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TỪ ĐIỂN 
BÁCH KHOA 


VIỆT NAM 
TẬP 3 


Bộ Từ điển bách khoa Việt Nam gồm 4 tập, là công trình văn hoá khoa học đã được thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt và giao Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt 
Nam tổ chức thực hiện biên soạn và xuất bản. 


Tập I xuảt bản năm 1995 

tái bản năm 2003 
Tập II xuâi bản năm 2002 
Tập HI xuât bản năm 2003 
Tập IV sẽ xuất bản năm 2004 


Xuất bản và phát hành: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Việt Nam. 


© Bản quyền tác giả thuộc Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt 
Nam và Ban Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, đăng kí tại Cục Bản quyền Tác giả năm 2003. 

Các hình thức ¡n lại và sao chép phải được sự đồng ý bằng văn bản của Hội đồng Quốc gia 
Chỉ đạo Biên soan Từ điển bách khoa Việt Nam. 


HỘI ĐỒNG QUỐC GIÁ CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN 
TỪ ĐIỀN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
109 Quán Thánh - Ba Đình — Hà Nội 
Điện thoại: 04. 8438952 — Fax (04) 7337360 
Email: hotdongtudien@.fpt.vn 
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NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA 
HÀ NỘI - 2003 


LỜI NÓI ĐẦU 


Từ điển bách khoa và bách khoa thư là loại sách giới thiệu trị thức của các ngành văn 
hoá, khoa học, kĩ thuật dựa vào các công trình đã được nghiên cứu, tổng kết, đánh giá. Từ điển 
bách khoa và bách khoa thư phần ánh trình đó phát triển văn hoá, khoa học của dân tộc và thế 
giớt trong từng thời kì lịch sử; là loại sách có tác dụng máng cao trình độ vấn hoá, khoa học, 
kĩ thuật cho mọi người, sách để tra cứu, học tập, giảng dạy. Các nước văn minh trên thế giới 
đều đã có những bộ từ điển bách khoa và bách khoa thư lớn. 

Ở Việt Nam, việc biên soạn từ điển bách khoa là một nhu cầu bức thiết. Qua mấy 
nghìn năm dựng nước và giữ nước, Việt Nam là một nước văn hiến. Suốt lịch sử lâu đài, dân 
tộc ta đã sáng tạo ra nền văn hoá, văn minh với bản sắc riêng của mình. Những giá trị văn hoá 
và tính thần to lớn và quý báu của dân tộc cần được tông hợp biên soạn thành các sách bách 
khoa để phổ biến cho nhân dân ta và giới thiệu với nhân dân thế giới. Đồng thời cần tiếp nhận 
tri thức của nhân loại để vận dụng vào công cuộc xây đựng đất nước. Ngay sau khi chiến tranh 
chấm dứt, đãất nước thống nhất, Bộ Chính trị Ban Châp hành Trung ương Đảng Công sản Việt 
Nam đã đề ra nhiệm vụ xúc tiến việc biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam (Nghị quyết số 37 
NQ/TU ngày 20.4.1981). Năm 1998, thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Hội 
đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soan Từ điển bách khoa Việt Nam (số 112/1998/QĐ-TTg) thay 
cho Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam thành lập theo Quyết 
định số 163*/CT ngày 15.5.1987, để giúp thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nội 
dung biên soạn và xuất bản các loại bách khoa thư và từ điển bách khoa. 

"Từ điển bách khoa Việt Nam'" được biên soạn Tần đầu tiên ở Việt Nam là bộ từ điền 
bách khoa tổng hợp nhiều chuyèn ngành, cỡ trung bình, có tính chất thông đụng, dùng 
cho đông đảo bạn đọc, chủ yếu cho những người có trình độ trung học trở lên. Từ điển có mục 
đích giới thiêu những tri thức cơ bàn nhất về đất nước con người, lịch sử xã hội, van hoá, 
khoa học, công nghệ Việt Nam xưa và nay; giới thiệu những trí thức văn hoá, khoa học, 
kĩ thuật của thế giới, chú ý những tri thức cần cho độc giả Việt Nam. Những trị thức đó góp 
phần tích cực phục vụ sự nphiệp cách mạng Việt Nam. Phương châm biên soạn '*Từ điển bách 
khoa Việt Nam là khoa học, cơ bản, hiện đại, dân tộc. Các trí thức được trình bày ngắn gọn, 
để hiểu, bàng ngôn ngữ trong sáne. 

Bộ ''Từ điền bách khoa Việt Nam"' gồm 4 tập, bao pồm khoảng 4 vạn mục từ thuộc 
40 chuyên ngành văn hoá, khoa học, kĩ thuật của Việt Nam và thế piới. Mối tập khoảng trên 
đưới một van mục từ. 

Nhận thức được trách nhiệm lớn lao trước yêu cầu quan trọng của sự nghiệp xây dựng 
đất nước, giới trí thức Việt Nam thuộc nhiều thế hệ với lực lượng trên 1200 nhà khoa học đã 
nhiệt tình tham gia biên soạn từ điển bách khoa, vượt qua nhiều khó khăn hạn chế về điều kiện 
vật chất và kĩ thuật, về chuyên môn nghiệp vụ để đem tri thức đã tích luỹ được đóng góp vào 
sự nghiệp chung. Tập I và tập 2 đã được xuât bản vào cuối năm [995 và đầu năm 2002, tuy 


còn những thiếu sót cần được bổ sung, đính chính trong lần tái bản, nhưng cơ bản đã đáp ứng 
được nhu cầu đông đảo ban đọc. 

Sau hơn một nãm kể từ khi xuất bản tập 2, Ban Biên soạn và Nhà xuất bản Từ điển 
bách khoa dưới sự chỉ đạo của Hội đồng đã có nhiều cố gắng để hoàn thành biên soạn và xuất 
bản tập 3. Tập 4 dự kiến sẽ được xuất bản vào năm 2004. 

Trong quá trình biên soạn, một sô nhà khoa học đã qua đời hoặc vì sức khoẻ, vì thuyên 
chuyển công tác không có điều kiện tiếp tục tham øia, một số trường hợp phải bố sung. thay 
đốt nhân sự. Chúng tôi trân trọng kết quả lao động, sự đóng góp của các nhà khoa học, và 
trong đanh sách Ban Biên soạn có ghi rõ thời ølan tham ø1a của từng thành viền. 

"Từ diển bách khoa Việt Nam”' có thể coi là một công trình văn hoá khoa học lớn của 
Việt Nam hiện nay. Thành công này gắn liền với sự quan tâm của Bộ Chính trị. với công lao 
đặt nền móng đầu tiên của cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng, sự chỉ đạo của 
Chính phủ, sự đóng góp nhiệt tình của các cơ quan, viện, trường, của nhiều nhà khoa học hoạt 
động trong các ngành, các lĩnh vực khác nhau. 

Nhân dịp hoàn thành công trình này, Ban Biên soạn ''Từ điển bách khoa Việt Nam” 
bày tỏ lời cảm ơn sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Đại Bách khoa toàn thư Nga, Nhà xuất bản Đại 
Bách khoa toàn thư Trung Quốc và các bạn bè quốc tế, 

"Từ điển bách khoa Việt Nam"' lần đầu tiên được biên soạn và xuất bản nên không 
tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được sự thông cảm và đóng góp ý kiến của bạn đọc để nàng 
cao hơn nữa chất lượng cho các lần tái bản sau. 


Hà Nói, ngày f9.S.2003 
Ban Biên soạn “Từ điển bách khoa Việt Nam” 
Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn 
Từ điển bách khoa Việt Nam 


BẰNG CHÍ DÂN 
I- CÁCH TRA CỨU TỪ ĐIỂN 

I. Các đầu mục từ (tên gọi mục từ) chủ yếu sắp xếp theo trát tự thuán các thành tố cấu tạo đầu mục từ, 
phù hợp với đạc điểm ngữ pháp tiếng Việt. Tra cứu mịic từ dựa theo thứ tự bảng chữ cái. vần và thanh tiếng Việt 
của thành tố đầu tiên tạo nên đầu mục từ. Ví dụ: NAM ĐÀN, NAM ĐẠO. NAM ĐỊNH..,; ÓC PHÊ PHÁN, ÓC 
QUAN SÁT...; PHÁ HỆ, PHÁ ...; SÁCH, SÁCH CHÉP TAY, SÁCH CỔ, wv. 

2. Các đầu mục từ về công thức, định 1í. định luật, phương trình... thuộc khoa học tự nhiên gắn với tên 
các nhà khoa học được giới thiệu trong từ điển thì tra cứu theo chữ cái thành tố đảo tiếp sau mục từ mang tên nhà 
khoa học đó. Ví dụ: NIUTƠN I. nhà khoa học. NIƯTƠN đơn vị, NIUTƠN (CÁC ĐỊNH LUẬT): NIUTƠN 
(CÔNG THỨC NỘI SUY)...: SRÔĐINGƠ E, nhà vật lí. SRÔĐINGƠ (PHUONG TRÌNH). 

3. Các cụm từ chị địa danh như biển, sóng, hồ, vũng, vịnh, đảo, huyền, tỉnh, thành phố, quốc gia.... trả 
cứu phần tên gọi. còn từ chỉ toai hình địa danh được chuyền vào phần nội dung, ví dụ: NHO QƯUAN huyện, NHỎ 
QUẾ sông, PHÁP quốc gia, QUÁNG NGAÁI tỉnh, vv.; trừ một số trường hợp đặc biệt khi từ chỉ loại hình là một 
thành phần gắn liền với tên goi thì địa danh đó được viết theo kiểu trật tự đảo, ví dụ: PANAMA (KÊNH ĐÀO), 
PARI (BỒN ĐỊA). SÀI GÒN (SÔNG). wv. 

Trường hợp địa đanh là một từ đơn tiết cùng với danh từ chung chỉ loại hình đi kèm trước nó tạo thành 
một chính thể thì tra cứn theo loại hình dịa đanh. Ví dụ: BIỂN ĐÔNG, HỒ TÂY, SÔNG CÁI, vv. 


4. Các danh từ loại thể hoặc các từ làm thời giữ vai trò đó như cây, con. cát, sự, cuộc... thì có thể 
lược bỏ. 


Ví dụ: (cái) BẤY. (cuộc) CHIẾN TRANH, (cáy) CHUỐI, (con) GÀ, vwv. 
5. Tên riêng tra cứu theo họ. Ví dụ: NGUYÊN DU tra cứu ở vân N. 
II - MỘT SỐ TRƯỜNG HOP VIẾT TẮT 


1. Viết tắt một số ngôn ngữ khi cần chú thích nguồn gốc của từ: 


A. = Anh 1. = Italia 
BĐN. = Bồ Đào Nha L. = Latinnh 
Ð. = Đức N. = Nga 
H. = Hán Ph. = Pháp 
HL. = Hi Lạp TBN, = Tây Ban Nha 

2. Viết rút gọn và ghi các ngành chuyên môn giữa ha! ngoặc đơn khi cần thiết: 
Chính rrỊ chính trị học ngôn ngữ ngôn ngữ học 
cơ cơ học nhạc âm nhạc 
dân tộc dán tộc học nông nông nghiệp 
địa chất địa chất học sinh sinh học 
địa lí địa lí học sử sử học 
@Iáo đục giáo dục học tịn tin học 
hoá hoá học toán toán học 
khảo cổ khảo cổ học triết triết học 


h vật lí học văn văn học 
luật luật học y y học 
Các chuyên ngành khác viết đây đủ. Ví dụ: mĩ thuật, nhiếp anh, kiến trúc, xã hội học... 
3. Viết tắt trong một số trường hợp khác 
Cổ. = còn gọi, cũng goI: vd. = ví dụ; Vv. = vân vần; sÉn. = sau Còng nguyên: tCn. = trước Công nguyên: 
tk. = tên khác: x., X. = xem, Xem: xt., Xt. = xem thêm, Xem thém. 


4. Viết tất đầu mục từ trong nội dung giải thích mục từ. Ví dụ: CHỦ NGHĨA DUY VẬT = CNDV: 
LIÊN HỢP QUỐC = LHQ. 


Chú ý: Không viết tất tên người trong nội đung giải thích mục từ. Ví đụ: LÊNIN V. [. - không viết L.: 
NGUYÊN TRÁI - không viết NT. 


II - CHÍNH TẢ, PHIÊN CHUYỂN TIẾNG NƯỚC-NGOÀI 


Chính tả, phiên chuyển tiếng nước ngoài dựa theo Thể lệ biên soạn “Từ điển bách khoa Việt Nam” có bổ 
sung chỉnh lí (Ban Biên soan "Từ điển bách khoa Việt Nam” và Hội đồng Quốc gia Chỉ đạo Biên soạn Tì điển 
bách khoa Việt Nam). 


1. Chính tả 


(.1. Bồ sung các con chữ F, l, Z, để phiên chuyển tên riêng và thuật ngữ có gốc nước ngoài. Vì vậy bảng 
chữ cái dùng trong từ điển này gồm các chữ cái xếp theo thứ tr: 


A, Ä,A,B,C,D,ĐÐ,E.(F),G,H,I,(),K ,LM,N,O,Ô,Ơ,P,Q,R,S,T,U,U V,X, Y,(2). 


\.2. Trật tự các thanh: không dấu, huyền (), hỏi (2), ngã (~), sắc (), nặng (.). Đánh dấu trên các âm 
chính của âm tiết (ví đụ: hoá, quả, hoa hoản, tuấn, thuở, toán, thuý, thuỷ). 


1.3. Dùng ¡ thay y ở cuối ảm tiết mở, trừ các âm tiết wy và các trường hợp sau zw hoặc y đứng môt 
mình; ví dụ: biệt li, hí vọng. ý nghĩa. Tên riêng Việt Nam vẫn viết theo thói quen truyền thống; ví dụ: Lý Thường 
Kiệt, Lý Nhân, Lý Bí, Nam Kỳ, Bác Kỳ, Trung Kỳ. 

1.4. Viết hoa chữ đầu các âm tiết cấu tạo tên người, tên địa lí, kể cả những danh từ chung đi kèm đã 
"riêng hoá" (trường hợp danh từ riêng chỉ có một Ám tiết, hoặc là tên người). Ví dụ: Nguyễn Du, Tú Xương. Hà 
Nội, Hồ Tây, Sông Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh. Vũng Tàu. 


I.5. Tên chức vụ, học vị nói chung không viết hoa. trừ một số trường hợp đặc biệt (Trang nguyên. Đình 
nguyên, Bảng nhãn, vv.). 


2. Phiên chuyển tiếng nước ngoài 


2.1. Phiên chuyển tên riêng nước ngoài bằng các ảm, vần, ám tiết và chữ Việt dựa vào cách đọc của 
nguyên ngữ có thể biết được, chú thích nguyên dạng tên gốc đặt giữa hai ngoặc đơn. Ví dụ: Oasinhtơn 
(Washington). Parni (Par1s). 


2.2. Đối với ngôn ngữ không dùng bảng chữ cái Lattnh (như tiếng Arập, Nhật Bản, Ấn Đô...) nêu chưa 
phiên được bằng cách đọc trực tiếp thì phiên qua ngôn ngữ trung gian hoặc qua dạng Latinh hoá. 

2.3. Đốt với tiếng Nga. bỏ qua trọng âm và không theo quy tắc nhược hoá (có chú thích chuyển tự dạng 
Latinh). Ví dụ: LÔMÔNÔXÔỐP M. V. (M. V. Lomanosov). 

2.4. Đối với tiếng Hán, phiên theo âm Hán - Việt (có chú thích chuyển nƒ dang Latinh). Ví du: BẮC 
KINH (Beijimng). 


2.5. Các cặp chữ ¡ và y; ph và f; ] và gi; c. q, k (biểu thị âm vị /k/ được dùng để phiên chuyển tên riêng 
và thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài có con chữ tương ứng. Ví dụ: Flóbe (Ph. Flaubert), PhilTip (A. Philp), 


Casanh (Ph. Cachin). Kađa (Hungari: Kádar). Sử dụng các tổ hợp phụ âm đầu vần để phiên tiếng nước ngoài. Vì 
dụ: Đruyông (Ph. Druon):; giữ nguyên các phụ âm cuết vần, cuối từ của tiếng Việt. 


2.6. Viết liên các âm tiết theo đơn vị từ và không đánh dấu thanh điệu của tiếng Việt (vì đã có chú thích 
nguyên đạng hoặc qua dang [.atinh hoá). trừ một số trường hợp đã quen dùng, ví dụ: Lu-i (Louis). 


2.7. Ngoại lệ: Một số trường hợp đã phiên âm trước đây và đã quen dùng vân giữ nguyên (Nhì ZHân, 
Ailen. Aixlen, Đếcac, Arixtôt, Đacuyn, Môza, Anh, Pháp. vv.). 


2.8. Tên các xã, phường. huyện. quận. thị trân. tỉnh,... ở Tây Nguyên ghi theo cách đọc của tiếng Việt 
(ngón ngữ quốc gia). đồng thời có chú thích theo "Danh mục các đơn ví hành chính Việt Nam” của Tóng cục 
Thống kê ban hành nam 2001. 


2.9. Thuật ngữ vay mượn tiếng nước ngoài cũng phiên chuyển theo các nguyên tắc trên. Văn đề chuẩn 
thuật ngữ (cũng như chuẩn chính tả và phiên chuyển tiếng nước ngoài) hiện chưa có sự thống nhất chung. Bởi vậy 
việc viết cac thuật ngữ trong từ điền này chủ yêu theo đề nghị của các Ban hiên soan chuyên ngành (ví dụ: ampe. 
àc quy. ämpun. xI lanh, culông, curi. vaexin...); thuật ngữ hoá học tạm thời theo Ban Biên soạn Hoá học (vi đụ: 
oxi. hiđro, metyl, gluco2ơ, lipaza). Tén thuốc tạm thời để nguyên dang theo tiếng Ảnh. tiếng Pháp... (A. Ph. 
sulfadiazine, morphine. À. ampicillin. Ph. ampieilline). 


IV. SỐ LIÊU - BẢN ĐỒ 


Số liệu về điện tích và số dân các quận. huyền, tỉnh. thành phố Viết Nam theo tài liêu của Tổng cục 
Thống ké ban hành những năm 1998 - 2001. Số hêu về diện tích và số dân của các nước trên thể giới. chủ yếu 
dựa vào bách khoa thư và từ điển bách khoa của Nga, Pháp, Anh. Hoa Kì, Trung Quốc và các nước khác xuất bản 
những nam [996 — 2002, và tư liêu do một số đai sứ quán nước ngoài ở Hà Nội cung cấp. 


Bản đồ các tỉnh thành trong nước. bản đồ các quốc gia và vùng lãnh thổ của các nước trên thế giới theo 
tài liêu của Nhà xuất bản Bản đồ (Tổng cục Bản đồ Địa chính). 


V.CHUYÊN CHÚ 
Trong từ điển này có dùng chuyển chú trong một sð trường hợp sau: 
(. Đầu mục từ có hai, ba từ đồng nghĩa. 
Ví dụ: PHÂN KHOÁẢNG (thường gọi: phần hoá học, phân vô cơ) x. Phản hoá học. 
PHÁN VÔ CƠ x. Phản hoá học. 


2. Tên viết tắt từ tiếng nước ngoài của các tổ chức quốc tế được chuyền chú đến xem nội dung ở mục 
từ - tên đầy đủ bảng tiếng Việt. 


Ví du: IME (A. International Monetary Fund) x. Quy Tiền rệ Quóc tế. 
3. Đầu mục từ chỉ các nền vân hoá xếp theo trật tự đảo. | 

Ví dụ: ÓC EO (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Óc Eo. 

PHÙNG NGUYÊN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Phùng Nguyên. 


4. Dùng chuyền chú trong nội đung để tránh trùng lập nội dung và hệ thống hoá kiến thức (trước từ 
chuyển chú thường có các từ x., X. hoặc xf., Xt. và in nghiêng). 


Cuối tập sách có ìn 2 bảng đối chiểu tên riêng Việt - Hán và Việt — Nga: bảng mực từ có đánh số trang 
để giúp bạn đọc để tra cứu và đối chiếu nguyên ngữ. 
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HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐẠO 


BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
(theo Quyết định số ]63a - CT ngày 15.5.1987 và 
Quyết định số 288 - CT ngày 4.8.1992 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) 


HÀ HỌC TRAC 

chủ tịch (từ 12.1989) 
CÙ HUY CẬN 

phó chủ tịch 
NGUYÊN DUY QUÝ 
phó chủ tịch (từ I1.1992) 
ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN 
uý viên thường trực 
NGUYÊN VĂN HƯỜNG” 
uý viên thường trực 
NGUYÊN VĂN TRƯƠNG 
uỷ viên thường trực 
ĐÀO VĂN TIẾN" 
ĐÀO THẾ TUẤN 
ĐÀO TRÍ ÚC 
ĐẶNG HỮU 
ĐẶNG VŨ KHIÊU 
HÀ VĂN TẤN 


” Đã mất 


HOÀNG ĐÌNH CẤU 
HOÀNG MINH THẢO 
HOÀNG XUÂN SÍNH 
HỒ SĨ THOẢNG 

HỒ TÔN TRINH 
HUỲNH TẤN PHÁT" 
LƯU HỮU PHƯỚC” 

LÝ CHÁNH TRUNG 
NGÔ BÁ THÀNH 
NGUYÊN CẢNH TOÀN 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
NGUYÊN HUY MÁC 

uy viên thư kí khoa học 
NGUYÊN HỮU QUỲNH 
uý viên thư kí khoa học 
NGUYÊN KIM THẢN" 
NGUYÊN NGỌC MINH” 
NGUYÊN TÀI CẨN 


PHAM VĂN ĐỒNG" chủ tịch danh dự 


NGUYÊN VĂN CHIẾN 
NGUYÊN VĂN ĐẠO 
NGUYỄN VĂN HIỆU 
PHAM HUY THÔNG' 
PHẠM NHƯ CƯƠNG 
chủ tịch (đến 12.1989) 
PHAN ANH” 

PHAN ĐÌNH DIỆU 
PHAN HUY LÊ 
PHAN HỮU DẠT 
THANH NGHỊ 
TRẤN ĐẠI NGHĨA' 
TRẦN ĐÌNH LONG 
TRẤN KIM THẠCH 
TRẦN VĂN CẨN" 
TRỊNH VĂN THỊNH 
VÕ TÒNG XUÂN 

VŨ ĐÌNH CỰ 


HỘI ĐỒNG QUỐC GIÁ CHỈ ĐẠO 


BIÊN SOẠN TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
(theo Quyết định số 112/1998/QÐ - T†g ngày 30.6.1998 và 
Quyết định số 746/QĐÐ - TTg ngày 21.8.1998 của thủ tướng Chính phủ) 


HÀ HỌC TRAC 
chủ tịch (chuyên trách) 
PHAN HUY LÊ 


phó chu tịch (chuyên trách 
kiêm tống thư kí) 


CŨ HUY CÂN 

phó chủ tịch (kiêm nhiệm) 
NGUYÊN VĂN CHIẾN 
uy viên thường trực 

PHAM NHƯ CƯƠNG 

uÿ viên thường trực 

PHAM MINH HAC 

uỷ viên thường trực 

HỒ TÔN TRINH 

uy viên thường trực 

ĐOÀN TRỌNG TRUYẾN 
uý viên thường trực 

NGUYÊN VĂN TRƯƠNG 


uy viên thường trực” 





PHAM VĂN ĐỒNG” chủ tịch danh dự 


NGUYÊN TRỌNG BẰNG 
NGUYÊN ĐỨC BÌNH 
HOÀNG ĐÌNH CẤU 
NGUYÊN DUY CƯƠNG 


VŨ ĐÌNH CỰ 
PHAN HỮU DẬT 
PHAN ĐÌNH DIỆU 
NGUYÊN VĂN ĐẠO 
TRẤN BẠCH ĐĂNG 
NGUYÊN VĂN HIỆU 
ĐĂNG HỮU 

ĐĂNG VŨ KHIẾU 
VŨ KHOAN 
HOÀNG CHÂU KÝ 
ĐĂNG XUÂN KỲ 
TRẤN ĐÌNH LONG 
ĐĂNG NHẬT MINH 
ĐÔ PHƯỢNG 


- Thôi uỷ viên Ban Thường trực từ tháng 11. 2001 


“ Đã mất 


NGUYÊN DUY QUÝ 
VÒ QUY 

NGUYÊN HỮU QUỲNH 
ĐÔ QUỐC SAM 


HOÀNG XUÁN SÍNH 
CHU PHẠM NGỌC SƠN 
HÀ VĂN TẤN 

TRẤN KIM THẠCH 
NGÔ BÁ THÀNH 
HOÀNG MINH THẢO 
TRỊINH VĂN THỊNH 
HỔ SĨ THOẢNG 

HỮU THỌ 

HUỲNH VĂN THUẬN 
NGUYÊN CẢNH TOÀN 
ĐÀO THẾ TUẤN 

ĐÀO TRÍ ÚC 

VÕ TÒNG XUÂN 


' Thôi giữ chức phó chủ tịch chuyên trách và tổng thư kí từ tháng I1. 2001 


BẠN BIÊN SOẠN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Trương ban Đi soạU 
Ngnyên Văn Trương 
(đến 10.2001) 

Đoàn Trọng Truyền 


(từ 10.2001) 


Phó trương ban Điển voaU: 


Cù Huv Cận 

Đăng Vũ Khiêu 
Hà Học Trạc 
Hoàng Minh Thao 
Nguyên Văn Đạo 
Phan Huy Lê 

Phan Hữn Dât 

Các w viền: 

Hó Tôn Trỉnh 
(thường trực) 
Nguyên Hữu Quỳnh 
(thườna trực) 
Nguyên Văn Chiến 
(thường trực) 

Bế Viết Đẳng: 

Bùi Đình Thanh 


“ Đã mất 


Chu Hảo 

Dương Nghiệp Chí 
Dương Trọng Bái 
Đào Trí Úc 

Đỏ Long Vân 

Đỏ Tiến Triển 

Hà Văn Tân 
Hoàng Đình Câu 
Hoàng Xuân Tuỳ 
Hỗ Sĩ Thoảng 

[Lê Đăng Thực 

Lẻ Mậu Hãn 

Lê Phức 

Lê Quang Thành" 
Lê Quang Thường 
Mai Hữu Khuê 
Nguyên Cánh Toàn 
Nguyên Duy Quý 
Nguyên Gia Ngọ 
Nguyên Huy Mạc 
Nguyên Minh Hiến 
Nguyên Quốc Luân 


Nguyén Trọng Bằng 
Nguyên Trực Luyện 
Nguyên Văn Hường" 
Nguyên Xuàn Chúc 
Phạm Minh Hạc 
Pham Như Cương 
Phan Đình Diệu 
Phan Kế An 

Phan Quang 

Tạ Quang Đam ` 
Trần Bảng 

Trần Công Tuynh 
Trần Đình Long 
Trần Đình Thọ 
Trần Quốc Trượng 
Trình Văn Thịnh 
Võ Quý 

Vũ Dương Huân 
Vũ Đình Cự 

Vũ Khác Liên 

Vũ Tự Lập 


Vương Lộc 


CÁC BAN BIÊN SOẠN CHUYÊN NGÀNH 


CÁC BAN BIÊN SOẠN KHOA HỌC XÃ HỘI 


1. AN NINH 


Ban biên soạn: Lê Văn Cương, trưởng ban; Đồ Tiến Triển, Trương Như Vương, phó ban; 
Hoàng Bích Ngọc, Nguyên Mạnh “Thăng, Trần Công Huân, ( kí. Uỷ viên: Nguyễn Quang Thiện, 
Nguyễn Quốc Hải, Phùng Mai Hương. 

Cộng tác viên: Bùi Văn Nam, Cao Đăng Chiếm, Cao Đức Hoàn, Dương Thông, Đặng 
Cân, Đặng Mạnh Hoàn, Đặng Văn Hiếu, Đỗ Đình Khiêm, Hoàng Minh Lương, Hoàng Thuý Quỳnh, 
[ai Đức Hạnh, Lê Quang Thành”, Lè Thế Tiệm, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Hồng 
Sÿ. Nguyễn Phùng Ilỏng, Nguyễn Quang Học, Nguyên Tài, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị 
Thanh, Nguyễn Trọng Khuê, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Việt Giáp, Nguyễn 
Xuân Thịnh, Nguyên Xuân Yêm, Phạm Gia Trúc, Phạm Quang Mỹ, Phạm Tâm Long, Phạm 
Thanh Đàm, Pham Văn Dần, Phạm Văn Minh, Phạm Văn Quyền, Phan Đàm, Phan Hữu, Phan Xu, 
Tăng Văn Sỹ, Trần Đình Lý, Trần Thuỳ Chị, Trần Vân, Trịnh Trân, Trương Hữu Quốc, Võ Thái Hoà, 
Vũ Văn Bân. 


2. CHÍNH TRỊ HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Duy Quý, trưởng ban; Thái Ninh”, phá ban; Nguyễn Văn Hoà, thư kí. 
Uỷ viến Đậu Thế Biểu Đính Hữu Khoá, Lê Mậu Hãn, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn 
Văn Phùng . 

Cộng tác viền: Bùi Minh Tháng, Bùi Quốc Công, Bùi Thị Ngọc Lan, Chu Thái Thành, Đào 
Trọng Cảng, Đặng Dũng Chí, Đặng Mai Lâm, Định Xuân Lâm, Đồ Đăng Thiện, Đỗ Thị Thạch, Hoàng 
Tiếu, Hồ Anh Dũng, Hồ Sỹ Quý, Hồ Tô Lương, Lê Kim Hải, Lê Thanh Cảnh, Lương Viết Sang, Mạc 
Văn Tiến, Ngô Đăng Tri, Nguyễn Đình Nhơn, Nguyễn Khang, Nguyên Kim Vũ, Nguyên Quốc Hùng, 
Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Quý, Nguyễn Quý L, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn 
Thiện Nhân, Nguyên Trì Thư, Nguyễn Trọng Thụ, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Xuân Cư, Pham Ngọc 
Quang, Phương Minh, Tạ Đình Đồng, Trần Bích Hải, Trần Minh Sơn, Trần Thị Quỳnh Hoa, Triệu 
Quanpg Tiến, Trịnh Cư, Trịnh Nhu, Trịnh Quốc Tuấn, Võ Đăng Thiên, Vũ Hoàng Công, Vũ 
Quang Hiển. 


3. ĐÂN TỘC HỌC 


Ban biên soạn: Bế Viết Đăng”, Phan Hữu Dật, trưởng ban, Phạm Quang Hoan, Ta Long, 
thu kí. Uỷ viên: Đặng Nghiềm Vạn, Hoàng Nam, Mạc Đường, Nguyễn Văn Huy, 

Cộng tác viên: Bùi Minh Đạo, Bùi Xuân Đính, Cầm Trọng, Chu Thái Sơn, Diệp Đình Hoa, 
Đáng Thế Đại, Đô Thuý Bình, Khổng Diễn, Lê Diên, Lê Sỹ Giáo, Lê Trung Vũ, Lục Văn Pảo*, Lưu 
Anh Hùng, Ngô Đức Thịnh, Ngô Thị Chính, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Duy Hinh, 
Nguyễn Dương Bình, Nguyên Vĩnh Phúc. 

4. GIÁO DỤC HỌC 

Ban biên soạn: Phạm Minh Hạc, trưởng ban: Ngõ Hào Hiệp, thư kí. LJý viên: Hà Thế Ngữ, 
Phạm Hoàng Øna.. 

Cộng tác viên: Đặng Quốc Bảo, Đặng Vũ Hoạt”, Đặng Xuân Hoài, Hà Nhật Thăng, Hoàng 
Hữu Xứng, Lê Sơn, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Đức Minh`, Nguyễn Kỳ, Nguyễn Lân, Nguyễn Mỹ 
Lộc, Nguyên Ngọc Quang”, Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Thế Trường, Phạm Văn Hoàn", Thái Duy 
Tuyên, Trần Trọng Thuy. 


5. KHẢO CỔ HỌC 


Ban biên soạn: Hà Văn Tấm, rrướng ban; Phạm Lý Hương, thự kí. ỦJy viên: Hoàng Xuân 
Chinh. Nguyễn Khác Sử, Phạm Minh Huyền, Tống Trung Tín. 


6. KINH TẾ HỌC 


Ban biên soạn: Đoàn Trọng Truyến, rrưởng ban; Mai Hữu Khuê, phó ban, thư kí; Vũ Đình 
Bách, phó ban. LJỷ viên; Chừ Văn Lâm, Đào Văn Tập”, Lê Văn Toàn, Lê Văn Viện, Lương Xuân Quỳ, 
Lưu Văn Đạt, Nguyễn Duy Gia, Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Gia Ngọ. Nguyễn 
Tấn Lập, Nguyễn Tiến Lộc, Võ Đình Hảo'. 

Cộng tác viên: Bạch Thị Minh Huyền, Bùi Ngọc Chưởng, Đặng Quốc Tuyến, Đồ Hoàng Toàn, 
Đồ Minh Cương, Hoàng Kim Giao, Hồ Phương, Lâm Quang Huyện, Lê Hồng Tâm”, Lê Hồng Tiêm. 
Lê Minh Nghĩa, Lê Thế Tường, Lê Văn Tư, Lương Trọng Yêm, Mai Hữu Thịc, Nguyễn Cao Thường. 
Nguyên Duệ, Nguyên Đại, Nguyễn Gia Thụ”, Nguyễn Ngọc Hồ, Nguyên Quang Long, Nguyễn Thế 
Nhã”. Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Trí”, Phan Tất Thái, Phan 
Văn Tiệm, Phùng Thị Đoàn, Trần Anh Tuấn, Trần Bình Trọng, Trần Du Lịch. Trần Linh Sơn”, Trần 
Minh Tuấn, Trần Túc, Trương Mộc Lam, Trương Văn Kháng, Trương Văn Phúc, Vũ Côna Khanh, Vũ 
Hoài Thuý, Vũ Huy Từ, Vũ Văn Hân. 

7. LICH SƯ 


Ban biên soạn: Bùi Đình "Thanh, trưởng bạn; Cao Văn Biển, 0h kí. Uý viên: Dương Kinh 
Quốc , Lương Ninh, Nguyễn Thừa Hỷ, Phan Đại Doãn, Phan Huy Lê, Vũ Dương Ninh. 

Cộng tác viên: Chương Thâu, Đình Ngọc Báo, Định Xuân Lâm, Đồ Đức Hùng, Hoàng Trọng 
Lương. Hồ Song, Huỳnh Lứa, Nghiêm Đình Vỳ, Nghiễm Văn Thái, Nguyễn Anh Thái, Nguyên Danh 
Phiệt, Nguyễn Duy Hinh, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Hào Hùng, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Huy 
Quý. Nguyễn Khác Đạm, Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Ngọc Mão, Nguyễn Quang Ân, Nguyễn Quốc 
Hùng, Nguyễn Văn Hồng, Nguyên Văn Khánh. Phạm Đức Thành, Phạm Thị Tâm, Phạm Văn Kính, 
Phạm Xanh, Phan Ngọc Liên, Phan Văn Ban, Trần Quếc Vượng, Trần Thị Vĩnh, Trương Hữu Quýnh, 
Vũ Huy Phúc. 

8. LUẬT HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Ngọc Minh”, Đào Trí Úc, trưởng ban; Đình Ngọc Vượng, Hoàng Thế 
Liên, rhư kí. 

Cộng tác viên: Bùi Xuân Đức, Chủ Hồng Thanh, Đoàn Năng, Hà Thị Mai Hiên, Lê Mai 
Thanh, Lê Minh Thông, Nguyên Như Phát, Nguyễn Việt Hương, Phạm Hồng Hải, Phạm Hữu Nghị. 
Trần Đình Hào, Trần Đình Nhã, Trần Ngọc Đường, Trần Trọng Hựu', Trần Văn Độ, Trần Văn Thắng, 
Trịnh Hồng Dương, Võ Khánh Vịnh, Vũ Thư. 

9. NGOẠI GIAO 


Ban biên soạn: Vũ Dương Huân, trưởng ban; Đoàn Năng, thư kí. Lý viên: Bùi Xuân Ninh, 
Pham Bình. 

Cộng tác viên: Bùi Ngọc Hải, Dương Văn Quảng, Định Nho Liêm, Đoàn Văn Thắng, Đô 
Thanh Chân, Đô Văn Bạch, Hoàng Hiệp, Hồ Xuân Đệ, Lưu Đoàn Huynh, Lm Văn Tạo, Nghiêm Dục 
Tú, Ngô Điền, Ngõ Quang Xuân, Ngô Tất Tố, Nguyên Đức Phong, Nguyên Khắc Huỳnh, Nguyễn Sỹ 
Xung, Nguyễn Trần Ba, Nguyễn Trung, Nguyễn Văn Đác, Nguyễn Văn Nhữ, Nguyễn Xuân Nho, Trần 
Văn Dương. 

10. QUẦN SỰ 


Ban biên soạn: Hoàng Minh Thảo, /rưởng ban; Đoàn Huyện”, phó ban; Nguyễn Duy Trác, 
Nguyễn Dũng Chị, thư kí. Uỷ viên: Đồ Nguyên Đương, Đồ Trình, Hoàng Đan. 

Cộng tác viên: Bùi Công Ái”, Bùi Phan Kỳ, Cao Hùng Thái, Đặng Vũ Hiệp, Định Linh, Đỗ 
Đức Kiên, Đồ Huy Giác, Hà Mai, Hà Minh Hồng, Hoàng Phương”, Hoàng Thọ Diệu, Hoàng Văn 
Dung, Khuất Duy Tiến, Lê Hoa, Lê Mạo, Lê Nghĩa, Lê Ngọc Sơn, Lê Thanh Diệu, Ngô Quý ly, Ngô 
Thế Nùng, Ngô Vi Thiện, Nguyễn Duy Bảo, Nguyễn Đình Sắc, Nguyễn Đức Chiêm, Nguyễn Hoà, 
Nguyễn Hội, Nguyễn Hợi, Nguyễn Khác Lịch, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn 
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Ngọc Luân, Nguyên Nguyên Hân, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Quân Sỹ, Nguyễn Quỳ, Nguyễn 
Thục Phán, Nguyễn Văn Dung. Nguyễn Văn Luận, Phạm Hữu Vy, Phạm Ngọc Kiệm, Phan Bá, Quách 
Hải I.ương, Thân Hoạt, Trần Anh Tuấn, Trần Độ, Trần Ngọc Thuận, Trần Xuân Trường, Trịnh Quang 
Tân, Vù Chăn, Vũ Văn Tường. 

11. BÁO CHÍ - PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH - THÔNG TẤN XÃ 

Ban biên soạn: Đào Tùng”, trưởng ban, Tạ Quang Đạm, (rưởng ban; Phan Quang, 0ưởng 
ban; Đào Duy Quát, phó rrưởng ban; Trương Đức Anh, thư kí, ý viên: Hồ Anh Dũng, Hồng Vịnh, 

Cộng tác viên: Bùi Đình Khôi, Chu Chí Thành, Diệu Bình, Đặng Trần Hạnh, Đình Thị Thanh 
Bình, Đỏ Phượng, Đức Thi”, Lê Văn Tâm, Lưu Văn Kiền, Mai Thanh Thụ, Ngô Thái Trị, Nguyễn Công 
Bình, Nguyễn Thành, Phan Hiền, Quang Thái, Tam Kính, Thành Dương, Tô Vương, Trần Bá Lạn, Trần 
Đăng Tuấn. Trần Đức Nuôi, Trần Lâm, Trịnh Huy Thể. 

12. DI TÍCH - BẢO TÀNG - THƯ VIỆN - XUẤT BẢN 

Ban biên soạn: Vũ Khắc Liên, trưởng ban; Nguyễn Huy Thắng, hư kí. 

Cộng tác viên: Cao Thái, Đỗ Hữu Dư, Hoàng Như Tiến, Huỳnh I.ý, La Thăng, Lê Sỹ Thản, 
Ngô Sỹ Liên, Nguyễn Công Chức, Nguyễn Hà, Nguyễn Hải, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Kiểm, 
Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thành Đàm, Nguyên Thế Đức, Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Văn Kiến, 
Phạm Hưu', Phạm Mai Hùng, Phạm Văn Thiết, Phan Khanh, Quách Văn Lịch, Trần Cự Khu', Trần 
Đăng Hanh, Trịnh Đình Thắng, Trịnh Huy Thể, Trương Quốc Bình, Vũ Mạnh Chu, Vương Lộc. 

I3. TÔ CHỨC 


Ban biên soạn: Lê Quang Thưởng, 0rương ban (từ 1999), Trần Công Tuynh, /rưởng ban (trước 
1909); Nguyễn Hữu Trì (từ 1999), Trần Thế Nhuận (trước 1999), £hư kí. LJy viên: Thang Văn Phúc. 

Cộng tác viên: Hà Thuật, Nguyễn Bùi Khiêm, Nguyên Phương Hồng, Nguyên Tuấn Phong, 
Vũ Văn Thuấn (từ 1999); Nguyễn Văn Ấn, Nguyễn Văn Chỉ, Nguyễn Văn Mùi”, Phùng Gia Tiến, Trần 
Văn Chỉnh, Vũ Đức Phú (trước 1999), 

14. TRIẾT HỌC 

Ban biên soạn: Đăng Vũ Khiêu, trưởng ban; Phạm Huy Châu, Vũ Hoàng Địch, phó rrưởng 
ban; Nguyễn Văn Dũng, rhư kí. Ủy viên: Tô Duy Hợp. 

Cộng tác viên: Chu Khác Thuật, Đặng Cảnh Khanh, Đặng Đức Siêu, Đỗ Huy, Đồ Long, Đồ 
Thái Đồng, Đỗ Tư, Hoài Lam, Khoa Minh, Lại Văn Toàn, Lê Hữu Tầng, Minh Chi, Ngó Thành 
Dương, Nguyễn An Lịch, Nguyễn Gia Lộc”, Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Minh Luận, Nguyễn Ngọc Hà, 
Nguyên Như Thiết, Nguyễn Tài Thư, Nguyễn Thiệu Mai, Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm Thị Ngọc 
Trầm, Phạm Văn Đức, Tạ Quang Đạm”, Tôn Thiện Chiến, Tương Lai, Vũ Tuấn Sán, Vũ Văn Viên. 


CÁC BAN BIẾN SOẠN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 
15. AM NHAC 


Ban biên soạn: Nguyễn Trọng Bằng, rrưởng bạn. Ủy viên: Hoàng Dương. Lưu Hữu Phước , 
Nguyễn Xinh", Tô Ngọc Thanh. 


16. ĐIỆN ẢNH 

Ban biên soạn: Lê Đăng Thực, trưởng ban. Uỷ viên: Bành Bàảo`, Bành Châu, Lưu Trong Hồng, 
Ngô Mạnh Lân, Nguyễn Mạnh Lân, Phạm Ngọc Trương, Trần Đác, Trịnh Mai Diễm. 

I7. KIẾN TRÚC 

Ban biên soạn: Nguyễn Trực Luyện, trưởng ban; Trần Hùng, ru kí, 7ý viên: Ngô Huy 


Quỳnh, Ngô Thế Thị, Nguyễn Huy Côn, Nguyễn Kim Chỉ, Nguyễn Kim Luyện, Trương Quang Thao, 
Vũ Tam Lang. 


!8. MĨ THUẬT 
Ban biên soạn:Trần Đình Thọ, trưởng ban (đến 1998), Phan Kế An, trưởng ban (từ 1998); 
Lưu Yên, hư kí. Uỷ viên: Hoàng Công Luận, Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Hải Yến. 
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Cộng tác viên: Bùi Văn Vượng, Đoàn Thị Tình, Lê Hồng Sơn, Lê Thanh Đức, Ngô Tôn Đe, 
Nguyên Bích. Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Quang Phòng, Nguyên Trân”, Nguyễn Trọng Cát. Nguyễn 
Văn Y`, Phạm Công Thành, Phạm Trung Liên”, Thái Bá Vân”, Trần Lâm Biển, Trần Thức, Trần Tuy. 

I9. MÚA 

Ban biên soạn: Nguyên Minh Hiến, trưởng ban. Ùÿ viên: Lê Ngọc Canh, Lê Ngọc Cường, 
Nguyễn Thị Hiền, Phạm Hùng Thoan. 


20. NGÔN NGỮ HỌC 

Ban biên soạn: Vương Lộc, rrưởng ban; Vũ Bá Hùng, thư kí. Uỷ viên: Hoàng Cao Cương, Lê 
Xuân Thại, Nguyễn Hữn Quỳnh, Nguyễn Văn Lợi. 

Công tác viên: Đình Văn Đức, Lý Toàn Thắng, Nguyễn Ngọc San. 

21. NHIẾP ẢNH 


Ban biên voan: Lẻ Phức. trưởng ban. Lệ viên: Chủ Chí Thành, Nguyễn Long, Trần Mạnh 
Thường. 


22. SÂN KHẤU 


Ban biên soạn: Trần Bảng, trưởng ban, Nguyễn Tất Thắng, rhư kí. ý viên: Hà Văn Cầu, 
Hoàng Châu Ký, Hoàng Kiều, Hồ Ngọc, Minh Ngọc, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 
Vũ, Sỹ Hùng, Văn Dũng. 

23. VĂN HỌC 


Ban biên soạn: Hồ Tòn Trình, rrưởng ban; Hà Minh Đức, Trương Chính, phó ban; Trần Hồng 

Vân. hứ kí. I7 viên: Bùi Duy Tân, Bùi Văn Nguyên”, Đăng Văn Lung, Đình Gia Khánh'. Hồ Sỹ Vịnh, 

Huỳnh Vân, Lưu Văn Bồng, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Khác Phi, Nguyễn Văn Truy, Phùng Văn Từu. 

Công tác viên: Đăng Thanh Lê, Đoàn Thị Hương, Đồ Đức Hiểu”, Đỗ Hồng Chung”, Đỗ Văn Hỷ”, 

Đề Văn Khang, Hoàng Hữu Yên, Hồ Hoàng Hoa, Kiều Thu Hoạch, Lại Nguyên Ấn, Lê Đình Cúc, Lê 

Ngọc Châu, Lê Thị Đức Hạnh, Lê Thị Hồng Sâm, Lương Duy Thứ, Lưu Đức Trung, Mịch Quang, 

Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Hoàng Khung, Nguyễn Kim Đính, Nguyễn Phương Chị, Nguyễn Thị Huế, 

Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trường Lịch, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Tú Châu, Phan Thị Diễm 

Phương, Tôn Phương Lan, Trần Đình Sử, Trần Hữu Tá, Trần Lê Sáng, Trần Thị Băng Thanh, Trương 
Đăng Dung. 


CÁC BẢN BIẾN SOẠN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KĨ THUẬT 
24. CƠ HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Văn Đạo, trưởng ban; Đỗ Sanh, thư kí. Uỷ viên: Đào Huy Bích, Lều 
Thọ Trình, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Điệp, Phạm Huyền. 

Cộng tác viên: Lê Quang Minh, Nguyễn Ấn Niên, Nguyễn Cao Mệnh, Nguyễn Mạnh Yên, 
Nguyễn Tài, Nguyên Thiện Phúc, Nguyên Trâm, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Phó, Nguyên Văn 
Vượng, Nguyễn Xuân L.ac, Pham Hữu Vĩnh, Phan Nguyên Dị, Vũ Đình Lai. 

25. CÔNG NGHIỆP 


Ban biên soạn: Hà Học Trạc, rrưởng ban; Nguyễn Văn Hường , Pham Đồng Điện, Trần Đình 
Lone, phó bạn; Đăng Văn Đào, thư kí. Lỷ viên: Đỗ Doãn Hải, Hoàng Trọng Yêm, Nguyên Anh Tuấn, 
Nguyên Mạnh Yên, Nguyễn Như Khải, Nguyễn Xuân Bảo, Phan Anh. 


Cộng tác viên: Bùi Ánh Hoà, Bùi Đức Hợi, Bùi Văn Mưu, Cao Hữu Trượng, Dư Quốc Thịnh, 
Đào Văn Tường, Đặng Trần Khiết, Định Sỹ Bằng, Đoàn Phương, Hoàng Lâm. Viện”, Hoàng Mạnh 
Thân, Hoàng Tùng. Hồ Công Xinh. Hồ Hữu Phương, Khuất Tất Nhưỡng, La Văn Bình, Lê Châu 
Thanh, Lê Công Dưỡng”, Lê Kiêu, Lê Ngọc Tú, Lê Thị Bạch Tuyết, Lê Thị Phái, Lê Văn Tiến, Lê 
Xuân Khuông”, Lêu Thọ Trình, Mai Văn Lê, Nghiêm Hùng, Ngô Đức Dũng, Ngô Thế Phong, Ngô Trí 
Viềng, Nguyễn Ảnh Dũng, Nguyễn Bin, Nguyễn Đình Cống, Nguyễn Đình Diện, Nguyên Đình 
Thưởng, Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Hoa Toàn, Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Kế Bính, Nguyễn Kim 
L.an, Nguyễn Ngô Hồng, Nguyễn Phương, Nguyễn Quang Phái, Nguyên Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị 
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Thanh, Nguyên Trọng Quế, Nguyễn Văn Bình, Nguyên Văn Thông, Nguyễn Văn Tích, Nguyễn Văn 
Tư, Nguyên Viết Trung, Nguyễn Xuân Lạc, Ninh Đức Tốn, Phạm Đáp, Phạm Lương Tuệ, Phạm Quang 
Lộc, Phạm Văn Khôi, Phạm Xuân Toản, Phạm Xuân Yên, Phan Kỳ Nam, Phương Xuân Nhàn, Quách 
Tuấn Ngọc, Quản Văn Thịnh, Tạ Bá Miên, Tạ Duy Liêm, Tạ Văn Thất, Thái Đình Hoè, Trần Doãn Ân, 
Trần Nhật Chương, Trần Thế Truyền, Trần Văn Bính, Trịnh Minh Tứ, Từ Văn Mặc, Võ Thị Liên, Vũ 
Duy Thoại. 

26. ĐỊA CHẤT HỌC 


Ban biên soạn: Nguyễn Văn Chiến, /rưởng ban; Tống Duy Thanh, phá trưởng bạn kiêm thư kí 
khoa học. Ủy viên: Đặng Xuân Đình, Ngô Văn Bi, Nguyễn Huy Mạc, Nguyễn Văn Chữ”, Phạm 
Xuân, Trịnh Long, Võ Năng Lạc, Vũ Ngọc Kỷ". 

Cộng tác viên: Đặng Vũ Khúc, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Tài Anh, Nguyên Thị Kim Thoa, 
Phạm Văn Hiên, Phạm Văn Ty, Tô Linh, Trương Biên, Trương Cam Bảo. 


27. ĐỊA LÍ HỌC 


Ban bién soạn: Vũ Tự Lập, trưởng ban; Vũ Bá Dũng, thư kí. Uỷ viên: Đào Hoàng Tuấn, Đào 
Trọng Năng, Lê Đức An, Nguyễn Ngọc Thuy, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Trọng Uyên, Tô Quang 
Thịnh, Vũ Bội Kiếm, Vũ Ngọc Tuyên. 

Cộng tác viền: Tình Công Tôn, Hoàng Minh Quang, lloàng Ngọc Phong, Hoàng Ngọc 
Quỳnh, Hoàng Thiến Sơn, Hoàng Trong Quỳnh, Lại Huy Anh, Lâm Mai Lan, Lê Đức Hông, Lê Minh 
Vân, Lê Thị Nam, Lưu Đức Hồng, Mai Xuân San, Ngô Đạt Tam, Ngô Văn Phú, Ngô Vân Thông, 
Nguyễn Bá Ấn, Nguyễn Bích Hà, Nguyễn Cao Huản, Nguyễn Huy Mạc, Nguyễn Thế Thôn, Nguyên 
Thị Tùng, Nguyễn Thơ Các, Nguyễn Trọng Bình. Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn 
Vàn Phú, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Quý, Nguyên Văn Sơn, Nguyễn Viết Phổ, Phạm Hùng, 
Phạm Khang, Pham Mộng Hoa, Pham Tế Xuyên, Phương Ngọc Thạch, Tạ Đình Chính, Trần Đình Lữ, 
Trần Tuất, Trương Anh Kiệt, Vũ Chí Đồng, Vũ Quế Hương, Vũ Văn Chương. 

28. HOÁ HỌC 


Ban biên soạn: Hồ Sỹ Thoảng, trưởng ban; Đặng Như Tại, phá bạn. Uỷ viên: Chu Phạm Ngọc 
Sơn, Lê Nguyên Tảo”, Ngô Thị Thuận, Nguyễn Quỳ, Nguyễn Thạc Cát”, Phạm Quang Dự, Quách Đăng 
Triểu, Trần Văn Nhân. 

Cộng tác viên: Bùi Ngọc Thọ, Cảm Cường'. Đào Văn Lượng, Hoàng Nhâm, Lâm Ngọc 
Thiểm, Lê Chí Kiên, lê Thị Nhứt Hoa`, Nguyễn Công Hào, Nguyễn Cửm Khoa, Nguyễn Dân, Nguyễn 
Thanh Hồng, Nguyễn Thị Đất, Nguyễn Thị Huyền Trân, Nguyễn Trọng Uyển, Nguyên Văn Hùng, 
Nguyễn Văn Thới, Phạm Thị Ánh, Phan Thanh Thảo, Phan Tống Sơn, Phan Xuân Hiến, Trần Mạnh 
Trí, Trần Thị Tuyên, Trần Từ Hiếu. 

29.NÔNG NGHIỆP 


Ban biên soạn: [Tịnh Văn Thịnh, trưởng bạn. Uý viên: Hà Ký, Hoàng Văn Đức", Lê Khả Kế”, 
Ngô Đình Tuấn, Nguyễn Hữm Quán, Nguyễn Trường Tư, Nguyễn Văn Thưởng, Trần 
†2ức Hậu. 

Cộng tác viên: lùi Chính, Bùi Công Bội, Bùi Đình Chung, Bùi Hiếu, Bùi Huy Đáp, Bùi Minh 
Vũ, Bùi Quang Tiến, Bùi Văn Chính, Cao Hải, Cù Xuân Dần, Đào Châu Thu, Đào Khương, Đào Như 
Ÿ, Đào Trọng Đạt, Đào Văn Tiến”, Đào Xuân Trường, Đặng Xuân Dương, Định Trọng Thái, Đỗ Doãn 
Triệu, Đỗ Duy Tốn, Đỗ Khang, Đề Tất Túc, Đỗ Văn Khương, Đường Hồng Đật, Hà Chu Chữ, Hà 
Quang Hùng, Hà Xuân Thông, Hoàng Nguyên, Hoàng Tư An, Hồ Sỹ Phấn, Lam Công Định, Lê Duy 
Thước”, Lê Đăng Khuyến, I.ê Đình Khả, Lê Hoà Xướng, Lê Hồng Mận, Lê Khác Thận, Lê Trọng, J_ê 
Văn Căn, Lê Văn Hợp, Lê Văn Liêm, Lê Văn Nông, Lê Viết Ly, Lương Đình Trung, Lương Ngọc 
Thuý, Lương Văn Tiển, Iuru Ky, Mai Lương, Nghiêm Tất Việt, Ngõ Quang Đê, Nguyễn Anh Hải, 
Nguyễn Bá Phụ, Nguyên Công Con. Nguyễn Công Dân, Nguyễn Đác Triệu, Nguyễn Đăng Vang, 
Nguyễn Điền”, Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Đình Trọng, Nguyên Đông, Nguyên 
Đồng. Nguyên Đức Nga, Nguyễn Đức Thạc, Nguyễn Đức Tran”, Nguyễn Hạc Vũ, Nguyễn Hải Tuất, 
Nguyễn Ifoàng Nghĩa, Nguyễn Hùng Lý, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Hữu Quang, Nguyên IIữu Quý, 
Nguyễn Hữu Thước”, Nguyễn lIữu Vĩnh, Nguyễn Khác Trung, Nguyễn Long, Nguyễn Nghĩa Thìn, 
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Nguyên Ngọc Bích, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyên Ngọc Toàn, Nguyễn Ngọc Thụ. 
Nguyễn Quang Phác, Nguyễn Quang Thọ, Nguyễn Quốc Ân, Nguyễn Sáng, Nguyễn Sỹ Nghị”, Nguyễn 
Tài Chính, Nguyễn Tấn Anh, Nguyên Thạc Hoà, Nguyên Thái Hưng, Nguyễn Thiện, Nguyễn Trí Dĩnh, 
Nguyễn Tuế Ánh, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Mấn, Nguyễn 
Văn Phước, Nguyên Văn Sáng, Nguyễn Văn Sử, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn 
Trương, Nguyễn Viết Tùng, Nguyên Xuân Khu, Nguyễn Xuân Lâm, Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Xuân 
Phú, Phạm Án, Phạm Báu, Phạm Đình Sơn”, Phạm Hữu Doanh, Phạm Khác Hiếu, Phạm Ngọc Đảng, 
Phạm Ngọc llưng, Phạm 5ÿ Lãng, Phạm Thược, Phạm Văn Thọ, Phạm Văn Trang, Phan Sỹ Kỳ, Phan 
Thanh Ngọ, Phùng Ngọc Lan, Quản Ngọc An, Tạ Quang Ngọc, Thái Đình Hoà, Tôn Thất Chiểu, Trần 
Công Iloan, Trân Công Tá, Trân Công Tam ”,Trần Đức, Trần Mai Thiên, Trần Ngũ Phương, Trần 
Nhơn", Trần Thế Thông, Trần Thị Dung, Trần Văn Vỹ, Trần Việt Chi, Trịnh Đình Thanh”, Trịnh Hữu 
Lập, Từ Mao, Võ Xuân Pha, Võ Quý, Vũ Công Hậu, Vũ Duy Giảng, Vũ Đình Phương”, Vũ Ngọc 
Tuyên, Vũ Quý Hưng, Vũ Tất Uyên, Vũ Trọng Hồng, Vũ Văn Dũng, Vũ Văn Lập, Vương Thị Hiếu. 

30. SINH IỌC 

Ban biên soạn: Võ Quý. trưởng ban; Phạm Bình Quyền, phó bạn, thự kí. 

Cộng tác viên: Bùi Công Hiển, Dương Đức Tiến, Đào Văn Tiến”, Đặng lIiuy Huỳnh, Đặng 
Ngọc Thanh, Đỗ Công Huỳnh, Đồ Dương Băng, Đỗ Lê Thăng, Huỳnh Minh Tấn, Huỳnh Thị Dung, Lê 
Diên Dực, Lê Doãn Diên, Lê Duy Khái, Lê Đình Lương, Nguyễn Hữu Thước”, Lê Khả Kế”, Lê Trọng 
Cúc, Lê Văn Khoa, Lê Vũ Khôi, Lê Xuân Tú, Mai Đình Yên, Nguyễn Bá, Nguyễn Đình Khoa, 
Nguyên Đình Quyên, Nguyễn Hữu Đếng, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Mộng Hùng, Nguyễn Nghĩa 
Thìn, Nguyễn Như Hiện, Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Tiến Bản, Nguyễn Xuân 
Quýnh, Phạm Thị Trân Châu, Phan Cìr Nhân, Thái Trần Bái, Trần Bá Hoành, Trần Kiên, Trương 
Quang Học, Vũ Quang Côn, Vũ Văn Vụ. 

31. TIN HỌC 

Ban biên soạn: Phan Đình Diệu, rrưởng ban; Ngô Trung Việt, thự kí. 


Cộng tác viên: Hoàng Kiếm, Hồ Thuần, Hồ Tú Bảo, Nguyễn Chí Công, Pham Ngọc Khôi, 
Trần Lưu Chương. 


32. THỂ DỤC THỂ THAO 


Ban biên soạn: Dương Nghiệp Chí, trưởng ban; Trần Phúc Phong, rhư kí, Uỷ viên: Lê Văn 
Lâm, Vũ Đức Thu. 

Cộng tác viên: Chữ Văn L1, Đào Duy Thư, Hoàng Vinh Giang, Lê Thế Thọ, Lê Thì, Lê Văn 
Xem, I.ương Kim Chung, Lý Gia Thanh, Mai Văn Muôn, Ngô Chí Thành, Nguyên Danh Thái, Nguyễn 
Duy Phát, Nguyễn Hạnh Phúc, Nguyễn Hồng Minh, Nguyên Hữu Hùng, Nguyên Kim Minh, Nguyễn 
Ngọc Cừ, Nguyễn Ngọc Thân, Nguyễn Quốc Trọng, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn 
Văn Trạch, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Xuân Sinh, Phạm Danh Tốn, Phạm Đình Bảm, Phạm Ngọc 
Viễn, Phạm Quang, Phạm Quốc Trọng, Phạm Trọng Thanh, Phan Hồng Minh, Ta Văn Vịnh, Trần Can, 
Trần Đức Dũng, Trần Nguyên, Trần Văn Ngoạn, Trương Anh Tuấn, Võ Đức Phùng, Vũ Như Y. 

33. TOÁN HỌC 


Ban biên soạn: Đỗ Long Vân, trưởng bạn; Đồ Hồng Tân, thư kí. Ủy viên: Đính Văn Huỳnh. 
Hà Tiến Ngoạn, lê Tuấn Hoa, Ngô Văn Lược, Nguyên Khoa Sơn. 


34. VẬT LÍ HỌC - THIÊN VĂN HỌC 


Ban biên soạn: Vũ Đình Cự, tưởng ban; Nguyễn Nguyên Phong, 00 kí, ƯJỷ viên: đàm Trung 
Đồn, Đăng Mộng I.ân, Lưu Văn Lượng. 

Cộng tác viên: Cao Chỉ, Cao Minh Thì, Dương Văn Phi”, Đào Đức Tuấn, Đào Vọng Đức, Đính 
Văn Hoàng, Đỗ Trần Cát, Hoàng Hiữm Thư, Lê Bạch Yến, Lê Minh Triết, Lý Hoà, Ngô Quốc Quýnh, 
Nguy Nhĩ Kon Tum”, Nguyễn Chung Tú, Nguyễn Đình Huân, Nguyễn Đình Noãn, Nguyễn Đình Tứ, 
Nguyễn Hữu Chí, Nguyên Hữu Xý, Nguyễn Kim Thoa, Nguyễn Mậu Tìng, Nguyễn Ngân, Nguyên 
Ngọc Giao, Nguyễn Thị Vượng, Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Xuân Chánh, Phạm Doãn Hân, Phạm 
Ngọc Toàn, Phạm Quý Tư, Phạm Văn Thiệu, Phạm Viết Trinh, Phan Hồng Khói, Phan Văn Thích, 
Thân Đức Hiền, Trần Văn Nhạc, Võ Đắc Bàng, Võ Hồng Anh, Vũ Bội Kiếm. 
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35. Y HỌC 


Ban biên soạn: Hoàng †Đình Cầu, mrưởng ban: Nguyên Trọng Nhân, phố bạn; Nguyễn Vượng, 
thự kí. Lÿÿ viên: Đăng Ngọc Ký, Định Đức Tiến, Đồ Tất Lợi, Hoàng Bảo Châu, Hoàng Thuỷ Nguyên, 
Hoàng Vĩnh Bảo, Lê Thế Trung, Lương Sỹ Cần, Nguyên Đình Hường, Nguyễn Hữu Chấn”, Nguyễn 
Khánh Dư. Nguyên Kim Hùng, Nguyễn Quang Quyên”, Nguyễn Việt, Phạm Khuê”, Phạm Song, 
Trương Công Quyền”, Võ Tá Cúc, Võ Thế Quang”, Vũ Triệu Án. 

Công tác viên: Bạch Quốc Tuyên, Bùi Đại, Bùi Hiền, Bùi Quý Xiêm”, Bùi Trọng Hoàn, Bùi 
Xuân Đồng, Bửu Triêu, Chu Văn Tường, Chủ Văn Ý”, Dương Thị Cương, Đái Duy Ban, Đào Công 
Phát. Đào Đình Đức, Đảo Ngọc Phong. Đào Văn Chịnh, Đăng Đình Huấn", Đặng Kim Châu”, Đặng 
Ngọc Tiêu, Đàng Trần Duê, Đậng Văn Ấn”, Đặng Văn Dương, Đặng Vũ Viêm, Đoàn Liên ThanH', 
Đoàn Minh Châu, Đoàn Xuân Mượu, Đô Đức Đương, Đễ Trọng Hiếu, Hoàng Long Phát, Hoàng 
Minh.. Hoàng Sơn. Lã Huy Biên, Lã Vĩnh Quyên", Lẻ Đăng Hà, Lê Điểm, Lê Đình Hoè, Lê Đình 
Roanh, Lê Kinh Duệ”, Lê Minh Trí, Lê Nam Trà, Lê Thành Uyên”, Lê Thị Hợi, Lê Trung. Lê Từ Vân. 
lương Tấn Thành, Ngô Œra Trúc, Ngô Thế Phương, Nguyên Báu, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Cúc 
Anh, Nguyễn Duy Cương, Nguyễn Duy Hoà, Nguyễn Dương Quang, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Gia 
Quyền”, Nguyễn Huy Phan”, Nguyễn Hữu Bình. Nguyễn Hữu Hồng”, Nguyễn Khánh Trạch, Nguyễn 
Khác Liêu. Nguyễn Năng An, Nguyễn Ngọc Lanh, Nguyễn Như Bằng, Nguyễn Thành Đô`, Nguyễn 
Thị Xiếm, Nguyễn Töng, Nguyễn Văn Điển”, Nguyễn Văn Phi”, Nguyễn Văn Siêm, Nguyễn Văn Tần, 
Nguyễn Văn Thang, Nguyễn Văn Thành”, Nguyễn Văn Xang, Nguyễn Viết Thiêm, Nguyễn Việt Cô, 
Nguyễn Xuân Nghiên, Nguyễn Xuân Phách, Nguyễn Xuân Thụ”, Pham Gia Khải, Phạm Huy Đũng, 
Phạm Khac Quảng, Phạm Quý Soạn, Phạm Thuy Liên, Phạm Tuy, Phan Dẫn, Phan Quốc Kinh, Phan 
Thị Phi Phi, Phan Văn Duyệt”, Tạ Kim Oanh, Tạ Minh Trí, Tô Như Khuê, Tôn Đức Lang`, Tôn Thị 
Kim Thanh, Trần Công Khánh, Trần Di Ái, Trần Đỗ Trinh, Trần Hữu Thăng, Irần Ngọc Ấn, Trần 
Nhật Hiển, Trần Phương Hạnh, Trần Quy, Trần Thuý, Trịnh Quang Huy, Trương Công Trung, Vì 
Huyền Trác, Võ Quảng, Võ Thế Sao, Võ Văn Bình, Vũ Công Hoè”, Vũ Công Long, Vũ Duy Thịnh, Vũ 
Ngọc Thuý, Vũ Thị Phan, Vũ Văn Đính. 


36. TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, SỞ HỮU TRÍ TUỆ, 
MÔI TRƯỜNG 


Ban biên soạn: Chu Hảo, trưởng bạn; Ta Doãn Trịnh, rhự kí. 7ÿ viên: Nguyên Ngọc Sinh, 
Dương Thị Tơ, Nguyên Trí Long, Trần Bảo, Lẻ Văn Thiệu, Pham Đình Chướng, Iloàng Văn Tân. 


"Đã mật 


NÀÁ (ÁHHØ012c/a/; cp. mãng cầu), họ cây thân mộc có 
nhiều cành nhánh đài và mềm. Lá mọc cách, hơi gãy khúc ở 
gốc. không có lá kèm, thường có lông. Hoa lưỡng tính, ít khi 
đơn, mọc đơn độc, thơm; các bộ phạn của boa xếp xoắn ốc; 
nhị, noän nhiều. Quả nạc. Có 120 - 130 chỉ, hơn 2 nghìn loài. 
Phân bố ở vùng nhiệt đới, Ở Việt Nam đã biết 26 chí, 128 
loài. Nhiều loài có quả ăn được. Đai điện: cây N (Annona 
ïguamøsa; 1k. møng cầu, salê), cây ăn quả nhiệt đới lâu năm, 
cao 2 - 6m. Thân nhiền cành, vỏ ráp. Lá mọc cách, hình bầu 
dục. Hoa đơn, cánh hoa màu mỡ gà. Quả kép có múi, gồm 
nhiều quả mọng, thịt quả trắng mềm, ngọt và thơm. Mùa hoa 
tháng 3 - 4, mùa quả tháng 8 - 11. Cá hai loai: N bở, N đai (ít 
hạt, ngon hơn). Được trồng nhiều nơi ở Việt Nam. 





Na 
1. Cảnh mang lá và hoa; 2 Cành với quả kép; 
3. Quả kép bổ đọc 


Cây chịu lạnh yến, tra khí hậu nóng ầm, độ cao đưới |.200 m, 
chịu được hạn và cần thời tiết khô ráo lúc ra hoa, đến đầu 
mìùa mưa ra quả. Cần đất thoáng và thoát nước, hơi chua 
(pH 5,5-6,5). Khi trồng, chọn quả to, chín, bóc vỏ, để nguyên 
cả múi và hạt đem ươm; cây ươrmn cao 40 - 50 crn đem trồng 
vào đầu mùa mưa, khoảng cách 2 x 2 m, lỗ sâu 30 cm có bón 
phân chuồng. Có nhiền quả từ năm thứ tư. Sau 7 - § nằm nên 


chặt đi trồng lại. Hạt N có thể đùng trừ chấy rận. Những quả 
N điếc và lá dùng làm dược liệu trong dân gian. 

NA HANG huyện ở phía bắc tỉnh Tuyên Quang. Diện tích 
1.463,7 km2. Gồm Ì thị trấn (Na Hang - huyền lj), 2l xã 
(Thuý Loa, Thượng Giáp, Sinh Long, Thượng Nông, Phúc 
Yên, Xuân Lập, Hồng Thái, Xuân Tân, Yên Hoa, Côn Lòn, 
Khuôn Hà, Lăng Can, Khau Tính, Đà VỊ, Thượng Lâm, Trùng 
Khánh, Sm Phí, Năng Khả, Vĩnh Yên, Thanh Tương, Xuân 
Tiến). Dân số 66.400 (2001); gồm các dàn tóc: Tày, Nùng, 
Kinh. Địa hình đồi núi thuộc cánh cung Sông GAm, Sông 
Năng, Sông Gâm chảy từ bắc xuống nam huyện. Trồng chè, 
trẩu, cày ăn quả (cam, quýt). Chăn nuôi trâu, bò. Trồng rừng 
và khai thác pổ củi, tre, nứa. Nhà máy thuỷ điện được khởi 
công xây dựng từ 22.12.2002, trên Sông Gàm; đự án có công 
suất 320 MW, sản lương điện hàng năm L,295 tỉ kW.h. Hồ 
chứa thuỷ điện nằm trong địa phán 3 tỉnh: Tuyên Quang, Hà 
Giang, Bác Kạn, với dung tích 1 tj m3, góp phần chống lũ cho 
đồng bằng Sông Hồng và cất lñ cho thị xã Tuyền Quang. 
Giao thông: quốc lộ 279, tỉnh lộ I76 chạy qua. Trước dây, NH 
thuộc tỉnh Tuyên Quang; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Tuyền; từ 
26.12.1991, trở lại tính Tuyên Quang. 


NA HIẾNG mỏ thiếc ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 
Được phát hiền năm 1963. Thuộc loại mỏ sa khoảng với 
quặng chủ yếu là caxitent. Các thân quặng có chiều đày phụ 
thuộc vào chiều dày trâm tích Đệ tứ ở từng khu. Hàm lượng 
caxiterit thường đạt 10 - 500 g/m3. Trữ lượng mỏ thuộc loại 
truag bình. Khai thác lộ thiên. 

NA RÌ huyện ở phía đông bác tỉnh Bác Kạn. Diện tích 
864,5 km2. Gồm I1 thị trấn (Yến Lạc - huyền lị), 21 xã (Vũ 
Loan, Kim Hỷ, Văn Học, Cường Lợi, Lương Thượng, Lạng 
San, Lương Hạ, Ân Tình, Lương Thành, Kim Lư, Lam Sơn, 
Văn Minh, Cư Lễ, Côn Minh, Hữu Thác, Quang Phong, Hảo 
Nghĩa, Dương Sơn, Đồng Xá, Xuân Dương, Liêm Thuỷ), Dân 
số 19,600 (2001); gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Dao. 


Địa hình đồi núi, nhiều núi đá vôi, thung lũng hẹp, độ đốc 
lớn, thuộc cánh cung Ngàn Sơ. Núi chính: Khao Phan (799 m), 
Pìa Ngôm (1.193 m). Sông chính chảy qua: Ngân Sơn, Na Rì, 
Bắc Giang. Đất lâm nghiệp chiếm 83,7% diện tích. Trồng 
ngô, khoai, lạc, đậu tương. Chăn nuôi trâu, ngựa. Trồng rừng 
và khai thác đặc sản rừng. Giao thông: quốc lộ 279, tỉnh lộ 
256 chạy qua. Trước 1965, thuộc tỉnh Bắc Kạn; từ 1965, 
thuộc tỉnh Bắc Thái; từ 26.11.1996, trở lại tỉnh Bắc Kạn. 

NÀ UY (Na Uy: Kongeriket Norge; À. Kingdom of Norway- 
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Vương quốc Na Uy), quốc gia ở Bắc Âu, phía tây bán đảo 
Xcängđinavi (Scandinavie) (40% diện tích bán đảo), có 2.582 
km biên giới với Phần Lan, Thuy Điển, Nga. Bờ biển 21.925 
km tính cả các fio. Diện tích 324 nghìn km°. Dân số 4,5 triệu 
(2000). Dân thành thị 75%. Dân tộc: người Na Ủy 96%, Đan 
Mạch 0,4%, Thuy Điển 0,5%, Anh 0,3%, dân tộc khác I 4%, 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Na Uy. Tôn giáo: đạo Tin Lành 
88%, không tôn giáo 3%. Thể chế: quân chủ lập hiến, một 
viện. Đứng đầu Nhà nước: nhà vua. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Ôxlô (Oslo; 503 nghìn dân, 1999). Các thành 
phố chính: Becghen (Bergen: 227 nghìn dân), Tơronhem 
(Trondheim: l47 nghìn dân). 

Địa hình núi và cao nguyên, độ cao trung bình 500 m (có 
đỉnh 2.469 m), chía cắt bởi nhiều thung lũng sông. Có băng 
hà (khoảng 3.000 km'). Bờ biển rất lồi lõm, có nhiều fio là 
những vịnh biển hẹp và ãn sâu vào đất liền, hai bên là vách 
núi cao, do băng hà cổ tạo ra. Nhiều hồ. Khí hậu ven biển ôn 
hoà do tác động của hải lưu nóng Gơn Xtơrim (Gulf Stream). 
Vào trong lục địa rất lạnh. Nhiệt độ tháng giêng từ - 29C đến 
29C, tháng bảy 6 - I5°C., Lượng mưa 300 mm/năm, lên núi 
3.000 mm/năm. Sông nhiều tiềm năng thuỷ điện. Sông chính: 
Glômma (Glomma). Đất canh tác 2,9%, đồng cỏ 0.4%, rừng 
và cây bụi 27,2%, các đất khác 69,5%. Khoáng sản: dầu khí, 
sắt, đồng, chì, kẽm. niken. 





Na Ủy 


Kinh tế công nghiệp, dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
chiếm có 2% GDP và 4,6% lao động. Công nghiệp 30% GDP 
và 2I,7% lao động. Thương mại-tài chính-dịch vụ 46,2% 
GDP và 62, | % lao động. GNP đầu người 34.3 I0 USD (1998). 
GDP đầu người 26.913 USD (1997). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1998): lúa mạch 640 nghìn tấn, yến mạch 378 nghìn 
tấn, khoai tây 470 nghìn tấn, lúa mì 371 nghìn tấn. Chăn 
nuôi: cừu 2,4 triệu con, bò l triệu con, lợn 770 nghìn con. Gỗ 
tròn: 8,6 triệu m3, Cá đánh bắt: 2,8 triệu tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1997): khai khoáng sắt 710 nghìn tấn, titan 
557 nghìn tấn, đồng 28 nghìn tấn, kẽm 5.7 nghìn tấn. Chế 
biến: máy móc, thiết bị 37 tỉ kuaron (NKn), giấy 19,7 tỉ 
(NKp), thực phẩm 17 tỉ (NKr), gỗ 8 tỉ (NKr), hoá chất 6,8 tỉ 
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(NKr). Năng lượng: điện 123 tỉ kW.h, than 292 nghìn tấn, 
dầu thô 1,126 tỉ thùng, khí đốt 27.7 tỉ m3. Giao thông (1997): 
đường sắt 4 nghìn km, đường bộ 91 nghìn km (74% rải nhựa). 
Trọng tải thương thuyền 20,8 triệu tấn. Xuất khẩu (1997); 
342 tỉ kuaron Na Ủy (NKr) (sản phẩm dầu lửa 44,I%, máy 
móc và thiết bị vận tải II,5%, kim loại 11%,thực phẩm chế 
biến 7,6% trong đó cá 6,8%b); bạn hàng chính: Anh 19,3%, 
Hà Lan 11,4%, Đức 10,9%, Thuy Điển 8,8%. Nhập khẩu: 
252 tỉ NKr (máy móc thiết bị vận tải 39,1%, kim loại 9,4%, 
lương thực 5,2%, sản phẩm dầu hoả 2,9%); bạn hàng chính: 
Thuy Điển 15,7%, Đức 13,5%, Anh 9,4%, Đan Mạch 7%. 
ĐÐœm vị tiền tệ: kuaron Na Uy (NKr). Tỉ giá hối đoái: ! USD = 
9,23 NKr (10.2000). 

Thời cổ đại, trên đất NUŨ, có các bộ lạc Giecman (Germman) 
sinh sống. Đến thế kỉ I3, hình thành quốc gia NU thống nhất. 
Thế kỉ 14, Đan Mạch thống trị. Từ 1814 thuộc Thuy Điển. 
Giành được độc lập từ Thuy Điển ngày 26.10.1905. Trong 
Chiến tranh thế giới II, bị phát xít Đức chiếm đóng. Tháng 
10.1944, Hồng quân Liên Xô giải phóng miền Bắc NU. Ngày 
8.5.I945, quân đội Đức ở NU đầu hàng. 

Quốc khánh: 17.5. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
27.11.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ở cấp 
đại sứ từ 25.11.1971. 


NA UY (BIỂN) (Ph. Mer de Norvège), biển ở Bắc Băng 
Dương, giữa bán đảo Xcängđinavi (Scandinavie) và các quần 
đảo Setlen (Shetland Islands), Fơrôê (Feroé), các đảo Aixlen. 
lan Mayen (Jan Mayen). Diện tích 1,34 triệu km2, khối lượng 
nước 2,325 triệu km3. Độ sâu trung bình 1735 m, vực sâu 
nhất 3.970 m. Dòng biển nóng bắc Đại Tây Dương phân 
nhánh chảy lên làm cho nước biển không đóng băng. Nhiều 
cá. Các cảng chính: Tơronhem (Trondheim), Narœvich 
(Narvik), Tơrômxơ (Tromsø). 


NA UY (DÒNG BIỂN) (Ph. Courant de Norvège). một 
nhánh của dòng biển ấm Bắc Đại Tây Dương chạy về hướng 
đông bắc dọc theo bờ biển Na Uy, có tác dụng làm dịu khí 
hậu của bán đảo Xcängđinavi (Scandinavie). 


NÁ (cg. nỏ), thuật ngữ đã được Việt hoá từ một từ của 
tiếng Môn - Khơ Me: H'ná (chỉ một loại vũ khí được phát 
triển lên từ cái cung đơn giản). N làm bằng gỗ tốt, dùng tên 
để bắn, gồm có hai phần chính: thân N dài khoảng l m, cánh 
N dài trên l m. Cánh N nằm ngang và xuyên qua thân N ở 
gần đầu nút. Ở vị trí khoảng 1/3 thân N thuộc nửa đầu có một 
cái lẫy bằng sừng hoặc xương thú làm điểm bật cho dây N để 
bắn tên. Từ hai đầu cánh N được căng một dây N bên bảng 
ruột mèo hay da thú. Trên mặt thân N ở phần đầu có rãnh để 
đặt mũi tên. N dùng để sản bắn chim thú và chiến đấu. Có 
loại N có mũi tên tắm thuốc độc rất lợi hại. N là vũ khí đánh 
bộ, không thuận tiện cho kị binh, tầm sát thương có hiệu quả 
trong khoảng bán kính trên đưới 100 m. Hiện nay, N vẫn còn 
rất phổ biến trong các dân tộc ở miền núi Việt Nam và một 
số dân tộc ít người khác trên thế giới. Trong nghệ thuật thêu 
dệt hoa văn trên nền vải, N và mũi tên là biểu tượng của 
truyền thống thượng võ và tính thần bất khuất. N hiện nay 
được đưa vào danh mục một số cuộc thi thể thao quốc tế. 

NABI (Ph. Nabi - Nhà tiên trì), nhóm bạn bè nghệ sĩ [ Vuya 
(J. E.Vuillard), Đơni (M. Denis), Bônna (P. Bonnard), vv.] 
chịu ảnh hưởng Xêruydiê (P. S%rusier) và Gôganh (PF. 
Gauguin) ở Pông Avăng (Pont - Aven), mục đích đổi mới hội 
hoa ấn tượng. 


Đặc điểm trong sáng 
tác của nhóm N là vẽ 
mảng dẹt cục, tự do, 
ngầu nhiên, cảm hứng từ 
tranh khắc gỗ Nhật Bản 
và về những đường lượn 
như thủ pháp phương 
Đông. Tuyên ngôn nổi 
tiếng do Đơni soạn đăng 
trên '“Fạp chí Nghệ thuật 
và Phê bình” (1890): 
“Một bức tranh, trước 
khi là con ngựa chiến, 
một người đàn bà khoả 
thân, hay một giai thoại 
gì đấy, thì về thực chất 
nó là một bề mặt được 
phủ màu sắc tập hợp theo 
một trật tự nào đó”. Một 
đặc điểm nữa của nhóm 
N là giàu chất trang trí, 
đóng góp nhiều cho nghệ 
thuật áp phích, tranh 


minh hoạ sách báo, trang “Chân ĐạAg bà Pôn 
trí sản khấu, vv. Một Răngzông (Paul Ranson) 


nhánh của nhóm N 
(Xêruydiê, Đơni) hướng 
về chất thần bí, tự gợi là 
xu hướng tượng trưng. Nhóm N được coi là đoạn đệm giữa xu 
hướng Tân ấn tượng và xu hướng Dã thú. 

NABUSÔĐÔNÔDO HH (Nabuchodonosor II; khoảng thế 
ki 7 - 6 tCn.), quốc vương Tân Babylon (Babylon, 605 - 
362 tCn.). Con trai của Nabôpôlaxa (Nabopolassar) - người 
thiết lập Vương quốc Tân Babylon trong lịch sử Lưỡng Hà. 
Dưới thời Nabusôđônôdo II trị vì, cương vực của đế chế Tân 
Babylon được mở rộng bằng các cuộc chỉnh phạt. Năm 
387 tCn. đánh chiếm Jêruxalem (lérusalem). Tiếp đó, hoàn 
tất việc chính phục Xyri (Syrie) và các thành bang của 
Phênixi (Phénicie), vv, thiết lập ách thống trị của Babylon ở 
hấu như toàn bộ khu vực ven bờ Đông Địa Trung Hải. Trong 
thời kì này, kinh tế, văn hoá, xã hội rất phát triển. Nô lệ được 
cấp tư liệu sản xuất, tự do kinh doanh sản xuất, hằng năm nộp 
cho chủ nô một khoản tiền nhất định. Nhiều công trình kiến 
trúc dân dụng và tôn giáo cũng được xây dựng và tôn tạo lại 
khang trang đẹp đẽ như thành Babylon (chu vi khoảng hơn 
I3 km, 3 lớp tường thành cao vững chắc); vườn treo Babylon 
(xI. Babylon), vv, Sau khi Nabusôđônôdo II mất, Vương quốc 
rơi vào khủng hoảng và bị diệt vong vào năm 539 tCn. 

NAD (A. NAD; tên tất theo tiếng Anh của nicotinamid 
adenin dinucleotid), dẫn xuất của axit nicotinic, hoạt động 
như một coenzim trong các phản ứng vận chuyển điện tử (vd. 
chuỗi vận chuyển điện tử). NAD mang các nguyên tử hiđro 
đạng khử, được viết NADH. 

NADP (A. NADP: tên tắt theo tiếng Anh của nicotinamid 
adenin dinucleotid phosphate), một coenzim giống NAD về 
phương thức hoạt động. 

NAPĐA (Nadar; tên thật: Félix Tournachon; 1820 - 1910), 
nhà nhiếp ảnh chân dung nổi tiếng, nhà văn, nhà báo, nhà 
phát minh và nhà hàng không người Pháp. Ông thường du 
hành trên không bằng khí cầu để chụp ảnh, thực hiện nhiều 
thí nghiệm chụp ảnh từ trên tầm cao của “cánh chim bay”. 


cùng con mèo "(1882); M. Đani 





NAGHEN Ô. N 


Lần đầu tiên, ông chụp được toàn cảnh thủ đô nước Pháp từ 
trên khí cầu nhìn xuống (1855) mà chưa hoa sĩ nào vẽ được. 
Nađa là người đầu tiên dùng ánh sáng điện của bộ pin 
ganvanich, chụp ảnh dưới các lòng hầm (1861). Ông mở hiệu 
ảnh chuyên chụp chân dung ở Pari. Nađa đã chụp thành công 
nhiều chân dung những nhân vật nổi tiếng lúc bấy giờ như 
Rôxini (G. À. Rossini), Đôrê (P G. Doré), Đơlacroa (E. 
Delacroix), Xăng (G. Sand), AÀ. Đuyma (A. Dumas), 
Lamactin (A. de Lamartine), vv. Ông đã ghi được những nét 
đặc sắc trên nết mặt và hình dáng của họ, sử dụng những 
mảng màu đen nuột nà rất đẹp. Vì thế, người ta thường gọi 
ông là '*“liiên trong nhiếp ảnh” [Titiên (T. V. Titien) hoa sĩ 
thiên tài Italia]. Năm 1886, ông tự chụp mình đang ngồi 
phỏng vấn nhà hoá học Sơvơrơn (E. Chevreul) trên 100 tuổi. 
Đó là những bức “ảnh phỏng vấn” đầu tiên trong làng báo chí 
thế giới. 

NAĐANTA (A. Nadanta), điệu múa trong loại múa tôn 
giáo Siva (Shiva) Ấn Độ, thuỷ tổ nghệ thuật múa, ca ngợi sức 
mạnh thần Siva, tiêu diệt những lực lượng đen tối: hổ, rắn, 
quỷ lùn Muyalaca. Điệu múa làm mê say, thức tỉnh vạn vật. 

“NAGARAKROTAGAMAP” (Nãgarakrtägama), bộ sử 
thí nổi tiếng cửa Inđônêxia viết về thời Môjôpahit 
(MoJopahit). Xuất hiện vào khoảng nửa sau thế kỉ 14. Ngoài 
giá trị văn chương, N còn là một nguồn sử liệu quý về tình 
hình nội trị và ngoại giao của Vương quốc này thời 
Môjôpahit. Tác giả là nhà thơ, nhà sử học Parapancha 
(Parapãnchã). 

NAGAXAKT (Nagasaki), thành phố và cảng ở Nhật Bản, 
nằm trên đảo Kyusu (Kyñshũ), là trung tâm hành chính của 
tỉnh N. Dân số 438,6 nghìn (1995). Trung tâm đóng tàu lớn. 
Các ngành công nghiệp khác: chế tạo máy, luyện kim, hoá 
dầu, cưa xẻ gỗ, thực phẩm. Có xưởng đóng tàu quân sự, Đại 
học tổng hợp, Viện Bảo tàng Thương mại - Công nghiệp. N 
phát triển từ một làng đánh cá được nhắc tới từ thế kỉ 12. 
Cuối Chiến tranh thế giới II, vào lúc I0 giờ 58 phút ngày 
9,8.1945 [sau vụ Hirôsima (Hiroshima) 3 ngày], một máy 
bay Mĩ chở quả bom nguyên tử mang biệt hiệu “Người khổng 
lồ” (Fat Man) cất cánh từ đảo Tinian (Tinian) [quần đảo 
Mariana (Mariana)] và ném xuống N, phá huỷ nặng nề I/3 
thành phố, trong đó 4,5 km2 bị huỷ diệt hoàn toàn. Theo tài 
liệu của MI, có 35 nghìn người chết và 60 nghìn người bị 
thương. Theo kết quả điều tra của Cục Phòng vệ Nhật Bản 
năm 1960, có 20 nghìn người chết và 50 nghìn người bị 
thương. Vụ oanh tạc huỷ diệt bằng bom nguyên tử ở 
Hirôsima và N đã gây làn sóng phẳn nộ trong nhân loại. 
Từ đó, phong trào đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống vũ khí 
hạt nhân phát triển mạnh ở Nhật Bản và trên toàn thế giới. 
Các di tích văn hoá: nơi thờ thần Siva (Shiva; thể kỉ 16), các 
quần thể chùa thờ Phật Xôfuku - 1i (Sofuku - ]ï), 
Kôfuku - Ji (Kofuku - ]¡), cầu Mêganêbasi( Meganebashi; 
thế kỉ L7). 


NAGHEN Ô. (Otto Nagel; 1894-1967), hoạ sĩ Đức, làm 
phong phú nghệ thuật hiện thực Đức bằng những sáng tác 
chiến đấu, tiến bộ. Sau 1945, giữ nhiều chức vụ trong công 
tác văn hoá. Những năm 1956 - 62, chủ tịch Viện Hàn lâm 
Nghệ thuật Đức. Xuất thân là công nhân, có nhiều tác phẩm 
vẽ về công nhân với nội dung xã hội sâu sắc [ “Chiếc ghế dài 
trong công viên”, 1926 - Bảo tàng Quốc gia Beclin; “Sự thay 
đổi ban mai”, 1930 - Bảo tàng Đrexđen (Dresden)]. Đầu 
những năm 30, Naghen hướng về miêu tả cuộc đấu tranh của 
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giai cấp võ sản; những tranh này đã bị phát xít thiêu huỷ 
(“Công nhân được vũ trang”, 1931, vv.). Trong Chiến tranh 
thế giới II, Naghen vẽ nhiều cảnh đau thương của công nhân 
(“Beclin cháy”, 1942). Ghi lại hình ảnh thành phố Beclin cổ 
trong chiến tranh: “Phố Pêtơri trong mưa”; vẽ những con 
người mới: "Những sinh viên - công nhân” (1950), “Chân 
dung nhà văn Benơhacđơ Kenlơman” (1949 - Kho văn hoá 
Beclin) ... sắc màu tươi sáng. 


NAI (Cervus wnicolor), thú lớn họ Hươu (Cervidae). Da 
lông nâu thắm, lông thưa ngắn. Có 2 sừng, mỗi sừng có 3 
nhánh. Thân dài 180 - 200 cm, vai cao 14O - 160 cm, nặng 
I85 - 200 kg. Phân bố ở Xri Lanka, Nêpan, Ấn Độ, Trung 
Quốc, các nước Đông Dương, Malaixia, Inđônêxia. Ở Việt 
Nam, N sống ở rừng rậm nhưng ưa nơi thoáng đãng, có thể 
kiếm ăn ở ven làng bản. Ăn lá non, chồi mềm, cây bụi, cỏ 
non, quả rừng rụng. Cần nhiều muối khi mọc sừng và đêm 
nào cũng uống nước. Hai tuổi bắt đầu mọc sừng: thành thục 
lúc 20 tháng tuổi. N sống đơn độc, chỉ ghép đôi vào mùa sinh 
dục (xuân, thu). Thời gian chứa 8 - 9 tháng, đẻ một con. Sống 
hoang dã hoặc được nuôi để lấy thịt, đa làm đồ dùng, sừng 
non (lộc nhung) và sừng già (lộc giác) làm thuốc (x. Lóc). 
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NAI CÀ TÔNG (Cervus eldi), loài thú lớn, họ Hươu 
(Cervidae). Thân dài 150 - I 70 cm, nặng 95 - 100 kg. Toàn 
thân phủ lông mềm, màu hung đỏ hoặc vàng hung, hai bên có 
các vệt màu vàng nhạt. Con đực có sừng 4 - 5 nhánh (1 nhánh 
hướng về phía trước tạo với thân sừng hình vòng cung ngay 
trên đỉnh đầu). Sống ở rừng thưa, rừng thứ sinh, rừng khộp ở 
độ cao 500 - 600 m. Hoạt động về đêm, sống theo đàn 5 - I0 
con hoặc nhiều hơn. Kiếm ăn ở ven rừng, trảng cỏ, cây bụi, 
thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây. Động dục và ghép đôi vào tháng 
3, 4. Chửa 8 tháng, để con vào tháng 10, I1. Mỗi năm đẻ một 
lứa, một con. Phân bố ở Bắc Ấn Độ, Myanma, Trung Quốc, 
Thái Lan, Cămpuchia. Ở Việt Nam, gặp ở Sa Thầy (Kon 
Tum), Đắc Min, Ea Súp, M'Đrắc (Đắk Lắk), Bảo Lộc (Lâm 
Đồng), Tây Sơn (Bình Định). Số lượng NCT không nhiều, 
đang giảm sút dần do khai thác quá mức và diện tích rừng bị 
thu hẹp. Là đối tượng được ghi vào “Sách Đỏ” của Việt Nam. 
Cần có biện pháp bảo vệ. 

NÁI KIỂM ĐỊNH lợn nái dùng làm giống, được chọn lọc 
từ lợn cái hậu bị cho sinh sản lứa đầu để xác định: khả năng 
thụ thai, số con đẻ còn sống trong một ổ, khối lượng sơ sinh 
(từng con và cả ổ), khả năng tiết sữa (khối lượng ổ lợn con 
lúc 21 ngày tuổi). khối lượng cai sữa (từng con và cả ổ), tỈ lệ 
nuôi sống đến lúc cai sữa, vv; ngoài ra, còn xác định tình 
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trạng đẻ dẻ, đẻ khó, nuôi con khéo (không cắn con, đè con), 
khả năng động dục lại sau cai sữa đàn con. Qua lứa đầu, 
những con nái đạt tiêu chuẩn (có trường hợp là cả lứa) được 
giữ lại xây dựng đàn nái cơ bản. Nếu chọn những NKĐ tốt, 
sẽ tạo được đàn nái cơ bản có năng suất cơ bản và hiệu quả 
kinh tế cao. | 

NAIRÔBI (Nairobi), thủ đô của Cộng hoà Kênya. Dân số 
1,5 triệu (1999). Nằm trên độ cao I.600 - 1.700 m, khá bằng 
phẳng, khí hậu mát mẻ. Sông Nairôbi chia thành phố ra hai 
khu vực: bên này là khu biệt thự, vườn hoa của người Châu 
Âu; bên kia là nhà ga, chợ Châu Á (phần lớn là cửa hàng của 
người Ân Độ), các ngôi nhà đồ sộ của các công ti và ngân 
hàng. Khu công nghiệp tập trung ở phía đông bắc dọc theo 
con đường dẫn tới thành phố Thica cách N 35 km. Hai khu 
vực này hợp thành trung tâm công nghiệp lớn nhất Đông Phi: 
thực phẩm, dệt, giầy da, hoá chất, gia công kim loại, đường sắt. 
Du lịch (du lịch săn muông thú). Sản bay Quốc tế. Đại học tổng 
hợp. Viện Bảo tàng Dân tộc đậm đà màu sắc Châu Phi. 





¬ 
| 


ao 








Nairôbi 
Một đường phố ở thủ đô Nairôbi 


NAMHBULA (tên đấy đủ: Mohammed Najbula; sinh 
1947), nhà hoạt động chính trị Apganixtan. Năm 1965, gia 
nhập Đảng Dân chủ Nhân dân Apganixtan. Từ 1977, uỷ viên 
Uỷ ban Trung ương Đảng: từ 1981, uỷ viên Bộ Chính trị. Từ 
1987, là tổng bí thư Đảng kiêm tổng thống Cộng hoà 
Apganixtan. Tháng 4.1992, tuyên bố từ chức do áp lực quân 
sự của lực lượng Hồi giáo đối lập. 

NAJWI x. Liên minh Dán tộc các Nhà báo Thế giới 
thứ Ba. 


NAKAMA (Nakama), thương hội Nhật Bản. Xuất hiện và 
phát triển từ thế kỉ 16 ở các thành phố lớn có trên 30 vạn dân 
(Êđô (Edo). Kyôtô (Kyoto), Ôxaka (Osaka)]. Đã góp phần 
quan trọng vào việc buôn bán giữa Nhật Bản với các nước 
miền Nam Châu Á. 

NAM |. Thuật ngữ âm nhạc dân tộc cổ truyền dùng để chỉ 
hệ thống các bài bản có sắc thái tình cảm êm dịu, buồn. Hệ 
thống các bài N khác biệt với hệ thống các bài bắc. Trong hệ 
thống các bài N có thể chia ra làm ba loại chính: N xuân, N 
ai, N oán. 

2. Âm hưởng và sắc thái tình cảm của nhóm các bài N 
(x. Hơi). 


NAM CHÂM ĐIỆN ỈN 





NAM Á vùng đất ở phía nam cao nguyên Tây Tạng và 
đường đỉnh của dãy Himalaya. Gồm các quốc gia: Pakixtan, 
Án Độ, Bănglađet, Nêpan, Butan, Xi Lanka, Mandivơ. Diện 
tích 5 triệu km®. Dân số I.3 tỉ (1997). Phía bắc là vùng núi, 
có các đỉnh cao nhất thế giới. Phần giữa là đồng bằng Ấn - 
Hàng, phía nam là cao nguyên Đêcan (Decan). Khí hậu gió 
mùa, lượng mưa giảm đần từ đông sang tây. Trên các sườn núi 
lượng mưa rất lớn. Ở Sêrapunli (CherrapunJi), lượng mưa tới 
I2 m (lớn nhất thế giới). Rừng nhiệt đới, xavan, ở phía tây là 
hoang mạc. Nông nghiệp nhiệt đới tập trung ở đồng bằng 
Ân - Hằng. 

NAM AI (phái tuồng bắc gọi: nam thương), điệu hát nam 
trong tuồng, có giai điệu buồn thương, ai oán, nhưng thường 
bí hùng; điển tả tâm trạng trong khi lưu lạc, cách trở, biệt li 
(buồn thương, nhung nhớ. nuối tiếc). Có các dạng biến thể: 
nam chạy (nam tẩu, nam xuân nữ), nhịp điệu nhanh hơn NA 
bình thường, hát lúc vai tuổng đang bị truy nã, lạc đường, vv.; 
nam biệt (nam đứt), giai điệu buồn đa diết hoặc sầu thảm, hát 
lúc chia li; nam bán xuân ai, hát xen kẽ giữa NÀ và nam 
xuân, diễn tả các tình huống chuyển biến của tình cảm, có vui 
buồn xen kẽ. 

NAM BẢN vương quốc do vua Lê Thánh Tông lập năm 
I471, trên vùng thượng nguyên của Sông Ba tức vùng Cheo 
Reo thuộc tỉnh Gia Lai ngày nay. Cùng với Hoa Anh (xt. Hoa 
Anh) và Chiêm Thành là ba tiểu quốc tách ra từ nước Chämpa 
năm l47I. 

NAM BÁC TRIỀU |. Các vương triều Trung Quốc ở Bắc 
và Nam Trường Giang từ những năm 420 - 589. Nam triểu 
gồm bốn triểu đại Hán tộc đóng đõ ở Kiến Nghiệp (Nam 
Kinh) là: Tống (420 - 479), Tế (479 - 502), Lương (502 - 
557), Trần (557 - 589). Bắc triều là chính quyền của tộc Tiên 
Ti; từ 386 đến 534, là triều đại Bắc Nguy; từ 534, chia thành 
hai nước là Đông Nguy (534 - 550) và Tây Nguy (535 - 556). 
Đến giữa thể kỉ 6, Đông Nguy và Tây Nguy lập thành các 
triều Bắc Tẻ (550 - 577), Bắc Chu (577 - 581). Năm 577, Bắc 
Chu diệt Bắc Tề. 

Năm 581, Dương Kiên cướp ngôi Bắc Chu, lập ra triều Tuỳ. 
Năm 587, Tuy điệt Hậu Lương (tàn dư của nhà Lương thuộc 
Nam triều) và năm 589, diệt triều Trần ở Nam Trường Giang. 
Thời kì NBT kết thúc. 

2. Hai vương triều (nhà Mạc và Lê - Trịnh) trong lịch sử 
Việt Nam thế kỉ l6. XI. Chiến tranh Lê - Mạc; Nam triều. 

NAM BÌNH (cg. nam bằng), điệu hát nam trong tuồng, là 
biến thể của điệu nam xuân nhưng nhẹ nhàng. mềm mại hơn 
nam xuăn. NB cùng với nam ai là hai điệu nhạc lớn có vị trí 
quan trọng của ca nhạc Huế. NB có giai điệu trong sáng, 
dùng diễn tả tâm trạng phấn chấn, hồ hởi nhưng cũng có lúc 
pha chút lo âu. Từ hai điệu NB và nam ai biến thể thành một 
số điệu nam khác, như: nam thương. nam hận, nam luy... Các 
điệu hát nam chỉ dành riêng cho những nhân vật chính diện. 

NAM BỘ x. Nam Kỳ. 

NAM CANG HỒ TẠO nhánh núi của dải Hoàng Liên 
Sơm, ở phía tây Phố Lụu, giới hạn bởi các nhánh của Ngồi Bo 
và Ngòi Chó (các phụ lưu của Sông Hồng). Diện tích khoảng 
I00 km2, đỉnh cao 2.876 m. Trên núi có các đai cao chí tuyến, 
cân chí tuyến và ôn đới. 

NAM CAO (tên thật: Trần Hữu Trí; 1917 - 51), nhà văn 
Việt Nam. Quê: huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Xuất thân từ 
một gia đình nông dân. Đồ bằng Thành chung. Từ 1943, hoạt 
động trong Hội Văn hoá Cứu quốc. Trong Kháng chiến 


chống Pháp, làm công tác báo chí. tuyên truyền và văn nghệ. 
Có thơ, truyện đăng báo từ 1936. nhưng sự nghiệp vàn học 
thật sự bắt đầu với “Chí Phèo” (x. ''Chí Phèo"; 1941). Trước 
Cách mạng tháng Tám, sáng tấc tập trung vào hai đề tài: 
cuộc sống khốn khổ của người nông dân (các truyện ngắn 
"Chí Phèo”, '*Lão Hạc”, ''Một bữa no”, "Một đám cưới”, “Di 
Hảo”, “Nửa đêm”, vv.); tình cảnh bế tắc của người trí thức 
tiểu tư sản nghèo, khao khát cuộc sống có ý nghĩa, nhưng bị 
hoàn cảnh làm cho phải "chết mòn” về tính thần (các truyện 
ngắn “Đời thừa”, “Nước mắt”, '* Trảng sáng”..., tiểu thuyết 
"Sống mòn”). "Sông mòn” (1944) có tính chất tự truyện, 
phân tích sắc sảo bị kịch của người trí thức tiểu tư sản và phê 
phán lối sống ươn hèn của họ. "Chuyện người hàng xóm” 
(1944) viết về cuộc sống buồn thảm của một xóm nghèo 
ngoại ô, mang đậm tình cảm nhân đạo. Nam Cao đã góp phần 
quan trọng vào sự phát triển của nền văn xuôi Việt Nam theo 
hướng hiện đại. Sau Cách mạng tháng Tám, truyện ngắn '*Đôi 
mắt” (1948) được coi là bản tuyên ngôn nghệ thuật của 
lớp văn nghệ sĩ tiểu tư sản quyết đi theo cách mạng, phục vụ 
kháng chiến. Những sáng tác đáng chú ý khác: nhật kí *Ở 
rừng”, các truyện ngắn '*'Mò sâm banh”, '*'Đợi chờ”... các bút 
kí “Đường vô Nam”, “Chuyện biên giới”, "Vài nét ghị qua 
vùng vừa giải phóng”, vv. Từ một cây bút xuất sắc trong trào 
lưu văn học hiện thực phê phán trước cách mạng, Nam Cao 
đã thật sự trở thành mội nhà vần - chiến sĩ cách mạng. Hi sinh 
trong vùng địch hậu Liên khu III. Giải thưởng Hồ Chí Minh 
(1996) về cụm tác phẩm: “Ở rừng”, “Đôi mắt”, “Sống mòn”, 
“Chí Phèo"”, ''Nửa đêm”, '“Truyện ngắn chọn lọc”. 

NAM CHÁM vật phát ra từ trường, có hai cực có tính hút 
mạt sắt. Một NC dang một kim có thể quay tự do quanh môi 
trục (vd. kim NC trong la bàn), để nằm song song với mặt đất 
sẽ Iự định hướng trong từ trường Trái Đất sao cho đường nối 
hai cực của nó hướng gắn dọc theo đường kinh tuyển; đầu 
hướng về phương bắc gọi là cực bắc, đầu kia là cực nam của 
NC. Phân biết: NC vĩnh cứu, cấu tạo từ vật liệu từ cứng (vd. 
[ert bari); NC điện, trong đó độ từ hoá là do dòng điện tạo 
ra. NC được dùng nhiều trong kĩ thuật để làm nguồn phát ra 
từ trường không đổi, trong thiết bị kĩ thuật điện; trong máy 
đo, vv, 





Nam châm 
Nam châm nổi trên một chậu giữ ỏ trạng thải siêu dẫn 
thể hiện hiệu ứng Maixng 


NAM CHÂM ĐIỆN khí cụ điện gồm lõi sắt từ và dây 
quấn. Khi nối với nguồn điện, lõi sắt từ được từ hoá và trở 
thành nam châm có cực tính N (Bác), S (Nam). Nếu nguồn 
điện nối với dây quấn là nguồn một chiều (pin, ắc quy, vv.) 
thì có NCĐ mội chiều với những ưu điểm: lực hút không đổi, 
không rung và ồn. Dùng NCĐ mội chiều để tạo từ trường mội 
chiều trong các máy điện, khí cụ điện, thiết bị nghiên cứu, thí 
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N NAM CHÂM ĐIỆN MỘT CHIỀU 





nghiệm khoa học. Nếu nguồn diện là xoay chiêu, thì có NCĐ 
xoay chiều, lực hút điện từ biến thiên với tần số 2F (f là tần số 
của dòng điện) nên có hiện tượng rung và ồn (muốn khắc 
phục, cần xẻ rãnh ctrc, cho vòng ngắn mạch chống rung bằng 
đồng vào một phản đầu cịrc). NCĐ xoay chiều được dùng 
nhiều trong cóng nephiệp và dân đụng vì sử dụng được dòng 
điện xoay chiều thông dụng. NCĐ được dùng trong các thiết 
bị nâng hạ, nhanh hãm, truyền động điện, bộ l¡ hợp. van điện 
từ, bàn từ, chuông, loa điện, VvV. h 

NAM CHÁM ĐIỂN MỘT CHIẾU x. Nam chám điện. 

NAM CHÂM ĐIỆN XOAY CHIỀU x. Nam chảm điện. 

NAM CHÂM VĨNH CỪU nam châm làm bằng vật liệu 
sắt từ cứng có các hình dạng khác nhau (hình móng ngựa, 
hình thanh, vv.). Có khả năng duy trì từ trường đáng kể (từ dư 
lớn) sau khi cắt từ trường từ hoá. Được sử đụng nhiều trong 
các máy điện nhỏ, các khí cụ điện. các thiết bị điện tử, 
thông tin, đo lường. tự động và trong dân dụng (x. Mam 
chảm điên). 


NAM CHÂU LÃNH vùng núi ở biên giới đông bác Việt 
Nam, phía tây giáp sòng Tiên Yên, phía nam là đồng bằng 
ven biển Đâm Hà - Hà Gối, phía đông là sông Ca Long, phía 
bác là đường biên giới Việt - Trunap đồng thời dính liền với 
dãy núi Thập Vạn Đai Sm của Trung Quốc. Cấu tạo chủ yếu 
bởi đá phun trào rioht. Diện tích khoảng §75 km2, cao frìng 
bình !.00Ô m. Các đỉnh; Nam Chàu Lãnh (1.506 m), Cao 
XI1èm (Í.330 m). 


NAM CHIẾU (Nan Z7hao), quốc gia cổ miền Tây Nam 
Trung Quốc. Vào khoảng dầu Công nguyên là địa bàn sinh 
xông của một số bộ lạc người Dt (còn được gọi chung là 
người Thoán) nói tiếng Hán - Tạng. Đời Đường là huyện 
Hiệp Du. Khoáng thế kỉ 7, người Di lập nước riêng. 

Theo 'ˆMinh sứ”, cuốt niên hiệu Khai Nguyễn (713 - 741), 
Rì La Các người Mông Chiếu đóng đó ở đây gọi nước là NC. 
NC khòng phục Đường, đã tấn công đánh phá vùng Bác và 
Trung Mvanma (832). vùng người Choang nói tiếng Thát ở 
Nam Trung Quốc và vùng người Việt ở đồng bảng Sông 
Hồng (862). Đến triều Tấn (936 - 946), Đoàn Tà Bình (Tuan 
Sipng) lên cảm quyền, gọi nước là Đại Lý. Năm 1253, vua 
Đại Lý là Mahalasa (Đại Vương) Đoàn Hưng Trí (Tuan 
Xingzhi) đã đầu hàng quân Mông Cổ và giúp Mông Cổ đánh 
Đại Việt. Năm 1256, miền Tây Nam Trung Quốc bị chía 
thành phủ huyện dưới quyền cai quản của người Mông Cổ; 
nước Đại Lý mất. 

NAM CHƯỞNG tên xứ Luông Prabăng (Luang - 
Prabang) gọt theo thư tịch cổ Việt. Theo “Đại Nam chính 
biên liệt truyện”, còn có tên là Lao Long quốc, tục gọi là Lào 
Qua Œna, cư dãn nói tiếng Thái gọi là Mường Xoa và cũng là 
tên cổ của Luông Prabang. Năm I711, sau khi Xulmha 
Vôngxa (Souligna Vongxa;: 1637 - 94) qua đời, Vương quốc 
Lào cổ (Lan Xang) bị phân chia nhỏ. Năm 1712, Kết Xa Lạt, 
người đứng đầu dòng quý tộc miền Bắc tự xưng vua ở Luông 
Prabang, tức là nước NC. Những năm 1728 - 1593, các xứ 
Lào trở thành thuộc quốc của Xiêm nhưng hầu như suốt nửa 
đầu thế kỉ 19 vẫn cử sứ thần đến triều Nguyễn (Việt Nam). 
Sách "Đại Nam chính biên liệt truyện” miêu tả NC như sau: 
“(thành) ở bên trái sông, đông giáp Trấn Ninh, tây đến Xiêm 
và Miễn Điện, nam giáp Vạn Tượng, bắc giáp Vân Nam. dán 
số chỉ đô 2 van người”; *... thổ sản có vàng, đồng, sắt, sấp, 
mật ong, diệm (tiêu, sa nhân, tế giác, VOI... `. 
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Từ 1893, NC cùng với các xứ Lào trở thành thuộc địa 
cùa Pháp. 

NAM CỰC cực địa lí, điểm giao nhan của trục tự quay và 
mặt Trái Đất ở Nam Bán Cầu. Được phát biện ở độ cao 
2.800 m, giới hạn tột cùng của cao nguyên Cực. Ngày 
I4.12.I911. nhà thấm hiểm người N4 Uy Amunxen (R. 
Amundsen) là người đầu Hẻn đặt chân đến NC. Ngày 
[&.1.1912, Xeôt Œ. F. ScotL) cũng đến được NC (cạnh lá cờ 
của Arnunxen). Nam 1952, Hoa Kì đã đặt trạm nghiên cứu 
bên trong lục địa cực với tên gọi Trạm Amunxen - Xcôt, nằm 
ở độ cao 2.800 m trong khu vực NC, cách bờ biến L.276 km, 

NAM ĐÐU quản đảo gồm khoảng 21 đao lớn nhỏ, đều là 
các đáo cấu tạo từ đá macma xàm nhập, gồm 2 dãy song song 
theo hướng bắc nam, cách bờ biển An Biên (Kiên Giang) 
44 km vẻ phía tây. Có lạch sàu hơn 6 m, thuận lợi cho tàu và 
thuyền qua lại. Đảo ND lớn nhất (khoảng 14 km2) và cao 
nhất (đình 308 m). Các đảo còn lại nhỏ và thấp hơn: Hòn 
Giang, Hòn Mộc, Hòn Sau, vv. Khí hậu chí tuyến gió mùa, 
mưa từ tháng 4 đến tháng 10. Khai thác lâm sản, đánh bắt 
hải sản và làm rây. 

“NAM DƯỢC THÂN HIỆU" bộ sách thuốc của Tuệ 
Tĩnh. Theo “Lời tựa” của hoà thượng Bản Lai, tác giả của 
“NDTR” là Quỳ Công. Trên bản khác của Vương Thiên Trí 
chỉ có 500 phương thuốc. Hoà thượng Bản Lai đã hiệu chỉnh 
bản khác của Vương Thiên Trí và ¡n vào năm | 761. Hiện sách 
có 3.932 phương thuốc. Bộ “NDTH” gồm: quyền đầu ghi 
chép tên gọi, khí vị, chủ trị của 499 vị thuốc nam và ]Ô quyển 
tiếp ghi chép về các bệnh trúng, bệnh khí, chứng. thất huyết, 
bệnh có đau. bênh không đau, bệnh chín khiếu, bệnh nội 
thương, bệnh phụ khoa, bệnh nhí khoa, bệnh ngoại khoa 
(tổng công là 184 chứng bệnh khác nhau); mỗi bệnh đều phi 
rõ nơi bị bẻnh, cơ chế sinh bệnh đơn giản, các biểu hiện bènh 
lí đơn giản, những phương thuốc kinh nghiệm chọn Tọc trong 
các sách và những phương thuốc truyền miệng có tác dụng 
chữa chứng bệnh. “NDTH” đã được Viện Nghiễn cứu Đông 
y dịch và Nhà xuất bản Y học xuất bản lản đầu năm 960. 

NAM ĐÀN huyện ở phía nam tỉnh Nghệ An. Diện tích 
295,2 km2. Gồm I thị trấn (Nam Đàn - huyện lj), 23 xã 
(Nam Hưng, Nam Nghĩa, Nam Thái, Nam Thanh, Nam Ảnh. 
Vân Diên, Nam Xuân, Xuân Hoà, Nam Lmh. Nam Giang. 
Nam Thượng, Nam Tân, Nam Lộc, Hồng Long, Hùng Tiến, 
Km Liên, Xuân Lâm, Nam Cát, Khánh Sơn, Nam Trung, 
Nam Phúc, Nam Cường, Nam Kim). Dân số 55.000 (2001). 
Địa hình đồng bằng thấp dần từ bắc xuống đông nam, có ít 
đải đồi thoái lượn sóng. Sông Cả (Sông Lam) chảy qua. Trồng 
lạc, lúa. Chăn nuôi: bò, trâu. Quôc lộ 15, 46 chạy qua. Quê 
hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà văn hoá yêu nước 
Phan Bội Châu, Khu di tích nhà tường niệm Bác Hồ (làng 
%n, làng Chùa). Nhà lưu niệm Phan Bội Châu (thôn Sa 
Nam). Từ xưa là huyện của tỉnh Nghệ An; từ |975. thuộc tính 
Nghệ Tĩnh; từ 20.7.(991. trỡ lại tính Nghệ An. 


NAM ĐÁO một trong Š tên gọi đơn vị hành chính địa 
phương, thành lập đưới đời vua Lê Thái Tỏ (1428 -33). NÐ 
gồm các lộ Khoái Châu, Lý Nhân, Tân Hưng, Kiến Xương và 
Thiên Trường (tương đương các tính Nam Định. Thái Bình và 
Hưng Yên). Đứng đầu có chức hành khiến phụ trách công 
việc chung, chức tổng quản chỉ huy các vệ bình. Năm 1469. 
La Thánh Tóng đổi NÐ thành thừa tuyên Sơn Nam gồm II 
phú, 42 huyện. 


NAM ĐỊNH (cg. Sông Đào), phản lưu của Sông Hồng 


chảy qua thành phố Nam Định, nối Sông Hồng với Sông Đáy. 
Dài 31,5 km. Là đường giao thông thuỷ quan trọng. 

NAM ĐỊNH tỉnh ở phía nam đồng bằng Sông Hồng. Diện 
tích 1.637,4 km?, Gồm l thành phố (Nam Định -tỉnh lị), 9 
huyện (Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc. Nghĩa Hưng, Nam Trực, 
Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu). Dân số 
I.916.300 (2001). Địa hình đồng bằng giáp biển, nhiều đồng 
trũng, bãi bồi và cồn cát, do phù sa Sông Hồng và Sông Đáy 
bồi đắp. Bờ biển dài gần 70 km từ cửa Ba Lạt đến cửa Sông 
Đáy. Sông Hồng, Nam Định (Sông Đào), Ninh Cơ, Sông Đáy 
chảy qua. Kinh tế: công nghiệp đệt may tập trung ở thành phố 
Nam Định, cơ khí sửa chữa, có nghề đúc đồng truyền thống, 
sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, dệt cói, đay, 
may mặc và thêu ren gia công xuất khẩu, sản xuất vật liệu 
xây dựng, muối, chế biến nước mắm. Trồng lúa, màu, đay, 
cói. Đánh bất hải sản. Chăn nuôi: gia cắm, tôm, cá, lợn ... 
Giao thông: quốc lộ 10, 21: tỉnh lộ 493, 486, 489, 485; đường 
sắt Thống Nhất chạy qua. Tỉnh thành lập năm Minh Mạng 
thứ 12 (1831). Từ 1965, hợp nhất với Hà Nam thành tỉnh 
Nam Hà: từ | 975, hợp nhất với tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Hà 
Nam Ninh. Từ 1991, tách Ninh Bình và trở lại Nam Hà. Từ 
6.11.1996, tỉnh Nam Hà chia thành 2 tỉnh Hà Nam và NÐ. 





Nam Định 


NAM ĐỊNH thành phố, tỉnh lị tỉnh Nam Định. Diện tích 
46,4 km. Gồm 15 phường (Trần Tế Xương, Hạ Long, Vị 
Xuyên, Vị Hoàng, Nguyễn Du, Bà Triệu, Cửa Bắc, Trần Hưng 
Đạo, Phan Đình Phùng, Ngõ Quyền, Năng Tĩnh, Trần Đăng 
Ninh, Trường Thi, Văn Miếu, Quang Trung), 7 xã (Mỹ Xá, 
Lộc Hạ, Lộc Vượng, Lộc An, Lộc Hoà, Nam Phong, Nam 
Vân). Dân số 231.900 (2001). Địa hình đồng bằng thấp, thoái 
dần từ đông nam lên tây bắc. Đất phù sa màu mỡ. Sông Hồng. 
sông Nam Định chảy qua. Kinh tế: trung tâm công nghiệp dệt 
của cả nước, may mặc xuất khẩu, chế biến thực phẩm, cơ khí 
sửa chữa, vật liệu xây dựng, hoá chất. Giao thông: quốc lộ 2l, 
I0, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Di tích kiến trúc và lịch 
sử: tháp Phổ Minh (thế ki 14), đến Cổ Trạch thờ các vua Trần. 
Đất NÐ xưa vốn là đất văn vật, có trường thi Hương đến năm 
I918 mới bãi bỏ, Được xây dựng từ 1804 dọc bờ trái Sông 
Hồng, là tỉnh lj tỉnh Nam Định; từ 1965, tỉnh lị tỉnh Nam Hà; 
từ 1975, tỉnh lị tỉnh Hà Nam Ninh; từ 1991, trở lại tỉnh lị tính 


Nam Hà; từ 6.11.1996, tỉnh lị tỉnh Nam Định. 

NAM ĐÔNG huyện ở phía tây nam tỉnh Thừa Thiên - 
Huế. Diện tích 650,5 km2. Gồm I thị trấn (Khe Tre - huyện 
lỊ), 10 xã (Hương Phú, Hương Sơn, Thượng Quảng. Hương 
Hữu, Hương Ciang, Hương Hoà, Hương Lộc, Thượng Long, 
Thượng Nhật, Thượng Lộ). Dân số 21.300 (2001), gồm các 
dân tộc: Cơ Tu, Kinh. Địa hình núi thấp xen kẽ thung lũng 
xâm thực. Sông Tả Trạch chảy qua. Trồng ngô, lúa, sắn. Chăn 
nuôi bò, trâu. Khai thác đặc sản rừng: trấm, kì hương, gỗ. 
Giao thông: tỉnh lộ 592, 591, 14B chạy qua. Trước đây là 
huyện độc lập; từ 11.3. | 977, hợp nhất vào huyện Phú Lộc: từ 
29.9.1990, chia huyện Phú Lộc trở lại huyện cũ. 

NAM ĐỒNG HƯƠNG tổ chức của Hội Duy tân (1905 - 
08). Thành lập 1905 tại Sài Gòn nhằm tuyên truyền, tập hợp 
và liên lạc những người yêu nước, đồng thời làm hiệu buôn 
lập quỹ hoạt động cho phong trào Đông du. Đã đóng góp có 
hiệu quả vào việc nâng cao lòng yêu nước của nhân dân, đặc 
biệt trong các giới hữu sản, cung cấp tài chính cho thanh niên 
Nam Kỳ xuất dương du học tại Nhật dưới sự lãnh đạo của nhà 
yêu nước Phan Bội Châu. 

NAM ĐỒNG THƯ XÃ cơ quan trước tác và xuất bản các 
loại sách tuyên truyền yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỉ 20. Do 
hai anh em Phạm Tuấn Lâm, Phạm Tuấn Tài và Hồ Văn 
Minh, Phó Đức Chính thành lập năm 1926. Đã xuất bản: 
“Gương thiếu niên”, “Trưng nữ vương diễn nghĩa", sách dịch 
'*Irung Quốc cách mạng” của Tôn Dật Tiên (Sun Yixian). 
Năm 1927, phần lớn các xuất bản phẩm này đều bị tịch thu, 
cấm lưu hành. Ngày 25.12.1927, những người sáng lập đã 
đóng cửa NĐTX và cùng Nguyễn Thái Học lập ra Việt Nam 
Quốc dân Đảng. 

NAM GIANG huyện ở phía tây tỉnh Quảng Nam. Diện 
tích 1.836,5 km2. Gồm I thị trấn (Thạnh Mỹ - huyện lị), 8 xã 
(Laêê, Zuoih, La Deê, Chà Vài, Tà Bhing, Cà Dy, Đacpree, 
Đacpring). Dân số 19.400 (2001), gồm các dân tộc: 
Xơ Đăng, Gié - Triêng, Cơ Tu, Kinh. Địa hình núi thấp xen 
kẽ thung lũng, sông Đắc Pring, Sông Cái chảy qua. Có đường 
biên giới với Lào ở phía tây huyện. Trồng lúa, sắn, mía. Chăn 
nuôi bò, trâu. Khai thác làm sản: song, mây, trầm, sa nhân, 
gỗ. Quốc lộ 14, tỉnh lộ 606 chạy qua. Trước đây huyện có tên 
là Giằng; từ 16.8.1999, được đổi tên thành Nam Giang. 

NAM HÀ tỉnh ở phía nam đồng bằng Sông Hồng. Diện 
tích 2.479,8 km“. Dân số 2.590.373 (1993). Tỉnh thành lập từ 
21.4.1965 do hợp nhất tỉnh Hà Nam với Nam Định. Từ 
27.12.1975, hợp nhất với tỉnh Ninh Bình lấy tên tỉnh Hà Nam 
Ninh. Từ 26.12.1991, chia tỉnh Hà Nam Ninh trở lại tỉnh 
Ninh Bình và NH. Từ 6. I I.1996, tỉnh NH chia trở lại thành 2 
tỉnh Hà Nam và Nam Định (x. Hà Nam; Nam Định). 


NAM HÁN (Nan Han), một trong mười nước thời Ngũ đại 
thập quốc (907 - 960) ở Trung Quốc, gồm 62 châu thuộc hai 
tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay. Đầu thế kỉ 10, Lưu 
An (Liu Yin) tự xưng tiết độ sứ Quảng Châu, được nhà 
Đường công nhận và đến 909, nhà Hậu Lương phong làm 
Nam Bình vương. Năm 911, Lưu Án chết, em là Lưu Nghiễm 
(Liu Yan) lên thay. Năm 917, Lưu Nghiễm xưng làm hoàng 
để, đặt tên nước là Đại Việt, nãm sau đổi thành Hán, sử gọi 
là NH. Năm 971, bị Bắc Tống diệt. 

NAM KỲ đơn vị hành chính, phần lãnh thổ phía nam Việt 
Nam từ các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 
đến Kiên Giang, Cà Mau. Tên được đặt năm Minh Mạng thứ 
15 (1834). Từ 9.II.!946, đổi thành Nam Bộ. 
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1N NAM MĨ 


NAM MĨ lục địa ở phía nam của Tây Bán Cầu nối với lục 
địa Bắc Mi ở biên giới với Panama. Có Thái Bình Dương ở 
phía tây, biển Caribê (Caribbean Sea) ở phía bắc, Đại Tây 
Dương ở phía đông và cách Nam Cực bởi eo Đrakê (Drake). 
Diện tích 18,28 triệu km2 (kể cả các đảo), chiều dài lớn nhất 
7.150 km, chiêu rộng lớn nhất 5.100 km. Phía tây từ bắc đến 
nam là dãy Anđet (Andes) [đính Acôncagua (Aconcagua) 
6.960 m], phía đông là các sơn nguyên Guyana (Guyana), 
Braxin, Patagônia (Patagonia); giữa các sơn nguyên là đồng 
bằng các sông Ôrinôcô (Orinoco), Amazôn (Amazon), 
Paragoay (Paraguay). Các sơn nguyên có mỏ sắt, mangan, 
bauxit, kim loại mầu và kim loại hiếm; miền trước núi và 
miền võng giữa núi Anđet có dầu, khí; miền núi có mỏ đồng, 
đa kim, thiếc. 

Phần lớn diện tích thuộc khí hậu á xích đạo và chí tuyến. 
Ở Amazôn, khí hậu xích đạo mưa suốt năm; ở phía nam, khí 
hậu á chí tuyến và ôn đới. Ở vùng á chí tuyến và ôn đới, mùa 
đông (tháng bảy) nhiệt độ xuống dưới 109C, Các sườn đón 
gió của dãy Anđet có lượng mưa hàng năm lớn nhất (trên 
3.000 mm); sườn đông các sơn nguyên Guyana và Braxin 
2.000 - 3.000 mm/năm. Đặc biệt vùng ven biển Thái Bình 
Dương thuộc Pêru và Chilê khô hạn [hoang mạc Atacama 
(Atacama)]. Sông trên núi và sơn nguyên nhiều thác, giàu 
thuỷ năng. Vùng á chí tuyến: đất đen và đất nâu xám; vùng 
ôn đới: đất nâu. Đồng bằng sông Amazôn, ở sườn đông các 
- sơn nguyên là rừng xích đạo và chí tuyến ẩm thường xanh, 
nhiều loại cây có giá trị như cao su, ca cao, canhkina. Vùng 
á chí tuyến là đồng cỏ, thảo nguyên và bán hoang mạc. Vùng 
ôn đới: rừng hỗn hợp thường xanh xen với những loài cây 
rụng lá. Động vật phong phú và nhiều loài bản địa độc đáo: 
tatu, thú ăn kiến, khi mũi đẹt, báo Puma (Puma), hổ Nam MI, 
hải li, vv, Ở NM có đến 1/2 số loài chim trên thế giới (chim 
sâu 500 loài), có nhiều loài bò sát và lưỡng cư nổi tiếng như 
trăn nước dài 9 m (dài nhất thế giới), cá sấu Caiman 
(Cayman), nhiều loài rùa. Các quốc gia ở NM: Achentina, 
Bôlivia, Braxin, Côlômbia, Chilê, Êcuađo, Guyana, Guyan 
thuộc Pháp, Paragoay, Pêru, UIrugoay, Vênêxuêla 
và Xurinam. 


NAM NINH (Namning), thành phố ở phía nam Trung 
Quốc trên sông Ủng Giang (Wengjiang), một nhánh của Tây 
Ciang (Xijiang). Trung tâm hành chính của khu tự trị dân tộc 
Choang - Quảng Tây. Dân số 984 nghìn (1999). Công nghiệp: 
luyện kim, chế tạo máy, thực phẩm, may mặc, vv. 

NAM NINH huyện thuộc tỉnh Nam Định. Thành lập từ 
26.3.1968, do hợp nhất huyện Nam Trực với Trực Ninh thuộc 
tỉnh Nam Hà (1965 - 96). Từ 16.2.1997, chia trở lại 2 huyện 
cũ (x. Nam Trực; Trực Ninh). 

“NAM ÔNG MỘNG LỤC" tập hồi kí chữ Hán đầu tiên 
của Việt Nam do Hồ Nguyên Trừng soạn trong thời gian bị 
bắt đưa sang Trung Quốc (thế kỉ 15). Sách có 31 thiên, hiện 
chỉ còn 28 thiên, ghi chép về các sử thoại và một số chuyện 
về những nhân vật nước Nam thời Lý - Trần, gồm đủ loại: nhà 
Nho, thầy thuốc, đạo s1, nhà thơ, thầy tu, tướng sĩ, các vua đời 
Trần, hoặc bà con thân thích với tác giả. Đối với Hồ Nguyên 
Trừng, đó là những sự kiện và những con người tiêu biểu của 
nước Nam. Sách được In năm 1442 ở Trung Quốc. 

NAM PHI miền tự nhiên thuộc Châu Phi, từ đường phân 
thuỷ giữa hai sông Côngô - Zãmbezi (Congo Zambezi) về 
phía nam. Còn có đảo và quần đảo Mađagaxca (Madagascar), 
Rêuyniông (Reunion), Cômo, Môrixơ. Trung tâm là cao nguyên 
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tương đối thấp, vùng rìa được nâng lên 1.500 - 2.000 m [núi 
Đrâykơnxbơc (Drakensberg) 3.482 m], sườn dốc về các đồng 
bằng ven Đại Tây Dương và Ân Độ Dương. Khí hậu chí tuyến 
và á chí tuyến Nam Bán Cầu. Lượng mưa ở ven biển 1.000 - 
1.500 mm/năm, giảm dẫn vào nội địa [lòng chảo Kalahari 
(Kalahari) 300 mm/näm]. Miền duyên hải phía tây do ảnh 
hưởng của hải lưu lạnh Benguêla (Benguela) nên mưa rất ít 
[hoang mạc Namibơ (Namibe) mưa dưới 25 mm/năm]. Sông 
lớn: Zãmbezi, Limpôpõ (Limpopo), Oringiơ (Oranger). Rừng 
thường xanh á chí tuyến. Khoáng sản phong phú: kim cương, 
vàng, vonÍram, đồng, thiếc, mangan. Các quốc gia ở NP: 
Angôla, Bôtxoana, Cômao, Lêxôthö, Môözämbich, Madagaxca, 
Malauy, Mônxơ, Namibia, Cộng hoà Nam Phi, Xoazilen, 
Zambia, Z2imbabuẻ và Rêuyniông thuộc Pháp. 

NAM PHI (Afrikan: Republiek Van Suid-Afrika; A. 
Republic of South - Africa - Cộng hoà Nam Phi), quốc gia ở 
cực nam Châu Phi. Có 4.973 km biên giới với Bôtxoana, 
Lêxôthô, Môzămbich, Namibia, Xoazilen, Zimbabuê. 
Bờ biển 2.881 km. Diện tích 1,219 triệu km2. Dân số 
43,421 triệu (2000). Dân thành thị 53,7%. Dân tộc: người đa 
đen 76% [trong đó người Zulu (Zulu) 22%, Hôxa (Xhosa) 
18%, Xôthô (Sotho) 7%, Xoana (Tswana) 7%], da màu 8,5%, 
da trắng 13%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Afrikan 
(Afrikaans) và tiếng Anh. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 66%, tín 
ngưỡng cổ truyền 30%. Thể chế: Cộng hoà, đa đảng. Đứng 
đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: thủ đô hành 
pháp là Prêtôria (Pretoria; l triệu dân); thủ đô lập pháp là Kêp 
Tao (Cape Town; 2,35 triệu dân); thủ đô tư pháp là 
Blumfơntn (BIoemfontein) Các thành phố chính: 
Jôhannexbơc (Johannesburg; l,9 triệu dân), Đơbân (Durban; 
1,1 triệu dân), Pot - Êlizabet (Port Elizabeth; 853 nghìn dân). 





Nam Phi 


Hầu hết đất đai là cao nguyên, ria phía đông có dãy núi 
Đrâykơnxbơc (Drakensberg: 3.482 m), ven biển phía nam và 
phía tây có một dải đồng bằng nhỏ hẹp. Khí hậu á chí tuyến 
bán khô hạn. Nhiệt độ tháng giêng (mùa hè Nam Bán Cầu) 
I8 - 279C, tháng bảy (mùa đông) 7 - I0Đ°C, Lượng mưa 
60 mm/năm ở ven biển phía tây, 600 - 700 mm/năm trên cao 


nguyên và 2000 m:n/naäm trên núi Đrâykơnxbơc. Sông chính: 
sông Oringiơ (Oranger). Đất nông nghiệp 11%, đồng có 67%, 
rừng và cây bụi 4%, các đất khác 8%. Giàu khoáng sẵn: 
vàng (khoảng l/2 sản lượng thế giới) kim cươna, than, 
đầu khí, plaun, urani, sắt, mangan, crom, antimon, niken, 
photphat, đồng, thiếc. 

Kinh tế công nghiệp - địch vụ. Nông nghiệp chiếm 5% 
GDP và 9% lao động. Công nghiệp 38% GDP và 23% lao 
động. Thương mại - tài chính - địch vụ 56% GDP và 44 lao 
động. GNP. đầu người 3.310 USD (1998). GDP đâu người 
2.126 USD (1998). Sản phẩm nóng nghiệp chính: ngô, lúa 
mì, hoa quả, mía, thuốc lá. Chăn nuôi bò, cừu, đê, gia cầm. 
Gỗ tròn 25,3 triệu m' (1998). Cá đánh bát 509 nghìn tấn 
(1997). Sản phẩm công nphiép chính: khai khoáng vàng, kim 
cương, bạch kim, sắt, đồng, crom, mangan. Chế biển: thực 
phẩm. hoá chất, sắt thép, thiết bị Vận tải, giấy. Năng lượng 
(1999): điện 203 tỉ kW.h, than 220 triệu tấn, dấu thỏ 3,6 triệu 
thùng, khí đết I,8 tỉ m3, Giao thông (1997): đường sắt 
20, 3 nghìn km, đường bộ 33] nghìn km (rải nhựa 4%). 
Trọng tải thương thuyền 540 nghìn tấn. Xuất khẩu (1999); 
(01 tí randơ (R) (vàng 19,9%, kim loại 15,4%, kim cương 
9,8%, hương thực 2,422); bạn hàng chính: Anh (2%, Hoa Kì 
5,5%, Nhật Bản 4.9%, Đức 4%. Nhập khẩu: 98,6 tỉ ranđơ 
(mấy móc thiết bị 31,0%, hoá chất 12,5%, phương tiện vận 
tài 11,6%); bạn hàng chính: Đức L3,5%, Hoa Kì 12.4%, Anh 
II,2⁄%, Nhật Bản 7,4%, lran 5,4%, Đơn vị tiền tệ: ranđơ (R). 
T¡ giá hồi đoái: I USD = 7,29 R (10.2000). 


Cư dân nguyên thuỷ ờ Nam Phi là người Busơmen 
(Bushmen), người Hôttentôt (Hottentot) và người Bantu 
(Bantu). Năm 1652, Hà Lan xâm chiếm. Năm I§06, Anh 
đánh lìi người Hà Lan về vùng Tơranxvaan (Transvaal) và 
Oringiơ ở phía bác. Năm 1910, thống nhất lại và đặt tên nước 
là Liên bang Nam Phi. Người Châu Ân đã liên kết tạo ra chế 
độ Apacthai (Apartheiđ) khét tiếng trên thế giới để đàn ấp 
người da đen. Cuộc chiến đu chống phản biệt chủng tộc 
ñgầy càng mạnh, nhất là những năm 80 thế kỉ 20, đã dẫn đến 
thắng lợi cuối cùng vào cuôi năm 1993 và ông Nenxơn 
Manđêtla (Nelson Mandela) đã trở thành tổng thống người da 
đen đầu tiên của nước Cộng hoà Nam Phi ngày 9.5.994, 


Quốc khánh 31.5 (1961). Là thành viên của Liên hợp quốc 
từ 7.II.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
22.12.1993, 


“NAM PHONG"? tạp chí xuất bản hằng tháng ở Hà Nội 
những năm I917 - 34. Thành lập theo chủ trương của toàn 
quyền Pháp Anbe Xarô (Albert Sarrauc). Phạm Quỳnh làm 
chủ bút, phụ trách phần tiếng Việt bằng chữ Quốc neữ; phần 
chữ Hán do Nguyễn Bá Trạc đăm nhân. Từ L922 trở về sau, 
có thêm phần tiếng Pháp. 

Mục đích của tạp chí là tuyên truyền chính sách bảo hộ và 
để cao công cuộc “khai hoá” của Pháp ở Việt Nam. Tạp chí 
mỡ rộng khảo sát các đề tài lịch sử xã hội và văn hoá - văn 
minh của Việt Nam và thế giới. Về văn học, “NP” chuyên về 
biên kháo, dịch thuật và giới thiệu sáng tác mới. Có các rmmịc 
Văn uyển, Tiểu thuyết, Văn học bình luận - cung cấp cho độc 
giá một số kiến thức khái quát về văn học, triết học, lịch sứ, 
địa lí; bước đầu giới thiệu văn học cổ Việt Nam bằng chữ 
Hản qua các triều đại; địch ra quốc văn một số tác phẩm văn 
học có giá trị như thơ văn thời Lý - Trần, “*Vũ trrng tuỳ bút” 
của Phạm Đình Hồ, "Thượng Kinh kí sự” của La Hữm Trác và 
nhiều tác phẩm thơ văn cổ khác. Trong xu thế đề cao tính thần 


NAM SƠN ÏN 


“bảo tồn cổ học”, “'dung hoà Đông-Tây”, tạp chí có vị trí nhất 
định và có cống hiến trong đời sống văn hoá và báo chí Việt 
Nam giai đoạn đầu thế kì 20, 

“NAM QUỐC SƠN HẢ” bài thơ “thần”, bốn cáu, tương 
truyền của Lý Thường Kiệt, được xem như bản “Tuyên ngôn 
độc lập” đầu tiền của nước Việt Nam tr chủ, khẳng định nước 
Nam là của người Nam, đó là quyền thiêng liêng đã ghi trong 
“sách trời", Bất cứ kẻ nào đến xâm phạm nhất định sẽ nhận 
lấy thất bại: 

“Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thú bại hư”, 
Bài dịch: 
“Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận ở sách trời 
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. 
Bài thơ được ngám lên từ ngôi đến ở cửa sông Như Nguyệt 
thuộc phòng tuyến Sông Cầu, trong đêm khuya, nói là lời 
mách bảo của hai vị thần Trương Hông và Trương Hát, truyền 
cho tướng sĩ Việt Nam sức mạnh vô địch đánh tan cuộc xâm 
lãng của quân Tðng năm 1077. 

NAM SÁCH huyện ở phía bác tỉnh Hải Dương. Diện tích 
132,8 km2. Gồm I thị trấn (Nam Sách - huyện lị), 22 xã 
(Nam Hưng, Nam Tân, Thanh Quang, Quốc Tuấn, Hợp Tiến, 
Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Trung, An Sm, Thái Tàn, Minh 
Tán, Hỏng Phong, Nam Hồng. Thượng Đạt, An Lâm, Num 
Đồng. Ái Quốc, Đồng Lạc, An Châu, Phú Điền, An Bình, 
Còng Hoà). Dân số 137.200 (200L). Địa hình đồng bằng phù 
sa. Sông Thái Bình. Kinh Thày chảy qua. Trồng lúa, mía. cây 
ăn quả. Chân nuôi lợn. bò. Giao thông: quốc lộ 5, 183. đường 
sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy qua. Huyện có tên từ đời Trần. 
đã từng là phủ. Từ 1979, hợp nhất với huyện Thanh Hà thành 
huyện Nam Thanh thuộc tính Hải Hưng (1979 - 96); từ 
I7.2.1997, tách huyện Thanh Hà trở lại tên cũ thuộc tình 
Hải Dương. 

NAM SƠN (cg. Nguyền Nam Sơm: tên thậi: Nguyên Vạn 
Thọ; 1890 - 1923), hoa sĩ Việt Nam, người đồng sáng lập 
Trường Mi thuật Đông Dương, Quê: huyện Yên Lạc, tỉnh 
Vĩnh Phúc (xưa là huyện Yên Lãng. tỉnh Vĩnh Yên), xinh ra 
và lớn lên ở Hà Nội. Thời trẻ tự học vẽ, được hai cụ đồ dạy 
chữ Nho và vẽ tranh theo lối Á Đông, vẽ tranh minh hoạ sách 
piáo khoa và báo chí. Năm 1923, Nam ŠSœm gặp và cùng làm 
việc Với Tacđiờơ (V. Tardieu), một hoạ sĩ Pháp được giải 
thưởng Đóng Dương sang Việt Nam nghiên cứu mĩ thuật 
Đông Dương. Nam Sơn đé nghị Tacđiơ vận động Chính phủ 
Pháp thành lập Trường MI thuật Đông Dương (27.10.1924). 
Nam Sơn được cử sane Pan (Pháp) tu nghiệp tại các trường 
mĩ thuật, trang trí, điên khắc dưới sự hướng dẫn của Lòräng 
(J. Ð Laurens), Ôbe (E Aubert)... Tháng 10.1925, ông vẻ Hà 
Nội tổ chức tuyển sinh, tham gia trợ giảng khoá đầu tiền 
Trường Mt thuật Đông Dương. Năm 927. là giáo sư chuyên 
ngành và giáng dạy đến 1945. Những năm 1957 - 73. là y 
viên Ban Chấp hành Hội Mĩ thuật Việt Nam. 


Tác phẩm của ông theo khuynh hướng cổ điển Châu Âu, 
anh hưởng hội hoạ Trung Quốc, Nhật Ban. Ngoài những tranh 
sơn đầu, lụa, thuốc nước, mực nho ... cuối đời ông dùng chì 
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son (sanguine) là chủ yếu. Ông đã sáng tác trên 400 tác phẩm 
theo nhiều thể loại. Tiêu biểu: “Chân dung mẹ tôi” (1930), 
tác phẩm Việt Nam đầu tiên được giải Quốc tế về sơn dầu, 
huy chương bạc Triển lãm Mĩ thuật Quốc tế - Pari 1932; "Chợ 
gạo bên Sông Hồng” (mực nho trên vải, 1930, Triển lãm Hội 
hoạ Pari) là tác phẩm Việt Nam đầu tiên (đến nay vẫn là duy 
nhất) được Nhà nước Pháp mua và trưng bày tại Bảo tàng Mi 
thuật Quốc gia; '*Chân dung nhà Nho” (sơn dầu, 1923); “Cò 
trắng và cá vàng” (khắc gỗ 7 màu, 1929; bằng khen Rỏma, 
I932); "Chân dung cụ Sùng Âm Tường" (phấn màu, 1927); 
“Về chợ" (lụa, 1927)... Ông còn viết: “Hội hoạ Trung Hoa” 
(¡in năm 1930 bảng tiếng Pháp "'La peinture chinoise"”), cuốn 
sách đầu tiên về mĩ thuật xuất bản ở Việt Nam; '*Đề cương mĩ 
thuật Việt Nam” (bản tháo 1923, ín trên tuần báo “Văn 
nghệ”- Hà Nội ngày 2L.3.2001). 





Nam Sơn 
“Chợ gạo bên Sông Hồng" (mực nho, 1930) 


NAM THANH huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Thành lập từ 
24.2.1979 do hợp nhất 2 huyện Nam Sách và Thanh Hà thuộc 
tỉnh Hải Hưng (1968-96). Từ 17.2.1997, chia trở lại 2 huyện 
cũ (x. Nam Sách; Thanh Hà). 


NAM THẬP TỰ (L. Cross), chòm sao trên bầu trời Nam 
Bán Cầu, kí hiệu khoa học Cru. Các sao sáng nhất của chòm 
sao tương ứng với các cấp sao Ö,8; 1,3 và 2,8. Những ngôi sao 
sáng sắp xếp trông giống hình chữ thập. Ở Việt Nam, khoảng 
cuối tháng tư NTT mọc từ đầu hôm, trước đó, NT'T mọc chậm 
hơn, còn sau đó - sớm hơn. Lúc lên cao nhất nhìn thấy trên 
đường chân trời Nam. 


NAM TIẾN I. Chủ trương của lãnh tụ Hồ Chí Minh ngay 
từ khi về nước (2.1941) tham gia lãnh đạo nhằm mục đích 
phát triển lực lượng cách mạng; phong trào phát triển từ Việt 
Bắc về xuôi và mở thông liên lạc với Trung ương Đảng Cộng 
sản Đông Dương đang trụ ở vùng đồng bằng. Ngoài cách liên 
lạc thường dùng bằng giao thông bí mật, chủ trương NT còn 
được tổ chức thành ''con đường quần chúng” từ Cao Bằng về 
xuôi qua các bản của đồng bào Tày, Dao, Nùng... Từ tháng 2 
đến tháng 8. 943, đã hình thành 19 đội xung phong ẤT tham 
gia tuyên truyền và xây dựng cơ sở quần chúng dọc các tuyến 
đường NT. Sự hình thành 2 khu căn cứ cách mạng Cao Bằng 
và Bắc Sơn - Vũ Nhai và những con đường NT nối liền các 
căn cứ đó về xuôi đã góp phần tạo điều kiện cho sự ra đời của 
khu giải phóng sau này. 

2. Cuộc di chuyển của một số chỉ đội “từ Bắc vào để tăng 
cường cho lực lượng kháng chiến ở Nam Trung Bộ và Nam 
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Bộ” trong thời gian đầu của cuộc Kháng chiến chống Pháp 
(cuối 1945 - đầu 1946) mà nòng cốt là các đại đội giải phóng 
quân Việt Bắc, Huế. Những chỉ đội này đã chiến đấu ở ngoại 
ô Sài Gòn, Buôn Ma Thuột, Nha Trang (10. 1945). Tiêu biểu 
là chi đội Nam Long, chi đội Thu Sơn (tên 2 chỉ huy xuất sắc) 
và một số chỉ đội khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ. XI. Phong trào 
Nam Tiến. 


NAM TÍNH HOÁ (tk. chứng nam tính hoá). tình trạng 
phát sinh ở nữ giới những tính chất sinh dục phụ của nam giới 
như mọc ria mép, vú nhỏ, âm vật to, giọng trầm, kinh ít đi hay 
mất kinh, vv. Nguyên nhân có thể do dùng nhiều testosteron 
liêu cao, có u lành tính hay u ác tính ở thượng thận, tuyến 
vên, u buồng trứng có sản sinh nhiều hoemon nam 
(androgen), vv. 


NAM TÔNG (tên đầy đủ: Phật giáo Nam Tông hay Phật 
giáo Nam Phương; cg. Phật giáo Thêravađa; Tiểu Thừa), chi 
phái Phật giáo thịnh hành ở các nước Xi Lanka, Myanma, 
Thái Lan, Lào, Campuchia... (các xứ nằm ở phía nam Ân Ðộ). 
để phân biệt với Phật giáo Bắc Tông thịnh hành ở các nước 
phía bắc và đông - bắc Ấn Độ (xt. Bắc Tông). NT chỉ thừa 
nhận và đọc tụng các kinh chữ Pali (PãÌI) nên còn gọi là Phật 
giáo Pali hay Phật giáo nguyên thuỷ. Chùa NT chỉ thờ Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo NT không có nữ tu sĩ (NÌ). 
Mục đích cao nhất của người tu theo NT là chứng quả thành 
La Hán (x. La Hán). Ở Việt Nam, Phật giáo NT tồn tại 
chủ yếu ở Miền Nam, đặc biệt ở vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. 

NAM TRÂM mũi nhô ra biển của dải đất Nam Trâm - 
Viên Ca, cao I38§ m, ngăn hai vũng Dung Quất và Việt Thanh 
thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

NAM TRIỀU I. Tập đoàn phong kiến gồm chủ yếu các 
cựu thần nhà Lê tập hợp ở Thanh Hoá chống lại nhà Mạc. 
Đứng đầu là Nguyễn Kim, đóng quân ở Sắm Châu (529). 
Năm 1533, Nguyễn Kim lập Lê Duy Ninh (Lê Trang Tông) 
làm vua, mở đầu triểu Lê Trung Hưng (1533 - 1789). Năm 
1545, Nguyễn Kim bị đánh thuốc độc chết, con rể là Trịnh 
Kiểm lên thay, tiến hành cuộc chiến tranh chống Mạc 
(còn gọi là Chiến tranh Nam - Bắc triểu hay Chiến tranh 
Lê - Mạc). Năm 1592, NT lấy được Thăng Long. 

2. Tên gọi triều đình nhà Nguyễn thời Pháp thuộc. 

NAM TRUNG BỘ x. Trung Kỳ. 


NAM TRỤC huyện ở phía đông nam tính Nam Định. 
Diện tích 162 km. Gồm 20 xã (Điền Xá, Nam Mỹ, Nam 
Thắng, Nam Tiến. Tân Thịnh, Nghĩa An, Nam Toàn, Hồng 
Quang, Nam Cường, Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Giang, 
Nam Hoa, Nam Dương, Đồng Sơn, Bình Minh, Nam Thái, 
Nam Lượi, Nam Thanh, Nam Hải), huyện lị ở xã Nam Giang. 
Dân số 199,900 (2001). Địa hình đồng bằng thoải dần từ bắc 
xuống nam. Sông Nam Định, Sông Hồng chảy qua. Trồng 
lúa, màu, lạc, dâu tằm. Chăn vịt, nuôi tằm. Giao thông: quốc 
lộ 21, tỉnh lộ 490 chạy qua, đường thuỷ trên Sông Hồng. 
Huyện có tên từ năm Minh Mạng thứ 14 (1833), thuộc tỉnh 
Nam Định. Từ 1968, hợp nhất với huyện Trực Ninh thành 
huyện Nam Ninh thuộc tỉnh Nam Hà; từ 1975, thuộc tỉnh Hà 
Nam Ninh; từ 991, trở lại tỉnh Nam Hà; từ 16.2.1997, chia 
huyện Nam Ninh trở lại tên cũ thuộc tỉnh Nam Định. 

NAM TƯ (Xecbia: Savezna Republika Jugoslavija: 
A. Federal Republic of Yugoslavia - Cộng hoà Liên 
bang Nam Tư), quốc gia ở bán đảo Bankäăng, giáp với 


NAM XƯƠNG ỈN 





Hungari, Rumani, Bungari, Makeđônia, Anbani, Bôxnia - 
Hecxêgôvina, Croatia. Diện tích 102,173 nghìn km2. Dân số 
I0,662 triệu (2000). Dân thành thị 52%. Dân tộc: người 
Xecbia (Serbia) 63%, người Anbami l 7%, người Môntênêgrô 
(Montenegro) 5%, người Hungari 3%, người Hồi giáo 3%, 
người Croatia |%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Xecbia. Tôn 
giáo: đại đa số theo đạo chính thống Xecbia, còn lại theo các 
giáo phái Thiên Chúa khác và đạo Hồi. Thể chế: liên bang, đa 
đảng, hai viện (Viện Cộng hoà và Viện Công dân). Đứng đầu 
Nhà nước: tổng thống liên bang. Đứng đầu Chính phủ: thủ 
tướng. Thủ đô: Bêôgrat (Bcograd: l,2 triệu dân). Các 
thành phố chính: Nôvi Xat (Novi Sad;: I83 nghìn dân), 
Nơ (Niš; 183 nghìn dân), Kraguiêvac (KraguJevac; 
I54 nghìn dân). 

Phần lớn lãnh thổ là đổi núi. phía bắc là đồng bằng trung 
lưu sông Đunai (Dunaj). Khí hậu Địa Trung Hải, vùng núi có 
khí hậu ôn đới. Nhiệt độ tháng giêng từ - 39C đến 9%%C; tháng 
bảy I8 - 255C. Mùa hè khô, mùa đông có mưa. Lượng mưa 
400 - 1.500 mm/năm. Sông chính: sông Đunai và hai phụ lưu 
Tixa (Tisa), Môrava (Morava). Đất canh tác 40%, đồng cỏ 
21%, rừng và cây bụi 27%, các đất khác 12%. Khoáng sản 
chính: đầu khí, than, đồng. chì. kẽm, bauxit, magie, antiImon, 
asbelt, bạc, 
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Nam Tư 
(nay là Xecbia và Môntênêgrô) 


Kinh tế công nghiệp - dịch vụ. Nông nghiệp chiếm 21,8% 
GDP và 2,3% lao động. Công nghiệp 40,5% GDP và 21,3% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 26.8% GDP và 
20,2% lao động. GNP đầu người I.289 USD (1998). GDP đầu 
người 696 USD (1997). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999); 
ngô 6,l triệu tấn, củ cải đường 2,3 triệu tấn, lúa mì 2,2 triệu 
tấn, khoai tây 991 nghìn tấn. Chăn nuôi: lợn 4,4 triệu con, 
cừu 2,4 triệu con, bò l,8 triệu con, gia cầm 24,3 triệu con. 
Gỗ tròn I,3 triệu m3. Cá đánh bắt 6,8 nghìn tấn. Sản phẩm 
công nghiệp chính (1998): khai khoáng đồng 20 triệu tấn, 
chì, kẽm 1,2 triệu tấn, magie 8l nghìn tấn, bauxit 6l nghìn 
tấn, chế biến bột mì 830 nghìn tấn, thép 949 nghìn tấn, hoá 
chất 396 nghìn tấn, hoa quả hộp 42 nghìn tấn, dược phẩm 





22,9 nghìn tấn. Năng lượng: điện 40,6 tỉ kW.h, than 44 triệu 
tấn, dầu thô 6,8 triệu thùng. khí đốt 731 triệu m3. Giao thông 
(1998): đường sắt 4 nghìn km, đường bộ 50 nghìn km (rải 
nhựa 60%). Xuất khẩu (1998): 26 tỉ đina mới (hàng tiêu dùng 
38,5%, máy móc và thiết bị vận tải 14,2%, hoá chất I 3,4%, 
lương thực 8,3%); bạn hàng chính: Italia 11,6%, Makêđônia 
10,8%, Đức 8,9%, Nga 8,6%, Thuy Sĩ 5,3%, Hi Lạp 4.0%. 
Nhập khẩu: 44,8 tỉ đina mới (hàng tiêu dùng 20,8%, máy 
móc và thiết bị vận tải 18,4%, hoá chất I6,9%, xăng dầu 
I5%, lương thực và gia súc 8,2%), bạn hàng chính: Đức 
I2,5%, Italia 10,9%, Nga 10,7%, Makêeđônia 5,2%. Đơn vị 
tiền tệ: đina mới. Tí giá hối đoái: I USD = 12,18 đina 
mới (10.2000). 

Thế kỉ 6 - 7, người Xlavơ đến sinh sống. Thế kỉ 7 - 13 hình 
thành một số nhà nước phong kiến. Thế ki 14 - 16 thuộc đế 
chế Ôttôman (Ottoman) Thổ Nhĩ Kì. Nam 1833, Xecbia được 
quyền tự trị. Sau chiến tranh Nga - Thổ 1877 - 78, Xecbia 
giành được độc lập. Ngày 1.12.I918 thành lập Vương quốc 
Xecbia - Môntênêgrô, năm 1929 đổi tên là Nam Tư. Năm 
1941, phát xít Đức chiếm đóng. Năm L944 được giải phóng 
một phần, ngày 15.5.1945 được giải phóng hoàn toàn. Ngày 
29.11.1945 xoá bỏ chế độ quân chủ, thành lập Liên bang 
Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Nam Tư (Xlôvênia, Croatia, 
Bỏxnia Hecxêgôvina, Môntênêgrô, Xecbia, Makêđônha). 
Năm 1963 đổi thành Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Nam Tư. Từ 1991 đến 1992, lấn lượt các nước Croalia, 
Xilôvênia, Bôxnia Hecxegôvina, Makêéđônia tuyên bố độc 
lập. Liên bang Nam Tư mới (từ 1992) chỉ bao gồm hai nước 
Cộng hoà Xecbia và Môntênêgrô, không kế thừa Liên bang 
Nam Tư cũ. 


Ngày 4.2.2003, Quốc hội Nam Tư chính thức công bố 
thành lập Nhà nước Xecbia và Môntênêgrô thay cho tên gọi 
Liên bang Nam Tư. _ 

Quốc khánh: 29.11 (1945). Là thành viên của Liên hợp 
quốc từ 24.10.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam ở cấp đại sứ từ 10.3.1957. 


NAM TƯỚC (Ph. baron; Ð. bar: người tự do), tước thứ 
năm trong 5 bậc quý tộc Tây Âu. Chủ lãnh địa nam tước. 

NAM VIỆT quốc gia thời cổ đại bao gồm các tỉnh Quảng 
Đông, Quảng Tây và Hải Nam của Trung Quốc ngày nay. Do 
Triệu Đà thành lập vào năm 206 tCn. Tồn tại đến năm 
111 tCn. Trong 95 năm tồn tại, NV có 3 triểu vua là Triệu Đà, 
Triệu Hồ, Triệu Anh Tề. Năm 179 tCn.. nước Âu Lạc bị Triệu 
Đà đánh chiếm và sáp nhập vào NV, 

NAM XUÂN điệu hát nam trong tuồng, có giai điệu nhẹ 
nhàng, thư thái, trang trọng: dùng cho những vai phong lưu 
như tiểu thư, công tử có học vấn hát trong lúc đi đường để tả 
cảnh, tả tình. Có các dạng biến thể: nam bình (x. Mam bình): 
nam dựng, thể hiện tình cảm mạnh mẽ trong lúc giáo đầu, 
chúc tụng, vv.; nam thiền, điệu NX của các vai sư, sãi, có giai 
điệu thư thái, chấm chậm và đĩnh đạc hơn NX bình thường. 

NAM XƯƠNG (tên thật: Nguyễn Cát Ngạc; 1905 - 58), 
nhà viết kịch Việt Nam. Quê: tỉnh Bắc Ninh. Học Trường Cao 
đẳng Công chính, làm tham tá trắc địa rồi từ chức. Viết kịch 
sau Vũ Đình Long, nhưng tính chất phê phán trong kịch Nam 
Xương mạnh hơn nhiều. Có hai vở hài kịch được nhiều người 
biết: “Chàng ngốc” (1930, chỉ diễn xuất, không in thành 
sách), chống luân lí phong kiến, đấu tranh cho tự do hôn 
nhân: “Ông Tây An Nam” (1931), đả kích bọn trí thức vong 
bản, sang Tây du học, trở về nước chỉ nói tiếng Tây, làm như 
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không biết tiếng mẹ đẻ, khinh người “bản xứ”, kể cả cha mẹ 
mình, không còn chút đạo lí nào, cuối cùng lại sang Tây để 
làm người *Âu Châu”. Là hài kịch nên có chỗ phóng đại để 
gây cười, nhưng "Ông Tây An Nam” có nguyên mẫu ở cả 
Trung, Nam, Bắc thời ấy. 


NAMIBIA (A. Repubilic of Namibia - Cộng hoà Namibia), 
quốc gia ở tây nam Châu Phi. Có 3.935 km biên giới với 
Angôla, Nam Phi, Bôtxoana và Zãmbia. Bờ biển 1.489 km, 
Diện tích 825 nghìn km2. Dân số I,771 triệu (2000). Dân 
thành thị 39.8%. Dan tộc: người Ôvambô (Ovambo) 50,7%, 
Nama (Nama) 12,5%, Kavangô (Kavango) 9,7%, Hêrêrô 
(Herero) 8,0%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Nhân dân sử 
dụng thổ ngữ riêng. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 80,6%, tín 
ngưỡng cổ truyền 19,4%, Thể chế: cộng hoà hai viện. Đứng 
đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: Uynhuc 
(Windhoek, 125 nghìn dân). Các thành phố chính: 
Xoakôpmun (Swakopmund; 15,5 nghìn dân), Runđu (Rundu; 
1Š nghìn dân), Rêhôbôt (Rehoboth; 15 nghìn dân). 





Namibia 

Đa số lãnh thổ là cao nguyên (đỉnh 2.600 m). Ven biển là 
sa mạc Namibơ (Namibe), phía đông là sa mạc Kalahari 
(Kalahari). Khí hậu hoang mạc, khô nóng. Nhiệt độ ở vùng 
thấp 279C, vùng cao 12%C. Lượng mưa ven biển 10 mm/năm, 
tảng lên 700 mm/năm ở đông bắc. Sông chính: Oringiơ 
(Oranger) và phụ lưu, Ômatakô (Omatako), Ugap (Ugab). 
Đất canh tác 0,8%, đồng cỏ 46,2%, rừng và cây bụi 15,2%, 
các đất khác 37,8%. Giàu khoáng sản: kim cương, urani, 
đồng, bạc, vàng, thiếc, chì, kẽm, vanadi. 

Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 10,7% 
GDP và 38,5% lao động. Công nghiệp chiếm 27,4% GDP và 
11,2% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ chiếm 
44.4% GDP và 33,5% lao động. GNP đấu người 1.940 
USD(1998). GDP đầu người 1.303 USD. Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1999): củ các loại 260 nghìn tấn, ngũ cốc 7I,I 
nghìn tấn. quả các loại I0 nghìn tấn, rau và dưa 10 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: cừu 2,l triệu con, bò 2 triệu con, dê ],7 triệu con. 
Đánh cá 352 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1998): 
khai khoáng kim cương I,44 triệu cara, kẽm 78,6 nghìn tấn, 
đồng 8 nghìn tấn, urani 3,257 nghìn tấn. Chế biến: kim 
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cương, lông thú, cá, thịt, dệt. Năng lượng: điện (1992) 1,7 tỉ 
kW.h. Giao thông (1995): đường sắt 2,4 nghìn km; đường bộ 
65 nghìn km (rải nhựa 7,7%). Xuất khẩu (1994): 4,7 tỉ đôla 
Namibia (N$) (kim loại 50,1% trong đó kim cương 3l%, 
lương thực và gia súc 47%); bạn hàng chính: Anh 34%, Nam 
Phi 27%, Nhật Bản 10%. Nhập khẩu: 4,5 tỉ N$ (máy móc và 
thiết bị vận tải 27,1%, lương thực và gia súc sống 22,3%, 
khoáng sản và chất đốt 16,2%, hoá chất 8,1%); bạn hàng 
chính: Nam Phi 87%, Đức 3%, Pháp 2%. Nhật Bản 2%. Đơn 
vị tiền tệ: đôla Namibia (N$). Tỉ giá hối đoái: | USD = 
T,29 N$ (10.2000). 

Từ 1884, Đức đặt chế độ bảo hộ và gọi là Tây Nam Phi. 
Năm I915, bị Nam Phi chiếm đóng và sau Chiến tranh thế 
giới Ì, được đặt đưới sự uỷ trị của Nam Phi. Sau Chiến tranh 
thế giới II, Nam Phi phản đối Nghị quyết của Liên hợp quốc, 
không để N (tên gọi từ 1968) được hưởng quyền tự quyết. 
Nhân dân N đã chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Tổ chức Nhân 
dân Tây Nam Phi (SWAPO) từ 1960 và giành được độc lập 
ngày 21.3.1990, 


Quốc khánh 21.3. 990. Là thành viên của Liên hợp quốc 
23.4.1990. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ từ 21.3.1990. 


NAMIBƠ (Namibe hoặc Namib), hoang mạc ở tây nam 
Châu Phi, ven Đại Tây Dương, từ nam Angôla sang Namibia, 
do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh Benguêla (Benguela). 
Lượng mưa trung bình hằng năm không vượt quá 25 mm. 
Giữa hoang mạc chủ yếu là các đụn cát cao, ở phía bắc và 
phía nam chủ yếu là đá dăm. 

NAMICH KẾMAN (Namik Kemail; 1840 - 88), nhà văn 
Thổ Nhĩ Kì. Xuất thân trong gia đình công chức quý tộc. 
Cộng tác viên thường xuyên của tạp chí “Hình ảnh tư tưởng”. 
Đại diện khuynh hướng Tanzimat, một khuynh hướng quá độ 
chuyển từ văn học cổ điển gốc Arập - Ba Tư sang văn học 
hiện đại chịu ảnh hưởng Châu Âu. Tham gia nhóm '*“Thanh 
niên Thổ Nhĩ Kì” hoạt động cách mạng ở Anh. Namich 
Kẽman có tư tưởng bảo thủ thoả hiệp, chủ trương giữ lại đế 
chế Thổ, đoàn kết dân tộc trên tính thần hoà hợp đạo Hồi, 
theo chế độ đại nghị. Năm 1870, sau khi về nước, bị bắt giam 
ba nảm. Tiểu thuyết, kịch của Namich Kêman đều hướng về 
mục đích thức tỉnh giai cấp tư sản Thổ Nhĩ Kì chống lại chế 
độ chuyên quyền độc đoán. Tiểu thuyết: '*Xêzơmi” (1880), 
kịch: '"Tổ quốc hay Xilixtơre” (1873), “*Guylơnihan” (1875). 

NAMIÔTKIN X. X. (S%rgej Semẽnovich Namẽtkin; 
I876 - 1950), nhà hoá học Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô (1959). Nghiên cứu trong linh vực hiđrocacbon, 
hoá học dầu mỏ và chuyển hoá dầu mỏ bằng xúc tác; tổng 
hợp các chất thơm. Hai lần giải thưởng Nhà nước Liên Xô 
(1943, 1949), 

NAN ĐỀ (cg. nghỉ nan), vấn đề khó giải quyết, thường liên 
quan đến mâu thuẫn giữa những tài liệu của sự quan sát, của 
kinh nghiệm và sự phân tích chúng trong tư tưởng. Nổi tiếng 
nhất là những NÐ của nhà triết học Hi Lạp cổ đại Zênôn ở 
Êlê (Zénon d`Élée). Vd. NÐ *Asin và con rùa”: mâu thuẫn 
với kinh nghiệm cảm tính, Asin (Achille) nhanh nhẹn không 
tài nào đuổi kịp con rùa, vì khi Asin vượt được một khoảng 
cách nào đó thì con rùa cũng đã kịp vượt được một khoảng 
cách nhất định nữa, khi Asin vượt được một khoảng cách tiếp 
thì con rùa cũng lại kịp vượt được một khoảng cách mới, và 
cứ như thế đến vô tận. Hoặc NĐÐ "*'Mũi tên bay”: một mũi tên 
đang bay vẫn đứng im, bởi vì trong hất cứ một lúc nhất định 


nào đó mũi lên vẫn ở mội điểm nhất định trong không gian. 
Do đó, nếu cho rằng không gian, thời gian và quá trình vận 
động bao pồm môi sở các yếu tố '*không thể phản chia” thì 
trong cái khoảng "không thể phân chia” đó, vật thể (vd. mũi 
tên) không thế vận động được (vì nếu ngược lại thì đã có thể 
phản chia) và vì, “tổng xố sự đứng yên không thể tạo nên vận 
động”, nên sự vận động nói chung là không thể có được, mặc 
dù chúng ta thường xuyên vẫn thấy vật thể vận động. Những 
NĐÐ này cùng những NĐÐ khác nó: lên tính tương dối và tính 
mâu thuần của sự mô tả toán học vẻ quá trình vận động thực 
tế. nói lên sự thiếu cơ sở của những tham vọng mó tả hoàn 
toàn chán thực về tính xác định đơn trị của các khái niệm đã 
định hình trong sự mô ta đó. Không có một cách phản tích và 
giái quyết hình thức hoá nào đó đối với những mâu thuẫn bộc 
lô trong NĐ xuất hiện khi mó tả sự vận động có thể được mọi 
người thừa nhận. Hệ vấn đề liên quan tới NĐ được nghièn 
cứu trong mối liên hệ chặt chẽ với những vấn đề khác của 
lôgic học và lí luận nhận thức. Việc giải quyết một NÐ một 
cách khoa hợc chỉ có thể thực hiện trên cơ sở phép biện chứng 
duy vật khi mà sự vận đông được coi như là sự thống nhất 
của các mặt đối lặp - gián đoạn và liên tục - vì vật thể đang 
văn động vừa đang ở chỗ này đồng thời cũng vừa không còn 
ở chè đó. 

“NẠN KINHP” (*Nanjing”), cuốn sách giải thích 81 vấn đề 
khó trong “Nội kinh” (x. *Vội kính”). ra đời vào thời Chiến 
quốc ở Trung Quốc (475 - 22] !Cn.), tương truyền là của Biển 
Thước (Bian Shỉ). Được công nhận là bộ sách kinh điển của 
Đông y. 

NANG tổ chức bình thường hay là sản phẩm bệnh lí, hình 
hơi tròn, có ranh giới khá rõ, có thể có một thành xơ hoặc 
không có thành; chứa nước, chất nhầy, chất bã hoặc là một tổ 
chức đạc. 

L)N Iympho: những cấu trúc tròn, pồm một tâm điểm sáng 
tê bào lympho non (nguyên bào Íyrmnpho) và một vùng ngoại 
vị tối, có những tế bào lympho trưởng thành loại B. 

2)N trứng: câu trúc tròn cña buồng trứng, chứa một trứng 
(noãn) ở nhiều tuổi khác nhau cùng với những tế bào vệ tỉnh 
vày quanh (tế bào nang). N đặc khi còn non. N chứa nước khi 
(trưởng thành. Ở phụ nữ trưởng thành, mỗi tháng có một N 
trứng chín, phóng noãn ra ngoài và được loa vòi bát giữ cho 
NI thù tình. 

3) nang (kysIle), mội câu trúc bệnh lí. thường rỗng, chứa 
nước hay không; hình tròn hay bầu dục, mặt trong có liên bào 
phú (0 nang thật) hoạc không (u nàng 1á). 

4) LÍ nang buồng trứng: u phát triển từ buồng trứng có chứa 
một dịch lỗng (có thể chứa chất đặc. thành phần của da là u 
nang bì hoặc chất nhảy sánh khí là u nang nhảy hay chất nước 
khi là u nang nước). Hình tròn hay bầu đục, kích thước có thể 
rất lớn, có một ngăn hay nhiều ngăn nhỏ cao quá rốn và đây 
các nội tạng bung ra xune quanh. Cách chữa: cắt bỏ ù nang 
sau khi được chẩn đoán để tránh nguy cơ ung thư hoá. Mổ 
sớm cho kết quả tôt, thủ thuật đơn giản. 

NÀNG GÔNG! (Golei) x. Bó máy Gôngi. 

NÀNG GRÁP x. Bao noãn. 


NANG HOÁ trạng thái một tổn thương hay đị vật được 
boc trong mốt lớp mô liên kết khít đặc và được cách l¡ khỏi 
mô xung quanh. Thường xuất hiện khi một dị vật đưa từ ngoài 
vào bị vùi trong cơ thể (vd. mảnh đạn bị vùi trong cơ, VV.) 
hoặc phát sinh ngay trong cơ thể như ấu trùng án lợn (kén 
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ấu trùng). NH là một hình thức chống đỡ của cơ thể. 


NANG LÔNG tíi hình ống do đầu trong phình ra thành 
hình tròn, giữa là một nhú mô liên kết non do các tế bào 
biểu bì ăn sâu vào lớp bì và bao quanh chân lông, Ở đáy có 
các tế bào sinh lông. Xung quanh nang có các cơ để làm 
đdựne lónae và tăng sự cách nhiệt. Các mút thần kinh đính vào 
nana nhạy cảm Với mọi sự va chạm. Tuyến bã tiết chất nhờn 
đổ vào NL. 

NANG RĂNG u lành tính trong xương hàm có liên quan 
tới rằng, nồm một túi chứa địch hoặc chất sụn, chất nhầy. Có: 
nang thân ràng phát triển từ một răng ngầm (thường là răng 
nanh hoặc rằng khôn): nang chàn răng bám ở chóp râne do 
nhiễm khuẩn mạn tính tuỷ răng. NR có thể phá huỷ 
xương hàm, làm cho xương hàm sưng to, đau và hơi thở hôi 
kéo đài, vv. Chụp X quang giúp cho chân đoán. Cần phải điều 
trị tại cơ sở y tế chuyên khoa. 

NANG TRÚNG x. Bao noãn. 


NANG VIÊN (cø. nang thuôc), dạng thuốc Viên Với bao 
ngoài là vỏ rỗng (cứng hay mềm), được làm bằng eelatin có 
thêm glixermn, nước, gôm arabic, đường, metyl xenlulozơ, 
natri anginat, vv. NV chứa thuốc lỏng (viên đầu cá, vitamin 
Á, D) thường có hình tròn hoặc báu dục. NV cứng chứa thuốc 
bòt (các loại thuốc kháng sinh) thường có hình con nhộng. Dê 
hút ầm, cần được bảo quản trong lọ kín hoặc đóng thành vỉ 
nhôm để nơi khô ráo. 

NÀNG đại từ nhán xưng ở người Việt. Tày, Thái. Mường. 
chỉ người phù nữ. Nàng (nữ) đôi lại với '*chàng"” (nam), nàng 
đâu, nàng hầu... thường gặp nhiều hơn trong ngôn ngữ văn 
học. Từ N còn để chỉ con gát lang đạo (Mường) hay quảng 
(Tày), phìa tạo (Thá). 

“NÀNG TIÊN BÚP BÊ" kịch múa một màn; kịch bản I. 
Kharâyche và F. Gaulơ, biên đạo I. Kharâyche. Lần đầu tiên 
biểu diễn tại Nhà hát Cung đình Viên ngày 14.10.(L88R. Nội 
đung vở kịch: rại một cửa hàng búp bê, nhiều búp hé lớn có 
máy, người mua hàng vô ý chạm phải bộ máy ngầm và các 
con búp bé hoạt động đã gây kinh hoàng cho họ. Một người 
Anh giàn có cùng đi với vợ con vào cửa hàng. Ông chủ giới 
thiêu bíip bè “Người Trung Quốc”, “Ghirônka”, “Bebê”, 
“Người đàn bà Tây Ban Nha”, “Thiến nữ Nhật Ban”, vv. Sản 
càng ông vén rèm giới thiệu đặc biệt “Nàng tiên búp bê”, 
Người Anh tuyên bố sẽ mua nàng tiên. Đến lúc khoá cửa 
hàng, đã nưa dêm. Dứt tiếng chuông từ sau bức màn “Nàng 
tiên búp bê” hiện ra với một chiếc gậy nhỏ có phép làm sinh 
động tất cả các con búp bê khác. Những điệu múa bát đầu và 
những con búp bê trang trọng diễu qua. Ông chủ và người 
bán hàng bước vào, hợ hốt hoảng vì tiếng ồn la lùng trong 
cửa hàng. Họ nhìn nhưng không có gì khả nghi nên đi ra. 
Họ vừa đi: khỏi, những con búp bê lại bất đầu mía, chúng 
tiên biệt nàng tiên. Đêm tàn cùng với những biến hoá thần 
tiên. Những cô chú búp bê lại ở đúng vị trí của mình. 

NÁNG HAI tên gọi một lối chơi giải trí có ca hát của 
đồng bào Tày, Thường vào đêm trăng -ảng mùa thu, trai gái 
ra bãi ruộng đem thco một nộm bù nhìn được đặt tên là NH 
(nghĩa là Nàng Trăng) có cốt đan bàng tre và có phủ bảng 
quẩn áo con gái bên ngoài. Bù nhìn được lông chán vào trone 
một ống tre lớn chôn xuống đất để có thể xoay tròn được. Trai 
gái ngồi quanh và thắp hương vào chân bù nhìn, sau đó từng 
người có thể hát lên những bài hát bày tô những mong ước về 
tình yèu. hạnh phúc của mình trong tương lai. Bù nhìn sẽ “trả 
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lời” đúng hay sai bằng những cử động xoay tròn đã được 
người dân địa phương quy ước, Đồng bào Mường cũng có tục 
chơi này, gọi là Náng Quắc; đồng bào Thái Trắng - Náng 
Lôộông và Thái Đen - Náng Tâu. 

NANGA (Nanga, cø. Nam hoa) trường phái hội hoạ Nhật 
Bản thế kỉ 18, còn gọi là Bunjin - ga [(Bunjin - ga) - Văn nhân 
hoạ]. Do các văn nhân vùng phía nam Nhật Bản chủ trương. 
Có xu hướng trở về với hội hoạ Nam Tông, thể hiện những 
cảm xúc tức thì và chủ quan theo trí tưởng tượng và ý thơ, Ít 
xem trọng sự hoàn thiện về kĩ thuật. Chủ để của N thiên về 
phong cảnh và cảnh sinh hoạt đời thường. Phương tiện chủ 
yếu của N là mực nho một màu, nhưng có những tranh nhiều 
màu. Những đại biểu xuất sắc nhất của N: Yôxa Buxôn (Yosa 
Buson; !716 - 83), Ikê Nô Taiga (Ike No Taiga; 1723 - 76), 
Gyôkuđô (Gvyokudõ; 1745 - 1820), Oatanabê Kazan 
(Watanabe Kazan; | 793 - 1841). 


NANKÔPXKA Z. (Zofia Nalkowska: 1884 - 1954), nhà 
văn nữ Ba Lan. Sinh trưởng trong một gia đình trí thức. Từng 
nghiên cứu khoa học nhân văn ở Vacsava, là nhà hoạt động 
xã hội tích cực. Có tác phẩm in từ 1898. Những tác phẩm viết 
theo phong cách trữ tình - tượng trưng với đề tài tình yêu (tiểu 
thuyết “Phụ nữ”. 1906), các tiểu thuyết tâm lí - xã hội hiện 
thực (° Têrêza Ghennet”, 1923; “Ranh giới”, 1935)... miêu tả 
nhiều mặt khác nhau của cuộc sống xã hội chính trị ở nước 
Ba Lan cũ. Các tiểu thuyết ' “Tình yêu không suôn sẻ” (1928), 
“Những người nóng vội” (1928), kịch "Ngôi nhà nữ” (1930) 
là những tác phẩm khai thác để tài của giai đoạn đầu sắng tác 
của Nankôpxka. Tiểu thuyết '**Đầu mối cuộc đời” (1948) vạch 
trấn giới cắm quyền đã đưa đất nước Ba Lan đến thảm hoa. 
Tập bút kí “Mặt dây chuyển” (1946) vạch tội chủ nghĩa phát 
XÍt bạo tàn. Tuyển tập phê bình văn học “Xa gắn” (1957), 
“Nhật kí chiến tranh” (1970) là những công trình tràn 
đẩy nhiệt hứng công dân của Nankôpxka. Giải thưởng 
Quốc gia (Ì 953). 

NANÔ x. Đơn vị ước. 

NANÔMÉT (A. nanometre; tên cũ: millimicron), đơn vị 
đo chiều dài, kí hiệu nm; l nm = 10 *hm = 10”m. Dùng đo 
kích thước của những cấu trúc dưới mức tế bào. 

NANXÂY (Nansei) x. Riukiu. 


NÀO phần phình rộng nhất của hệ thần kinh, nằm ở đầu 
trước cơ thể cùng các giác quan chính và là trung tâm điều 
hoà thấn kinh động vật. N người có hai bán cầu N gấp nếp 
chiếm phần lớn bề mặt N. Lớp ngoài là vỏ N, trung tâm tổng 
hợp của toàn bộ hệ thần kinh và liên quan đến trí nhớ, học 
tập. Tiểu N nằm ở dưới hai bán cầu N phía sau của N. Vỏ N 
điều khicn hoạt động cơ. Vùng dưới đổi nằm sâu trong N, 
điều khiển các chức năng trao đổi chất và hoạt động tuyến 
yên. N có bốn khoang rồng là các N thất chứa đầy dịch N. 
Phía ngoài có ba màng N bảo vệ. Ở cá và chim, các trung tâm 
vận động và cảm giác chính nằm trong vùng sâu và mở rộng 
của bán cầu N gọi là thể vân, quyết định tính trội của tập tính 
bẩm sinh của chim (x. Tiểu não; Vàng dưới đồi; Hành tuỷ; 
Não thất). 

NÀO GIỮA một trong ba phần chính của não, nối não 
trước với não sau. Có một khoang hẹp ở giữa gọi là ống não. 
NG là trung tâm chỉ phối của não cá, lưỡng cư và có thể có 
một thuỳ thị giác, đặc biệt đôi thuỳ gồổ cao và phát triển ở 
chim. NG ở động vật có vú kém phát triển hơn (xt. Não 
trước; Não san). 
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Não 
Não người (bán cầu não phải nhìn tử trái sang) 

1. Bán cầu đại não; 2. Đổi thị; 3. Phần trên đồi thị; 4. Phần 
dười đồi thị; 5. Thể chai; 6. Tuyến yên; 7. Củ não sinh tư; 8. 
Cuống não, 9. Cầu Varôli; 10. Tiểu não; 11. Hành tuỷ; 12. 
Não thất thứ tư của đại não 

NÃO SAU vùng nằm sau cùng của não, gồm hành tuỷ, cầu 
não và tiểu não (x\. Não trước; Não giữa). 
- NÃO THẤT khoang não chứa đầy dịch, phân chia ra NT 
[ và II nằm trong các bán cầu não và thông với NT III qua một 
lỗ nhỏ nằm ở đường giữa. NT [II nối với NT IV của não sau 
qua một rãnh não hẹp của não trung gian, còn NT [IV thông 
với trung tâm của tuỷ sống. Ở hai vùng có màng mỏng là các 
đám rối màng mạch để dịch não tuỷ được lọc từ mấu và đi 
vào các não thất (v. Đám rối màng mạch). 


NÃO TRƯỚC phần nằm ở phía trước trong ba phần cơ 
bản về giải phẫu học của não, gồm hai bán cầu não, đồi thị 
và vùng dưới đồi (xt. Nđo sau; Não giữa). 

NÁO KỊCH hình thức hài kịch dựa trên những tình huống 
cực kì hài hước, chỉ nhằm để gây cười, tiếng cười thô thiển 
nhiều khi dung tục. Ở vai hề NK, mật bôi nhọ, quần áo mặc 
luộm thuộm thường là quá mức. Thoạt đầu, NK chỉ là những 
đoạn diễn ngắn xen vào giữa những màn diễn của một vở 
kịch. Những vở NK thịnh hành trên sân khấu Tây Âu vào 
những thế kỉ 14 - I5, ngày nay Ít thấy. NK thường chỉ còn lại 
như một yếu tố nằm trong những vở hài kịch bình thường. Ở 
Việt Nam, yếu tố NK xuất hiện trong chèo ở loại vai hể phản 
diện gọi là hẻ áo chùng (xt. Hể chèo) như các vai phù thuỷ, 
thấy bói. 

NẠO THAI thủ thuật lấy bào thai ra khỏi tử cung của 
những thai phụ không muốn có cơn (vd. thực hiện kế hoạch 
hoá gia đình) hoặc không nên có con vì có hại cho sức khoẻ 
và nguy hiểm cho tính mạng của người mẹ (vd. bệnh tim 
nặng, vv.). Tiêu chuẩn để thực hiện NT an toàn: thai không 
quá 12 tuần tuổi tính từ ngày đầu của kì kinh cuối. Có thể hút 
thai nhỏ hơn (chậm kính không quá l4 ngày). 

NẠO V.A (cg. nạo sùi vòm họng), thủ thuật nạo bỏ V.A, 
có thể được tiến hành riêng rẽ ở trẻ nhỏ hoặc đồng thời với 
cắt amiđan (còn gọi là hạch hạnh nhân) ở trẻ lớn và được chi 
định khi có V.A quá phát (x. Ÿ.A). 

NẠP (A. load), đọc chương trình từ tệp lưu trữ trên đĩa vào 
bộ nhớ máy tính và chuyển từ dạng địa chỉ định vị sang địa 
chỉ tuyệt đối. 

NẠP GIÓ làm tăng áp suất khí nén từng nấc hoặc tới trị số 
tối đa trong ống đẫn hoặc bình chứa khí nén. Trong các máy 
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hãm bảng khí nén của phương tiện giao thông, việc NG có thể 
thực hiện được việc hãm nếu là máy hãm trực tiếp hoặc nhả 
hãm nếu là máy hãm gián tiếp. 

NẠP MÌN công việc tra thuốc nổ vào lỗ khoan. Thường 
thỏi thuốc đã được chuẩn bị sẵn, có đường kính gần bằng 
đường kính lỗ khoan. Thỏi thuốc có kíp mìn thông thường 
nối vào dây cháy chậm. Dây này phải đủ dài để khi đốt, thợ 
mìn có đu thời gian chạy tới nơi an toàn. Còn có kíp mìn 
điện, khi sử dụng cần có máy phát điện, dây dẫn điện và 
thiết bị kiểm tra mạch điện. Việc quyết định sử dụng kíp 
mìn thông thường hay kíp mìn điện do cơ quan có thẩm 
quyền cho phép nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt nếu mỏ có 
khí nổ metan và ẩm ướt. 

NẠP MÌN TẬP TRUNG nạp mìn với điều kiện tất cả 
khối thuốc nổ tập trung ở phía đáy lỗ mìn. Có ưu điểm là chân 
tầng (mỏ lộ thiên) để bị phá vỡ, thao tác nạp thuốc đơn giản. 
Nhược điểm là thuốc nổ phân bố không đều, năng lượng nổ 
tập trung ở phía dưới, phía trên để tạo ra đá quá cỡ. 

NẠP XUỐNG (A. download), 1. Việc truyền một bản sao 
của một tệp từ máy tính ở xa về máy tính hiện đang dùng 
thông qua việc dùng modem và mạng. 

2. Việc truyền một khối dữ liệu tới một thiết bị phụ thuộc, 
chẳng hạn như máy ¡n postscript. 

NAPAN (A.napalm; viết tắt từ naphtenic acid và palmitic 
acid), chất cháy; hôn hợp thể keo gồm các nhiên liệu lỏng 
(xăng, dầu hoá...) và bột làm đặc (muối nhôm hoặc magie 
của axit naphtenic và axit panmitic, photpho trắng, atphan, 
hỗn hợp kali pecloral...) tạo thành khối kết tụ sệt dính có 
màu hồng hoặc nâu, dễ bám dính chắc vào các bề mặt khác 
nhau (vd. của đối tượng huỷ hoại). Khi cháy, nhiệt độ ngọn 
lửa đạt tới !.100°C (ở N nên polistiren, nhiệt độ ngọn lửa 
I.600%C) toả khói đen dày đặc, mùi hắc. Dùng nhồi vào 
bom (bom napan), đạn pháo, súng phun lửa để huỷ diệt sự 
sống, gây cháy. Nếu thêm kim loại nhẹ vào N (vd. natri) thì 
hỗn hợp này có thể bốc cháy khi gặp nước. Lần đầu tiên N 
trở thành vũ khí dùng trong quân đội Hoa Kì năm 1942. N 
được quân đội Pháp, Hoa Kì dùng phổ biến trong chiến 
tranh ở Việt Nam. 

NAPHTA (A. naphtha; cg. naphta dầu mỏ), phân đoạn 
chưng dầu mỏ, với điểm sôi cuối cùng từ I50%C đến 200C. 
Như vậy, N có thành phần hiđrocacbon từ C¿ đến Cẹ (nếu 
điểm sôi cuối cùng là 150°C) hoặc C¡¡ - C¡¿ (nếu điểm sôi 
cuối cùng là 200°C). Là nguyên liệu cho các quá trình refom- 
¡nh xúc tác để sản xuất xăng có chỉ số octan cao và quá trình 
nhiệt phân để sản xuất etilen; còn được dùng làm nguyên liệu 
trong sản xuất amoniac. 

NAPHTA dấu mỏ r. Vaphía. 

NAPHTALEN (A.naphthalenc; cg. bảng phiến), CịaHg. 
Hợp chất thuộc loại hidrocacbon thơm có vòng ngưng tụ 
(giáp nhau), lấy từ nhựa than đá. Tính thể hình lá, không màu, 
lạ. = BÚĐC; tụ, = 505C; không tan trong nước; tan trong 
etanol, ete. Dùng để sản xuất các loại phẩm nhuộm, thuốc trừ 
sâu, chất khử trùng, anhiđrit phtalic, Còn được dùng để chống 
nhậy, gián, mối. vv. 





Naphtalen 

NAPHTEN (A. naphthene), những hợp chất thuộc loại 
hiđrocacbon vòng no (xicloankan) có trong một số loại 
đầu mỏ như xiclopentan, xiclohexan và các đồng đẳng 
của chúng. 

NAPHTOL, (A. naphthol; cg. hiđroxinaphtalen), C¡yHyO. 
Có hai dạng đồng phân: œ- naphtol (I) và - naphtol (I1). 
œ-‹ Naphtol là tỉnh thể không màu, t. = 949C. 
- Naphtol là tinh thể hình lá, không màu, t„. = I22°C. Cả hai 
đều ít tan trong nước, tan trong etanol hoặc ete. Dùng trong 
tổng hợp hữu cơ, sản xuất phẩm nhuộm. dược phẩm; trong y 
học, làm thuốc khử trùng, vv. 


œH 
jŒ 
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œ - Naphtol B - Naphtol 
Naphtol 


NAPHTYLAMIN (A. naphthylamine; cợ. amino 
naphtalen), C¡oH;NH;. Là amin thơm điển hình. Tính thể 
không màu, để lâu sẽ thẫm màu do bị oxi hoá. Ít tan trong 
nước; tan nhiều trong axit. Cất được bằng hơi nước. Có hai 
đồng phân: œ- naphtylamin, tạ. = 50°C; ÿ- naphtylamin, 
Lạc = 1139C, có hoạt tính gây ung thư. Được dùng trong tổng 
hợp phẩm nhuộm azo. 

NAPÔLÊÔNG I (Napoléon Bonapartc; 1769 -I82I), 
hoàng đế nước Pháp (1804 - 14: tháng 3 - 6.1815). Sinh ở đảo 
Coocxơ (Corse). Bất đầu sự 
nghiệp quân sự năm 1 785 với 
hàm thiếu uý pháo binh, được 
để bạt là thiếu tướng trong 
thời kì Cách mạng Pháp l'789 
và là tư lệnh quân đội trong 
thời kì Đốc chính. Tháng 
II.1799, tiến hành đảo chính 
(ngày 18 tháng Sương mù). 
trở thành tổng tài thứ nhất 
nắm toàn bộ quyền lực. Năm 
I804, tự phong hoàng đế, 
thiết lập chế độ độc tài. Chỉ 
đạo việc soạn thảo bộ luật 
đấu tiên của nước Pháp tư 
bản chủ nghĩa. Tiến hành liên 
tục các cuộc chiến tranh mở 
rộng lãnh thổ ra hầu khắp Châu Âu và một phần Bắc Phi. Thất 
bại trong chiến tranh xâm lược nước Nga I812, Năm 1814, 
quân đội liên minh chống Pháp tiến vào Pari, Napôlêông Ï 
buộc phải rời ngôi. BỊ đày ra đảo Enba (Elba). Tháng 3. l8 I5, 
trở về Pari cai trị nước Pháp trong 100 ngày. Sau thất bại ở 
Oateclô (Waterloo) (6.1815), bị đày ra đảo Xanh - Hêlen 
(Sainte - Hélène) ở Đại Tây Dương và chết tại đây. 





Napôlêông I 
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N NAPÔLÊÔNG II 





NAPÔLÊÈÔNG II (Charles Louis Napoliéon Bonapartc; 
JIA0§ - 73), hoàng đế nước Pháp (1852 - 2Ô). Cháu của 
Napôleóng I. Được bầu làm tổng thống Đệ nhị Cộng hoà 
((2.1848). Tiến hành cuộc đảo chính neaày 2.12.18S1, tự 
phong hoàng đế ngày 2.12.1852, thành lập Để chế II (1852 - 
70). Tiến hành cuộc chiến tranh Krưm (Krym; 1853 - %6), 
chiến tranh chống Áo (1859), xâm lược Đông Dương (1838 - 
62), Xyri (1860 - 6L), Mêhicô (1862 - 67). Bị thất bại trong 
chiến tranh với Phổ (1870 - 71). Đầu hàng và bị bát làm tù 
bình ở Xøđăng (Scdan; 9.1870) dẫn đến sụp đổ Đế chế IÏ. 

NARA (Nana), thời kì đầu tiên (710 - 7§4) của chế độ 
phong kiến Nhật Bán (tên gọi bắt nguồn từ địa đành N). Kinh 
đó đặt ở N (đọc theo Am Hán Việt: Nại Lương) thuộc đảo 
Hônsu (Honshñ), được xây dựng theo kiểu kinh đô Trường 
An (Chang`an), nhà Đường (Trung Quốc), có nhiều đền tháp 
đẹp. Là thời kì thịnh đạt của văn hoá truyền thông Nhật Bản. 

NASAKOM (Nasakom; tên gọi tất của ba thuật ngữ: 
Nasionalisme (chủ nghĩa đàn tộc), Agama (tôn giáo), 
Kommunisme (chủ nghĩa Cộng sản)]|. là nguyên tắc đo 
Xukacnô (Sukarno) đề xướng vào tháng 7. 1959, Ông xem 
đây là ba cột trụ của cách mạng - đại diện ba đáng chính trị 
có thế hrc của Inđônéxia. Đó là Đảng Dân tộc Inđônêxia 
(PNI, Đảng Maxiumi (Masjumi; Hồi giáo) và Đăng Cộng 
sản Inđônêxia (PKI), Được xem là ý tưởng dân tộc “Thống 
nhất trong đa dạne” (Bhineka Tungeal Ika) để điều hoà các 
thế ttc chính trị ở InđônêXJa trong công cuộc xây dựng và 
phát triển Inđônêxia, 

NÁT BÀN x. Niết bản. 

NATA G. (Giulio Natta: 1903 - 79), nhà hoá học hữu 
cơ Ïralia. Nghiên cứu trong linh vực polime. Tìm ra phương 
pháp trùng hợp đặc thù lập thể. biến tính xúc tác Xichlơ 
[xt. Xichlơ - Nafa (Xúc tác)): điều chế polime đặc thù lập 
thể, Giải thưởng Nôben [ 963, cùng với Xichlơ (K. Ziegler)]. 

NATO (A. North Atlantic Treaty Organi2ation) x. Tổ chức 
Hiệp ước Bác Đại Tây Dương. 

NATRRI (L. Natrium), Na. Nguyên tố hoá học nhóm IA, 
chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên lð, số thứ tự l1, nguyên 
tử khối 22,98977?; có một đồng vị bền 23Na. Năm 1807, lần 
đần tiền, Na dạng tính khiết được nhà hoá học và vật lí Anh 
Đàyvy (H. Davy; L778 - 1829) điều chế bằng phương pháp 
điện phân natri htđroxit. Là kim loại kiểm, màu trắng bạc, 
mềm, nhẹ: khối lượng nêng 0,968 g/cm3; để nóng chảy, 
ta = 97,839C; t = 882,99C; hơi Na làm cho ngọn lứa có màu 
vàng. Mật trong những kim loại hoạt động hoá học mạnh 
nhất, BỊ oxi hoá nhanh chóng trong không khí. Khi: tác dụng 
với nướ.. thường gAy nổ. Gây cháy kh: tiếp xúc với giấy, vải. 
Tác dụng trực tiếp với các nguyên tố phí kim loại. Trong thiên 
nhiên, Na chiếm 2,64% khốt lượng vỏ Trái Đât; là kim loại 
phổ biến nhất trong nước biến. Các khoáng vật chính: halit, 
mirabrlit, vv, Điều chế bằng cách điện phân muối ăn nóng 
chảy (có cho thêm kali clorua, nafri florua và canxi clorua để 
hạ thấp nhiệt đó nóng chảy xuống đưới 6Ô0*C). Dùng làm 
chất khử để điều chế các kim loại tỉnh khiết (kali, ziriconi, 
tantan, vv.); dùng trong tổng hợp hữu cơ; hợp kim với kali 
được dùng làm chât tải nhiệt trong lồ phản ứng hạt nhân. 
Na tham giá vào sự trao đổi khoáng chất của tất cả các cơ 
thể sống. 

NATRI AXETAT (A. sodium acelate), CHCOONa. 
Miiốt natri của axit axetic, Tĩnh thê không màu, kết tính với 
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ba phản tử nước CHCOONa.3H;O; khởi lượng riếng 
I,45 g/cm3: t„ = 589C. Tan trong nước, ctanol hoặc ctc. Dùng 
trong công nghiệp nhuộm (làm thuộc cảm màu), trong ngành 
nhiếp ảnh. NA khan rất háo nước, được dùng làm tác nhàn 
ngưng tụ và đùng sản xuất anhiđrit axctic. 

NATRI BICACBONAT (A. 
X. Naftri hiuÌrocacbanmal. 

NA TRI CACBONATT (A. sodium carbonate) x. Sođa. 


NATRÌ CLORUA (A. sodium chloride), NaCl. Tên khoa 
học của muối ăn. Tính thể màu trắng, t„„ = 80195. 


((= 1.4655C, Tan trong nước (2ó.,4⁄2 ở 259C), amoniac long. 
etilenglicol, axit fomic. Ít tan trong melanol và etanol. Trong 
thiên nhiên, phổ hiến đưới dạng khoáng vât halit (muối mô) 
hoặc trong nước biển (trung bình 27g trong l lít nước biển). hồ 
nước mãn tự nhiên. Dùng làm gia vị, thuốc thứ, hôn hợp lạnh; 
là nguồn nguyên liệu sản xuất clo. xút, nafrt caebonat. vv. Sản 
lượng thê giới khoảng 175 triệu tấn/năm (980). 

NATRI HEXAFELOSILICAT (A. sođìum 
hexaslicoftuoride), NasSiF4. Bột tính thể, màu trắng, ít tan 
trong nước. Là sản phẩm phụ trong công nghiêp sản xuất 
supe photphat. Dùng làm thuốc sắt trùng, thuốc trừ sâu, vv. 

NATRI HIDROCACBONAÁT (A. xodium bicarbonale), 
NaHCO:. Tinh thể một nghiêng. màn trắng; khối lượng riêng 
2,206 g/cm3: bị phân huy ở 220°C cho Na2CO+a. Tan vừa phải 
trong nước; dung dịch nước có môi trường kiểm yếu. Được 
dùng trong y học (thuốc muếốt) và trone công nghiệp thực 
phẩm. Điều chế bằng phương pháp Xönvây (Solvay) hoặc 
băng cách cho khí eacbomic (CO-›) tác đụng với dung dịch 
natri cacbonat (NazCO^). 


NATRI HIĐROXTT (A. sodium hydroxide; cư. xút ăn 
đa), NaOH. Chất rắn màu trắng, t„ = 3229C. Là bazơ manh, 
hấp thụ khí eacbonic (CO¿) và hơi nước trong không khí. Dề 
tan trong nước và trone etanol (khí tan, toá nhiều nhiệt). 
Dung dịch NaOH trong nước eAy bon da nặng, ăn mòn thuỷ 
tỉnh, Điều chế bằng cách điện phản dung dịch NaC| (muối 
ăn) trone nước. Dùng tỉnh chế dầu thực vàt, các sản phâm 
chưng cất dâu mỏ; dùng trone sản xuất giấy, xà phòng, tơ sợi 
nhân tạo, phẩm nhuộm, dược phẩm. Hoá chất quan trọng 
trong phòng thí nghiêm. 

NATRI HIPOCLORIT (A. xodium hypochlorite), 
NAaOCI. Tĩnh thể nhỏ, màu vàng xanh. Tan trong nước (30,6% 
ở [5%C, 50% ở 30°C). Trong nước nóng, bì nhân huy (nhiệt 
độ phân huỷ > 40*C). Chứa 95.2% cÍo hoạt động. Nồ khi có 
mặt các chất hữu cơ. Thu được bằng cách điện phân muối ăn 
(NaC]): clo hoá dung dịch NaOH đậm đặc. Dung dịch nước 
NaOCI được dùng để tẩy trắng vái, giấy. XI. Nước Javen. 

NA TRIF NITRAT (A. sodiim nitratc; cự. sanpet), NaNOa. 
Tỉnh thể không màu, khối lượng riêng 2,265 p/cm': 
tay = 3129C. Tan trong nước. Trong thiên nhiên, chủ yêu được 
khai thác ở Chilè nên được eoi là sanpet Chilê. Dùng để điều 
chế axit nitric, phân đạm, thuốc nổ: đùng trong công nghiệp 
thuỷ tính, hiyện kim, VV., 

NA TRI PEOXTT ( A. natrium peroxide). Na2Oa. Rột màu 
trắng riếu tỉnh khiết, nhưng thường có rnàu vàng do lẫn tạn 
chất, khối lượng rièng 2,8 g/cm3; t„. = 4609C: t= 6609C, 
nhân huy rõ rệt ở 600°%C. Phản ứng mănh liệt với nước tạo 
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NAXEG.A.N 





thành xút (NaOH) và oxi (O2), ở nhiệt độ thấp sinh ra nước 
oxi già (HạO+). Hấp thụ khí cacbonic (CO+) và giải phóng 
oxi. Điều chế bằng cách cho oxi hay không khí khô qua natri 
đốt nóng ở I80%C. Trộn NasO; với nước theo tỉ lệ I:I thì thể 
tích oxi sinh ra bằng thể tích khí cacbonic được hấp thụ nên 
hỗn hợp này thường được dùng làm nguồn cung cấp oxi trong 
các bình lặn, tàu ngầm và mặt nạ phòng độc. Dùng để tẩy 
trắng vải, rơm rạ, lông, tóc, vv. Là chất oxi hoá mạnh; hỗn 
hợp NazO; và natri cacbonat (NayCO+) được dùng để phân 
huỷ các quặng sunfua khó tan. 
NATUFI (VĂN HOÁ) (Natoufien) x. Văn hoá Natuft. 


NATXAĐOOCJO Ð. (Dashdorjiyn Natsagdorj; 1906- 
37), nhà văn Mông Cổ. Xuất thân đòng dõi quý tộc, cha là 
một viên chức nghèo. Năm 1925, tốt nghiệp Học viên Quân 
sự ở Liên Xô; năm L929, tốt nghiệp khoa báo chí ở Đức. Viết 
truyện, soạn kịch và làm thơ. '"Tổ quốc tôi” (1934) ca ngợi 
cuộc cách mạng và đất nước Mông Cổ tươi đẹp, '“Đứa con trai 
của thế giới cũ” (1930), miêu tả sự đổi đời của một người 
bình thường nhờ có cách mạng. "“Giăng trắng và nước mắt 
đen” (1932) đả kích tàn dư của lễ giáo phong kiến. 

Natxađooc jơ sử dụng ngôn ngữ quần chúng nhân dân rất 
tài tình, nhiều bài thơ trở thành bài hát dân gian quen thuộc. 
Natxađdoocjơ là người khởi xướng phương pháp sắng tác hiện 
thực xã hội chủ nghĩa ở Mông Cổ. 

NATXƯME XÔXÊKI [Natsume Soseki; tên thật: 
Kinôsuưké (Kinnosuke); 1867 - 1916], nhà văn Nhật Bản. 
Cảnh nhà sa sút, phải đi làm con nuôi từ nâm 2 tuổi. Lớn lên, 
sớm say mẻ văn học. Năm 
I900, sang học ở Luân Đôn, 
về nước dạy ở khoa văn 
Trường Đại học Tôkyô. 
Những năm 1905 - 06, đăng 
truyện dài '“Tôi là con mèo”, 
châm biếm các thân sĩ thời 
Minh Trị (Meijni Tennô), phê 
phán nền văn minh thời đó, 
Natxưne Xôxêki quy tụ 
xung quanh mình một số 
môn đệ, lập thành "phái 
Xôxêk¡”. Năm 1907, làm 
việc cho báo "“Asahi”, hầu 
hết tác phẩm của ông đều 
đăng trên báo này. Tác phẩm Natxưme Xôxêki 
chính: "Thấp Luân Đôn”, 

“Kí sự Cairô”, “Hoa mào gà”, ' "Tấm lòng”, "Cỏ ven đường”. 


NAURU (A. Republic of Nauru - Cộng hoà Nauru), quốc 
gia hải đảo nhỏ ở phía đông nhóm đảo Micrônêdi 
(Micronésie), phía đông bắc đảo Niu Ghinê. Diện tích 
2! km?. Đường bờ biển 30 km. Dân số I1,8 nghìn (2000). 
Dân thành thị 100%. Dân tộc: người Nauru 68,9%, người các 
đảo Thái Bình Dương khác 23,7%, người Châu Á 5,9%. Ngôn 
ngữ chính thức: tiếng Nauru và tiếng Anh. Tôn giáo: đạo 
Thiên Chúa. Thể chế: cộng hoà, một viện. Đứng đầu Nhà 
nước và Chính phủ: tổng thống. Ngoại giao và quốc phòng do 
Ôxtrâylia bảo hộ. Thủ đô: Yaren (Yaren) 700 dân (1996). 

N là một đảo san hô vòng được nâng lên. Trung tâm đảo là 
một bề mặt cao đến 65m, cấu tạo từ đá vôi chứa photphat. 
Ven bờ biển là các bãi cát thấp. Khí hậu xích đạo gió mùa. 
Nhiệt độ 285°C. Lượng mưa 2.500 mm/năm. Mùa mưa từ 








tháng II đến tháng 2. Khoáng sản chính: photphat. 
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Kinh tế chỉ dựa vào xuất khẩu photphat I,Š - 2 triệu 
tấn/năm. GNP đầu người 11.538 USD (1997). GDP đầu người 
31.186 USD (1995). Ngoài trồng dừa và đánh cá, dân trên 
đảo phải nhập toàn bộ lương thực và cả nước ngọt, chủ yếu từ 
Ôxtraylia. Đáng chú ý là dự trữ photphat được dự báo là sắp 
cạn kiệt. Do đó việc tìm kiếm nguồn thu nhập thay thế là 
trọng tâm của N. Giao thông: 5 km đường sắt để vận chuyển 
photphat và 30 km đường bộ (79% rải nhựa). Trọng tải 
thương thuyền: 5,7 nghìn tấn. Xuất khẩu (1995): 40 triệu 
USD (phophat 100%), bạn hàng chính: Niu Zilân 50%, 
Ôxtrâylia 25%. Nhập khẩu (1995): 20 triệu USD (sản phẩm 
nông nghiệp 20,5%, các loại khác 79,5%), bạn hàng chính: 
Ôxtrâylia trên 50%, Anh 10%, Nìu Zilân 10%. Đơn vị tiền 
tệ: đôla Ôxtrâylia ($A). Tỉ giá hối đoái: 1USD = 1.87 $A 
(10.2000). 

Từ 1888, dưới sự bảo trợ của Đức. Từ 1920, Anh, Ôxtrâylia 
và Nịu Zãlân cùng quản lí N. Những năm 1942 - 45 bị Nhật 
chiếm đóng. Sau 1966, N được quyền tự trị. Ngày 31.1.1968 
tuyên bố độc lập. 

NAVA H. (Henri Navarrce; 1898 - 1983), tổng chỉ huy 
quân đội Pháp ở Đông Dương (1953 - 54), đại tướng. Tốt 
nghiệp Trường Xanh Xyrơ (Saint Cyr; 1917), Trường Sĩ quan 
Tham mưu (1926). Tham gia Chiến tranh thế giới II, phụ 
trách tình báo trong Lực lượng kháng chiến Đơ Gôn (S. A. M. 
J. dc Gaulle); trung đoàn trưởng Trung đoàn Cơ giới trinh sắt 
(1944). Sau Chiến tranh thế giới lH, làm việc trong Bộ Tham 
mưu Pháp ở Đức, sư đoàn trưởng Sư đoàn Thiết giáp 5, tham 
mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân Trung Âu khối NATO. Từ 
5.1953, tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương, tác giả 
“Kế hoạch Nava” (x. Kế hoạch Nava). Viết sách “Đông 
Dương hấp hối” (1956) để tự bào chữa cho thất bại ở 
Đông Dương. 


NAXE G. A. (Gamal Abdel Nasser; 191 8 - 70), tổng thống 
Ai Cập (954 - 70). Năm 1941, thành lập Phong trào Sĩ quan 
tự do; ngày 23.7.1952, tiến hành đảo chính lật đổ vua Faruc 
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(Farouk), tuyên bố chế độ 
cộng hoà, làm bộ trưởng Nội 
vụ, phó tổng thống. Từ 
17.11.1954, trở thành tổng 
thống. Kí sắc lệnh quốc hữu 
hoá kênh Xuyê (Suez), thi 
hành nhiều biện pháp cải 
cách kinh tế và xã hội, xây 
đập thủy điện AÀxuan 
(Assouan) với sự trợ giúp của 
Liên Xô. Tích cực hoạt động 
vì sự thống nhất của người 
Arập. Tham gia sáng lập 
Phong trào Không liên kết. 

NAXÔ (Nassau), thủ đô của quốc gia quần đảo Bahama, 
nằm trên đảo Niu Prôviđơn (New Providence). Dân số 
I72 nghìn (1990). Cảng. Trung tâm tài chính. Nơi nghỉ mát, 
du lịch. Được xây dựng từ thế ki l7. 


Naxe G.AÄ. 
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Naxô 
Trung tâm buôn bán ô thủ đô 


NÀY CHỔI I. Sự hình thành chồi trên cây. 


2. Một kiểu sinh sản vô tính, trong đó cá thể mới được sinh 
ra do mấu lồi (chồi) của cơ thể bố mẹ. Thường gập ở một số 
nhóm động vật ruột khoang, bọt biển, nấm men đơn bào, nhất 
là nấm men bia. 

NẢY MẦM dấu hiệu bên ngoài đầu tiên của sự sinh 
trưởng ở thể sinh sản như NM hạt phấn, bào tử. Thuật ngữ này 
còn được áp dụng cho hạt, mà trong đó NM gồm cả sự xuất 
hiện rễ mầm hay bao lá mầm qua vỏ hạt. Điều kiện bên ngoài 
(nhiệt độ, ánh sáng, nước) và trạng thái hoá sinh bên trong 
cần thích hợp thì NM mới thực hiện được. Sự NM của hạt: có 
thể các lá mắm được hình thành trên mặt đất, làm nhiệm vụ 
là cơ quan quang hợp đầu tiên (như ở cây cam) hoặc ở dưới 
đất lúc đó lá mắm lại làm cơ quan dự trữ thức ăn và trụ dưới 
lá mắm không kéo dài ra (như ở đậu Hà Lan). 


NẢY TRỤ (cg. bổ trụ) x. Bổ trụ. 
NAZCA x. Nghé thuật tiền Côlômbô. 
NAZIM HICHMET (Nazim Hikmet; 1902 - 63), nhà thơ 
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và nhà viết kịch Thổ Nhĩ Kì. 
Xuất thân trong một gia đình 
quý tộc, học ở Học viện Hải 
quân. Tham gia cách mạng 
do Đảng Cộng sản lãnh đạo 
nên bị đuổi học. Năm 1921, 
đến Liên Xô, học Trường Đại 
học Phương Đông, gia nhập 
Đảng Cộng sản Nga; năm 
I924, gia nhập Đảng Cộng 
sản Thổ Nhĩ Kì, tích cực đấu 
tranh giải phóng dân tộc, bị 
Toà án Thổ Nhĩ Kì kết án 
vắng mặt l5 năm tù. Năm 
1928, bị bắt vì tội vận động 
binh sĩ nổi loạn, bị kết án 28 
năm khổ sai. Năm 1950, được phóng thích sau 12 năm tù đày, 
Từ đó, sống lưu vong ở Liên Xô cho đến lúc qua đời. Làm thơ 
rất sớm, l5 tuổi đã có thơ ¡n. Tập thơ “835 đòng” (1929) ca 
ngợi sự nghiệp cách mạng Thổ Nhĩ Kì, “Thành phố mất tiếng 
nói” (1931) phản ánh cuộc sống cơ cực và tính thần đấu tranh 
của nhân dân lao động, “Bức điện đến lúc nửa đêm” (1932) 
kêu gọi các chiến sĩ cộng sản kiên cường chiến đấu, tập thơ 
“Những chân dung” và trường ca ' “Thư gửi Taranta Babu” 
(1935) đều lên án chủ nghĩa phát xít và giai cấp thống trị Thổ 
Nhĩ Kì, trường ca *Xây Bedređin” (1936) nói về thủ lĩnh tôn 
giáo cách mạng thế kỉ 15 Beđrêđin (Bedredin). Tiểu thuyết 
bằng thơ: “Vì sao Bênecxi tự sát" (1932). Kịch: “Cái sọ 
người” (1932), “Kẻ bị bỏ quên” (1935), “Người kì cục” 
(1955). Tiểu thuyết “Những người lãng mạn” (1964) là tác 
phẩm cuối cùng, phản ánh một phần cuộc đời của tác giả và 
cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cộng sản Thổ Nhĩ Kì. Thơ 
mới đầu chịu ảnh hưởng các nhà thơ vị lai Nga, về sau khắc 
phục được những biểu hiện cực tả, học hỏi truyền thống văn 
học dân gian Thổ Nhĩ Kì. Nazim Hichmet đã tạo cho mình 
một phong cách thơ độc lập. Nội dung giàu hình ảnh mĩ lệ. 
ngôn ngữ sắc bén. 

NĂM khoảng thời gian gần bằng một chu kì chuyển động 
của Trái Đất xung quanh Mặt Trời. Trong thiên văn học phân 
biệt các loại: 1) N sao, tương ứng với chuyền động biểu kiến 
của Mặt Trời trên bầu trời so với một ngôi sao cố định nào đó, 
bằng 365,2564 ngày Mặt Trời trung bình. 2) N xuân phân, 
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp tâm của đĩa Mặt Trời 
đi qua điểm xuân phân, bằng 365,2422 ngày. 3) N viễn điểm, 
khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp tâm của đĩa Mặt Trời 
đi qua điểm viễn địa của quỹ đạo biểu kiến địa tâm, bảng 
365,2596 ngày. 4) N núi, tương ứng với khoảng thời gian 
giữa hai lần liên tiếp tâm của đĩa Mặt Trời đi qua cùng mội 
điểm nút (nút lên hoặc nút xuống) là giao điểm của quỹ đạo 
Mặt Trăng và hoàng đạo, bằng 346,62 ngày. 5) N dương lịch, 
bằng 365 ngày, nếu là năm nhuận bằng 366 ngày. 6) N âm 
lịch, có 12 tháng, năm nhuận có I3 tháng (x. Âm đương lịch) 
mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày. 

Trong thực tế, thường dùng năm dương lịch (365 ngày, 
năm nhuận 366 ngày), ở một vài nước có dùng nãm âm 
lịch (354 - 355 ngày). Xt. Dương lịch; Âm lịch; Âm 
dương lịch. 





Nazim Hichmet 


NÁM ÁNH SÁNG đơn vị đo khoáng cách giữa các sao, 
bảng quãng đường ính sáng đi trong một năm, nghĩa là bằng 
9.46.101 m. 

NĂM AM LỊCH x. Âm lịch. 


NÁM CHẤU (tên thật: Nguyễn Thành Châu), soạn giả, 
điền viên Việt Nam. nổi tiếng trong ngành ca kịch cái lương. 
Năm 1923. bó hoc để tham gia gánh hát cải lương “Sĩ Đồng 
Lư”. Năm 1926, chuyển sang gánh ““Tái Đồng Ban”, hát cùng 
Phùng Há và Ba Du. Sau đó cùng với Phùng Há chuyển sang 
gánh hát '“Trần Đắc”, vừa giữ vai trò soạn giả vừa tham gia 
biểu diễn. Ông lập gánh hát '*Con Tắm” (1947) và gánh “Việt 
kịch Năm Châu” (1952): đề xướng chủ trương sân khấu “thật 
và đẹp” kién trì thực hiện trong suốt cuộc đời nghệ thuật, đấu 
tranh không khoan nhượng chống mọi khuynh hướng lai căne 
và thương mại trong nghệ thuật cải lượng. Năm Châu thuộc 
phái tuồng Tày, soan nhiều vở kịch về tuông xã hội, như ““Tôi 
của ai`”. “Tiếng nói trái trm”, “Giấc mông cô Đào", “Đoá hoa 
rừng”, '“Phũ phàng hay là men rượu hương tình”, “Đêm dài 
vô tận”. Ngoài ra ông còn phóng tác các tác phẩm của 
nhương Tây, vd. "Giá trị danh dự” {(“Uơ Xit` của Coocrlây 
(Comellc)|, “Tuý Hoa Vương nữ" (V. Hugo), vv, Nghệ sĩ 
nhân dân (1088). 

NÀM CHÂU PHI 1960 thuật ngữ dùng để chỉ năm mà 17 
nước Châu Phi giành được thắng lợi to lớn trong công cuộc 
mái phóng đân tộc, lật đổ chế độ thực đân. Ở Tây Phì có 
Camơrun, Tôgô, Xênêgan. Môritani, Nigiênia, Ở Trung Phi 
có Còngô (nay là Z2:a), Nigiế, Thượng Vônta (nay là 
Buakina Faxô), Sat, Công hoà Trung Phí. Õ Đông Phi có 
Xômali, Madagaxca cùng với những nước đã tuyên bố độc 
lập trước đây (Ai Cập. Angiêrt, Gana, Ghinẻ...), phong trào 
giải phóng dân tộc Châu Phí đạt đến đỉnh cao và đã đi vào 
lịch sử hư những cự kiện lịch sử quan trọne. 

NÀM DƯƠNG LỊCH x. Dương lịch. 

NĂM ĐỜI - MƯỜI NƯỚC x. Ngũ đại thập quốc. 

NĂM KẾ HOẠCH khái niệm được sử dụng trong quản ìí 
kinh tế nói chung, ew thể là trong kế hoạch hoá nền kinh tế 
quốc dân: là thời gian 12 tháng được quy định cẩn thiết để 
xây đựng và hoàn thành kế hoạch năm. Thông thường, ở 
nhiều nước và ỡ Việt Nam, NKH thường bắt đần tì ngày đầu 
tháng l và kết thúc vào ngày cnuồi tháng !2 hằng năm. NKH 
thường trùng với năm ngân sách (x. Năm ngàn cách). 

NĂM NGÀN SÁCH (cg. kì ngân sách, tài khoá), khoảng 
thời gian 12 tháng khép kín một chu trình ngân sách từ lập kế 
hoạch, thực hiện đến quyết toán ngân sách. Từ thế k( 19 về 
trước. do quy mò ngàn sách cua các nước chưa quá lớn, hoạt 
động tài chính chưa quá phức tap, nên kì ngàn sách đài, 
thường gồm nhiều năm dương lịch. Từ thế kỉ 20, đặc biệt từ 
những năm 60 thế kỉ 20, kì ngân sách các nước được ấn định 
là một năm dương lịch. NNS là kế hoạch nhà nước về mặt tài 
chính để thực hiện kế hoạch phát triển kính tế, văn hoá, xã 
hội, bảo đảm an nình, quốc phòng. NNS được quy định chung 
cho quốc gi4. vì thế ngàn sách nhà nước. cũng như ngân sách 
của các bộ, các địa phương, tổ chức hay đơn vị kính tế, văn 
hoá, xã hội ... cũng theo NNS. NNS thường trùng với năm 
dương lịch. Tuy nhiên, ở nhiền nước, NNS không trùng với 
năm dương lịch, mà tuỳ tình hình đặc thù về kinh tế - tài 
chính và yêu cầu quản lí của mỗi quốc gia mà ấn định khác 
nhau. Vd. ở Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, BỊ, Hà Lan .... 
NNS trùng vớt năm kế hoạch. và bắt đầu từ ngày l tháng 1 
đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch. Ở Anh, Nhạt Bán, 


NĂM QUỐC TẾ ÏN 


Cộng hoà Liên bang Đức ..., NNS bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 
năm trước đến ngày 3l tháng 3 năm sau. Ở Canada, Thuy 
Điển, Na Uy, Ôxtráylia, Tây Ban Nha, Bỏ Đào Nha ..., NNS 
bát đầu từ ngày t tháng 7 năm trước đến ngày 30 tháng 6 năm 
sau. Ở Hoa Kì, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1O năm trước đến 
ngày 3Ô tháng 9 năm sau. Dù NNS được xác định khác nhan 
giin các quôc gia, giữa các giat đoan lịch sử, song việc xác 
định đều tuân theo một số nguyên tắc cơ bản: 1) Thống nhất 
giữa các thời kì kế hoạch phát triển kinh tế, vãn hoá, xã hội 
với thời kì quyết toán ngàn sách. 2) Đáp ứng tốt nhất yêu cầu 
quản lí. 3) Thích ứng với đặc điểm và chu kì hoạt động kinh 
tế. 4) Phù hợp với phong tục, tập quán sình hoạt có liên quan 
đến thu chí ngân sách. 5) Bảo đảm tính ổn định (tương đối) 
và bảo đảm tính so sánh được của các chỉ tiêu ngân sách. 
Theo Luật ngàn sách Nhà nước Việt Nam thì Quốc hội quyết 
định đự toán ngân sách Nhà nước năm xau trước ngày 3Ô 
tháng l] nầm trước, 


NĂM NGUYÊN TÁC CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH do 
Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Cộng hoà Ân Độ đưa ra 
ngày 29.4.1954 đại cơ sử cho quan hệ giữa hai nước; tôn 
trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau; không tấn 
công nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; 
bình đẳng và hai bên cùng có lợi; chung sống hoà bình. 
Nhiều nước coi đày là nguyên tắc giữa các quốc gia trong 
quan. hệ quôc tế. 

NĂM NHIÊU NƯỚC x. Năm thuỷ văn. 

NĂM NHUẬN x. Ám dương lịch. 

NĂM NƯỚC KIẾT x. Năm (huỷ văn. 


NĂM NƯỚC KIỆT THIẾT KẾ (cg. năm tính toán) 
x. Năm thuỷ văn. 


NĂM NƯỚC TRUNG BÌNH x. Nảm thuỷ văn. 


NĂM PHỈ (tên thật: Lê Thị Phi; 1906 - 54), diễn viên xuất 
sấc, nổi tiếng trong ngành ca kịch cái lương của Việt Nam. 
Xuất hiện từ thời kì sơ khai của nghệ thuật cải lương, trên sàn 
khấu của gánh hát “Đồng bào Nam" trong vai Nguyệt Cúc 
(“Tham phú phụ bản” của Trần Phong Sắc), công diễn tại Mỹ 
Tho (1919), 

Năm Phi tham gia nhiều gánh hát lớn ở Nam Bộ, chủ yếu 
là gánh Phước Cương. Những vai diễn nổi tiếng: Bàng Quý 
Phi (“Xử án Bàng Quý Phí"), Lý Ngọc Nương (“Trà hoa nữ). 
Thị Anh (“Tử Đổ Tường”), Lan (“Lan và Điệp”), Điêu 
Thuyền (“Lã Bố hí Điều Thuyền”), Tuý Hoa (“Tuý Hoa 
vương nữ), Móng Hoa (“Mộng Hoa nương”), vv. 

NĂM QUỐC TẾ một năm được các tổ chức quốc tế 
(thường là các tổ chức quốc tế liên chính phủ, như Liên hợp 
quốc) tuyên bế đành cho một xố vấn đề quan trọng nào đó 
trong đời sống xã hội loài người. Trong NQT: người ta tổ chức 
những đợi tuyên truyền, vận động và thì hành nhiều biện 
pháp trên quy mô quốc gia và quốc tế, nhằm lôi cuốn dư luận, 
động viên mọi nỗ lực của các nước, đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế nhằm giải quyết những mặt tồn tại của vấn đề. NQT bắt 
đâu thực hiện phổ biến nhất từ những năm 70 thế kỉ 20. Vd. 
theo quyết định của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thực hiện: 
NQT phụ nữ (1975), NQT trẻ em (1979), NT thanh niên 
(1985), NỌT gia đình (1994), NQT chống nghèo khổ (1996), 
NQT dại đương (1998), NQT người cao tuổi (1999), NQT 
văn hoá hoà bình (2000), NQT người tình nguyện (2001), 
NỢT du lịch sinh thát, năm núi (2002), NQT nước 
sạch (2003). 
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NAM S (Scữri - Sàng lọc, Sciton - Sắp xếp, Seiso - Sạch sẽ, 
S%iketsu - Sản sóc. Seisuko - Sản sàng), một phương pháp 
gồm § yêu cầu đều bắt đầu bằng chữ S thường được các công 
(¡ Nhật Bản áp dụng để nâng cao chất lượne và hiệu quả công 
việc. Phương pháp này có thể ấp dụng trong sản xuất kinh 
đoanh cùng như trong dịch vụ, công tác văn phòng và các 
hoat động khác. Có 5 bước thực hiện: 1) Loại bỏ những cái 
không cần thiết ra khỏi cái cần thiết (%iri); 2) Sắp xếp mọi 
thứ ngăn nắp trật tự, có đánh số (nhãn) để dễ tìm, dễ thấy, dễ 
tra cứu; 3) Vệ xinh nơi làm việc, giữ cho nó luôn sạch sẽ: 
4) Thường xuyên thực hiện 3 S néu trên, cá nhàn luôn sạch 
sẽ, chỉnh tẻ, tạo được phong trào cuốn hút mọi người tham 
gia; 5) Tạo cho 4 yêu cầu néu trên trớ thành thói quen hàng 
ngày của mọi người, không cần ai nhấc nhớ, ra lènh. 

NĂM SABATT (Sabbatucal year), thời gian được nghỉ dạy 
Í năm trong vòng 7 năm của các giáo sư đại học (Bắc MD để 
bồi diưỡng về văn hoá, chuyền môn, nghiệp vụ. 

NĂM TÀI CHÍNH thời gian mà nhà nước hoặc các cơ sở 
kinh tế tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động thu chí tài 
chính hằng năm của nhà nước hoặc của đơn vị mình. Thời 
gian của NTC thường được tính là 12 tháng. NTC có thể 
không trùng với năm dương lịch và thường là đồng nhất với 
năm neân sách. 

NĂM THUÝ VĂN giai đoạn liên tục |2 tháng ứng với 
chu kì thay đổi hằng năm của lưu lượng nước sông được cắt 
(rong năm lịch sao cho trữ lượng nước lưu vực là nhỏ nhất; 
tức là bát đầu từ đầu mùa nước kiệt (mùa can) năm trước đến 
hết mùa nước lũ (mùa mưa) năm sau, NTV gồm I2 tháng, 
chia làm hai mùa: mùa nước kiệt và mùa nước Íù. Ở Miễn Bắc 
Việt Nam, NTV bắt đầu từ tháng 11 nầm trước đến hết tháne 
IŨ năm sau; trong đó, mùa nước kiệt từ tháng I1 đến tháng 4 
ñãm sau, và mùa nước lũ từ tháng 5 đến tháng 10. Ở đồng 
bằng xóng Cứu Long, NTV bát đầu rừ tháng ( đến tháng 12. 
tronp đó mùa lũ từ tháng 7 đến tháng I2. Phân biệt: năm 
nhiều nước, năm nước trùng bình và trăm ít nước, Năm nhiều 
nước là NTV có tổng lượng nước năm tương ứng với tắn suất 
(100 - P,y)% (P„, là tần suất thiết kế). Năm nước trung bình 
là NTV có tổng lượng nước năm tương ứng với tần suất 50%. 
Năm nước kiết là NTV có lượng mưa hoặc lượng dòng chảy 
trong sỏng nhỏ hơn bình thường. Năm nước kiệt thiết kế (cø. 
năm tính toán) là NTV có tổng lượng nước năm hoặc tổng 
lượng nước mùa kiệt tương ứng với tần suất thiết kế Piu%. 


Khái niệm NTV cản thiết để đánh giá cân bằng thuỷ văn 
hàng năm của một lưu vực. NTV được sử dụng trong tính 
toán điều tiết kho nước; đùng để xây dựng quan hệ giữa lớp 
dòng chảy và lượng mưa tương ứng chặt chẽ hơn dùng năm 
lịch, Quy phạm chỉnh lí và công bố số liệu thuỷ văn ở Việt 
Nam thực hiện theo năm lịch. 

NĂM UẤN x. NWgũ uẩn. 

NĂM VẬT LÍ ĐỊA CẤU QUỐC TẾ thời gian kéo đài từ 
7.1957 đến I2.[958, trone đó các nước tẬp trung nghiên cứu 
các quá trình toàn cầu về vật lí địa cầu. NVLĐCQT được tiến 
hành vào thời kì hoat động cực đại của Mật Trời; 62 nước đã 
tham gia, trong đó có Việt Nam. 

NĂM WW công thức của một trường phái theo quan điểm 
của báo chí phương Tây; được coi là một phương chàm gọn 
và đủ đề phán ánh đúng sự thật, không cần quan tâm đến lập 
trường chính trị và quan điểm báo chí. Công thức này chỉ 
gồm 5Š lừ giản đơn viết theo các từ tiếng Anh đều bát đầu bằng 
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chữ w: what = cái øì, who = ai, where = ở đâu, when = khi 
nào và why = tại sao. Phản đối chủ trương thông tia có định 
hướng, trường phái này cũng chống lại sự phân biết báo chí 
vô sản với báo chí tư sản, báo chí cách mạng với báo chí 
phản động. Về sau thấy 5 W không đủ, người ta buộc phải 
thêm vào một từ nữa: how = như thế nào để mô tả quá trình 
của xự kiện. 

NĂM BẾP thời kì kiêng khem của người phụ nữ vừa mới 
sinh con ở nóng thôn Việt Nam trước kia. Khi sản phụ đẻ, 
người ta nhóm một bếp lửa đặt trong buồng, cạnh giường sản 
phụ, vừa để giữ độ ấm, vừa có ánh lửa để xua đuổi xú khí. tà 
ma có thể làm hại đến cơ thể còn yếu của đứa trẻ và người 
mẹ. Từ đó mới có từ "NB”. Thường khi NH. sản phu phải ăn 
kiêng và được chăm sóc chu đáo. Người lạ không được vào 
buồng của sản phụ vì sợ những vía năng, vía dữ ảnh hướng 
đến sức khoẻ của mẹ cơn sản phụ. 

NÁN x. Nận. 


NÁN CHỈNH đặt trở lại vị trí cũ một đoạn chỉ bị dịch 
chuyển khỏi vị trí bình thường (trong trường bợp gãv xươn, 
sai khớp) hoặc đặt một cơ quan trong cơ thể trở lại vị trí tỰ 
nhiền ban đầu (thận di động, lách dí động, các loại thoát vị, 
các loại xoắn phủ tạng như ruột, tình hoàn). 

NÁN GÃY XƯƠNG thao tác dùng trong ngoại khoa và 
phục hồi chức năng để điều trí gãy xương ở chì, hoặc gãy vỡ 
các xương khác đo tai nạn (không phải do tình trạng bệnh lí). 
nhằm đặt lại hai đảu xương của chỗ gãy trở lại vị trí bình 
thường ban đầu, để chỗ gãy ln đúng và phục hỏi chức năng. 
Hai đầu chỗ gãy thường rời nhau, di lệch đo gân cơ co kéo, 
gây đau, biến dạne, mất chức năng và có thể gây biến chứng 
tốn thương mạch máu, thần kinh do chèn ép. Hai đầu chỗ gãy 
nếu liên không đúng, sẽ thành can lệch, khớp giả, ảnh hưởng 
tới chức nãng vận động của xương và chí. Đề loại trừ các tác 
hai trên, đảm bảo phục hồi hình thái của xương, khi gãy cần 
nắn chỉnh hình sớm, sau khi đã kiểm tra kiều thế đi lệch. Sau 
khi nắn chỉnh, phải cố định bằng bột. bất động một thời pian 
để xương liền, cần tập luyện trong và sau khi bó hội. Nếu các 
xương nhỏ, chỗ gãy không có di tệch, có thể đùng nẹp, bó với 
các loại thuốc y học cổ truyền, tránh teo cơ và có thể vận 
động các khớp trên và dưới chỗ gãy. 

NÁN THẲNG nguyên công chuẩn bị đối với những phôi 
dài, phôi cuộn có đạng tròn xoay, dạnp băng hoặc định hình 
trước khi đưa vào gìa công cất gọt, hoặc những phôi sau khi 
đã gia công phá, những nửa thành phẩm sau khi nhiệt luyện 
chuẩn bị đưa vào gia công tỉnh nhằm mục đích giảm độ cong 
trục, làm cho lượng đư gia công đồng đều, từ đó giảm sai số 
in dập khi gia công, đảm bảo đầy phôi để, kẹp chặt tốt. 

Đối với phôi bằng thép thanh có thể NT ớ trạng thái nguội 
bằng nhiều phương pháp khác nhan (hằng búa tay, trên máy 
ép trục vít máy ép thuỷ lực, máy NT chuyên dùng. vv.). 
Những phôi rèn dập có đường kính và chiều dài lớn thường 
được NT ở trang thái đã nune nóng trên máy búa. Độ chính 
xác và năng suất NT phụ thuộc vìo phương pháp thực hiện. 
Nếu NT trên máy chuyên dùng, độ thẳng đạt từ 0,1 - 0,2/m 
chiều dài, năng suất đạt Ö,8 - 1,6 m chiều dài/phút. 

NẠN (người Việt ở Miền Nam cøg. nắn), thao tác bằng 
bàn lay con người làm biến đổi hình đang của khối chất liệu 
mềm đẻo như đất sét, bột đẻo, ... để tạo các lình khối. đồ vật 
theo mẫu hoặc theo ÿ muốn của người nặn, Trong nghệ thuật tao 
hình, N có nhiều mục đích và cách làm khác nhau. 


N là môi công đoan của nghề gồm, đùng đôi bàn tay trực 
tiếp tác động lén khối đất đẻo đặt trên bàn xoav hoặc không 
dùng bàn xoay để tạo nên sản phẩm (xương gốm), Xt. WJehể 
gốm Việt Nam. 

Các nhà điệu khắc N tượng hoặc phù điêu bằng đất sét 
trước khi chuyển sang các chất liệu bền vững (thach cao, kim 
loại, gỗ, đá, compozit...). Nhiều tượng cổ ở Việt Nam, các mô 
hình, sa bàn thường được N bàng đất sét trộn thêm các phụ 
81a (trấu, bột piấv, vôi, mật, mùn cưa ..,). 

Các nghệ nhán dùng bót đẻo, sáp đẻo nhuộm phẩm màu đề 
N con giống (người, vật, hơa quả ...) thành đồ chơi cho trẻ 
em: đùng đất sét N đồ chơi, con giống. đem phơi khô. trang 
trí bàng phâm màu. Cũng có nơi đem đỏ chơi, con giống 
tráng hay vẽ men và nung ở nhiệt độ thấp (dưới 700°C) để 
trang trí làm non bộ, bể cá cảnh... 

NÀNG LỰC đặc điểm của cá nhân thể hiện mức độ thông 
thạo - tức là có thể thịc hiện một cách thành thục và chắc 
chắn - một hay một số dạng, hoạt động nào đó, NL gắn liển 
với những phẩm chất về trí nhớ, tính nhạy cảm, trí tuệ, tính 
cách của cá nhân. NL có thể phát triển trên cơ sở năng khiếu 
(đạc điểm sinh lí của con người. trước hết là của hệ thần kinh 
trung wơng), song không phải là bẩm c¡nh. mà là kết quá phát 
triển của xã hội Và của con người (đời sống xã hội. sư gíáo 
dục và rèn luyện. hoạt đông của cá nhân). NL cao đạt được 
những thành tiru hoàn thiện. xuất sắc, mới mẻ, có ý nghĩa xã 
hôi. poL là tài năng. Tài năng đặc biệt làm nên kì tích trong 
hoạt động sáng (ạo. vượt lên trên mức bình thường được gại 
là thiên tài, 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH khả năng của một mặt 
hàng, một đơn vị kinh doanh, hoặc một nước giành thăng lợi 
(kề cả giành lại một phần hay toàn bộ thị phần) trong cuộc 
canh tranh trên thị trường tiêu thụ. Một mặt hàng có NLCT là 
mật hàng có thẻ thu hút được nhiều người mua hơn những 
hàng hoá cùng loại đang được tiêu thịt trên thị trường, NLCT 
dựa trên nhiều yếu tố: giá trị sử đụng và chất lượng sản phẩm 
cao, điều kiên sán xuất ổn định do sản xuất đựa chủ yếu trên 
cơ sở kĩ thuật hiện đại, công nghệ tiền tiến, quy mô sản xuất 
lớn và nhờ đó giá thành và giá cả sản phẩm hạ. Các yếu tố xã 
hội như giữ được tín nhiệm (chữ tín) trên thị trường, việc 
tuyên truyền, hướng dẳn tiêu dùng, quang cáo cũng có ảnh 
hưởng quan trọng. Ở nhiều nước, các nhà sản xuất còn sử 
dụng một sở hình thức như bán hàng trả tiền đần (trả góp) để 
kích thích tiêu dùng, trên cơ sở đó tăng NLCT. 

NÀNG LỰC CHUYÊN CHỦ x. Năng lực vận tái. 

NĂNG LỤC CÔNG NGHỆ khả năng lĩnh hội, thích 
nghi, cái tiến Và sáng tạo công nghệ. NUCN bao gồm 3 
thành tô: nãng bực sản xuất. năng lc đầu tư và năng lực 
sáng tạo, 

Năng lực sản xuất là năng lực vận hành, duy trì hoạt 
động các phương tiện, thiết bị sản xuất theo các thông 
$ố công nghệ ban đầu một cách có hiệu quả tuỳ theo 
sự thay đổi của điều kiện xung quanh và vêu cầu tăng hiệu 
quả sản Xuất. 

Năng lực đầu tư là năng lực !Äng công xuấi các phương 
tiện, thiết bị sản xuất hiện có và. tạo ra các phương tiện, thiết 
bị sản xuất mới. Năng lực đầu tr bao gồm cả năng lực phàn 
tích lập luận chứng khả thị và năng lực tổ chức thực hiện dự 
án khi trên hành đầu tư. 


Năng lực sáng tạo là năng ltrc tạo ra và đưa vào hoạt động 
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các quy trình, phương tiện, thiết bị cóng nphệ mới. Năng lực 
sáng tạo bao gồm nãng lực cải tiến và hoàn thiền còng nghệ 
với các thông số công nghệ vượi trội so với các thông số công 
nghệ ban đầu. 

NLCN là kết quá luỹ tích của quá trình học hỏi công nghệ 
và thể hiện năng lực của một tổ chức nhất định tại một thời 
điềm nhất định. Đôi khi, người ta khòng nhắc đến khả năng 
linh hội, thích nghỉ công nghệ mà chỉ chú ý đèn khả năng cải 
tiến và sáng tạo công nghệ. Trong trường hợp này, khái niệm 
NLCN thường được hiểu đồng nhất với khái niệm năng 
lực tiếp thu. là kha năng hấp thụ trí thức sắn có để tạo ra 
trị thức mới. 

NLCN là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế. Các 
nghiên cứu cho thấy 9/10 tăng trưởng kinh tế Hoa Kì giai 
đoạn [909 - 49 là do năng lực tiếp thu công nghệ tiên 
tiến mang lại. Nếu tính cho nửa cuối thế kỉ 2Ô thì tỉ lệ tăng 
trương do NLCN mang lại cho nền kinh tế Hoa Kì là 5O%, 
kinh tế Pháp là 76%, kinh tế Tây Đức là 78 và kinh tế Nhật 
Bản là 55%. 

Đối với các nước đang phát triển, NLCN là động lực phát 
triển đất nước. NLCN là kết quả của quá trình chuyển giao, 
du nhập công nghệ nước ngoài cộng với nô lực tiếp thu công 
nghệ của chính nước đang phát triên. Nói chung. công nghệ 
có hàm lượng trí tuệ cao, đôi khi kèm theo các bí quyết đặc 
thù, do đó, nếu không có nỗ lực tiếp thu công nghệ (thóng 
qưa giáo dục - đào tao và nghiền cứu khoa học - phát triển 
công nghệ) thì không thể lĩnh hội, thích nghĩ, cải tiến và làm 
chủ công nghệ được. 

NÀNG LỤC HÀNH VI DÂN SỰ khả năng cúa cá nhân 
bảng hành vị của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dàn 
sự. Người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên có 
NLUHVDS dảy đú, trừ trường hợp bị mất NLHVDS trong 
trường hợp khi một người dơ bị bênh tâm thần hoặc mắc các 
bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chú được hành vì của 
mình, theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, toà 
án ra quyết định tuyên bố mất NLHVDS trên cơ sở kết hiện 
của tổ chức giám định có thấm quyền. Khi không còn cân cứ 
tuyên bố một người mất NLHVDS, thì theo yêu cầu của 
chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, 
toà ấn ra quyết định huỷ hö quyết định tuyên bố mất 
NLHVDS. Mọi giao dịch đân sự cỉa người mất NLHVDS 
đều do người đại diện theo pháp luật xác lâp. thực hiện. 

Cá nhân có thể bị hạn chế NLHVDS như trường hợp người 
nghiện ma thý hoặc nghiên các chát kích thích khác dẫn đến 
phá tấn tài sản của gia đình, thì theo yếu cẩu của người có 
quyền. lợi ích liên quan, cơ quan hoặc tổ chức hữu quan, toà 
án có thể ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế 
NLHVDS. 


Người từ đù 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực 
hiện các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp 
luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. 

Trong trường hợp người từ đủ LŠ tuổi đến chưa đủ L8 tuổi 
có tài sản riêng đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, thì có 
thể tr mình xác lập, thực hiện piao dịch đân sự mà không đòi 
hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện thco pháp luật, 
trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người chưa đủ 6 
tuổi, thì không có NLHVDS. Mới giao dịch đân sự của người 
chưa đú 6 tuổi đều phải do người đại diện theo pháp luật xác 
lập, thực hiện. 


41 


ÑN NÀNG LỰC MỚI TÄNG 





NANG LỰC MỚI TĂNG chỉ tiêu biểu hiện những năng 
lực sán xuất tăng thêm từ việc hoàn thành những công trình 
xảy dựng cơ bản mới. khỏi phục, mở rộng hoặc hiện đại hoá 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiện có. Được biểu 
hiện bảng nhiều loại đơn vị tính: hiện vật (số sản phẩm) tăng 
thêm; giá trị săn lượng (tổng sản lượng, doanh thu} (tăng 
thêm; khả năng phục vụ (số giường bệnh, số lớp học. số chỗ 
ngồi xem) tăng thêm; công suất động lực tăng (đối với các 
ngành sản xuất, phục vụ đã cơ khí hoá cao độ); số đơn vị 
thông tin cho bộ vị xử lí tăng (đối với các ngành sản xuất, 
phục vu đa tự động hoá cao độ). Ở Viết Năm, tronø quá trình 
xây dựng cơ sớ vải chất - kĩ thuật, công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước, NLMT thuộc vốn đầu tư của nhà nước tầng lèn 
đáng kể, vđ. công suất các nhà máy điện tăng (nghìn kW); 
I59.7(1995). 363,5 (1997), 593.9 (1999) (“Niên giám thông 
ké 200)”, Các NLMT trong các ngành khác như đường dây 
dẫn điện. xì măng, sợi, giấy. phân bón, khai thác gỗ, điện tích 
tưới qước, diên tích khai hoang, ván tải, y lê. giáo đìịc... cũng 
đều tăng. 

NÀNG LỤC PHÁP LUẬT khả năng của cá nhân (thể 
nhân). pháp nhân (tổ chức, cơ quan) hướng quyền và nghĩa vụ 
theo luật định. NL.PL là hiện tượng pháp lí độc lập, Trong 
pháp luàt dân sự, NLPL của cá nhân xuất hiện từ khi người 
đó xinh ra và mất đi khi người đó chết. Bộ luật dân sự Việt 
Nam năm 1995 quy định “Nâng lực pháp luật đân sự của cá 
nhân l2 khả năng của cá nhân có quyền dân sự và có nghĩa vụ 
dân sư: mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như 
nhau” (điều 16). Nói dung NLPL của cá nhân quy định tại 
điều I7: "Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyển 
nhân thân găn với tài sản; quyền sơ hữu. quyên thừa kế và các 
quyền khác đối với tài sản: quyền tham gia quan hệ dân sự và 
có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó”. “Năng lực pháp luật 
đân sự của cá nhân không thề bị hạn chế trừ trường hợp do 
pháp luật quy định" (điều 18). Trong mội số neành luật khác 
như luât nhà nước, luật lao động, luật hôn nhắn và s(a đình 
thì NLPL và năng lực hành vị của cá nhân xuất hiện đồng thời 
ở lứa tuổi nhất định theo quy định của pháp luật. NLPL dân 
sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có quyển và 
nghĩa vu dân sự phù hợp với mục đích hoạt động của mình. 
NLPL dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ 
quan nhà nước có thầm quyền thành lập hoặc cho phép thành 
lập: nếu pháp nhân phải đăng kí hoạt động thì NLPL dân sự 
của pháp nhân phát sinh từ thời điểm đăng kí. NLPL đân sự 
của pháp nhân châm đíft từ thời điểm chấm đứt pháp nhân. 

NÀNG LỰC SÁN XUẤT khả năng tạo ra sản lượng cao 
nhất của một doanh nghiệp, một ngành công nghiệp 
trone một thời kì nhất định (thường là một năm), kh: tất cả 
các yếu tố sán xuất và trình độ Kĩ thuật, tổ chức quản lí được 
sử dụng hợp lí và đầy đú trong thời kì đó. Tuỳ theo đặc điểm 
sản xuât - kĩ thuật, NLSX được xác định bằng những đơn vị 
khác nhau (vd. NLSX của doanh nghiệp dệt được xác định 
bằng sô lượng tấn sợi. số mét vải thành phẩm...). Có thể phát 
huy các NLSX thực tế bằng nhương thức hợp tác, liên doanh. 
liên kết trong sản xuất nhằm tầng cường trình độ chuyên môn 
hoá. phát huy thế mạnh của từng đoanh nghiện. Tuỳ theo yêu 
cảu phản tích kinh tê, phân biệt: NLSX theo thiết kê, NLXS 
theo kế hoạch, NLSX thực tế. 


NÀNG LỰC TÀI CÁT BÙN lượng cái bùn lớn nhất mà 
một đòng sòng hoặc kénh có thể tải đi qua một mặt cắt ngang 
(rong một đơn vị thời gian. 

NĂNG LỰC TÀI NƯỚC tru tượng nước lớn nhất có thể 
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chảy qua một mật cãt ngang sông hoặc kênh trong một đơn 
vị thỜI 8141. 

NĂNG LỰC THÔNG QUA số đôi tàu (hoặc số toa xe, số 
tàu hàng) lớn nhất có thể đi qua một thyến đường hoặc một 
khu đoạn đường sắt trong một đơm vị thời gian trong những 
điều kiên tổ chức kĩ thuật nhất định. NLTQ thường được dùng 
đề chỉ khả năng cho các đoàn tàu chạy qua của một đoan 
đường sät. Trong thực tế, thường dùng ba khái niệm NLTQ: 
NLTQ thiết kế, NƯTQ hiện có và NƯTQ cần thiết. NUTQ thiết 
Kế là NUTQ đạt được sau khi xây dựng mới. NLTQ hiện có: 
NLTQ trên các thiết bị kĩ thuật và phương pháp tổ chức chạy 
tàu hiện hành. NLUTOQ cần thiết: cản phải có đề hoàn thành 
công việc vận chuyển. 

NÀNG LỰC TÍNH TOÁN (A. compuling power: cẹ. 
công suất tính toán), khả năng xưử lí thông tin của một hệ tin 
học trone một khoảng thời gian cho trước. NUTT thường 
được điển tả bởi số lệnh hay số các phép toán số học được 
thực hiện trong một giây và theo lưu lượng nhị phán. Vd, máy 
tính Cybcr 203 của CC, thực hiện 99 triệu phép nhân trong 
một giảy với một lưu lượng nhị phân 480 triệu bít. 

NÀNG LỰC TRÁCH NHIÊM HÌNH SỰ trạng thái tâm 
lí bình thường của con người ở thời điểm người đó thực hiện 
hành vi nguy hiểm cho xã hội. nhận thức được hành vì do 
mình thực hiện và điều khiển hành vị đó. Khả năng con người 
phải chịu trách nhiệm hình sìr đối với hành vị của mình trước 
xã hội gắn với trạng thái tâm lí đó. 

Khả năng nhận thức được thực tế và ý nghĩa xã hội của 
hành vi của mình và khả năng điều khiến có ý thức hành vị 
đó là cơ sở phân biệt người có NƯUTNHS với người không có 
NLTNHS. NLUTNHS là điều kiện cần thiết của việc truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tổ và xét 
xử nếu có sự nghi ngờ về NL£TNHS của người thực hiện hành 
vỉ nguy hiểm cho xã hội, thì các cơ quan tiến hành tố tụng (cơ 
quan điều tra, viện kiêm sát. toà án) phải trưng cấu giám định 
tâm thần học tư pháp. 

NĂNG LỰC VẬN TẤI (cg. năng lực chuyên chở). số 
lượng tấn hàng hoặc số lượng phương tiện vàn tải (tàu thuỷ, 
xe lửa, ô tô, máy bay) có thể chuyên chở trong một đơn vị 
thời gian trên đường vận tải nào đó của hệ thống vận tải 
(đường sắt, đường sông, đường không, đường bộ). NLVT lIuỳ 
thuộc vào số phương tiện vận tải, công suất và trọng tải của 
những phương tiện đó; số lượng và trình đò, năng lực của 
nhân viên, vào việc tổ chức sản xuất - kính đoanh và năng lực 
quản lí kĩ thnật, quản lí kinh tế, 

NÀNG LỰC XẾP DỠ khả năng xếp đỡ của một đm vị 
được đo bằng khối lượng hàng (tấn) lớn nhất có thể đồng thời 
được hoàn thành trong một đơn vị thời gian. Thóng thường. 
tính NLXD cho một nhà ga, một hoá trường hoặc một trạm xếp 
đỡ cơ giới. NUXĐ có thể được tính bằng xe (ó tô hoặc toa xe) 
được hoàn thành trong một giờ hoặc một ngày đêm. 

NĂNG LƯỢNG (7), độ đo định lượng chung cho mọi 
đạng ván động khác nhau của vật chát. Vật lí hoc phân biệt 
các đang NL khác nhau như cơ năng, nhiệt năng, năng lượng 
điện từ, hấp dẫn, hạt nhân, vv. NL của một hệ kín được bảo 
toàn (x. Định luật báo toàn năng lượng). Anhxtanh đã thiết 
lập được quan hệ giữa NL, toàn phần E và khối lượng m của 
vật: E = mc2, trong đó c là vận tốc ánh sáng trong chân 
không. Trong hệ đơn vị quốc tế Sĩ, NU được đo bằng jun: 
trang hè CGS đo bằng ec; trong vật lí nguyén từ đo bằng 
electron - vôn (eV). 


NĂNG LƯƠNG LIÊN KẾT ÏN 





NÀNG LƯỢNG (01ông). đại hượng vật lí đặc trưng cho khả 
năng sinh công của một vật thường thể hiện bảng đơn vị calo. 
Trong sản xuât nòng nghiện thường sử dụng các đạng NL; 
NL cơ bắp của người và súc vật; NL hoá thạch của các sinh 
vật đã biến hoá trong lòng đất thành khí đốt, đâu lửa. than đá, 
vd. xăng đầu, phân hoá học, thuốc trừ sâu. Cho đến thể kỉ (8, 
nông nghiệp cổ truyền sử dụng NL cơ bắp là chính. cùng với 
vài đang NL thiên nhiên như sức gió. sức nước, than củi... 
Đầu thế kí Í9. cách mạng công nghiệp được thể hiện với việc 
dùng than đá để chụy máy hơi nước. Từ những năm 50 thế kì 
20, đầu lứa thay thể than đá và chiếm ưu thế tuyệt đối trong 
nguôn NL của công nghiện và nông nghiệp công nghiệp hoá. 
Trước tình hình khan hiếm dầu lửa người tu tìm nhiều cách để 
sử dụng NL tái xinh (Mặt Trời, thuỷ triều, dòng cháy, khí sinh 
học) và xây dưng lạt mội nên nông nghiệp ít tốn NL. NL khi 
vào cơ thể sinh vật phải qua quá trình chuyển hoá, trao đổi, 
đế đán ứng nhu cầu của cơ thể. Trone chăn nuôi, NU được thể 
hiển ở 4 đang: NL thô của thức ăn (vd. lp protein thô cho 
5,72 kcal, !ø chất béo cho 9,5 kcal, Tg xơ thô cho 4.79 keal); 
NL tiêu hoá là NL. thô của thức ăn. trừ đi NL thải ra trong 
phán; ÑNL trao đổi (hay NL chuyển hoá) bằng NL thô của thức 
ăn trừ NL thải ra trong phân, nước tiểu. khí thải (CO;¿. H›...); 
NL, thuần được tính bằng NL trao đổi trừ đi lượng nhiệt trao 
đổi cho quá trình chuyển hoá. 

NANG LƯỢNG BỨC XẠ I. Năng lượng sóng điện từ, 

2. Khi là bức xa hạt, NLBX bằng năng lượng mà chùm hạt 
tai đi trong một đơn vị thời giàn qua mội đmm vị diện tích đặt 
vuông góc với phương truyền bức xạ. đo bàng đơn vị W/m2? 
trone hẻ SĨ. Xt. Nảng lượng sáng. 

NĂNG LƯỢNG DAO ĐỘNG một vật điểm có khối 
lượng m, thưc hiện dao động hình sin với tần số góc øœ và biên 
độ a, có năng lượng gọi là NLDĐ. 

Nếu vật điểm là cô lập và ma sát không đáng kể thì NLDĐ 
được bảo toàn và có g1á tI|: 


E:= _ ma @ˆ 
2 


NLDĐ gồm hai thành phần: động năng T và thế nâng V, 
Chúng biến đổi qua lại trong quá trình dao động. Nhmg tổng 
T + V luôn bằng E. 

NĂNG LƯỢNG ĐÀN HỔI năng lượng tích luỹ trong một 
vài đàn hồi đưới dạng thế năng. Vd. lồ xo khi bị nén hoặc 
giãn sẽ chứa môi lượng năng lượng đàn hồi. 

NĂNG LƯỢNG ĐIỆN TỪ năng lượng cúa tương tác điện 
từ, là một trong bốn loại tương tác cơ bản, nãne lượng của 
bức xạ điện từ (photon) NLUDĐT đóng vat trò chủ yếu 
trong câu lạo 1guyên từ, phân tử qua tương tác giữa điện từ 
và hạt nhân, giữa các điện tử, giữa các (on... Mật độ NLĐT 
la môi điểm trong không gian của môi trường đẳng 
hướng có chứa trường điện tì (tính theo hệ đơn vị ST) là 
W = 1/2 (E2 + u.H2) (trong đó c. kh là hệ số điện môi Và từ 
thẩm của môi trường: E, H là cường độ điện trường và từ 
trường cúa trường điện từ). Nếu trường điện từ có đạng sóng, 
NLĐT được truyền lan trong không gian, Vectơ xác định mật 
độ thông lượng NLĐT và hướng truyền của năng lượng được 
gọi là vectơ Pointinh (D. H. Poynting). 

NÀNG LƯỢNG HẠT NHÂN (cg. năng lượng nguyên 
tr), năng lượng liên kết các hạt cơ bản trong hạt nhân nguyên 
tÙ (x. Hạt nhán nguyên từ). 


NÀNG LƯỢNG HẤP DÂN thể năng của các vật đo tương 
tác hấp dẫn giữa chúng tạo ra; khái niêm được sử dụng trong 
thiên văn vật lí. | 

NÀNG LƯỢNG HOẠT HOÁ năng lượng dư tối thiểu mà 
hệ phản ứng cần phải có so với năng lượng trung bình cúa hệ 
ban đầu để phán ứng có thể xảy ra (kể cá trong cơ thể sinh 
và(). NLHH (E) thường được tính theo đơn vị kcalÌ/mol hoặc 
kl/maol. Đối với phần lớn các phản ứng hoá học, E. nằm trong 
khuang L5 - 60 kcal/mol. Sự phụ thuộc của hàng số tốc độ 
phán ứng (k) vào E được biểu diễn bởi phương trình Areniut 
(Atrrhen1uix): 

k=k¿,exp(- E/RT) 


R là hằng số khí; T - nhiệt đê tuyệt đối: k, - thừa số trước 
hàm mũ. 

NÀNG LƯỢNG HỌC ngành khoa học nghiên cứu tiềm 
năng năng lượng, công nghệ khai thác, sản xuất, truyền tải và 
sứ dụng các dạng năng lượng khác nhau. 

NĂNG LƯỢNG ION HOÁ năng lượng tối thiểu cần 
thiết để tách hoàn toàn một electron ở trạng thái cơ bán ra 
khỏi nguyên tứ. NLIH thứ nhất (I) thường được biểu thị bằng 
đơn vị clcctron - vôn (eV). Vd. I của nguyên tử hiđro bằng 
13,595 eV. Đối với nguyên tử nhiều electron. nếu tiếp tục 
tách electron thứ hai, thứ ba... thì xác định được NLTH thứ hai 
I, thứ ba Ï... NLTH thường được xác định hãng phương pháp 
quang phổ phát xạ. 

NÀNG LƯỢNG KÍCH HOẠT năng lượng cần thiết để 
kích thích các hệ nguyên tử, 
phân tứ, (thực hiện một quá E 
trình nhất định nào đó, vd. 
năng lương cần thiết để 
kích thích sự phát quang, ton 
hoá, Vv, 

NÀNG LƯỢNG LIÊN 
KẾT I. (/), năng lượng toả 
ta khi nhiều hạt kết hợp lại 
thành một hệ. NLLK càng 
lớn thì liên kết càng bên. Để 
tách hệ thành các hạt thành 
phần cần tốn một năng lượng 
bằng giá trị của NLLX. 

2. (hoá), năng lượng nhiệt 
hoá học trung bình được gán 
cho mỗi liên kết sao cho tổng 
NLLK của tất cả các liền kết 
trong phân tr bằng nhiệt 
nguyên tử hoá phân tử. 
Thường kí hiệu: Ee ở nhiệt độ 
0 K và E›o¿ ở 298 K. Một số vớd, 





Năng lượng kích hoạt 
e- năng lượng kích hoạt; 
pholon nắng lượng e có 
thể giải phóng điện tử ø 
khỏi mức năng lượng -£ 


Liên kết Hợp chất E¬-¿¿ k]/mol 
H-H H; 453,9 
=F P;s 159,0 
C] =CI CH: 242.3 
Br -Br Br, 192.8 
Ï-] [; I51,0 
H-CŒ HCI 431,4 
H-Br HBr 366,5 
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N NÀNG LƯỢNG PHI THƯƠNG MẠI 


H-I HI 298,4 
O-O O, 498.7 
C-O CO 1075 
N-N N; 945,6 
GIÓ, parafin 2623 
Cetc olefrn 4232 
C=C axctilen 759,4 
C-H parafini, olefin 3579 
axelen, benzen 

C-O ancol, ele 314 
C=O Xeton 653 
C=O andehI 628 
C=O AXIL, ƒxt€ I34Ô - 1505 
C=Š CS, 492.9 


NLLK đặc trưng cho độ bền liên kết hoá học: NLLK càng 
lớn thì liên kết càng bên. 

NÀNG LƯỢNG PHI THƯƠNG MAI năng lượng (nhiên 
liệu) thường chỉ được sử địng trong sinh hoại như củi gỗ, các 
chất phế thải từ sản xuất nông nghiệp, rác. vv. 

NĂNG LƯỢNG SÓNG năng lượng truyền đi do các đao 
động sóng, đăc trưng bằng vectơ. NL§ có chiều là chiều 
truyền sóng. đò lớn bằng giá trị lượng năng lượng truyền đi 
(rong một đơn vị thời s1an qua một đơn vị diện tích đặt vuông 
góc với phương truyền sóng, đo bằng đơn vị W/mẺ trong hệ 
S[. NLS tại một điểm có sóng truyền qua tỉ lệ với bình 
phương biên độ của đao dộng sóng tại điểm đó. Veclơ 
NLS của sóng điện từ gọi là vectơ Limôp - Poimanfi 
(Ủmoyv - Poynting). 

NÀNG LƯỢNG TẠI TẠO nguồn năng lượng có thể hồi 
phục (tái sinh) được theo chu trình biến đối của thiên nhiên. 
Năng lượng Mặt Trời, gió, sông, suối, thuỷ triều, sóng biển, 
địa nhiệt... là những nguồn NLTT, Ước tính: công suất Mặt 
Trời ở mức bẻ mặt Trái Đất khoảng 1,7.10!172W (khoảng 
! kW/m); năng lượng địa nhiệt của Trái Đất: 2/2.1013W; 
thuy triều: 3.1012W. 

NANG LƯỢNG THUƠNG MAI năng lượng (nhiên liệu) 
có thể sử dụng như săn phẩm trong thương mại. Sản phẩm 
đầu khí, than, điện năng là những NƯTM. 

NANG LƯƠNG TỰ DO phản năng lượng của hê có thể 
biến đổi thành công. Thường được hiểu là NLTD Hemhỏn 
(HcLmholtz) F. F = U - TS, trong đó U là nội năng, S - cntropi, 
T - nhiệt độ tuyệt đối, Khi hệ biển đổi đăng nhiệt từ trạng thái 
có NUTD F§ sang trạng thái có NLTD F¿ thì hệ thực hiện một 
còng Á = Fạ - F; (A cc đại trong quá trình thuận nghịch). 
Còng không bằng hiệu nội năng giữa hai trạng thái mà bằng 
hiểu của NLƯTD là vì còn có trao đối nhiệt giữa hệ và môi 
trường để giữ cho nhiệt độ cúa hệ không đổi. Về NUTD 


Ghipxơ (Gibbs) x. Ghipxơ (Năng lượng tự do), Thế 


nhiệt động. 
NĂNG LƯỢNG TỰ DO GHIPXO (cg. entanpi tự do) 
x. Ghipvø (Năng lượng tự đo). 


NÀNG PHÔ HỌC HẠT NHÂN chuyên ngành của vật lí 
hạt nhân, nghiên cứu về các mức năng lượng hạt nhân, tính 
chất của chúng và sự chuyển đời giữa các mức. Tập hợp các 
mức năng lượng hạt nhân với cấu trúc xác định gọi là phổ 
năng lượng hạt nhàn. 
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NPHHN đã cung cấp cơ sở cho những khái niệm hiện đại 
về cấu trúc hạt nhân, về các mẫu cấu tạo hạt nhân quan trong 
nhất (mẫu vỏ, mẫu suy rộng, vv.), về dạne hạt nhân và về các 
trạng thái kích thích đơn bạt và tập thể trong hạt nhân. 
NPHNHN đã làm sáng tò các quy luật phân rã œ, B, y, phát hiện 
hạt '`nơtmno``, góp phần xãy dựng lí thuyết tương tác hạt nhân 
yếu, VV, 

NĂNG SUẤT lượng vật chất tính theo thể tích, khối lượng 
hoặc số sản phẩm, vv., tạo ra được trong một đơn vị thời gian. 
Trong kinh tế, NŠS còn là sản lượng tính cho mỗi yếu tỏ 
(nhân công, nguyên liêu, năng lượng, tiền vốn bö vào sản 
xuất), đặc biệt NS lao động là yếu tố quan trọng nhất 
(x. Măng suất lao động). 

NÀNG SUẤT CẬN BIÊN (cg. hiệu suất biên). số có thém 
trong tổng số đầu ra mà một nhà sản xuất có được đo dùng 
thêm một đơn vị của yêu tố sản xuất (như dùng thêm một 
công nhãn).Thuyết NSCB của Clác (J. B. Clark) cho rằng, 
trong quá trình sản xuất, năng suất của lao động và của tư bản 
(vốn) cũng giảm dân như năng suất của ruộng đất. Trong điều 
kiên tư bản không thay đổi, những công nhân và lượng lao 
động được bổ sung sẽ cho một lượng sản phẩm giảm sút. Vd. 
nếu người công nhân thứ nhất tạo ra 6 đô]a sản phẩm trong 
một đơn vị thời gian, thì trong cùng một đơn vị thời gian ãy, 
người thứ hai chì tạo ra 5 đôla. và người cuối cùng chỉ tạo ra 
2 đôla. Tiền lương sẽ do NSGB (thấp nhất) quyết định là 2 
đôla. Thuyết nêu lên rằng, một chú hăng tìm cách tối đa hoá 
lợi nhuận của mình sẽ tuàn theo định luât NSCB giảm đản, 
theo đó các đơn vị lao động tiếp nốt nhau được thuê sẽ đưa 
lại mức thu nhập giảm đần. Tại một mức lương nhất định, chủ 
hãng sẽ tiếp tục thué lao động cho đến khi sự đóng góp của 
đœt vị lao động được sử dụng cuối cùng bảng với tiền lương 
phải trả. Clac kháng định sản phẩm của lao động là sản nhầm 
đo người `công nhân cận biên” tạo ra, tức là 2 đôla. Còn hiệu 
số piữa "toàn bộ sản phẩm công nghiệp” và “sản phẩm của lao 
động" thì ông cho là sản phẩm của tư bản. Như vậy, thu nhập 
của công nhàn và của nhà tư bản là tương ứng với sự đóng góp 
của họ vào sản phẩm cuối cùng của sản xuất. Vì vậy, theo Clac 
không có bóc lột, mà chỉ có sự hoà hợp gia cấp. 

NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG sản lượng cây trồng đạt 
được trên một đmm vị diện tích (thường là một hecta) sau một 
vụ sản xuất đốt với cây hằng năm hay san một năm đối với 
cây lâu năm đến tuổi thu hoạch. Năng suất sinh học (thân, lá, 
quả, hạt) được phân biệt với năng xuất kính tế (chỉ tính nông 
sản có ích, vd. đối với lúa là hạt thóc). NSCT có thể tính theo 
những hình thái sản phẩm khác nhau: lúa, ngô, đậu... tính 
theo khối lượng hạt khô; khoai lang, sẵn, khoai tây... tính theo 
khôi lượng củ tươi; chè tính theo khối lượng lá búp tươi, vv. 
Trong kinh tế nông nghiệp, việc đánh giá NSCT thường đưa 
vào năng suất thống kê (là năng xuất thu hoạch tại gốc) do cơ 
quan thống kê xác định và mới chỉ thực hiện trong sản xuất 
lúa (năng suất thòng kê chưa tính đầy đú hao hụt trong khâu 
Ihu hoạch và vận chuyển), và năng suất thực thu là số sản 
phẩm thực tế thu được da trên cơ sở tài liêu hạch toán của 
đơn vị sản xuất nông nghiép, hộ nông đán. Nàng cao NSCT 
là phương hướng phát triển có ý nghĩa cơ bản cùa nông 
nghiệp, nhất là đối với các nước chậm phát triển, độ phì nhiêu 
tự nhiên cao, Việc áp dụng đồng bộ các biện pháp khoa học- 
kĩ thuật, kinh tế, tổ chức sản xuất và quản lí (là phương pháp 
chủ yến nâng cao NSCT. Ở Việt Nam, kinh nghiệm mang tính 
chất truyền thống lâu đời trong nöne nghiệp đã được tổng kết 
thành tri thức về kĩ thuật thâm canh tăng NSCT: nước, phán, 
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cần, giống. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng 
sản xuất, nhất là các thành tựu và tiến bộ về khoa học - kĩ 
thmật, giống và cóng nghệ sinh học, công cụ, cơ khí hoá, các 
chính sách kinh tế - tài chính cba nhà nước đổi với nông 
nghiệp (giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho đơn vị sản 
xuất hộ nông dân, quyền tự chủ về phương hướng sản xuất - 
Kinh doanh theo cơ chè thị trường, chế độ hạch toán kinh tế, 
chế độ phản phối, chính sách giá cả, các biện pháp nhà 
nước hỗ trợ tài chính, tín dụng) đã có tác dụng lớn đốt với 
việc tăng NSCT' trong nông nghiệp. 

NÀNG SUẤT ĐẤT ĐẠI toàn hộ sản phẩm nông nghiệp 
tính bình quản ! ha đất nông nghiệp trên một đơn vị sản xuất 
nóng nghiệp ở một vùng, môi địa phương hoặc cá nước trong 
thời gian một năm. Là chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh hiệu quả 
sử đụng ruộng đất và trình độ phát triển nông nghiệp. Ở Việt 
Nam. diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người thuộc 
loa thấp trên thế giới, vì thế việc nâng cao NSĐ là yêu cầu 
cấp bách và là phương hướng chủ yếu đề tăng sản lượng nông 
sản. đáp ứng yêu cầu của miền kinh tế quốc dân. Đề tăng 
NSĐĐ, một mật phải nàng cao trình độ thăm canh. tầng nàng 
suất cây trồng. vật nuôi bảng cách tăng cường cơ sở vật chất 
- Kí thuật và đưa kr thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Mặt 
khác, phải coi trọng biện pháp tổ chức sản xuất nhằm tăng hệ 
số xử dụng đất đai (tầng vụ); đầu tư cho tăng vụ hợp lí và 
thâm canh lăng năng suất cây trồng. Cùng Với việc rầâng cáo 
năng suất cây trồng, náng cao hé số sử dụng đất đai, cẩn coi 
trọng phương hướng sán xuất (cơ cấu sản xuất) cho thích 
hợp để phát huy các ưu thế có tính chất đặc thù của tài 
nguyên đất đai, khí hậu ở từng địa bàn sản xuất cụ thể nhằm 
đạt hiệu quả kính tế cao trên đơn vỊ điện tích. Coi trọng, các 
biện pháp tổ chức sản xuất, quản lí kinh tế trong sản xuất, 
các chính sách của nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh 
doanh. Năng suất lúa đông - xuân bình quân cá nước là 
43,3 tạ/ha (1995), 48,8 tạ/ha (1999); lúa hè thu là 37,3 tạ/ha 
(1995), 37,4 ta/ha (1999); lúa mùa là 29/7 ta/ha (995) và 
35,2 ta/ha (1999). 


NÀNG SUẤT LAO ĐỘNG năng lực tạo ra của cải, hay 
hiệu suất của lao động cụ thể trong quá trình sản xuất, đo 
băng số sản phẩm, lượng giá trị sử dụng (hay lượng giá trí) 
được tạo ra trong mội đmn vị thời gian, hay đo bàng lượng 
thời gian lao động hao phí đề sản xuất ra một đơn vị thành 
phẩm. Là chị Hêu quan trọng nhất thể hiện tính chất và trình 
độ tiến bộ của một Iổ chức, một đơn vị sản xuất, hay của một 
phương thức sản xuất. Nâng cao NSLĐ là tiết kiệm Lao động 
sông và lao động vật hoá, là giảm tí lệ lao động Vật hoá sao 
cho tổng hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất một 
đơn vị săn phẩm giảm xuống. Tăng NSLĐÐ là một quy luật của 
moi hình thái kinh tế - xã hội. Theo Mac, “năng suất tao động 
là nhân tố quyết định sự thắng lợi của chế độ xã hội”, NSUĐ 
được quyết định bởi nhiều nhân tố, như trình độ thành thạo 
trung bình của người }ao động, trình độ phát triển khoa học 
và áp dụng công nghệ, sự kết hợp xã hội của quá trình sản 
xuất, quy mó và tính hiệu qua của các tư liệu sản xuất, các 
điều kiện tự nhiên. Hiện nay, ở Việt Nam, đo sự nghiệp giáo 
dục phát triển, kiến thức về ván hoá của người (ao động nói 
chung tương đối khá, truyền thống lao động cần cù, nên các 
vấn đề kĩ thuật, công nghệ mới, tô chức sản xuất, quản lí đôi 
mới mang ý nghĩa nội bật trong quá trình tảnp NSLĐ. 

NÀNG SUẤT NÔNG NGHIỆP I. Năng suất vật nuôi: 
sán lượng sản phẩm của môt đầu vật nuôi sau thời gian nhất 


định. Vd, sản lượng của sữa bò trong một chu kì vắt sữa, sản 
lượng thịt của vật nuôi lấy thịt sau thời gian nuôi. số lượng 
trứng môt gà mái đẻ trong một năm, vv. 


2. Năng suất lao động nông nghiệp: sô lượng công việc hay 
sản phám làm được trong một đơn vị thời gian lao động nông 
nghiệp hay số lượng thời gian lao động kết tình trorig một đơn 
vị sẵn phẩm (vd. 10 công I tạ thóc): trong lâm nghiệp. vd. 
năng suất lao động trong khai thác gỗ được tính bằng 
mì gỗ/công hay m3 gỗ/ngườinăm. XI. Năng suát đát đai; 
Năng cuát! lao động. 

NĂNG SUÁT SINH HỌC lượng xinh khối do quần thể 
hoặc quần xã sinh vật sản xuất ra trên một đơn vị diện tích 
hoặc trong một đmm vị thời gian và khá năng của hệ sinh học 
duy trì được mức độ tất sản xuất lượng sinh khối đó. Dòng 
năng lượng và chu kì các hợp chát hữu cơ, là hai quá trình 
quan trọng đốt với sinh trưởng, phát triển của xinh vật và chức 
năng của hệ sinh thái. Cá hai quá trình đó xác định NSSH. 
Phân biệt: NSSH sơ cấp và NSSH thứ cấp. NSSH sơ cấp là sản 
phẩm hữu cơ đo sinh vật sản xuất (chủ yếu là thực vật) tạo 
nên trên một đơn vị điện tích trong một đơn vị thời gian. Số 
lượng chất hữu cơ còn lại sau khi đã chỉ phí cho quá trình hò 
hấp là NSSH sơ cấp tuyệt đời. NSSH thứ cấp là sán phâm hữu 
cơ cũng như năng lượng và hoạt chất sinh học bay hơi do sinh 
vật tiêu thụ sản xuất ra trên một đơn vị điện tích trong một 
đơn vị thời gian. Trong thực tế hay nói đến NSSI1 kinh tế, là 
khốt lượng chất hữu cơ (sản lượng mùa) trên một đơn vị điện 
tích tính bằng khối lượng, nói đúng hơn khối lượng vật chất 
được con người sử dụng (x. Năng cuát nóng nghiên). 


NÁP I.N túi bào tử gồm tấm tròn đậy miệng tiíi bào tử. 
đặc trưng cho lớn Rêu. N túi bào tử có thể bị bát ra do án suất 
phần dưới của túi. 

2.N miệng của ôc: tấm sừng đậy miệng vỏ ốc thuộc nhóm 
ốc mang trước (x. Thân mém, Chản bụng). 

3. N mang là các tấm xương đậy khoang mang của cá 
xương. Dấu hiệu tiến hoá của cơ quan hô hấp của động vật 
ở nước. 

NẤC co thất đột ngột ớ cơ hoành gây giật thành bụng và 
lồng ngực, co thất thanh môn và rung giật các dây thanh. làm 
phát ra một tiếng động trầm. N phản ánh dây thần kinh hoành 
bị kích thích tự phát (N chị thoáng qua) hay thứ phát sáu một 
bênh thực thể (nếu N kéo đài). Bệnh thực thế này thường ở 
xung quanh cơ lioành, cũng có trường hợp N do một phản xa 
Xảy ra ở một bệnh có một yếu tố tình thần khác thường (trong 
bệnh viêm não địch tế hay viêm não ngủ pm). Không cản 
chữa N thoáng qua hay chỉ cần uông một hơi cốc nước lạnh. 
Đối với N kéo dài và liên tục (N cụt, cần đi khám hệnh. Y 
học cổ truyền gọi N là ách nghịch. Chía thành N do hàn, do 
nhiệt, do khí uất, do thực tích ở vị, do bệnh hư láu ngày. Cơ 
chế gây N là vị khí nghịch lên. Cách chữa: có thể dùng tai 
hông sấy vàng, tán nhö uống với rượu cho các dang N; châm 
cứu huyệt Cách du, Khí xá, Cự khuyết. Nội quan. Túc tam lí, 
Thái xung; day An huyệt Nội quan, Chương môn, Cách đu, bờ 
dưới xương sườn số lÔ. 

NẤC CỤT x. Nức. 


NẤM (Funer), giới sinh vật sông chủ yến trên đất. không 
có chất điệp lục như thực vật. Sống hoại sinh hoặc kí sinh. 
Gồm các đơn bào, hoặc sợi mảnh (sợi N) tạo nên thể N hay 
hê sợi. Sợi N có thể sinh trưởng rời rạc, xốp hoặc một khối 
chắc của mô mềm già có cấu trúc xác định như N mũ 
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N NẤM ĂN 





(x\. Nám túi; Nam đđm), Có khoảng LÔ nghìn loài. 

NẤM ÀN các loài nấm, phản lớn thuộc lớp Nấm đăm 
(Basiđioiyceres), quả thể ăn được. thường hái lượm trong tự 
nhiên hoặc gây trồng; ở một số nước là nguồn xuất khẩu lớn 
(Đài Loan. Nhật Bản, Pháp). Các loài NÃ phổ biến: I) Năm 
mèo (Aurictutarl4 polytricha; tK. mộc nh1), nếm hoại sinh, 
thường sống trên gố mục. Có thẻ trồng trên các loại cây mối 
như so đũa, xoài. mít, vônp, sung. sồi, sắn, ôi, cam, vv.. có 
quá thể màu nâu, giống hình tại con mèo. 2) Nấm rơm 
(Vohsarra vahacea): nấm có bạc màu nàu xám, sau trắne 
dản. chân nấm có bìu, không cé vòng. Thịt nấm dai và thơm, 
Nguyên liệu chính để trồng nấm là rơm, rạ, ngoài ra còn đìng 
ba mía, thân lá đậu, vv. Trước khí xếp, ngâm nước pha vôi 
(%, chọn meo giống tốt, làm mô nấm ở chỗ mát, tránh gió. 
tưới đủ Ẩm bằng nước ngọt. Sau khí cấy bào tứ nấm l2 - 25 
ngày. nấm bắt đầu mọc; hái 3 kì trong vòng 30 ngày, mỗi kì 
trung bình tì 0,5 đến Ikg nấm/0.53mˆ. 


NẤM BẤT TOÀN (Deuleronvcetes = FuHøi nnperƒecti). 
lớp gồm phần lớn các lơài nấm hiển vì, giai đoạn hữu tính 
chưa được phát hiện hay đã bị thoái hoá trên con đường tiến 
hoá cúa chúng. Sinh sản bằng các bào tử đính. Có khoảng 3 
ighìn loài. 

NẤM DA danh từ chỉ những bệnh da ở người do các loài 
nấm khác nhau gây nên. Bènh lay truyền từ người bènh sang 
người lành, có thể từ súc vật sang người. Tuỳ theo sợi nấm 
nhiễm vào lớp nào của da. có bệnh ND ở lớp sừng (tang ben), 
ND ở biểu hì (nấm kẽ. hác lào), nấm sâu (Ac//nmømyces). Phát 
hiện bằng cách soi tươi nấm, cấy năm. Thuốc trị nấm phổ 
biến: chữa lang ben bằng cách sáng bôi dung địch côn iot - 
sal(xilic, tối bôi mỡ axit salixiic 3%, bôi liền một tháng hoặc 
bòi dung dịch ratri hiposunfit S%. chờ khó bôi tiếp dung dịch 
thứ hai có axil tactric 3%; với nấm kẽ chân có vảy, dùng dung 
dịch lọt và natri iođua 2532, glixerin 20 ml, hoặc dung dịch 
axi( axetic 20 - 40%, bôi liền trong mội (uản. Phòng bênh: 
không dùng chung quản áo, chăn chiến, tất. giẩy đép; nấu 
quần áo, sát khuẩn giầy dép bằng dung dịch íomalin 10%. 
Cần tiến hành các biện pháp phòng bệnh ở nhà tắm, bể bơi 
công công: thường xuyên khám phát hiện bệnh da, không cho 
người có bệnh sử dụng chung các công trình này: sát khuẩn 
các giát eô; chống đọng nước bản. 

NẤM ĐẢM (Baitiohnivceres). lớp năm thật mà các bào 
tư hữu tính là các bào tử đảm hình thành ở bên ngoài, trên 
đầu tận cùng các tế bào chuyên hoá, gọi là đảm. Đảm 
hình thành trên một lớp sinh sản rắn chác là tầng sinh bào 1ử, 
môi đảm thường mang 4 bào tứ đảm. Gồm 2 nhân lớp 
Homobavthamycetes có bộ nấm mũ và Heterobattdionycetes 
có năm øï sắt và nấm than. Có khoảng 30 nghìn loài. 

NẤM GÂY BỆNH những loài nấm kí sinh ở thực vật, 
động vật. Hiện có biết 8Ö nghìn loài. Theo cách sử dụng chất 
hữu cơ làm thức ăn. nấm được chia thành hai nhóm: nâm kí 
sinh ăn chất hữu cơ trén các cơ thể đang sống và nấm hoại 
xinh ăn chất hữu cơ trên các cơ thế đã chết. Giữa hai nhóm, 
có nhiều dạng trung gian, được gọi là bán hoại sính hay bán 
kí sinh. Năm gáy nhiều loại bệnh cho cây: có những bệnh 
nguy hiểm như đạo ôn hai lúa; mốc sương cà chưa, khoai táy: 
sưng rễ báp cải, chết rạp thuốc lá: thán thư đay và nhiều bènh 
cày rừng. Ba nguồn xuất phát của NGB cây: hạt giống, đất, 
tàn dư thực vật và các loại cây đang sông trên đồng ruộng. Từ 
những nguồn ban đâu này, nấm nhờ gió, nước. xâu bọ. con 
người, các loài đòn vật, các công cụ lao động, máy móc 
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mang đi, lan truyền từ cây này sang cây khác. NGB vật nuôi 
la các loài năm kí sinh và pây bệnh ở vật nuôi, thuộc 3 lớp: 
OoiInycertex, Ascornycetes và HypliomMyCetes. 

NẤM GÂY U bệnh nấm ở bò, do Acrrnomyces bovis 
(thuộc bộ Nấm bóng Hybhomycetales) gây ra. Triệu chứng 
thường thấy nhất ở hàm và lưỡi. Khi bệnh ở hàm. những " rát 
to có thể làm bồ không nhai được, răng bị rụng. con vật chết 
vì đối; khi bệnh ở lưỡi, lưỡi sưng to, cứng (lưỡi gô), con vật 
không thể ăn được, chết vì đói. U có lỗ rò và chứa mu lồn 
nhồn. Bệnh khó chữa, con vật thường chết, Nguyên nhân là 
đo bò ăn thức ăn cứng, nhọn, làm bị thương riếm mạc miệng. 
nấm mốc ở rơm. có khô (phơi khône kĩ) xam nhập qua vết 
thương vào hàm và lưỡi. Bệnh không lãy nên phòng bệnh chú 
yếu là loại bỏ thức ăn cứng. nhọn, ẩm mốc. 

NẤM GÌ SÁT (Uredinales). bộ nấm thật kí sinh thuộc lớp 
Năm đam (Basriomycetes). Chú trình sống gồm nhiều kiêu 
bào tử: bào tư mùa hè có các sọc màu nâu xuất hiện trên cầy 
chủ qua biểu bì của cây (do đó có tên NGS); bào tử mùa 
đóng: bào tử đảm: bào từ øi (bào tử mùa thu). Một số loài 
NGS cần đến hai cây chú để hoàn thành chu kì cúa chúng. Có 
khoảng Š5 nghìn loài. Đạt điện: Ƒ¿cc02 là loài nấm quan 
trọng, kí sinh trên nhiều cây trồng, đặc biết trên các cây cốc. 
Đôi khi nấm tảo A!bugo cũng gọi là NGS hay nấm gi trắng. 

NẤM HẠI GÔ các loài nấm sống trên pố. lấy gỗ làm thức 
ăn, làm cho gỗ ái, mục. Khi gặp điều kiện nhiêt độ. độ ẩm 
thuận lợi, nấm xâm nhập vào gỗ nhờ bào tử nấm và náy mầm, 
phát triển thành nhiều sợi nấm phân huỷ gô. Biện pháp phòng 
trừ NHG: hong, phơi hay sấy gỗ tới giới hạn độ âm LÔ, 
neâm gỗ xuống nước, tấm gỗ bằng hoá chất diệt nấm. 

NĂM HƯƠNG (Lemtinus edodes), loài nấm ho Năm 
hương (Pleurotaceae). Chân dính vào thân cây chủ, trên có 
màng mũ hình ô đày và dai. Mặt trên mũ màu nâu, mặt dưới 
có nhiều phiến mỏng toá từ chân ra tới mép mũ. Mũ có mang 
các bào tảng chứa các bào tí. NH tà loại lãm sản quý, mọc 
hoang đại trên các thán cây trong rừng ẩm, có khí hậu mát mẻ 
của vùng núi cao như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Cao Băng, 
Bác Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hoà lình. Trước đây, 
thường chỉ thu hoạch NH mọc hoang đại trên gỗ các loài côm 
(Elaeocarpus). các loài sồi dễ các chỉ Quercux, Lithocarpws, 
Cavtanops!s, các loài re (Cramomium), bà sOL (Macaranegad). 
Hiện nuy. nhiều nơi đã trồng NH. Thời gian trồng vào cuối 
tháng 12. 

NẤM LINH CHI (tk. vạn niên nhung, chỉ hình. mộc lĩnh 
chỉ, hổ nhũ linh chị, bất lão thảo, thần tiên tháo, đoạn thảo, 
nấm lim...), nhóm nấmn quý hợ bình chỉ (Ganoderinataceae), 
sống trên cây, trên gỗ hay rẻ cây mục. NUC phiến 2m theo 
tiếng Trung Quốc là lìngZft, theo tiếng Nhật là reishi. Cho tới 
nay đã có 386 tên loài được phì nhận trên toàn thế siới thuộc 
họ Linh chị, trone đó 22[ loài được các nhà khoa học công 
nhàn, hơn 200 loài còn lạt là các loài đồng nghĩ4 (synonvm), 
các loài được sắp xếp nhầm vào họ Lính chí và gần LÔ loài 
chưa đính loại được. Các loài trên được sắp xếp vào các chỉ 
sau: Linh chỉ bóng (Gawoderma) với 166 tên (48 có thể là 
synonym). Hắc chị bào từ hình cẩu (Amauroderma) với 96 
tên (4] có thể là synonym), Linh chi bào từ có rãnh dọc 
(Haddøwia) với 5 loài (2 loài có thể là synonvm) và các chì 
Linh chì bào tử mạng lưới (Hưưnphreya) vớt LÔ loài (3 loài có 
thể là synonym), Linh chi hãi miễn (Toni2phagus) với 2 loài 
(1 loài có thể là synonym). Linh chỉ không bóng (Ƒ/fing¡2) 
với 5I loài (2l loài có thể là syvnonym) có khi còn được một 


¡ố lác giả gộp chung vào chí Linh chỉ bống. 

Đặc trưng cơ bản của NLC là có hệ sợi nấm ban đầu màu 
rắng, mọc kí sinh hay hoại sinh trong cây, trong gỗ hay trên 
fất giàu mùn sô. khi gặp điều kiện thuận lợi hình thành nên 
quả thể nấm chất bản đến chất gỗ. có khí hoá sừng rất cứng. 
Chíng có thể có cuống hay không có cuống với phần thịt nấm 
7 trên và ống nàm ở phía dưới. NUC có bào từ đặc trưna pồm 
hat lớp (hình cầu đến hình trứng cụt đầu, đôi khi có các gờ 
rang trí theo chiều đọc hay mạng lưới đặc trưng cho từng 
chí). Nhóm NLUC bao gồm các loài sống một năm (đơn niên) 
và các loài sống nhiều năm (đa niên được gợi là cố NLC), 
Phán bỏ trên toàn thế giới nhìmg phong phú và đang dạng 
nhất là ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, 

Nhóm NLC bao gồm các loài sông kí sình trên cày @Ay 
mục ruông. trên cây chết hoặc đã chặt hạ, trên rễ cây rmnục 
hoặc đất có mùn gỗ mục và thường là các loài có hệ enzim 
mạnh. phân huỷ gồ cây nên mục trắng gỗ. gây hạt cây rừng 
cũng như cây cóng nghiệp, cây ăn quả. Tuy nhiên từ trước 
Cóng nguyên, NLC đã được coi là vị thuốc quý, được nhân 
đan Trung Quốc. Nhát Bán, Hàn Quốc. Việt Nam... sử dụng 
và được coi là thượng dược, có khi còn hơn cả nhân sâm. Gần 
đây. các nhà khoa học đã tập trung nghiền cứu các chất có 
hoạt tính sinh học của NLC, trong đó đáng kể nhất là một 
số polisacant, neptit và đác biết là hơn TÒO tritecpenolf 
(ganoderic, ganodermic axit ...). Các hợp chất trên có tác 
dụng kháng khuẩn, giảm cholesterol trong máu, giữ vững và 
tăng cường khả năng miễn địch của cơ thể, chống oxi hoá ... 
Vì vay chúng có khá năng phòng chống nhiều bệnh hiểm 
nghèo thuộc hệ tuần hoàn. hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, 
ung (hư ... cũng nhì tăng tuổi thọ và nâng cao trí nhớ. 


Ở Việt Nam đã định tên được hơn 40 toài NUC và còn hàng 
chục loài khác mới chí định tên được đến chỉ. Khu hệ NUC 
cúa Việt Nam rất đa đang về thành phần loài và dạng sống 
(có loài đường kính lớn tới )10 cm), nhiều loài rất quý hiểm 
có piá trị được liệu cao cẩn được nghiên cứu, bảo tồn n1guồn 
gen và sử đụng hợp lí đé giữ eìn và nâng cao sức khoẻ của 
nhân dán, xứ lí môi trường và giữ cân bằng cho hệ sinh thái 
bền vững của đất nước. 

NẤM LÔNG I. Ở người, tình trạng lông nách. lông mì... 
có thể bị nhiễm nấm Nocordía tennis. Các sợi nấm bao 
quanh lông tạo thành những hạt màu vàne, có khi đen 
hoậc đỏ tuỳ theo loài nấm. Sợi lông nhiêm nấm sẽ mất bóng 
và để gãy. Chữa bảng cách cao lông, bôi thuốc diệt nấm 
(xi. Nám đa). 

2. Ở động vật, nấm Aceømycetes kí sinh làm rụng lông ở 
ngưa. chó, mèo. gà, vì những chất nhiềm nấm hám vào vêt 
thương đã có trên da, các sợi năm tiến sâu bao lông và tế 
lông. Da cá những vết lông rụng, tròn, phủ vẩy bột trắng 
nhưng không pây ngứa. Rệnh dẻ chữa. nhưng läy lan nhanh 
(xt. Nám gáy bệnh). 

NẤM MEN (S2ccharomveetaceae). họ nấm tút trần, đơn 
bào. có thể sống cả trong điều kiện ưa khí và kị khí. Tế bào 
hình cầu hay bầu đục. Sinh sản chủ yếu vô tính nảy chối tạo 
thành mạng phản nhánh, trong điều kiện bất lợi có thể hình 
thành bào tử hữu tính (thường 4 hoặc ít khi § bào tử). Có vai 
(rò quan trạng trong công nghiệp rượu bia và bánh mì do 
chúng tao ra rượu và cacbon đioxit (CÒ2) trong quá trình hô 
hấp kị khí. Thường dùng Saecharomyces cerevisiae sân Xuất 
cồn. làm nở bột mì, §. wv2rwm, S. carÌsBeF@elHSì€, Š. VÙH... 
làm rượu vang. bìa. Gần đây. còn sử dịng Š cerevisiae làm 
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đối tượng gây tái tổ hợp gen trong công nghề di truyền. 

NẤM MÓNG (Onychomycosis), bệnh nấm gây thương 
tôn Ở móng tay, móng chân (có thể một, hai hoặc tất cả các 
móng). Do phải đí lại và dê bị chẩn thương nên móng chăn bị 
NM nhiều hơn móng tay. Biểu hiện: mới đâu ở bờ tự đo hoặc 
bờ bên của móng có các đốm trắng mờ đục. sau móng trở nên 
dễ gãy, mủn ra, lồng móng bị thương tốn, toàn bò móng hị 
biến dạng, đổi màu vàng hoặc nâu sắm; cạo móng làm xét 
nghiệm có thể m được nấm gây bénh. Bénh tiến triển dai 
dâng. Điều trị làu đài bằng các loại thuốc điệt nấm, kết hợp 
với bóc móng trong các trường hợp cần thiết. 

NẤM NHÂY L) Xyxomycapkhyra, ngành sinh vật đơn giản 
mang tính chất của cả động vật và thực vật. Cơ thể có nhiều 
nhân, không có vách tế bào, chuyên vận theo kiều amip 
tiêu hoá thức ăn, do đó có một xố được ghép vào động vật 
nguyên sinh như Ä#ycc?øzoa. Một số chị có vách tế bào bằng 
xen(uloZơ được hình thành bến trong các túi bào tử là đặc tính 
của thực vật. Có khoang 500 loài. Gồm có 4 lớp: Acrastales, 
!.abyrinthulales, Xycomycetes, Plaenodiophorales. 

2) Myxoinycetes, lớp lớn nhất trone ngành NN. Thể sính 
dưỡng của nẩm lưỡng bội và có đang một khối sinh chất 
nhiều nhăn (thể hợp bào) tiêu hoá thức ân. Sinh sản bằng các 
bào tử có roi, được hình thành bên trong các túi bào tứ. NN 
phát triển trên gỗ mục, lá mục trone rừng ẩm ướt. Phản lớn 
NN hoại sinh, một số gây hai cây trồng, 

NẤM PHỒI thuật ngữ chung chỉ những bênh phổi ở 
người. động vật do các loài nấm (Camáiáda, Geotrichum, 
Asperegilus, Nocardra. Acriiomyces, Penicilinum, vv.) 
eây ra, 

ì. Õ người, nấm có thế xám nhập vào phối do hít vào 
hoặc từ một tốn thương ở gần (thường là từ mũi, họng, mắt. 
miệng, vv.) lan tới. Không có triệu chứng lâm sàng, X quang 
đặc hiệu thường dê bị nhảầm với các bènh phổi - phế quản mạn 
tính như lao, ung thì, viêm phế quản mạn, dân phế quản, xơ 
phối, thâm nhiễm mau bay. Việc chẩn đoán căn cứ chú yếu 
vào kiểm tra đờm (qua soi trực tiếp hoặc nuôi cấy, trêm 
truyền vào súc vật), phản ứng ngoài da. Với các kĩ thuật miễn 
địch học, có thể phát hiện kháng thể đặc hiêu và việc chấn 
đoán trở nền đơn giản và chính xác hơn, NP ít chịi tác dụng 
của kháng sinh: trong điều trị, thường dùng amphotericin B. 

2.Ỡ động vật, NPdo Aspzrg/lÌns ƒWI1tgatws pgẦy ra ð chìm, 
ngựa, bồ ... vì con vật hít nhái bào tử nâm trone rơm, cò mộc. 
Bệnh còn thấy ở gà, vịt con mớt nở đo đụng cụ ấp có nâm, 
Triệu chứng: ho, cháy nước mũi, khó thớ, gây dân; xuất hiện 
các hang trong phối do các sợi nấm kí sính. Bệnh khó chữa. 

NẤM TẢO (Phyeomycetes). lớp nấm thật. kí sinh. Nhiễn 
loài sống nơi ẩm hoặc ở nước, số ít sống hoàn toàn trong 
nước. Gồm hai lớp: Nấm trứng và Nấm tiếp hợp. Sinh sản hữu 
tính bằng noãn giao hay tiếp hợp. Đại diện: Pythium và mốc 
(Mnecor). Được chia thành các phân lớp địa theo số roi có 
trên các bào tử vó tính. 

NẤM THAN (Dchiaginales), bộ nấm th"ộc lớp Năm than 
(Uatomycetes). Phần lớn sống kí sinh trên cây cốc và hình 
thành khối bào tử màu đen như bổ hóng ở hạt. Có khoảng 180 
loài. Đại điện: s/1laøo trúc: gây bệnh than ở lúa mì; Ù. zeae 
Ở ngô. 

NẤM TIẾP HỢP (Zyga2myce(es), lớp gồm nhữmg niấm có 
xơi Không phán vách hay khi chín tách các sợi nối năm (hành 
các tế bào. Sinh sản bằng bào tử túi hay bào tử đính. Sinh sản 


A7 


ÑN NẤM TÓC 





hữu tính theo kiểu tiếp hợp bàng sự kết hợp của hai tế bào 
khòng phân hoá ra thành giao tư. Có 4 bộ, khoảng S00 loài, 
trang đó nấm mốc chiếm vị trí quan trọng nhất. 

NẤM TÓC nấm gây bệnh rụng tóc lây lan. Thường gặp ở 
trẻ cm. Có 2 toại NT: NT do nấm 7rrchophytøn với các bào tử 
nấm riằm thành chuỗi trong sợi tóc. trên da đần có nhiều 
máng nhỏ. tròn hay bảu dục, màu hồng, tóc gãy cách da đầu 
I - 3 mm; NT do nấm Äicrosporuin với các bào tử nhỏ nằm 
lộn xôn ở rIigoài và trong sợi tóc, trên đa đầu có những máng 
lớn. xám nhạt. số lượng thương tồn ít, tốc gãy cách da đầu 
Š - 8 mm. quanh chân tóc có bào từ nấm trắng như bột. Điều 
trị: dùng griseofu[vin với liều 20 mg cho Í kg thể trọng; trong 
thời pian điểu trị, cất tóc môi tuần một lần; buổi sáng bôi cồn 
lot, buổi chiều bói mỡ lưu huỳnh 32 và hắc ín 3'‡: dùng 
thuốc liên tục cho tới khí xét nghiệm 2 lần (cách nhau † tuần) 
cho kết quá âm tính. Phòng bênh: tổ chức khám bệnh định kì 
vào lúc khai trường ở vườn trẻ. lớp mẫu giáo, trường học để 
kịp thời cách li và điểu trị trẻ em mắc bệnh; khóng dùng 
chung lược, để lần mũ. khăn quàne. 

NẤM TRỨNG (O2inycetes), lớp gồm những loài nấm có 
sợi. không có vách ngăn. Sinh sản vô tính bằng động bào tử 
cớ hai roi. Sinh sản hữu tính noãn giao. Nhiều loài sống ở 
nước, hoại sinh trên xác côn trùng và động vật nhỏ. Có 
khoáng 550 loài. Đại điện: mốc nước. 

NÂM TÚI (Aseomycefex). lớp gồm những nấm có sợi, 
vách ngăn (đa bào) mang lỗ có gỗ ở mép. Màng tế bào chủ 
yêu bằng kitin. không có xenlulozơ. Chất dự trữ là glycogen 
khi chuyển hoá cho lipit và glucozơ. Sinh sản vô tính bằng 
bào tử đính, đơn bào hoặc đa bào với bào lử có nhiều cuống. 
Sinh sản hữu tính bằng bào tử đặc biệt là túi bào tử, trong môi 
túi có Ñ bào tử 1ú). Để phân loại phải dựa vào đặc điêm hình 
thái thể quả hay đặc điểm phát sinh, hoặc cơ quan mang túi 
bào tứ. Có hai phán lớp: Nấm túi trần (Hemiascomyceidae), 
pồm những nấm chưa có thể quả và sợi sinh tíi; Nấm ti thật 
(Euasconveetrdae), gồm những năm túi có thể quả, được 
chia thành 3 nhóm là nhóm thể quả kín, thể quả mở lỗ ở đỉnh 
và thể quả hở. Cố khoảng 30 nghìn loài. Sống hoại sinh trên 
gỗ mục. trên đất, trên các sản phẩm dinh dưỡng (nấm mốc) 
và trên đường (nấm men). Nhiều loài sông kí sinh trên cây, 
trên động Vật, trên người. Sinh sản bằng túi bào tử; sau khi kí 
chu chết, dinh dưỡng bằng hoại sinh, đến mùa xuân hình 
thành cơ quan mang bào tử. 

NẬM MU phụ lưu lớn thứ 2 san sông Nậm Na đổ vào bờ 
trái Sðng Đà. NM bắt nguồn từ sườn tày vùng núi Phụ Tà 
Lene (3.069 m) - Phansipan (3.43 m). Cháy theo hướng tây 
bắc - đông nam, nhập vào Sông Đà tai Phung Môn. Đài 
I6Š km. Diện tích lưu vực 3,400 kmỆ, cáo trung bình 
(.085 m, độ dôc trung bình 37,2%. Mật độ sông, suối trung 
bình 1,16 km/km2, Tổng lượng nước bình quân nhiều năm 
3.89 km3 ứng với lưu lượng bình quân 23 m3⁄ và môđun 
dòng cháy năm 36.2 l/s.km2. Mùa lũ tháng 6 - 9, tháng lũ lớn 
nhất vào tháng 7. [ượng dòng chay vào mùa lũ chiếm khoảng 
13.7% lương nước cả năm. Môdun đính lũ khá lớn. đạt 
1.535 I/.km?. Diên độ mực nước lớn nhất năm ti NM 
là 11,62 m. 

NẬM MỨC phụ hm lớn ở bờ phải Sông Đà, Bất nguồn từ 
vùng núi cao trên 1.500 m chảy trên đât Lào theo hướng tây 
bác - đông nam đến gần biên giới Việt Nam đổi hướng tây 
nam - đóng bắc và độ vào Sông Đà tại Nạm Mức. Dài 65 km 
(phần chúy ở Việt Nam 86 km). Diên tích lưu vực 2.930 km? 
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(phản ở Việt Nam 1.810 km2). Lượng nước bình quân nhiều 
năm đạt 2,51 km2 tương ứng với lưu lượng bình quân nhiều 
năm là 79,6 m3/s và móđua đồng chảy năm là 27,2 I/s.km2. 
Mùa lũ dài 4 thấng, từ tháng 6 - 9. Lượng nước mùa lũ chiếm 
khoảng 74,8% lượng nước cá năm. Lưu lượng lớn nhất đã 
xuất hiện trong những năm gần đây là 2.250 m3/s ứng với 
môdun dòng chảy lớn nhất 825 ]/s.km2 tại trạm Nậm Mức 
neày 27.10.196]. 

NẬM NA phụ lưu lớn nhất ở bờ trái Sông Đà thuộc địa 
phận Việt Nam, có tên là Đăng Điều ớ Trong Quốc. Bắt 
nguồn từ vùne núi củo trên 2.000 m thuộc tỉnh Vân Nam, 
nhập vào Sông Đà ở bờ trái tại Mường Lay. Dài 235 km (phần 
chảy ở Việt Nam 86 km). Diện tích lưu vực 6.860 km2 (phần 
ỡ Việt Nam 2. 90 km2), cao trung bình I.276 m, độ dòc trung 
bình: 31,2%. Tổng lượng nước bình quân nhiều năm 
8,80 km3 tương ứng với tưu lượng bình quán 279 m3/s và 
môdtun dòng chảy năm 40,7 l/s.km2, thuộc loại nhiều nước số 
với các vùng khác trong cá nước. Mùa lũ từ tháng 6 - 9. 
Lượng nước mùa lũ chiếm khoảng 68,4% tổng lượng nước cả 
năm. Biên độ mực nước tại Nậm Giàng IŨ m. 

NẬM PÔ phụ lưu bờ phải Sông Đà thuộc địa phận Việt 
Nam. Bắt nguồn từ vùng núi Pu Cuốt cao I.0Ó0 - 1.500 m 
chảy thcơ hướng tây nam - đông bắc, nhập vào Sông Đà tại 
Khang Man. Dài 103 km. Diện tích lưu vực 2.280 km2, mật 
độ sông suối từ 0,5 - l km/km2. Tổng lượng nước bình quân 
nhiều năm là 2,27 km3 tương ứng với lưu lượng bình quân 
năm 72,0 m3⁄s và môđun dòng chảy năm 31.6 l/s.km2. Mùa 
lũ từ tháng 6 - 9 chiếm 73,2% lượng dòng chảy cả năm. 
Môdun dòng chảy lớn nhất là 89SŠ 1/s.km2 ứng với lưu lượng 
lớn nhất là 429 m3/s xuất hiền vào ngày 26.6.1996, so với 
đồng chảy nhỏ nhất gấp trên 400 lản. 

NẠM RỐM (Nậm Nưa ở Lào), phụ lu cấp IÏ thuộc hệ 
thống sông Meêkông thuộc lãnh thổ Việt Nam. Bát nguồn 
từ vùng núi Na Lao thuộc khốt núi Pu Huổi Long ở độ cao 
2.178 m, chảy thco hướng đồng bác - tây nam, nhập vào sông 
Nậm Ứ, sông nhánh của sòng Mèekông ở Lào. Dài ?5 km. 
Diện tích lưu vực I.650 km2; cao trung bình 101 m, độ đốc 
trung bình 19,2%. Tổng lượng nước 1.02 km} tương ứng với 
môđun dòng chảy năm 19,6 1/s.km2. 


NẬM SAM x. Söng Chu. 


NẬM TUN di tích khảo cổ học ở thị trấn Phong Thể, tỉnh 
Lai Chàu. Khai quật năm E972, tầng văn hoá dày 1,8 m có hai 
lớp. Lớp trên có mặt rìn đá mài, đồ gốm và 3 mộ (còn giữ lại 
được đi cốt) đặc trưne cho bận kì đá mới. Lớp dưới đã tìm 
thấy gản 200 công cụ cuội ghè đẽo thô sơ, kích thước lớn. 
trên 700 mảnh tước và 2 mộ đặc trưng cho hậu kì đá cũ. tiêu 
biểu cho đi tích khảo cổ hang động cố xưa nhất ở Táy Bắc, 
thuộc văn hoá Sơn Vì. 

NẤN (Dioscorea), chì thực vật thuộc họ Củ 
nâu (Dioscoreacecae), than rễ phân nhánh. Lá mọc đơn, so 
le. Hoa đơn tính, khác gốc. Cé hai lơài hiếm, có nguy cơ 
bị tuyệt chùng. N nghệ (D. colzmu) và N đcn 
(D. membranacea). N nghệ thân rễ màu vàng, phân nhiều 
nhánh tạo thành khối có đường kính 2Ö cm. Thân khí sinh 
quân trát. Hoa đực là bông xim không cuống. Hoa cát hình 
chùm. Quả nang quặt lại, có 3 cánh, Ở Việt Nam, chỉ Đặp Ớ 
Mộc Chau (Sơn La). N đen thân rễ phần nhiều nhánh, thịt 
màu trắng xanh, chứa nhiều nước, võ màu đcn. Hoa đc và 





hoa cái có bao hoa hình ống. Quả nang 3 cánh, hạt có cánh 
tròn. Cây sống ở vùng núi đất lắn đá vôi. Ở Việt Nam, gặp ở 
Mộc Châu, Gia Lai. 

NÂNG TẦNG biện pháp xây dựng nhà theo cách lấp 
chép: có trình tự: sau khi lắp chân móng nhà và cột như các 
phương pháp thông thường, san phẳng nền nhà, đổ bê tông 
các sàn tầng nhà, sàn nọ đè lên sàn kia và ngăn cách nhau 
bằng lớp chống dính; tấm trên cùng là tấm sàn mái nhà; dùng 
cần trục lắp lên đầu cột một kích thuỷ lực đặc biệt để nâng 
tấm mái lên đỉnh cội; chốt giữ tấm mái rồi lắp tấm tường, 
vách ngăn lên tấm sàn tiếp theo. Khi lắp xong cả tầng trên 
cùng thì nâng toàn bộ tầng này cùng sàn lên đến độ cao quy 
định; chốt giữ tấm sàn này và làm tiếp tục đến khi nâng hết 
sàn theo thiết kế. Biện pháp NT không phải dùng cần trục cao 
vì hầu hết việc nâng nặng đều dùng hệ kích. Kích nâng cho 
mỗi cột có sức nâng 40 tấn lực. 

NẤU PHÁ BÃ giai đoạn công nghệ trong quá trình chế 
biến nước mắm, đùng để tạo ra nước nấu. Bã chượp đã rút hết 
nước cốt được đun sôi với nước và muối. Để tránh khê khét, 
thường tiến hành NPB theo quá trình “ba sôi”: nấu nước sôi 
mới cho bã, nấu bã sôi mới cho muối, nấu sôi nước bã 
muối tháo ra lọc trong. NPB dùng để tận dụng đạm còn lại 
trong bã mắm. 

NẤU THÉP quá trình kĩ thuật chế tạo gang và thép phế 
liệu thành thép. Theo lịch sử phát triển, có những phương 
pháp luyện thép chính sau: 1) Phương pháp lò nồi: phương 
pháp luyện thép cổ sơ nhất. Nguyên liệu là hỗn hợp gang và 
quảng sắt. Dùng than rấn gia nhiệt. Thép thu được ở dạng 
dẻo. Phải dùng cách rèn để loại bỏ xỉ tạp chất lắn lộn. Nhiều 
khi thu được thép rất tốt, chế tạo thành những thanh kiếm 
Đamat nổi tiếng. Công suất thiết bị rất thấp. 2) Phương pháp 
lò thổi (cø. lò chuyển): phương pháp luyện thép cận hiện đại, 
không dùng bất cứ loại nhiên liệu nào để gia nhiệt. Nguồn 
nhiệt chính để luyện thép là nhiệt oxi hoá các tạp chất trong 
gang do thổi không khí (x. Phương pháp Tômaf) hay oxi 
nguyên chất (x. Phương pháp L - D) vào khối gang lỏng 
trong lò. Phương pháp này với thiết bị và công nghệ đơn giản, 
năng suất cao nhưng cần đùng gang lỏng có thành phần thích 
hợp làm nguyên liệu. 3) Phương pháp Mactin: phương pháp 
luyện thép cận đại. Dùng nhiên liệu khí, lỏng để gia nhiệt. 
Dùng hỗn hợp gang và thép vụn với những tỉ lệ khác nhau 
làm nguyên liệu. 4) Phương pháp lò điện: gia nhiệt bằng điện. 
Nguyên liệu là thép phế. Phương pháp này luyện những mắc 
thép chất lượng cao, có tính chất hoá học đặc biệt. 

NÂYGAU G. G. (Genrikh Gustavovich Nejgauz; 
I888 - 1964), nghệ sĩ pianô Xô Viết, nhà sư phạm lỗi lạc, nhà 
bình luận âm nhạc, Nghệ sĩ nhân dân Cộng hoà Liên bang 
Nga, giáo sư Nhạc viện Matxcœva, giấm đốc Nhạc 
viện Matxcơva (1935 - 37). Nâygau là nhà sáng lập trường 
phái pianõ Xô Viết nổi tiếng, trong đó có Richte 
(S. T. Rikhter), Ghien (E. G. Giels), lắc - ĐancrÔzơ 
(E. laques - Dalcroze), vv. 

NC - MÁY TÍNH MANG (A. Network Computer), loại 
máy tính dùng để ghép nối trực tiếp vào mạng, chỉ có bộ vi 
xử lí và không có tài nguyên riêng, giá rẻ (dưới 500 USD), do 
5 hãng công nghiệp máy tính để xuất năm I995 (Oracle, 
IBM, Netscape, Sun và Apple). Một trong những mẫu máy 
đầu tiên đã được giới thiệu tại Comdex ở Lat Vêgalt 
(Las Vegas, Hoa Kì) tháng 11.1996 gồm: bộ vi xử lí 
Pentium 200-MHz, hệ điều hành Windows 95, bộ nhớ 
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8 - I6 MB RAM, khởi động bằng CD - ROM, dùng Smart 
Card để đảm bảo an toàn, có khả năng truy nhập mạng ISDN, 
theo các đặc tả của 5 hãng nói trên, 


NEC VI P. L. (Pier Luigi Nervi, 1891 - 1979), kĩ sư, người 
Italia, tốt nghiệp đại học (1913), làm việc ở phòng kĩ thuật, 
Viện Nghiên cứu Kết cấu Bê tông (1913 - 23). Năm 1920, 
thành lập Công ti Necvi - Nêebiôxi (Nervi - Nebbiosi), sau đổi 
tên Necvi - Bactôli (Nervi and Bartoli), năm 1946, được 
phong giáo sư, cũng được nhiều trường đại học và viện hàn 
lâm một số nước trên thế giới phong học vị tiến sĩ, viện sĩ, và 
mời giảng dạy. Là nhà lí luận kiến trúc và kết cấu xuất sắc 
của thế kỉ 20, ông có nhiều tác phẩm có giá trị (sách, tạp chí, 
bài báo), trong đó những tác phẩm nổi tiếng nhất là: “Nghệ 
thuật và khoa học kết cấu” (1945), “Ngôn ngữ kiến trúc” 
(1950), “Kết cấu mới” (1963). Các công trình do ông thiết kế 
chủ yếu là nhà làm việc, nhà triển lãm, nhà thể thao, nhà sản 
xuất có không gian rất lớn. Ông đã thể hiện sự sáng tạo tuyệt 
vời trong việc áp dụng các vật liệu mới, hình thức kiến trúc 
mới và công nghệ chế tạo mới. Các công trình nổi tiếng thế 
giới của ông là: Cung Thể thao ở Rôma (1960), Cung Lao 
động ở Turin (Tunn, 1961), trụ sở UNESCO ở Pari (1957), 
trụ sở Hãng Pireli (Pirelli) ở Milanô (1960), Khán phòng của 
lâu đài Vaticăng, vv. 





Necvi P.L. 


Khán phòng của lâu đài Vaticäng 


NEM món ãn cổ truyền Việt Nam được nhân dân nhiều 
nước ưa thích. Gồm N rán (người Miền Nam gọi là "chả 
giò"), N nướng, N cuốn, N chua, N chạo. Nhân N rán có thịt 
lợn nạc xay nhỏ, trứng, miến, mộc nhĩ, tiêu bội, mì chính. 
đường kính, nước mắm, hành và củ đậu thái nhỏ. Có thể thay 
thịt lợn bằng thịt gà, tôm hay thịt cua biển hoặc trộn lẫn hai 
hay các loại thịt trên. Thay củ đậu bằng giá đậu hay su hào. 
Cuộn ngoài bằng bánh đa nem. Rán bằng dầu hoặc mỡ. Nhân 
N nướng giống N rán, không trộn củ đậu, su hào hoặc giá 
đậu. Trộn đều viên nhỏ, nướng chín, khi ãn cuộn ngoài bằng 
bánh đa nem. 

Nhân ÑN cuốn có thịt lợn hay thịt gà đã luộc thái có thớ dài 
nhỏ, tôm bóc vỏ ướp gia vị và chao mỡ, bì lợn luộc thái thành 
sợi, rau thơm, xà lách, có thể còn cho bún. Cuộn ngoài bằng 
bánh đa nem. Ăn với nước chấm. N chua được chế biến bằng 
thịt thăn hay thịt lợn nạc tươi không rửa, xay hay giã nhỏ, bóp 
đều với bì lợn luộc thái thành sợi, thính gạo nếp nghiền mịn, 
mì chính, muối tỉnh, đường hoặc Ít rượu. Cuộn ngoài bằng 
một lá ổi rồi gói bằng lá chuối. Giữ ở nhiệt độ 32 - 359C để 
lên men lactic, sau 48 giờ ăn được, để lâu hơn N sẽ chua và 
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hỏng. N chạo gồm bì lợn luộc, thái thành sợi, thịt mỡ luộc 
thái nhỏ, trộn lẫn với nhiều thính gạo nếp. 

NÉM BOM hành động ngắm và thả bom từ khí cụ bay để 
điệt các mục tiêu trên mặt đất, biển. Có thể thực hiện khi bay 
bằng. bổ nhào, vọt lên; từ độ cao lớn, trung bình, thấp và cực 
thấp; từng quả, chùm, loạt, chùm - loạt; bằng một hoặc một 
nhóm khí cụ bay. Các hệ thống dẫn đường - ngắm hiện đại cho 
phép NB trong mọi điều kiện khí tượng, cả ban ngày, ban đêm. 

NÉM CÒN (cg. tung còn), trò chơi điển hình trong mùa 
xuân của nam, nữ thanh niên nhiều dân tộc ở Miền Bắc Việt 
Nam, đặc biệt là ở các dân tộc Tày, Nùng. Quả còn được khâu 
bằng vải nhiều màu, thành từng múi hình vuông như bánh 
chưng, trong đựng thóc, gạo, ngô; nặng O,2 - 0,3 kg. Nối vào 
rốn còn là một sợi dây vải 0,4 - 0,5 m có tua vải màu sặc sỡ. 
Người chơi cầm đuôi sợi dây còn đánh cho quả còn xoay tít 
trên tay rồi thả còn theo quán tính cho bay vào đích. Có hai 
lối chơi: lối chơi mang tính nghi lẻ nông nghiệp trong hội cầu 
mùa và lối chơi giải trí. Trong lễ hội Lồng tổng (hội xuống 
đồng), người ta dựng một phông còn bằng tre, mái cao 
I0 - 20 m, trên đỉnh uốn thành một vòng tròn đường kính 
0,5 - I m. Vòng được bồi kín giấy, trung tâm dán miếng giấy 
đỏ bằng bát úp làm hồng tâm. Cột được chôn sao cho khi ném 
hai phc đứng theo hướng đông tây. Hồng tâm phía đông viết 
chữ Nhật (Mặt Trời), phía tây viết chữ Nguyệt (Mặt Trăng). 
Vào ngày hội, ông Thại (người trông coi đình) tập trung tất 
cả các quả còn từ các mâm (mỗi hộ một mâm cúng, có 2 quả 
còn), phân thành 2 tứm đều nhau chia cho các bên ném, bên 
nào ném trúng hồng tâm đầu tiên thì được giải làng. Kết thúc 
lễ, ông Thại bổ I hoặc 2 quả còn lấy thóc tung lên để mọi 
người tranh nhau nhặt lấy “thóc giống”. NC còn là lối chơi 
giải trí của các đôi trai gái hoặc từng phe trai gái ném cho 
nhau bắt trong hội xuân. 

NÉN (eø) x. Kéo, nén. 


NÉN (/in; A. compress), việc chuyển tệp dữ liệu sang 
những dạng biểu diễn cô đọng nhằm làm giảm không gian 
lưu trữ, thời gian truyền đưa và tăng tính bảo mật cho dữ liệu. 

NÉN BA TRỤC nén mẫu đất trong trạng thái ứng suất ba 
chiều, nhằm mô hình hoá sát nhất trạng thái ứng suất tự 
nhiên, với mục đích xác định đặc trưng độ bền theo lí thuyết 
Mo - Culông (Mohr - Coulomb). Khi NBT, thỏi đất hình trụ 
được bọc trong màng cao su mỏng, đặt trong buồng kín bằng 
kính hữu cơ bền, trong suốt giữa hai tấm nén trên và dưới. 
Mật của hai tấm nén này tì sát vào hai đầu mút thỏi đất, có lỗ 
để thoát nước từ lỗ rỗng của đất. Để truyền áp lực mọi phía 
(ba trục) lên mẫu, thường dùng nước hoặc glixerin được bơm 
nén vào buồng. Dùng cần nén hoặc khung truyền tải để tạo 
thêm áp lực theo chiều thẳng đứng, tức áp lực dọc trục ơi. 
Như vậy, các trị áp lực bên theo hai hướng vuông góc đ› = đa; 
Øị >Ø;vàøi >ơa. Tuỳ theo kết cấu của buồng kín (buồng áp 
lực), có thể đưa thỏi đất thí nghiệm tới phá hoại bằng một 
trong hai cách: a) Giữ nguyên áp lực bên ơa và ơ nhưng 
tăng áp lực dọc trục ơy; b) Giữ nguyên áp lực dọc trục và 
giảm dần áp lực bèn. Từ các vị trí øơy và ơ tương ứng lúc các 
mẫu bị phá hoại, lập được các vòng tròn Mo (Mohr) và đường 
bao của chúng; xác định được gốc ma sát trong và lực dính 
của đất. 

NÉN KHÔNG NỞ HÔNG (cg. nén lún), thí nghiệm nén, 
chủ yếu là trong phòng, trong điều kiện không thể phình nới 
sang phía bên. Điều kiện này được bảo đảm nhờ đựng mẫu 
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đất thí nghiệm trong ống kim loại có thành cứng. Tải trọng 
nén tác dụng theo chiều thẳng đứng; đất bị lún chủ yếu là do 
nén chặt (nước ép thoát ra ngoài. độ rỗng giảm) và được biểu 
hiện ở sự giảm dần chiều cao, thể tích và trọng lượng mẫu. 
NKNH được tiến hành theo từng cấp tải trọng, thường là 1, 2, 
3 và 4 kG/cm2. Từ quan hệ giữa lượng giảm hệ số độ rỗng 
của đất với gia số tải trọng nén (gọi là biểu đồ nén lún), xác 
định được hệ số nén lún, môđun tổng biến dạng - những đặc 
trưng cơ học quan trọng nhất để tính toán độ lún của công 
trình xây dựng. 

NÉN MỘT TRỤC thí nghiệm nén mẫu đất ở trong phòng, 
trong điều kiện nở hông tự do. Tải trọng nén tác dụng theo 
một phương (một trục), thường là thẳng đứng. Lực nén ứng 
với lúc mẫu bị vỡ được gọi là sức chống nén mội trục của đất 
(hoặc đá). Từ đây, cũng có thể tính được những đặc trưng độ 
bền tương tự như khi thí nghiệm sức chống cắt và nén ba trục. 
NMTT không áp dụng cho đất yếu, vì không thể giữ được hình 
dạng nếu không có hộp đựng và trị số chống NMT quá nhỏ. 

NÉN THÀNH LỖ KHOAN nén đất ở phía bên hông 
(thành, vách) lễ khoan, nhằm xác định tính chất biến dạng và 
độ bền của chúng. Khoan một lỗ có đường kính và độ sâu 
nhất định, hạ xuống mội thiết bị hình giống ống gồm ba ngăn 
(hai ngăn trên và dưới là phụ, ngăn giữa là chính), có vách co 
giãn được. Truyền 8 - 10 cấp tải trọng để làm căng vách ống 
của thiết bị và ép vào đất ở thành lỗ khoan do các biến dạng 
tương ứng của đất. Từ quan hệ tải trọng - biến dạng, xác định 
được môđun tổng biến dạng theo phương ngang rồi suy ra 
theo phương đứng và một số đặc trưng độ bền. 

NENXTO V. H. (Walter Hermann Nemat: 1864 - I941), 
nhà hoá lí người Đức, một trong những người đã sáng lập ra hoá 
học hiện đại, phát biểu nguyên 
lí HI của nhiệt động học 
(1906), khám phá ra hiệu ứng 
Nentơ -  Êunhhauzen 
(Euingshousen, 1886) - một 
trong những hiện tượng nhiệt 
từ Giải thưởng Nôben 
(1920). 

NENXTƠ (ĐỊNH LÍ 
NHIỆT) x. Nguyên lí III 
của nhiệt động học. 

NENXTO (PHƯƠNG 
TRÌNH) hệ thức biểu diễn sự 
phụ thuộc của thế điện cực 
cân bằng vào nồng độ các 





Nenxtơ V. H. 
chất tham gia phản ứng điện cực. Vd. với phản ứng điện cực: 
aA + bB+ne #Ýg cC + dD 


phương trình có dạng: 
c .„d 
E=Eo~==In^€^b, 
nP a2 an 


trong đó, E là thế điện cực, a; - hoạt độ của cấu tử ¡, R - hằng 
số khí, T - nhiệt độ tuyệt đối, n - số electron trao đổi, F - số 
Farađây (Faraday), Eạ - điện thế tiêu chuẩn. Phương trình N 
do nhà hoá lí Đức Nenxtơ(W.H. Nemst, 1864 - 1941} thiết 
lập (1886). 


NEO thiết bị dùng để giữ tàu thuyền tại chỗ đậu. Sau khi 
thả neo, mỏ N cắm vào đất và N được nối với tàu bằng xích. 
N được đặc trưng bằng khối lượng và lực bám. Khối lượng 


NEPTUNI N 





N tối l7 tấn (có khi lớn hơn). Lực bấm trung bình lớn hơn 
trọng lượng bản thân 1Ô lần. Mỏ (lưỡi) N có loại cế định 
(N tàu chiến) và loại quay [N Hôn (Hai); N Matơrôxôp 
(Matrosov)]. 








Neo 
†) Neo có lưỡi quay, không có cẩn: a - Neo Hôn; 
b - Neo Maldrôxôp. 2) Nao có lưỡi quay, cò cần: 
a - Neo Torôlman; b - Neo Mactin. 3) Neo tàu chiến: 
1 - Thân; 2 - Mỏ; 3 - Gót nao; 4 - Gối (phần dười của thân 
chuyển sang mỏ); 5 - Lưồi; 6 - Mũi, 7 - Cần; 8 - Cổ 
(phần trên của thân); 9 - Quai neo, 10 - Bulông 


NEO LÀO HÁC XAẠT (Neo Lao Hak Sát - Mặt trận Lào 
Yếu nước), tổ chức quản chúng do Đảng Nhàn dân Lào (sau 
là Đang Nhân dân Cách mạng Lào) lãnh đạo. Thành lập ngày 
6.I.]956 tại Sảm Nưa, được chuyển đổi tên gọi từ tổ chức tiền 
thàn là Neo Lao Ítxala (Mặt trận Lào Tự do). Nhiệm vụ chính 
là đoàn kết nhân dân Lào trong cóng cuộc Kháng chiến 
chống Mi cũng như trong sự nghiệp xây dựng một nước Lào 
hoà bình, đóc lập, trung lập, thống nhất và phồn vĩnh. Tháng 
2.1979, đồi tên thành Neo Lào Xáng Xạt (Mặt trận Lào Xây 
đưng J)ất nước). 

NEO LÀO TTXARA (tên tiếng Việt: Mặt trận Lào Tự đo), 
tổ chức quần chúng của những người Lào yêu nước. Thành 
lâp tháng 8.950 đồng thời với Chính ph Kháng chiến Lào 
Itxala do Hoàng thân Xuphanuvông (Souphanouvong) làm 
chủ tịch. Có nhiều đóng góp to lớn trong cóng cuộc 
Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54). Tháng I,1956, đổi tên 
thành Neo Lào Hắc Xạt (Mặt trận Lào Yêu nước). 

NEOĐIM (L. Neodymium), Nd, Nguyên tố đất hiếm 
thuộc nhóm []IB bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 6O, 
nguvên tử khối 144,24; có 7 đồng vị với số khối từ 42 đến 46, 
48 và 49. Do nhà hoá học Áo Venxbac (C. A. V. Welsbach) 
tìm ra năm L§85, dưới đang oxit, Nd là kim loại màu vàng 
nhạt. mềm, đẻo, dễ cát; khối lượng riêng 7.07 g/cm3, 
L„ = 1.0240, (, = 3.030°C. Dé bị mờ xin trong không khí; 
bộc cháy ở 300°C, phân huỷ nước, giải phóng hiđro. Tàn 


trong axit loãng. Thường tồn tại cùng với praseođím trong 
các khoáng vật, Hợp kim của Nd với maglie, nhôm hoặc titan 
bền và nhẹ, được dàng để chế tạo máy bay và tên lửa, thiết bị 
điện tứ, vật liệu lazc, chế tạo thuỷ tỉnh màu. 

NEOĐIM OXTT (A. ncodymium oxide), NdạO+. Oxit đất 
hiếm, thuộc họ lantan. Tính thể màu xanh nhạt, không tan 
trong nước. Thuỷ tình có thêm NdzO; thì hấp thụ được tỉa tử 
ngoại và hồng ngoaI. 

NEOGEN (A. neogene; HL. néos - mới, pénos - sinh 
thành) I. Hệ thứ nhì kể từ dưới lên của giới Tân sinh 
(Kainôz7ôi, Xèênôzôi), Hệ được chia làm 2 thống Miôxen và 
Pliôxen, song việc chia tỉ mí hơn chưa được nhất trí trên 
trường quốc tế. Trầm tích N chứa khá nhiều đầu mỏ, khí đốt. 
than nâu, muối, vv. Ở Việt Nam, trầm tích N gặp ở dọc Sóng 
Hồng từ Việt Trì lên biên giới Việt Trung, dưới châu thổ Sông 
Hồng Và một số vùng trũng ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, đồng 
bằng Cửu Long. Một số nơi có chứa than nâu như Nà Dương 
(Lạng Sơn) hoặc đưới sâu của châu thổ Sòng Hồng. Các mỏ 
đầu khí đang được thảm đò và khai thác ơ thểm lục địa của 
Việt Nam cũng thuộc trầm tích N. 

2. Ki thứ nhì của đại Tân sinh (Kainðzô0, bất đầu cách đây 
khoảng 23 triệu năm và kéo đài khoảng 22 triệu năm. Ki này 
ứng với gia( đoạn cuốt của chú kì tạo núi Anpt xảy ra ở nhiều 
nơi, tạo nén những dãy núi cao nhất thế giới nh Anpơ 
(Alpes) ở Cháu Âu, Himalaya ở Cháu Á và Anđet (Andes) ở 
Nam MI Hoạt đòng núi lửa cũng biểu hiền mạnh mẽ. Ki N 
có nét đặc trưng là động vật có vú nhát triển mạnh. Đến cuối 
kỉ, xuất hiện các dạng Vượn người và Người vượn. Thực vật 
Hạt kín phát triển cực thịnh, gần nhìr có mặt toàn bộ các dang 
hiện đại. 

NEON (L. Neon), Ne. Nguyên tố hoá học thuộc nhóm 
VLII A, chu kì 2 bảng tuần hoàn các nguyèn tố, số thứ tự 10, 
nguyên tứ khối 20,179. Do Ramzi (W, Ramsay) và Tơravơ 
(M.W. Travers) phát hiện năm I898. Ne thuộc họ khí hiếm: 
chất khí không màu, không mùi: có trong không khí. Khối 
lượng riêng 0,900 g/l; t„ = - 245,%C, Ít tan trong nước; dễ 
tan trong dung môi hữu cơ, vd. etanol, benzen. Trone ống 
phóng điện, Ne tạo ra màu đỏ. Dùng làm đèn quảng cáo, đèn 
báo hiệu (vd. hải đăng). 

NEOPENTAN (A. ncopentane; cø. 2,2 - đimety[lpropan), 
(CH-)¿C. Hợp chất thuộc loại hiđrocacbon no không vòng; 
là đồng phản của m - pcnlan, † = 9,5°%C. Điều chế từ 
2,2 - điclopropan và đimctyl kẽm. Chỉ số octan của NÑ nguyên 
chất là 83, vì vậy N là một thành phần của xăng chất lượng 
cao, Trong dầu mỏ có một lượng nhỏ neopentan. 

NEPHELIN (A. nepheline). khoáng vật nhóm fenpatoil. 
phụ lớp silicat khung, KNa+[AISiO„]. Hệ sáu phương. Tính 
thể dạng lăng trụ ngắn. Tập bợp dạng hạt chặt sít,. Không màu 
hoặc xám phớt vàng, phớt nâu. phớt lục. Độ cứng 5,5; khối 
lượng riêng 2,6 g/cm}, N gặp trong các đá macma giàu kiểm, 
nghèo silic và trong pecmatit tương ứng. Dùng làm nguồn 
xút, silic và alumin trong công nghiệp gốm, sứ, thuỷ tình, 
đồng thời cũng đùng làm quặng nhôm. 

NEPHRITT (Á. nephntc) x. Ngọc thạch. 


NEPTUNN (L. Neptunium), Np. Nguyên tổ phóng xạ được 
xếp ngay sau uran, tuuộc nhóm TTIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn 
các nguyên tð; số thứ tự 93; nguyễn tử khối 237,0482; thuộc 
họ actinoit. Đồng ví bên nhất là ?23Np với chu kì bán rã 


51 


N NÉT CHẢI 





2,14.10 năm, có trong quặng urani. Đồng vị ?3Np lần đầu 
tiên được hai nhà bác học Hoa Kì Mac Milân (E. M. 
MecMIllan) và Abenxơn (P. H. Abelson) tổng hợp vào mùa 
xuân năm 1940 tại Đại học Tổng hợp Califonia bằng cách 
bắn nơtron vào ?38U. Là kim loại màu trắng bạc, khối lượng 
riêng 20,45 g/cmỷ; t,„ = 6379C. Tan trong axit clohiđric. Có 
tính chất hoá học giống urani. Dùng để sản xuất ?3ŠPu. 

NÉT CHẢI vạch bút song song hay đan chéo nhau, thể 
hiện độ trung gian và bóng tối để diễn tả khối trong không 
gian ở một bức hình hoạ hay tranh khắc. Trong tranh sơn dầu 
hay tranh thuy mặc, NC là kết quả của kĩ thuật dùng bút lông 
để tạo chất cảm hay tạo hiệu quả ánh sáng. 


NÉT NHÂN nét dùng trong một bức vẽ, có độ đậm hay độ 
sáng mạnh, điểm xuyết đúng chỗ để tranh không bị đơn điệu, 
tẻ nhạt. - 

NÉT VIÊN nét bao quanh một hình, để tách bạch hình đó 
với khung cảnh bên ngoài trong giai đoạn sơ phác đầu tiên 
một bức tranh. Ở giai đoạn hoàn thành, NV có thể được giữ 
lại hoặc phủ lấp đi tuỳ ý theo tác giả và theo trường phái 
nghệ thuậi. 

NÊ UYN (Ne Win; sinh 1911), chủ tịch Hội đồng Cách 
mạng Miến Điện (nay là Myanma; 1974 - 81), chủ tịch Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cương lĩnh Xã hội chủ nghĩa 
Miến Điện, Tên thật là Maung Su Maung (Maung Shu 
Maung), từ 1941, lấy tên Nê Uyn nghĩa là Người con vinh 
quang. Là một trong những nhà lãnh đạo phong trào đấu 
tranh giành độc lập. Từ 1949, thiếu tướng, tổng chỉ huy các 
lực lượng vũ trang, phó thủ tướng phụ trách quốc phòng và 
nội vụ. Thủ tướng (954 - 60). 

Tháng 3.1962, đảo chính lật đổ U-Nu (U-Nu), thành lập 
Đảng Cương lĩnh Xã hội chủ nghĩa Miến Điện, đề xướng lí 
thuyết về “Con đường xã hội chủ nghĩa Miến Điện”. Năm 
I981, rời chức vụ nguyên thủ quốc gia nhưng vẫn là 
người nắm thực quyền. Tháng 9.1988, Hội đồng Khôi phục 
Trật tự và Luật pháp Quốc gia đã bãi miễn Nê Ủyn khỏi 
mọi chức vụ. 

NỀ x. Phả. 

NỀ HOẠ x. Tranh nề. 


NÊĐECLAN (Nederland: Ph. Pays Bas - đất thấp, xứ 
thấp), vùng đất thấp hơn mặt biển nằm trên bờ Bắc Âu thuộc 
hạ lưu ba sông Excô (Escaud), Mơdơ (Meuse) và Ren 
(Rhein). Thời trung đại, N bị chia nhỏ thành một số lãnh địa 
thuộc Pháp và Đức. Thế ki 14 - 15, N thuộc về công tước 
Buôcgônhơ (la Bourgogne). Cuối thế kỉ 15, thuộc dòng họ 
Hapxbua (Habsbourg) của Áo. Thế kỉ 16, sau khi Saclơ Canh 
(Charles Quint) lên ngôi hoàng đế, N trở thành một bộ phận 
của để quốc Hapxbua. 

Cuối thế kỉ l6, Philip II (Philippe II) con Saclơ Canh 
(Charles QuinL) lên ngôi. Tây Ban Nha lại được quyền thừa 
kế cai quản N. Do vị trí thuận lợi, N trở thành một vùng công 
nghiệp dệt và thương nghiệp đường biển phát triển nhất Châu 
Âu. Giai cấp tư sản sớm hình thành đã khởi xướng sự phản 
kháng nền thống trị phong kiến Tây Ban Nha. Cuộc cách 
mạng tư sản đầu tiên nổ ra và thành công ở N (1566 - 1648). 
Miền Bắc tách ra thành lập các Tỉnh Liên hiệp (Provinces 
UUnies) (1576 - 1795), sau trở thành Hà Lan (1806), còn các 
tỉnh miền Nam sau trở thành nước Bi (1831). 
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NÊEN L. Ơ. E. (Louis 
Eugène Félix Nécl; sinh 
1904), nhà vật lí Pháp, 
nghiên cứu lí thuyết của hiện 
tượng phản sắt từ và xây 
dựng lí thuyết các chất feriL. 
Giải thưởng Nôben (1970). 


NÊEN (NHIỆT ĐỘ) (0, 
nhiệt độ mà trên né các vật 
liệu phản sắt từ trở thành 
thuận từ. Một số đặc trưng 
vật lí của các vật liệu này như 
độ cảm từ, nhiệt dung riêng 
và hệ số đãn nở nhiệt đạt giá 
trị cực đại ở nhiệt độ Nêen 
(gọi theo tên nhà vật lí Pháp 
Nêen; L. E. F. Néel). 

NÊFECTITIL (Néferuti), 
tượng cổ Ai Cập, chân dung bà 
hoàng Nêfectti [vợ của 
pharaông Amênôphi IV 
Akhênatông (Aménophis IV 
Akhénaton; thế kỉ 14 tCn.)], 
một trong những tuyệt tác của 
điêu khắc cổ Ai Cập. Tượng 
được tạo trong xưởng điêu khắc 
của Thutmôdơ (Thutmose), xác 
định vào khoảng năm 1350 tCn. 
Có nhiều dị bản N để ở nhiều 
bảo tàng lớn trên thế giới. 

NÊGRÔT (Negros), 
thuộc Philippmn. Diện tích 
I2,7 nghìn km?. Thủ phủ: 
Bacôlôt (Bacolod) (343 nghìn 
dân, 1994). Địa hình núi, đỉnh 
2.460 m. Rừng nhiệt đới thường xanh và xavan. Nông nghiệp 
nhiệt đới. 

NÊKRAXÔP N. A. (Nikolaj Alekseevich Nekrasov: 
1821 - 77/78), nhà báo, nhà phê bình, nhà thơ Nga. Xuất thân 
từ giai cấp quý tộc nhưng từ nhỏ đã chứng kiến những bất 
công xã hội, nhiều năm sống ở Pêtecbua (Peterburg), nếm 
đủ mùi cay đắng. Phụ trách tạp chí "Người cùng thời” 
(1847 - 66) và “Kí sự Tổ quốc” (I868 - 77). Viết nhiều thơ, 
trường ca nói về tình cảnh khốn cùng của nông dân, đời sống 
hèn kém của dân nghèo 
thành thị, số phận bất hạnh 
của phụ nữ; thể hiện lòng 
căm ghét các giai cấp thống 
trị, lòng yêu thương nhân 
dân..., Nêkraxôp phát ngôn 
cho những tư tưởng dân chủ 
cách mạng của thời đại, 
khẳng định vai trò nhà thơ - 
chiến sĩ và sứ mệnh giáo dục, 
tuyên truyền, phục vụ xã hội 
của thơ ca. Những trường ca 
“Những người bán hàng rong” 
(1861), “Thần Bảng giá mũi 
đỏ” (1864), “Phụ nữ Nga” 


đảo 





Nêfectiti 





Nêkraxôp N.A. 





(871 - 72) và “ÁI sống sung sướng trên đất nước Nga” 
(186 - 76)..là những bức tranh sinh động về cuộc sống và 
khát vọng hanh phúc của nhân dân Nga. 

Những bài thơ '*Què hương”, “ˆ“Trên sông Vônga”, “Mảnh 
niông không gãf`, “Những suy nehĩ trước cổng nhà quyền 
quý”, “Nhà thơ và người công dân”... thấm nhuần tính thần 
dán chủ, nhân đạo. Nêkraxôp khai thác chất liệu đân gian, 
ngôn ngữ nhàn đán. đổi mới hình ảnh, ngôn từ, nhịp điệu, 
thúc đây sự phát triển của thơ ca Nga. 


NÊM l. Còng cụ bằng gô hay bằng sát dùng trong chặt hạ 
gỗ để giữ cho cưa không bị kẹt và giữ cho cây đổ đúng hướng 
đã định. 

2. Mảnh tre hay gỗ dùng để chêm cho chặt, trong việc đóng 
đỏ móc, hay trong cối đá ép dâu thủ công. 

NÊMET L. (L4szló Németh: 901 - 75), nhà văn Hungan. 
Tốt nghiệp đại học y. Trong những năm 3Ó, là một trơng 
nhữne nhà tư tưởng của phong trào “nhà văn nhân dân”, 
người ủng hộ “chủ nghĩa xã hội phí maexit”, Trong tiểu 
thuyết hiện thực '“Tang chế” (I 936), “Lẩm lõi" (1936), với sự 
phân tích tâm lí sâi sắc, ông đặt vấn đẻ đời sống nông đân và 
trách nhiệm người trí thức trước dân tộc. Tiểu thuyết “Lồng 
nhân từ” (1965) phản ánh khát vone giải phóng cá nhán. Viết 
nhiều kịch lịch sử; “Nhát cất” (1946), "lan Guxơ"” (1948), 
“Galilê” (1953). những vở kịch về Puskin (A, S. Pushkin). N 
còn dịch nhiều tác phẩm của Tônxtói (Á. N. Tol”stoj). Giải 
thưởng Kòxut (Kossuth, 1957). 

NỀN (đia chất), miền đã cố kết có tính chất ồn định của 
vô Trái Đất, hình dạng tương đời đều đặn, có hoạt động kiến 
tạo và hoạt động macma yếu ớt. Là một đơn vị kiên tạo của 
vỏ Trái Đất có tính chất đối lâp với địa máng. Vd.N Xibia 
(Sbir`), N Hoa Nam (Huanan). N có hai tầng cấu trúc: ]) 
Móng: tảng cấu trúc nằm dưới của nền gồm nhức hệ các đá 
bị uốn nếp manh, trái qua biến chất, có macma øranit xâm 
nhập. 2) Lớp phủ: tầng cấu trúc nằm trên gồm các đá có thế 
nằm thoải. chủ yếu là đá trầm tích, Có nơi cồn xen nhiều đá 
phun trào. Nếu móng lộ hẳn trên mặt đất với lớp phủ mông 
thì được gọi là khiên [vd. khiến Bantich (Ralt(que)). Nền N 
có cả hai tầng cấu trúc, móng nằm ở dưới độ sâu, có )ớp phủ 
đày thì gọi là địa đài. N còn được phân ra; N cổ là N có món 
uốn nếp tuổi tiền Cambri [vd. các N Braxin, N Châu Phi, N An 
Độ, lục địa Úc tách ra từ lục địa Gônvana (Gondwana)] và N 
trẻ có móng uốn nếp tuổi Palêôzôi - Mê&zôZôI (vd. N Tay Xibia). 

NỀN (xảy đựng. kiến trúc), kết cấu gồm đất, đá hoặc một 
loại vật liệu rời nào đó, nằm dưới công trình xây dựng. Phân 
biệt: N nhà. N đường. N nhà là phần đất đắp aäm đưới lớp lát 
của tầng một (cp. tẦng trệt); nền móng: phản nền đất, đá tiếp 
nhận trưc tiếp tải trọng của công trình. Trong kiến trúc truyền 
thống, N nhà được đắp cao hơn đất xung quanh để ngôi nhà 
bớt ẩm thấp, tránh ngập nước, không có ý nghra về mặt chịu 
lực của kết cấu và nền móng. Xt. Nền đường. 


NỀN ẤN ĐỘ nên tuổi tiến Cambri, chiếm phản lớn bán 
đảo An Độ và đáo Xr¡ Lanka. 


NỀN BÁC MĨ (cg. nền Canađa), nền tuổi tiền Cambiri, 
chiếm phần lớn Bắc MI và đảo Grơnlen (Grønland). Móng 
hô lên trên bề mặt ở khiên Canada. Lớp phủ trảm tích của 
nền được cấu tạo bằng các đá tuổi Cổ sinh, Trung sinh và 
Tân sinh. — 

NÊN CHÂT LƯỢNG (cg. nền định tính), phương pháp 
biểu thị bản đồ dùng để phản ánh sự phân chía lãnh thổ, theo 
một hoặc nhiều đặc trưng định tính của các hiện trợng phân 


NỀN TRANH  N 


bô liên tục cũng như rời rạc trong không gian bảng nền màu 
(hoặc nền chải nét). Khi thành lập bản đồ theo phương pháp 
NCT, trước hết phải lập hệ phân loại của đối tượng sẽ thể hiện 
trên bản đồ, sau đó, theo hệ phân loại đã xác lập, phân chia 
lãnh thổ thành những khu vực đồng nhất về mặt định tính và 
dùng nền màu hoặc dùng nền chải nét quy định thể hiện. Có 
thể dùng chữ số và ghi chú thay nên màu, song khi đó bán đầ 
sẽ kém tính trực quan. 

NỀN ĐỊNH LƯỢNG phương pháp biểu thị hán đồ, dùng 
để phản ánh đặc trưng định lượng của một hiện tượng nào đó 
(vd. hàm lượng lân để tiều của các loại đất), theo phạm vì 
lãnh thổ phàn bố của nó, bằng nền màu hoặc nẻn chải nét. 

NỀN ĐÔNG ÂU (cg. nền Nga), nên tuổi tiền Cambri, 
chiếm phần lớn Đông Âu và một phần Tây Âu. Móng nền 
nhó lên trên bề mại ở các khiến Bantich và Ukraina 
(Ưkrarnna). Các vồng nên Bêlarut (Belarus`), Vôrône]jơ 
(Voronezh), Vônga - Uran (Volga - Ural), máng nền Bantich 
(Baltique), Matxcơva, Cận Caxpi (Pnkaspn) và các đới động 
Đơnep (Đnepr), Đônet (Donec), Trung Nga là những đơm vị 
kiến trúc quan trọng. 

NỀN ĐƯỜNG phần kết cấu được đắp đất cho cao lèn 
(đường đắp) hoặc đào đất (đường đào) để tạo thành tuyến 
đường hoặc tuyến đường sắt. Đất đấp NÐ được đắp cao dần 
và đầm lèn kt thành từne lớp. NĐÐ phải có chiều rộng, chiều 
cao và mái dốc sao cho đủ ổn định, không bị sụt lở và đủ chỗ 
làm phần mặt đường cho xe chạy. Phân loại: NĐÐ đấp, NĐ 
đào, NĐ nửa đào, nửa đấp, 


NỀN HOA mặt nền trang trí bằng loa văn hay môtip lặp 
đi lặp lại nhiều lẩn theo hệ thống mạng lưới. NH được sử 
đụng trên nhiều loại sản phẩm nhĩ vải hoa, giấy trang trí. 
bìa sách... 


NÊN NAM MĨ (cø. nền Braxin), nền tuổi tiền Camhii, 
chiếm phần lớn rung tâm và phần phía đông lục địa Nam MI. 
Móng nền nhô lèn bể mặt ở các khiên Guyana (Guyana) và 
Braxin. Giữa các khiên và các máng nên được bồi trảm tích 
đày: Amazôn (Amazon), Parana (Parana) và Chacô - Pampa 
(Chaco - Pampa). 


NỀN NAM TRUNG HOA nên tuổi tiền Cambri, chiếm 
lưu vực sông Dương Tử. Lớp nhỉ trầm tích cổ sinh vẫn còn 
được bảo tồn ở các vồng nền. Vào Trune sinh, nền này đã trải 
qua hoạt động macma và kiến tạo mạnh mẽ, 


NỀN NHÀ x. Nền 


NỀN PHI nên tuổi tiền Cambri, chiếm phân lớn lục địa 
Phi. Móng nền lộ ra ở khiên Nuybi (Nubie, Xuđăng), Ahaga 
(Ahaggar, Angiêni - L(bi). Các máng nền lớn có Côngô, Sát. 
Rìa phía đông và một phản rìa phía nam của nền này đã chị 
tác đông của vận động tách dãn lục địa với sự hình thành một 
hệ thông riftơ - địa hào, chiếm lĩnh bởi các hồ lớn và thung 
lũng sông hiện nay, đọc theo đó có hoạt động núi lửa mãnh 
liệt tạo nên vùng núi Đông Phi. 

NỀN TRANH I. Vật liệu dùng làm mặt đáy của một bức 
tranh, như giấy, bìa, vải, lụa, gỗ, véc, kim loại, vỮa và các VẬT 
liệu bển vững trong công trình xây dựng. Mỗi loại NT đồi hỏi 
một loại màu vẽ thích hợp. 

2. Những thành tổ trong bð cục để bổ sung hoặc làm nổi 
bật hình tượng chính, làm rõ chủ đề, đem lại sự thống nhất 
hoàn chỉnh cho bức tranh. Trong tranh nhân vật, nền là những 
bối cảnh nói lén cảnh huống, khóng gian, thời gian của những 
con người hiện diện. Trong tranh phong cảnh và tĩnh vật, nền 
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ÑN NỀN TRƯNG - TRIỂU 





la nhữne thành phần phụ trợ của cảnh vật chính. Trang trí trên 
mặt phẳng, coi nền là những hình và màu làm tôn giá trị của 
môtip chủ đạo. Người sáng tác thường căn cứ vào chủ để và 
nhu cầu biểu hiện hình tượng, dùng các thủ pháp khác nhau 
để điều chỉnh, xử lí mốt quan hệ giữa hình và nền như quan 
hệ hư và thực, tính và động, đơn giản và phức tạp, nóng và 
lạnh. sáng và tối, xa và gần, vv. 

NỀN TRUNG - TRIỀU nẻn tuổi tiên Cambri, nằm ở giữa 
lưu vực sông Hoàng Hà và bán đảo Triều Tiên. Vào Trune và 
Tân xinh, nến này đã trải qua hoạt động macma và kiến tạo 
mạnh mẽ. Các mö lớn: sắt, than, bauxI1. 

NỀN ÚC nên tuổi tiền Cambri, chiếm các phần phía tây và 
Irung tàm Úc và phần phía aam đảo Niu Ghine. Móng Thái 
cổ. Nguyên sinh hạ cấu tạo bằng các đá gơnai và granit, lớp 
phủ trầm tích Nguyên sinh thượng - Cổ sinh gồm các đá lục 
ñeMyên, bazan. 

NỀN VĂN MINH NGOÀI TRÁI ĐẤT nền văn minh dự 
đoán có thể tồn tại ngoài Trái Đất, trên các hành tính quay 
quanh các vì sao xa xôi... Xuất phát từ sự gần gũi cla các 
hành tính Kim và Hoá. có lớp khí quyển bao bọc xung 
quanh... người ta dự đoán nhầm là có thể ở đấy cũng tồn tại 
một nền văn minh. Những câu chuyên hoang đường, tư liệu 
cổ xưa, những “đĩa bay"" dị thường hiện tại... đã gợi cho người 
trên Trái Đất nghĩ đến một nên văn minh nào đó trong vỗ trụ. 
Kết quá nghiên cứu từ giữa thế kỉ trước dẫn đến kết luận rằng 
thế giới hữu cơ bậc cao trên các hành (nh của hệ Mặt Trời 
không thẻ tồn tại được, trừ ở Trái Đất. Hiện nay các nhà bác 
học đang thứ tìm những tín hiệu lạ ở những vùng bước sóng 
khác nhau của bức xạ điện từ, đề từ đó có được kết luận gì 
đấy về nền văn minh ngoài Trái Đất. Sự phát triển mạnh mẽ 
của ngành du hành vũ trụ cũng sẽ giúp nhiều cho việc tìm 
kiếm đó. 

NÊN XIBIA nẻn tuổi tiền Cambri, nằm giữa các sông 
Êmxây (Enisej), Lêna (Lena) và hồ Baikan (Bajkal). Móng 
nền nhỏ lén trên bề mặt khiến Anđan (Aldan) và khói Anaba 
(Anabar). Lớp phủ nền gồm các trầm tích Riphci, Cổ xinh và 
Trang sinh. 

NẾN ĐÁNH LỬA (cg. buzi đánh lửa; Ph. bougie), khí cụ 
dùng tia lửa điện để đốt hẳn hợp cháy trone động cơ đốt 
trong, Điện thế trên cực điện trưng tâm của NĐL là 4 - I2 kV 
trong động cơ pít tông và tới I6 kV trong động cơ phản lực, 

NÉOLIT (HL. neolithos: neo - mới, líthos - đá) x. Thời 
Đồ Đá mới. 

NẾP LỖM (cø. nếp võne), nếp uôn do các lớp đá bị biến 
dạng đeo tạo nên, thông thường có dạng võng xuống, các 
lớp đá cắm nghiêng vào trung tảm (a). Các lớp đá ở hai 
bên cánh (h) có tuổi già hơn, còn ở phần trung tâm thì 
trẻ hơn. 

NẾP LỒI x. Nếp vồng. 


NẾP MÀNG (tk. mào), cấu trúc được tạo nên đo nếp gấp 
màng trong của thể hạt sợi. Tuỳ thuộc vào hoạt động của tế 
bào, NM xếp chặt và phức tạp hay it và đơn giản. Bề mặt NM 
có những phần tử nhỏ bé có cuống (các hạt hô hấp) chứa các 
enzmm oxi hoá (như ATPa2a và cytocrom) bao bọc, 

NẾP NHĂN nếp đa xuất hiện trên mặt (chủ yếu ở trán, 
đuôi mắt hay thái đương, vv,) do biến đổi cấu tạo của các mô 
liên kết ở dưới da. Ở người già, NN là đấu ấn tự nhiên của 
tuổi tác. NN còn có thể xuất hiện ở neười còn trẻ thổi nhưng 
có cuộc sống không được thanh thản, với nhiều biến động, 
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vất vá, lo âu và khắc khoảt tâm hồn. Dự phòng và hạn chế sự 
xuất hiện NN; tổ chức cuộc sống thanh thản, thoái mái (nhất 
là ở các đô thị), kết hợp lao động vớt nghi naơi, rèn luyện cơ 
thể; chế độ ăn tổng thanh đạm; dùng kem bôi xoa mặt thường 
xuyên, nhất là ở trán, vùng quanh mất, thái dương, vv. Có thể 
làm căng đã, giảm NN bằng phẫu thuật thấm mĩ. 


NẾP OÀN cấu tạo oằn nghiêng của lớp đá có một cánh 
nằm nghiêng (BC) còn hai cánh kia nằm ngang hoặc gần nằm 
ngang (AB và CD). Hay gặp ở nơi các lớp đá mới bị biến 
dạng déo chưa chuyển sang đứt gãy phá huỷ. NO xuất hiện 
do chuyển động kiến tạo thắng đứng của vỏ Trái Đất. NO đôi 
khi có thể kéo đài tới hàng trăm kilômét, biên độ có thể đạt 
tới 2 - 3 km. 
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Nếp oằn 
Mặt cắt thẲng đứng qua địa hinh nếp oần 


NẾP SÔNG VĂN HOÁ sự biểu hiện văn hoá cụ thể của 
lôi sõne, là văn hoá ứng xử của con người đối với thiên nhiên, 
xã hội và công đồng. Khi nói đến NSVH tức là nhấn mạnh 
đến mặt văn hoá của nếp sống, ở những chuẩn mực khuôn 
mẫu ứng xử của xã hội mà môi cá nhân đã tự ý thức được, ở 
các hoạt động ổn định, thường xuyên. thành “nếp” trong đời 
sống hẳng ngày. 

Xây dưng NSVH phụ thuộc vào các điều kiện kình tế - xã 





Mặt cẤt thẳng đứng qua đìa hình nếp lõm 


Nếp lồm 


NÊPAN ÏN 





hội, vào truyền thống, vào sự phồ biến và giáo dục văn hoá, 
đặc biệt phụ thuộc vào định hướng lí tưởng của môi nền văn 
hoá và mức sông thực tế của người dân. 

NẾP UỐN cấu tao uốn khúc của lớp đá đo biến dạng đẻo 
gây ra. Phán biệt hai loại cơ bản: nếp vồng và nếp lõm (x. 
Nẽp vồng; Nếp lớm). Trong NU có các yếu tố cơ bản sau: 
1) Nhân NƯ: phần trung tâm của NU. 2) Cánh NU: phản phía 
ngoài của NU. Trên mặt cắt đối với một lớp đá đó là đoạn AM 
và BN. 3) Vòm NU: phần uốn cong chuyển tiếp từ cánh bẻn 
này sang cánh bên kia (MLN). 4) Điểm bản lề: điểm chuyển 
tiếp từ phía cánh bên này sang cánh bên kia (điểm L). 
5) Đường bán lẻ: đường nối các điểm bản lề trên một lớp đá 
(đường LL). 6) Định NƯ: điểm ở vị trí cao nhất trên vòm NU 
(điểm Đỉnh). Ở những NU thẳng đứng đời xứng, điểm đình 
trùng với điểm bản lẻ L. 7) Đầy NƯ: điểm ở vị trí thấn nhất 
tại vòm NUŨ (ngược với đình NU). 8) Mặt trục NỮ: mặt giả 
thiết phân chia nếp uốn ra hai phần bằng nhau (mặt P). 
9) Trục NU: giao tuyến giữa mặt trục NU với mặt phẳng nằm 
ngang (đường xy). 10) Mũi nghiêng quanh: phần bao quanh 
uốn cong của NU trên mặt địa hình trong trường hợp 
NU cắm nghiêng hoặc thẳng đứng (đường cong MON ở 
hình 2 và hình 3). 





Hình 2 





Hình 3 


Nếp uốn 

NẾP VÕNG x. Nép lõm. 

NẾP VỒNG (cạ. nếp lồi), ngược lại với nếp lõm. các lớp đá 
của nếp vồng có dạng nhô lên, các lớp đá ở trung tâm (a) có tuổi 
sià hơn, các lớp đá ở hai bên cánh (b) có tuổi trẻ hơn và cắm 
nghiêng ra ngoài. Điểm cơ bản để phán biệt nếp uốn thuộc nếp 
vồng hay nếp löm là xem xét tuổi của các lớp đá ở phần ung 


tâm (A) là già hay trẻ hơn tuổi các lớp đá ở hai bên cánh (b). 





b 
Mặt cải thẳng đứng qua địa hình nếp vồng 


Nếp vồng 


NÊPAN (Nepan: Nepãi Ađhirãjya; A. Kingdom of Nepal - 
Vương quốc Nêpan), quốc gia nội lục ở Nam Á, vùng núi 
Himalaya (Himãlaya). Có 2.926 km biên giới với Trung 
Quốc và Ấn Đó. Không có đường ra biển. Diện tích 
147,2 nghìn km2. Dân số 24,7 triệu (2000). Dân thành thị 
11% (1999). Dân tộc: người Nêpan (Nepanese) 53,2%, Bihar 
(Bihãr) 18,4%, Taru (Tharu) 4,8%, Tamang (Tamang) 4,7%. 
Ngôn ngữ chính thức: tiếng Nêpan (Nepäl), ngoài ra có đến 
20 thổ ngữ. Tôn giáo: Án Độ giáo 86,5% (quốc giáo), Phật 
giáo 7,8%, Hồi guáo 3,5%. Thể chế: quân chủ lập hiến, hai 
viện (Viện Quốc gia và Viện Dân biểu). Đứng đầu Nhà nước: 
nhà vua. Đứng đảu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Katmandu 
(Kãthmându; 535 nghìn đân). Các thành phố chính: Lalitpua 
(Lalitpur; 190 nghìn dân), Biratnaga (Birätnagar; [32 nghin 
dân), Bhactapua (Bhaktapur; 130 nghìn dân). 

Phía nam là đồng bằng thung lũng Sông Hằng. Phần giữa 
là đồi. Phía bắc là níi Hímalaya. N có 8 trên (0 định cao nhất 
thế piới (cao trên 8.100 rn), trong đó ngọn núi Chômôlungma 
(Chomolungma) cao nhất (8.848 m) (đo bằng vệ tình là 
§.§?2 m). Khí hậu đồng bằng có tính chất nhiệt đới gió mùa, 
càng lên núi càng rét. Tì 5.000 m trở lén có tuyết và băng 
vĩnh cứu. Lượng mưa 2.000 mm/năm. Đất canh tác 17,2%, 
đồng cỏ 14,6%, rừng và cây bụi 42%, các đất khác 26,2%. 
Khoáng sản chính: quaczit, than nâu, đồng, coban, sắt. 


Kinh tế nông - công nghiệp. Nông nghiệp chiếm 32,6% 
GDP và 81,2% lao động. Công nghiệp chế tạo 9,2% GDP và 
2,0% lao động. Thương mại - tài chính - địch vụ 30,1% GDP 
và 14,1% lao động, GNP đầu người 210 USD(1998). GDP 
đầu người 189 USD. Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): lúa 
3,7 triệu tắn, mía 2 triệu tấn, ngô ì,3 triệu tấn, lúa mì Í triệu 
tấn. Chăn nuôi: bò 7 triệu con, dê 6,2 'riệu con, trâu 3,5 triệu 
con, cừi 8ŠŠ nghìn con. Gỗ tròn 21,5 triệu mẢ (1998). Đánh 
cá 23 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1995): khai 
khoáng đá vôi 369 nghìn tấn, mưới 7 nghìn tấn. Chế biến 
(1995): hàng dệt 7§ triệu USD, thực phẩm 74 triệu USD, may 
mặc 54 triệu USD, sản xuất thuốc lá 41 triệu USD. Năng 
lượng: điện 1,218 tỉ kW,h (1996). Giao thông: đường sắt 
59 km (¡999), đường bộ 7,7 nghìn km (rải nhựa 42%). Xuất 
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khẩu (1996 - 97): 22,5 tỉ Rupi Nêpan (NRs) (nguyên liệu 
48,7%, hàng hoá chế biến khác 29,2%, lương thực và gia súc 
I2,6%), bạn hàng chính: Hoa Kì 34,4%, Ấn Độ 95%, Nhập 
khẩu: 96 tỉ NRs (nguyên liệu 47,6%, máy móc và thiết bị vận 
tải 14,7%, hoá chất 8,8%, chất đốt và dầu nhớt 7,5%, lương 
thực và gia súc 6,6%); bạn hàng chính: Ấn Độ 23,3%, Hồng 
Kông 14.3%, Xingapo 13%, Nhật Bản 11,2%, Trung Quốc 
6,4%, Nịu Zalân 5,1%, Đơn vị tiền tệ: rupi Nêpan (NRs), Tỉ 
giá hối đoái: I USD = 73,65 RNs (10.2000). 
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Thời Cổ đại và Trung đại, ở N tồn tại nhiều nhà nước phong 
kiến. Đến thế kỉ 18, N trở thành một quốc gia thống nhất. Anh 
gây chiến (1814 - 16) buộc N phải để Anh kiểm soát chính 
sách đối ngoại. Năm 1946 dòng họ quý tộc Rana (Rana) thiết 
lập chế độ quân sự. Năm 1951, Rana bị lật đổ và nhà vua 
được phục hồi cùng với chế độ quân chủ lập hiến. 

Là thành viên của Liên hợp quốc từ 14.12.1955. Thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ từ 15.5.1975. 

NÊPE (kí hiệu: N), đơn vị đo lôgarit tự nhiên (lôgarit 
nêpc) của LÍ số giữa hai đại lượng vật lí cùng bản chất hoặc tỉ 
SỐ giữa hai giá trị (Fq, F;) của cùng một đại lượng vật lí. 

N =ln (Fz/F¡) khi F2/F¡ = e= 2,718 (e gọi là số nêpe). Tên 
được đặt để kỉ niệm Nêpe (J. Neper; 1550 - 1617), người đã 
phát minh ra lôgari. Hiện nay ít dùng, thay vào là bel, 
đêxiben. 

NÊRÔ (Nero; tên đẩy đủ: LL Lucius Domiduus 
Claudius Nero; Ph. Néron; 37 - 68), hoàng đế Rôma (54 - 68). 
Con riêng của Agripin 
(Agrippine), sau này Agripin 
trở thành vợ hoàng đế 
Claudiut Ì (Claudius I). Được 
nhận làm cơn nuôi, rồi được 
kế vị (54 - 68). Học trò triết 
gia Xênêca (Seneca), ban 
đấu hiển lành, ham học, có 
năng khiếu nghệ thuật, sau 
trở nên độc đoán và làn ác. 
Giết Britanicut (Britannicus: 
con riêng của hoàng đế cha 
nuôi Clauđiut Ï), giết mẹ là 
Agripin và vợ là Ôctavi 
(Octavie). Ra lệnh ngắm đốt 
cháy một khu Rôma để xây 
cung điện và để tạo “cảm 
hứng nghệ thuật”, công khai đàn áp, tàn sát tín đồ Thiên Chúa 
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giáo: là bạo chúa ác nhất. Tự tử vì sự chống đối của Viện 
Nguyên lão và sự nổi dậy của quần chúng. 

NÊRU J. (Jawaharlãl 
Nehru; 1889 - I264), nhà 
hoạt động chính trị Ấn Độ, 
người cộng tác xuất sắc của 
Ganđi (M. K, Gandhi) trong 
cuộc đấu tranh giành độc lập. 
Thủ lĩnh Đảng Quốc đại, thủ 
tướng đầu tiên của nước Ấn 
Độ độc lập (1947). Để xướng 
đường lối chiến lược phát 
triển nền kinh tế - xã hội của 
nước cộng hoà. Là một 
trong những người để ra l0 
nguyên tắc chung sống hoà 
bình tại hội nghị Băngđung 
(Bandung: 1955) và khởi 
xướng Phong trào các Nước 
Không liên kết. Ông được coi 
là nhà kiến trúc xã hội mới của nhân đân Ấn Độ. 


NÊRUĐA P. (Pablo Neruda; tên thật Neftalí Ricardo 
Reyes Basoalto; 1904 - 73), nhà thơ Chilê. Tốt ky öbxx 
Đại học Tổng hợp Xantiagô 
(Santiago), làm lãnh sự ở 
nhiều nước Châu Âu và Mĩ 
Latinh. Buổi đầu sáng tác 
thơ, chịu ảnh hưởng của chủ 
nghĩa siêu thực Pháp, dùng 
những hình ảnh tượng trưng 
bí hiểm nói lên nỗi cô đơn 
của cá nhân. Nhưng từ khi 
tiếp xúc với cách mạng Tây 
Ban Nha, thơ ông biến đổi 
hoàn toàn, ông vận dụng thơ 
ca như một vũ khí, đấu tranh 
cho lí tưởng tự do, dân chủ, 
chủ nghĩa xã hội (“Tây Ban 
Nha trong lòng tôi”, 1937; 
“Mảnh đất đau thương”, 1938). Trong Chiến tranh thế giới II, 
sáng tác “Bài ca gửi Xtalingrat” (1942), “Tình ca mới gửi 
Xtalingrat” (1943) ca ngợi những chiến sĩ anh hùng Xô Viết. 
Năm 1945, trở về nước, gia nhập Đảng Cộng sản, được bầu 
vào Thượng nghị viện Chilê. Chính phủ độc tài ra lệnh truy 
nã ông. Trong thời gian sống bất hợp pháp, hoàn thành tác 
phẩm: “Chung một tiếng ca” (1949), một bản trường ca về Mĩ 
Latinh từ thời Cổ đại đến nay, về các cuộc đấu tranh chống 
xâm lược trong lịch sử, dựng lên hình ảnh những người cộng 
sản chống các công tỉ tư bản độc quyền Bắc Mĩ và bọn độc 
tài tay sai đế quốc Mĩ, kêu gọi quần chúng nổi dậy bảo vệ quê 
hương, bảo vệ dân chủ. Phần cuối tác phẩm là những trang tự 
thuật về con đường giác ngộ của ông. Nêruđa sử dụng thơ tự 
do để diễn đạt một nội dung vừa trữ tình vừa triết lí. Từ 1950, 
sống lưu vong. Sau khi chính phủ phản động bị lật đổ (1952), 
ông trở về nước, tiếp tục làm thơ, mở rộng đề tài, để cập đến 
những vấn đề riêng và chung trong cuộc sống: “Một trảm bài 
thơ tình” (1960), '“Trường ca anh hùng” (1960) ca ngơi cách 
mạng Cuba, “Những con chim Chilê” (1960) ca ngợi quê 
hương. Dưới chính quyền cách mạng của Alienđê (G. S. 
Allende), làm đại sứ ở Pháp, và khi chính quyền này thất bại, 
ông bị Pinôchê (A. Pinochet) giết hại. Giải thưởng Nôben về 
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văn học (1971). 


NÊTÔ A. (Agostinho Neto; 1922 - 79), nhà lãnh đạo cách 
mạng Angôla, chủ tịch nước Công hoà Nhân dân Angôla (từ 
I975), chủ tịch Phong trào nhân dân giải phóng Angôla 
(MPLA), bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Lao động MPLA (từ 1977), 

NÊVÔ (Nevo) x. Lađôga. 


NÊXMÂYANÔP. A. N. (AIeksandr Nikolaevich 
Nesmejanov; 1899 - 1980), nhà hoá học hữu cơ Nga, viện sĩ 
(1943) và chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1951 - 
I961), hai lấn Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa (1969, 
I979). Sáng lập trường phái hoá học các hợp chất cơ nguyên 
tố; nghiên cứu cơ chế phản ứng hữu cơ, các hợp chất "*xãn 
uýt”, telome hoá, tổng hợp thức ăn nhân tạo. Giải thưởng 
Lânin (1966). 


NGA (Rossija, Rossijskaja Federacija - Liên bang Nga), 
quốc gia rộng lớn nhất thế giới, trải dài từ Đông Âu đến Thái 
Bình Dương ở Đông Bắc Châu Á và từ Bắc Băng Dương 
xuống các vùng núi cao ở Trung Á. Diện tích I7 triệu km2, 
Dân số 146 triệu (2000). Dân thành thị 73%. Dân tộc: Nga 
86,2%, Tacta (Tartar) 3,2%. LIkraina l,3%b, Bêlarut, Chuvasơ 
(Chuvash),vv. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Nga. Tôn giáo: 
Chính thông giáo Nga 16,3%, các giáo phái Thiên Chúa khác 
1,6%, Hồi giáo 10%, không tôn giáo 70%. Thể chế: cộng hoà 
liên bang, đa đảng, hai viện (Hội đồng Liên Bang và ĐÐuma 
quốc gia). Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính 


phủ: thủ tướng. Thủ đô: Matxcơva (8.4 triệu dân). Các thành 
phố lớn trên l triệu dân: Xanh Pêtecbua (Sankt Peterburg: 
4,2 triệu), Nôvôxibiaxkơ (Novosibirsk; 1,4 triệu), Nôpgôrôt 
(Novgorod; 1,4 triệu), Êkatêrinbua (Ekaterinburg; l.3 triệu). 
Xamara (Samara: I,2 triệu), Ômxkơ (Omsk; 12 triệu), 
Chêliabinxkơ (Cheljabinsk; I.| triệu) Kazan (Kazan: 
I,l triệu), Pecmi (Perm'”; I triệu) Ufa (Ufa; I,l triệu), 
Rôxtôp trên sông Đông (Rostov - na - Donu; [ triệu). 

Điều kiện tự nhiên đa dạng. tài nguyên giàu có. Từ Đông 
Âu đến dãy Uran (Ural) là đồng bằng Nga xen đổi; từ Uran 
đến sông Ênixây (Enisej) là đồng bằng Tây Xibia thấp; từ 
sông Ênixây đến sông Lêna (Lena) là cao nguyên Trung 
Xibia; từ sông Lêna đến bờ biển Viễn Đông là vùng núi. Phía 
nam giáp Trung Quốc và Mông Cổ là các đãy núi cao. Khí 
hậu từ ôn đới đến cực đới. Viễn Đông có khí hậu gió mùa. 
Mùa đông rất rét, nhất là ở Xibia (nhiệt độ tháng giêng từ 
-2œC đến -489C). Từ phía đông sông Ênixây đông kết vĩnh 
cửu rất phổ biến. Ven Bắc Băng Dương là hoang mạc bắc cực. 
Lượng mưa 500 - 600 mm/năm, về phía Viễn Đông 
I.000 mm/năm. N có rất nhiều sông, hồ. Các sông lớn có 
tiềm năng thuỷ điện cao: Đnep (Dnepr), Vonga (Volga), Ôbi- 
[atưsơ (Ob' - Irtysh), Ênixây, Lêna, Amua (Amur). Hồ lớn: 
hổ Baikan (Bajkal), biển nội địa Caxpi (Caspien Sea). Đất 
nông nghiệp 7,7%, đồng cỏ 5.2%, rừng và cây bụi 45%, các 
đất khác 42,1%. Các khoáng sản chính: dấu khí, than, các 
kim loại màu chiến lược, sắt, kali, photphat, vàng, kim cương. 


Kinh tế công nghiệp, dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
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chiếm 6.0% GDP và II.42 lao động. Công nghiệp 36,3% 
GDP và 27 4 lao động. Thương mại-tàt chính-dịch vụ 40,7% 
GDP và 36,4% lao động. GNP đầu người 2.260 USD(1998). 
GDP đầu người 2.350 USD. Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): lúa mì 3l triệu tấn, khoal tây 31,2 triện tấn, củ cải 
đường 1Š,2 triệu tấn, lúa mạch 10,6 triện tân, rau 5,4 triệu 
tán, hạt hướng dương 4,2 triệu tấn, ngô [.1 triệu, lúa gạo 
444 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 28,634 triệu cơn, lơn {7,3 triệu 
con, cừu 13.65 triệu con. Gỗ tròn f 15,6 triệu m3. Cá đánh bắt 
4.7 triệu tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai 
khoáng niken 260 triệu tấn, quặng crom 15[ triệu tấn, quặng 
vất 70,8 triệu tấn, thiếc 7,5 triệu tấn. Chế biến: thép 49,2 triệu 
tấn, ganp 3? triệu tấn, xí măng 27.8 triệu tấn, phân hoá học 
9,] triệu tấn, axit sunfuric 5,8 triệu tấn, xenluloZơ 4,2 triệu 
tấn, chất dẻo 1,Š triệu tấn, vải bông I,I tỉ m2. lụa 149 triệu 
m2, lanh 112 triều m2, hàng len 67 triệu m2, đa lÍ triệu m2, 
xe đạp 348 nghìn chiếc, máy khâu 43 nghìn chiếc. xe hơi 
868 nghìn chiếc, xe máy 41 nghìn chiếc, tivi 324 nghìn chiếc, 
tủ lạnh 996 nghìn chiếc, máy giặt 762 nghìn chiếc. Năng 
lượng (1999): điện 827 tí kW.h, than 166 triệu tấn. Dầu thô 
2.2 tí thùng, khí đốt 434 tỉ m3. Giao thông (1998): đường sắt 
15] nghìn km, đường bộ 571 nghìn km (rai nhựa 79%). Xuất 
khẩu (1998): 74,8 tỉ USD (xăng đầu 36,4%, kim loại 19%, 
máy móc và thiết bị vận tải 9,2%, hoá chất 7,32); bạn hàng 
chính: Ukraina §,3%, Đức 8,2%, Baelarut 7,1%, Hoa kì 6,2%, 
Trung Quốc 4,8%, Hà Lan 4,2%, Italia 4.4%. Nhập khẩu: 
56,8 tỉ USD (máy móc và thiết bị vận tải 23,9%, lương thực 
Ì7,5%, hoá chất 10,3%, kim loại 4,6%, hàng may mặc 
2,2%}. bạn hàng chính: Đức 11,9%, Hêlarut II,1, Ukraina 
1.0%, ltalia 4,6%, Hoa Kì ó,3%, Phần Lm 3,5%, Pháp 2,8%. 
Đơn vị tiền tệ; rup. Tỉ giá hối đoái: I USD = 27,95 run 
(10.2000). 

Nhà nước Nga phong kiến hình thành trong khoảng các thế 
kỉ 9 - 12. Thế kỉ 13, bị quân Mông Cổ - Tacta xâm chiếm. 
Cuối thế kỉ LŠ - đầu thế ki 16, thành lập quốc gia phong kiến 
tập quyền. Thể kí lồ - 19, mở rộng lãnh thổ như ngày nay. 
Đầu thế kị 18, dưới thời Piôt Đại Đế (Pătr), kinh tế phát 
triển nhiều mặt. Cuộc khởi aegh7a nông dân 1773 - 75 làm 
lung lay chế độ nông nô. Năm IÑ6I, Nga hoàng ra sắc lệnh 
bãi bỏ chế độ nông nô. Chủ nghĩa tư bán phát triển từ giữa thế 
kỉ I9. Năm I917, nổ ra cuộc Cách mang Xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười. Năm 1922, N là một thành viên của Liên bang 
Xở Viết. Những năm I94] - 45, tiến hành cuộc chiến tranh 
giữ nước chống phát xít Đức. Ngày 25.12.1991, Cộng hoà 
Liên bang Nga tuyên bố về chủ quyền quốc gia độc lập. Gia 
nhàp các nước SN. 

Quốc khánh 6.2. N là thành viên sáng lập Liên hợp quốc, 
là một trong năm uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hợp quốc. Thiết lập quan hệ ñeoai giao với Việt Nam cấp đại 
sứ từ 30. I. | 950. 

NGA SƠN huyện ở phía bắc tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 
50,5 km2. Gôm I thị trấn (Nga Sơn - huyện lj). 2ó xã (Ba 
Đình, Nga Vịnh, Nga Văn, Nga Thiện, Nga Tiến, Nga Lĩnh, 
Nga Nhân, Nga Trung, Nga Bạch, Nga Thanh, Nga Hưng, 
Nga Mỹ, Nga Yên, Nga Giáp, Nạa Hát, Nga Thành, Nga An, 
Nga Phú, Nẹa Điền, Nga Tàn, Nga Thuy, Nga Liên, Nga 
Thái, Nea Thạch, Nga Thắna, Nga Trường). Dân số 148.300 
(2001). Địa hình đồng bằng, thoải 1Ì đấy núi Tam Điệp từ bắc 
xuống nam, phía đông giáp biển. Sông Làn chảy qua. Trồng 
lúa, ngô, khoai, cói, lạc, đay. Làm muối. Đánh bắt, chế biến 
hải sản. Nghề đệt thảm, chiếu cói trnyển thống. Giao thông 
quốc lộ L0 chạy qua. Huyện có tên từ xưa, từ 197? nhập với 
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huyện Hà Trung mang tên Trung Sơn, từ 1982 tách huyện 
Trung Sơn thành 2 huyện Hà Trung và NS. 


NGA TRUẬT (Cưcuma 2edoaria: cơ. nghệ đcn), cây 
thảo, họ Gừng (Z2/ngiberaceae). Cao khoảng | - |,5 m. Mọc 
hoang và trồng ở nhiều nơi. Lá có bẹ ôm vào thân ở phía dưới. 
Cụm hoa mọc ngang. Thân rể (củ) có mùi thơm nhe, vị đắng 
hơi cay, có tĩnh dảu, trong tỉnh dầu có sesquitcrpen, 
zingiberen, cineol. Tĩnh đầu mầu vàng xanh nhat, mùi giống 
long não. Đông y đìng thân rễ để chữa tích huyết đau bụng, 
bế kinh, ăn khó tiêu: đùng dưới dạng thuốc sắc. bột. hoàn. 





Nga truật 
1. Cây mang hoa và chủm củ; 2. Lá; 3. Hoa. 


NGÀ THỰC VẬẠTT hat của một số loài cọ có nội nh sừng 
cứng nén được dùng làm vật liệu cắt gọt hàng mĩ nghè thay 
ngà voi. Õ Việt Nam, cây lá nón có hạt rắn như sừng, được 
dùng làm hàng mĩ nghệ. 

NGÃ (Sanskrt: atman), khái niệm của Ân Độ giáo, Phật 
giáo chỉ cái tôi, cái ta. Theo Án Độ giáo, đặc biệt là Ân Đó 
giáo Vèđanta, trong mỗi người có cái N (tức là cái ta) cao 
cấp, linh thiêng, vĩnh cửu gọt là Atman mà con người khóng 
tự biết, chỉ biết sống với cái ta thấp kểm: tham sân sĩ, phiển 
não. Tu đắc đạo đối với Án Độ giáo Vêđanta tức là hoà đồng 
được cái ta cá nhân (Atman) với cất (a vũ trụ (Rrahman). 


Trái với Ân Độ giáo Vêđanta, Phật giáo chủ trương thuyết 
vô N tức là thuyết không có cái ta. Phật giáo cho rằng, cát ta 
là không thật có và là đầu mối của mọi rnê làm, phiền não, 
mâu thuần, xung đột và chiến tranh. 

NGÀ BA ĐỒNG LỘC điểm gặp nhan giữa tỉnh lộ 2 với 
quốc lộ 15A tại xã Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tĩnh Hà Tĩnh); 
trọng điểm øiao thông mà Không quân Mĩ dánh phá có tính 
huỷ diệt trong Kháng chiến chống Mĩ. Với một diện tích nhỏ 
(khoảng 0,6 km”), NBĐL có thời kì khoảng 7 tháng, đã phải 
hứng chịu một cường độ đánh phá đến 1.836 lần chiếc máy 
bay với 42.900 quả bom các loại. Tại đây, có các bộ phận và 
các cá nhân làm nhiệm vụ: quan sát bom rơi, tà phá bom nổ 
chậm, sửa chữa đường; cảnh báo giao thông; hướng dản giao 
thông cơ giới, nổi bật vì tỉnh thần anh dũng bền bỉ bám trụ 
trọng điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được tuyên dương 


đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang (tổ cảnh sát giao thông, 
tổ máy gạt, tổ rà phá bom...) và cá nhân anh hùng lực lượng 
vũ trang (La Thị Tám, Liông Xuân Lý, ...). NBDL đặc biệt trở 
thành địa danh lịch sử nổi tiếng vì tấm gương hi sinh tập thể 
của [Ũ cô gái anh hùng Đồng Lộc ngày 24.7. 1968 (x. Mười 
cô gái Đồng Lậc). 

NGÃ CHẤP khái niệm của Phật giáo cho rằng cái ngã (ta) 
là không thật có. Theo Phật giáo, vì con người chấp mình có 
cái ta cho nên thường đặt cái ta của mình lên trên những cái 
ta của người khác, do đó sinh ra xung đột. Lại vì con người 
chấp mọi sự vật bên ngoài có cái ta, có thực thể cho nên mới 
sinh lòng tham chiếm lấy làm của mình, không bao giờ biết 
đủ. Do tham lam và giận dữ nên con người mất sáng suốt, làm 
nhiều chuyện ác gây đau khổ cho mình và cho người khác. 
Đạo Phật cho rằng muốn sống đạo đức thì phải phá NC. 

NGẠC HOÁ x. Mềm. 


NGẠCH DỤ BỊ hệ thống quy chế và trách nhiệm quân sự 
ngoài hệ thống quân đội thường trực của công dân được xác 
định trong Luật nghĩa vụ quân sự, Luật về sĩ quan Quân đội 
Nhân đân Việt Nam và các văn bản pháp quy khác để xây 
dựng lực lượng dự bị cho quân đội và lực lượng vũ trang khác. 
Quân nhân xuất ngũ, công đân nam giới hết tuổi gọi nhập ngũ 
thời bình, phụ nữ có chuyên môn, kĩ thuật cấn cho quân đội, 
phải phục vụ trong NDB theo thời hạn do luật định. 

NGAI THỜ hiện vật được để ở vị trí trang trọng nhất trên 
bàn thờ đình, đền, nhà thờ tổ dành cho thần thánh, tổ tiên 
ngồi. NT thường làm bằng gỗ hoặc đá. Những NT nguyên vẹn 
còn lại có niên đại từ thời nhà Mạc (thế kỉ 16). NT tìm thấy 
ở chùa Thấy (Hà Tây) có niên đại chính xác là 1346. NT có 
ba kiểu thức nhất định. Kiểu một: lòng ngai hẹp, chân cao, 
lưng mô phỏng hình lá đề, trên mặt chạm rồng, hoa lá hay các 
biểu tượng linh thiêng, bầu tay ngai thường chạm đầu rồng, 
phượng (như NT Chùa Dâu, Bắc Ninh). Kiểu hai: lòng ngai 
rộng hơn, thường hơi tròn kiểu bát cống, lưng và tay ngài 
chạm hình cánh dơi, thường có niên đại từ thế kỉ 16. Kiểu ba: 
phổ biến nhất, có từ thế kỉ 20, thường để trong cung làm chỗ 
ngồi cho tượng thần hoặc để bài vị thành hoàng làng ở đình 





Ngai thờ 


NGÀI SÁPONG N 


làng. Lưng và tay ngai liền nhau hình móng ngựa, hai đầu 
chạm rồng, vành tay ngai nối với mặt ngai bằng sáu hoặc tám 
chấn song chạm rồng hoặc hổ phù. Mặt ngai phẳng, đế ngai 
chia thành nhiều cấp trên đó chạm rồng, hổ phù. hoa lá và 
biểu vật, cuối cùng kết thúc bằng chân quỳ dạ cá. Qua các 
kiểu trang trí này, người ta dễ dàng xác định niên đại của 
ngai. NT được xem như một cái ghế của thần linh, nên hầu 
như không thể thiếu trong các nhà thờ tổ và các đình, đền. 

NGÀI ĐÊM [Noctuidae: cụ. bướm đêm (Phalaenidae)], 
họ côn trùng thuộc bộ Cánh vảy (Lepidoprera), có nhiều loài 
sâu hại cây trồng nguy hiểm. Bướm phần nhiều có kích thước 
trung bình. Râu hình sợi chỉ, ở con đực đôi khi có hình răng 
lược. Cánh trước thường hẹp hơn cánh sau. Bướm hoạt động 
về đêm: ban ngày ẩn nấp chỗ kín ít có ánh sáng. Bướm có 
màu sắc khác nhau từ màu nâu nhạt, vàng xám đến đen xám. 
Bướm ít bị thu hút bởi ánh sáng và ít bay vào đèn. Một số loài 
thích mùi chua ngọt nên có thể dùng bả chua ngọt để theo dõi 
dự báo như sâu keo, sâu xám, sâu cắn gié... Ở Việt Nam, một 
số loài sâu hại cây trồng nghiêm trọng thường gặp là sâu 
bướm cú mèo hại lúa, sâu khoang, sâu keo da láng, sâu xanh, 
sâu đo hại bông vải, sâu cắn lá ngô. NÐ là họ có số lượng 
loài lớn nhất trong bộ Cánh vảy. Trên toàn thế giới đã biết hơn 
700 loài; ở Việt Nam đã biết hơn LŨO loài. 

NGẢI GAO (Corcyra cephalonica), loài côn trùng, họ 
Ngài sáng (Pyralidae), bộ Cánh vảy (Lepidoprera). Ngài 
(bướm) cái thân dài 7 - lÏ mm, sải hai cánh căng ra dài trung 
bình L9 mm; ngài đực đài 6 - 9 mm, sải hai cánh căng ra dài 
trung bình 17 mm; thân màu xám hay vàng nâu, pha màu đen 
ở bụng, cánh trước màu xám đen, hẹp hơn cánh sau màu xám 
trắng. Con cái có râu, môi đưới rất dài. Trứng dài 0,5 - 
0,75 mm, hình bầu dục màu vàng: được dùng để nhân nuôi 
ong mắt đỏ (Trichogramma sp.). Sâu non đầy sức dài l5 mm, 
màu trắng hoặc xám, đầu màu vàng nâu, có 8 đôi chân. 
Nhộng dài 7 - II mm, màu vàng nâu. Mỗi năm sinh 2 - 3 lứa. 
Ở nhiệt độ 20 - 219C, hoàn thành vòng đời trong 42 ngày. 
Phân bố khắp thế giới. Thường phá hại các kho lương thực. 
Sâu non ăn hại gạo là chủ yếu, ngoài ra còn ãn hại thóc, 
khoai, sắn khô, cám, bột mì và các loại quả khô. 


NGÀI SÁNG (Pyralidae), họ côn trùng thuộc bộ Cánh 
vảy (Lepidoprera), có nhiều loài là sâu hại cây nông nghiệp. 
Tất cả các loài bướm NS đều hoạt động về ban đêm và có 
phản ứng hướng tới ánh sáng nên hay bay vào đèn và các 
nguồn sáng khác. Bướm có kích thước trung bình hoặc hơi 
nhỏ; có màu nâu vàng, nâu xám hoặc trắng nhạt, khác nhau 
về màu sắc giữa bướm đực và bướm cái. Bướm đẻ trứng thành 
từng ổ (sâu đục thân bướm hai chấm) hoặc rải rác trên mặt lá 
(sâu cuốn lá)... Sâu non có màu sắc thay đổi từ trắng đến vàng 
nhạt hoặc xanh nhạt; có 3 đôi chân ngực và 5 đôi chân bụng. 
Phần lớn sâu non của NŠ là sâu đục thân, sâu cuốn lá cây. 
Nhộng không có kén, ở trong thân cây hoặc trong bao lá. Ở 
Việt Nam, những loài sâu hại quan trọng thuộc họ NS gồm 
có: sâu đục thân lúa bướm hai chấm, sâu đục thân năm vạch, 
sâu đục thân ngô, sâu cuốn lá lúa, sâu cuốn lá đậu tương, sâu 
đục quả đậu tương, sâu đục thân mía 5 vạch, sâu đục gốc dây 
khoai lang, sâu cuốn lá bông. Trên thế giới đã phát hiện trên 
400 loài thuộc họ NS. 

NGÀI SÁP ONG (Galleria mellonella: tk. ngài sắp ong 
lớn), loài côn trùng, họ Bướm (Gaileriidae). Sải cánh 22 - 
35 mm. Phân bố rất rộng. Đẻ trứng vào các khe trong tổ ong 
hoặc kho. Sâu non ăn cận bã hữu cơ, sáp; dục gặm thành 
đường trong tầng tổ kéo lớp tơ bao phủ. Hoá nhộng trong kén 
thành từng nhóm. Thường có 2 - 3 thế hệ một năm. Có pha ấu 
trùng hoặc trứng qua đông. NSO gây hại lớn cho nghề nuôi 
ong mật, làm hỏng tầng ong, nơi dự trữ mật phấn hoa, gây trở 
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ngại cho phát triển của ấu trùng và giảm chất lượng sáp. Gây 
hại chính ở các đàn ong yếu đang thoái hoá. Khi phát hiện có 
NSO cần cách l¡ thùng ong và áp dụng các biện pháp diệt trừ, 
tốt nhất là chuyển đàn ong sang thùng mới đã được khử trùng. 

NGÀI TÁM TRỜI (Saruriidae; tk. bướm mắt rấn lớn), họ 
côn trùng thuộc bộ Cánh vảy (Lepidoptera). Ngài có kích 
thước lớn và rất lớn (sải cánh có thể tới 250 mm, có loài thuộc 
loại lớn nhất trong bộ Cánh váy). Râu ngắn hình sợi chỉ, hình 
lông chim. Mắt kép lớn hình hạt đậu. Cánh rộng. trên mỗi 
cánh thường có vân hình mắt tròn. Cánh trước thường cong 
hình lưỡi liềểm. Góc ngoài của cánh sau thường phát triển kéo 
dài. Ở sâu non trên tấm lưng đốt thứ 8 thường có mấu lồi 
giống như sừng. Nhộng có kén. Một số loài như Antheraea 
perrnii được nuôi để lấy tơ, dệt đũi. Thuộc họ này trên toàn 
thế giới đã phát hiện gắn 200 loài, riêng ở Việt Nam đã phát 
hiện được 6 loài, trong số đó có loài Aracus arlas là một 
trong những loài bướm lớn nhất. 


NGẢI CỨU (Arremisia vulgaris: tk. cây thuốc cứu, cây lá 
ngải), loài cây thảo lâu năm, họ Cúc (Ás:eraceae). Thân có 





Ngải cứu 


1. Ngọn cây mang hoa; 2. Hoa 


rãnh dọc, cao 50 - 60 cm. Lá mọc so le, rộng, xẻ nhiều kiểu 
(từ xẻ lông chim đến xẻ thuỳ theo dọc gân), mặt trên lá màu 
lục sắm, mặt dưới màu trắng tro do có nhiều lông nhỏ trắng. 
Hoa mọc thành thuỷ kép gồm rất nhiều hoa tự hình đầu. Mọc 
hoang ở nhiều nước Châu Âu, Châu Á và Việt Nam. Được 
trồng quy mô nhỏ ở một số nơi. Cây có tính dầu, tanin. Trong 
tinh dầu chủ yếu có thion và cineol. Dùng đoạn cành ngọn 
mang nhiều lá phơi trong râm mát tới khô chữa kinh nguyệt 
không đếu, đau bụng lạnh, lị, chảy mắấu cam, ghẻ lở; ngày 
dùng 6 - l2 g dưới dạng thuốc sắc, bột, hoàn hoặc hơ nóng để 
chườm, đắp. Còn dùng NC đốt để cứu trong châm cứu. 
NGẢI RỌM (Tœcca imergifolia), loài cây thân thảo, họ 
Hoa mặt cọp (T7aecaceae). Thân mọc thẳng đứng, có 2 - 13 lá 
mọc quanh đầu thân. Rễ trụ. Phiến lá hình mũi mác đến hình 
trái xoan, đầu lá có mũi nhọn. Cụm hoa tấn mang 4 - 5 (đến 
30) hoa. Có 4 lá bắc của tổng bao. Xen kẽ với hoa có 5 - 27 
lá bắc hình sợi. Ra hoa tháng 3 - 6. Cây tái sinh bằng thân rễ 
và hạt. Mọc hoang trong rừng ẩm, ở nơi gần nước. Do mất 
rừng và cạn kiệt nguồn nước, vùng phân bố đang bị thu hẹp 
và số lượng NR đang bị giảm sút. Phân bố: Myanma, Thái 
Lan, Inđônêxia. Ở Việt Nam, có từ Quảng Bình đến Bình 
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Đình, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

NGÁI (cg. Khách Gia, Đản, Xín, Lê...), tên tự gỌI của mội 
dân tộc ít người ở Việt Nam. Cư trú tại các tỉnh Quảng Ninh, 
Lạng Sơn, Cao Bằng... Số 
dân 4.814 (1999). Ngôn ngữ 
là một thổ ngữ Quảng Đông. 
Ngoài nghề làm ruộng nước 
thành thạo, người N còn làm 
nghề đánh cá, làm muối, 
làm nhiều nghề thủ công 
nghiệp như: mộc, nẻ, gạch 
ngói, dệt mành trúc... Trong 
các làng bản, quan hệ dòng 
họ giữ vai trò quan trọng. 
Người cậu luôn có ảnh 
hưởng lớn đến cuộc đời của 
chấu gái. Có nơi người con 
gái sau khi lấy chồng l5 
ngày thì búi tốc sau gấy 
tương tự như tục tăng cảu 
của người Thái Đen. Trong 
một gia đình, nếu người 
chồng chết trước, người vợ 
chặt đòn gánh, một nửa chôn 
theo chồng, một nửa cất đi, 
tập tục tương tự như ở người 
Sán Chay. Dân ca (Sường 
cô) được ghi chép thành 
sách, phổ biến rộng. Người 
N tự hào đã cùng các dân tộc 
anh em trên đất nước Việt 
Nam xây dựng quê hương, 
dưới thời Pháp thuộc đã 
nhiều lần đứng dậy chống ách thống trị thực dân phong kiến. 
Hiện nay trong công cuộc đổi mới đất nước, dân tộc N cùng 
các dân tộc anh em xây dựng cuộc sống yên vui, hạnh phúc. 

NGÀM (cø), một loại liên kết cứng không cho phép vật thể 
(thanh, dầm...) dịch chuyển theo bất cứ một phương nào. Ố 
đây không tồn tại các chuyển vị tịnh tiến và chuyển vị xoay. 
Trong bài toán không gian 3 chiều, tại N xuất hiện 3 thành 
phần phản lực mômen (chống lại sự quay của thanh) và 3 
thành phần phản lực thẳng theo 3 phương bất kì (chống lại sự 
dịch chuyển của thanh theo các phương đó). Trong bài toán 
phẳng, phản lực tại N chỉ gồm 3 thành phần: một thành phần 
là phản ngẫu lực (mômen) và hai thành phần khác là hai phản 
lực trong mặt phẳng tác dụng của lực. 

NGÀM (cơ khí, xây dựng: tk. gối tựa) x. Gối tựa. 


NGAN (Carrina moschata; tk. vịt xiêm), loài thủy cầm có 
mỏ gần giống như mỏ vịt, nhưng to hơn. Có nguồn gốc từ 
Nam Mĩ. Đầu thô, lông xù. Xung quanh vành mắt có lớp mào 
bao trùm, thường gọi là mào hoa dâu, N trống có mào phát 
triển ở phần trấn. Cổ ngắn. Mình ngắn. Chân thấp, yếu, 
da chân màu vàng hoặc xanh đen. N 3 tháng tuổi nặng 
2 - 2,5 kg, trưởng thành 4 - 4,5 kg. Sau 7 - 8 tháng tuổi, bất 
đầu đẻ, 60 - 70 trứng/mái/năm. Trứng nặng 75 - 85 g, vỏ màu 
trắng lơ xanh. Ở Việt Nam có giống N lông trắng: giống lông 
đen (còn gọi là N trâu) hoặc loang trắng đen. 

NGAN CÁNH TRÁNG (Cazửina seuulata), loài chỉm, 
họ Vịt (Anaridae), bộ Ngỗng (Anseriformes). Chìm đực có bộ 
lông màu đen nhạt, phần đầu và cổ trên trắng. Khi bay nhìn 
rõ phía trên có cánh đen, bao cánh nhỏ trắng. Mỏ và ngón 
chân có màu vàng đến màu cam. Mắt đỏ. Chỉm mái nhỏ hơn 
chim đực, mắt nâu. Sống ở các đắm lấy nước ngọt hoặc rừng, 





Người Ngái 


ven sông suối. Ghép thành đòi hoặc thành gia đình trong mùa 
sinh xán. Đẻ trong hốc cây già. to. Thức ăn chính là hai, côn 
trùng, giun, cá nhỏ, đôi khí cả nhái. Phân bố ở Đông Ấn Đọ, 
Mvanma, Thái Lan, các nước Đông Dương, Malaixia, 
Inđônêxia [Xumatora (Sumatra) và Java (Java)]. lệ) Việt Nam, 
Irước đây NCT có ở nhiều nơi. Hiện nay chỉ mới tìm thấy ở 
Vườn Quốc g1a Cát Tiên và Khu Bảo tốn Kẻ Gô. Trên thế giới 
đo nạn phá rừng. săn bắn quá mức và ô nhiềm nguồn nước nên 
chì còn không quá 200 đôi. Được xếp vào loài có ñ8Uy cơ tuyệt 
chủng, cần có biên pháp điều tra và báo vệ, 

NGAN ĐỒNG (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Ngan Đông. 

NGÀN LAI VỊT piống ngan lại giữa vịt và ngăn. Khi lai 

IỮa ngan trông với vịt má) hoặc ngược lại, con lai sẽ bất đục. 

Việt Nam, thường gọi là mula (từ 1991). Vùng Quảng 
Ninh. gọi theo tiếng Trung Quốc là cà xáy. Tỉ lệ ghép phốt tự 
nhiên ] ngan trống với 2 - 4 vịt mái, tỉ lệ phôi đạt 40 - 50%. 
Nếu ghép phối ngược lại, | vịt đực với 3 - 4 ngan mái, tỉ lệ 
phôi đại 5[ - 2%. Dùng ngan trồng phối với vít mái. trứng 
ấp 29 ngày sẽ nở. Con mái nhỏ hơn trống. Dùng vịt trống 
phối với ngan mái, trứng ấp 31 - 32 ngày mới nở. Do đó 
thường thụ tình nhân tạo giữa ngan trống với vịt mát đề được 
nhiền con và nuôi béo con ngăn lại để lấy gan và thịt. 

NGÀN PHÔ phụ lưu của sông Ngàn Sâu, bắt nguồn từ 
vùng núi Trường Sơn ở độ cao 700 m, chảy theo hướng tây 
nam - đông bắc và nhập vào bờ trải sông Ngàn Sâu ở Vĩnh 
Khánh. Dài 71 km. Diện tích lưu vực 1.060 km2, độ cao trung 
bình 33] m, độ đốc trung bình 25,2%, mật độ sông suôi (trung 
bình 0.91 km/km2. Tổng lượng dòng chảy 1,40 km3 tương 
ứng với lưu lượng bình quân năm 45,6 m3/s. 

NGÀN SÂU phụ lưu lớn thứ hai của Sông Cả, bắt nguồn 
từ vùng núi Ông Giao ((.100 m) và Cũ Lân (1.014 m), chảy 
theo hướng tây bắc - động nam tới Bái Đức Sơm, từ đày NS 
chảy theo hướng tây nam - đông bác và nhập vào bờ phải 
Sông Cả tại Trường Xá. Dài 135 km. Diện tích lưu vực 
3.214 km, dộ cao trung bình 360 m, độ đốc trung bình 
28,2%, mặt độ sóng suối 0,87 km/km2. Những phụ lưu lớn: 
Ngàn Phố, Ngàn Trươi, Sông Tiêm và Rào Nò. Từ Vinh Khánh 
đến trường Xá cồn goi Sông La. Tổng lượng nước trung bình 
nhiều năm 6.15 km3 tương ứng với lưu lượng trung bình năm 
195 m3/s và môđun dòng chảy năm 47 l/s. km. Mùa lũ ngắn 
từ tháng 9 - II. Lượng đòng chảy mùa lũ chiếm khoảng 
%é - 57% lượng dòng chảy năm. Môdun dòng chay lớn nhất 
vượt quá 2.000 l/s. km2, tại Sơn Diệm đạt 2.280 l/4. km2. 

NGÀN TRƯƠI phụ lưu của sóng Ngàn Sâu, bất neuồn từ 
Trường Sm, nhập vào bờ trái sông Ngàn Sâu ở Trại Hồi. Dài 
62 km. Diện tích lưu vực 560 km2, độ cao trung bình 422 m, 
độ dóc trung bình 24,5%. Mật độ sòng suối 0.73 km/km2?. 
Tổng lượng nước 0,8O km` tương ứng với lưu lượng bình 
quân năm 25,2 m3/s, 

NGÁN (Lucina philippinarum), loài động vật thân mềm hai 
mảnh vỏ, họ Ngán (Lcimdae). Vỏ gần tròn, mặt ngoài có lớp 
sừng mỏng mầu tro thẫm. Œờ sinh trường rõ ràng. Định vô ở 
giữa mép lưng. Mặt trong võ màu trắng, có lớp xà cừ mông. 
Phản bố ở những vùng bùn miền triều cửa sông. Mật độ tập 
trung thấp. Trong tự nhiên. là thức ăn cho mót số loài cá đáy. 
Dùng làm thực phẩm; thịt ngon. Ý nghĩa kinh tế không lớn. 

NGẠN NGỮ lời nói đời xưa truyền lại; câu ngắn, có vấn 
điệu, lưu truyền trong đân gian không rõ từ đời nào, đc kết 
một kinh nghiệm sống hoặc đưa ra một lời răn dạy. NN là mót 
loại túc ngữ nhưng hàm ý giáo huấn để xây dựng đạo đức, 
nhán cách của con người. 

“Ăn cây nào rào cây ấy”. 


“Một giọt máu đào hơn ao nước la", 


NGÀNH Bổ TRỢ N 





NGANG GIÁ |. Giá trị danh nghĩa của một cổ phiếu hay 
một cổ phần. Những cổ phân hay cố phiếu được phát hành 
NG khi giá phát hành bằng giá trị danh nghĩa. Cũng vậy, 
những cổ phiếu được hoàn vốn NG khi giá hoàn vốn bằng giá 
trị đanh nghĩa. 

2. Sự ngang bàng của tỉ giá trên hai thị trường của hai 
đông tiền đối với mhau. 

NGANG GIÁ SỨC MUA (viết tắt từ tiếng Anh: PPP), tỉ 
giá hối đoái gia hai đồng tiền được xác định dựa vào mối 
quan hệ g1Ÿa sức mua của hai đồng tiền đó trong môi nước; 
đồng tiền trong trường hợp này đặt cơ sở trên đơn vị giấy bac 
(bản vị tiền giấy). Vd. ( USD tại Hoa Kì và 2 nhân dân tế tại 
Trung Quốc đều mua được cùng một lượng hàng hoá như 
nhau; trong trường hợp này, đối với thứ hàng hoá tó, PPP của 
nhân dân tệ sơ với USD là 2 (tức 2:1) hoặc PPP của USD so 
với nhân dân tệ là 0,5 (tức (:2). Tỉ piá của đồng Hền bai nước 
trên một thứ hàng hoá nào đó (chẳng hạn là pạo) là PPP của 
thứ hàng hoá đó: tỉ giá trên toàn bộ hàng hoá và dịch vu trong 
lống sản phẩm trong nước (GDP) là PPP trên ý nghĩa GDP, 

NGANG GIÁ VÀNG trao đồi các hàng hoá khác nhau 
dựa trèn cơ sở giá vàng, giá các hàng hoá đó được lính ra giá 
vàng. Do giá mua thực tế của đồng tiền giảm sút thường 
xuyên và nhanh chóng, cho nén tiền tệ không thực hiện được 
đúng chức năng thước đo trong nên kinh tế: vì thế vàng (li vào 
lưu thông và tham gia mội số chức năng của tiền. Vàng lưu 
thông với hai tư cách: vừa là hàng hoá lưu thông bình thường 
như các hàng hoá khác, vừa là thước đo giá cá hàng hoá trên 
thị trường. Khi đó, vàng trở thành vật ngang giá chung. NGV 
thường điển ra trong nền kinh tế có lạm phát ph( mã, 

NGÀNH (phylum, đivision), bậc phân loại lớn của thế giới 
sinh vật, dưới bậc giới (kinedom). Theo hệ thông phân lơai 
hiện đai, thế piới sinh vật được chia thành Š giới: Mionera4, 
Protista, Funegi, Plantae và Anbmalía. Môi giới lại được chìa 
thành N và phân N. Bạc N ở giới Protista và P)lantae thường 
có tên gọi Latinh có đuôi tận cùng - phy/a, vd. Chlorophyia, 
Rodophyta, Bryophyta, Confferophyta, Anthophyta. Õ giới 
Funer có đuôi tận cùng - miycof4, vd. GvmnoIHycota, 
Mast(goiuyecota, Anastigomycota. Ô giới Monera có đuôi tận 
cùng - cMfet, Vvd. FIirMICHIes, TeHeHrICUIEä. Ở BIỚU AH1malia 
lên ngành không có tận cùng đặc trưng, vd. Par/era. 
Nematoda, Arthropoda, Plaryhelinmthes, EchiHodermaia, 
Chortdata, vv. 


NGÀNH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG một hình thức 
thương nghiệp làm nhiệm vụ sản xuất, chế biến và bán các 
món hàng ăn uống như cơm, phớ, cà phê... cho khách hàng 
tiêu dùng. Phát triển NÁUCC có ý nghĩa lớn trong xã hội: có 
tác dụng phục vụ nhu cầu ăn tống của nhân dân và là yếu tố 
quan trọng của việc tổ chức lại nền kinh tế gia đình, đặc biệt 
là nhằm giải phóng phụ nữ khỏi những công việc nội trợ. phi 
sản Xuất của từng gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia 
các boạt động có tính chất sản xuất và các hoại động xã 
hội khác. 

Năm 1999, NÀÄUCC Việt Nam chiếm 10,7% tổng mức bán 
lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ. trong đó kinh tế tư nhân 
chiếm tỷ trong lớn nhất. 

NGÀNH BỒ TRỢ I. Ngành sản xuất cung cấp sản phẩm 
cho ngành chuyên môn hoá vùng, bổ sung cho ngành này dưới 
góc độ chu trình sản xuất. Vd. sản xuất gạch chịu lửa cho công 
nghiép luyện kim đen ở Khu gang thép Thái Nguyên. 

2. Các ngành sản xuất cung cấp nhiệt lượng, điện, nước. vật 
liệu xây dựng, các cơ sở sửa chữa, giao thông vận tái, thông 
tin liên lạc... cho tất cả các ngành xản xuất của vùng kinh tế. 
Các ngành này còn gọi là cơ cấu hạ tầng. 
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1N NGÀNH CHẾ TẠO MÁY 


NGÀNH CHẾ TẠO MÁY x. Chế tạo máy. 

NGÀNH CHUYÊN MÔN HOÁ VÙNG ngành có sán 
phẩm hoặc dịch vụ cung cấp chú yếu cho nhụ cầu rigoài vùng, 
trong hệ thống phân công lao động theo lãnh thổ. Ngành 
chuvèn môn hoá là ngành sản xuất có hiệu quả cao, đo phù 
hợp với đặc điểm tự nhiên. kinh tế, xã hội, lịch sứ và vỊ trí địa 
lí của vùng. Chuyên môn hoá có thê theo một ngành trạn vẹn 
(Khai thác than, quặng...) hoặc theo lừng công đoạn Kĩ nghệ 
(kéo sợi, dệt vài, nhuộm...) hay từng chỉ tiết, phụ tùng riêng 
biết (phụ tùng ô 1ô, máy bạy...). 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ ngành sản xuất và tiêu 
thụ các loa: xe ô tô như xe con du lịch, xe buýt, xe tài, máy kéo 
và các loại xe chuyên dung khác. NCNÔT bao gồm hè thống 
những công t¡ sản xuất ô tô và các cụm lĩnh kiên chủ yếu của 
Ô tô (đóng cơ, hộp số, thân xe, cầu xe, hệ thông lái, Vv.). 

Nam [789, kt sư người Pháp Cunhô (]. Cugnot) chế tạo ra 
chiếc xe có động cơ đầu tiền tại Pan. có 3 bánh, dùng động 
cơ hơi nước và văn tộc chí đạt khoảng 5Š km/h. Năm IROI, kĩ 
sự người Anh Tơrevithich (R. Trevithick) cũng chế tạo ra 
chiếc xe 3 bánh, dùng động cơ hơi nước kéo quay bánh sau. 
Khi những chiếc xe này được đưa ra sử dụng đã gây ra nhiều 
tai nạn, mức độ tiện dụng chưa cao, piới hạn tốc độ chỉ được 
phép đến 6.4 kmjh (4 dặm/h). 

Sự phát triển của NCNÔT đã dược đấy nhanh với việc ứng 
dung động cơ đôt trong của kì sư người Pháp Echiên Œ. J. 
Etienne; I$60). Hầu hết những xe ô tô đấu tiền dùng động cơ 
chỉ có [ xi lanh, truyền đông bằng bộ truyền xích, bánh xe 
bằng gỗ. khóng có thành bên kín, chỉ có một cấp tốc độ. chở 
được hai hành khách. Sau đó một số nhà phát minh người 
Đức như Benxơ (C. Benz) và Ÿ2aimơlơ (G. Daimler) đã chế 
tạo ra các loại ô tô có động cơ khá gọn nhẹ và gií hành rẻ. 
Đầu thế kí 20, các nhà sản xuất ô tô Hoa Kì đã có bước tiến 
quan trong trong việc tổ chức sản xuất hàng loạt, đưa 
NCNỘT có những bước tiến mới và sớm được phố biến ớ 
Cháu Âu [xL Fo Môro (hãng)}. Cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 2]. 
đã xuất hiện xu hiướng các công tì õ tô lớn phát triển Và trớ 
thành các tập đoàn ô tô đa quốc gia. Nhiều tập đoàn ô tô trèn 
thể giới đã và đang tiến hành nghiên cứu, thứ nghiệm các loại 
xe ô tô dùng đông cơ với các nguồn năng lượng xach như khí 
thiên nhiên, điện, năng lượng Mặt Trời. NCNOT hiện đạt đã 
ứng dụng hàng loat các phát minh sáng chế. xử dụng vật liệu 
mới. công nghệ điện tứ, tự động hơaá vào sản xuất; (rở thành 


một trong những ngành quan trọn nhất trong nền kính tế 


quốc gia ở các nước công nghiệp phát triển. 

Ở Việt Nam. trong cône cuộc đối mới đã chú ý xây đựng 
NCNỎT theo hướng liên doanh với các tập đoàn ò tô nổi 
liếng trên thế giới để hoc hỏi quán lí, nhìn chuyên eo công 
nghé, náng dần tỉ lệ nội địa hoá, đồng thời khuyến khích các 
công tỉ trong nước đảy mạnh đầu tr để xây dựng NCNỐT 
Việt Nam. Từ L901, liên đoanh ð tô đầu tiền đã được thành 
lập và cuối 995 đã có 14 liên doanh được cấp giấy phép đầu 
tư. Các liên doanh hàng đầu như Toyoti - Xuân Hoà. Ford - 
Hái Dương. BMW Đức - Hà Nòi. 

NGÀNH ĐIỆN NÀNG x. Điện nắng học. 

NGÀNH KHÔNG SẢN XUẤT VẬT CHẤT các ngành, 
các cơ quan thuộc lĩnh vực không sản xuất ra của cải vắt chải, 
rihưng có chức năng phục vụ đời sống xã hội và các thành 
viên (rong xã hội, Đó là những ngành phán phối - lưu thông, 
địch vụ phục vụ đời sống xã hội. Trong quá trình phát triển 
kinh tế, các ngành thương mài, dịch vụ chiếm tí lệ ngày càng 
cao trong nẻn kính tế quốc đán. Quan niệm xem các ngành 
đó là những NKSXVC với ý nghĩa là không tạo ra sán phám 
xã hội, khòng tao ra cúa cái vật chất là không chính xác. 
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Trong thống kê nhà nước, tổng sản phẩm tronp nước (GDP) và 
tông sản phẩm quốc đân (GN}) bao gồm cả giá trị của những 
hoạt đệng địch vụ phục vụ quá trình sản xuất. phục vụ các nhà 
cầu tiêu dùng cửa đời sống đân cư và của toàn xã hội. Ở Việt 
Nam, khu vực các NKSXVC chiếm 42,R% GDP (1999), 

NGÀNH KINH TẾ - KĨ THUẬT tổng thể các đơn vị 
kinh tế sản xuất cùng một loại sản phầm hay dịch vu, nằm 
trong hệ thống phân công lao động xã hồi. không phản biệt 
nằm trên địa bàn lãnh thổ nào, thuộc cấp chính quyền nào 
quản lí, Được đặc trưng bởi đặc tính và công dụng của sản 
phẩm tạo ra, tính chất và đặc điểm của quá trình công nghệ. 
chức nang và vị trí kinh tế của nó trong quá trình tái sản xuất. 
Theo quy định phân ngành hiện hành, có những NKT - KT 
sau: công nghiệp, xây dưng, nông nghiệp. thúy lợi, thương 
nghiệp hàng tiêu dùng, thương nghiệp vật tư, giao thông vân 
tài. bưu điện, tín dụng, bảo hiểm nhà nước. dịch vụ sản xuất, 
dịch vụ công cộng, dịch vụ sinh hoạt, vv. Trong công nghiện, 
được phân ra: công nghiệp dầu khí. năng lượng, cơ khí, điện 
tử, chế tạo máy móc. luyện kim, hoá chất, sản xuất vật liệu 
xây đựng, sản xuất hàng tiêu dùng, vv. Việc phân dịnh các 
NKT - KT xuất phát từ những căn cứ có tính chất khoa học 
khách quan: tính đặc thù cúa đồi tượng quản lí, cơ sở kĩ thuật 
Cú: hán xuất, trình dò chuyên môn hoá sản xuất - kinh dơanh. 

NGÀNH LUẬT tổng hợp các quv phạm và chế đình pháp 
luật điều chính các quan hê xã hội cùng loại, theo những 
phương thức điều chính nhất định. Sự phân định các NL trong 
hệ thông pháp luật căn cứ vào đối tượng điều chính và 
phương pháp điều chỉnh. Hệ thống pháp luật của Việt Nam 
hiện nay gồm có các NL cơ bản: Luật nhà nước (còn gọi: 
Luật hiến pháp), Luật hành chính, Luật kính tế, Luật dân sự, 
Luật tài chính, Luật lao động, Luật đất đai, Luật hôn nhân và 
ø¡a đình, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, Luật tố tụna đân 
SỰ, VV. 

NGÀNH NĂNG LƯỢNG x. Năng lượng học. 


NGÀNH NGHỀ PHỤ ngành nghề bố sung hoặc hỗ trợ 
cho ngành nghề chính, để tận dụng thời gian lao động, tận 
dụng các sản phẩm phụ, các phế liệu, phế phâm... để lăng sản 
lượng và đo đó mnà tăng thêm thu nháp cho đơn vị sán xuất. 
cho người lao động. Trong nóng nghiệp, nhất là ở các nước 
chậm phát triển, ngành nghề chính là ngành trồng trot và 
chân nuôi, còn NNP là nghề thú công đan lát, móc nẻ, sơ chế 
nông sản. NNP dưa vào nguồn lao động ngoài thời vụ, có khi 
dưa vào ca lao động nông nhàn trong thời vụ, lao động chưa 
đến tuôi thành niên hoặc quá tuổi lao động (theo chế độ đã 
quy định). Do đặc thù là thời pian lao động không thông nhất 
với thời gian sản xuâi, nên lao động tông nhàn rất nhiều, hỡi 
vậy NNP ơ nông thôn rất quan trọng. Trong quá trình phát 
triển, nông nghiệp và nông thôn được công nghiệp hoá, sự 
phán công lao động và chuyển đối cơ cấu kinh tế nông thôn 
diễn ra theo xu hướng từ thuần nóng là chú vêu sang đa 
ngành: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ: do đó, một xô 
ngành tiếu công nghiệp và thủ công nghiệp tách khỏi nông 
nghiệp thành những ngành độc lập, khởng còn mang tính chất 
nghề phụ nữa. 

NGÀNH SẢN XUẤT VẬT CHẤT theo lí thuyết kinh tế 
maexit, là ngành thuộc lính vực sản xuất Irực tiếp ra của cải 
vật chất nhì công nghiệp, xây dựng, nòng - lâm - ngư nghiếp, 
hoặc làm tăng giá trị sản phẩm trong lĩnh vực lưu thông. 
như giao thông ván tải. Tạo ra những sản phẩm hữu hình. 
mang hình thái vật chất có những tính chất lí, hoá, và có 
thể cân, đong. đo, đếm được (xt, Sản phẩm hữu hình). 
Ơ Việc Nam, các NSXVC chiếm tì trọng lớn trong CP (năm 
[Ø99: 57,202). 

NGÀNH THỦY SẢN ngành kinh tế quốc dán khai thác. 


phát triển và sử dụng tài nguyên thủy sinh vật. Bao gồm các 
lĩnh vực; khai thác. nuôi trồng, chế biến. bao quản, cơ khí, 
kinh tế, xuất nhập khảu, lưn thông hàng thủy sản và dịch vụ 
tổng hợp thủy sản, 

TS Việt Nam báo đám cung cấp khoảng 50% lượng đạm 
ông vật cho nhụ cầu thực phẩm cúa nhân đân, báo đảm việc 
làm và đời sống cho bàng triệu ngư đân. tao ra một giá trị 
hàng xuất khẩn đáng kể. bảo vệ và phát triển tài nguyên thủy 
sinh vật trong các vực nước. Trong cơ cấu và phương pháp sản 
xuất của NTS Việt Nam có cả khu vực công nghiệp (công 
nghiệp cá, bao gồm mội hộ phận khar thác, chế biến, cơ khí 
và mội phản nhỏ nuôi trồng thủy sản) và khú vực nòng 
nghiệp (phân lớn nuôi trồng thúy sản) hoặc mang phương 
thức sản xuất nông nghiệp. Do vậy, N1S có quan hệ mài thiết 
với khu vực sản Xuất nông nghiện (trong cơ cấu kinh tế nông - 
làm - neư) cũng như ngành công nghiệp thực phẩm. Nghề cá 
của Việt Nam đã có từ hàng nghìn năm nay, nhưng mới tách ra 
hình thành một lĩnh vực kinh tế xã hôi mang tính độc lập tương 
đối với các đặc thù rõ rét trong vài chục năm pản đây. 

Trone những năm cuối của thế kị 20, NTS Việt Nam đã có 
những bước tiến lớn, (rỡ thành ngành kinh tế mũi nhọn, thành 
viên manh của nền kinh tế quốc dàn, Đến năm 2000, NTS đã 
thụ hút được 5,3 triệu người trực tiếp làm nghề cá (đánh bát, 
nuôi trồng) và khoảng 3 triệu người làm dịch vụ. chẽ biến. 
Sán lượng nuôi trồng và đánh bát đạt được khoảng 1.5 triệu 
tấn. Kinh doanh đạt doanh số trên 1.45 t USD về xuất khẩu, 
đứng thứ 19 trén thế giới về tổng sản lượng đánh bắt, đứng 
thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu tôm tươi. Với tiềm năng bờ 
biên, sóng ngồi, Ao hả, đồng ruộng rộng lớn. NTS đang có 
nhiều triền vọng phát triển. 

NGAO (Vereird2e; tk. nghêu), họ đóng vật thân mềm hai 
mảnh vỏ. Vỏ dày. hình tam giác. mật ngoài có lớp sừng móng 
trong suốt; mật trong, rnàu trắng, có lớp xà cừ mỏng. Phàn bố 
ở vùng triều giữa đến cuối tuyến triều thấp ở độ sâu | - 2m 
nước, nơi đáy cát nước. cát bùn. nước có độ mạn trên 1692 ›. 
Sông vùi mình trong đáy. Ở Việt Nam, những loài N có giá 
trí hơn cả là N dâu (Äferetrix meretrix), N mật (M. lusorra), 
N vàn (Mí. uenzrxp¡s) và N (nghêu) Bến Tre (ẤM. lyrara). 
Những nơi có sản lượng N lớn là các bãi vùng triều ven 
biển Nam Định. Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hoá, Quảng 
Bình. Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bến Tre và Tiền Giang. 
Mát độ N ở một số nơi khá đày (vd. bãi Lạch Trường có 
2 - 4 con/m2). Dụng cụ chuyên dùng để khai thác là cái cào 
N; có thể khai thác được 60 - §O kg/người/ngày. Mùa khai 
thác chính: vu xuân - hè. NÑ được đùng làm thực nhấm. Nguồn 
lợi chưa được điều tra về trữ lượng và sản lượng. Hiện nay, 
Bến Tre và Tiên Giang là hai vùng nuôi N phát triển, sản 
lượng hàng năm có thể đạt tới hàng vạn tấn. là mặt hàng xuất 
khãu của địa phương. 

NGÀY 1. Đơn vị đo thời gian, xấp xỉ bằng khoáng thời 
gian mà Trái Đất quay được một vòng quanh nó. Tuỳ theo vật 
chuẩn. người ta phân biết: a) N sao (vật chuẩn là điểm xuân 
phân), khoảng thời gian siữa hai lần liên tiếp điểm xuân phân 
đi qua kinh tuyến trời trên (hoặc dưới) của một nơi nào đấy. 
b) N Mật Trời thực (vật chuẩn là Mặt Trời), khoảng thời gian 
giữa hai lần liên tiến tâm Mặt Trời đi qua điểm kình tuyến trời 
trên (hoặc đưới) ở một nơi nào đấy, có độ dài đao động từ 
24h 3 min 36 s (giữa tháng 9) đến 24 h 4 mịn 27 s (cuỗi 
tháng 12). Trên thực tế người ta sử dụng N Mặt Trời trung 
bình (eiả thiết là Mặt Trời có chuyên động hiểu kiến đều trên 


NGÀY CÔNG N 


hoàng đạo), là khoảng thời gian giữa bái lần liên tiếp tâm Mặt 
Trời trung bình đi qua điểm kinh tuyến trời trên (hoặc đưới) 
tại một nơi nào đấy, bàng 24 h. 

2. Khoảng thời gian kéo dài từ thời điểm mép trên Mãt Trời 
mọc đến khi nó lận đưới chân trời, thường được dùng thco 
nghĩa ban ngày đồi lập với ban đêm. Độ đài cúa N phụ thuộc 
vào vĩ độ địa lí và biến thiên theo xích vĩ của Mất Trời. Ở 
vùng hàn đới (ví độ từ ó6933` đến 90 ). vào mùa hè N có độ 
dài biến thiên từ hơn 24 h đến nửa năm. Ở vùng ôn đới và 
nhiệt đới, NÑ ngắn hơn 24 h. mùa hè N dài hơn đêm. mùa đông 
(hì ngược lại. 

NGÀY ÂN lương lương thực. thưc phẩm đảm báo cho môt 
n8àv ân theo tiểu chuẩn quy định cho một quần nhàn hoặc môi 
đơn vị theo từng quản chủng, bình chúng, Bộ đội chuyên 
môn... NÀ đùng làm đơn vị tính toán trong bảo đảm 
quản lương. 

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21.6 ngày 
kỉ niệm ra đời của báo “Thanh niên” đơ lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quôc sáng lập 21.6.1925 (x. “Thanh niên"). Trone lích sử 
báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có “Gia Định 
báo” và môt số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn. Hà Nội 
Và một vài địa phương khác. Nhưng báo 'YThanh niên” đã miỞ 
ra một đồng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ 
khi có báo '“Thanh niên, báo chí Việt Nam mới piương cao 
ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khít vọng của đàn tộc Việt 
Nam và chỉ rö phương hướng đấu tranh của nhân dân Vièt 
Nam vì độc lập, tự đo và chú nghĩa xã hội. Do ý nghĩa đó, 
Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết 
định số 52 ngày 5.2.!985 lấy ngày 2I.6 hãng năm làm Ngày 
báo chí Việt Nam nhằm nàng cao vai trồ và trách nhiềm xã 
hỏi cúa báo chí, thất chặt mối quan tệ giữa báo chí với công 
chúng. tăng cường sự lãnh đao của Đảng đối với báo chỉ. 

Ngày 21.6.2000, nhân kí niêm 75 năm Ngày báo chí Việt 
Nam, theo để nghị của Hội Nhà báo Việt Năm, Rộ Chính trị 
Ban Chấp hành Trung ương Đing Cộng sản Việt Nam đồng 
ý gọi Ngày báo chí Việt Nam là NBCCMVN. 

NGÀY BIÊN PHÒNG 3.3 ngày truyền thống của bô đội 
biên phòng. Ngày 3.3.1959 là ngày thủ tướng Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Công hoà kí nghị định thông nhất 4 đơn 
vị Bảo vệ Nội địa, Bảo vệ Biên giới, Công an Biên phòng, 
Cảnh sát Vũ trang (hành Công an Nhân dàn Vũ trang 
(1959 - 70) - tiền thân của bộ đội biên phòng. NBP nhắm phát 
động nhân dân ca nước, các đơn vị biền phòng làm tốt nhiệm 
vụ bao vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gía trên đất liền 
cũng như trên biển. 

NGÀY CHÚA CỨU THẾ GIÁNG SINH ngày Chúa 
Giêsu (Jésus: đấng cứu độ) được sinh ra để thực hiện công 
cuộc cứu chuóc tội lôi cho loài người. Theo Thiên Chúa giáo. 
tổ tông loài người đã phạm lỗi với Thiên Chúa. con cháu phải 
chu tội tổ tông truyền (tội nguyên tổ), lại bị ma quỷ và thói 
xấu cám dô mà sa nøä. Thiên Chúa đã cho Ngôi Hai (cùng môi 
bàn thế Thiên Chúa Ba Noöõi) xuống thể gian làm người để cứu 
vớt nhân loại thoát khỏi vòng lôi lỗi, Xt. Ƒ ¿ Giáng vĩnh. 

NGÀY CÔNG đơn vị được dùng trong quán lí hợp tác xã 
để đánh giá số lượng và chất lượng của khối lượng công việc 
hoàn thành thco những định mức lao động quy định. Là cần 
cứ để thực hiện phân phối thu nhập cho xã viên từ kính tế 
công cộng. căn cứ vào nguyên tắc phân phối theo lao động và 
hình thức quản lí tập trung. Vì chất lượng NC khó được định 
mức và đánh giá chính xác, nên nhưng pháp quản lí theo NC 
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ÑN NGÀY HÔI TRƯỜNG 





không có tác dụng khuyến khích tăng năng suất lao động, 
dân đén sự trì trễ trong lao động. Phương pháp đó đã làm nảy 
sinh hình thức “dong công, phóng điểm” luỳ tiện của cán bộ 
quan lí, ví phạm nghiêm trọng cơ sở khoa học của chính sách 
phản phối thu nhập. Theo cơ chế mới về quán lí kinh tế nông 
nghiệp. các hợp tác xã không dùng NC làm phương tiện phản 
phối thu nhập cho xã viên từ kinh tế tập thê, mà thực hiện 
phương pháp khoán ruộng đất cho hộ nông dân: khái niẻm 
NC chỉ có ý nghĩa lịch sử. nay không còn thực hiện nữa. 

NGÀY HỘI TRƯỜNG hình thức kỉ niệm ngày thành lập 
hay môi sự kiện quan trong trong lịch sử của trường, được tổ 
chức hàng năm hoặc vài nãm môi lần. NITT là một địp họp 
mật các thẻ hệ thầv cô giáo và học sinh. ôn lại lịch sử, giáo 
dục ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống của trường. 

NGÀY LÀM SẠCH THẾ GIỚI x. Ngày thế giới vê möi 
tr1rỜNĐ, 


NGÀY LÁM VIỆC (cg ngày lao động). độ dài thời pian 
làm việc trong một ngày đêm (24 giờ) do nhà nước quy định 
đôi với người lao đông. Luạt lao động Việt Nam quy định 2 
loại NUV: NLV tiên chuẩn và NLV không có tiểu chuản. 
NLV tiêu chuân là xố thời gian quy định trong môt ngày 
người lao động phái thực hiện nghĩa vụ cúa mình tạt địa điểm 
sản xuất, công tác theo yêu cầu của xí nghiệp, cơ quan. NLV 
tiêu chuẩn bao gồm NLV bình thường và NLV rút ngăn. NLV 
bình thường quy định là § giờ/ngày, áp dụng cho đại bộ phận 
công nhân, cán bô công chức. NLV cút ngắn là NLV có độ dài 
thời gian làm việc ngắn hơn NLV bình thường mà vẫn giữ 
nguyên lương; áp dung cho những công nhân, cán bộ công 
chức làm những nghề đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm. vd: thợ 
lăn 6 giờ/ngày, nhân viên chuyên trách điện quang. công 
nhân lầp cột điện vượt sòng 7 eiờ/ngày, vv, NLV không có 
tiêu chuẩn là loại NLV áp đụng cho một số công nhân viên 
chức nhất định mà trone những trường hợp cần thiết và theo 
yêu cầu của xí nghiệp cơ quan, họ phải thực hiện những 
nhiệm vụ ngoài giờ làm việc mà không được trả thêm lương. 
vd. y tá, gác cổng, thú kho. thợ diện, thường tre cấp cứu. 
còng nhàn máy phái điện. cán bộ lành đạo, nhân viên ngoal 
giao. cán bộ nghiên cứu khơa học. sáng tác văn hoc, nghệ 
thuật, vv. Từ 2.10.1999, Nhà nước Việt Nam áp dụng chế độ 
làm việc Š ngày trong tuần lễ, giống như ở một số nước. Xét 
về mặt khoa học, NLUYV rút ngẩn là thành quả của trình độ phát 
triển của lực lương sản xuất, của năng suất lao động xã hội, 
chủ yếu là đo sự phát triên của khoa học-kĩ thuật, công nghệ 
mới và do trến bộ về tổ chức, quản lí. 

NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5.6 ngày diễn ra Hội 
nghị quốc tế vẻ “Môi trường và con người” (Š - 6.6.1972), 
được Liên hợp quêc chọn để ki niệm hằng nÄm và khuyến 
khích nhàn dân. chính phú và các tế chức của tất cả các nước 
trên thế giới tổ chức các hoat động nhằm cải thiện mồi trường 
của nước mình. Hội nghị của Liên hợp quốc về “Môi trường 
và con người” tổ chức tại Xtöckhôm (thủ đô Thuy Điển) là 
kèt quả của những nhán thức về sự phát triển qgày càng tăng 
cua nạn suy thoái mồi! trường, là hành động đầu tiên đánh đấu 
sự nỏ lực chung của toàn thế nhân loạt nhằm giải quyết các 
vấn đề về môi trường. Kẻ từ đó, ở nhiều nước. các hoạt động 
ki niêm NMTTG đã thực sự thu hút sự chú ý cúa giới chính 
trị và thúc đấy các hoạt động chính trị nhằm làm cho các 
chính phủ tham gia kí kết và thông qua các hiệp ước quốc tế 
về báo vệ môi trường (xt. Hói nghị Rið). Mỗi năm, Liên hợn 
quốc sẽ chọn ra một thành phố làm nơi tổ chức các hoạt động 
trọng tâm của cá thế piới kỉ niệm NMTTTG và đưa ra một chủ 
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để riêng nào đó làm trọng tâm chính cho các hoạt động mỗi 
\rường trong năm. Trong NMTTG, nhân dân trên toàn thế giới 
sẽ nhận được một thông điệp chính thức của tổng thư kí Liên 
hợp quốc, trong đó niêu lên các vấn để môi trường và bảo vệ 
môi trường chung trên toàn thế siớt. Bắt đầu từ năm 1987, để 
khuyến khích trnh thần và trách nhiệm bảo vệ môi Irường cúa 
toàn thể nhân đân trên thế giới, Liên hợp quốc đã phát đông 
thêm lễ trao giải thưởng “Global 500” được tổ chức vào đúng 
NMTTG tại thành phố được chọn lầm trung tàm tð chức lễ kỉ 
niệm ngày này trên thế giới. [lãng năm, Liên hợp quốc sẽ 
chọn ra nhữap người có nhiều đóng góp cho hoạt động bảo 
vệ môi trường đề trao giải thưởng '“*Global S00”. Rất đầu từ 
I9R82, Việt Nam đã hướng ứng các hoạt động kí niềm 
NMTTTG trong phạm vi cả nước bằng các hoạt động như tổ 
chức các chiên dịch làm sạch đẹp mỏi lrường sông, 
mới trường làm việc... VỚI xự tham gia của mọi tầng lớp 
dân chúng. 

NGÀY NAM BỘ KHÁNG CHIẾN 23. 9. 194§ thời kì 
đầu của cuộc Kháng chiến chống Pháp (1945 - 54) diễn ra 
trên chiến trường Nam Bó, sau đó phát triển ra Tây Nguyên 
và Nam Trung Bỏ. Mưu đồ ban đầu của quân Pháp, với 
khoảng 6.000 quán và dựa vào hơn Ï vạn quần Ánh và 4 vạn 
quân Nhật, là trong vòng 48 tiếng đánh chiếm các vị trí xung 
yếu và làm chủ Sà( Gồn, sau 4 tuần sẽ bình định xong Nam 
Bỏ, từ đó đánh chiếm toàn bộ Việt Nam và Đòng Dương. Từ 
23.10, Pháp có quân tăng viên, bắt đầu mở rộng vùng tái 
chiếm ra khỏi Sài Gòn, vùng chiếm đóng; tiến đến Mỹ Tho 
và Gò Công (2S.10). Vĩnh Long (29.10). Cân Thơ (30.10) và 
được quán đội Anh giao chiếm giữ nhiều nơi khác (Biên Hoà, 
Thủ Dâu Một... ). Hội nghị Thiên Hộ 25.10.1945 đã đẻ ra 
những biện pháp nhằm hạn chế việc mớ rộng đánh chiêm cúa 
quản Pháp (x. Hội nghị Thiền Hà). Cuối tháng 12.1945, để 
cúng cố các tinh miền tây, quân dân Nam Bộ đã trớc vũ khí 
quản Nhật ở Hà Tiên, Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tháng 
[.1946, Pháp chiếm được các thị xã này. Tháng 3.l946, quàn 
Anh rút hết, giao việc tiếp quán cho Pháp. Trên chiến trường 
Nam Trung Bộ, Anh sử dụng quân Nhật tiếp tay cho Pháp. 
Cuối tháng 9.945, Anh đồ bộ lên Nha Trang. giả giáp quản 
Nhát, lăy vũ khí trang bí cho 2 nghìn tù bình Pháp và Pháp 
kiểu ở đây và đẩy quân Nhật đánh chiếm Phan Rang, Phan 
Thiết, Đà Lạt, nhưng đền thất bại. Ngày 19.10.1945, Pháp đổ 
bộ lên Nha Trang; ngày 4.12. chiếm Buôn Ma Thuột, tiếp 
theo là tà Lạt (27.1.1946), Phan Rang (28.1) và cuối cùng 
là Quy Nhơn, Kon Tum (7.946), Sau 6 tháng. quân Pháp làm 
chủ môi số thị xã và đường giao thông lớn. 

“NGÀY NAY” cơ quan ngôn luận của nhóm Tìr lực Văn 
đoàn, số Í xuất bản ngày 30,1.I935, mười ngày ra một số. 
Toà soạn t4 55 Hàng Bún, Hà Nội. Cơ sơ ở Sài Gòn tại }6Ö 
phô La Grăngđie (La Grandière; phố Lý Tự Trọng, Thành phố 
Hả Chí Minh ngày nay). Chú nhiệm: Nguyên Tường Câm. 
Cuốt 1937, toà soạn chuyên sang 80 phô Quán Thánh, Hà 
Nội. Giám đốc: Trần Khánh Giư. Quản lí: Nguyên Tường 
Lân. Xuất bản hằng tuần. Tết Ám lịch hằng năm ra số đãc 
biệt bìa nhiều màu. Đề cao chủ ngàïa cá nhân và chủ nghĩa 
cải lượng tư sản. Từ số 166 ngày L7.6. 939, quản lí: Nguyên 
Khoa Hoan. San khi xuất bản số 206, tháng 4.1940, báo bị 
đình bán một thời gian. Sau tiếp tục ra đến số 224 ngày 
7.9.1940 thì bị toàn quyền Pháp tại Việt Nam đình bản hân. 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.I1 ngày hồi cứa các 
nhà giáo Việt Nam. Ngày 20.(.)954, Liên đoàn Quôc tế các 
Công đoàn Ciáo dục (FISE) công bò bản “Hiến chương quốc 
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tế các nhà giáo”. nhằm kêu gọi các nhà giáo trên thế giới 
phấn đấu vì một nền giáo dục dân chủ và bảo vệ hoà bình (xi. 
Liên đoàn Quóc tế các Cóng đoàn Giáo đục). Hội nghị quốc 
Lế các nhà giáo lần thứ hai họp tại Vacsava (20 - 30.8.1957) 
đã quyết định lấy ngày 20.IlI hằng năm làm ngày kí niệm và 
tuyên truyền rộng rãi nội dung tiến bộ của '“Hiển chương các 
nhà giáo”. Các nhà giáo Việt Nam đã tích cc hướng ứng bản 
Hiên chương này. Ngày 20.II hằng năm được coi là ngày 
"Hiến chương quốc tế các nhà giáo” và được kỉ niệm đều đặn 
tại Việt Nam với nhiều hình thức hoat động phong phú. Đề 
phù hợp với truyền thống 'tôn sư trọng đạo” của dân tộc, 
đồng thời để khích lệ các nhà giáo Việt Nam cống hiến cho 
sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, năm 1982, Hội đồng Bộ trường 
Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định lấy 
ngày 20. hàng năm làm '“Ngày nhà giáo Việt Nam”. 

NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI x. Ngày thể giới về 
THÔI trường. 

NGÀY PHÁN XÉT CUỐI CÙNG (cg. Ngày phán xét 
chung), ngày Chúa Trời phán xét lần cuôi cùng về công và tội 
của toàn thể nhân loại. Thiên Chúa giáo tin rằng sẽ có môi 
ngày "tận thé`, Trái Đất và muôn loài bị tiêu diệt hoàn toàn. 
Naày đó. Thiên Chúa sẽ cần cứ vào hành vị, ý nghĩ hoặc mức 
độ chuộc tội (nếu có) của mỗi linh hồn đề phán xử công khai 
về công và tội của họ. Những linh hồn trong sạch được vĩnh 
viên Ở trên thiên đường. Những linh hồn phạm trọng tôi phải 
đày đoa vĩnh viễn trong hoá neuc. không còn có cơ hội để 
chitôc tôi nữa. 

NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM 2.9 ngày lễ 
của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kĩ niệm ngày 
tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dãn chủ Cộng 
hoà 22.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ 
Lâm thời nước Việt Nam mới đọc bàn ' “Tuyên ngôn độc lập", 
tuyên bố với quốc đân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, một nước độc lập và tr áo, đã ra đời. Đây là thành 
quả ©wa cuộc đấn tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam, trực 
tiếp là 15 năm đấu tranh đưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Tuyên ngón nêu rõ: `“... tất cả các dân tộc trên 
thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền 
sông, quyền sung xướng và quyền tự do ... Nước Việt Nam có 
quyền hưởng tự đo và độc lận. và sự thật đã thành một nước 
tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả 
tính thần và lực lượng, tỉnh mạng và của cái để giữ vững 
quyền tự đo. độc lập ấy”. Điền 145, Hiến pháp nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định: “Ngày 
tuyên ngôn độc lập 2.9.I945 là ngày Quốc khánh”. 


NGÀY QUỐC TẾ BẢO VỆ TẦNG OZON x. Ngày thế 


giữ vê môi trường. 

NGÀY QUỐC TẾ BẢO VỆ THIẾU NHI I.6 ngày hôi 
của thiếu nhị toàn thế giới. Ngày 1.6.1949 được Liền đoàn 
Phụ nữ Dân chủ Thế giới quyết định lấy làm ngày bảo vệ 
thiêu nhí nhằm báo vệ quyền sông, quyền được chăm sóc sức 
khoe. được hương thụ giáo dục của thiếu nhi toàn thể giới. 
Hội Liên hiệp Công đoàn Thế giới và Liên đoàn Thanh niên 
Dân chủ Thể giới đã úng hộ quyết định này, Từ đó, vào ngày 
!.6 hằng năm trên toàn thế piới, có nhiều hoat động phong 
phú thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và bảo vệ thiến nhi. 

NGÀY QUỐC TẾ CÁC BẢO TÀNG I§.5 ngày lễ của 
những người làm công tác báo tàng trén thờ giới, được tổ 
chức hàng năm vào nñgày I8.5. Ngày lễ này được thông qua 
tại Đại hội đồng Hội đồng Bảo ràng Quốc tế (ICOM) lần thứ 


12 họp năm 1927 tại Xanh Pêtecbua (Sankt Peterbure), Liên 
bang Nga. 


NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG L.5 ngày hội đoàn kết 
quốc tế của nhán đân lao động toàn thế giới. Ngày 1.5.L886, 
tại S(capâu (Chicago; Hoa Kì), hàng van công nhàn đã bãi 
công. biểu tình, đưa ra yêu sách đòi cải thiện điều kiến Ìao 
động, thực hiện chế độ ngày làm việc 8 giờ: họ đã bị nhà cầm 
quyền đàn áp đầm máu, nhiều người bí chết, bị bắt và cầm tù. 
Đại hội Ï của Quốc tế II đã quyết định lấy ngày 1.5 hằng năm 
làm ngày biểu dương lực lượne và đấu tranh chung của vô sản 
các nước. Từ đó. ngày 1.5 trở thành ngày hội đoàn kết quốc 
tế của gìai cấp công nhân và nhân đân lao động toàn thế giới. 

Ở Việt Nam, ngày I.5.1930, nhiều cuộc bãi công rải truyền 
đơn, treo cờ Đảng Cộng sản, mít tình, biểu tình đã nổ ra, đặc 
biệt là cuộc biểu tình lớn của công nhàn khu công nghiệp Bến 
Thủy (xt. Xó Viết Nghé Tĩnh). Từ đó trỡ đi, ngày !.5 là ngày 
hột của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. 

NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3 ngày hội của phụ nữ toàn 
thế giới. Ngày 8.3.1909, nữ công nhàn thành phố Sicagäu 
(Chicago) và Niu Yooc (New York; Hoa Kì) đã tổ chức cuộc 
bãi công. diễu hành, thị uy, đấu tranh đồi quyển tr do. bình 
đăng. Cuộc đấu tranh đã được phụ nữ MI và phụ nữ nhiều 
nước trên thế giới hưởng ứng. Năm 1910, Đạt hột đại biểu 
phụ nữ thế giới lần [† họp tại Côpenhaghen (Đan Mạch) đã 
quyết định [ấy ngày 8.3 hàng năm làm NQTPN [theo sáne 
kiến của 2etkin (C. Zetkin) - đại biển Đức] để tảng cường 
khôi đoàn kết của phụ nữ trên toàn thế giới. 

NGÀY QUỐC TẾ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC x. Ngày 
thế giới về môi trường. 

NGÀY QUỐC TẾ VỀ GIẢM CÁC THẢM HOẠ 
THIÊN NHIÊN x. Ngày rhế giới về môi trường. 

NGÀY SẤM RA ngày nghe tiếng sấm đầu tiên trong năm 
theo quan niệm của cư đàn nóng nghiệp Việt Nam (tuỳ theo 
nông lịch ở tìng khu vực, từng dán tộc, tương đương với năm 
Âm lịch). NSR còn được gọi là '“sấm đầu mùa”, thường xuất 
hiện vào tháng giêng hoặc tháng hai, báo hiệu nhữmg cơn 
mưa sắp bắt đầu, công việc nhà nông trở nên bận rộn. Thco 
lệ Xưa, trong NSR, người Việt có tục lẻ lấy nước, rửa các vật 
cúng lễ, dọn nhà cứa, đạy bịch thóc, gọi mẹ lúa trở đậy, chuẩn 
bị cho một năm sản xuất mới. 

NGÀY SÓC ngày mồng l Âm lịch; sóc theo nghĩa Hán - 
Việt là sống lại, có ý nói một tuần trăng mới lại bắt đầu. NS 
là ngày chứa thời điểm giao hội của Mặt Trăng với Mặt Trờn, 
sau vài giờ mới thấy Mặt Trăng hình lưỡi liềm mỏng, bàng 
bạc trong ánh hoàng hôn có mặt lồi quay về hướng tày. Dân 
gian có câu: “Mồng một lưỡi trai, mồng hai lá lúa”... là để chỉ 
dạng Mặt Trăng thấy được gản NS. 

NGÀY THẾ GIỚI CHỐNG NAN SA MẠC HOÁ 
X. Ngày thế giới về môi trường. 

NGÀY THẾ GIỚI VỀ MÔI TRƯỜNG những ngày lễ kỉ 
niệm đo Liên hợp quóc và Chương trình môi trường của Liên 
hợp quốc (UNEP) phát động và kêu gọi cư dân trên toàn thế 
giới, giới chính trị và lãnh đạo các quốc gia trên toàn cầu 
hưởng ứng và có những hành động hữu ích nhằm kỉ niêm các 
ngày lề này ở tại nơi mình đang sống. Việc phát động ki niệm 
các ngày lễ này là nhằm nàng cao nhận thức của người dân 
về các vấn để mói trường mà loài người hiện đáng phải đối 
mặt nhĩr: sự biến đối khí hậu do tầng ozon bị phá búy, sự cạn 
kiệt và mất đí nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh học (các 
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nguồn gen, sự tuyệt chủng của các giống loài, mất cần bằng 
qịnh thất, vv.), tình trạng thiếu hụt (tài nguyên nước và ò 
nhiễm các nguồn nước. vv, Từ đó. có được lỗi sống và các suy 
nghĩ phù hợp với mục tiếu phát triển bên vững, Sau đây là 
một số NTGVMT: 

1. Ngày nước thế giới (ngày 22.3) kí niệm ngày lễ này, các 
quốc gia, các tổ chức quốc tế thường tô chức các hội tháo, hội 
nghì về các vấn đẻ có liên quan đến tài nguyên nước và báo 
tồn nguồn tài nguyên này. Đồng thời, trên man Iniemct, các 
phương tiện thông tin đại chúng quốc tế phát dị trên toàn thể 
giới thòng điệp của tông thư kí Liên hợp quốc về các văn đề 
có hèn quan đến tài nguyên nước và kêu gọi cộng đồng thế 
giới sử dụng hợp lí và báo vệ nguồn tài nguyên này. 

2. Ngày quòc tế báo vệ tầng ø⁄0n (ngàv 16.9) kí niệm 
ngày kí kết Neh định thư Mòngrêan (Montréal) (16.9.1987) 
về các chất phá hùy tầng ozon, đo Đại hỏi đồng Liên hợp 
quốc quyết định. Mục đích chính là báo vệ tảng oZon (lớp võ 
báo vệ Trái Đất tránh khỏi sự hủy hoái của các tỉa ctfc tím của 
Mặt Trời) và do đó có tác dụng bao vệ sự sống trên Trái Đất 
trong khi tầng oZon hiện còn rất mỏng và đang tiếp tục bị huy 
hoại. LỄ kỉ mém ngày này lần đâu tiền được tổ chức năm 
I995 ở rất nhiều nước trên thế giới. 

3, Ngày quốc tế về đa dạng sinh bọc (ngày 29.12) ki 
niệm ngày Công ước quôc tế về đa đạng sinh học chính thức 
có hiệu lực. Đẽ tổ chức kí niệm ngày này, Liên hợp quốc 
khuyến khích các nước tổ chức các cuộc hột thảo, hội nghị và 
các hoạt động có liên quan đến đa dạng sinh học và báo tồn 
đa dạng sinh học. Vào ngày này, tổng thư kí Liên hợp quốc 
sẽ gửi một thông điệp về đa dạng xinh học cho nhân dán Thế 
giới thông qua các phương tiện thóng tin đại chúng nhằm 
nâng cao hơn nữa nhận thức của người đản về giá trị, tầm 
quan trọng của đa đạng vinh hoc và ý thức báo tồn đa dạng 
wnh học, 

4. ®gày quốc tế vẻ piam các thám hoa thiên nhiên (ngày 
thứ lư của tuần thứ hai vào tháng 10) lê ki nệm ngày này lần 
đầu tiên được tố chức vào ngày thứ sáu (8.10.1996), với sự 
tham gia của động đáo quần chúng, đưới nhiều hình thức 
khác nhau như tổ chức các diễn đàn, hội nghỉ trên mạng 
Internet. tổ chức các cuộc øập gỡ. hội thảo, hội nghi ở cấp địa 
phương về vấn đề này. tổ chức các chương trình, hoạt đóng 
cúa trẻ em nhân ngày này, tð chức cuộc thi vẽ tranh cổ động 
về các vấn đẻ liên quan tới piảm tham hoa thiên nhiên. 

5. Ngày thế giới chống nan sa mạc hoá (ngày 76) 
ki niệm ngày kí công ước quốc tế cam kết chống nan sa 
mạc hoá. 

6. Ngày làm sạch thẻ giới (tuần thứ 3 vào tháng 9) ý tưởng 
về việc phát động phong trào Ki niệm ngày làm sạch thể giới 
bát nguồn từ Ôxtrávlia, với sự ra đời và phát triền phong Irào 
"1 ,am sạch ÔtrâyHa" (^Clean Up Australia”) theo sáng kiến 
của một số nhà xáng lập người Ôxtrâylïa và thủy thú quốc tế 
Kionan ([, Kiernan) sau khi ông hoàn thành cuộc hành trình 
một mình vòng quanh thế giới trong thời gian !98ó - 87. 
Chiến dịch làm sach đầu tiên được phát động ở Ôxträvlia là 
vào năm 1989 với sự tham gia và hưởng ứng nhiệt liệt cúa 
hơm 3 triệu người đân ‹ình sống tại hơn 850 thành phố và thì 
trấn trên toàn nước Ôxträylia. Đến năm 1992, phong trào này 
được phát triền và mở rộng trên toàn thế giới nhờ sự tài trơ 
của UNEP (Chương trình Môi trường, Liên hợp quốc) và đã 
nhanh chóng thu hút được sự tham gia của hàng trăm cộng 
đông trên thế giới, Chí sau đó một năm, vào năm 1993, lê ki 
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niệm ngày làm sạch thế giới đã thu hút sự tham øia cúa hơn 
30 triệu người thuộc 8Ö nước trên thế giới. Hiện nay, việc kì 
niệm ngày này đã trở thành sự kiện thường niên của hàng 
trăm quốc gia trên thể giới và môi năm thu hút khoảng hơn 
40 triệu người dân cúa hơn L20 quốc gia trên thế giới. Việt 
Nam cũng đã hưởng ứng ngày lẽ này từ năm 995, với sự 
tham gia của ràt nhiều tầng lớp dân chúng. 

NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ 27.7 ngày nhân dân 
Việt Nam trong cả nước tiên hành các hoạt động trên nhiều 
lĩnh vưc để tưởng nhớ và bày tö lòng biết ơn đối với công lao 
cua liệt sĩ, thương bính theo chỉ thì của Chú tích Hồ Chí Minh 
từ I947. Hàng năm đến ngày này, nhân dân và chiến vì cá 
nước, chính quvền và đoàn thê các cấp tổ chức thăm hỏi. tạng 
quà thương bình, bệnh bình, thân nhân liệt sĩ, viêng liệt 4ì, tt 
sửa nghĩa trang liệt sĩ... NTRI.S 27.7 đầu trén (27.7.1947) 
được tô chức bằng cuộc mít tỉnh cúa hơn 2.000 người tại Đạt 
Từ, Thái Nguyên, có đọc thư của Chủ tịch Hỏ Chí Minh gứt 
ban (tô chức Ngày thương bình liệt sĩ toàn quốc. NTBLS 27.7 
thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. *än quả nhớ 
người trồng cây” của nhãn dân Việt Nam. 

NGÀY TOÀN QUỐC CHÔNG MĨ 19.3 ngày biêu 
diương hrc lượng của nhân đân Việt Nam chống đế quốc Mĩ. 
nỗ ra lần đầu tiên vào ngày 19.3.1950. Từ đầu 1950, thực hiện 
âm mưu câu kết với thực dán Pháp. đế quốc Mĩ bát đầu can 
thiệp vào cuộc chiến tranh Đóng Dương. Ngày 17.3.1950. Mĩ 
cho hai tuần đương hạm Andơxơœn và Xticken vào neo đậu ớ 
bến cáng Sài Gòn, cho quản lính đị lại nghênh ngàng trên 
đường phô. Quân MI đã quyết định tiến hành một cuộc diều 
bình đẻ dương oai thị uy vào ngày I9.3. Sáng ngày 
I9.3.1950, hàng chục vạn đồng bào Sài Gòn đã to at xuống 
đường đổ về dự cuộc mít tính lớn ở sàn trường Tôn Thọ 
Tường. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ đã nói chuyên trong cuộc 
mít tính. phản tích âm mưu đen tối của để quốc Míf và tay sai. 
Sau đó, cuộc mít tính đã biến thành cuộc biểu tình tuần hành 
biểu dương lực lượng và tính thần chống Mĩ. Quản chúng 
gìương cao cờ đỏ, biểu ngữ và hỏ vang các khâu hiệu: "Đá 
đáo bọn can thiệp MI, để quốc Mĩ cút khỏi Việt Nam”), vv. Cờ 
Pháp, cờ MI, cờ bù nhìn bị dẫm ởap. xé nát trên đường phố. 
Chính quyền thực đân Pháp và tay sai đã đàn áp đã man 
nhưng không ngân nồi làn sóng đấu tranh của nhân dàn. Mưu 
đồ diêu bìmh của quân Mi bị pha sán. Đêm hôm đóphai tàu 
chiến Mĩ phái lặng lẽ cuốn cờ. nhố neo rời bến Sài Gòn. Đây 
là cuộc đấu tranh chống Mĩ râm rộ dầu tiền ớ Việt Nam. 
Ngày 19.3 trở thành ngày toàn quốc chống đế quốc Mĩ cúa 
nhân dân Việt Nam. 

NGÀY VỌNG chỉ ngày trăng tròn. Vọng theo nghĩa 
Hán - Việt là trông chờ, có ý nói là có thể trồng thấy Mại 
Tràng suốt đêm, NV là ngày xảy ra hiện tượng xung đôi giữa 
Mật Trăng và Mặt Trời, lúc hoàng kinh cúa Mặt Tràng và Mặt 
Trời sai khác nhau 1809. 


“NGÀY I8 THÁNG SƯƠNG MÙ CUA LU-I 
BÔNAPAC" tác nhẩm (852) của Mac. phán tích những sự 
kiện chính trí diễn ra ở Pháp trone giải doan lịch sử sôi đồng 
J848 - 51. đẫn đến cuộc đáo chính 2.12.1851. xoá bỏ nên 
Cóng hoà II của Pháp và đưa toàn bộ quyền lực quốc gia vào 
tay Lu-i Rônapac (Louls Đonaparte), người lên ngôi hoàng 
để dưới danh hiệu “Ñapôlêông HT" (Napoléon III). Tác phãm 
được viết từ L2. 1851 đến 3.1852, xuất bản lần đầu 5.I&52. 
Ngày 18 tháng Sương mù vốn là ngày Napnôlêông | (Napoléon 
L) lật đổ chế độ Đốc chính và thiết lập nền đốc tài quân sự. 
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Mac dùng khái niệm "Ngày I8 tháng Sương mù ` để giêu 
cuộc đảo chính của người chấn giáo hoạt Lu-Ï Bônapac, định 
bát chước người bác anh hùng Napóleỏng Hônapac 
(Napoléon Ronaparte). Trone tác phâm, Mac phản tích sâu 
vắc lợi ích chính trị và vật chất của tất cá các pIat cấp ở Pháp. 
vị trí và vai trò của họ trone cách mạng. Lấy nhưng sự Kiện Ớ 
Pháp làm ví du, Mac chứng minh luận điểm cho rằng người 
ta không thể luỳ tiện sáng tạo ra lịch sử. mọi cuộc đấu tranh 
lịch sử đền là biểu hiên của cuộc đấu tranh eiai cấp, do chế 
độ kinh tế của xã hội quy định. Cuộc đáo chính ngày 
2,12.1851 chỉ là kết quả tự nhiên, tãi vếu của cuộc đấu tranh 
miài cấp trong những năm 848 - 51. Mac đã phát triển thêm 
tư tưởng vẻ chuyên chính vô sản, ông cho rằng, giai cấp vô 
san không chí đơn pián chiếm lâv bộ máy nhà nước tự sản, 
mà phái đập tan nó, Mac cũng phản tích tính hai mật cứa giải 
cấp nòng dân. chí rõ xu hướng của nône dân không tránh 
khoi liên rnình với công nhân, và công nhân cũng tất yếu phai 
liên mình với nône dân trong cách mạng vô sám. So sánh với 
cách mạng tư sản, Mac nhấn mạnh tính triệt đê của cách 
mạng Vồ sản. 

NGẮM NÉT động tác điều chính khoảng cách ảnh từ ống 
kính máy ảnh đến đối tượng chụp, sao cho hình ảnh thấy 
được Irong khung ngắm máy ảnh phải rõ nét. Muốn biết hình 
ảnh đã rõ nét hay chưa, người chụp thường dùng kính lúp soi 
trên kính mờ. hoặc dùng hệ thông NN đo xa (dùng kính đo 
xa có lãng kính đan chéo nhau) gọi là thiết bị đo tương điểm. 
Với bộ phận này khi chưa nét. các đường thăng đứng của đối 
tượng tao thành hai nứa lệch nhan. Khi đã nét, các đường 
tháng đứng đó cúa đối tượng thâng hàng. Hoặc dùng bộ NN 
với vị lăng kính ở tầm một hình tròn, ta chỉ thấy rõ đôi tượng 
qua hình tròn khi đã được lấy nét. Có một số máy ảnh không 
cần lấy nét (loại máy đơn giàn) cho hình ánh của đối tượng 
rõ nét ở khoang cách từ 1.5m đến vỏ cực; một vài ống kính 
"góc rất rông” (ống kính mất cá. ống kính 360 độ) cho hình 
ảnh rõ nét của đối tượng chụp ở khoảng cách từ vàt đêximét 
đến vô cực. 

NGẮÁN CÁCH TÂM LÍ x. Hàng rào tám lí. 

NGẮN CHÂN chính »ích chống Cộng trên phạm Vì toàn 
cầu của Hoa Kì. tiến hành từ sau Chiến tranh thẻ giới TÏ, chủ 
trương kìm giữ “su bành trướng” ảnh hưởng của chủ nghĩa xã 
hội. thực chất là giành địa vị đứng đầu “thế giới tự do” và tiến 
lên làm bá chú toàn câu cúa Hoa Kì. Đối thủ hàng đầu của 
chính sách NC là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, sau 
đó là phong trào giải phóng đân tộc các nước Châu Á. Chàu 
Phi và Mĩ Latinh. Chính sách NC mở đầu bảng chiến lược 
"Ngăn chặn Chì nghĩa cộng sản [Tơruman (Truman, 1947)]| 
và thav đổi theo so sánh lực lượng hai phía trong từng thời kì. 
với các chính sách - chiến lược; “Trả đũa ồ ạt (1954), “Bên 
miếng hố chiến tranh” [Aixenhao (D. D. Eisenhower; 1956)}. 
` Phan ứng linh hoat” [Kennơdv(1. F Kenncdy; 1961)], và các 
học thuyết mang tên các tông thống Hoa Kì kế tiếp: lönxơn 
(L.B. ]ohnson: 1965), Nichxơn (R.M. Nixon; 1969), vv, Để 
thi hành chính »ích NC, Hoa Kì lập ra các khối quân sự 
(NATO, CENTO, SEATO). các tô chức và hiệp tóc phòng thú 
tay đổi và khu vực: Hoa Kì lắp ra một hệ thống căn cứ quần 
sư toàn cầu bao vây các nước xã hội chủ ngh1a và không ngần 
ngại can thiệp quần sư, thậm chí gây chiến ở nhiều nơi trên 
thể giới [Triểu Tiên (950 - 53, Việt Nam, Lào, Panama, 
CAmpuchia [9S+1 - 75, Cuba 1961, Đômrmmrca 1965, Crènađa 
(Grenada) [98S, Panama 1985, ...). Mặc dù thất bại ở nhiều 
nơi, đặc biết là ở Việt Nam, Lào. Cuba, Hoa Kì vẫn Kiên trì 


chính sách NC đưới những hình thức mới. Nhímg điên biển ở 
Đông Âu và Liên Xô vào những năm cuối thập kị 80 thế Ki 
20 được Hot Kì gọi là thành công của chính sách N€ và là cơ 
hội để chuyển sane thịc hiện chính sách mới '“vượt trên ngăn 
chăn” (x. Vượt trên ngăn chắn). 

NGÀN NGỪA Ô NHIÊM x. Phòng ngừa ô nhiễm. 

NGÁN HẠN (thường gọi: đào tạo ngắn hạn, lớp ngắn hạn. 
chương trình ngắn hạn). tĩnh chất của môt khoá đào tạo, một 
lớp học, một chương trình... được thực hiện với thời p›an rút 
gọn, ngăn hơn so với thời gian chuẩn. song vẫn bảo đảm yếu 
cầu đào tạo tôi thiểu bằng cách tăng cường độ và hiệu suất 
lao động đạy và học, sắp xếp chương trình và tài liệu (bỏ bớt 
chì tiết, nêu bật vấn đề chủ yếu. cơ bán, kết hợp thao tác trí 
tuê, VV.). 

NGÀN MẠCH (ca. doán mạch), hiện tương chạm chập 
trực tiếp hoặc qua một điện trở rất bé các điểm có diên thế 
khác nhau. NM thường gây hậu quả xấu (dòng điện tăng cao. 
điện áp piảm thấp) ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường 
của mạch điện. Đối với những hệ thống điện lớn. NM có thê 
là nguyên nhân gáy cháy, nồ, hư hỏng thiết bì, làm mất ồn 
định và tan rã hệ thống. 

NGÁT (im; À. Interruption), việc đừng một chương trình 
đang chạy bình thường để máy tính thực hiện một công việc 
khác, sau khi thực hiện xong công việc này thì chương trình 
đang bị ngất lại được tiếp tực thực hiện. 


NGẮÁT (nhạc), thù pháp phát am bằng cách tách rời Am 
nọ với âm kia. Trong phố bản, N được phí bằng dấu chấm 
thẳng đứng với nốt nhạc hoặc bằng chữ Stacato. Ngược lại 
với N là luyến. 

NGÁT NHỊ ngất bỏ nhị của cây để ngăn ngừa sự tự thụ 
phân hoặc thụ phấn chéo với cây bên cạnh. 

NGÂM Tối trình diễn thơ ca bằng âm nhạc với giải điều 
dàn trái. nhịp điệu tự đo, có nhiều luyến láy. Giai điêu N 
thường ngăn, trầm bồng, mang nội dung oán hờn, nhớ nhung 
hay tâm sự. kế chuyện. Có hài câu nhạc không cố định ứng 
với hai cầu thơ. Xưa kia, N được các nho sĩ sử dung như là 
phương tiện chính để ngàm ngợi những sáng tác thơ cu của 
họ. Trong sán khấu, thường vận dụng những bài, những đoạn 
kể chuyện, thơ dân gian để N, 

Căn cứ vào ngữ điệu càu thơ, có các loại N; 

1. N chinh phụ, lấy nội dung từ tác phẩm thơ “Chinh phụ 
ngàm” nối tiếng của Việt Nam ở thế ki 18. Kể chuyên thương 
nhớ, chờ mong chồng nơi chiến trận, phản đối chiến tranh. 
Tính chất điệu N buồn, oẩn trách theo thể thơ song thất ltịc 
bát. cứ bến câu là một trổ N. Ở chèo, N được đùng trong hoàn 
cảnh tưởng nhớ hay oán trách kẻ bội bạc. Có thể đi độc lập. 
hoặc N xong rồi vào hát. 

2.N Kiểu, lấy nội dụng trong “Truyện Kiểu”, tác phâm 
thơ nối tiếng của Việt Nam. Kể chuyện về nàng Kiểu, con 
người tài sắc vẹn toàn nhưng sống cuộc đời đầy đau thương 
do kẻ ác gây ra. Thể thơ ]ục bát. Một trổ N có hai câu, cũng 
có thể bốn hoặc sáu cân, giai điệu có tính chất quay vòng và 
kết rÂt tự do tuỳ người N quyết định, không quy định chặt 
chẽ như N chính phụ cứ bốn câu là một trõ. Trong chèo, 
thường dùng N Kiêu máng tính chất châm biếm. Thường đi 
độc lập. 


3.N bồng mạc (bông mạc), kiểu ngàm thơ trong dân gian 
theo thể thơ lục bát, lấy bốn chữ cuối của câu xáu đầu ngăm 
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ÑN NGÂM CHIẾT 





vút lên. Tính chất giã1 tó. tâm tình, có thể độc lập hoặc vào 
hát coi nhày '“viaä`` cho bài hát. Thường đùng ở các bài hát trữ 
tình hay ca ngợi, cứ hai câu 6 - § là một cáu trổ. N bồng mạc 
đêu dùng trong hát ả đào và hát chèo, nhìmg cune bậc khác 
nhan: chèo dùne chải chuốt, mềm mại: ä đào đìng mượt mà, 
uyền chuyển và mang tính chất ngậm ngìÌi. 

4.N xa mạc, một diệu N có tính chất xa xôi. trầm mặc, êm 
á. Lối N bốn chữ cuối câu sáu đầu thấp xuống. Phổ biến trong 
dân gian ở trung du và đồng bằng Bác B2. Thể thơ lục bát, hai 
cau hay bổn câu là một trổ, âm điệu gần với N Kiểu, tính chất 
kể lể. Trong chèo, ít dùng N xa mạc hơn so với NÑ bồng mạc. 

NGÁM CHIẾT phương pháp hoá học đùng để tách môt 
hoặc nhiều cấu tử ra khỏi một hỗn hợp bằng cách ngàm hỗn 
hợp vào một dung môi thích hợp để hoà tan cấu tử định tách 
trước khí chiết. Phương pháp này được áp dụng rộng rãi 
trong boá dược để tách các hoạt chất từ các vị thuốc có nguồn 
gôc động. thực vật. 

NGAM KHÚC tác phẩm thơ đài với mạch cảm xúc trữ 
tình thuần nhất bóc lộ một târn trạng, một nỗ: lòng. Trong văn 
học cô Việt Nam, có những khúc ngâm nổi tiếng như “Cung 
oán ngâm khúc", “Chinh phụ ngâm”, vv. Các NK trong văn 
học Việt Nam làm theo thể song thất lục bát, 

NGÀM NƯỚC XI MĂNG mội công đoạn thi công đang 
thịnh hành trone việc chóng thấm cho mái bằng ở Việt Nam. 
Sau khi đồ lớp bê tông chống thâm cho mái bằng, xày chia 
mái thành các ô có diện tích từ 4 đến 5 m2, Chiều cao tường 
xây 200 - 300 mm. Cho nước hoà với xi măng vào các ô cho 
đủ ngập mái từ 100 đến ! 5Ô mm. Lượng xi măng hoà nước 
5 kg/m` nước. Dùng chối tre khuấy cho nước đục ngầu theo 
chu kì 3 h/lần. Mây ngày đầu nước đột xuống dưới mái nhà 
khá niiểu. Nước mang theo các hạt xi răng lầm bít kín dẫn 
kế hở trong bê tông. Sau khoảng 7 ngày, nước không dột nữa, 
ngừng khuấy, tháo nước đề làm các việc tiếp theo. 

NGÁM SÔNG hình thức ngâm mở ra. không bó buộc 
trong chèo. Có từ thời chèo cải lương, đo Nguyễn Đình Nghị 
sáng tạo nén. Ban đầu là ngâm phú (văn viết theo thể phú), 
sau đi vào ngâm xa mạc (xt. VJgám). Trong vỡ chèo “Lư 
Bình Dương L4” (do Hàn Thế Dn cải biên), nghệ sĩ chèo ưu 
tú Bài Trọng Đang đống vai Lưu Bình đã ngâm trong tình 
huông thì đồ trở về không còn được gặp Châu Long, từ đó NS 
thêm ám điệu của ngăm “chính phụ” và “cung oán”, được mờ 
rộng và phone phú hơm. 

NGÂM TÂM biện pháp kĩ thuật bảo vệ chơ gỗ khỏi bị 
mọt mục, bằng cách ngam tắm gỗ với các hoá chất. Có hai 
phương pháp NT phổ biến: 

1YTẩm khuếch tán: tẩm cho gỗ ngay sau khi khai thác, có 
độ âm phần dác không dưới 60%. Tầm bằng hồ chống mục 
hoá chất. Hồ phết nhẹ lên bể mặt gỗ với lượng từ 60 đến 
200 g thuốc khò cho Im2. Giữ trong 5O ngày cho thuốc khỏi 
bị bong. 

2) Ngâm gỗ xẻ bằng thuốc chông mục (thường dùng loai 
Cl¿C2ONa hoặc LN2) trước 48 giờ sau khi xẻ gỗ. Thời gian 
ngâm trén 20 giây và phải hone khô gỗ dưới mái che không 
muộn quá 2 ngày san khi ngâm. Việc NT thường dùna thuốc 
độc hại nên khi NT phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy 
định về báo hộ lao động. 

NGAM VỊNH nói khái quát việc ngàm thơ, làm thơ. 
Trong tiếng Hán, ngâm hay vịnh đều có nghĩa là đợc lên 
giọng trầm bồng. Trong tiếng Việt, ngâm và vịnh có phân 
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biệt, ngâm là đọc thơ (ngâm Kiều); vịnh là làm thơ miệu tả 
vật nào đó (thư vịnh con mèo), 

NGẤM hiển tượng nước từ ngoài vận động vào trong đới 
thông khí. Sự vận động tiày gọi là vận động ngấm. Nguyên 
nhân: ngoài vai trò của trọng lực còn cố vai trò của mao dẫn. 

NGÂN HANG các tổ chức tài chính hoạt động trong lĩnh 
vực tài chính và lưu thông tiền tệ, thực hiện các chức năng: 
phát hành tiền, tín đụng, thanh toán: tập trung tiền nhàn rỗi 
tạm thời trong nên kinh tế và trone dân cư, biến thành vổn để 
cho vay, phát triển sản xuất - kinh doanh dưới hình thức tín 
dụng, tạo ra các phương thúc hoạt động tín dụng, thanh toán, 
điều hoà lưu thông tiền tệ nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, 
phục vụ đời sống dân cư và tạo thuận lợi cho sự ổn định thị 
trường giá cả. Trong thời đại của chủ nghĩa đế quốc, NH là 
các tổ chức độc quyền, hợp nhất với các độc quyền công 
nghiệp thành tư bản tài chính. Theo chức năng vốn có và tính 
chất của hoạt động nghiệp vụ. NH ngày càng phát triển, 
ngoài NH nhà nước còn hình thành các loại NH chuvên 
nghiệp khác nhau: NH phát hành, NH thương mại, NH đầu tư 
và phát Iriển, vv. Ở Việt Nam, trong thời kì Pháp thuộc, từ 
trước Chiến (tranh thế giới Ï, có Đông Dương Ngân hàng 
(1875), Hương Cảng Ngân hàng (1866); sun Chiến tranh thế 
giới I, có Đông Á Ngân hàng (1921), Ngân hàng Thương mại 
Pháp (922); sau Chiến tranh thế giới lÍ, có Trung Quốc Ngân 
hàng (15946), Giao thông Ngân hàng, Quốc gia Thương và Kt 
nghệ Ngàn hàng (1947). Sau Cách mạng tháng Tám. nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thành lập Ngân hàng Quốc 
gia Việt Nam (1951), nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Ở Miền Nam trong thời kì đất nước tạm thời bị chia cắt 
(1954 -75), chính quyền Sài Gòn thành lập Ngán hàng Quốc 
gia Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp, Ngán hàng 
Phát triên KI nghệ Việt Nam (1971); có ngân hàng thương 
mại nước ngoài. Hệ thông NH Việt Nam từ sau (990 với 
chính sách đổi mới có những thay đổi quan trọna, được tô 
chức lại theo Pháp lệnh ngàn hàng nhà nước và Pháp lệnh về 
các tổ chức tín dụng (23.5.!990). 

Hiện nay, hệ thống NH Việt Nam gồm: Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và những ngân hàng kinh doanh nhị Ngân 
hàng Ngơại thương, Ngân hàng Nóng nghiệp và Phát triển 
Nông thôn, Ngàn hàng Công thương, Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển, vv, Ngoài ra còn có một số ngân hàng cổ phản như 
Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam, Ngàn hàng Nhà ở Hà 
Nội, Ngân hàng Công thương Cố phản Thành phố Hồ Chi 
Minh,vv. Các hợp tác xã tín dụng, quỹ tín dụng nhân dân ở 
thành thị và nông thôn cũng làm một phần chức năng của 
NH. Nhà nước Việt Nam đã cho phép nhiều nước mở chì 
nhánh ở Việt Nam và thành lập các NH liên doanh giữa NH 
nước ngoài với NH Việt Nam. Đây là hình thức có ý nghĩa 
quan trọng để thu hút vốn đầu tư và báo đảm cho hoạt động 
đầu tư phát triển kinh tế ca nước ngoài vào Viết Nam. Ngày 
(2.12.I997, Việt Nam đã ban hành Luật Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng. 

NGÀN HÀNG ARẬP PHÁT TRIỀN KINH TẾ CHÂU 
PHI (Ph. Banque Arabe pour le LXveloppement Économique 
en Afrique; viết rất: BADEA), ngân hàng của Liên đoàn các 
Nước Arập; được thành lập theo quyết định của Hội nghị cấp 
cao lần thứ sáu ở Angiê (LI.[973), bất đầu hoạt động từ 1975. 
Mục đích: góp phần thúc đây phát triển kinh tế Châu Phí bằng 
cách đáp ứng toàn bộ hay một phần yêu cầu về tài chính cho 
các dự án phát triển và cung cấp viên trợ kĩ thuật cho các 
nước Châu Phi. Các khoản tín dụng được cập với thời hạn 25 


năm. thời hạn ưu đã: 4 - 5 năm, lãi suất 2 - 6% nâm. Các nước 
tài trợ: gồm Iãt cả các nước tham gia Liên đoàn các nước Arập 
(trong đó Arädp Xêu( đóng 2422 vốn), trừ Cômo, Jibuii. 
Xômdti. Yèmen. Các nước nhận tài trợ: tất ca các nước thuộc 
Tổ chức Thông nhất Châu Phí (OAU). trừ các nước thành 
viên của Liên đoàn các nước Arập. Cơ cầu: Ban Thống đóc có 
thám quyền cao nhất, kiếm soát moi hoại động của ngân 
hàng: thông đốc đưa ra các Khuyến nghị cho các chính phủ 
có liền quan. cho uy ban các nước tài Irợ Và giám sát việc thực 
thi các quyết định cúa uy ban này, thực hiện tất cả các chức 
năng của neàn hàng, Ngân hàng có quan hệ chật chế với 
Ngàn hàng Phát triển Châu Phi và chịn trách nhiệm điều hành 
viếc trợ giúp các nước Cháu Phi, Tru sở: Khactum (Xuđăng). 

NGẢN HÀNG CẨM CÔ một loại ngân hang chuyên 
nghiếp, phát triển trước hết ở các nước tư bản chủ nghĩa. thức 
hiện việc cho vay bàng cách cảm cô bãi động sản (ruộng đất 
và công trình kiến trúc). động sản (đồ đồng, đồ sứ cổ, đồ 
trang sức, mĩ phẩm bằng kim khí, đá quý, vv.). Sau khi khách 
hàng không chuộc được (trả nợ) theo kì hạn đã thoa (thuận, 
NHCC chiêm đoat và trở thành người xử hữu các tài sản cầm 
cô đó. 

NGÀN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM 
(viết tắt từ tiếng Anh: VBSP), môt loại hình ngàn hàng 
chuyền doanh ở Việt Nam, thành lấp theo Quyết định số 
131/2002/Q-TTg ngàv 4.10.2002 của thủ tướng Chính phủ. 
Có nhiệm vụ thực hiện chính sách tín dụng đôi với người 
nghèo và các đối trơng chính sách khác trên cơ sở tổ chức lai 
Ngân hàng Phục vụ Người Nghèo được thành lấp theo Quyết 
định số 230/QĐ-NHS ngày I.9.1995 của (thống độc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. Vốn điều lê ban đầu là 5 nghìn 0 
đồng. được cấn bố sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng 
thời kì. Thời han hoat động là 99 năm. Được huy động vốn 
cña các tổ chức, cá nhán trong nước và ngoài nước; tiếp nhân 
các nguồn vỏn: của Chính phủ và uỷ ban nhàn dán các cấp để 
cho ngườn nghèo và các đôi tượng chính sách khác vay. Hoạt 
động của Ngân hàng không vì mục đích lợi nhuận. được Nhà 
nước báo đảm khả năng thanh toán, tì lê đự trù bắt buộc bằng 
0%. không phải tham gia báo hiểm tiền gửi, được miễn thuế 
và các khoin phải nộp ngân sách nhà nước. 

NHCSXHVN có bộ máy quản lí và điều hành thống nhất 
trong cả nước. Là một pháp nhân, có con dấu, có tài sắn và 
hệ thống giao dịch từ Trung ương đến địa phương. Cơ cấu tổ 
chức gồm: Hội Sơ chính đặt tại Hà Nòi; chì nhánh đặt tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng Quản trị có 
I2 thanh vién. trong đó 9 thành viên kiếm nhiệm do thống 
đốc Ngàn hàng Nhà nước Viết Nam làm chú tịch, các thứ 
trường hoặc cấp tương đương cúa: Bỏ Tàu chính, Bộ Kê hoácb 
và Đâu tư, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hôi, Bộ Nòng 
nghiệp và Phát triên Nông thôn, Uỷ ban Dân tộc, Văn phòng 
Chính phú và các phó chủ tịch Hột Nông dân Việt Nam, Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 3 thành viên chuyên trách giữ 
chức: phó chủ tịch thường trực, tổng giám đốc, trưởng bán 
Kiểm soát. Tổng giám đốc là đại điện pháp nhân, điều hành 
hoạt đóng cúa NHCSXHVN. Thú tương Chính phú bồ nhiệm, 
miên nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch, các thành viên Hội đồng 
Quản trị và tổng giám đốc. Chú tịch Hội đồng Quản trị kí bổ 
nhiệm, miễn nhiệm các phó giám đốc. 

Tạt các tính, thành phố trực thuộc Trung ươna. quận, 
huyện, thị xã, thành phố trực thuộc t:nh, thành lập Ban Đại 
điện Hội đồng Quản trí do chú tịch hoặc phó chủ tịch Uỷ ban 
Nhàn dân cùng cấn làm trưởng ban. Chủ tịch Uy ban Nhân 
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dân cùng cấp quyết dịnh nhân sự Ban Đại diện Hội đồng 
Quản trị. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị, của 
Bạn Đại diện Hội đồng Quản trị các cấp, của lống giám 
đốc ... thực hiện theo Điều lệ về tô chức và hoạt động của 
NHCSXHVN. 

NGÁN HÀNG CHUYÊN DOANH nội tổ chức công lập 
hay tư lập mà hoạt động thường xuyên là (thực hiện các 
nghiệp vụ ngân hàng phục vụ môi số lĩnh vực kình tế nhất 
định. NHCD quốc doanh được nhận vốn từ ngân hàng nhà 
nước để đầu tư cho các dư án phát triển kính tế - kĩ thuật: tổ 
chức huy động tiền gửi một năm; thực hiện chơ vay ngắn 
hạn. trung han và đài hạn. tố chức phát hành trái phiến vay 
dân; báo lãnh và cảm cổ tài sán thế chấp và chứng khoán, cho 
thuê. bán bất đòng sản, trang thiết bị. vụ. Õ một số nước như 
Anh. Pháp, Hoa Kì. Nhật Bản. luật ngân hàng chí cho phénp 
các NHCD thực hiện mội số nghiệp vụ ngàn hàng. Môi số 
nước khác như Cộng hoà Liên bang Đức, Áo, Thuy Sĩ. luật 
pháp cho phép các ngàn hàng đa dạng hoá nghiệp vụ, thực 
hiện kinh doanh tổng hợp. Vì thế ở các nước nầy, các ngân 
hàng kinh doanh tổng hợp chiếm số đông trên thị trường tài 
chính. Trén thế giới hiện nay, phát triển các ngân hàng kinh 
doanh tổng hợp là xu hướng phố biến. vì các NHCD cớ nhiều 
hạn chế (phạm ví hoạt động han hẹp. nghiệp vụ nghèo nàn, 
không có đủ điều kiện thu hút khách hàng nên đề bị thôn tính 
trong cạnh tranh). Ở Việt Nam, Nghị định 53/HĐRT ngày 
26.3. 1988 cúa chủ tịch Hội đồng Bộ Irưởng về chuyên ngân 
hàng sang hoạt động kính doanh có ÿ nghĩa đánh đấu bước 
ngoặt trong lịch sử phát triển ngành ngăn hàng. Theo quy 
định này thì chức năng phát hành tiên thuộc igàn hàng nhà 
nước. còn chức nang kinh doanh tiền tê - tín dụng thuộc các 
NHCD. Ngày 23.5.1990, Hội đồng Nhà nước ban hành hai 
pháp lênh về ngân hàng: Pháp lênh ngăn hàng nhà nước Việt 
Àam và Pháp lệnh ngân hàng, hợp tÁc xâ tín dụng và công tì 
tài chính. Từ khi có pháp lệnh về ngân hàng. các NHC]D quòc 
doanh được chuyên thành các ngân hàng thương mại quốc 
doanh: Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại 
thương Việt Nam, Tống Công tỉ Kinh doanh Vàng, Bạc, Đá 
quý Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 
Các ngán hàng thương mại quốc doanh và ngân hàng đầu tư 
và phát triên quốc doanh được cấp vốn điều lệ, có trụ sở chính 
tại Hà Nội và chị nhánh đại diện ở một số nơi trong nước và 
ngoài nước. Xt. Ngân hàng thương mái. 

NGÂN HÀNG CỔ PHẦN tổ chức kinh doanh trong lĩnh 
vực tiền tệ tín dụng, có số vốn cố định do nhiều chủ (thể góp 
phần. thông qua việc phát hành cổ phần, Công cu để góp cô 
phần là các cổ phiếu, chủ sở hữu các cô phiếu được gọi là các 
cổ đông. Cổ đóng có thể là cá nhân, các xí nghiệp hoặc các 
tổ chức khác nhau. Vốn cô phần là vốn đài hạn. Về nguyên 
tác. cô đông không có quyền đòi rút vốn cổ phản, chỉ có 
quyền chuyển nhượng cổ phân cho người khác. Đai hội cô 
đóng có quyền quản lí tôi cao: có quyền bầu hay bãi miễn các 
thành viên của hội đồng quản trị. thông qua quyết định phân 
chia thu nhập cho các cổ đông và việc phát hành thêm cổ 
phiếu. bầu ban giám đốc điều hành. NHCP phải mở tài khoản 
tiền gửi tại agân hàng trung ương và đuy trì một tỉ lệ dự trữ 
tời thiểu bắt buộc trên số tiền gửi huy động tại ngân hàng 
trung ương cùng các tỉ lê an toàn khác do ngân hàng trung 
tương quy định, nhằm chủ yếu để thực hiện chính sách tiển tệ 
của nhà nước. NHCP chỉ được phép hoạt động khi đã được cơ 
quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh và có thể bị 
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giải thế theo pháp luật hoặc do đại hội cổ đồng quyêt định. 

Q Việt Nam. đã có khoáng 30 NHCP. trong đó đáng chú ý 
nhất là Ngân hàng Xuất Nhập khẩu (Exim Bank) và Ngân 
hàng Thương mạt Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB). 

NGẮÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG một loại ngân hàng 
thương mại có Vị trí quan trọng trong hê thống ngân hàng. 
Nhiệm vu: cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuộc ngành 
công nghiệp và thương nphiệp vay ngắn hạn và dài hạn bằng 
nguồn vốn thu hút được (nguồn vốn phát hành cổ phiếu, trái 
phiếu và vay nợ ngán hàng phái hành): thực hiện nghiệp vụ 
thanh toán và nghiệp vụ thu hoa hồng. lệ phí dịch vụ. 

NGẢÀN HÁNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (vết tất 
từ tiếng Anh: Vietincombank, ICBV), một (rong những ngân 
hàng thương mai lớn nhất Việt Nam. Nhiệm vu: cho các đơn 
vị sản xuất - kinh doanh thuộc ngành công nghiệp, xây dụng. 
g1ao thông vận tải, bu chính viễn thông. thương mại, dịch vụ 
và dư lich vay ngăn hạn và đài hạn đưa vào nguỏn vốn thu hút 
được (nguồn vốn phát hành cổ phiếu. trái phiếu và vay nợ 
ngàn hàng phát hành); thực hiện nghiệp vụ thanh toán và 
nghiệp vụ thu hoa hồng, lệ phí (dịch vụ). Đăng thời. 
NHCTVN chịu trách nhiệm quản lí hệ thống quỹ trết kiệm để 
huy động nguồn vốn nhàn rối tronp nhân dan. Thành lập 
7.1988 theo Nghị định số 53/HĐIST của chủ tịch Hai đồng Bộ 
trưởng, được tách ra từ Ngàn hàng Nhà nước Việt Nam. Đến 
1994. được tổ chức lại theo mô hình tổng công t¡ nhà nước. 
Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam. NHCTVN 
phục vụ các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế, thuộc 
các ngành, các lĩnh vực khác nhau từ các tổng công tt lớn đến 
những cá nhàn, các doanh nghiện hoạt động trong lĩnh vực 
công nghiệp, xây dựng. ø1ao thông. Trụ sở; 2 Ngõ Quyền, Hà 
Nội. Có chỉ nhánh khắp cá nước. 

NGÀN HÀNG DỮ KIÊN x. Ngân hàng đữ liệu. 

NGÀN HÀNG DỮ LIỆU I. (/hóng tín, kỉnh rế; cø. ngân 
hàng thông tin; ngàn hàng đữ kiện). cơ quan (tô chức. bồ 
phận) tấp hợp (ph: nhận), lưu trữ. phân loai, hệ thếng các số 
liệu, tư liệu, đữ kiện. thông tin theo những chuyên đề (chương 
trình) nghiên cứu nhất định, đưới dạng các ấn phẩm, phím 
ảnh, băng từ, đĩa từ có thể cung cấp (trao đối, mua bán) cho 
các cơ quan, chuyên viên khi cần sử dụng (xử lí) để thiết lập 
các đề tài (chương trình) mới. Khái niệm NHDL xuất hiện 
cùng với sự ra đời và phát triển của ngành tin học. 

2. (ri) NHŨDL đồng nghĩa với cơ sở dữ liệu (x. Cøz sơ đữ 
(j¿w). nhưng thường nói về những hệ thống thông tin lớn bao 
trùm môi lĩnh vực hoạt động nào đó và phục vụ một số lượng 
lớn người sử đụng trong việc tra cứu, tìm kiếm và khai thác 
thông qua các mạng viên tin quốc gia hay quốc tế. 

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ QUỐC TẾ (viết tắt từ tiếng 
Anh: [(B), tổ chức tiễn tệ quốc tế. thành lập năm 1970 trong 
khuôn khó Hội đồng Tirơng trợ Kinh tế(SEV) và bất đầu hoạt 
động tìr I971. Thành viên của tổ chức này là các nước xã hội 
chủ nghĩa trong Hội đồng Tương trợ Kinh tè. Mục đích: thúc 
đấy quá trình phân công lao đóng quốc tế xã hội chủ nghĩa. 
liền kết kinh tế xã hội chủ nghĩa bàng cách đầu tư phát triên 
kinh (tế, cấp tín dụng dài hạn và trung hạn cho các nước thành 
viên để xây dưng mới hoặc mở rộng, hiện đại hoá các cơ sở 
sản xuảt hiện có. Trụ sở: Matxcœva, Sau khí các nước xã hội 
chú nghĩa ở Cháu Âu và Liên Xô đổ vỡ vào đầu những năm 
(990 thì Ngân hàng chấm dứt hoạt động, 
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NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIÊN ngân hàng 
chuyên nghiệp cáp vốn, cho vay đài hạn và trung hạn trong 
lĩnh vực đấu tư xây dựng cơ bản, cho Vay ngắn hạn đói với 
những tổ chức nhận thầu xây dựng, phục vụ công tác thanh 
toán giữa các tô chức giao thâu và nhận thầu, cấp phát và cho 
vay theo mức độ thực hiện kế hoạch xây đựng công trình, 
kiểm soát việc sử dụng tiền vốn và thúc đầy hạ thấp giá thành 
xảy dựng. Nguồn vốn của NHĐTVPT gồm: vốn tự có và coi 
như tr có; vốn huy động; vôn nhân làm đại )í và uy thác cứa 
tô chức, các tổ chức quốc tế; vốn vay ngàn hàng nhà nước và 
vay cúa nhà nước. 

NGÂN HÀNG ĐẦU TU VÀ PHÁT TRIỂN VIÊT 
NAM (viết tít từ tiếng Anh: BIDV). một loại hình ngắn hàng 
thương mại. được thành làp theo mô hình tông công tí nhà 
nước quy định tạt Quyết định sô 90/TTg ngày 07.3.1994 của 
thủ tướng Chính phú: bao gồm các đơm vị thành viên có quan 
hệ gắn bó với nhau về lợi ích kinh tế. tài chính, công nghẻ, 
thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, hoạt đông trong lĩnh 
viực kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ liên quan đèn 
hoạt động tài chính. tiền tế, ngân hàng. Chức năng, nhiệm vui: 
huy đồng vốn dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong nước và 
ngoài nước để đầu tư phát triển: kinh doanh đa năng tống hợp 
về tài chính, tiến tệ. tín dụng và dịch vụ ngân hàng: làm ngàn 
hàng đại lí, ngân hàng phục vụ cho đầu tư phát triển từ các 
nguồn vốn của Chính phủ, các tổ chức tài chính. tiền tệ. các 
tổ chức kinh tế xã hội, đoàn thể. cá nhân trong và ngoài nước 
theo quy định của pháp luật về ngân hàng. Có tư cách pháp 
nhân theo pháp luật Việt Nam. Tổ chức quản lí gồm: !lội 
đồng Quản trị do thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập: 
Ban Kiểm soát gồm một thành viên đo Hội đồng Quản trị 
phân công làm trưởng ban và các thành viên khác do một số 
cơ quan có liên quan giới thiệu, thòng đốc Ngàn hàng Nhà 
nước chuẩn y: tổng giám đốc đo Hội đồng Quản trị đề nghi 
và thống đếc Ngàn hàng Nhà nước bỏ nhiệm. Trụ sở: 194 
Trần Quang Khái, Hà Nội. Có chỉ nhánh khắp cả nước. 

NGÂN HÀNG ĐỊA ÔC ĐÔNG DƯƠNG ngàn hàng tín 
dụng chuyên cung cấp vốn cho người Pháp ở Đông Dương. 
Thành lập 1923. Trụ sở ở Par(, Có chỉ nhánh tại Hà Nói, lai 
Phòng và Sài Gàn. Vốn lúc đầu là 6 triêu frăng, năm 9537 lên 
đến 132,5 triệu. Lãi năm T937 là I,097 triệu frăng, năm I938 
là 7,8[ triệu frăng. 


NGÂN HÀNG ĐÔNG DƯƠNG chỉ nhánh của Ngân 
hàng nước Pháp tại Đông Dương, thành lập [875. Năm 1876, 
tổ chức phát hành tiền tệ đầu tiên ở Nam Kỳ và các thuộc địa 
Pháp ở Ân Độ. Từ năm 1888 mở rộng ra toàn bộ Đóng 
Dương, các thuộc địa Pháp ở Châu Úc và Xôömali ở Châu Phi. 
Cũng có chức năng đổi tiền, cho vay tín dụng và kinh doanh 
các ngành kinh tế khác nhau ớ Đông Dương và thế giới. Có 
đông là tư bàn tư nhân và chính quyền Pháp ơ Đông Dương. 
Vốn ban đầu từ 8 triệu frăng lên tới 1 Š7,Š triệu năm 1946, Lầi 
tăng tì 393 nghìn frăng năm I#8Š tới 14 triệu năm 1919, [ÍÍ 
triệu năm 1939, 502 triệu năm 1951. Trớ thành ngân hàng 
tư nhân từ năm 1948 vì các cổ phần của nhà nước đã được 
mưa lại. 

Là công cụ chủ yếu của các hoạt động đầu tư, sim xuất, 
kinh doanh. dịch vụ trong hệ thống bóc lột các thuộc địa của 
đế quốc Pháp nói chung, Việt Nam và Đông Dương nói riêng. 

NGÂN HÀNG HỢP TÁC KINH TẾ QUỐC TẾ (viết tát 
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từ (iêng Anh: [IBEC). ngân hàng quốc tê đo các nước xã hòi 
chủ nghĩa thành lập LO.1963, trên cơ sở hiệp định thanh toán 
nhiều bên bãng đồng rúp chuyển nhượng. Bắt đầu hoạt đông 
từ !.Í.{964. Có nhiềm vụ chính: thực hiện những nghiệp vụ 
thanh toán nhiền bên về máu dịch và phi mậu: dịch giữa các 
nước thành viên Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV). cho vay 
ngăn hạn nhăm báo đam tính liền tục trong thanh toán, trên 
cơ sở đó bảo đảm sự liên tục (rong quá trình luàn chuyển 
hàng hoá. Gồm 1Ô nước thành viên của Hội đồng Tương trợ 
Kinh tế: Ba Lan, Bungari, Cộng hoà Đàn chủ Đức, Hungari, 
Liên Xô, Móng Cô, Rumani, Tiệp Khác, Cuba và Việt Nam 
(1977). Trụ sở: Matxcơva. Giải thể nãm 1991, 


NGÂN HÀNG KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỀN CHÂU 
ÂU (viết tất từ tiếng Anh:EBRD), thành lập 12.1989 thco 
sáng kiến của tổng thông Pháp Mittrrănp (E. Miterand) và 
được sự nhất trí của Hội đồng Chàu Âu. Mục dích: hỗ trợ và 
thúc đẩy còng cuộc cải cách cơ cấu kinh tế và chuyến đôi 
vang nên kinh tế thí trường tại các nước Đông Âu, Trung Âu 
và Liên Xó trong sự phôi hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (TMF) 
và Ngân hàng Thế giới (WB). Có 59 nước thành viên (bao 
gồm cả các nước cho vay và các nước vay nợ). Các nước 
ngoài Chăn Âu cũng có thể trở thành thành viên của Ngân 
hàng với điều kiện Châu Âu phải chiếm 5% số cố phiếu, 
Hoa Kì [0£ và Nhật Ban &,5%., Bất đầu hoạt động nâm (991; 
đẻn 1995, đã cấp tín dụng cho 25l công trình ỡ 24 nước. 
Những nước dược vay tiền phải cam kết thực hiện nguyên tắc 
có thÈ chấp. Trong số tiền mỗi nước được vay thì 60% dành 
cho tư nhân. Có quyên xem xét lại việc cho vàV nếu nước vay 
nợ không tôn trọng cam kết nói trên. Vốn ban đầu 10 t¡ ECU. 
Trụ sở: Luân Đôn (Anh). 

NGÂN HÀNG KÍ GỬI ngân hàng mà nghiệp vụ chính là 
cho vay và nhân của công chúng tiền gửi lấy ngav hoặc có kì 
hạn. Theo quy chê một số nước (như Pháp), các ngàn hàng 
này không được tham gia quá 20% số vòn vào vốn của các xí 
nghiệp không phải là ngăn hàng, các tổ chức tài chính hay 
các hội cần thiết cho việc kinh doanh của họ và phụ trách việc 
quản lí. Có ba loại NHKO: ngân hàng quốc hữu hoá, ngân 
hàng tư nhân, các nhà tát chiết khấu. 

NGÀN HÀNG NGOẠI THƯƠNG ngân hàng chuyên 
doanh trone lĩnh vực ngoại thương. Nghiệp vụ chủ yêu cúa 
NHẬT là các hoạt động thanh toán và tín dụng ngoại thương. 

NGÀN HÀNG NGOẠI THƯỜNG VIỆT NAM (viết tắt 
từ tiếng Anh: Vietcombank, VCR), một trong những ngán 
hàng thương mại quốc doanh lớn nhất của Việt Nam chuyên 
doanh lĩnh vực ngoại thương. Nghiệp vụ chủ yếu là các hoại 
động thanh toán và tín dụng ngoại thương. Được thành lập 
I.4.[963. có vai trò quan trọng trong lính vực ngoại thương 
và thanh toán quốc tế. Đến 1994, được tô chức lại theo mô 
hình tổng công ti nhà nước. Phần lớn doanh số ngoại tệ của 
toàn quôc được thực hiện thông qua NHNTVN. Trụ sở: 23 
Phan Chu Trình. Hà Nội. Có nhiều chỉ nhánh ở các tỉnh, 
thành phố lớn ở trong nước và ở nước ngoài. 

NGÀN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM cơ quan của 
Chính phủ và là ngân hàng trung ương của nước Cộng hơà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lí nhà 
nước vẻ tiên tệ và hoạt động ngàn hàng: là ngán hàng phát 
hành tiền, ngân hàng của các tö chức tín đụng và ngân hàng 
làm địch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Tiền thân là Ngăn hàng 
Quốc pia Việt Nam được thành lập năm 1951. Pháp lệnh 
NHNNVN ngày 23.5.1990 quy định NHNNVN là một pháp 


nhân, có chức năng quản lí nhà nước về hoạt đông tiền tệ, tín 
dụng. ngàn hàng trong cả nước, nhằm ôn định giá trí đồng 
tiền; là cơ quan duy nhất phát hành tiễn của nước Cộng hoà 
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiễm vu: tham gia xâv dựng 
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính 
sách liên quan đến hoạt động tiền tệ và xây dựng dự án pháp 
luật về hoạt động tiền tế, tín dụng, ngân hàng, thanh toán 
ngoại hối: thực hiện vai trò ngân hàng đối với các tô chức tín 
dụng: tổ chức in, đúc và báo quản tiền dự trữ phát hành, thưc 
hiện các nghiệp vụ phát hành tiền và quản Lí lưu thông liền tệ: 
nhận và trả nền gửi cho kho bạc nhà nước, cơ quan nước 
ngoài và tố chức quốc tế, cho ngân sách vay khi cẩn thiết: 
quản lí nhà nước về ngoại tệ và vàng, lặp cán cân thanh toán 
quốc tế, thưc hiện các nghiệp vụ hôi đoát. kinh doanh ngoại 
hỡi trên thị Irường quốc tế; bảo quản dị trữ nhà nước về vàng 
và ngoại tỆ; đại diện Chính phú tại các tổ chức tiền tệ, tín 
đụng và ngán hàng quốc tế. NHNNVN có Hội đồng Quản trị 
và thống đốc Ngân hàng Nhà nước. XHNNVN được tỏ chức 
thành hệ thống tập trung, thống nhất. Trụ sở: Hà Nói. Có các 
chi nhánh ở các tình, thành phô trực thuộc trung ương, các 
văn phòng đạt điện ở (rone nước, ngoài nước và các đơn vị 
trưe thuộc. NHNNVN có quan hệ tiền tệ với nước ngoài theo 
Luật ngân hàng quốc tế hiện hành. 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN 
NÔNG THÔN VIỆT NAM (viết tất từ tiếng Anh: Apribank, 
VBARD). tổ chức ngân hàng quốc đoanh chuyên doanh về 
tiền lệ, tín đụng và dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực nông. 
lâm. ngư nghiệp nhằm phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội Ở 
nông thôn. NHNNVPTNNVN được thành lập theo Quyêt 
định 400/CT ngày 14.1I(.1990 của chủ tịch Hội đồng Bộ 
trướng. Có tư cách pháp nhân theo pháp luạt Việt Nam: Năm 
I99-1, được tổ chức lại theo mô hình tổng công tỉ nhà nước. 
Chức năng: huy động vốn để cho vay ngắn hạn. trung hạn và 
dài hạn; chiết khấu thương phiếu: tổ chức thanh toán cho 
khách hàng thông qua séc, lệnh chí, phát hành trái phiếu, cổ 
phiếu cho các xí nghiệp trong và ngoài nước; câm cố bất 
động sản và động sản; mua. bán, chuyển nhượng và cất giữ 
các chứng khoán: kinh doanh ngoại tế. vàne bạc, kim khí 
quý. đá quý và báo lãnh cho khách hàng khi vay vốn, làm 
công tác dịch vụ tài chính, xây dựng các dự án đầu tư. Cho 
tập thể, cá nhân vay tiền với lãi suất thấp nhằm khuyên khích 
phát triển trồng trọt. chăn nuôi, phát triển kinh tế hợp tác xã, 
kinh tế hộ gia đình, góp phản cải thiện và nàng cao đời sống 
của nông đân và của nhân dân nói chung. góp phần thực hiện 
hiện đại hoá nông nghiệp. Trụ sở: 2 Láng Hạ. Hà Nội. Có 
nhiều chị nhánh tại các tỉnh, thành phố. huyện, xã. 

NGÂN HÀNG NÔNG PHÔ chỉ nhánh của Ngàn hàng 
Đông Dương (x. Ngán hàng Đáng Dương). Thành lận năm 
(887 với mục đích cho người làm ruộng vay để cạnh tranh 
với người Hoa, Ân ở Nam Kỳ rồi lan ra toàn Việt Nam. Từ 
R76 chỉ cho địa chủ và tập thể làng xã cïng như hợp tác xã 
vay vốn với điều kiện kì hào địa phươna và các chủ nhiệm 
hợp tác xã phải chịu trách nhiệm đôn đốc trả nợ. Từ 1913 
được đổi tên là Ngân hàng Nòng phố Tương tế ở Nam Kỳ. Từ 
I927, được phát triển ra cả Bác Kỳ và Trung Kỳ. Năm 1933, 
ra đời tổ chức điều hành chung là Đóng Dương Nông tín 
Tương tế. Việc chia lãi được phân chia như sau: 20% cho 
chính quyền thực dân, 20% cho NHNP và 60% cho Ngân 
hàng Đông Dương. Việc cho vay này chỉ có lợi cho Ngân 
hàng Đông Dương, chính quvền thưc dân và (ầng lớp địa chủ 
cường hào, vì nông đàn phải vay lạt của tầng lớp đỉa chú, 
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cường hào với lãi suất cao. Rất nhiều nông đần vì không trả 
được nợ đúng hạn đã phải cắm ruộng. 

NGÀN HÀNG PHÁT HÀNH ngăn hàng thực hiện chức 
năng phát hành tiên tín dụng (giấy bac ngân hàng) ngoài việc 
tiến hành các nghiệp vụ ngàn hàng thông thường. Có vat trò 
đặc biệt quan trọng trong hệ thông ngàn hàng của các nước; 
phát hành tiền tín dụng; đóng vai trò ngân hàng trung ương. 
thưc hiện dự trữ tiền tệ cúa các ngàn hàng thương mại, ngân 
hàng chuyên nghiệp, các cơ quan tín dụng khác, và cho vay 
vốn. Khách hàng chú vêu của NHPH là ngân hàng thương 
mại, ngán hàng chuyên nghiệp, kho bạc nhà nước và các cơ 
quan tín dung khác. Ở Việt Nam, chức năng nhiệm vụ cúa 
NHPH do Ngân hàng Nhà nước thực hiện. 

NGÁN HÀNG PHÁT TRIÊN CHÂU Á (viết tắt từ tiếng 
Anh: ADB). tô chức tín đụng quốc tế liền chính phủ của các 
nước ở Châu Á và Thái Bình Dương. Thành lập theo Hiệp 
định 19.12.1966 của 27 nước thành viên Ủy ban Kinh tế - Xã 
hôi Châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP). Năm 1983, có 45 
nước thành viên, trong đó có 14 nước Tây Âu và Hoa Kì. 
Năm 1990, có 47 nước thành viền, trong đố cố 14 nước Tây 
Âu và Hoa Kì. Năm 1992, có 52 nước thành viên, trong đó có 
33 nước đang phát triển và 19 nước công nghiệp phát triển. 
Mục đích: piúp các nước đang phát triển trong khu vực phát 
triển ha tầng kinh tế, xã hội. tạo điều kiện cho việc đầu tư 
trong nước và nước ngoài; thúc đấy quan hệ kinh tế. thương 
mại giữa các nước trone khu vực. Nhiệm vu: cho vay và đầu 
tư vào những ngành kinh tế và xã hội của các nước thành 
viên; tài trợ kĩ thuật cho việc chuân bí và thực hiên các 
chương trình và dự án phát triển, các dịch vu ri vấn; khuyến 
khích đầu tư vôn tư nhân và nhà nước vào các chương trình 
và dự án phát triên có mục tiều; phối hợp những nhu cầu vay 
mượn và đầu tư của NHPƑCA với các kế hoạch và chính sách 
phát triển của các nước thành viên. Tiền cho vay phân thành 
tiền cho vay cứng (tiền cho vay bình thường) và tiền cho vay 
mềm (đặc biệt tiền cho vay từ các quỹ), Nguồn gốc của nền 
cho vay cứng là cố phần nhận được của các nước và vốn 
mươn được băng trái phiểu của Ngân hàng trên thị trường vốn 
quòc tế. Chú yếu cho các nước đang phát triển có thu nhập 
vôn tương đối cao vay mươn. Thời gian cho vav LÕ - 30 năm, 
án hạn 2 - 7 năm, lãi suất hiện nay 7,65%. Tiền cho vay mềm 
bao gồm quỹ phát triển Châu Á và quỹ đặc biệt viên trợ kì 
thuật, nguồn vốn là quỹ đặc biệt mà các nước thành viên giúp 
đỡ, chủ yếu là tiền cho vay dài hạn không lấy lãi đối với các 
thành viên có thu nhập thấp. Thời gian cho vay tới 40 năm, 
án han 1Ô năm, môi năm chí thu (% phí thủ tục. Vốn pháp 
định kh› thành láp là 2.985, 7 triệu DSD: đến 1988 là 22.642 
triều; đên (992 là 23.223 triệu. Tháng 3.1994, các nước thành 
viên đã thoä thuận tăng só vốn lên tới 48 (¡ USD (gấp 2 lần). 
Mức đóng góp của mỗi nước thành viên được quy định dựa 
vào 1Ï trọng thu nhập quốc dân của mỗi nước so với tổng thu 
nhập quốc dân của các nước thành viền. Các nước công 
nghiệp phát triển (chú yếu là Hoa Kì và Nhật Bản) 
chiếm 70% vốn của Ngàn hàng. Mức đóng của Việt Nam là 
0,374% (1991), 

Tính đến hèt I992, đã cho các nước thành viên vav 42,458 
triệu USD, trong đó có 13.564 triệu từ quỹ phát triển Châu Á 
(lãi suất 1%, thời hạn 4Ó năm, àn hạn TÔ năm). trợ giúp k? 
thuật 724 triệu DSD, đầu tư vào cho tìr nhân vay 878 triệu 
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USD. Trụ sở chính: Manila (Philppin). Ngoài ra, còn có 24 
cơ quan và chỉ nhánh ở các nước khác. 

Từ 1966, Việt Nam (chính quyền Sài Gòn) là thành viên 
cúa NHPTCA: sau khi đất nước thống nhất, Cộng hoà Xã hội 
chú nghĩa Việt Nam kế thừa tư cách thành viên này. Từ 1993, 
đặc biệt là sau khi Hoa Kì bai bó lệnh cấm vận đối với Việt 
Nam (1994), NHPTCA đã tài trợ cho Việt Nam nhiền dự án 
quan trọng về xảy dựng cơ sở hạ tảnp. Từ 2002, NHPTCA ưu 
tiên trợ giúp các cải cách trong linh vực tài chính và nồng 
nghiệp, phổ cáp giáo dục trung học cơ sở và cài thiện y tế, cái 
cách hành chính công và tăng cường quan trí, phát triển cÁc 
doanh nghiệp vừa và nho Và củng cấp năng lương với eiá 
cạnh tranh: tiếp tuc các dự án trợ eiúp khu vực Miền Trung, 
nơi có nhiều người nghèo sinh sông. Nãm 2002. lài trợ Việt 
Nam với tổng sô vốn hơn 240 triệu SU: năm 2003, dư kiến 
khoảng 280 triêu USD. 


Ở Châu Phi và vùng Caribe cũng có tô chức tương tư ADR 
(African DevelopmenL Bank) và CDR (Carbbean 
Development Bank). 


NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN LIÊN MĨ (viết tắt từ tiếng 
Anh: IADB), thành lập §.4.1959, di vào hoạt đông từ 
2.1959. Gồm 46 nước. trong đó l6 nước ngoài khu vực. 
Miuc đích: thúc đẩy phát triên kinh tế xã hội tại các nước Mĩ 
Latinh và vùng Caribe. Hòi đồng Thóng đốc là cơ quan quyên 
lực cao nhất bao gồm thống đốc các ngán hàng thành viên 
do các nước thành viên chị đình. tôi đồng các piám đốc 
điều hành gồm L4 thành viên. Giám đốc điều hành Hoa Ki, 
Canađa là đại điện các quốc gia của họ: các giám đốc khác 
đại diện cho các nhóm nước. Quyên biểu quyết phụ thuộc 
vào 1í lệ eónp vốn. 5% cho các nước Mi Latinh và Canhé. 
Hoa Kì 30%, Nhật 5%. Canađa 4%. Tông vốn NHPTLM là 
L0I tỉ USD (2001). Cấp tín dụng cho chính phủ các nước, các 
tổ chức nhà nước và tư nhân với sự đám báo của chính phú. 
Cấp tín dung cho khu vực M(Lattnh và Caribé thời hạn ]Š- 
25 năm, lãi xuất 9%/năm. Tín dụng ưu đãi được cấp từ 
nguồn vốn đặc biệt với thời hạn dưới 40 năm, lãi suất T- 
4'2/năm. Năm 2000, NHPTLM cho vay tới 56 tí USD, Trụ 
sở: OÔaxinhtơn (Hoa Kì). 

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP một 
loại ngân hàng thương mại quốc doanh, chuyền kinh doanh 
tiền tệ. tỉn dụng và địch vụ ngân hàng, chủ yếu là trong lĩnh 
vực riöng. lâm, ngư nghiep. Nhiệm vụ: huy động vốn để cho 
vay ngắn hạn. trung hạn và đài hạn: chiết. khẩu thương phiếu; 
tổ chức thanh toán cho khách hàng thông qua các phương 
tiền như séc, lệnh chị; phát hành trái phiếu. cổ phiếu cho các 
xí nghiệp trong và ngoài nước; cầm cố bất động sản và động 
sản; mua bán, chuyển nhượng và cất giữ các chứng khoán: 
kinh doanh ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quy. đá quý: bao lanh 
cho khách hàng khi vay vốn; làm công tác địch vụ tài chính; 
xây đựng các dự án đầu tư. 

NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VỀ KHÔI PHỤC VÀ PHÁT 
TRIẾỂN [viết tất từ tiếng Anh: IBRD, thường gọi: Ngân hàng 
Thế giới (A. World Bank: WB)], tô chức liên chính phú có 
hiệp định riêng với Liên hợp quốc. Tháng 7.1944. đại biếu 
của 44 nước họp tại làng Britơn Dt (Bretton Woods) ớ Nìu 
Hampsơ (New Hampshre, Hoa Kì) đã sáng lập ra 
NHỌQTVKPVPT (IBRD) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (UIMF) nhằm 
xây đựng lại và há trợ tràt tr kinh tế và tài chính quốc tế sau 


Chiến tranh thế giới [Ï (hai thể chế này, vì vậy, còn gọi là Thể 
chế Rntơn U(). Bát đầu hoạt động từ 1946. Thành viên của 
Ngàn hàng Thế giới cũng là thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế. Hiện nay, nhóm ngàn hàng thế giới bao gồm nảm tô chức: 
NHỌTVKPVPT Hiệp hôi Phát triên Quốc tế (TDA)., Nghiệp 
đoàn Tài chính Quốc tế (TFC), Cơ quan Báo lãnh Đầu tư Đa 
phương (MIGA) và Trung tâm Quốc tế Giái quyết Tranh chấp 
Đầu tư (ICSID). NHQTVKPVPPT là tê chức đầu tiền và chủ 
yếu của nhóm ngân hàna thế giới. Hiện nay có L80 thành 
viên với l.Š triểu cổ phiếu, trị giá 8L tỉ USD, trong đó Hoa 
Kì chiêm 14.98%.. Nhật Bán 10,76%. Đức 6.97“, Anh 
3,04%, Pháp 4.2% (30.6.1096). Những hoạt động chính: thức 
đấy sư tăng trưởng kinh tế và xã hội ở các nước đang phát 
triển thông qua trợ giúp kĩ thuật. cho vay vốn dự án đối với 
các chính phủ. NHỌ TVKPVIT huy động vôn từ những thị 
trường tài chính quốc tế và sử dụng chúng trone các đự án 
phát triển ở các nước đang phát triển. Tất cá các khoán vay 
của NHỌTVKPVPT đều phát hoàn trả với lãi suất cao hơn 
lãi suất thi trường. Có năm thể thức cho vay chủ yếu: 1) Vay 
vốn đầu tư: dựa trên những dự án của chính phù các nước 
tiếp nhận. Khoán vốn này có lãi xuất cao hơn lãi suất thị 
trường với thời hạn 15 - 2Ö năm; thời pian ân hạn tới 5 năm, 
2) Vay vốn điều chỉnh: trợ giúp chương trình cải cách kinh 
tế của các nước tiếp nhận nhằm khôi nhục tăng trưởng kinh 
tế và cán căn thanh toán của nước đi vay. Kê từ Khi có suy 
thoái kinh tế toàn cầu những năm 1980, [BRID mở ròng phạm 
vị hoạt đông cho vay tới những khoản vay điều chính ngành 
và cơ cấu, 3) Đóng tài trợ; JBRD phôi hợp với khu vực từ 
nhân. tổ chức song phương hoäc đa phương, và các tổ chức 
chính phủ tài trợ cho một sô chương trình của mình. 4) Quỹ 
tín thác: được đóng góp từ những quốc gia tài Irợ, tổ chức đa 
phương. các tổ chức phì chính phủ, quỹ và tố chức tư nhân 
khác tập trung vào những dự án trợ giúp k1 thuật ở các nước 
đang phát triển, Hiện nay, TRRI) có trên 8Š5O quỹ lín thác. 
5) Trơ giúp kì thuật: cũng cắp nguồn lực và chuyên gia cho 
các nước đang phát triển để xây đưng những thể chế cần thiết 
cho quá trình phát triên. Những chương trình này tập trung 
vào phát triển khu vực tư nhân, bảo vệ môi trường và xoá 
đói giảm nghèo. Trơ giúp kì thuật chiếm khoiamg 10% các 
khoản cho vay. Chị cho vay đối với: các nước thành viên; nếu 
là tư nhân vay thì phải được nhà nước bảo lãnh, vv, Mục đích 
cho vay không chỉ nhằm thăng bằng cán càn thanh toán và 
phát triển kinh tế, mà còn nhằm thúc đấy hợp tác quốc tế về 
tiên tệ. Việc xây dựng hê thống thanh toán nhiều bên, tạo sự 
ôn định của Ngân hàng căn cứ vào số cổ phần của mỗi nước 
thành viên. Lợi dụng đa số phiếu, các nước phương Tây 
thường lái các hoạt động của tổ chức này theo hướng có lợi 
cho họ cả vê kinh tế và chính trị. Cơ quan cao nhất là Hội 
đỏng Quản trị. Cơ quan chấp hành là Ban Giám đốc. Trụ xơ 
Oasmhtrm (Hoa Kì). Có phân bạn tại Tôkyô (Nhật Bản) và 
Part (Pháp). Việt Nam là thành viên từ 1976. 

NGÂN HÀNG SỐ HOÁ (A. đigital banking). một hình 
thức tổ chức và hoạt động ngân hàng được thực hiện Irên các 
mạng truyền thông - máy tính công cộng như mạng lntemet, 
Irong đó mọi dịch vụ giao dịch, đặc biệt là các dịch vụ thanh 
toán, đều được thực hiện trên mạng: đồng tiền lưu hành trong 
các giao dịch đó là các đang khác nhau của tiền điện tử. Với 
sự phát triên nhanh chóng của cỏng nghệ thông tin và các 
viên xa lộ thông tín, các hình thức hoạt động kinh doanh mới 
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như ngán hàng diện từ, thương mai điện tứ... đang eóp phần 
tạo nên những sác thái mới cho nền kinh tế thông tin trên 
phạm vị toàn cẩu. 

NGÂN HÀNG THANH TOÁN QUỐC TẾ (viết tắt từ 
tiếng Anh: BI5), tố chức tài chính quốc tế. Thành lập năm 
1930 theo Công ước La Hay. Thành viên là các ngân hàng 
trung ương của 25 nước Châu Âu, Hoa Kì. Canađa, Nhật Bản, 
Ôxtrâylia. Cộng hoà Nam Phí. Mục đích ban đầu là thanh 
toán các khoản đền bà thiệt hai chiến tranh cúa Đức và các 
khoản nợ giữa các nước ông mình sau Chiến tranh thế giới 
¡. Sau này chức năng, nhiệm vụ có thay đốt: thúc đây xư hợp 
lác giữa các npản hàng trung ương cua các nước thành viền 
và tao điều kiện thuân lợi cho việc thanh toán tài chính quốc 
lê. NHITTQT trở thành trung tâm thoa thuận quôc tế của các 
nước tư bán. lưà cơ quan trơ thủ cua Quỹ Tiên tệ Quốc tệ 
(MP) và Ngàn hàng Quốc tế về Khôi phục và Phát triển 
(IBRD) ở Châu Âu. Cơ quan cao nhất là hội nghị toàn thể 
những người lãnh đạo các ngàn hàng thành viên. Trụ vơ: 
Baden (Basel, Thuy ŠD). 

NGÁN HÀNG THẾ GIỚI x. Ngản hàng Quốc tế vé 
Khói phục và Phát triển. 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI tổ chức kinh doanh tiền 
tệ, hoại động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiên gửi từ 
khách hàng với trích nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để 
cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khâu và làm phương tiện 
thanh toán (theo Pháp lệnh ngán hàng ngày 23.5.1990 cúa 
Việt Nam). Là một pháp nhân làm chức năng trung gian tài 
chính, tạo ra nguồn vốn và tham gia quá trình sản xuất thông 
qua hoạt động tín dụng. đầu tư. dịch vụ. Bảo vệ quyền lợi cúa 
người gửi tiền. của ngân hàng và báo vệ chính sách tiền tê 
quốc gia. phục vụ nhiệm vụ phát triển kính tế - x2 hội của đâi 
nước. Có nhiều loại hình NHTM, Về loat hình kinh doanh. 
có: NHTM bán huôn. NHTM bán lẻ, NHTM vừa bán buôn 
vừa bán le. Về tiềm năng kinh doanh, có: NHTM trung tâm, 
NHTM khu vực, NHTM địa phương. Vẻ hình thức tô chức. 
có: NHTM cơ sớ. NHTM chi nhánh, NHTM chấp hừu. Vẻ 
hình thức sở hữu, có: NHTM quốc doanh. NHTM cổ phán, 
NHTM liên doanh. Vẻ đồi tượng kinh doanh, cố: ngân hàng 
công thương, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nóna thòn. 
ngân hàng ngoại thương. vv. Xt. Vpán hàng chuyen doanh. 

NGÀN HÀNG THƯƠNG MẠI LIÊN PHI (viết tát từ 
tiếng Anh: IATB). hè thống tín dụng khu vực. Thành lâp 1983 
dưới sĩ báo trợ và tham gia một phần của Hiệp hội các hệ 
thống cấp vốn phát triển Cháu Phi. Chifc năng: hướng tới thực 
hiện việc thanh toán và trả tiền giữa các quốc gia Chảu Phị, 
cấp kinh phí tiền tệ cho họ; thành lập và áp dung rrên thực lế 
hệ thống thanh toán khòng bằng tiền mặt trong khuôn khổ 
khu vực. Các cơ quan: Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị. 
Trụ sỡ: Abijan (Côt - Đivoa). 

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG !ố chức tài chính chính 
thức và quan trọng của một nước hoặc một nhóm nước. 
NHTƯ là cơ quan được giao trách nhiệm phát hành đồng tiền 
quốc 8a, báo vệ giá trị đôi nội và đối ngoại của đóng tiền đó 
(trong khuòn khổ chế độ hối đoái hiện hành). NHTƯ chịu 
trách nhiệm trực thí chính sách tiên tệ (chính xách này có khi 
do chính phủ soạn thao ra). Ngoài ra NHTƯ có thể có nhiễm 
vụ giám sát, kiểm tra, ban hành các quy chế quán lí hoat động 
ngân hàng cũng như chịu trách nhiệm về hệ thống thanh toán 
không dùng tiền mặt. Với các chức năng này, NHTƯ là ngân 
hàng của các ngán hàng. Trên thế giới có ba mô hình tổ chức 
và quản lí NHTƯ: NHTƯ trực thuộc quốc hội như Ngân hàng 
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Dr trừ lên bang Hoa Kì, Cộng hoà Liên bang Đức: NHTU 
trực thuộc chính phủ như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Ngàn hàng Nhân dân Trung Tioa, Neàn hàng Pháp: NHTU 
trực thuộc bộ tài chính như ở Mialaixia (hiện này, nhiều nước 
đang từ bồ mô hình NHƯ kiều này). 

NGÂN SÁCH kế hoạch tài chính của nhà nước và các cơ 
quan, xí nghiện, đự toán và thực hiện các khoản thu nhập và 
các khoản chị tiêu cho hoạt động quán lí. đầu tư phất triển. 
kinh doanh hoặc sự nghiệp trong khoảng thời gian xác định 
(tháng. quý, năm...). Thuât ngữ NS hát nguồn từ tiếng Anh 
Budpet có nghĩa là cái ví, cái xác. Tuy nhiên, trong đời sống 
kinh tế. thuật ngữ này đã thơất lï ý nghĩa ban đầu và có nôi 
dung hoàn toàn khác. Theo đó NS được hiểu là dự toán và 
thực hiện mọi khoản thu nhập (tiền thu vào) và chí tiêu (tiền 
xuất ra) của bất kì mội cơ quan. xí nghiệp, tô chức, gia đình 
hoặc cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định (thường 
là mòt năm). Tuỳ theo phạm ví hoại động, N§ có thể bao 
gồm: I) NS nhà nước (x. Ngản sách nhà nước) hao gôm 
ngắn sách Irung ương và ngàn sách địa phương: 2) NS cúa 
doanh nghiệp: 3) NŠ của các đơn vị xự nghiệp: 4) NŠ của các 
chương trình. đư án: 5) NŠ gia đình, vv, 

Về nói dung, NS bao gồm các nguồn thu Và các khoản chỉ. 
Cơ câu thu. chỉ cụ thê của từng loại NS rất khác nhau. song 
mô hình cơ bán là: 1) Thủ gồm có nguồn thu bên trong và 
nguôn thu bên ngoàu; 2) Chí gồm có chì cho biếu dùng và chỉ 
cho đầu tư phát trên. Về nauyên tắc, cần coi trọng nguồn thu 
bên (rong và chỉ cho đầu tư phát triển là chính, song cũng cần 


xem trong nguồn thu từ bên ngoài và không thể coi nhẹ chị - 


cho hơt động thường xuyên. Tuy nhiên, các mỗi quan hệ này 
giữa các loại thu và chỉ cần được xử lí linh hoạt tuỳ theo hoàn 
cánh và nhiệm vụ cụ thê từng nơi, từng lúc, và theo những 
nguyên tác. chính sách kinh tế tài chính của nhà nước. 

Vệ phương pháp, cân đối giữa thu và chỉ được sử dung 
trong cá dự tính lẫn thực thi và kiểm tra NS. Do cân đốt thu 
chì được coi trọng thường xuyên và ngay từ khâu lập dư toán. 
nên đôi khi NS còn được hiểu là đự toán thu chỉ. Tuỳ hoàn 
cánh cụ thể, quy trình quản lí NS có thể bao eôm các công 
việc: lập phương án sơ bộ (trên cơ xởỡ chính sách. nhiệm vụ 
chính trị. kinh tế - văn hoá - xã hỏi - quốc phòng của nhà 
nước): phân bổ NS; dự toán NS: quyết toán NS ; kiểm toán 
NS. Sð lượng cũng như thứ tự các bước và nôi dung từng bước 
tuỳ thuộc vào loại NS và cơ chế quan lí NS trong từng thời kì 
cụ thể, 

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG dư toán và thực hiện các 
khoản thu chỉ ngàn sách hằng năm của chính quyền địa 
Phương theo chế độ phần cấp quán lí ngân sách để bảo đảm 
thưc hiện các chức nãng. nhiệm vụ của chính quyền địa 
phương. Tuỳ theo thể chế kinh tế, tài chính của môi nước, 
NSĐP được cấu tao và quản lí khác nhau. Ở Việt Nam, NSĐP 
là một bộ phận của ngân sách nhà nước, có những nguồn thu 
và nhiệm vụ chỉ đo luậc pháp quy định, và do hót đồng nhân 
dàn, cơ quan chính quyền địa phương quyết định. và được 
Chính phú phê chuẩn nếu khòng trái với luật ngần sách và các 
luật có liên quan khác đến thu chí neAn sách. Nguồn thu gồm 
có; những khoan thu 100% (như thuế đát, thuế môn bài, thu 
lệ phí trước bạ, thì xö số kiến thiết...); những khoán thu được 
phân chia theo tỉ lệ phần trăm (56) thòng qua việc điều tiết 
giữa ngàn sách trung ương và NSDP (thuê doanh thu. thuế lợi 
túc, thuế thu nhập đàn cư, thuế tài nguyên...): trợ cẤp của 
ngán sách trung ương cho NSĐP. Chí cúa NSĐP gồm: chì 
thường xuyén, chi cho đầu từ phát triển. chi trá nợ vay, chỉ bỏ 
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sune dư trừ tài chính. chi trợ càp chơ ngán sách cấp dưới. 

NGÀN SÁCH ĐÔNG DƯƠNG (cạ. ngàn sách liên 
bang), quá trình tông thu chỉ tài chính trên (toàn xứ Đông 
Dương. thực hiện theo Sắc lệnh ngày 31.7.1898 của tông 
thông Pháp. Nguồn thu chủ yếu là từ rượu, muối, thuốc phiện. 
thuế (thuế thàn, điển thổ, món bài) các khoản lãi từ việc khai 
thác ngành bưu điện, đường sắt, rừng, lợi tức về các sð vốn 
đầu tư. Các khoan chi gồm: lương. phu cấp lương, trang thiết 
bị cho các viên chức từ toàn quyên trở xuống trong bộ máy 
cai trị cúa Pháp ở Đòng Dương, hơàn trả nước Pháp những 
khoản chỉ về quân sự, về '“phòng thú Đông Dương”. NSĐD 
phải được toàn quyền Đông Dương thông qua trước Hội đồng 
Tối cao Đông Dương (từ 19IT gọi là Hội đồng Chính phú 
Đông Dương), sau đó phải được bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp 
để nghị, và cuối cùng tổng thống Pháp ra quyết định 
phê chuẩn. 

NGẢN SÁCH HÀNG XỨ bán dự trù các khoản thu chì 
hàng năm của mối “xứ thuộc Liên bang Đông Dương thời 
Pháp thuộc, trone đó Ngân sách Nam Kỳ thành lập ngay sau 
khi Pháp chiếm toàn bộ Nam Kỳ lục tình (1867); các khoán 
thu gồm: thuế trưc thu, thuế gián thu, thuế thương chính: từ 
I898, các khoản thuế pián thu và thương chính chuyến sang 
Ngân sách Đông Dương. Ngân sách Trung - Bắc Kỳ thành lận 
từ ].!.IÑ8?: nguỏn thu ở Trung Kỳ (nửa kia thuộc Ngăn khô 
triểu đình Huế, theo lliệp ước 1884); các khoản thuế thương 
chính: một số khoản tiền do Ngăn sách Nam Kỳ và chính 
quốc hỗ trợ đùng vào việc bình định trung - Đắc Kỳ. Từ 
[.I.I899: bãi bổ Ngân sách Trung - Bắc Kỳ; Rắc Kỳ và Trung 
Kỳ trở thành hai đơn vị có ngàn sách riêng; sáp nhập Ngân 
khô của triển đình Huế vào Ngân sách Trung Kỳ. Từ khi 
thành lập Ngăn sách Đông Dương (1898), các khoán Lhu của 
NSHX gồm: các loại thuế trực thu (thuế thân, thuê ruộng đấi. 
thuế môn bài); các khoản thu về việc cho thầu chợ. bên đò, 
tiền nộp nhạt, các khoản chỉ gồm: lương bổng và trang thiết 
bị cho bộ máy cai trị cấp xứ, tình, thành phô. đạo quan bịnh, 
bến cáng chính. hành chính phí cho bộ máy canh sát, toà án, 
nhà tù, trại giam, lực lương lính khố xanh, lính cơ. v tế, công 
chính, nông - công - thương nghiệp, đạc điền. vân tải cua 
từnp xứ trong Liên bane Đông Dương. NSHX do viên chức 
người Pháp đứng đầu từng xứ lập, và thòng qua trước lôi 
đồng tối cao Đòng Dương (từ 191 là Hỏi đồng Chính phủ 
t)öng Dương). 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC toàn bộ các khoản thu chỉ 
của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có 
thầm quyền (quốc hội) quyết định và thực hiện trong một 
năm để bao đảm thực hiện các chức nàng. nhiệm vụ của nhà 
nước. NSNN là kê hoạch tài chính cơ bản cua nhà nước trong 
hệ thông tài chính quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội và 
duy trì bộ máy quản lí nhà nước. Trước chủ nghĩa tư bản, 
NSNN chưa lớn và chưa có ý nghia kinh tế quan trọng: 
nguồn tài chính chưa nhiều và chưa phức tạp, đồng thời các 
khoản chỉ từ nguồn này cũng còn đơn piản, ngắn sách còn 
mang tính độc đoán của cá nhân vua chúa quyết định, đồng 
thời, ngàn sách chưa có dự toán, chưa có niên độ, cũng không 
có luật lệ điều chỉnh. Đến chủ nghĩa tư bản, do sự phát triển 
của nền kinh tế hàng hoá. do sự mở rộng nôi dung quản lí của 
bộ máy nhà nước, giai cấp tư sản phát triển ngân sách. Nhà 
nước tư sản mỡ rộng và táng cường việc quản lí nhà nước và 
quản lí tài chính, thực hiện việc lập dự toán và quan lí phù 
hợp với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nhà nước tư 
sản không chỉ nuôi dưỡng bộ máy cai tIì mà còn hồ trợ tài 


chính cho nhát triển kinh tế; trải tự ngân sách được thiết lập 
một cách khoa học và theo chế độ đân chủ tư sản từ kế hoạch 
hoá đến thực hiện, kiềm tra. quyết toán. Luật ngán sách của 
Việt Nam ban hành 1996 đã xác định: NSNN là toàn bộ các 
khoản thu, chí của nhà nước được dự toán và thực hiện trong 
một nãm để bảo đám thực hiện các chức năng. nhiệm vụ của 
nhà nước, NSNN được hình thành từ moi khoản thuế, phí, lệ 
phí: các khoản thu từ hoạt động kính tế cúa nhà nước; các 
khoán đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân: các 
khoan cho vay của Chính phủ; các khoản viện trợ và các 
khoản thu khác theo quy định của pháp luật. Chí NSNN được 
bố trí theo yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. củng 
cố an ninh. quôc phòng, bảo đăm hoạt động của bộ máy nhà 
nước. Ngoài ra. NSNN còn có thê có những nguồn thu khác 
ahtr thu từ tài sản cho thuê, thu từ giá độc quyền, thu chênh 
léch về phát hành trái phiến (Luật npàn xách cúa Nhật Bản), 
hoặc thì từ hoại đồng tín dụng (LAI ngân sách của Công hoà 
Liên bang Đức) và các khoản thu khác theo quy định của luật 
pháp. NSNN bao gồm ngân sách trung ương (xt. Vgán sách 
(rung ương) và npân sách các cấp chính quyền địa phương 
(xt. VMgán sách dịa phương). Ngân sách trung ương và ngân 
sách các cấp chính quyền địa phương được phân định nguồn 
thu và nhiệm vụ chỉ cụ thể; ngân sách cấp trên có thể bổ sung 
(trợ cấp) cho ngân sách cấp đướt để bảo đảm phát triển nền 
kinh tế quốc dân cân đối giữa các vùng, các địa phương. Quỹ 
NSNN là toàn bộ các khoản tiền của nhà nước, kể cả tiền Vay, 
có trên tài khoán của NSNN các cấp. Ngân xách được cân đối 
theo nguyên tắc tổng chỉ không vượt quá tổng thu, phấn đấu 
không bội chị ngân sách hay không bội chỉ quá mức độ 
khống chế tôi đa. không gày hậu quả lạm phát nguy hại. 
NSNN ở Việt Nam cũng như ở nhiều nước bất đầu từ ngày ] 
tháng I và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. 
NSNN được quản lí thống nhất, có phân công, phân cấp gắn 
với trách nhiệm quản lí cho các bộ, các ngành hay lĩnh vực 
trong cả nước và phãn quyền cho các đơn vị chính quyền địa 
phương có tư cách pháp nhán còng quyền. Quốc hội quyết 
định dự toán NSNN và phân bồ NSNN. quyết toán NSNN. 
Trong điều kiện một nước đang phát triển và bát đầu công 
nghiệp hoá. hiện đại hoá đất nước, việc bảo đảm cân bằng 
ngân sách có ý nghĩa rất quan trone để khác phục lạm phát, 
giữ vững srr ổn định và phát triển vững chắc hệ thống tiên tệ, 
nền tài chính quốc gia và nền kinh tế quốc dân nói chung. 
NGAN SÁCH TRUNG ƯƠNG bộ phản chủ yếu của 
ngân sách nhà nước, bao gồm dự toán thu chỉ của chính phủ, 
cla các bộ, các cơ quan neang bộ, các cơ quan trực thuộc, 
quỹ bảo hiểm xã hội và một số khoản khác do nhà nước quy 
định. NSTU có vị trí chủ yến và giữ vai trò quyết định trong 
ngân sách nhà nước; tập trung mót bộ phận lớn thu nhập quốc 
dân nhằm đám bảo những nhu cầu có tính chất toàn quốc về 
xáy đựng kinh tế, phát triển văn hoá, cùng cỗ quốc phòng, 
quản lí nhà nước. Các nguồn thu của NSTƯ gồm: các khoản 
thu 100% từ những nguồn và những ngành kinh tê chủ yếu 
(như thu từ dầu khí. thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu, thuế 
tiêu thì đặc biệt, các khoản vay của chính phủ, các khoản 
viên trợ không hoàn lại của chính phủ nước ngoài, VV.); các 
khoản thu được phân chía theo 1ï lệ phần trăm giữa NSTU và 
ngân sách địa phương (như thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế 
thu nhập dán cư. thuế tài nguyên. vv.). Chi của NSTƯ gồm 
có: chi thường xuvên, chí đầu tư phát triển cho những công 
trình lớn, trọng điểm, chậm thu hồi vốn, chì cho kết cấu hạ 
(tầng, cho đầu tư và hồ trợ vốn đối với một số doanh nghiệp 
nhà nước quan trọng, chỉ góp cỏ phần hay liên doanh vào các 
lĩnh vực cần có sự tham gia của nhà nước; chỉ trả nợ các 
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khoản vav của chính phủ; chí bố sung quỹ đự trữ tài chính: 
chị trợ cấp cho ngân sách địa phương. 


NGAN SƠN huyện ở phía đông bắc tỉnh Bắc Kan. Diện 
tích 644,4 km2. Gồm LI thị trấn (Nà Phặc - huyện lị). IO xã 
(Van Tùng, Đức Van, Bằng Vân, Thượng Ân, Cốc Đán, 
Trung Hoà, Thượng Quan, Thuần Mang, Hương Neé, Lãng 
Ngam). Dân số 29.900 (2001), gồm các dân tộc: Tày, Dao, 
Mông, Kinh. Địa hình chủ yếu là núi, thuộc cánh cung Ngân 
Sơn. Có Đèo Gió, Đèo Giàng. Thương nguồn các sông: Ngân 
Sơn, Khao Phong, Khuổi Các chảy qua. Khoáng sản có vàng. 
bạc. Trồng trầu, sở, trúc, khai thác và trồng cầy lấy gỗ. Chăn 
nuôi: trâu, bò, đê, Giao thông: quốc lộ 3. 279 chạy qua. 
Huyện trước đây thuộc tỉnh Thái Nguyên: từ 1900 thuộc tính 
Bắc Kạn; từ 1965 thuộc tỉnh Bắc Thái: từ 1978 thuộc tỉnh Cao 
Bằng: từ 6.II.L996 trở lại tỉnh Bác Kan. 


NGÂN SƠN (CÁNH CUNG) dãy núi hình cánh cung mật 
lồi quay về phía đông, dài khoảng 300km, bao gồm các dãy 
núi Dia Oäc (1.930 m), Ngân SŠẰm (1.262 m), Kim Hỷ 
(931 m), Cốc Xo (I.[3I m). Song song với cánh cung này 
còn có cánh cung Yén Lạc cấu tạo từ đá vôi tuổi Cacbon - 
Pecmi bị cắt xẻ thành những khốt nhỏ bởi các phụ lưu bờ trái 
Sông Câu. Đường chia nước giữa sườn tây cháy về hệ thống 
Sòng Hỏng - Thái Bình, sườn đóng chảy về sông Kỳ Cùng. 
Khoáng sản: thiếc Tĩnh Túc, chì, bạc Ngân Š%m, vàng Ráắc 
Lan, kẽm Làng Hít. 

NGẤT tình trạng mất tri giác đột ngột, hoàn toàn trong 
một thời gian ngắn, kèm theo ngừng tìm tạm thời, mãi 
mạch, mất huyết áp, sắc mật tái nhợt, chân tay lạnh toát. 
Nguyên nhân: phản ứng thân kinh đo một cảm xúc mạnh; 
sau môi bữa ăn quá nhiều (bệnh nhân thấy khó chịn, nôn, vã 
mồ hôi và Nỳ, thay đổi tư thế đột ngột làm huyết áp tụt 
xuống quá nhanh (đang nằm đột ngột ngồi phát dậy); bènh 
tìm, loạn nhịp tím, vv. N kéo đài quá 5 phút sẽ ảnh hướng 
đến việc cung cấp oxI cho não và sự hồi phục của não. Cần 
cấp cứu tức thời: cho bệnh nhân năm ngửa (nảm nghiêng 
nếu có nôn mửa), hà hơi thốt ngạt (làm hô hấp nhân tạo), 
xoa bóp tìm ngoài lồng ngực (chú ý tránh làm gầy xương 
sườn), vv. Chuyển bệnh nhân về cơ sở y tế sau khi bênh 
nhân hồi tính, tim đập trở lại. 


NGÀU (Aglaia duperreana = Aglaia odorara), cây lầu 
năm, họ Xoan (Mzliaeeae). Cày nhõ, lá kén nhỏ, gồm 2 - 3 đôi 
lá chét, cuống lá có cánh. [loa nhỏ, mọc thành chùm ở kẽ lá, 
màu vàng, thơm, lưỡng tính hay đực (nhuy cái tiêu piàm đi). 





Ngầu 
1. Cành lá mang hoa; 2. Hoa; 3. Ông nhị; 
4. Ông nhị và bầu bổ đọc 
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ÑN NGẪU HỨNG 





Quá hạch màu đỏ. chứa một hạt có áo hại. Cày trồng làm 
cảnh hoặc quanh vườn, hoa thơm có thể dùng, ướp chè. 

NGÂU HỨNG hứng thú đến bất ngờ và có thể đem lại 
hiệu qua đặc biệt trong sáng tác nghệ thuật. Trong việc làm 
thơ, NH là hứng thơ đến không theo ý muốn và đự kiên sáng 
tác của nhà thơ. Thơ xưa, hai chữ NH thường được đặt làm 
đầu đề bài thơ. 

NGÂU LỰC cặp hai lực song sóng, có cường độ bằng 
nhan, nhưng hướng ngược chiều nhau, đất vào hai điểm khác 
nhau của cùng một Vật. ca 
Tổng hợp lực của hai lực Ỹ 
này luôn luôn triệt tiên, NL 
không có tác dung làm rời 
chỗ một vật, nhưng làm cho 
vật quay. Tác dụng của ÑL 
được đặc trưng bởi mômen 
của nó, là vectơ có phương 
VIÔng gốc với mật phẳng 
chứa các lực, có chiều là 
chiều thuận và có môđun 
bằng tích của cường độ -F 
chung của hai lực với Ngàu lực 
khoảng cách giữa hai 
đường tác dụng của chúng 
(khoảng cách này gọi là 
cánh tay đòn của ñgầu lực). N§hG: 1UIÊÊ 

NGÂU TÍNH thuộc tính IMI=IFEI./ 
neầu nhiên, nhất thời, không căn bản, có thể mất đi mà bán 
chất của sự vật không thay đổi. Thuật ngữ NT thường được 
đùng đố: lập với thuật ngữ thịrc thể hay bán chất, trong đó cái 
thực thể được hiểu là cơ sở của mọi cái đang tồn tại, cái quan 
trong, cơ bản, không thay đổi trong sự vật. Ar(Xtôt (Áristote) 
là người đầu tiên đã sử dung thuật ngữ NT trong các tác phẩm 
của mình, sau đó thuật ngữ này được sử dụng trong triết học 
kinh viện thời trung đại và trong triết học thế ki l17- 18 ở 
Chân Âu. Ngày nay, thuật ngữ NT không cồn được sử dụng 
phổ biến. 

NGÂY HƯƠNG (Rubus cochinclineiSIš = K, fffTlcotHS), 
cây nhỡ họ Hoa hồng (Rosacede). Có nhiều cành, cành có 
lônp. nhiều gai nhỏ cong về phía gốc. Lá kép có 3 - 5 lá chét, 
mép răng cưa, mặt trên nhẫn. mặt dướt nhiều lông. Hoa mọc 
thành chùm nhỏ ở đầu cành hay kẽ lá. Quả hình cầu, bọc 
trong lá đài. gồm nhiều quá hạch nhỏ, khi chín có màu đỏ hay 
đen nhai, ăn được. Thường mọc hoang ở ven rừng, nơi đã phát 
quang. Lá có thể dùng sắc nống giúp tiêu hoá, chữa các bệnh 
đau gãn, vàng đa, ăn uống không tiêu. 

NGHE BỆNH một phương pháp khám bệnh lâm sàng 
trong y học: thầy thuốc dùng tai nghe hoạc dùng ông nạhe áp 
vào vùng định khám để đánh giá tình trạng (bình thường hay 
bệnh lô của cơ quan hay bộ phán cơ thể đó. Vd. nghe liếng 
thở của phối, tiếng tìm đập, tiếng tìm thái, tiếng óc ách trong 
Ô bụng, tiếng hơi chuyền động trong ống tiêu hoá, vv. 

NGHE NHÌN I. (báo chỉ: A: audiovisual), phương thức 
sản xuất và truyền dẫn tín hiệu đến với đôi tượng, thoả mãn 
đồng thời hai giác quan cảm thụ thông tín của con người là 
nghe và nhìn. Được ứng dụng để sản xuất chương trình chiến 
lên màn hình bằng công nghê nghe-nhin (auđiô-viđêð). Quy 
trình sản xuất bát đầu từ việc thu, ghỉ nội dung qua máy 
camera theo kịch bản đã định, sau đó đưa về làm hậu kì (dựng 
hình, khớp tiếng, thuyết mình, phụ đề ...) Hiành chương trình 
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(T.-EF ) = ngàn lực 


M = mômen ngủu lự 


hoàn chỉnh. NN được ứng dụng phố biển trong giáo dục. 
t(riyền thông, giải trí... Sản phẩm phái hành đưới dạng bằng 
từ, đa VCD, đa DVD. 

Ở gia đình hoặc cộng đồng (câu lạc bộ, nhà văn hoá...) 
ri pgười xem tiếp nhận chương trình qua thiết bị: đầu đọc hãng, 
đĩa và màn hình kèm theo. 

Tại Việt Nam, NN xuất hiện như mội phương tiện giáo dục 
truyền thông bát đầu từ công tác dân số và kế hoạch hoá gia 
đình, báo vệ và chăm sóc trẻ em vào những năm 8Ó thẻ kỉ 20, 
sau đó mở rộng sang linh vực thông tin. báo chí, piao dục, 
đặc biệt giáo dục từ xa, Chương trình NN được cùng cấp cho 
các tram truyền hình địa phương, ở những nơi sóng quốc ga 
chưa phủ tới, nhằm mở rộng diện người hưởng thụ truyền 
hình khắp các vùng lãnh thổ, có tác dụng lớn tại các vùng 
xâu, vùng xa, núi rùng hiểm trở. 

2. (giáo đục), x. Giáo đục từ xa. 


NGHẼN MẠCH tình trạng mạch máu bị tắc làm cho máu 
không lưu thông được. Các tác nhân có thể gây NM: một cục 
máu đồng từ xa theo dòng máu chảy tới (NM huyết khối): 
một bọt khí (không khí) lọt vào mạch máu (NM khí; môi 
giọt dấu hoặc mỡ (NM mỡ). NM huyết khôi thường gặp trone, 
các bệnh tìm mạch mạn tính, đặc biệt là bệnh hẹp vàn bai lá, 
suy II m, xơ vữa động mạch. NM khí xảy ra trong các vết 
thương tinh mạch lớn như nh mạch cảnh, tĩnh mạch dưới 
đòn hoặc do sơ xuâi khi bềm truyền để không khí lọt vào bộ 
tiêm truyền. NM mỡ xảy ra trong các trường hợp gãy xương 
lớn hoặc tiêm nhảm thuộc có dầu vào mạch máu. Vị trí bị 
nghẽn có thể là các động mạch ở não, phổi, vv. gáy liệt, nói 
ngọng. đau ngực. Đặc biệt, NM khí ở động mạch phôi dễ gày 
sốc và tứ vong đột ngội. Điều trị cấp cứu bằng phâẩu thuật. 
Trong các bệnh tim mạch, phát điều trị theo căn nguyên: có 
thể đùng thuốc chống đông máu khi có nhiều nguy cơ gày 
NM và điều kiện cho phép. 

NGHEÉN tình trạng hay gặp ở phụ nữ khi có thai trong ba 
tháng đầu với những biểu hiện: chán an, thềm ăn của chua 
(cg. ăn đở): buồn nôn hoặc nôn, tiết nhiều nước bọi, có khi ăn 
8ì nôn ra thức ấy, vv. Là những rôi loạn thần kính giao cám. 
đo hoại động sinh lí nội tiết thai nghén gáy ra; thường xáy ra 
ở phụ nữ thành thị nhiều hơm xo với phụ nữ nóng thôn. Nếu 
Nít, có thể cho thai phì ăn thức ăn lồng, ăn nhiều hữa. Nếu 
N nhiều, có thể cho ngậm nước đá, uống vitamin Bạ, vitamin 
B các loại: để thai phụ nằm nahĩ ngơi nơi yên tĩnh. Nếu N quá 
nhiều làm người gầy rộc, mất nước, phải đi khám và chữa 
bệnh chuyên khoa. 

NGHEN lình trạng khó nuốt vào, biêu hiện bằng cảm giác 
“viên thức ăn” (lỏng hay đặc) trên đường trôi qua thực quản 
xuống chậm hay bị ngừng lại và gây đau. Nguyên nhân: lật ở 
thực quản (teo, hẹp thực quản): tắc thực quan (ung thư tại chô 
hay tu từ bên ngoài chèn vào); tồn thương thần kinh (bệnh bại 
liệt, u não, vv.). Khí N tái phát nhiều, cân đi khám ngay. 

NGHÈO DINH DƯỠNG tình trạng äo hồ thiếu chất dinh 
đưỡng cần thiết cho sinh vật sống ở đó đản đến pảng suất sinh 
học bị giảm sút (xt. Giàu đỉnh dưỡng). 

NGHẸT QUY ĐẦU quy đâu bị thắt nghẹt do bao quy đầu 
hẹp. bị kéo trật về phía sau của vành quy đầu, không lõn trở lại 
được để che quy đầu. Cần phải mô cát vòng thất nghẹt ngay. 

NGHỀ CÁ x. Ngành thuy sản. 

NGHỀ CHAM GỖ VIỆT NAM x. Nghé chạm khắc gỗ 
Việt Nam. 


NGHỀ CHAM KHÁC ĐÁ VIỆT NAM (cg. nghề chế tác 
đá Việt Nam, nghề điêu khác đá Việt Nam), nghề thủ công 
mĩ nghệ lâu đời và nổi tiếng ở Việt Nam: nghệ nhân và thợ 
đá, bằng kĩ nghệ thủ công cổ truyền độc đáo, chế tác đá 
nguyên liệu có chọn lựa thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng của xã hội. 





Nghề chạm khắc đá Việt Nam 
Cột đá Chùa Dạm (thời Lý); Bắc Ninh 
(Phiên bản tại Bảo tàng Mĩ thuật Hà Nội) 

NCKĐVN xuất hiện rất sớm. Từ sơ kì Đồ Đá cũ, con người 
đã biết sử dụng đồ đá. Đến hậu kì Đề Đá mới (cách ngày nay 
khoảng 5.000 năm), kĩ thuật chế tác đồ đá của người Việt cổ 
đã đạt tới trình độ cao. Các phương pháp kĩ thuật cơ bản hầu 
hết đã xuất hiện từ thời Phùng Nguyên, được bảo tồn và phát 
triển rực rỡ dưới thời Lý - Trần, tiếp tục qua các thời Lê, Mạc, 
Nguyễn cho đến ngày nay. 

Sản phẩm đá có các đồ gia dụng, đồ thờ, đồ trang sức. Các sản 
phẩm phần lớn như bia, khánh, rồng, lân, sấu, voi, ngựa và đặc 
biệt là những công trình kiến trúc nổi tiếng bằng đá, tiêu biểu là 
cột đá Chùa Dạm (Bắc Ninh), tháp Trần Nhân Tông (Yên Từ, 
Quảng Ninh), Nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình), vv. Môtip nghệ 
thuật trang trí truyền thống được chạm nổi hay khắc chìm trên 
đá thường theo chủ đề "Long - L¡ - Quy - Phượng”, “Lưỡng 
Long chầấu nguyệt”. “Tùng - Cúc - Trúc - Mai”, “Long Vân 
khánh hội”, hay hình trang trí như cánh sen liên hoàn, cúc dây, 
sóng nước, chim Phượng, đầu Rồng, Hồ phù ... 

Một số làng NCKĐVN tiêu biểu: 1. Làng nghề đá xóm 
Chùa, thỏn Đông Hải (xưa là làng Khái Đông), xã Hoà Hải, 
huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. dưới chân Ngũ Hành 
Sm. nổi tiếng xưa nay với các tượng Chăm bằng sa thạch, các 
tượng và đổ mĩ nghệ bảng 3 loại đá quý đẹp: bạch thạch, 
hồng thạch, cẩm thạch. 2. Làng nghề đá Nhỏi (xã Đông 
Hưng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá), nằm ven núi Châu 
Khê, có nguồn lam thạch (đá xanh) quý giá nổi tiếng nhiều 
thế kỉ. Làm nhiều loại sản phẩm, nổi tiếng nhất là tượng đá. 
Các nghệ nhân xưa đã tham gia xây dựng nhiều công trình 
kiến trúc, điêu khắc ở Thăng Long (Hà Nội), cố đô Huế, 
thành nhà Hỏ, Lam Kinh, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vv. 


NGHỀ CHẠM KHÁC GỖ VIỆT NAM ÏN 





NGHỀ CHAM KHÁC GÔ VIỆT NAM (cg. nghề chạm 
gỗ Việt Nam, nghề điêu khắc gỗ Việt Nam), nghẻ thủ công 
mĩ nghệ lâu đời và nổi tiếng của Việt Nam. Nghệ nhân và thợ 
chạm dùng các dụng cụ giản đơn (tràng, đục ...) chạm khắc 
trên gỗ, tạo nên các sản phẩm mĩ thuật, đáp ứng nhu cầu sử 
dụng và thẩm mĩ của xã hội. Nghề mộc và nghề chạm khắc 
gồ cố quan hệ chặt chẽ với nhau. 





Nghề chạm khắc gỗ Việt Nam 
Chí tiết chạm gỗ trên xà nhà 

NCKGVN xuất hiện từ đầu Công nguyên với các chứng 
tích còn lại là tượng Tứ pháp ở Chùa Dâu (Bắc Ninh). Phát 
triển vào thời Lý - Trần (thế kỉ II - 14) cho đến ngày nay. 

Dụng cụ chạm khắc gỗ chính là các loại tràng tách, đục 
đầy, đục phá, đục tính. Có 4 tiêu chuẩn thành phẩm: nhất mộc 
(gỗ). nhì nhân (nhân vật), tam thân (cách dựng hình), tứ thế 
(cách tạo dáng). Các kĩ thuật chạm chủ yếu là chạm bong, 
chạm lọng, chạm nổi (x. Chạm bong; Chạm lọng; Chạm 
nổi). Đề tài cổ điển lấy từ vốn cổ dân tộc, điển cố văn 
chương. Đề tài tự do như cây cỏ, hoa quả, chìm thú, núi mây, 
cảnh sinh hoạt (cày ruộng, đấu vật...), cảnh tình tứ (tảm hồ, 
trêu ghẹo ...), vv. 

Sản phẩm là các tác phẩm chạm khắc gỗ trên các bộ vì kèo, 
đầu hồi, cánh cửa ở nhà cổ, đình chùa, dinh thự, cung điện; 
các trang trí đồ gỗ (tủ, bàn thờ ...); tượng, phù điêu, con dấu, 
triện gỗ, vv. 

Có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của NCKGVN: Các chạm 
khắc gỗ của nhiều đình chùa: các cung điện, lăng tẩm ở 
Thăng Long, Huế: phủ đệ nhà Trần ở Tức Mặc (Nam Định), 
nhà Lễ sơ ở Lam Kinh (Thanh Hoá). Bức '“Tiên nữ dâng hoa 
đức Phật”, “Tiên nữ đàn sáo” ở chùa Thái Lạc (Hưng Yên). 
Đôi cánh cửa gỗ lim chạm rồng, hoa sen, sóng nước ở chùa 
Phổ Minh (Nam Định). Hình rồng trên cốn gỗ Chùa Dâu (Bắc 
Ninh), trên đầu vì kèo chùa Bối Khê (Hà Tây). Cả một kho 
tàng đồ sộ của nền nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt 
Nam thế kỉ l6 - I8 (x. Điệu khác đình làng). Các hệ thông 
tượng Phật, La Hán tại các chùa, các tượng nhà mồ Tây 
Nguyên. vv, 

Có nhiều vùng làm NCKGVN nổi tiếng như Bắc Ninh, Hà 
Tây, Hà Nội, Nam Định (như La Xuyên), Hải Dương, Huế, 
Quảng Nam (như Kim Bồng), Tây Nguyên. vv. 

Có những nghệ nhân được tôn vinh là tổ nghề mộc, chạm 
khắc gỗ ở làng Chàng Sơn (Hà Tây) như cụ Sản, Nguyễn 
Xuân Tài. Tổ nghề tạc tượng gỗ ở Vĩnh Bảo (Hải Phòng) như 
Tô Phú Vượng, Nguyễn Công Huệ, vv. 
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NGHỀ CHẠM VÀNG BẠC VIỆT NAM x. Nghề kim 
hoàn Việt Nam. 

NGHỀ CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM x. Nghề chạm khắc 
đá Việt Nam . 

NGHỀ CHẾ TÁC VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ VIỆT NAM 
x. Mghế km hoàn Việt Nam . 

NGHỀ DÁT VÀNG QUỲ VIỆT NAM x. Nghề làm 
vàng qw}) Việt Nam. 

NGHỀ DỆT VIỆT NAM nghẻ thủ công cổ truyền, nổi 
tiếng của Việt Nam: đệt các loại vải, lụa bằng tơ tầm, sợi 
bông, đay, gai ... đáp ứng nhu cầu may mặc và thẩm mĩ của 
xã hội. 


— 
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Nghề dệt Việt Nam 
Dệt thổ cẩm 


NDVN xuất hiện từ hậu kì Đồ Đá mới (cách đây khoảng 
5,000 năm). Từ xa xưa, người Việt dệt khố, áo bằng sợi vỏ 
cây rừng, sau mới biết trồng bông, kéo sợi bông để dệt; sau 
nữa mới biết trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, đệt lụa, the, nhiễu, 
lĩnh, là, gấm, vóc. vv. Các dân tộc ít người dệt vải thổ cẩm 
bằng sợi bông, gai, có hoa văn cách điệu, màu sắc rực rỡ, 
Nghề dệt dắn dần phổ biến khắp các vùng quê. Ở miền núi, 
hấu như nhà nào cũng có khung đệt. Khi nhà nước phong 
kiến phát triển, còn có xưởng dệt triểu phục, lẻ phục vua 
chúa. cung đình. tôn giáo. NDVN đã phát triển cao về kĩ 
thuật, nghệ thuật với nhiều công đoạn: |) Xe sợi: từ nguyên 
liệu là bông, tơ tằm ... thợ dệt phải dùng các guồng quay để 
xe nên sợi. Công việc rất LÍ mi, vất vả. 2) Hồ sợi: dùng nước 
bột gạo hay cháo loãng đã lọc (có nơi còn pha mật ong) và sử 
dụng bí quyết kĩ thuật gia truyền hồ sợi dẻo, dai, bóng. 
3) Dệt: bằng khung cửi cổ truyền đã được cải tiến nhiều lần, 
nhưng đến nay cơ bản không khác xưa là mãy. Có hai cách: 
đệt trơn và đệt hoa. Khó nhất là dệt lĩnh hoa và gấm. 
4) Nhuộm: có loại vải lụa để trắng (để mộc), có loại đem 
nhuộm. Có loại như vải, thổ cẩm, gấm, vóc nhuộm ngay từ 
khâu sợi. Có loại như the, lĩnh ... nhuộm và hồ khi đã dệt 
xong. Khâu nhuộm cũng rất vất vả, phức tạp, nghiêm ngặt. 

Mội số dân tộc Ít người như Mông, Dao Tiền ... dùng sắp 
ong vẽ hoa văn lên thổ cẩm trước khi nhuộm chàm (loại thuốc 
nhuộm chủ yếu của các dân tộc ít người). Hoa văn có tính 
truyền thống của từng dân tộc trên thổ cẩm rất phong phú 
(hình ki hà, sóng nước, hoa lá, cây cỏ, chim thú ...) theo tín 
ngưỡng và hình ảnh thiên nhiên. 

Có nhiều địa phương và làng nghề đệt truyền thống nổi 
tiếng. Tiêu biểu là 2 trung tâm lớn: Thăng Long (có các làng 
phường vải lụa Bưởi, Yên Thái, Trích Sài, Nghĩ Tàm. Trúc 
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Bạch, Nghĩa Đô, Thành Công ...); Phú Xuân (có các xã S0 
Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân... đệt sa, vóc, lĩnh, trừu, vải 
hoa rất khéo). Các vùng dệt nổi tiếng khác: Hà Tây có the (La 
Khê, La Cả), lụa Vạn Phúc, vải Văn Canh, chối Phùng, nhiễu 
Mỗ (các vùng thuộc Hà Đông cũ), lụa cống Cổ Đô (thuộc Sơn 
Tây cũ) ...; Hưng Yên có vải Lương Xá, Linh Hạ ...: Thái 
Bình có vải Nam Lễ, tơ lụa Đông Nhuế, Thuy Anh ...; Nam 
Định có tơ lụa Dũng Quyết, Phương Đề, Lạc Thiện, Lạc 
Quần ...; Thanh Hoá dệt vải ở các phủ. huyện Thọ Xuân, 
Thiệu Hoá, Hoàng Hoá ...; Quảng Nam có vải lụa Thăng Hoa, 
Điện Bàn ...; gấm Thuận Hoá; sa, vóc Phú Yên; Nam Bộ có 
lụa ở Tân Châu (Châu Đốc), Chợ Thủ (Long Xuyên), Ba Tri 
(Bến Tre), vv. 


Nhiều người được tôn vinh là tổ nghề dệt ở các vùng. 
Thăng Long có: Bà Chúa dệt Thụ La (Thành Công), tên thật 
là Nguyễn Thị La; Bà Chúa Thiên Niên tổ nghề lĩnh Bưởi, Vũ 
Uy tổ nghề dệt quai thao Triều Khúc. Hà Tây có: Thiếu Hoa, 
tổ nghề dệt Cổ Đô; Lã Thị Nga tổ nghề lụa Vạn Phúc; tổ nghẻ 
đệt lượt có Phùng Khắc Khoan (làng Phùng Xá), Ngô Đình 
Cách (Vân Sa); Trần Quý tổ nghề gấm La Khê, vv, 

NGHỀ ĐIÊU KHẮC ĐÁ VIỆT NAM x. Nghé chạm 
khác đá Việt Nam. 


NGHỀ ĐIÊU KHÁC GỖ VIỆT NAM x. Nghề chạm 
khắc gỗ Việt Nam. 


NGHỀ ĐỒNG DÁT TAM KHÍ VIỆT NAM nghẻ thủ 
công mĩ nghệ cổ truyền ở Việt Nam: tạo nên sản phẩm bằng 
đồng đát hai thứ kim khí khác. 

Các kim loại màu này đều có tính năng đàn hồi cao, dai, 
bền, không đứt, không gãy, màu sắc tương phản nhưng vẫn hài 
hoà, giàu chất trang trí dùng để cẩn các hoa tiết trên bể mật các 
sản phẩm đồng. NDDTKVN rất gần với nghề kim hoàn, đòi 
hỏi người thợ phải có đôi tay khéo léo, tình kiên trì, tỉ mi. 

Dụng cụ của nghệ nhân NDDTKVN cũng giống của nghề 
kim hoàn: bể thổi lửa, ve, búa, giũa, đổ mài, đánh bóng... Kĩ 
thuật quan trọng nhất là nghệ thuật "cẩn - ghép” cho thật 
“khít - trơn - bển - bóng”. Vật phẩm là độc bình, song bình, 
lư, đỉnh, đèn, ấm, chén... bằng đồng dát tam khí. 

Bố cục trang trí với nhiều đề tài rút ra từ kho tàng vốn cổ 
dân tộc, truyện dân gian, điển cố văn chương. 

Làng Đại Bái (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) nổi tiếng về 
nghề đồng dát, hiện còn đền thờ vị tổ nghề đúc và gò đồng 
Nguyễn Công Truyền (giỗ vào ngày 29.9 âm lịch). 

NGHỀ ĐÚC ĐỒNG VIỆT NAM nghẻ thủ công truyền 
thống lâu đời, nồi tiếng bậc nhất ở Việt Nam: sử dụng nguyên 
liệu đồng đỏ hay đồng hợp kim (pha chì, thiếc, kẽm ...) nung 
chảy, đổ khuôn (khuôn liền, khuôn hai mang) để tạo ra sản 
phẩm (đồ gia dụng, đổ thờ, chuông, khánh, tượng, trống 
đồng. vv.). Đồ đồng thường tính xảo với kĩ thuật tạo dáng, 
chạm khắc trang trí đạt tới mức nghệ thuật. 

NDĐVN xuất hiện từ thời Phùng Nguyên (hậu kì thời Đá 
mới - sơ kì thời Đồ Đồng. cách ngày nay khoảng hơn 4 nghìn 
năm), phát triển rực rỡ dưới thời đại Đông Sơn - tương đương 
với thời các vua Hùng dựng nước (cách ngày nay khoảng 
2 - 3 nghìn nãm). Tiêu biểu cho thời đại Đồ Đồng là trống đồng. 
đặc biệt là trống đồng Ngọc Lñ I (x. Trồng đồng Ngọc Lũ'). 

Từ thời Lý - Trấn, đến các thời Lê, Nguyễn, NĐĐVN 
càng phát triển mạnh, tạo nên những sản phẩm đúc đồng hết 
sức đa dạng. Những thế hệ thợ đúc đồng thuộc các triểu 
đại từ Lý - Trần về sau không chi sử dụng các kim loại đồng 


thời kì Đông Sơn, mà còn dùng thêm cả vàng, bạc để đúc 
tượng Phật quý, đúc chuông, khánh để tạo ra âm thanh trong 
và vang xa. 





Nghề đúc đồng Việt Nam 
Tượng Trấn Vũ đến Quản Thánh (Hà Nội) 


Kĩ thuật đúc đồng gồm nhiều khâu: l) Tạo mẫu: dùng 
đất sét hay thạch cao dẻo... đắp mẫu theo đúng kích thước đã 
định. 2) Tạo khuôn: dùng đất phù sa trộn đất sét, tro trấu và 
bông vụn đắp ngoài vật màu để làm ra khuôn đúc tuỳ loại sản 
phẩm. 3) Nấu chảy nguyên liệu: dùng đồng vụn và các hợp 
kim với tỉ lệ phù hợp đun cho nóng chảy, hoà trộn với nhau. 
4) Rót khuôn: trước khi đúc đồng và các hợp kim nóng chảy 
vào khuôn phải nung khuôn nóng đều, đủ độ nhiệt cho đồng 
chảy đều trong khuôn. Đây là khâu khó nhất phải nhờ kinh 
nghiệm của đôi mắt và khả năng phán đoán của nghệ nhân. 
5) Hoàn thiện sản phẩm: sau khi khuôn nguội, đỡ khuôn lấy 
sản phẩm ra mài, giũa, đục, tách, đánh bóng hoàn thiện theo 
ý muốn nghệ nhân. 

Sản phẩm phải mượt mà, sáng chuốt không gờ. không lẫn 
đồng sóng, đồng cháy. Phải đồng sắc - đồng khí mới đạt yêu 
cầu kĩ thuật, nghệ thuật. Khó đúc nhất là các loại: sản phẩm 
có các thành phần chỉ tiết nhỏ, mảnh mai; tượng chân dung 
Phật, người phải có thần thái: chuông, khánh đánh lên phải 
trong trẻo, ngân vang. 

Những sản phẩm nổi tiếng trong lịch sử văn hoá dân tộc 
Việt Nam, tiêu biểu cho trình độ kĩ thuật và nghệ thuật đúc 
đồng thủ công thời Lý - Trần là tứ đại khí. Sản phẩm đúc 
đồng lớn và tiêu biểu thời Nguyễn là Cửu đỉnh và Cửu vị thần 
công (9 khẩu đại bác bằng đồng) khá lớn, chạm khắc tinh 
xảo, đặt ở thành Huế. Pho tượng thánh Trấn Vũ bằng đồng 
đen đặt ở đến Quán Thánh (Hà Nội). Tám mươi năm sau 
(1757), người Việt đúc pho tượng Trấn Vũ thứ hai (gần giống 
nhau về phong cách kiếu dáng), đặt tại đến Cự Linh, xã 
Thạch Bàn (Gia Lâm, Hà Nội). Pho tượng đồng lớn và đẹp ở 
Việt Nam hiện nay là tượng Phật Dị Đà (A Dị Đà) chùa Thần 
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Quang (thường gọi chùa Ngũ Xã). do thợ Ngũ Xã (Hà Nội) 
đúc trong những năm 1949 - 52; tính cả toà sen 96 cánh, pho 
tượng này cao khoảng 5.5 m; riêng tượng nặng hơn l2 tấn. 
Hai nghệ nhân bậc thầy là cụ Nguyễn Phúc Hiếu tạo mẫu 
tượng, cụ Nguyễn Văn Tuỳ thợ cả, làm khuôn và tổng chỉ huy 
việc đúc tượng. 

Các thế hệ thợ đúc đồng kì tài đã tạo nên làng nghề Ngũ 
Xã - trung tâm đúc đồng lớn và nổi tiếng nhất của đất nước 
suốt 500 năm nay. Các làng nghề nổi danh khác là: gò đúc 
đồng Đại Bái (Bắc Ninh), đúc đồng Đền Cầu (Bắc Ninh) và 
Đông Mai (Văn Lâm, Hưng Yên): đúc đồng Huế: đúc lư 
hương Tân Hoà Đông và dát đồng tam khí Hoà Hưng (Thành 
phố Hồ Chí Minh) và các làng nghề khác thuộc các tỉnh Hải 
Phòng. Hải Dương. Nam Định, Thanh Hoá, vv, 

NGHỀ GỐM VIỆT NAM nghẻ thủ công truyền thống 
lâu đời và nổi tiếng của Việt Nam. Từ đất sét, bàn tay con 
người đã sáng tạo ra những 
sản phẩm cho qua lửa nung, 
trở thành đổ gốm phục 
vụ nhu cấu gia dụng, mĩ | 
nghệ, mĩ thuật, kiến trúc của ` 
xã hội. 

Sản phẩm gồm có các loại 
bình, vại, thạp liễn, bát đĩa, 
ấm chén, đồ thờ (đỉnh, lư 
hương, chản đèn, chân - 
nến...), ngói. gạch (để trơn 
hoặc có hoa văn trang trí), vv. 
Đồ gốm để mộc hay trắng, vẽ 
men màu, tạo nẻn những hình 
tượng sinh động, phong cách 
độc đáo trong tạo hình nghệ 
thuật Việt Nam. 

Kí thuật NGVN có 
những công đoạn chính 
giống nhiều nước trên thế 
giới: I) Luyện đất: chọn đất 
sét tốt (ít pha đất mùn, cát), 
đổ vào bể nước ngâm để lọc 
hoặc lấy chân đạp trên sân, 
loại bỏ tạp chất. 2) Pha chế men, trắng men: men gốm cổ Việt 
Nam có hai loại đục và trong; nguyên liệu là tro, đất sét trắng, 
phù sa, đất đổi đỏ, khoáng thạch. Đồ gốm trước khi nung có 
thể tráng men một, hai lần tạo độ bóng, bền. 3) Tạo dáng (làm 
xương gốm): đặt khối đất đã tinh luyện lên mặt bàn xoay (x. 
Bàn vuốt), chân xoay, tay vuốt thành hình đổ gốm có dạng 
tròn. Người Chăm đến nay vẫn còn có loại gốm không dùng 
bàn xoay, mà nặn đất thành con trạch, đặt chồng vòng quanh 
lén tấm ván hay mặt bàn nhỏ, đi vòng quanh để vuốt. 
4) Trang trí: có nhiều kiểu như vẽ hoa văn, trắng men. làm 
men chảy, vẽ màu rồi trắng men (hay ngược lại), làm men 
rạn, đắp nổi, trổ thủng, vv. 5) Nung: đặt đồ gốm mộc lên các 
con kê hay trong bao thơi cho vào lò nung bằng than hay củi. 
Có nhiều loại lò gốm cổ: lò vồng, lò cóc, lò tròn, lò vuông, lò 
nằm, lò lén... Có loại gốm mộc được đặt trên mặt đất, chất củi 
xung quanh để nung. 





FˆL 


Nghề gốm Việt Nam 
Chân đèn gốm (1590) 
của nghệ nhân 
Đặng Huyền Thông 


Các làng gốm, vùng sản xuất gốm Việt Nam trải từ Bắc 
chí Nam (x. Gốm; Gấm Việt Nam; Men). Nhiều người được 
tôn vinh làm tổ nghề gốm ở các vùng: Đặng Huyền Thông 


79 


N NGHỀ IN Ở VIỆT NAM 





(Thanh Lâm - Hải Dương): Đào Nồi, Đỗ Quang (Hương 
Canh - Vĩnh Phúc); Trương Trung Ái, Lý Bá Dương (Đơn 
Thổ Hà - Bắc Ninh); Lưu Phong Tú (Bát Tràng - Hà Nội). 

NGHỀ IN Ở VIỆT NAM In bằng bản khắc gỗ, xuất 
hiện từ thế kì 3: được phát triển mạnh từ đời nhà Lý (thế kỉ 
II), do nhà sư Tín Học in kinh Phật ở Thăng Long bằng mộc 
bản (bản khắc gỗ). Đến thế kỉ 15. Lương Nhữ Hộc làm quan 
thời Hậu Lê đã hoàn thiện nghề ¡n bản khắc gỗ và truyền 
nghề cho dân làng ông ở Liễu Chàng, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương sau đưa lên kinh đô Thăng Long để ín kinh Phật, 
sách lịch sử (x. Lương Nhữ Hộc). 

Năm I 865, nhà in typô đầu tiên in chữ quốc ngữ ở Sài Ciòn 
do chính quyền thuộc địa Pháp lập ra để in “ Gia Định báo”. 
Tiếp theo nhiều nhà in khác ra đời ở Sài Gòn, Hà Nội và một 
số thành phố lớn như Nhà In Viễn Đông (IDEO) ở Hà Nội... 

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, Đảng Cộng sản Đông 
Dương cũng lập ra một số cơ sở in bí mật để in tài liệu và 
truyền đơn bằng phương pháp ¡in thạch, litô đá... 

Năm 1948, Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo ở Việt Bắc 
đã chế tạo được máy in typô 8 trang, 4 trang. Ở vùng giải 
phóng Miền Nam Việt Nam đã xây dựng một cơ sở in ÔpXet 
để ¡n “giấy bạc cụ Hổ” và các tín phiếu, tem, tranh ảnh. 
Tháng 8. 1946, Nhà máy In Tiến Bộ dược thành lập để In sách 
báo Cách mạng. 

Ngày 10.10.1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh 
I22/5L thành lập Nhà In Quốc gia-cơ quan quản lí nhà nước 
đầu tiên về ngành in và xuất bản phát hành của Việt Nam. 


Sau ngày giải phóng Miền Bắc tháng 10.1954, nhiều nhà 
¡n mới được thành lập. các nhà in tư nhân được cải tạo thành 
các cơ sở in nhà nước. Từ ngày giải phóng Miền Nam, thống 
nhất đất nước, các nhà máy ¡n tư nhân ở Miền Nam được cải 
tạo và xây dựng lại, ngành in được hiện đại hoá nhanh chóng. 
Ở hầu hết các tỉnh, thành phố. nhiều bộ, ngành, đoàn thể lớn 
có nhà in riêng. 


Ngành ¡in Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ. 
Theo thống kê, năm 2001 ở Việt Nam có hơn 400 cơ sở in 
công nghiệp và trên 4.000 cơ sở in lụa, sắp chữ vì tính, 
sao chụp. 

NGHỀ IN TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM x. Nghề 
làm tranh dân gian Việt Nam. 

NGHỀ KHẢM TRAI VIỆT NAM x. Nghề khẩm xà cừ 
Việt Nam. 

NGHỀ KHẢM XÀ CỪ VIỆT NAM (cg. nghề khảm 
trai Việt Nam), nghề thủ công mĩ nghệ truyền thống ở Việt 
Nam: dùng lớp xà cừ của vỏ trai, ốc khảm lên các đồ bằng gỗ 
để trang trí. Theo sử sách, NKXCVN có vào khoảng thế kỉ 5. 
Các khay, cơi trấầu khảm xà cừ đã được người phương Bắc 
khen là “báu vật”. Lớp xà cừ của vỏ trai, ốc lấp lánh sắc cầu 
vồng. được bàn tay tài nghệ của người thợ khảm vào các 
hoành phi, câu đối, tủ chè, sập gụ ... thành các sản phẩm mĩ 
thuật. Ở mỗi góc nhìn, chúng lại cho một sắc thái khác nhau, 
vừa lông lẫy, vừa dung dị. Vỏ trai, ốc tốt ở vùng biển Quảng 
Bình. Quảng Trị. Sau này, Việt Nam nhập thêm mội số loại 
vỏ trai ốc đẹp của nước ngoài, Quy trình công nghệ khảm xà 
cừ rất phức tạp: l) Lựa chọn nguyễn liệu: phân loại từng phần 
lớp xà cừ ở vỏ trai, ốc. Con trai có phần quý nhất là tai trai 
(được nước”) chiếm 1/6 điện tích; thứ hai là mũi trai; rồi đến 
phấn giữa, phần cạnh; sau cùng là phần gót trai; 2) Sáng tác 
bản vẽ: để tài là các môtip truyền thống, các tích trong văn 
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học dân gian, cổ điển; 3) Xử lí nguyên liệu: mài, cưa, cắt các 
mảnh xà cừ phù hợp bản vẽ; 4) Hạ mật tranh khám: đục mảng 
nên phù hợp độ dày mảnh xà cừ và khảm xà cừ vào cho khít, 
phẳng: 5) Đánh bóng mật khám. 

Làng NKXCVN nổi tiếng từ lâu đời là Chuyên Mỹ (cg. 
làng Chuôn), huyện Phú Xuyên, Hà Tây. Tương truyền tổ 
nghề là Trương Công Thành (đỗ Thái học sinh, làm quan đại 
thần thời Lý), cận tổ là Nguyễn Kim, Vũ Văn Kim đã đưa 
nghề khảm trai ra Thăng Long, lập nên phố Cựu Lâu (phố 
Tràng Tiền, Hàng Khay ngày nay). Nghề khám được truyền 
từ đồng bằng Bắc Bộ, tới Huế rồi Sài Gòn, Thủ Dầu Mội, vv, 

NGHỀ KIM HOÀN VIỆT NAM (cg. nghề chạm vàng 
bạc Việt Nam, nghề chế tác vàng bạc đá quý Việt Nam, vv,), 
nghề thủ công mĩ nghệ tính xảo, lâu đời và nổi tiếng ở Việt 
Nam: sử dụng nguyên liệu là kim loại quý (vàng, bạc...), đá 
quý (các loại ngọc, saphia ...) để chế tác ra các đồ trang sức, 
đồ thờ cúng, đổ mĩ nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. NKHVN 
xuất hiện khoảng từ thời Sắt sớm (khoảng 2000 năm tCn.), 
người Việt đã làm ra đồ vàng bạc cao cấp, mạ vàng trên kim 
loại màu (đồng), đúc và chạm khắc vàng (ấn vua), sơn và 
khám đá quý trên đồng thanh. 

Sang thế kỉ 2, nghề làm 
đồ vàng bạc Việt Nam 
khá phát triển. Đến thế kỉ 
6, ba anh em Trần Hoà, 
Trần Điện, Trần Điều đều 
là thợ giỏi của làng Định 
Công (Hà Nội) mở cửa 
hiệu lấy tên “Kim Hoàn”, 
Về sau, thợ chạm vàng 
bạc làm nữ trang ... đều 
gọi là “thợ kim hoàn”, 
cửa hàng của họ là “hiệu 
kim hoàn”. 

Ba nghệ nhân họ Trần 
được tôn là tổ nghẻ kim 
hoàn làng Định Công 
(Hà Nội) và Sài Gòn - 
Chợ Lớn; một nghệ nhân 
họ Lý của nhóm thợ kim 
hoàn Miền Tây Nam Bộ; cha con họ Cao (người Thanh Hoá) 
là tổ nghề của phường kim hoàn Huế (thế kỉ 17) ... Các nghệ 
nhân đó cũng được coi là tổ nghề kim hoàn Việt Nam. 

Thời Lý, Trần, Lê (thế ki II - 17), kĩ thuật chế tác vàng bạc 
đã đạt tới mức điêu luyện. Song song với sự hình thành các 
làng nghề, các trung tâm sản xuất kinh doanh vùng châu thổ 
Sông Hồng: làng Định Công (Hà Nội), chuyên cả vàng bạc; 
làng Châu Khê (Hải Dương) chủ yếu cham vàng; làng Đồng 
Xâm (Thái Bình) chuyên chạm bạc. Thợ kim hoàn ba làng ấy 
đã đến kinh thành Thăng Long (Hà Nội), quy tụ thành 
phường nghề, xây dựng nên phố Hàng Bạc chuyên sản xuất 
và buôn bán đồ vàng bạc. 

Phần lớn sản phẩm NKHVN được trang trí hoa văn đặc sắc 
theo mẫu các nghệ thuật cổ thuộc các triều đại phong kiến và 
các dân tộc của Việt Nam. Đồ án trang trí trên sản phẩm vàng 
bạc thường là các đồ án hình học và các đề tài tứ linh, bát vật, 
bát bảo, bát quả... theo truyển thống Việt Nam và 
phương Đông. 

NGHỀ LÀM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM (cợ. 
nghề ín tranh dân gian Việt Nam), nghề thủ công mĩ thuật 





Nghề kim hoàn Việt Nam 
Mặt dây chuyền vàng nạm đá quý 
(thế kỉ 20) 
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truyền thống ở Việt Nam: chuyên làm ra các loại tranh đân 
gian Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tính thần và thẩm mĩ xã hội. 
NLTDGVN có từ lâu đời, gắn bó với nghề khắc ván in chữ, 
¡in tranh. Tranh dân gian Việt Nam có thể chia 4 nhóm: 
I) Tranh thờ: được các trung tâm làm tranh dân gian dành 
một tỉ lệ lớn. Sử dụng ở các chùa, đến, điện, phủ và nhà 
dân để canh gác, trừ tà, yềm quỷ (*Vũ Đình - Thiên Ất, 
“Tiến Tài - Tiến Lộc”, '“Táo quân - Thổ công”, “Ngũ Hổ ...). 
Tranh làng Sình (Huế), Đồ Thế (Nam Bộ) - theo mẻ tín để đốt 
thế mạng cho người sống; 2) Tranh chúc tụng: chủ yếu là 
tranh Tết (*Gà - Lợn"”, '“Thất Đồng”, '“Tam Đa`"...): 3) Tranh 
sinh hoạt: phong phú, vui vẻ, đôi khi có tính châm biếm nhẹ 
nhàng (“Tứ quý”, ' “Tứ dân”, "Đánh ghen”, "“Hứng dừa” ...): 
4) Tranh minh hoa - lịch sử: được chọn lọc để miêu tả Lí thú 
("Truyện Kiểu”, “Trẻ - Cóc”, "Bà Triệu cưỡi voi”, Ngô 
Quyền, Trần Hưng Đạo ...). 
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Nghề làm tranh dân gian Việt Nam 
“Đản gà”, tranh Đông Hồ 

Nghề làm tranh dân gian sử dụng nhiều loại vật liệu: 
|) Giấy in tranh: giấy điệp [giấy dó quét lớp điệp (x. Điệp) vẽ 
tranh Đông Hồi, giấy trắng (tranh Hàng Trống), giấy đỏ 
(tranh Kim Hoàng). 2) Màu: màu “thuốc cái” bảng các vật 
liệu lấy từ thiên nhiên như lá, hoa, khoáng chất (tranh Đông 
Hỏ): màu hoá chất (các dòng tranh khác). 3) Gỗ: khắc ván ¡n 
(còn gọi “ván thuốc” bằng gỗ thị, thứ đến là gỗ thừng mực. 

Kĩ thuật làm tranh đân gian có nhiều công đoạn: I) Khắc 
vần in: sáng tạo ra '*bản gốc” của mộc bản nghệ thuật, chỉ có 
rất ít người làm được. Nói chung là các bản khắc nét; riêng 
tranh Đông Hồ còn có các bản khắc mảng màu, tranh bao 
nhiêu màu. khäc bấy nhiêu bản mảng; 2) In tranh: nói chung 
các dòng tranh in nét trước; riêng tranh Đông Hồ in mảng 
màu trước, số lượt theo số màu tranh, in nét sau cùng; 3) Tô 
màu: nói chung các dòng tranh tô màu bằng tay để hoàn thiện 
tranh; riêng tranh Kim Hoàng, nếu cẩn sau cũng m lại nét đen 
cho hiện rõ. 

Tranh dân gian Việt Nam đặc biệt có quan hệ với tranh 
dân gian Trung Quốc. Nghệ nhân Việt Nam tiếp xúc với tranh 
dân gian Trung Quốc qua Hoa kiều, học ở đó cả ý, ca kĩ thuật, 
nghệ thuật nhưng không sao chép mà có sáng tạo riêng, phù 
hợp với tâm lí và xã hội Việt Nam. 

NLUTDGVN có ở một số vùng ở Bắc Ninh, Hà Nội, Hà 
Tây, Phú Thọ, Hà Tĩnh. Huế, Nam Bộ và một số bản làng dân 
Lộc ít người như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan ... Nổi tiếng nhất 
là hai trung tâm Đông Hồ và Hàng Trống. Tranh Đồng Hồ 
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(xưa có tên là Làng Mái, rồi đổi là Động Mại) xã Đông Hồ 
(Thuận Thành, Bắc Ninh), tiêu biểu nhất của tranh đân gian 
Việt Nam, đang được phục hồi và phát huy giá trị (x. Tranh 
Đông Hồ). Tranh Hàng Trống: trước Cách mạng tháng Tám 
I945 được bày bán nhiều ở phố Hàng Trồng, Hàng Nón, 
Hàng Hòm, Hàng Quạt (Hà Nội) (x. Tranh Hàng Trống). 
Côn có các dòng tranh khác. Tranh Kim Hoàng ở huyện Hoài 
Đức (Hà Tây) trung gian giữa hai dòng tranh nông dân và thị 
dân nêu trên (x. Tranh Kim Hoàng). Tranh làng Sình (tên 
chữ là Lại Ấn, huyện Hương Phú, Thừa Thiên - Huế): tranh 
thờ sản xuất quanh năm. Nay đã chuyển về những người làm 
đồ mã ở Huế. Trừ bức ' "Tượng Bà” thờ suốt năm mới thay; 
còn các bức khác, người ta mua về cúng xong đốt ngay để 
giải hạn, thể mạng. Tranh in nét đen là xong, một số bức có 
điểm thêm vài vạch màu, nét hoạt. Tranh Đỏ Thế Nam Bộ: có 
tỉnh chất đồ thế như tranh làng Sình; nhưng tranh nhỏ, chỉ in 
nét đen trên nền giấy đỏ, đường nét mộc mạc, tạo hình đơn 
giản, mỗi tranh có thể nhiều hình. Đề tài là các vị Thần (nữ 
Thần là chính), đồ dùng của Thần, 12 con giáp. 

NGHỀ LÀM TƯỢNG ĐẤT NUNG DÂN GIAN 
VIỆT NAM x. Nghề nặn tượng đất nung dân gian 
Việt Nam. 

NGHỀ LÀM VÀNG QUỲ VIỆT NAM (cg. nghề dái 
vàng quỳ Việt Nam), nghề thủ công truyền thống của Việt 
Nam: chế biến vàng, bạc dát thành lá mỏng bằng phương 
phấp sản xuất thủ công lâu đời, độc đáo. 

Vàng quỳ, bạc quỳ là nguyên vật liệu quý dùng để thếp 
trên các đồ sơn truyền thống (tượng Phật, tượng Thánh, 
hoành phi, câu đối, ngai, kiệu, nhang án, chân đèn, cột cái và 
cửa võng đến miếu, cung điện ...) tranh sơn mài hay vẽ trên 
giấy dó trong nghề làm giấy sắc (giấy của triều đình xưa viết 
sắc phong). 

Kĩ thuật làm vàng quỳ, bạc quy rất tính xảo, công phu. 
Công cụ sản xuất gồm búa, đe, kìm, kéo chuyên dụng. 

Vàng mười, bạc thật được đát mỏng như tờ giấy, cắt thành 
từng miếng vuông nhỏ. Xếp lần lượt từng miếng vàng hay bạc 
vào tập giấy đen (loại giấy đen đặc biệt, chế từ giấy đó bền 
dai), mỗi miếng ngăn cách nhau bởi một tờ giấy đen. Bọc vải 
sơn bên ngoài tập giấy đen đã xếp những miếng vàng hay lá 
bạc thật kín. Người thợ nện búa vào tập giấy bọc vải sơn đặt 
trên đe cho tới khi miếng vàng hay bạc ở giữa hai tờ giấy đen 
thành lá mỏng tang, thổi khẽ là bay. Với bàn tay điêu luyện 
của người thợ, l chỉ vàng dát được tới 1.520 lá vàng. Khi gỡ 
quỳ, người thợ phải ngồi trong màn để tránh gió, bởi sự rung 
động nhỏ cũng có thể làm bay mất vàng. 

Đến nay, ở Việt Nam chỉ có làng Kiêu Ky (xã Kiêu Ky, 
huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã gần 350 năm làm vàng, bạc quỳ: 
hiện đang cung cấp cho khắp các miền ở Việt Nam và xuất 
khẩu sang Đài Loan, Hồng Kông và một số nước Đông Nam 
Á. Tổ nghẻ là cụ Nguyễn Quý Trị (sống vào cuối thế kỉ 18, 
đỗ Tiến sĩ, làm quan tới chức tả thị lang). Năm Quý Mùi, cụ 
đi sứ Trung Quốc, học được nghề làm vàng quỳ về dạy cho 
dân làng. 

NGHỀ MỘC theo nghĩa rộng, gồm các nghề chạm khắc, 
tiện bắp cày, đóng giường tủ, bàn ghế và đổ gia dụng, làm 
cửa, làm nhà, đình chùa, đến miếu... Cưa, bào, đục, rìu... là 
những dụng cụ chính của người thợ mộc. Từ nguyên liệu gõ. 
người thợ mộc tạo ra được nhiều đồ đạc, vật dụng quý cho 
các gia đình - xã hội như bàn thờ, hương án, tủ chè, sập gu, 
tủ li, tủ tường,vv. Những người thợ mộc từ xưa đã biết sáng 
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tạo ra rất nhiều kiểu mộng khoá. mộng thắt, mộng kìm. 
Nhiều ngôi đẻn, ngói đình lớn được dựng cách dây hàng trăm 
năm, với kết cấu rất vững chắc mà không cần đùng một cát 
đình hoặc bu lóng, ốc vít nào. Công việc đếo, cất gỗ dựng nhà 
cũng như khâu chạm trang trí trên phần gỗ của ngôi nhà đòi 
hoi người thợ mộc phai có kĩ năng, kĩ thuật rất cao (xt, Mghề 
chạm khác gỗ Việt Nam). Ở Việt Narn, hàu như khấp nơi đều 
có NM. Có nhiều làng mộc nôi tiếng như: làng mộc Riếc (ở 
xã Quang Bế, huyện Hưng Hà, unh Thái Bình), Phù Khè (ở 
xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tính Bắc Giang). Vĩnh Bảo 
(tính Hải Phòng), Đồng Ky (xã Đồng Quang, huyện Từ Sem, 
tính Đác Ninh). Kim Bồng (tỉnh Quảng Nam), Long An 
(huyện Cân Giuộc, nh Lone An). 

NGHỀ NẬẠN TƯỢNG ĐẤT NƯNG DÂN GIAN VIỆT 
NAM (cg. nghề làm tượng đất nung dàn gian Việt Nam), 
nghề thủ công mĩ nghệ ở Việt Nam: nặn các loại tượng 
“Bụut - Chùa", đồ chơi, con giông, non bộ... đáp ứng nhu cầu 
tỉnh thần, thẩm mĩ cúứa xã hội. 

Nghề nặn tiưyng có quan hệ mật thiết với tranh dân gian 
về cảm hứng tạo hình, song lại có những điểm khác biệt. 
Tranh đân gian giàu tính ước lệ và cách điệu. Tượng đất nung 
đân gian có xu hướng muốn miêu tả, mô phóng, tái tạo hiện 
thực. Nghệ thuật có tính hồn nhiên, bản năng, ngây thơ, trone 
sáng. Có nhiều tác phẩm được bảo lưu tại Bảo tàng Mĩ thuật 
Việt Nam ở Hà Nội: “Bé ôm hoa", *Úp nơm”, “Ngư tiểu canh 
độc”, “Bụt - Chìa"” (Đào Thị Sửu - Nam Định, quê Hưng 
Yên): "U bó ống”, “Bác Hồ đi công tác ở Việt Bắc", “Anh 
bộ đội” (Nguyễn Văn Quay - làng Tiên Hội, huyện Án Lão, 
Hai Phòng), vv. 

Tượng được ép khuôn đất đơn giản. Là nung chỉ là ngăn 
vách đất, quây tròn. đốt băng trấu, than, củi, rơm, ra, đạt 
chừng 400°C - 700°C - 80@%C. Thành phẩm để mộc có màu 
nâu non. “hoang thổ; đói khi tô, vẽ thêm màu xanh, trắng. 
đỏ. Dùng làm đỏ chơi cho trẻ em và trane trí hòn non bỏ. 

NGHỀ NGHIỆP trí thức và kĩ năng lao đóng mà người 
tao động có được trong quá trình huấn luyện chuyên môn 
hoặc qua thực tiền, cho phép người đó có thể thực hiện được 
mội loại hoạt động nhất định trong hệ thống phân công lao 
động xã hội. Cùng với quá trình phát triển kinh tế và khoa 
học-kĩ thuật, việc phân ngành, phân nghề ngày càng mởỡ ròng 
và chuyên sâu. Người lao đông, do vậy phải được đào tạo NN 
một cách cơ bản và chuyên sâu. Tuy nhiên, không thể coi nhẹ 
việc nâng cao kí năng lao động thông qua môi trường hoạt 
động thực tiền trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là 
(rong một số nghề nghiệp mà kĩ năng, kĩ xảo dựa nhiều vào 
sự khéo léo như NN thủ công. mí nghệ, bay dựa vào kinh 
nghiệm truyền thống (nghệ thuật, y học cổ truyền...). 

NGHỀ RÈN nghề truyền thống lâu đời ở Việt Nam. Nằm 
trong nhóm nghề gìa công kim loại bảng áp lực. NR đóng vai 
trò quan trọng trone ngành cơ khí, Nếu xét về quy trình công 
nehệ chung của ngành cơ khí thì rẻn có thể xem là khâu đầu 
tiên - khâu tạo phôi nguyên hiệu cho các kháu tiếp theo như 
tiện, nguội, phay, bào, vv. Ngoài ra, rèn còn tạo ra những sản 
phẩm trực tiếp phục vụ người tiêu dùng mà không phải qua 
những khâu sia công tiếp theo. Rèn là phương pháp gia công 
được phát triển từ nghẻ thủ công. "Bác thợ rèn với công việc 
kéo bể và quai búa" là hình ánh cổ điên của NR. Hiện nay, 
đưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật, NR 
ngày càng được cơ khí hoá, tự động hoá. Nội dung của 
phương pháp làm việc cúa NR đã thay đổi hoàn toàn. đòi hỏi 
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công nhân phải có trình độ văn hơi cao, có tav nghề vững và 
sức khoe tốt. với những xưởng rèn lớn, có trang bị hiện đại và 
đây chuyền cóng nghệ tiên tiến. 

Phân biệt hai đang rèn cơ bản: L) Rèn tư do - là quá trình 
gia công bằng áp lực trong đó kim loai biến dạng, dân dân có 
được hình dạng và kích thước cho trước dưới sự tíc động 
nhiều lần của dụng cụ rèn. Rèn tự do cho phép gia công hầu 
hêt các mặt hàng từ vài kilôgam đến hàng trằm tấn: là dạng 
rèn p dụne nhiều trong sản xuất đơn chiếc và sản xuất hàng 
loạt nhỏ. 2) Rèn khuôn (cøg. dập) là quá trình gia còng bằng 
áp lực, trong đó kim loi biến đạng theo kích thước và hình 
dạng của một đụng cụ đạc biết - khuôn. Là dang rèn có năng 
suất cao. chất lượng sản phẩm tốt và đặc biệt kinh tế trong sán 
xuât hàng loạt lớn. Do đó, rèn khuôn ngày càng được ứng 
dụng rộng rãi trong ngành cơ khí. Các đạng rèn trên có thê 
thức hiện bằng sifc lực con người (rèn tay) hoặc thực hiện trên 
máy (rèn máy). Hiện nay, do các xướng rèn đều được cơ giới 
hoá nên tỉ lệ rèn máy tăng lên nhiều, cồn rèn tay chỉ còn đóng 
vaí trò phụ. Khi gia công bất kì sán phâm nào, người công 
nhân đều phải tuân theo một quy trình công nghệ nhất định. 
NR đươc đào tạo tại các trường kĩ thuật cơ khí thuộc Tổng 
cục Day nghề, các bỏ, ngành và địa phương, vd. Trường Công 
nhân Cơ điện Việt Bắc, Trường Công nhân Cơ điện Hà Nội, 
Trường Công nhàn Kĩ thuật ở Hà Bác, vv. Ở Việt Nam, một 
số địa phương có NR nổi tiếng trong nước như làng Đa Sĩ (thị 
xã Hà Đông, tỉnh Hà Tày). làng Vân Chàng (tinh Nam Định), 
Phúc ®%n (huyện Quảng Uyèn, t:nh Cao Bằng), Nho Lâm 
(huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ Án), Trune Lương (tính Hà 
Tĩnh), An Khê (tỉnh Bình Định). 


NGHỀ THÊU VIỆT NAM (cg. nghẻ thêu tay Việt Nam). 
nghẻ thủ công truyền thống nổi tiếng của Việt Nam: sử dụng 
các kĩ thuật thêu đẺ trang trí các sản phẩm trang phục và mĩ 
thuật bằng vải, lụa, vv. 

Ngay từ thế kỉ 1, người Việt đã dệt được ván cát bá mịn, dệt 
khản sợi bône thêu chữ nhỏ và các thứ hoa rất khéo, đẹp mắt, 
gọi là bạch diệp. Thế kỉ 11 ~ 12 (thời Lý), NTVN đã đạt trình 
độ cao về kĩ thuật và nghề thuật, số lượng sản phẩm khá lớn. 
Ở nửa cuối thế kỉ 17 (thời Lê) có Lê Công Hành (!606 - 6), 
người làng Quất Động. huyện Thường Tín, tính Hà Tày đã 
học được nghề và truyền dạy cho dàn thêu theo kĩ thuật Trưng 
Hoa. trở thành ông tổ nghề thêu Quất Động. cận tổ NTVN. 

Kĩ thuật thêu cổ truyền trước Lê Công Hành phản lớn ở 
dạng thô sơ, Lúc đầu, người ta cảng chỉ kín lên hình về mâu, 
Tôi tÓ màu đậm nhạt lên chỗ chị thêu. Sáu đó cải tiến môi 
chút, người thợ dùng chỉ ngũ sắc, kim tuyến thêu trực tiếp. 
Thời Lá Công Hành, NTVN mới có bước ngoät quan trọng. 
xuất hiện các mặt hàng thêu nổi, mẫu mã đa dạng hơn. Kĩ 
thuật thêu nối tuy vẫn tồn tại gần 400 năm nay nhưng tru thế 
không bằng kĩ thuật thẻu phẳng (xuất hiện cuối thế kỉ 19. đầu 
20). đặc biết là nghệ thuật thêu trắng (vải và chỉ đền trắng). 
Thêu trmyyền thông hết súc phong phú, có các kiểu dạng cơ 
bản: nối đầu, chăng chặn, lướt vặn, bó bạt, đàm xó (hay thêu 
trùm), Kim tuyên, kinh kinh, chân chì hạt bột ... 

Sán phẩm thêu truyền thống thường thê hiện các đề tài cố 
hữu và nhất định. Triển phục. lễ phục và đồ nghỉ lễ, đồ thờ 
phai thêu đúng quy định. 

Nghẻ thêu phát triển ngày càng sâu rộng kháp các miền. 
các tính, thành phố ở Việt Nam. Trung tầm nỗi tiếng và làn 
đời là vùng châu thể Sông Hỏng với các làng Quất Động (Hà 
Tây), Xuân Néo (Hải Dương), Văn Lân (Ninh Bình). Sau này 


NGHỆ AN N 





có Cầm Tú (Huế), Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Lạt 
(Lãm Đồng), vv. 





Nghề thêu Việt Nam 
Bức thêu ông tổ nghề Lê Công Hành (thế kỉ 20) 


NGHỀ THÊU TAY VIỆT NAM x. Nghề thêu Việt Nam. 

NGHỀ (Polygonum hydropiper; tk. rau nghề, thuỷ liễu), 
cây thảo hằng năm, họ Rau răm (Polygonaceae). Mọc hoang. 
Cao 70 - 80 cm. nhiều cành. Lá hình mác. cuống ngắn. Hoa 
đỏ, mọc thành bông ở đầu cành hay kẽ lá, bao hoa 4, nhị 6. 
Khi còn tươi, toàn cây có vị cay nồng, thơm. Thường mọc ở 
những nơi ẩm thấp. Phân bố khắp nơi ở Việt Nam và nhiều 
nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia, một số nước 
Châu Âu. Có nơi dùng làm thuốc cầm máu, trị băng huyết. Ở 
Việt Nam, dùng làm thuốc chữa giun, nhuận tràng, thông tiểu 





Nghề 
1. Đoạn thân mang lả, hoa, 2. Hoa 


tiện, chữa rắn cắn, diệt giòi (ruồi nhặng) và bọ gậy (muỗi). 
NGHỆ (Curcumna longa), loài cây thảo, họ Gừng 
(Zingiberaceae). Cao 0,6 - Ì m, có thân rễ mang củ hình trụ 
hay hình bầu dục màu vàng cam sắm, thơm. Lá hình trái xoan 
thon nhọn ở hai đầu, hai mặt nhắn, cuống lá có bẹ. Cụm hoa 
mọc từ giữa các lá, hình nón, có nhiều lá bắc. Ra hoa tháng 
8. Cây mọc hoang và được trồng nhiều nơi ở Việt Nam để lấy 
củ làm gia vị, nhuộm màu vàng. Trong củ có tỉnh dấu màu 
vàng nhại, chứa curcumin. Theo Đông y, củ phơi khô 
(khương hoàng) dùng chữa kinh nguyệt không đều, khí 
trướng, viêm dạ dày, ghẻ lở, làm mau lên đa non; dùng dưới 
dạng thuốc sắc, bột hoàn, viên nén hoặc dùng tươi giã lấy 
nước bôi vào vết thương. Ở Việt Nam còn có N đen (C. 
zedoarra) được dùng làm thuốc bổ, tiêu hoá, điều kinh. 





Nghệ 1. Đoạn thân mang lá và hoa; 2. Hoa; 3. Củ 


NGHỆ AN tỉnh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Có đường 
biên giới với nước Lào ở phía tây tỉnh. Diện tích 16.381 km2. 
Gồm I thành phố ( Vinh - tỉnh l¡), I thị xã (Cửa Lò), L7 huyện 
(Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơm, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, 
Tương Dương, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Con Cuông, Yên Thanh, 
Diễn Châu, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nghi Lộc. 
Hưng Nguyên, Nam Đàn). Dân số 2.913.800 (2001), gồm 
các dân tộc: Kinh, Mường, Thái, Lào, Ở ĐÐu. Địa hình núi 
thấp xen các thung lũng và đổi cacxtơ ở phía tây, có các đỉnh 
núi: Phu Hoạt (2.452 m), Phu Lai Leng (2.711 m), Phu Đen 
Địn (1.540 m), đồng bảng duyên hải và cồn cát ven biển ở 
phía đông. Các sông: Sông Cả, Sông Con, Sông Hiếu chảy 
qua. Khí hậu có gió tây (gió Lào) khô nóng vào các tháng 5, 
6, 7. Khoáng sản: mỏ than Khe Bố, kẽm, chì, thiếc, hồng 
ngọc. Rừng có gỗ quý: gụ, lát, lim. Kinh tế: công nghiệp 
khai khoáng, cơ khí lắp ráp, sửa chữa, sản xuất vật liệu xây 
dựng (xi măng, gạch ngói), chế biến thực phẩm, nông sản. 
Trồng lúa, lạc, mía, cà phê, cây ăn quả, cam Vinh nổi tiếng. 
Nuôi tôm, cá, bò. Đánh bắt hải sản, làm muối, khai thác lâm 
sản, thủ công mĩ nghệ mây tre, may mặc. Dịch vụ thương, 
mại, du lịch. Giao thông: các quốc lộ IA, 7, 15, 46, 48, đường. 
sắt Thống Nhất chạy qua, hải cảng Cửa Lò. Di tích văn hoá, 
lịch sử: Bảo tàng Kim Liên, Xô viết Nghệ- Tĩnh, Ngôi nhà lưu 
niệm cụ Phan Bội Châu. Danh thắng cảnh: khu du lịch Núi 
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Quyết, bãi biển Cửa Lò - điểm đu lịch lớn ở Miền Trung. Tỉnh 
được lập từ I83I; từ 27.12.1975, hợp nhất với tỉnh Hà Tĩnh 
thành tính Nghệ Tĩnh. Từ 20.7.1991, chia trở lại 2 tỉnh cũ. 

NGHỆ NHÂN I. Người làm hàng thủ công, mĩ nghệ có 
tay nghề khéo léo, có trình độ chế tác kiểu mẫu mới có giá trị 
thẩm mĩ cao, có khả năng hướng dẫn thợ bạn. 

2. Danh hiệu đành cho những người có tài năng sáng tạo 
mĩ nghệ dân gian. 

NGHỆ NHÂN VĂN HOÁ danh hiệu dành cho những 
người có tay nghề giỏi trong sáng tác, biểu điển hoặc sáng 
tạo những sản phẩm văn hoá - nghệ thuật có giá trị, NNVH 
phần lớn trưởng thành từ hoạt động thực tiến, không 
được đào tạo chính quy. Ở một số nước, NNVH được coi là 
“quốc bao”. 

NGHỆ SỈ KHÔNG CHUYÊN danh hiệu để gọi những 
người tham gia các hoạt động sáng tác biểu diễn vào thời gian 
nhàn rỗi. NSKC thường trưởng thành từ phong trào văn nghệ 
quần chúng, nguồn sống chính không phải từ hoạt động 
nghệ thuật. 

NGHỆ SĨ NHÂN DÂN danh hiệu Nhà nước Việt Nam 
tặng cho các diễn viên, đạo diễn và chỉ đạo nghệ thuật các 
ngành ca múa nhạc, sân khấu, điện ảnh có tài năng xuất sắc, 
đạo đức gương mẫu, lập trường chính trị vững vàng, có quá 
trình hoạt động nghệ thuật từ I5 năm trở lên, có nhiều công 
lao đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật, có ảnh hưởng 
rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được nhân dân thừa 
nhận. Danh hiệu NSND được xét và công bố hai năm một lần 
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Nghệ An 


vào dịp Quốc khánh 2.9, 


NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH người sáng tạo tác phẩm ảnh 
nghệ thuật. Với tư cách một nhà sáng tạo, NSNA đưa lại cho 
người xem mội nội dung mới trong cách nhìn nhận hiện thực 
qua ống kính của mình. 

NSNA có 4 năng lực: cảm xúc, tư duy, quan sát (nhạy cảm 
thị giác) và tạo hình. NSNA còn phải có lí tưởng thẩm mĩ 
đúng đắn. lòng nhân đạo cao cả, hiểu biết về kĩ thuật nhiếp 
ảnh, có trình độ học vấn, có trí thức về nghệ thuật tạo hình, 
có phong cách riêng. 

NGHỆ SĨ ƯU TÚ danh hiệu Nhà nước Việt Nam tặng cho 
các diễn viên, đạo điển và chỉ đạo nghệ thuật các ngành ca 
múa nhạc, sân khấu, điện ánh có tài năng xuất sắc, có đạo đức 
gương mẫu, lập trường chính trị vững vàng. có quá trình hoạt 
động nghệ thuật từ IÕ năm trở lên, có uy tín trong ngành. 
Danh hiệu NSƯT được xét và công bố hai năm một lắn vào 
địp Quốc khánh 2.9. 

NGHỆ THUẬT AI CẬP nền nghệ thuật phát triển rực rỡ 
hơn 3 nghìn năm trước Công nguyên, dọc theo 600 km từ hạ 
nguồn tới thượng nguồn sông Nin (NI) ở Ai Cập cổ đại. 
Khoảng năm 3100 tCn., Nacme (Narmer) thống nhất Vương 
quốc Thượng Ai Cập với Vương quốc Hạ Ai Cập thành mội 
đế chế. mở ra triều đại các pharaông, nhà nước dàn tộc lớn 
đầu tiên trong lịch sử. Lúc này, chữ tượng hình đã xuất hiện. 
kĩ thuật và khoa học cũng phát triển. 

Thời Cựu Đế chế (2720 - 2300 tCn.), dưới triều đại thứ ba, 
Imhôtep - một công trình sư lỗi lạc đã xây dựng cho pharaông 


Jôdơ (Djoser; 2630 - 2611 tCn.) một lãng mộ bằng đá vôi ở 
Xaccara (Saqqarah). Lãng có 6 bậc; bậc trên cùng bằng 
phẳng làm cho lăng có hình thang cao 60 m. Đây là công 
trình xây dựng bằng đá đầu tiên trong lịch sử, khởi nguồn cho 
các kim tự tháp đời sau. Imhôtep (Imhotep) được tôn làm 
thần bảo trợ các thư lại và thầy lang. Sang triều đại thứ tư, các 
pharaông: Kêôp (Khéops) Kêphren (Khéphren) và 
Mykênnôt (Mykénnos) lần lượt cho dựng 3 kim tự tháp 
khống lồ ở Ghizê (Gizeh): Kim tự tháp Kêöp (2650 tCn.), cao 
I46.6 m, được xếp vào hàng 7 kì quan của thế giới cổ đại 





Nghệ thuật Ai Cập 

"Haractê (Harachté) và Hatô (Hathor)" (tranh tường, 1258 tCn.) 
phương Tây. Các kim tự tháp đều ở vùng sa mạc. Về điêu 
khắc có pho tượng khổng lồ Nhân sư bằng đá điôrit, nằm 
cạnh kim tự tháp Kêphren. Tượng hình người để thờ, làm nơi 
trú ngụ cho linh hồn sau khi chết, thường bằng đá hoa cương, 
đá vôi, đồng. Các tượng đều có phủ màu: màu đỏ cho đàn 
Ông, màu vàng cho đàn bà. Mắt tượng nạm thuỷ tinh, vành 
mắt dát gọng đồng. Tượng “Ông xã trưởng” cuối triều đại thứ 
tư là tượng của thầy tu Kaape tìm thấy ở Xaccara, là tượng gỗ 
lâu đời nhất trong lịch sử còn giữ được tới ngày nay. Nổi tiếng 
hơn cả là tượng “Người thư lại ngồi” bằng đá vôi phủ màu, 
mắt chăm chú nhìn miệng người chủ, tay phải sắp ghi các lời 
của chủ vào cuộn giấy cói chỉ đặt trên đùi. Các tượng đều 
tuân thủ luật mặt thẳng (hai bên cơ thể phải đối xứng với một 
trục giữa người, kể cả khi một chân bước lên phía trước). Trên 
các vách tường trong lăng tầm của pharaông hay trong phần 
mộ các quý tộc, người ta phủ kín những hình vẽ trần thuật lại 
sinh hoạt của người đã khuất khi còn sống: cảnh gia đình, 
cảnh canh tác, cảnh giải trí... Hình vẽ người đều được thể 
hiện: đôi vai và mất theo hướng nhìn thẳng, mặt và đôi chân 
nhìn nghiêng. 

NTAC ngay từ thời Cựu Đế chế đã đạt tới độ hoàn hảo. 
Thời Trung Đế chế (2065 - 1785 tCn.) khoảng 2 nghìn năm 
trước Công nguyên, các pharaông rời bỏ vùng châu thổ sông 
Nin để đóng đô ở Tebơ (Thèbes) vùng Thượng Ai Cập. Thời 
này không còn những kim tự tháp khổng lồ, lãng tẩm các 
pharaông đều là mộ táng đục sâu vào vách đá ven bờ sông 
Nin trước các đền thờ có dựng hai trụ đài bằng đá hoa cương 
nguyên khối và lối đi có hai hàng nhân sư nằm chẩu. Thời 
Tân Đế chế (1580 - 1085 tCn.) các triều đại thứ 18 và 19 lại 
ham thích cái khổng lồ như thời Cựu Đế chế, nhưng phát triển 
theo bể rộng hơn là theo chiều cao. Đến thờ nữ hoàng 
Hatsepxut (Hatshepsout; triều đại thứ I8) ở tả ngạn sông Nin, 
đối diện với Kacnac, được xây dựng bên sườn núi, có những 


NGHỆ THUẬT ẤN ĐỘ ÏN 


thêm rộng với hàng hiên kéo dài hai cánh. Đền thờ Ramxe II 
(Ramsès) [triều đại thứ 19 ở Abu Ximben (Abu Simbel)] dựa 
thẳng vào vách núi đá, trong có điện thờ với những cột đỡ 
trần; mặt tiền đồ sộ có những pho tượng người ngồi cao 20 m. 

Đền thờ các thần có chung một dạng: cổng đền có hai tháp 
hình thang đồ sộ, sân xung quanh có hàng hiên với các dãy 
cột, điện thờ có cột đỡ trần, các cột có hình cây cọ, cây cói 
chỉ hoặc cây súng... Về điêu khắc, thời này thiên sang hình 
thể đầy đặn, cân đối, nét mặt hoan hỉ. Tượng phụ nữ có nhiều 
đồ trang sức, nhất là kiểu tóc đẹp. Triểu pharaông 
Akhênatông (Akhénaton; | 372 - 1354 tCn.), nổi tiếng với hai 
pho tượng chân dung hoàng hậu Nêẽfectiti (Néfertiti). 

NGHỆ THUẬT ARẬP x. Nghệ thuật Hồi giáo. 

NGHỆ THUẬT AXYRI nghệ thuật của người Xêmit 
(Semite), gốc ở vùng thượng sông Tigrơ (Tigre), bắc Lưỡng 
Hà, xuất hiện từ thiên niên kỉ 3 tCn. ở Axyri. Tác phẩm nổi 
bật là những phù điêu tả cảnh sinh hoạt, săn bắn và chiến trận 
ở hai cung điện Axuabanipan (Assurbanipal) và 
Axuanaziêcpan (Assurnazirpal; thế kỉ 9 - 7 tCn.) bằng đá vôi 
(Bảo tàng Anh). Đây là những bức chạm lớn, đẹp nhất của 
nghệ thuật cổ đại đưới phong cách tả thực. NTAÀ suy vong 
cùng với sự xâm nhập của người Međơ (Mèdes; năm 
612 tCn.), nhưng ảnh hưởng của nó còn sâu rộng vào nghệ 
thuật Babylon (Babylone) mới và nghệ thuật Ba Tư. 





Nghệ thuật Axyri 
Bò mộng đầu người, có cánh trong điện Axuanaziêcpan II ỏ 
Nimmit (thế kỉ 9 tCn.) 


NGHỆ THUẬT AZTEC x. Nghệ thuật Tiền Côlômbô. 

_NGHỆ THUẬT ẤN ĐỘ nên nghệ thuật huy hoàng của 
Ấn Độ cổ đại. Sự phát triển của NTÂĐ được tiếp nối từ thế kỉ 
3 tCn., không dứt đoạn và có sự chuyển biến tuần tự giữa các 
phong cách nghệ thuật. Dấu ấn của các tôn giáo lớn như Phật 
giáo, Ấn Độ giáo và Hỏi giáo rất đậm trong nghệ thuật kiến 
trúc, điêu khắc và hội hoạ. Nghệ thuật Phật giáo hiển hoà sâu 
lắng trong thế tĩnh, bình yên. Nghệ thuật Ấn Độ giáo sôi động 
đến cuồng nhiệt, tìm tòi cái hoành tráng, uy nghỉ. Còn nghệ 
thuật Hồi giáo đi vào siêu hình, chỉ có kiến trúc và trang trí 
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N NGHỆ THUẬT BA CHIỀU 





mà không có điêu khắc, hội hoa (trừ loại tiểu hoa). 





Nghệ thuật Ấn Độ 
Diễm trang trí cổng tháp Xanchi (thế kỉ 1) 


Thời kì Môrya (Maurya): triều đại Môrya (321 - 185 tCn.) 
thống nhất được các vương quốc ở Miền Bắc Ấn Độ: vua 
Asôka (Asoka; 273 - 237 tCn.) đưa Phật giáo thành quốc đạo 
và cho dựng khắp nơi những cột đá trên khắc chỉ dụ của nhà 
vua để giáo hoá thần dân. Mũ cột Asôka thường có tượng tròn 
hình những cơn thú khá tỉnh xảo. Thời kì Môrya mở đầu cho 
việc đục núi đá xây dựng chùa chiền và tầng viện. Kiến trúc 
đá mô phỏng theo các dinh thự bằng gỗ thời trước. Chùa có 
mặt tiền mở rộng với lỗ cửa hình móng ngựa, bên trên trổ cửa 
số, nóc có mái che (kudu). Tăng viện (vihara) hình vuông, 
mặt tiền có hiên với các cột trụ. Các chùa và tăng viện hang 
động nổi tiếng ở Bhaja (Bhãjã) và Ajanta (Ajanta). Tháp 
(stupa) để tro dị hài của Phật tổ, được xây đặc, hình bán cầu; 
trên đỉnh tháp có một cái tán uy nghiêm. Tiêu biểu là những 
tháp ở Bhahut (Bharhut) và Xanchi (Sânchï). Tháp Bhahut 
(thế kỉ 3 tCn.) có hàng lan can đá với những hình chạm nổi 
thấp. thuật lại những truyền thuyết Phật giáo, nét chạm hào 
hứng và phóng khoáng. Tháp Xanchi (thế ki I tCn. - thế kỉ 
I sCn.) có bốn cổng đá (torana) mở ra bốn phương, trên một 
cổng có chạm hình vua Asôka hành hương lễ Phật. Cổng tháp 
Xanchi được xếp vào hàng kiệt tác của NTÂĐ. 

Thời hậu kì Môrya, NTÂĐ chia làm 3 dòng lớn theo vùng 
địa lí. Dòng Ganđara (Gandhâra) ở Đông Bắc chịu ảnh hưởng 
của nghệ thuật Hi Lạp, lần đầu tiên sáng tạo hình ảnh Phật 
Thích Ca. Nhân vật trong nghệ thuật Ganđara mang những 
nét pha trộn thần Apôlông (Apollon) với phương Đông. 
Tượng làm bằng chất giả đá hoa hay bằng đá phiến phớt 
xanh. Dòng Matura (Mathura; thế kỉ 2 - 3), phát triển các 
phẩm chất của NTẤĐ, có sự cân đối giữa các mảng khối và 
sự hài hoà giữa các đường nét. Tượng làm bằng cát kết sắm 
hồng. Dòng Amaravalti (Amarâvati; thế kỉ 2 - 4) ở Đông Nam 
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tỉnh tế và duyên dáng, có ảnh hưởng đến nhiều nước Đông 
Nam Á. 

Thời kì Gupta (Gupta): dưới triều đại Gupta (năm 320 - thế 
kỉ 6), NTÂĐ đạt tới đỉnh điểm và có ảnh hưởng sâu rộng đến 
các đời sau. Các chùa hang ở thời Gupta và hậu Gupta có rất 
nhiều tượng Phật và tượng các nhân vật khác trên mặt tiền, 
trên đường gờ bên trong nhà. Trang trí điêu khắc phong phú 
ở thân và mũ cột, ở khung các cửa. Vách và trần các tăng viện 
đều trang trí bằng các tranh tường. Hang động Ajanta 
(Ajanta) nổi tiếng về tranh vẽ vách đá được xếp vào hàng kiệt 
tác của nghệ thuật thế giới. Hậu kì Gupta (cuối thế ki 6 - 9), 
Ấn Độ giáo thay thế Phật giáo, các đến ngoài trời thay thế các 
chùa hang. Đến thờ ở Mahabalipuram (Mahabalipuram) và ở 
Elôra (Ellora) được đẽo từ đá núi lửa nguyên khối, đó là bản 
trình bày bằng đá vũ trụ luận của Ấn giáo. Đền thờ Lingajara 
(Lingajara) ở Buvanêsơva (Bhuvaneshwar), xây bằng gạch 
chiếm một diện tích với những thấp đồ sộ có móc hình vành 
khăn (cikhara). Ở miền Nam, đến thờ có các tháp tam quan 
(gopura) bên các tường bao quanh. Vô số tượng phủ lên 
tường và lên nóc các đền thờ đến mức gắn như quá tải. Tác 
phẩm điêu khắc nổi tiếng là pho tượng đồng Siva Nataraja 
(Shiva Natarãja). 

Thời kì Môgôn, người Hỏi giáo xâm nhập Ấn Độ, cuối 
cùng lập ra triểu đại Môgôn (Mogol; 1526 - 1857). Nghệ 
thuật thời này thường được gọi là nghệ thuật Ấn - Hồi. Lãng 
mộ hoàng hậu Mahan (Mahall: thế ki 17) ở Agra (Ãgra) là 
một kiệt tác, được xây dựng bằng đá hoa trắng nạm đá quý 
nhiều màu rực rỡ. Các vua triều đại Môgôn tập hợp các hoạ 
sĩ tài danh trong nước để vẽ các bức tiểu hoa (tranh khổ nhỏ) 
dành cho các bộ sách lớn trong thư viện của triểu đình. Một 
số hoạ sĩ có tên tuổi như Đaxoan (Daswanth), Badaoan 
(Basãwan). 

NGHỆ THUẬT BA CHIỀU một cách nói khác của nghệ 
thuật không gian, chỉ các sản phẩm mĩ thuật như tranh, 
tượng, đồ mĩ nghệ... được biểu diễn qua không gian ba chiều 
(cao, rộng. sâu) đối lập với nghệ thuật thời gian như âm nhạc, 
điện ảnh, vv. là thứ diễn ra trong thời gian, vv, Cũng có khi 
người ta dùng nó theo nghĩa hẹp hơn để đối lập tranh và 
tượng: tranh được vẽ trên mặt phẳng hai chiều (cao, rộng). 
Trong mĩ thuật hiện đại, khái niệm này đã đi xa hơn. Người 
ta nói đến chiều thứ tư, là thời gian hoặc còn đòi xác lập một 
không gian vô số chiều cho tác phẩm. 


NGHỆ THUẬT BABYLON nền mĩ thuật Cựu Babylon 
(Babylone; thế kỉ 19 - 6 tCn.) và Tân Babylon (thế kỉ 
7T - 6 tCn.) ở vùng Lưỡng Hà. 


Cựu Babylon có kiến trúc cung đình cực thịnh, các cung 
điện vừa hào hoa vừa thực dụng, là nơi làm việc của vua quan 
và tượng trưng cho thần quyền. Đặc điểm kiến trúc: cung 
điện và thần miếu kết hợp làm mội, xây dựng trên môi trục 
chính, có sân ở giữa, các công trình bao quanh. Cung điện 
của thành Mari (Mane) được xây dựng từ năm I 800 tCn., vừa 
là lâu đài, vừa là kho lưu trữ. Phía tây của cung điện này là 
một quần thể kiến trúc với nhiều sân vườn, trong đó có nơi 
làm việc, nơi ở và phòng lưu trữ của nhà vua, đồng thời còn 
có miếu đường với nhiều tượng tổ tiên của hoàng gia. Phía 
đông là kho tàng và sảnh lớn, nơi nhà vua tiếp kiến quần thần; 
sảnh này có bích hoạ mang để tài tôn giáo và có đặc điểm 


phương Đông rõ rệt. Trong số bích hoạ, có bức vẽ nhà vua 
bên cạnh thần Mặt Trăng - thần bảo vệ, một bức khác là cảnh 
thần chiến tranh ban quyển cho nhà vua, đó là các tác phẩm 
hội hoạ của thời kì Cựu Babylon còn lại đến ngày nay. Ngoài 
ra, tại bảo tàng Luvrơ (Louvre, Pháp) còn lưu giữ một bia đá 
có khắc những chữ hình nêm, đó là bộ luật Hammurabi gồm 
282 điều quy định về hình sự, dân sự, buôn bán, kết hôn, thừa 
kế... Trên bia có tạc thần Mặt Trời (tượng trưng chính nghĩa) 
với bộ râu đài, đội mũ hình ốc, mặc áo choàng, cao lớn uy 
nghiêm, đang trao bộ luật cho vị hoàng đế thứ sáu của vương 
quốc là Hammurabi (Hammourabi). 





Nghệ thuật Babylon 
Tấm bia kỉ niệm vua Babylon Macđuc-apan-iđin II 
(Mardouk - apal - iddin II, 715 tCn.) 


Trải qua nhiều đổi thay, suy biến của các thế lực thống trị 
khác nhau. đến thời Tân Babylon, đô thành lại phát triển rực 
rỡ. Thành có hai lớp tường bảo vệ dài đến I8 km, có sông chảy 
qua, bên cạnh cung vua cố Vườn treo Babylon xây bảng đá với 
4 tầng cao, có một lâu đài như nhà bảo tàng, lưu giữ cổ vật và 
những tặng phẩm của nước ngoài. Ở một góc kinh thành có toà 
kiến trúc bằng đá với nhiều hành lang nhỏ, đó là vườn treo nổi 
tiếng của nữ hoàng Xêmiramit (Semiramis). Cung điện thời 
này có quy hoạch thống nhất, là những quần thể liên thông với 
nhiều tiểu thất và sản vườn nối kết nhau, mái lợp ngói lưu l¡ rất 
lộng lẫy. Cổng điện Ista (Ishtar) là một kiến trúc tiêu biểu: 
tường phủ gạch men màu xanh lam, có khám các hình sư tử, 
bò, giao long và nhiều hoa tiết trang trí lộng lẫy. 

NGHỆ THUẬT BARÔC (Ph. Baroque - hoa mĩ, kì 
cục), trào lưu nghệ thuật chính thống ở giữa thế kỉ l6 mang 
tên Barôc. NTB bắt đầu từ kiến trúc rồi ảnh hưởng đến nhiều 
ngành nghệ thuật khác (x. Baróc). Hội hoa Barôc đã chính 
phục được hội hoạ các nước Flầngdrơ (Flandre), Hà Lan, Tây 
Ban Nha và ảnh hưởng lớn đến toàn Châu Âu, trừ Pháp. Đối 
tượng của hội hoạ Baróc là cuộc đời với nhịp sống sục sÔi, 


NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN ÏN 








Nghệ thuật Barôc 

"Sự chiến thắng của thần thánh” 

(trích bích hoạ, 1736); C.D. Axam 
mãnh liệt, đẩy biến động, với bố cục theo đường chéo, cách 
rút ngắn hình đột ngột, mạnh mẽ, luật viễn cận táo bạo, màu 
sắc lộng lẫy huy hoàng và những thủ thuật gây ảo giác nhằm 
thể hiện phong phú, đa đạng cái “sống động”. Hội hoạ Barôc 
khi suy thoái cũng bị rơi vào tính chất rôcôcô (tầm thường). 
Tuy nhiên, khuynh hướng này đã được hoạ sĩ Flamăng 
Ruben (P. P. Rubens) tiếp tục phát triển ở thế kỉ 17, phát huy 
cao độ tính đặc sắc của nó, và qua đó lập thành trào lưu 
chính thống của hội hoạ Bỉ, có ảnh hưởng rất lớn ở Châu Âu 
đương thời. 

NGHỆ THUẬT BIẾN KỊCH ĐIỆN ẢNH lĩnh vực 
sáng tạo văn học điện ảnh. Được thể hiện bằng từ ngữ và sử 
dụng nhiều thủ pháp của kịch và văn xuôi, NTBKĐA xây 
dựng, hoàn thiện và định hình những cốt truyện phim (hoặc 
hoàn thiện những cốt truyện sẵn có của văn học), có quan tâm 
đầy đủ đến đặc trưng nghệ thuật và khả năng của ngôn ngữ 
điện ảnh để tác phẩm phù hợp được với nhiệm vụ của nó khi 
đem dàn dựng thành phim. Tác phẩm của NTBKĐA là kịch 
bản văn học điện ảnh, làm chức năng cơ sở văn học của bộ 
phim (x. Kịch bản điện ảnh). 

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN nghệ thuật tái hiện cuộc 
sống trên sân khấu hoặc trong phim bằng những hoạt động 
diễn xuất của diễn viên theo kết cấu của một kịch bản. Người 
xem tiếp nhận nội dung, ý nghĩa của kịch bản thông qua sự 
biểu diễn. Diễn xuất của diễn viên đã cụ thể hoá, vật chất hoá 
những gì còn trừu tượng trong kịch bản, đã làm cho nhân vật 
trở nên sống động. 

Với tư cách là chủ thể sáng tạo, diễn viên dùng tiếng 
nói, hoạt động thân thể và những cảm xúc của mình để sáng 
tạo hình tượng nhân vật. Điều quyết định ở đây không phải 
là sự đồng nhất giữa diễn viên với nhân vật mà là sự thống 
nhất biện chứng của hai mặt khác nhau trong một con 
người: điễn viên hình tượng và diễn viên nghệ sĩ. Tham gia 
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N NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN 





vào sự thành công của NTBD còn có lao động của tập thể 
nghệ sĩ làm các công việc như đạo diễn, thiết kế, phục trang, 
ánh sáng... 

NGHỆ THUẬT BIỂU HIỆN trường phái nghệ thuật 
xuất hiện từ đầu thế kỉ 20 đặc biệt trong sân khấu kịch, có 
đặc tính là sử dụng một cách chủ quan những biểu trưng, 
những tính cách cố định, thủ pháp cách điệu hoá... để biểu 
hiện những thể nghiệm nội tâm. Ở Việt Nam, NTBH xuất 
hiện từ lâu đời trong sân khấu truyền thống: tuồng, chèo. 
Nghệ thuật diễn xuất gồm hai yếu tố cơ bản: sắc (động tác 
hình thể) và thần (tình cảm). NTEH lấy sắc làm xuất phát 
điểm. Khi sắc đã được xác định, nó sẽ dẫn dụ thần tới. Và 
khi đó thần sẽ tác động trở lại, điều chỉnh sắc cho hoà hợp 
với mình. Từ quan điểm đó, NTBH đưa lên hàng đầu kĩ 
thuật phát âm và kĩ thuật hình thể thể hiện qua các hệ thống 
mô hình trong sân khấu truyền thống. Vd. tuống có 36 mô 
hình cười: cười vui, cười mỉa, cười châm biếm, vv. Khi điễn, 
mô hình phải được biến dạng một cách sáng tạo để phù hợp 
với thần thái của vai điển. Nếu không chú trọng đầy đủ tới 
yếu tố thần, NTBH sẽ rơi vào lối diễn công thức, sáo mòn. 

NGHỆ THUẬT BYZÄNGXƠ nghệ thuật Cơ Đốc giáo 
phía Đông thế kỉ 5 - 16 ở Byzängxơ (Byzance) và lan tràn 
sang các miền Tiểu Á, Xyri. Ai Cập, Alêchxăngđri 
(Alexandrie)...cực đông là đất Acmênia (Armenia), bán đảo 
Bankãng (Balkan), Hi Lạp, Italia, Đức... Kiến trúc Byzãăngxơ 
chủ yếu là giáo đường, có mái vòm trang trí lộng lẫy, đỉnh 
cao là đưới triểu vua luyxtiniêng (Justinien; 482 - 565). Hội 
hoạ Byzăngxơ trung thành với nghệ thuật tranh tcôn (tranh 
thờ) và dùng kĩ thuật ghép sứ, thuỷ tỉnh. Tác phẩm xuất sắc 
nhất: giáo đường Xanh Xôphi (Sainte - Sophie; 532 - 537) ở 
Côngxtängtinôp (Constantinople) của hai kiến trúc sư Tranlơ 
(A.de Tralles) và Ixiđo ở Milê (Isidore de Milet); giáo đường 
Xxunh Mac (Saint-Marc; thế kỉ L1) ở Vênexia (VenezZia)... 
NTRB còn kéo dài đến thế kỉ 18. 
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Nghệ thuật Byzăngxơ 
“Chúa .lêxu Pantocrato được hoàng đế và hoàng hậu 
Cônxtantin IX tôn kinh" (trích tranh ghép mảnh, 1042 -50) 


NGHỆ THUẬT CHÁM nên nghệ thuật kiến trúc và 
điêu khắc độc đáo của dân tộc Chăm trải dài theo dọc bờ biển 
Miền Trung Việt Nam từ đèo Hải Vân đến Bình Thuận, phát 
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Nghệ thuật Chăm 
Sư tử (tượng đá, thế kỉ 12; Tháp Mẫn) 

triển thế kỉ 7 - 15. Kiến trúc Chăm chịu ảnh hưởng của trường 
phái Amaravati (Amarâvati, Ân Độ), là một tổng thể gồm 
ngôi đền - tháp chính (tiếng Chăm gọi là kalan) chung quanh 
có những tháp nhỏ và công trình phụ. kalan tượng trưng cho 
núi Mêru (Meru), trung tâm của vũ trụ; thường xây dựng trên 
những ngọn đồi, từ đấy có thể bao quát cả một vùng rộng lớn. 
Bên trong kalan hẹp, giữa đặt ban thờ bộ Linga [tượng trưng 
thần Siva (Shiva)], có lối cho người hành lễ đị vòng quanh. 
Đền thờ xây kín, chỉ có một cửa chính quay hướng Mặt Trời 
mọc, tường có những hốc hình tam giác để đặt đèn. Đặc điểm 
của các đền tháp Chăm là xây bằng gạch nung, không có 
mạch hồ mà phơi ngoài mưa nắng gió bão vẫn đứng vững qua 
nhiều thế kỉ. Có giả thuyết cho rằng người Chăm đã dùng dầu 
rái (Dipterocarpus alatus), loài cây mọc nhiều ở Miền Trung, 
để làm chất kết dính. Tường xây xong không có lớp áo phủ 
ngoài mà được quét dầu rái để bảo vệ. Bên trong đền để tượng 
tròn, bên ngoài được chạm khắc trang trí hình người, hoa lá. 
Các nghệ sĩ điêu khắc Chăm tỏ ra rất giỏi chạm trổ trên gạch, 
vừa tỉnh xảo, vừa thẩm mĩ, làm cho đền tháp như gấm thêu. 
Mỗi ngôi đền có 3 tầng, càng lên cao càng thu lại. Các tầng 
bên trên lặp lại vòm cuốn của cửa chính và cửa giả ở thân đến 
bên dưới. Ngoài các chạm khắc trang trí, thân đền và các tầng 
còn có tượng làm bằng sa thạch hình vũ nữ Apxara, chim thần 
Garuđa (Garuda), bò Nanđi( Nandi). Thế kỉ 12, nóc các đền 
tháp ở Mỹ Sơm được dát vàng lá. Ngoài những đẻn tháp nóc 
nhọn còn có những đền tháp mái cong hình thuyền như trong 
trống đồng Đông Sơn, loại hình kiến trúc phổ biến trong cư 
dân vùng Đông Nam Á. 

Những trung tâm lớn của kiến trúc và điêu khắc Châm là 
Trà Kiệu, Đồng Dương, Mỹ Sơn, Bình Định, Pô Naga (Nha 
Trang), Hoà Lai (gấn Phan Rang). Xt. Đồng Dương; Pó 
Naga; Trà Kiệu; Mỹ Sơn. 

Kiến trúc đến tháp Chăm có mảng khối cân đối với các 
cột trụ tường dài với đải trang trí cành lá lượn đều đặn. Còn 


điêu khắc thì thanh nhã, uyển chuyển: tượng vũ nữ mềm mãi 
ở Trà Kiệu, tượng bán thân nữ thần Pacvati (Pârvatl, vợ của 
thắn Siva). 


NGHỆ THUẬT CHÁU ĐẠI DƯƠNG nghệ thuật 
của cư đân gốc Châu Đại Dương ở Ôxtrâylia, Nin Zilân 
và các đảo Mlêelanêedi 
(Mélanésie).  Pôlynedi 
(Polynésie), Mlicrônedi 
(Micronésie) nằm giữa 
Thái Bình Dương. Mặc 
dù có biển cả ngăn cách, 
nghệ thuật trên các đảo ở 
Châu Đại Dương vẫn giữ 
được một vẻ đồng nhất 
do cư dân các bộ tộc 
thành thạo nghẻ đi biển 
và cùng chung trình độ 
sinh hoạt, đồng thời có 
sự giao lưu văn hoá với 
nhau. 

Châu Đại Dương 
không có những sáng tác 
lạo hình quan trọng, 
không hoa mĩ như Châu 
Phi đen mà thiên vẻ trang 
trí. rất phong phú, ít chú 
ý đến hình ảnh của con người, Vật liệu mỏng mảnh dễ hỏng 
(hoa, lá, lông chìm, đồ đan lát, vỏ cây) được sử dụng làm đồ 
trang trí rất khéo léo. Ở Mêlanedi, tượng tròn tương đổi 
nhiều, thường bằng gỗ, dùng trang trí mũi thuyền độc mộc. 
Ở Pôlynedi, chủ yếu là đồ trang trí: mũ lông chim màu sắc 
dịu, quần áo bảng vỏ cây dâu đập dập rồi vẽ thú, vẽ cá theo 
lối hình học. Riêng ở đảo Pac (Pâques), Lập trung nhiều tượng 
đá khổng lồ hình đầu người, cao tới 6 - 7 m. 

NGHỆ THUẬT CHÂU PHI ĐEN nền nghệ thuật ờ vùng 
Châu Phi đen. Tên gọi "Châu Phi đen” dùng để chị vùng đất 
của người da đen ở vùng xích đạo phía nam Xahara (Sahara) 
thuộc Châu Phi, Nghệ thuật của người da đen vốn là đối tượng 
của khoa nhân chủng học và khoa dân tộc học, nhưng đến đầu 
thế ki 20, nhờ các hoa sĩ như Đơranh (A., Derain), Picaxô (P, 
PlIcasso) mới được coi là nghệ thuật thực sự. 





Nghệ thuật Châu Đại Dương 
Khuôn mặt đại diện thần chết 
Đảo Pac 


Về kiến trúc, các nhà khảo cô đã phát hiện một số phế 
tích xây dựng bằng đá ở hồ Tanganika (Taganyika); đi chỉ đồ 
sộ nhất là ở Zimbabuẻe, Nhưng nhìn chung, nhà ở Châu Phì 
đen đều làm bằng những vật liệu không bên như gỗ, gạch 
sống, đất nên tường, còn cửa ra vào được chạm trổ, trang trí 
hay sơn màu, 

Vẻ tranh vẽ trên vách đá, cố một số di chỉ như Tatxili 
(TassHI) trong sa mạc Xahara thuộc Angiên, hay Ennơdi 
(Ennedi) thuộc Sat đã tồn tại từ khoảng 5.500 tCn, Tranh vẽ 
rất nhiều thú vật như bò sừng dài Châu Phi, ngựa... rất sinh 
động; hình người nhìn nghiêng, cẩm cung nỏ trong cảnh săn 
bắn, đeo mặt nạ trong cảnh nhảy múa, những phụ nữ mặc áo 
đài ngồi trước những lêu mái vòm, vyw, 

Về điêu khắc, tượng và mật nạ hầu như ở đân tộc nào 
cũng có, nhưng tập trung nhiều nhất ở vùng xích đạo, nhất là 
Tây Phi. Ngôn ngữ điêu khắc đi từ hiện thực đến trừu tượng, 


NGHỆ THUẬT CHIẾN DỊCH ÏN 


phong phú và đa dạng đến mức KÌ lạ, và được làm bảng đủ thứ 
chất liệu: gô, đồng, đất nung, đá, sợi cây, lông chìm, 

Ở Mali (Mali). tượng 
của người  Đôgôn 
(Dogon) thanh mảnh, rất 
hiện thực, mặt nạ Lô màu 
SẶC SƠ; người XẻnuÍô 
(Senufo) có loại tượng cỡ 
lớn gọi là tượng chày rất 
giàu chất trang trí. Ở 
Libêria và Bờ biển Ngà, 
đân tộc Đan (Dai) có 
những mt nạ chân dung 
được lí tưởng hoá, thường 
là hình tượng phụ nữ, mặi 
trái xoan, đường nét 
thanh tú; trái lại, rmnặt nạ 
của người Lôbẻ (Wobe) 
lại có hinh trụ, hình chóp 
hay bán nguyệt. Những 
tượng nhỏ bằng vàng, đỗ 
trang sức và những tượng 
chân dung bằng gỗ đen 
đánh bóng của người 
Baulẻ (Baulẻ) và người 
Asani (Ashaniu) được 
coi là đẹp nhất Châu Phi, 
Người Yôruba (Yoruba) ở Jfê (Jfc) và Bênanh là bậc thầy vẻ 
kĩ thuật đúc tượng đồng den đạt đến đính cao với những chân 
dung vua quan rất hiện thực. Họ còn có những tượng đất nung 
và những tấm đồng trang trí, gắn tường và cột cũng không 
kém phần nghệ thuậi. Người Ibibiô (Ibibio) lại có những 
tượng nhỏ tay có khớp và mặt nạ hàm dưới cứ động được. 
Nghệ thuật vùng Camơrun thiên về đường cong và trang trí. 
Xứ Côngô Brazavin (Congo - Brazzaville), có nghệ thuật cổ 
điển đồ số và giản dị của người Fang (Fang): mặt nạ của 
người Kôta (Kota) lại mang chất tượng trưng, thường được 
trang trí bằng những miếng đồng hoặc giấy đồng. Từ khu vực 
cửa sông Côngô đến vùng Hồ Lớn, dân Punu (Punu) có mặt 
nạ phụ nữ mất xếch, sơn trắng; người Côngô (Congo) có 
tượng bùa cắm định; dân Kuba (Kuba) ở Kaxai (Kasai) nổi 
tiếng với 17 tượng vua bằng gỗ; tượng của người Luba (Luba) 
nhỏ, tròn trịa, chạm trổ tỉnh vi, phong cách hiện thực, Mặt na 
của người Yaka (Yaka) có mũi đài mọc từ trần xuống, mũ đội 
hình chóp có đính túm lông chim; người Pendẻ (Pendé) có 
mặt nạ hình tam giác. Vùng Đông Phi, chỉ có tượng của 
người Makônđẻ (Makonde) ở biên giới Tanzania là đặc sắc 
với những tượng thần khổng lồ một mắt, tượng người rắn, 
những thú vật quái đản. 

NGHỆ THUẬT CHIẾN DỊCH bộ phận nghệ thuật 
quân sự tạo và sử dụng thế và lực trong chiến dịch. NTCD chủ 
yếu giải quyết việc kết hợp các trận chiến đấu và các hành 
động quân sự khác thành một chỉnh thể có quan hệ với nhau 
theo một kế hoạch thống nhất ở một không gian, thời gian 
nhất định. Các trận có mối liên hệ chặt chế với nhau, trong đó 
tạo ra các trận then chốt và quyết định, trận này hoặc hành 
động này làm tiền để hoặc tạo thế cho trận khác hay hành 
động khác nhằm đạt mục đích chiến lược đẻ ra. Những yêu 
cầu và luận điểm của chiến lược là cơ sở của NTŒD. NTCD 
xác định nhiệm vụ và phương hướng phát triển của chiến 
thuật. NICD là khâu trung gian giữa chiến lược và chiến 
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Mghễ thuật Châu Phi đen 
Đầu tượng đồng 
(thế kỉ 16); Bênanh 


N NGHỆ THUẬT CHỮ 





thuật. Cũng như nghệ thuật quân sự, NTCD Việt Nam coi 
trọng yếu tố thế và mưu trên nền táng của chiến tranh nhân 
dân và thường kết hợp chặt chế với lực lượng vũ trang địa 
phương và lực lượng chính trị của nhân dân nhằm tạo ra lực 
(sức manh) tổng hợp để chiến thắng. Lí luận NTCD là đối 
tượng nghiên cứu của khoa học quân sự; tổ chức và thực hành 
chiến dịch là đối tượng nghiên cứu và là nhiệm vụ của các 
liên binh đoàn (hoặc binh đoàn) chiến dịch, các quân khu 
(đặc khu, mại trận...), các quản chủng và các cấp tương 
đương. NTCD Việt Nam là nghệ thuật của chiến tranh nhân 
dân, toàn dân, toàn diện, kết hợp tác chiến chính quy với tấc 
chiến du kích, coi trọng mưu kế và thế trận; là nghệ thuật của 
lực, thế, thời, mưu. 

NGHỆ THUẬT CHỮ nghệ thuật xử lí chữ viết, chữ in 
hoặc các kí hiệu thị giác khác để truyền đạt lời, ý một cách 
gợi cảm và đẹp mắt. 

Tuy nhiều dân tộc đã phát minh ra chữ viết từ cách đây 
hàng nghìn năm (chữ Xume ở Lưỡng Hà, chữ Ai Cập, 
chữ Hán...). song nhìn chung trên thế giới, NTC phát — 
triển cao từ các nên văn hoá cổ đại: ở phương Đông, 
quy tụ vào Trung Hoa; Châu Âu và các nước theo mẫu 
tự Latinh khởi phát từ văn minh La Mã; các nước Trung 
Cận Đông và Hồi giáo quy tụ vào nền văn minh Arập. 

Các tu sĩ Châu Âu thời trung đại (thế kỉ 10 - 15) 
góp phần nâng chữ viết lên thành một chuyên ngành 
nghệ thuật đồ hoạ. Nhiều dân tộc (đặc biệt là Arập) đã 
ứng dụng tuyệt vời chữ viết của họ gắn với nghệ thuật 
trang trí, và người Trung Hoa đi đầu trong việc đưa chữ 
viết lên trình độ thẩm mi thị giác cao nhất, coi trang 
chữ, dòng chữ, thậm chí từng chữ viết riêng cũng có thể 
mang giá trị độc lập ngang tắm bức vẽ, 

Liên quan tới NTC, còn phải nhắc tới một số tác 
phẩm hội hoa, đồ hoạ biểu lộ khá rõ ý đồ tác giả đi tìm 
cái đẹp và sức truyền cảm qua những nét vẽ mang sắc 
thái chữ [Tobây (M.Tobey) và Tomlin (B.W.Tomlin) ở Hoa 
Kì, Klê (P. Klee) ở Đức, Matiơ (G.Mathieu) ở Pháp...]. XI. 
Thư pháp; Chữ in. 

NGHỆ THUẬT CỔ ĐIỂN trào lưu nghệ thuật có tính 
cổ điển thịnh hành ở Pháp và ở Anh. Nghệ thuật này đòi hỏi 
phải tuân thủ một số quy tắc, dựa vào việc nghiên cứu tự 
nhiên và tìm nguồn cảm hứng, tìm hình mẫu trong nghệ thuật 





Nghệ thuật cổ điển 
“Ôđalixcơ (L'Odalisque) với nô lệ" 
(sơn dầu, 1858); J. A. D. Anhgrơ 
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cổ đại để đạt được sự cân bằng, sự sáng sủa và vẻ tự nhiên. 
NTCĐ đối lập với nghệ thuật Barôc (Baroque), nghệ thuật 
kiểu cách và nghệ thuật lãng mạn. 

Các hoa sĩ Italia như Đômênicô (Domenico), Ghiđô Rơni 
(Guido Reni), đại biểu cho NTCPĐ, lấy cơ sở ở tác phẩm của 
Raphaelô (S. Raphaelo) để cao hình hoa, chống lại những cái 
táo bạo của Caravagiô (M. da Caravaggio) và về sau chống 
lại nghệ thuật Barôc. Ở Pháp, Puxanh (N. Poussin), Lôranh 
(C. Lorrain) củng cố INTCĐ, trong khi số hoạ sĩ khác dựa vào 
Ruben (P. P. Rubens) để đề cao màu sắc. Cuộc tranh luận giữa 
hình hoạ và màu sắc kéo dài trong thế kỉ 18. Tranh lịch sử 
được ưu đãi. NTCĐ kéo dài đến thế kỉ 19, với Anhgrơ 
(J. A. D. Ingres) là người đứng đầu chủ nghĩa Tân cổ điển. 

NGHỆ THUẬT CÔNG VIÊN nghệ thuật quy hoạch 
kiến trúc công viên. Công viên là khu đất rộng, có cảnh trí tự 
nhiên, do con người tạo dựng gần các thành phố, để nhân dân 
dạo chơi, hít thở không khí trong lành, thư giãn tinh thần. 





Nghệ thuật công viên 
Công viên Vecxay (Versallles - Pháp) 


Công viên có những vùng trồng cây, vườn hoa, hổ nước, 
đường đi đạo, nơi nuôi chỉm thú, đôi khi còn có núi giả, sông 
đào, vv. Dọc các con đường, trên thảm cỏ thường dựng tượng 
người, tượng vật. Công viên còn góp phần quan trọng trong 
cải tạo môi trường sống có khu giải trí cho người lớn, trẻ em, 
những điểm dịch vụ văn hoá. Quy hoạch kiến trúc công viên là 
một nghệ thuật khá tinh tế để tạo dựng một toàn cảnh tự nhiên 
có nhiều giá trị thẩm mĩ... Xt. Vghệ thuật vườn. 

NGHỆ THUẬT CƠ ĐỐC GIÁO nghệ thuật các hầm 
mộ bắt đầu khoảng thế kỉ 2 - 4, thời kì đạo Cơ Đốc còn bị bức 
hại và các tín đồ phải hành lễ bí mật. Các hầm mộ nằm rải 
rác quanh bờ Địa Trung Hải, nhưng những hắm mộ quan 
trọng nhất là ở ltalia, trong cánh đồng Rôma. Các hắm mộ 
được trang trí bằng những hình vẻ mang tính tượng trưng: 
hình vẽ con cá tượng trưng cho Crit (ChristL), vì trong tiếng Hi 
Lạp, con cá (ichtos) là năm chữ đầu của câu kính dâng Chúa: 
“Jêxu Crit (Jesus Christ) là con của Đấng Cứu thế”, Chim bồ 
câu ngậm cành ô liu là con chim trên vòm cầu báo tin cho 
Nôê (Noé) được giải thoát. Cái mỏ neo là lòng tin vững chắc 
của tín đồ. Các bức vẽ đầu tiên của đạo Cơ Đốc là lời cầu 
nguyện trong lễ tang mong muốn cuộc sống vĩnh cửu. 

Nghệ sĩ của các hầm mộ có trái tim Cơ Đốc giáo nhưng 
trí tưởng tượng lại đa thần giáo, họ vẽ theo cái đẹp thời Hi 
Lạp. Chỉ đến khi hoàng đế Cônxtantin (Constantin) thừa nhận 


NGHỆ THUẬT ĐÔNG NAM Á ÏN 





đạo Cơ Đốc, nghệ thuật Cơ Độc giáo ra công khai và đạt được 
sự phát triển mới, đỉnh cao ở Italia là vào thời kì Phục hưng 
và lan rộng khắp Châu Áu. 





Nghệ thuật Cơ Đốc giáo 
“LỄ Giảng sinh" (trích bích hoạ, thế kỉ 14) 

NGHỆ THUẬT DÂN GIAN nghệ thuật do nhân dân 
làm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân (trang điểm, giải trí, tín 
ngưỡng, tôn giáo, lao động...) và nói lên suy nghĩ, tình cảm, 
nguyện vọng của nhân dân. NTDG bao gồm nhiều ngành: âm 
nhạc, múa, tuổng, chèo, tranh, tượng, dệt thổ cẩm, sành sứ, 
khám, vv. phần lớn hoại động vào lúc nông nhàn, cũng là lúc 
có nhiều lẻ hội ở các vùng quê. Các sáng tác đều không rõ tác 
giá ban đấu, khi được định hình thì đã qua tay nhiều người 
thêm thất để lưu truyền lâu đài trong nhân dân. Tuy chất 
phác, hồn nhiên, có nhiều ngẫu hứng, NTDG vẫn theo một số 
quy củ mang tính kinh nghiệm chắt lọc từ đời sống. 

NTDO là một bộ nhận quan trọng làm nên diện mạo văn 
hoá của một đải nước. 

NGHỆ THUẬT ĐẠI CHÚNG x. Pôp A. 

NGHỆ THUẬT ĐẠO DIÊN ĐIỆN ẢNH_ lĩnh vực 
hoạt động sáng tạo chuyên nghiệp có tính quyết định và 
bạo trùm nhất trong điện ảnh, nhằm xây dựng hình tượng 
chỉnh thể trong phim, kết quả cuối cùng của tác phẩm điện 
ảnh. NTĐDĐA khai thác sức mạnh tổng hợp của các loại 
hình văn học, nghệ thuật khác cùng với những phương tiện 
ki thuật luôn thay đổi để phát triển ngôn ngữ điện ảnh, đổi 
mới hình thức biểu hiện, cấu trúc phim và nghệ thuật đựng 
phim, sáng tác các thể loại phim... từ đó phát triển và sáng 
tạo những hình tượng nhân vật, những giá trị tư tưởng lớn 
của tác phẩm điện ảnh. NTĐDĐA luôn phát triển không 
ngừng, kể từ những thước phim đầu tiên của anh em Lumie 
(Lumière) đến những phím mang tính sân khấu của Mêlie 
(G.Mélies) qua nhiều biến chuyển đã đạt được những 
thành tựu rực rỡ trong thời kì phim câm và đến nay vẫn luôn 
hướng tới những tìm tòi đối mới tạo nên những phong cách 
đa dạng và phong phú, phát huy tối đa khả năng biểu hiện 
của điện ảnh. 

NTĐDĐA đóng vai trò quyết định trong việc hình thành 
những xu hướng trường phái nghệ thuật trong điện ảnh. Bán 
sắc cá nhân trong NTDDĐA rất quan trọng, cần được duy trì 
và phát huy trong khi vận dụng và sáng tạo các quy luật của 
NTbDDA. 


NGHỆ THUẬT ĐẠO DIÊN SÂN KHẤU lĩnh vực 
hoạt động có tính quyết định của một vở diễn. NTDDSK bát 
đầu thành hình và giữ vị trí chủ chốt trong nghệ thuật sân 
khấu từ đầu thế kỉ 20. Người đạo điển trở thành tác piả 
của vở diễn, có thẩm quyền xử lí kịch bản, làm việc với 
diễn viên, nhạc sĩ, hoạ sĩ thiết kế... nhằm hướng vở diễn 
đạt tới ý đồ, mục đích nghệ thuật cuối cùng của mình. 
NTĐDSK đã giúp cho nghệ thuật sân khấu phát triển 
phong phú và đa dạng. Khơi lên nhiều xu hướng cách 
tân nghệ thuật như: hệ thể nghiệm của Xtanixlapxki 
(K.S. Stanislavskil), sân khấu hiện thực - ước lệ của 
Mâyeckhôn (V.E. Mejcrhol'd), Tairôp (A.I/Tàjrov), xu 
hướng cách tân của nhóm bộ tứ Côpô (J.Copeau. Pháp), 
Renhac (M. ReinhardtL), sân khấu chính trị của Ecvin 
(P. Erwin), sản khấu tự sự biện chứng của Brếch 
(BH. Brecht, Đức)... NTDDSK thực sự vào Việt Nam từ 
sau Cách mạng tháng Tám lấy hệ thể nghiệm của 
Xtanixlapxki làm phương pháp chính thống. Đôi với 
sân khấu truyền thống Việt Nam trước đây, công việc 
dàn dựng vở diễn thuộc thầy tuốồng hay người sắp trò 
với chức năng đơn giản là phân vai, sắp các lớp trò và 
nhắc nhở diễn viên trong diễn xuất. NTĐDSK có tác 
dụng tích cực nãng cao chất lượng vở diễn. 

NGHỆ THUẬT ĐÔNG NAM Á nghệ thuật cổ vùng 
bán đảo và quần đảo Đông Nam Châu Á. Đông Nam Á là 
giao điểm của nhiều chủng tộc và cũng là ngã tư đường của 
các nền văn hoá Đông - Tây, nên sự phát triển của NTĐNA 
khá phức tạp, nhưng tựu trung có hai truyền thống chính: 
truyền thống bản địa với tín ngưỡng vạn vật hữu linh và ma 
thuật; truyền thống Ấn Độ. 


Thời sơ khai, những vật dụng bằng đá thời Đồ Đá mới còn 
lưu lại có thể cho thấy những nét cơ bản về nghệ thuật thời 
đó. Sớm nhất là những rịu đá hình chữ nhật, hình lưỡi vòm 
được mài nhắn chau chuốt và tính xảo tìm thấy nhiều nhất ở 
bán đảo Đông Dương, Malaixia, Inđônêxia. Từ khoảng thể Ki 





Nghệ thuật Đông Nam Á 
Mội đoạn lan can ỏ Ăngko minh hoạ truyền thuyết 
"Khoắng biển sữa” 
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7 tCn., vào thời ki Để Đóng và Sát sớm xuất hiện nên văn 
hoá Đông Sm, khởi nguyên từ Bắc Việt Nam rồi lan sang 
Lào, Cămpuchia và Inđônêxia với những vật phẩm nghỉ lễ 
bảng đồng. nhiều nhất là những trống đống to nhỏ có trang 
trí hình người. động vật, mặt nạ rất tinh vi. nổi tiếng nhất là 
trống đồng Ngọc Lũ (xt. Nghệ thuật Đông Sơn). 

Từ thế kỉ I sCn., ảnh hưởng của nghệ thuật Ấn Độ bắt đầu 
lan khắp Đông Nam Á qua đường thông thương thuỷ bộ. Phù 
Nam. vương quốc Ấn giáo đầu tiên ở thế kỉ đầu Công nguyên 
hình thành ở Nam Việt Nam và Campuchia rồi phát triển dần 
khắp bờ vịnh Thái Lan, Malaixia. một phần Myanma, ảnh 
hưởng lan tới cả vùng bờ biển Inđônêxia. Những năm 550 - 
680, Phù Nam bị Chân Lạp (Cămpuchia) thôn tính và rút dần 
lên phía bắc. Nghệ thuật truyền thống Phù Nam - Chân Lạp 
kết hợp đã tạo nên một số tượng thờ bằng đá chủ yếu là hình 
tượng những thắn Ấn giáo như Visnu, Krixna, Siva... 
(Vishnu. Knsna, Shiva ,..) vào loại đẹp của thế giới. 

Cùng thời với quốc gia cổ Chân Lạp, vương quốc Trung 
Java nổi lên. Năm 770, Vương triều Xailenđra (Sailendra) bắt 
đầu xây dựng những ngôi đền Ấn giáo, Phật giáo bằng đá 
tuyệt vời mà đỉnh cao là hai phức hợp kiến trúc tượng trưng 
đổ sộ: đến Phật giáo Mahayana Bôrôbuđdua (Mahayana 
Borobudur; năm 800) và đến Ấn giáo Lara longgrang (Lara 
Jonggrang) ở Prambanang (Prambanang: 900 - 930). Những 
công trình này được trang trí hàng loạt tượng tròn phong cách 
hoàn hảo và độc đáo, có thể sau này đã ảnh hưởng đến nghệ 
thuật Khơ Me của Cămpuchia. 

Ở Việt Nam, vào thế kỉ 4 sCn., vương quốc Chãmpa xây 
dựng quấn thể kiến trúc (đến tháp. bia, lâu đài, thành 
quách...) ở Mỹ Sơn, nơi ngày nay còn nhiều di tích đến đài 
rất đẹp (x. Nghệ thuật Chàm; Mỹ sơn; Mĩ thuật Việt Nam). 

Ở Cămpuchia, vua Khơ Me đầu tiên là Jayavacman II 
(layavarman IÏ), sau đó là các vua Xambhupura 
(Sambhupura) và Amarendrapura (Amarendrapura), đã xây 
dựng một số đến với tượng theo truyền thống Phù Nam - 
Chân Lạp. Người đặt nền móng cho phức hợp đến Ảngko 
(Angkor) nổi tiếng là vua Inđravacman II (Inđravarman II) 
với thiết kế dựa trên một mạng lưới hồ chứa nước và kênh 
mương tưới, tiêu để kiểm soát nước các dòng sông. Ông đã 
xây đựng công trình vĩ đại đầu tiên của kiến trúc Khơ Me: 
đến Prêch Kô (Prech Ko) ở Rôluôt (Roluos) và đến Bakông 
(Bakong) có tượng trang trí ở Ängko. Nhưng đỉnh cao là 
Ängko Vat (Angkor VaU do vua Xuryavaeman II 
(Suryavarman IÏ) xây dựng vào nửa đầu thế kỉ 12. Dự án cao 
vọng nhất: đến Phật giáo Mahayana Ảngko Thom 
(Mahayana Angkor Thom) và Bayon (Bayon) được 
Jayavacman VỊI (Jayavarman VỊII) thực hiện vào năm 1200. 


Vào thế kỉ L1, vua Myanma là Ananratha (Ananratha) dùng 
các thầy tu và nghệ nhân người Môn (Mon) xây dựng Pagan 
(Pagan) thành một đô thị với nhiều kiến trúc gạch dựa trên 
trang thức Ấn Độ, ngày nay vẫn là một trong những địa danh 
gây ấn tượng nhất Châu Á. 

Ở Myanma và Thái Lan, phần lớn những tu viện, đến chùa 
thời trung cổ muộn tại các thành phố lớn như Rangun, 
Manđalay, Bãngkôc (Rangoon, Manđalay, Bangkok) ... đều 
ảnh hưởng nghệ thuật Ân Độ. Những tu viện, đến chùa đó 
cũng như stupa That Luông (That Luong) đẹp nhất còn lại 
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của Lào do tu tạo nhiều lần nên khó nhận ra những nét đặc 
trưng của nghệ thuật thời ấy. 


NGHỆ THUẬT ĐÔNG SƠN nền nghệ thuật phát hiện 


đầu tiên ở Đông Sơm (Thanh Hoá), định cao của nền nghệ 


thuật Đồ Đồng và Đồ Sất sớm ở Việt Nam (thiên niên kỉ 
l tCn.), thuộc nền “Văn minh Sông Hồng” vốn đã hình thành 
ở đồng bằng Bắc Bộ từ đầu thiên niên kỉ 2 tCn. Ý nghĩa lớn 
lao của NTĐS là chứng tỏ người Việt cổ đã có một nền văn 
hoá bản địa cao trước khi văn hoá của người Hán xâm nhập. 
Đặc biệt, những hình ảnh khắc nổi trên các trống đồng cho ta 
biết đời sống tỉnh thần của người Việt cổ (thờ thần Mặt Trời, 
tín ngưỡng, phồn thực, thưởng thức âm nhạc...) và đời sống 
vật chất của họ (chăn nuôi, trồng trọt, nhà ở, än mặc, trang 
điểm...). NTĐS là sự nối tiếp liên tục của nhiều giai đoạn văn 
hoá trước nó mà ở lưu vực Sông Hồng là văn hoá Phùng 
Nguyên (khoảng 2.000 năm tCn.) Đểng Đậu (khoảng 
I.500 tCn.), Gò Mun (khoảng thế kí I1 - 7 tCn.). Điều này thể 
hiện trên những hình dáng và hoa văn đồ gốm (vòng tròn có 
chấm, vòng tròn trôn ốc, nhiều dạng sóng, nhiều dạng chữ s 
nằm ngang...). Đối xứng và phán đối xứng trên những sơ đồ 
hình học là đặc điểm của tâm lí tạo hình nguyên thuỷ của 
người Việt cố. | 





Nghệ thuật Đông Sơn 
Tượng người thổi sáo trên muôi đồng Việt Khê 


Đỉnh cao của NTĐS là trống đồng. Những môtip cơ bản 
này được láy đi láy lại, đãn nở, đổi trục và chiều, nhịp điệu 
mở rộng tới một tư duy hình học cao hơn, thuần khiết hơn 
(trống Sông Đà, phát hiện 1889: Ngọc Lũ [, 1894: trống 
Hoàng Hạ, 1937: trống Cổ Loa, 1982...). 

Điêu khắc Đông Sem lại có hình ảnh bám sát tự nhiên, cỡ 
nhỏ, nói lên đời sống lạc quan, bình yên: người thối sáo trên 
muôi đồng Việt Khẻ (cao 4,5 cm): hai người cõng nhau thổi 
kèn (cao 9 cm); bốn cặp người giao hợp trên thạp Đào Thịnh 
(8 cm x 3 cm). 


Mi cảm thuần phác, dung dị, gần với đời sống thực là nét 
phân biệt của NTĐS giữa lòng Đông Nam Á và thế giới vào 
thời đại Đồng thau. Có thể coi NTĐS là một trong những thời 
kì rực rỡ nhất của nghệ thuật Việt Nam nói chung. 

NGHỆ THUẬT ĐỨC nền nghệ thuật ra đời ở Đức thời 
trung đại. Thời kì này nghệ thuật gôtich phát triển. công trình 
tiêu biểu là Nhà thờ lớn ở Quênnơ (Köin). 

Thời Phục hưng có các danh hoa: Oruynơvan 


(M.Grũnewald), Đuyrơ (A.Dũrer), Hônhen (H. Holbein), 
Cranäc (L..Cranach). 


Thế kỉ 19, Menxen (A.v. Menzel) là đại biểu của chủ 
nghĩa hiện thực, Liebơman (M.Liebermann) theo chủ nghĩa 
ấn tượng. 


Thế kỉ 20, nhóm Nhịp cầu thành lập ở Đrexđen (Dresden) 
theo chủ nghĩa biểu hiện với các hoạ sĩ Kiêcsnơ (E. L. 
Kirchner), Hecken (E. Heckel), 5mit - Rôtdufơ (K. Schmidik - 
Rottuff), Nônđơ (E. Nolde). Nhóm Kị sĩ lam ở Muynkhen 
(Mũnchen) với Mac (F. Marc), Mackơ (A. Macke), Becman (M. 
Beckmann). Trường Baohao (Bauhaus) với Fâyningơ (L. 
[Feininger), Slemơ (Schlemmer). Chủ nghĩa siêu thực với Enxtơ 
(M. Ernst). Chủ nghĩa hiện thực xã hội với Kônvit (K. Kollwitz), 
Đixơ ( O, Dịx), Naghen (O, Nagel). Về kiến trúc và điêu khắc 
có Crômtut (W. Ciropius), Cremơ (F. Cremer). 





Nghệ thuật Đức 
"Phục sinh" (sơn dầu; 1512 - 16); M. Gruyndvan 


NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG x. Nghệ thuật Trung Hoa. 
NGHỆ THUẬT ÊGIÊ x. Nghệ thuật Hi Lạp. 
NGHỆ THUẬT ÊTƠRUXI x. Nghệ thuật La Mã. 


NGHỆ THUẬT FLA MĂNG một trong hai trường phái 
dân tộc của nền nghệ thuật Neđeclan (Nederland): Flamăng 
(Flamand; phía nam), Hà Lan (phía bác). Từ thế kỉ 9, các 
cung điện, nhất là các 
nhà thờ [như Xanh 
Giectru. ở Niven 
(Ste-Ccrtrude de 
Nivelle), Xanh Liôcmê 
ở Lôbơ (St - Ursmer 
đe Lobbes)...| đều cần 
đến nghệ thuật trang 
trí. Ở xứ Flãngđrơ 
(Flandre). có nhiều 
tranh thờ cỡ lớn (cô 
đúc có kịch tính, trang 
trọng, giàu tính trang 
Irí); tranh tường cho 
cung điện được chú ý 
phát triển hơn tranh 
trần. Để tài thần thoại, 
và hiện thực: phong 
_ cảnh, cảnh đi săn... 
màu sắc rực rỡ. Hội 
hoa vùng đất thấp cổ 


Nghệ thuật Flamăng 
"Chân dung mội quy bà” V. Đã Váyđen 





NGHỆ THUẬT GUPTA ÏN 


chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau của Châu Âu. Từ các tranh 
tường ở Găng (Giand) đến các bức mình hoạ bản tháo viết tay 
đều chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Pháp những thế kỉ 1 3 - 15. 
Những bức tranh giá vẽ đầu tiên theo phong cách quốc tế ở 
nhà thờ Bruygiơ (Bruges)... NTF có nhiều danh hoạ. Những 
thế kỉ 13 - I6 có Van Éch (Jan Van Eyck), Brughen già 
(P. Bruegel le Vieux), Vâyđen (Van der Weyden)...; thế kí L7 
có danh hoa Van ‡Đ)ích (Van Dyck), Ruhben (Rubens)... Ruben 
để lại 3.000 tranh và phác thảo. Thế kỉ 18, có rất nhiều hoa sĩ 
bậc thầy nhỏ. Về điêu khắc, có những án thờ - một trong 
những khía cạnh độc đáo nhất ở thế kỉ 15, đầu 16 lan khắp 
Châu Âu... 

NGHỆ THUẬT 
GANĐARA nghệ thuật của 
trường phái nghệ thuật Phật 
giáo Ấn Độ lấy tên cũ của vùng 
Tây Bắc Ấn Độ. Phong cách 
Gandara (Gandhâra) xuất hiện 
và phát triển sau cuộc Đông 
chinh của Alêchxandrơ Đại đế 
(Alexandre Le Grand) vào vùng 
Punjap (Punjab, Ẩn Độ, 
326 tCn.). Nơi đây, nảy sinh 
những ảnh hưởng của nghệ 
thuật phương Tây. Phong cách 
Ganđara kéo dài đến thế kỉ 7 ở 
Trung Quốc, Nhật Bản. Là nền 
nghệ thuật chứa đựng yếu tố Hi 
Lạp hoá, La Mã, Xyri và lran. 
Bởi sự hỗn dung đó, NTG 
thường được gọi là nghệ thuật 
Hi Lạp - Phật giáo, là gạch nối 
giữa thế giới Địa Trung Hải và 
Đông Á, Nam Á và Đông Nam 
Á. Kiến trúc các stupa đã hư 





hỏng nhiều Điêu khắc 
rất phong phú, gồm chất liệu Nghệ thuật Ganđara 
đá và gỗ. 


Đại Bồ tát (đá phiến, 
NGHỆ THUẬT GÔTICH khoảng thế kỉ 3); Ấn Độ 
nghệ thuật của người Gôt [Goths, tên của một trong những bộ 
tộc Giecmani (Germanie) thời cổ]. Nhiều thế kỉ sau, khoa 
khảo cổ học mới chứng minh được nghệ thuật này có nguồn 
gốc Pháp rồi truyền ra các nước Tây Âu từ thế kỉ 12 đến thời 
kì Phục hưng. NTG trước hết nằm trong kiến trúc nhà thờ 

Thiên Chúa giáo (xi. Gófich). 

Giáo hội quan niệm nhà thờ như cuốn kinh thánh lớn luôn 
mở rộng trước mắt các tín đồ, nên các nhà thờ Gôtich đều có 
tượng tròn, phù điêu, tranh ghép kính mô tả các nhân vật và các 
sự tích rút trong kinh thánh [như loại tranh Thánh (*“Thánh 
Madơlen và Thánh Catơrin”) của Kônvit (K. Kollwitz)]. Điêu 
khắc có xu hướng hiện thực với vẻ mặt lắng dịu, các nếp áo 
quần tự nhiên. Trang trí lấy mẫu từ cỏ cây, muông thú ở ngay 
trong xứ sở. Tranh ghép kính nhiều màu làm cho lẻ đường tràn 
ngập một nguồn ánh sáng như đến từ một thế giới khác. Xezn 
hình trang sau 

NGHỆ THUẬT GUPTA nền nghệ thuật xuất sắc của 
triều Gupta (Gupta) - triều đại Ấn Độ, ở lưu vực Sông Hằng 
và phần lớn vùng Trung Ấn (thế kỉ | - 6). Thời kì này đã khởi 
dựng những đến thờ bằng đá đầu tiền ở Án Độ, còn để lại 
nhiều chứng tích về sự phát triển nghệ thuật và văn hoá. NTG 
có ảnh hưởng rộng khắp vùng Nam Á và Viễn Đông, bao 
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Nghệ thuật Côtich 
Thánh Mađölen và thánh Catdrin 
(1440 - 43); K. Könvit 


gồm cả nghệ thuật Phật giáo 
và Bà La Môn giáo; kéo dài 
đến thế kí 8 và lan tràn gần 
như cả đất nước Ân Độ. 
NGHỆ THUẬT HÀ 
LAN nền nghệ thuật ra đời ở 
Hà Lan sau khi đất nước 
giành được độc lập ở thế kỉ 
I7, đã phát triển mạnh mẽ, 
đặc biệt là hội hoạ. Nét nổi 
bật của hội hoạ Hà Lan là 
không đi vào đề tài tôn giáo 
hay thần thoại như hội hoạ 
ltalia thời Phục hưng mà 
hướng con người vào cuộc 
sống đương thời ngay trên 
vùng đất thấp quê hương. 
Những loại tranh được thịnh 
hành là tranh chân dung cá 
nhân hay tập thể, tranh sinh 
hoạt trong nhà ấm cúng, tranh 
tĩnh vật và tranh phong cảnh. 
Phần đông các hoa sĩ Hà Lan 
thời đó vẽ tranh với khuôn 
khổ nhỏ, nên những người có 
tên tuổi thường được mệnh 
đanh là '““bậc thầy nhỏ”. Các 
hoa sĩ vẽ tranh sinh hoạt: Tecbôc (G.Terborch), Pitơ Đề Hóc 
(Pieter de Hooch), Xten (1.Steen), Metxu (G.Metsu), A. Bruvẻ 
(A. Bruve), Van Öxtat (A.van Ostade)... Các hoa sĩ vẽ tranh 
phong cảnh: Ruixđen (].I. Ruisdael), Hôbêma (M.Hobbema). 
Chuyên về tĩnh vật có các hoạ sĩ Van Bayeren (A.H.van 
Beveren), Axtơ (B.V.de AsU... Chuyên về chàn dung có các 
hoa sĩ Netsơ (C. Netscher), Van Đê Henxtơ (B. van der Helst), 
Vecxơprôncơ (J.C. Verspnronck)... Ba tên tuổi lớn của hội hoa 
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Nghệ thuật Gupta 
Tượng Phật (sa thạch, thế kỉ 5) 
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Hà Lan thế kỉ l7 là Hanxơ (F. Hals). Rembran (H.van R. 
Rembrandt) và Vecme (J. Vermeer). Thế ki 19, có lôngkin 
(J. B. longkin). Báo hiệu cho chủ nghĩa Ấn tượng, Van Góc 
(V.W. van Gogh) ảnh hưởng đến hội hoa thế ki sau. Thế kỉ 20, 
có Van Đônghen (K. van Dongen) tham gia trường phái Pari; 
Mônđrian (P. Mondrian) sáng lập hội hoạ trừu tượng hình học; 
nhóm Côhra (Cobra) với Apen (K.Appel) và Coocnay ở Lyông 
(Corneill de Lyon). 





Nghệ thuật Hà Lan 
"Khám thương" (sơn dầu trên gỗ); A. Bruvê 


NGHỆ THUẬT HI LẠP nền nghệ thuật từ thế kỉ I2 tCn. 
đến thế kỉ l tCn. của vùng đất Hi Lạp, các đảo lân cận và 
miển duyên hải Tiểu Á. Cho đến nay, NTHL vẫn được tôn 
vinh là nghệ thuật kinh điển, ảnh hưởng của nó lan rộng toàn 
thế giới. 

1. Điêu khắc: bộ phận quan trọng nhất của NTHL, biểu 
hiện rõ nét lí tưởng về cái đẹp và sự nghiên cứu sâu sắc cơ thể 
con người. Giai đoạn sơ kì (từ thế kỉ 7 tCn.), điêu khắc mang 
nhiều chất nguyên thuỷ, tượng người thường ở thế đứng 
thẳng, đàn ông ở dạng khoả thân, miêu tá hình tượng chiến sĩ 
và các anh hùng. Cuối giai đoạn sơ kì, xuất hiện nhiều phù 
điêu và tượng trang trí ở các đền thờ. 

Giai đoạn cổ điển của điêu khắc Hi Lạp (từ thế kỉ 5 tCn.) 
thể hiện lí tưởng và những quy chuẩn mĩ thuật của chủ nghĩa 
anh hùng, đặc điểm chung của tượng là cơ thể tráng kiện, 
tỉnh thần cao thượng. Myrông (Myron) là một đại biểu của 
thời kì này, chuyên tạc tượng đồng, tác phẩm “Người ném 
đĩa" là sự kết hợp cao độ giữa động tác mạnh mẽ và tình thần 
sung mãn (x. Mfyrông). Phiđiat (Phìdias) thường làm tượng 
có kích cỡ lớn và dùng vật liệu quý như vàng, ngà voi 
(nay chỉ còn những bản sao chép nhỏ), tác phẩm quan trọng 
nhất của ông là các điêu khắc ở đền Pactênông (Parthénon - 
thành Aten; x. Ph¿đia). Đỉnh cao của NTHL và cũng là một 
đỉnh cao của nghệ thuật thế giới là Polyclet (Polyclète), 
chuyên tạc tượng chiến binh và võ sĩ; bức “Người cắm giáo", 
một tượng nam có tỉ lệ giữa đầu và thân là 1/7, được coi là tỉ 
lệ chuẩn mực của điêu khắc cổ điển (x. Pôlyelet). Ở cuối giai 





đoạn cổ điển, phong cách nghệ thuật mang chất lí tưởng được 
thay thế bằng cách biểu hiện mang tính thế tục, có nhiều nét 
cá tính hơn, chứa đậm tư tưởng và tình cảm của tác giả. Đại 
biểu cuối cùng của giai đoạn này là nhà điêu khắc Lyxip 
(Lysippe), tương truyền ông có đến LŠ0O tác phẩm, hầu hết 
bảng đồng (x. Lyxip). 





Nghệ thuật Hi Lạp 
"Apôlông" (tượng đá, thế kí 4 tCn.; Hi Lạp) 


Giai đoạn "Hi Lạp hoá” (323 tCn.- thế kỉ I tCn.) điêu khắc 
phát triển khuynh hướng thế tục, nhưng ở một số tác phẩm 
xuất sắc vẫn giữ được tình thần cổ điển, tiêu biểu là tượng 
*Nữ thần chiến thắng” (đầu thế kỉ 2 tCn.; x. Nữ thần chiến 
thắng Xamôitraí). Tượng thần Vệ nữ ở đảo Milô (Milo) và 
các tượng nữ thần ở giai đoạn này cho thấy ý nguyện của các 
nhà điêu khắc không phải là đúc tạo thiên thần, mà là diễn tả 
vẻ đẹp thân hình của người phụ nữ, phục vụ cho sự hưởng thụ 
cái đẹp nhân tính. Trung tâm mĩ thuật của giải đoạn này là 
tiểu Vương quốc Pecgam (Pergam: x. Pecgam). nơi có đàn 
tẻ thắn Zơt (Zeus) xây dựng năm L80 tCn., với những phù 
điêu trang trí mô tả cuộc chiến giữa người không lồ với thần, 
nhóm tượng Laocôn không còn tính thần cổ điển mà mang 
tính khoa trương (x. '*aøcôn và các con"). 

2. Trang trí trên đó gốm cũng là một thành tựu của 
NTHL.. Gôm phong cách hình học (từ thể ki LŨ tCn.) có hoa 
văn trang trí, hình vẽ người và động vật cách điệu theo dạng 
hình học. Gốm phong cách phương Đông (từ thế kỉ 7 tCn.), 
do có sự giao lưu và ánh hưởng của vùng Ai Cập, Tiểu Á, vv., 
các hình dạng trang trí có khuynh hướng tả thực hơn. Gốm vẽ 
men đen (từ thế kỉ 6 tCn.), nền gốm màu nâu đỏ, hình trang 
trí mầu đen óng. Gốm vẽ men đỏ (từ cuối thể kỉ 6 tCn.), hình 
gốm màu đen, hình trang trí màu nâu đỏ. Gõm vẽ trang trí 
- rên nền màu nhạt, thường là bình lọ dùng trong việc tuỳ táng. 
Các tác phẩm gốm cho thấy sự phong phú về hội hoa, về công 
nghệ chế tác, về phong tục tập quán và cuộc sống con người 
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thời Hi Lạp cổ. Một số văn bản cổ còn nói đến tranh vẽ chân 
dung và tranh bích hoạ, nhưng các tác phẩm đó không còn 
lưu được đến ngày nay (x. Binh gốm Hỉ Lạp). 

3. Kiến trúc: x. Kiến trúc Hi Lạp. 

NGHỆ THUẬT HI LAP HOÁ x. Nghệ thuật Hi Lạp. 

NGHỆ THUẬT HI LẠP - PHẬT GIÁO 
thuật (andara. 

NGHỆ THUẬT HIẾN ĐÀI nền nghệ thuật mới, được 
khởi xướng từ trường phái hội hoa ấn tượng (triển lãm lắn thứ 
nhất 1874, tại Pari). NITH là sự từ bỏ những khuôn phép hàn 
lâm đã khô cứng vào nứa đầu thế ki 19, và truy xét toàn bộ 
giá trị 25 thế ki nghệ thuật Châu Âu lấy thẩm mĩ Hi - La làm 
thước đo duy nhất. Trên thực tế đây là một khái mệm không 
chặt chẽ và chuẩn xác: vào nửa sau thế kỉ 20, nó đã mất dần 
vai trò là thuật ngữ khoa học. 


. Nghẻ 





Nghệ thuật Hiện đại 
"Cấu trúc” (tượng đá, 1938); H. Mua. 


NGHỆ THUẬT HỔI GIÁO nghệ thuật phát triển ở 
những vùng đất theo đạo Hồi từ thế kỉ 7: Tây Á, Bắc Phi và 
Tây Ban Nha. Gắn chặt với giáo lí và kinh Côran (Coran), 
NTHG hầu như chỉ có kiến trúc (nhà thờ, cung điện, tu viên) 
và trang trí. Kinh Côran cấm không được thể hiện con người, 
cho nên không có tượng Hồi giáo. Trang trí trái lại hết sức 
phong phú, môtip chủ yếu là hoa lá, đi đến chỗ thuần khiết 
hình học. Đồ gốm lIräc rất nổi tiếng. Về hội hoạ có sách kinh 
chép tay tô màu của Ba "Tư [theo dòng Byzăngxơ (Byzance)] 
và sách kinh Thổ Nhĩ Kì. 

Mọi khuynh hướng của NTHO là tập trung ở kiến trúc: các 
lâu đài, vương quốc ở lfrikia (lfriquiya). Cairô, lräc, Grơnat 
(Grenade), đặc biệt là ở đến thờ kiểu Ân Độ - Ba Tư 
Tajơ - Mahan (Taj - Mahal) ở Ấn Độ (1630 - 52), Xem hình 
[rang sau. 

NGHỆ THUẬT IN HOA các phương pháp gia công mĩ 
thuật bằng kĩ thuật in trên mặt vải (x. m lưới). Ín lưới trên vải 
tấm dài được thực hiện bằng khung lưới đẩy dọc (theo hai 
đường “ray”), mm từng đoạn. In ống đồng dùng các “lô” có khắc 
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bản vẽ trang trí, máy đưa vải chạy qua các lô màu, hình; 
thường dùng cho loại trang trí nét thanh, hoa nhỏ; hoạ sĩ có thể 
Lạo ra nhiều giá trị mĩ thuật khác nhau trên cùng một thứ vải. 
mà không đòi hỏi thay đối kĩ thuật, nhưng phải đảm bảo sự liên 
tục tự nhiên trên cả tấm vải giữa các đoạn in; hoa văn, màu sắc 
phải thích ứng thời trang, phù hợp công nghệ may mặc. 


























Nghệ thuật Hồi giáo 
Hoa vãn trang trí mái vòm lăng mộ Harun Vêtaiat, 1522, Iran 

NGHỆ THUẬT INCA (Inca hoặc Incas) x. Nghệ thuật 
Tiền Côlômbô. 

NGHỆ THUẬT ITALIA nền nghệ thuật ra đời ở Italia, 
nảy nở từ cuối thời trung cổ; về hội hoạ có Chimabu 
(Cimabue), CGiôttô Đi Bônđônê (Giotto đi Bondone); về điêu 
khắc có anh em Nicôla (G. Nicola) và Piđanô (G. Pisano). 
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Nghệ thuật ltalia 
“Tĩnh vật trừu tượng” (1918); G. Môrandi 
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Đến thế kỉ 15, I6 nổi lên phong trào Phục hưng làm sống 
lại văn mình Hi Lạp - La Mã cổ đại đã bị quên lãng suốt thời 
trung cổ. Nhiều thành bang ở Italia trở thành trung tâm nghệ 
thuật, trong đó có Firenxê (Ftrenze), Xiêna (Sicena), Vênẽxia 
(Venezia), Rôma (Roma). hội tụ nhiều nghệ sĩ danh tiếng. Đó 
là thời kì thức tỉnh của trí tuệ, các nghệ sĩ ham học hỏi, say 
mê nghiên cứu giải phẫu nhân thể, hình học và luật xa gần. 
Sáng tác nghệ thuật không còn là công việc vô danh cua 
phường thợ thủ công mà mang dấu ấn của từng tác giả. 

Những người mở đấu thời Phục hưng: về kiến trúc có 
Bruneletki (F. Brunelleschi), Anbecti (L. B. Alberti); về điêu 
khắc có Kecchia (J. della Quercia), Ghibecti (L. Ghiberti), 
Đônatelô (Donatello); về hội hoạ có Maxacchiô (Masaccio). 
Fra Angiêlicô (Fra Angelico), Ghialanđajô (D. Ghirlandajo). 
Vêrôckiô (Verrocchio) Bôttichêli (S. Bottichelli), 
Mantênha (A. Mantegna), Franchexca (P. D. Francesca), 
LIchêlô (P. Ucello)... 


Thời Phục hưng cổ điển (thế kỉ 16) có Bramante (D. 
Bramante) (về kiến trúc); Lêônacđô Đa Vinchi (Léonardo da 
Vinci), Mikêlangiêlô (B. Michelangelo), Rafaelô (Raffaello 
Sanzio) là ba thiên tài về nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở 
Vênêxia hình thành một trường phái tranh giá vẽ độc lập với 
kiến trúc: Gioocgiône (Giorgione), Tixianô (V. Tiziano), 
Timtôrettô (I, R. Tintoretto), Vêrônedơ (PC. Véronèse), vv, 

Thế ki 17 và 18 rộ lên phong cách Barôc có tính chất nâng 
động, bị trắng, tạo ra ảo cảnh bảng thuật lừa mắt, làm cho 
không gian có vẻ hoà lẫn với không gian thực. Những nghệ 
sĩ tiêu biểu cho phong cách Barôc: về điêu khắc và kiến trúc 
có Becnini (L. Bemimi); về hội hoạ có Caracchi (A. Carracci), 
Caravagiô (M. đa Caravaggio), Pietrô Đa Cooctôna (Pietro da 
Cortona), Tiepôlô (Tiepolo). 

Thể ki 20 có chủ nghĩa Vị lai với các hoạ sĩ Bôcchiôni (U. 
Boccioni), Xêvêrini (G. Severini); trường phái Siêu hình với 
các hoạ sĩ Đê Chiricô (G. de Chirico), Cara (C. Carra): trường 
phát Mảng màu với các hoạ sĩ Bondini (G. Boldini), 
Xinhôrim (T. Signorimm). Môranđi (G. Morandi): trường phái 
Tân hiện thực với các hoa sĩ Guttudô (R. Guttuso), nhà điêu 
khắc Manxu (G. Manzu). Ngoài các trường phái, có các 
hoa sĩ Môđiliam (A. Modigliani). nhà điêu khắc Marini 
(M. MarinI). 

NGHỆ THUẬT KHÔNG GIAN nghệ thuật sử dụng 
không gian làm khung cảnh cho hoạt động của con người và 
để biểu đạt cảm xúc thầm mĩ của nghệ sĩ. NTKG gồm có kiến 
trúc; điêu khắc; hội hoa; thiết kế mĩ thuật sân khấu; điện ảnh...., 
tác động đến tư tưởng tình cảm của con người thông qua các 
giác quan, chủ yếu là thị giác. Khác với âm nhạc. là nghệ thuật 
thời gian. Các công trình, các tác phẩm của NTKG chịu sự chi 
phối của quy luật không gian và của quy luật mắt nhìn, đồng 
thời đều mang dấu ấn dân tộc thuộc từng thời đại lịch sử. 

NGHỆ THUẬT KHUÔN VIÊN x. Nghệ thuật vườn. 

NGHỆ THUẬT LA MÃ nẻn nghệ thuật có nguồn gốc 
bản địa Êtơruxi (Etưrusci) và chịu ảnh hướng trực tiếp của thế 
giới Hi Lạp hoá. Về kiến trúc, các công trình được xây dựng 
theo quy hoạch đô thị: thành phố nằm trên một mặt bằng trực 
giao, tô điểm bằng những cổng khải hoàn, những nhà hát, 
những đến thờ, những đấu trường, những nhà tắm rộng rãi, 
những cầu máng dẫn nước đồ sộ. Người La Mã biết dùng đá 
cuội trộn với vữa không tốn kém như dùng đá tảng của người 
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Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức 
Nhà máy Thuỷ điện Hòa Binh — ESLySS> 
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Hồ chứa (Nhà máy Thuỷ điện Yali) 


Gian Tuabin (Nhà le y Thuỷ điện Trị 8) 
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Trạm 500kV, Đà Năng Tuabin năng lượng gió Pin Mãi Trời (Trạm Viba Tản Viên) 


NĂNG LƯỢNG 





Tram Điện Tuabin Gió Kalyanpua Đập Thủy điện Xaianõ - Susenxkaia (Nga) 
(bang Gujarat,. An Đỏ) 
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Trạm địa nhiệt ở Aixlen Tháp làm lạnh Nhà máy nhiệt điện ở Hungari 








Hệ thông pin Mặt Trời cùng cấp năng lượng cho nông thôn (Trung Quốc) 
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Bơm tuần hoàn 






Nước làm mát 
(nước biển) 


Bơm cấp nước 


Bể triệt áp 


Sơ đỏ nguyên lí vận hành nhà máy điện nguyên tử lò nước sôi 





Môđun phát điện bằng pin nhiên liệu Gian tuabin - máy phát điện (Nhà máy Điện Nguyên tử 
_ ầI Emxlan. Đức) 








Nấm hầu thủ Nãm rơm Nấm sò trắng 
(Hericium erinaceuS) (Volvariella volvacea) (Fleurotus florid) 





Nãm linh chỉ Nấm hương Mi 
(Ganoderma lucidum) (Lentinus edodes] 
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Nâm vân chi Nâm đùi gà Mộc nhi 
(Coriolus vessicolor) (Iermi [amyces alburminosUs) (ÂUricularia auricula) 





NGHỆ THUẬT CHÂU ĐẠI DƯƠNG 





Mặt nạ mũ chiến (gỗ vẽ, 
sợi vải); Niu Ailen 









Mặt na đan vẽ màu dùng trong lễ tang: 
Mêlanêdi 





Mũi thuyền độc mộc (gỗ chạm); 
Hai bản khắc gỗ xà cừ ; Tranh vẽ trên bẹ lả co Namumôaka; Mêlanôdi, Niu Ghinê 
Niu Zilân, đảo Bắc vùng Vôdơra, Maprich 





“Mẹ và con” (tượng gỗ); 
vùng hỗ Xentani lfa 


Hình vẽ trên vỏ cây theo kiểu phát quang Tranh vẽ trên vỏ cây cọ, miêu tả 
tổ tiên; Niu Ghinê, Trung Xêpich 


NGHỆ THUẬT CHẤU PHI ĐEN 
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Con gái tù trưởng (tượng gỗ) “Tổ tiên" (tượng gỗ) 





__ Đầu người (tượng đá, 
đấu thiên niên kỉ 2 tÊn.}: Zaia 





Mặt nạ nghị lễ Mặt nạ Luba (gỗ) Tượng đầu người ở Nôc "Mẹ con " (gỗ); tộc người 
(qỗ,da,đinh đỗng); Gabõng Yôruba, Đahômäy 


NGHỆ THUẬT HI LẠP 








"Vệ nữ ở Milô" “Người cẩm lao” 
(tượng đả thế kỉ 2 tCn.) (tượng đá) ; Pôlyclet 
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Hễra (tượng đã; 
khoảng 580 tCn.) 





Đầu phụ nữ (tranh tường; 340 tCn.) "Chân dung nhà triết học 


(đồng; 250 tCn.) 


NGHỆ THUẬT LA MA 
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'Agrippin khi còn trẻ” “Hoàng đế La Mã Auguxtut 
— ( trích tượng bán thân) tương đá 
Œ=—¬ (tượng đá) 


"Lễ thụ pháp huyền bí" 
(trích tranh tường Pömpây: 50 tCn.) 





"Chiến thắng của Titut" (phù điêu đá) Tranh tưởng "Những điều huyền bí của thần rượu" 
(thế kỉ 1 sCn.); biệt thự Myxterơ; Pômpây 


NGHỆ THUẬT MÊHICÔ ÏN 





Hi Lạp, với vật liệu mới họ có thể tạo ra những vòm, cuốn để 
mở rộng quy mô của các công trình. Tiêu biểu cho kiến trúc 
La Mã: đấu trường Côlôdêum (Colosseum) có thể chứa được 
50 nghìn người; cầu máng dẫn nước Gacđơ (Gard) ở Nim 
(Nimes; Pháp); cổng khải hoàn của hoàng đế Cônxtantinut 
(Constantinus); cột trụ chiến công của hoàng đế Tơrajăng 
(Trajan) cao 40 m, chung quanh có những phù điêu với 2.500 
nhân vật bọc kín thân cột. 


Về điêu khắc, La Mã không có những tượng thần thoại như 
Hi Lạp mà chú ý đến các chiến trận đương thời. Pho tượng 
đồng hoàng đế Maccut Aurêliut (Marcus Aurelius) là khuôn 
mẫu cho tượng người cưỡi ngựa các đời sau. Tượng chân 
dung bán thân các nhân vật danh tiếng, các hoàng đế cũng là 
sắng tạo của các thiên tài La Mã. 

Hội hoạ La Mã tìm thấy ở những phế tích của thành phố 
Pômpây (Pompéi) và Hecculanum (Herculanum) bị núi lửa 
Vêduviô (Vésuvio) vùi lấp từ năm 79, Đó là những tranh 
tường trang trí trong các căn phòng, với những để tài thần 
thoại chép lại người của Hi Lạp. 

NGHỆ THUẬT LONG MÔN nghệ thuật thời Bắc Nguy 
ở Long Môn (Longmen) thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. ỗ 
đây, nhà Bắc Nguy cho xây tu viện Phật giáo rất lớn trong 
hang động năm 494, đẻ lại khá nhiều tranh và tượng đẹp. Căn 
cứ vào các bia kí, người ta xác định các di vật nghệ thuật này 
vào niên đại 494 - 535. Một số động mới được khai quật vào 
thế kỉ 7, theo lệnh hoàng đế Võ Tắc Thiên. Một số tác phẩm 
tiêu biểu của NTLM: tượng Phật Vairôcana (Vairocana), đá 
nguyên khối, 672 - 676, cao 26 m, đường bệ trên ngai, đầu có 
hào quang; tượng Bề tát và Hộ pháp bằng đá, cao I5 m... 


NGHỆ THUẬT LƯỠNG HÀ nền văn minh rất sớm ở 
khu vực Lưỡng Hà. Được chia thành nhiều giai đoạn: 


Thời tiền sử (5000 - 4000 tCn.). Thời Xume (Sumer, 
4000 - 2000 tCn.): chế độ dòng tộc; sử dụng lao động nô lệ 
phát triển nghề làm 
ruộng, tưới tiêu, chăn 
nuôi, thủ công, buôn 
bán gần, xa (cả với 
Ấn Độ. Ai Cập...); đã 
có nghề và thuật 
luyện kim: đồng, 
vàng; nghề in trên đất 
sét, trên đá, vv, 

Thời Akat (Akkad; 
2400 - 2300 tCn.) 
(thời các vua Xacgôn 
(Sargon) và Naram - 
Xin (Naram - Sin) có 
công thống nhất quốc 
gia] nghệ thuật hiện 
thực; nhiều chạm 
nổi, đấp nổi mang 
tính hoành tráng; 
đáng chú ý là những 
văn bia bằng loại cát 





Nghệ thuật Lưỡng Hà 

Guđêa (Gudẻa) "nhả kiến trúc qu : quyến: 

Ai Hang thời Tên Xume,_ đỏ, có chữ kí của các 
thế kỉ 22 tCn.) LÁC B1ả, VY. 

Thời Babylon (Babylon; 2000 - 700 tCn.) với triểu đại hùng 
mạnh Hammurabi (Hammurabi; | 793 - 1750 tCn.), phát triển 
chữ viết với kĩ thuật định hình và nhiều ngành khoa học khác: 
y học, thiên văn, toán học, kiến trúc, thuỷ văn... Xt. Nghệ 


thuật Babylon. 


Có cả những chạm nổi bộ luật Hammurabi, cao gần 2 m, 
nhiều thành phố xây dựng 
quy mô, như Babylon; 
Mari (Mari), cổng Ixtap 
(Istap) với thấp canh, 
tường thành bằng gạch 
nung, với những chạm nổi 
được phủ bằng men màu... 

NGHỆ THUẬT 
MATURA  (Mathura), 
nghệ thuật điêu khắc Phật 
giáo của Ấn Độ. Matura là 
một trong bảy thánh địa 
Phật giáo nổi tiếng của Án 
Độ cổ, được coi là sinh 
quấn của thần Krisna 
(Krishna). Là trung tâm 
của một trường phái nghệ 
thuật. Người ta tìm thấy ở 
đây rất nhiều tượng sa thạch 
đỏ. Dòng NTM kéo dài từ 
thế kỉ 2 tCn. đến thế kỉ 
l2 sCn. có một nến điêu 





4 bề: | Nghệ thuật Matura 
Bipgdhbnog. ng 0n 12Öy viện: Vua rắn Nagaraja (sa thạch đỏ, 
một trong những phong thế kỉ 2) 

cách nghệ thuật đẹp nhất Án 

Độ. XL. Äfafura. 


NGHỆ THUẬT MAYA (Mayas) x. Nghệ thuát Tiền 
Côlômbó. 

NGHỆ THUẬT MÊHICÔ nền nghệ thuật hiện đại của đất 
nước Mêhicô xuất phát từ tuyên ngôn của Xiquâyrôt 
(Siquetros) và Rivêra (D. Rivera) 1920: sáng tạo một nghệ 
thuật hoành trắng và hùng ca theo truyền thống của Châu Mĩ 





Nghệ thuật Mêhicô 
“Những vần thơ” (trích đoạn tranh tường, 1922-23);Xiquâyrôt 


N NGHỆ THUẬT MINIMAN 


Latinh. Các tác phẩm độc đáo về tranh tượng từ những cảm 
hứng cách mạng tạo nên trường phái tranh tường Mehicô nổi 
tiếng. Bốn hoa sĩ tiêu biểu: Xiquâyrôt khai thác triệt để vốn 
nghệ thuật cổ bản địa, Rivêra khoáng đạt hơn, Ôrôxcô (J. C. 
Orozco) có biểu cảm mãnh liệt, còn Tamayô (R. Tamayo) vươn 
tới những tưởng tượng siêu thực. Còn có thể kể thêm, 
Goadalupê (J. G. Guadalupe) tác giả nhiều bản khắc kẽm và 
chì với bút pháp hấp dẫn. Tác phẩm khởi đầu của NTM vào 
1922: “Các thành phần” của Xiquâyrôt và Ôrôxcô tại Trường 
Quốc gia Dự bị Mehicô, tranh của Rivêra tại hội trường Bôliva 
(Bolivar) Đại học Mêehicô. NTM chiếm đỉnh cao vào thời kì 
trước Chiến tranh thế giới II, đã gây tiếng vang và ảnh hưởng 
lớn trên toàn thế giới. 

NGHỆ THUẬT MINIMAN ( A. Minimal), nền nghệ thuật 
hậu hiện đại, ra đời ở Hoa Kì (1965) chống lại sự lan tràn xu 
hướng trừu tượng trữ tình và cả lối điển hình của Pôp. Các nghệ 
sĩ của NTM chống lối biểu diễn chủ nghĩa trên tác phẩm. Họ 
không đưa vào nội dung tác phẩm bất cứ cái gì ngoài cái mà 
con mắt nhìn thấy. Đòi hỏi khắc nghiệt của họ là đạt tới bản 
chất sự vật không có khái niệm trữ tình. Bởi vậy, NTM hướng 
tới sự giản lược hình thể, màu sắc, thậm chí trung lập và võ hiệu 
hoá chúng. Tác phẩm thường là sự lặp đi lập lại những hình thể 
rất đơn giản (hình vuông, khối lập phương, đường thẳng...). 
Đường thẳng sáng tạo được đặt chương trình và kiểm tra bằng 
máy. Tác phẩm chế tạo ở xí nghiệp. không có vết tích gì của bàn 
tay nghệ sĩ hay của chủ thể sáng tạo. Đại diện là Xtela (E 
Stella), Xmit (T. Smith), Kely (E. Kelly), Anđrẻ (C. Andre), vv. 





Nghệ thuật Miniman 
"Nhịp cầu hoà binh" (gỗ, 1976); C. Anđrê 


NGHỆ THUẬT NGA nền nghệ thuật ra đời ở Nga. Thời kì 
nước Nga theo đạo Thiên Chúa chính thống, chịu ảnh hưởng 
của nghệ thuật Byzăngxơ (Byzance) nên chi phát triển về kiến 
trúc và tranh thờ, hầu như không có điêu khắc. Các công trình 
tiêu biểu cho kiến trúc Nga thời Trung đại tập trung Ở 
Nôpgôrôt (Novgorod) và Matxcœva: các nhà thờ có mái hình 
củ hành hay hình tháp như kiểu nhà itxba (nhà gỗ của nông 
dân Nga). Về tranh thánh có hoạ sĩ bậc thầy Rubliôp (A. 
Rublẽv). 


Thế ki I8, sau những cải cách của Piôt (Péetr) Đại đế, một 
loạt kiến trúc mới ra đời như Cung điện mùa Đông... 

Thế ki 19 xuất hiện “Hội triển lãm lưu động” (cg. Nhóm lưu 
động Nga) hướng về những người lao động Nga với các hoa sĩ 
Kramxkôi (I. N. Kramskol), Rêpm (I. E. Repin), Xuricôp (V, 
[. Surikov), Vơruben (M. A. Vrubel'), vv, 


Thế kỉ 20, nước Nga và thời kì Xô Viết, về hội hoa có Sagan 
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(M. Chagall), Kandinxki (V, V. Kandinskij), Lariônôp (M. F 
Laronov), Malêvich (K. S. Malevich), Gôncharôva (N. S. 
Goncharova), Tatlin (V. E. Tatlin). Ghêraximôp (S. V, 





Nghệ thuật Nga 
“Người đàn bà xa lạ” (sơn dầu, 1883); I. N. Kramxkôi _ 


Gerasimov), Plaxtôp (A. A. Plastov). Pêtrôp - Vôtkim (K. 5, 
Petrov - Vodkin), Đâynêka (AÀ. A. Dejneka). Về điêu khắc có 
Kônecnkôp (S. T. Konenkov), Mukhina (V. I. Mukhina), 
Tômxki (N. V. Tomskij)... Về kiến trúc có Trường Đại học 
Lòmônôxôp (Lomonosov), Khu Triển lãm Thành tựu Kinh tế 
Quốc dân, vv. 


NGHỆ THUẬT NGUYÊN THUỶ x. Nghệ thuật tiền sử. 


NGHỆ THUẬT NHẬT BẢN nền nghệ thuật ra đời ở Nhật 
Bản. Là nơi hội tụ nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài, Nhật Bản đã 
biết thể hiện bản sắc riêng trong các sản phẩm nghệ thuật của 
mình trong khi vẫn tiếp thu những đóng góp khác nhau của các 
lục địa. 

Về kiến trúc, nếu không tính đến căn lều nửa chìm nửa nổi 
với bốn cọc và một mái lá thời đồ đá (3000 tCn.) và kiến trúc 
mộ đống Kôfun (Kofun; 300 sŒmn.) thì đến thế kỉ 6 Nhật Bản 
mới thật sự có một nền kiến trúc với những ngôi đến Sintô 
(Shinto) bằng gỗ và rơm, tiêu biểu là đền [xe (Ise) còn giữ được 
nguyên vẹn đến ngày nay và những ngôi chùa thờ Phật đầu 
tiên: Hôkôji (Hokoji), Sitennôji (Shitennoji) rập theo mẫu của 
Trung Hoa thời nhà Đường thế kỉ 8, kiến trúc Phật giáo Nhật 
Bản rời bỏ thiết kế cân xứng của Trung Hoa để thích nghỉ với 
những địa hình heo hút trên núi như chùa Murôji (MurojI) hay 
Kônbuji (Konbuji)... mang vẻ mảnh đẻ và thanh thoát hơn. 
Người Nhật còn rất giỏi trong việc xây dựng những pháo đài, 
lâu đài ở những nơi hiểm trở và thiết kế những ngôi nhà với 
những căn phòng có thể thay đổi kích thước rộng hẹp nhờ hệ 
thống vách trượt và mở ra những cảnh ngoạn mục bất ngờ của 
các khu vườn bao quanh, một yếu tố không thể thiếu để làm 
nên nét đặc sắc riêng của kiến trúc Nhật Bản. Cuối thế kỉ 19, 
những vật liệu mới như bẻ tông. sất, thép, kính và kĩ thuật 
phương Tây hoà cùng kĩ thuật truyền thống xây dựng đến 
chùa, hình thành một phong cách kiế: trúc Nhật mới trong thế 
kỉ 20 với những tên tuổi như Kikutake Kiyônôri (Kikutake 
Kiyönöni)., Tanghe (K. Tànge), vv. 

Về điêu khắc, thời tiền sử Nhật Bản mới chỉ có tượng nhỏ 
bằng đất nung còn thô sơ. Đến thế kỉ 6, những người truyền 
đạo Phật từ Triều Tiên, Trung Hoa đã mang đến cho Nhật Bản 
những mẫu tượng lớn và những nghệ sĩ. Năm 623, Tôn (Tori), 


NGHỆ THUẬT PHÁP N 





con cháu của người Trung Hoa di cư đã thực hiện bộ tượng 
Lam thế nổi tiếng [Chùa Hôryuji (Hõryuji)] bất nguồn từ nghệ 
thuật Bắc Nguy, nhưng mềm mại và tỉnh xảo hơn. Thế kỉ 8, 
điêu khắc Nhật Bản vẫn rập theo khuôn mẫu thời nhà Đường 
như tượng Bồ Tát chùa Tôđaiji (Tôdaiji). Sơn ta cũng đã được 
dùng để tô màu cho tượng chân dung [chân dung nhà sư 
Gaugin (Gaugin)]. Tính cách thuần Nhật, nhẹ nhàng và nhiều 
chất người hơn chi được tạo dựng vào thế kỉ II, nhờ công của 
nhà điêu khắc Jôchô (locho; mất năm 057). Đầu thế kỉ 13, 
nghệ thuật chân dung được tiếp tục đổi mới dưới sự thúc đẩy 
của hai nhà điêu khắc Kô Hãy (Ko Hei) và Un Kây (Un Kel), 
nhưng từ cuối thế kỉ này, điêu khắc Nhật Bản lún sâu vào sự 
nhắc lại và sự khéo léo. 

Về hội hoạ, Nhật Bản cũng phải nhờ Phật giáo mới biết đến 
và cũng phái mất nhiều thế kỉ mới tìm ra con đường riêng. 
Những biểu hiện đầu tiên của hội hoạ Nhật Bản còn giữ được 
là bức tranh minh hoạ cuộc đời Phật trên nên sơn then trang 
trí tủ đựng thánh tích của chùa Hôryuji. Đến thế kỉ 8, những 
bức tranh đẹp nhất của Nhật Bản vẫn còn lệ thuộc vào những 
tác phẩm Trung Hoa thời Đường, với những kĩ nữ phương 
phi, trang sức lộng lẫy, như tranh *Kichiiôten” (“Kichijöten”) 
ởchùa Yakusl - Ji (Yakushi - j1). Vào thế kỉ 12, hội hoạ Nhật 
Bản tách khỏi Phật giáo; phong cách dân tộc Yamatô - Ê 
(Yamato - e) bất đầu hình thành được thể hiện trên những bức 
bình phong phong cảnh và nhất là ở hình thức tranh cuộn như 
“Ghengi Monogatari” [chuyện hoàng tử Ghengi (Gengi)] và 
“Lịch sử núi Shigi”. Thế kỉ 14 nổi lên những hoạ sĩ vẽ phong 
cảnh Mincho Josetsu, Subun (Shubun) mang đậm phong cách 
Tống Nguyên; nhưng danh tiếng nhất thời ấy phải kể đến 
Xesu Tôyô (Sesshũ Töyõ) và sau ông là Xexon (Sesson). Còn 
có một trào lưu hội hoạ khác cùng song song phát triển trong 
thời gian ấy do Nôami (Noami), Gâyami (Gelami) và Xôami 
(Soami) chủ xướng. Chất trang trí phong cảnh báo hiệu phong 
cách của trường phái Kanô (Kano) do các hoa sĩ Kanô 
Maxanôbu (Kano Masanobu) và Kanỏ Môtônôbu (Kano 
Motonobu) sáng lập, sau này được các hoạ sĩ Kanô Âytôku 





Nghệ thuật Nhật Bản 
"KT nữ soi qương” ; Utamarö 


(Kano Eitoku) và Haxêgaoa Tôhaku (Hasegawa Tohakl)... 
tiếp nối và phát triển vào thế kỉ 16, 17. Sinh ra từ tranh sinh 
hoạt và mượn màu sắc rõ ràng của trường phái Tôxa (Tosa), 
tranh khắc gỗ Ukioe (Ukiyoe) vẽ về cuộc sống phù phiếm của 
những kĩ nữ, diễn viên sân khấu, phát triển mạnh mẽ vào thế 
kỉ 18 với những ấn bản nhiều màu (Nishikie), đã tôn vinh tên 
tuổi của Harunôbu (S. Harunobu), Utamarô (K. Ltamaro), 
Saraku (TL Sharaku), Sunsô (Shunsho)... Vào thể kỉ 19, hai 
nhà đồ hoạ lớn bao trùm nghệ thuật ấn hoạ Hôkuxai 
(Hokusai) và Hirôsighê (Hiroshige) trở về với những đề tài 
bắt nguồn từ thiên nhiên đã ghi đậm dấu ấn vào truyền thống 
tranh phong cảnh Nhật Bản. 

NGHỆ THUẬT ÔNMEC (Olmec) x. Nghệ thuật 
Tiền Côlômbô. 

NGHỆ THUẬT PHÁP nẻn nghệ thuật ra đời ở Pháp. 
Thời trung đại, là nghệ thuật gôtich trong kiến trúc, điêu khắc 
và hội hoạ. Các công trình gôtich tiêu biểu là các nhà thờ Đức 
Bà ở Pari, Sactorơ (Chartres), Amiêng (Amiens), Ranhxơ 
(Reims), Xtơraxbua (Strasbourg). Các tượng thánh gắn liền 
với kiến trúc, chủ yếu đặt ở cửa nhà thờ. Do kết cấu mới vừa 
nâng được chiều cao, vừa đảm bảo độ bên vững, nhà thờ 
gôtich có thể trổ nhiều khung cửa số để lấy ánh sáng vào lòng 
nhà. Những khung cửa đó cho phép lắp những bức tranh ghép 
kính màu để tăng thêm vẻ lung linh, huyền ảo bên trong giáo 
đường. Toàn bộ kiến trúc, điêu khắc, tranh ghép kính tạo 
thành pho sách kinh thánh, luôn mở rộng trước mắt các tín đồ 
Thiên Chúa giáo. Ngoài ra, còn thịnh hành tranh thảm treo 
tường (bức thảm “Lệnh bà và con kì lân”), tranh trang trí 
sách, vv. 


Thế kỉ 15, Fukê (J. Fouquet) là hoạ sĩ nổi tiếng. Thế kỉ 16, 
các vua Pháp, đặc biệt vua Frăngxoa [ (Francois) chú trọng 
mời các nghệ sĩ Italia sang làm việc cho mình. Do đó khuyến 
khích phát triển một lớp nghệ sĩ Pháp mới. Về kiến trúc, có 
Đơloocmơ (P. Delorme) xây dựng điện Tuylơn (Tuileries), 
Lexcô (P. Lescôt) xây dựng điện Luvrơ (Louvre). Về điêu 
khắc có Gujông (J. Goujon) với loạt tượng *“Nữ thần sông núi 
ở đài phun nước”, “Những người vô tội”. Về hội hoạ, có Cluê 
(I. Clouet), vv. 

Thế kỉ 17, vua Lu-i (Louis) XIV cho xây dựng cung điện 
Vecxai (Versailles) tập hợp nhiều nhân tài lúc đó: về kiến 
trúc, lần lượt có Lơ Võ (Le Vau), Đoocbay (F  D'orbay), 
Mãăngxa (F. Mansart), Gabrien (J. A Gabriel); về hội hoa, 
trang trí do Lơ Broong (C. Le Brun) đứng đầu; về vườn hoa, 
do Lơ Nôtơrơ (Le Notre); về điêu khắc có Đơ Võ ( C. de 
Vos), Giracđông (F. Girardon). Nhà vua cho thành lập Viện 
Hàn lâm Hội hoa và Điêu khắc (1663), Viện Hàn lãm Pháp ở 
Rôma (1666), Viện Hàn lâm Kiến trúc (1761). Thế kỉ này 
đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa Cổ điển ở Pháp, đối lập với 
nghệ thuật Barôc ở Italia. Đại biểu chính của dòng nghệ thuật 
này là Nicôla Puxanh (N. Poussin), Loren (C. Lorraim): 
Ngoài ra còn có Lơ Nanh (Le Nain), chuyên vẽ đời sống 
nông dân. 

Thế kỉ 18, về điêu khắc, có Huđông (J. A. Houdon) nổi 
tiếng về các tượng chân dung; về hội hoạ, có Vattô (A. 
Watteau) nổi tiếng về các cảnh hội chợ phù hoa, Sacđanh (1. 
B. S. Chardin) về tranh sinh hoạt bình dân, Fragôna (1. H. 
Fragonard) về tranh phong tục luân lí, La Tua (M. Q. de La 
Tour) về tranh phấn màu. 

Thế kỉ 19, có nhiều trường phái hội hoa đối lập nhau: chủ 
nghĩa Tân Cổ điển với Anhgrơ (J. A. D. Ingres); chủ nghĩa 
Lãng mạn với Giêricô (TL. Gericault)  Đơlacroa (E. 
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Delacroix); chủ nghĩa Hiện thực với Cuôcbê (G. Courbet), 
Đômiê (H. Daumier), Milê (J. F. Millet); chủ nghĩa Ấn tượng 
với Manê (E. Manet), Mônê (C. Monet), Rơnoa (A. Renoir), 
Pixarô (C. Pissarro), Xixlây (A. Sisley), Đơga (E. Degas); 
chủ nghĩa Ân tượng mới với Xơra (Scurat), Xinhãc (P. 
Signac); chủ nghĩa Tượng trưng với Môrô (G.Moreau), 
Pruđông (P. P. Prud'hon); phái Nabi (Nabis) với Xêruydiê 


A3.=== “. = 





Nghệ thuật Pháp 
“Hai cô gái Haiti” (sơn dầu, 1895); P. Gôganh 


(Sérusier), Đơn: (M. Denis).. Còn Gôganh (P. Gaugui), 
Xêzan (P. Cezanne) cùng với hoạ sĩ Hà Lan Van Góc (V. W. 
Van Gogh) được coi là những người mở đường cho nghệ thuật 
của thế kỉ 20. Về điêu khắc, có Ruyđơ (F. Rude), Bary (A. L. 
Barye), Cacpô (J. B. Carpeaux), Rôđanh (A. Rodin). 

Thế ki 20, tiếp tục công cuộc tìm tòi phát hiện mới trên lĩnh 
vực tạo hình: chủ nghĩa Dã thú với Matixơ (H. Matisse), 
Đơranh (A. Derain), Vlaminkơ (M. de Vlaminck), Đuyfy 
(R. Dufy), Mackê (A. Marquet); chủ nghĩa Lập thể với 
Picaxô (P. Picasso), Brakê (G. Braquet), Lêgiê (F. Láéper), 
Lôtơ (A. Lhote); hội hoạ ngây thơ với Ruxô (H. Rousseau), 
Bôngboa (C. Bonbois), Xêrafin (T. Srafine), Ủytrlô (M. 
Utrillo); chủ nghĩa Biểu hiện với Grôme (M.Gromaire), Ruô 
(G. Rouault); chủ nghĩa Trừu tượng với Đơlônay (R. et §. 
Delaunay), Picabia (F. Picabia)... chủ nghĩa Siêu thực với 
Matxông (A. Masson), Tăngghi (Y. Tanguy). Đặc biệt, trường 
phái Pari, là tập hợp các hoa sĩ đến thủ đô Pháp từ các phương 
trời khác nhau thuộc mọi xu hướng nghệ thuật: Môđiliani 
(A. Modigliani), Sagan (M. Chagall), Fujita (L. Foulita); 
Punhy (1. Pougny), Van Đônghen (K. Van Dongen), Zao Vụ 
Ki (Zao Wu Ki), vv. Về điêu khắc, có Buôcđen (A. 
Bourdele), Đexpiô (C. Despiau), Maiôn (A. Maillol), 
Đuysang - Vilông (R. Duchamp - Villon): Lôräng (H. 
Laurens), Lipst (J. Lipchiz), vv. Về kiến trúc có Lơ 
Coocbuydiê (Le Corbuster), Perê (A. Perret), vv. 

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO nền nghệ thuật phục vụ 
cho Phật giáo ở các nước Châu Á. Khởi nguồn từ Ấn Độ, theo 


hướng bắc phát triển sang các nước Đông Á, Trung Quốc, 
Triểu Tiên, Nhật Bản: theo hướng nam phát triển đến các 
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nước Đông Nam Á. 


Ở Ấn Độ thời kì đầu chưa xuất hiện tượng Thích Ca, mà chỉ 
lấy Pháp luan, cây Bồ đề, vết chân Phật để tượng trưng cho 
Đức Phật. Người ta dự đoán tượng Thích Ca chỉ ra đời vào 
cuối thế kỉ | đầu thế kỉ 2. Về sau, do đạo Phật phân thành 
nhiều nhánh, nên việc tạo hình Phật cũng đa dạng hoá. Di sản 
cổ nhất là Phật tháp Xanchi (Sanchi) khoảng thế kỉ 3 - 2 tCn. 
Chung quanh tháp có cổng đá được chạm trổ rất tỉnh tế những 
hình ảnh về sự tích của Đức Phật. Cột đá Xacnat (Sarnat) từ 
thời vương triều Asôka (A#oka). Cột Asôka có phù điêu trang 
trí hình bánh xe, voi, bò, ngựa và trên cùng là bốn tượng sư 
tử, cũng được coi là một di sản cổ nhất của NTPG. Động 
Ajanta (Ajanta, thế ki 2 tCn. - thế kỉ 7 sCn.), động Elôra 
(Ellora; thế kỉ 7 - thế kỉ 8) có nhiều bích hoa lớn. là những di 
tích tiêu biểu cho NTPG ở Ấn Độ. 


Ở Ganđara (Gandhãra - miền đất ở vào khoảng giữa 
Pakixtan và Apganixtan hiện nay), nơi giao tiếp giữa văn hoá 
Ấn Độ và văn hoá phương Tây, cũng có một nén NTPG chịu 
ảnh hưởng phong cách mĩ thuật của Hi Lạp và La Mã, phát 
triển phồn thịnh cho đến thế kỉ 5. 


Ở Trung Quốc đã đào được tượng Phật từ thời Đông Hán, 
đáng kể nhất là nghệ thuật hang động có số lượng lớn, địa bàn 
rộng như động Kizin ở Cam Túc, động Bích Linh, Mạch Tích 
Sm, Vân Cương, Đôn Hoàng, Long Môn, Thiên Long Sơn, 
Hương Đường Sơm, Đại Túc, Kiến Xuyên. Ngoài ra NTPG ở 
Trung Quốc còn bao gồm kiến trúc, tranh tượng đã trở thành 
nội dung chính của mĩ thuật Trung Hoa ở các thời Tam Quốc, 
Lưỡng Tấn, Nam Bắc Triều và Tuỳ Đường. 

Ở Triều Tiên, nửa cuối thế kỉ 4, đạo Phật truyền vào Triểu 
Tiên; đã phát hiện tượng Phật được tạo tấc từ năm 539. Có 
nhiều tượng Phật bằng đá rất đặc sắc. Các quần thể tượng 
trong hang núi cũng mang nhiều nét đặc trưng dân tộc. 

Ở Nhật Bản, đạo Phật được truyền vào từ cuối thế kỉ 8, là 
nước có nhiều tác phẩm NTPG ưu tú mang sắc thái dân tộc, 
tiêu biểu có tượng Phật Tôđai (Tôdai) được tạc vào năm 752 
và nhiều tượng Phật bằng chất liệu gỗ. Các chùa làm bằng gỗ 
hiện còn là Hôryu (Hôryi), Tôsôđai (Töshödai). Do quan 
niệm thiên nhiên chính là đất của Phật nên người Nhật Bản 
rất chú trọng tạo hình cho các vườn cảnh. Hội hoạ Phật giáo 
của Nhật Bản cũng mang nhiều nét tỉ mỉ, tính tế, điển nhã. 

Ở Xri Lanka, đạo Phật được truyền vào từ thế kỉ 3 tCn.; hai 
nghìn năm nay, văn hoá đạo Phật là văn hoá chính thống của 
nước này. Tượng Phật được phát hiện sớm nhất là tượng Phật 
làm bằng đá từ thế kỉ 4. Có nhiều Phật tháp theo kiểu An Độ, 
nói chung giống với tháp Amaravati ( Amarãvatï) ở miền 
Nam Ấn. 


Ở Myanma, đạo Phật cực thịnh vào thế kỉ I1 - 13, NTPG 
lấy kiến trúc đến tháp làm chính; có hai loại là Phật tháp và 
chùa, trong đó chùa Suêđagôn (Shwedagon) là công trình 
tiêu biểu. Ở Thái Lan, từng đào được nhiều tượng Phật kiểu 
Ấn Độ, là nước phồn thịnh vẻ tạc tượng Phật và xây dựng 
chùa chiển. Ở Campuchia đã tìm thấy nhiều tượng Phật làm 
vào khoảng thế kỉ 6, kiến trúc Phật giáo tiêu biểu là đẻn 
Ăngko (Angkor). Ở Lào, các chùa tháp thường có hình bát 
úp, là hình thức biến cải của kiểu tháp "xtupa” của Ấn Độ, 
công trình tiêu biểu còn đến ngày nay là That Luông ở Viêng 
Chăn. Ở Việt Nam, NTPG đạt tới thời kì cực thịnh ở các triều 
đại Lý, Trần. Theo dã sử và thư tịch, người Đại Việt đã tạo 
nên “Tứ đại khí”, những công trình hoành tráng của NTPO 
Việt Nam (x. An Nam Tứ đại khí). Những công trình kiến 
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trúc còn dấu tích đến nay là các chùa: Tây Phương (Hà Tây), 
Phật Tích, Dạm (Bắc Ninh), Đọi (Nam Định), Bà Tấm (Hà 
Nội)..., các tháp: Tường Long (Hải Phòng), Chương Sơn 
(Nam Định), Bình Sơn (Vĩnh Phúc)... Các tác phẩm điêu khắc 
nổi tiếng là tượng Phật ở chùa Phật Tích, Quan Âm nghìn tay 
nghìn mắt ở chùa Bút Tháp, La Hán ở chùa Tây Phương... 
Những hoa văn trang trí trên kiến trúc bia kí, bệ tượng ở các 
chùa chiền cũng là những vốn quý mang đậm bản sắc dân tộc 
của mĩ thuật Việt Nam. 

NTPG, vẻ kiến trúc có các thể loại chính là Phật tháp, chùa 
và hang động, về để tài có sự phong phú và phức tạp do khác 
nhau về tông phái, quốc gia, dân tộc, khu vực. Phổ biến nhất 
là tượng Phật, tượng Bồ Tát, tượng La Hán. tranh truyện về sự 
tích đạo Phật. 

NGHỆ THUẬT PHỤC HƯNG x. Phục Hưng; Nghệ 
thuát Italia. 


NGHỆ THUẬT PÔMPAY (L. Pompei), nghệ thuật của 
thành phố nhỏ Pômpáy (Italia), bị núi lửa vùi vào năm 79 (x. 
Pômpay). Nhờ những hiện vật còn lại, ta biết được nhiều mặt 
của đời sống bản địa bấy giờ: cư dân, gia đình, phố xá, đẻn 
đài đã I7 thế kỉ nằm sâu trong lòng đất. Đặc biệt, trong các 
dình thự cổ, còn để lại nhiều tác phẩm nghệ thuật, tranh và 
tượng. Bích hoạ ở Pômpâäy là những tấm tranh tường lớn vẽ 
hoặc ghép bằng mảnh gốm, hay giả cẩm thạch. Chúng cho ta 
những cứ liệu nghệ thuật quan trọng: về kĩ thuật (luật xa gần, 
vẽ như thật); về để tài (phong cảnh, lễ thụ pháp, thần thoại) 
trên những bố cục rộng lớn; về ảnh hưởng của nghệ thuật Hi 
Lạp, La Mã đối với thành phố này, [Viên cận”, “Trò chơi 
con trẻ”, nhiều tượng tranh ở nhà hoạ Vêti (Vettii) hệt như 
huyền bí...|. Phần lớn các tác phẩm lưu tại bảo tàng Napôii 
(Napoli), Italia. 





Nghệ thuật Pômpây 
Đến thờ Apôlông 

NGHỆ THUẬT PÔP x. Pỏp A. 

NGHỆ THUẬT QUẢN LÍ I. Đặc điểm của hoạt động 
sắng tạo trong thực tiễn quản lí do những tình huống biến đổi 
khác nhau và khả năng quyết định cụ thể trong quản lí có thể 
lựa chọn những phương án khác nhau, và cần có sự linh hoạt 
đạt tới phương án tối ưu. Là một nhân tố chủ quan, vì vậy 
hoạt động quản lí mang những nét của nghệ thuật, của sáng 


tạo, đòi hỏi ở người làm công tác quản lí phải có sự vững 
vàng về lí luận, nghiệp vụ mang tính chất nguyên tắc cơ bản, 
kết hợp với tính sáng tạo, linh hoạt trong nghệ thuật. Ý nghĩa 
của NTQL tăng lên trong điều kiện ngày nay vì các ngành, 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hoá phát triển cả về lượng 
và chất, vì sự phức tạp của bản thân quản lí tăng lên, cũng như 
sự mở rộng quyền hạn và để cao trách nhiệm cá nhãn của 
những người quản lí. 

2, Bộ phận cấu thành của lí luận quản lí, nghiên cứu những 
phương pháp, hình thức áp dụng sáng tạo những nguyên tắc 
và quy luật vào thực tiễn quản lí. Lí luận quản lí phải dựa trên 
cơ sở hoạt động sáng tạo thường xuyên được tổng kết và khái 
quát thành những nguyên tắc, phương pháp mang tính chất 
khoa học, hệ thống hoá một cách lôgic. NTỌQL được xem như 
là sự vận dụng và sự sáng tạo khoa học quản lí. Vì vậy, quản 
lí vừa là khoa học, vừa mang tính nghệ thuật. 

NGHỆ THUẬT QUẢNG CÁO dưới góc độ mĩ thuật là 
phương tiện thông tin thị giác, thường đùng giấy hay vải, ¡n 
nhiều màu và đán lên các tường ở những nơi có đông người 
qua lại. Trong tất cả loại hình đổ hoạ, NTQC đạt được mức 
phổ biến cao hơn cả, do đó cũng có một vai trò xã hội to lớn. 
Để thu hút sự chú ý của công chúng rộng rãi, NTỌQC tuân thủ 
trước hết các tiêu chuẩn tâm lí (khổ lớn, màu sắc đối chọi, 
khẩu hiệu tỉnh giản, hình ảnh đập ngay vào mắt...). 


Các nghệ sĩ có óc tổng hợp và biết khai thác các khả năng 
của đồ hoạ, đã mang lại cho tranh quảng cáo một giá trị thẩm 
mĩ, và nâng lên thành nghệ thuật. Nhờ sự tiến bộ của nghề in, 
nhờ cuộc cách mạng công nghiệp, thương nghiệp, NTỌC 
phát triển phong phú, đa dạng về các mặt kĩ thuật chất liệu, 
chủng loại. Người ta phân biệt NTQC thành tranh cổ động 
chính trị, tranh quảng cáo văn hoá (phim ảnh, sân khấu...), 
tranh quảng cáo thương mại. Ở Ba Lan, đã thành lập bảo tàng 
riêng về NTỌC. 

NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ tổng hợp ba bộ phận hợp 
thành của nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh vũ trang, của chiến 
tranh: chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến 
thuật quân sự; là nghệ thuật tạo ra và sử dụng một cách khôn 
khéo thế và lực nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong đấu 
tranh vũ trang. Trong chiến tranh, NTQS vận dụng mội cách 
sáng tạo quy luật của đấu tranh vũ trang; nghiên cứu các quy 
luật, tính chất, đặc điểm của chiến tranh, của đấu tranh vũ 
trang, xác định các nguyên tắc và phương thức tiến hành đấu 
tranh. NTQS gồm các mặt xây dựng quân (tổ chức và trang 
bị), luyện quân, nuôi quân và dùng quân ở quy mô toàn cục. 
NTQS thể hiện ở chiến lược, quy mô một hướng chiến lược, 
một hướng chiến trường hoặc trên toàn chiến trường 
(x. Chiến lược quản sự). NTQS thể hiện ở nghệ thuật chiến 
dịch (x. Nghệ thuật chiến dịch); thể hiện dưới dạng chiến 
thuật (x. Chiến thuật quản sự). Chiến lược quân sự, nghệ 
thuật chiến dịch và chiến thuật quân sự là ba bộ phận hợp 
thành của NTQS. Ở mỗi bộ phận bao gồm phản lí luận và 
phần thực hành. Phần lí luận của từng bộ phận (mà có nước 
còn gọi là chiến lược học, chiến dịch học, chiến thuật học) là 
đối tượng nghiên cứu của khoa học quân sự. Phần thực hành 
là đối tượng và nhiệm vụ của người chỉ huy và cơ quan tương 
ứng. Sự phát triển của NTQS phụ thuộc vào truyền thống và 
đặc điểm của dân tộc, điều kiện địa lí - chính trị của đất nước, 
trình độ khoa học và công nghệ của quốc gia và một số yếu 
tố khác. 
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N NGHỆ THUẬT RÔCÔCÔ 





NTQS Việt Nam luôn coi trọng yếu tổ thế và mưu trên nền 
tảng của chiến tranh nhàn dân rộng khắp, đồng thời tạo ra và 
sử dụng lực một cách thích hợp và luôn gắn với tư tưởng tiến 
công. XI. Thế; Lực. 

NGHỆ THUẬT RÔCÔCÔ (Ph. Rococo). nghệ thuật 
Barôc (Baroque) ở giai đoạn cuối, thiên nhiều về trang trí, 
xuất phát từ quan niệm về cuộc sống và thị hiếu đương thời, 
chuộng những cảnh thân mật tình tứ, ăn chơi của các tầng lớp 
quý phái giàu sang. NTR đạt tới đỉnh cao từ 1720 đến 1760, 
Vattô (A. Watteau) và bức tranh *Xuống thuyền đến đảo 
Xyterơ" (Cythere) tiêu biểu cho NTR Pháp: tuổi trẻ, sắc đẹp 
vinh cửu, tình yêu trong sáng hoặc nhục cảm. Ngoài ra, còn 
có Fragôna (J. H. Fragonard) và Busê (F. Boucher, với "Nàng 
Lui O Mơcphy”)... Ở Italia, nồi tiếng có Guacdi (F. QGuardi) 
với những cảnh Vênêxia (Venecia), ở Đức có anh em nhà 
Axam (Asam)]. vv. 





Nghệ thuật Rôcôcô 
“Nàng Lui O Mơcphy” (sơn dầu trên vải, 1744 - 45); F. Busê 


NGHỆ THUẬT SÁT UỐN môn nghệ thuật trang trí tạo 
hoa văn bằng các băng sắt uốn hoặc gang đúc thành nét hoa 
văn, liên kết bằng cách hàn hay tán định thành bức trang trí 
đùng làm cửa, chấn song cửa sổ, hàng rào, lan can, vv, Ở 
Châu Âu, từ thế kỉ 17 đã có những tường rào sắt uốn treo 
trước cửa hàng, gắn ở cổng lâu đài với hình “gia huy”: đèn 
đường phố (thế kỉ I8 - I9) cũng trang trí nét uốn có hoa tiết 
đẹp. Sắt uốn được sử dụng đầu tiên ở Việt Nam giữa thế kỉ 19 
tại các công sở của người Âu, rồi được phổ biến trong các 
kiến trúc mới. 





Nghệ thuật sắt uốn 
Trang tri kiểu chữ thọ tròn, chữ thọ vuông 


NGHỆ THUẬT SÂN KHẤU nghệ thuật phản ánh cuộc 
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sống thông qua hành động của các nhân vật được diễn viên 
thể hiện trực tiếp trên sàn diễn, trước sự chứng kiến của đông 
đảo người xem. Tác phẩm của NTSK gọi là vở diễn: nó là kết 
quả sáng tạo tổng hợp của nhiều hình thức nghệ thuật kịch 
bản văn học; công tấc đạo diễn, biểu diễn, âm nhạc, ánh 
sáng... với nhiều đối tượng tham gia: tác giả kịch bản, đạo 
diễn, diễn viên, nhạc sĩ, hoa sĩ... Tuỳ thuộc vào các phương 
tiện biểu diễn khác nhau (nói, hát, múa...). NTSK được chia 
thành nhiều hình thức: kịch nói, kịch hát, kịch múa, kịch 
câm, vv, 

NTSK có nguồn gốc từ lâu. Ở phương Tây, khởi nguồn là 
bị kịch Hi Lạp (ra đời thể kí 6 tCn.): ở phương Đông, phát 
triển sớm ở những nước có nền văn hoá lâu đời (Việt Nam, 
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) và mang tính độc đáo của 
từng dân tộc. Ở Việt Nam, tuồng, chèo là hai hình thức NTSK 
có truyền thống lâu đời. Kịch nói, cải lương và một số hình 
thức dân ca kịch, kịch câm, kịch múa... mới xuất hiện từ đầu 
thế kỉ 20 và phát triển mạnh mẽ từ nửa sau của thế kỉ này, 

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH I. Nghệ thuật sử dụng một 
số phương tiện và chất liệu, tạo nên những hình thức trên mặt 
phẳng và trong không gian. Tác phẩm hội hoa, điêu khắc, 
kiến trúc, được coi là [lĩnh vực NTTH. 

NTTH còn được gọi là nghệ thuật không gian, nghệ thuật 
thị giác, nghệ thuật tĩnh. Khác với các loại hình nghệ thuật 
khác (nghệ thuật âm thanh và nghệ thuật thính giác), múa, 
điện ảnh, sân khấu mang tính tổng hợp của nhiều loại hình 
nghệ thuật. 


Ngày nay, một số khuynh hướng nghệ thuật mới đã đưa các 
yếu tố ánh sáng, âm thanh, chuyển động vào tác phẩm tao 
hình, làm cho NTTH hiện đại có nhiều biến cách so với quan 
niệm truyền thống. 

2, Trong lĩnh vực điện ảnh, ÌNTTTH là linh vực sáng tạo đặc 
trưng của điện ảnh, nhân tố cấu thành nghệ thuật điện ảnh. 
Dựa trên cơ sở kịch bản điện ảnh, việc xử lí tạo hình trong 
phim nhằm diễn tả một cách đầy đủ và biểu cảm nhất hình 
tượng thị giác của màn ảnh, là công việc và trách nhiệm của 
nhà quay phim và hoa sĩ phim kết hợp dưới sự chỉ đạo của 
đạo diễn. Việc sử đụng những phương tiện biểu hiện nghệ 
thuật phong phú như: bố cục màu sắc, ánh sáng, cỡ cảnh, góc 
độ quay. động tắc máy và những khả năng khác của NTTH 
đem đến cho màn ảnh không chỉ hình thức và vẻ thẩm mĩ bẻn 
ngoài để biểu đạt nội dung như một phần không thể tách rời 
của hình tượng thị giác, mà chính nó là nội dung của bản thân 
hình tượng màn ảnh. Sự khác nhau lớn nhất giữa NTTH hội 
hoạ và NITH trong điện ảnh là sự phong phú của góc độ 
quan sắt sự vật và sự biến động thường xuyên của sự vật, tạo 
nên những bố cục khuôn hình động, cũng như những bố cục 
khuôn hình nối tiếp nhau mang ý nghĩa hỗ trợ cho nhau hoặc 
tương phản, đối lập nhau. Hơn nữa, do điện ảnh còn có mội 
chiều nữa là thời gian, nên việc xử lí NTTH trong phim đòi 
hỏi sự linh hoạt, tính biểu hiện cao, sắc sảo, gây ấn tượng. 

NGHỆ THUẬT TÂY BAN NHA nền nghệ thuật của đất 
nước Tây Ban Nha mở đầu là kiến trúc thời Trung đại, hấp thụ 
nghệ thuật Hồi giáo để thành nghệ thuật nông dân (mudéjar) 
kết hợp với các hình thức gôtich hay các yếu tổ cổ điển của 
thời Phục hưng sau này. Công trình tiêu biểu là các nhà thờ ở 
Tôleđô (Toledo), Coocđôba (Córdoba), Xêevilia (Sevilla), 
Xaragôxa (Zaragoza). 





Thế ki I7: về điêu khắc, có nghệ sĩ Mactinê (Martinez), 
Montanhêt (], de M. Montañés), Canô (A. Cano) làm tượng 
gỗ có màu. Về hội hoạ, có En Grẽcô (EI Greco), Velaxkêt (D. 
Velasquez), Xuabaran (F. dc Zurbarán), Ribêra (l. de 
Ribera)... Hai hoạ sĩ En Grêcô, Velaxkêt còn ảnh hưởng đến 
nhiều thế hệ sau. 

Thế kỉ 18: nổi lên hoạ sĩ Gôya (E. J. de Goya) với sự nghiệp 
sáng tác phong phú, có tác động mạnh đến hội hoạ của Pháp 
thế kỉ 19 từ chủ nghĩa Lãng mạn đến chủ nghĩa Ấn tượng. 


`. <x 
Nghệ thuật Tây Ban Nha 

“Thần vệ nữ soi gương" (sơn dầu, 1648-51); D. Velaxkêt 

Thế kỉ 20: về kiến trúc, có Antôniô Gauđi Y Coocnet 
(Antonio Gaudi y Cornet) với các công trình kì lạ, táo bạo; về 
điêu khắc, có Gônxalêt (J. Gonzalez), Gacgaliô Y Catalan (P. 
Gargallo y Catalán) chuyên làm tượng bằng sắt uốn; về hội 
hoa, có nhiều hoạ sĩ mang tầm vóc quốc tế: Picaxô (P. 
Picasso) sáng lập chủ nghĩa Lập thể; Mirô (J. Miro), Đali (S. 
Dali) là những đại diện của chủ nghĩa Siêu thực. 

NGHỆ THUẬT THỂ NGHIỆM một trong những trường 
phái biểu điển chính của nghệ thuật sân khấu. NTTN lấy nội 
tâm tình cảm làm xuất phát điểm cho nghệ thuật biểu điễn. 
Người diễn trước hết phải sống với sự kiện, với những cảm 
xúc, tình cảm của vai diễn. Và cuộc sống nội tâm này sẽ tạo 
nên những hành vi, cử chỉ chân thật bên ngoài. Về NTTN, 
Xtanixlapxki (K. S. Stanislavskij) đã xây dựng nên một hệ kĩ 
thuật diễn xuất hoàn chính trong đó kĩ thuật tâm lí giữ vị trí 
trung tâm. Thế hệ Xtanixlapxki đã thống trị nền sân khấu 
Liên Xô trong nhiều thập kỉ và có ảnh hưởng lớn trên thế giới 
kể cả đối với nền sân khấu Việt Nam từ sau Cách mạng tháng 
Tám. Giai đoạn đầu do quá nhấn mạnh vấn đề hoá thân của 
diễn viên vào vai điển nên NTTN phần nào mang tính trừu 
tượng và thần bí. Trong quá trình phát triển sau này, 
Xtanixlapxki đã quan tâm nhiều hơn tới sức biểu hiện của các 
hành vị cử chỉ nói chung là động tác hình thể của diễn viên. 

NGHỆ THUẬT THÊU dùng kim, chỉ màu (hay trắng) 
khâu qua khâu lại; mũi kim thưa mau tuỳ theo nét vẽ thiết kế, 
tạo thành những hình trang trí trên mặt vải hay áo quần may 
sắn, mặt thêu đan xen khác nhau. Vải được căng phẳng trên 
khung chữ nhật căng bằng các dây khâu từ mép vải lên bốn 
phía. mặt thêu nhỏ dùng khung tròn hai vòng lồng nhau. Hình 
thêu có thể bằng chỉ trắng cùng màu nền, dưới chỉ thêu có 
đệm để cho nét thêu nổi tự nhiên... NTT có lịch sử lâu đời ở 
nhiều nước trên thế giới cùng với sự ra đời của trang phục đòi 
hỏi có gia công mĩ thuật. Ở Việt Nam, theo sử sách NTT đã 


NGHỆ THUẬT TIỀN CÔLÔMBÔ ÏN 





được sử dụng trong y phục vua chúa từ thế kỉ 11 (triều Lý). 
XI. Nghề thêu Việt Nam. 


NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC x. Ôp A. 


NGHỆ THUẬT TIỀN CÔLÔMBÔ (cg. nghệ thuật Tiền 
Côlômbô), nghệ thuật của người da đỏ trước khi Côlômbô (C. 
Colormnbo) đặt chân lên Châu Mĩ. Đó là một nền nghệ thuật 
đồ sộ về quy mô và độc đáo về thẩm mĩ, có địa bàn chính là 
Mêhicô và Pêru. Mêhicô là đất nước có I0 vạn kim tự tháp 
lớn và nhỏ. Khác với kim tự thấp Ai Cập là lăng tẩm của 
pharaông, kim tự tháp Mehicô là hình chóp cụt dùng làm bệ 
trên dựng đền thờ thần linh của cộng đồng bộ tộc da đỏ. Bệ 
có bậc thang hẹp và dốc, để pháp sư và tuỳ tùng lên đền làm 
lễ, Cốt bên tượng tháp bằng đất sét đặc, bên ngoài ốp đá rồi 
xếp thành tầng. 

Ở Chôlula (Cholula) của nền văn minh Aztec (Aztec), đông 
nam thủ đô Mehicô, có kim tự tháp Têpanapa, trong một thời 
gian dài, người ta nghĩ đó là quả núi tự nhiên. Nó to gấp 
đôi kim tự tháp Keôp (Kheops) ở Ai Cập. Để nghiên cứu 
Têpanapa, các nhà khảo cổ đào 8 km đường ngầm; do đó, biết 
có bảy thời kì tôn tạo nối tiếp nhau. Mỗi thời kì có một ngôi 
đền, có những ranh giới cùng những bậc thang. Trong tháp 
còn có tranh tường với hai màu vàng và đỏ. 

Văn minh Ônmec (Olmec) cổ xưa nhất (thế kỉ 12 - 5 tCn,). 
Ngoài dấu vết của kim tự tháp, còn có những tượng đầu người 
khổng lồ, những bàn thờ, bia, mộ và đồ thờ cúng. Tượng chỉ 
tạc đầu người đặt ngay trên mặt đất, bằng đá bazan nguyên 
khối, có tượng cao 2,15 _m, nặng I5 - 20 tấn. 

Văn minh Maya (Maya) đạt trình độ cổ điển cực thịnh 
trong các năm 250 - 950, Người Maya sinh sống ở Mêhicô, 
Hôndurat và Goatêmala có chữ viết tượng hình, làm lịch mặi 
trời 365,25 ngày chia làm 18 tháng. Nghệ thuật nở rộ, kiến 
trúc điêu khắc, tranh tượng hợp thành một thể thống nhất. 





Nghệ thuật tiền Côlômbö 
“Mesita B” và các tượng ö đền Đông Bắc Côlômbia (thế kỉ 1- 5) 


Thánh địa ở Palăngcơ (Palenque) xây dựng thế kỉ 7 và bỏ 
hoang cuối thế ki 9, trên một khu 2 km x 5 km, gồm nhiều đền 
trên các bệ kim tự tháp: đến Văn bia, đền Mặt Trời, đền Sư tử... 
Đền Văn bia là đền chính xây dựng trên bệ kim tự tháp cao 9 
tầng, trên tường trong đền có khắc chữ tượng hình một bài văn 
bia. Một đường hầm dẫn xuống lòng kim tự tháp tới hầm mộ 
đặt quách của một đại pháp sư hay đại thủ lĩnh, trên thi hài là 
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một mật nạ ghép bằng những thanh ngọc quý. Vách hầm mộ 
chạm khắc hình 9 vị thần. Kim tự tháp Đền Mặt Trời có tỉ lệ 
cân xứng. hình thể giản dị thanh thoát, được đánh giá là một 
công trình tuyệt vời của kiến trúc Maya thời Cổ đại. 

Điêu khắc Maya rất hiếm tượng tròn, nhưng độc đáo về 
chạm nổi trên đá trang hoàng các ngôi đến. các tấm bia, các 
ban thờ. Các bức chạm nổi, đều được làm kĩ lưỡng trước khi 
gắn vào tường. Nhân vật chìm ngập trong phục sức nhiều 
trang trí và ngọc quý, đầu đội mũ to cắm nhiều lông chìm. Có 
nhiều bộ mặt nạ làm liên tưởng đến trang trí “thao thiết” trên 
đổ đồng xanh của Trung Hoa cổ đại. 

Tranh tường trong đến thờ Bônampäc (Bonampak, thế ki 
7 - 9) hầu như còn giữ được toàn vẹn. Tranh vẽ cảnh rước của 
các pháp sư, cảnh các chiến bình, cảnh bắt tù bình... bằng các 
mảng dẹt, đường nét chu vỉ chính xác, màu sắc rực rỡ, không 
có phối cảnh và ánh sáng - bóng tối. 

Văn minh Inca (Inca), người Inca sinh sống ở Pêru giỏi về 
xây dựng, họ làm những bức tường thành đồ sộ bằng đá tảng, 
năng hàng chục tấn; tảng nọ đặt khít lên tảng kia không cần 
chất kết dính. Ở Machu Pichchu (Machu - Picchu), còn giữ 
nguyên vẹn một thành bang xây dựng khoảng năm l 450 theo 
triển núi ở độ cao 2.045 m. 

Cư dân ở Pêru còn nổi tiếng về những bình gốm có hình 
người hay hình thú. Bình có mặt người như một bức tượng 
chân dung rất thực. 

NGHỆ THUẬT TIỀN SỬ (cg. nghệ thuật nguyên thuỷ), 
tên dùng cho những hình khắc trên xương thú, những bức vẽ 
trên vách đá vôi nơi bờ biển hoặc hang động của những người 
sống bằng nghề sản bắt hái. lượm thời đại Đồ Đá (30 nghìn 
đến LŨ nghìn năm tÉn.). 





Nghệ thuật tiền sử 
Bò rừng ở hang Antamira 


Tác phẩm đầu tiên được tìm thấy vào năm 1834 trong một 
hang ở vùng Xavinhê (Savigné) là một mảnh xương khắc 
hình hai con thú. Sau đó, dị vật được phát hiện ngày càng 
nhiều như: mẩu ngà khắc hình voi ma mút ở La Mađơlen (La 
Madeleine, 1864), những hình phụ nữ bằng ngà ở 
Bratxempuy (Brassempouy, 1892 - 94), những hình vẽ các 
con bò, ngựa ... ở Antamira (Altamira, 1879), vv. Nhưng chỉ 
đến 897, khi Rivierơ (E. Rivière ) chứng mình được thời gian 
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tối cổ của những hình khắc vẽ ở hang La Mut (La Mouthe), 
gần Ấyzi (Eyzies), nghệ thuật của người tiền sử mới được 
công nhận. Trên những vách hang, hình những bàn tay, những 
con ma mút, bò rừng, bò mộng, tế giác, ngựa hoang, tuần 
lộc ... được đục, vẽ bằng nét không tô màu có khi nét và mảng 
bẹt hoặc vờn khối nhẹ, tô hai hay nhiều màu từ đen, nâu, đỏ 
sâm đến vàng rất phong phú, kết quả của một sự quan sát và 
thể hiện thiên nhiên hết sức chính xác và thuần thục. Những 
hình vẽ ở hang Laxcô (Lauscaux) đẹp đến mức người ta phải 
gọi hang đó là '*'Bảo tàng Luvrơ (Louvre) ki băng hà” hay là 
“Nhà thờ Xixtin (Sixtine) thời tiền sử”. Người ta cho rằng 
những hình vẽ, đục trên vách đá có ý nghĩa ma thuật. Các thầy 
phù thuỷ dùng làm phép để thu phục mồi săn. Những hang 
động như Antamira, Niô, Laxcô... có thể là những nơi dùng để 
tiến hành nghi lễ thờ cúng. Châu Phi cũng là nơi lưu giữ nhiều 
hình chạm, vẽ trên vách đá. Ở Xahara (Sahara), những vùng 
như Höga, Tibexti, Emơđi (Hoggar, Tibest, Emedi) đặc biệt 
là Tatxili (Tassili) nổi tiếng với những cảnh săn bắn, chiến đấu, 
sinh hoạt trong làng và những thú vật như bò, linh dương ... có 
niên đại từ 5000 năm đến | 500 năm. Ngày nay, thổ dân Úc vẫn 
còn vẽ những con thú và những kí hiệu trên vách hang dùng 
cho những lễ hội của họ. 
NGHỆ THUẬT TỐNG x. Nghệ thuật Trung Hoa. 


NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ hoạt động mĩ thuật nhằm 
tạo ra giá trị thẩm mĩ và công năng của sản phẩm và môi 
trường sinh hoại. 





Nghệ thuật trang trí 
Giá đèn Việt Nam đầu thế kỉ 20 


Theo nghĩa hẹp, NTTT là nghệ thuật sử dụng những hình 
thức ước lệ, cách điệu của đường nét và màu sắc sử dụng sự sắp 
đặt quy củ và trật tự về bố cục, để làm đẹp các vật thể. Trang trí 
họa tiết trên sản phẩm gốm, trang trí trần nhà, tường nhà, trang 
trí đèn trong công trình nội thất... đếu nhằm mục đích trên. 


NGHỆ THUẬT TRUNG HoOA ÏN 





Theo nghĩa rộng, NTTT đồng nghĩa với mĩ thuật ứng dụng, 
chức năng của nó là kết hợp các yếu tố nghệ thuật với yếu tố 
vật liệu và công nghệ, để hình thành những sản phẩm mang 
tính thẩm mĩ. tính công năng, tính kinh tế: tạo ra không gian 
môi trường có chất lượng văn hoá cao, đáp ứng nhu cầu vật 
chất và tỉnh thần của con người. 

NGHỆ THUẬT TRƯNG HOA nền nghệ thuật của Trung 
Hoa phát triển phong phú qua nhiều thời kì lịch sử. Từ thời 
Cổ đại đã nổi tiếng về đồ đồng thanh (hợp kim đồng và thiếc) 
do trình độ kĩ thuật cao và do tạo dáng cùng trang trí đặc sắc. 
Khoa khảo cổ đã tìm thấy mấy vạn hiện vật đồng thanh, trong 
đó có hơn một vạn cái có khác chữ. Đồ đồng thanh có niên 
đại xưa nhất thuộc đời Thương (1766 tCn. - 122 tCn.), chia 
thành nhiều chúng loại với kiểu đáng khác nhau: đỉnh, lịch 
(dùng để xào. nấu), tôn. tước (dùng để uống rượu). đậu (dùng 
đựng thức ăn), di, phấn, diễn, hồ, cô, quặng... Định vuông lớn 
nhất có đúc ba chữ **tư mẫu mậu”, cao 1,33 m, nặng 875 kg. 
Đồ đồng đời Thương mặt ngoài phủ kín trang trí hình xoắn 
tròn hay gãy góc (lôi văn), xen lẫn hình chim, rắn, rùa, đặc 
biệt nhất là rồng hai chân (quỳ), ve sầu (thiền) và thao thiết 
(mặt nạ có hai sừng cừu, đôi mắt lồi, trán và sống mũi thẳng, 
mỗõm vén lên để lộ hai nanh, không có hàm đưới). Do đấy khí 
lực và thanh thoát, đồ đồng xanh đời Thương thể hiện một 
trong những thời kì lớn của thẩm mĩ thế giới. 


"- 





ï Hà 


Nghệ thuật Trung Hoa 
“Cung nữ” ; Chu Phỏng 


Đời Tần (cuối thế kỉ 3 tCn.) để lại hai kì quan: Vạn Lí 
trường thành và lãng tầm của Tần Thuỷ Hoàng, trong có 7000 
pho tượng giáp bình cùng ngựa và chiến xa to bằng thật, 
Tượng bằng đất nung nhiều màu. phong cách hiện thực. 

Đời Hán (206 tCn. - 220 sCn.), tranh về trên tường các lâu 
đài về cảnh yến tiệc, chính chiến, cảnh đoàn xe, cánh các trò 
nhảy múa nhào lộn, Những tranh tường nay cũng không còn, 
nhưng để lại dấu vết ở các bức chạm và đá lát trong các hấm 
mộ cùng sự linh hoạt về đường nét, không rườm rà về chi tiết. 


Trong một ngôi mộ của viên tướng ở Cam Túc có I26 tượng 
đồng người, ngựa, xe đang diểu hành. Phát triển việc dùng 
nhựa cây sơn phủ lên các đồ vật. 

Thời Lục triều (220 - 589), nổi lên tên tuổi của các hoạ gia: 
Cố Khải Chi (Gu Kaizhi, 348 - 409) với tác phẩm “Nữ sử 
châm đổ”; Tạ Hách (Xie He, 479 - 502), để lại cuốn '*Cổ hoạ 
phẩm lục” với '*Bàn về sáu phép” (Lục pháp luận). trở thành 
thánh kinh cho các văn nhân hoạ đời sau. Thời này, đạo Phật 
theo '*con đường tơ lụa” từ Ấn Độ truyền sang đã ảnh hưởng 
lớn đến hội hoạ và điêu khắc Trung Hoa. Thư pháp phát triển 
với Vương Hy Chi (Wang XIzhI). 

Đời Đường (618 - 907) là thời rực rỡ của văn mình Trung 
Hoa. Chùa Hang ở Đôn Hoàng (Thiên Phật động) có nhiều 
tranh vẽ trên vách đá hay trên các phướn bằng lụa. Tượng 
Phật ở Long Môn tạc vào vách đá núi, cao 15 m, là một kiệt 
tác bằng đá. Hội hoa, cũng như thơ, là thành tưu lớn của thời 
này. Lý Tư Huấn (L¡ Sixun, 657 - 716), hoa gia mở ra trường 
phái tranh sơn thuỷ với màu sắc rực rỡ, 

Vương Duy (Wang Wei, 699 - 750), người khởi xướng 
tranh thuỷ mặc. Ngô Đạo Tử (680 - 760), nổi tiếng về vẽ nét 
(bạch miêu). Hội hoạ Đường hay nhất về tranh nhân vật (các 
hoa gia Chu Phỏng (Zhu Fang), Trương Huyện (Zhang 
Xuan)... với đường nét tỉnh tế, màu sắc nồng nàn, hình thể 
căng, tràn đầy sức sống. 

Đời Tống (960 - 1279), nghệ thuật đạt tới hàng kinh điển, 
Triểu đình lập đổ hoạ viện, sưu tập được các tác phẩm tiêu 
biểu của thời trước, tập hợp các hoa gia danh tiếng đương thời 
để nghiên cứu và sáng tác. Các thể loại đã định hình: tranh 
nhân vật, tranh hoa điểu, tranh sơn thuỷ, thể loại nào cũng có 
thành tựu. '*Thanh minh thượng hà đồ” của Trương Trạch 
Đoan là một kiệt tác về tranh sơn thuỷ có nhân vật. Tranh sơn 
thuỷ đời Tống đưa hội hoạ Trung Hoa đến đỉnh cao thẩm mĩ 
về hư không, người ta không còn "““nỗi khiếp sợ cái hư không” 
như trong trang trí đồ đồng thanh đời Thương mà làm cho hư 
không hiện diện đầy âm vang rung động nối liền thế giới hữu 
hình với thế giới vô hình. Tranh không câu nệ vào màu sắc 
mà dùng các biến thái của mực để tạo ra ánh sáng. Bút pháp 
về nét chải phong phú và có hệ thống: hệ nét chải búa bổ để 
tạo kết cấu núi đá lửa, hệ nét chải hạt gạo để tạo không khí 
ẩm ướt... Danh hoạ đời Tống có rất nhiều: Hứa Đạo Ninh, 
Phạm Quan, Lý Đường, Đồng Nguyên, Quách Mã, Mê Phất, 
Mã Viễn, Hạ Khuê, Lương Khải, Mục Khê... đều là mẫu mực 
để đời sau tìm tòi học tập. 


Đồ sứ đời Tống đạt tới trình độ nghệ thuật cao. Xương đất 
phủ men chảy, trắng, bóng. Tạo dáng giản dị mà thanh tú. 
Men nặng lửa thường dùng đơn sắc, trong trẻo như ngọc. 
Trang trí là những chạm khắc chìm hay đổ khuôn nổi, gần gũi 
với vẻ giản đị tỉnh tế, với sự phân bố không gian theo tỉ lệ 
hoàn hảo của hội hoạ đương thời. 

Đời Nguyên (1279 - 1368) văn nhân hoạ phát triển: Hoàng 
Công Vọng, Vương Mông, Ngô Trần, Nghê Tản. 

Đời Minh (I368 - 1644) xây dựng Tử cấm thành. Văn nhân 
hoạ có Trắm Chu, Văn Chưng Minh, Đường Dần, Cừu Anh, 
Đồng Kỳ Xương. Đồ sứ trang trí nhiều màu, đặc biệt là lam 
và trắng. 

Đời Thanh (1644 - 1911), xây dựng Di Hoà Viên. Văn 
nhân hoạ có Bát Đại Sơn Nhân, Thạch Đào, Ngô Xương 
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Thạch. Đồ sứ thịnh hành lối men ô. 


NTTH sau Cách mạng 1949 tiếp tục phát tiền phong phú, 
Tẻ Bạch Thạch, Từ Bi Hồng... đã trở nên các hoạ gia nổi tiếng 
thế giới. 

NGHỆ THUẬT TRỪU TƯỢNG nghệ thuật biểu thị 
bảng những hình ảnh không giống với những hình ảnh của 
thế giới hiện thực quen thuộc. Trong hội hoa, điêu khắc, là sự 
sắp đặt các hình thể. màu sắc thuần tuý, tự thân cũng có thể 
khơi dậy cảm xúc thẩm mĩ. Đây là một hiện tượng nghệ thuật 
độc lập đặc trưng của thế ki 20. Nguồn gốc NTTT có từ trước 
Chiến tranh thế giới Ì (1914 - 18), bắt đầu với Kanđinxki (V. 
V. KadinskiJ), hoạ sĩ người Nga, sáng tác dựa vào trực giấc, 
tiếp là Mônđrian (P. Mondrian) hoa sĩ người Hà Lan. vẽ tranh 
theo toán học. Cùng thời gian đó, ở nước Nga trước 
Cách mạng tháng Mười, NTTT đã phát triển có hệ thống với 
chủ nghĩa cấu trúc của Batlanh (Batlin), chủ nghĩa phát xạ 
(rayonnisme) của Lariônôp (M.E. Larionov), chủ nghĩa tuyệt 
đỉnh (suprématisme) của Malévich (K.S. Malevich). Năm 
I930, triển lãm quốc tế đầu tiên của NTTT tổ chức ở Pari 
(Pháp). Nhưng phải sau Chiến tranh thế giới II (1939 - 45), 
NTTTT mới rộ lên mạnh mẽ chia hai dòng đối lập: Dòng của 
Mônđrian, tập hợp những hoa sĩ duy lí, chống lãng mạn, có 
Vadarêly (V. Vasarely) hoa sĩ người Hungari sống ở Pháp, lập 
ra khuynh hướng Ôp A (Op Art) dựa trên những hiệu quả 
quang học. Dòng của Kanđinxki, lôi cuốn các hoạ sĩ trừu 
tượng phát triển thành nghệ thuật trừu tượng biểu hiện. 

NGHỆ THUẬT VẤN CƯƠNG nền nghệ thuật mang 
tên vùng đất Vân Cương (Yunjiang), thuộc địa phận tỉnh 
Thiểm Tây, nơi nhà Bắc Nguy lập một tu viện Phật giáo lớn 
trong vùng núi đá (453). Cùng với nó là một tổng thể điêu 
khác Phật giáo bằng đá cổ nhất trong nghệ thuật Trung Hoa. 
Các tượng ngồi trong khám đá có cỡ rất lớn, san sát trên các 
vách núi. NTVC cho ta căn cứ để theo dõi sự phát triển của 
điêu khắc Phật giáo Trung Hoa từ những kiểu mẫu Trung Á 
(450 - 553). 


.{ 


R.. 


hai 


Nghệ thuật Vân Cương 
Tượng Phật (thời Bắc Nguy; hang đâ số 20, Vân Cương) 


NGHỆ THUẬT VƯỜN thiết kế mĩ thuật không gian bên 
ngoài (nhà) đã được giới hạn bằng cây cối, cỏ, hoa và những 
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vật thể mĩ thuật nhân tạo (điêu khắc, khối trang trí...) hay 
nguyên chất tự nhiên được gia công (khối đá, dòng nước 
chảy, tia nước phun...). NTV vận dụng các yếu tố ấy, sắp đặt 
theo phương án của nhà mi thuật (thường kết hợp với kiến 
trúc sư), tạo ra những giá trị thẩm mĩ do tương quan hình 
khối, màu sắc, độ cao thấp, hướng vào trục đường với những 
điểm tụ, điểm toả... Lịch sử ghi nhận những trường phái NTV 
khác nhau qua nhiều thời đại. Cổ đại Ai Cập với những mảnh 
vườn chữ nhật đăng đối theo trục trung tâm, đường cây to, 
vườn hoa, hổ nước, giàn nho; vườn lâu đài có bậc xuống tới 
bờ sông Nin [NiI, theo tranh ở ngôi mộ Tebơ (Thèbes) thời 
Amênôphit (Aménophis) II, 1405 - 1370 tCn. ]. 





Nghệ thuật vườn 
Vườn Barôc ỏ hoàng cung Buôcbông (1752 - 74) 
Ö Campania 


Vùng Lưỡng Hà với vườn trên sân thượng trồng cây gia vị, 
cây quý, cây ăn quả, nho các loại; và các công viên có kênh 
đào mang nước tưới, với hồ trồng cói [Axyri (Assyrie), thế kỉ 
71 tCn.} (x. Nghệ thuật vườn (reo) Vườn Ba Tư thời 
Akhêmênit (Achéménides) có những lối đi dạo theo đường 
thẳng cất ngang. Vườn Ấn Độ, vùng theo đạo Hỏi có các 
đường trồng cây, hồ sen, vườn hoa. Thời kì Phật giáo là những 
rừng vườn và vườn đô thị. Vườn Xri Lanka là những rừng nhỏ 
(vườn rừng) với những bể tắm. Trung Quốc phát triển NTV 
rất sớm, thành nền “văn hoá vườn”. Vườn xung quanh cung 
điện, hay là nơi giải trí, đi sản của vua chúa; thu nhỏ phong 
cảnh thiên nhiên có núi non, sông, hồ, cây lớn, cây nhỏ, lâu 
đài, đảo, cầu... Nhiều vườn cung đình rộng mênh mông (Di 
Hoà Viên, Cố Cung ở Bắc Kinh...; x. Vghệ thuật vườn Trung 
Quốc). Vườn Nhật Bản chịu ảnh hưởng vườn Trung Quốc, 
quy mô nhỏ hơn, nhiều cái rất nhỏ, nhưng đi sâu vào thẩm mĩ 
tinh tế, thơ mộng, dòng nước có đá để bước chân, cổng gỗ sơn 
son tươi, hoa trồng chọn lọc dưới thấp, hoa (anh đào) rực rỡ 
theo đường đi (x. Nghệ thuật vườn Nhật Bản). Thơ văn Êpôt 
(Epos) tả lại vườn Hi Lạp: vườn cây quả, sân vườn nhỏ ở hàng 
hiên nhà, những rừng cây quý được coi là “rừng thần” để vui 
chơi, thi đấu. Cổ đại La Mã có các công viên chia cách cung 
điện, những vườn để tập thể thao (Pecgamôn, vườn thành 
bậc). Đó còn là “Viện hàn lâm” của Platôn (Platôn), tổ chức 


tranh luận khoa học. Sau cuộc viễn chỉnh của Alêchxandrơ 
(Alexandre) Đại để, các vườn Hi Lạp thuộc để chế La Mã 
chịu ảnh hưởng phương Đông (hình thức lộng lẫy, xa xi). 
Cung điện các triểu vua Xêlơxit (Séleucides) ở Ảngtiôsơ 
(Antioche) có vườn Đaphnẻ (Daphné) với rừng, đến thờ. các 
giếng khơi, nhà tắm, nhà vui chơi, nhà tiếp khách, nhiều 
đường cây, vườn hoa, hang, gò đất đá nhãn tạo, trống dây 
thường xuân. tiểu huyền. cây thắng. đồng thời từ vườn trồng 
cây thuốc đã ra đời vườn thực vật, máy móc được dùng trong 
các đài phun nước trang trí; NTV La Mã sử dụng những gợi 
ý của Hi Lạp (vườn thể dục, thao trường được coi như vườn 
công cộng); vườn Byzängxơ (Byzance), Ba Tư được ứng dụng 
nhiều yếu tế môi trường đôi khi rất phức tạp (những con vật, 
cây cối có máy làm cử động), hoa giá, hệ thống phun nước 
phức tạp. Người Arập coi trọng nghệ thuật nước (nổi tiếng là 
vườn ŸĐ2amal, Batđa, biệt thự vườn Xamara (Samârrâ), vườn 
sân thượng Anđaluxia (Andalucia, nam Tây Ban Nha), vv. 
Các nước lialia, Hà Lan, Đức... đều có phong cách NTV riêng 
rất đặc sắc. Hai phong cách NTV gây an tượng mạnh mẽ 
nhất, đã có ảnh hưởng đến nhiều nước khác là: NTV Pháp và 
Anh (x. Nghệ thuật vườn Anh; Nghệ thuật vườn Pháp). 
Từ đầu thế kỉ 20. bắt đầu phong trào làm vườn nhỏ, chính 
là quan niệm tạo lập vườn trong thành phổ đến ngày nay. 
Đồng thời cũng bắt đầu trồng cây xanh trong đường phố; mặt 
khác, các vườn biệt thự riêng, vườn chơi cho trẻ em. vườn thợ, 
vườn trường, bệnh viện... NTV trở thành một thành phần của 
thiết kế đô thị hiện đại, mĩ quan thành phố, điểm thông 
thoáng, giải trí, môi trường văn hoá. Ở Việt Nam, NTV được 
chú ý trong kiến trúc cung đình ít nhất từ thế kỉ I2 (vườn 
thượng uyển thời Lý); nhà dân thường có vườn hoa cây cảnh 





Nghệ thuật vườn Nhật Bản 
Vườn thiền Ryöan-ji (Kyðt6; thế kỉ 15) 


trước nhà (x. Nghệ thuật vướn Việt Nam); nhiều vườn công 
viên được xây dựng ở Hà Nội, Sài Gòn, Huế... từ đầu thế kỉ 20, 
nay được cải tạo và mở rộng bên cạnh những vườn mới. Đặc biệt 
ở Huế, ngoài vườn thành phố, còn những lãng vua được quy 
hoạch, xây dựng thành những vườn lớn (như khu lãng Tự Đức là 
một công viên lớn rất thơ mông). 

NGHỆ THUẬT VƯỜN ANH phong cách quy hoạch, 
thiết kế mĩ thuật vườn công viên kiểu Anh lấy cơ sở là phong 
cảnh tự nhiên, theo khuynh hướng phóng khoáng, không gò 
bó theo những đường trục quá nghiêm lệ. Được mở đầu ở Anh 
thế kỉ 18 trong phong trào tư tưởng tự do cá nhân tư sản trên 
đà phát triển. NTVA toả rộng ảnh hưởng ở Châu Âu 


NGHỆ THUẬT VƯỜN TREO ÏN 





(thế kỉ 19), mở ra khuynh hướng thiết kế. quy hoạch công 
viên thành phố và những vườn trung bình, nhỏ mang phong 
cách tự nhiên vào đô thị, đồng thời gợi ý đưa cây xanh 
vào đường phố. 





Nghệ thuật vườn Anh 
Vườn của lâu đài Xixinqua (Sissinghurt) (Kentơ; thế kỉ 20) 


NGHỆ THUẬT VƯỜN NHẬT BẢN nghệ thuật tạo 
khoảng không tĩnh lặng thanh bình của thơ và cái đẹp, thuân 
lợi cho một đời sống tỉnh thần thanh khiết. Vườn Nhật Bản 
còn gắn với một khái niệm là Vườn Thiền; có nguồn gốc từ 
thế kỉ 10. nhưng mẫu cổ nhất còn lại đến nay là Vườn Thiển 
Tenryuji (Tenryuji) ra đời thế kí 14: mẫu hoàn chỉnh nhất là 
Vườn Thiển Ryôan - ji (Ryöan - Ji) ở Kyôtô 
(Kyôto) ra đời từ thế kỉ 15. Vườn Tenryuji không 
có hoa, cây cỏ, mà toàn rong rêu sỏi đá, màu sắc 
tối sắm do nhà danh hoạ Xôami (Söami) thực hiện. 
Giữa để trống. những thành phần chính lánh sang 
hai bên, có chiều đối xứng: âm và dương, núi và 
thác nước, đảo và biển, tất cả tượng trưng bảng 
những tảng đá hoang sơ, bụi cây cằn côi, nước của 
sông hồ là cát trắng và sỏi. 

Vườn Ryôan - j¡ là mảnh đất hình chữ 
nhật phủ đầy cát trắng, chải kĩ càng, thể hiện đồng 
nước chảy theo nhiều hướng, trên đó có những tảng 
đá như hòn núi nhô lên từ biển. 

NGHỆ THUẬT VƯỜN PHÁP phong 
cách quy hoạch, thiết kế mĩ thuật vườn công viên 
kiểu Pháp với một trục trung tâm được coi là rường 
mối chính hướng thẳng vào toà cung điện (lâu đài). Các 
đường đi, vườn hoa, cây cảnh, kể cả dòng nước chảy, kênh 
rạch, tia nước phun, đều phụ thuộc vào trục chính để tôn giá 
trị công trình kiến trúc. Đặc điểm nổi bật của NTVP là: cây 
cối to, nhỏ đều được xén khối hình học theo thiết kế chung. 
NTVP ra đời nửa sau thế kỉ L7 dưới triểu vua Pháp Lu-i XIV 
(Louis XIV), toả rộng ảnh hưởng tới toàn thể cung đình Châu 
Âu. Phong cách NTVP được thực hiện ở Đức, Áo, Nga, Italia, 
Tây Ban Nha... thế kỉ 18, 19. Đến nay nhiều vườn cung điện 
cổ còn giữ được (x. )ghệ thuật vườn). Xem hình trang sau. 

NGHỆ THUẬT VƯỜN TREO vườn trên sân thượng 
trồng cây cảnh, chống đỡ bằng cột trụ, tường chịu lực, vòm 
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N NGHỆ THUẬT VƯỜN TRUNG QUỐC 








Vườn Pháp 





Nghệ thuật vườn treo 


Vườn treo Babylon (tranh khắc; thế kỉ 16); Macten Van Hemxkec 
cuốn. Theo truyền thuyết, NTVT xuất hiện trone lịch sử ở thế 


kỉ 8 - 6 tCn., tai cung điện Xêmirami (Sémiramis) là một kì 
quan thế giới cổ đại. Người đầu tiên làm vườn treo là vua 
Nabuchôdônôdo l[ (Nabuchodonosor lỊ; 604 - 
562 tCn.) để tặng cho vợ mình. Khi khai quật khảo 
cổ đã tìm thấy những vòm cuốn, trên có lớp đất để 
trồng cây; những máy bơm và hệ thống máng đưa 
nước sông phơrat (Euphrate) ở gần đó để tưới. 
“tơrabô (Strabo), Điôđôrut (DIodorus) và Pliniut 
(Plinius) để cập đến việc vận dụng sáng kiến đó ở 
những đời sau, vd, vườn trên sân thượng thời vua 
Ba Tư Đêriut (Derius), những vườn treo trên đổi 
Platinô (Platino), Rôma, cây trồng bên trên lãng 
vua AuguxtIut (Augustus), Rôma, vườn treo ở cung 
điện Frnidrich lÏ [(Fredrich IÏ), Nuyêcnơbec 
(Nũmherg), Đức |. 

NGHỆ THUẬT VƯỜN TRUNG QUỐC nghệ 
thuật quy hoạch, chăm sóc và tô điểm vườn ở 
Trung Quốc. Người Trung Quốc muốn tái hiện vẻ 
đẹp sơn thuỷ hữu tình vào nghệ thuật vườn của họ. 
Họ đã vận dụng nghệ thuật thi hoạ cổ truyền vào 
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việc tạo dựng các vườn, công viên, mô phỏng cảnh đẹp thiên 
nhiên, lấy đình, đài, lầu gác. ao, hồ, giả sơn, có cây hoa lá 
làm chủ thể: điểm xuyết những hành lang khúc khuỷu, cầu 
nhỏ uốn cong, hoà nhập với tư tưởng thi hoạ Đường, Tống. 

Thương Lãng Đình mang phong cách kiến trúc vườn đời 
Tổng, là vườn hoa cổ nhất nằm ở phía nam thành Tô Châu. có 
nhiều núi đất điểm xuyết các tảng đá. Theo các con đường 
hẻm luồn hang, leo núi, cây cối tre trúc m tùm, dọc hành 
lang có nhiều cửa sổ tự nhiên cái vuông, cái tròn. bán nguyệt. 

Chuyết Chính Viên, tiêu biểu cho vườn nghệ thuật đời nhà 
Minh, được xây dựng vào năm 1522, diện tích vườn khoảng 
25 ha. Bố cục tổng thể lấy ao hồ làm trung tâm, lầu, đình, đài, 
tạ đều toa lạc ở xung quanh, toàn bộ cảnh quan của vườn như 
nằm trên mặt nước soi bóng xuống mật hồ. Di Hoà Viên ở Bác 
Kinh xây dựng từ thời Minh (x. Di Hoà Viên). 

Lưu Viên là vườn hoa nổi tiếng đời nhà Thanh, vườn có đủ 
các cầu, hành lang, có cửa sổ thiên nhiên, tường hoa, núi non, 
đình, tạ, lầu gác. Vườn chia bốn khu, mỗi khu có một chủ đề 
riêng: đình quán, hành lang gấp khúc (khu đông): 
núi giả, rừng phong (khu tây); hổ ao, suối nước, 
lầu, đài, đình soi bóng (khu trung): đào liễu bạt 
ngàn (khu bắc). 

Tô Châu nổi tiếng nhất có nhiều vườn hoa đẹp, 
hiện nay còn giữ được 180 vườn mang phong cách 
kiến trúc vườn của các thời Tống, Nguyên, Minh, 
Thanh. 

NGHỆ THUẬT VƯỜN VIỆT NAM phong 
cách, thiết kế vườn kiểu Việt Nam. Người Việt 
Nam từ xưa vốn thích nơi ở có nhà - vườn - ao hồ 
hợp thành một tổng thể kiến trúc. Vườn trồng cây 
quả, hoa, rau, cây thuốc, chè, vv. Thường dành một 
khoảng ngay trước sân để trồng hoa; ao hồ thả cá, 
trồng sen, súng: vườn tạo thành nền cây xanh với 
"mặt gương” hồ, ao được điểm xuyết màu sắc rực 
rỡ của hoa, quả, tạo sự thanh bình, tươi mát cho 
cuộc sống. Bể cạn với non bộ, có cây thế, cây cảnh 
(kiểng) bổ sung giá trị thẩm mĩ của vườn nhà. Vd. 
ở Huế, nhiều người dân thành phố ở vùng Vỹ Dạ 
vẫn thích ở “nhà vườn”, biến nơi ở thành một tác phẩm nghệ 
thuật sống: hàng rào trồng cây chè, hay dâm bụt, ôrô, xương 
rồng, tre trúc... được xén tỉa công phu, cổng xây gạch nhỏ 
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xinh, có mái; cuối lối vào có bình phong ôrô hay xây gạch có 
đắp, vẽ trang trí đẹp; sân nhà có chậu hoa tươi; trước sân nhà 
có hồ sen, súng hoặc bể cạn với hòn non bộ. Nhìn chung nhà 
vườn chẳng khác một vũ trụ thu nhỏ, vừa là nơi lao động 
trồng trọt, vừa là nơi tu dưỡng tinh thần. giúp con người sống 
hài hoà với thiên nhiên. 

NGHỆ THUẬT 
XUME nền nghệ 
thuật được gọi tên 
theo một thành phố 
cổ Xume (Sumer) ở 
Lưỡng Hà, có những 
chứng tích văn hoá 
đầu tiên vào thiên 
niên kỉ 5 tCn. Kiến 
trúc đặc biệt của 
Xume là những 
zichgura (Ziggourat- 
tháp nhiều tầng), xây 
bằng gạch sống phơi 
khô. Điêu khắc điển 
hình là các tượng 
Guđêa (Gudéa) và 
tượng nhỏ ở các đến 
thờ, không hướng về 
sự tả thực mà hướng 
về tôn giáo, coi như 
nơi gửi gắm của thần 
linh. Đôi mắt tượng 
mở to quá cỡ, để 
nhấn mạnh sự tuyệt đối của “cửa sổ tâm hồn” (những tượng 
ở đền Abu Tèn - Axma, thiên niên kỉ 3 tCn., đá cẩm thạch, 
bảo tàng Batđa, lrác). 

NGHỆ TĨNH đồng bằng bồi tụ ở Bắc Trung Bộ Việt Nam, 
phân chia thành những bộ phận nhỏ khác nhau rõ rệt do các 
nhánh núi nhô ra tận bờ biển. Từ bắc xuống nam thành các 
đồng bằng nhỏ: Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Yên Thành, Hưng 
Nguyên - Nghị Lộc - Nghị Xuân, Hương Khê, Can Lộc, 
Thạch Hà - Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Đồng bảng NT kém phì 
nhiêu, có nhiều đất phù sa cũ và cồn cát cũ, ở ven biển có 
nhiều cổn cát mới. Thường phải hứng chịu mưa bão và gió 





Nghệ thuật Xume 
Tượng đầu bò ỏ nghĩa trang 
hoàng gia Urơ 
(nửa đầu thiên niên kỉ 3 tCn.) 





Lào. Đất nhẹ, khô ráo thích hợp với hoa màu và cây công 
nghiệp ngắn ngày, đặc biệt là lạc. 

NGHỆ TĨNH tỉnh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Thành lập 
từ 27.12.1975, do hợp nhất 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Diện 
tích 22.500 km2. Dan số 3.500.000 (1991). Từ 20.7.1991 chia 
trở lại 2 tỉnh cũ (x. Hà Tĩnh; Nghệ An). 

“NGHÊU, SÒ, ỐC, HẾN" (cg. “Di tình”), vớ tuồng đồ 
nổi tiếng, khuyết danh, đã lưu truyền từ lâu trong dân gian. 
Nội dung tích tuồng: Ốc nhờ thấy bói là Nghêu gieo quẻ chỉ 
hướng vào ăn trộm nhà trùm Sò. Ốc đem của trộm được bán 
cho thị Hến, mội gái goá trẻ đẹp. Thầy lí và trùm Sò đến lục 
soát bất được tang vật, liền giải thị Hến lên trình quan huyện. 
Thị Hến làm cho quan huyện và thầy để mê mệt vì sắc đẹp 
của mình. Kết quả: trùm Sồ mất tiền, thấy lí bị đòn, thị Hến 
được tha bổng. Kết thúc vở là lớp hài kịch đánh ghen do thị 
Hến mưu trí bày ra để vạch mặt ba tên chức dịch mê gái: quan 
huyện, thầy để (để Hàn), thấy lí. Tính hài hước châm biếm 
làm cho vở diễn có sức hấp dẫn từ đầu đến cuối. Vớ diễn được 
Nhà hát Tuồng Trung ương phục hồi năm 1960. Thị Hến do 
Nghệ sĩ ưu tú Minh Đức thủ vai. Vở điễn thường xuyên nằm 
trong dàn kịch mục của Nhà hát Tuồng. Nó còn được chuyển 
thể sang các kịch chủng khác như cải lương, kịch nói, và là 
tiết mục chính Nhà hát Kịch Trung ương chọn mang đi biểu 
điển ở Liên Xô năm 1982. 


NGHI BINH hoạt động quân sự nhằm làm cho đối phương 
phán đoán sai lầm về lực lượng, bố trí, khả năng, ý định và 
thực tế hoạt động của mình. NB có thể được thực hiện ở quy 
mô chiến lược, chiến dịch hay chiến thuật. Trong hành động 
NB, phải biết làm lộ những điểu cần lộ và có thể lộ. che 
giấu những điều cần che, kết hợp với các vật thể giả tạo, các 
biện pháp và phương tiện kĩ thuật..., tung tín đánh lừa các 
đối phương. 

NGHI LÊ những hoạt động mang tính truyền thống được 
thực hiện tại những thời điểm quan trọng trong đời sống và 
trong hoạt động sản xuất của con người. Phân biệt hai loại NL, 
chính: một loại gắn với chu kì đời sống con người (từ sinh đẻ, 
cưới xin đến ma chay) gọi là NL, gia đình: một loại liên quan 
đến sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác gọi 
là NL theo lịch. 

NGHI LẺ QUẦN ĐỘI các hình thức biểu thị kỉ luật, vinh 
dự và sự tôn trọng theo quy tắc của quân đội, bao gồm: lễ 
chào quốc kì, lễ duyệt binh, lễ tuyên đương công trạng và 
thưởng huân chương, lẻ tang, lễ nghênh đón khách trong 
nước, nước ngoài ... NLQĐ của Quân đội Nhân đân Việt Nam 
được quy định lắn đấu trong Sắc lệnh số 7I/SL ngày 
22.3.1946 của chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

NGHI LỘC huyện ở phía đông nam tỉnh Nghệ An. Diện 
tích 397,5 km2. Gồm I thị trấn (Quán Hành - huyện lị), 32 xã 
(Nghi Văn, Nghỉ Yên, Nghỉ Kiểu, Nghị Lâm, Nghĩ Đồng, 
Nghi Hưng, Nghi Tiến, Nghi Mỹ, Nghỉ Phương, Nghi Thuận, 
Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghị Xá, Nghi Hợp, Nghĩ Khánh, 
Nghi Long, Nghi Thịnh, Nghi Công, Nghi Diên, Nghị Trung, 
Nghi Trường, Nghi Thạch, Nghi Vạn, Nghi Liên, Nghi Ấn, 
Nghi Phong, Nghỉ Xuân, Nghi Hoa, Nghỉ Kim, Nghi Đức, 
Phúc Thọ, Nghi Thái). Dân số 21 3.800 (2001). 

Địa hình đồng bằng ven biển, có một ít đổi núi nhỏ, đất 
phù sa ven sông, đất cát ven biển. Sông Lam chảy dọc theo 
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địa giới phía nam huyện, đồ ra Cửa Hội. Sông Câm đồ ra Cửa 
Lò. Trồng lac, lúa, thuốc lá; trồng cây chấn cát. Đánh bát và 
chế biến hải sản. Giao thông: quốc lộ 1Á, tính lộ 535, 534, 
538. đường sắt Thống Nhất chạy qua. Từ xưa, là huyện của 
tỉnh Nghệ An: từ 1975, thuộc tính Nghệ Tĩnh: từ 20.7.1991 
(rở lại tình Nghệ An. 

NGHI THỨC HOÁ quá trình mỏt số kiểu hành vi của 
động vải được biến đồi thành tín hiệu xã hội dẻ nhận Biết, 
Thuộc NTH có: ham doa, quyển rũ và thường phát triền từ 
hành đóng có mục đích hoặc các hoạt động thay đổi chỗ. 

NGHI TRƯỢNG vật trang hoàng nơi công đường, cung 
thất, đình thự. hay rước theo kiệu, võng Khi vua, quan ngự 
giá: em có: làn, lọng. cờ, quạt, bình khí. Thời phong kiến có 
các các bộ NT sơn son thếp vàng rải lộng lẫy; nhiều cung 
điên cô, điền thờ, đình chùa vần còn hm: p1ữ được. 

NGHI XUÂN huyện ở phía đông bác tính Hà Tĩnh. Diện 
tích 218 km2. Gồm 2 thị trấn (Xuân An, Nghi Xuân - huyện 
[¡), 17 xã (Xuân Hội, Xuân Trường. Xuân Đan, Xuán Phổ, 
Xuân Hải. Xuân Yên, Tiên Điện, Xuân Giang. Xuân Mỹ, 
Xuán Thành. Xuân Hồng, Xuân Viên, Xuân Lam, Xuân 
Lĩnh, Xuân Liên, Cô Đạm, Cương Gián). Dàn số 100.300 
(2001). Địa hình đồng bằng ven biển, có núi Hồng Lĩnh (Núi 
Ông cao 676 m). Đất cát chiếm 57 diện tích. Sông Lam 
chảy dọc theo địa giới phía bác đồ ra Cửa Hội. 

Trồng lúa, khoai, lạc: trồng cày chắn cát. Đánh bắt hái sản, 
sản xuất muối, chế biến nước mắm. Giao thông: quốc lộ LA. 
8B chạy qua. Mộ và nhà Báo tàng Thi hào Nguyễn Dù ở Tiên 
Điển. Trước đây. huyện thuộc tính Hà Tĩnh. Từ 1975, thuộc 
tỉnh Nghệ Tĩnh; từ 20.7.1991, trớ lại tính Hà Tĩnh. 

NGHĨ LÊ HÀNG NĂM thời gian nghỉ ngơi dành cho 
người lao động, được pháp luật quy định vào một số ngày 
nhất định trong một năm. Ở Việt Nam, các ngày NLHN gồm: 
tết Dương lịch (nghi Ï ngày vào [. 1). tết Nguyên đán (4 ngày: 
ngày cuôi năm, và 3 ngày đầu năm Âm lịch), Quôc tế Lao 
đông (một ngày - I.5), Quốc khánh (I ngày - 2.9). Đôi với 
những người là tín đô các tôn giáo, trong ngày lẻ chính thông 
cúa (ôn eláo mình. nếu có tham pia vào cuộc hành lề thì được 
xin phép nghĩ không quá một ngày. Nếu những ngày 
phi trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được nghỉ bù vào 
Igày tiếp theo. 

NGHĨ NGƠI TÍCH CỰC thay đổi hình thức hoạt đông để 
(hực hiện hồi phục sức lực khi mệt mỏi. Nhà sinh [lí học người 
Nøa Xechênöp ([. M. Sschenov, L829 - (905), dã chứng mình 
khi mỗt tav đã mệt mọi sau guá trình làm việc sẽ được phục 
hồi nhanh chóng không phải do nghỉ ngơi hoàn toàn, mà nhờ 
vào hoạt động của tay trước đó không làm việc. Phát hiện này 
trở thành họe thuyết NNTC. Học thuyết này ứng dụng có hiệu 
quả trong các hoạt động xen kế giữa hai loại hình lao động trí 
óc và lao động chân tay. 

Cơ chế sinh 1í của NNTC là sự hồi phìịịc năng lượng Ở các 
trung tâm điều khiến (thần kinh) và các bộ phận của cơ quan 
vận động trong cơ thể. 

Trong hoạt động thể thao, NNTC được thực hiện bằng cách 
thay đối các loại hình vận động và sắp xếp hợp lí lượng vận 
động trone chu kì huấn luyên. 

Trong huấn luyện thể thao, lí thuyết NNTC được sư dụng 
như môt biên pháp có hiệu quả để nâng cao lượng vàn động 
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mà không gày ra sự mệt môi quá sớm, †ao ra năng lực thích 
nghí mới. Học thuyết trở thành cơ sở lí thuyết cho một số 
môn khoa học trong huấn luyện thể thao: lí thuyết về hiiấn 
luyện, xáy dựng chu kì huấn luyện, phương pháp huấn luyện, 
điển hình là phương pháp huấn luyện biến tốc và phương 
pháp huấn luyện tuần hoàn. 

NNTC đổi với vận động viên trong giai đoạn chuyển tiếp 
các nội dung luyện tập cần tập các món thể thao khắc mang 
tính chất bố trợ. Trên quan điểm sinh lí học hiện đại. NNTC 
đạt được không nhất thiết bằng thay đổi loại hình lao động và 
nhóm cơ hoạt động mà vận dụng rộng rãi biện phấp giảm nhè 
lượng vận đông và cường độ sau buối tập nặng hoặc thi đấu 
trước khi hoàn toàn nghỉ ngơi. 

NGHĨ PHÉP HÀNG NĂM thời gian nghỉ ngơi dành cho 
những người lao động làm việc trong một năm ở các doanh 
nghiệp, cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, Căn cứ 
vào tính chất lao động và điền kiện làm việc, người lao động 
được hương một trong hat mức nghỉ phép năm là TŨ ngày 
hoặc 12 ngày , không tính ngày lễ và ngày nghỉ hẳng tuần: 14 
ngày đôi với người làm cône việc nặng nhọc, độc hại; l6 
ngày đối với người làm công việc đặc biệt năng nhọc, độc 
hại. Nếu số ngày đi và về trên đường từ 2 ngày trở lên thì 
được tính thêm số ngày đó vào thời eian nghì phép. Điều kiện 
được nghỉ phép năm là người lao động phải làm việc liễn tục 
trong một năm, kể cả những thời gian người lao động được 
đoanh nghiệp cử đi học; ñghi việc vì tại nạn lao động: nghì 
đẻ, con ôm rne nghỉ theo chế độ; bị đình chỉ công lác, tạm 
giữ, tạm giam để chờ toà xét xử nhưng sau đó được tha bổng 
và trở về làm việc, Khóng được hưởng chế đó NPHN đôi với 
những người nghi việc không có lí do chính đáng, tới mức 
doanh nghiệp cơ quan phải ấp dụng các biên pháp trách 
nhiệm kỉ luật, hoặc những người nghỉ ốm có tổng số ngày 
nghỉ trong một năm công tác quá 3 tháng. Về quyền lợi, công 
nhân viền chức nghỉ phép năm được hướng ngày lương cộng 
với phụ cấp lương, được thanh toán tiền tàu xe đi và vẽ. 
Khoản thanh toán này do doanh nghiệp cơ quan chịu trách 
nhiệm, căn cứ vào giấy nghỉ phép cố chứng nhận cửa địa 
phương nơi đến và vé tàu, xe. 

NGHỊ ÁN hội đồng xét xử thảo luận và quyết định các vấn 
đẻ của vụ án. Chỉ thâm phán và hội thầm nhàn dân trong hội 
đồng xét xử mới có quyên NA. Việc NA phải được tiến hành 
tại phòng riêng, cách li với bén ngoài. Trong thời gian hội 
đồng xét xử NÀ, khòng ai được phép vào phòng NA hoặc 
bằng mọi cách liên lạc với các thành viên của hội đồng xét 
xử. Điều 196, Bộ luật tố tụng hình sự quv định việc NA chị 
được căn cứ vào các chứng cứ, tài liên đã được thẩm tra tai 
phiên toà. Các vấn đề của vụ án được giải quyết tại phòng NA 
bằng cách biểu quyết theo đa số về từng vấn đề mội. Thảm 
phán biểu quyết sau cùng. Người có ý kiến thiểu số được 
quyền báo lưu ý kiến của mình bằng văn bản để vào hồ sơ vụ 
án. Khi NA phải lập biên bản ghi lại các ý kiên thảo luận và 
quyết định của hội đồng xét xứ, 

NGHỊ ĐỊNH văn bản quy phạm pháp luật do Chính phú 
bạn hành, được quy định trong Hiến phán nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 992, điều 115. NÐ của Chính 
phủ bao gồm: a) NÐ quy định chỉ tiết thí hành luật, nghị 
quyết của Quốc hội, phán lệnh. nghị quyết của Uy ban 
Thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của chủ tịch nước: quy 


định nhiệm vụ. quyền hạn. tổ chức bộ máy của các bộ. cơ 
quan ngang bộ. cơ quan trực thuộc Chính phu và các cơ quan 
khác thuôc thầm quyền của Chính phú thành lập: các biện 
pháp cụ thế để thực hiện nhiệm vụ. quyền hạn của Chính phi: 
b) NĐ quy đinh nhữmne vấn để quan trong và hết sức cân thiết 
nhưng chưa đú điều kiện thành luật hoặc pháp lệnh để đáp 
ứng yêu cầu quản lí nhà nước, quán lí kính tế, quản lí xã hội. 
Việc ban hành NÐ này của Chính phú phải được sự đồng ý 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

NGHỊ ĐỊNH TH một loại điều ước quốc tế được kí kết 
g1ữa các nước về một vấn đề nào đó liên quan tới các quan hệ 
chính trị. ngoại piao. kinh tế, văn hoá, vv. Thông thường. 
NĐT là văn bản bổ sung cho các điều ước quốc tế (hiệp ước, 
hiệp định, công ước ...). Theo phấp luật Việt Nam, NOT được 
cot là một loại điều ước quốc tế có trật tự kí kết và thực hiện 
tuân thủ những quy định trong Pháp lệnh về kí kết và thực 
hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 
20.8.1998. 

NGHỊ ĐỊNH THƯ MÔNGRÊAN VỀ CÁC CHẤT 
LÀM SUY GIÁM TẦNG OZON một văn bản pháp luật 
quốc tế đã được kí kết 16.9.1982 tại thành phố Môngrêan 
(Montreal, Canađa). Cho đến nay, Nghị định thư này đã được 
điều chỉnh và bổ sung tại nhiều cuôc họp của các bên tham 
gia. Theo văn bán đã được bổ sung và sứa đổi mới đày nhất 
vào năm I995 tại thành phổ Viên (Áo), Nghị định thư có 2O 
điểu và phụ lục, chủ yếu để cập đến nhmg vấn đề như: L) Các 
biên pháp kiểm xoát, gồm các quy định đối với việc điều 
chính cắt giảm sản xuất và tiêu thụ các chất làm suy giảm 
tầng ozon đã được kiểm soát. 2) Tính toán các mức kiểm soát. 
3) Kiểm soát việc buôn bán với các nước không phải là nước 
thành viên tham gia kí kết Nghị định thư. 4) Tình trạng đặc 
biệt của các nước đang phát triển. 3) Đánh giá và kiểm điểm 
các biện pháp kiểm soát. Ngoài ra, còn có các phụ lục - danh 
sách "các chất được kiềm soát, số đồng phân, tiềm năng làm 
suy giảm tảng ozon; đanh sách các sản phẩm đã được 
thương nai hoá rộng rãi chứa các chất đã được nêu trong 
phần phu lục”. 

Bản pốc của Nghỉ đính thư này gồm các văn bán bằng các 
tiếng Arập, Trung Quộc, Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha, 
đều có giá tị ngang nhau và đã được lưu nộp cho tổng thư kí 
Liên hợp quốc. Nghị định thư này đã được Nhà nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghTa Việt Nam phê chuẩn tham gía năm 
I994. '*'Chương trình quốc gía của Việt Nam nhằm loại trừ 
dân các chất làm suy giảm tầng ozon” đã được thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt vào tháng 6.I995, nhằm thực hiện tốt 
các quy định nêu trong Nghị định thị này. 

NGHỊ QUYẾT văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan 
nhà nước có thấm quyền ban hành. quy định các chính xách 
chủ trương, phê chuẩn. phê duyệt điều ước quốc tế ... Theo 
quy định của Hiên pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm (992, NQ là hình thức văn bản quy phạm 
pháp luật do Quốc hội, Chính phủ, hội đồng nhân dân các cấp 
ban hành. NQ còn là loạt văn bản của các tổ chức chính trị - 
xã hội. xã hội. đoàn thể về các vấn để thuộc lĩnh vực hoạt 
động cứa tổ chức đó. 


NGHỊ QUYẾT “VỊNH BẮC BỘ” nghị quyết do Quốc 
hội Hoa Kì thông qua (7.8.1964) trên cơ sở của sự kiện vịnh 
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Bắc Bộ (x. Sự kiện vịnh Bắc Bộ). cho phép tổng thống Hoa 
Kì Jônxơn (L. lohnson) “được áp dụng mọt! biện pháp cân 
thiết. đẩy lùi bất cứ một cuộc tiến công vũ trang nào chống 
lại hức lượng Hoa Kì và sản sàng tiến hành mọi bước cân 
thiết, kể cả dùng tực lượng vũ trang để giúp đỡ bất kì một 
nước đồng minh nào cần đến sự giúp đỡ để bảo vệ nền tự do 
của mình”. Là cơ sở pháp lí để J]ônxơn mở đầu chiến tranh 
phá hoại ở Miền Bác Việt Nam, tiến hành chiến trunh hạn chế 
ở Miên Nam Việt Nam. Đến 12.1.1971, trước sự phản đối 
mạnh mề của nhàn đân Hoa Kì. dư luận quốc lẻ và ca Quốc 
hội Hoa Kì, tổng thống Nichxơn phải kí văn bán chính thức 
bãi bỏ NQ “VBBR": 

NGHỊ SĨ thành viên của nghị viên. do cử trí bảu ra hoặc 
được chỉ định theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp 
nghị viện mồm 2 viện (thượng nghị viện và hạ nghị viện) thì 
NS được phân thành thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ. Tiêu chuân. 
thể thức bầu NS do pháp luật quy định. Chẳng hạn ở Hoa Kì. 
Hạ nghị viện gồm 435 hạ nghị sĩ được bầu theo số lượng cử 
tri, còn Thượng nghị viện gồm 100 thượng nghị sĩ, môi bang 
được bầu 2 đại biểu. 

NGHỊ VIỆN cơ quan lập pháp ở một số nước. còn gọi là 
quốc hội. NV có quyền ban hành hiến pháp và sửa đổi hiến 
pháp, ban hành luật và sửa đối luật, NV có thể gồm một viện 
và cũng có thể gồm hai Viện: thương nghị viện và hạ nghị 
viện. Thông thường, ở các nhà nước liên bang. hạ nghị viện 
đạt diện cho cư dân nói chung còn thượng nghị viện đại diện 
cho các tiểu bang. Chẳng hạn theo Hiến nhấp Hoa Kì năm 
1782, Quốc hội gồm hai viện: thượng viện và hạ viện, 
Thượng viện gồm 1ÓO nghị sĩ; ha viên gồm 435 nghị sĩ. Tính 
đại diện của thượng viện và hạ viện cũng khác nhan ở các 
nước, tuỳ thuộc vào hình thức tổ chức của nhà nước liên bang 
hay đơn nhất. Ở Việt Nam, theo Hiến pháp năm 194ó, cơ 
quan lập pháp được gọi là NV nhân dân. Các hiến pháp sau 
này gọi cơ quan lập pháp của Việt Nam là Quốc hội. 

NGHĨA (ngón ngữ), quan hệ của từ với sự vật, hiện tượng 
mà nó biểu thị, quan hệ của sự kiện ngôn ngữ với sự kiện 
ngoài ngôn ngữ. N của từ có thể bao gầm một số thành tố nhỏ 
hơn: 1)N sở chỉ: quan hệ cúa từ với đối tượng mà từ biểu thi: 
2)N sở biểu: quan hệ của tì với biểu tượng. khái niệm mà từ 
biểu hiện; 3) N xử dụng: quan hệ cửa từ với người sử dụng nó: 
4) N kết cấu: quan hệ cúa từ với các từ khác có trong hệ 
thống; 5) Tiền gia định: N không được thông báo trong phát 
ngôn nhưng đặt nền tảng cho thông báo. 

NGHĨA (/r:ể), đức thứ hai trong năm đức thường xuyên 
(ngũ thường) của đạo Nho và cũng là đức thứ hai trone bốn 
đức có đầu môi ở hrơng tâm con người (theo Manh Từ). N là 
điều nên làm để đing với danh nghĩa con người và đạo 
làm người. 

Lầm điều nên ấy là hợp với chính nghĩa: làm điều trái lại 
là phi nghĩa, là đáng xấu hổ. Do đó, Mạnh Tử coi đầu mối cúa 
N là lòng xấu hổ. Con người thường đứng trước sự lựa chọn 
giữa điều niên và điều không nên. Điều nên gắn với N, điều 
không nên gắn với phi nghĩa (thường biểu hiện thành cái lợi, 
cái đanh, cái quyền thế, cái dục vọng..., tức là những cá: làm 
cho con người ta sa neã, hư hỏng, biến chất). Cho nên, N đề 
ra cho con người hai đòi hôi hằng ngày: một là. tình thần đấu 
tranh kiên cường cho đạo đức, cho lẽ phải (nêu rõ ý nghta 
này, Khổng Tử nói: '"Thấy việc nghĩa mà không làm là không 
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dũng"): hai là, tình thần thuy chung nhất quán. tĩnh thần Ấy 
gắn với "trung" là "trung nghĩa”, gấn với hiếu là "hiếu 
nghĩa", gắn với trết là “tiết nghĩa”, trái với các tính chất “bất 
nghĩa", 'bạc nghĩa". vv. 

NGHĨA BÌNH tỉnh ờ Trung Trung Bộ Việt Nam. Thành lập 
rừ 2.1976, do hợp nhất 2 tình Rình Định với Quảng Ngãi. Diên 
tích !Í.900 km2. Dàn số 2.367.500 (1989). Từ 30.6.1989, chia 
trở lại 2 tnh cũ (x. Bình Định; Quảng Ngãi). 

NGHĨA BÓNG nghĩa chuyến của từ, nảy sinh do các mối 
liên hệ. liền tưởng trong quá trình biến đối nghĩa. kiểu như ân 
dụ. hoán dụ... V. trong “ơn gäu”, “tình cảm xän”, thì “sâu” 
được dùng theo NRB. khác với nehra đen (xt. Nghĩa đen). 

NGHĨA CƯƠNG (cạ. Nghĩa linh Sơn hoặc núi Đền 
Hùng). núi ở thòn Cổ Tích xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ. Giữa vùng đồi nhấp nhô, núi này được cấu tạo 
bằng đá pocfia rắn nên nhò cao hơn và mang tính chất trấn 
f\gự toàn vùng. Rừng bị tàn phá nay đang được khôi phục lại. 
Có đến thờ và lăng vua Hùng. 

NGHĨA ĐÀN huyên ở phía bác tỉnh Nghệ An, Diện tích 
727/7 km2. Gồm L thị trấn (Thái Hoà - huyện h), 3l xã 
(Nghĩa Hồng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Bình. Đông Hiếu. Táy Hiếu, 
Nghĩa Hiểu, Nghĩa Tân, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Lâm, 
Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Nghĩa 
Lợi, Nghĩa Thọ. Nghĩa Thắng, Nghĩa Quang, Nghĩa Trung, 
Nghĩa Hội, Nghĩa Liên, Nghĩa Tiến, Nghĩa Hoà, Nghìa Mỹ, 
Nghĩa An, Nghĩa Long, Nphía Thuận, Nghĩa Đức, Nghĩa 
Khánh. Nghĩa Lác, Nghĩa Phú). Dân số 87.100 (2001): gồm 
các dân tộc: Thô, Kinh, Khơ Mú. 


Địa hình đổi thoái lượn sống, đất bazan chiếm khoảng 
18,4% diện tích. Có Sông Hiếu. Sông Con chảy qua. 

Trồng trẩu, cà phê. cao »u, thuốc lá, lạc. cam, chanh, đứa. 
Nuôi nhiều trâu, bò. Khai thác chế biến gỗ, đóng hộp trái cây. 
Giao thông: đường sãt Cầu Cát - Thái Hoà; quốc lộ I5, 48, tình 
ló 533 chạy qua. Trước đây, huyện thuộc tính Nghệ An, từ 
1975. thuộc tỉnh Nahệ Tĩnh; từ 20.7.1991, trở lại tỉnh Nghệ An. 

NGHĨA ĐEN nghĩa phản ánh sự vật một cách trực tiếp 
được coi là có trước những nghĩa khác về mặt lôgic hay về 
mặt lịch sử, khác với nghĩa bóng (xt. Nghĩa bóng). Vd. ND 
của từ `"xuän” là chí một mùa trong năm. 

NGHĨA ĐỊA (cp. bãi tha ma). nơi chôn người chết của các 
làng người Việt. NĐÐ thường nằm ở ngoài! tìa làng, trên một 
thế đất tương, đối cao và khô ráo, xa nơi ở và đường qua lai. 
Õ mới số vùng, nơi có tục cải táng, NÐ thường chia làm hai 
khu, khu mai táng (trung táng) và khu cải táne (cát táng). 
Phản khu cái táng thì lăng mô thường được quy tập theo đồng 
ho và gia lộc theo thứ tự từ tổ tiên đến các thế hệ kế tiếp. Một 
sô dòng ho, chị họ chôn cất thành khu riẻng biệt trong ND, 
mô má được xây, có bia phì rõ tên tuổi, nơi sinh, ngày sình, 
ngày mất của từng người. Môt »ố làng lớn có dựng ngôi nhà 
ở gần công làm nơi tiến hành nghỉ lễ trước khi hạ huyệt. Các 
làng lớn thường cắt cử người trồng coi không để cho trâu bò, 
súc vật và trẻ con tự tiện quấy phá. NÐ có sơ đồ đề tránh 
nhảm lẳn phản mộ. Xưa kia, một số trường hợp chết không 
được chôn ở NĐÐ như trẻ nhỏ chưa thành niên, chết bất đắc kì 
tử (bị đánh, chém, sét đánh, ngã cáy, chèt đuối ...), 

Ở một sờ làng, ngoài NĐ còn có nghưi trang liệt sĩ, nơi 
chôn cất những người hí sinh vì nghĩa lớn của dân tộc, người 
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có công lao lớn đổi với địa phương. Trong nghĩa trang, ngoài 
phản mộ còn có kiến trúc như dài tưởng niệm, bia ghi tên tiôi 
người bí sinh. 

NGHĨA HÀNH huyên ở giữa tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích 
234 km2, Gồm I thị trấn (Chợ Chùa - huyền lị), 1I xã (Hành 
Thuận, Hành Dũng, Hành Minh, Hành Đức, Hành Phước, 
Hành Thịnh. Hành Thiện, Hành Tín Tây, Hành Tín Đồng, 
Hành Nhàn. Hành Trung). Dân số 93.000 (2001). 

Địa hình đồng bằng xen đổi. Đất phù sa chiếm 305% điện 
tích. Sông Phước Giang. Sông Vé chảy qua. Có nhiều sét làm 
gạch ngói, đá ong, đá chẻ, cao lanh. Trồng lúa. mía, điều, 
bạch đàn, khai thác đầu rất, săI, đót. Giao thông: tỉnh lộ 627, 
628, đường sắt Thống Nhất chạy qua. 

Huyên được thành lập năm 1981 do chia huyện Nghĩa 
Minh thành NH và Minh Long. 

NGHĨA HOÀ ĐOÀN phong trào chống đế quốc của nhân 
dân Trung Quốc cuối thế kỉ 19. Vốn tên là Ngh1a hoà Quyền; 
ban đầu là hội kín của nông dân ở vùng Sơn Đông. Tiên hành 
khởi neh1a vũ trang. đánh bại các cuộc tấn công của triều 
đình Mãn Thanh, bất giết giáo sĩ nước ngoài. đốt phá giáo 
đường, tần sát giáo dân, coi họ là tay sai đế quốc. Năm 19Ô9, 
phong trào phát triển tới Hà Bác. Thiên Tân. Tháng 4.1900, 
vào Bác Kinh, tấn công các sứ quán nước ngoài. Từ tháng § 
đến tháng 10.1900, NHĐ chiến đấu chống liên quản § nước 
đế quốc, đứng đầu là Anh, Pháp, Đức. Chính quyền Mãn 
Thanh thoả hiệp với đế quốc, phản bội phong trào nóng đàn, 
trấn áp và làm thất bại NHĐ. 

NGHĨA HƯNG huyện ở phía nam tỉnh Nam Định. Diện 
tích 250,5 km2. Gồm 2 thị trần (Rạne Đông, Liễu Đề - huyện 
lj), 23 xã (Nghĩa Đồng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Minh, Hoàng 
Nam, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái, Nghĩa Trung. Nghĩa Sơn. 
Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú, Nghĩa 
Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Hoà, Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm. 
Nghĩa Hùng, Nghĩa Hát, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nam Điển, 
Nghĩa Thắng). Dân số (99.300 (2001), 43% theo đạo Thiên 
Chúa. Địa hình đồng bằng, đất phù sa màu mỡ. Sông Ninh Cơ, 
Sông Đáy chày qua. Có bờ biển ở phía nam huyện. 

Trồng lúa, khoai, lạc, đay, cói, nuôi vịt. Đánh bắt và chờ 
biến hải sản, sản xuất muối. Giao thòng: tỉnh !ộ 490, 508, 493 
chạy qua. Trước đây thuộc tỉnh Nam Đính; từ 1965, thuộc 
tình Nam Hà; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh; từ I99I, 
thuộc tỉnh Nam Hà; từ 6.1I.1996, trở lại tính Nam Định. 


NGHĨA LỘ tỉnh ở vùng Tây Bác Việt Nam, Từ 
21.12.I975, hợp nhất với tỉnh Yên Bái, Lào Cai thành tính 
Hoàng Liên Sơn. Từ 26.12.1991, chia tính Hoàng Liên Sœn 
thành 2 tỉnh Lào Cai với Yên Bái. Tỉnh Nghĩa Lộ hợp nhất 
vào tỉnh Yên B«ái (xt. Ván Bái). 

NGHĨA LỘ thị xã ở phía tây tỉnh Yên Bái. Diện tích 
¡0.9 km2. Gồm 4 phường (Pí Trạng. Tân An, Cảu Thia, Trung 
Tam). Dân số 183.000 (2001); gồm các dân tộc: Tày, Kinh. 
Kinh tế: chế biến chè, thực phẩm. gia công đồ gỗ, thủ cóng 
mây tre, may mặc. Giao thông quốc lộ 32 chay qua. Trước 
đây là thị trần; từ 8,10, I 71, thành lận thị xã thuộc tính Nghìa 
L2; từ 27.12.1975, thuộc tỉnh Hoàng Liên S%m: từ 20.7.1991, 
thuộc tinh Yên Bái; từ 15.3.1995, là thị xã của tính Yên Bái. 

NGHĨA MINH huyên thuộc tỉnh Nghĩa Bình: từ 
24.8.1981, ch:a thành 2 huyện Nghĩa Hành và Minh long 


NGHỊCH ĐẢO TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT N 





thuộc tỉnh Quane Ngãi (x. Vghia Hành; Minh Long). 

NGHĨA PHÁI SINH nghìn được tách ra hay được nảy 
qinh từ nghìa góc, nghĩa đầu tiền của từ. Trong các nghĩa của 
mỏi từ nhiều nghĩa, có một nghĩa là cơ bản, còn các nghĩa 
khác đều là NPS. 

NGHĨA TỐT bán thân ý nghĩa của từ mang sắc thái đánh 
giá tích cực hoặc đưa lại mầu sắc cám xúc tích cực. 

NGHĨA VÀ LỢI khái niệm chỉ mốt quan hệ aiữa nghĩa 
(đạo nghĩa. nghìa vụ) với lợi (lợi ích. quyền lợi). về thực chất 
là quan hệ giữa lợi ích cộng đồng (giai cấp, dân tóc, xã hội) 
với lợi ích cá nhàn. vì nghĩa xét cho cùng là biểu hiên của lợi 
ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Trong xã hội có giai cấp. lợi ích 
công đồng. lợi ích xã hội có khi đối lập với lợi ích cá nhân. 
Các học thuyêt triết học và đạo đức học trước kia đã đưa Ta 
những lập luận về sự đối lập ấy. Chẳng hạn, Nho giáo chủ 
trương trọng nghĩa khinh lợi; triết hợc Kanfơ (I. Kamr) coi 
nghĩa là mệnh lệnh tuyệt đôi. L¿n có những thuyết như chủ 
nghĩa khoát lạc, chủ nghĩa hạnh phúc, chú nghĩa VỊ lợi, chủ 
nghĩa vị kí '“hợp If” cho rằng việc mưu lợi là tự nhiên. là hợp 
với đạo đức. Song, các học thuyết đó đều không giảt quyết 
được sự đối lập ấy, và đo đó, mâu thuần piữa NVL văn tồn tại. 
Theo chủ nghĩa Mac, nguồn gốc của mầu thuẫn giữa NVL là 
sự đối lập giữa lợi ích xã hội với lợi ích cá nhân; chỉ có thê 
khác phục được sự đối lập ấy bàng quá trình xây dựng chủ 
nghĩa còng sản. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa không còn đối 
kháng giai cấp, đôi kháng dân tộc, thì lợi ích xã hội và lợi ích 
cá nhân về cơ bản là thống nhất với nhau, vì muc đích cao 
nhất của sản xuất xã hội là thoá mãn ngày càng đẩy đủ mọi 
nhu cầu cúa con người. Song, chừng nào còn sự khác biệt 
giữa lợi ích xã hội với lợi ích cá nhân thì chừng đó vẫn còn 
xay ra Xung đội giữa NVL, Trong trường hợp này, ý thức đạo 
đức đồi hỏi phải đặt lợi ích xã hội lên trên lơi ích cá nhân. Đó 
là con đường duy nhất để tiển đến chỗ thoả mãn lới ích của 
tất cá mọi thành viên trong xã hội, hoàn toàn thống nhất lợi 
ích cơ bản của cá nhân với lợi ích toàn xã hội. Ý thức được 
điều đế thì hoạt động vì lợi ích cho xã hội đân dân trở thành 
như cầu bên trong của môi con người. 


NGHĨA VỤ phạm trù đạo đức học, phản ánh trách nhiệm 
đào đức của một công dân, một nhóm, một tập đoàn, một giai 
cấp, môt đân tộc đối với việc phái làm trong những điều kiện 
xã hỏi cụ thể, trong những tình hình xã hội nhất định. Khi đã 
trở thành cát bên trong, NV trở nên trừu tượng hơm so với 
chuẩn mực trên cơ sở của lận trường chính trị, đạo đức đã 
hình thành ở mỗi cá nhãn. NV gắn liên với tính tấi yếu đạo 
đức, với những vêu cấu đòi hói chung nhàt, với những quy 
đình chính thức và không chính thức, với trách nhiệm. khi 
nản và năng lực cúa cá nhân. Hành ví của con người bị quy 
định bơi nhiều vến tố, một trong số đó là NV đã dược xã hội 
xác lập và ban hành. NV được quv định bằng pháp luật. 
Thóng thường. NV thường đi đôi với quyền. chẳng han công 
dân có quyền và nghĩa vụ cơ bán được quy định trong hiến 
pháp và pháp luật. 

NGHĨA VỤ CÔNG DÂN những việc mà theo quy định 
của hiển pháp và luật, công dân phải làm hoặc không được 
làm vì lợi ích chung của nhà nước, của xã hội và của các công 
dân khác. NVCD gắn liền với quyền của công dân trong mối 
quan hệ quát lại pgifa công đân với nhà nước, giữa công dân 
với (ổ chức, p1ữa công đân với nhau. Chẳng han, công dân có 
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igh1a vụ tuân thủ pháp luật, có nghĩa vụ đóng thuế và lao 
động công ích theo quy định của pháp luật, có nghra vụ tôn 
trọng và báo vệ lài sản của nhà nước và lợi ích công cộng. 
phải làm nghĩa vụ quần sự và tham gia xây dựng quốc phòng 
toàn dân. 

NGHĨA VỤ QUẦN SỰ một trong những trách nhiệm phải 
thực hiền của công đàn về quốc phòng do luật pháp và luât cu 
thể của nhà nước quy định (có nơi gọi là quân dịch, nói chung 
mang tính bái buộc). Quy định tuổi, thời gian thực hiện 
NVQS ơ các nước khác nhau, tuỳ theo yêu cầu quốc phòng, 
mục tiêu chính trị, trình độ thiết bị. vũ khí, trình độ kinh tế, 
dân trí, vv, Ở Việt Nam, có hai dang NVQS: phục vụ tại npñ 
và phục vụ ở ngạch dự bị. Công đân nam giới, đủ 18 tuổi, có 
đủ điều kiện theo luật định nhái làm NVQS. Người tần lật. 
người mắc bệnh tăm thần hoặc bênh mạn tính theo danh mục 
bệnh tạt do bộ trưởng Bộ Y tế và bộ trướng Bộ Quốc phòng 
quy định được miên làm NVQS. Trong thời chiến. phụ nữ 
được gọi nhập ngĩ theo quyết định của Chính phủ. Nam đến 
hết 5O tuối, nữ đến hết 4Ô tuổi thì hết hạn làm NVQS. 

NGHĨA XẤU !, Nghĩa cúa mồi từ vốn cố sắc thái truna 
hoà nhìng trong kết hợp với một số yến tố khác. bị biến đổi 
đi, mang thêm sắc thái Hêu cực. như chế giễu, phú định, ma 
mai. khinh bí. Vd. “răng trăng nhớn', "vàng choé”, Vv. 

2. Bản thân nghĩa của từ mang sắc thái đánh giá tiêu cực. 
không phì thuộc vào ngữ cánh. Vd. “xỏ lá”, “lắng lơ”, '“đú 
đón", vv. 

NGHIỊCH äm hưởng của nhiều âm vang cùng lúc gày cảm 
giác chối lai (ngược với thuận). Khái niệm N dùng chủ vếu 
trong âm nhạc cổ điển Chân Âu, nơi quan niệm các quãng 
hai, bảy (trường và thứ), cùng tất cá các quang tăng và giảm 
cũng như các hợp âm có chứa đựng bên trong dù chí một 
trong các quang đó. Tuy nhiên, N phụ thuộc rất nhiều vào 
thói quen thính giác trong từne phong cách và trường phái ầm 
nhạc khác nhau. 

NGHỊCH DỤ biện pháp tu từ. dùng các từ npữ có ý nghĩa 
trái ngược nhau trong mội tổ hợp. Vd. “niềm vui cay đắng", 
“lòng trung thực giả đốt”, “tính hoa của những cặn bã", wwv. 

NGHỊCH ĐÀO sự chuyển hoá các hợp chất hữu cơ đồng 
phân từ dạng này sang dạng khác. Vd. NÐ cíc - tran: N 
đường đectrozơ (quay phải) sang đường levulo7ơ (quay trái). 
Nghiên cứu NÐ cho phép thiết lân và giải thích được nhiều 
cầu trúc không gian của phân từ chất hữm cơ, 

NGHỊCH ĐÁO MẬT ĐỘ lình trạng của môt hệ nhiệt 
động ở trạng thái không cân bảng do tác động từ hên ngoài, 
khi đó mật độ số hạt (số hạt tính cho một đơn vị thể tích) ở 
mức năng lượng cao lại lớn hơn mật độ số hat ở mức năng 
lượng thâp hơn, nghĩa là ngược với trường hợp của hệ cân 
bằng. NĐMĐ được ứng dụng trong máy phát lượng tử (laZc. 
maze). XI. Máy phát tượng tử. 

NGHỊCH ĐẢO TỪ TRƯỜNG TR.ÍI ĐẤT sự thay đổi 
hướng (cc tính - cực Bắc thành cực Nam và ngược lại) của 
từ trường Trát Đất, quan sát được qua việc đo các vectơ từ dư 
của đất đá có tuổi khác nhau, trong khoảng thời gian từ 
500 nghìn năm đến 5O triệu năm. Trong thời đại hiện nay 
(thời đạt cực tính chuẩn), cực địa từ Nam nằm ở gần cực địa 
lí Rắc. Còn trong thời đai cực tính theo chiều ngược lai, cực 
địa từ Nam lại năm pản cực địa lí Nam. Nguyên nhân của 
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hiên tượng NĐTTTTĐ trùng với nguồn gốc tạo nền từ trường 
Trái Đất (do chuyền động đối lưu trong nhàn lỏng của Trái 
Đất) và cho đến nay vẫn còn đang được tiếp tục nghiên cứu. 
Xt. Cổ từ. 


NGHỊCH ĐIỆU (t. thiếu hoà hợp). tình trạng thiếu sự phối 
hợp nhịp nhàng khi làm các động tác phức tạp như đứng, đi hó, 
chạy, viết, mặc áo quản, ăn, chơi nhạc cụ, sử dụng máy ví 
tính, vw. Nguyên nhân: tổn thương ở não giữa, tiểu não, tuỷ sống. 

NGHỊCH LÍ (zoán). tình thế chứa đựng hai kết luận đối lập 
nhau trong cùng một lí thuyết và đền được chứng mình. Khác 
với nguy biện. việc có NI. chứng tỏ có những điềm khuyết sâu 
sắc trong lí thuyết đang xét và cần phải khắc phục. Vd. 

I1. Nghịch lí Zênôön (cø. nghịch lí “Asin và con rùa”, thế kì 
5 - 4 tCn.) mô tá như sau: tại thời điểm bạn đầu, Asin 
(Achille; kiện tướng chạy nhanh trong truyện thần thoai cổ 
Hi Lạp) đứng tại điểm AÁ và cơn rùa đứng tại điểm B. Cùng 
một lúc, Asin chạy về phía B để bắt con rùa, còn con rùa chày 
cùng chiều với Asin trên đường thẳng AB. NL Z&nón lập luận 
như sau: để đến được điểm B. Asín phải lần lượt vượt qua mội 
số vô hạn các trung điểm C¡, C¿, ..., Ca, ... của các đoạn AB, 
CB, ..... Cạ_,B....: việc này không thê làm được trong môi 
khoảng thời pian hữu hạn. Vì vậy, đà Asin có chạy nhanh đến 
đâu cũng không thể đạt tới điểm B nên càng không thể đuổi 
kịp con rùa. Về mặt toán học, NL Znôn xuất hiện khi chưa 
có khát niệm về tổng vô han để hiểu được đẳng thức: 


n=ì 2. 





NL Zenön có thể khác phục để đàng bằng tiên đề Acsimet 
[x. Acstmef (Tiên đề)}. Tuy nhiên, trong toán học hiện đại có 
những lí thuyết không thừa nhận tiền đề Ácsimet. 


2. Nphịch lí “Anh thợ cất tóc” được mô tả như sau: một 
anh thợ cắt tóc cho tất cả mọi người làng mình nếu họ không 
tự cắt tóc được. Hỏi anh có tự cắt tóc cho mình không? Nếu 
anh tư cắt tóc cho mình thì theo quy định trên, anh sẽ không 
được anh cắt tóc cho, tức là anh khóng tự cắt tóc cho mình. 
Ngược lại, nếu anh không tự cắt tóc cho mình thì cũng theo 
quy định trên, anh phải được anh cắt tóc cho, tức là anh tự cắt 
tóc cho mình. Điều vô lí trên đây chứng tó quy định đã nên 
chứa một mâu thuẫn nội tại. Đây là một dạng của NL Raxơn 
(theo tên của nhà triết học Anh B. A. W, Russell, 1872 - 
|Ø70) và là mội trong những động lực thúc đây việc tiền đề 
hoá lí thuyết tập hợp do Zeemelô (E. 2Zermmclo) thực hiện năm 
I908 (xt. Lí thuyết tập hợp). 

NGHỊCH LÍ (:riế?), mâu thuẫn thường xuất hiện trong lí 
thuyết tập hợp khoa học và trong lôgic hình thức, song vẫn có 
lắp luận hợp với lògic và đúng đắn. NL xuất hiện khi có hai 
phán đoán loại trừ (mâu thuẪn) lắn nhau, nhìng đều được 
chứng minh như nhau. NL có thể xuất hiện trong lí thuyết 
khoa học, cũng như trong lập luận thông thường. Sự tồn tai 
của NL có nghĩa là có một tiền đề vỏ căn cứ đã được sử dụne 
troae một phán đoán hay một lí thuyết nói chung, tính chất 
vô căn cứ đó thường khó phát hiện. giải thích và nhất là khó 
loại trừ. Vì mâu thuẫn lógic hình thức phá hoạt sự lập luận với 
tư cách là một phương tiện phát hiện và chứng mình chân lí 
(trong một lí thuyết chứa đựng NL thì mọi mệnh đề đúng đắn, 
cũng như sa( lắm đều được chứng minh) cho nên nảy ra 


114 


nhiệm vụ phát hiện nguồn gốc NL và tìm ra phương pháp loại 
bỏ chúng. Song, đáy là một vấn đẻ phức tạp, khó khăn có liên 
quan đến nhiều bộ môn, đang trong giai đoạn tìm tồi, nghièn 
cứu. Vấn đề NL có ánh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của 
lôgíc học, dẫn tới hai sự tiến triển quan trong, đó là việc thiết 
lập lí luận về loại hình (lògic eao cấp) và việc công thức hoá 
Lí thuyết tập hợp. 

NGHỊCH LÍ LÔGIC tình trạng mâu thuần nan giải của 
tư duy đang nhận thức chân lí khách quan. Chẳng hạn, ta xem 
xét giá trị chân lí của mệnh để sau đây: '“Tôi nói dốt". Thử 
hoi mệnh đề đó chân thực hay giá tạo? Nếu nó là chân thực, 
thì chứng tỏ người nói đang nói đối thật sự, do đó, nội dung 
là giả tạo. Ngược lại, nến nó là giả tạo thì người nói đang nói 
đúng sự thật rằng đang nói đối. Như vậy là ta không thể xác 
định dứt khoát mệnh đề trên là đúng hoặc là sai theo luật bài 
trung. Người ta rơi vào NLL, nghĩa là mâu thuần nan giải. 
Phân giải NLL là quá trình láu dài của tư đuy đang nhận thức 
đề đạt tới chân lí khách quan. Có nhiều mức đô và phương án 
phân giải NLL từ thấp lên cao, từ đơn giản đến phức tạp. 
Chẳng hạn, có thể phàn giải nghịch lí “người nói dối” ở mức 
độ đơn giản và dễ hiểu. Trước hết phải cụ thể hoá ngữ nghĩa. 
Phải biết người ta đang nói về cái gì thì mới rõ đúng hoặc saI, 
Giả sử cố người nói “ông Mac là nhà triết học đuy tâm - Tôi 
nói đối đấy!" thì đúng là nói đôi. vì Mac là nhà triệt học duy 
vật. Ngược lại, nếu có người nót “ông Mac là nhà triết học 
đuy vật. Tôi nói đôi đấy!” thì như thế hiểu là câu nói bông 
đùa, vì người đang nói nói đúng sự thật. NLI. có giá trị hai 
mặt, vừa có giá trị phú định, lại vừa có giá trị khẳng định đối 
với tư duy đang nhận thúc chân lí khách quan. Một mãi. sự 
tồn tại NLL chứng tỏ tư duy có chế Hến thoái lưỡng nan. 
Mặt khác, NUL thúc giục con người luôn suy nghĩ để đi tới 
chán lí khách quan được thịc tiên chứng minh. XI. Mián 
thuấn lôgic. 

NGHỊCH NHIỆT v tăng nhiệt độ theo chiều cao ở mội 
lớp nào đó của khí quyển, trái với quy luật bình thường là 
càng lèn cao nhiệt độ không khí càng giảm. NN ở lớp khí 
quyển sát mặt đất thường gắn với loại thời tiết ốn định, không 
có đốt lưu như sương mù, mưa phùn. NN trong khí quyền tư 
do (đặc biệt ở đò cao đưới 2 km) thường gắn liền với sự hình 
thành các lớp mây tầng thấp hay máy tầng trùng. Lớp chuyên 
tiếp từ tảng đôi lưu sang tầng bình lưu cũng hình thành một 
NN, gọi là NN đính đốt (ưu. Ngoài ra, có NN frông ở lớp mãt 
frông, chuyển tiếp từ khối khí lạnh sang khối: khí nóng. NN 
tín phong ở độ cao l - 2 km, hình thành do chuyển động 
giáng của ấp cao cận chí tuyến, 

NGHỊCH TỪ hiên tượng khi đặt các chất vào trong một 
từ trường không đổi thì trong chúng xuất hiện một độ từ hoá 
neược với chiều của từ (trường tác động. NT có trong tất cả 
các chất ở thể khí, lỏng, rắn. Tuy nhiên NT chỉ thể hiện khi 
không bị che lấp bới các từ tính khác (thuận từ, sắt từ...). NT 
được giải thích bằng chuyển động từ hồi chuyển của quỹ đạo 
điện tứ trong nguyên tử khi có tác động của từ trường ngoài. 

NGHIÊM PHỤC (Yan Fu: 1854 - J921), nhà tư tưởng 
khai sáng thời cận đại Trung Quốc. Tìmg du học ở Anh. Vẻ 
Trung Quốc, chủ trương biến pháp duy tân. Ông cho rằng: 
'“Trung Quốc neày nay không biên pháp tất sẽ mất nước”. 
Dịch tác phẩm “Bàn về tiến hoá” của Hơcxli (TL Huxley) 
truyền bá vào Trung Quốc với tên gọi “Thiên diện luận”, đẻ 


cao quan điểm cạnh (ranh sinh tồn. Ông cho rằng, trời, đất và 
xã hội con người không thể không biến đối, nhưng chủ 
trương biến hoá dần đản. Phê phán chế độ quản chủ, nhưng 
Lại chưa tín vào khả năng làm chủ của người dàn. Đối với vấn 
đẻ '“thể” và dụng” cúa học thuát tư tưởng Trung Quốc đương 
thời. ông chú trương “thể" và "dụng" là một, phản đối quan 
điểm cho học thuật Trung Quốc là "thể", học thuật phương 
Tây là "đụng”. Về quan điểm luân tí, thiên về chủ nghĩa công 
lợi và khăng định quyền tư hmm tài sản. Sau Cách mạng Tân 
Hợi (1911), Nghiềễm Phục ngày càng biểu lộ tư tưởng bảo thủ. 
Tác phẩm có `'Nghiêm Cơ Đạo thị văn xao”, vv, 

NGHIÊM XUÂN YÊM (1913 - 2001), kĩ sư canh nông, 
nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Quê: làng Tày Mô, xã Hữu 
Hưmg, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là xã Tây Mô. 
huyện Từ Liêm. thành phố Hà Nội). Được cấp học bổng và 
đỗ thú khoa khoá đầu tiên của Trường Cao đẳng Nông Làm 
Hà Nội. Ra trường. ông từ chố: làm việc cho chính quyền 
thực dàn Pháp; đi khai hoang sán xuất để kiếm tiền trả lại học 
bông cho chính quyền thực dân. Tham gia phong trào yêu 
nước của thanh niên chông Nhật, Pháp: viết bài về đời sống 
của nông dân, về chấn hưng nông nghiệp nước nhà. Tham gia 
phong trào Việt Minh và Đáng Dân chú Việt Nam (1944). 
Sau Cách mạng tháng Tám. ra báo “Tác đât*. hướng dẫn nông 
dân canh (tác, tuyén truyền giải quyết nạn đói. Thứ trưởng Bộ 
Canh nóng (1947): bộ trưỡng: Bộ Canh nông (1954), Bộ 
Nông Lãm (1955), Bộ Nòng nghiệp (1960). Bộ Nông trường 
(1963): bộ trưởng, phó chú nhiệm Ủy bạn Nông nghiệp 
Trung ương (971); bộ trường phụ trách khoa học và kĩ thuật 
nông nghiệp (1974). 

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Dân chủ Việt 
Nam (1950 - 58), tổng thư kí Đảng Dãn chủ (1958 - 88). Đại 
biểu Quốc hội các khoá [] - VIH: phó chủ tịch Quốc hôi 
(1981 - 87). uỷ viên Đoàn Chủ tịch Llỷ ban Trung ương Mặt 
Iran Tổ quốc Việt Nam. luân chương Hồ Chí Minh, huân 
chương Kháng chiến hạnp nhất, huân chương chống Mĩ cứu 
nước hạng nhất, huy chương “Vì sự nghiệp đoàn kết toàn đân”. 

NGHIÊM của một phương trình hoặc bất phương 
trình. nhữme giá trị mà khi thay vào vị trí của Ẩn, ta thu được 
một đẳng thức (hoặc bất đảng thức). Vd. 

() N của phương trình f(x) = Ô. trong đó f(x) là một hàm 
số, là giá trị băng số của đối số x làm cho vế thứ nhất của 
phương trình triệt tiêu, N của phương trình trên còn gọi là 
khône điểm cúa hàm f(x). 

2) Các N cúa mội phương trình hàm (phương trình ví phân, 
tích phân ...) là các hàm số thoả mãn phiương trình đã cho. 

Khái niệm N cũng được định nghĩa tương tự cho hệ phương 
trình và hê bất phương trình. 

NGHIÊM BỘI của phương trình đại số Nghiệm x = a 
được gọi là NB bậc m của phương trình đại số f(x) = Ó nến đa 
thức f(x) chia hết cho (x - a)" nhưng không chia hệt cho 
(x - a)"+†! (xịt, Định lí cơ bản của đại số). 

NGHIÊM LA (cg. nghiệm ngoại lai). Khi giải một 
phương trình. nếu ta thực hiện những phép biển đổi khòng 
tương đương thì có thể đần đến mội phương trình mới có 
thữme nghiệm không phải là nghiệm của phương trình xuất 
phát. Các nghiệm đó gọi là các NL của phương trình đã cho. 
Vád. Khi giải phương trình 


NGHIỆM TỔNG QUÁT, NGHIÊM RIÊNG N 


Vx?-3 SiJw22ƒ 


ta bình phương hai vế thì được phương trình x2 - 3 = x - l. 
Phương trình này có hai nghiệm x = 2 và x = -[l, nhưng chỉ 
có x = 2 là nghiệm của phương trình đã cho, còn x = -] là 
một NL. 

NGHIÊM LẠNH x. Pháp nghiệm lạnh. 


NGHIỆM PHÁP kĩ thuật chuyên khoa (từ đơn giản đến 
phức tạp) nhăm phát hiện, đánh giá những đặc điểm, chức 
nảng bình thường hay bệnh lí của toàn bộ hay một bộ phận 
nhất định của cơ thể; vd. NP gắng sức để biết tim tốt hay 
xấu; NP Bet (Beth) để xác định nhóm máu; nghiêm pháp 
chữa thử để xác định một bệnh có cách chữa đặc hiệu (giang 
mai, nấm, lao, vv.) mà chân đoán còn khó khăn, còn nhiều 
đo đự. 

NGHIỆM THỂ người được nghièn cứu trong một thực 
nghiệm tâm )í. Thông thường người ta phố biến cho NT biết 
rõ việc mình phải làm, quy cách phải theo, sản phẩm phải 
có, vv. Đối với những NT khác nhau cần phải có sự phổ biến 
giống nhau; nhưng mục đích của thực nghiệm thì càng giữ 
kín đối với NT bao nhiều càng tốt bấy nhiều. Thông thường, 
nếu thực Ighiệm cho phép, NT phải làm thứ một số lần trước 
khi làm thực. 

NGHIỆM THU việc thu nhận sản phẩm hàng hoá, công 
trình xây dựng, chế tạo máy móc hay công trình nghiên cứu 
khoa học, thiết kế kĩ thuật ... đã được chế tạo hay xây dựng 
hoặc nghiên cứu xong, căn cứ trên cơ sở nhiềm vụ, tiên chuẩn 
định mức quy định của cơ quan đặt hàng. Việc NT theo quy 
chê là yêu cầu bảo đảm tính khách quan và đẻ cao trách 
nhiệm đôi với sản xuất hàng hoá. xày dựng công trình lần 
người tiến hành NT. 

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH sự tiếp nhận một còng 
trình xây đựng đã hoàn thành, có thể ớ dạng công đoạn, dạng 
bán thành phẩm. dạng hạng mục hoàn chỉnh. hay toàn bó 
còng trình. Tổ chức nghiệm thu có hai cấp: cấp cơ sở và cấp 
nhà nước. Những công trình trọng điểm của nhà nước khi 
hoàn thành phải được hôi đồng nghiệm thu nhà nước tiếp 
nhận và đánh giá. Công trình bình thường do hội đồng 
nghiệm thu cơ sở tiếp nhận và đánh giá. Công đoan xây dựng 
hay bán thànht phẩm làm xong, chỉ cần đại điện bên giao thầu 
và bên nhận thần xem xét và đánh giá. Chỉ khi hội đồng 
nghiệm thu xác nhận, còng trình mới được coi là hoàn thành. 

NGHIỆM TỔNG QUÁT, NGHIỆM RIÊNG Nghiệm 
tổng quát của một phương trình vi phân thường tuyến tính cấp 
n là họ nghiệm chứa n hằng số tuỳ ý. Khi gán cho các hằng 
xố đó những giá trị xác định, ta thu được các nghiêm riêng từ 
nghiệm tổng quát. Nghiệm của một phương trình vị phân thoả 
mãn điều kiện ban đẩu hay điều kiến biển là môi 
nghiệm riêng của phương trình đó. Vd. Phương trình ví phân 
y”+y =0 có nghiệm tổng quát là 


y=Ccosx + C;sinx. 
: __" : T Nế.. ` 
Nếu cho điêu kiện ban đảu y BH |, y [Z]=- thì nghiệm 
riêñp y = sinX + cosx là nghiệm của bài toán, còn nếu cho 


điêu kiện biên v(0) = 0, 13] | thì nghiệm riêng y = sinx 
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là nghiệm cua bài toán (xt, Điều kiến ban đầu; Điều kiện 
biển). Tương tự, người ta cũng định nghĩa nghiệm (tổng quát 
và nghiêm riêng cho hệ phương trình vị phân. 

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN những hoạt động khoa học 
nhằm phát hiện các thuộc tính, các mối quan hệ, các quy luật 
khách quan của sự vật hay hiện tượng. Kết quả của nó biêu 
hiện ở việc fìm ra các thuộc tính, các hiện tượng mới, các môi 
quan hê, các quy luật mới của hiện thưc khách quan, xây 
dựng nẻèn các suy luàn lôgic. khái niềm, quan niệm, giả 
thuyết. lí thuyết mới nhằm phản ánh nạày càng sâu sác hơn 
các thuộc tính khách quan vòn cố của sư vật và hiện tượng. 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC quá trình hoạt động nhằm 
thu nhàn trị thức khoa học. NCKH có hai mức độ: kinh 
nghiệm và lí luận, luôn tác động qua lại với nhau. NCKH có 
cấu trúc phức tạp, gồm nhiều yếu tố: xây đựng các nhiệm vụ 
thân thức; nghiền cứu những phương pháp và trì thức đã có 
trong lĩnh vực đang nghiên cứu: đưa ra và phán tích lí thuyết 
những giá thuyết: phàn tích và khát quát hoá những kết quả 
đã nhận thức được; kiểm tra các giá thuyết có được trên cơ sở 
tổng hợp toàn bô các sư kiện: xây dựng các lí thuyết và hình 
thành những quy luật: nghiền cứu những dự báo khoa học, Vv. 
Sự phát triển của hệ thống NCKH phụ thuộc vào nhu cầu của 
xã hỏi. Trong điều kiện ngày nay, có sư pắấn bó chặt chẽ giữa 
nghiên cứu cơ bản và nehiên cứu ứng đụng, nghiền cứu theo 
từng ngành và nghiên cứu liên ngành. Nghiên cứu liên ngành 
là đặc trưng của gia( đoạn cách mang khoa học - kĩ thuật hiện 
đại, nhằm giải quyết những vấn để lớn. phức tạp. Đề đạt được 
hiệu quả NCKH cao, cần phải sử dụng những thành tựu tiến 
bộ khơa học - kí thuật. 


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ bao 
gồm: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lí thuyết, nghiên cứu 
thực nghiệm, nghiên cứu triển khai, nghiên cứu triển khai 
mane tính thứ nghiệm và nghiên cứu ứng dụng. 

“NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ" tạp chí của Viên Sử học, 
thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. 
Tiền thân là “Nghiên cứu văn, sứ, địa”, tập san cúa Ban 
Nghiên cứu Văn. Sử, Địa Trung ương, ra xố ( tháng 6.1954, 
đến tháng I.1959 được 48 sô. Từ 3.1959, “NCLS xuất bản 
vế |, ra hàng tháng: đến (2.1969 được I29 số. Từ tháng 
[.I970, ra hai tháng một kì. Số lượng ¡n cao nhất: 3500 bản. 
Hiện nay, mỗi tháng ra 2 kì, 100 trang. Số lượng in: ],100 bản 
(2003). Huan chương Lao động hạng nhì (1980). 

NGHIÊN CỨU SINH người đang được đào tạo sản đại 
học theo trình độ tiến sĩ (đối với người đang đào tạo sau đại 
học thcơ trình độ thạc sĩ gọt là học viên cao học). 

Muốn trở thành NCS phải trái qua một kì thí tuyển chọn 
quóc gia. NCS được đào tao tập trung hoặc không tập trung 
để hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, Đào tạo tập trung 
thực hiện trong bổn năm đối với người có băng tốt nphiệp đại 
học. từ hai đến ba năm đối với người có bằng thạc sĩ; trong 
trường hợp đặc biêt,thời gian có thể kéo đài. NCS tại chức 
được Hiến hành xen kẽ với công tác có thê kéo đầi năm năm, 
trong đó thời gian tập trung ít nhất là 36 tháng. NCS có đủ 
điều kiện theo quy định thì được bảo vệ luận án (x. Luận án) 
trước môi hội đồng chăm luận ấn nhà nước, nếu đạt vêu cầu 
thì được cấp bằng tiền sĩ. 

NGHIÊN CỨU TÁC VỤ x. Vận trà học. 
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NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG hoạt động khơa học nhằm 
vận dụng tri thức cơ bản vào những mục đích thực tiễn cúa 
con người. cụ thể là tìm các biện pháp. phương thức, hình 
thức sử dụng tri thức lí thuyết vào thực tiên nhằm thoả mãn 
các nhu cầu cúa con người, của xã hội. Kết quả của NCƯD 
thẻ hiện ở các để xuất, các phương pháp, dự án thiết kế. các 
phúc trình khoa học - kĩ thuật... với lời giái cụ thê cho những 
vấn đề thực tiến đặt ra. 

NGHIÊN CỨU VĂN HỌC tên gọi chung cúa nhiều bộ 
môn khảo xát và phân tích văn học như lí luận văn học, lịch 
sử văn học, phê bình văn học. Mối bộ mòn có môt chức năng 
riêng và có tác dụng tương hỗ. Do sự phát triên của khoa 
NCVH. đã ra đời một bộ môn chuyên nghiên cứu phương 
pháp luận nghiên cứu văn học. Từ phương pháp luận chung 
lại hình thành những phương pháp luận cụ thể trong việc 
nghiền cứu lịch sử văn hợc, phê bình vân học. nghiên cứu các 
tác giả và tác phẩm. vv. NCVH là một khoa hoc và cũng là 
một nghệ thuật. Nó đòi hỏi một trình độ hiểu biết sâu rộng vê 
lịch sử văn hoc, về lí luận sáng tao và cũng đồi hỏi môt ý thức 
thấm mĩ và sự cảm thì nhạy bén về những tìm tòi, khám phá 
cúa IÁc gia. 

Ở Việt Nam, khoa NCVH] đã ra đời từ thể kị 15, bắt đầu bằng 
công việc sưu tầm, sưu tập các văn bản văn học và bình luận 
đánh giá về mặt thị pháp. Íloàng Đức I.ương là một trong những 
nhà nghiên cứu đã đặt nền móng cho khoa NCVH ở Việt Nam. 
La Quý Đón với “Vân đài loại ngữ” đã nâng công tác NCV]IT lén 
môt trình độ khái quát có tính khoa học. 

NGHIÊN (Parapewrace tonkinensis), cây gỗ lớn họ Đay 
(Tiliaceae), cao tới 3Ó m, đường kính 8O cm. Thàn tròn. 
thẳng, vỏ xám, đày, bong từng mảng. Lá đơn, mọc cách, hình 
trứng, mép nguyên, phiến dày cứng; cuống lá to dài, khi tươi 
có màu đỏ. Hoa đơn tính, màu trắng vàng. Quá nang có 5 
cánh rộng. Cây mọc phố biến trên núi đá vôi ở các tỉnh Miền 
Bắc Việt Nam. ở độ cao 8§0Ô m trở xuống. Cây ưa sáng, sinh 
trưởng chậm, rê phát triển mạnh ôm lấy những táng đá. 
Tái sinh mạnh, đâm chối khoẻ. Ra hoa tháng 3 - 4. 
Quả chín tháng 8 - (0. Gỗ quý. màu đỏ, nặng, rán, thớ mịn, 
không vẻnh, ít nứt, không bị mối mọt, đề bào trơn, đánh 
bóng, dùng để xây dựng công trình, làm tà vẹt., đóng đồ 
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mộc quý, làm thớt. 

NGHIÊN trang thái bênh tí tàm thần. phát sinh do lạm 
dụng các chất độc pày nghiên, có thể là các chất độc thuộc 
bảng B của Dược điền (thuốc phiên, cocain, vv.) hoặc các 
chất độc khác (rượu, thuốc lá, vv.). Người N bị lệ thuộc một 
cách mãnh liệt và có hệ thống về cơ thể và tâm lí vào chất độc 
quen dùng. thèm thường xuyên và đồi hỏi với liều lượng ngày 
càng tăng. Khi thiếu thuốc hay trong quá trình cai thuốc, 
người N có trang thái nôn nao, khó chịu, bản thần, mệt mỏi, 
buồn bã, mất ngủ. vật vã. thô bao, giàn đ (cơn N; trong y học 
còn goi là hội chứng cai hay trạng thái nhu cầu bệnh 1í). Đặc 
biệt có nhiều triêu chứng cơ thể như đau đầu, tăng tiết mồ 
hôi, đờm đãi. nhịp tim nhanh, thở gấp. xanh tái, ía lỏng (trong 
trường hợp thiếu ma tuý, nhất là thuốc phiện). Người bệnh bị 
cơn N thôi thúc đi tìm chất độc quen dùng bằng mọi cách. 
Cơn N mất đi rất nhanh, ngay van khi người bệnh dùng một 
lượng chất độc quen dùng. Tuỳ theo loại chất độc gây N có: 
N ma tuý (trạng thái nhiễm độc chu kì hơậc mạn tính. có hại 
cho cá nhân và xã hội, là tệ nạn của xã hội hiện đại) với đạng 
phổ biến ở Việt Nam là N thuốc phiện; N cocain: N rượu 
(ham thích uống rươu và nước nông cá rượu) dẫn tới nhiều 
biến đổi về cơ thế (xơ gan. viêm đa dày, vv.) và tâm thân gây 
trở ngại cho các mỗi quan hệ gia đình và xã hội; N thuốc ngủ 
(các thuốc eAy ngủ như bachiturat và thuốc an thần như 
đìazepam, meprobamat, vvV.). 


NGHIÊN MA TUÝ thói quen xẩu ham thích các chất ma 
tuý (z. Ma ý) đến mức đam mê, bệnh hoạn. khóng làm chủ 
được ý chí và hành động của bản thân. Theo Luật phòng, 
chống ma tuý năm 2001, người NMTT là người sử dụng chất 
ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc 
vào các chất này. Để đưa ma tuý vào cơ thể, người nghiện 
thường dùng nhiều hình thức như hút, tiềm, chích, hít. Do bị 
lệ thuộc vào ma tuý nên người NMT thường phải tìm mọi 
cách đáp ứng nhu cầu nghiên. vì vậv, họ để sa vào con đường 
phạm tội. Người NMT thường dễ mắc các bệnh lây truyền 
như ATDS, hoa tiểu, lao, các bệnh về gan và các bệnh thần 
kinh khác nén ngày càng bị sa sút cả về thể trạng và tình thần, 
tha hoá vẻ nhân cách. Những người NMT thường có quan hệ 
với các đổi tượng buôn lậu, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, 
mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma tuý, các 
đối tượng phạm tội hình sự khác, NMT là một tệ nạn bị xã hôi 
lên án và bài trừ. Đấu tranh với tệ nạn NMÏT là trách nhiệm 
của toàn xã hội và phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 
các ngành. các tổ chức quần chúng, các cấp chính quyền, 
trone đó. các cơ quan bảo vệ pháp luật, lao động - thương 
bình và xã hội, y tế, giáo dục, đoàn thanh niên, hội phụ nữ giữ 
vai trò nòng cốt. Người NMT đã được giáo dục nhiều lần và 
đã bị xử lí hành chính mà còn tiếp tạc sử dụng trái phép chât 
ma tuý thì bị xử lí hình sự theo điền 189, Bộ luật hình sự. 


NGHIỆN THUỐC LÁ thói quen ham thích hút thuốc lá 
đến mức độ trở thành một như cầu cẩn thiết nhưng có thể bỏ 
được. Y học gọi NTL là nhiễm độc thuốc lá hay nhiễm độc 
nicotin. Có nhiều cách hút khác nhau: hút thuốc lá điếu (phổ 
biến nhất trên thế giới), hút xì gà, hút pip, tẩn, húc điếu bát, 
bút điếu cày... những cách hút này đều theo một quy trình 
chung là đốt cháy lá thuốc với mót nhiệt độ khoảng 8OO9C 
thành khói qua một quá trình nhiệt phân, nhiệt tổng hợp và 
chưng cất, rồi hít khối này vào phối. 


NGHIỆP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ÏN 


Trong khói thuốc lá điều có hàng nghìn chất được chia 
thành 4 nhóm: I) Nhóm các anealoit, trong số đó nicotin là 
chất chủ yếu gây nghiện. Nicotin xâm nhập vào cơ thể qua 
khói hút vào. đến phế nang và chuyển vào máu tuần hoàn và 
chỉ sau 7-8 giay kịp đến não. Ở não nồne độ nicotin cao hơn 
ở các bộ phận khác của cơ thể (xt. Nicomn). 2) Nhóm cacbon 
monooxit (CO), chất này kết hợn với hemoglobin của máu 
thành một phức chất bền vững (cacboxihemoglobin) làm 
giảm chức năng chuyển oxi đến các mô của cơ thể và về lâu 
đài sẽ ảnh hưởng xấn đến hệ tím mạch: ở phụ nữ có thai, sẽ 
ảnh hưởng đến thai nhị. Ngoài ra CO cũng gây xơ vữa đông 
mạch. 3) Nhóm các chất kích thích (phenol, andehi, 
acrolein), có độc tính đối với thảm lóng chuyển niêm mạc, 
khiến cho thảm này không hoạt động có hiệu quả và tạo điều 
kiện gây viêm phế quản mạn tính toả lan, ạây ứ đọng các chất 
tạo ung thư. 4) Nhóm các chất gáy ung thư: trong khói thuôc 
lá còn có các chất phóng xạ. Tác hại của NT: tác hại ở 
phổi - gây hai bệnh rất nguy hiểm là nnạ thư phổi và viêm 
phế quản mạn toả lan tính theo tỉ lệ tầng lên gấp nhiều lần 
ở người NTL so với người không hít thuốc lá; tác hại ngoài 
phổi có các bệnh tìm mạch, nng thư bàng quang, ung thư tai, 
mỗi, họng...: có ảnh hưởng xâu đối với phụ nữ có thai; giảm 
tuổi thọ. 

Người không hút thuốc lá sống chung với người hút thuốc 
lá cũng bị tác hại xấu như người hút thuôc (ngộ độc thuốc lá 
thụ động). Phụ nữ có thai hút thuốc Lá cũng gây tác hại cho 
thai nhi. Sau khí cai thuốc, các tai biên còn kéo dài thêm 
nhiều năm nữa (từ 0 năm trở lèn); cơ thể khó trở lại trạng 
thái như trước khi bắt đầu húi. 

NGHIỆP (Sanskrit: karrna), khát niệm của Phật giáo chỉ 
bành động, việc làm. Hành động về thân gọi là thân nghiệp, 
hành động về lời gọi là khẩu nghiệp hay ngữ nghiệp, hành 
động về ý gọi là ý nghiệp. N có lành, có đữ, gọi là N thiện, N 
ác. Có mười N ác, mười Ñ thiện. Mười ÑN ác là sát sinh, trộm 
cắp, tà dam (thân rghiệp ác); nói dối, nói ác, nói chia rẽ, nói 
vô nghra (ngữ nghiệp ác); tham, sân, sĩ (ý nghiệp ác). Mười 
N thiện là: không sát sinh lại còn phóng sinh, không trộm cấp 
lại cồn bố thí, không tà dàm mà còn giữ phẩm hạnh trone 
sạch (thân nghiệp thiện); không nói dôi mà còn nói thật, 
không nói lời ác mà còn nói lời dịu hiền, không nói lời chia 
rẽ mà còn nói lời đoàn kết, không nói lời vô nghĩa mà còn nói 
lời có ích, có ý nghĩa (ngữ nghiệp thiện); không tham, không, 
sân, không si (ý nghiệp thiện). Hành động thiên hay ác là 
nhân, dẫn tới hậu quả vui hay khổ gọi là nghiệp quả. Thuyết 
N là một chủ thuyết rất quan trọne clla Phật giáo. Chính con 
người tạo N thiện hay N ác, và cũng chính con người phải 
chịu hậu quả của N. 

NGHIỆP ĐOÀN PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH 
VƯƠNG QUỐC ANH (viết tắt từ tiếng Anh: BBC), tập đoàn 
truyền (hông Anh, thành lập 1927 ở Luân Đôn. Từ 6.1.1952, 
bắt đầu phát thanh tiếng Việt, mỗi ngày 3 buổi, đưới danh 
nghĩa “Buổi phát thanh của đài Viên Đông”. Hoạt động liên 
tục từ khi thành lập đến nay và đã thực hiện một bước phát 
triển mạnh về kĩ thuật viễn thông rộng khắp thế giới. 

NGHIỆP ĐOÀN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (viết tắt từ 
tiếng Anh: IFC; cg. Công tỉ Tài chính Quốc tê), một tổ chức 
trong nhóm ngàn hàng thế giới. Thành lập 1956 đo nhu cầu 
trợ giúp trực tiếp những dự án của khu vực tư nhân [Ngân 
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hàng Thế giới (WB) không thể thực hiện cho vay tư nhân vì 
không được quy định trong Hiến chương của WB]. Có 172 
nước thành viên (1998), trong đó hơn 120 nước đang phát 
triển. Là một tổ chức độc lập trong nhóm ngân hàng thế giới 
với số nhân viên và nguồn tài chính độc lập. Nguồn tài chính 
của NĐTCỢT bao gồm vốn góp của các nước thành viên, lợi 
nhuận tích luỹ, vốn vay được hoàn trả và bán các trái phiếu. 
Có thể vay từ thị trường tài chính quốc tế và Ngân hàng Thế 
giới từ 0,5 - 2 lần số vốn góp và lợi nhuận tích luỹ của tổ chức 
này. Hiện nay, 80% nhu cấu vay của NDTCQT được thực 
hiện trên thị trường quốc tế. Những hoạt động chính: hỗ trợ 
các doanh nghiệp tư nhân ở các nước đang phát triển thông 
qua cung cấp vốn vay, tài trợ vốn cổ phần và cung cấp dịch 
vụ tư vấn về phát triển thị trường vốn và tư nhân hoá. Là 
nguồn tài trợ dự án trực tiếp lớn nhất cho đầu tư tư nhân ở các 
nước đang phát triển. Từ 1956, cùng với hơn 2.000 công tỉ và 
tổ chức tài chính hỗ trợ cho 1.700 doanh nghiệp của hơn L40 
nước. Tổng chỉ phí vốn cho các dự án này lên tới hơn 160 tỉ 
đôla Mi. Tất cả các khoản đầu tư do NĐTCỢT bảo trợ đều 
dựa trên tính khả thị kinh tế. Hoạt động truyền thống và chủ 
yếu là tài trợ dự án thông qua việc cho vay và đầu tư cổ phần. 
Các khoản vay của NĐTCỢT thường có thời hạn từ 7 - 12 
năm với mức lãi suất thương mại. Là tổ chức duy nhất của 
nhóm ngân hàng thế giới có thể đầu tư cổ phần vào những 
công tỉ ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, NĐTCQT 
không tham gia quản lí công tỉ và thường chỉ đầu tư 8 - 15 
năm. Sau thời hạn này, NĐTCQT bán lại những cổ phần của 
mình cho các nhà đầu tư địa phương. Bên cạnh đó, cũng thực 
hiện các nghiệp vụ huy động nguồn tài chính, thúc đẩy quỹ 
đấu tư và thực hiện các dịch vụ tư vấn ở các nước đang 
phát triển. Trụ sở: Oasinhtơn (Hoa Kì). Việt Nam là thành 
viên từ 1976. 


NGHIÊU (Yao), thủ lĩnh liên minh bộ lạc cuối thời 
nguyên thuỷ ở Trung Quốc. Theo truyền thuyết, họ lúc đầu là 
Y Kỳ (Yi Gì). sau về đất Đào (Tao), đất Đường (Tang) nên lấy 
họ là Đào Đường Thị (Tao Tangshi). Sử thường gọi là Đường 
Nghiêu (Tang Yao). Vợ là nữ hoàng. Khi tuổi cao, Nghiêu 
tiến cử Thuấn (Shun) một người có uy tín trong liên mình bộ 
lạc lên thay thế. Cả Nghiệu và Thuấn được đời sau coi là 
những ông vua tốt và trở thành một từ ghép (tượng trưng) 
để ca ngợi thời thịnh trị “đại đồng” của một ông vua, 
chúa nào đó. 


“NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM” (*AIf Laylah Wa - laylah"), 
tập truyện dân gian Arập có từ thời trung cổ. được bổ sung 
dần qua nhiều thế kỉ và lưu 
truyền rộng rãi ở Trung Cận 
Đông. Tác phẩm được phổ biến 
ở Châu Âu qua bản dịch của 
Galăãng (A. Gialland), khoảng 
I704 - 08 (có tài liệu ghi là 
[704 - 17). Những truyện trong 
“NLMĐ" có đặc điểm là xuất 
phát từ một cái cớ rất đơn giản. 
Vua Ba Tư Sahơrya (Shahryar) 
có bà vợ ngoại tình, nên thù 
oán tất cả đàn bà. Ngài ra lệnh 
mỗi đêm phải hiến dâng ngài 
một thiếu nữ trinh trắng để rồi 
sáng hôm sau đem ra chém. 
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Đến lượt nàng Saharazat (Shahrazad). Để cứu mình, nàng 
nghĩ ra cách đêm đến kể cho nhà vua nghe một câu chuyện 
thật hấp dẫn, sao cho đến khi trời hửng sáng, chuyện vẫn còn 
dang đở. Thành ra, nhà vua phải hoãn chém nàng để đêm 
hôm sau được nghe nàng kể nốt. Cứ thế, đêm này qua đêm 
khác, chuyện đêm trước dính đến chuyện đêm sau, không 
dứt, suốt nghìn lẻ một đêm. Nhà vua lấy làm thích thú, không 
oán giận nữa. Saharazat trở thành hoàng hậu. Những truyện 
trong “NLUMĐ” rất đa dạng. phản ánh nguyện vọng của nhân 
dân được sống trong cảnh thái bình, hạnh phúc và thể hiện 
chân lí thiện thắng ác, chính thắng tà, ở hiển gặp lành. Truyện 
có nhiều tình tiết l¡ kì, đề tài đan cài với nhau thành những 
chuỗi mà kết cấu vẫn chặt chẽ. Nhiều tác phẩm nghệ thuật ở 
phương Đông cũng như ở phương Tây bất nguồn từ 
“NLMĐ'. 

NGÓ (nông, sinh; Cyclina sinensis), loài động vật thân 
mềm, hai mảnh vỏ, họ Ngao (Veremidae). N vỏ tương đổi 
tròn, mặt ngoài vỏ màu nâu nhạt, gờ sinh trưởng rõ. Phân bố 
trong đáy bùn vùng triều cửa sông. Thịt ngọt. Dùng làm thực 
phẩm. Ý nghĩa kinh tế không lớn. 

NGỌ MÔN cổng chính về phía nam của Hoàng Thành 
Huế, xây dựng thời vua Minh Mạng (1833). Cổng có mật 
bằng hình chữ U (phần lõm quay ra ngoài), kiến trúc gồm hai 
phần: nền đài (thân cổng) và phía trên là lầu Ngũ Phụng. Nền 
đài cao 6 m, rộng 27 m và dài 5§ m; phần giữa xây bàng đá, 
hai bên xây gạch vồ nung già: phía sau có cầu thang lộ thiên 
dẫn lên mặt sàn bên trên. NM có 5 cửa đi: cửa giữa thường 
chỉ dành cho vua ra vào cao 4,2 m, rộng 3,7 m; hai cửa bên 
(Tả - Hữu giáp môn) cao 4 m rộng 2,6 m dành cho văn võ bá 
quan; hai cửa ngoài cùng (Tả - Hữu dịch môn) cao 4 m và 
rộng 8 m dành cho quân lính, voi, ngựa, vv. Tất cả các cửa 
đều có cánh gỗ kiên cố, cửa giữa sơn màu vàng, các cửa bên 
sơn màu đỏ thẳm. Ở mặt tường trên vòm cửa giữa có gắn hai 
chữ Hán lớn: “Ngọ Môn” và dòng chữ ghi niên hiệu xây 
dựng: Minh Mạng năm thứ I4 (1833). Lầu Ngũ Phụng có 
kiến trúc kiểu cột gố, mái chồng diêm, mái lầu có hai tầng: 
tầng trên gồm 9 nóc nhà, giáp các mái lại với nhau thành một 
dãy 5 lầu gác chạy dài theo chiều ngang và hai dãy dọc, mỗi 
dãy hai lầu nhô ra phía trước. Bộ mái lầu Ngũ Phụng. ô giữa 
lợp ngói lưu li (trắng men) màu vàng; các phần khác lợp màu 
xanh lục. Các bờ nóc, bờ dải và góc đều được trang trí công 
phu và lộng lẫy: rồng, dơi, mây cụm hoặc hoa lá bốn mùa 
(lan, mai, cúc, trúc). Lầu Ngũ Phụng không có tường vách 
ngăn cách, chỉ phần cổ diêm giữa hai lớp mái được bít ván, 
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còn toàn bỏ bốn mặt lầu để trống - riêng gian chính giữa nơi 
đành riêng cho vua ngự là có cửa kính và đô ngân vây quanh. 
Những kích thước kiến trúc dọc, ngang. cao. rộng của từng 
bộ phận cũng như tông thể NM nhù hợp nguyén tắc hố cục tỉ 
lê xích rất hoàn hảo, phong canh uy nghị, hùng trắng song 
vẫn gãy An (tượng thanh (thoát, nhẹ nhàng, rất hoà nhập với 
canh quan thiên nhiên tươi đẹp nơi xứ Huế. 

NGOA DỤ (cpg. phóng đu, khoa trương, thâm xung), biện 
pháp tu từ, dùng lôi nói cường điệu một mức đò, tính chất, 
đặc điểm nào đó của đối tượng nhằm mục đích làm nổi bạt 
bản chất của đối tượng cần miêu tả, tăng thêm tính biểu cảm 
của lời nói. Vú. 

Đồn rằng bác mẹ anh hiển. 
Căn cơm không vỡ, căn tiền vỡ đói. 
(ca dao) 

Hoặc nói “gầy trợ xương”, “ngáy như sấm” là dùng 
lối ND. 

NGOA nghề xây nhà và đắp các hình trang trí bằng gạch, 
TUỔI, VÔI, Vừa. 

NGOẠI BÌ lớp ngoài gồm những tế bào vỏ cày có vách 
dày hoặc thấm suberin, đôi khi thay thế cho tớp biểu bì trong 
các phần eià hơn cua rễ khi các tế bào biểu bì bị chết. NB giữ 
chức nang báo vê và làm cho rẻ vững chắc. 

NGOẠI CẢM tình trạng cơ thể cảm nhiễm ngoại tà (vếu 
tố pây bênh từ bên ngoài vào), thường là lục dâm (x. Lực 
kh. Mới đâu, nhân lúc sức chống đỡ của cơ thể nhất thời suy 
yếu, ngoa tà vào các lạc ở da, cơ nông; nếu sức chống đỡ tốt, 
có thẻ đẩy ngoại tà ra theo mồ hôi. Nếu sức chống đỡ kém ới, 
ngoại tà có thê vào sâu hơn ở lạc lớn, vào sâu hơn nữa ở kinh 
mạch hoặc có thể vào phủ tang và gây bệnh ở đó. Nếu sức 
chống đỡ của cơ thê tốt lên, ngoại tà sẽ bị đấy ra ngoài chủ 
yếu bảng đường mồ hôi. cũng có thể bằng cách ho. nôn, đại 
tiện. tiểu tiện... (tuỳ vị trí gây bệnh). Ngoại tà cồn có thể vào 
sâu ngay kinh lạc hoặc tạng phu nêu sức chòng đỡ lúc đó của 
cơ thể quá suy yếu (v học cô truyền gọi là trúng phong, trúng 
hàn. trúng thử, vv,). 

NGOẠI CANH TRONG ĐIỆN ANH những cảnh trí 
thiên nhiên và kiến trúc ngoài trời, nơi xảy ra các hành động, 
điện ảnh và là đối tượng quay phim. Hầu hết các loại phím 
(truyện, thời sự - tài liệu. khoa học - giáo khơa, vv.) đều sử 
dụng NCTĐA. [.ra chọn ngoạ! cảnh xuất phát từ nhiệm vụ 
xây dựng hình tượng trong phim. Ngoại cảnh phái đảm báo 
tăng cường sự chính xác các sự kiện hình ảnh và phối hợp 
chặt chẽ với các yếu tố khác trong tác phẩm điện ảnh. Những 
sự kiện lịch sử hoặc những địa điểm gần giống thực được 
chọn đẻ quay phim như các đối tượng cóne nghiệp, xáy đựng, 
phong cảnh của đất nước và các đốt trợng khác tất cả đều có 
quan hệ và ảnh hưởng màt thiết với các đối tượng cua nội 
cảnh trong phim. Người ta có thể cải tạo ngoại cảnh cho phù 
hợp với nôi dung của bộ phim, đặc biệt là các phim về đẻ tài 
lịch sử. 

Chọn lựa và xác định ngoai cảnh do những người sáng tác 
chú yếu của bộ phim gồm đạo điền, quay phim, hoa sĩ và chủ 
nhiệm phìm quyết định. 

NGOẠI DỊCH chất dịch ở bên ngoài mê lộ tai trong của 
động vật có xương sống. 


NGOẠI DIÊN tập hơp các đối tương mà khái niệm bao 
quát. Nếu khái niệm là đơn nhất thì ND của nó bao gồm một 
đối tượng. Vd. Nhà nước Việt Nam, thú đô Hà Nội, vv. 
Trường hợp khái niệm là loại đặc thù thì ND của nó bao eồm 
(lập hợp hữu hạn các đôi tượng. Vd. loài người, loài vươm, VV. 
Nếu tập hợp đối tượng được khái niềm bao quát là vô hạn thì 
ta có khái niệm phố quát hay còn gọi là phạm trù. Vd. số 
thực. số phức. vật thể. vv. Thao tác lôgac cơ bản đối với ND 
của khái mniệm là phép phân chia khái niệm, nghĩa là phép 
phân tích khái niệm ra thành những khá: niệm khác hợp 
thành nó. Vd. số phức bao gồm xố thực và số áo; số thực bao 
gồm số hữu tỉ và số vô tỉ, vv. Phép phản chia khái niệm muốn 
đúng đán phải tuân thco quy tấc lôgic sau đây: I) Cùng một 
cơ sở phân chia; 2) Phải cân xứng, nghĩa là ND của khái niệm 
được phán chia phải bằng tổng ND cúa các khái niệm hợp 
thành; 3) Các khái niêm được phân chìa ra từ một khái niệm 
phái có ND tách rời nhau; 4) Phép phân chia phát liên tục, 
không nhảy cóc. 

Ngoài phép phàn chia khá: niệm, còn có một sổ thao tác 
lôgic sơ đảng đôi với ND khái niệm. Đó là phép thu hẹp hoặc 
là phép mở rộng khái niềm. 

Các phép biến đổi ND khái niệm. nhất là phép mở rồng và 
phép thu hẹp ND của khái niệm, trong quá trình vận động và 
phát triển của tư đuy gắn liền với những năng lực khái quát 
và cu thê hoá của tư duy đang nhận thức thực tế khách quan. 
Sự đúng đắn của các thao tác lôgic này do hoạt đông thực tiễn 
quyết định. 

NGOẠI ĐỘC TỐ những độc tố được vi sinh vật tiết ra 
bên ngoài tế bào (khác với nội độc tố là những độc tố nằm 
bên trong tế bào vi sinh vật, chỉ được giải phóng ra bên ngoài 
khi tế bào vị sinh vật bị phá huỷ). Về bản chất, NĐT là các 
protein có phân tử khối cao, có thể gãy tử vong với liều lượng 
rất nhỏ, để bị nhiệt phá huỷ. Vd. NĐT bạch bầu. NĐT uốn 
ván. WV. 

NGOẠI GIÁO ngành khoa học mang tính tổng hợp, một 
nghệ thuật của những khả năng; là hoạt động chính thức của 


các cơ quan làm công tác đôi ngoại và các đại diện có thâm 


quyền thực hiện các nhiêm vụ, chính sách đối ngoai của nhà 
nước, nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của nước mình. của 
các cơ quan tổ chức và công đàn nước mình ở nước ngoài, 
góp phần giả! quyết các vấn đề quốc tế bằng con đường đàm 
phán và các hình thức hoà bình khác. Ngày nay, bên cạnh NGƠ 
nhà nước còn có NG nhân dân (x. Ngodi giao nhản đản). 
Đàm phán là nghệ thuật nhằm ngăn ngừa hoặc giải quyết các 
cuộc xung đột quôc tê, tìm kiếm thoả hiệp hoặc giải pháp mà 
các bèn cùng chấp nhán được, phát triển sáu rộng hợp tác 
quôc tế. Trước kia, NƠ là công việc của các bộ trưởng ngoại 
giao, các đại sứ hoặc phái viên đặc biệt. Trong những thập kì 
gần đây, các vị nguyên thủ quốc gia, đứng đầu chính phủ 
cũng làm công việc NG thông qua những cuộc gặp thiương 
đỉnh, những chuyên viếng thăm chính thức, viếng thăm làm 
việc và đàm phán ở cấp cao, NÓ còn được tiến hành trong các 
cuộc hội nghị và gập mặt NG; chuẩn bị và kí kết các điều ước 
quốc tế hoặc các văn kiện NG khác giữa hai bên hay nhiều 
bên; tham gia hoạt động của các tổ chức quếc tế và các cơ 
quan của những tổ chức này, vv. 

“NGOẠI GIAO BÊN MIỆNG HỐ CHIẾN TRANH” 
đặc điêm chính sách ngoại giao của Hoa Kì trong những năm 
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50 thế kt 20, thời kì '*Chiến tranh lạnh”. là bộ phận quan 
trọng trong chính sách “trên thể manh” và gán liền với chiến 
lược đe doa “trả đũa ỏ ạt của Hoa Kì. Theo ngoai (rường 
Đalet (J.F. Dulles): “khả nâng tồn tại bên miệng hế chiên 
tranh mà không để hị lôi cuốn vào chiến tranh là một nghệ 
thuật hết sức cần thiết và mỗi lần địa được cá Hoa Kì và L.iên 
Xô đến bên miêng hố chiến tranh thì Hoa Kì lại buộc được 
Liên Xó và các quốc gia khác phải có những nhượng bộ đơn 
phương có lợi cho Hoa Kì”. Thực chất đây là chính sách gây 
xức ép trăng trọn, tham chí đc doa xử dụng cả vũ khí nguyên 
tử. đê buộc đói phương phải nhượng bộ. 

“NGOẠI GIAO BÓNG BÀN” thuật ngữ nhổ biến tronp 
báo chí thê giới sau chuyển đì thăm và giao đấu hữu nghí của 
đoàn vân động viên bóng bàn Hoa Kì tại Cộng hoà Nhân đân 
Trung Hoa (4.1971). Chuyển đi thực hiện theo lời mời của 
phía Trung Quốc sau khi kêt thúc giải vô địch bóng bàn thế 
giới ở Nagôva (Ñagoya). Nhật Bản. Đoàn vân động viên Hoa 
Kì được đón tiếp nồng nhiệt. Thủ tướng Chu Ấn l.ai đã tiếp 
và hội đàm với đoàn vẻ quan hệ Mi - Trưng. Khi ấy, giữa 
Công hoa Nhân đân Trung Hoa và Hoa Kì chưa có quan hệ 
ngoại g1ao. Chuyến đi thầm này mở màn cho những cuộc tiếp 
xúc chính thức Mt - Trung. Những chuyến đi Bắc Kinh bí mật 
của Ktxingiơ (H. A. Kissinger) dẫn đến chuyến thăm Bắc 
Kinh (2.1972) của tổng thống Hoa Kì Nichxơn (R.M. Nixon) 
vớt kết qua là bản Thông cáo chung MIĨ - Trung (xt. Thông 
cáo chung Mĩ - Trung 1972). tạo một bước ngoặt trong, quan 
hệ mọi mặt giữa Trung Quốc và Hoa Kì. Ngày I6.!2.1978, 
Công hoà Nhân đân Trung Hoa và Hoa Kì ra tuyên bô chung 
thiết lập quan hệ ngoạt giao chính thức từ {.1.(929, 
Xt.Thông cáo chung Mĩ - Trung I979. 

“NGOAI GIAO CON THOIP thuật ngữ phố biến trong 
báo chí thế giới chỉ hành động ngoại g1a4o của ngoai trưởng 
Hoa Kì Kixingiơ (H. AÁ. Kissinger) và những người khác 
thông qua chuyên công du '“con thoi” vòng, quanh thế giới, 
đến 9 nước (các nước Arập. Trning Quốc, Nhật Bán, lran, 
Pakixtan) trong vòng [Ö ngày (từ 5.I1.]973), ở mỗi nước chỉ 
dừng lại vài giờ để hội đàm bí mát với quan chức các nước 
nhằm vận động và làm trung gian hoà giải giữa các bên tham 
gìa chiến tranh. Kết quá là Hiệp định ngừng bắn AI Cập - 
Ixraen đã được kí (I1.L1.1973) trước sự chứng kiến cúa tổng 
chỉ huy quân đôi Liên hợp quốc. Về sau, *NGCT” đã được sử 
dụng như một khái mệm chung trong những trường hợp 
tương (Ự. 

NGOAI GIÁO ĐA PHƯƠNG hình thức ngoại giao ra đời 
muộn hơn ngoại giao song phương, khi đã có quan hệ đan 
xen giữa nhiều quốc gia, nhằm mục đích giải quyết những 
vấn đề chung như chiến tranh, hoà bình, hợp tác và đấu tranh 
để cùng tồn tại và phát triển. Ngày nay, NGĐP có nhiệm vụ 
điều chính mốt quan hệ giữa nhiều chủ thể: quốc g1a. tổ chức 
liên chính phủ quốc tế, tổ chức phi chính phủ. trong việc giải 
quyết những vấn đề liên quan đến hoà bình và an ninh quốc 
tế, phát triển và bảo vệ mòi trường, chống bệnh tật, đối nghèo 
và tội phạm, vv. 

Việt Nam đã tích cực tham gia NGĐP, trở thành thành viên 
Liên hợp quốc (1977), Phong trào Không liên kết (Chính phủ 
Cách mạng Làm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam tham 
gia 197: nước Việt Nam thống nhất - 1926), Hiệp hội các 
Nước Đông Nam Á (ASEAN, 1995), Diễn đàn Hợp tác Kinh 
tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC. 1908) và hiện đang đàm 
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phán để gia nhập Tổ chức Thương mai Thế giới (WTO). 


“NGOẠI GLAO ĐÔLA" x. Chính sách "Ngoại giao 
đôla`. 


NGOẠI GIÁO KHÔNG CHÍNH THỨC hình thức 
ngoai giao ra đời từ lâu, sớm hơn ngoại giao chính thức 
(ngoại giao giữa các quốc giá có chú quyền) và không ngừng 
phát triển. ‡3alet (I.F.Dullcs). cựn ngoại trưởng Hoa Kì có 
thời đã muốn hạ tháp vai trò NGKCT: khí ông gọi "là người 
du lịch ngoại giao”. NGKCT là một bỏ phận hợp thành nền 
ngoại! giáo tổng thẻ của quốc gia; tuy không quan trọng bằng 
ngoại giao chính thức, song cũng cố nhiều đóng góp trong 
việc bảo về lợi ích quốc gia. Hiện nay, NGKCT phát triển 
nhanh, đa dạng chủ yêu với ba hình thức: ngoại giao nhàn 
dân (x. Ngoại giao nhán dán), ngoại giao kênh 2 (Track 2 
Diplomacy) và ngoại giao của các tổ chức phi chính phú 
(NGO Diplomacy). Ba loan hình có vai trò khác nhau. 

Xử lí công việc của đất nước và quan hệ quốc gla chú vếu 
là ngoai #1ao chính thức, song thường bị chỉ trích `*thiếuU tính 
sáng tạo”. Ngoại giao kênh 2 ra đời để bù đấp các thiếu sót 
của ngoạl giao chính thức. Ngoại giao kênh 2 thường do các 
vị quan chức chính phủ, nhà ngoại giao cao cấp đã nghỉ hưu, 
các học giả nổi Luiếng và các doanh nhân quốc tế... đảm 
nhiệm. được coi là sự bồ sung cần thiết và hiệu quá cho ngoại 
giao chính thức. Ngoại giao kênh 2 mang tính lính hoạt, 
không bị ràng buộc bởi ngoại giao chính thức, có thể đại 
được những mục đích mà ngoại giao chính thức cẩn đạt. 
nhưng lần tránh được nghĩa vụ và rủi ro. Hot động cúa Học 
viên Quan hệ Quốc tế của Việt Nam với tư cách la thành viên 
mạng lưới Viên Nghièn cứu Chiên lược ASEAN, thành viên 
Hội đồng Hợp tác Án ninh Khu vực Chàu Á - Thái Bình 
Dương (CSCAP). thành viên Diễn đàn Châu Á là hoạt động 
ieoa! giao kênh 2 của Việt Nam. 

NGKCT của các tô chức phi chính phú rất đắc biệt, Có hai 
loại tổ chức phi chính phủ: tổ chức phi chính phí quốc tế và 
tổ chức phi chính phủ quốc gia. Năm 1940, có 500 tổ chức 
phi chính phủ, đến 2002 là 30 nghìn. Ảnh hưởng ngoại giao 
của tổ chức phí chính phủ rất to lớn, nhất là khi có Intcrmet. 
Tổng thư kí Liên hợp quốc Kofi Anan (Kofi Annan ) gọi tổ 
chức phi chính phủ là ''s(êu cường mới” và dự đoán thế ki 2l 
là thế ki của tổ chức phi chính phú. 

“NGOẠI GIAO NGUYÊN TỬ" x. Chính sách “Ngaai 
giao hạt nhán`. 

NGOẠI GIAO NHÂN DÀN một hình thức thực hiện 
quan hệ đốt ngoại, do các tổ chức hoặc cá nhân (thuộc nhiều 
lĩnh vực) tiến hành. không mang tính chất chính thức của 
chính phủ các nước. Có nhiều hình thức nhong phú: gập gỡ. 
các cuộc đi tham hữu nghị, hội đàm. trao đổi ý kiến, hội thảo, 
hội nghị quốc tế, fextivan. vv. Trone những tháp kr gần đày, 
NGND phát triển mạnh, đóng vai trò ngày càng to lớn trong 
việc thúc đây sự hiểu biết lẫn nhau và hợp lác có hiệu quả 
giữa các đân tộc, động viên dư luận thế giới đấu tranh vì hoà 
bình, giảm căng thẳng và giải trừ quân bị. Nhiều khí NGND 
trở thành bước đi đầu tiên tạo thuận lợi và mở đường cho việc 
thiết lập và phát triển quan hệ chính thức giữa cúc quốc gìa. 

Ỡ Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam 
chịu trách nhiệm NGND, 

“NGOẠI GIAO PHÁO HAM” một trong những biên pháp 
phổ biến của các nước để quốc để tiến hành chính sách xâm 
lược bàng cách sử dung lực lượng vũ trang (như tầu chiến) để 


gây sức ép hoặc can thiệp vào công viếc nội bộ các nước yếu 
hơn. Thuật ngữ `NGŒPIT” ra đời do việc các pháo hạm được xử 
dụng rộne rãi trong chính sách này. Vd. Năm 1858, Pháp dùng 
tàu chiến tần công Đà Năng, mở đầu chiến tranh xâm lược Việt 
Nam. Năm L897, Đức đã sử dụng thủ pháp ngoai giao này để 
chiêm cảng Glao Châu (Trung Quốc). Ngày này. các nước 
để quốc vần tiếp tuc chính sách “NGPH”", sử dụng các loại 
tàn chiến hiện đại (tàu xân bay, tầu npằm màng (tên lửa hạt 
nhân, vv.) đề buộc các nước yêu hơn phát nhượng hộ. 

NGOẠI GIAO PHÒNG NGỪA khái niệm đã được đề 
cập trong Hiến chương Liên hợp quốc và được vận dụng 
thường xuyên vào những năm 6Ô thế kí 2Ô trong các hoại 
đông của Liên hợp quốc nhằm ngăn không cho xung đột khu 
vực đính vào đối đầu eiữa hat siêu cường Xô, MÍI. Sau chiên 
tranh lạnh, khái niệm NGPN được hiểu rộng hơn, là hành 
động ngan chặn các cuộc tranh chấp, ngăn chặn tranh chấp 
chuyển thành xung đột và ngàn không cho xung đội lan rộng 
khi nó đã xay ra. 

NGPN đã được thảo luận sâu ròng tại các cuộc hội tháo do 
Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARPF) và Hội đồng Hợp tác An 
ninh Khu vực Châu À - Thái Bình Dương (CSCAP) tổ chức. 
Hội nghị ARF làn 8 họp tại Hà Nột (7.2001) đã thông qua văn 
kiện về NGPN. Theo đó, NGPN được hiên là hành động 
ñgoại giao, chính trí được các quốc gia có chủ quyền nhất trí 
với sự đồng ý cúa các bên liên quan nhằm: giúp ngăn chặn 
các cuộc tranh chấp, xung đột giữa các quốc gia đe doa tiềm 
tàng hoà bình và ôn định khu vực: giúp ngăn chặn các cuộc 
tranh chấp và xung đột leo thang thành đôi đảu vũ trang: giúp 
hạn chế đến mức tốt thiểu ảnh hưởng cúa tranh chấp và xung 
đột khu vực. Văn kiện còn để ra 8 nguyên tắc của NGPN: là 
hoạt đông ngoai giao; không ép buộc; phù hợp vẻ thời gian; 
có lòng tin; tham khảo ý kiến và đồng thuận: tự npuyên: áp 
dụng 1rong các cuộc xung đột giữa các quốc giá: phù hợp với 
Hiên chương, Liên hợp quốc. luật quốc tế. Hiệp ước Thân 
thiến và Hợp tác Đóng Nam Á. 

NGOẠI GIAO SONG PHƯƠNG hoat động ngoại giao 
piữa hai quốc gia, hai đối tác: khác với ngoa: giao đa phương 
là hoạt động giữa ba quốc ðia, ba đốt tác trở lên (xt. Vgoai 
giao đa phương). 

NGOẠI HIỆN sự biểu hiện của gen trội hoặc các gcn 
đồng hợp tứ lăn ở phenotip. Khi những cơ thể có mang các 
gen Ấy ở genotip nhĩng không thể hiện những đặc điểm của 
chúng ở phcnotip thì được gọI là NH không hoàn toàn. NH 
được coi là IÔÔ% trong dì truyền học Menđen ( J.G. Mendel), 
lính bằng số các cá thể thể hiện tính trạng so với số cá thể 
mang øcn kiểm tra tính trang đó, NH không hoàn toàn có 
thể do những nhân tố môi trường hoặc tíc dụng của 
những gen khác. 

NGOẠI HÌNH những đặc điểm giống nhau và khác nhau 
có thế quan sát được giừa các sinh vật, có thể dùng đê vạch 
ra quan hệ bản chất hơn là quan hệ tiến hoá giữa các nhóm. 

NGOẠI HÌNH GIỚI TĨNH đặc điểm của động vặt để thu 
hút cá thể khác giới tìm đến ghép đôi. Có thể ổn định cho 
từng giới (tính hoặc chi xuất hiện khi đến tuổi thành thục sinh 
dục hoặc chỉ xuất hiện trong mùa sinh sản. Vd. màu sắc lông, 
tiếng hót ở chìm: chòm râu ở cá thể đực; bướu ở bò đực, vv. 


NGOẠI HỔI I. Các phương tiện thanh toán quốc tế mà 
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một nước sử dụng trong thanh toán với các nước khác. Bao 
gồm: ngoại tệ và các phương tiện thanh (oán quôc tế khỏng 
phải ngoại tệ dưới các hình thức như khoán tiền gửi tại các 
ngân hàng nước ni @oài, các công cụ tín dụng, công cu thanh 
toán (hôi phiếu, lệnh phiêu, séc...). các trái khoán. chứng 
khoán phi bằng ngoại tê, VV. 

2. Việc đối đồng tiền nước này lấy đồng tiền nước khác. 

3. Việc mua bán đồng trên của các nước khác. 

NGOẠI HÔN x. Hón nhân ngoại tộc. 

NGOẠI KHOA I. Chuyên khoa y học chuyên vẻ các 
bệnh chữa bằng phẫu thuật (mô) và bằng các thủ thuẬI, các 
biên pháp Kĩ lhuật NK như băng, nắn chính. bó ép. chọc tháo. 
dẫn lưu, vv. NK còn đồng nghĩa với phẫu thuật. NK được 
phản chia theo nhiều cách: dựa vào nhóm tạng, cơ quan bị 
bệnh, bị thương phân chia thành NK chung. NK bụng, NK 
lông ngực. NK tiết niệu, NK thần kính, NK phụ sán, vv.: đựa 
vào tác nhân gây thương tốn chia thành: NK chấn thương, NK 
bênh lí, NK chiên tranh; dựa vào mục đích cứun chữa chía 
thành NK cấp cứu, NK thâm mĩ, NK tạo hình, NK sứa chữa, 
NK báo tổn, 9V. 

2. Môn học trong y học cổ truyền chuyên chữa bênh ngoài 
đa bàng các phương pháp uông thuốc, đắp thuộc. dán cao, 
chích tháo, rửa, xông. thạm chí cát bỏ tô chức chết. Bệnh ở 
ngoài đa thường qua 3 giai đoạn: giai đoạn đầu - độc tà kết (ụ 
với cách chữa phải làm tiêu hoá kết 1ụ đó: píai đoạn giữa - 
độc tà hoá thành mủ, nếu vỡ mù thì độc tố bị thài ra ngoài 
(cách chữa phải “nôi thác” làm cho mủ tống ra ngoài): giai 
đoạn cuối là sinh cơ hàn khẩu với cách chữa phải bổ dưỡng 
đẻ lành vết loét. Các bệnh NK mà Tuệ Tĩnh ghi chép trong 
"Nam được thản hiệu" là vô đanh thũng độc. mụn nhọi, định 
độc. phụ cốt thư, une thư ruội. bạn chấn, nang ung, huyền 
ung tràng nhạc. anh lựu, ổ gà. lớ, lớ ống chân. lở giang mai, 
hột xoài, ha cam, xích bạch điển, phong cùi, gãy xương. bị 
thương do đụng đập, do tên đàn, mũi nhọn, bông, thú dữ cán, 
rắn, rết, sâu độc cắn, vv, 

NGOẠI KHOA DÃ CHIẾN chuyên ngành y học quân sự 
nghiên cứu biện pháp cứu chữa người bị thương và các 
phương pháp xử lí vết thương trong điều kiện đã ngoai. Hoạt 
động NKDC được tiến hành trong điều kiện làm việc không, 
ồn định, trang thiết bị y tế hạn chế; các vết thương đa dạng, 
cần cấn cứu khẩn trương... 

NGOẠI KIỂU người nước ngoài sống trên lãnh thổ của 
nước sở tại. Theo quy định của pháp luat Việt Nam. người nước 
ngoài được hiểu là người có quốc tịch nước ngoài hoặc khòng 
có quốc \ịch, hay nói cách khác là tàt cả những người khòng 
có quốc tịch Việt Nam. Thuật ngữ NK (cũng như thuật ngữ 
Việt kiểu) hiện nay không được dùng trong pháp luật thực định 
của Việt Nam. Trong, pháp luật thực định chỉ dùng thuật ngữ 
"người rước ngoài”, “người Việt Nam ở nước ngoài". 

NGOẠI LAI (y; tk. ngoại sinh). sinh ra từ bên ngoài cơ 
thể (vd. vi khuẩn, virut. kí sinh vật, bụi, chất độc, tĩa phóng 
x4, dị nguyên) và tác động hoặc xâm nhập vào cơ thể qua 
nhiều đường (hô hấp, tiêu hoá, đa, niêm mạc, vv.). Vì tác 
nhân gảy bệnh chủ yếu là NL nên để phòng bệnh, v học phái 
phối hợp với toàn xã hội trong việc hảo vệ, làm trong sạch 
mồi trường sống. 

NGOẠI LAI (đ;a chất). vật thể hình thành từ những sản 
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phẩm nơi khác đưa đến. Than đá ngoai lai được thành tạo từ 
thữme xác thực vật đưa từ nơi khác đến và tràm đọng lại. 
Những tâng đá ngoại lai là do chuyển động địa đi từ nơi khác 
đến. vv. (xi. VMguyên địa). 

NGOẠI LỰC các nguyên nhân bén ngoài được mô tả dưới 
dạng lực, lác dụng trên các vật thể. Đối với một vát thê cô lập, 
NI. có thể là tải trọng tác dung trên vật thể (x. Ti trọng) 
hoặc phản lực trong các liên kết nối vật thể này với vật thể 
khác (x. Phản lực liên két). 

NGOẠI MỖI (tk. invitro). các thí nghiệm sinh học được 
tiến hành trong các thiết bị thí nghiệm, hên ngoài cơ thể sống, 
vd. nuối cấy tế bào. 

NGOẠI MÔNG phần phía bác lãnh địa của người Mông 
Cố bị Mãn Châu chiếm vào cuối thế kí 17 và gợi là NM để 
phản biệt với phản phía nam đã bị chiếm từ trước và gọi là 
Nội Mông. Trên lãnh thổ NM từ (921, đã thành lập quốc gia 
Mông Cổ độc lập. 

NGOẠI NHAN GẢY BỆNH những nguyên nhàn bên 
ngoài gáy bệnh cho cơ thể. Theo y học cổ truyền, ngoại nhân 
là Lục khí (x. Lực khô, địch lệ (cũng gọi là ngoại tà). Ngoại 
nhân pây được bệnh khi sức tân công của ngoai tà vượt sức 
chống đỡ của cơ thể (chính khí). có thê hiểu là sự cân bằng 
giữa con người và thiên nhiên bị phá vỡ. Ngoại tà mạnh hơn 
chính khí trong các trường hợp: khí hậu trái thường (đang 
mưa lại khô hạn, đang lạnh lại nóng và ngược lại): tà khí có 
sức tấn công lớn hơn như nóng gắt, gió rét đậm, quá ẩm thấp, 
dịch lệ lan tràn (chúng vừa làm suy yếu chính khí, vừa tấn 
công trực tiếp vào cơ thể); do mệt nhọc, ốm yếu, trác táng, 
bệnh tải. cáu giận, buồn rầu... làm chính khí suy yếu. Khi sức 
chống đỡ cúa cơ thể piám sút, tuy sức tấn công của ngoxl tà 
vẫn như cũ song nó vẫn đú sức vượt qua để xâm nhập vào cơ 
thê. Ngoại tà được chia làm dương tà (phong, thử, tảo, hoả, 
địch }ệ) và âm tà (hàn, thấp). Dương tà khi gây bệnh thường 
làm tồn thương phần âm (tàn. àm dịch, huyết, kinh am) và thể 
hiện bằng chứng dương, nhiệt. Âm tà khi gây bệnh thường 
làm tốn thương phản dương (khí, dương, kinh đương) và thể 
hiện bằng chứng âm. hàn. Nói chung bệnh ở phản dương là 
bênh nhẹ, bệnh ỡ phần âm là bệnh nàng. 

Khi sức chống đỡ của cơ thể (chính khí) phục hồi và mạnh 
dần. sức tấn công của ngoại tà yếu đẩn thì ngoại tà sẽ bị đấy 
ra ngoài theo đường mồ hói, đại tiện, tiểu tiện... tuỳ theo vị 
trí bị bênh. Nếu sức chống đỡ suy kiệt và sức tấn công của 
neoàt tà vần mạnh thì người bệnh sẽ chết. 

NGOẠI NHỦ mô dình dưỡng trong hat của nhiều cây 
thuộc họ Hoa môi (L2bi2!aze). Có nguồn gốc từ nhân noãn 
hoặc từ vỏ noãn, ít khí từ túi phôi, Ở những thực vật hạt kín 
khác thì lá mầm và NN giữ chức năng đính dưỡng. 

NGOẠI Ô x. Ngoại thành. 

NGOAI PHAO x. Thuảt phóng. 

NGOẠI PHỐI sự giao phối các cá thể không có họ hàng 
gắn trong vòng 4 - 6 thế hệ. Các cá thể này có thể thuộc cùng 
một giống cây cũng có thể khác giống. Trong quá trình NP 
các đột biến lặn có hại chuyển sang trạng thái đị hợp tử. Là 
phương pháp chọn giống quan trọng, đã kết hợp được các đặc 
tính đi truyền khác nhau vào trong mội cơ thể lai để tạo giống 
VẬt nuôi, cây trồng mới với những tính trạng kinh tế mong 
miốn. Vd, để tăng trọng cho gà Lơgo cố thể cho chúng lai 
với giông gà có trọng lượng lớn hơn, gà lai thế hệ F\ có trọng 
lượng trung gian p(ữa hai giống, nếu đem lai chúng với nhan 
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thì F; sẽ có sự phản li về trọng lượng và có thể gặp những tính 
trạng mong muôn. Khi sử dụng NP cần lưu ý do biến đị tổ 
hợp thường xuất hiện các dạng lai khác nhau cả tính trang tốt 
hơn và tính trạng xấu hơn. Vì vậy, sau mỗi phép lai bao giờ 
cũng phải tiến hành chọn lọc những đang cần thiết. 

NGOẠI SINH |. nhữmạ cơ thể sinh vật được sinh ra hoặc 
bắt nguồn từ bên ngoài cơ thế. 

2. x,. Quá trình ngoại sinh. 


NGOAI SUY xự mờ rộng các kết luận về một bộ phận nào 
đó của hiện tượng sang bộ phận khác hay sang hiên tượng 
khác. sang tương lai... Cụ thể hơm, đó là sư suy diến trên giả 
thuyết một định luật. một hàm số hay một đại lượng ngoài 
phạm ví thời gian mà nó đã được điều tra hay quan sát một 
cách khách quan. NS được áp đung để phân tích, chẩn đoán, dự 
báo. Trong thống kè, NS được dùng trong dự đoán kinh tế để 
tính toán xu hướng phát triển tương lai của mói số hiện tượng 
nào đố mà người ta không thể ước tính một cách Irực tiếp sự 
phát triển đó bằng mối liên hệ nhân quả. Một ví dụ điển hình 
của NS logic là kết luận về trình độ văn hoá của mội lập đoàn 
xã hội nào đó dựa vào những quan sát về các đai điện của tập 
đoàn đó. N§ theo thời sian là ước tính xu hướng đã được xác 
định trong quá khứ cho thời kì tương lai, NS theo không gian 
là ước tính những số liệu đã được điều trả cho bộ phận khác 
của tổng thể chưa được quan sát. Trong nhiều trường hợp, 
phương pháp NŠ tách khỏi phương pháp nội suy. 

NGOẠI TÂM LÍ x. Xuát tám. 


NGOẠI TÂM THU co bóp tim đến sớm, có thể xuất hiện 
mau hay thưa và làm cho nhịp tìm và mạch trở nên thất 
thường (loạn nhịp). NTTT không phát sinh từ nút xoang như 
bình thường. mà có thể phát sinh từ tam nhĩ, tâm thất hoặc bộ 
nối. Người bênh có cảm giác tỉm đập mạnh hoặc hẳng trong 
lồng ngực. Nguyên nhân: bệnh ở tim (NTT báo hiệu bênh 
đang diễn biến); vữa xơ động mạch (ở người cao tuổi); ngộ 
độc thuốc digttal. NTT gặp ở người trẻ tuổi không có bệnh 
tim, thường do trạng thái dễ cảm xúc, lạm dụng các chất kích 
thích (rượu, cà phé, thuốc lá); nói chung lành tính, khỏi sau 
VÀI ngày. 

NGOẠI TỆ dồng tiền của nước khác đối chiếu với đồng 
tiền trong nước; là những phương tiện thanh toán (tiền giấy, 
kì phiếu, séc, chứng khoán...) ghi bằng tiền nước ngoài; 
khoản cho vay phì bằng tiền nước ngoài và được trả ở nước 
ngoài. Có thể là “khoản cố” ở các ngân hàng nước ngoài, là 
hối phiếu hay séc ghi bằng tiền nước ngoài và trả ở nước 
ngoài. Các giấy bạc ở nước ngoài đúng nghĩa không phải là 
NT, nhưng chúng có thể chuyển thành NT trong chừng mực 
chúng có thể được ahi vào một tài khoản thương mại ở nước 
ngoài. Luật pháp của một số nước chồng lại việc chuyển gIÃy 
bạc thành NT trong kht có thể thực hiện nghiệp vụ ngược lại. 
Trong giao dịch thương mại, người ta đùng NT thứ ba là NT 
đùng để lập hoá đơn, không phải là tiền thông dụng, vd. đóla 
Mr là NT thứ ba trong việc Pháp thanh toán mua dầu lửa của 
Arập Xêut. 


NGOẠI TỆ THỨ BA x. Wgoại (ê 


NGOẠI THÀNH (cg. ngoại ò), vùng đất rộng lớn năm 
trong vùng ảnh hưởng của thành phố lớn và cực lớn, ranh 
giới phía trong tiếp giấp với nội thành và phía ngoài là 
ranh giới của vùng ảnh hưởng. NT thường có ba vành đai 
chính: kể với nội thành là neoat thành trực tiếp (còn gọi là 
ven ngoại trong sự đối lập với một vành đai hẹp nằm kẻ ranh 
giới nội thành là ven nộn), kế đến là ngoạt thị và ngoài cùng 


là ngoại vì, Lân cư NT hãng ngày đi vào trung tâm thành phố. 
đô thị làm việc và trở về nơi cư trú theo kiểu "đi chuyến con 
lác`. NT chịu tác đòng mạnh mẽ cúa đô thị trong moi lĩnh 
vực như văn hoá. lối sống. khả năng phát triên còng nghiệp. 
nông nghiệp. khoa học kí thuật, vv. Do đó, NT sẽ đô thị hoá 
nhanh chóng theo đà mỡ rộng của đô thị. Ngoài ra, NT có 
chức năng hồ trợ nội thành vẻ một số mật như: nơi cung cấp 
thực phẩm tươi (nhất là rau xanh) cho nội thành, nơi bố trí 
công trình kĩ thuật mồi trường (xử lí nước thải, rác bán), nơi 
đạt nghĩa địa, Vviườn ươm cây, VV. 

NGOẠI THẤT không gian kiến trúc bên ngoài nhà (sản, 
vườn...), có sự liên kết với không gian (rone nhà (nội thất). 

NGOẠI THỂ nhan tố đi truyền có thể tồn tại ớ dạng tự đo 
hoặc một phần nhiễm sắc thê bình thường ớ môi tế bào. Vd. 
nhân tố giới tính (IƑ*) và ADN ănnh tan trong pháp, 

NGOẠI THỊ x. Ngoại thành. 


NGOẠI THƯƠNG hoạt đòng buôn bán, trao đối hàng 
hoá giữa một quốc gia với các quốc g1a khác, bang hình Ihức 
mua bán hàng hoá, thực hiện các địch vụ có liên quan như 
bao hành, sửa chữa. lắp ráp máy móc, vận chuyển, hảo hiểm 
hàng hoá, (hanh toán quốc lế, vv. Có hai nghiệp vụ chính: 
xuất khâu và nhập khẩu. Là ngành kính tế thực hiện chức 
năng lưu thông hàng hoá giữa thị trường Irong nước và thị 
trường thế giới. nôi kinh tế quốc gia với kinh tế thế giới. NT 
Cố v1 trí quan trọng trong nên kinh tế quốc đản. Trong thời đại 
ngày nay, không quốc gia nào có thể khép kín hoạt động kinh 
tế tronp phạm vi lãnh thổ của mình theo phương thức tự túc 
tự cấp. Mỗi nước. kể cả các nước có nền kinh tế phát triển cao 
cũng như các nước dang phái triển, đều coi phát triển NT là 
một biện pháp quan trọng để phát triển sản xuất, tầng trưởng 
kinh tế, thực hiện các mục tiêu k›ình tế - xã hội và để phát huy 
lợi thế so sánh của đất nước, thực hiện sự phản công lao động 
quốc tế, hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực một cách 
có lợi. Ố Việt Nam, trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước. NT được xác định là một bộ phàn có ý nghĩa cơ 
bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, góp phần 
quan trong vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 
của đât nước. Đổi với các nước có nền kinh tế chậm phát 
triển. NT là một phương thức thực hiện sư phản công chuyên 
môn hoá có lợi. thông qua NT mà đáy mạnh xuất khẩu lừ các 
thế mạnh kinh té có tính chất đặc thù của mình (tài nguyên 
khoáng sản, nông sản nhiệt đới, sức lao động dồi đào với kiến 
thức, kĩ năng tương đối khá...) và nhập khẩu vật tư, thiết bị, 
kĩ thuật, công nghệ hiện đại để nhát triển lực lượng sản xuất, 
phát triển kinh tế. cải thiền đời sống nhân dân. Chiến lược NT 
nói chung đối với cả nước là mở rộng và phát triển NT hướng 
mạnh về xuất khẩu, thay thế nhập khẩu những sản phẩm mà 
trone nước ít hay không san xuất có hiệu quả; phát huy lợi thế 
so sánh của cả nước, cũng như của từng vùng, từng ngành, 
(ừng lĩnh vực: đa phương hoá các quan hệ NT: không ngìmg, 
nâng cao sức cạnh tranh trên thị trườna trong nước, thị trường 
khu vưc và thị trường quốc tế. 

Việt Nam có quan hệ buòn bán với 105 nước và khu vực 
trên thế giới, trong đó có kí hiệp định thương mại với 64 
nước; có hoạt động buôn bán với hàng nghìn tổ chức kính tế, 
thương mại của các nước, trong đó có 2 nghìn công tí nước 
ngoài có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Trong thời gian 
¡990 - 99. NT phát triển nhanh. Tổng ngạch NT (xuất khẩu 
và nhập khâu) từ 2.224,7 triệu USD lên 23.162 triệu ỦSD, 
tăng gấp 8.5 lấn. 


NGỌCAM N 





NGOẠI TỊCH (cg. dân khách hó), tảne lớp dân tạm trú, 
không được coi là những thành viên thực thụ của làng xã Viêt 
Nam truyền thống, không được phì tèn trong số hô tịch chính 
Ihức cúa làng xã. Chủ yếu bao gồm đàn nẹu cư, đã phiếu tán 
từ các nơi khác đến và một số những người cố cùng. quả 
nghèo và sống lang bạt. Dân NT được miễn swu thuế và mọi 
loại nghĩa vụ đối với làng xã. nhưng đồng thời cũng không 
được hướng những quyền lợi của dân nội tịch (được chia phần 
ruộng công, được họp bàn ân trống nơn đình làng). có khi bị 
coi thường, khinh miệt (tuy một số dân neu eư có thê trở nén 
giàu có). Sau môt vài đời. những dân ngụ cư này thường làm 
đơn. nộp tiên đóng góp để xin được vào làng. trớ thành dân 
nội tịch. 

NGOẠI TIẾP !. Một đường tròn đi qua tất cá các đình 
của một đa giác gọi là NT đa giác đó. 

2. Một đa giác có tất cá các cạnh (không kể cạnh kéo dài) 
tiếp xúc với một đường tròn gợi là NI đường tròn đó. Người 
ta cùng định aghĩa một cách tương tư khái niệm NT bằng 
cách thay đường tròn trên đầy bàng một số đường cong khác 
như parabôn, e]:p. 

NGOẠI TỘC HỒN x. Hán nhán ngoại tóc. 


NGOAI VI (in: À. pertpheric), các thiết bị vào - ra và các 
thiết bị nhớ ngoài của hệ thống máy tính. được nối với bộ xử 
lí tròng tâm. Chúng thường được dùng để nhập đỡ liệu vào 
máy tính hoặc đưa kết quá ra. Vd. máy in, màn hình. ổ đĩa 
mềm, ổ đĩa cứng. bàn phím, con chuột. 

NGOẠI VI (kiến trúc) x. Ngoại thành. 


NGUÀN MỤC đèo cao 975m đi qua dãy Kinplanhon, 
thuộc Nam Trường Sơn. tường Phan Rang dị Đà Lạt vướt 
qua đèo từ km 50 đến km 58. 


NGOÁY thao lác cọ sát, quết vào niêm mạc sâu (mũi 
họng. xoang hàm, mặt trong cố tứ cung. buồng tử cung. vV.) 
bảng một que N để lấy tế bào hoäc đích làm xét nghiệm (lê 
bào học. nuôi cấy vị khuẩn, vv.). Còn dùng N trực (ràng qua 
hậu môn đề lấy dịch trong ruột, đem nuôi căy để tìm vị khuân 
gây bênh (dịch ta, vv.). 


NGỌC khoáng vật hoặc tập hợp khoáng vật, kết hạch có 
màu đẹp, trong suốt, ánh rực rỡ, độ bên lớn khó bị vỡ. độ 
cứng cao khó bị xây xát: thường hiếm gập; dùng làm đồ trang 
sức. Đứng hàng đầu cua N là kim cương, có độ cứng cao nhất. 
trong suốt, không màu nhưng có ánh rực rỡ và ánh lửa do có 
chiết suất cao tạo nên ánh sáng phản xa toàn phần và các màu 
piao thoa. Tiếp đến nhóm cương ngọc, tức nhôm oxit kết tỉnh. 
độ cứng chỉ kém kim cương một bác, nhưng có màu đẹp, với 
tia óng ánh như sao, gồm hồng ngọc (rubi màu đỏ), saphia 
màu xanh. Rồi đến hoàng ngọc (tôpu eranat hồng, zirtcon 
vàng và xanh. thạch anh tím, vàng. ðlivin màu ôliu, vv, Một 
số vật hữu cơ như ngọc tru (x. Mgọc ứrai), hồ phách (nhựa 
thông hoá đá) cũng được coi là ngọc quý. Vì N rất đất nên 
tgười ta đã làm ra N nhân tạo. nuôi cấy ngọc trai hoặc làm 
N gia, Muốn thử N xem giả hay thật, tự nhiên hay nhân tạo 
cần căn cứ vào độ cứng, chiết suất và nhiều đặc điểm khác 
(cấu tạo, bao thể, vv.) của N các loại. Việt Nam đang khai 
thác hồng neoc ở Lục Yên (Yên Bái) và Quỳ Châu (Nghệ 
An), ziricon ở Lâm Đồng. XI, Km cương; Hồng ngọc; 
Corimảon. 

NGỌC AM (Cupressuc funebric: tk, hoàng đàn Chỉ 
Lãng), cây gỗ lớn, họ Hoàng đàn (Cuprzssacea£). Cao tới 
30 m, đường kính 70 - 80 cm. Thân thẳng trồn, tán rộng, đáng 
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đẹp, vỏ màu nâu xám trắng. cành rũ. Toàn thân có mùi thơm. 
Lá hình vay, Quá hình cầu, đường kính | - |.2 cm, hạt có 
cánh nhỏ. Cây ưa sáng, ẩm, khí hậu mát, có sương mù. Phân 
bố rải rác ở núi đá vôi, trên độ cao 250 - 1.500 m ở các tinh 
Cao Bàng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang. Gỗ có lỗi 
vàng nâu, giác vàng nhạt, không bị mối mọt. Rê và gả dùng 
cất tinh dầu làm dược liệu. Gỗ thơm làm hương. NA là cây 
quý còn lại rất ít ở Bắc Việt Nam, cần có biện pháp bảo vệ. 

NGỌC BÍCH đá trầm tích silic gồm chanxeđon, opan có 
trùng tia, vết vỡ nhắn, hình vỏ sò: đục; màu đỏ, tím, xám, đen 
đòi khi màu lục, vàng. nâu có khi loang lổ. Có loại màu lục 
hoặc đỏ rất mịn, dùng làm đá trang trí. 

NGỌC BORAC (AÀ. borax beat), hạt cầu nhỏ trong và 
không màu do nung chảy một ít tình thể borac trên một vòng 
platin nhỏ tạo nên, Nếu trộn NB với một ít muội thì NB sẽ 
nhuộm rnàu của ion kim loại của muối ấy. Dùng trong phân 
tích định tính để nhận biết kim loạt, Vd. NB coban có màu 
xanh: NB mangan màu hồng. 

NGỌC HAN x. L2 Ngọc Han. 

NGỌC HIỂN huyện ở cực nam tỉnh Cà Mau. Diên tích 
I.249 km2. Gồm 1 thị trấn (Ngọc Hiển - huyện lị), 12 xã 
(Hàm Rồng, Hiệp Tùng, Tam Giang Tây, Tam Giang, Tam 
Giang Đông, Hàng Vịnh, Đất Mới, Tân Ấn, Viên Án Đông, 
Viên An. Đất Mũi, Tân Ấn Tây). Dân số 141.300 (2001), 
gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Địa hình bằng phẳng, 
thoái từ nam lên bác, đất bị nhiễm mặn nhiều, Sông 
Bay Hạp, Cửa Lớn, kênh Đường Keo chảy qua. Đất lâm 
nghiệp chiếm 22% diện tích. Trồng rừng phòng hộ ven biển 
và kinh doanh đước, tràm. Nuôi, đánh bất hải sản. Quốc lộ 
1A chạy qua. Địa danh thắng cảnh: Mũi Cà Mau. Trước kia, 
huyện có tên Năm Căn; từ 12.1984, đối tên thành huyện 
Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải (1976 - 96); từ 11.1996, trở 
lại tính Cà Mau. 

NGỌC HỔI huyện ở phía tây tỉnh Kon Tum. Diện tích 
824 km2. Gồm I thị trấn (Plei Cần - huyện l\), 6 xã (Đắk Ang, 
Đák Dục, Đắk Nông. Đấk Xú, Pờ Y, Sa Loong). Dân số 
27.400 (2001), gồm các dân tộc; Kính, Xơ Đăng. Gia Rai, 
Gié Triêng, Ê Đe, Địa hình núi thấp xen kẽ thung lũng xâm 
thực. chủ yếu đất đỏ vàng, đất xám. Söng Đák Po Cò chắy 
qua. Có đường biên giới với nước Lào, Cămpuchía ở phía tày 
huyện. Trồng cà phê, cao su, hồ tiêu. Trồng rừng, khai thác 
đặc sản rừng, chế biến nông sản. Giao thông: quốc lộ 14 chay 
qua. Huyện thành lập từ 15.10.1901. 

NGỌC LẠC huyện ở phía tây bắc tính Thanh Hoá. Diện 
tích 489.8 km2. Gồm 3 thị trấn (Sông Âm, Lam Sơn, Ngọc 
Lạc - huyện IỤ), 2Ô xã (Mỹ Tân, Thuý Sơn, Thạch Lập, Vân 
Âm, Cao Ngợc, Ngọc Khẻ, Quang Trung, Đông Thịnh, Ngọc 
Liên. Ngọc Sơn, Lộc Thịnh, Cao Thịnh. Ngọc Trung, Phùng 
Giáo, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Nguyệt Ân, Kiên Thọ, Minh 
Tiến, Minh Sơn). Dân số 133.100 (2001), gồm các dân tộc: 
Mường, Dao, Thái, Kinh. 

Địa hình phức tạp, đổi núi ở phía tây (chiếm 40,1% điện 
tích), đỉnh Lam Sơn (472 m), đồng bằng phía đông xen nhiều 
đồi gò. Sông Cầu Chày, Sòng Âm chảy qua, Trồng mía, lạc, 
ngô, bông. lúa, đậu, Trồng rừng: tre, lồng. Chăn nuôi trâu, 
bò. đê. Khai thác lãm sản, lhồng, nứa. Giao thông: quốc lộ 
L5, tỉnh lộ 519 chạy qua. Huyện có tên từ 1900; từ 1927, 
thuộc huyện Lương Ngọc; từ 30.8.1982, chia huyện Lương 
Ngọc thành Lang Chánh và Ngọc Lạc. 
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NGỌC LAN (Àfagnoliaceae), họ gồm những cây gô lớn, 
đôi khi cày bìa. Lá nguyên, mọc cách, thường xanh đôi khi 
sớm rụng, luôn lnôn có lá kèm bao quanh chỏi, sớm rụng để 
lại sẹo ở gốc lá. Các bộ phận của cây có tế bào tiết tình đầu. 
Hoa to, lưỡng tính, đế lỗi. Bao hoa phân rõ ràng thành đài và 
(ràng. Nhị nhiều, rời, xếp xoắn ốc. Lá noãn nhiều. xếp xoắn 
ốc. Quả kép, hạt có nội nhũ phẳng. Có 12 chí, 210 loài. Phân 
bô ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới Bắc Bán Câu. Việt Nam 
đã biết 5 chị. 33 loài. Đại diện: cây NL (Michelia alba), cây 
gỗ to, cao tới 20 m. Lá to dài. mật trên nhấn, mặt dưới có lông 
thưa, cuông mảnh mọc cách, phiến nguyên, gản hình lông 
chim. Roa mọc đơn độc ở kẽ lá. đêu, lưỡng tính. Bao hoa gồm 
nhiều bán hình dài. hơi nhọn, không phân hoá thành đài và 
tràng, xếp theo đường xoảän ốc. màu trảng muốt, thơm. Nhị 
nhiều. chỉ nhị ngắn và đẹt, bao phấn có 2 ô, khi chín nẻ dọc. 
Nhiều tâm hì rời nhau, mỗi tâm bì có một vòi ngắn cong ra 
ngoài. Quả kép hình nón. gồm nhiều đại. chứa I - 8 hại. Hạt 
hình trứng màu xám. Cây ra hoa tháng 4 - 6, hoa thơm, có thể 
chiết xuất một thứ dâu thơm quý. Cay có nguồn gốc ở Án Đô. 
Gỗ lõi màu nâu có thể dùng tiện đồ mộc, phần gỗ mềm dùng 
khắc dấu và đóng đồ dùng thông thường. Cay trồng làm cảnh. 

NGỌC LINH núi cao nhất (2.593 m) ở Tây Nguyên, 
thuộc khối nhô Kon Tum, cấu tạo bởi đá gơnaì xen 
armphibolit tuổi Nguyên sinh hạ. Đai cao á chí tuyến trên núi. 
Có rừng hỗn giao với thông năm lá. Đặc sản có sãm. 


NGỌC LŨ (TRỐNG ĐỒNG) x. Tráng đồng Ngọc Lũ. 


NGỌC LỤC BẢO (Phi. émcraude; cơ. cmơrôt). khoáng 
vật silicat nhôm và berii thiên nhiên - BcyAlsSiO,y. Khói 
lượng riêng 2,67 - 2,75 g/cm3, độ cứng 7,5 - 8, hệ sáu 
phươns, trong suối hoặc trong mờ, mảnh vò trong, crom oxit 
là chất tao màu chủ yếu cho NLUB. Là loại đá quý có màu 
xanh lục, xanh lơ. Có nguồn gốc ở Côlômbia, Zimbabuẻ. 
Braxin, Án Độ và Pakixtan, Ngay tì thời cổ đại NLB đã được 
loài người chế tác và sử dụng. 

NGỌC PHÁ sách ghi chép thế thứ (thứ tự thế hê) đồng họ 
của hoàng tộc. Nguyên xưa, các tộc phả này ghi trên vàng, 
ngọc (kim chỉ ngọc diệp), sau này phần nhiều ghi trên giấy, 
tuy nhiên vẫn gọi đó là ND, phân biệt với các loại phà khác. 
như gia phả, tộc phả, thần phả. Ở Việt Nam, còn lưu giữ mội 
số NP này, trong đó NP ghi về phá hệ đòng vua sớm nhất là 
NP An Dương Vương. Các NP này đều ghi trên giấy, còn loại 
NP ghi trên vàng, ngọc thì chỉ có thể tìm thấy ở cung đình 
Trung Hoa. 

NGỌC THẠCHH tên gợi chung hai khoáng vật khác nhan: 
giađcit (còn viết jadeit) và nephrit (nephrite). Giađcit thuộc 
nhóm piroxen, có thành phản NaAlSizO., còn necphri 
thuộc nhóm amphibon (tremolit actinolit) có thành phản 
Ca¿ (Mg, Fe)x (S2O¡¡)2(OH);. Giadeit cứng hơn (độ cứng 7), 
nephrit (độ cứng 6,5), đều có đặc điểm là rất dai, rất chắc, 
nephrit dai gấp đôi giađeit, đều có màu xanh lục, lục - nâu, 
hoặc trắng, mài nhãn bóng, nhưng riêng eiađeit có màu da 
cam, đỏ với sắc tím. Từ hàng nghìn năm trước, các hoàng đề 
Trung Quốc đã biết dùng NT để làm quốc ấn, làm các vật 
báu như tượng, chén, đĩa, vòng tay, vv. NT có nhiều ở Nga. 
Trung Quốc, Myanma, Nhật Bản, Mêhicô, NHm 2ilân, 
Ôxtraylia, Hoa Kì. Nephrit thường gặp ở các xâm nhập 
perđotit - đunit bị biến chất. 

NGỌC TRAI ngọc có sác xà cừ óng ánh, do một số loài 
trai ngọc tạo thành. Khi có đị vật (hạt cát, mảnh sỏi, kí sinh 


trùng) lọt vào giữa vỏ và lớp áo của trai ngọc, màng áo liền 
bao lấy rồi liền tục tiết các chất đá vôi, xà cừ và conchiolin 
phú bên ngoài. tạo thành các lớp đồng tâm mông, lâu ngày 
(thường là 5Š - 6 năm) thành hạt ngọc. Trai ngọc ở các vùng 
hiển khác nhau cho NT màu sắc khác nhau. vở, trai ngọc ở 
Nhật Ban và Ấn tò cho NT có ánh bạc phớt hông, NT ớ 
Ôxtrâylia màu trắng bạc. NT ở Panama màu vàng. Những 
viên NT đẹp thường thấy ở vùng biến nhiệt đới, có độ muôi 
cao, ốn định. Giá trị mỗi viên NT phụ thuộc vào kích thước. 
khối lượng, màu sắc, hình dáng, đô sáng, dộ bóng (“nước 
neoc"”). Viên NT lớn nhất được tìm thấy ở quần đáo Philippin 
trone loài trai T;:đ¿c/a¿ dài tới 24 cm rộng l4 cm. NT 
nguyên xinh thường khóng (tròn nén phải gia công (mài. 
eiữa) nhưng có thể làm thay đồi màu sắc. Việt Nam có nhiều 
loài trai ngọc ở biến và nước ngọt, hiện đã có một số cơ sở 
nuôi trai. cấy ngọc nhân tạo thu được kết qua tốt. 

NGỌC VAN công chúa con Nguyên Phúc Nguyên. 
Khoảng 1620 - 22. kết hôn cùng vua Chân Lạp Cháy Chetta 
[[ (Chey Chetta HH; [618 - 2§). được phong làm hoàne hậu. Là 
người đã can thiệp cho người Việt vào khai thác vùng Bà Bia, 
Biên Hoà, Gia Định và đi sản vào đồng bằng Cứu Long. 

NGỌC VỪNG đảo ở vinh Bác Bo, cách đảo Trà Bàn 7 km 
về phía tây nam, thuộc tình Quảng Ninh. Diện tích khoảng 
10 km. cao khoảng 100 m. Rừmg chí tuyến ấm. 

NGÒI thiết bị để tạo ra xung nổ (cháy) ban đầu nhằm gây 
nô (cháy) liều thuốc nhồi trong đan. N được chia ra theo 
tính chất của súng ban đầu (N nỗ, N cháy); theo loại đạn 
dược được sử dụng (N đạn, N bom. N mìn, N thuỷ lôi...); 
theo vị trí lắp và đạn được [N dầu. N đáy (đuôi), N đầu - đáy, 
N bèn]; theo nguyên tác hoạt đông (N tiếp xúc, N không 
tiếp xúc, N có điều khiển, Ñ nhiều chức năng) và theo các 
đâu hiệu khác. 

NGÒI NHỦ phụ lưu cấp Ï cúa Sông Hồng. Bắt nguồn từ 
vùng núi cao trên 2.000 m, đính Làng Cung (2.913 m), Khao 
Pỏ (2.577 m), chảy theo hướng tây nam - đông bắc. nhập vào 
Sông Hồng ở bờ phát tài làng Nhù. Dài 73 km. Diện tích lưu 
vực 1.550 kmẺ, cao trung bình 942 m, độ dôc trung bình 
22.6%, mật độ sông suối trung bình 1,27 km/km°. NN có 
Lông lượng nước 0,77 km3 tương ứng với lưu lượng bình quân 
24.4 m}?s và môđun dòng chay năm 21,2 1/X.km2, 

NGÒI THIA phu lưu cấp ï của Sông Hồng. Bất nguồn từ 
vùng núi cao Phu Luông (2.953 m), cháy theo hướng tây 
narh-đóng bác. nhập vào bờ phải Sông Hồng tại Quảng Mặc. 
Dài 96 km. Điền tích lưu vực 1.570 km2. cao trung bình 
907 m. độ dốc trung bình 42.1%, mật độ sông suối đạt 
I - 34 km/km2. Tông lượng nước khoảng 2 km, tương ứng 
với lưu lượng bình quân năm 63.1 m3/s và môdun dòng chảy 
năm 40, I/4.km2. Mùa lù từ tháng 6 đến tháng 10. chiếm 
76% lương dòng chảy cá năm. Cường xuất lũ lớn nhất tới 
930 m3/piờ. biên độ mưc nước lớn nhất tới 9,6 m và mòđun 
dòng cháy cực đại thuộc loại lớn (281 1A.kmˆ). 

NGÓI vật liệu lợp mái làm từ đất sét nung chín. Có trường 
hợp bang vành trắng phủ men màu (như ở nhiếu đình chùa ở 
Quảng Đóng, Trung Quốc). Ngày nay, N còn dược làm bàng 
nhiêu chất hệu khác, N đất nung hình chữ nhật (20 cm x 3Ô cm) 
không tráng men phố biến hơn cả. Có hai cách gia công 
chính: đập ép đât sét mạ (đã được nhào, ú KI) theo khuôn 


NGÓN LẺ ÏN 


hoặc đùn ép qua rãnh khuôn. sau đó phơi cho se rồi đem nung 
trong các lò nung Khác nhau. Tiêu chuân Việt Nam ghi ba 
loại N lợp chính: N 22 viên, N 13 viên, N 16 viên cho L mˆ 
mái lợp. Theo hình dạng và cách chế tạo. có các loại N sau: 
I) N âm dương (tk. N ống hay N lòng máng): thần N hình 
cong. có mặt cắt là 2 nữa vòng tròn một bên tâm quay lén, 
một bên tàm quay xuống so Với mặt viên N; lúc lợp thì môi 
đây N ngửa chông gối lên mép một đãv N úp: có trường hợp 
được tráng men (màu vàng hoặc xanh lục); kích thước N 
không nhài định, thường gặp loại có chiều đầi khoảng 40 cm, 
chiều rồng 2Š cm: đùng để xây dựng các công trình đặc biết, 
mái lợp N loại này thường có độ dốc nhỏ. 2) N det, có nhiều 
hình dạng: chữ nhật, chữ nhật vát canh. vảy cá, vảy rồng (có 
màu hoác không màu). N vay cá: đầu N hình vòng cung, lợp 
chồng lên nhau, tạo nên lớp váy cá: dùne lợp các đình chùa 
xưa. N váy rồng hay NÑ mũi: mỏng, viên nhỏ, pháng là sản 
phẩm hấp thêm trên lò nung gạch thủ công, hay dùng lợp các 
nhà cô. 3) N mũi hài: đấu N có nhô lên, nhọn như hình mũi 
hài thường dùng để lợp các đình chùa. Cỡ nhỏ 25 cm x 35 cm, 
cỡ 1o 30 cm x 5Ö em. Cỡ to đặc biết gọt là N mũi hài kép. Đầu 
N có hai nấc cong như hai mũi hài chồng so le nhu được tìm 
thấy ở di tích chùa Yên Tử (Quảng Ninh) từ đời Trần. 
4) N lưu li: loại N đãi nung phủ men chì, óng ánh như lưu Ìì; 
dùng lợp cung điện Huế từ thời Gia Long, làm theo kiểu Gia 
Long. 5) N móc (cø. N tây): làm theo kiểu Châu Âu, bản khả 
to, có đường gờ cạnh một bên mép đè chồng gối lên nhau, khi 
lợp khỏi bị đột: phía trong lòng N có một lỗ nhó để cột N vào 
nhà bảng một sợi thép: phía cuối N có tạo đáng như hai cái 
mấu cũng để móc vào mè cho khỏi bị tụt nên goi là N móc. 
Ngoài ra. còn có các loại N đác biệt nhì N có vòm trong đề 
thône gió; N bò dùng để lợp trên nóc nhà nén có lòng khum 
và có sông (còn dùng làm gờ mái), vv. 

NGÓN một bộ phận cúa chỉ, điển hình ở động vật bốn chỉ 
có năm N. Mỗi N gồm mội số xương nhö (đốt N). Các nhóm 
động vật khác nhau có sự tiêu giám hay biến đổi so 
với trường hợp điền hình. Ở một số loài. có thêm móng 
hoặc guốc ở đầu N (xL. Chỉ năm ngón; Ngón chún cái; 
Ngún tay cái). 

NGÓN CHẮN (Arrlodaetyla), bộ động vật có vú, gồm các 
loài có ngón guốc chấn. Trọng lượng cơ thế chị dồn vào ngón 
chân thứ ba và bốn, hai ngón này phái triên bằng nhau. Ngón 
thứ hai và thứ năm nhỏ. Không có ngón thứ nhất. Các thú NC 
lớn ăn cö là trâu, bò, cừu, đê, nai, sơn đươne, lạc đà, hươu 
cao cổ. Việt Nam có I2 loài thú NC quý được ahi vào "Sách 
đỏ". Xt. Ngán le. 

NGÓN CHẮN CÁI ngón thứ nhất cúa chân sau ở động 
vật bốn chi. Trên bàn chân năm ngón điển hình, NCC có hai 
đốt. song ở một số động vật có vú hoặc tiên giảm và biến đối. 
vd. thỏ không có NCC. Ở đa số loài chìm, ngón này hướng 
thăng về phía sau để thích ứng với việc đậu trên cành cày. 

NGÓN LẺ (Periscodacryla). bô đò::g vàt có vú gồm các 
loài có ngón guôc lẻ như ngựa (một ngón), tê giác (3 ngón). 
Ngón giữa đỡ toàn bộ trong lượng cơ thê. Ngón chân được 
bọc Irorig tấm sừng cuốn thành ống để báo vệ. Môi thích nghi 
với việc nhổ có, răng cửa rất khoẻ để gặm. răng hàm và răng 
trước hàm thích nghi để nhai, 2a đày đơn giản. Sự tiêu hoá 
xenlulozơ diễn ra trong ruột thừa nhờ vi khuẩn công sinh. Ở 
Việt Nam có loài heo vòi (Tapirus tuáđicws), tÈ giác hai sừng 
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ÑN NGÓN TAY CÁI 





(Dicerorhinus su40f2n5¡15) Và tế piác một sừng (RÌhnocprö< 
s2n4aicus) được ghi vào “Sách đỏ”. Xt. Ngón chăn. 

NGÓN TAY CÁI ngón thứ nhất chỉ trước ở động vật bốn 
chỉ. Trên bàn tay năm ngón điển hình, NTC có 2 đốt. song 
cũng có nhiều biến đối ở động vật có vú, thậm chí tiêu giảm 
hoàn toàn. Ở TI gười và vượn người, NTC nằm đối điện với các 
ngón khác và nhờ đó có thể cảm nám được đề dàng. 

NGÓN TAY DÙI TRỐNG biến dạng cúa các ngón tay: 
đốt cuỏi ngón tay bè tơ, móng tav cong vòng. únp xuống, hình 
mỏ vẹ(. khiến ngón tay trông như một cái đùi trống. Œáp chỉ 
yếu trong những bênh nune mú phối kéo dài. đân phế quản, 
apxe, lao mạn tính. ung thư phế quản - phổi và tronp cả một 
sô bệnh tim mạch, bênh do amip. bệnh do polip ruột. 

“NGON LỬA NGHỆ TÌĨNH” kịch múa 3 màn, 7 cảnh. 
Biên đạo: Nghệ sĩ nhân dân Minh Tiến, Nghệ xí nhân dân 
Trần Minh, Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Canh, Vũ Toàn, Hoàng Hà. 
Thanh Đức, Nghệ xì tru tú Thanh Nga, Phạm Tuân. Kịch bản 
sáng tác của tập thể lớp biên đạo múa Cục Tuyên huấn (do 
Tổng cục Chính trị tổ chức 1960). Âm nhạc Lương Ngọc 
Trác. Huy Thục. Nguyên Thành, Nguyên Nhung. Dưới xự chỉ 
đạo của chuyén gia Trần Kim Tế Hoàng. Buổi công diễn đầu 
tiên tháng 9. [96Ô tại Nhà hát Lớn Hà Nội, do Đoàn Ca múa 
Tổng cục Chính trt và Đoàn Văn công Quân đội Miền Nam 
tập kết trình diễn. Từ 1963 đến 19641, được đàn dựng lại. nâng 
cao và quay phìm. Tham gía sửa chữa: Nghệ xỉ ưu tú Trọng 
Lanh (tống đạo diễn), loàng Hà. Nghệ xi nhân dân Trần 
Minh, Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Canh, Vũ Toàn. Lá Kim Tiến, Phạm 
Tuấn. Đạo diễn phim: Nguyễn Thông, Dương Minh Đầu. 

Kịch múa mó tả sự liên mình công nông ở Nghệ Tĩnh năm 
I930 chống đế quốc phong kiến. Chính quyển Xô Viết được 
thành lap, thủ tiêu các khế ước văn tự. Nhưng đê quốc phong 
kiến đà tấp trung lực lượng đàn áp, khủng bố trăng. Bên bờ Sône 
Lam, một đêm am đạm, các chiến áỉ Xô Viết hiên ngàng bước 
ra pháp trường. Họ bĩ xử bản, nhưng tính thần của các chiến sĩ 
Xó Viết Nghê Tĩnh sếng mãi (rone lòng nhan dân Việt Nam. 

Kịch múa “NLNT” là một trone hat kịch múa đầu tiên của 
Việt Nam. Cùng với tập thể lớp biên đạo mía, tác phẩm này 
đã được (tặng siãi thướng Hồ Chí Minh (2000) 

“NGỌN LỦA PARI° kịch múa 4 màn, 6 cảnh; âm nhạc 
Axaftep (B. V. Asaffev), kịch bản Vônkôp (N. Volkov) và 
Đmitdriep (Dmitricv) phỏng thco biên niên sử của O0ra 
“Những người Macxâv”, biên đạo Vainònen (V. Ú. 
Vajnonen). Buổi công diễn đầu tiên tại Nhà hát nhạc vũ kịch 
Kirôp (S. M. Kirov). Lânmgrat (Lentngrad) ngày 7.1).1932. 

NGỌNG |. Hiện tượng rối loạn phát âm, xét về mặt ngôn 
ngữ học bệnh lí, cũng thuộc chứng thất ngôn mà nguyên nhân 
là s tôn thương của hệ thống thần kinh trung ương hoặc các 
khuyết lật của bộ vì cấu äm. Hiện tượng không phát âm được 
các Am đầu của ám tiết trếnp Việt, không phát âm được các 
âm mũi hay ngược lạt chí phát âm được àm mùi và mũi hoá, 
hoặc không phân biệt được hai phì Am r1 do bệnh lí đều bị 
coi làN. Vả. 

Một đàn thăng ngọng đứng xem chuông 
Nó bảo nhau rằng “ấy ái nông” 
(thơ Hồ Xuân Hương) 
hoặc: “cái nốn” ————®> “cái lón” 
"cái lược” ————®>_ “cái nược) 
hoặc ngược lạt: 
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“cái lo` ——®> cái no” 
“lăn lông lôc'` ———= "nắn nòng nốc”. 
2. Theo quan niệm thóng thường, một hiện tượng phát âm 
chệch chuẩn chung, mà nguyén nhân chủ yếu là do cách phái 
am địa phương ở một vài nơi thuộc phương ngữ Bác Rộ. Vd. 


`làm lung" ———— BE “ˆnàm nụng"” 
"núi non”” ———> `lũi lbn" 
'súng; sâm" —® 'thúng; thấm” 


"Con trâu trắng” ———»œ-  '“con (ân táng" 


Xét về mật hệ thống, đó là những chuẩn mực ngữ àm địa 
phương, nhưng không phù hợp với chuẩn mực ngữ âm chung 
cua tiếng Việt. Đó là hiện tượng N mang tính chất ngòn ngừữ 
học xã hội. 

NGÔ (nóng: Zea mays; tk. bắp), cây lương thực họ Lúa 
(Poaceae). Thàn thẳng, cao 2 - 3 m, các đốt ở gốc mang rẻ. 
Lá hình mũi mác rộng, dài 30 - 40 cm, be lá nhản. Cụm hoa 
đực hình chuỳ ở ngọn cáy (cờ). Cụm hoa cái ở nách lá hình 
bông dày (bắp). Quả cứng (hạt) màu vàng hay trắng, đo. tím, 
xếp thành 8 - IÕ dây, có mày và vòi nhị còn lại (râu). Có 
nhiều nhóm giống: N tẻ, N nếp, N răng ngựa. N bột, N đá,N 
đường. vv. Các nhóm này khác nhau về thành phản hoá hoc 
của nội nhũ hạt. CAy sống hằng năm, gốc Trung và Nam Mĩ, 
được đi thực trồng khắp các nước trên thế giới. Cay N cần 
nhiệt độ thấp nhất là trền TŨSC và 500 mi nước trong thời gIan 
sinh trưởng từ ?5 ngày đến 3 - 4 tháng. Các giống N địa 
phương (N tẻ vàng, N gié ở Miền Bác Việt Nam, N thai lùn ở 
Miền Trung, vv.) thường cho bấp nhỏ, năng suất kém. Hiện 
nay ớ Việt Nam, trồng các giống N lai đơn. lai kép. lại hỗn 
hợp và một ít giống N nến hạt trăng. mềm. Hạt N là lương 
thực chính ở nhiều vùng núi cao, là nguyên hiệu cho công 
nghiệp chế biến thành bột, đường, rượu, đầu. Hạt và thân lá 
N làm thức ăn chăn nuôi, Bao bắp Ñ dùng đệt thám. Rau N 
làm thuốc lợi tiểu. Có loài N dùng làm rau (ngô bao tử). 
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1. Cây; 2. Bắp non, 3. Bắp giả 


NGÔ (sử Wu) 1. Quốc giá ở hạ lưu sông Trường Oiane 
(Changjianp), Trung Quốc thời cổ đai. Đâu thế kỉ 5 tCn., trở 


NGÔ ĐÌNH DIỆM ÏN 





thành một nước hùng mạnh, từng giành quyến bá chủ vùng 
Hoàng Hà (Huanghe). Năm 473 tCn., bị nước Việt ở phía 
Nam tiêu điệt. 

2. Một trong ba nước thời Tam Quốc (Sanguo) do Tôn 
Quyền (Sun Quan) thành lập năm 222. Thường xuyên kình 
địch với Nguy (Wei) và Thục (Shu). Năm 280, bị Tấn (lin) 
tiêu diệt, 

3. Một trong mười nước thời Ngũ Đại Thập Quốc 
(Wudaishiguo) ở các tính Giang Tô (liangsu), Giang Tây 
(Hangxi), An Huy (AnhuI) ngày nay, do Dương Long 
Diễn thành lập năm 919. Năm 937, bị Từ Trị Cáo 
(Xu Zhigao) cướp ngôi, đổi tên nước thành Nam Đường 
(Nan Tang). 

4. Nhà nước do Chu Nguyên Chương (Zhou Yuanzhang) 
thành lập trong quá trình khởi nghĩa chống Nguyên, trung 
tâm chính trị ở Nam Kinh (Nanjing). Năm 1356, Chu Nguyên 
Chương xưng là Ngô Quốc Công; năm l364 xưng là Ngõ 
Vương; năm 1368 lật đổ nhà Nguyên, lập triểu Minh (Ming), 
xưng là Minh Thái Tổ. 

NGÔ BẦU kĩ thuật trồng ngô thu - đông. do nông dân ở 
những vùng trũng áp dụng để tranh thủ thời vụ: ươm ngõ 
trong bầu trước, cho ngô mọc; vừa gặt lúa mùa sớm thì đặt 
bầu vào ruộng và làm đất lên luông. chăm sóc ruộng ngô. 
Trộn đều một phần bùn và một phần phản chuồng mục, dàn 
đều trên nền cứng thành lớp dày 5 cm, đợi cho se mật sẽ lấy 
dao cắt thành khối 5 x 5 x 5 cm, chọc lỗ giữa bầu và gieo vào 
một hạt ngô đã ủ nứt nanh 
vào lỗ. Lấp đất bột hay tro, 
và giữ ẩm thường xuyên 
đến lúc đưa bầu ra ruộng. 
Ngô sẽ sống trong bầu 
5 - IŨ ngày và có 2 - 3 lá. 
Một sào ngô cần 6 m¿ lớp 
đất dùng để cắt bấu. Với 
NB có thể tranh thủ gieo 
ngô sớm 7 - lŨ ngày trước 
khi thu hoạch lúa mùa sớm 
để ngô có điều kiện phơi 
màu. làm bắp trước rét. Kĩ 
thuật trống NB được cơ 
quan nông nghiệp nghiên cứu, nâng cao và hướng dắn thực 
hiện. Nhờ kĩ thuật NB đã làm thêm được một vụ ngô trong 
ruộng lúa giữa hai vụ lúa mùa sớm và lúa xuân. 

NGÔ BỆ (2 - 1360). thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân lớn 
nhất thời Trần (I225 - 1400). Quê: Trà Hương (nay là huyện 
Ninh Giang, Hải Dương). Tháng 2. | 344. tập hợp dân phiêu 
tán lấy vùng Yên Phụ (Hải Dương) làm căn cứ phất cờ 
“chấn cứu bần dân”. Nghĩa quân hoạt động ở miền Chí 
Linh, nhiều lần bị quân triều đình đàn áp, phải phân tán. 
Tháng 3.1360, Ngô Bệ bị bắt và bị hành hình. Khởi nghĩa 
kéo dài l6 năm, góp phần làm suy yếu kinh tế điền trang, 
thái ấp cuối đời Trần. 

NGÔ CAO LÃNG (cg. Lê Cao Lãng: tự: Linh Phủ: hiệu: 
Viên Trai; thế ki 19). nhà sử học. nhà văn Việt Nam. Người 
tỉnh Thanh Hoá, đỗ hương cống 1807, làm quan đến tri phủ. 
Tác phẩm có “Lê triều lịch khoa tiến sĩ để danh bị kí” chép 
các khoa thi và tên tiến sĩ 1442 - 1706, "Bắc Kỳ tạp biến”, 
“Thanh Hoá dư đồ sự tích kí”, "Viên Trai thi tập”, "Viên Trai 
văn tập”. Đáng chú ý nhất là “Lịch triều tạp kỉ”, gồm 6 
quyển (nay thiếu quyển V), chép từ Lê Gia Tông (1672) 


đến Lê Chiêu Thống (1789), phần phụ lục chép việc bang 
giao dưới triều Quang Trung. Cuốn sử tư gia này được đánh 
giá cao do ghi được nhiều chị tiết về cuộc đời thường của 
người dân, ngoài ra còn cho thấy vị trí của chữ Nôm trong 
khoa thi và trong sáng tác của các chúa. Có thể tham khảo 
sách này cùng với những bộ sử chính thức khác để làm sáng 
tö nhiều vấn đề đương thời. 

NGÔ CHÂN LƯU x. Khuông Việt. 

NGÔ CHI LAN (cg. Nguyễn Hạ Huệ: thế kỉ 15), nhà thơ 
nữ Việt Nam. Quê: huyện Kim Hoa (nay thuộc huyện Sóc 
Sơ, Hà Nội). Ngô Chí Lan văn hay, chữ đẹp, giỏi thí ca, từ 
khúc; được Lê Thánh Tông vời làm nữ học sĩ (Phù gia nữ học 
sĩ, Kim Hoa nữ học s0) dạy cung nữ, cho chầu hầu nghiên bút 
và dự nhiều cuộc xướng hoa thơ văn. Thiên truyền kì '*'Cuộc 
nói chuyện thơ ở Kim Hoa" trong “Truyền kì mạn lục” của 
Nguyễn Dữ chắc không phải hoàn toàn hư cấu, đã nói đến 
danh tiếng của bà trong làng văn mặc ở kinh kì thuở ấy, Sáng 
tác chỉ còn 7 bài thơ, không rõ có phải thơ trong “Mai Trang 
tập” đã mất hay không? Thơ Ngô Chỉ Lan ít khuôn sáo, 
không có phong khí cung đình. đẹp cả ý và lời, thường kết 
hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp cảnh vật với những chỉ tiết 
chân thực của đời sống. Nửa sau thế kỉ l5, Ngô Chỉ Lan là 
một tài thơ được người đương thời đánh giá cao. 

NGÔ ĐẠO TỪ (Wu Daoøzi: 680 - ?), hoạ gia Trung Hoa 
sống vào thời thịnh Đường. Ông là nhà sư vẽ rất nhiều tranh 
tường trong các ngôi chùa ở kinh đô Tràng An. đã Trung 





Ngô Đạo Tử 
“Ngày Phật đản và sự xuất hiện Đức Phật" 
(trích tranh cuộn ngang) 


Quốc hoá các hình tượng nghệ thuật rút ra từ để tài Phật giáo 
từ Ấn Độ truyền sang theo con đường tơ lụa, nhưng đều bị 
tiêu huỷ cùng với các ngôi chùa trong làn sóng bài trừ đạo 
Phật dưới triều Đường Võ Tông (Tùng Wuzong). Hiện còn lưu 
truyền bức ' “Thích Ca tam thân” cất giữ tại chùa Đông Phúc 
[Tôfukuji (Tofukuji)]. ở Kyôtô (Kyôto), Nhật Bản, Nhưng bức 
tiêu biếu nhất là '"Tống Tử Thiên vương đồ quyển” vẽ những dân 
chài ra trước Diễm vương. Tranh vẽ bằng mực trên giấy thành 
cuộn (338 cm x 35 cm). Toàn bộ nhân vật trong tranh đếu vẽ 
bằng nét, tự nó hoàn chỉnh lên xuống. nặng nhẹ khác hoạ tính 
cách, tạo chất cảm và tạo không gian (bạch miêu nhân vật). Kĩ 
thuật vẻ nét của Ngô Đạo Tử tìmg được gọi là "lan điệp miêu” 
(vẽ nét như lá lan) tự nó thành tranh không cấn màu sắc. Ngõ 
Đạo Tử là người khai sáng loại tranh sơni thuỷ thuần tuý Trung 
Quốc. Trương Ngạn Viễn (Zhang Yanyuan), nhà bình luận mi 
thuật cho rằng: tranh sơn thuỷ bất đầu ở họ Ngô, họ Lý [Lý Tư 
Huấn (L¡ Sixun) và con là Lý Chiêu Đạo]. 

NGÔ ĐÌNH DIỆM (1901 - 63), tổng thống của Chính 
quyền Sài Gòn (1955 - 63). Quê: làng Đại Phong, huyện Lệ 
Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Xuất thân từ một gia đình quan lại 
cao cấp triểu Nguyễn, theo đạo Thiên Chúa. Tốt nghiệp 
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Trường Hậu bổ (1920), làm quan ở các tỉnh Miễn Trung 
(Thừa Thiên, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận). Thượng 
thư Bộ Lại trong triều đình Bảo Đại (933), đại thần Viện Cơ 
mật. Vì tranh chấp với Phạm Quỳnh nên đã từ chức thượng 
thư Bộ Lại (1934), gia nhập phe Cường Để. Không được Nhật 
chọn làm thủ tướng của chính phủ thân Nhật. Sau Cách mạng 
tháng Tám, bị lực lượng cách mạng bắt giữ; được phóng 
thích, về sống ẩn dật với Ngõ Đình Nhu ở Đà Lạt. Sang Mĩ 
(1950), được đào tạo ở các chủng viện, ở Đại học Michigân 
(Michigan). Do áp lực của Mĩ, Ngô Đình Diệm được Bảo Đại 
đưa lên làm thủ tướng (7.1954) thay cho Bửu Lộc. Năm 1955, 
thực hiện cuộc “trưng cầu dân ý” giả hiệu để lật đổ Bảo Đại. 
Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống của Chính quyển Sài 
Gòn, ráo riết thực hiện mưu đồ chia rẽ lâu dài đất nước, chống 
phá cách mạng, thực hiện âm mưu của Mĩ biến Miền Nam 
Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, ngăn chặn ảnh hưởng 
của cách mạng Việt Nam sang Đông Nam Á, làm bàn đạp 
tiến công Miền Bắc Việt Nam. Tuy vậy, Ngô Đình Diệm vẫn 
không đáp ứng được yêu cầu thực thi chính sách thực dân mới 
của Mi nên Mĩ đã đưa một số tay sai mới làm cuộc đảo chính 
(I.11.1963) giết chết anh em Diệm, Nhu. 

NGÔ ĐÌNH THÁI (hiệu: Tùng Hiên; thế kỉ 19), nhà sưu 
tầm văn học Việt Nam. Quê: huyện Nam Trực, tỉnh Nam 
Định. Đô Giải nguyên I819. Làm trí phủ, bị cách chức, 
về dạy học. Có hai tác phẩm Nôm: “Nam phong giải 
trào”, “Nam phong nữ ngạn thị”, sưu tập tục ngữ, ca dao 
Việt Nam. 


NGÔ ĐỒNG (nông sinh; Firmiana simplex), cây gỗ rụng 
lá, họ Trôm (Sterculiaceae). Cao tới L5 - [7 m, đường kính 
40 - 50 cm. Vỏ nhẫn, khi non màu lục xám, khi già màu nâu 
xám. Chồi hình cầu, phủ lông màu nâu. Lá đơn mọc cách, 
phân 3 - 5 thuỳ chân vịt, các thuỳ không có răng cưa, mặt 
dưới có lông mềm hình sao. Cụm hoa hình chuỳ, đài 20 cm, 
lông tơ ngắn. Hoa đơn tính mẫu 5, màu vàng, hoặc vàng trắng. 
Quả nang gồm 5 lá noãn, lá mở ra trước khi chín. Lá noãn 
mỏng, có hệ gân mạng lưới. có lông hình sao mang 4 - Š hạt 





Ngô đồng 
1. Cảnh mang lả và Hoa; 2. Hoa; 3. Quả; 4. Cây con 
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dính ở mép, hạt hình cầu, to bằng hạt đậu, màu nâu vàng 
có vân. 


Cây phân bố ở Việt Nam, Trung Quốc. Ở Việt Nam, cây 
mọc trong các rừng rậm thường xanh mưa mùa nhiệt đới. 
Thường gặp ở rừng thuộc các tỉnh Nghệ An. Hà Tĩnh, Thanh 
Hoá. Cây ưa sống ở những vùng có núi đá vôi, nhưng trên đất 
chua hoặc trung tính cây cũng có thể sống và phát triển được. 
Cây tra sáng, khi non sinh trưởng nhanh. Hệ rẻ trụ ản sâu. 
Gây giống dễ dàng bằng hại. Mùa hoa tháng 5 - 6. Mùa quả 
tháng 8 - 9. Gỗ màu trắng vàng, nhẹ, thô, có vân, có thể xẻ 
ván đóng hòm và làm nhạc cụ. Gỗ có thể dùng làm nguyên 
liệu giấy. Hạt có dầu, hàm lượng 40%, dùng đốt đèn, làm xà 
phòng và làm thuốc. Cây có dáng đẹp, có thể trồng ở công 
viên, đường phố. 

NGÔ ĐỒNG (địa l0, sông thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh 
Nam Định, chảy theo hướng đông bắc - tây nam. Dài 19 km 
đổ nước ra cửa Hà Lân thuộc huyện Hải Hậu. Đây là sông 
quan trọng tiêu nước mặn trong vùng. 

NGÔ ĐỨC KẾ (hiệu: Tập Xuyên; 1878 - 1929), chí sĩ yêu 
nước, nhà báo Việt Nam. Quê: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. 
Xuất thân trong một gia đình nhà Nho yêu nước, đỗ Tiến sĩ 
I901, không ra làm quan. 
Cùng Đặng Nguyên Cẩn, Lê 
Văn Hàn mở Triểu Dương 
thương điếm ở Vinh (theo 
sáng kiến của Phan Bội 
Châu), buôn bán hàng nội, 
trợ cấp kinh phí, liên kết các 
đồng chí cho phong trào 
Đông du. Năm 1908, bị bất 
và đày ra Côn Đảo l3 năm. 
Năm 1922, ra Hà Nội làm 
chủ bút tờ “Hữu Thanh” đấu 
tranh với các quan điểm sai 
trái của tạp chí “Nam 
Phong”, là người đầu tiên 
vạch trần âm mưu chính trị 
của tờ "Nam Phong”, nổi tiếng với bài “Nền quốc văn mới” 
và “Luận về chánh học cùng tà thuyết”, trực diện công kích 
văn hoá nô dịch của thực dàn Pháp và phong trào sùng bái 
“Truyện Kiểu” do Phạm Quỳnh đề xướng. Báo bị đóng cửa, 
Ngô Đức Kế mở Giác quần thư xã (1926), xuất bản một số 
sách tiến bộ: “Phan Tây Hồ di thảo” (1927), “Đông Tây vĩ 
nhân”. Bài thơ “Hỏi Gia Long" (1923) có thể nói là táo bạo 
nhất so với thơ văn đả kích châm biếm đương thời, đối tượng 
là Khải Định - vị đương kim hoàng thượng. Là người có 
nhiều uy tín với thanh niên trí thức những năm 20 thế kỉ 20. 

NGÔ GIA KHẢM (1912 - 90), Anh hùng lao động 
(1952); dân tộc Kinh. Quê: Liên Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Hoạt động cách mạng từ 1928, đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam (1936). Năm 1941, bị Pháp bắt giam ở Sơn La, 
nêu cao khí tiết đấu tranh (có lần tuyệt thực II ngày), buộc 
địch phải trả tự do. Ra tù tiếp tục hoạt động chống Pháp. Năm 
I944, là một trong những người đầu tiên xây dựng và là quản 
đốc Xưởng Quân giới ở chiến khu Việt Bắc. Trong Kháng 
chiến chống Pháp, xây dựng Xưởng Hoá chất đầu tiên ở Việt 
Bắc, chế tạo thuốc nổ làm mìn, lựu đạn, đạn. Ba lần bị thương 
khi sản xuất, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân 
chương khác. 





Ngô Đức Kế 


NGÔ QUẢNG ỈN 





NGÔ GIA TỰ (1908 - 35 ), nhà hoạt động nổi tiếng của 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê: làng Tam Sơn, phủ Từ Sơn 
(nay là xã Tam Sơn, 
huyện Từ Sơ), tỉnh Bắc 
Ninh. Năm 1926, vận 
động tổ chức lễ truy điệu 
Phan Châu Trình và bãi 
khoá bị đuổi khỏi 
Trường Bưởi. Năm 1927, 
gia nhập Hội Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, 
phụ trách Tính bộ Thanh 
niên Bắc Ninh. Tháng 
3.1929, tham gia thành 
lập Chỉ bộ Cộng sản đầu 
tiên gồm 7 người tại nhà 
số 5D, phố Hàm Long, 
Hà Nội. Ngày 1.5.1929, 
là một trong các đại biểu 
của Kỳ bộ Bắc Kỳ dự 
Đại hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng. Đề 
xuất việc giải tấn Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, 
thành lập Đảng Công sản, nhưng không được Đại hội nhất trí, 
Ngô Gia Tự và đoàn Bắc Kỳ đã bỏ Đại hội về nước. Ngày 
I7.6.1929, cùng một số đồng chí họp hội nghị ở Hà Nội, 
tuyên bố thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng, ra tuyên 
ngôn và điều lệ của Đảng. Sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam, Ngõ Gia Tự làm bí thư Chấp uỷ Lâm thời Nam 
Kỳ. Tháng 6.1930, bị bắt tại Sài Gòn, bị toà đại hình ở Sài 
Gòn kết án khổ sai chung thân (5.933) và đày ra Côn Đảo 
(giữa 1933 ). Đầu 1935, vượt ngục Côn Đảo để về đất liền 
nhưng thuyền bị đắm, Ngô Gia Tự cùng với tất cả các đồng 
chí vượt biển đã hi sinh. Ngô Gia Tự là một chiến sĩ cộng sản 
kiên cường, bất khuất, đã cống hiến trọn đời mình cho sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. 

“NGÔ GIA VÀN PHÁI” (cg. “Văn phái họ Ngô”), bộ 
sách tổng hợp trước tác của dòng họ Ngô Thì, ở làng Tả 
Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc 
huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhằm nêu cao truyền thống văn 
hoá, văn học của dòng họ, không chú ý đến khuynh hướng 
tư tưởng từng người. Đứng đấu bộ sách là Ngô Thì ỨC 
(1709 - 36), đứng cuối sách là Ngô Thì Giai (1818 - 81); tổng 
cộng gồm lŠ tác giả, có những tác giả lớn: Ngô Thì Sĩ, Ngô 
Thì Nhậm, Ngô Thì Hương. Bộ sách gồm đủ các thể loại, 
nhiều nhất là thơ. sau đến truyện kí, phú, tự, bạt, khải, biểu, 
tấu, văn tế, sử, nghị luận... tất cả bằng chữ Hán. Có nhiều tác 
phẩm đặc sắc: "Khuê ai lục”, "“Hoàng Lê nhất thống chí”, 
“Bang giao hảo thoại”, “Hàn các anh hoa”, “Xuân thu quản 
kiến”... Hai mươi quyển do Ngô Thì Trí (em Ngô Thì Nhậm) 
khởi xướng, Ngô Thì Điển, con cả Ngô Thì Nhậm thực hiện; 
hai bài tựa của Phan Huy Ích, Ngô Thì Trí. “NGVP” phản ánh 
nhiều mặt tình hình xã hội, chính trị, văn hoá, văn học, kinh 
tế, quân sự của Việt Nam trên 100 năm từ nửa cuối thế kỉ I8 
đến nửa cuối thế kỉ 19, qua các triểu đại Lê, Trịnh, Tây Sơn, 
Nguyễn; phong phú về nội dung, đa dạng vẻ thể loại. Cũng là 
bộ tùng thư duy nhất của một dòng họ. 

NGÔ HUYẾT DỤ (tk. ngô chân chì), trạng thái cây ngô 
non bị úng nước, bẹ lá ôm gốc cây đã chuyển sang màu tím 
nhạt. Để cho ngô tiếp tục phát triển bình thường, cẩn tiêu 





Ngô Gia Tự 


nước, và khi đất se mặt thì làm cỏ, xới đất, vun đá chân. 
Trong kĩ thuật trồng ngô bầu trên nền đất ướt, ngô dễ gặp 
hiện tượng huyết dụ. Ở một số nơi, nông dân có kinh nghiệm 
pha loãng supe lân tưới vào gốc, ngô sẽ vượt qua được hiện 
tượng huyết dụ và tiếp tục phát triển tốt. 


NGÔ KÍNH TỬ [Wu Jingzi; tự: Mẫn Hiên (Min Xuan); 
hiệu: Lạp Dân, Văn Mộc (Wen Mu); I70L1 - 54], nhà văn 
Trung Quốc. Sinh trưởng trong một gia đình mấy đời khoa 
hoạn. Đỗ Tú tài năm 20 tuổi. Năm 36 tuổi, được tuần vũ An 
Huy (Anhui) tiến cử lên Bắc Kinh thi khoa “bác học hồng 
từ”, Ngô Kính Tử không đi. Ông sống nghèo khổ, có khi 
không có gạo ăn, “đêm đông không củi, cùng bạn bè dạo 
quanh thành hàng chục dặm, ca hát, ngắm trăng”, tỏ ý nghèo 
mà vẫn quật cường. "Nho làm ngoại sử” (Chuyện làng Nho), 
là tác phẩm nồi tiếng, viết năm 49 tuổi, gồm nhiều truyện 
ngắn ghép lại, có tính liên hoàn, châm biếm các nho sĩ đời 
Thanh tìm kiếm công danh theo con đường khoa cử thối nát, 
làm bại hoại nhân tâm. Lỗ Tấn (Lu Xun) nói: đến “Nho lâm 
ngoại sử”, tiểu thuyết Trung Quốc mới có một bộ xứng 
đáng là văn châm biếm, và về mặt này, cho đến nay, nó vẫn 
là vô địch. 

NGÔ MÂY (1924 - 47), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân (truy tặng, 1955). Khi hi sinh là đội viên Đại đội Quyết tử 
của Trung đoàn 94 thuộc khu V. Quê: xã Cát Chánh, huyện 
Phù Cát, tính Bình Định. Nhập ngũ 1947. Năm 1947, Ngô May 
tình nguyện vào Đội Cảm tử quân để diệt xe tăng. cơ giới địch. 
Trong trận phục kích quân Pháp ở đầu cầu Suối Vối (An Khê: 
12.11.1947), khi quân địch ùn lại trước cây cầu đã bị phá, Ngô 
May ôm bom ba càng lao thẳng vào đội hình địch. Bom nổ, 
hơn 1 trung đội lính Âu - Phi bị diệt và Ngô May đã anh dũng 
hi sinh. Huân chương Quân công hạng nhì. 

NGÔ NHÂN TĨNH (tự: Nhữ Sơn; hiệu: Thập Anh: ? - 
1816), danh sĩ, nhà thơ Việt Nam. Quê gốc: Quảng Đông, 
Trung Quốc, sinh sống ở Gia Định. Kết bạn với Lê Quang 
Định và Trịnh Hoài Đức, lập "Bình Dương thư xã” nổi danh 
một thời, được tôn xưng là “Gia Định tam gia”. Ngô Nhân 
Tĩnh làm quan dưới triều Nguyễn, hai lần đi sứ sang Trung 
Quốc (triều nhà Thanh) và được phong tước Tĩnh Viễn hầu. 
Năm 1812, làm hiệp trấn Gia Định thành; năm L813, bị Cia 
Long nghi ngờ ăn hối lộ. phẫn uất rồi chết. 

Tác phẩm: “Thập Anh đường thi tập” (chữ Hán) chủ yếu 
sáng tác trong thời gian đi sứ, nói lên cảnh bôn ba nơi chân 
trời góc bể, những suy tư về trách nhiệm của kẻ trượng phu 
lập chí: " Thập Anh văn tập” là những bài kinh nghĩa được 
soạn làm tài liệu cho người đi thì. Ông đồng thời là người 
hiệu đính bộ sách "Nhất thống dư địa chí” của Lê Quang 
Định. Ngoài ra, ông cùng viết với Lê Quang Định và Trịnh 
Hoài Đức cuốn “Gia Định tam gia thí”. 

NGÔ QUẢNG (hiệu: Thần Sơn; 1858 - 1928), nhân sĩ yêu 
nước Việt Nam đầu thế kỉ 20. Quê: làng Tam Đa, xã Nghi 
Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Tham gia phong trào 
Cần vương, là bộ tướng của Phan Đình Phùng, chỉ huy đánh 
Đầm Vọc, được phong đô đốc, chỉ huy quân thứ Nghị Xuân. 
Sau khi khởi nghĩa Phan Đình Phùng bị đàn áp, Ngô Quảng 
tham gia phong trào Đông du, hội Duy tân và sang Trung 
Quốc. Năm I908, về nước, xây dựng căn cứ Bồ Lư ở Thanh 
Chương. Bị đàn áp, cùng gia đình trốn sang Thái Lan, là cơ 
sở đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc hoạt động. 
Chết tại Thái Lan. 


N NGÔ QUYỀN 


NGÔ QUYỂN (sử; 898 - 944), vị vua khai sáng vương 
triều Ngô thế kỉ I0. Quê: làng Đường Lâm, nay thuộc xã 
Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Cha là Ngô Mân, 
châu mục Đường Làm thời tiết độ sứ Khúc Hạo (? - 917). 
Buổi đấu theo cha giúp họ Khúc, sau làm tướng cho Dương 
Đình Nghệ (2 - 937). Được Nghệ yêu mến, gả con gái và cử 
cai quản Ái Châu (Thanh Hoá). Năm 937, Kiều Công Tiển 
giết Dương Đình Nghệ cướp quyền. Ông kéo quân từ Ái Châu 
ra, Tiên hoảng sợ cầu cứu nhà Nam Hán (Trung Quốc). Vua 
Nam Hán là Lưu Cung cử con là Hoằng Tháo đem binh 
thuyền sang. Ông sai người đóng cọc bịt sắt ở cửa sông Bạch 
Đăng đón đánh. Cuối năm 938, Lưu Hoằng Tháo tử trận. Sau 
chiến thắng, Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô tại Cổ Loa, 
sáng lập triều đại mới, mở đầu thời kì phát triển quốc gia độc 
lập của dân tộc. 





Lăng Ngõ Quyển 
(Xã Đường Làm, Sơn Tây, Hà Tây) 


NGÔ QUYỀN (điz fí), quận ở phía đông thành phố Hải 
Phòng. Diện tích 12,2km. Gồm 14 phường (Máy Tơ, Máy 
Chai, Vạn Mỹ, Lạc Viên, Cầu Tre, Lương Khánh Thiện. Gia 
Viên, Cầu Đất, Lê Lợi, Lạch Tray, Đằng Giang, Đông Khê, 
Đồng Quốc Bình, Cát Bi). Dân số 1 74.500 (2001). Sông Cấm 
ở phía bắc quận, dọc bờ là cảng Hải Phòng, trung tâm thương 
mại lớn của Hải Phòng. Công nghiệp: nhà máy thuy tình, 
nhựa, hoá chất. Chế biến thực phẩm đồ hộp, dịch vụ vận tải 
biển. Trường Đại học Hàng hải, Viện Hải sản, Phân viện Hải 
dương học, Sân Vận động trung tâm. Dị tích lịch sử: chùa 
Linh Độ nơi trú quân của Trần Hưng Đạo, đến Gia Viên thờ 
Ngô Quyền, chùa Nguyệt Quang, đình Đông Khê. Quận 
được thành lập từ 7.I991. 

NGÔ SĨ LIÊN (thế kỉ 15), nhà sử học, nhà giáo Việt Nam. 
Quê: làng Chúc Lý, xã Ngọc Sơn, huyện Chương Đức, trấn 
Sơm Nam (nay thuộc huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây). Làm 
quan dưới ba triểu: Lẻ Thái Tông (1434 - 42), Lê Nhân Tông 
(1442 - 59) và Lê Thánh Tông (1460 - 97). Tham gia khởi 
nghĩa Lam Sem, đỏ Tiến sĩ năm 1442, làm đô ngự sử. Thời 
Hồng Đức (1470 - 97), phụ trách Viện Quốc sử. Giữ chức tư 
nghiệp và giảng dạy tại Quốc Tử Giám. 

Tác phẩm: “Đại Việt sử kí toàn thư” (biên soạn 1479), I5 
quyển trình bày lịch sử dân tộc từ thời Hồng Bàng đến năm 
I427, để cao những người có công với nước, với dân. 
Xt. “Đại Việt sứ kí toàn thư”. 
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NGÔ TAM QUẾ (Wu Sangui), tổng bình cuối triểu Minh 
(Ming) được giao nhiệm vụ trấn giữ Sm Hải quan. Năm 
1644, rước quản Thanh (Qing) vào đánh bại Lý Tự Thành (L¡ 
Zicheng) tại Bắc Kinh. Được triểu Thanh phong làm Bình 
Tây vương, trở thành một thế lực lớn mạnh ở Vân Nam 
(Yunnan) gọi là Phiên (Fan). Năm 1673, nổi dậy chống 
Thanh. Năm 1678, xưng hoàng đế, được 5 tháng thì chết. 


NGÔ TẤT TỐ (1894 - 1954), nhà văn tiêu biểu của văn 
học hiện thực phê phán trước Cách mạng tháng Tám, nhà báo 
Việt Nam. Quê: làng Lộc Hà, phủ Từ Sem, tỉnh Bắc Ninh (nay 
là xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội). Sinh trưởng trong 
một gia đình nhà Nho nghèo, đỗ đầu xứ trong kì khảo hạch ở 
địa phương. Tác phẩm gồm nhiều thể loại, nổi tiếng nhất là 
tiểu thuyết '"Tất đèn”, đăng báo từ 1936, đến 1939 mới in 
thành sách (x. “Tất đèn”). Ông còn có thiên phóng sự "Việc 
làng” (1940), “Bắc Ninh cấp cứu” (1941), chứng tỏ ông hiểu 
về nông thôn và thông cảm với người nông dân sâu sắc hơn 
bất cứ nhà văn nào đương thời. 


Dưới nhiều bút đanh khác nhau (Lộc Hà, Lộc Đình, Phó 
Chi, Thôn Dân, Hy Cừ, vv.), Ngô Tất Tố là tác giá những bài 
tạp văn sắc bén đăng trên nhiều tờ báo ở Trung, Nam. Bắc. 
Với một nghệ thuật châm biếm thâm thuý, ông đả kích những 
tên thực dân đầy thế lực như thống sứ, thống đốc, bọn chính 
khách, những tên bồi bút cỡ bự; vạch trần những chủ trương, 
chính sách lừa bịp như “lập hiến”, "trực trị”... Nói như Vũ 
Trọng Phụng, Ngô Tất Tố là một tay ngôn luận xuất sắc trong 
đám nhà Nho, hơn nữa trong tất cả những cây bút tạp văn tín 
nhiệm thời đó. Ngô Tất Tố còn sử dụng vốn kiến thức Nho 
học vào việc nghiên cứu, phê bình, dịch thuật: Phê bình "Nho 
giáo” của Trần Trọng Kim” (1940), “Đường Thị" (1941), 
“Văn học đời Lý” (1942), “Văn học đời Trần” (1942), “Lão 
Tử” (1942), "Mặc Tử” (1943). “Kinh Dịch” (1946), "Hoàng 
Lê nhất thống chí”. Cuốn tiểu thuyết '*Lểều chõng” (1941) 
cung cấp cho bạn đọc nhiều tài liệu về chế độ khoa cử thời 
phong kiến. 

Cách mạng tháng Tám thành công, ông tham gia Hội Văn 
hoá Cứu quốc; trong kháng chiến, lên chiến khu tiếp tục sáng 
tác, dịch thuật, viết báo phục vụ kháng chiến. Giải thưởng Hồ 
Chí Minh (1996) về cụm tác phẩm "Buổi chợ trung du”, '"Tắt 
đèn”, “Việc làng”, “Liều chõng”. 


NGÔ THẾ LÂN (tự: Hoàn Phác; hiệu: Ái Trúc Trai; 
I726 - ?), danh sĩ thời chúa Nguyễn và Tây Sm, nhà thơ Việt 
Nam. Quê: Thừa Thiên - Huế. Là người học rộng, biết nhiều, giỏi 
thơ văn, có tâm huyết nhưng không đi thi, không làm quan. Ông 
từng phê phán triểu Nguyễn qua bài biểu “Luận tiền tệ” gửi chúa 
Nguyễn Phúc Thuần, nêu rõ nạn lạm phát và nỗi khổ của dân. 

Tác phẩm được truyền tụng là “Phong trúc tập”, 2 quyền; 
một số thơ văn được tập hợp trong '*'Nam hành kí đắc tập” của 
Phạm Nguyễn Du, “Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn và 
“Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú. Với 
hình thức ẩn dụ, ngụ ngôn, Ngô Thế Lân nghiêm khắc lên án 
bọn thống trị là loại “thích ăn thịt người”, chính bọn chúng là 
nguyên nhân của mọi nỗi thống khổ, mọi sự suy thoái diễn ra 
trong xã hội. Trong bài để từ “Phong trúc tập”, ông nhãn 
mạnh quan niệm về sự hô ứng hài hoà giữa tình với cảnh, nhà 
thơ với ngoại giới. Học giả Phan Huy Chú cho rằng thơ trong 
“Phong trúc tập” "êm ái, tao nhã, có tình tứ”. 

NGÔ THẾ VINH (hiệu: Trúc Đường; 1802 - 56), nhà văn 
Việt Nam. Quê: huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đỗ Tiến 
sĩ, làm quan đến chức lang trung Bộ Lễ, bị cách chức, về dạy 
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học. Ông đề tựa cuốn “ÚC Trai đi tấp” do Dương Bá Cung 
soạn. Tác phầm chủ yếu là sách giáo khoa. có tập “Bái Đình 
thi văn tập”. 

NGÔ THĨ CHÍ (tư: Học Tốn; 1752 - 88). nhà văn Việt 
Nam, Quê: làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai. tình Hà Tây 
(nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Con Ngô Thì Sĩ, em 
Ngô Thì Nhậm. Đã Á nguyên khoa hương tiến, chức thiêm 
thư bình chương tỉnh s. Năm 1788, Lê Chiên Thống âm mưu 
chống Tây Šm: theo lời mời gọt của bạn thân là Tràn Danh 
Án. Ngô Thì Chí đi theo, nhưng chưa giúp được gì đã ốm 
chết. Tác phâm có ''Học Phi thì văn tấp”, '*Hào mãn khoa vớ”. 
Ngoài nhímøg hài văn khóc người thắn và viết hồ người, hầu 
hết đéu tó tình cảm gắn bó với cha. anh và Trần Danh Án. Bài 
"Quốc sứ tiệp lục``, chép văn tất sử nước nhà. thể hiện rõ ước 
mong nhất thống đât nước. Sinh trưởng trong eta đình có 
truyền thống viết sử và ưa chuộng tiểu thuyết lịch sử, ông đã 
khởi thảo 7 hồi đấu cuốn tiểu thuyết lịch sử `' Nhất thống chí” 
('Ioàng Lê nhất thông chí"), chép sự việc trước mắt, từ lúc 
nhà Trịnh suy vì, Tây Sơn ra Bắc trao quyền nhất thống cho 
Lê Hiển Tóng và chấm dứt ở chò đó. Là người học nhiều, 
khiêm tốn học hỏi, ưa (hú thanh nhàn, Ngỏ Thì Chí đã gốp 
phần xứng đáng cho lịch sử văn học Việt Nam bằng cuốn 
"Nhất thống chế” của mình. 

NGÔ THÌ NHẬM (tự: Hy Doãn: hiệu: Đạt Hiện: 
1246 - !803). danh sĩ, nhà văn đời Hậu Lê - Tây Šm, Việt 
Nam. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn học 
ở làng Tả Thanh Oat. huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay 
thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đồ Giải nguyên (1768), 
đồ Tiên sĩ (1775). Làm quan dưới thời Lê - Trịnh: khi triểu 
đình lòn xôn, bỏ về quê ở ẩn, viết sách. Năm 1786, khi quân 
Tây Sơn ra Bác, được vua Lê mời ra làm việc. Sau đó, được 
Nguyễn Huệ trọng dụng (I 788). phong làm thị lang Đại học 
AT (thí lang Rộ Lại), thượng thư lộ Bình, chuyên Ïo việc giấy 
tờ trong quan hệ ngoại píao với nhà Thanh. Hai lần làm chánh 
sứ sang piao thiệp với nhà Thanh. Ngô Thì Nhậm là môi nhà 
chiến lược, nhà ngoại giao tài giỏi. Dướt danh nghĩa Quang 
Trung, Ngô Thì Nhậm đã tháo những thư từ gưi hoàng đế nhà 
Thanh lời lề vừa cứng rấn, vừa mềm mông nhằm kết thúc 
chiến tranh gia hai nước, ngắn chặn ý đồ øgẤy chiến phục thù 
của cánh hiếu chiến trong triều Mãn Thanh (sau chiến thắng 
Đông Đa 1789). chuyển quan hệ ngoại eiao hai nước từ đối 
đầu sang hoà háo. góp phần làm cho triêu Quang Trung giữ 
được nẻn độc lập, tự chú. báo đảm an nỉnh đối ngoại. 

Tác phẩm có nhiều loại về sử, văn thơ. triết học. ngơal 
giao: tiêu Điều: "Xuân Thu quản kiến", “Hải Dương chí 
lược”, "Hy Doãn thị văn táp", “Hoàng Lê nhất thống chí", 
"Kim mã hành dư", `Yên đài thu vinh”, “Cúc hoa thị trận” 
“lúc Lâm tông chị nguyên thanh”, “Hàn các anh hoa”, 
"Rang giao hảo thoại”, Đóng góp văn học của ông đa dạng về 
thể loại (chính luận, chiếu biểu, ngoại piao, thơ, phú), nội 
dung thì ca hướng lới quan niêm “thí ngôn chí”, để cao cát 
thực (rong cảm xúc. Đồng thời ông cũng có nhiều trang luận 
thuyết triết học, xã hội. tôn piáo sâu sắc, giầu suy lưỡng. 

NGÔ THỊ SĨ (hiêu: Ngọ Phong: 1726 - 80), nhà thơ, nhà 
sư hoe Việt Nam. Quê: làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, 
tính Hà Tây (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Là cha 
của Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Chỉ. Ngô Thì Trí, Ngó Thì 
Hương (các tác gia quan trọng trong Ngô Gia văn phái). Đỗ 
Ciải nguyên (1743), Hoàng guáp (766). Giữ nhiều chức vụ 
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xát, tiam chính. Cuôi cùng làm đốc trấn Lạng Sơn. Ngô Thì 
Sĩ là nhà trí thức có hoài bão, có lòng thương dân, lo cho đời. 
Trong bài '“Cách tệ sách", đã nói lén nỗ: cực khô, nghèo đói 
của nhân dán và đề ra những biên pháp giải quyết. Các tác 
phẩm tiêu biển: “Đại Việt sử kí tiền biên”, '*Việt sử tiêu án" 
“Hậu hiệu tần thi tập”, “Anh ngôn phú tập”, “Quan Lan thị 
tạp”, “Nhị Thanh động tập”, “Khué ai lục”, “Đạt Việt sử kí 
tục biên", Bảo chướng hoằng mô”... Là tác g14 nhiều bài thơ 
trữ tình, ngám vịnh cảnh thiên nhiên, ca ngợi lòng ưu ái nhân 
hậu. Ngô Thì Sï là người đì trước trong loại văn hồi ức, tự 
truyện. đã đưa lại cho văn học trung đại Việt Nam một nét trữ 
tình mới. Ông cũng có nhiều trang điều trần, ghi chép sắc 
sảo. in đậm phong cách nghị luận và ý thức chấn chỉnh, đối 
mới đất nước. 

NGÔ THỊ LIÊU (1905 - 84), nữ nghệ vĩ tuổng xuất sắc. 
Quê: thị xa Quảng Trị, tính Quảng Trị do đó được đạt tên là Ngô 
Thị Trị. Khi đi học được thầy đất tén là Ngô Thị Liễu, Năm 13 
tuổi đã diễn vai Bạch Xà Irong vở ruồng “Thanh Xà - Bạch Xà”, 
Cuộc đời có hơn ó0 năm gắn bó với nghề diễn tuồng, có nhiều 
vai diễn xuất sắc; các lơại vai đào: đào cảnh, đào bị, đào chiến, 
đào giả trai, vv.; các vai mụ: bà huyện (°Nghêu, Sò, Ốc. Hến", 
Tuyết Nương (Trương Đồ Nhục`), vv.; các vai kép con, vai 
hoàng tử: Triệu Hùng Nhi (“Dương Châu Tư), Nà Tra 
('*Phong thần”), Thiên Tường, Thiên Lộc (“Hoàng Phi Hä”). 
Ngoài 60 tuổi bà vẫn thành công trong vai kép con Quách Hải 
Tho (“Rao Công tra án Quách Hoè”), đặc biệt là trong những 
vở tuỏng hiện đại: Chị Lan (^Cờ giải phóng”), chị Ngộ trong 
vớ tuổng cùng tén. Từ 1954, bà tham gia giảng dạy, đào tạo 
nhiều thê hệ diễn viên tuông trong đó có nhiều nghệ sĩ ưu tú. 
Nghệ sĩ nhân dân (1984). 

NGỎ THỪA ÁN [Wu Cheng'en; tự: Nhữ Trong (Rau 
Zhong). hiệu: Xa Dương Sơn Nhân (Sheyang shanren): 
[500 - §I], nhà văn Tning Quốc. Con một nhà buôn nhỏ. Học 
giỏi. thích tầng trữ sách, 43 tuổi mới đỗ Tuế cống sinh. Vì mẹ 
già, ông nhận chức thừa lại ở huyện Trường Hưng 
(Changxine), Chiết Giang (Zhejiang), chẳng bao làu “nhục 
nhã về cảnh vào luồn ra cúi, phải rũ áo ra vé", Bộ tiểu thuyết 
“Tay du kf” LØ0 hải: viết lúc cuối đời, trên cơ sở thần thoại và 
truyền thuyết, đựa theo các hình thoại và tạp kịch về cuộc tây 
du của nhà sư Huyền Trang đời Đường (Tàne) sang Tây Trúc 
(Xizhu) thỉnh kính. Nhân vật chính trong tác phẩm là Tôn 
Ngộ Không (Sun Wukong) dọc đường hàng phục được quy 
quái, quét sạch mọi chướng ngại, trở thành điển hình kiệt 
xuất của nhân vật anh hùng trong văn bọc Trung Quốc (X. 
'*Táy đu k?'`). 

NGÔ TÒNG CHU (2 - (801). bó tướng của Nguyễn Ánh 
(1762 -I819). Quê: huyện Phù Cát, tình Bình Định. làm quan 
nhỏ thời chúa Nguyễn. Sau khi Tây Sm khởi nghĩa, trốn vào Gia 
Định theo Nguyễn Ánh làm điển tuấn quan (chức quan coi việc 
khai khẩn ruộng đất), sau làm tham trí Bộ lá, Năm L799, 
Nguyễn Ảnh chiếm được thành Quy Nhơn cừ Võ Tánh làm trấn 
Ihù, Ngô Tòng Chu làm hiếp trấn giữ thành. Ngày 7.7.1801, bị 
quân Tay Sơn phản công quyết liệt, Chu và Tánh tự vấn. 

NGÔ VĂN SỞ (7 - 1795), danh tướng nhà Tây Sơn. Tổ 
tiên ở Trảo Nha, huyện Thiên Lộc (nay là huyện Can Lộc, 
tính Hà Tĩnh), di cư vào huyện Bình Khê (nay là huyện Tây 
Sm, unh Bình Định). Tham gia phong trào Tây Sơn từ sớm. 
Năm 17872, được giao cảm quân diệt Nguyên Hữu Chính 
(2 - 1787) và cìng các đanh sĩ Ngô Thì Nhậm (1746 - (803), 
Phan Huy Ích (1750 - 1822) cai quản Rác Hà. Khi quản 
Thanh xâm hược, ông cùng Ngô Thì Nhậm lập phòng tuyến 
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Tam Điệp - Biên Sơn. Có công lớn trong cuộc đạt phá quân 
Thanh tết Kí Dậu (789). Năm L790, cảm đầu đoàn hộ giá 
Quang Trung giả sang Trung Quốc. Năm 1790 - 92, làm đò 
đốc thuỷ quân diệt hảt phí. Năm 1795. bị gọi về Phú Xuân và 
bị Vũ Văn Dũng giết hại. 

NGÔ VĂN TRIÊN (bút danh: Trúc Khê: 1901 - 47). nhà 
nghiên cứu văn học Việt Nam. Qué: Hà Nội. Ông là một nhà 
cựu học. có làm thuc Đóng y. nhưng lai chuyên viết sách, 
dịch sách văn hợc: Từ 1925 - 40, viết đu loại: lịch sứ, ái tình, 
xã hội, địch sách Tàu. Sau 1940, Trúc Khẻ có 3 truyện danh 
nhàn: "Cao Bá Quát” (1940), "Nguyên Trãi” (1941), “Bùi 
Huy Bích” (1944), đóng góp ít nhiều cho văn học. Ông dựa 
vào truyền thuyết. có tra cứu sách. sưu tầm mội số tư liệu. Bài 
kí "Về quê hương Đoàn Thị Điềm”, nghiên cứu gia phá họ 
Đoàn (“Đoàn Thị thực lục”. đăng trên "Tiểu thuyết thư bảy” 
số 4. I9⁄4), cùng cấp được một số tư liệu về tác giá bản dịch 
"Chinh phụ ngâm'`. 

NGÔ VIẾT THỤ (1926 - 2000), kiến trúc sư Việt Nam. 
Quê: tình Thừa Thiên - Huế, học Đại học Kiến trúc Pari 
(1950 - 55). Năm 1958, được nhận giải nhất giải thưởng Lớn 
Rồôma, từ 960 làm việc tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ 
Chí Minh) cho đến khi qua đời. Uỷ viên Ban Chấp hành Hội 
Kiến trúc sư Việt Nam khoá lII ((983 - 89). Các công trình 
thực hiện: Hội trường Thống Nhât (nguyén là Dinh Độc Lập 
ở Sài Gòn, I962 - 67), Viên Hạt nhân (lò nguyên tử) Đà Lạt 
(1962 - 65), Khu Đại học Thủ Đức (1962), Trường Sư phạm 
Huế, Khách sạn Hương Giang [, Chợ Đà Lạt (đều trong 
khoảng 1962 - 65), trụ sở Hàng không Việt Nam ở Sài Gòn 
(1970). Đại học Nông - Lám - Súc ở Thủ Đức (1974), Khách 
san Hương Giang Ï[ (1985), vv. Ông nỗ lực học (Ập và 
nghiên cứu để trở thành tài năng lớn của giới kiến trúc, rất 
tận tuy với nghề nghiệp, có tảm hiểu biết văn hoá sâu rộng. 

NGÔ XƯƠNG NGẬP (2 - 954), con trưởng và là người nối 
ngồi Ngõ Quyền (898 - 944). Ngô Xương Ngập nhỏ tuối, bị 
cậu là Dương Tàm Kha cướp ngôi phải chạy trốn về châu Nam 
Sách (nay thuộc tỉnh Hải Dương) ẩn trong nhà Phạm Lệnh 
Cóng. Em Xương Ngạp là Xương Văn bắt được Tam Kha giáng 
xuốne làm Trương Dương công. Xương Văn lên làm vưa cùng 
Xưỡng Ngập trồng coi việc nước. Xương Ngập ở ngôi được 3 
năm (95| - 954). Nam 966, sau khi Xương Văn mất, loạn |2 
sứ quản nồi lên, đất nước rơi vào thời kì tản quyền cát cứ. 

NGÔ XƯƠNG XÍ mội trong 12 sứ quán sau khi triển Ngô 
sụp đồ. Vốn là con Ngò Xương Ngập, cháu Ngò Quyền. Có 
căn cứ đóng tại Bình Kiểu (nay là huyện Triệu Sơn, Thanh 
Hoá). Năm 967, bị Đình Bộ Lĩnh đánh dẹp. 

NGỘ v. Giác ngô. 


NGỘ ĐỘC (tk. trúng độc) I. Trong y học, NÐ là hiện 
tượng rôi loạn hoạt động sinh lí của cơ thể do tác dụng cúa 
chât độc; là một nhiễm độc bất ngờ (x1. Nhiềm độc) xảy tà 
ngoài ý muốn của nạn nhân, coi như một tái nạn, một biến cố. 
Thường sãp NÐ do nghề nghiệp (vd, NÐ chì). đo môi trường 
bí ô nhiềm, nọc độc của động vật cắn. dùng thuốc quá liều 
quy định (NĐÐ thuốc ngủ, opI), thức ăn độc hoặc nhiễm khuân 
(NĐÐ nấm. sắn...), cố tình tự sát hoặc bị đầu độc. Tình trạng, 
NÐ nặng, nhẹ tuỳ thuộc vào bản chất của chất độc. hoà tan, 
phân tán trong cơ thẻ, liều lượng bị nhiễm, tình trạng sức 
khoẻ bẻnh nhân. Các hiện tượng rối loạn sinh lí thường biêu 
hiện ở hé thần kinh, hệ tim mạch. hệ máu. hệ tiêu hoá, hệ hô 
hấp. Cấp cứu khi NĐ: cân loại chất độc khỏi cơ (thể càng 
nhanh càng tốt. phá huỷ và trung hoà chất độc, điều trị các 
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rối loạn sinh lí, nàng cao sức để kháng cúa cơ thể. Kiểm 
nghiệm chất độc là công tác quan trọng, khẩn trương 
giúp Việc điều trị xử lí khi NĐ. XI. Ngô độc thức ăn; 
Ngó độc thuốc. 

2. Trong thú y, NÐ là hậu quả của việc đưa một chất độc 
vào cơ thể vát nuôi hoặc trực tiếp, hoặc qua thức ân. Vật nuôi 
có thê bị NĐ do nhiều nguyên nhân: ăn phải cây có độc ngoài 
bãi chăn (rau quyết, cỏ thấp bút đảm lấy, có gà nước...), nuối 
phái hoá chát đôc (thuốc trừ sáu, bá chuột...) đùng thuốc quá 
liền, dùng thức ăn khóng đúng (NĐ muối, NÐ vì thức ăn 
mốc...). Triện chứng NĐ thường là viêm đa dày, viêm ruột, 
rối loạn thần kịnh, vv, Cách chữa: làm cho cơ thề vật nuôi 
ngừng hấp thụ chất độc, tưải chất độc ra ngoài, dùng thuốc 
giải độc đặc hiệu cho từng loại chất độc. 

NGỘ ĐỘC BOTULIN (L. boruhis), bênh đo độc tố cúa 
trực khuẩn €1osrriiam botulinuin tiết ra trong thịc phẩm gây 
ra. Độc tố này có tác động chọn lọc với hệ thần kinh trung 
ương: các triệu chứng thường xuất hiện nhanh chóng trong 
vòne 12 - 36 giờ sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm độc, gây 
liệt các dây thần kinh và tử vong do liệt hô hấp. Trực khuản 
C. botulinum phát triển trong thực phẩm bảo quản không 
đúng cách, nhất là đồ hộp tiệt khuẩn không kĩ, cá ướp muối, 
xúc xích, giăm bông. Độc tế có phần nào không bền với nhiệt 
và sẽ bị tiên huỷ khi nấu. Nguồn thực phẩm bị nhiễm độc có 
thể pây ngô độc cho nhiều người. 

NGỘ ĐỘC BROM trạng thái bênh lí do brom gây ra: hơi 
brom với nồng độ thấp trong khòng khí gảy kích ứng niềm 
mạc, làm chảy nước mắt, ho. chóng mặt, đau đầu, cháy máu 
mũi; với nồng độ cao gây viêm khí quản. có thê làm ngạt thở, 
gáy tím tái và chết; brom lỏng dính vào đa gây bỏng. loét. 
Khi có triệu chứng ngộ độc, lập lức phải rửa mất, mũi, súc 
miệng bằng dụng dịch natri hiđrocacbonat loãng 1%, uống 
sữa nóng, cà phê nóng. Rứa chô bỏng trên da nhiều lần bằng 
nước, rồi bằng dung dịch rnatri hiđrocacbonat 2%. Khi làm 
việc với brom, phải tiến hành trong tủ hút, đeo kính Và găng 
tay cao su (nồng độ giới hạn cho phép cua hơi brom trong 
không khí là 0,002 mg/l khỏng khí). 

NGỘ ĐỘC THUỐC tình trang nhiễm độc bất ngờ trong 
sứ dụng thuôc, nhất là trone hoàn cảnh tư dùng thuộc. NT 
có thể nặng hay nhẹ, xuất hiện sớm hay muôn. tiến triển 
nhanh, cấp tính (các thuốc độc bảng A) hay lâu dài. mạn tính 
có khi khó phát hiện (các thuốc độc gây nghiện thuộc bảng 
B). Xu Mgó độc; Nhiêm độc. 

NGỘ ĐÔC THỨC ẢN bênh xuất hiện do ăn phải thức ân 
có chất độc (cày độc, năm đóc, độc tố của ví khuẩn. hợp chất 
hoá học...), các triệu chứag thường xuất hiện nhanh chóng 
trong vòng 12 - 36 giờ, biểu hiện bằng dấu hiệu nôn, la chảy, 
có khi liệt đây thần kinh, tụt huyết áp (x. VMgõó đáe). NĐTA 
thường gáy bệnh hàng loạt cho nhiều người cùng ăn một nguồn 
thưc phẩm tồn trữ không đúng cách như đổ hộp tiệt khuân 
không kĩ. cá ướp muối... có thời sian nung bệnh piếng nhau. 

NGỘ SÁT lỡ làm chết người. không có chủ ý. NS xảy ra 
trang những tình huống như: cha mc, neười lớn đánh trẻ con 
nhằm dạy báo, không may trúng phải chỗ hiểm; đi săn bắn 
chím. thú lỡ bán nhảm phải người; ném đá. bắn vào nơi tường 
là an toàn, song lạt gây chết người. NŠ là tội vô ý làm chết 
người, được quy định tại điều 98. Bộ luật hình su, 

NGÔI I. Phạm trù ngữ pháp của đóng từ, biểu thị mối 
quan hệ giữa hoại động và chú thể của nó với người nói. 
Trong ngòn ngữ biến hình. phạm trì ngôi thường được biển 


NGÔN NGỮẤN -ÂU ỈN 





hiện ra bằng sự biến ngôi (ta thường gọi là chia) của động từ, 
chẳng hạn tiếng Pháp j'aìme (tôi yêu), tu aimes (mày yêu), iÍ 
aine (nó yêu); trếng Nga duTAH (tôi đọc). WTAEHe(mày đọc), 
HWTAET (nó đọc)... 

2. Phạm trù ngữ pháp của đại từ, biểu thị vị trí của các nhàn 
vật trong giao tiến: N thứ nhất chỉ người nói, N thứ hai chỉ 
người đòi thoại, N thứ ba chỉ người không tham gia vào kênh 
giao tiếp ở thời điểm phát ngôn. 

NGÔI CHỦ thuật ngữ âm nhạc dân gian dùng để chỉ: 

I. Chức năng của những âm (chữ đàn) có tính chất ốn định 
(Am chính) trong điệu thức. 

2. Vai trò chủ đạo của điệu thức trong những bài dân ca, 
bài nhac có chuyển hệ hay chuyển điệu. 

3. Chức năng của người hò - kể trong lối sinh hoạt ca hát 
có Xướne - xô, còn gọi là cái. 

NGÔI KHÁCH thuật ngữ âm nhạc dân giàn đùng để chỉ: 

ì.Chức năng của những Am (chữ đàn) không ổn định (âm 
biên) trong điệu thức, trong nét nhạc thiường bị tòne thuộc và 
hút dẫn vào những âm ổn định (âm ở ngôi chủ). 

2. Điêu thức phụ ở những phản có chuyển hệ, chuyển điệu 
trong một bài đân ca hay bài nhạc đân gian. 

3. Chức răng của những người hát đáp-xô trong lối sinh 
hoạt tì ca có xướne-xô, còn gọi là con, 

NGÔI NHÀ NGHỆ THUẬT AN NAM (viết tắt từ tiếng 
Pháp: FARTA). tổ chức độc lập của các hoa sĩ Việt Nam 
muốn tách khỏi ảnh hướng cúa chính quyền thực dàn Pháp, 
nhằm xây dựng một nền nghệ thuật dân tộc trước năm (945. 
Do hoa sĩ Lê Văn Đé, tốt nghiệp khoá đầu Trường Cao đẳng 
Mĩ thuật Đóng Dương và các hoạ xĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn 
Gia Trí, Trần Văn Cần, Nguyễn Tường Lán, Lương Xuân Nhĩ 
khởi xướng. Hoạt động những năm ]94I - 44, tổ chức hai 
cuộc triển lăm mĩ thuật tại Hà Nội (943, 1944) có ảnh hưởng 
tới thời đó. 

NGÔI THÁI phần thai nhí trình điện ở co trên của khung 
chậu và sẽ lọt trước tiền vào đường sinh đục của sản phụ, mà 
ngón tay người đỡ sẽ sờ thấy khi khám qua lô tử cung. Vd. 
nến phản chỏm của đầu thai nhi lọt trước tiên thì ngón tay 
người đỡ đẻ sẽ sờ thấy xương chầm hoặc thóp sau của đầu 
thai nhỉ qua lỗ tử cung đang mở (gọi là ngôi chỏm). Trong 
sản khoa, có thể gặp: ngôi chỏm; ngôi mông (sờ thấy hai 
mông thai nhi): ngôi trán; ngôi mặt. 

NGỒI ĐI VẾT động tác trone múa khèn của nam dân tộc 
Mông. Người múa nẹồi thấp xuông trên hai gót chân, miệng 
ngậm khèn thổi, chàn bước đi trong tư thế ngồi. NĐV gồm; 
ngồi đi tới mù chân quệt đất, ngồi đi tới chân đưa ngang, ngồi 
tại chỗ chân đưa về phía trước. 

NGÔN ĐIỆU phương tiện âm thanh hoạt động trong các 
loại cấu trúc có kích thước lớn hơn một chiết đoạn. Xét về 
mặt cấu trúc. NĐ làm tách biệt các cấu trúc àm thanh đồng 
cấp độ và hoà kết các yếu tổ Am thanh thành phần vào một 
chình thể lớn hơn. Ở một số ngôn ngữ, NÐ còn tham gia vào 
sự khu biệt nghĩa hoặc tnrc tiếp làm đơn vị có chức năng 
tương tự nhì hình vị trong câu. Ngoài ra, hầu như ở ngôn ngữ 
nào, NÐ cñng là phương tiện biểu lộ cảm xúc của lời nói một 
cách đắc dụng. Tuỳ theo phạm vi cấu trúc và thuộc tính âm 
thanh được sử dụng, NÐ có thể được cụ thể hoá bằng các đơn 
vị xiên đoạn như: thanh vị (thanh điệu), điệu vị (tuyến điệu), 
trọng âm, ngữ điệu, chỗ ngừng, Theo ý kiến một số nhà ngôn 


ngữ học, còn có thể xếp vào hé thống NĐ của một ngôn ngữ 
các phương tiện nối kết các âm - chiết đoạn để tạo nên một 
âm tiết cụ thẻ. kiểu như các đoạn quá đó giữa các phần đầu, 
phần giữa và phần cuối một Am tiết, hoặc các loai cấu Am bổ 
sung kiểu như vòm mềm hoá. ngạc hoá, môi hoá, rung hoá, 
bên hoá. vv. Vd, trong tiếng Việt, theo quan niệm phổ biến, 
có các loa đơn vị NÐ sau: thanh điệu (trong cấu trúc àm tiết), 
ngữ điệu (trong cấu trúc cầu), trọng âm lôgic, chổ ngừng 
(trong cấu trúc càu). 

NGÔN NGỮ I1. Hệ thống tín hiệu quan trọng và độc đáo 
nhất trong giao tiếp của loài người: là phương tiên để biểu 
hiện và phát triển tư duy, báo Iưu và chuyển giao có hiệu lực 
nhất các truyền thống lịch sử - văn hoá của một dân tộc. 

2. Vốn trị thức, tầm hiểu biết về tiếng mẹ đẻ và sự am hiểu 
văn hoá của một cá nhàn thể hiến qua cách dùng NN trong 
đời sống hằng ngày và trong tác phẩm văn học. Vd. NN 
Nguyễn Du, NN Nguyễn Tuân, NN Hồ Chí Minh. 

3. Phương tiện giao tiếp trong các cảnh huống, môi trường 
không sử dụng được ngón ngữ lời nói. Vd. ngôn ngữ động 
vật, ngôn ngữ cử chí, ngôn ngữ máy tính, vv, 

NGÔN NGỮ Á CỔ tên gọi quy ước chỉ ngôn ngữ của các 
cư dân bản địa ở Đông Bắc và Bắc Xibia (Sibir'; Nga). Có 
bôn họ ngôn neữ thuộc NNÁC. Có ý kiến xác lập quan hệ cội 
nguôn giữa NNAC với ngôn ngữ Uran và với ngôn ngữ Antai. 
Từ những năm 20 thế kỉ 20, hầu hết NNAC đã xây dựng 
chữ viết theo hệ chữ cái Latinh, sau đó chuyển sang hệ 
chữ cái Nga. 


NGÔN NGỮ ANHĐIÊNG (cg. ngôn neữ Cháu Mĩ; ngôn 
neữ Inđian), những ngón ngữ của các cư dân bản địa Chàu Mĩ 
[trì tiếng Exkimô (Eskimo; và Alêut (Aleut)). Cố khoảng 
27.5 triệu người sử dụng. Còn nhiều ý kiến tranh cãi về quan 
hệ thán thuộc các NNA. 

NGÔN NGỮ ANTAI thuật ngữ chỉ đại ngữ hệ còn máng 
tính giả thnyết chưa được chứng minh đây đủ, eồm các họ 
ngôn ngữ: Tuyéc (Turk), Mông Cố, Tungut (Tungus) - Mãn 
Châu (Manzhou), và các ngôn ngữ biệt lập: tiếng Nhật Bản, 
tiếng Thiểu Tiên. Thuật ngữ này đôi khi được dùng để chỉ 
igôn ngữ của các dân tộc ở khu vực Antat (Áluaj). 

NGÔN NGỮ APHRADĐI x. Ngôn ngữ Xênt - Hamii. 


NGÔN NGỮ AXLI [cg. ahóm ngôn ngữ Malacca, nhóm 
ngôn ngữ Xêmang - Xakalt (Semang - Sakai), hay nhóm ngón 
ngữ Xêmang - Xênoi (Semang - Senoi)], nhóm ngón ngữ 
thuộc họ Nam Á, phán bố chủ yếu ở Malaixia, một phần ở 
Nam Thái Lan. Có khoảng 35 nghìn người sử dụng. Các 
NNA chia thành một số nhóm nhỏ và đều chưa có chữ viết. 

NGÔN NGỮ ẤN - ÂU mội trong những họ ngôn ngữ lớn 
nhất thế giới bao gồm các nhóm ngón ngữ và các ngón ngữ 
biệt lập: E) Nhóm Khet - Luvi (Khetto - Lunvijnskie Jazyki) 
hay nhóm ngòn ngữ AnatôlI (Anatolie); 2) Nhóm Ấn Độ - An 
(Ari) hay nhóm Ấn Độ, 3) Nhóm ngôn ngữ Iran: 4) Tiếng 
Acmênna; 5) Tiếng Phơrygi (Phrygie): 6) Nhóm ngôn ngữ Hì 
Lạp. 7) Tiếne Thơraxơ (Thrace): 8) Tiếng Anbani; 
9) Tiếng Ilyria (lllyria); 10) Tiếng Vènêetch (Venctic); 
li) Nhóm ngôn ngữ Idali; 12) Nhóm ngòn ngữ Rôman; 
13) Nhóm ngôn ngữ Xentơ (Celtes); 14) Nhóm ngôn ngữ 
Giecmanh: 15) Nhóm ngôn ngữ Bantich; I6) Nhóm ngôn ngữ 
Xlavơ (Slaves), 17) Nhóm ngôn ngữ Tôkha (Tokharskk 
Jazyki). Ngoài ra, còn có ý kiến tranh luận về việc xem một 
số ngôn ngữ khác có thuộc về Án - Âu hay không. 
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N NGÔN NGỮẤN ĐÔ 





NGÔỎN NGỮƯ ÀN ĐỘ nhóm ngôn ngữ thán thuộc vốn bất 
nguồn từ tiếng Ấn Độ cổ và ngôn ngữ lran tạo thành nhóm 
ngôn ngữ Ấn Độ - Iran, họ Ân - Âu. Các NNÂĐ phân bố ở Ấn 
Đò, PakiIxtan, Băngladet, Xri Lanka, Nèpan. Những ngôn ngữ 
lớn thuộc NNÁĐ là: tiêng Hmmởdi (HìmdU), Uôcđu (Urdu), 
Bengali (BDengalt), Marathi (Marathi), Panjabi (PanJabi). Có 
khoảng 770 triệu người sử dụng. Chữ viết các NNÂĐ bắt 
nguồn từ chữ viết Brahơmi (Brahm?). Một số ngôn ngữ 
ở miền Bác và Tây Bác Ấn Độ sử dụng chữ viết gốc từ 
chữ Aräp. 


NGÔN NGỮ BA NA nhóm ngôn ngữ thuộc họ ngón ngữ 
Nam Á phán bố ở Trung Bọ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ 
Việt Nam; ở Lào và một xố bộ phận nhỏ ở Đông Cămpuchia. 
NNBN phân thành các tiểu nhóm: L) Tiểu nhóm Ba Na Bắc 
gồm tiếng Xơ Đăng, Hr, Ha Lắng, Gié, Rơn Gao; 2) Tiểu 
nhóm Nam gồm tiếng Mơ Nông, Xiiêng, Chơ Ro, Cơ Ho; 
3) Tiêu nhóm Tây gồm liếng Brao, Laven, Nha Hớn, Laveh 
Cheng, Oi; 4) Tiểu nhóm trung tâm gồm tiếng Ba Na, 
Tampuăn Alắc; 5) Tiển nhóm Đông gồm tiếng Co, Ta Kua. 
Mội số NNBN ở Việt Nam như Ba Na, Xơ Đăng, Hrê, Xtiêng, 
Rơn Gao... có chữ viết thco hệ chữ cái Lattmnh. 

NGÔN NGỮ BẢN ĐỔ hệ thống kí hiệu đặc thù của bản 
đồ cùng với các nguyên tác. phương pháp sử dụng chúne, nhờ 
đó đốt tượng của bản đồ được phản ánh. NNBĐ không chỉ là 
phương tiện phản ánh các mặt nào đó của thực tại mà còn là 
phương tiện nhận thức thực tại. 

NGÔN NGỮ BANTICH nhóm ngôn ngữ thuộc họ ngôn 
ngữ Ấn - Âu, phân bố ở khu vực bờ biên Bantich (Latvia, 
Liva), phản đông bác Ba Lan và một phản Relarut. . Trong các 
NNB còn giữ lạt nhiều đặc điểm của ngôn nạữ Ân - Âu cổ. 
Thuộc NNB có: tiếng Litva, Latvia và một số tử ngữ, 


NGÔN NGỮ BANTU họ ngôn ngữ của các cư đân bản địa 
ở Trune và Nam Châu Phi. Có khoảng LốO triện,người sử 
đụng. Có nhiều cách phân loại NNR thành các nhóm khác 
nhau. Các ngôn ngữ phổ biến nhất là Xoahili (Swatili), 
Kikuvu (Kikuyu), Kikòngô (Kikongo), Lingala (1Lingala), 
Luba (Luba), Lupunda (Luganda) Xôxa (Xhosa), 
Z0lu (Zulu), Kimbundu (Kimbundu), Xoazil (SWaz)), 
Xônga ( lšonga). 


NGÔN NGỮ BẬC CAO (A. high - level language), ngôn 
ngữ lập trình cho phép viết các lệnh theo kí pháp gần với cách 
viết tự nhiên. Để máy tính thực hiện một chương trình viết 
bằng NNBC cần phải dịch chương trình đó sang ngôn ngữ 
máy, việc này được máy thực hiện tự động bằng các chương 
trình địch chuyên dung. 

NGÔN NGỮ BIẾN HÌNH (cg. ngôn ngữ khuất chiết, 
ngôn ngữ hoà kết), loại hình ngôn ngữ có đặc điểm: ý nghĩa 
ngữ pháp được diễn đạt ở ngay trong bản thân từ, nhờ từ có 
biến hình ở trong câu nói. Trone từ có sự đối lập giữa gốc từ 
và phụ tố: gốc từ và phụ tố kết hợp chặt chế với nhau, hoà làm 
một khối. Khác với ngòn ngữ chấp dính, ở loại hình NNBH, 
mỗi một phụ tố thường diễn đạt một số ý nghĩa ngữ pháp. Các 
ngôn neữ họ Án - Âu (như tiếng Phạn, tiếng Hi Lạp cổ, tiếng 
Lattnh, các tiếng Xlavơ, Giecmanh, Rôma), các ngôn ngữ 
Xémi! (như tiếng Do Thái cổ, tiếng Arập) đều thuộc loại 
NNHH. 

NGÔN NGỮŨC (A. C - language), ngôn ngữ lập trình được 
phát trển đầu những năm 7D của thế kt 20. Đặc trưng chính 
của ngôn ngữ này là hướng đến việc lập trình hệ thống, xày 
dưng các bộ chương trình phức tạp. Ngoài các câu lệnh điều 
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khiến thông thường, NNC còn có các phép toán xử lí bịt, xử 
lí địa chỉ, các phép toán thực hiện các chức nãng bên trong 
máy, NNC linh hoạt và phổ quát đến mức có thể dùng để viết 
chương trình điều khiển các máy phức tap. xử lí tín hiên số. 
trò chơi... cho tới các chương trình quan lí. 

NGÔN NGỮ CÁ NHÂN !. Toàn bộ những đặc trưng 
thuộc về lời nói của một cá nhân phán ánh các đặc điểm hoàn 
cảnh xuất thân, nghề nghiệp. trình độ học vấn, môi trường 
hoạt động của người đó trong cộng đồng ngôn IIBỮ. 

2. Những dì biệt của lời nói cá thể so với chuẩn ngòn ngữ 
chung của xã hội. 

NGÔN NGỮ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM gồm khoáng 
6D thứ tiếng của các dân tộc sốna trên lãnh thổ Việt Nam, 
khác nhau về nguồn gốc, đặc điệm, cấu trúc và chức năng xã 
hội. Tiếng Việt là tiếng phố thông, là phương tiện giao Liếp 
chung của IẤt cả các đân tộc. Vẻ nguồn gốc NNCDTVN 
thuộc về các họ ngôn ngữ sau đây: 1. Họ Nam Á: tiếng Việt, 
Mường, Poone, Mày, Rục, Sách, A Rem, Mã Liềng, Khơ Mú, 
Xinh Mun, ÕỐ Đu, Kháng, Máng, DBru, Khơ Me. Ba Nà, Xơ 
Đăng, Cơ Ho, Hré, Mơ Nông, Xiiêng, Cơ Tu. Ta Ôi, Pa Cô, 
Mạ, Co, Gié Triêng, Chơ Ro, Bráu. 2. Họ Thái: tiếng Tày, 
Nùng, Thái, Lào, Lự, Cao Lan, Giáy, Puna, Rõ Y. Thị Dí, Pa 
Dí, Thù Lao. Tổng, Thuỷ, Cơ Lao, La Chí, Pu Đéo. 3. Họ 
Hán - Tạng: Hán, Lô La, Hà Nhì, La Hú, Cống, Sĩ La. Phù 
Lá. 4. Họ Mông - Miền: uếng Miền, Mông, Pa Thẻn, Na 
Mẻo, 5, Họ Nam Đảo: Chăm, Ê Đê, Gia Rai, Raglaí, Chu Ru., 
Hroi. Về loại hình, tất cả các ngôn ngữ Việt Nam đêu thuộc 
loại ngôn ngữ đơn lập, có nhiều đặc điểm cơ bản về ngữ pháp. 
ngữ àm chung, Tuy nhiên, dựa vào một số tiêu chí, lai có thể 
phân các ngôn ngữ ở Việt Nam thành các nhóm nhỏ như: 
ngôn ngữ có thanh điệu (hếng Việt, Mường, các ngôn ngữ họ 
Thái. Hán - Tạng, Mông - Miền) và neôn ngữ không có thanh 
điệu (ngôn ngữ họ Nam Đảo, Khơ Me. Ba Na, Pa Cô, Bru, Cơ 
Tu, vv.), Những ngôn ngữ như tiếng Việt, Khơ Me, Chăm, 
Thái, Lào, Tày có chữ viết cổ truyền; một số chữ viết mới ra 
đời từ đầu thế kỉ 20 như chữ Ê Đè, Gia Rai, Ba Na: một số 
ngôn nạ mới cố chữ viết: Mông, Tày - Nùng, Xơ Đăng, Cơ 
Ho, Rru, Cơ Tu. Ngoài tiếng Việt là ngôn ngữ chung của các 
đàn tộc có phạm vI sử dụng lớn, các ngôn ngữ khác có chức 
năng xã hội hẹp hơn. Các ngôn ngữ có chữ viết hiện được đạy 
ở trường phổ thông cơ sở (Tày - Nùng. Ê Đè, Khơ Me. Móng. 
Tà Ôi, Bru, Chăm, vv.). 

NGÔN NGỮ CHẢM những ngôn ngữ, thuộc nhóm ngôn 
ngữ Mala - Pôlynêdi (Malayo - Polynéste), họ Nam Đảo. 
phân bố ở Việt Nam, Cămpuchia. Thuộc NNC có: uếng 
Chăm, Ê Đề, Gia Rai, Raglai, Chu Ru, Hroi. Có khoảng 600 
nghìn người sử dụng. Trong NNC, tiếng Chăm có chữ viết cổ, 
sốc chữ Nam Ân Độ; tiếng Ê Đa, Gia Rai, Raglai, Chu Ru. 
Hrơí có chữ viết theo hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ CHÁP DÍNH loại hình ngôn ngữ có đặc 
điểm: quan hệ ngữ pháp diễn đạt ở bên trong từ, trong từ cũng 
có sự đối lập rõ rệt giữa gốc từ và phụ tố như ngôn ngữ biến 
hình; nhưng gốc từ ít biến đổi và có thể tách ra dùng độc lập 
thành từ, còn phụ tố thì kết hợp mội cách cơ giới vớt gốc từ, 
mỗi phụ tố thường chuyên điển đạt một ý nghĩa ngữ pháp 
nhất định. Các ngôn ngữ Tuyếc, các ngôn ngữ Uran - Antai 
và một số ngôn ngữ Châu Phi như tiếng Bantu thuộc 
loại NNCD. 

NGÔN NGỮ CHÂU MĨ x. Ngôn ngữ Anhdiéng. 

NGÔN NGỮ CHÂU ỦC x. Ngôn ngữ Ôxtráylia. 


NGÔN NGỮ CHỨT tên gọi để chí ngôn ngữ của người 
Mày, Rục. Sách, Mã Liềng, A Rem ở các huyện Minh Hoá, 
Bỏ Trạch tnh Quảng Bình. một bộ phận nhỏ ở huyện Hương 
Khẻ, tinh Hà Tình. Tiếng nói của người A Rem, Maca. Cọi ở 
Trung Lào có thể cũng thuộc NNC. NNC thuộc nhóm ngôn 
ngữ Việt - Mường, họ Nam Á. Có khoáng I,5 nghìn người sử 
dụng. Trone NNC còn giữ lại nhiều đặc điểm của ngôn ngữ 
cổ Việt - Mường. Xt. Ngôn ngữ Việt - Mường. 

NGÔN NGỮ CƠ TU nhóm ngôn ngữ thuộc họ ngón ngữ 
Nam Á, phân bố chủ yếu ở Việt Nam, Lào. môt bô phận nhỏ 
đớ Thái Lan, Cố khoảng 300 nghìn người sử dụng. Những 
ngôn naữ chính của nhóm là: Cơ Tu, Ta Ôi, Pa Cô, Bm, Suối, 
Nghe, Kuỳ, Ca Tang, vv. Tiếng Cơ Tu, Ta Ôi, Pa Cô. Bru có 
chữ viết theo hệ chữ cái lanh. 

NGÔN NGỮ CỬ CHỈ toàn bộ các cử chỉ, những hoạt 
động thân thể (ngoài hoại đông của cơ quan phát âm) được sử 
dụng với tư cách là phương tiện giao tiếp. 

NGÔN NGỮ DAO x. Ngôn ngữ Miền. 

NGÔN NGỮ DÂN TỘC phương tiện giao tiếp chính được 
toàn dán tộc sử dụng (rong mọi trang huông giao tiên, là sự 
tiếp nối cúa ngôn ngữ toàn dân trong thời kì hình thành và 
khẳng định dân tộc. Sự phát triển của NNDT sẽ đẫn đến việc 
nảy sinh và định hình ngón ngữ chuẩn, ngôn ngữ văn hợc của 
quôc øIa. 

NGÔN NGỮ ĐA THỨC TÔNG HỢP (ca. ngôn ngữ lập 
khuôn: ngôn ngữ hôn nhập). loại hình ngôn ngữ có đặc điểm: 
bên cạnh những đơn vị là từ, còn có những đơn vị nửa là từ 
mưa là càu. Loại đơn vị nữa từ nửa câu này thường được xày 
đựng trên cơ sở một dang động từ, trong đó bao gồm cá bố 
ngữ, trang ngữ và đôi khi c4 chủ ngữ. Các ngôn ngừ của 
người da đỏ ở Châu MẸ, mội số ngôn ngữ ở Kapk4az0 
(Kavkaz), các ngôn ngữ Chucôt, Kamchatka (Kamchatka) là 
NNĐTTH. 

NGÔN NGƯỮỪ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (A. Data 
Definition Lanpuage; viết tắt là DDL). ngôn ngữ dùng để 
định nghĩa các thuộc tính và tíah chất cúa cơ sở đữ liệu, như 
mảu bô trí bán ehi, các định nghĩa trường, các trường khoá, 
Các VỊ trÍ tỆp, vV. 

NGÔN NGỮ ĐƠN LẬP (cg. ngôn ngữ không biến hình, 
ngôn ngữ khóng có hình thải). loại hình ngòn ngữ có đặc 
điểm: từ khòng có hiện tượng biến hình. quan hệ ngữ pháp 
ch: được diễn đạt bằng trật tự trước sau của từ hoặc bảng các 
hư từ, Tiếng Việt, tiếng Hán và nhiều ngôn ngữ ở khu vực 
Đông Nam Á thuộc loại NNĐL. 

NGÔN NGỮ ĐRAVIĐA họ ngôn ngữ phản bố chủ yếu ở 
An Độ (các bang phía nam), cũng như ở Pakixtan, nam 
Apganixtan; đông Iran, một phản Xi Lanka, một số nước ở 
Đóng Nam Á và nam Châu Phi. Khoảng 192 triệu người sử 
dụng. Bốn ngòn ngữ lớn (chiếm 95% tổng số người sử dụng 
éNNÐ) là: Têlugu (Tclugu), Tamin (TamiÌ), Kannaởa 
(Kannada) và Malaialam (Mialayalam). Trong các NNĐ, chì 
các ngôn ngữ Tamin, Tulu (Tulu), Têlugu. Kannada và 
Malaialam là có chữ viết. 

NGÓN NGỮ EXKTMÓ - ALÊUT họ ngôn ngữ ở bán đảo 
Chucôt, đảo Bẽnnh (Berinp) của Nạa, bán đáo Alaxka 
(Alaska) và các đáo lân cận thuộc Hoa Kì. quần đáo Alêuxiên 
(Aleutan Islands) của Hoa Kì, phía bắc Canađa và Grơnlen 
(Grønland) thuộc Đan Mạch. Có gần 112 nghìn người sử 
dụng các ngôn ngữ này. Họ NNE - A gồm 2 nhóm: nhóm 
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Exkimô và nhóm Alêut, trong môi nhóm lại gồm nhiều tiểu 
nhóm khác nhan. 


NGÔN NGỮ FTN - UGÔ (cg. ngôn ngữ Ueo - Fin), họ 
ngôn ngữ phán bố ở khu vực có biên giới phía đông là lưu vực 
sáng Ôhi (Ob`), phía bắc là một phần của Na Uy, phía tây là 
lãnh thô Hungari và phía nam là mót phần lĩnh thổ Nam Tư. 
Có giá thuyết về quan hệ NNFE - U với các ngón ngữ 
Xamôyedơ (Samovèdes) trong đại ngữ hệ Uran. Tiếng 
Hungari, Phản Lan, Extônia có chữ viết từ rất sớm và ngôn 
ngữ văn học được phát triển. 

NGÔN NGỮ GIECMANH nhóm ngôn ngữ thán thuộc, 
thuộc họ Ấn - Âu. Hiên nay, các NNG phân bô ở Tây Âu 
(Anh. Đức. Áo. Thuy Điển. Bị). Bắc Mĩ, Nam Phi. Ấn Độ và 
Châu Úc. Có 550 triệu người sử dụng, NNG phan thành ba 
tiểu nhóm: tiểu nhóm bác (tiếng Thuy Điển, Đan Mạch. Na 
Uy, Aixlen); t°u nhóm tây [tiếng Anh, Đức, Hà Lan, 
Luxembua, AÀfnkan (Afrjikaans). Fridơ (Frisce), Vđisơ 
(Yiddish)]; tiêu nhóm đông (tiếng Gôt và các tử ngữ khác). 
NNG sứ dụng chữ viết theo hẽ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ HỌC khoa học nghiên cứu các quy luật 
chung về cấu trúc, chức năng của ngôn ngữ loài người. Ngành 
này đã có cơ sở từ thời cổ Ân Độ. [(Panini (Pãnini), thế ki 
5 - 4tCn.)], cổ Hi Lạp và La Mã (Anxtỏt) nhưng chỉ từ đầu 
thế kj l9 mới thực sự trở thành một ngành khoa học [các công 
trình về NNH đại cương của Humbôn (V, HumboldI; 
1762 - 1835), về NNH xao xánh lịch sử của Bôp (F.Bopp; 
I79] - 867), Grm (ÏG@nmm:; |785 - ]863), Vôxtôkôp 
(A.H. Vostokov; 1781-1864)]. Trong lịch sử NNH, có những 
khuynh hướng chính: khuynh hướng lôgtc (ptữa thế ki l9). 
khuynh hướng tâm lí học (giữa thế kí 19), khuynh hướng ngữ 
pháo trẻ (nứa sau thế kì 19), khnynh hướng xã hội học (cuối 
thế k: I9 đầu thế kì 20). khuynh hướng cấu trúc luận (nửa đầu 
thê kí 20). NNH macxit được xáy đựng trên cơ sở các công 
Irình của Mac và Enghen., Theo các bình điện nghiên cứu, có 
thể chia ngành học này thành NNH nội tại và NNH ngoại lại. 
Thuộc về NNH nội tại là: NNH đại cương, NNH đối chiếu, 
NNH so sánh - lịch sử; các negành học liên quan đến tìmg cấp 
độ của hệ thống ngôn neữ: ngữ Am, từ vựng, ngữ pháp theo 
cá hai điện đồng đại và lịch đại. Thuộc về NNH ngoai tảị là: 
những ngành dân tộc - NNH, tầm lí - NNH, xã hội - NNH. 
địa lí - NNH, vwv. Hiện nay, do sư phát triển manh mẽ của 
khoa học, kĩ thuật, NNH đang có nhiều biến đổi lớn trong cấu 
tạo các ngành học của mình, nhiều phân ngành mới đã ra đời 
nhằm đáp ng nhì cầu my) của cách mạng kĩ thuật, vẻ. NNH 
ứng dụng, NNH máy. NNH nhận thức... 

NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG ngành khoa học nghiên 
cứu các cơ sở !í thuyết chung của ngôn ngữ học, các phương 
pháp và thu pháp tiếp cận đổi tượng của nó và các triên vọng 
của những quan hệ liên ngành giữa ngôn ngữ học với các 
ngành khoa học khác. 

NGÔN NGỮ HỌC KHU VỰC phân ngành ngôn ngữ 
học, nghiên cứu sự phân bố về mặt địa [Í của các ngôn neữ. 
nghiên cứu các vùng phố biến. của một biện tượng ngôn ngữ và 
những mối liên hệ, ảnh hưởng lắn nhau giữa các ngôn ngữ trong 
cùng mội khu vực, Vd, Các ngôn ngữ Đông Nam Á có mời vài 
đặc điểm mang tính khu vực, bất kể cội nguồn của chúng như 
xu hướng đơn tiết hoá trong cấu trúc ngữ pháp và xu hướng 
thanh điệu hoá ở phương diện cấu trúc âm thanh. 

NGÔN NGỮ HỌC MIÊU TẢ một trong những khuynh 
hướng lớn của ngôn ngữ học cấu trúc, xuất hiện ở Hoa Kì 


135 


N NGÔN NGỮ HỌC NGOẠI TẠI 





trong những năm 30 - 50 thế kỉ 20, cho rằng nhiệm vụ cơ bản 
của ngôn ngữ học là xây dựng mội lí (thuyết hình thức hoá 
ngòn tregữ nhằm miều tả được khách quan và triệt để các ngôn 
ngữ cụ thê. Phương pháp mà các nhà miêu tả luận Hoa Kì 
muốn vươn tới là hệ thủ pháp hình thức hoá và các biện pháp 
kì thuật trong miêu tả ngỏn ngữ, chủ yếu địra trên quy luật 
phân bố của các yếu tế ngôn ngữ và những hiểu hiện cụ thê 
của chúng trong ngôn nøgữ hiện tại, 

NGÔN NGỮ HỌC NGOẠI TẠI phân ngành ngôn nẹữ 
học. nphiền cứu các điều kiện ngoại cảnh tác động và chỉ 
phôi sự phát trrển và hoạt động của ngôn ngữ, thòng thường 
đó là tổng thê các vếu tố địa lí, lịch sử, văn hoá - 
các đạc điểm dân tốc. 

NGÔN NGỮ HỌC NỘI TẠI phân ngành ngôn ngữ học 
nghiên cứu các môi quan hệ bên trong. có tính hệ thông của 
các đơn Vị ngòn ngữ, biệt lập nó với các điều kiện bên ngoài 
ngôn ngữ. 

NGÔN NGỮ HỌC TỘC NGƯỜI ngành khoa học giáp 
ranh giữa đân tộc học và ngón ngữ học, Quan niệm về mối 
quan hệ giữa ngôn ngữ và dân tộc được Humbôn (V. 
Humboldo nêu lên từ cuối thê kí 19 đầu thế ki 20, Những 
thuật ngữ được sử đụng với khái niệm như ngày nay ra đời ở 
Hoa Kì vào những năm 40 thẻ kì 20. NNHTN chuyên nghiên 
cứu mối quan hệ qua lại giữa ngôn ngữ và tộc người. Vấn đẻ 
trung tâm là vị trí của ngôn ngữ trong văn hoá tộc người, 
Phạm vi nghiên cứu rất rộng: nguồn gốc tộc người. lịch sử tộc 
người, vai trò của ngôn ngữ trong sự hình thành và phát triển 
của các khốt cộng đồng người. quá trình phát triên ngôn ngữ 
tộc người, ngôn ngữ và văn hoá truyền thðờng, ngôn neữ và tư 
duy của tộc người, sự phân loat các ngôn ngữ trên thế piới, vv. 
Cơ sở phương pháp luận là viêc nhận thức ngôn ngữ và văn 
hoá tộc người như những hệ thống kí hiệu. pắn chặt ngòn neï 
với các khôi cộng đồng người. chức năng phân Í¡ và tích hợp 
của ngôn ngữ. 

NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG bộ môn ngôn ngữ hoe 
nghiên cứu các phương pháp giái quyết các vấn đề của thực 
tiên sử dụng ngôn ngữ (giáng day, truyền thông và thông tín 
đại chúng, địch thuật, các vấn đẻ liền quan đến việc tạo lập 
hệ thuật ngữ của một chuyên ngành, vV.), 

NGÔN NGỮ HÔN HỢP các ngón ngữ không đơn nhất vẻ 
mặt nguồn gốc; trong thành phần từ vimg và trong các thành 
phản ngữ pháp (cú pháp và hình thái) có sự pha trộn các yếu 
tố của nhiều ngôn ngữ thuộc neuồn gòc khác nhau, 

NGÔN NGỮ INĐIAN (cg. ngôn ngữ Cháu MĨ) x. Ngôn 
ngữ nhđiêng. 

_NGÔN NGỮŨ TRAN các ngôn ngữ thuộc nhóm ngòn ngữ 
An Đô - lran, họ Ân - Âu, phản bố ở lran, Anganixtan, môi số 
vùng ở rác, Thổ Nhĩ Kì, Pakixtan, Ấn Độ và một số vùng ở 
Liên Xò. Có khoảng 8l triệu người sử dụng, Trong NN[L các 
ngôn npữ Ba Tư, Apgan, Baluchi (Baluchi) sử dụng các dang 
khác nhau của chữ viết Arập; các ngôn ngữ Tàjch (Tank), 
Ôxêtia (Ossetia), Tat (Tat) có chữ viết dựa trên cơ sở chữ cái 
Nga: tiếng Kuôc (Knrở) ở Liên Xô có chữ viết theo chữ cái 
Nạa: chữ Kuôc ở Xyn, lrác theo hệ chữ cát Latinh. 

NGÔN NGỮ KAĐAI nhóm ngôn ngữ phân bố ở phía nam 
Trung Quốc, đảo Hải Nam (Hainan) và Việt Nam. Mội số 
người coi nhóm NNK nằm ở vị trí trung eian giữa họ ngôn 
ngữ Thái và họ Nam Đảo; một số khác coi chúng thuộc ngôn 
ngư Thái. Thuộc nhóm Kađat có các ngôn ngữ: La Quá (Pu 
Péo hay Ka Beo), La Ha, La Chí, Cơ Lao, Là. 
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NGÔN NGỮ KAPKAZØ tên gọi quy ước chỉ gần 4Ô 
ngôn ngữ bản địa ở Kapkazơ (Kavkaz). Những ngôn ngữ này 
phản bố ở Bắc Kapkazơ, Thổ Nhĩ Kì, một số vùng ở Xyri. 
Iran. Có khoảng 7 triệu người sử dụng. Trong các NNK. tiếnp 
Gruzia có chữ viết cổ truyền. Một số ngòn ngữ có chữ viết 
theo hệ chữ cái Arập. Sau Cách mạng tháng Mười, nhiều 
NNK đã có chữ viết. 

NGÔN NGỮ KAREN nhóm ngôn ngữ thuộc ho 
Hán - Tạng. nhân bố ở Myanma và Thái l.an. Có khoảng 3.3 
triều người sử dụng. rên ở Thái Lan có 90 nghìn người, 
Có ý kiến khác nhau về vị trí NNK trong ho ngôn ngữ 
Hán - Tạng. Hiện nay, hấu hết NNK có chữ viết trên cơ sớ 
chữ cái Linh. 

NGÔN NGỮ KHÔNG BIẾN HÌNH x. Ngón ngữ 
đơn láp. 

NGÔN NGỮ KHÔNG CÓ HÌNH THÁI x. Ngón ngữ 
đơn ldp. 

NGÔN NGƯỮ KHỔ MÚ nhóm ngôn ngữ thân (huôe, thuộc 
họ Nam Á. phân bố ở Lào, Thái Lan, Việt Nam. Có hơn ŠÙ 
nghìn người sử dưng. Thuộc nhóm NNKM có các ngôn ngữ: 
Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, Ố Ðu, Mra, Br(. Phsín. Hầu hết 
các ngôn ngữ thuộc nhóm Khơ Mú đền chưa có chữ viết. 

NGÔN NGỮ KHUẤT CHIẾT x. Ngôn ngữ biến hình. 

NGÔN NGỮ KỊCH một trong ba hình thức của ngôn ngữ 
văn học (ngôn ngữ thơ, ngôn ngữ kể chuyên, ngôn ngữ kịch); 
la phương tiện chủ yếu để bộc lộ tính cách, những nét cá tính 
và khác hoạ hình tương nhãn vật, Ngòn ngữ nhân vật biểu 
hiện đưới hat hình thức phố biến: ngôn ngữ đối thoại và ngôn 
ngữ độc thoại. Đặc biệt ở các loại hình kịch hát đàn tộc như 
tuông, chèo, eái lương, ngôn ngữ thơ và ngôn neữ kể chuyện 
kết hợp nhuẩần nhuyễn vớt NNK tạo nên những đoan diễn có 
ngâm, vịnh, ca hát. Ngoài ra còn có các hình thức: tiếng để 
(sân khấu chèo), đàn đồng ca (bì kịch Ít Lap và kịch hiện 
đại), dẫn chuyên (kịch hiện đại), vv. NNK gần gũi với lời nói 
hàng ngày hơn ngôn nef thơ và ngón ngữ kể chuyện. NNK 
là ngôn ngữ của tính cách, của hành đông, giàu kịch tính. súc 
tích mà để hiểu, được eoi là thứ ngôn ngữ khó thê hiện trong 
văn học. 

NGÔN NGỮ KOINÊ \. Ngôn ngữ cộng đồng hình thành 
vào thế kỈ 4 ICn., ở Hi Lạp thời cổ, trên cơ sở phương ngữ 
Áttich (Attique), có tiếp thu thành phần của phương ngữ 
lôni (lonie). 


2. Ngòn ngữ dùng làm công cụ giao tiến giữa các bộ tộc có 
quan hệ thân thuộc, hình thành trên cơ sơ mội phương ngữ 
hoặc ngôn ngữ phố biến nhất, có tiếp thu những đặc điểm cúa 
các phương ngữ hoặc các ngòn ngữ khác. 

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (A. programming language). 
hệ thống các kí hiện và quy tắc (về cú phán và ngữ nghĩa được 
định nghĩa một cách chặt chẽ) dùng để viết chương trình cho 
máy tính. Có hàng trăm loại NNET' khác nhau. NNLT bậc 
thấp là loại npgôn ngữ máy (x. Ngôn ngữ máy): gần với ngôn 
ngữ máy nhất là hợp ngữ (assemble. language) bước đầu cho 
phép dùng các cụm kí hiệu để biếu điến mã máy, dữ liệu. 
nhãn. NNI/T bậc cao là loai gần với ngôn ngữ tự nhiên. ít phụ 
thuộc vào các hạn chế của máy, cố khá năng hướng tới người 
sử dụna, hướng tới đối tượng, hướng tới loại vấn đê cần giải 
quyết, vd. FORTRAN, BASIC, Pascal, C, vv, 

NGÒN NGỮ LẬP TRÌNH MẠNG JAVA (A. Java). 
ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, do Sun Microsyxtem 


phát triên. Ngôn ngữ này giống C¡„ nhưng nhỏ hơn, dễ dì 
chuyên hơn và để dùng hơn C„ „. Java đã được thiết kể để 
có độ an toàn và khòng phụ thuộc vào cấu trúc nền - nghĩa 
là có thể chạy trên bất kì loại máy tính nào. Điểu này làm 
cho Java thành ngôn ngữ thuận tiện với việc láp trình ứng 
đụng Web. 

NGÔN NGỮ LÔGIC giống như mọi ngón ngữ, NNL bao 
gồm ba phần chính: cú pháp lôgic, ngữ nghĩa lôgic và ngữ 
dụng lôpic. NNL có đặc điểm trừu tượng và khái quát. Do 
đùng để miêu tả cái lôpíc có tính phố quát, nên NNL thịrc 
chất là ngôn ngữ hình thức, vì nó miêu tả các hình thức và các 
quá trình lôgic không phụ thuộc Vào nội dung cụ thể, sinh 
động của tư duy và của tồn tại. Trong lôgic học, có nhiều 
loại hình và mức độ NNL: NNL hình thức, NNL biện chứng, 
NNU truyền thống, NNL, hiện đại, NNL cổ điển, NNL phí 
cố điển, NNL lí thuyết, NNL, ứng dụng, vv. Cũng như mọi 
ngôn ngữ khác, NNL có giá trị là phương tiên giao tiếp và 
phương tiện nhận thức. Hơn nữa, NNL là phương tiện nhận 
thức Và giao tiếp chung giữa mọi người, bất kể chủng tộc và 
đân tộc nào, 

NGÓN NGỮ MALAI - PÔLYNÈÊDI thuật ngữ đùng 
trước 190 đề pọi chung các ngôn ngữ Nam Đảo, sau đó đàng 
đề chỉ một nhóm của họ ngôn nẹữ Nam Đảo - nhóm thứ tư 
bén cạnh ba nhóm khác phân bố ở Đài Loan. NNM - P ¿ổm 
ba tiều nhóm: ]. Tiểu nhám phía tây gồm các ngôn ngữ ở 
Phihppin, phẩn phía tây Inđônêxia, một số ngôn ngữ ở Đông 
Dương. đáo Madagaxca và một vài ngôn ngữ ở quản đảo 
Mêlanedi; 2. Tiểu nhóm trung tâm gồm các ngôn ngữ nửa 
phía đóng quần đảo Xêngđơ (Sonde) và bán đào Môlucca 
(Moluccas}. 3. Tiêu nhóm phía đồng gồm các ngòn neữ ở cực 
tây của Niu Ghiné. phía bÁc bán đảo Môlucca và các ngôn 
nạữ Đại Dương. Từ đầu thiên niên kỉ 2 sCn.. nhiều NNM - P 
có chữ viết gốc Ấn Độ: một số ngôn ngữ sử dụng chữ viết 
dạng Aráp. Ngày nay, hầu hết các NNM - P sử dụng chữ viết 
đựa trên chư cái Latinh. 

NGÔN NGỮ MAY (A. machine language), ngôn ngữ lập 
trình bậc thấp. dùng mã nhị phân (kí hiệu 0 và L) để biểu diễn 
các câu lệnh và đữ liệu. Cấu trúc NNM là sir mô phóng lại 
ngòn ngữ tr nhiên nhìng chặt chế và mang tính lôgïc hình 
thức. Mái bộ vị xử lí đều có NNM riêng (xt. Ngôn ngữ 
lắp trình). 

NGÔN NGỮ MAYA - KICHẾ họ ngôn ngữ của người 
Inđian ơ Mẽehicó, Goatêmala, Hônđurat. Có 2,3 triệu người sử 
dụng. Chữ việt tượng hình Maya có từ đầu Công nguyên, đến 
thế kí |é bị giáo hội Tây Ban Nha cấm sử dụng. 

NGÔN NGỮ MẸ ngôn ngữ cố xưa là gốc để săn sinh ra 
hàng loạt ngôn ngữ ngày nay, có quan lệ họ hàng với nhau 
trong piới hạn một họ ngôn ngự, NNM không được ghi: lại vì 
thời điểm xuất hiện của nó còn cổ xưa hơn sự xuất hiện của 
văn tự và người ta chí biết về nó qua hình ánh đã được 
phuc nguyên nhờ phương pháp so sánh - lịch sử trong ngôn 
ngư học. 

NGÔN NGỮ MÈO x. Ngón ngữ Mông. 

NGÔN NGỮ MÈO - DAO x. Ngán ngữ Móng - Miền. 

NGÔN NGỮ MÊLANÊDI nhóm ngôn ngữ Châu Đại 
Dương, thuộc họ Nam Đảo, phân bố ở Mêlanêởi (bên cạnh 
ngôn ngữ Papua và Pôlynêdi). Có tới 450 NNM khác nhau, 
với I,25 triệu neười sử dụng. Một số ngôn ngữ phổ biến nhất 
là Fii (PnD, Môta (Mola), Môtu (Motu). 


NGÔN NGỮMÔNG N 





NGÔN NGỮ MICRÔNÉDI tiểu nhóm ngôn ngữ trong 
nhóm ngôn ngữ phía đông của các ngôn ngữ Châu Đại 
Dương, thuộc họ Nam Đảo, nhân bố ở các đáo Kinbau 
(Kirtbah), Naunru (Nauru), Macsan (Marshall), Carôlin 
(Caroline). Có khoảng L90 nghìn người sử dụng. Các ngón 
ngữ chính là: Kiribati (Kirtbatl), Pônapê (Ponape), Tơruc 
(Truk), Macsan (Marshall), Nauru (Naurw),vv. Từ cuối thế kỉ 
I9 đầu thể kí 20. đa số NNM có chữ viết theo hệ chữ 
cái Latinh. 

NGÓN NGỮ MIỀN (tước dây gọi là ngôn ngữ Dao), 
nhóm ngôn ngữ thuộc họ Mông - Miền, phân bố ở phía nam 
Tnng Quốc, đảo Hải Nam, Việt Nam, Thái Lan, Lào, 
Myanma. Có khoảng I triệu người sử dụng, trone đó ở Việt 
Nam có khoảng 320 nghìn người. Tiếng Miền gồm 6 phương 
ngữ chính, tạo thành 3 nhóm: nhóm Miền - Kìm Mùn có số 
lượng người sử dụng đông nhất: nhóm Dào Mìn; nhóm Biào 
Mìn. Tiếng Miền ở Việt Nam thuộc nhóm Miễn - Kìm Min. 
Các phương ngữ tiếng Miễn ở Trung Quốc đều có chữ viết 
theo hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ MIẾN ĐIỆN - LÔ LÔ tiểu nhóm ngôn ngữ. 
thuộc nhóm Tạng - Miên, họ Hán - Tang, phân bô chủ yêu ở 
Myanma, nam Ttng Quốc, Việt Nam, Lào. Thái Lan. Có 
37 triệu người sử dụng. NNMĐ - LL tạt phản thành: Í) Ngôn 
neữ Miến Điện gồm tiếng Miến Điện, Tơxatva (Tsz4Jvä), Ở 
Bác Myanma và vùng biến giới Myanma - Trung Quốc; 
2) Ngôn ngữ Lô Lô gồm tiếng Lô LA (hơn 5,5 triệu người 
sử dụng), Hà Nhì (hay A Kha, có khoảng 1,25 triệu người sử 
dụng), Li Sủ (gần 600 nghìn người sử dụng) và La Hủ (hơn 
400 nghìn người sử dụng). Những ngôn ngữ này phân bố ở 
Nam Tứ Xuyên (Schuan), Vân Nam (Yunnan), Quý Châu 
(Guizhou: Trung Quốc), Việt Nam, Lão, Thái Lan, 
Myanma; 3) Ngôn npữ Na Sĩ gồm tiếng Na Ñl (gần 
250 nghìn người sử dụng) ở Tây Bắc Vân Nam. Trong các 
NNMĐ - LL tiếng Miến Điện có chữ viết dựa trên cơ sở chữ 
viết nam Ân Đó. Nhiều tiếng thuộc ngón ngữ Lô Là có chữ 
việt đựa trên hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ MÔ TẢ DỮ LIỆU (A. đdata deseription 
languaee), ngôn ngữ dùng để khai báo các cấu trúc dữ liệu và 
các tệp dữ liệu. thường phu thuộc máy (x. Mgôn nẹữ định 
nghĩa đữ liệu). 

NGÔN NGỮ MÔN nhóm ngòn ngữ thuộc họ Nam Á. 
được sử dưng ở Myanma và Thái Lan. Có khoảng 660 nghìn 
người sử dụng. Thuộc nhóm NNM có tiếng Môn (cg. Ta 
Lanh) và tiếng Nya Kua (Nyah Kur) [cg. Chào Bồn (Chao 
Bon)]. Chữ Môn có nguồn gốc từ chữ nam Án Đô. 

NGÔN NGỮ MÔN - KHƠ ME nhóm ngôn ngữ thuộc họ 
Nam Á. Có nhiều ý kiến khác nhau về phạm vi các 
NNM - KM. Hảu hết các tác giả xem các tiểu nhóm sau đây 
thuộc nhóm Môn - Khơ Me: Khơ Me, Môn, Pla (Pear), Ra Na 
Bắc, Ba Na Nam, Cơ Tu, Khơ Mú, Palaung. Những ngôn ngữ 
thuộc các tiểu nhóm này phân bố ở Việt Nam, Lào, 
Cămpuchia. Myanma. Thái Lan, Nam Trung Quốc. Gần đây, 
đa số ý kiến xem Việt - Mường là một tiểu nhóm của Môn - 
Khơ Me. Ngoài ra, có ý kiên xem các ngôn ngữ Nicôba 
(Nicobar), AxÌt (Asli) cũng thuộc nhóm Môn - Khơ Me. 

NGÔN NGỮ MÔNG (trước đây gọi là ngôn ngữ Mèo) 
nhóm ngôn ngữ thuộc họ Mông - Miễn, phân bố ở phía Nam 
Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanma. Có 
khoáng hơn 7 triệu người sử dụng. Nhóm NNM gồm các tiểu 
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ÑN NGÔN NGỮMÔNG CỔ 





nhóm: I) Tiểu nhóm tây (cg. tiều nhóm Xuyên - Kiểm - 
Miền) pồm tiếng Mông ở khu vực tiếp giáp ba tính Quý 
Châu. Tứ Xuyên và Van Nam (Trung Quốc), Việt Nam, LÀo, 
Thái Lan: 2) Tiểu nhóm đông - bác ở tây Hồ Nam (Trung 
Quốc): 3) Tiển nhóm đóng-nam (tiếng Hmu. tiếng Ka Nao); 
4) Tiểu nhóm Nu (tiếng Nu, Pu Nu). Ở Việt Nam, tiếng 
Mông. tiếng Nu Mẻo thuộc NNM. Các NNM ở Trung Quốc, 
tiếng Mông ở Việt Nam có chữ viết theo hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ MÔNG CỔ ngôn ngữ của các dân tộc Mông 
Cỏ. Có ý kiến xem NNMC thuộc họ Antai. Có khoảng 6.5 
triệu người sử đune. Từ thê k; 13 đến thể kí 127, đa số các 
NNMC sứ dụng chữ viết cổ. truyền. Hiện nay ở khu tư trị Nội 
Mỏng (Trung Quốc), vẫn sử dụng chữ viết này. Từ những 
năm 20 đến những năm 40 thế kí 20. phần lớn các 
NNMC vùng giữa chuyến sang sử đụng chữ viết trên cơ sở 
chữ cái Nga. 

NGÔN NGỮ MÔNG - MTỀN (trước đây gọi là ngôn ngữ 
Mèo - Dao). nhóm ngôn ngữ phản bố ở Nam Trung Quốc, 
Việt Nam. Thát Lan. Myanma, Lào. Trước đây NNM - M 
được xem là một trong các nhóm của ho ngôn ngữ Hán - 
Tang: có ý kiến cho rằng NNM - M có quan hệ xa với các 
ngôn ngữ Nam Á. Có khoảng 8 triệu người sử đụng, trong đó 
ỡ Trung Quốc có gần 7 triệu, ở Việt Nam có khoảng 
850 nghìn người. Hai nhóm chính của họ NNM - M là nhóm 
ngôn ngữ Mông và nhóm ngôn ngữ Miễn. Ở Việt Nam, thuộc 
họ NNM - M gồm các tiếng: Mông, Miền, Đà Thẻn (Đà 
Hưng), Na Meo. Các NNM - M dều là ngôn ngữ đơm tiết. có 
thanh điệu. Trước đây hầu hết các NNM - M không có chữ 
viết. Hiền nay, một số ngôn ngữ nhóm Mòng và nhóm Miền 
ơ Trune Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Lào có chữ viết dựa trén 
chữ cát [.atinh. 

NGÔN NGỮỪ MUNĐA nhóm ngôn ngữ phía tây, họ 
Nam Á, phân bố ở Đông và Trung Ấn Đó, chủ yếu ở các 
bang Biha (Bihar), Tây Bengan (Bengale), Ôrixa (Orissa). 
Có khoảng 9 triệu người sử dụng L7 ngôn ngữ khác nhau 
thuộc nhóm Munđớa. Một số NNM có chữ viết dạng 
Đ¿vanapari (DevanagarT) với các kí hiệu phụ, nhiều ngôn 
ngữ nhóm này cũng có chữ viết theo hệ chữ cái Latinh, 
nhưng ít được dùng. 

NGÔN NGỮŨ NAM Á họ ngòn ngữ ở Đông Nam và Nam 
Châu Á. một số đảo ở Án Đó Dương. Có khoảng 84 triệu 
người sử dụng. NNNA phàn thành các nhóm: I) Nhóm 
Munđa ớ Án Độ: 2) Nhóm Nicôba ở đảo Nicôba (Nicobar, Ân 
Đô); 3) Nhóm Khaxi (Khasi) ở Ấn Đô, Bănglađet; 4) Nhóm 
Palaung, - ©a (Plaung - Wa) ở Nam Trung Quốc. Tây Tạng, 
Butan (Rhntan), Việt Nam, Lào, Thái Lan và Myanma; 
5) Nhóm Khơ Mú ở Bác Lào, Thái Lan, Việt Nam; 6) Nhóm 
Địa (Pear) ở Cămouchia: 7) Nhóm Khơ Me ở Cămpuchia, 
Việt Nam, Thái Lan; 8) Nhóm Việt - Mường ở Việt Nam, 
Lào: 9) Nhóm Cơ Tu ở Viêt Nam, Lào, Thái Lan; 10) Nhóm 
Ba Na ở Việt Nam, Lào; 11) Nhóm Mòn (Mon) ở Myanrma, 
Thất bám; 12) Nhóm AXÌ (ÀsII) ở Malaixia. Trong các 
NNNA, ếng Môn - Khơ Mẹ và Việt có chữ viết, các ngôn 
ngữ khác không có chữ viết, hoặc mới xáy dựng chữ viết. 

NGÔN NGỮ NAM ĐẢO môi trong những họ ngón nạữ 
lớn. phân bó ở quản đảo [Indônẻxia, Philppín, bán đảo 
Malacca, một sö khu vực ở Đông Dương, Đài Loan, Châu Đại 
Dương và đảo Mađagaxca. Có khoang 800 ngôn ngữ khác 
nhau thuộc họ Nam Đảo với gần 237 triệu người sử dựng. Có 
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giả thuyết về quan hệ thân thuộc giữa NNNĐ vớt ngôn ngữ 
Nam Á hay ngôn ngữ Thái. Theo truyền thống, NNNĐ được 
phản thành 4 nhóm: nhóm ngôn ngữ Inđônexia, nhóm ngôn 
ngữ Pôlynêdi (Polynésic). nhốm ngôn ngữ  Mêlanedi 
(Mélanésie), nhóm ngôn ngữ Micrôndi (Mieroné«ie). Gần 
đây có ý kiến phân NNNĐÐ thành các nhóm: nhóm ngôn ngữ 
Arajan, nhóm ngôn ngữ Tơxu (Tsou), nhóm nưôn ngữ Pavan 
(cả ba nhốm đêui phản bố ở Đài Loan), nhóm Malai - 
Pôlynedi (gồm tất cả các NNNĐ còn lại). Từ đầu thiên niên 
kỉ thứ hai, nhiều NNNĐ có chữ viết gốc Ấn Đô. Một số ngôn 
net có chữ viết dang chữ Áráp. Ngày nay, hầu hết NNNĐ đều 
có chữ viết dựa trên hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ NGOẠI GIÁO ngón ngữ được đìng trong 
các cuộc giao tiếp ngoại giao chính thức và đề biên tập các 
văn kiện ngoại giao. Trong đàm phán song phương, thông 
thường văn bản cuối cùng lấy ngôn ngữ hai nước kí kết làm 
ngôn ngữ chính thức và có giá trị như nhau. Hai bên có thê 
chọn một ngôn ngữ thứ ba làm ngôn ngữ làm việc và để đời 
chiếu khi cần thiết. Quy tắc của hót nghị quốc tế do các bên 
tham gia hội nghị thoá thuận, thường quy định ngôn ngữ nào 
được chọn là chính thức, ngôn ngữ nào là ngôn neữ làm việc. 
Tất cá các văn kiện, gồm cả biên bản cũng như các văn bản 
cuối cùng đều phải được biên tập bằng các ngòn ngữ chính 
thức của hội negh(; các cuộc thảo luận, các bản báo cáo và bản 
thảo van kiện, chỉ dùng ngôn ngữ làm việc. Trong các cơ 
quan của Liên hợp quốc và trong nhiều tổ chức chuyên môn 
cua Liên hợp quốc trừ Toà án Quốc tế, các ngôn neữ Anh, 
Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Hán và Arập được dùng làm ngôn 
ngữ chính thức; các ngôn ngữ này cũng được đùng làm 
ngón ngữ làm việc tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng 
Lên hợp quốc. 

NGÔN NGỮ NGÓN TAY phương tiện giao tiếp của 
những người cảm điếc bằng cách sử dinng các ngón tay. Mỗi 
một ngón tay đối với vị trí chung của cả hàn tay được ứng với 
một chữ cái trong hệ chữ viết thông thường. NNNT cũng 
được sử dụne trong việc dạy những người câm điếc. 


NGÔN NGỮ NGUYÊN THUY x. Ngón ngữ me. 


NGÔN NGỮ NHÂN TẠO loại ngôn ngữ đặc biết, phân 
biệt với ngôn ngữ tự nhiên về nguồn gốc (thường đo một 
người hoặc một nhóm người sáng tạo ra). về cấu trúc (thường 
đơn gián hơn), về mục đích và phạm vỉ sử dụng (thường ròng 
hơm, có tính nhân loạt hoá cao) và về đặc điểm trí tuê hoá 
(thường trí tuệ hoá cao hơn, thuần lí hơn so với ngôn ngữ tư 
nhiên). Theo phạm vi mục đích sử dụne, có thể chia NNNT 
thành ba loại: I) Cho giao tiếp thường nhật; Volapuc 
(Volapuk), do Slâyơ (1. M. Schleyer) người Đức tạo năm 
1879: Expêrantô (Espéranto), do Zamenhôp (L. Zamenhof) 
người Ba Lan tạo năm 1887; Interiineua do Hội các Ngôn 
ngữ Phụ trợ Quốc tế Hoa Kì (IALA) tao ra trong những năm 
924 - 51; tiếng Anh cơ sở (Basic English), do Ocđơm (C. K. 
Ogden) tạo những năm 1930. 2) Cho các xử lí tự đông thông 
tin nhờ máy tính (x. VNgón ngữ máy). 3) Cho các phì chếp và 
tàng trữ thông tín các chuyên ngành khoa học và kĩ thuật 
(x. WNgòỏn nẹgữ thông in). 

NGÔN NGỮ ÔXTRÂYLIA (cg. ngôn ngữ Châu Úc), 
ngòn nạữ của các cư dân bản địa ở Ôxtrâylia, ngoài tiếng 
Papna (Papua) và các ngôn ngữ Taxrnania (Tasmania). Chưa 
xác định được quan hệ than thuộc của NNÔ. Trước thời kì 
thực dân hoá ở Ôxtraylia, có ước khoảng 300 nghìn người sử 


đụng khoảng 260 ngôn ngữ. Các ngôn ngữ lại phân thành 
nhiều thương ngữ khác nhau, do đó. số ngôn ngữ có thể lên 
tới 5O - 600. Vào những năm nửa sau thê kỉ 20, chỉ còn lại 
chìmg 160 nghìn người trong đó có một nửa không biết nói 
NNÔ. Bà nhận lớn trong 200 ngòn ngữ có nguy cơ bị mất. 

NGÓN NGỮ PALAUNG - OA nhóm ngôn ngữ thuộc họ 
Nam Á. phản bố ở Trung Quốc, Tây Tang, Butan. Thái L.an, 
Lào. Myanma và Việt Nam. Có khoảng I triệu người sỬ 
dung. Những ngôn ngữ chính là: tiếng Oa (W4), Plang 
(Plang), Loa (Lawa), Ru Mai, Palaung (Palaunng), Palê 
(Pale), Riang (Riang), Ăngku (Angku), Đanao (Danaw'). 
Lmnet (Lamet). 

NGÔN NGỮ PAPUA tén gọi các ngôn ngữ ớ Niu Ghine 
và các đáo ở Thái Bình Dương, có hoặc khóng có quan hệ cội 
nguồn với nhau và không thuộc họ Nam Đảo. Có khoảng 
4,6 triệu người sứ dụng các ngôn ngữ này. Có từ 750 - 1.000 
ngôn ngữ khác nhan. Hiện nay chưa có những đữ liệu đủ tin 
cậy về quan hệ côi nguồn giữa các NNP, Có ý kiến cho rằng 
có môi quan hệ NNP với ngôn ngữ Malal - Pôlynêdt và các 
ngôn ngữ Ôxtráy|ia. 

NGÔN NGỮ PHA TRỘN ngôn ngừ có hệ thống ngữ 
pháp của một ngôn ngữ này nhưng thành phần từ vựng lại 
thuộc ngôn ngữ khác. NNPT dược phân biết thành hai loại: 
crêôn (À. creole) và pizin (AÀ. pidgín) tuệ thuộc vào vai trò 
của ngồn ngữ này trong đời sống giao tiếp của công đồng. 
Khi NNPT được sử dụng như ngôn ngữ thân thuộc của một 
nhóm cư đân trong cộng đồng, thì đó là crẻôn: trường hợp nó 
được sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai trong g1ao địch, được 
gọi là pin, Ngày nayv, trên thế giới có tới 7 triệu người sử 
dung crêón và khoảng 2 đến 3 triệu người sử dụng pitzin, Các 
ngòn neữ crêôn phổ biến ở vùng Caribẻ và ít phổ biến hơn ở 
Tây Phị, Nam Á. Đông Á, Nam Phi. 

NGÔN NGỮ PHÁT TRIỀN ỨNG DỰNG (A. application 
development laneuaee). ngôn ngữ máy tính dùng để tạo ra 
các chương trình ứng dụng. Thuật ngữ này thường được đìng 
đề chỉ các ngôn ngữ bâc cao nhằm thiết kế các bản ghí, trình 
bày văn bản và đồ hoa. tìm kiếm và cập nhật cơ sở đữ liệu. 

NGÔN NGỮ PHÁN TÍCH TÍNH loại hình ngôn ngữ 
trong đó các ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện ở bền ngoài từ, 
nhờ các phương thức ngữ pháp như: hư từ, trật tự từ và ngữ 
điệu. Vd. các ngôn ngữ Anh, Pháp, Việt, Hán,vv. thuộc loại 
phân (ích rính. 

NGÔN NGỮ PHILIPPIN nhóm ngôn ngữ gồm hơn 100 
ngôn ngữ khác nhau, phân bố ở 800 hòn đảo thuộc quản đảo 
Ph\lippin. thuộc tiểu nhóm ngôn ngữ phía tây. nhóm ngôn ngữ 
Malai - Pôlyn¿di, họ Nam Đảo. Có pần 55 triệu người sử dụng. 
Những ngòn ngữ chính là: Bixatan (Bisayan), Tagalôc 
(Tagaloe), llôcanð (ilocano), Bikôn (Bikol), vv. Trước đây, 
nhiều NNP sứ dụng chữ viết âm tiết kiểu chữ viết Nam Án Độ, 
cố nguồn gốc từ chữ Brahơmi (Brăhmj). Từ giữa thể kí 18, 
nhiều chữ viết được latnh hoá. Một số dân lộc theo đạo Hồi 
sử dụng chữ viết gốc Arập. Hiện nay, các ngôn ngữ Tagalôc, 
Xêhuanô (Cebuano), lôcanô, Bikón (Bikol}, vv. đã có chữ viết. 

NGÔN NGỮ PIA (cg. nhóm ngôn ngữ Chông Piar), nhóm 
ngôn ngữ thuộc họ Nam Á phan hố ở Cămpuchia. Có khoảng 
4 nghìn người sử dụng. Thuộc nhóm này có các tiềng như 
Chóng (Chong). Pia (Pear). Khamen Bran, vv. 

NGÔN NGỮ PÓLYNÊDI nhóm các ngôn ngữ Châu Đại 


NGÔN NGỮTHÁI N 


Dương, thuộc họ Nam Đảo. phân bô ớ Pôlynêdi (Polvnésie: 
ngòn ngữ của các đân cư bản địa) và các đảo thuộc Mêlanêd: 
(Mélané«Ie) và Micrônêdi (Micronéste). Khoảng 880 nghìn 
người sử dụng. NNP nhàn thành hai nhánh: nhánh Tônga 
(Tonga) gồm tiếng Tônga (Tonga) và Niuê (Niue) và nhánh 
Pôlynedi. Nhánh thứ hai lại phân thành tiểu nhánh Đông 
Pôlynêdi (các ngôn ngữ Maonl, Haoat (Hawai). Tah1( và 
Xamoan (Samoan; tiêng Xamoan và các tiếng khác). Từ thế 
kí 19, các NNP có chữ viết theo hệ chữ cát Latinh. 

NGÔN NGỮ RÔMAN nhóm ngôn ngữ thân thuộc. có 
nguồn gốc chung là tiếng Latinh, thuộc họ Ân - Âu. Có 
khoảng Š76 triệu npười sứ dụng. Các ngôn ngữ chính thuộc 
nhóm NNR: tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Catalan 
(Catalan), Gahxia (Galicia), Prôvăngxơ (Provence), ltalia. 
Xacđơ (Sardex), Retö - Rôman (lầhaeto - Romane), Rumami, 
Mônđôva. Các NNR sử dụng chữ viết theo hê chữ cát [.atinh. 


NGÔN NGỮ TANG - MIẾN một trong hai nhóm ngôn 
ngữ chính của họ ngôn ngữ Hán - Tạng, phân bố ở Myanma. 
Trung Quốc, Ân Độ, Nêpan, Việt Nam, Lào. Thái Lan. Có 
khoảng 60 triệu người sử dụng. NNT` - M được phản thành 
mót số nhóm: nhóm Miến Điện - Lò Lô gồm các ngôn ngữ 
nh Miến Điện, Hà Nhì, Lí Su. La Hủú, Là Lô (gần 37 triệu 
người sử dụng) ở Myanrmna, Vân Nam (Trung Quốc), một số 
vùng ở Việt Nam, Thái Lan, Lào; nhóm Tạng gồm tiếng 
Tạng, các ngôn ngữ Tamang - Gurung (Tamang - Ourung) ở 
Trung Quốc, Nêpan. Ân Độ; nhóm Kuki (Kuki), Naga (Nãga) 
gồm hàng chục ngôn ngữ khác nhau ở đông bắc Ấn Độ và 
Myanma; nhóm Karcn ở Myanma, Thái Lan; nhóm Bôđô - 
Garô (Bodo - Garo) gồm các ngón ngữ Rôđô (Bodo), Kachari 
(Kachari) ở Ấn Độ và các ngôn ngữ như Naga, Kachin 
(Kachin) ở Myanma, Văn Nam (Trung Quốc); nhóm Đông, 
Himalaya gồm nhiều ngôn ngữ ở Đông Népan; nhóm Tây 
Himalaya ở Bắc Án Độ. Ngoài ra. còn hàng loạt ngón ngữ khác 
không thuộc nhóm nào ở Trung Quốc, Ấn Độ. Đông Butan và 
Xich Kim (Sik Kim). Một số NNT - M có chữ viết tượng hình 
[tiếng Tangut CTingut), Lô LÀ. Naxi (Na»))]; một số ngôn neữ 
sử dụng chữ viết theo chữ cái Ân Độ [tiếng Tạng. Miến Điện, 
Karen (Karen), vv], Một vài NNT - M ở Trung Quốc, Bắc 
Myanma gần đày có chữ viết theo hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ TẠO HÌNH nghệ thuật tạo hình biểu thị và 
truyền đạt những cảm xúc thẩm mĩ trước hiện thực thông qua 
ngôn ngữ nêng. Các yếu tô của NNTH là đường, hướng. hình 
hoa, màu sắc, ánh sáng - bóng tối, chất cảm, hình thể, khối, 
trang sức, máng đặc, mảng trông. mức độ, bố cục, vv. Cuộc 
cách mạng tạo bình điễn ra từ cuối thế kị l2 đến nay, ngoài 
việc mở rộng không gian nghệ thuật còn mớ rộng sự hiểu biết 
về NNTH cùng cú pháp của nó. Có nhiều điều trước kia bị coi 
là cấm kị thì nay được phép, màu sác được giải phóng khỏi 
vai trò phù trợ cho hình hoa, phát huy sức mạnh tạo hình và 
sức mạnh biển cảm, góp phần làm thay đổi điện mạo của hội 
hoa thời nay. Có 2 khuynh hướng trong nghiên cứu và sáng 
tác đối với NNTH: l) Coi NNTH là trên hết: 2) NNTH chú 
trọng nội đung, ý nghĩa của bức tranh. Ở những tài năng chân 
chính, nghệ sĩ cảm nhận nhạy bén trước những biến đổi trong 
tự nhiên, trong xã hội con người, luôn luôn tìm tòi NNTH thích 
hợp đề diễn đạt căm xúc mới mẻ của mình trước công chúng. 

NGÔN NGỮ THÁI họ ngón ngỡ phàn bố chủ yếu ở Đông 
Dương, Nam Trung Quốc. Trước đây, có hai giả thuyết về 
quan hệ nguồn gốc NNT: Giả thuyết thứ nhất coi NNT là một 
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tiều nhóm thuộc ngôn ngữ Hán - Tang. Giá thuyết thứ hai coi 
NNT có quan hệ nguôa gốc với họ Nam Đảo. Hiện nay, NNT 
được xem là một họ ngôn ngữ độc lập. NNT có các nhóm 
chính: 1) Nhóm Tày - Thái. gồm các tiểu nhóm: a) Tiểu nhóm 
Tây - Nam [tiếng Thát Lan, Lào, San (Shan) Khămt 
(Khamti), Ahom (Ahom), Thái Đen, Thái Trắng, Lự]: b) Tiểu 
nhóm giữa (tiếng Tày - Nàng, các phương ngữ Nam tiếng 
Choang); c) Tiêu nhóm Bắc (tiếng Bố Y, phương ngữ Rắc 
tiếng Choang): 2) Nhóm Đồng - Thuỷ (tiếng Đông, tiếng 
Thuy, Mạc. Then); 3) Nhóm Sec (Sàck); 4) Nhóm L.ac Kia; 
5) Nhóm Bé: 6) Nhóm L⁄; ?) Nhóm Pu Péo (La Quả): 
8) Nhóm La Chí; 9) Nhóm Cơ Lao. Các nhóm 6.?. 8, 9 
thường được coi là ngôn ngữ Kađai. Đa số chữ viết NNT có 
nguồn gốc từ chữ viết Nam Ấn Độ. Tiếng Choang trước đây 
có chữ viết tượng hình đạng chữ Hán. Gần đáy, tiếng Tày, 
Nùng ở Việt Nam, tiếng Choang ở Trung Quốc có chữ viết 
theo hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (A. Data 
Manipulation Languagc: viết tắt: DML), ngôn ngữ dùng đề 
chèn, cáp nhật hoặc tra cứu dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu. DML 
thường có các tính năng làm để dàng việc lập báo cáo, kể cả 
khả năng thực hiện các tính toán sô hợc, tài chính và thống 
kê đơn giản. 

NGÔN NGỮ THẾ GIỚI toàn bộ ngôn ngữ tự nhiên trền 
thế giới với khoang 2 nghìn ngôn ngữ chính. Theo số lượng 
người sử dụng. có 9 ngôn ngữ phổ biến: Trung Quốc, Anh. 
Nga, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Arập, Bengan, Bỏ Đào Nha, 
Nhật Bản. 


Theo quyết định của Liên hợp quốc, có 6 ngôn ngữ sau đây 
được coi là ngôn ngữ chính thức, ngôn ngữ làm việc, được sử 
dụng chính thức trong eiao tiếp quốc tế và trong các tổ chức 
quốc tế: Anh, Arap, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nga và Pháp. 
Theo đặc điểm nguồn gốc, các ngôn nạ trên thế giới được 
cha ra thành các họ lớn Ấn - Âu, Kapkazơ, Đravida 
(Dravida), Dran, Antai, Triển Tiên, Anhđiêng, Hán - Tạng, 
Thái, Nam Á, Nam Đáo, Papunan (Papuan), Xemit - Hamit 
(%mite - Hamites), Chân Phi, vv. Theo đặc điểm loạt hình, 
NNTG được xếp vào 4 loại lớn: đơn lạp, biến hình, chắp đính, 
đa thức tổng hợp. Theo đặc điểm khu vực và các đặc điểm 
tiếp xúc, các NNTG có thể nhóm thành các liên minh ngón 
ngữ lớn. Vd. Liên minh ngôn ngữ vùng Bancăng, liên mình 
ngôn ngữ Trung Á - Tiểu Á. 

NGÔN NGỮ THỂ HẾ 4 (A. 4th Generation Language; 
viết tắt: 4GL), một ngôn ngữ lập trình máy tính phi thủ tục. 
hướng tới neười sử dung, cho ta khả năng lập trình nhanh 
chóng bằng cách xác định chí những yêu cần mà ta mong 
muốn. Trong việc khai thác cơ sở đữ liêu, NNTH4 cho ta 
nhữmg cáu lệnh thực hiện cùng lúc nhiều phép toán mà trong 
các ngôn ngữ thế hệ trước phát viết bằng nhiều câu lệnh. Vả. 
câu lệnh Líst trong ngôn ngữ DBASE có thể cho hiển thị tất 
cả các han ghi trong một tếp đữ liệu. Các ngôn ngữ vấn đáp, 
viết báo cáo cũng là NNTH4. Nhiều chức năng NNTH4 cùng 
được xây dựng cho giao diện đồ hoa. 

NGÔN NGỮ THỂ HỆ 5 (A. ãth Generation Language; 
viết tắt: 5GL), ngôn ngữ lập trình máy tính dùng cho các bài 
toán xử lí trí thức và lập luận tự động trong trí tuệ nhân tạo, 
như PROLOG, LISE,... 

NGÔN NGỮ THÔNG TIN ngôn ngữ nhân tạo được sử 
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dụng với mục đích tìm kiếm, tàng trữ và xử lí thông tin trong 
linh vực khoa học và hoạt động thực tiễn cha con ñneười. 

NGÔN NGỮ THUẬT GIẢI (cg. ngôn ngữ thuật toán; A. 
algorithmic language) x. Ngôn ngữ thuát toán. 

NGÔN NGỪỮ THUẬT TOÁN ( A. algorithmie language), 
ngôn ngữ được thiết kế để điển tả các thuật toán. Các ngôn 
ngữ lập trình truyền thống như FORTRAN, ALGOL. Pascal. 
C... đều là các NNTT. 


NGÔN NGỮ TOÁN (cg. ngôn ngữ hình thức), bộ phận 
của toán học nghiên cứu những công cụ hình thức để mô tả 
việc xây dựng ngôn ngữ tự nhiên và một số ngôn ngữ phi tự 
nhiên. NNT đặc trưng bằng các quy tắc chính xác để xây 
dựng các câu, các mệnh để và cách hiểu chúng. NNT xuât 
hiện vào những năm 50 của thế kì 20. Trong NNT, chủ yếu sử 
dụng các phương pháp đại số, lí thuyết thuật toán và lí thuyết 
ôtômat. Đôi khi, người ta còn hiểu NNT như những nghiên 
cứu neôn ngữ có sử dụng công cụ toán học. 

NGÓN NGỮ TỔNG HỢP TÍNH loạt hình ñpôn ngữ trong 
đó các ý nghĩa ngữ pháp được biểu hiện trong câu trúc từ nhờ 
các phương thức ngữ pháp hình thái học như phụ tố, biển lồ 
bên trong, và các phương thức như lập, trọng âm. Vd. các ngôn 
ngữ Nga, Đúc, Hì Lạp, Latinh thuộc loại hình NNTHT: 

NGÔN NGỮ TUNGUƯT - MÃN CHÁU nhóm các ngôn 
ngữ thân thuộc ở Xibia, vòng Viên Đông Liên Xô, đông bác 
Trung Quốc và Móng Cổ. Có ý kiến cho rằng NNT - MC 
thuộc họ ngôn ngữ Antaí (Altar). Trên lãnh thổ Liên xô có 58 
nghìn người sử dụng NNT - MC, Chữ Mãn Chàu dựa trên hệ 
chữ Mông Cổ có từ 1599. Từ những năm 20 - 30 thế kỉ 20, 
nhiều NNT - MC ở Liên Xô có chữ viết theo hệ chữ cái 
Latinh, từ 1936 chuyển sang hệ chữ cái Nga. 

NGÔN NGỮ TUYẾC họ ngôn nạữ lớn gồm nhiều agôn 
ngữ của các đàn tộc ở Liên Xò, Thể Nhĩ Kì, một bỏ phận đân 
cư ở Ïran, Apganixtan, Mông Cổ, Rumani, Bungarl, Nam Tù, 
Anbani và Tmng Quốc, Có giả thuyết về quan hệ thân thuộc 
các NNT với các ngôn ngữ Mông Cổ, Tungut - Mãn Châu, 
Nhật Bản, Triều Tiên trong đại ngữ hệ Amtai. Thư tịch cổ 
NNT có từ thế kỉ 7. Những năm 30 - 40 thế kỉ 20, các NNT ở 
Liên Xô đã xây đựng chữ viết theo hệ chữ cái Nga. Tiếng Thổ 
Nhĩ Kì có chữ viết theo hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ngôn ngữ mà mợi người hàng 
ngày đều phải dùng, như là một hiện tượng xã hội đặc biệt. 
NNTN là công cụ, là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, là 
phương tiện giao tiếp tự nhiên nhất của con người. 

NGÔN NGỮ UGÔ - FIN x. Ngôn ngữ Fin -Ugô. 


NGÔN NGỮ VĂN HỌC ngòn ngữ chuẩn mực được chấp 
nhận trong cộng đồng như là một chất liệu được tác giả sử 
dụng trong từng thời kì khác nhau để thể hiện, sáng tác các 
tác phẩm văn học của mình. Nó có tính phổ hiến và tính ổn 
định, đối lập với sự đa đạng và hay biến đổi của các phương 
ngữ và khẩu ngữ bình dân. Theo tiến trình của ngôn ngữ một 
đân tộc, NNVH cũng biến đổi ngày càng hoàn thiên và phong 
phú hơn. NNVH có ba hình thức: ngón ngữ thơ, ngôn rigữ kể 
chuyên và ngôn ngữ kịch (xt. Vgón ngữ kịch). 

NGÔN NGỮ VẤN ĐÁP CÓ CẤU TRÚC (A. Structurcd 
Query Language: viết tắt: SQL), một ngôn ngữ được dàng đề 
đặt câu hỏi và xử lí dữ liệu trong một cơ sở đữ liệu quan hệ. 
S$QL được phát triển đầu tiên bởi hãng [BM cho các máy chủ 
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và các cơ sở đữ liều hoạt động trong mói trường khách - chủ 
(hay khách - phục vụ). Các câu lệnh của SQL có thể được 
dùng để làm việc trong srr tương tác với một cơ sở dữ liệu hay 
được nhúng vào một ngón ngữ lập trình để tương tác với cơ 
sỡ dữ liệu. Việc mở rộng lập trình với SQL đã dân biến nó 
thành một ngôn ngữ lạp trình cơ sở dữ liệu. Hầu hết các hệ 
quản tị cơ sở đữ liện hiện nay như DB2, ORACLE, 
SYBASE, INFOMIX... đều hỗ trợ SQL. 

NGÔN NGỮ VIỆT - MƯỜNG (có tác giả để nghị gọi là 
ngồn ngữ Viêtic). nhóm ngôn ngữ thuộc họ Nam Á, phân bố 
chủ yếu ở Việt Nam, một bộ phận nhỏ ứ Lào. Cá khoảng 6D 
triệu người sử đụng, trong đó, tiếng Việt có số lượng người sử 
dụng đòng nhất - khoảng 55 triệu người. NNV - M pồm các 
tiểu nhóm: 1) Tiều nhóm Việt: gồm tiếng Việt và các phương 
ngữ Việt: 2) Tiểu nhóm Mường gồm tiếng Mường. tiếng 
Nguồn; 3) Tiểu nhóm Chứt gồm tiếng Mày, Rục, Sách, A 
Rem. Mã Liễng: 4) Tiểu nhóm Cuối gồm tiếng Poong (kể cả 
Đan Lai. Ly Hà. tiếng Cuối); 5) Tiêu nhóm Thà Vựng - 
Pakatan gồm tiếng Thà Vưng, tiếng Pakatan. Trong các ngón 
ngữ Việt - Mường. chi tiếng Việt có chữ viết. 

NGÔN NGỮ XCĂNGĐINAVT tiểu nhóm phía bắc của 
nhóm ngôn ngữ Giecmanh. họ ngôn ngữ Ân - Âu, gồm tiếng 
Đan Mạch. Thuy Điển, Na Ủy, Atxlen, Fêrôien (Féroïen): 
phan bố ở lãnh thố Đan Mạch, Thuy Điển, phía tây Phần Lan, 
Na Uy và A:xlen, Có khoảng 2Ô triệu người sử dụng. Chữ viết 
của các NNX dựa trén hệ chữ cái Latinh. 

NGÔN NGỮ XENTƠ nhóm ngôn ngữ thân thuộc họ 
ngôn neữ Ân - Âu. Thuộc NNX có các tử ngữ như Xentibéri. 
Manxơ (Manx). Gan (Gall); các sinh ngữ như tiếng Ailen 
(Ircland). Brơtông (Breton). Vv. 


NGÔN NGỮ XÊMTT - HA MT (cg. ngôn ngữ Aphradi), 
họ ngôn ngữ lớn phân bổ ớ bắc Châu Phi, tây - nam Châu Á; 
có 253 triệu người sử dụng. Nhiều NNX - H có truyền thống 
chữ viết rất cổ xưa như chữ À› Cập có từ cuối: thiên niên kỉ 4 
đầu thiên niên kỉ 3 tCn. 

_NGÔN NGỮ XLA VỠ nhóm ngôn ngữ thuộc họ ngôn ngữ 
Ân - Âu. phàn bố ở Châu Âu và Châu Á; có khoảng 
290 triệu người sử dụng. NNX được phân thành các tiểu 
nhóm: L) Tiểu nhóm Động XIavơ gồm tiếng Nga, Ukraina, 
Bálarut; 2) Tiểu nhóm Tây Xlavơ gồm tiếng Ba Lan, S%c, 
Xlôvakta; 3) Tiểu nhóm Nam Xlavơ gồm tiếng Bungari, 
Makèđômia, Xec - Croat. 

NGÔNG (Amser), chỉ chim nước, họ Vịt (Anari4ae). Những 
loài thường gặp: N trời và N nhà. I) N trời gồm 10 loài thuộc 
chì Azser, sống thành từng đàn ở các vùng đâm lầy phía bắc của 
Bán Cầu Bác, mùa đông đi chuyển xuống phía nam để tránh rét. 
Ở Việt Nam, vào mùa đông thường gập loài N trời (Anser 
anser) và thing thoảng N Ấn Độ (A. imđicus).N có cấu tạo cơ 
thê rất thích hợp với cuộc sống dưới nước. Lòng có nhiều màn 
khác nhau tuỳ loài, nhưng ỡN trời thường màu xám đá. Độ to 
nhỏ cũng khác nhau tuỳ theo loài (khoảng 2 - 3, 5 kg/con). 
2) N nhà có nguồn gốc từ N trời, được thuần hoá lau đời. N nhà 
mất khả năng bay xa, N có khả năng ăn có và tiêu hoá được cò. 
N de 4 - 5 thắng trong một năm, thường vào vụ đông xuân. Sản 
lượng trứng 30 - 4O quả/mái/năm. Có giếng 60 - 8Ö 
quả/mái/năm. N nhà nuôi chủ yếu là để lấy thịt. lông như giông 
N cỏ (N sen) của Việt Nam, N sư tử của Trung Quốc, N Renlan 
(Rheinland) của Đức, cũng có giống nuôi để nhồi béo lấy gan 
như giống Landc, N Tuludơ (Toulouse) của Pháp. 


NGỖNG CỎ (tk. ngông sen), giống ngỗng ở Việt Nam, 
nuôi phổ biến ở Bắc Bọ. Than hình nhỏ. Đầu, cổ thanh, không 
có mào. Đầu, lưng, cổ có vệt xám nâu thẫm ở phẩn trên, phần 
dưới lòng màu trắng xám. Lông ở bụng và ngực màu trắng, 
phớt vàng. Ngông trưởng thành: con mái nặng 3 - 3,5 kg, con 
trốne 3,8 - 4 ke. Đẻ năm đầu 20 - 30 quả trứng. Ăn cô. Ngỗng 
con ăn rau điếp, xà lách, rau lấp và bột gạo, ngỏ. Ngỗng giò, 
chủ yếu thả trên bãi cỏ, Khi vỗ béo cho ăn thêm hạt ngũ cốc, 
sẵn, khoai. Chịu được thức ăn nghèo dình dưỡng. Có tính rất 
say đòi ấp. Ngông đực cũng có thể ấp được. 

NGÔNG RENLAN (Rheinland). nguồn gốc ở vùng sông 
Ren (Đức). Giống được còng nhận từ I88§2 và được nuôi phô 
biến trên thế piới. Lông màu trắng tuyẻn, phớt vàng, mỏ và 
chân màu vàng, không có mào. Ngông con lớn rất nhanh, sau 
70 - 25 ngày tuổi nặng 3,8 - 4 kg. Ngỗng trưởng thành con 
mái nặng 4,5 - 5 kg, con trống Š - 5,6 kg. Đẻ 40 - 70 quả 
trứng/năm. Trứng nặng 14Õ - I80 pg. Vỏ trứng màu tráng. 
Năm thứ hai và ba, ngỗng đẻ nhiều hơn năm thứ nhất và năm 
thứ tư. Ở NR, tính đòi ấp giám đi rất nhiều, hầu như mắt. 
Nuôi giống tí lệ một trông và bốn mái. NR được nhập vào 
Việt Nam từ 1973 - 74. Nuôi lấy thịt và lóng. 

NGÔNG SƯ TỪ giống ngỗng có nguồn gốc từ vùng phía 
bác Trung Quốc. Mào là một khởi thịt nhô lên ở trán, màu 
nâu đen giống như bờm sư tử. Mào con mái nho hơn mào con 
trống. Cổ dài và to, Phần trên cổ có một vệt lông đen từ đầu 
đến thân, ở đưới cố một yêm da thừa. Cánh, lưng, gốc đuôi và 
hai sườn màu xám đá. Lâng ở ngực, bụng màu trắng phớt 
vàne đất. Mỏ và chân màu đen, Thân ngông có hình chữ nhật. 
ngực nở và sâu. Bụng phê. NŠT có tính dữ tợn (ở con trống) 
nhất là những lúc cần tự vệ. Ngồống trướng thành con mái 
nặng từ 4 - 5 ke, con trống Š - 6 kg. Đẻ 35 - 55 quả/mái/năm. 
Vỏ trứng màu trắng hơi xám xanh. Trứng nặng 130 - 150 g. 
Ngồng có tỉnh đòi ấp. NST được nhập vào Việt Nam từ lâu. 
được nuôi thuần hoặc lai với ngỗng cỏ (ngông xen) của Việt 
Nam. NST lớm nhanh, 75 - §Õ ngày tuổi năng 3,8 - 4 kp. Thịt 
rngỗng màu đỏ hơi sẫm. 

NGÔNG TUULUZƠ giống ngồng nguồn gốc ở ngoại ö 
thành phố Tuluzơ (Tbulouse) miền Nam nước Pháp. Thân 
hình to. Màu lông giống như ngỗng trời xám. Bộ lông dày, áp 
sắt thân. Thân thăng gần như nằm ngang. Chân ngắn. Mỏ và 
chăn màu vàng đa cam. Đặc điểm của giống NT là diễu rất 
phát triển, có túi mỡ ở bụng. Ngỗng trướng thành, con trông 
nặng )Š - l6 ke. con mái 8 - 9 kg. Đẻ 25 - 4Ö quà/mái/năm. 
Trmg nặng 15O - 120 ø. Ngồng con lớn nhanh. Khi được vẻ 
héo cho khá nhiều mỡ (2 kg mỡ/con). Còn được nuôi đề lấy 
gan. Gan sau khí vỗ béo nặng Ô,Ñ - ] kg. dùng sản xuất nhiều 
loại pafê gan xuất khẩu có giá trị cao. 

NGÙ kiểu cụm hoa mà các hoa ở dưới có cuống dài hơn 
các cuống hoa ở trên, làm cho các hoa trong được đưa lên 
củng một mặt phẳng ngàng, đặc trưng cho họ Cải 
(Braxsicaceae). Có các kiểu N đơn như cày kim phượng. N 
kép như suÌơ. 


NGỦ trang thái sinh lí bình thường, có tính chu kì để giảm 
phản ứng đối với các kích thích ở động vật có xương sống. Ở 
neười, giấc N là tình trạng sinh lí đặc trưng bởi sự ngừng lạm 
thời chức năng thức tỉnh của não, gây nên bởi sự ức chế lan 
toä, xảy ra từng chu kì ỡ vỏ não và các trung tâm dưới vỏ. Sự 
ức chế này có tính chất hao về, giúp cho các nơron cũng như 
nhiền cơ quan khác được nghi ngơi, phục vụ sự cán bằng mỗi 
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trường bên trong. Khả năng thức tỉnh trở lại là điều kiện đề 
phân biệt piác ngủ với hôn mê hoặc với thôi miên. Trong 24 
giờ, nhu cầu N giảm dần theo tuổi: trẻ sơ sinh hầu như neủ 
suốt ngày, trẻ còn bú N tới 18 giờ, người lớn tì 6 đến 9 giờ, 
người già ngủ ít hơn và thức nhiều lần. Khi N, trương lực cơ 
giảm. thân nhiệt hạ, vv. Giác N còn là thời gian Xáy ra các 
hoat động n°m thức (chiêm bao). Trung tâm chí phối sự thức 
tĩnh là thể lưới nằm trong nhân não. Khi thể lưới bị ức chế. 
trang thái thức tình giảm đi gây ra giấc N. 

NGỦ ĐÔNG trạng thái ngủ mà hệ số trao đổi chất giảm 
xuống tối thiểu, cho phép các loài thú sống qua giai đoạn 
nhiệt độ thấp và khan hiểm thức ăn kéo đài. Lượng mỡ đự trữ 
cuIg cấp năng lượng đài để cho cơ thể có thể hoạt động chậm 
chạp và đuy trì nhiệt độ cơ thê con vật cao hơn nhiệt độ môi 
trường. Một sô loài dơi thì thức dậy và kiếm ăn trong những 
ngày nóng, Đô đài ngày và khan hiểm thức ăn kích thích cơ 
thể NĐÐ. nhưng ở động vật vùng ôn đới và hàn đới thì yếu tð 
kích thích là lạnh. Người ta đã phát hiện hocmon NÐ nhìmg 
chưra lách chiết được. Khi NĐÐ kết thúc, nhiệt độ cơ thể lạt 
tầng lên nhanh chóng. Ở côn trùng, có hiện tượng đình dục 
tương tự như NĐ nhưng có trường hợp kéo đài hàne năm, 
Xt. Định dục. 

NGU GÀ trạng thái ngủ không sâu. không thật thức, 
không thái ngủ. 

NGỦ HE trạng thái nghi của môi số động vật kéo đài trong 
mừa hè hay mùa khô nóng. Vd. cá phổi vùi mình trong bìn 
lầy để chông lại thời kì khô cạn cua thuỷ vực. 

NGỦ LỊM trang thái ngú rất sâu và liên tục, rất khó tỉnh. 
Khi bị đánh thức, bệnh nhân nót nhưng khỏng nhớ câu mình 
đã nói. 

NGỦ NGHĨ (cg. hưu miền) I. Hiện tượng NN của hạt, 
hom và củ giống. Hiện tượng này tuỳ thuộc ớ mỗi piống 
trong một loài: có giống không NN, có thể nảy mâm ngay 
trén cây nến thu hoạch chạm và gập trời mưa; giống NN ngắn 
có khả năng này mầm trong vòng 2 - 3 tuần sau khi thà 
hoạch: giông NN dài chì nảy mảm sau một thời pían NN nhất 
định. thường là vài tháng san khi thu hoạch. Khi gieo trồng. 
chí nèn xứ dụng hạt, hom. củ giông đã ra khói thời kì NN. 
Trường hợp còn NN, hạt hay eủ nảy mảm lẻ tẻ và chậm. Có 
thể đánh thức hạt, củ gióng bằng cách ngâm nước ấm (hạt 
càng có vỏ cứng. nhiệt độ nước càng phải cao hơn) để kích 
thích sự này mâm. 

2. Trạng thái ngừng hoat động, ngừng phát triên của cơ thể 
còn Irùng (sâu) và một số sinh vật bậc thấp. Trong trang thái 
NN, sâu không ăn, không lớn lên, thơ không cần đến oxi của 
không khí; cơ thể sâu sống đựa vào các nguồn thức ãn dự trữ 
và có thể sống trong rình trang NN từ vài tháng đến 2 - 4 năm. 
Trong thời kì NN. sàu cố khả năng chếng chịu cao đối với 
thuốc trừ sâu, không, bị tác động của tình trạng ngân nước, 
của nhiệt độ thấp. 

NGỦ RŨ trạng thái bệnh lí muốn ngủ, có xu hướng không 
chống lại được giác ngu. Đến từng cơn đột ngột. (thường phối 
hợp với cơn ngủ khuya. ngủ guc. Thường là hậu quả của ví 
não, giang mai não, chấn thương so não. béo béu, đái tháo 
đường, động kinh. vv. 

NGỦ đơn vị quân dội nhỏ nhất thời xưa, gồm 10 người 
(thời Định, Tiền L2) hoạc Š người (thời Trần, Nguyễn). 

NGŨ BỘI TỬ (Ga2l2 cinensíc), túi nhộng của loài sâu 
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Schlechtehdalia sineisís, BẤY ra trên cuống lá và cành của 
cây muôi hay diềm phu mộc (hs sermialata = Rhus &line- 
ñ/š), họ Điều (Angcardiaceae). Cây muối là một cây nhỡ, cao 
2 - Rm, lá kép, gồm 7 - L3 lá chét; cuống lá chung có rìa như 
cánh, có lông ngắn, vàng nâu nhạt. hoa hợp thành chùy ở đầu 
cành, hoa nhỏ, màn trắne sữa, Quả hạch màu vàng cam đỏ, 
một hạt. Mùa hoa tháng 8 - 9, mùa quả tháng 1O. Các chỗ 
cành và cuống lá bị sâu đục sùi lên những cuống dài 3 - 6 cm, 
hình quả trứng nhỏ hoặc nhiều nhánh, trên mặt có lông mịn, 
ngắn. màu xám nhạt hay đỏ nàu, bẻ ra thấy thành đày L - 2 
mm, cứng bóng như sừng, trong có lông nhỏ và mảnh sâu. 





Ngũ bội tử 
1. Cành cây muối, 2. Ngũ bội từ được !ao thành 

Vào khoảng tháng 5 - 6, sâu cái từ những cây trung g14n 
bay đến, chích vào cành lá, đẻ trứng làm cho tế bào cây phát 
triển hất thường, thành NBT. Khoảng tháng 9, hái NBT về, 
hấp nước sói 3 - 5 phút để giết sàu, rồi phơi khô. Ỡ Việt Nam, 
trước kia đã có năm sản xuất và xuất khẩu đến 4D - 5O tấn. 
Thành phần NBT có 42 - 43% tanín, 13% độ ẩm. Dùng làn 
nguyên liệu chế tanin để thuộc da màu sáng, chế mực viết, 
nhuôm màu đen. Đóng y dùng làm thuốc chữa ta, h. ho. tr, 
mụn nhọt, vết loét. 

NGUŨ CUNG hệ thống âm thanh gỏm 5 âm có độ cao khác 
nhau trong giới hạn quảng tám: một loa điệu thức mà khoang 
cách giữa các bậc băng 1 boặc 1,5 cưng. Sức hút giữa các bậc 
không mạnh mẽ và nhiều bặc trong đó đều có công năng hoà 
am chủ. Phổ biển trong âm nhạc Trung Quốc và một số nước 
khác ở Châu Á. 

NGŨ ĐẠI THẬP QUỐC thời kì cát cứ "năm triểu đại, 
mười nước” trong gia; đoan cuối triểu nhà Đường (Tang) ở 
Trung Quốc. Kéo dài 53 năm (907 - 960). Bắt đầu bằng việc 
một viên tướng của thú lĩnh nông dân Hoàng Sào (Huang 
Chao) là Chu Toàn Trung đem quản đầu hàng nhà Đường vào 
năm 882 nhưng sau đó tiếm quyền, lát đồ nhà Đường, lập nên 
triều Hạn Lương (907 - 923). Tiếp đó. sau kh›i thôn tính lấn 
nhau, ở phía bắc Trung Quốc lần lượt xuát hiện thêm 4 triểu 
đại: [ạu Đường (951 - 966), Hậu Tân (936 - 947), lậu Hán 


NGŨ HÀNH ÏN 





(947 - 950), Hậu Chu (951 - 960). Trong khi đó. ở phía Nam, 
các thế lực cát cứ cũng gây ra chiến tranh triển miên để giành 
ngôi bá chủ. Kết quả là sự ra đời của 9 nước: Tiền Thục (907 
- 925), Ngô Việt (907 - 978). Maán — (909-945), Ngô (919- 
937), Nam Hán (917 - 971). Nam Bình (925 - 978), Sơ (927 - 
951). Hạu Thục {934 - 965), Nam Đường (937 - 975). Ở phía 
bắc lúc này cũng có một nước khác là Bắc Hán (951 - 979). 
NĐTQ là một trong những giải đoạn lịch sử đầy biến động ở 
Trung Quốc. Thời kì này chấm đứt vào năm 960 với sự ra đời 
của vương triều Bắc Tống (960 - 1279). 

NGŨ GIÁ BÌ (nóng. sinh; Acumthopanax aculeatus), cầy nhỏ 
họ Nhân sâm (Araziiaceae) thân cây rất nhiều gai. cao 2 - 3 m. Lá 
kép. có 3 - 5 lá chét, hình bầu dục hay thuôn đài, mép có rằng 
cưa to, cuống lá dài 4 - 7 em. Hoa nhỏ, màu vàng xanh mọc thành 
tán ở ngọn, mẫu 5. Quả mọng, hình cầu, đường kính 2,5 mm, khi 
chín cổ màu đen. Mọc hoang ở nhiều tỉnh Việt Nam, nhất là các 
tỉnh trung du, miền núi phía bắc. Vỏ rễ phơi khô dùng chế rượu 
NGB, chữa đau xương và làm thuốc. 





Ngũ gia bì 
1. Cành lá và hoa; 2. Quả 


NGŨ GIA BÌ CHÂN CHIM (Schefflera octophylla), cây 
thuốc họ Nhân sâm (Araliaceae). Cao khoảng 5-10 m, mọc 
hoang ở rừng núi. Lá kép hình chăn vịt, mọc so le. Cụm hoa 
hình chuỳ hoặc chùm tán. Đông y dùng vỏ thân cây phơi khô 
chữa phong hàn thấp tí. đau lưng, nhức xương. tiêu hoá kém; 
ngày dùng 10 - 20 g dưới dạng thuốc sắc, ngâm rượu. 

NGŨ GIA LIÊN BẢO I1. Hình thức tổ chức phong trào 
quấn chúng bảo mật phòng gian trong Kháng chiến chống 
Pháp (1946 - 54) ở vùng tự do Nam Bộ. Mỗi tổ gồm 5 gia 
đình ở liền nhau, có tổ trưởng phụ trách. Chỉ thị số 55-QĐ-5, 
ngày 6.7.1949 của Sở Công an Nam Bộ xác định mục đích 
của việc tổ chức các NGLB nhằm xây đựng khối đoàn kết 
trone quần chúng để kiểm soát, phát hiện những người khả 
nghi, phạm pháp, những hiện tượng lạ. góp phần phòng gian. 
bảo mật và làm cho mọi người tự giác tham gia cùng chính 
quyền cơ sở giữ gìn an nính, trật tự ở địa phương. 

2, Trong Kháng chiến chống Pháp (1946 - 54) và dưới thời 
Ngô Đình Diệm (1955 - 63), chính quyền tay sai cũng lặp tổ 
chức NGLB trọng vùng chúng kiểm soát để kìm kẹp quần 


chúng và ngăn chặn sự phát triển của phong trào cách mạng. 

NGŨ GIỚI (Pancasila), năm điều cấm của Phật giáo: cấm 
sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm. cấm vọng ngữ. cấm uống 
rượu. Cấm uống rượu là đặc biệt riêng cho Phật giáo, cho 
rằng uống rượu làm rối loạn tinh thần, nói năng bây ba, 
không kiểm soát được tư tưởng hành động. Năm điều cấm 
này tuỳ từng đối tượng tăng thêm đến 10 điều, gọi là thập giới 
(x. Tháp giới). 

NGŨ HÀNH khái niệm tiết học Trung Quốc cổ đại chỉ 
năm yếu tố cơ bản của vũ trụ, trên cơ sở năm vật thể thân cận 
nhất với con người: mộc (gỗ, cây cối), hoả (lửa). thổ (đất), 
kim (vàng, kim loại). thuy (nước). Từ NH xuất hiện đầu tiên 
trong Kinh Thư (x. Khổng Tử), ở thiên Hồng Phạm, khi nói 
tới chín điều mục lớn của phép cai trị, điều mục đứng đầu là 
NH được ghi theo thứ tự: thuỷ, hoả, mộc, kim, thổ. Cần nắm 
vững và vận dụng thích đắng mới có được một nền chính trị 
tốt. Gọi là “ngũ hành” trong đó “hành” là “đi, vận chuyển”, 
“hành là khí lực thuận theo lẽ trời” (hành giả thuận thiên chỉ 
khí). Do đó, NH không đơn thuần chỉ năm vật thể, mà còn chị 
năng lượng bên trong của các vật thể. Đồng Trọng Thư đời 
Tây Hán ấn định lại thứ tự trước sau của NH, đặt hành thổ ở 
giữa, coi đất là trung tâm: mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ. Thứ tự 
này cũng làm sáng tỏ quan hệ giữa NH với nhau, gồm hai 
thứ: tương sinh (hành nọ sinh hành kia) và tương khắc (hành 
nọ tiêu huỷ hành kia). Quan hệ tương sinh: mộc sinh hoá (gỗ 
đốt thành lửa), hoả sinh thổ (lửa thiêu các thứ thành than, 
biến ra đất), thổ sinh kim (đất biến chất rắn thành kim loại), 
kim sinh thuỷ (kim loại bị hun nóng thành chất lỏng), thuy 
sinh mộc (có nước, cây mới sống). Quan hệ tương khắc: mộc 
khắc thổ (cãy ăn mòn: đất), hoá khắc kim (lửa làm chảy kim 
loại), thổ khắc thuỷ (đất hút nước), kim khác mộc (kim loại 
cắt gỗ), thuỷ khắc hoả (nước dập tắt lửa). Hai quan hệ trên 
thường được thể hiện bằng một vòng tròn có 5 điểm ở đầu 5 
vòng cung phân đều nhau. NH được ghi trên một chấm theo 
thứ tự “mnộc, hoá, thổ, kim, thuỷ” theo chiều kim đồng hồ. 
Giữa hai hành sát nhau là quan hệ tương sinh; giHfa hai hành 
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Ngũ gia bì chần chim 
1. Cành lá và hoa; 2. Hoa; 3. Quả 
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cách nhau một đơn vị là quan hệ tương khắc. 


NH được coi như nằm bên trong mọi sự vật của vũ trụ, 
đồng thời thể hiện mối quan hệ tương sinh, tương khắc giữa 
các sự vật. Do đó, tương ứng với NH đã có nhiều cụm sự vật 
bất đầu bằng chữ ngũ (5) (sắp xếp tương ứng với thứ tự: mộc, 
hoả, thổ, kim, thuỷ). Vd., ngũ phương (động, nam, trung 
ương, tây, bắc), ngũ sắc (xanh, đỏ, vàng, trắng, đen), ngũ 
quan (mắt, lưỡi, miệng. mũi. tai), ngũ vị (chua. đắng, ngọt, 
cay, mặn), ngũ tạng (gan, tim, tì, phổi, thận), ngũ hí trong 
Đông y (phong, thư, thấp, tháo, hàn). 

Thuyết NH và thuyết âm dương thể hiện mối tương quan 
chặt chẽ giữa các vật thể trong vũ trụ, giữa vũ trụ và con 
người. Vì vậy, hai thuyết này có những yếu tố duy vật sơ khai 
và phép biện chứng tự phát. Nhưng sau, những người duy tâm 
đã thần bí hoá các thuyết này, khiến nhiều người bị mê hoặc. 
Tuy nhiên, các yếu tố hợp lí của chúng vẫn được lưu truyền 
đến ngày nay. Trong đó. một số vẫn được vận dụng trong V 
học cổ truyền (chẩn đoán, bốc thuốc, châm cứu) để xác định 
thuộc tính của từng cơ quan trong cơ thể con người, hoại 
động của chúng, quan hệ của chúng với nhau, quan hệ của 
chúng với thiên nhiên trong vấn để sức khoẻ, bệnh tật, chân 
đoán. thuốc men, điều trị. Tuy nhiên, khuynh hướng trước 
đảy cổ gò mọi việc vào khung NH nên không tránh khỏi sự 
khiến cưỡng. như ghép bốn mùa vào NH: xuân (mộc), hạ 
(hoá), thu (kim), đông (thuỷ), còn “thổ” thì có nhiều thuyết, 
hoặc là tháng 6 (gọi là trường hạ), hoặc là 4 tháng (3, 6, 9, 
I2), cuốt mỗi mùa, hoặc l2 ngày cuối các tháng cuối mỗi 
mùa nói trên. và đặt tên là '"*ngũ quý” cho hợp với NH. Ngoài 
ra. thuyết NH còn được sử dụng nhiều trong các môn thuật số 
(phong thuỷ, bói toán, tướng số) mang tính chất thần bí. 


NGŨ HÀNH SƠN (cg. hòn Non Nước, núi Ngũ Hành), 
dãy núi ở đông nam thành phố Đà Nắng, gốm Š ngọn núi: 
Thuỷ Sơ (bắc), Mộc Sơn (đông), Kim Sơn (tây), Thổ Sơn 
(trung). Hoá Sơn (nam), tạo nên cảnh sơn thuỷ hữu tình. 
Thuy Sơn là núi lớn nhất. Đường lên Thuỷ Sơn đá xếp thành 
bậc dẫn tới chùa Tam Thai thờ Phật Di Lặc và I§ vị La Hán. 
Sau chùa là đông Huyền Không nổi tiếng trước thờ các vị 
thần Ấn giáo, sau này thờ Phật của người Chăm. Bước vào 
động. ngoài là tượng Phật Quan Âm cao 4 m, sát đó là động 
trong thờ Phật Thích Ca. Trần động cao, thông thoáng, có 5 
lộ hồng lớn hình tròn, ánh sáng qua đó toả xuống tượng Phật. 
Từ chùa Tam Thai sang phía đông có nhiều động nhỏ, có chùa 
Linh Ứng và Chân Ứng nằm dưới tần lá xanh rập rạp hướng 
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ra biển. Trên núi có Vọng Giang Đài. từ đấy thấy được Sông 
Hàn quanh co uốn khúc, từ Vọng Hải Đài nhìn ra Biển Đông 
thấy được Cù Lao Chàm. 





Ngũ Hành Sơn 
Toàn cảnh dưỡi chân núi Thuỷ Sơn, Hoả Sơn 


Ngoài Thuy Sơn, cấc ngọn núi khác cũng đều có hang 
động, chùa chiến, cảnh sắc u tịch, thanh nh góp phần làm 
tăng vẻ kì vĩ của NHS. Đá được nhân dân địa phượng khai 
thác và sử dụng làm đồ mì nghệ, trang sức và Lạc tượng. 

NGŨ HÀNH SƠN quận ở phía đông nam thành phố Đà 
Nắng. Diện tích 36,5 km2. Gồm 3 phường (Bắc Mỹ An, Hoà 
Quý, Hoà Hải). Dân số 45.800 (2001). Địa hình đồng bằng 
ven biển xen kẽ núi sót, có núi Ngũ Hành Sơn, phía đông giáp 
biển. Sông Cầu Đỏ chảy qua. Dịch vụ du lịch, khu công 
nghiệp Bắc Mỹ An, cơ khí lắp rấp, sản xuất vật liệu xây dựng. 
Thắng cảnh Ngũ Hành Sơ, bãi biến Non Nước. Tỉnh lộ 603, 
607 chạy qua. Quận thành lập từ 23.|.I 997. 

NGŨ HẢO tên gọi dân gian của một tốp hoà tấu gồm 
năm nhạc cụ, trong đó hai nhạc cụ mang tính dương, hai 
mang tính âm và mội nhạc cụ trung tính. Vd. đàn nguyệt, 
đàn tranh, sáo, tiêu và phách. Công thức này ngày nay rất ít 
người biết đến. 

NGỦŨ HÌNH năm bậc hình hình phạt đối với tội phạm được 
quy định trong pháp luật Việt Nam thời phong kiến. mô 
phỏng theo thể chế pháp luật Trung Quốc. NH được nói đến 
từ các triểu đại Lý - Trần (thể ki II - |3), được mô tả chỉ tiết 
lần đấu trong Bộ Luật Hồng Đức (thế ki 15), có thay đổi và 


NGỦ THƯỜNG ÏN 





bổ sung một số chị tiết trong Bộ luât Gia Long (thế kỉ |9). 
NH thời Gia Long gồm: tội xuy (phạt đánh bằng roi mây, từ 
30 - 3Ô roi): lội trương (phạt đánh gậy sone, từ 60 - 100 
trượng); tội đồ (phạt khổ sai ] - 3 năm, đánh 60 - 0O tượng); 
lôi hưu (phạt lưu đày 2.000 - 3,000 đậm, đánh 1Ó0 trượng): tôi 
Lử (phái tội chết bảng giảo - treo cổ và tràm - chém đầu). Trong 
quá trình thực thi ấn còn có giảo quyết (treo cổ ngay), giảo 
giam hậu (tạm hoàn treo cổ), trăm quyết (chém ngay), trâm 
giam hậu (tạm hoãn tử hình). Cùng với sự kế thừa chế độ 
“chuộc tội bằng tiền" đành cho các quý tộc đai thần đã có từ 
trước, NHÏ trong Luật Gia Long cũng quy định các quan võ, 
quan văn lớn nhô phạm tội. án xử phạt Xuy, trương có thể được 
đối bàng phạt bổng lộc và giáng cấp. hoặc chuộc bằng tiển. 

NGŨ HỒ x. Hđ 

NGŨ KT năm điều cần tránh của diễn viên sản khấu truyền 
thống bao gồm “đi kị sai hướng. đọc kị sai vần, nót kị sai 
tiếng, hát kị sai điệu, gieo kị sai nhịp”. 

“Đi kị sai hướng”, diễn viên tránh quay lưng về phía bàn 
thờ Thành Hoàng làng khi địch chuyên trên sàn khấu (tức sàn 
đình. chùa, đến thờ, vv.) để tỏ lòng kính lễ tiền thánh. 

“Đọc kị sai vân, tránh đọc sai âm vận của từ (trong nghề 
gọi là sai bẹ). Mỗi miền có cách luyện tập riêng để tránh sự 
sa] bẹ đó, Vd. điền viên Miền Nam thường phảt âm sai các 
äm vận như at, ăt, ât. o(, on.vv,, nên phải luyện bằng câu tập 
đọc: “một con chuột lột đỏ hoét hoèn hoen). 

"Nói kị sai tiếng”, tránh đọc sai các phụ âm đầu từ, nhất là 
các phụ âm tranh chấp I. n. Vd. để khỏi lẫn các phụ âm môi 
b, v,p, ph, m... phải luyện bảng câu “Đầu làng Bằng băm 
măng, bắc mắm; cuối làng Bảng bắc mắm, băm măng”. 

“Hát kị sat điệu”, tránh không được hát sai cao độ lời trò 
đã được quy định theo giai điệu của bài hát (trong nghề gọi 
là chênh hơi). 

"*Gieo kị sat nhịp”, tránh hát xai nhịp đã quy định (trong 
nghề gọi là trật nhịp). 

Trữ điều kị thứ nhất mang tính tục luật, các điểu kị khác đều 
là quy tắc hát chuẩn mà diễn viên thời nào cũng phải theo. 

NGŨ KINH năm bộ xách được coi là kinh điển của Nho 
8iáo do một số soạn giá Trung Quốc thời cổ đại, trong đó có 
Không Tử sưu tắm và sắp xếp lại. gồm: I) Kinh Thí (thø), các 
bài ca dao ơ thôn quê và nhạc chương ở triêu đình Trung 
Quốc cổ đại. 2) Kính Thư, những điển (phép tắc), mô (kế 
xách), huấn (lời dạy), cáo (lời truyền bảo). thệ (lời răn tướng 
xị và mệnh lệnh) từ đời Nghiêu Thuần đến Đông Chu. 3) Kinh 
Dịch, xách lí số đưa ra một cách giải thích trời đất và muôn 
vật, cố từ trước đời Chu đến đời Hán gh: lại thành sách. 
4) Kinh Lẻ, các lẻ nghi trong gia đình, thôn, xóm và tnên 
đình Trung Quốc thời cổ đại. 5) Kinh Xuán Thu. sử kí tước 
Lồ, được Khổng Từ san định lại theo kiểu biên niên. Ngày 
xưa, muốn có trình đó hợc vấn để đi thi bát buộc phải học hết 
NK và một số xách khác. Xt. “Kinh Dịch”; “Kinh Thí”. 

NGỦŨ LUÂN khái niệm của Nho giáo, bàn về đạo lí đối xứ 
EIỮa người Với người trong năm mỗi quan hệ cơ bản của xã 
hội phong kiến: vua - tôi, cha - con, chồng - vợ, anh - em. 
bè - bạn. Đặc điểm là phân rõ thứ bậc (luân có nghĩa là thứ 
bậc) theo quan niệm trưởng - thứ, thân - sơ của chế độ gia 
trưởng. và suy rộng ra cả xã hội. Tuy có nói đến bổn phận của 
cả hat bên đối với nhau trong mối quan hệ, nhưng nhấn mạnh 
bồn phận của người đưới đối với người trên: tôi trung với vua, 


con hiếu với cha mẹ, vợ thuận theo chồng, cm để với anh chị. 
bè bạn piữ tín với nhan (trong bè bạn có phản biệt lớn tuổi và 
nhỏ tuổi). NL là một trong những nội dung quan trọng của 
ngũ thường (x. Ngũ thường). 

NGŨ PHỦ năm khu quân sự thời Lê sơ. Năm Quang 
Thuận thứ 7 (1466), vua L¿ Thánh Tông (441 - 97) đặt quân 
năm phủ: Trung quân phủ lãnh các thừa tuyên Thanh Hoá, 
Nghệ An; Đông quân phủ - Hải Dương, Yên Bang; Nam quán 
phủ - Sơn Nam, Thuận Hoá, Quảng Nam; Tây quan phủ - 
Tam Giang, Hưng hoả; Bắc quân phủ - Kinh Bắc. Lạng Sơm. 
Mỗi quân đặt đô đốc phủ, cố các chức tả, hữu đô đốc, đô đốc 
đồng tri, đò đốc thêm sự đền chuyên giữ việc quân. 

Thời L4 - Trịnh, NP thường chỉ nhóm các quan võ đại thần 
(chưởng phủ, thư phủ, quyền nhủ). Điền khiến chung là Chúa 
Trịnh với danh hiệu Đạt nguyên soái tiết chế thuy bộ chư 
quán. Các quan võ cùng với nhóm các quan văn đại thần 
(tham tụng, hồi tụng) gọi là Ngũ phủ - Phủ liêu. cùng điều 
hành chính sự. 

NGUŨ QUAN năm giác quan của con người, báo gồm: lai 
(thính giác), mắt (thị giác), ruñi (khứu giác), lưỡi (vị giác). da 
(xúc giác), giúp cho con người nhận biết về bén ngoài bằng 
cách ngbc, nhìn, ngửi, nềm và sờ mó tiếp xúc. NQ cũng giúp 
người thấy thuôc lâm sàng tìm ra các đấu hiệu bệnh lí ở người 
bệnh để chẩn đoán, phòng và chữa bệnh. 

NGŨ QUÂN ĐÔ THỐNG chức chỉ huy cao nhất trong 
đội quản chính phạt thời Nguyễn (thế kỉ L9). Neĩ quân eồm: 
tiền. hậu, tả, hữu và trung quân. NQĐT thống lĩnh cá năm đạo 
quân này. 

NGŨ SẮC x. Hổ. 


NGŨ TẠNG danh từ Đông y chỉ 5 tạng trong cơ thể: Tam, 
Can, Tì, Phế, Thận. Một xố học giả đối chiếu với giải phẫu học 
hiện đái, gán các tạng với các cơ quan cụ thể (tim, gan, lách, 
phổi và thận). Quan niệm này tất nhiên chưa hoàn toàn phù 
hợp với tư đuy trừu tượng và khái quát hoá của y học cổ truyền. 

NGŨ TẤU x. Canhfet. 


NGŨ THÙ loại tiền cổ của Trung Quốc, đặt tên theo trọne 
lượng. Đây là loại tiền tròn, lỗ vuông, một mặt có đúc hai chỉ 
“Ngũ thù". Tiền NT được đúc từ thời Tây Hán, Đông Hán cho 
tới thời Tuỳ. Do nhiều loại tiến được đúc, có loại do nhà nước, 
có loại nhân dân tự đúc, nên kích thước và trọng lượng khác 
nhau. Về đại thể, tiền NT Tây Hán nét chữ rõ ràng, chữ ˆngũ" 
nét xiên thẳng hoặc hơi cong, đầu chữ kim gần hình thoi hoặc 
hình tam giác nhỏ, chữ “'chu” hai nét trên đưới đểu vuông 
góc. NT Đông Hán cố chữ “ngũ rộng hơn, đầu chữ kim hình 
tam giác lớn hơn, chữ “chu” hai nét trên dưới cuốn tròn. Cuối 
thời Đông Hán có loat NT mỏng, nhỏ, lỗ to. Đến triều nhà 
Đường, tiền NT bị bất bỏ (năm 621). Tuy nhiên. đó là đồng 
tiền có số lượng lớn nhất và tưu hành lăn nhất trong lịch sử 
Trung Quốc. Tiền NT cũng tìm thấy ở Việt Nam trong các di 
tích thời Đắc thuộc, đặc biệt là thời Hán. 

NGŨ THƯỜNG khái niệm của Nha giáo chỉ năm đức lớn 
có giá trị vĩnh hằng là nhân (thương người như thương mình), 
nghĩa (trách nhiệm), lễ (đối xử cho đúng đạo trên, đưới), trí 
(biết suy xét phải, trái), tín (trung thực vớt người và cũng tin 
người trung thực với mình). Khầng Từ nói “nhân, trí, dũng”: 
Mạnh Tử nói “nhân, nghĩa, lễ, trí; Đổng Trong Thư (Dong 
Zhongshu) thêm “tín” vào bốn đức trên và xác lập NT bao 
gồm: “nhân, nghĩa. lễ, trí, tín”. 


1N NGŨ TỨ VẬN ĐỘNG 


NGŨ TỨ VẬN ĐỘNG x. Phong trào văn hạc Nẹũ Tư. 

ˆNGŨ UẤN khái niệm của Phật giáo giải thích chúng sinh 
(hay loài hữu tình) được tạo thành từ Š yếu tố, tức 5 uần: sắc, 
thụ, tướng, hành, thức. Sắc uẩn chỉ chung mọi thứ vật chất 
hữm hình; thụ uần chí tác dụng cảm thù sự vật của tâm đối với 
cảnh: tưởng uẩn chỉ tác dụng tưởng tượng sự vật của lâm đối 
với cảnh; hành uẩn là chỉ tác dụng về mọi thứ thiện ác của 
tâm đổi với cảnh; thức uẩn chỉ bản thể hiển biết, phân biệt suy 
vật của tâm đối với cảnh. Trong NU thì sắc nẩn là thân. còn 
bốn uẩn khác là tám. Trong tâm, ba thứ thì uần, hành uẩn, 
tưởng uẩn Về tâm tính mỗi tbứ đều có một loại tác dụng đặc 
biệt, nên gọi là tâm sở hữu pháp (gọi tắt là tAm sở), còn thức 
uấn là tự tính của tâm, nên gọi là tâm vương. Theo giáo lí 
Phật giáo, các loài hữu tình có thân ở sắc giới, đục giới đều 
do năm uẩn mà thành, còn các loài hữu tình không có thản ở 
vô sắc giới thì từ bốn uấn mà thành (trừ sắc uấn). Trong Kinh 
Tăng nhất A hàm viết: “Sắc nhì bọt nước tụ lại, thị như bong 
bóng nổi phập phỏng, tưởng như hơi bốc vật vờ, hành như cây 
chuối, thức như huyễn pháp”. 


NGŨ VỊ năm loại vị khi ăn. uống boặc khi nếm một vì 
thuốc cổ truyền: vị ngọt (cam), vị cay (tân), vị đắng (khổ), vị 
chua (tozn), vị mận (hàm). Vị ngọt có tác dụng điều bổ, hoà 
hoàn (điều hoà rối loan, bổ cái hư, làm giảm trạng thái cấp), 
vị cay phát tán hành khí (làm ra mồ hôi, làm mất trạng thái ứ 
trệ của khí), vị đắng tán thấp, tiết giáng (làm khô cái thấn ở 
trong người, đẩy các tà khí đi xuống rà ngoài), vị chùa thu 
liễm chỉ sáp (thu eiữ làm săn lại, không để cho chảy ra ngoài 
nữa), ví mặn nhuyên kiên, nhi ện hạ (làm mềm cái đang cứng, 
số nhe). 

“NGỤ BTNH Ư NÔNG"” chính sách xảy dụng lực lượng 
quân sư “gứt bình ở nòng”. Bắt đầu từ thời Lý đến hết thời Là 
sơ. Những định nam từ I8 tuổi trở lên đến tuổi binh địch, phải 
ø1a nhập quân ngũ. Thời Lý - Trần, nhà nước chia số quân 
trone bó phận sương quân thành từng phiên, một sô phiên 
thường trực, còn lại về quê sản xuất; cứ như vậy luán phiên, 
Thời Lá sơ, chế độ này cùng áp dụng cho cả cám quản ở 
kinh thành. 

NGỤ NGÔN nội loại thơ và truyện rất ngắn chứa đựng lời 
răn bảo về đạo lí hoặc luán lí, nốt công khai hoặc ngụ ý. Nhân 
vật trong NN có khi là người, có khi là động vật hay đồ vật 
đã được “nhân hoá`'. 


Thơ ngụ ngôn xuất hiện từ thế kỉ 6 tCn. ở Hi Lạp cổ với tác 
giá đầu tiên là Êdôp (Ésope). Ở Ấn Độ thế kỉ 3 sCn. cũng đã 
có một tuyển tập thơ và truyện ngụ ngôn làm bằng tiếng 
Saaskr;t, xau này đã được nhiều nước chuyển thành truyện và 
thơ ngụ ngôn. Ở Pháp vào thời Trung cổ (1200). đã có một 
tuyển tập thơ new ngôn đầu tiến, Đến thế kỉ l7, với La 
Fôngten (La Fontaine), thơ ngụ ngôn đã đạt đến mức hoàn 
chình và mẫu mực, Ở Việt Nam, Nguyễn Văn Vĩnh là người 
đầu tiên đã dịch thơ ngụ ngôn của La Fôngten. Một số bài thơ 
nen ngôn của Hỏ Chủ tịch như “Bài ca sợi chỉ”, '*Con cáo và 
tổ ong", “Hòn đá" là những sáng tác kêu gọi nhắc nhở tình 
đoàn kết trong cuộc sống, đoàn kết là sức mạnh. 

NGỤC KRKƠN TUM nhà ngục được thực dân Pháp xây 
dựng năm 1930, nầm ở phía bắc sông Đák Bla, thuộc địa 
phận tổng Tân Hương, tỉnh Kon Tùm (nay là thị xã Kon 
Tum). Tai NKT, tháng 9.930, chị bộ Đảng Cộng sản đầu tiền 
của tình Kon Tum được thành lập, do đồng chí Ngô Đức Đè 
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làm bí thư. NKT là nơi giam giữ tù chính trị bị dịch đưa từ 
Nghệ Án, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là 
nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở 
đường 14. Tạt NKT đã từng nổ ra nhiều cuộc biểu tình của 
các chiến sĩ công sản, điển hình là cuộc biểu tình 12.L2.193] 
để phản đốt việc thực dân Pháp bắt tù nhân đi làm đường ở 
Đắk Pok trong điểu kiện vô cùng cực khổ. Cuộc biển tình đã 
bị thực dân Pháp đàn áp làm 8 người chết, 8 người bị thương. 
Đến Ió.12.!931, cuộc biểu tình chuyển sang biểu tình tuyệt 
thực. Để che đậy chính sách vô nhân đạo và tẩy sạch đâu vết 
cuộc đấu tranh cỉa các chiên sĩ cách mạng, tháng 12.1935, 
chính quyền thực đân Pháp đã ra lệnh đóng cửa NKT. Ngày 
I6.11,1988, được công nhận là dì tích lịch sử. 


NGUỒN ÂM nguồn vật chất mìng tạo ra Am thanh của 
nhạc cụ. Trừ các nhạc cụ điện tứ, trong dân gian, nhân loại 
đã sử dụng bốn loại nguồn vật chất để tạo ra âm thanh 
nhạc cụ: l) Dây căng rung là NÂ của các nhạc cụ họ dây 
(cordophone), chăng hạn đàn tam, tí, nguyệt, bầu, pianô. 
viôlông; 2) Cột không khí chứa trong cấc ống rung lên là NẦ 
của các nhạc cụ họ hơi (airophone) như sáo, vv. 3) Màng căng 
rung là NÂ của các nhạc cụ họ màng rung (membranophone) 
như các loại trống; 4) Vật chất của toàn thân nhạc e1 rung là 
NÂ của nhạc cụ họ tự thân vang (idiophone) như công 
chiêng, trống đồng, đàn thuyền, vv. 


NGUỒN ĐỊA NHIỆT nguồn nhiệt bên trong Trái Đất, 
chủ yếu và thường xuyên là do sự phán huỷ ca các nguyén 
tố phóng xạ. Trong mãi năm, mỗi gam chất phóng xa tưran!, 
thori, kali nhát ra năng lượng (calo) tương ứng: 0-74; 0-20; 
5.10, Ngoài ra, trong Trái Đất còn có nhiệt dư được giữ lại 
từ lúc hình thành, năng lượng hấp dẫn do ma sát thuy triểu, 
nhiệt năng do các phản ứng hoá học, năng lượng kết tỉnh, vv. 
Trong chế độ nhiệt của Trái Đát, vai trò của môi nguồn đó 
không giông nhau. Xt. Địa nhiệt. 


NGUỒN ĐIỆN thiết bị biến đổi các dạng năng lượng khác 
nhan thành năng lượng điện. Phân biệt nguồn điện hoá (pin, 
äc quy) và NÐ vật lí (các loại máy phát quay bằng tiabin ở 
nhà máy điện, máy phát từ tÍĩhý động, pin mật trời, pịn 
nguyén tử, pín đồng vị, vv.). 


NGUỒN ĐIỆN HOÁ thiết bị biến đổi trực tiếp hoá năng 
của phản ứng oxi hoá khư thành điện năng của đồng điện một 
chiều. Phân biệt NĐH dùng mội lần (pin) và dùng nhiều lần 
(Ác quy). 

NGUỒN ĐIỆN NHIỆT (cg. máy phát điện nhiệt). nguồn 
thiết bị biến đổi năng lượng trực tiếp từ nhiệt năng sang điện 
năng. Thiết bị thực hiện chức năng đó được gọi là máy phát 
điện nhiệt. Máy phát điện nhiệt pồm có một cặp nhiệt điện 
(pin nhiệt điện) bán dẫn với độ dẫn điện khác nhau. Một đầu 
của cặp nhiệt điện được nôi với nhau, còn đầu tự do nổi với 
công tắc điện để đóng mạch ngoài. Nếu mối nối của cặp nhiệt 
điện có nhiệt độ khác nhau sẽ xuất hiện sức nhiệt-điện động, 
tỉ lê với hiệu số nhiệt độ của mối nội. Khi mạch ca pịn nhiệt 
điện nối với điện trở bẻn ngoài, trong mạch xuất hiện dòng 
điện, Khi đã có đồng điện, trong đầu mối nóng, bất đầu có sự 
hấp (thụ nhiệt, còn trong các đầu môi lạnh có sự toá nhiệt. 
Hiệu suất lớn nhất của máy phát điện nhiệt là I 5%. Công suất 
đạt vài trăm kilôoát. So với nguồn biến đôi năng lượng truyền 
thống. NĐN có ưu điểm: không có phần quay, độ tìn cậy cao, 
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vận hành đơn giản. Nhược điểm: hiệu suất thấp, giá thành 
tương đối cao. NĐN được ứng dụng để cung cấp năng lượng 
cho các hộ tiêu thu điện năng ở xa và những nơi khó đến: đèn 
pha tự động, phao tiên đẫn đường, các trạm khí tượng, các 
thiết bị vũ trụ, các máy tiếp phát, các trạm bảo vệ chông ăn 
mòn đường ống dần khí thiên nhiên và dầu mỏ, năng lượng 
Mặt Trời hoặc các chất phóng xạ để làm nguồn nhiệt. 

NGUỒN ĐIỆN TỰ LẬP (cg. nguồn điện độc lập). nguồn 
điện năng cùng cấn cho các thiết bị không nổi với hệ thống 
điện. Phân biệt: NĐTL lấp liền với thiết bị (như pin, ăc quy, 
pín Mặt Trời) và loại đặt riêng, dị động (như các trạm phát 
điện đi động, thiết bị phát điện trên khí cụ bay, trên các 
phương tiện giao thông vận tải, vv.). 

NGUỒN ĐỘNG VIÊN nguồn nhân tài, vật lực cùa nến 
kinh tế quốc dân có thể động viên để cune cấp cho quân đội thep 
kế hoạch của nhà nước khi có lệnh động viên. 

NGUỒN GEN tất cả các giống, nòi, dòng, quần thể cây 
trồng. cây rừng, vài nuôi. thuỷ sản, vv. hiện có, duy trì từ các 
cơ sở giữ giống và được nhân lén trong điều kiện khác nhau 
Œ các cơ sơ sản xuất giông. NG gồm cá những giống địa 
phương. piống hoang đại còn ít được sưu tầm, nghiên cứu, 
nhưng có thể chứa nhiểu gen quý cho chọn lọc và lai tạo 
giống mới. NG có thể chưyc sưu tắm theo chuyên ngành: NG 
đòng vát., NG thực vật, NG cay trồng, vv. 

NGUỒN GỐC CHỦNG TỘC nguyên nhân và quá trình 
hình thành các đại chủng trèn thế piới như Ơrôpôit 
(Europotd), Nêgrô Ôxtralôit (Ncgro - Australa(đ) và 
Môngôlôtt (Mongoloid), Vấn đề quá trình hình thành các 
chủng tộc gắn bó mật thiết với vấn đề nguồn gốc loài người. 
Hiện tại, có hai quan điểm lớn: 1) Quá trình hình thành chủng 
tộc khác vớt quá trình hình thành loài người 2) Quá 
trình hình thành chúng tộc cũng đồng thời với việc hình thành 
con người. 

Thuyết nhiều trung tăm chủ trương các chủng tộc hiện nay 
không phai là kết quá của sự tiến hoá nội tại từ một giống 
người tối cổ duy nhất mà là kết quả tiến hoá đồng thời và biệt 
lập của từng loại người tôi cổ khác nhau. Ba đại chẳng xuất 
hiện từ bốn loại người tối cổ riêng, tiếp đó là quá trình 
Xapiênp (Sapien) hoá riêng rẻ để thành ba đại chủng như 
TIgày nay. 

Thuyết một trung tâm thì cho rằng loài người hình thành từ 
một vùng nhất định ở Tiểu Á, Châu Phi, Nam Á và có thể cả 
Đông Nam Á. do kết quả Xapiêng hoá từ một giống người tối 
cố. Từ đó mới bành trướng và phân hoá thành các chủng tộc 
khác nhau. Thuyết hai trung tâm thì lại chủ trương cho rằng 
quá trình hình thành loài người xuất phát từ 2 trung tâm lớn 
là phương Đông và phương Tày. Đây đồng thời cũng là hai 
trune râm hình thành chúng tộc hai nhóm nhân loại. Sau đó 
từ hai nhóm này mối phân hoá thành các chủng tộc như rIgày 
nay: nhóm phương Tây hình thành chủng tộc Ởrôpôit và 
Négrôit (Negroid), nhóm phương Đông hình thành chúng tộc 
Môngôlôit và Ôxtralôit. Nguyên nhân hình thành chủng tộc: 
[) Sự thích nghị môi trườna đĩa lí tự nhiên. Đây là nhân tổ hết 
sức quan trong để hình thành các đặc điểm cơ bản của các đại 
chủng, như rnàu đa. dạng tóc, tầm vóc cơ thể, mí mắt ... Tác 
động môi trường này đối với chủng tộc chì cố tác dụng ở gial 
đoạn sớm của xã hội nguyên thuỷ, còn sau này khí loài người 
đã phát triển thì tác nhân này không còn có tác động lớn đến 
việc hình thành các đặc trưng nhàn chúng nữa. 2) Trạng thái 
sống biệt lập giữa các nhóm người. Trone xã hội nguyên 


thuy, đản số ít, các nhóm người sốna biệt lập với nhau, chế 
độ nội hôn cũng là nhân tổ tác động tới quá trình hình thành 
chủng tộc. 3) Sy lai giống giữa các nhóm người khi loài người 
đã đạt được trình độ phát triển xã hội cao hơn cũng là tác 
nhân góp phần tạo nén các loại hình nhân chủng mới, 

“NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH CỦA CHẾ ĐỘ TƯ 
HỮU VÀ CỦA NHÀ NƯỚC” tác phẩm của F. Enghen viết 
năm 1884. Tác giả nghiên cứu về chế độ cộng sản nguyên 
thuỷ và đã chỉ rõ sự thay đổi của hình thức hôn nhân và gia 
đình gắn với sư phát triển kinh tế của xã hội và sự tan rã của 
bộ lạc có nauyên nhân từ sự phát triển kinh tế, Năng suất lao 
động tăng đã dẫn tới sự phân công lao động và xuất hiện chế 
độ tư hữu và sự phân chía xã hội thành cấc giai cấp. Sự xuất 
hiện các mâu thuẫn đối kháng giai cấp đã dẫn tớt sự hình 
thành nhà nước như công cụ bảo vệ và duy trì lợi ích của giai 
cấp thống trị. Những quan điểm chính của F. Enghen đã được 
trình bày trong tác phẩm: 1) Chế độ tư hím, nhà nước và giai 
cẤp không phải tồn tại vĩnh viễn cùng với loài neười mà 
chúng chỉ xuất hiện ở giai đoạn phát triển nhất định của kinh 
tế, 2) Nhà nước nằm trong tay giat cấp thống trị, là công cụ 
bao lc và áp bức nhân đân lao động; 3) Các eiai cấp sẽ tất 
yếu mất đi như nó đã tất yếu được sinh ra và do vậy nhà nước 
cũng sẽ tất yếu tiêu vong khi các giai cấp không còn nữa. 

NGUỒN GỐC DÂN TỘC quá trình hình thành cộng 
đồng tộc người trên cơ sở hợp nhất nhiều nhóm người khác 
nhau, Bao gồm những giai đoạn đầu tiên của sự xuất hiện mội 
dân tộc nào đó và sự hình thành những đặc điểm nhân chủng, 
ngôn ngữ, văn hoá sau đó. Là giai đoạn đầu tiên của |ịch sử 
tộc người. Cho đến khi quá trình này kết thúc có thể thu nhận 
thêm nhiều nhóm khác bị đồng hoá, cũng như bị chia cắt và 
tách ra nhiều nhóm tộc người mới. Vì tính chất phức tạp của 
vấn đề, việc nghiên cứn đồi hỏi phải sử đụng các phương 
pháp liên ngành, và nhữma tài liệu của nhiều ngành khoa học 
kế cận: dân tộc học, nhân học, khảo cổ học, ngóa neữ hợc so 
sánh, vvw. 

NGUỒN GỐC ĐỊA HÌNH bao gồm các nhân tố tạo ra 
các dạng địa hình. Thường có hai nguồn gốc chính: nội sinh 
(kiến tạo, núi hïa), ngoại sinh (trọng lực, dòng chay, cacxtơ, 
gió, sinh vậ(, con người, VV.). 

NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI quá trình tiến hoá từ vượn 
thành người. Đến nay còn tồn tại nhiều thuyết khác nhau. Các 
nhà sáng lập chủ nghĩa Mac trên cơ sở chủ nghĩa đuy vât biện 
chứng và duy vật lịch sử đã tiếp thu thành tựu khoa học dương 
thời, nhất là thuyết tiền hoá của Đacuyn. đã nêu ra lí thuyết 
về tác đụng của lao động trong quá trình vượn biến 
thành người. 

Với những hiểu biết hiện nay, con người xuất hiện (tức là 
tách khỏi thế giới động vật) cách ngày nay khoảng trên 2 
triệu năm. Đến khoảng hậu kì Đá cũ (cách ngày nay khoảng 
5 vạn năm) thì con người khôn ngoan Hômô xaplẻng (Homio 
§apiens; cơ. người hiện đại) đã hình thành. Người khôn 
ngoan thoát thai trực tiếp từ người Nêanđectan, một loại hình 
người cổ mà ngày nay tìm thấy dấu všt ở Cháu Âu, Châu Á, 
Châu Phú. Các nhà khoa học cũng đã đưa ra sơ đỏ mắt xích 
quá trình biến chuyển từ vươn thành người như sau; Vượm 
người (tiền thân con người), Người tối cổ (Người vượn) - 
Pitecantrôput (Pithecanthropns); Người cổ - Nêanđectan; 
Người hiện đại (Người khôn ngoan) - Hãmô xapiêng. Tuy 
nhiên, có vấn để đặt ra là, từ người Nêandectan sinh sống 
rộng trên hành tinh cách đây 5 vạn năm thì có phải ở mọi nơi 
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đều diễn ra quá trình xapiênp hoá để thành người hiện đại hay 
chỉ ở một nơi hay một số nơi nào đó. Từ đây cũng đã có nhiều 
\í thuyết khác nhau. XI. Mguồn gốc chúng (óc. 

Các chứng cứ cổ nhàn học và khảo cổ học được phát hiện 
gẩn đây cho rằng vùng Đông Phi là quê hương sớm nhất của 
loài người. Từ đây cũng xuất hiện lí thuyết về tác động phóng 
xạ mạnh ở vùng hồ Vichtoria (Victoria, Đông Phi) gãy đột 
biển gen di truyền của loài vượn bậc cao và trở thành người. 

NGUỒN GỐC SỰ SỐNG quan niêm hiên đai xem sự 
phát sinh sự sống là quá trình phức tạp hoá các hợp chăt của 
cacbon, dân tới sự hình thành các đại phân tử protein và các 
nueleic làm thành một hệ tương tác có khả năng tự phán đôi, 
tự đổi mới. Quá trình này gồm 2 giai đoaän chính: a) Tiến hoá 
hoá học là quá trình tiến hoá các phản tử chất hữu cơ, từ 
những phân tử đœ giản đến các đại phân tử rồi đến các hệ đại 
phân tử. b) Tiến hoá tiền sinh học là giai đoạn hình thành 
mầm rmống những cơ thể đần tiên, gồm 2 giai đoạn nhỏ là sự 
tập trung các chất hữu cơ hoà tan thành các coaxecva Và sự 
hình thành hệ đại phán tử có khá năng tự nhân đôi, tự đổi mới. 
Các thực nghiệm của Redi (F. Redi; thế kí I7) và Paxtơ 
(L. Pasteur; thế ki I9) đã chứng minh được rằng sự sông 
không thể xuất hiện từ các chất hữu cơ hoà tan tạo thành các 
coaxecva trong điều kiện như hiện nay. 

NGUỒN HÀNG số lượng hàng hoá được tạo ra chủ vếu từ 
các đơn vị xán xuất trong nước và một phần từ nhập khẩu. Là 
cơ sở vật chất của lưu thông hàng hoá. Quy mồ và kết cấu NH 
phải phù hợp với khối lượng nhu cầu có khả năng thanh toán 
và phương hướng tiêu đùng của xã hội. Cần coi trọng nghiên 
cứu nhu cầu của người tiêu dùng đẻ tác đông và mỡ rộng 
NH. khai thác và nắm NH để cung ứng hàng hoá cho thị 
trường. Quy mô, cơ cấu, tính chất vững chắc, ổn định của 
NH cũng như chất lượng hàng hoá có quan hệ tuỳ thuộc vào 
quy mnô, trình độ chuyên môn hoá, hiện đại hoá của nền săn 
xuất xã hội. Mặt khác, còn tuỳ thuộc vào năng lực kinh 
doanh, vào việc đấu tranh chống trốn thuế, lậu thuế, lưu 
thông hàng giả, hàng kém phẩm chất. Ở Việt Nam, tổng mức 
bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ I990 - 99 tăng hơn 
¡0 lần, từ 19.031, 2 tỉ đồng (1990) lên 200,923,7 tí (1999) 

NGUÔN I[ON cơ cấu để phát ra chùm ion định hướng, là 
bộ phản quan trọng của máy gìa tốc hạt mang điện, khối phổ 
kế, kính hiển ví ton và nhiều thiết bị khác. 





Nguồn ion trong kính hiển ví ion 
1. Mũi nhọn kim loại; 2. Bóng chäãn không có dư khí heli; 
3. Điện tử bị hút về mũi †1; 4. lon (*) bị đẩy vả phia ngược lại 
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NGUỒN LAO ĐỘNG toàn bộ nhữna người có khá nâng 
tham gia lao động, bao gồm những người trong độ tuổi quy 
định có khả năng lao động và những người ngoài độ tuốt lao 
động, nhưng thực tế còn khả năng và đang tham gia lao đông. 
Theo quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chú 
nghĩa Việt Nam, độ tuối lao động là l6 - 60 đời với nam 
và I6 - 55 đối với nữ. Những người trong đó tuối lao động có 
quyên lợi và nghĩa vụ lao động cho mình và cho xã hội, Đối 
với những người ngoài độ tuổi (nam lừ 6] và nữ từ 56 trớ lên, 
thiếu niên nam nữ đưới lố tuổi) tham gia lao đồng do tự 
nguyện, nhà nước không đưa vào kế hoạch phân bố và không 
huy động vào nhữmg công việc có tính chất nghĩa vụ. NLĐ ở 
Việt Nam đồi đào và còn tăng lén rất nhanh. Đầu thập niên 
90, có 66 triệu dân với hơn 33 triệu người trong độ tuôi lao 
đòng; đến năm 2000 có gân 78 triệu dân với 40 triệu lao 
đông. Sð người thiếu việc làm còn nhiều. 

NGUỒN LỢI CÁ BIỂN VIỆT NAM do các đặc điểm địa 
hình, khí hậu. hải lìm. khu hệ cá biển của Việt Nam khá đa 
đang. Đã xác định được khoảng I.700 loài cá (đã công bó 
1.647 loàU, thuộc trên 200 họ, trong đó có khoảng 100 loài 
cá kinh tế, 5Ó loài có giá trị kính tế cao. Đa số các loài (68%) 
mang tính vinh thái của cá ven bờ, số còn lại (32%) mang tính 
sinh thái của cá đại dương, Trữ lượng ước tính khoáng 3 triệu 
tấn, khá nãng khai thác cho phép khoảng I,2 - 1,4 triệu 
tấn/năm. Tính hợp đàn của cá không cao (đàn nhỏ chiếm 
84%, đàn vừa (5%, đàn lớn Ô,7%. đàn rãt lớn chị chiếm 
khoảng 0,1% tổng số đàn quan sát được), do vây nguồn lợi cá 
mang tính phân tán, tản mạn. Chu kì sống cúa cá ớ biến Việt 
Nam tương đối ngắn, thường chỉ 3 - 4 năm (cá kinh tế vùng 
gần bờ chủ yếu l - 2 tuổi, xa bờ 4 - 5 tuổi); ít loài tuổi thọ cao 
(cá hồng 8 năm, cá nục, cá mối 7 năm). Tốc độ sinh Irường 
năm đâu khá cao (nhìn chung, cá đạt kích thước 1O -¬ 
200 mm trong năm đầu), giảm đi ð năm thứ hai và giảm rõ 
rệt Ø các năm xau, Kích thước cá khai thác được thường nhỏ 
(đa sô IÔØ - 200 mm), lớn nhất chỉ đạt trên dưới ?80 mm. 
Đặc tính sình sản thể hiện tính nhiệt đới điển hình, nhiều loài 
đẻ quanh năm. Mùa để chính của đa số các loài tập trung 
tháng 4 - 6. Cá đẻ thành nhiều đợt. Các bãi đẻ phân bố ớ vùng 
nước nông ven bờ và eo vịnh, chủ yếu ở ven biển Cát Bà, Nga 
Sơn, Hòn Mê, Rạch Long VI, phía đòng nam Côn Sơn và dọc 
bờ biển Phan Thiết đến Cà Mau. Một số loài cá nồi đại dương 
(vd. cá ngừ, cá chuồn, vv.) có vùng đẻ tạp trung ở vịnh Bắc 
Bò, phía nam đảo Hải Nam và ven biến Miền Trung. Phần lớn 
cá thành thục sinh dục ớ I thổi. Khả năng sinh sán mạnh, 
nguồn lợi được bổ sune nhanh. Hầu hết là loài ăn tap, có phô 
thức an ròng. Cá tầng trên và tảng đáy thường sống lẫn lộn. 
trong thành phần thức ăn thường thấy ca xinh vật đáy làn sinh 
vật nôi. Cường độ định dưỡng ít biến động trong năm, ăn mối 
ca trong thời kì sinh sản. 

Trên cơ sơ đặc điểm địa hình. điều kiện vật lí hải dương và 
khu hệ sinh vật, có thể chia vùng biển Việt Nam thành 4 khu 
vực khai thác các biển chính: vịnh Bắc Bộ. biển Miền Trung, 
biển Miền Đông Nam Bộ và vịnh Thái Lan. Khu hệ cá chính 
của vịnh Bảe Bộ là các loài ven bờ, không đi cư ra khói vịnh. 
Đoàn khảo sát Việt - Xô (1981 - 85) đã xác định được ở đày 
có 96I loài cá, trong đó có 60 loài cá kinh tế, thuộc 4 nhóm 
sinh thái chính: nhốm cá tầng trên (trích, lẹp, thu, khế, 
chim trắng, chìm đen. vv.), nhóm cá đáy (cá đuôi, bơm. bống 
biến, vv.) và nhóm cá san hô (cá bướm, mú, nóc, vv.). 

Biển Miền Trung có thêm lục địa hẹp, đáy dốc, đường đẳng 
sâu 200 m nằm gần bờ. Đoàn khảo sát Việt - Xô đã đánh bất 
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được ở đây 177 loài cá. thuộc 8) họ, chú yếu là cá nổi (cá ven 
bờ và cá đại dương) và cá tầng giữa; sản lượng cao có các loài 
cá mú, cá hố, cá thu hố, cá môi. 

Biên Miền Đông Nam Bộ có thểm lục địa rồng. tiểm nãng 
khai thác lớn. nhiều bãi cá chất lượng tốt, sản lượng cao. Đoàn 
khảo sát Việt - Xô đã bát được ở đây 369 loài cá thuộc 105 họ, 
có san lượng cao hơn cá là cá mối, cá nục, cá trác. cá Khế, vv. 

Vịnh Thái Lan có đáy nỏng, bằng phâng. Đoàn khảo sát 
Việt - Xô đã đánh bát được 271 loài cá. thuộc 71 họ, sản 
lượng cao hơn cá là cá liệt, cá khế. Ngoài ra. còn phát hiện 
được 4 bãi cá trên các gò nổi vùng biển sâu ngoài khơi Việt 
Nam với trữ lượng cá đáng kể. Nguồn lơi cá biên của các khu 
vực thuộc quần đáo Hoàng St và Trường Sa cũng rất phong 
phú nhưng chưa được nghiên cứu kĩ. Biến động trong sự phân 
bò cá trong lừng khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa 
đông bắc và tây nam. Ngoài ra, cá cồn nhiều biến động theo 
quy luật ngày đêm: ban ngày, tập trang thành đàn nhiều hơn 
bạn đêm, sản lượng khai thác ban ngày cao hơn bạn đêm 
¡8 - 28%. Phản lớn các loài cá kinh tế chính ở biển Việt Nam 
đều là cá định cư (địa phương). chúng di cư gân (từ bờ ra khơi 
và ngược lại) chỉ đề kiếm môi hoặc đi đẻ. Các loài cá mang 
tính đạt dương (thư, ngừ, chuồn, vv.) đi cư xa hơm, thường dọc 
bờ biển thco tuyến bắc nam, biến đóng thco mùa. 

NGUÔỒN LUẬT các hình thức thể hiện của quy phạm 
phán luật. Trong lịch sử pháp luật của loài người có các loại 
NL: tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm. Trong 
các nước xã hội chủ nghĩa và ở nhiều nước trên thế giới, văn 
bán pháp quv là hình thức pháp tuật cơ bản và phổ biến nhất. 
Đó là các luàt, pháp lệnh. nghị định, quyết định, vv. Trong 
pháp luật quốc tế, nguồn của công pháp quốc tế chủ yếu là các 
quy phạm điều ước và các quy phạm tập quán, Hai loại quy 
phạm này có giá trị như nhau. Nguồn của tư pháp quốc tế mà 
toà án công lí áp đụng để giái quyết tranh chấp giữa các quốc 
gia được quv định trong quy chế toà án quốc tế. Nguồn của tư 
pháp quốc tế bao gồm pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế 
và pháp luật quôc gia. 

NGUỒN NÀNG LƯỢNG tổng số nguồn năng lượng dưới 
các dạng khác nhau như cơ năng, nhiệt năne, điện năng, năng 
lượng nguyên tử, vv. Tuỳ theo điều kiện tự nhién, tài nguyên, 
khá năng khoa học - kĩ thuật, vốn đầu tư ... của mỗi nước, môi 
vùng rnà cơ cấu NNL có khác nhau. Nói chung, nhất triển 
nhiệt điện có thuận ìợi là vốn đầu tư tương đối thấp. thời gian 
xây đựng cơ sỡ sản xuất nhanh, nhưng giá thành năng lượng 
(tính theo kW.h) cao; phát triển thuỷ điện (quy mô lớn) thì 
suât đầu tư cao (gấp nhiều lần so với nhiệt điện), thời gian 
xây dìmp dài hơn, nhưng giá thành năng lượng rẻ hơn; phát 
triển năng lượng nguyên tử đồi hồi các điều kiện kính tế - kĩ 
thuật, nguồn nguyén liệu phức tạp hơn, cao hơn các nguồn 
khác. vì vậy, thường được phát triển khí các nguồn khác 
không đảm báo được nhụ cầu của nên kinh tế quốc đân. Năng 
lượng điện là nhân tố mở đường trong quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước, cho nên chỉ số phát triển điện 
thường được coi như biểu hiện trình độ phát triên kinh tế của 
mỗi quốc gia. Ố Việt Nam. NNL chủ yếu dựa vào điện năng 
(thuy điện và nhiệt điện). Năm 1995, điện phát ra là 14.665 
triệu kW.h và 8,4 triệu tần than sạch; năm 1997 là !9. 253 
trêu KW,h và LI,4 triệu tấn than sạch; năm 1999 là 23.599 
triệu KW.h và 9,6 triệu tấn than sạch. Còng nghiệp khai thác 
đầu khí đang trong quá trình phát triển mạnh, năm 1995 đạt 
7,6 triêu tấn đầu thô; năm 1997 đạt 10 triệu tấn; năm 1999 
đạt L5 triệu tấn. Đó cũng là điều kiện để đầy nhanh nhịp độ 


tăng NNL, trong thời gian trước mắt và lâu dài, 


NGUỒN NHIỆT 1. Một trong những nguồn năng lượng 
thiên nhiên. NN chủ yếu được loài người sử dụng là nhiên 
liêu thiên nhiền hữu cơ, khí được đốt cháy sẽ phát ra nhiêt. 
Phản biệt nhiên liệu thể rắn, thể lỏng, thể khí. Loạt nhiên liệu 
rắn phổ hiến nhất là than (than đá, than nâu, than antraxit), đá 
phiến cháy, than bùn và gô (củi gô và phế liệu của gỗ). Loại 
nhiên liệu lỏng thiên nhiên là đần mõ, được chế biến thành 
xăng và đầu hoa. các loại đầu điezen và mazut được dùng làm 
chất đốt cho các nhà máy nhiệt điện và nhiên liệu cho các 
phương tiện vận tải. Loại nhiên liện thể khí là khí thiên nhiền, 
bao gồm các khí metan và hiđro cacbon (khí đốt). Từ giữa thể 
ki 20, con người đã bát đầu sử đụng năng lượng hạt nhàn lấy 
Lừ năng lượng phân hạch cúa các đồng vị urani 23ŠU (trong 
uram thiên nhiên có 0,7% 235U) hoặc pÍutonium Z'4Pu (x(, 
Nhà máy điện nguyền tử). Ngoài ra, NN cồn có địa nhiệt 
nẵng (x1. Địa nhiý£). 

2. Thiết bị biến đổi các dạng năng lượng khác nhau thành 
thiệt năng. Phân biệt NN đi động và NN đặt cố định. NN 
thường gặp nhất là các loại lồ và bếp dùng trong công nghiệp 
và dân dụng. 

NGUỒN NHIỆT ĐIỆN các nhà máy nhiệt điện sản xuất 
điện năng bằng máy phát cơ điện và cung cấp nhiệt năng cho 
các hộ tiêu thụ nhiệt. Nguồn nhiệt là nàng lượng của các 
nhiền liêu hữu cơ đã cháy như than, khí thiên nhiên 
(x. Nguồn nhiệp. NNĐ bao gồm: 1) Nhà máy điện tuabin 
hơi, trong đó các thiết bị nhiệt chủ yếu là nồi hơi và tuabin 
hơi. Trong các thành phố lớn, thường xảy dựne trung tâm 
nhiệt điện, còn ở vùng nhiên liệu rẻ, xâv dựng nhà máy điện 
ngưng hơi. Trung tâm nhiệt điện không chỉ cung cấp điện 
năng mà còn cung cấp cả nhiệt năng cho hộ tiêu thụ. 2) Nhà 
máy điện tuabin khí: thiết bị nhiệt là tuabin khí. Nhiên liệu 
được dùng là khí thiền nhiên hay ma2ut, Hiện nay, công nghệ 
chu trình hỗn hợp tua bin khí - hơi có thể đạt hiệu suất 
54 - 58% cao hơm nhiều so với tuabin hơi. 3) Nhà máy phát 
điện điêzen: máy phát điện được truyền động bởi động cơ đốt 
trone. Các nhà máy phát điện điêzen dùng để cung cấp điền 
năng cho những vùng nằm cách xa đường dây tải điện và cho 
những nơi không cố khả năng xây dựng nhà máy nhiệt điện 
hay thuỷ điện và để phủ đỉnh phụ tái điện trong giờ cao điểm. 
4) Nhà máy điện nguyên tử. 5) Nhà máy điện địa nhiệt. 
6) Nhà máy điện năng lượng Mặt Trời. Nhà máy nhiệt điện 
đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỉ 19 (ở Hoa Kì, năm 1882; ở 
Nga - 883; ở Đức - 1884). Ở Việt Nam, phần năng tượng do 
NNĐ chiếm khoảng 55% (năm 2001). 


NGUỒN NƯỚC (tk. tài ñeuyên nước), lượng nước mặt 
của sông, suối, hồ ao và nước đưới đất có thể sử đụng được 
của một khu vực nào đó. Đôi với một khu vực lớn, một quốc 
ø‹a, NN được giới hạn bởi đại lượng dòng chảy nãm trung 
bình nhiều năm của các sông, suối. Đối với các vùng nhỏ 
hơm, các vùng kinh tế, NN phải tính đến tượng nước đưới đât 
và lượng nước của hồ ao. Trong thuy lợi, phân biệt khái niệm 
lượng nước trữ và NN. NN tà lượng nước dưới đất và nước 
mặt đảm bảo cho chủ trình tuần hoàn nước; còn lượng nước 
trữ là khôi lượng chung của nước ngầm trong tầng đất giới 
hạn ở vùng (khu vực) xem xét. Lưu lượng nước ngầm có thể 
đàm bảo cho yêu cấu dùng nước đủ tiêu chuẩn chất lượng 
trong thời gian đài được gọi là NN ngảm để khai thác. Đo 
bơm nước, mực nước hạ thấp, cường độ thấm nước từ các 
sông tăng lên, xuất hiện sự chảy từ các lớp nước khác đồn lại 
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giảm bốc hơi từ bể mặt nước ngắm, vv. làm cho NN ngầm 
khai thác vượt quá nguồn nước tự nhiên. Lượng nước ngọt có 
thể dùng được (lí thuyết) trên Trái Đất là 200 nghìn tỉ mẻ, 
chiếm khoáng 0.015% tổng lượng nước trên Trái Đất. Ở 
Việt Nam. tổng lượng nước ngọt có thể đùng được khoảng 
900 tỉ m3, trong đó lượng nước mặt chiếm khoảng 850 tì mả, 
Như vậy, NN có khả năng đáp ứne được như cầu tiêu dùng 
của con người rất ít. Do đó, mọi người phải có ý thức trong 
việc sử dụng hợp lí NN. 

NGUỒN SÁNG I. (điện), nguồn bức xạ năng lượng điện 
từ trong vùng phổ quang học (gồm vùng nhìn thấy được, vùng 
tử ngoại và hồng ngoan). Phân biệt: NS nhiệt (ánh sáng đo vật 
được nung đến nhiệt độ cao phát ra) và NS phát quang (không, 
phu thuộc vào trang thất nhiệt của vật bức xa). 


2. (điện ảnh), sự toa sáng của năng lượng điện trường trong 
khí quyền. NS được chia thành hai loại: NS thiên nhiên (ngoan) 
và NŠ tự tạo (nói). NS ngoại chủ yếu là do sự chiếu sáng của 
Mặt Trời và sư chiếu sáng của bầu khí quyển. Ánh sáng Mặt 
Trời liên tục thay đổi, phụ thuộc vào đồ cao của nó so với 
đường chân trời và trang thái khí quyển. Nhiệt độ màu của ánh 
sáng nắng trung bình 6.500 K, bầu khí quyển (trời rAm) từ 
6.000 - (20.000 K tnỳ thuộc vào lớp khí quyển đày hay mông. 
Số nhiệt đô màu lớn thì ánh sáng ngã về màu xanh da trời, số 
thấp hơn trung bình. ánh sáng ngã về màu vàng. NS nội do sự 
chiếu sáng của các loạt đèn khác nhan trong điện ảnh đơ năng 
lượng điện tạo ra đèn hồ quang, đèn sợi tóc, đèn halopene đùne 
để chiếu sáng trong trường quay hoặc nội thất và dùng phụ 
sáng cho quay ngoại. Nhiệt độ màu của chúng dao động từ 
2.500 - 1.500 K. Khi sử dụng đèn để phụ sắng cho quay ngoại, 
phải dùng ánh sáng đèn có nhiệt độ màu tương đương với nhiệt 
độ màu của ánh sáng nắng. Nếu là đèn sợi tóc phản tăng thêm 
nhiệt độ màu bằng cách dùng giấy lọc màu xanh da trời. Chọn 
lựa NS, sự chiếu sáng. thời tiết, thời gian quay phim tạo mội 
điểm xác định được thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị. 

NGUỒN SÁNG PHÓNG ĐIỆN dụng cụ biến đổi điện 
năng thành bức xạ quang khi cho dòng điện đi qna chất khí 
và những chất khác (vd. thuỷ ngân, halogen) ở trang thái hơi. 
Phản biệt NSPĐ áp suất thấp (0,IPa - 20kPa), áp suất cao 
(20 kPa - 1,5 MPa) và áp snất xiêu cao (lớn hơn 1,5 MPa). 
Dùng để chiếu sáng, chiếu phím, rạo tín hiều ánh váng. 

NGUÔỒN SÁNG XUNG nguồn tạo những xung sáng 
riêng lẻ hoặc lặp lại một cách thần hoàn có độ đài từ ns đến 
ms. Đèn xung, máy phát lượng tử quang (laz xung) là 
những NS%. 

NGUỒN SÔNG (tk. nguồn), nơi bắt đầu của một con 
sòng. Nơi đó có thể là suối, được hình thành do nước dưới 
đất, thường có lượng nước nhỏ như nguồn của các Sông 
Thương, Lục Nam, Kỳ Cùng, vv. Nguồn còn do suối phun 
thường xuyên hay định kì, lượng nước thường lớn, nhất là các 
suối cacxtơ. Vád. Suối Lênin có nguồn là một suôi cacxtơ ở 
Pác Pó. Nguỏn có thể là sông băng như các sôn Amu4ởaria 
(Amudar"1a; Trung Á), Ranh (Rhin), Rôn (Rhône) miền núi 
Anpơ (Atpes; Pháp), có thể là hả, đầm như sông Nẽva (Neva; 
Nga), Xen Lorenxơ (Saint Lawrence; Bắc MỊ), vv, Ở Việt 
Nam. vùng đảm lấy Ù Minh là nguồn của các sông Gành 
Hào, Bảy Háp, Ông Đốc, Cái Tàu. 

NGUỒN VẬT TƯ toàn bộ những sản phẩm tự nhiền hay 
sản phẩm của lao động được tiêu dùng cho sản xuất như 
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nauyên liệu, nhiền liệu, bán thành phẩm, thiết bị, máy móc, 
đụng cụ, phụ tùng, vv. Theo công dụng trong sản xuất, NVT 
phân thành hai nhóm lớn: nhốm dùng làm đối tượng lao động 
và nhóm dùng làm tư liệu lao động. Trong các ngành sản 
xuất, vật tr chiếm t† trong lớn (khoang 7Ô - 80%) giá thành 
sản phẩm. Do đó, trong việc quản lí và sử đụng vát tư, việc sử 
đụng tiết kiệm và nâng cao hiệu quả được coi là nguyễn tắc 
trong quản lí kính tế. 

NGUỒN VỐN nguồn hình thành các loại vốn cản thiết 
cho hoạt động kinh tế đất nước (của cả nước, của mnột vùng. 
một khu vực, của một công tỉ, xí nghiệp hay tổ chức kinh tế). 
Vấn được biểu hiện dưới đạng hữu hình và vô hình, dưới hình 
thái vật chất hay tiền tệ. Ố Viết Nam, NV được hình thành từ 
bốn nguồn lớn: tài chính, nhân lực, tài nguyên thiền nhiên và 
các NV vô hình. Tất cả các NV này đều phục vụ yêu cầu đầu 
tư và phát triển sản xuất, và đều có vị trí hết sức quan trong. 
cân được chú ý khi xáy dựng chiến lược phát triển kinh tế và 
chính sách đầu tư, NV của một nước gồm NV trong nước 
(vốn ngân sách nhà nước, vốn tín đụng của các ngàn hàng. 
vốn tự có của các tổ chức kinh rế, vốn nhàn rồi trong nhân 
đân..,) và NV từ nước ngoài (vốn vay, viện trợ...). NV của các 
đơn vị kinh tế quốc doanh được tạo ra bởi các nguồn: vốn 
được nhà nước câp phát ban đầu: vốn tự có của đơn vị; vốn 
vay neân hàng; vốn vay hoặc liên doanh với nước ngoài (kế 
cä vay ngoai tệ); vốn từ liên kết, liên doanh với các đơn vị 
thuộc các thành phần kinh tế khác nhau; vốn thu hút cha 
người lao động trong xí nghiệp, tổ chức kình tế hoặc người 
ngoài xí nghiệp, tổ chức kinh tế đưới hình thức trải phiếu 
hoặc góp cổ phần, vv. Trong nên kinh tế thị trường, Việc mở 
rộng sản xuất - kinh đoanh của các xí nghiệp và tổ chức kinh 
tế đựa một phản quan trọng vào việc huy động từ nhiều NV 
ngoài NV cấp phát từ ngân sách, 

NGUỒN VỐN ODA (viết tắt: ODA). nguồn vỡn từ sự hỗ 
trợ về kinh tế hoặc k1 thuật của chính phủ các nước phái triển 
và các tổ chức quốc tế cho các nước đang phát triển. Khác với 
quà tặng, cho vay và đầu tư của khu vực tư nhân. Theo Ủy bạn 
Phát triển cùa Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 
thì ODA chi bao gồm các khoản “ưu đãi" cho các nước đang 
phát triển, tức là toàn bộ hoặc một phần khoản viên trợ được 
cho không hoặc cho vay với lãi suất và (hoặc) điều kiên thanh 
toán mì đãi hơn so với lãi suất và điều kiện thị trường, 

Ở Việt Nam, theo quy định của Chính phủ, ODA được hiều 
là sự hợp tác phát triển giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam với một hay nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế (gọi tắt là 
bên nước ngoài), bao gồm các hình thức chủ yếu: I) Hỗ trợ 
cán cân thanh toán: được cung cấp dưới dạng tiền mặt hoặc 
hàng hoá để hô trợ ngân sách của Chính phủ. 2) Hã trợ thco 
chương trình: được cung cấp để thực hiện một chương trình 
nhằm đạt được một hoặc nhiều mục tiêu với một tập hợp các 
dự án thực hiện trong một thời gian xác định tại các địa điểm 
cụ thể. 3) Hỗ trợ kĩ thuật: nhằm giúp phát triển thể chế, tăng 
cường năng lực của cơ quan Việt Nam, chuyền giao công 
nghệ, thông qua cung cấp chuyên gia, người tình nguyên, 
cung cấp một số (trang thiết bị, nhận đào tạo cán bộ Việt Nam 
tại chỗ hoặc ở nước ngoài tại các khoá học ngắn bạn dưới I 
năm, hỗ trợ nghiên cứu, điều tra cơ bản (lập quy hoạch, báo 
cáo nehiên cứu khả thi ...). 4) Hỗ trợ theo dự án: được cung 
cấp để thực hiện dự án xây đựng cơ bản bao gồm xây lắp, 
trang thiết bị, dịch vụ tư vấn, đào tạo cán bộ. 


Có O ĐA không hoàn lại và ODA cho vay. ODA cho váy 
bao gồm: ODA cho vay ưu đãi (cø. tín dụng tru đãi) có yếu tố 
không hoàn lạt đạt ít nhất 25% trị giá khoản vay và ODA cho 
vay hòn hợp (kết hợp mọt phần ODA không hoàn lại hoặc 
ODA cho vay ưu đại và mót phán Iín dụng thương, mại theo 
các điều kiện của OECĐ). DA là một nguồn quan trọng của 
ngàn sách nhà nước và được tm tiên sư dụng cho những mục 
tiên phái triển kinh tế - xã hội. Chính phú thống nhất quản lí 
nhà nước về ODA, bao gồm việc xác định chủ trương, 
phương thức thu hút, vàn động bên nước neoài giành ODA 
cho Việt Nam: quyết định việc kí kết các điều ước quôc tế vẻ 
ODA: phân bồ việc sử dụng vốn ODA qua ngán sách nhà 
nước. tổ chức giám sát quá trình thực hiện và đánh giá kết quả 
sứ dụng ODA. 

Từ 1991, nên kinh tế Việt Nam đạt được mức tăng trưởng 
cao. tạo ñgpuôn thu lớn hơn cho ngân sách nhà nước và giảm 
rmiức thám hụt, nhưng ngân sách vân phụ thuộc nhiều vào 
nguồn thu bên ngoài. Nhờ có định hướng và biện pháp đúng 
đán, vị thế tài chính Việt Nam trên trường quốc tế được cải 
thiện đắng kể. các nước nối lại hỗ trợ phát triển chính thức 
cho Việt Nam. Thời kì 1992 - 2000. các nhà tài trợ đã cam 
kết dành cho Việt Nam nguôn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) đến hơn ¡6.4 tỉ USD (bao gồm cá các khoản viện 
trợ không hoàn lại. các khoán vay ưu đãi và tín dụng hỗn 
hợp). Chúng ta đã piải ngân 6.7 tỉ USD. 

NGUY CÕ CAO tình trạng hoặc nguyên nhân tạo hoàn 
cảnh cho một bệnh nào đó để phát sình, thường là những 
bênh nguy hiểm, vở. une thư, hội chứng suy giảm miễn địch 
mắc phái (AIDS) có liên quan đến y tế cộng đồng. được chú 
[rong dự phòng. Những người thuộc điện có NCC thường 
được theo đôi, phát hiện bệnh chủ động và định kì. Vd. người 
nghiện hút nặng, viêm phế quản mạn có NCC với ung thìĩ 
phổi; viêm cổ tử cung mạn đo virut sinh u nhú ở người (HPV) 
có NCC với ung thư cổ tử cung: nghiên ma tuý, truyền máu 
nhiều. quan hệ tình dục với nhiều người và đồng tính luyến ái 
có NCC với hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). 

NGUY BIẾN sư lập luận mà tôgic mang tính chủ quan. 
giả đối nhằm làm cho người khác tin vào những kết luận, 
những quan điểm sai trái Hoặc không chắc chắn. NB nêu rà 
nét piống nhau bẻ ngoài của các hiện tượng mà không quan 
tâm đến xự liên hè bên trong của các hiện tượng. đem quy luật 
của một loại hiện tượng này, hoàn cảnh này án dụng vào mót 
loại hiện tượng khác, hoàn cảnh khác... nghĩa là tính lịch sử 
và cụ thể của chân lí không được tôn trọne. Phép NB không 
có tính khách quan và tính khoa học trong lập luận, vì vậy 
phép NB dẫn đến sai lắm trong khoa học và phản động trong 
chính 1n. 

NGUY NGUYÊN [Wei Yuan: tèn thật Viễn Đạt (Yuan 
Da: 1794 - 1Ñ57)|, nhà tư tưởng Trung Quốc thời càn đại. 
Phản đối trào lưu phục cố ở Trung Quốc vào nửa đầu thế kỉ 
I9. Chủ trương biến pháp duy tân. Bác bỏ quan điểm coi 
thường khoa học - kĩ thuàt phương Tây của tầng lớp địa chủ 
thống trị, thấy cân phải học tập kí thuật của người ““Tây DI” 
để khống chế người '“Tây Di"'. Ông cho rằng không có gì là 
không ở trong quá trình biến hoá liên tục. Thấy được chiều 
hướng vận đòng của xã hội khóng ngoài xu thế ngày một biên 
đối. “không thể quay trở lại xưa", “việc của thời sau vượt qua 
thời Tam đại”, Về nhận thức luận. ông chủ trương phải tự 
mình thực hành để có sư hiểu biết chắc chắn, tín ở sự phân 
đấu có thể thay đổi được tình trạng ngu đốt, Chống học thuật 


NGUYÊN N 





kiểu “tâm tính vu đàm” (thảo luận vòng vo về tâm tính) của 
lí học. Tác phẩm chính có: “Cổ vị đường tập”, “Nguyên sử 
lân biền”, “Lão TÌr bản nghĩa”, vv, 

NGUY NHƯ KONTUM (1913 - 91), môt trong những 
nhà vật lí đầu tiên có học vị cao ở Việt Nam, là học trò của 
Jôltð - Quyri (Joliot - Cnr(e). Quê: xã Minh Hương, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế: sinh tại Kon Tum (Tây 
Nguyên). Có những đóng góp về truyền bá kiến thức khoa 
học và giảng đạy vật lí trong thời kì bát đầu phát triển vật lí 
học ở Việt Nam. Tác giả một số sách giáo khoa về vật lí ở 
trung hoe và đai học, Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hơp 
Hà Nội (1956 - 82). Chủ tịch Hội Vật lí Việt Nam từ khi 
thành lập (1965 - 9]). 

NGUY QUẦN tên gọi chung lực lượng vũ trang người bán 
xứ đo nước ngoài tổ chức, trang bị. nuôi dưỡng và chỉ huy để 
thịc hiện chính sách “dùng người bản xử đánh người bản xứ” 
trong các cuộc chiến tranh xám lược của thực dân. Trong các 
cuộc chiên tranh xâm lược Việt Nam, các nước đi xâm lược 
đều có tổ chức NQ dưới chiều bài “quân đội quốc gia” nhằm 
nguy trang cho mục đích xâm lược của họ. 

NGUY QUYỀN chính quyền do quân xâm lược lập ra 
để chống lai chính quyển hợp pháp của nhân dân chống 
xâm lược. 

NGUY TRANG biện pháp che đấu lực lượng, phương 
rên... để tránh sự quan sát, phát hiện của đối phương hoặc 
đánh lừa, làm đốt phương phán đoán sai, nhằm tạo sự bất ngờ 
trone hoạt đông quân sự. Những phương tiện chính để NT: 
cây cỏ, sơn. đất đá, hoá chất. quần áo loang lổ, lưới, vật trang 
trí, khói lứa, âm thanh, mô hình giá, vv. Theo phương tiện 
trính sát chia ra: NT rađa, NT quang học, NT âm thanh, NT 
vô tuyến điện, NT hoá học, Vv. 


NGUY TRANG ĐẶC CÔNG biện pháp làm cho người 
hoà lẫn vào môi trường để bí mật tiếp cận mục tiên, hạn chế 
tối đa sư phát hiện của đối phương. NTĐC thường áp dụng 
các cách: nguy trang cây cỏ, bôi vẽ toàn thân, dùng quần áo 
nguy trang; cải trang; hạn chế, triệt tiêu hoặc làm thay đổi 
mùi để đánh lừa, hạn chế sự phát biện của các sinh vật tham 
gia cảnh eiới (chó canh, ngỗng...). 

NGUY TRANG VÔ TUYẾN toàn bộ các biện pháp kĩ 
thuật và tổ chức vô tuyến điện nhằm làm piảm hiệu quả trình 
sát vô tuyến điện của đối phương. Thường được thực hiện 
bàng cách giảm thời gian phát, công suất phát của các đài vô 
tuyến điện, sử dụng các anten định hướng, các thiết bị có 
công xuất tốc độ phát cao; tạo giả các cụm đài vô tuyển điện 
đê đánh lừa đối phương, thay đổi báo vụ viên, vv, 

NGUYÊN (H. Yuan), nhà nước Mông Cổ (từ 1271) và 
vương triều do người Mông Cổ thành lập ở Trung Quốc 
(1279 - 1368). Sau những cuộc chính nhục cúa Thành Cát Tư 
Hãn (Gcngis Khan) và những người kế vị, đến giữa thế kì L3, 
người Mông Cổ đã thành lập một đế quốc rộng lớn từ Thái 
Bình Dương đến Hãc Hải, nhưng trung tâm là nơi Đạt Hãn 
trực tiếp thống trị chỉ bao gồm đất Mông Cổ và miền Bắc 
Trung Quốc. Năm 1260, Hốt Tất Liệt (Hubila1), kế thừa ngôi 
Đại Hãn, xưng là hoàng đè, đạt tên nước là N (năm 1271). 
Năm 1279, N đánh bại Nam Tống (Nan Song), cương giới 
của Ñ bao gồm toàn bộ Trung Quốc và trở thành một vương 
triều của Trung Quốc với 8 đời vua. Năm 1368, bị phong trào 
khởi nghĩa do Chu Nguyên Chương (Zhu Yuanzhang) lành 
đạo đánh đuổi. Triều N ở Trung Quôc kết thúc. Sau khi chạy 
về Mông Cổ, vua N vẫn tiếp tục dùng quốc hiệu cũ cho đến 
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1404, gọi là Bắc N. Năm 1258, Mòng Cổ xâm lược Đai Việt 
và bị đánh bại. Năm 12&5 và năm ]287, nhà Nguyên [đờn 
Nguyên Thế Tổ (Yuan ShiZm)] lại đem quản xăm lược Đại 
Việt nhưng đều bị đánh bại. 

NGUYÊN ẢM ảm thanh của ngôn ngữ có nội dung âm 
học chủ yếu là sự dao động của thanh đới và các hệ bồi âm 
đi kèm. Về mặt cấu âm, NÂ được tạo nên do sự thoát tự do 
của luồng hơi đi ra từ phổi không gáp một chướng ngại nào. 
Các NÃ phân biệt nhau theo sự biến đối về kích thước của 
khoang miệng và khoang hầu, hậu quả của các tư thế khác 
nhau của lưỡi. vòm mềm trone quá trình cấu âm. Những kích 
thước khác nhau này chính là nguyên nhân lao nèn các đặc 
tính về bồi ám (âm sấc) của mỗi NÁ. Trong các ngôn ngữ, 
NÃ có vai trò đặc biệt quan trọng, thường !à thành tố tạo nên 
đình của các àm tiết (vì vậy, nó có thể xuất hiện một mình 
trong lời nói). XI. Hệ nguyén âm. 

NGUYÊN ÂM ĐÔI sự kết hợp hay sự tổ hợp của hai 
nguyên àm - âm tiết tính và phi âm tiết tính - trong phạm vị 
một âm tiết, xét thuần tuý về mặt ngữ âm học. NÂĐ được 
cấu âm trượt từ một yếu tô hẹp đến một yếu tổ rộng, hoặc 
ngược lại, từ mội yêu tố rộng đến một yếu tố hẹp. Vd. oa, đi. 
Do đặc trưng ngữ Am và chức năng trong cấu trúc của âm tiết, 
NÀĐ được phân biệt theo hai loại: NÂĐ thật và NÂĐ giá. 
NÂĐ thật là NẤĐ đồng chất, càn bằng và cố định. Xét về 
chức năng. NÂĐÐ thật có tính đơn âm vị, là yếu tố àm tiết tính 
(Am chính) như các nguyén âm đơn khác trong cấu trúc âm 
tiết. Trong tiếng Việt cố 3 nguyén âm đôi thật: /e/ (chữ 
viết tê. yê, ¡A), /uy/ (chữ viết wơ, ra), /uo/ (chữ viết uô, ua). 
Vd. miến, chuyển. chía; ương, chưa, uống, thuốc, lúa. NÂĐ 
g1á là sự tổ hợp của nguyên âm có độ căng không như nhan, 
tức là một yếu tố âm tiết tính, một yêu tố phi Ám (tiết tính, 
khác với NÂĐ thật. Vú, oa và ai trong hai âm tiết “hoa” và 
“hai là hai NÂĐ giả. 

NGUYÊN BẢN I. Bản chính, tác phẩm gốc, từ đó làm ra 
bản sao hoặc :ñ hàng loạt, bao gồm cả tranh ảnh, bản vẽ tác 
phẩm của tác giả. Xt. Bẩn gác. 

2, Bản gốc viết tay của mội tác phẩm hay bản 1m lần đầu 
khi tác giả còn sống. Ở Việt Nam, nhiều tác phẩm khi đến với 
bạn đọc đã được sao đi chép lại nhiều lần, khác với bản gốc. 
6 là những “di bản”, Do đó, nghiên cứu, thẩm định giá trị 
tác phẩm gặp nhiều khó khăn. Cũng vì vậy, một bó môn khoa 
học đã ra đời. gọi là văn bản học, nhằm xác định bản gần 
NB nhất của những tác phẩm văn học sau khi đối chiếu các 
đi bản. 

NGUYÊN BẢO CƠ các tế bào ban đầu khi kết lại với 
nhau tạo nên các tê bào cơ vân đa nhân. 


NGUYÊN BẢO LYMPHO các tế bào giàu bào tương, 
được biệt hoá từ các tế bào bách cầu T đã bị kích thích do 
kháng nguyên. 


NGUYÊN BÀO THÂN KINH các tế bào tron ø phôi động 
vật, trực tiếp phân hoá thành tế bào thần kinh. Khác với các 
tế bào khác của ống thần kinh ở động vật có xương sông hoặc 
bát kì tế bào nào của phôi động vật, NBTK cũng có thể biến 
thành hoặc sinh ra tế bào thần kinh nhờ phân chia nguyén 
phân không đều. 

NGUYÊN BẢO TINH tế bào sinh sản ở tĩnh hoàn, nằm ở 
biểu mó mầm, trải đài trong các ống sinh tỉnh. Qua các giai 
đoạn số lượng được nhàn lên và sinh trưởne, chúng trở thành 
các tinh bào (x. Phát sính tĩnh trùng). 
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NGUYÊN BẢO TRỨNG (tk. noãn nguyên bào) 1. Một tế 
bào trong buồng trứng của động vật, sau một giai đoạn phân 
chia và sinh trưởng sẽ cho tế bào trứng (x. Phút sinh trứng). 
2. Cơ quan sinh đục cát của một số nấm và tăo mà về hình 
dạne, kích thước hoàn toàn khác với cơ quan sinh dục địc. 
3. Túi bào tử của sinh vật đơn bào có chứa vài tế bào đơn bội 
không dí động được (bào tử). Nó có thể được phóng ra ngoài 
nhì ở Fïcwc hoặc nằm trong NT như Pjyrhiwm. 

NGUYÊN BẢO XƯƠNG (tk. tạo cốt bào), các tế bào tạo 
nên các lớp xương trong giai đoạn sớm của quá trình hình 
thành xương. Lúc đầu các tế bào này nằm ngoài sụn phôi 
hoặc màng, sau khi các cấu trúc này bị các tế bào huỷ xương 
(huy cốt bào) ăn mòn thì NBX cùng mạch máu lăn vào Irong 
lạo nên các thớ xương. Sau đố NBX bám vào các cấu trúc 
vĩnh viên của xương và trở thành các trung tâm hoá xương, 
riắm giữa các tâm xương là các tế bào xương. XI. Xương; Tế 
bào huỷ xương; Té bào xương. 

NGUYÊN BÌNH phụ tưu cấp II của Sông Bàng và cấp 
của sông % Báo, bát nguồn từ núi Phía Oắc ở độ cao 
1.400 m, chảy theo hướng gần tây - đông đổ vào sông Sé Báo 
tại Nà Quang. tỉnh Cao Bằng. Dài 35 km. Diện tích lưu vực 
313 km2, độ cao trung bình 768 m, dôc trung bình L9,85, 
mật độ sông suối trung bình 0,62 km/km2. Nguồn nước của 
sông NB đã được dùng để phát điện. Nhà máy phát điện 
Tà Sa. Tổng lượng nước tại Tà Sa là 0,1 km3 trơng ứng với 
lưu lượng bình quân 3,4 m4, môđun dòng chảy năm 
28,3 l/s.km2, 

NGUYÊN BÌNH huyên ở phía nam tỉnh Cao Bàng. Diện 
tích 837,2 km. Gồm 2 thị trấn (Tĩnh Túc, Nguyên Bình - 
huyện lj), 18 xã (Yên Lạc, Ca Thành, Triện Nguyên, Vũ 
Nông, Thái Học, Thể Dục, Bắc Hợp, Minh Tâm, Minh Thanh, 
Lang Môn, Mai Long, Phan Thanh, Quang Thành. Tam Kim, 
Hoa Thám, Thành Công, Hưng Đạo, Thịnh Vượng). Đân số 
38.000 (2001). Địa hình núi, nằm ở đầu cánh cung Ngân Sơn. 
Núi chính: Phia Oắc (I.930 m), Phu Lang Lam (1.439 m). Có 
đèo Cao Bắc, Sóng Nhi A, Nguyên Bình, Sông Năng chảy 
qua, Khoáng sản: vàng, vonfram, thiếc (Tĩnh Túc). Trồng 
ngó, thuốc lá, trẩu, sở, quế. Chăn nuôi: trau, bò, đè. Khai thác 
thiếc, sản xuất xi măng. Giao thông: quốc lô 34, tỉnh lộ 212 
chạy qua. Trước 1975, thuộc tỉnh Cao Bằng: từ 1975, thuộc 
tỉnh Cao Lạng; từ 29.12.1978, thuộc tình Cao Bằng. 


NGUYÊN BỘI trạng thái bình thường của số lượng nhiễm 
sắc thể trong cơ thể sinh vạt, là bội số chính xác của số lượng 
đơn bội đặc trưng cho loài, vd. nếu sô lượng đơn hội là 7 thì 
số NB sẽ là 7, I4, 21, 28... và ở đây các nhiễm sắc thể khác 
nhau nhất thiết phải có số lượng bằng nhau. XI. Lệch bói lẻ. 


NGUYÊN CHẤN (Yuan Zhen; tự: Ví Chí; 779 - 831), nhà 
thơ Trung Quốc. Là bạn của Bạch Cư Dị (Bai Juyi). thường gọi 
chung là Nguyên - Bạch. Mười lăm tuổi đô khoa Minh kinh. 
giữ chức hiệu thư lang; sau đó, đỗ chế khoa. giữ chức tà thập 
dì, một chức gián quan. Làm quan cho đến cuối đời, song luôn 
bị cách chức, biểm truất, Tác phẩm có “Nguyên thị Trường 
Khánh tập" gồm 60 quyển. Chủ truơng văn học của Nguyên 
Chẩn rất giống Bạch Cư Dị. Ông cũng là một nhân vật chủ chốt 
của phong trào Tân nhạc phủ. '”Thư gửi Lạc thiên nót vẻ thơ". 
“Tựa nhạc phù viết theo để cổ” của Nguyèn Chẩn và “Thư gừi 
Nguyên Chẩn" của Rạch Cư Dị có thể xem là tuyên ngôn của 
khuynh hướng sáng tác hiện thực trong thơ Trung Quốc đầu 
thế ki 9, Cũng giống Bạch Cư DỊ, Nguyên Chẩn chia thơ mình 
thành 6 loại, trong đó, ông đặc biệt để cao thơ phúng dụ, loại 
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thơ có khuynh hướng hiện thức và phê phán mạnh mẽ, “bài nào 
cũng có kí thác” và “rất gần với ca dao”. Tát nhiền, thơ phúng 
dụ của Nguyén Chân không hay bằng của Rạch Cư Dị. Nguyên 
Chẩn còn sờ trường viết về thơ tình yêu, thợ điểu phúng. Ngoài 
thơ, ông còn có truyện ngắn “Hội chân kf” tả mối tình giữa 
Thôi Oanh Oanh và Trương Quàn Thuy, đặt nền móng cho vỡ 
kịch 'YTây sương ki” của Vương Thưc Phủ, 

NGUYÊN CÔNG nột phần của quy trình còng nghệ được 
tiến hành liên tục tại một chỗ làm việc đo một hoặc một số 
công nhân thực hiện. Nếu thay đổi một trong các tính chất 
liên tục hoặc chỗ làm việc thì từ một N€ này đã chuyên sang 
một NC khác. NC là đơn vị cơ bản của quy trình công nghệ 
để tính toán các chỉ tiêu định mức lao động, vật tư. kế hoạch 
và tố chức quá trình sản xuất, nhưng NC chưa phải là đơm vị 
nho nhất của quy trình công nghệ mà trong NC còn được chia 
ra nhiều bước. trong mỗi bước lại được chia ra đường chuyển 
giao hoặc thao tác. vv. 

NGUYÊN ĐẠI (thường gọi tắt: đại) x. Đại. 


NGUYÊN ĐỊA thành tạo tại chò. ngược với ngoại lai. Vd. 
than đá nguyên địa là than đá được tạo thành từ xác thực vật 
tai chỗ, ở vùng rừng đầm lầy. Trong kiến tạo học, khi có cấu 
trúc địa dì thì bên cạnh yếu tô ngoại lại là yếu tổ nguyên địa, 
tức là những yếu tổ cấu trúc đã có tại chổ trước khí Xắy ra 
hoat động địa di. 

NGUYÊN ĐƠN người khởi kiện hoặc người không khởi 
kiện những vụ án được Viện Kiểm sát khởi tế hoặc tổ chức 
xã hội khởi kiên để bảo vệ lợi ích của người đó. 


Thông thường, trong các vụ án dân sìr đều có NĐÐ. Nhưng 
cũng có những trường hợp khòng có NÐ. Đó là Viện Kiểm 
sát nhân dân khởi tổ hoặc tổ chức xã hội khởi kiện đôi với cả 
bai bên thì trong vụ án này không có aI là NÐ. Vd. một phụ 
nữ tự nguyện lấy làm lẽ một người đàn óng nên bị Viên Kiểm 
sát nhân dân khới tố hoặc tổ chức xã hội khởi kiện với cả hai 
người đê yêu cầu toà án huỷ hôn nhân trái pháp luật. Trong 
tố tụng dân sự, NÐ có quyền thay đổi yêu cầu của mình; có 
quyền bình đẳng trong việc cung cấp chứng cứ đề báo vệ 
quyền lợi cúa mình; được biết chứng cứ bén kia cùng cấp: 
yêu cần toà án tiến hành biện pháp điều tra cần thiết, quyết 
định biện pháp khẩn cấp tạm thời; tham gia hoà giải; tham gia 
phiên toà; yêu cầu thay đối thẩm phán, hội thẩm nhân dân; 
kiểm sát viên, thư kí toà án, người giám định, người phiền 
dịch: để xuất với toà án nhmg vấn đề cần hỏi người khác; 
tham gia tranh luận tại phiên toà; kháng cáo bản án; quyết 
định của toà án, NÐ có nghĩa vụ cune cấp chứng cứ, thi hành 
quyết định, thực hiện yêu cầu của toà án và phải có mặt theo 
Blấy triệu tập của toa án. NĐÐ dân sự trong vụ án hình sự là ca 
nhàn, cơ quan hoặc tổ chức bị thiệt hại về vật chất do tội 
phạm gây ra và có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại (khoán Í 
điều 40 Bộ Luật tố tụng hình sự nước Cạng hoà Xã hội chủ 
nphia Việt Nam được Quốc hội thông qua 28.6.1988 và được 
sửa đổi bỏ sung theo Luật sửa đổi bố sung thông qua ngày 
30.6.1990, ngày 22.12.1992 và ngày 9.6.2000. 

NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ x. Nguyên đơn. 


NGUYÊN ĐƠN THẬN (pra:onephridiumn), cơ quan bài 
liệt của một số động vật không xương sống như giun đẹp, 
luàn trùng và một sô loài giun đốt. Gồm tế bào ngọn lửa 
thông với các ống dẫn chất bài tiết (tế bào ngọn lửa lọc và 
chứa vào xoans) và thải ra ngoài, 


NGUYÊN HÀM của hàm số một biến f(x) là hàm số 


“NGUYÊN Lí" N 


F(x) sao cho đạo hàm của nố F”(x) = Í(x) trone miền xác định 
của f(x). Việc tìm NH là phép tính ngược của việc lấy đạo 
hàm. NH khòng đuy nhất. tuy nhiên hai NH của cùng môi 
hàm số chỉ khác nhau một hằng số. Tập hợp tất cả các NH 
của cùng một hàm số được gọt: là tích phân bất định của hàm 
số đó, và kí hiệu là [eo 


NGUYÊN HỒNG (tên thật: Nguyễn Nguyên Hồng: 
(918 - 82), nhà văn Việt Nam. Sinh ở Nam Định. Mô côi cha 
lúc 12 tuổi, mẹ con đưa nhau ra Hải Phòng kiếm sống. Sáng 
tác sớm, ngay tì những tác phẩm đầu tay đã chứng tð là “nhà 
văn của những người cùng khổ”. Tiểu thuyết “Bỉ vỏ` (1936) 
(x. “B7 Vỏ"), Hồi kí "Những ngày thơ ấu “ (1938) kê lại trung 
thực tuổi thơ cay đắng của tác giả. Thời kì Mặt Irận Dân chủ 
Đông Dương (936 - 39), Nguyên Hồng viết trên nhiều tờ 
báo cách mạng: "Mới”, “Người mới” '“Ihế giới”... Khoảng 
I939 - 42, bị bắt đi tập trung ở căng Bắc Mè (Hà Giang). 
Năm 1943. hoạt động bí mật trong Hội Văn hoá Cứu quốc. 
Sau Cách mạng tháng Tám, công tíc ở Hội Văn hoá Cứu 
quốc, Hội Văn nghệ Việt Nam. Từ 1963, là chủ tịch Hội Văn 
nghệ Hai Phòng. Sau 1945, Ngnyên Hồng sáng tác cả thơ, bút 
kí, hỏi kí, kịch, tiểu luận phê bình, nhưng nồi bật là các bộ 
tiểu thuyết nhiều tập: “Cửa biển” (4 tập: *“Sóng pảm”, 
“Cơn bão đã đến”, '“"Thời kì đen tối”, “Khi đứa con ra đời”, 
I96l - 76), dựng nên bức tranh về xã hội Việt Nam những 
năm 1949 - 45 vừa đau thirơng. đến tối, vừa sôi sục hào hùng: 
“Núi rừng Yên Thể” (tiểu thuyết lịch sứ, 3 tập, tập Iín 1981) 
viết về cuộc khởi nghĩa của Đề Thám. Mất đột ngột tại Yên 
Thế (Bắc Giang). Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996) vê cụm 
tác phẩm ““Sóng gảm”, “Cơn bão đã đến”, “Thời kì đen tốt”, 
“Bí vỏ”, “Những ngày thơ ấu". 

NGUYÊN HỒNG CẤU một loại tế bào nằm trong tuỷ 
xương đỏ sinh ra hồng cầu. NHC là các tế bào không màn, 
có nhán và có khả năng phán chia. Ở động vật có vú bậc cao, 
ch: gặp NHC trong máu ngoạt vi trong các trường hợp bênh 
lí. Ở động vật có vú bậc thấp, NHC và hồng cầu cùng có 
trong máu. XI. Hồng câu. 

NGUYÊN KHÍ phạm trà triết học đuy vật cổ đại Trung 
Quôc, chí vật chất nguyên sơ câu thành vạn vật. Thời Tiên 
Tần. sách '“Trang Tử" có nói dến khí nhưng chưa có từ NK. 
Đến đời Hán, NK được nói đến nhiều. NK trong các tác phẩm 
đời Hán đều được biểu hiện là vật chất nguyên xơ cấu thành 
vạn vật, nhưng nó không được hiểu là ngang hàng với bản 
nguyên của thế giới. Đời Đường, Liêu Tông Nguyên (Liu 
Zongyuan) trong bài “Thiên đối” cho rằng trước khi trời đất 
bắt đầu thì chỉ có NK,. Từ đời Tống đến các đời Minh, Thanh, 
người ta nói nhiều đến khí, rất ít nói đến NK. Ở Việt Nam, 
trong bài văn bía năm I484 do Thàn Nhân Trung viết theo 
lệnh của vua Lê Thánh Tông có câu “Hiên tài là nguyên khí 
quốc ø1a” theo nghĩa hiển tài là nhán tổ đầu tiên và cơ bản để 
quốc gia tồn tại và phát triển. 

Trong y học cổ truyền, NK được hiểu là khí của nguyên âm 
và nguyên đương của thận, có tác dụng thúc đẩy hoạt động 
của tạng phù, là động lực của sự sinh trưởng và chuyển hoá 
của cơ thể. Được khí hậu thiền nuôi đưỡng. 

“NGUYÊN LÍ” tác phẩm gồm 13 tập của nhà toán học cổ 
Hi Lạp Ơclit (Euclide, thế kí 3 tCn.). Trơng tác phẩm này 
Ơclit trình bày có hệ thống nền toán học Hi Lạp đương thời 
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theo các phản: hình hợc sơ cấp, sô luận, đạt số học, lí thuyết 
đo đạc các đại lượng hình học. cơ sơ lí thuyết giới hạn. Trong 
hơn 2.000 năm, tác phẩm này là một mẫu mrc về sự chặt chẽ 
toán học. Cho đến tận thế kỉ 18, tác phẩm này hoặc dạng ngắn 
gọn của nó vẫn là giáo trình chủ yếu về hình lọc ở các nước 
trên thế giới. 

NGUYÊN LÍ BÁT ĐỊNH nguyên lí cơ bản cửa thuyết 
lượng tử kháng định rằng không thế đồng thời xác định giá 
trị chính xác cho những đại lượng vật lí bồ sung nhau của một 
hạt vi mô. Vd. Toạ độ và hình chiến của xung lượng 
xuống toa độ đó là hai đạt lượng bồ vung nhau, độ bất định 
Ax và Ap, của chúng quan hệ với nhau bởi hệ rhức Haidenbec 


` h ký 2 4 
(HeIsenberg) AxAp, > 2x ' trong đó h là hãng số Plăng 


(Planck), p„- hình chiếu của Ð trên trục x. 


NGUYÊN LÍ BIẾN PHÁN CỦA CƠ HỌC các mệnh đề 
phát biểu những tính chất chung nhất của các hệ cơ học, từ 
đó ta có thể suy ra được phương trình chuyển động hoặc điền 
kiện cân bảng của một hệ đã cho, Vd. nguyên lí tác dụng tối 
thiểu. nguyên lí Đalãmbc - Lagrăng (d`AlemberL - 
Lagrange), nguyên lí di chuyển khả dĩ, vv. 

NGUYÊN LÍ CHỒNG CHẤT 1. Trong vật lí cổ điển, 
nguyên lí khẳng định rằng kết quả của nhiều nguyên nhân 
độc lập, tác dụng đồng thời, bàng tổng các kết quả của từng 
nguyên nhân tác dụng riêng biệt, vd. nếu lực F, gây ra gia 
lốc2,, lực F_ gây ra gia tốc ä, thì các lực F, và F, đồng 
thời tác dụng sẽ gày ra gia tốc a,+a,. NLCC chỉ đúng với 
các hệ điễn tả bằng các phương trình tuyến tính. 

2. Trong cơ học lượng tử, là tên để nói rằng nếu hệ cô lặp 
có thể ở trong các trạng thái điển tả bằng hàm sóng w/¡, w thì 
nó cũng có thể ở trong trạng thái diễn tả bằng tổ hợp tuyến 
tính: aự/¡ + bụựa với các hệ số a, b bất Kì. 

NGUYÊN LÍ CỘNG TÁC DỤNG (cg. nguyên lí tác 
dụng độc lập của lực). Đối với vật thể đàn hồi lí tưởng, biến 
đạng bé, quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là bậc nhất. Khì 
vài chịu tác dụng của một số lực thì có thể tính kết quả tác 
đụng của riêng từng lực, sau đó công các kết quá thu được 
riêng biệt để có kết quả tác dụng đồng thời của các lực. Đó 
là nội dung của NLCTTD. 

NGUYÊN LÍ DI CHUYỀN ẢO (cg. nguyên lí dì chuyển 
khả dĩ, nguyên lí Lagrang). “Điều kiện cần và đủ để cơ hệ 
chí liên kết hôlônôm, gtữ, dừng và lí trởng cân bằng tại một 
vị trí đã cho là tổng cóng nguyên tố của các lực hoat động 
trong mọi di chuyển áo từ vị trí đã cho đều triệt tiêu”, 
NLDCA còn được gọt là nguyên lí công áo, được dùng phổ 
biến trong tính học công trình. NUDCA cho phép thiết lập 
điều kiên cân băng của cơ hệ dưới tác đụng của hé hrc đựa 
trên khá năng sinh công của hệ lực trong di chuyến áo bất kì 
cilla cơ hệ, 

NGUYÊN LÍ DI CHUYỂN KHẢ DĨ x. Nguyên tí di 
chuyền ảo. 

NGUYÊN LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG tên gọi chung của mòi 
số định lí khẳng định sự tồn tại điểm bất động cho những ánh 
xạ nào đó. Nổi tiếng nhất là nguyên lí ánh xạ co do nhà toán 
học Ba Lan Banac (S. Banach; I892 - 1945) phát mình nầm 
1922 “Mọi ánh xa co trong không e1Ian mêtric đủ đêu có một 
điểm bất động đụy nhất”, và NLĐBĐ do nhà toán học Hà Lan 
Braue (L. E. J. Brouwer; IÑ81 - 1962) phát minh năm ¡912 
“Mọi ánh xạ liên tục từ một tập hợp lối compäc trong R" vào 


154 


chính nó đều có điểm bất động”. Các nguyên lí này có ứng 
đụng trone nhiều ngành toán học. 

NGUYÊN LÍ ĐO cơ sở khoa học của phép do. Vd. hiệu 
ứng nhiệt điện để đo nhiệt độ; hiệu ứng ]ôđepxơn 
(Josephson) đề đo hiệu điện thế: hiệu ứng Ðôplø (oppler) để 
đo vận tốc. vv. 

NGUYÊN LÍ ĐỐI NGÂU (ca. nguyên tắc đối ngẫu), môi 
quy tác được phát biểu trong nhiều ngành toán học cho phép 
nhận được một mệnh để từ một mệnh đề đã biết bàng cách 
thay thế các khái niệm đối ngầu cho nhau. Vd, NLĐN trong 
mật phẳng x4 ảnh, gọi là NLĐN bé, được phát biểu như sau: 
nếu một mệnh để nào đó được phát biếu bằng các thuật ngữ 
liên thuộc giữa “điểm” và các "đường thẳng” là đúng thì 
mệnh đề (đối ngẫu với mệnh để đó) có được bằng cách đôi 
chỗ “điểm” và “đường thăng” cho nhau ở mọi chỗ trong 
mệnh đề đã cho cũng đúng. Tương tự trong không gian x4 
ảnh, ta có NLĐN lớn, nhưng phải đổi chỗ “điểm” và "mặt 
phẳng” cho nhau, còn “đường thẳng” để nguyên. 

Trong trường hợp đầu, “điểm” và “đường thắng” là hai 
khái niệm đối ngẩu, còn trong trường hợp sau, ^điểm” và 
“mặt phẳng” là hai khá: niệm đối ngắn. 

NGUYÊN LÍ ĐÔNG NHẤT môi trong những nguyên lí 
cơ bản cña cơ học lượng tứ, khẳng định rằng khóng thể phân 
biệt được các hạt ví mô cùng loại ở gần nhau. Vd. nếu (rong 
nguyên tử có hai điện tử thì theo cơ học cổ điển có thể phản 
biết chín thành điện tử số l và 2 rồi theo dõi chúng trên các 
quỹ đạo, còn theo cơ học lượng tử, hạt vị mò không có quỹ 
đạo theo nghĩa cổ điển nên điện tử số I cũng có thể là điện tử 
số 2 và ngược lại. Nguyên lí này kết hợp với nguyên lí Paoli 
(Paunli) dẫn tới những hệ quả rất quan trọng đối với hệ nhiều 
hai vi mô càng loại, 

NGUYÊN LÍ FECMA x. Feema (Nguyền lí). 


NGUYÊN LÍ GIẢI (A. rcsolution principle). nguyên )}í 
lðgtic cho phép từ hai mệnh đề 'ˆA hoạc C” và '“B hoặc không 
C” suy ra mệnh đẻ “A hoặc B”. NLG được dùng phổ biến 
trong chứng minh định lí, lập trình lôgic và trong các phép 
lập luận tự động của trí tuệ nhân tạo. 

NGUYÊN LÍ GIẢI PHÓNG LIÊN KẾT “Cơ hệ không 
tự do được xem như một cơ hệ tự do bằng cách bỏ đi các liên 
kết đặt lên cơ hệ và thay thể tác dụng của các liên kết bị bỏ 
đi ấy bảng các lực liên kết”. Nhờ NLGPLK, mội cơ hệ không 
tự do được xem là cơ hệ tự đo chịu tác dụng của các lực hoạt 
động và các lực liên kết, 

NGUYÊN LÍ HAMINTƠN x. Nguyên lí tác dụng 
tối thiểu. 

NGUYÊN LÍ HUYGHEN - FRENEN cơ sở của 
phương pháp cho phép xác định vị trí của mặt sóng Lại mọi 
thời điểm khi biết vị trí của mặt sóng ở thời điểm trước và 
tốc độ lan truyền sóng. Theo NLH - F, mỗi mòt điểm của 
mặt sóng ở một thời điểm đã cha lại là nguồn phát các sóng 
cầu thứ cấp. Do sự giao thoa của các sóng này, bao hình của 
các sóng cầu thứ cấp sẽ là mặt sóng ở thời điểm sau, Nguyên 
lí này được gọi theo tên nhà vật lí Hà lan Huyghen 
(C. Huygens; 1629 - 95) và nhà vật lí Pháp Frencn 
(A. Fresnel; 1788 - 1822). 


NGUYÊN LÍ LƠ SATƠILIÊ khi hệ đang ở trạng 
thái cÁn bằng mà có tác động bên ngoài làm một thône số nào 


NGUYÊN LÍ II CỦA NHIỆT ĐÔNG HỌC ÏN 





đó của trạng thái căn bằng biến đổi, thì trang thái cán bằng 
sẽ chuyển dịch theo chiều chóng lạt sự biến đổi ấy. Vd. có 
càn bằng hoá học: À + B #®g&C + D, nếu làm tăng nồng độ của 
C. trạng thái cân bảng sẽ chuyển vẻ bên trái làm giảm nồng 
đó của €C. Nếu phản ứng thuận (trái sàng phản) là phát nhiệt 
thì khi tăng nhiệt độ, trạng thái cân bằng sẽ chuyển xăng 
trái tức sang phía thu nhiệt, để chống lại sự tăng nhiệt độ, 
Nguyên lí này do nhà bác học Pháp Lơ Satơlhie (Lc Chatclier: 
(850 - 1936) đưa ra. 
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Nguyên lí Huyghen-Frenen 


NGUYÊN LÍ NÂNG LƯỢNG TỰ DO CỰC TIỂU quy 
định trạng thái cân bằng của hệ nhiệt động, đưới tác động của 
ngoại lực. tương ứng với cực liểu của nâng lượng tự do. 
Xt. Nang lượng tự do. 

NGUYÊN LÍ NHÂN QUÁ nguyên lí khẳng định có mối 
quan hệ xác định giữa nguyên nhàn và kết quả của các hiền 
tượng (biến cố). Một hiện tượng không thể có ánh hướng đến 
các hiện tượng đã xày ra trong quá khứ. NUNQ là cơ sơ của 
hoạt đông nghiên cứu khoa học. Trong cơ học cổ điển, NLNQ 
thể hiện bàng các phương trình động lực học và dẫn tới quyết 
đính luận Laplaxơ (Laplace). 

NGUYÊN LÍ TÁC DỤNG TỐI THIẾU |cg. nguyên \í 
Hammiơm (Hamilton)|, một trong những nguyên lí quan 
trone cúa động lực học, Theo nguyên lí này, trong các chuyển 
động khả đĩ cha một hệ cơ thì chuyển động thực sự xảy ra là 
chuyển đóng khiến cho hàm Haminiơœn (gọi là tác dụng) có 
giá trị cực tiểu (nói chính xác hơn là ứng với một cực trị). 
Nguyên lí này cho phép tìm được phương trình chuyền động 
của một hệ cơ. XI.Tác đụng; Hamimtơn (Hàm). 

NGUYÊN LÍ TƯƠNG ĐỐI nguyên \í khẳng định tính 
lương đương giữa những hệ quy chiếu quán tính khác nhau 
dùng để quan sát và mô tả vũ trụ (các hiện tượng, quá trình 
vật lí). NƯTĐ đầu tiên được Galle (G. Gale1) phát biểu 
chơ các hiên (tượng cơ học, về sau được Anhxtanh 
(Á. Einstein) mở rộng cho tất cá các hiện tượng vật Lí trong 
vũ trụ. 

NGUYÊN LÍ XANH - VƠNÀNG nguyên lí được phát 
biểu đưới hai dạng tương đương cho vật thể đàn hối: 

a) Nếu một phần nhỏ cúa vật chịu tác dụng của một hê tái 
trọng cân bằng. thì hê tải trọng đố gây ra ứng suất tại vùng 


đặt lực và ứng suất giảm nhanh tại những điểm ở cách xa 
vùng đó. 

b) Tại những điểm đủ xa điểm đãt của tải trọng. ứng suất 
đo tải trọng gáy ra phụ thuộc rất ít vào cách phản bố của tại 
trọng trền mặt của vật, Do vậy, NLX-V còn gọt là nguyên Ìí 
làm giảm nhẹ điều kiện biên. 

Nguyèn lí mang tên Kí sư người Pháp Xanh - Vơnäng 
(Adhémar Darté Saint — VenanL). 

NGUYÊN LÍ XẾP CHỒNG I. Trong môi trường đồng 
nhất. điện trường tông tại một điểm đo tác động tổng hợp của 
các điểm tích điện là vectơ tông cường độ chén trường cúa các 
điểm tích điện tại điểm đó khí mỗi điểm tích điện tác động 
riênp lẻ. 

2. Trong một mạng điện tuyến tính (các lông trở đều tuyên 
tính, nghĩa là không thay đối theo cường đỏ và chiều dòng 
điện chạy qua), điện áp hoäc dòng điện trên mót phân tứ bất 
kì do nhiều nguồn cùng tác động lạo nên bàng tổng các điện 
áp hoặc dàng điện đo từng nguồn riêng rể tạo nên. Tác động 
(ông hợp của nhiều yếu tố lèn hệ băng tổng tác đông cúa các 
yêu tố lúc hoạt động riếng rẽ. NUX€ được áp dụng rộng rải 
trong những tính toán về điện và cho nhiều hệ vật lí khác 
được mô tá băng các phương trình tuyến tính. 

NGUYÊN LÍ I CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC định luật 
cơ bán của nhiệt động học: Năng lượng Q dưới dạng nhiệt 
cung cấp cho một hệ nhiệt động bất kì bằng tổng cúa công Á 
thực hiện bởi hệ và độ biến thiên nội năng AU của hệ: 
Q = AU +A; trong đó AU = Ua - ỦI; Ủ¡ và Ủ; theo thứ tự là 
nội năng của trang thái đầu và cuối của hệ. NUICNĐH là 
trường hợp riêng của định luật bảo toàn và biến đối năng 
lượng áp dụng cho các quá trình nhiệt đông. 

NGUYÊN LÍ II CÚA NHIỆT ĐỘNG HỌC dịnh luât cơ 
bản của nhiệt động học, xác định chiều hướng của quá trình 
tr diễn biến trong tự nhiền. Nó được phát biểu theo nhiều 
cách trương đương nhau: 


]) Entropi (entrony) của hệ cô lầp luồn tăng nến trong hè 
có các quá trình bất thuận nghịch. hoặc luôn không đối nếu 
trong hệ chỉ có các quá trình thuận nghịch (cân hằnp). 

2) Không thể thực biện được một quá trình mà hiệu quả 
duy nhàt là đưa nhiệt từ một vật lạnh hơn sane một vãi nóng 
hơn mà không đẻ lại đấu vết gì ở môi trường xunp quanh 
[phát biểu của Clandiut (R. Claus1us)]. 

3) Không thể chế tao được một động cơ hoại động tuần 
hoàn (thực hiện một chụ trình) nâng được môi vật nặng lên 
cao (sinh ra công) bằng cách làm lanh một nguồn nhiệt | phát 
biển của Thomxơn (W, Thomson) và Plăng (M. Plank)]|. 

4) Không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại 2 [phát 
biểu của Ôxvan (W. Ostwald)]. 

NLIICNĐH chỉ được áp dụng trong các hé vĩ mô (chứa rất 
nhiều nguyên tử). NLIICNĐH liên quan tới tính khóng thuận 
nghịch của chiêu thời gian. 

NGUYÊN LÍ II CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC (cg. định lí 
nhiệt của Nenxtơ), định lInật cơ bản của nhiệt động học: 
eniropi của một vật ở trạng thái cân bằng nhiệt động, tiến 
tới 0 khi nhiệt độ tuyết đối của vật đó tiến tới Ó. Từ 
NLIIICNĐH có thể suy ra: nhiệt dung, hệ số đãn nở nhiệt ... 
tiến tới Ø khí nhiệt độ tuyệt đối cửa vật tiến tới Ô. Cũng từ 
nguyén lí này có thể suy ra rằng không thể ào đạt được 
khòng đỏ tuyệt đối (0 K). Nguyên lí này được gọi theo tên 
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N NGUYÊN LIỆU KHOÁNG 





„ 


nhà hoá lí Đức Nenxtơ (W. Nernst: 1864 - 194L), người đã 
tìm ra năm 1906, 

NGUYÊN LIỆU KHOÁNG khoáng sản được khai thác 
từ lòng đất (vỏ Trái Đất), bao pôm quậng ngnyên khai, quặng 
sơ tuyển đến tình quặng. Tuỳ mục tiêu sử dụng, NLK có thê 
chia £a các nhóm lớn như nhiền liêu, năng lượng. luyện kim. 
hoá chât, xây dựng, vv, 

NGUYÊN LIÊU ỐP LÁT gồm đá ốp lát và những tấm 
phocmica các màu. kể cả các loại đá ếp lát nhàn tạo (xt. 4 
ðp lát). 

NG1;YÊN NHÂN BỆNH những yếu tổ. tác nhân tác động 
vào cơ thể người. sinh vải gâv nén bệnh. Chia 2 loại: nguyên 
nhân bén ngoài (vật lí, hoá học. chăn thương, vị Khuân, môi 
Irường...); ñguyên nhân bên trong (nội tiết. đi truyền, bẩm 
sinh). Trong quá trình dự phòng và điều trị một bệnh, việc xác 
định nguyên nhân là cần thiết. 

NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI PHAM những hiện tượng 
và quá trình tăm lí - xã hội sinh ra hoãc quyết định việc thực 
hiện các tội phạm. 

NNCTP mạng bản chất tâm lí - xã hội. Có những loại 
nguvên nhàn khác nhau: những nguyên nhân của tình hình tội 
phạm nói chung; những nguyên nhân của một loạt tội phạm 
nhất định: những nguyên nhản của các tội phạm cụt thể. Các 
NNCTP nằm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã 
hột. Đó là nguyên nhân về: kinh tế - xã hội, tư tưởng. chính 
trị: tâm lí - xã hội; giáo dục, văn hoá; quản lì, tổ chức... Có 
nguyên nhân bên trong và nguyên nhàn bên ngoài, nguyên 
nhân chủ yêu và thứ yếu. nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp, 
negbyên nhân gần và xa, 

NNCTP có mời liên hệ và tác động lẫn nhau với điều kiện 
của tội phạm. 

NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ cặp phạm trò triết học 
phản ánh mối liên hệ tất vều, phổ biến vốn có giữa các sự 
vật và hiện tượng, thể hiện ở chỗ, mọi xự vật, hiện tượng đều 
được nảy sinh từ những sự vật, hiện tượng khác, trong đó cái 
gan sinh ra cái khác gọi là nguyền nhân, và cái được sinh ra 
là kết quá. Nguyên nhân là phạm trù chỉ sự tác động làn 
nhau giữa các mặt, các yếu tố trong một sự vật hoặc piữỮa các 
sự vậi, hiện tượng với nhau, gây ra sự biến đổi nhất định 
(rone những điều kiến xác định. Kết quả là phạm trù chỉ 
những biến đổi xuất hiện do những nguyên nhân tương ứng. 
Môi liên hệ nhân qua có các tính chất đặc trưna như sau: 
tính khách quan, tính phô biến và tính tất yếu. Môi quan hệ 
biên chứng giữa NNVKQ: 1) Nguyên nhân là cát sản sinh 
ra kết qua, vì vậy, nguyên nhân luôn có trước kêt quả; một 
nguyên nhân có thể gây ra nhiều kết quả tùy thuộc hoàn 
cảnh cụ thể. Ngược lại, môt kết quả có thể được gÂy ra bởi 
nhiều nguyên nhân khác nhau tác đòng nêng lẻ hay tác 
đông cùng một lúc; 2) Kết quả có thể tác động ngược trở lại 
đốt với nguyên nhân, nghTa là kết quả sau khi xuất hiện có 
vai trò tích cực đối với nguyên nhan; 3) Có sự chuyền hoá 
lần nhau giữa nguyên nhân và kết quả trong những điều kiện 
nhất định. Cái trong quan hệ này là nguyên nhân thì trong 
quan hẻ khác lại là kết quả, và ngược lại. Tuỳ theo tính chât, 
có thể phân ra: 

Í) Nguyên nhân chủ yếu và nguyên nhân thứ yếu; 
2) Nguyên nhàn bên trong và nguyên nhán bên ngoài; 
3) Nguyên nhàn khách quan và nguyên nhân chủ quan. Các 
quan điểm triết học khác nhau có quan niệm khác nhan về 
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môi liên hè nhãn quả. Các sự vật, hiên tượng trong thế giới 
hiên thực luôn liồn vận động. phát triển, chuyên hoá lẫn 
nhau, biểu hiện một chuôi vô han các mối liên hệ nhân quả. 
Hoạt động thực tiễn là tiêu chuẩn cao nhất của tính khách 
quan cúa môi liên hệ nhân quả trong tự nhiên và Irong xã hói. 
Việc vạch ra NNVKEOQ giữa các sự vật, hiện tương là một 
trong những nội dune cơ bản của nhận thức khoa học, là tiền 
đề quan trọne cúa hoat động thực tiễn. 

NGUYÊN PHÂN (mi:osis). kiểu phân hào giản nhân. là 
hình thức phân chia thông thường nhất của mọi tế bào nhàn 
chuản. NP có những nét cơ bản giống nhau trong lất cá các tế 
bào sinh dưỡng ở gình vật đa bào (động vật, thực vật và con 
người) trong đó có cơ chế đảm bao ổn định của bộ nhiễm sắc 
thê qua các thế hệ tế bào. thế hệ cơ thê. Quá trình NP từ một 
t bào mẹ hình thành hai tế bào con kèm theo hàng loạt các 
biến đổi có tính chu kì như chu kì NP, chư kì xoắn nhiễm xúc 
thể và phân ! về các cực để rồi được phân bố cho các lế bảo 
con mới hình thành, Môi nhiềm sắc thể kh: bước vào NP đền 
tr nhân đói thành 2 cromatit (gọi là nhiễm sắc thể kép). sau 
đó mỗi cromatit về một trong 2 tế bào con. Kết quá có 2 tế 
bào giống nhau và giống tế bào mẹ vẻ cấu trúc, hình thái và 
số lượng nhiễm sắc thể. Các tế bào con lập lạ: đều đặn chư kì 
này để cho ra 4 tế bào, đẫn tới số tế bào tăng lên theo cấp số 
nhàn: l —> 2 —> 4 -—> 8 —> I6... Trong mỗi kì NP lần 
lượt diễn ra: 2 trung tử tách nhau đi về hai cực tế bào, xuất 
hiện thoi vô sắc cấu tạo bằng hào tương đặc nối giữa hai cực; 
các nhiễm sắc thể xoắn l1, có ngắn, to ra, màng nhân và nhàn 
biến mất; các nhiễm sắc thể đần dân tập trung về mặt phẳng 
xích đạo cua thoi vỏ sắc; các nhiễm sác thể dính vào các sợi 
thoi vô sắc, chỗ gấp tâm động: các nhiễm sác thể con trong 
từng cập nhiễm sắc thể tách ra ở trên tàm động dàn thành hai 
nhóm tương đương, mỗi nhóm này trượt về mội cực theo sợi 
thoi vô sắc; thoi vô sắc biến mất, rnàng nhán và nhân con xuất 
hiện, tạo thành hai nhân mới có số nhiễm sác thể bằng nhau 
và bằng số nhiễm sắc thể của tế bào mẹ. Ở tế bào động vát, 
bào trơng bắt đầu phân chia bằne cách thải giữa tế bào mẹ 
cho đến lúc hình thành xong bai tế bào con rồi mới tách ra. 
Ở giữa tế bào thực vật, bào tương không thất lui mà hình 
thành vách ngăn. Ý nghĩa của NP là cơ chế đảm bảo cho tế 
bào sinh đưỡng của cơ thể duy trì được số lượng nhiễm sắc 
thể tronp tế bào con không thay đổi, chính đó là số lượng 
nhiễm sắc thể đặc trưng cho mỗi loài, đồng thời duy trì đãc 
tính đi truyền của loài. 


NGUYÊN SINH x. Prórerôzôi. 

NGUYÊN SỐNG bô phận dài như sơi đây, hao gồm các 
tÈ bào có nguồn gôc tì lá thai giữa, nằm ở ngay dưới rãnh 
nguyên thuỷ của phôi, tạo nên trục nguyên thuy (cột sống 
nguyên thuỷ) của phối. Ở tất cả các động vật có xương 
sóng, NS ch¡ là cơ quan tạm thời, về sau được thay bảng cột 
xương sống. 


NGUYÊN SƠ (cg. “ngây thơ"), phong cách nghệ thuật của 
những hoạ sĩ không chuyên, mê vẽ, làm những nghề không 
hoặc ít liên quan đến nghệ thuật, vẽ vào những lúc rỗi rãi; thể 
biện những cảm xúc và cách nhìn thế giới riêng của mình. Chủ 
để là những cảnh vật, những sinh hoạt, những con người thân 
thuộc hoặc những ảo ảnh mơ mông. Hình tượng nghệ 
thuật vụng về, ngây thơ nhưng chân thật manae chất lang mạn. 
Những hoa sĩ tiêu biểu của phong cách này là Ruxô (H 
Rousseau; 1844 - 1910), Lu-1 (S. Louis; [864 - 1942), Vivanh 
(L.Vivm; [86T - 1936). Pichket (J. Pickel; [848 - 1919), 


NGUYÊN TAN phiến móng gềm nhiều tế bào tao nên thế 
hê glao tư đơn bồi ở một số dưỡng XI, rêu, Ỡ thực vật có hào 
lứ đồng loại thì chỉ có mội đang NT: mang ca 2 cơ quan šịnh 
sản đực và cái. Còn ở thực vất có bào tử khác loai thì tiểu bào 
lứ niiv màm cho XT đực nhó, mang cơ quan sinh sản đực (túi 
‹nh) và NT cái lớn, mang cơ quan sình sản cái (túi chứa 
noàn). Ở thưc vật có hat, NT tiêu giảm. 

NGUYÊN TÁC BÌNH ĐÁNG CHỦ QUYỂN GIỮA 
CÁC QUỐC GIÁ nguyên tắc cơ bản của luậi quốc lế hiện 
đại. Có hai nôi dung: I) Tôn trọng chủ quyền quốc gia: 
2) Thừa nhàn và tôn trong bình đăng giữa các quốc ga trong 
quan hè quốc tế. Các quốc gia bình đảng với nhau vì chú 
quyển của ho đều ngàng nhau. Nguyên tắc này được ghi nhận 
trong Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên bố cúa Liên hợp 
quốc vệ các nguvên tác cúứa luật pháp quốc tế năm 1970. Bình 
đẳng chủ quyển bao gồm các yếu tố: 1) Về mật pháp lí các 
quốc gua đều bình đẳng; 2) Môi nước đều sử dụng các quyền 
thuộc chủ quyên đầy đủ; 3) Mỗi nước có nghĩa vụ tôn trọng 
quyền năng chú thê của các nước khác: 4) Tính toàn ven lãnh 
thố và đóc lập chính trị của nhà nước là bãi khả xâm phạm; 
5) Môi nược có quyền tự do lựa chọn và phát triển chế độ 
chính trí. xã hôi. kinh tế và văn hoá của mình: 6) Mỗi nước 
có nghữt vụ thức hiện nghiềm chính nghĩa vụ quốc lế cua 
mình và sống trong hoà hình với các nước khác. 

NGUYÊN TÁC “CÓ THỂ LÀM TẤT CÁ NHỮNG GÌ 
LUẬT KHÔNG CẤMP nội trene những nguyên tắc cơ bản 
cúa nhà nước pháp quyẻn. phương pháp điều chỉnh các quan 
hé xã hội cúứa pháp luật. Theo neuyên tắc tàv, moi công dàn 
và các pháp nhăn kinh tế có thể làm tất cả những gì một khi 
điều đó không bị pháp luật cấm. Nhà vậy, pháp luât chỉ quy 
định những điều căm mà khòng quy định danh mục những 
hành vị cho phép. Nguyên tấc này thê hiện nôi đụng dân chú 
của nhà nước, phát huy mọi sáng tạo của các chủ (thế phục vụ 
lợi ích của xã hôi, cúa nhà nước và cu:t công đân. TU nhiên, 
đối với các cơ quan công quyền, các viên chức nhà nước làm 
việc trong các cơ quan công quyền không thê áp dụng nguyên 
tắc nàv. mà phải áp dụng nguyên tắc "Chỉ được làm những gì 
mà luật cho phép” nhằm tránh những hành vị tuỳ tiên, xâm 
pham quyền và lợi ích chính đáng cúa còng dân. 

NGUYÊN TÁC CƠ BẢN CỦA LUẬT QUỐC TẾ 
những chuẩn mực hành ví của các chủ thể của luật quốc tế 
được thê hiện một cách cô đọng. khái quát, được thừa nhận 
chung vẻ những vấn để quan trọng hơn ca của đời xóng quốc 
tê trong một ø10 doan lịch sử nhất đình. Trong lui quốc tế 
hiện đại. những neuyên tác cơ bản có ý nghĩa lớn đốt với Việc 
bao đám hoà hình, an nĩnh quốc tế, phát triển hợp tác piữa các 
quốc Ø1. 

Những NTCHCLQT được ghi nhàn trong Hiển chương 
Liên hợp quốc, có hiệu lực pháp lí bắt buộc đối với các nước 
thành viên Liên hợp quốc và các chủ thể khác của luật quốc 
tế vì những nghyên tíc này mang tính chất tập quán quốc tế. 
Đó là những nguyễn tắc: bình đăng chủ quyên: nghiêm chính 
chấp hành nghĩa vụ quốc tế: hoà bình giải quyết các tranh 
châp quốc tế: không dùng vũ lực hoặc de doa bằng vũ lực 
trong quan hệ quốc tế; Không can hiệp vào công Việc nội bộ 
cúa các nước. Những nguyèn tắc này được tiếp tục phát triển 
và pháp diễn hoá trone Tuyên bố vẻ các nguyên tác cúa luậi 
quốc tế được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua 
24.10.1970 liên quan đến quan hệ hưu nghị và hợp tác giữa 
các quốc gia (thê theo Hiến chương Liên hợp quốc (1970), 
Ngoài những nguyên lác được nèu trong Hiến chương Liên 
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hợp quốc. Tuyên bố còn nèu thêm các nguyên tác như các 
quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau, các dân tóc có quyền 
bình đẳng vã (wquvết, 

NGUYÊN TÁC CÙNG TỒN TẠI HOÀ BÌNH nguvên 
tác được Nhà nước Xô Viết nêu ra để thiết lấp quan hệ với các 
nước có chế đô kinh tế. xã hội khác nhau. Vào thời kì đầu 
Cách mạng tháng Mười. Lênin đã nêu ra nguyên tác chung 
sống hoa bình, như nguyên tắc nền (táng trong quan hệ giữa 
Nhà nước Xô Viết với các nước khác. tĐến cuối những 
năm 30, dâu những năm 60. nguyên lắc này được goi là 
NTCTTHBR grữa các nước có chẽ đô chính trị - xã hội khác 
nhau. Nguyên tắc này bao gôm các nguyên tác quan 
trong của luật quốc tế nên thường được coi là hệ thông cac 
NTCTTHB. NTCTTHB được phi nhận trong nhiều văn kiện 
pháp lí quốc tế như Tuyên bð của Hội nghị Á - Phí tai 
Baăngđung (Bandung) năm 1955, Hiệp định Xê - Mĩ năm 
(972... Nguyèn tác này cũng được nêu trong điều [4 Hiến 
phíp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980 
vẻ chính xách đối ngoai của Nhà nước Việt Nam. 

NGUYÊN TÁC DÁN CHỦ TRONG PHÁP LUẬT thế 
hiện quyền làm chú của nhân dân trong việc xây dime. bạn 
hành và thực hiện pháp luật. Các văn ban pháp luài được ban 
hành cần phải thê hiện ý chí của nhân dàn, phục vụ lơi ích của 
nhân dân. Nhân dân có quyền tham gia góp ý kiến xảy dìịmg 
văn bản quv phạm pháp uát. Điều 3, Lnât bạn hành văn bản 
quy pham pháp luật năm 1996 quy định: 1) Mật trận Tô quốc 
Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tô chức xà hòi khác. 
tô chức kinh tế, cơ quan nhà nước. đơn vị vũ trang nhân dân 
và cóng đán có quyền tham giá góp ý kiến xảy dưng, van bạn 
quy phạm pháp luật: 2) Trong quá trình xây dịmg văn bản quy 
phạm pháp luật, căn cứ vào tính chảt Và nói dung cưa dự ăn. 
cơ quan, tổ chức hữu quan tao điều kiện đề nhân dân tham gia 
đóng góp ý kiên và tiên thu ý kiến đóng nóp dê xây dựng văn 
bản quy phạm phán luật, Việc thực thí pháp luật phái dưa 
lrên cơ sơ nguyên tấc mọi cóng dân đều bình đẳng trước 
pháp luật. 

NGUYÊN TÁC DÁN TỘC TỰ QUYẾT nguyên tác cơ 
bán của luật pháp quốc tế hiện đạt. theo đố các chủ thể luật 
pháp quốc tê thìa nhân Và tôn trong quyền tự quyết của cúc 
đãn lộc và nhân dân các nước. Nội đung chu vều: 1) Các dân 
tốc thuộc địa và phụ thuộc có quyền đấu Iranh kế cá đấu tranh 
vũ trang để giành độc lập. có quyền nhân mọi sự tne hô. giúp 
đỡ kẻ cá giúp đỡ quân st để tiến hành đấu tranh giải phóng: 
2) Mỗi dàn tộc và nhân dân mối nước có quyền thành lấp 
quỏc gia dân tốc đọc lâp, bao gồm cá quyền váp nhập hoặc 
phản tích quốc gia hay lãnh thổ. không có sự can thiệp từ bến 
ngoài: có toàn quyền tư đo quyết định chế đó, tương lú chính 
trị và con đường phát trến kinh tế, xã hội và văn hoá của 
mình, tự quyết định các vân đề nội bộ không có sự can thiệp 
cúit nước ngoài; có chủ quyền đối với tài nguyên thiên nhiền 
cúa mình: 3) Tôn trọng bình đảng dân tộc không phản biệt 
đôi xử: các nước không được dùng áp lực dể tước bö quyền 
tự quyết. tự đơ và độc lập của dân tộc và nhân dân nước khác: 
không được thống tín, áp bức và bóc IAL dân tóc, kế cả các 
hình thức lê thuộc và khône được áp đát bát cứ xu hướng 
chính trị nào đôt vớt dân tộc và nhàn dân nước khác. 





NTDTTQ được ghì nhận trong Hiến chương Liên hợp 
quốc, Tuyên bố cúa Liên hợp quốc về trao trả đóc lập năm 
960, Tuyền ngôn thế giới vẻ quyền con nawời năm 19438, 
Tìhiyên bố của Liên hợp quốc về các nguyên tắc của luật phán 
quôc tế 24.10.1970, Hiệp định Pan về Viết Nam năm 


157 


N NGUYÊN TÁC GIẢI QUYẾT HOÀ BÌNH CÁC TRANH CHẤP QUỐC TẾ 


I973, vv. Qua đầu tranh giành độc làp. nhân dân Viết Nam đã 
đưa vào luât pháp quốc tế hiện đại nguyên tắc tòn trong các 
quyền dân lộc cơ bản của các dân tộc và nhân dân các nước 
là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn ven lãnh thổ. 
Nguyên tác này đã được phì nhận trong Hiệp định Pan về 
Việt Nam năm L973 và trong nhiều nghị quyết của Hội Luật 
gia Dân chú Quốc tế từ 1967 đến 19270. 

NGUYÊN TÁC GIẢI QUYẾT HOÀ BÌNH CÁC 
TRANH CHẤP QUỐC TẾ nguyên tắc cơ bản của luật pháp 
quốc tế hiện đại. Nguyên tắc này quan hệ hữu cơ với nguyén 
tắc căm sử dụng sức raanh hoặc đc đoạ bằng sức mạnh. Theo 
Hiến chương Liên hợp quốc. các quốc gia có nghĩa vụ giải 
quyết tranh chấp quôc tế của mình chỉ bằng các biện pháp 
hoa bình đề từ đó hoà bình. an ninh quốc tế và cóng }í không 
bị đe đoa. Cụ thế là không được sử dụng sức mạnh hoặc đe 
doa sử dụng sức mạnh, khòng được ép buộc hoặc áp đật để 
pIái quyết tranh chấp và không được dùng biên phán không 
chế đê buộc bên tranh chấp khác phải theo cách giải quyết có 
lợi cho mình, Điều 33. Hiến chương Liên hợp quốc quy định 
một loạt biện pháp hoà bình để các bén tranh chấp có thể tự 
do lựa chọn. Đó là đàm phán trực tiếp, trung gian, hoà giải, 
toà Án quốc tẻ, vv. Việc lựa chọn biện pháp thích hợp hoàn 
toàn (uỳ thuộc vào ý chí và sự thoa thuận tự nguyên cúa các 
bẻn tranh chấp. Trong trường hợn các bên tranh chấp sau khi 
đã áp dunp một trong các biến pháp hoà bình, vẫn chira đạt 
kết quả. sẽ tiên tục cùng nhan thương lương để giải quyết hoà 
bình tranh chấp đó. đồng thời tr kiểm chế để không có những 
hành động làm phức tạp thêm quan hệ cúa mình hoặc ñe1y 
hai hoà bình và an nình quốc tế. NTGOQHBCTCỌT được ghi 
nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, Tuyên bố của Liên 
hợp quốc về các nguyên tác cúa luật pháp quốc tế năm 1970, 
và trong nhiều văn bản pháp lí quốc tế quan trọng khác. 

NGUYÊN TÁC GIÁO DỤC những luận điểm cơ bán của 
lí hiận giáo đục, chỉ đạo việc lựa chọn và vận dụne nội dung, 
phương pháp, hình thức, tố chức nhằm giáo đục trong gia 
đình. nhà trường và xã hội. Việc giáo dục ở mợi nơi phải tiân 
theo ngiyèn tắc giáo dục. 

NGUYÊN TÁC HỢP TÁC GIỮA CÁC QUỐC GIA 
môt trong những nguyên tặc cơ hản của luậi quốc tế hiện đại. 
Theo nguyên tấc này, các quốc gia có nghĩa vụ dùng phương 
pháp hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế nhằm 
duy 1rì hoà bình và an ninh quốc tế. Nguyền tắc này được ghi 
nhận trong Hiện chương Liên hợp quốc và Tuyến bố của Đại 
hội đông Liên hợp quốc về các nguyên tác của luật quốc tế 
I920. Nói dung cơ bản của NTH†YOCQG là các quốc gia có 
neh1a vụ hợp tác với nhau trone các linh vực khác nhau của 
quan hệ quốc tế nhằm thúc đây sư phát triển và ổn định kinh 
tế thế giới, thúc đây sự phốn vinh của tất c4 các đân tộc - sự 
hợp tác khỏng có sự phán biết đối xư. Hiện nay. 
NTHTGCQO có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải 
quyết các vân đẻ toàn cầu, 

NGUYÊN TÁC KHÔNG BIẾT LUẬT KHÔNG 
PHÁI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM mót trong những 
nguyên tác pháp lí có nội dung: nhà nước không thừa nhận 
việc không biết luật là tình tiết loại trừ trách nhiệm của một 
người khi họ vị phạm pháp luật. Ở Việt Nam, trình tự bạn 
hành và công bố luât được quy định rất chặt chế. Các cơ 
quan đã bạn hành luật phải có trách nhiệm công bố luật trên 
các phương tiên thông tin đại chúng, Quần chúng nhân dân 
phải có nghĩa vụ tìm hiểu luật và chấp hành luật. Vị vậy, 
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không thể viên lí do không biết luật thì khóng phải chíu 
trách nhiêm pháp lí. 

NGUYÊN TÁC KHÔNG CAN THIỆP VÀO CÔNG 
VIỆC NỘI BỘ CỦA QUỐC GIA KHÁC nguyên tầc cơ 
bán của luật pháp quốc tế hiện đai. theo đó không một quốc 
gla, nhóm quốc gia hay tổ chức quốc tế nào cố quyền can 
thiệp dưới bất cứ hình thức gì vào các công việc đối nội và 
đối ngoại thuộc thầm quyền riêng của quốc g+a khác hoặc bắt 
buộc quốc giá khác phải đưa những công việc thuộc loại này 
ra giải quyết theo thủ tục quốc tế. [uuật pháp quốc tế hiện đại 
quy định những hành vi sau đáy là can thiệp vào nội bộ của 
quốc gia: ]) Sữ dụng sức mạnh hoặc đe đoa bàng sức mạnh 
và áp dung các hình thức can thiệp khác để chống lại quyền 
chủ thê luât pháp quốc tế cira quốc gia hay chống lại nền táng 
chính trị, kinh tế và văn hoá của quốc gia: 2) Sử dụng các biện 
pháp kinh tế, chính trị và các biện pháp khác đê khuất phục 
quốc gia khác nhằm hạn chế các quyền bát nguồn từ chú 
quyền quốc gia và nhằm buộc quốc gia khác dành lơi thế cho 
mình: 3) Tổ chức, múp đỡ. chứa chấp. khuyến khích, tài trợ 
hoặc cho phép những hoạt đông vũ trang. lât đố hoặc khủng, 
bố nhằm làm thay đổi thể chế của quốc gia khác thông qua 
xức mạnh cũng, nhĩ nhằm can thiệp vào cuộc đấu tranh nội 
bộ. nhất là nội chiến ở quốc gia khác: 4) Sử dụng sức manh 
để buộc nhân dân nước khác từ bỏ hình thức tồn tại đân tộc 
của họ; 5) Can thiệp dưới bắt cứ hình thức gì nhằm tước bỏ 
quyền không thê tước đoại được của quốc gia khác lựa chọn 
chè đô chính trị, kinh tế, xã hội và văn hoá của ho. 

Nguyên tắc này được phí nhận trong Hiến chương Liên 
hợp quôc, Tuyên bổ của Liên hợn quốc về các nguyên tắc của 
luật pháp quốc tế năm 1970, Tuyên bố của Liên hợp quôc về 
NTKCTVCVNBCQOK năm (982 và trong nhiều văn kiện 
pháp lí quốc tế quan trọng khác. 

NGUYÊN TÁC KHÔNG CÓ TÔI KHI KHÔNG CÓ 
LUẬT một trong những nguyên tắc của luật hình sự hiện 
hành của Việt Nam, theo đó, một người chí phái chịu trách 
nhiệm hình sự về hành vì của mình nếu hành vĩ đó được Bộ 
luật bình sự quy định là tội phạm. Theo nguyên tặc này, khi 
một người có hành vi gây thiệt hại và nguy hiểm rất lớn cho 
xã hội, nhưng hành ví đó chưa được quy định trong Bộ luật 
hình sự thì neười đó khôna bị co là tội pham. Trước khi ban 
hành Bộ luật hình sự nam | 985, trone Luật hình sư cúa Việt 
Nam tốn tại npuyên tắc tương tự, và theo nguvén tắc này thì 
một người có thể vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sư về 
hành vị nguy hiểm cho xã hội cho dù trong các văn bán 
pháp luật hình sự hiện hành không quy định đó là một tội 
phạm. Trong Bộ luật hình sự năm I985, người làm luật 
khẳng định tội phạm phải được và chỉ được quv định trong 
Bó luật (điều 8), và từ đó xuất hiện NTKCTKKCL, Nguyên 
tắc này vừa thế hiện tư tưởng tôn trọng pháp chế xã hội chủ 
nghĩa vừa là bước phát triển của pháp luật hình xự Việt Nam 
trong giai doạn mới. Bộ luật hình sự năm 1999 cũng có quy 
định tương CỰ, 


NGUYÊN TÁC KHÔNG SỬ DỤNG SỨC MANH 
HOẶC ĐE DOA DÙNG SỨC MẠNH nguyên tác cơ bản 
của luật pháp quốc tế hiện đại, được ghi nhàn trong Hiến 
chương Liên hợp quốc. Luật pháp quôc tế hiện đại quy định 
nghĩa vu của các quốc gia trong. quan hệ quốc tế không được 
sử dụne sức mạnh hoặc đe doa bằng sức mình để chống bại 
toàn vẹn lãnh thổ, kể cả biên giới quốc gia và độc lập của 
quốc gia khác. hoặc để giải quyết tranh chấp quốc tế. Theo 


luật quốc tế hiện đại, sức mạnh bao gồm: sức mạnh quản xự 
và sức mạnh kình tế, chính trí... Sử dụng sức manh hoặc đc 
doa bằng sức mạnh để xâm phạm các đường bièn piới quốc 
gia, tô chức hoặc khuyến khích tổ chức các lực lượng không 
thường trực hoặc các toán vũ trang. các đội quân đánh thuê 
để xâm nhập lãnh thổ quốc gia khác, xúi giie, puúp đỡ hoặc 
tham gia nội chiến hay hoạt động khủng bố ở quốc gia khác 
là vi phạm nguyên tắc này. Những lãnh thổ chiếm đoạt 
được bằng sức manh hoặc bảng đc doa sức mạnh là bất hợp 
pháp. Cấm chiến tranh xam lược là một nội dụng, cơ bản của 
NTKSDSMHĐDDSM. Nghị quyết cúa Đại hội đồng Liên 
hợp quốc 14.12.1974. đã định nghĩa xâm lược và liệt kê các 
hành vị xâm lược. 

Thco Iuật pháp quốc tế hiện đại, những hành vị sau đây là 
hợp pháp: sứ dụng )ực lượng vũ trang để tự vệ, để bảo vệ 
toàn vẹn lãnh thỏ theo điều 51. Hiến chương Liên hợp quốc 
để đấu tranh chống ách thuộc địa và phu thuộc - giành độc 
lâp theo nguyên tắc quyển dân tộc tự quyết, sử đụng lưc 
lượng vũ trang theo nghị quyết của Hội đồng Báo an Liên 
hợp quốc. NTKSDSMHĐDDSM được ehi nhận trong Hiến 
chương Lén hợp quốt, trong Tuyên bố của Liên hợp quốc 
về các nguyên tắc của luật pháp quốc tế năm 1970, trong 
Nghị quyết của Đại hột đồng Liên hợp quốc về định nghĩa 
xâm lược năm 1974 và trong nhiều văn bản pháp lí quốc tế 
phô cập khác. 

NGUYÊN TẮC KHUYẾT DANH yêu cầu không cản 
thiết phải nêu tên người cung cấp thông tin và quan điềm của 
người ấy về văn đề được nghiên cứu. Mục đích của việc sứ 
dụng NTKÙ trong các cuộc trưng cầu ý kiến là nhằm thu 
được các thông In trung thực và khách quan của các cá nhàn 
về vấn đẻ nghiên cứu, nhưng đo những nguyên nhân nào đó 
người cung cấp thông tim ngạt nói thật những suy nghĩ, nhận 
thức của mình nến phải nói tên mình ra. NTKD rải cần thiết 
trong các cuộc nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đén 
nhận thức. thái độ, quan điểm. đánh giá của cá nhân đối với 
một vấn đề nào đó hoặc đối với những cá nhân khác. 

NGUYÊN TÁC LỊCH SỬ nguyên tắc tiếp cận và giải 
thích hiện thực đòi hỏi nghiên cứu đốt tượng trong những 
điều kiện lịch sử hình thành và phát triển cu thể của chúng. 
Đồi hot này dựa trên cơ sỡ tất cả các đối tượng và hiện tượng 
của thế giới khách quan đều năm trổng mốt liên hệ lần nhau 
vã biến đối thường xuyên. NTLS không chỉ cho phép giải 
thích đúng đăn quá khứ và hiện tại mà còn cho phép vạch ra 
khuynh hướng phát triển tương lai của đối tượng và hiện 
tượna. Cần phải xem xét lịch sử cụ thể không chị đối với 
những đói tượng và hiện tượng được nphiện cứu, mà còn đối 
với cá những kết qua nhân thức, NTLS đòi hội không được 
Xem Xét các sự vật, hiện tượng cũng như những nhận thức 
phán ánh về chúng một cách trừu tượng, mà phải xem Xét 
chúng gắn liên với những môi liên hệ lịch sử cụ thể. Vd. nhà 
nước, toàn cầu hoá... NTLS đã trở thành một trong những 
nguyên tấc quan trọng nhất của khoa học, cho phép xây 
dựng bức tranh khoa học về giới tự nhiên và vẻ xã hội, phát 
hiện nhmg quy luật trong sư phát triển của thế giới. 

NGUYÊN TÁC PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
một trong những nguyên tắc cơ bán của pháp luật xã hội chủ 
nghĩa. Pháp chế xã hội chủ nghĩa được biểu là chế độ tuần thủ 
nghiêm chính, chính xác hiến pháp và luật của mọi chủ thê 
của các quan hệ pháp luật. Hiên pháp nước Cộng hoà Xã hỏi 
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định tại điều 12 “Nhà 
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nước quản lí xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng 
cường pháp chế xã hội chủ nghTa". Nguyên tác này cũng được 
coi là một trone những nguyên tác cơ bản trong tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Trong hoạt động 
lập pháp. hành pháp và tư pháp. cần triệt để tôn trọng. thi 
hành nghiêm chính các quv định của pháp luật. NTPCXHCN 
đồi hỏi phải báo đảm tính thống nhất cúa pháp chế, báo đảm 
tính (tối cao cúa hiến pháp và luật, bao đảm và bảo Vệ các 
quyền và tự do cơ bản của công đân đã được pháp luật quy 
định, ngân chặn kịp thời và xử lí nhanh chóng, công mình 
mọi hành vị vị phạm pháp luật, báo đăm sự thống nhất piỮa 
pháp chế và tính hợp lí, công bằng. 

NGUYÊN TÁC SUY ĐOÁN VÔ TỘI x. Sưy đoán 
ĐÔ lôi. 

NGUYÊN TÁC TÁC CHIẾN quy định chuẩn mực chỉ 
đạo hành động tác chiến, NITC phản ánh những quy luật của 
đấu tranh vũ trang, phải được quán triệt trong chuẩn bị và 
thực hành tác chiến. Có NTTC chung và NTTC riêng. NTTC 
chung là những nguyên tác cơ bản của nguyên tắc quân sự. 
như nguvên tắc tập trung nỗ lực tạo ưu thế sức mạnh. nguyên 
tắc bí mật bất ngờ, nguyên tắc hièp đồng, nguyên tắc phát 
huv nhân tố chính trị tỉnh thần. NTTTC riêng là các nguyên tắc 
của chiến thuật, nghệ thuật chiến dịch. chiến lược; NTTTC tiên 
công. nhòng ngư; NTTC của từng quán chủng và binh chúng. 

Vận dung mưu trí, hình hoạt, sáng tạo các NTTC là một yêu 
tố quan trọng bảo đảm giành thắng lợi trong tác chiến. 

NGUYÊN TÁC TẬP TRUNG DÂN CHỦ nguyên tác tổ 
chức cơ bản của các đảng cộng sản, được Mac và Enghen 
vạch ra và thực hiện trong Đồng minh những người công sản 
và sau đó trong Quốc tế l. Lênin đã vận dụng và phát triển 
NTTTDC trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức và hoạt động 
của Đảng Công nhản Dàn chú Xã hội Nga, Đảng Bônsêvich 
Nga và sau đó là của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đáng Công 
sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay vẫn kiên trì giữ vững 
NTTTDC trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, báo đám cho 
Đảng được xây dimg vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ 
chức, thông nhất ý chí và hành động, thực hiện thành công 
đường lôi chính trị cách mạng do Đăng đề ra quá các thời kì. 
NTTTDC chỉ có thể thực hiện đúng đãn trên cơ sở toàn Đảng 
phái thông nhất nhận thức và thị hành nhất quán vẻ môi quan 
hệ biên chứng giữa hai mặt tập trung và dân chú: dàn chủ 
rộng rãi là cơ sở của sự tập trne đúng đắn: sự lãnh đạo tập 
trung đúng đản báo đảm cho quyền dân chủ trong Đáng được 
phát huy: đàn chủ phát đi đôi với k: luật, kí cương nghiệm 
túc; thường xuyên đấu tranh để khác phục tệ quan liên, xa 
đân. dân chủ cực đoan, dân chị: hình thức. 

Nội đụng cơ bản của NTTTDC trong tổ chức và xinh hoạt 
của Đáng Công sản Việt Nam được thể hiện ở điều 9, chương 
II, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (2001); 1) Cơ quan lãnh 
đạo các cấp cúa Đảng do bầu cử láp ra. thực hiện tập thể lãnh 
đạo, cá nhân phụ trách. 2) Cơ quan lãnh đạo cao nhất của 
Đáng là Đại hội Đại biểu Toàn quốc. Cơ quan lãnh đao ở môi 
cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đăng viên, Giữa hai kì đại 
hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung 
ương, ở môi cấp là ban chấp hành đáng bộ, chỉ bộ (gọi tắt là 
câp uỷ). 3) Cấp nỷ các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về 
hoat đông của rmnình trước đại hô: cùng cấp, trước cấp uV cấp 
trên Và cấp dưới: định kì thông báo tình hình hoạt đông của 
mình đến các tổ chức đáng trực thuộc, thực hiện nr phê bình 
và phê bình. 4) Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành 
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nghí quyết của Đáng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp đưới 
phục tùng cấp trên, cá nhan phục tùng tố chức. các tô chức 
[rong toàn Đảng phục tìng Đại hội Đại biểu Toàn quốc và 
Ban Chấp hành Trung ương. 5) Nghị quyết của các cơ quan 
lãnh đạo của Đáng chị có giá trị thí hành khi có hơn một nữa 
số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biếu 
quyết, môi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng 
viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền báo lưu và báo 
cáo lên cấp uy cấp trên cho đến Đại hội Đại biểu Toàn quốc, 
song phải chấp hành nghiêm chính nghị quyết, không được 
truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đáng. Cấp Uỷ có 
thâm quyền nghiên cứu xem Xét ý kiến đố: không phân biệt 
đồi xử vớt đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. 6) Tổ chức 
đảng quvét định các vấn đề thuộc quyền hạn của mình. song 
không dược trái với nguyên tác, đường lối, chính sách cúa 
Đảng. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. 
NTTTDC cũng là nguyèn tắc tổ chức và hoạt động của Nhà 
nước Cóng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (điều ố, chương 
I. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
992), nhằm bảo đảm cho các cơ quan của Nhà nước thực 
hiện các nhiêm vụ do pháp luật quy định mội cách có hiệu 
quá, thực sự là nhà nước pháp quyền xã hội chú nghĩa của 
dân, do dân. vì dân. 

NGUYÊN TÁC “THẤM PHÁN ĐỘC LẬP VÀ CHỈ 
TUẦN THEO PHÁP LUẬT KHI XÉT XỬ" nguyên tắc 
quan trọng trong hoạt đông xét xứ của toà án nhân dân ở Việt 
Nam. Điều 130 Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 quy định `''Khi xét xử, thầm phán và hội 
thâm nhân đân đốc lập và chỉ tuân theo pháp luật". Được ghi 
nhận trong các bộ luật, đạo luật khác cúa Việt Nam, là điều 
kiện để đảm bảo cho toà án ra những quyết định, bản án đúng 
pháp luật. công minh. Nguyên tắc này thể hiện ở chỗ: 1!) Khi 
xét xứ, thẩm phán và hộ: thẩm nhân dãn hoàn toàn độc lập 
với nhau, độc lập với kết luận của viện kiểm sát; thấm phán 
và hội thẩm nhàn dán phải chịu trách nhiêm đối với ý kiến 
của mình về từng vấn đề của vụ án; 2) Không một (ô chức, cơ 
quan, cá nhân rào được can thiệp trấi pháp luật vào hoạt động 
Xót Xứ của thầm phán và hội thẩm nhân đân. Sự độc lập trong 
xét xứ của thâm phán và hội thẩm nhãn dân phải gắn với việc 
tuân thủ pháp luật. Khi xét xử. thẩm phán và hội thẩm nhân 
dân phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để đưa ra 
quyết định về từng vấn để của vụ án chứ không thể căn cứ vào 
cảm tính. 

NGUYÊN TÁC TÔN TRỌNG QUYỀN CON NGƯỜI 
môi trong những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế. Lần đầu 
tiên nguyên tác này được phi nhận trong Hiến chương Liên 
hợp quốc:” Thực hiện sự hợp tác quốc tế trone việc piái quyết 
các vấn đề quốc tế, về kinh tế, xã hội, văn hoá. nhân đao, 
khuyến khích và phát triển sự tôn trọng đối với các quyền của 
con người và các tự do cơ bán cúa tất cả mọi neười không 
phân biệt chúng tộc, giới tính, ngôn ngữ và tôn giáo” (khoán 
3. điều L), Nội dung của nguyên tác này trước hết là nghĩa vụ 
của các quốc e¡ trong phạm vị quyền tài phán của mình phải 
bảo vệ các quyền (và các tự do) cúa con người - những yếu tố 
cơ bản, quan trong nhất của địa vị pháp lí của cá nhân. Các 
quyền được ghì nhận như thế nào trong pháp luát quôc gia và 
được bảo đảm bằng các phương tiện nào là vấn đề thuộc thẩm 
quyền các quốc gu. Khía cạnh quốc tế của NTTTQCN thể 
hiện ở nghĩa vụ của các quốc gia phải hợp tác với nhau để 
thúc đẩy việc bảo đám các quyền con người (xt. Quyền cơn 
người). Nhà nước Việt Nam luôn luỏn coi trọng NTTTQCN. 
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Trong Tuyên ngôn Độc lập 2.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nẻu rõ mục tiêu của Nhà nước Việt Nam là bảo về các quyền 
bình đẳng, các quyển tr do dàn chủ, gắn các quyền và tự đo 
của cá nhân với các quyền đân tộc cơ bản. 

NGUYÊN THẬN (nephron), đơn vị chức năng cơ bản cúa 
thận động vật cố xương söng, gồm tiểu thể Manpighi 
(Malpighi) [ tiểu cầu và bao Bâumân (Bowman) | và ống thân. 
Nước, muối và các chất thải chứa nịtơ .,. qua thành của các 
tiều cầu rồi tập trung vào bao Bâumân. Qua trình lọc xảy ra 
trong ống nên các chất có lợi được hãp thụ lại mỏt cách chọn 
lọc vào trong các mao mạch bao quanh, rồi dẫn ra nh mạch 
thận. Ở đóng vải có vú, các chất thải còn [ai (nước tiểu) được 
tập trune qua các ống dẫn tiểu và sau đó tới ống niệu. 

NGUYÊN THỦ QUỐC GIA người đứng đầu nhà nước, 
đại điện cho quốc gia vẻ đốt nội và đối ngoại. Tuỳ theo chế 
độ và hiến pháp của mỗi nước, NTQG có thẻ là cá nhân với 
tèn gọi khác nhau [chú tịch, tổng thống. quốc vương, quốc 
trưởng, vua, nữ hoàng, thiên hoàng. hoàng đế, xun(an 
(sultán), pharaông (pharaon), vv.] hoặc một tập thể (hói 
đồng nhà nước, hội đồng tổng thống. đoàn chủ Iịch Xó Viết 
tói cao, vv.), Quyển hạn của NTQG được quy định trong luật 
pháp mà chủ yếu là hiến pháp của các nước. Thỳ theo quy 
định của mỗi nước, NTQG có thể chỉ giữ vai trồ đ;u diện về 
nghi thức, không có quyền lực và trách nhiệm thực sự hoặc 
có thể có nhiệm vu. quyền hạn và trách nhiệm với mức độ 
khác nhau. Ở những nước theo chế độ tổng thống thì NTQG 
có quyền hạn rất lớn. Vd. ở Hoa Kì, NTQG là tổng thếng. là 
tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang và vừa là npười đứng đầu 
ngành hành pháp, tức đứng đầu chính phủ. Ở những nước 
theo chế độ quán chủ chuyên chế, NTQG có quyền hành 
không hạn chế: song ở nước theo chế độ quân chủ lập hiến 
nhì Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen, Na Ly. Thuy 
Điển ... thì NTQG chỉ là biểu tượng quốc gía, không có thực 
quyển. Ở Việt Nam, theo quy định Hiến pháp 1992, NTQG 
là chủ tịch nước “người đứng dầu nhà nước, thay mặt nước 
Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đồi 
ngoa£"` chịu trách nhiệm và có nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại điểu J02 và 103 của Hiến pháp 1992. 

NTQG khi hoạt động đối ngoại không đời hoi phải có thư 
é"ỷ nhiệm và khi thăm nước ngoài được hưởng mọi quyền tu 
đãi. miễn trừ ngoại eiao. 

NGUYÊN TỔ khái niệm biểu thị những hạt sơ cấp của vái 
chất mà sự kết hợp của chúng với nhau tạo ra tính đa dạng. 
của các vật thê trone thế giới vật chất. Khái niệm NT xuât 
hiện trong quá trình con người nhận thức giới lự nhiên và 
phản ánh trình độ hiểu biết của con ngời vẻ cấu tạo của Vật 
chất. Các nhà đuy vật Hi Lạp cổ đại thừa nhận NT duy nhất 
của thê piới hoặc là nước [Talet (Thales)]. hoặc là khí 
[Anaximênet (Anaximenes)] hoặc là lứa [Hẻraclt 
(Heraclite)]. Đêmôcrit (Démocrite) và sau đó là Êpiquya 
(Epicure) đưa ra thuyết nguyên tứ, cøi nguyên tứ là những hạt 
nhỏ nhất, không thể phân chia của vãi chất. Trước kia, NT 
thường được quy về dạng hạt sơ cấp, cuối cùn¿£. đơn giản 
nhất. không thể phân chia được của vật chất. Song, lừ cuối thế 
ki J9, những phát minh của khơa học ngày càng chứng minh 
tính chất phức tạp trong cấu trúc của các hạt cơ bản và khẳng 
định rằng không có những hạt NT đơn giản nhất không thê 
phản chìa được. 

NGUYÊN TÔ CHUYỂN TIẾP các nguyên tố ở khoảng 
giữa các chu kì tớn 4, 5, 6, 7 của bang tuần hoàn các nguyên 


tố. Vd. vanadi (V), coban (Co) (chu kì 4); vonfram (W), 
oximi (Ox) (chủ kì 6)... Đặc điểm của các NTCT là có các 
clectron được điền vào các lớp ở phía trong (lớp d và lớp Ð. 
Vda. ở lớp 3d. từ 3d! đến 3d! tức là từ scanđi (Sc) đến kẽm 
(Zn) (chu kì 4): ở lớp 4d, từ 4d! đến 4d!®, tức là từ ytn (Y) 
đến cađimi (Cd) (chu kì Š); ớ lớp 5d, từ 5d! đến 5d!6 tức là 
từ lantan (La) đến thuỷ ngân (Hg) (chu kì 6), vv. 

NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU Hai hay nhiều số nguyên 
gọi là NICN nếu chúng không có ước số chung nào khác I 
và -Í (x. Ước số chung). 

NGUYÊN TỔ ĐA LƯỢNG những nguyên tố dinh dưỡng 
cần thiết cho cơ thể sinh vật với số lượng lớn như cacbon, 
hiđro. oxi, lưu huỳnh, photpho, kali, magie. canxi. sắt và elo. 
Cùng với nguyên tố vị lượng (xt. Veuyên rố vì lượng) lầm 
cho cơ thể thực vật không bị thiếu muối khoáng, cơ thể động 
vật khóng thiểu vitamin và protein. 

NGUYÊN TỔ ĐẤT HIẾM gôm 15 nguyên tố (kim loại) 
có số thứ tự từ 57 đến ?1, công thêm vtri (Z=39) thuộc nhóm 
HIIB bảng tuần hoàn các nguyên tố. Có cấu tạo lớp điền tử 
ngoài cùng (6s?) giống nhau, chỉ khác nhau ở lớp 4f phía 
tronp nên chúng có tính chất hoá học gần giống nhau. Được 
chia thành hai nhóm: nhóm xeri (nhóm đất hiếm nhẹ) gồm 
lantan. Xern, praseođim, neođim, prome(I, samari, eUrOpl; 
nhóm vị (nhóm đất hiếm nặng) pồm gađolini., vtri, teebi, 
dysprosi. honmi, enbi, tuli, ytecbi, luteti. Được sử đụng nhiều 
trong các ngành công nghiệp luyện kim, thuỷ tĩnh, đổ gôm, 
kĩ thuật điện tử; điều chế các chất xúc tác, vw. 

NGUYÊN TỔ ĐỊNH HƯỚNG ẢNH HÀNG KHÔNG 
trong kí thuật đo vẽ ảnh hàng khóng, NTDHAHK được phân 
thành các đạng NTĐDHAHIK trong và NTDHAHK ngoài. 
NTĐHAHK trong là đại lượng xác định vị trí tâm chiếu hình 
ứng với tấm ánh. Các NTĐHAHK trong của ảnh bao gồm 
tiêu cự đáy ảnh f, toa độ cửa XomyVe trong hệ tọa độ đấu khung 
ảnh. Các đại lượng này xác định chùm tia chiếu hình tương 
ty như lúc chụp ảnh. NTĐHAHK là đại lượng xác định vị trí 
của tấm ảnh trong không gian tại thời điểm chụp ảnh. Các 
NTĐHAHK ngoài của ảnh bao gồm các góc quay của trục 
quang học máy ảnh ứng với hệ toa độ trắc địa của tăm chiếu 
hình và góc phương vị Á của hướng chụp ảnh. 

NGUYÊN TỔ HIẾM gồm khoảng 45 nguyên tố hoá học: 
lin, rubIđt, xeri, berili, rađi, pat1, tđi, tAh, gecmanl, vanadli, 
niobi, tantan, selen, lelu, polom, molipden, vonfram, rem, 
scandi, ytri, các nguyên tố đất hiếm - acum, thori, protactini, 
urani ... chủ yếu là các kmn loại mà hàm lượng trung bình 
trong vỏ Trái Đất không cao. phân bô rải rác với số lượng ít, 
không có quặng riêng (trừ molrpđen, vonfram) nên khó khai 
thác và khó tuyển tách trong quy trình công nghệ hiện đại, do 
đó trước đây ít được nghiên cứu. Tùy nhiên, nguyên nhân nêu 
trên chí mang tính quy ước, vả. chì có hàm lượng trune bình 
trong vỏ Trái Đất cất nhỏ (TÔ ø/tấn) nhưng không gọi là NTH. 
trong khi một số nguyên tô khác có hàm lượng cao hơm như 
liti (65 e/tấn). ziricom (220 g/tấn). rubiđi (310 g/:ấn)... lại 
được xếp vào NTH. Tính khả tuyển cũng không thể là tiêu 
chuẩn cố định để phân loại nguyên tố; vd. vào cuối thế kỉ 19, 
nhôm được coi là nguyên tố có giá tn như kim loại quý, nhưng 
nay lại là kim loại thông dụng. Ngày này, do yêu cầu rất lớn 
cúa kì thuật hiện đại về số lượng các NTH nén việc sản xuất 
NTH phát triển nhanh đến nỗi một xố không còn gọi là hiếm 
nữa. Các NTH được dùng để chế tạo các hợp kim đặc biệt. 
siêu cứng, chịu nhiệt, chịu ma sát, chịu ăn mòn, dùng trong kĩ 
thuật chân không. chiêu sáng, kĩ thuật hàng không vũ trụ, vv, 
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NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC tập hợp những nguyên tử có 
tính chất hoá học như nhau vì vỏ ngoài có cùng một sô điện 
tử và hạt nhân có cùng một số proton, nên điược xếp vào cùng 
một ô trong bảng tuần hoàn các nguyên tố. Một NTHH có thể 
có nhiều đồng vị, khác nhau vẻ số nơtron của hạt nhân 
(xL Đồng vị). Đến nay, đã biết được 114 nguyên tố, trong đó 
có 90 NTHH thiên nhiên và số nguyên tố còn lại là các 
nguyên tố nhân tạo (nguyên tổ siêu urani...). Trên Trái Đất, 
phổ biến nhất là các nguyên tố: oxi, silic. nhôm, sắt, canxi, 
natrt, Kali, magIe, titan, mangan: các nguyên tố này chiếm 
99,92% khối lượng vỏ Trái Đất. XI. Bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học. 

NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC TRONG ĐẤT nguyên lố có 
nguồn gốc từ thể rắn của đất. Hàm lượng rất biến động, tnỳ 
theo quá trình hình thành, nguyên tố nào có nhiều trong 
thạch quyền thường có hàm lượng lớn trong đất. Những 
nguyên tố có nguồn gốc xinh quyển, thì hàm lượng trong đất 
cao hơn trong đá. Có ba nhóm: 1!) Các nguyên tố đa lượng 
(x. Nguyên tố đa lượng): 2) Các nguyên tố vi lượng 
(x. Mguyén tấ vì lượng), 3) Các npuyên tố phóng xà 
(x. Mguyén tố phóng xa). 

NGUYÊN TỔ PHÂN TÁN theo quy luật, là nhóm các 
nguyên tố hoá học không tạo nên các khoáng vặt độc lập mà 
thường ở dưới dạng các hợp chất đồng hình trong khoáng VẬI. 
Những NTPT đặc trưng là rubidi (Rb), gali (Ga), hafimm (HÍ), 
gecmani (Œc), vv. Xt, Địa hoá học. 

NGUYÊN TỔ PHÓNG XẠ nguyên tố có nguyên tử khối 
lớn mà hạt nhân có thể tự phán rã đồng thời phát ra những tia 
bức xạ khác nhau (anpha, bêta và gamma). Có ba dãy NTPX 
tự nhiên bắt đầu từ ba nguyên tố, urani, actni, thori, một đãy 
NTPX nhân tạo bắt đần tì neptuni. 

NGUYÊN TỔ SIÊU URANI những nguyên tố hoá học 
phóng xa Xếp sau 0rami, Ở cuôi bảng tuần hoàn các nguyên tố, 
có số thứ tự Z. 93. Đã biết 19 NTSU. Tất cả đều được tổng 
hợp bằng các phản ứng hạt nhàn. Có rất ít trong thiên nhiên 
đo tấc độ phân rä phóng x4 của các NTSU tương đối cao nên 
không tồn tại một hrợng đáng kể NTSU nào trong vỏ Trái 
Đất. Trong các khoáng vật tự nhiên. chi tìm thây những lượng 
vô cùng nhỏ neptini và plutoni. Các NTSU đều không bền. 
Khi Z tăng thì chu kì bán rã (T\„;) của các đồng vị NTSU 
giảm: Tị„ của những NTSU được phát hiện sau cùng chỉ là 
từng giày hoặc phần của giày. NTSU sống lâu nhất là 2Pu 
có Tị„; khoảng 8.10? năm, có thể đã có trên Trái Đất từ thời 
điểm hình thành Trái Đất. 

NGUYÊN TỔ TRƠ x. Khí hiếm. 

NGUYÊN TỔ ƯA ĐÁ theo phân loại địa hoá các nguyên 
tổ của Gônsmit (V.M. Goldschmidt), NTUĐ là nhóm các 
nguyên tố hoá học (53 nguyên tð) có mối liên quan chặt chế 
với oxi, tạo nén phần lớn các khoáng vật trong vỏ Trái Đât. 
Xt. Địa hoá học . 

NGUYÊN TỔ ƯA KHÍ nguyên tố điển hình của không 
khí như nitơ (N), acgon (Ar) và những khí hiếm khác không 
tam gia phản ứng hoá học (khí trơ) ên chúng tập trung và 
tích tụ nhiền trong khí quyển. Xt. Địa hoá học. 

NGUYÊN TỔ ƯA LƯU HUỲNH nguyên tố tập trung 
trong sunfua nhiều hơn trong các pha kim loại và silicát của 
các thiền thạch, có khả năng tập trung trong mnanti có liên 
quan với vò và nhân Trái Đất. Các nguyên tố này có xu hướng 
tập trune trong các khoáng vật và quặng sunfua. là các 
nguyên tö có thế điện cực trune gian và có khả năng có mặt 
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trong sunfua đơn. Vd. lưn huỳnh (S), selen (S©), asen (As). 
sắt (Fe), chì (Pb). kẽm (Zn), cađìmi (Cd), đồng (Cu), bạc 
(Ag). Xt. Địa hoá học. 

NGUYÊN TỔ ƯA SÁT những nguyên tố chủ yếu là kim 
loại kết hợp dễ dàng với sắt. Gônsmit (V.M Goldschmidt) đã 
giải thích nguyên nhân sự hiếm hoi của nguyên tố ưa sắt 
trong vỏ Trái Đất là do chúng tập trung nhiều trong vỏ sắt - 
niken (quyền ưa sắt). Xt. Địa hoá học. 

NGUYÊN TỔ ƯA SINH VẬT những nguyên tố tập trung 
trong vật chất sðng, bao gồm các nguyên tố cacbon (C), hiđro 
(H). oxi (O), nitơ (N), lưu huỳnh (S) và photpho (Ð). 

NGUYÊN TỔ VI LƯỢNG các nguyên tố hoá học như sắt 
(Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), kẽm (Zn). molipđen (Mo), bo 
(B). coban (Co), tot (D)... có tr lệ rất ít trong đất (< 0,01%), là 
các yêu tố đính đưỡng của cây trồng; cây cần rất ít nhưng 
khòng thể thiếu được. NTVL được cày hít từ đất hoặc các 
loại phân vi lượng bón, phun cho cây, thường tham gia vào 
thành phần các men, sắc tố, hocrnon, vitamin trong quá trình 
trao đối chất của cây, làm tăng khả năng hút chất dinh dưỡng, 
tăng tích luỹ chất khô, tăng chất lượng sản phẩm cây trồng. 
Thiếu hay thừa NTVL đêu dân đến sự hạn chế hoặc phá hoại 
trao đổi chất, gây bệnh, giảm năng suất và đặc biệt giảm chất 
lượng nông sản. Trong đất, hàm lượng NTVL rất ít nên hiện 
nay trèn thí trường phân bón đã có sản xuất các loại phân vi 
hrợng đơn hoặc hồn hợp. Phân ví lượng được trộn với các loại 
phán đa lượng bón trực tiếp vào đất, hoặc hoà vào nước để xử 
lí hạt giống, rẻ cây non hoặc phun trực tiếp lên lá, Đôi với 
chăn nuôi gia súc, NTVL được đưa vào khẩu phần thức ăn, 
nước uống hoặc là các tảng đá đề ø1a súc liếm. 

NGUYÊN TRẠNG tình trạng đã hoặc đang tồn tại không 
bị thay đổi, trên thực tế hay về mặt pháp lí. tại ruột thời điểm 
xác định nào đó. NT thường được đàng để nói về tình trạng 
trên trường quốc tế hoặc trong quan hệ giữa các quốc gia, đôi 
khi cũng được đùng trong quan hệ xà hội nói chung. 

Duy trì NT là giữ nguyên tình trạng đang tồn tại trong một 
thời điểm nhất định. Quay lại NT là phục hồi lại một tình 
trạng đã tồn tại trước khi đã bị thay đổi trên thực tế hoặc về 
mặt pháp lí. 

NGUYÊN TỪ phản tử nhỏ nhất của một nguyên tố hoá 
học còn giữ nguyên được tính chất của nguyên tố đó. Cấu tạo 
NT gồm: hạt nhân ở giữa mang điện tích dương ở đó tập trung 
hầu hết khôt lượng NT: các điện tứ (electron) mang điện tích 
âm chuyển động xung quanh. Hạt nhân nguyên tử gồm 
proton và nơtron, gọi chung là nuclon. Nếu hạt nhân gồm 
Z motøn và N nơtron thì xố nguyên À=Z+N được gọi là số 
khởi. Số điện tử trong nguyên tử bằng số proton 2. Các điện 
lử chỉ tồn tại ở những mức năng lượng xác định tạo thành các 
lớp vỏ điện tử. Các mức năng lượng được đặc trưng bằng 
các xố lượng tử, trong đó số lượng tử chính 
n = l,2,3.4,5,6.7 tương ứng với các lớp K,LM.N,O,PQ. Số 
điện tử tôi đa trên mỗi lớp bàng 2n2. Khi chuyển mức nãng 
lượng, điện tử hấp thụ hoặc bức xạ năng lượng. 

Mẫu NT trên đây còn gọi là mắn NT Bo, do nhà vật lí Bo 
(Aage Bohr) để ra. Khác mẫu cổ điển (các điện từ chuyền 
động có gia tốc sẽ phát xạ. mất năng lượng và rơi vào hat 
nhân). ờ đây đã vận dụng các quan niệm lượng tử cho phép 
điện tư bảo toàn năng lượng ở các mức lượng tử (quy đạo) xác 
định. Thực ra, sự vận động của điện tử quanh hat nhãn không 
giống như các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời, mà do 
tính chất sóng của điện tử, chúng thể hiện như “®đám may” 
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điện tử quanh bat! nhân. Xt. Prafon; Nơtron; Nguyên tử 
khối; Nguyên tử số. 

NGUYÊN TỬ ĐÁNH DẤU Một nguyên tố có thể có 
nhiều đồng vị giống nhau về số điện tử (và số proton của hạt 
nhản) nhưng khác nhau về số nơtron của hạt nhân. Các đồng 
vị Có tính chất hoá học giống nhau vì có các lớp điện tử giống 
nhau, nhưng có tính chất vật lí khác nhau. Những đồng vị 
phóng xạ có thể dùng để đánh dấu sự có mặt của chúng, thì 
được gọi là NTĐD. NTĐD được dùng để nghiên cứu cơ chế 
các quá trình hoá học ( cơ chế phản ứng, cơ chế chiết và câu 
trúc của các chàt). Vd. để nghiên cứu cơ chế phản ứng hữu 
cơ, người ta thay một ít đồng vị thường của cacbon !“C bằng 
đồng vì phóng xạ 14C trong cấu tạo của phân từ chất tham gia 
phản ứng: để theo đối sự đi chuyên của chất lần (photpho) 
trong cây, người †a cho một ít lần phóng xạ Ì2P vào phân lán 
thường 3!P; vv. 

NGUYÊN TỬ GAM x. Mol; Nguyên tứ khói. 


NGUYÊN TỬ KHỐI (cg. nguyên tử lượng), khối lương của 
mội nguyên tử đo bằng loại đơn vị nêng gọi là đơn vị khối hrợng 
nguyên từ, kí hiệu quốc tế là u (còn goi là đalron). Từ năm 196]. 
một u được xác định băng ]/12 khối lượng của nguyên tử lDC, 
gọi là đơn vị cacbon (đvC), bằng 166053873. 10”2”kg. Nguyên 
tố hoá học tự nhiên thường là hôn hợp gồm một số đồng vì 
(x. Đáng vị) nên NTK của một nguyên tế là khối lượng trùng 
bình của các nguyên tử đồng vị. Vá. clo tự nhiền gồm có hai 
đồng vị: 352C (75,53%) có NTK 34,964 và 3?CIl (24,47%) có 
NTK 36,961, nên tronea bảng tuân boàn các nguyên tô hoá 
học NTK của nguyén tố clo bằng: 

34,964 x 75,53 + 36,961 x 24,47 


(00 

NTK là một đại lượng đặc trưng của nguyên tổ hoá học. 
Các giá trị NTK thường được ghì như hư số, hoặc kèm theo 
dv€, hoặc u. 

NGUYÊN TỬ LƯỢNG x. Nguyán tử khối. 

NGUYÊN TỬ SỐ (tk. sổ hiệu nguyên tứ, số thứ tự nguyên 
tử trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học; thường kí 
hiệu: Z). sô phân biệt mỗi loại nguyên tử, nguyên tố hoá học. 
Là số proton trang hạt nhân nguyên tử, do đó 7. bằng số 
clectron trong nguyên tử trung hoà. Vd. NTS của hiđro là Ï: 
của oxi là 8; vv. NTS liên quan đến nhiều tính chất vật lí và 
hoá học của nguyên tử (xt. Nguyén 00). 

NGUYÊN VĂN câu văn, lời nói toàn vẹn, không thêm. 
bớt, đúng như trong văn bán chính thức hay đúng với lời 
người nói ra. Trích đẫn văn chương người khác đề làm chứng. 
muốn đảm báo trung thực, phải giữ đúng NV và đặt trong dấu 
ngoặc kép (“ "3, không lược bỏ ý nào, kê cả ý phụ, không thav 
từ, kể cả những từ khó hiểu, hoặc sai: sau nhĩmg từ này có thể 
đùng dấu cảm thán (1), hay dấu hỏi (2) hay từ síc đặt trong 
đấu ngoặc đơn (sic) (“s(c” tếng Latinh nghĩa là theo nguyên 
văn). Làm như vậy để chứng tô câu trích đúng với tính 
thần và lời văn của người viết, không bị xuyên tạc. vó tình 
hay cố ý. 
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NGUYÊN VÍ kiểu đuổi có ở cá miệng tròn, cá mvxin và 
các giai đoạn non của tất cả các loài cá, Ấn trùng của môi số 
lưỡng cư như éch, cóc. Cột sống đi vào giữa đuôi và cbia thành 
thuỳ trén, thuỳ đưới bằng nhau (x(. Dị vĩ; Đồng vì). 

NGUYÊN I!. X. Chúa Nguyễn. 

2. Vương triều phong kiến cuối cùng ở Việt Nam 
(1802 - 1945). Là giai đoạn kế tục và phát triên cửa đòng các 
chúa Nguyên Đàng Trong (558 - 1727). Gồm 13 đời vua. 


NGUYỄN BÁ KHOẢN ÏN 





Khởi đầu là Nguyễn Ánh tức Gia Long, lên ngôi năm 1802 
sau khi đánh bại triểu Tây Sơn và kết thúc vào năm Ì 94§ với 
việc thoái vị của Vĩnh Thuy, tức Bảo Đại sau thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám 1945. Kinh độ đặt tại Phú Xuân 
(Huế). Quốc hiệu: Việt Nam (1804 - 38); Đại Nam (từ 
I838). Cương vực tương đương với toàn bộ lãnh thổ Việt 
Nam bây giờ. Dưới triểu Nguyễn, chế độ trung ương tập 
quyền được đề cao, Là thời kì xuất hiện Bộ luật Gia Long 
(biên soạn |8|I - 15), nhằm duy trì và bảo vệ quyền hành 
tuyệt đối của nhà vua và các tầng lớp quan lại, trừng trị tàn 
bạo những người chống đối. Cơ cấu tố chức nhà nước 
từng bước được hoàn thiện, đặc biệt từ đời Minh Mạng 
(1820 - 40). Trọng lĩnh vực kinh tế, ban hành chính sách 
quân điền (J 804), lấy ruộng công làng xã chia cho quan lại, 
binh lính và các hạng dân theo hệ thống thang bậc từ cao 
đến thấp. Mở rộng chính sách khai khẩn ruộng đất hoang. 
Từ 1828, triển khai chính sách doanh điển; nhà nước và 
những người giàu có đầu tư kinh phí, tế chức dân phiêu tán 
khẩn hoang, lập làng ấp mới. Cũng là thời kì xuất hiện nhiều 
nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như: Cao Bá Quát, Nguyễn Văn 
Siêu, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, vv, Biên soạn nhiều bộ 
quốc sử lớn. Xây dựng kinh đô Huế. Để lại một hệ thống 
lãng tắm của các đời vua nhà Nguyễn tại Huế. Sau 1858, 
trước nguy cơ xâm lược của Pháp, nhà Nguyễn từng bước 
đầu hàng và Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp từ đó. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn này cũng xuất hiện một số nhà 
vua có Lính thần yêu nước, chống Pháp xâm lược như Hàm 
Nghi. Thành Thái, Duy Tân. Các cuộc khởi nghĩa của nhân 
dân chống Pháp, chống triều đình đã nổ ra liên tục, mạnh 
mẽ trên phạm vi toàn quộc. Với thắng lợi của cuộc Cách 
mạng tháng Tám 1945, triều Nguyễn kết thúc. 
NGUYÊN ÁI QUỐC x. Hồ Chí Minh. 


NGUYÊN AN (1381 - khoảng 1460), kiến trúc sư Việt 
Nam. Bị quân Minh bát đưa sang Trung Quốc cùng với mội 
số thanh niên Việt Nam. Là người có tài, được trọng dụng 
trong việc xây dựng. Một trong những người thiết kế và chi 
huy xảy dựng khu Cố Cung ở Bắc Kinh. Xây dựng 9 cửa và 
lầu cùng với Ø9 cầu đá ở 9 cửa và lầu thành Bắc Kinh 
(1437 - 39). Khôi phục 3 điện Phụng Thiên, Hoa Các, Cần 
Thân và xây dựng mới 2 cùng Kiến Thành, Khôn Ninh 
(1417 - 2l). Xây cất lại các điện này sau khi bị hoả hoạn 
(1440) và đó cũng là tiền thân của 3 điện Thái Hoà, Trung 
Hoà, Bảo Hoà của Cố Cung về sau. Sửa chữa và xây lại mặt 
ngoài thành nội Bắc Kinh bằng gạch (trước kia đắp đất) năm 
1445. Có công trong việc trị thuy sông Bổ Câu (1444) và 
sông Tái Dương (456): ngoài ra còn chỉ đạo xây dựng nhà 
Thái Học. Phụ trách một số công trình trị thuỷ của nhà Minh. 

NGUYÊN AN NINH (1900 - 43), nhà trí thức yêu nước. 
Sinh tại: xã Mỹ Hoà, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Đỗ cử nhân luật năm |920 
tại Pháp. Tham gia hoạt động yêu nước ở Pháp. Năm 1922, 
về nước, sáng lập báo ““Chuông rè” (“La Cloche Félée”) , Cổ 
động thanh niên học tập, tích cực đấu tranh đòi dân chủ. Từ 
I 930, hợp tác chặt chế với những người cộng sản trên mặt 
trận báo chí và đấu tranh đòi dân chủ: tham gia làm báo 
*Trung lập”, “Tranh đấu” (“La Lutte”), “Dân chúng”. Đề 
xướng phong trào Đông Dương đại hội năm 1936, ứng cử 
Hội động Quản hạt Nam Kỳ, bị bất tù 5 lần. Lần cuối bị bắt 
vào tháng 10.1939, bị kết án 5 năm tù và đày ra Côn Đảo, 
hi sinh tại Côn Đảo ngày 14.8.1943. Là tác giả các tập sách 
'“Tuồng Hai Bà Trưng”, “Vấn đề tộn giáo” và là người Việt 
Nam đầu tiên dịch một phần cuốn "“Khế ước xã hội” của 


Ruxô (J.J. Rousseau). 


NGUYÊN ÁN (tr: Kính Phủ: 1770 - 1815), nhà văn Việt 
Nam. Quê: trấn Kinh Bắc (nay thuộc Hà Nội). Gia đình khoa 
hoạn, nhưng thời thế đổi thay. học hành lỡ đở, ở nhà dạy học, 
Khi có khoa thị Hương đầu tiên đời Nguyễn, öng đỗ Hương 
cống, được bổ trì huyện. Cuốn “Tang thượng ngẫu lục” viết 
chung với Phạm Đình Hồ cũng là một tập kí như "*Vũ trung 
tuỳ bút”, kể chuyện đời, mắt thấy tai nghe, nhưng đậm màu 
sắc hoang đường. Gạt phần mê tín dị đoan, cuốn sách cho biết 
nhiều chuyện về những nhân vật tiếng tăm trong nước: vua, 
chúa. đại thần, các vị Trạng nguyên, Tiến sĩ; toàn những 
chuyện lí thú, giai thoại về việc nẻng tư, không ghí “hành 
trạng”. Ngoài ra, hai tác giả còn tả cảnh trí các đến chùa, 
những di tích lịch sử mà họ từng du lãm. Nguyễn Án còn có 
tập thơ ''Phong lâm minh lãi thi tập”, phần lớn là thơ cảm 
hoài, thơ đế vịnh núi sông, danh lam thắng cảnh. 

NGUYÊN ÁNH x. Gia Long. 

NGUYÊN BÁ HỌC (1857 - J921), nhà văn Việt Nam. 
Quê: làng Nhân Mục, huyện Từ Liêm, phú Hoài Đức (nay là 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội). 
Thị Hương 2 khoá hỏng, chuyển sang tây học rồi ra làm nhà 
giáo. Khi đăng tác phẩm đầu tay ('*Câu chuyện gia đình”, 
I918), ông đã ngoài 60 tuổi. Trong 3 nàm (1918 - 2l), viết 7 
truyện. phần lớn in trên tạp chí '*Nam phong”: ''Câu chuyện 
gia đình” (1918), “Chuyện ông Lý Chấm” (1918), “Có gan 
làm giàu” (1919); “Dư sinh lịch hiểm kí” (1920), “Chuyện cô 
Chiêu Nhì” (1921). Tên tuổi Nguyễn Bá Học thường đi đôi 
với Phạm Duy Tến vì hai ông là tác giả những truyện ngắn 
đầu tiên trong văn học Việt Nam cận đại. Nguyễn Bá Học lưu 
tâm nhiều về nền luân lí cũ đang dần dẫn tan rã trong buổi 
giao thời. Mở đầu truyện cũng như trong khi kể, thường xen 
những câu ngụ ý răn đời, giảng giải, luận bàn. Nhân vật 
thường là "con nhà quan” hay “con nhà có gia thể”, gặp cảnh 
nhà sa sút hoặc được nuông chiều, trở nên hư đốn. hoặc bị gia 
đình ruồng rẫy mà kiếm kế lập thân ... Mặc dù vậy, cũng có 
một số nét hiện thực, phê phán xã hội đương thời, có cái nhìn 
xót xa của người chứng kiến và bất phục tòng. Lời văn rườm 
rà, nhiều từ Hán Việt, 

NGUYÊN BÁ KHOẢN (1917 - 93), nhà nhiếp ảnh Việt 
Nam. Quê: thôn Liêu Viên, xã Nghiêm Xuyên, huyện 
Thường Tín, tỉnh Hà Tây; sinh sống tại Hà Nội. Chụp các ảnh 
tư liệu nổi tiếng các thời kì Tiền khởi nghĩa, Cách mạng tháng 
Tám và Quốc khánh 2.9. 945, Toàn quốc kháng chiến và đặc 
biệt là phong trào “Nam Tiến” (1945 - 46). Là phóng viên 
nhiếp ảnh báo Tin tức (1938) - cơ quan của Mặt trận Dân chủ, 
báo Cứu quốc (1945) - cơ quan của Tổng bộ Việt Minh; cán 





Nguyễn Bá Khoản 
“Đoàn quân Nam tiến” 
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ÑN NGUYỄN BÁ LÂN 
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bộ Bảo tàng Sở Văn hoá Hà Nội (1954); phóng viên ảnh Ban 
Điểu tra Tôi ác của Đế quốc Mí (1970); hội viên Hội Nghệ sĩ 
Nhiếp ảnh Việt Nam. Nguyễn Bá Khoản được coi là “người 
chép sử bằng ảnh”. Có rất nhiền ảnh tr liệu quý hiếm, trong 
đó đã tặng 2000 phim cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam để 
sử dụng lâu đài. NBK được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 
I(1996) với nhóm 5 tác phẩm nhiếp ảnh chụp về '' Đoàn quân 
Nam Tiến” và Trung đoàn Thủ đô chiến đấu bảo vệ Hà Nội 
những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Tác phẩm chính: 
sách ánh “Những khoảnh khác lịch vử qua ống kính Nguyễn 
Bá Khoản”, Nhà xuất bản Quản đôi Nhân dân, 1997. 

NGUYÊN BÁ LAN (1700 - 85), nhà thơ Việt Nam, đanh 
sĩ Bắc Hà. Quê; làng Cổ Đó, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây (nay 
thuộc xã Cổ Đô, buyện Ba Vì, nh Hà Tây). Con Nguyễn 
Công Hoàn, cả hai cha con đều nổi tiếng hay chữ. Năm 1731, 
đỗ Tiến sI. Năm 1740, đếc thị Sơn Tây, được thăng thượng 
thư. Năm I7Š1, chỉ huy đạo quân đánh vào căn cứ Ngọc Lâu 
(Thạch Thành, Thanh Hoá) của La Duy Mật. Chuyện hai cha 
cơn Nguyễn Bá Lân thì tài văn chương Khi ngồi đò qua sông 
được Tùng Niên (Phạm Đình Hả) kể lại trong “Tang thương 
ngẫu Iic”" như một thiên aiai thoại. Tương truyền ngoài “Ngã 
ba Hạc phú”, ông còn có các bài nổi tiếng như “Gíai cảnh 
hứng tình phú”, '“Trương Lưu hần phú”... song đã thất tryền. 

Bài phú Nôm “Ngã ba Hạc phú” ca neợ( cảnh đẹp non sông 
đất nước, phản ánh sinh hoạt của nhân đân vùng này, đậm đà 
bản sắc dân tộc, có những nét trào lộng, hóm hỉnh, được 
nhiều người truyền tụng, Ngôn ngữ bình đị, ít từ Hán, ít điển 
cố. Đó là bước phát triển mới của phú Nôm dần đản thoát 
khỏi thể phú trang trọng, có tính chất bác học. 


NGUYÊN BÁ THÔNG (cuối thế kì 14), nhà thơ Việt 
Nam. Chưa rõ tiểu sử. Là tác giả bài phú chữ Hán “Thiên 
Hưng trấn` được truyền tụng vì đó là bài phú đầu tiên tả cảnh 
hùng vĩ. giàu đẹp của đất nước Việt Nam: lại có liên quan đến 
sự kiện lịch sử đời Trần: Trần Dụ Tông mất, không có con, 
Dương Nhật Lễ cướp ngôi, giết thái hậu; em Dụ Tòng là 
Nghé Tông chạy lèn Đà Giang, sau về giết Nhật Lễ, lên ngói 
vua (1370). Trấn Thiên Hưng trước gọi là Đà Giang lộ, ở 
vùng Hưng Hoá cũ, thuộc Tay Bắc, vốn là một nơi hiểm yến, 
rừng núi tráp trùng, phone cảnh hùng vĩ. 

NGUYÊN BÁ XUYẾN (1759 - 1823), nhà văn Việt 
Nam. Quề: huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Lúc đầu theo khoa cử, 
sau chuyển sang học võ. Năm 1792, cùng Đặng Trần 
Thường vào Nam tìm Nguyễn Ảnh. Sáng tác từ những năm 
cuối thế kiì8, hiện còn mới tập hồ( kí chữ Hán và trên 50 
bài thơ, văn tế, hát nói, ca khúc Nôm, hợp thành sách “Công 
thần Nguyễn An phủ sứ truyện”. Thơ ca Nôm có nhiều nét 
gần Nguyễn Công Tnf, có tinh thần nhập thế, chuộng công 
danh, thích hưởng lạc, và cũng ngông nghênh. Đặc biệt, bài 
“Văn tế chứng sinh” có những hình ảnh, những chì tiết và 
tình điệu gần “Văn chiêu hồn” của Nguyễn Du. Tập hồi kí 
có những đóng góp mới: bút pháp bình dị, lối kế chuyện 
khách quan, không khoa trương. Tác phẩm ghi lại khá trung 
thực tình trạng rối rea của Bắc Hà cuối thế kỉ 18, những 
cuộc giao (tranh cuối cùng giữa Nguyễn Ánh và Tay Sơn, có 
giá trị tư liêu lịch sử và làm phong phú thêm thể loại kí 
đương thời rất được hâm mô. 

NGUYÊN BẢO (hiêu: Châu Khê; 1452 - 2), nhà thơ Việt 
Nam. Quê: xã Phương Lại, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương 
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(nay thuộc huyện Vũ Thư, tình Thái Bình). Vào thị Đình 
(1422). làm thơ và phú hợp ý vua, nên sau khi đỗ Tiến s1, 
được cử giữ chức tả tư giảng ở ông Các. phụ tá thái tử. Khi 
thái tử nối ngôi (tức Lẻ Hiến Tông), được thăng đến thượng 
thư, đò ngự sử, phụ trách Viện Hàn lam. Tác phẩm cồn lai: 
“Văn-bia” ở am Hiển Thuy. núi Phật Tích, và khoảng 160 bài 
thơ nang tên “Châu Khê thi tập” do học trò là Tiến sĩ Trần 
Củng Lyên biên tập sau khi Nguyên Bảo mất. Cũng như thơ 
Thái Thuận, Đàm Văn Lễ, vv. những tác giả cùng thời. thơ 
Nguyễn Bảo thường có những bài khó tách khỏi phone khí 
thù tạc đang thịnh ở cung đình triều L¿ Thánh Tông, nhưng 
lại tÒ ra không gò bó, mà có phong cách bình dị, gợi cảm, gợi 
tình, giữ được nhiều vẻ hồn nhiên, Ông là một trong những 
nhà thơ cổ hay viết về thôn đã; cảnh vật và con người thường 
mang đậm nét của những hình ảnh quen thuộc; tình cảm 
trong thơ cũng luôn gắn bó với làng mac, đồng ruộng, vì thế 
có màu sắc dân tộc đậm đà, “'giản đị, trọng hậu, có khí cốt” 
(Phan Huy Chú). 

NGUYÊN BẠC (924 - 980), bộ tướng của Đình Bộ Lĩnh, 
có công giúp Định Bộ LÏnh đánh đẹp L2 sứ quản, thông nhất 
đất nước. Được phong là Định quốc công. Khi Định Bộ Lĩnh 
chết, ône bắt giết Đỗ Thích và lập Đình Toàn lên thay. Cuối 
979, Lê Hoàn làm phì chính, Nguyên Bặc cùng các triều thần 
Đính Điền, Phạm Hạp phản đôi, đều bị giết chết. 

NGUYÊN BẰNG GIANG (tk. Nguyễn Văn Cơ: 
[915 - 90), phó tổng thanh tra quán đội (1976-78), trung 
tướng (1974), dàn tộc Tày. Quê: tính Cao Bằng. Tham gia 
cách mạng từ 1932, đảng viên Đảng Cộng sắn Việt Nam 
(1935), nhiều lần bị Pháp bát giam. Tỉnh uỷ viên Cao Bằng, 
tổ chức đội trừ gian, phụ trách binh vận, uỷ viên thường vụ 
Liên Tính uỷ Cao-Bắc-Lạng (I94l - 43), tỉnh ny viên Cao 
Bằng phụ trách quán sự, chỉ huy diệt phi và tước khí giới tàn 
quân Pháp (1944 - 45), khu phó, khu trưởng Khu ], Khu X 
(1946 - 42), tư lệnh Liên khu X, Khu Tay Bắc (1948 - 54), 
tham gia các chiến địch Biên giới, Tây Bắc, Điện Biên Phú... 
(1950 - 54), tư lệnh Quân khu Tây Bắc (1958 - 64), hiệu 
trưởng Trường Sĩ quan Lục quân (1965 - ó6), tư lệnh Quán 
khu Việt Bắc, kiếm chủ tịch Ủy ban Hành chính Khu Tự trị 
Việt Bắc (1967 - 75). Đại biểu Quốc hội khoá III, IV, V, VỊ. 
Huân chương Hồ Chí Minh; huân chương Quân công hạng 
nhất, bang nhì, hạng ba: huân chương Chiến thắng hạng nhất: 
huán chương Kháng chiên chống Mi hạng nhất ... 

NGUYÊN BIỀU ( - 1413), danh sĩ yêu nước, nhà thơ thời 
Hậu Trần. Quê: làng Bình Hồ, huyện Chỉ La (này thuộc 
huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tính). Đá Thái học sinh cuối đời 
Trần, làm quan đến chức điện tiền thị ngự sử đời Trần Quý 
Khoáng (Trùng Quang, 1409 - 13), Năm 1413. Tnrơng Phụ- 
tướng nhà Minh, đánh Nghệ An, vua sai Nguyễn Biểu đến 
doanh trai của Trương Phụ ở núi Thành nghị hoà. Trương Phụ 
thết ông cỗ đầu người để thử tính thần ông. Ông ung dung 
ngồi ăn và làm thơ tr ví mình với Phàn Khoái, trắng sĩ đời 
Hán. trong bữa tiệc Hồng Môn, cũng ng địng lấy kiếm xẻo 
vai lợn Hạng Vũ đưa cho, nhắm với rượu. Thơ yêu nước cuối 
đời Trần thường chứa chan khí thế lầm liệt, kích thích lòng 
đũng cảm và nghị lực chống giậc, trong đó có bài “Cỗ đầu 
người” của Nguyền Biểu. Đó cũng là bài thơ chữ Nam đầu 
thế kỉ t5 còn sót lại. Nguyễn Biển có một bài hoạ thơ Tràn 
Trìne Quang trong lần đi sứ này. Trương Phụ sai trói ông 
dưới cầu Lam để nước thuỷ triểu dâng lén dìm chết. 


NGUYÊN BÌNH (tk. Nguyễn Phương Thảo; 1909 - 51), 


tư lệnh bộ đội Nam Bò (1948 - 51), trung tướng (1948). Quê: 
xã Yên Phú. huyện Yèn Mỹ, tính Hưng Yên. Đang viên Đảng 
Cộng sản Việt Nam (1946). Năm 926. lãnh đạo học sinh 
Trường KT nghệ Hải Phòng truy điệu Phan Châu Trình. Nhiều 
lần bị thực đàn Pháp hát giam. Năm (944, phụ trách còng tác 
bình vận và mua sắm vũ khí cho cách mạng (Hà Nội, Hải 
Phòng). Là người chỉ huy lực lượng vũ trang tập trung đầu 
tiên ớ Quang Ninh đánh trại Rạch Thái Tông (trại huấn luyện, 
quân sư cúa Nhật ở Bắc Bộ) thu nhiều vũ khí (5.1945); uy 
viên Ủy ban Quán sự Cách mang Chiến khu Trần Hưng Đạo 
(6.1945), chỉ huy đánh chiếm Uông Bí, Bí Chợ và giải phóng 
thị xã Quảng Yên trước khi nỗ ra Cách mạng tháng Tám. 
Tham gia piành chính quyền ở thành phố Hải Phòng, 3ô Sơm, 
Kiến An trong Cách mạng tháng Tám. Trone Kháng chiến 
chống Pháp, khu trưởng Khu VII Nam Bộ (từ tháng 12.1945), 
tư lênh bộ đội Nam Bộ (1948 - 5ï). Hi sinh trên đườn§e công 
tác (9.1951). Huân chương Hồ Chí Minh; huân chương Quân 
công hạng nhất, huân chương Chiến thắng hạng nhất, vv. 


NGUYÊN BÌNH KHIÊM (huý: Văn Đại; tự: Hạnh Phù; 
thường gọi: Trạng Trình; (491 - 158Š), danh sĩ nổi tiếng, nhà 
thơ Việt Nam. Quê: huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương (nay là 
huyện Vĩnh Bảo. Hải Phòng). Đô Trang nguyên 1535. Dưới 
triều Mạc, làm quan tới chức thượng thư, thái phó tước Trình 
quốc công. Khi thấy triểu chính ngày môi xấu ởi, Nguyền 
Binh Khiêm dáng sớ xin chém nhiều lông thần những không 
được chấn nhận, bèn cáo bệnh về quê. 

Tai quê nhà, Nguyên Binh Khiêm dựng am Bạch Vàn, lấy 
hiệu Bạch Văn Cư Sĩ, xây chùa, mơ trường dạy học bên hờ 
sông Tuyết Hàn, học trò lồn xưng là Tuyết Giang Phu Tử. 
Tiếng là ân dật nhưng ông vẫn ở vị thế “làm quan tại nhà”, 
Iiển Mạc trọng thị như một đại thần cố cìm, thường tới hỏi 
kẽ sách, hoc vời lên kinh bàn chính sự. Tương truyền Trịnh 
Kiểm. Nguyễn Hoàng đều hỏi ý kiến Nguyễn Bính Khiêm 
trước khi quyết định những việc hệ trọng. Nhân dân tôn là 
bậc tiên tri, tiên giác, gọi ông là Trạng Trình, lưu truyền nhiền 
sấm trạng và nhiều truyền thuyết về Nguyễn Bình Khiêm. 

Tác phẩm chính: “Bạch Vàn am thi tập” (tập thơ chữ Hán); 
“Bạch Vân quốc ngữ thừ` (tập thơ chữ Nôm) (x. Bạch Ván 
am thí tập : ^Bạch Ván quốc ngữ thf°). Thơ Nguyên Bính 
Khiêm là thơ triết lí. giáo huấn, Ông kết hợp nhuân nhuyễn 
81ïfa quan niệm triết học trong Kinh Dịch, lí học và thực tiền 
để giải thích những biến động của chính trí, xã hội, cảnh cáo 
bọn quyền quý về lẽ biến dịch của tạo vật. Ông đề cao phong 
cách sðng ung dung tự tại. không màng danh lợi, quyền cao 
chức trong. Nguyên Bình Khiêm có thái độ gay gất với những 
thói xấu xa trong cuộc sống, lên án chiến tranh phi nghĩa. 
Thơ Nguyễn Binh Khiêm giản đị, tự nhiên nhưng thường khô 
khan. ít có những rung động, cảm nhận sâu xa. 

NGUYÊN BÍNH (khoảng 1525 - 1605), nhà văn Việt 
Nam. Chưa thật rõ lai lịch. Dưa vào một số tr liệu và sử sách 
đề lại thì Nguyễn Bính đã từng giữ chức hàn lâm viện đại học 
sĩ, làm việc ở Bộ Lễ. Khoảng niên hiệu Hồng Phíc nguyên 
niên (1572) đời Lê Anh Tông, được cử chỉnh lí, biên soạn 
ngọc phá do các làng xã kê khai, để triều đình xét duyệt, 
phong thần. Về sau, Nguyễn Hiển, thế kỉ 18, sao chép lại, 
Các bán “Trưng Vương công thần phả lục”, “An lạc xã cổ 
tích", “Chử Đồng Tử cập Tiên Dung Tây cung nhị vị ngọc 
phá”, '“Đình triều sơn thần sự tích”, vv. góp phần bảo tồn và 
phát huy truyền thðng văn vật của đất nước. 

NGUYÊN BÍNH (tên thật: Nguyễn Bính Thuyết; 
(Ø18 - 66), nhà thơ Việt Nam. Quê: xã Đồng Đội (nay là xã 
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Cộng Hoà), huyện Vụ Bản, tính Nam Định. Sinh trường trong 
một gia đình nhà Nho nghèo. Nguyễn Bính làm thơ khá sớm. 
Bài đầu tiền là '*Cô hái mơ”. Năm 1937, tạo “Tâm hồn tôi 
được giải thường khuyến khích của Tự lực Văn đoàn. Từ đó. 
ôna liên tục làm thơ đăng trên nhiều báo, và xuất bản thành 
(Ập, cũng viết truyện thơ, kịch thơ, chèo. Năm 1943, đi vào 
phía nam và đầu 1947 tham pia Kháng chiến chống Pháp ở 
Nam B. Sau phụ trách Hội Văn hoá Cứu quốc, phó chủ 
nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Rạch Giá, công tác ở cơ quan 
văn nghệ Khu VIII. Năm 1954, tập kết ra Bắc, công tác ở Hội 
Nhà văn Việt Nam. Năm 1958, về Nam Định, còng tác ở Tí 
Văn hoá Thông tín. Tác phẩm chính: '“*Lỡ bước sang ngang” 
(1940), “Tâm hồn tôi” (1940), “Hương cð nhân" (1941), 
“Một nghìn cửa sổ” (1941), “Người con gái ở lầu hoa” 
(1942), “Mười hai bến nước” (1942), “Ông lão mài gươm” 
(1947), “Đồng Tháp Mười” (1955), '“Trả ta vể” (1955), “Gửi 
người vợ Miền Nam" (1955), “Trong bóng cờ bay” (truyện 
thơ, 1957), “Nước giếng khơi” (tập thơ chọn, 1957), “Tiếng 
trông đêm xuân” (truyện thơ, 1958), ““Tình nghĩa đôi ta” 
(1960), '“Đèm sao sáng” (1962), “Cô Son” (chèo, 1960), 
“Người lái đò sông VỊ" (chèo, 964). Giải thưởng Hồ Chí 
Minh (1996). 

NGUYÊN CAN MÔNG (hiệu: Nông Sm: 1880 - 1954), 
nhà thơ Việt Nam. Quê; phú Tiên Hưng, tĩnh Thái Bình, đỗ 
Phó bảng (I916). Dạy học. Tác phẩm “Nông %m thì tập”. 
Ông là tác giả bài “Văn tế cá sấu” thường được cho là của 
Hàn Thuyền (thế kỉ 14) đăng trên “Tứ đân văn uyên”. 

NGUYÊN CẢNH CHÁN (7 - 1409), danh tướng chống 
Minh đời Hậu Trần. Quê: làng Ngọc Sơm. phủ Nghệ An (nay 
là huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Cuối thời Trần, làm an 
phủ sứ Hoá Châu (Thừa Thiên - Huế), thời Hồ làm an phủ sứ 
Thăng Hoa (Quảng Nam). Theo Trần Ngối khơi nghĩa chống 
quân Minh. Cuốt năm 14Ô9, đánh giặc ở Bỏ Cô (bến Sông 
Đảy ở Ý Yên, Nam Định) diệt hàng vạn tên. Bị Trần Ngãi 
ngh1 ngờ, giết hại. 

NGUYÊN CẢNH DỊ (? - 1413), võ tướng tham gia khởi 
nghĩa Trần Ngôi, chống quân Minh xam lược nhằm Khôi 
phục họ Trần. Là con Nguyễn Cảnh Chân. Cuối 1409, đánh 
giặc ở Bô Có. Khi cha bị piết hại, cùng Đăng Dung và 
Nguyễn Suý piúp Trần Quý Khoáng chông Minh. Giữ chức 
thái bảo, chỉ huy một đạo quân đánh giặc ở vùng Bình Than 
(nay là Chí Linh, tính Hải Dương). Tháng 7.1412, ông chăn 
giặc ở Mô Đô (Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) nhưng thất bại. 
phải rút quân ra Vân Đồn. Cuối 1413, khi tổng binh Trương 
Phụ ( Zhang Fu) tiến công Thuận Hoá, ông rút quân về đây 
phòng giữ. Tháng I2, nghĩa quân bị thất bại ở Ái Tử (Quảng 
Trị), ông bị bất và bị giết trên đường giải sang Trung Quốc. 

NGUYÊN CÀNH TOÀN (sinh 1926), nhà hoat đóng giáo 
dục Việt Nam, Sinh tai huyện Đô Lương, Nghệ An. Đảng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1957). Tiến sĩ khoa học 
(1963), giáo sư (1980), thứ trường Bộ Giáo dục (L976 - 89), 
Từ I964 đến nay, là tổng biên tập báo “Toán học và tuổi trẻ”, 
Các tác phẩm chính: “Phương pháp luận duy vật biện chứng 
với việc học, day và nghiên cứu toán học” (2 tập, 1997), 
“Ultra non euciidian geometry” (“Hình hợc siêu phi Oclit”) 
I999}), '“ Tự giáo dục, tự học, tự nghiên cứn” (2 tập; 2001), 
“Bàn về giáo dục Việt Nam” (2002). Nhà giáo nhân 
dân (1988). 


NGUYÊN CAO (tên đầy đủ: Nguyễn Thế Cao; hiệu: Trác 
Phong: 1528 - R?), sĩ phu yên mưrớc, nhà thơ Viết Nam. Quê: 
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huyện Quế Dượng (nay là huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Đỗ 
Gtải nguyên 1867, làm quan đưới triều Nguyễn, trải qua các 
chức tri huyện Yên Dũng. trị phủ Lạng Giang, bố chánh tỉnh 
Thái Nguyên, Năm 1873, khi Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất, 
đã mộ quản chống giặc, chỉ huy các trận đánh ở Gia Lâm... 
Pháp đánh Bắc Kỳ lần II (1882). lại tiếp Lục mộ quân chống 
Pháp. Nàm 1885, hưởng ứng chiếu Cấn vượng của Hàm 
Nghi, Nguyễn Cao phối hợp với các lãnh tụ khác thành lập 
"Đại nghĩa đoàn” chống giặc, Cuối I8§6, bị thất bại, sau đó 
bị Pháp bái, ông đã tự rạch bụng để thách thức kẻ thù và bị 
xử chém ngày |4.4.1887, 

Sáng tác của Nguyễn Cao có `'”Trác phong thí tập” với gần 
trảm bài, gồm đủ các thể Đường luật. phú. trường thiên, văn 
tế, câu đối... Thơ văn Nguyễn Cao giàu tính hiện thực, biểu 
lộ tình thần yêu nước và chí khí quyết tâm đánh giặc cứu 
nước, kết hợp hài hoà tiếng nói bí phần cá nhân với số phân 
của cộng đồng, dân tộc. 

NGUYÊN CAO LUYỆN (1907 - 87), kiến trúc sư Việt 
Nam. Tốt nghiệp khoá III kiến trúc sư Trường Cao đẳng Mĩ 
thuật Đông Dương (1932). Giai đoan 1935 - 45: thiết kế 
nhiều biệt thự, cửa hàng ở Hà Nội, Nam Định và Lạng Sm. 
Nguyễn Cao Luyện đã cùng với văn phòng của mình thiết kế 
các biệt thự và nhà ở tại phố Lý Thường Kiệt, Hàn Thuyên, 
Phan Huy Chú, Đội Cấn, Thuyền Quang, trong đó khá tiêu 
biểu là biệt thự ở đường Lý Thường Kiệt (hiện là đại sứ quán 
Cuba). Hai tác phẩm đầu tay của ông hiện còn là một bệnh 
viện nhỏ và một trường học tư thục 2 tầng tại phố Ngõ Trạm 
và Phùng Hưng, Hà Nội. Giai đoạn 1936 - 39: đưa ra các 
phương án nhà ở kiểu "ánh sáng” dành cho dân nghèo, toà 
nhà tại đường Nguyễn Thái Học (nay là trụ sở Liên hiệp Hợp 
Lác xã Việt Nam), toà nhà số 7, Thuyền Quang. 215 Đội Cấn 
và 3ã Bà Triệu. Từ sau 1954, trực tiếp chỉ đạo và tham gia 
thiết kế Hội trường Ba Đình, khu biệt thự Trung ương ở Hồ 
Tây và nhà triển lãm 25 năm thành lập nước Việt Nam Dân 
chủ Công hoà tại Bạch Mai, Hà Nội, trụ sở Lý ban Nhân dân 
tỉnh Nghĩa Lộ (1960). Bảo tàng Cổ vật Nam Định (1975). 
Công trình của ông đạt tới sự kết hợp nhuấn nhuyễn giữa 
đân tộc và hiện đại. Sách đã in: “Từ những mái tranh 
cổ truyền”(1977), "Chùa Tây Phương - một công trình kiến 
trúc cổ độc đáo” (1987). Thứ trưởng Bộ Kiến trúc từ năm 
1954, cố vấn Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Giải thưởng Hồ Chí 
Minh (1996). 


NGUYÊN CHÁNH (1914 - 57), nhà hoạt động cách 
mạng và quân sự. Quê: xã Tịnh Hà, huyện Sơm Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi. Tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
từ J929, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1931). Nhiều 
lần bị thực dân Pháp bắt giam và đưa đi đày. Từ 1936 đến 
I939, tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ; năm L945, 
tham gia lãnh đạo đội du kích Ba Tơ, bí thư Tỉnh uỷ Quảng 
Ngãi, bí thư Liên tỉnh uỷ Quảng Ngãi - Bình Định, tham gia 
lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Ngãi. 
Từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1950, uy viên trưởng 
quốc phòng Miền Nam Trung Bộ. phó bí thư Khu uỷ kiêm 
chính uỷ Khu V. Từ 1951 đến 1954, là bí thư Liên khu uỷ, 
chính uỷ kiêm tư lệnh Liên khu V, Chỉ huy Chiến dịch Tây 
Nguyên giải phóng Kon Tum, đánh thắng trận Án Khê, phá 
tan cuộc hành bình Atlăng của Pháp, phối hợp với Chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Từ 1954 đến 1955, lãnh đạo việc chuyển quân 
tập kết ra Bắc của bộ đội Liên khu V. Năm 1956 là phó tổng 
tham mưu trưởng. Từ 1957, chủ nhiệm Tổng cục Cán bộ 
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Quận đội Nhân dân Việt Nam. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khoá II. Huân 
chương Hồ Chí Minh (2002), huân chương Độc lập hạng 
nhất. huân chương Quân công hạng nhì và nhiều huân 
chương cao quý khác. 

NGUYÊN CHÁNH SÁT (tự: Bá Nghiêm: hiệu: Tân 
Châu; bút hiệu: Du Nhan Tử, Vĩnh An Hà: 1869 - 1947), nhà 
giáo. nhà biên dịch. nhà báo Việt Nam. Quê: huyện Tân 
Châu, tính Châu Độc (nay thuộc tính An Giang). Dạy chữ 
Hắn tại các trường tư thục ở Nam Bộ. Tham gia viết báo bằng 
chữ Quốc ngữ, là một trong những người đầu tiên làm báo 
Quốc ngữ; chủ bút tờ "Nông cổ mín đàm”. Dịch nhiều tiểu 
thuyết, tuồng của Trung Quốc ra chữ Quốc ngữ: "Giane hổ 
nữ hiệp”, “Nhạc Phi điển nghĩa", '*Tiết Định Sơn", "Phi Kiếm 
kì hiệp”... Soạn “Việt Nam Lê Thái Tổ" (1929) và cuốn sách 
giáo khoa “Huấn từ cách ngôn” dùng cho các trường sợ học... 
Về sáng tác, Nguyễn Chánh Sắt vẫn sử dụng lối viết truyện 
chí, để tài nghĩa hiệp, trung hiếu. Những tiểu thuyết tiêu biểu: 
“Nghĩa hiệp kì duyên", “Gái trả thù cha”, “Tình đời ấm 
lạnh”, ' “Tài mang tương đô”, “Một đôi hiệp khách”, ' “Trinh 
hiệp lưỡng m†.... Nguyễn Chánh Sắt trở thành nhà văn Nam 
Bộ nổi bật có công thúc đẩy thể loại tiểu thuyết ở thời kì phội 
thai tiến lên một bước. 

NGUYỄN CHÍ DIỀU (1908 - 39), chiến sĩ tiền bối trong 
phong trào Cộng sản Việt Nam. Quê: làng Thành Tiên, xã 
Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 
1925, học Trường Quốc học Huế, bị đuổi vì vận động bãi 
khoá đòi thả Phan Bội Châu. Gia nhập Tân Việt Cách mạng 
Đảng, xứ uỷ viên Trung Kỳ (1928): năm 1929, vào Nam Kỳ 
hoạt động. Năm 1930, tham gia thành lập Đông Dương Cộng 
sản Liên đoàn. Bí thư Tĩnh uỷ Gia Định. Tháng 10.1930, bị 
bắt. Trong tù có biệt danh là "Trọng Lớn” để phân biệt với 
“Trọng Con” là Lý Tự Trọng. Bị kết án khổ xai chung thân và 
đày ra Côn Đảo. Năm 1936, ra tù, về hoạt động tại Huế, lãnh 
đạo phong trào Mặt trận Dân chủ ở Huế và Trung Kỳ. 

NGUYÊN CHÍ THANH (914 - 67), nhà hoạt động nổi 
tiếng của Đảng Cộng sản và nhà quân sự Việt Nam. Đại 
tướng (từ 1959). Quê: làng Niêm Phò. huyện Quảng Điển, 
tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tham 
gia cách mạng từ 1934. Gia 
nhập Đảng Cộng sản Đông 
Dương (1937), bí thư Tỉnh uỷ 
Thừa Thiên (1938). Nhiều 
lần bị Pháp bắt giam (1938 - 
43). Uy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương, bí thư Xứ uỷ 
Trung Bộ. uỷ viên Uỷ ban 
Dân tộc Giải phóng Việt 
Nam (8.I945), được cử vào 
Tổng bộ Việt Minh. Bí thư 
Tỉnh uỷ Thừa Thiên, bí thư 
Phân Khu uỷ Bình - Trị - 
Thiên (1946 - 48), bí thư Khu 





Nguyễn Chí Thanh 

uỷ Khu IV (1948 - 50). Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân 
đội Nhân dân Việt Nam, phó bí thư Tổng Quân uỷ (J950 - 
61). Uỷ viên Bộ Chính trị khoá II, II; uỷ viên Ban Bí thư 
khoá HI. Những năm 1961 - 64, phụ trách công tác nông 
nghiệp của Ban Chấp hành Trung ượng Đảng. Đại biểu Quốc 


hội khoá TÏ, uỷ viên Hội đồng Quốc phòng. Phụ trách Trung 
trơng Cục Miền Nam, kiêm chính ny Quân Giải phóng Miền 
Nam (1965 - 67): có nhiều đóng góp trong cuộc Kháng chiến 
chống Mĩ cứu nước. Có nhiều bài viết và tác phâm lí luận 
quân sự và chính trị như: ''Ciương cao hơn nữa ngon cờ lãnh 
đạo của Đảng. rèn luyện lập trường, tư tưởng vô sản của 
chúng ta”, '“Đảng ta lãnh đao tài tình chiến tranh nhân dân và 
xày dựng lực lượng vũ trang nhân đản”, '“Những bài chọn lọc 
về quản sự”, “Chông chủ nghia cá nhân",vv, Huản chương Hồ 
Chí Minh. huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao 
quý khác. 

NGUYÊN CHÍCH (1382 - 1448), võ tướng trong cuộc 
Khởi nghĩa Lam Sœm chống Minh đầu thế kỉ L5. Quê: thôn 
Mạc. huyện Đông Sơn, tình Thanh Hoá. Nhà nghèo, mồ côi 
từ nhỏ. Trona thời kì giạc Minh xâm lược, ông lập căn cứ 
khởi nghĩa ở vùng núi Hoàng Nghiêu trong huyện. Năm 
1420, pia nhập nghĩa quân Lam Sơn, Cuối 1424, öng đề ra kế 
hoạch chuyền căn cứ từ phía tày Thanh Hoá vào Nghệ An 
được Lé Lợi chấp nhận. Cuôi 1427, chặn giặc ở Lê Hoa 
(Hà Giang). Sau cuộc chống Minh tháng lợi. là tổng quản 
Tàn Bình và Thuận Hoá. nhiều lần đánh tan quân Chămpa 
xám lược, 

NGUYÊN CÔNG HÀNG (tự: Đại Thanh: hiệu: Tĩnh 
Trai: 1680 - 1732). nhà thơ Việt Nam. Quê: xã Phù Chẩn, 
huyện Đóng Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay thuộc huyện Từ Son, 
tính Bắc Ninh). Đỗ Tiến sĩ năm I700. Làm quan đến chức 
thượng thư, Tham tụng, được phong tước sóc quận công. 
Giúp Trịnh Cương chấn chỉnh lại chế độ thuê khoá, điển địa, 
tổ chức hành chính các cấp, giáo đục và thi cử. Ông là người 
cươna neh), trung thực. có tài trị nước nên thường bị đềm pha. 
Năm 1732. bị Chúa Trịnh Giang piáng chức rồi tìm cách bức 
tử. Đến đầu dời Cảnh Hìmg (1740 - 86), mới được minh oan 
và truy phục chức cũ. 

_Ngupyên Công Hãng từng làm chánh sứ sang Trùng Quốc, 
đã để lai tập thơ đi sứ '“Tính sà kỉ hành” gồm những bài thơ 
tả tình. vịnh cảnh, thù tiếp sứ bộ Triều Tiên... Thơ Nguyễn 
Công Hãng “có khí cách thanh nhã, trôi chảy, đáng đọc” 
(Phan Huy Chú), đề cập đến trách nhiệm của người cảm 
quyền. đến truyền thông văn hiến và vận mệnh của đất nước. 
Ông còn viết về nếp sống chất phác, đức tính giàu tín nghĩa 
của quê hương xứ sở Đại Việt. 

NGUYÊN CÔNG HOAN (1903 - 77), nhà văn Việt Nam. 
Quê: làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tính Hưng Yên. Sỉnh 
trướng trong một gia đình Nho học, quan lạt, tốt nghiệp 
Trường Nam sư phạm năm [926 và dạy học cho đến khi Cách 
mạng tháng Tám thành công. Trong thời gian ấy, vẫn viết 
truyện đăng báo. xuất bản sách, đều đặn như một nhà văn 
chuyên nghiệp. Sau Cách mạng, chí hoạt động văn học. Tác 
phẩm gồm 200 truyện ngắn, gần 30 truyện dài, một tập hồi 
kí. một tập phông vấn và nhiều tiểu luận văn học. 

Có thể nói Nguyễn Cóng Hoan là ngọn cờ đầu của văn học 
hiện thực phê phán Việt Nam, từ năm 1920 với những 
“Truyện thế gian” ong Tản Đà thư cục và nhất là những 
truyện đăng trong mục “Việt Nam nhị thập thế kì xã hội ba 
đào kf` trên “An Nam tạp chế” (khoảng 1928 - 31). Ông bắt 
đầu nổi tiếng với tập truyện ngắn “Kép Tư Bền"” (1935). 
Nguyễn Công Hoan đến với chủ nghĩa hiện thực bằng văn 
học trào nhúng. Từ những truyện đầu tiên, ông đã tìm đề tài 
(rong những người nghèo khổ, cùng khốn của xã hội. Đa số 
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nhân vật phản diện của ông đều thuộc tầng lớp thượng lưu 
giàu có và quan lại, cường hào. Toàn những cánh xấu xa, bí 
ổi, những chuyên bất công, ngane ngược, những con người 
phê tớm, đáng khinh bí. Nguyễn Công Hoan tạo ra những 
tình huông bất ngờ. rồi phá lên cười và làm cho người khác 
cười theo, nhưng ngẫm lại thật thương tâm đau Xót. Trong 
thời kì Mặt trận Dân chủ, nhờ ảnh hưởng của các phong trào 
quần chúng khắp nòng thôn và thành thị, Nguyễn Công Hoan 
mới có những cuốn tiểu thuyết như “Có làm công” (1936), 
“Rước đường cùng” (1938), “Cái thủ lợn” (1939) là những 
thành tựu vữna vàng nhất của ông. Nổi bật hơn cả là “Bước 
đường cùng, vừa ra đời đã bị chính quyền thực dân và Nam 
triều cấm tàng trữ và li hành (x. “Bước đường cùng”). Sau 
Cách mạng, xuất bản nhiều truyện dài về địa chủ và nông đân 
như “Tranh tôi tranh sáng” (1956), “Hỗn canh hỗn cư" 
(1961), “Đống rác cũ” (1963). Tác phẩm về sau này đáng chú 
ý nhất là cuốn hồi kí '“Đời viết văn của tôi” (1971) rất thành 
thực, không tô điểm cho mình, có kbí còn nhấn manh một số 
nhược điểm của mình và của bạn bè, đồng nghiệp. Cuốn 
“Hỏi chuyện các nhà văn” (1977), “Nhớ và ghí” (1978), 
những bài tiểu luận về Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thiện Kế, 
Tú Xương, Tản Đà, Tú Mỡ, chứng tỏ Nguyễn Công Hoan có 
một trí nhớ tốt, đã cung cấp nhiều ý kiến xác đáng, nhiều 
nhận xét tế nhị và nhiều tư liệu quý giá về giai đoạn văn học 
cận đại và hiện đại, 

Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996) về cụm tắc phẩm '*Nông 
dân và địa chủ”, “Tranh tối tranh sáng”, “Hồn canh hồn cư”, 
“Kép Tư Bền”. “Bước đường cùng”, '““Tuyển tập truyện ngắn 
Nguyễn Công Hoan". 

NGUYÊN CÔNG HUỆ (thế kỉ 15). tổ sư nghề tạc tượng 
gỗ. Quẻ: làng Báo Hà, huyện Vĩnh Lại (nay là huyện Vĩnh 
Bảo, Hải Phòng). Nhà nghèo, học chạm gỗ và tạc tượng, 
truyền nghề cho dân làng. Từ đấy Báo Hà có nghề tạc tượng 
nổi tiếng. Thế ki 18, làng này có Tô Phú Vương được mời lẽn 
kinh đô Thăng Long tạc ngai vàng và tượng Phật. Hiện nay, 
tượng Nguyễn Công Huệ được đân Bảo Hà thờ phụng. 

NGUYÊN CÔNG TRỨ (ty: Tôn Chất; hiệu: Ngộ Trai: 
biệt hiện: Hy Văn; I77§ - 1858), triểu thân, nhà thơ Việt 
Nam thời Nguyễn. Què: làng Uy Viên, huyện Nghĩ Xuân, 
trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh). Đỗ Giải nguyên 
I8§19, làm quan dưới triển Nguyễn (Minh Mạng, Thiệu Trị, 
Tự Đức), đến chức phủ đoãn. Trong 28 năm làm quan, bị 
giáng chúc 5 lần. Đã đem quân đánh dẹp mót số cuộc khởi 
nghĩa của nông dân. Có công lớn trong việc khai hoang lấn 
hiển ở Quảng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh 
Bình. Thành công nhất là lập nên hai huyện Tiền Hải, Kim 
SŠm. Được nhân dàn quanh vùng lập đền thờ khi còn sống. 


Sáng tác nhiều thơ Nôm theo thể thơ đường luật và ca trì. 
Thơ óng là cuộc đời và tâm trang về cảnh nhà nghèo, làm 
quan thanh liêm, tận tuy với tiêu đình, nhìmg lại bị giềm pha 
nẻn thăng giáng thât thường. Nội dung thơ phong phú, đa 
dạng, than cảnh nghèo, vạch trần nhàn tình thế thái, đề cao 
chí nam nhị, ca ngơi thứ cầm kì thi tu Những bài cuối đời 
tố cáo xã hội phong kiến lọc lừa, bạc bẽo, Nguyễn Công Trứ 
không đấm phủ nhận các nguyên lí của Nho giáo (quân thần 
phụ tử), nhưng tỏ một thái độ ngất ngưởng, thách thức cóng 
nhiên dư luận; thơ nói chuyện đời thì thâm thuý; nói chuyện 
lí tưởng thì phấn chăn, hào hùng; nót chuyện ăn chơi thì trữ 
tình, phóng túng. Nguyễn Công Trứ là người nâng ca trù 
thành thể thơ thuần Việt dùng cho mọi đề tài. 
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N NGUYÊN CƯTRINH 





NGUYÊN CƯ TRINH (hiệu: Đạm Am; 1716 - 67), danh 
sĩ, nhà thơ thời chúa Nguyễn. Quê: huyện Thiền Lộc, phủ 
Đức Quang, trần Nghệ An (nay là huyện Can Lộc, tính Hà 
Tĩnh), san đời vào xứ Thuận Hoá. nay là Thira Thiên - Huế. 
Đỏ Sính đó, làm quan cho chúa Nguyên đến chức tào vận sứ, 
tước nghi biểu hầu. Có tài thao lược, từng tham gia đánh giặc 
Đá Vách ở Quảng Ngãi, Cố công lớn trong việc khai phá và 
mở rộng dải đất phía nam. 

Tác phẩm: thơ Nôm “Sãi vãi`, gồm 680 câu theo thể nói lối 
tuổng đồ, vần liền nhau, chen vần trắc và vần bằng đều đặn, 
cáu không hạn định số tì, trừ kh: phải đối. Thể này trước đó 
chưa truyện Nôm nào sử dụng. Nội dung để cao Nho giáo, 
châm biếm Phật giáo. '“Sãi vãi” là điển hình về ảnh hướng của 
ca khúc dân gian vào sáng tác văn chương ở Đảng Trong thế 
kí 17, 18. Thơ chữ Hán có 'ˆˆĐạm Am thi tập” (mót phần được 
chép trong “Phí biên tạp lục”. “Kiến văn tiểu lục” của Lê 
Quý Đôa và “Nam hành kí đắc tập” của Phạm Nguyên Du). 

NGUYÊN CỬU VÂN (? - 2), triều thần thời chúa Nguyễn 
thế ki I8. Tổ tiên ở huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, trấn 
Thanh Hoá (nay thuộc huyện Hà Trứng, tỉnh Thanh Hoá) 
theo Nguyễn Hoàng vào khai khẩn xứ Thuận Quảng. Ông nội 
là Nguyến Cửu Kiểu giúp chúa Nguyễn Phúc Tần (Ió19 - 87) 
chống quản Trịnh. Năm 1708. Nguyễn Cứu Vận giữ chức 
chánh thống Cai cơ, giúp vua Campuchia là Nặc Ông Yên 
chống lại Nặc Ông Thâm (được Xiêm giúp sức) chiếm lại 
thành Lovech. Nguyễn Cửu Vân tổ chức khai thác vùng Vàm 
Cỏ Tây, cho di dân lập ấp, hình thành nhiều xóm làng mới ở 
Tân An (Long Án). Khi mất được truy phong tước Vân 
Tnrờng hảu. 


NGUYÊN DANH PHƯƠNG (tên thường gọi: Quận Hẻo; 
2 - 1751), thủ lĩnh trong phong trào khơi nghĩa nông dân 
chống chính quyền L£ Trịnh giữa thế kí L§, Qué: xã Tiên Sơn, 
huyện Yên Lạc, phủ Tam Đới, trấn Sơn Tây (nay là huyện 
Vên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Tham gia cuóc nổi đày Đồ Tế ở 
Yên Lạc, bị thất bại. Năm 1740, tổ chức khởi nghĩa. lập căn 
cứ ở Thanh Lanh, Ngọc Bội, vùng Tam Đảo và Úc Kỳ (huyện 
Phú Bình, tĩnh Thái Nguyên). Lúc này, số quân lèn tới hàng 
vạn ñeười, hoạt động ở các trần Sơn Tay, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang trone hơn 10 năm. Đầu năm [ 751, bị quân triều đình 
tiến cóng quyết liệt, nhiều đồn trại bị thất thỦ, ông bị bắt và 
bị chém. 

NGUYÊN ĐU (tên chữ: Tố Như, hiệu: Thanh Hiên; 
[766 - 1820), nhà thơ Việt Nam. đanh nhân vần hoá thế giới. 
Quê: xã Tiên Điền, huyện Nghị Xuân, phú Đức Quang, trấn 
Nghệ An (nay là huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Con 
Nguyễn Nghiễm, tể tướng trểu Lê. Mẹ là Trần Thị Tần, vợ 
thứ ba, người Kinh Bắc. Mồ còi cha me lúc còn nhỏ, ở với anh 
là Nguyễn Khản. Học giỏi, thí đỗ Tam trường (1783), sau đó 
theo bố nuới họ Hà, giữ chức quan võ ở Thái Nguyên, Khi 
Tây Sơn ra Bắc Hà (1786), Nguyễn Du về quê vợ ở Thái: Bình, 
ở đó 10 năm, sau về Nghệ Án, Năm 1802, Gia Long lên ngôi, 
ông ra lầm quan với nhà Nguyễn, đến chức tham tri Bộ Lễ. 
Có đi sứ Trune Quốc. Tác phẩm: 3 tập thơ chữ Hán ('“Thanh 
Hiên tiền hậu tập”, “Nam trung tạp ngâm”, “Bác hành tạp 
tục”), “Truyện Kiểu”, “Văn chiêu hần” (tức “Văn tế thập loại 
chúng sinh”), “Văn tế sông hai có gát Trường Lưu”, và bài 
“Thác lời trai phường nón”. Tbơ chữ Hán của Nguyễn Du đều 
là thơ kí thác tâm sứ, kể cả thơ làm khi đi sứ, Nguyễn Du than 
thở cho mình có tài văn chương mà chịu sống nghèo khổ: từ 
đó ông thương tất cả những người tài hoa mà bạc mệnh, 
những người vì miếng cơm manh áo mà vất vả long đong, 
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cuối cùng thương cả kiếp người, từ những VỊ quan to có 
quyền thế, cho đến cm bé mồ côi. '“"Truyên Kiểu” cũng được 
sáng tác theo mạch đó: tài mệnh ghen ghét nhau, phận đàn bà 
là tôi nghiện. Chí có bài '“Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu” 
và bài “Thác lời trai phường Nón) là văn chơi, Nguyên Dù là 
nhà thơ nhân đạo chủ nghĩa bác nhất của Việt Nam ở thế kì 
L9. Với trình độ xứ dụng ngôn ngữ dán tộc điều luyện tuyệt 
vời, “Truyện Kiều” đã trở thành mội tíc phẩm bất hủ, xưa nay 
truyền tung, Xt. “Truyện Kiểu " 

NGUYÊN DUY CUNG () - 1855), nhà văn Việt Nam, sĩ 
phu yêu nước trong phong trào Cần vương. Quê: huyện Sơn 
Tịnh, tính Quang Ngãi. Làm án sát tỉnh Bình Định. Năm 
I88S, khi Lê Trung Đình và Nguyên Tự Tàn lãnh đao nhân 
đản hưởng ứng Chiếu Cần vương, đánh thành Quảng Ngãi 
nhưng bị phản bội và bị bát, Ngnyễn Duy Cung đã đem quân 
cứu viện, Việc không thành, trở về Bình Định tiếp tục chống 
Pháp dưới sự lãnh đạo của Mai Xuân Thưởng. Khi Pháp đánh 
vào Quy Nhơn, Nguyễn Duy Cung đã anh dũng chòng cự, bị 
bát và sau đó bị xử bắn. Trong thời gian bị giam trong ngục. 
đã căn ngón tay lấy mán viết “Hịch kêu gọi chống Pháp” 
bằng chữ Hán, lời lẽ rất kiên quyết, hào hùng; bài hịch đã có 
tác dụng động viên chiến đấu rât lớn trong thời ø1an đó. 

NGUYÊN DUY HIỆU (184? - 87), nhà thơ Việt Nam, sĩ 
phu yêu nước trong phong trào Cần vương. Quê: huyện Diên 
Phúc, phủ Điện Bàn, trấn Quáng Nam (nay là xã Cẩm Hà, thị 
xã Hội An, tỉnh Quảng Nam). Đỗ Phó bảng (1879). Làm 
quan tới chức hồng !ô tự khanh. Năm J§82, là thầy của LĨng 
Đăng tức vua Kiến Phúc. Trước chính sách thoả hiệp với Pháp 
của triều đình Huế, đã từ quan về quê lập nghĩa hội, chuẩn bị 
đánh Pháp. Năm 1885, hưởng ứng Chiêu Cần vương, cùng 
Nguyễn Hàm chiến đấu ở vùng sông Thu Bồn, Ả¡ Thìa và 
Trường Phục, gây cho Pháp nhiều tổn thất. Năm 887, phối 
hợp với nghĩa quân Quang Ngãi chống quản của Việt gian 
Nguyễn Thân, cùng năm đó bí Pháp bát giải về Huế, Nguyễn 
Duy Hiệu đã dũng cảm nhận hết trách nhiêm về mình để Nguyễn 
Hàm khóng bị tôi. Bị từ hình. Nguyễn Duy Hiệu để lại mòi ít thơ. 
trone đó có bài "Lam hình thời tác” làm trước lúc bị xử chém, lời 
lẽ đầy khí phách. 

NGUYÊN DUY TRTNH (1910 - 85), nhà hoạt động Đảng 
Công sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Nahi Thọ (nay là 
xã Phúc Thọ), huyện Nghị Lc, tỉnh Nghệ An. Tham gia 
Đảng Tân Việt rồi gia nhập Đảng Cộng sản Đóng lương 
(1930). Từ 1932 đến 1945, bị thưc dân Pháp bất nhiều lần và 
giam giữ ở các nhà tù Côn Đảo, Kon Tum. Ra tù, tham gìa 
khởi nghĩa giành chính quyền ở Vinh và Huế (8.1945). Lần 
lượt giữ các chức: thường vụ Xứ uỷ, phó chủ tịch Uỷ ban 
Hành chính Trune bộ, bí thư Liên Khu nÿ V kiêm chủ tịch Uỷ 
ban Kháng chiến Hành chính Miền Nam Trung Bộ 
(L946 - 54), uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các 
khoá II -V; được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng (955 
và 1976); uy viên Bộ Chính trị khoá Ï] (bổ sung 1956) khoá 
[H, IV (1956 - 82); bộ trưởng Phủ Thủ tướng (4.958), chủ 
nhiệm Uy ban Kế hoạch Nhà nước (12.1958): phó thủ tướng 
Chính phủ kiêm chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước 
(1960) và kiêm chỉ nhiệm Uy ban Khoa học Nhà nước 
(1.1963); phó thủ tướng Chính phủ kiêm bộ trường Bộ Ngoại 
giao (1.1965 - 80); uỷ viên Hội đồng Quốc phòng 
(1960 - 71). Thay mật Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
kí Hiệp định về chấm đứt chiến tranh, lập lại hoà hình ở Việt 
Nam (Pari, 27.1.1972). Đại biểu Quốc hội các khoá I - VI. 
Huân chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. 


NGUYỄN ĐÌNH NGHỊ ỈN 





NGUYÊN DỮ (thế kỉ 16), nhà văn Việt Nam. Quê: Gia 
Phúc, Hồng Châu, nay là xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, 
tỉnh Hải Dương. Từng thi Hội. làm trí huyện một năm, rồi ẩn 
đật suốt đời. ' “Truyền kì mạn lục” của ông do Hà Thiện Hán 
để tựa (1547), Nguyễn Thế Nghi, người cùng thời, dịch ra 
Nôm, Nguyễn Bỉnh Khiêm. là thầy học, phủ chính. “Truyền 
kì mạn lục” trở thành “thiên cổ kì bút”. Sách gồm 20 truyện, 
mỗi truyện có lời bình. sáng tạo trên cơ sở những tích truyện 
cũ của Việt Nam nhằm phản ánh hiện thực xã hội thế kỉ L6. 
Những yếu tố thần lịnh, hoang đường trong tác phẩm là ảnh 
xa thế giới con người. Có truyện vạch trần chế độ chính trị 
dcn tối. hủ bại, đả kích hôn quân, bạo chúa, tham quan, 
nhũng lại, đổi phong bại tục; có truyện phơi bày cảnh ngộ 
con người bị chà đạp, hà hiếp, gián tiếp phản ánh sự phẫn nộ 
của quần chúng trước bạo lực, cường quyển... tiếp nối sâu 
rộng hơn khuynh hướng phê phán xã hội được gợi mở từ 
Nguyên Bính Khiêm. Lại có truyện nói đến quyền sống con 
người, bảo vệ hạnh phúc gia đình, nêu cao phẩm chất phụ nữ, 
cảm thông nỗi bí thảm của tình duyên dang dở hoặc bài xích 
thói tình dục sĩ mê của bọn người truy lạc, bọn lái buôn hãnh 
tiến... Một số truyện khắc hoạ chân dung kẻ sĩ ẩn dật, thoát 
li, lấy nguyên mẫu từ cuộc đời tác giả. 

`*Truyền kì mạn lục” có nhiều thành tựu đặc sắc về nghệ 
thuật dựng truyện, dựng nhân vài, kết cấu và hành văn. Tác 
giả vượt qua hình thức kể truyện cổ truyền mà vươn tới hình 
thức mới, kết hợp tự sự trữ tình với miêu tá tính cách, nội tâm 
nhân vật. Văn xuôi xen lẫn văn biển ngẫu và thơ ca; lời súc 
tích. hài hoà. '"Truyền kì mạn lục” là tập truyện ngắn văn học 
đầu tiên đạt giá trị cổ điển. 

NGUYÊN DỤC TÔNG x. Tự Đức. 


NGUYÊN DƯƠNG HƯNG (? - 1737), thủ lĩnh cuộc khởi 
nghĩa nông đân chống chính quyền Lê - Trịnh. Vốn là một 
nhà sư. Năm [737, ông tập hợp lực lượng lập căn cứ ở Tam 
Đảo, bị quân Trịnh do Nguyễn Bá Lâm chỉ huy đánh bại. Là 
một thủ linh của phong trào nông dân đầu tiên ở Đàng Ngoài. 

NGUYÊN ĐĂNG (1576 - ?), nhà thơ Việt Nam. Quê: 
làng Đại Toán, tục gọi làng Tỏi (nay thuộc huyện Quế Võ, 
tính Bắc Ninh). Đỗ Tứ nguyên (đỗ đầu 4 kì th), làm quan đến 
chức thị lang, tước hấu. Học vấn uyên báe, nổi tiếng về thơ 
luật và phú. Trong triều, ngoài nội, văn chương Nguyễn Đăng 
thường vượt hơn người. Khi đi sứ (1613), qua thăm chùa Phi 
Lai, Nguyễn Đăng làm bài “Ph\ Lai tự phú” (Phú chùa Phi 
Lai), người Phương Bắc thán phục, thi nhau truyền tụng. 
Có giả thuyết cho rằng ông là tác giả truyện “Lãm tuyển kì 
ngộ”. Thợ hiện còn khoảng vài chục bài, hấu hết là thơ đi sứ, 
viết khi ngâm vịnh dọc đường, tặng đáp, xướng hoạ với nhân 
sĩ Phương Bắc, sứ Triểu Tiên, vv. Lời thơ điển nhã, giàu 
cảm xúc. 


NGUYÊN ĐĂNG THỊNH (tên chữ: Hương; hiệu: Chuyết 
Trai; thể ki 18), nhà thơ Việt Nam. Quê: xứ Thuận Hoá (nay 
là Thừa Thiên ~ Huế). Năm 14 tuổi, đã nổi tiếng hay chữ, đỗ 
Hương cống năm 1721, làm trí huyện Hương Trà, sau được 
cử làm thị giảng Đông cung, thăng Lễ Bộ kiêm Lại Bộ. Tác 
phẩm có: “Hiệu tần thi tập”, '"Chuyết Trai văn tập”, “Chuyết 
Trai vịnh sử tập” (đều bị thất lạc). 

NGUYÊN ĐÌNH CHIỂU (hiệu: Trọng Phủ; thường gọi: 
Đỏ Chiểu; 1822 - 88), nhà thơ yêu nước Việt Nam. Quê: Thừa 
Thiên - Huế. Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Thới, huyện Bình 
Dương, tỉnh Gia Định (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Đỗ 
Tú tài năm 1843; năm 1848 ra Huế chờ thị hương nhưng được 


tín mẹ mất đã về nhà chịu 
tang, trên đường về bị rnù, 
Từ đó làm nghề dạy học, 
bốc thuốc và sáng tác thơ 
văn. Thơ vàn Nguyễn Đình 
Chiểu đều bằng chữ Nôm và 
là hiện tượng hết sức độc 
đáo. Những tác phẩm đầu 
tay là truyện thơ ''Dương Từ 
Hà Mậu” và "Lục Vân 
Tiên”, nêu cao đạo làm 
người chân chính, nghiêm 
khác phê phán những suy 
thoái về đạo lí và nhân 
phẩm. Khi Pháp đánh Gia 
Định, ông đã sáng tác văn thơ đánh địch, ca ngợi dũng khí 
chiến đấu của các nghĩa sĩ. Tác phẩm chính: “Văn tế nghĩa sĩ 
Cần CGiuộc”, "Văn tế Trương Định”, ' Thơ điểu Trương Định”, 
“Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh”, '"Thơ điếểu Phan Công 
Tòng”, “Thảo thử hịch”, "Ngư Tiểu y thuật vấn đáp”, "Ngư 
Tiểu y thuật vấn đáp” đã tổng kết kinh nghiệm bốc thuốc 
chữa bệnh nhưng vẫn ấp ủ lòng yêu nước thiết tha và tin 
tưởng đất nước được giải phóng. Thơ văn Nguyễn Đình Chiều 
là lương tri của người trí thức yêu nước. Lời thơ mộc mạc, 
giản dị nhưng sôi nổi, đầm thắm. Tác phẩm được truyền tụng 
là “Lục Vân Tiên” (x. “Lục Ván Tiên ”). 

NGUYÊN ĐÌNH KIÊN (hiệu: Hi Cao; J882 - 1941), 
nhân sĩ trong phong trào yêu nước đầu thế kỉ 20. Quế: xã 
Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Độ Tú tài nên 
thường gọi là Tú Kiên. Năm 1908, bị bất khi đang tham gia 
phong trào chống thuế Trung Kỳ và bị đầy ra Côn Đảo. Năm 
J910, vượt ngục về đất liền và sang Trung Quốc hoạt động. 
Bị bắt tại Thượng Hải và bị đày ra Côn Đảo lần thứ hai. Sau 
khi ra tù, ông tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia thành 
lập Đảng Tân Việt. Năm 1929, bị bất và bị giam tại 
Khám Lớn Sài Gòn. Năm 1933, bị quản thúc tại quê cho đến 
lúc mất. 

NGUYÊN ĐÌNH NGHỊ (1883 - 1947), nhà soạn kịch bản 
chèo Việt Nam. Quê: làng Thuy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh 
Hưng Yên. Là người khởi xướng phong trào chèo cải lượng 
và lập gánh hát riêng. Trong kịch bản, Nguyễn Đình Nghị mở 
rộng đối tượng miêu tả như cổ đạo, chú khách, me tây... nên 
đã góp phần làm phong phú thêm hình ảnh xã hội của chèo; 
ông có tinh thần yêu nước, từng bị thực dân Pháp bắt giải tán 
gánh hát và bắt giam vì tội dựng vở điển mang nội dung 
chống đối. Tác phẩm gồm hàng chục kịch bản với để tài 
phong phú: lịch sử (“°Vụ án Hà Thành, '"*Cưỡi đầu voi dữ”...); 
dã sử (“Chúa Chổm"”, “Tổng Cóc”,..); tôn giáo (°Alêxừ', 
“Tam tổ thánh hiển”... ); tâm lí xã hội (“Già kén kẹn hom”, 
“Đáng đời cô ả”..); chuyển thể truyện Nôm (Kiểu bán 
mình”, “Tống Trân - Cúc Hoa”...); đặc biệt là phê phán thói 
hư tật xấu trong xã hội (“Năm trận cười”, “Quá chơi nên nỗi”, 
"Khôn có giống ”...). 


Về mặt nghệ thuật, Nguyễn Đình Nghị đã có công đưa 
nghệ thuật chèo ra khỏi tình trạng nghệ thuật hỗn tạp của 
chèo văn minh, chuyển chèo từ vãn học truyền miệng sang 
văn học thành văn, đặt cơ sở cho việc xây dựng chèo hiện đại. 
Song với chủ trương tiếp thu khuynh hướng tả thực của kịch 
nói phương Tây, bỏ hình thức múa và nhiều thủ pháp biểu 
hiện ước lệ của nghệ thuật chèo truyền thống nên đã làm mất 
đi nhiều nét hay của lối diễn truyền thống. 





Nguyễn Đình Chiểu 
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NGUYÊN ĐÌNH THỊ (1924 - 2003 ), nhà văn Việt Nam. 
Nguyên quán: làng Vũ Thạch. Hà Nội. Sinh ở Luông Prabäng 
(Luang Prabang, Lào); khoảng năm 1930, theo gia đình về 
nước. Tham gia phong trào Việt Minh khi còn là sinh viên 
(1941), tham gia Hội Văn hoá Cứu quốc (1943). hai lần bị 
thực dân Pháp bắt giam (1942, 1944). Năm 1945, là thành 
viên Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam; sau Cách mạng 
tháng Tám, làm tổng thư kí Hội Văn hoá Cứu quốc, đại biểu 
Quốc hội; thời kì Kháng chiến chống Pháp. tham gia lãnh đạo 
Hội Văn nghệ Việt Nam; những năm 1954-89, là tổng thư kí 
Hội Nhà văn Việt Nam. Chủ tịch Lý ban toàn quốc Liên hiệp 
các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Tác giả hai bài hất 
“Diệt phát xít” và “Người Hà Nội”. Nguyễn Đình Thi có 
nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực: văn học, tiểu thuyết, thơ, 
kịch, lí luận phê bình. Về tiểu thuyết, đáng chú ý là các tập 
“Xung kích” (1951), “Vào lửa” (1966), "Mặt trận trên cao” 
(1967) và bộ tiểu thuyết dài '*Vỡ bờ" (x. “VZ bờ”). Vẻ kịch, 
có "Con nai đen”, "“Hơa và Ngắn”, “Rừng trúc”, "Nguyễn 
Trãi ở Đông Quan”. Nguyễn Đình Thị mượn tích cổ để gửi 
gắm những vấn đề của hiện tại. Những vấn để ông để xuất và 
những xung đột ông khai thác thường xoay quanh nhiều tình 
tiết phức Lạp. không đơn giản một chiều. Về lí luận phê bình. 
có hai tác phẩm “Mấy vấn đẻ văn học” (1956), “Công việc 
của người viết tiểu thuyết” (1964), trong đó ông kết hợp vốn 
hiểu biết văn hoá rộng và kinh nghiệm của người sáng lác với 
những khái quát lí luận. Nhiều bài tiểu luận có giá trị lí luận 
và vận dụng thực tiên. Về thơ, cũng có những đóng góp quan 
trọng. Các tập '*'Người chiến sĩ” (1958), “Bài thơ Hắc Hải” 
(1958). “Dòng sông trong xanh” (1974) và tuyến thơ ' Tia 
nắng" đã xác định vị trí cao của Nguyễn Đình Thi trong nền 
thơ Việt Nam hiện đại. Thơ ông gần với lời nói và mạch cảm 
nghĩ tự nhiên. Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996) về cụm tác 
phẩm “Xung kích”, '*Vào lửa", “Mặt trân trên cao”, '*Vỡ bờ”, 
*Hoa và Ngắn”. 

NGUYÊN ĐÌNH TỨ (1932 - 96), giáo sư tiến sĩ, nhà vật 
lí hạt nhân Việt Nam. một trong những người đầu tiên đặt nền 
móng cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam. Quê: xã 
Song Lộc. huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hiệu phó, chủ 
nhiễm Khoa Vật lí Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
(1972 - 75). Thứ trưởng. bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp (1975 - 86); viên trưởng đầu tiên của Viện 
Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Việt Nam; đại biểu Quốc 
hội các khoá VI - VỊH, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá LV - VHI, uỷ viên Ban Bí 
thư, uy viên Bộ Chính trị khoá VIII; uy viên Hội đổng Nhà 
nước; trưởng Ban Khoa giáo Trung ương (199] - 96). Năm 
I962, nhận bằng phát minh sáng chế của Nhà nước Liên Xô. 
Từ 1966 đến 1971, ông cùng một nhóm nghiên cứu Viện 
Nguyên tử Đupna (Dubna; Liên Xô) phát mình ra hạt stgma 
và phản hạt của nó. Giải thưởng Hồ Chí Minh (2001). 

NGUYÊN ĐÔ CUNG (1912 - 77), hoạ sĩ Việt Nam. Quê: 
làng Thư Trai, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. Sinh tại Hà Nội. 
Cha là Nguyễn Đỗ Mục. (x. Nguyễn Đó Mục). Nguyễn Độ 
Cung tốt nghiệp Trường Mĩ thuật Đông Dương khoá 
¡929 - 34, Ông nghiên cứu di sản văn hoá dân tộc qua kiến 
trúc cổ, tìm kiếm các trào lưu nghệ thuật phương Tây đầu thế 
kỉ 20. thể nghiệm khuynh hướng lập thể với mong muốn tạo 
sắc thái mới cho hội hoa. Năm 1940, đi Nhật tìm hiểu nghệ 
thuật sợn mài Nhật Bản, Từ 1941, vẽ các tranh "Cổng thành 
Huế", '“*Cổng làng ”(bột màu), '"Từ Hải” (khắc gỗ màu), vẽ 
tranh bìa cho tập "Xuân thu nhã tập”. Sau Cách mạng tháng 
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Nguyễn Đỗ Cung 
“Học hỏi lẫn nhau" (sơn dầu, 1960) 

Tám 1945, ông là đại biểu Quốc hội khoá ], hoại động trong 
Hội Văn hoá Cứu quốc, vẽ tranh cổ động, mẫu tiền giấy. Năm 
1947, là chủ tịch Liên đoàn Văn hoá Kháng chiến của Liên 
khu V, vẽ tín phiếu, tranh cổ động và các tranh bột màu: ''Du 
kích La Hai", '*Tiểu đội họp”, “Binh công xưởng”, “Nữ chiến 
sĩ Quảng Ngãi”. Ông khẳng định nghệ thuật phải phục vụ 
kháng chiến. phục vụ nhân dân, mở nhiều lớp về ngắn hạn, 
đào tạo được những hoa sĩ có tên tuổi về sau. Ông còn là một 
nhà nghiên cứu uyên bác, đã viết nhiều chuyên khảo về mĩ 
thuật cổ đại Việt Nam. Năm 1962, được giao trọng trách 
thành lập Viện Bảo tàng MI thuật và chỉ đạo xây dựng nhà 
Bảo tàng Mĩ thuật, đã bổi dưỡng nhiều cán bộ nghiên cứu mĩ 
thuật qua phương pháp khảo sát các di tích mĩ thuật Việt 
Nam. Từ 1960, tranh sơn dầu của ông chủ yếu vẽ về để tài 
công nhân: "Học hỏi lẫn nhau” (1960), “Công nhân cơ khí” 
(1962), “Tàn ca mời chị em đi họp thợ giỏi” (1976). Giải 
thưởng Hồ Chí Minh (1996). 

NGUYÊN ĐỖ MỤC (1866 - 1948), nhà dịch thuật Việt 
Nam. Quê: làng Thư Trai, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sơm Tây (nay 
thuộc tỉnh Hà Tây). Đỗ Tú tài Hán học. Bất đầu viết cho 
“Đông Dương tạp chí” trong mục “Gõ đầu trẻ” bàn vẻ giáo 
dục. Sau khi tạp chí này đình bản, viết cho “Trung bắc tân 
văn”, thính thoảng có bài trong rnục “Hài đàm” (nói chuyện 
khôi hài), kí tên Hì Đình, Nguyễn Văn Tôi. Ông dịch tiểu 
thuyết Trung Quốc khá nhiều, đủ loại: ái tình, xã hội, giáo 
dục, lịch sử, kiếm hiệp. Được nhiều người biết tiếng với các 
cuốn: '"Thuyền tình bể ái”, “Song phượng kì duyên” (chuyện 
nàng Chiêu Quân), “Tái sinh duyên”, “Tục tái sinh duyên” 
(chuyện nàng Mạnh Lệ Quân). "Bình sơn lãnh yến”; những 
sách này ít có giá trị văn học. Hai bản dịch có giá trị hơn là: 
“Thuỷ Hử diễn nghĩa” (I 933), "Đông Chu liệt quốc” (1933). 
Bản dịch vở tạp kịch ' Tây sương kf” của Vương Thực Phủ 
[đăng “Đông Dương tạp chí" (1913 - 14)]. Nguyễn Đỗ Mục 
phỏng dịch hơn là dịch, thính thoảng xen vào những câu tập 
Kiểu. Ông còn soạn “'Chinh phụ ngâm khúc dẫn giải” (1929). 
Không phải là nhà nghiên cứu, nên Nguyễn Đỗ Mục nhắm 
Đoàn Thị Điểm (em Đoàn Doãn Luân) với Nguyễn Thị Điểm 
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(em Nguyên Trác Luân). và cũng không đối chiếu các bản 
"Chinh phụ ngâm” khác nhau, mặc dù thời ấy Đông Châu 
(Nguyễn Hữu Tiến) đã nói bản lưu hành là của Phan Huy Ích. 

NGUYÊN ĐÔN (sinh 1918), nhà hoạt động quân sự Việt 
Nam. Quê: tỉnh Quảng Ngãi; trung tướng (J974). đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1938. Năm 1939, bị Pháp bắt 
giam rồi đưa đi an trí ở Ba Tơ; tham gia tổ chức Ủy ban Cứu 
quốc Quảng Ngãi và thành lập Tỉnh uỷ lâm thời; thắng 
3.1945, lãnh đạo Khởi nghĩa Ba Tơ, thành lập chính quyền 
cách mạng và tổ chức chỉ huy, lãnh đạo Đội Du kích Ba Tơ. 
Tháng 8.1945, lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyến ở 
Quảng Ngãi, sau đó là uỷ viên thường vụ Ban Quản chính 
Nam phần Trung Bộ: chính uỷ Mật trận Quảng Nam, chính 
uy kiểm chỉ huy trưởng Mặt trận Nam Tây Nguyên, tham 
mưu trưởng Liên khu V (1949 - 54). Trong Kháng chiến 
chống Mĩ, giữ các chức: phó tư lệnh Liên khu V, sư đoàn 
trưởng kiêm chính uỷ Sư đoàn 324 (2.1954 - 56); tư lệnh 
Quân khu [V (1956 - 60); tư lệnh Quân khu V (1961 - 65); 
Thứ trướng Bộ Quốc phòng, phó tổng tham mưu trưởng Quân 
đội Nhân dân Việt Nam, uỷ viên thường trực Quân uy Trung 
ương (1966 - 71), chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Quân đội 
(1971 - 75). Từ 978, phó Ban Thanh tra Chính phủ. Ủy viên 
dự khuyết Ban Chấn hành Trung ương Đảng Lao động Việt 
Nam khoá II, đại biểu Quốc hội khoá IV. Huân chương 
Hồ Chí Minh: huân chương Quân công hạng nhất, hạng ba; 
huận chương Chiến thắng hạng nhất và nhiều huân chương 
cao quý khác. 

NGUYÊN ĐÔN TIẾT (1831 - 86), sĩ phu yêu nước trong 
phong trào Cần vương kháng Pháp cuối thế kỉ 19. Quê: làng 
Thọ Vực. huyện Hoằng Hoá, tính Thanh Hoá. Năm 1879, đỏ 
Phó bảng, được bổ làm trị phủ. Từ quan về quê tham gia 
phong trào Cần vương. Tổ chức đánh thành Thanh Hoá và bị 
bất tháng 3.1886. Bị đày đi Lao Bảo và chết trong tù. Các con 
đều tham gia các phong trào yêu nước chống Pháp. 

NGUYÊN ĐỨC CẢNH (1908 - 32), nhà hoạt động nổi 
tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê: thôn Diêm Điền, 
huyện Thuy Anh (nay là 
thị trấn Diêm Điền, 
huyễn Thái Thuy), tỉnh 
Thái Bình. Học sinh 
Trường Thành chung 
Nam Định, tham gia 
phong trào học sinh đòi 
thả Phan Bội Châu và 
truy điệu Phan Châu 
Trinh nên bị chính quyền 
thực dđân đuổi học 
(1925 - 26). Làm ở Nhà 
in Lê Văn Tân (Hà Nội), 
tham gia nhóm Nam 
Đồng thư xã. Năm 1927, 
sang Quảng Châu dự lớp 
huấn luyện chính trị của 
Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên và trở thành hội viên của Hội. Về nước hoại 
động, là bí thư Tỉnh bộ Cách mạng Thanh niên Hải Phòng 
(2.1928). sau đó là uy viên Ban Chấp hành Kỳ bộ Cách mạng 
Thanh niên Bắc Kỳ. trực tiếp làm bí thư Khu bộ Hải Phòng. 
Tham gia thành lập Chị bộ Cộng sản đầu tiên gồm 7 người tại 
nhà số §D, phố Hàm Long, Hà Nội (3.1929) và Đông Dương 
Cộng sản Đảng (6.1929); tham gia thành lập và trở thành 
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người lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ 
(7.1929). Cùng Trịnh Đình Cừu đại điện cho Đông Dương 
Cộng sản Đảng dự hội nghị hợp nhất với An Nam Cộng sản 
Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, thành Đảng Cộng sản Việt 
Nam (đầu |930). Cuối 1930, được Trung ương cử vào công tác 
tại Vinh, tham gia thường vụ Xứ uỷ Trung Kỳ. Bị bất ở Vĩnh 
(4.1931), bị thực dân Pháp kết án rử hình và đưa lên máy chém 
tại Hải Phòng (31.7.1932). Nguyễn Đức Cảnh là một chiến sĩ 
cộng sản kiên cường, bất khuất, đã cống hiến trọn đời mình 
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân đân Việt Nam. 


NGUYÊN ĐỨC ĐẠT (tự: Khoát Như, hiệu: Nam Sơn 
Chủ Nhân, Nam Sơn Dưỡng Tẩu, Khả Am Chủ Nhân; 
1823 - 87). nhà văn, nhà giáo Việt Nam. Quê: làng Trung 
Cần, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ Án. Đỗ 
Thám hoa năm 1853. Làm quan đến tuấn phủ. Tính cương 
trực. thanh liêm, sớm từ quan về quê mở trường dạy học. 
Trường của Nguyễn Đức Đạt được xem như là một trường 
học uy tín của động đảo thí sinh chuẩn bị thị hương. Ông đã 
góp phần đào tạo được nhiều nhà khoa bảng nổi tiếng về hoạt 
động yêu nước, hoặc nghiên cứu trước tác, như Phan Bội 
Châu, Cạo Xuân Dục, Ngô Đức Kế, Đặng Văn Bá, Đặng Thái 
Thân... Nguyễn Đức Đạt viết nhiều sách, phần lớn là những 
tuyển tập các bài mẫu cho học trò đi thị (*Nam Sơn song 
khoá phủ tuyển”, “Nam Sơn song khoá chế nghĩa", “Đăng 
long văn tuyển”, “Nam Sơn di thảo”, “Khả Am văn tập”, vv.). 
Hai tập: “Vịnh sử thi tập” (vịnh các nhân vật lịch sử Trung 
Quốc), "'Việt sử thặng bình” viết theo lối vấn đáp, tiện cho 
việc ôn tập. Sách Nguyễn Đức Đạt đều viết theo kinh điển, 
khá sáng tạo. Biên soạn nhiều công trình về văn thơ, triết học, 
sử học có giá trị như: "' Nam Sơn tùng thoại”. “Cần kiệm vựng 
biên”, "Lăng trình kĩ thức, khảo cổ ức thuyết". 

NGUYÊN ĐỨC NGỮ (tên thường gọi: Đốc Ngữ; ? - 
1892), thủ lĩnh phong trào kháng Pháp ở Bắc Kỳ cuối thể kỉ 
I9. Quê: xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, tỉnh Sem Tây (nay là 
tỉnh Hà Tây). Ông lập nhiều chiến công khi Pháp đánh Bắc 
Kỳ lần I (1873) và được thăng chức Đốc binh. Tham gia trận 
Cầu Giấy năm 1882. Sau khi triểu đình Huế đầu hàng, chiến 
đấu trong hàng ngũ nghĩa quân Nguyễn Quang Bích, Đề 
Kiểu. Đội quân của ông hoạt động suốt từ Sơn Tây, Hoà Bình, 
mở rộng đến miền núi Thanh Hoá, phối hợp với nghĩa quân 
của Tống Duy Tân. Bị quân Pháp tập trung lực lượng truy 
quét, nghĩa quân tan dẫn. BỊ sát hại. 

NGUYỄN GIÁ PHAN (tên thậu: Nguyễn Thế Lịch; 
[748 - 1817), danh y cuối thế ki 18, đầu thể kỉ 19. Quê: xã 
Dưỡng An, huyện Từ Liêm, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay 
thuộc thành phố Hà Nội). Năm I 775, đỗ Tiến sĩ, làm quan cho 
nhà Lê đến chức giám sát ngự sử đao Sơm Tây. Cuối 1788, hợp 
tác vớt Tây Sơm. Năm I791, vào làm việc ở kinh đô Phú Xuân 
giúp Quang Trung. Gia Long lên ngôi vua, ông bị đưa ra đánh 
đòn ở Văn Miếu (Hà Nội) rồi về quê nhà. Trước tác y học để 
lại nhiều nhưng đặc biệt nổi tiếng là các cuốn: “Lý âm phượng 
pháp thông lục”, "Liễu dịch phương pháp toàn tập”. 

NGUYÊN GIA THIỀU (cg. Ôn Như Hầu; 1741 - 98), nhà 
thơ Việt Nam. Quê: thôn Liễu Ngạn, huyện Siêu Loại. phủ 
Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay là huyện Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh). Sinh trưởng trong một gia đình quý tộc, cha là 
quan võ, mẹ là quận chúa, từ nhỏ được vào ở trong phủ chúa. 
Ông học rộng, tài hoa, tỉnh thông âm nhạc, hội hoạ, trang trí, 
kiến trúc; làm quan được thăng đến chức tổng binh xứ Hưng 
Hoá. Lúc này, Nguyễn Gia Thiểu tỏ ý bất mãn, thường bỏ 


171 


N NGUYỄN GIA TRÍ 





nhiệm sở về nhà riêng ở gản Hồ Tây, uống rượu, bàn triết lí 
và sáng tác ''Cung oán ngâm khúc”, như có ý gửi gắm tâm sự. 
Nguyễn Gia Thiểu còn có tập thơ chữ Hán "Ôn Như thi tập” 
khoảng nghìn bài, hiện không còn. 

NGUYÊN GIA TRÍ (1908 - 93), hoạ sĩ, nhà đồ hoạ, biếm 
hoa Việt Nam, Quê: huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Một 
trong những hoa sĩ hàng đầu có những đóng góp cho những 
bước khởi nguyên và sự phát triển của nền mĩ thuật hiện đại 
Việt Nam thể kỉ 20, Tốt nghiệp Trường Mĩ thuật Đông Dương 
năm 1936. Những bức tranh đầu tiên mang nhiều dấu ấn của 





Nguyễn Gia Trí 


"Lá môn” (sơn mài, 1938 - 40) 


chủ nghĩa hiện thực và ấn tượng Châu Âu (“Hoàng hôn trên 
sông”, "Phong cảnh Móng Cái”). Vào thập niên 40 thế ki 20, 
khi chuyển sang sáng tác chuyên về chất liệu sơn mài, đã tạo 
ra được một phong cách riêng. Chủ để quen thuộc là những 
thiếu nữ duyên dáng, nhàn tản trong khung cảnh thiên nhiên 
thơ mộng. Với chất son, sơn than, vàng, bạc, vỏ trứng, sơn 
cánh gián, Nguyễn Gia Trí đã tạo cho tranh sơn mài một vẻ 
đẹp lộng lẫy, một chiều sâu bí ẩn, đưa kĩ thuật sơn mài lên 
đỉnh cao, khẳng định tầm quan trọng của chất liệu hội hoa 
này trong nền mĩ thuật Việt Nam: "Đình làng vào đám” 
(1939); ' "Thiếu nữ bên cây phù dung” (1944), Những năm 
I960 - 70, nghệ thuật của ông có xu hướng thiên sang trừu 
tượng. Tuy vậy, cuối đời ông lại trở về với thế giới lãng mạn 
đấy mộng mơ của những năm 40: “Bắc, Trung, Nam'. 
Nguyễn Gia Trí còn là một nhà biếm hoa sắc sảo, bút danh 
Raitơ (Rjght) với những tranh châm biếm chính quyền thực 
dân Pháp và đám quan lại phong kiến tay sai trên báo "Phong 
hoá”, “Ngày nay”. Ông là nhà đồ hoạ nổi tiếng với những 
tranh khắc gỗ màu mang đậm màu sắc dân gian: "“Ài mua 
rươi ra mua”, '““Kẻ khó không lo ba ngày Tết” và những minh 
hoa sách báo phóng khoáng đầy chất hiện thực. 

NGUYÊN GIẢN THANH (1482 - 2), nhà văn Việt Nam. 
Qué: huyện Đông Ngàn (nay thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh). Đồ Trạng nguyên, làm quan thời nhà Lê, sau làm quan 
thời nhà Mạc, từng sang sứ nhà Mlinh. Là soạn giả tập 
"Thương côn châu ngọc”, tập hợp thơ vịnh sử của một số tác 
giả Việt Nam và Trung Quốc. Bài phú Nôm “Phụng thành 
xuân sắc” (sắc xuân thành Phụng, tức kinh đô Thăng Long) 
tương truyền viết trong dịp ông vào thi đình, ca ngợi kinh đô 
Thăng Long, để cao nhân nghĩa của nhà vua, bằng một giọng 
văn hùng hồn; cũng là bài phú sớm nhất bằng chữ Nôm hiện 
còn lưu giữ. 

NGUYÊN HẠ HUỆ x. Ngô Chỉ Lan. 

NGUYÊN HÀM (tên thật: Nguyễn Thành; hiệu: Tiểu La; 
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I863 - 19)1), sĩ phu yêu nước, nhà thơ Việt Nam. Quê: làng 
Thịnh Mỹ, huyện Thăng Bình. tỉnh Quảng Nam. Học giỏi 
nhưng không đi thì. Cùng Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo phong 
trào Cần vương chống Pháp ở Quảng Nam, bị bắt nhưng được 
tha nhờ Nguyễn Duy Hiệu nhận hết trách nhiệm về mình. 
Năm L904, cùng Phan Bội Châu sáng lập Hội Duy tân và tổ 
chức phong trào Đông du ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Năm 
J908, trong phong trào chống thuế ở Trung Kỳ. bị Pháp bắt 
và đày ra Côn Đảo. Mất tại đó. Hiện còn một bức thư ngắn 
gửi các đồng chí và hai bài thợ: "Kim niên kim nhật đáo Côn 
Lôn” và '"Tuyệt mệnh thĩ” 
viết trong lúc bị đày ở Côn 
Đảo. lời lẽ đẩy tàm huyết. 


NGUYÊN HÀM 
NINH (tự: Thuận Chi; 
hiệu: Tĩnh Trai; I 808 - 67), 
nhà thơ Việt Nam, danh sĩ 
thời Nguyên. Quê: làng 
Trung Ái, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình. 
Năm I83I1, đã Giải 
nguyên, được bổ làm tri 
huyện Lục Ngạn (Bắc 
Giang). Sau vào Huế, làm 
chủ sự Tôn nhân phủ và 
dạy cho hoàng thái tử Miễn 
Tông. Năm 1841, Miến 
Tông lên làm vua (tức Triệu Trị), Nguyễn Hàm Ninh được 
thăng làm hành tấu nội các rồi hình bộ thị lang. Sau có sai 
phạm, bị sung quân vào Đà Nắng và vài lần khác bị giáng 
chức. Chẳng bao lâu, cáo quan về quê. Là bạn thân của Cao 
Bá Quái. Thơ chữ Hán của Nguyễn Hàm Ninh có tập “Tĩnh 
Trai thí sao” và “Nhâm Sơm thi tập”, nhiều bài than thở cảnh 
nghèo, làm quan mà vẫn túng thiếu, cảnh nhà nông làm än 
vất vả, chịu thiên tai địch hoa, nạn cường hào ác bá. 

Ông có bài văn tứ lục, chữ Nôm “Phản thúc ước” rất đáng để 
ý, Theo tục lệ địa phương, hằng năm trong dịp lễ tế thần. người 
ta đọc bài vàn gọi là "Thúc ước” để khuyên dân an phận thủ 
thường, lo làm ăn, giữ thuần phong mĩ tục, thật ra là khuyên 
dân hãy chịu trói buộc, đừng chống đối, để bọn cường hào tha 
hồ bóc lột. áp bức, bài “Phản thúc ước” chống lại bài đó, nhằm 
công kích bọn chúng, vạch trần sự thối nát ở nông thôn. 

NGUYÊN HÀNG (thế kỉ 16), nhà văn Việt Nam. Quê: 
làng Xuân Lũng, huyện Sơn Vị, phủ Lâm Thao (nay huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Đỗ Hương cống, có theo học ở 
Quốc Tử Giám. Khi họ Mạc cướp ngôi nhà Lê, ông bẻ thị 
Hội, sống ẩn dật ở phủ Yên Bình, Tuyên Quang, lấy hiệu Nại 
Hiên. Biên soạn '“Thiên Nam vân lục”, hiện còn khoảng 40 
truyện, viết lại những truyện lấy ở “Lĩnh Nam chích quái”, 
“Thiên Nam cổ tích”, vv. Sáng tác có 3 bài phú Nôm: “Tịch 
cư ninh thể phú”, “Đại Đồng phong cảnh phú” và '*Tam 
ngung động phú” (mất). “Đại đồng phong cảnh phú” viết 
theo yêu cầu của họ Vũ (Vũ Văn Uyên và Vũ Văn Mật), ca 
ngợi phong cảnh hùng vĩ vùng núi Đại Đồng. “Tịch cư ninh 
thể phú” miêu tả sinh hoạt, tâm trạng của kẻ sĩ ẩn dậit, sống 
tự do, thảng thích ở chốn lâm tuyển. Phú Nôm của ông có sắc 
thái trào lộng và khuynh hướng tả thực; lời sinh động, giản 
dị, giàu âm thanh, hình tượng. 

NGUYÊN HÀNH (tên thật: Nguyễn Đàm; tự: Tử Kính; 
hiệu: Nam Thúc; biệt hiệu: Nhật Nam hay Ngọ Nam; 
1771 - I824), nhà thơ Việt Nam. Quế: làng Tiên Điền. huyện 


Nghi Xuân, trấn Nghệ An, nay là tỉnh Hà Tĩnh. Cháu Nguyễn 
Nghiễm. gọi Nguyễn Du bằng chú ruột. Khi nhà Lê mất, 
Nguyễn Hành còn ít tuổi, chưa đổ đạt gì, nhưng là một trong 
“năm nhà thơ nổi tiếng” thời bấy giờ gọi là “An Nam ngũ 
tuyệt”. Có hai tập thơ chữ Hán: "Quan hải tập”, '*Minh quyên 
tập”. Trước sau ông chỉ biết có nhà Lê, không làm quan với 
nhà Tây Sơn như Nguyên Nẻ, cũng không làm quan với nhà 
Nguyễn như Nguyễn Du, chịu sống nghèo ở quê nhà, hoặc 
lưu lãng ở Thăng Long. Thơ có một số bài nói về Nguyễn Du, 
một số bài ca tụng những người nổi dậy chống Tây Sơn, một 
số bài đá kích bọn quan lại giàu có, sống xa hoa, hoặc phản 
kháng sức mạnh của đồng tiền. 

NGUYÊN HIỂN (I235 - 55), nhân vật ` thần đồng” trong 
lịch sử khoa cử Việt Nam thời phong kiến. Quê ở huyện 
Thượng Hiển, phủ Thiên Trường, lộ Sơn Nam (nay là thôn 
Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). 
Nồi tiếng thông minh học giỏi từ bé. Năm 12 tuổi đỗ Trạng 
nguyên (cùng khoa với bảng nhãn Lê Văn Hưu). Vì nhỏ tuổi 
được vua cho về quê 3 năm trước khi bổ làm quan. Sau đó 
được thăng đến chức thượng thư Bộ Còng dưới triều Trần 
Thái Tông (1232 - 58). Là người giỏi giải nghĩa tứ văn từ của 
nhà Tống (Song; Trung Quốc), giúp vua có kế sách giữ nước. 

NGUYÊN HIỂN DĨNH (tự: Tố Tâm; 1853 - 1926), soạn 
giá đồng thời là thầy dạy nghệ thuật tuồng của Việt Nam. 
Quê: xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
Ông đã viết và soạn lại trên 20 vở tuồng, nội dung phản ánh 
chân thực xã hội nông thôn Việt Nam thời thực dân phong 
kiến, lời văn bình dị, ít từ Hán Việt, sử dụng thuần thục tục 
ngữ ca dao, thể hiện rõ tài năng châm biếm xã hội của tác giả. 
Người đương thời đánh giá Nguyễn Hiến Dĩnh là người tạo 
dựng được phong cách nghệ thuật tuổng độc đáo, nhiều luận 
điểm về nghệ thuật tuồng truyền thống của ông được các thế 
hệ làm nghề chấp nhận và phát huy. Tác phẩm: "Lý Mã 
Hiển", “Phong Ba Đình”, “Võ Hùng Vương”, "Lục Vân 
Tiên”, “Trương Đồ Nhục”, “Giáp kén xã Nhộng”,... 

Thời kì làm án sát tỉnh Quảng Trị, ông lập gánh hát. Sau 
khi từ quan, về quê lập trường dạy nghề điển tuồng đồng thời 
tổ chức biểu diễn và sáng tác. Đã đào tạo được nhiều diễn 
viên tuổng xuất sắc: Nguyễn Nho Tuý (Đội Tảo), Nguyễn 
Lai, Chánh Đệ, Chánh Phẩm, Văn Phước Khôi .. 

NGUYÊN HIẾN LÊ (tư: Lộc Đình; 1912 - 84), nhà 
nghiên cứu văn học Việt Nam. Quê: ở làng Phượng Khẻ, phủ 
Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây (nay là tỉnh Hà Tây). Xuất thân từ 
một gia đình yêu nước. Tác giả của IOO công trình nghiên 
cứu, khảo cứu về văn học, ngôn ngữ học, triết học, giáo dục 


học, các danh nhân, trong đó có những cuốn: “Lịch sử thế 


giới”, “Đông Kinh nghĩa thục”, “Văn mình Arập”, “Sử Trung 
Quốc”. "Lịch sử văn minh Trung Quốc”, “Nguồn gốc văn 
mình”, “Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam”, “Gương danh 
nhân”... Cuốn “Kinh dịch” của Nguyễn Hiến Là (in theo bản 
thảo chép tay của tác giả) mới xuất bản năm 1992 (Nhà xuất 
bản Văn học, Hà Nội) được đánh giá là một công trình khảo 
cứu có giá tn khoa học cao. 

NGUYÊN HOÀNG (thường gọi: Chúa Tiên; 
1524 - 1613), người sáng lập dòng các chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong. Quê: làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn. phủ Hà Trung, 
trấn Thanh Hoá (nay là huyện Hà Trung. tỉnh Thanh Hoá). Là 
con thứ của Nguyễn Kim. Có công giúp Lê đánh Mạc, được 
phong là thiểu uý Đoan quận công, sau thăng thái phó Đoan 
quốc công. Sau khi Nguyễn Kim chết, bị anh rể là Trịnh 
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Kiểm chen ghét. Năm 1558, xin vào làm trấn thủ Thuận Hoá. 
Năm 1570, kiếm trấn thủ Quảng Nam. Một mặi, ông giữ hoà 
hiếu với họ Trịnh ở phía bắc, đồng thời ra sức xây dựng vùng 
Thuận Quảng, lập kho tàng, tổ chức di dân khai hoang, mở 
rộng công thương nghiệp, tính chuyện lâu dài chống Trịnh, 
đặt cơ nghiệp mở đầu cho vương triều Nguyễn (1802 - 1945) 
Su nầy. 

NGUYÊN HỒNG NHẬM x. 7 Đức. 

NGUYÊN HÚC (tự: Di Khanh: hiệu: Cúc Trang: thế kỉ 
l5), nhà thơ Việt Nam. Quê: Động Triểu, nay thuộc tình 
Quảng Ninh. Không đỗ đạt nhưng được bố làm trị phủ. Tác 
phẩm có "Cưu đài tập”, bài tựa do Nguyễn Húc viết năm 
Thuận Thiên thứ hai (1429) đời Lê Thái Tổ. Gồm khoảng 150 
bài nhạc phủ, từ khúc, cố phong. luật thì. Thơ Nguyễn Húc 
chất chứa cảm xúc buồn thương, có khí vị ưu du nhàn tản, hơi 
lạc với âm điệu hùng hồn của thời đại chống Minh. Thể cách 
đa dạng, phóng túng, ít gò gẳm. Nguyễn Húc còn có 6 bài thơ 
chép trong '“Toàn Việt thi lục”. 

NGUYÊN HUỆ (1753 - 92), một thủ lĩnh của phong trào 
Tây Sơn, anh hùng dân tộc, hoàng đế triều Quang Trung 
(1788 - 92). Quê gốc ở Nghệ Án (xt. Nguyên Nhạc). Sinh tại 
Phú Lạc, sau đời sang Kiên Mỹ, huyện Tuy Viễn (nay thuộc 
huyện Tây Sm, Bình Định). Thuở nhỏ, theo học Giáo Hiến 
(x. Giáo Hiến). Năm 1771, cùng anh là Nguyễn Nhạc và em 
là Nguyễn Lữ phất cờ khởi nghĩa ở đất Tây Sơn thượng đạo 
(An Khê thuộc Gia Lai). Từ 1773 đến | 783, trực tiếp chỉ huy 
nhiều trận đánh có ý nghĩa quyết định trong cuộc đấu tranh 
lật đổ chế độ chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Năm 1783, chỉ 
trong một đêm (đêm I8 rạng I9.]), bằng tài năng thuỷ chiến, 
ông đã chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn quét sạch 5 vạn quân 
xiêm ra khỏi bờ cõi (x. Kháng chiến chống Xiêm 1785). 
Tiếp đó, đánh chiếm Phú Xuân (Huế) - trị sở và là đại bản 
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doanh của các chúa Nguyễn Đàng Trong. Năm 1786, dưới lá 
cờ "phù Lx diệt Trình", dần đái quản vượt sông Gianh tiều 
diệt tập đoàn phong kiến chúa Trình ớ Đàng Ngoài. Ngày 
21.7.1786. vào Thăng Long, được vua Lé Hiện Tông phong 
lước Uy quốc công và ga công chúa Ngọc Hân. Sau đó, guio 
lại binh quyền cho vua Lê, rút về Nam. San một thời gian 
ngăn, Bãc Hà lãm vào cảnh rời loạn giữa các thế lưc phong 
kiến vua [Lê - chúa Trịnh. Cuối 1782, Nguyễn Huệ ra Bắc lần 
2, bắt giết kể phán loạn, thu phục người hiển tài, lập lại trât 
tự đ Bác Hà. Ngày 22.12.1788. chỉ sau 5 ngày quân Thanh 
(mươn cớ `'phục tồn” vua Lê) kéo vào Thăng Long, tại Phú 
Xuân, Nguyễn Huêẽ chính thức lên ngôi hoàng đế, đặt niên 
hiện Quang Trung và tổ chức hực lượng tiến quân ra Bắc tiêu 
diệt quản xâm lược. Cũng chỉ trong có 5 ngày, vào ngày S 
Tết Ki Dạu 1789, ông đã cùng đại quản tổ chức lẻ mìmp 
chiến thắng tại Thăng Long (x. Kháng chiến chống Thanh 
1788 - 89). Đương thời và sau này. chiến thắng này luôn được 
xem là một trong những vũ công hiển hách bậc nhất trong 
lịch sử chông ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

Mặc dù thời gian trị vì vương triều sau chiến thắng không 
dài, nhưng Nguyễn Huệ đã để lai không ít hoài bão và bước 
đàu đã đạt được một số thành công trên các lĩnh vực văn 
hoá, giáo dục, kinh tế, ngoại g1ao. 

NGUYÊN HUY HỔ (hiệu: Liên Pha; 1783 - 1541), nhà 
thơ Việt Nam. Quê: huyện La %m (nay là huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh). Con Nguyễn Huy Tự. Lấy cháu gái Cảnh 
Hưng, nền khi nhà Lẻ mất, ông không đi thị, ở nhà làm thuốc, 
Nguyễn Huy Hổ lại giỏi thiên văn. Năm 1823, Minh Mạng 
øoi ra làm ở Toà khâm thiên giám. Nguyễn Huy Hồ có mội 
tác phảm bằng thơ Nôm “Mai đình mộng kí”, ghi giấc mông 
gặp người đẹp ở Thưởng mai đình trong chuyên ông đi tham 
anh dạy học ở Nam Đàn (Nghệ An). Gia đình “người đẹp” là 
øỉa đình nhà quan. nay sơn hà đổi thay, chiến tranh liên miên, 
ho sống ân đạt, giữ lòng trung với triều vua cũ. Tâm sự hoài 
[Lê của ône rất rõ. Lời thơ điên luyện, nhưng nhiều chữ Hán, 
nhiều điền cố. 

NGUYÊN HUY LƯỢNG (cg. Hữu Hộ Lượng; 2 - 1808), 
nhà thơ Việt Nam. Dòng đõi một họ lớn ở Phú Thị, huyện Gia 
Lâm, thành phô Hà Nội. Đỗ Hương cống, đời Lê - Trịnh giữ 
một chức quan nhỏ ở Bộ Lễ. Khi Tâv Sơn ra Bắc, giữ chức 
hữu thị lang Bộ Hộ (nên mới gọi là Hữu Hộ Lượng). Tác giá 
bài “Tung Tây hồ phú” nói hếng, viết năm I80I lúc Nguyễn 
Quang Toán đời đỏ từ Phú Xuân ra Thâng Long, ca ngợi cảnh 
đẹp Hồ Tây với dụng ý ca tụng Tây Sơm. Phạm Thái phù Lê 
chống Tây Sơm, liền viết bài “Chiến tưne Tây hồ phú” mía 
mai Nguyễn Huy Lượng, đồng thời đá kích Tây S%m. Những 
chô Nguyên Iluy Lương ca tung cánh đẹp Hồ Tây đều bị 
Phạm Thái xuyên tác, khiến cho nhiều người không đồng 
tình. Năm 1802, Gia Long ra Bác ]là, ông bị ép làm trì phú 
Xuân Trường. Bài 'Vân tế trận vong tướng s†”, tế những 
tướng sĩ của Gia Long bỏ mình trong cuộc đánh Tây S%m, 
trước nay nói là của Nguyễn Văn Thành, thật ra là cúa ông. 
Văn ông lưu loát, bóng bấy, đầy cảm xúc. Tập '“Cung oán thí" 
có người nói của Nguyên Huy Lượng. có người lại nói của Vũ 
Trinh hoặc Nguyễn Hữm Chỉnh. 

NGUYÊN HUY OÁNH (hiệu: Thạc Đình; 1713 - 89), 
nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Trường Lưu, tổng Lai Thạch, 
huyện La Sơ (nay là xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, th Hà 
Tĩnh). Thân sinh của Nguyễn Huy Tự. Đồ Thám hơa (1248), 
làm quan đến thượng thư Bộ Hô. Có đi sứ Trung Quốc. Tác 
phẩm: `“Phụng sứ Yên Kinh tập”, "Phụng sứ Yên Đài tổng ca", 
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NGUYÊN HUY TỰ (tự: Hữu Chi; hiệu: Uấn Trai: 
J743 - 90), nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Trường Ì tru, tổng 
Lai Thạch, huyện La %m (nay là huyện Cán Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh). Thuộc họ Nguyên Huy, có nhiều người đồ đứt và làm 
quan to. Năm 17 tuổi. đỗ Hương cống, được vào phủ chúa, 
giúp cha là Nguyễn Huy Oánh dạy thái tử Trịnh Sam. sau làm 
quan vân đến chức hiến sát sứ, dối sang làm quan võ đến chức 
đốc đồng. Năm I785, Thăng Long có loạn kiêu hình, òng bỏ 
về qué. Năm 1788, được Quang Trung triệu vào Phú Xuân bố 
chức thị lana Bộ Hinh. 

Nguyễn Huy Tự nổi tiếng là người hoc rộng, biết nhiều, lại 
tỉnh thông về nhiều mặt (thơ, hoạ. quốc âm, thanh luật. kĩ 
nghệ dụng bính án từ). Là tác pid truyện Nôm "Hoa liên" nổi 
tiếng (x. '“foa Tiên”). Ngoài ra, ông còn để lại một bài thơ 
chữ Hán thất ngôn bát cú hoa lại bài thơ của cha mình là thám 
hoa Nguyên Huy Oánh (1713 - &9), chép trong “Nguyễn thị 
gia tàng” (Tàng thư dòng họ Nguyễn). 

NGUYÊN HUY TƯỜNG (1912 - 60), nhà văn Việt Nam. 
Quê: xã Dục Tú, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc huyện 
Đông Anh. thành phố Hà Nòi. Sinh trưởng trong gia đình nhà 
Nho. Thời học phố thông, ở Hải Phòng, đã tham gia phong 
trào yêu nước. Sau khi Khởi nghĩa Yên Bái thất bại (1930), 
làm công chức và bắt đầu viết văn. Chuyên khai thác các đẻ 
tài lịch sử mang chủ đề yêu nước, đăng báo “Tri Tân” (từ 
1943 - 45): “Đêm hội Long Trì”, "Công chúa An Trr) (tiểu 
thuyết), “Cột đồng Mã Viện", "Vũ Như Tô” (kích). Kịch 
“Vũ Như Tô" là tác phẩm đạt nhất của ông trước Cách mạng. 
nam l94ó mới xuất bán thành sách. 

Tham gia phong trào Việt Minh, từ 1943 gia nhập tổ chức 
Văn hoá Cứu quốc. Cách mạng tháng Tám thành công, ông 
là nhà văn sáng tác nhiều nhất. Các tác phẩm tiên biếu: “Bắc 
xwï” (kịch. 1946), '“Những người ở lại (kịch, 1948), “Kí sư 
Cao - Lạng” (1951), “Truyện anh Lục” (tiểu thuyết, 
(955 - 56), '“Bốn năm sau” (tiểu thuyết vẻ xày dựng chủ 
nghĩa xã hội ở chiến trường Điện Biên Phù, 1959), “Luỹ hoa'`` 
(tnyện phim, 1959), '““Sống mãi với thủ đô” (1961) xuất bản 
san khi tác giả mất (mới có tập ì). Ông còn sáng tác truyện 
cho thiếu nh: (*Án Dương Vương xây thành òc”, “Lá cờ thẻu 
sáu chữ vàng”, “Kể truyện Quang Trung”). Giải thưởng Hồ 
Chí Minh (1996), về cụm tác phẩm '*Bắc Sơn”, `Những người 
ở lại, "Kí sự Cao - Lạng”, '“Rốn năm sau”, “Sống mãi với thủ 
đô", “Tìm mẹ”, “Lá cờ thêu sáu chữ vàng. 

NGUYÊN HỮU BÀI (1863 - (935), đại thản triển 
Nguyễn. Quê: làng Phước Mòn. huyện Triệu Phong, tịnh 
Quang Trị. Xuât thân trong một gia đình Công giáo. Giữ 
nhiều chức vụ lớn trong triển Nguyễn, trải qua ba đời vua: 
Thành Thái, Khải Định, Bao Đại. Khi Khát Định mất và Bao 
Đại còn học ớ Pháp, ông giữ chức thượng thư Bộ Lại kiếm 
viện trưởng Viện Cơ mật để điều hành công việc triểu đình. 
Năm 1933. Bảo Đại về nước, tiến hành cải tô Nội các theo 
lệnh cúa Pháp, òng được phong Phước Môn quận công rô! về 
nghi. Mát tại Huế. 

NGUYÊN HỮU BẢN (2 - I383), người tổ chức đánh Pháp 
nam 1883 tại thành Nam Đình. Qué: Động Trung, phú Kiến 
Xương (nay là huyện Kiến Xươna. tình Thái Bình). Là con 
trai cá của Nguyễn Mậu Kiến. Năm 1873, quân Pháp đánh 
Hà Nội. Nam Định, ông đã cùng với cha tổ chức nhân dàn 
chống giặc. Ít lâu sau, theo cha lên Hưng Hoá xây dựng sơn 
phòng chống Pháp. Năm L3279, cha mất, ông trở về quê vận 
động nhân dân chuẩn bị lực lượng kháng chiến. Đầu 1883, 
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quân Pháp do đại tá Rivie (H. Rivière) chỉ huy mở cuộc tấn 
công vào thành Nam Định, ông đem quân chặn đánh và chiến 
đấu dũng cảm. Ngày 27.3.1883, Nguyễn Hữu Bản hi sinh 
trong một trận đánh ở phố Cửa Đông. 

NGUYÊN HỮU CẢNH (cg. Nguyễn Hữu Kính; 
1650 - 1700), công thần của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, có 
công khai mở các vùng đất phía nam. Quê: làng Gia Miêu, 
huyện Tống Sem. trấn Thanh Hoá (nay là huyện Hà Trung, 
tính Thanh Hoá). Là con thứ ba Nguyễn Hữu Dật, tướng của 
chúa Nguyễn Đàng Trong. Năm 1692. tổng binh đánh dẹp 
cuộc nổi dậy của Bà Tranh xứ Chiêm Thành và lập trấn Thuận 
Thành (Thuận Hải); sau lại dẹp cuộc nổi dậy của A Ban liên 
kết với một viên quan địa phương, được đề bạt làm trấn thủ 
dịnh Bình Khang (Khánh Hoà). Năm 1698, làm thống suất 
kinh lược sứ lặp phủ Cha Định. Trong hơn một năm nhậm 
chức, ông thành lập các đơn vị hành chính. huyện, xã và các 
cấp chính quyền tương ứng kéo đài lãnh thổ Đàng Trọng trên 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi mất, được nhiều nơi 
ở Gia Định thờ làm thành hoàng. 

NGUYÊN HỮU CẨU (2 - 1751), thủ lĩnh phong trào 
nông dân Đàng Ngoài thế kí 18. Quê: làng Lôi Động, huyện 
Thanh Hà, trấn Hải Dượng (nay là huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương). Từ nhỏ, đã đi làm thuê kiểm sống. Có sức khoẻ, giỏi 
võ nghệ. Những năm | 737 - 38, đã chống lại chính quyền địa 
phương. Giữa năm 1739. tham gia khởi nghĩa Nguyễn Tuyển, 
được thủ lĩnh Nguyễn Cừ gả con gái. Nguyễn Tuyến thất bại, 
ông chuyển căn cứ về Đồ Sơn (Hải Phòng) tiếp tục hoạt động, 
xưng là Đêng đạo Thông quốc bảo dân đại tướng quân, dân 
gian gọi là Quận He. Năm L 742, mở rộng hoạt động sang Hải 
Dương, Yên Quảng, Kinh Bắc, với khẩu hiệu “lấy của nhà 
giàu chia cho dân nghèo”. Cuối năm 1750, quân Trịnh do 
Hoàng Ngũ Phúc, Phạm Đình Trọng tiến đánh. Ông phải 
chuyển vào Nghệ An. Đầu năm L75I, bị bắt ở Hoàng Mai 
(Nghệ An), bị án tử hình. 

NGUYÊN HỮU CHỈNH (thường gọi: Cống Chỉnh: 
?- J787), võ tướng, nhà thơ Việt Nam thời Tây Sm. Quê: xã 
Đông Hải, huyện Chân Phúc, trấn Nghệ An (nay là huyện 
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Đỗ Hương cống năm lố tuổi, 
chuyển sang học võ. Thi tạo sĩ không đổ, được nhận làm bộ 
ha cho Hoàng Ngũ Phúc và Hoàng Đình Bảo. Khi Hoàng 
Đình Bảo bị kiêu bình giết, đã chạy vào Nam theo Tây Sơn. 
Ciúp Tây Sơn tiến ra Bắc Hà diệt chúa Trịnh. Được Nguyễn 
Huệ giao làm trấn thủ Nghệ An. Sau lại theo Lê Chiêu Thông 
chống Tây Sơn. Cuối l 787, theo lệnh Nguyễn Huệ, Vũ Vàn 
Nhậm đem quân ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chinh. 

Hầu hết các sáng tác của Nguyễn Hữu Chinh đều bằng chữ 
Nôm. Tác phẩm: "Ngôn ẩn thi tập”. Những bài thơ được 
truyền là '"Tràng pháo”, '*Than thân” tỏ mình là người có bản 
lĩnh nhưng đẩy tham vọng: bài phú ` Trương Lưu hấu” mượn 
nhân vật lịch sử để cao công lao của mình. Bài "Văn tế chị” 
(vợ Phạm Nguyễn Du) của Nguyễn Hữu Chỉnh và bài '*'Văn 
tế Trương Quỳnh Như” của Phạm Thái được xem như những 
bài vàn xuôi có tính nghệ thuật đầu tiên trong lịch sử văn học 
Việt Nam. 

NGUYÊN HỮU DẠT (1604 - 81). võ tướng Đàng Trong 
trong cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn thế kỉ |7. Quê: làng 
Gia Miêu, huyện Tông Sơn (nay là huyện Hà Trung. tỉnh 
Thanh Hoá). Theo cha là Chướng Cơ Nguyễn Triều Văn vào 
huyện Phong Lộc (Quảng Bình), giúp Chúa Nguyên Đàng 
Trong. Năm 1627, chỉ huy bình mã đóng giữ bờ nam sông 


Gianh chống quân Trịnh. Năm 1631, cùng Đào Duy Từ cơi 
việc đắp luy Nhật Lệ. Năm 1633, Nguyễn Hữu Dật đóng 
quân ở cửa Nhật Lệ. Năm 1655, ông đốc chiến cùng tiết chế 
Nguyễn Hữu Tiến vượt sông Gianh tiến ra chiếm 7 huyện ở 
Nam Sông Lam đánh tan quản Trịnh do Trịnh Đào chỉ huy, 
Năm I66I và 1671, đánh tan quân Trịnh Tạc ở Nam Bố 
Chánh. Sau khi mất, được Chúa Nguyễn tăng hàm Cẩm y vệ 
Tả quân độ đốc phủ chưởng phủ sự, chiêu quận công. 

NGUYÊN HỮU ĐỘ (1813 - 1887), triểu thần thời nhà 
Nguyễn. Quê: huyện Tống Sơn, trấn Thanh Hoá (nay là 
huyện Hà Trung. tỉnh Thanh Hoá). Đỗ Cử nhân năm I867. 
Lầm quan ở Kinh Môn. Phó khâm sai điều đình vụ Rivie (H. 
Rivièe) đánh Hà Nội (1882) nhưng không thành. Làm tổng 
đốc Hà Nịnh, kinh lược Bắc Kỳ. Sau vụ kinh đô thất thủ 
(18&5), được đưa về Huế, cùng Nguyễn Văn Tường lo việc cơ 
mật. Không hợp với Tường, lại trở ra Bắc. Khi Tường bị đày, 
ông được Đơ Cuôcxy (De Courcy) đưa về Huế, cùng Phan 
Đình Bình phò Đồng Khánh lên làm vua bù nhìn. 


NGUYÊN HỮU HÀO (2 - I713), nhà thơ Việt Nam. Quê: 
huyện Tống Sm, trấn Thanh Hoá (nay là huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hoá); di cư vào Thuận Hoá nay là Thừa Thiên - Huế. 
Cha là Nguyễn Hữu Dật. danh tướng Đàng Trong. Ông có tài 
văn võ nhưng bước đường làm quan trải qua nhiều thăng trầm. 
Sau khi chết được truy tặng công thần. Tác phẩm còn lại: 
truyện thơ Nôm lục bát "Song tình bất dạ”, tốm lược cuốn tiểu 
thuyết Trung Quốc “Định Tình Nhân”. Truyện thể hiện mối 
tình say đấm, tự do, chung thuỷ của đôi tài tử giai nhân. Song 
Tỉnh và Nhuy Châu. Môtuip không có gì đặc sắc, nhưng truyện 
đã phản ánh được khát vọng về giải phóng tình cảm, về tình 
yêu ngoài lễ giáo phong kiến vốn là một khát vọng chung ở 
Đàng Trong cũng như ở Đàng Ngoài. Lời thơ mộc mạc, không, 
chải chuốt, nhưng là bước thử nghiệm thành công đầu tiên ở 
Đàng Trong: sử dụng thơ Nôm lục bát để viết truyện thơ, 

NGUYÊN HỮU HUÂN (cg. Thủ khoa Huân; 1813 - 75), 
thủ lĩnh chống Pháp kiên cường ở Nam Kỳ cuối thể kí 19. 
Nhà thơ. Quê: huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là 
tỉnh Tiền Giang). Đỗ thủ khoa kì thi Hương năm Nhâm Tý 
(1832). Khi Pháp đánh chiếm Nam Kỳ ông phối hợp với Âu 
Dương Lân, Võ Duy Dương tổ chức kháng chiến. BỊ Pháp 
bắt. đày 7 năm ở đảo Rêuyniông (Réunion; Pháp: từ 1864). 
Trở về, lại tiếp tục cùng Dương Lân chộng Pháp ở Định 
Tường (1872 - 74). Bị bắt trở lại. Tự sát trước khi bị hành hình 
(1875). Để lại một số bài thơ Nôm theo thể thất ngôn bát cú 
như '*Cây bắp”, “Đi đày”, “Mang góng”, vv. 

NGUYÊN HỮU THỌ 
(1910 - 96), luật sư, nhà 
hoạt động chính trị và 
nhà nước nổi tiếng của 
Việt nam. Quê; huyện 
Bến Lức, tính Long An. 
Tham gia phong trào yêu 
nước của trí thức 
Sài Gòn - Chợ Lớn 
(1947). Gia nhập Đảng 
Cộng sản Đông Dương 
(1949). Tham gia thành 
lập Đoàn đại biểu các 
giới ở Sài Gòn đấu tranh 
đòi các quyển dân chủ, 
dân sinh; tham gia lãnh 
đạo cuộc biểu tình chống 





Nguyễn Hữu Thọ 


175 


N NGUYỄN HỮU THU 





thực đân Pháp và can thiệp Mi tại Sài Gòn (1950). BỊ bái và đày 
đi Lai Châu (đến 11.1952). Tham giá phong trào báo vệ hoà 
bình ở Sài Gòn, đấu tranh đồi thị hành nghiêm chính Hiệp định 
Ciơnevơ (1953). Lai bị bất và quản thúc tại Tuy Hoà, Phú Yén 
(1954 - 55). Được giải thoát (10. 196 |). Chủ tịch Uỷ ban Trung 
ương Mật trận Dân tộc G"iải phóng Miền Nam Việt Nam 
(2.1962), Chủ tích Đoàn chu tịch Uý bán Trung ương của Mãi 
trăn (1.1964). Chủ tịch Hỏi đồng Cố vấn Chính nhủ Cách 
mang lâm thời Miễn Nam Việt Nam (6.1969). 

Phó chủ tích nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Viết Nam 
(7.1976 - ä80)), quyên chú tịch nước (4.1980). Chủ tịch Quốc 
hội và phó chú tích Hội đồng Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam (7.1981). Chủ tịch Đoàn Chủ ch Uy ban 
Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam (II.I988); chú tịch 
danh dự Đoàn Chỉ tịch Uy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
(8.1994). Đại biềun Quốc hội các khoá VỊ- VI. Huân chương 
Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. 

NGUYÊN HỮU THƯ (2 - 2}, nhà Iư sản đân tộc đầu thế 
ki 20. Năm 1921, quản lí hơn 1Ø tàu chở khách chạy tì Hải 
Phòng dị Nam Hải, Bắc Hải, Hồng Kông, Nam Định, Hải 
Dương, Hòn Gai. Bên Thuỷ. Có mỏ than Mùa Xuân ở Quảng 
Yén. Năm 1919, tích cực hoạt động trong phong trào tẩy chay 
các chú (Hoa Kiểu) ở Sài Gòn, Hà Nói. Hải Phòng, Nam 
Định. Thành viên Viện dân biểu Bắc Kỳ. Năm 1920, cùng 
Bùi Huy Tín xuất bản '"[hực nghiệp đân báo” đòi quyền lợi 
của tư sản Việt Nam. Năm 1929, cùng Bạch Thái Bưởi phản 
đối độc quyền rượu của hãng lFôngten (Fontaine). 

NGUYÊN HỮU TIẾN (1602 - 66). võ tướng thời chúa 
Nguyễn Đang Trong. Quê: làng Văn Trai, huyện Ngọc Sơn, 
phủ Tính Gia, trấn Thanh Hơá (nay là huyện Tỉnh Gia, tỉnh 
Thanh Hoá). Nam 1631, được Đào Duy Từ g4 con gái cho và 
tiến cư lên chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 1648, làm 
chưởng cơ, đánh tháng quân Trịnh ở cửa Nhật Lệ (Quảng 
Bình) rồi được giao phòng thủ đạo Lưu Đồn. Năm 1655, cùng 
Nguyên Hữu Dật dánh ra Nghệ An đến dọc )ưu vưc Sông 
Lam, vì bất đồng ý kiến với Nguyễn Hữu Dật nền rút về Nhật 
L¿ phòng thù. Được chúa Nguyên truy tặng tả quân đô đốc 
phú chưởng phụ sự, tiết chế, Thuận quận công. 

NGUYÊN HỮU TIẾN (hiệu: Đông Châu; 1874 - 1941), 
nhà nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật Việt Nam. Qué: làng 
Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đồ Tú tài Hán học. 
Tìma làm phiên địch cho Nhà xuất bản Đông Kinh ấn quán. 
Năm 1917, ở trong Ban biên tập tạp chí "Nam phong , khảo 
cứu, biên xoạn, địch thuật về văn hoá, văn học Việt Nam và 
Trung Quốc, suốt 17 năm. Nguyễn Hữu Tiến là một trong 
những naười đầu tiên sưu tầm, chọn lọc thơ văn cổ Việt Nam, 
đăng báo. Có chương giảng về luật )àm thơ, đủ các thể, kèm 
theo 100 bài mẫu, hợp thành cuốn “Cổ xuý nguyên âm" 
(1917). Ông còn giữ mục '*Nam ám thi văn khảo biện”, “Tổn 
cô lục”, '*Việt Nam tổ quốc tuý ngôn”, bước đầu nghiền cứu 
các tác pia Việt Nam: Nguyên Gia Thiểều, Nguyễn Hữu 
Chinh. Nguyễn Công Trứ, Nguyên Khuyến, Dương Khuê 
(“Nam Phong”, 1929). Cuốn '““Việt văn hợp tuyển giáng 
nghĩa" (1925) cùng soạn với Lê Thành Ý là tác phẩm đầu tiên 
vẻ loại hợp tuyển. Cuốn “Giai nhân di mặc” (1917) lần đầu 
giới thiệu sự tích và thơ Hồ Xuan Hương. Nguyễn Hữu Tiến 
địch toàn bộ cuốn “Vũ trung tnỳ bút” (^Nam Phong”, 1927- 
28), có giá trị cung cấp nhiều tư liệu về xã hội Việt Nam cuối 
đời Lê - Trịnh. Đặc biệt, ông dịch cuốn tiêu thuyết ở thế kí 13 
"Linh Nam đạt sử” (“Nam Phong", (92]1)., tác giả là người 
Mán vùng Đà Giang. viết từ thế kì 11. Trần Nhật Duật địch tì 
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tiếng Mán ra Hán văn. Ông còn soạn vớ tuồn g "Đông À song 
phụng” (1916), đề cao Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão qua 
cuộc tình duyên giữa Nguyên quận chúa và vị anh hùng 
chống ngoại xâm xuất thân dân dã. Về Trung Quốc. ngoài 
những bài khảo cứu ngắn về học thuật. tư tưởng, Nguyên Hữu 
Tiến có 2 tác phẩm quan trọng: “Manh Tử quốc văn giải 
thích” (1924 - 3l), “Luận ngữ quốc văn giải thích” 
(1931 - 33), cùng soạn với Nguyễn Đôn Phục. Đóng góp cúu 
Nguyễn Hữu Tiến cho nền “quốc vân mới” của Việt Nam giai 
đoạn đầu thể kí 20 là rất quan trọng. 

NGUYÊN HỮU XUYẾN (Tám Kiến Quốc; sinh 1917), 
phó tư lệnh Quân Giải phóng Miền Nam (1965 - 74). Nháp 
ngũ 1945, trune tướng (1986) Đáng viền Đảng Công sản Vìet 
Nam (1940). Quê: xã Đình Bảng. huyện Tiên Sơn, tính Bắc 
Ninh. Tham gia Cách mạng ở Sa Đéc từ 1937, sau làm liên 
lạc giữa Ban Chấp hành Trung ương Đáng Cộng sản Đông 
Dương và Nam Bộ. Năm 1941, bị thực dân Phán bất đầy ra 
Côn Đảo. Tháng 2.945, ra tù, tiếp tực hoạt động ở Sa Đéc. 
Năm 1946 - 51, chì đội trường, truna đoàn trưởng và chỉ huy 
trưởng liên trung đoàn hoạt động ở khu vực Trà Vinh, Vĩnh 
Long. Năm 1951 - 54, tham mm trưởng Phân Liên khu Miền 
Tay. Sau Hiệp định Gionevơ (1954) nÿ viên quân sự của X 
uỷ Nam Bộ. Năm 1955 - 56, hoạt động ở Miền Tây Nam Bò. 
Tháng 6.958, trưởng Ban quán sư Miền Đông Nam Bộ. Năm 
961, tư lênh Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam B. 
Tháng 6.1974, công tác tại Bộ Quốc phòng. Tháng 2.1977, 
phó tư lệnh Quân khu IX. Huan chương Độc lập hạng nhất. 
huân chương Quán công hạng nhất... 


NGUYÊN KHẢN (1734 - 86), triểu thần thời chúa Trịnh. 
Con đầu của Xuân quận công Nguyễn Nghiễm, anh của thụ 
hào Nguyễn Du. Quê: làng Tiên Điền, huyện Nghị Xuân, Hà 
Tĩnh. Đỗ Tiến sĩ năm l760, làm tả tư, giảng dạy thế tử Trịnh 
Tông. Năm 1780, vì dính líu đến vụ tôn phò Trịnh Táng, phế 
bỏ Trịnh Cán nên bị bắt giam. Năm 17%2, Trịnh Tông làm 
chúa, Nguyễn Khản được phong quốc sư quận công. Năm 
1784, kiêu bình nổi loạn, Nguyễn Khăn lại chay lén Sơm Tây 
ẩn náu rồi về quê nhà. Cuối năm 1786, ra Bắc giúp chúa Trinh 
chống Tây Sm, nhưng việc không thành. 

NGUYÊN KHÁNH TOÀN (1905 - 93), nhà hoạt động 
cách mạng, nhà khoa học, nhà siáo dục Việt Nam. Xuất thân 
trong một gia đình trí thức tại thành phô Vĩnh. Quê: xã Thanh 
Lương, huyện Hương Trà, tình Thừa Thiên (nay là Thừa 
Thiên - Huế). Đảu những năm 20 của thế kr 20, học Trường 
Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, tham gia các phong trào yêu nước 
để tang Phan Châu Trinh, đồi trả tr do cho Phan Bội Chân, 
Nguyễn An Ninh. Năm L926 vào Sai Gồn, ra báo “Le Nhà 
que”, chú bút báo “LAnnam”, đăng Tuyên ngôn của Đảng 
Công xản và những yêu sách của Nguyễn Á¡ Quốc ở Hồi nghi 
Vecxay. Bị Pháp bắt giam. Năm 1928, sang Pháp. sau đó sang 
Liên Xô học trường Đảng, nghiên cứu sinh sử học tại Đại hợc 
Phương Đông, tham gia công tác của Quốc tế Công hội Đỏ 
và Quốc tế Công sản. Giai nhập Đảng Cộng sản Đóng Dương 
(193L), Năm 1939, về hoạt động với nhóm Cộng sán Viêt 
Nam ở Diên Án (Trung Quốc). 

Cuối 1945, Nguyễn Khánh Toàn về nước và được giao 
nhiệm vụ xây dựng ngành piáo dục và khơa học xã hội. Trực 
tiếp chỉ đạo cuộc cải cách giáo đục năm 1950 (chuyển sang 
hè thống giáo dục mới theo ba phương chàm: dàn tộc, khoa 
học, đạt chíng). Là uy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trunp 
ươne Đảng khoá III (1960 - 1976), đại biểu Quốc hội khoá 
[[ và IH. viện sĩ Viện Hàn lâm Cộng hoà Dân chủ Đức (1975) 
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và Viện Hàn làm Khoa học Liên Xô (1976). Huân chương Hồ 
Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996). Để lại nhiều 
công trình nghiên cứu về nhiều lĩnh vực: “Vài nhận xét về 
thời kì từ cuối nhà Lê đến nhà Nguyễn Gia Long” (1948, tái 
bản 1954): "Vấn đẻ dân tộc trong cách rang vô sản” (2 Lập; 
960, 1962), "Giáo dục dân chủ mới” (1947), “Trường đại 
học” (1958). "Nền giáo dục Việt Nam - lí luận và thực hành” 
(1991), vv. 

NGUYÊN KHÁC CẨN (1875 - 1913). sĩ phu trong 
phong trào Đòng du. Quê: làng Yên Viên, huyện Gia Lâm, 
Hà Nội. Ngày 26.4.1913, cùng Nguyễn Văn Tuý, Pham Văn 
Tráng ném bom khách sạn Pháp, ở số 29 phố Tràng Tiền. Hà 
Nội (nay là số 2 phố Nguyễn Khác Cần), giết chết hai trung 
tá Pháp là Sapuy (Chapuis). Mônggrăng (Montegranđ) và làm 
bị thương một số tên khác. Ngày 7.5. 1913, bị bất, bị xử tử 
ngày 24.9.I1913 tại Nhà tù Hoả Lò, Hà Nội. 

NGUYÊN KHẮC DOẠANH (tên thường gọi: Tú Doanh 
hoặc Tú Khác; đầu thể ki 20), nhà yêu nước Việt Nam. Quê: 
huyện Nam Trực, Nam Định. Đỗ Tú tài 1906. Tính cương 
nghị, thường tỏ thái độ khinh bị bọn quan lại, tay sai Pháp, 
Trong vụ ấn xử Phan Bội Châu (1925) tại Hà Nội, Nguyễn 
Khắc Doanh đã xông thẳng tới trước mặt quan toà đòi chịu tù 
thay nhà chí sĩ, làm náo động cả phiên toà. Còn để lại bài phú 
'*Thí trường thảm trạng” châm biếm cảnh trường thị Nam 
Định năm 1918, nổi tiếng đương thời. 

NGUYÊN KHÁC NHU (1882 - 1930), thủ lĩnh Việt 
Nam Quốc dân Đảng. Quê: làng Song Khê (huyện Yên Dũng, 
tỉnh Bắc Giang). Mồ côi cha năm 13 tuổi. Năm 1903, dẫn 
đường cho Phan Bội Châu lên đồn Phốn Xương gặp Để 
Thám. Năm L912, thí Hương đỗ đầu xứ. Tham gia phong trào 
Đông du, lập Hội quốc đàn dục tài theo kiểu Đông Kinh 
nghĩa thục nhưng không được phép hoạt động. Chuyển sang 
xu hướng bạo động. lập Hội Việt Nam Dân quốc (1927) với 
ý định vũ trang khởi nghĩa ở Bắc Ninh, Đáp Cầu, Phả Lại. Bị 
bại lộ. Tham gia Việt Nam Quốc dân Đảng, chủ tịch (1929). 
Cùng Nguyễn Thái Học và mội số người khác đẩy mạnh hoạt 
động vũ trang khởi nghĩa. Chịu trách nhiệm lãnh đạo khởi 
nghĩa ở Yên Bái, Phú Thọ, Sœm Tây. Ngày 9.2.1930, trực tiếp 
chỉ buy đánh đồn binh Hưng Hoá và phủ lị Lâm Thao. Bị 
thương, bị bắt rồi tự vẫn ngày 11.2.1930. Tác giả một số vấn 
thơ, báo về cải cách xã hội. 

NGUYÊN KHÁC VIỆN (1913 - 97), nhà báo, nhà nghiên 
cứu Việt Nam. Xuất thân từ một gia đình khoa bảng xã Sơn 
Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1933, tốt nghiệp 
tú tài triết học, Tú tài toán học và Tú tài Tây, vào học Trường 
Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp học tiếp. Đô bác sĩ nội 
nhỉ và bác sĩ các bệnh nhiệt đới. 

Từ 1952, tham gia tích cực vào phong trào Việt kiểu yêu 
nước tại Pháp phản đổi chiến tranh của thực dân Pháp tại 
Đông Dương. Thường xuyên viết bài giới thiệu Việt Nam, 
phê phán chủ nghĩa thực đân đăng trên các tạp chí và báo nổi 
tiếng tại Pari ' Tư tưởng” (La Pensée), ' Tình thần” (EspriU, 
"Châu An” (Europe), "Phê bình mới” (La nouvelle criúque), 
"lập san (Cộng sản” (Cahiers du communisme€), 
"Người quan sát” (LObservateur) “Nước Pháp mới” 
(France nouvelle), “Thế giới ngoại giao” (Le monde 
diplomatique) dưới nhiều bút danh: Nguyễn Nghệ, Nguyễn 
Kiên... Viết sách tiếng Pháp xuất bản tại Pari: ''Lịch sử Việt 
Nam”, “Kinh nghiêm Việt Nam”, “Miền Nam Việt Nam 
sau Điện Biên Phủ”. Năm 1963. bị chính phú Pháp trục 
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xuất khỏi nước Pháp. 


Về nước, Nguyễn Khắc Viện sáng lập và làm chủ biên tạp 
chí đổi ngoại “Nghiên cứu Việt Nam” bằng tiếng Pháp và 
tiếng Anh (Etudes VieIinamiennes, Vietnam Studies), báo 
“Tin tức Việt Nam” (Le courrier du Vietnam), đồng thời cộng 
tác thường xuyên với nhiều tờ báo tiếng Việt. Cùng Hữu 
Ngọc chủ biên bộ '*Hợp tuyển văn học Việt Nam” 4 tập bằng 
tiếng Pháp. Viết nhiều sách tiếng Pháp: "Tìm lại Tổ Quốc”, 
“Việt Nam một thiên sử dài”, vv, Bản chuyển ngữ “Truyện 
Kiểu” của Nguyễn Du sang tiếng Pháp của Nguyễn Khắc 
Viện là một bản dịch thành công. 

Từ 1984, Nguyễn Khắc Viện sáng lập và làm giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu tâm lí trẻ em và tâm bệnh lí, xuất bản 
tờ '"Thông tin khoa học tâm lí ”, đặc biệt quan tâm đến những 
trẻ em bị rối loạn tâm trí do hoàn cảnh. Viết nhiều sách tiếng 
Pháp và tiếng Việt. '*Giải thưởng lớn Viện Hàn làm Văn học 
Pháp” (1992); huân chương Độc lập hạng nhất (1977). 

NGUYÊN KHOAÁI (? - ?), võ tướng trong Kháng chiến 
chống Nguyên. Tháng 5.1285, cùng Hoài Văn hầu Trần Quốc 
Toản và Chiếu Thành Vương (không rõ tên) đánh tan quân 
Nguyên ở Tây Kết (Khoát Châu, Văn Giang - Hưng Yên), mở 
đầu giai đoạn phản công trong cuộc Kháng chiến chống 
Nguyên 1285. Tháng 4.1288, đánh thuỷ quân của Ô Mã Nhi 
ở sông Bạch Đằng, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối 
cùng. Ngày định công, được phong liệt hầu, được ban một 
quận (Khoái Lộ) làm ấp thang mộc. 

NGUYÊN KHUYẾN (Giệt hiệu: Quế Sơn: 1835 - 1909), 
nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, tính 
Hà Nam. Đô Giải nguyên, Hội nguyên và Đình nguyên nên 
thường gọi Tam nguyên Yên 
Đổ. Nguyễn Khuyến ra làm 
quan triểu Nguyễn, nhưng 
năm 1883, Pháp đánh chiếm 
Bắc Kỳ, ông lấy cớ đau mắt, 
cáo quan về sống trong cảnh 
nghèo ở làng quê. Tác phẩm 
có: “Quế Sơn thi tập", 
khoảng 200 bài thơ chữ Hán 
và 100 bài thơ chữ Nôm. Thơ 
chữ Nôm của Nguyễn 
Khuyến được đánh giá rất 
cao. Lời thơ giản dị, phong 
phú, sinh động, chịu ảnh 
hưởng nhiều của tục ngữ ca 
dao nói riêng và ngôn ngữ 
thường ngày của người nông 
đản nói chung. Cũng như những nhà thơ lớn trước ông 
(Nguyễn Trãi, Nguyễn Binh Khiêm, Nguyễn Du, Hỗ Xuân 
Hương. Nguyễn Công Trứ...), Nguyễn Khuyến không bị cái 
vốn Hán học làm cho xa rời tỉnh thần dân tộc. Về nội dung, 
thơ Nguyễn Khuyến có âm điệu chua xót của người trí thức 
thấy mình bất lực trước sức mạnh của kẻ thù, đành ngậm ngùi 
than thở cho thế cuộc và giữ mình trong sạch khi xung quanh 
mình đầy chuyện ngang trái. Ngồi bút Nguyễn Khuyến hóm 
hinh, châm biếm, kín đáo mà sâu cay. Nguyễn Khuyến cùng 
với Tú Xương là hai nhà thơ trào phúng tài tình nhất cuối thế 
kỉ 19. Nguyễn Khuyến còn là nhà thơ hàng đấu viết về nông 
thôn Việt Nam. Thiên nhiên, phong tục tập quán, cảnh mùa 
thu, cảnh nước lụt, cảnh chợ tết... và tâm tình người nông dân 
đi vào thơ ông thắm thiết, đậm đà hơn bao giờ hết, khi mà vận 
mệnh đất nước rơi vào vòng nguy biến, không tài nào cứu văn 
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được nữa. Ở Nguyễn Khuyến, tình yêu đất nước đồn lại trong 
tình yêu quê hương và tình yêu quê hương quyện chặt với tình 
yêu đất nước. 

NGUYÊN KIỀU (hiệu: Hạo Hiên; 1694 - 1771), nhà thơ 
Việt Nam. Quê: làng Phú Xá, huyện Từ Liêm (nay là huyện 
Từ Liêm, Hà Nội). Đô Tiến sĩ năm 1715. Năm 1742, lấy nữ 
sĩ Đoàn Thị Điểm làm vợ kế; cùng năm, đi sứ Thanh. Nguyễn 
Kiều nổi tiếng hay chữ. Thơ đi sứ của ông cũng là thơ đề 
vịnh, xướng hoa, có nhiều câu tao nhã, cảm xúc chân tình. Có 
tập “Hạo Hiền thí tập”. Lê Quý Đôn nói Nguyễn Kiểu cùng 
Nguyên Tông Khuê viết '““Sứ hoa tùng vịnh”. Năm 1748, 
được bổ đốc đồng Nghệ An, Nguyên Kiều đưa gia đình đi 
theo, giữa đường Đoàn Thị Điểm cảm nặng rồi mất, ông viết 
bài văn tế ca ngợi văn tài, đức hạnh của Đoàn Thị Điểm. 

NGUYÊN KIM (1468 - 1545), võ tướng của triều LA. 
Quê; làng Gia Miêu, huyện Tông Sơ (nấy là huyện Hà 
Trung. Thanh Hoá). Ông là cha đẻ Nguyên Hoàng - người mở 
đầu dòng chúa Nguyễn và là bố vợ Trịnh Kiểm, người mở đầu 
dòng chúa Trịnh. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà 
La. Nguyễn Kim }uì vào Thánh Hoá chiên mộ lực lượng 
chóng lạt nhà Mạc. Năm 1533. òng lập Lá Duy Ninh lên làm 
vua (| 533 - 45). Được phong là thượng phụ, thái sư. Tháng 5 
năm Ái Ty (1545), trong lẩn tắn công vùng Sơn Nam của nhà 
Mạc, Nguyễn Kim bị một hàng tướng là Dương Chấp Nhất bỏ 
thuốc độc giết chết. Triều Nguyễn truy nhong Nguyễn Kim là 
Triệu tổ Tĩnh hoàng đế, 

NGUYÊN LÂN sinh 1906), nhà giáo Việt Nam. Quê: xã 
Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Là người có 
công trong việc xây dựng bộ môn và khoa tâm lí học, giáo 
dục học. Những công trình, tác phẩm chính: “Những trang sứ 
vẻ vang" (xuất bản lần đầu 1943, tái bản 1998), “Muốn đúng 
chính tả” (1949), “Giảng văn" (1951), “Ngữ pháp Việt Nam” 
(1956). “Lịch sử giáo dục học thế giới” (958), “Người thầy 
giáo xã hội chủ nghĩa” (1960), , “Giáo trình giáo dục học”, 
“Công tấc chủ nhiệm lớp" (196L), “Giáng dạy trên lớp” 
(1962), “Hỏ Chủ tịch nhà giáo dục vĩ đại" (1990), '““Thuật ngữ 
tâm lí giáo dục”...; một xố từ điển như: ““Từ điền từ và ngữ 
Việt Nam” (2000), “Từ điển Pháp - Việt, “Từ điển 
Việt - Pháp"... Nhà gưáo Nhân dân (1988). Giải thưởng Nhà 
nước (2000). 

NGUYÊN LỘ TRÁCH (cg. Nguyễn Lộc Trạch; hiệu: Kỳ 
Am; 1852 - 95), sĩ phù yêu nước, nhà cái cách V:iệt Nam. 
Quê: Kế Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên (nay là 
Thừa Thiên - Huẻ). Chị ảnh hưởng tư tường canh tân của 
Nguyên Trường Tộ và tân thư Trung Quốc. Trước nguy cơ 
mất nước, ône đã viết "Thời vụ sách" (2 tập, 1877 và 1§§2) 
đàng lên vua Tự Đức, đề nghị tiến hành cải cách nhằm chấn 
hưng dân khí, khai thông dân trí. Sau đó còn viết thêm '“Thiên 
ha đại thế luận” (hiện thất lạc). 

Các tác phẩm được tập hợp thành tập '*Quỳ ưu lục” (1884). 
Nguyễn 1⁄2 Trạch có ý ví mình với người liệt nữ nước LẢ, ìo 
vận nước mà không ai đoái hoài đến, nhưng lòng vẫn hướng 
về “cửu trùng” như hoa quỳ hướng về Mặt Trời. 

NGUYÊN LỮ (7 - 1787), thủ lĩnh phong trào Táy Sơn. Là 
em của Nguyễn Nhạc và Nguyên Huệ (xt. Nguyên Nhạc; 
Nguyên Hu¿). Thuở nhỏ theo học Giáo Hiến. Sau đó, cùng 2 
anh đưng cờ khởi neh1a ở Tây Sơn. Năm 1778, Nguyễn Nhạc 
lên ngôi vua phong Nguyên Lữ làm tiết chế. Năm L78ó. được 
phong Đông Định vương cai quản vùng Cia Định. BỊ Nguyền 
Ánh phản công, chạy về Quy Nhơn rồi ốm chết. 
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NGUYÊN LƯƠNG BẢNG (1904 - 79), nhà hoạt động 
Đảng Công sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Thanh Tùng, 
huyện Thanh Miện, tính Hải Dương. Làm công nhân tàu 
biển. Gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được 
phái về nước, vận động và tổ chức cône nhân ở Hải Phòng. 
Sài Gòn. Năm 1928, sang hoạt động ở Hương Căng, Quảng 
Châu, Thượng Hải, gia nhập An Nam Công sản Đảng (929). 
BỊ mật thám Pháp bả! (1931) và kết án 20 năm tù khổ sai. 
Năm 1932, vượt ngục. Năm 1933, bị bắt lại và bị kết án tù 
chung thân, đày đi Smm La. Năm 1942, lại vượt ngục, trở về 
hoạt động cách mạng. Uy viên đự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (1944). phụ trách công tác tài chính và 
công tác bình vận. Chủ nhiệm Tổng bộ Việt mình, uỷ viên Uỷ 
ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam và được bó sung ný viên 
chỉnh thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng (8.1945). 
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đáng các khoá I[ - IV; 
trường ban Ban Kiểm tra Trung ương của Đảng các khoá 
II, IV. 

Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (6.1951), 
đạt sứ đặc mệnh toàn quyển của Nhà nước Việt Nam tại Liên 
Xô, tổng thanh tra Chính phú. Đại biểu Quốc hội các khoá Ï]T, 
IV, V: phó chủ tqch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1969 - 79), Huân 
chương Sao vàng và nhiều huân chương cao quý khác. 

NGUYÊN MẠI (? - ?). triều thản nhà L£ Trịnh. Qué: làng 
Ninh Xá, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đô Tiến sĩ năm 
1691, làm quan trấn thù xứ Sơn Tây. Về xau bị đèm pha, bức 
chết. Được mình oan và truy tặng thượng thư Đóng quận 
cóng. Là cha của Nguyễn Tuyến và Nguyễn Cừ, 2 thủ lĩnh 
phong trào nông dân Hải Dương giữa thể kỉ 18. 

NGUYÊN MẬU ÁNG (tén thật: Mậu Thịnh; 1668 - 2), 
nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Kim Sơn, huyện Gia lâm (nay 
thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nôi). Đỗ Tiến sĩ, làm quan đến 
chức phó đô ngự sử, có đi sứ Thanh. Tác phẩm có khoảng 50 
bài thơ chép trong “Toàn Việt thí lục”, phản nhiều là thơ đi 
sứ, miêu tá kì quan, thắng cảnh dọc đường, hoặc đối đáp với 
các quan lại ở các tram địch. Đó là loại thơ nặng về từ 
chương; một số bài hướng vào tàm trạng nhớ nước, nhớ nhà 
cố cảm xúc chân thực. lời lễ bình dị. 

NGUYÊN MẬU KIẾN (1819 - 79), sĩ phụ yêu nước trong 
phong trào kháng Pháp. Quê: làng Động Trung, nay là Võ 
Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Làm án sát Quảng 
Yên, Lạng Sm. Có cóng đánh dẹp giặc Cờ Vàng. Năm 1873, 
bị cách chức vì dâng sớ vạch tội bọn quan lại đầu hàng Pháp. 
Tháng 12.1873, chiêu tập nghĩa quân xây dựng cán cứ chống 
Pháp tại Kiến Xương. Bị triều đình ra lệnh bãi binh, ông lên 
Hưng Hoá cùng Nguyễn Đức Trạch tổ chức lực lương. Là 
soạn giả một số vách về Nho, y, lí, số, thiên văn, bính pháp. 

NGUYÊN MINH CHÂU (1930 - 89), nhà văn Việt Nam. 
Quẻ: xã Quỳnh Hải. huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 
1950, nhập nẹñ, tham gia hoạt động ở vìng địch hậu Sông 
Hồng. Từ 1954, viết văn và công tác tại tạp chí '“Văn nghệ 
quân đội”. Trong Kháng chiến chống Mĩ, Nguyên Minh Châu 
vào chiến trường Trị - Thiên - Huế nhiều đợt, cùng sống chiến 
đấu và tích luỹ vôn sống chuẩn bị cơ sở cho những tác phâm 
xuất sãc về chiến tranh. Các tập truyện ngắn: “Cửa sông” 
(1967), Những vùng trời khác nhau” (1970), “Người đàn bà 
trên chuyên tàu tốc hành” (1984), “Bến quê`" (1985). “Chiếc 
thuyền ngoài xa" (988), “Có lau” (xuất bản sau khi Nguyên 
Minh Châu qua đời, 1989). Tiểu thuyết: “Đấu chàn người 


lính” (1922), “Miền cháy” (1977), 'Những người đi từ trong 
rừng ra'` (1982). Ngoài sáng tác. Nguyên Minh Châu còn viết 
lí luận phê bình. phần lớn các bài viết được tập hợp trong 
cuốn “Trang giấy trước đèn” (9941). 

NGUYÊN MỘNG TUẦN (tự: Văn Nhược; hiệu: Cúc 
Pha; thể ki 14 - 15), nhà thơ, văn thần đời Lê. Quê: làng Viên 
Khẻ. huyện Đông Sơn, trấn Thanh Hoá, nay là tỉnh Thanh 
Hoá. Đồ Thái học xinh đời Hồ (400), cùng khoa với Nguyễn 
Trãi. Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. phụ trách công việc văn 
thư. Đời Lê Thái Tông, làm trung thư lệnh và đô uý; đời Lê 
Nhân Tông, Nguyễn Mộng Tuân cùng Lê Thụ đánh Chiêm 
Thành, trở về được phong chức tả nạp ngôn, trí quan dân Bắc 
đạo. Nguyễn Mộng Tuàn khône hể bị liên luy trong vụ án 
thanh trừng dưới các triều vua này. 

Tác phẩm: “Cúc Pha thi tập” gồm 143 bài; 4L bài phú 
trong “Quần hiển phú tập”. Đáng chú ý là 2 bài thơ tặng 
Nguyễn Trãi: “Hạ gián nghị đại phu Nguyễn Ứ Trai”, “Hạ 
thừa chỉ Ứ Trai tàn cư”, ca ngợi Nguyễn Trãi là người có tài 
năng và có khí cốt. Các bài phí có giá trị: “Lam Sơn phú”, 
“Lam Sœm giai khí phú”, “Xuân đài phú”, “Hậu Bạch Đăng 
giang phí”. 

NGUYÊN NAM SƠN x. Nam Sơn. 

NGUYÊN NÀNG TĨNH x. Tué Tĩnh. 


NGUYÊN NỀ (cg. Nguyễn Đẻ; 1751 - 1805), nhà thơ Việt 
Nam. Con Nguyễn Nghiễm, anh của Nguyễn Du. Quê: làng, 
Tiên Điển, huyện Nahi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ Cử nhân; làm 
việc ở phú Chúa. Khi Táy Sơn ra Bác Hà, Nguyễn Nễ đang 
giữ chức hiệp tán quân cơ đạo quân Tây Sơn. Năm đầu Quang 
Trung (1790). có người đề cử, Nguyễn Nễ ra giúp việc từ hàn 
rồi thăng đến chức Đông các đai học sĩ, coi việc văn thị ở Cơ 
mật viện. Hai lần dị sứ Thanh. Khi Gia Long chiếm thành 
Phú Xuân, Nguyễn Nễ có soan một bài quốc àm và làm biểu 
dâng lên, được Gia Long khen ngợi. Năm 802, làm việc đưới 
quyền tổng trấn Bắc Hà. Năm L§O5, lại vào Kinh. Để lại 2 tập 
thơ: “Quê Hiên giáp, ất tập”, “Hoa trình, tiền hậu tập”. Thơ 
Nguyễn Nẻ không đặc sắc, có một số bài liên quan đến 
Nguyên Du khí ở Thăng long, ơ quê nhà và khi nhà thơ vào 
thăm ông ở Phú Xuân. 

NGUYÊN NGHIÊM (1904 - 31), chiến sĩ công săn Việt 
Nam. Quê: xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Năm 
926. tham gia Hội Phục Việt - tiền thân của Tân Việt Cách 
mạng Đảng: năm 1927, gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên. Sau khi thành lập Đáng Cộng sản Việt Nam 
3.2.1930. làm phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngăt. Lãnh đạo cuộc 
biển tình 30.8.1930 của nhân dân Đức Phố, mỡ đầu cao trào 
cách mang 1920 - 31 ở Quảng Ngãi. Cuốt 930 bị bắt, bị kết 
án “trảm khiêu” (chém bêu đầu). Ngày ó.3.1931, bị chém bên 
bờ sông Trà Khúc. 

NGUYÊN NGHIÊM (tự: Hi Tự: hiệu: Nghi Thiên; 
[708 - 76), triều thần thời Lê - Trịnh. Quê: Tiên Điền, huyện 
Nehi Xuân. tỉnh Hà Tĩnh. Đá Hoàng Giáp (173L), Là thân 
phụ của Nguyễn Khaán, Nguyên Nễ, Nguyên Du. Tìr 1244 đến 
[748. làm quan ở Nghệ An. Sau ra làm quan ở Thăng Long 
đến chức thượng thư, sung chức tham tụng (tế tướng), đại tư 
đồ, tước Xuân quận công. Tham gia đàn ấp cuộc khởi nghĩa 
Nguyễn Danh Phương. Lê Duy Mật. Được cử làm tổng tài 
Quế« xứ quán kiêm tế tửu Quốc Tử Giám. Năm 1774, lĩnh 
chức tí tướng quận công cùng Hoàng Ngũ Phúc dị đánh chúa 
Nguyên ở Đàng Trong, trên đường hành quân ông bị cảm, trở 
về và mất ở qué nhà.. Tác phẩm: “Việt sử bị lãm”, “Xuân 
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đình tạp vịnh”, “Quán trung liên vịnh”. Nguyễn Nghiễm 
được chú ý về bài phú Nôm “Khổng Từ mộng Chu Công”. 
Khống Tử sính thời Xuân Thu, các nước chư hần át quyền vua 
chúa, Khổng Tử có ý tôn thờ nhà Chu và nằm mộng thấy Chu 
Công. Tác gìả muốn ví mình với Khổne Tử để tỏ lòng trung 
thành với vua Lê, giống như Khổng Tử trung thành với nhà 
Chu. Về tư tưởng, không có gì đáng nói, nhìmg về văn học, 
có ảnh hưởng nhất định đến xui hướng sáng tác bằng chữ Nôm 
ngay frong gia tộc ông, như Nguyễn Du là con, tác giả 
'““Truyên Kiều”, Nguyễn Huy Tự là chán rể, tác giả truyện 
Nôm “Hoa Tiên'`. 

NGUYÉN NHẠC (0 - L793), thủ lĩnh phong trào Tay Sơn. 
Qué: Phú Lạc, sau đời sang Kiên Mỹ, huyện Tuy Viên (nay 
là huyện Tây Sm, tỉnh Bình Định). Tố bốn đời văn họ Hồ ở 
Nghệ An bị chúa Nguyễn bắt vào khai khẩn lập ấp Tây Sơn 
(An Khê, Gia Lai). Đến đời cha là Hồ Phi Phúc mới về Phú 
Lạc. Nguyễn Nhạc là con cả, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ là 
2 em, đều là học trò của Giáo Hiến. Những năm 
[770 - 71, Nguyễn Nhạc cùng 2 em lên Tây Sơn thượng đạo 
(Gia Lai) lập căn cứ. Năm 1771, Nguyễn Nhac mở rộng căn 
cứ xuống Tay Sơn hạ đạo (Tây Sơn, Bình Định). Đầu 1224. 
chiến phủ thành Quy Nhơm (Đình Định) rồi mở rộng ra 
Quảng Nam, Diên Khánh. Đầu năm 1775, giảng hoà với 
quân Trịnh ở Phú Xuân để dồn sức đánh Nguyên ở Gia Định. 
Tháng 3.1776, xưng là Tây Sơn vương, đóng đỏ ở thành Đồ 
Bàn (Bình Định) gọi là thành Hoàng đế. Năm L778, lên ngôi 
vua lấy niên hiệu là Thái Đức. Năm 1782, Nguyễn Nhạc và 
Nguyễn Huệ đánh tan quan Nguyên Ánh ở Ngã Bảy (nay 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Hè năm 1786, Nguyễn Nhạc 
phái Nguyễn Huệ ra đánh chiếm Phú Xuân. Cuối năm đó 
giếu 2 anh em xảy ra bất hoà, xung đột; phạm vi cai quản của 
Nguyễn Nhạc chỉ còn tÌìĩ nam Quảng Nam trở vào. Năm 
1793, thành Hoàng đế bị Nguyễn Ánh bao vày, Nguyễn Nhạc 
cầu cứu Quang 'lbản. Quân cứu viện siải vây chiếm hiên 
thành này, Nguyễn Nhạc uất ức. mất vào ngày 13.12.1293. 
Nguyễn Nhạc là người khởi xướng và tổ chức kbởi nghĩa Tây 
Sơm buổi đầu, về cuối đời suy thoái, thích an nhàn hưởng lạc. 

NGUYÊN NHÀN PHÙNG (tŒ. Nguyễn Trọng Ý: 
1450 - ?), nhà thơ Việt Nam. Được vua LA Thánh Tông cho 
đổi họ thành Lê Trọng Ý. Người làng Kim Đôi, huyện Võ 
Giàng, tỉnh Bắc Ninh, Năm anh em ông đều đỗ Tiến sĩ: 
Nguyên Nhàn Thiếp, Nauyễn Nhân Bị, Nguyễn Nhan Dư, 
Nguyên Nhân Đạc và Nguyên Nhân Phùng. Nguyễn Nhân 
Phùng có chân trong Hội Tao Đàn, làm quan đên chức tả thị 
lang Bộ Lễ. Tác phẩm còn lại: 19 bài thơ chép trong “Toàn 
Việt thi lục” và bài phú '*Vịnh Tiêu tương bát cảnh” (Nôm). 

NGUYÊN NHO TUÝ (1910 - 83; cg. Đội Tảo; hiệu: Hàm 
Quan; bí danh: Thuần Chị; lúc trẻ còn có tên là Kép Thủ), 
nghệ sĩ tuổng xuất sắc của Việt Nam. Qué: tính Quảng Nam. 
Sinh trưởng trong gia đình có truyền thông là diễn viên tuồng 
cung đình dưới triển nhà Nguyễn, Có giọng hát tốt. ham học 
hỏi. Ông được cha dạy diễn tuổng từ lúc 13 tuổi. Năm 14 
tuổi, đóng vai Hồ Nguyệt Cô, một vai tuồng truyền thống rất 
khó đóng trong vỡ “Võ Tám Tư trảm Nguyệt Cô”. Năm 15 
tuổi, vào học trường hát tuồng của Nguyên Hiển Dĩnh, tham 
gia diễn các vai như đào chiến, đào trào, đào phiên, vv. Năm 
23 tuổi, luôn điền các vai kép, điều luyên trong nghệ thuật sử 
dụng đồi hiía và cây giáo, được tặng danh hiệu “Con rồng 
vàng trên sân khấu”. Năm 28 tuổi, được cử làm phó ca và là 
người đóng kép giỏ! trong “Ngũ mĩ” (5 người diễn tuồng giỏi 
nhất) của tỉnh Quảng Nam. Các vai diễn xuất sắc; Địch 
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Thanh, Đồng Kim Lân, Quan Công, Tạ Ngọc Lân, Ngạn 
Quang, vv. Đã diễn thành công vai ông Bảng trong vở “Chị 
Ngộ” (của Nguyễn Lai), một vở tuồng về để tài hiện đại. Sau 
hoà bình (1954) tham gia giảng dạy, đào tạo nhiều thế hệ 
điển viên tuồng. Nghệ sĩ nhân dân (1984). 

NGUYÊN NHỮ CÁI (? - 1399), thủ lĩnh phong trào nông 
dân cuối đời Trần. Quê: vùng Đà Giang (tỉnh Hoà Bình). Năm 
I399, nổi dậy chống chính quyền nhà Trần, địa bàn hoạt 
động ở lưu vực Sông Đà. Bị Hồ Quý Ly đánh dẹp. 

NGUYÊN NHƯỢC THỊ BÍCH (tự: Lang Hoàn; 
I830 - 1909), nhà thơ nữ Việt Nam. Quê: huyện An Phước, 
phủ Ninh Thuận, vùng Phan Rang (nay thuộc tỉnh Bình Thuận). 
Con gái Nguyễn Nhược S%m, bố chánh Thanh Hoá. Thuở nhỏ 
thông minh, hay thơ, được tiến vào cung. Là thầy học của Kiến 
Phúc, Đồng Khánh khi họ còn là thái tử. Hàm Nghi xuất bôn 
(1885), bà hộ giá hai cung chạy ra Quảng Trị, nhân dịp này, bà 
sáng tác bài “Hạnh thục ca” bằng Nôm, dài 1.036 câu lục bát 
(còn có tên “Loan đư Hạnh thục quốc âm ca") kể lại sự kiện 
lịch sử ấy. Tất nhiên, cách nhìn của bà là cách nhìn của người 
phụ nữ trong cung cấm, nặng tư tưởng cầu an. 

NGUYÊN NỘN (? - 1229), hào trưởng. Quê: làng Phù 
Ninh, xã Hạ Dương, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Nhân lúc triểu Lý suy yếu, Nguyễn 
Nộn nổi lên nắm chính quyền địa phương. Trần Thủ Độ đánh 
đẹp không nổi, chia cho Nguyễn Nộn cai quản đất Bắc Giang. 
Cuối 122§, Nguyễn Nộn đánh vào Hồng Châu giết Đoàn 
Thượng, thanh thế rất lớn, vua Trần phải phong là Hoài Đạo 
Hiểu Vũ vương. 

NGUYÊN PHẠM TUÂN (2 - 1887), nhà yêu nước, nhà 
thơ Việt Nam. Quê: huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Đỗ Cử 
nhân; làm tri phủ Đức Thọ, tính Hà Tĩnh. Năm 1883, được tin 
triều đình Huế đầu hàng Pháp, Nguyễn Phạm Tuân treo ấn từ 
quan. Năm I8§§5, hưởng ứng "chiếu Cần vương”, được phong 
tắn tương quân vụ quân thứ Quảng Bình. Năm 1886, lại được 
phong thượng tướng; cùng Lê Trực và hai người con của Tôn 
Thất Thuyết trực tiếp phò vua Hàm Nghi chống Pháp ở Tuyên 
Hoá. Đã từng đột nhập thành Quảng Bình giết bố chánh 
Nguyễn Đình Dương. Đầu 1887, ông bị trúng đạn của đội 
quân biệt kích và bị bắt. Giặc tìm mọi cách mua chuộc để biết 
chỗ ở của vua Hàm Nghi, nhưng ông dứt khoát từ chối, chỉ 
chửi mắng chúng, cuối cùng chết vì vết thương quá nặng. Còn 
để lại bài thơ “Để miếu Nguyễn Biểu” và “Câu đối làm khi bị 
bát” đầy nghĩa khí. 

NGUYÊN PHAN CHÁNH (bút hiệu: Hồng Nam; 1892 - 
I984). hoa sĩ Việt Nam. Quê: huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 
Tốt nghiệp Trường Mĩ thuật Đông Dương khoá l (1925 - 30). 
Người đầu tiên khởi xướng phong trào vẽ lụa ở Việt Nam 
những năm 30 thế kỉ 20. Nhận thức hội hoa bắt đầu từ mực 
tàu bút lông, ước lệ phương Đông cổ truyền trong bố cục, 
màu sắc. 

Tham gia đấu xảo đầu tiên tại Pari 1931, với các tác phẩm 
vẽ lụa nổi tiếng về để tài nông thôn trên bảng màu nâu nhạt. 
Kĩ thuật rửa lụa sau một lần vẽ làm cho lụa mềm mại, màu 
sắc thấm nhuộm vào từng thớ lụa là một tìm tòi lớn của ông. 
Cách hồ lụa trước khi vẽ phác hình rất nhẹ ở mặt trái, mờ nhạt 
các đường viền hình hoa cũng là những kĩ thuật rất rêng biệt 
của ông. Tác phẩm chính là các tranh lụa: “Chơi ô ăn quan” 
(1930), “Em cho chim ăn” (1930), “Rửa rau cấu ao” 
(I930),”Đan Máy” (1957), “Bữa cơm mùa thắng lợi” (1960), 
"Sau giờ trực chiến" (1967) “Trăng tỏ, trăng lu” (1970). Giải 
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Nguyễn Phan Chánh 
"Đan mầy” (lụa, 1957) 

NGUYÊN PHAN LÃNG (? - 1948), nhà thơ Việt Nam. 
Quê: làng Tây Tựu, nay thuộc huyện Từ Liêm, Hà Nội. Sinh 
trưởng trong gia đình nhà Nho. Cộng tác viên của Trường 
Đông Kinh nghĩa thục; soạn bài “Thiết tiền ca” (Bài ca tiền 
sắt, 1907), tố cáo chính sách của thực đân Pháp cho lưu hành 
tiền đúc bằng sắt tây để thu lại tiền đồng và bạc nén của Việt 
Nam. Thứ tiền này chỉ dùng trong dân gian, đem nộp thuế, 
chúng không nhận. Ông còn có bài “Cần phải học đúng” 
(1907; trước cho là khuyết danh), cũng viết cho Đông Kinh 
nghĩa thục chống lối học từ chương cử nghiệp, đồng thời 
chống học chữ Tây kiểu thực dụng, khuyến khích học chữ 
Quốc ngữ để có cơ sở khai tâm trí. Sau khi trường bị đóng 
cửa, ông ra làm báo, viết cho “Nam phong”, nhưng sau không 
cộng tác với tạp chí đó nữa. Năm 1926, sáng tác bài ' Tiếng 
cuốc kêu”, '*Mơ tổ mắng” nói lên lòng yêu nước của mình. 
Nguyễn Phan Lãng là người đầu tiên dịch "Hoàng Lẻ nhất 
thống chí” (Cát Thành xuất bản năm 1913); viết sách loại 
bình dân: '“Trạng Quỳnh”, “Trạng Lợn"”. 

NGUYÊN PHẨM (tên thường gọi: Chánh Phẩm: 
1900 - 90), điển viên tuồng của Việt Nam. Quê: huyện Điện 
Bàn, tỉnh Quảng Nam. Gia đình ba đời nổi danh trong nghệ 
thuật biểu điển tuồng, là nghệ sĩ có học vấn rộng. tài nghệ 
cao, với giọng hát đặc biệt thuộc loại nam cao, vang và ấm. 
Vào nghề trong gánh hát của Nguyễn Hiển Dĩnh; đóng xuất 
sắc các vai kép chính trong các vở tuồng thầy như Kim Lân 
trong “Sơn Hậu”, Hoàng Phi Hổ (“Hoàng Phí Hồ phản Trụ 
đấu Chu”), Địch Thanh ("Ngũ hổ”), vv. Về sau, Nguyễn 
Phẩm chuyển sang loại vai lão văn, nhanh chóng chiếm vị trí 
hàng đầu, được đồng nghiệp một lần nữa khâm phục, đặc biệt 
trong vai vua đói. Với tài năng của mình, Nguyễn Phẩm được 
phong chức nhưng trưởng khi mới I§ tuổi; năm 30 tuổi được 
bổ nhiệm chức phó quản ca rồi chức chánh quản ca. Nguyễn 
Phẩm sống thanh đạm, hiến cả cuộc đời cho nền nghệ thuật 
tuồng chân chính, đích thực, xa lánh mọi xu hướng pha tạp, 
mang tính chất thương mại. Nguyễn Phẩm đóng góp nhiều 
công sức trong công việc sưu tầm, nghiên cứu và đào tạo thế 
hệ trẻ. Nghệ sĩ nhân dân (1984). 

NGUYÊN PHI KHANH (tên cũ: Nguyễn Ứng Long; 
hiệu: Nhị Khê; 1335 - 1429), triểểu thần nhà Hồ. Nhà thơ. 
Quê: lộ Đông Đô, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín (nay 
thuộc Hà Tây). Thân sinh Nguyễn Trãi. Đỗ Thái học sinh 


(1324). dạy học ở nhà quan tự đồ Trần Nguyên Đán. rồi làm 
rể thà này. Nhà nghèo lấy con gái hoàng tộc nên không được 
bổ nhiệm. Nguyễn Phi Khanh trở về Nhị Khê mỡ trường dạy 
học. Nhà Hồ lên , òng được phong Hàn lam học sĩ và thăng 
lên đại phu. Năm 1407, cùng vua tôi nhà Hồ tổ chức chống 
Minh xàm lược. Bị giặc Minh bất, đưa về Kim Lãng (Trung 
Quốc), mất ở đó. Tác phám “Nhị Khê thí tập” cồn lại 77 bài 
trong “Toàn Việt thì lục” và 2 bài phú. Thơ Nguyên Phì 
Khanh chủ yêu làm lúc hàn vị, một số bài phản ánh đời riêng, 
quan hế giữa ông và Trần Nguyên Đán, tàm sư của người 
sống (rong cánh nghèo hèn, có tài, có trí nhưng không được 
thi thố với đời. Những bài làm đưới triểu nhà Hồ lạc quan 
hơn. có cái vuì của người được trọng dụng. Bài phú “Thanh 
Hư” ca tụng cảnh đẹp Còn Sem, nơi Trần Nguyên Đán về ẩn 
đật lúc tuổi gà. 

NGUYÊN PHONG SÁC (1902 - 31). chiến sĩ tiền bối 
trong phong trào cộng sản Việt Nam. Quê: làng Bạch Mai, 
lổng Kim Liên, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông (nay thuộc 
quân Hai Bà Trưng. thành phố Hà Nội). Năm L927, tham gia 
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được cử vào Kỳ bộ 
Bắc Kỳ. Tham gia hội nghị thành lập Đông Dương Cộng sản 
Đảng tháng 6. 929, Sau khí Đảng Công sản Việt Nam thành 
lập. tham gia Ban Chấp hành Trung ương làm thời, phụ trách 
Trung Kỳ. Trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình ngày 1.5.1930 
của trén 2 nehìn còng nông tại Bến Thuỷ và Phong trào Xò 
Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 31. Ngày 3.5.J931. bị bất tại ga 
Hàng Cỏ, Hà Nội. BỊ giết hại ngày 26.5.1931 tại Nghị Lộc, 
Nghệ An. 

NGUYÊN PHÚC BỬU HỘI (1915 - 72), giáo sư hoá học 
hữu cơ, Việt kiều ở Pháp. Quê ở Huế. Lĩnh vực nghiên cứu 
của ông là tổng hợp hữu cơ, đặc biết là tổng hợp dược phẩm, 
Đã đãng hàng trăm công trình khoa học ở các tạp chí hoá học 
danh tiếng của thế giới. Có nhiền công lao trong nghiên cứu 
tông hợp thuốc chữa bệnh. 

NGUYÊN PHÚC CHU (I675 - 1725), chúa thứ sáu thời 
các chúa Nguyễn. Tước Tộ quốc công, xưng là Chúa Quốc. 
Năm I691, lên ngôi chúa thay thê Nguyên Phúc Trần. Chăm 
lo củng cố chính quyền Đàng Trong. mở khoa thị văn chức và 
tam tr. Đặc biệt chú trọng khái phá và mở róng lãnh thổ vào 
Nam. Năm 1694, lập trấn Thnận Thành và phú Bình Thuận, 
tiếp đó xây dựng huyện Yên Phúc và Hoà Đa. Năm L698, cử 
Nguyên Hữu Canh lập phủ Gia Định. Năm 1705 và 1715 đưa 
quân lên Chân Lạp ng hộ phát Nặc Ông Yêm. Ông là người 
sùng đạo Nho, mô đạo Phật, học rộng, hiểu nhiều. Tác giả 
của nhiều bài văn có giá trị. Chính ông đã đề tựa: “Bản sư” 
sách "Hải ngoại kí sự?” của hoà thượng Thích Đạt Sán 
(1633 - 1704). Ông ở ngôi 34 năm, thọ 51 tuổi, tất cả có 146 
người con cả trai lân gái. 

NGUYÊN PHÚC DƯƠNG (2 - 1777: thường gọi: Hoàng 
Tôn Dương), cháu cúa Võ vương Nguyên Phúc Khoát. Năm 
1771, quân Tây Sơm dấy nghĩa, lấy chiêu bài” đánh đồ quyền 
thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tòn Dương”. Đầu 
I775, quan Tây Sm do Nguyễn Nhạc chỉ huy đánh ra Phú 
Xuân, bắt được Nguyễn Phúc Dương đưa về Quy Nhơn. Sau 
đó, Nguyễn Phúc Dương trốn thoát chạy vào Gia Định, chống 
Tây Sơm, được tướng của chúa Nguyễn lôn làm Tân Chính 
vương. Tháng 9.1777. bị quân Tây Sơn giết chết. 

NGUYÊN PHÚC NGUYÊN (1563 - 1635). chúa thứ hai 
thời các chúa Nguyền. Con thứ sáu của Nguyễn Hoàng. 
Đương thời gọi là Sãi Vương (chúa S30), tước Thuy quận 
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công. Kế vị từ L613. Trong hoạt động, trước hết lo xây dựng 
lực hương đối địch với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. Dùng người 
Bá Đào Nha huấn luyện thuỷ quán, rèn đúc vũ khí, giao hiếu 
với vua Cao Miên là Chây Chetta Í[ (Chey Chetta II). Năm 
1626, dời dinh sở vào làng Phước Yên (Quảng Điền, Thừa 
Thiên). Năm I630, theo kế Đào Duy Từ đắp xong Inÿ Trường 
Dục (huyện Phong Lộc nay là huyện Quảng Ninh - Quảng 
Rình) trả sắc chí cho chúa Trịnh. vua Lê rồi cho quản đánh 
chiếm Nam Bế Chánh (huyện Bố Trạch. tĩnh Quảng Bình). 
Năm 1631, đáp xong luỹ Nhát Lạ. Ông là người đầu tiên tổ 
chức thi cử tuyển lựa nhãn tài ở xứ Đàng Trong. Dưới thời 
ông, nền kinh tế ở Đàng Trong khá phát triển. đặc biệt là 
công, thương nghiệp, 

NGUYÊN PHÚC TẤN (1619 - 87), chúa thứ từ thời các 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Thường gọi là Hiền Vương 
(chúa Hiển), tước Dũng quận công. Con thứ hai của Nguyễn 
Phúc Lang. Lên ngôi từ | 648. Tùng làm trấn thủ Quảng Nam, 
chỉ huy quân thuỷ đánh thắng binh thuyền Hà Lan. giết chết 
đỗ đốc Bêch (P. Baeck) năm 1644, Là người am hiểu bình 
pháp, chính trị, có ý chí mở rộng bờ cõi, chăm lo việc nước. 
Năm 1655, cho quân ra Nghệ An đánh chiếm 7 huyện phía 
nam Sông Lam. Năm [661 và 1672, tổ chức đánh chống quân 
Trịnh ở Nam Bố Chính. San đó, hai bên ngưng chiến, lấy 
Sòng Gianh làm giới tuyến. Năm 1674, can thiệp vào Chân 
Lap, lập Nặc Ông Thu làm vua ở Long Úc và Nặậc Ông Nộn 
làm nhó vương ở Sài Gòn. Năm L679, cho phép 3 nghìn người 
Minh vào Đóng Phố, Đồng Nai và Mỹ Tho định cư. 

NGUYÊN PHÚC THUẦN (1754 - 77), chúa thứ chín của 
dòng các chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Thường gọi là Định 
Vương. Lên ngôi năm 12 tuổi. Ở ngôi ]2 năm. Nổi tiếng là 
con người truy lạc “tính thích đùa bốn, hát múa”, mọi quyên 
binh đều đo quyền thần (quốc phó) Trương Phúc Loan thao 
túng. Năm 1768, mở khoa thí Hương đầu tiên ở Đàng Trong, 
Năm L775, quân Trịnh đánh chiếm Phú Xuân, Phúc Thuần 
chạy vào Quảng Nam rồi Gia Định và tới 1777 bị nghĩa quân 
Tay Sơn bắt giết ở Long Xuyén (Cà Mau). 

NGUYÊN QUANG BÍCH (gốc họ Ngô; tự: Hàm Huy; 
hiệu: Ngư Phong; 1832 - 90), nhà yêu nước, nhà thơ Việt 
Nam. Quê: làng Trình Phố, tổng An Bồi, huyện Chân Định 
(nay thuộc xã An Ninh, huyện Kiến Xương. tình Thái Bình). 
Đỗ Hoàng giáp (1&69). Làm quan cho nhà Nguyên, đến chức 
tuần phủ Hưng Hoá. Năm 18382, Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần 
thứ hai Nguyên Quang Bích đã chống lại đường lối thoả hiệp 
của triều đình. Năm 1883, Pháp tấn công Hưng Hoá, Nguyễn 
Quang Bích kiên quyết đánh trả, thất bại, rút lên Tây Bắc lập 
căn cứ kháng chiến. hai lần sang Trung Quốc mua vũ khí và 
phối hợp hoạt động với nhiều nhóm nghĩa quân khác ở Bắc 
Kỳ. Năm 1885, Hàm Nghỉ ra chiếu Cần vương, đã phong óng 
làm Lã Bộ Thượng thư sung Hiệp thông Bắc Kỳ quán vụ đại 
thần tước Thuần Trung để lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Bắc 
Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của ông, nghĩa quản đã chiến đấu lâu 
dài và lập nhiều chiến công. Ông bị bệnh và mất tại căn cứ ở 
vùng Quế Sơn tỉnh Phủ Thạ. 

Tác phẩm có “'Ngư Phong thị văn tập” với gần LÔO bài thơ, 
phần lớn theo các thể Đường luậi. Thơ Nguyễn Quang Bích 
biểu lộ tiếng nói bí phẫn, đặc trưng cho một giai đoạn lịch sử, 
nhất là những càu đối, thơ viếng tế tướng xĩ tử trận. Ông còn 
có “Thư trà lời quân Pháp” với lời lễ kháng khái, ý chí quyết 
hi sinh vì độc lặp, dân tộc. 

NGUYÊN QUANG OÁNH (1888 - 1946), nhà nghiên 
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cứu văn học Việt Nam. Quê ở ữnh Hải Dương. Day học và 
làm thanh tra các trường sơ học. Ngoài một sò sách giáo 
khoa, Nguyễn Quang Oánh còn soạn cuốn '“Ngàm khúc” 
(1930): đính chính văn bản các tác phẩm: “Chình phụ ngâm”, 
“Cung oán ngắm khúc”. “Tï bà hành”; dịch bộ “Tình sử” 
(1031). Cuốn '“Tiểu học Việt Nam văn phạm giáo khoa thư" 
(1942) dược biên soạn trên cơ sở cuốn “Việt Nam văn phạm” 
của Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim, Phạm Duy Khiêm, lần đầu tiên 
đưa ngữ pháp tiếng Việt vào nhà trường. 
NGUYÊN QUẢNG NGHIÊM x. Quảng Nghiêm. 


NGUYÊN QUY CẢNH (thế kí 18), đại thần thời LA- 
Tĩnh. Quê: làng Thiên Mô, xã Đại Mộ, huyện Từ Liêm, Hà 
Nội. Ông nội là Nguyễn Quý Đức, cha là Nguyễn Quý Ân đều 
là đại thần của triều L4 - Trịnh. Đỗ Hương cống, học trong Phủ 
chúa, sune chức tư khanh. Năm 1740, cùng Nguyên Công 
Thái, Định Văn Giai phế truát Trịnh Giang, đưa Trịnh Doanh 
lên làm chúa, diệt hoạn quan Hoàng Công Phu. Được thăng 
làm tham tụng thượng thư Bộ Bình tước Thống quận công. 
Năm 1741- 42, làm công việc khuyến nông, chiếu đụ lưu dân. 
Năm [ 743. lại làm tham tụng, thượng thư, gia hàm đại tư mã 
rồi về hưu. 

NGUYÊN QUY ĐỨC (ty: Thể Nhan: hiệu: Đường Hiên; 
1648 - I720), nhà thơ, nhà giáo, nhà sử học, nhà chính trí 
Việt Nam, Quê: xã Đại Mô, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đó 
Đình nguyên Thám hoa (1676), làm quan trải qua các chức 
thương thư, tham tung, thiếu phó, đai học sĩ Đông các, bậc tế 
tướng, tước Liêm quận công, chánh sứ sang Thanh (1690). 
Nguyễn Quý Đức là “bẻ tôi xã tắc” nổi tiếng nhân đức, khoan 
hậu: ““Tể tướng Quý Đức, thiên ha yén vui”; là bậc thầy đạo 
cao đức trọng, dạy ở trường Quốc Tử Giám, đào tạo hàng 
nghìn học trò; là nhà sử học nghiêm túc, luận bàn xác đáng, 
khen chê minh bạch. Tham giá biến soạn “Đại Việt sử kí bản 
kỉ tục biên”, để tựa '“Việt sử thông khảo”, sao Ìnc “Quần hiển 
phú tập” soạn bịa tiến sĩ và phụ trách tu tạo Quốc Tử Diám. 
Tác giá “Thi châu tập”. “Hoa trình thị tập” và nhiều bài thơ 
chữ Hán, chữ Nôm. Thơ Nguyễn Quý Đức mực thước, bình 
đỊ, tình cam khoan hoà, hồn hậu, không đụng công trau chuốt 
mà ý tứ vẫn sâu. 


NGUYÊN QUÝ TÁN (thường gọi: Nghè Tân; hiệu: Đĩnh 
Trai; R11 - 56), nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện Giía Lộc, tình 
Hải Dương. Đỗ Tiến sĩ (842). Làm trí phủ được vài tháng, 
xin từ chức đi ngao đu sơn thuỷ. Tương truyền, Thiệu Trị cho 
làm thanh tra quan lại Bắc Kỳ, ông giả dạng học trò, uống 
rượu, rIgâm thơ, hát xướng. Tác phẩm có ““Tuý tiên thi tập” 
và một số bài thơ Nôm thường được truyền tụng như những 
giai thoại. 

NGUYÊN QUYỀN (cg. Huấn Quyển; I869 - 1941), chí 
sI Việt Nam, một trong những người sáng lập Trường Đông 
Kinh nghĩa thục. Quê: làng Thượng Tủ, tổng Thượng Mão, 
phủ Thuận Thành (nay là huyện Thuận Thành, tỉnh Bác 
Ninh). Đồ Tú tài (1891), làm huấn đạo Lạng Sơn, từ chức, bỏ 
về Hà Nội, cùng Lương Văn Can và một số xĩ phu yêu nước 
sáng. lập Đông Kinh nghĩa thục (1907). Sau khi trường bị 
đóng cửa, mở hiệu buôn Hồng Tàn Hưng, bẻ ngoài là nơi 
buôn bán hàng nội hoá, bên trong là nơi liên lạc của những 
người yên nước. Năm 1908, sau vụ đầu độc lính Pháp ở Hà 
Nội, Nguyễn Quyển bị án tử hình, chuyển thành khổ sai 
chung thân, bị đày ra Côn Đảo, sau được đưa về an trí ở Bến 
Tre, mất tại Sa Đéc (Nam Kỳ). Sáng tác nhiều thơ văn, hiện 
còn 2 bài: “Chiêu hồn nước”, “Phen này cắt tóc đi tu” (viết 
trong thời Đông Kinh nghúa thục). 
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NGUYÊN QUYỀN (2 - 1593), võ tướng nổi tiếng nhà 
Mac. Quê: thôn Canh Hoạch, tổng Thuý Cam, huyện Thanh 
Oai, trấn Sơn Nam (nay là xã Dân Hoà. huyện Thanh Oai, 
tỉnh Hà Tây). 


Là con của trạng nguyên, thượng thì Bộ Lại, thự quốc 
công Nguyễn Thiến. Cùng với anh là Nguyễn Khắc Thận. và 
em là Nguyễn Miễn đều là danh tướng cửa triển đình nhà 
Mạc. Nguyễn Quyên được phong tước tì Văn phái hảu lên 
đến Thường quốc công: năm giữ bình quyền từ quán lãnh 
quản vệ Phì Nam đến làm tướng chỉ huy đạo quản Nam Đao. 

Năm 1550, ông cùng với cha, anh và em vào Thanh Hoá 
hàng phục nhà Lê: được vua Lê tin đùng, cho giữ nguyên tước 
cũ (của nhà Mạc) và sung làm tướng đề đi đánh Mạc. Sau khi 
cha chết (L557) Nguyễn Quyện lạt quay vẻ với nhà Mạc. 
Năm 1592, trong chiến dịch tiến công thu hồi kinh đô Thăng 
Long. bị quân LA - Trịnh bắt và chết ở trong ngục. Các con 
của Nguyễn Quyên là Nhuệ quận công Nguyễn Tin, Thọ 
nham hầu Nguyễn Trù đã hàng phục nhà Lê, nhưng sau lại 
mìm phản nên đều bị giết. 

NGUYÊN QUYẾT (tk. Nguyên Tiến Văn; sinh 1922), 
nhà hoạt động quân sự Việt Nam. chú nhiệm Tổng cục Chính 
trị Quản đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên thường vụ Đảng uý 
Quân sự Trung tương, phó cbủ tịch Hội đồng Nhà nước 
(1987 - 92), Đại tướng (1990). Qnê: xã Chính Nghĩa, huyện 
Kim Động, tình Hưng Yên, Tham gia cách mạng từ 1939, 
Đáng viên Đáng Cộng ván Việt Nam (1940). Nhập ngũ 
8.1945. Những năm 1943 - 45, uỷ viên Ban cán sự Đảng, bí 
thư Thành uy Hà Nội, uÿ viền quán sự trong Uy ban khởi 
nghĩa Hà Nội. Tháng I.I946 vào Miễn Nam chiến đấu. 
Những năm 1947 - 52, chính uỷ Mặt trận Quảng Nam - Đà 
Nẵng. Năm 1953, chủ nhiệm chính trị Liên khu V. Những 
năm 1955 - 63, chính uy Quán khu Tả Ngạn. Những năm 
1964 - 62, chính uy Quân khu [II Năm 1968, phó chính uỷ 
Quân khu Trị-Thiên, kiêm chính uy Mặt trận B8 (Quân khu 
Tn -Thièn). Những năm 1969 - 74, chính uỷ. bí thư Quân khu 
Tả Ngạn. Những năm 1976 - 86, chính uỷ, Tư lệnh. bí thư 
Đảng uỷ Quân khu 1II. Tháng 4.1986 - 87, chủ nhiệm Tổng 
cục Chính tn Quân đội Nhân dân Việt Nam. Uỷ viên Ban 
chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá 
IV- VI (uỷ viên Ban Bí thư khoá VỤ). Đại biểu Quốc hội khoá 
IV, VỊI, VIII. Huân chương Hồ Chí Minh, tuân chương Quân 
công hane nhất và nhiều huân chương cao quý khác. 


NGUYÊN QUỲNH LÀM (1890 - 1912), nhân vật lịch sử 
thời cạn đại. Qué: huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1905, 
tham gia phong trào Đông du, Năm 1906, sang Nhật học ở 
Trường Đảng Văn 'Thư viên. Khi phong trào Đông du bị giải 
tán, ông về Xiêm (Thái Lan) mưu vận động quân đội khởi sự 
ở Hà Tĩnh. Việc bại lộ, trốn sang Hồng Kông. tham gia Quân 
đội Quảng Đông. Năm 1912, khi quản cách mạng Trung Hoa 
của Tôn Trung Sơn (Sua Zhongshan) tiến đánh bọn quân 
phiệt, ở Nam Kinh, ông chiến đấu trong đội quân tiên phong. 
Hi sinh tại mặt trận. 

NGUYÊN SÁNG (1923 - 88), hơa sĩ Việt Nam. Què: thị 
xã Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Học Trường Mĩ thuật Đóng 
Dưa khoá 1940 - 45. Tác phẩm của ông thường nói về con 
reười với chiên tranh, con người trong quan hệ xã hội mới: 
“Giặc đốt làng tôi” (1954), “Kết nạp Đáng ở Điện Biên Phú” 
(1963), '“Trú mưa” (1957), “Bó đội nghỉ trưa" (19275). Sau 
naày đất nước thống nhất, ông trở về Nam Bo, sáng tác bức 
sơn màu cỡ lớn: “Thanh niên thành đông”, gợi lèn nỗi nhớ về 


một giai đoạn đau thương và kiêu hãnh, cũng là tác phẩm 
mang tính sử thi cuối cùng của ông. Tranh chân dung sơn dầu 
của Nguyễn Sáng có nhiều nét đặc sắc. Đã thể hiện được 
những tính cách khá tình tế như chân dung người lính, chân 
dung thiếu phụ, thiếu nữ đài các, quý phái, chân dung ban bè, 
người vợ. Nghệ thuật của Nguyễn Sáng khoẻ khoán. khoáng 
đạt nhưng chừng mực. Hình thể vững chãi nhưng không xô bồ, 
thô thiển; màu sắc khúc chiết, sáng sủa mà vẫn đấm ấm trữ 
tình. Tác phẩm của ông đầy ắp tình người. tình đời cởi mở. 
Ông còn tham gia vẽ tem bưu chính, tiền giấy của Ngân hàng 
Quốc gia Việt Nam hồi đầu. Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996). 
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Nguyễn Sáng 
“Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ" (sơn mài, 1963) 


NGUYÊN SĨ CỐ (2 - 1312), nhà thơ Việt Nam. Không rõ 
năm sinh và quê quán. Học giỏi nổi tiếng, được vua Trần 
Thánh Tông vời vào cung, dạy học cho thái tử (sau là vua 
Trấn Nhân Tông). Đời Trần Anh Tông, được sung chức nội 
thị học sĩ. Sau được thăng làm thiên chương các học sĩ, 
chuyên giảng Ngũ Kinh (Kinh Dịch, Kinh Lễ, Kinh Xuân 
Thu, Kinh Thư và Kinh Thị) ở Quốc Tử Giám. Năm 1312, 
theo vua đi đánh Chiếm Thành và mất ở dọc đường. 
Nguyên Sĩ Cố có tài làm thơ phú bằng chữ Nôm. nay đã thất 
truyền. Trong ““Toàn Việt thi lục” chỉ có 2 bài thơ chữ 
Hán: “Tung giá Tây chỉnh yết Tản Viên từ” (Theo vua đi 
đánh phía tây, yết đến Tản Viên) và “Tụng giá Tây 
chinh yết Ly Hiển Vương từ” (Theo vua đi đánh phía tây yết 
đến vua Hiển Vương). Cả 2 bài đều có ý vị hài hước, trêu 
chọc và nghi ngờ cả thần linh. Người đời khen Nguyễn Sĩ Cố 
có lài khôi hài, ví ông với Đông Phương Sóc đời Hắn. 

NGUYÊN SINH SÁC (tk. Nguyễn Sinh Huy; 
I863 - 1929), thân phụ của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quê: 
xã Kim Liên, huyện Nam 
Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuở 
nhỏ, mồ côi cả cha lần mẹ, 
sống nhờ vào người anh cùng 
cha khác mẹ. Ông rất hiếu 
học, được cụ Hoàng Xuân 
Đường ở làng Hoàng Trù đưa 
về nhà nuôi cho ăn học và 
sau đó gả con gái là Hoàng 
Thị Loan (tức thân mẫu Chủ 
tịch Hồ Chí Minh). Năm 
I894, đổ cử nhân. Năm 
I901, đỗ phó bảng, về quê 
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đạy học và kết giao với các sĩ phu yêu nước trong vùng. Ông 
là bạn của Phan Bội Châu. Năm 1906, giữ chức thừa biện ở 
Bộ LẢ, bị triều đình khiển trách về tư tưởng chống Pháp của 
hai người con học ở Quốc học Huế. Ngày 1.7.1909, làm tri 
huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Sáu tháng sau, bị cách chức 
về việc thả những người tham gia phong trào chống thuế năm 
I 908 và về việc xử phạt nghiêm khắc bọn hào lí nhũng nhiễu 
ức hiếp nhân dân. Cuối 1910, làm cai phu trong đồn điền cao 
su ở Lộc Ninh, Thủ Dầu Một (Nam Bó). Năm 1912, bị cảnh 
sất bắt giam. Nhờ bạn giúp, ông được tha, rồi về Sài Gòn bốc 
thuốc nam chữa bệnh cho dân nghèo và viết câu đối thuê đề 
sinh sống. Năm 1927, tiếp tục nghề thầy thuốc tại làng Hoà 
An, Cao Lãnh. Ông lãm bệnh và qua đời vào tháng 11.1929. 

NGUYÊN SƠN (tt. Vũ Nguyên Bác, Lý Anh Tự, Hồng 
Thuý; 1908 - 56), lưỡng quốc tướng quân. Thiếu tướng Quân 
đội Nhân dân Việt Nam (1948), thiểu tướng Quản Giải phóng 
Nhân dân Trung Hoa. Tư lệnh kiếm chính uỷ Liên khu TV 
(1948 - 49). Quê: xã Kiêu Ky, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội. Tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 1925, được 
Nguyễn Ái Quốc giới thiệu sang Trung Quốc học Trường Võ 
bị Hoàng Phố. Tháng 8. | 927, gia nhập đảng Cộng sản Trung 
Quốc. Tháng 12.1927, tham gia Khởi nghĩa Quảng Châu. Từ 
I929, tham gia Hồng quân Công nông (Trung Quốc), lần lượt 
giữ các chức vụ: chính trị viên đại đội, chính uỷ trung đoàn, 
chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 34, Quân đoàn 12. Tháng 
1.1934, uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Nước Cộng hoà Xô viết Trung Hoa, uỷ viên Chính phủ Dân 
chủ Công nông Xô viết Trung ương. Năm 1934 - 36, tham gia 
Vạn lí trường chinh. Sau đó, làm tổng biên tập báo “Kháng 
địch” của Biên khu Tấn - Sát - Kí ... Năm 1945, về nước, chủ 
tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Nam - Bộ. Năm 1946, 
hiệu trưởng Trường Lục quân Trung học Quảng Ngãi. Thắng 
1.1947, cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu. 
Tháng 7.1947, tư lệnh Liên khu [V. Năm 1950, được cử trở 
lại Trung Quốc. Năm 1956, về Việt Nam. Tác giả một số tác 
phẩm và bài viết về quân sự và văn học bằng tiếng Việt và 
tiếng Trung Quốc. Huân chương Quân công hạng nhì. 

NGUYÊN SƯỞNG (hiệu: Thích Liên; thế kỉ 14), nhà thơ 
Việt Nam. Không rõ năm sinh, năm mất, quê quán. Không 
làm quạn, thường ở am Bích Động, cùng Trần Quang Triều 
ngâm vịnh. Tác phẩm có 4 bài chép trong “Toàn Việt thi lục” 
và “Hoàng Việt thi tuyển”: “Giang hành” (Đi trên sông), 
“Tống Đồ Ấn Cơ tử quá Chí Linh” (Đưa ông Đỗ Ấn Cơ di 
Chí Linh), “Thôn cư" (Ở làng), “Chu trung tức sự" (Ngồi 
thuyền tức sự). Cả 4 bài chứng tỏ Nguyễn Sưởng không thích 
công danh, không chiều theo 
thói đời, tìm chốn thanh nhàn 
và biết thưởng thức vé đẹp 
thiên nhiên. Nguyễn Sưởng 
sống vào buổi nhà Trần đã có 
đấu hiệu suy vị. 

NGUYỀN THÁI HỌC 
(1904 - 30), thủ lĩnh Việt 
Nam Quốc dân Đảng. Quê: 
làng Thổ Tang, tống Lương 
Điển, phủ Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Yên (nay là xã Thổ 
Tang, huyện Vĩnh Tường, 
tính Vĩnh Phúc). Sinh viên 
Trường Cao đẳng Thương 
mại. Năm 1925 - 26, hai lần 
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gửi thư cho toàn quyền Đông Dương Varen (Varenne) yêu 
cầu phát triển công thương nghiệp, tự do mở trường học, đều 
bị từ chối. Xin ra tạp chí "Nam Thanh” cũng bị từ chối. Năm 
I927, quan hệ với nhóm Nam Đồng thư xã của Pham Tuấn 
Tài. Ngày 25.12.1927, thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng, 
là chủ tịch Tổng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng ở Bắc Kỳ, tập 
hợp các nhóm yêu nước ở Bắc Ninh (Nguyễn Thế Nghiệp), 
Bắc Giang (Nguyễn Khắc Nhu). Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
Yên Bái (tháng 2.1930), nhưng cuộc khởi nghĩa nhanh chóng 
bị đập tắt. Một số chiến sĩ khuyên ông ra nước ngoài để tránh 
sự truy lùng, nhưng ông đã kiên quyết ở lại để cải tổ Việt 
Nam Quốc dân Đảng, tiếp tục đấu tranh cách mạng. Ngày 
20.2.1930, bị bất tại ấp Cổ Vịt, Chí Linh. Hải Dương. Ngày 
I7.6.1930, ông cùng I2 đồng chí bị Pháp xử chém tại Yên 
Bái. Khi bước lên máy chém, ông hô to: '°*Việt Nam vạn tuế”. 

NGUYÊN THÂN HIẾN (cg. Nguyễn Thành Hiến: 
I856 - 1914), quê: tỉnh Hà Tiên (nay là xã Mỹ Đức, thị xã Hà 
Tiên, tỉnh Kiên Giang). Tham gia phong trào Đông du, quyên 
tiền bạc và vận động thanh niên Nam Kỳ du học. Từ 1908, 
hoại động ở nước ngoài: Nhật Bán, Trung Quốc, Thái Lan. 
Tham gia Việt Nam Quang phục Hội. Năm I913, bị mật 
thám Anh bắt ở Hồng Kông. giao cho Pháp, giam tại Hoả Lò, 
Hà Nội và chết trong tù ngày 26.1.1914. 

NGUYÊN THỊ BÁC (2 - 1930), nữ chiến sĩ tham gia cuộc 
khởi nghĩa Yên Bái 1930. Quê: phủ Lạng Thương (nay là tỉnh 
Bắc Giang). Cùng em ruột là Nguyễn Thị Giang, tham gia tổ 
chức yêu nước Việt Nam dân quốc của Nguyễn Khắc Nhu. 
Sau gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng. Tuyên truyền phát 
triển Việt Nam Quốc dân Đảng trong binh lính. Bị bắt và xử 
tại Hội đồng đề hình ngày 28.3.1930 tại Yên Bái. Tại phiên 
toà, Nguyễn Thị Bắc đã mắng vào mặt bọn quan toà thực dân 
"Chúng mày hãy về nước Pháp kéo đồ tượng lan Đa đi thôi”. 

NGUYÊN THỊ CHIẾN (sinh 1930), nữ anh hùng đầu tiên 
của Quân đội Nhân dân Việt Nam (1952). Quê: xã Tần Thuật, 
huyện Kiến Xương, tnh Thái Bình. Đảng viên Đảng Cộng 
sản Việt Nam (948). Gia nhập bộ đội từ 1952. Trong Kháng 
chiến chông Pháp, xây dựng và chỉ huy đội nữ du kích Tán 
Thuật (Thái Bình) đánh địch trên đường 39. Khi dẫn đường 
cho cán bộ, bị địch bắt, tra tấn, bịt mắt, doa bắn, vẫn nêu cao 
khí tiết, khiến địch phải trả tự do, trở về tiếp tục chỉ huy đội 
du kích chiến đấu. Huân chương Quân công hạng ba, huân 
chương Kháng chiến hạng nhất, huân chương Chiến công 
hạng nhất. 

NGUYÊN THỊ ĐỊNH (1920 - 92), nhà hoạt động cách 
mạng và quân sự Việt Nam, nữ Anh hùng La/c lượng vũ trang 
nhân dân, thiếu tướng (1974). Quê: xã Lương Hoà, huyện 
Giống Trôm, tỉnh Bến Tre. Một trong những người khởi 
xướng và lãnh đạo xuất sắc phong trào đồng khởi tỉnh Bến 
Tre (1959 - 60), mở đầu cao trào đồng khởi toàn Nam Bộ. 
Tham gia cách mạng từ 1936; đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam từ 1938; năm 1940, bị thực dân Pháp bắt giam; năm 
1943, ra tù, hoạt động ở Châu Thành. Là một trong những 
người lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tính Bến Tre 
trong Cách mạng tháng Tám 1945. Là thành viên phái đoàn 
Nam Bộ ra Bắc gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (1946). Uỷ viên 
Ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ, tình uy viên Bến 
Tre (1954). Trong Kháng chiến chống MI, trải qua nhiều 
cương vị quan trọng: bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, khu uỷ viên Khu 
VỊII (1961), uỷ viên Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặi 
trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam (1964), hội trưởng Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng (1965), phó tư lệnh Lực lượng 
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vũ trang giải phống Miền Nam Việt Nam (1965). Sau ngày 
thống nhất đất nước, là phó chủ tịch thứ nhất (1976), chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1980). Thứ trưởng Bộ 
Thương binh và Xã hội, uy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá [V, V, VỊ, uỷ viên Ban Bí 
thư khoá VI, đại biểu Quốc hội khoá VI, VII, VIH; phó chủ 
tịch Hội đồng Nhà nước (từ 1987). Hai huân chương Hồ Chí 
Minh; giải thưởng “Hoà bình Quốc tế Lênin” (1968) và nhiều 
huân chương cao quý khác. 

NGUYÊN THỊ GIANG ( - 1930), nữ chiến sĩ tham gia 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái 1930. Sinh ở phủ Lang Thương (nay 
là tính Bắc Giang). Cùng với chị là Nguyễn Thị Bắc tham gia 
tổ chức yêu nước Việt Nam Dân quốc của Nguyễn Khắc Nhu. 
Sau gia nhập Việt Nam Quốc dân Đảng. Liên lạc viên của 
Tổng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng ở Bắc Kỳ. Có công vận 
động binh lính người Việt ở Yên Bái. Sau khi chứng kiến sự 
hi sinh anh dũng của Nguyễn Thái Học và 12 chiến sĩ Việt 
Nam Quốc dân Đảng ở Yên Bái ngày L7.6.1930, Nguyễn Thị 
Giang đã tự sát tại cánh đồng làng Đồng Vệ, gắn quê của 
Nguyễn Thái Học, vì '*không báo được thù cho nhà, rửa nhục 
cho nước). 


NGUYÊN THỊ MINH KHAI (tên thật Nguyễn Thị 
Vịnh; I910 - 41), nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Quê: xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm (nay là 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân), Hà Nội; sinh ở 
Vịnh, tỉnh Nghệ An. Năm 
1927, gia nhập Hội Hưng 
Nam (sau đổi thành Đảng 
Tân Việt, gia nhập Đông 
Dương Cộng sản Liên Đoàn 
(1930). Tháng 3.1930, sang 
hoạt động ở Hương Cảng. Bị 
đặc vụ Quốc dân Đảng Trung 
Quốc bắt giam (1931 - 33). 
Ra tù, công tác ở Ban Chị 
huy ở ngoài của Đảng 
(8.1934). Nam 1935, học 
Trường Đại học Phương 
Đông ở Liên Xô. Đại biểu 
chính thức của Đảng Cộng 
sản Đông Dương tham dự 
Đại hội VII Quốc tế Cộng 
sản với bí danh Phan Lan, đã 
đọc tham luận trước Đại hội về vai trò của phụ nữ trong cuộc 
đấu tranh chống chiến tranh đế quốc và bảo vệ hoà bình. Đầu 
1937, về nước, được chỉ định làm bí thư Thành uỷ Sài Gòn và 
uỷ viên Xứ uỷ Nam Kỳ. Nguyễn Thị Minh Khai là người 
đồng chí, người bạn đời của Lê Hồng Phong. Năm 1940, bị 
bắt tại Sài Gòn; bị thực dân Pháp kết án tử hình, bị bắn ở Hóc 
Môn (28.8.1941). Nguyễn Thị Minh Khai là nữ chiến sĩ cộng 
sản kiên cường. bất khuất, đã cống hiến trọn đời mình cho sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam. 

NGUYÊN THỊ NGHĨA (1910 - 31), chiến sĩ Cộng sản 
Việt Nam. Quê: huyện Ân Thị, tỉnh Hưng Yên. Tham gia Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Thành viên phong trào vô 
sản hoá do Đảng Cộng sản khởi xướng ở Xưởng Bát Hải 
Phòng, Nhà máy Dệt Nam Định, Nhà máy Diêm Thanh Hoá. 
Từ tháng 3.1930, liên lạc viên Xứ uy Trung Kỳ và Trung ương 
Đảng. Bị bất đầu năm 1931. Bị tra tấn cực kì đã man và mất 
trong Nhà Lao Vinh. 


NGUYÊN THỊ PHÚC (sinh 1952), Anh hùng lực lượng 
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vũ trang nhàn dân (1973). Khi được tuyên dương anh hùng, 
là phó chính trị viên trưởng Đại đội 3 Biệt động, bộ đội địa 
phương huyện Phù Mỹ. Quê: xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định. Nhập ngũ J968. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam (1970). Trong Kháng chiến chống MI, năm 967. làm 
giao liên ở xã, bị địch bắt giam 6 tháng, bị tra tấn rất đã man, 
vẫn kiên cường chịu đựng. Năm I968 - 72, chiến đấu 58 trận, 
cùng đơn vị diệt hàng trăm địch, riêng Nguyễn Thị Phúc diệt 
127 địch, thu J6 súng, phá huỷ 1 xe quân sự. Sau Kháng 
chiến chống Mi, chuyến ngành sang Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tính. Hai huân chương Chiến công giải phóng hạng ba. 

NGUYÊN THỊ RÀNH (1900 - 79), Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân (978), Bà mẹ Việt Nam anh hùng (1994). 
Cơ sở bí mát của Cách mạng: khi được tuyên đương anh 
hùng, là dân quân xã Phước Hiệp. Quê: xã Phước Hiệp, huyện 
Củ Chi. Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng Kháng chiến chống 
Mĩ, mặc dù địch càn quét, lùng sục gắt gao, Nguyễn Thị 
Rành vẫn kiên cường bám trụ ở Củ Chỉ, đào hắm nuôi giấu 
hàng trăm cán bộ, cất giấu vũ khí, tiếp tế cho du kích, động 
viên cọn chấu vào bộ đội, du kích, tham gia đấu tranh chính 
trị trực diện với địch. BỊ địch bắt, bị tra tấn đã man, vẫn giữ 
vững Linh thần bất khuất. Nguyễn thị Rành có 8 con trai và 2 
cháu nội là liệt sĩ. Huân chương Độc lập hạng nhất, huản 
chượng Chiến công giải phóng hạng nhất, 

NGUYÊN THỊ THẬP (tên thật: Nguyễn Thị Ngọc Tốt: 
I908 - 96), nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Quê: xã Long 
Hưng, huyện Chãu Thành. tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền 
Giang). Xuất thân trong một gia đình nông dân có truyền 
thông yêu nước. sớm giác ngộ cách mạng. Năm L93|, vào 
Đảng Cộng sản Đông Dương, hoạt động trong phong trào 
cách mạng ở Mỹ Tho. Thành uy viên Sài Gòn (1933), xứ uỷ 
viên Xứ uỷ Nam Kỳ (1935). Bị Pháp bắt với bản án tù một 
năm. Năm 1936, ra tù, tiếp tục hoạt động ở Mỹ Tho. Tân An 
(thuộc tỉnh Long An), Bến Tre. Tháng 4. 937, tổ chức và lãnh 
đạo phong trào nông dân chống thuế thân ở Long Hưng, Mỹ 
Tho. Tham gia chuẩn bị lực lượng và lãnh đạo khởi nghĩa 
Nam Kỳ ở một số địa phương. Sau khởi nghĩa (1940), 
Nguyễn Thị Thập hoạt động gây dựng lại cơ sở Đảng ở Bạc 
Liêu, Sa Đéc, Vĩnh Long. Sài Gòn - Chợ Lớn; tham gia tổ 
chức lại Xứ uỷ Nam Kỳ (6.1945), chuẩn bị khởi nghĩa. Dự 
Đại hội Quốc đân Tân Trào (7.1945), xứ uy viên Xứ uỷ Nam 
Kỳ (1946). Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam (8.1955). Uỷ viên chính thức khoá 
II, IV. Bí thư Đảng Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam (1955 - 8]). Đại biểu Quốc hội các khoá [ - VỊ, phó chủ 
tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội các khoá III - VỊ. Uỷ viên 
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (1955 - 80). Huân chương Sao vàng và danh hiệu Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng. 

NGUYÊN THIỆN (1763 - 1818), nhà thơ Việt Nam. Quế: 
làng Tiên Điền. huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Con Điều 
Nhạc hấu Nguyễn Điều, cháu Xuân quận công Nguyễn 
Nghiễm, gọi thi hào Nguyễn Du bằng chú ruột. Thi Hương đỗ 
Tứ trường (Cử nhân), không ra làm quan. Nguyễn Thiện 
nhuận sắc truyện “Hoa Tiên”, Sau Nguyễn Thiện, Vũ Đãi 
Vấn và Cao Bá Quát ít nhiều đều có nhuận sắc tác phẩm này 
nhưng công của Nguyễn Thiện lớn hơn cả. làm cho truyện 
“Hoa Tiên” hay hơn, được nhiều người truyền tụng (x. “Hoa 
điên). Khi Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng chính dưới thời Tây 
%m, Nguyễn Thiện có chân trong Viện, địch sách '*Tứ thư, 
ngũ kinh”. Ngöài ra, còn có tác phẩm "Đông Phu thi tập” và 


“Huyền cơ đạo thuật bí truyền”. 


NGUYÊN THIỆN KẾ (hiệu: Nẻ Giang: thường gọi: 
Huyện Nẻ, Huyện Móm: đầu thế ki 20), nhà thơ Việt Nam. 
Quê: làng Nễ Độ. huyện Tiên Lữ, tĩnh Hưng Yên. Đỗ Cử 
nhân, làm trí phủ. ngạo mạn với quan trên. bị cách chức, sau 
được bổ làm huấn đạo Hoàn Long, rồi trí huyện Tùng Thiện. 
Là anh rẻ nhà thơ Tản Đà và là người có công “phát đoan dẫn 
đạo” Tản Đà vào nghiệp văn chương, Nguyễn Thiện Kế hay 
thơ Nôm. đặc biệt là thơ trào phúng, đả kích tầng lớp quan lại 
Việt gian lớn bé đương thời. Tác phẩm: “Đại viên thập vịnh” 
(10 bài vịnh 10 vị quan lớn), ' Tiểu viên tam thập vịnh” (30 
bài vịnh 30 vị quan nhỏ), sau chọn 30 bài thành tập ' “Thời 
hiền tam thập vịnh". Trong dòng thơ trào phúng cận đại Việt 
Nam, sau Nguyễn Khuyến, Tú Xương là Nguyễn Thiện Kế. 

NGUYÊN THIỆN THUẬT (1844 - 1926), sĩ phu yêu 
nước kháng Pháp cuối thế ki 19. Nhà thơ. Quê: xã Xuân Dục. 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng 
Yên. Đề Cử nhân (1876), giữ 
chức tắn tương quân vụ tỉnh | 
Hải Dương, nên thường gọi - 
Tán Thuật Khi Pháp đánh ' 
Bắc Kỳ lần II (1882), ông 
cùng một số sĩ phu yêu nước 
trong tỉnh mộ quân đánh 
giặc. Phối hợp với Lã Xuân 
Oai, tuần phủ Lạng Bình 
(Lạng Sơn. Cao Bằng) chống 
giặc. Nguyễn Thiện Thuật từ 
chối lệnh bãi binh của triều 
đình Huế, tạm rút sang Long 
Châu (Trung Quốc). Năm : _ 
1885, hưởng ứng Chiếu Cản Nguyễn Thiện Thuật 
vương của Hàm Nghĩ, trở về lập căn cứ chống Pháp ở Bãi Sây 
(xt. Bđi Sảy). Nguyễn Thiện Thuật đã áp dụng chiến thuật du 
kích, thường đánh úp đồn trại giặc trên đường Hà Nội - Hải 
Phòng, Hà Nội - Hưng Yên, tiêu hao nhiều lực lượng của 
địch. Năm 1888, thực dân Pháp cho Hoàng Cao Khải đem 
quân đàn áp. Tán Thuật trạo quyển chỉ huy cho em trai là 
Nguyễn Thiện Khê và tuỳ tướng là Đốc Tít (Nguyễn Đức 
Mậu), rồi sang Trung Quốc tìm gặp Tôn Thất Thuyết bàn 
cách tăng viện, nhưng việc không thành. Ôm và mất tại Nam 
Ninh (Trung Quốc). Hiện còn mộ ở Vạn Thọ Cượng với hàng 
chữ "Việt Nam cố tướng quân Nguyễn Công chỉ mộ”, Thơ 
văn hiện còn các bài: “Điếu Nguyễn Trí Phương tử tiết", “Đề 
Hưng Đạo Vương từ”, vv. 

NGUYÊN THIẾP (hiệu: La Sơn Phu Tử; 1723 - 1804), 
nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Mật Thôn, xã Nguyệt Áo, tổng 
Lai Thạch. huyện La Sơn (nay là huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). 
Đỗ Hương giải (1743), làm huấn đạo và trị huyện một thời 
gian, rồi ở ẩn trên núi Thiên Nhẫn. Trịnh Sam có mời ra làm 
quan nhưng ông từ chối. Quang Trung sau khi lên ngôi nhiều 
lần viết thư tha thiết mời ông ra làm việc. Cuối cùng Nguyễn 
Thiếp nhận làm viện trưởng Viện Sùng chính, là cơ quan 
chuyên dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm để đùng vào việc dạy 
học, đào tạo nhân tài. Quang Trung mất, Nguyễn Thiếp xin từ 
chức về quê nhà. Năm 1801, vua Cảnh Thịnh mời ông vào 
Phú Xuân để hỏi việc nước. Khi Phú Xuân bị mất về tay 
Nguyễn Ánh, Nguyễn Ánh có nhã ý gặp ông để tỏ ý trọng đãi 
nhưng ông từ chối. Thơ văn của Nguyễn Thiếp được tập hợp 
lại trong “Hạnh Am thị cảo” gồm hơn L00 bài thơ chữ Hán 
và một số bài từ. Những di cảo về chữ Nôm còn lại rất ít, 
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trong số đó đáng chú ý là bài "Qua Luỹ Sơn”. Thơ Nguyễn 
Thiếp bàn vẻ thế thái nhân tình. Nguyễn Thiếp không tố cáo 
xã hội, nhưng qua thơ ông cũng thấy nạn tham quan ô lại 
đang đục khoét đân lành. Lời thơ mộc mạc, chân chất, ít điển 
tích, không có hình ảnh độc đáo. 

NGUYÊN THÔNG (tự: Hy Phần, hiệu: Kỳ Xuyên: 
I827 - 84 hoặc 94). nhà thơ, nhà sử học thời Nguyễn. Quê: 
làng Bình Thạnh. huyện Tân Thạnh, tỉnh Gia Định (nay là 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Đỏ Cử nhân 1849; giữ các 
chức: học quan. võ quan, điển nông phó sứ, vv. Nhiều lần 
thảng giáng, có khi bị cách chức, giam cẩm. Khi lục tỉnh bị 
Pháp chiếm, Nguyên Thông cùng một số thân sĩ lánh nạn ở 
Bình Thuận (Trung Kỳ), tổ chức phong trào “t| địa". Năm 
I870, làm bố chánh Quảng Ngãi, tổ chức giúp dân khai 
hoang, đẩy mạnh sản xuất. 

Tác phẩm: "Ngoa du sào thị tập”, "Ngoa du sào văn tập”; 
“Kỳ Xuyên Công độc văn sao”. Nguyễn Thông còn là nhà 
nghiên cứu, để lại '*'Việt sử cương giám khảo lược”, “Nhân sự 
kim giám”. Thơ văn Nguyễn Thông giàu chất tự thuật, kí sự, 
đẻ cập đến số phận những người nghèo, đến cuộc sống người 
làm ruộng, những người hi sinh trong công cuộc chống Pháp 
và người dân mất quê hương. Ông được xem như một trong 
những tác gia tiêu biểu ở thời kì đầu của dòng văn học yêu 
nước chống Pháp. 

NGUYÊN THU (hiệu: Tĩnh Sơn: 1799 - 1855), nhà văn và 
nhà sử học Việt Nam. Quê: xã Hương Khê, huyện Nông 
Cống, tỉnh Thanh Hoá. Đỗ Cử nhân, làm án sát, sau sung 
chức biên tu sử quán; có đi sú Thanh; được thăng thị lang Bộ 
Hộ. Cuốn “Phượng Sơn từ chí lược” của ông chép tiểu sử, 
hành trạng, văn chương Chu Văn An. ' “Tính thiểu tuỳ bút” 
gồm 239 bài thơ, cũng giống '“Tỉnh sà kỉ hành” của Phan Huy 
Ích, ghi cảm xúc và những điều trông thấy trên đường Bắc sứ. 
Vẻ sử, đáng chú ý hơn cả có "Lê quý kỉ sự”, chép 10 năm 
cuối đời Lê (I777 - 87) là những năm có nhiều biến cổ quan 
trọng dẫn đến sự suy vong của nhà Lê. Sách có tính chất văn 
học; kể việc, tả người khá sinh động, khác cách chép chính sử. 
Nguyễn Thu còn soạn bộ “Việt thi tục biên” gồm 583 bài của 
58 nhà thơ, thu thập thơ từ đời Mạc đến hết đời Lê, bổ sung các 
thi tuyển có từ trước như 'Toàn Việt thi lục” của Lê Quý Đôn, 
“Hoàng Việt thi tuyển” của Bùi Huy Bích. Thơ đời Nguyễn, 
Nguyễn Thu soạn thành bộ riêng: “Quốc triều thi lục”. 

NGUYÊN THUYÊN (tên thường gọi: Hàn Thuyên; thế kỉ 
I3), nhà thơ Việt Nam. Quẻ: lộ Lạng Giang (nay là tỉnh Hải 
Dương). Đó Thái học sinh, làm quan đến chức thượng thư Bộ 
Hình triều Trần Nhân Tông. Nguyễn Thuyên là người đầu 
tiên đưa tiếng Việt vào thơ văn, đặt ra thể thơ Hàn luật (kết 
hợp thơ Đường luật với các thể thơ dân tộc). Có lẽ đó là thơ 
7 chữ xen một số câu 6 thường thấy ở thế kỉ 15, I6 (Nguyễn 
Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm). Nguyễn Thuyên có "Phi sa tập” 
gồm thơ Nôm và thơ chữ Hán, nhưng thất truyền. "Đại Việt 
sử kí toàn thư” chép: “Năm Nhâm Ngọ (1262), cá sấu vào 
Sông Lô, ông nhận lệnh triều đình lập đàn và làm bài văn tế 
bằng tiếng Việt, ném xuống sông, cá liền bỏ đi. Nhà vua 
khen, cho việc này giống việc của Hàn Dũ ngày trước bên 
Tàu, nên cho Nguyễn Thuyên đổi thành họ Hàn”. 

NGUYÊN THỨC ĐƯỜNG (1885 - 1916), sĩ phu yêu 
nước, nhà chỉ huy quân sự của Việt Nam Quang phục Hội. 
Quê: làng Đông Chữ (nay là xã Nghi Trường), huyện Nghỉ 
Lộc. tỉnh Nghệ An. Năm 1908, xuất dương sang Nhật, lấy tên 
là Trần Hữu Lực, hiệu Càn Kiện, học tại Đồng Văn thư viện. 
Sau khi tổ chức Đông du bị giải tán, sang Trung Quốc học 
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Lục quân. Ra trường, hoạt động ở Quảng Đông. Năm 1912, 
tham gia Việt Nam Quang phục Hội, phụ trách cánh quân ở 
Thái Lan. Tháng 11.1914, chỉ huy 60 người từ Trung Lào tiến 
về phối hợp với cánh quân của Lương Ngọc Quyến nhưng 
việc không thành. Tháng 10.1916, bị xử bắn tại Trường bắn 
Bạch Mai cùng với Hoàng Trọng Mậu. 

NGUYÊN THỰC (tự: Phác Phu: hiệu: Tiết Trai; 
1555 - 1637), triều thần thời Lê - Trịnh. Quê: làng Vân Điểm, 
tổng Hà Lồ, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh (nay là thôn Vân Điểm, 
xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Năm 40 
tuổi thi Hội, đổ Đình nguyên, đệ nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng 
giáp) khoa Ất Mùi, niên hiệu Quang Hưng thứ 18 (1595). đời 
vua Lê Thế Tông. Được bổ làm quan từ Tán hệ công thần, 
tham tụng đến thượng thư Bộ Lễ kiêm Hàn lâm viện thị độc, 
chưởng Hàn lâm viện sự Đông các học sĩ và được xếp vào 
hàng quốc lão, tham dự triều chính. Được phong tước thái 
bảo Lan quận công. Nguyễn Nghi, con trai ông đỗ Tiến sĩ 
khoa Kỷ Mùi (1619) và cũng được bổ làm thượng thư Bộ Lại. 
Hai cha con đều làm thượng thư cùng triểu, và thay nhau 
được cử đi sứ sang nhà Minh. Năm Giáp Tuất (1634), Nguyễn 
Thực xin về trí sĩ, được phong tặng tước thái phó chức 
thượng thư Bộ Hộ. Mất năm Định Sửu (1637), thọ 82 tuổi. 
Được truy phong là thái tử. Tác phẩm còn I6 bài thơ chữ Hán 
chép trong “Kiến văn tiểu lục” của Lê Quý Đôn. 

NGUYÊN THƯỢNG HIỀN (tự: Định Nam, Đỉnh Thần; 
hiệu: Mai S%m; 1868 - 1929), nhà thơ, chí sĩ yêu nước Việt 
Nam. Quê: làng Liên Bạt, 
huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Tây. 
Năm 1889, đỗ Hoàng giáp, là 
toản tu Quốc sử quấn, sau 
làm đốc học Ninh Bình, Hà 
Nam, Nam Định. Tham gia 
phong trào Đông du, cùng 
với Phan Bội Châu tổ chức 
Việt Nam Quang phục Hội. 
Sau khi Phan Bội Châu bị bắt 
(1914), là người tổ chức các 
hoạt động của Hội. Sau khi 
thất bại, trở nên bị quan và tu 
tại chùa Hàng Châu, tỉnh 
Chiếu Giang (Zhejiang; 
Trung Quốc), rồi mất ở đây. 


Tác phẩm chính: “Nam chỉ tập” (3 quyển), “Hạc thự ngâm 
biên”, “Mai Sơn ngâm tập”, “Nam hương tập”, “Mai Sơn 
ngâm thảo” và biên soạn tập văn xuôi chữ Hán "Hát Đông 
thư dị”, Sáng tác một số bài thơ Nôm tuyên truyền cách 
mạng: “Bài phú cải lương”, “Hợp quấn doanh sinh thuyết”. 
Thơ Nguyễn Thượng Hiển nhiều bài là bản cáo trạng hùng 
hồn chính sách đàn áp bóc lột của thực dân Pháp, nhiều bài 
kêu gọi thiết tha lòng yêu nước, cổ vũ mọi người đứng lên 
chống kẻ thù. Phần lớn là thơ kí thác tâm sự, qua đó có thể 
tìm hiểu rõ Nguyễn Thượng Hiển trước ngày xuất dương. 
Riêng tập “Hát Đông thư dị” gồm 66 truyện in đậm sắc thái 
truyền kỳ, được Phạm Đình Dục đánh giá "đều là những việc 
thường thấy, nhưng đều có ý nghĩa khuyên răn tỉnh vĩ”. 

NGUYÊN TÔNG KHUÊ (có sách viết Nguyễn Tông 
Quai; hiệu: Thư Hiện; 1692 - 1766), nhà thơ Việt Nam. Quê: 
xã Phúc Khê, huyện Ngự Thiên, phủ Thái Bình (nay là huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Thuở nhỏ, nổi tiếng hay chữ. Đỗ 
Hội nguyên Tiến sĩ năm 1721, làm quan đến chức tả thị lang 
Bộ Hộ. Hai lần đi sứ Thanh. Tính cương trực nên bị đại thần 
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Hoàng Ngũ Phúc kiểm cớ bất lôi. giáng xuống thị giảng rồi 
truất về làng. Tác phẩm chữ Hán có ''Sứ Hoa tùng vịnh”. được 
sứ giả Triều Tiên và nhân sĩ Trung Quốc tần thưởng. Đặc biệt 
có tác phẩm bằng chữ Nôm "'$ứ trình tân truyện”. gồm 670 
câu lục bát, kế cuộc hành trình đi sứ lần thứ nhất; một số thơ 
Nôm làm theo Hàn luật. Tập '*Ngũ luân tự”, diễn Nôm § điều 
luân thường. cũng làm theo thể song thất lục bát. Điều đó 
chứng tỏ ông có ý thức dùng chữ Nôm. 

NGUYÊN TRÃI (hiệu: Ức Trai: 138Q - 1442), nhà chính 
trị. nhà ngoại giao, nhà thơ và nhà địa lí Việt Nam; danh nhân 
văn hoá thế giới. Quê: làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, 
tình Hà Đông (nay là huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây). Đỗ 
Tiến sĩ dưới thời nhà Hồ (1400). giữ chức Ngự sử đài chánh 
chưởng. Năm !407, giặc Minh sang xâm lược, vua tôi nhà Hồ 
bị bắt trong đó có Nguyễn Phi Khanh - cha Nguyễn Trãi. Khi 
Lê Lợi khởi nghĩa, năm l418, ông vào Lỗi Giang (Thanh 
Hoá) dâng "Bình Ngô sách” và ba kế hoạch đánh Minh (có 
tài liệu cho rằng ông vào Lam Sơn sớm hơn, dự Hội thể Lũng 
Nhai 1416). Ông cùng chủ tướng vạch chiến lược, sách lược 
và chỉ đạo cuộc kháng chiến, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại 
giao, kết hợp quản sự với ngoại giao, tiến hành ngoại giao 
tâm công (đánh vào lòng người), dùng ngoại giao buộc 
Vương Thông đang bị vậy ở thành Đông Quan tham gia Hội 
thể và rút quân về nước, giải phóng hoàn toàn đất nước. Tư 
tưởng và đường lối ngoại giao của ông được thể hiện rõ trong 
ba tác phẩm lịch sử: "Bình Ngô đại cáo”, “Bài văn thể” và 
“Quân trung từ mệnh tập”, với 76 bức thư gửi quản Minh. 
Đánh giá tài ngoại giao của Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn nói: 
“Viết văn thảo hịch tài giỏi hơn hết mọi thời đại”, còn Phan 
Huy Chú thì viết: "Quân trung từ mệnh tập có sức mạnh của 
10 vạn quân”. 





Nguyễn Trãi 


Sau kháng chiến tháng lợi, ông được liệt vào hàng đại phu 
lo công việc chính trị và Viện khu mật, được phong tước 
Quan Phục hầu. Sau khi Lê Thái Tổ mất, vì gian thần dèm 


pha, ông cáo quan vẻ ẩn dật ở Côn Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương (khoảng cuối 1437 hay đầu 1438). Năm 1439, 
vua Lê Thái Tông triệu ông trở lại triều đình lo việc chính trị, 
văn hoá, Năm 1442, La Thái Tông chết đột ngột tại Lệ Chi 
Viên, có mặt Nguyễn Thị Lộ - vợ bạ của Nguyễn Trãi, nên kẻ 
thù của ông khép cả nhà Nguyễn Trãi vào tội tru đi tam tộc 
và 23 năm sau mới được vua Lê Thánh Tông minh oan và trụy 
phong là Tế Văn hầu. 

Ngoài những tác phẩm kể trên, Nguyễn Trãi còn để lại 254 
bài thơ Nôm trong “Quốc âm thi tập”, L0Š bài thơ chữ Hán 
trong "Ức Trai thi tập”. Thơ quốc âm của Nguyễn Trãi là 
những hài thơ Nôm cổ nhất Việt Nam, được phiên âm và xuất 
bản lần đầu 1956. Ông còn viết nhiều tác phẩm khác sóng bị 
thất lạc. 

Về địa lí, ông viết tập "Dư địa chf”, giới thiệu địa giới Việt 
Nam từ Kinh Dương Vương đến Hậu Lê như là tư liệu về địa 
lí chính thức đầu tiên ở Việt Nam, được nhà vua (Lê Thái 
Tông) coi như chính thư. "Dư địa chí” viết theo kiểu cuốn 
“Vũ cống” Trung Quốc, đưa ra những hiểu biết về đặc điểm 
núi sông, đất đai và nhất là sản vật của các phủ, châu, đạo từ 
các đời trước cho đến lúc viết "` Dư địa chí” để dâng vua, 

NGUYÊN TRI PHƯƠNG (tk. Nguyễn Văn Chương: tự: 
Hàm Chương: hiệu: Đường Xuyên; 1800 - 73;), đại thần triểu 
Nguyễn, theo xu hướng kháng Pháp. Quê: làng Đường Long, 
huyện Phong Điền (nay là huyện Hương Điền, Thừa Thiên: 
Huế). Được Minh Mạng tn dùng, phong tham trì Bộ Cộng. 
Đầu những năm 40 thế kỉ 19, làm tổng đốc An Hà, đánh đẹp 
khởi nghĩa Lâm Xâm. Năm 1844, cùng Doän Uấn đánh sang 
Cao Miền, được thăng thượng thư Bộ Công tước Tráng Liệt 
tử. Thời Tự Đức, giữ chức phụ chính đại thần, sung kinh lược 
Nam Kỳ, lo công việc khẩn hoang lập ấp. Năm 1858, tổ chức 
phòng thú Đà Nắng chống hải quân Pháp. Pháp phải rút vào 
Gia Định. Năm 1860, làm thống đốc quản vụ Gia Định quân 
thứ xây dựng hệ thống phòng thủ Nam Kỳ nhưng bị thất thủ 
ở Chí Hoà (1861). Sau Hoà ước Nhâm Tuất (1862), ông ra 
Bắc dẹp khởi nghĩa Cai Vàng, làm tổng đốc Hải An. đánh dẹp 
Tạ Văn Phụng. Năm 1871, làm thượng thư Bộ Lại. Năm 
IÑ72, lại ra Bắc làm khâm mạng đại thần. Ngày 20.11.1873, 
Gacniê (E. Garmier) đánh Hà Nội, ông bị trọng thượng, con 
trai là phò mã Lâm tử trận. Ông nhịn ăn tử tiết. 

NGUYÊN TRIỆU LUẬT (? - 1946), nhà văn Việt Nam. 
Quê: làng Du Lâm, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn (nay là 
huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Dạy học, viết sách. Năm 1935, 
nhân đọc cuốn “Hàm Nghỉ”, Nguyễn Triệu Luật viết cuôn 
“Ông Phan Trần Chúc bôi nhọ quốc sử”. Sau đó, soạn mội 
loạt sách truyện kí lịch sử: “Bà Chúa Che” (1938), `''Ngược 
đường Trường thi” (1939), “Loạn kiêu binh” (1939), “Chúa 
Trịnh Khải” (1940). Nguyên Triệu Luật không hư cấu như 
những người viết tiểu thuyết lịch sử thời đó. Ông tuyên bố: 
“Tôi chỉ là người thợ vụng, có thể nào làm nên thế, gốc tre già 
cứ để là gốc tre già, chứ không thể hun khói lấy màu, vẽ vẫn 
cho thành gốc trúc hoá long” (tựa "Bà Chúa Chè”). Nguyễn 
Triệu Luật bấm sát tư liệu. lời vän gọn, sáng sủa. 

NGUYÊN TRINH THẬN x. &fzi Am. 


NGUYÊN TRỌNG HỢP (tên cũ: Nguyễn Huyên; tự: 
Trọng Hợp: 1834 - 1902), nhà viết sử Việt Nam. Quê: huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Đỏ Tiến sĩ (1865), làm quan 
đến chức kinh lược Bắc Kỳ. Tác phẩm có: “Minh Mệnh 
chính yếu”, “Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập”, “Kim 
Giang thi tập”. 
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NGUYÊN TRỌNG THUẬT (biệt hiệu: Đồ Nam Tử: 
I883 - 1940), nhà báo, nhà văn Việt Nưn. Quê: xã Mạn 
Nhuế, huyện Nam Sách. tỉnh Hải Dương. Nguyên là nhà giáo, 
cộng tác viên của tạp chí "Nam Phong”, Những năm 
1929 - 30, là đảng viên Quốc đân Đảng. Khởi nghĩa Yên Bái 
thất bại, Nguyễn Trọng Thuật quay sang nghiên cứu Phật 
giáo, viết cho tờ '"uốc tuệ”, cơ quan của Hội Phật giáo Bắc 
Kỳ. Tiểu thuyết '*'Quả dưa đỏ” (1925) lấy một truyện cổ Việt 
Nam làm đẻ tài, được giải thưởng văn chượng của Hội Khai 
trí tiến đức: là cuốn truyện dài đầu tiên của Việt Nam. nổi 
tiếng một thời. Ông còn soạn cuốn “Việt văn tình nghĩa” 
(1928) hàn về nguồn gốc ngữ pháp, cách cải tiến tiếng Việt; 
sách viết cồn sơ sài, nhưng là bước đầu cố gắng chuẩn hoá 
tiếng Việt. Trên tạp chí “Nam Phong”, Nguyễn Trọng Thuật 
viết một loạt bài về danh nhân tỉnh nhà (Danh nhàn Hải 
Dượng”) và giới thiệu tập kí sự của Lê Hữu Trác (“Một tập 
du kí của Lãn Ông: Thượng Kinh kí sự"). Trong sắng tác 
cũng như trong nghiên cứu. Nguyễn Trọng Thuật thể hiện 
rõ tinh thần đản tộc của mình. 

NGUYÊN TRUNG NGẠN (tự: Bang Trực, hiệu: Giới 
Hiến; 1289 - 1370). nhà thơ, đại thần triều Trần. Quê: làng 
Thổ Hoàng. huyện Thiên Thi (nay là huyện Ấn Thi, tỉnh 
Hưng Yên). Năm 1304, đỗ Hoàng giáp. cùng khoa với Mạc 
Đình Chỉ. Năm 1313, làm gián quan. Năm 1314, đi sứ 
Nguyên. Sau đó. thăng an phụ sứ Thanh Hoá, Nghệ An, đại 
doãn ở kinh kiêm giữ Khu Mật viên nội. Năm 1337, đề nghị 
cho lập kho thóc cứu đói ở địa phương. Năm I341, cùng 
Trương Hán Siêu biên soạn bộ “Hình thư” và "Hoàng triểu 
đại điển". Năm 1355, thăng nhập nội đại hành khiển khu mật 
viện. Vẻ già, được phong tước Thân quốc công. Nguyễn 
Trung Ngạn có 84 bài thơ chép trong các sách: '“Toàn Việt thi 
lục”, "Hoàng Việt thi tuyển”, “Việt âm thi tập”, "Nam Ông 
mộng lục”. Bài văn "Ma Nhai kỉ công” làm theo lệnh vua, ghỉ 
công chiến trận ở Đà Giang, khắc vào núi đá. Thơ Nguyễn 
Trung Ngạn phấn lớn làm trên đường đi sứ, có lẽ là thơ sứ 
trình sớm nhất của Việt Nam. Nhà bác học Phan Huy Chú 
nhận xét: thơ Nguyễn Trung Ngạn "hào mại, phóng khoáng”, 
“khí cốt Đồ Lãng”... 

NGUYÊN TRUNG TRỰC (tên thật: Nguyễn Văn Lịch: 
1838 - 68), thủ [lĩnh kháng Pháp ở Nam Kỳ. Quê: xóm Nghẻ, 
xã Bình Đức, tính Định 
Tường (nay thuộc thị xã Tân 
An, tính Long An). Khi Pháp 
đánh chiếm Nam Kỳ, ông 
trực tiếp mộ quân đánh lại, 
lập nhiều chiến công. Ngày 
I0.12.1861, đánh chìm pháo 
hạm Exơpêräng (Espérancc) 
trên sông Vàm Cỏ Đông 
thuộc làng Nhật Tảo. Được 
phong chức quản cơ, lãnh 
bình. Sau khi Pháp chiếm 
Nam Kỳ. Nguyễn Trung Trực 
lập căn cứ ở đảo Hòn Chông. 
Mgày 16.6.1868, tiên diệt 
quân Pháp ở đồn Kiên Giang 
(Rạch Giá). Tháng 9.1868 bị bát, bị hành hình ngày 
27.10.1868 tại Rạch Giá. Nồi tiếng với câu nói '*Bao giờ người 
Tay nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. 

NGUYÊN TRỤC (hiệu: Trừ Liêu; 1417 - 73). nhà thơ 
Việt Nam. Quê: làng Bối Khê, huyện Thanh Oal, trấn Sơn 
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Nam (nay thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây). Trang 
nguyên đầu tiên của triểu Lê. đứng đầu trong bia tiến sĩ ở Văn 
Miếu. Nguyễn Trực trải thờ 3 đời vụa, giữ nhiều chức quan 
to: thừa chỉ Viện hàn lãm, tế tưu Quốc Tử Giám, trung thư 
lệnh, vv. Được Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông quý trọng: 
từng đi sứ và tiếp sứ, tỏ rõ tài văn chượng làm vẻ vang cho đất 
nước. Đô đại khoa, làm quan to, có văn tài học hạnh, nhưng 
coi thường công đanh, thường muốn về hưu làm thuốc, đạy 
học, sống tiêu đao, thảng thích. Các tập thơ “Trừ Liêu”, “Ngu 
nhàn” đều thất lạc. Tác phẩm chỉ còn lai một số bài thơ, bài 
văn, biểu hiện phong độ và tiết tháo của người dửng dưng với 
công danh phú quý, muốn được sống an bắn lạc đạo trong 
cảnh điền viên. Thơ văn Nguyễn Trực mực thước mà vẫn hồn 
nhiên, thanh nhã. 


NGUYÊN TRƯỜNG TỘ (1830 - 71). sĩ phu yêu nước 
Việt Nam, nổi tiếng theo chủ trương duy tân đất nước. Quê: 
làng Bùi Chu, huyện Hưng Nguyên. tỉnh Nghệ An. Theo đạo 
Thiên Chúa; học giỏi, có tài văn chương, được gọi là “ông 
Trạng Tộ”. Năm 1855, dạy chữ Hán cho tu viên Xã Đoài. Học 
chữ Pháp. Năm 1858, đi Hương Cảng, Xingapo để sang 
Rôma, sau đó đi Pari học Đại học Xoocbon, học được điều 
hay của nên văn minh, công nghệ tiên tiến ở Pháp (khai mỏ, 
làm vũ khí, xây dựng nhà cửa...). Năm I86I, vẻ nước làm 
phiên dịch tiếng Pháp cho nhà Nguyễn. Trong thời gian này, 
với tầm nhìn xa trông rộng, nhận thức sâu sắc tình trạng lạc 
hậu của đất nước, trong bối cảnh mới của thế giới, Nguyễn 
Trường Tộ để nghị triểu đình gấp rút duy tân đất nước, mớ 
rộng quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây, cử người 
di học khoa học Kĩ thuật nhằm tự cường, tự lập. Năm I866, 
giúp chính quyển địa phương đào kènh Sát, tìm cách khai 
thác mỏ than và kim loại. Sau đó lại được cử sang Pháp mời 
chuyên gia kĩ thuật, mua máy móc, sách vớ để về nước mở 
trường kĩ thuật. Thời gian này, Nguyễn Trường Tộ đã dâng 
bản điều trần ' “Tám điều cấp cứu” (Tế cấp bát điều) như cần 
gấp rút chấn chỉnh võ bị, bộ máy hành chính, tài chính, học 
thuật. thuế điển thổ... nhưng triều đình nhà Nguyễn đã khước 
1ừ các để nghị của ông. Tháng 9.871, Nguyễn Trường Tộ gửi 
thêm nhiều điều trần đề nghị cải cách, chấn hưng kinh tế. Cho 
đến ngày nằm trên giường bệnh, ông vẫn thiết tha về công 
cuộc duy tân đất nước (xt. Điểu trần của Nguyên Trường 
Tộ). Đối với lịch sử văn chương chính luận Việt Nam, văn 
điều trần của Nguyễn Trường Tộ là một mốc phát triển mới, 
trước hết là nhãn quan và tỉnh thần thực tiến, có tắm cỡ mội 
nhà tư tưởng mới trước các vấn để của đất nước và thời đại. 
Nguyễn Trường Tộ còn là người có công trong việc đem 
những hiểu biết về xây dựng nhà cửa, nhất là các công trình 
tôn giáo ở Châu Âu để tạo nên những cộng trình tôn giáo ở 
Việt Nam như công trình xây dựng tu viện dòng thánh Phaolô 
ở Sài Còn (1862-64), cơ sở Nhà chung ở Xã Đoài quê ông 
(1868-70). Đây là những công trình khởi đầu của việc du 
nhập công nghệ xây dựng ở Châu Âu vào Việt Nam. 

NGUYÊN TUẦN (1910 - 87), nhà văn Việt Nam. Quê: 
làng Mọc, tức Nhân Mục, nay thuộc phường Nhân Chính, 
quân Thanh Xuân, Hà Nội. Lúc đầu làm báo, đến 1937 mới 
viết văn và nổi tiếng với tác phẩm “Vang bóng một thời” 
(1941). Bấy giờ, Nguyễn Tuân xuất hiện như một “nhà văn 
thoát li", hiểu theo nghĩa thoát l¡ thực tế đen tối và đau khổ 
của xã hội thực dân phong kiến. Cái “tôi” nghệ thuật của 
Nguyễn Tuân in đậm qua các trang sách, một cái "tôi" có bản 
lĩnh, bản sắc, nhìn đời với con mất khinh bạc, ưa phóng 
khoáng. tự đo, không thoả hiệp với cuộc sống tắm thường, 
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chật hẹp. Nguyễn Tuân hướng vẻ quá khứ, ca ngợi những 
truyền thống và nếp sống văn hoá của dân tộc, có khi là mội 
nhân cách đẹp, một thú chơi phong lưu. “Vang bóng mội 
thời” là áng vàn tiêu biểu cho cốt cách và Lài hoa của Nguyễn 
Tuân. Một cách thoát l¡ khác của Nguyễn Tuân hồi đó là xê 
dịch, xẻ dịch để tránh sự giam cẩm, tù túng. để tìm những 
cảm giác mới lạ. Nhưng thực sự Nguyễn Tuân cũng không 
tìm được lối ra, như trong các tác phẩm: "Một chuyến đi” 
(1941), "Thiếu quê hương” (1943), “Nguyễn” (1945). 
Nguyễn Tuân vốn có xu hướng tìm tồi cái đẹp, có óc thấm mĩ 
tính tế, nhưng trước Cách mạng tháng Tám I945, ông chưa 
có định hướng nên không khỏi vấp phải nhiều điều phức tạp, 
lẫn lộn. Sau Cách mạng, Nguyễn Tuân tiếp tục văn nghiệp 
với thể văn sở trường của ông là tuỳ búi. Các tác phẩm 
"Đường vui” (1949), `“Tình chiên dịch” (1950), “Sông Đà” 
(1960), “Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi” (1972) là những thiên tuỳ 
bút đặc sắc nhất của ông trong hai thời kì Kháng chiến chống 
Pháp, chống Mi, phản ánh nhiều mặt sinh hoạt của nhân dân 
Việt Nam trong sản xuất, chiến đấu, đặc biệt là thể hiện được 
sự gắn bó của nhà văn với cuộc sống chung. Cái “tôi” độc đáo 
của Nguyễn Tuân đã tìm được sự hoà hợp với mọi người, mà 
vẫn giữ bản sắc nêng, Nguyễn Tuân là nhà văn có nghề. 
thuần thục và điêu luyện trọng sử dụng ngôn từ. Từng là tổng 
thư kí Hội Văn nghệ Việt Nam. uy viên Ban Chấp hành Hội 
Nhà văn khoá [I và HH. Giai thưởng Hồ Chí Minh (1996) vẻ 
cụm tác phẩm ''Đường vui”, “Tuy bút kháng chiến”, “Sông 
Đà”, "Hà Nội ta đánh MI giỏi", 

NGUYÊN TUẤN THIỆN (1401 - 45), công thần khai 
quốc thời Lẻ Lợi. Quê: làng Phúc Đậu. xã Sơn Phúc (nay 
thuộc huyện Hương Sm. tỉnh Hà Tĩnh). Thành lập quân Cốc 
>ơn chống quân Minh xâm lược. Đầu 1425, tìm gặp Lê Lợi, 
kết làm anh em. Giữa 1426, chỉ huy mội đạo quân ra Quảng 
Oai. Cuối năm đó cùng với tướng Đỗ Bí đánh giặc ở Tốt 
Động - Chúc Động (Chương Mỹ, Hà Tây). Đầu 1427, lên Bắc 
Đạo chặn giặc. Năm 1428, được xếp vào hạng công thần khai 
quốc, quản lĩnh vùng Lạng Sơn. Sau vì thấy mội số công thần 
bị sát hại, ông từ quan về quê rồi mất. 

NGUYÊN TUYỂN ( - 1741). thủ lĩnh phong trào khởi 
nghĩa nông dân chống Lẻ - Trịnh giữa thế kị 18. Quê: làng 
Ninh Xá (về sau đổi thành Ngô Đồng). huyện Chí Linh, phủ 
Nam Sách, trấn Hải Dương (nay là huyện Chí Linh, tỉnh Hải 
Dương): là con Tiến sĩ Đông quận công Nguyễn Mại. Tháng 
I2 năm Ký Mùi (1739), Nguyễn Tuyển cùng em là Nguyễn 
Cừ và Nguyễn Diện (cháu gọi là chú ruột) liên kết với Vũ 
Trác Oánh người làng Mộ Trạch (Bình Giang. Hải Dương) 
lãnh đạo nông dân khởi nghĩa ở mạn Đông Bắc chống lại 
chính quyền L¿ - Trịnh (cùng thời gian này ở vùng Sơn Nam 
cũng nổ ra cuộc khởi nghĩa của nông dân do Hoàng Công 
Chất, Nguyễn Hữu Cầu lãnh đạo; ở Sơn Tây có cuộc khởi 
nghĩa của Nguyễn Danh Phương). được suy tôn là minh chủ, 
Vũ Trác Oánh là minh công. Nguyễn Cừ là quân sư. Nguyễn 
Tuyển chiếm cứ vùng Phao Sơn. Ninh Xá, Chí Linh; Nguyễn 
Cừ. Vũ Trác Oánh lấy vùng Gia Phúc (đều thuộc Hải Dương) 
làm đất bạn bộ, Hai bên đổn luy liên tiến, tạo nén thế liên hoàn. 
ứng cứu cho nhau, Thanh thể nghĩa quân vàng dội, nông dân 
ứng nghĩa ngày càng động; mỗi bên có hàng vụn người. Địa 
bàn hoại động của nghĩa quân lan rộng ra khắp các vùng Hải 
Dương. Đông Triều (Quảng Ninh), Gia Lương, Kinh Bắc. 

Tháng 2 năm Tân Dậu (74), triều đình cử thống lãnh trấn 
Hải Dương Hoàng Nghĩa Bá đem quân đánh các đồn Pháo 
Sơn và Ninh Xá. Sau đó Hoàng Nghĩa Bá thừa thắng tiến 


đánh Vũ Trác Oánh và Nguyên Cừ ở Gia Phúc. Khởi nghĩa 
Nguyễn Tuyển mở đầu cho cao trào khởi nghĩa nông dân Hải 
Dương, Sơn Nam, Kinh Bắc giữa thể kỉ |8. 

NGUYÊN TƯ GIẢN (hiệu: Thạch Nông: 1823 - 90), nhà 
thơ Việt Nam. Quê: huyện Đông Ngàn. phủ Từ Sơn (nay là 
huyện Từ Sơn. tỉnh Bắc Ninh), Nổi tiếng hay chữ. Đỗ Hoàng 
giáp, làm quan đến chức thượng thư Bộ Lại. Có đi sứ Trung 
Quộc. Nguyễn Tư Giản có điều trần về việc đắp đê ở Bắc Kỳ 
và được giữ chức biện lí đê chính mấy năm liền. Về hưu mở 
trường dạy học. Tác phẩm có ' Thạch Nông thí văn tập”, hơn 
I0 quyển. Có nhiều bài về nạn lụt. 

NGUYÊN TƯ NGHIÊM (sinh 1922), hoạ sĩ Việt Nam. 
Quê: huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Vào học Trường Mĩ 
thuật Đông Dương nàm 94T, Tài năng của ông sớm bộc lộ 
ngay từ những năm còn là sinh viên. kết hợp được những tính 
hoa của nền nghệ thuật phương Tây với cách biểu hiện mạng 
nhiều bản sắc Việt Nam. Tranh khắc gỗ mm màu "Dân quán” 
(1947) đã được giải nhất trong Triển lãm mĩ thuật 1948. Sở 
trường về sơn mài và bột màu và đã thành công về đề tài cách 
mạng: “Nông dân đấu tranh chống thuế” (1958), "Con nghé 
quả thực” (1956). Ông để nhiều công sức sưu tâm các giá trị 
nghệ thuật truyền thống trên gốm cổ, điều khắc đình làng, 
gan lọc những tính tuý, tái tạo lại trên các tác phẩm của mình. 
với sức diễn tả sâu sắc, nhuần nhuyễn: như các tranh '*Điệu 
múa cổ”, "Múa sư tứ”, “Trẻ em chơi”, giải nhất Triển lãm 
quốc tế tại Xôfia (Bungari). Những con giống biểu tượng 12 
tháng Âm lịch, nhiều tranh vẽ về ông Gióng... là những tác 
phẩm tìm về cội nguồn qua tư đuy thẩm mĩ hiện đại. Ông sưu 
tầm nhiều mảnh gốm cổ, tìm hiểu những nét vẽ còn sót trên 
mảnh gốm để rút ra những nhận thức về cái tỉnh tuý nhất của 
cha ông để lại. Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996), 





Nguyễn Tư Nghiêm 
"Điệu mũa cổ” (sơn mài, 1970) 


NGUYÊN ỨNG LONG x. Nguyễn Phi Khanh. 

NGUYÊN VAN HANH x. Vạn Hạnh. 

NGUYÊN VĂN AN Gsinh 1937), nhà hoạt động Đảng 
Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Mỹ Tân, huyện Mỹ 
Lộc. tỉnh Nam Định. Công nhân điện (1954). Gia nhập Đáng, 
Lao động Việt Nam (959), Tốt nghiệp ngành điện, Đại học 
Bách khoa Đônexkơ (Doneck; kraina) khoá 1962 - 67; về 
nước, công tác trong ngành điện lực ở Hà Nội. Năm 1960, 
phó piám đốc Công ti Điện Nam Hà, tỉnh uy viên dự khuyết 
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(1972 - 73). Học Trường 
Đảng Nguyễn Ái Quốc 
Trung ương (1974 - 76), 
Thường vụ Tỉnh uỷ, 
trưởng ban Ban Tuyên 
huấn, phó chủ tịch Uỷ 
ban Nhân dân tỉnh Hà 
Nam Ninh, bí thư Thành 
uy thành phố Nam Định 
(1976 - 80). Phó bí thư 
Tỉnh uỷ, chủ tịch Uy ban 
Nhân dân tỉnh Hà Nam 
Ninh (11.1980): uy viên 
dự khuyết Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
khoá V, bí thư Tỉnh uy 
Hà Nam Ninh (3.1982). 
Ủỷ viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng từ 
khoá VỊ (1986), phó trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương 
Đáng (1987 - 96), uy viên Bộ Chính trị khoá VỊH, IX, bí thư 
Trung ương Đảng khoá IX; trướng ban Ban Tổ chức Trung 
ương Đảng (1996 - 2001). Đại biểu Quốc hội khoá VII, X, 
XI. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khoá X (từ 6.2001), khoá XI. 

NGUYÊN VĂN CẤM x. Kỳ Đồng. 

NGUYÊN VĂN CHIẾN (sinh 1919), giáo sư địa chất đầu 
tiên của Việt Nam. Quê; Bắc Ninh. Có công đầu trong việc 
giảng dạy và tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học địa 
chất của đất nước: sự nghiệp của ông gắn liễn với sự khai sinh 
và trưởng thành của Khoa Mỏ - Địa chất, Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội (1956) và Khoa Địa lí - Địa chất, Trường 
Đại học Tổng hợp Hà Nội (1966). Đã tham gia công tác thành 
lập Bản đồ địa chất Việt Nam, chủ nhiệm hai chương trình 
nghiên cứu cấp nhà nước: “Điều tra tổng hợp vùng lãnh thổ 
Tây Nguyên” (1977 - 81), "Xây dựng tập Bản đồ quốc gia 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (198L - 87). Thành 
công lớn của chương trình Tây Nguyên là xác định đúng đắn 
thể mạnh của Tây Nguyên về rừng, cây công nghiệp và chăn 
nuôi gia súc lớn. Tác phẩm: “Địa chất Miền Bắc Việt Nam” 
(đồng tác giả, 1965); “Thạch học đá maema” (KHKT 1973). 
*Lòng đất nước ta”, "Khoa học trước ngưỡng cửa thế kỉ 21” 
(2001). Chủ biên "Thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên, 
phân vùng lãnh thổ Tây Nguyên”. Tổng biên tập '*Atlat quốc 
gia Việt Nam” (Tổng cục Địa chính; 1996), 

NGUYÊN VĂN CỐC (sinh 1943), Anh hùng Quân đội 
Nhân dân Việt Nam (1969). Quê: xã Bích Sơn, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang. Nhập ngũ 1962, thiếu tướng (1990), 
đáng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1966). Trong Kháng 
chiến chống MI, là phí công chiến đấu giỏi, bắn rơi 9 máy 
bay Mi (nhiều nhất trong Quân chủng Không quân), yếm hộ 
đồng đôi và chỉ huy biên đội bắn rơi 9 chiếc khác. Phó tư lệnh 
Quân chúng Không quản (1990). Huân chương Quân công 
hạng ba, huàn chương Chiến công (| hạng nhì, 3 hạng ba). 

NGUYÊN VĂN CỬ (1912 - 41), nhà hoạt động xuất sắc 
của Đảng Công sản Việt Nam. Quê: làng Phù Khê, huyện Từ 
Sơn. tỉnh Bắc Ninh. Năm 1926, tham gia lễ truy điệu Phan 
Châu Trính và bị đuổi học. Gia nhập Hội Việt Nam Cách 
mạng Thanh niên và trở thành đáng viên Động Dương Cộng 
sản Đảng (1929), Hoạt động tại vùng mỏ. phụ trách các chỉ 
bộ Đảng ở Mạo Khẻ, Cửa Ông, Cẩm Phả (những năm 
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|929 - 30). Bị bắt, bị kết án tù chung thân (1.1931, giam ở 
Hoá Lò; sau đó, bị đày đi Côn Đảo (đến 1932), Tích cực tham 
gia các lớp học lí luận cách mạng được bí mật tổ chức trọng 
nhà tù; phụ trách tờ báo '“Người tù đỏ”: viết bài cho tạp chí 
“Ÿ kiến chung”. Năm 1936, ra tù; trở về Hà Nội, tiếp tục hoat 
động, tham gia khôi phục Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 937, tham gia 
Xứ uỷ Bắc Kỳ, trực tiếp lãnh đạo phong trào Mật trận Dân 
chủ. Uỷ viên thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương (9.|937).Tháng 3.1938, được cử làm 
tổng bí thư của Đảng. 
Cuối 1938, hoạt động ở 
Sài Gòn và bị trục xuất. 
Tác phẩm “Tự chỉ trích” 
với bút danh Trí Cường, 
`'*Tựư do dân chủ với nhân 
dân Động Dương” với 
bút danh Trí Thành . Chủ 
trì Hội nghị VI của Ban 
Châp hành Trung ương 
Đảng (11.1939) ở Hóc 
Môn, Gia Định, hội nghị 
quyết định nêu cao 
nhiệm vụ giải phóng dân 
lộc lên hàng đầu, thành 
lập Mật trận Thông nhất 
Dân tộc Phản để. Bị bắt - 
(1.1940) và bị thực đân Nguyên Văn Cử 

Pháp kết án tử hình. BỊ bắn ở Hóc Môn (28.8.J941). Nguyễn 
Văn Cừ là một chiến sĩ cộng sản kiên cường. bất khuất, đã 
cống hiển trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và nhân dân Việt Nam. 

NGUYÊN VĂN GIAI (1554 - 1628), đại thần thời Lê - 
Trịnh. Quê: xã Phù Lưu, huyện Thiên Lộc (nay là huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 27 tuổi thị đỗ Hội nguyên khoa 
Canh Thìn, niên hiệu Quang Hưng thứ 3 (1580) đời vua lê 
Thế Tông. Sau đó thi Đình để Đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng 
giáp), giúp họ Trịnh đánh Mac chiếm Thăng Long. Quan án 
sát sứ thăng dắn lên đến chức tham tụng. Thượng thư Bộ Lai, 
chường lục bộ sự (trông coi công việc của 6 bộ) kiêm chức 
đô ngự sử, hàm thiếu bảo, tước Lễ Quận công. Trải 3 triều vua 
(Lê Thế Tông, Lê Kính Tông và Lê Thần Tông) trong 48 năm, 
công lao quyền vi được xếp vào hàng đầu. Nguyễn Văn Giai 
là người có công lớn trong tiến xúc, quan hệ với nhà Minh và 
trong việc dẹp loạn Trịnh - Xuân năm 1623. Do đó được 
thăng hàm thiếu uý, gia phong dực vận tấn thị công thần và 
tiếp theo là ham thái bảo. Triều đình truy tặng đại tư đồ, thuy 
là Cần Độ. 

NGUYÊN VĂN GIAI (tục gọi: Ba Giai; thế kỉ 19), nhà 
thơ Việt Nam. Quê: làng Hồ Khẩu, huyện Vĩnh Thuận, nay 
thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Sống 
vào khoảng đời Thiệu Trị, Tự Đức (1840 - 83). Học giỏi, hay 
thơ Nôm, nhất là thơ trào phúng, thường bày những trò 
nghịch ngợm để chế giễu bọn xu thời. Tương truyền ông là 
tác giả bài “Hà thành chính khi ca” (1882) và các bài “Hà 
thành hiểu vọng”, “Vịnh đề đốc Lê Văn Trinh”, phê phán bọn 
văn quan, võ tướng sợ chết, chay trốn hay đầu hàng giặc khi 
Pháp đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai. “Hà thành chính khí ca” 
đài 140 câu, có đoạn tắn dương Hoàng Diệu tuắn tiết, 

NGUYÊN VĂN GIAO (hiệu: Đam Như: 1811 - ?), nhà 
văn Việt Nam. Quê: huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đỏ 
Thám hoa (1853). Làm nội các tham biện. Nổi tiếng về văn 





học. Tác phẩm có: "Sử lãm kỉ yếu”, "Nam sử lược thuyết, 
"Quất lâm di tháo ”.vv . 

NGUYÊN VĂN GIÁP (? - 1887), sĩ phu yêu nước trong 
phong trào Cần vương kháng Pháp. Quê: làng Tả Thanh Oai, 
huyện Thanh Oai, tính Hà Đông (nay thuộc huyện Thanh Trì, 
Hà Nội). Đỗ Cử nhàn. làm bố chánh tỉnh Sơn Tây. Sau khi 
thành Sơn Tây bị chiếm (Ió.12.1883), về Lâm Thao lập căn 
cứ chống Pháp và hợp quân với Nguyên Quang Bích. tuần 
phủ Hưng Hoá. Hưởng ứng chiếu Cần vương và được thăng 
tuần phủ Sơn Tây, kiêm tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ quân vụ. 
Đã cùng Nguyễn Quang Bích tổ chức chống Pháp ở vùng 
thượng lưu Sông Hồng, Sông Đà. Tập kích và phục kích quân 
địch ở Thanh Mai (10.1885), Tuần Quán (2.886). Tiên Động 
(6.1886), Đại Lịch (I.L8R7), Nghĩa Lạ (11.1887). 


NGUYÊN VĂN HIỆU (sinh 1938). nhà vật lí Việt Nam. 
Quê: xã Hà Cầu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Nghiên cứu lí 
thuyết trường lượng tử và hạt sơ cấp, lí thuyết chất rắn, khoa 
học vật liệu. Tiến sĩ toán Jí, giáo sư vật lí lí thuyết và vật lí 
toán, viện sĩ nước ngoài Viên Hàn lâm Khoa học Liên Xô 
(1982), viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học thế giới thứ 3 (1984). 
viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam (từ 1985), Giải thưởng 
Lênin về khoa học kĩ thuật (I 986, Liên Xô). Giải thưởng Hồ 
Chí Minh (I 096). 


NGUYÊN VĂN HUYÊN (1908 - 75), nhà sử học. dân tộc 
học, nhà giáo dục Việt Nam. 5ĩnh tại Hà Nội. Người Việt 
Nam đầu tiên bảo vệ luận án tiến sĩ văn chương tại Trường 
Đại học Xoocbon (Sorbonne: Pari, 1934). Năm 1935, về 
nước, khước từ làm quan, chọn nghề dạy học. Những năm 
1935 - 38, dạy ở Trường Bưởi: uỷ viên thường trực Trường 
Viễn Đông Bác cổ. Tham gia Hội Truyền bá Quốc ngữ 
(1938 - 45). Sau Cách mạng tháng Tám, tổng giám đốc Đại 
học Vụ kiêm giám đốc Viễn Đông Bác cổ Học viện. Những 
năm 1946 - 75, bộ trướng Bộ Giáo dục Nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà. Đại biểu Quốc hội các khoá II - V, uỷ viên 
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt 
Nam. Để lại nhiều bài nghiên cứu có giá trị như "Phù Đồng”, 
'*Thành hoàng Lý Phục Man”, “Lịch sử thành lập mội làng ở 
Bắc Kỳ”, "Hát đám cưới của người Thổ ở Lạng Sơn, Cao 
Bằng”... và hai cuốn sách (bằng tiếng Pháp): "Sự phụng thờ 
thần thánh ở nước Nam” (1944), "Văn mình nước Nam` 
(1944), tập hợp trong chuyên khảo lớn "Góp phần xây dựng 
văn hoá Việt Nam”. Trong lĩnh vực giáo dục, Nguyễn Văn 
Huyẻn đã trực tiếp chỉ đạo và tham gia xây dựng nền giáo dục 
mới của Việt Nam. Tác phẩm về lĩnh vực này: '*l16 năm phát 
triển giáo dục quốc dân Việt Nam (1945 - 60)”, "Tiếng Việt 
môi vũ khí sắc bén để xây dựng nền giáo dục dân tộc” (trong 
cuốn '"Tiếng Việt và đạy đại học bảng tiếng Việt”, tập hợp lại 
trong tập sách ''Những bài nói và viết về giáo dục”. Các công 
trình khoa học của ông ¡n trọng ' “Toàn tập Nguyễn Văn 
Huyên” gồm 3 tập. Giải thưởng Hồ Chí Minh vẻ lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn (2000). 

NGUYÊN VĂN LẠC (cg. Học Lạc: hiệu: Sầm Giang: 
I842 - 1915), nhà thơ Việt Nam. Quê: làng Mỹ Chánh, Mỹ 
Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Học giỏi nhưng thì không đỏ, 
làm nghề dạy học và bốc thuốc. Sau khi Pháp đánh Mỹ Tho 
(1861), 1j địa về xã Thuộc Nhiêu, dùng bút vạch trần sự thổi 
nát của bọn kì hào, tay sai Pháp, ca tụng những gương yêu 
nước. Ông có sở trường về thơ Nôm và bút pháp trào phúng, 
khai thác để tài gần gũi đời thường, cách chơi chữ, sử dụng 
hình ảnh phong phú, sinh động. Các bài thơ như: "Ngồi 
trăng”. '"Lạ hương đảng”, "Mỹ Tho tức cảnh", “Vành mãm 
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xôi thằng Lạc”. *Ông làng hát bội”, "Con tôm”, *Đất lành 
chim đậu”, “Chó chết trôi”, “Con trâu”... được nhân dân rất 
hãm mộ. 


NGUYÊN VĂN LINH (tên thật Nguyễn Văn Cúc: 
I915 - 98), nhà hoạt động xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Quê: xã Giai 
Phạm, huyện Mỹ Văn 
(nay là huyện Yên Mỹ, 
tỉnh Hưng Yên). Tham 
gia học sinh đoàn do Hội 
Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên lãnh đạo 
(1929). Bị bát (1930), bị 
kết án tù chung thân và 
đày đi Côn Đảo. Được trả 
tự do. Gia nhập đảng 
Cộng sản Đông Dương 
(1936): hoạt động trong 
phong trào công nhân lao 
động ở Hải Phòng. Hà 
Nội, xây dựng nhiều cơ 
sở Đảng và Thành uỷ 
Lâm thời Hải Phòng. Ly 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phổ Sài Gòn (1939); 
tham gia thành lập lại Xứ uỷ Trung Kỳ. BỊ bắt ở Vinh (1941), 
bị kết án § năm tù và đày di Côn Đảo lần thứ hai. 

Sau Cách mạng tháng Tám (1945), hoạt động ở Miền Tây 
Nam Bộ; sau đó, về Sài Gòn trực tiếp lãnh đạo kháng 
chiến với các chức vụ bí thư Thành uỷ, bí thư Đặc khu uỷ 
Sài Gòn - Gia Định. Được bấu vào Xứ uỷ Nam Bộ (1947), 
thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ (1949), quyền bí thư Xứ uy Nam 
Bộ (1957 - 60), Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(1960), bí thư Trung ương Cục Miền Nam. Bí thư Thành uỷ 
Thành phố Hồ Chí Minh (1976, 1981 - 86); uỷ viên Bộ Chính 
trị các khoá [V, V (bổ sung 6.985) và VI; uỷ viên Ban Bí thư 
(1976). Trưởng ban Ban Cải tạo Xã hội chủ nghĩa của Trung 
ương, trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, chủ tịch Tổng 
công đoàn Việt Nam (1976 - 80).Thường trực Ban Bí thư 
(1986). Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam khoá VỊ (12.1986 - 91), kiêm bí thư Đảng uỷ 
Quân sự Trung ương (1987). Cô vấn Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (1991 - 97). Đại biểu Quốc hội khoá VỊII. Có 
nhiều đóng góp trong Kháng chiến chống Mĩ cứu nước và 
trong công cuộc đổi mới. Tác phẩm: “Thành phố Hồ Chí 
Minh mười nãm", “Đổi mới tư duy và phong cách”, '*Về công 
tác quần chúng”, "Đổi mới để tiến lên” (4 tập). '"Theo con 
đường Bác Hỗ đã chọn”, vv. Huân chương Sao vàng và nhiều 
huãn chương cao quý khác. 

NGUYÊN VĂN MẠI (tự: Tiểu Cao; 1852 - ?), nhà văn 
Việt Nam. Quê: huyện Quảng Điền, tính Thừa Thiên - Huế. 
Đỗ Phó bảng. Tác phẩm có: ''Việt Nam phong sử” sưu tầm ca 
dao Việt Nam theo từng thời kì lịch sử. 

NGUYÊN VĂN NGỌC (hiệu: Ôn Như; 1890 - 1942), nhà 
văn, nhà giáo,nhà sưu tắm nghiên cứu văn học Việt Nam, 
Quê: làng Vạc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Thanh tra 
các trường sơ học, phụ trách Cục tu thư Nha học chính. 
Nguyễn Văn Ngọc sưu tầm, biên soạn các sách vân học bảng 
tiếng Việt và tiếng Pháp phục vụ giáo dục: "Phổ thông độc 
bản"”(1922), "Cổ học tỉnh hoa” (1926). “Đông Tây ngụ ngôn” 
(1927), “Nam thí hợp tuyển” (1927), "Tục ngữ phong dao” 
(1928), "Nhi đồng lạc viên” (văn học nhỉ đồng. 1928), “Để 
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mua vui” (1929). “Câu đối” (1931), “Đào nương ca” (1932), 
'“Truyện cổ nước Nam” (4 tập - 1934), “Ngụ ngôn” (1935) và 
nhiều bài báo có giá trị đãng ở báo "Hữu Thanh” và tạp chí 
“Nam Phong”. Công lao quan trọng nhất của Nguyễn Văn 
Ngọc là đã khai thác, sưu tầm và phổ biến văn học dân gian 
và văn học Việt, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị 
truyền thống của dân tộc. 

NGUYÊN VĂN SIÊU (tự: Tốn Ban; hiệu: Phương Đình; 
1799 - 1872), nhà thơ, nhà nghiên cứu địa lí Việt Nam. Quê: 
làng Kim Lũ, huyện Thanh Trì, tính Hà Đông (nay thuộc 
thành phố Hà Nội). Đỗ Phó bảng năm 1838. làm quan đến 
chức án sát. Nam J854. thác bệnh, từ quan về dạy học. viết 
sách. Bạn thơ của Cao Bá Quái. Tác phẩm có *Phương Đình 
thi loại”. "Phương Đình văn loại”. "Phương Đình thi văn tập” 
và "Phương Đình dư địa chỉ” (sách địa lí lịch sử Việt Nam). 
Ngoài ra, có một số sách viết để dạy học. Thơ Nguyễn Văn 
Siêu đáng chú ý nhất là mảng phản ánh đời sống nghèo đói. 
cực khổ. loạn lạc của nhân dân Bắc Kỳ, dưới triều Tự Đức. 
Giàu lòng trắc ẩn, ông xúc động trước hiện thực xót xa đó, 
tha thiết mong mỏi đân được yên vui, no ấm. Dần dần, 
Nguyễn Văn Siêu quay lưng với thực tế và đi đến triết lí nhàn 
tắn vÔ vị. 

NGUYÊN VĂN THÀNH (1757 - I§17), nhà văn Việt 
Nam, võ tướng của Nguyễn Ánh. Quê: làng Bác Vọng, huyện 
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Di cư vào Gia Định, mộ 
quân theo Đỗ Thành Nhơn giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn, 
giữ chức tiền quân đô thống, làm tổng trấn Bắc Thành (802). 
Năm 1806. vào Huế quản lĩnh trung quân và lần lượt làm tổng 
tài biên soạn quốc sử và Bộ Luật Gia Long (398 điều, ban 
hành năm 1815). Năm I8l7, bị Gia Long nghỉ ngờ, phải 
uống thuốc độc tự tứ. Được minh oan năm 1868, thời Tự Đức. 
Nguyễn Văn Thành cùng Vũ Trinh biên soạn *“loàng Việt 
luật lệ”. Tương truyền, Nguyễn Văn Thành là tác giả bài 
“Văn tế tướng sĩ trận vọng” nổi tiếng, bằng chữ Nôm; bài văn 
tuy để cao Nguyễn Ánh, nhưng thể hiện lòng thương cảm 
chân thành đối với sự hi sinh của binh sĩ: lời văn lưu loát, tự 
nhiên, xúc động. 

NGUYÊN VĂN THIẾU (1923 - 2001), tổng thống Việt 
Nam Cộng hoà (1967 - 75), trung tướng Quân đội Sài Gòn 
(1965). Quê: Ninh Thuận. Vào Quân đội Pháp (1948), 
chuyên sang phục vụ chính quyền Ngô Đình Diệm (1954). 
Tham gia nhiều cuộc đảo chính, lật Diệm (11.1963), lật 
Dương Văn Minh (50.1.1964), lật Nguyễn Khánh (6.1965) 
và trở thành tổng thống. Ỏ cương vị này, đã phục vụ đắc lực 
cho Hoa Kì mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam và đánh 
phá Bắc Việt Nam; tích cực chếng phá cuộc đàm phán Pari 
và hiệp định Pari về Việt Nam. Tháng 4.1975, trước sức mạnh 
tiến công và nối dây của quân đân Việt Nam, chạy trốn sang 
Đài Loan. Sống lưu vong tại Anh, Hoa KÌ. 

NGUYÊN VĂN THOẠI (1762 - 1829), võ tướng thời 
Nguyễn Ánh. Có công lớn trong việc khẩn hoang. Quê: 
huyện Diện Phước (nay thuộc huyện Điện Bàn, ttnh Quảng 
Nam). Giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn. Năm I802, làm 
chưởng cơ ở Bắc Thành, rồi làm trấn thú Lạng Sơn, tước 
Thoại Ngọc hầu, sau làm trần thủ Định Tường (Hậu Giang. 
Tiền Giang). Năm 1817, tổ chức đào kênh Đông Xuyên lấy 
tên là Thoại Hà (nay là kẽnh Long Xuyên). Năm I81ễ, làm 
trấn thủ Vĩnh Thanh, chỉ đạo công cuộc đào kênh Vĩnh Tế 
(chạy từ Châu Đốc đến vịnh Hà Tiên dài 97 km). Thoại Hà và 
Vĩnh Tế là 2 công trình thuỷ lợi giao thông lớn đến nay vẫn 
còn giữ nguyên giá trị. 
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NGUYÊN VĂN TỔ (hiệu: Ứng Hoè; 1889 - 1947), nhà 
nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam. Sinh tại Hà Nội. Học 


Trường Thông ngôn. Làm 
việc tại Trường Viễn Đông 
bác cổ. Tham gia Hội Truyền 
bá Quốc ngữ. Sau Cách mạng 
tháng Tám 1945, làm bộ 
trưởng Bộ Cứu tế xã hội, 
trưởng bạn thường trực Quốc 
hội, bộ trưởng không bộ 
trong Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Nguyễn Văn Tổ nghiên cứu 
các vấn đề văn hoá, văn học. 
lịch sử; viết bài bằng tiếng 
Việt, tiếng Pháp, đăng trên 
tạp chí của Viện Viên Đông 
Bác cổ (BEFEO), của Hội Trí 
tn (“Ki yếu của Hội Trí trí 
Bắc Kỳ"), “Tập san Trí trí”, “Đông Thanh”,"Tương lai Bắc 
Kỳ”, *Tn Tân”. Nhiều công trình khảo cứu sử học ("Đại 
Nam dật sử”, “Sử ta so với sử Tàu”, “Có nhà tiền Lý không?”, 
"Những ông nghè triều Lê”, '*Đồ thờ của ta”, '*Vết tích thành 
Đại La”, ...), khảo cứu văn học sử và văn bản học (“Việt Nam 
văn học sử”, “Bàn qua về “Việt Nam thi văn hợp tuyển”, 
“Hạnh thục ca”, “Tài liệu để đính chính những bài văn cổ". 
'“Ira nghĩa chữ Nho”, ...) đã gây được tiếng vang rộng lớn. 
Năm 1947, bị Pháp bắt tại Bắc Kạn và hí sinh ngày 
7.10.1947. Nguyễn Văn Tổ thực sự là một nhà chí sĩ yêu 
nước chân chính, uyên bác, có những cống hiến xuất sắc 
trong việc xây dựng nền văn hiến dân tộc đầu thế kỉ 20. 

NGUYÊN VĂN TRÔI 
(1940 - 64), Anh hùng Lực 
lượng vũ trang nhân dân 
(1964). Quê: làng Thanh 
Quý, huyện Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam. Chiến sĩ biệt 
động Sài Gòn. Ngày 
2.5.1964, bị địch bắt khi đặt 
mìn trên cầu Công Lý định 
giết bộ trưởng quốc phòng 
Hoa Kì Mac Namara (Mc 
Namara), bị giam gần 5 
tháng. bị tra tấn dã man. 
Trước khi bị xử bắn vẫn nêu 
cao khí tiết, biến pháp trường 
thành toà án cách mạng, lên 
án để quốc Mĩ và chính 
quyền Sài Gòn. 

NGUYÊN VĂN TÚ (thế kỉ 18), người làng Đại Hào, 
huyện Đăng Xương, trấn Thuận Hoá (nay là huyện Triệu Hải, 
tỉnh Quảng Trị). Sách '*Phủ biên tạp lục” của Lê Quý Đôn ghi 
Nguyễn Văn Tú thuở nhỏ đi học ở Hà Lan, học được nghề 
làm đồng hồ và kính thiên văn theo Kĩ thuật phượng Tây. 
Năm 716, được Chúa Nguyên triệu vào chữa đồng hồ. Sau 
đó làm đồng hồ báo giờ, báo ngày. Được phong là Thủ hợp 
chiêu tài nam. 

NGUYÊN VĂN TUÝ (tk. Nguyễn Văn Thuý, Hán Minh: 
I8§2 - 1917), người công nhân yêu nước đầu thế kỉ 20. Quê: 
Lương Quán, Kiến An, nay thuộc ngoại thành Hiải Phòng, 
Làm công nhân xe lửa Gia Lâm. Năm 1910, xuất dương, gia 
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nhập Việt Nam Quang phục Hội của Phan Bội Châu. Ngày 
26.4.J9]3. được giao nhiệm vụ cùng Nguyễn Khác Cần, 
Phạm Văn Tráng ném bom khách sạn Pháp ở phố Tràng Tiến 
(Hà Nội) giết hai trung tá Pháp và làm bị thương một số khác. 
Đã trốn thoát sang Thượng Hải, bị kết án tử hình vắng mật. 
Ngày 3.1.1817 bị bắt, đã tự tử trên đường bị giải về Hà Nội. 

NGUYÊN VĂN TƯỜNG (1824 - 86), đại thần triểu 
Nguyễn. Quê; làng An Cư, xã Triệu Thuận, huyện Triệu 
Phong, tính Quảng Trị. Đồ Cử nhân năm 853. Làm quan đến 
thượng thư. Từ 1867 đến 1879, phụ trách Nha Thượng bạc. 
Là người dàn xếp với Pháp trong vụ Đuypuy (J. Dupuys) và 
Gacniê (F. Garnier) đánh Bắc Kỳ (873). Cùng với Lá Tuấn 
kí Hoà ước Cán Tuất [874 với Pháp. Vua Tự Đức mãi. cùng 
Trần Tiền Thành và Tôn Thất Thuyết làm phụ chính. Năm 
I884. cùng với Phạm Thận Duật, Tôn Thất Phan kí Hiệp ước 
Giáp Thân (xI. Hiệp ước Giáp Thân 1884). Sau khi Tôn Thất 
Thuyết đưa Hàm Nghỉ ra Quảng Trị, Nguyễn Văn Tường đầu 
thú Đơ Cuôcxy (De Courcy). Được phục chức phụ chính, 
giao trong 2 tháng phải ổn định tình hình, đưa Hàm Nghi trở 
lại kinh độ. Việc không thành, bị Đơ Cuôcxy đày đi TahiU 
(Tahiti), Chết tại đây đầu năm 1886. 

NGUYÊN VĂN VĨNH (hiệu: Tân Nam Từ: 1882 - }936), 
nhà báo, nhà dịch thuật Việt Nam đầu thế kỉ 20. Quê: xã 
Phượng Dực, phủ Thường Tin, tỉnh Hà Đông (nay là tính Hà 
Tây). Học Trường Thông ngôn, lần lượt làm thư kí ở các Toà 
Công sứ Lào Cai, Kiến An, Bắc Ninh và Toà Đốc lí Hà Nội. 
Năm 1906, được cử đi dự hội chợ ở Macxây (Marseille), trở 
về, xin thỏi việc, mở nhà in, làm chủ bút nhiều tờ báo: "Đại 
Nam đăng cổ tùng báo”, "Lục tỉnh tân văn”, "Đông Dương 
tạp chí”, “Trung Bắc tân văn” và một số tờ báo tiếng Pháp: 
*Notre Journal” (Tờ báo của chúng ta), “Notre Revue” (Tạp 
chí của chúng ta), "| ` Ànnam nouveau` (An Nam mới). Xây 
dựng tủ sách “Âu Tây tư tưởng”, địch nhiều tác phẩm văn học 
Pháp: “Những người khốn khổ" (1928) của Huygô (V. 
Hugo). '"Thơ ngụ ngôn” (1928) của La Fôngten (J. de La 
Fontaine), '“Truyện trẻ con” (1928) của Perô (C, Perrault), 
"Huyện miếng da lừa” (1928) của Banzäc (H. de Balzac), 
"Người bệnh tưởng”, “Người biến lận”, '"Trưởng giá học làm 
sang” của Môlie (1. B. Molière). Lời văn thông thoát. giản dị, 
có ảnh hưởng đến nền quốc văn đương thời. Nguyễn Văn 
Vĩnh còn dịch “Truyện Kiểu” của Nguyễn Du sang tiếng 
Pháp, Trong hoạt động chính trị, đưa ra thuyết “trực trị "để 
cho Pháp trực tiếp cai trị cả ba kỳ như một thuộc địa hoàn 
toàn của Pháp; tham gia Hội đồng Thành phố Hà Nội, Đại 
Hội đồng Kinh tế và Lý tài Đông Dương. Thất bại trong kinh 
doanh, đi tìm mỏ vàng và chết ở Xêpôn (Xépôn: Lào). 

NGUYÊN VIẾT XUÂN 
(1934 - 64), Anh hùng Quân 
đội Nhân dân Việt Nam 
(I967, truy tặng). Quê: xã 
Ngữ Kiến, huyện Vĩnh 
Tường. tỉnh Vĩnh Phúc. 
Nhập ngũ từ 1952, thiếu uý, 
đảng viên Đăng Cộng sản 
Việt Nam (956), Chính trị 
viên Đại đội pháo cao xạ. 
Trọng trận đánh máy bay Mĩ 
(18.11.1964) ở Chà Lò 
(Quảng Bình) cùng đại đội 
trưởng chỉ huy bộ đội bắn rơi 
2 máy bay phản lực MI. Bị 
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thương nát một chân, không rời trận địa, vẫn động viên bộ đội 
“Nhằm thẳng quân thù, bắn !”. Lời động viên này đã trớ 
thành khẩu hiệu cổ vũ quyết tâm đánh MI. 

NGUYÊN XÍ (1396 - 1465). danh tướng đời Lê sơ. Quê: 
làng Thượng Xi, huyện Chân Lộc. xứ Nghệ An (nay là 
huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Năm I9 tuổi, là gia thần của 
Lê Lợi. Tham gia nghĩa quân Lam Sơn từ sớm. Là người giỏi 
luyện chó săn và được Là Lợi giao luyện hơn 100 con. Chiến 
đấu trong đội quân Thiết đột (tiên phong), lập nhiều chiến 
công. Năm 1426, được phong Thượng tướng quân và sau đó, 
cùng với tướng Lê Triện chỉ huy đánh trận ở Tuy Động. Ninh 
Kiểu (Hà Tây), giết chết thượng thư Trần Hiệp và Š vạn quân 
Minh. Năm 1427, bị giặc Minh bắt ở phía nam thành Đông 
Quan nhưng sau đó trốn thoát; dẫn một cánh quân lên Xương 
Giang (Bắc Giang) phốt hợp với tướng Lê Sát hạ thành, bắt 
sống các tướng Minh là Thôi Tụ, Hoàng Phúc. Với chiến 
công này, Nguyễn Xí đã góp phần to lớn vào việc đánh chặn 
viện binh giặc, tạo điều kiện cho đại quân hạ thành Đông 
Quan, giải nhóng đất nước vào năm 427. 

Sau chiến thắng, Nguyễn Xí được xếp vào hàng thứ 5 trong 
danh sách những bậc “công thần khai quốc”. Tháng 6.I 460, 
cùng đại thần Định Liệt, Lê Niệm phế truất Nghi Dân đưa 
Gia vương (Lê Thánh Tông) lên ngôi hoàng đế. 

NGUYÊN XIỂN (1907 - 97), giáo sư, kĩ sư khí tượng, nhà 
hoạt động chính trị Việt Nam. Quê: huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An. Tham gia bãi khoá, để tạng Phan Châu Trinh 
(1926). Đã đầu Tú tài toán học ở Hà Nội (1928), được cấp 
học bổng đại học ở Pháp. Về nước dạy học (1932). sau đó 
được tuyển vào, ngạch kĩ sư khí tượng Đông Dương (1937). 
Chủ tịch Ủy ban Hành chính Bắc Bộ kiêm giám đốc Nha Khí 
tượng Thuỷ văn đấu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
(1945). Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, được cử tham gia 
xây dựng và trực tiếp giảng dạy ở Trường Đại học Khoa học 
Cơ bản và Sư phạm Cao cấp. Giáo sư Trường Đại học Khoa 
học Cơ bản của Khu học xá Trung ương đóng ở Nam Ninh 
(Trung Quốc, 1951). Sau 1954, giám đốc Nha Khí tượng. Bộ 
trưởng Bộ Cứu tế (1955 - 59), chủ tịch Uy ban Vật lí Địa cầu 
Việt Nam. Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học KT thuật Nhà 
nước, chủ tịch Hội Phổ biến Khoa học Kĩ thuật Việt Nam 
(1959), chủ nhiệm báo “Khoa học thường thức” (1962). Đại 
biểu Quốc hội các khoá 1 - VIII, phó chủ tịch Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội các khoá II - VI và phó chủ tịch Quốc hội khoá 
VỊI. Phó tổng thư kí (1946), tổng thư kí (1956 - 88) Đảng Xã 
hội Việt Nam. Ủy viên Ban Liên Việt Toàn quốc (1947). Uy 
viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam. Huân chương Hồ Chí Minh, huản chương Kháng 
chiến hạng nhất, huân chương Chống Mi cứu nước hạng nhất 
và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và 
nước ngoài. Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996). 

NGUYÊN XUÂN KHOÁT (1910 - 94). nhạc sĩ Việt 
Nam. Quê: Hà Nội. Chủ tịch đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt 
Nam từ khi thành lập (1957). Mội trong những học viên hiểm 
hoi của Nhạc viện Viễn Đông ở Hà Nội vào những năm 30 
thế kỉ 20. Ông chơi viôlông. pianô, côngtơrơbat. Bài hát 
“Hình minh” (thơ - Thể Lữ) in trên tờ “Ngày nay” (1938) 
đánh dấu sự ra đời của nền âm nhạc Việt Nam. Những bài hát 
của ông mang đậm chất liệu âm nhạc dân gian như "Con cò 
mày đi ăn đêm”, '"Thằng Bờm"”, "Con Voi”... Nhiều tiểu luận 
khảo cứu về ca trù, chèo, quan họ ... được đăng tải trên báo 
chí. Năm 1942, ông tham gia nhóm Xuân thụ Nhã tập, và 
cùng Thế Lữ tổ chức Đoàn kịch Anh Vũ. Ông còn tham gia 
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tổ chức Hội Khuyến nhạc và Quán Nghệ sĩ Hà Nội. Trong 
Kháng chiến chống Pháp, ông nổi tiếng với những tác phẩm 
ghi dấu ấn đặc biệt như “ “Tiếng chuông nhà thờ”, "“Uất hận”, 

"Con voi”, "Hát mừng bộ đội chiến thắng”, rồi tiếp theo đó 
là: “Ta đã lớn”, '*'Hò kiến thiết”, '*Lúa thu”... Trong Kháng 
chiến chống Mĩ ông tiếp tục viết '”“Tlay súng sẵn sàng”, '"Theo 
lời Bác gọi” (phỏng thơ Lê Kỳ Văn). Một số tác phẩm lớn 
như thanh xướng kịch “Vượt sông cái”, hoà tấu dàn nhạc 
“Ông Gióng”, “Sơn tinh - Thuỷ tinh”, “Tiếng pháo giao 
thừa", "Cúc Trúc Tùng Mai” và tác phẩm viết cho pianô 
'*Trống Tràng Thành”. Là một trong những "con chim đầu 
đàn" của nền âm nhạc mới Việt Nam kiên trì bảo vệ đường 
lối dân tộc trong âm nhạc từ những ngày đầu cho đến giây 
phút cuối cùng của cuộc đời. Tên tuổi ông được đánh giá rất 
cao; ông là một trong năm nhạc sĩ đầu tiên được tặng giải 
thưởng Hỏ Chí Minh đợt ] (1996). Được Đăng và Nhà nước 
truy tặng huân chương Độc lập hạng nhất. 

NGUYÊN XUÂN ÔN (hiệu: Ngọc Đường: 1825 - 89), 
nhà yêu nước, nhà thơ Việt Nam. Quê: tổng Lương Điển, 
huyện Đông Thành (nay là huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). 
Đỏ Tiến sĩ năm 871, làm quan. Phản đối đường lối chủ hoà, 
nhiều lần đâng sớ lên vua 
Tư Đức trình bày kế hoạch 
chống giặc giữ nước (bằng 
cách chấn chỉnh võ bị, khai 
phá đồn điển, lập sơn 
phòng), nhưng không được 
chấp nhận, bị cách chức. 
Nguyễn Xuân Ôn vẻ quê, 
chuẩn bị lực lượng chờ thời 
cơ. Năm 1885, hưởng ứng 
Chiếu Cần vương, đã dựng 
cờ khởi nghĩa ngay tại làng 
rồi mở rộng ra các huyện trong tỉnh, gây cho Pháp thiệt hại 
lớn. Cuối cùng, bị Pháp tập kích bất ngờ, bị bắt khi đang ốm. 
Pháp giam ông ở thành Nghệ An, sau đó giam ở Huế cho đến 
lúc mất. Tác phẩm: “Ngọc Đường thi văn tập”, có nhiều bài 
thơ chảm biếm, đá kích sâu cay. 

NGUYÊN XUÂN TIẾT x. Đốc Tí. 

NGUYỆT THỤC x. Nhật thực và nguyệt thực. 


NGU CỤ công cụ để khai thác cá (hoặc các thuỷ sản khác) 
ở biển. sông, hồ và các vực nước khác. Từ xưa, con người đã 
biết sử dụng các loại NC thô sơ (lao, xiên, vv.) bằng đá, gỗ, 
xương, nanh thú. Việc xuất hiện lưới đánh cá đan hay bên 
bằng vật liệu xơ sợi thiên nhiên đánh dấu một bước ngoặi 
quan trọng trong nghề cá. Ngày nay, phần lớn các loại lưới 
đánh cá được chế tạo bảng xơ sợi tổng hợp (nilon, capron) là 
sản phẩm của công nghiệp hoá chất. Tuỳ theo phương pháp 
khai thác, NC được phản chia thành các nhóm: các loại lưới 
đánh cá (vd. lưới kéo, lưới vây, lưới rẻ, lưới vó), các loại câu 
(vd. câu tay, câu cần, câu vàng, câu có mồi, câu không có 
mồi), các loại bảy (vd. lồng bẩy cá, lồng bẫy tôm. đăng. nò), 
các loại khác (vd. bơm hút cá, xiên, súng săn cá, lao săn cá). 
Việc lựa chọn loại NC chủ yếu tuỳ thuộc vào đối tượng khai 
thác, quy mô đàn cá, đặc tính của trang bị tàu thuyền. Các 
loại NC được thiết kế dựa trên hiểu biết và phản ứng của 
chúng đối với các yếu tố nhân tạo (ánh sáng, âm thanh, điện 
trường, vv.). Hiện nay, NC được thiết kế thông qua tính toán 
|í thuyết, thử nghiệm mô hình trong nước và sử dụng thực tế. 
Hiệu quả (hay tính hoàn thiện) của NC được đánh giá bằng 
khả năng đánh bắt của NC, tức là tỉ số giữa lượng cá mà NC 
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đánh được sau một chu trình hoạt động so với lượng cá có 
mặt trong vùng tác động của NC tại thời điểm khai thác, 

NGƯ LOẠI HỌC bộ phận của động vật học, nghiên cứu 
về cá gồm: cấu tạo. chức năng của các cơ quan, yếu tố sinh 
thái trong các giai đoạn phát triển, phân bố, phân loại. quá 
trình tiến hoá. Là cơ sở khoa học để phát triển nghề đánh cá 
và nghể nuôi cá. Quyển sách đầu tiên về cá ra đời ở Trung 
Quốc vào giữa thiên niên kỉ 1 tCn. Thế ki 4 tCn., Arixtôt 
(Aristote) trình bày một cách hệ thống về cá trong các tác 
phẩm “Lịch sử động vật”. NLH được phát triển mạnh từ nửa 
sau thể ki L5 và đến thế kỉ 19 tách thành một môn khoa học 
độc lập. Ngày nay, người ta ứng dụng nhiều thành tựu hiện 
đại của vật lí và hoá học vào nghiên cứu NLH. Những vấn để 
chủ yếu của NLH hiện đại là động lực học quần thể cá, sư 
phát triển, sinh trưởng và di cư của cá, nhằm tạo cơ sở khoa 
học cho việc tăng cường khai thác có hiệu quả tài nguyên, 
nâng cao năng suất các hệ sinh thái thuỷ vực (biển và lục địa). 
sử dụng hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

NGUƯ LÔI loại đạn tự chuyển động dưới nước, có điểu 
khiển, dạng điếu xì gà, phần đầu chứa lượng thuốc nổ để diệt 
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làu mặt nước, tàu ngầm, phá huỷ bến cảng, uụ tầu và các mục 
tiêu khác. NL được phóng từ tàu ngắm, tàu phóng lội, máy 
bay, trực thăng ... 

NGƯ NGHIỆP ngành kinh tế cố chức năng và nhiệm vụ 
nuôi trồng và khai thác các loài thuỷ sản, chủ yếu là cá ở các 
no hồ, đầm, ruộng nước, sông ngồi, trong nội địa và ở biển. 
Tiểm nâng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản của Việt Nam là 
một thế mạnh về kinh tế: trên | triệu ha mặt nước nội địa, hơn 
300 nghìn ha bãi triều, hàng chục vạn hecta ao, hồ, vịnh có 
thể nuôi cá, tôm và khai thác các loài thuỷ sản và hải sắn 
khác. Vùng biển đặc quyền kinh tế rộng lớn. ở đó có I.700 
loài cá có trữ lượng 3 - 4 triệu tấn, hàng nghìn các loài thân 
mềm, giáp xác và rong biển. Nếu tổ chức sản xuất và quản lí 
tốt, từng bước phát triển theo hướng sản xuất lớn, công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá thì có thể khai thác một nguồn lợi 
thuỷ sản lớn, đủ đáp ứng nhu cầu cải thiện đời sống nhân dân 
và nhu cầu xuất khẩu. Năm 1999, sản lượng thuỷ sản cả nước 
là 1.881 nghìn tấn, tăng hơn 2 lần so với năm 1990: giá trị 
tổng sản lượng ngành thuỷ sản năm 1999 là 17.425 tỉ đồng 
(theo giá so sánh năm 1994), 

NGƯ TRƯỜNG vùng biển có cáo quần thế cá (hay hải sản 
khác) tập trung tương đối ồn định, thuận lợi cho việc tiến hành 
khai thác. Sự xuất hiện các quần thể động vật tại NT thường 
mang tính mùa vụ, với chu kì đài ngắn khác nhau tuỳ thuộc các 
yếu tố sinh thái tự nhiên. NT là nơi điển ra các hoạt động khai 
thác nguồn lợi sinh vật biển, được hình thành do sự kết hợp 
giữa các yếu tố vật chất của hoạt động sản xuất với các yếu tố 
động của hệ sinh thái tự nhiên. Các NT thường được gọi tên 


theo địa đánh gản chúng nhất, thường là tên các đảo hoặc cửa 
"sóng (vd. NT Bạch Long Vĩ. NT cửa sông Ông Đốc ...). 

NGỮ tổ hợp tự do của các từ. cấu trúc cú pháp gồm bai từ 
trớ lên. tô hợp theo quan hè chính phụ. thành tố phụ bổ sung 
ý nghĩa cho thành tố chính. Trong tiếng Việt có N danh từ 
(danh ngữ), N đòng từ (động ngữ) và N tính từ (tính npữ). 

NGỮ ÂM HỌC bỏ môn của ngôn ngữ học. nghiên cứu 
bán chất vỏ àm thành của tiếng nói con người - tức là các 
thuộc tính sinh lí cấu âm, các đặc điềm âm học và quá trình 
cám thụ của các àm trong lời nói. 

NGỮ ÁM HỌC SO SÁNH - LỊCH SỬ chuyên ngành ngũ 
âm hoc xem xét quá trình biến đối các âm, hé thống ãm vị và 
các cấu trúc âm thanh của vo từ, hình vị theo tiến trình phát 
triển của một ngôn ngữ trên cơ xở so vánh. đối chiếu giữa các 
ngôn neữ cùng họ và hệ thống am thanh đã được phục nguyên 
của ngôn ngữ me (x. Phương pháp so cánh - lịch cử). Vd. nhờ 
NÄHSS - L5. người ta biết được rằng hệ thống thanh điều tiếng 
Việt hiện nay là kết quả của quá trình biến đối từ các phụ âm 
đầu và sư rụng àm cuối của âm tiết trếng Việt cô. 

NGỮ ÁM HỌC THỰC NGHIÊM bộ môn của ngôn ngữ 
học, nghiên cứu hản chất àm thanh của tiếng nói bằng các 
phương tiện. thiết bị Ki thuật phân tích điện âm trên cơ sở cúa 
khoa học tư nhiên; thường được gọt là ngữ âm hợc công cụ. 

NGỮ CẢNH l. Bối cánh ngón ngữ trone đó xuất hiện một 
đơn vị ngôn nøgữ cụ thẻ, các điều kiện, các đặc điêm sứ dụng 
của một yến tố cụ thế có trong lời nói. 

2. Đoạn văn hoàc lời nói tương đối trọn vẹn mà từ ý nghĩa 
chung của nó xác định rõ được ÿý nghĩa hay giá trị ngôn ngữ 
học của các từ, các yếu tố mà nó bao hàm. 

NGỮ CỔ ĐỊNH tổ hợp từ được cố định hoá, có cấu trúc 
chặt chẽ. hoàn chính: khí sử dụng không thể thêm bớt hoặc 
thay thế các yếu tố sán có của nó, NCĐ mang ý nghĩa chuyên 
biết, không thể mái thích bằng cách công ý nghTa của các từ 
tao nền nó. Vd. `'me tròn con vuông”, “thân trâu ngựa”. 
“nuôi ong tay áo”, `"`dốt đặc cán mìaí. 

NGỮ DANH TỪ tổ hợp tự do của các từ, do danh từ làm 
truns tâm. Trong tiếng Việt, thành tế phụ của danh từ, được 
vấp Xếp ở trước và sau trung tâm, Trước trung tàm, thường có 
các loai từ sau đây: từ chỉ khối lượng (tất cả, cả), từ chì xố 
(những, các), sô từ, loại từ và từ chỉ đơn vị. Sau trune tâm có 
các loi lì san đây: danh từ. động từ, tính từ, sô từ, đại từ. Vd. 
nôi nhà bằng gạch, nhà nghi mát, tiểu đoàn 307. 


Sơ đồ cấu trúc của nñsữ danh từ tiếng Việt 
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NGỮ ĐỤNG HỌC: bộ môn của kí hiệu học. nghiên cứu 
mối quan hè giữa kí hiệu với sư lí giải kí hiệu, nghĩa là mối 
quan hệ piữa kí hiệu với người šsử dụng kí hiện. Vẻ cơ bản, 
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NGỮKHÍ ïN 





NDH nghiên cứu các điều kiện giao tiếp mà quan trong nhất 
là giao tiếp ngòn ngữ. Vì vậy, hướng chủ yêu của NDH 
nghiên cứu những đặc điểm về Việc sử đụng ngôn ngữ. Do 
nhà triết học Hoa Kì Piecxợ (C,. S. Pierce; 1839 - 1914) đề 
xướng. và được Môrixơ (C. W. Morris) bố sung và phát triển. 

NGỮ ĐIỆU I!. Tập hợp toàn bộ các yếu tố ngôn điều của 
lời nói hiến kết với nhau một cách chặt chẽ, như tuyên điệu, 
tiết tấu, nhịp điệu, cường độ. trọng âm, âm sắc, chỗ ngừng lao 
nên hình thức một câu hoặc môi thành phần câu như mỏt cấu 
trúc trọn vẹn về ngữ àm - lời nói. 

2. Việc sử dụng cao độ của @iong nói để thể hiện cảm xúc, 
sác thái tình cảm của người nói, hoặc để biểu hiện các cấu 
trúc. các loại hình cân. 

NGỮ ĐOAN I. Cấu trúc neữ pháp có tính chất hình tuyến 
gồm hai hoặc nhiều đơn vị nối tiếp nhau. NĐ có thể là từ, 
nhóm từ hoặc cá một chỉnh thê của câu. 

2. Cum từ gồm hai hoặc nhiều từ, tổ Hợp theo môi quan hệ 
cú pháp nhất định: quan hệ chủ - vị, quan hệ chính phụ. quan 
hệ liên hợp. 

3. Cụm từ gồm hai thành phân: thành phần xác định và 
thành phản không xác định (ứng với quan hệ này có thê chia 
NÐ thành hai loại: ND vị ngữ tính và NĐ phi vị ngữ tính). 

NGỮ ĐỘNG TỪ tổ hợp tự do của các từ đo động từ làm 
trung tâm. Trong tiếng Việt, thành tố phụ của NET được sắp 
XẾP Ở (rước và sau trung tâm. 

Trước trung tâm, có các loạt phụ 1ừ (thời gian, thể thức, 
mức đó, phủ định, khẳng định. đồng nhất, tiếp diễn). Sau 
trung tâm. có các loại từ như danh từ, động từ, tính từ. đại từ, 
mót số phụ từ. Thành tố phụ đứng sau bố sung các chỉ tiết có 
liền quan đến hoạt đóng, trạng thái như đối tượng, tính chăt, 
công cụ, mục đích, nguyên nhân, đặc điểm, thời gian. vv. 


Sơ đồ cấu trúc của ngữ động lừ tiếng Việt 
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NGỮ HỆ x. Họ ngôn ngữ. 


NGỮ KHÍ từ đùng trong nghề thuật biểu điển kich hát 
truvền thống (tuồng, chèo). Chí kĩ thuật dùng hơi thở nhăn 
nhá, nặng nhẹ từng lời trong càu nói lối để diễn tả chính xác 
những cảm xúc và tâm trạng của nFân vật trong môit tình 
huống kịch nhất định. Trong biểu diễn. điển Viên phải vàn 
dụng hơi để làm bật lén âm sắc gợi hình ảnh của lời thơ. Vd, 
khì tát câu: “nghiến răng cười, cười cũng khó khăn...” điện 
viên trước hêt phải vận khí lấy sức rồi mới phát ra (tếng cười. 
cười trorig tiếng nghiên của hai hàm răng khi hái vế càu 
“nghiến răng cười” và đến "cười ciine khó khăn” thì hại phải 
nản giọng sao cho thấy cá sự khó khăn trong trếng cười ấy. 
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N NGỮLỤC 





NGỮ LỤC thuật ngữ được sử dụng để đặt tên cho bộ sách 
“Tuệ Trung Thượng 5ï ngữ lục” của Tuệ Trung Thượng Šĩ. 
một cư sĩ đồng thời là một thiển sư lỗi lạc đời Trần. Trong 
sách này người ta ghi lại những câu bói của các nhà sư và 
những câu trả lời của Tuệ Trung, Ở Trung Quốc, NL được 
dùng đề ghi chép những câu hỏi và những câu trả lời giữa các 
thiển sư và các nhà sư. Về sau. học trò của Trình Di (Cheng 
YI), Trình Hạo (Cheng Hao) ghi chép lại lồi giảng của thầy 
về triết học, chính trị, đã mượn thuật ngữ này. Ở Việt Nam, 
ngoài ““Tuệ Trung Thượng Šĩ ngữ lục” còn có sách “Thiên 
Nam ngữ lục, trong đó người ta đùng thể lục bát để trình bày 
\ịch sử Việt Nam, 

NGỮ NGHĨA (A. semantics), ý nghĩa được gán cho các 
từ, kí hiệu hay chương trình trong ngôn neữ lập trình. 


NGỮ NGHĨA HỌC bộ môn ngôn ngữ bọc nghiên cửa 
mặt bên trong, mại nội dung của các đơn vị ngôn ngữ, trước 
hết là ý nghĩa của các từ và ngữ của một ngôn ngữ. 

NGỮ NGHĨA KÍ HIỆU (A. denotation semantic), lí 
thuyết nhằm xác định ý nghĩa của chương trình theo các hàm 
toán học rồi dùng các hàm này để suy ra các tính chất của 
chương trình gốc. 

NGỮ NGHĨA LÔGIC bộ phận quan trọng của ngôn ngữ 
lôgic. Nhiệm vụ chủ yếu của nó là xác định rõ ý nghĩa và giá 
trị của các kí hiệu, cũng như các biểu thức được cấu thành từ 
các kí hiệu đó. Trong lôgic hình thức hiện đại, NNL, bao gồm 
hai thành phần cơ bản: NNL mệnh đề và NNL, vị từ. 

NNL mệnh đề có nhiệm vụ chủ yếu là xác định giá trị chân 
lí của các biến mệnh đề, các tác tử lôgic và của các công thức 
lôgíc mệnh đề. Nghĩa là đối với mệnh để hay công thức bát 
kì, làm sao để biết rõ nó là chan thực hay giả tạo. Nếu là 
mệnh đề giản đơn thì dùng bảng giá trị chân lí đề đánh giá. 
Trường hợp mệnh đề nhức tạp, việc đùng bảng giá trị chân lí 
sẽ khó khăn thì người ta tìm cách thực hiện các phép biến đổi 
đồng nhất thức để quy giản về công thức tương đương mà giá 
trị chân lí đã rõ hoặc đễ dàng kiểm tra hơn. 

Đôi với NNL vì từ, ngoài vấn đẻ chân lí, còn có những vấn 
đẻ khác. như vẤn để mức độ phổ quát của các khái niệm và 
phán đoán. Hai biểu thức V x A (x) và 3x A (x) không chí 
khác nhau về mặt cú pháp, mà còn khác nhau cả về mặt ngữ 
nghĩa. Vì biểu thức V x A (x) có ý nghĩa phổ quát, trong khi 
đó, biểu thức 3 x A (x) chỉ có ý nghĩa hạn chế trong lĩnh 
vực nihät định của tồn tạt. 

NGỮ NGHĨA THAO TÁC (A. operational semantie), ý 
nghĩa của chương trình được xác định bởi một máy trừu 
tượng. Máy này có một tập các phép toán và cấu trúc dữ liệu 
đơn giản. NNTT của một chương trình là việc thiết lập nèn 
một quy tắc đặt tương ứng sự hoạt động của chương trình với 
sự hoạt động của máy trùu tượng. 

NGỮ NGHĨA TIÊN ĐỀ (A. axiomatic semanuc), ý nghĩa 
của chương trình được xác định bởi tập hợp các quy tắc làm 
thay đối dữ liệu sau khi thực hiện mội phép toán nào đó của 
ngôn ngữ lập trình, Các quy tác thường được viết bởi kí pháp 
cua lógic toán học và đo đó độc lập với máy. NNTĐ thường 
được dùng để giúp cho việc chứng minh các tính chất của 
chương trình. 

NGỮ PHÁP hệ thống các hình thức của ngôn nạữ, các 
phương thức cấu tạo từ, sự biến đổi hình thấi của từ và các 
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quy tắc cấu trúc cú pháp làm cơ sở cha sự giao tiếp 
ngôn ngữỮ. 

NGỮ PHÁP CHUẨN ngữ pháp quy định các quy 
tác chuẩn mực về cấu tạo từ, về hình thái của từ và về cấu 
tạo câu, 

NGỮ PHÁP HỌC bò môn ngôn ngữ học nghiên cứu về 
cấu tạo từ, về hình thái học và cú pháp bọc. 

NGỮ PHÁP HỌC ĐỐI CHIẾU bộ mòn ngôn ngữ học 
nghiên cứn những tính chất trơng đồng và dị biệt trong cơ 
cAu ngữ pháp của các ngôn ngữ mà không tuỳ thuộc vào việc 
chúng có quan hệ thân thuộc hay không. 

NGỮ PHÁP HỌC HÌNH THỨC bộ môn ngôn ngữ học 
nghiên cứu các hệ thống hình thức, biểu thị các quan hệ ngữ 
pháp (không đề cập các ý nghĩa quan hệ không được biểu 
hiện bằng các hình thức ngữ pháp). NPHHTT cũng không xem 
xét các mặt ngữ điệu, mặt phân đoạn thực tại và nội dung của 
lời nối mà chỉ nghiên cứu các mốt liên hệ cú pháp hình thức 
của các đơn vị cấu tạo cÂu. 

NGỮ PHÁP HỌC PHỔ QUÁT bộ móa ngón ngữ học 
nghiên cứu và xác định các hiện tượng, các tính chất, các quy 
tắc chung tồn tại cho mọi ngôn neữ. 

NGỮ PHÁP HỌC SO SÁNH I. X. Ngữ pháp học 
đối chiếu. 


2. X. Ngữ pháp hạc so sánh - lịch sử. 


NGỮ PHÁP HỌC SO SÁNH - LỊCH SỬ bộ môn neôn 
ngữ học nghiên cứu, so sánh các ngôn ngữ có quan hệ thân 
thuộc vẻ các mặt ngữ Am, cầu tạo từ, hình thái học. cú pháp 
để phát hiện các giá trị đối ứng, có quy luật giữa các npôn 
ngữ này và phục nguyên các sự kiện ngón ngữ (rone quá khứ 
trên con đường biến đổi lịch sử của mót họ hoặc một nhóm 
ngôn ngữ thán thuộc. 


NGỮ PHÁP TRẺ một khuynh hướng ngôn ngữ học cuối 
thế kỉ 12 ở Cháu Âu, chủ trương giải thích các hiện tượng 
phát triển của ngôn ngữ bằng tính quy luật ở ngay các ngôn 
ngữ đang tồn tại. Nó tuyệt đối hoá tính quy luật của các biến 
đổi ngữ âm và quá nhấn mạnh tính cá thể tám lí của các hoat 
động ngòn ngữ. Đại diện cho trường phái này ở Đức có 
Brucman (K. Brugmann; 1849 - I919), Lexkin (Á. Leskien: 
1840 - 1916), Đenhruc (B. Dclbruck; 1842 - 1922), Paolơ (H. 
Paul; I846 - 1921); ở Nga có Fotunatôp (E F. Fortunatov, 
I§48 - 194), Sakhơmatôp (A. À. Shakhmatov; J§64 - 920); 
ở Đan Mạch có Vecnơ (K. Verner; 1846 - 1916), lexpecxcn 
(O. Jespersen, 1860 - 1943), vv.; ở Pháp có Mayê 
(A. Meilet: 1866 - 1936); ở Italia có Axcôli (G. I. Ascoli; 
1829 - 1907), vv, 


NGỮ PHONG từ dùng trong nghệ thuật biểu điễn kịch hát 
truyền thống (tuồng, chèo). Chỉ kĩ thuật sử dụng cân nói lối 
sao cho đúng với phong thái của từng loại nhân vật. Vd. ND 
đĩnh đạc, vuông vắn thuộc vat nữ chín. NP đỏng đảnh, bay 
bướm thuộc vai nữ lệch, vv. 

NGỮ THỜI HỌC !. Phân ngành từ vựng học lịch sử, 
nghiên cứu nhịp độ biến đốt của vốn từ vựng cơ bản trong 
ngôn ngữ, để xác định mức độ cổ xưa của các hệ thống từ 
vựng và mô hình của các mối quan hệ giữa chúng trong phạm 
vị một họ ngòn neft. 


NGỰA ÏN 





2. Phương pháp ngôn ngữ học nhằm xác định khoảng thời 
gian mà hai ngôn ngữ thân thuộc được tách khỏi nhau (dựa 
trên tỉ lệ các yếu tố từ vựng cơ bản giống nhau giữa hai ngôn 
ngữ đó). 

NGỮ TÍNH TỪ tổ hợp tự do của các từ do tính từ làm 
trung tâm. Trong tiếng Việt. thành tố phụ của NTT được sắp 
XẾP ở trước và sau trung tâm. Trước trung tâm có các loại phụ 
từ chỉ thời gian, thể thức, mức độ, phủ định, khẳng định, đồng 
nhất, tiếp điển, vv. Sau trung tâm có các loại từ: danh từ, động 
từ, tính từ, đại từ và một vài phụ từ (luôn, mãi, vv.). Thành tố 
phụ đứng sau, bổ sung các chỉ tiết có liên quan đến tính chất 
như phương tiện, mục đích, số lượng, so sánh, vv. 


Sơ đồ cấu trúc của ngữ tính từ 


Thành | Thànhtốphụở | Trung | Thànhtốphuờ | 
¡_ TỐ khu vực trước | tâm _ khu vực sau _ 
T Danh từ, động từ, 


tính từ, đại từ, 
một số phụ từ, vv.. 


Tính | Các chỉ tiết có liên 
quan đến tính chất. 
đặc trưng 


Thời gian, thể 
thức, mức độ, phủ 
định, khẳng định, | 

đồng nhất, tiếp 

diễn | 


[Vidụu | Cũng | giỏi | — tán  —_| 
NGỮ TỘC x. Họ ngôn ngữ. 


NGỮ VĂN HỌC I. Tri thức chung vẻ nền văn hoá 
tỉnh thấn của một cộng đồng được thể hiện trong ngôn ngữ 
và văn học. 





2. Tên gọi chung của các ngành học nghiên cứu ngôn ngữ, 
văn học của một dân tộc. 

3, Một ngành học xuất hiện từ thời cổ Ấn Độ và Hi Lạp có 
nhiệm vụ nghiên cứu các văn bản còn lưu lại trên cơ sở phân 
tích nội dung, đặc điểm ngôn ngữ và đặc điểm phong cách 
của chúng. Đến thế kỉ L7 - 18, ngành học này chỉ chú trọng 
nghiên cứu văn hoá cổ trên cơ 
sở các tư liệu về lịch sử, ngôn 
ngữ, văn học, triết học. nghệ 
thuật và các mối quan hệ qua lại 
giữa chúng. 

NGỮ VỊ HỌC (cg. Trường 
phái ngôn ngữ học 
Côpenhaghen), lí thuyết ngôn 
ngữ học đại cương theo khuynh 
hướng cấu trúc luận, do 
Hiemxlep (L. T. HJelmslev; 
¡899 I965), Unđan (H. 
LldaH; 1907 - 57) và Brơnđan 
(V. Bømdal; I887 - 1942) đề 
xướng. Theo các tác giả này, 
ngôn ngữ có cấu trúc nội tại 
được xác lập thuần tuý do các 
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau hay 
các hàm số của các yếu tố thuộc 
bình diện nội dung và bình điện 
hình thức của ngôn ngữ, không 
liên quan gì tới bản thể của 
chúng, tức là tới các nội dung 
hiện thực (chất liệu ngữ nghĩa) 


và tới vỏ âm thanh biểu hiện chúng (chất liệu ngữ âm). NVH 
quan niệm ngôn ngữ như một lược đồ của các quan hệ trừu 
tượng và được nghiên cứu theo phương pháp diển dịch. 

NGỰ SỬ ĐÀI cơ quan giám sát ở triều đình các triều đại 
phong kiến. Được đặt từ năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 19 
(1250), đời vua Trần Thái Tông gồm có các chức Ngự sử đại 
phu, Ngự sử trung tướng, Thị ngự sử, Giám sát ngự sử, Chủ 
thư thị ngự sử. Ngự sử trung tán. Sang đời Lê đặt thêm các 
chức trung thừa, phó trung thừa, chủ bạ, đô ngự sử, phó đô 
ngự sử, thiêm đô ngự sử. Đến đời Lê Thánh Tông giảm bớt 
các chức, chỉ còn để đô ngự sử, phó đô ngự sử, thiêm đô ngự 
sử, giấm sát ngự sử và I3 giám sát ngự sử ở các đạo. Từ thời 
Lê trung hưng về sau vẫn theo như thế. Sang đời Nguyễn, vua 
Minh Mạng đổi NSĐ thành Đô ngự sử. Nhiệm vụ của NSĐ là 
can gián nhà vua, chất vấn quan lại không cứ chức vị cao hay 
thấp về thực thi nhiệm vụ chấp hành pháp luật, đối xử với 
nhân dân nhằm giữ gìn kỉ cương phép nước. Quyền hành của 
NSĐ rất lớn, người đứng đầu phải có hàm nhị phẩm, tương 
đương với chức thượng thư. 

NGỰ Y thầy thuốc thời xưa làm nhiệm vụ chăm sóc sức 
khoẻ cho vua chúa phong kiến, thường được lựa chọn theo 
tiêu chuẩn rất chặt chẽ về y thuật và y đức phong kiến. 

NGÚA triệu chứng cơ năng chung cho nhiều bệnh: bệnh 
da, bệnh dị ứng, bệnh nội tạng. bệnh nội tiết, thần kinh, tâm 
thần, rối loạn chuyển hoá, bệnh về máu, vv. (vd. chàm, mày 
đay, đái tháo đường, thiểu năng gan, tăng bạch cầu). Ngoài 
đấu hiệu chính thường có vết xước da, dấu hiệu ở da do gãi 
(da dày, thâm lại, nếp da nổi rõ như kẻ ô), móng tay dày, bóng 
do gãi nhiều; bệnh nhàn mất ngủ, sức khoẻ giảm sút. Phải 
điều trị căn nguyên kết hợp với làm dịu N: tránh ăn các chất 
kích thích mạnh. 

NGỰA (Eauidae), họ thú có guốc lớn thuộc bộ Guốc lẻ 
(Perissodacryla), ăn thực vật; chỉ có một ngón do ngón chân 
[II phát triển tạo thành, các ngón II và IV tiêu giảm thành que 
xương nhỏ bám hai bên ngón III. Có ba răng cửa ở mỗi 
nửa hàm trên và dưới. Có một đôi vú ở bụng dưới. Có 3 
chi (giống) hiện sống: N (Equus), Lừa (Asinus) và Ngựa 





Ngựa 
1. Ngựa vằn; 2. Lừa; 3. Lửa hoang Mông cổ, 4. Ngựa hoang; 5. Ngựa Pzevanxki 
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vằn (Hipporigris). Loài Ngựa rừng Pzevanxki (E. przewal- 
sk;), hiện sống ở miền Tây Bắc Trung Quốc và miền Nam 
Mông Cổ, được xem như tổ tiên của nòi N phương Đông. 
Loài N được thuần dưỡng từ lâu đời là E. cabalus. N nhà thân 
đà — 2.8m; vai cao l,6 m, có bộ xương thích nghỉ với chạy 
đường đài. Thành thục sau 3 - 4 tuổi. Mang thai I1 tháng. Đẻ 
trung bình hai năm I con, Họ N có 7 loài, phân bố ở Châu Á, 
Châu Phi. N nhà phân bố rộng khắp thế giới, có khoảng 200 
giống, được thuần dưỡng từ lâu đời, dùng để cưỡi, thổ, kéo 
xe, làm N chiến, N đua. Một số giống N quen thuộc: N Arậnp 
tắm vóc trung bình, chạy nhanh, dai sức, lông đổm, trước đây 
dùng làm N chiến; N Anh có tắm vóc lớn. ngoại hình cân đối; 
chạy nhanh, trước đây dùng làm N chiến, nay làm N đua; N 
Mông Cổ tắm vóc lớn, chạy nhanh, dai sức, nay dùng làm N 
đua; N chân cừu; N Cacbadin tắm vóc lớn. màu đỏ nâu. chạy 
nhanh, dùng vận tải hàng, N đua; N tháo nguyên tắm vóc 
trung bình, tính khôn , dùng chăn cừu, hò trên vùng thảo 
nguyên. N Việt Nam nhỏ con, nặng L40 - | 70 kg và được gọi 
theo tên các địa phương, vd. N Cao Bằng, N Bác Kạn... Nghề 
nuôi N tập trung ở một số tỉnh trung du, miền núi phía bắc 
dùng để thổ hàng, kéo xe và cưỡi. Đã tiến hành lai N Việt 
Nam với N các nước để nâng cao tầm vóc, sức kéo và khả 
năng thổ, cưỡi của chúng. 

“NGỤỰA” hình tượng nghệ thuật xuất hiện muộn trong tạo 
hình Việt. Hiện nay, dưới dạng tượng tròn, N được biết sớm 
nhất ở chùa Phật Tích, Bắc Ninh, niên đại giữa thế kỉ II, với 
dạng nằm ngồi trên đài sen, mang ý nghĩa linh vật chuyển 
tải kinh pháp Phật giáo tới cứu độ chúng sinh. Tới thế kỉ L5 
nó xuất hiện ở lãng mộ các vua Lê tại Lam Sm, Thanh Hoá 
dưới đạng nhỏ bé thân dài chân ngắn, nhiều nét. Từ thế kỉ 
I7, nhất là thế kí 19, xuất hiện nhiều lần trong tư cách tượng 
mồ, hình thức gần gũi thực tế, có yên cương đầy đủ. N ở đất 
Bắc không để rỗng lòng dưới bụng như N lãng tầm Huế. N 
mổ được thể hiện một cặp đứng nghiêm chỉnh chầu vào 
đường linh đạo, nhiều khi chúng mang ý nghĩa linh vật 
chuyển tải bầu trời với gù tròn trên đầu, giữa hông, để tượng 
trưng nhật nguyệt, rối thất tĩnh điểm xuyết quanh gù 
hồng vân. Yên thường là phượng (linh vật tượng trưng 
cho tầng tiên). N ở các mồ quận công xứ Bắc được làm 
bằng đá xanh hoặc đá ong, đôi khi đắp bằng vữa gạch, 
với kích thước to như thật hoặc lớn hơn. N ở Huế chủ 





"Ngựa” 
Tượng ngựa đá ở xã Phụng Thượng (Phúc Thọ, Hà Tây) 
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yếu bằng đá thanh (đá vôi). 

NGỰA VĂN động vật có vú họ Ngựa (Equidae), bờm 
bằng và dựng, bộ lông màu trắng có nhiều vẫn ngang màu 
đen. Kích thước: thân dài 2 - 2,4 m, cao vai |,2 - l,4 m, đuôi 
có lông chùm đài cỡ 45 - 55 cm, nặng L30 - 135 kg. Phân bố 
chủ yếu ở Đông, Trung và Nam Châu Phi. Người ta thường 
chia NV thành 3 loài với 6 loài phụ như sau: NV Bơchơn 
(Equus burchellh), hiện còn rất ít; NV Chapman (Eguus 
burchelli anriguoriin) vần đen rộng và thưa ở phần mông: 
NV Ciran (EqguHus burchelli boehmi), cả 3 loài phụ này 
thường phân bố ở Zãmbia, Tanzania và Kênya: NV Girevy 
(Equux grevyi) phân bố ở Êtiôpia và Xômali, có đặc điểm là 
vân nhỏ và phủ đều toàn thân; NV Cáp (Eqguus zebra zebra) 
phân bổ ở tỉnh Cap và Tơranxki (Cap, Transkei - Nam Phi): 
NV Hatman (Equus zebra harrnmnannr) phân bố ở Angôla và 
Namibia. NV có tập tính sống thành đàn gồm một số ngựa cái 
với ngựa con, đầu đàn là một ngựa đực. Ngựa cái đẻ 4 năm l 
lứa, mỗi lứa | con. Thời gian chửa 370 ngày. Nơi cư trú là 
những trảng cỏ với bụi cày. NV là mồi săn của sư tứ. Có nguy 
cơ tuyệt chủng. Một loài đã biến mất là Eguus guagga, lông 
màu đỏ nâu với ít sọc ở phần thân trước. 

NGỰC I. Phần cơ thể nằm giữa cổ và bụng, được giới hạn 
ở xung quanh bằng cột sống, các xương sống, ngăn cách với 
ổ bụng ở phía dưới bởi cơ hoành và thông với đáy cổ ở phía 
trên bởi lỗ trên lồng ngực. Khoang ngực chứa tìm. phổi, trung 
thất, tuyến ức, nhiều dây thần kinh, mạch máu lớn, thực quản. 
Lồng ngực có thể bị biến dạng do các bệnh: hen, khí thũng 
(N hình thùng), còi xương, suy dịnh dưỡng (N nhô như ngực 
gà), lao phối (N lép, N ômêga). Các chấn thương lồng ngực 
thường rất nặng do chấn động và thương tổn của các nội tạng 
ở bên trong. 

2. Ở động vật chân đốt, N nằm giữa đầu và bụng. Ở 
côn trùng, N có 3 đốt, mỗi đốt có 4 tấm biểu bì bao bọc, 
các đốt ngực mang các đôi phần phụ vận động. chân và cánh 
(xI. Đẩu ngực). 

NGƯNG HƠI x. Ngưng tụ. 

NGƯNG KẾT việc kết hợp với nhau của các hồng cầu 
hoặc vi khuẩn dưới tác động kháng thể, có thể xảy ra khi 
truyền sai nhóm máu. Do bế mặt hồng cầu của người cho 
mắấu có các phân tử kháng nguyên, mà các phân tử kháng 
nguyên này kết hợp với các phân tử kháng thể có trong huyết 
thanh người nhận làm cho các hồng cầu NK, làm tắc mao 
quản (có thể ở cả tim hoặc não) gây tử vong. NK các vi khuẩn 
bảng kháng thể có thể làm chúng tiêu huỷ. XL. Kháng thể; 
Nhóm máu. 

NGƯNG KẾT ĐOẠN NHIỆT quá trình ngưng kết không 
có sự trao đổi nhiệt với bên ngoài. Không khí chưa bão hoà 
hơi nước sẽ thăng lên theo quá trình đoạn nhiệt khô. Đến độ 
cao ngưng kết thì đạt trạng thái bão hoà (độ ẩm tương 
đối 100%), nếu tiếp tục thăng lên sẽ theo quá trình đoạn 
nhiệt ẩm. 

NGƯNG TỰ (cg. ngưng hơi), quá trình biến đổi một chất 
từ trạng thái khí (hơi) sang trạng thái lỏng (cg. sự hoá lỏng) 
hoặc trạng thái rắn. Ở nhiệt độ không đổi, sự NT xảy ra cho 
đến khi áp suất của pha khí có giá trị xác định gọi là áp suất 
khí bão hoà. NT có kèm theo sự toả nhiệt gọi là nhiệt NT: Do 
sự NT của nước trong khí quyển mà xuất hiện mây, sương. Để 
phân tích hỗn hợp khí gồm nhiều cấu tử thành các phần riêng 
hay thành các cấu tử tinh khiết; trong công nghệ hoá học, 
người ta sử dụng phương pháp NT phân đoạn. Khi làm lạnh 


hồn hợp khí, do nhiệt độ hạ xuông dưới nhiệt độ hoá lỏng 
(hoặc áp suất tăng cao hơn áp suất hoá lỏng) của khí (hơi) 
ngưng đọng dần thành thể lỏng, những cấu tử có nhiệt độ sôi 
cao sẽ NT trước. Hơi ngưng tụ thì phát ra một hfrợng nhiệt vừa 
bằng nhiệt cân cung cấp cho chất lỏng ấy bốc hơi. 

NGƯNG TỤ BẰNG CHÙM LAZE (A. laser cooling), 
khi các photon của chùm laze va chạm không đàn hồi với các 
nguyên tử (vd. chùm nguyên tử Na) chúng làm giám tốc độ 
của các nguyên tử đó (chùm laze và chùm nguyên từ ngược 
chiều nhan). Các nguyên tử có thể bị làm chậm đến mức 
tương ứng với nhiệt độ rất thấp cỡ 105K = LuK. Các nguyên 
tử này có thê lưu giữ trong các bầy từ và chúng chuyên sang 
trạng thất ngưng tụ ödơ - Anhxtanh, Xt. Khí suy biến. 

NGƯNG TỰ BÔDƠ - ANHXTANH x. K®í suy biến. 

NGƯNG TỤ HẤP DÂN dời kì đầu tiền hình thành các 
vật thẺ vũ trụ (sao, thiên hà) tì môi trường khí loãng và 
khí - bụt loãng dưới lác dụng của lực hấp dân. 

NGƯỢC DÒNG chiêu quy ước từ nhải sang trái của chuỗi 
ADN. vd. đi từ hộp Pribnow hay điểm khởi đầu sao chép của 
phàn tử ADN. 

NGƯỜI BÀO CHỮA người tham ø1a tố tụng vụ án hình 
sự, giúp bị cáo chứng minh cho việc không phạm tội hoặc 
khòng phạm tôi ở mức nêu trong cáo trang. NBC có thể là 
luật sư, người đại điền hợp pháp cúa bị can, bí cáo. bào chữa 
viên nhân đân. Điều 12, Bộ luật tố tụng hình sự quy định: “Bị 
can, bị cáo có quyền 1ự bào chữa hoặc nhờ người khác bào 
chữa; cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án có nhiệm vụ 
báo đảm cho bị can, bị cáo thực hiện quyền bào chữa của họ”, 
Một NBC có thê bào chữa cho nhiều bị can, bị cáo trong cùng 
mội vụ án, nếu quyền và lợi ích của họ không đốt lập nhan. 
Nhiều NBC có thể bào chữa cho một bị can. bị cáo. Trong vụ 
án hình sự, NBC tham gia tố tụng từ khi khơi tô bị can, trừ 
những trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật, 
Quyền và nghĩa vụ của NBC được quy định tại điểu 3ó, Bộ 
luật tố tụng hình sự. Theo điều 35, Bộ luật tố tụng hình sự, 
những người 5t đây không được tham gia Lố tụng với tư cách 
là NBC: a) Người đã tiến hành tô tưng trong vụ án đó hoặc là 
người thân thích của những người này; b) Người tham ø1a tố 
tụnp, trong vụ án với tư cách là người làm chứng, người giám 
định hoặc người phiên dịch. Bị can, bị cáo hoặc người đại 
diện hợp pháp của họ có quyền lựa chọn NBC. Luật cũng quy 
định trong một số trường hợp, nèu bị can, bị cáo hoặc người 
đại điện hợp pháp của họ không mời NBC thì cơ quan điều 
tra, viện kiểm sát hoặc toà án phải yên cầu đoàn luật sư cử 
NDC cho họ: a) Bị can, bị cáo về tội theo khung hình phát có 
mức cao nhất là tư hình được quy định tại Bộ luật hình sự; 
b) BỊ can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhiợc 
điểm về thể chất hoặc tâm thần. 

NGƯỜI BAY BẰNG DIỀU môn thể thao sử dụng “điều” 
theo nguyên lí cánh có diện rộng nâng bông trọng tượng nhờ 
xức đấy của khóng khí và gió. Ra đời ở Hoa Kì. Người điều 
khiến tập luyện chủ yến là bay liệng khéơ léo, cao, xa. lâu và 
hạ cánh đúng chò. Thường xuất nhát từ những đỉnh núi cao. 
Khung diều có tay vịn lái làm bằng kim loại bền. nhẹ, cánh 
diều, đuôi làm bằng loại vải bên, kín. Môn thể thao này đang 
phát triển, hiện nay nhiều nước đã tham dự cuộc thi quốc tế. 
Được nhiều ngườn rất ưa thích vì tính mĩ quan và màu sắc trên 
tiền trời cñne nhú tài nghệ người điển khiển bay, 

NGƯỜI BỊ HAI trong tố tụng hình sự là người bị thiệt hại 
về thể chất, về tính thần hoặc vẻ tài sản do tội phạm gây ra. 


NGƯỜI BI TAM GIỮ ỈN 


Việc thừa nhận người nào đó là NBH phải theo quyết định 
cửa cơ quan điều tra, viện kiểm sát hoặc toà án. Theo pháp 
luật tố tụng hình sự, NBH có quyền đưa ra chứng cứ và nhữna 
yêu cầu; được thông báo về kết quả điều tra: để nghị thay đổi 
người tiên hành tò tụng, người giám định, người phiên địch; 
có quyền đề nghị mức bồi thường và các biện pháp đảm bảo 
mức bồ: thường; tham g1a phiên toà: khiếu nại quyết định của 
cơ quan điều tra, viện kiểm sát; kháng cáo bản án và quyết 
định cửa toà án về phản bồi thường cũng như về phần hình 
phạt đối với bị cáo. NBH có thể tự mình hoặc thông qua 
người đại diện hợp pháp đẻ thực hiện các quyền đó. Trong 
những trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cảu của NDH 
thì người đó hoặc người đại diện hợp pháp của họ trình bày 
lời buộc tội tại phiên toà. NBH có nghĩa vụ có mật theo giấy 
triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, toà án. 

NGƯỜI BỊ KẾT ÁN bị cáo bị toà án tuyên bố trong bản 
án là có tội, phải chịu hình phạt hoặc được miền hình phạt. 
Pháp luật tổ tụng hình sự Việt Nam quy định, NBKA và người 
đại diện hợp pháp của họ cố quyền kháng cáo bản án hoặc 
quyết định sơ thâm. Thời hạn kháng cáo là 15 ngày, kế từ 
ngày tuyên án (các điều 205, 208, Bộ luật tố tụng hình sự). 

NGƯỜI BỊ TẠM GIAM bị can hoặc bị cáo đã bị cơ quan 
điều tra, viện kiểm sát hoặc toà án ra lệnh tạm giam theo quy 
định của pháp luật tố mìng hình sự. 

NBTG có các quyền và nehTa vụ tố tụng của bị can, bị cáo. 
Đó là quyền đưa ra chứne cứ và yêu cầu; tự bào chữa hoặc 
nhờ người khác bào chữa; đề nghị thay đổi người tiến hành tổ 
tụng, người giám định, người phiên dịch; khiến nại các quyết 
định của cơ quan điều tra, viện kiểm sát; kháng cáo bản án 
hoặc quyết định của toà án và các quyên, nghĩa vụ khác quy 
định tại điều 34, Bộ luật tô tụng hình sự. Ngoài ra, NBTG 
được hướng chế độ sinh hoạt, nhận quà, liên hệ với e1a đình 
và các chế độ khác quy định tại điều 72 và 73, Bộ luật tố tụng 
hình sư. NBTG có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định về 
chế đó tạm giam. Thời hạn tạm giam để điều tra là không quá 
hai tháng (đôi với tội ít nghiêm trọng) và không quá bốn 
tháng (đối vớt tôi nghiêm trọng). Thời han này có thê được 
viên trưởng Viện Kiểm sát Nhân dàn cấp tính và viện trường 
Viện Kiểm sát Quân sự cấp quân khu trở lên gia hạn nhưng 
không quá thời hạn nói trên đối với tìmg loai tôi. Ngoài ra, 
đối với tội nghiêm trọng thì viên trưởng Viện Kiểm sát Nhàn 
đân Tối cao và viện trưởng Viên Kiểm sát Quân sự Trung 
ương có thể gia hạn thèm nhưng cũng không quá bðn tháng. 
Riếng đối vớt các tôi đặc hiệt nguy biểm xâm phạm an ninh 
quốc gìa thì viện trưởng Viện Kiểm sát Nhàn dân Tối cao có 
quyền gia hạn thêm nữa. 

Trong quá trình tam giam, nếu xét thấy không còn cần thiết 
nữa thì viên kiểm sát huỷ bỏ việc tạm giam để trả tự đo cho 
NBTG hoặc áp dụng biên pháp ngăn chặn khác. Khi hết hạn 
tạm giam (kể cả gia hạn), NBTG phải được trả tự do hoặc áp 
đụng biện pháp ngăn chặn khác được quy định tại điều ?1, Bộ 
luật tố tụng hình sự năm 992. 

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ người bị bát trong trường hợp khẩn 
cấp hoặc phạm tội quả tang và đã có quyèt định tạm giữ 
nhưng chưa bị khởi tố bị can. NBTG có quyền được biết lí do 
tạm giữ; trình bày về những tình tiết liên quan đến việc họ bị 
nghỉ thực hiện tội phạm; đira ra những yêu cầu; khiếu nại việc 
tạm giữ và các quyết định có liên quan; được hưởng chế độ 
sinh hoạt, nhận quà, liên hệ với gia đình; được áp dụng chế 
độ giam giữ khác với chế độ đôi với người chấp hành hình 
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phạt tà. Trường hợp NHTG có con chưa thành nièn đưới 14 
tuổi và thán nhân là người tàn tật, già vến, khóng có người 
chăm sóc. thì những người này được giao cho người thân 
thích hoặc chính quyền sở tại chăm nom. Nếu NBTG có nhà 
hoặc tài sản khác mà không có người trỏng nñom thì cơ quan 
ra lênh tạm giữ phải áp dụng biện pháp báo quản thích đáng. 
NRTG có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định về tạm giữ 
(x. các điều 38, 53, 72 và 73. Bộ luật tð tụng hình sự nảm 
1992). Bò luật tố tụng hình sự (điều 69) quy định thời hạn 
tạm giữ không được quá 3 ngày đém, kế từ khi cơ quan điều 
tra nhận người bị bất. Nếu cần thiết thì có thể gía hạn thèm 
nhưng khòng quá 3 ngày. Trường hợp đặc biệt có thê e1a hạn 
lần thứ hai và cũng không quá 3 ngày. Nếu đã hết thời han 
tạm giữ (Kể cá thời giàn gia hạn) nhưng không đi căn cứ đề 
khởi tố bị can thì cơ quan đã ra lệnh tạm eiff phải trả tự do 
ngay cho NBTG. 

NGƯỜI BỊ TÌNH NGHỊ PHAM PHÁP người bị nghi là 
phạm tôi trong một vụ án hình sự khí cơ quan điều trả thấy 
người đó có khá năng pham tồi, khí có những dấu hiệu nhất 
định như đâu vết, đồ vật bị nghỉ là tang vật vụ án đang có tại 
nơi ở củu họ, dụng cù pham lội, vết máu trên quần áo, thương 
tích Irên người... Ch1 có cơ quan điều tra mới có quyền bắt 
người bị tình nghi phạm tôi và được quyền giữ họ trong thời 
hạn luật định và phải trả tự đo cho bọ nếu không đủ căn cứ 
chứng minh họ phạm tội trong hoặc bết thời hạn tạm giữ họ, 

NGƯỜI BUỘC TỘI người đưa ra những chứng cứ, lí lẽ 
buộc tôi đối vớt bị cáo tại nhiền toà xét xử vụ án hình sự. Có 
3 loại người có quyền buộc tội đối với bị cáo: công tõ viên; 
NBT của tổ chức xã hội hoặc tập thể lao động: người bị hại. 
Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, kiểm sát viên thay mặt nhà 
nước đọc bản cáo trạng và luận tội; NBT của tổ chức xã hội 
hoặc táp thể lao động thay mặt các tổ chức. tập thể đó trình 
bày lời buộc tội của họ: người bị hại tự mình hoặc thông qua 
người đại diện hợp pháp trình bày lời buộc tội đối với bị cáo. 

NGƯỜI CHO MÁU người cung cấp máu để truyền cho 
các bệnh nhân. Một người lớn nặng 6Ø kg, có khoảng 4,5 lít 
máu lưu chuyển trong cơ thể, có thể cho 0,Š lít máu để truyền 
chơ môt người khác mà không ảnh hưởng gì đến sức khoe, 
khả năng làm việc và hoạt động. Những người huyết áp cao, 
muốn g1ữ cho huyết áp được ổn định, thường vẫn cho máu, 
một năm hai lần, Một người Việt Nam nặng ẤO kg có thể cho 
máu môi lần 300 - 350 ml mà không sợ bị ảnh hướng gì xầu 
đến sức kho; một người nặng 40 kg có thể cho mỗi lản 
200 - 250 ml. Để đảm báo an toàn cho NCM cũng như người 
nhận máu, bao giờ cũng phái khám kĩ sức khoẻ NCM về các 
mặt (lâm sàng và các xét nghiệm), để xác định rõ nhóm máu 
và biết chắc không có các yếu tố lây bệnh cho người nhận 
máu, vd. virut HIV, viêm gan B, kí sinh trùng sốt rét... 

NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN người chưa đủ I8 tuổi. 
B@ luật dân sự Việt Nam quy định: Người từ đủ 6 tuổi đến 
chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện các giao dịch đân sự 
phải được người đại diện theo oháp luật đồng ý, trừ giao dịch 
nhằm phục vụ nhu cảu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa 
tuổi. Trong trường hợp người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ [8 
tuổi có tài sản riène đủ để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, 
thì có thể tự mình xác lập. thực hiện giao địch dân sự mà 
không đồi hỏi phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp 
luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người chưa 
đủ 6 tuổi, thì không có năng lực hành vị dân sự. Mọi giao 
dịch đân sự của người chưa đủ 6 tuổi đều phải đo người đại 
điện theo pháo luật xác lập. thưc hiện. 
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NCTN không còn cha, mẹ. không xác định được cha, mẹ 
hoặc cha và mẹ đều mất năng lc hành vị dân sự, bị hạn chế 
nãng lực hành vị dàn aự. bị toà án hạn chế quyền của cha, mẹ 
hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có điều kiện chăm 
sốc. giáo dục NCTN đó và nếu cha. me có yêu cầu cần phải 
có người giám hộ. 

Theo quy định của Bỏ luật hình sự (điều 58) người từ đủ I4 
tuôi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiêm hình 
sự về những tội pham nghiêm trọng do cố ý; người từ đủ l6 
tuổi trỡ lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mo! tội phạm. 
Tuy nhiên, Bộ luật hình sự Việt Nam cũng quy định (điển 59) 
NCTN pham tội cản phải áp dụne các biện pháp xư lí chủ yến 
thầm práo dục. eiúp đỡ họ sửa chữa sai lắm, phát triển lành 
mnh và trở thành công dân có ích cho xã hội: không xứ phạt 
tù chung thàn hoặc tử hình NCTN pham lội, khi phạt tù cớ 
thời hạn, toà án cho NCT pham lội được hưởng mức nhẹ 
hơn mức áp dụng đối với người đã thành niên. Trong các 
ngành luạt khác của Viêt Nam như luật lao động, luật hôn 
nhàn - gia đình... cũng có những quy định riênp về NCTN. 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN trong tô tụng hình sự là người 
không liên quan đến vu án được mời tham dự để chứng kiên 
việc tiến hành một số hoạt đỏng điều tra trong những trường 
hợp luật định. Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam (các điều 
IO0, 114. 118, 119, 120, 121, (25, 126, 127 và 128) quy định 
kh: tiến hành các hoạt động điều tra san đây thì điều tra viền 
phải mời NCK tham đự: bắc người. khám người: khám 
nghiệm hiện trường: thực nghiệm điều tra: thu giữ thư tín, 
điện tín, bưu kiện, bưu phẩm; khám chỗ ở, địa diểm; tạm giữ 
đồ vật, tài liệu khi khám xét; kê biên tài sản. Thông thường, 
chỉ cần có một NCK tham dự việc tiến hành hoạt động điều 
tra. nhưng cá biệt cũng có trường hợp cần có 2 NCK. NCK có 
trách nhiệm xác nhận nội dung và kết quả công việc của điều 
tra viên tiến hành khi mình có mặt và có thể nêu ý kiến cá 
nhân. ý kiến đó được ghi vào biên bản. 

NGƯỜI CRÔ-MANHÔNG (k. người hiện đại) x. Crô - 
Manhóng. 

“NGƯỜI CÙNG KHỔ” (“Le Paria"), báo tiếng Pháp, 
lúc đầu mỗi tháng ra một số, về sau mỗi tháng ra hai số. Số 
1 ra I,4.1922 với phụ đề “Diễn đàn các dân tộc thuộc đìa”, 
đến I.1924 đổi tên thành “Diên đàn của vô sản thuộc địa`. 
Trụ xở đặt tại lố phố Jác Calê ( Jacques Catlet), sau chuyển 
đến 3 phố Macsê Đé Patoriacsơ (Marché đes Patriarchcy) ở 
Pari. Nguyễn Ái Quốc (chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) làm 
chủ nhiệm kiêm chủ bút và quản tí. Báo đã vạch trần chính 
sách áp bức bóc lột của chủ nghĩa để quôc ở các nước thuôc 
địa, thức tỉnh các đân tộc bị áp bức đứng dậy đấu tranh giành 
độc lập dân tộc. Nguyên Ái Quốc đã viết nhiều hài trên báo 
“NCK" nhäãm tố cáo những hành động tần bao của thực dân 
Pháp đối với nhán đân Việt Nam. Báo mỗi kì in 5.000 bản, 
phảt hành ở Pháp và các thuộc địa ở Pháp. Ở Việt Nam, báo 
*NCK được các thuỷ thủ quốc tế bí mật chuyển về. Giữa năm 
1923, Nguyên Ái Quốc sang Liên Xô , báo ra không được đều. 
Tháng 4.1926. đình bản sau số 3b. Xem hình trang cai. 

NGƯỜI DÂN CHUYỆN hình thức mòt diễn viên đứng 
ngoài cốt truyện, kịch; tham gia vào hành động kịch, để vừa 
giới thiệu vừa bình luận. NDC cũng có thể là một nhàn vật 
phụ trong kịch, đã chứng kiến các xự kiện Xảy ra trong đời 
sống các nhân vật, do đó hiểu biết về họ, đứng ra giới thiệu 
họ với tư cách người trong cuộc. Sự khác biệt giữa NDC và 
dàn đồng ca ở chỗ: đàn đồng ca gồm nhiều người và luôn giữ 





“Người cùng khổ” 


tư cách độc lập với nhân vật, còn NDC thì chỉ có một người, 
nhưng ngoài tư cách độc lập, khi cần thiết lại có thể là một 
nhân vật trong kịch, xuất hiện như người trong cuộc. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN DO ĐƯƠNG SỰ UỶ QUYỀN luật 
sư hoặc một người khác được đương sự (công dân hoặc người 
đại điện do luật định) uy quyền thay mặt họ tham giá quá 
trình giải quyết tranh chấp. Trong các vụ li hôn hoặc huỷ hôn 
nhân trái pháp luật, thì đích thân đương sự phải tham gia tố 
tụng. Ngoài ra, việc uỷ quyền hoàn toàn thuộc quyền quyết 
định của đương sự. Đương sự có thể uỷ quyền một phần hoặc 
toàn bộ các quyền của mình trong tố tụng. Khi đã uỷ quyền 
cho người đại diện của mình, đương sự vẫn có quyền tự mình 
tham gia tố tụng hoặc toà án cũng có quyền triệu tập đương 
sự đích thân tham gia tố tụng khi xét thấy cần thiết. Những 
người có nhược điểm về thể chất (mù, câm, điếc, liệt...) 
không phải là những người không có năng lực hành vị, cho 
nên họ vẫn có quyền tham gia tố tụng. Tuy nhiên, họ có 
quyền uy quyền cho một người khác tham gia tố tụng. 

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN DO LUẬT ĐỊNH người nhân danh 
một người khác (gọi là người đại diện) xác lập, thực hiện giao 
dịch dân sự trong phạm vi thẩm quyền đại diện. Cá nhân, 
pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch 
dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để 
người khác đại diện cho mình, nếu pháp luật quy định họ phải 
tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. NDDDL.Đ là người 
đại điện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định. 

NĐDDLĐ bao gồm: !) Cha, mẹ đối với con chưa thành 
niên; 2) Người giám hộ đối với người được giám hộ; 3) Người 
được toà án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành 
vị dân sự; 4) Người đứng đầu pháp nhân theo quy định của 
điều lệ pháp nhân hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có 


NGƯỜI GIÚP SỨC THỰC HIỆN TỘI PHAM ÏN 


thầm quyền: 5) Chủ hộ gia đình đối với hộ gia đình; 6) Tổ 
trưởng tổ hợp tác đối với tổ hợp tác; 7) Những người khác 
theo quy định của pháp luật. 

“NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG"” kịch múa ba màn; 
âm nhạc Chaikôpxki (PL. Chajkovskij), kịch bản Pơtipa 
(M. Petipa) và Chaikôpxki. biên đạo Pơupa. Trình diễn lần 
thứ nhất tại Nhà hái Marinnxki (Mariinskil) ở Pêeltecbua 
(Peterburg) ngày 3.1.1890. 

Kịch múa "NDNTR" là một kiệt tác được trình diễn liên 
tục không những ở Nga mà còn ở nhiều nước trên thế giới. 
Tính đến nay đã có đến hàng nghìn buổi biểu diễn vở kịch 
múa này. Âm nhạc của “NĐNTR” cũng trở thành những tiết 
mục trên các sân khấu hoà nhạc giao hưởng khắp thế giới. 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHÍNH PHỦ người đứng đầu cơ 
quan hành pháp của một nước, có trách nhiệm và quyền hạn 
tổ chức bộ máy của chính phủ một cách phù hợp để quản lí 
và điều hành công việc. NDĐCP có quyền tiếp và hội đàm với 
đại diện ngoại giao nước ngoài, quan chức các nước, tham dự 
hội nghị quốc tế, kí kết hiệp ước, hiệp định quốc tế không cần 
phải có thư uy nhiệm. Khi đi thăm nước ngoài, NDÐCP được 
hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao. Tên gọi chính thức 
của NĐĐCP có thể khác nhau, vd. chủ tịch Hội đồng Chính 
phủ, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Việt Nam, 1960-92), chủ 
tịch Chính phủ (Nga), hay thủ tướng (ở nhiều nước). Ở một 
số nước (như Hoa Kì, Mehicô, Philippm, vv.), nguyên thủ 
quốc gia (tổng thống) đồng thời cũng là NĐĐCP. 

NGƯỜI ĐỨNG THẢNG (Homo erectnixs) x. Hôêmö ¿rectut. 


NGƯỜI FƠRẢNG (Francs), tên gọi liên minh bộ lạc 
thuộc tộc Giecmanh (German). Được nói tới lần đầu tiên vào 
giữa thế ki 3 với 2 bộ lạc chính: Fơrăng Xaliêng (Francs 
Saliens; L. Sal = muối, chỉ dân ven biển) và Fơrăng Ripuye 
(Francs Ripuaires; L. ripa = bờ sông, chỉ dân ven sông). Từ 
đầu thế kỉ 4, NF vượt sông Ren (Rhein), xâm nhập vùng đông 
bắc xứ Gôlơ [Gaule, tức Galia (Gallia)], đã nhiều lần đánh bại 
quân đội của Rôma và người Hung nô. Đầu thế kỉ 5, chiếm 
xứ Gôlơ. Tại đây, trong các bộ lạc Fơrăng đã diễn ra quá trình 
tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ và hình thành xã hội 
có giai cấp. Cuối thế kỉ 5, Clôvi (Clovis), thủ Iĩnh của bộ lạc 
Fơräng Xaliêng đã thành lập Vương quốc Fơräng (Franc), 
tiền thân của các quốc gia Pháp, Đức và Italia. 

“NGƯỜI GÁC RỪNG CẤM” (A. “Game Warden"), tên 
gọi hoạt động tác chiến thường xuyên của hải quân Mĩ từ 
18.12.1956 để ngăn chặn tiếp vận của quân giải phóng trên 
các sông lạch Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống MI. 
Do lực lượng Mĩ tuần tiễu trên sông tiến hành. Đã sử dụng 
khoảng 120 xuống cao tốc (thân sợi thuỷ tỉnh, 2 động cơ phản 
lực, chạy được ở vùng nước nông). Địa bàn hoạt động chính: 
Rừng Sác và đồng bằng sông Cửu Long. 

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH (cg. giám định viên) x. Giám 
định viên. 

NGƯỜI GIÚP SỨC THỰC HIỆN TỘI PHẠM người 
tạo ra những điều kiện tỉnh thần hoặc vật chất cho việc thực 
hiện tội phạm. Đó là một trong những người đồng phạm 
trong việc thực hiện tội phạm. Trong một vụ đồng phạm có 
thể có một hoặc vài người giúp sức, đặc biệt trong hình thức 
phạm tội có tổ chức, thường có nhiều người giúp sức. Tính 
chất đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia của 
NGSTHTP được toà án cân nhắc khi quyết định hình phạt 
đối với họ. 
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N NGƯỜI HA!ĐENBEC 





NGƯỜI HAIĐENBEC [Hecidelherg: cø. người Mauơ 
(Mailer)], người hoá thạch, có đi tích là một xương hàm 
nguyên vẹn ftìm được năm 1907, vùi sâu 24m dưới phù sa 
thêm sông Necka (Neckar) ở Đức. Trong trầm tích chứa 
xương hàm, tìm được cá xương voi cổ. tê giác có và hồ răng 
gươm thuộc xơ kì Pleixtôxen ( Pleistocene). Xương hàm thò 
khoẻ và không có cảm, được coi là của người vươn, đặt tên là 
Hômö haiđcnbec (Woiio heidelbergensie), có thể có niên đại 
cách ñpàv nav khoảng 40 vạn năm. 

NGƯỜI HIỆN ĐẠT (Cro - Magon) x. Crô - Manhông. 

NGƯỜI KHÉO L.ÉO (Homìo habths) x. Hômó habtHit. 

NGƯỜI KHIẾU NẠI x. Khiếu nại. 


NGƯỜI KHÔN NGOAN (omo saplens) x. Hómó 
Ygpiêng. 

NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN (cg. người 
khóng được hoan nphênt). viên chức ngoại #)ao của cơ quan 
đại điện ngoại eiao bị chính phù nước sở tại coi là người 
khóng thể chấp nhận được, Có thể do các nguyén phân: viên 
chức này cóng khai chỉ trích chính phú hoặc cơ quan nhà 
nước sở tại: có hành vĩ can thiệp vào công việc nội bộ. không 
Lôn trọng luật pháp và phong tục tập quấn của nước sở tai, 
[arn đụng quyền ưu đãi, miễn trừ neo giáo. có nhmg hành 
ví vị phạm chuẩn mực quốc tế về viên chức ngoại glao, vV. 
Khi có trường hợp viên chức ngoại gìao bị tuyên bố là 
NKĐCN,. nước cử phải triệu hôi viên chức này về nước. Điều 
2 Công ước Viên (961 ghi rõ: "Một nhân vật nào đó có thể 
bị coi là người không được chấp nhận ngay từ khi chưa đặt 
chán lén lĩnh thổ nước sở ti", có nghĩa là nhân vát đó không 
được chính phủ nước mà nhàn vật này dự định được cừ đến 
chấp nhân. Trong trường hợp này, chính phú nước không chấp 
nhận không nhất thiết phải cho biết lí do vì sao. 

"NGƯỜI K]Ị SĨ BẰNG ĐỒNG” kịch múa gồm 4 màn, 9 
cảnh: kịch bản P Abôlinôp theo truyện thơ cùng tên cúa 
Puskin (A. Pushkinm); đạo điện ⁄akharôp (R. V. Zakharov). 
Lần công điện đầu hén tại Nhà hát ca múa kịch Kirộp (S. M. 
Kirov) ở Lèningrat (Leningrad) ngày 14.3.1949. Thượng của 
Điệt (Petr) Đại đế là trung tầm của vở kịch, Cảnh Piốt hạ 
chiếc làu trên sông Nêva (Neva) với niềm tự hào. Nhân dân 
hàn hoan trong đêm dạ hội đó. Tại chân tượng cúa Piôt trên 
quảng trường Xenatxk( (Senatsklj). Epghêni gập gỡ người 
yêu Parasa. Rồi cơn bão đến, lụt trên các phố. Epghéni đã tìm 
đến nhà ] arasa trên chiếc thuyền trong cơn sóng gió. Nhưng 
tất cá đều trồng không. Ánh hồi tưởng những giờ phút hanh 
phúc ở nơi đAvy với Parasa và chàng trở nên mặt trí. Trên 
quáng trường XcnatxKt, Epghêni đi ngang qua tượng Đột. 
chàng chợt tính lại biết răng nơi đây anh đã gặp Parasa. Anh 
chàng mấi trí trở lai hoa bức tượng rồi cảm thấy “Lão vua ghê 
tớm bất thình lình ðm choàng lấy anh bằng một cơn phần 
nộ". Eppheni hoàng sợ bỏ chay. Trong óc điên loạn của anh 
hiện lên hình ánh “Người kị šĩ bằng đồng” cùng tiếng vó 
ngựa rầm rập đuổi theo. Epghèni lang thang đến kiệt sức với 
hình ảnh Parasa, 

NGƯỜI KINH TẾ mó hình con người trừu tượng được 
xây dựng theo lí thuyết cô điển, xuất phát từ những yếu tố 
được coi là hợp lí để đưa ra những quyết định kính tế. Những, 
nhà trọng nông, Xmit (Á. Smith) và những nhà kinh tế học cổ 
điền Anh là những người đầu tiên nêu lên khát niệm NKT. 
NKT là một nhán vật có động cơ chủ yếu là lơ ích kinh tê 
bản thân: cân nhác và tính toán các quyết định theo một sự 
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hợp lí hoàn thiện và rút ra một cách máy móc từ mọi hoàn 
cinh tiột phương án đạt lợi ích kinh tế lớn nhất, không bị chì 
phối bởi những nhân tố chủ quan, tình cảm, nhược điểm. Là 
möt mò hình phổ biến và khòng lệ thuộc vào những điều kiện 
địa lí, thiết chế địa phương hay quốc gia; không lệ thuốc vào 
những yếu tố lịch sử và có thể chuyền trong tr duy từ thời kì 
này sung thời kì khác. Nó vận động trong mội thị trường canh 
tranh hoan thiện và tự do, và trong một môi trường không có 
những nhân tô trực tiếp liền quan đến mô hình kinh tế hợp lí. 


Tuy khát nệm NKT có ý nghĩa nhất định như vậy. nhưng 
nó bị giết kinh tế học phế phán. Những người phê phán cÍto 
rằng: con người không thể chỉ bị thúc đẩy bởi đồng tiên, họ 
còn cần sự an toàn, độc lặp và giải trí, còn phải suy nghĩ đến 
yếu tố đạo đúc. Khòng chí vì tối đa hoá lợi ích cúa mình mà 
pham tòi, Hơn nữa, NKTT không thê thông hiểu tất cả và mulòn 
thu thập được mọi thông tin hữu quan thì thời gian và tốn phí 
cần đến sẽ rất lớn: nếu không. thông tin mà con người năm 
được tất nhiên khóng hoàn bị, có những thông tin có thể còn 
sai; hành động trong tình hình đó, có thể chênh với mục Hiếu 
tối đa hoá. Mặt khác, cho đù. giả thiết về NKT có thể gần với 
một bộ phản người nào đó nhưng nó cũng không thể mở rộng 
bằng phương pháp diễn dịch ra loàn thể, giả thiết đó không 
phù hợm với tình hình thực tế. 

“NGƯỜI LÀM BẢO” tạp chí lí luận nghiệp vụ của Hội 
Nhà báo Việt Nam. Số [ ra ngày I.1.[985, Lần đầu xuất ban 
3 tháng L kì, phát hành 15.000 bán (1985). Hiện nay ra bảng 
tháng. Sô lượng 2,500 - 3.000 bản/kì (2002) Trụ xở Š9 Lý 
Thái Tổ, Hà Nội. 

NGƯỜI LAM CHƯNG người biết những tình tiết có liên 
quan đến vụ án được cơ quan điều tra, fruy tö và toà án triệu 
tập làm chứng (điều 43 Bộ luật tố tung hình sự). NLC trình 
bày những gì mà họ biết về vụ án, nhân thân của bị can, bị 
cáo, người bị hại, quan hệ giữa họ với bị can, bị cáo, người bị 
hạt và trả lời những càu hỏi đặt ra. Lời khai của NUỤC khi 
được thẩm văn và xác mình là chứng cứ trong vụ án. NLC 
phải có mặt theo giấy triệu tập của,cơ quan điều tra. viễn 
kiêm sát, toà án; có nghĩa vụ khai trung thực tất cả những tình 
tiết mà mình biết về vụ án. Những NLC từ chốt hoặc trốn 
tránh việc khai báo mà không có lí do chính đáng thì phải 
chịu trách nhiệm hình sự về tội từ chối khai báo (điều 308, Bộ 
luật hình sự); khai báo gian đối thì phải chịu trách nhiệm hình 
sự về tội cung cấp tài liệu sai sự thật, tội khai báo gian dối 
(điều 309, Bộ luật hình sự Việt Nam 1999). 

NGƯỜI MÁY x. R4Öót. 


NGƯỜI MẪU người làm mẫu cho hoa sĩ, nhà điêu khấc 
vẽ hay nặn trước khi bắt tay sáng tác một tác phẩm. Thời 
Hi Lạp cổ đại, những lực xi thắng trong các cuốc thí olimpic 
thường được chọn làm NM cho nhà chèu khắc tạc tượng. Từ 
thời Phục hưng trơ đi, có những NM chuyên nghiệp làm việc 
cho các xưởng vẽ, điêu khắc và cho các học viên mĩ thuật. 

Giêrtcô (T. Géricault) vào bệnh viện vẽ những người hấp 
hối để làm mẫu dựng những nhân vạt bị đấm tàu trong tác 
phẩm '“Chiếc bè của con tàu Međuydơ°. Từ những NM tự 
riguyện. nghệ sĩ sáng tác những bức tranh tiêu biểu cho một 
tầne lớp xã hội, cho một thời đại, Lêônacđò Đa Vinchi 
(Leonardo da Vinci) vớt bức “La Jôcông” (“La Joconde`), 
Anhgrơ (J.A.D.lngres) với bức "'Bectanh", Van Gôc (Van 
Gogh) với những chân dung tự hoạ. NM được Picaxó (P 
Picasso) tôn Vịnh trong cả loạt tranh xơn đầu và tranh khăc 
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nét "Nghệ s1 và người màn”. 

“NGƯỜI ME” tiếu thuyết của nhà vân Nga Goocki (M. 
Gor kij). Gồm 2 phần, 5Š chương. Miêu tả cuộc vận động 
cách mạng và xự hình thành ý thức cách mạng ở Nga trước 
(905, khăng định sự tất thắng của cách mạng và con người 
mới trong giai cấp còng nhân. nông dán và trong tảng lớp trí 
thức. [Lí tưởng cách mạng đã biến thành sức mạnh cách mạng. 
Hình tượng nối bật là Paven Viaxôp. Sinh trong một gia đình 
làm thợ khổ cực, Paven đã tìm ra lối thoát là đến với cách 
miinng. Phong (rào công nhân đo anh lãnh đạo lớn đản, từ đấu 
tranh kinh tế nến đến đấu tranh chính trị (cuộc đâu tranh 
"chóng đồng côpéch đảm lầy” và cuộc biểu tình tuần hành 
nhân ngày 1.3). Bị bất, đứng trước vành móng ngựa. Paven đã 
biển toà án của chính quyền Nga hoàng thành diễn đàn cách 
mạng. Bà mẹ Nhilöpna. tiêu biển cho phụ nữ Nga hiển lành, 
nhàn nhục, từ tư phái đến tự giác, cũng đã đến với cách miing. 
Bát đầu từ lòng yêu thương con, bà dõi theo việc làm của con. 
Với sự nhạy cm của người mc, bà đã nhận ra đường cách 
tang con đi là đúng, Bà vượt qua mặc cảm tự tỉ. khiếp sợ để 
kháng định sức mạnh và trách nhiệm xã hôi của mình (mang 
truyền đơn và sách báo cách mạng vào nhà máy). Định cao là 
lúc bà cùng con xuône đường trong ngày ].5. Bị bất trong khi 
mang tài hiệu mật về nông thôn, cũng như con bà trước kia, 
Nhilôpna đã dũng cảm vạch mặt giai cấp thông trị tàn bạo. 
Lênin nhận đỉnh: “NM" là một cuốn sách rất kịp thời, rất bổ 
ích. Vì công nhân đã tham øia phong trào cách mạng một cách 
chưa có ý thức, tự phát, ø!ờ đày đọc cuốn "““NM", họ se thu 
được nhiều điều bổ ích cho mình, 

NGƯỜI NÊANĐECTAN (k. người cổ) x. Hómaả 
Néanđectan. 

NGƯỜI NHẬN MÁU bệnh nhân hị thiếu máu toàn bộ 
hay từng phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương, các 
yếu tð đông máu); cần được truyền lượng máu thiếu hoặc 
từng phần thiếu hụt để phục hồi sức kho, tuỳ theo chỉ định 
của thầy thuốc. Trước khi truyền máu, cần xác định kí nhóm 
máu của NNM và kiểm tra kĩ máu sẽ truyền đề biết chấc chắn 
là phù hợp vẻ nhóm máu và NNM không bị lây bệnh đo 
(tuyển máu. 

NGƯỜI NHIỀU QUỐC TỊCH người mang quốc tịch cúa 
nhiều nước, Có nhiều nguyên nhân dân tới hiện tượng này: có 
thê đo xung đột pháp luật, có thể đo một người chưa thôi 
quốc tịch của một nước đã nhập quốc tịch của nước khác. 
Luật quốc tịch Việt Nam quy định nhà nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam cóng nhận công dân Việt Nam có một 
quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Địa vị pháp luật của NNQT 
được điều chỉnh bằng các quy phạm của tư pháp quốc tế, Các 
nước trên thế giới luôn hợp tíc với nhau nhằm hạn chế tình 
trạng nhiều quốc tịch cũng như tình trạng không quốc tịch. 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI đối với một nước, NNN là người 
không có quốc tịch của nước đó. Nếu hiểu theo nghĩa rộng, 
NNN gồm cá nhữmg người không có quốc tịch. Trong thành 
phần NNN có nhiều bó phận khác nhau với những quy chế 
pháp lí khác nhau. Có bộ phận được hướng các quyền ưu đãi 
và miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự. có bộ phận không được 
hiưởng các quyền đó, vv, Quy chế nhấp lí của NNN được hình 
thành trên cơ sở các văn bản pháp luật trong nước và cả các 
điều ước quốc tế do quốc pia kí kết, 

NGƯỜI PHIÊN DỊCH TRONG TÔ TỰNG người tham 
gia tố tụng theo vêu cầu của cơ quan điều tra, viên kiểm sát 


hoặc toà ấn trong trường hợp có người tiến hành tố ting hoặc 
tham gia tô tụng Không xử dụng được ngôn ngữ mà toà án sử 
đụng. Ở Việt Nam, theo quy định tại điều 21, Bộ luật tố tụng 
hình sự năm 1992, tiêng nói và chữ viết trong tờ tụng hình sư 
là tiếng Việt. Theo quy định tại điều 45, Bộ luật tố tung hình 
sự, NPDTTTT phải có mặt theo giấy triện lập và thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Tronp trường hợp dịch gian dối thì 
NPDTTT nhái chịu trách nhiệm theo điều 309, Bộ luật hình 
sự Việt Nam 1999 (tội cùng cáp tài liệu sai sự thát, tội khai 
báo pian đối). Quy định về NPDTTTT cũng được áp dụng đổi 
với người biết dấu hiệu của người cảm và người điếc. 
NPDTTT phải từ chối tham gia tố tụng hoặc bị thay đối nếu 
họ đồng thời là người bị hụi, nguyên đơn dân sút, bị đơn đân 
sự, neười có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án. là 
người đại điện hợp pháp. người thân thích của những người 
đó hoặc bị can, bị cáo và trong những trường hợp có căn cứ 
rõ ràng khác để cho rằng họ cố thể không vó tư trong khi làm 
nhiệm vụ. NPDTTT cũng phái từ chối tham gia tố tụng hoặc 
bị thay đối nếu như họ đã tiến hành tố tụng với tư cách là điều 
tra viên, kiếm sát viên, thầm phán, hộa thẩm nhàn dân, thư kí 
phiên toà hoặc đã tham gia với tư cách là người bào chữa, 
người giám định, người làm chứng trong vụ án đó. 

NGƯỜI PHỤ (cạ. trợ thủ), người giúp một người khác 
(người lao động chính) trong công tác nghiệp vụ ngành y, 
thành một ê kíp làm việc, NP cũng đồng thời học tập thèm 
được về mật nghề nghiệp. NP mồ: người giúp đỡ phẫu thuật 
viên trong một cuộc mô để mồ được dễ đàng. nhanh chóng. 
vd. banh rộng vùng mồ, áp gần hai mép vết cát để phẫu thuật 
viên khâu nổi, thắt nút chị, vv. Trong mội cuộc mổ lớn có thể 
cán nhiều NP mổ. NP gáy mê giúp việc cho người gây mê 
chính: theo đõi mạch, nhịp thở của người mổ, Hẻm thuốc dưới 
sự chỉ định của người gây mê. 

NGƯỜI PINĐAO di cối xương so do ĐÐĐaoxơn 
(C. Dawson) tìm thấy năm 1911 trong tớp cuôi đầu kỉ Đệ tứ 
ở gán Pinđao (Pildown), nước Anh. Sau đé, một xương hàm 
cũng tìm được ở cùng một chỗ. Xương so thì gần với người 
hiện đạn, trái lại xương hàm lại gần với vươn. Người ta đặt tên 
cho người Pindao là Eoanthropus đawsoni. được coi là tổ tiên 
trực tiếp của người hiện đại có trước người Nẽandectun. 
Nhmp đến năm 1953. bằng phương pháp đo hàm lượng flo 
trong xương, các nhà khoa học đã chứng mình xương người 
Pinđao là làm giá. 

NGƯỜI SƯU TÂM MỈ THUẬT người có hứng thú đặc 
biệt trong việc tìm kiếm, lưn trữ các tác phẩm tạo hình, đề 
thoả mãn thị hiếu thâm mĩ của chính mình. Có người thích 
sưu tảm tranh, tượng của các tác giả nổi tiếng; có nIgười 
hướng vào những hoa s1 còn chưa được biết đến nhưng có tài 
và có tương lai. NSTMT cũng có thể đồng thời là nhà buôn 
tranh, nhưng thường là vô tư và hoạt động Am thẩm. Ở Việt 
Nam, ông Đức Minh là NSTMT rất có công khi trong nước 
chưa có thiết chế gìn giữ các tác phẩm của các tác píä đương 
đại Hơn nữa, bộ sim tập của óng có nhiều tác phẩm tiêu 
biểu cho nền mĩ thuật nước nhà, như bức lụa “Chơi ô ăn 
quan" của Nguyên Phan Chánh, bưc sơn dầu “'Bèn hoa huệ” 
của Tô Ngợc Vân, bức bột màu “Thiếu nữ” của Nguyến 
Tường Lan, vv. Gần đây, NSTMT phần lớn đều nhằm mục 
đích kinh tế. 


NGƯỜI THAM GIA TỐ TỰNG cá nhàn hoặc pháp nhàn 
báo vệ các quyền và lợi ích của mình hoặc các quyền và lợi 
ích của người mà họ đại điện trong khi tiến hành vụ án hình 
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sự và có những quyền và nghĩa vụ tương ứng. Theo pháp luật 
tố tụng hình sự Việt Nam, những NTGTTT là: bị can, bị cáo; 
người đại diện hợp pháp, người bào chữa của bị can, bị cáo; 
người bị tạm giữ; người bị hại; nguyên đơn dân sự; bị đơn dân 
sự; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; người 
đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền lợi của đương sự; 
người làm chứng; người giám định; người phiên dịch. Pháp 
luật quy định những quyền và nghĩa vụ bình đẳng tương ứng 
đối với họ. Các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm giải 
thích và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của những 
NTGTT. 

NGƯỜI THUYẾT MINH PHIM người đọc những lời 
bình được viết sẵn để thu tiếng vào phim thời sự hoặc tài liệu, 
còn gọi là đọc lời bình. Ở Việt Nam, còn có người thuyết 
mình phim truyện nói tiếng nước ngoài chưa được lồng tiếng 
Việt, NTMP đọc lời thoại của các nhân vật được dịch trước 
sang tiếng Việt, khớp với hình ảnh trên phim để người xem 
theo dõi. NTMP đòi hỏi phải có chất giọng tốt, nắm vững nội 
dung phim, khi đọc truyền cảm được đến người xem tỉnh 
thần của lời thoại. 

NGƯỜI THỤỰC HIỆN TỘI PHẠM người trực tiếp thực 
hiện những hành vị được quy định trong điều luật tương ứng 
của phần các tội phạm với tính cách một cấu thành tội phạm 
cụ thể. Đó là một trong những người đồng phạm trong việc 
thực hiện tội phạm. Trong một vụ đồng phạm có thể có một 
hoặc nhiều NTHTP. Đặc biệt ở hình thức phạm tội có tổ chức 
thường có nhiều NTHTP. Tính chất đồng phạm, tính chất và 
mức độ tham gia của NTHTP được toà án cân nhắc khi quyết 
định hình phạt đối với họ. 

NGƯỜI THỰC LỢI nhà tư bản không đầu tư vốn vào 
kinh doanh mà sống bằng các khoản thu nhập và chứng 
khoán có giá như cổ phiếu, trái khoán, các khoản tiền gửi 
ngân hàng. Là tắng lớp ăn bám nhất trong giai cấp các nhà tư 
bản. Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, số NTL tăng 
lên, vì việc tổ chức, quản lí xí nghiệp được chuyển vào tay 
những chuyên gia làm thuê. Số NTL đặc biệt tăng lên trong 
thời kì chủ nghĩa đế quốc do tăng cường mở rộng xuất khẩu 
tư bản để có thu nhập từ các nước nhập khẩu tư bản. Xuất 
khẩu tư bản còn biến một số nước thành nước thực lợi (x. 
Nước thực lợi). 


NGƯỜI TỊ NẠN người rời bỏ tổ quốc hay nơi thường trú 
sang nước khác để tránh đàn áp. truy đuổi, tránh chiến tranh, 
bức hại vì lí do chủng tộc, tôn giáo, dân tộc hay chính kiến, 
vv. Khái niệm NTN hình thành sau Chiến tranh thế giới Ï và 
được điều chỉnh bởi nhiều điểu ước quốc tế như Công ước về 
quy chế NTN năm 1951, Nghị định thư năm 1967 bổ sung 
Công ước năm 1951; Công ước Châu Phi năm 1969 về NTN. 
Trong hệ thống cơ quan của Liên hợp quốc có Cao uỷ Liên 
hợp quốc về NTN. Ngày nay, khái niệm NTN được hiểu theo 
nghĩa rộng, bao gồm không chỉ NTN chính trị mà cả NTN 
kinh tế, | 

Sau 1975 và từ 1978 đến nay, để làm suy yếu Việt Nam, 
các lực lượng đế quốc phản động đã tuyên truyền, xuyên lạc, 
lôi kéo nhiều người Việt Nam vượt biên trái phép ra nước 
ngoài. Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn vượt 
biên trái phép và cho phép những người Việt Nam ra đi một 
cách hợp pháp hoặc ra đi với các lí do nhân đạo. 

NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG những người trực tiếp 
tham gia vào việc điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự; có 
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những quyền và nghĩa vụ nhất định do pháp luật quy định. 
Theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam, những NTHTT 
hình sự gồm: điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội 
thẩm nhân dân, thư kí phiên toà. 

NGƯỜI TỔ CHỨC THỤỰC HIỆN TỘI PHẠM người 
chủ mưu, cảm đầu, chí huy việc thực hiện tội phạm. Đó là 
một trong những người đồng phạm nguy hiểm nhất trong việc 
thực hiện tội phạm. Trong một vụ đồng phạm có thể cổ mội 
hoặc nhiều NTCTHTP. Những người phạm tội nguy hiểm và 
có kinh nghiệm thường thể hiện với tính cách là NTCTHTP, 
Đặc biệt, ở hình thức phạm tội có tổ chức thường có nhiều 
NTCTHTEF. Tính chất đồng phạm, tính chất và mức độ tham 
gia của NTCTHTP được toà án cân nhắc khi quyết định hình 
phạt đối với họ. 

“NGƯỜI TÙ KAPKAZØ” vở kịch ba lê 3 màn, âm nhạc 
Cavixơ, biên đạo Điđơiõ. Buổi công diễn đầu tiên 15.1.1823 
tại Nhà hát lớn Pêtecbua (Peterburg). Nội dung: Bacmêchep, 
một sĩ quan khiêm tốn đang đau khổ vì người yêu là quận 
chúa Nina sắp lấy một công tước, anh quyết định đi khỏi 
Pêtecbua. Bacmêchep lên đồn trú tại vùng núi Kapkazơ và đã 
bị dân địa phương đột nhập đồn, bắt làm tù bình. Cô gái 
Checket đã yêu anh, anh đã kể lại mối tình tuyệt vọng của 
mình cho cô nghe, cô xúc động và đau khổ, cưa xiếng để giải 
thoát cho anh, trả lại tự do cho anh. Đứng ở mỏm núi cao 
dựng đứng nhìn theo người yêu cho đến lúc khuất, Checket 
lao người xuống vực thắm. 

NGƯỜI VỀ HÌNH hoa sĩ chuyên về đường nét, đế phân 
biệt với hoạ sĩ chuyên về màu sắc trong sáng tác hội hoa. Còn 
là những người chuyên về kiến trúc, hội hoa. 

NGƯỜI VI THỂ theo thuyết tiên thành thì trong tỉnh 
trùng hoặc trứng đã có sẵn một mắm người thu nhỏ với đủ các 
bộ phận. Quá trình phát triển chỉ là sự lớn lên của NVT này 
(x. Thuyết tiên thành). 

NGƯỜI VƯỢN (Piihecanthropus; HL. Píthẽkos - khi vượn, 
ánthrõnos - người), các dạng hoá thạch thuộc họ Dạng người 
(Homonidae) gồm các giống vượn người Ôxtralôpitec 
(Anstralopithecus). Tìm thấy 5 - 6 loài nhưng chưa có cứ liệu để 
xác định được chính họ là tổ tiên trực tiếp của loài người hiện 
nay. Những bằng 
chứng của NV trơng 
các mẫu hoá thạch 
gốm các râng nanh 
nhỏ, rằng xếp theo kiểu 
hypebôn và hàm dưới 
nhỏ hơn của khi hoá 
thạch. NV Ôxtralôpitec 
xuất hiện cách đây 5,5 
triệu năm và đã tồn tại 
trên 4 triệu năm, biết 
sử dụng công cụ Lự 
nhiên như cành cây, 
xương thú (x. Vượn 





Người vượn 
người phương Nam; Crô - Manhông; Hômô Nêandecian). 
Hoá thạch NV được bác sĩ - nhà cổ sinh học Hà Lan Đuyboa (E. 
F.T- Dubois) phát hiện lần đầu tiên ở đảo Java (Java, Inđônêxia) 
năm I894. 

NGƯỜI VƯỢN BẮC KINH người hoá thạch mà di cốt 
đầu tiên được phát hiện vào năm 1927. Các nhà khảo cổ đã 


tìm thấy nhiều cá thể 
của NVBK ở hang 


Chu Khẩu Điểm 
cách Bắc Kinh 
(Trung Quốc) 48 km. 


Ban đầu, người ta đặi 
lên khoa học là 
Sinanthropus 
pekinensis (L. Sina - 
Trung Quốc; HL. 
ánthrðpos - người). 
Hiện nay người ta 
không coi NVBK là 
một loài riêng biệt 
nữa mà coi là thuộc 
loài người đứng 
thẳng (x. Hómó 
êrectut). NV BK được tìm thấy trong các lớp có chứa công cụ 
đá ghè đếo thô sơ, xương động vật bị đập vỡ hay bị đốt cháy 
cùng với dấu vết bếp lửa. Chắc chắn họ đã biết sản bắn và 
dùng lửa. Sọ NVBK có trán thấp, u mày nhô cao, dung tích 
sọ trung bình trên 1.000 cm, xương hàm không có cằm. 
NVBK cao khoảng từ 1,50 m đến 1,60 m. Niên đại cách ngày 
nay khoảng 50 vạn năm. 

NGƯỜI VƯỢN JAVA người hóa thạch mà dấu vết đầu 
tiên được Đuyboa (E.FT. Dubois) phát hiện năm I89| ở 
Tơrinin (Trinil) trên đảo Java. Đến nay các nhà cổ nhân học 
đã phát hiện được nhiều di cốt NV, nhất là ở vùng Xangiran 
(Sangiran), Java (Inđônêxia). Đuyboa đặt tên khoa học cho 
NVJ là Pitlecanthropus erectus. Nhưng hiện nay các nhà cổ 
nhân học ít dùng tên này mà thường gọi là fomo erectus, 
tức người đứng thẳng. NVI có dung tích sọ khoảng 
800 - 900 cm, trán bợt, thấp, u mày nho, lỗ chẩm lùi ra sau, 
hàm khoẻ và không có cảm. Không tìm thấy công cụ đá bên 
cạnh di cốt NVJ. Hiện nay có một niên đại K - Ar xưa nhất 
cho NV là 1,9 triệu năm. Xt. Hômô érectut. 

NGƯỜI VƯỢN LAM ĐIỂN người hoá thạch mà di cốt 
được tìm thấy ở Công Vương Lĩnh (Gong Wangling) và Trần 
Gia Oa thuộc huyện Lam Điển (Lantian), tỉnh Thiểm Tây 
(Shanxi), Trung Quốc. Ở Công Vương Lĩnh, năm 1964, phát 
hiện được một xương sọ, xương mũi, một phần xương hàm 
trên và 3 rằng hàm thuộc một cá thể, có thể là nữ, trên 30 tuổi. 
Sọ thấp, xương sọ rất dày, dung tích sọ bé, khoảng 780 cm3. 
NVLĐ ở Công Vương Lĩnh so với người vượn Bắc Kinh thì 
có nhiều nét nguyên thủy hơn. Những năm 1965 - 66, trong 
địa tầng chứa NVLĐ ở Công Vương Lĩnh, khai quật được 
mội SỐ công cụ đá gồm nạo, mảnh tước và hạch đá. Cùng tìm 
thấy với hoá thạch người là xương của 4l giống động vật như 
gấu tre lớn, voi răng kiếm, heo vòi khổng lồ... thuộc giai 
đoạn sớm của trung kì Plêixtôxen (Pleistocene). Bằng 
phương pháp cổ từ. người ta đoán định NVLĐ ở Công Vương 
Linh có niên đại giữa 75 và 80 vạn năm. 

Ở Trần Gia Oa, năm1963, phát hiện được một xương hàm 
dưới khá nguyên vẹn và I3 cái răng thuộc một cá thể nữ đã 
già, không khác nhiều so với xương hàm và răng người vượn 
Bắc Kinh. Năm 1964, 1975, trong tầng chứa di cốt người đã 
tìm được nhiều công cụ đá và xương của 14 giống động vật. 
Quần động vật ở Trần Gia Oa muộn hơn quần động vật ở 
Công Vương Lĩnh. Bằng phương pháp cổ từ, người ta định 
niên đại NVLĐ ở Trần Gia Oa khoảng 65 vạn năm. 





Người vượn Bắc Kinh 


NGƯỜI VƯỢN NGUYÊN MƯU di cốt hoá thạch được 
phát hiện tháng 5.1965 ở thôn Thượng Na, huyện Nguyên 
Mưu (Yuan Mou), tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, gồm hai rãng 
cửa hàm trên của một cá thể nam, có nhiều nét giống với răng 
người vượn Bắc Kinh. Trong tầng chứa răng người vượn, còn 
tìm được một số công cụ đá và xương cốt 36 giống động vật 
hoá thạch. Xét quần động vật và phân tích bào tử phấn hoa, 
người ta cho rằng NVNM sống trong môi trường đồng cỏ và 
rừng á nhiệt đới. Bằng phương pháp cổ từ, người ta định niên 
đại cho NVNM là 170 # I0 vạn năm. Một kết quả khác là 
I63 - 164 vạn năm. Nhưng cũng có người cho rằng NVNM 
sống cách ngày nay không sớm hơn 73 vạn năm. 

NGƯỜI XÚI GIỤC THỤC HIỆN TỘI PHẠM người 
kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm, tức 
là cố ý làm cho người khác có quyết tâm thực hiện tội phạm. 
Đó là một trong những người đồng phạm thực hiện tội phạm. 

ình thức xúi giục rất đa dạng như bằng lời nói, bằng thư, 
bằng các hành vi ra hiệu, vv. và các biện pháp, phương pháp 
làm cho người khác có quyết tâm thực hiện tội phạm cũng rất 
khác nhau như đe doạ, tặng quà, thuyết phục, đề nghị, mua 
chuộc, vũ lực, vv. Tính chất đồng phạm, tính chất và mức độ 
tham gia của NXGTHITP được toà án cân nhắc khi quyết định 
hình phạt đối với họ. 

NGƯỠNG lI. (địa fí), giới hạn của sự thay đổi môi trường 
địa lí sinh thái mà khi vượt qua thì các sinh vật và hệ sinh thái 
không thể thích nghỉ được nữa và sẽ bị tiêu diệt. 

2. (sinh), giới hạn của một chất kích thích mà dưới mức đó 
nó không còn gây xúc cảm cho cơ thể sinh vật. 

3.(sinh), điểm tới hạn tương ứng với nồng độ một chất nào 
đó của một dung dịch, đánh dấu sự xuất hiện của một hiên 
tượng. Vd. khi nồng độ glucozơ trong máu vượt quá nồng độ 
I,75 g/1, bắt đầu xuất hiện đường trong nước tiểu; nồng độ 
I,?5 g/1 gọi là N glucozơ niệu, 

NGƯỠNG BÁT tấm gỖ giữa cột con và cột cái đặt song 
song với ngưỡng quả, ở phía trên cửa bên, 

NGƯỠNG CỬA tấm hoặc thanh gỗ ở vị trí liên kết giữa 
hai cột, ở độ cao khoảng 60 cm, phía dưới của cửa đi để lắp 
các cánh cửa (trong bộ khung nhà truyền thống); người ra vào 
phải bước qua NC. 

NGƯỠNG KÍCH THÍCH cường độ tối thiểu của kích 
thích có thể gây hưng phấn cho một số tổ chức của động vật. 
Kích thích có cường độ thấp hơn trị số ngưỡng gọi là kích 
thích dưới ngưỡng, kích thích có cường độ cao hơn trị số 
ngưỡng gọi là kích thích trên ngưỡng. Trị số tối thiểu của kích 
thích bắt đầu gây hưng phấn là trị số ngưỡng tuyệt đối. Trị số 
này phụ thuộc vào tính chất và trạng thái sinh lí của tổ chức, 
cũng như vào cách kích thích. Vd. trị số kích thích đối với tổ 
chức thần kinh thấp hơn trị số NKT với cơ thể. Để gây kích 
thích đối với tổ chức, cần có mội thời gian nhất định. Thời 
gian đó được gọi là thời gian có ích, vì nếu có tăng thời gian 
tác dụng lên nữa thì cũng không có ý nghĩa gì đối với sự xuất 
hiện hưng phấn. Cường độ và thời gian kích thích tỉ lệ nghịch 
với nhau, được biểu diễn bằng phương trình; 


Í=+b 
L 
Ở đây, ¡ là cường độ kích thích; t - thời gian tác dụng của 
kích thích; a và b - hằng số được xác định bởi tính chất của 
tổ chức. Ngoài sự phụ thuộc vảo thời gian, trị số NKT còn 
phụ thuộc vào trị số cường độ của kích thích. 
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N NGUÕNG NHAY của dụng cụ đo 


Việc đo NKT và xác dinh thời gian gây hưng phần được 
dùng phố biến trong làm sàng. để chân đoán sự tốn thương 
các sợi thản kình vận động. 

NGƯƠỚNG NHAẠY của đụng cụ đo giá trị nhó nhất cua 
đại lương đo (khi thav đổi mội cách liên hịc) còn có thể phát 
hiện được theo chỉ sổ của dụng cụ. Trong những dụng cụ 
phân tích, NN còn được gọi là độ nhạy của dụng cụ. 

NGƯỠNG PHÒNG TRỪ KINH TẾ x. Ngưởng phòng 
trừ vaun bệnh. 

NGƯỚNG PHÒNG TRÙ SÂU BỆNH (cg. ngưỡng 
phòng trừ kinh tế: kí hiệu ETL), mật độ xâu bệnh, chuột, cö 
dại và các sinh vật hại khác (đo điều tra được) đạt đến mức 
mà khi đó biện pháp phòng trừ cần được áp dụng để khống 
chế khái năng của sâu bệnh và địch hi tăng không cho đến 
mức này hại kinh tế (ElL). NPTSB được xác định ở thời điểm 
mà xâu bệnh, dịch hai chưa gây hạt đến mức thiệt hai có ý 
)ghT1a kinh tế cho cây trống, và áp dung biện pháp phòng trừ 
vào thời điểm đó sẽ dem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. NPTSB 
được xác (nh qua nehiên cứu khảo sát đốt với tìmg, đối tượng 
sân bênh, trên từng piống cây trồng và thay đổi theo vùng địa 
lí cũng như theo mùa. 

NGƯỠNG QUÁ ngưỡng cua cửa bên. giữa cột cát và cột 
con. ngăn cách phòng bên với các gian giữa trong kiểu nhà 
truyền thống. 

NGƯỞỠNG TÁC ĐỘNG trị số nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) 
của đại lượng điều khiển (khi thay đổi một cách liên tục), Ở 
trị số đó xảy ra việc chuyên trạng thái (tác động) của thiết bị 
(cơ câu). 

NGƯỚNG THIỀU 
Ngưỡng Thiếu. 

NGƯU HOÀNG sỏi mát của tràn (Bwubafns bubalis) hoặc 
bò (Boq !tawrHaaš Vát. domeeficus) có bệnh, Tuy theo mức độ 
bệnh tật của trâu bò, NH có kích thước khác nhau (có loại 
nhỏ như viên đạn, có loại bằng quả trứng gà), Trong NH có 
cholesterol, axit cholic. axH béo, bihrubim, muốt canxi. 
sát, đồng. Dùng làm thuôc an thân. cường tím, điều (rị trẻ em 
bị šốt cao, eo piật. Thuộc uống dưới đạng thuốc bột, hay phối 
hợp với các vị (thuốc khác. Ö Trung Quốc, đã sản xuất 
NH tông hợp. NH tổng hợp có tác dung tương 1 như NH 
thiên nhiên. 

NGƯU TẤT x. Có rước. 


NHA một loại màt nhận dược do sự thuy phần chưa hoàn 
toàn của nh bội băng axit, bằng mầm thóc hoặc bằng các 
ènZim vị sinh vật. Thành phần của N chủ yếu gồm mànt0270, 
plucoZơ. đextrin và các olieosacarit, đã được làm sạch và cô 
đặc. N có vị neot thanh. màu sắne trong. hương thơm dịu, chủ 
yếu được dùng đề sản xuất các loại kẹo hoặc dùng trực tiến 
thì gọt là keo N (thành phần chính là manto70). 

NHA ÁN NINH CẢNH LỰC cơ quan trực thuộc Bộ Tư 
lênh Cánh xát Quốc ta của Chính quyền Sài Gòn. Có nhiệm 
vụ: điều tra mọi hành ví sai phạm trong lực lượng cảnh 4ất: 
phụ trách an nĩnh nôi bộ trong lực lượng, Canh sát Quốc Bía; 
để xuât các biện pháp bảo mật và piám sát việc thực thi còng 
tác bao mật (rong các đơn vị cảnh sát trên toàn Miễn Nam 
Việt Nam thời kì trước (97S. Về tổ chức, NANCI. gồm 
Phòng Tông vụ và 2 sở: Sở Báo vệ: Sở Điều tra và Giám xát. 
Sở Bao vẽ làm nhiệm vụ: ngăn chặn sự thâm nhập của các lực 
lương cách mạng vào nội bộ Cánh sát quốc gia và kiêm tra, 
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(VĂN HOÁ) x. Văn hoá 


gIám sát việc thực hiện báo mặt. lén kế hoạch và tô chức huận 
luyện bảo mật cho toàn lực lượng Canh sát quốc gia. Sớ Điều 
tra và Giám sát, làm nhiệm vụ tô chức các mạng lưới sưu tăm 
trong các đơn vị cành sát có khá năng bị phía cách màng 
thâm nhập và báo vệ an nình nội bó trong toàn lực lượng cảnh 
xát. Phòng Tổng vụ, phụ trách các vấn đề hành chính và tâm 
lí chiến trong nội bộ NANCL. 
NHA BÀO (spore) x. Bào tứ. 


NHA BÌNH DÂN HỌC VỤ cơ quan thuộc 3ö Quốc gia 
Giáo đục của Chính phú nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Thành lập theo sác lênh của Chủ tịch liề Chí Minh 
(7.9.1945). NBDHV có nhiệm vụ biên soim lài liệu, huấn 
luyện cán bộ. tổ chức các lớp hoc bình dân nhàm thanh toán 
nạn mù chữ. Năm 1960, khi Miền Bàc Việt Nam đã càn bản 
thanh toán nạn mù chữ và chuyên sang nhiệm vụ bộ túc văn 
hoá cho nhân dân, NBDHV chuyển thành Vụ Bồ túc Văn 
hoá. Năm 199[. vụ này sáp nhập với Vụ Đào tạo Tại chức 
thành Vụ Đào tao Tại chức và Giáo dục Bồ túc thuộc Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, nay gợi là Vụ Giáo dục Thường xuyên. 

NHA CHU VIÊM x. Suy nha chu. 


NHA CÔNG AN cơ quan trung ương của Công an Nhân 
dân Việt Nam thuộc Bộ Nội vụ thời kì 1946 - 53. Thành làp 
theo Nghị định số l4, ngày 19.1.1946 của bộ trưởng Bộ Nội 
vụ, có nhiễm vụ phụ trích công việc trị an. Nghị định số 
12( - ND, ngày (8.4. 946 của hộ trưởng Rộ Nội vụ ban hành 
thco Sắc lệnh số 23 - SL„ ngày 21.2.9466. quy định NCA có 
nhiệm vụ: sưu tầm và tập trung tất ca các tư liệu và tín tức có 
liên can đến việc nội trị và đối ngoai; điều tra và khám phá 
những hành động phương hại đên sự an toàn của quốc gia: thị 
hành những luật lệ về sự tuần sát chung trong nước; nghiền 
cứu và khởi thảo những luật lệ về cône an, tổ chức. kiểm soát 
các cơ quan công an trong nước. NCA có ] văn phòng và các 
phòng sự vụ. Nehị định số 219 NV - NĐÐ, ngày 5.4.1948 quy 
định về tố chức của NCA cố vân phòng và các Tí Nội dịch, Tï 
Tuyên nghiên huấn. T¡ Tô chức, Tí Chính tị. Ngày 
16.2.1953, Chủ lịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh xố I41/SL đối 
NCA thành Thứ bộ Công an. 


NHA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG cơ quan thuộc Bộ Quốc 
gia Giáo dục của Chính phú nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. có nhiêm vụ chị đạo hơat động của hè thông giáo dục 
phố thông trong phạm ví cá nước. Từ 960. được chuyên 
thành Vụ Giáo dục Phổ thóng. Từ (980, Vụ Giáo dục Phế 
thòng được tách thành hai vụ: Vụ Phố thông cơ sở, Vụ Phố 
thông cấp III. Từ 1990, được tổ chức thành Vụ Giáo dục Tiểu 
học và Vụ Giáo dục Trung học, 

NHÀ HỌC CHÍNH ĐÔNG DƯƠNG cơ quan quản lí 
giáo dục của Pháp trên toàn xứ Đông Dương. Thành lập năm 
1905 và được đặt dưới sự chỉ đạo của viên toàn quyền Đông 
Dương. Do mội tổng thanh tra (từ 920 là piám đốc) được bố 
nhiệm bằng sắc lệnh của quan toàn quyền phụ trách. Gồm 
một ban thư kí và 7 văn phòng phụ trách các bậc học, các 
trường kì nghê... và các công việc hành chính. Năm 19241, 
theo ngành dọc, ở mỗi xứ còn thành lập thêm Sở Học chính 
(ở Trung Kỳ được thành lập từ (915). Châm đứt hoat động 
sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9.3. 1945. 

NHA KINH LƯỢC BÁC KỲ cơ quan thay mất triểu dình 
Huế quán lí Rắc Kỳ. Thiết lâp ngày 36.1886 theo "Du" của 
vua Đông Khánh. Do một viên quan cao cấp Kinh lược sứ 
Bắc Kỳ đứng đầu. Tháng 2.1888. trụ sớ (nay là Thư viên 


NHÀ CÂU ỈN 





Quốc gia, phố Tràng Thị, Hà Nội) xây xong. Chức năng và cơ 
cấu hoạt động chủ yếu của cơ quan này là mọi lệnh của triểu 
đình truyền xuống các địa phương cũng như các địa phương 
báo cáo về triều đình đều phải trao đổi trước với viên Thống 
sứ Bắc Kỳ người Pháp. Ngày 26.7.1897, vua Thành Thái bãi 
bỏ và chuyển giao toàn bộ chức năng quyền lực của Kinh 
lược sứ Bắc Kỳ cho Thống sứ Bắc Kỳ. Kinh lược sứ Hoàng 
Cao Khải được gọi về Huế cho giữ chức '*'Phụ chính đại thần”. 
NKLBK mặc nhiên bị xoá bỏ. 

NHA PHU vũng biển nông ở Khánh Hoà có bán đảo Tiên 
Du chắn ngoài: đài trên 19 km, chiều rộng từ 4 đến 7 km, độ 
sâu dưới 5 m, chứa nhiều bùn do sông Cái Ninh Hoà đổ vào. 

NHA TRANG thành phố ven biển - tỉnh lị của tỉnh Khánh 
Hoà. Diện tích 250 km2. Gồm I8 phường (Vĩnh Hải, Vĩnh 
Phước. Vĩnh Thọ, Ngọc Hiệp, Vạn Thắng, Phương Sơn, 
Xương Huân, Vạn Thạnh, Phương Sài, Phước Tân, Phước 
Tiến, Phước Hải, Lộc Thọ, Phước Hoà, Tân Lập, Vĩnh 
Nguyên, Vĩnh Trường, Phước Long), 8 xã (Vĩnh Lương, Vĩnh 
Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung, 
Vĩnh Thái. Phước Đồng). Dân số 341.800 (2001). 


Địa hình thấp dấn từ tây sang đông. Khí hậu nắng ấm 
quanh nâm, nhiệt độ trung bình 26,3°C, Lượng mưa trung 
bình năm là l.359 mm, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng l2. 
Biển ở phía đông thành phố có các đảo: Hòn Tre, Hòn Mun, 
Hòn Nóc và có nhiều bãi tắm đẹp. Trung tâm kinh tế, văn hoá 
của tỉnh, dịch vụ du lịch, khách sạn, hàng lưu niệm, vv. Cơ 
khí vận tải biển, đệt, may mặc, đường, bánh kẹo. Đánh bát 
chế biến hải sản, chế biến rau hoa quả. Di tích lịch sử: Thấp 
Bà (tháp Pô Naga). Giao thông đầu mối của nhiều tuyến 
đường, quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Viện 
Hải dương học, Trường Đại học Thuỷ sản, Phân viện Paxtơ 
(Pasteur) thành lập từ IÑ96 do bác sĩ Yecxanh (A. Yersin) 
làm giám đốc đầu tiên. Sân bay, cảng biển NT có khối lượng 
bốc dỡ hàng 135 nghìn tấn/năm. 

NT trở thành thị xã từ năm 1944. Từ 10.3.1977. là thành phố 
tinh lị tỉnh Phú Khánh; từ 6. 989, là tỉnh lị tỉnh Khánh Hoà. 

NHÀ. l. (xấy dựng) Công trình xây dựng, hình thành một 
tổ hợp của những không gian nhân tạo để phục vụ sinh hoạt 
và sản xuất của con người. N có thể làm bằng gỗ, bằng tranh, 
tre, nứa lá, bằng gạch, bê tông cốt thép hoặc bằng kim loại, 
chất dẻo, vv. Tuỳ theo chức năng sử dụng, chia ra: Nở,N 
máy, N bảo tàng, N hát, N ăn, vv. Tuỳ theo số tầng. chia ra: 
N thấp tầng, N cao tầng. Ở các nước công nghiệp phát triển, 
khi số tầng nhà từ 9 trở lên mới gọi là N cao tầng. Tuỳ theo 
loại kết cấu, chia ra: N khung, N tấm, N tường sạch, ... mà 
trong đó kết cấu chịu lực chính là khung bè tông cốt thép, tấm 
bê tông cốt thép (hoặc tấm tường gạch nung có sườn bê tông 
cốt thép), tường gạch (dọc và ngang). Ở Miền Bắc Việt Nam 
trước kia. thường xây dựng những N có số tầng từ Š trở 
xuống. Những năm gắn đây, bắt đầu xây dựng những ÑN có số 
tầng cao hơn. Khách sạn Cháng Võ (Hà Nội) là ngôi nhà II 
tầng đầu tiên được xây đựng. 

2. (đân tộc) a) Công trình kiến trúc có mái che mang đặc 
trưng vàn hoá tộc người, được xây cất trone khuôn viên làng 
để cho từng gia đình cư ngụ. b) Đơn vị xã hội nhỏ nhất, 
thường có 2 đặc trưng cơ bản: đó là một tổ chức huyết hệ và 
một đơn vị ngoại hôn. Thành viên của các ngôi nhà trong 
làng hợp thành một cộng đồng làng - tổ chức cơ bản của xã 
hội tộc người. 


NHÀ ÂM nhà có nền thấp hơn mật bằng xung quanh, nửa 
nổi, nửa chìm, có tác dụng phòng chống mảnh bom, đạn, 
súng bộ binh, đảm bảo cho người ăn, ở, sinh hoạt ở những 
vùng thường bị pháo binh, không quản đối phương đánh phá 
bất ngờ. 

“NHÀ BÁO VẢ CÔNG LUẬN” tuần báo văn hoá, chính 
trị. Cơ quan trung ương của Hội Nhà báo Việt Nam. Số l ra 
ngày 8. 7.1996, Số lượng 8.000 - 10.000 bán. Chuyên san 
“NBVCL” phát hành hằng tháng. Trụ sở 59 Lý Thái Tổ. 
Hà Nội. 

NHÀ BÈ huyện phía đông nam của Thành phố Hồ Chí 
Minh. Diện tích 98,4 km2. Gồm I thị trấn (Nhà Bè - huyện 
lị), 6 xã (Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc, Nhơn Đức, 
Long Thới, Hiệp Phước). Dân số 67.800 (2001 ). 


Địa hình bằng phẳng, có dạng lòng chảo. Độ cao trung 
bình 0,6 - 1,5 m. Sông chính: Nhà Bè, Soài Rạp chảy qua. Có 
kho xăng dầu, cảng sông. Trồng lúa, cói, rau, cây än quả. 
Chăn nuôi vịt, cá, tôm. Đánh bắt hải sản, chế biến thực phẩm. 
Khu công nghiệp Hiệp Phước. Trước 2.1 976, thuộc thành phố 
Sài Gòn - Gia Định. 

NHÀ BIA công trình kiến trúc cổ, thường được xây dựng 
trong quần thể kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng, trong đó đật bia 
ghỉ lại những sự kiện, công tích của một hoặc nhiều quan chức 
thời phong kiến. NB phần lớn có mật bằng: hình vuông. hình 
tròn, đa giác đều, vv. cấu tạo có cột và mái, ít khi thưng kín. NB 
các tiến sĩ đật tại Văn Miếu (Hà Nội), NB Nguyễn Trãi ở Côn 
S%m (Hải Dương), NB La Thái Tổ ở Lam Sœm (Thanh Hoá), NB 
Tự Đức trong lãng Tự Đức (Huế), vv. 





Nhà bia (Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội) 

NHÀ CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN có kết cấu bộ 
khung giống nhau, không phân biệt các cư dân thuộc ngôn 
ngữ Môn - Khơ Me và Malai - Pôlynedi (Malayo - 
Polynésie). Bộ khung nhà được hình thành trên cơ sở các vì 
cột chứ không phải vì kèo như nhà người Việt hay Tày, Nùng. 
Bộ khung và bộ nóc là hai bộ phận riêng rẽ. Dựng xong bộ 
khung cột, người ta khiêng bộ nóc đặt lên đầu các cột, rồi giả 
cố bằng dây rừng liên kết hai bộ phận này với nhau. Ở Tây 
Nguyên ngày nay vẫn còn loại hình nhà dài tương ứng với 
hình thái gia đình lớn. Xem hình ở mục Nhà đài. 

NHÀ CẦU 1. Nhà được kết hợp với cầu (loại cầu có mái). 

2. Hành lang có mái để nối các ngôi nhà với nhau. 
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NHÀ CHIẾU HÌNH VŨ TRỤ cơ quan văn hoá phổ biển 
khoa học về vũ trụ; thiết bị chính là máy chiếu hình vũ trụ: 
nhờ các hệ thống quang học, bầu trời sao cùng với Mặt Trời. 
Mặt Trăng, các hành tình và các thiên thể khác được chiếu lên 
vòm nhà có đạng hình bán cầu; các động cơ điện làm cho các 
hình ảnh thiên thể dịch chuyển theo chuyển động nhìn thấy 
của chúng. Vì vậy ở NCHVT có thể giới thiệu cho người xem 
những hiện tượng thiên văn: hình dạng các chòm sao. chuyển 
động của các hành tinh, nhật thực, nguyệt thực, sao chổi, sao 
băng, vv, 

NHÀ CHUNG theo nghĩa hẹp, đó là toàn bộ công trình 
xây dựng thuộc về tài sản của giáo hội, bao gồm các nhà thờ, 
nhà nguyện, nhà xứ, nhà trường, tu viện, nhà sách (nhà in và 
thư viện); theo nghĩa rộng là toàn bộ tài sản vật chất của giáo 
hội, bao gồm cả ruộng đất, nhà cửa, cổ phiếu ngăn hàng, các 
tư liệu sản xuất và tiêu dùng lớn nhỏ, vv. Nghĩa thiêng liêng 
của NC là tài sản ở thế gian này Chúa trao cho tông đồ và tín 
đồ để cùng nhau cai quản công việc của nước Chúa. 

NHÀ CHỨC TRÁCH người có chức vụ hoặc nhân viên cơ 
quan nhà nước có quyền hạn đối với những người không có 
quan hệ công tác với mình, những cơ quan và tổ chức không 
trực thuộc. NCT có thể là đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp, các thành viên của chính phủ và của uỷ ban 
nhân dân các cấp, điều tra viên, kiểm sắt viên, thẩm phán, chấp 
hành viên, thanh tra viên, công an viên, vv. Pháp luật trừng trị 
những hành động chống lại NCT đang làm nhiệm vụ. 

NHÀ CÔNG CỘNG ngôi nhà quan trọng nhất trong một 
đơn vị cư trú (buôn làng), có sức chứa một số lượng đôn 
người, dùng để phục vụ công việc chung của cộng đồng. Ỗ 
Đông Nam Á, NCC tổn tại ở nhiều dân tộc. Ở Tây Nguyên 
(Việt Nam), NCC của người Ba Na, người Xơ Đăng, người 
Gia Rai, vv. là ngôi nhà rông mái cao, trang trí rất đẹp. Đó là 
nơi các già làng bàn bạc việc công, trai làng tụ họp, dân làng 
đến vui chơi tham dự các buổi họp làng, tiến hành các nghi 
lễ tôn giáo, tiếp khách. Cũng là nơi trai làng bên đến vui chơi 
và tìm hiểu gái làng. Theo tập tục, người con gấi chỉ được 
phép đến nhà rông khi làng có việc. Trước kia, NCC còn là 
nơi tập trung thường trực của trai làng với vũ khí để bảo vệ 
buôn làng. 

NHÀ DÀẢI loại nhà ở điển hình trong xã hội nguyên thuỷ 
thời kì thị tộc mẫu hệ, tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới. Có ND 
đài hàng trăm mét, là nơi ở của hàng trăm thành viên của mội 
đại gia đình, một nhóm gia đình mẫu hệ. Nhiều dân tộc 
Đông Nam Á có ND. Ở Việt Nam, ND tồn tại ở nhiều dân tộc 
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bắc Trường Sơn và Tây Nguyên. Điển hình là ở dân tộc Ê Đê, 
ND dài hàng trăm mét, sàn thấp, trông như một chiếc thuyền 
được dựng vững chãi trên các cột gỗ. Trong nhà có nhiều đồ 
dùng mang bản sắc văn hoá độc đáo. Nhà được chia làm 2 
phần theo chiều dọc: một phần ba dùng để tiếp khách và sinh 
hoạt cộng đồng, phần còn lại ngăn thành từng ò cho các cặp 
vợ chồng và con cái của họ. 

Ngày nay, chiều đài của nhà thu hẹp lại, còn từ 30 - 40 m. 
Cùng với sự phát triển của lịch sử dân tộc, mẫu hệ nhường 
chỗ cho phụ hệ. Đại gia đình dần dần tan rã, xuất hiện tiểu 
gia đình. ND cũng nhường chỗ cho loại nhà nhỏ, là chỗ ở cho 
một gia đình nhỏ. Người đầu tiên nghiên cứu loại ND một 
cách công phu ở thổ dân Bắc Mĩ là Mogân (L.H. Morgan). 

NHÀ ĐIỀU DƯỠNG cơ sở của mạng lưới y tế, có nhiệm 
vụ bồi dưỡng thêm sức khoẻ cho bệnh nhân đã ra viện để 
củng cố kết quả điều trị ở bệnh viện; điều trị các bệnh mạn 
tính không có các cơn kịch phát (loét dạ dày, hen, viêm 
gan, vv.); phục hồi sức khoẻ cho người lao động mà sức khoẻ 
bị suy yếu. Nội dung điều dưỡng: nghỉ ngơi tích cực; dưỡng 
sinh; rèn luyện thể lực theo hướng dẫn của cán bộ y tế (xoa 
bóp, khí công, thể dục phục hồi chức năng, vv.); cải thiện ăn 
uống; dùng thuốc nam; châm cứu; liệu pháp nước biển, nước 
khoáng, bùn, vv, 

NHÀ GIÁO người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục 
trong nhà trường hoặc các cơ sở giáo dục khác trong xã hội. 
NG dạy ở các cơ sở giáo dục: mắm non, phổ thông, chuyên 
nghiệp được gọi là giáo viên; ở cơ sở giáo dục đại học, sau 
đại học, gọi là giảng viên. Giáo sư, phó giáo sư là các chức 
danh do nhà nước phong cho NG đang giảng dạy, đào tạo đại 
học, sau đại học. NG ở các cấp, bậc học nếu có nhiều thành 
tích còn được phong tậng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo 
nhân dân. 

NG phải có những tiêu chuẩn sau: phẩm chất đạo đức, tư 
tưởng tốt; đạt trình độ đào tạo chuẩn về chuyên môn, nghiệp 
vụ quy định cho từng bậc học, cấp học; đủ sức khoẻ; có lí lịch 
bản thân rõ ràng. NG có những nhiệm vụ và quyền hạn cụ 
thể theo quy định của luật giáo dục. Nhà nước có chính sách 
đào tạo, bồi dưỡng NG về chuyên môn, nghiệp vụ để đạt trình 
độ chuẩn và tiêu chuẩn NG theo quy định đối với từng cấp 
bậc học. 

Nhà nước Việt Nam có chính sách ưu đãi đối với NG. Theo 
Luật giáo dục được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua trong kì họp thứ 4 khoá X (tháng 
I2.1998) thì thang, bậc lương của NG là một trong những 
thang, bậc lương cao nhất trong hệ thống thang, 
bậc lương hành chính, sự nghiệp của Nhà nước. 
Ngày 20.II hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. 
XI. Nhà giáo nhán dân: Nhà giáo ưu tú. 

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN danh hiệu Nhà nước 
tặng cho nhà giáo đạt tiêu chuẩn: đạo đức gương 
mẫu, tài năng sư phạm xuất sắc, có nhiều công lao 
trong sự nghiệp giáo dục, có ảnh hướng rộng rãi 
trong ngành giáo dục và trong xã hội, được học 
sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Danh 
hiệu NGND được xét và công bố hai năm mội lần 
vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. 

NHÀ GIÁO ƯU TÚ danh hiệu Nhà nước tặng 
cho nhà giáo có đạo đức gương mẫu, có tài năng sư 
phạm, có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục 
ở mức độ thấp hơn so với Nhà giáo nhân dân. Danh 
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Lầu Phượng hoàng ở Uji (1053) 







Diễn viên Tachikanaya 
(khắc gỗ màu, 1795/87); U. Tôyôkuni 


“Tơ tưởng” 
(khắc qỗ màu, 
1780); 
K.Utamarô 





Mặt nạ kịch "Nô" (thế kỉ 16) 
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Binh gốm (thiên niên kỉ2tCn) — "Hai người ở Yatxuhasi" (1768): X. Harunôbu 
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tướng quản 
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| ( khắc gỗ màu 

¬—Cñõ thế kí 17). 

'(Ta‹anôba “Tagaxöđề và Hötõnötö” (1784); K. Maxanöbu 


NGHỆ THUẬT PHỤC HƯNG 





“Nghỉ ngơi trên đường đến Ai Cập” 
(sơn dẫu, 1584 - 9B); M. đa Caravagiô 





“Đức bà Maria với Thánh XiIxtg và Thành “Đavit (tượng đá, 1501 - 04) "Đức bà Maria với Chúa Hài đồng và Thánh An” 
Bacbara" (sơn dấu, 1513 - 14); Raphaelô B. Mikẽlangiêlõ (sơn dầu,1510); Lèônacđô Đa Vinchi 





“Phép lạ của Thánh Mac” (sơn dẫu, 1548); Tintôrẽ "Florơ" (sơn dầu,1515); Titiên 
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Kp “Sự ra đời của thần Vệ nữ" (tempêra, 1485); X_ Bôtichell 
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“Đảm tang bá tước Oocga” 
(sơn dấu, 1586); En Grêcô 














“Tướng Côlêôni" (tượng đồng); “Bốn nhà soạn kinh phúc âm” “Đám cưới Giôvani Acnônfini và 
A. đen Vêrôchiô (sơn dầu, 1526); A.Đuyrơ Giôvana Xênami" (sơn dầu); Van Êch 
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“Vũ hội nông dân” (sơn dầu, 1568); P. Brughen "Nữ thần Đanaê'" (sơn dầu, 1531); A. A. Côretgiô 
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“Thần Aligato" (vàng; Maracaibô); 


văn minh lInca Bình tro cốt “Thần gió" (đất nung); 
: văn hoá ¿apôtec 





Dao thở bằng vàng 
(thế kỉ 14 -15); Chimu, Pêru 





Nhóm tượng (ngọc thạch, secpentin, Cán dao Mixtêch (dùng trong lễ hiến sinh) 
granit; khoảng 800 tCn.); văn minh Ônmec 





Bố tử, hình thần dơi (ngọc thạch; Mặt nạ khảm (thế kỉ 5 - 6); Bình gốm hình đầu người 
khoảng thế kỉ 6); văn hoả Zapôtec văn hoá Têôtihuacan, Êpôc cổ (thế kỉ 4 - 5); Môchica, Pêru 


NGHỆ THUẬT TIỀN SỬ 
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Những con bò nhiều màu 
(trích tranh, khoảng 3.500 tCn,); 
JjJapbaren, Tatxili Nơ Eiê 





Vệ nữ ở Vinlenđofơ (Áo) Vệ nữ cầm sừng bò ở 
Lỏtxen (Đoocđônhg, Pháp) 





Bò rừng tấn công (13.000 - 11.000 tCn.); 
Antamira (Tây Ban Nha) 





Bizông chạm nổi trên nhánh gạc tuần lộc trang 
trí cán lao; Mađdlen, Đoocđônhd[Pháp) 
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Khối đá vôi liên nổi một con ngựa và một con vật 
hư cấu ở hang đá Rôc Đơ Xê; khoảng thời Xôluytơrê 








Hổ (vách động Đoocđônhơ; cách đây 12.000 năm) Nai sừng tấm và chim (vách đá ở Axkôlen, Na Uy) 


NGHẼ THUẬT TRUNG HOA 








Tháp Thích Ca chùa Phật Quang (gỗ; 1056,Tống) 


_ "Đường Tam Tạng trở về Trung Hoa từ 
Ân Độ" (643-644): (tranh động Đôn Hoàng) 





Tượng binh mã lăng Tần Thuỷ Hoàng 
(đất nung, 258 - 210 tCn.) 
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"La Hán cưỡi voi" (1079, Bắc Tống) Tháp Bồ Đề; chùa Bạch Cư 


NGHẼ THUẬT TRUNG HOA 
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"Vet ngũ sắc” (mực màu trên lụa, đầu thế kỉ 12, Bắc Tống); Huy Tông 
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“Nuậ»‹3x:..` vang va” 
"Đạp ca đồ"; Mã Viễn 


BÁ., 
“*. 


"Nhưng cảy chuỗi 
và những cây mận” 
(tranh mực và màu trên giấy); 
Từ Vị 


Bình chạm nổi 
hình người đầu rỗng 
(đồng, thời Chiến Quốc) 





"Những người chơi cầu” (tranh mực nho và màu trên lụa, 
đầu thế kỉ 16); khuyết danh 





Quái vật (ngọc, thế kỉ 3 tCn 


- thế ki 3 sCn.) Bình gốm; văn hoá Mã Gia Mật 


Bình hạc (đồng); 
Tân Trinh, Hà Nam 


NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI N 





hiệu NGUT được xét và công bố hai năm một lần vào ngày 
Nhà piáo Việt Nam 20,11. 

NHÀ HÁT CA MÉA NHẠC VIỆT NAM một trong 
những nhà hát tiêu biểu cứa Việt Nam, chuyên biểu diễn ca 
múa nhac dân gian dân tộc và các tác phẩm ca múa mới rang 
đậm màu sắc dàn tộc. Tiền thàn là Đoàn Văn công Trung 
ương. rồi Đoàn Ca múa Nhân dân 'Trung ương, được thành lập 
J951 tại Chiến khu Việt Bác. Chỉ đạo nghệ thuật nhà hát: 
táo sự Nguyên Văn Thương, sau đó 12 Nghệ sĩ ưu tú Minh 
Hiến. tiếp đến Nghệ sĩ nhân dân Thuý Quỳnh. 

Có nhiều các nhà hoạt động nghệ thuật ca múa nhạc nối 
tiếng trong nước là giáo sư, nghệ sĩ nhân đàn, được giải 
thương Hỗ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước đã từng công 
tác ở NHCMNVN. 

Nhà hát được Nhà nước tạng thưởng huản chương Độc lập 
hang ba (1991), hạng nhì (1996), hạng nhất (2001); L huần 
chương Lao động hang nhất. 2 huân chương Lao động hạng 
nhì, 4 huàn chương Lao động hạng bà: | huản chương Kháng 
chiến hạng nhì: 1 huan chương Pathệt Lào hạng nhất. Nhà hát 
đã đi biểu diện ở nhiều nước trên thế giới. 

NHÀ HÁT CẢI LƯƠNG TRẤN HỮU TRANG trung 
tăm nghiên cứu. đào tạo và biểu điển nghệ thuật cải lương. 
Tiên thân là Đoàn Cai lượng Nam Bộ. hoạt động trong cuộc 
Kháng chiến chống Pháp ở Nam Bỏ. lập kết ra Miền Bác 
I95+1. Năm 1965, sáp nhập với Ban Nghiên cứu Cải lương 
thành Nhà hát Cải hương (thuộc Bồ Văn hoá). Sam ngày thống 
nhất đất nước, năm 1976, chuyển vào hoạt động tại Thành 
phờ Hồ Chí Minh, lấy tên tà `NHCLƯTHT. Nghệ thuật của Nhà 
hát trong giai đoạn ở Miền Bắc được đánh đấu bảng nhiều thí 
nghiệm vẻ ảm nhạc vũ đạo. nhằm phát triển nghệ thuật cái 
lương lên mức hoàn thiện. Sau khi vào Thành phố Hồ Chí 
Minh thu hút được nhiều giọng hát nôi tiếng, đàn kịch mục 
của Nhà hát đã lôi cuốn được sự hâm mộ của đông đảo khán 
giá. Những vở diễn tiêu biểu: “Mẫu đơn tiên", “Cô gái đất 
đồ” "Kiều Nguyệt Ngịc, "Chìm Việt cành Nam”, `"Thái hậu 
Đương Vân Nga". Tiêu biểu: Nahê xĩ nhân dân Tám Danh, Ba 
Du: đạo diện: Nghệ sĩ ưu tú Chỉ Lãng, Đoàn Bá: Nghệ x1 ưu 
tú (diễn viên): “Thanh Loan. Thanh VỊ, Bạch Tuyết. Ngọc 
Giàu; hoa s1: Lương Đống. 

NHÀ IIÁT CÀI LƯƠNG VIỆT NAM trung tâm biểu 
điển, nghiên cứu và đào tạo nghệ thuật cái lương. Tiền thân 
là Liên đoàn Ca kịch Kháng chiến thành lận [7.4.Í95I tại Mỹ 
Văn, Thiêu Hoá. Thanh Hoá. Trai qua các thời kì với những 
tên gọi: ‡)oàn Cái lượng Trung ương (1956), Đoàn Cát lượng 
Bãc Trung ương (1965). Nhà hát Cái hrơng Trung ương 
(1978) và từ 2002 là NHCLVN. 

Ngay từ khi thành làp, Nhà hát đã tập hợp các nghệ nhân 
tu tú (rong chương trình biểu diễn cúa mình. Các vớ diễn tiêu 
biêu: *Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”, `Du kích Thăng 
Inp". “THệu Trỉnh Nương", "Chị Trâm”, "Nguyễn Thị 
Minh Khai”, “Đời Cô Lựu '... Đặc biệt lần đâu trên hình ảnh 
Bác Hồ đã được Nhà hát dàn dựng trên sân khâu qua vở 
"Người công dân số một” (1976) với sự điện xuất thành cóng 
của Sỹ Hùng, 

Nhà hát đã dị biểu điển khắp các tỉnh thành trong cả nước 
và một số nước ban: Pháp. Thuy Điền, Địn Mạch. Án Độ, 
Thuy ẤT... Hiện nay Nhà hát có 6 nghệ xĩ ưu tú: Lê Chức, 
Nguyễn Ngọc Chị, Hà Quang Sơ, Xuân Vính, Nguyễn Minh 
Thành, Vương Hà. Huân chương Kháng chiến hạng ba: nhiều 
huận chương Lao đông hạng nhát, nhì, bà: huần chương Độc 
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läp hạng nhì. ba. 

NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM trung tâm biểu điển, 
nghiên cứu và đào tạo nghệ thuật chèo. Tiền thân là tố chèo 
tronp Đoàn Văn công Nhan dàn Trung ương thành lận năm 
I95T tại Việt Bắc (Tuyên Quang). 

Từ ngày đầu thành lập, Nhà hát đã tầp hợp các nghệ nhân 
trụ tứ trong một chương trình khai thác và học tập võn nghệ 
thuật chèo cố và trên cơ sở đó đã chỉnh lí cái biên thành công 
những vớ chèo truyền thống như: “Quan Âm Thị Kính", “Lưu 
Rình Dương Lê”, '*Suý Van”, '“Từ Thức", “Trương Viên”... 

NHCVN đã lập nhiều thành tích với những vớ điền luôn 
theo sát những nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng 
giai đoạn lịch sử, Đa số các vớ điển của Nhà hát Chèo (gồm 
đủ các đề tài khác nhau) đều là những tìm tòi sáng tạo với 
mục đích đưa nghệ thuật chèo truyền thống vào một thời đại 
mới. Nhiều vở đã được đánh giá cao về mát tư trởng và nghệ 
thuật, đã được tặng huy chương vàng, bạc và các giải thướng 
cao trong các kì hội diễn, liên hoạn sân khấu chèo chuyên 
nghiệp toàn quốc: “Chị Trầm). “Con tràu hai nhà”, Có gái 
Sông Lam”, ` Tình rừng”, “Lọ nước thản”, °Sône Trà Khúc”, 
"Vòng phân Kapkazơ", “Thái hậu Dương Vân Nga`, “Lý 
Nhân Tông kế nghiệp” "Tô Hiến Thành”, "Hồ Xuân 
Hương”, “Vua Chốm”... 

Nhà hát đã đi biểu điễn ở mọi miền của tổ quốc. đồng thời 
cũng đã có mặt ở nhiều nước trên th giới từ Châu Á đến 
Châu Âu. Huân chương Độc lập hạng ba, hạng nhì: huân 
chương Kháng chiến chống Pháp hang nhì; huản chương 
Kháng chiến chống Mĩ hạng nhì và nhiều huân chương 
Lao động. 

NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM trung lâm biểu diễn, đào 
tạo và nghiên cứu nghệ thuật kịch nói. Tiền thân là tố kịch 
trong Đoàn Văn công Trung ương, thành lập 1952 tại Chiến 
khu Việt Bắc, Năm 1954, trở về Hà Nội tích thành Đoàn 
Kịch Trung ương. Từ I965, lấy tên là NHKVN, có hai đoàn 
biều diễn và một lớp đào tạo diễn viên. NHKVN là đơn vị 
dân đầu trong phong trào kịch nói cả nước. Nhiều chuyên 
gia sân khấu nước ngoài đã tới để trao đổi kinh nghiệm nghề 
nghiệp và đàn dime chương trình biểu diễn, Dàn kịch mục 
có những vở diễn cổ điển trong và ngoài nước. Những vớ 
tiêu biêu của Nhà bát: “Chị Hoà”, “Mọi đẳng viên, 
“Quần”, “Câu chuyện lêckut", “Người cảm súng”, “Khúc 
thứ ba bị tráng”, “Bài ca Điện Biên”, ^Nghêu, Sò, Ôc, Hến`, 
“Hỏn Trương Ba”, “Vua Lia"”. Nghệ sĩ nhân dân: Đào Mông 
Long, Song Kim, Trúc Quỳnh, Mạnh Lĩnh: Nghẻ sĩ ưu tú: 
Đoàn Dũng, Trần Tiền, Thể Anh, Kim Dung, Trọng Khôi, 
Nguyệt Ánh; đạo điển: Dương Ngọc Đức, Doãn Hoàng 
Giang. Huân chương Độc lận hạng ba, huân chương Lao 
đòng hạng nhất, nhì, ba. 

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI (cg. Nhà hát Thành phô). công 
trình nhà hát có quy mô lớn vào lúc xãy dựng (901 - [I), 
nằm ở vị trí quan trọng trong khu trung tâm thành phố (vị trí 
chế ngự trông ra trục đường phố Tràng Tiên), theo kiểu thức 
nhà hát ở Châu Âu do các kiến trúc sư người Pháp Broiẻ 
(Broyer) và Haclây (Harlay) thiết kế, phong cách kiến trúc cô 
điển Cháu Âu (thời Phục hưng), phần nào chịu ánh hưởng của 
kiến trúc Nhà hát Ôpéra Part. Toàn hộ tường bên trong và hên 
ngoài nhà hát được trang trí bằng các hình trang trí cầu kì. 
Nằm trên một khu đất hình chữ nhật rộng. có vườn hoa bao 
quanh. điểm cao nhất so với mặt đường là 34 m. Mài trước là 
tiền sánh, có bậc thang lén gác và xuống tầng hảm., ở giữa là 
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phòng khán giả có 870 ghế và phần sản khấu đài L7,5 m, cao 
30 m, sâu 20 m. Phía trước NHLHN là quảng trường đẹp và 
là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng (mít tỉnh quần chúng 
ngày Khởi nghĩa 19.8.1945). Năm 1996 - 97, được tu bổ, tôn 
tạo và nâng cấp trở thành một nhà hát hiện đại. 


" ti 





Nhà hát lớn Hà Nội 


NHÀ HÁT LỚN NGA Nhà hát lớn Quốc gia Hàn lâm 
Nga, tiền thân là Nhà hát Bônsôi thành lập 1776 tại 
Matxcơva. Nhà hát chuyên biểu diễn các vở ôpêra và balê của 
các tác giả trong và ngoài nước. Các vở ôpêra: “Ôtenlô”, 
'Trubađua”, “Cacmen”, “lvan Xuxanin”, *“'Bôrit Gôđunôp”, 
“Chiến tranh và hoà bình”, vv. Các vở balê: "*Jiden”, “Hồ 
thiên nga”, “Đài phun nước Batrixarai”, "“Ngọn lửa Pari”, 
“Rômêô và Juyliet”, “Xpactac”, vv. Nhà hát đã có những 
nghệ sĩ xuất sắc về múa: Ulanôva (G. S. Ulanova), 
Xêmiônôva (M. T. Semẽnova), Lêpêsinxkaia (O. V. 
Lepeshinskaja), Mêxêrê (A. M. Messerer), Plixetxkaia (M. 
M. Pliseckaja), Macximôva (E. S. Makstmova), Bêxmecnôva 
(N. I. Bessmertnova), Vaxiliep (V. V. Vasil°ev), vv. Về hát: 
Bacxôva (V. V. Barsova), Ôbukhôva (N. A. Obukhova), 
Đecjnxkaa (K. @G. Derzhinskaija), Lêmêsep 
(S. Ja. Lemeshev), vv. Được tặng thưởng huân chương Lênin 
(1937 - 76). 

NHÀ HÁT MÚA RỐI VIỆT NAM trung tâm biểu diễn 
và đào tạo nghệ thuật múa rối Việt Nam. Thành lập năm 1956 
theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chủ yếu 
phục vụ thiếu niên nhi đồng. Những ngày đầu, Nhà hát được 
sự giúp đỡ nghiệp vụ của Đoàn Múa rối Tiệp Khắc Radost, 
sau đó đi thâm nhập thực tế ở các Phường Rối Nguyên Xá 
(Thái Bình), Nam Chấn (Nam Hà), Tế Tiêu (Hà Đông) để học 
tập tiếp thu những tỉnh hoa của múa rối truyền thống. 


Nhà hát phát triển nhanh chóng, đến nay đã có một dàn 
kịch mục phong phú gồm những tiết mục tiêu biểu, như rối 
cạn: “Cu Tí chăn trâu”, “Cô gái tóc vàng”, “Thạch Sanh”, 
"Tấm Cám”, "Phù Đồng thiên vương”, “Bầy gấu vui sống”, 
“Con thỏ ngọc”... Rối nước: các trò rối cổ truyền và hai tiết 
mục mới “Sơn Tính Thuỷ Tỉnh” và “Hội Mùa”. 

Nhà hát hiện có 3 nghệ sĩ ưu tú. Thành tích nổi bật của Nhà 
hát là đã đào tạo huấn luyện cho hơn một trăm đơn vị rối 
nghiệp dư ở các tỉnh thành, đã giúp đỡ thành lập đoàn múa 
rối chuyên nghiệp cho các tỉnh Ninh Bình, Hà Tây, Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh... 

Ngoài những hoạt động biểu diễn trong nước, hai đoàn 
múa rối cạn và múa rối nước của Nhà hát đã đi lưu diễn ở 
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nhiều nước trên thế giới như Anh, Pháp, Italia, Thuy Điển, 
Tiệp Khắc, Hà Lan... Múa rối nước được đặc biệt hoan 
nghênh như là một nghệ thuật độc đáo trên thế giới. Huân 
chương Kháng chiến hạng ba; 3 huân chương Lao động hạng 
nhất, nhì và ba; I Huân chương Issara của Nhà nước Lào. 

NHÀ HÁT TUỔNG ĐÀO TẤN trung tâm biểu diễn nghệ 
thuật hát tuồng. Tiền thân là Đoàn tuồng Liên khu V trong 
Nhà hát Tuồng Trung ương, sau thống nhất đất nước trở về 
Bình Định thành lập NHTĐT (1975). Dàn kịch mục tiêu biểu 
gồm tuồng cổ: “Ngọn lửa Hồng Sơn”, “Giang tả cầu hôn”, 
“Sơn Hậu”, '“*Cổ thành”, “Trầm Hương Các”, “Bao Công xử 
án”, “Đào Phi Phụng”, “Trảm Trịnh Ân”, “Hộ Sanh Đàn”, 
“Đào Tàm Xuân loạn trào”, '"Tam khí Chu Du”, “Hoàng Phi 
Hồ quá giới bài quan”. Tuồng lịch sử: '“Trưng nữ Vương”, 
“Trần Bình Trọng”, “An Tư công chúa", "Sao Khuê trời 
Việt”, “Quang Trung đại phá quân Thanh”, "Bùi Thị Xuân”, 
'“Trần Quốc Toản”, “Lý Thường Kiệt”, “Đào Duy Từ”. Tuồng 
dân gian: “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”, “Thạch Sanh”, “Lục Vân 
Tiên”. Tuồng hiện đại: "Chị Ngộ”, '*Sư già và em bé”, "Gan 
bất khuất”, “Nắng soi dòng suối Păng Pơi”, “Ba Tơ khởi 
nghĩa”, “Trần Cao Vân”. Tuồng nước ngoài: “Đông Lộ 
Địch”, “Nàng Sơkuntơla”, “Nàng Sita”. Tuồng tiểu thuyết: 
“Tìm hùng kiệt”, “Trần Anh Kiệt”, "Tiêu Anh Phụng”, 
“Vương Thiên Kim tế chồng”. 

Nhà hát hiện nay có: II nghệ sĩ nhân dân, 20 nghệ sĩ ưu tú 
và một đội ngũ cán bộ nghệ thuật (tác gia, đạo diễn, hoa sĩ, 
âm nhạc) có trình độ đại học. Đội ngũ diễn viên và nhạc công 
gồm 6 thế hệ. Đạt nhiều thành tựu trong công tác nghiên cứu: 
các công trình “Lịch sử sân khấu tuồng”, "Đặc trưng sân 
khấu tuồng” cùng nhiều hồi kí về các nghệ nhân, làm phim 
chân dung Nghệ sĩ nhân dân Võ Sĩ Thừa và Trương Đình 
Bội... Xây dựng và đỡ đầu phong trào tuồng nghiệp dư ở trong 
tỉnh Bình Định và các địa phương khác. Hoạt động biểu diễn 
phục vụ nhân dân trong tỉnh và các địa phương trong cả nước. 
Đã đi lưu điễn ở các nước như: Liên Xô, Tiệp Khắc, Ba Lan, 
Pháp... Hai huân chương Kháng chiến hạng nhì; huân chương 
Lao động hạng nhất, nhì, ba. 

NHÀ HÁT TUỔNG TRUNG ƯƠNG trung tâm biểu 
diễn và đào tạo nghệ thuật hát tuổng Việt Nam. Tiền thân là 
Đoàn Tuồng Liên khu V, sau sáp nhập với Đoàn tuồng Bắc 
trở thành NHTTƯ (1959). Sau thống nhất đất nước, bộ phận 
tuổng Liên khu V trở về Bình Định thành lập Nhà hát Tuồng 
Đào Tấn. Hiện nay NHTTU hoạt động theo dòng nghệ thuật 
tuồng Bắc. Dàn kịch mục của Nhà hát gồm các vở tuồng cổ 
điển tiêu biểu như: “Sơn Hạu”, “Đào Phi Phụng", “Triệu 
Đình Long cứu Chúa”, “Nữ tướng Đào Tam Xuân”, “Ngọn 
lửa Hồng Sœm”, “Lý Phụng Đình”, “Mục Quế Anh dâng 
cây”... Các vở tuồng lịch sử: “Ngô Quyền”, "An Tư công 
chúa”, “Đề Thám”, “Người con gái Kinh Bắc”, “Chu Văn 
An”, “Trần Hưng Đạo”, “Hồ Quý Ly”... Các vở tuồng hiện 
đại: “Má Tám”, “Tình mẹ”, “Hoàng hôn đen”, “Suối đất 
hoa”, “Không còn đường nào khác”... Các trích đoạn tuồng 
mẫu mực: “Ngũ biến”, “Hồ Nguyệt Cô hoá cáo”, “Châu 
Sáng qua sông”, “Mạnh Lương bắt ngựa”, ''Châu Sương cấy 
râu”... Ngoài ra còn biểu diễn một số vở tuồng thể nghiệm 
kịch bản nước ngoài như: “Eđip làm vua", “Ôtenlô”, 
“Giông tổ”... 

Nhà hát có 2 đoàn biểu diễn với hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên, 
nhạc công, cán bộ công nhân viên. Có đội ngũ tác gia, đạo 
diễn, nhạc sĩ, hoa sĩ tài năng và giàu kinh nghiệm. Có 8 nghệ 


s1 nhân đán và 23 nghệ sĩ ru tú. NHTTƯ đã từng biểu diễn 
phục vụ nhân dán hầu hết các trnh trong cá nước, đi biếu diễn 
giới thiệu nghệ thuật tuồng cúa Việt Nam tại các nước Đức, 
Liên Xô, Bungari, Ai Cập, Ân Độ, Xingapo, Tây Ban Nha, 
Nhải Bán, Pháp, Hoa Kì, Bồ Đào Nha. Bí, Đan Mạch, Hà 
Lan... Nhà hát dã phòi hợp với Trường Đại học Sản khấu và 
Điện ảnh Hà Nội, đào tạo được 7 khoá điền viên, nhạc công; 
thường xuyên giúp đỡ các đơn vì tuồng chuyên nghiệp và 
không chuyên nghiệp trong cả nước. Huân chương Độc lập 
hạng ba: huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba. 

NHÀ HẬU nơi thờ Thố công. bộ hạ của Thành Hoàng, 
thường ở mé sau ngôi đình chính, cách hậu cung một sản hậu. 

NHÀ IIỘ SINH cơ sở y tế (công hoặc tư) làm dịch vụ đỡ 
đẻ. Ở Việt Nam. trước năm 1960, NHS có chức nãng đỡ đẻ 
thường và đo nữ hô sinh phụ trách. Hiện nay NHŠ quận, thị 
xâa có bác sĩ chuyên khoa phu sản phụ trách nền chức năng 
được mớ rộng hơn, gồm: quan lí thai sán, đỡ đe thường; làm 
công tác bảo vệ bà me Và trẻ sơ sinh: công, tác đán số và kế 
hoạch hoá gia đình. NHã xã cũng làm những chức năng trên 
(rong phạm vị địa phương nhưng không đỡ đe khó. 

NHA IN xí nghiệp sán xuất các loại ấn phẩm của ngành in. 
Theo công nghệ, NI có 3 công đoạn chính: sắp chữ - chế bản, 
ìn số lượng, đóng sách, Thco sản phẩm, NI được chuyên môn 
hoá theo các chuyên ngành như: in báo. ¡n sách. in bản đỏ, ín 
tín phiếu. in bạo bì nhăn hàng... 

NHÀ KHO DỮ LIẾU (A. đata warehouse), một thuật ngữ 
mới được sứ đụng đề chỉ nhữmg hệ thông thông tin và dữ liệu 
có tính tích hợp. hướng tới chủ thể quản }í, nhằm trợ giúp cho 
quá trình làm quvết định cúa quản lí. Khác với các cơ sở dữ 
liệu tác nphiệp đã có từ trước, các NKDL thường quản trị một 
lượng thông tín ràt lớn, được lưu trữ dướt dạng đa phương 
nên, gồm cả thông tin có cấu trúc và không có cầu trúc, thòng 
tín từ nhiều nguồn, thông tin dưới dạng sộp hoặc đã qua tổng 
hợp. đặc biệt dưới đạng trị thức đã được khai phá và phát hiện 
từ dữ liêu... nhằm hướng tới chú thể quản lí để trợ giúp 
quyết định. 

NHÀ KÍNH nhà có mái và tường bằng kính, dùng để tạo 
ra khí hậu nhân tạo thích hợn cho việc ươm trẻng loại cây 
khác biệt với thô ngơi tư nhiên hoặc trái vụ. NK còn dùng 
trong các công trình công cộng, khí cần sứ dụng nhiều ánh 
sáng tự nhiên, hoặc khi cần có những không gian rộng 
thoáng, như Lâu đài pha lé (I8S1) tại Luân Đôn hoặc Kim tự 
tháp pha lê (1989) tại Bảo tàng Luvrơ (Louvres), Vv. 

NHÀ LÁP GHÉP TẤM LỚN nhà được xây dựng theo 
phương pháp chế tạo các tấm lớn rồi láp ghép lại với nhau. 
Các tấm có kích thước tương đòi to so với kích thước toàn 
ngôi nhà. Vd. tấm sàn cho cả một buồng ở, tấm thang cho 
một về. Các tấm lớn thường được chế tạo ớ nhà máy hoäc ở 
những bãi kề nơi xày dựng. Việc lắp ghép phái dùng máy 
nâng cất có sức trục câu từ 5 - I5 tấn lực. Chất lượng nhà lấp 
phép phụ thuộc chủ yếu ở đó chính xác khi lắp dưng, khi chế 
tao tấm và mối nối liên kết giữa các tấm với nhau. Ở Hà Nội. 
bát đầu xây dựng NLOTL vào những năm 70, thế kỉ 20, 

NHÀ MÁY DỆT KIM ĐÔNG XUÂN nhà máy quốc 
doanh đầu tiền của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
được khởi công xây địng sau ngày Chính phú tiếp quản thủ 
đò. Thành láâp 26.2.1958; chính thức hoạt đóng sản xuất kinh 
doanh từ 13.4.1959. Ban đầu. do Chính phủ Cộng hoà Nhân 


NHÀ MÁY ĐIỆN ĐIÊZEN SÔNG CÔNG N 





đân Trung Hoa cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ, 
Năm 1992. đối tên thành Còng tí Dật kim Đông Xuân. 

Trong ngành đệt may thì lĩnh vực đệt thường có công đoạn 
sản xuất từ bông ra sợi, đết từ sợi ra vải và tẩy, nhuộm vải 
mộc. ín hoa vải thành phẩm đến thiết kế cát, may. Riêng dệt 
kim là loại đan bằng kim có dạng đệt đọc (phâng) và dệt tròn, 
Tìr (959 đến 1964, NMDKĐX hoat động chú yếu là tự sản, 
tự tiêu; đã có sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước xã 
hội chủ nghĩa. Từ 1965 đến 1972. chủ yếu phục vụ cho nhu 
cầu lực hrợng vũ trang và một nhần tiêu dùng của nhân dân. 
Từ 1972, khỏi phục trở lại xuất khẩu: đặc biệt từ 1976 đến 
990, cung cấp sản phẩm xuất khẩu sang Liên Xô. Công hoà 
Dan chủ Đức, Hungari, Ba Lan để đối bông phuc vụ ngành 
đệt của cả nước và cân đối thanh toán ngoại tệ. Từ 1988. đã 
có sản phẩm dệt kim cao cấp đầu tiên xuất khẩu vào thị 
trường Nhật Bán. Năm 1989, có thoa thuận hợp tác sản xuất 
với đối tác Nhật Bán 1Ô năm... Trong hơn TÕ năm Irỡ lại đây, 
Công tí Dèt kãm Đông Xuân đã sản xuất hơn 6Ö triệu sản 
phảm cao cấp, trong đó phần lớn đã được xuất khẩu vào thị 
trường Nhật Bán, EU, khu vực Đông Nam Á, và từ 2002 đã 
có nhiêu hợp đồng xuất khẩu vào thị trường Hoa Kì. Trong 
quá trình xây đựng và phát tiền NMDKĐX đã được tặng 
thưởng 25 huân chương các loạt, Hiện là Công t¡ thành viền 
của Tổng công tỉ Dệt may Việt Nam; là đoanh nghiệp trung 
tâm, đầu ngành đệt kim Việt Nam. Từ 1999, Công t¡ đã được 
các tổ chức quốc tể cấp chứng chị hệ thống quản lí chất lượng 
(heo ISO - 9001. Năm 2002, thương hiệu Đồng Xuân với 
chìm én bay quanh quả địa cầu và tên giao dịch DOXIME.X 
đã được đăng kí tại Hoa K1. 

NHÀ MÁY ĐIỆN xí nghiệp sản xuất điện năng và đôi khi 
cả nhiệt năng (nhà máy nhiệt điện trích hơi). Theo neuồn 
năng lượng xơ cấp, phân biệt: nhà máy nhiệt điện (tuabin hơi, 
tuabin khí, NMĐ nguyên tứ, vv.); nhà máy thuỷ điện; NMĐ 
Mặt Trời; NMĐ địa nhiệt; NMĐ gió. 

NHÀ MÁY ĐIỆN CHẠY ĐĨNH nhà máy điện có toàn bộ 
hoặc một phần xế tổ máy chỉ làm việc trong thời gian phụ tái 
của hệ thống tăng cao (eoí là phụ tải đính). Để làm NMĐCĐ 
nên dùng các loại nhà máy điện tích năng (như nhà máy thuỷ 
điện tích năng). Đối với những hệ thống điện không lớn lắm 
có thê đùng các loại nhà máy điện điêzen hoặc nhà máy điện 
tuabin khí làm NMĐCĐ. 

NHÀ MÁY ĐIỆN ĐỊA NHIỆT nhà máy nhiệt điện biến 
đổi nhiệt năng dưới lòng đất (năng lượng của các nguồn hơi 
nước nóng) thành điện năng. Ở Liên bang Ngà, NMĐĐN đầu 
tiên với công suất 5MW đã được xây dựng (196é) ở vùng 
Kamchatka (Kamchatka), năm {980. công suất đã táng đén 
IIMW. 

Ö Việt Nam. qua thăm dò khảo sát đã phát hiện nhiều địa 
điểm có thể xây dựng NMĐĐN với tổng công suất đến 
200 MVW. 

NHÀ MÁY ĐIỆN ĐIÊZEN nhà máy điện có một hoặc 
một số máy phát điện quay băng động cơ điêzcn. NMĐ* 
được sư dụng làm nguồn cung cấp điện năng chính hoặc dự 
phòng: có thể lắp cố định hoặc đạt trên những bè di động. 

NHÀ MAY ĐIỆN ĐIÊZEN SÔNG CÔNG doanh 
nghiệp nhà nước, thành lập năm 1980, đặt tại thị xã Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên. Năm 1995, đổi tên thành Công tì 
điệzen Sông Công. Sản xuất và kinh đoanh các loại động cơ 
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N NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ 





điê2en từ 6 - 86 CV. các loạt máy thuý từ S0 đến &6 CV, các 
loại hộp số thuy 6 - 86 CV, các loại phụ tùng động cơ: luyện 
thép và cán thép xây dựmg đang tròn. văn È từ I0 đến 35. 

Năng lực sản xuất/năm: 2 nghìn động cơ 4 xì lanh, 
[2 nghìn đông cơ l xị lanh (6 - 30 CV). Doanh thu: ốT lí đồng 
(2001). Số lao đông: 1.380 người. 

NHÀ MÁY ĐIÊN GIÓ nhà máy điền dùng thiết bị biến 
đổi động năng của gió thành điện năng, bao gồm: động cơ 
gió. thiệt Đi tự động điều khiên động cơ gió. máy phái điện, 
các cóng trình để lắp đặt thiết bị và báo quản. Trong thời gian 
lạng gió. máy phát điện có thể kéo bàng đông cơ nhiệt dự 
phòng. NMÐG có thể đặt ở những nơi có chế độ gió thích hợp 
(với vận tộc 3 - 4 má: trở lèn) và xa mang điền lập trung (nông 
thôn, vùng đồng co, sa mạc, địa cực. vv.). 

Ở Việt Nam, tai nhiều vùng ven biến Miền Nam Trung Bỏ 
có thể xáy dựng NMĐG. Qua điều tra khảo sát tại bán đáo 
Phương Mai (Bình Định). dự kiến sẽ xây đựng NMĐG với 
công suất đến vài chục mêpaoát, 

Các động cơ gió với công suất đèn 2.000 kW được chào 
hàng ớ nhiều hãng trên thế giới. 

NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRÕI nhà máy điện sử dụng 
năng hượng bức xạ Mặt Trời đê sản xuất điện năng, Phản biệt 
NMĐMT kiểu nhiệt động, ở đó năng lượng Mặt Trời được 
hấp thụ dưới đang nhiệt nàng sau đó mới biến thành điện 
năng (chẳng hạn theo chụ trình: lò hơi - (uabin - máy phái, 
giếng như trong các nhà máy nhiệt điện) và NMĐMT kiền 
quang điện trực tiếp biến năng lượng Mái Trời thành điện 
năng nhờ các phản từ quang điện. Việc khai thác các 
NMĐMT đã được tiến hành từ những năm §Ó của thế kỉ 20 ở 
Ngà, Hơa Kì và một số nước khác. Công xuất của NMĐMT 
kiểu nhiệt động (I19§5) đến 10 MW, còn kiểu quang điện 
đến 5 MW. 

Việt Nam có nguồn năng lượng Mặt Trời ổn định ở mức 
cao tại khu vực phía nam và Miền Trung nhưng ở phía bắc lại 
đao động rất lớn theo mùa. Cường độ bức xa trung bình ở 
phía nam và Miền Trùng vào khoảng 5 kW,.h/m^.ngày: ở phía 
bắc vào khoáng 4 kW.h/m^.ngàyv. 

NHÀ MÁY ĐIỆN NGUYÊN TƯ (cạ. nhà máy điện hạt 
nhân). nhà máy điện, trong đố nẵng lượng neuyên tứ (cg. 
nàng lượng hat nhàn) sản ra từ sự phần hạch hạt nhân tranh 
hoặc plutoni ở đang nhiệt năng, làm bốc hơi nước, quay 
tuibin máy phát điện và biến thành điện năng. Một paạm 2!ŠU 
phần hạch toa ra nhiết nàng tương đương với nhiệt năng có 
được khi đối cháy 2,8 tấn than quy chuẩn (7.000 kCal/kg). 
NMĐNT đầu tiên trên thế giới với công xuất 5MW được đưa 
vào xử dụng ngày 27.6.1954 tại thành phó Ôpninxkơ 
(Ohninsk) thuộc Công hoà Liên bang Nga. Theo Lài liệu của 
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ([AEA), đầu 1998. 
toàn thế giới đã có 437 tö máy đang vân hành với tổng công 
suất 351.975 MỸW điện, cuủng cấp cho toàn thế giới 17⁄4 điện 
năng và đang tiếp tục xây dựng 36 lô máy với tống cóng suất 
là 26.813 MW diện. Có 8 nước: Bí, Buneari, Pháp, Hungan, 
Liiva, XIôvaki+, Thuy Điển, Thuy Sĩ có hơn 40% sản lượng 
điện là đồ NMĐNT cung cấp. Trone kế hoạch đài han phát 
triển điện nguyên lứ, Việt Nam địr kiến sau nám 2015 sẽ có 
NMĐNT công suất 8OO - 1.000 MW. 

NHÀ MÁY ĐIỆN THUY TRIỀU nhà máy thuý điện 
biến đổi nâng lượng thuy triều của biển thành năng lương 
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điện. Để sử đụng năng lượng thuỷ (riểu. người tì xây đựng 
các hồ chứa ngăn vịnh hoặc cửa sóng. tạo đỏ chênh lệch mực 
nước giữa hồ chứa và mật biến khi triều lên. xuống. Ở 
NMĐTT: thường đặt các tô máy phát - tuabin thuận nghịch 
kiêu capsun có thể làm việc khi chiều dòng nước qua tuabtn 
thay đổi. NMĐTT đầu tiên trên thế piới được xây dưng Lạt 
Pháp. ở cửa sòng Răngxơ (Rancc) để ra biển Măngsơ 
(Manche). công xuất 240 MÁW, điển lượng trung bình năm Š5O 
triệu kW.h, bắt đầu vận hành tỉ năm 1969, Địa hình thuận lợi 
để xay dựng NMĐTT trên thế giới không nhiều. vốn đầu tr 
rất lớn nên chưa có nhiều triên vọng trong việc thay đổi cân 
bằng năng lượng toàn cầu. NMĐTT ở biển Baren (Barents) 
của Nga công xuât 40 MW. 

NHÀ MÁY ĐIỆN TUABIN HƠI nhà máy nhiệt điện 
dùng tuabin hơi để quay máy phát điện: là loạt nhà máy nhiệt 
điện phô biến nhất. Phân biệt: nhà máy điện ngưng hơi (chỉ 
sản xuât điện năng) và nhà mấy nh›:ệt điện trích hơi (ngoài 
điện năng còn sản xuất cả nhiệt năng chứa trong hơi và 
nước nong). 

NHÀ MÁY ĐIỆN TUABIN KHÍ nhà máy nhiệt điền sử 
đụng 1ưabin khí quay máy nhát điện. NMĐTK chu trình hôn 
hợp có hiệu suất khá cao (về lí thuyết có thể đến 60%) vì 
nhiệt năng của khí thoát ra được sử đụng để sản xuất hơi nước 
đưa vào tuabm hơi chạy máy phát diện, NMĐTK chu trình 
hỏn hợp Phú Mỹ I là NMĐTK đầu tiên và lớn nhất ở Việt 
Nam. có công suất 1090 MW. sán xuất hàng năm khoảng 
6 tỉ kW.h. 

NHÀ MÁY ĐÓNG TAU BACH ĐÁNG doanh nghiệp 
nhà nước - hoạt động trong nh vực cơ khí giao thông ván tải 
đường thuy. Nằm bén bờ Sông CẤm, gần trung tám thành nhố 
Hải Phòng. Được khởi công xây đựng I.4.196Ô: chính thức đi 
vào saa xuất 20.7. | 964. Nhà máy chuyến đóng mới, sứa chữa 
các phương tiện thuỷ (các loai tàu chớ hàng khò, tàu chơ dẫu. 
tàu khách, tàu chiến, tàu viễn đương, sà lan ...), nhận g1a công 
và chế lao các thiết bị cơ khí, Từ năm 2000, Nhà máy nắng 
cấp đóng mới tàu 15.000 - 20,000 tấn trong tải. Quản lí chất 
lượng theo hệ thông quản lí chất lượng [SO 9001 : 2000. theo 
yên cầu của khách hàng, theo quv ph:ưn và công trớc hàng hải 
quốc tế. Doanh thu: 142 tỉ đồng. Số lao động: 2.0D0Ö người 
(2002). Đã được Nhà nước trao tạng 12 huản chương Lao 
động các loại. 

NHÀ MÁY IN TIẾN BỘ thành lập 25.8.1946, trên cơ sớ 
mưa lại Nhà in Trung Bắc Tân Văn ở số nhà 34 - 36 phố 
Phùng Hưng. Hà Nội. Đây tà nhà ¡na công khai đầu tiên của 
Đảng Công sản Việt Nam do tổng bí thư Trường Chính đặt 
tên. Khởi đầu có [Õ máy typô, 30 hộp chữ và 7Ö công nhản. 
Chủ yếu in báo "Sự thật”. cơ quan Trung ương của Đáng 
Cộng sản Đông Dương. Cuôn xách đầu tiên được in tại 
NMITB là cuốn '“Cách mạng Tháng Tám” của Trường Chính. 

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ tháne 12.1946. NMITB 
được chuyền ra Chiến khu Việt Bác. tiếp tục ín tài liệu. sách 
báo phục vụ cuộc Kháng chiến caống Pháp, Tháng 10.1954, 
Hà Nội được giải phóna. NMITR chuyển về Hà Nội tiếp quản 
Nhà Tiền. một trại giam (tù kháng chiến trước đây tại 7Š phỏ 
Nguyên Thái Học. Trại giam này có điện tích 32 nghìn m° 
ràt thuàn tiên để xây dựng môỏt xưởng mm lớn, hiện đại. lừ 
¡956 đến 5. I958, NMTTB được Công hoà Dân chú Đức giúp 
đỡ xáy đựng và trang bị mới trợ thành một nhà 1n hiện đại lớn 
nhát Miền Bác với hai công nghệ ín typð và ôpxet, tống công 


suất 6ÓÖ triều trang m/năm. Ngoài nhiệm vụ In các tài liệu, 
hách của Đăng và Nhà nước, NMITR còn giúp đỡ nhà in các 
tnh. hai nước Lào và Campuchia. NMITB được coi là con 
chim đầu đàn của ngành in cách mạng Việt Nam. Danh hiệu 
Nhà máy Anh hùng (986). Năm 1996, NMITR đổi tên thành 
Công (¡ In Tiên Bộ trực thuộc Ban Tài chính Quản trị Trùng 
ương và được phong đanh hiệu Anh hùng lần thứ hai. 

NHÀ MÁY TN TRẤN PHÚ thành lập 27.7.1947 tại môi 
eiq đình nông dân yêu nước ở ăp Kính Ba, xã Đốc Bình Kiều, 
huyện Cái Rè. tính Mỹ Tho (nay là huyện Tháp Mười, tỉnh 
Đồng Tháp). được thường vụ Xứ uÿỷ Nam Bộ cho mang tên 
tông bí thư đầu tiên của táng Công sán Đông Dương - Trần 
Phú. Ngay sau tế khánh thành. ín báo *Macxit" số 3 để ki 
tiết Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.L947. 

Năm 1951, NMTTP trực thuộc Trung ương Cục Miền Nam, 
Đáng Lao động Việt Nam. Năm (9543 - 54, hợp nhất với Nhà 
in Cứu quốc Nam Bộ, Xướng giấy nhản dân. Sau tháng 
7.1954, NMTITTP chia thành hai bộ phán, bộ phận lớn tập kết 
ra Miễn Bắc (nhập vào Nhà máy In Tiến Bò), bộ phận nhỏ ở 
lại hoạt động bí mật. Đến 1957, bộ phận ín ở lại tạm ngừng 
hoạt động vì Xứ uỷ Nam Bộ phải chuyển địa điểm, Năm 
I961, NMITP được Trung ương Cục Miền Nam thành lập lại 
tài vùng giải phóng Mã Đà chiến khu Ð, sau chuyển về Sa 
Mát. tính Tây Ninh. Ngày 10.10.1963. NMTTP được khánh 
thành lần thứ hai trong Kháng chiến chống MI. Sau khi Miền 
Nam được giải phóng, ngày 26.9.1975, Ban Tuyên huấn 
Tnìng ương Cục Miền Nam ra quyết định hợp nhất Š nhà im 
cúa chính quyền cũ và của tr sản mại bản với NMTTP ở chiến 
khu về thành NMTTP mới đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
NMITP hiện nay là một cơ sở ín hiện đại, lớn nhất của 
ngành ín eäả nước, được coi là ngọn cờ đầu của ngành ¡n nước 
ta. Huân chương Lao động hạng Nhất (1992). Nam 995, đổi 
tên là Công tí in Trần Phú và được công nhận là đơn vị 
Anh hùng. 

NHÀ MÁY LIÊN HỢP DỆT NAM ĐỊNH mội trong 
những cơ xở sản xuất công nghiệp làu đời nhất Việt Nam. 
Thành lập năm L889 với tên gọi Xướng kéo sợi Nam Định; 
Công tí Bông sợi Rắc Kỳ (1890 - 1939): Nhà máy sợi 
Nam Đình (1939 - 55); Nhà máy Liên hợp dệt Nam Định 
(1955 - 95): từ 1996 đến nay, đổi tên là Cang !ì đệi Nam 
Định, Các sản phẩm chú yếu: sợi, vải, sản phẩm may mặc, 
khăn xuất khẩn các loại. Năm 2000, doanh thu 415 tỉ đồng. 
Tổng số lao động: gần 7.000 người (2002). Quan hệ giao địch 
thương mại với các tổ chức hữmn quan của các nước Nhật Bản, 
Triểu Tiên, An Đô, Liên Xô (trước đày). Đã được Nhà nước 
trao tặng 152 huân chương Lao động các toại. 

NHÀ MÁY LUYỆN THÉP LƯU XÁ đơn vị thành viên 
của Công tí Gang thép Thái Nguyên. Thành lận 2L.2.1964. 
Đặt tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nhà máy 
sản xuất theo công nghệ Hiên tiến, sử dụng gang lỏng trirc tiếp 
từ lò cao phối liệu vào lồ điện hồ quang (siêu cao công 
suất: 20 tấn/me), kết hợp thổi oxi, tỉnh luyện ngoài lò, đúc 
phôi liên tục 4 dòng. Sản phẩm chính: phôi thép vuông 
I20 x 120 mm; sản lượng 240.000 tấn/năm. Số cán bộ công 
nhản viên (2002): 6§0 người. Tổng doanh thu (2001): 
(41 t¡ đồng. 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN nhà máy biến đổi nhiệt năng 
thu được khi đốt nhiên liệu hữu cơ thành điện năng, Các loại 
NMNDĐ chủ yếu: nhà máy điện tuabin hơi (chiếm phần lớn); 
nhà máy điện tuabnmm khí và nhà máy điện điềêZen. Nhà máy 


NHÀ MÁY SUPE PHỐT PHÁT LÂM THAo N 


điện nguyên tử, địa nhiệt đói khi cũne được xếp vào loại 
NMNDĐ. XI. VNguần nhiệt. 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NGƯNG HƠI nhà máy nhiệt 
điện dùng tuabin ngưng hơi để quay máy phát điện. Công 
suất của NMNĐNH hiên nay có thể đạt đến 4 - 5.000 MW 
(NMNĐNH Kasima của Nhật Ban có công xuất 4.400 MW). 
Tổ máy lớn nhất đạt công suất 1.200 MW. Dùng phả biến 
loại tổ máy công suất 300 MW. 

Ở Việt Nam, có NMNDNH Phả Lại, công suất 1.040 MW, 
vận hành tì năm 1986, NMNĐNH Phả Lại Í công suất 
440 MW, Phả Lại IÍ công suất 600 MW bất đầu vận hành 
nam 2002. 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÍCH HƠI nhà máy nhiệt 
điện sản xuất ca điện năng và nhiệt năng cung cấp cho các hộ 
tiêu thụ dưới dạng hơi và nước nóng. Công suất cúa 
NMNPTTH có thể đạt đến vài nghìn mêgaoalt, mỗi giờ có thể 
xán xuất lượng nhiệt năng đến vài van GÌ. 

NHÀ MÁY PHÀN ĐẠM HÀ BÁC (tên hiện nay: Công 
tỉ phân đạm và hoá chất Hà Bác) doanh nghiệp nhà nước trực 
thuộc Tổng Còng tỉ Hoá chất Việt Nam. Đặt tại thị xã Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang. Được khởi công xây dựng từ đầu năm 
I96Ũ với công xuất thiết kế 100.000 tấn ure/năm. Đến 
12.12.1975, bát đầu đi vào sản xuất. Ngày I0.L0.198§, Nhà 
máy được đổi tên thành Xí nghiệp Liên hiệp Phân đạm và 
Hoá chất Hà Bác. Ngày 12.2.1993, đổi tên thành Công tỉ 
Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc. Ngày 23.11.2000, khới công 
Dự án cải tạo kI thuật do Chính phủ Trung Quốc giúp đưa 
công xuất ure lên ì 50.00Ô tấn/năm. Đến nay, đự án này đã cơ 
bản hoàn thành. Là đơn vị sản xuất ure duy nhất của Việt 
Nam hiện nay: hàng năm, đấp ứng từ [00.000 - 130.000 lấn 
ure cho sản Xuất nông nghiệp (bằng 5 — 7% nhụ cầu). Ngoài 
ra, Công t¡ còn sản xuất các loại NPK (công suất 3 van 
Lắn/năm, và một số sản phẩm khí công nghiệp và hoá chất 
khác. Doanh thu (2002): 325 tỉ đồng; số lao động hiện có 
(2003): 2.452 người. 

NHÀ MÁY SÁT TRÁNG MEN, NHÔM HẢI PHÒNG 
cơ sở công nghiệp quốc doanh đầu Hén và lớn nhất của ngành 
sắt trÁng men, nhôm Việt Nam, thành lập năm 1962. Sản xuất 
các mặt hàng dàn dụng bằng sắt tráng men và nhôm, ống 
tuyp nhòm, vv. Sản phẩm dụng cụ gia đình có chất lượng cao, 
công suất Š triệu sản phẩm. Doanh thu (1991) đạt gần 
I2 u đông. 

NHÀ MÁY SUPE PHỐT PHÁT LÂM THÁO (tên hiện 
nay: Công t¡ Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao), doanh 
nghiệp Nhà nước teñrc thuộc Tổng Công tỉ Hoá chất Việt 
Nam. Đặt tạt thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tính Phú 
Thọ. Được khởi công xây dìmg từ tháng 5.959: chính thức 
khánh thành đi vào sản xuất 24.6.I962. Đã qua 4 lần cai tạo 
mở rộng: đợt I (1973 - 74) náng công suất lên 175.000 tân 
supe lân (supe photphat)/năm; đợt 2 (980 - §4) nâng công 
suât lên 300.000 tấn supe lân/năm; đợt 3 (1988 - 92) nâng 
công suất lên 500.000 tấn supe lân/năm; đợt 4 (1995 - 2001) 
bằng sự cải tạo, đầu tư chiều sâu, nâne, công suất lên 750.000 
tấn sune lân/năm và 600.000 tấn phân NPK/năm. Từ 1993, 
đổi têa là Công tí Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao, Là 
rmiột đơn vị chuyên ngành sản xuất phân bón supe lân và NPK 
lớn nhất Việt Nam. Sản lượng phân bón của công tí chiếm 
gần 80% sản lượng phân lân chế biến trong cả nước, đáp ứng 
được mọi yêu cầu về phản bón supc lân, NPK và các sản 
phẩm hoá chất phục vụ trong nước. Hiện nay, Khả nẵng sản 
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xuất tiêu thụ phân bón của Công t¡ đạt hơn Ì triệu tấn phân 
bón các loại. Doanh thu (2002): 853 tì đồng. Số lao động hiện 
có (2003): 4.220 người. 

NHÀ MÁY SỨ HÁI DƯƠNG doanh nghiệp nhà nước, 
thành lập năm 1960, đặt tạt thành phố Hải Dương. Năm 1992, 
đổi tên thành Công tỉ sứ Hái Dương. Sản xuất sứ dân đụng 
cao cấn dùng cho gia đình và khách san, sứ rnt nehêệ, sứ cách 
điện các loại từ 6 kV đên (10 kV. Có trình độ công nghệ cao, 
kết hợp công nghệ sản xuất tiên tiến với công nghệ gốm cổ 
truyền đàn tộc. Được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn 
“hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 6 năm liền 
(1997 - 2002). Năm 2001, doanh thu 100 tỉ đồng: số lao động 
I.10Ô người. 


NHÀ MÁY SỨ THANH TRÌ doanh nghiệp nhà nước, 
thành lập năm 1961. Đãi tại xã Thanh Trì, huyện Thanh Tnì, 
Hà Nói. Năm 1993, đổi tên thành Công t¡ sứ Thanh Trì. Sản 
xuất và kinh doanh sứ vệ sinh; sản lượng 650.000 sản 
phẩm/măm. Sứ dụng công nghệ Italia, thiết bị Anh, Italia, 
Hoa Kì. Năm 2001 doanh thu trên 127 tỉ đồng; số lao động 
420. Xuất khẩu sang các nước Bănglađet. Ukraina, lrắc, Nga, 
(talia... với doanh số 30 tí đồng (2001). 


NHÀ MÁY TÀU BIỂN SÀI GÒN doanh nghiệp nhà 
nước, Thành lập 30.I1.]9091 từ Xí nghiệp Đóng mới và Sửa 
chữa phương liện thuỷ. Đặt tại Phường 5, Quận §&, Thành phố 
Hả Chí Minh. Ngày 9.3.1998, đổi tên thành Công tì Công 
nghiệp Tàu thuỷ Sài Gòn, Chức năng sản xuất chính: thiệt kế. 
đóng mới các loại phương tiện vận tải thuỷ (tới 15.000 tấn 
trong tải), thiết bị và cấu kiện nổi trên biển; thiết kế, sửa 
chữa, hoán cải các loại phương tiện giao thông vận tải; xuất - 
nhập khẩu trực tiếp vật 1ư, thiết bị hàng hoá: dịch vụ và môi 
giới hàng hải, vận tái và bốc đỡ hàng hoá; phá dỡ tàu cũ; kính 
doanh và vận tải nhiên liệu (đầu mỏ, khí hoá lỏng)...Công tÌ 
Công nghiệp tàu thuỷ Sài Gòn đã xây dựng chính sách chất 
lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 và chính xách an toàn ban 
hành trong toàn Cóng tì. Doanh thu: 105 tỉ đồng (2001). Số 
lao động hiện cá: 550 người (2002). 

NHÀ MÁY THUỐC LÁ SÀI GÒN doanh nghiệp nhà 
nước, thành lập 972, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ 
sở hãng thuốc lá MIC (thành lập 1929; đến 1932 đổi thành 
COTAR). Sản xuất và kinh đoanh các loại thuốc lá điêu cho 
thị tnrờng trong nước và xuất khẩu, Nhiều sản phẩm của nhà 
máy có uy tín trên thị trường: Vinataba, Du lịch, Era. Hoà 
bình, Corab, Globe,.. đẩy lùi nhiền loại thuốc lá ngoại khỏi 
thị trường trong nước. Năm 2000: sản xuất 805.652 triệu bao; 
nộp ngân sách nhà nước 600 tỉ đồng: sô lao động 
2.550 người. 

NHÀ MÁY THUÝỶ ĐIỆN nhà máy sản xuất điện năng từ 
năng lương nước, biến đổi cơ năng của đồng nước thành điện 
năng nhờ 1uabin thuỷ lực quay máy phát điện. Trong nhà mấy 
thuy điện cố những thiết bị chính: tuabin nước, máy phát 
điện, các thiết bị điện và những thiết bị phụ khác, Phân loại 
NMPDĐ: 

I) Theo phương thức tập trung cột nước, có ba loại: 
a) NMTĐ kiểu đập, NMTĐ ngang đập, NMTĐ sau đập; 
b) NMTĐ kiểu đường dăn; c) NMTĐ kiểu hỗn hợp, kết hợp 
đập và đường dẫn để tạo thành cột nước. 


2) Theo độ cao cột nước, có ba loại: a) NMTĐ cột nước cao 
(hơn 8Ô m); b) NMTĐ cột nước trung bình (25 - 8Ö m); 
€) NMTTĐ cột nước thấp (dưới 25 m). 
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3) Theo phương thức lắp trục tổ máy, có hai loại: a) NMTĐ 
trục neang; b) NMTĐ trục đứng. 

4) Theo vị trí và đặc điểm nhà máy. có bốn loại: a) NMTĐ 
ntgầm: nhà máy xây trong lòng đất; b) NMTĐ trong thân đập: 
c) NMTĐ lộ thiên, không có mái che; đ) NMT*Đ nước tràn 
trên mát. 


5) Theo trị số công suất lắp máy. TCVN 5060 - 90, phân ra 
năm cấp: a) NMTĐ cấp ! - công suất lắp máy > 300 - 
I000 MW/ b) NMTĐ cấp 2 - công suất lắp máy > 50 - 
300 MW: c) NMTĐ cấp 3 - công suất lắp máy > 2 - 50 MW: 
đ) NMTĐ cấp 4 - công suất lắp máy > 0,2 - 2 MW: đ)ìNMTĐ 
cấp 5 - công suất lắp máy < 0,2 MW. NMTĐ đầu tiên với 
cóng suất vài nghìn oát đã được xây dựng vào những năm 
1876 - 8 ở Đức, Anh; ở Nga. NMTĐ đầu tiên Với công suất 
300 kW đã được xây dựng những năm [895 - 96, Công suất 
NMTĐ cỡ lớn hiện nay đạt trên 10.000 MW. NMTĐ Tam 
Hiệp trên sông Trường Giang, Trung Quốc, lớn nhất thể giới 
với công suất 8.200 MW, khởi công xây dựng năm 1994 
và dự kiến sẽ hoàn thành năm 2009. Ở Việt Nam, NMTĐ 
Hoà Bình lớn nhất khởi công xây dựng năm 1979, hoàn 
thành năm 1994. công suất 1.920 MW, sản xuất trung bình 
năm khoảng 7 tỉ kW.h. 


NHÀ MÁY THUY ĐIỆN DẪN NƯỚC x. Nhà máy thuỷ 
điện kiểu đường dản. 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN KẾT HỢP x. Nhà máy thuỷ 
điện trong thán đáp. 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN KIỂU ĐẬP loại nhà máy thuỷ 
điện có cột nước do đập tạo nèn, đặc điểm là có hồ chứa nước 
lớn có rhể điểu tiết đồng chảy tăng được lưu lượng trung bình 
mìa kiệt. Thường có hai loại: nhà mấy thuỷ điện kiểu neane 
đập và nhà máy kiểu sau đập. Vd. Việt Nam có nhà máy thuỷ 
điện Thác Bà là NMTĐKĐ có công suất lấp máy là 108 MW 
và sản lượng điện tring bình hằng năm là 350 triệu kW.h. 
Xt. Nhà máy thuỷ điện sau đập. 


NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN KIỂU ĐƯỜNG DẪN nhà máy 
thuỷ điện có cột nước do đường dẫn tạo nèn. Đặc điểm là có 
hồ chứa nước bé hoặc không có hồ chứa. Có hai loại: có áp 
và không có áp (thường là kênh dẫn hở nên còn gọt là nhà 
máy thuỷ điện kiểu kênh dẫn). Được xảy dựng trên sông ở 
miền núi có độ đốc lớn, vd. NMTĐKĐD Tà Sa (Cao Bằng). 


NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN KIỂU ĐƯỜNG DẪN CÓ ÁP 
nhà máy thuỷ điện kiểu đường dẫn trong đó trên toàn bộ 
tuyên đường dẫn nước vào nhà máy là dòng chảy có áp 
(khône có mặt thoáng), Đường dẫn nước có thể là tuynen có 
áp hay đường ống có áp. Vd. Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim 
là loại NMTĐKĐDCA. 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN KIỂU KÊNH DÂN x. Nhà 
máy thuỷ điện kiểu đường dẫn. 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN LỘ THIÊN (cg. nhà máy thuỷ 
điện hở), loại nhà máy thuỷ điện không có mái che bẻn trên. 
Các tổ máy được che bằng cửa nấp /toặc cửa đẩy. Cần trục 
chính của NMTĐLT thường là cần trục con đẻ. Loại 
NMTĐLT này thường được dùng ở trạm thuỷ điện kiểu ngang 
đập (kiến lồng sóng) nhất tà khi có thể dùng một cần trục con 
đè phục vụ cho nhà máy và cả cho đập tràn. Vd. ở Hoa Kì, 
có NMTDLT Ualê (Uele) xây dựng trên sông Côlômbia, 
có công suất lắp máy 850.000kW và được đưa vào vận 
hành từ 1967. Ở Ukraina có NMTĐLT Đneprôzecjinxkơ 


(Dneprodzerzhinsk) xây dựng trén sône Đnep cố công 
suất lấp máy của 8 tổ máy là 352 MW, điện lượng năm là 
1,4 tỉ kW.h và được xây dựng năm 1956, 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN NGẦM nhà máy thuỷ điện 
được bố trí ngầm trong lòng đất. Đường vận chuyển thiết bị 
vào nhà máy có thể làm theo dạng giếng đứng đi thẳng xuống 
gian lắp ráp hoặc đường hầm nằm ngang cho ô tô hoặc toa xe 
vào nhà máy. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là loại NMTĐN 
có đường hầm nằm ngang để đưa thiết bị vào. 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN NƯỚC TRÀN TRÈN MÁI 
nhà máy thuy điện mà khi lưu lượng tháo lũ lớn. tuyến công 
trình lại ngắn không có chỗ đủ bố trí 
đường tràn tháo lũ, do đó có thể cho 
một phần nước tràn trên mái nhà máy 
thuy điện. NMTDNTTM có công suất 
lắp máy 450 MW, Vd, ở Trung Quốc 
có NMTĐNTTTM Tân An Giang (Chiết 
Cang) xây dựng năm I96Ô trên sông 
Tân Án Giang, có đập trong lực cao 
(05 m, dung tích hồ 22 tí m3. công suất 
lấp máy 662.500 kW, điện lượng năm 
tnng bình nhiều năm 1,86 tỉ kW.h, 


NHÀ MÁY THUY ĐIỆN SAU 
ĐẬP loại nhà máy thuỷ điện bố trí 
ngay sau đập; bản thân nhà máy không 
chịu áp lực nước thượng lưu. Loại nhà 
máy này thường dùng với cột nước 
trung bình trở lên: từ 30 - 200 m. Ở 
Nga. có Nhà máy thuy điện Xaianô - 
S3usenxkaia (Sajano - ShushenskaJa) là 
NMTĐSĐ lớn nhất có công suất lấp 
máy 6,4 triện kW, cột nước tính toán 
194 m. Tuabin được dùng là tuabin tâm 
trục có nhãn hiệu là P0230 - BM - 650, 
công suất của mối tuabin 650 MW, lưu 
lượng qua tuabin 364 m3/s. NMTĐSĐ 
lớn thứ hai là Nhà mẩy thuỷ điện 
Kraxnô(iacxkơ 








(Krasno)arsk) có công suất ' T1. 
lắp máy 6 triệu kW, gồm —~—=— lÌ 

12 tố mấy và cột Iước tính 2252 | | 

toán là 93 m. Ở Trung #_~+ ị 


Quốc có nhà máy thuỷ 
điện Tam Hiệp trên sông 
Trường Giang là NMTĐSĐ 
lớn nhất thế siới hiện nay 
có công suất lấp máy 
(8.200 MW, cône suất mỗi 
tổ máy là 700 MW, điện 
lượng bình quân năm là 
84,68 d kW.h, tổng mức 
đầu tư dự tính là 203,9 tỉ 
nhân dân tệ. Tổng dung 
tích hồ 39,3 tỉ m3 (trong đó 
dung tích phòng lũ là 22,135 
tỉ m3). Đập bê tông trọng 
lực cố chiều đài 2.309 mị 
nhà máy thuỷ điện bố trí 
hai bên bờ, bờ trái bỏ trí I4 
tổ máy, bờ phải bố trí 12 tổ 
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NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TÍCH NĂNG N 





máy, tràn xả lũ bố trí ờ giữa (hình vẽ). Công trình khởi công 
xây dựng từ năm 1994 và sẽ kết thúc vào năm 2009. Thời gian 
thi công được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn È (1993 - 97); 
giai đoạn ÏI (998 - 2003); giai đoạn TITI (2004 - 09). 

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TÍCH NĂNG nhà máy thuỷ 
điên có tất cá hoặc một số tổ máy có thể làm việc ở hai chế 
độ: phát điện hoặc bơm nước. Khi phụ tải trong hệ thông điện 
thấp (vào những giờ ban đêm), NMTĐTN làm việc như một 
trạm bơm, sử dụng điên năng thừa của hè thống để bơm nước 
từ hồ chứa thấp lên hỏ chứa cao để tích năng lượng (dưới 
đang thế năng). Vào những giờ cao điểm, khi phụ tải cao, 





Nhà máy thuỷ điện sau đập 


So đồ mặt cắt dọc Nhà mảy Thuỷ điện Xaianô-Suenxkaia 


Nhà máy thuỷ điện sau đập 
Sơ đồ mặt cắt dọc Nhà máy Thuỷ điện Kraxrnôiacxk0 
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N NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRONG THÂN ĐẬP 





NMTĐTN làm việc như một nhà máy điện, biến thế năng của 
lượng nước tích được thành điện nâng (nước từ hô chứa cao 
chảy qua tuabin thuỷ lực xuống hồ chứa thấp). Hoa Kì có 
NMTĐTN Niagara Fôn (Niagara Falls) hiệu suất 76%; 
Luxembua có NMTĐTN Vưanden (V(anden) hiệu suất 799; 
Sec có NMTĐTN Xieeny Vac (Ciemy Vah) hiệu xuất 79,32, 
tổng công xuất tuabin 633 MW, cột nước đỉnh tới 439 m. 
Theo quy hoạch phát triển điện lực Việt Nam, sẽ xây dựng 
trên Sông Cn, thuộc tính Bình Định một NMTĐTN với công 
quát khoảng I.000 MW. 

NHÀ MÁY THUY ĐIỆN TRONG THÂN ĐẬP (cg. 
nhà máy thuỷ điện kết hợp), nhà máy thuỷ điện có công trình 
đập bẻ tông ngăn nước hoặc đận tràn có kích thước đủ lớn để 
có thể bố trí được cá nhà máy trong đó. Xây dựng 
NMTĐTTĐ giảm được khối lượng bê tông tronp (hân đập và 
bé (óng nhà máy nhưng lại làm vếu mặt cắt ngang đập, gây 
ứng suất lập trung và ứng suất cục bộ rất phức tạp. Loại này 
thường được đùng khi cột nước H lớn hơn 25 - 30 m và nhỏ 
hơn 6O m, với đường kính tuabm Dị, nhỏ hơn hoặc bằng 
4-5 m. Phổ biến là nhà máy kiểu đập tràn đặc biệt là loai có 
công trình trần, bố trí tại toà nhà đãt máy, cạnh ông xả, chì 
phí và thời gtan xây dựng tt nhưng vân hành phức tạp. Vd. 
Cách bô trí nhà máy trong thân đập. 


Mực Kn= 208.0 
nƯớc ; _— 





Nhà máy thuỷ điện trong thần đập 
Sơ đố mặt cắt dọc nhà máy thuỷ điện trong thân đập 


NHÀ MÁY TỰ ĐÔNG nhà máy trong đó toàn bộ các quá 
trình sản xuất từ khâu tạo phôi. vận chuyển, øïa công, ra 
thành phẩm. kiểm tra chất lượng thành phẩm, các khâu di 
chuyển sản phẩm qua các khâu gia công trung gian như đưa 
vật e!a công máy này sane máy khác, các khâu sơn, rửa, 
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lắp, ... đều hoàn toàn tư động. NMTĐ là sản phẩm của bước 
phát triển cao của giai đoạn tự động hoá nền sản xuất. Công 
nhân làm việc ở các NMT chủ yếu là theo đối hành trình gia 
công của sản phẩm, phát hiện các trục trắc trên đường dày tự 
động, kiếm tra tình trạng máy móc. thiết bị và đây chuyên: 
điều chính và sửa chữa các máy tự động hoặc các liền hợp 
máy tr động. các đường đây và hê thông tín hiệu, hệ thống 
điều khiển đường dáy, vv. 

NHÀ MÁY XE LỬA GIÁ LÂM nhà máy cơ khí chuyên 
ngành sán xuất phương tiện gìao thông vận tải trên đường sắt. 
Tiền thân là Nhà máy Hoá xa Cha Lâm, do Pháp thành lập 
năm 1905. Tháng 10.1954, trư thành sở hữu cúa Nhà 
nước Việt Nam Đân chủ Công hoà, chính thức đôi tên là 
NMXLGL, hoạt động sản xuất phục vụ vận tái đường sất. 
Đầu những năm 7Ô thế kỉ 20, được sự giúp đỡ của Nhà nước 
Ba Lan. NMXLGL đã được xây dựng lại. cải tạo, mỡ rộng với 
công suất đóng mới trên !0O đâu máy và trên L.000 
toa xe/năm. Tháng 4.1993, được thủ tướng Chính phú cho 
phép thành lập lại, trở thành một đoanh nghiệp nhà nước, 
hạch toán độc lập, cố tư cách pháp nhàn đầy đu; là đơn vị 
cône nghiệp lớn nhất của ngành đường sát Việt Nam; mức độ 
cơ khí chuyền dụng 50%, cơ khí chính xác 50%. Đáp ứng 
được mọi yêu cầu về đầu máy, toa xe phục vụ trong và ngoài 
ngành. Năm 2001, đoanh 
thu 93,33 tí đồng: số lao 
động gản 2700 người. Đã 
được Nhà nước trao tặng 
hai huân chương [„ao đông. 

NHÀ MÁY XI 
MĂNG HẢÁI PHÒNG 
một trong hai đơn vị tiền 
thân của Công ti Xi măng 
Hài Phòng, Là nhà máy do 
tư bản Pháp đảu tư và được 
khởi công xây dựng 
25.12.1899 (lúc đó Nhà 
máy thuộc quyển quan lí 
của Công tỉ XI: măng 
Poocläng nhân tạo Đông 
Dương). Trong những năm 
đầu sản xuất, Nhà máy có 
bình JŠ lò đứng: từ 1926 đên 
1939, có 5 lò quay được 
lắp đặt đề thay thế các lò 
đứng trước đó. Từ 1955, 
dưới chính thể Viêt Nam 
Dán chủ Công hoà. 
NMXMHP được khôi phục 
và mở rộne. Từ 9,8.I994, 
theo quyết định của Bộ 
Xây dựng, NMXMHP sáp 
nhập với Công t(¡ Kính 
đoanh Xi măng Hải Phòng, 
trở thành Công tï Xi máng 
Hải Phòng. Từ 1995 đến 1999, NMXMHP đã sản xuất được 
14.35 triệu tấn xi măng với hơn LŨ chủng loại (cùng mang 
nhãn hiện 'ˆCon rồng”), trong đó có xì măng đặc biệt xảy 
Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh và xày dịng Bảo tàng Hồ Chí 
Minh. Sản lượng xi măng (2001): 404.593 tấn. Doanh thu; 


NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN ÏN 





412 tỉ đông (2001). Số lao động hiện có: 3.141 người (2002). 

NHÀ NANH hai lầu nhỏ làm kèm hai bên mật trước 
buồng trò rối nước. Có thẻ xuất phát từ hat cửa ra vào (sinh. 
tứ) của sản khấu truyền thông. Các NN mớở rộng điện sản 
khấu sang hai bên, thường được bố trí trông ra giữa hai hàng 
lan can mỗi bên. Khi biều diễn NN được kết hợp làm nơi ch 
giấu điển viên như buồng trò phu. 

NHÀ NGOẠI GIÁO công chức ngoại giao làm việc Ở 
trong nước cùng như các cơ quan đại diện ngoai giao ở nước 
ngoài, trức tiếp thực hiện nhiệm vụ, chức nàng chính trị đối 
ngoai cúa nhà nước mình, Theo nghĩa rộng, NNG là bất kì 
người nào được chính thức giao nhiệm vụ (thường xuyên 
hoặc đơn vu), trức tiếp thực hiên các chức nàng chính trị đôi 
ngoại của nhà nước. 

NHÀ NGOAĂM nhà cổ sơ hoặc nhà tạm, dưng rheo kết cấu 
có sơ với dụng cụ là đao chặt và đeo, tạo ra những trạc ở đầu 
cột, dùng đảy leo buộc vào kèo (nếu là vì kèo nhà) buốc vào 
dầm (nếu làm sàn gò) để cố đình các cấu kiến với nhan. 

NHÀ NHO người theo Nho học, có thể day báo người đời, 
và nếu được đãc dụng thì đem tài đức của rnình ra giúp dân, 
giúp nước. Những NN không thích ứng với thời đại. bảo thủ, 
lạc hận được gọi là hủ Nho. Trong thời gian Pháp xâm chiêm 
Việt Nam, các tảng lớp nho sĩ đã có nhiều đóng góp trong 
công cuộc kháng Pháp: hưởng ứng chiếu Cần vương, tổ chức 
Quang Phục hội, phong trào Duy Tân, vận đông phona Irào 
Đông du, phong trào Đông Kinh nghĩa thục. vv. NN có thể 
chia ra ba dạng: 

[) Hiến Nho - người thị đỗ làm quan, giúp vưa trị nước, có 
quyền hành và đỉa vi tronp xã hội. 

2) Ấn Nho - newời ty có học thức, tài trí, nhưng không 
muốn ra gánh vác việc đời, chỉ ấn náu nơi sơn lâm hoặc thôn 
dã để vui thú an nhìần. 

3) Hàn Nho. người theo Nho học, nhưng khóng đỗ đạt ra 
làm quan mà ở nhà làm nghẻ dạy học hoặc làm nghẻ 
bóc thuốc. 

NHÀ NƯỚC tổ chức chính trị của xã hội, công cụ cơ bản 
của quyền lực chính tr¡ trong xã hội có giai cấp. éNN ra đời 
trong quá trình phân công lao động xã hội, hình thành chế độ 
sở hữn tư nhân về tir liệu sản xuất và phàn chia xế hội thành 
giai cấp. Là một bộ phận quan trọng của kiến trúc thượng 
tảng, NN phản ánh và phục vụ những quan hệ sản xuất nhất 
định, những lợi ích của giai cấp chiếm địa vị thông trị về kinh 
tế Irong xã hội nhất định. NN nào cũng thực hiện chuyèn 
chính nhằm bảo vệ piai cấp cầm quyền và đuy trì trậ( tự xã 
hội bàng những công cụ cưỡng bức (quản đội, cánh sát. toà 
án, nhà tù...), Các NN đều thực hiện hai chức nàng đổi nôi và 
đổi ngoại: đối ngoại là sự kế tục của đối nội. 

Có nhiều kiêu và hình thức NN khác nhau đã hình thành 
trong lịch sử. Tương ứng với các hình thái kinh tế - xã hội thì 
có các kiểu NN khác nhau: NN chiếm hữu nỏ lệ, NN phong 
kiên, NN tư sản và NN xã hội chủ nghĩa. Trong mỗi kiêu NN lại 
có các hình thức khác nhau. Nhân rế quyết định những hình thức 
khác nhau của mốt kiểu NN là tương quan lực lượng giai cấp và 
đãc điểm đân tộc của từng nước (xt. hà nước phong kiến; Nhà 
nước tự sẩn; Nhà nước xã hội chủ nghĩa). 

NHÀ NƯỚC DÂN TỘC DÁN CHỦ nhà nước của các 
nước thuộc địa, nữa thuộc địa xuất hiện sau khi hoàn thành 


cuộc đấu tranh chòng đế quốc. chống phong kiên. NNDTDC 
có nhiệm vụ chủ yếu là cũng cố nên độc lâp mới piình được, 
hoàn thành những cải cách đân chủ, trước hết là cải cách 
ruộng đất, xoá bỏ mọi tàn dư của xã hội phong Kiến, xây 
dựng và phát triển nền kinh tế, văn hoá mới của đất nước. 
NNUTDC đứng trước xtr hra chon giữa hai xu thế phát triển: 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Sự lựa chọn này phụ 
thuộc nhiều vìo tương quan giữa các lực lượng chính trị, xă 
hột, chính đáng cẩm quyền ở các nước đó. cũng như phụ 
thuộc vào đặc điểm phát triển của từng nước và thế giới trong 
từng thời điểm lịch sứ cụ thể. 

NHÀ NƯỚC ĐƠN NHẤT một trong những hình thức cấu 
trúc của nhà nước (khác với nhà nước liên bang) với một 
trung tâm quyên lực. một hệ thống các cơ quan nhà nước, mót 
hệ thống pháp luậi áp dụng thống nhất cho toàn bộ lãnh thê. 
Lãnh thô NNĐN được phân chia thành các đơn vị hành chính 
trực thuộc lần nhau, các đơn vị này không có Ihãm quyền và 
thuộc tính nhì một thực thể có chì quyền. nhưng được phân 
cấp những quyền hạn nhất định. Vd. nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghTa Việt Nam là NNĐN. 

NHÀ NƯỚC HỌC khoa học nghiên cứu về nhà nước 
(nguồn gốc, bản chất. các hình thức, kiểu nhà nước...). Khái 
niệm NNH thịnh hành ở các nước tư sản, nơi có quan niệm 
cho răng nhà nước là hiện tượng cần nghiên cứu têng biết, 
độc lặp, không gắn với pháp luật. Ngược lại, theo quan điểm 
của chủ nghra Mac - Lênm. nhà nước và pháo luật là các hiên 
tượng. xã hội pán bó với nhau chãt chế. Chính vì vây, khi 
nghiên cứu về nhà nước phải pấn với việc nghiên cứu về pháp 
luật, chăng hạn những vấn để về nguồn gốc. bản chất... của 
nhà nước được nghiên cứu cũng với các vấn đề về nguồn gốc. 
bản chất. các thuộc tính của pháp luật... trong lí luận chung 
về nhà nước và pháp lui. 

NHÀ NƯỚC LIÊN BANG một trong những hình thức 
cấu trúc của nhà nước (khác với nhà nước đơn nhât). là nhà 
nước có từ hai hay nhiều nước (hay còn gọi là bang) thành 
viên hợp lại. NNLBR có hai hệ thống cơ quan quvền lực và cơ 
quan quản tí: một hệ thống chung cho toàn liên bang và một 
hệ thống cho từng nước thành viên. Thẩm quyền cúa NNLBR 
và của các nhà nước thành viên cũng như môi quan hệ giữa 
NNLB và các nhà nước thành viên được quy định trong hiến 
pháp liên bang và hiệp ước thành lập NNLR. NNLR và nhà 
nước các nước thành viên đều có chú quyền riêng. Vd các 
NNLB là Hợp chủng quốc Hoa Kì, Công hoà Liên bang Đức, 
Liên bang Nga... 

NHÀ NƯỚC NGHIỆP ĐOÀN môi hình thức nhà nước 
chuyên chính tư sản, xuất hiện san Chiến tranh thể giới Ï ở 
Italia và Bồ Đào Nha trong điển kiện tổng khúng hoảng của 
chủ nghĩa tr bản. Đặc điểm cơ bản của NNNĐ: thủ tiêu tổ 
chức của giai cấp công nhân chân chính. thành lăp nghiệp 
đoàn các nhà ti bản, nghiệp đoàn công nhân. viên chức, ... 
phục vụ lợi ích cua giai cấp tư sản; thú tiêu các cơ quan dân 
cử và thay thế bằng “cơ quan đai điền các nghiệp đoàn”. Mục 
đích chính của NNNĐ là che giấu nên chuvên chính của tư 
bản độc quyền dưới cái vỏ “hợp tác giai cấp”, "hoà hợp lợi 
ích" trong khuôn khổ nghiệp đoàn. 

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN khái niềm chỉ vẻ nội dung 
đân chủ của nhà nước. Tư tưởng về NNPQ đã xuất hiện tr 
thời kì cổ đại. nhưng thuật ngữ NNPO xuất hiện muộn hơn, 
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Thuật ngữ này không được dùng trong sách báo Anh - MÍ. 
Trong Hếng Anh người (ta thường dùng một khái niệm tương 
tự - Rưle of Law (Sự net trị cua pháp luật). Ngày nay, khi nói 
tới NNPQ trước hết là nét đến sự neư trị của pháp luật trong 
đời sông xã hội và chính trị với tính cách là ý chí cúa nhân 
đàn và có giá trị phố biên. Có thể thấy hai khía cạnh của 
NNPQ: 1) Pháp lí bình thức, tức là sự ngư trị cúa pháp luật, 
sự ràng buộc bởi pháp luật đối với nhà nước và tất ca các 
thành viên của xã hội (hay nói cách khác, đày là yêu cầu bảo 
đảm pháp chế trong công tác xảy dựng và áp dụng pháp luật); 
2) Nội dung pháp lí. tức là ban thân pháp luật phải bảo đảm 
yêu cầu khách quan thúc đầy tiến bộ xã hội. Ở Việt Nam, 
Đang và Nhà nước đã chủ trương xây dựng NNPO với nội 
dung cơ bản là xay dựng nhà nước của đàn. do dân và vì dân, 
nhà nước quán lí xã hội bàng pháp luàt, dưới sự lãnh đạo của 
Đáng. tổ chức và hoạt động theo nguyên tác tập trung dân 
chủ, thực hiên nguyên tấc thống nhất quyền lực và có sự phân 
công. phân cấp rõ ràng giữa các cơ quan thực hiện các quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nghị quyết của Quốc hội về 
sửa đổi Hiến pháp 1992 đã bổ xung NNPQ vào điều 2, Hiến 
pháp ! 992. 

NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN một kiểu nhà nước trong 
lich sử tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội phong kiến. 
Thông thường, NNPK được hình thành thay thể nhà nước chủ 
nô (chế độ chiếm hữu nò lệ tan rã, người nỗ lè được giải 
phóng thành người nông dân tự do). Trong NNPK có 2 giai 
cấp cơ bản: eiat cấp thống trị là giai cẤp địa chủ và giai cấp 
bị trị là giai cấp nông dàn. Đứng đầu nhà nước là vua, chúa, 
rơi tập trung mọi quyền lực nhà nước (c4 lập pháp, hành pháp 
và tư pháp). Cơ sở kinh tế của NNPK là nên sản xuất nông 
nghiệp tự cung tự cấp với lực lượng sản xuất lạc hậu. NNPK 
Việt Nam bắt đầu được hình thành từ thế kí 1Ô và chấm dứt 
sau Cách mạng tháng Tám 1945. 

NHÀ NƯỚC THỊNH VƯỢNG CHUNG hình thức nhà 
nước tư sản. Các nhà tư tưởng tư sản cho rằng từ giữa thể kị 
20, chủ nphĩa tư bán đã biến thành chủ nghĩa tư bản nhân 
dân và nhà nước tư sắn trở thành NNTVC, một nhà nước 
siêu giai cấp, có khả năng khác phục tình trạng sản xuât vô 
chính phú và những cuộc khủng hoảng kinh tế, xoá bỏ nạn 
thất nghiệp và bảo đảm phúc lợi cho người lao động. Trên 
thực tế, sự bảo trợ xã hội của nhà nước tư sản đôi VỚI người 
thất nghiện, người khốn cùng chỉ có tính chất nhỏ giọt. Nó 
không xoá bỏ được tình trạng thất nghiệp kinh niên, nạn lạm 
phát, sự giảm sút mức xông của người lao động. Nhà nước 
tư sản, trước sau vấn là công cụ để củng cố sức mạnh kinh 
tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Quan niệm về NNTVC 
được nêu ra nhằm xoa dịu cuộc đấu tranh của các tầng lớp 
nhân dân lao động đòi việc làm, cái thiện điều kiện sống và 
náng cao phúc lợi xã hội. 

NHÀ NƯỚC TƯ SẢN kiểu nhà nước tương ứng với hình 
thái kình tế - xã hội tư bản chủ nghĩa, được hình thành ở Tây 
Âu từ các cuộc cách mạng tư sản cuối thế kí 17 đầu thế ki 
(8. Sau khi cách mạng tư sản thắng lợi, NNTS thay thế nhà 
nước nhong kiến. Trong xã hôi tư bản chủ nghĩa có hai giải 
cấp cơ bản: tư sản và vô sản có mâu thuần giai cấp đối 
kháng. Cơ sở kinh tế của NNTS là nên sản xuất hàng hoá 
dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư [liệu sản xuất với 
nền công nghiệp tiên tiến, lực lượng sản xuất phát triển. 
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NNTS có các hình thức khác nhau: quản chủ lập hiển, cộng 
hoà đại nghị, công hoà tổng thống. 

“NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG” tác phẩm của Lênin 
với tên gọi đầy đi là “Nhà nước và cách mạng, Học thuyết 
của chủ nghĩa Mac về nhà nước và nhiệm vụ của giai cấp vô 
sản trong cách mạng”, được viết vào tháng 8 - 9.1917 và 
xuất bản tháng Š.I918. Trong thời kì chuẩn bị cho cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Nga, vấn đề thái độ của giai cấp 
vô sản đối với nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng về lí luận 
và thực tiễn chính trị. Lenin đã nghiên cứu và phát triển học 
thuyết của Mac và Enghen về nhà nước. luân chứng quan 
điểm của Mac về nhiệm vụ của plai cấp công nhân trong 
cách mạng là xoá bỏ nhà nước tư sản và xây dựng nhà nước 
Xô Viết xã hội chủ nghĩa. Chị rõ phương hướng phát triển 
cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa: phái huy dân chủ, thu 
hút đóng đảo quần chúng nhân dân lao động tham gia quản 
lí nhà nước. Tác phẩm này của Lênin đến nay vẫn giữ 
nguyên giá tr† lí luận và thực tiền. 

NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA kiểu nhà nước 
tương ứng với giai đoạn đầu của hình thái kính tế - xã hội 
công sản chủ nghĩa, Theo chủ nghĩa Mac - Lênin, hình thái 
kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là hình thái kinh tế - xã 
hội cao nhất, nhà nước sẽ tiêu vong. Tuy nhiên, trong quá 
trình phát triển, xã hội loài người sẽ trải qua giai đoạn phát 
triển quá độ lên chủ nghĩa cộng sản, đó tức là giai đoạn phát 
triển xã hội chủ nghĩa, Tương ứng với giai đoạn phát triển 
này cố kiểu nhà nước mà giai cấp lãnh đạo là giai cấp công 
nhân, đứng đầu là Đảng tiên phong của giai cấp công nhân. 
Đây là nhà nước của đân, do dân và vì dân, một nhà nước 
kiểu mới, tiến bộ trong quá trình phát triển của xã hói 
loài người. 

NHÀ ỐNG kiểu nhà đặc trưng của phố phường cổ Viết 
Nam, xây trên lô đất bể ngang rất hẹp, thường chỉ trên dưới 
3 - 4m, mặt quay ra phố, nhưng chiểu sâu gấp nhiều lần chiều 
rộng, có thể tới hàng chục mét, Vì thế có tên gọi hình tượng là 
"nhà ống”. Nhà thường có nhiều nếp. nếp nhà ngoài cùng piáp 
mặt phố lä nơi sản xuất hoặc bán hàng, nếp nhà xâu (rong cùng 
thường bố trí bếp và khu phụ, các nếp nhà ở miữa chừng để ở. 
Giữa các nếp nhà là các sàn để tạo thông thoáng và lấy ánh 
sáng. Các san này thường có cây cảnh, bể nước với hàng non 
bở, có giếng nước hoặc bể nước ăn, sân phơi, vv. Xem hình 
Trang tau. 

NHÀ Ở nhà có chức năng chủ yếu để ở, là loại nhà phổ 
biến nhất trong các khu dân cư đô thị và nông thón, bao gồm 
rất nhiều thể loại: ít tầng, nhiều tầng, đơn lập (biệt thự). sone 
lập, liền kẻ (thành đãy nhà Lheo mặt phổ), chung cư với nhiều 
căn hộ (nhà tập thể). 


“NHÀ QUẾ” (tên gốc: “Le Nha que”), báo tiếng Pháp 
xuất bản ở Sài Gòn đo nhà báo yêu nước Nguyễn Khánh Toàn 
làm chủ nhiệm, chỉ ra được ( số ngày 11.2.1926 đăng lời kêu 
gọi “Bẻ gãy xiểng xích nô lệ”. Thực dân Pháp huộc tội tờ báo 
là “xúi ginc nổi loạn” và ra lệnh đình bán, đồng thời bắt chủ 
nhiệm bỏ tù. 

NHÀ RỌI nhà dân gian ở đồng bằng Cửu Long. tạo lập 
trên cơ sở bộ khung bàng tre hoặc gỗ, mà trong cấu tạo của 
vì kèo có cột chống ở chính giữa (x. Vị kè2). 


NHÀ TAM GIỮ ỈN 





eMẶT BẰNG 


ø NHÀ SỐ 4B TRẤN PHÚ (HỘI AN) 


Nhà ống 

Sơ đồ nhà ống ỏ Hội An 

NHÀ RÔNG loại hình nhà sàn công cộng truyền thống 
của các buôn làng ở một số dân tộc thiểu số vùng 
Tây Nguyên như Ba Na, Gia Rai (trừ bộ phận ở phía nam), 
Gié - Triêng, Brâu, Rơ Măm, Cơ Tu và người Bru - Vân Kiểu. 
NR do dân làng tự làm bằng các vật liệu thảo mộc, cấu trúc 
trên cơ sở vì cột, có đặc điểm là bộ mái rất dốc, làm cho đỉnh 
nốc vượt lên cao so với nhà trong làng, trang trí công phu 
bằng nghệ thuật điêu khắc và hội hoạ trên gỗ. Tuy gọi chung 
là "NR"”, nhưng phong phú, đa dạng. Giữa các dân tộc, các 
vùng, thậm chí các làng, NR có những nét khác biệt nhất 
định, hoặc về kiểu đáng, về quy mô, hoặc về kết cấu, về đồ 
án trang trí, hoặc về mặt bằng sinh hoạt, về tập tục gắn với 
NR. NR là nơi tổ chức các sinh hoạt chung của buôn làng, 
như các ngày lẻ hội, nơi hội họp và vui chơi, nơi giải quyết 





Nhà rồng 





các công việc chung của 
cộng đồng. 

NR là biểu tượng 
văn hoá truyền thống của 
nhân dân Trường S%m - 
Tây Nguyên. Hiện nay, 
một số nơi đã xây đựng 
NR thành trung tâm văn 
hoá mới của buôn làng. 

NHÀ RƯỜNG, 
TRỒNG RƯỜNG x. Vi 
kèo. 


«MT ĐỨNG 


NHÀ SÀN công 
trình kiến trúc có mái che, 
dùng để ở hoậc dùng vào 
những mục đích khác. 
Mật sàn được xây cất 
bằng tre gỏ, liên kết ở 
lưng chừng các hàng cội. 
Gắm sàn là kho chứa củi 
và mội số nông cụ, nơi 
nuôi thả gia súc hoặc bỏ 
trống. NS tồn tại ở một số 
nơi trên thế giới, đặc biệt phổ biến ở miền núi Việt Nam và 
Đông Nam Á. Loại hình kiến trúc này xuất hiện vào khoảng 
đầu thời đại Đá mới, rất thích hợp với những nơi cư trú có địa 
hình phức tạp như ở lưng chừng núi hay ven sông, suối, đắm 
lầy. NS vừa tận dụng được nguyên liệu tại chỗ để giải quyết 
mặt bằng sinh hoạt, vừa giữ được vệ sinh trong nhu cấu thoát 
nước, lại vừa phòng ngừa được thú dữ và các loại côn trùng. 
bò sát có nọc độc thường xuyên gây hại. Trong các ngôi nhà 
trệt thuộc loại hình kiến trúc dân gian của người Việt và 
nhiều dân tộc khác còn lưu lại đấu ấn của NS. Nhà thuỷ tạ 
bao giờ cũng phải là NS. NŠ của các dân tộc Mường, Thái và 
một số đân tộc ở Tây Nguyên đạt trình độ cao về kĩ thuật và 
thẩm mĩ. 





Nhà sản 


NHÀ TẠM GIỮ nơi tạm giữ những người bị bắt trong 
trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang và những người 
bị bất theo lệnh truy nã. Nghị định số 89/1998/NĐ-Chính 
phủ, ngày 7.11.1998 quy định, công an huyện, quận, thị xã. 
thành phố thuộc tỉnh được tổ chức một NTG để giam, giữ 
những đối tượng thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử 
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N NHÀ TẬP 





của cơ quan điều tra. viện kiểm sát nhân đân và toà án nhân 
dân cùng cấp. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và cấp tương đương được tổ chức một NTG để 
giam, giữ những đối tượng thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố, 
xét xử của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tbà án trong 
Quân đội nhân dân. Trong NTG có một số buồng để tạm 
giam bị can, bị cáo. NTG có trưởng NTG, phó trưởng NTG; 
cán bộ làm công tác quản lí, y tế và chiến sĩ vũ trang canh gác 
bảo vệ. Bộ trướng Bộ Công an, bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
quyết định việc thành lập, giải thể, quy định quy mô tạm giữ, 
nội quy NT. 

NHÀ TẬP kiến trúc xây dựng có mái che dùng cho tập 
luyện thể thao của vận động viên. NT chuyên dụng (cho một 
môn thể thao) hoặc tổng hợp (cho nhiều môn thể thao) có 
kích thước sàn phù hợp với quy định của luật thị đấu. Ngoài 
yêu cấu về diện tích mặt bằng và không gian, NT đòi hỏi 
những điều kiện thuận lợi cho huấn luyện để thi đấu thể thao 
cũng như rèn luyện thể lực của người tập, nhằm tăng cường 
sức khoẻ, nâng cao thành tích. 

NHÀ THỊ ĐẤU kiến trúc xây dựng có mái che, nơi tiến 
hành biểu diễn, thí đấu thể thao gồm: sân thị đấu có kích 
thước quy định theo yêu cầu đối với các môn thể thao, các 
phòng phục vụ vận động viên, khu vực khán đài, hệ thống 
truyền thông, vv, 

NHÀ THÔNG TIN thiết chế có chức năng và nhiệm vụ 
thông báo tin tức thời sự trong nước, thế giới và địa phương 
thông qua các hình thức trưng bày tranh ảnh, bản tin, báo chí, 
hiện vật, vv. NTT tồn tại phổ biến thời kì đấu Kháng chiến 
chống Pháp. Đến nay, một phần chức năng NTTT được giao 
cho nhà vân hoá. XI. Nhà văn hoá. 

NHÀ THỜ trung tâm sinh hoạt tỉnh thần của các tôn 
giáo - tín ngưỡng: Kitô giáo, Hồi giáo, đạo Cao Đài, thờ cúng 
tổ tiên. NT của mỗi tôn giáo có mô hình kiến trúc riêng, dễ 
phân biệt với các công trình kiến trúc khác. NT của tôn giáo 
là nơi hành lễ của giáo dân, trung tâm thuyết giáo, tổ chức lễ 





Nhà thờ 
Nhà thờ ỏ Sa Pa 
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truy điệu, cầu hồn cho những người quá cố. Là một trong 
những cơ sở xã hội quan trọng dựa trên yếu tố tỉnh thần để 
giáo dục đạo đức theo một niềm tin nhất định. NT họ phổ 
biến ở cư dân Việt miền châu thổ, là nơi thờ cúng tổ tiên theo 
dòng họ (x. Nhà thờ họ). NT công giáo phổ biến trên phạm 
vị cả nước, tập trung tại các thành thị, nông thôn dọc các quốc 
lộ. NT Tin Lành chỉ phát triển tại một số thành thị phía nam, 
có quy mô nhỏ và không nhiều. NT Hồi giáo có ở vùng người 
Chăm tại Nam Bộ: Châu Đốc. Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí 
Minh. NT Cao Đài có ở một số tỉnh Nam Ba. 

NHÀ THỜ ĐÁ TEMPÊLIAURIÔ một trong những công 
trình kiến trúc độc đáo và nổi tiếng ở Henxinki (Phần Lan). 
Được xây nửa chìm, nửa nổi trên một núi đá ở Quảng trường 
Tempếlauriô (Tlemppecliaurio) Nhà thờ khánh thành 
28.9.1969, Toàn bộ tường chính và móng đều bằng những tảng 
đá có sẵn ở núi, Các bức tường có chiều cao 5 - 9 m. Mái vòm 
có đường kính 24 m. Có I80 cửa số để thông gió và lấy ánh 
sáng. Phòng chính của nhà thờ hình tròn, rộng đủ ghế ngối cho 
750 người. Sắp xếp và trang trí ở nhà thờ rất đẹp. hài hoà. Hảng 
năm có hơn nửa triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới đến 
đây chiêm ngưỡng danh thắng và thường thức âm nhạc. 

NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI nhà thờ chính của thành phố 
Pari, công trình tiêu biểu của nghệ thuật kiến trúc Gôtich ở 
Pháp. Bắt đầu xây dựng từ 1163. Viên đá đầu tiên do giáo hoàng 
đưới triểu hoàng đế Alêchxanđơ [II (Alexandre HH) và vua 
Lu-i VỊI (Louis V]ỊI) đạt, được tiếp tục xây dựng dưới triểu vua 
Philip Ôguyxtơ (Philippe Auguste). cơ bản hoàn thành vào 
I245. Nhà thờ dài 130 m, rộng 108 m. kích thước trong lòng 
nhà dưới vòm cao 35 m. Một trong những nhà thờ đẹp, nổi 
tiếng, có kiến trúc kiểu Gôtich sớm nhất nước Pháp, trang trí 
bằng nhiều tượng và tranh ghép bằng kính màu. Nhiều sự kiện 
lịch sử trọng đại của nước Pháp như lễ trao vương miện cho 
hoàng đế Napôlêông (Napoleon; 1804), lễ thành hôn của nữ 
hoàng Tô Cách Lan (Xcôtlen) đã được tổ chức tại nhà thờ này. 





Nhà thờ Đức Bà Pari 
Bên trong Nhà thờ Đức Bà Pari 


NHÀ TRÁNG ỈÏN 





NHÀ THỜ HỌ ngôi nhà dành riêng cho việc thờ phụng tổ 
tiên của mội đòng họ hay từng chi họ tính theo dòng cha (phụ 
hệ). NTH phế biến ở cộng đồng người Việt tại đồng bằng và 
trung du Bắc Bộ, Trung Bộ. Họ lớn, khi đã phân chỉ thì nhà 
thờ của dòng trưởng nam là nơi thờ phụng từ đời ông thuỷ tổ, 
nơi giữ gia phả gốc, được gọi là nhà thờ đạt tôn. Các nhánh 
họ đều có nơi thờ cúng riêng từ đời ông tổ là chỉ trưởng, gọi 
là nhà thờ chi họ (có nơi gọi là cửa họ). Nhà được xây cất với 
quy mô phụ thuộc vào khả năng đóng góp của các suất họ 
(từng thành viên nam) và địa vị xã hội của những người có vai 
vế trong họ. Phần nội thất, gian giữa thường kiến trúc kiểu có 
“chuôi vổ” (mở rộng ra phía tường hậu) để xây bệ thờ. Trên 
bệ đặt giá gương hoặc linh toa (còn gọi là long ngài - vì tay 
ngai chạm hình rồng). Trên ngai để bài vị tổ tiên hoặc một 
ống quyển hay một khối hộp chữ nhật đứng được sơn son 
thiếp vàng, trong đó đựng gia phả tộc họ, bên ngoài phủ nhiễu 
điều. Đây được coi là nơi linh thiêng nhất, nơi vong hồn tổ 
tiên an toa. Phía dưới, trước mặt long ngai bày đồ tự khí và 
đặt lễ phẩm. Hằng năm, ngày giỗ tổ là địp hội họp lớn nhất 
của tộc họ. 
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Nhà thờ họ 
Nhà thờ họ Hồ (Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu - Nghệ An) 


NHÀ THỜ PHÁT DIỆM công trình kiến trúc tôn giáo 
bảng đá ở huyện Kim Sơn. tỉnh Ninh Bình. Tổng thể quy 
hoạch khá bề thế mang nét đặc trưng của nền kiến trúc truyền 
thông dân tộc do linh mục Phêrô Trần Lục (cg. Cụ Sáu) thiết 
kế và chỉ huy xây dựng I891 và hoàn thành I899. Nhà thờ có 
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Nhà thờ Phát Diệm 


chiều dài 77 m, rộng 2l m. cao l6 m. Hai gian đầu và cuối 
được xây toàn bằng đá, tạo thế ổn định cho I0 gian giữa với 
bộ vì kèo kiểu chồng diêm truyền thống (như ở chùa Tây 
Phương, Hà Tây). Mỗi vì kèo có 6 cột, 2 cột giữa rất lớn, chu vi 
2/35 m, cao lI,5 m, nặng gắn 7 tấn. Các công trình chính: 
phương đình và nhà thờ chính. Tầng dưới có 3 cửa lớn, gian giữa 
kê một sập đá, toàn khối dài 4 m, rộng 3 m, cao 0.35 m. Mặt 
chính toàn bằng đá cao 3 tầng, mái cong, cội, kèo, tường, nền 
bảng đá, mái ngói, trên đỉnh cao có thánh giá. Các toà nhà đều 
có tỉ lệ và họa tiết trang trí đẹp, đặc biệt có 2 cửa số phía đông 
và phía tây của tầng bệ, được trang trí các chấn song bằng đá tạo 
hình cây trúc rất duyên dáng, sinh động. Từ 1988, NTPD đã 
được xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá Việt Nam. 

NHÀ THỜ XANH PIE (Saint Pierre), công trình nhà thờ 
lớn ở Vaticăng (Vatican, Rôma, ltalia) xây dựng năm 1506 và 
được phát triển qua nhiều thời kì theo mặt bằng tổng thể của 
Bramantê (D. đi A.Bramante) (mặt bằng vuông. giữa có hình 
chữ thập mà tại giao điểm có mái vòm lớn, sảnh phía trước 
trông ra quảng trường); là công trình nhà thờ Công giáo vào 
loại lớn nhất thế giới (diện tích 24.200 m2). Hai bên quảng 
trường được xây dựng thêm vào năm I 598 - |680 hai dãy nhà 
hành lang cột (một khúc thẳng. một khúc cung tròn ôm lấy 
quảng trường), theo thiết kế của Becnini (G.L.. Bernini). Công 
trình cũng có sự đống góp của Mikêelangielô 
(B. Michelangelo) và nhiều nhà nghệ thuật tài năng khác. 
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Nhà thờ Xanh Pie 


NHÀ THƯỢNG RƯỜNG HẠ RỌI nhà có vì kèo ba cột. 
Cột giữa đỡ quá giang liên kết hai cột ngoài. Trên quá giang 
có hai trụ đỡ kèo. XL. Vị kẻo. 

NHÀ TỔ (tk. nhà hậu), nhà thường xây dựng ở phía sau 
quần thể kiến trúc chùa (Phật giáo). là nơi các nhà sư trụ trì 
sinh hoạt thường ngày. Tại đây ở những chùa xây dựng lâu 
đời còn có tượng và ban thờ các vị sư tổ của chùa . Cũng có 
chùa do thế đất hẹp mà NT xây dựng ở phía bên của chùa 
(chùa Diên Hựu, Hà Nội) 

NHÀ TRÁNG (A. White house), trụ sở làm việc chính 
thức của tổng thống Hoa Kì. Xây dựng từ 1792, bị người Anh 
đốt cháy ngày 24.8.1814 được kiến trúc sư Hơbơn (1. Hoban) 
xây dựng lại tháng 10.1817 tại số 1600 đường Penxynvania 
(Pensylvamia), thành phố Oasinhtơn. Ađam (lI. Adams; 
1735 - 1826) là tổng thống đầu tiên làm việc tại đây cho quét 
vôi màu trắng toàn bộ căn nhà. Từ 1902, dưới thời tổng thống 
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ludơven (TL RoosevelU), đanh từ NT mới được sử dụng để chỉ 
toà nhà. Cũng có righTa tượng tnrng cho quyền lực hành pháp 
của Hoa KÌ. 

NHÀ TRẺ cơ sở trông nom, nuôi đạy trẻ nhỏ đưới 3 tuổi. 
Nhiệm vu của NT: tô chức nuôi (cho ăn uống). vui chơi, phát 
triển thể lực, trí tuệ, tình cảm, tâm lí, nghỉ ngơi, vv. Môi trẻ 
được quản lí sức khoe, có một số sức khoẻ. được tiềm chủng 
theo kế hoạch của y tế. Vì sống tập trunø, nên cần đề phòng 
các bệnh lày truyền: viêm cấp đường hô hấp, ia chảy. 6 bệnh 
dễ mác (bạch hân, bại liệt, ho gà, lao, sới. uốn ván) thuộc 
chương trình tiêm chủng mỡ rộng, suy dinh dưỡng, các bệnh 
ngoài đa, vv. Các NT thường được cơ quan y tế quản lí vẻ mặt 
sức khoẻ. Có một số hình thức NT đặc biệt, ít phổ biến: NT 
mổ côi, NT gưi lại suốt tuần, suốt thấng, NT trong các 
bẻnh viên đa khoa, ... để gửi con khí bố mẹ cẩn phải đi xa 
hoặc đau ôm. 

NHÀ TRO nhà nghỉ trọ qua đêm của khách văng lại. NT, 
quán trợ thường ở gần nơi công cộng như bến tàu, bến xe, có 
tiện neh: nội thắt đơn gián. Cơ sở kinh doanh NT chỉ được 
hơạt động sau khi người đứng đầu cơ sở đã cam kết thực hiện 
đúng các quy định, điều kiện an ninh, trật tự với cơ quan cấp 
tỉnh hoặc cấp huyện. Cơ sở kinh doanh đó có trách nhiệm 
chấp hành việc hướng dẫn và kiểm tra về an ninh, trật lự của 
các cơ quan có thẩm quyền. 

NHÀ TRƯỜNG cơ sở để tiến hành dạy học và các hoạt 
động giáo dục khác nhăm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu 
giáo dục - đào tạo của hệ thông giáo dục quốc dân. NT được 
thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của nhà nước với các loại 
hình công lập. bán công, dân lập, tư thục. NT chịu sự quản lí 
nhà nước của các cơ quan quản lí giáo dục theo sự phân công, 
phân cấp của Chính phú. Nhà nước tạo điều kiện để trường 
công lập g1ữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc 
dân; có chính sách khuyến khích tổ chức. cá nhân mở trường 
đàn láp. tr thục đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Môi NT 
được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của cấp 
có thầm quyển và theo điều lệ NT trong đó xác định rõ: 
nhiệm vụ, quyền hạn cửa NT: quan hệ giữa NỈ; gia đình và xã 
hội. Cấp nào có thâm quyền quyết định thành lập NT thì cấp 
đó có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động, sáp nhập, 
chia, tách, giải thể theo quy định cụ thể của Chính phủ. 

NHA TÙ (cg. nhà lao), nơi øgtam ø1ữ những người pham tội 
đã bị bắt piam hoặc bị phạt tù, Ở Việt Nam, NT được hình 
thành từ rất sớm. Dưới thời Pháp thuộc, NT đầu tiên là NT 
Côn Đảo được xây dựng từ năm I8ố2. Từ đó, hệ thông NT 
ngày càng được phát triển và hoàn chỉnh vào những năm 
1930 - 31. Hệ thống NT của thực đân Pháp gồm: các nhà tạm 
giam hàng huyện (thường được đặt cạnh trại lính); NT hàng 
tính. thành phỏ, như NT Hải Phòng, NT Nghệ An, NT Bên 
Tre; NT hàng xứ, như NT Hoa Lò, NT Nha Trang, Khám lớn 
Sài Gòn; Nhà đày hàng xứ (cg. Trại tập tune hàng xứ) như 
Sm La, Bác Me, Bá Văn (Bác Kỳ), Buòn Ma Thuội, Lao Báo, 
Ba Tơ (Trung Kỳ), Tà Lài, Bà Rá (Nam Kỳ); NT Liên bang 
Đông Dương (Côn Đảo). Cá hệ thông NT này được đặt trong 
hệ thống đày ải lớn hơn của thực dàn Pháp ở các thuộc địa. 
Cũng vì thê mà người Việt Nam bị kết án đày á) biệt xứ đã bị 
đầy tới Tahit piữa Thái Bình Dương, đảo Rêuyniông 
(Réunion) hoặc đến Angiêri (Châu Phi). 

NHÀ TÙ BUÔN MA THUỘT nhà tù do thực dân Pháp 
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xây đưng năm 1920, để giam giữ đày ái tù chính trị thuộc các 
tỉnh Trùng Kỳ. Theo bản thiết kể của kĩ sư trưởng, giám đốc 
Công chính Trung Kỳ. Lúc đầu là nhà lá vách đất. mùa hè 
năm L93!, khởi công xảy dựng nhà kiên cô và hoàn tất vào 
tháng 11.1931, gồm 6 phòng nhà giam. được đánh số từ I đến 
6 (các nhà lao số I,2,3,4 dùng cho các tù chính trị, các nhà 
lao số 5.6 dàng cho thường pham). được bao lai bàng một bức 
tường cao có tháp canh ở hai góc. Về sau còn xây thêm những 
công trình khác, quan trọng nhất là dãy xà lìm. NTBMT: nhà 
tù của xứ Trung Kỳ như Nhà tù Lao Báo. Kon Tum. Khám sứ 
Trung Kỳ ban hành quy chế. bổ nhiêm các ø1á4m mục và giao 
cho Công sứ Đắc Lắc trực trếp quản lí. Đoàn tù nhân Công 
sản đầu tiên, gần 3Ó người, bị đày lên đây vào năm 1930, 
đông nhất là vào những năm 1940 - 45. Đến tháng 8.1945, số 
tù nhân Cộng sản đã qua nhà tù này là 958 người. đồng nhất 
là người Nghệ An và Hà Tĩnh (591 người). Tạp thể những 
người tù Cộng sản đã tiến hành nhiều cuộc đấu tranh kiên 
cường với kẻ thù, để tổ chức học tập, cải thiện sinh hoạt, thực 
sự biến nơi đày ải thành một trường học lớm. Lợi đụng tình 
hình sau Nhật đảo chính. gần 300 tù Cộng sản chia thành 
từng toán nhỏ, rời nhà giam về các đía phương. Lực lượng 
này đã đóng một vai frò quan trọng trong việc giành chính 
quyền ở các tỉnh Miền Trung tháng 8.1945. 

NHÀ TÙ CÔN ĐẢO nơi giam cầm những người Việt 
Nam yêu nước, do thực đân Pháp xảy dựng tháng 2.1 862 trên 
đào Côn Sơm (thuộc huyện đáo Côn Đảo. tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). Đây là nhà tù đầu tiên mà thực dân Pháp thiết lập ở 
Việt Nam và tồn tại I(3 năm (đến 1975). NTCĐ được đặt 
dưới quyền của thống đốc Nam Kỳ Đuylem. Hệ thống các cơ 
sở Blam giữ tù nhân ở đây được xây đựng dân dẫn. từ 
I8ó2 - 1945 pồm 4 trại g1am và !Š5 nhà tù. Năm 19275, có 8 
trại giam, mỗi trại rộng khoảng 10 nghìn m2, có tường đá bao 
quanh, 6 dãy chuồng cọp, 45 xà lim. Ngoài khu vực các trại, 
còn có hàng chục sở tù, như Sở Đập đá, Sơ Lò vôi, Sơ Rảy, 
nơi người tù phải lao động khổ sai. Cố nghĩa trang Hàng 
Dương giáp chân Núi Chúa với hàng vạn ngôi mộ chôn tù 
nhàn chết vì bệnh, vì tra tấn hay bị hành quyết. Trong những 
năm 1930 - 40, NTCĐ thường g:am khoảng 2 đên 3 nghìn 
người, những năm l941 - 42, khoảng Š nghìn người: từ 
1946 - 54, thường xuyên có khoảng 3 nghìn người. Từ 
1955 - 25, sở người bị giam cảm có lúc lên tới I2 nghìn 
người. NTCĐ là nơi địa ngục trần pian, nơi dày đoa những 
chiến sĩ cách mạng và người yêu nước. Đa số chúa ngục, gác 
ngục, mã tà đều là ác ôn hung ác. Nhiều thế hệ các nhà yên 
nước Việt Nam như Phan Châu Trình, Huỳnh Thúc Kháng, 
Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự. Tôn Đức Thắng... đã trái qua 
những năm tháng bị đày ải tại nơi này, nhiều người trong số 
họ đã mãi mãi nằm lại nghĩa tran Hàng Dương. Sau 1975, 
NTCĐ là Bảo tàng Lịch sử cách mạng với nhiều địa điểm 
được Nhà nước công nhận là di tích lịch sứ, 

NHÀ TÙ HOẢ LÒ r. Hoả Tà. 

NHÀ TÙ SƠN LA nơi giam cảm những người Việt Nam 
yêu nước trước l 945, do thực đân Pháp xây đựng 190§ tại bản 
Giàng Châu, Mường La (nay là phường Chiêng Lễ, thị xã Sơn 
La). Ban đảu chỉ là một nhà tù hàng tỉnh, điện tích 500 m°. 
Năm 1930. được năng cấp cả về diện tích và tính chất thành 
nhà đày hàng xứ với diện tích khoảng 1.900 m2 (chưa kể khu 
trại giam ròng khoáng 3.900 mˆ xây dang đở I914), có 5 trai. 


5 phòng øiam chung, 7 xà lìm, một đầy hâm ngầm sáu 2,5 m 
để giam tù chính rrị. Hầm glam có cống thông với bể nước lớn, 
khi cần giết hại rù chính trị chỉ cần tháo nước làm ngập hầm. 
Số lương tù nhân có thời gian lên tới 800 người ( [939 - 40). Từ 
I908 - 45, đã có 6 người Pháp kế tiếp nhau làm giám ngục, 
trong đó có Habôn là người hung hãn nhất. Năm L94L, thực 
đân Pháp đã giết hại và bẻu đầu anh Lò Văn Giá, người dân 
tộc Thái là người đã dẫn đường cho 4 chiến sĩ cộng ván vượi 
ngục. 156 tù nhân bị g1am xuống hầm tối chật hẹp theo lệnh 
cưa công sứ Cutxô. Năm 1942, toàn bộ công trình xây dựng 
dang dở bị sup đổ, phần do sai lắm thiết kế, phần do sự phá 
hoại ngầm của những người tù xây dựng và mưa gió của núi 
rừng. Nhiều chiến sĩ cách mang đã bị giam cẩm ở đây như 
Trường Chính. Nguyễn Lương Bằng. Lê Duän, Lê Thanh 
Nghị. Tô H:ên, vv. Ngày L7.3.1945, nhà tù ngừng hoạt động. 

NHÀ VĂN HOÁ thiết chế văn hoá có chức năng tổng hợp 
nhằm tổ chức nhiều loại hình sinh hoạt văn hoá cho quần 
chúng. NVH là cơ quan giáo dục văn hoá ngoài nhà trường, 
thông qua các hình thức sinh hoạt văn hoá khác nhau để thu 
hứt công chúng vào các hoạt động xây dìmg - văn hoá, khoa 
học - kĩ thuật, thể thao... chủ vết trong thời gian rồi, nhằm 
bồi dưỡng và nâng cao trình độ văn hoá cho con người. Thông 
qua các hình thức sinh hoạt rộne rãi, NVH tuyên truyền giáo 
dục tư tưởng. các trì thức khoa học phố thông và chuyên 
ngành. đặc biệt là khả nãng sáng tao và hướng thụ văn hoá. 
NVH là nơi gặp gỡ, glao tiếp, giải trí của những người yêu 
văn hoá. NVH Việt Nam ra đời vào đầu những năm 60 thể 
kj 20, được tổ chức theo hệ thống 4 cấp: NVH trung ương, 
NVH trung tâm tình - thành, NVH quận - huyện, NVH 
phường - xã. Ngoài ra còn có hệ thòng NVH của quân đội, 
đoàn thanh niên, công đoàn... Ngoài chức năng là tụ điểm 
sinh hoạt, các NVH cấp trung ương và tỉnh thành còn là trung 
tám hướng dẫn phương pháp nghiệp vụ NVH - câu lạc bộ, chì 
đạo phong trào văn hoá quần chúng ở cấp cơ sở. 

NHÀ VĂN HOÁ BÔBUA (Beanbourg), trung tâm văn 
hoá Gioocgiơ Pôngpiđu (Georges Pompidou), khánh thành 
31.1.1977 tại Pari. Đây là một công trình văn hoá đồ sộ của 
nước Pháp và thế giới. Toà nhà dài ló6 m. ròng 6Ö m, cao 
42 m: toàn bàng thép, các bức tường đều bằng thuỷ tỉnh. 
NVHB gềm 4 khu vực chính: Bảo tàng quốc gia về nghệ thuật 
hiện đại. Thư viện công cộng về Iìn học, Viện nghiên cứu âm 
nhạc và Trung tâm sáng tạo công nghiệp. Chí mội năm sau 
khi khánh thành đã có tới hơn 6 triệu lượt người tham quan. 

NHÀ VÔ ĐỊCH THỂ THAO vận động viên giành giải 
nhất về một nội dung thì đấu có trong chương trình quy định 
của cuộc thi thể thao cấp quốc gia hoặc quốc tế. Đấu thủ 
là nhà vô địch thường được nhận huy chương vàng hoặc cúp 
vô địch. 

NHÀ XÁC nơi tạm bảo quản tử thi. Có NX thành phố. NX 
bệnh viện. vv. Ngoài phòng để xác, thường có phòng để tiến 
hành việc khăm liệm và làm các nghi thức tang lễ thỳ theo 
phong tc, tập quán mỗi nước. Ở những cơ sở y tế hiện đại, 
tứ thí được bảo quản trong phòng lạnh. Ngoài ra, ở các bệnh 
viên của hầu hết các nước phát triển còn có một cơ sở để 
khám nghiêm tử thị, khi việc Khám nghiệm đã trở thành một 
yêu cầu bắt buộc trước khi khâm liệm. Xt. Tư rhị, 

NHÀ XUẤT BẢN tổ chức sự nghiên, hoạt động ở nhiều 
linh vực như lí luận, chính trị, kính tế, xã hồi, văn hoá, giáo 
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dục, khoa học, công nghè.... thông qua việc sản xuất và phố 
biến sách và các ấn phẩm khác như sản phẩm nghe. nhìn, 
nhằm đáp ứng yêu cầu của các tầng lớp nhân dân về nghiên 
cứu, học tập. nâng cao trình độ trụ thức và kinh nghiêm hoạt 
động thực tiên trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã 
hội hoặc để phục vụ các mục đích tuyên truyền, giải trí. Mỗi 
NXB thường có các loại Ấn phẩm và đối tượng phục vụ riêng: 
có tài khoản, trụ sơ riêng, tuần thủ Luật xuất bản hiện hành, 
chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan chủ quản và nhân 
dân vẻ hoạt động của mình. Nhà nước thống nhất quản lí hoạt 
đông XuiAt bản trong cả nước; có chính sách tàt trợ, đặt hàng, 
mua bàn thảo; đầu tư cho việc ứng dụng khoa học còng nghệ 
hiện đại để nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản nhất là 
đối với việc sáng tác và phổ biến tác phẩm có giá trị. Cơ quan 
chủ quản là tổ chifc đứng tên xin phép thành lập và quản lí 
tnrc Hiếp NXB; có nhiệm vụ và quyền hạn: xác định và chịu 
trách nhiệm chị đạo việc thực biện tôn chỉ, mục đích của 
NXB; xét duyệt kế hoạch đề tài, kế hoạch xuất bản theo định 
kì; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc, tổng biên tập, 
phó tổng biên tập và các uy viên ban biên tập NXB sau khi 
thoả thuận với cơ quan quản lí nhà nước về xuất bản. 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ 
THẬT cơ quan xuất bản thuộc Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành !áp Š.12.1945, với tên gọi 
ban đầu là Nhà xuất bản Sự thật. Ngày 20.11.1992, hợp nhất 
với các nhà xuất bản: Tư tưởng - Văn hoá, Thông tin - Lí 
luận, Pháp lí thành NXBCTQC - ST. Chức năng, nhiệm vụ: 
truyền bá chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua việc 
xuất bản: tác phẩm kinh điển về chủ nghĩa Mac - Lân¡n, văn 
kiện của Đảng và Nhà nước, sách của Chủ tịch Hỗ Chí Minh 
và các vị lãnh đạo khác của Đảng, sách phổ thỏng về chủ 
nghĩa Mac - Lênin và phổ biến kiến thức chính trị xã hội. 
công trình nghiên cứu, tổng kết lí luận và chỉ đạo thực tiễn, 
sách về xày dưng nhà nước pháp quyền, xách về đường lối đối 
ngoai, sách tra cứu, tham khảo về chính trị - xã hột. 

Năm 2001, xuât bản được 750 đầu sách với gần 3,6 triệu 
bản. Huãn chương Hồ Chí Minh (2 lần: 1990, 2009). Tmị sỡ: 
22 - 24 Quang Trung, Hà Nội. Có các chì nhánh tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và một số thành phố khác. 

NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN cơ quan xuất 
bản thuộc Bộ Công an, thành lập L0.2.1981. Nhiệm vụ chính: 
xuất bản các loại sách để tuyên truyền, giáo dục về còng tác 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xuất bản các loại 
sách lưu hành trong lực lượng công an nhân dân, bao gồm: 
sách hướng dẫn nghiệp vụ, sách nghiên cứu tổng kết, sách 
lịch sử truyền thông, sách giáo khoa, sách văn học nghệ thuật 
và các loại sách tham khảo. 

Năm 2001, xuất bản 28§O đầu sách với 400 nghìn ban. 

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC cơ quan xuất bản thuộc 
Bó Giáo dục (nay là Bộ Giáo đục và Đào tạo). là nhà xuất bản 
lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thành lập 1.6.I957; năm 1992, 
sáp nhập với Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyền 
rnighiệp. Chuyên xuất bản các loại sách phục vụ giảng dạy và 
học tập của các ngành học: mầm non, mẫu giáo, phổ thông, 
trung học chuyên nghiệp, đại học, giáo dục thường xuyên, 
sách tham khảo. sách đọc thêm và sách công cụ dùng cho nhà 
trường. Sách giáo khoa được in với sô lượng lớn hàng năm, 
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giây in sách chiếm tr ŠỐ - 602 toàn bô số giấy sử dụng trong 
ngành xuất bản. Ngoài hẽng Việt, còn xuất bản một số sách 
các tiếng đản lộc như tiếng Hoa. Tày, Nùng, Mông, vv. 

Năm 2001, xuất bản 2312 đầu sách với I4Š triệu bản. Trụ 
sớ;: 8] Trần Hưng Đao. ]à Nội. Có chí nhánh tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đà Nắng. 

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT cơ 
quan xuất bán thuốc Rộ Khoa học và Công nghệ: thành lập 
9.6.1960 với tên gợi Nhà xuất bản Khoa học. trực thuộc Uỷ 
bạn Khoa học - Kĩ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và 
Công nghệ). Nhiệm vụ chính: xuất bản sách nghiên cứu khoa 
học, triển khai kĩ thuật - công nghệ. sách tham khảo. giáng 
đạy và phô biến khoa học; từ điển các loại (từ điển bách khoa 
chuyên ngành. (từ điền đối chiếu. giải thích) thuộc mọi ñgành 
khoa học, công nghệ và môi trường. Huân chương Lao động 
hạng nhất. Trụ »ở: 70 Trân Hưng Đạo, Hà Nội, Có chí nhánh 
tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI cơ quan xuất 
ban thuôec Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhàn văn Qhiốc gia; 
thành lập 6.967. trưc thuộc U ban Khoa học Xã hội Việt 
Nam (nay là Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn 
Quốc gia). Kế tịc các nhà xuât bản trước: Văn - Sư - Địa 
(I955 - 59), Sứ học (I960 - 63). Khoa học (1 963 - 66). Nhiệm 
vụ: xuấi bản các công trình nghiên cứu cơ bản về khoa học 
xã hôi (triết, kinh tế - xã hội. sử, văn. ngôn npữ, dân tộc, khảo 
cổ, khoa học vẻ nhà nước và pháp luật, văn hoá dân gian ...); 
hách tra cứu (từ điền song ngữ, đa ngữ chuyên ngành, thuật 
ngữ về các bộ món khoa học xã hội); sách phổ thông về khoa 
học xã hội; tô chức biên dịch các công trình Hán - Nôm có 
gtá trị của Viêt Nam và các công trình nghiên cứu khoa học 
xã hội cố giá trí cúa thế giới. Huân chương Lao động hạng 
nhất. Trụ sở: 61 Phan Chu Trính, Hà Nội. 

NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐÔNG nhà xuất bản quốc giả 
trực thuộc Trune tương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí 
Minh. thành lập 17.6.1957, chuyên xuất bản sách và văn hoá 
phâm phục vụ thiêu nhí. Nhiệm vụ chính: xuất bán sách giáo 
dục truyền thống, vân học thiếu nhị trong nước và nước 
ngoài. phố biến kiên thức. danh nhân trong và ngoài nước. 
NXBKĐ xây dựng được nhiều loại tủ sách phù hợp với lứa 
tuổi thiểu niên và nhí đồng. 

Năm 2001, xuất bản 865 đầu sách, với 1244l nghìn bản 
cùng nhiều văn hoá phẩm khác như băng hình, bảng nhạc, 
(ranh ánh, lịch, vv. Trụ sở: 62 Bà Triệu. Hà Nội. 

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG cơ quan xuất bản của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tiền thân là Hội Công 
nhản Cứu quốc Việt Nam): thành lập 1.11.1945. Có chức 
năng xuấI ban sách góp phản xây đựng đội ngũ công nhán và 
người lao động phát triển toàn điện. động viên tính thần sáng 
tạo cua người lao động. phố biến những kinh nehiệm sản xuất 
tiền tiền. Huán chương Lao động hạng nhât (1980). Trụ sớ: 
I75 đường Giảng Võ, Hà Nội. Có chỉ nhánh tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP cơ quan xuất bản 
thuộc Bộ Nông nghiệp và Phái triển nông thôn, thành lập 
!6.I.{957. Nhiễm vụ chính: tô chức biên soạn - xuất bắn - ¡n 
và phát hành các loại sách khoa học kĩ thuất và quản 1í kinh 
tế về nông nghiệp phục vụ các ngành: nóng nghiệp, công 
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nghiệp thực phẩm, lâm nghiệp, thuỷ lợi. thuỷ văn. phát triển 
nông thôn và một số ngành liên quan.Năm 2Ø0[, xuất bản 
378 đầu sách với số lượng 436 nghìn bản. 


NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN cơ quan 
xuất bản chuyên ngành tổng hợp quản sự của Đáng uy Quân 
sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, thành lập II.7.1950. 
Nhiệm vụ chính: xuất bán các loại sách kinh điền của chủ 
nghĩa Mac - Lên(n về chiến tranh. quản đói và khoa học quân 
sự: tác phẩm quân sự chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
các nhà lãnh đạo Đáng, Nhà nước, Quân đội; lịch sĩ Quản 
đội Nhân dân, lịch sử kháng chiến: hỏi kí của các tướng lĩnh; 
sách về anh hùng, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ 
Việt Nam anh hùng; tiểu thuyết về truyền (thống quân đội 
nhàn đân. Huân chương Độc lập hạng ba; ]Tuàn chương Quản 
công hạng nhất (I982): Huân chương Chiến công hang nhất 
(1969). Trụ sở: 23 Lý Nam Đế, Hà Nội. Có chi nhánh tại 
Thành phô Hồ Chí Minh. 

NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT x. Nhà xuải bản Chính trị 
Quốc gia - Sự thát. 


NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN cơ quan xuất bản của 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành 
lập 14.7.1954. Chức năng, nhiệm vụ: tuyên truyền giáo dục 
thanh niên thông qua việc xuất bản sách và các ấn phẩm khác 
về chính trị xã hội. nghiệp vụ công tác Đoàn, truyền thống 
đân tộc và cách mạng, danh nhân, văn học, phố biến khoa 
học, Đã hình thành 12 bộ sách cơ bản. Trụ sớ: 62 Bà Triệu, 
Hà Nội. Có chị nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHÀ XUẤT BẢN THỀ DỤC THỂ THAO cơ quan xuất 
bán của ngành thể dục thể thao. thành lập theo quyết định số 
6/QÐ của Ủÿ ban Thể dục Thẻ thao trung ương 13.5.1960. 
Năm 1974 lấy tên NXBTDTT. Trụ xơ: số 7 Trịnh Hoài Đức. 
Hà Nội. Có chỉ nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHÀ XUẤT BẢN THỂ GIỚI cơ quan xuất bản, thành 
lập 1ó.3.I1957, tén gọi ban đấu là Nhà xuất bản Ngoạt Văn. 
Nhiệm vụ: xuất bản xách bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài và 
dịch sách nước ngoài sang tiếng Việt, NXBTÔ xuất bản các 
loại sách: chính trị xã hội, lịch sử, văn hoá, van học, nghệ 
thuật, du lịch: phối hợp với các cơ quan eláo đục ra sách học 
tiếng Việt cho Việt kiểu, xách học tiếng nước ngoài, xách 
song ngữ, Ngoài ra, còn xuất bản Ítch, bưu ảnh, tranh nghệ 
thuậi, bản đồ bằng tiếng nước ngoài, vv. Có tạp chí 'Nghiền 
cứu Việt Nam`` bằng tiếng Anh, Pháp. ra 3 tháng một kì. Từ 
1993, xuất bản nguyệt san “Cửa sổ văn hoá Việt Nam” bằng 
tiếng Anh. Năm 2001. xuất bán 197 đầu sách với 157 nghìn 
ban. Huân chương Độc lập hạng nhì (2002). Trụ sở: 46 Trân 
Hưng Đạo, Hà Nội. 

NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIÊN BÁCH KHOA cơ quan 
xuất bản trực thuộc Hội dồng Quốc g›a Chỉ đạo Biên soạn Từ 
điển bách khoa Việt Nam, thành lập ngày 8.L12.I998 (tiên 
thân là Ban Từ điển bách khơa thành lập 1981: sau đó được 
nâng lén thành Viện Từ điển bách khoa, thành lập 
[0.10.10983: năm 1988 lại đổi tên thành Trùng tâm Quốc ga 
Biên soạn Từ điển bách khoa). Chức năng, nhiềm vụ: !) Xuất 
bản các bộ bách khoa toàn thư và từ điển bách khoa, vd. ''Từ 
điền bách khoa Viêt Nam” (4 tạp). bách khoa thư chuyên 
ngành và bách khoa thư địa phương, các loại từ điển ngôn 
tigừ và từ điển chuyên ngành, các toa sách phổ biến trí thức 


bách khoa. xách tra cứu và địa chí... 2) Nghiên cứu lí luận, 
đức kết kính nghiêm về việc xuất bản các loại sách trên. Trụ 
sơ: 109 Quán Thánh. Hà Nội. 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HOÁ - THÔNG TIN cơ quan 
xuất bán thuộc Rô Văn hoá - Thông tin, thành lập 24.7.1952 
với tên mọi ban đầu là Nhà xuất bản Mĩ thuật và Âm nhạc. 
Trải qua một số lần thay đổi tổ chức và tên gọi, đến 1992, 
màng tên NXRVH - TU Nhiệm vụ chính: xuất bản các loại 
sách về khảo cứu vân hoá, cổ tích, ca đao, gu thoại, truyện 
cười Việt Nam và thế giới, sách danh nhân văn hoá, sách văn 
học nghệ thuật, tự điển văn hoá, sách tra cứu. Huân chương 
Độc lập hạng ba (2002). Trụ sớ: 43 Là Đúc. Hà Nội. 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC cơ quan xuất hản thuộc Bộ 
Văn hoá - Thông tin; tiên thân là Nhà xuất băn Văn nghề, 
thành lập 3.1948 tại Chiến khu Việt Bắc. Nhiệm vụ chính: 
xuất bản những tác phẩm văn học chon loc từ cổ đại đến hiện 
đại của Việt Nam và thế giới; các bộ sách toàn tập, tuyển tập 
theo chủ đẻ. tác giả hoãc từng thời kì văn hoc. Đã xuất bán 
nhiều bộ sách có giá trị như: Hợp tuyển văn học Việt Nam 5 
tập, toàn bộ tác phâm văn học cúa Chú tịch Hồ Chí Minh, các 
tác phẩm của Nguyên Trãi, Nguyễn [Du và các nhà văn đương 
thời. Huân chương Tộc lập hạng nhì (1998), hạng ba (1988), 
huân chương Lao đóng hạng nhất (1983), hang nhì (1981). 
Trụ sở: 18 Nguyến Trường Tô, Hà Nội. Có chì nhánh lại 
Thành phố Hô Chí Minh. 

NHA HÃM giải phóng lực hãm nhẫn tạo đã tác dụng vào 
phương tiên vận chuyên trong quá trình hấm trước đó. Tuỳ 
theo véu cầu và khả nàng của máy hãm mà có thể NH hoàn 
toàn hoặc NH tìmp nấc mội: đối với đầu máy toa xe là NH 
siai đoạn. 

NHÀ NƯỚC đặc tính của đất đá để nước thoát ra tự do khi 
hạ thấp mưc nước (đối với nước không áp) hoặc khi giám 
mức áp lực (đối với nước có áp). Phản biệt: !. Độ nhà nước 
trọng lực: thể tích nước nhá ra từ một đơn vị thể tích chứa 
nước không áp. 

2. Độ nhá nước đàn hồi: thể tích nước nhả ra từ một cột đất 
đá chứa nước áp lực có chiền cao là bẻ dày tầng chữa nước, 
có tiết điên là một đơn vị điện tích, khi ấp lực trên diện tích 
đó lam một đơn vì côt nước. 

NHA NHẠC ]. Thuật ngữ dùng để chỉ loại âm nhạc dùng 
cho quý tộc, vua chúa nhằm phân biệt với 'Tục nhạc” hay 
tham chí '*đần nhac” của quần chúng lao động. 

2. Tên gọi đàn “đồng ca` trong cung đình nhà Lẻ thời 
Hồng Đức (I-170 - 97) `*chuyên chuộng nhàn thanh, trong vẻ 
tiếng hát" (Pham Đình Hồi. 

NHAC tên gọi tắt thường dùng của âm nhạc. Xt. Loại 
nhạc. 

NHẠC BÁT ÂM thuật ngữ âm nhạc dân gian chỉ: LÍ) Nhạc 
không lời dân tộc cổ truyền dùng trong các nghi lê, tế lẻ hay 
nhữne buôi piao tiếp trang trong. 2) Âm nhạc do dàn nhạc 
gồm tám loại âm sắc nhac cụ cổ truyền trình điễn. Tám loại 
âm sắc đó là: kim (Kim loạt như chuông, khánh đồng, chiéng 
cồng...), thạch (các loại khánh đá. mö đá...), thổ (đất nung, 
như các loại cÒI...). tì (tơ như các nhạc cụ dây xưa thường 
đàng đây tơ xe). trúc (tre, trúc, như các loại sáo), bào (bầu, 
như các loại khèn), cách (đa, như các loại trống bịt bằng đa) 
và mộc (gò, như các loại phách. xênh tiền. đàn phiến gỗ hình 
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rhuyền...). Trong các nghệ nhàn còn lưu truyền một quan 
niệm về tính âm, tính dương Và tính trung của âm sắc nhạc 
cụ, coi kim, thạch. thổ là dương, trong đó kim là thuần 
đương: t!, trúc, bào là äm, trong đó bào là thuần âm. còn cách 
và Tiộc thì mang trung tính vì cách vốn thuộc âm mà lại xâm 
vào cõi đương theo nguyên tắc “dương trung hữu am”: mộc 
vốn thuộc đương mà lại xâm vào cõi âm theo nguyên tắc “âm 
trung hữu dương `. 

NHAC BÁC thuật ngữ âm nhạc đàn gian chỉ: 1) Nhạc 
thính phòng cô truyền Miền Bác. 2) Các bài nhạc thính phòng 
cỗ truyền xây dựng trên điệu thức Đấc. XI. Jïøi. 

NHẠC BÈ TÒNG thuật ngữ âm nhạc dân gian chỉ: 
Ì) Vốn âm nhạc đân gian gồm những bài hát về bản nhạc cấu 
tạo bởi hai bè trở lên, trong đó có một bè giai điệu chính, các 
bè khác là các biến tấu cua bè chính. 2) Trong âm nhạc dân 
gìan Việt Nam có lối hoà tấu mà mợi nhạc cụ phải lấv lồng 
ban (x. Lòng ban) của bài làm cốt cách, trên cơ sở đó biến 
hoá theo những cảm xúc của người chơi đàn và theo những 
tính năng cho phép cua cây đàn. Có thể xem đáy là môt kiểu 
bè tòng, trong đó môi bè đều “tòng”' cho lòng bản. 

NHẠC CHỦ ĐIÊU DÂN GIAN thuật ngữ ăm nhạc dân 
gian chí: 1) Loại bài bản âm nhạc đãn gian có cấu tạo gồm 
mội bè giai điệu và một phần đệm. Trong sinh hoạt ca hát, bè 
giai điệu thường là bè hát, phần đệm là do nhạc cụ đảm 
nhiệm. Trong nhạc dân gian cũng có những bài hoà tấu theo 
kiều chú điệu như bài khèn. sáo kép, chiêng công. 2) Kho vôn 
nhạc chủ điện của một công đồng người (vd. nhạc chủ điệu 
đân gian Thái). 

NHẠC CỤ những dụng cụ chuyẻn dùng để khai thác 
những âm thanh âm nhạc Và tạo tiếng động tiết tấu, được sử 
dụng cho việc biểu điễn âm nhạc (đóc tấu hoặc hoà tấu). Mỗi 
loại NC có một ám sác đặc biệt về âm vàng (tính chất, màu 
vẻ), cố cường độ âm thanh riêng và ám vực khác nhau. Sự 
xuất hiện của NC gán liền với lịch sử văn hoá - xã hội loài 
người, đồng thời có liền quan chặt chẽ với sự phát triển nghệ 
thuật biểu diễn cũng như kĩ thuât chế tạo. Trong quá trình 
sàng lọc của thịc tiễn lịch sứ diễn tấu. nhiều loại NC đã bị 
mai một, ngược lại nhiều toại khảe ngày càng được hoàn 
thiện và tồn tại đến ngày nay. Cân cỨ vào nguồn âm (%. 
Nguồn ám) người ta chía NC thành năm họ lớn: họ dày, họ 
hơi, họ màng rung, họ tìr thân vang và họ điện tứ. Căn cứ vào 
cách tác động để sinh ra âm thanh. người ta chia các nhạc cụ 
cùng một họ thành các chị, vd. các nhạc cụ chỉ đây - gây, chỉ 
dây - cần kéo. chi đây - gõ.... Khác với việc phân chưa theo 
kiểu “tổ - bộ” của đàn nhac giao hưởng phương Táy, các 
nhạc eu Việt Nam được phân theo nguyên tắc phối hợp âm 
sắc (x. Nhạc bát ám). 

NHẠC KHÍ x. Nhac cu. 


NHẠC KỊCH loại hình nghệ thuật tổng hợp âm nhạc và 
sản khấu, trong đố âm nhạc cố vat trò chủ đạo, huy động 
được mọi phương tiện điên cảm của mình: nhạc cụ, các thủ 
pháp hoà âm, phối khí, các hình thức hát arla, rcxitatip. hợp 
xướng, hát đôi, hát ba (người), vv. Hát có dàn nhác đệm theo, 
Ngoài ra, còn có những nét đặc sắc trong phục trang, phong 
cảnh và vũ đạo, tất cả được sáng tạo một cách công phụ. Tuỳ 
đặc điểm lịch sử của từng nên âm nhạc, NK có thể có nhiều 
tên gọi khác: Ìoại có tác gia - ca kịch, kịch hát, ôp€ra, vv.; 
loại truyền thờng dân tộc - chèo, tuỏng., kinh kịch, nô... NK 
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truyền thống dân tộc có lịch sứ từ lâu đời. NK có tác giá mới 
có lịch sử khoảng 4 thế kỉ gần đây. Cả 2 loại NK trên đều 
song song lồn (tại và luôn đị đầu về chức năng xã hôi, sáng 
tạo nghệ thuật trong âm nhạc. 

lạ Việt Nam, vỡ ópêra '*Epghẻni Ôneghin" của nhà soạn 
nhac Nga ChaikôpxkI (P. I, Chajkovsktj: dạng phiên âm khác 
Traikôpxkt) dựa theo tác phấm thơ cùng tên của Puxkin (A, S 
_ushkin) xuất hiện vào đầu những năm 6D thế kí 20: Ngọc 
Dậu (trong vai Natasa), Quý Dương (trong vai Ônêøhin) là 
những điến viên ópéra đầu tiên ở Việt Nam. "Cô Sao” của 
nhạc sĩ Đồ Nhuận là vở ôpêra Việt Nam đầu tiên với Ngọc 
Dậu trong vai chính. 

NHẠC LÍ CƠ BẢN bộ môn khoa học thuộc hệ thống lí 
thuyết âm nhạc, nằm trong chương trình của các cơ sở đào tạo 
và nghiên cứu âm nhạc. Đối tượng chủ yếu là giá điệu cùng 
những kiến thức sơ lược và cơ bản về các hợp Am và phán câu. 
NLCB được hồ trợ thực hành bằng môn kí xướng âm. 

NHAC LUẬT x. Lưảf nhạc thanh. 


NHẠC MỘT BÈ loại nhạc chỉ có môt bè biểu diễn một 
giai điệu, NMB cá chủ yếu trong âm nhạc đân gian của rất 
nhiều dân (tộc: nhưng, một số tác gia chuyên nghiệp cũng sáng 
tạo những bán NMB có guá trị rất cao, vd. các tác phâm của 
Bác (J. S. Bach), Söxtakôvich (D. D. Shostakovch), vv. 

NHẠC NHIỀU BÈ loại nhạc kết hợp nhiều bè biểu diễn 
cùng một lúc. Theo cách kết hợp giữa các bè và chức năng 
cửa các bè đó. NNB chia làm: đa điệu, phân điệu, chú điện, 
nhưng chúng có thể kết hợp đan xen trong cùng một tác 
phầm. NNB có chủ yếu trong âm nhạc chuyên nehiệp, nhưng 
cũng có trong âm nhạc dân gian của một số dàn tóc (vd. lối 
hát hơp xướng dăn gian của các dân tộc Bác Âu). 

NHẠC PHÍ (Yuc Fei, 1103 - I142). viên tướng yêu nước 
của Truna Quốc đời Tống (Song), nhiều lần đánh thăng quán 
Kim (Jin), được ban cờ thêu bốn chữ “Tinh trang Nhạc Phi". 
Năm I140, chị huy đại quản đánh bại quân Kim, thu được 
nhiều đất đai ở phía nam Hoàng Hà. BỊ vụ oán làm phản, hạ 
ngục và đến [142 bị xử tử. 

Được khôi phục đanh dự vào thời Tống Hiếu Tông (Son 
XiaoZong; ]I63 - 89), 


NHẠC PHỦ thể thơ ca Trang Quốc đời Hán, NP vốn là 
một cơ quan âm nhạc do Hán Vũ Đế lập nên, có nhiệm vụ 
định nhạc phổ, huấn luyện nhạc còng, sưu tắm bài hát. Có 
những bài do văn nhân làm, dùng trong các buốt hát ở triểu 
đình. có những bài dân ca được phố nhạc. hất trong các buổi 
hát kh.uc. Những bài hát đó goi là thơ NP hay nói tắt là NP, 
Về san, các nhà thơ đời Đường làm thơ. phổ nhạc hay không 
phổ nhạc, nhưng đùng đề cũ của NP, hoặc phỏng theo thể tài 
của NB, đều gọi là thơ NP Bài “Tái thượng khúc”, '“Fái hạ 
khúc” của Vương Xương Lĩnh (Wang Changkng), bài 
“Trường can hành” của Lý Bạch (L¡ Bat) (thơ Š chữ) và bài 
“Thanh bình điệu” của Lý Bạch (thơ 7 chữ) đều là thơ NP. Ý 
thơ và lời thơ phóng túng hơn thơ cách luật. 

NHẠC SĨ người hoạt động chuyên nghiệp và nắm vững 
một ngành nghệ thuật àm nhạc nào đó (nhà soạn nhạc, nhà 
chí huy, nghề sĩ viôlông. nhà lí luận âm nhạc, vv.). Ở Việt 
Nam, người ta quen gọi NS là những nhà soạn nhạc; còn 
những nghệ sĩ chơi các nhạc cụ gọi là nhạc công. 

NHAC SONG HÀNH THÍCH ỨNG thuật ngữ âm nhạc 
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dân gian chỉ: l) Lo¿u bài bản dân ca có hai bè, trong đó mót 
bè (thường là bẻ trên) là bè chính. Bè phụ (thường là bè dưới) 
đ: cách bè chính mội quảng hai trung tính (tức là quang hàn 
lớn hơn hai thứ và nhỏ hơn hai trường)... Đặc điểm nổi bật: 
đầu và cuối cầu hát hat bề đi đồng Am, sau vài âm thì tách ra 
làm hai, đi cách nhau một quãng hai trung tính, đói lúc cách 
nhau quãng ba thứ và rảt hiếm khí cách nhau quảng bà 
trưởng. Ô Việt Nam, Hà Lù, Hà Lêu, Lượn Ngạn của người 
Nùng, hát Tuô (Jwo) của người Gié Triêng thuộc loại NSHTU 
này. 2) Kho vờn NSHTU của một công đồng người (vd. 
NSHTU Nùng.. 

NHẠC TÀI TỬ NAM BỘ tên gọi loại nhạc thính phòng 
cổ truyền của Nam B. Số lượng bài hản của NTTNB chưa 
được xác định thật triệt để. Trong các nghệ nhân, thường lim 
truyền càu nói sau đây “ba Nam, sáu Bắc, bảy bài đài, thêm 
bốn hài Oán`. Cụ thể, ba Nam gồm: Nam xuân, Nam ai. Nam 
đảo: sáu Bác gồm: Lưu thuy. Bình bán, Cổ bán, Phú lục, 
Xuân tình, Tây thị. Bảy bản đài gồm: Xàng xẽ, Ngũ đối 
thượng, Ngũ đôi hạ, Long đăng, Long, ngân. Vạn giá, Tiêu 
khúc; bòn bài Oán gồm: Tứ đạt Oán, Phụng cầu, Phụng 
hoàng, Giang nam (có vùng còn thêm các bài Bình sa lạc 
nhạn và Thanh đạ đê quyến). Ngoài ra còn có mười bài liên 
hoàn gồm: Phẩm tuyết, Nguyên tiêu, Hồ quảng. Bình bán. 
Liên hoàn, Tây mai, Kim tiền, Tâu mã, Xuân phong, Long 
hổ: và những bài Ngư gồm: Vọng phu, Ái tử kè, Chiêu Quân, 
Bát man tiến cống. Đường thái tố. Duyên kì ngộ. Tương tư. 
Quả phụ hàm can. 

NHẠC THANH âm thanh có các đặc tính về độ cao. đô 
đài, màu sắc (màu Âm) và sức mạnh (lượng ám). NT có các 
tên goi phố biến là đô, rê, mí, Fa, son, la, xi; ở nhiều nước 
cừng tồn tại các tên gọi khác (hò, xừ, xang, xẻ, cống. líu. ở 
Việt Nam: sá, ri, ga, ma, pa, dha, ni ỡ Ấn Độ, vv.). Các nhạc 
sr hiện đạt cố xu hướng đùng âm thanh tự nhiên không có đú 
các đặc tính kê trên. 

NHẠC TÒNG dàn nhạc dựa vào giai điệu cúa hát mà dàn. 
Giai điệu của hát chỉ là cái khung cơ bản, nghệ nhân tuỳ theo 
tính năng của cây đàn và tài nephệ, nguồn cảm hứng của mình 
có thể tự do thêm bớt khiến cho giai điệu nhạc tuy vẫn tồn 
trọng điệu hát song đã trở nên phong phú và đa dạng hơn. Do 
cách tòng như váy nên dàn nhạc tuy ít cây đàn mà lượng ầm 
thanh vẫn dày dặn. Ngày nay go( cách xáng tao ngẫu hứng 
này là phương thức “phức điệu dân gian”, 

NHẠC TRƯỞNG (cợ. chỉ huy dàn nhạc) x. C#? huy 
dàn nhạc. 


NHẠC VIÊN (IL. conservatorto), cơ sở giáo dục cao cấp về 
âm nhạc. Tên nhạc viên đầu tiên được dùng ở [talia để goi 
những nơi dune nạp các trẻ em lưu lạc vô thừa nhận, ở đây 
người ta đạy cho các em nghề thủ công [cơ sở đầu trên thành 
lập 1537 tại Nêapôlit (Neapolis)]. Từ thế kì 17, tại các cơ xỞ 
này, ầm nhạc đã được đưa vào giảng dạy và dản trở thành 
môn học chú vếu. Từ thế kí 18, các NV Italia đà đóng vai trò 
quan trọng trong việc đào tạo các nghệ xí biểu diễn và sáng 
tác cho nhiều quốc gia Châu Au. Việc thành lập Nhạc viện 
Quốc gia Part (1793 - 953 đánh dấu gái đoạn đầy ý nghĩa 
trong quá trình biến đôi NV thành môt cơ xở giáo dục cao cấp 
về âm nhạc kiểu mẫu hiện đại. Trong các thế kỉ 19 - 20, NV 
được thành lập tại các thành phố lớn ở hảu khắp các nước 
Châu Âu, 


NHAN N 





Ở mót xố nước lên NV đôi lúc cũng được đùng để gọi Hàn 
lâm viên Âm nhạc. Trường Trung cấp Âm nhạc, và. 

NHẠC VIÊN HÀ NỘI cơ sở đào tao về âm nhạc; thành 
lập tháng 9.1956 với tên gọi bạn đầu Trường Am nhạc Việt 
Nam. bao gồm các chức năng đào tạo. nghiên cứu khoa học 
và biểu diện dựa trên phương châm khai thác và phát huy vốn 
âm nhạc cổ truyền song song với việc học tập tiếp thu các 
tình hoa của nền âm nhạc thế giới, nhằm góp phản tích cực 
vào sự nghiệp phát triển nền âm nhạc Việt Nam mới, tiền tiến 
và đậm đà bản sắc dân tộc. Trường Âm nhạc từ khi thành lập 
đến 1961 chỉ đào tao hệ sơ cấp và trung cấp; năm 1962. bắt 
đầu mở thêm hệ đại học. Năm 1982. được đổi tên thành 
NVEIN. Sau hơn 4D năm thành lận, tính đến nay NVHN đã 
cung cấp cho cả nước hàng nghìn cán bộ âm nhạc tốt nghiệp 
trung cấp và đạt học đã và đang hoạt động trong mọi lính vực 
biểu diễn. sáng tác, nghiên cứu, lí luận và phê bình và đào 
tạo...; đã biên soạn và hoàn chỉnh hệ thống giáo trình gần 30 
chuyên ngành từ sơ cấp đến đại học, bao gồm các ngành biên 
điển nhạc cụ truyền thông và nhạc cụ phương Tày, các giáo 
(rình lí thuyết thuộc ngành Am nhạc học; đã hoàn thành nhiều 
công trình nghiên cứu âm nhạc dân tộc và cải bến nhạc cụ 
cô truyền được tăng các giải thưởng trong nước. NVHN hiện 
nay là Irung tâm đào tạo âm nhạc lớn nhất của Việt Nam, đội 
ngũ giảng đạv gồm L20 người có trình độ đại học và trên đạn 
học được đào tạo chính quy tại các nhạc viện lớn ở Châu Âu 
(chủ yếu là Liên Xô) và tại ngay NVHN. NVHN coi trọng 
việc giao lưu văn hoá với nước ngoài. Hàn trăm lượt các tốp 
ahac đân tộc đã trình diễn giới thiệu vốn âm nhạc cổ truyền 
phong phú với hàng triệu khán giả trên thê giới; hàng chục 
lượt các nghệ xĩ nổi danh của các nước đã đến Việt Nam làm 
việc và biểu diễn âm nhac cổ điển bác học thế giới với các 
đàn nhạc giao hướng, thính phòng của NVHN, NVHN 
thường xuyẻn có quan hệ vớt mội sð nhạc viện của các nước 
SNG, đặc biệt với Nhạc viên Quốc gia Malxc@va mang tèn 
Chaikopxki (P LL Chajkovskij), Nhạc viên Quốc pìa Parl 
(Pháp). Viện Biển diễn Nghệ thuật Hồng Kóng (APA), Dàn 
nhac Trẻ Châu Á (AYO). một xố nhạc viện, trường nhạc của 
các nước khác như Ôxtrâylia, Nhật Bán, Đức, Thuy Điển, 
Thái Lan. Xingapo, Trung Quốc, Canađa,... và các tõ chức ám 
nhạc như CÌM. CIMTI: FHM. PME. vv. Nhiều nhạc xí, giáo sư 
và nphê sĩ có tên tuôi trong và ngoài nước xuất thân tỪ 
NVNHN, chẳng hạn nghệ sĩ nhán dân Đặng Thái Sơn - giải 
nhất cuôc thí Am nhac quốc tế mang tên Sôpanh (F. Chopnm) 
lần X tại Ba Lan 1980; tốp nhạc '“Phong lan” giải nhát, huy 
chương Vàng Liên hoan ca múa nhạc truyền thống thê giới 
tại Địjông (Dijon: Pháp) tháng 8.1993... 

Hiệu trưởng đầu tiến của trường là nhạc sĩ Ta Phước 
(1919 - 77). NVHN đã dược Nhà nước tạng thưởng các huân 
chương Lao động hạng nhất, nhì, ba và huàn chương Độc lập 
hạng nhất. nhì, ba. 

NHẢÀI (Ó/ea¿ceae). họ cây bụi, có khi thân leo hay cây gỡ. 
Lá mọc đối. Trong thân và lá thường păp tỉnh thể canxi 
oxalat. Cụm hoa chùm hay xim ở kẽ lá, ít khi mọc đơn. Hoa 
đều. lưỡng tính, có khi đơn tính. Floa mẫu 4. Bộ nhị chì còn 
2 đính trên tràng. Bộ nhuy gồm 2 lá noän. Noăn đảo. Quả 
mọng hay hạch. Hạt có phôi thăng. Có 29 chỉ. khoảng 600 
loài. Phân bố rộng. Việt Nam có IÔ chỉ, 60 loài. Cây có ý 
nghTa kinh tế hơn cá là cây ôliu (Ølea enropaca). Một số cây 
có hoa thơm như hoa N. 


NHATI (cơø. thơ nhai), thơ phong theo một bài thơ sẵn có, 
để giêu cợt, châm biểm, Thơ nhại phải thay đổi một số tì ngữ 
cho thích hợp với chủ để mới, nhưng không được quá xa với 
bài thơ cũ, để người đọc có thể nhận ra nạay; lại phái N một 
bài thơ nghiêm túc mới có hiệu quá. Thơ tập Kiều không phải 
là thơ N, mà chỉ là thơ nhại khi tập Kiều để đùa cợt, châm. 
biếm. Trong thơ trào phúng có nhiều bài thơ nhai. 

NHAM THẠCH x. Đá. 


NHAN NGUYÊN (Yan Yuan: 1636 - 1704). nhà tư tướng 
duy vật Trung Quốc thời đầu nhà Thanh. Chống lại Lí học 
của Trình - Chu (Cheng-Zhou) và Tâm học của Vương Dương 
Minh (Waneg Yangming). Về phương diện triết học, kiên trì 
thuyết nguyên khí, cho răng khí có trước lí, lí không rời khí 
mà tồn tại, "lí là lí của khí. Về quan niệm nhân sinh, chủ 
trương con người phải có khí chất (các yếu tố tâm lí). Vẻ 
nhận thức luận. néu lén tư tưởng coi trọng thực hành. thông 
qua thực hành đạt đến chô sử đụng. Về đạo đức học. chủ 
trương có sự thông nhát giữa “nghĩa” và “lợi”, phản đối sự 
đốt lập giữa hai cái đó ở các nhà Nho thời nhà Tông và nhà 
Hán. Tác phẩm chính: “Tứ thư chính ngộ", '“Tứ tồn bièn`, vv. 

NHÀN khái niệm của triết học phương Đông, được hiểu 
theo hai nghĩa: Í) Sự rôi rãi. có ít hoặc không có việc gì phải 
làm. đồng thời cũng chi thời gian cán thiết phải có ngoài thời 
gian }áo động để tạo ra một thế cần bằng trone cuộc sống và 
tạo điều kiên cho sự phát triên nhân cách của con người: 
2) Nói về trang thái thành thơi, thanh thán của tâm hổn coï 
người. Sự rồi rãi về công việc và sự thanh thản về tính thần là 
hai việc khác nhau. "Nhàn cư vị bất thiên” có ý nói: sống rồi 
rãi, không nghề nghiệp không lao động là một lối sống vô bố, 
thường đễ dẫn đến việc làm bất thiện, không có sự thanh thản 
trong tám hồn: *“Thâần nhàn, lâm bất nhàn"". “Thân bất nhàn. 
tám nhàn” chỉ người làm việc vất và lại có tâm hồn thánh 
thơi. Muôn được “tAm nhàn”, phải tránh mọi việc và mợi suy 
nghĩ phá vỡ sự yền tĩnh của tâm hồn. Xưa kia, người trọng 
“tâm nhàn" không chạy thco đanh, lợi, không tham lam. “Trì 
túc thân vô nhục, trí cơ tâm tự nhàn”: hiệu được là đủ thì thân 
không chịu nhục. hiển được cơ trời (tức quy luật điển biến 
của sự vật) thì trong lòng khắc thanh thản. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh có câu thơ: “Tố sự thung dung nhật nguyệt trường” 
(việc làm tháng rộng ngày đài ũng dung). Đó là e(ữ được 
“lâm nhàn” ngay cá trong những ngày (tháng hoạt động sôi 
nổi nhất. 

NHÂN (nông, y: Euphoria longana; tk. lòng nhằn), cây ân 
quả [âu năm, họ Bồ hòn (Sapim„dacea£), cao đến (Ôm. Võ cây 
xù xì, màu xám. Thán nhiều cành, lá um tùm xanh quanh 
năm. Lá kép hình lông chím, mọc so le, gồm Š - 9 lá chét hẹp, 
đài 7 - 20 em, ròng 2,5 - 5 em. Hoa màu vàng nhạt. thành 
chùm ở đầu cành hay kẽ lá. quả tròn có vỏ ngoài màu vàng 
xám. Hạt đen nhánh, có áo hạt màu trắng hao bọc. Mùa hoa 
tháne 2 - 4, mùa quả tháng 7 - 8. Cây tương đốt chịu rét hơn 
so với các cày cùng ho như vải, ít kén đất hơn. Thường có 
chiều hướng ra quả quá sai. cân tía bớt hoa để quả được to. 
Phân bố ở miền Nam Trung Q*tốc, Thái Lan, Ấn Độ, Việt 
Nam (được trồng nhiều ở Miền Bắc. là đặc sản của tình 
Hưng Yên). 


Ngoài công dụng làm thực phẩm, cùi N khô là vị thuốc bổ, 
chữa thản kinh suy nhược, mật ngủ, Hạt dùng chữa chốc lớ, 
đứt tay chán, gội đầu. Trong số nhiều giống N khác nhau, N 
lồng được ưa chuộng nhất: lúc quả giả chòm quả được bao lại 
bằng một lồng tre hay bao mo có đục lễ để giảm tồn hại do 
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chim, đơi ân phá; quả to. cùi dày. 




















Nhãn 
1. Cành mang hoa, lá; 2. 3. 4. Hoa; 5. Quả; 6. Hạt 

NHÂN (in; A. label, tag), tên gọi được sử dụng trong 
chương trình máy tính để định đanh hoặc mô tả cho một 
lệnh, câu lệnh, thông báo, giá trị dữ liệu, bản ghi, khoản mục 
hoặc tệp. 

NHÃN ÁP áp lực trong nhãn cầu do các chất lỏng trong 
nhãn cầu tác động lên thành nhãn cầu. Đo NA bằng NA kế. 
Đo NA có vai trò rất quan trọng trong việc chẩn đoán bệnh 
tăng NA (chấn thương mắt, viêm màng bỏ đào, lệch thể thuỷ 
tỉnh, vv.). NA bình thường đo bằng mmHg và không cao quá 
25 mmHg của nhãn áp kế Maklakôp. NA hai mắt cũng như 
sự dao động trong ngày không chênh lệch quá 5 mmHg. NA 
cao làm rối loạn tuần hoàn ở đầu dây thần kinh thị giác, gây 
teo và lõm đĩa thần kinh thị giác. 

NHÂN ÁP KẾ dụng cụ đo nhăn áp. NAK: Maklakôp 
(trọng lượng Š g. 7,5 g. lŨ g, I6 g) đơn giản và phổ biến ở 
Việt Nam. Thường đùng NAK Maklakôp I0 g. Còn có: NAK 
Goldmann (đo bằng kính hiển vi); NAK Schiotz (không 
chính xác bằng NAK Maklakôp). 


NHÂN HIỆU DỊCH VỤ dấu hiệu được người hay tổ chức 
kinh doanh dịch vụ sử dụng để phân biệt dịch vụ do mình 
thực hiện với dịch vụ cùng loại do người khác, tổ chức khác 
thực hiện. NHDV cũng là một loại nhãn hiệu hàng hoá. Dấu 
hiệu dùng làm NHDV thường là chữ (tên riêng của người, tên 
hãng hoặc chữ bất kì) hoặc hình, ảnh, đôi khi là màu sắc. 
Trong một số lĩnh vực, dấu hiệu dùng làm NHDV là âm 
thanh, mùi vị hoặc hình ảnh động. NHDV được sử dụng bằng 
cách gắn lên biển hiệu đặt tại trụ sở, viết trên giấy tỜ giao 
dịch, trên phương tiện tiến hành dịch vụ. Thông qua NHŨDV, 
người tiêu dùng lựa chọn người cung cấp dịch vụ có uy tín. 
NHDV được coi là một loại tài sản vô hình của người thực 
hiện dịch vụ và là một trong các đối tượng sở hữu công 
nghiệp được pháp luật bảo hộ. 
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NHÂN HIỆU HÀNG HOÁ dấu hiệu được người sản xuất 
sản phẩm sử dụng để gắn lên sản phẩm nhằm phân biệt sản 
phẩm do mình sản xuất với sản phẩm do người khác sản xuất. 
Dấu hiệu dùng làm NHHH thường là chữ (tên riêng của 
người, tên hãng hoặc chữ bất kì) hoặc hình (phẳng, khối) 
hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc 
nhiều màu sắc. Thông qua NHHH, người tiêu dùng chọn lựa 
hàng hoá có uy tín. NHHH được coi là một loại tài sản vô 
hình của người sản xuất, kinh doanh hàng hoá và là một trong 
các đối tượng sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ. 

NHÃN HIỆU TẬP THỂ nhãn hiệu hàng hoá hoặc nhãn 
hiệu dịch vụ được một tập thể các cá nhân, các tổ chức cùng 
sử dụng; trong đó mỗi cá nhân, tổ chức thành viên của tập thể 
sử dụng nhãn hiệu hàng hoá hoặc nhãn hiệu dịch vụ một 
cách độc lập nhưng phải tuân theo một quy chế do tập thể đó 
quy định. 

NHÂN KHOA chuyên khoa của y học chuyên nghiên cứu 
về giải phẫu, sinh lí cơ quan thị giác, các phương pháp khám 
và chẩn đoán, phòng và điều trị các bệnh của cơ quan thị giác 
và nghiên cứu các nguyên nhân gây bệnh. 

NHÂN TỰ (cg. chữ mắt), chữ trong mỗi câu thơ hoặc câu 
đối thoại được diễn viên nhấn mạnh với một dụng ý nghệ 
thuật rõ nét, làm cho cả câu long lanh như có mắt sáng. nổi 
bật lên ý tứ, tình điệu và hoàn cảnh của nhân vật. Tuồng cổ 
để ra quy tắc tượng thanh, tượng hình và tượng cảm xúc để 
diễn viên dựa vào mà tìm NT. 

Vd. về tượng thanh: 

Mõ làng trên cốc cốc. 
Chuông chùa dưới boong boong 

“cốc” và “boong” là NT. Về tượng hình: 

Toả mây mù chạnh ngắm non sông 
Năng xiểng xích xót thương nồi giống. 

“toả” và "nặng” là NT. Về tượng cảm xúc: 

Bảy chục thân già chi xá 
Nghiến răng cười ha hả, trời ơi! 
"cười" là NT. 


Trong chèo và cải lương có nối đến NT, nhưng không có 
quy tắc chặt chẽ như tuồng. 


“NHẢNH LÚA” báo cách mạng xuất bản công khai lần 
đầu tiên ở Huế, do những người cộng sản chủ trương, Hải 
Triều làm tổng thư kí toà soạn. Số 1 ra ngày I5. 1.1937. Sau 
khí ra số 9 ngày 19.3.1937, bị toàn quyền Đông Dương ra 
lệnh cấm xuất bản. “NL” giương cao ngọn cờ dấu tranh cho 
tự do dân chủ, đặc biệt đòi tự do báo chí và tự do lập nghiệp 
đoàn, đòi trả tự do cho tù chính trị, cải thiện đời sống công, 
nông, phê phán “những nấm độc trong làng báo”, "*NL” đã 
thành công trong việc vận động triệu tập Hội nghị báo giới 
Trung Kỳ, mở đầu cho việc triệu tập Hội nghị báo giới toàn 
quốc tại Hà Nội và đấu tranh đòi thành lập nghiệp đoàn báo 
chí. “NL” công bố một văn bản quan trọng: “Tuyên cáo đồng 
chí" của Phạm Tuấn Tài, nguyên là thủ linh của Việt Nam 
Quốc dân Đảng, nêu cao “học thuyết cách mạng của chủ 
nghĩa Mac - Lênin”. 

NHÁNH thuật ngữ dùng trong nhiều ngành toán học. Vd. 
1) Nếu một đường cong gồm nhiều bộ phận tách rời nhau. 
hoặc chỉ dính nhau tại một điểm kì dị (x. Điểm kỉ đj), thì mỗi 


bộ phận đó gọi là một N của đường cong. 2) Một hàm giải 
tích đa trị có thể đơn trị hoá bảng điện Riman (Riemamn). 
Mỗi bộ phận đơn trị của hàm trong một miền thuộc diện 
Riman gọi là một N của hàm giải tích đa trị. 

NHÁT BÚT nét vẽ nhạt mạnh, linh hoạt mà dứt khoát, 
đúng chỗ, đẩy cảm hứng trong một bức tranh sơn dầu hay 
thuốc nước. Trong tranh của Rembran (H. V, R. Rembrandt), 
những nhát bút thần tình làm ánh sáng rung lên và làm cho 
tranh của ông gần với cảm xúc hiện đại. Những NB của Van 
Gốc (Van Gogh) cuồn cuộn, làm tranh như bốc lửa dù đề tài 
thật là bình dị. 

NHAU x. Nhau thai. 


NHAU BONG NON bánh nhau bị tách rời khỏi thành tử 
cung trước khi sổ thai vì một nguyên nhân nào đó có thể do 
chấn thương va chạm vào thành bụng. Tuỳ theo tình trạng 
nhau bong ít hay nhiều, sẽ gây suy thai nhẹ, nặng hay chết 
thai. NBN chưa rõ nguyên nhân, thường gặp ở thai phụ bị 
nhiễm độc thai nghén và ở người bị huyết áp cao. Dấu hiệu: 
thể nhẹ hoặc trung bình - thai phụ có thể thấy ra ít máu đen 
ở âm đạo, kèm theo đau bụng; thể nặng - thai phụ tự nhiên 
đau bụng nhiều, kèm theo sốc nặng, sờ nắn vào bụng thấy tử 
cung co cứng liên tục và to lên nhanh. Thai thường bị chết rất 
nhanh; thai phụ ở tình trạng rất nguy kịch, có triệu chứng sốc 
và nhiễm độc phối hợp. Cần được xử trí cấp cứu. 

NHAU THAI (tk. bánh rau, rau), cơ quan bảo đảm mối 
liên hệ giữa cơ thể mẹ với phôi thai trong quá trình phát triển 
cơ thể non trong dạ con. Qua NT; phôi thai có thể hấp thụ các 
chất dinh dưỡng và oxi từ máu của cơ thể mẹ, bài xuất được 
khí (chủ yếu là CO) và các chất bã, sản phẩm của trao đổi 
chất. NT còn là một tuyến nội tiết tổng hợp tiết ra nhiều 
hocmon quan trọng. Ở động vật có vú, NT được tạo bởi các 
lông nhung và mô của thành dạ con. 





Nhau thai 
Mặt cắt đứng của từ cung cô thai và nhau thai 
1. Thành tử cung; 2. Thai; 3. Dây rốn; 4. Nhau thai 


NT người ở ngoài có hình đĩa, phần trung tâm dày nhất 
khoảng 3 - 4 cm, phần ngoại biên mỏng, đường kính khoảng 
I8 cm; nặng bằng 1/6 - I/7 trọng lượng thai nhỉ (khoảng 
450 - 500 g). Mặt quay về phía thai nhi trơn, là đo có màng 
ối dính vào, có đây nhau cắm vào gần giữa mặt bánh nhau và 
có các mạch máu nổi rõ lên bể mật. Mặt quay về phía mẹ xù 
XÌ, có các múi nổi lồi, được giới hạn bằng các rãnh sâu; trong 
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các múi có các nhung mao, chứa các mao mạch của thai nhi: 
máu của thai nhị tiếp xúc với máu mẹ chứa đựng trong các hồ 
huyết và được coi là nhúng trong máu mẹ, nhưng màng 
nhung mao rất mỏng, có thể để lọt vào trong máu thai nhỉ các 
chất dinh dưỡng, oxi và cả các yếu tố có hại như viru\, độc tổ 
và thải loại khí cacbonic (CO2), các chất thải nitơ... từ máu 
thai nhị vào trong máu mẹ. 

Tuỳ theo mỗi dân tộc mà có tập quán riêng đối với NT. Vd, 
người Việt quan niệm NT là một phần cơ thể của đứa trẻ, nên 
có tục chôn ẤT. Người ta bỏ NT vào cái nồi đất, rồi đậy kín 
đem chôn. NT phải chôn thật sâu để tránh cho đứa trẻ hay 
buồn nôn, lại tránh chôn nơi giọt nước mái hiên để đứa trẻ 
khỏi toét mắt... Vì tục này mà ở người Việt có câu: “nơi chôn 
nhau cất rốn”, tức nơi sinh ra mình. Người Mơ Nông chôn 
NT để trong vỏ quả bầu khô. Người Thái bỏ vào ống tre, treo 
lên cây trong rừng cấm để báo với Then (Trời) biết là có một 
con người đã sinh ra. Người Mường cũng chôn NI. Người 
Tày bỏ NT vào trong hữ, treo lên cây trong rừng. 

NHAU TIỀN ĐẠO bánh nhau bám ở vị trí bất thường 
(bình thường khi có thai, nhau bám ở phía đáy tử cung). Nếu 
có một nguyên nhân bất thường nào đó như tử cung dị dạng. 
tử cung có u xơ, người có thai nhiều lần, thai sinh đôi, sinh 
ba, người có tiền sử nạo hút nhiều lần: bánh nhau bám ở đoạn 
dưới tử cung (nhau bám thấp); bám một phần Hay hoàn toàn 
phủ lên lỗ trong cổ tử cung (NTĐ trung tâm). Các dấu hiệu: 
chảy máu qua âm đạo (băng huyết) vào ba tháng cuối; máu 
ra tự nhiên, từng đợt; lượng máu ra ít hay nhiều tuỳ theo vị trí 
nhau bám; vị trí nhau bám càng thấp thì máu chảy ra càng 
nhiều. 





Nhau tiền đạo 
Mặt cắt đứng của tử cung - Các vị trí nhau bám 
A. Vị trí binh thường ở mặt bên, xa cổ tử cung; 
B. Vị tri ỏ ria, đến lỗ cổ tử cung; C. Vị trí trung tâm, nhau phủ 
lên cổ từ cung. 1. Dây rốn; 2. Bánh nhau; 
3. Lỗ trong cổ tử cung; 4. Cổ tử cung. 


NHẢY CẦU môn thể thao nhảy từ cầu xuống nước bằng 
các động tác kĩ thuật. Cầu nhảy cách mặt nước ở độ cao khác 
nhau: cầu bật, độ cao l - 3 m; cầu cứng I0 m. Môn thi NC 
gồm hai bài: quy định và tự chọn. Thành tích được tính bằng 
điểm 0 - 10, căn cứ chủ yếu vào chất lượng kĩ thuật của động 
tác trong không gian và xuống mặt nước (tư thế thân người 
trong nhào lộn có độ khó ki thuật khi quay theo trục dọc và 
lộn theo trục ngang với số vòng nhiều hay ít; xuống mặt nước 
với lực cản nhỏ nhất, hướng rơi vuông góc...). SỐ trọng tài 
chấm điểm 5Š hay 7 người. 


NHẢY DÂY trò chơi nhảy bằng dây, vừa rèn luyện kĩ 
nảng khéo léo, vừa để tăng cường sức khoẻ cho trẻ em. Dụng 
cụ chỉ đơn giản là một đoạn dây mềm, đài 2 - 3 m. Có hai 
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cách nhay: nhay cá nhân và nháy tập thể. Nhảy cá nhân: hín 
tav cầm hai đầu đây đánh cho vượt qua đầu và đưới chân. mỏi 
khi đây sắp quệt đất thì người chơi phải nhảy lên để đây vượt 
qua. nến chân chạm dây là bị lối. Nháy tấp thể: hai em cầm 
hai đầu dãy hơi chùng, quay cho sợi đây vòng tròn, hoặc khó 
hơn cảm hat đây quay kép một vòng lén một vòng xuống (gọi 
[3 nhảy dãy đôi). Em ở ngoàt nhảy vào trong vòng lên xuồng 
không cho đãy chạm mình. Nếu nhày bị chạm thì em khác sẽ 
vào thay. nên thường được xp bàng chơi theo thứ tự. ND 
cũng thí đùa được, nhữ môi lần được mội vòng tính L, 2, 3, 
4... xem ai vượt được nhiẻu nhát là thắng. 

NHÀY DÙ THỂ THÁO mỏn thể thao hàng không: vận 
động viên nhảy đù từ các thiết bị bay khác nhau (máy bay, lầu 
lượn. khí cầu, vv.) xuồng đất. 

Trong chương trình thị đầu hiển đại có: nháy đù cá nhân và 
nhảy đù tấp thể chuẩn xác từ độ cao 600 4.500 m vào vòng 
đích có đường kính 10 m; nhay rơi tự đo, thực hiện tố hợp 
nhào lộn (độ cao 200 m); nháy cá nhân mở đù chậm (độ cao 
không giới hạn); nhảy tập thể chuyền pậy tiếp sức, rơi tự do 
vào vòng đích (đô cao 2.400 m); nháy tập thể nhào lôn rơi tự 
do xép theo hình định trước (độ cao 2.400 - 4.000 m); nhày dù 
nhiều môn phối hợp - nhày xuống đích chính xác, sau khi xuống 
đất thực hiện thị bắn súng trường cỡ vừa, chạy việt đã, bơi, 

NIYTT xuất hiện vào cuối những năm 20, đầu những năm 
30 thế ki 20. Nam 1950, Liên đoàn Thê thao Hàng không 
Quốc tế thành lập tiểu ban Thể thao Nhảy dù, điều hành giải 
vô địch thế giới (2 năm một lần). Giải này tô chức lân đầu tại 
Nam Tư (195). 

Ở Việt Nam, hoạt động NDTT được tổ chức trong các câu 
Lạc bộ thể thao quốc phòng từ những năm 60 thế kỉ 20. 

NHÀY ĐẬP CHÂÀN động tác nhảy trong hệ thống cơ bản 
múa dân tộc Mòng, bao gồm các kiểu đập chăn. đập chân đi 
ngang, đáp chân sau trước, đập nhảy búng chân, đập chân 
ngồi lết, V. 

NHÁY LÉO động tác múa dân tộc Việt, phổ biến ở Trung 
Bọ, Bác Bỏ. NL cũng được sử dụng nhiều trone các vỡ ca kịch 
truyền thống tuồng. Tính chất động tác khoẻ, nhanh, dứt 
khoát, NL kết hợp giữa đông tác nhảy và quay; động lắc tay 
được chuyển đối linh hoat để tao đà cho những bước nhảy; 
chân qua các thế cầu, lót rồi thể kí. NL. dùng trong các 
đoạn múa biêu hiện sức mạnh, sự lính hoạt và trong mứa 
chiến đấu. 

NHÀY THIẾT HÀI loại nhảy với giày có gót và mũi bọc 
sắt, gõ mạnh xuống sàn tạo những riết tấu phong phú. kết hợp 
với dáng của cơ thể, động tác của (tay. NTH gồm: nhảy đơn, 
nhảy đôi, nháy ba với các tiết tấu đông điệu, phức tạp, đối 
đáp, vv. 

NHÁY VỌT phạm trù triết học đùng để chỉ một thời kì 
ngắn, quyết định, tronp quá trình biến đổi và phát triển của 
sự vật và hiện tượng, đó là lúc những thay đổi dần dản về 
lượng đã tích luỹ được đến mức vượt quá khuôn khổ về độ 
của sự vật, dẫn đến sự thay đổi căn bản vẻ chất của nó, kết 
quả là sau bước “nhảy vọt", chất cũ sẽ mất đi, chất mới sẽ ra 
đời. NV là bước phát triển tất yếu, hợp quy luật của xự vật. 
Bước NV kết thúc một giai đoạn biên đổi về lượng, nó là sự 
gián đoạn trong quá trình vận động liên tục của sự vật, nhưng 
nó khóng chấm dứi sự vận động nói chung, không cắt đứi mối 
liên hê tr nhiên của sự vật mà ch: chấm dứt, cát đứt «ìf tồn tai 
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của sự vật cũ với chất lượng vốn có và xác lập sự ra đời cúa 
sự vật mới với một chất lượng mới. Đó là sự thông nhất giữa 
gián đoạn và liên tục, giữa tiềm tiến và đột biến. NV đột hiến 
là sự NV trong đó quá trình biến đổi chất cũ thành chất mới 
điển ra rất nhanh chóng và mạnh mẽ. NV dân dần là sự NV 
được thực hiện bằng sự tích luỹ dần dần những thay đổi về 
mãt chất lượng của từng mặi. từne bộ phận củi sự vật cho đến 
khi toàn bộ chất lượng cũ cúa nó bị loại bỏ, lượng hiến thành 
chất, chất lượng mới được xác lập, sự vật mới được hình 
thành. Về quy mô có thế chia ra: NV toàn bộ và NV cục hộ. 
Có thê làm thay đổi tốc độ và nhịp điệu của các bước NV 
bằng cách thay đối những điều kiên của nó. XI. Chát lương; 
Số lượng; Độ. 

NHẠNG VONPHA (Woj/falarlia magmfica), loài cõn 
trùng thuộc họ Nhãng mun (Sarcoplhagrdae}., Dài 9 - 13 mm, 
tràn mun tro. râu và chân đen. Có ở Nam Âu, Bác Phì, Trung 
Đông, Nam Á. NV đâu trên hoa, xác đông vật, không, bay vào 
nhà. Đe con, thường từ 120 đến 20 giòi, dài khong mm. 
Giòi sông kí sinh ở động vật có xương sống, chủ yếu ở động 
vật có vú. NV thường đẻ vàa các vết thương, giòi rơi xuống 
đất hoá nhộng. Gây bệnh giòi ở động vật non, môi ổ có đến 
hàng chục hoặc hàng trăm con. Giòi làm con vật suv yếu và 
có khi chết. 

NHAM ĐỘN môi trong các thuật độn số, còn gợi là đón 
lục nhám. Theo quan niệm của người Trung Quốc, thời cố 
đại, hành Thuỷ đứng đầu trong Ngũ hành, Irone hàng |0 
thiên can, Nhâm và Quý thuộc hành Thuy. Nhàm là dương 
Thuy, Quý là ám Thuỷ. bỏ âm lây dương, cho nên gọi là 
“Nham”. Trời thuộc sô Một sinh thuy; đãi thuôc số Sáu tạo 
thanh muôn Vật, cho nên gọi là “Lục”. Trong vòng Giáp Tí 60 
rniãm. có 6 năm Nhaàm (Nhâm Tí, Nhâm Thìn, Nham Ngọ, 
Nhâm Thân, Nhâm Dân, Nhâm Tuất) nên gợi là lục nhàm, 
Phép đòn, căn cứ vào Dịch, có 64 quẻ. môi quẻ phân ra Thiên 
bàn (quẻ đơm ở trên) và Địa bàn (quẻ đơn ở dưới), kết hợp 
can-chi, sự tương quan luân chuyển của Thiên bàn và Địa bàn 
để đoán vẻ lành dữ, phúc hoa. 

NHÂN (sinh; mucÍews), bào quan của tế bào động, thực vật 
(sinh vật có N điển hình) chia thông tín đị truyền (ADN) và 
chi phối mọi hoạt động cửa tế bào. Có trong mọi tế bào, trừ 
những thành phần của mạch libe hoàn thiện ở thực vật và tế 
bào hồng cầu trưởng thành của động vật. Là bào quan lớn 
nhất cố dạng cầu đặc trưng. đường kính khoảng lÖ tìm 
(thường giao động đáng kể), được bao bọc bởi vỏ hoặc màng 
thủng nhiều lô nhỏ (lỗ N) cho, phép trao đổi với chất tế bào. 
Màng là phần mở rộng của lưới nội chất. Lịch N lỏng. Trong 
N khóng phân chia (gián kì) có vật liệu dị truyền phân tán 
không đồng đều dưới dang chất nhiễm sắc: trong quá trình 
phân bào (nguyên phản và giảm phân), chúng tấp hợp thành 
các nhiễm sắc thể đặc, bát màu và màng ÑN biển đi. Xt. Nhiễm 
sắc thể, Hạch nhân; Nhân nhỏ; Nhan lớn. 

NHÂN (oán) 1. Phép tính số học, thường được kí hiều 
bàng dấu nhân (x) hoặc đâu chấm (.) đặt giữa hai số đã cho, 
đô: khì không viết đấu. 

Kết quả của phép N gọi là tích của hai số đã cho. Trong 
phạm vì số tự nhiên, tích của hai số a và b là tổng của a số hạng 
mà mối số hạng đều bằng b, a và b được gọi là các thừa số. 

Phép N các số tự nhiên có các tính chất sau: 

ab = ba (g(ao hoán) 

a(be) = (ab)c (kết hơn) 


a(b + c) = äb + ac (phân phối) 

Trên cơ sở đó, phép N được mở ròng cho các sở nguyên, số 
hữm tỉ, số thực và sò phức. Người ta còn định nghĩa phép N 
cho nhìmge đổi tượng khác (x. Phép roán đại sö). Việc nghiên 
cứu các tính chất tổng quát của phép N thuôc về đại xố cao 
cấp. đặc biệt là lí thuyết nhóm và vành. 

2. Hạch của một phép đồng cấu hay một toán tứ tích phân, 
đồi khi cũng gọi là N (x. Hạch). 

NHAN (rí!). khái niêm đạo đức của Nho giáo, trước hết 
là của Khống Tử (Kongzi). Theo nghĩa rộng nhất và cơ bản 
nhất, N là thương người, thương người như thương mình. 
Không Từ nói: `Người có nhân. mình muốn gây dựng cho 
mình thì cũng gâv dimg cho người, mình muốn thành đạt thì 
cũng piúp người được thành đạt". Lại nói: “Ki sở bất đục, VẠI 
thì ư nhân” (“Cái mình không muốn, không làm cho người), 
Mạnh Tứ coi đâu mối của đức N ở trong con người là lòng 
trắc ân. biểu hiện trong tình cảm “thấy người hoạn nạn thì 
thương. Trái với `''nhân” là “bất nhân" theo ý nghĩa giản đơn 
là Ác. 

Trong đạo Phát, N có nghĩ là mọi sự vật và hiện tượng đều 
được hình thành đo có nhiều nhân duyên kết hợp và tác động 
lần nhau môi cách có quy luật. 

“NHÁN ẢNH VẤN ĐÁP*» truyện thơ Nôm Việt Nam, thề 
lục bái, đài 258 câu. Khuyết danh. Sách “Văn đàn bảo giảm” 
phì là cúa Đả Nghệ, Đáy là một cuộc đôi thoại egtữa Người và 
Bóng. có tính chất trữ tình. Người phân tích cho Bóng biết vì 
sao mình buôn rầu. Một là nghèo túng; hai là thua kém bạn; 
ba là xa người thàn: bốn là chưa làm tròn trách nhiệm của bậc 
nam nhì đối với nhà, với nước: năm là chưa báo đáp công ơn 
chu mẹ. Bóng nghe xeng, cũng sụt sùi thương cảm. Người 
còn chỉ cho Bóng cách đối nhân xử thế, theo quan niệm của 
nhà Nho. Lời bình dị, không có điền cố, tính chất bình dân 
khá rõ nét. Phan Huy Thực cũng có một bài đề là 'NAVĐ" 
đài {90 câu. thể lục bát, cũng nói lèn cảm xúc suy nghì của 
mình vì còng danh mà xa cách những người thần, vv, Có 
nhừng chỉ tiết cụ thể hơn bài khuyết danh. Không rõ bài nào 
trước, bà! nào sau. 

NHÂN BAN PHIM x. In phim. 


NHÂN BẢN SINH HỌC sự sinh sản vô tính từ một cá thể 
thân sinh ban đầu. NBSH có thể được thực hiện một cách tự 
nhiên hay nhân tạo (dưới tác động của nhiều yếu tô do con 
người điều khiển). 

Sinh sản vô tính tư nhiên phổ biến ở ví sình vật và thực vật 
(x\. Sinh sởn vô tính). Người ta có thể cài một số loại phân 
tỨ vào vị sinh vật và nhân lên cùng với sự sinh sản vô tính của 
vỉ sinh vật, trường hợp này gọi là nhân dòng các phản tử hay 
đoạn phần tử, mà chủ yếu là ADN. 

Sinh sản vô tính ít phố biến ở động vật, đo đó khi nói tới 
nhân hản động vật người ta hàm ý tới sự tạo đòng vô tính 
động vât môt cách nhân tao. Tạo đòng vỡ tính đóng vát là tạo 
một lập hợp cơ thể giống hệt nhau vẻ mặt di truyền. Khả năng 
tạo đòne vô tính xuất phát từ ý niệm cho rằng tất cá các tế bào 
(hàng nghìn, hàng triệu hay hàng tỉ) của một cơ thể đa bào 
đều xuất xứ từ một tế bào hợp tử ban đầu qua phân bào 
neuyên nhiễm, đo đó nhân của chúng hoàn toàn giống hệt 
nhau về mặt dt truyền. Có bai mức độ của việc tạo dòng vó 
tính động vật. Mức thứ nhất là tao tập hợp các cơ thể giống 
hèt nhan về cơ cấu đi truyền. Văn để này tạm coi như đã được 
giải quyết về cơ bản và có lẽ đưa lại lợi ích nhiền hơn là 
những rắc rối lớn cho xã hội. Đây thực chất là nhân bản phôi. 


NHÂN CHỦNG HỌC TỘC NGƯỜI N 





Vấn để này đã được gui quyết thành công trên nhiền đối 
tượng động vật, kể cả động vật có vú mà trong đó có loài 
người. Mức thứ hai là tạo bản sao của cơ thể trưởng thành, khi 
mà bộ gen của chúng đã bộc lộ hết tính chất vốn có của nó, 
vd. con gà không bao giờ bị bệnh và luôn đẻ hai trứng mội 
ngày. con bỏ cho 5Ö lít sữa một ngày, hoặc các vĩ nhân như 
Anhxtanh, vv. Đây là vấn để mà lợi ích và hiểm hơa của nó 
sẻ đưa tới những vấn đề rất lớn cho xã hội. Thực chất cúa kĩ 
thuật này là lấy nhãn tế bào của cơ thể trưởng thành đem thay 
thế cho nhân của hợp tử và kích thích cho hợp tử đó phát triển 
thành cơ thể. Người ta đã nhân bản thành công ở cừu, bò, lợn, 
dê, Việc nhân bản ở người còn gày tranh cãi vì chưa có băng 
chứng rõ rệt chứng minh những con vật nhân bản là hoàn toàn 
bình thường. Tiêu chuẩn quan trọng để chứng minh cho việc 
nhân bản thành công là so sánh giữa nguyên bản và bán sao. 
Đa sở các công trình nhân bản đã công bố chưa tuân thủ 
nghiêm ngặt tiêu chuẩn này. 

NHÂN CÁCH bộ mặt tàm lí, tổ hợp thái độ riêng, thuộc 
tính riêng biểu hiện bản sắc và giá trị xã hội của cá nhân với 
tư cách là chủ thể của hoạt động. giao tiếp. Người ta sinh ra 
là người, nhưng NC chỉ hình thành trong hoạt động Và giao 
tiếp. Về thực chất, đó là quá trình xã hội hoá cá nhân, tiếp thụ 
các giá trị văn hoá của gia đình, cộng đồng. xã hội Và tăng 
dần (hay ngược lạt) mức phù hợp giữa thang giá trị, thước đo 
giá trị, định hướng giá tq của bản thân và cộng đồng. xã hội. 
NC có tính chất xã hội, đồng thời cũng mang tính cá biệt, với 
những kinh nghiệm, nếp suy nghĩ, tình cảm, hoài bão, niềm 
tìm, định hướng giả trị, tính cách riêng, tạo ra tính đa dạng của 
các cá nhân. 

Hoàn cảnh kinh tế - xã hội và hoạt động. giao tiếp giữ vai 
trò quyết định đồi với diện mạo của NC. Lịch sử đã từng có 
những kiêu NC khác nhau, đại diện cho kiểu văn hoá và lối 
sống khác nhau. 

NHÂN CÁCH HOA (cg. nhân hoá), biện pháp tu từ làm 
cho tính cách, hành động, tư tướng, tình cam. ngôn ngữ của 
con người chuyển sang các sinh vật hoặc vật vô trí vô giác để 
nâng cao ý nghĩa biểu hiện của nội dung, tạo sức hấp dắn về 
nghệ thuật. NCH thường dùng để xây dựng hình tượng 
văn học. 


Vd. “Thuyền về có nhớ bé? chăng 
Bến thì một dạ khăng khăng đợi (huyện. (Ca đao) 


NHÂN CHÍNH chì trương chính trị của Mạnh Từ bắt 
nguồn từ tư tưởng “lễ trị và “đức trị” của Không Tử. Nội 
dung cơ bản của NC: không tàn hại người, đựa vào nguyên 
tắc đạo đức nhân nghĩa mà trị nước yên dân. Cn thể NC là: 
thực hành chế độ tỉnh điền để trưng thu cho có mức độ: làm 
cho dân có sản nghiệp để năm được mùa thì dư dật, năm mất 
mùa thì không đến nỗi chết đói; nhà nước bớt đi hình phạt, 
nhẹ thuế má, khiến dân cày sâu, cuốc bảm và chú trọng tu 
dưỡng lễ, nghĩa, trung, tín, vv. NC đã trở thành đường lối 
chính tr( được các tầng lớp thống trị ở những nước chịu ánh 
hưởng của Nho giáo đề cao. 

NHÂN CHUNG HỌC TỘC NGƯỜI một ngành của 
nhân chủng học nghiên cứu sự biến đồi của các chỉ vố hình 
thát, sinh tí, sinh hoá của cơ thể con người do sự biến đổi của 
yếu tổ địa lí. Đóng góp một phần rất quan trọng vào việc phân 
loại các chủng tộc cũng nhĩ việc nghiên cứu nguồn gốc tộc 
người, Cung cấp luận chứng khoa học đẻ đấu tranh chống chủ 
nghĩa chủng tộc, vì khác với sự quyết đoán sat lầm của những 
người theo chủ nghĩa chủng tộc, trên thực tế không có sự 
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N NHÂN CÔNG 


trùng hợp hiển nhiên giữa chủng tộc và tộc người, cũng như 
giữa chúng tộc và văn hoá. 

NHÂN CÔNG I. Theo nghĩa thông thường, chỉ những 
người lao động làm việc để được nhận tiền công. 


2. Công sức người làm việc được sử dụng trong lao động 
sản xuất, dịch vụ. Trong nhiều trường hợp. đồng nghĩa với 
"sức lao động”, "nguồn lao động, nhân lực”. 

NHÂN CỰC (tk. nhân tận cùng), hai nhân thấy ở khoảng 
giữa túi phôi, chúng có thể dung hợp tạo thành nhân đặc biệt. 
Nội nhũ được hình thành từ sự phối hợp một hoặc cả hai NC 
với giao tử đực và ống phấn. 

NHÂN DẠNG những đặc điểm bề ngoài của một người 
như dáng người, màu đa, đầu tóc... khi nhìn thấy có thể nhận 
ra người đó và phân biệt với những người khác. Trong khoa 
học hình sự, nghiên cứu ND là nghiên cứu những dấu vết, dị 
hình bên ngoài, những đặc điểm riêng và mô tả chúng theo 
một phương pháp thống nhất và trình tự được quy định. Xt. 
Nhận dạng. 

NHÂN DANH HỌC bộ môn của từ vựng học nghiên cứu 
nguồn gốc, quá trình biến đổi, sự phân bố địa lí, chức năng 
xã hội của tên riêng con người. 

NHẮN DÂN theo nghĩa thông thường. là toàn thể cư dân 
của một nước. ND luôn có tính lịch sử cụ thể. Trong cộng 
đồng nguyên thuỷ, ND đồng nghĩa với cư dân. Trong xã hội 
có đối kháng giai cấp, thành phần của ND thay đổi theo từng 
giai đoạn lịch sử. ND không bao hàm trong nó giai cấp thống 
trị thi hành chính sách chống ND. Quan điểm lịch sử cụ thể 
về ND có ý nghĩa trọng yếu đối với đảng cộng sản trong việc 
xác định chủ trương, chính sách, nhằm động viên tất cả mọi 
lực lượng có thể tập hợp được trong cuộc đấu tranh cho hoà 
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. 

“NHÂN DÂN” báo - cơ quan trung ương của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
Việt Nam. Kể tục báo “Sự thật” (1945 - 50). Ra số đầu ngày 
II.3.1951 tại chiến khu Việt Bắc. Ngày 20.10.1954, xuất bản 
hằng ngày tại Hà Nội từ số 24I đến nay. Từ 1. |. 997, tăng từ 
4 lên 8 trang. Còn có ''Nhân dân cuối tuần” khổ 29x42 cm 
(trước là "Nhân dân chủ nhật”, từ ¡2.2.1989), “Nhân dân 
hằng tháng” (từ 19.5.1997), "Nhân dân điện tử tiếng Việt” (từ 
21. 6.1998), "Nhân dân điện tử tiếng Anh” (từ 11.3.1999). 
*ND” được ¡in cùng một lúc tại các nhà in ở Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Đà Nắng, Cần Thơ, Vinh, Quy Nhơn, 
Buôn Ma Thuột. Số lượng: "Nhân dân hằng ngày” gần 20 vạn 
số, “Nhân dân cuối tuần” II vạn số/kì, "Nhân dân hằng 
tháng” 12 vạn số/kì. Huân chương Hồ Chí Minh (11.3.1991), 


huân chương Sao vàng (I 1.3. | 996). 
CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CUA ĐANG CÔNG SAN VIẾT NAM 1|Ú 


TIÊNG NƠI CUA ĐANG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÀN DÀN VIỆT NAM ˆ Ỉ 





"Nhân Dân” 

“NHÂN DÂN NHẬT BÁO” (*Remin ribao"), báo - cơ 
quan trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành lập 
ngày 15.6.1948, xuất bản hằng ngày. Hiện nay “NDNB” xuất 
bản 12 trang với số lượng 3 triệu bản mỗi ngày, phát hành 
rộng rãi trong cả nước và I30 quốc gia, khu vực. Có 37 cơ 
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quan thường trú ở nước ngoài. Tháng 7.1985, “NDNB" xuất 
bản thêm tờ "NDNB” hải ngoại; ngày I.I.I995, xuất bản tờ 
"NDNB" Hoa Đông: ngày I.1.1997, xuất bản tờ "NDNB” 
Hoa Nam; ngày I.1.1997, tờ "“NDNB” điện tử hoà mạng 
Internet. Ngoài tờ báo xuất bản hằng ngày,”NDNB" còn có 
I3 tờ báo và tạp chí khác, trong đó đáng chú ý là các tờ: “Báo 
thị trường”, “Thời báo hoàn cầu”, "*Mặt trận báo chí”, “Đại 
địa", "Xu thế thời đại”, “Biếm hoạ hài hước”. 


NHÂN DÂN TỆ đơn vị tiền tệ của nước Cộng hoà Nhân 
dân Trung Hoa, gọi là "nguyên”, l nguyên = I NDT = I0 hào 
= I00 phân. Tháng12.1948, Ngân hàng Nhân đân Trung 
Quốc được thành lập và bắt đầu phát hành NDT mới, dùng để 
đổi lấy những đồng tiền địa phương và các loại tiền giấy của 
chế độ cũ, NDT trở thành đồng tiền duy nhất của Trung 
Quốc. Mệnh giá của NDT có: I,2,5.10. 50,100 nguyên: l,2,5 
hào và I,2,5 phân (xu). Từ 4, | 980. phát hành thêm NDT bảng 
kim loại có mệnh giá l nguyên và 1,2,5 hào. 

NHÂN DÂN TỰ VỆ lực lượng nửa vũ trang ở địa phương 
của chính quyền Sài Gòn. Thành lập ngày 5.8.I968 theo Sắc 
lệnh số !04/SL. Là tổ chức kế tục nhiệm vụ của lực lượng 
Phòng vệ Dân sự (1964-68). NDTV là một trong bốn tổ chức 
(NDTV, Đoàn Phụ nữ. Đoàn Lão ông, Đoàn Thiếu nhị) được 
thành lập ở miền Nam Việt Nam nhằm phục vụ âm mưu đoàn 
ngũ hoá nhân dân của chính quyền Sài Gồn, buộc người dân 
tham gia các tổ chức do chính quyền lập ra để dễ kiểm soát, 
khống chế và lôi kéo họ chống lại phong trào cách mạng và 
chiến tranh du kích cách mạng. Theo pháp luật của Chính 
quyền Sài Gòn, phục vụ trong lực lượng NDTTV là nghĩa vụ 
bắt buộc đối với nam công dân lứa tuổi 16 - l7 và 35 - 50. Cơ 
quan quản lí cao nhất là Uỷ ban Quốc gia NDTV do một phó 
thủ tướng làm chủ tịch, tổng trưởng Nội vụ làm tổng thư kí. 
Ở các tỉnh, thành phố, thị xã, quận, khu phố. xã do chủ tịch 
hành chính các cấp làm chủ tịch. Tổ chức cơ sở là tổ, gồm 3 
người; toán có l1 người, gồm 3 tổ; liên toán có 35 người, gồm 
3 toán; đoàn có LỮ7 người, gồm 3 liên toán. Lực lượng NDTV 
được trang bị vũ khí hạng nhẹ. Nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra, 
giữ gìn an ninh xóm, ấp: hoạt động dò la, thu thập tin tức, hỏ 
trợ cho các lực lượng khác của chính quyền trong các hoại 
động phá hoại cơ sở hạ tầng của Cách mạng Miền Nam. Tàn 
rã sau ngày 30.4.1975. 


NHÂN DUYÊN quan niệm của Phật giáo về sinh và diệt của 
vạn vật trong vũ trụ. Theo quan niệm này, một vật sinh ra. cái 
Eì đích thân cho nó cường lực gọi là nhân; cái gì thêm thắt 
nhược lực vào thì gọi là duyên. Mọi sự vật và hiện tượng đều do 
nhân và duyên hoà hợp với nhau mà thành. Vd. hạt giống là 
nhân; đất, nước, ánh sắng, nhà nông... là duyên. ND hoà hợp 
mà sinh ra quả. Xt. Nhị thập nhản duyên. 

“NHÂN ĐẠO” (°L' Humanité"), báo - cơ quan trung 
ương của Đảng Cộng sản Pháp. Số I ra 18.4.1904, do lôre (. 
Jaurès) sáng lập với tư cách cơ quan của Đảng Xã hội Pháp. 
Đại hội X của Đảng Xã hội cử ra ban biên tập mới do Casanh 
(M. Cachin) đứng đầu. Tại Đại hội XVHI Đảng Xã hội Pháp 
(12.1920), đa số phiếu tán thành Đảng theo Quốc tế II] trở 
thành Đảng Cộng sản, báo có danh nghĩa là “Cơ quan của 
Đảng Xã hội Pháp (phân bộ của Quốc tế Cộng sản)”. Đến 


- 48.1921, đổi tên là “Báo Cộng sản” và từ 8,2.1923, là '*Cơ 


quan trung ương của Đảng Cộng sản Pháp”. 

Xuất bản công khai. Khi Chiến tranh thế giới II bùng nổ, 
báo “NÐ” chuyển vào bí mật (10.1939 - 8.1944). Nước Pháp 
được giải phóng, báo lại ra công khai và từ 1948 ra thêm số 
chủ nhật. Phát hành hằng ngày trung bình I 50 nghìn bản, chủ 
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nhật S00 nghìn bàn, Báo tích cực úng hồ xư nghiệp đấu (tranh 
chính nghra của nhân dân Việt Nam. 

Những năm sần đây. báo "NĐ” gặp khó khăn về tài chính. 
phải rũt bớt xố trang và giam xố phát hành. 

NHÂN ĐỔ việc vấp Xép một cách chính thức kiều nhân 
của mới loài, thường là các nhiềm sắc thể sấp xếp theo thứ tr 
nhất định. 

NHÂN ĐÔNG (cp. nhân tco đặc), hiện tương thoái hoá 
khóng hôi phục của nhân tế bào, nghĩ là làm chết tế bào, Tuỳ 
từng giai đoạn, có thế gập các biến đối: màng nhắn nhăn 
nhúm. hình nhân méo mó, chất nhiệm sắc phân phối khóng 
đều, tập trùng đưới màng nhân hoặc ván thành đám thô, 
nhuôm: thất thường, sau đó nằm rải rác (rong bào tương khi 
màng nhàn bị phá vỡ (nổ nhân hay nhân vãi), rồi cuối cùng 
ti biến, 

NHÂN GIỐNG sản xuất hàng, loại một giống cây trồng 
hoặc vật nuôi nào đó đề cũng cấp cho sán xuất trên các vùng 
xtnh thái xác định, nhưng vần giữ nguyên đò thuần đi truyền 
và các đặc tính nông, sinh hoc của giông như các đặc trưng 
hình thái. năng suất, chất lượng sản phẩm, tính chống chịu và 
khá năng thích nghị. Trong sản xuất nông nghiệp, NG là một 
khâu quan trọng, có các nhiệm vu: L) Cung cấp đu hại niòng 
tốt cho như cầu sản xuât những vàn duy trì bản chất dị truyền 
cúa các mỏng chưa bị thoái hoá đang đùng trong sản xuất, 2) 
Phục tráng các gmròng đang thoái hoá trong quá trình sản xuất, 
nhàm nâng cao độ thuần. sức sống, khaả năng thích ứng sinh 
thu, piam tí lệ nhiễm sâu bệnh, tầng khá năng chống chịu của 
giônø, để nàng cao chất lượng gico trồng. bảo đảm năng suất 
và chất lượng san phàm. Tuỳ theo cáp hạt giống cần có mà 
việc NG được giao cho các cơ quan khoa học nhà nước. còng 
tị giống, trạm (rại giống, hoäc nhữna người sản xuất piống có 
kinh nghiễm. 

NHÂN GIỐNG SINH DƯỠNG (tk. nhân giống vó tính), 
dùng một bộ phàn sinh dưỡng của cây (thân, củ, thân ngầm, 
cành. lá, vv.) để tạo thành cày mới. Theo nghĩa rộng, bao pồm 
nhàn piống bằng củ, hom. cành chiết, mát ghép, cành giàm. 
Theo nnhĩa hẹp, là nhân giống bằng hom. NGSD truyền đạt 
được nguyên vẹn các tính di truyền từ đời trước cho đời sau 
và được áp dụng rộng rãi trong nphề trồng cây nông nghiện, 
làm nghiệp. Nuôi cấy mô phân sinh ở Việt Nam đã được áp 
dụng thành công trong nhàn giống khoai tây. phong lan. đứa, 
TnÍa, VV, 

NHÂN GIỐNG THUẦN phương pháp nhàn giống từ 
những cá thể thuần nhất trong cùng một giông, nhằm tạo nên 
những quản thể đồng nhất mà chúng luôn piữ cho tần sô kiểu 
gen đồng hợp tứ không thay đối từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Nói cách khác là bản chất sinh học của quản thê đó 
khóng thay đối. Hiện nay. trong công tác nhân giếng thco sơ 
đồ hình tháp, NGT chí được áp dụng ở đàn hạt nhân. 

NIIÂN HÌNH HOÁ quan niệm lấy điện mạo và những 
thuộc tính vốn có của con người để gán cho sự vật tự nhiên 
hay những thế lực siêu nhiên, thần lĩnh, vv. NHH là một đặc 
điểm của hầu hết các tôn giáo. ‡):ẻu này đã được một số nhà 
triết học trước Mac phân tích. Theo Fotơbäc (L. Feuerbach): 
con người tạo ra thần linh theo hình ảnh của mình. Sự phát 
triển của trì thức khoa học trong thời cận đại khiến một số 
nhà trí tường (tồn giáo có khuynh hướng muôn loại bỏ quan 
niêm NHH ngay thơ cho rằng thần, thương đế là một khơi 
neUyên trừu tượng nào đó. Trên cơ sở niày, đã xuất hiện những 
quan niệm triết học tôn giáo tình vị như thuyết hữn thần, 


thuyết tao thần, vv. Hiện tượng NIIH cũng tồn tài trong các 
sáng tác đán gian (ca dao, cổ tích): gán cho các con Vật, cây 
cối, các Vật vô trï lời nói và hành động của con người. Đáy là 
một «ự hư cấu, có ý nghìn khác với quan niệm tôn giáo. 

“NHÂN HỌC” (“Renxue`), tíc phẩm của Đầm Tự Đồng 
(Tan Sitonp) hoàn thành 1896, thể hiện quan điểm chính trị 
và triết học của ông. môt người thuộc phán cái lượng nữa sau 
thể Kí I9 ở Trung Quốc. Tư tướng trong sách là một loại tư 
tướng pha tạp kinh tế, chính trị, xã hội phương Taáv với tư 
tưởng Nho, I.Ao. Phật của phương Đóng. †)àm Tự !òng dựa 
vào khoa học tự nhiên hiện đại đương thời mới bát đâu được 
đưa vào Trung Quốc. cho vũ tru là tràn đầy cứ do các 
“nguyên chất" (nguyên tở hoá học) tạo thành Theo ône. 
nguồn gốc của các “nguyén chất) là cte. Ông rúi nhân” ra từ 
cte, "thiên địa van VẬI từ đó mà sinh ra. từ đó mà thông”, Như 
váy. ông muốn nói ctè có tính vật chất la thể của nhàn, Nhưng 
mặt khác, ông lạt phù định tính vật chất của nhân, khi cho 
ràne: "nhân là nguồn gốc cửa trời đất, vạn vật, cho nên duy 
tâm, cho nên duy thức”. Ông néu lên công thức: "nhân - 
thông - bình đăng” là chuẩn tãc của tự nhiên và xã hội. Chủ 
(trương "trong ngoài thông" “trên dưới thônp`, “nam nữ, nội 
ngoai thông”, “người và (a thóng"”, đòi hoi vưa tôi, chà con, 
vơ chồng phái là bè bạn... và dùng nó để chống lại sư ràng 
buộc cúa chuyên chế phong kiến và truyền thống lễ giáo. Vẻ 
phương điện xã hội, ông để xướng tư tưởng biến hoá “mới rồi 
lạt mới, chủ trương vua phát do đàn cứ, và vua phải làm việc 
cho dân. Tư tưởng này có tác dung chòng chế độ quân chú 
chuyên chế. (tạo tên để cho việc xây dựng chế độ quân chủ 
lập hiến. Tác phẩm ^NH) có tiếng vang trong học thuật Trung 
Quốc đương thời. 

NHAN HỌC khoa học về con người, bao gồm nhiều lĩnh 
vực nghièn cứu khác nhau. l) NH khoa học tự nhiên. v học, 
nghiên cứu những đạc trưng sinh học của con người như là 
một động vái, của các chủng tộc (sư hình thành, thời gian và 
các khu vực cư trú, quá trình biến hoá và phát triên). NH lĩnh 
vực này hình thành vào thể kí 19, hiện nay chía thành nhiều 
ngành chuyên môn: nhãn thể hình thái hoc, nhân thể trắc 
hượng học (xác định kích thước), nhàn loại tiến hoá hoc 
(neuön gốc loài người), nhân loại cố sinh học và NH tích sứ. 
Con người khác về chất so với các sinh vật khác; vừa là một 
cơ thể sinh học. vừa là thực thể xã hội. Không thể hiếu đúng 
sự tiến hoá sinh học của con người nếu không phân tích các 
quy luật phát triển của xã hội loài người. Vì vậy. NH gắn liên 
không những với sinh học. mà cả với các khoa học xã hội. 
NH là mội môn khoa học “trung gian eiữa hình thát học, sinh 
lí học con người với khoa học lịch sử” (Enghen). 2) NH triết 
hoc: trào lưn triết học tư sản, hình thành sau Chiến tranh thế 
giới Ï, nghiên cứu những vấn đề cúa con người trữu tượng. phì 
lịch sứ, tách khỏi hoàn cảnh xã hội. Đại biêu là Selơ (M. 
rheler), Plexnơ (H. Plexsner). Tự đặt cho mình nhiêm vụ 
phản tích đặc điểm của tồn tại con người, đựng lại khái niệm 
hoàn chính về con người trên cơ sở những thành tựu đã đại 
được vào cuối thế kỉ 19, đầu thế kí 20 của các khoa học cụ 
thể (sinh học. tám lí học, dân tộc học, xã hội học...). Các nhà 
NH triết học có những cách giát thích khác nhau vẻ bản chất 
con nerời: mốt người cường điệu một đặc trưng nào đó và coi 
nó là quyết định. Trào lưu này sớm bị lãng quén vào những 
nắm 7O - 80 của thế kị 20, Chủ nghĩa Mac bác bỏ mọi quan 
điểm duy (âm, siêu hình về con người và về NH. Theo chủ 
nghĩa Mac, con người là xinh vặt xã hội. “Bán chất của con 
người không phải là cát trừu tượng, vốn có cúa một cá nhân 
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riêng biết. Trong hiện thực của nó. con người là tổng hoà tất 
cả các quan hệ xã hội (Mac). 3) NH văn hoá hay NH xã hội 
nghiên cứu các hiện tượng văn hoá - xã hội trong môi tTƯỜNB 
xã hôi, đi nghiên cứu tổng thê các mốt quan hệ dân tộc học, 
tâm lí xã hội, vân hoá xã hội học. Có nhiều ngành như NH 
kinh tê (phân tích những hình thức sản xuất và trao đôi), NH 
chính tmì - xã hội (nghiên cứu những quan hệ xã hội. quan hệ 
quyền lực, sự hình thành nhà nước, nhất là trong các xã hội 
tiền công nghiệp). 

NHÂN KHẨU số ngMỜI xông trong một nước. một đơn vị 
hành chính (1ănh thổ, một địa phương) có như cầu tiêu đùng 
để xinh tồn. Thường đồng nghĩa với dân số hoặc dân cư. Xt. 
Đan sở. 

NHÂN KHẨU HỌC x. Đán số học. 


NHÂN KHẨU NÔNG NGHIỆP những người làm nghẻ 
nông (trồng trọt và chăn nuòi) và những người sống dựa chủ 
yếu vào nguồn thu nhập từ nông nghiệp. Cùng với quá trình 
nhát triển kinh tế - xã hội, tỉ trọng NKNN trong dân số ngày 
càng thấp và có xu hướng giảm dân. Ở những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, NKNN chỉ chiếm 15 - 17%, Ở Việt Nam, 
theo số liệu thông kê, NKNN tầng lên về số tuyệt đổi nhưng 
glam về số tương đối nhưng vẫn còn chiếm tỉ lệ lớn (khoáng 
trên 6Ô%), Tï trọng lao động nòng nghiệp từ 71,6 (1990) 
giam còn trên 62% (2000). Chương trình chiến lược kính tế - 
xã hội đất nước đã đề ra mục tiêu đến 2005 giam lao động 
nông nghiệp còn khoảng, 52%, năm 2010 còn khoảng 505, 
năm 2020 còn khoảng 25 - 30%. 

NHÂN KHÁU PHI NÔNG NGHIỆP những người 
không làm việc trong ngành nông nghiệp và những người 
sống nhờ vào thu nhập không, phải chủ yếu từ nông nghiệp. 
Bao pồm những người sống ở các thành thị, các trung tám 
công nghiệp và những người sóng ở nông thôn nhĩmg nguồn 
sống chính không phái bằng nghề nông và khóng sống nhờ 
vào thu nhập từ nông nghiệp. Xu hướng có tính quy luật là tt 
trọng NKPNRN ngày càng tăng; nhịp độ tăng tuỳ thuộc vào 
trình đô phát triển kinh tế nói chung, trình đô phát triển cúa 
công nghiệp và nông nghiệp nói rẻng của mỗi nước rong 
từng giai đoạn nhất định. Đây là dấu hiệu thể hiện quá trình 
chuyển địch cơ cấu nền kinh tế quốc dân theo hướng cóng 
nghiệp hoá. hiện đại hoá. Thco kết quá tổng điền tra nông 
thôn và nông nghiệp, ở Việt Nam năm 994, khu vực nông 
thôn có [2 triêu hộ, trone đó có khoảng 9,6 triệu hộ nông 
nghiệp (chiếm 80%), còn lại khoảng 2,4 triệu hộ (chiếm 
20n) làm các ngành nghề và dịch vụ ph( nông nghiệp. Hai 
vùng Đông Nam B và đồng bằng Cửu Long là hai vùng có 
công nghiệp và địch vụ phát triền, có tỉ trọng hộ phi nông 
nghiệp ở khu vực nông thỏn lớn nhất là 495 và 27,9%. Nâng 
thôn naoui thành Thành phố Hồ Chí Minh có 59.3% số hộ phí 
nông nghiệp. 

NHÂN KHẨU THỪA TƯƠNG ĐỐI mót bê phận dân cư 
lao động rhất nghiệp và tạo thành đội quân hậu hị công nghiệp. 
Là khái nêm do Mac (K. Marx) nêu ra. Nan nhân khẩu thừa 
đó gọt là tương đối, vì sức lao đồng thừa chỉ là thừa so với nhụ 
cầu của tư bản về sức lao đông. Đội quán hậu bị cóng nghiệp 
[ä san phẩm tất yếu của tích luỹ tư bản. đồng thời là điểu kiện 
tổn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đến giai đoạn phục 
hỏi và hưng thịnh của chu kì tái san xuất (ư bản chủ nghĩa, đội 
quân hậu bị công nghiệp lại được sử dụng đề thoả mãn như cầu 
lăng lên về sức lao động cho tải sản xuất mỡ rộng. Vào giai 
đoạn khùng hoảng và tiêu điểu, quy mô của đội quân hậu bị 
công nghiệp lại tảng lên. NKTTTĐ tôn tại dưới ba hình thức: 
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nhân khẩu thừa Ìlưu động. nhân khẩu thừa tiểm tàng trong nông 
nghiệp, nhàn khẩu thừa ngưng trẻ. 

NHÂN LỚN (macronuzlews; megannucleus), nhân chứa 
nhiều bản sao ADN cần cho quá trình trao đổi chất bình thường 
của tế bào, thường gặp ở một xð động vật nguyễn sinh (trùng 
cỗ) mà trong cơ thể của chúng có hai loại nhân. NL có nhiều 
hat nhân hay thay đổi hình dạng và phân chia trực phản, thoái 
hoá trong quá trình sinh sản hữu tính và được tát tạo kài từ các 
nhiễm sắc thể của nhàn nhỏ. Có bản sao ADN có lẽ là phương 
tiện để kiểm tra thể tích tương đối lớn của tế bào. 

NHÁN MÃ (L. Centaurus), chòm sao Nam Dán Cầu trong 
đó có: sao œ-Cen sáng nhất có cấp sao gần 0 và pản Mạt Trời 
nhất, cách Mại Trời gản 4.3 năm ánh sáng: sao -Cen, thuốc 
chòm này có cấp sao gần 1, ở cách xa Mật Trời 190 năm íính 
xáng. Trong chòm NM có punxa rơnghcn Cen X-3 và Thiên 
hà vô tuyển (A. radlogalactic) Cen-AÀ. Phân biệt với Nhân Mã 
Cung Thu là chòm sao Hoàng 1Đao. 


cà 


` rN sẻ. 


Nhân Mã 


NHÂN MA CUNG THỦ (L. Sagittarius, cg. Cung Thù, vì 
sagitfa nehra là mũi tên), chòm sao Hoàng Đạo. kí hiệu Sgr. 
Các ngôi sao sáng nhất: £- và đ- SgT tương ứng với cấp sao 
1,95 và 2,14, Tâm Thiên hà của chúng ta nằm trên phương 
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Nhân Mã Cung Thủ 


1. Chòm sao Nhán Mã Cung Thủ (SagitlarusjJ 
2. Chòm sao Vương Miện Nam (Corona Austrina) 


của chòm này. Trong nó có tính văn cẩu MS, có nguồn bức 
xạ vô tuyến và hỏng ngoại Sør ÁA. Ở Việt Nam khoảng tháng 
7, NMCT mọc từ đầu hòm và sẵn sáng thì lặn; lùi về phía 
trước (hoặc sau) tháng 7. giờ mọc sẽ muộn (hoặc sớm) hơn. 
Hình chòm sao giống con ngựa đầu người cẢm cung nên có 
tên như trén. gọi là NMCT (cung thủ) để phân biệt với chồm 
so Nhân mã (Ccntaur0x) cũng có hình con ngưa đầu người 
(nhưng không có cung). 

NHÀN NGHĨA khái niệm đạo đức của Nho giáo, trong đó 
nhân ch: lòng thương người. nghĩa chị việc nên làm, đáng 
làm theo đạo lí. lẽ phải. Trong các sách kính điển Nho giáo. 
nhân thường găn liền với nghĩa. Nhân được coi là gốc của 
nghĩa. Nhân là tình thương yêu rộng lớn, thiên về tình cảm 
mà trước hết là tình cảm trong năm mnốt quan hệ cơ bán của 
con người (neũ Inàn): vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bè 
bạn. Nghĩa là trách nhiệm của con người trong việc thực hiện 
điều nhân (tức là trách nhiệm trong năm mối quan hệ cơ bản 
nói trên). 

Ở Việt Nam, tư tưởng NN theo truyền thống đạo đức của 
dân tộc đã được nhiều nhà văn hoá, tiêu biểu là Nguyễn TTÃI. 
Hỏ Chí Minh. thể hiện rất rõ. 

NHÂN NGÔN (cø. asen, thạch tín) x. Ásen. 


NHÁN NHỎ (0wicron,cleus), nhân làm nhiễm vụ tạo ra 
hợp tử trong quá trình sinh sản Hếp hợp ở một số động vật 
nguyên sinh. NN lường bội. chứa ít ADN và có thể phân chia 
bình thường (nguvên phán hoặc giảm phân). 

NHÁN NOĂN (ñieell¿c; tk. phôi tâm), phần mò mềm ở 
giữa noàn, bao boe đại bào tử hoặc tế bào trứng. Ông phấn 
chui vào NN qua lỗ noãn. Ở một số thực vặt hạt kín, NN được 
giữ lạt thành naoui nhũ cung cấp chất dinh đưỡng nuôi phòi. 
Có thể xem NN như ti đại bào tử của thực vật hạt kín Và hạt 
trần (x. Túi phói; Noan). 

NHÂN QUÁ học thuyết Ân Độ bàn về mối quan hệ giữa 
hai hiện tượng, Trước Phạt giáo đã có Túc mệnh lận, Thần ý 
luận. Ngàu nhiên luận đều cho rằng: mọi việc kiếp sau đều 
do kiếp trước hay do thần linh hoặc ngấu nhiên gây ra, không 
thể dào thay đổi được. Phát giáo cho rằng: nghiệp báo có thể 
thay đổi được bằng cách 1u tập (heo Phật giáo. Thuyết NQ 
Phật giáo diễn đạt (hành Nhi thập nhân duyên (x. Nhị tháp 
nhân đuyén) với nôt đụng cơ bán “cái này có thì cái kia có, 
cất này sinh thĩ cát Kia sinh, cái này không thì cát kia không, 
cái này điệt thì cái kia điệt”. Có nhán ắt có qua, có quả ất có 
nhàn. Nhân nào thì qua nấy. Dựa vào quan niệm này mà Phật 
giáo giải thích về + báo ứng của thiện ác. Nói nhân quả báo 
ứng tức là nói khi có nhán. có duyên dầy du thì quả sẽ sinh 
ra. Quá là sự báo ứng đối với nhàn, với duyên. 

NHÂN QUYỀN x. Quyền con người. 


NHÂN SÂM (Az2liaceae: tk. ngũ gia bì), họ cây gỗ nhỡ 
hoặc cây bụn, í( khi là cây thảo nhiền năm, có thân rẻ. Lá mọc 
cách. npuyên hoặc xẻ chân vịt hoặc kép lông chìm. Lá có lá 
kèm nhỏ. sớm rụng hoặc dính vào cuống lá, Hoa nhỏ mọe 
thành cụm hình tán hoặc hình đầu ở ngọn hav ở nách lá. Hoa 
hrỡng tính mẫu 5, thường đều. Bầu ha, quả hạch hoặc mọng. 
Có gần 70 chị. 850 loài, phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới và 
cận nhiệt đới, đặc biệt nhiều ở Ấn Độ, Malaixia, Nam Mĩ; 
một số loài ở vùng ôn đới. Ở Triểu Tiên, Trung Quốc, phía 
đỏng Nga có cây NS (Panax gimsene) TẾ giống hình người, 
làm thuốc bồ rât quý. Việt Nam có 21 chi, gần 96 loài, phần 
lớn là cây thuốc, phân bố rộng ở rừng thưa Miền Bắc. Một số 
loài phổ biến: tam thất (Panax pseudoginseng). ngũ gia bì 


NHÂN SINH QUAN N 


(Acanthopanax acHleatus). đình làng (Polvscia [wHicosa = 
Nothopanax ƒfwtfcosum), cây thòng thảo (Ar4alia papvr!ƒera). 





Nhân sâm 
1. Cành mang lả, hoa; 2. Hoa; 3. Quả; 4 Rễ củ 


NHÂN SINH (A. anthropogen) x. Đệ tứ. 


NHÁN SINH DƯỠNG (tk. nhan ống phấn). một trong hai 
hoặc ba nhàn trong hạt phấn non hình thành sau khi nhân đơn 
bội phân chịa. Sau khi hạt phấn nảy nấm trên bể mặt núm 
nhuy, NSD là nhân đầu tiên dịch chuyển theo ống phấn 
xuống dưới, Người ta cho rằng, NSD điểu khiển sự sinh 
trưởng, phát triển của ống phấn. NSÙ tan rã khi ống phăn 
phát triển đến nhuy. 

NHÂN SINH QUAN bộ phận của thế giới quan (hiểu tho 
nghĩa rộng). gồm những quan niệm về cuộc sống của con 
người: lẽ sống của con npười là gì? mục đích. ý nghta, giá trỊ 
Của cuộc sống con người rà sao và sống như thế nào cho xứng 
đáng? tr4 lời những câu hỏi đó là vấn để NSQ. Khác với loài 
cảm thú, bất kì người nào cũng có quan niệm của mình về 
cuộc sống. Trong dời thường, đó là NSQ tự phát, “ngây thơ” 
của đại chúng; các nhà tư tưởng khái quát những quan điểm 
Ay, nâng lên thành lí inận, tạo ra NSQ tự giác. mang tính 
nguyên lí trết học. NSQ phản ánh tổn tại xã hội của con 
người. Nội dung của nó biểu hiện những nhu cầu, lợi ích. khát 
vọng và hoài bão của con người trone mỗi chế độ xã hội cụ 
thể. Trong xã hội có giai cấp, NSQ có tính giải cấp. Giai cấp 
đang đi lên trong lịch sử có NSQ lạc quan, tích cực, cách 
mạng: NSQ của giai cấp đang đi xuống thường mang tính bị 
quan, yếm thế. NSQ có tác dụng lớn đến hoạt động; những 
quan niệm về NSQ trở thành niềm tin, lối sống. tạo ra phương 
hướne. mục tiêu cho hoạt động (1í tưởng sống). Nếu phan ánh 
đúng khuynh hướng khách quan của lịch sử thì nó là nhãn tố 
mạnh mẽ để cải tạo xã hội một cách hợp lí; nếu phán 
ánh không đúng thị nó có tác dụne ngược lai, căn trở Xã 
hội tiến lên. 

Trong lịch sử xã hột trước đây, hoạt động của con người bị 
tha hoá. Từ đó sinh ra những loaI hình NSQ lạc hậu hoặc 
phản động, phản khoa học: hoặc mang tính tôn giáo. chuyển 
ý nghĩa cuộc đời ra bên ngoài cõi đời, sang thê giới bên kia: 
hoặc có xuất phát từ tính người, nhưng hiểu nó mội cách trìm 
tượng, định hướng hoạt động vào những nhu cầu và lợi ích cá 
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nhân (chủ nghĩa khoái lạc; chủ nghĩa hạnh phúc: chủ nghĩa 
vị lợi). Có thứ NSQ yếm thế, lánh đời (ẩn dật); có thứ NSQ 
tích cực. nhập thế (giúp đời, cứu nước). song vẫn mang 
ít nhiều màu sắc cá nhân chủ nghĩa (lập thân, lập công danh 
sự nghiệp). 

Chủ nghĩa Mac là khoa học về các quy luật phát triển của 
lịch sử, chỉ rõ hoạt động của con người có tác dụng cải tạo tự 
nhiên, cải tạo xã hội, và qua đó mà tự cải tạo, tự nâng mình 
lên. đó là nhân tố quyết định sự tiến bộ xã hội, Vì vậy, sứ 
mệnh của mỗi người là thúc đẩy những quá trình phát triển 
xã hội đã chín muối, những hoạt động lao động sáng tạo và 
cải tạo xã hội, đem lại một xã hội tốt đẹp tự đo, ấm no, hạnh 
phúc cho mọi người, đồng thời qua đó mà hoàn thiện những 
năng lực trí tuệ, tình cảm của bản thân mình. Đó là NSO cách 
mạng, mang tính khoa học của giai cấp vô sản và của con 
người mới trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Để làm cho NSQ 
cách mạng chiếm ưu thế tuyệt đổi trong đời sống xã hội, phải 
cố gắng về nhiều mặt, trong đó giáo dục chiếm một vị trí 
quan trọng. Ngoài những giờ học chính khoá, nhà trường còn 
phải phối hợp với gia đình và xã hội trau dồi NSQ cách mạng 
(NSQ cộng sản) cho học sinh, hình thành cho học sinh một 
hệ thông tư tưởng, tình cảm hướng tới chân, thiện, mĩ, cùng 
cộng đồng xảy dựng cuộc sống dân chủ, công bằng, văn 
minh, giàu tính nhân văn, mang lại hạnh phúc cho mỗi người, 
mỗi gia đình và cả xã hội. 

NHÂN SINH SẢN hai nhân của giao tử có trong ống 
phấn. Một nhân kết hợp với tế bào trứng tạo nên hợp tử, còn 
nhân kia hoặc thoái hoá hoặc kết hợp với nhân trung tâm, cho 
ra nhân nội nhũ sơ cấp, có ở một số thực vật hạt kín. 


NHÂN SƯ (Sphinx), tượng hoành tráng đầu người, thân sư 
tử, nằm gác ở kim tự tháp là lãng mộ của vua [Kim tự tháp 
ở Ghizê (Gizeh)] thể hiện đầu pharaông (Kêphren, đá, 
2530 tCn., dài 57 m, cao 20 m), ở Ai Cập cổ đại. Sang thời Hi 
Lạp. NS đầu đàn bà thân sư tử , cánh chim. Đến thời Hì Lạp 
hoá và La Mã thường được dùng trong trang trí đồ gỗ (chân 
bàn, chân giường...). Phong cách Đế chế Napôlêông ở Pháp 
thế kỉ 19 trở lại môtip này. 
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NHÂN SỰ công tác đối với con người là cán bộ, công 
chức, viên chức đang làm việc hoặc sẽ được tuyển dụng và 
bổ nhiệm vào làm việc trong các tổ chức thuộc hệ thống 
chính trị, hoặc các cơ quan, đơn vị hoạt động sự nghiệp, kinh 
tế, văn hoá - xã hội... ở Việt Nam. Yêu cầu của công tác NS 
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là xây dựng một đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đức, 
có tài, đáp ứng đòi hỏi của những nhiệm vụ khác nhau của sự 
nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong từng 
thời kì theo các quy định của các cơ quan có thẩm quyền (như 
Nghị quyết Hội nghị II, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam khoá VIII về chiến lược cán bộ trong thời 
kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Pháp 
lệnh cán bộ, công chức ngày 26.2.1998 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
các nghị định có liên quan của Chính phủ nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam). Mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị 
phải căn cứ vào các quy định chung để có các quy định cụ thể 
về chức danh, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, 
công chức, viên chức được tuyển dụng vào làm việc trong cơ 
quan, đơn vị mình. Trong các tổ chức được lập ra do bầu cử, 
công tác NS có nhiệm vụ vạch kế hoạch bầu cử, chuẩn bị các 
điều kiện để tiến hành việc giới thiệu ứng cử, đề cử và bầu cử. 
Trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc bộ máy nhà 
nước, công tác NS có các nhiệm vụ: tuyển dụng (xét tuyển, 
thi tuyển), bố trí công việc, đề bạt, bổ nhiệm (bổ nhiệm lại), 
khen thưởng, xử lí kỉ luật và thực hiện các chế độ chính sách 
như đào tạo, bối dưỡng, trả lương, hưu trí, vv. Các cơ quan 
làm công tác NS do các tổ chức có thẩm quyền (đảng, nhà 
nước, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, sự nghiệp...) 
lập ra. quản lí và chỉ đạo hoạt động. 

NHÂN TÂM khái niệm đạo đức của Nho giáo nói về mọi 
tính tình, dục vọng của con người. NT theo đạo Nho đối lập 
với “đạo tâm”. Đạo tâm là đạo lí, NT là nhân dục, là những 
ham muốn của con người do khí huyết con người hợp thành. 
Nên mới có câu “nhân tâm duy nguy” (lòng người nguy 
hiểm) vì dễ thiên về tư lợi, về vật đục, không coi trọng đạo lí 
làm người. Muốn rèn luyện NT, làm chủ NT. khiến trở thành 
đạo tâm, đạo Nho đưa ra nhiều biện pháp, trong đó có: Chính 
tâm: khiến lòng ngay thẳng. Sách “Đại học” có câu: “Muốn 
tu tâm, luyện thân mình, trước hết phải khiến lòng mình ngay 
thẳng”. Dưỡng tâm: nuôi cái tâm khiến lòng mình ngày càng 
sáng suốt. Mạnh Tử (Mengzi) có câu: “Nuôi cái tâm không 
gì tốt hơn giảm bớt ham muốn” (chỉ sự ham muốn về danh 
lợi, vật chất làm mờ ám lòng người). Tính tâm: khiến lòng 
yên tĩnh. Tĩnh tâm khiến lòng dạ sáng suốt; yên định nên 
không bối rối, lo sợ vô ích dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Tĩnh 
tâm còn gọi là định tâm. Trong “Sở từ”, Khuất Nguyên viết: 
“Lòng yên định, trí rộng mở, ta còn sợ gì”. Hư tâm: lòng 
trống trải không xúc động, cảm giác yên tĩnh hoàn toàn, đó 
là cách nghỉ ngơi, giải toả khi mệt nhọc, chuẩn bị cho đợt làm 
việc tiếp theo. Mặt khác, hư tâm đi liền với định tâm. Hư tâm 
là hoàn toàn tách rời mọi thứ khác để tập trung vào công việc 
đang làm. Tuân Tử (Zunzi) có câu: "Người ta sinh ra có sự 
hiểu biết, hiểu biết thì nhớ, nhớ là giữ lại. Nhưng cũng có chỗ 
để trống. Không vì những cái đã được giữ lại mà hại đến cái 
sắp nhận, đó là trống không”. Gạt bỏ mọi thứ đã biết , gạt bỏ 
mọi thứ khác, đó là hư tâm, là phương tiện để thực hiện định 
tâm, yên định, chăm chú vào một việc nhất định. Hư tâm còn 
là sự dửng dưng đối với ham muốt: tắm thường như danh lợi 
và mọi thứ tỉ tiện của cuộc sống để tiến tới đạo tâm. 

NHÂN TẤN (cg. bộ nhân tần), thiết bị điện tử (hay quá 
trình) biến đổi tín hiệu vào thành tín hiệu ra có tần số là bội 
số nguyên tần số tín hiệu vào, không làm thay đổi các tính 
chất cơ bản khác của tín hiệu. Chú ý phân biệt khái niệm NT 
và đổi tần. NT là một trường hợp riêng của đổi tần. NT được 
thực hiện bằng cách chọn ra sóng hài của một đao động 


khóng thuần tuý điển hoà và có tần số cơ bản xác định. NT là 
tỏt quá trình rất quan trọng trong kĩ thuật điện từ nói chung. 

NHẢN TẠN CỪNG x. Nhân cực. 

NHÂN THÁN tổng hợp các đặc điểm về xuất thân, giới 
tính, (uôi tác. sức khoẻ, tính cách. học vấn. quá trình giáo 
dục, nghề nghiệp. thành phần tòn giáo. hoàn cánh giá đình, 
(ta vị xã hôi... cúa cá nhàn. Môi người đều có NT nêng, ảnh 
hưởng nhiều đến nhận thức và hành vị của người đó. Vì vậy, 
NT là yếu tố quan trong mà khi một người phạm tội, các cơ 
quan tiến hành (tố tụng cần xác định rõ NT người phạm tội để 
áp dụng các biện pháp xư lí phù hợp. 

NHÂN THÁN NGƯỜI PHAM TỘI nhàn thân cúa người 
có lỗi trong việc thưc hiện hành vì nguy hiêm cho xã hội được 
pháp luật quy định là tội phạm. Đó là tổng thế những đặc 
điểm có ý nghĩa về mặt xã hội trong sự tương tác với các diều 
kiên và tình tiết bên ngoài ánh hướng đến hành vị phạm tôi 
của người đó. Các đặc điểm của NTNPT được phàn thành các 
nhóm: L) Các đặc điểm nhàn khẩu học - xã hội và pháp lí 
hình sự: giới tính. lứa luối. học vấn. địa vị xã hội, nghề 
nghiệp. hoàn cảnh gia đình. điều kiện ăn ở. khuynh hướng, 
đóng cơ của hành vị phạm tội, án tích, vv. 2) Các đặc điểm về 
vai trò xã hội và quan hệ xã hội trong những lĩnh vực khác 
ñnhau của đời sống xã hội: chức năng, vỊ trí, quan hệ xã hội, 
hình thức xử sự. thuôc nhóm xã hội nào. 3) Các đãc điểm tăm 
lí - đao đức và các định hướng gi trị: cac đặc điểm về chính 
trị. đạo đức, thế giới quan, thái độ đôi với các giá trị xã hội 
và đạo đức. vv. Các đặc điểm thuộc NTNPT được toà án cân 
nhấc khi quyết định hình phạt. được tính đến khi đẻ ra và 
thực hiện các biện pháp piáo dục. cái tạo người phạm tội, 

NHÀN TÍNH (cg. tính người), khái niệm của triết học cổ 
Trung Quốc về tính băm sinh của con người, và khi bàn về 
NT. chủ yếu xoay quanh hai quan niệm: NT bảm vĩnh là thiện 
hay NT bám sinh là ác. Ngoài ra, còn có các quan niêm khác: 
NT bấm sinh gồm cả thiên lấn ác, hoặc NT bẩm sinh không 
thiện, không ác (x. Cái thiện và cái ác). 

NHÀN TỔ CHỦ QUAN nhữmg nguyên nhân bèn tronp 
của sự phát triển tâm lí như đặc điểm giải phẫu sính lí, hệ 
thân kinh, hè thống nhu cầu, động cơ, hứng thú, năng lực, tr 
thức, kJ năng. kí xảo. vv. NTCQ là cơ sơ của sự tiền hoá. phát 
triển tàm lí; còn nhân 1ố khách quan (nguyên nhân bên ngoài) 
tuy giữ vai trò quan trọng, có tác dụng quyêt định trong sự 
phát triển tàm lí nhưng bao giờ cũng phải dựa vào những 
NTCQ. Sự thống nhất biện chứng, sự tác động hài hoà giữa 
NTCQ với nhân tố khách quan. chính là điều kiện tối ưu cho 
sự phát triển tâm lí. XI. Chứ quan. 

NHÂN TỔ ĐỊA LÍ thành phần vât chất hoặc năng lượng 
có tác dụng như nguyên nhán hình thành hay động lực phát 
trễn của một hiện tượng hay một quá trình địa lí nào đó. Do 
cấu trúc của lớp vó địa lí phức tạp và đa dạnp, nên các NTĐL 
rất phong phú. Chẳng hạn. những nhân tố hình thành khí hậu 
có bức xạ Mãt Trời, hoàn lưu khí quyên và đặc trưng của mặi 
đếm; nhân tố hình thành đất có nham thạch, địa hình, khí hàu, 
nước, sinh vật, thời pian hình thành, vv. 

NHÂN TỔ HÌNH THÀNH! NHÂN CÁCH những nhân 
tô tác động chỉnh làm hình thành và phát triển nhân cách của 
con người, gồm bốn nhân (tố chính: 1) Di truyền bẩm sinh và 
sư chín muổi piái phẫu xình lí, làm cho các đấc điểm dì 
truyền lần lượt xuất hiến. 2) Hoàn cánh sống, bao gồm hoàn 
cạnh tự nhiên xã hội, gia đình, lôi sông, chất lượng cuộc 
sông, vv. 3) Sr giáo dục có chủ đích của xã hội. gia đình và 
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nhà trường. 4) Sự hoạt động của chủ thể đưới những tác dông 
kề trén. 


Mỗi nhàn tố đều có vị trí riêng, không thay thế nhan được, 
đồng thời có quan hệ tương tác rất chặt chế; trong đó hoạt 
động cá nhàn giữ vai trò quyết định trực tiếp. 

NHÂN TỐ HUỶ DIỆT CỦA VŨ KHÍ HAT NHÁN các 
hiện tượng và quá trình vật lí xảy ra trong vụ nồ hại nhân có 
tác dụng huy diệt đối với sinh lực và phương tiện Kĩ thuải. 
NTHDCVKHN gồm: xóng xung kích xuất hién do môi 
trường bị nén mạnh và lan truyền nhanh với tốc độ vượt lốc 
độ am thanh, tạo ra sức phá hoại lớn đôi với moi vật thế tập 
trong khi chuyển động: bức xạ xuyên. gồm bức xạ gamma và 
tiotron phóng ra từ tâm nổ, gây bệnh phóng xạ: bức xạ quang 
(bức xạ điện từ có bước sóng ánh sáng) gây bóng. hỏng mắt: 
xung điền từ do tíc động lon hoá cúa bifc xạ xuyên với không 
khí. gàv hỏng các phương tiện điện và vô tuyến điện tử; 
phóng xa do các chất phóng xạ còn lại hoặc phóng xa cảm 
ứng gây bệnh nhóng xạ. 

NHẢN TỔ KHÁCH QUAN VÀ NHÂN TỔ CHỦ 
QUAN tất cả những điều kiện sản xuất vật chất và quan hệ 
xã hội thực tế đang tồn tại, không phụ thuộc vào ý chí và ý 
thức của con người, đều thuộc vẻ nhàn tố khách quan. Nhàn 
tổ chủ quan là hoạt động của con người nói chung. của 
những tập doàn xã hội, giai cấp, đẳng phái và của lừng con 
người. Hoạt động của họ biểu hiện trong thực tiên màng tính 
cách mạng - cải tạo nhằm phát triển hoặc biến đổi xà hội hiện 
có. Quá trình lịch sử là sự đan xen và tác động lẫn nhau cúa 
hai nhân tố: chủ quan và khách quan. Chủ thể hoạt đông 
thường xuyên chịu sự chì phối của quy luật xã hôi. quy luậi 
xã hội lại thể hiện thông qua hoạt động có ý thức của con 
người: hoat đông của con người, (uỳ theo mức đò phù hợp h¿ty 
không phù hợp với tính tất yếu lịch sử, lại có sức ranh đây 
nhanh hoặc kìm hãm + phát triển của xã hội. 

Lịch sử nhân loại phát triển theo hướng ngày càng tăng vài 
Irò của nhân tổ chủ quan. Trong điều kiện cúa chú nphía xã 
hội. vai trò của nhân tế chủ quan thể hiện ở chò hoạt động 
sáng tạo của quần chúng được náng cao. các tảng lớp nhân 
dần ngày càng tích cực tham gia hoạt động và xây dựng xã 
hội mới vì lợi ích của bản thân họ và của toàn xã hội, 

NHÂN TỔ LUẬN (cg. lí thuyết nhân tô), lí thuyết còng 
nhàn sự tác động qua lại một cách máy móc cửa môi tàp hợp 
những nhán tố khác nhau (kinh tế, tôn giáo. đao đức, kĩ thuật. 
văn hoá. vv.). NT phản ánh một quan niệm của xã hội học 
thực chứng, được phổ biến rộng rãi ở Nga và phương Tây cuôi 
thế ki 9 như Vêbơ (M. Weber) Kôvalepxki (M. M. 
KovalevskIJ). Như vậy là NÌỪU phú nhận nhất nguyên luận và 
có những biểu hiện của đa nguyên luận trong xã hội học, 
Những người chủ trương N'TL coi nhiềm vụ chính của khoa 
học xã hỏi và khoa học lịch sử là miều tá cáe nhàn tố xã hôi 
và những sư tác động qua lại giữa các nhân tố đó với nhau: 
họ không đề cấp đến các quy luật Khách quan cúa sự phát 
triển xa hội, những mối liên hệ xáy ra bên trong giữa các hiện 
tượng xã hội, Có khi họ còn phóng đại + 11 trò của nhân tờ chủ 
quan trong lịch sư. 

Hiện nay. NTL vàn còn tồn tại dưới một hình thức hiến 
dạng. Một số đại diện xã hội hoc hiện địn thừa nhận kĩ thuật 
hav công nghiện như Arôdeg (R.Aron)., išôxtâu (W.W, 
Rostow) với khái niệm “văn mình công nghiệp”, hoặc 
S%epacđơ (Shepard) với khát niệm '“văn rainh kinh (ế”” là nhân 
tố quyết định sự phát triển xã hội. Song, họ lại phóng đại vai 


237 


ÑN NHÂN TỐ P 


trò của nhân tô này, đến mức coi nó là nhãn tố duy nhất quyết 
định sự phát triển xã hội. Những biến thể đó của NTL có 
nguồn gốc nhận thức luận ở chủ nghĩa thực chứng mới. 

NHÂN TỔ P Protern tham gia vào việc kết thúc đúng các 
quá trình tông hợp các phân tứ AlQN. 

NHÂN TỔ TRUYỀN TÍNH ĐỀ KHÁNG một trong 
những loại plasmil phố biến nhất, có tính kháng với thuốc 
kháng sinh (xt, Plasmi). 

NHÂN TRÁI ĐẤT quyền địa chất trung tâm «âu nhất của 
Trái Đất từ độ sâu 2.900 km [bề mặt gián đoàn Gutenbcc 
(Guntenberg)]† đến tàm Trái Đất. Theo tài liệu địa vật lí, NTĐ 
gốm hir phản: nhân ngoài và nhân trong. Nhân ngoài dày 
2.200 km ở trạng thái lỏng, giống một cái xuyến hoạt động 
như một động cơ điện (đinamó) khi Trái Đất quay. Nhân 
trong có bán kính 1.270 km ở trạng thái cứng, còn gọi là hạt. 
Ở phần trung tàm của NTĐ. nhiệt độ có thể đạt tới 5.0009. 
khối lượng riêng khoảng I2.Š tấn/m3, áp suất tới 36( GPa. 
Phản lớn các nhà khơa học cho răng cấu tạo vật chất của NTĐ 
có thành phân sắt và niken. Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu 
lai cho rằng vật chất của NTĐ cũng giống như của manti, 
nhưng ở trạng thái của pha kim loại, 

NHÂN TRẤN (Adenosua caerwfriøn). Yoài cày tháo họ 
Hoa mm chó (Secraphul2/1aceae). Cao 3Ô - 8Ó cm, thân 
cứng. Lá mọc đối, hình trái xoan. ngọn lí có mép khía rằng 
cưa. Hoa mọc ở kẽ 1á, thành chùm hay bông. Quả nang đài, 
hình trứng. mọc hoang ở vùne đổi núi. Cây chứa tính đầu, có 
vị đảng, cay, mùi thơm. Dùng thân và cành mang hoa, lá phơi, 
sấy nhẹ đến khò chữa hoàng đản cấp. bệnh về tiết niệu. ăn 
chậm tiêu. phụ nữ khó đẻ; ngày dùng 8-20 œ, dưới dane thuốc 
sắc, cao, đơn, hoàn. tán. 





Nhân trần 
1. Cành mang lá, hoa, 2. Hoa 


NHAN, TRÍ, DŨNG khái niệm đáo đức của Nho giáo về 
ba đức tính cơ bản cúa con người. Khổng Từ có câu: “Đạo 
người quân tứ có ba: nhãn thì không lo. trí thì khòng nghị 
ngờ, dùng thì khòng sơ” [Quân tử đạo hữu tam: nhân g14 bất 
ưu, trí pia bất hoặc. đũng giá bất cụ” (*Luàn ngữ”, “Hiền 
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vấn"”)]. Nhãn là lòng thương yêu giúp đỡ ngườn; có “nhân`` sẽ 
không có gì lo buồn, vì đã đem niềm vui cho xune quanh. 
"Trf” là hiếu biết. phản biệt rõ đúng, sai, hay, đở: có trí sẽ 
không bị nhầm lắn, không đi sai đường khiến hư hỏng cuộc 
đời. “Dũng” là gan da, đấm vượt mợi khó khăn, gian nguy; 
có đũng sẽ không biết sợ: không sợ gian lao, không sợ cường 
quyền. bao lực cho dù phải hị sinh cả tính mang cũng vẫn 
ngang nhién và kiên trì đi theo con đường rà mình lựa chọn. 
Lồng nhân nếu đồi hỏi triệt để phải có trí (để tìm cách giúp 
đỡ người một cách hữu hiệu) và có dũng (gan đạ. kiên trì 
thực hiện ý định giúp người). Trí cũng vậy. nếu có sư hiểu hiết 
thấu đáo, sẽ thấy không thể không thương yêu người khác; 
hanh phúc cá nhân nằm trong hạnh phúc tập thẻ, và cũng sẽ 
thấy cần đũng cảm để thực hiện cho được điều mình muốn. 
“Nhân, trí, dũng" hay “trí, nhán. dũng) - đãt nhân trên trí, hay 
ngược lại, đặt trí trên nhân là tuỳ theo cá tính mỏi người thiên 
về rình cảm hay \í trí, nhưng trí hav nhân - dì đến chỗ hoàn 
thiên thường bao hàm lẫn nhau, Riêng dũng chỉ có piá trị đạo 
đức khi phục tùng trí và nhân. N/ED là khát niềm của 
Nho giáo, nhưng chúng thế hiện đức tính cao đẹp của con 
người, là sư hồ trợ lẫn nhau về ba mặt của tâm lí: tình cảm. trí 
tuệ và ý chí, 

NHÂN TRÍ HỌC môi biến tướng của thần trí học mà nội 
dung cơ bản là thản thánh hoá bản chât con người. Theo quan 
niềm thần học, bán chất này chỉ do người thụ pháp mới phát 
hiện được, còn nghiên cứu khoa học không thể đại tới. NTH 
được sáng lập năm 1910 do nhà tư tưởng huyền bí người Đức 
tên là Stainơ (R. Steiner) đề ra. Hiện nay. nó còn được duy trì 
ở Đức, Hoa Kì, Anh. 

NHÂN TRỊ quan niêm chính trị - đạo đức của Nho giáo 
nói Về việc cai (rị dựa vào nhân luân, tức là dựa vào đạo đức. 
NT đối lập với pháp trị là sự cai trị dira vào pháp luật. Theo 
quan niệm NT việc trị nước tốt hay xấu không phải do chế 
độ, đo pháp luật, mà do người cảm quyền tốt hay xấu. Cho đù 
có pháp luật tốt nhưng không có người tốt để thi hành thì 
cũng khóng đem lại được nẻn hưng thịnh cho xã hội. Tư 
tưởng NT chủ trương dùng đao đức (nhân nghĩa và lê nhạc) 
làm nên tảng cho xã hội hơn là dùng hình pháp. “Dùng hiện 
pháp hành chính mà dẫn dắt, dùng hình phat khiến đồng đều 
(tức là khiến moi người đều hướng về điều thiện) thì dân cố 
giữ sao cho khỏi tội, nhưng không có lòng hồ Ihẹn. Dùng đức 
mà dẫn đất, đùng lẻ khiển đồng đều, dân có lòng hỗ thẹn và 
trở thành tốt” (“Luân ngữ"). Bôn biện pháp căn bản quản lí xã 
hội mà Nho giáo đưa ra là: lẻ, nhac, chính, hình. Theo thứ tự 
lẻ, nhạc đứng hàng đầu rồi mới đến hành chính và hình pháp. 
Yếu tố con người được đề cao trong tư tưởng NT của Nho piáo. 

NHÂN TRỨNG CÁ nhân màu trắng dục, chác. phần piữa 
phình ra, hai bên hơi nhọn, có trong mún trứng cá đã già và 
được hình thành bởi nhiều chất kết lại: chất bã. các tế bào 
tuyến bã, nang lông bị phá huy, xác ví khuẩn, các tế bào đa 
nhân. đại thực bào, tế bào mủ, vv. Sự bài tiết quá mức chất 
bã và ứ (ắc chất bã trong các nang lòng tạo môi trường töt cho 
nhiềm khuản và hình thành mun trứng cá. Mun trứng cá có 
mủ lỏng khi còn non và có NTC khi đã già. Không nên nặn 
trứng cá non vì có thể nguy hiểm cho tính mạng, nhưng cũng 
khóng nèn để quá già, vì đầu trứng cá bị oxi hoá (do tiếp xúc 
với khóng khí) và trở Ihành đen (giỏng nốt ruồi), ảnh hương 
đến thẩm mi. 


NHAN TỰ môtIp trang trí hình chữ nhân. 


NHÂN THỨC CẢM TÍNH ÏN 





NHAN TỰ - HOA ĐÀO hình hoa bốn cánh, gài vào giữa 
hình chữ nhàn. thường làm nền trang trí để làm nổi bật môtip 
chính như cái bút. cái Ấm có giải buộc. Vv. 

NHẮN VẬT con người cụ thể được thể hiện tròng tác 
phảm văn hoc với các vai trò. vị trí, chức năng và tính cách 
khác nhau. NV đồng nghĩa với hình tượng khi thuật ngữ hình 
tượng được dùng để chỉ hình tượng NV. Trong thần thoai, cố 
tích, ngụ ngón. đồng thoại. NV có thể là thần linh, ma quái 
hay những con vật được đưa ra để giao tiếp và nói chuyện con 
người, Dựa vào vị trí đối với nội dung cụ thể. với cốt truyền 
cúa tíc phẩm, NV được chía thành các loại, trong đó có NV 
chính và NV phụ. NV chính diện, NV phần diện, NV trung 
giản, NV nối chúng đều mang dấu ấn sâu sắc của một tầng 
lớp xã hội, cúa một cộng đồng. nhìmg trong tác phẩm văn 
học. nó nhái có những sắc thát riêng về mặt tính cách, nhân 
cách. tư tưởng thì mới bảo đàm được tính chân thực và sinh 
động. Người ta chê tác phẩm "“Acpagóng” cha Mólie 
(Moliere) là “sự hà tiên "` chứ chưa phát là một “anh hà tiện” 
vì chủ nghĩa cổ điển chưa có khả năng cá tính hoá theo hướng 
điển hình hoá cao độ các NV trong sáng tác. Cách biểu hiên 
"cát tôi” của tác gưt với tư cách NV cũng rất đa đang. Có khi 
"(ôi là tác piá, có khi nói "tòi" nhưng lại đề chỉ một NV tự 
xung, (tr kế mà không phải là tác giá, Có NV tự kể với danh 
nghra "tôi" từ đầu đến cuôi. 

NHAN VỊ x. Nhản cách. 


NHÂN VIÊN ĐẠI SỨ QUAN theo Công ước Viên năm 
I96I vẻ quan hé ngoại giao, thành viên của cơ quan đại diện 
ngơai giao đại sứ quán được chía làm 3 loại: I) Viên chức 
ngoại ø14o eôm những người có hàm ngoại giao: đại sứ, cônp 
xứ, đại biên, tham tán, tuỳ viên, các bí thư thứ nhất, hai, ba. 
2) Nhân viên hành chính kĩ thuật là những người không có 
hàm ngoai giao, thực hiện chức năng hành chính, kĩ thuật của 
cơ quan đại điện ngoại g1ao gồm nhân viên tài vụ, phiên dịch, 
văn thư, đánh máy. vV. 3) Nhan viên phục vụ là những người 
không có hàm ngơại øIao đảm nhận những công việc phục vụ 
như lái xe. làm vườn. cấp dưỡng, gác cổng. vv. 

NHÀN XUYÊN (cø. lInchơn), thành phố cảng của Hàn 
Quốc trên bờ Hoàng Hai, ngoai cảng của Xơun. Bến cảng dài 
4.636 m. có vùng cho tàu trú đậu được khoang 40 tàu lớn. 
Trong Chiến tranh Trẻu Tiền (1950-53). tháng 9.1950, Hoa 
Kì để hộ 70 nghìn quản lén NX, mớ cuộc phán công chiếm 
lại Xơun và đánh lên phía bác vĩ tuyến 38. Hiện nay, NX là 
môt trong những (trung tàm công nghiệp chú yếu của Hàn 
Quốc. 

NHÂN (Sanskrit: K«ãnti), khái niêm của Phật giáo chỉ sư 
kiên nhàn chịu đựng những hoàn cánh ngang trái mà không 
tức gián, N là một trong sáu hạnh Ba là mật của bồ tát tụ theo 
Địu Thừa giáo. Hạnh Bá la mật là hạnh hoàn thiện. Ngoài ra, 
còn chỉ sự Kiến (rỉ đạo lí, không bao giờ đông tâm. Kinh sách 
Phât giáo phân ra nhiều loơai N như: Nhị nhân (hai nhẫn). Tam 
nhẫn (bà nhân), Tứ nhẫn (bốn nhắn)... vớt các cách gái thích 
không giống nhzm và tên gọi cũng khác nhau, Vũ. Trong Nhị 
nhần có: I) Chúng »inh nhắn: đối với tất cá mọi chúng sinh 
không tức piận, không phiên não. đù cho mình bị làm hại hết 
điều này đến điều khác. nhưng vẫn có thể nhần nại chịu đựng, 
không oán giản, không báo thù; 2) Và sinh pháp nhân: an trụ 
ở pháp vó sinh mà khóng động tâm (“Trí độ luận", quyển 6). 
Theo Địa trì kinh. quyển Š thì nhị nhân trên lại được gọi là: 
1) An thụ khổ nhân: 2) Quan sát pháp nhân. Sích Phán giới 
thứ đệ lại gọi nhí nhắn là: L) Sinh nhân; 2) Pháp nhắn, Trong 


Sinh nhân có hai loại: a) Nhân chíut không chấp nề vào sự 
cun£ kính cúng đảng của người khác; b) Người khác tức giàn. 
chửi bới. đánh mắng, làm hại mình, mà mình vẫn nhẫn chịu. 
không tức giận, thù oán. Trong Pháp nhàn cũng có hai loạt: 
a) Đồi với những pháp trái lòng mình như tạnh, nóng, gió. 
mưa, đói. khát, già, ôm, chết,... mình chịu đựng mà không 
phiền não. oán giận: b) Vẻ Tâm pháp. các phiển não như 
tỨc giận, ưu sầu,... cỗ nhắn nại, nén chịu đựng mà không 
phát lộ ra. 

NHẬN DẠNG (luát, an nình), tổ chức cho một người 
quan sát, nhận xét, đối chiếu một đôt tượng (người. vật hoặc 
ảnh) với một đối tượng mà họ đã biết trước đây nhằm so sánh 
hoạc xác định đối tượng cần điều tra. ND là một hoạt động 
trong tố tụng hình sự. Điều I14, Bộ luật tế tụng hình sự quy 
định, khi cần thiết. điều tra viên có thể mời người hoặc dưa 
vật, ảnh cho người làm chứng, người bị hú hoặc bị can ND. 
Trước khi tổ chức cho ND, điều tra viên phải hỏi trước người 
ND về những tình tiết, vết tích và đặc điểm mà nhờ đó họ có 
thể ND được. Số người, vât hoặc ánh đưa ra để ND ít nhất 
phải có sð lượng là ba và bề ngoài phải (ương tư piống nhau. 
Trong trường hợp đặc biệt, có thể xác nhận người qua tiếng 
nói. Khí tiến hành ND, điều tra viền khône được đạt câu hói 
có tính chất aơi ý. Việc tiến hành ND. phai có mặt người 
chứng kiến. Việc ND phái lận biên bản theo quy định cúa Rộ 
lật tố tụng hình sự. 

NHẬN DẠNG (in: A. paftem recognttion), một hướng 
nghiên cứu quan trọng của (tín hoe mà nội dung là tìm kiếm 
các nhương pháp và xây dựng các phản mềm máy tính để xử 
lí các đối tượng như hình ảnh, âm thanh, nhàm nhận biết 
thông tin xác thực thường được biểu thị bởi các dạng mầu về 
các hình ảnh hoạc Am thanh đó. Vd. NI chữ viết ray, ND 
tiếng nói. 

NHẬN DIỆN x. Nhán dạng. 

NHẬN THỨC quá trình biện chứng của sự phán ánh th 
giới khách quan trong ý thức con người. nhờ đó con người tr 
duy và không ngừng tiến đến gần khách thê, Sư NT đi từ trực 
quan sinh động đến tư duy (rừu tượng, và lừ tư duy trừu tương 
đến thực tiễn. Con đường NT đó được thực hiện qua các eial 
đoạn từ thấp đến cao như sau: Í) NT cám tính: vận dụng cám 
piác, tri piác. biểu tượng (x. NMhán thức cảm tính). 2) NT lí 
tính: vận dụng khái niêm, phán đoán. suy lí (x. Vhan thức lí 
tính). 3) NT trở về thực tiến, ở đây trì thức được kiếm nghiệm 
là đúng hay sai. Do đó, thực tiễn là tiêu chuẩn của chán lí, là 
cơ sở động lực, mục đích của nhận thức. Mục đích cuối cùng 
cúa NT không chỉ để giải thích thế giới mà đế cải tạo thế giới. 
Do đó, sự NT ở giai đoạn này cố chức năng chỉ đạo đôi với 
thực trên, Sự NT là một quá Irình vận động không ngừng, vì 
nổ pấn liền với hoạt động thực tiển. Để tiến hành quá trình 
NT: cản phái sư đụng rất nhiều phương pháp, trong đó chủ 
yếu là phương pháp phân tích và tổng hợp, lịch xử và löetc. 
trừu tượng hoá, khái quát hoá. vận dụng con đường NT đi từ 
cụ thê đến trừu tượng Và từ trừu tượng đến cụ thẻ. Xt. 1 luán 
nhận thức. 

NHẬN THỨC CẢM TÍNH sự nhận thức thực tại khách 
quan một cách cụ thẻ. trực tiếp bằng các giác quan (thị giác, 
thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác), là pm đoạn thấp của 
quá trình nhận thức - giai đoạn trực quan sinh động. Trong 
NTCT có các cấp độ: 1) Cam giác là hình thức đầu tiền, đơn 
gian nhất cúa nhận thức; phản ánh những khía cạnh. những 
mặt, những thuộc tính riêng lẻ của sư vàt: này sình do sự tác 
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động trực tiến của khách thê được nhận thức tới giác quan của 
con người. Do đó. cảm giác là nguồn gốc của trí thức con 
người và thế giới: 2) Tri giác là tổng hợp các cảm giác trong 
mốt liên hè thông nhất, tạo nên một hình ảnh hoàn chinh cảm 
tính trực tiếp về sự vật, được hình thành nhờ hoạt động phôi 
hợp, bổ sung lần nhan của nhiều cảm giác. Ngoài quan hệ với 
cảm a(ác, trí piác còn quan hệ với kính nghiệm; 3) Biểu tượng 
là hình thức cao nhất. phức tạp nhất của NTCỮ. dược hình 
thành trên cơ sở những trị piác cảm tính, nhưng khác với trì 
giác, biểu lượng khòng còn gản liên trực tiếp với đôi tượng 
nhận thức nữ, rà nó là hình ảnh sự vật được tái dựng trong 
đầu óe khi sự vật đã không còn nằm trong tầm trí piác cua 
chủ thẻ. Cơ sở sinh lí của NTCT là hoạt động của môt hay vài 
bộ máy nhán tích trong vỏ não và đưới vỏ não. Thông qua 
ngôn ngữ, con người hbiêu đạt NTCT thành trí thức kinh 
nghiệm. Tri thức kinh nghiệm rãi quý, nhưng do còn nhiều 
hạn chế. nên nó chưa trở thành công cụ chí đạo hoạt động 
thực tiến. 

NHẬN THÚỨC LÍ LUẬN VÀ NHẬN THỨC THỰC 
NGHIÊM TRONG XÃ HỘI HỌC hai quá trình nhận thức 
của Xã hội học có quan hệ biện chứng, hữm cơ với nhau. Nhân 
thức (hực nphiệm trong xa hội học là nhận thức hình thành 
trên cơ sử những thông tin. những sự kiện được trực tiếp quan 
vất và thực nghiệm, thông qua chức năng miêu tả của xã hội 
học. Kết quá là chỉ ra được những nét tiêu biêu nhất, chung 
nhát. có tính chất căn bản vẻ đữ kiện, hiện tượng được quan 
sút trực (tiếp. Trons những trường hợp nhât định - trường hợp 
thiêu tá một thông an tống thể, trung bình về mặt thông kè - 
có thể chí ra được những mối quan hệ lệ thuộc nhất định về 
chức nãng và neuyên nhàn. Do đó, nhận thức thưc nphiệm 
irone xã hội học được đạc trưng bàna các cấp đó. hay các 
(âng khác nhan, mà cao nhất là việc xác lập các tầng lớp khác 
nhau. xác lap nhữme quy luật cúa nhận thức thực nghiệm. 

Nhàn thức lí luận trong xã hội học là nhận thức trình thành 
trên cơ sở trừu tượng hoá và khái quát hoá cả một lượng thông 
In không lồ, thông qua chức năng giải thích của xã hội học, 
kết quá là hình thành hệ thống quy luật, khái niệm lí luận cúa 
xã hội học về sự tồn tại. ván động và phát triển của đối tượng 
nghiên cứu xã hội học. Nhàn thức lí luận trong xã hội học 
không phải hình thành một lần là xong. nó phát triển đần dản 
từ thấp lên cao. liên tục được điều chính, bổ sung trong quá 
(rình phát Irến của hiện thực và nhân thức. 

Nhận thức thưc nghiệm có thể quan niệm như là "'tài liệu 
sông” cho nhận thức lí luận. Nhận thức lí luận khòng thể 
hoàn toàn tách rời nhận thức thực nghiệm. Song hai quá trình 
đó lạt khác nhau vê vai trò và chức nang. Nhận thức thực 
nghiệm có quan hệ với những đối tượng trực tiếp quan xát và 
(hực nghiệm, còn nhận thức lí luận thì không trực tiếp với các 
đữ Kiện trực tiếp quan sát mà là kết quá của sự phân tích trên 
những khách thể lí luận. tức là những cấu trúc khát niệm được 
rút ra từ lượng thông tín đã được tícÌ luy trong các quá trình 
phát triển lịch xứ của thực tiễn xã hội và nhân thức. Những 
khách thể lí tuận đó thưc hiên chức năng điểm tựa để tiếp 
nhận kiến thức mới và giải thích về mặt lí luận thông tin kinh 
nghiệm. Do đó các nhận Ihức thực nghiệm, kể cả các quy luật 
nhân thức thực nghiệm, đều được kiềm nghiệm trưc tiếp về 
mãi thực nghiệm. còn các quy luật nhận thức lí luận thì 
không thể kiểm nghiệm như thế, vì chúng là những sán phẩm 
Lí luận. phát sinh chẳng những từ kinh nghiệm đã qua. mà còn 
cả từ nhận thức đã được đúc kết. 
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Chính môi quan hệ biện chứng giữa NTLLVNTTNTXHH 
và sự tác động qua lại giữa chúng với nhau đã thúc đây nhận 
thức xã hội học hình thành và phát triền. 

NHẬN THÚC LÍ TÍNH sự nhận thức hiện thực khách 
quan bàng lí trí, tr duy, thông qua quá irình nhân tích. tống 
hợp. khái quát hoá và trừm tượng hoá: là gan đoạn cao của quá 
trình nhận thức - giai đoạn tư đuy trừu tượng. NTLT được 
thực hiện trên cơ sở và là giai đoạn tiếp theo của nhận thức 
cảm tính. nhưng ở trình độ cao hơn về chất. Đo là sự phản ánh 
pián tiếp những thuộc tính bản chất, nhữnae mối liên hệ có 
tính quy luật của sự vật và hiện tượng trong thực tại khách 
quan. Trong NTLUT cũng có các cấp độ: l) Khát niêm là hình 
thức tư đuy mỡ đầu giai đoán tư duv trừu lượng - phản ánh 
những tính chất, những thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất, 
cần thiết nhất. mang tính bản chất và quy luàt cúa sư vật và 
hiện tượng: các khái niệm lnôn được bổ sung và được chính 
xác dần lén trong quá trình tr duy tiến đân đến khách thẻ. 
2) Phán đoán là hình thuức liên hệ các khái niệm, là sự phản 
ánh mối liên hệ giữa các sự vật và hiện tượng của thế giới vào 
ý thức con người. Mái phán đoán có ba thành phần: chủ từ. 
tán từ và hệ từ. Có ba loạt phán đoán cơ ban: phán đoán đơn 
nhất, phán đoán đặc thù và phán đoán phổ biến - tà hình thức 
biểu đạt đầy đủ của các quy luật (xu. Phán đoán). 3) Suy lí là 
hình thức cao và cơ bản của tr duy trừu tượng, trong đó các 
phán đoán được liên kết với nhau thành một hệ thông mà 
phán đoán trước là tiền để cúa phán đoán sau. đế cuối cùng 
đi đến kết luận - phản ảnh môi trị thức mới. Suy lí có: suy lí 
diễn địch và xuy lí quy nạp. Các hình thức của suy lí có hiến 
đổi, có liên hệ với nhau theo tiến trình phát triển cúa nhận 
thức. NTLT có cơ sơ thần kinh tà hệ thống tín hiệu thứ hai - 
tín hiệu ngôn ngữ. Phẩm chất tốt của NTLT: như óc thông 
minh. tư duy nhạy bén. sàu sắc,... trở thành phẩm chất nhàn 
cách. XI. Mhán thức cảm tính. 


NHẬP BIÊN việc người (cả phương tiện và hành lí mang 
theo) vượt qua đường biên giới để từ một nước này vào mội 
nước khác (hoặc một khu vực biên piới của nước đó) theo các 
thú tục và luật lệ hiện hành. NB chỉ áp dụng cho cư dân Irong 
khu vực biến giới hai quốc gia tiếp piấp Và ngoài các cửa 
khảu biên piới. 

NHẠP CẢÁNH việc người, phương tiện (từ nước này vào 
lanh thổ nước khác một cách hợp pháp. Để được NC. người 
NC phải có hộ chiếu, được nước cho đi cho phép xuất cánh 
và được nước nơi đến cho phép NC, Những người NC phải 
qua những cửa khẩu được chị định và phải chịu sự kiêm tra 
của hải quan, y tế, cơ quan an nình, vv. Điều 4, Pháp lệnh NC, 
xuất cảnh, cư trí của người nước ngoài tại Việt Nam, được 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 
28.4.2000 quy định: người nước ngoài NC vào nước Còng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có hộ chiều hoặc giày 
tờ có giá trị thay hộ chiếu và phải có thị thực do cơ quan nhà 
nước có thâm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được 
miễn thị thực. Người nước ngoài làm thủ tục xin cấp thị thực 
Việt Nam tại cơ quan quản lí xuất canh thuộc Bộ Công an, cơ 
quan lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. cơ quan đai điện ngoại 
giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Quyết định 
sô 210/1999/QĐ/TTE, ngày 27.10.999 quy định: công dân 
Việt Nam ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam hợp lệ. khi NC, 
xuất cảnh tại Việt Nam không cần có thị thực, chỉ cần trình 
báo như công dân Việt Nam ở trong nước. 


NHẬP CƯ người nước ngoài, người không có quốc lịch 


của môt nước vào nước đó đẻ định cư vì các lí đo khác nhau 
như kinh tế, chính trì. tôn giao. chúng lóc. vv. NC có thể là 
trái phép hoặc được phép cúa nước sở tại. Nhiều nước biên đã 
bạn hành luật về NC trong đó quy định điều kiện và thủ tục 
NC đốn với người nước ngoài. 

NHẬP ĐỀ I. Phản mở đầu một luận văn hay một cuốn 
xách. giới thiệu ngắn gọn mục đích, yêu cầu, phương hướng 
và nội dung của luàn văn hay cuốn xách. 

2, Phần viết đầu một bài văn. bài báo. bài nghiên cứu. 

3. Trong am nhạc, phần NÐ là một bản nhac ngắn có tính 
cách giáo đầu, mở dâu cho một xônat hay một vớ ôpêra., 

NHẠP KHẨU đưa hàna hoá từ nước ngoài vào nước 
mình: cùng với xuất khâu, tạo thành cán căn thương mại của 
mốt quốc øiìá. Hàng hoá NK gồm: L) Hàng hoá sản xuất ở 
nước ngoài được mua vẻ để đìùng cho sản xuất hoặc tiêu 
dùng: 2) Ilàng hoá sản xuất ở nước ngoài được mua về để chế 
biến, gia công thành sản phầm hoan chỉnh nhàm đáp ứng nhu 
cầu tiêu đừng trong nước hoặc để xuâi khẩu: 3) Hàng hoá 
tạm NK và sau đó xuất khấn ra nước ngoài, không gia công, 
chế biển trong nước: 4) llàng hoá tam xuất khẩn ra nước 
neoài được chuyển về nước: 5) Hàng hoá xuấi khâu ra nước 
ngoài được chuyền về nước sau khi chế biến, gia cóng sản 
phẩm hoàn chỉnh ở nước ngoài, NK là một nội dung cơ bản 
của hoat động ngoại thương. cố va( trò quản trọng rong sự 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đấy nhanh quá trình công 
nghiệp hoá, hiên đại hoá, đây nhanh nhịp độ tần9 trưởng kinh 
tế, bô sung nguôn tư liệu sản xuất, và bổ sung quỹ hàng hoá 
tiêu dùna. góp phản ốn định và cái (hiện đời sống nhân dân, 
thực hiện các mục tiêu cơ bàn về kinh tế - xã hội của đất 
nước. Quy mó, nhịp độ NK tuỳ thuộc vào như cầu và thực lực 
của nền kinh tế, trước hết vào quy mó. nhịp độ xuất khẩu, 
Cùng với việc đấy mạnh xuất khâu, việc NK cũng không 
ngừng (tăng lên trong mối quan hẻ căn đối hợp lí. Các quôc 
ga đêu có chính sách và cơ chế quan lí NK phù hợp với lơi 
ích và điều kiên cụ thể của nước mình. Kim ngạch NK của 
một nước tầng lên, có thế làm nảy sinh ánh hướng song Irùng: 
mỡ rộng NK, đíp ứng nhụ cầu xây đựng, sản xuất trong nước; 
nhưng kim ngạch NK tảng lên quá nhiều, có thể làm giám thu 
nhập quốc dân. hạn chế nhụ cầu tiêu đùng trong nước, ảnh 
hưởng đến sư phát triển Kinh tế. Trong thời kì công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá, chính sách NK cúa Việt Nam là ưu tiền NK 
thiết bị, công nghệ tiên tiến, vật tư để phát triển sản xuất, 
chuyển dịch cơ câu kính tế theo hướng công nghiệp hoá. hiện 
đại hoá: bao hô sản xuất trong nước có chọn lợc, đíng mức, 
có hiệu quá. Trong TÔ năm (1991 - 2000). kim npạch NK cua 
Viết Nam tầng bình quân 20,33% /năm, từ 2.338 triều R-US 
(1991) lên 15.200 triệu R-USD (2000). Nhìmg sự bất cập 
điưn nét của NK thê hiện ở chỗ: tí trong nhóm hàng nguyên 
liêu NK vẫn còn chiếm khoảng 66 - 72 tổng kìm ngạch NK, 
Điều này chứng 1ð nền sản xuất còn phụ thuộc nặng nề vào 
neuồn nguyên hiệu và bán thành phầm NK từ nước ngoài, 
mang náng tính chát phổ biên của mội nên sản xuất 1a công, 
lắp ráp, thiêu trảm trọng các khâu công nghiệp chế biên trung 
gian, còng nghiệp nguyèn liệu, 

NHẬP KHẨU HỮU HÌNH tổng số các khoản chỉ của 
một nước về các hoạt động nhấp khẩu hàng hoá. Trong cơ cấu 
hàng hoá nhập khâu ở Việt Nam, tư liệu sản xuất chiếm tì 
trong chủ vểu 94,7% (2000), trong đố máy móc, thiết bị, 
dung cụ, phì! (tùng là 30,92, nguyên, nhiên vật liệu 63.8%: 


16 - TĐBKVN3 


NHẬP SIÉU N 





hàng tiêu dùng chì chiếm 5,3 %, 

NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP việc nhập khẩu thẳng từ một 
nước xuất khẩu (nước bán hàng) vào nước nhập khâu không 
thông qua nước thứ ba (nước trung gián). 

NHẬP KHẨU TƯ BẢN việc môt nước tiếp nhận tế bán 
của nước ngoài để đầu tr xây dựng các cơ sở sản xuất - kinh 
doanh mới. hiện đại hoá cơ sở cũ, nhằm đây nhanh nhịp độ 
phát triên kinh tế, mở rộng giao lưu kính tế và thương mại 
trong nước và với nước ngoài. Được thực hiện chú vếu dưới 
các hình thức đầu tư trực tiếp (FDI - đầu tư toàn bộ, hợp tác 
liên doanh giữa nước ngoài với trong nước) và tài trợ phát 
triển chính thức của nước ngoài. Là xu thế có tính phô biến Ở 
các nước đang phát triên để đẩy nhanh nhịp độ phát triên kinh 
tế, nhanh chóng xoá bó tình trạng lac hậu kinh tế - vấn hoá. 
Ở Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hột chủ nghĩa Việt 
Nam, tại kì họp L0 khoá [X năm 1996. đã thông qua Luật đầu 
tư tước ngoài tại Việt Nam: trong đó có sửa đôi nhiều điêu. 
nhằm thích ứng với những thay đối của quá trình phát triển. 
Trong [4 nâm (1988 - 2002), 3.1770 dự án đầu tư trirc tiếp của 
nước ngoài đã được cấp giấy phép, với tống số vốn đăng kí là 
39,1 tt USD. Với biện pháp này, tính đến cuối 1999, 63 nước 
và vùng lãnh thổ đã có cơ sở và hoạt động sản xuảt - kinh 
đoanh trên lãnh thổ Việt Nam. 

NHẬP KHẨU VÔ HÌNH tống hợp các khoản chỉ của một 
quòc gia về các dịch vụ trả cho nước ngoài: thuê tàu, báo 
hiểm, ngân hàng, tài chính, du lịch quốc tế, mua quyền sở 
hữu công nghiệp (quyền sở hữu hoặc sứ dụng bằng sáng chế, 
kiêu dáng cóng nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, bí quyết kì 
thuật. vv). NKVH khác với nhập khẩu hữu hình - nhập khâu 
hàng hoá. 

NHẬP MÔN bước đầu tiên, sơ gián, dễ hiểu của những 
kiến thức, những bài học để từ đó dẫn vào những kiến thức 
sâu hơn, cao hơn, có hệ thống hơm. vd. NM dân tộc học, NM 
xã hội học... 

NHẠP NỘI đưa những siống cây trồng. vật nuôi từ một 
nước ngoài vào trồng hoặc nuôi Ở một nước. nơi mà trước dây 
ở nước này các giống đó không có. 

Việc NN piống có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển 
nông, lãm, ngư nghiệp. Nhiều cây. con hiện này phố biến 
trong sản xuất ở Việt Nam, nguyên là những cây. con NN. 
Vd. ngô, khoai tây, bông luồi. thuốc lá, cao xu, cà phê, phì 
lao, bạch đàn. lợn Đại bạch, gà Lơgo, bö u Ấn Độ. cá rò phì, 
wv, Để làm tốt công tác NN, cản tìm hiểu kĩ nguồn sốc và 
điều kiện sinh thái cúa loài, piống nhập. làm tốt công tác 
kiểm dịch. báo quản đuy trì giống và tiếp tục nghiên cứu chọn 
lọc, khu vực hoá giông trong các điều kiện mới. Ngược lại 
việc NN thiếu cán nhắc có thể gây tại hoa cho sản xuất, Vd, 
nhập ốc bươu vàng. chuột hái l1... 

NHẬP SIÊU nhập khẩu vượt giá trị xuất khẩu. NS là do 
khả năng xuất khâu hạn chế, không đáp ứng nhập khẩu của 
nền kinh tế. NS có thể là hệ quá của những khó khăn nhất thời 
hoặc đo trình độ phát triển của nền kính tế còn thấp. Chính 
vách ngoại thương của Việt Nam là thúc đây ván xuất phát 
triển mạnh để tăng xuất khẩu, thu hẹp dân mất cân đối. tiến 
tới cân bàng xuất khẩu và nhập khẩu. Trone những năm 976 
- 88, xuất khấu chỉ cân bàng được 402 trị piá hàng hoá nhàp 
khẩu. Trong [Õ năm (1991 - 200()), trừ năm 1992 là xuất siêu 
(1.6%). còn các năm khác đều NS: tỉ trọng NS năm cao nhất 
la 53,6%, (1996) sau đó giảm đân còn 6,3% (2000). Pừ 1997 trở 
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đi. về cơ bản đã căn bằng được cán cần thương mài. 

NHẠP VAI quá trình điền viên hoà mình vào nhân vật, 
sông với những cảm xúc, hành đông theo hoàn cảnh quy đình 
và tính cách cúa nhân vật. Việc thể hiện nhàn vật đạt hiên quá 
nghệ thuật miót phần lớn là đơ kí thuật NV. Quá trình NV cua 
điền viền có thẻ đại mức gần nhì chân thực khiến người xem 
khó phân biết được đâu là ranii giới giữa những gì thuộc tính 
cách của nhân vải và những gì thuộc tài nàng và kĩ thuật điển 
xuất cúa điên viên. 

NHẬT LINH (tên thật Nguyễn Tường Tam; 1906 - 63), nhà 
văn Viết Nam. Quê: tính Quảng Nam. Sinh ở Hải Dương, trong 
một gia đình cóng chức. Đi du học ở Pháp, đỗ cử nhân khoa 
học (1930). Về nước chủ trương báo “Phong hoá” đổi mới và 
thành lăp nhóm Tự lực văn đoàn (033). Sách của Tự lực văn 
đoàn cũng như tờ `'Phong hoá” và ““Ngày nay” (ra thay “Phong 
hoá" bị đóng cửa năm 1936) được đông đào độc giả đương thời 
hâm mô. Nhất f nh đứng đầu của nhóm này, đồng thời là một 
nhà văn cố công xây dựng một văn phong trong sáng. Những 
tác phẩm đầu tay trước 1930 như “Nho phong” (1925), 
“Người quay tơ” (1927) chưa có øì đáng chú ý. Nhưng từ 1932, 
Nhất Lnh thoát hẳn cái sáo cũ ngày trước và vạch ra một con 
đường riêng cho nhóm mình. Nhất lanh không sáng tác nhiều, 
Ngoài các táp truyện ngần và hai cuốn Hiểu thuyết viết chung 
với Khái Hưng (“Gánh hàng hoa” 1934, "Đời mưa gió" 1935). 
Nhất l.inh có 5 cuốn tiểu thuyết: '*'Đoạn nuyệt” (1934), "Lanh 
lùng” (1936), “Đôi bạn” (1939), “Bướm tráng” (194]) và 
"Năng thu” (viết 1934, xuất bản 1942). Mỗi cuốn theo một XU 
hướng, từ tiểu thuyết luận đề, chuyển đần sang tiểu thuyết tình 
cảm, tiểu thuyết tâm lí, không dừng lại ở môt loại nào. Đặc biệt 
trong các tác phảm, Nhất Linh kí thác ít nhiều tâm sự của một 
người đau khổ vì phải xung đội với những npười thân nhất của 
mình đề giải phóng cho cá nhân, của một người thấy chế đô cũ 
có nhiều chỗ chưa hợp lí. muốn hành động để cho đời mình và 
kẻ khác có thể đẹp để hơm. tươi sáng hơn. Nam 1940, hoạt 
động chính trị, có xu hướng than Nhàt, bị Pháp khủng bố, trôn 
sang Trung Quốc; năm 1944, theo quân Tưởng trở vẻ Việt Nam 
và là người của Quốc dàn đáng, chống lại Chính quyền Cách 
mạng Việt Nam mới thành lập. Bồ trường Ngoại giao trong 
Chính phủ l.iên hiệp mỡ rộng. Quán Tưởng rút đì, ông chạy 
theo. Năm 195[, trở về vùng Pháp Lam chiếm. tiếp tục sáng tác. 
Những cuốn tiểu thuyết sau này "Xóm Cầu mới” (1958), 
"Đòna sông Thanh Thuy" (196Ó)... nói dụng tư tường cũng 
như hình thức nghệ thuật đã lạc hậu so với thời đại, ngay Ở 
vùng tạm chiếm ở Miền Nam cũng không được hoan nghèẻnh. 

NHẬT NGUYÊN LUẬN học thuyết triết học cho rằng 
chí cố miệt khởi nguyên duy nhất làm cơ šớ cho tất cả những 
eì tồn tại (hoặc là khởi nguyên vật chát, hoặc là khơi nguyền 
tính thần). Trong lịch sử triết học có NNL duy vật và NNL 
duy tàm. Các nhà triết học duy vật cho rằng nghồn gốc và 
tính thống nhất của thế giới là vật chất, còn các nhà triết học 
đuv tâm đi tìm nguồn gốc và tính thống nhất của thế giới 
trong tính thần. Đại điện tiêu biểu cho NNL duy tâm là 
Heghen (F. Hegel) với quan niệm về ý niệm tuyệt đối. Theo 
ng. moi cái đều do ý niệm tuyết đối sáng tạo ra. NNL của 
chủ nehra duy vật biện chứng do Mac và Enghen sáng lập 
thừa nhận rằng toàn bộ hiện thực khách quan (kể cả xã hội 
loài người) về bản chất là vật chất, ý thức chỉ là kết qua của 
sử phát triển và sự phản ánh của vật chất vận động. Đây là 
học thuyết triết học mang tính khoa học cao nhất. Đối lâp với 
NNL là nhị nguyên luận (thừa nhận có hai khởi nguyên độc 
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lận) và đa nguyên luận (cho rằng có nhiều khởi nguyên cùng 
tôn tu). Xt. Nhị nguyên luận. 

NHẤT THÂN GIÁO hệ thống tín ngưỡng dựa (rên cơ sỞ 
quan niệm có một vị thần duy nhất, khác với đa thân giáo. 
Thuộc NTG có đạo Cơ Đốc, đạo Do Thái và đạo Hồi, Tuy 
vậy, khát niêm NTO là tương đối, vì không có tôn giáo nào 
thừa nhận triệt để chỉ có một vị thân đuy nhất. Trong quá 
trình nhát triển của lịch sử tôn giáo, NTG xuất hiên muộn. Ở 
thời kì tan rã của chè độ thị tộc - bộ lạc và hình thành nhà 
nước sơ khat. các thản của các bộ lạc riêng biệt được thờ tấp 
trung trong một vạn thần miếu và vị trí thứ nhất đành cho vị 
thần của bộ lạc hùng mạnh nhất. Các nhà khoa học cho rằng 
hình thái tôn giáo đầu tiền trong lịch sử loài người là đa thản 
giáo chứ không phải NTG. 

NHẤT TỰ TRẬN đô: hình hàng ngang (hình chữ nhất). 
Trong trận Ngọc Hỏi (mùng Š tết Kí Dâu - ngày 30.L.( 789), 
vua Quang Trung đã tổ chức đội cảm tứ 600 người đàn thành 
NTT mở cửa đột phá đề cho chú lực xông vào (iêu diệt quân 
Thanh trong đồn. 

NHẬT BẢN (Nippon hay Nihon; A. Japan - Nhật Bán), 
quóc gu hát đảo ở bắc Thái Bình Dương, phía đồng bắc Chàu 
Ắ, góm 4 đảo lớn: Hôkaiđô (Hokkiudo), Hônsu (Honshũ'. 
Sikôku (ShikokU). Kiusu (Kvushũ}y và hàng nghĩn dáo nhỏ, 
Bờ biển 29.75I km. Diện tích 377,8 nghìn km2. Dãn sð 26.9 
triệu (2000). Dân thành thị 77,6%. Dân tộc: người Nhật Bán 
chiếm 99,14, người Triều Tiên 0.5%, người Trung Quốc 
0.2%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Nhật. Tôn giáo: Sintô 
(Shimto) (Thân đao) 51,3%, Phật giáo 3824, Thiên Chúa giáo 
[,2%, các đạo khác 9%. Thê chế: quản chủ lập biến, hai viên. 
Đứng đâu Nhà nước: nhà vua. Đứng đầu Chính phú: thủ 
tướng, Thú đô: Tôkyô (Tøkyð ;lI.§ triệu dân). Các thành 
phố lớn trên Í triệu đản: Yôkòhama (Yokohama; 3.3 triệu). 
Ôxaka (Ösaka: 2.6 triệu), Nagôya (Napova: 2.2 triệu), 
Xapôrô (Sapporo; l7 triệu), Kôbê (Köbe ;1.42 triệu), Kyôtô 
(Kyotö; 1,46 triệu), Pukuðka (Fukuoka; L,3 triệu), Kaoaxaki 
(Kawasaki; 1,2 triệu), Hirôsima (H(roshimai: 1,1 triệu). 

Địa hình chủ vếu là đồi núi (71%). Có nhiều núi nguồn gốc 
núi lửa, tiều biểu là ngọn Phú Sỹ (Fuji) (3.776 m). Thường có 
động đất, gày tổn thất nặng. Khí hậu: á nhiệt đới gió rùa 
ở phía nam. ôn đới ở phía bác. Lượng mưa 1.000 - 
1.500 mm/năm. Mùa thu hay có bão. Đất canh tác 12%, đồng 
có Í.8%. rừng và cAy bụi 66,4%, các đất khác 20%. Khoáng 
sản không đáng kể, chỉ có một số mỏ nhỏ: chì. kẽm, đồng. 
sát, vàne, bạc. 

Kinh tế công nghiệp - dịch vụ rất phát triên, đứng thứ hai 
trên thế giới (sau Hoa Kì). Nông nghiệp chiếm 1.9% GDP và 
5.2% lao động. Công nghiệp 34,5% GDP và 31,5%. lao động. 
Thương mại - tài chính - dịch vụ SS,6% GDP và 53% lao 
động. GONP đầu người 32.350 USD(1998). GDP đầu người 
36.217 USD. Cán cân thương mại thừa dư lớn nên đầu tư rất 
nhiều ra nước ngoài. Các sán phẩm nông nghiệp chính 
(I998): lúa gao 11,2 triệu tấn, củ cái đường 3.2 triệu tấn, 
khoai tây 2.4 triệu tấn, bắp cai 2,7 triệu tấn. mía Í.4 triệu tấn, 
hành tây {1,2 triệu tấn, khoai lane Í,Í triệu tấn, táo 900 nghìn 
tấn. lúa mì 569 nghìn tấn, nho 251 nghìn tấn. đậu tương 
145 nghìn tấn, chè 91 nghìn tấn. Chăn nuôi: lợn 9.8 triệu còn, 
bò 4.7 triệu con. để 28,5 nghìn con, cừu 16.3 nehìn con, 
ngựa 30 nghìn con, gia cầm 306 triệu con, Gỗ tròn 
21,5 triệu m (1998). Cá đánh bắt 6.0 triệu tấn. Sản phẩm 
công nehiệp chính (1997): khai khoáng đá vôi 2Ó0[ triệu tấn, 





đá silic 18 triệu tấn, đôlômit 4 triệu tấn, kẽm 72 nghìn tấn, 
chì 5,2 nghìn tấn. Chế biến( ] 997): thép 97 triệu tấn, xi măng 
92 triệu tấn, gang 78 triệu tấn, axit sunfurie 6,8 triệu tấn, chất 
dẻo 6,4 triệu tấn, phân hoá học 5,9 triệu tấn, vải sợi tổng hợp 
2 tỉ m, vải bông 917 triệu m°, đồng hồ 541 triệu chiếc, máy 
tính tay 20 triệu chiếc, video - catxet 12,7 triệu chiếc, camêra 
9.3 triệu chiếc, máy vị tính 9,2 triệu chiếc, tỉ vi màu 6,7 triệu 
chiếc, xe hơi 8,5 triệu chiếc, xe đạp 6 triệu chiếc, máy giải 
4,8 triệu chiếc, tủ lạnh 5,4 triệu chiếc, lò vì sóng 3,6 triệu 
chiếc, xe máy 2,7 triệu chiếc, máy photocopy l,9 triệu chiếc, 
Năng lượng( 1 994): điện 964 tỉ kW.h, than 6,9 triệu tấn, dầu 
thô 4 triệu thùng, sản phẩm dầu lửa 186 triệu tấn. Giao thông 
(1996): đường sắt 27.2 nghìn km, đường bộ I1,L triệu km (rải 
nhựa 73%). Trọng tải thương thuyền: 17,6 triệu tấn. Xuất 
khẩu (997): 50,9 nghìn tỉ yên (máy điện 23,6%, xe có động 
cơ l4%, hoá chất 7,I%, thiết bị kĩ thuật và quang học 4.8%, 
xắn phẩm kim loại 3,8%, vải 2%); bạn hàng chính: Hoa Kì 
27,8%, Đài Loan 6,5%, Hồng Kông 6,5%, Hàn Quốc 6,2%, 
Đức 4,3%, Trung Quốc 5,3%, Xingapo 4.8%. Nhập khẩu: 
40,9 nghìn tỉ yên (máy móc và thiết bị vận tải 28%, lương 
thực 13,6%, xăng dầu 10,3%, hoá chất 6,9%, vải 6,6%), bạn 
hàng chính: Hoa Kì 22,3%, Trung Quốc 12,4%, Ôxtrâylia 
4.3%, Inđônêxia 4,3%, Hàn Quốc 4,3%, Đức 3,7%, Đài Loan 
3.7%. Đơn vị tiền tệ: yên Nhật (X). Tỉ giá hối đoái: 
IUSD = 108,76 Y (10.2000). 

Quốc gia NB được hình thành từ rất lâu đời, muộn nhất vào 
khoảng 660 năm tCn. Thế kỉ 7 - 8 sCn., nhà nước phong kiến 
được thiết lập. Từ cuối thế kỉ 12 đến giữa thế kỉ 19, nhóm 
quân phiệt Sôgun ( Shõgun ) nắm giữ chính quyền. Cuộc Duy 
Tân dưới thời vua Minh Trị (Meini Tennô) từ 1867 - 68 đã tạo 
điều kiện phát triển theo chiều hướng tư bản chủ nghĩa và đế 
quốc chủ nghĩa, NB bắt đầu bành trướng. Từ 1894 - 95, đã tấn 
công cướp bóc Trung Quốc (cuối đời nhà Thanh). Năm 
¡904 - 05, chiến tranh với Nga. Năm 1910, sáp nhập Triều 
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Tiên vào đế quốc NB. Năm 1931, chiếm Mãn Châu 
(Manzhou). Năm 1937, đánh Trung Quốc (Trung Hoa dân 
quốc). Từ 7.12.1941, sau trận đánh Trân Châu Cảng (Pearl 
Harbour), mở rộng chiến tranh ra Đông Nam Á và Thái Bình 
Dương. Năm 1943, bị Mĩ và đồng minh phản công. Ngày 
6.8.1945, Mi ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống 
Hirôsima. Ngày 8§.8.1945, Liên Xô tham chiến, đánh tan đội 
quân Quan Đông của NB. Ngày 9.8.1945, Mĩ ném quả bom 
thứ hai xuống Nagaxaki (Nagasaki). NB tuyên bố đầu hàng 
vào ngày I4.8.1945 và ngày 2.9.1945, kí văn bản đầu hàng 
vô điều kiện, Mĩ đưa quân vào chiếm đóng. Ngày 8.9,1951, 
kí Hoà ước Xan Franxixcô (San Francisco), sau đó Mi rút 
quân (trừ một số căn cứ còn lại cho đến ngày nay). 

Quốc khánh 23.12. Là thành viên của Liên hợp quốc từ 
I8.12.1956. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp 
đại sứ từ 2l.9. 973. 

NHẬT BẢN (BIỂN) biển ở phán tây bắc Thái Bình 
Dương, giữa đại lục Á-Âu và quần đảo Nhật Bản. Thông với 
biển Ôkhôt qua các eo Nêven (Nevel*skij proliv) và Tàta 
(Tatarskij proliv) và Laperuza (Laperuza) với Thái Bình 
Dương qua co Sugaru, với Biến Đông Trung Hoa qua co Triều 
Tiên. Ở phần bắc, mùa đông nước đóng bảng. Đánh bắt cá, 
cua, khai thác hải sâm. Các cảng chính: Nakhôtka 
(Nakhodka), Vlađivôxtôc (Vladivostok), Niigata (Nigata), 
Puxan (Pusan), vv. 

NHẬT BẢN (DÒNG BIỂN) x. Kưró - Si. 

NHẬT ĐẢO CHÍNH PHÁP Ở ĐÔNG DƯƠNG 
9.3.1945 cuộc đảo chính của phát xít Nhật nhằm lật đổ thực 
dân Pháp để độc chiếm Đông Dương, diễn ra đêm 9.3.1945; 
do những mâu thuẫn gay gất giữa Nhật và Pháp, do tình hình 
nguy ngập của Nhật ở chiến trường Thái Bình Dương. 

Vào l6 giờ ngày 9.3, đại diện Nhật tới phủ toàn quyền 
Pháp ở Sài Gòn bàn về việc chuẩn bị văn kiện để đại sứ Nhật 
Bán Matxumôtô (Matsumoto) kí với toàn quyền Pháp ở Đông 
Dương Đơcu (J. Decoux) một hiệp định buộc Pháp cung cấp 
gạo cho Nhật trong năm 1945. Đúng 19 giờ, viên đại sứ Nhật 
trao cho Đơcu một tối hậu thư buộc Pháp phải hợp tác chặt 
chẽ với Nhật để chống quân đội đồng minh là Anh - Mĩ đổ 
bộ vào Đông Dương. Lực lượng quân đội Pháp phải đặt dưới 
quyền chỉ huy của quân Nhật. Tốt hậu thư buộc phía Pháp trả 
lời trước 2l giờ. Đơcu bị giam lỏng, xin trì hoãn với lí do chờ 
hỏi ý kiến của Bộ Tư lệnh quân đội Pháp đóng ở Hà Nội, kì 
thực là hi vọng sự ứng cứu của 6 vạn lính Pháp và 2 vạn lính 
khổ xanh. Vin vào cớ bác bỏ tối hậu thư, 2l giờ 20, quân 
Nhật nổ súng tấn công quân Pháp trên toàn Đông Dương. 
Quân Pháp bị động chống cự yếu ớt. Đến chiều 10.3, quân 
Pháp đầu hàng, chỉ một số ít quân chạy thoát ra khỏi Đông 
Dương. Quân Nhật chiếm đóng các thành phố và tỉnh lị, bắt 
giam toàn bộ các viên chức dân sự và quân sự Pháp, dồn Pháp 
kiều vào những khu vực tập trung do quân Nhật canh giữ. 
Quyền thống trị của Pháp ở Đông Dương bị lật đổ. Phát xít 
Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Việt Nam. Cuộc 
đảo chính của Nhật lật đổ Pháp để độc chiếm Đông Dương 
đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, nạn đói 
ghê gớm và chiến tranh đến giai đoạn quyết liệt tạo ra những 
điểu kiện cho khởi nghĩa của nhân dân ta nhanh chóng chín 
muổồi. Từ đây, một cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đẻ 
cho cuộc Tổng khởi nghĩa đã được phát động và diễn ra mạnh 
mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. 

NHẬT KÍ thể văn hoặc kí báo chí ghi theo thứ tự thời gian 
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những sự kiện xảy ra và những cảm nghĩ của người viết. 
Nhà văn không phải khi nào cũng sáng tác liên tục, viết về 
những để tài nhất định, mà hằng ngày, khi đọc sách hay khi 
ngồi suy ngắm, họ có những ý nghĩ cần ghi lại, hoặc là nhận 
định về một sự kiện lịch sử, một tác giả, một tác phẩm, về 
tác phẩm họ đang viết, hoặc bất cứ chuyện gì có liên quan 
đến văn chương. Nếu là nhà văn có tiếng thì NK là tư liệu 
quý mà nhà nghiên cứu văn học có thể khai thác để hiểu về 
chính nhà văn ấy, về thời đại nhà văn sống, về thời sự văn 
học... mà có khi không tìm ở đâu thấy. Trong văn học Pháp, 
có nhiều tập NK có giá trị như NK của anh em Etmông 
(Edmond) và Gôngcua (Jules de GoncourL), của Valêry (P. 
Valéry), Giđơ (A. Gide). “Nhật kí người điện” của Lỗ Tấn 
(Lũ Xun) lại là một thiên truyện ngắn, “Nhật kí trong tù” 
của Hồ Chí Minh là một tập thơ, đều ghi dưới dạng NK. 

“NHẬT KÍ CHÌM TÀU” tác phẩm do Nguyễn Ái Quốc 
viết vào khoảng đầu năm 1930, Hiện chỉ còn tờ bìa, nguyên 
bản chưa tìm được. Đưa về nước khoảng cuối năm I930, 
được bí mật In lại bằng lô và bằng thạch làm tài liệu 
tuyên truyền. 

Sách gồm 24 chương, ngoài phần mở đầu và kết luận, Lác 
phẩm kể về ba thuỷ thủ: một người Châu Âu, một người 
Châu Phi và một người Việt Nam bị đắm tàu, được tàu 
Liên Xô cứu. Sau một thời gian nghỉ ngơi, tham quan, học 
tập ở Liên Xô, ba thuỷ thủ trở về quê hương, hoạt động 
cách mạng. 

NHẬT KÍ CÔNG TRÌNH số ghi chép diễn biến xảy ra 
hằng ngày trong quá trình xây dựng một công trình. Nhật kí 
ghi từng ngày các biện pháp thực hiện từng việc, điển biến 
khí hậu thời tiết, liều lượng pha chế vật liệu, người, tổ đội 
thực hiện công tấc xây dựng, điều thực hiện sơ với thiết kế 
có sai lệch không, các điều sai lệch so với thiết kế, người 
giải quyết, NKCT là cơ sở quan trọng để theo đối quá trình 
xây dựng, giúp hội đồng nghiệm thu quyết định chất lượng 
công trình hoặc được sử dụng để xem xét khi công trình gặp 
sự Cô kĩ thuật. 

“NHẬT KÍ TRONG TÙ” (cẹ. “Ngục trung nhật kí”). 
tập nhật kí bằng thơ của nhà cách mạng, nhà thơ Việt Nam 
Hồ Chí Minh. Nguyên tác chữ Hán gồm 133 bài; ngoài 4 
câu đề từ theo thể ngũ ngôn, còn lại đều theo thể thất ngôn 
tứ tuyệt. Được viết trong khoảng thời gian Lác giả bị cầm tù 
trong nhà giam của Tưởng Giới Thạch, từ mùa thu 1942 đến 
mùa thu 1943. Tập thơ ghi lại những cảnh sinh hoạt hằng 
ngày, những tình cảnh và tâm tư của các tù nhân; những 
cảnh, những việc tác giả gặp trên con đường dài bị chuyển 
từ nhà tù này sang nhà tù khác, cũng là suy nghi và cảm xúc 
của nhà thơ trong hoàn cảnh bị giam cầm, đẩy đoa nhưng 
vẫn luôn hướng về đất nước, hướng về cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc với niềm tin và lạc quan cách mạng. 

NHẬT LÊỆNH mênh lệnh của tổng tư lệnh phát ra cho lực 
lượng vũ trang nhân những ngày lễ long trọng hoặc trong 
quá trình chiến đấu, nhất là trong tình hình đặc biệt của 
đất nước. 

NHẬT NAM đơn vị hành chính cổ ở Việt Nam do các 
vương triều phong kiến Trung Quốc đặt. Thiết lập dưới thời 
Tây Hán vào năm IlII tCn. đời vua Hán Vũ Đế. Đứng đầu 
là một thái thú, Địa giới tương đương với khu vực từ phía 
Nam dãy Hoành Sơn đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định ngày nay. Lúc đầu, NN có 5 huyện (có thay đổi qua 
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từng thời kì), trong đó huyện Tượng Lâm ở phía Nam là địa 
bàn chính của Tiểu quốc Bắc Chăm. Tới thế kỉ 4, tiểu quốc 
này là một trong 2 tiểu quốc hợp thành Vương quốc Chămpa 
(xL Chămpa; Lâm Ấp). Trong khoảng 2 thế kỉ đầu Công 
nguyên, nhân dân NN đã nhiều lần nổi dậy chống ách thống 
trị của nhà Hán, đặc biệt có những cuộc nổi dậy đã có sự kết 
hợp rất chặt chẽ với nhân dân các quận Giao Chỉ, Cứu Chân. 

“NHẬT PHÁP BẢN NHAU VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA 
CHUNG TA” chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương (12.3.1945) về hành động của cách 
mạng Đông Dương trước sự kiện phát xít Nhật đảo chính 
thực dân Pháp (9.3.1945) để độc chiếm Đông Dương. Nội 
dung: nhận định cuộc đảo chính làm cho điều kiện khởi 
nghĩa chín muồi nhanh chóng. Chủ trương phát động cao 
trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ và chuẩn bị cho tổng 
khởi nghĩa; thay đối hình thức tuyên truyền, tổ chức đấu 
tranh để thích hợp với thời kì tiền khởi nghĩa; tập dượt quần 
chúng tiến lên khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ thị trở 
thành kim chỉ nam cho cao trào kháng Nhật cứu nước, dẫn 
tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, 





"Nhật kí trong tù” 
Một trang trong “Nhật kí trong tu” 


NHẬT THỰC x. Nhật thực và nguyệt thực. 

NHẬT THỰC VẢ NGUYỆT THỰC (0, hiện tượng xảy 
ra khi Mật Trời, Mặt Trăng và Trái Đất xếp gần thẳng hàng 
với nhau, trong đó Trái Đất rơi vào vùng bóng tối của Mại 
Trăng (nhật thực) hoặc Mặt Trăng rơi vào vùng bóng tối của 












Mặt Trời > 


Mặt Trằng 


Nhật thực 
1. Nhật thực toàn phần; 2. 3. Nhật thực một phần 
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Nguyệt thực 
1. Nguyệt thực toàn phần; 2. 3. Trăng mờ 

Trái Đất (nguyệt thực). Trong nhật thực, do Mặt Trăng ở giữa 
Mặt Trời và Trái Đất, từ Trái Đất có thể thấy Mặt Trời bị Mặt 
Trăng che khuất toàn bộ (nhật thực toàn phần) hoặc một phần 
(nhật thực một phần). Nhật thực toàn phần kéo dài không quá 
1,5 phút, nhật thực một phần không quá 2 giờ. Bóng Mặt 
Trăng trượt trên mặt Trái Đất với vận tốc gắn I km/s, đường 
kính bóng của nó lớn nhất là 270 km, khi có nhật thực toàn 
phần. Nguyệt thực toàn phần có thể kéo dài ! giờ 45 phút. 
Quy luật xuất hiện nhật thực, nguyệt thực được lặp lại theo 
chu kì 6.585 1/3 ngày [gọi là chu kì Xarot (Saros)]. Mỗi năm 
có không quá 7 lần nhật thực, nguyệt thực, trong đó không 
quá 3 lần nguyệt thực. 





Nhật thực và nguyệt thực 
Nhật thực toàn phần 


NHẬT TRIỀU trong một ngày. thuỷ triều cố một lần nước 
lớn và một lần nước ròng. Ở vịnh Bắc Bộ, NT là chủ yếu, 
trung bình choán 4/5 diện tích toàn vịnh. Đặc biệt, NT ở Hòn 
Dấu (Đồ Sơn) là kiểu NT thuần nhất với số giờ triểu dâng và 
số giờ triểu rút xấp xỉ giá trị lí thuyết (I2 giờ 24 phút), chênh 
nhau không đáng kể. Đường biểu diễn NT Hòn Dấu ở Đồ 
Sơn, Việt Nam (kiểu NT điển hình trên thế giới) được in trong 
các sách giáo khoa thuỷ triều của nhiều nước. 

NHẬT XA HỌC bộ môn của khí tượng học nghiên cứu sự 
chuyển hoá bức xạ Mặt Trời, bức xạ của khí quyển và của 
Trái Đất trong khí quyển Trái Đất. 

NHẬT XA KẾ dụng cụ đo cường độ bức xạ trực tiếp của 
Mặt Trời được chế tạo dựa trên hiệu ứng nhiệt của bức xạ làm 
tăng nhiệt độ bể mặt của vật bị bôi đen, biến độ lệch nhiệt độ 
thành dòng điện (hiệu ứng nhiệt điện). 

NHẬT XA KẾ TƯƠNG ĐỔI dụng cụ dùng để đo cường 
độ bức xạ Mặt Trời chiếu trực tiếp lên một diện tích theo 
nhiệt lượng mà điện tích đó (coi như một vật đen tuyệt đối) 
hấp thụ được. 


NHI TÍNH ỈN 





NHỆN nhóm động vật Chân Khớp, lớp Arachnida, bộ 
Araneida. Cơ thể chia làm 2 phần: phần đầu-ngực và phần 
bụng; thở bằng 2 hoặc 4 túi phổi. N trưởng thành có 4 đôi 
chân (trừ một số ít loài có 2 đôi chân, thuộc họ Epiophyidae 
và Phyilocoptidae). Một số loài không có mắt, số khác có I- 
2 hoặc 3 đôi mắt đơn. Trứng hình tròn hay cầu, nở ra N non 





Nhện 


và trở thành N trưởng thành sau những giai đoạn biến thái. N 
cũng lột xác như côn trùng, sau lần lột xác cuối cùng có khả 
năng sinh sản ngay. Một năm đẻ một lứa, có loài một đời đẻ 
trên lŠ lứa. Nhiệt độ và độ ẩm cao thúc đẩy N sinh sản và 
phát triển. N có thể sống thời gian dài trong tình trạng không 
hoạt động, dưới dạng tiền trưởng thành; cũng như sâu, trong 
thời gian này N sống nhờ thức ăn dự trữ ở các giai đoạn trước. 
nhiều loài N là thiên địch ăn sâu hại. Những loài N hại cây 
có thể hút nhựa cây xanh, làm cho cây khô héo, tạo thành các 
vết cháy trên lá hoặc tạo thành u, bướu dẫn đến cây bị suy 
nhược rồi chết, hoặc chưa chết cũng dễ bị nhiễm bệnh, bị các 
loài kí sinh khác gây hại. Sau khi cây chết, N bỏ sang cây 
khác. N bò rất chậm (ít loài bò được 10 - 15 cm trong một 
phút) nên phần lớn có những bộ phận đặc biệt để lan truyền 
thụ động: nhờ gió đưa đi bằng cách nhả tơ, hoặc bám vào cơ 
thể sâu bọ, vào lông móng động vật lớn, vào chim, vào quần 
áo của người. 

NHÉỆN NƯỚC (Agelenidae), họ động vật ở nước. Chỉ có 
một loài Sryerorneta aquafica. Con đực dài 1Š - 20 mm, con 
cái 10 - 12 mm. Bụng có nhiều lông nhỏ. Lớp lông là nơi dự 
trữ khí để hô hấp khi lặn xuống nước. Phân bố ở các vùng 
nước ngọt Châu Âu. Ân giáp xác nhỏ, ấu trùng, côn trùng 
thuỷ sinh. Tổ hình chuông, bằng tơ và tổ cũng là nơi dự trữ 
không khí. Là vật chỉ thị môi trường nước sạch. 

NHI ĐỒNG HỌC trường phái giáo dục xuất hiện khá 
sớm ở Tây Âu. Các nhà NĐH vận dụng phương pháp thực 
nghiệm vào việc nghiên cứu và phân loại trẻ em để tổ chức 
việc giáo dục. Chủ trương lấy trẻ em làm trung tâm của quá 
trình giáo dục, nhưng trên thực tế là để cao ảnh hưởng của 
hoàn cảnh và của di truyền đối với sự phát triển của trẻ em; 
đã chứng minh rằng kết quả học tập của trẻ luôn luôn phụ 
thuộc vào các yếu tố trên. Dựa trên kết quả thực nghiệm, họ 
khẳng định rằng những trẻ em có tâm hồn trong sáng, lành 
mạnh phần lớn sống trong hoàn cảnh sung túc, đẩy đủ, còn 
con em nhân dân lao động suốt đời chỉ là những đứa trẻ ốm 
yếu, bạc nhược, kém phát triển trí tuệ, không thích hợp với 
việc học tập. Các nhà NĐH rất bị quan về tác dụng của giáo 
dục. Theo họ mỗi người đã có "định mệnh” sẵn do môi 
trường và yếu tố di truyền quyết định. Việc phân loại và tổ 
chức giáo dục có tính chất phân biệt như vậy đương thời đã 
bị chỉ trích, phê phán. 

NHI TÍNH tình trạng một người đã quá tuổi đậy thì nhưng 
vẫn giữ đặc điểm của trẻ em: khổ người nhỏ, các cơ quan sinh 
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N NHĨ CHÂM 





dục khòng hoạt động (ở nữ, vú không phát triển. không có 
kinh nguyệt: ở nam, đương vật và tĩnh hoàn nhỏ. không có 
râu): không có những đặc điểm bén ngoài sản với giới tính 
(lòng nách. lỗng ở cơ quan «sinh đục ngoài): châm phát triển 
về tam thần (agâv thơ, có tính cách của tré cồn nhỏ), NT là 
biêu hiện của bệnh nội tiết (tuyến yên, tuyến giáp). bệnh 
nhiềm khuẩn mạn tính (lào, giang mai bấm sính, sốt rét). 
thiểu định đưỡng, vv. 


NHĨ CHÁM (1k. châm loa lai) một phương pháp chảm 
cứu mà nơi châm là các vị trí đai điện ớ loa tài có liền quan 
đến hệnh tàt ở các cơ quan. Có thể dùng kim nhó để châm. 
Cũng có thể dùng kim vòng gầm vào đa loa tài để lưn kích 
thích. Cững có thể kích thịch bàng điễn xung hoặc bằng 
thuốc tiềm tác động vào môt điểm nào đó của loa tại đệ chữa 
bệnh. Đã có từ làu ở nhiều nước trên thể giới, song mãi đến 
năm 1956, nhờ kết quả nghiên cứu của Pòn Nôgiẻ, châm loa 
tai mới trở thành một phương pháp của chăm cứu, Cơ xở của 
châm loa tai là sơ đồ loa tại do Pôn Nóglê xây dựng với cách 
đặt vấn để: loa tai là vùng phán chiếu của các cơ quan của cơ 
thể. Khi cơ quan có bệnh thì ở vị trí trơng ứng với nó ở loa 
tai có biểu hiện khác thường. Biểu hiện đó được thể hiên: màu 
đa bac đi hoặc sạm hơn: đa khô hơm hoặc sân sùi hoặc nôi 
cục; ấn vào đó có cám giác đau hơn, hoặc lượng thóng điện 
qua đa ở nơi đó cao hơn các nơi khác. Năm 1987. Tổ chức Y 
tế Thẻ giới khu vực Tây Thái Bình Dương đã tổ chức họp ở 
Xơun (Hàn Quốc) để tháo luận về đanh pháp giải phẫu loa tài 
và danh pháp 43 huyết trên loa tài. Năm 1990, Tô chức Y tế 
Thế gưới họp ở Lyông (Lvon. Pháp) đã xác định đanh pháp 
giải phân loa tại và danh pháp 39 huyết loa tại. Cũng như 
chàm cứu nót chun®, chám loa tài có tác dụng điều khí và 
øiảm đau, Đôi với những trường hợp đau cấp. châm loa tái có 
tác dụng øiám đau khá tốt. 

NHĨ ĐỒ đường biêu diễn cảm giác nghe tăng giảm khi 
thay đối áp lực ớ ống tài ngoài. được đo bảng máy đo trớ 
kháns: có hình chóp nón, không cân xứng, đíy lọc. Bình 
thường. đình NĐÐ trùng với trục Ô, tức là líc áp lực 2 bên 
màng nhĩ cân bằng nhan, người tà nghe rõ nhất. Trong (trường 
hợp bệnh lí, đính NĐÐ có thể chuyên sang trái. hình lồi tù như 
quả đỏi, có hai đỉnh. đường tháng chếch về phía trên bên 
trái, vv. NÐ thường cũng được dùng để đánh giá chức năng 
VÒI nh, 

NHỊ (crnh) cơ quan sinh sản đực ở thực vật có hoa, gồm 
một cuống tranh gọi là N, mang bao phấn, mỗi báo phân có 
2 ò phấn phát triển ra các hạt phần. N tương ứng với lá bào tứ 
nho ớ thực vật hạt trần và dương xi. Tập hợp các N trong hoa 
là bộ N. Sở lượng N thay đổi từ rất nhiều trong các họ Mộc 
lan. Na, Sen, Súng, Hoa hồng, giảm xuống và cố định Ơ các 
ho tiến hoá hơm. Số lượng thường Š - 4 (hoặc bội số của 
5- 4) ở các cây bai lá mầm và 3 (hoặc bồi số cưa 3) ớ cây 
một lá mầm. Có khi chỉ còn có 2N như một số cây họ Hoa 
môi, và LN ở họ Gìma., thâm chí chì còn một nửa như họ 
Hoàng tính. Chuối hoa. Ngược lại, cũng có khi do phân 
nhánh mà từ một N cô định đã cho ra nhiều N trong hoa thầu 
đầu, dám bụt. Thông thường các N trong bô N có kích 
thước, hình dạng khá đồng nhất, nhưng cũng có trường hợp 
dài ngăn khác nhau (nhiểu cây trong họ Cái, họ Hoa mỏi) 
hoặc các bao phấn cũng khác nhau. Ở một số cày có nhữma 
N uêu giảm mất bao phấn hoặc bao phấn lép gọi là 
N lép. N lép này có thể biến đổi thành bản rộng piống 
như cánh hoa (ở cây chuối hoa). 
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NHỊ (nhạc, cản khẩu) nhạc cụ dân gian họ đây, chỉ cũng 
kéo. Trung Quốc gọi là ˆnhí Hô”, Nam Bộ gọi là "đàn cò". 
dân tộc Mường gọt theo từ tượng hình: "cò kè". N phố biên ở 
người Kinh. Thái (x. ÄXï-xwfơ), Tây Nguyên (x. Kơm: - Kan)). 
N của người Kinh có hai đày tờ se, lên cách nhau quãng năm 
hay quãng bốn. Cung kéo được lòng vào giữa hai dây. Bầu N 
(bát nhĩ), bàn đầu làm bằng khúc gỏ tiên rồng, có hình loc ở 
đuôi, cỡ to nhỏ khác nhan, mặt bằng đa rấn hoãc da trăn, 
Hiện nay. nhiều nơi đùng kiểu bát N hình luc lãng, làm bằng 
các thanh gỗ phép lại và không loe đáy. Âm thanh phán trầm 
của N nphe nghẹt. ở phần trung nghe trong, phần €z1ö réo rÃt, 
N có mật trong các đàn nhạc dán gian và cung đình ớ 
Việt Nam. 

NHỊ BỘI (cơ. lưỡng bội), tình trạng bỏ nhiễm xác thê có 
từng đôi (2n nhiềm sắc thể) gập ở những tế bào thân (tế bào 
xôma). Bộ nhiềm sắc thể NB là bộ nhiễm sắc thể bình thường 
tự nhiên nhất của một sinh vất, Đối lại với NB là đơn bội, Bộ 
nhiễm sắc thể trong tế bào chỉ nồm một chiếc cửa mỗi đói (n 
nhiễm sắc thể) bình thường chi gặp ở tế bào sinh dục đã thuần 
thục gọi là giao tử. Quá trình thụ tỉnh dẫn đến sự hoà hợp hài 
giao tứ đơn bôi. tạo thành cơ thê lường bội, trong đó có một 
bộ nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bế và một bộ nhiễm sắc thể 
tương đồng có nguồn gốc từ mẹ. Ở người, rất hiếm gặp các 
biến dị đa bội thể. Trường hợp tam bôi (3 X 23 = 69 nhiễm 
sắc thê) rất hiếm thấy, vd. bé trai có 66 nhiễm sãc thể thường, 
2 nhiễm sắc thể X và 1 nhiễm sắc thể VY. 

NHỊ CHÍN TRƯỚC hiện tượng bao phấn chín trước nhuy 
hay găp ở các cây họ Cúc, phố biển hơn hiện tượng nhuy 
chm trước. 

NHỊ CHÍNH (cø. nhị một), nhạc cụ được cái tiến bằng cái 
líu. Bát (tức bầu nhị) vân mang hình dáng của líu nhưng lớn 
hơm. Có hai dây: một bằng đây thép ở âm cao, gọi là đây 
ngoài; một dây bảng tơ ở âm trầm, gọi là đây trong. Lên dãy 
cũng như líu là g1 - đ2 và a! - c2, NC hay đi bè giai điệu chính 
khi viết hoà thanh đối ví, mặc dù nó không phát là càv đàn 
chủ yêu cúa dàn nhạc. Trong sân khấu chèo cũng như các đàn 
nhạc đân tộc trước đây chưa có tên gọi này. Các dàn nhạc nho 
của sán khấu thường bỏ NC, chỉ dùng nhị mà thôi. 

“NHỊ ĐỘ MAT” truyện thơ Nöm Việt Nam, khuyết danh. 
gồm 2.826 câu lục bát. Cốt truyện dựa theo tiểu thuyết Trung 
Quốc nhan để “Trung hiểu tiết nghĩa Nhị độ mai (truyện ra 
đời khoảng đời Minh - Thanh, cân cứ vào một số xự thực lịch 
sứ đời Đường. Có hai nhân vát chính: Mai Bá Cao và Trần 
Hạnh Nguyên. Mai Bá Cao là một ông quan thanh liệm, trung 
trực, đấu tranh chêng bọn quyền thần Lư Kỷ, Hoàng Tung 
nên bị hãm hai. Mai Lương Ngọc, con trai ông, lưu lạc gian 
truân, bị gia đình Hầu Loan bội hôn; nhờ ]1I đồng, trung thành 
và sau đó nhờ gia đình Trần lòng Sơ cứu giúp, chàng nương 
náu tai nhà họ Trấn. Trần Đóng Sở khi biết Mai [ương Ngọc 
la con Mai Bá Cao. bạn cũ của mình, quyết định gá con gái 
là Trần Hạnh Nguyễn cho chàng. Giữa lúc đó, Lư Ky tàu vua 
đem lIianh Nguyên cống giặc ngoại xâm. Hạnh Nguyên tự 
vẫn (rên đường đi, được gi đình tiểu thư Châu Vân Anh cứu 
nạn. Em trai Hạnh Nguyên là Trần Xuân Sinh, khi cha bị bắt 
giam, cũng lưu lạc. Sau nhiều năm làm nạn, Mai Lương 
Ngọc, Xuân Sinh đi thí đồ trang nguyên và báng nhãn, vẫn bị 
Lư Kỷ, Hoàng Tung ham bại. St (ứ kinh thành thây chuyện 
bái bình. đánh hai tên gian thần. Nhà vua gọi hai bên vào xử. 
Sư thật được vạch rõ. Lư Ky. Hoàng Tung bị trìme trị. Hai họ 


Mai - Trần được vúa truy phong, bạn chức. Mai Lương Ngọc 
kết hôn với Hạnh Nguyên và Vân Anh, Xuân Sinh kết hôn với 
Ngọc Thư và Văn Tiên. Hai gia đình sống hạnh phúc lân đàn. 

Chủ để chính nghĩa thăng gian tà thể hiện qua một cốt 
truyện đài, bao quái nhiều số phận. Trong “NĐMP xuất hiện 
một hệ thống nhán vật phong phú, sinh động, thuộc nhiều 
tảng lớn: vua chúa, văn thần. võ tướng, ke sĩ tài đành, công tử 
ý quyền cậy thế, sư xãi, nhà chài, đặc biết có hình tượng nhà 
Nho nghĩa khí và người phụ nữ tài sắc, đức hạnh. Lời thơ 
trong sáng, lưu loát. nhuần nhị. Sau ““Truyên Kiểu”, *“NĐM” 
là một trone những triyền Nôm trếp thu đề tài. côt truyện từ 
văn hoc Trung Quốc, nhưng có giá trị sáng tạo nghệ thuật, cả 
về phương điện nội đung lần hình thức. 

NHI HÀ x. Sáng Hồng. 

NHỊ LÉP x. Nhị. 

NHỊ MỘT x. Nhị chính. 

NHỊ NGUYÊN LUẬN học thuyết triết học đối lập với 
nhat nguyên luận, đưa ra không phải một Khởi nguyên duy 
nhất, mà là hai khởi nguyên khác nhau về chất cùng tồn tại 
song sone, nhưng liôn độc lập với nhau, phù định và đấu 
Iranh với nhan (vật chất và ý thức, thể xác và linh hồn...) làm 
cơ sở của tất cả những gì tồn tại trong thế giới này, NNL có ý 
đồ điều hoà chú nghĩa duy vật và chủ nghĩa đuy tâm. Thực 
chất thì triết học NNL tự máu thuần với bán thân mình, vì 
không thể piải đáp được mình bạch và triệt để vấn để cơ hán 
của triết hoc (quan hê piữa vật chất và ý thức, tổn tại và tư 
duy). quan điểm của họ thiếu nhất quán và cuốt cùng thường 
đần đến chủ nghĩa duy tâm. Chẳng hạn, Đêcac (R. Descartes) 
cho rằng có hai thực thể: nhục thể (quảng tính) và lính hồn 
(tư duy) đóc lập với nhau; song để giải thích sự tác động qua 
lại. sự thông nhất giữa chúng thì ông buộc phải đưa ra khái 
niêm Thượng đế. Học thuyết đơn tứ của Laibnit (G. W, 
[:hniz) cũng cho ràng vật chất và ý thức đều là những đơn 
tử (thực thể) hoại động song song như hai chiếc đồng hồ đồng 
điệu, còn Thượng đế là đơn tử (hay thực thể) tối cao, sáng 
tạo và sắp xếp tất cá những đơn tử thành một hệ thống hài 
hơà. vv. Chủ nghĩa đuy vật biên chứng bác bỏ NNL và khăng 
định rằng tính thống nhất của thể giới nằm trong tính vát chất 
của nó, 

NHỊ NGUYÊN LUẬN SÓNG HẠT (cg. lưỡng tính sóng 
hat), cơ sở của vật lí lượng tứ, theo đó mọi vật thể ví mô (pho- 
ton, electron. proton ...) đều mang tính chất vừa của sóng vừa 
của hạt. NNLSH được thể hiện một cách định lượng trong hệ 
thức Đơ Brơi (de Broalie). thể hiện mối quan hệ giữa năng 
lượng, xung lượng (đặc trưng hạt) với bước sóng và tần số đao 
động (đặc trưmg sóng): 

E=hu 


trong đó, c là năng lượng hạt; 0 - tần số của sóng tương ứng; 
h - hãng sð Pláng. 

NHỊ PHÂN (ri: A. binarv), tên gợi chỉ tính chất của các 
hệ thống chỉ dùng hai kí hiệu để biêu điển các trạng thái của 
mình. Hai kí hiệu đố thường được viết là Ô và 1. Thông tm 
được lưu trữ và xử lí trong máy tính và các thiết bị tia học đếu 
được biểu diễn đưới đạng nhị phán, thực hiện bởi hai tín hiệu 
vật lí khác nhau như: cắt hoặc nồi mạch điện, điện áp thấp 
hoặc cao, vv. Vd. hệ đếm nhị phân (cg. hệ đếm cơ số hai). XI. 
Hệ đếm cơ số hai. 


NHIỄM ĐỘC ÏN 


“NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN CA” “Nhị thập tứ hiếu” (hai 
mươi bốn người có hiểu) là một cuốn sách nêu cao gương hiếu 
thao của hat mươi bốn nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, do 
Quách Cư Nghiệp (1277 - 1367), người đời Nguyên. Trung 
Quốc biên soạn. Lý Văn Phức (1785 - L849) đựa vào cuốn sách 
trên để phỏng tác “NTTHDC” bảng chữ Nóöm. trong đó có 
phần đề cao chữ hiếu một cách cực đoan, phi lí. 

NHÍCH VAIL (múa) loại động tác múa. vai nhích lên, hạ 
xuống liên tục. NV là động tác múa tính cách. độc đáo của 
đàn tộc Khơ Me Nam Rọ, thường dùng kết hợp với bước nhảy 
tao không khí vụi nhộn tưng bừne. Trong trường hợp từng đói 
nam nữ múa lượn vòng quanh nhàn, NV nhè nhẹ, như đang 
thủ thi tâm tình. 


NHIỄM BẢN KHÔNG KHÍ x. Ô nhiềm không khí. 


NHIỄM BẤN NƯỚC DƯỚI ĐẤT quá trình thay đổi 
thành phần và tính chất của nước dưới đất do tác động của 
con người, dẫn đến làm giảm chất lượng nước đổi với việc sử 
dụng. Thco yếu tố gây bẩn, thường phân biệt; nhiễm bẩn hoá 
học, nhiễm bần vị khuẩn, nhiễm khuẩn phóng xa. nhiễm bẩn 
cơ học và nhiễm bẩn nhiệt học. Nhiễm bẩn hoá học phổ biến 
hơn cá và khó đối phó nhất. Những nơi nước dưới đất dễ 
nhiêm bẩn hoá học: nơi tích tụ nước thái, các bãi thải, các 
khoáng chứa đầu, nguyên liện hoặc sản phẩm hoá hợc, các 
nhà máy hoá chãt hoặc nơi sử dụng nhiều nguyên liệu hoá 
chất. những vùng nước thải để tưới, những nơi chón vùi chất 
thải (bãi rác), những nơi sử dụng phân hoá học và thuốc trừ 
sâu (trong nông nghiện), vv. Nhiễm bản vi khuẩn thường xảy 
ra ở những nơi thải nước thải sinh hoạt, các trại chăn nuôi, 
các là mổ, vv. Nhiễm bẩn phóng xạ thường xảy ra ở những 
nơi khai thác các khoáng sản chứa nguyên tô phóng xa, các 
nhà máy điện nguyên tử, các xí nghiệp công nghiệp nguyên 
tử, vv. Nhiễm bản nhiệt và cơ học ít khi gập và mức độ nguy 
hiểm cũng không lớn lắm. 

NHIÊM CHẤT SÁT tình trạng cơ thể ứ đọng quá nhiều 
chất sắt do không chuyển hoá và đào thái được chất sắt. Sắt ứ 
đọng ở gan, tưy, tìm, da và gáy ra những biểu hiện đặc biệt: 
ean to, đa xam, đái tháo đường, suy tìm; đôi khi có đau nhiều 
khớp, mệt môi, yếu sinh địịc. Có nhiều nguyên nhân gây ra 
NCS, trong đó có bệnh bẩm sinh ở hồng cầu, bệnh ran máu 
và một số bệnh khác. Điều trị triệu chứng: dùng các chất đào 
thái sắt (DTA. desferioxamin): trích huyết; đôi khi rất khó 
điều trị bènh. 

NHIÉÊM ĐỘC (/4), tình trạng hoạt tính bị giảm hoặc mất 
hăn do tác dụng của một số chất đưa từ ngoài vào. Chất xúc 
tác bị NÐ sẽ mất khả năng xúc tác của nó. Vd. trong quá trình 
tông hợp amoniac từ nitơ và htđro, chất xúc tác sắt bị NĐÐ 
bằng oxi và hơi nước đo sắt bị oxi hoá thành sất oxit: đó là 
NÐ không thuận nghịch. Có nhiều trường hợp NÐ có tính 
thuận nghịch chủ yến đo các tam hoạt động xức tác hấp phụ 
mạnh các phán tử chất độc hoặc bị che phủ bởi các sản phẩm 
naưng kết (các oligorne nghèo hiđro). Vẻ nguyên tắc, hoạt 
tính xúc tác trong trường hợp NÐ thuận nghịch có thể phạtc 
hồi bằng giải hấp (mặc dì trong thực tế xãy ra rất chậm) còn 
trong trường hợp NĐÐ không thuận nghịch thì hoạt tính chỉ có 
thề được phục hồi (hầu như không hoàn toàn) bằng một quá 
trình xư lí hoá học. 

NHIÊM ĐỘC I. (4uán sự), hiện tượng bám dính, hoà tan. 
hấp thụ. khuếch tán... của chất độc quan sự lên bề mặt hoặc 
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vào bẻn trong người. sinh vật, vât thể và môi trường địa hình, 
nước và không khí. NÐ là hậu quả của việc sứ dung vũ khí 
hoá hoc và là một yếu tố của tình huống hoá học. Con người 
có thê bị NÐ trực tiếp khi đôi phương sứ đụng chất độc ở nơi 
người đó đang hoạt động, hoặc bị ND khi tiếp xúc vớt môi 
trường hay vài thê bị N). 

2. (y). tình trạng do tác động của các chất độc khí bốc lộ 
(NÐ căn), khi trểm tàng khó nhận biết (NĐÐ mạn) gây nên, 
Nguồn gốc NĐÐ có thê là nội sinh do các chật chuyền hoá 
khóng loại thái được (như ure trong viêm thận cấp hay mạn): 
hoặc ngoại sình, từ ngoài đưa vào cơ thê theo nhiều đường 
khác nhau: tiền hoá (thức ản, thuốc nếng), hô hấp, da, 
tiêm, vv. Các triêu chứng có thể xuất hiện ngay tức thời (uống 
thuốc độc, án năm độc, vv.) hoặc sau một thời gian đài (các 
bènh nghề nghiệp như NĐ chì, hoá chất, thuốc trừ sáu, nhiễm 
bụt cac loại, vv.). NÐ là một lĩnh vực bệnh học quan trọng 
trong ÿy pháp. XL. hiểm đóc ảnh sáng; Nhiềm độc chì nghề 
nghiép; Nhiêm độc đồng. 

NHIÊM ĐỘC ÁNH SÁNG tác động của anh sáng (Ha 
cực tím) đối với đa. nhe nhất là gây tổn thương da. năng hơn 
là gãy "cháy nắng”. Tổn thương gây ra do “cháy nắng” tường 
tư như bóng độ l: dân muo mạch. phù đưới da với mức độ 
nhiều hay ít. đồi khí cố di cư bạch cầu vào trung bì, tăng sừng 
hoá và bong tế bào bề mãi. 

NHIÊM ĐỘC CHỈ NGHỀ NGHIỆP dạng nhiễm độc do 
chì: loại nhiễm độc được biết từ thời xa xưa do việc chì được 
sư đụng lâu đời qua các nên văn minh có. Chì gây nhiềm độc 
ở đang kim lơai (hơi hay bụi chì) hoặc các hợp chất: lg chì 
lương đương với 5 g axctat chì hấp thụ vào cơ thể một lân. 
thường là liễu gây tứ vong: hàng ngày một liều hấp thu IÔ mg 
có thể dân đến nhiễm độc nặng sau vài tuần; hằng ngày hấp 
thụ I mg chì, sau nhiều ngày có thể xuất hiện nhiễm độc man 
tính ở người bình thường. Các loai bụi chì ở dang muối hay 
chì oxit hoặc hợt chì hít vào phối được hấp thụ toàn bộ. 
Nhiễm độc chì nhiều khi còn qua đường tiêu hoá: hút thuốc, 
ăn uống khi tay bẩn có dính chì; ăn uống ngay tại nơi làm 
việc, bụi chì đọng vào thực phẩm. Chì có thể vào cơ thể qua 
vết thương hay các vết xây xát ở đa. Vào cơ thể, chì khu trú 
trong xương. trong hồng cầu. Chì được đào thái chủ yếu qua 
đường tiết niệu và tiêu hoá, Nhiễm độc chì gây tổn thương 
toàn bộ cơ thế nhưng biểu hiện chính tại hệ thản kinh, hệ tiêu 
hoá và hệ huyết học. Biểu hiện của nhiễm độc chì cấp tính: 
rôi loạn tiêu hoá xuất hiện sớm và mành liệt (bong thịc quản, 
buôn nôn, nón, đau thương vị có kèm theo la chảy hoặc 
không): tình trang toàn thân suy sụp nhanh chóng. lo lãng, 
miích nhỏ, chuột rút, có giật: dâu hiệu viêm thận hay viêm 
gan thận (đái ít, protein niệu, protein huyết tăng, vàng đa), 
thường tử vong trước ngàv thứ tư hay nẻu khỏi thì thời pian 
hồi phục kéo dài. Các trệu chứng sớm của nhiềm độc chì 
man tính: suy sup thể lực. mệt mỏi, ngủ ít, nhức đầu. đau cơ 
xương. tối loạn liêu hoá, đặc biệt là táo bón, ăn kém ngon. 
Các triệu chứng khách quan: da tái, đường viền chì ở lợi 
(dường viền chì Bruton). Khi nhiễm độc nghiêm trọng có cơn 
đau bụng chì: đau dữ dói, phải ôm chặt lấy bụng, nằm co. 
Chẩn đoán phân biệt với đau bụng ngoại khoa đựa vào mạch 
chậm và cứng, huyết áp tăng. không co cứng bụng, Các đi 
chứng mạn tính cổ điển: liệt do chì. tấp khớp do chì, tai biến 
nào, huyết áp cao, viêm thận, vv Liệt do chì điển hình là liệt 
các cơ đuôi các ngón. lúc đầu tập trunø vào ngón giữa và 
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ngón nhân rồi sau đó lan ra các ngón (hình ánh “bàn tay rú”). 
Ở Việt Nam hiện nay, hằng ngày có hàng nghìn người lao 
động tiếp xúc với chì ở các nhà in, sản xuất ác quy. luyện kim 
loại chì... nhưng chưa gặp trường hợp nhiềm đốc chì điển 
hình với triệu chứng liệt. Các trường hợp phố biến là thấm 
nhiềm chì với tình trang rối loạn sính hoá, lượng deÍta AI.A 
xuất hiện nhiễu trong nước tiểu trong 2 giờ (giới hạn bènh lí 
của loại axit này là trên lO ma/[ nước hiểu). 

Điều trị nhiễm đóc chì điên hình, câp và mạn tính: có thể 
trêm tĩnh mạch chậm EDTA Na¿;Ca (loại thuộc thái chì có 
hiệu qui cao), Đối với trường hợp thâm nhiềm chì, lượng 
đeltti ALA niệu trên 1Ô mg/1, chưa cần dùng thuộc tháu, chỉ 
cần tách ngườa lao động ra khoi môi trường lao động và cơ 
thé có khá năng tự thái chì, Đối với trường hợp lượng delta 
ALA niệu cao hơn 1Ô mg, kèm theo một số triệu chứng 
sớm. người bênh cần ngừmg tiếp xúc và đùng viên cthambu- 
tòI uống (loại thuốc vẫn sứ dụng để điều trị lao phối nhưng 
có tác đụng thải chì tốt, tuy châm). Đã có nhiều công trình 
aphiên cứu ớ Việt Nam xác nhận kha năng thai chì của 
ethambutol nghiên cứu Irẻn súc vat và trên neaười: đến này. 
ethambulol đã được ứng dung điều trị thăm nhiềm chỉ khá 
rộng rãi. Nhiễm độc chì là bệnh nghề nghiệp được báo hiếm. 
Khi mắc bênh và nếu có di chứng. người bệnh được giám 
định và hương chế độ đền bù. 

NHIÊM ĐỘC ĐỒNG nình trạng nhiễm độc do tác động 
cua đồng (muối đồng). Thời xưa gáp trong các vụ đầu độc. 
Nay ÍL gặp, có khi gặp trong ngộ độc mạn tính do sứ dụng 
những dụng cụ nấu ăn bằng đồng, hoặc đo nghề nghiệp (công 
nhân mỏ đồng, nấn đông). 

NHIÊM ĐỘC LAO biểu hiện bệnh lí ở người do các chất 
độc từ chuyến hoá của trực khuẩn lao tác động đến hệ thần 
kính trung ương và thần kinh thực vật, với một số triệu chứng 
lâm sàng toàn tbể: sốt nhẹ thất thường. gầy. kém ăn, tăng kích 
thích, sưng hạch; phản ứng da [Mãngtu (Mantoux)] 
đương tính. 

NHIÊM ĐỘC THAI NGHÉN trạng thái bệnh lí ở phụ nữ 
đo tình trạng có thai gây nên. NĐTN thường sớm Xaảy ra Irong 
3 tháng đầu, biểu hiện lâm sàng bằng nghén (x. Vghén). 
NĐTN muôn xảy ra trong 3 tháng cuối. biểu hiện bằng huyết 
áp tăng, phù và protein niệu có thể dẫn tới sản giật, gây tử 
vong cho mẹ và cho thai, Những người có tiền sĩ NĐTN 
thuộc đối tượng có nguy cơ cao, cần được cơ quan v tế theo 
dõi và điều trị. 

NHIÊM KHUẨN trạng (thái của cơ thể sinh vái do sự xâm 
nhập của một vi khuẩn gây nên (tuy không mạnh nhưng cũng 
có khả nâng gây bệnh tiềm tàng). NK không phải bao giờ 
cũng đồng nghĩa với có bệnh. vì có rất nhiều người và đôna 
vật lành mang mầm bệnh mà không phát triều chứng bênh 
như thương hàn, kiết lj, lao,... nhưng có thể gieo rắc bệnh ra 
chung quanh. Người mang mầm bênh chỉ trở thành bệnh 
nhán trong những hoàn cánh ::hất định (giảm thế lực, giảm 
miễn địch, vv.). Một số ngành, nghề có nhiều điều kiện lây 
bệnh sang cho nhiều người khác (giáo viên, cấc cô nuôi dạy 
trẻ, thợ cắt tóc, nhàn viên các cửa hàng ăn, cửa hàng lương 
thịc thực phẩm. vv. Ở nhiều nước. nháp luật quy định những 
người làm các nghề trên phải được khám sức khoẻ định kì. 
Nếu phát hiện mâm bệnh thì phải được chữa cho khỏi mới 
được hành nghề trở lại. 


NHIỄM SÁC THỂ NHIÊU SỢI ÏN 





NHIỀÊM KHUẨN HẬU SẲN thuật ngữ chung chỉ tất cả 
các trường hợp nhiễm khuẩn sau đẻ hoặc sau sây thai: vị 
khuân gày bệnh xâm nhập chủ vếu từ nơi nhau bám trong tử 
cung. từ đó lan tới các bộ phận khác cũa cơ thể, NKHS có thể 
nhẹ (vd. viêm niêm mạc tử cũng), có thể nạng (viêm phúc 
mạc) hoặc rất nang (nhiễm khuẩn huyết). Triều chứng chung: 
sốt: sản địch hôi, thối: tử cùng to, đau khi sờ năn,vv. Hướng 
xử lí chung: giải quyệt nhau sót: điều (rỊ Kháng sinh; dân lưn 
mú: có khi phảt cắt tứ cung... 

NHIÊM KHUẨN HUYẾT trang thái một vị sinh vật phát 
triên và pây bênh trong máu cứa người bệnh từ một ố nguyền 
phát. Thường có dâu hiệu toàn thần rất nặng và có những ô 
thứ phát: khì cấy máu, phân lập được vị sinh vật eâv bệnh. 

NHIÊM KHUẨN HUYẾT GÂY MỦ hình thái nhiễm 
khuẩn huyẻt rất nàn, có đác trưng là các ổ mủ thứ phát 
thường do các cục tác nhiễm khuẩn. xuất phát từ một viễm 
tác (tính mạch của ö nguyên phái. 

NHIÊM KHUẨN KỊ KHÍ nhiễm khuẩn do các vì khuẩn 
chi phát triển được ở môi trường không có oxi, với đặc điểm: 
mú màu sẫm và hôi; các tổ chức bị hoại thư, có hơi trong các 
mô: hình thành huyết khối và di căn nhiễm khuẩn. Vd. hoai 
thứ sĩnh hơi do Clox/rilitt<H pe0ffingens, Clostidium 
$@JICUU, VN, 

NHIÊM KHUẨN RỔN nhiễm khuẩn ở chân đây rôn sau 
khi cát đây rốn cho trẻ sơ sinh với dụng cụ không được liệt 
khuân kĩ, tay không vạch hoặc băng rốn không được vô 
khuẩn. NKR là biến chứng rãi nguy hiểm của trẻ sơ vĩnh, có 
thế dần tới nhiễm khuẩn huyết và tử vong. 

NHIÊM KHUẨN VẾT THƯƠNG nnh trang vị khuẩn 
xâm nhấp và phát triển ở vết thương. Các vết thương (nhất là 
các vết thương chiến tranh) rất để bị nhiễm vị khuẩn ngay sau 
kh: bị thương. Điều kiện thuận lợi để NKVT phát triển: mồ 
ho:u tử, boe máu, đi vát. rồi loạn tuân hoàn cục bộ, sức chông 
đỡ của cơ thể bị giảm sút do sốc chấn thương, mất máu và 
thiểu máu, rối loạn chuyển hoá và dính dưỡng sau khi bị 
(hương. Thường pặp viêm mủ vết thương, xuất hiện vào ngày 
thứ 3ä - 7 sau khi bị thương. 

Trang thái bệnh tí của NKVT do số lượng vì khuẩn phát 
triền và loai vì khuẩn gây bệnh quyết định. Khi số lượng vì 
khuẩn lên tới 104 - 1O (trèn cm^ hoặc (trong lg mô hoại tử 
hoặc mô hạt), xuất hiên neuv cơ nhiễm khuẩn lan tràn và có 
nguy cơ nhiễm khuẩn huyết. Đề tránh NKV'T. cần sơ cứu tốt 
nữay từ đâu (lau xạch da quanh vết thương. sát khuẩn đa, 
băng vô khuẩn vết thương. hồi xức tại chỗ, mứt về cơ sở ngoại 
khoa ở tuyến sau để xử lí sớm). Nguyên tắc xử lí nhiễm 
khuân vết thương: rạch rông vết thương. dẫn lưu tốt và dùng 
kháng «sinh thích hợp. 

NHIÊM KÍ SINH TRÙNG trang thái của cơ thể da sự 
xâm nhập của kí sinh trùng gây nẻn. Bệnh có thể nặng, nhẹ 
thất thường. Mỗi loại kí sinh trùng thường có một chu trình 
phát triển nêng. Chu kì phát triển có thế đơn giản (truyền 
thâng từ vật chủ này xang vật chủ khác) hoạc phức tạp 
(qua một hay nhiều vật chủ trung gian trước khi đến vật chủ 
chính). Bệnh NKST phụ thuộc rất nhiều vào môi trường, nhất 
là ớ các xứ nhiệt đới. Bao về và làm trong sạch mói 
trường chính là một nội đụng cơ bản của chăm sóc sức khoe 
han đầu và dự phòng NKŠT. 


NHIÊM KIỀM trạng thái cần băng kiểm - toan của huyết 
tương bị phá vỡ theo chiều tăng cúa độ kiềm và pH của huyết 
tương tang quá 7.40. Vd. NK trong các trường hợp tăng thông 
khí phối và đào thai quá nhiều cacbon (ioxit (CO2): tăng hàm 
lượng bicacbonat huyết tương do hấp thụ quá nhiều 
brcacbonat, do nôn nhiều, vv. 

NHIỄM LIÊN CÂU KHUẨN nhiễm vì khuẩn 
ŠreÐtococcus, gây chốc lở. viêm họng, viêm phối với các 
biến chứng xa: viêm cấu thân cấp, thấp khớp cấp. múa vờn 
cấp (nhóm A): nhiễm khuẩn sơ sinh, nhiệm khuân khi đẻ 
(nhóm B): viêm đường tiết niệu (nhóm Ð); viêm nội làm mác 
Ác tính chậm. nhiềm khuân máu (nhóm viriđana). 

NHIÊM MELANIN quá trình sâm màu do xuất hiện 
nhiễm sắc tố melanin nâu đen. 

NHIÊM SÁC THỂ (chcomosome©). một nhótn những cấu 
trúc nho đang sợi, có đồ đài và hình dang khác nhau trong 
nhân cúa tế bào có nhân chuân. có chức năng lưu trữ và 
truyền thông tin. Trong quá trình phán chĩa nhân. mỗi NŠT 
cuộn xoắn rất chặt. dẻ dàng nhìn thấy qua ống kính hiển vì 
quang học. Sau khi phàn chía. chúng dân ra nền Khó nhận 
biết. NST mang gen kiểm tra hoạt động của tế bào, Được tạo 
thành từ ADN, ARN và protein. % lượng NŠT tronø nhãn đặc 
trưng cho tìmg loài. vd. ở người có 46 NT. Thông thường có 
một bộ (đơn bội) hoặc hat bộ (lưỡng bội) NŠT trone nhân tế 
hào. Ở pha đầu sớm của nøuvên phân và pha đầu muôn của 
giam phán. các NST tách theo chiều đài thành hai phần tử 
nhiềm sác giống hệt nhan và pắn với nhau nhờ tâm đông. 
Trong các tế bào lưỡng bội, có cặp NŠST giới tính và các NST 
thường. Môi NŠẼ chứa một phân tử ADN cuộn lại và tạo 
xoán. Vai trò kiến trúc chính làm cho mạch (xoán) ADN có 
đạng đơn vị xiêu xoắn hoặc hạt là do histon. mỗi đơn vị có 
đường kính khoang LÔ nm và chứa 200 cập bazơ. Các đơm vị 
này lại tiếp tục tạo thành các cuộn gồm khoang 400 hạt và 
chúng có thể là những đơn vị chức nang như e¿cn hoặc nhóm 
gen. Các cuộn này có thê tương ứng với các hạt NST: 
xt. Phán bào; Hạt nhiềm sắc; Bdn đồ nhiềm xác thế, Gen. 

NHIÊM SÁC THỂ CHỒI ĐÈN căn trúc nhiễm vắc thể 
mở rộng, có ở noãn bào một số động Vải trong pha đầu của 
giảm phản, Ở những loài có tăng trưởng lớn về nhân và thể 
tích bào tương trong pha đầu, các NSFCĐ có thể có chiều đài 
Inm và rộng 0,02 am. NSTCĐ gỏm hai mạch trung tâm, đọc 
theo đó có các điềm phình mớ rộng sang hai bên. Người ta 
cho rằng các điêm phình đó là những vùng tổng hợp ARN 
tích cực. 

NHIÊM SÁC THỂ GIỚI TÍNH các nhiễm sắc thể quy 
định giới tính ở phần lớn động vật. Có 2 loại: nhiềm sắc thê 
X và Y.Ở giới tính dị giao tử (XY). NSTGT thường khác biệt 
với những nhiềm sắc thể khác, vì Y ngắn hơn so với X (những 
căn nhiễm sắc thể khác là những cặp hoàn toàn đồng dạng), 
XtL. Xác định giới tính; Liên kêt giới tỉnh. 

NHIỄM SÁC THÊ NHIỀU SỢI (cg. nhiễm sắc thể 
khống lồ). hiện tượng các nhiễm sắc thê hoãc cromaltit tự 
nhân đói nhiều lản liên tiếp mà không tích nhau ra dẫn đến 
hình thành các nhiễm sắc thể không lồ gồm nhiều cromalr 
tương đồng nằm song song với nhau. Nhiễm sắc thể không lỏ 
có các băng đãc trưng có liên quan đến bố trí các gen đọc 
nhiễm sắc thê, chúng được dùng nghiên cứu hoạt động của 
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N NHIÊM SẮC THỂ THƯỜNG 





gen và xây dựng bán đồ nhiễm sác thể. NSTNS có ở tế bào 
tuyến nước bot cua côn trùng như ruồi đấm (Ð?ocapjua). 

NHIÊM SẮC THỂ THƯỜNG các nhiễm sắc thể soma, 
sehép cặp được, không giữ vai trò xác định siới tính. 

NHIÊM SẮC THẺ TƯƠNG ĐỒNG các nhiễm sắc thể 
bất cái với nhau ớ giám nhân. Chiếc này trang các gen giống 
như chiếc kía của cập tương đồng, nhưng không nhất thiết 
phái màng cùng những alen đối với một gen xác định. Trong 
quá trình hình thành các tế bào mầm. chỉ một chiếc (rong cặp 
NSTTĐ được chuyển đến giao tứ. Khi thù tính, mối cặp bố 
hoặc mè góp một NSTTĐ của mỗi cặp. do vậy mà số lượng 
nhiềm xác thế lưỡng bội được phục hồi lại ở hợp tử. Trừ 
nhiềm sắc thể giới tính, trong đó nhiễm sắc thể Y nhỏ hm 
nhiều so với nhiễm sắc thể X. còn các nhiễm sắc thể khác cha 
mỗi cập tương đồng đều giếng nhan về kích thước Và 
hình dạng. 

NHIÊM TIỂU nhiềm virut (bao pồm cá phagơ) dẫn đến 
làm tiêu các tế bào và xuất hiến thế hệ Virul con. 

NHIÊM TOAN trạng thái cần bằng toan - kiểm của huyết 
tương bị phá vỡ theo chiêu tăng độ toan (hoặc nối chỉnh xác 
hơn theo chiều giám độ kiềm) và pEÍ huyết tương thấp dưới 
7.4. NT gặp tronep các trường hợp: lãng cao hàm lượng khí 
COs hoà tan trong huyết tương, do giảm thông khí phối: giám 
hàm lượng bicacbonat (rong huyết tương (vá. trong bệnh đái 
tháo đường. sốt, lao lực cơ bấp, vv.). 

NHIÊM TU CẦU KHUẨN nhiễm vì khuẩn Šraplylococcis 
(x. Tụ cản khuáản). gây viêm nang lòng, nhọt đầu định. định 
rầu, chín mé., cụm nhọi, chốc lớ, viềm tai, viêm xương chũm, 
viêm xoang. viêm phế quản, viêm phối, íp xe phối, viêm 
màng phổi mủ, viêm cốt tuỷ xương cấp. viêm khớp. viêm 
màng não mu, viêm vú, viêm đường tiêu hoá cấp, nhiễm 
khuẩn huyết, NTCK cấn ở mát (định râu) với biêu hiện smg 
đo và cứng. lan rộng nhanh chóng xung quanh một nhọt ở 
cánh mũi hav môi trên, tiến tới sưng vù (oần mặt và nhiêm 
khuẩn huyết, đòi khi với biến chứng viêm tác nh mạch ở 
xoang hang. Trong các nhiễm khuẩn tại bénh viện. tụ cầu 
khuẩn gây bệnh là một căn nguyên phổ biến. 

NHIÊM VIRUT trạng thái của cơ thể do sự xâm nhập của 
virut gáy nên. Kích thước của virut rất nhỏ từ khoảng 
IÓ hñm (virnt bại liệt) đến Khoảng 200 - 300 nm (virut đậu 
mùa, VWUE sốt vet). VirttTl bắt buộc phái sống kí sinh trong 
neuyen sinh chất của tế bào chủ (kí sinh nội bào). Thời gian 
ủ bệnh có thể ngắn (bệnh cúm. bệnh sới. vv.). có thể dài hay 
rất đài (một số bệnh ung thư. AIDS), cá khi tồn tủ không biểu 
hiện lâm sàng (tình trang mang virpL). Virut gây ra nhiều vụ 
dịch lớn: cúm. sôt xuất huyết Đangpøơ (ÍSenguc), bại liệt, 
viêm gan, mới nhất là ATDS. vv. Cho đến nay, thuốc kháng 
sinh không có tác dụng trực tiếp đến các bènh viruL Đã tìm 
ra được vacxin dự phòng một số bệnh viru( (bại liệt. sởi, viêm 
não Nhi Bán B. viêm gan B. vv.), đặc biệt bêệnh đậu mùa coi 
như đã được thanh toán trên phạm vị (toàn thể giới (từ 1978, 
theo Tổ chức Y tế Thể piới - WHO). 

NHIÊM XA hiện tượng tồn tại các chất phóng xa trên hay 
đưới mặt đất, trong nước, trong không khí. trên các vật thể, 
trên cơ thê người. xảy ra khi bụi từ đám mày phóng xạ tơi 
xuống. hoặc đo nhóng xa cảm sinh tao ra. Các vụ nề hạt nhân 
với phương (hức nô mặt đất, mắt nước và cá nổ dưới đất. đưới 
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nước gsàav NX địa hình rất neuy hiểm. Trình đò NX năng hay 
nhẹ được xác định bằng mức NX. 

NHIỆM TỪ một trong những cách thức tuyển chon, bổ 
dụng quan lại ở Việt Nam và Trung Quốc thời phong kiến. 
Khi chưa có khoa cứ, hoặc ở những triều đại mớt lập chưa kịn 
có khoa cử để tuyên chọn nhân tài, việc bố sung hàng ngũ 
quan lạt phải lấy từ các con của quan lại đang tại chức. Việc 
làm ấy gọt là tập ấm, ấm xinh hay NT Nhưng khác với ấm 
sinh và tập ấm, NT được ưu tiên đặc biệt, không phru qua sát 
hạch. Con cúa quan to thì được bồ đụng vào chức vu lớn. con 
của quan nhỏ thì được xếp vào chức vụ thấp hơn. Dưới thời 
Hồng Đức (1460 - 97), khoa cử rất thịnh đai, nhưng năm 
1478, L¿ Thánh Tông vẫn ban hành bổ dụng con cháu quan 
viên. Chế độ NT kéo đài từ thời lý (thể kí EÍ) đến mãi tận 
thời Nguyên (đầu thế kị L9). 

NHIỆM VỤ TÁC CHIẾN nhiêm vụ đo neười chỉ huy cấp 
trên giao cho đơn vị, cá nhân thuộc quyền để thực hiện mục 
đích tác chiến. Đếi với đơn vị bộ đội bình chúng hơp thành, 
NVTC trong tiến công thường là tiêu diệt, đánh chiếm khu 
vực (tuyến) quy định trong thời pian nhất định: trone phòng 
ngự là ngăn chặn. đánh bại quân địch tiến công. p1ữ vững khu 
vực (tuyên) phòng ngự. 

NHIÊỆM VỤ THIẾT KẾ tài liệu quy định các cơ sớ, số 
liệu gốc, điều kiện ràng buộc nhằm xác định rõ nhiệm vụ của 
còng trình (hoặc một hạng mục công trình). Trong NVTK 
cũng có thể quy định các giai đoan và thời hạn lập thiết kế. 
Xác định đúng đắn NVTK là cơ sở quan trọng để thực hiện 
tốt việc thiết kế sơ bộ và thiết kê kí thuật. 

NHIÊM VỤ TỔỐI CAO một (trong những nguyên tác của 
học thuyết Xuianixlapxki (K. S, StanislavskIJ) nhằm tạo cho Tác 
phầm biểu diễn có được phương hướng thống nhất, trong đó tất 
cả các nhiêm vụ nhỏ đều phải phục vụ cho một nhiễm vụ lớn 
của (oàn bó tác phẩm. Xranixlapxki coi NVTC là mục dích 
chính yếu, cơ bản, bao trùm, kéo theo nố toàn bộ các nhiễm vụ 
khác không loại trừ một nhiệm vụ nào. NVTC kích thích sư 
hào hứng sáng tạo, là đỉnh cao tư tường phải đạt tới đối với tác 
gia khì xây dựng các sự kiên, các môi quan hệ, các xung đột. 

NHIÊN LIỆU chất cháy được, có thành phần chính là 
cacbon; kh: đột, sản ra một lượng nhiệt. Theo nguồn gốc, 
chia ra NL thiên nhiên (than bùn, than nâu, than đá, dầu mo, 
khí thiên nhiên) và NL nhân tạo (cốc, xăng, ma7ut, khí than). 
Theo trạng thái vật lí, chía ra: NU rần, vd. than, eõ: NI, lòng. 
vd, ctanol, xăng: NL khí, vd. khí than khô, khí than ưới, khí 
thiên nhiên. Đặc trmg quan trọng của NL là nhiệt cháy (cg. 
nhiệt trị) - lượng nhiệt sàn ra khi đốt cháy một đơn vị khỏi 
lượng hay thể tích NL. được đo bảng kcal/ke hay kcal/m3 
(kJ/kg hay k]/mỞ); cũng có khí dùng đại lượng đơn vị nhiệt 
Anh (BTU). Đề so sánh các loại NU khác nhan, xây dịng các 
đình mức và lập kế hoạch về nhu cầu sử dụng NLL người ta 
lấy ảm vị tính toán là nhièn liệu quy ước, tức là ứng với nhiệt 
cháy 2.000 kcal/kg. Vd. than Hòn Gai có nhiệt cháy bằng 
8.400 kcal/kg, tương đương !.2 nhiên liệu quy ước (8.400: 
7.000 = I.2). Thuật ngữ NL còn được dùng với nghĩa rông để 
chì các vật liện được coi là nguồn phát sinh năng lượng như 
NL tên lửa. NL hạt nhàn. 

NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN x. Dâu điêz£n. 


NHIÊN LIÊU KHOÁNG (cg. khoáng sản cháy), nhóm 


NHIẾP NHI ÏN 





khoáng sán có nguồn gốc hữu cơ, có thể đốt cháy để cung cấp 
năng lương. gồm có: than mỏ, dầu mo và khí đốt. NLK được 
phân thành hai nhóm: nhóm than (than bùn, than nâu, (hàn 
đá, đá phiến cháy) và nhóm đầu naptoit, dân mò, atÍan, 
ozokerit. 

NHIẾP ANH xử dụng máy ảnh, thông qua bắc động của 
anh sáng đế ghi lại hình anh các vàt thế hoặc hiện tượng tự 
nhiễn (nhìn thầy hoặc không nhìn thâv được) trên chât liệu 
bát váng. Từ `'photographic” do Hơsơn (J F W, I[erschel) 
sáng [ao ra từ hai từ Hí Lap: photos-ánh sáng, praphiern-vẽ. 
tức là vẽ bàng ánh sáng. NA còn là một phương tiện truyền 
thông đại chúng, môi nghề thuật ảnh hướng rộng lớn trong 
đời sống xã hội. mang lượng thòng tin và đưa cái đẹp đến 
I"#eƯười Xem. 

NHIẾP ANH CỤC NHANH lơai hình chụp ảnh nghiên 
cứu khoa học cho phép thu được nhữnp hình anh của các hiện 
(ương xảy ra cức nhanh trong từng thời điểm. Vd. chụp ảnh 
đường đi của viên đạn khí hắn ra khỏi nòng súng, hoặc hiện 
tương sâm chớp. sét đánh trong nr nhiên, vv. Chụp hình với 
thời gian lộ sáng cực ngắn khoảng f0-7 hoặc IO-Đ giày sẽ thu 
được hình của vết các vải chuyển động có tốc độ rất cao. cho 
phép thực hiến một sự phân tích chị lí về thời gian. NACN 
cho những bức ánh phi lạt hàng loạt những hiện tương diễn ra 
rât nhanh ở mội vị trí nào đó có những đặc điểm đặc sắc trong 
chuối hiện tượng, đề có thể nghiền cứu mối quan hê các hiện 
lượng này với nhau. Để NÁCN thu được những hình riêng 
biệt và rõ ebï chuối hiện tượng, phải nhát ra một tỉa chớp độc 
nhất đúng lúc vật thể ở vị trí mong rmuốn. Muốn có nguồn 
sáng đủ trong khoánh khắc cực ngắn phải dùng một nguồn 
sáng để gắn vát thể - vì độ sáng phụ thuôc vào khoảng cách. 
Vd. muốn chụp cánh một chiếc búa đập cửa kính để nghién 
cứu hiện tượng đang vỡ của tấm kính, thời gian xảy ra hiện 
tượng khoảng 40 Hs mà chụp được 8 hình có thể coi là du. 

NHIẾP ẢNH DƯỚI NƯỚC loại hình chụp anh khoa học 
ở đưới nước. Ánh sáng càng giảm đần theo chiều sâu (chiều 
dày) cúa nước và đến một độ sâu nhàit định (-30 m), Ánh sáng 
của các vật thể bí hấp thu nên ảnh tất cả các vật thể trở thành 
đcn. Chụp đưới nước phải tính khoảng cách chiêu dày khối 
nước mà ánh sáng phải vượt qua để đến ống kính, đặc biệt 
đưới đáy biển thường có hiện tương '“sương mù” do có các hat 
nhỏ lơ lựng pãy ra. Vì độ dày của khối nước ngân cách từ ống 
kính đến vật chụp nén không thể chụp ảnh dưới nước ở 
khoảng cách xa vài mét ngay cả ở những vùng nước cực trong 
như ớ Địa Trung Hải. Càng sấu dưới nước, độ tương phản 
giảm đẳn và miám đến mức tối đa. lliện tương khúc xạ pây 
ra mội số quang sai, làm cho vật thế đưới nước có cảm giác 
lớn hơn bình thường, Khi sử dụng ống kính góc mớ lớn tạo 
ra hiện tượng loạn thị và sai sắc, lầm piảm độ nét của 
ảnh nhất là ở riềm hoặc góc ảnh nên người (ta đã chế lạo 
ra dụng cụ điều chỉnh để ống kính lấy lai được góc thị 
trường như cú. 

Khắc phục xự thiểu sáng và kém độ tương phản bằng cách 
dùng nguồn sáng nhân tao chiếu bên làm cho các hạt lơ lứng 
ở pần ông kính không bị chiếu sáng trực điện. Máy ảnh dùng 
chụp dưới nước có nhiều loại, nối tiếng nhất là máy 
Calvpro - Nikor cỡ 24 X 36. Người La còn sản xuất nhiều loại 
hộp máy ảnh không thấm nước để lấp vào các máy ảnh như 
Diamar cho máy Canon địgđai (S X 24 mm, Konica 
mariš cho máy Kontca 35, vv, 


NHIẾP ẢNHI HỘI HÓA trường phái chụp ảnh như tranh 
vẽ, ra đời vào piai đoạn đầu của nhiếp anh. Do kĩ thuảất nhiếp 
ảnh lúc đó còn thô sơ, lại chưa có cơ sở lí luận. các nhà nhiếp 
ảnh đa số là hoa sĩ đã lấy những quy tấc bố cIic và cách tạo 
hình trona hội hoạ cổ điển đưa vào chụp ảnh (luật cân đối, hài 
hoà. bố cuc kim tự tháp. chéo góc, xự tương phán giữa các 
màng sáng tối...). Chụp đẹp như tranh là lí tường. cái "'mốt` 
thời thương và cũng là thủ nháp chí yếu của nhiếp ảnh cô 
điển. Karelin (Á. O. Karelin; Neaa). Nuđa (G. FT Nadar), 
Hiín (L. U. Hine; Hoa Kì), Karêlin (Anh) đã để lai nhiều bức 
ảnh chàn dung đẹp như tranh về các nhà văn, nhà thơ, nhà bác 
học đương thời. Ngày nay, xu hướng NAHH vản tên tại 
nhưng được nâng lèn đính cao với những quan niệm khái quát 
hơn. đt sâu vào bản chất của sự vật, với nhiều thư pháp. Kĩ xáo 
nhiếp ánh tính vị và đạt được một số thành tựu nhất định. 

NHIẾP ẢNH THIÊN VĂN loại hình chụp ảnh khoa học 
về thiên văn, Gồm ảnh các vì sao. các đám tình vàn. Sao Chối. 
Mặt Trời, Mật Trang và các hành tỉnh khác... hay phố của 
chúng. Ông kính của máy ảnh thiên văn thu nhận ảnh cúa 
một vật thể ớ vô cực là một '*ảnh thực” giống ông Kính máy 
ánh thông thường. 

Ống kính thiên văn to hơn ống kính thông thường rất 
nhiều, đường kính hàng chuc đêximét. Nhược điểm chỉ bị phi 
sắc đối với màu vàng - xanh, nên không dùng chụp hình trone 
triển cực tím, tím và hồng ngoại. Ông kính cực lớn không 
ehép hai thấu kính với nhau được vì lượng sáng hấp thủ trong 
khôi thuy tỉnh. Trong thưc tế, không đúc được những mặi 
kính trong suốt có đường kính trên đưới Ím mà chô nào cùng 
đông đều nhau về mật quang học: cho nên người ta đùng một 
gương lõm trong viễn kính được tráng lớp nhỏm trong chân 
không. Hiện này, dùng Toại viên kính hoàn toàn phi sắc với 
tất cá các bước sóng. Viên kính to nhất thế siới đật ở trên núi 
Palòma (Palomar) đườne kính 5,08 m, tiêu cự 6.8 m (tiêu cự 
này còn được nối đài lên 152 m theo phương pháp '"*Cowdé'`. 
Ống kính có tiêu cự Im chỉ cho được hình Mật Trăng có 
đường kính 9 mm, Sao Mộc có đường kính không 
quá 0,25 mm, vv. Đường kính ống kính càng lớn hình ánh 
càng rõ nét. 

NHIẾP ẢNH Y HỌC loại hình chụp ảnh khoa học về y 
hoc. Gồm anh y học quan sát và ảnh y học thông tin. NAVH 
thu nhận và truyền lại những hình ánh chứng minh bệnh }í. 
Có thể chụp bề mãi thân thể bén ngoài, phảu thuật. Vẻ 
chuyèn khoa còn có chụp soi trong (endopranhie) chụp tia 
cực tím, tỉa hồng ngoại, bằng ính sáng huỳnh quang, chụp vì 
mỏ quang học và điện từ. chụp các biến đang xinh học trên 
màn calót, chụp theo phương pháp dung hoa độ đậm 
(cqnidensites) màu sắc, Vv. 

NAYH cần nguồn sáng mạnh. Ánh sáng có cấu trúc quang 
phỏ cố định. Thường dùng đèn chớp điện lử có ánh sáng trắng 
ồn định, Khi chụp, nên để đèn chớp xa vật chụp cho ánh »áng 
trải đều bề mặt vật chụp. và giám bớt mức phán quang khì bề 
mặt vật chụp bóng nhoáng hoãc nhày, ướt. Chọn đèn điện tứ 
tích điện cực nhanh không quá 3 s, có công suất cao v3 sức 
sáng này phải đùng được hoàn toàn. Dùng loại táy chụp chất 
lượng cao. có ống ngám phản quang. trên kính mờ hạt mịn, 
không cần lãng kính và kính Frenen (Eresnel) để chụp thật 
nhanh rnà khỏng sát lệch. 

NHIẾP NHỈ (Nie Er; 1912 - 35), nhà soạn nhạc. mội 
trong những người xáng lập nên âm nhac mới Trung Quốc. 
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N NHIỆT 


Tham gia phong trào Cách mạng Trung Quốc từ lúc còn nhỏ. 
Tác phẩm "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc” (1934) cúa ông 
được công nhận là quốc ca nước Cộng hoà Nhân dân Trung 
Hou từ (949, nhưng phải đến 1982 mới được Quốc hội Trung 
Quốc quyết định chính thức . Tác phẩm: Ôpêra - cantat 'ˆBão 
táp trên sòng Dương Tử ``, hơn 30 hành khúc quần chúng, âm 
nhạc cho điện ảnh và các loa: khác. 

NHIỆT (00. khái mệm được dùng với nhiều nghĩa khác 
nhau bao gồm: 1) Nhiệt năng, là năng lượng của chuyển động 
hồn loạn (tịnh tiến, quay, dao động) của các phân tứ (nguyên 
Llứ) tạo thành một vật. Nhiệt năng cùng với thể năng của các 
phản trr tạo thành nội năng cua vật, 2) Nhiệt lượng. là phần 
năng lượng truyền tì vậi này sang vảt khác bằng trao đổi 
nhiệt năng. 

NHIỆT (y: tk. nóng). theo Đông y, nói chunea N đại diện 
cho đương, là biểu hiện cúa dương. còn hàn đại diện cho âm, 
tà biểu hiện của âm. Ở trạng thái bình thường. âm dương cân 
bằng. hàn N cân băng. Khi dương mạnh hơn âm thì có biếu 
hiện N. Khi âm mạnh hơn đương thì có biểu hiện hàn. Ở 
người, có người nghiêng về dương. có tang N, chịu lạnh tốt. 
thích ăn, uõng thứ mát: có người nghiêne về âm có tạng hàn, 
chịu nóng tốt, thích ăn. uông thứ nóng. Khi có bệnh, N được 
thể hiện ở người: có cam giác nóng hơn, sốt, bồn chôn. thích 
uống mát; nước tiểu ít, vàng; nhân khô; đa nóng, mặt đó, 
mach sác (nhanh), Âm hư có thể sình Nụ gọi là hư N, với biểu 
hiền: để ra mồ hôi trộm, sôi không cao, lòng bàn chân, lòng 
bàn tay nóng. mạch tế sác. Dương thịnh làm Ñ tăng lên, gọi 
là thưc N: sốt cao, mồ hôi ra nhiều, rêu [tối vàng, mạch thực 
sác hoặc hồng đại. 

N pây bệnh gọi là N tà: có thế là sức nóng cua lửa, của Mặt 
Trời. có thể là do phong, hàn, thứ. thấp, thức ăn, đờm, khí, 
huyết uất lâu hoá thành. 

Theo Đông v, N là một trong “4 khí” cua thuốc (nhiệt, ón, 
lương. hàn). Thuôc ôn N được thể hiện ở cảm giác thấy ấm 
nóng trong người hoặc ở lưỡi khi uống vào hoc nềểm thuốc, 
có nghĩa là phần dương cứa thuốc đã trội hơn phản dương của 
người (vd. gừng, riêng. quế), được dùng cho người hàn. 
Thuôc hàn lương được thể hiện ở cắm giác mát mẻ ở trong 
người hoặc ơ lưỡi khi uống vào hoặc nêm thuốc, có nghĩa là 
phản âm cúa thuốc đã trội hơn phản am của người (vd. mạch 
môn, hoàng cấu, chi tử): được dùng cho người Ñ. 

NHIỆT BIẾU (cg. nhiệt kế) x. Nhiết kế. 


NHIỆT BIỂU CHẤT LỎNG (cg. nhiêt kế chất lỏng, 
nhiệt kế lòng), x. Nhiệt kế chát lòng. 

NHIỆT BIÊU THUỶ NGÂN (thường gọi: nhiệt kế thuỷ 
ngân). dụng cụ để đo nhiệt đô, trong đó chất công tác là thuỷ 
ngân. Làm việc trên cơ sở độ dãn nở của thuỷ ngân phụ thuộc 
vào nhiêt độ. Có khá năng sư dụng trong khoáng nhiệt đệ từ 
-355C đến +750%C..Khi dùng ở nhiệt độ cao. ống mao dẫn 
của NBTN phải chứa đầy khí nitơ để thuỷ ngân không bay 
hơi. Cặp sốt là một loạt NRTN, đo nhiệt độ từ 34°C đến 429C, 
cấu tạo ống mao dần có đoạn gấp khúc để thuỷ ngân khi dãn 
nớ có thể đi qua. nhưng khi co lại không thể trở về bầu thuỷ 
ngân, đo đó có thể lưn g(ữ mức thuỷ ngân ở mức nhiệt độ cao 
nhất trong khi đo. Xt. Thuỷ ngán. 

NHIẾỆT CÁT nhiệt sinh ra trong quá trình cắt, Lượng 
nhiệt sinh ra troneg quá trình cắt phụ thuộc vào công tiêu hao 
để thực hiện nhiệm vụ cắt. Nhiệt sinh ra khi cắt phản bổ 
không đều trong đao, phoi và chí tiết. Lượng nhiệt tằm trong 
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phoi là lớn nhất sau đó đèn ch: tiết và đao. Tuy nhiên, do vật 
liệu làm dao có hệ số truyền nhiệt kém nên nhiệt độ trên mặt 
trước của dao gần ngay lưỡi cắt đạt piá trị cao nhất. NC trực 
tiếp anh hưởng đến tuổi hẻn của đao, độ chính xác gia công 
và do đó ảnh hưởng đến nâng suất cát. Để đánh giá mức độ 
đốt nóng trong quá trình cắt người ta đùng khát niệm nhiệt độ 
cắt. Giá trị của nhiệt độ cất phì: thuộc vào vật liệu làm dao, 
vật liều g1a công, tốc độ cắt và các điều kiên khác. Nhiệt độ 
cất có thể tính được bằng công thức lí thuyết, công thức thực 
nghiệm hoặc trực tiếp đo được bảng các thiết bị đo chuyền 
dùng. Một trong những biện pháp thường dùng nhất để giảm 
nhiệt độ cắt là đùng dung địch trơn nguội. 

NHIỆT CHÁY (cg. thiêu nhiệt). hiệu ứng nhiệt (AH) cứa 
phản ứng đốt cháy hoàn toàn I moi chất khao sát bằng oxi 
phân tử để tạo thành các sản phẩm ở dạng bền vững nhất ở 
điều kiện tiêu chuẩn. Vd. NC của khí metan (CHạ) là 
AH = -213.80 kcal/mol. 


NHIỆT CHLVỀN PHA nhiệt lượng toa ra hoặc hấp thụ 
bởi một đơn vị khối lượng mội chất, khí chuyển pha. NCP là 
đặc trưng của các chuyển nha loại một, vd. nhiệt nóng chảy. 
nhiệt bay hơi. Xt. Chuyển pha. 

NHIỆT CHỨNG mi trong bát cương (8 cương lĩnh) của 
y học cổ truyền. Biểu hiện: dương khí quá thịnh hoặc chính 
khí thịnh đôi kháng mạnh mẽ với nhiệt tà. Dấn hiệu lâm sàng: 
mình nóng, buồn bực, vật vã: mặt, mát đỏ; sợ nóng: miệng 
khô, họng ráo, khi khát thích nống nước lạnh, môi khô đỏ: 
đại tiện bí kết, tiểu tiện ít, đỏ: chất lưỡi hồng. rêu lưỡi khô 
vàng hoác khô đen: mạch sác, vv. Thường gặp trong các trang 
thái dương thịnh, các bệnh ôn nhiệt. 

NHIỆT DUNG nhiệt lượng cần cung cấp cho mội vật để 
nâng nhiệt độ của nó lên [9C (hoặc 1K). ND của một đơn vị 
khối lượng được gọi là ND riêng. Ở nhiệt độ khác nhau và 
điều kiện vật lí khác nhau. ND không giống nhau. Phân biệt 
ND đăng áp và ND đẳng tích. Trone hệ đơn vị SI, ND được 
đo bằng J/K, ND riêng bằng ]/K.kg. 

NHIỆT ĐIỆN hiện tượng biểu hiện quan hệ giữa các quá 
trình nhiệt và điện trong các vật dân điện. XI. Hiện ứng 
Xebéch; Hiệu ứng Penchứé. 

NHIỆT ĐIỆN TRỞ điện trớ làm bằng chất bán dẫn có giá 
trị phụ thuộc rnanh vào nhiệt độ. Có loại tăng điện trở hoặc 
giảm điện trở khi nhiệt độ tăng. Được sử dụng để đo nhiệt độ 
và dùng trong các thiết bị tr động. 

NHIỆT ĐỘ đại lương vật lí đặc trưng cho trang thái cân 
bằng nhiệt dộng của một hệ vĩ mô: hiểu đơn giản NÐ là đại 
lượng biểu diễn mức độ nóng lanh của vật thể. Trong Irang 
thái cân bằng. NÐ của tất cả các phản của hệ là như nhan, 
trong trang thái khòng cản bằng thì NÐ của chúng khác nhau 
và xảy ra quá trình trao đối nhiệt. NÐ là đạt lượng đo động 
năng trung bình của các phân tử chuyền động hỗn loạn. 
Người ta đo NĐ bằng nhiệt kế theo các thang ÑÐ khác nhau. 
Thông thường dùng thang N2 Xenxiut (Celstus), với đơn vị 
kỉ hiệu 9C, I9C = 1/100 khoảng cách nhiệt độ của nhiệt đô 
sôi và nhiệt độ kết tính của nước, đưới áp suất lat. Hệ đo SĨ 
đùng thang NÐ nhiệt động học (cự. thang ND tuyệt đối), đơn 
vị đo là Kenvin (Kelvin), kí hiệu K; một đơn vị đo 9C. bằng 
¡ đơn vị đo K và 0%C ứne với 273,15 K, 

NHIỆT ĐỘ CHUYỂN PHA nhiệt độ của hệ khí trong hệ 
xáy ra quá trình chuyển pha. NĐCP có giá trị xác định ứng 
với các gIá trị xác định của các thông số nhiệt động độc lập 
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khác của hệ. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ Quyn (điểm curi)... là các 
NĐCP. Vd. NĐCP của nước tỉnh khiết từ pha lỏng sang pha 
hơi là 009C khi áp suất p = tat. Xt. Chuyển pha. 

NHIỆT ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG nhiệt độ không khí đạt đến 
trạng thái bão hoà hơi nước trong điều kiên lượng chứa hơi 
nước và khí áp không đối. không khí thăng đoan nhiệt 
(xt. Quá trình đoạn nhiệt). 

NHIỆT ĐỘ ĐÓNG BẰNG mội trong những điểm mốc cơ 
bán cúa tháng nhiệt độ quốc tế, được xác định bằng nhiệt độ 
cân hãng giữa nước đá và nước ở điều kiện khí áp chuẩn. 
được quy định là Ô5C. 

NHIẸT ĐỘ ĐỘNG HỌC tham (thông) số xác định phản 
bô Macxœen (Maxwcl]) theo tốc độ của các hạt. vd. phân tử 
khí, ton, điện tử trong plasma. Trong điều kiện cân bằng 
nhiệt, ND‡OH của các hat là như nhan với mọi loại hạt và 
bảng nhiệt đô của toàn hệ. XI. Äfacxoen (Phản bô). 

NHIỆT ĐỘ MÁU nhiệt độ Tạ. của vật đen tuyệt đốt, mà 
ơ nhiệt đỏ ấy, tí sổ giữa các năng xuất bức xa cua nó ở hat 
bước sóng xác định 2¡ và 1; bàng tỉ số của cùng những đại 
lượng ấy đốt với vật đang xét Thường người la chọn 
x¡= 0655 hm, 22 = 0.470 um., Nói cách khác, NDM phản 
ánh mối quan hệ lương ứng giữa nhiệt độ của vật đen tuyệt 
đối với màu xác của ánh sáng mà nó phát ra ở nhiệt độ đó. 
Đề đo NĐM của nguồn sáng. người trì dùng máy đo NĐM 
(nhiệt sắc kế), Nhữmg thợ luyện kim có kinh nghiêm khi nhìn 
màu hợp kim nóng chảy có thể đoán pản đúng nhiệt đó tương 
ng. Khái niệm NĐM rãi cần trong nhiếp ảnh màu. Xt. Va£ 
đen tuyết đôi; Phim màu. 

NHIỆT ĐỘ NGƯNG KẾT nhiệt độ không khí khi 
thang đoan nhiệt đạt đến trạng thái bão hoà, NDNK thấp 
hơn nhiệt độ điểm sương vì khi không khí dân nở đoạn 
nhiệt áp suất riêng của hơi nước (hàm lượng Tifớc trong 
không khí) giảm. 

NHIỆT ĐỘ NÓNG CHÁY x. Nóng chảy. 

NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN nước biển có một nhiệt độ xác 
định. NĐNB biến thiên do: a) Hấp thụ nhiệt từ khí quyển 
hoặc toả nhiệt từ nước ra khí quyền: b) Thâm nhập nhiệt từ 
các lớp bén trên hoac bên đưới; c) Tài nhiệt tới từ các phía 
do kết quả chuyển dịch naang các khối khóng khí. khối nước 
hoãc giao lưu nói bộ. Nhiệt độ trune bình (Ta) trên mặt 
toàn hộ đại dương thể giới bằng I7,4'C, cao hơn T¿ không 
khí trên địa cáu 32C. Đại đương ấm nhất là Thái Bình Dương 
có Tạ = I7,6°C, còn ở Đại Tây Dương là 16,9°C. 

NHIỆT ĐỘ QUYRI (cg. điểm curi) x. Điểm cưri. 

NHIỆT ĐỘ SÔI x. Sôi. 

NHIỆT ĐỘ SUY BIỂN nhiệt độ mà ở đưới nó, hệ thống 
các hạt trở thành suy biển (x, Sưy 6rem), ñgh1a là các hiệu ứng 
lượng tứ có hên quan với tính đồng nhất của các hạt trớ nên 
quan trọng. NĐSB của khí điện tử trong kim loại khoảng 
(0.000 K nén khí này luôn luôn là suy biến. 

NHIỆT ĐỘ THĂNG HOA x. Thăng hoa. 


NHIỆT ĐỘ THẤP miền nhiệt độ từ 0 K >-273.15°C 
đến I20 K > -I53“€ (theo quy ước của vật lí học và Kĩ thuật 
làm lạnh). Ngày nay phương pháp làm lạnh bằng chùm la2Ze 
đã cho phép đai lới nhiềt đỏ ~ 1.10 kK. 


NHIỆT ĐỘ TỚI HẠN (cg. điểm tới hạn). 1. Nhiệt độ mà 
đưới nó thì hai pha lông và khí của môt chất có thề cùng tồn 
tài cân bằng, còn trên nó thì chỉ tồn tạt pha khí. Trạng thái 
của một chảt ở NĐTTI[ và áp suất tới hạn gọi là trang thái 
tớt hạn. 

2. Nhiệt độ mà tại đó các thành phản trong hỏn hợp long, 
lúc bình thường hoà tan lẫn nhau có giới hạn, lạt hoà tan lần 
nhau không có giới han. 

3. Nhiệt độ mà trên nó, một chát xác định bị mất tính xiêu 
dẫn hoặc tính sièu chảy, mất tính chất sất từ hoäc xenhet điền: 
vd. thuỷ ngàn chỉ là chất siêu dẫn khi ở dưới 4.15 K, nken 
chỉ là chất sắt từ khi ở dưới 358°%C. NĐTH có ý nghĩa quan 
trọng (rong lí thuyết về các hiện tượng tới hạn nói chung và 
trong lí thuyết chuyên pha loại hai của Lamđao (L. D. 
Landau) nói nêng. 

NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỔI (kí hiệu: T), nhiệt độ xác định 
theo thang có điểm 0 ứng với -273,15°C. Mỗi độ của thang 
nàv bàng một độ của thang bách phân. Đơn vị NĐTĐ trong 
hệ Sĩ tà kenvin (K). Quan hệ giữa T và nhiệt độ bách phân I 
(9C) được biểu điễn bằng hệ thức: T = t + 223,15. Thang 
NDĐTĐ tròng với thang nhiệt độ nhiệt động học, Khái niềm 
NĐTĐ do nhà vật Lí người Anh Kenvin (Kelvin) đề xuất năm 
I848. Trong thực tê, không bao giờ đại tới không độ tuyệt 
đối (0 K). 

NHIỆT ĐỘNG HOÁ HỌC mòi lĩnh vực của hơá lí nghiên 
cứu mặt năng lượng của các quá trình phản ứng. Từ các điều 
kiên cho sẵn của môt phản ứng hoá học, N)HH cho phép dự 
đoán khả năng xảy ra và siới hạn diễn biến của phản ứng đó. 

NĐHH dựa trên những nguyên lí cơ bán của nhiệt động 
học (nguyên lí [. TT và TTI). Hình thành từ giữa thế kí L9, trải 
qua nhiều giải đoạn phát triên và đến nay NĐHH chiếm vị trí 
rất quan trọng trong bộ môn hoá lí. Được ứng dụng rộng rãi 
trong công nghệ hoá học, công nghệ luvện kim. vv. Những 
neười đạt nền móng đầu tiên trong lĩnh vực này là kĩ sư người 
Pháp Cacnô (N. LL 5. Camot) và nhà vật lí người ức 
€Claudiut (R. J, E. Clausius). 

NHIỆT ĐỘNG HỌC (cg. nhiệt động lực học), môn học 
được bát đầu xây dựng trên cơ xớ hai neuyên lí rất tổng quát: 
nguyên lí thứ nhất (nguyên lí bảo toàn năng lượng) và nguyên 
Lí thứ ha! của nhiệt động học (nguyên lí entropi). NOH ra đời 
bắt đầu từ việc nphiên cứu các động cơ nhiệt và các vấn đẻ vẻ 
hiến đối nhiệt ra công (do đó có tên gọi như hiện nay), sau đó 
được mở rộng và áp dụng rộng rãi cho toàn bộ vật lí học, hoá 
học, không chị các hiện tượng nhiệt mà cho cá các hiện 
tượng điện và từ, các phản ứng hoá học, vv.: tóm lại là cho 
mọi hiện tượng trong tự nhiên liên quan đến khái niệm nhiệt 
độ. Sau còn thêm một nguyén lí thứ ba gọi là nguyên lí 
Nenkxtơ [lấy theo tên nhà vật lí học và hoá học người Đức 
Nenxtơ (W. H. Necmst)]. Theo quan niệm hiện đại. NODH là 
ngành vật lí nghiên cứu các lính chất nhiệt của những hệ vị 
mô dựa trên mỏt số nguyên lí tông quát hoá từ các sư kiên 
thực nghiệm. NĐH xét những hệ trong trạng thái cân bằng và 
sự chuyển hệ sang trạng thái cân bằng khác được gọi là NĐH 
cân bàng hay NĐH cổ điên. Hiện này NĐH đã có những tiến 
bộ đáng kể trong việc mở rộng, để có thể áp dụng cho cá 
những hệ không cản bằng. Bộ phận này được gọi là NĐH 
không cán bằng (hoặc NĐH các quá trình không thuận 
nghịch) liên quan với tính có chiêu của thời gian, NĐH theo 
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nphTa rộng được hiểu là bao gồm cá NĐH cô điển và NĐH 
các quá trình không thuận nghịch. XI. Vguyên lí I của nhiệt 
động học; Nguyền lí II của nhiệt dóng học; Nguyên lí HH 
của nhiệt động học. 

NHIỆT ĐỘNG HỌC KHÔNG CÁN BẰNG ứng dụng 
các nñneuUvên lí cña nhiệt động học nghiền cứu các quá trình 
không cân bảng. các quá trình bất thuân nghịch có trao đổi 
nhiết, trao đổi chất, vv, NDHKCB rất quan trong cho kĩ thuật 
và công nghệ hiện đại vì trong thực tế các quá trình dùng 
(rong công nghệ vật liếu. công nghè nàne lượnaz,... đều là quá 
(rình bát thuận nahich. XI. Nhi¿t đồng học. 

NHIỆT ĐỘNG HỌC THỜNG KẾ linh vực nhiệt động 
học nghiền cứu các hệ vĩ mô (sôm số lớn phần tử) ở trạns thái 
củn bàng. Khác với nhiệt động học hiện tượng. thiết lập mối 
quan hệ gia các đại lượng ví mô đặc (trưng cho trạng thái của 
hệ (các hàm nhiệt động) mà không cần biết đèn cấu trúc vị 
múó cửa từng phần từ, NOHTK cho phép tính các hàm nhiệt 
động xuất phát từ tính chất của phản tr ví mỏ: nguyên tử 
khôi, độ dài liên kết, tần số đao động. vv. NĐITTK là cầu nối 
miữa nhiệt động học và câu tạo phản Lứ. 

NHIỆT ĐỚI HOÁ việc sử dụng các quy trình, các biện 
pháp ki thuật để làm cho các thiết bì, các vật hiệu, hịnh kiên... 
chịu được những điều kiện khí hàu nhiệt đới sẽ bên lầu hơn 
so với trường hợp không NĐH. 

Ở Việt Nam, xố ngày nóng và âm trong một năm nhiều hơn 
éÓ VỚI môt số nước khác có khí hàu khô, Kim loại, vd. thép, 
bị ăn mòn trong không khí ấm, nếu số ngày nóng âm nhiều 
(rong một nầm thì thép sẽ bị ăn mòn nhiều hơn. Đôi vớt vật 
liệu pohme. đo nóng, ẩm và nắng nhiều. nên chúng bị lão hoá 
nhanh hơn so với trong điều kiện ít nóng âm và Ít nắna. 

NHIẾT GIAI FARENHAI (cg. thang Farcnhai, thang 
nhiệt độ Farenhal), thang nhiệt độ quy định điểm sôi của 
nước là 2I2°F và điểm kết tỉnh cúa nước (thành nước đá) là 
3251, Nhiệt độ theo thang này (9F) quy ra nhiệt độ theo thang 
Xenxiut (CefÍsiux) (2C) theo cône thức: 

t(*C) >> 5/9 |L(F) - 32| 

NGF do nhà vật lí Đức Farenhali (D. G. Fahrenheit; I686- 
1236) đề ra năm L724, hiện vẫn còn đùng ở các nước khôi 
Anh - MI, 

NHIỆT GIAI XENXIUT (cø. thang Xenxiut, tháng nhiệt 
đô XenxiIu0). thang nhiệt đồ bách phản, kí hiệu SC; thang 
nhiệt đô quy ước ở áp suất khí quyền Í atm, nhiệt độ của nước 
đá đang tan là 09C và nhiệt độ cứa hơi nước sôi là LÔOOØSC; một 
phân trăm khoang chènh lệch giữa hai nhiệt độ này là một đô 
Xenxiut (12C), NGX do nhà vật lí Thuy Điển Xenxiut (Á. 
Celstus) để ra năm 724, được sử dụng phố biến hiện nay. 

NHIỆT HẤP PHỤ nhiệt toá ra trong quá trình tấp phụ vàt 
lí Ray hoá học. Vd. NHP của khí acgon trên muội praph‹t là 
2.70 keal/mol. 

Gia (rị của NHỊP phụ thuộc vào bản chà(t của quá trình hấp 
phu; NHỊ trong hấp phu vắt lí (ví dụ trên) có eiá trị bé hơn 
nhiều so với NHP trong hấp phụ hoá học. 

NHIÊT HOA TAN lượng nhiệt phát ra (phát nhiệt) hoặc 
bị hấp (thu (thu nhiệt) khi hoà tan chất rắn. chất lòng hoặc 
chất khí vào một dụng môi. Sự hoà tan cúa chất rấn và chất 
lỏng có thể là phát nhiệt (vd. khi hoà tan axit sunfNiric trong 
nước) hoặc thu nhiệt (vd. khi hoà tàn muốt kali cloruar trone 
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nước). Sự hoà tan của chất khí luôn luôn phát nhiệt. 

NHIỆT HOA HỌC lĩnh vực hoá học: là phần hóa lí nói 
chung và phần hoá nhiệt động học nói rẻng- nghiên cứu hiệu 
ứng nhiệt của các quá trình như phán ứng hơi học. qua Irình 
hoà (an, sonvat hoá, hâp phụ. vv. NHH cũng được áp dụng 
trong việc xác định năng lượng liên kết hoá học, nhiệt dụng 
của các đơn chất và hợp chất, cntanpi và entropi của các chát 
và của hệ hoá lí, cũng như sự phụ thuộc các đại hương ấy Vào 
nhiệt độ. NHH có ý nghĩa to lớn đối với nhiều ngành kĩ thuật 
(nang lượng. luyện kim, vv.), Những sô liễu và các định luật 
của NHI] được sử dụng để thiết lập căn bảng nhiệt cưa các 
quá trình công nghệ. nghiên cứu nhiệt trị của nhiên liếu, lập 
quan hẻ giữa các đặc tính năng lượng của các chất, các dụng 
dịch và thành phần của chúng. Cơ sớ lí thuyết của NHỊT là áp 
dụng nguyền Lí ] của nhiệt đông học vào hoá học thể biện qua 
định luật Hexơ (Hcss) và định luật Kiêchốp (Kirchhoff). 
Người có cône đặt nền móng cho NHH là nhà bác học Pháp 
hectơlô (PB E. M. BertheloU, 

NHIỆT HOÁ HƠI nhiệt lượng cần truyền cho một đơn vị 
khối lương của một chất cán bảng đẳng nhiệt tại nhiệt độ sôi 
để chuyên nó hoàn toàn thành hơi. Vd. NHH của nước là 
2.26.109 1/kpg. hay là 539 kcal/kg. Xt. Šói; Bay hơi. 

NHIỆT HỌC ngành của vật lí học nghiên cứu các hiện 
tượng liên quan đến sự truyền nhiệt, biến đôi nhiệt thành 
công. công thành nhiệt và đo lường nhiệt lượng. 

NHIỆT KẾ (cg. nhiệt biểu), dung cụ đo nhiệt độ của một 
môi trường nhất định. Ứng dụng của NK rất đa dạng: có loal 
NK phục vụ cho như cầu đời sống (y tế. sinh hoạt, VV.); có 
loại dùng trong Kí thuật. nghiên cứu. khí tượng (NK có đö 
chính xác cao. NK khí tương, vv). NK hoạt đông theo 
nguyên tác đo một đại lượng vật lí nào đó của chất công tác 
phụ thuộc vào nhiệt độ theo một ty luật xác định, vd. xự đầăn 
nơ nhiệt của chất long, chàt khí và chất rắn: sự phụ thuộc của 
nhiệt độ vào áp suất cúa khí hoặc hơi bão hoà, của điện từ, 
của lực nhiệt điện động, của độ cảm từ, vv. Để đo nhiệt đó 
thấp, người ta áp dụng loại NK ngưng tụ, NK khí, NK tư. 
Lơaại NK được sử dụng cho mục đích riếng là NK khí tượng. 
cao kế điểm sói, NK do sâu dưới nước. Đồi khi cũng dùng 
INK tưỡng kim với độ nhạy cao (dựa trên cơ sở đâần nở khác 
nhau cửa kim [oai) hoặc NK thạch anh (dựa trên sự phụ thuộc 
tân số cộng hướng cửa điện áp thạch anh vào nhiệt độ) hay 
NK nhiệt dung (dựa vào sự phụ thuộc độ cám điện môi của 
chất sắt đrện vào nhiệt độ). Thông dụng nhất là loai NK nước, 
NK thuỷ ngàn, NỀ điện tử, NK khí và NỀ không khí. NK đầu 
tiền xuất hiện vào cuối thế kị 16 đầu thế kì 17: nhà thiên văn 
học và vặt lí hoc Italia Galilê (Galiléc: 1563 - 1632) đã sáng 
chế ra NK (cái nhiệt nghiệm) đâu tiên năm S97, Thuật nnữ 
"nhiêt kể xuất hiên năm L636. Xt. Nhiệt kế chát tình; Nhiệt 
kể điện trở. 

NHIỆT KẾ CHẤT LỎNG (cg. nhiệt kế lóng, nhiệt biểu 
chất lónp). dụng cụ đo nhiệt đô hoại động trên cơ vớ dẫn 
nhiệt cứa chất long. Chất lòng có thể là thuỷ ngàn. rươn 
màu, ancol etylic (CzH„Oh), pentan (C;H¡›). benzen (toluen 
(C4H;CHạ)... được chứa trong bình cầu hoặc ống trụ kính. có 
hàn nối với ông mao dân đặt trên thang chìa độ. Tùy theo 
vùng nhiệt độ cần đo mà thay đổi chất lỏng trong NKCL, vd. 
khi cần đo nhiệt độ từ -80 đến +8Ó@SC thì dùng ancol ctvlic; 
từ -35 đến +750°C dùng thuỷ ngàn, vv, Còn có loại nhiệt kế 
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bách phân (kí hiệu tắt là °C), trong đó Œ°C ứng với nhiệt độ 
tan của nước đá, còn LOOĐOC ứng với nhiệt độ sôi của nước 
dưới áp suất khí quyên. Nhiệt độ dưới Œ%C được kí hiệu dấu 
(-); trên O°C được kí hiệu bằng dấu (+). 

NHIỆT KẾ ĐẢO dụng cụ đo nhiệt đô nước biển ở các 
tảng có độ sàu khác nhau. NK® có cấu tạo đặc biệt là bị thất 
hẹp ở gân bảu thuỷ ngàn. TĐật nhiệt kế này ở đỏ sâu cần đo, 
cột thuỷ naân sẽ ngắt khỏi báu, khi kéo NKĐ lên thành tàu, 
nhiệt kế chỉ nhiệt độ đã đo được ở đô sâu đó. 

NHIỆT KẾ ĐIỆN x. Dụng eụ đo nhiệt điện. 


NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ dụng cụ để đo nhiệt độ dựa trên 
hiện ứnp biến thiên điện trở của chât bán dân, bán kìm hoặc 
kim loại khi nhiệt độ thay đối. Ưu điểm của NKĐT là độ 
chính xác cao. số chỉ ổn định, có thể tự ghi và truyền kết quả 
đi xa. Thường dùng NKĐT kim loại thuần tuý, đặc biệt là 
bạch kim đo được nhiệt độ từ 2639C đến 1.064°C: niken và 
sất tới 300°%C: đồng SO°C - I80%C. NKĐT bán dẫn thường 
dùng để đo nhiệt độ thấp (0, K — 100 K) nhờ có độ nhạy cao. 
Với nhiệt độ trên Ø0 K, hạn chế dùng NKĐT bán dắn do độ 
ồn định thấp. Xt. Cái điện trở. 

NHIỆT KẾ ĐỘ SÁU (cø. nhiệt kế sâu; nhiệt kí đo xáu), 
dụng cụ đo phân bố nhiệt độ theo độ sâu. Theo nguyên lí và 
chất công tác của bộ cảm biến phân ra: NKĐS thuỷ ngân và 
NKĐS dấu. Nguyên lí của NKĐS thuy ngán: khi nhúng 
NKĐS trong nước, bầu thuỷ ngàn bị nén làm một phần thuỷ 
ngăn địch chuyển trong ống mao dẫn. Chiều cao của cột thuỷ 
ngàn tronp ðòng mao dẫn không chị được xác định đo nhiệt độ 
của nước mà còn do áp suất thuỷ tĩnh (tỉ lệ nghịch với chiều 
sản) ở độ sâu đang đo: vì vậy theo xố chỉ thị của NKĐS có thể 
tính được độ sâu của nơi đặt đụng cụ. Nguyên lí làm việc của 
NKĐS đâu: bộ cảm biến là l5 m ống đồng đồ đây đầu xilen. 
khí dấu đăn hoặc bị nén sẽ làm dịch chuyển một ngồi bút 
gâm trên ống đồng, vạch lên tầm kính có bôi một lớp sáp đặc 
biết một đường cong theo hai toa độ nhiệt độ và độ sâu, 
Thường được đặt (rong các thiết bị nghiên cứu hải dương học. 


NHIỆT KẾ KHÍ dụng cụ để đo nhiệt độ, hoạt động dựa 
trên quan hê piữa nhiệt độ với áp suất hay thẻ tích của khí lí 
tưởng (x. Khí lí sưởng). Thường dùng NKK với thể tích 
không đổi (đẳng tích). Bình chứa khí (không khí, heli, nitơ 
hoặc hiđro) có ông mào dẫn nổi với áp kế đặt trong môi 
trrờng cần đo nhiệt đó. Loai NKK với bình chứa không khí 
thì poi là nhiệt kế không khí. Trong NKK, sự thay đổi nhiệt 
độ cúa khí chứa trong bình tí lê với sự thay đổi áp suất. Theo 
thế tích hay áp suất của khí đo được, dùng phương trình trạng 
thái sẽ xác định được nhiệt độ. NKK có thể đo được nhiệt độ 
từ 2 K đến 1.300 K. Độ chính xác đạt được tuỳ thuộc vào 
nhiệt độ đo từ 3.10-3 đến 2.102 K. 


NHIỆT KẾ KHÔNG KHÍ x. Nhướt kế khí. 

NHIẾT KẾ LỎNG (ca. nhiệt kế chất lỏng, nhiệt biểu chất 
lỏn») x. Nhiệt kế chát láng. 

NHIỆT KẾ SÂU x. Nhiệt kế đô sán. 

NHIỆT KẾ TIẾP ĐIỂM dụng cụ đo và khống chế 
nhiệt độ tự động theo nguyên lí đống mở mạch khí chất 
lỏng trong dung cụ tiếp xúc hoạc không tiếp xúc với tiếp 
điểm của mạch điền khiến. NKTĐ thường sứ dụng cho các lồ 
và (ủ sãy với nhiệt độ thấp hơn 500C. 


NHIỆT KÍ dụng cụ để ghi liên tục nhiệt độ không khí, 
nước, hơi ước, vv. Phản tử cảm biến của NK có thể là tấm 
lưỡng kim, nhiệt kế long hay nhiệt kế điện trở. Trone ngành 
khí tượng, NK với phần tử cám biến là tấm lưỡng kim uồn 
cong được áp dụng ròng rãi; khi nhiệt độ thay đối, tấm lưỡng 
kim sẽ bị biến dạna. Sự dị dịch ở đâu cuốn truyền đến một cái 
kim để ghi đường cong nhiệt độ trên băng giấy. Cứ 1 mm ghi 
được theo chiều đứng ứng với ~Í9C. 

Theo (thời gian quay một vòng cúa tang quay mà chìa NK 
ra loại ngày đêm và hàng tuần. Dùng nhiệt kế thuỷ ngân đề 
kiếm 1ra sự làm việc của NK, 

NHIỆT KÍ ĐO SÂU x. Nhiệt kế độ sáu. 


NHIỆT KIỂN (cg. nhìn thấy bằng phương pháp nhiệt), 
phương pháp nội quan, trong đó sự biểu hiện của các đối 
tượng không thấy được bằng mất thường sẽ nhìn thầy được 
nhờ có những tia hồng ngoại phát ra hoặc phản chiến từ đối 
tượng. Phương phip này dùng đề xác đình vị trí và hình dạng 
của đối trợng ở trong bóng tối hay môi trường không trone 
suốt, cũng như để nghiên cứu độ nung nóng của những đoạn 
bề mặt phức tạp và những cấu trúc bên trong cửa vật thê mờ 
đục. Mỗi vật thể được nung nóng sẽ phát ra những tia bức xạ 
nhiệt. Cường độ và quang phổ của nó phụ thuộc vào tính chất 
và nhiệt độ của vật thể đó. Một vật thể có nhiệt độ vài 
chục °C thì được đặc trưng bàng sự bức x4 trong vùng phô tia 
hồng ngoại của các đao động diện từ. Sự bức xạ tia hồng 
ngoại không thấy được bằng mất thường và ch: có thể nhìn 
được qua các máy thu bức xạ nhiệt khác nhau (rađa hồng 
ngoại, nhiệt kế bức xạ. hoá kể hồng ngoại, vv.). NK được áp 
dụng rộng rãi trong các ngành y, dự báo kí thuật, hàng hải, 
thăm dò địa chất, khí tượng, vv. NK cñng được dìng trong 
công việc nghiên cứu khoa học - kĩ thuật về các quá trình 
nhiệt và trong quán sự. 

NHIỆT LUYÊÊN quá trình gia công kim loại và hợp kim 
bằng tác đụng của nhiệt, để làm thay đổi tố chức và tính chất 
theo chiều hướng mong muốn. Từ thời kì Đổ Đồng. loài 
người đã biết sử dụng NL để khôi phục độ đẻo của đồng sau 
khi rèn: ở thời kì Đồ Sát, người ta đã nung các vũ khí, công 
cụ lao động làm bằng xắt non trong lò phủ than gỗ (thấm 
cacbon), sau đó làm nguội ihanh trong nước (tôi), nhờ vày độ 
cứng cúa chúng tăng lên, đồng thời cải thiên được những tính 
chất khác. Phương pháp tôi trong nước sất non đã thấm 
cacbon được sứ dụng từ đầu thế kỉ I tCn, Thám cacbon sắt 
trong than gô hoặc chất hữu cơ, tôi, ram được sử dụng rông 
rãi trong thời Trung cổ đê sản xuất dao kiếm, giữa và các 
đụng cụ khác. Đến giữa thể kị 19, NLU chí là tấp hợp các đơn 
chọn trên cơ sỡ kính nghiệm lau đời. Sau đó, nhờ sự phát triển 
của kĩ thuật luyện kim. NL từ một nghệ thuật trở thành một 
ngành khoa học. Các dạng NL chủ yếu: thường hoá, ủ, tôi, 
ram, hoá già, tôi cái thiện. NL kết hợp với tác dịng hoá học 
có cône nghệ hoá NL, (thăm caebon, cacbon - nitơ, vv.), kết 
hợp với biên dạng dẻo có cơ nhiét luyện. Ö Việt Nam, RU 
được ứng dụng từ thời đại Đồ Đồng; nhưng chị từ những nãm 
ó0 thế kỉ 20 mới trỡ thành một ngành khoa học và được ứng, 
đụng rộng rã1 ở ngành cơ khí pia công kim loại và hợp kim. 

NHIỆT LUYỆN THAN GẦY quá trình nung nóng than 
gày tới nhiệt độ 1.00 - 1.400 trong lò đứng: than đưa vào 
ở đính lò, sán nhẩm lấy ra ở đáy lò gọi là than gáy nhiệt 
luyện. Than gảy nhiệt luyện có độ bên cơ và độ bền nhiệt cao 
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hơn và có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn so với than gáy bạn 
đầu, có thê đùng thay thế cốc trong lò cao. lò đúc, đùng để 
san xuất điện cực. Nếu than đứa vào nhiệt luyện [ầ anfraXI ta 
có quá trình nhiệt luyện antraxit, sẵn phẩm thủ được là 
antraxit nhiết luyện. Từ lâu, antfraxi( nhiệt luyện đã được 
dùng ở Việt Nam để thấy cốc nâu gang trong lò đứng, 

NHIỆT LƯỢNG x. Nhiệt. 

NHIỆT LƯỢNG KẾ dụng cụ đo nhiệt lượng phát ra hoäc 
thu vao trong một quá trình vật lí hav hơi học. Tiy thuộc vào 
mục đích của phép do mà người ta sử dụng các loa NLK 
khác nhau. 

NHIÊT NGÁU dụng eụ gòm chủ yếu hai đây dân bằng 
kim lon khác nhau có các đầu nối với nhau. Khi nhiệt độ ớ 
hai đấu nối khác nhau, giữa chúng hình thành một hiệu điển 
thế do hiệu ứng nhiệt điện sinh ra. Hiệu điện thê đó tí lệ với 
hiểu nhiệt độ siữa hai đâu nối: đầu `"nóng,” và đầu "lạnh". NN 
có thề đùng để đo nhiệt độ tại một đâu nổi nếu đầu nối kia 
được giữ ở một nhiệt độ cố định. NN cũng có thể dùng để 
biến náng lượng bức xạ thành điện năng. 

NIIIỆT NGƯNG TỰ nhiệt lượng (oá ra trong quá trình 
khí ngưng tụ (x. Mgưng (6) thành chất lỏng hoặc chất rần. 
NNT tính cho mốt đơm vị khôi hưiợng có giá trị xác định ứng 
với các giá trị xác định của nhiệt độ và áp xuật. NXNT của hơi 
nước thành nước với t = 9%C và p = lat băng 80 kcal/ke. 

NHIỆT NHÔM x. Phương pháp nhiềt nhônh. 

NHIỆT NÓNG CHÁY nhiệt lượng cẩn truyền cho mội 
đơn vị khối lượng của môt chất rắn kết tình ở cân bằng đẳng 
nhiệt tại nhiệt độ nóng cháv để chuyển nó hoàn toàn sang 
Irạng thái lòng. XI Nóng chay. 

NHIẾT PHAN ỨNG lượng nhiệt thu vào hoặc phát ra 
trong môi phán ứng hoá học. NPƯ cúa một hệ hằng độ biến 
thiên của nội năng cúa hê (AU) ở tiểu Kiện thè tích khòng đối 
hoặc bằng sự biến thiên của cntanpi của hệ (AH) ở điều kiên 
áp suất không đốt. 

Tuỳ thuôc vào dấu của hiệu ứng, nhiệt. người ta phần chía 
phán ứng thành hai loai: phản ứng phát nhiệt (AH<Ø) và phản 
ứng thu nhiệt (AH>Ø). NPU là một đạt lượng cơ bản cúa nhiệt 
hoá học. Dựa vào NPƯ có thể xác định được nhiều đại lượng 
khác liên quan đèn phán ứng. 

NHIÊT PHAN quá trình phân huy các chất ở nhiệt đô cao. 
Trong công nghiệp, NP gõ. than, dần, Khí chú vếu để sản xuất 
các hidrecacbon thơm và Không no. 

NHIẾT PHÁN GÔ +. Chứng khô gỏ. 

NHIỆT PHÁN NHIÊN LIÊU RÁN x. C hưng khó nhiên 
liêu răn. 

NHIỆU TẠO THANH (cg. «nh nhiệt). hiệu ứng nhiệt 
của phản ứng tao thành từ các đơn chất môi hợp chất bên ở 
điều kiên tiêu chuân (T atm và 273,15 K). Vd, NTT của khí 
cacbonic là -9-1,0S keal/mol, 

NHIỆT THĂNG HOA nhiệt lượng cần truyền cho môi 
đơn vị khôi lượng của một chất rấn ở áp suất và nhiệt độ 
Khóng đói (nhiệt độ thăng hoa) để chuyển nó sang trạng thái 
khí, không qua trạng thái long (x. Thăng hoa). 

NHYỆT THÒNG (cg. luồng nhiệt). tỉ số giữa lượng nhiệt 
truyền qua bẻ mặt khảo xất trong quá trình (rao đối nhiệt với 
thời giản truyền. Thứ nguyên của NT trùng với thứ nguyên 
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cửa công suất. NT được đo bằng W = I]/ hay keal/hn (UW= 
\J/4 = 0/86 kcal/h). Tỉ số piữa NT với điện tích bề mật được 
gọt là mật độ NT. Trong hệ đơn vị quốc tế (SÏ), mặt độ NT 
được do bằng W/m2. Vectơ mật độ NT là vectơ mà hình chiếu 
của nó lên mỏt hướng bất kì bằng mật đò NT truyền qua diện 
tích vuông góc với hướnp đó. 

NHIỆT TRÁI ĐẤT nhiệt lương Trái Đát thu được trong 
quá trình trao đổi nhiệt do bức xa Mặt Trời và các quá trình 
nhiời xáv ra bên trong Trái Đất. Những sư thay đổi bức xa 
Mặt Trời chỉ lầm thay đổi nhiệt độ trong lớp đất, đá không 
vâu quá 25-30 m. Dưới sâu hơn, trong hâm lò. lỗ Khoan. nhiết 
độ tăng đần lên Irung bình 39C khi xuống sâu thêm l|Ô) m 
trong các lớp đàt đá gần mặt đât, Nguồn nhiệt bèn trone Trái 
Đật chủ yếu do phóng xa của các nguyên tố (rong vo Trái Đất 
và trong man(ti (Xx. Nguồn địa nhiệt). 

NHIỆT TRUNG HOÀ hiệu ứng nhiệt của phán ứng giữa 
axI( và bazơ. Phản ứng giữa các ba7ơ mạnh như natri hiđrox1 
(NaOR), kail( hidroxi( (XOR) và các axit mạnh như axit 
clohrdric (HCỦ), axt nitric (NÓ) có NTH lớn nhất và có 
plá tIỊ: 

AH = -13.70 kecal/mol. 

Khi trung hoà các ax1 vếu hoặc bazơ yêu, NTH có giá trí 
nhỏ hơn vì một phần năng lượng lược tiêu phí vào sự phản Ìì 
axit yêu, baZơ yếu. 

NHIÊU CHÂN (Polynoda), lớp đông vật có khí quan. cỡ 
thể kéo đài, nhiều đốt (tôi đa tới {8Ó đốt). Các đốt thân có câu 
tạo gần giỏng nhau, đã có xự phân hoá các đốt ngực nhưng 
chưa tách biệt rõ vớt phản hụng. Đảu có 4 (một số loài có 3) 
đốt. phẩn miệng có 2 kiểu cấu tạo: ở Rết tơ, Chân mói pồm 
có tâm môi trên, hàm trên và đói hàm dưới; ở Chàn chẻ và 
Chán kép có đôi hàm trên. tầm mỗi phức tạp. không có đôi 
hàm dưới, có đốt cổ nối đầu và thân. Có 4 phân lớp: Rết tơ 
(5ymphvia): Chân chè (Pauronoda): Chân kép (DĐiplopoda): 
Chân môi (C hilopoda). Có khoảng TÔ nghìn loài, Phân bỡ nơi 
ẩm, tối ở ngoài trời và trong nhà. Án lá mục, mùn hữu cơ. một 
số loài ăn thịt. Một số loài có nọc độc có thể nguy hiểm cho 
ca người như các loài rết. 

NHIÊU LỨA RÀNG môi kiểu của bộ răng mà các rằng 
luôn được thay đổi trong đời sống của con vật khi bị hư hoặc 
rung. Gặp ở một số lưỡng cư và bò vái, Xt. Hai lứa răng; Mọi 
lứa răng. 

NHIỀU NGUỒN GỐC (tk. đa nguyên), mỗi nhóm phản 
loar lớn có thẻ bắt nguồn từ môt vài nhóm, đói khi rất xa nhan 
vẻ ví trí phân loạt, Khác với nhóm phản loại mà trong đó tấi 
cả các thành viên được hình thành từ tổ tiên chung. Đơn vị 
phân loại này gọi là một nguồn gốc. 

NHIÊU những kích thích điện từ tác động lên mạch vào 
của máy rhú làm cán trở việc thì đúng tín hiệu hữu ích. Là 
nguyên nhân chính hạn chế chát lượng tín hiệu tát tạo và đô 
truyền xa cúa tín hiệu. Được nhân loại tuỳ theo nguyền nhân 
và nguồn phát sinh ra nó: N vũ trụ; N khí quyển (do sấm chớp 
và các hạt (ích điện trong khí quyến gây ra): N công nghiệp, 
thường có đạng xung, xinh ra từ các mấy điền công nghiệp: 
N sinh ra do đặc điểm truyền sóng (tín hiệu đội, fađinh); N 
do đài phát lân cận (về không gian cũng như vẻ tần sô) bao 
gồm ca N đo đối phương nhát ra: N nôi bồ (cp.N riêng), sinh 
ra từ (rong ban thân hệ thống thông tin, thường do thăng 
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giáng của dòng điện. Theo phương thức mà N tác động lên tín 
hiệu có ích, còn phân loại thành N nhân và N cộng. Độ chống 
N biểu thị khả nãng phát hiện sự có mặt và tác dụng của N 
của hệ thống thông tin, khả năng khôi phục tín hiệu có ích từ 
tập hợp tín hiệu có ích và N. Độ chống N phụ thuộc bản thân 
hệ thống thông tin và việc lựa chọn hình thức tín hiệu có ích 
thích hợp. 

NHIÊU trong cơ học những nguyên nhân phụ (bước đầu có 
thể bỏ qua) tham gia cùng với nguyên nhân chính gây nên 
chuyển động của vật. Vd. khi tính toán chuyển động của Trái 
Đất, bước đầu có thể chỉ xét đến lực hút của Mật Trời, coi các 
lực hút của Mặt Trăng và các hành tính khác là N. Phương pháp 
phân biệt tác động chính và N được sử dụng rộng rãi trong cả 
cơ học cổ điển lẫn cơ học lượng tử (x. Mhiểu xạ sóng). 

NHIÊU LOẠN KHÍ QUYỀN I. Tất cả các hiện tượng 
mất cân bằng của khí quyển. 

2. Thuật ngữ thường được dùng để chỉ sự giảm khí áp hoặc 
các điều kiện khí tượng của một vùng có dấu hiệu phát triển 
một hoàn lưu xoáy thuận. 

NHIÊU THÔNG TIN những tin tức, luận điệu thêm thắt, 
cắt xén nhằm xuyên tạc, gây nhận thức không đúng hoặc mơ 
hồ về những tin tức chính thức đáng tin cậy. NTT giống như 
việc tung lên làn sóng điện những tín hiệu làm rối các thông 
tin phát trên sóng. 

NHIÊU THỤ ĐỘNG nhiễu vô tuyến điện tử tạo ra do sự 
tấn xạ (bức xạ thứ cấp hoặc phản xạ) năng lượng của sóng 
điện từ hoặc sóng âm bởi các vật phản xạ, các đối tượng, các 
môi trường nhân tạo hay tự nhiên. Được dùng để gây nhiễu 
các phương tiện vô tuyến điện tử hoạt động trên nguyên lí thu 
các sóng điện từ hoặc sóng âm phản xạ. Trong chiến tranh 
xâm lược Việt Nam, Mĩ thường sử dụng NTÐ dưới dạng các 
vật phản xạ bằng kim loại (giấy bạc) hình băng, dải, xoắn ốc, 
búi ... được thả từ máy bay. 

NHIÊU TÍCH CỰC nhiễu vô tuyến điện tử được tạo bởi 
các nguồn phát điện năng hoặc bằng cách tiếp sức các tín 
hiệu của các thiết bị vô tuyến điện tử. Theo cấu trúc, NTC 
chia ra; điểu chế hoặc không điều chế, liên tục hoặc gián 
đoạn; theo mục đích có: nhiễu chủ định hoặc không chủ định; 
theo các đặc tính khác có: nhiễu trượt, nhiễu chặn, nhiễu định 
hướng, nhiễu ngắm, nhiều trả lời, nhiễu nguy trang... Trong 
các cuộc chiến tranh ở Việt Nam và vùng vịnh, NTC là loại 
nhiễu được Mĩ sử dụng rộng rãi bằng các máy phát và có hiệu 
quả nhất trong tác chiến điện tử. 

NHIÊU VÔ TUYẾN ĐIỆN TỬ x. Nhiễu thụ động; 
Nhiều tích cực. 

NHIÊU XẠ ÁNH SÁNG hiện tượng ánh sáng không đi 
thẳng mà đi vòng quanh các chướng ngại vật. Ảnh của một lỗ 
nhỏ, một khe hẹp một cạnh biên có những vân sáng và tối gọi 
là vân nhiễu xạ, đó chính là các vân giao thoa của các sóng 
ánh sáng bị nhiễu xạ. Hiện tượng NXAS chỉ đáng kể khi 
đường kính của lỗ, bể ngang của khe cùng cỡ với bước sóng 
(bằng hoặc lớn hơn vài lần) của ánh sáng. NXAS hạn chế 
năng suất phân giải của các dụng cụ quang học, vì ảnh của 
một điểm sáng không còn là một điểm mà là các 
văn tròn có đường kính đáng kể. NXAS là bằng chứng về tính 
chất sóng của ánh sáng, được ứng dụng để đo bước sóng 
ánh sáng. 
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Nhiễu xạ ánh sáng 


S. Nguồn sáng; T. Màn chắn; C. Lỗ nhiễu xạ; M. Màn hình; 
H. Hinh nhiễu xạ qua lỗ nhỏ 





Nhiễu xạ ánh sáng 
Ảnh nhiễu xạ của sóng phẳng có bước sóng khác nhau tới 
cùng một khe hỏ 

NHIÊU XẠ ĐIỆN TỬ (cg. nhiễu xạ electron), điện tử là 
hạt vi mô nên cũng có tính sóng và sóng của chùm điện tử 
cũng bị nhiễu xạ bởi các chất. Hơn nữa các điện tử có năng 
lượng càng cao thì có bước sóng càng nhỏ, vd. điện tử có 
năng lượng 100 keV sẽ có bước sóng = 0,124 Â. NXĐT được 
ứng dụng để nghiên cứu cấu trúc các chất. 

NHIÊU XAẠ ĐIỆN TỬ KÍ phương pháp nghiên cứu cấu 
trúc vật chất dựa trên sự phân tích ảnh ghi nhiễu xạ của chùm 
điện tử chiếu vào vật. Ứng dụng để xác định cấu trúc nguyên 
tử của tỉnh thể, các vật vô định hình, các phân tử, vv. Có thể 
xử lí ảnh nhiễu xạ trực tiếp nhờ máy vi tính để thu được kết 


257 


N NHIỄU XA ERENEN 





quả về cấu trúc của chất nghiên cứu. X. Nhiễểu xạ điện tử. 


NHIÊU XẠA FRENEN nhiễu xạ của tía bức xa qua lỗ nhỏ, 
khi nguồn phát tia bức xạ hoặc màn quan sát cách lỗ một 
khoảng hữu hạn (mặt sóng có dạng cầu). Được gọi theo tên 
nhà vật lí Pháp Frenen (A. !. Fresnel). 


NHIÊU XẠ HẠT hiện tượng tán xạ chùm hạt (điện tử, 
nơtron, nguyên tử, phân tử, vv.) bởi các tinh thể hay bởi các 
phân tử của chất lỏng hay chất khí, quan sát được khi bước 
sóng Đơ Brơi ( de Broglie) của hạt vào cỡ khoảng cách giữa 
các tâm tán xạ, cường độ chùm tán xạ lần lượt có giá trị cực 
đại hay cực tiểu. NXH tương tự với nhiễu xạ ánh sáng và là 
sự thể hiện lưỡng tính sóng - hạt của các vi hạt. NXH phụ 
thuộc vào cấu trúc bên trong của vật tán xa. 

NHIÊU XẠ KÍ NƠTRON (neutronography). phương 
pháp nghiên cứu cấu trúc phân tử, tinh thể và chất lỏng bằng 
hiện tượng nhiễu xạ của nơtron trong các chất, dựa vào sự 
giải đoán các phổ nhiễu xạ nơtron nhận được trên hệ ghi. 
XI. Nơtron. 

NHIÊU XẠ SÓNG hiện tượng đi vòng của sóng khi gặp 
những vật chướng ngại. đặc trưng cho chuyển động sóng và xảy 
ra khi kích thước vật chướng ngại cùng cỡ với bước sóng. 
Trường hợp điển hình của NXS là nhiễu xạ ánh sáng, bức tranh 
nhiều xạ có dạng các vân sáng và tối xen kẽ, là kết quả của sự 
giao thoa của ánh sáng nhiễu xạ (x. Nhiều xạ ánh sáng). 

NHIÊU XẠ TIA X (cg. nhiễu xạ tia Rơnghen ), sự giao 
thoa của những tỉa X bị tán xạ bởi các tinh thể và các chất. 
Phương và cường độ của chùm nhiễu xạ phụ thuộc vào cấu 
trúc nguyên tử của tỉnh thể và các chất. Đó là kết quả giao 
thoa của các tia X thứ cấp xuất hiện khi tia X ban đầu tương 
tác với các lớp vỏ điện tử của nguyên tử. Hiện tượng này 
chứng minh bản chất sóng của tia X và là cơ sở để phát triển 
các ngành vật lí: phân tích cấu trúc các chất bằng tia X và phổ 
học Rơnghen (Rðntgen). 

NHÍM (Hystricidae), họ thú gặm nhấm cỡ lớn, phân bộ 
Hình nhím (Hystricomorpha), bộ Gặm nhấm (Rodemia). Bộ 
lông đài có gai cứng và trâm nhọn dùng tự vệ; gai có khoanh 
đen xen trắng. Thân dài 65 - 90 cm, Đuôi dài 12 - 15 cm. Nặng 
12 - 20 kg. Ản thức ăn tỉnh bột (rễ, củ, hạt), lá non, măng tre, 
nứa; ăn hại hoa màu (sắn, ngô). Có 4 - 6 loài, sống ở hang, 
trong rừng rậm, núi đất, sườn đổi, thuộc Châu Á, Châu Phi. 





Nhím 


Ở Việt Nam thường gặp: 1) N [Hystrix (Acanthion) 
brachyura] nặng 15 - 20 kg, đào hang, sống thành đôi hay 
từng gia đình nhỏ, kiếm ăn ban đêm. N cái chửa I15 - 120 
ngày, mỗi năm đẻ 2 lứa vào mùa xuân, mùa thu. Con non 
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Don 


nặng 350 - 400 g, thành thục sau một năm; 2) Don (Átherurus 
macrowrus), nặng 8 - 10 kg, lông nhỏ và hơi dẹp. Sống ở hốc 
và ngách núi đá. N kiếm ăn theo đàn, khi gặp nguy hiểm, N 
xù lông, đi giật lùi rồi thình lình lao vào kẻ thù. 


NHÍM BIỂN tên thông dụng gọi các động vật không xương 
sống, thuộc lớp Cầu gai (Echinoidea), ngành động vật Da gai 
(Echinodermaia). Tên gọi xuất phát từ hình dạng và những 
chiếc gai dài giống gai nhím ở một số loài. Xt. Cẩu gai. 

NHÌN NỔI (cg. nhìn hai mắt), cách nhìn của động vật 
trong đó hai mắt đều hướng vào vật và điều chỉnh để sao cho 
hình ảnh của một vật đơn lẻ được thể hiện rõ nét đồng thời ở 
điểm vàng của hai mắt. Cách nhìn này cho phép thấy được cả 
chiều sâu và chiều rộng của vật. NN gặp ở bộ Linh trưởng, 
một số động vật có xương sống khác, đặc biệt ở các động vật 
ăn mồi, sống và hoạt động về đêm như chim cú... 


NHỊN ÁN chủ động không ăn: có thể không ãn tất cả các 
loại thức ăn, kể cả nước uống (nhịn tuyệt đối); có thể không 
ăn, nhưng vẫn uống nước (nhịn hoàn toàn) hoặc có thể vẫn 
uống nước, vẫn ăn nhưng với số lượng hạn chế (nhịn không 
hoàn toàn). Là hiện tượng sinh lí của các động vật ngủ đông 
như bò sát, lưỡng cư, cá, vv. Ở người, khi nhịn hoàn toàn, 
những biến đổi trong cơ thể diễn ra theo ba giai đoạn: giai 
đoạn đầu tiên kéo đài 2 - 4 ngày, cảm giác đói tăng lên, 
chuyển hoá giảm nhẹ, các kho dự trữ gluxit và lipit của cơ thể 
bị huy động, trọng lượng của cơ thể giảm Ikg mỗi ngày; giai 
đoạn thích nghỉ có thời gian đài hơn, cảm giác đói và khát 
giảm, mạch chậm, bài tiết nước tiểu giảm, phù nhẹ. thần kinh 
bị kích thích gây nhức đầu, khó chịu, sau đó chuyển sang 
trạng thái ức chế (uể oải, thờ ø, buồn ngủ), hoạt động tỉnh 
thần vấn bình thường, cơ thể sống chủ yếu nhờ lipit và 
protein dự trữ trong gan, cơ; giai đoạn hấp hối kéo dài 5 - 7 
ngày, dự trữ gluxit và lipit của cơ bị cạn kiệt, protein của 
những tạng liên quan đến đời sống như của tim, thần kinh 
cũng bị huy động, chuyển hoá bị rối loạn, hôn mê, thân nhiệt 
giảm rồi chết. Thời gian sống (giới hạn là 65 - 70 ngày) thay 
đồi theo trọng lượng cơ thể lúc bắt đầu NĂ, theo lứa tuổi (trẻ 
em dễ chết hơn), theo giới (phụ nữ chịu đựng được lâu hơn), 
theo đặc điểm cá thể. Nhịn tuyệt đối sống được vài ngày. 
Nhịn không hoàn toàn sống dài hơn. Người ta cũng NÀ theo 
tôn giáo, theo tập quán (ăn chay), NÀ trong đấu tranh chính 
trị (tuyệt thực) và bắt đầu buộc phải NÀ khi có nạn đói. 

NHINH XAO thuật ngữ chỉ mối quan hệ nảy sinh sau 
hôn nhân của dân tộc Thái theo hệ thống hôn nhân thuận 
chiều. Nghĩa là, khi các thành viên gái (nhiều thế hệ) của 
một dòng họ ải noọng (ải noọng: những người sinh ra từ một 
dòng cha) đi lấy chồng ở các dòng họ khác thì các dòng họ 
đó trở thành NX. Lúc đó, quan hệ giữa các thành viên 
nam (nhiều thế hệ) của dòng họ ải noọng với các NX gọi là 
quan hệ lung ta. Những người con gái dòng NX không được 


lấy con trai dòng ho ái nong vì như vậy là rrấi với nguyên 
(ác hón nhân thuận chiều. Người Thái quan niệm, khi một 
người trong họ làm rể. làm dâu nhà nào thì toàn bộ gia đình 
và dòng họ đó được coi là cùng họ. Dán tộc Thái có câu: ““Táo 
hua mu” (nghfa là: “quay đầu lợn``) tức là đã nap đầu lợn (đầu 
lợn là sính lễ khi cưới xin) cho bên nhà vợ, cha lẽ bên vợ lại 
nạp đầu lợn trá lại nhà mình. 

NHÍP @; &. cặn), dụng cụ phảu thuật, đầu có mấu hoặc 
khía ngang không có mấun; thường dùng đề kẹp bóng, gạc, 
bơm tiêm, nhằm đảm bảo vô khuẩn và nâng các mô lên để cát 
hoặc khâu khi mố. 

NHÍP (giao thôn), một loại lồ xo; là chỉ tiết đàn hỏi trone 
hê thống trco của các máy móc chuyển động có đạo động, 
đặc biết là các phương tiện vận tải. N có tác dụng hoà hoãn 
lực tác dụng và giảm được dao động đo có ma sát giữa các lá 
N khi chúng có biến đạng và dịch chuyển tương đối với nhau. 

NHÍP (dán tộc; cự. hái nhát, hép), công cụ gã lúa gồm hai 
phản chính: lưỡi thép móng hình chữ nhật (đài khoảng 3 cm) 
tra vào phần thân gỗ mỏng, nhỏ. hình thù đa dang (chữ nhật. 
con bướm, đẩu ngựa, vv.), có cán tre đóng vuông xuyên qua 
thân gỗ để làm điềm tựa cho hai ngón tay nạất lúa và có đây 
đeo chắc vào cổ tay khi dùng N. Dùng N để ngất lúa theo kiểu 
ngất từng bỏng đơm lẻ, rất thích hợp với việc thu hoạch lúa 
nương theo kiểu gieo vãi và gặt lúa nếp là loại lúa có thân và 
hạt đai khó gặt. khó đập. GI lúa bàng N phổ biến ở nhiều dân 
tộc Việt Nam và Đông Nam Á. 

NHỊP (£iao tháng, công nghiệp, kiến trúc), khoảng cách 
piữa hai gối tựa của dảm, đặc trưng cho độ rộng vượt qua 
khoảng trống của công trình xáy dựng, vd. mái của Rạp xiếc 
Trung ương có nhịp 4Ö m, cố nghĩa lòng nhà rộng xấp xi 
40 m; một N cầu Thăng Long đài 106 m, có nghĩa khoảng 
cách giữa hat trụ cạnh nhau là 106 m. Xt. hịp cầu. 

NHỊP (/„hạc), tên gọi tắt của nhịp điệu (vd. N chẩn) và 
khuôn nhịp (vd. N 34/4). 


NHỊP BAI SÔNG x. Nhịp cần. 


NHỊP BẢY, NHỊP BA thuật ngữ của các nghệ nhán chèo 
và tuông. chị tiếng trống đánh ở một số bài hát, có bảy lần 
hoặc ba lần “toong" hay *®chát”, mà không phải để chí nhịp 
điệu hav xố nhịp Ơ câu hát. 

Khi nói '“NB, NB chẳng qua nhịp một”, là có ý nói rằng 
người #ð phách hoặc đánh trống dù nắp nip phức tạp như thê 
nào cũng phải mìữ chắc nhịp một. 

NHỊIP CẤU (@iao thông), phần kết cấu cúa cầu vượt qua 
khoảng piừa hai trụ hoặc mố câu. Mỗi cầu có thể có một hoặc 
nhiều NC. Có thể phân loại: nhịp bãi sông, nhịp thông 
(huyền. Nhịp bãi sông là NC ở phần bãi của sông. nơi hoàn 
toàn khô hoặc chỉ có mức nước nông trong mùa cạn, do đó 
việc thĩ công các nhịp bài sòng đê dàng hơn so với việc thi 





Nhịp cầu 
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còng các nhịp thông thuyền của cầu. Nhịp thông thuyền là 
NC có khoảng không gian trống đưới gầm đủ rộng và đủ cao 
để tàu thuyền theo kích thước đã quy định có thể đi qua dưới 
gầm nhịp ứng với mức nước thông thuyền đã quy định cụ thể 
cho cầu đó. Các cầu lớn có thể có nhiều nhịp thông thuyền và 
được phân ra: nhịp thông thuyền xuôi đồng, nhịp thông 
thuyền ngược đồng. 

NHỊP CẦU (nữ thuật: Ð. Die Brucke), tổ chức hoa sĩ của 
hoa phái biểu hiện. Cốt lõi là ba sinh viên viên Trường Cao 
đẳng Kĩ thuật: Kiêcnơ (E. L. Kirchner), Heeken (E. Heckel), 
Smíit - Rôtlup (K. SchmidL - Rottluf) thành lập ở †)rexđen 
(Dsden) năm 1908. sau có tiểu tổ ở Muynkhen (Munchen). 
Đầu tiên tự nhân là học trò Xêzan (Cézanne), Van Gốc (Van 
Gogh), Gôganh (P Gauguin), Munkhơ (E. Munch). Tuyên bố 
chống lại khuynh hướng ấn tượng, tổ chức triển lãm (1905). 
Munkhơ được bầu là người lãnh đạo. Quan điểm của Munkhơ 
là chú ý thống nhất tnh thần bức tranh, tình cảm chủ quan 
của tác giả là yếu tố trùng tâm cấu tạo nén tác phẩm. Tranh 
của Munkhơ toát lên tam trạng bị kích động bằng đường nét, 
màu sắc cường điệu, tưởng chừng không phải dùng bút vẽ ra 
mà từ tình cảm kích động cao độ mnà thết lên (“Tiếng thét`, 
I893, Báo tàng Dán tộc). 

NC còn ham mộ nghệ thuật Châu Âu, Ấn Độ, chạm khắc 
gỏ. Thể hiện chúi thần bí, sôi nổi, tìm cách tăng cường sức 
mạnh do màu, tạo mảng lớn. thường dùng màu nguyên chất, 
đô đối chọi cao, Nhân triển lãm năm I910, nhóm tuyên bố 
thoát khỏi lệ thuộc vào phép lắc cña đối tượng - khách quan, 
thể hiện cá tính hết sức cường điệu. Kết quả tác phẩm của 
nhóm chiếm vị trí cao đựa vào những nhân tố của bản thàn 
hội hoạ làm môi giới để biểu hiện tình cảm chủ quan. 

Thành viên của NC còn có Höôtlơ (F.Hódlr - Thuy XS"), Enxo 
(J. Ensor - Bi), Sagan (M. Chagall - Pháp gốc Nga), Kôkóska 
(O. Kokoschka - Áo). Hoạt động của NC mở rông đến Beclin. 
Năm 1913, tan rã. 


NHỊP CÂU TRÚC (cg. nhịp điệu vĩ mô), sự tổ chức thời 
gian ám nhạc và cơ cấu sắp xếp nối tiếp nhịp điệu giữa các 
tác phẩm, các bộ phận trong toàn bộ bố cục của một bài đân 
ca hay bài nhạc dán gian. 

NHỊP CHÀN (cp. nhịp điện chăn), loại nhịp điệu có ò 
nhịp gồm 2 phách. NC được biển thị bằng khuôn nhịp kí hiệu 
trên khuôn nhạc ngay đầu bản nhạc; đó là một phân số, trong 
đó mẫu số là số được chia bằng đơn vị độ đài nhạc thanh băng 
dấu tròn, còn tử số là số lượng phách, môi phách có độ dài 
bằng số thành của phép chia trên. Vd. NC 2/4 có I dân tròn: 
4 (mẫu chẩn) = I đấu đen là độ dài của [ phách và ô nhịp của 
NC 2/4 này gồm 2 (tử số) phách, mỗi phách có độ đài băng 
I dấu đen nhì vậy. Cũng bằng cách tính toán đó, ta có ô nhịp 
của NC 2/§ gồm 2 phách, mỗi phách có độ dài bàng 1 dấu 
tròn: 8 = I móc đơn. 

NHỊP DỊ ĐỘ (Ph. 
Rythme heterochronique) 
I. Loại nhịp điệu được tổ 
chuc bởi các đơn vị có 
tường độ đài ngắn 
khác nhau. 

2. Tronp đân ca, 
NDĐ thê hiện ở đặc điểm: 
môi Am tiết trong ca từ có 
thể ứng với một hay nhiều 


bãi sông 
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âm và những àm này lại có giá trị trường độ khác nhau. 

NHỊP ĐIỆU quy luật tổ chức tuyến độ đài của giai điệu thể 
hiện qua mối liên hệ giữa sức nhấn (mạnh hay nhẹ) của các 
loai nhạc thanh trong tác phẩm. Có rất nhiều NĐÐ, nhưng trong 
đó có 2 loại khá phổ biến và nhờ đó có thêm tính dung di nên 
hay được dùng để lí giải về NĐÐ: NĐ chẩn chia tuyến độ dài 
thành ô nhịp chứa một phách mạnh (PM) và [ phách nhẹ (PN), 
NÐ lẻ - IPM và 2PN. NÐ chản và NÐ lẻ thường phối hợp với 
nhau làm thành NÐ phức (khi bản thân PM và PN trong ô nhịp 
đồng thời là NÐ chăn hay NÐ lẻ cùng loại: vd. NÐ 6/8 = 
3/8 + 3/8 hoặc NÐ 6/4 = 2/4 + 2/4 +2/4) hoặc NÐ pha (khi bản 
than PM và PÑN trong ô nhịp đồng thời là NÐ chắn hay NÐ lẻ 
khác loạt: vd. 5⁄4 = 2/4 + 3⁄4). 

NHỊP ĐỘ lượng thời gian trong sự kế tiếp các phách của 
ô nhịp. Lượng thời gian này ít thì NĐ càng nhanh và ngược 
lạt, NÑÐ có khi được ghi chính xác hằng máy gð nhịp nhưng 
thường được ghi bằng một cách tương đối như: nhanh 
(alêgrô, alêgretô), chậm (anđantnô, anđante, ađagiô). Một 
vài loại nhạc có NÐ có định (hành khúc, vanxơ), nhưng trong 
nhiều loại nhạc khác NĐ thường chuyển đổi tạm thời 
(nhanh chậm dần dần hay đột ngột) hoặc chuyển đổi hẳn 
(chuyển NÐ). 


NHỊP LẺ (cg. nhịp điệu lẻ), loại nhịp điệu có ô nhịp gồm 
3 phách. NL được biểu hiện bằng khuôn nhịp kí hiệu trên 
khuône nhạc ngay đầu bản nhạc; đó là một phân số, trong đó 
mẫu số là số được chia của đơn vị độ đài nhạc thánh bảng } 
dấu tròn, còn tử số là số hrợng phách mà mỗi phách có độ dài 
bảng số thành của phép chia trên. Vd. NL 3/4 có L dấu trồn: 
4 (mẫu sở) = I đấu đen là đó dài của | phách và ô nhỊp của 
NL 3⁄4 này gồm 3 (tử số) phách, mỗi phách có độ dài bằng I 
đấu đen như vậy. Cfing bằng cách tính toán đó, ta có ô nhịp 
của NL 3/8 gồm phách, mỗi phách có độ dài bằng ] dấu tròn: 
8 = l móc đơn. 

NHỊP NGÀY ĐÊM nhịp sinh hợc với chủ kì khoảng 24 
giờ, có ở tất cả các sinh vật và bao gồm nhiều mặt trong hoạt 
động sông. Vd. quang hợp, hô hấp, vận động của lá ở thực 
vật; sự phân chia tế bào, hoạt động các nơron, hàm lượng hoc- 
moơn, trương lực của hệ thần kinh, thức, ngủ ở động vật, khả 
năng làm việc của con người trong ngày. Cơ sở của NNĐÐ là 
những hoạt động nội sinh được duy trì trone từng tế bào của 
cơ thể. NNÐ thực hiện nhiều chức năne quan trọng, làm cho 
hoạt tính sinh học hợp với thời gian của ngày đêm, bảo đảm 
sư đồng bộ và nhịp nhàng của các quá trình sống, là sự lặp dì 
Lập lại theo chu kì (một ngày đêm) quá trình chuyến hoá vật 
chất, tập tính bẩm xinh. Nhiều động vật sử dụng chu kì ngày 
đêm như những đồng hồ vình học để đo thời gián của ngày 
(chu kì quang học) và định hướng trong khóng gian. Chu Kì 
ngày đêm là cơ sở sinh lí để tổ chức hợp lí các chế độ lao 
động và nghi ngơi của con người, đặc biệt là đốt với người lái 
xe, lái máy bay. Một số nước áp dụng NNĐ vào tổ chức sản 
xuất để làm tăng năng suất lao động 15 - 20%, giảm tai nạn 
lao động (50 - 60%). 

NHỊP NGŨ LIÊN hình nhịp điện có tính giuc giã. sôi 
đông lo ân, trước đáy thường đùng trống đánh trong 
những trường hợp cấp thiết, báo động, nguy cấp như nhà 
cháy, vỡ đê, có giặc hoặc cướp đến làng. Cơ cấu của nhịp 
gồm một móc đœm - một đen - một đen, trong đó dấu nhấn 
nằm trên hai nôt đen, được đánh với tốc độ nhanh. 
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NHỊP NỘI, NHỊP NGOẠI bai loại nhịp trong âm nhạc. 
Nhịp nội là hát đúng vào nhịp mạnh; nhịn ngoại là hát ra 
ngoài nhịp mạnh, bao gồm cá đảo và nghịch phách. Đó là sự 
khác biệt giữa cách phân nhịp của nhạc chèo truyền thống và 
nhạc du nhập từ Châu Âu. 

NHỊP PHÁCH (cg, luật nhịp), sự nhắc tại có chu kì một 
dạng tiếp nôi liên tục của các đơm vị trường độ có giá trị thời 
gtan bằng nhau được gọi là phách (vd. cứ cách hai phách 
yếu lại có một phách mạnh thì sẽ có nhịp ba phách như 
3/4, 3/8, vv.). 

NHỊP SINH HỌC hiện tượng lặp đi lặp lại có tính chu kì 
các đặc tính, cường độ. các trạng thái và sự kiện ở tãit cả các 
cơ thể sống, từ đơn bào đến đa bào. Gồm nhiều đặc điểm: tần 
số, biên độ, pha, mức độ, trác diện, vv. phụ thuộc vào nguyên 
nhân gây ra chúng. Được chia ra NSH ngoại sinh và NSI1 nội 
vinh, NSH ngoại šnh là những đao động có tính chu kì do các 
yếu tố như: ánh sáng, nhiệt độ, áp suất khí quyển. sức hút Trái 
Đất, bức xạ vũ trụ, vv; gáy ra là những phản ứng thụ động của 
cơ thê đáp lại những dao động của vếu tố ngoại môi. NSH nội 
sinh là những dao động tr phát do các quá trình tích cực trong 
chính bản thân các hệ thống sống và duy trì bằng cơ chế liên 
hệ ngược, Về mức độ tổ chức sinh học, người ta chia NSH 
thành; NSH trone tế bào (chu kì phân chia) và trone cơ quan 
(co bóp ruột), trong cơ thể (chu kì rụng trứng) và trong quản 
thể (dao động số lượng cá thể). Theo chức năng, có thể chỉa 
thành các nip sinh lí (chu kì hoạt động của tìmg cơ quan như 
hô hấp, nhịp tim) và nhịp sinh thái - thích nghị (x. Nhịp ngày 
đệm). Tần số các nhịp sình lí thav đổi rất mạnh, phụ thuộc 
vào gánh nặng chức năng, tần số nhịp sinh thát; ngược lại 
NSH tương đối ồn định và được củng cố bằng di truyền. Thời 
gian các NSH khác nhau: từ vài phần giầy (chu kì xung động 
thần kinh) đến vài tháng (chủ kì ngủ đòng của một số động 
vật) và đến hàng chục năm (chu kì đao động quần thể). Trong 
NSH, đáng chú ý nhất là nhịp ngày đêm; rồi đến nhịp nhiều 
ngày (nhịp tháng) - NSH đặc trưng chơ động vật sống gản bờ 
biển; nhịp xinh sản của động vật có vú. Nhịp nhiều năm là sự 
dao động về số lượng cá thể trone quần thể, phụ thuộc vào 
các quá trình tự dao động trong chu kì dinh dưỡng với thời 
gian 2 - 15 năm. Những NSH có chu kì khác nhau ở một cơ 
thể sống có thể ảnh hướng lẫn nhau. nhưng thường tương đối 
độc lập. Các NSH có chu kì giống nhau và ngược lại, thường 
có mốt quan hệ phụ thuộc theo một trật tự nhất định. Vd. 
những nhóm tế hào đặc biệt được gọi là nhóm dẫn nhịp có thể 
đóng Val trò trung tàm của một hoạt đóng đồng bộ. 

NHỊP THÔNG THUYỀN x. Nhịp cẩn. 


NHỊP THỞ một lần hít vào và thở ra bình thường, được 
điều khiển từ trung tâm hỏ hấp trong hành tuỷ. Thông thường 
thời gian hít vào dài hơn 2 - 3 lần so với thời gian thớ ra. 
Bình thường, người lớn có I6 - 20 NI(/phút: trẻ em có 
30 - 60 NT/phút. NT nhanh lên khi vận đông, bị xúc cảm và 
chậm lại khi nghỉ ngơi, ngủ. Trong trường hợp bệnh lí. NT có 
thể nhanh (trong bênh viêm phế quản - phổi, bệnh tim, 
thiếu máu, vv,), chậm (trong bénh hen xuyên) hoặc bị rồi loan 
(trong trường hợp urc - huyết cao, hôn mê, đái tháo 
đường, vv.). 

NHỊP TIM CHẬM nhịp tim đập dưới 60 lần trong 1 phú, 
có thể đều hoặc không đều (loạn nhịp). NTC sinh lí pặp ớ 
những vận động viên thể dục thể thao luyện tập tốt: NTC 
bệnh lí do ngộ độc (thuốc trợ tim, lá trúc đào. trứng cóc...), 


NHÓM N 





đo các bệnh tim (nhồi máu cơ tim, xơ cơ tím, các bệnh van 
tìm...). NIC thường không có dân hiệu lãm sàng, tình cờ 
được phát hiện khi thăm khám. những trường hợp nhịp chậm 
nhiều bệnh nhân cảm thấy khó chịu, choáng váng, thoáng 
ngất... nhất là khí gắng sức. Chẩn đoán xác định và tìm 
nguyên nhân NT phải dựa vào thăm khám và làm các xét 
nghiệm (chụp X quang, siêu âm, điện tím...). Điều tt NTC 
tuỳ thuộc nguyên nhân, trường hợp nặng phái sử dụng dụng 
cụ đặc biệt để điều chỉnh nhịp tìm (máy tạo nhịp). 

NHỊP TIM NHANH nhịp tim đập trên 100 lần trong một 
phút. có thể đều hoặc không đều. NTN sinh lí xuất hiện sau 
vận động thể lực, cảm động, hồi hộp. lo lắng... NTN loại này 
đều, tần số trung bình (100 - 120 lần/phút), khi nghỉ ngơi sẽ 
trở lat bình thường. NTẢN bệnh lí có nguyên nhân toàn thân 
như sốt cao, cường tuyến seIáp... hoặc nguyên nhàn 0m mạch 
như các bệnh van am, bênh cơ tim, bệnh mạch vành, cao 
huyết áp... Chân đoán NTN cân dựa vào các dâu hiệu lâm 
sàng, xét nghiệm, X quang và nhất là ghi điện tìm, Điều trị 
tuỳ thuộc vào iguyên nhân. 

NHO (Vae¿ae), họ cây bụi, cây !co, thân gỗ, có tua cuốn 
(chỉ có một số loài cây bui đứng thẳng hay gỗ nhỏ). Lá mọc 
cách, có lá kèm, có hình đáng khác nhau: đơn nguyên, chia 
thuỳ hoặc kép lông chim. Cụm hoa hình xim, chùm hày ngù. 
Hoa lưỡng tính. Có đĩa mật phát triển. Quả mọng, hại có phôi 
nhỏ và nội nhũ. Có II chỉ, trên 200 loài. Phán bô chủ yếu ở 
vùng nhiệt đới và vùng cận nhiệt đới, Ở Việt Nam, đã biết 
7 chị, 50 loài. Loài quan trọng và có ý nghĩa kinh tế nhất là 
cây N (Viiis vinifera). loài cây ôn đới lâu năm. Cây bụi leo 
hay dây leo có tra cuốn phát triển. Lá mọc cách, nguyễn hay 
chia thuỳ. Hoa nhỏ tập hợp thành cụm, lưỡng tính, có khi đơn 
tính: tràng hoa 4 - 5 cánh xen kẽ với lá đài. Qua mọng. Có 
nhiều giống, chia làm hai loại, loại để ăn và loại để làm rượu; 
các giống khác nhau về màu sắc, vị và hình dạng quả. Hiện 
nay, được biết trền 8 nghìn giống. N thích hợp với khí hậu ôn 
đới và nhiệt đới. Ở vùng nhiệt đới, quả thường nhỏ và chua. 
N chịu được đất ít phèn, cao ráo, không úng nước. Trồng bằng 
hom lấy ở cành già một năm tuổi, tàm đất sâu, bón đủ phân 
và giữ đất ẩm. Cát ta cành và chăm bón để thu được nhiều 
qua. Ở Việt Nam, một số tỉnh Nam. Trung Bộ và Đông Nam 
Bộ (Khánh Hoà. Làm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh. nhất 
là nơi có khí hậu khô như Ninh Thuận, vv.) đã trồng thích 
nghi một số giống N Pháp, N Hoa Kì, N Ôxtaylia. Các nước 
có nghề trồng N và nượn vang N phát triển là Tây Ban Nha, 
[talia. Pháp, Achentina, Hoa Kì. Một số loài trong họ N được 
trồng làm thuốc như dây quai bị (Tztr2stipmđ š1rumaruM)). 

NHO GIÁO học thuyết chính trị - đạo đức do Khổng Tử 
xây đựng vào khoảng cuối thế kỉ 6 tCn., được lưu truyền ở 
Trung Quốc và một sð nước phương Đông hơn hai nghìn năm 
qua. Trong suốt lịch sử tồn tại của NG, tuy có sự khác nhau 
giữa các trường phái, nhưng tất cả những người theo NG đều 
có bốn đặc điểm chung: 1) Tôn Khổng Từ làm thảy, lấy lời 
nói và hành động của ông làm tiêu chuẩn cao nhất, 2) Lấy 
Ngũ Kinh: Kinh Thí, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh 
Xuân Thu làm sách kinh điển; 3) Đề cao nhân nghĩa, lấy đó 
làm quy tắc xử thế của mình; 4) Bảo vệ các quan hệ luân 
thường vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bè bạn. NG chủ 
trương thực hiện lê nhạc, nhân, nehĩa, trung thứ và đạo trưng 
dung trong xã hột. Về chính trị, đề xướng đường lối đức trị, 
nhân chính (hay là nhân trị) và vương đạo. Col (trọng giáo đục 
đao đức luân lí và tu thàn. Thời Chiến Quốc, nhà Nho chia 


làm tám phái, quan trọng nhất là phái Manh Tử và Tuân Tử 
(Zunzì). Thời Hán, NG mang thêm yến (tố Arn dương thần bí 
và sấm vĩ, tiêu biểu là Đồng Trọng Thư và Lam Hàm (Liu 
Xin). Thời Nguy, Tấn, kết hợp với đạo Lão Trang và đạo Phật 
trở thành Huyền học, tiền biểu là Hà Yến (He Yan), Vương 
Bạt (Wang BỊ), Thời Đường, Nho bài Phật, soạn ra đạo thống 
của Nho, tiêu biểu là Hàn Dũ. Thời Tống, Minh, Nho lại kết 
hợp với Phật, Lão trở thành Lí học của Trình, Chu và Lục, 
Vương, vv. Vận mệnh của NG gắn liền với vận mệnh của giai 
cấp phong kiến Trung Quốc. Khi giai cấp này mất vị trí trên vũ 
đài chính trị thì NG cũng suy yếu. NG đã có ảnh hưởng lớn tới 
tư tường và xã hội Trung Quốc cùng một số nước phương Đông 
khác, trong đó có cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực. 

NHO QUAN huyèn phía tây bắc tỉnh Ninh Bình. Diên tích 
479,4 km?. Gồm I thị trăn (Nhơ Quan - huyện l|), 26 xã 
(Xích Thổ, Gia Lâm, Thạch Bình, Gia Sơn, Gia Thuỷ, Gia 
Tường, Đức Long, Phú Sơn, Lạc Van, Đồng Phone, lạng 
Phong, Cúc Phương, Yên Quang, Văn Phong, Thượng Hoà, 
Văn Phương, Văn Phú, Thanh Lạc, Sơn Lai, Sm Thành, Kỳ 
Phú, Phú Lạc. Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Quảng Lạc, Phú Long). 
Dân số: 141.400 (2001), Địa hình đồng trũng xen đồi núi, đất 
thịt trung bình đến đất thịt nặng. Sông Hoàng Long, Sông 
Bôi, Sông Lạng chảy qua hồ Thường Sung. Vườn quốc gia 
Cúc Phương ở phía bác huyện. Trồng lúa, cây ăn quả, đậu. 
Chăn nuôi: vịt, trần, bò, dê. Khai thác đá xây dựng, sản xuất 
vôi. Thủ công máy tre, ø1a công gỗ. Giao thông: quốc lộ 12B, 
45, tính lộ 438, 427, 492 chay qua. Huyện có tên từ 1863. Từ 
4.1977, hợp nhất với huyện Gia Viên thành huyện Hoàng 
Long thuộc tính Hà Nam Ninh. Từ 9.4.1981, chia huyện 
Hoàng Long thành 2 huyện: Gia Viễn và Hoàng Long: từ 
23.11.1093, đổi tên huyện Hoàng Long thành Nho Quan 
thuộc tỉnh Ninh Bình. 


NHO QUẾ sông bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơ 
(Trung Quốc) cao I.S50O m, chảy thco hướng tây bắc - đông 
nam, nhập vào Sông Gâm tại Na Nát, sau khi xẻ qua cao 
nguyên đá vôi Đông Văn. Phản thượng lưu, ở Trung Quốc gọi 
là sông Phổ Mai. Dài 192 km (phần ở Việt Nam 46 km). 
Diện tích lưu vực 6.052 km2 (phần ở Việt Nam 2.010 km?), 
độ cao trưng bình ].255 m, độ đốc trung bình 18,7%. Thung 
lũng đang hẻm vực (canhon). Tổng lượng nước bình quân 
nhiều năm khoảng 2,69 km3 tương ứng với lưu lượng nước 
bình quân năm là 8Š m3⁄s và môdun đồng chảy năm là 
15,8 U/s/km2. 


NHỌO NỔI (Eclipta prostrata = E. alba; tk. cỏ mực), cây 
thảo, họ Cúc (As/eraceze), mọc thẳng đúng, có thể cao tới 
8Ö crn. Thân có lông cứng. Lá mọc đôi, có lông ở hai mặt, đài 
2 - 8 em, rộng Š - l5 mm. Cụm hoa hình đầu ở kẽ lá hoặc đầu 
cành, màu trắng, có lá bắc thon đài 5 - ó ram, cũng có lông. 
Quà bế 3 cạnh hoặc det, có cánh, đài 3 mm, rộng ],Š mm, cụt 
đâu. Giã NN vắt nước uống để cầm máu trong các chứng rong 
kinh, trí, bị thương chảy máu hoặc sắc nống chữa ho, viêm 
họng; dùng ngoài da chữa bỏng rát do vôi, chữa bệnh nấm 
ngoài đa. Xem hình trang xau. 

NHÓM tập hợp được trang bị một phép toán nhị nguyên 
(thường gọi là phép nhân) tức là một ánh xạ x : G x G > G 
thoả mãn ba tiền đề sau: 

1) Luật kết hợp: (a+b)+c = az(bc) với mọi a, b, c trong G; 


2) Trong G tồn tại phần tử đơn vị e tức là exa = az€ = a với 
mọi 4 trong G; 
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3) Với mọi a trong G tồn tại phần tử nghịch đảo a! e G 
tức là axa ! = a'Ì xa = e, 

N là một câu trúc đại số cơ bản: N gọi tà giao hoán (còn 
gọi là nhốm Aben) nếu phép toán của nó là giao hoán, tức là 
awb = bxa với mọi a,b trong G. Trong trường hợp này phép 
toán cũng có khi gọi là phép cộng, kí hiệu là +. NÑ gồm có 
một xô hữu hạn các phần tứ gọi là N hữu hạn. 

Vd. Nhóm công các số thực với ax¿b = a +b,e= Ô, 
a'! =- a; nhóm nhân các sô thực khác không với avb = ab, 
e=l,ø# = l/a. 


v4 


"S 


e #: vỸ 
` Ó( CV cả 
kề ` ý g7 
TNN “N 
đ NN 
= x® = 





Nho nổi 


1. Cảnh mang lả, hoa; 2. Hoa; 3. Quả 


NHÓM AMN (tt. nhóm amino) x. Whóm amino. 


NHÓM AMTNO (A. amino group; tk. nhóm amin), nhóm 
chức hoá học - NH;, hoá trị một; đặc trưng cho hợp chất 
amin; tạo thành nhóm -NHạ* khí nhận thém một proton. Vd, 
metylamin (CH‡NH;), amlim (phenylamin) (C2H¿NH›!). 

NHÓM ÂM l1. Tên thường gọi của thanh Am hẹp hơn 
quãng tám. Thường gọi cụ thể là nhóm ba, bốn, năm, sáu âm. 

2. Một loại nằm trong hệ điều thức mà các bậc của nó gần 
giống nhau về tính ổn định và ít có xu hướng hút dẫn 
lăn nhau. 

NHÓM CACBONYL (A. carbonyl group), nhóm 
€ = O; đặc trưng cho anổchHt và Xeton, vd. axeton 
(CH:COCHạ). axetandehit (CHCHO). Ngoài ra. axit 
cacboxyhe và các dẫn xuất ở nhóm chức của chúng như 
clorua axit, anh(đrit axÍt, amit, esfte cũng có NC. 

NHÓM CACBOXYL (A. carboxyl eroup), 
nhóm - COOH, hoá trị một; đặc tnrmg cho các axit hữu cơ. 
Vd. axit axettc (CHCOOHNH), axit ben2oic (C2H¿COOH}). 

NHÓM CHỨC nhóm nguyên tử có trong phán tử hợp chất 
hữu cơ, quyết định tính chất hoá học của loạt hợp chất đó. 
Vd, axit cacboxylic có NC là - COOH: anđchit có NC 
là - CHO, aminoaxtt có hai NC là - NH; và - COOH. 

NHÓM CHỨC NĂNG (tk. nhóm đẳng cấp), nhóm cá thể 
chuyên hoá trong các tập đoàn côn trùng xã hội, điển hình là 
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kiến, ong mát, ơng vò vẽ hoặc mối. Chúng có đặc điểm cấu 
tạo và chức năng riêng biệt. Vd. ở onp mật có 3 NCN: ong 
chúa (cá thể hữu thụ) làm nhiệm vụ sinh sản; ong thợ (cá thể 
bất thụ) chuyên kiếm thức ăn, chăm sóc, xây tổ: ong đực giao 
phối với ong chúa. Ở mối có 4 NCN: mối chúa (cá thể cái), 
mối vua (cá thể đực), mối thợ (bất thu), mối lính (đực) làm 
nhiệm vụ bảo vệ tổ. Hệ thống NCN là một ví dụ điển hình về 
sự đa hình ỡ động vật. 

NHÓM CON Cho G là một nhóm và H là một tập hợp con 
của G, 


H là NC của G nếu H là một nhóm đổi với phép toán cảm 
sinh từ phép toán của G. Nói cách khác, H là NC của Ơ nếu 
với mọi h, h`e H thì hh'e Hvàh ! <H. 

Vd. nhóm cộng của các số nguyên là NC của nhóm cộng 
các số thực, nhóm các ma trận trực giao là NC của nhóm các 
ma trận không suy biến. 

NC H được gợi là NC chuẩn tắc (hay ước chuẩn tắc) của G 
nếu với mọi g e G thì gHg'! = H. Mọi NC của một nhóm 
Aben (Ab<l) đều là NC chuẩn tác. 

NHÓM ĐỊA PHƯƠNG một bộ phận của tộc người sinh 
sông trong một môi trường địa lí nhất định, trong quá trình 
lịch sử ít nhiền tách biệt với đồng tộc, từ đó hình thành các 
đặc thù văn hoá và truyền thống mang tính địa phương thể 
hiện qua ngôn ngữ (thổ ngữ), phong tục tập quán, các hình 
thức sinh hoạt văn hoá. Ví dụ, có thể coi người Nguồn ở tây 
Quảng Bình là NDP của người Viết, người Ao Tá là NĐP của 
người Mường, người Chăm Islam ở Nam Bộ là NOĐP của 
người Chăm. Cũng có thể coi các nhóm Thái Trắng, Thái Đcn 
là NDP của người Thái; nhóm Mông Đen, Mông Trắng, 
Mông Hoa là NĐP của người Mông. 

NHÓM ĐỐI XỨNG ĐIỂM tập hợp những phép biến đồi 
đối xứng (phép quay, phép phản chiếu, vv.) làm cho mội vật 
(tỉnh thể, phân tử, vv.) tự trùng với nó, tronø đó có ít nhất một 
điểm của vật đứng yên. Các phép biến đổi có tính chất như 
vày gọi là phép biến đổi đối xứng điểm, chúng hợp thành một 
nhóm goi là NĐXĐ. Mỏi loại tình thể, phân tử được đặc trưng 
bởi NDXDÐ của nó. Có 32 NĐXĐ cho các loại tình thể. 


NHÓM ĐỔI XỨNG KHÔNG GIAN trong tỉnh thể học 
là tập hợp những biến đổi đối xứng của mạng tình thể làm cho 
mạng tình thể trùng với chính nó. Mỗi tỉnh thể được đặc trưng 
bởi NĐXKO của nó. Có 230 NÐĐXKG tình thể (x. Tính (hồ. 

NHÓM ĐỐI XỨNG MÀU [cẹ. nhóm S$upnikôp 
(Schnbnikov)], nhóm đối xứng của tính thể có kể đến cả phép 
đảo mômen từ. Có 1,19) nhóm đối xứng khônsg gian có màu. 
Gọi là NĐXM vì phép hiến đổi làm đảa mômen từ tương từ 
như đổi màu đen thành trắng và ngược lại. 

NHÓM GALILÊ (I. Galiléo; cg. nhóm Galilẻô), nhóm 
các phép chuyển toạ độ từ hệ quy chiếu quán tính này sang 
hệ quy chiếu quán tính khác trong cơ học cổ điển [x. Ga!iê 
(Phép biến đổi)}. Xét chất điểm có toạ độ x trong hệ quy 
chiếu quán tính O; hệ quy chiếu quán tính O° có chuyển động 
thẳng đều với vận tốc v đối với O, trong O` chất điểm nói trên 
có toa độ x`, Cho v cùng chiền với trục x của hệ quy chiếu O, 
phép biến đổi x = x' + vt gọi là phép biến đổi Galilê. Nhóm 
các phép biến đổi Galilê gọi là nhóm Galile. 

NHÓM GIA ĐÌNH THÂN TỘC nhóm những người gẦn 
gũi về huyết tộc (và những thành viền của gia đình họ), bất 
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nguồn từ một óng tổ chung mà họ còn nhớ tên và lấy tên ône 
tổ ấy làm tên gọi của nhóm mình. Các NGĐTT theo đồng bố 
ra đời trong quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ và được 
duy trì trong các xã hội tiền tư bản chủ nghĩa ở nhiều tộc 
người. Thông thường, NGĐTT tập hợp các thành viên lại, trên 
cơ sở sử dụng tài sản chung, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ, bảo 
về lắn nhau. Quan hệ hôn nhân nói chung là ngoại hôn. 

NHÓM HIĐROXI (A. hydroxy group) x. Nhám 
hưlro xựi. 


NHÓM HIĐROXYL (A. hydroxyl group; cg. nhóm 
lđroxi), nhóm - ÒH, hoá trị một trong hợp chất hữm cơ đặc 
trưng cho ancol và phenol. Vd. ancol metylic (CR-OR), 
phenol (CH⁄OH), vv. Hiđro của nhóm OH có thể thay thế 
bằng các kim loai (natri, kali, vv.) còn toàn bộ nhóm OH có 
thể bị thay thế bởi các halogen. 

NHÓM LI nhóm đồng thời là một đa tạp giải tích mà phép 
nhân và phép lấy phần tử nghịch đảo là những ánh xạ giải 
tích. Vd. Các nhóm biến hình hay gặp trong hình học như 
nhóm các phép quay quanh một điềm cho trước, nhóm các 
phép đồng đang, vv. Nhà toán học Na Uy L¡ (M. §. Líc; 
I842 - 99) đã đặt nền móng cho lí thuyết các nhốm loại này 
(1876 - 93). 


NHÓM LIÊN TỤC (cg. nhóm tôpô). nhóm mà các phần 
tử của nó lập nên một không gtan tônô, trong đó phép nhân 
và phép lấy phản tử nghịch đáo là liên tục. Một trong những 
kết quả sâu sắc nhất của lí thuyết NLT là định lí: Một NƯT là 
nhóm LÌ (xt. Nhóm Lj) nếu nó đồng thời là một đa tạp. 


NHÓM LÔRENXO (A. Loren1z), nhóm các phép hiến 
đổi LArenxơ [x. Lôrenxơ (Phép biến đối)\, là cơ sở của 
Thuyết tương đối: 


x — V{ ' 
X=————›¿y-=Yy: ¿#2 = ljẰ =— 


I—R° J—B' Ẹ 
trong đó (x, y, 2, 1) thuộc hệ quy chiếu quán tính O, cồn (x`, 
y7, Đ) thuộc hệ quy chiếu quán tính ©°; ©` chuyển động 
đều với vàn tốc v theo phương x đối với O, 

NHÓM LƯU ĐỘNG NGA (cø. nhóm hoa sĩ triển lãm), tổ 
chức tập hợp các hoa sĩ có khuynh hướng phê phán do 
Miaxỏcđóp (G. G. Mjasoedov) khởi xướng (2.11.1870) gồm 
một số hoa sĩ hiện thực Nga ở Matxcơva [Pêròp 
(V. G. Perov), Prianisdnikôp (Ì. L. Prjanishnikov), MakôpxkI 
{V. E. Makovskij)....] cùng với Xưởng - hội mĩ thuật đo 
Kramxkôi (l. N. Kramskoj) đứng đầu ở Xanh Pétecbua 
(Sankt - Deterburg, 1965), nhằm nhanh chóng thâu tóm hết 
những nghệ sĩ ưu tú Nga đương thời [Ïarôsenkô (N. A. 
Jaroshenko), Miaxôieđôp, XavixkI (A. S. Savickij), Pólêénôp 
(V. D. Polenov) Xurikỏp (V. ILÔ Surikov), Lêvitan 
(I. I. Levitan), Rêpin (I, E. Repin), Makôpxki...)], nhằm gắn 
nghệ thuật vào đời sông xã hội, tố cáo chế độ Sa hoàng tàn 
bao, kêu gọi cách mạne. 

Cuộc triển lãm đầu tiên của nhóm (12.1(.1871) gồm 48 tác 
phẩm, tiêu biểu là “Đêm tháng 3” (Kramxkôi), “Chim bay 
về” [Xapraxôp (A. K. Savrasov)|, “Piôt đệ nhất răn thái tử 
Alêchxây'" [Ghe (N. N. Ge)], “Những người kéo thuyền trên 
sông Vông4" (I.E. Rêpin). Triển lầm cuối cùng 1924. 

Sự xuất hiê^ của nhóm là một thách thức đối với Acađêmi 
nghệ thuật Nga đương thời và nên hội hoạ chính thống mà 
thực chất là một trune tâm tân cổ điển cuối cùng. Nhóm đòi 


thiết lập một nghệ thuật thiết thực đáp ứng với nguyên vọng 
giải phóng của dân tộc. Chố dựa tư tưởng của nhóm là các 
nhà dân chủ cách mạng Nga {Rêlimnxki (V, G. Belinskij), 
Checnưsepxki (N. G. Chemyshevskij)]. Người phát ngôn 
hăng hái của nhóm là nhà phé bình nghệ thuật Xtaxôp (V. V. 
S(asov). NLĐN là một thí dụ tích cực vẻ tính chất đự báo của 
nghệ thuật đối với xã hội, là một trang xuất sắc của nghệ thuật 
Nga nói nêng và chủ nghĩa hiện thực thế kí I9 nói chung. 

NHÓM MÁU đặc tính di truyền biểu hiện trên mặt các tế 
bào máu, đầu tiền phát hiện trên hồng cần (nhóm AB©), sau 
đến trên bạch cầu (nhóm thuộc hệ thống HLUA) nay có thể mớ 
rộng ra cả đến các nhóm protein huyết thanh. Việc phát hiện 
ra các NM khác nhau là nhờ sự phát triển của các kĩ thuật 
miễn địch học và đã dẫn đến kết luận: rnuốn bảo đảm an toàn 
trong truyền máu, tốt nhất là dùng máu cùng nhóm giữa 
người cho và người nhận. Điều kiện này khó thực hiện, nhất 
là những khi cần cấp cứu. Trong phạm ví NM thông thường 
ABO, có thể dũng nhóm máu O cho tất cả mọi nhóm khác 
nhưng không phải hoàn toàn không có tai biến. 


NHÓM NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC TẠI PHÁP 
X. Hội những Người Việt Nam Yêu nước tại Part. 

NHÓM NITRO (A. nitro group), nhóm - NOs, hoá trị 
một, đặc trưng cho hợp chất miro. Vd. nitromctan (CHNO;), 
itroben2en (C,ẳHzNO›). 

NHÓM NITROZO (A. nitroso group; cø. oximiđo). 
gốc - NO, hoá trị một, có chứa nitơ hoá trị ba: - N= O. Là 
nhóm không no, có số oxi hoá trưng gian giữa hai nhóm 
- NO; và - NH¿, cho nên các hợp chất nitrozo có khả năng 
phản ứng rất cao và khó bảo quản được lâu. 

NHÓM SUNFO (A. sulfo - group), nhóm - SO-H, hoá trị 
một; đặc trưng cho axit sunfomc, vd. axit benzensmnforic 
(CgH„SO‡H), axit ctansunfomic (CHaCH;SÖ2H). Đưa NS vào 
phân tử hợp chất hữu cơ sẽ làm tầng tính tan trong nước của 
hợp chất ấy. 


NHÓM THẾ nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử thay thê 
cho nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác của một phân tử. 
Vd. trong phản tử CH:CH¿OH, nhóm OH là NT cho nguyên 
tử H của phân tử CH;CHạ. Trong nhiều trường hợp, NT là 
nhóm định chức của phân tử (vd. nhómn OH ở trên đặc trưng 
cho ancol, phenol). 


NHÓM THƯƠNG Cho một nhóm G và nhóm con chuẩn 
tác H của G (x. Nhóm con). Nếu ta định nghĩa tích của hai 
lớp kể gH và g`H là lớp kẻ gg`H thì tập hợp các lớp kẻ của G 
theo H với phép nhàn đó làm thành riột nhóm, gọi là nhóm 
thương của G theo H, kí hiệu là G/H. 

Vd, LG là nhóm nhân các ma trận vuông cấp n không suy 
biến, H là nhóm các ma trận vuông cấp n có định thức bằng 
+ 1. Vì khi nhân hai ma trận thì định thức của tích bằng tích 
các định thức nên H là một ước chuẩn tắc của G. Môi lớp kẻ 
của G theo H (gồm tất cả các ma trận vuông cấp n có định 
thức bằng nhau và khác không) là một phần tử của NT G/H. 
Do vậy G/H đẳng cấu với nhóm nhân các số thực khác khóng. 


Vd. 2) Z là nhóm cộng các số nguyên, ñZ là nhóm con 
chuẩn tắc của Z gồm các số nguyên là bội của một số tự 
nhiên n cho trước. Khi đó nhóm thương Z⁄n2 là nhóm các 
lớp thăng dư theo rnôđun n. 


NHÓM TTN (A. newsgroup), điễn đàn thảo luận trên 
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N NHÓM TĨNH ĐỊNH 





Internet nhăm mục đích chia sẻ thông tin về một chủ để nhất 
định. Khác với danh sách gửi thông báo, ở ẤT người dùng có 
thể chọn đọc những thông báo rnình quan lâm, còn nến gia 
nhập danh sách gửi thông báo thì ta sẽ nhận được mọi thông 
báo thuộc chủ đề đã chọn. Xt. Danh sách. 

NHÓM TĨNH ĐỊNH chuỗi động con tối giản trên cơ cấu, 
có số phương trình cân bằng tĩnh học bằng số ẩn về phản lực 
kiến kết lí tưởng. Chẳng hạn, với cơ cấu phẳng toàn khớp 
thấp, số khâu động k và số pị khớp động loạt | của NTTĐ thoả 
mãn điều kiện 3k - 2p¡ = 0. 

NHÓM TRỰC GIAO của khòng gian Ơclit. Cho E là 
một không gian OỐcht. Nhóm tất cả các phép biến đổi tuyến 
tính không suy biến của E và bảo toàn tích vô hướng của nó 
là NTG của E. Các phần tử của NTG gọi là phép biến đổi trực 
øtao. Ma trận của phép biến đổi trực giáo trong một cơ sở trifc 
chuẩn là ma trận trực giao. Vd. Phép quay mội góc quanh 
gốc toa độ trong mặt phẳng là một phép biến đổi trực giao với 
ma trận là: 


CosÐ —Sin0@ 


sin @ COS (D 

Người ta cũng định nghĩa NTO của một dạng song tuyến 
tính không suy biến trong một không gian vectờ hữu 
hạn chiều. 


NHÓM TUẦN HOÀN nhóm chứa một phần tử a sao cho 
mọi phần tử của nó đều có đang ø = aÈ với k là mội số nguyên 
nào đó. 


Nhóm này đẳng cấu với nhóm cộng các số nguyên hoặc 
với nhóm các lớp thăng dư theo một móđwn cho trước. Vd, 
tập hợp các số phức z mà z" = I là một NTH với phép nhân 
các số phức. 

NHÓM XÃ HỘI khái niệm xã hội học chỉ một tập hợp 
người liên kết với nhau bơi các dấu hiện hình thức hoặc bản 
chất, được điều chỉnh bởi những thiết chế có những giá trị 
chung, và ít nhiều biêt lập với các tập hợp người khác. Nó nói 
lên những đặc trưng chung của các công đồng từ nhỏ đến lớn. 
Theo số lượng các thành viên và điều kiện tác động lẫn nhau 
trong nhóm, các NXH được chia làm nhóm nhỏ và nhóm lớn. 
Nhóm lớn là nhóm người liên kết nhau bởi điều kiện khách 
quan chung, xác định sự tồn tại của họ một cách vững chắc 
như giai cấp, tầng lớp, dân tộc, đảng chính trì, nghề nghiệp, 
thể thao, thanh niên, các hiệp hội, vv. Nhóm nhỏ là nhóm 
người tồn tại trong khoảng không gian và thời gian chung, 
được liên kết bởi các quan hệ thực tế của các thành viên của 
nhóm, thìrc hiện trên cơ sở giao tiếp như các đội sản xuất, lớp 
học, gia đình, nhóm hạn bè. Những đội sản xuất trong nhà 
máy có tổ chức, có quy tấc hoạt động rõ ràng là những nhóm 
chính thức. Còn những nhóm bạn bè, vui chơi là những nhóm 
không chính thức. Những nhóm này không nhất thiết trùng 
với nhóm chính thức, quan hệ của các thành viên ở đây xoay 
quanh môt trung tâm khác. Nhóm nhỏ phổ biến hơn cả là 
thóm khuếch tán, nghĩa là các thành viên của nhóm tham gia 
vào các quan hệ không phải là nội dung của hoạt động nhóm, 
mà là sự phù hợp bay không phù hợp giữa các cá nhàn; hội 
liên hiệp là thành viên của nhóm tham gia các môi quan hệ 
chỉ thể hiện các mục đích có ý nghĩa đối với cá nhân; nghiệp 
đoàn là thành viên của nhóm tham gia các quan hệ có ý nghĩa 
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đôi với cá nhân, nhưng mang nội dung liên hiệp trong hoạt 
động nhóm; tập thể là thành viên của nhóm tham gia các 
quan hệ có ý nghia đốt với cá nhân và có giá trị đối với xã hôi 
trone hoạt động nhóm. 

NHÓM 77 tên goi nhóm các nước đang phát triển, hoạt 
động chủ yếu trong khuón khổ của Liên hợp quốc và các cơ 
quan trực thuộc Liên hợp quốc. Thành lập L964 tại Hội nghị 
lần thứ nhất của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và 
Phát trển (UNCTAD) ở Giơncvơ, với 77 nước thành viên 
nhằm thiết lập một trật ty kính tế quốc tế mới. Đến 1987, tô 
chức này đã có L27 thành viên, nhưng vẫn gợi là Nhóm 77; 
năm 200, có [33 thành viên. Nhóm 77 hoạt động thường 
xuyên lại trụ sở Liên hợp quốc. Phốt hợp chặt chẽ với phong 
trào Không liên kết trong các chương trình kinh tế. 


Các cuộc họp thường kì của bộ tnrởng ngoại øglao các nước 
thành viên thường được tổ chức trước mỗi lần hội nghị của 
UNCTAD; chủ tịch của Nhóm được cử luân phiên, đai diện 
cho các nước Châu Phi, Á, Mĩ Latinh. Việt Nam là thành viên 
từ 1976. 


NHÓT (Elaeagnaceeae), họ cây ăn quả nhỏ, cành dài, 
mềm, đôi khi có gai, Lá màu lục, mặt trên lá có những vảy 
nhỏ lấm tấm hình sao, mặt đưới có lông màu trắng bạc. Hoa 
chỉ có 4 lá đài, 4 nhị, không tràng. Quả chín đỏ, vị chua, 
ngoài vỏ có nhiều lông hình sao, trong có một hạt cứng. Cây 
mọc tr nhiên ở rừng non hoặc được trồng lấy quả. Ở Việt 
Nam, có các loài: N rừng (Elaeagnus bomii), quả nhỏ; N đại 
(E. conƒfsrta), quả đài [,4 - 2,5 cm; N núi (E. gonyathes), quả 
hạch có 8 cạnh; N Bắc B@ (E. /øukinensis), mặt đướt lá có 
màu gi sắt. Là một cây thuốc dân gián: lá, quả chữa lị, tiêu 
chảy; lá chữa cảm sốt, hen suyễn nhiều đờm. Dùng dưới dạng 
thuốc sắc. Rế nấu nước tắm chữa rnun nhọt. 





Nhót 


1. Đoạn cành mang lä, quả; 2. Hoa; 3. Quả 
NHỌT x. Đỉnh nhợi., 


NHÔ CÀM khuôn mặt mất cân đối khi nhìn nghiêng thấy 
cảm đưa ra phía trước trong khi xương hầm trên và xương 
hàm dưới có kích thước bình thường, khớp răng trên và khớp 


rằng dưới cũng bình thường. 

NHỐC một hình thức lao dịch của nông dân trong các 
mường của chúa đất Thái thời trước Cách mạng tháng Tám 
I945.N có nghĩa là “tách ra`, tức là những hộ gia đình hoặc 
các bản được tách ra giao cho môi chức dịch của miưường 
người Thái để họ chuyên lao động phục dịch cho chủ và được 
miễn gánh vác công việc cúa mường. Người nông dân chịu 
lao địch gọi là N, cả bản làm lao dịch gọi là bản N. 

Những người làm N không đơn thuần chi làm ruộng cho 
chủ mà còn cắt phiền nhau tới nhà chủ để phục địch công việc 
trone nhà, như kiếm củi, lấy nước, nấu ăn, tiếp đãi khách, 
chuyên chở vật dụng, dọn dẹp nhà cửa. 


Các chức dịch cấp mường được cấp bản N thường là các 
ông đứng đảu xống đến a nha (các đơn vị hành chính của 
người Thái). Các tạo bị mất quyền cũng có thể được phân các 
bản N. 

NHI GẠÁC thao tác có nhiều tác dụng trong thực hành 
hằng ngày: nhét bếc gạc đầy chặt một khoang trống khi mổ 
để cảm máu; chèn gạc quanh ổ mủ để ngăn mủ chảy lan ra 
vùng lân cận: đặt một bấc gạc vào chỗ mổ để dẫn lui mii, để 
da chăm liền tạo điều kiện cho ổ tổn thương lấp đảy từ sâu 
đến nông. 

NHÔI MÁU ö hoạ! tứ có giới hạn, hình thành do ngừng 
đột ngột lưu thông máu động mạch hoặc thiếu máu cục bộ 
cấp tính (tắc động mạch hay tĩnh mạch như ngập máu phổi, 
não, tử cung, nhau, vv.). Có hai loại NM: NM trắng - tổn 
thương nhạt màu do tác động mạch tàn ít tuần hoàn phụ, 
thường gãp ở thán, lách, não, tim; NM đỏ (eg. NM ngập máu) 
- tốn thương hoại tử máu nặng, tuần hoàn phụ tương đối 
phong phú, thường gặp ở những cơ quan rỗng như phổi, ruột. 
Nguyên nhân trực tiếp của NM là do nghẽn mạch, thường xây 
ra sau các bệnh của van tim và động mạch (vd. xơ vữa động 
mạch). NM thường hay xảy ra nhưng khó chẩn đoán. Bệnh 
xảy ra đột ngột và có những biểu hiện khác nhau tuỳ vị trí bị 
NM, nhưng ít khi thiếu cơn đau. Xt. Mhồi máu cơ tim; Nhôi 
máu mạc treo ruột, Nhái máu não; Nhi máu phổi. 

NHÔI MÁU CƠ TÌM hoại tử nặng và rộng ở cơ tim 
(phạm vi tốn thương quá 2 cm2) do thiếu máu cục bộ. 
Nguyên nhân chủ yêu là vữa xơ sây hẹp động mạch vành 
nuôi dưỡng tìm. Hay gặp ở nam 58 - 60 tuổi. Thông thường, 
NMCT xảy ra sau một gắng sức lớn, xúc động mạnh, chấn 
thương hoặc phảu thuật. Dấu hiệu; đau đữ dội vùng trước tim, 
sau xương ức, lan toá lên hàm và tay trái; đau dai dẳng kéo 
đài hàng giờ; huyết áp tụt; sốt nhẹ; rỗi loạn tiêu hoá. Điện 
tam đồ cho phép chẩn đoán bệnh và xác định vì trí của 
NMCT: Các biến chứng nặng: truy mạch, suy tìm, vỡ tim, tắc 
nehẽn trone tim, vv. Bệnh có thể tái phát với các đợt bệnh sau 
thường nguy hiểm hơn các đợt trước. Phòng bệnh: phòng 
bệnh xơ vữa đòng mạch (xt, Xơ vữa động mạch), người trên 
50 tuổi cần được thường xuyên thco dõi, quản lí sức khoẻ 
(khám sức khoẻ định kì, vv,). Khi xuất hiện cơn đau thắt ngực 
hoặc triệu chứng bảo hiệu, phải tránh mọi gắng sức đột ngột, 
nằm nehí ngay tai chỗ và đùng thuốc giãn mạch vành; sau khi 
đã qua khỏi cơn đau phải đi khám bênh ngay. 

NHI MÁU MẠC TREO RUỘT tình trạng ngấm máu 
thành ruột do tắc động mạch hay tĩnh mạch mạc (trco ruột, 
gây ứ đầy hồng cầu và hoa tử vùng ruột tương ứng. Chưa rõ 
nguvên nhân của NMMTR, nhưng có thể do biến chímg của 
các bênh bm mạch (viêm màng trong tìm, hẹp van hai Lá, vV,), 
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tắc ruột cấp. viêm ruột hoại tử. Dấu hiệu: đau bụng dữ dội, 
bụng mềm, hơi trướng: nôn, bí trung đại tiện; thường sốt hoặc 
truy mạch. Bệnh điển biến nhanh, tiên lượng xấu. Trong khi 
di chuyển cấp cứu, cần hồi sức và chồng sốc (truyền dịch, thở 
XI, trợ tìm, nâng huyết áp, vv.). 

NHÔI MÁU NÃO tình trạng một vùng của mô não bị hoại 
tử do động mạch của não bị tắc nghẽn, nguyên nhân có thê 
đo vữa xơ eAy hẹp rồi tắc hoặc do một cục máu đông từ nơi 
khác tới; phần lớn NMN xuất hiện từ từ. các đấu hiệu tăng 
dần và nặng dần (do vữa xơ). nhưng cũng có thể xuất hiền đột 
ngột (do cục mán đông). Tuy theo vị trí và kích thước vùng 
não bị hoại tứ, người bệnh có các dấu hiệu vẻ tri giác, về thần 
kinh (hôn mê, cơ giật, liệt...); chân đoán NMN dựa vào các 
dấu hiệu lâm sàng và chụp X quang cắt lớp vị tính. Phần lớn 
trường hợp NMN sẽ hồi phục dần sau một thời gian tiến triển 
và thường để lại di chứng; ở một số trường hợp, bệnh nặng 
đần rồi tử vong. 

NHỒI MÁU PHỔI hậu quả và biến chứng của bệnh tắc 
động mạch phổi đo cục máu đòng hoặc biến chứng của bènh 
tim (hẹp van hai lá, nhồi máu cơ tim, suy tim, vv.). Cục máu 
đòng có thể tách từ cục nghẽn ở tĩnh mạch chi dưới sau đẻ, 
hoặc ở tĩnh mạch chậu sau mồ tại hố chậu. Cục máu đông to 
làm tác thân động mạch phổi và có thể dẫn tới tử vong không 
kịp cấp cứu. Cục máu đông vừa làm tắc một nhánh động 
mạch phổi và tạo ra khu vực NMP với triệu chứng: đau ngực, 
khó thở; ho khan rồi chuyển sana ho có đờm lần mát; sốt trên 
38°C; mạch nhanh, vv. Cục máu đông nhỏ làm tấc một nhánh 
nhỏ của động mạch phổi và có thể không có dấu hiệu gì đáng 
lưu ý. Dự phòng: điều trị viêm tính mạch. Điều trị cấp cứu 
theo chỉ định của thầy thuốc. 

NHÔM (L. Aluminium), AI. Nguyên tố hoá học nhóm 
[II ÁA, chu kì 3 bảng tuần hoàn các neuyên tố; số thứ tự I3, 
nguyễn từ khối 26.98154. Lần đảu tiên được nhà vật lí hợc 
Đan Mạch ỞƠxtct (J. C, Oersted) điều chế ở đang tính khiết 
năm 825. Kim loại màu trắng bạc, nhẹ, khôi lượng rièng 
2,699 g/cm}; tạ, = 660,49C; t = 2500%C: dẻo, để đát mỏng, 
đắn nhiệt và dẫn điện tôt. Có hoạt tính hoá hợc cao; tronp 
không khí, hình thành màng oxit bảo vệ nên ít bị gi. Tan trong 
axit và kiểm, nhưng bị axit nitric và axit sunfuric đắc nguội 
(hụ động hoá. Đứng hàng thứ ba trong các nguyên tố và hàng 
đầu trong các kim loại về độ phổ biến trong thiên nhiên 
(chiếm 8,8% khốt lượng vỏ Trái Đất). Đã biết được hàng trăm 
khoáng vật của ÁI (alumosilicat, bauxit. alunit, vv.); quặng 
thiên nhiên chủ yếu thường để sản xuất AI là bauxit. Ngành 
luyện kim Á1 mới phát triển từ đầu thế kỉ 20, nhưng sản hrợng 
sản xuất hàng năm trên thế giới đã đứng thứ hai sau sắt thép, 
Điều chế bằng cách điện phân nhôm oxit (AlzO+) trong 
Na+AIF¿ nóng chảy ở 950C. Dùng trong ngành hàng không, 
xây đựng (chủ yếu đưới dạng hợp kim với kim loại khác), kĩ 
thuật điện, dụng cụ gia đình, giấy gói bánh kẹo; dùng để ma 
kim loại, thay bạc tráng gương, trone phản ứne nhiệt nhôm, vV. 

Các vật liệu trên cơ sở của AI cũng thường được goi là nhôm. 

NHÔM CLORUA (A. alnminìnm chlor:đe), hợp chất của 
nhóm, tồn tại ở hai đang: 1) Dạng khan (AICH) là tình thê 
màu trấắne nhưng thường có màu vàng vì chứa tạp chất sắt 
clorua (FeC]:), tụ = 839C, Ö trạng thái hơi và trạng thái tan 
trong dung môi hữu cơ, phản tử có dạng đime Al:Cly. NC 
khan bốc khói mạnh trong không khí vì nó hút ẩm mạnh và 
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bị th phân, giải phóng khí hiáro clorua (HCI). Dê tan trone 
nước và (rong nhiều dung môi hữn cơ. Điều chế bằng cách 
cho clo đư tương tác với bột nhôm ở 500 - 550°C hoặc với 
hôn hợp nhôm oxit (AlaO+a) và than ở I.DOO®C hoặc cho khí 
hidro clorua (HCT) khô đi qua bột nhôm nung nóng. 

2) Dạng muối hiđral hoá (AIClI;.6H;O) là tỉnh thể màu 
vàng rất nhạt, chảy rữa trong không khí. Điều chế bằng cách 
làm bay hơi dụng dịch AICH trong axit clohiđnc (HCI) du. 


NC được dùng làm chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ, 
trong hoá đầu. 

NHÔM HIĐROXIT (A. aluminium hydroxide), 
AI(OH)a. Bột tính thể màu trắng, khối lượng riêng 
2,42 g/cm3. Khi kết tủa từ đung địch muối nhôm (với bazơ), 
là kết tủa nhảy màu tráne, hầu như không tan trong nước; để 
làu mất nước dần và khi sấy khô rối nùng sẽ mất nước hoàn 
toàn, biến thành oxi. Là chất lưỡng tính điển hình, tan được 
trong các axit; khí kết tủa, mới tạo thành thì đễ tan trong các 
duna dịch kiểm và biến thành aluminat. Dùng trong cóng 
nghiệp gốm, thuỷ tỉnh, mĩ phẩm và làm chất tăng cường trong 
quá trình lun hoá cao su. 

NHÔM OXTT (A. aluminium oxide, alumina), AlzOx. tổn 
tạ dưới một số dạng thù hình, bên nhất là đạng ơ và | : 
L) ơ- Al2Oa, tình thể mặt thoi, không màu và không tan trong 
nước, được tao nên khi nung Ál(OH)a ơ trên 1.0005C; tồn 
tại trong thiên nhiên dưới dạng khoáng vật corunđum có 
ta„ = 2.0539€, rất cứng, dùng làm đá mài và bột màu kim loại. 
Ngọc saphia (màu xanh lam) là corunđum tỉnh khiết có vết 
Fe2+, Fe‡?, và T1!; ngọc rubị màu đỗ (hồng ngọc) là 
cornnđum tình khiết có vết Cr*t. Ở nhiệt độ thường, 
corundum trơ về mặt hoá học. nhưng ở nhiệt độ khoảng 
I.0009C, nó có tác đụng manh với hiđroxit, cacbonat của kim 
\oai kiểm (ở trạng thát nóng chảy). 

2) - AlsOa, tĩnh thể hình lập phương, không màu, không 
tồn tại tronp thiên nhiên. Ô I.0009%C, dạng y chuyển sang ơ. 
y- AlsO+a hút ẩm mạnh và hoạt động hoá học, không tan trong 
nước, tan (rong axit và kiểm; !à chất hấp phụ phổ biến, chất 
mang cho nhiều chất xúc tác công nghiệp. A1zO+ được dùng 
để sản xuất nhôm, các vật liệu chịu lửa như chén nung, ống 
nung và lớp lót phía trong các lò điện, Phối liệu cửa xi mãng 
trám (hán) rang (có 28,4% AlzÔa). 


NHÔNG CÁT DẸP (/2iolepis beliana guitat4), loài bồ 
sát họ Nhông (Aganid2e), bộ Có vảy (Sqguam2z/2). Thân dài 
120,8 mm, dẹp theo hướng lưng bụng, không có mào lưng, 
không gai trên đầu. Nàng 56 g. Vảy lưng nhỏ, vảy bụng lớn, 
Ở đùi về phía bụng có đấy 20 - 30 lỗ đỗ đùi). Mặt lưng có 
những chấm màu ô lí hình lục piác và 4 sọc màu vàng nhạt 
chạy sone song. Sông ở hang trên các cồn cát chạy dọc bờ 
biển, vùng gò đồi và nương rấy ở đồng bằng trên nền cồn đất 
cát hoặc pha cát. Ăn côn trùng và hoa, lá một số cây như cúc 
đất, gai xanh. Chưa phát hiện thấy cá thể đực; cá thể cái để 
trứng từ tháng 4 đến tháng 7 hằng năm nén có thể là loài bò 
sát thứ hai có khả năng “xử nữ sinh”. NCD được xếp vào loại 
các bò sát quý hiểm. Nguyên nhân giảm sô tượng là đo bị săn 
bắn quá mức và do nơi ở bị thu hẹp. Phân bổ: Ấn Đó, 
Xri Lanka, Myanma, phía nam Trung Quốc, Malatxia, 
Inỏônêxia. Ở Việt Nam gặp ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Nam, Nha Trang. 
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NHỘNG giai đoạn thứ ba trong chu kì phát triển của côn 
trùng biển thái hoàn toàn. Trong giai đoạn N, côn trùng 
không chuyển động, không dinh dưỡng, bên trong xảy ra quá 
trình tái tạo lại cấu trúc cơ thể một cách hết sức phức tạp. 
Cuối cùng Ñ lột xác và thành côn trùng trưởng thành. 
thường nàm trong kén hoặc được giấu kín. N muôi chuyển 
động rất mạnh nhưng không ăn. NÑ phìà du nở thành đạng 
trường thành bay lượn được sau đó lai lột xác để thành con 
tnrởng thành thực thụ. Có nhiều kiểu N: N bọc - kiêu N với 
toàn bộ cánh, chân và râu bó chặt vào cơ thể, gặp ở bộ Cánh 
vảy; kén thùng - kiểu N mà lớp vỗ cutieun của ấu trùng tuổi 
cuối cùng không trút ra khi lột xác mà biến thành lớp vỏ bọc 
N ở bên trong, gặp ở côn trùng Hai cánh (Diprera); N trần - 
kiểu N có cánh và chân nằm tự do, có khả năng cử động được 
(N muỏi). 

NHƠN TRẠCH huyên ở phía nam tỉnh Đồng Nai. Diện 
tích 409,2 km2. Gồm 12 xã (Đại Phước, Hiệp Phước. Long 
Tàn, Long Thọ, Phú Đông, Phú Hội. Phú Hữu. Phú Thạnh, 
Phước An, Phước Khánh, Phước Thiền, Vĩnh Thanh). huyện 
( ở xã Phú Hội. Dân số 110.400 (2001). Địa hình đồng bằng 
thềm xam thực. Sông Đồng Nai cháy đọc theo địa giới phía 
tây; sông Lòng Tàu, Đồng Chánh cháy dọc theo địa giới phía 
nam; sông Thị Vài chảy đọc theo địa giới phia đông huyện. 
Kính tế: có các khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Nhơn 
Trạch 2, Nhơm Trạch 3... Trồng lúa, rau xanh, cây ăn quả. 
Chăn nuôi: bò, gia cầm, cá. Dịch vụ thương mại. Giao thông: 
tỉnh lộ 19,263 chạy qua; đường thuỷ trên sông Đồng Nai, 
Lòng Tàu, Thị Vải. Trước đây là quận được thành lập từ 
9,9.1960 thuộc tỉnh Biên Hoà, sau đó hợp nhất vào huyện 
Long Thành; từ 23.6.1994, chia huyện Long Thành để tái lập 
huyện Nhơn Trạch. 

NHƠN ĐIỂM (t/igma; tk. điểm mắt) 1. Cấu trúc cảm 
quang của một số tảo đơn bào. (ảo tập đoàn, các giao fỨ và 
động bào từ của chúng. Chứa các hạt sắc tố carotenott màu 
da cam hoặc đỏ. NÐ điểu khiển sự đi chuyển sao cho có ánh 
sáng tối mì để quang hợp. Ở Chứ2nydomonas, NÐ nằm ngay 
trong lục lạp; còn ở Ewgilena, NĐÐ nằm sát gốc roi. 

2. Điểm sắc tố cảm quang có trong tế bào động vật bậc thấp 
như động vật nguyên sinh, sứa và ấtt trùng lông @niracidiim) 
của sán lá gan (giun đẹp). 


NHỚT Khi các lớp chất lỗng chuyến động, giữa chúng có 
sự dịch chuyển tương đối và nảy sinh ra tác dụng cản trở, tức 
là nảy sinh ra lực ma sắt làm cho một phần cơ năng của chất 
lỏng chuyển thành nhiệt năng. Lực ma sát này gọi là lực ma 
sát trong. Tính chất nảy sinh ra hức ma sát trong (hoặc ứng 
suất tiếp) giữa các lớp giữa các chất lỏng chuyển động gọi là 
tính nhớt của chất lỏng, Xt. Đá nhới. 

NHỚT KẾ dụng cụ dùng để đo độ nhớt của các chất lỏng 
(như đầu, mỡ, vv.) và chất khí. Trong thực tế hay gặp nhất tà 
hai loại NK: I) NK mao dẫn, độ nhớt nị được xác định thông 
qua lưu lượng chất lông Q qua ống, bằng công thức Poa? 
(J. L. M. Poiseuille): 


TP ~D2) o4 

Q= D “P2 p 
8nI 

trong đó, l là chiều đài của ống mao dẫn; (pị - pạ) là độ 

chênh lệch áp suất ở hai đầu ống; R - bán kính ống, o- khối 

lượng rnêng của chất lông. 


2) NK bị, trong đó độ nhớt n được đo thông qua thời plan 





rơi của một viên bị nhỏ qua hai 
ngấn đánh đấu trên ống đựng chất 
lông cẩn đo. 





Ngoài ra, còn có NK quay (đo 
mômen xoắn hoặc vận (ốc góc của 
một trong hai vật đồng trục quay, 
cách nhau mót khc chứa chát lòng 
cần đo); NK siêu àm (đo vận tốc 
tắt đần đao động của vật liệu từ 
giáo đặt trong chất lòng cẩn đo). 

NHU CẦU sự phán ánh mội 
cách khách quan các đòi hỏi về vật 
chất, tỉnh thần và xã hội của đời 
hống con người phù hợp với trình 
độ phát triển kính tế - xã hội trong 
từng thời kì. NC hình thành và 
phát triển trong quá trình lịch sử. 
Mức độ NC và phương thức thoả 
mãn NC: về cơ bản phụ thuộc vào 
trình đô phát triển của xã hội, 
trước hết là trình độ phát triển kinh 
tế. NC là đông lực mạnh mẽ thúc 
đẩy sản xuất và toàn xã hội phát 
triển. Đạc điểm NC của các tầng 
lớp nhân dân được hình thành tuỳ 
theo địa vị của họ trong nền xản 
xuât xã hỏi, tuỳ thuộc vào những 
đặc trưng về nhân khâu, chúng tộc, 
dân tộc... về các điều kiện kinh tế, 
xã hội, tự nhiên. NC được phân 
thành nhiều loại. Xét về mặt chủ 
thể, cá NC cá nhân, NC tập thể, NC xã hôi; xét về mặt hoạt 
động, có NC lao động, NC biểu biết, NC trao đổi, NC giải 
trí, VV.; xét về mặt đôi tượng, có NC vàt chất. NC tình thần; 
xét về mặt chức năng, có NC chính, NC phụ; xét về mặt đạo 
lí. có NC hợp lí. NC không hợp lí, vv. Cơ cấu NC biên động 
khác nhau theo giai cấp, theo các tầng lớp cw dân, các vùng 
lãnh thổ, tuỳ theo thời kì phát triển kính tế - xã hội. Xác định 
NC là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng tronep việc hoạch định 
chính sách phát triển kinh tế và quản lí kinh tế. 











Nhới kế 
Nhữn kê bị 
đó nhớt r do bằng 


S : møt 
công thức r\ = 5 





đnLr 
m- Khôi lượng viền bị 
kim loai cá bán kính r; 
g- Gia tôc trộng trường: 
†- Thời gian viền bị rơi 
đều gia thức Ì và 2 
có khoane cách L 
trong chát lông nhớt 
trone bình B 


Trong xã hội có giai cấp đối kháng, mức độ NC và phương 
thức thoả mãn NC mang tính giai cấp. Mục đích của chủ 
ghra xã hội là thoá mãn NC vật chất và tính thần ngày càng 
tăng của mọi nIgười trước hết là nhân đân lao động, trên cơ sở 
không ngừng phát triển sản xuất, bằng việc kết hợp tính ưu 
việt của chú nghía xã hội với những thành tựu khoa học - kĩ 
thuật mới nhất của thời đại. 

NHU CẦU CÓ KHẢ NÀNG THANH TOÁN như câu 
về của cải vật chất, tỉnh thần và dịch vụ mà người tiêu thụ có 
khả năng chì trả được. Nó thường thể hiện những nhu cầu xã 
hội và nhu cầu cá nhân về tr liệu sản xuất và vật phẩm tiêu 
dùng. Đề bảo đảm sự ổn định thị trường, cũng như bảo đảm 
đầy đìi những nhu cầu của sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của 
đân cư phải nghiên cứu có hệ thống nhu cầu và xu hướng biến 
đối của chúng. Bang cân đối thu chỉ tiền tệ ca đân cư có vai 
trò quan trọng trong việc tính toán và điều tiết có kế hoạch 
NCCKNTT và lưu chuyển bàng hoá. Phương tiện chủ yến để 
mỡ rộng sản xuất và cung ứng hàng hoá phù hợp với nhu cầu 


NHUMÔ 


của dân cư là không ngừng năng cao nhịn độ phát triển sán 
xuất, cải tiến, đổi mới mặt hàng, mẫu mã, chất lượng sản 
phẩm. tăng cường mối liên hệ giữa người sản xuất với người 
tiêu dùng. 

NHU CÂU NÀNG LƯỢNG CỦA CƠ THỂ năng lượng 
cần được cung cấp trong khẩu phần ăn hằng ngày để đảm bảo 
sự tồn tại, hoạt động và phát triển bình thường của cơ thể. Các 
yếu tố anh hưởng đến như cầu năng lượng: đô tuổi (NCNLCCT 
tăng dần lên đến 40 tuổi, sau đó giảm dần, cứ 10 năm thì 
giảm 5 - LÔ%2); giới tính (NCNLCCTT ở nam cao hơn nữ cùng 
lứa tuổi): mỏi trường (NCNLCCT ỡ khí hậu lạnh cao hơm ở 
khí hậu nóng); cường độ vận động thể lực (khí lao động nặng. 
NCNLCCT cao hơn sơ với khi lao động nhẹ). Căn cứ trên các 
vếu tô này, người ta chia thành 4 nhóm nạeành nphẩ: nhóm lao 
động nhẹ có NCNLCCT thấp (2.200 - 2.400 kcal/ngày): 
nhóm lao động vừa có NCNLCC'T 2.60 - 2.800 kcal/ngày; 
nhóm lao động nặng cần 3.000 - 3.200 kcal/ngày; nhóm lao 
động cực nặng cần 3.400 - 3.600 kcal/ngày. Ăn ít hơn nhu 
cầu năng lượng, cơ thể phải điều chỉnh để thích nghỉ: giảm 
tiêu hao năng lượng cho tăng trưởng (trẻ chậm lớn, tẩm vóc 
người nhỏ, 9V.) giảm vận động cơ (động tác nề oải, chóng 
mệt, vv.), huy động chất dự trữ của cơ thể (sụt cân, nhẹ 
cân, vv.), Nếu thiếu năng lượng quá nhiều, quá dài ngày, cơ 
thể sẽ bị suy dinh đưỡng protein - năng lượng. Ăn nhiều hơn 
nhu cầu năng lượng: trong gi4ì đoạn đâu, dẫn đến kết qua là 
tăng cân, hoạt động thể lực mạnh, bền bỉ hơn; trong giai đoạn 
sau dẫn đến béo phệ, có thể mắc một số bệnh khác. Nguồn 
cung cấp năng lượng cho cơ thể: gluxit (Íg cung cấp 4 cal) 
có nhiều trong gạo, ngô, khoai, sẵn, đậu hạt, vv.; protcin 
(Íg cung cấp 4 cal) có nhiều trong thức ăn động vật (thịt, 
cá, sữa, các sản phẩm sữa, trứng, vv.), có giá 1rị đinh dưỡng 
cao và cà trong thức ăn thực vật, vở. các loại đậu, đặc bièt 
là đậu tương; lipit (lg cung cấp 9 cal) cô nhiều trong mỡ 
động vật, bơ, thịt có nhiều mỡ, đầu thục vật (đầu vừng, lạc, 
đậu tương, vv.). Tỉ trọng trong một khẩu phần ăn cân bằng 
(tính theo tổng số cal): protein 1O - 15%; mluxit 55 - 70%; 
lipH 20 - 30%. 


NHU CÂU VĂN HOÁ những đòi hỏi tất yến của con 
người về mặt văn hoá nhằm hưởng thụ và sáng tạo các giả trị 
văn hoá: nhu cầu xem phim, nhu cần đọc sách, nhu cầu sáng 
tạo nghệ thuật... NCVH nảy sinh và phát triển trên cơ sở con 
người đã được thoả mãn ở một chừng mực nhất định các nhu 
cầu cơ bản. mặt khác, nó còn là nhu cầu xuất phát từ nội tâm 
con người, ở việc hoàn hiện phẩm chất, nàng cao trình độ 
thắm mĩ và văn hoá chung. Đặc tnmg chủ yếu của NCVH là 
khả năng đáp ứng nhu cầu giải trí - tái sáng tạo. Một trong 
những nét đặt trưng của một NCVH là tính hợp lí của nó, xuất 
phát từ những điều kiện kinh tế - xã hội chung, đặc điểm tâm sinh 
lí người có nhu cầu và quan trọng là khả nang biểu thị cá tính 
riêng biệt, nhân cách văn hoá trong cách biếu thị và thoả mãn 
nhu câu khác với người khác. 

NHU ĐỘNG chuyển động dang sóng của thành các cơ 
quan hình ống của cơ thể (dạ dày, ruột, niệu quân ...) do cơ 
vòng trên thành ống co liên tiếp, đẩy các chất chứa bên trong 
dồn xuống phía đưới. Cường độ. tần số NÐ do thần kinh thực 
vật điều khiển, nhưng bản thân sóng NĐ là thuộc tính của mô. 

NHU MÔ mỏ chính của một cơ quan, gồm có nhĩmg tế 
bào đặc thù (tế bào chức năng) thực hiện chức năng chỉ yếu 
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N NHŨ ĐÁ 





của cơ quan, khác với mô liên kết gi vai trò nâng đỡ. Vd. 
NM của gan là tế bào gan. 

NHŨ ĐÁ kết đọng canxit (CaCO¬) do nước chứa CO› hoà 
tan CaCO+x đưới dạng Ca{CO+H]›;, khi gặp điều kiện thoáng 
khí CO; bốc lên. CaCOa kết rùa và đọng lại theo phản ứng: 

Ca|CO;H]; —> CaCOyL + CO¿† + HO. 

NÐ tạo thành măng đá, chuông đá, cột đá trong các hang 
động và travectin ở các khe núi có nước chứa nhiều CaCO+a 
chày qua. Các nhũ đá tạo nên vẻ đẹp của hang động trong các 
dãy núi đá vôi. 

NHŨ HOÁ sự tao nhũ tương bằng cách lắc hỗn hợp hai 
chất lóng không trộn lẫn nhau (vd. nước và dầu) đến khi 
một chất lónp phân rán thành những giọt rất nhỏ lơ 
lửng trong chất kia. Để giữ các giọt khói hợp lại cản thêm 
chất “nhũ hoá” (thường là những chất hoạt động bề mặt), 
vd. xà phòng. 

NHỦ TƯƠNG (cạ. emunxi), bệ phản tín một chất lỏng 
trong một chất lỏng khác. Hai chất lòng này phải không hoà 
tan vào nhau. và muôn thế, độ phân cực phải rất xa nhau. Vd., 
hệ NT mà chất lỏng phản cực là nước (N) và chất lỏng không 
phân cực là đầu khoáng (D). Muốn NT bén vững. phải dùng 
chất nhũ hoá (x. Chát nhũ hoá). 

Trong y tế, các loại thuốc nước thường ở dạng NT: trong đó 
lơ lưng những thành phần rất nhỏ của các chất không tan 
trong nước. Các NT thường gặp gồm có dầu và nước (cg. nhũ 
dịch), vd. nhũ dịch đầu gan cá thu gồm dầu cá, nước thơm 
hơa cam, bột táo caragehen (Chondrus crispus) Và nước (nhũ 
địch dầu cá để uống và để tiêu hơn dầu cá nguyên chất). Sữa 
là một NT hoàn chính nhất (trong đó nước là tá được chính). 

NHŨ TƯƠNG ANH lớp gelatin, trong đó, bạc bromua 
(AgBr) được phân bố đều trên giấy (nếu là giấy ảnh) hoặc 
trên màng nhựa trong suốt (nếu là phim ánh); AgRr dễ bát 
sáng sẽ tạo nén hình ảnh kh: chụp, ín ảnh. Từ '“ TA đã quen 
dùng nhưng không chính xác vì nhũ tương là hệ phàn tấn 
lòng/lỏng. 

NHỦ I. Phần lồi lên trên bề mặt biểu mỏ, có thể có nhiều 
hình thái. ranh giới rõ. Vư. hình tông, hình đĩa của nơvi; nụ 
thịt của vết thương đang chữa, các nhánh sần sùi của một sô 
u elông như mào gà, vv. 

2. Phản mô liên kết của đa hay niêm mạc dạng biểu bì lồi 
ra phía bề mặt, có thể xen kẽ với các N lộn ngược của mô liên 
kết ở phía trên, chỉ thấy được qua kính biển vị (vd. N của đa, 
của niềm mạc thực quản, phế quản, vv.). 


3. Những lông ngắn, hình nón thường thấy trên các cánh 
hoa có dang như nhung. Là mấu lồi của vách ngoài ở các tế 
bào biểu bì của thực vật. 

NHÚ VỊ GIÁC nhóm nhỏ các tế bào thụ cảm hoá học, 
giông nhìr các nhú gai nhỏ, gặp ở động vật có xương sống, 
chúng có tác dụne nhận biết vị. Ở động vật có xương sống ở 
cạn, NVG thường nằm ở các phần lồi nhò của biểu mô họng 
hay xoang miệng (gọi là gai cảm giác), đặc biệt là tưỡi. 
Các chát dịch hoá học kích thích các tế bào vị giác, các xung 
thần kinh được chuyển đến não để phân tích. Ở người, có 
4 loại NVO, phân biệt các vị: ngọt, chưa, mặn và đắng. 
Ở động vật có xương sống ở nước, NVG có thể nằm ở bất 
kì chỗ nào trên bề mặt cơ thể. 
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NHUẬN BÚT khoản thù lao bằng tiền mà cơ quan sử 
dụng tác phẩm (đưới dạng sấng tác, biên soạn, sưu tầm tuyến 
chọn, thông tin, phóng tác, chuyển thê, dịch, vv.) như nhà 
xuất bản, toà báo, cơ quan thông tin đại chúng trả cho tác giả, 
địch giả nhàm bù đắp hao phí lao động trong quá trình sáng 
tạo tác phẩm, theo hợn đồng hoặc theo quy định của pháp 
Iuật. Quyền được hướng ÑNB là một trong các quyền của tác 
giả, chủ sở hữu tác phẩm được quy định tại các điều 751, 752 
Bộ luật dân sự Việt Nam. Hiện nay, chế độ NB được thực hiện 
theo Nghị định 61/2002/NĐ-CP ngày 11.6.2002 của Chính 
phủ về chế độ NB cho các loại hình tác phẩm văn học, sàn 
khấu, báo chí, âm nhạc, kiến trúc, nhiếp ảnh. điện ảnh, dịch 
thuật... Mức NB căn cứ vào thể loại, chất lượng và hiệu quả 
kinh tế - xã hôi của tác phẩm. 

NHỤC ĐẬU KHẨU (Myrtstica ƒraeraws) tk. ngọc quả), 
loài cây thường xanh, họ Máu chó (À#yristicaceae). Thân 
nhắn, cao 8 - IÔ m. Lá mọc so le, mép ngiyyên, phiến hình 
mác rộng. Hoa đơn tính khác gốc. màu trắng vàng, mọc thành 
xim ở kẽ lá. Quả hình cảu hay hình quả lẽ. nẻ dọc, chứa một 
hạt có vỏ đày cứng, được bao bọc một phần áo hạt. Phan bô 
ở nhiều nước Đông Nam Á; được trồng ở Việt Nam, 
Cămpuchia. Cây 7 năm mới cho quá, thu hoach trone khoảng 
60 - 75 năm, môi năm 2 lần vào tháng 11 - L2 và tháng 4 - 6. 
Quả dùng làm thuốc kích thích tiêu hoá, xoa bóp, trị sôt rét. 





Nhục đậu khấu 
1. Cành mang lá, hoa; 2. Quả; 3. Nhân bổ đôi 


NHỤC HÌNH tra tấn hoặc dùng hành vi thô bạo, gây đau 
đớn về thể xác hoặc tính thần của con người trong hoạt đông 
điểu tra, truy tố, Xét xử, thì hành án. NH có thể được thực 
hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như đánh đập, bắt nhìn 
đói, nhín khát, bắt nằm lạnh, tra điện .. Việc dùng NH là xâm 
hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, kiểm sát, 
xét Xử, thí hành án và tính mạng, sức khoẻ của công dàn. 
Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự nghiêm cấm mọi hình 
thức dìng NH trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vu ấn 
cũng như trong công tác giáo dục, cái tạo phạm nhân. Người 
nào vị phạm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 
298, B@ luật hình sự về tội dàng NH trong hoạt động tư pháp. 


NHUỘM GRAM ỈN 





NHÚN GIẬT loai động tác nhún có tính chất ngắt, khòng 
uyển chuyên mềm mại. NO là loại động tác góp phần thể hiện 
sự vui hoạt, hóm hính. Động tác múa “Gà rừng” có sử dụng 
NG. Động tác chủ đạo: chàn đi bước một, mỗi lần đi đều kết 
hợp động tác ÑNG, nhún ngắt. 


“NHÚN KHOA” điệu múa sinh hoạt đân tộc Ê Đề, miều 
tả động tác múc nước, thể hiện sy đuyên dáng của các cô gái 
Ê Đề trong Ìao động. 

Động tác chủ đạo: đi nhún khuvu hước một và chân kia đưa 
rồng từ trước sane bên như rẽ trước, đồng thời hai tay khuỳnh 
rộng (như bé nổi) và cúi xuống, lượn, xoay, tượng trưng múc 
nước. rỏ: hai tay khuỳnh để cạnh hóng- 

Đông lác lao động được cách điệu nghệ thuật hoá, đẹp, hấp 
dản. 

NHÚN MỀM động tác nhún có tính chất uyển chuyển 
không giật. Là động tác cơ bán thể hiện khía cạnh đặc điểm 
của dân tộc Việt. NM được thể hiện trong múa dân gian Thái, 
Tày. Gia Rai, Cơ Tu, vv. 

“NHÚN VÁTT” điệu múa của dân tộc Ê Ðe, là bước nhín 
trong điệu múa cắt cỏ tranh, thường được múa trong sinh 
hoạt, lẻ hội của dân tộc, chủ yếu địp mừng nhà mới. 

Động tác chủ đạo: một chân nhún, một chân duỗi thẳng 
đưa sang. bền, tượng trmg động tác gạt, rẽ có tranh. Tay vung 
rộng vuốt và cắt có tranh. Đóng tác lao động được cách điệu 
đẹp, hấp dẫn thành nghệ thuật múa, 

“NHỤN HỢ"” một trong những điện mía khán, nằm trong 
trình thức lễ “Kin pang then”' của người Thái Trắng, tỉnh Lai 
Châu, mô tả con thuyền ngược dòng Sông Khái huyền thoại. 
Múa do hai báo khoa (nhạc công) và 8 hoặc L2 sao xé (thiến 
nữ múa) biểu điền, tính cách sôi động, tập trune diễn tá hoạt 
động khẩn trương của các tay chèo. 

NHUNG MAO RUỘT cấu trúc có hình nhú lồi nhỏ (chỉ 
nhìn rõ qua kính hiển vi) phủ trên bề mặt ruột, gồm niêm mạc 
tuyến và một rrục liên kết. NMR làm cho bề mặt ruột mịn 
như nhung. tầng gấp bội diện tích tiếp xúc và tạo thuận lợi 
cho sự hấp thu nước và các chất dính đưỡng. NMR có thể bị 
tổn thương hoặc bị phá huy hoàn toàn (trong nhiều bệnh viêm 
ruột cấp và mạn tính, u, loét, vv.) pây rối loạn tiêu hoá (ía 
chảy, kém hấp thu, vV.). 

NHUỘM tổng hợp các quá trình hoá \í và cơ hoá, làm cho 
các vật liệu dệt, đa, giấy, chàt đẻo... có màu đạt được yêu cầu 
đặt ra và bên với nước, ánh sáng. vv. N được tiến hành bắng 
các phầm nhuộm hữu cơ, bột màu và các chất màu khác. Tuỳ 
theo loai vật liệu đem N mà chọn phương nhấp và loại phẩm 
màu thích hợp (x. Phẩm nhuóm). 

NHUỘM ÁP SUẤT x. Nhuộm phân tán. 


NHUỘM AZO KHÔNG TAN (cg. nhuộm đá, nhuộm 
lạnh), phương pháp dùng chủ yến để nhuộm vải xenlulo2ơ 
bảng cách tổng hợp trực tiếp thuốc nhuộm trên vải. Lớp 
thuốc nhuộm này có đủ gam màu, màu tươi và thuần sắc, cá 
độ bản cao với gia công ưới nhưng kém bên với ánh sáng. Do 
khône hoà tan trong nước nên chúng được tổng hợp ngay trên 
vải từ hai loại hợp chất bán thành phẩm, thực hiện qua hai 
bước: a) Nhuôm nền: vải được ngâm ép bằng dung dịch muối 
tan của napbhtol (naphtolat, Ar - Na; Ar là gốc hiđrocacbon 
thơm - mạch vòng) trong môi trường kiểm và sấy khô; 
b) Hiện màu: vải được ngâm ép tiếp theo bằng dung địch địazo 


(Ar- N= NCH; Ar, là gốc hidrocacbon thơm - mạch vòng, 


chỉ số L) ở nhiệt độ 0 - 5%C, hong gió hoặc hấp, màu sẽ xuất 
hiên do phản ứng kết hợp 4zo tạo thành thuốc nhuộm 
(Ary- NE=N- Ar - OH), sau đó vải được giặt và sấy khô. 
Màu nhận được phụ thuộc vào cấu tạo hoá học của naphtol 
và hợp chất địazo. Để duy trì nhiệt độ thấp, người ta phải làm 
lạnh hoặc thêm nước đá vào máng nhuộm. 

NHUỘM ÂM TÍNH phương pháp chuẩn bị vật liệu cho 
kĩ thuật hiển vị điện tử, dùng để nghiên cứn cấu trúc ba chiều 
về bề mặt, đặc biệt của viruf, các đạt phản tử (phức hệ enzim) 
và các lược của tỉ thể. Thuốc nhuộm được phủ toàn bộ Và xâm 
nhập vào các chị tiết bề mặt của mẫu nhưng bản thân mẫu 
không bị nhuộm. 

NHUỘM CỔ TRUYỀỂN phương pháp nhuộm đựa vào 
kinh nghiệm truyền thống dân gian, chủ yến dùng các chất 
màu và thuốc nhuộm có trong vỏ và lá của một số loài cây để 
nhuôm vải sợi bông. lụa tơ tằm. Những cách nhuôm màu phô 
biến nhất: 1) Nhuôm chàm )à cách nhuộm màu xanh lam của 
đồng bào miền núi các tỉnh phía bác và Miền Trung Việt 
Nam. Lá chàm được vò và ủ cho lên men tự nhiên, chiết lây 
nước màu để ngâm vải sợi, sau đó hong ra không khí. Chất 
màu rừ dạng hoà tan sẽ bị oxi hoá thành dạng không tan bấm 
chặt vào xơ sợi. Màu chàrn rất bền nhưng chỉ có một màu 
xanh, thích hợp với cách nhuộm nhỏ của gia đình. 2) Nhuộm 
nâu là cách nhuôm rất nhồ biến ở các tỉnh đồng bằng và trung 
du Bác B4. các tỉnh Miền Trung. Củ nâu được giã nhỏ, hoà 
vào nước để trích nước màu. Vải bòng được ngấm đẻu bằng 
nước chiết. vất bớt nước dư và căng phẳng. phơi ra nắng (phơi 
trên sân, trên bãi cỏ). Thao tác này lặp lại 5 - 1O nắng (30 - 
40 lần). Dưới tác dụng của ánh sáng. mặt phải sẽ có màu nàu 
tươi. Vải nhuộm nâu rất bên với vị sinh vật, tăng thời gian sử 
dụng nhưng cứng vải. Để nhuôm màu nâu, nhân dân ta còn 
dùng nước chiết từ lá bàng, vỏ sú, vỏ vẹt, vỏ lim... là những 
cây có chất chát (tanin). 3) Nhuôm đen (cg. nhuộm thâm): vải 
sau khi đã nhuộm nâu, nếu trái bùn ao lên mặt phải cúa vải, 
phơi ra nắng I - 2 giờ và giặt sạch bùn thì màu nâu sẽ chuyển 
thành màu đen rất đẹp và bền. Ngoài vải bông, cách nhuôm 
này cũng được dùng để nhuôm lụa, tơ tầm (the) bằng nước 
chiết của các loại lá và vỏ thích hợp. 4) Nhuộm mặc nưa là 
phương pháp của đồng bào Nam Bộ dùng để nhuộm màu 
đen. Luụa nilon đã nhuộm thuốc nhuộm tổng hợp nhưng 
chưa có đó đen cao, được ngâm bằng nước chiết từ quả mặc 
nưa (một số lần), phơi khô, sau đố ngâm vào bùn Sôna Hậu. 
Trên vải sẽ có màu đen đẹp, độ bền cao, lụa vẫn mềm mại 
và hút ầm tốt. 

NHUỘM ĐEN quá trình tạo lớp sắt oxi! (Fe;O,) có chiều 
dày [ - IO im trên bề mặt ván phẩm làm bằng thép cacbon, 
thép hợp kim thấp và gang để trang trí và nâng cao khả năng 
chống gi của chúng, Cấu trúc của lớp màng oxit chứa nhiều 
lô xốp nhỏ, nên đề tăng tính chống ăn mòn phải phí một lớp 
mỡ hay sưn trong. Có nhiều phương pháp NĐ: phương pháp 
kiểm, phương pháp axi và phương pháp nhiệt. Thường 
NÐ cho các sản nhẩm: nòng súng, dụng cụ (chìa vận, kìm, 
mỏ lết, vv.). 


NHUỘM GIA NHIỆT KHÔ x. Nhuộm phân tán. 
NHUỘM GIÁN ĐOAN x. Nhuóm hoạt tính. 


NHUỘM GRAM thuốc nhuộm gồm tím kết tính (crystal 
vịiolet) và safranin đùng đê nhuôm vi khuẩn, làm cơ sở đề 
phàn chia thành vì khuản pram dương và gram âm. Lúc đầu 
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ÑN NHUỘM HOÀN NGUYÊN 


vật nhuộm có màu tím của tím kết tình, sau đó chỉ có ví 
khuẩn gram àm bị tấy màu và chuyển sang màu đỗ của 
safamn. Vị khuẩn NG dương có các chỉ Äfícr2coccws. 
Sfaphylococcus, SireDptococcM+s, Leuconosstoc, Pedlococcws, 
Pediococcn*, PeptococcHs. Peprostrepfococcus, 
Ruminoccoccus, tất cả các chị có sinh bào từ (ưa khí và kị 
khí) và tất cả các ví khuẩn hình rễ, các chỉ xạ khuẩn 
(ÁC/0o1nycetec). 

NHUỘM HOÀN NGUYÊN phương pháp dùng chủ yếu 
đề nhuộm vải xenlulozơ (bồng, lanh. vitco) bằng lớp thuốc 
nhuộm hoàn nguyên. Có hai loại: ]) Thuốc nhuòm hoàn 
nguyên không tan là dẫn xuất của inđigo và hoàn nguyên đa 
vòng, không hoà tan trong nước. phần tử chứa mội sẽ nhóm 
xeton (3C = Q), bị khử bằng natri hiđrosunfit (Na,S;O,) thì 
chuyển về dạng enol (2C - OH, laycô axtt), trong dune địch 
kiềm chuyển thành muối tan (2C - ONa, lâycö bazơ). Dạng 
này có ái lực lớn với xơ sợi, bắt mạnh vào xơ, mặt khác, có 
khá năng thuy phân vẻ dang cnol và oxit hoá về dạng không 
tan ban đầu. Tính chất đặc biệt này được ứng dụng để thiết 
lập công nghệ NHN gồm: phương pháp láycô bazơ (tận trích 
và ngảm hấp liên tục). phương pháp lâycô axit và phương 
pháp huyền phù (một pha và hai pha). Thuộc nhuộm hoàn 
nguyên không tan có đủ gam rnàu, màu tươi và có độ bền 
mầu cao với nhiều chỉ tiêu hoá lí nhưng khó nhuộm, khó đều 
màu và sâu màu. 2) Thuôc nhuộm hoàn nguyên tan là dẫn 
xuất tan của thuốc nhuộm hoàn nguyên không tan, đê sử 
dụng khi nhuộm. Sau khi đưa lên vải ở đạng tán (dạng ẩn 
màu), thuốc nhuộm được chuyển về dạng không tan (hiện 
màu) trong môi trường axit. Kết thúc quá trình NHN (không 
Lan và tan) va] đều phải quá khân nấn bằng dung dịch xà 
phòng và nafri cacbonat để cho màu tươi hơn và tách sạch 
phản thuốc nhuộm không liên kết với xơ. 

NHUỘM HOẠT TÍNH phương pháp nhuộm vải 
xenlulozœ (bông, lanh, vịitco). lụa tợ tằm, vải poltamit bằng 
thuốc nhuộm hơat tính. Lớp thuốc nhiệm này có đủ gam 
màu, màu tươi và thuần sắc. có độ bền màu cao với gia công 
ướt và ñhiều chỉ tiêu khác nữa, chúng liên kết hoá bọc với xơ 
sợi. Theo hoạt độ, thuốc nhhnôm hoạt tính được chia thành: 
loại nhuộm ở nhiệt độ thấp, mói trường kiềm yếu (loai M), 
loại nhuôm ở nhiệt đó cao, môi trường kiểm manh hơn (loại 
H) và loại thông thường. Ngoài phần liên kết với xơ vợi còn 
có một phần bị thuỷ phân, mất nguyên từ hoạt động làm giảm 
hiệu suất sử dụng. Công nghệ NHT gồm: nhuộm gián đoan 
(tận trích) dùng cho những màu có át lực lớn vớt xrr; nhuộm 
cuộn u và nhưôm liên tục (ngảm hấp liên tục, ngăm - ép - sấy 
- gia nhiệt khô, nhuộm mội pha và hai nha). Sau khí nhuộm, 
vải được giật sạch phần thuốc nhuộm bị thuỷ phân bằng 
dung dịch chất tẩy rửa tống hợp và natri cacbonat ở nhiệt độ 
gần sôi. 

NHUỘM LIÊN TỤC x. Nhuộm hoat tính. 

NHUỘM LƯU HOÁ phương pháp dùng chủ yếu để 
nhuộm vải, sợi xenlulozơ (bông, lanh) băng lớp thuốc nhuôm 
chứa lưu huỳnh. Thuòc nhuộm lưu hưỳnh không hoa tan 
trong nước, (ống hợp bằng cách nung hoặc nấu hợp chất hữu 
cơ với lưu huỳnh, cóng thức hoá học của mỗi màu chưa được 
biết đầy đú nhưng chúng đều chứa cầu đisunfua (-S-%-) trong 
phán từ. Dưới tác dụng của chât khử (natri sunfua Na,S) 
trong môi trường kiềm, nó chuyển về dạng lâycô ba2ơ có ái 
lực với xơ. Sau khi bất màu vào xơ sợi, đạng này lại dê bị thuỷ 
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phân và oxit hoá về dạng không tan ban đầu. Tính chất này 
được ứng dụne để thiết lập công nghệ NLH (nhuộm tận trích, 
nhuộm ngâm hấp liên tục). Thuốc nhuộm lưu huỳnh không 
cố đủ màu (thiếu màu đồ và tím thuần sắc), màu kém tươi, đô 
bền màn với gia công ướt vào loại khá nhưng độ bền màu với 
ánh sáng không cao nên phạm vì sử dụng bị thu hẹp. 

NHUỘM MÀU KIM LOẠI phương pháp nhuộm làm bẻ 
mặt kim loại mang màu theo ý muốn. Trước hết đùng phương 
pháp hoá học, hoặc nhiệt, oxi hoá kim loại, tạo trên bẻ mật 
một lớp oxi xốp, có khả năng hấp thụ các chất mang 
màu: sau đó, nhuộm trong dune địch thuốc nhuộm (hữi cơ 
hay vô cơ). 

NHUỘM PHÂN TÁN phương pháp nhuộm dùng chủ yếu 
cho các xơ tổng hợp không ưa nước, nhiệt đẻo có cấn trúc 
chặt chế như poliamit, policsie, poliacrilonitrm, axetfat, VV. 
bảng thuốc nhuộm phản tán. Lớp thuốc nhiỏm này có đú 
gam màu, màu tươi, bên màu cao với nhiều chỉ tiêu hoá lí; 
chúng có gốc màu khác nhau nhưng đều có phân tử nhỏ, 
không hoà tan trong nước, được nghiển siên rnm và duy trì ở 
trạne thái phân tản, dùng riêng để nhuộm các xơ không tra 
nước. Công nghệ NET gồm: 1) Nhuôm với chất tái thực hiện 
ở nhiệt độ gần sôi khi có mặt chất tải. Chất tải là các hợp chất 
hữu cơ không tan trong nước. có phân tử nhỏ, thấm vào xơ 
trước gâv trương nở và dẫn thuốc nhuộm vào sâu trong lõi xơ. 
Chất tải có nhược điểm là độc và khó giặt sạch. 2) Nhuộm áp 
suất để tăng tốc độ bát màu và sâu màu, Vải được nhuộm ở 
130 - 150%C dưới áp suất 2 - 3 at trong thiết bị chịu áp lực 
chuyên dùng cho các loại vải, sợi Khác nhau. 3) Nhuộm gia 
nhiệt khô (thermosol) là phương pháp dùng riêng cho vải 
tổng hợp, thực hiện liên tịc theo thứ tự sau: ngâm ép bằng 
dung dịch thuốc nhuộm phản tán, sấy khô (bàng đèn hồng 
ngoại và gió nóng), gia nhiệt khô I - 2 phút ở 180 - 2005€, 
làm nguội và giặt. Thuốc nhuộm bắt màu vào xơ đo khuêch 
tấn và hoà tan theo thuyết dung dịch rắn. 

NHUỒN tên gọi lối hát trai gái đối đáp giao duyên của đân 
tộc Lự, cư trú ở tỉnh Lai Châu và Lào Cai. 

NHUY be phản sinh sản cái của hoa, nằm chính giữa hoa, 
đo lá noãn biến thành. Gồm 3 phần: phần phình to ở eiữa là 
bầu N; phản hẹp hình ống hay hình chì 1ä vòi N: phản hơi lœ 
rộng hoặc hình đĩa là đầu N hoặc nuôm N. Đầu N là bộ phận 
chuyên hoá của noãn, nơi tiếp nhận hạt phấn. trên bẻ mặt 
được phủ bằng mô dẫn dắt, mô này đo tế bào biêu bì và lớp 
dưới biểu bì hình thành, tạo điều kiến thuận lợi cho sự nảy 
mầm và phát triển của ống phấn. Vòi N ià ống rỗng hoặc đặc, 
dài ngắn khác nhan, làm cho đường đi của hạt phấn khác 
nhan. Bầu N chứa noãn, thường có hình cản, hình trứng, hình 
trụ đài, thuôn, thẳng hoặc cong, bên ngoài có thể nhấn hoặc 
có khía, có lông hay gai mềm. Tuỳ thco vị trí của bầu với đề 
hoa, người ta phân biệt bầu trên (bầu nằm trên đế hoa, không 
dính với các bó phận khác của hoa); bầu dưới (bầu nằm chìm 
trong đế hoa, dính liền với vách của đế hoa): bảu giữa (bảu 
chí đính với đế ở phần dưới, còn phần trên tự do). 

NHUY CHÍN TRƯỚC !. Ở thực vật, là hiện tượng nhu 
chín trước nhị, gặp ở một số thực vật có hoa như huyền sâm 
Đảm bảo ngăn ngừa có hiệu quả hiện tượng tự thụ phấn. 

2. Õ động vật, là hiện tượng giao tứ cái chín trước giao tú 
đực, gặp ở một số động vạt lưỡng tính, khi trứng chín sớm 
hơn tình trùng. Vd, giun đất (Lươricu©) có hệ sính dục 
lưỡng tính nhưns phải thực hiện thì tĩnh chéo trong sinh sẵn 
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NHUYÊN THÊ x. Thân mêm. 


NHƯ LAI (Tathagatha), một trone LŨ đanh hiệu của Phật: 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
The, Thế Gian Gnát, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phụ, 
Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn. NL dịch nghĩa từ Tathâeatha. 
Từ này có từ căn là '“Tat'” nghĩa là “Cái ấy” chỉ cái nguyên sơ 
của van vật là một cái gì vốn có như vậy, vĩnh hằng, bất biến. 
Kinh '““Kím Cương” piải thích NL là “không từ đâu đến mà 
cũng không đi đâu". Khái niêm NL dùng để chỉ tính thường 
trụ thường hằng của vạn pháp và nhan cách hoá thành Phật 
Tả NL hay NL. 


NHU THANH huyện ở phía tây nam tính Thanh Hoá. 
Diện tích 586,94 km2. Gồm L6 xã (Thanh Kỳ, Thanh Tàn, 
Xuân Thái, Yên Lạc, Yên Thọ, Xuân Phúc, Phúc Đường, 
Xuân Thọ, Xuân Khang, Hai Long, Phú Nhuận, Mậu Lâm, 
Phượng Nghi, Xuân Du, Cán Khê, Hải Vân); huyện lị ở xã 
Hải Long. Dân số 81.600 (2001). Địa hình chủ yếu là đồi bóc 
mòn. Sòng Mực chảy qua, có hồ Sóng Mực. Trồng mía, sắn, 
lúa. Chế biến nông sản, thú công mây tre. Trồng rừng, trc, 
nứa, khai thác lâm sản. Giao thông: quốc lộ 15, đường liên 
tính 505 chạy qua. Vườn Quốc gia Bến En. Huyện thành lập 
từ 18.11.1996 do tách l6 xã của huyện Như Xuân. 


NHƯ XUÂN huyện ở phía tây nam tỉnh Thanh Hoá. Diện 
tích 712,4 km. Gồm 2 thị trấn (Bãi Trành, Yên Cát - huyện 
lJ), 15 xã (Xuân Bình, Hoá Quỳ, Xuân Quỳ, Yên Lê, Cát Vân, 
Cát Tân, Tàn Bình. Bình Lương, Thanh Quân, Thanh Xuân, 
Thanh Hoà, Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thượng 
Ninh). Dân số 58.600 (2001). Địa hình đồi bóc mòn xen núi 
tháp. có các định: núi Đàm (497 m), Rà Mun (799 m). Sông 
Hiếu chảy qua. Trồng mía. săn, lúa, trồng rìmg tre, nứa, khai thác 
nông sản. Chế biến nông sản, thủ còng mây tre. Giao thòng: quốc 
lộ 15 chay qua, 

NHỮ BÁ SĨ (tự: Nguyễn Lập: hiệu: Đạm Trai; 1788 - 
(R67), nhà thơ Việt Nam. Quê: trnh Thanh Hoá. Đỗ Hương 
cống; thí Hội đô Tam trường; làm quan đến chức viền ngoại 
Bó Hình, bị cách chức. Sau được phục chức, bổ làm đốc học 
Thanh Hoá, rồi xin về hưu, mở trường đạy học. Năm 78 tuổi, 
khi giặc Pháp định chiếm 3 tỉnh miền tây Nam Kỳ, ông đàng 
sớ xin đánh piặc và trừ tà đạo. Ông vào Nghệ An, mưm việc 
với sĩ phu Irong ấy. chưa xong thì mất. Tác phẩm còn lại: “Phi 
điểu nguyên âm" (“Đam Trai thi văn tập”), “Việt sử tam bách 
vịnh" và “Thanh Hoá tính chí”. Thơ ông đáng chú ý là những 
bài vịnh sử ca ngợi các anh hùng dân tộc trone sự nghiệp 
đựng nước, giữ nước; để cao văn hiến nước nhà. Trong các 
bức thư và các bài tựa chép trong cuốn “Đạm Trai thì văn 
táp”. Nhữ Rá S51 có phát biểu quan điểm của ông về văn học. 
Ông yêu cẩu văn chương phải có ích cho đời. 

NHƯ ĐÌNH TOẢN (1702 - 74), đại thần thời L£ Trịnh. 
Quê: xã Hoạch Trạch. huyện Đường Yên (nav là xã Thái 
Học. huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Là con Nhữ Tiến 
Hiền, anh họ Thám hoa Nhữ Trọng Đài, cha Tiến sĩ Nhữ 
Công Điền. Thị đỗ Hội nguyên. Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ 
khoa Bính Thìn niên hiệu Vĩnh Hưựu thứ bai (1736) đời vua 
Lê Ý Tông. Làm quan đến chức tham tụng, thượng thư Rộ 
Hộ, sau chuyền ngạch sang quan võ, giữ chức hữu hiệu điểm, 
tương đương với chức thượng thư Bộ Binh. Là người dụ hàng 
thủ lĩnh đư đảng cuối cùng của phong trào nông dăn Nguyễn 
Tuyểên. Nguyễn Cừ vào tháng 2 năm Tân Dậu (1741). Năm 
Tân Mùi (1751), được Trịnh Doanh giao trọng trách nghiẻn 
cứu điển chế của các triều để soạn '"Tấn thàn thực lục” - xếp 
đặt quan chức phảm trật thành từng loại. Diễn nôm 47 điều 
giáo huấn của Phạm Công Trứ và soạn sách “Bách quan chức 


chướng) trình bày nhiệm vụ, Val trò, vị trí của các quan trọng 
kính, ngoại trấn. Về trí xí, được xếp vào hàng Quốc lão. 

NHỤA hợp chất hữu cơ gồm cacbon, hiđro, oxi, nitơ, lưu 
huỳnh, có câu trúc phức tạp, khối lượng phân tứ lớn. Tôn tại 
đưới dạng từ lỏng nhớt đến rắn, cứng: không màu hoặc có 
màu từ vàne, nâu đến đen. Dùng chế tạo sơn, keo, chất 
dẻo, vv. Gồm nhựa thiên nhiên và nhựa tổng hợp (x. Nhựa 
thiên nhiên; Nhựa tổng hợp). 

NHỰA ANKTT (A. alkyd resin), nhựa tổng hợp do sự 
trùng ngưng của đa axit và đa ancol. N A phố biến nhất là sản 
phẩm tràng ngưng giữa axit ph(alic (C¿Hạ (COOH);) và 
gìxenn (CaH¿(OH)a), có tên là pliptan. Nếu dùng axit 
phtalic và pentaentrt (C(CH;OH)„) thì nhựa cố tên là 
pentanhtan. Dùng sản xuất sơn ankit. 


NHỰA CANAĐA nhựa trong suốt, giỗng như thuỷ tỉnh về 
các đặc tính quang học nhưng có độ kết dính cao, được dùng 
để gắn các tiêu bản hiển vị. 

NHỰA CÁNH KIẾN ĐỎ (A. Ìaccapum; cø. göm lắc), 
loại nhựa thiền nhiên có nguồn gốc động vật, do réếp cánh 
kiên đỏ (Laec;/er lacca) sống kí sính trên một số loài cây chủ 
(như đậu chiều, cọ phèn có ở Việt Nam và Ấn Độ) hút nhìra 
cày và tiết nhựa sáp bao quanh mình tạo thành tổ nhưa. Sau 
khí làm sạch, NCKĐ được chế biến thành senläc (x. Senfác). 
Dây chuyển công nghệ chế biến NCKĐ thành sản phẩm 
senläc gồm các công đoạn: L) Chuẩn bị nguyên liệu (phân 
loại, xử tí sơ bộ); 2) Tách chất hoà tan trong nước thô; 3) Tách 
tạp chất không tan trong nước bằng một trong hai phương 
pháp (phương pháp nhiệt và phương pháp dung môi). Phương 
pháp nhiệt tiến hành thủ còng hay cơ giới đều thu được senläc 
da cam, còn phương pháp dung môi thì thu được (tuỳ theo 
cách thức triển khai) senlăc da cam tách sáp nhai màu hoặc 
senlác tẩy trắng. 

NHỰA EPOXI (A. epoxy rexin), loại nhựa tổng hợp mà 
trong phân tử cố nhóm epoxi (Ï) hoặc nhóm glixiđyL (II). 
Chất lỏng hoặc rắn, không màu. NE phổ biến nhất là sản 
phẩm của phản ứng giữa điphenytolpropan và epiclobiđrin. 
NE đã đóng rấn là sản phẩm ít bị co ngót, có độ dính bám 
cao, độ bên cơ học rất tốt, ít hút Äm, cách điện tốt. Dùng để 
chê tạo keo dán, màng sơn, chất deo, vật liệu ép định hình, 
vv. Loại NE có khối lượng phán tí thấp có thể dùng làm chất 
ổn định cho policloetrlen. 
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NHỤA GUTTA - PECCA (A. guuủa - percha) 
X, Gwffa - peccd. 

NHỤA KẾT (Palaquium obovatum; tk. chẤy), cây gô lớn, 
họ Hồng xiêm (Sapotzczaz). Cao tới 40 m. có thân dưới cành 
cao l2 - 14 m và chu vi đến 130 cm. Cành rậm ran. Lá to, 
nhấn. tụ hợp ở định các nhánh; phiến tá to hình trứng ngược. 
Cụm hoa chùm quanh các sẹo lá, lá đài hình trứng. Quả hình 
trứng hay hình bầu đục mang đài còn lại. Có I - 2 hạt mane 
sẹo hình thuôn ở bung. Ở Việt Nam, cây mọc phổ biến trong 
rừng các tỉnh Miền Nam. Là cây tra sáng, mọc trên các loại 
đất khác nhau. Mùa ra hoa tháng 3 - 5. Mùa quá tháng 
I0 - 12. Trồng bằng hạt. Gả tốt, cứng, được dùng trong xáy 
đựng và đóng đồ đạc. Nhựa cây sau khi cô đặc cho một loại 
gulfa - pecca (guta-percha) tốt. 
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ÏN NHỤA MỦ 


NHỰA MU loại dịch lỏng ở một số thực vật có hoa chứa 
trong tế bào đặc biệt hoặc trong các mạch Ìà các ống NM 
(hay mạch NM). NM là chất phức tạp, có thể là tecpen (cao 
su), các nhựa, tanin, sáp, ancalort. đường, tỉnh bột, en2m và 
các tinh thể khác. Có màu trăng như sữa (nhựa sung, mít, rau 
điếp). cũng có thể không màu hoặc vàng cam, nàu. Chức 
năng chưa rõ ràng, nhưng có thể có liền quan với chât chống 
thương tốn hoặc là nơi dự trữ chất bài tiết. Cao su trên thị 
trường là NM từ cày đa búp đó, cây cao su. Thuốc phiện là 
ancaloit có trong NM cây thuốc phiện (x. Ông nhựa mú). 

NHỰỤA PHENOL - FOMANĐEHIT (A. phenol - 
formaldehyde resins; thường gọi: bakelIt) x. Bakelur. 


NHỤA THAN ĐÁ (tk. nhựa cốc). sản phẩm lỏng thu hỏi 
được trong quá trình cốc hoá than ở nhiệt độ cao (khoảng 
I.000%C). NT còn được gọt là nhựa thứ cấp, vì nó được tạo 
thành sau khi tạo nhựa bán cốc ở nhiệt độ thấp hơn. Dùng 
làm nguyên hệu chế ra hàng loạt sản phẩm có giả trị 
trong công nghiệp hoá học, trong đó đặc biệt phải kế đến các 
hiđrocacbon thơm nhữ benzen. toluen, xiÍen, naphtalen, vv. 

NHỰA THIÊN NHIÊN các hợp chất hữu cơ thiên nhiên 
mềm hoặc cứng, có trong một số loại cây. Có thể dùng ở dạng 
nguyèn thể hay hiến tính để sản xuất sơn. Phổ biến nhất là 
nhựa thông, nhựa cánh kiến. 

NHỰA THÔNG chất đính nhớt, khó chảy, mầu trắng đục, 
thu được khi khai thác nhựa cây thông đang sinh trưởng, NT 
là dung dịch rắn gồm các axit nhựa (71 - 79%) hoà tan trong 
một hôn hợp tecpcn (tinh đầu thông 14 - 20%), cùng với nước 
và các tạn chất khác. Nhựa trong thân cây thông được chứa 
trong các ống nhựa. khi bị cắt thì chảy ra. NT được khai thác 
thco 3 chế độ: trích diệt. khai thác Í - 4 năm trước khi chặt 
cây; trích kiệt, khai thác 5 - 7 nam trước khi chặt cây; trích 
dưỡng. khai thác trên § năm trước khi chặt, nuôi cây để lấy 
nhựa làu đài. Có ba phương pháp trích NT: khoét hốc là 
phương pháp cũ, hiện đã bỏ; đếo hình chữ nhật bằng cuốc đẽo 
trên cây thông nhựa (Pinus merkusiana); trích hình chữ V với 
bộ dao bào vỗ, mơ rãnh và trích nhựa trên cây thông ba lá 
(Pimux khasy4), thông đuôi ngựa (P1 tassogtang), NT 
dùng để trát thuyền, làm mực ¡n. hoặc để chế ra các chất tìng 
hương (colophan - thành phần chính của NT nên thường được 
gọi là NT) và dầu thông. XI. Colaphan. 

NHỰA TỔNG HỢP các polime tổng hợp có phản tử khối 
thấp (oligome), để tạo hình khi mềm; khi rấn lại chuyển 
thành sản phẩm khó nóng chảy. khó hoà tan. Điều chế bằng 
cách trùng hợp hoặc trùng ngưng các hợp chất hữu cơ. Dùng 
để sản xuất chất dẻo. sơn, keo dán, vv, (xt. Wakelit; Nhựa 
ankw; Polieste). 


NHỰA TRAO ĐỔI ION (cg. íonit), hợp chất thiên nhiên 
hay tổng hợp có khả năng trao đồi ion của chứng với Ion của 
dung dịch mà chúng tiếp xúc những không hoà tan trong 
dung dịch ấy. Là những polime vô định hình. các mạch 
polime có các nhóm sinh ion; không tan trorig ước và trong 
dung mỗi hữu cơ. Tuỳ theo bản chất của nhóm xinh ion, 
NTĐI được phân thành hai loại: ]) Nhựa cationit có tính chất 
axit, là đa axit hoặc muối của nó: trong nước, cationit để phân 
li thành catton linh động có khả năng trao đổi với cation bên 
ngoài. 2) Nha anioniL có tính chất kiểm, là đa bazơ hoặc 
muối của ñiỏ: trong nước, anionit cũng đê phân Í¡ thành anion 
có khả năng trao đổi với anion bên ngoài, 


272 


NTĐI thường được điều chế bàng phương pháp đồng trùng 
hợp và bán trên thị trường dưới các nhãn hiệu thương mại 
khác nhau. NTĐI hữu cơ tổng hợp phần lớn là các loai nhựa 
trùng agưng có các nhóm hoạt tính như nhóm sunfonic, 
cacboxylic, phenolíc, amin, vv. Sử dưng NTĐI đề làm mềm 
nước, tách các ion có tính chất gần giống nhau. 

NHỰA URE - FOMANĐEHIT (urca - formaldchydc 
resins), sản phẩm ngtưmg tụ của ure với fomanđehit: tuỳ thuộc 
vào tỉ lệ U/F và điều kiện ngưng tị mà có các loại nhựa có 
cấu tạo và tính chất khác nhau. Chất rần màu trắng, có loại 
trong suốt, có loại đục. Dùng đề sán xuất kco. sơn, chất kết 
đính khuôn đúc, các vàt liệu kĩ thuật như tay nắm cánh cửa. 
ống diện thoạt, chao đèn, làm vật liêu cách nhiệt, chíu nước. 

NHỨC ĐẦU x. Đau đầu. 


NHỨC NỬA ĐẦU cơn nhức đầu kéo dài, xảy ra có chu kì, 
thường khu trú ở một nửa đầu (vùng thái dương và vùng hốc 
mắt), có thể kèm theo buồn nôn, nôn, chảy nước mắt, nỗ đom 
đóm mát, tăng cảm giác, giảm khả năng lao động. Các rối 
loan vàn mạch là nguyên nhân trfc tiếp gây cơn đau, tuy 
nguyên nhân chính chưa được xác định. Các yếu tố đi truyền 
có vai trò rõ rệt ở nhiều người bệnh. NNÐ còn hay gặp ỡ 
người lao động trí óc kht phải làm việc căng thăng, nhất là về 
đèm. Cách điều trị: ngoài thuốc an thần, thuốc chữa triệu 
chứng, chủ yếu cần tránh các nguyên nhân gây nên cơn đau 
(tuỳ từng trường hợp). 

“NHŨNG BÀI HÁT MÚA AI LAO” một trong những 
cuốn sách đầu tiền nói về hát múa dân gian trong thời kì Pháp 
thuộc của nhà nghiên cứu văn hoá Nguyễn Văn Huyện. Cảnh 
mứa hát trong hội Giống ở làng Phù Đồng được tác giá đánh 
giá một cách trân trọng và mô tả t†Ì mỉ, sâu sắc với những tài 
liệu rất quý. Hiện nay không còn. 

“NHỮNG CÔ GÁI CHAM” (tk. “Những cô gái Chàm"), 
điệu mứa tập thể nữ của biên đạo múa Nguyễn Thị Hiển, âm 
nhạc Văn Kha, dàn dựng tại Đoàn ca múa Hà Nọi 1978. 
Ngôn ngữ múa được phát triển trên cơ sở kết hợp những đóng 
tác múa đân gian Chăm (dân tộc Chăm) với những đường nét 
tạo hình của nehé thuật điều khác Chăm. 

Điệu múa đã được ghi lại trone bộ phìim của Liên Xô 
“Những sáng tạo của các dân tộc trên thế giới”, | 979. 

“NHỮNG CÔ GÁI PA CÔ” điệu múa tập thể nữ do Nghệ 
sĩ ưu tủ Ngọc Minh sáng tác, nhạc và lời Huy Thục. Những 
cô gái Pa Cô gìi lương thực, súng đạn trên tấm ìưma thon nhỏ, 
hai tay khoanh trước ngực, lạng lẽ bước dị, khi trèo đèo, lúc 
lội suối tiến về phương Nam để tiếp tế cho quàn giải phóng. 
đã được Ngọc Minh thể hiện một cách tế nhị và đuyền dáng, 
với bước đi dựa vào đóng tác múa dân gian của dân tộc Pa Cô 
được nâng cao, động tác có thể dựa vào những đường né! 
trong lao động cách điệu hoá. Điệu múa vừa phản ánh được 
cuộc sống chiến đấu bình đị mà cao cả, vừa mang đậm màu 
sắc dân gian. Huy chương Vàng Hội diễn ca múa nhạc 
chuyên nghiệp năm 1920. 

NHỮNG NGÀY PHIM đợi trình chiếu phim của nước 
ngoài (hoẠc của địa phương trong một nước) nhằm giới thiệu 
thành tựu của nghệ thuật điện ảnh nước đó (địa phương đó: 
với mục đích trao đổi văn hoá, hữu nghị, kí niệm ngày 
hôi, vv. NNP không xác định cụ thể số lượng phim, số ngày 
trình chiếu (có thể đến bốn, năm neày). Còn tuần lễ phim hay 


tháng phim chỉ số ngày trình chiếu được xác định rõ ràng. 

“NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” (“1< Misérables”; 
1862). tiểu thuyết của nhà văn Phản Vichto Huygô (Vietor 
Hugo), được thai nghén từ 1829 và hoàn thành năm l§62 khi 
ông đang sông lưu đày. Câu chuyện được đặt vào bối cảnh 
Pari và vùng phu cận vào những năm cuối thế kí (8 và mấy 
chục năm đầu của thế ki 19. lãng Vanjăäng (Jean Valiean) làm 
nghề xén cây, vì phải piúp chị nuôi đàn cháu nhỏ nên đã ăn 
cáp một chiếc bánh mì, bị kết án tù; sau bốn lần vượt ngục, 
án tù tổng cộng lên đến mười chín năm. Hết hạn tù, ông gặp 
giám mục Myrien (Myriel) là người có lòng nhân đức, đôi xử 
tử tế với ông. Ông pham thém tội ăn cướp đồng hào của bé 
Giecve; tiêng khóc nức nở của bé thức tính lương tâm ông. 
Jăng Vanjăng như được lột xác và trở thành một người có đạo 
đức cao cả. Ông mai danh Ấn tích, lấy tên là Madơlen, mở nhà 
máy sản xuất hạt huyền, làm giàu và giúp cho cá vùng được 
phồn vinh, rồi trở thành thị trưởng. Ông đã ra toà tư thú để 
cứu Săngmachiơ bị bắt oan vì người ta tưởng đấy là ông. Một 
lần nữa vào tù, liền sau đó vượt ngục thoát, quay về chuc 
được Côdet, con cua chị thợ khâu Fangtin, cùng cô bé sống 
lần trốn ở Pari trong mười năm. Khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ 
ở Pari năm (832, ông lên chiến luỹ, đứng về phía các chiến 
sĩ công hoà. Bên cạnh những thanh niên như Ănggiônrac, 
Mariuyt (Manius)..., có tấm gương dũng cảm tuyệt VỜi của cụ 
Mabơp và chú bé Gavorôt nghèo khổ. Trên chiến luỹ, Jăng 
Vanjang đã cứu sông Maruyt, người yêu của Côdet và tha 
chết cho tên thanh tra mật thám Jave (Javert). Sau khi cuộc 
khởi nghĩa bị dập tất, lăng Vanjăng còn sập nhiều đau khổ, 
nhưng ông vun đấp cho tình yêu giữa Câdet và Mariuyt và 
cuối cùng chết trong cảnh cô đơn giữa lúc đôi thanh niên nam 
nữ ấy sông với nhan trần đây hạnh phúc. 


“NHỮNG NHIỆM VỤ TRƯỚC MÁT CỦA CHÍNH 
QUYỀN XÔ VIẾT” tác phẩm của Lênin (1918) viết về kế 
hoạch. phương hướng, biện nháp xây dựng cơ sở chủ nghĩa xã 
hội ở nước Nga. Trong đó, Lênin vạch rõ sự cần thiết phải tổ 
chức quản )í nền kinh tế quốc đân trong phạm ví toàn quốc, 
néu lên nhiệm vụ cấp bách của Chính quyền Xô Viết là phải 
chấn chỉnh sự kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước đối với sản 
xuất và phân phối sản phẩm, qua đó tác động tích cực tới nền 
sản xuất hàng hoá nhỏ. Lammn cho rằng, cát cơ bản và chủ yếu 
đảm bảo cho thăng lợi của chế độ xã hội mới là tạo ra năng 
suất lao động cao hơn so với chủ nghĩa tư bán. Muốn vậy. cần 
phát triển công nghiệp nặng, náng cao trình độ văn hoá cho 
người dân. giáo đục kỉ luật tự giác, tổ chức thi đua xã hội chủ 
nghĩa. Lénín đã đề ra nguyén tấc tập trung đán chủ, coi đó là 
biện pháp cơ bản để quán lí nền kinh tế quốc đân, đồng thời 
cũng nêu lên nguyên tắc khuyến khích vật chất đối với người 
lao động. 

NHƯỢC CƠ bệnh biểu hiện bằng tình trạng mỗi mệt cơ 
xuất hiện nhanh và rõ rệt khi bệnh nhân thực hiện liên tục 
một đông tác (chải đầu, nhắm, mở mắt). Các cơ bị bệnh 
thường là cơ vận động mái, cơ mặt và gốc chỉ cñũne như các 
cơ nhat. phát âm, nuối và hô bắp. Bệnh phát từng đợt nhưng 
nguy cơ lớn nhất là suy hô hấp do các cơ hô hấp bất lực, hoặc 
rồi loạn sự nuối. Nguyên nhân trực tiếp cla bệnh là do các 
xung thần kinh điều khiến hoạt động của cơ bị chẹn. Bệnh có 
lên quan đến u tuyến ức. vì (rong nhiều trường hợp, khi cắt 
u tuyến ức, bênh có giám hoặc bớt hẳn. 


“NIAGARA” 14.1-31.31968 ÏN 





NHƯỢC HOÁ hiện tượng suy giảm về chất lượng (cấu 
trúc phổ ít rõ ràng) và số lượng (ngắn về trường độ, yếu về 
cường đó) của một âm, do chỗ bị giảm thiểu sức căng cơ của 
cơ quan lời nói và thời gian sản sinh âm bị cất ngắn. Những 
âm xuất hiện ở vị trí không trone tâm, vị trí yếu, thường bị 
NH. Vũ. trong tiếng Việt, từ “cái” khí đi với đanh từ trong 
một đanh ngữ (nhất là ở trong câu) thường bị tác động của 
quá trình NH nên âm chính /a/ bị NH thành /2/ (chữ viết 4) 
của “cáí'” —› “cãy"”, hoặc vần /-ai/ bị NH thành // như 
“cát” — “kí”. 

NHƯỢC THỊ tình trang mắt bị giảm thị lực mà không 
kèm theo các tổn thương thực thể nhận thấy được. Có nhiều 
nguyên nhàn có thể gây ra NT (thường gặp nhất là lác). 

NHƯỢC TRƯƠNG trạng thái một chất tỏng hoặc một 
dung dịch có áp suất thẩm thấu nhỏ hơn so với áp suất thẩm 
thấu của mói trường đối chiếu. Áp suất thẩm thấu là lực tác 
đóng lên hai phía của một màng bán thấm ngăn cách hai chất 
lỏng cố nồng độ không giống nhau về những phân tử hoà tan. 
Trong y học, người ta gọi các dung địch có ấp suất thẩm thấu 
nhỏ hơn áp suất thẩm thấn của huyết tương (hay dung dịch 
NaCI 9%) là dung dịch NT. 


NHƯỢNG TỐNG (tên thật: Hoàng Phạm Trân: 
1897 - 1948), nhà dịch thuật Việt Nam. Qué tỉnh Nam Định. 
Thông chữ Hán, chữ Pháp, có danh tiếng trong làng báo, viết 
cho tờ “Nam thành”, “Thực nghiệp đân báo”. Năm 1940, 
xuất bản tiểu thuyết “Lan Hữu”, một tiểu thuyết lãng mạn 
kiển cổ, bị thời đại vượt qua. Nhượng Tống dịch nhiều tác 
phẩm văn học cổ điển Trung Quốc: “Sử kí”, “L¡ tao", “Thơ 
Đỗ Phủ", “Tây Sương kí? “Nam hoa kinh”, “Đạo đức 
kinh”... Văn dịch của Nhượng Tống dễ hiểu, lưu loát, không 
xa nguyên văn, không gò bó. Những bài hát trong “Tây 
Sương kf” cũng như ““Thơ Đô Phủ” dịch đạt. 

NI CÔ phụ nữ xuất gia theo đạo Phật. NC bất nguồn từ tì 
kheo ní, địch àm tiếng Sanskrif: bhiksuni (giống cái), chỉ 
chung nữ tu sĩ Phật giáo: “bhiksu” là “tỉ kheo” chỉ nam tu sĩ 
Phât giáo, vốn có nghTa là neười ăn xin, dịch nghĩa thành khất 
s1. Nguyên đo các tín đồ Phật giáo đều cầm bát đi xin ăn hàng 
ngày để nhận bố thí, tạo cơ hội công đức cho chúng sinh. 
Nhưng đa số các tu sĩ Bắc Tông không khất thực mà có ruộng 
chùa chu cấp. Các tu sĩ Nam Tông vẫn thường khất thực hoặc 
được dân chúng hàng ngày mang cơm lên chùa dáng. 

NIA (nông) X. Nong, nửa, mẹt, cót. 


NIA (khảo cổ, Nìah), hane ở Xaraoäc (Sarawak), tây bắc 
đáo Kalimantan (Kalimantan), thuộc Malaixia. Những cuộc 
khai quật bát đầu ở đáy tì năm 1957 cho biết hang này là một 
di tích khảo cổ từ thời đại Đá cũ đến thời đại Đá mới. Tầng 
xưa nhất có niên đại đến 4 vạn năm, chứa những mảnh tước 
đá thô to. Ô chỗ có niên đại !4C là 39.600 năm cách ngày nay, 
đã tìm thấy một xương sọ Hômô xapiêng (Homo sapiens). 
Tầng tiếp theo chứa các mảnh tước và các công cụ cuồôi, rồi 
tiếp đó là tầng chứa các mảnh tước nhỏ. Hai tầng này có niên 
đại từ 3 vạn năm đến 2 vạn rưỡi tăm. Các tầng trên thuộc thời 
đại Đá mới, có rìu mài và rãt nhiều ngôi mộ. 

“NIAGARA” 14.I - 31.3.1968 (A. Ntrgara), mật danh 
chiến dịch tập kích đường không của Mĩ đề yềm trợ cho 
phòng thủ Khe Sanh. Do không quân, không quân hải quân, 
không quân lính thuỷ đánh bộ Mi thực hiện, có khoảng 5 
nghìn lần bay của không quàn chiến thuật và chiến lược 


N NIAMÂY 


(B-52): đã thả 100 nghìn bom quanh Khe Sanh, nơi nghỉ ngờ 
có Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Mục đích: tiêu 
hao, tiêu diệt lực lượng vũ trang giải phóng trong chiến dịch 
Khc Sanh, giải toá Thuy quân lục chiến MI bị vây ở căn cứ 
Tà Cơn, yềm trợ cho sư đoàn kị binh đường không đổ bộ và 
sự đoàn Thuy quân lục chiến số 3 cơ động từ Đông Hà đến 
Khe Sanh. Xt. Khe Sanh. 

NLAMÂY (A. Niamey), thủ đô của Cộng hoà Nigiê, bến 
tàu trên bờ trái sông Nigiê. Dân số 731 nghìn, kể cả ngoại ô 
(1999), Công nghiệp nhẹ, thực phẩm, thủ công nghiệp. Sân 
bay quốc tế. Đại học tổng hợp. 





Niamây 


Một góc của trung tâm thành phố 


NỊIC (A. Newly Industrialized Countries) x. Nước công 
nghiệp hoá mới. 

NICARAGOA (THN. Republica de Nicaragua; A. 
Republic of. Nicaragua - Cộng hoà Nicaragoa), quốc gia ở 
Trung Mi. Có 1.231 km biên giới với Hônđurat và Côxta 
Rica. Bờ biến 910 km. Diện tích 131 nghìn km2. Dân số 5 
triệu (2000). Dân thành thị 54.4%. Dân tộc người lai 69%, da 
trắng !7%, da đen 9%, da đỏ 5%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Tây Ban Nha. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 89,6% (trong đó Tin 
Lành 16,7%). Thể chế: Cộng hoà, đa đảng, một viện (Quốc 
hội). Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ đó: 
Managoa (Managua;, 864 nghìn dân). Các thành phố chính: 
Lê£ön (León: !24 nghìn dân), Maxaya (Masaya; 89 nghìn 
dân), Granađa (CGranada; 72 nghìn dân). 

Ven biển Caribê có đồng bằng khá rộng. Vùng trung tâm 
là đổi núi (định 2.438 m). Phía Thái Bình Dương, đồng bằng 
duyên hải hẹp và bị ngắt quãng do có các ngọn núi lửa, Khí 
hậu nhiệt đới, gió tín phong. Nhiệt độ trung bình 25 - 285C, 
Lượng mưa 1.000 - 6.500 mm/năm. Có hai hồ lớn là 
Nicaragoa và Managoa, là nơi dự trữ nước ngọt lớn nhất 
Trung Mi. Đất canh tác 10,5%, đồng cỏ 45,3%, rừng và cây 
bụi 26,3%, các đất khác I7,9%. Khoáng sản chính: vàng, 
bạc, đồng, vonfram, chì, kẽm. 

Kinh tế nông nghiệp, chậm phát triển. Nông - lâm nghiệp 
chiếm 33,8% GDP và 6,6% lao động. Công nghiệp 20,4% 
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GDP và 10,9% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 


17.1% GDP và l6,6% lao động. GNP đầu người 370 USD 
(1998). GDP đầu người 297 USD. Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1999): mía 3,7 triệu tấn, ngô 302 nghìn tấn, lúa gạo 
| 37 nghìn tấn, đậu 94 nghìn tấn, cam 7l nghìn tấn, chuối 69 
nghìn tấn, cà phê 65 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò l,7 triệu con, 
lợn 400 nghìn con. Gỗ tròn 4,2 triệu mì. Cá đánh bất I6,I 
nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1995): khai khoáng 
vàng. Chế biến lương thực - thực phẩm, xi măng, hoá chất, cơ 
khí. sản phẩm kim loại. Năng lượng: điện 2,1 tỉ kW.h. Giao 
thông (1996): đường bộ 18 nghìn km (rải nhựa 10%). Xuất 
khẩu (1999): 543,8 triệu LISD (cà phê 24,9%, sản phẩm công 
nghiệp 9,9%, hải sản I5,4%, thịt bò 7,7%, đường 5,6%, vàng 
5,6%b), bạn hàng chính: Hoa Kì 37,7%, Đức 9,8%, Hôndurat 
6,5%, Côxta Rica 5,1%. Nhập khẩu (1999): 1,8 tỉ USD (nguyên 
liệu 32,2%, hàng tiêu dùng 24%, xảng dấu 8,7%); bạn hàng 
chính: Hoa Ki 34,5%, Côxta Rica II,4%b, Goatêmala 7,3%, 
Panama 6.9%. ĐÐơm vị tiền tệ: coocđdôba (C). Tỉ giá hối đoái: 
IUSD = 12,67C (10.2000). 

Từ xa xưa, N là nơi sinh sống của người da đỏ. Ngày 
I6.9.1502, Côlômbô (C. Colombo) tìm ra N. Sau 3 thế kỉ bị 
Tây Ban Nha thống trị: ngày 15.9.1821, N giành được độc 
lập. Năm 1824, xoá bỏ chế độ nô lệ. Năm I912, Hoa Kì xâm 
chiếm N. Dưới sự lãnh đạo của Xanđinô (A. S. Sandino), N 
giành được độc lập vào năm I 933. Năm I936, Xômôxa thiết 
lập chế độ độc tài. Cuộc đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Mặt 
trận Xanđinð đã lật đổ chế độ độc tài Xômôxa vào năm 1979 
và thiết lập chính phủ nhân dân. Sau tổng tuyến cử chuyển 
thành chế độ cộng hoà. 

Quốc khánh: 19.7(1979). Là thành viên của Liên hợp quốc 
từ 24.10.1945. Thiết lập ngoại giao với Việt Nam ở cấp đại sứ 
từ 3.9.1979, 


| 


_ Puectô Cabêxafis} 


| 3Chinanđdãga 
1= 


» !sLâên ri 
`Managnd Ìw 
Naoagos Ái Am 


`3ranađas [ Huiganpa 


Rivat '*\ Nicaragoa``.. 
| XU — 6}. h 
THÁI BÌNH DƯƠNG ` `3{ nh ớNNG 


: .° | *XxĂÄ.... 
— mm 


Nicaraqgoa 


NICHXƠN R. (Richard Nixon; 1913 - 94), nhà hoat động 
chính trị và nhà nước, tổng thống thứ 37 của Hoa Kì 
(1969 - 74), thuộc Đảng Cộng hoà. Từ 1937 đến 1942, luật 
sư. Trong Chiến tranh thế giới I, đại uý hải quân. Phó tổng 


thông trong Chính quyển Aixenhao (D. D. Eisenhower: 
I953 - 60). Hai lần trúng cứ tổng thống (1968, 1972). Đề ra 
thuyết "Việt Nam hoá chiến tranh”, rút quân Mĩ về nước theo 
Hiệp định Pari |973. Bình thường hoá quan hệ với Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa. Tăng cường những cuộc gặp cấp cao 
Xô - ML Từ chức năm 1974 do vụ bê bối Oatơghêt 
(Watergate ). 

NICOTTN (A. micoune: tk. I-metyl-2-pirtđyl pirolidim), 
CrụH¡¿ Nạy. Hợp chất thuộc nhóm ancaloit có trong cây thuốc 
lá với hàm lượng Ö,5 - 2,5%. Tên gọi chất N được đặt theo tên 
nhà ngoại giao-bác học Pháp Nicô (lean NicotL; 1530 - 1600). 
Được Pôxen (PosselL) và Räyman (Reimann) tách lắn đấu 
tiên năm I§28. N nguyên chất là chất lỏng dạng dầu, trong 
suốt, không màu. chuyển sang màu vàng khi ớ ngoài không 
khí. khi lưu giữ lâu chuyển thành màu đen: khối lượng riêng 
I.009 ø/cm": IL = 247°C (bị phân huỷ). Háo nước. Tùn trong 
trước, cLanol. te. clorofom và xảng. Nicoun - bazơ tác dụng 
với axiL tạo thành muối, Ỡ trong cáy, N kết hợp với các hợp 
chất hữu cơ như axIL malic, axit xitric. Được tách từ thuốc lá 
bằng nước sôi và sau đó chiết bằng ete. N an toàn đối với cảy 
nhưng độc đối với người và động vật máu nóng. Trong nông 
nghiệp. để phòng trừ sâu hại như rệp, bọ xít... có thể dùng các 
chế phẩm Ñ là nicotin - bazơ 95 - 98%, nicotin - bazơ 50%, 
micotin sunfät Ô,[ - 0,2%, hoặc nước sắc và nước pha lá thuốc 
lá. dịch chưng cất và nước ngâm cây thuốc lá, bụi thuốc lá... 


Hi —— CH¿ 
cà 
ZZ Tế 


N 
CHạ 


CHạ 


NICÔBA (Nicobar), nhóm đáo gồm L9 đảo nằm giữa vịnh 
Bengun (Hengal) và biến Anđaman (Andaman) thuộc lãnh 
thổ Ấn Độ. Diện tích 1.6 nghìn km“. Đảo lớn có nguồn gốc 
núi lưa (cao 642 m), đảo nhỏ có nguồn gốc san hô. Rừng 
nhiệt đới thường xanh, đồng có. Trồng dừa. Đánh cá. 

NICÔXIA [Niecosia: cø. Lepkôxia (HL. Lefkosia)]. thú đô 
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Khu trung tâm ỏ Nicôxia 


NIỆC NÂU N 


của Cộng hoà Sỉp. Sân bay quốc tế. Công nghiệp nhẹ và thực 
phẩm, nghề gốm thủ công, du lịch. Được xảy dựng vào thế kỉ 
T tCn. [lúc đầu mang tên Lêđra (Ledrae)]. mang tên gọi hiện 
nay vào khoảng thế kị 13. 

Hiện nay, tuy Síp bị chia cắt thành hai là Cộng hoà Sip do 
người Hí Lạp nắm chủ quyền và Cộng hoà Thể Bắc Sip do 
người Thổ Nhĩ Kì nắm chủ quyền, nhưng cả hai vẫn lấy N 
nằm ở ranh giới làm thủ đõ. Dân số (1994), phía Hi Lạp là 
I86 nghìn còn bên phía Thổ là 40 nghìn người. 

NICROM (A. nickel - chrome), hợp kim niken - crom 
(65 - R0%. niken, l5 - 30% crom). có thể thêm silic. nhôm và 
các nguyên tổ khác. Có cấu trúc ostenit: có tính ổn định nhiệt 
cao và điện trở suất cao |,05 - 1,80 @m;: nhiệt độ làm việc 
có thể đạt tới 1.000 - 1.350°C: tính chống oxi hoá cao, độ đẻo 
tương đối tốt. N được dùng để chế tạo các phần tử đốt nóng 
(dây nung điện trở) ở các lò điện và thiết bị. 

NIEPXO JN. (loseph - Nicéphore Niepcc; 
I765 - 1833), nhà vật lí, nhà phát minh người Pháp. người 
đầu tiên nghĩ ra Ki thuật 
nhiếp ảnh. Thoại đầu ông 
cùng con trai nghiên cứu in 
thạch bản (¡n đá: cø. mm IHô). 
Lúc con trai đi lính, không 
nhờ được ai vẽ hộ, ông nghi 
ra cách dùng ánh sáng để vẽ 
lại những bức tranh cắn ¡n. 
Năm 1822, ông lấy một tấm 
thiếc đánh bóng nhắn, phết 
lên một chất bột bắt sáng 
(btnume de jodée) có tính 
đông cứng lại nhanh khi gặp 
ảnh sáng. †2em bức tranh xoa 
mỡ để ánh sáng dễ xuyên 
qua. Đặt bức tranh lên tấm 
thiếc bắt sáng, đem phơi nắng trong 2, 3 giờ, chất bitume 
cứng lại ở những khoảng ánh sáng rọi vào. còn những chỏ có 
hình vẽ cản sáng, vẫn mềm, Tấm thiếc sau đó được nhúng vào 
một loại tỉnh dầu để hoà tan những khoảng bituưne mềm, tạo 
thành những rãnh thủng xuống tận mật thiếc. Ở những rãnh 
đổ axit ăn mòn mật thiếc, tạo thành đường nét bức tranh - một 
bản khắc chính xác sao lại nguyên bản. Bằng phương pháp 
trên, năm 822, Niepxơ đã chụp được bức ảnh "Bàn ăn”, Bức 
thứ hai "Nhìn từ cửa số ngôi nhà ớ”, chụp năm 1824. Đó là 
hai bức ảnh đầu tiên của lịch sử phát mình ra nhiếp ảnh, Về 
sau Niepxơ hợp tác với hoa si: Đaghe (J, Daguerre) Liếp Lục 
sự nghiệp phát minh nhiếp ảnh, Năm 1839, Đaphe đã hoàn 
thiện công trình phát minh ra nhiếp ảnh. 

NIẾC CHIA (Neak Chea), nông dân tự đo Cămpuchia thời 
cận đại. Do nhu cấu của đời sống và theo tập tục truyền 
thống, được quyển sống và làm ăn trong cộng đồng làng 
(phum), xã (khum). Có thể chiếm hữu ruộng đất rêng. 

NIỆC NGHIA (Neak Ngea). nông dân không tự do 
Cầmpuchia thời cận đại. Chủ yếu là những người phạm tội. 
được sông theo làng, tự quản, tự làm ruộng và sinh sống 
nhưng phải nộp sản vật theo quy định và chịu sự kiểm soát 
của nhà nước. NN chỉ chiếm mội tỉ lệ nhỏ trong tổng số dân 
cư và cũng có thể phải sống trong một số làng riêng ở một vài 
vùng. Cũng có thể coi đây là một hình thức nô lệ nhà nước. 

NIỆC x. Hồng hoàng. 


NIỆC NÂU (Aceres supalensis), loài chim, họ Hỏng 
xà 





Niepxơ .l.N. 


NIÊN HIỆU tên năm vua thường đặt cho mình khi lên 
ngôi dưới các triều đại phong kiến trước đây, Môi vua có thể 
có một NH, hoặc có nhiều NH kế tiếp nhau. Cách tính năm 
được gọt theo NH của vua và gọi theo từng năm của mỏi NH. 
Vd. ở Việt Nam Lê Thánh Tông đã đặt ra 2 NH: Quang 
Thuận (tương đương với những năm LI460 - 69 dương lịch), 
Hồng Đức (1470 - 97 dương lịch), năm Quang Thuận thứ 
nhất (nrơng ứng với năm 1460 dương lịch), năm Quang 
Thuận thứ hai (1461). vv. năm Hồng Đức thứ nhất (1470), 
năm Hồng Đức thứ hai (1471)... Ở Trung Quốc, từ thời nhà 
Thanh; ở Việt Nam, từ thời Tây Sơ và nhà Nguyễn, mỗi vị 
vua đều đật một NH; cũng có trường, hợp như vua Quang 
Toản dùng 2 NH nén sử sách sau đó thường gọi tên các Vị Vua 
này băng NH. Vd. Nguyễn Huệ lên ngôi vua lấy NH là 
Quang Trung (vua Quang Trung), Nguyễn Ánh lên ngôi vua 
và lấy NH là Gia Long (vua Gia Long). 

NIÊNG NIÊNG (Dywriscus), chỉ côn trùng cánh cứng, họ 
Cà mêng (Dy/iscidae). Thân hơi đẹt. Hai chân sau bẹt đang 
bơi chèo, có nhiều gai lông, kéo theo những hạt không khí 
khi lặn xuống nước, khiến cho NN có thể bơi lặn khá lâu, 
không phải nhô lên thở. Sống ở nước ngọt. Ăn động vật. Ấn 
trùng của NN cũng ăn động vật, Thường tấn công các cá bột, 
thậm chí cả cá hương. Là dịch hại của nghề ương nuôi cá. 
Biện pháp phòng trừ: tẩy ao. 

NIẾNG (Zizamia Íatjfolia), loài có sống lân năm, họ Lúa 
(Poaceae). Giống cây lau sậy, mọc ở dưới nước hay ở đất 
nhiều bùn, cao tới Í - 2 m, rễ nhiều. Thân rễ phát triển (đường 
kính I - 1.5 cm), thân đứng có phần dưới gốc to, xốp. Lá hình 
mác, đài 0,3 - Í m, rộng 2 - 3 cm, hai mặt đều ráp, haí mép 
đày lên. Cụm hoa hình chuỳ hẹp, đài 30 - 5Ö cm, trục to, 
nhiều nhánh, mang hơa đực phía đưới, hoa cái phía trên. 

Thân cây N thường có nấm stlago #scHÍenrum kí sinh, 
làm thân phồng lên, mang nhiều đốm đen, thân càng già càng 
nhiều đôm đen, do bào tử nấm tạo thành. Bộ phận bị nấm kí 
sinh được gọi là củ N, có đường kính 2,5 - 3 em, đài 5 - 
7,5 em, ăn bùi. béo. 


Nguồn gốc ở Đông Xibia, được trồng ở Ấn Đỏ, Trung 
Quốc, Nhật Bản và nhữna nước Châu Á. Ở Việt Nam, được 
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1. Gốc cây; 2. Cụm hoa: 3. Mày; 4. Bó cô nỗễng 
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trồng ở ngoại thành Hà Nộại lấy củ làm rau ăn. Trồng N bằng 
mầm tách ở gốc ra, cách nhan 5D - 60 cm, vào tháng 9, ở 
những nơi ngập nước, nhiều bùn. 


NIẾT BÀN (cøg. Nát bàn; Sanskrit: Nirvana; Pali: 
Nibbana-dập tắt, thổi tắt), một tong những khái niệm cơ bán 
của Phật giáo. NB là cảnh giới an lạc tuyệt đối, vĩnh viễn 
thoát khỏi vòng sống chết luân hồi, là mục đích cuối cùng mà 
Phật từ tại gia bay xuất gia đều mong cầu đạt tới. Kinh sách 
Phật dùng nhiều định nghĩa khác nhau để nói về NB. Vd. 
đoạn trừ mọi khổ đau là NB; trừ hết tham, sân. sí là NB; điệt 
hết tham á: là NB. Kinh sách Phật sở di hay dàng những định 
nghTa phủ định để nói về NB, bởi vì trên thực tế, cảnh giới NB 
là cảnh giới giải thoát của bậc Thánh, không thể lấy ngòn từ 
phàm tục để mô tả được, Sách Phật phân biệt có hai loại NB: 
Hữu dư NB, tức là NB còn có thản và Vô dư NB, tức là NB 
không còn có thân nữa. NBR có thể thực hiện được ngay trên 
thế gian này, trong cuộc đời này, đối với người điệt trừ được 
mọi tham ái và phiền não, tu tập thco đúng tám con đường 
đạo mà Phật đã dạy (Bát chính đao). 

“NIẾT BÀN* (Sanskrit: Nirvana Sutra; Pali: Nibbana 
Suffanta), tên một bộ kinh Phát. Nội dung kinh “NB, theo 
Nam Tòng (Tiển Thừa), ghi chép lại hành trạng của Phật 
(rong những tháng cuối cùng trước khi Phật nhập Niết Bàn. 
Theo Bác Tông (Đại Thừa), kmh “NB” gồm hai điểm chính: 
L[) Pháp thân của Phật là thường trụ, không sinh diệt. Phật 
Thích Ca là Đức Phật lịch sử, là hoá thân của Phật pháp thân 
ở cõi người mà thôi. 2) Tất cả mợi chứng sinh, không kể là 
người thiện hay kẻ ác, người có trí hay kẻ ngu đều có Phật 
tính đầy đủ, tức là khả năng thành Phật trong tương lại. 

NIỆU ĐẠO ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài. Ở 
con đực của đông vật có vú, NÐ còn có nhiệm vụ dẫn tính 
trùng đi qua đương vật. Ở người, NĐÐ nam dài thóng ra ở đỉnh 
quy đầu, NÐ nữ ngắn thông ra đưới âm vật trước âm đạo. Xt. 
Hệ sinh dục cái; Hệ sinh dục đực. 

NIÊU HỌC (cg. khoa tiết niệu), chuyên khoa nghiên cứu 
và điều trị các bệnh thuộc cơ quan tiết niệu của hai giới Và cơ 
quan sinh đục nam (các bệnh của cơ quaa sinh dục nữ thuộc 
lĩnh vực phụ khoa). Được chía thành nhiều phân khoa theo 
tuổi của bệnh nhân (NH nhì và NH người lớn) hoặc theo lĩnh 
vực chuyên khoa sâu (nội tiết, tình dục học, thận nhân tạo, 
ghép thận). 


NIỆU QUẢN ống dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bàng 
quang. Bình thường mỗi thận có một NQ. 


NIGIÊ (Ph. Niger), sóng ở Tây Phi, đài 4.160 km, diện 
tích lưu vực 2.092 nghìn km2. Bắt nguồn từ sườn bắc núi Futa 
Jalông (Fouta - Dịalon), chạy theo hướng đông bắc tới biền 
giới hoang mạc Xahara [tới Timbuectu (Timbuktu)] rồi chảy 
vòng về phía nam, đổ ra vịnh Ghinê (Guínée) thuộc Đại Tây 
Dương. Sông nhánh lớn nhất ở bờ trái sông Bênuê (Bénoué). 
Hồ lớn: Hồ Kainjt (Kainji). Lưu lượng nước trung bình 
9.300 mỏ/s. Vận chuyển đường thuỷ trên từng đoạn. Các 
thành phố lớn: Bamakô (Bamako), Timbuctu, Niamây 
(Ntamey), Malăngvi (Malanville), Ônitsa (Onitsha) và cảng 
Po - Haccua (Port - Harcourt). 


NIGIÊ (Ph. République du Niger; A. Republic of Niger- 
Công hoà Nigiê;), quốc gia nội lục ở vùng Châu Phí Xahen 
(Sahel). Có 5.697 km biên giới với Angiêri, Bênanh, Buakina 
Faxô, Sat, Libli, Mali, Nigiêria. Diện tích 1,267 triệu km. 
Dân số 10,076 triệu (2000). Dân thành thị 20,1%. Dân tộc: đa 
dân tộc. trong đó Hauxa (Hausa; 53%), Zecma -Xônga! 
(Zema-Songhai; 2l“), Tuarêch (Tuareg; 10,422), Pơn 
(Fulant) [Penls (Fulam)]: 10%), Kanuni - Nanga (Kanuri- 
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Nanga: 4.456). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp, tiếng Hauxa 
và #ecma thông dụng. Tôn giáo: Hồi giáo Xunnit 88,7%, tín 
ngưỡng cổ truyền I|%. Thể chế: Công hoà, đa đảng, mội 
viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống được thủ tướng trợ 
giúp. Đứng đấu Chính phú: thủ tướng. Thủ đô: Niamây 
(Niamey: 392 nghìn dân). Các thành phố chính: Zinđơ 
(⁄Zander; 120 nghìn), Maradi (Maradi: LIO nghìn), Tahua 
(Tahoua: 5Ố nghìn). 

Địa hình chủ yếu là sa mạc và đụn cát, Phía bắc có đổi núi 
(2.022 m), phía nam là đồng bằng nhấp nhỏ (200 - 500 m). 
Khí hậu sa mạc nóng khô, nhiều bụi, Phía cực nam có khí hậu 
nhiệt đới. Nhiệt độ trung bình 20 - 345C. Luượng mưa đưới 
I00 mm/năm ở phía bác đến 800 mm/năm ở phía nam. Sông 
chính: Nigiê (chảy qua phần tây nam). Đất canh tác 2,9%, 
đồng có 8,2%, rừng và cây bụi 2%, các đất khác 87%, phần lớn 
là sa mạc. Khoáng sún chính: urami, than, sắt, thiếc, photphat, 
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Kinh tế nông nghiệp, chăm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
40,5% GIŨÒP và 76,2% lao động. Công nghiệp |2.6% GDP và 
3,6% lao động. Thương mai-tài chính-dịch vụ 36,3% GDP và 
I4.5% lao động. GNP đầu người 200 ULSIX 1998). GDP đầu 
người: 159 LSD. Sản phẩm nông nghiệp chính (1999); kẻ 
2.235 triệu tấn. đậu hột 641 nghìn tấn, lúa miến 48Ì nghìn tấn. 
sẵn 230 nghìn tấn, hành 180 nghìn tấn. lạc IO§ nghìn tấn. lúa 
gạo 73 nghìn tấn. Chân nuôi: dê 6,5 triệu con, cừu 34,3 triệu 
con, bò 2,2 triệu con, lừa 530 nghìn con, lạc đà 404 nghìn 
con, ngựa 94 nghìn con. Gỗ tròn 6.46 triệu m3. Cá đánh bắt 
6.3 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1998): khai 
khoáng urani 3,5 nghin tấn, muối 3 nghìn tấn. Chế biến: xi 
mảng 16 nghìn tấn, thịt 9 nghìn. bia I8 nghìn hecltôlit, vải 
20 triệu mˆ. Năng lượng: điện L77 triệu kW.h, than 173 nghìn 
tấn. Cao thông (1996): đường sát không có. đường bộ 10, 
nghìn km (trái nhựa 8%). Xuất khẩu (1998): I76 tị Fräng 
Châu Phi (CFAF) (urani 43,6%, súc vật sống 4%, đậu hột 
T,1°%); bạn hàng chính: Pháp 52%, Hàn Quốc 34%, Anh 4%. 
Nhập khẩu: |97 tỉ CFAF: (hàng tiêu dùng 74%, nguyên liệu 
26%}. bạn hàng chính: Pháp I7%, Côt Đivoa 9%, Bí 5%, 
Đức 4°, Đơn vị tiền tệ: frăng CFA (CFAF). Tỉ giá hối đoái: 
IUSD = 754.28 CFAF (10.2000). 
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Thời trung đại, trên lãnh thổ N đã thiết lập các Nhà nước 
phong kiến của dân tộc Hauxa. Đấu thể kí 19, các vùng phía 
tây và phía nam nhập vào Nhà nước Xôcôtô (Socoto). Từ 1890, 
Pháp đánh chiếm N và lập nên vùng Tây Phi thuộc Pháp 
(1892). Ngày 3.8.1960. N tuyên bố đốc lập. Ngày 15.4.1974 
nổ ra đảo chính quân sự, chính quyền rơi vào tay Hội đồng 
quản sự tối cao, Các chính đăng bị cấm hoại động, quốc hội bị 
giải tán. Chế độ quân sự kết thúc vào tháng 4.1993. 

Quốc khánh: 18.12 (1960). Là thành viên của Liên hợp 
quốc từ 20.9. ¡ 960, Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
cấp đại sứ từ 7.3.1975. 

NIGIÊRIA (A. Federal Republic of Nigeria - Công hoà 
liên bang Nigiéria). quốc gia ở vùng vịnh Ghine (Guinée) 
(Đại Tây Dương) Có 4.047 km biên giới với 
Bênanh, Camơrun, Sát, Nigiê. Bờ biến 8Š3 km. Diện tích 
923,R nghìn km”. Dân số 123.3 triệu (2000). Dân thành thị 
40.I%, Dãn tộc: đa dân tộc, chủ yếu là Hauxa (Hausa: 
21,3%), Yôruba (Yoruba: 2l,3%), Ibỏ (lbo; I§“¿), Pulani 
(Fulani; L|.2%). Ngòn ngữ chính thức: tiếng Anh: ngoài ra là 
Liếng nói của bốn dân tộc đa số nói trên. Tôn giáo: Hồi giáo 
43%, Cơ Đốc giáo 35,3%. Thể chế: Cộng hoà liên bang. hai 
viện. Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. Thủ đó: 
Ahuja (Abula: 423 nghìn dân). Các thành phố chính: Lagôi 
(Lagox: thủ đô cũ, l.3 triệu dân), [bađan ([badan: |.3 triệu 
đân). Kanô (Kano: 699 nghìn dân). 

Vùng trung tâm là cao nguyên. phía bắc là đồng bảng nhấp 
nhỏ. phía nam là đồng bằng thấp cửa sông Nigiê (Niger), phía 
đông nam có núi (đỉnh 2.024 m). Khí hậu thay đổi tuỳ vùng. 
Vùng đóng bảng thấp phía nam có khí hậu xích đạo. cao 
nguyên trung tâm có khí hậu nhiệt đới. lên phía bắc có khi 
hậu khô han. Nhiệt độ tháng giêng 269C, tháng bảy 33°C, 
Lượng mưa phía đông bác 500 mm/năm. xuống phía nam 
4.000 mm/năm. Sông chính: sông Nigiê. Đất canh tác 36%, 
đồng cỏ 44“, rừng và cây bụi Lé%., các đất khác 4%. Khoáng 
sản chính: dầu khí, thiếc. sắt, than, chì. kẽm. 

Kinh tế nông nghiệp và khai khoáng. Nông nghiệp chiếm 
32,7% GDP và 43, % lao động. Công nghiệp 46,8% GDP và 
6.0% lao động. Thương mại-tài chính-dịch vụ 18% GDP và 
40,4% lao động. GNP đấu người 300 USD (1998), GDP đầu 
người 234 USD. Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): sản 
32,7 triệu Lân, củ từ 34,8 triệu tấn, lúa miễn 7 triệu tấn. kê 5,9 
triệu tấn, ngô 5.L triệu tấn. lúa gạo 3.3 triệu tấn, lạc 2.Š triệu 
tấn. Chăn nuôi: để 24,5 triệu con, bò 19,6 triệu con, cừu |4 
triệu con, lợn 7,6 triệu con. Gố tròn |7 triệu mì, Cá đánh bái 
383 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1998): khai 
khoáng đá vôi 3,6 triệu tấn. đá hoa 22 nghìn tấn. Chế biến: 
lương thực và đồ uống 25,4 tỉ naira Nigrêria (3M), dệt l6 tí (&È), 
hoá chất II tỉ @). máy móc và thiết bị vận tải 5,6 tí (li. 
Nàng lượng: điện l 3,8 tí kW.h. than (50 nghìn tấn), dấu thô 
(703 triệu thùng), khí đốt (4.5 tỉ m°). Giao thông: đường sắt 
(3,5 nghìn km). Đường bộ 62.6 nghìn km (rải nhựa |9), 
Trọng tải thương thuyền 733 nghìn tấn. Xuất khẩu (1995): 
220 tỉ naira Nigieria (3) (dầu thỏ 95%, cacao 0,7%, cao su 
0,3%), bạn hàng chính: Hoa Kì 40,1%, Pháp 8.5%. Italia 
4,6%. Nhập khẩu: 112 tỉ W) (máy móc và thiết bị vận tải 
42%, hàng tiêu dùng 24%, hoá chất | 7%, lương thực 8.4%}: 
bạn hàng chỉnh: Đức 18,9%, Anh I7,8%, Bí - Luxembua 
9.5%, Hoa Kì 9.2%, Phán 7.4%. Đơn vị uến tệ: naira 
Nigiêria (ÑŸ). Tỉ giá hối đoái: I LISD = 108,35 (3) (10.2000). 

Thời trung đại, trên lãnh thổ N có các nhà nước phong kiến 


của dân tộc Hauxa. Đầu thế ki 19, thống nhất trong Nhà nước 
Xôcôtô (Socoto). Cuối thế kỉ 19 - đầu thế kỉ 20, thực dân Anh 
xâm chiếm N. Ngày I.10.1960, N tuyên bố độc lập. Đến 
I.10.1963, thiết lập chế độ Công hoà liên bang. Những năm 
I966 - 67, xảy ra cuộc chiến tranh sắc tộc có tính chất li khai 
(tháng 5.1967, vùng đông N thành lập Cộng hoà Biafra 
riêng), nhưng cuôi cùng không thành công. Ngày 
31.12.1983, phe quân sự làm đảo chính, thiết lập chế độ quân 
sự. Nay trở lại thể chế cộng hoà liên bang hai viện, 

Quốc khánh 1.10. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
7.10.1960. Thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với Việt 
Nam từ 15.5.I976. 
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NIGLI P. (Paul Niggli; 1888 -I953), nhà khoáng vật học 
Thuy Sĩ. người đề xướng ra ý tưởng về sự suy diễn ra các 
nhóm không gian (một trong số 230 ô mạng có thể) của 
tinh thể dựa vào tính chất của tia X và đưa ra phương pháp 
hoàn hảo để xác định các nhóm không gian. 

Nigli tốt nghiệp Trường Bách khoa liên bang ở Zuyrich 
(Zurich) và Trường Đại học Tổng hợp Zuyrich. Luận văn của 
ông nghiên cứu về đá phiến đã được sử dụng để nghiên cứu 
ứng suất biến chất bằng phương pháp hoá lí. Sau khi tốt 
nghiệp, năm I915, là giáo sư ở Đại học Tổng hợp Laixich 
(Leipzig), và đến 1918 chuyển đến Tuybinghen (Tubingen). 
Năm 1920, giáo sư chuyên ngành khoáng vật học và thạch 
học ở Đại học Tổng hợp Zuyrich. Những kiến thức tổng hợp 
của Nigli về tính thể toán học và kĩ thuật tia X thực nghiệm 
là cơ sở của phương pháp phân tích cấu trúc tính thể. Cuốn 
sách “Giáo trình về khoáng vật học và hoá tỉnh thể” (1920) 
đã lập nên một tiêu chuẩn mới và quy định triển vọng mới 
về nội dung khoáng vật học hiện đại. 

NLHNXKI V. E. (Vaclav Fomich Nizhinskij; 1889-1950), 
diễn viên và biên đạo múa Nga. Từ 1898 đến 1907, học ở 
Trường múa Pêtecbua, sau đó làm việc tại Nhà hát Marnxki 
(Mariinskij) ở Pêtecbua (Peterburg). Ông nhanh chóng trở 
thành diễn viên xôlit, thường múa đôi với các diễn viên nổi 
tiếng Paplôva (A.P. Pavlova), Kacxavina CLP. Karsavina), 
Kơsêxinxkaia (M.F. Kshesinskaja), Prêôbrajenxkaia 
(O.I. Preobrazhenskaja), vv. Ngoài những vở balê cổ điển, 
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ông đã múa nhiều vai chính trong các vở mới của biên đạo 
múa tài năng Fôkin (M.M. Fokin) và các biên đạo khác. Từ 
năm L9II, là diễn viên chính của đoàn balê ' lh mùa điển 
Nga” [(do Điaghilep (X.P : 

Djagilev) thành lập đi diễn ở 
nước ngoài như Pani Luân 
Đôn, vv.)]|. Nijinxki đảm 
nhiệm hấu hết các vai chủ 
chốt trong chương trình biểu 
diễn của đoàn: Anbe trong vở 
*liden”, Pêtơruska trong vở 
“Pêtơruska”, chàng trai trong 
vở “Sôpenhian", vv. Ông đã 
kết hợp tài tình kĩ thuật quay 
điêu luyện với đường nét múa 
mềm mại và nghệ thuật biểu 
diễn nội tâm sâu sắc, Bằng tài 
năng kiệt xuất, Nijinxki đã 
làm hồi sinh nghệ thuật múa 
nam và tạo được những hình 
tượng múa đầu cảm xúc. 





Nijinxki dựng nhiều vở 
kịch múa như "Sau buổi nghỉ 
trưa của Thần Điền đã”, âm 
nhạc của Đơbuyxi (C.A. Debussy) (1912), “Những trò chơi" 
âm nhạc của Đơbuyxi (1913), “Mùa xuân thiêng liêng” âm 
nhạc của Xtơravinxki (I.F. Stravinxkij), vv. Năm 1914 ông 
thành lập một đoàn balê diễn ở Luân Đôn, dựng một số vở cho 
đoàn balê Hoa Kì. Các tác phẩm của ông thường gây ra những 
cuộc tranh luận dữ đội. Với tài nảng và tâm huyết Ni]nnxki đã 
làm phong phú phương tiện biểu diễn của nghệ thuật múa. 

NIKELIN (A. nickeline), khoáng vật thuộc lớp asenua - 
NiAs. Tạp chất: sắt (Fe), coban (Co), antimon (Sb), lưu 
huỳnh (S). Hệ sáu phương. Tập hợp hạt, dạng quả thận với 
kiến trúc dạng cột, sợi phóng tia, dạng lưới, nhánh cây. 
Màu đỏ hồng. Ánh kim. Độ cứng 5 - 6. Khối lượng riêng 
1,6-7,8 g/cm3. Nguồn gốc mỏ nhiệt dịch. Nguồn để lấy niken 
(NI). Tìm thấy trong mỏ sunfua Ni-Cu (niken - đồng) ở Bản 
Xang (Sơn La). 

NIKEN (L. Niccolum; cg. kến), Ni. Nguyên tố hoá học 
nhóm VIIB, chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ 
tự 28, nguyên tử khối 58,70. Do nhà hoá học và khoáng vật 
học Thuy Điển Crônxtet (A. F. CronstedtL) tìm ra lần đầu tiên 
năm 1751. Kim loại có màu trắng bạc, ánh vàng nhạt; rất 
cứng; dễ đánh bóng; bị nam châm hút, khối lượng riêng 
8,9 g/cm2: t,. = 1.4559C. Có tính sắt từ (đến 364°C); chống 
ăn mòn cao; bền trong khí quyền. trong nước, trong kiểm và 
trong nhiều axit. Ni chiếm khoảng 8.10 3% khối lượng vỏ 
Trái Đất; tồn tại trong thiên nhiên chủ yếu dưới dạng hợp 
chất, với asen hoặc lưu huỳnh; khoáng sản chính là nikelin, 
milerit, vv. Dùng để sản xuất các hợp kim với sắt, đồng, kẽm 
và các kim loại khác. Hợp kim của Ni có độ dai, độ bền 
chống ăn mòn, chịu nhiệt cao. Hợp kim chịu nhiệt của Ni 
được sử dụng làm ắc quy, thiết bị hoá học, chất xúc tác cho 
nhiều quá trình hoá học (vd. phản ứng hiđro hoá). 

NIKEN CLORUA (A. nickel chioride), NICH:. Tỉnh 
thể dạng vảy màu vàng; khối lượng riêng 2,56 g/cm3; 
tạ. = 1.0099 (dưới áp suất); tụy = 970°C. Tàn trong nước và 
trong amoniac tạo thành phức amoniacat (NINH à)¿Cl;). Có 
tính thăng hoa. Dùng làm chất hấp thụ khí trong mặt nạ; dùng 
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trong công nghiệp mạ niken và để điều chế mực hoá học. 

NIKEN HIDROXTT (A. nickel hydroxiđde), có hai ioai: 

1. Niken () hiđroxit, NI(OH)a. Chất bột màu vàng, tan 
trong amoniac tạo thành phức NI(NH;)4(OH);. Loại ngậm 
nước có công thức 4N¡ (OH)›.H›O, †à chất bột màu lục nhạt, 
không tan trong nước, fan trong amoniac và axit. Dàng để 
điều chế các muối niken (1). 

2. Ntken (ID hidroxit, Ni(OH)+. Bột màu đen, đễ bị nhiệt 
phân huỷ. Dùng làm chất oxi hoá và để điều chế các muối 
mken (1H). 

NIKEN NITRAT (A. nickel nitrate), Ni(NOA)¿. Bột màu 
vàng, tan (rong nước thành dung dịch màu lục. Loại ngậm 
nước Ni(NOa)s.6H;O là tỉnh thể đơn tà (một nghièng), dễ 
chảy rữa, khối lượng riêng 2,05 g/cm2: tr. = 56,70C. 

NIKEN SUNEFAT (A. nickel sulfatc), NiSO¿.7H2O. Tĩnh 
thể màu vàng lục. Tan trong nước thành dung địch màu lục; 
ở 100%C, mất nước kết tinh và tạo thành NiSOx khan. Được 
dùng trong công nghiệp mạ niken và làm chất cầm màu trong 
công nghiệp nhuóm. 

NIKÔLAI I (Nikolaj 1796 - 1855), hoàng đế Nga 
(I825 - 55). Năm 1825 trực tiếp đàn áp cuộc Khởi nghra 
tháng Chạp và những người có tư tưởng tự do như Puskimn (A. 
S. Pushkin), Lecmôntóp (M. I. Lermontov), Ghecxen (A. ÏÌ. 
Gercen), Sepchenkò (1. G. Shevchenko). Nổi tiếng là '“tên sen 
đảm của Châu Ân". Đàn áp khốc liệt cuộc Khởi nghĩa Ba Lan 
(1830 - 31), cách mạng Hungart (1848 - 49). 

NIKÔLAI H (Nikolaj; 1868 - 1918), hoàng đế Nga 
(1894 - 1917). Dưới thời Nikôlai [[, nước Nga bị thất bại 
trone Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 05) và rơi vào tình trạng 
bị thám trong Chiến tranh Thế giớt [. Bị Cách mạng tháng Hai 
1917 lật đổ. Bị xử bắn tại Êkatêrinbua (Ekaterinburg) theo 
quyết định của Xô Viết Uran (Ural). 


NIKÔLAUT CUDANUT (L. Nikolaus Cusanus: họ tên 
thật: Nicôlai Krep (Nikolaj Krebs); 1401 - 64: còn Cuza là 
nơi ông sinh ra], nhà thần học, nhà bác học, nhà triết học 
Đức, nhà hoạt động chính trị của Nhà thờ Cơ Đốc, làm linh 
mục, rồi trở thành Hồng y giáo chủ (1448). Nikô(aut Cudanut 
là một trong những người theo chủ nghĩa nhân văn sớm nhất 
ử Đức. Chịu ảnh hướng của chủ rngh1a Platôn (Platôn) mới và 
chủ nghĩa thần bí Đức, Nikôlaut Cudanut cho rằng ngoài tính 
đa dạng cua các tôn @táo và nghi lễ tôn giáo vẫn tồn tại một 
tín ngưỡng ở một Thượng đế duy nhất. Trong tác phẩm “Vẻ 
sự nạ dốt thông thái”, ông cho sự ngu đốt thông thái là sự 
ngu đốt ý thức được những giới hạn của nó; con người chỉ có 
thể tư đuy về Thượng đế như là cái tuyệt đối, vò hạn mà ở đó 
những sự trái ngược đã trìng với nhau làm một (hữu hạn và 
vô hạn, nhỏ nhất và lớn nhất, đơn nhất và vò số, vv.). Nhạr vậy, 
Nikôðlat Cudanuwt là người đầu tiên trong các nhà bác học thời 
Phục hưng đã khác phục được luận điểm cơ bản trong thế giới 
quan thần học kinh viện cho thế giới là hữu hạn. Trái Đất là 
tnmg tâm, và bằng cách đó. đã mở đường cho quan niệm Mặt 
Trời là trung tâm của Kôpecnich (Ñ. Kopemik). Những thành 
quả triết học của Nikôlaut Cudanut có ảnh hưởng đến nhiều 
nhà triết học sau ông như Brunö (G. Bruno), Laibnit @G. W, 
LeIbniz), Slinh (F.W. Schelling) và cả Hêghen (G.V. HegeÙ). 
Các tác phẩm chính: '*Về sự ngu dốt thông thái” (1440), “Về 
nguồn gòc” (1447), vv. 


NILON (A. nylon: cơ. nilông; tk. silon), tên thương mại 
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phổ biến của sợi poliamit (hợp chất chứa trong phân lử nhóm 
-CONH-; x. Poliamit). Có độ bên tốt với nước, dung dịch 
kiềm, oxi, ozon, nấm, mốc. Tan trong phenol và axit (omic; 
không tan trong hiđrocacbon thơm, ete và ancoi. Bị tác dụng 
bởi axit mạnh, đặc và các axii fomic, axetic. thioglticolic. 
natrihipoclort (NaC)O) và hiđropeoxit (H2Oa), Phổ biến nhất 
là nilon 6, 6, bởi VÌ nó được điều chế từ điaxit có 6 cacbon 
(axit ađipic) và điamin 6 cacbon (hexametilendiamin): 
O O 


Ì Ì 
HO——C—(CHạ)—C—OH + HạN—— (CH;)=— NH; = 


AXít adipic Hexametlenđianiin 


bo ÚỊ NA: 
_>  ¬(CH;) ĐIibb (GHalg— NH—C —[GH;\ T-NH— (CH¿)—NH 


) 
Nilon 68,6 

Nilon cũng có thể được điều chế chỉ từ một loại monome có 
nhóm chức amín ở một đầu mạch và nhóm chức zxit ở đầu 
kia. Phản ứng này tương tự nhự phản ứng polime hoá 
œ - armninoaxit tạo thành protein, Nilon 6 là polime kiểu này 
được điều chế từ axit 6 - aminoheXxanolic (Cg. axit. 
E- aminocaproic). Trong thực tế, nilon 6 được điều chế từ 
caprolactam: mới đầu caprolactam được đun nóng với vết 
nước bị thuỷ phân đến arminoaxit tự đo; tiếp tục đun nóng, 
aminoaxit này được ngưng tụ thành nilon 6 (cg.peclon): 


O 
J O 
N HạO, †° J 
kế ⁄-4 1E HạN — (CHạ), an 






Axit 6 - aminoeaproic 
£-Caprolactam 


0 0 Ộ Ẹ 
| | 
0— 0 , 


NR—j@h;j NH—IÊH;J — Ô +NH—/€H,] — € 


Nilon 6 


NIMÂYE ÔXCA (Nicmeyer Oscar; tên đảy đủ: Osca 
Niemeyer Soales Filho; sinh 1907), kiến trúc sư Braxin. Một 
troie những naười sáng lập ra trường phái kiến trúc Rraxin 
hiện đại, nghiên cứu một cách sáng tạo những kết cấu bé tông 
cốt thép, ftìm tòi và khai thác tính biểu hiện thẩm mĩ của 
chúng đã quyết định tính táo bạo và tự đo của các giải pháp 
bố cục, tính gợi cảm và tạo hình phong phú trong các tác 
phẩm tiêu biểu của ông như: Tổng thể công trình thể thao và 
nghi neơi ở Pampula (Pampniha) (1942 - 43), Nhà néng của 
Nimâye (1953) ở Riô Đê JanAyrô (Rio đe Janc:ro); Khách 
san Naxional (1970) ở Riô Đê lanâyrô: Bảo tàng nghệ thuật 
tạo hình ở Caracat (Caracas; 1955 - 56); Trụ sở Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp tại Pari (966 - 71) và 
nhiều công trình công cộng ở Gana, Libăng... 

Định cao trong sáng tạo của ông là cùng với kiến trúc sư 
Côxta (L. Costa) thiết kế và xây đựng thủ đô mới của Braxin - 
thành phố Braxiha (Brasiia). Các công trình hành chính và 
công cộng chủ yếu của thành phố như: Toà nhà Quốc hội. Toà 
nhà Toà án, Dinh tổng thống. trụ sở chính phủ, trụ sỡ các bọ, 
ngân hàng, nhà thờ... đẩn là tác phẩm của ông với những hình 
đáng và kiến trúc độc đáo khác thường. Giải thưởng Hoà 
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Bình (1965). 


NIMRUT (Nimrũd), địa điểm ở tả ngạn sông Tigrơ 
(Tigre), miền bắc lräc. Những cuộc khai quật tiến hành ở đây 
bắt đầu từ 1845 liên tục đến 1851. Từ 1949, các nhà khảo cổ 
Anh lại tiếp tục khai quật. Các bị kí cho biết N được thành 
lập vào nửa cuối thế kỉ 13 tCn., nhưng đến nửa đấu thế ki 
9 tCn. mới trở thành thủ đô của đế quốc Axyri (Assyne), dưới 
triểu vua Axuanaziêcpan (Assurnazirpal). Đô thị này bị người 
Mêđơ phá huỷ vào năm 612 tCn. Lâu đài xưa nhất là của vua 
Axuanaziêcpan đã được phát hiện ở tây bắc N. Ở đây đã tìm 
được nhiều ngà voi được chạm khắc rất đẹp. 

NIN (Ph. Ni), sông ở Châu Phi. Đài nhất thế giới (6.671 km), 
diện tích lưu vực 2,9 triệu km2. Bất nguồn từ vùng núi và hồ 
Đông Phi, với hai dòng chính: Nin Trắng từ Uganda và Nin Xanh 
từ Êtôpia, đổ ra Địa Trung Hải, bồi nên một châu thổ rộng 22 
nghìn km2. Lưu lượng trung bình ở Axuan (Assouan) (nơi có nhà 
máy thuỷ điện) là 2,6 nghìn m3/s. Dòng chảy và lưu lượng lên 
xuống mạnh theo mùa. Nước sử dụng để tưới ruộng. Vận chuyển 
đường thuỷ trên 3 nghìn km. Dân cư và các cơ sở kinh tế của Ai 
Cập tập trung hầu hết ở châu thổ và dọc thung lũng sông N. 
Thành phố lớn: Khactum (Khartoum), Axuan, Cairô, 
Alêchxanđri (Alexandrie). 





Sông Nin ở Axuan 


NINH BÌNH tỉnh ở phía nam đồng bằng châu thổ Sông 
Hồng. Mạch núi chạy từ tây bắc xuống đông nam làm giới 
hạn thiên nhiên giữa Ninh Bình và Thanh Hoá. Diện tích 
I.420,7 km2. Gồm 2 thị xã (Ninh Bình - tỉnh lị. Tam Điệp), 6 
huyện (Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan, Yên Mô, Yên Khánh, 
Kim Sơn). Dân số 891.800 (2001). Gồm các dân tộc: Kinh, 
Mường. Địa hình dốc từ tây bắc xuống đông nam, núi đá vôi 
bị xâm thực mạnh còn sót lại giữa một vùng đồng trũng, ở các 
huyện Gia Viễn, Hoa Lư, Nho Quan tạo ra cảnh “Vịnh Hạ 
Long trên cạn”. Phía đông nam là vùng đất thấp đang lấn 
nhanh ra biển. Sông chính chảy qua: Sông Đáy, sông Hoàng 
Long, hồ Đông Thái. 


Trồng lúa, hoa màu, đay, mía, cói. Đánh bắt hải sản, chăn 
nuôi vịt, bò, đê, chế biến thực phẩm, sản xuất muối. Khai thác 
đá vôi, vật liệu xây dựng. Nghề thủ công dệt cói, chiếu Kim 
Sơm nổi tiếng. Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình, Nhà máy Xi 
măng Tàm Điệp 
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Ninh Bình 


Thắng cảnh Bích Động được gọi là “Nam thiên đệ 
nhị động”, hang Tam Cốc, động Địch Lộng có chùa 
được gọi là “Nam thiên đệ tam động”, cố đô Hoa Lư 
của hai triều Định và Tiền Lê, núi Non Nước hay Dục 
Thuý Sơn, nhà thờ Phát Diệm xây dựng theo nghệ thuật 
kiến trúc hoàn toàn Việt Nam. Vườn Quốc gia Cúc 
Phương. Giao thông: quốc lộ 1A, 10, 12B, tỉnh lộ 447, 
492, 480, 508, 438; đường sắt Thống Nhất chạy qua. 
Tỉnh Ninh Bình lập từ 1832; từ 1975, thuộc tỉnh Hà 
Nam Ninh; từ 26.12. 991, tách ra trở lại tên cũ. 


NINH BÌNH thị xã - tỉnh lị tỉnh Ninh Bình. Diện 
tích II,6 km. Gồm 8 phường (Tân Thành, Đông 
Thành, Vân Giang, Thanh Bình, Phúc Thành, Nam 
Thành, Nam Bình, Bích Đào). Dân số 61.300 (2001). 
Địa hình đồng bằng xen đổi cacxtơ. Sông Đáy chảy 
đọc theo địa giới phía đông thị xã. Kinh tế: chế biến 
nông sản, thực phẩm, may mặc, dệt cói. Nhà máy nhiệt 
điện, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí sữa chữa lắp 
ráp. Dịch vụ thương mại, du lịch. Thắng cảnh: núi Non 
Nước, Cánh Diều. Quốc lộ 1A, 10; đường sắt Thống 
Nhất chạy qua. Trước đây thị xã là tỉnh lị tỉnh Ninh 
Bình, thị xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh (1971 - 91); từ 
26.11.1991, trở lại thị xã tỉnh lị tỉnh Ninh Bình. 

NINH CƠ phân lưu bờ phải của Sông Hồng, từ địa phận 
huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Dài 51,8 km, tiêu một 
lượng nước bằng 8% lượng nước của Sông Hồng ở Sơn Tây. 
Qua kênh Quần Liêu, nối liền Sông Hồng và Sông Đáy. 

NINH GIANG huyện ở phía nam tỉnh Hải Dương. Diện tích 
¡35,5 km2. Gồm I thị trấn (Ninh Giang - huyện lị), 27 xã (Hiệp 
Lực, Hồng Dụ, Đồng Tam, Vĩnh Hoà, Ninh Thành, Tân 
Hương, Nghĩa An, Quyết Thắng, Ứng Hoè, Ninh Hoà, Vạn 
Phúc, Hồng Đức, An Đức, Đông Xuyên, Ninh Hải, Hồng 
Phong, Kiến Quốc, Tân Phong, Hồng Phúc, Hưng Long, Hưng 
Thái, Văn Hội, Tân Quang, Quang Hưng, Hoàng Hanh, Hồng 
Thái, Văn Giang). Dân số 146.000 (2001). Địa hình đồng bằng 
phù sa. Sông Luộc, kênh Bắc Hưng Hải chảy qua. Trồng lúa, 
màu, lạc, đay, mía. Nhà máy xay xát gạo, cơ khí sửa chữa, chế 
biến lương thực, có đặc sản bánh gai Ninh Giang nổi tiếng. 
Giao thông: tỉnh lộ 377, 376 chạy qua, đường thuỷ trên Sông 
Luộc. Huyện có tên từ 1822; từ 1979, hợp nhất với huyện 
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Thanh Miện lấy tên huyện Ninh Thanh thuộc tỉnh Hải Hưng; 
từ l7.2.1997, chia huyện Ninh Thanh trở lại 2 huyện cũ thuộc 
tỉnh Hải Dương. 

NINH HAI huyện ven biển ở phía bắc tỉnh Ninh Thuận. 
Diện tích 571,2 kmˆ. Gồm L thị trấn (Khánh Hải - huyện lị), 
II xã (Phước Kháng. Phước Chiến, Tân Hải, Hộ Hải, Xuân 
Hải. Phương Hải, Trí Hải, Nhơn Hải, Vĩnh Hải, Công 
Hải. Lợi Hải). Dân số 119.000 (2001); gồm các dân tộc: 
Kinh, Chăm. 


Địa hình đối núi chiếm khoảng 50% diện tích, có Núi Chúa 
(1.040 m). Có Sông Trần, các suối Bà Râu, Kiến Kiền., Đông 
Nha chảy qua. Bờ biển nhiều bãi san hô, nhiều đầm nuôi tôm 
(đấm Nại, đầm Vua, Phương Cựu). Trồng bông, lúa, dừa. 
Nuôi tôm, đánh bắt hải sản, sản xuất muối, chế biến hải sản. 
Cơ khí sửa chữa, khai thác đả ốp lát, đá chẻ, vật liệu xây 
dựng. Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 702, đường sắt Thống Nhất chạy 
qua. Khu bảo tồn Phan Rang. 


Huyện trước đây gồm cả thị xã Phan Rang - Tháp Chàm thuộc 
tỉnh Thuận Hải; từ 1981, tách thị xã Phan Rang - Tháp Chàm 
thành đem vị riêng: từ 26. |2.1991, thuộc tỉnh Ninh Thuận. 

NINH HẢI tên cũ của cảng Hải Phòng. cửa khẩu và hải cảng 
lớn nhất ở Miền Bắc. Năm 1871, Bùi Viện được giao nhiệm vụ 
cải tạo và xây dựng thành một cảng lớn cho hải quân và để buôn 
bán với nước ngoài. Hoà ước Giáp Tuất 874 do triều đình Huế 
kí với Pháp cho phép tàu buôn Pháp được tự do đi lại trên Sông 
Hồng tới Vân Nam (Trung Quốc) qua đường cảng NH. Dựa vào 
điều khoản này, Pháp đã dần dần biến NH thành một căn cứ 
quân sự, làm bàn đạp tiến công xâm lược Bắc Kỳ lần II (1882). 
Từ 1882 đến 1892, cảng NH được giao cho một công tỉ tư nhân 
Pháp quản lí và tu chỉnh. Tháng 2.1904, toàn quyền Đông 
Dương Pôn Đume (Paul Doumer) ra nghị định chính thức lấy 
NH làm cảng chính của Bác Kỳ. Đây cũng là một trong những 
hải cảng lớn trên bán đảo Đông Dương. 

NINH HOÀ huyện ở phía bắc tỉnh Khánh Hoà. Diện tích 
I.195 km2. Gồm I thị trấn (Ninh Hoà - huyện lj), 26 xã (Ninh 
An, Ninh Tày, Ninh Thượng, Ninh Thọ, Ninh Hải, Ninh 
Xuân, Ninh Sim, Ninh Trung, Ninh Thân, Ninh Động, Ninh 
Diêm, Ninh Thuỷ, Ninh Phụng, Ninh Đa, Ninh Bình, Ninh 
Giang, Ninh Phú, Ninh Quang, Ninh Hà, Ninh Phước, Ninh 
Tân, Ninh Hưng. Ninh Lộc, Ninh Vân, Ninh Ính, Ninh Sơn). 
Dân số 2| 9.400 (2001), gồm các đân tộc Kinh, Chăm. 

Địa hình đồng bằng ven biển ít bị chia cắt. Sông Tân Lâm 
chảy qua; có hồ Đá Bàn. Bờ biển ở phía đông huyện; có vịnh 
Văn Phong, Nha Phu. Khoáng sản: đất sét, cao lanh. Trồng 
lúa, thuốc lá, mía, dưa hấu, bông. Chãn nuôi trâu, bò: đánh 
bắt hải sản, sản xuất muối, chế biến thuỷ sản, thuốc lá sơ chế, 
bông vải, vật liệu xây dựng. Quốc lộ IA, 26. đường sắt Thống 
Nhất chạy qua. 

Huyện có tên từ 1821; từ 1976, thuộc huyện Khánh Ninh; 
từ 5.3.1979, trở lại tên cũ thuộc tỉnh Phú Khánh; từ 1989, 
thuộc tĩnh Khánh Hoà. 

NINH PHƯỚC huyện ở phía đông nam tỉnh Ninh Thuận. 
Diện tích 899,2 km”. Gồm L thị trấn (Phước Dân - huyện lị), 
I3 xã (Phước S%œm, Phước Thái, Phước Hậu, Phước Thuận, An 
Hải, Phước Hải, Phước Dinh, Phước Diên, Phước Hữu, Phước 
Nam, Phước Hà, Nhị Hà, Phước Minh). Dân số 169.100 
(2001), gồm dân tộc Kinh, Chăm, Raglây, Hoa. Địa hình đồi 
núi ở phía tây bắc, đồng bằng, bãi cát ven biển ở đông nam. 
Sông Giá, sông Lanh Ra, Sông Cái, kênh Nha Trình chảy qua. 
Khoáng sản: cát thuỷ tĩnh, thạch anh, đá granit, vv. Trồng lúa, 
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thuốc lá, bông, mía. Đánh bắt hải sản, nuôi tôm, làm muối 
nổi tiếng (đồng muối Cà Ná), chế biến nước mắm, sản xuất 
vật liệu xây dựng.Dịch vụ du lịch. Giao thông: quốc lộ IA và 
đường sắt Thống Nhất chạy qua.Thắng cảnh du lịch: Khu du 
lịch Cà Ná, mũi Dinh. Huyện thành lập từ I.9.1981, do chia 
huyện An Sơ thành 2 huyện Ninh Sm và Ninh Phước thuộc 
tỉnh Thuận Hải; từ 26. 12.991, thuộc tỉnh Ninh Thuận. 


NINH SƠN huyện ở phía tây tỉnh Ninh Thuận. Diện tích 
770,58 km2. Gồm I thị trấn (Tân Sơ - huyện lị), 7 xã (Lâm 
Sơn, Lương Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơm, Hoà Sơn, Nhơn Sơn, 
Ma Nới). Dân số 70.200 (2001), gồm các dân tộc: Cơ Ho. 
Chăm, Raglây, Kinh. Địa hình núi thấp xen kẽ đổi bóc mòn, 
có các đỉnh núi: Hòn Diên (1.528 m), núi Chuân (1.645 mì). 
Sa Ru (832 m). Sông Cái (Kinh Rinh) chảy qua. Diện tích 
phần lớn đất lâm nghiệp nhiều rừng thông hai lá, thông ba lá, 
quế, sa nhân, trầm, mây, tre. vv. Trồng bông. mía. thuốc lá, 
cây ăn quả. Khai thác lâm sản: gỗ, tre, mây. Sản xuất hàng 
thủ công mây, tre. Nhà máy thuỷ điện Đa Nhim. Giao thông 
quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục phía bắc huyện. Huyện thành 
lập từ 1.9.1981, do chia huyện An Sœm, thuộc tỉnh Thuận Hải; 
từ 26.12.1991, thuộc tính Ninh Thuận; từ 6.11.2000, chia 
huyện Ninh Sơ thành 2 huyện: Bắc Ái và Ninh Sơn ngäy nay. 

NINH THANH huyện thuộc tỉnh Hải Hưng cũ. Thành lập 
tháng 2.1979 do hợp nhất Ninh Giang và Thanh Miện. Từ 
I7.2.1997, tách trở lại 2 huyện cũ thuộc tỉnh Hải Dương 
(x. Minh Giang; Thanh Miện). 

NINH THUẬN tỉnh ở Miền Nam Trung Bộ Việt Nam. 
Diện tích 3.360,3 km?. Gồm I thị xã (Phan Rang - Tháp 
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Chàm - tỉnh 1), 4 huyện (Ninh Sơn, Ninh Hải. Ninh Phước, 
Bác Ái). Dân số 531.700 (2001), gồm các dãn tộc: Kinh, 
Chăm. Raplây, Cơ Ho, Hoa. Địa hình đồi núi thấp đi từ sườn 
đông Tây Nguyèn xuống đồng bằng ven biển. Các đỉnh núi 
Mar Rai (1.636 m). Núi Đào (1.451 m), Núi Chúa (1.040 m) 
đều là eranit. Sông Phan, Sông Cái (Kinh Rính). Bờ biến từ 
vũng Cam Ranh đến Cà Ná. có nhiều mũi và vũng: Mũi Dinh, 
mũi Đá Vách. mũi Sìmg Trân, Mũi Tròn. vũng Phan lang. 
Ven biển nhiều đầm nước lợ nuôi tôm như Đảm Nai. Ngoài 
biển có nhiều đảo: Hòn Chỏng, Hòn eo. Đất đồng bằng 
nhiều cát, có nơ là bãi cát (bãi tắm Ninh Chữ), Khí hàn khô 
hạn, lương mưa trung bình năm ở Phan Rang 653 mm. mùa 
mưa ngắn từ tháng 9 - [[. Thảm thực vật xavan cày bụi khô 
căn, ớ phía tây, rừng cồn thông hai lá, ba lá, lâm sản quý: quế, 
«a nhân, trầm. kì nam. Khoáng sán: cái thuỷ tính. đá eranit. 
Trồng lúa, rigô, hành. tỏi, bóng, nho, thuốc lá. điều, hồ tièu. 
Chăn nuôi: bò. vị, tôm nước lợ: khai thác làm sản, ø1a công 
đỏ thủ công, mĩ nghệ mây tre, chế biến thực phẩm: nước 
mắm, sản xuất muối (Cà Ná). Sản xuất vật liệu xáy đựng: xẻ 
đá grarit, đá chẻ, cát thuỷ tỉnh xuất khẩu. Nhà máy thuỷ điện 
sòng Pha (Đa Nhĩm). Cơ khí sửa chữa phục vụ khai thác hải 
sản, Giao thông: quốc lệ 1Á, 27, 27B và đường sắt Thống 
Nhãi chạy qua. 

Trước đãy là nhủ: từ 20.5. 901, thành lập tnh Phan Rang, 
còn có tên nữa là Ninh Thuận; lừ 1976, hợp nhất với tinh Bình 
Thuận và Bình Tuy cũ thành tỉnh Thuận Hải; từ 26.2.1991, 
chia tính Thuận Hải thành 2 trnh: Bình Thuận và Ninh Thuận 
ngày nay. 

NINH TỔN (tự: Chuyết Sơ: hiệu: Hy Chí; 1744 - 90). đại 
thần thời Lê Trịnh và Tãy Sơn, nhà thơ Việt Nam. Quê: xã 
Côi Trì, huyện Yên Mô, nay là xã Yên Mỹ, huyện Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình. Trước khi đỗ Tiến sĩ, đã được tuyển dụng làm 
quan. giữ chức Hiệu thảo thiêm sai Công phiên, Năm 34 tuổi, 
đỏ Tiến vĩ (1728). Lần lượt được cử các chức: Trí bình phiên 
Phụng tá quàn hải lộ. Trí bình phiên kiêm toản 1u Quôc sử, 
Quốc luật, Hiệp trần đạo Thuận Quảng: Tham trí chính sự 
kiếm Bồi tụng: Tham tán quân vụ. Năm 1788, theo Tây Sơn, 
được vua Qiiang, Trung phong tiàn lâm trực học sĩ, giúp Ngô 
Thì Nhậm, Ngô Văn Sở điều khiển mọi công Việc ở Bắc 
Thành. Năm 1790, được thăng chức Thượng thư Bộ Bình. 
tước Trường nguyèn bá. Tác phâm có: '“Tay hộ mạn hứng", 
“Chuyết Sơ thi tập” gồm hơn 3Ô0 bài thơ chữ Hản, sáng tác 
ở nhiều giai đoạn khác nhau, đo con chán sưu tập. Đặc biệt 
có chùm thơ 30 bài nói về phụ nữ (“Tặng tài nữ”, “Kí tài nữ 
Thuy Liên". ''Mã thượng mĩ nhân...) chứng to Ninh Tốn có 
thái đò trân trong đối với bạn ''khăn yếm". Điều đó ít thấy 
trong thơ chữ Flán đương thời. 

NINH GỐC loại vai nam trong sản khẩu tuồng truyền 
thông. sử dụng cho các vai là quan đại thần hay nịnh hót 
trong triều. Các quan đại thần thường có đồng đối lâu đời, 
cho nên hay gây bè phái, vây cánh lớn trong triều; vai NG 
phái bộc lộ được đặc điềm đó. Vd. vai Cát Thượng Nguyên 
trong vở trông “Đào Phị Phụng". 

NINH MỤT loạt vai năm trong sân khấu tuôồng truyền 
thông. vử dung cho các vai thường là quan dại thần trong 
triều. có tính cách gian ninh. hay xúc xiểm để hại người hiền 
lương. nhất là các quan tướng trung trực trong triều. Khác 
với nịnh gộc, NM mới có một đời nịnh. như cái nhánh mới 
mọc, vây cánh ít, nền việc làm ít ngang ngành, dè đặt và 
kín đáo hơn ninh póc. Vd. vai Trương Vô Khiếp trong vỡ 
tuổng “Giác oan”, 


NINHIĐRIN (A.ninhydrin), thuốc thử dùng kiểm trả sự 
có mặt của các protein và axit amin. Dung địch chuyển thành 
màu xanh đa trời nếu có chứa các anpha axit min. Hoà tan 
N trong các môi trường hnt cơ để làm thuốc thử hiện màn các 
axit amin xuất hiện thành những vệt màu đó tía. có thể phân 
biệt các axI1 armin trên sác kí đỏ. N là chất sinh ung thư. 

NINTVƠ (Nưnive), kinh đò cổ của Àxyrí, trên bờ trái của 
sỏng Tigrơ, ở đông bác thành phố Môtxun (Mossoul) hiện 
nay của lrác. Việc nghiên cứu đi tích đã bất đầu từ 1842 
nhưng phải đợi đến các cuộc khai quật lớn của nhà khảo cổ 
Anh trong các năm [927 - 32 mới thu được kết quá to lớn. 
Con người đã ở đây từ giữa thiên niên kỉ thứ 5 tCn. Có thể N 
đã trở l4í thành kinh đô Axyr( dưới triều vua Samsi Ađat 
(Shamshi- Adad}) Ï vào thế ki I8 tCn. Cho đến thế ki 9 thì kinh 
đô Axyn đời về Nimrut (Nimrud). Đến thế kỉ 8 - 7, N trở lại 
thành kinh đô của Axyn; trong các cuộc khai quật đã phát 
hiện ra các lâu đài của các vị vua. Trong các lâu đài, có những 
tấm phù điều bằng đá trang trí miêu tả những trận đánh, 
những cánh săn bắn của nhà vua. Đặc biết là trong lâu đài của 
vua Axuabanipan (AssurbanIpal; 6ó8 - 626 tCn.). đã tìm được 
24 nghìn tấm chữ hình nêm, một nguồn tài liệu vô cùng quý 
giá để nghiên cứn văn hoá Axvri. 

NIORBI (L.. Niobium), Nb. Nguyên tố hoá học nhóm VB, 
chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 41, nguyèn 
từ khôi 92.9064. Do nhà khaa học Anh Hatchit (C. Hatchett) 
tìm ra lần đầu tiên năm I8OI. Là kim loại chịu nhiệt màu 
trần xám, khối lượng riêng 8,57 g/cm3; (.. = 2.500°C; nhiệt 
độ chuyển siêu dẫn: 9.25 K. Bên về mặt hoá học. Khoáng vật 
của Nb là pyroclo, colombit và loparit, vv. Dùng làm phụ gia 
cho thép chịu nhiệt và trợ về mãt hoá học, thép chế lạo chị trết 
tên lửa, động cơ phản lực, thiết bị lọc đầu. Nb và hơn kim của 
nó dùng để bọc các thanh toä nhiệt của lò phản ứng hại nhân; 
dùng trang vô tuyến điện tử, để chế tạo các chất siêu dẫn. 

“NITAN KHUN BOLOM? (“Chuyện vua Bolom`). tập 
bợp truyền thuyết dân gian Lầo nói về nguồn gốc tệc Lào: 
Khun Bolam là người do Trời phái xuống trần, làm “vua” đầu 
tiên của người Lào. Tiệp theo là 15 Khun, 5 Tháo, 2 Phịa. rồi 
đến Phja Fa Ngừm lận nước... Tác phám có thẻ được tập hợp 
và ghi chép lại vào khoảng thế ki J6 - L7. Được coi là một tài 
liệu văn học dân gian mang tính huyền thoại lịch sứ rất phổ 
biến ở Lào. 

NITƠ (L.. Nitrogenium: cø. aZôt), N. Nguyên tố hoá học 
nhóm VÀ, chu kì 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố: số thứ tự 
7: nguyên tử khối 14.0067. Tèn goi azôt có nguồn gốc từ 
tiếng Hi Lạp: a - phủ định, 7öẼ - sự sống (nghĩa là không duy 
trì sự hô hấp và sự cháy). Sự tồn tại của nguyên tố N đã được 
nhà hoá học Thuy Điển Slø (C. W. Scheele) nhận biết vào 
nảm 1772, và cùng thời gian này, độc lập với ông. hai nhà vật 
lí Pnxli (J. Priestley), người Anh và Rudơfo (cg. Radơfœ: 
D, Ruthcrforđd), người Xcôtlen, cũng đã tách được N từ không, 
khí. Phân tử N tự đo gồm 2 nguyên tử (N¿)là khí không 
màu, không mùi, không vị và hơi nhẹ hơn không khí; khối 
lượng riéng l,25 g/], tr. = - 2L0C, 1= - '95,85C; ở nhiệt độ 
thường, là một trong những chát khi trơ nhất, nhưng ở nhiệt 
độ cao, trở nên hoạt động, nhất là khi có xúc tác. Khí N là 
thành phần chủ yến của không khí (chiếm 78,03% thể tích 
không khí). Trong công nghiệp, được điều chế bằng chưng 
cất phân đoan không khí lỏng. Một lượng rât lớn N được sản 
xuất để tổng hợp amoniac (NHạ). N được dùng làm môi 
trường trơ cho nhiều quá trình công nghệ. Nguyên tế N là 
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một trong những thành phần chủ yếu của các chất quan trọng 
nhất của tê bào sống, N có trong tất cá các aXIt Aamin, trong 
các loại protetn và hàng loạt hợp chât hữu cơ khác như axit 
nucleic. Sinh vật không sử đụng được khí N tự đo trong khí 
quyền, trừ vài loại vị khuẩn có khả năng cố định N. Thực vát 
sử dụng N ở dạng ion nitrat NO, do rễ hấp thụ từ dung dịch 
đất. Ở động vật, các hợp chất của N như ure, axit uric là các 
sản phẩm bài tiết chính (x. Chu trình nitơ). Xt. Nươ lỏng. 

NITƠ ĐIOXTT (A. nitrogen đioxide). NO›. Ở nhiệt độ 
thường, là khí có màu nâu đỏ, nặng hơn không khí, mùi khó 
chịu và đóc. Ở trạng thái rắn và lòng, tồn tại ở dạng đime 
NaÔa, không màu, có tính nghịch từ; ở nhiệt độ 21 - 1359C, 
tổn tại ở dạng hòn hợp NÓ; và N;Oa; trên 1359C, ở dạng 
monomc; tác dụng với nước 14o thành axit nHrơ (HNO2) và 
axit nitric (HNOA), tác dụng với dung địch kiềm tạo thành 
muốt nitrit và muối nitrat. Khí NO+ vừa có tính oxi hoá vừa 
có tính khứ. Là sản phẩm trung gian trong sản xuất aXit nitríc 
CHÑNO2¡) từ amonliac (NH). 


NITƠ HUYẾT sự hiên điện trong máu những sản phẩm 
chứa nitơ mà cơ thể bài tiết (ure, uyat). Bình thường máu lấy 
lúc đói chứa 0,17 - 0.45 ø ure trong mội lít huyết tương hoặc 
2,8 - 7,5 mmol/! (tính theo hệ đơn vị quốc tế S[), Khi hàm 
lượng urc trong máu tăng quá Lg/1 (6.6 mmol/Ï), cá thể xuất 
hiện hội chứng NH. Đôi khi dùng thuật ngữ NH để chỉ trạng 
thái ure máu đo suy giảm tính thấm của thàn. 

NITƠ LỎNG (cg. azôt lỏng), niơ thể lỏng: chất lông 
không màu: thu được khi làm lạnh không khí đến nhiệt độ 
hoá lỏng của nifơ là -(95,89C. Dùng để tạo nhiệt độ thấp 
trong công nghiệp (nitơ lòng là chất làm lạnh trong kĩ thuật 
lạnh), trong nghiên cứu khoa học; đặc biệt dùng nhiều trong 
y học, lưu giữ các gen, bảo quản tỉnh đông viên. vv. NL phải 
đựng trong các bình giữ lạnh (cách nhiệt tốt) đặc biệt (bình 
cách nhiêU, có cấu tạo bằng kim lơại (đồng) hoặc thuỷ tính 
với lớp chan không như bình phích (bình thuy). 

NITO PENTOXTT (A. nitrogen pentoxide; cø. anhiđrit 
nitric), N;Õa. Ở điều kiện thường, là tính thể trong suốt, 
không màu, đễ chảy rữa trong Không khí, phân huỷ chậm 
thành nifơ địoxI! (NO2) và oxI (Õ2¿): tr = 309C: t = 4Ó9C. 
Chảât oxi hoá mạnh; tan trong nước tạo thành axit 
nitric (HNO)). 

NITRAMON hồn hợn có độ phàn tán cao của bột mín 
NHựNO; với chất cháy để bị oxi hoá. N là vạt liệu dễ cháy, 
nổ: không bền với nước. 

NITRAT (A. nitrate), muối cúa axit nitric; là những hợp 
chất có chứa gốc NO\ hoá tr¡ một. Ngoài amoni nitrat 
(NHạNO;, phân bón điều chế từ NHạ và HNO2), thường gặp 
các sán phầm nitrat công nghiệp: natri nìtrat (NaNOa), kali 
nirát (KNOA), canxt nitrat Ca(NÓa); (cũng gặp trong thiên 
nhiên). Đều là phân bón kiểm: còn dùng trong gia công kim 
loại, thuỷ tính, thực phẩm. XI. Canxi nữrat; Kali nhat. 

NITRAT HOÁ quá trình chuyển hoá amoni đến nitrit và 
nirit đến nitrat do một số ví khuẩn sống trong đất. Các vi 
khuẩn hoá tổng hợp Nirosomonas và Nirobacter thực hiện 
riêng biệt các giai đoạn một và hai của quả trình chuyển hoá 
này. NH có vai trò quan trọng trong chu trình nitơ (x. Chu 
trình nừn). 
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NITRO HOÁ sự đưa nhóm NO» vào phân tử hợp chất hữu 
cơ. Tác nhân NH là ion nitron( (NOaÝ), được hình thành từ hón 
hợp của aXIt niric Và aXÌL sunfuric, nitØ penloXiE, vV, 

NITROBENZEN (A. nitrobenZene), CcẴH¿NO¿. Hợp chất 
mtro thơm đơn giản nhất, chứa nhóm nirro ở nguyên tử 
cacbon của vòng thơm. Điều chế bằng cách nitro hoá benzcn. 
Chấi lỏng dạng dầu có mùi hạnh nhân, dung địch trong nước 
có vị ngọt. t, = 210,89C, chiết suất với tĩa D ở 209C là 15526; 
khối lượng riêng ở 20*%C; I,1934 g/cm3. Tan trong dung môi 
hữu cơ. Dùng để điều chế anilin, benziđin, sản xuất phẩm 
nhuộm; đùng làm dung môi và chất oxi hoá. 

NITROGLIXERIN (A.nttroglycerin; 1k. trinitrin), 
CqH¿(ONO2)a es(c của axit nitric với glixerin. Là chất lông 
sánh như dầu, vàng nhạt; bào chế thành viên 0,5 mg hoặc 
0,75 mg. Dùng chữa các loai cơn đau thất ngực do co thắt 
động mạch vành; có thể dùng 1/4, I/2 hay 1 viên, ngậm đưới 
lưỡi, để chữa hay để phòng cơn đau. 

NITROPHENOL (A. nitrophenol), HOC,HuNO›, gồm 
ba đồng phân: orho -, met2 -, paranitrophenol. Tạo muối với 
kim loại. Là sản phẩm trung gian khi điều chế aminophcnol. 
p- Nttrophenol là chất điệt nấm và còn được dùng làm chất 
chi thị. Độc. 

NITROPHOTKA (A. nitrophoska), phân khoáng hỗn hợp 
chứa ba nguyên tô đinh dưỡng Ñ-P-K (nitơ - photpho - kalI) 
với tÏ lệ khác nhau tuỳ theo yêu cầu sử đụng cho từng loại đất 
và vớt từng loại cây. Các chất dinh dưỡng đó được đặc trưng 
bằng tỉ lệ NÑ: P„O‹ : K¿O; và có thể có các giá trị tương ứng 
san: [:]:1; 1:15: 1,5: l: 1;1,5. Nitrophotka thường chứa 11% 
N, 1% K;O, 10% DO. Phân được chế tạo bằng cách trộn 
vớt nhau các loại muối tan trong nước như: (NH;)zHPOa, 
KCI, NHẠạC1, NHạNOa, KNO, với lần khó tan trong nước 
(CaHPO/,). Sản phẩm dạng hạt, ít hút ầm, hàm lượng chất 
dinh dưỡng cao, có hiệu quả lớn khi bón cho cây vì để điền 
chỉnh thành phân cho phù hợp với loại cây và chất đất. 
Nitrophotka thường đùng cho các loại đất có kiềm tính cao. 


NITROXENLULOZƠ (A. nifrocellulose; cg, nitrat 
xen|ulozơ). [C¿H;Oa (OH)s.„ (ONOa)„]n; x có thể từ 1 đến 


3. N là sản phẩm của s tương tác xentulozơ với hỗn hợp nitro 
hoá. Chất rắn trắng, xốp, rất giống xenlulozơ; không tan 
trong dune môi thông thường, 1an trong efanol tuyệt đối và 
axit axetic băng; là chất cháy, không bền với axit và kiểm. 
Tuy theo hầm lượng nitơ trong phân tử mà rigười ta có một số 
loại N sau đây: oloxilin (10,7 - 12,2% nitơ, được dùng sản xuất 
chất nô, sơn, xenluloít) và piroxilin (12,2 - 13,5% nitơ, dùng 
sản xuất thuốc súng không khói). N để cháy, do đó nó được 
thay thế bằng xenlulozơ axetat và các polime tổng hợp được. 


NITRUA (A. nitride), hợp chất của n¡tơ với một nguyên tố 
khác. Một sð nitrua như bạc nưruaä, vàng ni(rua, thuỷ ngàn 
nitrua là những chất nổ: một số nitrua khác lại rất bền ở nhiệt 
độ cao như BN, Si‡N¿, và PạNs. Nitrua có thể được điều chế 
bằng phản ng của kim loại với nitơ hay amonlac ở nhiệt đó 
cao (AIN, Mg+N¿); hoặc bằng cách đeamin hoá kim loại 
Aamiđua, kim loại aziđua sẽ nhận được Ba¿N:. 


NITSƠ F. (Fricdrich Nietzsche; I§44 - 1900), nhà triết 
học Đức, đại biển của chủ nghĩa phi lí và ý chí hiận, giáo sư 
ngữ văn, bạn thân của nhạc sĩ Đức Vacnơ (R. Wagner), chịu 
ảnh hưởng tư tưởng của Vacnơ và Sôpenhaoơ (A. 
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Schopenhauer). Chết trong 
trạng thái điên. Nitsơ là một 
nhà triết học duy tâm, xuất 
hiện vào thời kì chủ nghĩa tư 
bản chuyển sang giai đoạn 
chủ nghĩa đế quốc. Sự bế tắc 
của chế độ tư bản đã được 
biểu hiện sâu sắc qua các tư 
tưởng của Nitsơ ở chổ ông 
“đánh giá lại tất cả các giá 
trị”, thẩm tra lại những tiêu 
chuẩn của hệ tư tưởng tư sản 
tự do, của triết học duy lí, của 
đạo đức học cổ truyền, của 
giáo lí đạo Kitô. Nguyên tắc 
không thay đổi trong triết học 
của ông là tình yêu cuộc sống. Nitsơ muốn có sự tổng hợp giữa 
thế giới dục vọng với thế giới đạo lí của người hiển. Ông khước 
từ luân lí của đạo Kitô và cho đó là “Luân lí của những người 
nô lệ”. Ông lật ngược các giá trị đã được thừa nhận trước đó, 
đưa ra một luân lí “sáng tạo”, và trong sự phát triển của tư 
tưởng đó đã sinh ra thuyết “siêu nhân”. Ông là người theo ý chí 
luận triệt để, cho rằng ý chí quyết định hết thảy, và chính “ý 
muốn quyền lực” là động lực quyết định mọi quá trình xã hội 
và tự nhiên. Qua những luận để nói trên, Nitsơ công khai tán 
dương sự bóc lột, sự đàn án và xâm lược, cũng như sức mạnh. 
Nitsơ là người phủ nhận sự tiến bộ của lịch sử, cho lịch sử là 
một sự “vĩnh viễn quay trở lại”. Luận điểm này đã có ảnh 
hưởng lớn đến một số nhà triết học về lịch sử như Xpenglơ (O. 
Spengler) và Toinơbi (A. J. Toynbee). Ông là người mở đường 
cho triết học đời sống, đã gợi ý cho nhiều nhà văn, trong đó có 
Giđơ (A. Gide). Những khía cạnh tiêu cực trong triết học của 
Nitsơ cũng đã bị bọn phản động khai thác, đặc biệt là bọn 
Quốc xã. Các tác phẩm chính: “Nguồn gốc của bị kịch” 
(1872); '“ Tính chất người, người quá” (I878); “Vượt qua thiện 
và ác” (1886), "Zarathustơra đã nói như vậy” (1883 - 84); “Phả 
hệ của luân lí” (1887); “Hoàng hôn của các thấn tượng” 
(1888): “Ý muốn quyền lực” (xuất bản 1889 - 1910). 

NIU ĐÊLI (New Delhi), bộ phận mới xây dựng của Đêii, 
thủ đô Ấn Độ, nhưng do các cơ quan chính phủ đóng tại đây 
mà nhiều khi được coi như tên thủ đô. Nếu Đêli có tới 7,2 
triệu đân, thì Niu Đêli chỉ có 301 nghìn dân (1991). Đẻli là 
đầu mối giao thông lớn, có sân bay quốc tế. Thủ công mĩ 
nghệ, công nghiệp nhẹ đa dạng, công nghiệp hoá chất, luyện 
kim, cơ khí, xây dựng. Hai trường đại học tổng hợp. Thời cổ 
đạ, thành phố này mang tên gọi Indraprattha 





Nitsơ F. 


Nịu Đôi 


Cơ quan thư kí trung ương 


(Indraprashtha). Năm 1206, trở thành thủ đô của Vương quốc 
Hồi giáo Đêli; năm 1526, của để chế Môgôn (Mogol); năm 
1911, của Ấn Độ thuộc Anh; năm 1947, của Cộng hoà Ấn Độ. 
Các di tích nổi tiếng: Cột trụ sắt (đầu thế kỉ 5), Tháp nhà thờ 
đạo Hồi Kut Mina (Kutb Minar; đầu thế kỉ 13), Pháo đài 
Lan - Kila (Lai Kila - “pháo đài Đỏ”, thế ki l7) với các cung 
điện và nhà thờ đạo Hồi. 
“NIU UYCH” (“News week”) x. “Tin tức hằng tuần °. 


NIU YOOC (New York), thành phố cảng lớn vào bậc nhất 
Hoa Kì, thuộc bang Niu Yooc, ở cửa sông Hãtxơn (Hudson) 
có tượng thần Tự do tiêu biểu. Dân số 7,4 triệu (1996), nếu 
tính cả ngoại ô: I7,6 triệu. Hàng hoá vận chuyển qua cảng 
130 triệu tấn/năm. Sân bay quốc tế Kennơdy (Kennedy). 
Đường xe điện ngắm. Các ngành công nghiệp chủ yếu: may 
mặc, in ấn, luyện kim, cơ khí, hoá chất, chế biến dầu mỏ, thực 
phẩm; công nghiệp nhẹ. Đại học tổng hợp. Do người Hà Lan 
xây dựng năm 1626 với tên gọi “Niu Amxtecđam” (New 
Amsterdam). Năm 1674 bị người Anh chiếm và đổi tên thành 
NY. Những năm 1785 - 90 là thủ đô lâm thời của Hoa Kì. 
Trung tâm lớn của phong trào công nhân và dân chủ. Ở NY 
có trụ sở của Liên hợp quốc. Nhiều nhà chọc trời ở đảo 
Manhattan (Manhattan). Hai tháp cao 4l2m của Trung tâm 
Thương mại Quốc tế, có 110 tầng, bị khủng bố bằng máy bay, 
sụp đổ hoàn toàn ngày 11.9.2001. Nhiều viện bảo tàng lịch 
sử, công nghệ và mĩ thuật. 

NIU ZILÂN [New Zealand; tiếng Maori (Mãon|): 
Aotearoa], quốc gia hải đảo ở nam Thái Bình Dương, về phía 
đông Ôxtrâylia. Bờ biển 15.134 km. Diện tích 270,5 
nghìn km. Dân số 3,8 triệu (2000). Dân thành thị 85%. Dân 
tộc: người Châu Âu 74%, người Maori 15,1%, người các đảo 
Thái Bình Dương khác 5,8%, người Châu Á 5%. Ngôn ngữ 
chính thức: tiếng Anh, tiếng Maoni. Tôn giáo: Cơ Đốc giáo 
60,8%, không tín ngưỡng 24,7%, các tôn giáo khác 14,5%. 
Thể chế: độc lập trong khối Liên hiệp Anh, quân chủ lập hiến, 
một viện. Đứng đầu Nhà nước: nữ hoàng Anh do một toàn 
quyền đại diện. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: 
Oelinhtơn (Wellington; 165 nghìn dân). Các thành phố khác: 
Ôclân (Auckland; 372 nghìn dân), Crixchơc (Christchurch: 
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320 nghìn dân), Manukau (Manukau; 271 nghìn đân). 

Gồm hai đảo lớn và nhiều đảo nhỏ lân cận. Địa hình chủ yếu 
là đổi núi. Đảo Bác có đồng bằng khá rộng. Đảo Nam chỉ có đải 
ven biển hẹp ở phía đông. Khí hậu ôn đới, nhiệt độ tháng bảy 
(mùa đông Nam Bán Cầu) 5 - I2ĐC, nhiệt độ tháng giêng 
|4 - 19C. Lượng mưa 400 mm/nâm đến 5.000 mm/năm ở miền 
núi. Sông ngàn, hai sông chính Oaikatô (Waikato) và Oangơnui 
(Wanganui) ở đảo Bắc. Nhiều hồ trên núi. Đất canh tác 14,2%, 
đồng cỏ 50.4%, rừng và cây bụi 28%, các đất khác 7.5%. 
Khoáng sản chính: dầu khí, than, sắt, đá vôi, vàng, bạc. 

Kinh tế công nghiệp - dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 5,4% GP và 8,3% lao động. Công nghiệp 24,9% 
GDP và 22,2% lao động. GNP đầu người 14,6 nghìn USD 
(1998). GDP đầu người 9.115 USD. Sản phẩm nông nghiệp 
chính (998): táo 500 nghìn tấn, lúa mạch 340 nghìn tấn, lúa 
mì 265% nghìn tấn, ngô 176 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu 47.6 
triệu con, bò 8,8 triệu con, lợn 340 nghìn con. Gỗ tròn 16,5 
triệu m`. Cá đánh bất 612 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp 
chính (1996): khai khoáng đá vôi 3,4 triệu tấn, quặng sắt 2,3 
triệu tấn. Chế biến: bội giấy l.,4 triệu tấn, phân hoá học 1,36 
triệu tấn. Năng lượng: điện: 34,4 tỉ kW.h, than 3,5 triệu tấn, 
đầu thô I3 triệu thùng, khí đốt 4,8 tỉ mì. Giao thông (1997): 
đường sắt 4, nghìn km, đường bộ 92 nghìn km (rải nhựa 
6l%). Trọng tải thương thuyền 280 nghìn tấn. Xuất khẩu 
(1998 - 99): 22,5 tí đôla Niu Z2đân ($N2) (lương thực 39,4%, 
kim loại 6,4%, gỗ 6,2%, máy móc 4,6%, len 3,5%); bạn hàng 
chính: Ôxtrâylia 2I,2%, Hoa Kì 13,4%, Nhật Bản 12,7%, 
Anh 5.9%. Nhập khẩu: 23,7 tỉ $NZ (máy móc 24,7%, thiết bị 
vận tải 15,3%, vải 5,7%, chất đốt 5.7%, chất dẻo 4,2%); bạn 
hàng chính: Ôxtrâylia 22%, Hoa Kì 18.5%, Nhật Bản 12%, 
Anh 4.8%, Đức 4.5%, Đơn vị tiền tệ: đôla Niu Zilân ($§NZ2). 
Tỉ giá hối đoái: I USD = 2,48 (§N2) (10.2000). 

Thế ki 10 - 14, người Maori sinh sống ở N2. Thế kí L7. nhà 
hàng hải người Hà Lan Taxman (A.J, Tasman) là người đầu 
tiên đặt chân lên NZ (1642). Năm I769, nhà thám hiểm người 
Anh J. Cuc (1. Cook} cũng đến NZ. Thế ki 19 (1840), Anh đã 
chiếm được Nể làm thuộc địa, mặc đù người Maori cũng 
chống lại mãnh liệt (1843 - 72). Ngày 26.9.1907, NZ được 
hưởng thế chế quốc gia độc lập trong khối Liên hiệp Anh. 

Quốc khánh: 6.2(1840). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
20.10.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp 
đại sứ 19.6.1975, 

NIUÊ (A. Niue), đảo san hô (đỉnh 91m) thuộc Niu Zilân, 
nằm ở Thái Bình Dương, trong quần đảo Pôlynêdi. Diện tích 
259 km. Dân số 4 nghìn. Cây trồng nhiệt đới. 

NHƯUTƠN L (Isaac 
Newton;, 1642 - I727), 
nhà toán học, cơ học, vật lí 
và thiên văn học nổi tiếng 
người Anh, thành viên 
(I672) và chủ tịch (1703) 
Hội Hoàng gia Luân Đôn, 
Tác giả cuốn '*Cơ sở toán học 
của triết học tự nhiên” 
(1687). Độc lập với Laibnit 
(W. G. Leibniz) xây dựng 
phép tính vị phân và tích 
phản. Nghiên cứu của Niutơn 
đã đặt nền tảng vững chắc 
cho nhiều lĩnh vực trong 
cơ học cổ điển (ba định luật 
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Niutơn). Phát hiện hiện tượng tán sắc ánh sáng, nghiên cứu 
hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ, phát triển lí thuyết hạt của 
ánh sáng. Sáng chế kính viễn vọng. Tác giả cuốn “Quang 
học” (1704). Nêu ra định luật vạn vật hấp dẫn là cơ sở của cơ 
học thiên thể. Theo Niutơn, không gian và thời gian là tuyệt 
đối. Xt. Nuùươn (Các định luậi). 

NIUTƠN đơm vị lực trong hệ SI, kí hiệu N. IN là lực tác 
dụng lên vật có khối lượng l1 kg thì gây cho nó mội gia tốc 
Im/s° theo phương tác dụng của lực. 

NIUTƠN (CÁC ĐỊNH LUẬT) ba định luật cơ sở của cơ 
học cổ điển do nhà vật lí Anh Niutơn tìm ra (1687). Định luật 
I: nếu không có lực tác dụng vào thì một vật tiếp tục nằm yên 
hoặc chuyển động thẳng đều. Định luật 2: F = ma: F là lực 
tác dụng vào vật có khối lượng m, a - gia tốc của vật. Định 
luật 3 (cg. định luật lực và phản lực): tác dụng của hai vật lên 
nhau là hai lực bằng nhau về cường độ và ngược chiều. Các 
định luật N chỉ đúng đối với hệ quy chiếu quán tính và 
trong phạm vi cổ điển (vật vĩ mô có vận tốc nhỏ so với vận 
tốc ánh sáng). 

NIUTƠN (CÔNG THỨC NỘI SUY) công thức xấp xỉ 
một hàm số f(x) bằng một đa thức P(x) bậc n sao cho f và P 
có cùng một giá trị tại n + I điểm cho trước cách đều nhau. 
Kí hiệu các điểm đó là xạ < XỊ.... < Xạ VỚI Xị - Xị¡ = 
h (i = l,.... n) và Yị¡ = Í(x;) (¡ = 0,1, ..., n). Khi đó công thức 
nội suy Niutơn có dạng: 


tít — ]) A?y 


Í 
P(x) = Ÿo + TÊYo T 2I 


„ Jd= = ~¿) A*y, 


: Tham hố nh CỐ 


nÌ ũ 


trong đó t = (x - xọ)/h. AYo = Y¡ ~ Yọ, AÏYo = Y› - 2y # Yoo... 
A'ye = Vy, - C¡ W..¡ * đến V,s+ ... +(-L) yọ với _. là các hệ 
số nhị thức. 

NIUTƠN (ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN) x. Định luật phổ 
biến hấp dẫn. 

NIUTƠN - LAIBNIT (CÔNG THỨC) (Newton - 
Leibniz), công thức điển tả mối quan hệ giữa tích phân xác 


định của một hàm số Í(x) trên đoạn [a.b] và một nguyên hàm 
bất kì F(x) của nó; 


h 
[fax =F(b) - E(a). 


Công thức này còn gọi là công thức cơ bản của phép tính tích 
phân. XI. Vguyên hàm; Riman (Tích phản). 

NIUTƠN (NHỊ THỨC) công thức biểu diễn luỹ thừa 
nguyên dương của nhị thức (a + b)* qua các luỹ thừa của các 
số hạng của nhị thức: ` 

(a+b)"= 2 C¡ankbk 
k=0 


trong đó a, b là hai số, n là số nguyên dương, c là số tổ 
hợp chập k của n phần tử (gọi là các hệ số nhị thức Niutơn): 


NÓỈN 





CẢ ` n(n — Ì)...[n — (K — ])| 
1.2...k 

Vd. (a+b)2 = a2 +2ab + b2 

(8# + b)* = a) + 342b + 3ab2 + bì 

(a + b)f = a2 + 4a*b + 6a2h2 + 4ab) + b4, 

NIUTƠN (PHƯƠNG PHÁP) (cø. phương pháp tiếp 
tuyến), phương pháo tìm nghiệm xấp xi của phương trình 
{(x) = 0 trong đó f(x) là hàm số thực khả vị. Nội dung của 
phương pháp như sau: lấy điểm a¡ nào đó làm giá trị xấp xi 
đầu diến. Tiếp tuyến với đồ thị của hàm v = f(x) tại điểm 
[ai. f(a¡)] cất trục hoành tại điểm 


_. f(aI) 
dạ — ải “— 
f (a,) 
lùng a› làm e(á trị xấp xí thứ hai và cứ thế tiếp tục, ta được 
đãy các giá trị xãp xỊ 
f(ay 4) 
f'(av_) 
Nếu đấy {ay} xác định (tức là f*(ay) # Ö với mọi k) và hội 
Lụ tới xạ thị xạ là một nghiệm. Nếu f khả vị liên tục hai lẩn, 
X; là nghiệm đơn của phương trình và ái được chọn đủ gần 
xo thì đấy (ay ) hội tụ khá nhanh vì: 


ñk =8k—| — ‹k=2 3.4 


|Ax+ —NỤ |<€ lax —N( [ 


với mọi k trong đó hàng sð C chỉ phụ thuộc f và a). 


NIUTƠN (SỐ) kí hiệu là Nc: biểu thị tiêu chuẩn đồng 
dạng Niutœm về mỗi quan hệ giữa vật và mó hình. 








là đại lượng không thứ nguyên. trong đó F là lực tác dụng; 
D - khối lượng riêng: 1 - chiều dài đặc trưng của vật; V - văn 
tếc: M - khối lượng vật thẻ. 

Hai đối tượng sẽ là đồng đạng cơ học khi số Niutơn của 
chúng bảng nhau. 


NIUTƠN TRÊN MÉT VUÔNG kí hiệu N/m?; đơn vị áp 
suất của hệ SI bằng áp suất đều do lực LN gây nên trên diện 
lích I m. Còn gọi là Paxcan: kí hiệu Pa. ! Pa = l N/m2 = 
[0 đín/cm2: 1 ztm = 101.325 Pa. 


NIVÔ (Ph. niveau; cơ. ống thuỷ). dụng cụ đo góc dùng 
bọt nước để chỉ thị. Nguyên lí hoạt động: môt ổng cong 
bán kính R chứa một chải nước có chừa lại một bọt khí. 
Bọt khí luôn luôn nằm ở vị trí cao nhất trong ống cone. Khi 
ðng cong lệch đi một góc thì bọt khí địch chuyên được một 
đoạn L: 


R. 
= —`~*_— (mm ) 
206000 
khi R tính bàng milimét (mm); 0là giày góc. N có thể đo 
được các góc nhỏ với độ chính xác khá cao. Giá trị khoảng 
chia cúa N được tính bởi biểu thức: 


L 
K00 T10) 


Có nhiều loại N: N gắn trong các máy là những N cố định 
để kiểm tra vị trí nằm ngang và (hãng đứng của máy khi lấp 
đặt; N thanh: vỗ có hình đáng một thanh trên đố có một hoặc 
hai ông đo để kiểm tra vị trí theo hai phương vuông góc với 
nhau; N khung: vỏ có dạng một khung chữ nhật có hai ống 
đo để kiểm tra vị trí theo hai mặt thẳng góc với nhau. N 
thường chế tạo có giá trị khoảng chia 0,I - 0.05 mm/m. Trong 
trường hợp có thêm bộ phận quang học để đọc thì giá trị 
khoảng chia có thể tới 0,01 mmjm. 

NIXAN MÔTÔ (A. Nissan Motor Co., Ltd), hãng ö tò 
Nhật Ban sản xuất các loại xe con, xe tái và xe chở khách 
mang nhãn hiệu Nixan và Đatxun (Datsun). Đứng hàng thứ 
hai về số lương xe ô tô sản xuất tại Nhật Bán sau hãng Tövôta 
(TÄyốta). Ngoài ra, NM còn sản xuất các phụ tùng ô tô. máy 
đệt, thiết bị hàng không vũ trụ và động cơ tàu biển cỡ lớn. 

Thành lập năm 1933. trên cơ sở sáp nhập nhiều xí nghiệp. 
Năm LI934, hoàn thành xây dựng một nhà máy mới ở 
Yôkòhama (Y0koharna) và bất đầu sản xuất đại trà các Xe ô 
tô con, sản lượng năm (938 trên 8.000 chiếc. Trong những 
năm Chiến tranh thê giới II, NM chuyển sang chỉ sản xuất xe 
tải và xe quân sự, Đến năm 1955, NM mới phục hỏi được toàn 
bộ các cơ sở sản xuất. Từ những năm 60 thế kì 20, NM bắt đầu 
đi vào thị trường quốc tế và phát triển với tốc độ rất nhanh, 
Doanh số năm 1982 là 13,3 tỉ USD. Sản phẩm của NM được bán 
sang rrên 84 nước, chủ yêu là Hoa Kì. Có mạng lưới sửa chữa ở 
nhiều nước, khu vực như Đài Loan, Vênêxuéla, Nam Phi, 
Mehicô... và xây dựng day chuyền lắp ráp ở một số nước bao 
gồm Ôxưaylia, Peru, Mehicô. Hoa Kì, Đức. 


NIZAMI A.M.I. (Abũ Mohammad llya Ni?ami: khoảng 
I141 - ]209), nhà thơ nhà tư tưởng A7ecbaijan. Sáng tác bàng 
tiếng Ba Tư. Thuộc tầng lớp trung lưu đó thị. Các tác phẩm 
chính: bộ trường ca Š thiên “Kho tàng bí mật), “Khôxrônp và 
Sirin`, '“LAyh và Mâynun”, “Bảy hên nữ” ' "Truyện về Exkanda”. 
Ngoài ra, hiện nay cồn lưu lại được một phần thơ trữ tình pồm 
6 bài thể kaxưđa (kasyđa), 116 bài thể gazel, 2 bài thể kita, 3Ó 
bài thể rubai. Sáng tác của NíZaml, đác biết là bộ trường ca, có 
anh hường rất lớn đến các nhà Lhơ của phương Đông trong suốt 
7 thể kí qua. Chính những đặc điểm về kết cấu trường ca, cách 
xây dưng và phát triển đề tài, lối phác hoạ và mièu tả tính cách 
nhân vật. sử đụng ngón ngữ. đặc biệt là những tư tưởng nhân 
đạo cao cả của NiZam! đã gơi nên nguồn cảm hứng của các nhà 
thơ Trung Cân Đông sau này. Bằng khối lượng tác phẩm đồ xô 
và xuất sắc ca mình, Nizami đã góp phản làm siàu thêm cho 
kho tàng văn hoá phương Đóng và thế giới. 

NÒ loại ngư cụ thị động. xử dụng cả ở vùng nước nội địa 
và ven biển để khai thác cá tôm. Kiểu N phổ biến ở các tỉnh 
phía nam Việt Nam (đặc biệt ở Cà Mau, Kiên Giang) thường 
gồm một đường dẫn. hai đường cánh (tk. đường kiến) từ bản 
ngoài, bầu trong và bầu chứa. Đường dân được tạo bởi 
khoang 2.009 cây cọc (cao 7,5 - 8 m, đường kính 6 - 7 cm), 
cắm cách nhan 0,3 m. Đường cánh cũng có cấu tạo như 
đường đẫn nhưng ngắn hơn (khoảng 400 cọc mối cánh). Các 
bảu cùng được hình thành bởi các cọc có chiều cao như cọc 
làm đường dần nhưng đường kính lớn hơn (đến LÔ - 12 em), 
cùng các tấm đăng được buộc vào hệ cac. Nan đăng dài 6 m, 
xếp cách nhau 5 cm, tổng chiều đài các tấm đăng ]20m. Kiểu 
N của Thái Lan và một số nước lân cận thường chị có ] bầu 
chứa. N được bố trí ở nơi đáy cát pha bàn hay cát làn vỏ sò, 
bằng phăng, độ sân nước 5 - IO m, lốc độ dòng chảy O,5 - 
0,8 m/s. Nghề N hoại độne quanh năm, có thể cố sản lượng 
cao khi eáp cá thiểu, cá chát đi thành đàn. 

NỎ cung được lắp trên một thân vừa là giá đỡ cung. vừa có 
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N NOÃN 


rãnh dẫn hướng cho tên, có khấc giương và lẫy bắn. N được 
giương lên bằng tay (có loại bằng tay quay cơ khí). Có loại 
có thể đồng thời bắn được nhiều mũi tên. N được người Việt 
Nam sử dụng từ thời cổ. Trong Kháng chiến chống Pháp, 
Kháng chiến chống Mĩ nhân dân các dân tộc miền núi (Việt 
Bắc, Tây Nguyên) còn dùng N diệt địch. 





Nó 
1. Dây; 2 Thắn; 3. Lẫy; 4. Cánh; 5. Tên 


NOĂN bộ phận của cơ quan sinh dục cái ở thực vật có hạt. 
N có nhân chứa túi phôi, bọc trong vỏ. Sau khi thụ tính, N 
phát triển thành hạt. Ở thực vật hạt kín, N nằm trong bầu và 
có thể quay theo các hướng khác nhau: thẳng ( N của cây 
nghề), đảo, có khi nằm ngang (N của cây thục quỳ). Số N 
trong bầu thay đổi từ một đến hàng nghìn ở các loài khác 
nhau. Ở thực vật hạt trần, N thường lớn và không nằm 
trong bầu. 


NOÃN BẢO x. Bao noãn. 


NOÃN CẦU giao tử cái hay tế bào trứng. Ở thực vật hại 
kín, NC được bọc trong túi phôi, ngoài cùng có vỏ noãn bảo 
vệ. Ở một số nấm (Pyhium), NC có vách mỏng, sau khi thụ 
tỉnh thì vách phát triển dày lên và thành bào tử trứng. 


NON GIAO sinh sản hữu tính xảy ra giữa hai giao tử 
không giống nhau. Giao tử đực thường nhỏ, di động; giao tử 
cái lớn, bất động, nơi dự trữ chất dinh dưỡng và không tách 
khỏi mẹ. Thuật ngữ NG chỉ dùng cho thực vật, đặc biệt những 
thực vật sản ra giao tử cái trong nguyên noãn bào và dạng đặc 
biệt của hiện tượng lệch giao. 

NOÃN HOÀNG (viellun), chất đỉnh dưỡng do noãn tạo 
ra để nuôi trứng trong giai đoạn đầu của sự phát triển phôi 
(trong vòng 2l ngày). Chất màu vàng có trong mọi loại 
trứng, có nhiều ở trứng chim; có rất ít ở trứng của người và 
động vật có vú (việc nuôi phôi được các mạch máu của nhau 
thai thay thế, cung cấp các chất dinh dưỡng từ mẹ). Cần phân 
biệt với hoàng thể ( x. Thể vàng). Hoàng thể tiết progesteron, 
duy trì chu kì kinh nguyệt và khi có thai thì tham gia vào hoạt 
động thai nghén và sinh đẻ. 

NOBELI (A. Nobelium), No. Nguyên tế phóng xạ nhân 
tạo, thuộc nhóm IIHIB, chu kì 7 bảng tuần hoàn các nguyên tổ; 
số thứ tự 102, thuộc họ actinoi. Năm 1957, nhóm liên hợp 
các nhà khoa học Hoa Kì, Anh, Thuy Điển làm việc ở 
Xtôckhôm thông báo đã tổng hợp được nguyên tố 102 và đặt 
tên là Nobeli để ghi nhớ A. Nôben (A. Nobel - nhà hoá học 
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Thuy Điển). Các đồng vị 2!No và 2#§No được tổng hợp ở 
Liên Xô; đồng vị bền nhất ?Ý?No có chu kì bán rã 1,5s được 
tổng hợp ở Hoa Kì. 

NÓC bộ phận cao nhất của mái nhà, nơi gặp nhau của hai 
mặt mái có độ dốc thoát nước về hai phía khác nhau. Ở 
các mái ngói, N nhà được úp bằng ngói bò để chống đột. Ở 
các mái bê tông cốt thép lắp ghép, N nhà được úp bằng tấm 
hình máng. 

NỌC CẤY công cụ đùng để cấy lúa ở ruộng đã phát cỏ và 
chế gốc. làm bằng gỗ nhọn để chọc lỗ xuống đất và cấy lúa 
vào lỗ. Để độ sâu của lỗ có cỡ, không quá sâu, ở chỗ gần mũi 
nhọn của NC có lắp một thanh gỗ ngang với mặt ruộng. Tuỳ 
theo vùng, có loại nọc to bằng bắp tay, có loại nọc nhỏ hơn 
chỉ bằng nửa. Người thợ cấy một tay cầm NC và bó ma, vừa 
chọc lỗ, vừa ra mạ, còn tay kia thì cấy xuống lỏ. 

NỌC ONG chất lỏng hơi vàng hoặc không màu, có mùi 
dịu, vị đắng, được hầu hết các ong thợ (trừ ong thợ non mới 
nở) sử dụng như một vũ khí tự vệ. Được tiết ra từ hai tuyến 
nọc và túi chứa nối liền kim châm có ngạnh ở cuối bụng của 
ong thợ. Bởi vậy, khi đốt xong ong không rút được nọc đốt ra 
và bị đứt hẳn nằm lại trong cơ thể kẻ thù. Sau đó nọc vẫn tiếp 
tục hoạt động, bơm NO vào vết thương trên cơ thể kẻ thù. 
Con ong đã mất ngòi đốt thường chết. NO phóng ra có mùi 
đặc biệt là tín hiệu báo động cho ong thợ khác sắn sàng chiến 
đấu hoặc xông vào tiếp tục đốt. NO đốt nhiều hay ít tuỳ 
thuộc vào từng loài ong, có loài có thể đốt chết người như ong 
đất, hoặc gây thương tích nặng như ong vò vẽ. Thành phần 
hoá học của NO: các men photpholipaza AÀ, hialurođinaza, 
lexitinaza; các amin có hoạt tính sinh học (histamin, 
noradrenalin, dopamin): peptuit (melitin, apamin), nguyên tổ 
vị lượng, axit, vv, Có tác dụng chữa thấp khớp, viêm tìm do 
thấp, sưng khớp, hen suyễn, đau đầu, huyết áp cao... Lấy NO 
bằng cách cho ong châm vào màng mỏng và hứng lấy nọc. 
Dùng NO chế các loại thuốc đắng, thuốc tiêm dưới da và 
thuốc mỡ. 


NỌC RẮN nọc chứa trong tuyến nọc của một số rấn độc 
như rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn lục, và một 
số loài rắn biển. Lấy NR hổ mang bằng cách để hai răng có 
tuyến nọc vào cốc thuỷ tinh rồi bóp hai bên miệng rắn. Nọc 
sẽ chảy vào cốc (chất lỏng đặc, màu vàng nhạt). NR sấy khô 
ở nhiệt độ thấp thành các tính thể màu trắng ngà. NR hồ 
mang khô có chứa cobratoxin và nhiều chất độc khác. NR 
được dùng làm thuốc giảm đau, nhất là đau do bị ung thư. 
Tiêm NR cho ngựa để điều chế huyết thanh chống rắn 
cắn. NR được dùng dưới dạng thuốc mỡ, thuốc tiêm. NR biển 
có tác dụng làm liệt thần kinh, gây ngủ mạnh và rất đẻ gây 
tử vong. 

NOFOC (A. Norfolk), đảo thuộc Ôxtrâylia. Nằm ở Thái 
Bình Dương. Diện tích 36 km. Dân số 2,2 nghìn. Đảo có 
nguồn gốc núi lửa, cao đến 3l6 m. Cây trồng nhiệt đới. 


NÓI phát ra những âm thanh mang ý nghĩa thông tin, biểu 
hiện ý nghĩ, tâm tư tình cảm, diễn đạt kiến thức bằng lời, từ 
ngữ. Là phương tiện giao tiếp giữa người với nhau. N là thông 
hiểu những ý tưởng hình thành trong đầu và biểu hiện dưới 
khuôn hình ngôn ngữ. Con người không có cơ quan riêng biệt 
để N mà thông qua trung tâm nói ở não, sử dụng các cơ quan 
có sắn như phổi, lồng ngực và các cơ hô hấp, thanh quản, 
họng, màn hầu, lưỡi, môi, răng và mũi. Vd. lưỡi có một dây 


thần kinh vận động chỉ phối, nhưng khi nuốt và khi N lại do 
hai trung tâm điều khiển khác nhau. Tiếng N có hai mặt 
được lưu tâm nghiên cứu: mặt truyền tải thông tin, tức lời 
N, đặc trưng của từng cộng đồng; mật thầm mĩ, vẻ đẹp, (ức 
giọng Ñ, đặc trưng của từng cá thể, Giọng N mỗi người 
khác nhau. Có giọng ÑN trong tro, nhẹ nhàng, uyễn chuyển 
duyên dáng, sáng sủa, nồng Ấm, trầm lãng...; lại có giọng 
N khô khan, nặng chịch, thô cứng, choc choé, chối tai, khó 
nghe... Giong N chịu ảnh hưởng của cộng đồng ở từng 
vùng, thay đối theo tuổi tác, tình trạng sức khoẻ. tâm tư tình 
cảm của con người. Nghe liên quan mật thiết đến N. Điếc 
ng. điệc sâu: (x. Điéc) từ nhỏ sẽ gâAv nên câm nếu không 
được huấn luyện phục hồi chức năng; nghe kém, nghềnh 
ngăng cũng có thể gAy ra N sai giọng (x. Nói sai giọng). 

NÓI CHÊNH hình thức nói có Am điệu, chậm rãi nhưng 
hơi dăn các từ, tha thiết nhưng bay bướm, phóng túng được 
dùng trong sân khấu chèo. Khác với nói sử và neAm là trong 
khi nói có nhạc đệm, có khuôn khổ trong một ô nhịp chẩn (4, 
6, 8 hay 12 ô nhịp), thường sử dụng thể thơ 6-§ và cứ hai câu 
làm một trổ. Vần trắc thứ 4 của câu 8 được ngảm và ngắt để 
làm động tác và để trống đế, nhạc cụ hoà theo. Sau nói tiếp 4 
từ còn lại với nhịp độ hơi nhanh rồi mới vào hát. NC sử đụng 
cho nữ, khônse sử đụng cho nam. 

NÓI ĐẾ x. Dàn đế: 


NÓI ĐỂM trong sân khấu chèo là hình thức nói có nhịp, 
từng cáu phân ra đều đều, cao độ do ngữ điệu quyết định, 
không cường điệu, gần với giọng nói ngoài đời. NÐ thuộc thể 
thơ 4 chữ, cứ 4 câu là L trổ trọn, cũng có khi trổ thừa haí câu 
thành 6 câu. Âm hình tiết tấu của nó là: 

Tòi về đầng trước 
Chẳng/ thấy bà đâu 
Tôi về đảng sau 
Bà/ đân chẳng thấy 

(chỗ gạch chéo hay ngang là phách). 

NÓI GIỌNG MŨI rối loạn phát am vẻ giọng nói do các 
hiến đổi về cộng hưởng ở hốc mũi. Có hai loại: L) NGM hở 
là biến đối giọng vì hếc mũi thường xuyên thông với miệng 
và họng do liệt cơ, tổ đồ vòm miệng, khe hở màn hầu, vv. dẫn 
tới biến đổi giọng khi phát äm một số phụ âm có cộng hưởng 
ở mÏi (p, k, b, đ, ø). 2) NGM tị! (rhinolalÙia elausa) là biến 
đổi giọng vì mất hẳn sự lưu thông giữa mũi và họng. Trong 
trường hợp có vật chướng ngại ở phía sau, sẽ không phát âm 
đưœe các phụ âm mũi (m, n, ng), chỉ nót qua miệng và gionp 
sẽ bình phẳng đơn điệu. Trone trường hợp vạt chướng ngại ở 
phần trước hốc mũi, giọng giống giọng hề nói khi bịt mũi. 

NÓI HƯỜNG lối nó: có tác dụng đưa đầy, làm rõ thêm ý 
nghĩa. tăng thêm tính liên kết khí chuyển từ điệu hát này sang 
điệu hát khác trong sân khấu tuồng truyền thống. Thường là 
một từ hay một cân văn ngắn, không có khuôn mẫu nhất định, 
xen piữa các đoạn thơ có cấu trúc làn điệu hát khác nhau. Vd. 

“Thăng nào là lạ 
Cổ quái hình dung (...) 
(nhỏ ơi! Bác hỏi chứ con) 
Mang quân đến giúp Tề trào 
(hay là) 


NÓI LOAN N 





Có dạ về đầu Ta thị? 
(vai Tạ Ôn Đình trong vở “Sơn Hậu” 
“Nhỏ ơi... và “hay là" là NH, 

NÓI KẾ lối nói trong sân khấu chèo đành cho những nhân 
VẬt giàu sang, quyển quý ở kẻ chợ (bây giờ gọi là đồ thị). Lời 
của NK viết theo thể thơ bảy chữ với những khổ. vần vuông 
tròn, nghiêm chinh. 


NÓI KẾ kế lại hoặc tường thuật một sự việc, một hành 
đồng, một ý ngh1 mà thơ hay văn biển ngẫu khó có thể thực 
hiện. Thường viết bằng những cân văn dài, có tiết tấu và cân 
xứng giữa các câu liền nhau. Vd. 


“Giời đất soi dạ mồ 
Quỷ thần chứng lông min” 
(Nay lệnh thiên tử người bệnh trọng, nó lại tiếm thiên tử chỉ 
vị, nó lập tiểu giang sơn, chẳng biết hắn bắt chước theo đời 
mô, hoạ là nó bất chước theo đời nhà Hán,..) 
“Đời Tế không Lã Phụng Tiên 
Sao Tạ học đòi Đồng Trác?" 
(vai Kim Lân trong vở ˆ*Sơn Hậu") 
Phần trong ngoặc đơn là NK, 


NÓI KHÓ (tk. loạn vận ngôn, khó cấu Am), tổn thương 
thần kinh tại chỗ làm môi, lưỡi, màn hầu, thanh quản, cơ hô 
hấp, vv. không hoại động tốt nên phát âm khó khăn, mặc dù 
người bệnh có ý nghĩ rõ rệt, hiểu rõ những ý tưởng định nói 
ra, nhưng do rối loạn về cấn Am nên nói ngượng nghịu, phát 
Am tời rạc, hoặc các âm đính vào nhau, thậm chí có khi điều 
nói ra không thể hiểu được. Tương tự như nói Khi đang ngậm 
hòn cuội trong mồm, hoặc bị bơm thuốc tê vào lưỡi, vào 
họng, hoặc bị viêm thanh quản, 

NÓI LÁI biện pháp tu từ độc đáo của tiếng Việt được thực 
hiện bằng cách chuyển đổi phụ âm đầu, phần vần hoặc phần 
thanh điện của các âm tiết trong tổ hợp để tạo nên một từ ngữ 
có nội đung mới. NL thường được dùng trong văn phong 
châm biếm, đả kích hoặc bông đùa. Vd. Nói “đấu tranh, thì 
tránh đâu” là dùng lối NL. 

NÓI LÁP một kiếu rối loạn về cách nói: nói Ấp ng, ngắc 
gứ, ngàp ngừng đo khó khăn lúc phát âm và khó kết hợp các 
Am tiết. Thường bắt đầu ở lứa tuổi nhỏ. Có thể kèm theo các 
rõi loạn về hô hấp hoặc lo lắng ám ảnh. NL xuất hiện cách 
quãng Và biến mất hoàn toàn khi hát. 

NÓI LẦM BẤM môi từ thông thường, đôi khi được đùng 
trong mô tả lâm sàng tâm thần học để chỉ một hành ví kì dị: 
người bệnh nói một mình, nói trong miệng, nói đi nói lại 
những câu không rõ ràng, có hoặc không có ý nghĩa. Người 
bình thường cũng có khi NLBR trong một số hoàn cảnh 
đặc biệt. 

NÓI LỆCH lối nói dành cho vai nữ lệch hoặc vai mụ trong 
sân khấu chèo. Lời của NL viết theo thể thơ lục bát hoặc thể 
thơ biển ngẫu, 


NL có thể mang tính chất đỏng đánh, chanh chua, ác 
nghiệt, tuỳ theo mỏ hình nhân vật hoặc tuỳ theo cách chuyển 
hoá các mô hình nhân vật của điễn viên để đáp ứng Với yêu 
cầu của tình huống, hành động kịch, 

NÓI LOẠN (tk. chứng nói loạn), rối loạn trone sử dụng 
ngôn ngữ, dùng từ sai nghĩa, vô neh1a, kèm theo rúa điệu bộ 


IN NÓI LỐI 





trong bénh hìmg trầm của tâm thần. Thường gập trong động 
kinh tâm thần, sau viêm não, khi say rượu, kèm theo líu lưỡi. 

NÓI LỐI hình thức nói cách điệu có tiết tấu. có giai điệu 
trong sân khấu tuồng, Thường được viết bằng chữ Nôm, theo 
lôi vần biền ngẫu, mối: câu từ hai đến mười chữ. đối nhau từng 
hai câu một. Vd. 

“Tuv khác bản, khác cản 
Thực là tâm, là phúc” (vở '*Šơn Hạu") 


Nguyên tác chủng là phải: “phân câu bỏ chữ” đúng chỗ, 
đúng lúc; đông thời câu nói phái có “thản khf” nghĩa là phái 
ngắt đoạn, ngát chữ sao cho thể hiện được đầy đủ ý nghĩa 
trong từng tình huống. hành động tính cách cụ thể của vai 
tuông. NL được dùng cho các loại vai và được phân ra làm 
nhiều Ìoa, mỗi loại được sử dụng trong một tình huống, tâm 
trạng cụ thể, vd. lối xuân (tâm trạng vui), lối bình (thanh 
than), lối bị (buồn), lới luy (buồn ảo não), lối hận (uất hận), 
lốt độc (tâm tư uấn khúc), lối giận (giận dữ), lối ghế (nối 
chuyện ngồi trên ghế), lối đạp (nói vội vàng), lối xImg 
đanh, v. 

Trong các loại ca kịch truyền thống như chèo, cải lương, 
NL được sử dụng nhiều trong những đoạn tự sự giãi bày; lời 
văn viết tương đố: tự do hơn về chữ trong các câu và không 
đồi hỏi đối thanh. 

NÓI LỮNG lời nói trên sán khấu chèo, lời viết theo thể 
thơ lục bát hay lục bát biến thể. Giai điệu uyển chuyển, du 
đươne, mang tính chất khi hừng hờ, khi tha thiệt tuỳ theo 
cách xử lí hoặc chuyển hoá mô hình của diễn viên. Thường 
được đùng troag những đoạn trữ tình của trò điễn. 


NÓI NGỌNG phát âm sai một hoặc nhiều nhóm từ do thối 
quen hoặc đị tật hoặc do tổn thương các cơ quan phát âm như 
lưỡi, môi, răng, vòm miệng, thanh quản, vv, 


NÓI SAI GIỌNG (tk. khó phát ảm), khó khăn trong khi 
phát âm, giọng nói bị thay đổi về cường độ, độ cao và âm sắc, 
Do nguyên nhân ở thần kinh trung ương hoặc có thương tổn, 
đi dang ở cơ quan phát âm ngoại biên (môi, lưỡi, thanh 
quản...). Nói khó (khó cấu âm), nói ngọng, khản tiếng... đều 
là các dạng NS(, 

NÓI SỬ lối nói có giai điệu trong sân khấu chèo. Được 
viết ở thể thơ 7 chữ, cứ 4 câu là một trổ nói. NS có thề đi độc 
lập, cũng có thể tiếp vào bài hát ngay và không quy đính nhịp 
điện. Có các loại: 

1. Sử chúc, dùng để chúc tụng; gtat điệu vui, phấn khởi, từ 
ngữ dòng ít luyến láy, ârn điệu gọn và “với” cao từ cuối cùng 
của câu kết; có tiêng đế phụ hoạ. Trong chèo, được dùng ở bài 
giáo đầu để chúc tụng dân làng trước khi ra biểu diễn. 

2. Sử xuàn, điện nói bộc lộ tình cảm vui vẻ, phấn khởi, êm 
ả, Ấm áp và không “với” cao ở từ cuôi kết. 

3. Sử rầu, thường dùng trone cánh chia lí, tang tác, đau khổ 
cùng cực với lôi nói có giai điệu trầm, âm điệu buồn. 

4. Sử ghé rầu, ghé xuân miêu tả nỗi buồn vui nhẹ nhàng. 

NOIMAN J. Fôn (Johannes von Neumamn; 1903 - 57), 
nhà toán học và vật lí học Hoa Kì gốc Hungan. Lĩnh vực 
nghrên cứu đầu tiên của ông là lí thuyết tập hợp. lí thuyết hàm 
biến số thực và cơ sở toán học, tuy nhiên ông cũng quan tám 
sân sắc đến vật lí lí thuyết, đặc biệt là cơ sở toán học. của cơ 
học lượng tử. Từ đây ông chuyển sang lí thuyết vành toán tử 
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trong không gian Hinbe (H¡lbert). Những kết quả nổi tiếng của 
ông là lí thuyết hàm hầu tuần hoàn trên nhóm và lời giải bài 
toán Himmbe thứ năm về nhóm compäăc. Những năm san ông đã 
nghiền cứu lí thuyết trò chơi và việc thiết kế các máy tính, vì 
vậy ông đóng vai trò rối bật trong lĩnh vực toán ứng dụng. 

NOIMAN K. G,. (Karl Gottfned Neumamn; (832 - 1925), 
nhà toán học Đức. Con trai nhà vật lí lí thuyết Đức Noiman 
(F.E. Neumann; 1798 - 1895). Các công trình về vật lí toán và 
hàm đại số. 

NOIMAN (BÀI TOÁN) bài toán tìm nghiệm của phương 
trình Laplaxơ u = Ô trong một miền nào đó, khi cho biết đạo 
hàm của nghiệm theo pháp tuyến trên biên của miền 


ôu 
an|, = g) 


trone đó g(s) là một hàm (thường là liền tục) cho trước. Điều 
Jg94 =Ù. 
Nghiệm của bài toán xác định sat khác một hảng số cộng tuỳ 
ý. Biên của miền theo điều kiện của bài toán phải có tiếp 
tuyến tại mọi điểm. Tương tự có thể xét bài toán Notman cho 
phương trình Poaxông (Poisson) hoặc phương trình Hemhảán 
(Helmhaltz) (xt. Bài toán biên). Bài toán này được nhà toán học 
Đức Noiman (K. G. Neumamn, (832 - 1925) đề xuất đầu tiễn, 

NON NOCTHA (Non Noktha). đi tích khảo cổ ở tây bắc 
huyện Phu Vieng, tỉnh Khon Kaen, Thái Lan. Đợt khai quật 
thứ nhất, do Xônhem (W, G. Solheim) ở Đại học Haoal 
(Hawaii) tiến hành, trên điện tích 150 mˆ, gặp §8 mộ, thư 
được 22 vòng đồng, 2 nồi nấu đồng, 4 đôi khuôn đúc rìu và 
rất nhiều đổ gốm. Đợt khai quật lần bai, do Bảyat (D. T. 
Bayard) ở Đại học Otagáu (Otago) tiên hành, trên điện tích 
190 m2, gặp 132 mộ, thu được 6 vòng đồng, 3 tìu, 4 nồi nấu 
đồng, 2 đôi khuôn đúc rìu, nhiều đồ gốm. Qua địa tầng, người 
ta phân chia thành 3 thời kì: thời kì sớm có 3 mức ma] táng. 
đỏ đồng đã phổ biến, chưa có đồ sắt; thời kì thứ hai có 6 mức 
mai táng, đã có đồ sắt. Thời kì thứ ba thuộc những thế kỉ sau 
Công nguyên, đã có đến 36 niên đạt l“C và nhiệt phát quang 
nhưng nhiều điểm râu thuẫn khó chấp nhàn. Niên đại nhiệt 
phất quang của ngôi mộ có đồ đồng sớm nhất là 2430 + 200 
năm tCn., nhưng niên đại LC chị là 720 + 95 năm tCn. 

NON NƯỚC (tk. Nạũ Hành Sơ, núi Ngũ hành) x. Vgỡ 
Hành Sơn. 


NON NƯỚC x. Núi Dục Thuý. 


NÓN (sinh), cơ quan sình sản của thực vật hạt trần và một 
số dương xỉ. Có 2 kiểu: N đực và N cái. N đực gồm một trục, 
xung quanh mang nhiều vảy xếp xoắn ốc, các vảy này chính 
là lá bào tử bé, màu vàng nhạt, mặt đưới có hai túi là nhị (ỡ 
thông, N đực tụ lạ: thành khóm ở đầu cành). Phía ngoài cùng 
N đực có một vài vảy màu nâu làm nhiệm vụ bao vệ. N cái 
có trục rang lá bào tử lớn gợi là lá noän, xếp theo đường 
xoắn ốc, gốc mỗi lá noãn có một vảy nhỏ (lá bắc). Mặt trên 
lá noãn về phía gốc có hai noãn. N cái thường nằm đơn đóc. 
Ở Thông đất, Cỏ tháp bút và Quyển bá, chỉ có một kiểu N. N 
còn đùng đề gọi kiểu quả khô mà mỗi quả là một quá đóng 
như quả hublông (hoa bia). 

NÓN (mĩ thuận), đề đội đầu che mưa, nắn ø của nhiều dán 
tộc ở các nước Châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, 
Cămpuchi+, Malaixia, Việt Nam... N làm bằng nhiều chất 
liệu và hình đáng khác nhau, như hình tròn dẹt, có thành, 


kiện cần và đủ để bài toán Noiman giải được là 


NONG ĐỘNG MẠCH VÀNH ÏN 





hình tròn khum, hình chữ nhật..., nhưng phổ biến là hình côn. 
Ở Việt Nam. căn cứ vào hình dáng có: N chóp, N thúng, N 
lòng chảo, N chân tượng, N lá sen, N ba tầm, N bài thơ...; căn 
cứ vào nguyên liệu có: N lá, N dứa, N nứa, N lông, N thuỷ 
ma...; căn cứ tên nơi sản xuất nổi tiếng có: N Nghệ, N Thổ, 
N Chuông, N Gò Găng... Ngoài ra còn có: N Ngoan Xác, N 
Nhị Thôn. N Xuân Kiểu, N chèo vành, N cổ châu, N khua, vv. 
N thường có chóp ở trên cùng, thân N, vành N bao quanh, 
quai quàng xuống cảm giữ N khi đội, Truyền thuyết Thánh 
Gióng đội N sắt đánh giặc Ấn cho phép ta tin rằng N có từ 
lâu đời trên đất Việt cổ và từ xa xưa có thể bằng tàu lá. bằng 
lông chim kết lại. Vào thời Lý, Trần và sau đó (thế kỉ I5), tới 
thế kỉ I8, nhiều loại N đã được nhắc đến trong sử sách. Ngày 
nay, trong mối giao lưu hữu nghị quốc tế, chiếc N lá cùng tấm 
áo dài đã được bạn bè công nhận là hình ảnh điển hình cho 
người phụ nữ Việt Nam. 
NÓN BA TẦM x. Nón quai thao. 


NÓN BÀI THƠ nón có hình dáng như nón lá thường 
nhưng rất mỏng, nhẹ, thanh, giữa hai lớp lá có lồng mảnh lá 
xăm trổ những dòng thơ, hoặc lồng giấy màu trổ hình hoa lá, 
cảnh đẹp, chữ để kỉ niệm... NBT được làm công phu: lá trắng 
mỏng, đàn đều, vòng nón vót nhỏ, chỗ nối không để gợn, 
khâu bằng loại móc sợi thật nhỏ trắng, trong... Quai nón bằng 
lụa nõn màu hồng, xanh da trời, hồ thuy, vàng mơ, mỡ gà, tím 
hoa cà... hoặc bằng đải lụa bạch, gấm đen... NBT và áo đài 
tím Huế là hai thứ trang phục độc đáo, đặc trưng cho người 
phụ nữ Huế - Việt Nam. 





—.... 





Nón bài thơ Thiếu nữ Huế với nón bài thơ 

NÓN ĐỘNG MẠCH ngăn thứ tư của tim ở động vật có 
xương sống nguyên thuỷ, dẫn máu từ gốc trước tâm thất vào 
động mạch bụng. Có dạng ống, thành cơ dày và hai dãy cửa 
van bán nguyệt, ngăn không cho máu đi ngược lại. Ở cá phối 
và lưỡng cư, chỉ có một nếp gấp xoắn mỏng (van xoắn) chạy 
dài dọc nón ngăn máu động mạch và tĩnh mạch. 

NÓN PHÓNG VẬT thể trầm tích hình thành ở vùng chân 
núi, cuối các dòng chảy xiết có độ dốc lớn và thường tạo nên 


dạng địa hình nón hướng đỉnh về phía nguồn, đáy về hướng 
ngược lại. Trầm tích trong NPV thuộc loại lũ tích, thường 
gồm cát, sỏi, cuội, đá hòn, đôi khi cả đá tảng, không có phân 
lớp. Độ chọn lọc của vật liệu trong NPV thường không đều vì 
dòng nước thường thay đổi tốc độ chảy tuỳ theo mùa. Độ mài 
tròn kém. NPFV trên mặt đất được tạo thành do tích tụ các vật 
liệu bở rời, do các sông hay dòng chảy tạm thời đưa tới và 
được trải rộng ở những nơi mà dòng chảy giảm đi đột ngột, 
đặc biệt ở chỗ dòng chảy dốc ở miễn núi đổ ra đồng bằng. 
NPV trước cửa sông hoặc trước cửa các "'canhon” ngầm tích 
tụ một khối lượng đáng kể trầm tích biển. 

NÓN QUAI THAO (cg. nón ba tầm), nón ngày xưa của 
phụ nữ đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam làm bằng lá gồi, 
hình bánh xe, đỉnh bằng, đường kính 70 - 80 cm, vành cao 
I0 - I2 em. Mặt đưới là những vòng tre chuốt nhỏ, khâu bằng 
chỉ tơ, đan chéo sợi, trang trí các hình bướm, hoa bằng chỉ 
nhiều màu; ở giữa có gắn một ống tròn cao khoảng 6 cm bằng 
mảnh nan trẻ đan gọi là khua nón, khi đội úp khít vào đầu 
hoặc vào vành khăn để giữ cho nón đỡ chênh vênh. Có một 
mảnh gương tròn nhỏ gắn ở giữa khua nón giúp người đội sửa 





Nón quai thao 
Liền chị quan họ Bắc Ninh với nôn quai thao 


lại vành khăn mái tóc một cách kín đáo. Quai nón làm bằng 
dây thao đen l - 3 dây chập lại, buông võng xuống đến thắt 
lưng; có khi quai nón là một dải vải. lụa dài. Hai đầu quai 
nón, mỗi bên có 5 - 10 nhóm tua nhỏ, dài khoảng 25 - 30 cm. 
Khi đội, dùng ngón tay giữ lấy quai nón ở trước ngực cho nón 
khỏi ngật ngưỡng. Khi không đội thì quàng quai nón lên vai. 
đeo nón bên cạnh sườn, hoặc đặt vành nón vào vai, 

NONG ĐỘNG MẠCH VÀNH dùng một ống xông nhỏ, 
đầu mang một bóng nhỏ, luồn vào động mạch từ bẹn lên và 
qua màn hình điều khiển xông đến động mạch vành nuôi tim; 
tới chỗ động mạch bị đám vữa làm hẹp, bơm phồng bóng để 
đè bẹp đám vữa, nong rộng chỗ hẹp làm cho mạch vành lưu 
thông trở lại. Được chỉ định trong trường hợp hẹp động mạch 
vành. Muốn đảm bảo động mạch vành không bị hẹp trở 
lại, có thể đặt thêm giá đỡ. Bệnh nhân cần được theo dõi 
lâu dài. 
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N NONG LỖ 





NONG LÔ nguyên công gìa công lỏ lần cuối bằng cách ép 
một chày thép hoặc viên bí với một độ đói nào đó qua lô đã 
được gia công sơ bộ để sửa đúng kích thước lỗ, tăng bển và 
giảm độ nhám bề mặt lỗ. Cũng có thể nong cho lỗ rộng ra để 
phép chặt ðng với lỗ mặt bích, vụ. 


NÓNG, NIA, MEẸT, CÓT những đồ dùng bảng tre nứa 
đan hình tròn hoặc tạo thành hình tròn khi sử dụng; khác 
nhau về cách đan và công dụng. 1) Nong có đường kính 
1.4 - 1,8 m; nếu dùng để phơi hoặc đựng hạt (thóc, ngô, đỗ, 
lạc, vv.) thường đan bằng nan tre mỏng, liên khít nhau để hạt 
khòng lọt; nêu dùng đề phơi và đựng (khoai, sắn lát, can, 
tôm, tép, vv.) thường đan bằng nan cứng, có lỗ vuông 5 - 
10 mm để tạo thoáng, mau khô. 2) Nia có đường kính nhỏ 
hơn nong (0,8 - ! m). đùng để làm gạo khi xay giã và phơi 
nông sản có số lượng nhỏ. 3) Mẹt nhỏ hơn nịa, đường kính 
0,6 - 0,7 m, dùng để sảy, đề phân thóc chắc với thóc lép hoặe 
phân trấu với gạo, vv. 4) Cót là dụng cụ khoanh tròn khi bảo 
quản, chứa thóc, ngô khô trong kho, vựa. Vựa thớc có thể 
gồm ! - 3 tầng cót, hình chữ nhật dài 1 - I,2 m, rộng 6 - 8m, 
Cuóa tròn khi vận chuyển hoặc bảo quản: trải ra và khoanh 
lại thành hình trụ, có vành đai giỡ bên ngoài để chứa thốc và 
các loại hạt khác, 


NONG VAN TTM phương pháp mổ dùng ngón tay hoặc 
dụng cụ để tách các mép van tim đính vào nhau (mép van tim 
bị đính gây hẹp lỗ van tim). Đã được áp dụna lần đầu tiên ở 
Việt Nam (1959) tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội). 

NÓNG CHẢY sự chuyển một chất từ trạng thái kết tính 
sang trạng thái lông khi hấp thụ nhiệt. Ở điều kiện ấp suất cố 
định. sự NC xảy ra tại một nhiệt độ xác định gọi là nhiệt độ 
NC; nhiệt độ NC phụ thuộc vào áp suất và bản chất của chất 
đó. Nhiệt độ NC ở áp suất bình thường (2760 mmÑg) gọi là 
điểm NC, vd. điểm NC của nhôm là 660,1ĐC. Những chất rắn 
vô định hình (vd. thuỷ tỉnh) không có nhiệt độ NC xác định. 
Sự NC của hợp kim thường xảy ra trong một khoảng nhiệt độ 
nào đó; nhiệt độ bắt đầu và kết thúc NC tuỳ thuộc vào thành 
phân và áp suất. 

NÓNG CHẢY VÙNG phương pháp vật lí để tình chế các 
vật liệu rắn (chủ yến là vật liệu bán dẫn, kim loai). Dựa trên 
nguyên tác nồng độ hoà tan của tạp chất trong một chất sẽ 
khác nhau khi chất đó ở thể lông hay thể rấn. Do đó tạo ra và 
làm dịch chuyển chậm một vùng hẹp nóng chảy đọc theo 
thanh vật liệu cần tình chế, sẽ làm cho thanh chất rắn rất tỉnh 
khiết. Dùng để tính chế vật liệu bán dẫn và kim loại đạt tới 
độ tỉnh khiết cao kí lục (nồng độ tạp chất còn lại khoảng 
10-7- 10-23%); cũng dùng để nuôi đơn tỉnh thể. 


3 
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Nóng chảy vùng 
Sø đổ mặt cắt ngang dụng cụ làm nòng chảy vùng 
1. Thuyền chữa thanh tinh thể; 2. Thanh tinh thể, 3. Cuộn 
dáy cao tần; 4. Vùng nóng chảy 
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NORAĐRENALTN (A. noradrenalinc: cø. norepinephrin). 
một loại catecholoamin đo phần tuỷ của tuyến thượng thận 
tiết ra, tác dụng như hocmon. điều hoà eơ tìm, cơ trơn và các 
tuyến. Còn được tiết ra đo các đầu mút thần kinh của hệ thần 
kinh giao cảm, có tác độne như vật truyền các xung động. Sự 
tiết N trong não có liên quan tới hoạt động thần kinh. 

NOREPITNEPHRIN(A.norcp:rnephrine) 
X. Worađrenalin. 


NORRTT (từ chữ Noridque - tên một tỉnh của Rumani), đá 
xám nhập mafic thuộc nhóm gabroit, đặc điểm đậc trưng là 
thế vào chỗ của piroxen đơn nghiêng là piroxen trực thoi. 
Trong trườne hợp có cả hai loại piroxen thì đá có tên gọi là 
gAbro - norit. Là loại vật liệu xây dựng (xL. Gabrø). 

NOVOCAIN  (A.  novocainc; cg.  procain), 
C¡yHạoO¿;N¿.HCI. Tình thể không màu, không mùi; 
lạc = 549C. Tan trong nước, etanol. Dùng trong y học làm 
chất gây tê bộ phạn. 


ï 
! ẨOCH,CHAN(G,HQ), 
H- 


Novoeain 


NOVOLAC (A. novolac), nhựa phenol fomanđchit tổng 
hợp được trong mồi trường 4x11 (vd. axit clohidric). Tan trong 
dung môi và chảy mềm ở 20 - 209C. Trong dung địch được 
đùne như vecni, phối hợp với chất độn và hexametilente- 
tramin (urotropin) được dùng làm hột ép. 

NÔ (cø. Nôsacu), hình thức sân khấu ca múa kịch truyền 
thống của Nhật Bản. Ra đời khoảng thế kỉ 14 - 15. N bất 
nguồn từ một thể loại biển diễn dân gian cổ xưa Xarugaku 
(Sarugaku), dần đần được chuyên nghiệp hoá. Thời kì đầu, N 
diễn ở các chùa chiển (trong ngày lễ hột), trong các gia đình 
quyền quý phong kiến hoặc võ xĩ đạo. Sau này, N trở thành 
sân khấu cung đình, giữ vai trò nối bật trong nền nghè thuậi 
cổ điển quốc gia Nhật Bản. N là hình thức san khấu tính tế 
chỉ đành cho một số người thuộc tầng lớp trí thức và những 
người say mê nghệ thuật truyền thống. Trong kịch bán N gồm 
có thơ, văn biển ngẫu và nói thường. Với phương tiện nghệ 
thuật: đối thoại có ngữ khí, nói lõi, ca khúc trữ tình; động tác 
tường và múa. Âm nhạc dẫn đắt hành động của vở diễn gồm 
sáo, tiêu, ha trống nhỏ và một trống cái. Tham gia vớ diện có 
hai loại điển viên: site đóng vai chính và vaki vai phụ. Trong 
một số vở diễn còn gặp suare, người đồng diên với vai chính 
không có chức năng độc lập. Tất cả diền viên đều là nam giới 
(đóng nữ hát giọng kim). Mặt nạ là phương tiện biểu diễn chủ 
yếu của N, khác nhau theo tuổi tác, theo tính cách của các 
loại vai. Chủ để chính là cá nhân và xố phận. Trong nghệ 
thuật múa, N có dáng dấp tôn giáo, được cách điệu hoá cao 
độ, tay đưa từ từ lén mặt là khóc, chân đập có nghĩa là hồn 
ra biến đi; người múa ở cây thông thứ nhất là thần linh, ở 
cây thông thứ hai là bán thần linh, ở cây thông thứ ba là 
rIpười trần. 


Hiện này có trên 260 vỡ N cố điển còn đang diễn, các vở 
đều súc tích, ngắn gọn, do đó mỗi đêm thường diễn vài vỠ, 
giữa các vớ cð xen mồi sô tiết mục kịch câm Kyoghen. mang 
tính hài hước, hóm hỉnh, trào phúng để thay đồi khòng khí. 
Người sáng tạo. đặt nền móng cho nghê thuật N: Kan - Ami 
Kiyôxugu (Kan - AmL Kiyotsugu) và con: Zêam:( Yuxakli 
Mötôkiyô (2eami Yusaki Motokiyo) đều là nghệ sĩ và nhà lí 
luận N. 

NỔ LỆ LỚN (HỒ) (A. Grcat Slave Lake). hồ ở Canada. 
Diện tích 28,6 nghìn km2, sâu I50m. Có đòng chảy theo sòng 
Mackenzt (Mackenze). 

NÔ TÌĨ thuật ngữ chỉ những đầy tớ gái không có thân phận 
tự do, làm nông nghiệp hay công việc Trong nhà cho chủ. Chú 
có thế mua bán hay nhượng cấp cho người khác. Tầng lớp 
này, xuất hiên từ rất sớm. Ố Viêt Nam, từ đời Lÿ, Trần đã phái 
triển manh và suy giảm thời Hậu Là. Tuỳ tìmg thời kì. thân 
phận của NT có khác nhau. NT được đem tiền để chuộc hoặc 
nhà nước cho tiền để chuộc (thời Lý). NT được khai khẩn 
ruông đất hoang. được lấy chồng lập gia đình riêng 
(thời Trần). Nhìn chung. chế độ NT ở Việt Nam không quá 
khắc nghiệt. 

NÓ sự tăng đỏt ngôt tóc độ phản ứng hoá học hoặc phản 
ứng hạt nhân kem theo sự giái phóng một năng lượng lớn. 
(tong một thẻ tích hạn chế. Phân biết: N đây chuyền và N 
nhiết., N dây chuyền gày ra do sự tăng nhanh các gốc tự do, 
còn N nhiệt gảy ra do sự phát nhiệt của phản ứng. Sự N của 
bom nguyên tử (vd. urani) là kết quả của phản ứng đây 
chuyền phán hạch hạt nhân, còn sự N của bom nhiệt hạch là 
kết quá của phản ứng tổng hợp các hạt nhàn nhẹ kèm theo sự 
giải phóng nâng lượng, 

N tạo ra sản phẩm nổ (chủ yếu là vũ kh?) bị đết nóng manh 
với áp suất rất cao khi dân nở gây tác động (nén, ép. phá huỷ) 
tới vật thể xune quanh, N xảy ra đo sự giải phóng các dạng 
nang lượng hoá học (chủ yếu của chất nô), hạt nhàn (nổ hat 
nhân), điện từ (ta lứa điện, tia lazZe...), cơ học (sự phun của 
núi lửa, sự rơi của thiên thạch xuống bề mật Trái Đát...). N 
được ứng dụng trong quản sự, xáv đựng. công tác moö và một 
*ố quá trình công nghệ. 

NỔ BỤT hiện tượng nổ của hôn hợp bụi và không khí. Nếu 
trong không khí có lơ lửng bụi mịn cúa một chất có khả năng 
cháy thì có thê nổ khi gặp nhiệt đô cao hay tỉa lửa. NB xảy ra 
ỡ các lò đốt than bôi hay lò sấy các chất ở dạng bội. NB ở 
hắm lò mô than nhiều khi bắt đầu bằng nổ khí làm bụi than 
bốc lên lơ lửng và nổ. NB tai hại như nổ khí. 

NỔ HẠT NHÂN vụ nỗ cực mạnh gây nên đo quá trình 
giải phống năng lượng hạt nhân. trong phản ứng đây chuyền 
phân chía hạt nhân nặng 21ÊU hay ?39P hoặc trong phản ứng 
đây chuyên tổng hợp nhiệt hạt nhàn phát triển cực nhanh. Nổ 
born nguyên tr hoạc bom khinh khí là những vụ NHN. 

NỔ KHÍ hiện tượng nổ của hỗn hợp hai khí, thường là một 
khí cháy và không khí. Hồn hợp hai khí (có khá năng tác 
dụng hoá hoc với nhau) với tí lệ nằm ở khoảng gia hai giới 
hạn trên và đưới (vùng nó, phụ thuộc hấn hợp, nhiệt đò và áp 
suất) có thế nổ khi găp ngọn lửa. tỉa lửa hay nhiệt độ cao. NK 
thường gặp trong sản xuất và đời sống, như nổ hỗn lợp với 
không khí của hiđro. khí hàn (axetilen), khí đốt, khí thiên 
nhiên, khí lò. hay hơi xăng, hơi cồn. hơi amoniae, vv.: cần đề 
phòng. NK hảm lò mỏ than (do có metan) hay một số mỏ 
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khác có khí cháy được (như mö kah có hidro). thuốc nổ 
không thuộc loại an toàn hay thuốc nổ không nổ hoàn toàn, 
do tia lửa, ngon lửa, chập điện: nhiều vụ NK nghiêm trọng 
làm chết nhiều người. sập hảm lò ở nhiều nước. Ở Việt Nam, 
có một số vụ NK như khi hàn xitec chứa xăng mà vẫn còn 
một ít xăng hay chưa quạt hết hơi xăng trone đó. 

NỒ KHỐI x. Nổ xon khí. 


NỔ LỚN (thường gọi: vụ nổ lớn) x. Bích Beng; Giăn nở 
tú trụ. 


NỔ MÌN công việc gáy nổ tác dụng lên vật liệu thiên 
nhiên (đất đá, khoáng sản, gỗ, băng) hay vật liệu nhân tạo (bê 
tông, each xây, kim loại. vv.) nhằm phá vỡ có khống chế, di 
chuyển chúng hay làm biến đối cấu trúc và hình dáng của 
chúng. Thưc hiện NM bằng thuốc nổ và vật kích nổ (kíp mìn, 
dây nổ). Việc NM được sử dụng rất rông rãi trong ngành mỏ, 
xây đựng các công trình kĩ thuật, thuy lợi, giao thông. thuỷ 
điên, vv. 


NỔ MÌN BUỒNG nồ mìn bằng các buồng (hố, hốc) chứa 
thuốc nổ (buồng mìn) khòng nối thông trực tiến với mặt hở, 
nầm sâu trong lòng đất. Dùng để tao hầm ngảm làm bể chứa 
chất lóng hay khí: để phá vỡ khoáng sản rắn ở độ sâu. Ở mỏ 
lộ Ihiến, dùng NMB để bạt định núi, đào hào mở via: thường 
dùng để khai thác đá. Có thể sứ dụng NMB trong việc san nền 
nơi địa hình có đổi núi phức tạp. Lợi ích của NMB: một lần 
nổ sẽ phá vỡ được khối lượng lớn đất đá, nhưng phát sinh ra 
nhiều đá quá cỡ, mức sử dụng thuốc nổ cao (vd. dùng NMB 
trong việc san nền cho nhà máy nhiệt điện Phá Lại hết 75 tấn, 
cho sân bay Kép hết 240 tấn). 


NỔ MÌN ĐỊNH HƯỚNG nồ mìn nhằm mục đích làm 
văng nham thạch đã bị phá vỡ theo hướng đã định và tới một 
khoảng cách nhất định. Khối lượng thuốc nổ cho NMĐH có 
thể tới hàng nghìn tấn. Sử dụng trong trường hợp làm các 
công trình xây dựng lớn (kè, đập. đé, hào). 


Sơ đố nổ mìn địmh 
hướng: 


a) Văng ra bằng min 
khoan; b) Văng ra bằng 
mìn hộp; ©}) Văng lậi 
bằng mìn khoan, đ) 
Văng lật bằng mìn hộp; 


1. Mặt hở của khối 
nham thạch, 2. Mìn,; 3. 
Đường văng của nham 
thạch; 4. Chu tuyến của 
hốc phá nổ; 5_ Đống 
nham thạch sau khi nổ; 
6. Mìn nạp lấn thứ hai, 
7 Đường văng của 
nham thạch sau khi nổ 
lần thử hai, 9. Đống 
nham lhạch sau khi nổ 
lân thứ bai, 9. Chu tuyến 
của hốc phá võ sau khi 
nổ lần thứ hai 





Nổ min định hướng 
NỔ MÌN HOÃN XUNG nổ mìn với điều kiện sức nổ tác 
đông lên bề mặt khối nham thạch bị đè chặt lại bởi khối nham 
thach khác đã bị vỡ vụn từ trước nằm bên trên (thường còn 
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để nguyên tại chỗ do nổ mìn trước đó) làm nhiệm vụ hoãn 
xung. NMHX cho phép hạn chế bề rộng sụt lở của khối nham 
thạch, làm tảng độ vỡ vụn của chúng. Thường dùng ở mỏ lộ 
thiên và mỏ hắm lò quảng. 

NỔ MÌN KHÔNG LỬA nổ mìn trên nguyên tắc biến đổi 
thế nảng thành động năng mà không tạo thành ngọn lửa. 
Nguồn tạo năng lượng là chất lỏng (nổ mìn cacđôc), chất rắn 
(nổ mìn ghiđôc) và chất khí (nổ mìn eđôc) đựng trong các vỏ 
đặc biệt bằng kim loại. Các chất đó có khả năng bay hơi, giãn 
nở nhanh, để tham gia phản ứng hoá học và tạo nên một 
lượng lớn khí trơ (dập tắt lửa); khí này thoát qua vỏ và phá vỡ 
nham thạch. NMKL dùng trong các mỏ hầm lò có khí metan 
và bụi nổ. 


NỔ MÌN LƯU CỘT KHÔNG KHÍ nổ mìn với điều kiện 
sau khi nạp thuốc nổ vào đáy lỗ khoan thì để lại một đoạn 
trống chứa không khí không nạp bất kì một vật liệu nào khác. 
Trong lỗ khoan có thể nạp 2 hoặc 3 đoạn thuốc nổ xen kẽ với 
2 hoặc 3 đoạn trống chứa không khí có nhiệm vụ hoà hoãn 
tác dụng phá nổ của thuốc nổ. Đất đá sẽ bị phá vỡ đồng đều 
hơn, không khí dẫn nổ sẽ tăng áp lực làm cho việc phá vỡ 
đất đá được tốt hơn. NMLCKK tiết kiệm được thuốc nổ 
(5 - 10%), tăng tỉ lệ than củ, giảm giá thành sản phẩm. Nhiều 
mỏ than lộ thiên của Việt Nam đã áp dụng NMLCKK. 

NỔ MÌN PHÂN ĐOẠN nổ mìn với điều kiện thuốc nổ 
không nạp tập trung ở đáy lỗ khoan mà nạp phân ra nhiều 
đoạn (2 - 3 đoạn), có bua xen kẽ. Năng lượng nổ sẽ được phân 
bố theo yêu cầu bố trí phân đoạn từ mật tắng cho đến nóc 
tầng (mỏ lộ thiên). Có ưu điểm sử dụng năng lượng nổ hợp lí 
(chỗ nào nham thạch rắn thì tập trung nhiều thuốc nổ hơn); 
tránh được tình trạng phát sinh đá quá cỡ: tiết kiệm thuốc nổ 
(10 - 15%). Nhược điểm: thao tác nạp mìn khó khăn phức tạp; 
nham thạch väng ra tương đối xa. 

NỔ MÌN TẠO BIÊN nổ mìn với điều kiện bố trí lỗ mìn 
chung quanh biên công trình ngầm để sau khi nổ sẽ tạo ra bể 
mặt khá phẳng cho công trình, nhưng không phá huỷ sự ổn 
định của đất đá ở ngoài phạm vi công trình (theo thiết kế). 
Áp dụng NMTB trong việc đào hầm lò, đường hấm qua 
đá cứng. 

NỔ MÌN TỨC THỜI việc kích nổ hàng loạt nhóm mìn 
thuốc nổ cùng một lúc. NMTT thường được sử đụng trong 
quá trình nổ mìn hàng loạt theo hai hướng ở các phay thuận 
và những khối đá thải. 

NỔ MÌN VI SAI nổ mìn với điều kiện làm cho các liều 
thuốc nổ nạp riêng rẽ (hay các nhóm liều thuốc nổ) nổ cách 
nhau một khoảng thời gian chừng vài phần nghìn giây. Nếu 
nổ mìn điện thì khoảng cách thời gian đó được tạo nên bởi 
kíp điện vi sai. Nếu nổ mìn bằng dây nổ thì dùng rơÌe kĩ 
thuật. NMVS làm tăng chất lượng phá vỡ nham thạch, tỉ lệ đá 
quá cỡ ít, làm giảm tác dụng địa chấn, tiết kiệm được thuốc 
nổ. Thường áp dụng cho mỏ lộ thiên và hầm lò. 

NỔ XON KHÍ nổ xảy ra trong hỗn hợp xon khí 
“chất cháy - chất oxi hoá”. Chất cháy có thể đùng nhiên liệu 
hiđrocacbon nén (etilen, propilen, metan...), chất oxi hoá 
thường là oxi của không khí. Sự kích thích nổ đám mây xon 
khí (có thể tích lớn) được thực hiện bởi chạm nổ (hoặc tự kích 
nổ). Ứng dụng trong đạn được xon khí. Tác dụng huỷ điệt do 
sóng kích truyền nổ (trong đấm mây nổ) và sóng nổ (ngoài 
đám mây nổ) gây ra. XL. Bơm xon khí. 
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NÔBEN A. (Ph. Alfred Nobel; 1833-96). nhà hoá học 
công nghiệp Thuy Điển. Có 
nhiều công trình nghiên cứu 
trong lĩnh vực thuốc nổ. Phát 
mính thuốc nổ đinamit 
(1867). Sáng lập giải thưởng 
Nôben để làm phắn thưởng 
hằng năm (từ 1901) cho các 
công trình khoa học... 
XI. Giải thưởng Noöben. 


NỐC AO (A. knock out; 
tk. nằm sàn, đo ván), hiện 
tượng khi vận động viên bị 
đấm mạnh vào vùng cổ, 
ngực, quai hàm dưới, thượng 
vị hoặc bị quá đau đột ngột; 
chấn thương sọ não mạnh do 
bị nhiều cú đấm vào một vùng nhất định ở đầu. mật hoặc gan. 
Các trạng thái của NA: ngoài hai bàn chân, có thêm một bộ 
phận thứ ba bất kì của cơ thể vận động viên chạm xuống sàn 
đài; toàn bộ hay chỉ một phần cơ thể vận động viên tụt ra khỏi 
hàng dây đài; vận động viên hoàn toàn thụ động, không còn 
ý thức phòng ngự, khuy xuống, láo đảo, không thể tiếp tục thi 
đấu. Khi có hiện tượng trên, trọng tài hô *stop” để ngừng trận 
đấu và đếm từ I - 8, nếu đã đếm đến 8 mà vận động viên vẫn 
không đấu tiếp được thì trọng tài đếm đến lÔ rồi hô “ao” 
(out): vận động viên đã thua NA. Nếu vận động viên bị NA 
mất ý thức ngay thì trọng tài đài chỉ cần đếm I để trọng tài y 
tế lên cấp cứu kịp thời. 

NÔCTUYẾC (Ph. noctume; cø. dạ khúc), tác phẩm âm 
nhạc gợi lên không khí buổi tốt, vd. những bản N viết cho đàn 
liara organizata của Hayđơm (1. Haydn), bản xérênat N của 
Môza (W. A. Mozart), nhưng đặc trưng hơn cả là loại tiểu 
phẩm ngắn viết cho piano có tính chất lãng mạn, Người đầu 
tiên sử dụng tiêu để này là Finđơ (J. Field), sau đó là Sôpanh 
(F. Chopin). Tác phẩm thường có một giai điệu biểu cảm ở 
tay phải với phần đệm bằng hợp âm rải ở tay trái đàn piano. 

NÔEN (Ph. Noẽl) x. Lẻ Giáng sinh. 


NỔI ĐẤT sản phẩm bằng đất nung, một trong những dạng 
gốm đầu tiên có từ thời nguyên thuỷ. Dù sau này có nồi đồng. 
nhôm... thay thế phần lớn nhưng NÐ vẫn là sản phẩm thông 
dụng nhất của mọi gia đình nông thôn ở Việt Nam. Dáng NĐ 
từ xưa đến nay hầu như không thay đổi đáng kể và khá giống 
nhau, khó có thể phân biệt nơi nào bắt chước nơi nào. Có các 
loại: nồi rang, nồi bầu, chõ... 

NỔI HÃM cụm xi lanh pít tông dùng áp lực gió nén hoặc 
thuỷ lực tạo ra lực đẩy và thông qua hệ thống đòn bẩy nhân 
lực lên tới trị số cần thiết để ép guốc hãm vào bánh xe, sinh 
ra lực hãm đoàn tàu. Vật liệu chế tạo ÌNH: gang hoặc thép 
đúc. NH dùng trong đầu máy toa xe, đường kính có thể lên 
tới 500 mm và hành trình pít tông tới 2l0 mm. 

NỔI HẤP nồi kín chịu được áp suất cao khi đun nóng; là 
dụng cụ khử trùng bằng nhiệt được dùng trong y tế, trong 
công nghiệp thực phẩm, trong các phòng thí nghiệm với mục 
đích đảm bảo cho vật phẩm (dụng cụ y tế hoặc bông băng cứu 
thương ...) trở nên vô khuẩn nhưng không bị biến chất, hoặc 
để tiến hành phản ứng ở áp suất cao. Thường sử dụng hai loại 
NH: NH bằng hơi nước và NH bằng hơi nước ở áp suất cao. 
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Cấu tạo gồm những thùng hai vỏ làm bằng kim loại chịu 
nhiệt; giữa hai vỏ có thể có thêm lớp amiăng cách nhiệt; đưới 
thùng là bó phân bằng đồng chứa hơi nước, NH bằng hơi 
nước thường không có thiết bị tăng ấp suất (nồi Koch, nồi 
Arnold): NH hơi nước áp suất cao có thêm thiết bị tăng áp 
suất (auntoclave). Có thế đun bằng bếp than củi hoặc 
bàng điện, 

NỔI HƠI (cg. lò hơi), thiết bị có buồng lửa và các bẻ mặt 
sinh hơi (giàn ống) để sản xuất hơi công nghiệp, bằng cách 
đun sôi nước với áp suất lớn hơn áp suất khí quyển. Nước sôi 
được là nhờ có sư truyền nhiệt từ các sản phẩm cháy ở thể khí 
của nhiên liệu trong buồng lửa. Để tránh không bị biến dang 
quá mức, vách kim loại của NH khi tiếp xúc với sản phẩm 
cháy phải truyền nhiệt cho nước hay hơi với cường độ cao 
nhất. Muốn vay, bên trong NH cần có nước hay hỗn hợp hơi- 
nước chuyển động liên tục. Sự chuyển động ấy được bảo đảm 
đo tỉ trọng của nước hay hôn hợp hơi - nước khác nhau ở các 
đoạn cụm ng khác nhau bên trong NH (niần hoàn tr nhiên) 
hoặc do có bơm nước (tuần hoàn cưỡng bức). NH với tuần 
hoần tự nhiên bao gồm loại có ga (ống lửa, ống khói), loại 
ống nước (ngang đứng). NH có tuần hoàn cưỡng bức được gọi 
là NH trực lưu. Trong các nhà máy nhiệt điện, NH làm nhiệm 
vụ cung cấp hơi nước có áp suất cao để chạy tuabin. Trornig 
các lĩnh vực công nghiệp khác, NH chủ yến được dùng để 
cung cấp hơi và nước nóng cho các nhu cầu công nghệ và sấy, 
hấp. sười, vv. Ngày nay, nẵng suất cúa NH đã đạt tối 
2.500 tấn/h với áp suất 25 MPa và nhiệt độ 57O9C; hiệu suất 
đạt tới 93 - 95%. 

NÔI HƠI CÓ BALÔNG (cg. nồi hơi có bao hơi), nồi hơi 
ống nước có một hoặc vài balông (bao hơi) với nhiều ống 
nước nối trực tiếp. Bao hơi là bình thép hình trụ. chịu áp lực, 
được chế tạo bằng cách hàn, rèn nguyên khối và đói khi tán 
đình. Bao hơi dùng để chứa, phân phối nước cấp, phân l¡ nước 
và hơn anh ra trong đó. Với áp suất trên LÕD at, bao hơi được 
chế tạo bằng cách rèn nguyên khối, có vách đày trên 120 mm. 
Đường kính bao hơi đạt tới 0,9 - 1,8 m, chiều dài tới 30 m và 
khối lượng trên 200 tấn (x. Nổi hơi ống nước đứng; Nồi hơi 
Ông nước ngang). 

NỔI HƠI CÓ GA nồi hơi trong đó các sản phẩm cháy ở 
thể khí (cg. ga) của nhiên liêu chuyển động qua các ðng thép 
(nước tuần hoàn trong không gian nằm giữa các ống thép). 
NHCG được phân ra: 1) Nồi hơi ông khối (cg. ông lò): loại 
đơn giản nhất có dạng một bình hình trụ (bình lò) có khói đốt 
nóng bèn ngoài. Để tăng bể mãi truyền nhiệt của nồi hơi có 
thể tăng thêm số bình lò hay đặt trong bình lồ lớn nhất từ một 
đến ba ống với đường kính 500 - 800 mm, thường được 
gọt là ống khói và được đặt lệch tâm để bảo đảm sự tuần hoàn 
của nước. Khói lồ sẽ đi trong ống lò, có thể quặt về đốt nóng 
vỏ bình lò. Lò ống khói có thể tích chứa nước lớn, không đồi 
hỏi nhiều vẻ giữ nhiệt, nhưng sản lượng thấp khoảng từ 
2 - 2,5 tấnuh. Nồi hơi ông khói chỉ dùng cho các phương tiện 
vận tái (đầu máy tàu hoá, tàu thuỷ, vv.). 2) Nồi hơi ống lửa: 
ra đời vào khoảng 1829, ốne khói được thay bằng ống lửa với 
kích thước nhỏ hơn (50 - 150 mm). Buồng lửa đặt ở đưới lò. 
Sau khi đi qua ống lửa, khói còn có thể quặt ra hai bén để đốt 
nóng bên ngoài lò. Nồi hơi ống lửa có bề mặt truyền nhiệt lớn 
hơn, suất tiêu hao kim loai giảm hơn so với nồi hơi ống khói. 
Nồi hơi ống lửa vẫn hạn chế khả năng tăng công suất và chất 
lượng hơi theo yêu cầu. Để lợi dụng được ưmì điểm của nồi hơi 
ống khói và nồi hơi ống lửa, người ta chế tạo ta lò hơi phối 
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hợp ống khó: - lửa. Do công suất của lò cao hơn, kích thước 
gọn nên loai lò phôi hợp này được sử dụng cho các nhu cầu 
đi động: tàu hoả, tàu thuỷ, các trạm phát điện di động (ló có). 

NỔI HƠI ỐNG NƯỚC nỏi hơi, trong đó bẻ mặt đốt bao 
gồm các ống thép, sản phẩm cháy của nhiền liêu ở thể khí 
bao quanh. Những ông thép ấy được nối với bao hơi và các 
ống góp thành một hệ thống, bền trong ống có nước và hỗn 
hợp hơi-nước chuyển động. NHÔN được phân ra các loại: 
tuân hoàn tự nhiên, tuần hoàn cưỡng bức (ống nước đứng. 
ðng nước ngang) và nồi hơi trực lim. Loại phổ biến là nồi hơi 
có bao hơi với ống nước đứng và nồi hơi trực lưu. NHÔN 
đứng có nãng suất từ 2,5 - 640 tấn/h cũng tồn tại bên cạnh nồi 
hơi trực lưu với năng suất 25Ó - 2.500 tán/h, được ứng dụng 
trong các thiết bị nồi hơi khác nhau. Ngày nay, không sản 
xuất loại lò ốne nước neane. 

NỔI HƠI ỐNG NƯỚC ĐỨNG nỏi hơi. trong đó các ống 
nước được đặt thẳng đứng để tăng cường độ tần hoàn của 
nước trone lò. Các ống nước được nối với bao hơi bàng 
phương pháp múc. Để cho hệ thống nồi hơi có chỗ giãn nở, 
người ta dùng ông nước cong, vd. nồi hơi có 5 bao hơi 
stecling là loại nối hơi ống nước cong. Ở Việt Nam, loại nồi 
hơi ông nước cong có xản lượng [0O tấn/h với các thông số 
1,72 MN/m2 và 325°C. Bước phát triển tiếp theo của loại lò 
hơi này nhằm nâne cao áp xuất và năng suất của nồi hơi, giảm 
khối lượng, kích thước, tăng bề mặt hấp thụ nhiệt bức xa, 
hoàn thiện sự tuần hoàn của nước và hẳn hợp hơi - nước, nâng 
cao hiệu suất, vv. Vả. nồi hơi hai bao hơi kiều DKB được chế 
Lạo với sản lượng 2,4,6, 5,10 tấr/h với áp suất 1,28 MN/m2 và 
nhiệt độ tới 350%C. Là này chú yếu được dùng trong công 
nghiệp cũng như có thể đùng để chạy các động cơ hơi nước; 
nồi hơi bao hơi kiều TC chạy ghi xích, được dùng trong các 
nhà máy điện cóng suất bé: 20 - 30 tấn/h, 382 MN/m2 và 
450%, phục vụ cho các tuabin ngưng khơi trùng áp 4 và 
6 MW. Nỏi hơi đốt than bột có năng suất 75 tấn/h trở lên với 
áp suất trung bình dùng để chạy tuabin 12 MW. Nồi hơi 
T -230-2 hai báo hơi với đường kính 1.30O0rnm và 900 mm, 
có tuần hoàn tự nhiên. Hiện nay đã chế tạo NHÔNĐ với áp 
suất L7,6 MN/m2 và năng suất tới khoảng 2.000 tấr/h (thông 
dụng là dưới I.000 tấn/h), vv. 


NỔI HƠI ỐNG NƯỚC NGANG nồi hơi, trong đó các 
ống nước được đặt nằm nghiêng so với mặt phẳng ngang một 
góc nhỏ (12 - 25 độ). Những NHÔNN đảu tiên có hệ thống 
ống nước nỗi với nhau bằng hai hộp góp rồi nối với bao hơi 
đặt dọc. Sau đó hộp góp được cải tiến thành nhiều ống góp có 
tiết diện vuông hay chữ nhật, tạo nên cơ cấu đàn hồi, vd. nồi 
hơi kiểu Bapcôcuyncôc với bao hơi đặt đọc; nồi hơi kiều 
Sukhôp (V. G. Shukhov) không đồi hỏi chất lượng nước cấp, 
để làm vệ sinh và lấp ráp đơn giản. Để tăng bể mặt đốt của 
nồi hơi, đặt hai hoặc nhiều bao hơi, nhưng cũng chỉ đạt tới 
400 - 500 m2, cấu tạo cồng kênh, suất tiêu hao kim loa: lớn. 
Vì vậy, sau này đã chuyển bao hơi đặt dọc sang đặt ngang, các 
ống góp nối với bao hơi bằng ống cong. Sản lượng của loạt nồi 
hơi có bao hai ngang đạt từ 1Ô - X0O tấn/h với áp suất tới 
12 MN/m2. NHÔNN được dùng chủ yếu cho các xí nghiệp 
công nghiệp, dơi mà điều kiện xử lí nước khóng được đây đủ. 
Ở Việt Nam, trong các nhà máy điện cũ và một số nhà máy, 
xí nghiệp cũ, loại nồi hơi này rất thông dụng. Sản lượng không 
quá I2 tấn/h với các thông số hơi 1,5 MN/mˆ và 350C, 


NỔI HƠI TẬN DỤNG NHIỆT nồi hơi hay nồi đun nước 
nóng, không có buồng lửa riêng, đùng để tận dụng nhiệt của 
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khói trong các thiết bị lò công nghiệp hoặc nồi hơi năng 
lượng. NHTDN có tất cả các bộ phận của thiết bị nồi hơi, trừ 
buồng lựa và các thiết bị đôt nhiên liệu. Nhiệt độ của khói đi 
vào NHTDN dao động từ 340 - 4O0°C (nếu đặt sau động cơ 
đốt trong), đến 900 - 1.000°C (nếu đặt san lò phản xa, lò tỉnh 
luyện và lò xi măne, vv.), còn áp suất 3 - 15 at. Đôi với 
NHTDN có năng suất thấp và áp suất bé, người ta áp dụng 
loại nồi hơi kiểu ống ga hay loạt tuần hoàn cưỡng hức, Đôi 
khi cũng dùng loai nổi hơi trực lưu cố phân cách và nồi hơi 
có bao hơi với tuần hoàn tự nhiên. Nồi đun nước nóng ở đây 
được gọt là bộ hâm nước hay là bình gia nhiệt tận dụng. 
NHTDN được ứng đụng rộng rãi trong ngành hoá đầu, ngành 
công nghiệp thực phẩm và các ngành công nghiệp khác, 

NỔI HƠI THU HỒI thiết bị nồi hơi của trung tâm nhiệt 
điện dùng để đồng thời cung cấp hơi cho tuabin thu hồi và 
sản xuất hơi hay nước nóng cho các nhu cầu công nghệ, sưởi 
và các nhu cầu khác. Khác với lò của nhà máy điện ngưng 
hơi, NHTH thường dùng nước đọng bản thu hồi làm nước cấp 
vào lò. Trong điều kiện như vậy, NHTH có bao hơi là thích 
hợp nhất và đã đạt tới năng suất 420 tấn/h với 14 MN/m'2, 
560%C. NHTH còn bao gồm loạt lồ đun nước nống cao điểm. 
Dùng để đun thêm nước khi phụ tải nhiệt vượt quá khả năng 
trích hơi lớn nhất của tuabin. Ban đầu nước được đun nóng 
bằng hơi trong các bình đưn nước tới l0 - 120C, sau đó đun 
thêm trong lò đến 150 - 120°C. Việc ứng dụng lò đun nước 
rẻ tiền để phú đỉnh phụ tải nhiệt tạm thời lúc cao điểm cho 
phép tăng thêm nhiều số giờ sử dụng thiết bị cấp nhiệt thu hồi 
và hiện quả kinh tế trong vân hành. 

NỔI HƠI TÍCH NHIỆT nổi hơi có khả năng tích tụ và 
cấp nhiệt cao, để dự trữ và giữ nhiệt của nước nóng chứa 
trong nồi dưới một áp suất nhất định. Loại NHTN phỏ biến là 
loại có áp suất thay đổi. Nó cung cấp hơi sinh ra đo sự bốc 
hơi của phần nước chứa trong bao hơi khi áp suất eiảm 
xuống. NHTN có tác dụng đối với những ngành công nghiệp 
làm việc chủ yếu với nhu cầu cấp hơi thay đổi. NHTN dàng 
để phủ đỉnh phụ tải nhiệt nhằm nâng cao hiện quả kinh tế của 
thiết bị. NHTN cũng được dùng trong các nhà máy và các 
kho chứa có vật liệu đễ cháy. 

NỔI DẬY 1. Hành động vùng lên của quần chúng nhân 
đân chống lại trật tự xã hội hiện hành. Trong quá trình tiến 
trển của cách mạng và chiến tranh cách mạng chống Mĩ xam 
lược ở Miền Nam Việt Nam, nhân dân thường kết hợp ND với 
tiến công quân sự. 


2. Khởi nghĩa từng phần (x. Khởi nghĩa). 


NỐI CẤP MÁY ĐIỆN (cg. nối cấp tầng máy điện), nối 
hai hay nhiều máy điện có liên hệ với nhau về cơ và điện hoặc 
chỉ liên hệ về điện nhằm khuếch đại công suất, điều chỉnh tần 
số quay, vd. nốt cấp động cơ điện không đồng bộ róto dây 
quấn với một máy điện xoay chiều cổ góp hoặc bộ biến tÂn 
bán dẫn để điều chỉnh tần sô quay và hè số công suất cửa 
động cơ, 

NỔI NÒI một tập tnc trong hôn nhân ở người Ê Đe, Tây 
Nguyên, Việt Nam. Theo đố, nếu vợ chết, người chồng lấy 
chị (em gái) vợ; nếu chồng chết người vợ lấy anh (em trai) 
chốne: cậu (anh, em trai mẹ) chết, cháu lấy vợ cậu. Đặc biệt 
có tục “bà chết cháu thay", tức ông lấy cháu @ái ruột (con gái 
của con gáU, hoặc cháu gái họ. Người Ẽ Đe theo chế độ mẫu 
hệ, hôn nhân được tiến hành qua sự trao đổi nam nữ giữa hai 
bào tộc ngoại hôn, nén tục NN có cơ sở để tồn tại, vì ông và 
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chấn gái đều thuộc hai bào tộc khác nhan, Đây là tàn đư của 
hình thái hôn nhân vợ chồng cách nhau hai thế hệ trong một 
số xã hội nguyên thuỷ (vd. ở thổ đân Châu Úc) còn được duy 
trì. Ngày nay đưới tác động của cuộc sống mới và Luật hôn 
nhán và gia đình, tục này đang ngày càng thu hẹp phạm vị và 
mất dần. 

NỔI TRUNG TÍNH nối các phản tử của thiết bị điện với 
điểm được xem là có điện thế bằng không (vd. day trung tính 
của hệ thống điện ba pha) hoặc với vò của các vật cách lí với 
đất (vd. máy bay, các phương tiện vận tải, vv.). NTT để bảo 
đảm 4m toàn và sự làm việc bình thường của thiết bị điện. 

NỘI Á miền tự nhiên ở Trung Hoa và Móng Cổ. Diện tích 
khoảng 6 triệu km2, Bao gầm các đồng bằng, cao nguyên 
[Gðbi (Gobi), Hạ Lan Sơn (Xialanshan), Oocđôt (Ordos), 
Đungan (Dungan), Tarim (larim)] cao trung bình 500 - 
1.500 m. Sơn nguyên Tây Tạng cao trung bình 5.000 m (đình 
7.315 m), là nơi bắt nguồn của nhiều sông lớn: Bramanutdra 
(Brahmaputra), Xaluen (Saluen) Mêekông, Dương Tử 
(YangzZt). Nhiên núi cao bao quanh: Thiên Sơn (Tianshan), 
Côn Luân (Kunlunshan), Nam Seœm (Nanshan), Karakôrum 
(Karakorum), Himalaya (Himäãlay+a), vv. Khí hậu hoang mạc 
lục địa, hượng mưa hàng năm ở đồng bằng 50 - 200 mm, ở 
miền núi 400 - 1.000 rnm. Khoáng sản quan trọng: dầu, khí, 
than, đá, sắt. 

NỘI BẢO TỪ (tk. bào tử vô tính) 1. Giai đoạn nghỉ ở một 
số vị khuẩn khi gặp điều kiện khóng thuận lợi. Được 
hình thành bên trong tế bào, có một vỏ dày và chứa aXI 
đipicolmmic. Khi nảy màm, vỏ bị phân giải và thành tế bào 
sính dưỡng. Có thể giữ khả năng sống hàng trăm năm và chịu 
đựng nhiệt, khô hạn và ta X. 

2. Loại bào tứ vô tính trần được hình thành ở một số 
tảo lam, 

NỘI BÌ phần trong của mô vỏ cáy, gồm một lớp tế bào đơn 
độc: có chức năng kiềm tra sự xâm nhập của nước vào các 
dung dịch giữa vỏ và trụ. NB được nhìn thấy rõ ở tất cả các 
rễ và thân của cây đương xỉ và một số cây hai lá mầm (x. Đai 
caspari; Tế bào láng hú?). 

NỘI BIỂN khu vực kê sát biên giới quốc gia và có quan 
hệ đến nhiệm vụ bảo vệ an nĩnh, trật tự khu vực biên giới. 

NỘI CÁC (/uận), chính phủ ở các nước có hình thức chính 
thể công hoà tổng thống. NC là cơ qnan hành pháp nhưng có 
những đặc điểm khác với chính phủ ở các nước có hình thức 
chính thể cộng hoà đại nghị, cộng hoà dân chủ, quân chủ lập 
hiến. Thành nhần của NC do tổng thống chỉ định được nghị 
viện phê chuẩn, không do nghị viện bầu ra. Người đứng đầu 
NC là tổng thống, không đo nghị viện bầu ra, không phải báo 
cáo và chịu trách nhiệm trước nahi viện. Trong tiếng Việt, 
thiểu khí cá sự nhảm lẫn giữa NC với chính phủ là cơ quan 
hoặc do nghi viện, quốc hội bầu ra hoặc do đảng nảo nắm đa 
sô phế trong nghị viện thành lập. 

NỘI CÁC (sử), tổ chức trong quan chế Việt Nam thời 
phong kiến. Theo “Đại Nam thực lục chính biên”, NC triều 
Nguyễn chính thức được thành lập vào năm Minh Mạng thứ 
I0 (1829). Cũng có ý kiến cho rằng, tổ chức này ra đời chậm 
nhất là từ năm 1673 đưới thời Tây Đó Vương Trịnh Tạc 
(1657 - 82). Đứng đầu NC là Nội các đại học sĩ (thời chúa 
Trịnh, chức quan này do một viên quan Tham tụng - người 
đứng đầu hệ thống quan chế Phú chúa - kiêm nhiệm). Công 


việc chủ yếu của NC là văn thư: bàn việc triều chính: tổ chức 
biên soạn, khác ín và ban hành các bộ sách lớn [bô '“Đ4¡ Việt 
sử kí toàn thư năm Chính Hoà I8 (1697) thời chúa Đình 
Vương Trịnh Can (1682 - 1709), bộ '*Đại Nam hội điển sự lệ” 
năm 851 thời nhà Nguyễn, VV.]; nơi tàng trữ sách, có kho 
chứa. Ciing tuỳ theo từng thời kì, NC có chức năng liên quan 
đến việc thi cứ, tuyển chọn nhân tài. 

NỘI CẢNH tất cả các cảnh VẬI và trarig trí nội thât được 
tạo dựng trong trường quay hoặc những cảnh trí nội thất thật 
có sấn được cải tạo lại. NC pồm những bối cảnh dựng, các đạo 
cụ và các vật thể trang trí trong nội thất. Việc tạo dựng hối 
cảnh (nhà cửa, đỏ đạc. trang trí, đạo cụ, vật dụng pia đình ...) 
hoặc lựa chọn bối cảnh thật phải xuất phát từ ý tượng chung 
cửa phim, tạo được môi trường và không gian hoạt động phù 
hợp với điển biến các sự kiện trone phim, phải đấm báo tính 
chân thực nghệ thuật và ]ịch sử căn cứ theo vêu cầu của nội 
dung và hình tượng nhàn vật. NC do hoa sĩ phim thiết kế và 
thực hiện thông nhất quay phim kết hợp đưới sự chí đạo của 
đạo diễn phim. Không khí NC thu vào nhìm được tạo nên bởi 
sự chiếu sáng NC của nhà quay phim kết hợp với các yếu tố 
nghệ thuát khác trong điện ánh. 

NÓI CHIẾN chiến tranh giữa các tập đoàn xã hội, giai 
cấp, tôn giáo, dân tộc... đối kháng trong một nước nhằm 
giành và giữ chính quyền. NC được xem là tiến bộ hay phản 
động. cách mạng hay phản cách mạng tuỳ theo mục đích và 
tính chất chính trị xã hội của nó. NC do các giai cấp bị áp 
bức, bị bóc lột tiến hành để giành chính quyền, giải phóng 
giai cấp và nhân đàn lao động là tiến bộ và cách mạng. Ngày 
nay, các bên tham gia NC thường có quan hệ với các thế lực 
ủng hộ ở nước ngoài. Chú nghĩa Mac-Lênin không coi NC 
cách mang là hình thức duy nhất để giành chính quyền nhưng 
thừa nhận sự cần thiết của nó kh! phải đối phó với sự đàn ấp 
của ga cấp bóc lội thông trị, 

NỘI CHIẾN ANH chiến tranh diễn ra trên các đáo nước 
Anh trong thời kì Cách mạng tư sản Anh giữa phát báo hoàng 
(ủng hộ nhà vua) và phái nghị viện (nóng dân, tảng lớp dưới 
đo 8iai cấp 1 sản và giới quý tộc mới đã tư sản hoá lãnh đạo). 
Có 3 giai đoạn chính. Nội chiến lần [ (1642 - 47): quân đội 
nghị viện {đo Crömoœen (O. Cromwell) thành lập] đánh bại 
quán đội nhà vua ở Nâydøb:i (Naseby) năm I645, vua Saclơ I 
(Charlcs Ï) bị phái nghị viện bắt (1.1647). Nội chiến lần 2 
(12.1647 - 1.1649): quan đội nghị viện đánh bại quân đội nhà 
vua ỡ Prextơn (Preston; 1648), vua bị hành hình (30.1. 1649). 
chế độ cộng hơà được tuyên bế thành lập (5.1649). Nội chiến 
lần 3 (1650 - 51): người Xcôtlen (Scotland) nổi dậy nhân 
danh Saclơ IÏ (1650), bị quản đội nghị viện đánh tan ỡ Uxtơ 
(Worccster; 3.9.†651), Saclơ II trốn sane Pháp. Sau sự kiện 
này, NCA trèn thực tế đã kết thúc. NCA ảnh hướng sản sắc 
đến sư phát triển xã hội. chính trị và kính tế của nước Anh 
(cuộc Cách mạng trr sản Anh thế kỉ J7). Mặc đù năm 1660, 
chế độ quân chủ được khôi phục về hình thứe, nhưng vẫn phải 
công nhận những thành quả cơ bản của cách mạng (trên thực 
tế chuyển từ sở hữu phong kiến về ruộng đất thành sỡ hữu tư 
sản). Cuộc đảo chính điển ra sau đó (1688 - 89; cuộc “cách 
mạng thiêng liêng”) đã củng cố quyền của g!Iai cẤp tư sản 
được tham gia vào chính quyên quốc gia. 

NỘI CHIẾN LA MÃ các cuộc chiến tranh giữa các tướng 
linh, giành nhau quyên đứng đầu nước Cộng hoà La Mã. 
NCLM lần ¡ (9L - 885 tCn.): Mariut (G. Manus) được những 
người “Bình dân” đưa lên làm Tổng tài (consul) năm 107 tCn. 


“NỘI CHIẾN Ở PHÁP" ÌN 





và được bảu lại vào các năm O4 và 10O tCn. Ngay từ 
LŨ7 tCn., những người quý tộc đứng đảu là Xula (Sulla) 
chống lại Mariut và nội chiến nổ ra. Xula, bị Mariut đuổi ra 
khỏi La Mã. đã đem quân về và lật đỗ được Mariul. Sau đó 
Mariut lại đem quân về cướp lại được La Mã và được cư làm 
Tổng tài lần thứ 7. NCLM lần 2 (49 - 48 tCn.): năm 60 tCn.., 
bộ ba '“lam hìng” (Trumviralt; cơ. Tam đầu chế) gòm Xẻda 
(G. ]. Caesar), Pômpâàyut (Cne1us Pompcius Mapnua), Craxut 
(M. L. Crassus) cùng nhau nắm quyền. Năm 52 (Cn., Craxut 
chét, Xêdđa đang chỉnh phạt ở Galia (Gallia), Pômpâyut thủ 
tiêu chế độ '“Tam hùng” và làm Tổng tài một mình. Xêéda về 
đánh bại Pômpâyut ở Phacxalia (Pharsalia; 48 tCn.) và một 
mình ca: trị đế quốc La Mã, tuy vẫn mữ nguyén chế độ cộng 
hoà. NCLUM lản 3 (36 - 31 tCn.): sau khi Xêda chết (44 rCn.). 
bộ ba Octavianut (G. Octaviannx). Antôniut (Ù A. E 
Antơnius) và Lêpiđut (M. A. Lepidus) tranh piành quyền lực, 
lập ra “Tam hùng” lần thứ 2 (43 tCn.) rồi đến 40 tƠn. thoa 
thuận chía nhau cai trị đế quốc La Mã: Octuvianut prữ phía 
tây, Antôntut giữ phía đông và Lê@piđut giữ Bắc Phí. Năm 
36 tCn., Octavianut phế truất Lêpidut và đến nãm 31 tCn., 
đánh bại Ảngtoan (Antoine) ở Actinum và nắm quyền một 
mình với danh hiệu ÀAuguxtuf (Anguxtus - Tôn nghiêm); 
xt. Anpeuv(uf C. J. C. O. 


NỘI CHIẾN LẦN THỨ BA Ở TRUNG QUỐC x. Cách 
mạng 1949 ở Trung Quốc. 


NỘI CHIẾN LẦN THỨ HAI Ở TRUNG QUỐC cuộc 
chiến tranh giữa lực lượng cách mạng đo Đáng Cộng sản lãnh 
đạo với Chính phủ Quốc dân Đảng do Tưởng Giới Thạch 
đứng đầu từ tháng 8.1927 đến 7.1937. Năm 1927, Đáng Cộng 
sản tổ chức 3 cuộc khởi nghĩa ở Nam Xương (I.8). Vụ mùa 
(8.9), Quảng Châu (I 1.12). Năm 1930, lực lượng vũ trang của 
Đăng Cộng sản (Hồng quán Còng - Nông) có 60 nghìn rIgười, 
thiết lập nhiều vùng giải phóng ớ Giang Tây, Phúc Kiến, Hồ 
Nam, Hồ Bác, An Huy, Hà Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và 
Chiết Giang, lớn nhất là tính Cương Sơn; đánh bại 4 cuộc tấn 
công của quân Quốc đàn Đảng. Tháng I0.1933. Tưởng Giới 
Thạch huy động I triệu quân tổ chức cuộc bao vây tấn công 
lần thứ Š. Hống quân không giữ được các vùng giải phóng, 
phải tiến hành cuộc hành quân “Vạn [lí trường chỉnh” rút lèn 
vùng Tày Bác (Thiểm Tay, Cam Túc, Ninh Hạ) để bảo toàn 
lực lượng. Ngày 7.7. 1937, khi phát xít Nhật gây hấn. mở 
rộng chiến tranh xâm lược Trung Quốc, hai Đảng Quốc - 
Cộng đã tạm ngừng nội chiến để hợp tác chống Nhật. 

NỘI CHIẾN LẦN THỨ NHẤT Ở TRUNG QUỐC (cự. 
Chiến tranh Bắc phạt) x. Chiến tranh Bắc phạt (I9Đá - 27). 

NỘI CHIẾN MĨ I§6I - 65 (cg. Chiến tranh Nam - Bắc 
MI) x. Chiến tranh l¡ khai ở MT (Ì8ố1] - 65). 

“NỘI CHIẾN Ở PHÁP"” tác phẩm của Mac, xuất bản lần 
đầu tiên bằng tiếng Anh tháng 6.I871, sau khi Công xã Pari 
thất bai. Phân tích một cách sáu sắc quá trình phát triển, ý 
nghĩa và những kinh nghiệm lịch sử của Công xã Pari, phát 
triển học thuyết cách mạng về nhà nước và chuyên chính vô 
sản. Nhằm mục đích giáo dục giai cấp công nhân các nước về 
tinh thần đoàn kết quốc tế, nhất là trong hoàn cảnh có chiến 
tranh, chống chủ nghĩa sôvanh tư sản, kết hợp đúng dắn lợi 
ích dân tộc với lợi ích giai cấp. Tác phẩm ca ngợi tỉnh thần 
anh dũng “xông lên chọc trời” và trí sáng tạo chính trị của 
giai cấp công nhân Par(, trong công cuộc thiêt lập Công xã. 
Rằng thực tế của Công xã Pari, Mac đã khẳng định thêm 
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nhiệm vụ lich sử cúa giai cấp còng nhân là giành chính 
quyền, xây dựng bộ máy nhà nước mới, nhà nước của người 
lao động do giat cấp vô sán lãnh đạo. nhà nước không quan 
liêu (kiểu như Công xã Pan). Mac cũng chỉ rõ cần có chính 
cảng vững vàng của giai cấp còng nhân mới có thể báo đảm 
cho cách mạng giành được thắng lợi. 

NỘI CHIẾN TÂY BAN NHA 1936 - 39 chiến tranh bảo 
vé riển cộng hoà của nhân dân Tây Ban Nha chống bọn phát 
xít trone nước và bọn can thiệp Đức - Ý - Bồ Đào Nha. Nền 
cộng hoà thứ hai được thiết lận ở Tây Ban Nha từ 1931. Đến 
tháng 2.1936, Mặt trận Nhan dân Tây Đan Nha (xã hội, công 
sản, cộng hoà) giành được tháng lợi. Nhóm sĩ quan phát xít 
đứng đầu là Francô (F. Franco) nổi dậy làm bình biến (17 - 
18.7. 1936) và tiến hành nội chiến nhằm tiêu điềt phe Công 
hoà. Phía phát xít được can thiệp vũ trang của Đức - Ý (đến 
300 nghìn quân). Phía Công hoà được phong trào cách mạng 
quốc tế giúp đỡ (có 6 lữ đoàn quốc tè) và Liên Xô chi viện về 
vật chất, tinh thần. Lúc đầu, phe Cộng hoà tháng thế, giành 
dược tháng lợi ở Brunétê (Brunete) và Teruen (Teruc}) (1937), 
nhưng cuối cùng Francô giành được thăng lợi [Binbao 
(Bbao) 2. 1937, Bacxélôna (Barcelana) 1.1939, Madrit 
3.1939| và chiếm toàn bộ Tây Ban Nha. thiết lập nền chính 
trị độc tài [danh hiệu Côđilô (Caudillo) - thủ Tĩnh tôi cao 
giành cho Francô|. Nền công hoà thứ bai cúa Tây Ban Nha 
kết thúc. 

NỘI CHIẾN VÀ CUỘC CHỔNG CAN THIỆP VŨ 
TRANG Ở NGA 1918 - 20 chiến tranh của công nhân và 
nông dàn lao động Nga dưới sự lãnh đao cúa Đảng Còng sản 
(Bònsévich) Nga đề bảo về và phát triển những thành quả của 
Cách mạng tháng Mười, chống bọn phản cách mạng trong 
nước và can thiệp nước ñgpoài. Sự chỗng đối của các giai cấp 
bóc lột trong nhữmg ngày đầu của chính quyền Xô Viết [các 
cuộc phản loạn cúa Kẻrenxki - Kraxnôp (A. F. Kerenski] - P 
N. Krasnov), của Kalêđin (A. M. Kaledin), của Đutôp (A. Ï. 
Dutov)] đã nhanh chóng bị đập tan. Sr can thiệp vũ trang của 
nước ngoài (Đức - Áo - Thổ ở Krưm, vùng Pribantich 
(Pribalbik), Növôrôxixkơ (Novorossijsk) (2.1918); Anh - 
Pháp - Mĩ ở Muamanxkơ (Murmansk; 3.1918); Nhật ở 
Vlađdivôxtôc (Vladivostok: 4.1918); Thổ ở Zakapkazơ 
(7akavka?'e: 5.I9I8), cùng với cuộc phản loạn của quản 
đoàn Tiệp (25.5.I918) do đồng minh tổ chức đã làm sống lại 
các lực lượng phản cách mạng và khiến chính quyền Xô Viết 
mất quyền kiểm soát trên ba phần tư đất nước. Tháng 3.I9!8, 
nước Nga Xô Viết kí với Đức. Áo - Hung, Bungari, Thổ Hoà 
ước Bret (Brest) và tiến hành một số biện pháp khán cấp (tổ 
chức Hội đồng quân sự, động viên và tổ chức Hồng quân, 
trưng thu lương thực thừa, tổ chức các hội đồng hần riông... ). 
Tháng 2.1918, Hồng quân chiến thắng ở mặt trận phía Đông, 
giải phóng Pôvônje (Povolzh”e). Uran (Ura\). Sau Cách mạng 
tháng I1 ở Đức, chính quyền Xỏ Viết huỷ bỏ Hoà ước Bret, 
giải phóng Ukraina, Belôruxia, khôi phục chính quyền Xô 
Viết ở vùng Pribantich (cuối 1918 đầu 1919). Cuộc can thiệp 
nước ngoài đã làm nảy sinh các chế độ phản cách mạng ở 
Xibia (Sibir`) [Kônchac (A. V. Kalchak)]l, ở phía nam 
[Đênikín (A. LL Denikin)], ở phía tây - bắc [Iuđênich (N. N. 
Judenik)],vwv. Vào tháng 3 - 5.1918, Hồng quân đầy lùi được 
cuộc tổng phán còng nhối hợp của các lực lượng này. Tháng 
5 - 7.1918. đánh bại bọn Kônchac, giải phóng Uran và đến 
3.1920 giải phóng toàn Xibia. Tháng 4 - 7.1918, bọn can 
thiệp buộc phải rút quân đội khỏi nam Ukraina, Krưm 
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(Krym), Bakun (Baku).. Mùa thu 1919, đã đánh bại quản 
[udênich ớ gần Pêtơrôgrat (Petrograd). Tháng 3.1920. đánh 
đuổi được quán luđênich về Krưm. Tháng 4.920, phục hồi 
được chính quyền Xô Viết ở Adecbaljan. Từ tháng 4 - l]. 
1920. Hồng quan đẩy lùi được cuộc hành bình phới hợp cuối 
cùng của quân nước ngoài can thiệp và tiến đánh quân 
Vranghen (P.N. Vrangel*). giải phóng Krtm; kết thúc nội 
chiến về cơ bản. NCVCCCTVTOƠN 1918 - 20 được hàng chuc 
nghìn quần tình nguyện quốc tế tham gia và được nhàn dân 
lao đóng của nước họ ng hộ. 

NỘI ĐỘC TỔ (tk. endotoxin), chất độc được to ra bèn 
trong vi khuẩn gram âm và được giải phóng ra khi vi khuẩn 
bị phân huỷ. Là phức chất protein polisacarit, bển vững với 
nhiệt, gây hiệu ứng không đặc hiệu ở vật chủ như gây sốt. 
Xt. Đóc tố. 


NỘI HÀM tập hợp các dấu hiệu đặc trưmg (thuộc tính 
hoặc quan hệ) mà hạt nhân là những đấu hiệu cơ bản của tận 
hợp đối tượng được khái niệm bao quát. Thao tác lôgic cơ bản 
đốt với NH của khái niệm là phép định nghĩa khá! niệm. Đình 
nghĩa khái niệm là thao tác tr duy nhàm vạch rõ những dấu 
hiệu cơ bản, phân biệt tập hợp đôi tượng được khái niêm bao 
quát. Phép định nghĩa đúng đắn phải tuân theo các quy tác 
lôgtc cơ bản sau đây: L) Phải cần xứng, nghĩa là ngoại diện 
của khái niệm được định nghĩa phải trùng hợp với tổng ngoại 
diên của các khái niệm dùng để định nghĩa: 2) Khòng được 
luấn quần; 3) Không được phép chi nêu toàn là mệnh đề phủ 
định; 4) Phải rõ ràng, minh bạch. không được phép lần lộn 
định nghĩa khái niệm với lối so sánh tượng trưng, Phép định 
nghra chỉ vạch ra NH cơ bản của khá) niệm. Muốn có NH mở 
rộng thì ngoài đấu hiệu cơ bản, cẩn phải bồ sung thêm nhiều 
dấu hiệu đặc trưng khác và muôn có NH đây đủ hơn thì phải 
xây đựng hệ thông lí luận khoa học về tập hợp đối tượng được 
khái niệm bao quát. NH của khái niệm được vạch ra bằng tẬp 
hợp các phán đoán chân thực. Sự biến đổi của khát niệm xét 
về mặt NH thực chất là sự thay đối của tập hợp các phán đoán 
chân thực về các dấu hiệu đặc trưng, phân biệt tập hợp được 
khái niệm bao quát. Cũng giống như mọi đổi tượng, khái 
niệm cớ lịch sử hình thành, phát triển và chuyển hoá. Lôgic 
của lịch sử khái niệm có bán chất biện chứng, do lôg:c học 
biện chứng nghiên cứu và khám phá. 

NỘI KHOA I. Chuyên khoa y học nghiên cứu các bệnh 
bên trong cơ thể (nôi rạng) hoặc điểu trị không cần phải mổ 
xẻ. NK chta ra các phân khoa chuyén sâu vào từng bộ phân 
cơ thể (uêu hoá, cơ-xương-khớp, tim mạch, phổi. thân kinh. 
tâm thân, vv.). 


2. Trong y học cổ truyền, NK là khoa học về những bệnh 
ở bèn trong cơ thể như bệnh ở 6 kinh, bènh ở vệ khí, dinh 
huyết, tam tiêu, bệnh ở tạng phú, kinh lạc. 

NỘI KHOA DÀÁ CHIẾN chuyên neành y học quân sự 
nghiên cứn đặc điểm bệnh lí và các biện pháp cứu chữa các 
bệnh nột khoa trong chiến tranh, bệnh nội khoa ở người bị 
thương, tồn thương nội khoa do các vũ khí huỷ điệt lớn 
(nhiễm độc chất độc quân sự, bệnh phóng xạ. tốn thương nội 
khoa do sóng nổ, vv.) trone điều kiện dã ngoại (cơ sở điều trị 
không ổn định, phương tiện hạn chế...). Công tác cứn chữa 
người bị bệnh trong chiến tranh được triển khai theo bậc 
thang điều trị từ trận địa về hậu phương. 

“NỘI KINH” (“Neijing”), bộ sách y học cổ xưa nhất của 
Trung Quốc, tương truyền là của Hoàng Đế nên thường còn 


được gọi là “Hoàng t3 nội kinh”, ra đời vào thời Xuân Thu - 
Chiến Quốc (770 - 22L tCn.), gồm hai phần: Tố vấn và Linh 
khu. Được công nhận là bộ sách kinh điển của Đông y. 

NỘI LỰC lực tương tác giữa các phân từ vật liệu bên trong 
vật thẻ biến dạng phát sinh khi khoảng cách giữa các phàn tử 
thay đốt, tức là khi vật thể bị biến dang đưới tác dụng của các 
nguyên nhân bên ngoài như ngoại lực. Đối vớt các hệ thanh, để 
xác định NŨ. tại một tiết điền của cấu kiện thanh, người ta dùng 
phương pháp mặt cắt (hình vế): thực hiện mật cắt C qua tiết 
điện K cần xác định NL, sao cho mặt cắt chia cấn kiện thanh 
thành hai phần độc lập, khi xét cần bảng của phần này thì thay 
thế tác dung của phần kia bảng hê lực phân bố trên tiết điện bị 
cắt, hai hệ lực phân bố trên tiết điện bị cắt của hai phần tương 
ứng bàng nhau nhưng trái chiều (theo nguyên lí tác dụng và 
phản tác đụng), đối với mỗi phần của cấu kiện thì hệ lực đó là 
ngoại lực nhưng đối với toàn cấu kiện thì hệ lực đó là NI.. Hệ 
lực phản bổ là hệ lực bất kì nên thường được quy đổi về trọng 
tâm tiết điện K thành hế lực tương đương gồm sáu thành phản 
NL: môt thành phần lưc dọc theo trục của cấu kiên gọi là lực 
dọc N; hai thành phản lực theo hai trục quấn tính chính trung 
tam của Hiết diện bị cất gọi là lực cắt Qx và Qy; hai thành phần 
mômen quanh hai trục quán tính chính trung tàảm của tiết diện 
bị cắt gọi là mômen uốn Mx và My: môi thành phần mòmen 
quanh trục của cấu kiện gọi là mómen xoán Mz. 





Nội lực 


NỘI MAC TỬ CƯNG (1k. màng trong tử cune), ớ người 
lớp mô phì mặt trang buồng tử cung; dày khoảng l,5 mm, 
gồm một lớp liền bào trụ với chiều cao 30 im (micromét) đựa 
trên một lớp đệm gtàu mao mạch và tế bào lympho: nhiều 
tuyến ống, NMTC biến đối theo chư kì kimh nguyệt: đến kì 
kinh nguyệt, NMTC bong ra và chảy máu (hành kinh); sau khi 
vạch kinh, một lớp NMTC mới lại được hình thành. 


NỘI MÔ lớp biếu mô lót bên trong mạch máu và tìm, chỉ 
có một lớp tế bào dẹt, mỏng, xếp rất sít nhan, mật tiếp xúc rất 
nhỏ. Trone các mao mạch, là mội lớp móng ngăn cách giữa 
máu và dịch lỏng chứa các tế bào. Nước và tất cả các chất đã 
phân giải có phàn tử nhỏ thấm qua các tế bào NM. Bạch cầu 
đa nhàn cũng có thể lách qua các tế bào NM để xuyên qua 
thành mạch trong một số trường hợp bệnh lí nhì viễm do 
vị khuân. 

NỘI MÔNG phản phía nam của lãnh địa người Mông Cổ, 
bị sáp nhập vào Trung Quốc từ 1636. Diện tích 1,3 triệu km). 
ân số 20 triệu, Năm 1974, thành lập Khu tr trị Nội Mông . 

NỘI NÁNG gồm tất cả các dạng năng lượng chứa trong 
vật, trừ động năng của chuyển động toàn khối chất trong 


NỘI QUAN N 





không gian và thế năng tương tác của toàn bộ vật trone trường 
lực ngoài. NN của một vật phụ thuộc vào trạng thái của nó. 
NN là một hàm trạng thái. Nói chune, người ta không thể xác 
định được giá trị tuyệt đối của NN nhưng có thể tìm được biến 
thiên AU của nó trong một quá trình từ trạng thất ! (Úy¡) sang 
trạng thái 2 (U›): 
AU=U;-U,=Q-A 

trong đó, Q và Á là nhiệt và công mà hệ trao đổi với môi 
trườne ngoài! (nguyèn lí Í của nhiệt động học). 

NỘI NGOẠI TƯƠNG QUAN quy tác về mối quan hệ 
etiữa bên trong (nội dung) và bên ngoài (hình thức) của nhân 
vật. Đòi hỏi hành động và thao tác trên sàn diễn phải phù hợp 
với sự biểu hiện của đời sống nội tám bên trong. 

NỘI NGUYÊN PHÂN sự nhân đôi các nhiễm sắc thể mà 
không có sự phân chia nhân. Có thể có hai đạng: các nhiễm 
sắc tử có thể tách nhau gây nên hiện tượng nội đa bội như ở 
nhân lớn của trùng tiêm rnao, hoặc các nhiễm sắc tử vẫn kết 
hợp với nhau dẫn đến tạo ra các nhiễm sắc thể đa sợi hay hiện 
tượng đa sợi như trong quá trình phát triển của giòi (ấu trùng) 
côn trìne hai cánh, Cả hai quá trình đều dẫn đến tăng thể tích 
nhân và bào tương. Xt. Trực phản; Nguyên phán. 

NỘI NHÀN (tk, nguyên nhân bén trong) x. Tháf tình. 

NỘI NHŨ mô dinh dưỡng báo quanh phôi thực vật hạt kín. 
Ở những hạt không có NN thì chất dinh dưỡng được tích luỹ 
Irong lá mảm. Những thực vật có NN thì NN thế chế nhân 
noãn và là nguồn điều hoà sinh trưởng. Nhiều loại hạt có NN 
(hạt cốc, hạt có đần) phát triển từ NN sơ cấp, do đó có cấu tạo 
tam bôi. Ở thực vật hạt trần, mô nguyên tản cái đôi khi cũng 
được gọi là NN. Mô này phát triển trước khi thụ tính là thể 
8iao tử đơn bội, không tương đồng với NN thực vật hạt kín dù 
nó cùng chức năng. Xt. Ngoại nhũ. 

NỘI PHAO x. Thuật phóng trong. 

NỘI PHỐI sự giao phối các cá thể có họ hàng gần: anh 
trai - em gái, bở - con gái, mẹ - con trai, anh em thúc bá. Ổ 
thực vát, NP chặt chẽ nhất là tự thụ phấn. Trong các loài động 
vật và thìrc vật thường tồn tại trạng thái đị hợp tử có mane các 
đột biến lăn có hạt, cho nên NP làm tăng tỉ lệ đồng hợp tử và 
vì vậy làm giảm sức sống, năng suất, sức chông chịu 
hệnh, vv. Hiện tượng đó gọi là sự suy thoái do NP (cần huyết) 
gặp ở tất cả các đại điện của sinh vật nhân chuẩn. Vì vậy 
trong xã hội loài người nghiêm cấm hôn phốt cùng họ hàng. 
Nhưng trong thiên nhiên có trường hợp ngoại lê như ha mì, 
đại mạch, một số cây họ Đậu, NP không những không làm 
chúng bị tuyệt chủng mà còn phát triển. Vì do sự tồn tại của 
các đột biến lặn có lợi làm tăna sức sống và nâng cao năng 
suất. Trong quần thể các sinh vật dị hợp tử, nhờ NP mà có thể 
phản l¡ thành các dòng có cấu trúc di truyền khác nhau. NP 
cho phép tách được từ quần thể nhóm sinh vật mang đặc tính 
cần thiết cho chọn giống. 

NỘI QUAN phương pháp nghiền cứu tâm lí bằng cách đề 
chủ thể tự quan sát các hiện tượng tâm lí bán thân rổ: tường 
thuật lại. Có nhược điểm: chủ thể khó phân đôi mình để tự 
quan sát thật khách quan, chính xác và không bị ảnh hưởng 
của tâm lí tình cảm khi mô tả lại, chủ thể thiếu lời lẽ để 
truyền đạt tất cả nội dung, không đào thấu những tầng sâu vô 
thức và những hiện tượng của tiềm thức nói chung. vv. NQ bị 
tâm lí học khách quan phú định hoàn toàn, nhưng vần được 
coi là một phương cách để thu thập những đẫn liện tâm lí 
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trong tâm lí học hiên đại bên cạnh các phương pháp khác 
(thực nghiệm. quan sát, vv.). Vd. Nó có thể đem lại những 
thông rm trong trò chuyện, trong các bản câu hỏi về tư đánh 
giá và nhất là trone lâm sàng tám [Í. 

NỘI QUY quy chế, quy định trong nôi bộ cơ quan tổ chức, 
doanh nghiệp, địa điểm công cộng có hiệu lực bất buộc đối 
với mợi người khi hiện điện, giao dịch tại địa điểm đó. NQ 
thường được đê ra đối với cơ quan, tổ chức, thư viện, nơi vui 
chơi giải trí, bệnh viện, nhà nghỉ, nhà khách, khách sạn, nơi 
thí đấu thể thao, nhà ga, bến tàu, bến xe... NQ do thủ trưởng 
cơ quan. tổ chức ban hành. NQ phái được viết rõ ràng, dễ 
hiểu, không được trái với pháp luật hiện hành, phải được 
niêm yết công khai. 

NỘI SAN tạp chí hoặc tập san xuất bản định kì hoặc 
không định kì, phát hành trong nội bộ cơ quan, tổ chức kinh 
tế. đoàn thể. ngành, địa phương, vv. Để cập những vấn đẻ 
thuộc về xinh hoạt nội bộ trên các mặit lí luận, chính trị, tư 
tưởng, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ. NS không phát 
hành rồng rãi như báo chí nói chung nhìmg vẫn chịu sự điều 
chinh của luật báo chí. 

NỘI SINH x. Quá trình nội sinh. 

NỘI SOI kĩ thuật khám trực tiếp bằng mắt các tạng rồng 
(ðng tiêu hoá), các khoang có lỗ vào nhỏ (bàng quang), các 
khoang rồng kín (ổ màng bụng, ổ màng phổi) bằng một dung 
cụ gọi là ống nội soi (ống cứng, ống mềm, ống sợi). Ông sợi 
là một ông mềm có một hệ thống quang học bằng si thuỷ 
tình và một nguồn ánh sáng lạnh cho phép thăm khám trực 
tiếp, tì mỉ các thương tổn; chụp ảnh, quay phim, quay vô 
tuyến truyền hình: làm sinh thiết niềm mạc phế quản, niềm 
mạc ðng tiêu hoá (đạ dày, tá tràng, ống mật chủ, đại 
trầng, vv.); còn có thể qua ống đưa vào các dụng cụ khác 
nhau cho phép rửa hoặc hút địch, làm sinh thiết, chia bệnh 
(cắt một polip. cầm rrnấu, tiềm xơ cứng các giãn tính mạch, 
phá huỷ các khối u bằng tỉa !aZe hay điền, lấy một ngoại vật). 
Là kĩ thuật ít nguy hiểm, đáng tin cậy, được dùng trong nhiều 
chuyên khoa: tiêu hoá, niệu học, các bệnh phổi, tai-mũi- 
họng, phụ khoa (soi ổ bụng. đặc biệt để khám cơ quan sinh 
dục nữ, chân đoán chửa ngoài dạ con, xoắn nang buồng 
trứng, vô sinh, vv.). Không dùng được trong các trường hợp 
túi thừa thực quản. ung thư thực quản, phình động mạch chủ, 
giãn to lâm nhĩ trát, viêm màng bụng, cơ thể suy kiệt, vV. 

NỘI SUY xác định giá trị của một hàm giữa 2 điểm có 
giá frị biết trước. Khi nghiên cứu sự phụ thuộc giữa 2 đại 
lượng x và y theo các kết quả thực nghiệm, người ta thường 
lập bảng các giá tq hàm số y; = f(X¡) ở một số điểm nào đó 
Xọ, Xị.... .Xạ Và nảy sinh vấn đề cần phải xác định các giá trị 
f(x) đối với các giá trị x trung gian không có mặt ở bảng. 
Muốn vậy, người ta dùng phép NŠ [xt. Phép nói suy (toan)]. 
Trong tính toán kinh tế, nếu có thể mô tả quá trình phát triển 
của một hiện tượng kính tế bằng một hàm xổ tuyển tính hoặc 
parabỏn bậc hai, bậc bá (y = ax2 + bXx + c, VV.), ñeMỜI tả 
thường áp đụng phương pháp NS để xây dựng biểu thức của 
hàm số đó (nghĩa là tính toán các hệ số a, b, c của đa thức). 
Nhờ biểu thức đã có mà ta có ước tính giá trị của hàm xố tại 
các điểm chưa có số liệu. 

NỘI TÂM LÍ khái niệm dùng trong thuyết nhân vị để chỉ 
những øeì vốn có sắn trong nhàn cách từ khi mớt ra đời. Các 
tác động của hoàn cảnh xã hội, giáo đục và hoạt động cá nhân 
chỉ tạo nên các ngoại (Am lí như cái vỏ bọc ngoài không có 
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tác động đến NTL. 


NỘI THÀNH phản bên trong của thành phố, thường có 
giới hạn hành chính rõ rệt để phản biệt với phần bao quanh 
bên ngoài (ngoại thành, ngoại thị). Hiện nay, ở Việt Nam, NT 
thường được chia thành các quận trong khi ngoại thành gồm 
các huyện. 

NỘI THẤT không gian bên trong của ngôi nhà hoặc tìng 
phòng. Người ta phân biệt: NT nhà ở, nhà công công và nhà 
công nghiệp. Khi thiết kế NT: nhiệm vụ cơ bán là phải tổ chức 
hợp lí không gian bên trong, đảm bảo những điều kiện thuận 
lợi nhất cho sinh hoạt, lao động, nghỉ ngơ, hoạt động văn 
hoá - xã hội của con người. Đặc điểm kiến trúc của NT được 
xác định bởi công năng của ngôi nhà hoặc các phòng, các giải 
pháp bố cục không gian, đặc điểm xử lí thảm mĩ các bề mặt 
kết cấu ngăn che, bố trí đồ đạc, trang bị tiện nghỉ và các hình 
thức trang trí khác nhan. 

NỘI THUY vùag nước nằm ở phía trong đường cơ sở 
đàng để tính chiến rộng lãnh hải của một nước ven biển. Về 
chế độ pháp lí, NT được coi như lãnh thổ trên đất liền của 
nước ven biển. Nước ven biển thực hiện chủ quyền tuyệt đối, 
toàn vẹn nhà đốt với lãnh thổ đất liên của mình. Lúc đầu, NT 
chỉ gồm các vùng nước ở phía trong bờ biển, các vùng nước 
của cảng và các cửa sông. Từ sau khi Công ước Giơnevơ L958 
về lãnh hải đã chấp nhận phương pháp kẻ đường cơ sở thẳng 
để tính chiều rộng lãnh hải thì NT được mở rộng ra khá xa 
ngoài bờ biển và có nhiều trường hợp đã khoanh cả một vùng 
biển khá rộng lớn trước đó thuộc chế độ pháp lí của lãnh hải 
hoặc nằm ngoài lãnh hải. 

Theo Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển thì 
NT bao gồm: các vùng nước nằm ở phía trong đường cơ sỡ 
dùng để tính chiều rộng lãnh hải, các vùng nước thuộc các 
cảng biển; các vịnh, vũng ven bờ biển có cửa vào không rộng 
quả 2] hài lí, các vịnh hoặc vùng nước được coi là vịnh lịch 
sử hay vàng nước lịch sử không kể diện tích và phạm vị của 
chúng. Ngày 12.5.1977, Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ra tuyên bố quy định vùng biển ỡ phía trong 
đường cơ sở và giáp với bờ biển là NT của Việt Nam. Ngày 
I2.11.1982, Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
lại ra tuyên hố về đường cơ sử để tính lãnh hải Việt Nam, theo 
đó phạm vi của NT ven bờ lục địa Việt Nam đã được xác định 
một cách rõ ràng và ranh giới phía ngoài của NT ven bờ lục địa 
Việt Nam chính là hệ thống đường cơ sơ đó. 

NỘI THƯƠNG ((y học cổ truyền), sự tồn thương bên trong 
cơ thể gây bệnh. Những nguyên nhân gây NT thất tình. ăn 
uống, sinh hoạt, làm việc không điều độ, làm cho tì vị bị rối 
loạn suy yếu, thận bị tổn thương, hư lao, khí huyết không 
điều hoà. Những bệnh đo NT gáy nên thường là các bệnh của 
tạng phủ. 

NỘI THƯƠNG (kinh :ế9, hoạt động mua bán hàng hoá 
trên thị trường trong nước, là ngành kinh tế đảm nhiệm việc 
lưu thông bàng hoá ở tronp nước. Ngành NT được hình thành 
do phân công xã hội phát triển và do ‡ưu thông hàng hoá rách 
khỏi sản xuất hàng hoá, có vị trí rất quan trọng đổi với tái sản 
xuất xã hội. Hoat động NT của nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong thời kì quá độ tiến lên chú ngh1a xã hội 
có nhiều thành phần tham gia: thương nghiệp quốc doanh, 
hợp tác xã mua bán, thương nghiệp công tư hợp doanh, 
thương nghiệp tư bản tư doanh, thương nghiệp cá thể của 
người sản xuất nhỏ và tiển thương. Hoạt động cùa NT có 


quan hệ chặt chẽ với hoạt đông của ngoại thương, đo thị 
trường trone nước neày càng gấn bó với thị trường ngoài 
nước. Tính đến hết ]999, cả nước có 16.228 doanh nphiệp, 
gồm L.578 doanh nghiệp nhà nước, gần 10.333 đoanh nghiệp 
tư nhân, 3.816 công tï trách nhiệm hi hạn, 8Š công tỉ cổ 
phản, 299 doanh nghiệp tập thể. 117 đoanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài và trên [ triệu hộ kinh doanh thương nghiệp: 
thực hiện tổng mức bán lẻ hàng hoá và đoanh thu dịch vụ là 
200.923.7 tỉ đồng (giá hiện hành). 


NỘI TIẾP I. Khí một đường tròn ngoại tiếp với một đa 
giác thì đa piác gọi là NT trong đường tròn (x. We@ogi /íếp). 

2. Khi một đa giác ngoại tiếp với một đường tròn thì đường 
tròn gọi là NT trong đa giác. 

NỘI TIẾT quá trình các tuyến [NT tạo ra các sản phẩm gọi 
là nội tiết tố đặc thò cho môi tuyến, được đổ vào máu và tác 
động đặc thù vào một khu vực hoạt động của cơ thể, vd. tuyến 
tuy tiết ra insulíin tác động vào quá trình chuyển hoá chất 
đường. Có những tác động qua lại g1fa các tuyến NT 
với nhau và với hệ thần Kinh trung ương theo một cơ chê 
phức tạp. 

NỘI TIẾT HỌC khoa học nghiên cứu vẻ hocmon, cách 
hình thành, các tính chất và tác dụng của chúng. Trong lịch 
sứ phát triển NTH, bắt nguồn từ nghiên cứu sinh lí người đến 
những hiểu biết về hocmon động vật có xương sống và đến 
đầu thế kỉ 20 phát triển sang hocmon động vật không xương 
sống, thực vật. 

NỘI TỘC HỒN x. Hán nhán nội lộc. 


NỘI TRÚ BỆNH VIÊN phương thức đào tạo chuyên gia 
y tế thực hành chuyên khoa giỏi, trẻ thổi: sinh viên y khoa 
nảm cuối khoá hoặc mới tốt nghiệp được tuyển chọn qua một 
kì thi và theo một khoá đào tạo chuyên khoa sau đại học 
(4 nàm hoặc 3 năm); sinh hoạt và làm việc trong các bệnh 
viên đo bệnh viện đài thọ. Học viên sau khi tốt nghiệp NTBV 
được mane chức danh bác sĩ chuyên khoa cấp ] hoặc có thể 
tiếp tục đí sáu hơn nữa về chuyên khoa (bác sĩ chuyền khoa 
cấp II, vv.). 

NÔM (HL., nomos), đơn vị hành chính ở Ai Cập thời cổ 
đạn, lương đương với châu hoặc quận. Mỗi N đều có trung 
tàm chính trị, tôn giáo và vùng nóng thôn phụ cận, có quân 
đội, huy hiệu biểu trưng và thờ một vị thần bảo hộ riêng. 
Đứng đầu mỗi N là một “ông vua”. Thời Tân Vương quốc Ai 
Cập (1580 - 1085 tCn.) có khoảng 42 ÑN. 

NÔN phản ứng làm cho những chất chứa trong da đày bị 
tống vọt ra ngoài miệng. Cản phân biệt với khạc ộc mủ, khạc 
ra máu (x. Khái huyết; Khái mủ). Nguyên nhân gây N: viêm 
họng (hết rất nhanh); nahén (x. Wgbhén): các bệnh cấp cứu ở 
bụng như viêm miột thừa, viêm túi mật, tắc ruột (chất nôn có 
thể lẫn phàn lỏng): các bệnh đường tiêu hoá (\oét dạ dày, đầy 
hơi, vv.); các bệnh ngộ độc như ngộ độc thuốc trợ tim 
(digitalis, vv.), thuốc trừ sàu, kim loại nặng (chì, đồng, vV.); 
các bệnh nhiễm khuẩn như viêm san. viêm màng não (nôn 
vọt Ở trẻ em), nôn chu kì (ở trẻ em, kèm theo các bệnh ở khớp 
xương, hết rất nhanh sau 2 - 4 ngày); các bệnh thần kinh (u 
não, tăng áp lực não,W.}; các bệnh tàm thần. Điều tị theo 
nguyên nhân. Điều trị triêu chứng: liệu pháp tâm lí; thường 
đùng thuôc chống N như scopolamin (viên, bảng đính), 
thuốc kháng histamin như promethazm (siró, viên), viên 
halopyndol (x. Thuốc chống loạn tâm thản). Nói chung, 
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không dùng thuốc chống N trong 3 tháng đầu mang thai: nếu 
N quá nhiều, có thể thử dùng promethazin. Y bọc cổ truyền 
gọi nôn ma là ẩn thổ, do khí của vị nghịch lên. thường chia 
ra các thể: \) N do hàn có thể chữa bằng uống nước sắc với 
gừng hoặc ăn củ gừng sống... chiêu với nước nóng. hoặc dùng 
bài thuốc: hoắc hương (2 g, củ sá lÔ e, can khương (gừng 
khó) 8 g, tô tứ 12 g, trần bì 12 ø, sinh khương (gừng tươi) 8 p; 
2)N do nhiệt có thể dùng bài: hoác hương 12 ạ, chỉ tử § g, 
rau má L6 ø, sinh khương 12 g. gạo nếp xao vàng 8 g; sắc 
uếng: 3) N do thương thực. có thể uống nước sắc gừng, hoặc 
dùng bài thuốc hoác hương I2 g, trần bì 12 g. củ sả 8 g, hận 
phác 12 ø, sinh khương 12 g. Bài thuốc chữa N chung cho các 
loại: bán hạ 8 ø, sinh khương 5 g, sắc uống. Châm cứu các 
huyệt: Nội quan, Trìng quản, Túc tam lí. 

NÔN RA MÁU (k. thổ huyết), hội chứng nôn mà trong 
chất nôn có lần thức ăn và máu của bản thân bệnh nhân (máu 
đóng vón. lợn cợn hoặc thành cục đen do ảnh hưởng của dịch 
vì). Do nhiều nguyên nhãn: máu chảy chủ yếu từ đa dày (loét 
hành tá tràng, loét bờ cong nhỏ, vV.), từ thực quản (giãn tĩnh 
mạch), đường mật hoặc máu từ mũi, họng, hầu, vv. nuốt vào 
dạ dày. Dấu hiệu tâm sàng thay đổi tuỳ theo lượng máu bị 
mất và thời gian cháy máu (đa, niêm mạc nhợt nhạt, chóng 
mặt, hoa mắt, mạch nhanh, hạ huyết áp, vv.). Cần phân biệt 
với ho ra máu (Khái huyết). Chữa bệnh: để bệnh nhân nằm 
ngửa, nghỉ yên tính trên giường; bắt mạch; đo và theo dõi 
huyết áp; chườm đá vùng thượng vì; nhịn ăn, nhịn nống. Nếu 
không đỡ, cần chuyền đi bệnh viện để cấp cứu. 

Y học cổ truyền gọi NRM là thổ huyết. Thường có các thể 
chính sau: 1) Thổ huyết đo vị nhiệt với biển hiện thượng vị 
đau, khó chịu. phân táo, miệng hôi, môi đỏ, mạch sác: có thể 
dùng bài: củ sắn dây tươi 4Ó ø. mạch môn 40 g, có nhọ nối 
sao đen 4Ô ø, lá tre 20 g, sắc uông với bách thảo sương 20 g. 
2) Thể huyết do can hoả hại vị với biểu hiện cáu gắt, đau đầu, 
rìa lưỡi đỏ, mạch huyền; có thể dùng bài: tình tre 40 g, thanh 
bì LÔ ø, chỉ tử sao đen 30 g, cỏ nhọ nồi sao đen 60 g. Khi thổ 
huyết nhiều có biểu hiện hư thoát (choáng), dùng ngay nhân 
qâm (LÔ - 1Š g) sác uông. Nếu chưa có biểu hiện hư thoát, 
uống bột sảm tam thất (Š - LÔ g). Châm cứu huyệt Túc tam lí, 
Trung quản, Nội đình, Nội quan, Thái xung. 

NÔN RA MẬT nòn mà trong chất nôn có lẫn mật từ tá 
tràng, đo một nguyên nhân bàt thường (phan nhù động) mật 
chảy ngược lên đạ dày. Chất nôn thường cố màu xanh và 
bệnh nhàn thấy đắng miệng. 

NÔNĐƠ (Nolde; tên thật: Emil Hansen; 1867 - 1956), 
hoạ sĩ Đức, Năm 1892, là giáo sư trường dạy nghề ở Xanh 
Gan (Saint - Gall), sau đó sang Muynkhen (Munchen), Part 
và Côpenhaghen. Năm 1904, lấy tên làng sinh quán Nônđơ 
làm biệt hiệu, Năm L906, sống ỡ Reclin, nhập nhóm “Nhịp 
cầu” (“Die Rrucke`"). Năm 1912, lại bạn bè với nhóm “KI sĩ 
lam” (“Blau Raite”). Tùng đến vẽ tận miền cực Đông. 
Những năm 19343 - 4l, bị Đức Quốc xã ghép vào loại nghệ 
thuật suy đổi và cấm không được ve, 

Nghệ thuật của Nônđơ hèẻt sức bản năng, bảng màu chối 
chang, táo bạo, hình thể bột phát tự nhiên và thường là hứng 
cảm ảo giác, thần bí. Bộ tranh ba tấm “Huyền thoại về Đức 
Mc xấu xf” (1912, Báo tàng Hambua) là điển hình cho tính 
cách đữ đội về nhục cảm và châm biếm, cường lực của 
Nônđơ. Xem hình trang sau. 
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N -NÔNG CỔ MÍN ĐÀM” 





Nônđơ 


"Quán cà phê” (sơn dầu, 1911) 


“NÔNG CỔ MÍN ĐÀM” báo tiếng Việt do Canavagiô 
(Canavaggio) - một người Pháp làm nghề trồng trọt, hội viên 
Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm và Dũ Thúc Lương 
Khắc Ninh cùng Ginbe (Gilbert) Trần Chánh Chiếu... thay 
nhau làm chủ bút. "NCMĐ” bàn về nông nghiệp và thương 
nghiệp, xuất bản hằng tuần ở Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 
| ra ngày I.8.1901. Một thời gian sau báo xuất bản một tuần 3 
kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4.II.I921 thì bị đình bản. 

NÔNG CỔNG huyện ở phía nam tỉnh Thanh Hoá. Diện 
tích 286 km. Gồm 2 thị trấn (Yên Mỹ, Nông Cống - huyện 
lj), 3l xã (Tân Phúc, Tân Thọ, Tân Khang, Trung Chính, 
Trung Thành, Trung Ý, Hoàng Giang, Hoàng Sơn, Tế Nông, 
Tế Tân, Tế Lợi, Tế Thắng, Minh Khôi, Minh Nghĩa, Minh 
Thọ, Vạn Thắng, Vạn Hoà, Vạn Thiện, Thăng Long, Thăng 
Thọ, Thăng Bình, Công Liêm, Công Chính, Công Bình, 
Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Trường Sm, Trường 
Giang, Trường Trung, Trường Minh), Dân số IÑ7.600 (2001). 
Địa hình đồng bằng xen đổi thoải lượn sóng chiếm 37% diện 
tích. Có hồ Yên Mỹ. Sông Yên chảy qua. Dân cư làm nông 
nghiệp chiếm 87,9% số dân, Trồng: lúa, khoai, ngô, sắn củ, 
dong, lạc, vừng, cói, mía. Giao thông: quốc lộ 15, tỉnh lộ 505, 
đường sắt Thống nhất chạy qua. 


NÔNG DÂN người lao động cư trú ở nông thôn, sống chủ 
yếu bằng nghẻ làm ruộng, sau đó bằng các ngành, nghề mà 
tư liệu sản xuất chính là đất đai; tuỳ theo từng thời kì lịch sử, 
ở từng nước, có quyền sở hữu khác nhau về ruộng đất; những 
người này hình thành nên giai cấp ND, có vị trí, vai trò nhất 
định trong xã hội. Trong lịch sử, nhiều nền văn minh lấy nông 
nghiệp làm nền tảng đã phát triển giai cấp ND, được tổ chức 
chặt chẽ nhất là là trong nền văn mỉnh Ai Cập. Đến thời Hi 
Lạp, La Mã, hình thành dần tầng lớp tiểu nông từ những cơ 
sở ruộng đất lớn của chủ đất (hay chúa đất). Sau đó, hình 
thành ở nông thôn tầng lớp phú nông. địa chủ, cùng với tư sản 
thành thị. Ngày nay, ND có sinh hoạt tổ chức khác nhau trên 
từng vùng, từng quốc gia. Nhưng nhìn chung, họ là những 
người nghèo, sống phụ thuộc vào các tầng lớp trên. Trên thế 
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giới, ở các nước đang phát triển, cứ 2 người dân thì 1 là ND 
sống ở nông thôn. Ở vùng châu thổ các sông lớn ở Đông Nam 
Á, ND lao động nặng nhọc, hiệu quả công việc và năng suất 
lao động thấp. Ở các nước Công nghiệp phương Tây, trung 
nông là tầng lớp quan trọng và năng động nhất; tầng lớp tiểu 
nông ngày càng ít đi; ND làm nhiều nghề, vừa có ruộng đất 
ở nông thôn, vừa làm công ăn lương ở thành thị. Ở Hoa Kì, 
chủ trại sản xuất với sự hợp đồng của những công tí dịch vụ 
vật tư, cơ khí, hoá chất và dùng nhân công tạm thời: các chủ 
trại chỉ chiếm 10% tổng số dân cư nhưng ND làm ra 2/3 sản 
lượng của nền nông nghiệp Hoa Kì. 

NÔNG ĐỨC MAẠNH (sinh 1940), nhà hoạt động Đảng 
Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Cường Lợi, huyện 
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 
Dân tộc Tày. Học tại 
Trường Trung cấp Nông 
Làm Trung ương, Hà 
Nội (1958 - 61). Gia 
nhập Đảng Lao động 
Việt Nam (1963). Công 
tác trong ngành lâm 
nghiệp tỉnh Bắc Kạn 
(1962 - 66). Tốt nghiệp 
Học viện Lâm nghiệp 
Lêningrat (1971); về 
nước công tác trong 
ngành lâm nghiệp Bắc 
Thái. Phó ban Thanh tra 
Ti Lâm nghiệp Bắc Thái 
(1972 - 73), giám đốc 
Lâm trường Phú Lương, 
Bắc Thái (1973 - 74). 
Học tại Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc (1974 - 76). 
Tỉnh uỷ viên, phó T¡ Lâm nghiệp kiêm chủ nhiệm Công tỉ 
Xây dựng Lâm nghiệp, rồi trưởng Tí Lâm nghiệp Bắc Thái 
(1976 - 80). Tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch rồi phó bí thư Tỉnh uỷ, 
chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Bắc Thái (1980 - 86). Bí thư Tỉnh 
uỷ Bắc Thái (1986). Uỷ viên dự khuyết rồi uỷ viên chính thức 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khoá 
VỊ (từ 1986); trưởng Ban Dân tộc Trung ương (1989). Uỷ viên 
Bộ Chính trị các khoá VỊ] - [X. Tại Đại hội IX (4.2001), được 
bầu làm tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khoá VIII - XI. Chủ tịch 
Quốc hội khoá [X, X (đến 6.2001). 

NÔNG HOÁ HỌC ngành khoa học nghiên cứu về các 
quá trình hoá học và sinh hoá học trong đất và cây trồng, về 
dinh dưỡng thực vật, về cách bón phân và cải tạo đất bằng 
phương pháp hoá học. NHH được hình thành từ nửa sau thế 
kỉ 19, với các nhà NHH nổi tiếng như Libich (J. Liebig). 
NHH được phát triển trên cơ sở những thành tựu của nông 
học và hoá học đối với sản xuất nông nghiệp. 

NÔNG HỌC khoa học nghiên cứu sản xuất về trồng trọi 
cây nông nghiệp. Những quy tắc và chỉ dẫn về NH đã được 
xây dựng và phổ biến từ các thời cổ Ai Cập, cổ Hi Lạp, Trung 
Quốc, Ấn Độ và cổ La Mã. Từ cuối thế ki 18, các hệ thống 
canh tác được hoàn thiện, các học thuyết về dinh dưỡng cây 
trồng được xây dựng thêm, cùng với các phương pháp chọn 
và nhân giống cây trồng, bảo vệ thực vật. Từ nửa cuối thế kỉ 
I9, thành phần NH bao gồm: canh tác học, thực vật học nông 
nghiệp, thổ nhưỡng, nông hoá học. Hiện nay, các môn chính 
của NH là: thổ nhưỡng học, canh tác học, nông hoá học, vật 
lí nông nghiệp, thực vật học nông nghiệp, chọn và lai giống 
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cảy trồng, nhân giống cây trồng. bệnh cây, côn trùng học 
nông nghiệp. sử dụng cát tạo đất nông nghiệp, vv. 

NÔNG HỘ gia đình nông đân ở nông thôn, sinh sống 
bằng nghề nông hoặc một số ngành nghề phù khác. NH là 
đơm vị sản xuất quan trọng đôi với nông nghiệp. 

NÔNG HỘI x. Hói Nöng dán Việt Nam. 


NÔNG LÂM KẾT HỢP phương thức canh tác kết hợp 
hài hoà thyo không gian và thời gian giữa cây rùng và cây 
trồng, vật nuôi, nhàm nâng cao hiệu quả sử dụng đất lâu bền. 
Phương thức canh tác NLKH đã có từ lâu và hiện vẫn còn phổ 
biến ở nhiều nước đang phát triển thuộc khu vực Châu Á và 
Châu Phì. Có hai hình thức NLKH chủ yếu: 

I. theo chiều rộng: hình thức canh tác kết hợp trên quy mô 
rộng giữa cây rừng và cây tròng hoặc vật nuôi trên từng địa 
bàn theo cách bố trí các diện tích cây trồng, vật nuôi phìi hợp 
với điều kiện địa hình. tạo nên một hệ canh tác nông - lắm 
nghiệp hoàn chính. Như áp dụng ở vùng đổi gò trung đu và 
miền núi thì trên sườn dốc cao là rừng tự nhiên hoặc rừng 
trồng, phản dốc thoai thoái dưới chân đồi được trông các loài 
cây ăn quả hoặc cây công nghiệp, phần dưới thấp ở các thuna 
lũng là các đồng lúa nước và ao hồ nuôi cá. 

2. Theo chiều sâu: hình thức canh tác trên một điện tích 
theo kiều xen canh (theo hàng hoặc theo bảng) hoặc theo kiểu 
nuối, thả dưới tán rìmg vào những thời điểm và thời gian thích 
hợp. Thực chất là hình thức canh tác kết hợp trên cơ sở lợi 
dụng chiển cao không gian khác nhau thích hợp với từng loài 
cây trồng, vật nuói để thu được kết quả tối đa (về sản phẩm 
vật chất và cai thiện môi trường) trên một đơn vị điện tích đất 
canh tác. Hình thức này rất phong phú và đa đạng. Điển hình 
ở Việt Nam, là các mô hình trồng dứa dưới tán rừng {im (Tam 
Đáo - Vĩnh Phúc), trồng trâu hoặc trấm xen chè (Đoan 
Hùng - Phú Thọ), muồng den xen cà phè (Buôn Mê Thuột - 
Đắc Lắc), lúa cạn xen quế trong 2 - 3 năm đầu khi quế còn 
non (Văn Yên - Lào Cai), nuôi tôm dưới rừng đước (vùng 
đồng bằng sông Cửu long). vv. Theo bản chất thì hình thức 
NLKRH sớm nhất phải kể đến là hình thức luân canh rừng - rẫy 
thco những chu kì nhât định ở vùng cư trú của các công đồng 
đân tộc ít người trước đây. Nhiều nhà khoa học đã coi hình 
thức luân canh rừng - rầy như ‡à hình thức của "dị canh bên 
vững”. tất nhiên phải đảm bảo đủ thời gian để (tất phục hồi. 
Nếu không, rìmg và đất bị thoát hoá nhanh chóng. Người ta 
thường dùng chí tiêu “hê số canh tác đất" để đánh giá khả 
năng sử dụng đất trong một chu kì luân canh rừmg - rẫy; 

Ni Sð năm canh tác 
Hệ số canh tắc đãt=  —————————————— 
SÄ năm canh tác + Số năm bỏ hoá 

Theo nghiền cứu của một số nhà khoa học Việt Nam, hệ số 
canh tác đất cần phải giữ ở mức độ 17% đến 25%. tức là thời 
gian canh tác so với thời gian hỗ hoá (cũng gợi là “hệ số luân 
canh rừng - rẫy”) cần phái được duy trì theo tí lệ từ 1/5 đến 
1/4 của chu kì luàn canh. Ở Việt Nam, phương thức canh tác 
NLKH được Nhà nước khuyến khích phát triển, đặc biết là từ 
khi Nhà nước có chủ trương “*g(ao đất, giao rừng” cho cá 
nhân, tập thể, hộ gia đình và các tổ chức kinh tế, xã hội, tổ 
chức kinh doanh thco phương thức NLEÉH. NL.KH cũng được 
coi là phương thức sứ dụng đât có hiệu quá kinh tế, môi 
trường và văn hoá - xã hội trong sự nghiệp phát triển làm 
nghiệp cộng đồng và phát triển kinh tế nông thôn miễn núi, 

NÔNG LỊCH lịch thời gian tiến hành các công việc trồng 
tro hoặc chăn nuôi. Được xây dựng để bảo đảm cha các loại 


công việc, công việc được tiến hành đúng thời vụ, đúng trật 
tự trước sau, không bị bỏ sót và là cơ sở để chuẩn bị vật tư, 
lao động, tránh tình trạng bị động trong sản xuất. N[. được 
xây đựng cản cứ vào điều kiện thời tiết, cơ cấu cây trồng, Vật 
nuôi và chế độ canh tác được áp dụng. NL có thê xây dựng 
qua từng loại cây trồng, gia súc, cho hộ nông đàn. cho một 
địa phương hoặc cho cả nước. Mức đò cụ thể, tiêu chí, loại 
công việc thay đổi tuỳ theo loạt hình NL, 

NÔNG NẠI vùng đất cổ ở phía đông bắc Nam Bộ. XI. 
Bién Hoà (sử). 

NÔNG NGHIỆP ngành sản xuất vật chất cơ bản của xã 
hội; sử đụng đất đai để trồng trọt, chăn nuòi: khai thác cây 
trồng và vật nuôi làm tư liệu và nguyên liệu lao động chú vế 
để tạo ra lương thực thực phẩm và một số nguyên liệu cho 
công nghiệp. Là một ngành sản xuất lớn, bao gồm nhiên 
chuyên ngành: trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế nông sản; theo 
nghĩa rộng, còn bao gồm cả lâm nghiệp. thuỷ sản, Những đặc 
điểm cơ bản của NN: !) Quá trình tái sản xuất vật chất và 
khai lhác kinh tế gần phần lớn với điều kiện tự nhiền (đất đai, 
thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết ...), tức là gắn với quá trình tái 
sản xuất tự nhiên, thời gian lao động phụ thuộc chủ vêu vào 
và pần như trùng hợp với thời gian sản xuất. 2) Ruộng đất là 
tư liệu sản xuất chủ yếu, mộit loại tư liệu sản xuất đặc biệt,. 
nếu s dung hợp lí, khoa hoc thì không những sò ruộng đất 
được khai thác không bị hao mòn đi trong quá trình sản xuất, 
mà còn ngày mội thêm màu mỡ. có chất lượng và đem lại 
nắng suất cao hơn. 3) Nguyên liệu ban đâu là cây trồng, vật 
nuôi, còn có thể gợi là những công cụ sinh vật, có chu kì sản 
xuất tương đôi dài, ít nhiều phụ thuộc thiên nhiên, thời gian 
sản xuất không đi liền với thời gian thu hoạch. 4) Phân bố dàn 
trải trên từng khu ruộng, vườn, đến từng vùng, từng lãnh thổ. 
Sr xuất hiện NN đánh dấu một bước tiến bộ nháy vọt trone 
lịch sử loài người, mở đầu cho các giai đoạn văn minh ngàv 
càng cao. NN bắt đầu xuất hiên và phát triển từ bốn trung tâm 
trên Trái Đất: Í) Đông Nam Á. cách ngầy nay 14 - 1ó nghìn 
năm với các cây họ Ráy và cây lúa nước được thuần hoá từ 
khoảng trên dưới l0 nghìn năm; 2) Trung Đông, cách ngày 
nay 8-!í nghìn năm, với cây chủ yếu được thuâản hoá là lúa 
mì: 3) Trung Mĩ, cách ngày nay 7-8 nghìn năm, với cây trồng 
chủ yếu được thuản hoá là nạô: 4) Bắc Trung Quốc, cách 
ngày naV 7 nghìn năm với cây trồng chủ yếu được thuần hoá 
là kê, cao lương. Lịch sử NN đã trai qua nhiền piai đoạn phát 
triển khác nhau và càng ngày càng có nãng suất cày trồng. vật 
nuói, và có hiệu quả kính tế cao hơn. NN phát triển ngày càng 
có quan hè tương hỗ với phát triển còng nghiệp. Ở Việt Nam, 
trong những năm pần đây cơ cấu sản xuất thay đổi mạnh theo 
hướng NN đa canh, thâm canh, toàn diện, đã từng bước khác 
phục tình trạng độc canh cây lương thực và quảng canh, phát 
triển mạnh các ngành sản xuất, mang lại hiệu quà kính tế cao 
như các loại cây công nghiệp (cao ‹u, cà phê, hạt điều, chè, vv.), 
nuô! trồng thuỷ sản, chăn nuôi gia súc, trồng cây ăn quả. Một 
số ngành hàng nông sản xuất khẩu chiếm vị trí tương đối lớn 
trên thị trường (thế giới: gạo (mỗi năm xuất khẩu khoảng tiên 
3 triên tấn), cà phê, hạt điều, cao su... Tốc độ phát triển sản 
xuất hàng năm khá cao, đạt 4 - 5%/mam. NN đã trở thành một 
neành kinh tế hàng hoá. Cơ sơ vật chất - kí thuật tăng nhanh, 
những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại, công nghệ mới 
được áp dụng trên quy mô rộng đã có khá năng hạn chê đáng 
kế tác hại của thiên tai và nâng cao năng suất, sản lượng NN. 
đa năng suất cây trồng, vật nuôi tới mức khá cao (xL. Năng 
suát nóng nghiệp). 
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N NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 


NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG là nông nghiệp sinh thái 
học, được các quy luật sinh thái học chị phốt, và phải tuần thủ 
một cách tr giác các quV luật ấy: theo quan điểm sinh thái 
học cơ ban: “Muốn chính phục thiên nhiên. rốt nhất là phải 
Iheo nó. và biết vàng lời nó” Bêcơn và Labâvrich (F. Racon 
và J. Lahcyric). NNBV phải phát triển ổn định và hài hoà trên 
các mặt: lự nhién, kinh tế và xã hội. NNBV báo đảm sự phát 
trrển ồn định cúa đất. cây trồng vật muời. Đồng thời đảm bảo 
cho sự phát triển đời sống con người ở mọi tầng lớp trong xã 
hội với đời sống tĩnh thần và vật chất ngày càng được 
nâng cao, 

NÒNG NGHIỆP CỔ TRUYỀN nông nghiệp sản xuất 
theo những kinh nghiệm từ xưa truyền lại. Tiến bộ hơn nông 
nghiệp nguyên thuy là có làm đất trước khi gø1eo trồng bằng 
cả sức newời và sức súc vật kéo, có chăm sóc, bón phân, chọn 
giống... Năng suất cây trồng vật nuôi và răng suất lao động 
cao hơn nông, nghiệp nguyên thuỷ. NNCT đang tồn tại ở 
nhiều nước chậm phát triển với mức độ cải tiến ít nhiều do cố 
tác động của công nghiệp và khoa học kí thuật (đùng giòng 
mới. phân hoá học, thuốc trừ sâu bệnh, công cụ cải tiến và 
máy nông nghiệp... ). 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ nông nghiệp có 
sử dụng nhiều thành tựu và kết quả công nghiệp. sử dụng 
nhiều vật tư kĩ thuật (xăng dầu cho máy móc, hoá chất nông 
aghiếp. hạt giông tốt sản xuất công nghiệp), đùng nhiều trang 
thiết bị, máy móc, sán xuất theo quy trình kĩ thuật chặt chế, 
gần như trong công nghiệp, đạt nàng suất cây trồng vật nuôi 
và năng suất lao động cao. Khoảng dưới IÔ% (có nước chỉ 
2%) lao động xã hội trực tiếp làm nông nagphiệp. nhưng 
vân đáp ứng đủ mọi nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu: chị cần 
5 - 15 phíút để sản xuất một tạ thóc, I - 2 giờ ra một 1a thỊt, 
NNCNH là một nên công nghiệp tốn nhiều năng lượng. 
NNCNH cũng gây nèn nhiều hậu quả sinh thái nghiêm trọng, 
gãy ô nhiễm môi trường, làm gtảm tính đa dạng xinh học, làm 
hao hụt nguồn gen thiên nhiên. 

NÔNG NGHIỆP DÙNG CẢY canh tác nông nghiệp với 
việc làm đất bằng cày có dùng sức kéo của gía súc như bồ, 
ngựa. trâu. Tuỳ điều kiện địa hình, thổ nhưỡng, sinh thái và 
tập quán canh tác của mỗi vùng, mỗi dàn tóc mà dùng loại 
cày và động vật kéo thích hợp. Có nhiều loại hình cày, song 
cùna chung một nguyên tắc là đùng sức súc vật kéo và lật đất. 
Sự chuyên biến từ nông nghiệp cuộc sang nông nghiệp cày 
đánh đấn một bước phát triển mới về chất của sức sản xuất, 
mớ rộng điện tích canh tác. tầng năng suát cây trồng, cửa cái 
tích luÿ ngày càng nhiều, làm cho xã hội phán hoá giàu 
nghèo, vat trò của người đàn ông npày càng chiêm vị trí chủ 
yếu trong sản xuất kinh tế, trong gia đình và ngoài xã hội. 
Nói chung trong lịch sử loài người khí NNDC ca đời thì xã 
hội chuyển từ chế độ mẫu quyên sang chế độ phụ quyền. 

NÔNG NGHIỆP DÙNG CUỐC canh tác nông nghiệp 
được tiến hành băng tay, xới đất bằng những công cụ giản 
đơm như cây gậy chọc lỗ tra hạt hay cái cuốc. Và vì vậy, kiều 
nông nghiệp này được gọi là “nông nghiệp bàng tay” hay 
"nông nghiệp cuốc”. NNDC ngày nay vẫn còn tồn tại ỡ một 
số đân tộc chậm phát triển ở Châu Phi, Châu Đại Dương và 
vùng Đông Nam Á ... Ở Việt Nam, phần lớn các dân tộc làm 
nương rầy đều cồn dìmg lại ở NNDC như các dân tộc nói 
tiếng, Món - Khơ Me, người La Hủ và một số dân lộc 
Tay Nguyên. 

NÔNG NGHIỆP ĐA CANH nông nghiệp trồng nhiều 
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loại cày, nuôi nhiều loại gia súc và phát triển tổng hợp: đối 
lập với nòng nghiệp độc canh. NNĐC là yêu cầu phát triển 
kinh tế khách quan để sử đụng đầy đủ và hợp lí tài nguyên đất 
đai, khí hậu, lao động và tư liệu sản xuất, trên cơ sở đó nàng 
cao hiệu quả kinh tế. Phát triên NNĐC gán liền với việc địra 
sản xuất đi vào chuyên môn hoá, hiện đại hoá. Do điều kiện 
đặc thù về tự nhiên, cũng như vẽ kinh tế - xã hội của nôöng 
nghiệp, nhất là ở vùng nhiệt đới, việc đưa xản xuất nòng 
nghiệp đi vào chuyên môn hoá không xoá bố khả năng khai 
thác kinh tế tổng hợp. tồn tại một cách khách quan và có lợi 
trong mức độ nhất định. Tùy nhiên, đưa nông nghiệp từ độc 
canh, h cấp tự túc sang phát triển NNĐC, sản xuất chuyên 
môn hoá, công nghiệp hoá không hoàn toàn tuỳ thuôc vào ý 
muốn chủ quan mà có quan hệ mật thiết với phương thức sản 
xuất của xã hội. trình độ phát triển của lưc lượng sản xuất, 
quan hệ sản xuất, khả năng tổ chức sán xuất, quản lí kinh tế, 
chưa kể yếu tổ khách quan là điều kién chính trị. xã hôi như 
đất nước có chiến tranh hay hoà bình. 
NÔNG NGHIỆP ĐỘC CANH x. Độc canh. 


NÔNG NGHIỆP HÀNG HOÁ sản xuất nông nghiệp 
không nhằm mạc đích tự cấp, tự túc, đáp ứng như cảu trực 
tiếp của bản thân người sản xuất, mà là thông qua thị trường 
đáp ứng các nhu cầu về nông sản và (thực phẩm của xã hội. 
Đó là phương hướng phát triển tất yếu của nông nghiép nhằm 
bảo đảm hiệu quả kinh tế cao, do chuyên môn hoá, công 
nghiệp hoá, hiện đại hơá sản xuất, khai thác các ưu thể về đất 
đai, khí hậu có lợi nhất. Muôn vậy, phải áp dụng khoa học và 
kĩ thuật mới, đầy manh thâm canh, cải biến cơ cấu sản xuất, 
đa sản xuất đi vào chuyên môn hoá đi đôi với sản xuất tông 
hợp, hợp tác, liên kết nông nghiệp với công nehiệp chế biến. 
bảo quản và giao thông vận tải,vv. Chuyển sản xuất nông 
nghrệp từ tính chất tự cáp. tự túc sang NNHH là một quá trình 
phụ thuộc vào nhiều nhân tố chủ quan cũng như khách quan, 
vào các điều kiện kinh tế, kr thuật, xã hội, tổ chức quản lí, vv. 

NÔNG NGHIỆP NGUYÊN THUY trạng thái nông 
nghiệp thô sơ, khi loài người mới bước từ hái lượm, săn bấn 
sang trồng trọt, chân nuôi. Phương thức sản xuất chú yếu là 
du canh, du mục (x. Dư canh du eư). Sản xuất gần như hoàn 
(toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. 


NÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐỚI nông nghiệp được tiến 
hành ở các vùng trong vành đai nhiệt đới của Trái Đất. Các 
vùng nhiệt đới chiếm khoảng 1/3 diện tích lục địa với điện 
(ích đất nông nghiệp có ích khoáng 1/4 tỉ ha. Điều kiện khí 
hậu và đất đai đặc biệt với hoàn cảnh kinh tế xa hội. tao cho 
NNNĐ những nét rièng. biểu hiện trên các hệ thống trồng trọt 
và chăn nuôi. 

Khí hậu nhiệt đới nóng đều và ẩm nhiều hay ít. Ở xích đao. 
nhiệt độ giữ đều ở 25 - 289C qua các tháng, ngày đêm Ít 
chênh lệch, với 2 điểm tối cao và 2 điểm tối thấp hằng năm. 
Tác động của gió mùa và của các đãy núi cao có thể làm thay 
đổi chế độ mưa năng. Đặc điểm chung. ở nhiệt đới, mưa 
nhiều từ ¡.Ø00 đến 4,000 mm/năm trừ những vùng sa mạc và 
làn cận. Khí hạu là yếu tố hạn chế quyết định đến cày trồng. 
Ở vùng nhiệt đới, mưa nhiễu và tập tring gây đồng chảy và 
xói mòn nghiêm trọng. Đất đai nhiệt đới phản lớn là màu mỡ. 
Nhưng so với ôn đới, đất đai nhiệt đới không tốt bằng vì ít 
chat mùn, các xác sinh vật mau bị khoáng hoá do có hoạt 
động rất sôi đóng của tập đoàn Vì sình vật đât. Tuy vậy, nhiệt 
độ cao làm tăng nhanh các quá trình chuyển hoá trong đất. 
Khí hậu và đất nhiệt đới phần lớn thích hợp cho việc trồng 


cây lầu năm, cà phê, cao su. chè, ca cao và các loại cây ãn 
quả nhiệt đới, Đối với những vùng đất trùng, đất phù sa, đất 
giàu chất hữu cơ... rất thích hợp cho việc gieo trồng các giếng 
cày nông nghiệp ngắn ngày, cáy lương thực. 

NÔNG NGHIỆP QUẢNG CANH x. Quảng canh. 


NÔNG NGHIỆP SINII HỌC phương thức tiến hành 
nông nghiệp mới phát triền từ những năm 60 thế kỉ 20, được 
đưa ra nhăm khắc phục các nhược điêm của nông nghiệp 
công nghiệp hoá. NNSH nhấn mạnh đăm báo việc tuần thủ 
những nguyén tắc về sinh hoc trong nông nghiệp. Mục tiêu 
của NNSH: a) Tránh những tác hại do sử dụng hoá chất nồng 
nhiếp và phương pháp cóng nghiệp. làm cho môi trường bị 
ö nhiềm, chất lượng nón sán aiám sút, cày trồng, vát nuôi bị 
coi như những bộ máy sản xuất đơn thuần; b) Cái thiền chất 
lượng dịnh dưỡng của thức án (đư lượng thuộc trừ sâu dưới 
ngưỡng cho phép, có nhiều chất dinh đưỡng hơn. báo quản và 
chế biến dễ hơn, phẩm chất ngon hơn); c) Nâng cao độ phì 
nhiêu cúa đất bằng các chất hữu cơ tăng chất mùn và hoạt 
động, vị sình vật Irong đàt, bón loại phân hữm cơ, luân canh 
với cáy họ Đậu: đd) Hạn chế mọi đang ô nhiễm đối với đất, 
nước, môi trường, lhức ăn; giảm chí phí năng lượng do hoá 
học và cơ khí hoá quá mức. Biên pháp sinh học kí thuật chính 
được áp dụng như tăng cường sử dụng phân hữu cơ, áp đụng 
các biện pháp sinh học, sinh thái, sử dụng hợp lí các lài 
nguyên riông nghiệp, sử dụng các giếng cây, con có sức 
chóng chịu tốt và có năng suất tối ưu. 

NÔNG NGHIỆP SINH THÁI khuynh hướng phát triển 
nông nghiệp mới xuất hiện từ vài thập ki nay. trước sự phá 
hoại môi trường và khủng hoàng sinh thái ở nhiều nước công 
nghiệp. NNST chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp 
trên cơ sớ các quy luật sình thái bảo vệ môi trường, sứ dịng 
hợp lí tài nguyên. do đó: găn hiền trồng trọt với chân nuồi, 
lãm nghiện, thuy sản: thực hiền làm đất hợp lí; dùng có mức 
độ phân hơá học và hoá chất trừ sâu bệnh để bảo đảm hài hoà 
và cân đôi bảng sinh thát tránh ô nhiềm mnôi trường: thận 
trong trong công tác thuy lợi. không gày tác hại chơ môi 
trường sinh thái: tận dụng, chất phế thái bằng những hệ thông 
sản xuất nối tiếp nhau như ruộng - vườn - chuồng trại - Ao 
cá - bể khí sinh vật... Ở Việt Nam, đã bất đầu phát triển một 
số kinh nghiệm nhán đàn theo hướng này. 

NÔNG NGHIỆP THẤM CANH x. Thám canh. 


NÔNG NHÀN thời kì ít việc ở nông thôn. Với nền kinh tế 
thuần nông. nhất là độc canh lúa, công việc thường dồn đập. 
căng thẳng vào mùa vụ gieo cấy và thu hoạch. Ngoài mùa vụ 
là thời kì NN. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và 
cơ cấu sản xuất nồng nghiện, cơ cấu, cây trồng, vật nuôi, 
giống hợp lí sẽ tạo thêm việc làm quanh năm cho nông dăn, 
xoá bỏ dần hiện tượng NN. 

NÔNG NÔ người nõng dân phụ thuộc vào ruộng đất và 
phụ thuộc hoàn toàn vẻ nhân thân vào chủ ruộng đất đưới 
chẻ độ phong kiến. Ở Tây Âu, chế độ NN đần hình thành 
trong các thế kí 7 - 9. Những người lao động nông nghiệp 
khỏng có hoặc bị mât ruộng đất vì những neauyên nhân khác 
nhau. phải nhận ruông và gân chát vào ruông của lãnh chúa 
và do đó lệ thuộc hoàn toàn về nhân thân vào lãnh chúa. Họ 
có gia đình riêng, nhà cửa, tài sản, nóng cụ. được chủ động 
canh tác và thu hoạch nhmg phải nộp địa tô, các loại thuế 
đam phu và nghĩa vụ phong kiến khác cho lãnh chúa. Là 
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người sản xuất chủ yếu, NN cũng là tảng lớp bị bóc lột nạng 
nê nhất về kinh tế và bị tước bỏ mọi quyền hành vẻ luật 
pháp. Vì vậy, họ đã liên tiếp nổi đậy đấu tranh chống các 
lãnh chúa. Chế độ NN dần dần bị huỷ bỏ ở các nước Tây Âu 
trona các thế kí I6 - I8, ơ một số nước khiác còn tiếp tục tồn 
Lại đến thế kỉ 19. 

NÒNG QUỐC CHẤN (tên thât: Nông Văn Quỳnh: 
1923 - 2002), nhà thơ Việt Nam. Dan tốc Tày. Quê: bản Nà 
Cọt. xã Châu Khê (nay là xã Cốc Đán). huyện Ngàn Sơm, tình 
Bắc Kạn. Tham gia cách mạng từ năm 1942 trong phong trào 
Thanh nièn cứu quốc. Những tác phẩm đầu tay viết bằng 
tiếng Tàầy, sau đó sáng tác bằng tiếng Kinh và nhanh chóng 
quen thuộc với bạn đọc cả nước. Ciữ nhiều cương vị trone 
công tác văn nghệ: chú tịch Hội Văn nghê lên khu Việt Bắc, 
phó chủ tịch Hội Lién hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, uy 
viền chấp hành Hội Nhà văn (khoá [. II, II). Có thời pum 
kiêm chủ nhiệm Nhà xuất bản Văn hoá, Văn hoá dân tóc, 
Văn học. Tác phẩm chính '*Viet Bác đánh giặc" (trường ca 
tiếng Tày, 1948), “Tiếng ca người Việt Bắc" (1959), “Đèo 
Gió” (1968), “Dòng thác" (1977), “Bài thơ Pấc Pó*” (1985). 
Ông có tập tiểu luận: “Một vườn hoa nhiều hương sắc” 
(1977). Thơ chủ yến phán ánh cuộc chiến đấu cứu nước và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ớ vùng cao. Lời thơ giản đị, hồn 
nhiên và đâm màu sắc đân tộc. 

NÔNG SÀN HÀNG HOÁ phản nóng sản do các đơn vị 
sản xuât thuộc mọi thành phân kinh tế trong nông nghiệp bán 
ra thị trường, trong nước hay xuất khẩu; bao gồm cả phần bán 
cho các công t¡ quốc doanh, hợp tác xã, người tiêu dùng. 
ngoài phần tiêu dùng trực tiềp của người sản xuất nông 
nghiệp và pía đình họ. Dưới chế độ phong kiến. sản xuất tư 
cấp tự túc, số đư thừa đem ra trao đổi rất ít vì năng suất lao 
động quá thấp. Hiện nay. năng suất lao động ngày cảng cao, 
sản phâm ngày càng nhiều nên ngoài phản tiêu dùng, phần dư 
thừa khá lớn được đưa ra thị trường trao đổi. Trong nòng 
nghiệp. NSHH là một bộ phận của tống sán phẩm nông 
nghiệp, được tách ra khỏi nòng nghiệp để phục vụ cho các 
nganh kinh tê khác trong sản xuất và tiêu dùng. 


Đốt với một vùng, một xí nghiệp. tí suất NSHH là: 


sản phẩm bán ra - sản phẩm mua vào 
: xIÐ0% 
tổng sản phâm nòng nghiệp 


Để tỉnh tỉ suất NSHH có thể dùng một trong hat loại chì 
tiêu: hiện vật hoặc giá trị. Chị tiêu hiện vật tính riêng từng 
loại sản phẩm. cho biết động thái phát triển của hàng hoá. 
làm cơ sở cho kế hoạch phản phôi đèn các ngành phi nông 
nghiệp. Chỉ tiêu giá trị tính theo giá cố định của một năm đề 
biết tốc độ sản xuất, tăng tổng sản lượng. tăng sản phẩm hàng 
hoá và tăng năng suất lao đông: hoặc lấy giá trị thực tế hằng 
năm để phân tích hoạt động kinh doanh cụ thê cúa từng xí 
nghiệp. Biên pháp để tăng tr suất NSHH: tăng nhanh tổng sản 
phẩm nông nghiệp và tiết kiệm đúng .nức việc tiêu dùng nội 
bó: đầu tr thích đáng cho hệ thống báo quan. lích trữ, chè 
biến, vận chuyển. Nhiều loại nông sản đề trở thành hàng hoá 
lưu thông trên thị trường (như hoa quả, rau), cân cố những 
điều kiện khác: hệ thòng bao quản tích trữ, chế biến. vận 
chuyên bằng phương tiện riêng cho các hàng dễ hư hỏng. vw. 
(thiếu những điều kiện này, sản xuất có tăng, nông sản cũng 
khóng thành hàng hoá). 
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Ở Việt Nam, khối lượng tỉ suất NSHH đã tăng với nhịp 
độ tương đối nhanh trong những năm gần đây nhưng khối 
lượng NSIIH vẫn chưa cao (khoảng 305%), Để tầng nhanh 
khối lượng và tí suất NSHH, phải nhanh chống xây dựng và 
hình thành các vùng sản xuất chuyên canh. chuyên môn hoá, 
thàrn canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, chất lượng sản 
phẩm và tăng năng suất lao động, phát triển công nghiệp chế 
biến và bảo quản nông sản phẩm, phát triển mối quan hệ giữa 
nông nghiệp và công nghiệp, e(ữa nông thòn và thành thị và 
phát triển xuất nhập khẩu. 


NÔNG SƠN nàò than ở bờ trái sông Thu Bồn, tỉnh Quảng 
Nam. Được khai thác từ 1887. Các via than nằm ở phần trên 
của hệ tầng chứa than tuổi Triat. Than thuộc loại antraxit 
với độ tro 22,68%, chất bốc 5,31%, cho nhiệt lượng 
6.415 kcal/kg. Trữ lượng còn lại khoảng Š triệu tấn. Gần đày 
mới phát hiện được quặng uran trong một số vĩa than ở vùng 
mö NS. Than được khai thác băng phương pháp lộ thiên. 

NÔNG THÔN phản lãnh thổ của một nước hay cúa một 
đơn vị hành chính nằm ngoài lãnh thổ đô thì, có môi trường 
tư nhiên, hoàn cảnh kinh tè xã hội, điều kiện sống khác biệt 
với thành thị và dân cư chú yêu làm nóng nghiệp. 

NÔNG THÔN HOÁ ĐÔ THỊ quá trình thực hiện tổng 
thể các biện pháp hoà nhập vào cánh quan thành phố những 
thành phần của hệ xinh thái nông thôn như những khu cây 
xanh, nhữma khu vực thoáng rộng, vườn thực vật, động vài, 
những khu du lịch nghỉ ngơi ... nhằm giảm nhẹ những hậu 
quả xâu cua quá trình đô thị hoá. 

NÔNG TRÍ CAO ( - 1053), thủ lĩnh cát cứ người Tày ở 
Cao Bằng. Quê: tính Cao Băng. Là con của Nông Tồn Phúc, 
thủ lĩnh chàu Tháng Do (Quảng Nguyên, Cao Bàng). Năm 
(039, Tản Phúc lặp nước Trường Sinh (vùng Bắc Sơn thuộc 
Lạng Sơn và vùng Quảng Tây thuộc Trung Quỏc), tự xưng 
Chiếu Thánh hoàng đề. Vua Lý Thái Tông bát Tồn Phúc, đưa 
về Thăng Long xử chém, Vợ Tên Phúc đưa Nông Trí Cao 
chay đến động Lôi Hoa (vùng Quảng Tây, Trung Quốc). Năm 
1041, mẹ con Trí Cao trở về châu Tháng Do, lập nước Đại 
Lịch. Lý Thánh Tông bắt được Trí Cao nhĩng không giết, tiếp 
tục bố làm thủ ïĩnh châu Tháng Do, được quán lí thêm 4 động 
nữa và còn được nhong làm Thái bảo, ban cho Đô ấn (hoặc 
Quản vương). Năm 1048, tiếp tục nổi dậy nhưng văn được 
tha. Trong khoáng thời gian sau đó. chủ yếu hoạt động trên 
đất Tông (Song) và chống Tống. Tháng 4.1052, lập nước Đại 
Nam (xt. Đại Nam), tr xưng Nhân Huệ hoàng để, Năm 1054, 
nhà Tống phải điều tướng Địch Thanh cảm quân tiến đánh Trí 
Cao. Ngày nay, ở vùng Cao Bằng, đân tộc Tày còn lhm giữ 
nhiền đền thờ, miếu mạo tôn thờ ông. 

NÔNG TRƯỜNG QUÔC DOANH xí nghiệp nóng 
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, hoạt đông theo nguyên tẮc 
hạch toán kinh tế. Ở Việt Nam, khu vực NTQD được hình 
thành từ những năm 50 thế kỉ 20, sau khi kết thúc cuộc 
Kháng chiến chống thực dân Pháp (1954). Việc hình thành 
khu vực NTỢD không chỉ xuất phát từ vêu cầu phát triển kinh 
tế khách quan, mà còn có yêu cầu cao về kết hợp kinh tế với 
quốc phòng. Lao động lúc đầu chủ yến là lực lượng quân đội 
giải ngũ sau chiên tranh: địa bàn sản xuất là các vùng trung 
du. miền núi. Phương hướng sản xuất chủ vếu là trồng cây ăn 
quả (cam, dứa), cây công nghiệp (cao su. cà phê, chè), chăn 
nuôi (bò sữa). Cũng đo yêu cầu phát triển khách quan nói 
trên, nên điều kiện kĩ thuật, kính tế - xã hội không thật thuận 
Lơi cho hoạt động kinh tế, đồng thời trình độ t6 chức sản xuất, 
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quản lí kinh tế yêu kém. nên hiệu quả kính tế không cao. Sau 
ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng (1975), trong quá 
trình thực hiện công cuộc đổi mới kh tế, khu vực kinh tế 
quôc doanh được thu hẹp lại, một bộ phận đất dai, tư liệu xản 
xuất được chuyển giao cho nông trường Viên sản xuất Và quản 
lí theo cơ chế khoán hộ. Đến 4.1994, có 633 NTQD, trong đó 
có 279 NTQD trồng trọt. Hiện đang sắp xếp và đăng kí lại, sô 
lượng có thể giảm bớt. 

NÔNG VĂN VẤN (2 - 1835), thủ lĩnh cuộc nổi dây của 
các dàn tộc thiểu số Bấc Việt Nam chöng triển Nguyễn. Vốn 
là tù trưởng người Tày, trí châu Rao Lạc (tỉnh Tuyên Quang), 
vì Hiên kết với các trí châu, chống lạt triều đình nên đến giữa 
năm 1833 bị cách chức và bị bất phải chuyển đến Tuyên 
Quang. Nóng Văn Vân ha lệnh bát phát viên của tỉnh và sai 
thích vào mặt 4 chữ ˆ"Tĩnh quan thiên hối” (quan tính thiên tư 
hốt lộ) rồi đuôi đi. Ngày 2.7.1833. ông tự xưng là “Tiết chè 
thượng tướng quán”, lập đại bán doanh ở Ván Trung và Ngọc 
Mạo thuộc Báo Lạc, nhiền tù trướng và đông đáo nhăn dân 
các dân tộc Việt Bắc nhiệt hệt hướng ứng. Quân nối dây nhanh 
chóng mỡ rộng hoạt động ra các t:nh Hà €iiane, Tuyên Quang, 
Cao Bàng, Bắc Kạn. Lạng Sem, Thái Nguyên, đánh chiếm các 
tỉnh thành. Vua Minh Mạng phải sai tông đốc An - Tĩnh Ta 
Quang Cư làm tổng đốc đại thần cùng l.¿ Văn Đức, Nguyễn 
Đình Phổ. Nguyễn Công Trứ thống lĩnh hàng chục van quán, 
hàng trăm voi chiến, npựa chiến đàn áp. Cuối 1834 hoạt đông 
của quan nổi dây bị thu hẹp dân. Ngày 11.3.1835 quân triều 
đình phóng hơa đốt khu rừng Thẩm Bát. nơi ẩn náu của Nông 
Văn Vân và quản nồi đậy. Cuộc nổi đậy bị đập lắt. 

NÔNG ĐỘ x. Nông đó dung dịch; Hàm lượng. 

NỒNG ĐỘ CÁT BÙN (cg. đô đục) x. Đó đực. 


NỒNG ĐỘ CHẤT ĐỘC lượng chất độc tồn tại trong một 
đơn vị thể tích không khí bị nhiễm độc, được đo bằng mẹiIl. 
Tích của NĐCĐ với thời gian tiếp xúc (thời pian có mật của 
con người không có phương tiện bảo về trong vùng bị nhiễm 
độc) gọi là liều lượng nhiềm độc qua đường hồ hấp. 

NỒNG ĐỘ DƯNG DỊCH đại lượng biểu diễn lượng 
(bằng gam, mol...) chất tan trong một lượng (khối lượng 
hoặc thể tích) dung đích hoặc dung môi xác định. Cách biêu 
điền nồng độ phụ thuộc cách biểu diễn các lượng trên. Vd. 
nồng độ mol/l (cg. phản tử gam/l) chỉ số mol chất tan (chất 
tan có thể là phân tử, (on) có trong môi lít dung dịch: nồng đỏ 
đương lượng chi số đương lượng chất tan có trong mỏi lít 
dung dịch; nồng độ mi]li đương lượng (kí hiệu mE4., thường 
dùng trong xét nghiệm hoá sinh để định lượng những chất 
điện giải trong huyết tương của neười) chỉ số mili đương 
lượng chất tan có trong mội lít dung dịch; nồng độ phần trăm 
theo thể tích chỉ số phần trăm thể tích của chất tan trén thê 
tích của đung dịch. Nồng độ (€) theo khối lượng của chất tan 
(mct) và khôi lượng dung dịch (mdd): 
mct 
mđdd 
khi mct và mdd biểu diễn cùng miột đơn vị, nếu K = 100 thì 
C là nồng đó phản trăm (%): nêu K = I.000.000 thì nồng độ 
C là ppm; nếu K = 1.000.000.000 thì C là ppb; độ chuẩn T chỉ 
số pam (hay ng) chất tan trong một lít (hay ml) dụng địch. 
Độ chuẩn của chất A theo chất cần xác định X (Tạ/) dược 
biểu điễn bằng số gam chất À tương đương với lml dung dịch 
X. Nông độ molan chỉ số mol chất tan cố trong một kilôgaim 
dung môi. 


C= K 





NỔỒNG ĐỘ ĐƯƠNG LƯỢNG x. Nồng độ dung dịch. 


NỒNG ĐỘ GIỚI HẠN CHO PHÉP nồng đô tối đa của 
các chất thải mà các nguồn thải được phép đưa vào môi 
trường. NĐGHCP được quy định chí tiết cho từng loại chất 
thái, từng thành phân và từng chất riêng biệt của chất thái, 
thường được đo hằng mg/1 đốt với chất thải lỏng và mg/cm3 
đối với Khí thải. Quv định về NOGHCP có thế chiếm phần 
lớn. thâm chi phản chú yếu luật báo vê môi trường của nhiều 
nước. Các quy định này không thông nhất giữa các nước và 
biến động theo thời gian (thường xuyên được bổ sung, thay 
thế. thay đối). Đó là do tình hình kinh tế, điều kiên tư nhiên, 
quan điềm về môi trường của từng nước quyết đình. Nhiều cố 
gắng của từng nhóm nước, từng khu vực và cả Liên hợp quốc 
nhằm nhất thể hoá các quy định này dưới dạng như là những 
tiêu chuän môi trường thống nhất, nhưng kết quả còn chưa 
cao, đặc biệt là khi triển khai vào thực tế tùng nước. 

NĐGHCP không phải là tiêu chuẩn duy nhất để khống chế 
việc thái chàt thái vào môi trường, Đối với từng nguồn thải 
(nhà máy, xí nghiệp, vv.), còn phải xem xét tổ hợp hợp lí của 
các NĐGHCP của các thành phần và chất thải của toàn nguồn. 
Tổ hợp này lại phải được điều chỉnh với tổng thể các tổ hợp của 
các neuôn thái khác Irong cùng địa hàn. Việc làm này được 
tiến hành trong nghiên cứu đánh giá tác động môi trường. Việt 
Nam đã ban hành một số quy định về NDĐGHCP đưới dang quy 
định, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn Việt Nam. 

NỒNG ĐỘ mol] x. Nồng đá dung dịch. 

NỔNG ĐỘ MOLAN x. Nồng độ dung dịch. 

NỒNG ĐÔ PHẦN TRÂM x. Nồng độ đung dích. 


NÔNÔ L. (1uig Nono: 1924 - 90), nhà soạn nhạc Italia, 
đang viên Đảng Công săn [talra những năm SÕ thế kì 2Ó, cùng 
với Bulêzơ (P. Boulez) và Siôckhauđen (K. Siockhausen) đứng 
đầu trường phái âm nhạc tiên phong chủ nghĩa ờ Châu Âu, chỉu 
anh hương của Vêbccnơ (A, V Wehem) và Sônbe (Ph. 
%chonberp), đưa hệ thống âm nhạc “rađican - xérten” và kĩ 
thuật “ngáu nhiên” (“alêaloa”) vào àm nhạc [talia, thuộc 
trường phái Vênéxia (VeneZIa) hiện đại. N là môi trong những 
nhà soạn nhạc nôi tiếng hiện nay, chuyên đề cấp tới những chủ 
để lớn của thời đại (tác phẩm lớn “Bài ca dang đở” phổ lời theo 
những bức thư của các chiến sĩ kháng chiến). Tác phẩm: các 
ôpêra '“Không \hể khoan nhượng) [1960, theo các văn bản của 
Brêch (R  Brccht., PElua (PB Éluard), Maiakôpxkl 
(Majakovskij), Xactorơ (1. P. Sartre)), “Dưới rnặt trời mănh lực 
của tình yêu”: balẻ “Áo khoác đỏ", nhiều bản đơn ca, hợp 
xướng và đàn nhạc, các bản tình ca, 2 côngxectô cho pianó, 
các biển tấu cho viôlông, đàn đây và kèn, nhiều hợp tấu nhạc 
cu cho các giong hát, vv, 

NÔRÔĐÔM T (Norodom [°r: tên thật: Ảng Vôđây - 
Norodom Áng Vodey). vua Cămpuchia (J 859 - 1904), là con 
Irai Ang Đuông (Ang Duong) lên kê ngôi khi Ang Đuông 
qua đời, lấy niên hiệu là Nöröđôm Ï. Là người tiếp nhận chế 
độ bảo hộ của nước Pháp dối với Cămpuchia (1863). trung 
thành với chính quyền thực dân Pháp, mở đầu vương triểu 
hiện đại, cai quản trên danh nghĩa, tích cìrc đàn áp các phong 
trào yêu nước, đặc biệt là phong trào Pôkumbô (1864 - 67). 

NÔRÔĐÔM XIHANUC (Norodom Sihanouk; sinh 
I922), quốc vương Cãmpuchía. Lên ngôi vua 1941. Tháng 
2.1953, tiến hành cuôe vận động ngoai giao ở nhiều nước đời 


NỐT RUỒI SON N 


Pháp trao trả độc lập cho Cămpuchia (thường gọt là '“cuộc thấp 
tự chình giành đốc lập”). Ngày 9.11.1953. Pháp tuyên hố trao trả 
độc lập cho Campuchia. Tháng 3. I955, ông trao ngôi vua cho 
cha là Nôrôđôm Xuramarn (Norodom Suramant) nhưng vẫn 
nắm quyển lực. Thành lập Cộng đồng Xãa hội Bình dân 
(Sangkum) là mặt trận đoàn kết dân tộc dựa trên sự liên mình 
tiữa Ngôi vua - Tôn giáo - Nhân dân, Năm 196O, sau khi vua 
cha qua đời, ông được bầu làm quốc trưởng, thi hành đường lối 
hoà bình, trung lập. Phái than Hoa Kì tiên hành đảo chính 
(3.1970) lật đỗ Nôrôđôm Xihanuc. Tháng 5. }970, ông thành lập 
“Chính phủ Đoàn kết Dan tộc Campuchia” ở nước ngoài với vai 
trò nòng cốt là những người thuộc phái Khơ Me Đỏ. Sau ngày 
I7.4.1975, phát Khơ Me Đỏ do Pôn Pôt cảm đầu đã thi hành 
chính sách điệt chủng tàn bạo, ông mất chức quốc trưởng, bị 
giam lỏng trong Hoàng cung. Tháng I.1979, khi lực lượng cách 
mạng Campuchia giành lại chủ quyền từ phe Khơ Me Đỏ, ông 
sang Trung Quốc. Xihanuc đứng đầu Mặt trận Dán tộc Thống 
nhất vì Độc lập, Hoà bình và Hợp tác Cärnpuchia (PUNCTIN- 
PIEC). Tháng 6.1982, ông là chủ tịch Chính phù ILhên hiệp 
Cămpucira Dân chủ gồm 3 phái: Khơ Me Đỏ, Xihanuc, Xoơn 
Xan và tổ chức này trở thành phe đời lập với Chính phủ Càng 
hoà Nhân dân Cămpuchia ở Phhôm Pènh do Hun Xen (Hun Sen) 
làm thù tướng. Chú trương đường lối hoà giải và hoà hợp dân 
tộc, tháng 7.091, ông trở thành chủ tịch Hội đồng Đán tộc Tối 
cao (SNC). Sau hội nahị quốc tế ở Pari về Campuchia (10.1991), 
nhân dân Campuchia tổ chức bầu cử quốc hội (5.1993). Quốc 
hội mới đã ban hành hiên pháp, thiết lập chế độ Vương quốc do 
quốc vương XIhanuc đứng đầu. 

NỐT (L. nou), đấu hiệu đồ thị dùng để ghi nhạc thanh. 
Chủ yến bao gồm khuông nhạc là 5 dòng kẻ song song có 
chìa khoá ở ngay đầu. Tên gọi đò cao được kí hiệu bằng đầu 
N đặt lọt vào khe hoặc trên dòng. Vd, Theo chìa khoá son. Đô 
đài của N được kí hiệu bàng hình dáng của đầu N: vuòng. 
tròn, trắng, đen. Riêng N trắng và N đcn còn có cán; ngoài 
cán ra còn có móc đơn, móc kép, móc tam và móc tứ. Sau đảy 
là đầy N có độ đài sắp xếp theo thứ tr N trước gấp đôi N sau, 
trong đó N đen (trong khung) thường được cơi là đơn vị. 

NỐT RUỒI một loại nơvw! (U. nzevwy - nốt bất thường trên 
đa) nhỏ đường kính khoảng 3-5 mm, ranh giới rõ ràng màu 
nâu hoặc đen, có thể phẳng (lentigo plan), hoặc gồ cao lên và 
sờ thấy được (lentigo saillant). Ở cá hai loại NR, đều có tế 
bào nơv] ở trung bì, còn các tế bào mang sắc tố (melanin) có 
thể ở biểu bì hoặc đi sâu vào trung bì. NR có thể khu trú ở 
các vùng đa khác nhau. Có trường hợp có thể gắp tất nhiều 
NR và gọi là bệnh NR lan toả. Có trường hợp nhiều NR tập 
trung ở vùng chính eiữa mặt, đứng sát với nhau ở mũi và vùng 
mi đưới trông hơi giống tàn nhang. Có trường hợp NR xuất 
hiện chủ yếu ở quanh các lố tự nhiên (miệng. mũi, vv.) và 
thường có kèm theo polrp ở đa dày. ruột, đai tràng. NR không 
ảnh hướng đến toàn trạng của cơ thê. Đánh NR có thể gây 
biến chứng nguy hiểm do khả năng hư biến ác tính tiềm tàng 
trong các tế bào nơvi khi bị kích thích. 

NỐT RUỔI SON u máu lành tính, thường có ở người đứng 
tuổi: có hình tròn, màu đỏ, nhỏ bằng đầu đanh ghim hay bảng 
khuy bấm, chắc, hơi gờ cao hơn mặt da. nàm ken vào trong 
trune bì, không mất màu khi dùng phiến kính ấn lên và châm 
kim cũng không chảy máu. Có thể có rất nhiều NRS khu trú ở 
thân và tứ chỉ, ít thấy ở mặt. Không cần điều tri; có trường hợp 
tư nhiên biến mất, nhưng NRS mới lại xuất hiện ở vùng da khác. 


307 


N NÔVE J. G. 





NÔYVE J. G. (Jean Georges Noverre; 1727 - I810), nghệ 
sĩ balê, biên đạo, nhà cải cách balê Pháp. Học trường của 
L. Đuyprê (L. Dupre). Lầm 
việc tại Nhà hát cung đình 
Pan. Becùun, Luân Đôn, 
Sdutgai (Stutgart). Viên, 
Milanô (Milano), ông là người 
đầu tiên chủ trương xây dựng 
tác phẩm balê độc lập, không 
có ngâm thơ, đổi thoại hát và 
các trò khác xen vào. Nôöve 
đấu tranh không khoan 
nhượng với tính chất quyến rũ, 
trống rồng của balê cung đình, 
öng chủ trương xây dựng múa 
hành động, sáng tác những bị 
kịch bằng ngôn ngữ múa. Lí 
luận về balê của Nôve tập trung trong cuốn sách nổi tiếng: 
"Những bức thư về múa”, xuất bản tại Pari I760. Nôve đã 
sáng tác 150 tác phẩm balê. 

NÔVIKÔP P. X. (Pẽtr Sergeevich Novikov; 1901-75), nhà 
toán học Xô Viết, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô 
(1960), người sáng lập trường phái lôgic toán của Liên Xô. 
Có công trình cơ bản về lí thuyết tập hợp, lôgic toán, lí thuyết 
thuật toán, lí thuyết nhóm. Giải thưởng Lênin (1957). 


NÔVIKÔP X. P. (Sergej Petrovich Novikov; sinh 1938), 
nhà toán học Liên Xô, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên 
Xô (1981). Các công trình chủ yếu về hình học, tôpô đại số, 
lí thuyết sôlitôn và lí thuyết tương đối. Ông đã chứng minh 
tính bất biến tôpô của các lớp đặc trưng Pôntơnaghin 
(PontrJagin), xây dựng lí thuyết nghiệm với miền tồn tại giới 
nội của một số hệ phương trình phi tuyến. Giải thưởng Fin 
(1970). Ông là con của viện sĩ Nôvikôp (P. §. Novikov). 

NÔVÔXIBIA (Novosibir'skie ostrova), quần đảo được 
dùng làm mốc phân chia ranh giới giữa biển Laptep (Laptev) 
với biển Đông Xibia. Diện tích khoảng 38 nghìn kmẺ. Cao 
374 m. Hoang mạc bắc cực, đài nguyên. 

NÔVÔXIBIAXKO (Novosibirsk), thành phố, trung tâm 
tỉnh Nôvôxibia, cảng trên sông Ôbi (Ob`). Đầu mối đường 
sắt. Dân số l,4 triệu (1995). Công nghiệp chế tạo máy (nhà 
máy kĩ thuật điện, chế tạo máy hạng năng, máy chính xác, 
vv.), luyện kim đen và màu, hoá chất, thực phẩm, sản xuất vật 
liệu xây dựng; công nghiệp nhẹ. Nhà máy thuỷ điện. Đường 
xe điện ngắm (từ 1985). Phân viện Xibia của Viện Hàn 
lâm Khoa học Nga, l4 trường đại học (trong đố có đại 
học tổng hợp). N có 6 nhà hát. Được xây dựng từ 1893. 
Trước 1903, là làng Guxepka (Gusevka). Những năm 
I903 - 25, là Nôvônikôlaepxkơ (Novonikolaevsk). 

NƠ GUABI M. (Marien N'Gouabi; 1938 - 77), tổng 
thống Cộng hoà Nhân dân Côngô, chủ tịch Hội đồng 
Nhà nước, chủ tịch Uỷ ban Trung ương Đảng Lao 
động Côngð. tổng tư lệnh quân đội Côngô (từ 1969). Bị 
sắt hại. 

NƠ JAMÊNA (A. N'Djamena), thủ đô của Cộng 
hoà Sat từ 1960, nằm trên bờ sông Sari (Shari), về phía 
nam hồ Sat. Dân số 53l nghìn (1993). Công nghiệp 
nhẹ và thực phẩm. Sân bay quốc tế. Đại học tổng hợp. 
Pháp xây dựng từ 1900, mang tên Fo - Lamy (Fort - 
Lamy). Năm 1973, đổi tên thành NI. 
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NƠ TRANG LƠNG (tên thật: N'Trang; Lơng là tên vợ: 
1870 -1935), thủ linh cuộc Kháng chiến chống Pháp của 
người Mơ Nông vùng rừng núi Tây Nguyên đầu thế ki 20. 
Vốn là tù trưởng bộ lạc Biệt ở Bu Nơ Trang (Bu N'Trang). 
huyện Đắc Nông, Đắc Lắc. Cuối 1911, quân Pháp do Hãngri 
Met (Henri Maitre) chỉ huy cuộc hành quân bình định tới 
buôn làng người Mơ Nông, đốt phá Bu Nơ Trang. Ông kêu 
gọi dân làng nổi dậy. Cuộc khởi nghĩa kéo dài 24 năm. Nghĩa 
quân đã đánh bại nhiều cuộc tấn công, quét sạch các đồn bốt, 
phản công bất ngờ hệ thống đồn địch ở ven Krachê (Krachch, 
Cămpuchia), giải phóng một vùng Mơ Nông rộng hàng nghìn 
km¿. Vào những năm 1933 - 35, quân Pháp tổ chức nhiều 
cuộc hành quân nhằm truy diệt nghĩa quân. Trong một trận 
chiến đấu quyết liệt tháng 6.1935, ông bị bắt và bị giết ngày 
25.6.1935. Cuộc kháng chiến của người Mơ Nông dưới sự 
lãnh đạo của Nơ Trang Lương là một trang sử chói lọi lòng yêu 
nước và tinh thần đoàn kết đấu tranh giành độc lập của các 
dân tộc trên đất nước Việt Nam. 

NỞ VÌ NHIỆT sự thay đổi kích thước và hình dáng của 
vật khi nhiệt độ của nó thay đổi; sự NVN được đặc trưng 
bởi hệ số nở thể tích œ„ và hệ số nở dài œ, xác định theo công 


V AI : 

thức œ, = bố lui ; ŒỊ NI. , trong đó V là thẻ 
VI AT ILAT/A 

tích, | - độ dài, T - nhiệt độ. Chỉ số À chỉ điều kiện nở nhiệt 

(thường là dưới áp suất không đổi). Đối với vật đẳng hướng 

ta có: œ, = 3œ,. 


NỢ số tiền mà một người, một tổ chức, một xí nghiệp hay 
nhà nước vay của người hay tổ chức cho vay, người vay có 
nghĩa vụ phải trả trong mội thời hạn nhất định và có lãi. Có 
các loại N; N đài hạn, N trung hạn (kì hạn trên một năm), nợ 
ngắn hạn (kì hạn dưới một năm). Đối với tài chính nhà nước, 
cũng có các loại N dài hạn, N trung hạn và N ngắn hạn. Ngoài 
ra còn phân biệt N nhà nước vay trong nước (công trái) hay 
vay nước ngoài để đầu tư hay để bổ sung nguồn thu ngàn 
sách. Các khoản N dài hạn và N trung hạn gồm các cổ phiếu 
và các chứng thư khác có kì hạn trên | năm. Các khoản N 
ngắn hạn có thể phân thành nhiều loại chính: N người cung 
cấp hàng được ghi vào mục cung cấp và mục các khế khoản 
khác phải trả; N ngàn hàng được ghi ở mục ngàn hàng bên nợ 
và mục các khế khoản khác phải trả (trường hợp các tín dụng 
ngân quỹ bằng phiếu); các khoản vay thương mại, vay xuất 
khẩu, vv.; các khoản N ngắn hạn khác nhau do kinh doanh 
của xí nghiệp, N nhà nước, N công nhân viên và các tổ chức 
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xã hội, N các cổ đóng vẻ lợi tức cổ phần phải trà: phần của 
các Khoán A đài han và N trung hạn mà Kì hạn hoàn tra dưới 
một niäm. 

NỢ ĐỊNH MỨC nợ tiên lương chưa đến kì hạn trả đối với 
công nhân vièn. các khoan nợ khác mà xí nghiệp có thể tính 
toán được định mức và sử đụng vào sản xuất - kinh đoanh một 
cách ôn định thường xuyên. coi như vốn tự có. Gồm có các 
khoán: tiền lương phải trả cho công nhân viên: bảo hiểm xã 
hới phai thanh toán: khoản phải trá cho người bán có tính chất 
ổn đính. thường xuyên như tiền điện. nước; ch: phí trích 
trước: NĐM khác. NÐĐM chỉ có thể xác định ở những đøm vị 
có số lương lao động và mức lương bình quân tương đổi ồn 
định. Vì vậy, khái niềm NĐM được sử dụng phố biến trong 
thời kì kế hoach hoá tập trung. Trong điền kiện chuyển sane 
cơ chế thị Irường, các đoanh nghiệp thường phai thích ứng với 
thị trường về mọi mãt kết quá và chỉ phí: do váy. NĐM chỉ áp 
đụng trong một số xác định những xí nghiệp ổn định. 

NO KHÉ x. Nợ khó đòi. 

NƠ KHÓ ĐÒI (cg. nợ khê). các khoan cho vay bất kì loại 
nào, ngi\y cá khí có bảo đảm. nhưng khi có môi rủi ro có thể 
xảy ra, hoặc rủi ro chác chắn xảy ra là không thu hồi được 
hoàn toàn hoặc một phản. Là đổi tượng hoặc không là đối 
tượng (Ø tụng trước luật pháp. Bất kê như thế nào, nói chung 
NKĐ là khoản nợ không được tra từ 3 tháng trở lên (vốn đến 
hạn, vốn còn nợ và lãi đến hạn) bao gồm trong đó những 
khoản nợ đối với người mắc nợ "không cư trú" thuộc các 
nước đã khóng được hoặc không xin định lại thời hạn 
nợ. cũng như không ngừng tất cá việc chì trả các khoản 
nỢ của nó. 

NƠ NƯỚC NGOÀI khoản nợ mà một cá nhàn, tổ chức 
hoặc chính phù một nước vay cua nước ngoài. Cùng với việc 
xuất khâu hàng hoá, tư bản, việc vay nợ nước ngoài là hiện 
tượng bình thường trong quan hệ quốc tế. Đối với các nước 
đane phát triển, đo vốn tích Inỹ từ nôi bộ nền kính tế còn có 
hạn, nên việc vay nợ nước ngoài để phát triển kinh tế với nhịn 
đò cao là cần thiết. Trước thập niên 70 thế kỉ 20, số thiếu hút 
cán cân thanh toán của các quốc øia cồn nhỏ, vốn vay mượn 
nước ngoài phản lớn dưới hình thức viên trợ hay đầu tư của 
các công tí đa quốc gìa, Nhưng, từ gia tháp kí 7Ô trợ đi, khi 
giá đầu lửa tầng 4 lần thì tình hình thiến hụt tài chính của các 
quốc gia nhập dấu lửa tâng vọt. Phương thức giải quyết dê 
nhất là vay ngăn hàng và các tổ chức tài chính quốc tế. Nhiều 
nước Châu Mĩ Lattnh, Chàu Phi gặp khó khăn lớn khi lặt suất 
tăng và mạu dịch quốc tế thu hẹp, Một cuộc “khủng hoàng” 
nợ lài chính bùng nổ, tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế (TMF) đã 
can thiệp vào và định lại thời biều trá nợ. Đến đầu thập kỉ 80, 
tổng số NNN của các nước đane phát triển là 839 tỉ USD, đến 
năm (990 tăng lên 1.311 t USD. Chủ nợ tập trung vào một 
xồ nước giàu, 20 nước lớn cho vay 750 tí USD. trong đó riêng 
LÔ nước giàu nhất cho vay 600 tỉ USD, tức là chỉ phời 72% 
và 50 vốn vay của nước đang phát triển. Lãi suất cho vay 
thương mại được tham chiếu từ lãi suất của các ngân hàng ở 
Luân Đôn (lãi suất Libor - London Jnterbhank Offered Rate); 
lãi suất này luôn luôn biến động, Cũng có thể thoa thuận một 
lãi suất cố định ngay tìr khi kí hợp đồng. Phần lớn nợ dài hạn, 
tức 2 năm trở lên (§6% tổng số nợ). nợ ngăn hạn chỉ chiếm 
4%. Đa số chủ nợ là tư nhân (các ngân hàng, các còng tí 
thương nghiệp) và chỉ phôi tới 50%, nợ dài hạn, phản lớn nơ 
ngăn hạn. Một phân vốn cho vay là của các chính phú, tổ 
chức phi chính phủ. thường là cho vay đài hạn để thực hiện 


các công trình kinh tế - kĩ thuât lớn, các chương trình có tính 
chất văn hoá - xã hội quan trong: lãi suất thường thấp do xuât 
phát từ mục tiêu chính trị nhân đạo là chủ yếu và thâm chí 
trone không ít trường hợp. nước cho vay còn xoá nợ hoàn 
toàn hoặc xoá nợ một phần khi đến hạn thanh toán. Cùng với 
những ảnh hưởng tích cục như thúc đây nên kinh tế phát triển 
với nhịp độ cao, vượt ra khỏi tình trạng nghèo nàn. lạc hậu, 
vấn đề NNN cũng có thể phát sinh những hệ quả tiêu cực, như 
nợ chống chất do không có khá năng thanh toán, từ đó có 
nhiều ảnh hướng xấu đến kinh tế và xã hội trong nước VV nợ 
như phải cắt giảm tiêu dùng để trả nợ, và quan hệ đến vấn đẻ 
chính trị giữa các nước chủ nợ và nước đang phát triển, giữa 
Bắc - Nam. Vì vậy, cùng với việc vay nợ, phải coi trọng vấn 
đẻ sử dụng vốn vay sao cho có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế tăng 
trưởng nhanh, trên cơ sở đó, báo đảm khả năng thanh toán, 
mà vẫn từng hước nâng cao thu nhập cúa người lao động. 
Trong thập kí 80 đã xảy ra cuộc khủng hoảng NNN với quy 
mò quốc tế, và có nhiều ảnh hướng Liêu cực kéo dài. Vốn vay, 
việc sử dụng vốn, việc thanh loán nợ có quan hệ mát thiết với 
nhau (xem bảng) 


TSN/TNMIX) IXN/XK Cữm/XK Tra 
la/XK 
Nợ quá mức >ÑW0% >220%. >312,2% >12,0% 
IR - 80% 215% L0ớ%,. 


I32 - 120% 
(Trong đó: TSN là tổng số nợ; CDPTN - chỉ phí trá nợ gốc + 
lãi hàng năm; XK - thu nhập xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ: 
TSPQD - tổng sản phầm quốc dân). 


Theo tổng kết của các tổ chức quốc tế, mức vay nợ hợp li 
đối với một nước là đảm bảo tí lệ TSN/TSPQD của nước đó ở 
mức thấp và không có nợ quá hạn. Việt Nam xuất phát từ nẻn 
kinh tế chưa phát triển, lại bị chiến tranh (tàn nhá nặng nề, nên 
ngày nay sự nghiệp phát triển kính tế đứng trước những yêu 
cầu phát triển và thách thức to lớn; do vậy. việc thu hút vốn 
ngoài nước cũng là một tất yếu. Gãn liền với yéu cầu đó, vấn 
đề đặt ra là phải rất coi trọng và nâng cao khả năng sử dụng 
vốn vay có hiệu quả, tăng khả năng hấp thụ vốn vay, đồng 
thời phái tăng khả năng xuất khẩu để bảo đám khả năng 
thanh toán nợ cũ và tăng khả năng vay nợ mới. Tìy nhiền, 
việc coi trọng huy động vốn ngoài nước không làm giảm ý 
nghfa của việc tạo ra và huy động mọi nguồn vốn tích luỹ ở 
trong nước cho mục tiêu phát triển đất nước, và được coi là 
một chính sách kinh tế - tài chính cơ bán của nhà nước. 

NỢ QUÁ HẠN khoản nơ người vay không trả được khi 
đến hạn mà bên cho vay và bên đi vay đã xác định trong khế 
ước Vay nợ. ø1ấy nhận nợ hoặc hợp đồng tín dụng. 

NỢ QUỐC GIA tổng số các khoản nợ chưa trả (gốc và lãi) 
của nhà nước và của doanh nghiệp, bao gồm nợ trong nước 
và nợ nước ngoài, do nhu cầu về vốn để phát triển kinh tế, 
hoặc do yêu cầu bù đắp thiếu hut ngân sách. Hình thức phổ 
biến để huy động vên trong nước là phát hành công trái. Đây 
là biện pháp được sử dụng có tính chất phố biến trên thế giới, 
kể cả các nước giàu. Viêc huy động tiền nhàn rồi của dân có 
ảnh hưởng tích cực về nhiều mặt, cỉủ yến là đôi với sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

NƠI CƯ TRÚ (cg. nơi ở), địa điểm, vùng, khu vực mà một 
quần thể sinh vật (có thể là con người, động vật, thực vật hay 
các vi sinh vẠt) sinh sống và tất cá các vật thể xung quanh 
chúng kể cả các sinh vát sống và các thành phần vật lí khác. 
NCT của một sinh vật có thể rộng như đại dương. hoặc một 
vùng đồng cỏ, một khu rừng, một cánh đồng. cũng có thê nhỏ 
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Nợ vừa phái 


N NƠI Ở 





bé như mặt đưới một tấm gỗ mục hay ruột con mối ... Nhưng 
một NCT bao giờ cũng có giới hạn địa lí rõ ràng. Có thể có 
nhiều động thực vật khác nhau cùng sống tại một nơi. 

NƠI Ở x. Nơi cư trú. 


NƠKÔMÔ J. M. ( Joshua Mqbuko Nkomo; 1917 - ?), nhà 
hoạt động chính trị Zimbabuẻ. Năm 1961, sáng lập và là chủ 
tịch Liên minh Nhãn dân Phi Zimbabuê (zAPU - Zimbabwe 
African Popular Union). Năm 1964, ZAPU bị cấm hoạt động, 
ông bị tù LŨ năm; năm I977, cùng Mugabẻ (R. G. Mugabe) 
làm đồng chủ tịch Mặt trận yêu nước Zimbabuê. Trong cuộc 
tuyển cử tháng 2.1988, khi tiến hành vận động bầu cử cho 
Z“APU và Liên minh Dân tộc Phi Zimbabuê (ZANU - 
Zimbabwe African National Union) Nơkômô và Mugabe trở 
thành hai phái đối lập. Kết quả, ZANU và Mugabê thắng cử, 
nhưng Nœkômô vẫn hợp tác với Mugabe. Đảm nhiệm các 
chức vụ bộ trưởng Bộ Nội vụ, bộ trưởng Bộ Dịch vụ công 
cộng, Quốc vụ khanh. 

NƠM dụng cụ nhỏ, cầm tay, đan bằng tre, có dạng gần 
giếng hình nón cụt khum khum, miệng trên và đáy dưới thủng, 
dùng để chụp cá ở chỗ nước nông (ruộng, ao, đầm có độ sâu 
dưới 0,5 m). Miệng N thường có đường kính khoảng 0,2 m, 
đáy dưới có đường kính khoảng 0.5 m, có vành đai mây chắc. 
Khi úp cá, người lội chụp liên tục từ trên xuống, khi phát hiện 
có cá quấy bên trong, thò tay qua miệng N để tìm bắt. 

NƠRON (tk. tế bào thần kinh), đơn vị cấu tạo và chức 
năng của mô thần kinh. Một N gồm có: một thân tế bào (tập 
trung thành lớp. xám ở vỏ đại não, vỏ tiểu não, thành cột tuỷ, 
thành các hạch ngoại vi như hai chuỗi hạch giao cảm ở cạnh 
cột sống và các hạch phó giao cảm ở gần các cơ quan), những 
nhánh toả từ thân, một nhánh chính đài gọi là sợi trục, nhiều 
nhánh phụ ngắn gọn là đuôi gai. Các tua rễ của N chưi qua 
các lỗ xương sọ và cột sống ra ngoài thành các đây thần kinh 
ngoại vị, 12 đôi đây thần kinh não và các dây thần kinh tuỷ, 
mỗi đốt một đôi. Với số lượng khoảng 14 tỉ và cố định ngay 
từ khi mới đẻ, N không sinh sản thêm, không tái tạo, với hiệu 
suất sử dụng hầu như vô hạn, càng làm việc nhiều càng lâu 
thoái hoá. Làm nhiệm vụ tiếp nhận, phân tích, tổng hợp các 
kích thích thần kinh rồi đẫn truyền, phân phối các xung động 
thần kinh đến khắp nơi trong cơ thể. Trong hệ thần kinh, các 
N có mối quan hệ mật thiết với nhau và với những thành phần 
khác trong cơ thể, chỉ phối, điều hoà sự hoạt động của mọi cơ 
quan và làm cho các cơ quan có quan hệ với nhau. Nó phản 
ánh các hiện tượng xảy ra bên ngoài, làm cơ thể động vật 
thích nghi với hoàn cảnh. 

NƠRON TRUNG GIAN tế bào thần kinh nối giữa tế bào 
thần kinh cảm giác (nơron thụ cảm và nơron vận động). NTG 
nằm chủ yếu ở trong hệ thần kinh trung ương. 

NƠRON VẬN ĐỘNG loại tế bào thần kinh truyền các 
xung động thần kinh từ não hay tuỷ sống tới vỏ hay mội cơ 
quan thực hiện khác. 

NƠTRINO (A. neutrino; kí hiệu 0), hạt cơ bản bền không 
mang điện, có spin 1/2 và khối lượng hầu như bằng không, 
thuộc họ các lepton. N chỉ tham gia các tương tác hạt nhân 
yếu. Sự tồn tai của N được Paoli (W. Pauli) tiên đoán năm 193] 
để thoả mãn định luật bảo toàn năng lượng trong sự phóng xạ 
B. Vì N rất ít tương tác với vật chất nên mãi đến năm I957 mới 
được phát hiện bằng thí nghiệm. Phân biệt: N điện tử (o„), N 
muy (0, )và ÑN tau (uy), vì chúng luôn xuất hiện thành cặp với 
các hạt tương ứng: điện tử, muyon và tau. Gần đây đã khẳng 
định rằng N có khối lượng nghỉ. 
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NƠTRON (A. neutron), hạt cơ bản không mang điện, 
cùng với proton tạo nên hạt nhân nguyên tử. Có spin 1/2 và 
khối lượng hơi lớn hơn khối lượng của proton. N thuộc về họ 
barion. Ở trạng thái tự do, N không bền và phân rã thành 
proton, electron và phản hạt nơtrino, thời gian sống trung 
bình 16 phút (chu kì bán rã). Trong hạt nhân, N ở trạng 
thái bền. N tuy không mang điện tích nhưng vẫn có mômen 
từ riêng. - 

NU NA NU NÔNG trò chơi mang tính giải trí hồn nhiên 
của trẻ em ở độ tuổi nhỉ đồng. Cách chơi thường gồm ba em 
trở lên, ngồi duôi chân về một phía rồi hát bài “nu na nu 
nống...", Cứ hát một tiếng thì dùng tay vỗ vào chân lần lượt từ 
chân đấu đến chân cuối, nếu chưa hết bài hát thì vỗ vòng trở 
về, tiếng cuối cùng rơi vào chân nào, chân đó phải co lại, đến 
lúc một em nào đó bị rụt cả hai chân, thì đứng dậy nhảy lò cò 
quanh các bạn một vòng rồi mới ngồi vào chơi tiếp. 

NỤ THỊT mô liên kết non tạm thời, được hình thành trong 
quá trình hàn gắn vết thương (thường thấy rõ ở tốn thương 
ngoài da), có màu hồng tươi, giống như thịt, trước khi được 
biểu mô phủ lên lúc làm sẹo. 

NỤ XOÈ loại hoả cụ chế tạo sắn, dùng để phát lửa đốt dây 
cháy chậm hoặc trực tiếp đốt kíp nổ để gày nổ. NX khi hoạt 
động không phát ra ánh sáng, thích hợp với điều kiện chiến 
đấu, kể cả trong điều kiện mưa gió. NX có cấu tạo: vỏ bằng 
chì hoặc giấy ép bên trong ruột ống muống tròn có chứa 
thuốc phát lửa, có dây xoắn nối với dây giật. 

NỤ XUỶ x. Nụ xöẻ. 


NUACSÔT (A. Nouakchott), thủ đô và cảng biển của 
Cộng hoà Hồi giáo Môritani. Dân số 88I nghìn (1992). Công 
nghiệp thực phẩm, chế biến gỗ, sân bay quốc tế. 





Nuacsöt 


Nhà thờ Hồi giáo ở Nuacsõt 

NÚC NÁC (Bignoniaceae), họ cây gỗ, cây nhỏ hoặc dây 
leo, ít khi cây thảo. Lá mọc đối. lá kép I, 2, 3 lần, ít khi lá 
đơn. Hoa lớn, tập trung thành cụm hình xim. Hoa không đều, 
mẫu 5, có lá bắc và lá bắc con. Quả nang mở bằng 2 van. 
Có 120 chỉ, trên 800 loài. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới, 
đặc biệt ở Nam Mĩ. Ở Việt Nam có I8 chỉ, 32 loài. Có 
nhiều cây gỗ tốt, cây làm cảnh như hoa chùm ớt, hoa 
chuông đỏ, cây xúc xích. Đại diện: cây NN (Oroxylum 
indicum), loài cây bụi. Cao 20 - 25 m, ít phân nhánh, vỏ cây 


màu xám tro, bẻ ra có rnầu vàng nhạt. Lá kép to xẻ lông chữm 
2 - 3 lần, đài tới 2 m, lá chét hình bầu dục, nguyên, nhọn đầu, 
đài 7,5 - !5 cm, rộng 5 - 6,5 cm, Hoa đò tím, to, mọc thành 
chùm ở đâu cành, chùm đài tới } m. Quả nang to, trong chứa 
hạt, có màng mỏng, bóng và trong bao quanh. Mọc hoang và 
được trồng nhiều nơi ở Việt Nam, Trung Quốc, Malaixia, Ân 
Độ, Lào, Cămpuchia. Võ thân có các chất tanin, ancaloít và 
một số đẫn xuất flavonoit, heterozit, có tác dụng chỗng dị 
ứng, tang sức để kháng của cơ thể, chỗng viêm nhiễm, thường 
được dùng để chống bênh tả, lí, đị ứng ngoài da; làm thuốc 
bồ, và còn dùng để nhuộm màu vàng. Hạt dùng chữa ho, viêm 
khí quản, đau đạ dày. 





Núc nác 
1. Cành lá; 2. Chùm hoa; 3. Quả; 4. Hạt 


NUCLEA2A (À. nuclease), enzim cắt các liền kết 
photphoởieste trong các chuôi axit nucleic (x. ADN). 


NUCLEOPROTEIN (A. nùclceoprotein), hợp chất protein 
chứa protem đơn giàn liên kết với nuclein và heXo7ơ (trong 
động vật) và pentozơ ((rong thực vật). N chứa từ 0,5 - 3% 
photpho và tạo nên phản quan trọng cua nhân tế bào. Sản 
phẩm tĩnh khiết là bột màu trắng, không tan trong nước. 


NUCLEOSTT (A. nulcoside), những hợp chát của đường 
nbozơ hoặc đeoxinbozư với ba7ơ min hoặc pirumiđin. 
Adcnosim, xitiđin, guanosin và uridìin là những N thường gặp 
(x. Axửt amin). 


NUCLEOSOM (A. nucleosome), thể hình trụ ngắn, được 
chuỗi ADN quấn xung quanh, nhìn thấy đưới kính hiển vi 
điện tử. Mỗi N gồm một phân từ histon H, hai phân tử của 
một trong các loại HạA, HaB hoặc Hạ và một đoạn ADN. 

NUCLEOTTT (A. nucleotide; cơ. nucleosit photphat), các 
photphat monoeste của nucleosit cố froag axit nucleic của 
các mô động và thực vát, hình thành đo kết hợp bazơ nItơ 
(purn, pirimidin, piridin) với đường (cacbonhidrat - ribo2ơ 
hoặc đezoxirIboz7) và axit photphoric. Các hợp chất được tạo 
thành từ một, hai, ba hoặc nhiều gốc nuclceotit được gọt là 
mono-, đi-, tn-, olipo-, hoặc poÌinueleotit. Vd. các coenzim 
NAD và FAD là những đinucleotit gồm hai gốc nuclcotit liên 
kết với nhau; các axit nucleie là các poliaucleotit, bao gồm 
các chuối nhiều gốc nucleotit liền kết với nhau. Xt. Cøen7jm. 


NỨI BÀ ĐEN N 


NUCLLLT chỉ những hạt nhân nguyên tử có sở proton và số 
nơtron xác định. Các nguyên tử có N khác nhau là do: hoặc 
có số nuclon khác nhau, hoặc đơ có cùng số nuclon nhưng tỉ 
số giữa số nroton và số nơfron khác nhau. 

NUCLOƠN (A. nucion), tên gọi chung chư proton và 
nơtron, những hạt cơ bản cấu thành hạt nhân neuyên tử. 


NUHÄC PHUMXAVĂN (Nouhak Phoumsavan, sinh 
1916), nhà hoạt động chính trị, chủ tịch nước Cộng hoà Dân 
chủ Nhân dàn Lào (1992 - 98). Tham gia hoạt động trong 
phong trào yêu nước từ đầu những năm 4Ú thế ki 20. Năm 
1947, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, giữ chức chủ 
tịch Uy ban Kháng chiến miên Đông Lào. Năm 1950, làm bộ 
trường Bộ Kinh tế và Tài chính trong Chính phủ Kháng chiên 
Lào Itxara (Lao ïssara). Tháng 3.1956, tham gia Ban Chỉ đạo 
Trang trơng của Đảng Nhan dân Lào ngay khi thành lập (sau 
đổi tèn Đảng Nhân dân Cách mạng Lào). Tháng 1.1956, 
trưởng phái đoàn của Neo Lào Hãc Xạt (Neo Lao Hak Sat) tại 
Viêng Chăn. Cùng một số nhà lãnh đạo khác, bị chính phủ 
thân MI Xananikôn (Sananikone) bắt giam (7.1958 - 5,I960). 
Tháng 5.1960, vượt ngục về vùng giải phóng, làm uỷ viên Bộ 
Chính trị Đảng Nhan dân Cách mạng Lào liên tiếp trong 4 
khoá. Năm 1975, phó chủ tịch Hội đồng Bộ trường, bộ trường 
Bộ Kính tế Kế hoạch và Tài chính nước Cộng hoà Dân chủ 
Nhân dân Lào. Năm 1987. chủ tịch Hội đồng Nhan dân Tối 
cao (Quốc hội); 992 - 98, chủ tịch nước. Từ 1999, cố vấn 
Ran Chấp hành Tmng ương Đảng Nhân dàn Cách mạng Lào, 

NÚI nơi bế mật Trái Đất được nâng cao đáng kể, tới cả 
nghìn mét so với đồng bằng xung quanh (độ cao tương đối) 
hoặc so với mực nước biển (độ cao tuyệt đối). Một quả NÑ 
riêng lẻ thường có một đính nhọn với sườn đốc hoặc định tròn 
với sườn thoải, Một đấy N thường gồm nhiều quả N nằm cạnh 
nhau, như dãy Tam Đảo gồm 3 ngọn N. Miền chuyển tiếp từ 
N xuống đồng bằng gồm những đôi cao từ vài ba trăm mét tới 
500 mét thường gọi là miền bán sơn địa. Miền núi là rmiền trà 
địa hình gồm chủ yếu nhiều dãy núi cách nhau bởi những 
thung lũng hoặc những cánh đồng. 

Dân gian thường phân biệt núi đất với núi đá. Núi đá ở đây 
là núi đá vôi. Thực ra núi đất cũng là núi đá nhưng bề mặt đã 
bị phong hoá thành đất. Có nhiều nguyên nhán tạo NÑ. Dãy 
Himalaya vốn xưa là trầm tích ở biển Têtit (Thétis). Cách đây 
30 triệu năm, mảng lục địa Ân Độ trôi lên phía Bắc húc vào 
mảng Á - Âu và đùn các trầm tích của biển Têtit lên thành 
đãy N uốn nếp Himalaya. Cũng chính lực va mạnh của mảng 
Ân Đô vào mảng Á - Âu đã khiến các bề mặt san bằng cồ tuổi 
Có sinh hoặc Tang sinh được nâng cao thành cao nguyên 
hoặc vỡ nứt thành các N khối tảng. Ngoài ra, các đung nham 
và fro phun ra từ các núi lửa hiện đại cũng tạo nên những núi) 
lửa như các N Phú Sĩ (Nhật Bản), Vêduviô (Vesuvio; Italia), 
Kliuchi (Khuuchi; Kamechatka). 

NÚI BÀ ĐEN núi cao 9§6 m, nổi lên giữa đồng bằng, cách 
thị xã Tay Ninh khoảng 15 km về phía đông bác. Đỉnh cao 
nhất ở Miền Đóng Nam Bọ, cấu tạo bằng đá granit, diện tích 
trên 25 km2, sườn khá đốc, Rìmg nhiệt đới thường xanh thứ 
sinh. Trên núi có hang, suối nước, nhiều loài động vật sinh 
sống. Tháng cảnh của Tây Ninh; trên núi có Đền Bà và nhiều 
chùa, nhiều di tích còa hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và 
chông MÍ. Trước 1975, tại đây Mĩ đặt một trạm liên lạc viễn 
thông và tình báo quan sự, Quản Giải phóng đánh chiếm 
ngày 7.1 1975. Di tích lịch sử được xếp hạng. Là khu hệ tự 
nhiên - sinh thái cần bảo vệ. 
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N NÚI BÀI THƠ 





NÚI BÀI THƠ ngọn núi có nhiều cây xanh bao phủ, bên 
bờ vịnh Hạ Long. Xa xưa, núi nằm giữa vịnh, gọi là núi 
Truyền Đăng (Rọi Đèn), là nơi triều đình đặt trạm gác tiền 
tiêu canh giữ miền duyên hải. Lúc bình yên trên núi treo 
đèn lồng chỉ đường cho tàu thuyền, lúc có biến trên núi đối 
lửa báo động. 





Núi Bài Thơ 


Năm 1468, vua Lê Thánh Tông qua đây đã làm bài thơ và 
Lạc vào vách núi, mớ đầu với lời dẫn: '*Mùa xuân, tháng hai, 
năm Quang Thuận thứ 9, ta thân đem 6 quân điển võ trên 
sông Bạch Đằng. Ngày hôm ấy, biển lặng, gió êm. cảnh đẹp, 
ta cho thuyền ra thẳng Bể Đông, tuần thăm xứ An Bang, hạ 
trại dưới núi Truyền Đăng, mài đá đề thơ”. Bài thơ kết thúc 
bằng câu: "Thiên Nam vạn cổ sơn hà tại; Chính thị tu văn 
yến vũ niên” (Sông núi muôn đời vững dưới trời Nam; 
Đây chính lúc tạm yên việc võ để chăm việc văn). Tên NHT 
có từ đó. 

Ngày nay, khi đi thuyền trên vịnh Hạ Long, vẫn có thể thấy 
bài thơ tạc trên vách núi, giữa một khung vuông mỗi chiều 
khoảng 1,5 m. Lưng chừng núi có một nền đá phẳng, trên có 
mát, có vạc đá, tràng kỉ đá và một phiến đá hình người 
lính gác. 

Năm 1930, cờ đỏ búa liềm đã được cắm trên đình NBT. 
NBT là một vị trí trọng yếu để quan sát máy bay thời chống 
Mi, góp phần bắn rơi nhiều máy bay dịch. 

NÚI BIÊU núi ở phía bác Chợ Bờ, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà 
Bình. Giới hạn phía nam là Sông Đà, phía đông - Ngòi La (đổ 
vào Sông Đà ở Tu Vũ), phía tây và bắc - Suối Săm (đổ vào 
Sông Đà ở Dân Lập). Diện tích khoảng 30§ km2, cao 1.196 m. 
Vùng núi cuối cùng của dãy Hoàng Liên Sœm, bị dòng Sông 
Đà chắn lại. Rừng chí tuyến ẩm. Hồ chứa của Nhà máy Thuỷ 
điện Hoà Bình tạo thành một khu phong cảnh đẹp. 

NÚI DỤC THUÝ (cg. núi Non Nước), ngọn núi ở thị xã 
Ninh Bình. Chân núi bên Sông Vân, từ hàng ngàn năm trước 
bị sóng biển bào mòn thành hang vòm che kín một góc sông; 
thuyền bè thường đậu dưới vòm đá và cây cổ thụ tránh mưa 
nắng. Trên núi cây cối xanh tốt bốn mùa. NDT vừa là cảnh 
đẹp, vừa là cứ điểm quân sự thuỷ bộ quan trọng trên đường 
thiên lí Bắc - Nam. 

Vua Định Tiên Hoàng đã từng dựa vào thế NDT, Sông Vân 
để bài binh bố trận. Vua Lê Đại Hành đã từng đứng trên núi 
này duyệt quân thuỷ bộ. Giữa đỉnh núi vào thời Lý có tháp 
Linh Tế, sau bị đổ nát, thời Trần dựng lại, Trương Hán Siêu 
viết bia “Dục Thuỷ Sơn Linh Tế Tháp kí”, hình dung NDT 
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như con chím trả xanh biếc, sà xuống tắm Sông Vân. 

NDT là nơi vua lập hành cung thời Lê - Trịnh. Năm I 789, 
vua Quang Trung lập hành dinh tiền phương, chỉ đạo cuộc 
tiến quân thần tốc diệt quân Thanh. giải phóng Thắng Long, 

Đêm 28.5.1952, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiêu diệt 
cứ điểm quan trọng của thực dân Pháp trên núi này. 

NÚI DẦU (XƯỞNG) x. Xưởng Núi Dầu. 

NÚI ĐỌ di tích khảo cổ học nổi tiếng ở xã Thiệu Khánh, 
huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hoá, được phát hiện nằm 1960. 
Tại đây đã sưu tầm hàng nghìn hiện vật được làm từ đá bazan, 
bằng kĩ thuật ghè đẽo thô sơ, với các loại hình như: rìu tay, 
công cụ chặt thô, mảnh tước, hạch đá. Dựa vào loại hình và 
kĩ thuật chế tác công cụ đá, một số nhà nghiên cứu cho rằng, 
NÐ là di chỉ - xưởng của cư dân sơ kì thời đại đá cũ, có niên 
đại từ Selơ (Chelléen) đến A sơn (Acheulléen), thuộc trung kì 
Cánh tân (Pleistocene), tương đương với bảng kì Minden 
(Mindel) IÍ hoặc gian băng Minden - Rixơ (Mindel-RIss), 
cách ngày nay khoảng 300 nghìn năm. Xung quanh NÐ còn 
phát hiện được các địa điểm: Quan Yên ï và Núi Nuông cùng 
chung tính chất và niên đại, từ đó xác lập một “Phức hệ Núi 
Đọ" hay một “Văn hoá Núi Đọ” sơ kì đá cũ, tiêu biểu cho 
giai đoạn bình minh của lịch sử Việt Nam. Vì những hiện vật 
đá ở đây đều được sưu tầm trên mặt đất, không có tài liệu địa 
tầng kiểm chứng nên việc xác định niên đại cho nhóm di chỉ 
này hiện đang thảo luận. Có ý kiến cho rằng nhóm di tích 
NÐ, Quan Yên Ï và Núi Nuông là công xưởng chế tác rìu tứ 
giác của cư dân thời đại đồng thau ở lưu vực Sông Mã. 





Núi Đọ 
Di vật khảo cổ Núi Đọ 


NÚI HỒNG mỏ than ở vùng Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên. 
Có ba thấu kính than nằm trong trắm tích Triat. Than thuộc 
loại antraxit - nửa antraxit, có độ tro 8,5 - 4%, nhiệt lượng 
1.300 - 8.300 kcal/kg. Trữ lượng khoảng hàng chục triệu tấn, 
hiện được khai thác lộ thiên. 

NÚI LỊCH núi nằm giữa Sông Lô và sông Phó Đáy, cách 
Đoan Hùng l5 km về phía đông nam. Diện tích khoảng 
I50 km2, cao 953 m. Rừng chí tuyến ẩm đã bị tàn phá. 

NÚI LỬA nơi dung nham, khí nóng và các dạng vật thể 
khác từ lò macma trong lòng đất phun ra và trào lên trên mật 
Trái Đất. NL có thể trên cạn, có thể ngầm dưới nước. Cơ cấu 
của NL gồm lò macma, họng NL và miệng NL (xem hình về). 
NL có thể đơn kì - chỉ phun một lần, và đa kì - phun nhiều 
lần qua những thời kì ngưng nghỉ. Về hình thái, NL có thể 
hình chóp (dạng vòm), có thể hình khe dài (dạng dòng chảy), 


có thể có nhiều miệng phụ dẫn từ các họng xiên, xuất phát từ 
họng chính. Tuỳ theo độ quánh của dung nham, NL được 
phân ra các kiều chính sau: |) Kiểu Haoai (Hawaii): có dung 
nham bazan rất lỏng, chảy tràn và hình thành các lớp phủ 
dung nham rộng với dạng NL hình chóp rất thoải. 2) Kiểu 
Xtơrômbóli [theo tên núi lửa Xtơrômbôli (Stromboli) ở 
Iialial: NL, hình chóp đều đặn, hình thành do sự xen kẽ các 
lớp dung nham và các lớp vật liệu vụn của NL. 3) Kiểu Pơlê 
[theo tên núi lửa Pơlê (Pelée) ở Maucunich (Maruinique), 
Trung MI]: có dung nham rất quánh, khi phun lên đùn thành 
hình cột và có thể kèm theo "mây" lửa. Trên thế giới. NL tập 
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trung thành hai vành đai: Vành đai Thái Bình Dương với các 
khu vực điển hình như Viễn Đông (Liên bang Nga), Nhật 
Bản, Inđônéxia, Tây Châu MI. Vành đai Địa Trung Hải với 
các khu vực điển hình như Italia, Trung Á. Ở Việt Nam. chỉ 
có NL đã tắt, gập nhiều ở nam Tây Nguyên. NL cuốt cùng 
xuất hiện ở ngoài khơi Phan Thiết (923) là Đảo Tro. 

NÚI NGŨ HÀNH (tk. Ngũ Hành Sơn, hòn Non Nước) x. 
Nưn Hành Sơn. 


NÚI QUẬẶNG dãy núi chạy theo dọc biên giới Cộng 
hoà Liên bang Đức và Cộng hoà Sec. Dài 150 km, đỉnh cao 
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N NÚI SAM | 


1.244 m. Sườn nam dốc, sườn bắc thoải. Rừng hỗn giao lá 
rộng - lá kim. Các mỏ: vonfram. bitmut, kẽm; suối 
nước nóng. 

NÚI SAM ngọn núi có nhiều thắng cảnh ở vùng Bảy Núi 
(Thất Sơ), tỉnh An Giang. NŠ cao 284 m, cách thị xã Châu 
Đốc 5Š km. Chân núi có đường rộng bao quanh, trên núi có 
gần 300 chùa, lãng, am miếu. Nổi tiếng nhất là miếu Bà Chúa 
Xứ, làng Thoại Ngọc Hầu. Vùng Bảy Núi vốn là căn cứ địa 
Kháng chiến chống Pháp, chống MI. Miếu Bà Chúa Xứ có 
tượng Bà Chúa Xứ. 

Tương truyền, tượng Bà trước ở trên đỉnh núi, dân muốn 
rước Bà xuống núi để thờ, nhưng khiêng không nổi. Sau dân 
làng tuyển 9 cô gái đồng trinh, trai giới lên núi thì chuyển 
được ngay. Dần dấn miếu Bà Chúa Xứ được tôn tạo khang 
trang. Tượng Bà nay được đội mũ, mặc áo thêu rồng phượng 
đế thờ phụng. Lãng Mộ, bia Vĩnh Tế Sơn bị kí và đến thờ 
Thoại Ngọc Hầu (xt. Nguyễn Văn Thoại) được dựng trên 
khu đất rộng, phía sau là vách núi, phía trước là đồng ruộng 
xanh tốt và kênh Vĩnh Tế. Chung quanh lãng trồng nhiều cây 
điệp cổ thụ, hè đến nở hoa đỏ rực rỡ. 

Hàng năm, từ 24 đến 27 tháng tư Âm lịch nhân dân khắp 
nơi hành hương về NS dự lẻ tế tượng Bà Chúa Xứ và tưởng 
niệm Thoại Ngọc Hầu (x. Hội Bà Chúa Xứ). 

NÚI SÓC (cg. Phù Mã, Vệ Linh), di tích lịch sử văn hoá 
ở xã Vệ Linh, huyện Sóc Sœm, thành phố Hà Nội, nơi có Đền 
Sóc thờ Phù Đồng Thiên Vương (Ông Gióng) (xt. Phù Đổng 
Thiên Vương) và chùa Non Nước. 


Tương truyền, Ông Gióng khi đánh tan giặc Ân, về tới NS, 
không màng danh lợi, cưỡi mây bay về trời. Trên lưng NS 
hiện nay còn một mô đá lớn có hình gốc cây, gọi là “cây cởi 
áo”; dưới chân núi có giống tre đằng ngà, gióng vàng ánh, 
mọc quanh đền. tương truyền là giống tre Ông Gióng dùng 
đánh giặc Ân. Người dân Sóc Sơn kể, tại vùng Sóc Sơn vốn 
có hai đền thờ Phù Đổng Thiên Vương. Đền Thượng dựng 
trên núi nay không còn; Đền Hạ xây năm I898, bị cháy, nay 
đã được phục hồi; trong đến có đôi ngựa gỗ là đi vật cổ lâu 
đời. Hội Đền Sóc mở vào mùng sáu tháng Giêng âm lịch, bà 
con khắp nơi về dự hội tưởng niệm người anh hùng Làng 
Cióng. Chùa Non Nước có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng 
đồng đúc liền khối lớn nhất Đông Nam Á. 

NÚI SÓT (phần còn lại của một vùng núi đã bị phá huỷ 
sau một quá trình bóc mòn lâu dài, thường phân bố đơn độc 
hay thành nhóm nhỏ rời rạc giữa một vùng đổi hoặc 
đồng bằng. 

NÚI THÀNH huyện phía nam tỉnh Quảng Nam. Diện tích 
533 km2, Gồm I thị trấn (Núi Thành - huyện lị), 14 xã (Tam 
Xuân I, Tam Xuân II, Tam Tiến, Tam Sơn, Tam Thanh, Tam 
Anh, Tam Hoà, Tam Hiệp, Tam Hải, Tam Giang, Tam Quang, 
Tam Nghĩa, Tam Mỹ, Tam Trà). Dân số 138.100 (2001). Địa 
hình đồi núi ở phía tây, có đỉnh Núi Chúa (1.362 m), đồng 
bảng ven biển ở phía đông, nằm ven đảm phá. Sông chính 
chảy qua: Trường Giang, Tam Kỳ. Bờ biển ở phía đông 
huyện, có các vũng Sa Cần, Dung Quất, cửa biển An Hoà 
khuất gió sau mũi An Hoà. Hồ chứa nước Phú Ninh 4.500 ha, 
tưới cho 20 nghìn ha. Nghề biển: đánh cá, tôm, mực, lấy rau 
câu. khoáng sản chì, vàng... Trồng lúa, mía, chè. Chế biến hải 
sản, nước mắm. sản xuất vật liệu xây dựng. Cố xưởng sửa 
chữa và đóng tàu thuyền. Giao thông: quốc lộ l A, tỉnh lộ 617, 
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đường sắt Thống Nhất chạy qua. Huyện được thành lập từ 
3.12.1983 do chia huyện Tam Kỳ thành thị xã Thm Kỳ và 
huyện NT thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng: từ 2.]1.1996, 
thuộc tỉnh Quảng Nam. 

NUKUALÔFA (Nukualofa), thủ đô Vương quốc Tônga, 
nằm trên đảo Tôngatapu (Tongatapu). Dân số 22,4 nghìn 
(1996), chiếm 1/3 dân số toàn Vương quốc. Ở đây, nước của 
Thái Bình Dương quanh năm trong xanh. Tên N theo tiếng 
địa phương là "nơi Ấn náu của tình yêu”. Tất cá những điều 
đó làm cho N trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Xuất khẩu 
cùi đừa, chuối, sản phẩm đan lát. 





Nukualôfa 
Cung điện hoàng gia ở Nukualôfa 


NÚM NHUY đỉnh tiếp nhận hạt phấn của lá noãn ở thực 
vật (x. Hoa). 

NÚM TIẾT TƠ cơ quan có cấu tạo phức tạp trong phần 
cuối ống dẫn tơ của tuyến tơ ở một số loài chân đốt như côn 
trùng, nhện. Cơ quan tiết tơ gắn với NTT để điều chỉnh sự 
nhả tơ và đường kính các sợi tơ. Tuyến tơ tiết ra dịch (sợi) tơ 
khi qua NTT tạo thành sợi và ra ngoài gặp không khí sẽ hoá 
cứng và đàn hồi (x\. Tuyến tơ). 


NUMEN (từ tiếng Hi Lạn Noúmenon), khái niệm thông 
dụng trong triết học trung đại và cận đại phương Tây, chỉ sự 
vật tự nó tồn tại mà chỉ có trí tuệ mới thấy được, khác với hiện 
tượng, gọi là phenômen (từ tiếng Hi Lạp Phainómenon) chỉ 
sự vật mà ta thấy được nhờ vào cảm giác, kinh nghiệm. Trong 
triết học Hi Lạp cổ đại, Platôn (Platôn) dùng khái niệm N để 
chỉ các ý niệm. Đối với Kantơ (I. Kant), N là vật tự nó; trước 
hết nó có một ý nghĩa phủ định, nếu người ta hiểu nó là một 
sự vật, nhưng sự vật đó lại không phải là đối tượng của sự trực 
giác cảm tính; đồng thời nó còn có một ý nghĩa khẳng định 
nếu người ta hiểu nó là đối tượng của sự trực giác phi cảm 
tính, tức là của một phương thức trực giác đặc thù, trực giác 
của trí tuệ. Đối với triết học Kantơ, N là một khái niệm hạn 
chế ở chỗ chừng nào nhận thức của chúng ta không thể được 
mở rộng mội cách chính đáng, vượt ra ngoài lĩnh vực của một 
số kinh nghiệm có thể có được, thì khái niệm N sẽ đơn thuần 
là một khái niệm có mục đích hạn chế lại các tham vọng của 
khả năng cảm giác. Xt. Nuxơ; Vật tự nó. 

NUMÊA (Nouméa), thành phố, cảng và trung tâm hành 


chính của lãnh địa hải ngoại Tân Calêđôn: (Nouvelle 
Calédonie) của Pháp. Dân số 76 nghìn (1996). 


NUNG quá trình tiến hành ở nhiệt độ cao, nhằm mục đích 





Lạo điểu kiện cho vật liệu nung biến đổi tính chất cơ lí hoặc 
hoá học. Căn cứ vào đặc điểm của hiện tượng biến đổi hoá 
học, có: I)N với mục đích khử nước, hoặc phân huỷ khoáng, 
hoặc phân huỷ khí cacbonic (vd. dùng biện pháp nung để 
thực hiện quá trình phân huy đá vôi thành vôi sống và khí 
cacbonic; biến đất sét thành sành; vv.); 2) N oxi hoá: trong 
quá trình N, dùng oxi hoặc chất oxi hoá thực hiện phản ứng 
điều chế sản phẩm (vd. N quặng mangan với kiểm để điều 
chế muối manganat); 3) N khử: trong quá trình N, đùng chất 
khử để khử oxi của muối (vd. chuyển natri-sunfat thành natri 
sunfua); 4) N clo hoá: chuyển kim loại sang muối clorua 
bảng cách nung trong đòng khí clo hoặc khí hiđro clorua 
hoặc muối ăn. Quá trình N được tiến hành trong mội lò kín 
và đốt bảng than, khí thiên nhiên hoặc các nhiên liệu khác. 
Trong quá trình N, các hạt rắn kết tụ lại với nhau: thiêu kết. 
Quá trình kết tụ (kết khối) có thể xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn 
nhiệt độ nóng chảy của thể rắn (x. Luyện kim bội). 

NUNG CẢM ỨNG nung các vật dẫn điện do sự kích thích 
dòng điện cảm ứng ở trong vật dẫn bằng trường điện từ xoay 
chiều. Khi NCƯ, công suất sinh ra trong vật dẫn điện phụ 
thuộc vào kích thước và tính chất vật lí của nó, cũng như phụ 
thuộc vào tần số và cường độ của trường điện từ. Để tạo nên 
trường điện từ xoay chiều khi NCƯ, dùng dòng điện thấp tần 
(50 Hz), trung tần (dưới I0 kHz) và cao tần (trên 10 kHz). 
NCƯ được ứng dụng để làm nóng chảy kim loại, tôi bể mặt 
các chỉ tiết, vv. NCƯ là phương pháp truyền điện năng không 
tiếp xúc, hoàn chỉnh nhất cho vật bị nung với sự biến đổi trực 
tiếp thành nhiệt nâng. 

NUNG CAO TẤN nung cảm ứng, trong đó các vật thể 
được nung bằng dòng điện xoay chiều có tần số cao (thường 
trên 10 kHz). NCT được ứng dụng rộng rãi trong các ngành 
công nghiệp: nấu luyện kim loại trong lò cảm ứng; tôi mậi 
ngoài các chỉ tiết bằng thép: nung kim loại đến mức độ trước 
biến dạng dẻo (vd. rèn, hàn đắp lên kim loại hợp kim cứng, 
hàn kim loại với kính, vv.); sấy gỗ, nung chất dẻo, lưu hoá và 
xử lí nhiệt cao su, sấy bê tông. nền. sấy thuốc lá... và nhiều 
quá trình công nghệ ở các ngành kĩ thuật. Dùng NCT để gia 
tốc quá trình công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 

NÙNG tên gọi chính thức của một dân tộc ít người Việt 
Nam. Có các nhóm: Nùng Cháo, Nùng An, Nùng Quý Rịn, 
Nùng Lồi, Nùng Phần Sình, Khẻn Lài, Xuồng, Giang, vv. Tên 
gọi bắt nguồn từ đặc điểm trang phục nữ hoặc nơi xuất phát 
di cư. Ngôn ngữ thuộc nhóm Tày - Thái. Số dân 856.412 
người ( I 999). Nơi cư trú: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Quảng 
Ninh. Bắc Giang, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí 
Minh. Những người N lâu đời ở Việt Nam đã hoà vào người 
Tày. Người N hiện nay mới di cư đến từ 200 đến 300 năm 
nay. Người N làm ruộng nước thạo, trước đây còn làm cả 


nương rẫy. Ở nhà trệt hoặc nửa sàn nửa đất. Dệt vải, rèn đúc - 


nông cụ khá phát triển, làm ra được nhiều mật hàng ưa thích. 
Người N ăn, ở gắn như người Tày, phụ nữ mặc áo dài năm 
thân cài nách phải, thất lưng vải ở ngoài, dài ngắn tuỳ theo 
nhóm. Theo chế độ phụ quyền. Phổ biến là các gia đình nhỏ. 
Thờ Phật Bà Quan Âm ở trong nhà. Thờ Nông Trí Cao ở sân 
phơi. Xưa kia đồng bào dùng chữ Hán âm Quảng Đông và 
chữ Nôm trong thờ cúng, ghi chép thơ ca, nay có bộ chữ 
Tày - Nùng. 


NUÔI CÁ BÈ ÏN 


NÙNG TRÍ CAO x. Nông Trí Cao. 

NUÔI BÁO CÔ việc người phạm tội đánh người phải nuôi 
nạn nhân và chữa cho nạn nhân lành thương tích. Trong pháp 
luật phong kiến Việt Nam, NBC là một hình thức bồi thường 
đặc biệt. Vd. điều 468, Bộ luật Hồng Đức quy định thời gian 
NBC: đánh người bị thương bằng tay chân phải nuôi [Ũ ngày; 
đánh bằng vật khác phải nuôi 20 ngày; đánh bằng mũi nhọn, 
nước sôi, lửa phải nuôi 40 ngày; đánh gãy xương phải nuôi 
80 ngày... Sau thời gian NBC nếu nan nhân lành lặn, thì người 
phạm tội đánh người được miễn truy cứu tội hình sự. Ngược 
lại, nếu nạn nhân không thể chữa được lành hoặc bị chết, thì 
người phạm tội phải chịu thêm một hình phạt nữa tuỳ theo 
mức độ nặng nhẹ của thương tích. 

NUÔI CÁ BÈ hình thức nuôi cá nước chảy cao sản. 
thường áp dụng ở các vùng trung, hạ lưu sông nước ngọt, chủ 
yếu thuộc hệ thống sông Cửu Long (An Giang, Hậu Giang, 
Đồng Nai). Là phương thức nuôi cá tập trung theo hướng 
công nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hoá, năng suất cao, sản 
lượng lớn; hiện nay phần lớn các bè nuôi cá đều thuộc sở hữu 
gia đình. Đối tượng nuôi là những loài cá nước ngọt thịt ngon, 
được ưa chuộng, có khả năng xuất khẩu như cá tra, cá ba sa, 
cá he, cá quả, cá chép, cá trắm cỏ, vv, Để có cá giống to, thả 
nuôi lớn, cá con thường được ương nâng cấp một thời gian 
trong các bè nhỏ (kích thước 2 x 1,5 x I m), có vây lưới mắt 
nhỏ. Mặt độ thả cá tuỳ loại bè và loại cá nuôi. Bè lớn, 
mớn nước sâu thường thả dày hơn. Cá chài thả khoảng 
I20 con/m3, cá he 400 con/mˆ, cá quả mật độ thấp hơn. Cá 
giống thả vào bè thường đạt chiều đài 120 - 150 mm (đối với 
cá he, cá chài), khối lượng 150 - 250 g (đối với cá quả). Thức 
ăn là hổn hợp các loại khoai, sắn, ngõ, rau xanh đả được 
nghiền nát, đun chín (dùng cho cá he, cá chài), các loại cá tạp 
như cá linh, cá biển vụn nát băm nhỏ (dùng cho cá quả), các 
loại thức ăn xanh (cho cá trắm cỏ). Tuỳ theo loài cá nuôi và 
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N NUÔI CÁ CÔNG NGHIỆP 


chất lương thức ăn, nănp xuât nuôi bình quân đạt (RO - 
250 kg/mˆ2 bè. Sản lượng bình quản đạt {3,5 - 15 tấn/năm (đôi 
với loại bè ]2 x 5 x 2.5 m), hoặc 50 - 60 tấn/năm (đối với bè 
lớn 17 x ?x 4m). Do mặt độ nuôi cao. cần thường xuyên theo 
đồi, chăm sóc và thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh 
cho cá. Các sản phẩm của nghề NCB thường bán dưới dạng 
cá sông. Thương tự với hình thức NB là hình thức nuôi cá 
lỏng ơ nước chay một số tỉnh phía bác (Thanh Hoá, Hoà 
Bình...) với quy mô nhỏ hơn. 

NUÔI CÁ CÔNG NGHIỆP hình thức nuôi cá chủ động, 
bảo đám điêu kiện tối ưu cho quá trình sinh trưởng cúa đối 
tượng nuôi, cho phép thu sản phẩm ổn định, ít phụ thuộc vào 
điểu kiên thiên nhiên, đất nắng suất cao. Trong NCCN, các 
yêu tố hoá. lí cứa nước (chất nước, nồng độ oxi hơà Lan. nhiệt 
đó. độ mặn) được duy trì ổn đỉnh theo vẻu cầu. Thức ăn 
thường được chế biến thành dạng hôn hợp (viên hoặc bột 
nhào) có thành phản dinh dưỡng thích hợp với như cầu cá 
nuôi. Công tác phòng, và trị bệnh cá được thực hiện nghiêm 
ngặt. Các thao tác kĩ thuật (tha cá gióng, cho ăn, vệ sinh, thu 
hoạch. văn chuyển) được cơ giới hoá. Ở các nước phát triên, 
NCCN thường sứ dụng cho các loài cá quý như cá chép, cá 
hồi. cá chình. Ở Việt Nam, hình thức này đang phát triển ở 
những nơi có điều kiện. 

NUÔI CÁ QUẢNG CANH phương thức nuôi cá chỉ đựa 
vào thức ăn tự nhiên. cố sẩn trong vùng nước. áp dung 
trong điều kiện hạn chế về đầu tư vốn và kĩ thuật. Năng 
quất của NGQC thấp: ở đảm hồ dưới 150 kg/hajmăm: Ở 
ruộng môt vụ đưới 200 Kg/ha/nàm; ở ao (rong thôn xóm dưới 
700 kg/ha/năm. Trong NCỌC, cân tính toán thả đủ piống, với 
thành phần loài cá và mật đô phù hợp với cơ sở thức ăn tự 
nhiên. Vd. ở ao có nhiều phù du thực vật. có thể nuói ghép, 
lấy cá mè làm đối tượng chính: ao, ruưóng (rồng nhiều rong 
bèo, [XV cá trắm có làm chính, Ngoài ra cần chú ý tố chức bảo 
vệ và thu hoạch để tránh thất thu cá. 

NUÔI CÁ THÁM CANH phương thức nuôi cá chú vếu 
đưa trên việc đầu tư tư liệu sản xuât và kĩ thuật cho một đơn 
vị điện tích thuỷ vực, nhằm đạt những năng suất cao, Nuôi cá 
(ăng ván (hay cao sản) cũng là một hình thức của NCTC, Đây 
là hướng phát trên chủ yếu của kĩ thuật nuôi cá ở Việt Nam 
cũng như các nước khác trên thế giới. Nẵng suất nuôi cá ao 
trong điều kiện thám canh trung bình đạt 2 - 4 tần/ha/nãm, 
với mức thâm canh cao có thê đai 6 - 8 tăn/ha/năm. ở mức rất 
cao đạt I2 - 15 tấn/ha/năm. NCTC đặc biệt phái chú ý đây đủ 
đến các yếu tô: giống tốt; thức ăn đủ về số lượng và đám bảo 
chất lượng, đủ các thành phần dịnh dưỡng thích hợp cho các 
đổi tương nuôi, thường dùng thức ăn công nghiệp kết hợp với 
thức ăn xẩn có ở địa phương được chế biến theo phương pháp 
thô sơ; phái hết sức quan tâm đến các yếu tố môi trường và 
nghiêm khắc thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh để 
(tránh những thiệt hại nghiêm trọng có thể xay ra. 

NUÔI CẤY ĐỒNG THỜI nuôi cấy tế bào mà trong đó 
mọi cá thể gần như ở cùng thời điểm trong cùng pha cúa chu 
trình tế bao. Có thể gây đồng thời cho các tế bào bằng cách 
gây biến đổi nhiệt độ. tác động ánh sáng, hạn chế chất dính 
dưỡng. lọc các tế bào cùng kích thước... NCĐT có giá trị lớn 
trong việc nghiên cứu sinh lí. hoá sinh và vị sinh vật học, đặc 
biêt có giá trị đối với việc tạo giống bằng phương pháp nuôi 
cấy mô. tế bào, 

NUÔI CẤY MÔ, TẾ BẢO nuôi cấy tế bào, mô, phôi, bao 
phân, cơ quan (lá, thân. rễ, hoa, quả..), mô sẹo, tế bào đơn 
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hay cụm tế bào được tiến hành trong ống nghiêm hoặc các 
loại thiết bị nuôi cấy vô trùng khác. Môi trường nuôi cấy là 
hôn hợp các chất dinh dưỡng. các vitamin và các chất điều 
hoà sinh trưởng, các nguvên tô đa lượng với nông độ lớn hơn 
30 ppm (kal, lưu huỳnh, nitơ, photpho...) và các nguyên tô VỊ 
lượng với nồng độ nhỏ hơn 30 ppm. Nguồn cacbon cung cấp 
chủ yêu cho quá trình nuỏi cấy lì sacaroZơ và gluco2Ø cùng 
các vitamin Bị, lạ, Bạ, biotm... Các chất kể trên được pha vào 
mỏi trường đặc như aga hay lỏng như nước cất sách ton. tuỳ 
theo yêu cầu của từng loại nuôi cáy, từng đối lượng. Kĩ thuật 
NCM, TR được dùng cho thụ phấn trong ống nghiệm, nuôi 
cấy noãn phân lập và tiên hành thụ tinh nhân tạo nuôi hợp tử: 
nhân giống vô tính để duy trì và nhân nhanh các kiểu gen 
hiểm, các cá thế đầu dòng làm vật liên cho chon giống nhân 
lao với hiệu quả kinh tế cao; nhàn nhanh kết hợp với cách h 
tái nhiêm để làm sạch viruf: lập ngân hàng gen; nuôi cấy tế 
bào trần... 

Những nghiên cứu về NCM, TẾ đã làm sáng tð nhiều quá 
trình sinh lí mà trước đây rất khó theo đối ở các cá thẻ sống 
và phát hiện được nhiều chất mới như xifokinin tìm ra Irong 
nuôi cấy mô cây thuốc lá, 

NUÔI CON NUÔI việc một người (người nuôi) nhận nuôi 
neười khác (con nuôi) nhằm tạo ra những tình cảm gán bó 
giữa hai người, bảo đảm cho người con nuôi được (thương 
yêu, nuôi dưỡng, chăm xóc. giáo dục tốt. Việc nhàn NCN do 
uy ban nhàn đân (xã, phường. thị trấn) nơi thường trú của 
ñgười nuôi và của con nuôi công nhận và chi vào số hộ tịch. 
Thông qua sự kiện pháp lí này, giữa người nuồi Và con nuỏi 
phát sinh các quyền và nghĩa vụ như giữa cha mẹ đẻ và con 
để, Việc nhận NCN phải tuân theo các điều kiện sau; 
a) Người 1ừ 1Š tuổi trở xuống mới được nhận làm con nuôi. 
Trong trường hợp con nuôi là thương bình, người tàn tắt thì 
con nuôi có thê trên 15 tuổi: b) Người nuôi phải hơn con nuôi 
20 tuổi trở lên: c) Việc nhận con nuôi phải được sự thoa thuận 
của hai vợ chồng người nuôi, của cha mẹ đẻ hoặc người đỡ 
đầu của người con nuôi chưa thành niên. Nếu nhận con 
nuôi từ 9 tuổi trở lên thì còn phái được sự đồng ý của chính 
người đó. 

Việc NCN có thể chăm dứt khi người nuôi hoặc con nuôi 
hoặc cả hai người có hành vi xâm phạm nghiềm trọng thân 
thể, nhân phẩm của nhau hoặc những hành vì khác làm cho 
tình cảm giữa người nuôi và con nuôi không còn nữa. Việc 
chấm dứt NCN do toà án nhân dân quyết định theo yêu cầu 
của con nuôi hoặc của người nuôi. Trong trường hợp người 
con nuôi chưa thành niên thì cha mẹ để hoặc người đỡ đầu 
của con nuôi, viện kiểm sát nhân dàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ. 
Đoàn Thanh niên Cộng sản, công đoàn có quyền yêu cầu 
chấm đứt việc NCN, 

NUÔI DƯỠNG NHÂN TẠO l. Nuôi đưỡng trẻ trong tuối 
còn bú bảng các loại thức ân khác sữa mẹ (sữa bò, sữa đậu 
nành. bội, vv.) trong trường hợp hoàn toàn không thê nuôi trẻ 
băng sữa mẹ (me ốm đau, mất sữa). Cần đám báo chế độ 
NDNT đây đủ vẻ lượng. về chấ' và thành phản dinh dưỡng 
(protcin, chất tạo năng lượng. vitamjm, vv.); phòng tránh 
nhiềm khuẩn và suy dinh đưỡng. 

2. Nuôi dưỡng ngoài đường miệng (ăn bằng xóng thông 
qua mũi, nuôi đưỡng qua đường tính mạch). XI. Xáng. 

NUÔI DƯỠNG RỪNG các biên pháp kĩ thuật lâm sinh 
được áp dụng như chọn lọc cây tốt. loại bỗ cây kém, cày sâu 
bệnh, điều chính mật độ, tận đụng sản phẩm trune giám, tạo 


điều kiện cho cáy con phát triển trong thời kì rừng chưa thành 
thực, loại trừ những loài cạnh tranh có hại, nàng cao chất 
lượng năng suất. Đối tượng NDR: rìma tị nhiên hay rừng 
trồng từ khí khép tán đến lúc khai thác chính; rừng hôn loài 
phục hồi tự nhiền trên nương trầy hay đồi trọc. có đủ số cây 
tái sinh có giá trí kinh doanh: rừng nghèo còn khả năng xúc 
tiên tái sinh tự nhiên; rừng đã qua khai thác đúng quy định. 
cản nuôi dưỡng giữa hai luân kì chặt chọn. 

NUÔI ĐƠN CÁ hình thức nuôi riêng biệt từng loài cá 
trong môi vực nước. Thường áp dụng đối với các loài cá có 
đặc điểm sinh lí. sinh thái đặc biệt hoặc các loài có giá Irị 
kinh tế cao, nhất là nuôi theo quy mô công nghiệp. Có thể 
tiên hành NĐC trong nước únh hoặc nước cháy, trong ao hoặc 
trong lồng, hè. Tuỳ theo điều kiện. năng suất thu được khác 
nhau. Ưu điềm của NĐC là cho cỡ cá đồng đều. mang tính 
thương phẩm cao, dễ áp dụng quy trình công nghiệp. Nhược 
điểm: không tận dụng hết tiềm năng sính học của vìng nước, 
nhất là cơ sở thức ăn tự nhiên. 

NUÔI GHÉP CÁ thả nuôi trong cùng một thuỷ vực một 
số loãi cá có tập tính ăn môi khác nhau, sống Ở tẳng nước 
khác nhau, quá trình chung sông có tác động tương hỗ có lợi 
cho nhau. NÓC theo môi qï lệ và mặt độ thích hợp có thê tận 
dụng được tốt ưu nguồn thức ăn tự nhiên trong thuỷ vực, đạt 
năng suất sản hương cao, piá thành hạ. NGC: cá mè, trôi, 
(rắm. chép... trong các thuy vực như ao, đầm, hồ, ruộng. Là 
phương thức nuôi truyền thống của Việt Nam. NGC dựa vào 
tính ăn và làng nước sống của cá. Vd. rô phi sống ớ tầng nước 
mặt. chỉ an sinh vật phù du; mè trắng ăn thực vật nhù đu và 
láo; lrăm len ăn ốc, giun, ấu trùng muỗi... Về trơng hồ giữa 
các loài, vd. chất thải của trấm có sẽ phân huỷ thành nguồn 
thức ăn sình vàt nổi, cơ sở thức ăn cho cá mè. NGC cá mè 
trong ao khống chế được hiện tượng thịrc vật nồi nở hơa, tạo 
môi trường nước thích hợp cho loài cá sống ở đáv. Khái niệm 
NGC' bao hàm cả nội dung NGC với động vật giáp xác (tôm, 
cua). với loài lưỡng cư (ba ba, ếch). với động vật thân mềm 
như trai. ỐC, Vv. 

NUÔI ONG ngành nuôi ong mật. để lấy mật và sáp ong 
cùng môt số sản phẩm khác như phân hoa, sữa chúa, nọc ong, 
keo ong... có tác dụng quan trọng tăng sản lượng và giá t[Ị 
sản phảm nông nghiệp do khả năng truyền phẩn của ong. NO 
là một nghề phát triển rất sớm trone xã hô! loài người, từ hơn 
5.000 năm nay. Tuy nhiền, chỉ đến thể kỉ I9 nghề NÓ mới 
cược phố biến rộng với các kiểu thùng NO mới, có cầu di 
động. Ở nhiều nước, số người NO lên đến hàng triệu người. 
Trên thế giới, Hội NO (APIMONDIA) đã có nhiều triệu hội 
viên ớ khắp năm chàảu. Việt Nam với IÔ triệu hecta rừng. hơn 
6 triệu hecta cây trồng. bốn mùa đến có hoa nở từ Bác đến 
Nam, có điều kiện nuôi hàng triệu đàn ong (một hớcta cây 
có có thế nuôi l - 2 đàn), để thu về hàng chục nghìn tấn sản 
phẩm quý. đồng thời góp phần tăng năng suất mùa màng. 
Tiểm năng và triển vọng nghề NO ở Việt Nam rất lớn. 

NUÔI TRÔNG THUY SÁN lĩnh vực nuôi, trồne các loài 
đóng vật, thực vật sông ở trong nước, đem lại lợi ích cho con 
người về dinh dưỡng. y dược. thương ngoạn. Đôi tượng nuôi 
trồng: về động vát bao gồm cá, động vật thân mềm như bào 
ngư, sò huyết, trai ngọc. điệp, hà, vẹm... động vật giáp xác 
như tòm, cưa... các loài ruột khoang, cầu gai, chân đốt 
nguyên sinh động vậi, ví sinh vật, một sô loài bò sát như đổi 
mồi. rùa, ba ba, vv.: về thực vật bao gồm các loài vị táo, thực 
vật (huy xinh bác cao. Thuỷ vực nuôi trồng bao pồm ao, 
ruộng, đảm, hồ. sông, suôi, kênh rạch, mương máng, co vịnh, 
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đầm phá, vùng ven hải đáo: nuôi trong lồng bè, đăng chắn, 
nuôi trong bể, mắng. trong các xí nghiệp công nghiệp. 

Khái niệm NTTS bao hàm nòi dung rộng lớn. NTTS đề 
tăna khối lượng vật nuôi, để phát triển, sinh sản nhằm bổ 
sung, tái lao, làm phong phú thêm nguồn lợi thuỷ sản tự 
nhiên. Khône ngừng nàng cao chất lượng và đa dạng, hoá sản 
phẩm thuỷ sản. Phát triển NTTS theo hướng lâu bền. giữ gìn 
cán bằng môi trường sinh thái, không gây ôõ nhiễm môi 
tnrờng. NTTS là ngành kinh tế Kĩ thuật quan trọng trong 
tiganh thuỷ sản nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. 
Ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, đặc biệt khu vực 
Đông Nam Á, nghề NTTS ngày càng phát triển mạnh mẽ. 
đóng góp một phần rât quan trọng nguồn đạm động vật cho 
đời sône nhân dán. Việt Nam có khoảng trên 2 triều hecta các 
loại thuỷ vực có thể NTTS. Tuy nhiên tiềm năng diện tích ấv 
chưa được khai thác và tận dụng một cách đúng mức để phát 
tiền NTTS với năng suất thích hợp. 

NUỐT ĐAU căm giác đau ở họng hoặc thực quán trong 
khi nuốt. Nguyên nhân: viêm, loét, chân thương, tnợ thư, đì 
vật ở họng và thực quản. 

NUỐT KHÓ cảm giác thức ăn bị cán trở (Vướng mắc, 
đừng lại, tắc nghẽn, vv.) trền đường đi qua thực quản sau khi 
nuốt. Có 2 đạng: NK thức an đặc; NK thức ăn lỏng. Thông 
thường NK thức ăn đặc: thoạt đầu khó nuốt thức ăn rắn. sau 
đến khó nuốt thức ãän mềm. long. Nguyên nhân: hẹp lòng 
thực quan (viêm loét các loai, seo đo bỗng, n lành và ung thư, 
đi vât, chèn ép thực quản từ ngoài do khôi u trung thất. phình 
động mạch chủ và một số dị đạng mạch máu khác, tim trát fo 
(hẹp van hai lá), viêm màng phối. Có khi là do nguyên nhân 
toàn thể, vd. hội chứng Plumec - Vinxơn (Plummer - Vilson) 
hoặc Kely - Patecxơn (Kelly - Paterson), do thiếu máu thiếu 
sắt; có khi là do rối loạn thần kinh gây ra nhiều kiểu co thắt 
thực quản. Nguyên nhăn gảy NK thức ăn lỏng: chứng to thực 
quan, túi thừa thực quản. Cần phân biệt với nuốt đau do viêm 
họng, viêm amiđan. Chân đoán: chiều và chụp X quang với 
chất cán quang (bar! sunfat); soi thực quản (quan sát tình 
trạnp niêm mạc thực quản, sinh thiết niêm mác); siêu àm, 
Điều trị theo nguyên nhân. 

NUỐT NGHEN từ nhân dân quen dùng đề chỉ sự nuốt 
khó, đói khi còn kèm theo hiện tượne khó thở (x. Mưốt khá). 

NÚT (0). điểm của sóng đứng có li độ bàng không. đối lập 
với “bụng” có lí độ cục đại. Hai đầu của mội đày đàn là 
những N. Khoảng cách piữỮa hai N liên tiếp bàng một nửa 
bước sóng. 

NÚT (đja !0, đơn vị dùng để đo tốc độ tàu biển, bằng một 
hải lí trong một giờ (trrơng ứng D,S1 4 m5). 

NÚT trong cơ học kết cấu bộ phận của còng trình tại chồ 
nỗi một số thanh khi cần bổ trí các thanh đố hợp với nhau 
theo các góc độ xác định. Phan biệt N: 

[.N khung: chỗ giao nhau của cột và xà ngang của khung. 

2.N dàn (cg. mắt dàn): chỗ giao nhau của các thanh dàn. 

NÚT ẤN ĐIỀU KHIỂN khí cụ điện có một hoặc một số 
tiếp điểm dùng tay ấn để đóng cắt mạch điển khiên trong các 
hệ truyền động điện tự động, điều chỉnh điện áp, vv. NÂĐK 
lắp trên các báng và bàn điều khiển, thường. chế tạo đến điện 
án 660 V (xoay chiều) và 440 V (một chiều). Dòng điện cho 
phép đến 1Š A. 

NÚT GIAO THÔNG nơi giao nhau của nhiều tuyến giao 
thông có mát độ giao thông cao đòi hỏi phải được tổ chức 
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theo những giải pháp quy hoạch và kĩ thuật nhất định để sự 
lưu thông được thuận tiện và an toàn, chẳng hạn dùng đèn tín 
hiệu hoặc đảo giao thông (với nút giao thông cùng độ cao), 
hoặc tổ chức thành nút giao thông khác độ cao (lập thể) như 
cầu vượt hoặc đường hắấm. Khi có sự giao nhau của các tuyến 
giao thông với các phương tiện giao thông khác nhau (chẳng 
hạn giữa đường bộ và đường sắt) thì các biện pháp kĩ thuật 
đảm bảo an toàn càng phải chặt chẽ hơn. 

NÚT KHUYẾT một trong các dạng sai hỏng điểm của 
cấu trúc mạng tính thể, trong đó tại nút mạng tỉnh thể không 
có (khuyếU) nguyên tử hoặc ion. Sự dịch chuyển của NK là cơ 
chế vi mô của nhiều hiện tượng vật lí trong mạng tinh thể. 

NỨT LƯỚI hình thức liên kết các sợi chỉ lưới thành mắt 
lưới. Tuỳ phương pháp đan và chủng loại vật liệu sợi mà sử 
dụng các loại NL khác nhau. Các loại NL đơn (vd. nút dẹt 
đơn, nút chân ếch đơn, vv.) dùng cho sợi thực vật (bông, gai), 
sợi động vật (tơ tầm) đan tay và sợi tổng hợp đan máy (trường 
hợp đan máy thường phải xử lí nhiệt vì để tuột). Các loại NL 
kép (nút đẹt kép, nút chân ếch kép, nút dẹt biến dạng, nút 
chân ếch biến dạng) dùng cho sợi tổng hợp đan tay. Những 
loại NL kép chắc hơn, nhưng tốn chỉ và tốn công đan hơn NL 
đơn. Ngoài ra còn loại NL dệt do máy dệt lưới đan chéo các 
sợi của chỉ lưới với nhau tạo thành, có ưu điểm tốn ít chỉ, 
giảm lực cản của lưới khi hoạt động trong nước và khả năng 
chịu lực tốt hơn so với lưới đan bằng các loại NL thông 
thường nêu trên, nhưng có nhược điểm là khó vá khi rách. 
Trong nghề đánh cá, đã biết đến trên LOOO loại nút khác 
nhau, dùng cho mọi trường hợp liên kết dây (không riêng cho 
sợi lưới). 

NỨÚT XOANG TÂM NHĨ (tt. hạch xoang nhĩ), khu vực 
nhỏ với các sợi cơ tm chuyên hoá ở thành tâm nhĩ phải của 
tim động vật có vú. Những hoạt động điện tự phát của nút 
khơi mào và duy trì co bóp của tim (tim đập); tốc độ tím đập 
đo thần kinh kiểm soát. NXTN cũng gặp ở tâm nhĩ phải của 
chim, bò sát và xoang nh mạch của cá, lưỡng cư. 


NUXƠ (HL.. Nús - tư tưởng, trí tuệ, lí trí), một trong những 
khái niệm trung tâm của triết học Hi Lạp cổ đại. Học thuyết 
về N đầu tiên xuất hiện trong triết học Anaxagôrat 
(Anaxagoras), có nghĩa là nguyên lí về 
sư hình thành và thứ tự đối với vật chất 
không có hình thức. Trong chủ nghĩa 
khắc ki Xtôa (Stoïcisme), N lại được 
hiểu gần như là lögôt (x. Lógôt). Ở học 
thuyết của Arixtôt (Aristote) về “linh 
hồn” của vũ trụ, N là hình thức của mọi 
hình thức đang tự chiêm ngưỡng, là 
trực quan và tư duy về bản thân nó, 
nghĩa là “tư duy của tư duy”, Do đó, 
khái niệm này đã được coi là nguồn 
gốc chủ yếu của quan niệm về N trong 
chủ nghĩa Platôn: N được coi là thực 
thể cơ bản của tồn tại. Những người 
duy vật cổ đại cũng sử dụng khái niệm 
này. Ở Đêmôcrit (Démoerite), N là lửa, 
ở Thalet (Thalès), N cũng có ý nghĩa vũ trụ học. N cổ đại bao 
giờ cũng ở ngoài cá tính và thậm chí không có cá tính, đối lập 
với những học thuyết thời trung đại - là những học thuyết đã 
bao hàm trong nó nguyên lí cá nhân. 

NỮ CHÍN loại nhân vật nữ nết na, có tính cách đứng đắn, 
chín chắn trong sản khấu chèo. Như Thị Kính trong "Quan 
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Âm Thị Kính”, Thị Phương trong '"Trương Viên”. NC còn là 
tên gọi mô hình nhân vật. Mô hình này có những nét đặc 
trưng: ra trò với bài hát sử; dáng đi, điệu đứng thẳng thắn, 
đoan trang; động tác đi và di động trên sàn sân khấu vuông 
vắn, tròn trĩnh; thường mặc áo lồng sa, màu kín đáo. 

NỮ CÔNG công việc nội trợ của phụ nữ như may mặc, 
thêu thùa, trang trí nội thất, nuôi dạy con, kinh tế gia đình, vv. 
Việc trang bị những trí thức và kĩ năng về NC cho học sinh 
được thực hiện qua môn lao động kĩ thuật trong chương trình 
các bậc tiểu học, trung học cơ sở. 

NỮ HOÁ hiện tượng xuất hiện các đặc tính sinh dục nữ 
thứ phát cùng với sự giảm bớt những đặc tính nam sinh dục ở 
một cơ thể nam giới. NH tạm thời có thể gặp ở tuổi dậy thì, 
khi các tuyến nội tiết nam chậm phát triển. Về mặt hình thái, 
NH có những biểu hiện: da mịn trắng, nhiều mỡ ở vùng bụng, 
đùi, ít râu hay không râu. lông nhỏ thưa, vú to, xương chậu 
rộng, cử chỉ, dáng điệu mềm mại như thường gặp ở nữ giới. 
Về mặt chức năng, người NH ít năng động, thiếu mạnh đạn 
trong cách cư xử hằng ngày. Nguyên nhân gây NH tiên phát 
là đo sự kém phát triển của tuyến nội tiết sinh dục nam, 
thường gặp ở tuổi dậy thì; có biểu hiện nhẹ và tạm thời; sẽ hết 
khi tuyến sinh dục nam hoạt động bình thường. NH thứ phát 
xuất hiện ở những người trưởng thành, đo một u lành tính chế 
ra nhiều nội tiết tố nữ. 

NỮ LỆCH loại nhân vật nữ có tính cách lệch lạc, hoặc 
lắng lơ, điêu ngoa, thâm hiểm trong sân khấu chèo. Như Thị 
Mầu trong “Quan Âm Thị Kính", Tú Bà trong *“Kiểu”. NL 
còn là tên gọi mô hình nhân vật. Mô hình này có những nét 
đặc trưng: ra trò với bài cắm giá: dáng đi điệu đứng õng co; 
động tác và di động trên sân khấu theo đường cong lượn sóng 
bay bướm, khoa trương; phục trang sắc thắm không phủ sa; 
hoá trang một vệt quết trầu đen cắn chỉ trên môi, hoặc hai 
miếng cao tròn trên thái dương. 

“NỮ SỬ CHÂM ĐỔ" ("Noshizhentu”), cuộn tranh 
(makimono) rộng 25 em, đài 347 cm, vẽ mực điểm màu trên 
lụa. Tác giả là Cố Khải Chi (345 - 406), người Trung Hoa, 
sống vào thời Lục triều (220 - 589). Tranh lấy ý tứ bài thơ 
của Trương Hoa: nữ quan khuyên răn các phi tần trong cung 





“Nữ sử châm đồ" 


(mực nho và mực màu trên lụa); Cố Khải Chi 


vua. Tranh chia thành L0 lớp, mỗi lớp ứng với một lời rằn có 
những dòng chữ để ngất các lớp. Các lớp phong phú và đa 
dạng: lớp vẽ Phùng Chiêu Nghi đời Hán Nguyên Đế liều 
mình cứu vua bị một con gấu xông đến vồ; lớp về nàng Ban 
Cơ không chịu đi chung kiệu với Hán Thành Đế e gây tai 
tiếng cho vua... “NSCĐ” là loại tranh nhân vật vẽ bằng mực 
và bút nho, đường nét để tạo đáng và tạo nhịp điệu, làm cho 


NỨA N 





bức tranh tuy chia thành lớp nhưng vẫn là một thể 
nhất quán. 

“NỮ THÂN CHIẾN THÁNG XAMÔTƠRAT” tượng 
thời H¡ Lạp hoá, bằng cẩm thạch và đá vôi, cao 275 cm (riêng 
pho tượng) khoảng thế kỉ 4 - 2 tCn., bảo tàng Luvrơ. Tượng 
diễn tả nữ thần chiến thắng đứng trên mũi tàu, gió biển lồng 
lộng làm tung tà áo và đôi cánh về phía sau, thời xưa đặt ở 
nhà hát, đảo Xamôtơrat (Samothrace) để tưởng niệm một 
cuộc hải chiến. Được tìm thấy ở đảo này năm 1863. Năm 
I950, tìm thấy thêm bàn tay phải, ngón tay cái và ngón út (để 
ở Bảo tàng Viên), một số nhà nghiên cứu cho rằng tác giả là 
Pôlyclet (Polyclète). 





“Nữ thần chiến thắng Xamôtơrat” 
(tương, khoảng thế kỉ 4-2 tCn.; Hi Lạp) 


NỮ THẦN NGHỆ THUẬT (Muses), theo thần thoại Hi 
Lạp, là chín người con gái của thần Zơt (Zeus), mỗi người 
chủ trì một môn nghệ thuật: Chô (Clio) - nữ thần sử học; 
tecpơ (Euterpe) - âm nhạc; Thalia (Thalia) - hài kịch; 
Menpômen (Melpomène) - bị kịch; Tecxisorơ (Terpsichore) - 
múa; Êratô (Érato) - bi kịch: Pôlymni (Polymnie) - thơ trữ 
tình; Urani (Uranie) - thiên văn; Caliôp (Calliope) - nghệ 
thuật hùng biện. Các nữ thần này thường quần tụ trên núi 
Hẽlicông (Helicon) nơi có đến thờ dành cho họ. 

Sau này, khi nói đến các NTNT; người ta thường nghĩ đến 
Nữ thần Thơ là chính. Các nhà thơ lãng mạn phương Tây xem 
các NTNT là các thần thi hứng của mình. 

“NỮ TÚ TÀI” truyện thơ Nôm Việt Nam, khuyết danh, 
gồm 914 câu lục bát. Đề tài lấy từ truyện “Nữ tú tài di hoa 
tiếp mộc” (Nữ tú tài lấy hoa nọ chắp cành kia) trong “Kim cổ 
kì quan” của Trung Quốc, ca ngợi trí tuệ, tài năng, đức hạnh 
của người phụ nữ. Phi Nga là con gái quan tham tướng, nàng 
giả trai, theo đòi bút nghiên, kết bạn với Đỏ Tử Trung, Nguy 
Soạn Chi. Lúc vui đùa, nàng bày trò chơi, ai nhặt được mũi 
tên nàng bắn thì nàng sẽ làm mối chị gái cho. Tử Trung nhặt 
được, nhưng lại đưa cho Soạn Chi, thành ra Phi Nga vốn thấm 
yêu Tử Trung, phải giữ lời hứa với Soạn Chi. Lại thêm một 


chuyện rắc rối nữa, tiểu thư họ Cảnh tưởng Phi Nga là con trai 
thật, yêu “chàng" và xin cha mẹ cho phép lấy “chàng”. Ciữa 
lúc đó, gia đình Phi Nga mắc nạn. nàng lên kinh cứu. gặp lại 
Tử Trung. Bấy giờ Tử Trung mới biết Phi Nga là con gái. 
chàng kể sự thực về việc nhặt mũi tên ngày trước. Hai người 
thể ước chung sống với nhau. Quan tham tướng được minh 
oan và phục chức, rồi làm lễ thành hôn cho hai người. Còn 
Soạn Chí thì lấy tiểu thư họ Cảnh. Hai nhà hiển vĩnh. Về nghệ 
thuật, “NTT” đáng chú ý ở chỗ dùng nhiều tục ngữ, thành 
ngữ, làm cho mội truyện nước ngoài vốn có tính chất bác 
học, lại đượm màu sắc dân gian Việt Nam. 

“NỮ TƯỚNG XUẤT QUÂN” điệu múa của dân tộc Việt, 
biểu diễn khí phách oai phong lẫm liệt của Hai Bà Tnmg, 
cùng nữ binh khởi nghĩa đánh giặc (40 - 43 sCn.). Múa gồm 
2 nữ tướng, 8 nữ bình kết hợp bè múa đôi của 2 nữ tướng với 
bè múa của 8 nữ binh kèm theo đạo cụ kiếm (đơn kiếm, song 
kiếm). Động tác cơ bản là bê, dâng, chém, đỡ, đâm; loan 
kiếm đẹp, hấp dẫn, có khí thế. 

NỬA BẢO TOÀN kiểu tổng hợp ADN do Oatxơn (J. D. 
Watson) và Crịch (F. H. C. Crick) nêu lên, đã được thí nghiệm 
của Mexenxơn (M. S. Meselson) và Stalơ (G. E. Stahl) chứng 
minh: mỗi chuỗi ADN xoắn kép mới được tạo thành gồm 
một sợi cũ của ADN mẹ và một sợi mới tổng hợp từ các 
nguyên liệu lấy được trong môi trường. 

NỬA CUNG x. Bán cung. 


NỬA DÂY SỐNG ( Hemichordata) x. Động vật nửa 
đây sống. 

NỬA ĐÊM thời điểm Mặt Trời đi qua kinh tuyến trời đưới 
mặt phẳng chân trời. Theo giờ Mặt Trời, lúc 0 giờ là NÐ. 

NỬA NHÓM tập hợp P được trang bị một phép toán nhị 
nguyên (thường được gọi là phép nhân), tức là một ánh xạ 
+:PXP—=P thoả mãn tiên để sau (luật kết hợp): 

(XwY)+Z=X #{(Y +7) VỚI mọi X,y,Z œP 

Vd. Tập hợp các số tự nhiên với phép toán cộng, tập hợp 
các số nguyên với phép toán nhân là những NN. Một NN có 
phần tử đơn vị gọi là mônôit. Một mônôit mà mọi phần tử 
đều có phần tử nghịch đảo là một nhóm (x. Nhóm). 

NỬA VÀNH tập hợp S được trang bị hai phép toán nhị 
nguyên (thường gọi là phép cộng và phép nhân), tức là hai 
ánh xa +, : S5 X S —> §S thoả mãn với mọi a, b, c œ §: 

1) Luật kết hợp đối với phép cộng 

(a+b)+c=a+(b+c) 

2) Luật kết hợp đối với phép nhân 


(a+b})4c=anxw (bạc) 


3) Luật phân phối của phép nhân đối với phép cộng 
ae(b+c)=axzb+asc 


(b+c)sa=bza+cs a 


Vd. Tập hợp các số nguyên không âm với phép cộng và 
phép nhân thông thường là NV. NV sẽ trở thành một vành nếu 
nó là một nhóm giao hoán đối với phép cộng. 


NÚA (Neohouzeaua dulloa). loài cây nhỡ, họ phụ Tre nứa 
(Bambusoideae), họ Lúa (Poaceae). Mọc thành bụi, có bụi 
trên 200 cây. Thân thẳng cao l5 m, đường kính 4 - 6 em. Có 
lóng và đốt, lóng dài I5 - 20 cm, đặc biệt dài 50 cm. Thân lá, 
bẹ mo có nhiều lông silic màu vàng. Hoa thành chùm nhỏ. 
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N NƯỚC 





Bao hoa không phát triển. Trong thực tế có 2 nhóm chính: 
I)N ngộ hay N lá to có lá rộng 5 cm. dài 14 cm, đường kính 
thân cây 10 cm. 2) N lá nhỏ căn cứ vào đường kính phân ra 
nứa 5 (5 cm), nứa 7 (7 cm) và nứa tếp (dưới l cm). Nứa lá nhỏ 
phục hồi sau nương rẫy. mọc thuần loài hay hỗn giao với cây 
ưa sáng như hu, ba soi, bổ đề, bông gạc, chẹo... Trong rừng 
N đất thường ẩm, về sau bị cát hoá. N có nhiều công dụng: 
đan rổ, rá, cót. làm phao, bè mảng. dụng cụ đánh cá, nguyên 
liệu giấy (loại sợi đài). N thường dẻ bị mọt nên phải khai thác 
vào vụ đông. Sau khi chặt phải ngâm tẩm hoá chất để bảo 
quản. N phân bổ từ Hà Tĩnh trở ra các tỉnh phía bắc, mọc ở 
các chân núi cao và đất ẩm. Do chặt phá rừng bừa bãi, N phát 
triển nhanh chóng chiếm phần lớn điện tích rừng thứ sinh. 

NƯỚC (tên khoa học: hiđro oxi), HạO. Chất lỏng không 
màu (có màu xanh lơ nhạt khi lớp N dày), không mùi, không 
vị, khối lượng riêng l g/cm2 (ở 3.98°C): nhiệt độ đóng băng 
bằng nhiệt độ nóng chảy: t„. = 9C; t = L005C, Là một trong 
những hợp chất phổ biến nhất trong thiên nhiên (tầng N hay 
thuỷ quyển chiếm 71% bể mặt Trái Đất). Có vai trò quan 
trọng nhất trong lịch sử địa chất của Trái Đất và rất cần thiết 
cho đời sống của tất cả các sinh vật. Không có N không thể 
có cơ thể sống; gần 65% khối lượng cơ thể người là N. Đối 
với vật nuôi, lượng N uống mỗi ngày cần cho ngựa là 50 - 
T0 lít, bò sữa 70 - 110 lít, bò thịt 50 - 60 lít, lợn vỗ béo 25 lít, 
đẻ cừu 10 lít, gà vịt 0,5 - 1.25 lít... Lúa cẩn 300 g N để tạo ra 
I g chất khô. Vì vậy, N là nguyên liệu nhất thiết phải có 
trong mọi quá trình sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. N 
là dung môi thông dụng nhất; kết hợp với nhiều hợp chất hoá 
học ở dạng kết tỉnh. N sạch đặc biệt cần thiết cho công 
nghiệp thực phẩm, y dược, cho những ngành công nghiệp mới 
như bán dẫn, huỳnh quang, hạt nhân... và cho phân tích hoá 
học. Nhu cầu về N ngày một tăng của xã hội loài người nêu 
cao tầm quan trọng và nhiệm vụ của ngành thuỷ lợi, ngành 
cấp N và làm sạch N, bảo vệ tài nguyên N, chống cạn kiệt và 
ö nhiễm nguồn N. XI. Nước nặng. 

NƯỚC ACTEZI nước trong tấng đất đá bị phủ bên trên 
bởi lớp cách nước. trong một cấu trúc bồn trũng, tạo cho nước 
có áp lực, Khi lớp phủ bị khoan thủng, mực nước dâng lên 





Nước actezi 
Sơ đồ mặt cắt dọc của nước actezi 
1. Mực nước ngầm; 2,4. Vỉa chữa nước: 3,5. Vỉa không chữa 
nước; 6. Điểm thấm lọc: 7. Mực nước có áp; 8. Lỗ khoan 
hoặc giếng khoan actezi 


320 


trong giếng cao hơn mái tầng chứa nước hoặc cao hơn mặt 
đất, có khi phun thành tia. Xt. Nước dưới đất. 

NƯỚC BỌT chất tiết của tuyến nước bọt, dùng để nhào 
ướt và làm trơn thức ăn, ở một số loài, còn chứa enzim. 
Vd. ở người và một số côn trùng, trong NB có enzim amilaza 
dùng tiêu hoá tỉnh bột; NB ở muỗi có chứa chất chống 
đông máu. 

NƯỚC CACXTƠ nước dưới đất chứa trong các khe nứt và 
hang hốc cacxtơ chủ yếu trong các dãy núi đá vôi. NC thường 
tạo nên những dòng chảy ngầm, có khi dài hàng chục kilômét 
(như động Phong Nha) rồi mới thoát ra ngoài. NC thường 
trong, mát. chứa nhiều canxi và ít vật lơ lửng. Ở Việt Nam, 
nước cacxtơ phân bố rộng rãi trong đá vôi. Xt. Nước dưới đất. 

NƯỚC CÁI dung dịch còn lại sau quá trình kết tỉnh: vd. 
khi tỉnh chế muối ăn (NaCl) bằng cách hoà tan vào nước, lọc 
bỏ tạp chất, cõ dung dịch, rồi để nguội, tỉnh thể NaCl lắng 
xuống được lọc tách riêng thì phần nước lọc được gọi là NC. 

NƯỚC CẨM TÙ nước nằm trong các lỗ hổng cách li 
trong đá macma, có mặt đồng thời với sự tạo đá: thuộc loại 
nước đồng trinh. 

NƯỚC CẤT nước tỉnh khiết, chỉ chứa tạp chất tới mức cho 
phép; thu được bằng cách chưng cất nước. Chất lỏng trong 
suốt, không màu, không mùi, không vị. Nước thiên nhiên đun 
sôi bốc thành hơi, rồi ngưng đọng lại thành từng giọt NC. Tuỳ 
số lần chưng cất, có NC một lần, hai lần, nhiều lần... do yêu 
cầu sử dụng về độ tỉnh khiết. Có thể thu được nước tình khiết 
bằng nhiều cách khác, chẳng hạn, bằng lọc qua nhựa trao đối 
ion, trường hợp này người ta gọi là nước lọc trao đối ion. 
Nước này trong nhiều trường hợp có thể thay cho NC. 

Nước dùng để điều chế NC phải đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn vệ sinh do Viện Vệ sinh Dịch tế quy định cho nước 
phục vụ sinh hoạt. Trước hết, loại bỏ cặn, rồi phá huỷ các chất 
hữu cơ bằng thuốc tím, loại tạp chất bay hơi (vd. amoniac 
NHgạ), loại ion clo (CI"). Theo Dược điển Việt Nam, NC phải 
có độ pH 5,0 - 6,8, có tiêu chuẩn xác định về giới hạn axit, 
kiểm, độ cứng, chất khí cacbon địoxiL và amoniac, các hợp 
chất nitrit, nitrat, clorua, sunfat của canxi và các kim loại 
nặng. NC vô khuẩn là NC đã tiệt khuẩn, dùng để tiêm. Để bào 
chế thuốc tiêm, yêu cầu NC chưng cất 2 lần. 

NƯỚC CẤU TẠO (tk. nước kết tỉnh) x. ước kết tỉnh. 

NƯỚC CHẤM dung dịch đạm hoà tan, là sản phẩm phân 
giải do men, vị sinh vật hoặc sử dụng hoá chất, nhiệt độ. Có 
vị mặn và thơm ngon, màu từ nâu nhạt đến nâu sắm, được 
dùng làm gia vị. Ở Việt Nam, thường dùng các loại NC: nước 
mắm chế biến từ cá biển; tương - từ gạo, ngô và đỗ tương (đậu 
nành); xì đầu - từ đậu nành; magi - từ protein động vài; tàu vị 
yếu - từ khô dầu lạc dùng phổ biến ở Nam Bộ. 

NƯỚC CHẬM PHÁT TRIỂN (A. Less Developed 
Countries; viết tắt: LDCS), nước có sản phẩm quốc dân tính 
theo đầu người không vượt quá 100 đôla (theo thời giá 1970); 
khoảng 200 đôla Mi (theo thời giá năm 1990), phần công 
nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân (GNP) không vượt quá 
I0% và tỉ lệ người biết chữ (trên 15 tuổi) dưới 20% (theo 
phân loại đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua). 
Ngoài ra, các nước này còn đứng trước hàng loạt vấn để nan 
giải về y tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, vv. Năm I981, Liên hợp 
quốc tổ chức hội nghị đầu tiên về NCPT (tại Pari), thông qua 
“Chương trình hành động cơ bản” những năm 80 cho các 
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Ngan Ngan cánh trắng 
(Cairina moschata) (Cairina scutulata) 










Ngỗng chân hồng 


Ngỗng đậu (Anser fabalis: 
(Änser brachyrhynchus] 


Ngỗng trời «.. Ả+melr- 
(Anser cygnoides) cq. ngông mua gặt) 







Ngỗng lùn 
(Anser er/thropus) 





Ngỗng trán trắng 
(Anser albifrons; 
cơ. mòng biển) 
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(Anser anser) 
Ngỗng Rôxi 
(Anser rossii) - ' 
. Ngỗng đầu vạch 
⁄ (Anser indicus; 
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cg. ngỗng Ấn Độ) 






Ngỗng tuyết 
(Anser caerulescens) ` : 
Ngỗng hoảng đề 

(Änser canagicu5] 


NHIẾP ANH 


(DÊ TÀI CHIẾN TRANH 
VÀ CÁCH MANG) 





“Chủ tịch Hồ Chí Minh ở mặt trận Đông Khê" (1950); 
Vũ Nàng An 


“Nữ dân quân” (1960); 
Nguyễn Đình Ưu 





_——. 


“Cảnh giác" (1965); Mai Nam “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" (1966); 
Minh Trường 


NHIẾP ANH 


(ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH VÀ CÁCH MANG) 
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"Chiếm Dinh Độc Lập" (1975); Trần Mai Hường "Mẹ con ngày 
: gặp mặt" (1975); 
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"Kéo xác máy bay Mĩ" (1966); Quang Văn 





"Từ Thần sấm 
xuống xe trâu” 
(1966); 

Văn Bảo 








"O du kích giải 
tên giặc lái MI ” 
(1966); 

Phan Thoan 
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(ANH NGHE THUAT) 


“Tin mới” (2001); Vũ Thị Mai Hoa 
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"Phút quyết định” (2001); Vũ Kim Khoa “Nụ hôn của gió" (1999); Trần Thế Long 
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(ANH NGHỀ THUAT) 





"Quê hương” (1995); Ngọc Thải "Thành nhà Mạc” (2001); Mã Thê Anh 
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"Phong cảnh Hà Giang" (2001); Khắc Hường 





“Một thoáng sương mu” (2001): 
Nguyễn Văn Dũng 






vế 4 


"Ra thăm đồng" (1997); Lại Diễn Đàm "Gái đồng chiêm” (1998); Hoàng Tác 


NGỌC 


(NGỌC VÀ ĐÁ QUÝ VIỆT NAM) 








Rubi "Ngỗi sao Việt Nam” 





ZUuIrif 





Pagasil 





Tuamalin 





Ngọc trai Tuamalin hai màu 


NGỌC 


(MỘT SỐ MẪU VẬT NGỌC VÀ ĐÁ QUÝ) 


Tinh thể thạch anh Berin ảnh vàng 





Tranh phong cảnh tạo thành trong mã não Ametit - loại thạch anh tim 


NGỌC 


(SẢN PHẨM CHẾ TÁC) 








Mặt nhẫn saphia toả tia sao 


Trứng phục sinh gắn con tàu “KÍ niệm Azôp” 
(aquamarin - một dang berin) 


Cải ảo (kim cương, ametit, vàng} 








Rubi Xri Lanka Quả cầu pha lẽ 


(trang trị bạc và ameltlt) 





Vương miện (vàng. bạc, 
kim cương, ngọc trai, spinen} Qua địa câu (nephrit) Hinh chạm nối (ngọc thạch) 


NCPT. xác định rõ các chị số mà các NCPT phải hy mình đạt 
được, cũng nhĩ các biên pháp giúp đỡ quốc tế, Mặc dù có 
những nô lực này, tình hình kinh tế, xã hội của các NCPT 
nhìn chung chưa được cái thiên nhiều, cá biệt một số nước 
kinh tế xấu hơn trước, chủ yếu ở Châu Phi. Tính đến 1990, sô 
NCTT lên tới 42 nước (năm 1971 có 24 nước) trong tổng số 
I52 nước, và nay là 49 nước, trên tổng xố [90 nước thành 
viên của Liên hợp quốc. Đạt hôi đồng Liên hợp quốc quyết 
định tổ chức cuộc họp thứ hai về NCIT từ 3 đến 14.9.1990. 
Tại hội nghị này, các mục tiêu cúa chương rrình cho những 
năm 80 vản còn giá trị cho những năm 90 và chương trình 
chung đấu Iranh chống rạn nghèo đói và đáp ứng các nhu 
cầu cơ ban cúa người dân NCDT cho tới năm 2000 đã được 
thông qua. 

NƯỚC CHÔN VÙI nước chứa trong đất đá cúa thời kì địa 
chất xa xưa trong những điều kiện khí hậu. địa mạo khác với 
ngày nay và đã bị cách lì với khí quyển ngày nay, giống như 
bị chôn vùi Irong đó, Những NCV khác với nước trầm tích ở 
chỏ nó không hình thành đông thời với trầm tích mà hình 
thành về sau. thuộc loai nước hận sinh, NCV điển hình là 
nước nhạt có nguồn gốc từ nước khí quyền trong quá khứ. 
Vd. nước nhat trong tầng chứa nước plioxcn - pléittôxen ớ 
đồng bằng sông Cứu Long là NCV, 

NƯỚC CHỦ NHÀ (rong thực tiên ngoai giao và pháp luật 
quốc tẻ, là nước đãng cái hội nehị quôc tế, đặt trụ sở tổ chức 
quốc tế hoặc cơ quan đại diện của nước ngoài. Trone những 
trường hợp khác nhau, thuật ngữ này cũng mang tên gọi khác 
nhau, vd. Công ước Viên I96] về quan hệ ngoại giao dùng 
tên ao( “nước sơ tại; nước tiếp nhận hội nghị hoặc các cuộc 
gặp gỡ quốc tế gọi là "nước tổ chức”. "nước triệu tập”, mước 
đăng cat, VV, 

NƯỚC CÔNG NGHIỆP nước dưới đất dùng làm nguyên 
liệu cho công nghiệp để điều chế các thành phần có ích có 
hàm lượng cao trong nước. Người ta cũng xếp vào NCN loại 
nước nóng khi nó được dùng như môi nguyễn liên (hoặc 
nhiên liệu) để khai thác nhiệt năng. 

NƯỚC CÔNG NGHIỆP HOÁ MỚI (A. Newly 
Inđustrialìzed Copntr(es; viết tất: NICš), những nước và vùng 
lãnh thổ trong những thập ki gần đây đã trải qua quá trình 
công nghiệp hoá và đạt được trình độ phát triển nhất định về 
công nghiệp. Căn cứ để xếp các nước đang phát triển vào 
NICs gồm: tổng sản phẩm quốc đân (ƠND) tính theo đầu 
người, tốc độ (tăng trưởng hàng năm, tí trọng các ngành còng 
nghiệp chế biến và chế tao trong tổng sán phẩm quốc dân, 
khối lương và tï trọng hàng công nghiệp xuất khẩu. tổng xố 
vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Tuy nhiên, cho đến nay, 
những Iiêu chuân để phân loa1 chị là ước lệ, chưa có quy định 
e¡ thể cúa Liên hợp quốc. 

Trong thập k: 80 và 90 cúa thê ki 2Õ. người ta thường nói 
đến các nước, vùng lãnh thổ ở Châu Á: Đài Loan, Hàn Quốc, 
Xingapo, Hồng Kông: rêng Hồng Kông và Đài Loan không 
phái là “nước” mà là mội bộ phản cửa lãnh thổ Trung Quốc, 
nên được gọi là “các nên kinh tế công nghiệp hoá mới” 
(Newly Industrialized Economies - NIEs). Trong nhiều tài 
liêu kinh tế quốc tế, người ta thường dùng NICs để chỉ cả 
NIEs. Ngân hàng Thế giới có lúc còn gọi họ là “các nền kinh 
tế thu nhập cao”. Những nước được xếp vào loại NICs, NIEs 
không còn được hưởng những ưu đãi dành cho các nước đang 
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phát triển. 

NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN x. Nước 
phát triển. 

NƯỚC CỨNG nước tự nhiên chứa trên ba mili đương 
lượng gam cation canxi (Ca^*) và magle (Mg2?) trong mội lít. 
Nước nhiều Mg?* có vị đáng. Tổng hàm lượng ion Ca2* và 
Mgˆ† đạc trưng cho tính chất cứng của nước. Ngày nay, người 
ta còn tính cả Ion Fe2*† và Na? vào đó cứng. Độ cứng cúa nước 
thiên nhiên dao động rất nhiều và đặc trưng lớn ở nước ngầm. 
NC không được phép dùng trong nỏi hơi vì khi đun sôi NC 
thì canxi cacbonat (CaCO+a) và magle cacbonat (MpgCOa) xẽ 
kết tủa bám vào phía trong thành nồi hơi supde (nồi cất, ấm 
nước, bình đựng...) tạo thành một màng cặn cách nhiệt, làm 
giảm bệ số cấp nhiệt, có khi còn làm nổ nồi hơi. NC không 
dùng đề pha chế thuốc vì có thể gây kết tủa làm thay đổi 
thành phản của thuộc. Nấu bàng NC lưm rau, thịt khó chín: 
làm mất vị của nước chẻ. Giă1 bảng NC tốn xà nhòng do Ca2* 
làm kết tủa pôc axit trong xà phòng và làm xà phòng không 
lên bọt. Nhiều công nghệ hoá học cũng yêu cầu nước có độ 
cứng nhỏ. Nếu đô cứng vượt piới hạn cho phép (tuỳ mục đích 
sử đụng) thì phải làm NC hoá mềm bàng cách kết tủa Mp2? 
và Ca2* với sođa (NazCO+), photphat hoặc tích chúng bằng 
nhựa trao đối Ion hoặc đun xôi. Xt. Đá cứng của nước. 

NƯỚC CƯỜNG TOAN (cø. cường thuỷ), hôn hợp gồm 
thê tích axit nitric đặc và 3 - 4 thể tích axit clohidric đặc. Có 
tính oxi hoá mạnh: hoà tan được những kim loạt khó tan nhất 
như vàng, plabn, vốn không 1an được trong hai axit trên khi 
dùng riêng rẽ. 

NƯỚC DÁNG nước biển được nàng lên dưới tác dụng của 
gió. ND do bão hoặc piố mạnh thường là những tai hoa lớn ở 
một số vùng biên và đại đương rrên thế giới, NID khing khiếp 
(có độ cao khoảng 6 - 7 m) xảy ra ở vùng biến Băng Ìađet ñäm 
I970, làm hơn 20 van người chết. Ở ven biển Việt Nam, các 
trân bão kèm theo ND mạnh là các trận bão năm 944, 1955, 
I9ó8, 1971, 1980, (983. 1985. Trận bão năm 1985 vào Hải 
Phòng kèm theo nước dâng tràn qua đề biển đã làm cho hơn 
2 vạn hectit lúa bị chết vì ngập mận. 

NƯỚC DÙNG lượng nước cần thiết cho đời sống hoặc để 
sản xuất ra một khối lương sản phẩm nhất định. ND là tài liêu 
cơ bản quan trọng để nghiên cứu các biện pháp khai thác tài 
neuyên nước phục vụ sẵn xuất và đời sống. Vd. lượng ND để 
sản xuất I tấn siấy là 400 - 800 m3 nước. Một hecta lúa chiếm 
cần 3.500 - 4.000 mì nước. 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT tất cả các loại nước thuộc mọi trang 
thái tổn tại trone đất đá phía dưới mặt đất. Theo điều kiện thế 
năm, phán biệt các loại NIOÐ sau: L) Nước thượng lầng 
(x. Nước thượng tảng). 2) Nước ngầm (x. Nước ngâm). 
3) Nước actc?i (x. Mước acfez!). 

Theo dạng tồn tại của nước (rong tầng chứa nước, có thê 
chìa ra: L) Nước lỗ hổng (x. Nước fä hổng). 2) Nước khe nứt 
(x. Nước khe nứ). 3) Nước cacxtơ (x. Nước cac.v(ơ). 

Theo trạng thái tồn tại của nước trong đất đá. có thể chia 
ra: 1) Nước thể hơi: NDĐ ở trạng thái hơi nước, nó chỉ tồn tại 
trong các lỗ hổng, khe nứt, hang hốc không chứa đầy nước 
của đới thông khí. 2) Nước liên kết vật lí (x. Nước lén kết 
vật f0. 3) Nước mao dân (x. Nước mao dân). 4) Nước trọng 
lực (x. Nước trọng lực). 5) Nước đông giá (x. Nước đồng 
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giá). 6) Nước liên kết hoá học (x. Nước liên kết hoá hạc). 


¡ Giêng khoan 


ĐENGGg:: Giếng khoan 


Mực nuñc ngàm 


E2 Cát thấm nước 
Cát và sỏi chữa nước 





Nước dưới đất 
Mặt cắt dọc của nước dưới đất 


Theo nguồn gốc thành tạo, có thể chia ra: |) Nước nguyên 
sinh (cg. nước đồng trình; x. Mước nguyén sinh). 2) Nước 
rửa lũa (x. Mước rửa lũa). 3) Nước trắm tích (x. Nước trầm 
tích). 4) Nước chôn vùi (x. Mước chân vủi). Š) Nước hồn hợp 
(x. Nước hôn hợp). 

Theo độ khoáng hoá, có thể chia ra: 1) Nước nhạt (thường 
gọi là nước ngọt; x. Mước ngọt). 2) Nước lợ (x. Nước lợi. 
3) Nước mặn (x. )Mước mãn). 4) Nước muối (x. Nước muổi). 

Theo đặc tính áp lực, có thể chia ra: |) Nước không áp 
(x. Nước dưới đất không áp). 2) Nước có áp (x. Nước dưới 
đất có áp). 

Theo các lực chủ yếu gây ra sự vận động của nước đưới đất, 
có thể chia ra: 1) Vận động trọng lực: NDĐ di chuyển dưới 
tắc dụng của trọng lực, các loại nước này thường có chung 
một tên gọi là nước trọng lực. 2) Vận động phi trọng lực: 
NDĐ di chuyển không phải dưới tác dụng của trọng lực mà 
của các lực khác, vd. nước dưới đất ở thể hơi nước di chuyển 
do sự chênh lệch của áp suất hơi nước, nước màng mỏng di 
chuyển do sự chênh lệch của sức hút phân tử, nước mao dẫn 
di chuyển do lực mao dẫn. 

Theo các ứng dụng thực tiễn, có thể chia ra: L1) Nước ăn 
uống sinh hoại (x. Nước sinh hoạ?) 2) Nước khoáng 
(x. Nước khoáng). 3) Nước công nghiệp (x. Nước công 
nghiện). 4) Nước kĩ thuật (x. Mước kĩ thuải). 5) Nước nóng 
(x. Nước nóng). 6) Nước tưới (x. Nước tưới). 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÓ ÁP nước dưới đất trong đới bão 
hoà mà bề mặt tầng chứa nước ngoài việc chịu áp lực của khí 
quyền còn chịu áp lực của một cột nước thuỷ tĩnh. Xt. Nước 
dưới đất; Nước actezi. 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHÔNG ÁP nước dưới đất trong đới 
bão hoà có mặt thoáng tự do, tức là chỉ chịu áp lực của khí 
quyền. XL. Nước đưới đất. 
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NƯỚC ĐÁ nước ở trạng thái rấn. Nước nguyên chất 
chuyển thành NÐ khi làm lạnh đến Ú°C (áp suất l atm). Dùng 
bảo quản lạnh một số thực phẩm, dược phẩm, làm lạnh nước 
giải khát. Trong y tế, chườm NĐ chữa tụ mấu, làm dịu cơn 
đau loét dạ dày, đau ruột thừa, dịu cơn sốt cao, vv. Mút NĐ 
để giảm khát nước trong trường hợp ho ra máu, cắt hạch hạnh 
nhân (amidan), vv. ND dùng giải khát và trong y tế phải được 
sản xuất bằng nước uống theo tiêu chuẩn của Viện Vệ sinh 
Dịch tẻ. 

NƯỚC ĐÁ KHÔ x. Tuyết cacbonic. 

NƯỚC ĐÁI x. Nước tiểu. 

NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN thường là những nước 
trước kia là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân để quốc nay đã 
thoát khỏi ách đô hộ và trở thành quốc gia độc lập, nhưng 
kinh tế còn lạc hậu và nay bắt đầu phát triển. Trong suốt thời 
kì đài, các NĐPT về thực chất là nguồn cung cấp nguyên liệu 
cho các nước tư bản. Các NĐPT chiếm 65% dân số thế giới, 
hơn 10% sản phẩm công nghiệp thế giới, 15% thương mại thế 
giới. Theo số liệu của Liên hợp quốc: 800 triệu người thuộc 
các NĐPT sống nghèo đói, thu nhập tính theo đầu người thấp 
hơn các nước phát triển từ II đến 12 lắn, 1,5 tỉ người không 
nhận được sự giúp đỡ về kinh tế, y tế cần thiết. Với mục đích 
mở rộng quan hệ kinh tế, hợp tác hành động trên trường quốc 
tế bảo vệ kinh tế của mình khỏi sự chèn ép của các nước công 
nghiệp phát triển. các NĐPT đã lập ra gần 20 nhóm kinh tế 
khu vực và liên khu vực, quan trọng nhất là Nhóm 77. Đến 
nay, tình trạng kinh tế của các NĐPT được cải thiện ít nhiều, 
một số nước đã đạt những thành tựu đáng kể về phát triển 
kinh tế - xã hội, khoa học - kí thuật. Tuy nhiên khoảng cách 
giữa các NĐPT và các nước tư bản phát triển vẫn còn rất lớn. 

NƯỚC ĐỆM nước nhỏ, trung lập, nằm giữa các nước hoặc 
hai nước lớn hơn và hùng mạnh hơn vốn có quan hệ thù 
nghịch với nhau, hoặc giữa hai khối nước đối nghịch nhau. 
NÐ có tác dụng làm giảm nguy cơ chiến tranh hay xung 
đột trực tiếp giữa các nước lớn hoặc các khối đó. Vd. Năm 
1955, Áo trở thành NÐ giữa Liên Xô, Đông Âu và các nước 
Tây Âu. 

NƯỚC ĐẾN x. Lưu lượng nước đến. 

NƯỚC ĐI (cg. lưu lượng nước đi), lượng nước đi ra khỏi 
một khu vực hay từ một mặt cắt nhất định của lòng dẫn. NÐ 
có thể ở trạng thái tự nhiên hoặc do các công trình thuỷ lợi 
tạo nên. NÐ cần thiết trong nghiên cứu các biện pháp khai 
thác tài nguyên nước phục vụ sản xuất và đời sống. Xt. Lưu 
lượng nước đến. 

NƯỚC ĐÔNG GIÁ nước đưới đất bị đóng bảng ở nhiệt độ 
âm làm cho đất cũng rắn như đá; có một môn học chuyên 
nghiên cứu về đất đông giá là môn đất đông học. 

NƯỚC ĐỒNG TRINH x. Nước nguyền sinh. 

NƯỚC GIAN TẦNG nước dưới đất trong đới bão hoà 
nằm giữa hai tầng cách nước. NGT phần lớn có áp nhưng 
cũng có trường hợp không áp. Trường hợp có áp, nó đã có 
thuật ngữ riêng để gọi vì vậy thuật ngữ NGT thường được sử 
dụng cho trường hợp không áp; để tránh nhầm lẫn khi gọi tên 
những trường hợp này, ta nên gọi nó là NGT không áp. 
Xt. Nước dưới đất. 

NƯỚC HAI huyện cũ thuộc Cao Bảng (x. Hoà An). 

NƯỚC HÃM dạng thuốc nước được điều chế bằng cách: 
đổ nước sôi vào dược liệu (thường là thực vật) để sẩn trong 
ấm, đậy nắp hoặc ủ kín trong thời gian l5 phút đến 2 - 3 giờ. 


Vư. hãm chè. 

NƯỚC HAO lương nước bi thất thoát đi từ khu vực dùng 
nước trons quá trình sử dụng nước. Nguyèn nhân ây nên NH 
có thể là đo chủ quan như rò rì, chày tràn, dùng nước quá mức 
quy định, hoặc do khách quan như bốc hơi, ngấm. Cần khắc 
phục lượng NH chủ quan để nảng cao hiệu quá dùng nước. 
Lúa là loại cây trồng có lượng NH lớn hơn các loạt cây trông 
khác. NH cần phân đấu để đạt được cho: lúa chiêm xuân là 
3.500 - 4.500 m3/ha; lúa mùa là 4.500 - 5.500 m3/ha: ngô là 
2,000 - 2.50 m3/ha, 

NƯỚC HẤP PHỤ (cg. nước liên kết chặt), một loại nước 
liên kết vật lí, các phân tử nước bám chúc vào bê mãt hút đất 
đá đo lực hút điện phân tử giữa điện tích bề mặt hạt đất và 
phản tử lưỡng cực của nước. Chiều đày của lớp NHP chỉ 
khoảng vài ba phân tr nước. NHP có tính chất khíc với 
nước thương. 

NƯỚC HOÁ HỢP (cg. nước kết cấu), một loạt nước liên 
két hoá học năm trong mạng tình thể của Khoáng vật đưới các 
đạng ›on ÔH-, H*. Vd. khoáng vật tan là magie silicat có OH- 
nằm trong mạng tình thể: Mga[Si¿OsllOH|› (xi. Nước liên 
kêt hoá học). 

NƯỚC HÔN HỢP nước bao gồm từ hai hay nhiều loại 
nước có nguồn gốc khác nhau. 

NƯỚC HỨT ÂM nước bám vào bẻ mặt hạc do sự ngưng 
tụ hơi nước ở bề mặt hạt đất đá hoặc các vật thể khác. 

NƯỚC JAVEN (A. Javel watcr), đung dịch muối 
hipoclorit của các kim loạt kiểm (NaOCI, KOC]): muối này 
không bền, đề bị phân hủy để giải phóng oxi nèn có tính oxi 
hoá mạnh. Điều chế băng cách điện phân dung dịch muối 
clorua kim loại kiềm không có màng ngăn. NĨ là tên gọi của 
chất lòng được điều chè năm  |789 tại Nhà máy Hoá chất 
laven [lavelle - tên của một phường Ở tà ngạn sông Xen 
(Seinc), ngoại 6 Pari] bảng cách chơ khí clo sục vào dung 
dịch nước của kali hiđroxit (KƠN) hay kall cacbonat 
(KzCO:): 

2KOH + Cl› = 2KOCI + H2D 
hay KsCO+ + Cls = KOCI + KCI + CÒa. 


Hơn 30 năm sau (I1Á22), Labarac (A.G. Labarraque: 
}777 - 1850) - dược sĩ người Pháp đã diều chế NI với giá 
thành rẻ hơn bảng cách cho clo tác dụng với NasCO:: 

Na;COv+ + Clz = NaOCT + NaC] + CO+ . NỊ được đùng làm 
thuốc thử, chất sát trùng và tẩy trắng. 

NƯỚC KẾT CẤU x.Nước hoá hợp. 

NƯỚC KẾT TINH (cg. nước cấu tạo), một loại nước liên 
kết hoá học nằm trong mang tĩnh thể muối hoặc khoáng chất 
đưới dạng phân tử nước (HO) và với số lượng phân từ nước 
cố định. Ở nhiệt độ cao, NKT sẽ thoát ra khỏi tình thể muối 
hoặc khoáng chất trở thành khan. Vd. đông sunfat màng năm 
phân từ NKT, có công thức CuSO¡¿.SH2O, ở 1109C tách 4 
phân từ H„O, ở 2509C tách ca 5 phân tử HaD trợ thành SƠ, 
khan; thạch cao là canxi sunfat mang hai phân từ NKT (x. 
Thạch cao). XL. Nước liền kết hoá học. 

NƯỚC KHE NỨT nước dưới đất chứa trong các khe nứt 
của đá, Các núi đá granit có nhiều khe nứt thường chứa 
nhiều nước dưới đất hơn các khối đá sa thạch, cuồi kết hoặc 
quacztt. Xt, Nước dưới đại. 


NƯỚC LIÊN KẾT vẬI Lí ỦN 


NƯỚC KHOẢNG (cg. nước khoáng tuyển. nước suối 
khoáng), nước dưới đất hoặc nước suối tự nhiền ở sầu trong 
lòng đất hoặc phun chay lên mãi đất, có hoà tan mót số muối 
khoáng (muối vô cơ) nào đó có hoạt tính sinh học (CO, H›Š, 
As, WV.), có tác dụng chữa và phòng bênh. bồi bô sức khoe. 

Một số NK có tĩnh chất phóng xã và nhiệt độ tầng cao khi 
mới phun ra ở miệng suối, Theo thành phần có những lom 
NK cacbonar, NK chứa sất, NK chứa dihidrosunfua. vv, Ranh 
giới khoáng hoá chung giữa nước ngot và NK là 1 g/1. Ở Viết 
Nam. có hơn 4090 suôi khoảng mát và nóng như suối Mì Lâm 
(Tuyên Quang), suối Kênh Gà (Ninh Bình), suối Mơ Đá (Hoà 
Bình), suối Vĩnh Hảo (Bình Thuận): các suối Ninh Iloà 
(Khánh Hoà), Thanh Tân (Thừa Thiên - Huế). Mộ Đức 
(Quảng Ngãi) nóng tới SÓSC. 

NƯỚC KHÔNG LIÊN KẾT nước thành viên của Phòng 
trào Không liên kết. Để trở thành thành viên của Phong trào 
Không liên kết, các nước phải đáp ứng các tiêu chuân được 
Hội nghị cấp cao lần Ì ở Beógrat (Nam Tư) thông qua: cá 
chính sách độc lập đựa trên cơ sở cùng tốn tại giữa các nước 
có chè đò xã hội khác nhau và trên cơ sơ không liên két hoặc 
thê hiện khuynh hướng tán thành chính sách như vậy; kiến 
định ủng hộ các phong trào độc lập dân tộc; không được là 
thành viên của các liên minh quân sự đa phương kí kết trong 
bôi cảnh xung đột của các cường quốc; nêu đã có hiệp định 
quần sự đa phương với cường quốc hoặc là thành viên hiệp 
ước phòng thủ khu vực, thì các điều ước đố khòng được cð 
tình kí kết trong bôi cảnh tranh châp giữa các cường quốc. 

Chính phù Cách mang Lăm thời Cộng hoà Miền Nam 
Việt Nam tham gia Phong trào Không liên kết năm 973 và 
sau khi thống nhất, Việt Nam trở thành thành viên năm 1976. 


NƯỚC KHÔNG THAM CHIẾN một nước vẻ mãt hình 
thức không coi mình là nước tham gia chiến tranh với bất kì 
nước tham chiến nào. NKTC khác với nước trung lập ở chỗ, 
NKTC không ràng buộc mình băng nghĩa vụ phải có quan hế 
ngang bằng với các nước tham chiến. NKTC cũng có thể 
tham chiến bảng Việc củng cấp vũ khí cho một trong những 
nước tham chiến. 

NƯỚC KĨ THUẬT nước được sử dụng trong quá trình 
chế tạo sản phẩm ở các nhà máy nhưng khỏng phải với vài trò 
làm nguyên liệu của sản phẩm (nước dùng trong quá trình sản 
xuất vai, giấy, da, đường... và cả nước dùng trong nồi hơi). 
Các loại này đều có những tiêu chuẩn quy dịnh nêng cho 
từng ngành sản xuất để đảm bào chất lượng của sản phẩm. 

NƯỚC LIÊN KẾT HOÁ HỌC nước nằm trong mạng 
tình thể của khoáng vật. Theo mức độ liên kết vững bền (từ ít 
tới nhiều) phân thành: nước zeolit, nước kết tình, nước hoá 
hợp. Vd. natrolit Nas[AlsSiO¡a].2H¬O là zeolit có chứa H2Ò 
trong mạng tính thể, nhưng khi nóng tới 360%C nước vàn chưn 
thoát hết, khi để nguội lại hút nước. 

Trong trường hợp nước hoá hợp, 2H năm trong câu trúc 
của hợp chất (như trong caolinit, tan) thì phải nung tới 500- 
600C hoặc trên 1.00@9C, nước mới thoát ra. Xt. Thách cao. 

NƯỚC LIÊN KẾT VẬT LÍ loại nước bám xung quanh bể 
mặt hạt đất do sức hút phân tử giữa đầt và nước. NLKVI. hình 
thành hai lớp màng xung quanh h¿ư đất, lớp màng trong gọi 
là nước liên kết chặt hoặc nước hấp phu, lớp màng ngoài gọi 
là nước liên kết vếu hay nước màng móng. 
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N NƯỚC LỖ HỒNG 





NƯỚC LỖ HỒNG nước đưới đất chứa trong lỗ hổng giữa 
các hạt đất đá trong đất bở rời hoặc đá nửa gắn kết. Xt, Nước 
đưới đát. 

NƯỚC LỢ nước dưới đất hoặc đầm phá có đô khoáng hoá 
cao hơn nước nhạt nhưng thấp hơn nước mặn, thường quy ước 
từ 1 đến 10 gI. 

NƯỚC LỚN (eg. đỉnh triều). mực nước cực đại tronp một 
chu kì đao động thủy triều. Ở vùng nhật triểu (Đồ Sơn), hằng 
ngàv chỉ có một lần nước lớn. ở vùng bán nhât triển, hằng 
ngày có hai lần nước lớn hoặc cao gần như nhau (Thuận Án) 
hoặc có đô cao khác nhau (Vũng Tàu). 

NƯỚC MAO DÂN nước nằm trong lỗ hồng nhỏ hoặc khe 
nứt hẹp trong đới thông khí nhờ lực mao dẫn. Lực rnao dân 
có thê tạo nên một riểm NMD phía trên mặt nước ngầm, loại 
NMD này gọi là NMD chính: lực mao dẫn cũng có thể duy 
trì các NMD trong lỗ hổng năm lơ lửng trong đới thông khí 
(gợi là NMD treo) hoặc duy trì NMD ở vị trí tiếp xúc giữa các 
hạt đất (goi là NMD tiếp xúc hay NMD góc). 

NƯỚC MÁM sản phẩm phân giải protein ở cá dưới tác 
đụng của men và ví sinh vật trong môi trường nồng độ muối 
cao. NM là chất lòng hơi sánh, có màu vàng rơm hay nâu 
cánh gián, mùi thơm, vị mặn nhìmg có vị ngọt địu của đạm, 
được dùng làm gia vị hay nước chấm. Trong NM có chứa các 
axit amin và peptit (đi-, trí-peput). Ca, P, Ma, Fe, Cu và các 
vitamin Bị, Bạ. B.¿, PP, vv. Nguyên liệu chính để chế biến 
NM là cá biển và muối (tốt nhất là cá cơm. nục, trích, vv,). 
Chế biến NM chia thành hai giải đoạn: chế biến chượp 
(phương pháp kéo rút, khuấy đảo hay hồn hợp cả hai); lọc pha 
đấu NM cho các loại NM còt. đặc biệt, loại một, loại hai... 
Hàm lượng muối trong NM có từ 270-290 g/1. Các tình ven 
biền đều có nghề chế biến NM., Các địa phương có NM ngon 
nổi tiếng trong ca nước và thế giới là Phú Quốc (Kiên Giang), 
Phan Thiết (Bình Thuận), Cát Hai (Hát Phòng). Sản lượng hằng 
nam khoảng L5O - 170 triêu lít NM các loại. NM tiêu thu chủ 
vếu trone nước. Đã xuất khẩu sang Pháp. Liên bang Nga. Hoa 
Kì, vv. Trên thế giới hiện có khoang 400 triệu người dùng NM. 

NƯỚC MÃN I. Nước có chứa muối NaCI hoà tan với hàm 
lượng cao hơn nước lợ, thường quy ước trên lÔ gA, 

2. Thuật ngữ gọi chung các loại nước chứa lượng muôi 
NaCT cao hơn nước tống thông thường (> Jg/1). Nước biến có 
vị mãn, không thể dùng để uống được. Ảnh hưởng của nước 
biển có thê vào sâu trong nội địa tới 20-25 km, làm cho nước 
sông, ngòi, hồ. ao và mạch nước ngắm (vd. nước suối khoáng 
Kênh Gà ở Ninh Bình) trở nên mặn hơn bình thường. 

NƯỚC MỀM nước thiên nhiên nếu chứa 1,5 - 3 mg đương 
lượng ion Ca?+, Mg†?* là NM; thấp hơn là nước rất mềm. NM 
tiện lơi cho sinh hoạt và cho nông, nghiệp. 

NƯỚC MUỐI nước dưới đất có độ khoáng hoá lớn hơn 
50 g/1. 

NƯỚC NẶNG (cg. đœteri oxit) DạO. Nước trong đó hiđro 
được thay bằng đồng vị nặng của nó là đơteri (D). Một số 
hãng số vật lí của nước thường và nước nặng: 








Phân tứ khối 20 

Enị C 3.8 

(,ởp =l atm, °C LöI,4 
1,050 







khối lượng nẻng ở 
z/cm” 
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Nước thường bao giờ cũng có lấn 0,015% NN. NN được 
dùng trong lò phân ứng hạt nhân để làm chậm nơiron, mà 
không hấp thụ nơtron như nước thường. Thện phàn NN cho 
đơteri là chất quan trọng để nghiền cu phản ứng nhiệt hạch. 

NƯỚC NGẦM nước dưới đất nằm trong tảng chứa nước 
thường xuyên. khóne có ánp hoặc có áp cục bộ, liên hệ chật 
chẽ với khí quyền và nằm trên tảng cách nước liên tục đâu 
tiền gần mãt đất nhất. NN được tạo nên chú yếu bởi ty thẩm 
thấu vào đất (rò) của nước mưa Và nước sông, nước các ¡äo 
đầm, hồ chứa. kênh tưới tiêu. Đo dễ lấy nền NN có ý nghĩa 
lớn đối với nền kinh tế quốc dân: làm nguồn cung cấp nước 
cho xí nghiệp công nghiệp. thành phố, khu dân cư, vv. 

NƯỚC NGỌT (cg. nước nhạt). nước không chứa NaC]; 
có đỏ khoáng hoá nhỏ hơn ì g/l; tên gọi dùng để phân biệt 
với nước mặn có NaC! (nước biển). 

NƯỚC NGUYÊN SINH (cg. nước đồng trinh). về mặt lí 
thuyết. NNS là loại nước tách ra từ macma, có tnghra là nước 
có nguôn gốc ở sâu trong manti không liên quan gì vớt khí 
quyền. Nhưng trong thực tế, người ta chưa từng lấy được mâu 
nước nào như vậy vì trên đường đi qua thạch quyền, dòng 
macma nóng chảy đã mang theo nước trong thạch quyền, có 
thể là đưới dạng hơi nước đo bị macma đốt nóng bốc hơi, nên 
nước tách ra từ macma không thể giữ được tính chất nguyên 
sinh của mình; và nếu không có nước trong thạch quyển tham 
ø1a, thì khi nước trong macma tách ra (bất kế trước khi tách 
ra, nước trong macma tồn tại đưới bất Kì dạng nào - hơi nước, 
khí hiđro và oxi phân lí, vv.), khí hiđro tổn tại trong macma 
cũng bị oxI của khí quyền oxi hoá một phần làm cho nước 
tách ra không còn là NNS nữa. 

NƯỚC NHẠT x. Nước ngọi. 


NƯỚC NHÀY doạn đồng chất lỏng chảy vượt ra khỏi 
kènh, máng do tác động của động năng dòng chảy. Là dang 
quá độ của dòng chảy từ trang thái chảy xiết (có độ sâu nhỏ 
hơn độ sáu phản giới) sang trạne thái chảy êm (có độ sâu lớn 
hơn độ sâu phân giới). Thông thường, ở hạ lưu các công trình 
đập tràn, NN làm tiêu hao bớt năng lượng dòng chảy, giam 
xói mồn cóng trình. Có nhiều dạng NN: 

1) Nước nhảy hoàn chỉnh: xảy ra ở những kênh có mặt cắt 
không đổi, độ dốc đáy không đổi. độ nhám bình thường, có 
độ chênh độ sâu nước trước và sau NÀN cất lớn; nước nhay 
hoàn chính có hai khu vực: khu luồng chính ở đưới, chảy xuôi 
đòng với lưu tốc và khu nước xoáy chuyển động vòng quanh 
tại chỗ trên mặt luồng chính. 


2) Nước nhảy đâng (cg. nước nhảy ngập): hình thức nước 
nháy hoàn chính xảy ra khi có vật chướng ngại đặt ngang đáy 
làm dâng cao mực nước sau NN tạo nên khu nước xoáy mặt 
lớn hơn so với nước nhảy hoàn chính, đồng thời tạo nên khu 
nước Xoáy nhỏ Ở đáy; vị trí cúa vật chướng ngại đãi xa hay 
pần mặt cắt trước NN và độ cao của nó có ảnh hướng lớn đến 
hình dạng, cấu tạo của nước nháy dâng. 

3) Nước nhảy mặt: xảy ra khi có dồng xiết tì một bạc thêm 
ở chân đạp thoát ra để nối tiếp với dòng chảy êm; do mở rộng 
đột ngột thoát ra để nối tiếp với dòng chảy êm, nên khu nước 
xoáy hình thành dưới khu luồng chính làm hm tốc ở mật tự 
đo lớn. 


4) Nước nhảy dang sống: xảy ra khi độ chênh lệch mirc 
nước của dòng chảy êm và chảy xiết tương đối nhỏ. dòng 


chảy trong phạm ví nước nhảy dang sống không có khu nước 
xoáy. mặt tự đo nhấp nhô có dạng sóng tắt đần. 

NƯỚC NHẢY DẠNG SÓNG x. Nước nhảy. 

NƯỚC NHẢY NGẬP (tk. nước nhảy dâng) x. Nước 
nhảy. 

NƯỚC NÓNG nước dưới đất có nhiệt độ trung bình cao 
hơn nhiệt độ trung bình khí hậu tại vùng đó. Tuỳ theo nhiệt 
độ, NN phân ra 4 loại: nước ấm 30 - 40C (Kim Bội, Hoà 
Bình): nước nóng 4Ô - 60 %C (Vinh Giang. 'Troóc): nước rất 
nóng 60 - IDO ° (Mỹ Lâm. Hội Vàn, Cù My); nước sôi 
100 °*C (Là Vài. Bình Châu). 

NƯỚC OA đi tích lịch sử. căn cứ cách mạng - kháng chiến 
ở xã Trà Tân, huyện Trà My, Quảng Nam. Đây là mô! cìmn 
căn cứ chiến lược, địa thế vô cùng hiểm trở, núi rừng bao 
bọc. Các cơ quan Khu uý, Bó Từ lệnh Quân khu V đã đóng 
ở đầy trong cuộc Kháng chiến chống Mĩ cứu nước từ [960 
đến 1973. Riêng ở xã Trà Tân. trong năm (973 đã điên rà 
nhiều cuộc hợp quan trong và tập huấn cán bộ. lãnh đạo các 
tính khu V sau khí kí Hiệp định Pari 27.1.1973 để lãnh đạo 
nhân dân ta đấu tranh chống Mĩ - Nguy. giải phóng Miền 
Nam, thông nhất đất nước. Hiện nay ở đây còn giữ được các 
di tích, di vặt quý như: 2 ngôi nhà gỗ của các đồng chí Võ 
Chí Công, Chu Huy Man, Võ Thứ. 

NƯỚC ÓỚT từ thường dùng trong công nghiệp sản xuất 
natri clorua (NaCl: thường gọi: muối ăn) từ nước biên, để gọi 
dung dịch còn lại sau khi tách NaC] ra khỏi nước biển đã 
được cô đặc hoặc phơi năng. Thành phần NO tùy thuộc 
nhương pháp sản xuất muôi, NO chứa hầu hết các nguyên tố 
có trong nước biển và thường giàu hợp chất của magie (MẸ). 
Sản xuất † tấn muối ăn thì thu được khoảng 0,3 - 0,5 m3 NO 
với khối lương riêng 1.24 - 1,264 g/cm và tổng khối lượng 
các muối hoà tan 27 - 29%, NO tà nguyên liệu quý để điều 
chế các muối magie (MgSO„.4H;O: MgClI›.6H2O.MgO'). 
kali clorua (KCl), brom, (ot, vv. Trong L m3 NO có khả nang 
thu lại được khoảng 100 kg NaC]; 36 kg Na;SOx; 35 kg MgO 
và [3 kg KCI vớt một lượng nhỏ brom. Tách các muối trong 
NO bảng phương pháp cô đặc rỏi kết tính phân đoạn. dựa vào 
sự khác nhau của nhiệt đô và đô tan của chúng. Tách các chàt 
quý như brom. iot bằng phương pháp hoá học là chủ yếu. Ở 
Việt Nam, NO tập trung chủ yếu ở các đồng muối, đặc biệt 
các đồng muối chế tạo theo phương pháp phơi nước như Cà 
Ná (Ninh Thuận, Bình Thuận); ở một số nơi, đã tách được 
một sô chất từ NO. 

NƯỚC OXI GIÁ x. Hiđro peoxit. 


NƯỚC PHÁT TRIỀN (cg. nước công nghiệp phát triển), 
nước có nền kinh tế phát triển trên cơ sở ứng dụng các thành 
tựu khoa học và kĩ thuật vào nên công nghiệp, nòng nghiệp 
và địch vì nhân dân ở các nước này có mức sống và trình độ 
văn hoá cao, công nghiệp chiếm tỉ trọng lớn trong GDP. Các 
nước này chiếm tỉ trọng lớn trong GDP của thế giới, là đầu 
tàu phát triển kính tế thế giới, đi đần trong phát triển kinh tế 
tri thức. 


Do biết ứng dụng các thành tựu khoa học và k1 thuật hiện 
đại, phát huy các ưu thế tự nhiên, thu hút được vốn đâu tư, 
quản lí tốt nền kinh tế, một số nước (đặc biệt ở Châu Á) đã từ 
ví trí những nước chậm hoặc đang phát triển trở thành NPT- 
trong đó, một số đang có triển vọng phát triển lên ngang hàng 


NƯỚC THÁI  N 


với các nước phát triển cao. Những nước tuy có thu nhập cao 
nhờ bán một sổ tài nguyên thiên nhiên sẵn có (như dầu khí). 
nhưng không có một nền kinh tế hoàn chỉnh (về công nghiệp, 
nông nighiép và dịch vụ) không được cơi là những NPT: 

NƯỚC QUÁ nước ép từ quả tươi, uống nguyên hoặc pha 
chế, hay đóng hộp. NQ chứa phần lớn các chất trong quả, 
nhất là ỡ các loại quả có múi như cam, quýt, chanh, vv. Quá 
cam tươ có 0,83% protcin, 1.2% axit hữm cơ, 8% gluxit: khi 
ép lấy nước cam tươi có 0% protein, 0O 5% axit hữu cơ, 
4,7% gÌuXII. Ở các nước phát triển. mức tiêu dùng NQ ngày 
càng tãng và trở thành đổ nống hàng ngày. Trong vỏ, lối, 
màng của quả cam có chất limonen gây vị đắng. Cam rốn 
(giông Navel) có nhiều chất này nên thường dùng ân tươi hơn 
[là chế NQ. 

NƯỚC RÒNG (cg. chân triều), mưc nước cực liểu trong 
một chu kì dao động thủy triều, ở những vùng thiên về bán 
nhật triểu. hàng ngày có thể có hai lần NR với độ cao 
khác nhau. 

NƯỚC RỬA LŨA nước dưới đất hiện đại có nguồn gốc 
khí quyền di chuyển trong đất đá, hoà tan các thành phần có 
thể hoà tan được và mang chiíng theo trên đường đi của nó. 

NƯỚC SẮC dạng thuốc nước, điều chế bằng cách đun sôi 
được liệu (thường là thực vật) vớt nước vừa đủ trong 30 nhút 
đến 3 giờ, vau đó đề cho lắng rồi gạn lấy nước thuốc để uống. 
Theo Đông y, có hai cách sắc: sắc thuốc phát tán (chữa cảm 
sốt) có dược liệu chứa tình dầu - cho nước, đun to lửa đến xôi 
rồi đùn lửa vừa trong 30 phút; sác thuốc bố thường cho nhiều 
nước hơn, đun to lửa cho chóng sói rồi đun nhỏ lửa trong 
2 - 3 giờ tránh trào, cạn; thường cho ba bát nước, sắc còn một 
bát khoảng 250 ml. Thường sắc hai lần để lấy được hết chát 
thuốc. Dùng siêu đất hay nồi nhôm và nước mưa, nước máy, 
nước sạch để sắc thuốc. 

NƯỚC SINH HOẠT nước sạch dùng để nấu ăn, uống, 
tắm, rửa, VvV. 

NƯỚC SỞ TẠI x. Nước chú nhà. 

NƯỚC TÂY dung dịch chứa chất có khả năng loại tạp 
chất khỏi bề mặt vật liệu như: vài, giấy, vv. Chất tẩy có sẵn 
dưới dạng dung dịch dùng cho sản xuất và đời sống là dung 
dịch natrthipoclorit (NaC]O), hiđropeoxit (H2O›). Ngoài ra, 
hoà các chất tẩy dạng rắn (vd. KMnO, Naz$;ÔÕ¿, vw.) vào 
nước cũng thu được dung dịch tẩy trắng vật liệu. NT làm 
trắng và sạch bẻ mặt vật liệu nhờ có chất tẩy tham gia các quá 
trình oxi hoá khử các tạp chất gây màn và loi chúng khỏi bề 
mặt vật liệu bằng cách chuyền vào dung địch, làm cho trên 
bề mặt vật liệu sạch các vết bán và màu. NT dùng chủ yếu để 
làm trắng vát trước khi nhnôm, tẩy bột plấy trước khi xeo, vv. 
XI. Chat tẩy rửa. 

NƯỚC THÁI nước đã qua sử dụng (có thể đã qua xứ lí 
hoặc chưa qua xử lí) từ các nhà máy sản xuất, các khu công 
nghiệp, xây dựng, bệnh viện, địch vịt thương mại và các khu 
dân cư, qua các hệ thống cống, rãnh ... cháy ra hệ thống các 
sône, hồ, Ao (thường gọi chung là nước bề mặt). Nước mưa 
hoặc nước rửa tưới mặt đường chảy ra từ khu vực xí nghiệp 
hay khu đân cư cũng được coi là NE NT thường chứa các tạp 
chất có hại và làm thay đổi thành phản hoá học và tính chất 
lí hoá ban đầu, làm bẩn các nguồn nước, gây ô nhiễm môi 
trường nên phải qua xử lí không còn độc hại mới được hoà 
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vào hệ thông thoát nước chung. Tuỳ tính chất NT mà xử li 
bảng nhữmg biện pháp khác nhau như bể lắng, khử khí, đùng 
hoá chất hay vị sinh đề huv các chất có hại, hoặc chuyển 
thành chất không có hại: hàm lượng chãt độc hại phải thấp 
hơn hàm lượng cho phép mới được tát nước ra hoặc đưa trở 
[ai dùng trong sản xuất. Ở các nước công nghiệp phát triên, 
bát buộc phải xây dựng còng trình xử lí NT. 

[Dựa theo nguồn phát sinh, NT thường được phân thành 2 
loạt chính: !) NT công nghiệp: nước bị thải loại ra nước bề 
mặt sau khi đã qua sử dụng trong công nehiệp (với các mục 
đích khác nhau nhi làm lạnh, vệ xinh và sản xuất). Nước làm 
lạnh thường chứa các chất ức chế tảo và các tác nhân điều 
chính pH, chất rắn hoà tan. vv.; nước xả loại này có nhiệt độ 
cao. NT của các quá trình sản xuất chế hoá thường có tổng 
lượng chất rắn hoá tan cao, có tính axit hay kiểm (tùy ngành 
công nghiệp), các kim loại nặng như crom (Cr), cađími (Cd), 
thủy ngân (Hg). sát (Fe). mangan (Mn), thuốc trừ sâu, các 
muối dùng làm mềm nước. NT từ các công trình vệ vinh 
thường chứa các loại chất rắn hoà tan. vị khuẩn, virut, các 
chất màu như xanh metilen, các hợp chất chứa nitợ, photpho, 
các chất khử trùng có đóc tính cao. 2) NT sinh hoạt: nước bị 
thát loại trong các quá trình sinh hoạt, các hoạt động sống cưa 
con người ra nước bẻ mặt qua các hệ thông cống, rãnh và 
thơái nước ở các khu đàn ew. 

Ngày nay luật bảo về môi trường căm thải các loại NT trực 
(tiếp vào các công trình thoát nước, sông, hồ, ao... mà đòi hỏi 
phải qua xứ lí bằng các phương pháp thích hợp trước khi thải 
bo hoặc sứ dụng lại NT. 

NƯỚC THÁI CÔNG NGHIỆP x. Nước thải. 


NƯỚC THANH nước đã được linh mục làm phép (á bí 
tích): Thiền Chúa sẽ ban phúc và tăng thêm sức mạnh cho 4l 
đùng thứ nước ấy. Tín đồ đạo Thiên Chúa tin rằng khi gặp 
nguy hiểm vẻ thể xác hoặc sự cảm đỗ của ma quỷ về tình 
thần, dùng NT sẽ được bình yên. Trong mọi nghi thức của 
đạo Thiên Chúa đều có dùng NT. Người ta cũng có thói quen 
giữ NT trong nhà, nhúng tay vào NT rồi làm dấu Thánh giá 
trước kht bước vào nhà thờ đao Thiên Chúa. 

NƯỚC THỂ HƠI nước dưới đất ở trạng thái hơi nước, chỉ 
tồn tai trong các lỗ hồng, khc nứt, hang hốc không chứa đảy 
nước của đới thông khí. 

NƯỚC THỔ NHƯỠNG (cg. nước trong đất với cây cổi), 
nước dưới đất nằm trone lớp đãt trồng; nguồn cung cấp cho 
cây cốt và có liên hẻ qua lại với cây cốt. Đối với cây có thể 
phân biệt: nước dùng được (nước đồng hoá được) là phần nước 
trong đất cây có thể hút trong quá trình sống bình thường và 
nước không đồng hoá được là phần nước trong đất cây không 
thể nút được, soi là mrớc chết. Nước có hiệu suất là phần nước 
trong đất, cây hút để đuy trì hoạt động sống và để tổng hợp 
chất hữu cơ. Giới hạn thấp của nước có hiệu suất là độ ẩm làm 
cây héo; nước không có hiệu xuất: phần nước trong đất cây 
không sử dụng được để tạo ra chất hữu cơ. 


NƯỚC THỰC LỢI nước sống ăn bám, không dựa vào sản 
xnất mà dựa vào việc cho vay nặng lãi kiếm lời. Chế độ cho 
vay nặng lãi có trước chủ nghĩa tư bản. Trong thời kì chủ 
neh1a tư bản tự do cạnh tranh, giai cấp trr sản đã đấu tranh 
quyết liệt chống tư bản cho vay nặng lãi bằng cách xây đựng 
chế độ tín dụng ngân hàng tư bản chủ nghĩa, và tư bản cho 
vay nàng lãi được thu hút vào chế độ tín dụng đó, đồng thời 
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được chuyển vào sản xuất. Đến thời kì đế quốc chủ nghĩa, 
giai cấp tư sàn độc quyền trở lại chế độ cho vay năng lãi dưới 
hình thức buôn bán chứng khoán có giá và biến (hành những 
kẻ thực lợi, việc tổ chức sản xuất và quản lí xí nghiệp thoát li 
khói chủ tư bản và chuyên vào tay những chuyên 4» làm 
thuê. Số người thực lợi đặc biệt tăng lên cùng với sự tăng 
cường xuất khẩu tư bản của các tổ chức độc quyển và cúa nhà 
nước tr sàn, từ đó hình thành một loại NTL. Lênin viết: *Chủ 
nghĩa đế quốc là một sự tích luỹ rất lớn về tư bản tiền tê trong 
một số ít nước... Do đố có sự phát triển phi thường của tảng 
lớp thực lợi, nghĩa là những kẻ sống bằng lối “cát phiếu”. 
những kẻ hoàn toàn không tham gia một doanh nghiệp nào 
c4, những kẻ chuyên nghề ăn không ngồi rồi “. 

NƯỚC THƯỢNG TẦNG nước dưới đất lồn tại không 
thường xuyên trên các thấu kính cách nước trong đới thông 
khí. NT nằm gần mặt đất trong trầm tích bở rời hoặc phản 
trên của vỏ phong hoá đá cð kết nứt nẻ. điện phân bô hạn chế, 
bề dày không lớn, cách biêt với các tầng chứa nước bèn dưới 
bởi lớp cách nước hoặc thấm nước yếu. Mực nước và trừ 
lượng đao động mạnh theo điều kiện khí lượng thuỷ văn 
(mira), vẻ mùa khô thường cạn kiệt hẳn. XI. Nước dưới đới. 

NƯỚC TIỂU (cg. nước đái), chất lỏng được thái ca ống 
đát hoặc lỏ huyệt. Được hình thành trong thận, chứa nre hoác 
axit và nhiều chất khác với tï lê thấp. Ở người, mỗi ngày thải 
trung bình I-1,5 lít, Thành phản gồm: nước. các sán phẩm 
giáng hoá, các chất khoáng (natrt. kali, canxi ...), một số chất 
được đưa vào cơ thể nhiền quá nhu cần, chất độc, vv. NT mới 
trong suối, màu vàng nhạt, mùi hơi khai, đựng trong ống 
nghiệm một thời gian xuất hiện cặn lắng dưới đáy gồm các tế 
bào, các tính thể, các vi khuẩn, bất thường có protein, hồng 
cầu... Làm xét nghiệm cặn NT cất cần thiết trong chán đoán 
một sô bệnh; xét nghiệm NT cho phụ nữ có thai ít nhất 3 lần 
trong các kì thăm thai là một yêu cầu bất buộc đê phòng các 
tái biến nhiễm độc thai nghén, sản giật. 

NƯỚC TRẦM TÍCH nước dưới đất được hình thành 
đồng thời với trầm tích và sau đó bị cách l¡ với khí quyển. 

NƯỚC TRONG ĐẤT VỚI CÀY CỐI (cg. nước thổ 
nhưỡng) x. Nước thổ nhưỡng. 


NƯỚC TRỌNG LỰC nước trong đới bão hoà, tự do di 
chuyển dưới tác động của trọng lực; đáy là trạng thái nước 
chủ vếu được nghiên cứu trong khoa học địa chất thuy văn. 
Xt. Nước đưới đát. 


NƯỚC TRỔI hiện tương nước biên ở dưới sâu nổi lên 
mặt. Nguyên nhân: đo gió hút lớp nước biển trên mặt từ bờ ra 
khơi; do ảnh hướng của địa hình như sườn lục địa dốc, gió 
thổi song song với đường bờ, vv. Hiên tượng NT xuất hiện ở 
nhiều nơi trên thế giới: bờ biển phía tây Hoa Kì, Pêrn. Maròc. 
Ôxtrâylia, vv. NT cũng có trên vùng biển Việt Nam như ở 
Nha Trang và Phan Thiết. NT có ý nghĩa lớn đối với việc phản 
bố các bãi cá. 

NƯỚC TRUNG LẬP quốc gia thực hiện chính sách đối 
ngoại không tham gia vào chiến tranh giữa các nước khác, 
không giúp đỡ quân sự cho cúc nước tham chiên và trong thời 
bình không tham gia vào các khối quán sự. Quyền và nghĩa 
vụ của TL được xác định rõ trong các nghị quyết Đại hội 
lần 7 Hội Luật gia Dân chủ Thế giới (1960). NTL. có lực 
lương vũ trang dùng để tự vê khi bị tấn công, Có 2 loai NT: 
NTUL trong thời chiến (theo điểu trớc quốc tế hoặc sự tuyên hổ 


đơn phương); NTL thường xuyên (kể cả trong thời chiến lẫn 
thời bình, do các nước tuyên bố đơn phương và được các nước 
khác công nhận, bảo đảm). Vd. Thuy Sĩ là NTL thường 
xuyên, các nước tham gia Hội nghị Quốc tế Viên năm I8IŠ 
đã tuyên bố công nhận và bảo đảm quy chế trung lập của 
Thuy Sĩ. 

NƯỚC TƯỚI nước dưới đất được sử đụng để tưới cho cây 
trồng, chất lượng NT được đánh giá theo chỉ số SAR ( viết tắt 
từ tiếng Anh: sodium_ adsorption radio) và một số thành phần 
hoá học trong nước tuỳ theo loại cây trồng. 

NƯỚC VA hiện tượng do cơ cấu hướng nước quán tính, 
đồng nước bị dồn lại (khi đóng van hay đóng tuabin một cách 
đột ngội - làm lưu lượng nước tầng) hoặc bị dãn ra (khi mở 
van đột ngột - làm lưu lượng nước giảm) trong ống dẫn (đến 
tuabin nhà máy thủy điện, đến máy bơm) làm cho áp suất 
chất lỏng đột nhiên tầng cao hoậc giảm xuống. Sự thay đổi 
lưu lượng càng nhanh thì sự tăng hoặc giảm của áp suất càng 
lớn. Phần áp suất tăng thêm hoặc giảm đi gọi là ấp suất NV. 
Hiện tượng NV có thể làm áp suất trong ống tăng lên đến 
hàng trảm mét cột nước, phá vỡ ống hoặc hư hỏng đường dẫn 
nước có áp. Do đó, để giám áp lực NV có thể dùng các biện 
pháp: l) Giảm lưu tốc nước trong ống bảng cách tăng tiết 
diện ống; 2) Giảm chiếu đài ống dẫn nước có áp; 3) Rố trí 
tháp điều áp; vv. 

NƯỚC VA ÂM hiện tượng nước va xảy ra khi tăng lưu tốc 
đột ngột, áp suất trong đường dẫn có áp sẽ bị giảm đột ngột 
so với chế độ ổn định ban đầu. 

NƯỚC VA DƯƠNG hiện tượng nước va xảy ra khi giảm 
lưu tốc đột ngột, dắn đến tăng đội ngột áp suất trong đường 
dẫn có áp. Vd. khi đóng cửa van, ở phía trước cửa van lưu tốc 
giảm sinh NVD, nhưng phía sau cửa van lại phát sinh nước 
va âm. 

NƯỚC VA GIÁN TIẾP hiện tượng nước va xảy ra khi 
sóng phản xạ của nước va quay về tới nơi nó xuất phát (cửa 
van) mà quá trình đóng (hoặc mở) cửa van chưa kết thúc. 

NƯỚC VA TRỰC TIẾP hiện tượng nước va xảy ra khi 
sóng phản xạ nước va quay về tới cửa van mà quá trình đóng 
(hoặc mở) cửa van đã kết thúc hoặc vừa kết thúc. Trị số áp lực 
NVTT lớn hơn rất nhiều trị số áp lực nước va gián tiếp. Vì 
vậy, trong quản lí vận hành đường dẫn nước có áp không cho 
phép để xảy ra NVTT. 

NƯỚC VẬT hiện tượng dòng nước đang chảy bình 
thường, chảy vật ngược lại, khi bị vật cản như thủy triều, đập 
chắn dòng, một dòng chảy khác mạnh hơn. 

“NƯỚC VỀ BẮC HƯNG HẢI” phim do xưởng phim 
Việt Nam sản xuất năm l 959, biên kịch và đạo diễn Bùi Đình 
Hạc; quay phim: Hồng Sến, Ngọc Quỳnh. Ghi lại sự kiện xây 
dựng đợt thủy nông đầu tiên ở Miền Bắc, sau ngày hoà bình 
lập lại. Thông qua hoạt động của công trường thủy lợi Bắc 
Hưng Hải, các tác giả muốn nêu lên sức mạnh của nhân dân 
khi đã được làm chủ, quyết tâm xây đựng đời sống ấm no, 
hạnh phúc. Giải Bông sen vàng nhân kí niệm 20 năm ngày 
thành lập nến điện ảnh dân tộc (1953 - 73). Huy chương 
Vàng tại Liên hoan phim Matxcơœva I959. 

NƯỚC ZEOLIT một loại nước liên kết hoá học, nước 
nằm trong mạng tỉnh thể của khoáng vật dưới đạng phân tử 
HạO nhưng với số lượng phân tử không cố định. Vd. các 
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khoáng vật zcoli( (Nas-Ca)AlsS5iO¡s.nHO, opan 
SiO-.nHạO. Thuật ngữ zcolit được lấy từ tên của khoáng vật 
zeolit đặc trưng có loại nước này (xL. Nước liên kết hoá học). 

NƯƠNG RẤY khoảnh rừng hay đất lâm nghiệp có các 
dạng thực bì bị phát đốt để trồng cây nông nghiệp (lúa nương, 
ngô, sắn, chè...). Chủ yếu là đất trồng khô ở miền đổi núi. 
Nhờ độ phì tích luỹ từ trước, sản lượng năm đầu khá, nhưng 
các năm sau giảm sút rõ rệt do xối mòn rửa trôi mạnh, nhất 
là ở các nương dốc; thường đến năm thứ 3 - 4 phải bỏ đi làm 
nương mới. NR là một phương thức canh tác lạc hậu. Ở Việt 
Nam, hằng năm NR phá mất hàng chục nghìn hecta rừng. Từ 
năm 1972, Chính phủ đã có pháp lệnh cấm phá đốt rừng 
nguyên sinh để làm NR và đề ra các biện pháp định canh định 
cư ở miền núi, thực hiện các loại NR luân canh của các dân 
tộc Dao, Mường, Thái, Tày... ở vùng núi thấp và chân núi cao; 
các NR cày cuốc của dân tộc Mông, Dao Đỏ và những loại 
NR canh tác lâu dài của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, 
Đông Trường Sơn và Đông Nam Bộ, đồng thời khuyến khích, 
khai phá đất đốc và ruộng bậc thang, lập các vườn rừng, trồng 
cây lương thực, cây ăn quả, cây gỗ để bảo vệ đất rừng, từng 
bước phục hồi rừng. 


— —-——— 
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Nương rẫy 
Nương trồng dứa ỏ huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị 


NƯƠNG THÔ CANH đất trồng khô và tương đối ổn định 
ở miền núi, không có bờ hoặc có bờ với tác dụng giữ ẩm và 
chống xói mòn. NTC có loại tương đối bằng phẳng được gọi 
là nương bằng, có thể canh tác được hầu như vĩnh viễn; có 
loại là những vùng đất xen kẽ giữa các mỏm đá tai mèo (che 
chắn hạn chế xói mòn) nên cũng có thể canh tác được tương 
đối lâu dài. Loại nương này còn được gọi là nương hốc đá hay 
thổ canh hốc đá. Các dân tộc vùng cao, đặc biệt là người 
Mông nổi tiếng về làm NTC giỏi. 


NYAXA [Nyassa; cp. hồ Malauy (Malawi)], hồ ở lãnh thổ 
các nước Malauy, Môzämbich và Tanzania. Nằm trong mội 
vùng trũng kiến tạo. Diện tích 30,8 nghìn kmŠ, sâu tới 706 m. 
Dòng chảy theo sông Sire (Shire) đổ vào sông Zãämbczi 
(Zambezi). Đánh cá. Vận tải đường thủy. 

NYAYA (Nyãya), một trong sáu hệ thống chính thống của 
triết học Ấn Độ cổ đại, thịnh hành vào đầu thời kì trung đại. 
Có nhiều nét giống trường phái Vaisêsika (Vaisheshika). Đặc 
biệt có nhiều cống hiến trong lĩnh vực nhận thức luận và lôgic 
học. Sự xuất hiện hệ thống triết học N gắn liền với tên tuổi 
nhà hiển triết Ân Độ cổ đại Gôtama (Gotama). Kinh Nyaya - 
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Xutœa (Nyãya - Sutra) được viết vào thế kỉ 2. N thừa nhận 
bốn nguồn gốc độc lập của nhận thức chân thực: trị giác. suy 
luận, sở sánh và chứng thực. TT¡ giác là trì thức có được đo sự 
thu nhận của các giác quan (nhìn, nghe). Suy luận là trị thức 
dựa trên sự suy xét một số dấu hiệu của đối tượng quan sát, 
chẳng hạn như nói trên núi có lửa, vì trên núi có khối, nơi có 
khói phải có lửa. So sánh là trí thức có được do đôi chiếu 
vật với tên gọi của nó, chẳng han như có người nghe nói con 
vapaya giống con bò, thấy trong rừng có con giông con bò, 
rồi đi đến kết luận rằng con thú đó là con vagaya, Chứng thực 
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là trí thức có được từ những vật khóng có điều kiện trông 
thấy, nghe thấy, nhưng được kinh Vệ Đà ghi lại hay người có 
uy tín nói lai. Đề xuất “ngũ đoạn luận” trong quá trình nhận 
thức, gồm 5 bước: tiền đẻ, chứng minh. mính hoa, áp dụng 
cách chứng minh, kết luận. Về nguồn gốc của vũ trụ, N cho 
rằng, nguyên tử và sự kết hợp của chúng tạo ra sự vãi, nhưng 
cũng cho rằng, linh hồn tạo ra sự vật. Về nhân sinh quan, N 
cho rằng, mục đích cuộc sống con người là giải thoát khỏi sự 
luân hồi và đau khổ. 





OAHÔN A. (Andy Warhol; tên thật: Andrew Warhola; 
I928 - 87), hoạ sĩ Hoa Kì gốc Sec. Làm nghề bày hàng rồi đi 
học nghệ thuật ở Viện Kt thuật Canẽgi (Carnegie) ở Pitxbơc 
(Pittsburgh). Năm 1949, đến sống ở Niu Yooc, vẽ bưu thiếp, 
bìa đĩa hát và bản đồ thời tiết cho truyền hình. Năm 1959, 
ông làm triển lãm đầu tiên ở Galơry Bôtly (Gallery Botley). 
Năm 1962, triển lãm những bức tranh ¡n lưới đầu tiên vẽ 
những hộp xúp Cambơn (Cambell) và những tờ bạc đôla. Ông 
phiên bản lại rất nhiều đồ vật của xã hội tiêu thụ để chúng tự 
nói. Ông không quan tâm đến việc tìm tòi sự hoàn thiện thẩm 
mĩ hoặc một ngôn ngữ riêng, mà đi tìm sức mạnh gợi cảm của 
những đồ vật được trình bày. In lưới trở thành phương tiện 
biểu đạt quan trọng nhất của ông. Được biết đến với những 
bức chân dung của các nhân vật nổi tiếng như Marilyn Mônrô 
(Marllyn Monroe, 1963), hoặc Envit Prexly (Elvis Presley, 
I965)... Oahôn là hoa sĩ nổi tiếng nhất của trường phái nghệ 
thuật Pôp Hoa Kì. 

OAIĐØ Ô. (Oscar Wilde; 
I854 - 1900), nhà văn Ailen. 
Thuộc phái duy mĩ, rất được 
mến mộ vào cuối thế kỉ I9 về 
sự tỉnh tế thể hiện trong tác 
phẩm: "Chân dung Đoriơn 
Grây” (1891). Oaiđơ bị cầm 
tù vì vi phạm thuần phong mĩ 
tục. Thời gian ấy, Oaiđơ sáng 
tác cuốn “Khúc nhạc trong 
nhà ngục Riđinh”(1898). 
Cuối cùng, ông lánh 
sang Pháp. hai năm sau thì 
mất ở đó. 

OAIET A. (Andrew Wvycth: sinh 1917), hoa sĩ Hoa Kì. 
Quê ở Chat Fơi (Chadds Ford), Penxynvania (Pennsylvania), 
thuở nhỏ được cha dạy vẽ. Năm 20 tuổi đã có triển lãm 
tranh cá nhân. Năm 27 tuổi, ông trở thành viện sĩ. Chủ 
để chính của những tác phẩm là vẻ đẹp của phong cảnh 
(*Điểm phía Bắc”, "Đầm lầy Hôpman”) và bí kịch của những 
cuộc đời vất vả cô đơn ở những vùng heo hút của Hoa Kì 
[“Thế giới của Crixuina"” (Cnsuina)]. Tranh của ông giản 
dị, chừng mực, phong cách hiện thực, tỉ mi, với kĩ thuật bậc 
thầy bằng chất liệu tempêra. 


Oaiđơ Ô. 








Daiet A. 
“Thể giới của Crixtina" (tempêra, 1848] 


OAILƠO U. (William Wyler; 1902-81), đạo diễn điện ảnh 
Hoa Kì, nổi tiếng về phim tâm lí xã hội. Đến Hôlyut 
(Hollywood) từ 1920, được 3 giải Ôxca (Oscar) cho các 
phim: “Tiểu thư Minivơ” (1942) nói về các cô gái Anh chiến 
đấu trong Chiến tranh thế giới II, “Những năm đẹp nhất của 
đời chúng ta” (1948) nói về con người và xã hội Hoa Kì sau 
Chiến tranh thế giới ÏI, “Ben Hơ” (1959) phim lịch sử kì vĩ... 
Năm 1957, được giải thưởng lớn Liên hoan phim Can với 
phim “Lời khuyên bè bạn”. 

OAITƠ P. (Patrick White; 1912 - 90), nhà văn Ôxtrâylia. 
Xuất thân trong một gia đình điển chủ đến lập nghiệp ở 
Ôxtraylia từ 1826, bản thân ông cũng định cư ở Xytny 
(Sydney), làm vườn và chăn nuôi. Trước Chiến tranh thế giới 
II, đã có hai cuốn tiểu thuyết “Thiên đường - Thành phổ” 
(1939) và "Người sống và người chết” (1941). bằng giọng 
văn lãng mạn miêu tả cảnh thiên nhiên hoang đã ở quê 
hương. Sau đó, trong tác phẩm của mình, Oaitơ lại thường 
xây dựng những nhân vật, phần lớn là phụ nữ, có dục vọng 
mạnh mẽ, tràn đẩy ý chí, đám đương đầu với số phận bất 
công (“Cổ xe những người được ân súng”, 1961; "Những 
người bị bỏng”, 1964), họ đều thất bại trước cuộc đời vô 
nghĩa. Tiểu thuyết của Oaitơ có dáng dấp những bản anh 
hùng ca. Lời văn cổ điển, có nhiều ẩn dụ rộng lớn. Giải 
thưởng Nôben (1973). 
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@) OÁN 


OÁN làn điệu hát trong sân khấu tuồng truyền thống, có 
lời và giai điệu diễn tả nỗi oán hận, sầu than, uất ức. 


OAPA (A. Organization of Asian Pacific News Agencies) 
x. Tổ chức Thông tấn Cháu Á - Thái Bình Dương. 

OAS (A. Organization of American States) x. Tổ chức các 
Nước Châu MĨI. 


OASINHTƠON G. (Gcorge Washington; 1732 - 99), 
tổng thống đầu tiên của Hoa Kì (1789 - 97). Người lãnh đạo 
cuộc chiến tranh giành độc 
lập ở các thuộc địa của Anh 
ở Bắc Mĩ. Vốn là một chủ 
đồn điền - chủ nô giàu có ở 
Vơgima (Virginia), miền 
Nam nước MI. Lúc đầu, 
theo xu hướng ôn hoà 
nhưng sau đó là người kiên 
quyết theo đuổi chủ trương 
lạt đổ chế độ thuộc địa của 
Anh ở Mi, thành lập quốc 
gia độc lập. Là người đại 
diện của bang Vơginia 
trong 2 Hội nghị lục địa lần 
[ và lần H (I774, I775) - các 
cuộc hội nghị mang tính 
độc lập và thống nhất của 12 bang trong cuộc đấu tranh vì 
một mục đích chung ở Philađenphia (Philadelphia). Sau 2 
Hội nghị, ông giành được uy tín tuyệt đối. Ngày 10.5.1775, 
Hội nghị lần II kết thúc và quyết định thành lập Quân đội 
Lục địa. Oasinhtơn được cử làm tổng chỉ huy. Trong các 
năm L776 - 81, trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh lớn , đặc 
biệt các trận ở Xarơtâugơ (Saratoga, 777), Yooctao 
(Yorktown, 1781)... gây cho Anh nhiều thất bại năng nề. 
Năm L783, Anh buộc phải kí với Hoa Kì Hiệp ước Vecxay 
thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa ở Bắc MI. Chiến 
tranh còn kéo dài thêm một thời gian nữa nhưng cuối cùng 
vào năm 1787, dưới sự chủ trì của Oasinhtơn một Hội nghị 
Liên bang đã được triệu tập. Hội nghị đã thông qua bản 
Hiến pháp I787, nhằm biến Hoa Kì từ một liên bang nhiều 
quốc gia thành mội quốc gia liên bang. Sau khi Hiến pháp 
được phê chuẩn năm 1788, Oasinhtơn được bầu làm tổng 
thống. Năm 1793, ông là người chủ trương không tham gia 
vào liên minh các nước Châu Âu chống Cách mạng Pháp. 

OASINHTƠN, D.C. (A. Washington, D. C.), thủ đô Hợp 
chủng quốc Hoa Kì, thuộc quận Côlumbia (Columbia). Dân 
số 543 nghìn (1996), nếu tính cả ngoại ô là 3,4 triệu. Dân cư 
chủ yếu làm việc trong các cơ quan nhà nước, khu vực phục 
vụ, thương mại và tài chính. Công nghiệp: thực phẩm, ¡n, 
quân sự. Đường xe điện ngầm. Viện Hàn lâm Khoa học Quốc 
gia. Thư viện của nghị viện, Đại học tổng hợp. Xây dựng 
I79l. Được đặt tên để tưởng niệm (Oasinhtơn 
(G.Washington) - tổng thống đầu tiên của Hoa Kì. Từ 1800, 
là thủ đô của Hoa Kì. Các công trình tiêu biểu: Capitơn 
(Capitol; toà nhà của nghị viện, 1793 - I865), Nhà Trắng 
(dinh thự của tổng thống; xt. Nhà Trắng); Lầu Năm góc (cơ 
quan quốc phòng). Viện Bảo tàng Quốc gia Hoa Kì, Viện Bảo 
tàng Quốc gia về Hàng không và Phi hành vũ trụ. Viện Bảo 
tàng Nghệ thuật Quốc gia. 


Oasinhtơn G. 
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Oasinhtơn, D.C. 
Nhà Trắng 

OAT J. (lames Watt; 
I736-1819), nhà phát minh 
Anh, chế tạo ra máy hơi 
nước với xi lanh tác dụng kép 
và bộ phận điều tốc. 

OÁT đơn vị đo công suất 
trong hệ đơn vị SĨ, kí hiệu W. 
Tên đặt để kỉ niệm nhà phát 
minh người Anh ]. Oat 
(J.Watt). Oát là công suất của 
một máy động lực sinh ra 
công Ï jun trong l giây: 
IW = l1/s = I07ec. Trong kĩ 
thuật cũng hay dùng các đơn 
vị bội kilôoát và mêgaoát: 
I kW = 10W; I MW = I0 W, 


OÁT GIỜ đơn vị đo công và năng lượng ngoài hệ SI, bằng 
năng lượng do một máy động lực có công suất IW sinh ra 
trong một giờ. Kí hiệu: W.h: IW,h = 3.600 ], I kW.h = 
3,6.10 J. Thường được dùng để tính điện năng tiêu thụ 
(cg. I số điện). 

OÁT KẾ (A. wattmeter; cg. oất mét), dụng cụ đo công 
suất tác dụng trong mạch điện một chiều hoặc xoay chiều, có 
chia thang độ bằng oát, hoặc bội số và ước số của oát, OK 
làm việc theo dòng điện chạy qua mạch và điện áp đặt lên 
mạch cần đo công suất. 

OÁT MÉT (A. wattimeter) x. Oát kế. 


OATECLÔ (Waterloo), thành phố ở Bỉ, phía nam thủ đô 
Bruxen. Ngày 18.6.1815, tại O đã diễn ra cuộc giao chiến ác 
liệt cuối cùng giữa liên quân Anh - Hà Lan - Phổ với quân 
Napôlêông [ (Napoléon l). Napôlêông [ thất bại, bị đày ra đảo 
Xanh - Hẻlen (Sainte - Hélène), kết thúc nền Đế chế Ì 
(1804 - 15). 

OATOGHẾT (Watergate), vụ bê bối chính trị ở Hoa Kì 
trong thời gian 1972 - 74 liên quan đến việc Ủy ban Vận 
động Tái cử Tổng thống của Đảng Cộng hoà đặt máy nghe 
trộm tại trụ sở của Đảng Dân chủ ở khách sạn Oatơghêt 





Dat J, 


ocbôvic @Q 





(Oaginhiơn). Quá trình điều tra đã phát hiện nhiều hành vị 
phạm pháp buộc nhiều cố vấn thân cận cúa tổng thống phái 
vào tù; ngày 9.8.1974, tổng thống Nichxơn (R, Nixon) phải 
từ chức trước kì hạn. Sau đó, phó tông thống Fo (G. Ford) lén 
thay đã ra sắc lênh ân xá hoàn toàn và không điều tra tội lôi 
của Nichxơn. 

OATXƠN J. B. (John Rroadus Watson; 1878 - 1958), nhà 
tâm lí học Hoa Kì, người sáng lập tâm lí học hành vi, Ông 
có ảnh hương rất sâu rộng trong xã hội và trone khoa học xã 
hôi - nhân văn ở Hoa Kì. Trong lúc đồng nhất hành ví với hé 
thông những phản ứng vận động nhìn thâv được, ông đã quy 
các nphiên cứu của mình về sơ đồ “kích thích - phản ứng” (sơ 
đồ S - R), coi đó là quy luật cơ bán của hành vị. 

OAL (AÁ. Organizauion of African Unity) x. Tổ chức 
Thống nhát Chảu Phi. 


OÁN - XTEP (A. one - step), vũ điệu nhòng khách, xuất 
hiện ở Bác MĨ vào đầu thế kì 2U. Được phố cập ở Châu Âu 
trong những năm 20, thế ki 20. O© - X đã được điệu nháy 
f&cxtơrôt (Íox - trot) thay thế. O - X là một trong những kiểu 
nhảy cla nhạc )2 (JAZ2). 

OBITAN (A. orbital; cơ. vân đạo), khái niệm gắn với hàm 
sóng (4) mô tả trạng thái chuyển động của clcctron trong 
trường của một hoäc một số hạt nhân và trong trường trung 
bình của tất cá các electron còn lại của nguyên tứ hoặc phân 
tử khảo sát. O chỉ hàm sóng đó nhưng đẻ cụ thể hoá ngời ta 
cũng quy ước Ó là khoảng không gian mà ữ đó xác suất có 
mã! của điện tử |MI2 rất lớn (trên 903%). Các Ó được gọi là 
Ox,Op.,Od... ứng với các giá trị Ö, [. 2... của số lượng tử 
quỹ đạo Ì. Kết quả tính toán bằng các phương pháp cơ học 
lượng tử cho thấy O s có đạng hình cầu, O p có đạng hình quả 
tạ. Các O d, í... có đạng phức I1ap hơn. Ô© là khái niệm quan 
trọng của hoá học lượng tử. 

OBITAN LAI HOÁ những tổ hợp tuyến tính các obitan 
nguyên tử trong một nguyên lử. Các OLH mô tả một trạng 
thái đặc biệt của nguyên tử gọt là trạng thái hoá trị. Vd. trong 
phân từ metan (CH,). 4 OLH sp3 của cacbon là hoàn toàn 
giống nhau (nguyên tử cacbon ở trạng thái hoá trị 4). Các 
OLH tạo liên kết bền vững hơn so với các obitan chưa lai hoá 
(obitan thuần khiết). 

$6 các OLH bằng số các obitan nguyên tử tham gia lai hoá. 
Trạng thái lai hoá xuất hiện khi mức năng lượng của các obi- 
tan nguyên tử không chênh nhau nhiều (xI. La hoá). 

OBITAN LIÊN KẾT VÀ PHẢN LIÊN KẾT obitan liên 
kết trong phân tử ứng với sự tăng mật độ điện tử giữa các hạt 
nhân và sự giảm năng lượng sơ với obitan nguyên tử ban đầu. 
Ngược lại, obitan phần hiên kết ứng với sự giảm mật độ điện 
tử giữa các hạt nhân và sự tăng năng lượng so với năng lượng 
obitan nguyên tứ ban đầu. Obitan liên kết tạo thành liên kết 
hoá học. Obitan phản liên kết chống lại hoặc làm giảm liên 
kết hoá học. 

ÓC CHÓ (Inglandaceae; tk. hồ đào, lạc tây), họ cây to ít 
khi cáy nhỡ. Lá kép lông chim một lần, lẻ hay đòi khi chắn, 
mọc cách. đôi khi mọc đối. Không có lá kèm. Hoa đơm tính 
cùng gốc. đôi khi khác gốc. hợp thành đuôi sóc đơn tính, mọc 
thông hay đứng thẳng. Hoa trần. Nhị thay đối từ 2 đến 105, 
chỉ nhị ngắn. Bảu đưới. một ð. Quả bạch. Hạt có 2 - 4 thuỳ, 
không nội nhũ. Có 8 chí, khoảng 70 toài, Phản bố ở ön đới, 
cận nhiệt đới. Ở Việt Nam, có 5 chì. 7 toài. Đại điện cây OC 
(Jglans regi4; (k, hồ đào, hạnh đào, lạc tây), cây gõ lớn. Cao 


30 - 40 m, rụng lá mùa đông. Lá kép lòng chìm \ẻ. Hoa đơn 
tính hợp thành bông đuôi sóc. Hoa đực có 30 - 4Ô nhị. Cụm 
hoa cái gồm L - 3 hoa. Quả hạch hình bần dục, đường kính 
3 - 4cm. Vỏ quả nạc. khí chín không nứt, Hạt chứa 2 thuỳ và 
nhãn nheo như ốc con chó, chứa nhiều dầu. Mùa rụng lá 
tháng II - 12, ra lá non tháng 3, mùa hoa tháng 4 - 5, quả chín 
tháng 9 - 10. Cây ưa sáng, wa lạnh với nhiệt độ 8 - 189C, thích 
hợp với lượng mưa 4Ó0O - 1.200 mm/năm, có khả năng chịu 
khô, sinh trường tốt ở nơi đất sâu, thoát nước, đất trung tính 
hay hơi kiểm ở thung ling núi đá vôi. Trồng bằng hạt hay 
ghép. chiết. Mọc nhanh, 3 năm sau khi trồng đã bất đầu có 
hoa. San 20 năm, riãng suất mới ổn định. 

OC có nguồn gốc ở Địa Trung Hải. Ở Việt Nam được nhập 
trồng dọc biên giới Việt - Trung. Gỗ được dùng để đóng tàu 
thuyền. làm báng súng. đồ mĩ nghệ. Lá làm thuốc sát trùng, 
thuốc bổ và lọc máu. hương liệu. Vỏ quá để nhuậm và chế 
than hoạt tính. Hạt được đùng đề ăn sống, ép lày dầu và 
làm thuốc. 





Óc chớ 
1. Cành mang lá và hoa; 2. Quả; 3. Quả cắt ngang 


ÓC EO (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Óc Eo. 

ÓC PHÊ PHÁN đặc diểm của trí tuệ không cả tin, chỉ tiếp 
nhận vấn đề sau khi đã nghỉ vấn, phản bác ... và xét thấy 
không mâu thuần với trải nghiệm của mình. Đến thê kì 17, 
OPP trở thành phổ biến trong tư tướng con người và xã hội. 
Trước đó, trí tuệ của loài người nói chune bị kìm hăm dưới 
các uy lực bên ngoài (thân quyền, quan quyền, vv.). 

ÓC QUAN SÁT phẩm chất trí giác nhanh, nhạy, chính 
xác, thấy được riết nối bật của một sự vật hay hiện tượng. 
Người có OQS thường nhìn thấy ngay sự giông nhau trone 
những đối tượng khác nhau và sự khác nhan trone những đối 
tượng giêng nhan. OQS là một năng lực chỉng cần thiết 
cho cuộc sống trong nhiều ngành nghề, nhất là khoa học 
thực nghiệm. 

ÓC THÂM MĨ phẩm chất thể hiện yêu cầu và năng lực ưa 
thích và cam thụ cái đẹp trong nhận thức, xúc cảm, hành 
động, OTM là kết quả của mộ( quá trình lâu dài được 
trưởng thành qua học tập, rèn luyện trong môi trường có tính 
thẩm mĩ, 


OCAS (A. Organization of Central American Sfates) x. Tổ 
chức các Nước Trung Mt. 

OCĐÔVIC (A. ordovician) I. Hệ thứ nhì kể từ đưới lên 
của giới PalêôZôI. Trước đây, hệ được chia thành ba thống: 
hạ. trung và thương. Gần đây các bậc của hệ được nâng lên 
hàng thông và như vậy hệ có đến sáu thống từ dưới lên trên: 
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Trêmadôóc, Arênic, Lanviec, Landeilo, Carađóc, Asgili. Trầm 
tích © phong phú các hoá thạch Bút đá, Bọ ba thuỳ, Tay cuộn, 
Ruột khoang, vv, Ở Việt Nam, trầm tích O lộ ra ở Thái 
Nguyên, ven vịnh Bắc Bộ và vùng đảo Cô Tô, vùng trung lưu 
Sông Đà và thượng lưu Sông Mã, Bắc Trung Bộ và Trung 
Trung Bộ. 


2. Ki thứ nhì kể từ lúc khởi đầu của đại Palêôzôi, bắt đầu 
cách đây khoảng 500 triệu năm và kéo dài khoảng 65 triệu 
năm. Trong kí O hình thành những hệ tầng dày trầm tích hạt 
mịn chứa nhiều di tích Bút đá. Hoạt động phun trào xảy ra 
rộng kháp. Trong thế giới sinh vật, Bọ ba thuỳ tiếp tục phát 
triển, các nhóm Chân đầu sừng thẳng (Orrhoceras), Tay cuộn 
có khớp (Brachiopode) bắt đầu phát triển, đặc biệt Bút đá 
(Graprolithina) đa dạng và lan tràn rộng khắp. Nhiều loài 
động vật không xương sống nguyên thuỷ tuyệt chủng. 

OCI (Ph. Organisation de la Conférence Islamique) x. Tổ 
chức Hội nghị Đao I[xlam. 

OCR - BỘ ĐỌC KÍ TỰ QUANG HỌC (A. OCR - 
Optical Character Recognition), thiết bị điện tử có khả năng 
đọc các kí tự in trên giấy và xác định ra mã của chúng dựa 
trên việc phát hiện các mẫu sáng tối. Khi máy quét hay mấy 
đọc đã xác định ra hình dạng thì các phương pháp nhận dạng 
kí tự - đối sánh mẫu với tập các kí tự đã được học từ trước - 
sẽ được dùng để dịch các hình dạng thành mã kí tự. 

OCTAN (A. octane), CgHịqạg. Hợp chất thuộc loại 
hiđrocacbon mạch không vòng no có tắm nguyên tử cacbon 
trong phân tử, Chất lỏng không màu; 1, = 1259C; khối lượng 
riêng 0,708g/cm” (ở 205C). Có tính chống nổ kém. Không tan 
trong nước; có trong dấu mỏ. Đồng phân 2, 2, 4 - 
trimetylpentan (isooctan) có trong xăng, có tính chống nổ 
được dùng làm chất chuẩn để đánh giá tính chống nổ, 
của xăng (xt. Chỉ số øctan). 

OCTEN (A. oclene; cg. octilen, caprilen). CaH:s. 
Một nhóm anken có trong tỉnh dầu chanh: a) Octen - Ì, 
CH(CHa)‹ CH = CH; là chất lỏng không mầu; 
khối lượng riêng (ở 20°C) 0/7160 g/cm3, t, = 1219C, 
lu = -1029C; chiết suất với tia D ở 20C là 14088; 
không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ; 
b) Octen - 2, CH:(CHạ)¿CH = CHCH;:; c) Octen - 3, 
CH:(CH;):CH = CHCHaCH:. 


OCTOCLA (A. orthoclase), khoáng vật nhóm 
fenpat (K, Na) SiAIOs. Hệ tỉnh thể một nghiêng. Tỉnh 
thể dạng lăng trụ, dạng tấm. Tập hợp dạng hạt đặc sít. 
Thường có song tính đơn giản. Cát khai hoàn toàn. 
Màu trắng, hồng, nâu vàng. Độ cứng 6; khối lượng 
riêng 2,6g/cm. O gặp trong các đá macma axit và 
pecmatit granit, còn gặp trong mội vài loại đá phiến kết 
tính. Dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp sứ, gốm, 
thuy tỉnh. O có ý nghĩa công nghiệp gặp trong pecmaltit 
Thạch Khoán (Phú Thọ), Lào Cai. 

OCTOGƠNAI (Ð. orthogneiss: ortho - trực, gneiss - xuất 
xứ từ tên gọi thợ mỏ Đức; cg. chính gơnai), đá gơmai 
có nguồn gốc đá macma (granit, riolit, sieni, đioriH) bị 
biến chất. 

ODA (A. Official Development Assistance - Hỗ trợ Phát 
triển Chính thức) x. Nguồn vốn ODA. 


ODECA (TBN. Organización dc 
332 


Estados Centro 


LG p2, ... -Ƒ-k.k& 


* "NG) LÍ 
AC =- + X1 


Americanos) x. Tổ chức các Nước Trung MI. 

OEA (Ph. Organisation des États Américains) x. Tổ chức 
các Nước Châu MT. 

OECD (A. Organizauon for Economic Cooperation and 
Development) x. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. 

OEĐEN (Wcddell), biển giữa bờ phía tây bắc lục địa 
Nam Cực và bán đảo Nam Cực. Diện tích 2,91 triệu km2, sâu 
6,820 m. Ven bờ có sông băng thêm lục địa, nhiều núi băng 
trôi, có thể săn cá voi, chó biển. Được phát hiện từ 1823 do 
đoàn thám hiểm Anh dưới sự lãnh đạo của Oeđen (1. 
Weddell; I787 - 1834). 

OEEC (A. Organizaton for European Economic 
Cooperation) x. Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu. 

OELINHTƠN (A. Wellington), thủ đô của Niu Zilân. ở 
mỏm cuối đảo Bắc chỉ cách đảo Nam qua eo biển Cục 
(Cook). Địa hình đồi núi, khí hậu ôn đới hải đương, nhiệt độ 
trung bình 129C, lượng mưa 1.470 mm/năm. Dân số 65 nghìn 
(1997). Cảng biển. Công nghiệp: thực phẩm, chế tạo máy, 
luyện kim, nhà máy cưa xẻ, công nghiệp nhẹ. Trung tâm 
Thương mại và Tài chính. Sân bay quốc tế. Đại học tổng hợp. 
Viện Mi thuật. Viện Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia. Đài quan 
sát miệng núi lửa do người Anh xây dựng từ năm 1840. Từ 
1865, là thủ đô của thuộc địa Anh; từ 1907, là thủ đô của Niu 
Zilàn độc lập trong Liên hiệp Anh. Khu vực xây dựng là một 
dải đất hẹp ở miền núi, có lấn ra biển mà vẫn hết sức chật 
chội, do đó những toà nhà ngày càng phát triển theo chiều 
cao và khu kinh doanh trung tâm nhanh chóng mang dáng 
dấp Manhattan (Manhattan) của Niu Yooc (Hoa Kì). 
Được đặt tên để tưởng niệm Oelinhtơn (A.Wellington), đại 
tướng của Anh đã thắng Napôlêông (Napoléon) trong trận 
Oateclô (Waterloo). 
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OELƠ G.O. (George Orson Welles; 1915 - 85), đạo diễn, 
diễn viên điện ảnh Hoa Kì kiêm biên kịch và nhà sản xuất 
phim. Nổi tiếng từ khi hoạt động sản khấu, dựng các vở 
“Macbect”, *“Xêda” và kịch truyền thanh '*Chiến tranh các thế 
giới”, vv, Năm 1939, được mời đến Hôlyut (Hollywood) làm 
việc, ở đó Oelơ dựng phim "*Công dân Kên” (1941, giải Ôxca, 
một trong 12 phim được coi là hay nhất thế giới). Sự cách tân 
nghệ thuật đạo diễn của Oelơ như các giải pháp tạo hình và 
dựng dàn cảnh có chiều sâu, quay các cảnh dài phục vụ cho 


điển xuất tình tế của điễn viên, đã mở ra những khả năng đổi 
mới cách thể hiện không chỉ riêng với điện ảnh Hoa Kì mà 
chung cho ca thế giới. Sau “Công dân Kên”, còn làm rấi 
nhiều phim trong đó có phím ˆ'Ôtenlð” (eiải Liên hoan phim 
ở Can I952), “Những hồi chuông lúc nửa đêm"” 1966, theo 
một số kịch của S&chxpia (W. Shakespeam) - giải đặc biệt 
Liên hoan phim ở Can. Với cương vị diễn viên, Oelơ cũng nổi 
tiếng thế giới, năm 1970, được tặng giải Ôxca đặc biệt. Năm 
I982, Liên hoan phim Vơnidơ (Venise) tặng giải Vàng vì sự 
đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật điện ảnh thế giới. 

OESLƠ Ð. (David Wechxler; 1896 - 1981), nhà tâm lí học 
Hoa Kì, gốc Rumami, tác giả bộ test trí tuệ được đùng phổ 
biến trong chân đoán tám lí. Tác giả đã tạo ra 3 test dùng cho 
trẻ em từ 4 - 6 tuổi, 5 - 15 tuổi và cho người lớn. Ngoài phần 
ngôn ngữ, các bộ test Ocsìơ còn có phản thực hành hay phi 
ri gón ngữ, do đó có nhiều khả nãng “đo” trí tuệ trẻ em thuộc 
các nên văn hoá khác nhau. Lần đầu tiên được chuẩn hoá ở 
Việt Nam năm 988, test Oeslơ có độ ứng nghiệm, độ phân 
biệt, độ chính xác cao, nhưng thường phải làm cho từng cá 
nhân tồn thời gian (trung bình I - 2 giờ). Chỉ nén dùng test 
Oeslơ đề kiểm tra kĩ lại sau khi đã thăm đồ và phát hiện bằng 
một (est trí tuệ khác tiện đụng hơn. 

OESTRION x. Østrion., 

OESTROGEN x. Øc#ragen. 


OETMOLEN U. €C. (William Childš Westmoreland; sinh 
1914), tư lệnh lực lượng viên chỉnh Mĩ và chư hầu ở Miền 
Nam Việt Nam (1964 - 68), đại tướng, Tham gia Chiến tranh 
thế giới II, Chiến tranh xâm lược Triều Tiên. Giám đếc Học 
viện Quân sự Oct Poin (West Poimr) từ 1960. Phó tư lệnh 
(1963), tư lệnh (1964) Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mĩ ở 
Nam Việt Nam (x. MACV). Là người hưởng ứng và tổ chức 
thực hiện tích cực chủ trương chuyển từ '“chiến tranh đặc 
biệt” sang “chiến tranh hạn chế” của Mĩ ở Miền Nam Việt 
Nam: là nhà chiến lược đầy tham vong vớt lời tuyên bố: ““đến 
giữa 1967, Việt Công +xE bị đánh gãy xương sông”. Sau Tết 
Mậu Thân (1968), đã đề nghị sử dịng bom hạt nhân chiến 
thuật ở Khe Sanh. Tháng 3.I968, bị cách chức và buộc phải 
ra điều trần trước Quốc hội Mĩ. Là viên tướng gắn chặt với 
nhiều thất bại của Mi ở Việt Nam. 

OIE (Ph. OfẾtce [nternational đes épizootles - Cơ quan 
Quốc tế về Dịch bệnh Đóng vật), tổ chức liên chính phủ thành 
lập theo thoá thuận quốc tế được 28 nước kí ngày 25.1.1924. 
Đến tháng 5. 1998, có 15I nước thành viên. Trụ sở đặt tại 
Pari, Pháp. Mục đích hoạt động: L) Thông báo cho các chính 
phù về sự xảy ra và diễn biến của dịch bệnh động VẬt trên 
toàn thế giới và biện pháp kiểm soát. 2) Phối hợp quốc tế 
nghiên cứu, giám sát và khống chế dịch bệnh động vật, 
3) Xây dựng các quy định buôn bán động vật và sản phẩm 
động VẬt giữa các nước thành viên. Cơ cấu tổ chức: Hội đồng 
quôc tê gồm các đại diện thường trực được các nước thành 
viên chỉ định, nắm quyền quản lí và kiềm soát mọi boạt động 
cỉa tổ chức. Hội đồng hành chính với văn phòng trung ương 
dưới sự quản lí của tổng giám đốc điều hành mọi hoạt động 
của OIE thông qua các tổ chức khác nhau của OIE như: 
a) Các hội đồng chuyên gia về bệnh cá, lở mồm long móng 
và các bệnh khác. hệ thống luật tê tiêu chuẩn quốc tế về thú 
y. b) Các cơ quan vùng: Châu Phị, Chân Mĩ, Viên Đồng và 
Châu Đai Dương, Châu Âu, Trung Đóng. c) Các trung tâm 
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phối hợp: cơ quan phối hợp vùng Chàu Á và Thái Bình 
Dương, Tây Âu, Trang Đông. d) Các phòng nghiên cứu tiêu 
chuẩn. e) Các nhóm công tác: công nghê sinh học: thông tin 
và dịch tế, thuốc thú y, bệnh của động vật hoang. 


OLI (Ph. Organi(sadon Intemationaìe des Joumalistes) 
x. Tổ chức Quốc tế các Nhà báo. 


OIML (Ph. Organisaton Internztionalc dc Metrologie 
lcgale) x. Tổ chức Đo lường Hợp pháp Quốc tế. 


OIPM (Ph. Organisation Internationale dex poids ct 
mesures) x. Tổ chức Củn đo Quốc tế. 


OTRT (Ph. Organisat(on Internationale dc Radiodiffusion 
et Télévision) x. Tổ chức Quốc tế về Phát thanh và 
Truyền hình. 

OLEFTN (A. ofefine) x. Ánken. 


OLEUM (A. olecum), dung dịch anhidrit sunfuric (SO+) 
trong axit sunfuric đặc (HạŠO„). Dạng dấu. nặng. bốc khói. 
Thường sản xuất loại O chứa 20-30% SOx; đói khi đến 60% 
SO+a. Là chất oxi hoá mạnh và là tác nhân tách nước. Dùng để 
sản xuất HạSOz, phẩm nhuộm, vv.; làm tác nhân sunfo hoá 
trong tổng hợo hữu cơ, và trong công nghiệp hoá dầu. Hơi O 
làm tổn thương đường hô hấp; dây ra tay gâv bỏng đa. 

OLIGOCLA (A. oligoclase). khoáng vật tạo đá nhém 
fenpal canxi - nati thuộc phụ lớp silicat 
Xt. Plagiocla. 

OLIGOME (A. oligomer). các thành viên của dãy đồng 
đẳng có phân tử khối không lớn ở vào khoáng giữa các đơn 
phân tử (monore) và cao phản tử (polime). Tính chất vật lí 
của các thành viên có phân tứ khối thấp ở liền nhau thì khác 
nhau rõ rệt và có thể tách ra dưới đạng đơn chất. Các O được 
điều chế chủ yếu bảng phán ứng trùng hợp và phản ứng đa 
ngưng ti các monome tương ứng, trong điều kiện hạn chế sự 
tăng mạch (quá trình này được gọi là sự oligome hoá). Người 
tà cñng điều chế O bằng cách phán hủy có điều khiến các 
polime. O bao gồm các nhựa tổng hợp (nhựa ankit, pheno] - 
fomandchit, cpoxi, vv.), cao su lỏng, nhiên hiệu động cơ tông 
hợp, đâu bôi trơn, vv. 


OLIGOXEN (A. Oligocene) 1. Thống thứ ba kể từ dưới 
lèn của hệ Palêôgen. Việc phân chia tí mí hơn còn chưa có sự 
thống nhất quôc !ẽ. 


khung. 


2. Thế thứ ha thuộc kỉ Palêôgen tương ứng với thời gian 
thành tạo thống O, bắt đầu cách đây 34 triệu năm và kéo dài 
khoảng 10 triệu năm. Động vật có vú đã có nhiều đạng mới 
SO VỚI tYƯỚC. 

OLIVIN (AÀ. olivine; đặt tên theo từ gốc là olive, vì có màu 
xanh quả ðliu), khoáng vật phụ lớp sieat đáo (Mẹ, Fe) SiO¿, 
thực chất là hôn hợp đồng hình cúa hai khoáng vật focterit 
(forsterite) Mg;S(O„ và fayalit (fayalite) FeaSiOx. Thường 
chứa tạp chất coban, niken, vv, Hệ trực thoi. Tĩnh thể đang 
lăng trụ ngắn. Tập hợp dạng hạt đặc xít. Cát khat kém. Màu 
lục, vàng lục. Độ cứng 6, 5 - ”; khối lượng riêng 3.2 - 
3,5 g/crn*. O rất phổ biến trong đá macma siêu ba2ơ, ba/0. 
Focterit còn gặp trong đá scacnơ magie. O nghèo sát có thể 
đùng làm vật liệu chịu lửa. Biến thể O vàng lục, trong suốt gọi 
là crizolit, được xếp vào loại đá quý. Õ là thành phần của đá 
giêu bazơ (gặp Ò Thanh Hơá, Quảng Nam...) và của các đá 
ba2zơ (gặp trong bazan Tây Nguyên, gabro TT: Năng - 
Thanh Hoá. vv.). 
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OLIVINIT (A. olivinite), đá siêu bazơ đơn khoáng, chỉ 
gồm olivin và một số manhetil. 


OMANDY Ơ. (Eugene Ormandy; tên thật: Jenõ Ormandy 
Blau; 1899 - J98§5), nhà chỉ huy đàn nhạc Hoa Kì, quốc tịch 
Hungari, tốt nghiệp và giảng đạy tại Nhạc viện Hàn 
lâm Lixtơ (Liszt). Từ 1921, sống tại Hoa Kì; từ 1936, chỉ huy 
đàn nhạc giao hưởng Philađenphia (Philadelphia) đi biểu 
diễn nhiều nơi trên đất Hoa Kì, Ôxtrâylia, Nam MI, Liên 
Xô và các nước Châu Âu. Đặc biệt lỗi lạc trong sự thể hiện 
các tác phẩm của Bêthôven (L. van Beethoven), Suman 
(R.Schumann), Bramxơ (J1, Brahms), Sôxtakôvich (D. D. 
Shostakovich), Stơraoxơ (R. Strauss)... O là người đầu tiên 
dàn dựng bản Giao hưởng số 3 và bản vũ khúc giao hưởng 
của Räcmaninôp (X. V. Rakhmaninov). 


OMS (Ph. Organisation Mondiale de la Santé) x. Tổ chức 
V tế Thế giới. 

ƠONG nhóm lớn các côn trùng thuộc bộ Cánh màng 
(Hymenoptera), chủ yếu để gọi các loài thuộc họ Ong mật 
(xI. Ong mật). Ngoài việc cho mật, sáp, phấn hoa, sữa chúa... 
O còn tham gia thụ phấn cho nhiều loài thực vật, góp phần 
nâng cao năng suất cây trồng (xt. Cánh mảng). Sản phẩm 
của loài O còn dùng nhiều trong y học: sữa chúa, mật làm 
thuốc bồi dưỡng cơ thể, chữa loét dạ dày; mật, sáp làm tá 
dược bào chế thuốc; nọc trị thấp khớp, viêm dây thần kinh 
toa: keq O chữa răng. 

Khi bị O đốt, nọc Ô gây sưng tấy, đỏ, đau, cảm giác rát 
bỏng. có thể gây sốt. Tuỳ theo mức độ cảm ứng của từng cơ 
thể. nếu bị vài chục đến vài trăm con đốt, có thể thấy buồn 
nôn, chóng mãi. nước bọt và mồ hôi ra nhiều, huyết áp hạ, 
ngất. Ít gập người bị chết vì O đốt, tuy nhiên nếu đã bị nhiều 
con đốt thì có thể chết do liệt trung tâm hô hấp. Điều trị bằng 
giải mẫn cảm. nâng cao thể trạng, đắp ngoài bằng dung dịch 
natri hiđrocacbonat 2%. 

ONG BRACONI (Braconidae), họ Ong đen, thuộc bộ 
Cánh màng (Hymenaprera), kí sinh trong nhóm ong kí sinh 
ân thị, Có đặc điểm khác với Ong cự (Ichneumnoidae) về 
dạng hệ gân cánh và tấm lưng, đốt bụng thứ nhất và thứ hai 
dính liền nhau. Có dạng không cánh thứ sinh ở cá thể cái 
nhưng hiếm. Dài từ | đến 25 mm. Hơn 2 nghìn loài. phân bố 
rộng, chủ yếu ớ vùng ấm và khô. Âu trùng phát triển trên bẻ 
mặt cơ thể vật mối đã bị ong mẹ làm tê liệt hoặc kí sinh trong 
vật chủ đang sống (ấu trùng của côn trùng biến thái hoàn 
toàn), đôi khi gặp chúng kí sinh cả trên côn trùng trưởng 
thành thuộc bộ Cánh cứng, Cánh màng (tò vò đất, ong cự), 
Cánh gân, Cánh nửa và mọt sách. Phần lớn các loài OB có ích 
vì ở chúng không có hiện tượng kí sinh bậc hai. Một số được 
nuôi trong phòng thí nghiệm để phòng trừ sinh học đối với 
sâu hại cây trồng như ong #abrobracon hebetor. 

ONG MẬT (Ajs). chỉ ong mật, họ Ong mật (Apidae), bộ 
Cánh màng (Hymenoptera). Gồm những loài ong có đời sống 
xã hội và bản năng sản xuất mật. Trong một đàn OM có ong 
chúa, ong đực và ong thợ. Ong chúa: thán dài 20 - 25 mm, 
cánh ngắn, kim châm ngắn. Ong chúa được sản sinh khi ong 
chia đàn, khi chúa già đẻ kém. khi đàn ong mất chúa. Ong 
chúa có thể chủ động đẻ trứng thụ tỉnh để nở thành ong thợ 
hoặc trứng không thụ tinh để trở thành ong đực. Ong đực: 
thân đài ] Š - l7 mm, không có ngòi châm, cánh lớn. Ong đực 
chỉ có một tác dụng là giao phối với chúa tơ. Ong thợ là 
những con ong cái mà bộ phân sinh dục bị thoái hoá, không 
có khả năng thụ tinh. Ong thợ thực hiện tất cả công việc của 
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Ong mật 
1. Ong đực; 2. Ong chúa; 3. Ong thọ (a. Túi phấn); 4. Tầng 
ong (a- Tổ ong chúa, b- Phấn, c- Mật, d- Trứng, e- Tổ đã bịt 
nắp); 5. Tầng ong cắt dọc (a- Trứng, b- Âu trùng, 
c- Tổ đã bịt nắp, d- Nhộng, e- Ong non) 


đàn ong: bảo vệ tổ, sản sinh sữa chúa để nuôi ấu trùng, hút 
mật hoa luyện thành mật ong. Những loài thường gặp: l. Ong 
Italia (A. melljƒera), có nhiều chủng khác nhau, phân bố chủ 
yếu ở Châu Âu. Hiện được di nhập, thuần hoá ở nhiều nước 
Châu Á. 2. Ong Châu Á (A. cerana), cơ thể nhỏ hơn ong 
Italia, có các chủng như Á. cerana japonicd, A. cerana 
SIH€HSIS (CE. Â. cerana cerana) và Â. cerana Indica. 3. Ông 
khoái (A. đøzsđra), có kích thước lớn (cg. ong khổng lồ), 
năng suất mật cao, làm tổ ngoài trời. mỗi tổ chỉ có một cầu, 
đến nay chưa thuần hoá được. Ong khoái rất hung dữ, khi tổ 
bị quấy phá thì cả đàn tấn công lại. 


ONG RỆP CÂY (Aphidiidae), họ côn trùng kí sinh, bộ 
Cánh màng (Hymenoptera). Cẩn giống với họ Ong Braconi 
(Braconidae) về đặc điểm hình thái, chí khác về đặc điểm 
sinh học (kí sinh ở các loài rệp cây). Gần 400 loài, phân bố 
rộng. Đặc biệt tập trung nhiều ở những nơi có ổ rệp cây. 
Chúng thường hoá nhộng trong vỏ xác rệp cây bị kí sinh. Các 
loài ORC có vai trò điều chỉnh số lượng rệp cây trong thiên 
nhiên. Một số loài như ong rệp cải, ong rệp mía... được dùng 
làm đối tượng để phòng trừ bằng biện pháp sinh học đối với 
rệp hại cây trồng. 

ONGBA (HANG) x. Hang Ongba. 


OOCFƠO C. (Carl Orff; 1895 - 1982), nhà soạn nhạc, nhà 
sự phạm và nghiên cứu âm nhạc Đức. Sự nghiệp chủ yếu của 
Oocfơ là sáng tác ôpêra. Oocfơ muốn trả lại cho âm nhạc nhà 
hát tính cách nghỉ lễ và sự biểu hiện dung đị nguyên sơ của 
nó. Oocfơ sử dụng những khối hợp xướng lớn, thường là hợp 
xướng thiếu niên, say mê hát những điệp khúc dân gian. Dàn 
nhạc thường bao gồm đủ loại nhạc cụ Á, Phi, Nam Mĩ. Mặc 
dù đơn giản về tư tưởng âm nhạc, thính giả vẫn luôn luôn bị 
cuốn hút hởi sự rực rỡ của các phối trộn âm sắc và mạch đập 
tiết tấu trong tác phẩm của ông. 

Tác phẩm: 7 ôpêra; 3 cantata sân khấu (*'*Cacmina Burana”, 
"Catuli cacmina” và “Chiến thắng của Afrôđit”); các tác 
phẩm cho dàn nhạc, phần âm nhạc cho hài kịch “Giấc mộng 
đêm hè”của Sêchxpia (W, Shakespeare), vv. 

OOCGAN (L. organo), nhạc khí phím ông có từ rất lâu 
đời, bắt đầu xuất hiện dưới dạng thức cổ sơ từ thế kỉ 2 tCn. 
(năm 170 tCn.). O là loại nhạc khí đồ sộ nhất có bẻ mặt của 
một số ống chính đã chiếm gọn một gian phòng lớn hoặc 
chiều ngang một sân khấu rộng. Người biểu diễn ngồi trước 
một hệ thống bàn phím có nhiều tắng (thường là 5 tầng phím 
ptanô xếp lớp lên nhau) với một hệ thống nút bấm, bên dưới 
là hộp đựng 30 phím được điều khiển bằng 2 chân. Hệ thống 
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ống làm bảng gỗ và kim loại, có từ 6 nghìn đến hơn một vụn 
ống, kích thước ống nho nhất cao khoảng 8 - lØ mm và ông 
lớn nhất cao khoảng LŨ m. 

Đàn O xưa chỉ có ở các nhà thờ, dùng đệm cho hợp xướng, 
thánh ca. Từ thể kỉ 9Ø đến thế kí 16, đàn O chỉ có khoảng 20 
ống, đơn giản nhẹ nhàng, để di chuyển, phát âm bằng cách 
bơm hơi khí thủ công qua ông da, Ô hiện đại sử dụng hệ 
thống khí nén hoặc điện tử. Các nhà soạn nhạc nổi tiếng của 
thể kỉ 19, 20 đã sử dụng O trong các tác phẩm giao hưởng, 
tạo nên những hiệu qua âm nhạc rất ấn tượng. Đàn Ö với câu 
tạo phức tạp và khả năng lớn lao, có thể biểu diễn thay thể cả 
một đàn nhạc lớn với hàng trăm âm sắc khác nhau với mỗi 
âm sắc đại điện cho một loại nhạc cụ của đàn nhạc. 

OOCLANĐÔ (Orlando; sinh 1934), nữ nghệ sĩ balê Thuy 
Điển. Học trò của Pharanchi, Trường "Balê Hoàng gia” 
Xtôckhôm, sau tiếp tục học tại các trường múa ở Luân Đôn, 
Pari, Xanh Pêtecbua (Sankt Peterburg). Ooclanđô đã có vị trí 
điển viên xôlô của Đoàn Balê Hoàng gia Thuy Điển. Một 
năm sau thành nghệ sĩ đầu đàn trong tập thể này. Kịch mục 
của Ooclanđô gồm các vai chính trong các vở balẽ nổi tiếng 
(“Hồ thiên nga”, “®Giden”, “Sôpiniana”, “Medây”, vv.) Năm 
1961, biểu điển trong Đoàn “Nhà hát balê” Hoa Kì. 

OOCMUT (Ormuz hoặc Hormuz), co biển giữa bán đảo 
Arập và Iran, nối liền vịnh Pecxich (Persique) với vịnh Ôman 
(Oman). Dài 195 km, chỗ hẹp nhất 54 km. Độ sâu ở lạch 
27,5 m. Cảng Banđa - E - Apbat (Bandar e 'Abbãs, lran). 

OOCTÊGA Ð. (Daniel Ortéga: tên đầy đủ: Daniel Ortéga 
Saavedra; sinh 1945), nhà hoạt động cách mạng Nicaragoa. 
Năm 1962, gia nhập Mặt trận Giải phóng Dân tộc Xanđinô 
(FSLN), nhiều lần bị bắt giam. Năm 1965, thành viên Ban 
Lãnh đạo FSLN, phụ trách quân sự (1966). Ngày 19.7.1979, 
chế độ độc tài Xômôxa (Somoza) sụp đổ, ông đảm nhiệm các 
chức vụ: tổng tư lệnh cách mạng, uỷ viên Ban Lãnh đạo Toàn 
quốc FSLN, chủ tịch Hội đồng Chính phủ Xây dựng lại Đất 
nước Nicaragoa (1985 - 90). 

OOCTÊGA Y GAXET H. (losé Ortega y Gasset; 
IRR3 - 1955), nhà triết học duy tâm, nhà chính luận, nhà hoạt 
động xã hội Tây Bạn Nha. Con 
một nhà văn. Sau khi tốt 
nghiệp Đại học Madrt, đã 
nghiên cứu triết học ở các 
Trường Đại học Laixich 
(Leipzig), Beclin và Macbuôc 
(Marburg). Chủ nhiệm Khoa 
Siêu hình học của Trường Đại 
học Madrit (1910 - 36). Viết 
cho các tạp chí "“Espana” 
(I915 - 24), "EI Sol” ("Mặt 
trời”) (1916 - 37), “Revista de 
Occidente” (Tạp chí phương 
Tây) (1923 - 36), và là một 
trong những người sáng lập 
Hội Trí thức Cộng hoà (1931). 
Từ đấu cuộc nội chiến, ông 
sống lưu vong ở Mĩ Latinh; năm 1945, trở về Châu Âu; năm 
I948, về Tây Ban Nha, thành lập Viên Khoa học Nhân văn, 
và công khai chóng chủ nghĩa Francöô (Franco) cho đến cuối 
đời. Tác phẩm nổi tiếng nhất vẻ xã hội học là cuốn “Sự nổi 
dậy của quần chúng” (1929 - 30). Đối lập với nên văn hoá 
“thượng lưu” chuẩn mực, ông xem sự chia cách văn hoá - tư 
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tường giữa thượng lưu và quần chúng là một hiện tượng chính 
trị cơ bản của thế kỉ 20 mà hậu quả là sự mất phương hướng 
xä hội chung và nảy sinh ra "*xã hội đại chúng”. Trong mĩ 
học, ông là nhà lí luận của chủ nghĩa hiện đại (Sự phi nhân 
đạo hoá của nghệ thuật”, 1925) có ảnh hưởng to lớn đến tư 
tưởng triết học và xã hội học ở Tây Ban Nha và Châu Âu, nhất 
là những năm 1910 - 20. 

OPAN (A. opal), khoáng vật phụ lớp hidroxit - 
SIO¬.nH¬OÖ, Chất vô định hình. Tập hợp dạng nhũ, dạng thận 
hoặc đặc sít như thuy tình. Không màu, trong suốt hoặc nửa 
trong suốt, hoặc có nhiều màu khác nhau phụ thuộc vào tạp 
chất. Độ cứng 5,5 - 6; khối lượng riêng 1,9 - 23 g/cmẻ. 
Nguồn gốc: phong hoá điển hình. nhiệt dịch và trầm tích sinh 
hoá. Kết quả hoạt động của các sinh vật biển có bộ xương 
bảng silic dẫn đến hình thành một loại O rất có giá trị là 
điatomit và tripoll. 

Ö trong và có màu đẹp là một loại đá quý. O còn được 
dùng trong xây dựng, làm vật liệu mài mòn. Điatomit dùng 
để chế tạo các vật liệu lọc cao cấp. Ở Việt Nam, có điatomit 
ở Phú Yên, Lâm Đồng. 

OPEC (A. Organizalon of Petroleum Exporting 
Countries) x. Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ. 

OPERON (A. operon), nhóm các gen liên kết chặt chẽ, 
hoạt động cùng nhau và mã hoá cho những enzim khác nhau 
của một con đường trao đổi chất hoá sinh riêng biệt. Ở một 
đầu là gen khởi động, trong những điều kiện nhất định, có thể 
bị ức chế bởi các gen khác ngoài Ö và đến gen điều hoà. Gen 
điểu hoà sản ra chât kết hợp với gen khởi động, bắt nó hoạt 
động và bằng cách đó, ngăn cản sự sản ra enzim, Nếu có 
những chất thích hợp ngăn cản sự kết hợp đó thì enzim lại sản 
ra. Một điểm khác trên O là điểm khởi đầu phiên mã, khởi 
đầu hình thành ARN thông tin mang mật mã cho quá trình 
tổng hợp enzim do các gen cấu trúc của O quy định. 

OPHIOLT {A. ophiolite; l. ophis - con rắn; từ tiếng Hi 
Lạp: tên gọi là O vì màu sắc giống đa rắn; ban đầu, Ö đồng 
nghĩa với secpentinit (Ph. serpent - con răắn)]. Theo quan 
điểm hiện nay, O là một thành hệ hoặc phức hệ đá bazơ và 
siêu bazơ từ dưới lên trên gồm: l) Periđotit bị phiến hoá 
mạnh dưới trạng thái rắn ở nhiệt độ cao và áp suất cao; 
2) Gabro và pertđotit phân lớp phân đị theo trọng lượng; 
3) Bazan hình gối do phun trào dưới đáy biển. O được coi là 
một phản của vỏ đại đương và manti thượng của các đại 
dương cổ, thường gập ở ranh giới giữa hai mảng lục địa hoặc 
giữa một mảng lục địa và một mảng đại dương. Các đá siêu 
bazơ, gabro và bazan nằm dọc theo đứt gãy Sông Mã được coi 
là một thành hệ O. Thành hệ O được xem là chứng cứ của vỏ 
đại dương cổ. 

OPSONIN HOÁ (A. opsonisation), quá trình gắn các 
opsonin với các vi sinh vật (hoặc các chất liệu khác), để thúc 
đầy hiện tượng thực bào. Các yếu tố có mặt trong huyết thanh 
gây nên hiện tượng OH gọi là opsonin. Chúng dễ bị nhiệt 
phân huỷ, có thể đó là các quá trình sản phẩm cấu thành bổ 
thể đã hoạt hoá, đặc biệt là C;. Quá trình OH được nghiên 
cứu ứng dụng trong công nghệ sinh học. 

OPXIĐIEN (A. opsidian; từ chữ Obstus - tên người đã 
phát hiện ra loại đá này), đá phun trào ở trạng thái hoàn toàn 
thuỷ tỉnh, màu đen, vết vỡ đạng vỏ sò, thành phần hoá học 
Ứng với riollL 
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ORANIEXTAT (Oranjextad), cảng biển và trung tâm 
hành chính nàm trên bờ tây của đảo Arnba (Aruba) ở biển 
Caribê. Dân số 19,8 nghìn (2000). Chế biến dầu với các bề 
chứa đầu hiện đại Có sân vận động Vịinhenmina 
(W¡]hclminaA). 

ORTTHO -, META -, PARA - (A. ortho-, me1a-, para-), các 
tiền tố được dùng trong hoá học hm cơ để chỉ vị trí trương đối 
của các nhóm thế trone vòng herizen, Trong hợp chất orrh2-, 
hai nhóm thế ở vị trí Ì, 2-; trong 0202-, ở vị trí Í, 3-: trong 
para-. ở vị trí \,3-. Vd. I1, 2 - đimetylbenzen còn được gọi là 
öorihoxilen (viết tắt là o - xilen). Các tiền tố ortho- và era- 
cũng được dùng trone hoá học vô cơ: axit có chứa lượng nước 
bình thường được gọi là axI ortho; axit chứa ít nước hơn là 
axit 22/2; vd. H:PÒ, (PO; + 3H¿O = 2H:PO¿) là axit 
orthophotphortc; HPO-+ (P;Õs + HạO = 2HPOA) là axit 
metaphotphonc. 

ORTHOAXTT (A. orthoacid). pôm ba loại: 

Í|. Axit thơm hữu cơ cố nhóm thế ở vị trí ortha. Vd. axit 
ø-metylbenzoic có công thức cấu tạo: 
cCœ©H 
CH¿ 


Axtt ø -metylbenzoIc 


2. Axit hữu cơ có một xố phân tử nước trong liên kết hoá 
học. Vd., 


⁄ 
H-C< 
Or 
là axit fomic; còn HC (OH)x là axit orthofomic. 


3. Axit vô cơ chứa lượng nước tối đa. Vd. axt 
orthophotphortc (H+PO¿) là do PyÕ; + 3H¿O: axtt 
orthosilixic (H2S1Óa) là do SO2 + 2H2O, 

ORTHOPHOTPRHAT (A. orthophoxphate), muối của ax11 
orthophotphoric, công thức chung MPO, (M là kim loạt hoá 
Irị một). 


OSIMI (L.. Osmiom), Ôs. Nguyên tô hoá hợc nhám V]NTB, 
chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tố: số thứ tự 76; nguyên 
tử khối 190.2. Do nhà hoá học Anh Tenơn (S. Tennant) tìm ra 
năm 1804. Kim loại thuộc họ plain, khối lượng riêng 
22, g/cm`: tu. = 3.030°%C. Được sử dụng làm chất xúc tác 
cho một số phản ứng hoá học, Hợp kim của Os với triđi có độ 
cứng cao, chịu được ma sát, được dùng làm thiết bí đo lường. 

OSTEOSTRAC]I x. Giáp xương. 


OXALAT (A. oxalate), muối trung tính hoặc muốt axit 
của axit oxal(c: công thức chune: MOOC - COOM hoặc 
HOOC - COOM (M là kim loạt hoá trị một). CanxI öxalat có 
trong nhiều loại mô tế bào động, thực vật. Dùng trong công 
nghiệp đêt (làm chất cảm màu). trong hoá phân tích, tổng hợp 
hữu cơ. 

OXI (L. Oxyegenium: cø. dưỡng khí), Ó, Nguyên tố hoá 
học nhóm VỊA, chu Kì 2 bảng tuản hoàn các nguyên tố; số 
thứ tự 8: nguyên từ khối LS,9994. Có hat đạng thù hình 
tổn tại ở trạng thái tự do: Ô¿ (oxi) và Ôa (ozon). O2 là 
khí không màu, không mùi; khối lượng riêng 1.42897 g/l: 
tv = -218,79C, I = -192,9ã89C, Khoảng năm L2?2, nhà hoá 
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học Thuy Điển Sêlơ (K. W_ Schccle), và độc lập với ông, năm 
[774, nhà hoá học Anh Prixiy (J. Priestley) đã tìm ra O›. Là 
neuyên tố phi kim điển hình nhất, có thể tác dụng trực tiếp ở 
nhiệt độ thường và nhất là ở nhiệt độ cao với hầu hết các 
nguyên tố trì các halogen, khí trơ và một số kim loại quý. 
Khi tăng nhiệt độ, tốc độ oxi hoá tăng, bát đầu xự chấy. Khi 
hó hấp, động vát hấp thụ oxi và thái khí cacbon đioxit; cây 
xanh ban ngày hấp thụ khí cacbon đioxít và thải khí Ô›, còn 
bạn đêm lại hấp thụ khí Ó- và thái khí cacbon đíoxit. Là 
nguyên tố phổ biến nhất ở Trái Đất (trong vũ trụ thì hiđro phổ 
biến nhất). Trong khí quyển, O› chiếm khoảng 23% về khốt 
lượng; trong nước, 89%: trong cơ thể người, 65%: trong cát, 
53%. Ứng dụng của O; rất đa dạng. Vai trò chủ yếu của O› 
là làm chất oxì hoá. Oxi lỏng được dùng làm chảt oxi hoá 
trong động cơ phản lực (ở - 92,989, khí O- hiến thành chất 
lỏng màu lam nhạt). Không khí được làm giàu ¿2 sử dụng 
trong luyện kim. 


OXI HOÁ TAN oxi tự do có trong nước; là nguồn dưỡng 
khí của cá và các loài sống đưới nước, có tác đụng ngăn chặn 
các quá trình tạo mùi trong nước. Mức độ HT có trong nước 
là một trong những chỉ số môi trường quan trọng nhất của các 
nguồn nước có khả năng tạo môi trường xông cho các loài 
sinh vật dưới nước. Thường thì các hệ thông xử lí nước thứ 
cấp hoặc các hệ thống xử lí có tính năng cao được thiết kế sao 
cho có khả näng đảm bảo sản xuất được nước đã qua Xử lí có 
mức OHT đạt tiêu chuẩn, đủ để các loại sinh vật điưới nước 
có thể duy trì cuộc sống, 

OXI HOÀ quá trình mất electron của một nguyên tố trong 
phản ứng oxi hoá - khứ, khi đó số oxi hoá của nó tầng lên. 
Quá trình OH đi đôi với quá trình khử, là quá trình nhận 
clectron, làm giảm số oxi hoá của nguyên tố. Vd. trong 
phán ứng: 

Fe + 2HCI = FeClz + H; 


thì Fe - 2e = Fe2* là quá trình oxi hoá: sắt bị oxi hoá, sắt là 
chất khử (chất cho eleetron); còn 2H? + 2e = H; là quá trình 
khử, ion H† là chất bị khứ, chất oxi hoá (chảt nhận electron). 

Trong luyện kim, đó là quá trình tác dụng của kim loại với 
các khí oxi hoá có trong môi trường nung: øxí (Ö›}, hơi nước 
(H¿©), cacbon đioxit (CO›) tạo ra trên bê mật chỉ tiết một lớp 
màng oxi(. Sự oxi hoá tiếp theo là do sự khuếch tán của kim 
loại và khí ox) hoá qua lớp màng oxit. Tốc độ oxI hoá phụ 
thuộc vào nhiệt độ nung, thời gian giữ nhiệt, thành phần môi 
trường nung, thành phản hoá học của thép và cấu trúc lớp 
màng oxiL. Trong nhiệt luyện, OH là quá trình không mong 
muốn và làm giảm chất lượng bề mặt chỉ tiết OH mức độ 
mạnh sẽ gây ra phế phẩm. Để ngăn ngừa OH, chi tiết được 
nung trong môi trường bảo vệ, hoặc trong hộp có phủ than gỗ 
hay chất thếm cacbon thể rắn. 

Trong thiên nhiên, các khoáng vật kết hợp với oxi của 
không khỉ tạo nên các khoáng vật mới; vd. 


4Fc» + I5O» + SH;O = 2Fc2O: + 8H;SO„ 

Các kim loại kết hợa với ox( của không khí tạo thành 
những lớp gi. vd. sắt: 

4Fe + 3O› + nH2O = 2FeaOa.nH:O 

OXI KĨ THUẬT (cg. oxi lỏng), oxi đã hoá lỏng 
(ở - I92,989C) với nồng độ lớn hơn 99,2% (thể tích). sử dụng 


ô Ø 





trong công nghệ kim loại, luyện kim, y tế. Dùng tại chỗ hoặc 
chuyển trong ống dẫn, hoặc đóng chai (chai bằng thép, thể 
tích khoảng 80 I, áp suất trung bình 150 at), đựng trong các 
bình cách nhiệt hoặc các xilec có cấu tạo đặc biệt, 

Trong công nghiệp, OKT được điều chế bằng phương pháp 
làm lạnh thâm độ phân l¡ không khí: nén không khí đến áp 
suất cao, làm lạnh, cho giảm áp không sinh công (tiết lưu) 
hoặc sinh công (nở sinh công), hạ nhiệt độ, hoá lỏng toàn bộ 
không khí. Chưng phân li không khí lỏng thu được OKT; nén 
đóng chai hoặc hoá lỏng thành oxi lỏng. Phần nitơ lỏng, nếu 
với sản lượng lớn có thể dùng làm nguyên liệu tổng hợp 
amoniac (NH:) hoặc dùng trong ngành đông lạnh. Phần 
acgon ( Ar), xenon (Xe), kripton (Kr), neon (Ne) tách ra được 
dùng trong công nghiệp làm bóng đèn. 

OXI LỎNG (tk. oxi kĩ thuật) x. Øxí kĩ thuật. 

OXIAMTT (A. oxyamides; cg. hiđroxiamiU), dãy hợp chất 
có chứa các gốc -CONH; và -OH. Vd. glicolamit (CH;OH - 
CONH:); lactamit (CHCHOH - CONH!). 


OXIAXTT (A. oxyacid), những axit trong phân tử có chứa 
oxi như axit sunfUuric (H;S5Oa), axit nitric (HNO)... do các 
anhiđrit axit (vd. SÓ+, NzÖs, vv.) hoá hợp với nước tạo thành. 
Ät. Axữ vô cơ. 

OXIFLORUA (A. oxyÍluorde), OF;. Chất khí. Ở nhiệt 
độ - 223,8°C, hoá thành chất lỏng màu vàng; t, = -l 469C, 

OXIGENAZ2A (A.oxygenase), loại enzim xúc tác cho các 
quá trình oxi hoá trong cơ thể sinh vật, có tác dụng gắn hai 
nguyên tử oxi vào các hợp chất (cơ chất). 

OXIHEMOGLOBIN (A. oxyhemoglobin), hemoglobin 
kết hợp với oxi; có vai trò chuyển oxi từ cơ quan hô hấp đến 
các mô; quyết định màu đỏ sáng của máu trong động mạch. 

OXIM (A. oxime), hợp chất có cấu trúc loại 


R* 


C=N-OH 
R“ 


Được điều chế từ anđehit hoặc xeton, vử : 


RX` R* 
KT xu H„N—OH —> nu vn N TH +HƠH 


Là chất lỏng hoặc tnh thể có nhiệt độ nóng chảy thấp. Tàn 
trong các dung môi hữu cơ; ít tan trong nước. Được dùng để 
tách và định lượng hợp chất cacbonyl. Là sản phẩm trung 
gian của một số phản ứng tổng hợp. O của xiclohexanon 
dùng để sản xuất capron. ĐÐimetylglioxim là thuốc thử để xác 
định niken, vv. 

OXTT (A. oxide), hợp chất của nguyên tố hoá học với oxi. 
Một số nguyên tố hoá học có thể tạo nên một vài oxit như 
FeO và FezO+, CO và COa. Tuỳ thuộc tính chất hoá học, oxi 
được phân thành: oxit bazơ (Na;O, CaO), oxit axit (CO, 
SO;). oxit lưỡng tính (ZnO, AlzOa) và oxit trợ - nghĩa là 
không tạo muối (CO, NO). Những oxit chứa liên kết O - Õ 
được gọi là peoxit (KzO;, BaO›), supeoxit (KO2) và ozonit 
(KO¿, NHrO;). Những oxit, peoxit, supeoxit trên đây được 
tạo nên từ O+, còn ozomIt được tạo nên từ O+, 

OZON (A. ozone), O+, dạng thù hình của oxi phân tử, 
được tạo thành từ ba nguyên tử oxi. Khí màu xanh nhạt, mùi 
khét, tạ. = - 1929C, t, = - 1129C; có tính oxi hoá mạnh, dễ nổ 


vì để bị phân huỷ. Tồn tại trong không khí với lượng rất nhỏ, 
được tạo thành dưới tác dụng của tia tử ngoại của Mật Trời. 
Điều chế bằng phương pháp phóng điện trong không khí; 
điện phân dung dịch peclorat kim loại kiểm. Dùng làm chất 
oxi hoá, chất khử trùng. Trong khí quyền, lớp có mật độ O+ 
cực đại ở độ cao 20 - 25 km (tầng ozon). Tầng O trong khí 
quyển có vai trò rất quan trọng, nó ngăn cản các tia tử ngoại 
của bức xạ Mật Trời có hại cho đời sống các sinh vật. Hiện 
nay, nhiều chất thải công nghiệp (vd. chất CFC trong máy 
làm lạnh...) làm ô nhiễm khí quyển, phá huỷ các phân tử O- 
do đó tầng O đã bị thủng nhiều chế và lỗ thủng đang có nguy 
CƠ mở rộng. 

OZONTT (A. ozonide), hợp chất của ozon với các anken: 
được tạo thành do phản ứng cộng hợp trực tiếp của ozon vào 
nối đôi của hợp chất, vd: 

OÖ—Q 


Ga 


CH;—- CH = CH-CHạ ——> CH,—CH CH— CH„ 


Công thức chung: 


Đ——Q í 
»„» 

C C 
R⁄ bá NH 


Ô (mĩ thuật), đồ dùng che mưa, nắng và có khi phụ nữ 
dùng chỉ để trang sức. Cán ô để cầm, ở đầu dưới uốn cong 
hoặc thẳng, đầu trên là tâm của bộ gọng ô gồm những que 
thép nối nhau, khi giương lên xoè ra thành hình tròn phẳng, 
hoặc hình nón choãi, hình hơi khum, hoặc khum gần nửa 
hình cầu; phủ vải trắng, đen, nhiều màu, hoặc nhiều hoa văn 
cho ô phụ nữ. Khi không dùng, cụp lại gọn gàng, có thể thu 
ngắn cán ô. Nam giới thường dùng ô hình khum gọi là ô cánh 
đơi, vì những múi ô khi mở ra trông giống cánh con dơi căng 
ra. Ô nữ Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam (dân tộc Mông)... 
đường kính thường rộng. Ô nữ phương Tây nhỏ xinh, có khi 
chỉ để cầm tay trang sức, Ô được dùng từ xa xưa ở Trung Quốc, 
Axyn (Assyrie), AI Cập rồi mới lan sang phương Tây và các 
nước khác. 





Hát và múa ð ỏ Lạng Sơn 


Ô (kiến trúc), cổng (cửa ngõ) ra vào của một đô thị, ở các 
đô thị cổ tại cổng này thường có lính canh gác để kiểm soát 
việc đi lại, vào ra đô thị. Chẳng hạn đô thị Hà Nội trước đây 


€) ÔÄN QUAN 


có các cửa ô; Ô Đống Mác, Ô Quan Chưởng, Ô Câu Dẻn, Ô 
Chợ Dừa. Ô Cầu Giấy. 

Ô ĂN QUAN trò chơi của trẻ em, rất phổ biến ở nông thôn 
Việt Nam. Chuẩn bị ô: vạch trên sân một hình chữ nhật. trên 
mỗi cạnh dài vẽ năm ô vuông nhỏ (hoặc đào năm lỗ nhỏ). 
giữa kẻ mội gạch dọc gọi là ô dân, trên mỗi canh ngắn vẽ 
hình bán nguyệt (hoặc lồ to) gor là ô quan. Mỗi õ con bó 5 
quân (thường bằng sỏi), mốt ö to bỏ một hồn sỗi lớn (hoặc 1Ô 
quân). Cách chơi: hai em ngồi đốt diện, lần lượt bốc lấy môi 
ð quân tuỳ ý. rồi r4i lên các ð tiếp theo, mối ô một quân theo 
chiêu tuỳ ý. Khi hết quân trên tay mà vừa đụng ô quan hay 
hai ö trống trở lên thì bị “chững”, phải nhường cho bạn đì. 
Trên đường đt, Lúc hết quân mà phía trước có một ô trống thì 
được “än” quản ở ô tiếp theo. Nếu cứ cách quãng lại có một 
ô trống thì được ăn (iếp. Chơi đến khi '“hết quan, tàn dân, thu 
quán, bán ruộng” thì kết thúc và chơi ván khác. 

Ô CẤP x. Vũng Tàu. 

Ô CAYXY X. (San O?Casey: 1880 - 1964), nhà văn, nhà 
viết kịch. nhà hoat động xã hội Ailen. Sinh trong một gia đình 
nghèo, cha mãi sớm. Thuờ rthö ít được tới trường, chủ yếu là 
tự học. Từ 14 tuổi, phải liên tiếp làm nhiều nghẻ khác nhau 
để kiềm ăn. Ông tích cực tham gia hoạt động trong phong 
trào công nhân từ thời thanh niên. Năm 1926, rời Ailen sang 
sống ở Anh cho đến cuôi đời. Những năm đần thế kỉ 20. 
Ô Cayxy viết báo, làm thơ. Sự nghiệp súng tác chính là kịch. 
Tác phẩm đầu tiên là Bóng của một tay súne” (1923), nhưng 
vở "`Juao và con công” (1924) mới làm cho Ô CAyxy nỗi 
tiếng. Các vớ khác: “Chiếc cày và những npôi xao” (1926), 
“Ngôi sao chuyển sang màu đỏ” (1940), “Hoa hồng đỏ cho 
tôi" (1943). Kịch của Ô Cayxy viết về cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Ailen, về đề tài chống chiến 
tranh và chống chủ nghĩa đế quốc, vẻ những vấn đẻ chính trị 
xã hội nóng bỏng của quê hương ông, Một số tác phẩm văn 
xuôi: “Tôi gõ cửa” (1939), '“Tiếng trống dưới cửa sổ" (1945). 
“Chiều tà và Sao Hôm” phản ánh đời sống các tầng lớp hạ 
lưu, bày tỏ cái nhìn chua chát với nhà thờ công giáo. Ô Câyxy 
góp phần to lớn vào việc phục hưng nền sân khấn Ailen. Ô 
Câyxy còn là tác gia bộ '“Tự truyện” 6 tập (1939 - 54) và một 
số tiểu luận. 

“Ô CHẤÂU CẬN LỤC" tác phẩm địa phương chí đo 
Dương Văn An, tiến sĩ đời Mạc biên soạn năm 1553, Nguyên 
bản nay không còn, chỉ còn lại bản chép tay. Toàn bộ có ó 
quyền ghi chén về địa lí, lịch sừ, nhân vật vùng đất Ô Châu 
(nay là các tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - 
Huế): quyển [ viết về núi sông và các cửa biển; quyển 2 viết 
về tô thuế và sản vật địa phương; quyển 3 viết về phân chia 
đơn vị bành chính, huyện, xã và phong tục: quyển 4 viết về 
thành quách, thấp, cầu, cửa ải; quyển 5 viết vẻ đến, chùa, 
danh lam; quyền 6 viết về các nhân vật địa phương, phí tần, 
thân vương, quan lại, khoa mục, công thần, sư tăng, nội quan, 
phụ nữ tiết hanh, vv. 

Ô CỬA khoảng chừa ở các tường (bao che hoặc vách 
ngăn) để lắn khune cửa (cửa số hoặc cửa đi), 

Ô DIÊN nơi Lý Phát Từ đóng đô (557-521) khi giảng hoà 
với Triệu Việt Vương. Nay thuộc xã Hạ Mô, huyện Từ Liêm, 
Hà Nội. 

Ô ĐANIƠN J. (Iohn O'Daniel: 2 - ?), tướng Mĩ, trưởng 
đoàn cố vấn viện trợ quân sự Mĩ đầu tiên ở Việt Nam (1955), 
đã sane Việt Nam nhiều lần (1952, 1953, 1954 - 55). Trước 
1953. tư lệnh Lục quán MI ở Thái Bình Dương. là người đặc 
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trách theo đõi và báo cáo cho tổng thống Mĩ vả tình hình, 
triển vọng cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đóng 
Dương. Từ 12.4.1954, thay tướng Trapnen (Trapncll) làm 
trưởng đoàn MAAG - Đông Dương, sau là MAAG - Việt 
Nam (đảm nhiệm cả hoạt động của hải quản và không quần 
M1ở Cămptuichra), nhằm gạt ảnh hưởng của Pháp ở Việt Nam 
(loại dần các tướng thân Pháp) để Mĩ trực tiếp huấn luyện và 
năm quân đội Sài Gòn. Về nước I8.11,1955. Xt. MACV. 

Ô ĐẦU - PHỤ TỪ (Acønitun fortumei, tk. ấn tÂu, 
gấu tâu), cây tháo, họ Mao lương (ÑanucHiaceae). Cao 
0.6 - ] m, mọc hoang ở vùng núi phía bác. Thân mọc đứng, 
có lòng. Lá chia 3 thuỳ. Hoa lớn. màu xanh tím, mọc thành 
chùm. Rễ củ có ancaloit. chủ yếu là aeomitin. Ô đầu là củ cái. 
có hình củ ấu, có vị tê, rất độc (thuốc độc bảng A), chủ yếu 
dùng đề xoa bóp khi đau nhức, môi chân táy, đau khớp, bong 
gân; dùng dưới đạng cồn aconit. Phụ tử là củ con dính vào củ 
cái. Khi chế biến theo các phương pháp được học cổ truyền 
khác nhau thì được diêm phu (phụ tử muối), hắc phụ, bạch 
phu, độc tính đã giảm ởi một ít (bảng B)., Theo Đông y, phụ 
LỬ tính rất nhiệt, vị cay npot, có độc, vào kinh tâm, kinh thận, 
kinh tì, làm thông cả 12 kính mạch, có công dụng hồi dương 
cứu nghịch (cấp cứu truy mạch), bố hoả trợ dương (chữa thận 
đương hư), tán hàn chí đau (dùng trong đau thất ngực. đau 
khớp do hàn). 

Nói chưng, ô đầu có tác dụng như phụ tử, song do hàn, cho 
nên thiên vẻ chữa đau khớp do hàn và thường dùng làm rượu 
xoa bóp. Mặt khác, ðô đầu độc hơn phụ tử. Vì thuốc có độc, 
nên liều dùng thường nhỏ (4 - 12 g) và phải sắc lâu (từ l giờ 
trở lên); qua sắc, aconitin sẽ chuyền thành aconín và giảm 
tính độc. Một số loài khác thuộc chị Acomifton cũng được 
đùng, như A.12pellus, A.cinemse, A.carmiclaeli. Tất cả các 
phần của cây đều độc, độc nhất là rễ củ. Khi bị ngộ độc, nạn 
nhân có cảm giác như kim châm ở đầu ngón tay, cánh tay, 
chân, đôi khi co giật hoặc liệt cơ mặt, sau đó hạ thân nhiệt. 
chóng mặt, khó thở, liệt chăn tay, có thế bị viêm loét đạ dày, 





Ô đầu - phụ tử 
1. Cảnh lá; 2, Củ; 3. Hoa, 4. Quả, 5. Hạt 


ruột, cuối cùng là rôi loạn nhịp tim, hô hấp. hồn mẻ và chết. 
Với liều lượng 0,002 - 0.003 g uconitn, có thể bị ngộ độc 
nặng và chết. Cần đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu sớm, 
Cho nạn nhân uống dung dịch tanin 2 - 422 hoặc dung dịch 
lugol, sưởi ấm và chữa các triệu chứng, Dùng thuốc trợ tìm 
và ki cẩn cho thở oxi, làm hô hấp nhân tạo, Cho uðỡng thuốc 
ngủ bacbiturie để chống co giải. Cố thể uống thuốc sắc (đậu 
xanh 200 g, cam thảo 100 ø) hoặc nống nước chè đặc để làm 
làng đọng các aricaloit. 

Ô HENRY (O' Henry: tên that: William Sidney Porter; 
[862 - 1910), nhà văn Hoa Kì. Cha là thây thuốc. mẹ mất 
sớm. Lớn lên. không được học hành nhiều. Mười lãm tuổi, 
thôi học. đến làm việc tại một hiệu thuộc của chú ruột. Hai 
mươi tuổi, rời quê hương đt Têchdơt (Texas). vàn đó đến 
Ôxtin (Austin), lần lượt làm nhiều nghề để kiếm sống: nhân 
viền kế toán, về tranh, thủ quỹ ngân hàng, làm báo... Là nhà 
văn chuyên viết truyện ngắn. Sáng tác rất nhiều: 6Š truyện 
(1904), 50 truyện (1905)... Các truyện lần lượt in thành từng 
tập khi ông còn sống và cả sau khi qua đời: ''Đắp cải và vua 
chúa” (1904), “Bồn triệw)” (1906), “Trung tâm miền Tây” 
(J902), “Tiếng nói của thành phố” (1908), “Những sự lựa 
chọn” (1909). Những con đường của số phận” (1909), '*Hắn 
loan” (1911), “Đá lần” (1913)... Truyện của Ô Henry phần 
lớn hướng vào cuộc sống của những người dân Hoa Kì bất 
hanh, nghèo khổ, loát lên tỉnh thần nhân đạo, nhiền khi rất 
cảm động, Một số truyện mang ý nghĩa phê phán xã hội rõ 
rệt. Các truyện thường được dàn dựng chu đáo với cấc tình 
tiết dược sắp xếp khéo léo, đặc biệt là kiểu đảo lộn một cách 
đòt ngột, bất ngờ, lôi cuốn được hứng thú của người đọc. 

Ô LÂU sông bắt nguồn ở vùng núi cao 900 m phía tây tỉnh 
Thừa Thiên - Huế, đố ra Biên Đông. Dài 66 km. Diện tích lưu 
vực 900 km2, độ cao trung bình 192 m, độ đốc trung bình 
13,1%. mật đỏ sông suối đai 0.81 km/km2. 


Ó LOAN (cø. Tuy An). đấm dài l9 km, rộng 3 - 5 km, 
song song với bờ biển. Dân củ vàng đầm khoảng 5.000 người 
tại 6 xã: An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Cư, An Hiệp, An 
Hoà. An Hải, thuộc huyện Tuy An. tỉnh Phú Yên. 

Ô, LÝ (cg. Ô r¡, Ô châu). tên cũ của vùng đất nam Quảng 
†n và Thừa Thiên. Là đất cũ cúa Chiếm Thành xưa. Nam 
1306, vua Chiêm Thành là Chế Mân, đàng vua Trân hai châu 
Ô, Lý để cưới công chúa Huyền Trân. Năm 1307, nhà Trần 
đổ: thành ha1 châu Thuận và Hoá. Dưới triều L£ Thánh Tông, 
hai châu Thuận, Hoá được hợp với phủ Tân Bình đề lập thành 
thừa tuyên Thuận Hoá. Người đương thời vẫn quen gọi là 


ˆ 


O châu. 

Ô MÀ NHI tướng nhà Nguyên. Hai lấn đẫn quản sang 
xâm lược Đại Việt (12Ñ5. |288). Lân đầu, thưa trận phải rít 
chạy theo đường biển, Lần hai. trên đường rút về nước bị 
quân dân nhà Trần đánh bại lại cửa sông Bạch Đằng, Ô Mã 
Nhi bị bắt sống. 

Ô MÔN huyền ở phía tây tỉnh Cần Thơ. Diễn tích 
Š44 km2. Gồm; 3 thị trấn (Cờ Đỏ. Thới Lai, Ô Môn - huyện 
lị), 14 xã (Thới Long, Thới Đòng, Đông Thuận, Thới LAI, 
Thới Thanh, Thới An, Phước Thới, Trường Lạc, Định Môn, 
Tân Thới. Trường Thành, Trường Xuân, Đông Bình, Đông 
Hiệp). Dân số 309.400 (2001): gồm các dân tộc: Kinh, Khơ 
Mc. Hơa. Địa hình đồng bằng phù sa ven Sông Hậu. Các 
kênh rạch: Ô Món. Thơm Rơm chảy qua; Sông Hậu chảy đọc 


Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ €) 


theo địa giới phía tây bắc huyện. Trồng lúa, mía, đậu tương, 
cây ăn quá, Chăn nuôi: trân, bò, lợn, cá. Giao thông: quốc lộ 
9l chạy qua. Trước đây thuộc tỉnh Càn Thơ; từ 1976, thuộc 
tỉnh Hàu Giang: từ 26.12.1991, trở lại tình Cần Thơ. 


Ò NGUYÊN TỔ của mạng tính thẻ (cg. ô mạng cơ sở), 
phần tử cơ bản của mạng tính thể mà sự tịnh tiến của nó theo 
ba chiều trong không gian cho phép tạo ra toàn bộ mang tỉnh 
thể. Trong trường hợp tổng quát ÔNT có đạng một hình hộp. 
Xt. Mạng không gian. 


z 





Ô nguyên tố của mạng tình thể 
a,b,c - Các cạnh theo ba trục X, Y, 2; œ, 8. y -Các góc đổi 
của ba trục X, Y, Z 


Ô NHIÊM BIỂN (cg. ô nhiễm môi trường biển), hiên 
tượng làm biến đổi, xáo trộn các thành phần hoá học của 
nước biển gây ra do các hoạt động trên biển như ván tải (dầu 
lan vào nước biển khi các tàu chớ dầu bị đảm hoặc các tàu 
hàng, tàu khách tẩy rửa các thìine nhiên liêu mới...), khai thác 
dầu lửa (sự rò rì dầu từ các đàn khoan, các ống dẫn dầu, các 
nhà máy lọc đầu...), hoặc do các nguồn ô nhiễm phát sinh từ 
đất liền (các chất thải phóng xạ độc hại đo các nước công 
nghiệp dùng tàu đổ xuống biển...) ảnh hưởng tới đời sống của 
các loài sính vạt dưới biển và tác động xấu đến sự tảng 
trưởng, phát triển của chúng. 

Ô NHIÊM ĐẤT sự làm biến đổi thành phần, tính chất của 
đất gây ra bởi những tập quán phản về sình của các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp với những phương thức canh tác khác 
nhau, và do thải bỏ không hợp lí các chất cặn bã đặc và lông 
vào đất, ngoài ra ÔNĐ còn do sự lắng đọng của các chất gây ô 
nhiễm không khí lắng xuống đất (theo nước mưa). vv. Các 
nguồn chính gây ÔNĐ: a) Các loại vị khuẩn, kí sinh trùng phát 
sinh do việc sản xuất chân nuôi không hợp vé sinh, dùng phân 
tươi bón cây, vv.; b) Các loại chất thải rắn. phóng xa, nhưa dẻo, 
bao bì nilon, kim loạt, amiäng phát sinh từ các nguồn thải còng 
nghiệp đưa vào đất; c) Các loại hoá chất độc hai sinh ra do sự 
phân huỷ các loại hoá chất xừ dưng trong nông nghiệp (như 
thuốc trừ sâu, điệt cỏ, kích thích xinh trưởng, vv.), trong chiến 
tranh hoá học ... ngấm vào đất. 


Ô NHIÊM KHÔNG KHÍ (cg. nhiễm bẩn không khí), 
hiện tượng trong khí quyên có những chất độc hại (dạng khí, 
hơi, tia, giọt...) khác thường, không phái là thành phản của 
không khí hoặc là loại khí thông thường nhưng ở một nồng 
độ đủ trong một thời gian nào đó có thể gây ánh hưởng bất 
lợi cho sinh vật và tài sản. Các nguồn gay ÔNKK: các loại 
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) Ô NHIỄM MỖI TRƯỜNG 





chất thái (Khói, bụi, khí độc... ) của công nghiệp khai thác 
hầm rnỏ, các xí nghiệp sản xuất còng nghiệp hoặc thủ công, 
các phương tiện giao thông vận tải cơ giới chay bằng xăng, 
dầu, mazZut... (tạo ra 65% khối lượng chất gây ÔNKK): các 
chất thải hữm cơ (phân rác hữu cơ...): các loa1 bụi thực vật, bụi 
dộng vật, meo mốc, vị khuẩn, côn trùng (ruồi, muỗi, bọ 
chét...). khói và khí độc trong sinh hoạt hằng ngày (đun nấu 
trong g1a đình, khói thuốc lá, các loại sơn, các loại thuốc 
nhuộm, kể cả thuôc nhuộm tóc...); các loai nhiệt, tiếng ồn, 
chất phóng xạ, chiến tranh hạt nhàn, chiến tranh hoá học, vv. 

Đối với sức khoẻ, ÔNKK là yếu tố dễ gây nên nhiều bệnh 
nghề nghiệp (nhiễm bụi silic phổối...), bênh dị ứng (hen 
quyễn...), một số bệnh une thự, các bệnh mạn tính đường hô 
hấp (viêm phế quản man tính...). Hiện tượng mưa axi( là do 
các chất khí sunfnrơ (SOa), nitơ oxit (NÓ2) trong khối các 
nhà máy, trong khí thải ô tô, gặp nước trong không khí tạo 
thành axit sunfurc, axit nitric... theo nước mưa rơi xuống, 
gây tác hai lớn. Trên phạm vì rộng lớn, ÔNKK gây tác hại 
đến hệ sinh thái, đến các công trình xây đựng và các di tích 
lịch sứ, đang làm tăng nhiệt độ trung bình Trái Đất với nhiều 
hậu quả chưa lường hết được. 

ÔNKK là môt phản của ó nhiễm môi trường - vấn đẻ mà 
hiện nay cả thế giới đang quan tâm và đã được bàn hiận ở 
nhiều hội nghị quốc tế (xt. Ô nhiễm mới trường). 

Ô NHIÊM MÓI TRƯỜNG theo cách hiểu chung. ÔNMT 
là hiền tượng một chất nào đó có mặt trong môi trường với 
thành phần và lượng chất có khả nãng ngăn cản các quá trình 
tự nhiên vận hành mót cách hình thường hoặc làm cho các 
(quá trình này xảy ra theo xu hướng không như mone muốn, 
gây nên những ảnh hướng có hại đôi với sức khoe và sự sinh 
tôn của con người hoặc của các loài sinh vật khác sính sống 
trong mói trường đó. 

Theo định nghĩa trong Luật bảo vệ môi trường cúa nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: ÔNMT là sự làm thay 
đối tính chất của môi trường, vì pham tiêu chuẩn môi trường, 

ÔNMT hoàn toàn không phải là một hiện tượng mới. Từ 
thời thương cổ, con người đã có những hoạt động làm ÔNMT. 
những chưa đáng kể vì dân số ít, khoa học Kĩ thuật chưa phát 
triển. Dần dân những tác đông của con người eày ÔNMT 
ngày càng rõ rệt và tăng lén đáng kể (đặc biệt là trone nửa 
cuối thế kí 20) do những nguyên nhân chính sau: L) Sự gía 
tăng dân số và tốc độ đô thị hoá diễn ra ngày càng nhanh; 
2) Sự gia tăng chất thải độc bại do con người sử dụng quá 
nhiều loại hoá chất mới trone các ngành sản xuất công - nông 
nghiệp cũng như để đáp ứng các nhu cầu sinh hoại, trong khi 
chưa có biện pháp kiểm soát hữu hiệu, đặc biệt là các 
chất phán huỷ ảnh hướng đến khả năng tự thanh lọc của 
môi trường, 

Trên cơ sở phân loại các chất gây ò nhiễm và những tác 
động chính của chúng đối với mỗi trường, ÔNMT được phân 
thành 7 loại: 1) Ô nhiễm đất; 2) Ô nhiễm không khí; 3) Ô 
nhiễm nước: 4) Ô nhiễm biển;5) Ô nhiễm nhiệt; 6) Ô nhiễm 
tiếng ôn; 7) Ô nhiễm phóng xa (xem các mục từ riêng về các 
loại ỏ nhiễm này). Tuỳ phạm vi lãnh thổ có: ÔNMT toàn cầu, 
khu vực hay địa phương. ÔNMT có ảnh hưởng xấu đến điều 
kiện tự nhiên, nhất là đến sinh vật và sức khoe con người. Đề 
chống ÔNMT, phải áp dụng các công nghệ không chất thải, 
hoặc phải làm sạch các chất thát khí và nước, tiêu huỷ các 
chất thải rắn. 

Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG BIỂN x. Ô nhiêm biển. 
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Ô NHIÊM NHIỆT hiện tượng nhiệt từ các nhà máy nhiệt 
điện, nhà máy điện nguyên từ và các hệ thống điều hoà là tác 
nhân chính lam nóng khí quyến, làm cho bầu không khí bị ô 
nhiềm và làm thủng tầng ozon. Bên cạnh các nhà máy điện 
nguyên tử, nhiệt cũng làm cho mực nước các dòng sông tầng 
lên do sự ÔNN, khiến cho hàm lượng oxi (rong nước piảm 
gây ảnh hưởng đến sự hô hấp cua các loài sinh vật sông đưới 
nước. làm các phản ứng xinh hoá trong cơ thể sinh vát bị xáo 
trộn dẫn đến tình trạng các sinh vật này không phát triển được 
hoặc bị chết hàng loạt. 

Ô NHIÊM NƯỚC hiện tượng làm bẩn nguồn nước do các 
loại hoá chất độc hại. các loại vi khuẩn gây bênh, virut, kí 
sinh trùng phát sinh từ các nguồn thái khác nhau như chất 
thải còng nghiệp từ các nhà máy sản xuất, các loại rác thái 
của các bệnh viện, các loại rác thải sinh hoạt bình thường của 
con người hay hoá chất. thuộc trừ sâu, phân bón hữu cơ... sử 
dụng trong sản xuất nông nghiệp được dây ra các ao, hồ, 
sông. suối hoặc ngấm xuông nước dưới đất mà không qua xử 
lí hoạc với khối hượng quá lớn vượt quá kha năng tự điêu 
chình và tr làm sạch của các loại ao, hồ, sông, suốt. 

Ô NHIÊM PHÓNG XA sự ö nhiễm môi trường gây ra bởi 
các chất phóng xạ nguy hiểm. Đặc biệt là tình trạng ô nhiễm 
do các chất phóng xạ không bị tiêu huy hav không bị vô hiệu 
hoá bởi con người, mà nó tự phân huỷ theo thời gian, do đó 
không thể loại trừ chất phóng xạ khi bị nhiễm. 

Ô NHIÊM TIẾNG ỒN ô nhiễm môi trường do tiêng ồn - 
lập hợp những àm thanh tạp loạn có tần số và chu kì khác 
nhau, hay nói cách khác tiếng ồn là những ăm thanh chói tai 
phát sinh từ những nguồn chăn động không tuần hoàn. Trong 
cuôe sống hàng ngày, chúng ta đêu bị anh hướng bởi trếng ôn 
phát ra từ các phương tiện giao thông, từ các hoạt đông san 
xuât như xây đựng ... hoặc từ các hoạt động khác như máy 
giật, máy hai. catxet, máy hát karaökê, vv. Làm việc trong 
mới trường ồn (ở các nhà máy. xưởng cơ khí, hầm mỏ...) 
sức khoẻ bị ảnh hưởng, phát xinh các bệnh nghề nghiệp 
(ù tai, điếc...) hay anh hưởng không tốt đến hệ thản kinh, vv. 

Ô NHIÊM XUYÊN BIỂN GIỚI hiện tượng ò nhiễm (có 
thể là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước hoặc ô nhiềm đất) 
lan truyền từ một khu vực có thẩm quyền này (nguồn gáy ò 
nhiễm) sang một khu vifc khác mà ở đó các quyền lực về mặt 
pháp lí của khu vực nguồn gây ô nhiễm không thể áp dụng 
được. Hiện tượng ÔNXBG ngày căng (rở nên phố biến, đo sự 
khuếch tấn của các loại chất gây ô nhiềm (rong môi trường 
không khí, nước và đất mà con người không thể kiềm soát 
được. Sự khuếch tấn này cũng không thể kiểm soát được bằng 
các đường phân chia ranh giới quốc tế, do đó. việc ptát quyết 
chúna rất phức tạp và khó khăn. Hiện nay, văn đề ÔNXBG 
đang TÃi được quan tâm trên thế giới: phái có sự hợp tác chặt 
chế và trích cực của các nước trên thế giới và các nô lực quốc 
tế để giái quyết vấn đề này, Việt Nam cũng đã tích cực tham 
gia các hoạt động trong khu vực và quốc tế nhằm hạn chế và 
giải quyết các văn đề ÔNXPG trong khu vực. 

Ô NHỊP đơn vị của tuyến đô dài được xác định bởi quy 
[luật của nhịp điệu. Trong bản nhạc, ÔN được phân cách bởi 
vạch đọc được gọi là vạch nhịp. ÔN được chia thành phách. 
trong đó phách đứng ngay sau vạch nhịp là phách mạnh. 

Ô NHỚ phần tử cúa bó nhớ có thể truy nhập qua một 
địa chỉ. 

Ô PHỔ phần đất đai trong khu ở đô thị được vãy quanh bởi 
những đường phố, trên khu đất đó thường được chia thành các 
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lô đất để xây dựng từng ngôi nhà ở. 

Ô QUAN CHƯỞNG (cg. Ô Đông Hà), một trong 16 cửa 
ô của thành đất Đại Độ (hay Đại La). Hiện nay, ÔQC nằm ở 
vị trí thông sang phố Hàng Chiếu, gắn Sông Hồng, Hà Nội. 
Xây năm I749. Đã qua nhiều lấn sửa chữa (1785, 1804, 
I8I7). Xung quanh tên gọi này cũng còn nhiều ý kiến khác 
nhau. Có ý kiến cho rằng có một chức quan chưởng cơ kiểm 
soát cửa ô này, vào đầu thời Nguyễn, hoặc một viên quan 
chưởng ấn nào đó có nhà gần đấy. Và cuối cùng là, vào năm 
I873, khi Pháp đánh thành Hà Nội, có một viên quan chưởng 
vệ tổ chức lực lượng đánh Pháp và đã anh dũng hi sinh tại 
ÔQC. Dấu vết còn lại đến ngày nay là một cửa chính, hai cửa 
nhỏ, một bảng đá gắn trên tường từ I88I ghi lệnh của tổng 
đốc Hoàng Diệu nghiêm cấm các phu điếm canh gác không 
được sách nhiễu đân chúng, đòi tiền người qua lại. 
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Ô Quan Chưởng 

Ô RÔ (Acanthaceae), họ cây thảo nhiều năm, cây nửa bụi 
hoặc cây bụi, ít khi cây gỗ. Có nhiều đạng sống khác nhau: 
dây leo, cây hạn sinh, thuỷ sinh, bãi bùn... Lá nguyên, mọc 
đối, không có lá kèm, Hoa đơn độc hoặc tập hợp thành cụm 
hoa ở nách lá hay ngọn. Hoa lưỡng tính, đối xứng hai bên, có 
lá bắc. Nhị 2 hoặc 4, đính vào ống tràng, đôi khi có nhị lép. 
Nhuy có 2 lá noãn. Bầu bên, 2 ô, mỗi ö có nhiều hạt. Có 250 
chỉ. gồm 2.600 loài. Phân bố chủ yếu ở Nam và Đông Nam 
Á, Châu Phi, Braxin và Trung Mĩ. Ở Việt Nam đã biết 35 chỉ 
và 160 loài. Một số dùng làm cây thuốc, cây cảnh. Đại diện: 
cây ÔR (Acanthus tlicƒolius), loài cây nhỡ. Cao 0,5 - 1,5 m. 
Thân tròn. Lá cứng, đài, mép lượn sóng có gai nhọn. Hoa 
trắng hay xanh, không cuống, mọc thành bông ở ngọn; có 
lá bắc; tràng hợp thành ống ngắn. Quả nang tròn chứa 4 hạt 





Ô rô núi 
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đẹt. Thường mọc ở các bãi nước lợ, bãi biển, cửa sông, và ven 
bờ sông nhiều nơi ở khắp Việt Nam. Ra hoa từ mùa xuân đến 
mùa thu. Lá có nhiều chất nhờn, trị nhức mỏi, đau gân. Rễ có 
tanin, dùng ăn trầu. Toàn thân cây được dùng làm thuốc hưng 
phấn, trị tê bại, hen suyễn. 


Ô TÁC (O0idae), họ gồm mội số chim có kích thước lớn 
và trung bình. Thân chắc, đầu khá to. Chân to, khoẻ, ngón to, 
không có ngón cái. Lông dày, chắc và màu sắc thay đổi từng 
loài, các loài ở nhiệt đới có màu sắc sặc sỡ. Chim đực, chim 
cái có bộ lông khác nhau. Mỗi lứa đẻ 2 - 3 trứng, có khi đến 
5 trứng. Thức ăn chính là thực vật. Có 23 loài, phân bố ở Châu 
Âu, Châu Á và Châu Úc. Ở Việt Nam chỉ gặp một loài ÔT 
(Houbaropsis bengalemsts bÌandinmi). Ở chim đực trưởng 
thành, toàn bộ đầu, cổ và mặt lưng đen nhung; các lông cánh 
thứ cấp giống màu lưng, nhưng có nhiều vằn đen: mỏ xám 
hay xám nâu; chân vàng nâu. Ở chim mái và chim đực non, 
đỉnh đầu đen nâu nhạt; các lông cánh đều có vệt và viền hung 
nâu; lưng, vai và các lông cánh thứ cấp trong cùng đen, mép 
lông viền hung vàng; các lông thứ cấp ngoài đen nâu nhạt; 
lông cánh sơ cấp ngoài đen; mật bụng hung vàng, phớt đen. 
hai bên sườn có vằn đen nhạt. Sống ở vùng đồng cỏ. Phân bố 
ở Ấn Độ, Cămpuchia, tây bắc đồng bằng sông Cửu Long. 
Chim hiếm, rất quý, có giá trị khoa học và thẩm mĩ. Cần có 
biện pháp bảo vệ. 

Ô TIÊU CHUẨN một ð hình vuông (kích thước chuẩn là 
I m2) được lấy ngẫu nhiên ở các hệ sinh thái để nghiên cứu 
quần xã sinh vật. Được dùng trong sinh thái học thực vật để 
nghiên cứu quần xã thực vật. Tuy nhiên, người ta cũng dùng 
như đơn vị mẫu để tính số lượng hoặc sinh khối... trong 
nghiên cứu biến động số lượng, năng suất sinh học, sự phân 
bố của sinh vật của từng quần thể hoặc quần xã trong hệ sinh 
thái (rừng, đồng ruộng...). Có thể đặt những ô vuông nhất 
định để theo đõi sau những thời gian quy định, nhằm xác 
minh sự thay đổi cấu trúc thành phần loài ở vùng nào đó sau 
một chu kì thời gian. 

Ô TÔ (Ph. auto; viết tắt từ automobile), xe tự đi nhờ động 
cơ đặt trong gầm. ÔT dùng để chuyên chở khách hoặc hàng 
hoá trên các loại đường không ray như đường nhựa, đường 
đất hoặc cá biệt trên các vùng không có đường. Theo công 
dụng, ÔT được phân ra các loại: vận tải, chuyên dùng và đua. 
Loại vận tải chia ra: ÔT hành khách, ÔT tải hàng hoá và ỐT 
chở khách và hàng hoá. Loại ÔT tải hành khách chia ra: ÔT 
buýt và ÔT du lịch. ÔT du lịch theo công suất lít của động cơ 
(tức là thể tích do các pít tông di chuyển tạo nên sau một 
vòng quay của trục khuỷu) chia ra: loại cực nhỏ dưới 0,75 lít; 
loại nhỏ dưới 2 lít; loại trung bình dưới 5 lít; loại lớn trên 5 
lít. ÔT buýt chia ra: ÔT buýt nội thành, ÔT buýt liên tỉnh, ÔT 
buýt du lịch, vv. ÔT vận tải phân chia theo trọng tải tính bằng 
tấn: loại nhỏ dưới 1 tấn; loại trung bình dưới 2,Š tấn; loại lớn 
dưới 5 tấn; loại cực lớn trên 5 tấn. Loại ÔT vận tải - khách 
chế tạo trên cơ sở động cơ và truyền lực của ÔT du lịch nhưng 
có vỏ đặc biệt để chuyên chở hành khách và hàng hoá. ÔT 
chuyên dùng để làm các công việc đặc biệt như chở xăng, cứu 
hoả, cứu thương, vv. ÔT đua cấu tạo đặc biệt thấp, nhẹ và 
nhanh để chạy đua. Loại động cơ chính làm nguồn động lực 
của ỐT hiện nay là động cơ đốt trong loại xăng hay loại 
điêzen. Các động cơ nhiệt khác đặt trên ÔT là động cơ tuabin 
khí, vv. Để giảm ô nhiễm môi trường, ngành công nghiệp chế 
tạo ÔT đã thiết kế và chế tạo thử nghiệm ÔT dùng động cơ 
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€) ôö TÔ BUÝT 





tô 
Sơ đồ một số loại ô tô nhiều trục (các bánh đen là chủ động): 
a- MA3-537A (SNG), Tatra-81 3 (Tiệp Khắc): b- BTP-607T 
(SNG. DAF) (Hà Lan); c- Panar- EBR (Pháp); 
d- AEK- Mammut (Anh); đ- Skemmel-Sams. (Anh); 
e- CBAP3 (SNG): g- 3MIT-I 31 và Ypan-375.(SNG): 
h- Ahix (Anh); ¡- Kpa3-257 (SNG); k- Bussing-Superkargo 
(Đức), Fiat- 590 HA (Italia); l- MA3-51I6 (SNG); m- Ikarus- 
180 (Hungari), Skoda-SM !6,5 (Tiệp Khắc); n- Sơ đồ truyền 
động của ô tô: 
L. Động cơ; 2. L¡ hợp: 3. Hộp số; 4. Bộ các dăng; 5Š. Bộ truyền 
động chính và vị sai. 
khí thiên nhiên nén, khí hoá lỏng, khí hiđro, pin nhiên liệu, 
ÔT điện chạy bằng năng lượng điện bình ắc quy, năng lượng 
Mặt Trời. 

Ô TÔ BUÝT ô tô công cộng chở khách, nhiều chỗ ngồi. 
Loại ÔTB thông dụng hiện nay là đạng xe có khung toa chịu 
lực để có thể chất một phần hàng trên nóc xe và giảm nhẹ 
trọng lượng. Công suất các loại ÔTB lớn (41 - 45 chỗ ngồi) 
thường từ l 50 - 300 CV (sức ngựa) và vận tốc cực đại thường 
gắn 100 km/h. Gia tốc khi lấy đà 1,5 m/s. XL. Ô fở. 

Ô TÔ CÂN TRỤC máy xếp dỡ tự hành, lắp trên khung 
gầm ô tô, có bộ phận công tấc kiểu cẩn trục conxôn quay, 
được dẫn động bằng điện, thuỷ lực hoặc trích công suất từ 
động cơ ô tô. ÔTCT có trọng tải 2,5 - 16 tấn, tầm với 2 - 
12 m, chiểu nâng cao 7 - 18,5 m. Các ÔTCT trọng tải lớn 
được lắp thêm cần nối có tắm với tới 22 m. Để tăng độ ổn 
định trong khi nâng hàng, ÔTCT có lắp các chân chống phụ. 

Ô TÔ CHẠY ĐIỆN loại phương tiện vận tải không có 
đường ray, dùng để chuyên chở hành khách và hàng hoá 
trong thành phố. ÔTCĐ nhận năng lượng điện từ lưới điện 
một chiều với điện áp 500 - 600 V, đôi khi 700 V. Qua hai 
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dây trời song song, điện đi qua con lăn tiếp xúc nằm trên đầu 
cần, và cần đặt trên nóc toa. ÔTCĐ có các ưu điểm hơn hẳn 
ô tô buýt là tiêu hao nhiên liệu thấp, không làm ô nhiễm môi 
trường, đi chuyển nhẹ nhàng không ồn, trên các bánh lốp điều 
khiển dễ dàng và có thể tăng tốc, nhưng kém ô tô buýt về chạy 
đường dài. Ưu điểm hơn tàu điên là không cần đường ray 
riêng, ÍL ồn, cơ động, và có thể chạy đường dài hơn. ÔTCĐ có 
thể chuyển động 3 - 4 m về mỗi bên của đường dây trời. 

Ô TÔ DU LỊCH ô tô chở khách loại nhỏ (3 - 8 người kể 
cả người lái) và hành lí xách tay. Thông thường là loại có 
4 - 5 chỗ ngồi, ÔTDL được phân loại theo công dụng. số chỗ 
ngồi, loại thùng xe, loại động cơ, thể tích xi lanh, mức độ tiện 
nghỉ và các đặc điểm khác. Có thể phân ÔTDL theo 5 loại: 
loại cực nhỏ với thể tích làm việc của xi lanh V = 0,9 - 1,2 | 
và khối lượng khô (chưa có dầu mỡ) m = 700- 850 kg; loại 
nhỏ V = I,2 - I,8 l và m = 850 - I.150 kg: loại trung bình 
V = I,8 - 3,5 Ì và m = I.150-1.500 kg: loại lớn V = 3,5 - 
5,0 l và m = 1.500 - I.700 kg và lớn hơn. 

Ô TÔ ĐẲNG NHIỆT loại ð tô có thùng chứa hàng kín, 
trong có mội lớp vật liệu cách nhiệt bảo ôn giữ đều nhiệt độ 
trong thùng suốt hành trình xe chạy, thường là nhiệt độ thấp 
để chuyên chở các loại hàng tươi, sống. Để chuyển hàng đã 
làm lạnh, nhiệt độ trong thùng phải thấp hơn 4 - 59C, còn 
hàng đã ướp đá (hàng đông lạnh) nhiệt độ phải thấp hơn -6°C, 
ÔTĐN phải có thiết bị làm lạnh. Đối với một số mặt hàng vận 
chuyển trong mùa đông như hoa quả tươi, sữa, ÔTÐN có 
trang bị bộ phận sưởi ấm. ÔTĐÐN được chia ra các loại: ÔTÐN 
bảo ôn, trong đó có loại ướp đá, loại làm lạnh, và ÔTÐN bảo 
nhiệt. Thiết bị làm lạnh có thể ở đạng túi đựng nước đá đặt ở 
các thành bên hoặc ở sàn thùng xe. Đổ nước đá vào (nước đá 
đông thành cục hay các cục đá có trộn muối) qua lỗ trên 
nóc thùng hoặc bằng phương pháp làm lanh gọi là hệ thống 
claymenôp với nước muối tự tuần hoàn. Hệ thống này giữ nhiệt 
độ lạnh đến - I2%C trong vài ngày. Nhược điểm của ÔTĐÐN bảo 
ôn: thiết bị làm lạnh phức tạp, thêm kết cấu và khi bị sự cố sẽ 
làm hỏng toàn bộ hàng mang trong thùng hàng. 

Ô TÔ RAY đầu máy có động cơ đốt trong, công suất nhỏ. 
ÔTR thường có hai hoặc ba trục. Các trục này đều là trục chủ 
động để tận dụng tối đa trọng lượng bám. Từ trục chủ động 
đến bánh xe thường là truyền động xích hoặc thanh truyền. 
Công suất ÔTR không lớn, thường từ 40 - 220 kW. Dùng 
ÔTR trên đường sắt để dồn tàu hoặc dùng làm phương tiện 
giao thông của các xí nghiệp công nghiệp, hầm mỏ, lâm 
nghiệp; còn dùng chở hành khách. Ưu điểm của ÔTR so với 
loại đầu tàu hơi nước là ít tốn nhiên liệu, sẵn sàng làm việc. 
giá thành hạ, chỉ cần một người điều khiển, vv. 

Ô TÔ THƯ VIỆN một loại thư viện lưu động, đặt trong Ô 
tô chuyên dùng, chạy theo những tuyến đường định trước có 
điểm đỗ và thời gian nhất định để đưa sách báo phục vụ 
những người đọc mà do nơi ở, điều kiện sinh hoạt, tính chất 
nghề nghiệp không thể sử dụng thư viện cố định. Ở những 
nước phát triển, ngoài sách báo, ÔTTV còn được trang bị các 
phương tiện thông tin, giải trí khác như đồ chơi trẻ em, viđêõ, 
máy chiếu phim... 

Ô VÀNG (Ph. auvent), mái nhỏ vươn ra từ phía trên cửa sổ 
để che mưa, nắng. Độ vươn của ÔV 60 - 80 cm. Ngày nay hầu 
hết ÔV đều bằng tấm bê tông cốt thép dày 6 - 8 cm. 

Ổ (tk. khu), một khoang, khoảng không gian có giới hạn 
nhất định trong một khu vực của cơ thể. Vd. ổ bụng chứa các 
tạng như đạ dày, ruội, gan ... được giới hạn bởi màng bụng; 


ô tiàng phối được giới hạn bởi hai màng phổi áp sát nhau. Về 
mật giải phẩu, ổ có nghĩa hạn chế và hẹp hơn khu. Vd. ồ 
viêm, ổ mủ, vv. Ngoài ra còn có: ổ địch là vùng địa lí đang có 
hay đang. bị ảnh hưởng của bệnh dịch: vd. ổ địch sốt rét, ổ 
địch lá, vv. 

Ô BỊ x. Ó trực. 

Ổ BI CẤU ỏ lăn mà vật lăn là hình cầu chịu tải trọng trung 
bình hướng tâm là chính. 

Ổ BI ĐŨA ö lăn mà vật lăn là con lăn hình tru, hay hình 
côn chịu tái trọng trung bình và lớn hướng tâm là chính. 

Ô CHẢO hốc hình chén (bán cầu) trên xương bả vai động 
vát bốn chị, khớp với đầu trên xương cánh tay. 

Ổ CỐI ổ khớp hình cốc nằm phía dưới mỗi bên khung 
châu ở động vật bốn chí, khớp với đầu tròn của xương đùi để 
tạo nên khớp hình cầu. cho phép đìu có thể cử động để dàng 
và nhịp nhàng. 

Ô DỊCH SÂU BỆNH nơi sàu bệnh tập trung ban đầu, sinh 
sản và phát triển nhanh, khí gặp điều kiện thuận lợi sẽ lan 
rộng ra và chuyển thành địch sáu bệnh ở một diện rộng. 
ÔDSB có các đặc điểm: có nguồn dự trữ sâu bệnh từ vụ trước 
còn lại, có đủ thức ăn, có các điều kiện phù hợp với yêu cầu 
sống của loài sàu bệnh, nhất là những nơi điều kiện này chưa 
xuất hiện. Trong thực tế, các trận dịch sâu bệnh thường không 
xuất hiện đột ngột mà phát triển qua nhiền giai đoạn, trong 
đó giai đoạn đâu tiên là hình thành các ÔDSB. Trong các ổ 
này, các đốt tượng gáy hại ban đầu tích luy số lượng chàm, 
sau tăng nhanh dần lên, qua giai đoạn sinh trưởng và hoạt 
động mạnh, eiao phối tích cực, đẻ trứng nhiều. Các Joài thiên 
địch ở đây hầu như chưa hoạt động. 

Phát hiện sớm và kịp thời các ÔDSB có tác dụng rất lớn 
Irone công tác phòng trừ; lúc này diện cây trồng bị hai chưa 
nhiều, Có điên kiện tập trung lực lượng và phương tiện đề 
sớm tiêu điệt, ngan chặn các trận dịch sáu bệnh. Nắm được 
các đặc điểm sinh học của các loài gây hai để có thể phát hiện 
nhanh và chính xác ÔDSB, vì các ổ này thường hinh thành ở 
những nơi có điều kiện thuận lợi nhất cho tìmg laài đó. 

Ô ĐỀ KHÁNG nơi cố thủ của lực lượng nhỏ phòng ngự, 
dựa vào điều kiện địa hình, địa vật, công sự vững chắc đề 
đánh trả quản đối phương tiến công. 

Ổ ĐĨA (A. địisk driver), thiết bị để ghí thông tín từ máy 
tính lên đĩa từ và ngược lại đọc từ đĩa từ vào máy tính. 

Ồ ĐĨA ẢO (A.virtual driver), vùng bộ nhớ máy tính được 
đàng để mô phòng cách lưu trữ thông tin trên các ổ đĩa 
thòng thường. 

Ổ LÀN gối Irục, chịu tải trọng hướng kính, hướng trục hoặc 
hỗn hợp. bảo đảm truc quay tròn làm việc ở chế độ ma sát lăn. 
Ô1, bao gồm các chỉ tiết: vòng ngoài, vòng trone. vật lăn (bi 
hoặc con lăn) và vòng cách bị. Theo hướng tác dụng của tải 
trọng. có các loại: ÔL đỡ. ÔL chặn. Theo hình đạng vật lăn và 
bề mặt làm việc của các vòng, có: ổ hi, ố con lăn, vv. Theo số 
dãy của vặt lăn, có: ÔI, một dãy, nhiều dãy. Theo cấp chính 
xác, có: ÔL chính xác thường, chính xác cao, chính xác đặc 
biết. ÔL được dòng phổ biến từ những năm 80 thế kỉ 19. 

Ổ MẮT hai hố ở sọ động vật có xương sông. chứa mắt, các 
cơ. mạch máu và đây thần kinh có liên quan. 


Ô STNH THÁI nơi cư trú của một sinh Vật trong một quần 
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xã hay hệ sinh thái. Nó phụ thuộc vào sự thích nghĩ cấu Irúc 
của sinh vật, phản ứng sinh lí học và tập tính của nó, ÔST 
không phải chỉ là khoảng không gian địa lí mà bao gồm các 
yêu cầu để sống của mỗi sinh vật như yếu tố vật lí, hoá học, 
sinh lí học và sinh học. Mỗi loài có thể có ÔŠT khác nhau tuỳ 
theo các vùng khác nhau, phụ thuộc vào nguồn thức ăn cung 
cấp mà nó có thể lấy được và vào một xố vật canh tranh với 
chúng. Một số loài có nhiều gai đoàn phát triển khác nhau 
trong vòng đời như côn trùng có nhiều ÔST liên tiếp. Nếu 2 
loài tiươn g tự cùng sinh sông trorIg một ÔST thì sẽ xảy ra hiện 
tượng cạnh tranh cho đến khi một loài chiến tháng và thay thế 
loài kia. Các ÔST tương tự như nhau nhưng trong các vùng 
khác nhau có thể do các loài khác nhau chiếm cứ, vd. nai 
sừng tấm (Cervus dama) ở Châu Phi sống trong ÔŠT giống 
nai sừng nhiều nhánh (Cervus aphus) ở vùng Âu - Á. Ngược 
lại, một dạng sinh vật có thể tiến hoá theo quy luật thích ứng 
phóng xạ để chiếm cứ một số ÔST khác nhau như loài chỉm 
sẽ ở quần đảo Galapagôt (Galapagos; cø. chím sẽ Đacuyn), 

Ổ TRỤC môi chỉ tiết máy được dùng rất phố biến trong 
nhiều loại máy móc, thiết bị, khí cụ. ÔT tà một bộ phận của 
gối trục có nhiệm vụ tiếp nhận các tải trọng từ nhiều hướng 
tác động tới và ø1Ứ cho trục quay. Theo nguyên tắc hoạt động, 
ÔT được phân chía thành ổ trượt và ổ lăn. Trong ổ trượt, bể 
mã! ngõng trục tiếp xúc trực tiếp với bề mát của göối trục. 
Trong õ lăn, giữa bề mặt của trục và bề mặt của gối trục có 
các con lăn đưới dạng viên hị hoặc dạng đữa. Tuỳ theo dạng 
con lăn, ổ lăn được phân chia thành ổ bị và ổ đữa. Tuỳ theo 
hướng tiếp nhận tải trọng, ổ lăn được phân chia thành ồ đỡ, ổ 
chặn và ố đỡ chặn. Tuỳ theo dạng con lăn và bể mặt làm việc 
của các vòng, ổ lăn có thể phân chia thành ổ bị, ồ bị - cầu, ổ 
đũa trục với các dạng đũa khác nhau (đũa ngắn, đữa dài 
thường được gọi là đũa kim, đũa có rãnh xoắn), ð đũa côn, ổ 
đữa cầu, ổ đũa cầu - côn. Tuỳ theo số lượng các dãy con lăn. 
ổ lăn có thể phân chia thành ổ lăn móc dãy, ổ lăn hai dãy, ổ 
lăn nhiều dãy. Thỳ theo độ chính xác, ổ lăn có thể phân chia 
thành nhiều loạt, từ lbai bình thường đến loại siêu chính xác. 

Ổ TRỮ DAO cơ cấu chứa dao đã được sắp xếp và định 
hướng sắn. ÔTD thường được dùng để cung cấp đao cho máy 
cắt kìm loại boäc trung tâm gia công. ÔTD có thể được chia 
ra: ÔTD tự động, và ÔTD bán tự động. Trong quá trình làm 
việc, ÔTD có các tay máy hoặc cơ cấu cơ khí tháo dao cñ ra 
và lấy dao mới từ ÔTD lắp vào trục chính để tiếp tục quá trình 
Ø1a công. 


Ồ TRUƯỢT gõ: trục, chịu tải trọng hướng kính. hướng trục 
và hôn hợp, bảo đảm trục quay tròn làm việc ở chế độ ma xát 
trượi (ma sát khô, nửa ưới và ướt). Bề mặt gối tựa của ÔT có 
thể là: hình trụ, hình côn, hình cầu, liền khối, hai nửa hoặc 
nhiều mảnh ghép và được chế tạo bằng vật liệu chống mna sát. 
Trong máy và thiết bị, khi trục quay đến tốc độ lớn hơn giá 
trị giới hạn nào đó thì giữa ngõng truc và ổ hình thành các 
chêm dầu thuỷ động và ÔT được gọi là ổ thuỷ động. Nếu giữa 
neõng trục và ổ tồn tại lớp màng dầu áp suất cao do hệ thống 
thuý lực cùng cấp từ bên ngoài thì ÔT được gợi là ổ thuỷ tĩnh. 

Ổ TUỶ ä giữa của răng động vật có vú, chứa mô liên kết 
(tương tự kco). mạch máu, bạch huyết và các sợi thần kinh, 
được bọc trong lớp ngà răng. Nguồn gốc từ các nhánh đi qua 
rãnh tuy. Lớp ngoài tuy rảng chứa các tế bào chuyên hoá 
(ngnyên bào răng), em các sợi bào tương bám sâu vào lớp 
ngà răng. Khi sinh trương kết thúc, ranh co khít lại và chỉ còn 
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các mạch cung cấp máu đủ đuy trì các tế bào sống. 

ÔBI (Oh'). sông ở miễn Tày Xibia (Sibir). Hình thành do 
hợp lưu của hai sông Katun (Katun`) và Bịa (BiJa) ở Antai 
(AItaj), đổ ra vũng Ôbi thuộc biển Kara (Kara), bồi nên châu 
thổ (trên 4 nghìn km2). Dài 3.650 km. Diện tích lưu vực 2,99 
triệu km2. Ở trung lưu, bạ hm, là sông đồng bằng điển hình, 
lũ tháng 4 - 7 ở thượng lưu và tháng 9 ở hạ lưn. Lưu lượng 
trung bình 12.700 m3/s (lớn nhất 43.800 m3⁄s), Sông nhánh 
chính: Vaxiuegan (VasJugan), lugan (Jugan) Lớn, latưsơ 
(Irtysh), Bác Xóxiva (Sos'va) bên bờ trái; Chumưsơ 
(Chumysh), Tom (Tom"), ChuÍưm (Chulym), Ket (Ket). Tìm 
(Tym), Vakhơ (Vah) bén bờ phải. Đánh cá. Vận tải đường 
sông. Nhà máy thuỷ điện Nôvôxibia (Novosibir`). Các thành 
phố: Bacnaun Lớn (Ramaul), Nôvôxibiaxkơ (Novosibirsk), 
Nijơnevactôpxkơ  (NIzhnevartovsk), Xuagut (Surgut), 
Xalẽ£khae (Salekhard). 


ÔBOA (Ph. hautbois), nhạc cụ thuộc bộ kèn gỗ, hình ống 
hơi mở róng ở cuối kèn, có cắm đăm kép. Ô bát nguần từ 
những loại kèn cổ xưa (loai 2zôcma Đông phương). Từ thế kỉ 
ló. 17 được chế tạp ngày một hoàn thiện, từ thế ki 18, 19 
được tăng cường vẻ số lượng các nắp đóng mở và hè thống 
máy móc điều khiển. Ô hiện đại có tới 20 lỗ phát âm hoặc 
hơn nữa. Ô giữ vai trò quan trọng trong nhóm nhạc cụ hơi của 
đàn nhạc giao hướng. 

Có nhiều loại: Ô nhỏ - âm vang cao hơn Ô thông thường 
một quãne 4; Ô antô, còn gọi Co ãng-lê thấp hơn một quãng 
5$; Ô đamua (hautbois d`amour) thấp hơn một quãng 3, vv, 

ÔBÔRIN L. (Lev Oborin; 190? - 74), nghệ sĩ pianô, Nghệ 
sĩ nhân đân Liên Xô, giáo sư Nhạc viện Matxcova, viết nhiều 
tác phẩm cho píanô (xónat, rômăng, xkeczô, vv.) và cho dàn 
nhạc. Giải nhất cuộc thi am nhạc quốc tế lần thứ nhất mang 
tên Sôpanh (F. Chopin, (927). Biểu diễn hoà tấu xônat với 
Ôixtơräc (D. F. Ojstrakh) và là thành viên nhóm tam tấu nổi 
tiếng: Ôixtơräc (viôlông), Ôbôrin (pianô), Knusêvixki (S. N. 
Kmushevixkij) (viôlôngxen). Giải thưởng Quốc gia (1946), 


ỐC tên gọi chung chỉ nhóm động vật không xương sống 
thuộc lớp Chán bụng (Ớasropod2), ngành Thân mềm 
(Moilusca). Rất phong phú vẻ chúng loài, có khoảng 9O 
nghìn loài, được chia thành 3 phân lớp: Ô mang trước 
(Prosobranchia}), Ô mang sau (Óp¡s(hobranchia) và Ô có 
phổi (PuÙmonara). Đặc điểm chung là có vỏ cứng bằng đá 
vôi, tạo thành ông rống, cuộn vòng quanh một trục chính 
thành các vòng xoắn đặc trưng theo những quy tắc hình học 
chặt chẽ, thường theo chiều thuận. Hình thái cấu tạo vỏ rất đa 
dạng: kích thước miệng vỏ, hình dạng và kích thước tháp Ô 
là những đặc điểm quan trọne để định loại. Cơ thể mềm gồm 
ba phần: chân, thÁn và đầu có thể co vào giấu kín trong vỏ, 
Chân là một khối cơ lớn ở mặt bụng giúp Ô đi chuyển, có 
hình dáng và cấu tạo thay đổi tuỳ theo môi trường sống. Đẻ 
trứng hoặc con. Ăn chủ yếu thực vật và mùn bã hữu cơ. Phân 
bố rồng khắp các môi trường nước (mặn, lợ, ngọt), trên cạn 
và kí sinh. Õ biển, Ô phản bố từ ven bờ đến độ sâu 5.000 m. 
Trên cạn, phân bố từ vùne trũng đến độ cao 5.5ÕÖ m. Ở Việt 
Nam, việc nghiên cứu phân loại Ô (nhất là Ô biển) chưa được 
tiến hành đầy đủ. Là nguồn lợi lớn, có giá trị kinh tế. Phần 
mểm dùng làm thực phẩm, nhiều loài là đặc sản. Vỏ nhiều 
loại có màu sắc sặc sỡ, hình đáng đẹp, dùng làm đồ mĩ nghệ. 

ÔC ANH VŨ (Naufilus pompilus), loài ốc họ Anh vũ 
(Nautilrdae) thuộc lớp Chân đầu. Vỏ hình tròn, lớn, đài 
20 cm, màu trắng, có vân nâu và sọc tăng trưởng rất mịn. 
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Miệng mở rộng, mặt trong phủ một lớp canxit đen. Chính 
giữa vách ngăn ngoài cùng có một lô thông với các ngăn bên 
trong. Toàn bộ cơ thể chỉ sống ở ngãn ngoài cùng. liên lạc với 
các ngăn bên trong bằng một ống thông. Là loài ăn tạp. bắt 
mồi chủ động, ban ngày sống dưới đáy biển (sâu khoằng 
750 m), đêm nổi lên trên mật nước tìm thức ăn. Có khả năng 
điều hoà khí nịtơ (bơm vào và xả khí ra khỏi các ngăn bên 
trong qua ống thông) để nổi lên và chìm xuống. Trứng lớn, 
kích thước khoảng 4 cm, có 2 lớp vỏ dày bao bọc, ngoài cùng 
là lớp mỡ. Sống ở biển khơi. Phân bố ở Thái Bình Dương, các 
đảo thuộc Philippin. Ở Việt Nam có ở Khánh Hoà, Vĩïng Tàu. 

ÔC BƯƠU VÀNG (Pomacea sp.), tên thương mại ÔBV 
(@olden suaiD, họ Piidae, lớp Chân bụng (Gastropoda), 
ngành Thân mềm (Mollusca). Nguồn gốc Trng và Nam MỊI. 
Ôc trưởng thành cỡ lớn, đạng mập tròn, gồm đầu, thán và 
chân. Đầu có hai đói xúc tu (một đôi dài và mội đôi ngăn). 
Thân nằm trên chân, là một khối xoắn ẩn kín trong vỏ. Chân 
rộng, hình đĩa, màu trắng kem nằm ở phía bụng. Mặt lưng 
của chân có nắp vỗ che đây. Đầu và chân thường thò ra ngoài 
vỏ khi đi chuyển. Toàn bộ cơ thể ốc nằm trong lớp vỏ. Con 
đực có nấp miệng hơi nhô gợn sóng: con cái có nắp miệng 
bằng phẳng hơi lõm xuống. Thụ tỉnh trong, thường đẻ trứng 
vào chiều tối. Khi đẻ leo lên giá thể cao trên mặt nước, trứng 
bám thành chùm, màu hỏng; có khoảng 120 - 500 trứng. 
Trứng nở sau 12 - 15 ngày, nở hết trong 2 - 7 ngày, TÌỈ lệ nở 
khoảng 70%, tỉ lệ sống sau 1Ô ngày tuổi khoảng R0%. Tuổi 
thành thục sớm 109 ngày, thời gian tái phát dục ngắn, khoảng 
3 ngày. Tuổi thọ 2 - 3 năm. Trong quản đàn, tỉ lệ con đực/cái 
khoảng 1/4. Tuỳ theo loại thức ăn có được mà tốc độ sinh 
trưởng nhanh, chậm khác nhan. 


ÔBV ăn thực vật, thức ăn ưa thích là xà lách, bèo tấm, mạ 
non, rau muống, vv.; là đốt tượng hại lúa, đặc biệt là mạ dưới 
3 tuần có thể bị ÔBV ăn hết 100%. Cần diệt ÔBV theo hướng 
dẫn của cơ quan bảo vệ thực vật. 

ỐC CHÍN LÔ x. Bàø ngư. 

ỐC NHI (Pila polita), loài ốc nước ngọt phổ biến, họ Ốc 
nhồi (Pilidae), phân lớp Ôc mang trước (Prosobranchia). Và 
tương đốt lớn. Mặt vỏ bóng, màu xanh vàng hoặc náu đen, 
mặt trong hơi tím, LÃ miệng dài hẹp, tháp ốc vuốt nhọn, có 
5,5 - 6 vòng xoắn, các vòng xoắn hơi phồng, rãnh xoắn nông; 
vòng xoán cuối rất lớn chiếm tới 5/6 chiều cao vỏ, các vòng 
xoắn trên nhỏ đần, vuốt nhọn dài. Vành miệng sác, không lộn 
trái, lớp sứ bờ trụ đày. LÃ rốn đạng rãnh hẹp đài. Nắp khe 
miệng đài, Ăn mùn bã hữu cơ. Phân bố ở Đông Dương, 
Inđônêxia, Trung Quốc. Sống trong ao, mộng, vùng đồng 
bằng và trùng đu. Là món ăn được ưa chuộng phổ biến (vd. 
bún ốc, ðc xào, vv.). Sản lượng khá lớn, chưa được điều tra 
đảy đủ, 

ỐC NƯỚC NGỌT nhóm động vật thân mềm lớp Chân 
bụng (G2sfropo4a), sinh sống trong các vực nước ngọt. ÔNN 
ở Việt Nam thuộc hai nhóm lớn: phân lớp Ốc mang trước 
(Prosobranclia) và phân lớp Ốc có phổi (Pulmona2!a). Đã 
phân loại (ở vùng nước nội địa đắc Việt Nam) được 11 họ: Ôc 
mang (rước với 40 loài; Ốc có phổi với 7 loài; có 21 loài phố 
biến ở ao, ruộng vùng đồng bằng, trung du và miễn núi. Ở 
khu vực phía nam, nguồn lợi ÔNN chưa được nghiên cứu Kĩ. 
Loài có kích thước lớn, thịt ngon, phổ biến và có giá trị kinh 
tế đáng kể là ốc nhồi (Pifa polira). Khí đùng làm thực phẩm, 
cần chú ý ÔNN là vật chủ trung pìan của nhiều loài gipn sán 
gây bénh cho người và động vật máu nóng khác. 


ỐC SÊN (Achatian ƒulice), loài động vật thân mềm lớp 
Chân bụng (Gastropoda), phân lớp Ốc có phổi (Pulmonata), 
bộ Có mắt ở ngọn (Srylomaptophora), họ Achatinae. Sống ở 
cạn, trong các vườn cây. Sinh sản từ tháng 3. Hoạt động về 
đêm, ăn lá cây. Là động vật nhập nội vào Việt Nam và phát 
tắn rất rộng rãi khắp miền núi, trung du, đồng bảng. 

ỐC SỨ TUĐU (Cypraea turdus), loài thân mềm, họ Ốc sứ 
(Cypraecidae), bộ Chân bụng giữa (Mesogastropoda). Vỏ 
nhỏ, dài 32 rmnm; mặt lưng màu xám có những đốm màu nâu 
nhỏ, mịn: mép bụng có đốm lớn thưa. Mặt lưng và bụng ngăn 
bởi một gờ cao chạy quanh vỏ. Mặt bụng trắng, lỗ mở rộng, 
răng thô và thưa. Sống ở vùng triều đáy cứng, ẩn trong các 
hốc san hô hoặc hốc đá. Là loài rất ít gặp ở Việt Nam, chỉ gặp 
ở vịnh Văn Phong, Bến Gỏi, Khánh Hoà. 

ỐC TAI ống màng hình xoắn ốc nằm ở tai trong động vật 
có vú để tiếp nhận âm thanh. Sóng âm thanh truyền vào tai 
trong, qua cửa sổ bầu dục truyền qua ngoại dịch bao quanh 
ÔT, làm màng đáy rung động, kích thích lên các tế bào thính 
giác làm phát sinh các xung động thần kinh trong các nhánh 
thần kinh thính giác nằm ở đáy mỗi tế bào thính giác, sau đó 
xung động truyền về não. Âm thanh có tần số khác nhau tác 
động lên các vùng khác nhau của màng đáy, ở vùng đỉnh ứng 
với các âm thanh tần số thấp, ở góc âm thanh tần số cao và 
cho phép phân biệt các am thanh có độ cao khác nhau. ÔT 
cũng có ở cá sãu và chìm. 

ỐC VẬN VỆT NÂU (Sưicospira proteus), loài ốc nước 
ngọt, họ Ốc vặn (Thiaridae). Vỏ hình thoi dài, có 6 vòng 
xoắn hẹp ngang, đỉnh nhọn, các vòng xoắn đầu đẹp, rãnh 
xoắn nhìn rõ, vòng xoắn cuối chiếm hơn nửa chiều cao vỏ, 
hơi phình to ở giữa. Trên các vòng xoắn có các đải vòng màu 
nâu xám. Lỗ miệng hình tim, loe, vành miệng sắc. Mặt trong 
vành miệng có 3 vệt nâu lớn. Sống ở đáy sông, suối vùng núi. 
Chỉ gặp ở vùng Cao Bằng. Là loài đặc hữu của Việt Nam, cần 
khoanh vùng bảo vệ. 

ÔCƠM ÚU. (William Occam; khoảng 1285 - 1349), nhà 
thần học và triết học kinh viện Anh thời trung đại. Đại diện 
tiêu biểu của chủ nghĩa duy danh, tham gia chống Giáo 
hoàng và đòi tách Giáo hội Kitô giáo ra khỏi Nhà nước. Vẻ 
mặt triết học, Ôcơm chỉ chấp nhận trực giác ngoại tại hoặc 
nội tại là nguồn gốc của nhận thức. Như vậy, Ôcơm đã báo 
trước sự ra đời của chủ nghĩa kinh nghiệm của những nhà 
triết học lớn ở nước Anh sau này [Lôckơ (1. Locke), Hium (D. 
Hume)], vv. Ôcơm là một trong những người tách rời triết học 
dựa trên lí trí với thần học dựa trên thiên khải. Tư tưởng của 
Ôcơm cũng đã ảnh hưởng đến Luthơ (M. Luther) và trào lưu 
cải cách tôn giáo ở Châu Âu sau này. 

ÔCTUYÔ (Ph. Octuor) 1. Tập thể biểu diễn gồm 8 nghệ 
sĩ (nhạc sĩ hay ca s1). 

2. Tác phẩm âm nhạc có hình thức liên khúc xônat viết cho 
8 nhạc cụ hay 8 giọng hát. 

ÔĐA NÔBUNAGA (Oda Nobunaga; 1534 - 82), đại danh 
(quý tộc) loại nhỏ ở miền Trung đảo Hônsu (Honshñ). Người 
mở đầu xây dựng quân đội kiểu mới, chinh phục gần một nửa 
số đại danh cát cứ, lật đổ Mạc phủ Murômachi (Muromachi), 
mở đầu thời kì khôi phục chính quyền trung ương, dưới danh 
nghĩa Thiên Hoàng (Nhật Bản), chấm dứt tình trạng phong 
kiến cát cứ và xung đột. Tôn sùng Thiên Hoàng nhưng là 
người thực quyền, ông thực hiện xoá bỏ quan thuế địa 
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phương, tu sửa và làm mới đường giao thông. Công việc đang 
dở thì bị ám sát (1582). 

“ÔĐIXÊ" (Ph. “Odyssée”), anh hùng ca cổ Hi Lạp, tiếp 
nối “lliat° (“Hiad”). Tương truyền do nhà thơ Hôme 
(Homère) sáng tác vào khoảng thế kỉ 9 - § tCn., gồm 12.110 
câu chia thành 24 khúc ca, kể cuộc hành trình của anh hùng 
Ôdixê [còn gọi là Uylixơ (Ulysse)] trên đường về quê hương, 
sau khi quân Hi Lạp hạ thành Toơroa (Troie). Đoàn chiến 
thuyền bị bão đánh tan, trôi dạt vào xứ Phên¡xi ( Phénicie), 
được nhà vua Phênixi là Ankinôt (Alkinoos) tiếp đãi ân cần. 
Chàng kể lại cuộc phiêu lưu của mình sau khi rời Tơroa (khúc 
ca 5 - 13). Cuối cùng chàng cũng về đến Ithakê (Ithakê) quê 
hương, gặp lại vợ con. Tác giả dành nhiều khúc ca nói về người 
vợ LJylixơ là Pênêlôp (Pénélope) bị bọn quý tộc ép tái giá, và 
mưu mẹo của Uylixơ trừng trị những kẻ cầu hôn. Bến khúc ca 
đầu thuật chuyện Têlêmac (Télềmaque), con Ủylixơ đi tìm cha. 
“Ôđixê” phản ánh thời kì người Hi Lạp bước vào cuộc sống lao 
động hoà bình. cũng là thời kì hình thành gia đình một vợ một 
chồng với chế độ phụ quyền và quyền tư hữu tài sản. 





"Ôđixê" 
"Ôđixê và các nảng tiên cá” (trang tri trên gốm, 330 tCn.) 


ÔĐƠ (địa lí; Ð. Oder; Ba Lan, Sec: Odra), sông bắt nguồn 
từ núi Xudety (Sudety) ở Cộng hoà Sec chảy sang Ba Lan, có 
đoạn làm ranh giới giữa Ba Lan và Đức. Di 860 km, điện tích 
lưu vực 119 nghìn km2. Đổ ra vịnh Sêxin (Szczecin), biển 
Bantich (Baltic). Các sông nhánh chủ yếu: Bubrơ (Bubr), 
Nưxa- Lujtxka (Nysa - Luzhicka), Vacta (Warta). Lưu lượng 
trung bình 540 m3/:. Vận tải đường sông đến thượng lưu, được 
nối liền bằng kênh với các sông Enbơ (Elbe) và Vixla (Wista). 
Các thành phố lớn trên bờ sông Ô: Ôxtơrava (Ostrava, Cộng 
hoà Sec), Vrôxlap (Wroclaw), Sêxin (Szczecin,Ba Lan), 
Franfuôt (Frankfurt) trên sông Ô (Đức). 

ÔĐƠ (văn, nhạc: Ph. Ode), loại thơ, bài hát hợp xướng trữ 
tình của Pháp. Chia ra Ô tôn giáo hay thánh ca [“lềhöva”" hay 
ý niệm về “chúa” của Lamactin (A. de Lamartine)], Ô hùng 
tráng hay anh hùng ca [('Napôleông II” của Huygô (V, 
Hugo)], Ô triết lí có thể lấy để tài chính trị, đạo đức, hay siêu 
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hình học [(C “Tin tưởng ở Đức Chúa Trời” của Muyxê (A.đe 
Musses)], Ô trữ tình ("Những bài hát ngoài đường phố và trong 
rừng” của Huygô, vv. ). Nhiều bài Ô được phổ nhạc (thường có 
thêm dàn nhạc, hợp xướng). ngợi ca trang trọng, để tôn vinh 
một nhân vật hay một sự kiện nào đó. Vd. Những Ô của 
Hanđen (G. E. Hãndel). Chủ đề Ô “Ca tụng niềm vui” của Silơ 
(F. V. Schiller) được Bêthôven (L. van Becthoven) sử dụng 
trong chương cuối bản Giao hưởng số 9. Ô "“Ngợi ca cuộc 
chiến đấu cuối cùng” của Prôcôflep (S. 5. Procof”ev; 1945) 
được viết cho 8 đàn hacpơ, 4 piano, bộ kèn, gõ và côngtơrơbal. 

ÔĐRICUA A.G. (A.G. Haudricourt; 1911 - 96), nhà ngôn 
ngữ học Pháp. có những công trình nghiên cứu chủ yếu về 
lịch sử tiếng Việt, Hán, Thái và các ngôn ngữ Nam Á, Nam 
Đảo; đẻ xuất lí thuyết về nguồn gốc thanh điệu tiếng Việt và 
chứng minh nguồn gốc Nam Á của tiếng Việt. 

ÔFENBACH J. (Jacques Offenbach; 1819 - 80), nhà soạn 
nhạc và chỉ huy dàn nhạc . 
Pháp. Sinh trưởng tại Đức, từ 
I§33 sống tại Pari. Ôfenbach 
là một trong những người đặt 
nền móng và là nhà sắng tạo 
chủ yếu của loại Ôpêret cổ 
điển Pháp. Tất cả 95 vở ôpêret 
của Ôfenbach không phải đều 
có giá trị tương đương. nhưng 
phương thức xử lí các chủ để 
thần thoại lớn hay chủ đề lịch 
sử của Ôfenbach có một sức 
manh không cưỡng nổi. 
Thành công của Ôfenbach đã 
làm cho k trở thành biểu Ôfenbach J. 
tượng của niềm vui Pari dưới thời Đế chế thứ hai. 

Tác phẩm: 102 tác phẩm sân khấu, chủ yếu là ôpêret (trong 
đó có “Oocphê ở địa ngục”, “Mĩ nhân Hêlen”, “Đời 
sống Pari", "“Pêricôlơ”; ôpêra lãng mạn “Huyền thoại 
Hôpman'"`), vv. 

ÔFOOC x. Tranh khắc. 


ÔGARIÔP N.P. (Nikolaj Platonovich Ogariov; 1813 - 77), 
nhà triết học, nhà thơ, nhà chính luận, nhà cách mạng dân 
chủ Nga. Tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh chống 
lại Nga hoàng và chế độ nông nô Nga, bị bất và bị đi đày 
nhiều lấn. Từ 1856, lưu vong ở Luân Đôn, về sau cùng 
Ghecxen (A.]. Gercen) tiến hành cuộc chiến đấu cho các tư 
tưởng cách mạng dân chủ trong tờ '“Tiếng Chuông”, tham gia 
thành lập và lãnh đạo tổ chức cách mạng bí mật Ruộng đất và 
Tự do (1861 - 62). Ôgariôp đã vạch ra cương lĩnh kinh tế - xã 
hội của cách mạng nông dân theo tỉnh thần “chủ nghĩa xã hội 
Nga" - chủ nghĩa xã hội không tưởng dựa trên nền tảng của 
các công xã nông dân, xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất 
của địa chủ, lật đổ chính quyển phong kiến. Ôgariôp đứng 
trên lập trường duy vật về triết học, thừa nhận sự tồn tại của 
thế giới bên ngoài, của tự nhiên, của vật chất, thừa nhận tỉnh 
thần là sự phản ánh những quy luật phát triển của tự nhiên và 
xã hội, tư tưởng bao giờ cũng phụ thuộc vào những lợi ích 
thực tế của những tập đoàn xã hội khác nhau. Nhưng, nói 
chung những quan điểm triết học và chính trị - xã hội của 
Ôgariôp đã không vượt qua được những hạn chế lịch sử của 
chủ nghĩa duy vật trước Mac: chủ nghĩa duy vật siêu hình, 
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giải thích lịch sử theo quan điểm duy tâm. Các tác phẩm 
chính: “Những vấn để của nước Nga” (1856 - 58), “Lai nói 
về giải phóng nông dân” (1858), 'Những bức thư riêng về vấn 
để chung” (1866 - 67), vv. 

ÔGO Ê. (Émile Haug hay Gustave - Émile Haug: 
I8óI - 1927), nhà địa chất Pháp, giáo sư trường Đại học 
Xoocbon, viện sĩ thông tấn nước ngoài Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô [viện sĩ thông tấn nước ngoài Viện Hàn lâm 
Khoa học Pêtecbua (Peterburg) từ 1909]. Tác giả bộ giáo 
trình lớn về địa chất: "Chuyên luận địa chất” (1908 - 11). Ông 
là người đã nêu lên sự đối lập giữa các miền lục địa với các 
miền địa máng, uốn nếp. 

ÔGUYXTANH (THÁNH) (Ph. Augusin, Sain: L. 
Aurelius Augustinus; 354 - 430), nhà thần học Kitô giáo, nhà 
triết học thần bí gắn gũi với chủ nghĩa Platôn (Platôn) mới, 
giám mục ở Bắc Phi, có ảnh hưởng lớn đến Giáo hội Kitô 
giáo. Ông lấy thần làm nồng cốt, lấy tín ngưỡng làm tiền để, 
lấy thánh kinh làm căn cứ, dùng kết cấu lí luận của chủ nghĩa 
Platôn mới để trình bày những nguyên lí cơ bản của triết học 
Kitô giáo. Ông nhấn mạnh rằng, chỉ duy nhất Kitô giáo mới 
có triết học chân chính. Chứng minh sự tồn tại của Chúa Trời. 
Phát triển quan niệm Kitô giáo về lịch sử của toàn thế giới 
như là kết quả được Chúa Trời tiên định. Trong cuốn sách 
“Đô thành của thượng đế”, ông đối lập vương quốc trần gian 
(các nhà nước thế tục đẩy “tội lỗi”) với vương quốc của 
Thượng đế, thể hiện qua sự thống trị của Giáo hội đối với 
toàn thế giới. Ông có nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp 
theo của thần học Kitô giáo. Học thuyết của Ôguyxtanh hiện 
vẫn được Giáo hội Tin Lành và Kitô giáo sử dụng rộng rãi. 
Chủ nghĩa hiện sinh hữu thần (Kitô giáo) coi Ôguyxtanh là 
một trong những người tiền bối. 

ỔI (Psidium puajavad), cây ăn quả lâu năm, họ Sim 
(Myrtaceae). Cây nhỡ, cao 3 - 5 m, cành non vuông cạnh. Lá 
mọc đối, có cuống ngắn, hình bầu dục, phiến nguyên, mặt 
dưới có lông mịn. Hoa trắng, mọc đơn độc ở kẽ lá. Quả 
mọng, có vỏ quả giữa dày, đầu quả có sẹo của đài tồn tại; 
thường có nhiều hạt cứng, hình thận, không đều, màu hung. 
Rất nhiều giống, từ những dạng nửa hoang đại, rất nhiều hạt, 
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cùi mỏng, đến những giống được chọn lọc và cải tiến, năng 
suất cao, chín sớm. quả to, nhiều thịt, ít hạt, vd: "®ổi Tàu” quả 
mềm, ít hạt, vỏ có khía rãnh; "ổi xá lị” (gốc Inđônêxia) quả 
to, vỏ hơi sắn sùi, chịu chuyên chở xa, dễ cất trữ. Nguồn gốc 
Ô ở Braxin (Nam M?), gặp phổ biến ở vùng nhiệt đới và cận 
nhiệt đới, ở độ cao dưới 1.000 m. Mọc được trên mọi loại đất. 
Kĩ thuật trồng Ô đang được thực nghiệm rộng ở Hoa Kì là 
trồng ở mật độ cao, với giống chọn lọc, chăm sóc và tác động 
chất kích thích sinh trưởng để sau một nãm trồng cây ghép đã 
có quả, với năng suất gấp 2 - 3 lần bình thường. Quả Ô ăn 
tươi có vị ngọt, hàm lượng vitamin C cao: có thể chế biến làm 
quả nghiền nhuyễn hay mứt quả, đóng hộp. Búp, lá non, quả 
non, vỏ rễ, vỏ thân chứa tanin, tỉnh đầu, được sắc hoặc hãm 
lấy nước uống để chữa tả, ia chảy. 

ỐI (tk. nước ối; cơ. nước triểu), chất nước trong, ánh màu 
trắng sữa có vần chất gây (do tuyến da tiết để bảo vệ cơ thể) 
và những mảng tế bào da của thai bong ra. Thai bồng bềnh 
trong nước ối và được nước ối bảo vệ. Ô được bao bọc bởi túi 
ối được tạo thành bởi các màng mỏng nằm trong buồng tử 
cung có thai. Đa ối - có nước ối nhiều quá 2.000 ml là bệnh 
thai nghén; lượng Ô dưới 300 ml là thiếu Ô. 

Bình thường, tử cung to bằng quả lê; chửa 9 tháng tử cung 
to choán gần hết ổ bụng của thai phụ. 





Thai nhỉ trang bụng mẹ 
1. TỪ cung; 2. Bánh nhau; 3. Dây rốn; 4. Nuộc ối 


ÔIXTƠRAÁC ÐĐ.EF. (David Fẽdovich Ojstrakh; 1908 - 74), 
nghệ sĩ viôlông Xô Viết kiệt xuất, nhà sư phạm, nhà chỉ huy 
dàn nhạc, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô, giáo sư, chủ nhiệm bộ 
môn viôlông Nhạc viện Matxcơva. Giải nhì cuộc thi viôlông 
quốc tế “Vêniapxkï"” (Wieniawski) tại Ba Lan (1933). Giải 
nhất cuộc thi viôlông '*Yzai” ( Ysawe) tại Bruxen (Bỉ; 1937). 
Đào tạo được nhiều nghệ sĩ viôlông nổi tiếng: Íxãccatz, 
Klimôp (M.G. Klimov), Krẻme (G. Kremer), Pikaiden (YV. 
Pikaisen), vv. Giải thưởng Quốc gia (1943), giải thưởng 
Lênin (1960). Viện sĩ danh dự Viện Âm nhạc Hoàng gia 
Luân Đôn, Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật Bôxtơn 
(Boston), Viện Hàn lâm Nghệ thuật Rôma...; tiến sĩ danh đự 
Viện Đại học Cambritgiơ (Cambridge). 

ÔKHÔT (BIỂN) (Okhotskoe more), biển ở tây bắc Thái 
Bình Dương, ven lục địa Châu Á, cách đại dương bởi bán đảo 
Kamchatka (Kamchatka), chuỗi đảo Kurin (Kuril'}) và đảo 
Hôkaiđô (Hokkaido). Thông với biển Nhật Bản qua các co 
Nêven (Nevel') và Thta (Tàtar), với Thái Bình Dương qua các 
eo giữa các đảo trong chuỗi đảo Kurin. Diện tích I,6 


triệu km2. Sâu trung bình 82l m, sâu nhất là 3.521 m. Phía 
đông bắc có vịnh S%ê4likhôp (Shelikhov), phía nam có vịnh 
Xakhalin (Sakhalin), Tecpênia (Terpemija, đảo Xakhalin). Hắc 
Long Giang [cg. Amua (Amur)], đổ vào biển Ô. Từ tháng 1O 
đến tháng 6 năm sau, nước đóng băng. Đánh cá hồi, cá trích, cá 
Navaga. Các cảng chính: Magađan (Magadan), Ôkhôt, 
Koocxakôp (Korsakov), Xeverô - Kurinxkơ (Severo - Kuril`sk). 

ÔKINAOA (Okinawa), đảo cực nam của Nhật Bản, lớn 
nhất trong chuỗi đảo Riukiu (Ryukyu) giữa Nhật Bản và Đài 
Loan. Diện tích 1.254 km?. Khí hậu á nhiệt đới gió mùa, hay 
có bão lớn. Trồng đừa, mía, lúa. Thành phố chính: Naha 302 
nghìn dân (1995). Những năm 1945 - 72, Ô và các đảo khác 
trong chuỗi đảo Riukiu nằm dưới quyền quản lí của Mĩ, Ô 
thành cãn cứ quân sự. Không quân Mĩ xuất phát từ Ô tiến 
hành các cuộc ném bom trong chiến tranh Đông Dương. 

Năm 1972, Mĩ phải trả lại chủ quyền đảo Ô cho Nhật Bản, 
nhưng căn cứ quân sự Mĩ ở Ô vẫn được duy trì. 

ÔLIU (Olea europea). cây có dầu ôn đới lâu năm, họ Nhài 
(Gleacae). Thân gỗ. cao 10 - l2 m. Cây trồng sau Š - 6 năm 





Ôliu 
1. Cây ôliu; 2. Cành mang lá, quả 


cho thu hoạch và sống hàng trăm năm. Dầu Ô được lấy từ thịt 
quả và nhân hạt. Thịt quả cho 26 - 75% dầu; nhân hạt chứa 
40 - 50% đầu. Dầu quả và dầu hạt Ô là loại dầu thực phẩm 
quý, dùng để trộn rau, xào, rắn và làm đồ hộp. Cây nguyên 
sản ở vùng Địa Trung Hải, được trồng nhiều ở Anbani, [talia, 
Marôc... Ỗ Trung Quốc [vùng Côn Minh (Kunming), Liễu 
Châu (Liaozhou)] đã nhân 
được giống Ô. Ở Việt Nam, 
từ năm 1945 đã nhập một số 
cây giống của Anbani, nhưng 
chưa tìm được vùng phát 
triển thích hợp. 

ÔLIVIO L. (Laurence 
Olivier; 1907 - 89), diễn viên; 
đạo diễn điện ảnh, sân khấu 





Anh. Năm 1922, xuất hiện 
lần đầu tiên trong các vai 
kịch của S»êchxpia 
(W. Shakespeare). Ôliviơ 
đóng các vai kịch lớn của 
Sêchxpia như Hamlet 
(HamleU, Henr (Hemri), 


Ôtenlõ, lái buôn Vênêxia 
(Venezia)... 


Năm 1987, chấm dứt nghề 


Ôliviơ L. 
Ôlivid L. trong vai Hãmlet 
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diễn viên. Được đánh giá là diễn viên sân khấu vĩ đại của thế 
kỉ 20. Bắt đầu đóng phim năm 1930. Đặc biệt nổi tiếng từ vai 
đô đốc Nensơn phim '*Phu nhân Hamintơn” (1941). Đã dựng 
nhiều phim theo tác phẩm kịch của Sêchxpia, được đánh giá 
cao: “Henri V"”" (1944), giải chính Liên hoan phim Vênêxia 
và giải Ôxca (Oscar), đặc biệt cho Ôliviơ với ba tư cách đạo 
diễn - diễn viên và nhà sản xuất (Ôxca lúc đó chưa có giải cho 
phim nước ngoài); '"Hamlet” ( 948) giải chính Liên hoan phim 
Vênêxia và giải Ôxca cho phim và diễn viên Ôliviơ; phim 
“Richơt [H” (1955), giải thưởng Liên hoan phim Tây Beclin và 
giải Viên Hàn lâm Điện ảnh Anh (1956). Những phim trên có 
ảnh hưởng đến sự phát triển khuynh hướng hiện thực trong 
điện ảnh Ảnh. 

Là một điển viên điện ảnh tài năng trong các vai chính của 
phim chuyển thể từ kịch của Sêchxpia, Chêkhôp (A. P. 
Chekhov); tham gia đóng nhiều phim của các nước Anh và 
Hoa Kì qua các thời kì. 

ÔLYMPI (Ph. Olympie: HL. Olumpia), thành phố Hi Lạp 
cổ ở Êlit (Elide) trung tâm tôn giáo, nơi thờ thần Zơt (Zeus) 
và tiến hành những cuộc thi đấu chào mừng thần. Những tổ 





Ôlympi 
Di tích đền thờ Hêra (Héra) ở Ôlympi (khoảng nàm 650 !Cn.) 


hợp kiến trúc Ô cơ bản được xây dựng vào thế kỉ 7 - 4 tCn. Ô 
bị suy tàn cùng với sự thắng thế của đạo Thiên Chúa. Năm 
426 sCn.. bị tiêu huỷ theo lệnh hoàng đế La Mã, phần sót lại 
đến năm 522 và 55I bị phá huỷ nốt do động đất, Được khai 
quật từ đầu thế kỉ 19, phát hiện di tích nhiều đến thờ các thần 
trong thần thoại Hi Lạp, sân vận động... Di vật quan trọng là 
hàng trăm bức tượng, hàng nghìn đồ đồng, gần 10 nghìn bi kí 
chép trên bảng đồng. 

ÔLYMPO (Ph. Olympe; HL. Olumpos), một dãy núi nổi 
tiếng ở Hi Lạp, cao 2.917 m, được người Hi Lạp xưa xem là 
nơi ở của các thiên thần trong thần thoại. 

ÔM G. X. (George Simon Ohm; 1789 - 1854), nhà vật lí 
Đức, thiết lập định luật mang tên ông [x. Ôm (Định luật)|. 
Còn có các công trình về âm học và quang học tỉnh thể. 

ÔM (Ohm), đơn vị điện trở trong hệ SI, là điện trở giữa hai 
điểm của một dây dẫn đồng tính có nhiệt độ đều, khi giữa hai 
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điểm ấy có hiệu điện thế IV thì có một dòng điện không đổi 
với thời gian, cường độ IA chạy qua. Kí hiệu là Q. Tên gọi 
để kỉ niệm nhà vật lí Đức Ôm (G. S. Ohm). !O = I,11.10! 
đơn vị CGSE = 10” đơn vị CGSM. 


ÔM (ĐỊNH LUẬT) định luật thiết lập mối quan hệ giữa 
cường độ dòng điện trong dây dẫn và hiệu điện thế giữa các 
đầu đoạn mạch. l) Đối với đoạn mạch điện không có 
suất (sức) điện động: cường độ dòng điện Lí lệ với hiệu điện 
thế và tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn dây dẫn. 2) Đối với 
một mạch kín không phân nhánh, cường độ dòng điện tỉ lệ 
thuận với suất (sức) điện động và tỉ lệ nghịch tổng điện trở 
của mạch. 

Định luật Ô đúng với dòng không đổi và đòng chuẩn dừng. 
Do nhà vật lí Đức Ôm (G. S. Ohm) phát hiện (1826). 

ÔMAHA (Omaha), bộ lạc Inđian, thổ dân Châu MI. Vào 
đầu thế kỉ 19, sinh sống bên hữu ngạn sông Mixurli 
(Missouri). Hiện nay là cư dân thiểu số của Hoa Kì. Thuộc 
tiểu chủng Amêricanôit. Ngôn ngữ thuộc nhóm Xiudơ 
(Sioux). Ô được biết đến trong dân tộc học là vì tổ chức xã 
hội cổ truyền của họ cung cấp cứ liệu để Moơđộc (G.P. 
Murdock) đề xướng một loại hình hệ thống thân tộc và thích 
tộc, gọi là loại hình Ômaha. Hiện nay số người Ô còn sống 
sốt tập trung trong khu đồn dân ở Nêbraxka (Nebraska). 

ÔMAN (A. Oman; Arập: Umãn), vịnh ở tây bắc biển Arập 
thuộc Ân Độ Dương. Được nối liền với vịnh Pecxich 
(Persique) bởi eo Oocmut (Ormuz). Dài khoảng 450 km, 
rộng đến 330 km, sâu tới 3.694 m. Cảng MaxcatL (thủ đô của 
Ôman). Các tàu chở dầu từ Trung Cận Đông đi các nước Âu, 
Á, Phi đều phải đi qua vịnh này. 

ÔMAN (Arập. Sultanat 'Umãn: A. Sultanate of Oman - 
Vương quốc Hồi giáo Ôman), quốc gia ở bán đảo Arập, ven 
vịnh Ôman, biển Arập. Có 1.374 km biên giới với Arập 
Xêut, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Yêmen. Bờ biển 
2.092 km. Diện tích 309,5 nghìn km?. Dân số 2,4 triệu 
(2000). Dân thành thị 82,7%. Dân tộc: Arập 73,5%, Ấn Độ 
13,3%, Bănglađet 4,3%, Pakixtan 3,1%. Ngôn ngữ chính 
thức: tiếng Arập. Tôn giáo: Hỏi giáo 87,7%, Ấn Độ giáo 
1,4%, đạo Thiên Chúa 3,9%. Thể chế: quân chủ với hai Hội 
đồng tư vấn. Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: vua [Xuntan 
(Sultãn)]. Thủ đô: Maxcat (Masgat; 41 nghìn dân, kể cả ngoại 
ô 887 nghìn). Các thành phố chính: AI-Xip (As-Sib; 155 
nghìn dân), Xalala (Salãlah; 116 nghìn dân). 

Phần lớn đất đai Ô là sa mạc bằng phẳng, phía bắc và phía 
nam có đổi núi. Khí hậu sa mạc nóng, khô, ven biển ẩm hơn. 
Nhiệt độ tháng giêng 219C, 
tháng bảy 32°C, Lượng mưa 
I25 mm/năm. Hiếm sông suối 
và nước ngọi. Đất canh tác 
0,3%, đồng cỏ 4,7%, các đấi 
khác 95% phần lớn là sa mạc. 
Khoáng sản chính: dấu khí, 
đồng, asbet, một ít đá vôi, 
thạch cao. 

Kinh tế dựa vào khai thác và 
lọc đầu. Nông nghiệp chiếm 
2,6% GDP và 9,4% lao động. 
Công nghiệp 45,9% GIDP và 
32% lao động. Thương mại - 
tài chính - dịch vụ 45% GDP 


và 57,8% lao động. GNP đầu người 5.950 USD (1998). GDP 
đầu người 6.544 USD (1999). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): rau và dưa 164 nghìn tấn, chà là I 35 nghìn tấn, chuối 
28 nghìn tấn, xoài l2 nghìn tấn, lúa mì 1,4 nghìn tấn. Chăn 
nuôi: đê 728 nghìn con, cừu 160 nghìn con, bò 148 nghìn 
con, lạc đà 97 nghìn con, gia cầm 3,2 triệu con. Cá đánh bắt: 
I06 nghìn tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1998): khai 
khoáng đồng 24,4 nghìn tấn. Chế biến: dệt may, lương thực, 
thực phẩm, kim loại, máy và thiết bị, hoá chất. Năng lượng: 
điện 8,17 tỉ kW.h (1998), dầu thô 328 triệu thùng, khí đốt 4,7 
tỉ m. Giao thông (1998): đường sắt không có, đường bộ 33 
nghìn km (rải nhựa 24%), Trọng tải thương thuyền 12 nghìn 
tấn. Xuất khẩu (1999): 2,8 tỉ rian Ôman (RO) (dầu khí 
76,4%; hàng tiêu dùng 2,9%), bạn hàng chính: Các tiểu 
vương quốc Arập thống nhất 42%, lran 7%, Arập Xêut 6,8%, 
Yêmen 5,3%, Hoa Kì 5,1%. Nhập khẩu: 1,8 tỉ RO (máy móc 
và thiết bị vận tải 41,4%, nguyên liệu 17%, lương thực - gia 
súc 14%, hàng tiêu dùng 7,1%); bạn hàng chính: Các tiểu 
vương quốc Arập thống nhất 28,I%, Nhật Bản 1§,2%, Anh 
6,8%, Hoa Kì 6,4%, Đức 4%. Đơn vị tiền tệ: rian Ôman 
(RO). Tỉ giá hối đoái: I RO = 2,63USD (10. 2000). 


Thế kỉ 7, Ô nằm trong Vương quốc Arập. Từ thế ki 8 đến 18, 
Ô là nước Hồi giáo độc lập. Đầu thế kỉ 19, Õ bị chia làm đôi 
là Ô và Maxcat. Đến cuối thế kỉ 19 (1891), Anh đặt chế độ bảo 
hộ. Năm 1913, Ô tuyên bố độc lập. Năm 1955, Maxcat đánh 
chiếm Ô. Tháng 8.1970, Xuntan Maxcat tuyên bố thành lập 
Vương quốc Hồi giáo Ô bao gồm cả Ô và MaxcaL. 


Ngày quốc khánh: I§.II. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
T.10.1971. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
9.6.1992. 
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ÔMAYAT (Ph. Omeyyades: cø. Khalifa Ômaâyiat), vương 
triểu Hồi giáo Arập (661-1031). Năm 630, Môhammet 
(Mohammed) qua đời, Khalifa Abu Bac (Khalifah Abi Bakr) 
kế tục, đóng đô ở Mêđina [Médina (632 - 66L)]. Tiếp đó 
chính quyền chuyển sang Khalifa Ô (vương triểu Ô), đóng đô 
ở Đamat (Đamas, 661 - 750), bành trướng thế lực và lãnh thổ 
(từ Bắc Phi, Tây Ban Nha đến Trung Á và Tây Bắc Ấn Độ). 


ỔN ĐỊNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG {) 


Giữa thế kỉ 8, vương triểu Ô ở Châu Á bị đồng họ Abaxit 
(Abbässides) lật đổ và thay thế. Khalifa Ô chỉ còn tồn tại ở 
Bắc Phi và Tây Ban Nha, đặt kinh đô ở Coocđôba (Cordoba), 
Tây Ban Nha (750 - 1031). Sau đó từng bước bị phong trào 
Rêcônkixta (Recongquista) Tây Ban Nha đấu tranh giành lại 
lãnh thổ và chủ quyền. 

ÔMÊÔMÊRIA (HL. Homoioméreia - phản như nhau, 
hoặc là cái có những bộ phận như nhau), thuật ngữ trong triết 
học của Anaxagôrat (Anaxagoras). Ông quan niệm tất cả 
những cái đang tồn tại được chia thành một số vô tận những 
Ô. Đó là những hạt khác nhau về chất, mỗi hạt đó lại được 
chia thành một số vô tận những hạt của chính nó. Như vậy, Ô 
là hạt vừa đồng nhất về chất, vừa độc đáo về chất, nó chứa 
đựng trong nó một số vô tận những hạt nhỏ hơn. 

ÔN BỆNH (tk. bệnh ôn) 1. Một loại bệnh ngoại cảm (x. 
Bệnh ngoại cảm). 

2. Bệnh có tính nhiệt do tác động của ngoại tà mạnh và đột 
ngột làm cơ thể suy yếu. Bệnh chuyển nhanh từ nông vào sâu 
qua 4 giai đoạn (ở vệ, ở khí, ở dinh, ở huyết), hoặc 3 giai đoạn 
ở thượng tiêu (khoang ngực), ở trung tiêu (ổ bụng trên), ở hạ 
tiêu (ổ bụng dưới). Bệnh ở nông (vệ. khí) gây sốt cao. Bệnh ở 
sâu (dinh, huyết) còn kèm theo bồn chồn, xuất huyết, rối loạn 
ý thức, có thể phát triển thành dịch (gọi là dịch lệ). 


ÔN NHƯ HẦU x. Nguyễn Gia Thiếu. 


ỔN ĐỊNH lí thuyết ÔÐ nghiên cứu khả nâng của một hệ 
có thể phục hồi trở lại trạng thái ban đầu (hoặc rất gần trạng 
thái ban đầu) lúc chịu tác động của các nhiễu; nghiên cứu các 
miền, các tiêu chí để phán đoán tính ồn định của hệ không 
cần phải giải tìm nghiệm các hệ phương trình vi phân mô tả 
hoạt động của hệ. Lí thuyết ÔÐ có ý nghĩa thực tiễn quan 
trọng đối với nhiều ngành kĩ thuật, được ứng dụng để nghiên 
cứu tính ÔĐÐ của các hệ tự động điểu khiển, các hệ 
chuyển động, hệ đàn hồi, hệ cân bằng, hệ thống điện, phụ tải 
điện, vv. 

Các nhà toán học và cơ học Nga Liapunỏp (A.M. 
LịJapunov; 1857 - 1918) và Chêtaep (N. G. Chetaev; 1902 - 
59) có nhiều công trình quan trọng về lí thuyết ÔĐ. 

ỒN ĐỊNH CỦA CHUYỂN ĐỘNG Chuyển động của một 
hệ cơ học bất kì đều phụ thuộc vào lực tác dụng và điều kiện 
ban đầu, tức là phụ thuộc vào vị trí và vận tốc của hệ ở thời 
điểm bắt đầu chuyển động. Chuyển động xác định bởi lực và 
các điều kiện ban đầu được gọi là chuyển động không bị 
nhiều. Trong thực tế, hệ cơ học còn chịu tác động của những 
lực nhỏ, không được kể đến trong quá trình tính toán. Do đó, 
các tham số của hệ (kể cả điều kiện đầu) và lực tác dụng đưa 
vào tính toán đều chỉ là gần đúng. Độ sai lệch giữa các giá trị 
đầu thực và các giá trị đầu dùng để tính toán được gọi là 
nhiễu ban đầu. Chuyển động của hệ với sự tham gia của các 
nhiễu ban đầu được gọi là chuyển động bị nhiễu. 

Nếu với các giá trị đủ nhỏ của nhiễu ban đấu, một đặc 
trưng nào đó trong suốt thời gian chuyển động sai khác rất ít 
so với giá trị mà nó có trong chuyển động không bị nhiễu, thì 
chuyển động của hệ được gọi là ổn định đối với đặc trưng 
này. Nếu với các giá trị nhiều ban đầu dù nhỏ đến đâu nhưng 
khác không, đặc trưng khảo sát của hệ càng ngày càng sai 
khác với giá trị mà nó có trong chuyển động không bị nhiễu, 
thì chuyển động của hệ được gọi là không ổn định đối với đặc 
trưng này. Điều kiện để cho chuyển động của hệ cơ học ổn 
định, được gọi là tiêu chuẩn ổn định. 
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€ ỐN ĐỊNH CỦA TIỆ BIỂN DẠNG 





ÔN ĐỊNH CỦA HỆ BIẾN DẠNG sự ổn định đặc trưng 
bơi khả nãng g1ữ nguyên dạng cân bằng xác định của hệ biến 
dạng đưới tác dụng của tát trọng cho trước. 

Oie (L.. Euler) là người đầu tiên đặt cơ sở lí thuyết ổn định 
dang cần bằng của hẻ đàn hồi. Theo le, đấu hiệu mất ổn 
định đạng cân bằng là sự xuất hiện dạng cân bằng lân cận (vô 
cùng gán với dạng xuất phát) khí tải trọng không đối: ngảm 
hiểu rằng chính dạng cản bằng mới này ổn định, còn đang 
xuất phát mãt ốn định. Giá trị tải trọng tương ứng gọi là tái 
trong tới hạn. 

Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về các đặc 
thù mất ôn định của hệ đàn hồi! với các đấu biêu khác. cũng 
như vấn đề ÔĐCHBD không đàn hỏi. 

ÔN ĐỊNH CỦA HỆ ĐÀN HỔI tính chất của hệ đàn hồi 
có thể trớ lại trạng thái cân bảng sau khì bị lệch (nho) khỏi 
trang thái này. Khái mềm ÔĐCHĐI] gắn liền với khái niệm 
chìng, về ồn định chuyên động hay ổn định cúa trạng thát cân 
băng, Ôn định là chiếu kiên cần thiết đối với bất kì kết cấu kĩ 
thuật nào. Việc mất ốn định có thẻ dẫn đến sự phá huỷ từng 
phần hoặc toàn bộ công trình. 

ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN (cự. tính ồn định của 
hệ thống, điện), khả năng phục hải chế đó ban đần (hoặc tất 
gần chế độ ban đàu) của hệ thông điện khi có những nhiều 
loạn nhỏ (ốn định tĩnh), và khá nãng tiếp tục làm việc được 
sau khi có những nhiễu loạn lớn (ổn định động), 

ÔN ĐỊNH GIÁ CÁ toàn bộ những chính sách và biện 
pháp làm cho mức giá cả chìng và giá ca của những mặt hàng 
chủ yếu ở thời kì sau về cơ bản không thay đổi hay chỉ thay 
đổi ít (không đáng kể) so với thời kì (rước. Thông thường, khi 
chí sô giá ca đao động trong khoảng, 3 - 52/nâm coi như giá 
cả ồn định. ÔÐQC là yêu cầu cơ bản của sự phát triển nên 
kinh (ế quốc dân và cải thiện đời sống. Trên cơ xơ sản xuất 
phát triển. lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền lệ được điều 
hoà. cùng - cầu tương đối cân bảng, đồng tiền vững giá, 
ÔQC không có nghĩa và không đồng nghĩa với cố định giá 
cả. Nền kinh tế phát triên có những biến động về cơ cấu và về 
số lượng, chất lượng xán xuất và tiêu đùng, về tống số cung - 
cầu hay cune - cầu từng loại hàng, mặt hàng cả năm hay theo 
thời vụ ... nhất là những mặt hàng chủ vến; khối lượng đầu ti 
và số lượng tiền đưa vào lưu thông tăng hay giảm. Trong thực 
tế, tình hình giá cả nói chung cũng như giá cả mội số mãi 
hàng chủ vếu cũng thường xuyên có những sư biến động nhất 
định. Việc điều chính bộ phân giá cả trone một chừng mực là 
cần thiết: có một số giá tăng lên, có một số giá giảm xuông 
ở môi mức đó nhất định khỏne lớn lắm, nhưng mức giá chung 
không thay đối hay chỉ thay đổi không đáng kể. Đó cũng là 
hiện tượng tất yếu và cũng là biện pháp quản lí cần thiết để 
điều hoà cung - cầu và ÔĐGC. 

ỒN ĐỊNH KINH TẾ tổng thể các chính sách và biện pháp 
làm cho nẻn kinh tế quốc dân phát triên một cách đều đặn, 
bình thường, khác phục tình trạng rối loạn, khúng hoáng kinh 
té vượt piới hạn biên độ các thăng trầm bình thường hằng 
năm của nên kinh tế. Tuỳ theo điều kiện thực tế ở lừng quốc 
g1a, trong pham vị thời gian, lính vực nhất định mà có yêu cần 
ôn định khác nhau, nên phải tiến hành các chủ trương, chính 
sách, biện pháp khác nhau, nhằm thực hiện xự ÔÐKT: 

Ở Việt Nam. sau thời pian đài tiên hành cuộc chiến tranh 
báo vệ Tổ quốc, nên kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoáng, 
tốc độ phát triển chậm, lạm phát với mức cao. Trone tình hình 
đó, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986) xác 
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định: '“Nhiệm vụ bao trùm. mục tiêu tổng quát của những 
năm còn )ai của chặng đường đầu riên là ổn định mọi mật tình 
hình kinh tế - xã hội, tiếp tục xảy dịng những tiền đê cần thiết 
cho việc đẩy mạnh công nghiêp hoá xã hội chủ nghĩa trong 
chăng đường tiếp theo". Ôn định tình hình kính tế - xã hội 
bao gồm cả ồn định sản xuất, ổn định tài chính, trên té, thị 
trường. ôn định đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân, 
đồng thời lập lại trật tự, kỉ cương và thực hiện công bằng xã 
hội. Ôn định và phát triển gắn liền với nhau trong quá trình 
vận động tiến lên; ồn định để phát triển và có phát triển mới 
ồn định: ốn định không có nghĩa là trì trê, ngưng đọng, mà là 
phát triển. Sau thời gian hơn 10 năm thực hiện chính sách đối 
mới, tình hình kinh tế - xã hội đã thay đổi. vượt qua những 
khó khăn và thách thức lớn. ra khỏi khủng hoáng: tình hình 
kinh tế - xã hội đã ồn định. nhịp độ lãng trương lương đôi cao. 

ÔN ĐỊNH NHIỆT (cg. tính ổn dịnh nhiệu 1. ÔÐN của 
ngôi nhà: khả năng giữ được nhiệt dộ không khí trong nhà 
tương đối ít thay đối, khi nhiệt độ của không khí bên ngoài 
và ca luống nhiệt đi qua các tường ngăn đao động theo chủ 
Kì. Sự ÔÐN bảo đảm duy trì trong phòng có sự thích nghi 
nhiệt cần thiết trong điều kiện toả nhiệt không đều khi xưới, 
cũng như khi có tác dụng của bức xạ Mặt Trời và các yếu tố 
khí hậu khác. ÔÐN phụ thuộc vào tính ổn định nhiệt eủa các 
tường ngăn bén ngoài và cả nhiệt dung của các kết cấu, trang 
bị bên trong. Đề xác định ÔÐN của tường ngăn, áp dụng 
phương pháp tính toán, xuất phát từ việc giá phương trình vị 
phân cho những điều kiện trao đổi nhiệt không ổn định. Tiêu 
chuẩn ÔÐN thấp nhất đạc trưng cho những ngòi nhà có khối 
lượng cửa lấy ánh sáng lớn và tường ngăn bén ngoài nhẹ. 

2. ÔĐÐN của thiết bị điện: khả năng chịu được tác động 
nhiệt của dòng điện chạy qua thiết bị ở các chế độ không bình 
thường (ngắn mạch. quá tải, vv.). 

ỒN ĐỊNH PHỤ TẢI (cø. tính ổn định phu tải), khả năng 
làm việc láu đài của động cơ điên không đồng bô trong hệ 
thống điện kh: điện áp lệch đáng kê sô với điện áp danh định, 
hoặc khi cơ cấu truyền động quá tải. Khi mất ÔĐPT, các 
động cơ không đồng hộ có thê bị tự ham hàng loạt, làm cho 
điện áp trong lưới điện giảm đột ngột (“thác ” điện áp), và dân 
đến mất ổn định của hệ thống điện. 

ÔN ĐỊNH TIỀN TỆ toàn bộ những chính sách và biện 
pháp làm cho sức mua cứa tiên tè và lưu thông tiền tệ ở trạng 
thái ổn định hoặc hồi phục trạng thái ổn định. Được thực hiện 
bằng nhiều biện pháp vĩ mô, cả kinh tế, quản lí, hành chính 
lần kĩ thuật. như tổ chức sự hi thông tiền tệ và vận đông cúa 
tiền tệ, trước hết là của tiền mặt một cách có kế hoạch, điều 
hoà lưu thông trên tệ phù hợp với như cầu lưu thông hàng hoá 
và cung ứng dịch vụ nhằm phát triển hoặc khỏi phục kinh tế. 
ÔĐTT được biểu hiện ở mức độ lam phái và mức tăng giá cá 
xã hội năm trong một giới han cho phép. Ở Việt Nam, tỉ lê 
lạm phát và tăng giá những năm 085 - 89 rất cao 
(300 - 400%); tình hình kính tế - xã hội và tiền tê không ổn 
định: đến những năm [994 - 94, còn khoảng I0 - 5%. và đến 
nhữmg nam !996 - 99, còn dướ, 10, năm 2000 là - 0.6%, 
tình hình kinh tế và tiền tệ về cơ bản được ổn định, 

ÔNĐÊRÔGHÉ Ð. Á. (Dmitrij Alekseevich Ol`đerogge: 
1903 - 87), nhà dân tộc học Liên Xô, một tronp những người 
sáng lập ngành Châu Phi học ở Liên Xô, viện sĩ thông tấn 
Viện Hàn làm Khoa học Liên Xô (960), trưởng Khoa Châu 
Phi học của Trường Đại học Tổng hơp Quốc gia Lêningrat 
(Leninprad), trương Ban Châu Phi Viện Đán tộc học thuộc 
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Viện Hàn lắm Khoa học Liên Xô. Các tác phẩm của ông rất 
da dạng, đề cập đến nhiều vấn đề về thể chế xã hội, hệ thống 
thân tộc, văn hoá. ngôn ngữ Châu Phi, từ đố lầm sáng tó thêm 
việc nghiên cứu những vấn đề chung toàn nhân loại, Ông là 
thành viên của nhiêu tổ chức khoa học ở Pháp, Anh .... là viện 
sr hàn lâm của nhiều nước. 


Những tác phảm chính: "Hệ thống thân tộc Mã Lai" 
(1951): “Những nét cơ bản của sự phát triển hệ thống thân 
tộc” (1960); “Nghệ thuật của người đa đen” (1969): “Ngòn 
neữ và chữ viết cúa các dân tộc Châu Phi” (19623); "Xã hội 
thuộc địa`" (1973), 

ÔNĐUVAI (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Ônđuvai. 


ÔNEGHE A. (AÁrthur Honegger: 1892 - 1955), nhà soạn 
nhạc Pháp (gốc Thuy Š)), thành viên "nhóm 6 người", một 
trong những đại điện xuất sắc của âm nhạc Pháp thế ki 20, nhà 
hoạt đöng của Liên hiếp Âm nhạc Dân g1an, một trong những 
người tố chức Llỷ ban Âm nhạc Quốc tế. lai tác phẩm của 
Ônephe thời trẻ rất nổi tiếng bởi sự độc đáo và đây sức mạnh: 
thanh xướng kịch “Vua Đavit” và '*Ôraxơ chiến thắng”. Nhiều 
váng tác của Ôncghe đề cập đến để tài phản ánh cuộc kháng 
chiến của nhán dân Pháp trong Chiến tranh thế giới 1]. 

Tác phẩm: Ôpera “Juyđi”, “Ảngdgôn"”, “Nicola Đơ Flu", 
"Cuộc phiêu lưu của vua Pôzôlơ”...: ôratônô “Vua Đavit, 
®Jan Đa trên đàn hoá thiêu”: nhiều hợp xướng, rất nhiều plai 
điệu. L4 balẽ, ầm nhạc cho phìm và kịch, Š e(ao hướng, VV, 

ÔNEGA (Onega), hồ ở phía tây bắc [iên bang Nga. Diện 
tích 9,95 nghìn km, sâu tới 127 m, có nhiều đáo (diện tích 
250 km2). Từ khi xây dựng nhà máy thuỷ điện Thượng Xvia 
(Svir`), hồ này trở thành hổ chứa nước 9.950 km3. Các sông 
Vưtecra (Vyltegra). Xuna (Suna),.... đổ vào hồ và sông Xvia 
từ hồ chảy ra. Vân tải đường thuy {Biển Trắng - Rantich 
(Balttc)]. Đánh cá. Ven hồ có các thành phố: Pètơrô2avôtxkØ 
(Petrozavodsk). Kônđôpôga (Konđopoga). Viện Bảo tàng - 
Ráo tồn ở đáo Kiji (K1Zh0). 

ÔNG đạt từ nhàn xưng trong hệ thống thân tốc của người 
Việt, Ego (tôi) gọi người dàn ông đề ra bố tôi (bên nội) hay mẹ 
tôi (bên ngoan) là Ô: Ô nội và Ô ngoại. Ở một số nơi, người 
Việt còn gọi Ô trẻ để chỉ những người ở bác ông như kể trên 
nhưng còn tương đối ít tuổi. Đại từ dùng để gọi những người 
đàn ông không thuốc thân tộc nhưng tô ý kính trọng hoặc có 
tính chất nghi lề, khách khí (vd, Ò A, Ô B, Thưa Ô, chào Ô). 
Gói người khác là Ô, Êgo (tôn) có thể xưng là con, cháu, tời. 

ÔNG BẦU (cg. bầu gánh), người đứng đầu một tổ chức 
của nghệ thuật kịch hát dân tộc trước 1945, cai quán Imọi mặt 
(cá kimh tế lân nghê thuật của gánh hát). 

ÔNG ĐỐC sông ở tình Cà Mau, cháy theo hướng đông 
bắc - tây nam, đổ ra Biển Đông ở phía tây bán đảo Cà Man. 
[ai 98km. 

ÔNG ĐỘI chức danh cúa người cai quản môt đội tuồng 
của nhà vua. Các triển vua nhà Nguyễn tuyển diễn viên là 
lính và tổ chức thành cơ ngũ. Từ “đôi” ở đây là chỉ một tổ 
chức trong quân đội (nhà Nguyên), tô chức này chuyên việc 
biều điễn tuồng nên được gọi là đội tuồng. 

Các nghệ sĩ chỉ đạo nghệ thuật của một đội tuồng trong 
Thanh Bình thự tuy thuốc Bộ Lễ, nhưng lại máng hàm của Bộ 
Binh, do đó được mang quân hàm suất đói, thường gọi là 
thầy đội. 

Phiên chế của đội tuổỏng giống như tronp quân đội, nên 
dưới quyền suất đội có các ông thập trường, môi thập trưởng 


phụ trách !0 diễn viên. Dưới quyên tháp trưởng là các òng 
bếp, môi ông phụ trách 5 diễn viên. Khi suất đội chết hoặc 
thôi chức vụ, thì Bộ Lễ xét e#ử người khác thay, nếu chưa có 
người thực sự xứng đáng thì cứ người làm quyền suất đội. 
người đó được gọi là ông quyền, 

ÔNG ĐÙNG, BÀ ĐÀ hai vị thần Đực và Cái trong thản 
thoại Việt Mường cổ, hiện điện trong những mẩu chuyện về 
hai chủ đê: 

[. Mở mang trời đất: ông Đìng là một nhân vật khổng lồ, 
có bàn tay to. cảm roi đẩy trời lên cao, khai Sóng Đà, vác núi 
ném xuống sóng, đưa đồng nước chảy đến những cánh đồng 
khô hạn: 

Con sắt đập ngã óng Đàng 
Đấp mười chiếc chiếu không cùng bản 0ay 
(ca dao) 

2. Phát triển sản xuất: ông tĐùng dùng voi thẩn cầy ruộng. 
Ông Đùng cũng là ông Sấm trên trời. Tháng ba sấm động là 
lúc ông Đùng xuống hạ giới "ăn năm với bà Đà (tức là mẹ 
Đất và mẹ Nước). Ở nhiều địa phương. người ta lấy sinh thực 
Khí nam giới làm biểu tượng cho ông Đùng và sinh thực khí 
nữ giới làm biểu tượng cho bà Đà. Trong hội lễ mùa xuân, có 
rước hai biểu tượng đó, điễn tả cảnh ông Đùng, bà Đà gập 
nhau. Người ta cho sinh thực khí của hai vị thần giao hợp với 
nhau, tin cảng làm như thế, nãm ấy sẽ được mùa, gia sÚc. g1a 
cảm sẽ sinh sôi nảy nở, 

ÔNG ÍCH KHIẾM (hiệu: Mục Chỉ; 1832 - 84). triều thần 
thời Nguyên. Người làng Phong LẠ, xã Hoà Châu, huyện Hoà 
Vang. Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Năng). Năm 
1847, đỗ cử nhàn. Trí huyện Kim Thành (Hải Dương), bị cách 
chức. Được phục chức. cùng Nguyễn Trí Phương báo về tà 
Nẵng. Năm 1865, đẹp phí ở Bắc Kỳ, được phong tước Kiên 
Dũng nam. Bị phu chính Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất 
Thuyết hãm hại, bất đị đày và chết trong ngục ở Bình Thuận. 

ÔNG KEO (2 - 1907), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa của người 
Lào Thơng (Lao - Theung, Nam Lào) chống thực đân Pháp 
(I90I - 07). Người dân tộc Nghé; Quê: Chà Bản, huyền 
Thateng, ũnh Xalavan (Salavan, Nam Lào). Năm 1901, Ông 
Kẹo tập hợp những người yên nước với trang bị vũ khí thò sơ. 
xây đựng căn cứ ở bản Toọc {huyện Xêkong (Xékong)]. 
Những năm 1901 - O5, chí huy nghĩa quàn liên tục chiến đấu 
gây cho quan Pháp nhiều thiệt hại. Các trận Thateng 
(4. I901). đồn Côngecơrn (5.1901), Noong Bốc Khau 
(11.1905) đã gây tiếng vang lớn, đưa phong trào đấu tranh lan 
rộng ra các tỉnh Nam Lão. Thực dân Pháp phái điều hàng 
nghìn quản, có pháo binh và máy bay yêm trợ, càn quét nhiều 
lần. song không dập tất được cuộc khởi nghĩa, phải lập mưu 
thương lượng nhằm ám sát thủ lĩnh của nghĩa quán. Ông Kẹo 
bị công sứ Pháp bản chết khí đang thương lượng. SƑ nghiệp 
của Ông Kẹo được Commađam (Commadam) kế tục. 

ÔNG MO (cg. bố mo), người thực hiện sinh hoạt mo. 
Muốn trở thành ÔM phải theo một vị thầy, lúc đầu làm mo 
phụ, khi quen việc, sẽ trở thành mo chính. Trong các buổi lễ. 
ÔM mặc quân áo lễ, tay cầm kiếm, quạt, tay lắc chuông. Có 
bàn thờ thánh sư và túi thiêng (người Mường gọi là khót, 
người Thái gọi là khut hay thông xanh), trong đó có vuốt hổ, 
răng lợn rừng, rìu đá, rìu đồng của người xưa (gọi là lưỡi tâm 
séI), một số viên đá hình thù đặc biệt. Đó là bùa hộ mênh. 
người ta tìn rằng không có nó, ÔM sẽ bị ma quy ám hại khi 
hành nahẻ. Giúp việc ÔM, có mo phụ và người phục dịch. 
Mo phụ đọc một xố đoạn ít quan trọng trong bài mo, người 
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phục dịch sứa soạn đồ nghề, tiếp nước. Lễ xong. ÔM được 
chủ nhà biếu rượu, thịt, xôi. Ổ một số vùng Mường, ÔM còn 
được nhà lang đưa vào các chức dịch và hưỡng phản ruộng. 

ÔNG NHƯNG chức vụ để chỉ người nghệ sĩ tuồng có 
trình độ nghệ thuật vững vàng, được đồng nghiệp và khán gLi 
tín nhiêm, được chánh phó quản ca của toàn ngành trong một 
tỉnh đồng ý đề đạt lên chính quyền cấp tỉnh cấp văn bằng. 

Người giữ chức vụ này có trách nhiệm chỉ đạo nghẻ thuật 
cúa một gánh hát. Nguồn gốc chưa rõ: chữ `nihưng” từ chữ 
"nhưng trưởng” (theo tiếng Hán) không có nghĩa gì dính 
đáng đến nghệ thuật. Có thuyết cho rằng nó vốn được hình 
thành trên cơ sở nhát âm chệch cúa chữ “nhân” của người 
Miền Nam. tức chỉ cái cốt lõi: có nghĩa chỉ nhân vật trung 
tâm. đứng đầu một đơn vị nghệ thuật. Về sau giới tuông Miền 
Bắc quen dùng và phát ám thco kiểu phát âm trên. 

ÔNG QUYỀN x. Ông Đội, 

ÔNG THUỲ (MŨI) x. Hàn Chông. 


ÔNG TRÙM người đứng đảu một phường chèo trước đây, 
có quyền quyết định về mọi mặt: nghệ thuật, quản lí kinh tế 
và xử lí Lãi ca những vụ việc xảy ra giữa những người trong 
phường. ÔT là người có trình độ nghệ thuật cao, đồng thời có 
tư cách đạo đức được những người trong phường suy tôn lên 
để gánh vác (rách nhiệm. 

ỐNG (cø khí - óró), sản phẩm rỗng, phần lớn có tiết điện 
vành khan và chiều dài lớn; chế tạo bằng vật liệu kim loại, phi 
kim loại hoặc hỗn hợp; dùng làm đường ông dẫn và kết cấu 
xây dựng. Ông kim loại có vị trí quan trọne trong kĩ thuật 
hiện đại. Theo công nghệ chế tạo, phân loại: Ô hàn (có mối 
hàn nối dọc đường xinh); Ô đúc và Ô cán (tao ống liền không 
có mối nôi). Còn có thể tạo Ô bằng ép - kéo nguội, ít đùng. 
Theo công dụng, Ô kím loại có: Ô vách lỗ khoan, Ô đắn dầu 
khí, Ô dẫn khói, Ô dẫn nước, thoát nước, Ô mao dẫn, Ô giàn 
khung kết cấu xây dựng. Nhờ sự phát triển của công nghệ vật 
liệu cao phân tử, đã chế tạo được Ô phi kim loại thay thế cho 
Ô kim loại có cùng yêu cầu kĩ thuật nhưng hiệu quả kinh tế 
cao (Ô nhựa dẫn nước). 

ỐNG (y), cấu (trúc mô với hình thái, cân (tạo và chức nằng 
rất khác nhau tuỳ thuộc vào vị trí. Vd. Ô động mạch là một 
Ô tồn tại trong thời kì phói thai, nối liền động mạch chủ và 
động tmnach phải (về sau tco nhỏ và biến mất) nếu còn tồn tại 
sáu khi ra đời, nó trở thành một dị tật bẩm sính; Ô dẫn sữa 
của tuyến vú; Ô mật chủ dẫn mật từ gan và túi mật đến tá 
(ràng: ống nội túy sống chạy doc theo đường trục của tuỷ 
sống để dẫn thông địch não luy. 

ỐNG BẠCH HUYẾT NGỰC ống bạch huyết kéo dài ở 
phía lưng, là ống chính cúa hệ bạch huyết. Nhận bạch huyết 
từ hầu hết các vùng của cơ thể. Ở động vật có vú, ÔBHN xuất 
hiện từ đưới cơ hoành, đi tới phía trước cột sống và đổ vào 
nh mạch không tên ở gốc cổ. 

ỐNG BỌT NƯỚC (ecg. ống bọt thuỷ), đặt trên các máy và 
dụng cụ trắc địa, ÔBN dùng để xác lập vị trí nằm ngang hoặc 
thàng đứng của máy hoặc bộ phận của máy. 

ÔBN là bầu thuỷ tính dạng tròn nếu là ÔBN tròn và dạng 
cơn thoi nến là ÔBN dài, đặt trong vỏ kim loại. Trong bầu 
thuy tinh có chứa cồn hoặc ete có đành lại một khoảng chân 
không - bọt nước. 

Mặt trên của ÔBN tròn có khắc một vòng tròn đường kính 
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khoảng 4 mm. Trên mặt ÔBN đài có khác các vạch cách nhau 
2 mm. Điểm O là điểm giữa của thang các vạch khắc. Nếu 
ÔBN đặt đứng trên bộ phận của máy. mà bọt nước ở giữa 
điểm O là bộ phận của máy được đặt đúng ở vị Irí nằn ngang 
hoặc thẳng đứng. 

ÔBN dài có thể được kèm theo một hè các làng kính để 
quan sát hai đầu của bọt nước. Khi hình ảnh của hai dầu của 
bọt nước chập nhau là bọt nước nằm ở vị trí chính giữa. Lơi! 
ÔBN này được gọi là ÔBN tiếp xúc. 

ỐNG CHỐNG ðng trụ tròn dùng để giữ cho thành lò 
(giếng) khoan khỏi bị sụt lờ, sập đổ; cách lí các tầng đất đá 
chứa nước. dầu, khí: để chống piữ thân lô khoan khi khoan 
cắt ngang hầm lò: ÔC còn được dùng như là một kênh đẻ 
bơm hút dầu. khí từ đáy lên miệng giếng. ÔC có các cỡ đường 
kính và bề dày khác nhau (được tiêu chuân hoá). Các đoạn 
nối kết lại với nhau bằng các đầu nổi có ren hoặc nối trực 
tiếp. ÔC làm bảng thép có giới hạn bên kéo = 650 MPa và 
giới hạn chảy = 3§0 MPa. Với các lỗ khoan nông có thể dùng 
ÔC bằng chất dẻo, xi măng asbet. Trong các lỗ khoan dầu, 
khí, tùy theo vị trí, chiều đài và công dụng, cột ÔC có các tên 
gọi khác nhau như: ống hướng. ông vách. ống trung gian, ống 
khai thác, ống treo. Cột ỐC dùng để nối kết các thiết bị chống 
phun trào. Đã có cột ÔC sau 12.26I m, đường kính 215 mm 
tại lê khoan CỔ - 3 trên bán đảo Kôla (Kola). 

ỐNG CHUĂN TRỰC thiết bị dùng để tạo ra các chùm tỉa 
(bức xạ điện từ) hoặc các luồng hạt (nguyên tứ, điện tỨ, các 
hạt cơ hản) song song và thanh manh. 

ỐNG DẪN HƠI ống thép để dẫn hơi từ nồi hơi hay từ máy 
sinh hơi khác về các hộ tiêu thụ: tuabin hơi. bơm vào các thiết 
bị trao đổi nhiệt. Tại những điểm cuối cùng và điểm thấp của 
ÔDH có trang bị van xá để xả nước đọng, Ở các điểm cao của 
ÔDH có đật van không khí (để xá không khí), Trên đường 
ÔDH năm giữa những giá đỡ bất động có đặt bộ phán bù dãn 
nở nhiệt. Tất cá ÔDH đều được bọc báo ôn cách nhiệt. Nhiệt 
độ từ phía ngoài bảo ôn không được vượt quá nhiệt độ của 
khóng khí xung quanh 250C và không phụ thuộc vào nhiệt độ 
của hơi lưu chuyển bên trong ống. Nếu ÒDH làm việc với áp 
suất trên 200 kN/m? (2 kgl/cm2) thì phải được thiết kế, chế 
tạo và vàn hành theo quy định của Ban thanh tra nồi hơi. 

ỐNG DÂN KHÍ ĐỐT ống thép (chủ yếu là thép cacbon) 
dùng để vận chuyển và phân phối khí đốt tới hộ tiêu thụ. Trên 
đường ÔDKE có đặi những phụ Kiện thích hợn như công tơ. 
van khoá, vv., để bơm chuyển khí đốt với khoảng cách lớn, 
những điểm đầu của ÔDKĐ có đặt trạm máy nén để nén khí tới 
áp suàt thích hợp (tối 20 - 25 aIim). Ở các xí nghiệp khai thác 
dầu mỏ và khí đốt, để vận chuyên khí phần lớn lợi đụng áp xuất 
tự nhiên của khí từ các giếng khoan. Đường kính ÔIDKÐ có thể 
đạt tới 0,5m và độ dài vài trăm kilômét. ÒDKĐ nhải được bảo 
đàm làm việc liên tục, an toàn, có hiêu quả Kinh tế, cúng cấp 
đầy đủ số lượng và chất lượng khí đốt cho hộ tiêu dùng theo 
thông số (lưu lượng, áp suất) đã ch^ và giữ không đổi. 

ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ ống dẫn không khí dùng 
trong hệ thống thông gió, sưởi không khí, điều hoà không 
khí hoặc ở những khâu công nghệ khác nhtr: cấp không khí 
cho các thiết bị công nghiệp, đáy các chất thải ra khỏi 
máy và thiết bị, vận chuyên vật liệu ở thể hạt trong hệ 
thống vận tải bằng không khí nén, vv.). Nối ÔDKK với nhau, 
tạo thành hệ thống hay mạng ông dẫn không khí, bao pồm 


những đoạn tháng và những phần định hình, bảo đam thay đối 
hướng, hợp lại, phàn chịa. dân rộn hoặc có thất các liỡng 
khỏng khí. ÒDKK có tiết diễn ngàng hình tròn hoặc hình 
vune và được chế tạo băng thép, xi mang amlang. Đế tỏng, 
aaách, xí thách cao, pohetlen, vv. Có thể lấp đất ÔI)KK trone 
nhà (treo). xát tường, trong tầng hàm mái và lông vào trong 
kết cáu xây dựng. È)ät cíc van để điền chỉnh khóng khí trong 
tafe ống dân, 

ÔNG DÂN LƯU ông cao xu hoặc ống nhựa có khoét 
nhiều lỗ bên, được đạt đưới đá. trong ô bụng, ổ ngực để dân 
đường cho dịch mu hoặc máu (đã thoát ra khói mạch) cháy ra 
ngoài, ÓDI. có hình thê khác nhau tuỳ theo tính chất của chất 
dịch hoặc mỗi cơ quan, vd. đặt ÔDL, vào bàng quang để dẫn 
lữU nước tiếu, vào ông mật để đản lưu mật. 

ÔNG DẪN NƯỚC ÁP LỰC (ca. đường ống dẫn nước có 
ap) mốt loại đường dân nước có áp: x. Đường đản nước 
áp lực. 

ÔNG DẪN SÓNG dụng cụ hoặc môi trường tự nhiễn có 
ding một kénh với biên xác định, mà dọc theo đó sông được 
Irryên đi (sóng điện từ, ánh sáng, sống âm, vv), Phân biết: 
Í) ÔDS điện từ trong rađa, có đang ống kim loại phía (rong 
mát bạc bóng có tiết diện hình chữ nhật hay hình tròn; hoặc 
thanh điện mỗi dùng dân sóng siêu cao tấn trone các hệ thống 
thông tìn hoặc làm các phần từ ghép nôi trong các mạch siêu 
cao (tàn: 2) ÔDS quang. có đang sợi điện môi trong suốt, dùng 
đề đản sóng ánh xáng trona hệ thông In quang (x. Sơi 
guaane), Sóng điện từ truyền dẫn trong ÔDS tập trung được 
năng lương của sóne điện từ, không bị khuếch tấn và tiêu hao 
năng lượng trên đường đi như trường hợp lan truyền tự do 
trong khóng plan. ÔDS âm thanh có các dạng: các ông trên 
tàu biện dùng đề nói với nhau: các lớp khoòng khí trong khí 
quyẻn hoặc các lớp nước trong đại dương khi chúng có đặc 
trnh [Tí hoá (nhiệt độ) khác với các lớp bên canh với lớp biên 
xac định. 

ÔNG DÂN TRỨNG òng (thường là một đôi) ở động vật 
cái chủ vếu được dùng để dân trứng đà chín từ buông trứng. 
Õ động vật có vú và người, trứng từ buồng trứng đi chuyển 
đóọc theo ÔDT (cø. vÒt trứng, vòi Falöp) vào tư cung. Ở bò 
sát và chím. ÔDT là nơi tạo màng prolein và vó trứng, 
XI. ()ng Mfnyviơ. 

ỐNG DÂY TỰ CẢM (Cự. cuộn tự cảm), ống đây dân điện 
nhiều vòng, dược cách điện, có đỗ tự cảm cao. điện dụng nhỏ, 
điên trợ thuản nhỏ. Được xư dụng làm một trong những phản 
tí cớ bạn của các bồ lọc, mạch dạo đông, bò tích luỳ nâng 
lương điện. neguôn phát từ trường, vv. Cần chú ý biện tượng 
có hàn: xuất hiện đồng điện lớn Khì đóng ngất điện do từ cảm. 
khr cố lôi xãt gói là cuộn cảm. 

ỐNG DÒNG Trong không gian chứa đây chất lỏng 
chukên đóng, lấy một đường cong khép kín giới hạn một điện 
tích vô cùng nhỏ dS. Tất cả các đồng đi qua các điểm trên 
đường cone kín đó tạo thành một mãt có đạng mật ống. Ông 
đó được gọt là ÔI). 

ÔNG DUỠNG TRẬP ông hiển vì chứa bách huyết, có 
trong lông nhung của niềm mác ruột non, Chất bếo đã tiêu 
hoá được hấp thu vào ÔDT nổi với các vị mao mạch bạch 
huyết và các mo mụch bách huyết lớn hơn cua ruột, Nhờ hệ 
muo mnch này mà chất béo từ ÔIYE được chuyển vào máu 
qua ông đồng mạch ngực đỗ vào tĩnh mịch cảnh. đến các mò 
IĐƠ trone cơ (thẻ, 

ÔNG ĐÂY (cø. ống xu. ống úp lực). ống vân chuyến nước 
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ỐNG HÚr @) 





sau máy bơm đưa lên bể xả. Có loại ÔĐ chu áp lực thấp - cột 
áp nhỏ hơn 20 m côt nước; áp lực vừa - cột áp 20 - 50 m cột 
nước: áp lực cao - cột áp từ 50 m cột nước trở lên, ÔĐÐ làm 
băng thép, gang. cao xu hoặc bẻ tông cốt thép tuỳ theo áp lực 
trên ống. 

ÔNG ĐẾM dụng cụ để shi nhận các hạt cơ bán, hại 
nhản, vv, Về nguyên tắc, ÔÐ có một buồng ion hoá có thế 
hiện cao để khuếch đại đồng ion hoá bằng va chạm, sinh ra 
thác ton (trong ÔĐ tí lề), hoặc bằng phóng điện (Irong ÔÐ 
phóng điện). Do đó khi có hạt cơ bản xuyên qua ÔÐ sẽ xuất 
hiện xung điện. Có nhiều loại ÔĐ khác nhau, được sứ dụng 
róng rãi trong vật lí nguyén tứ, vật lí hạt nhân và các ngành 
liền quan. 

ỐNG ĐẾM GAIGØ ống đếm dùng đế ghi nhân các bức 
xạ hạt nhàn, Câu tạo từ rrột ống chứa khí ớ áp xuất thấp, có 
anôf là mốt sơi kim loöat miánh cảng ở giữa, còn catôt thường 
là tấm kim loạt hình trụ bao quanh. Bức xạ bay qua ÔĐÐC? làm 
ion hoá khí. các ton chuyên đông dưới tác dụng của điện 
trường ø1ữa Anô( và catÕI sinh ra dòng xung điên, được phi 
nhân băng máy ghiị. Do nhà bác hoc Đức GiaIgơ (I1.Geiger) 
phát mình (1908) nên được gọi theo tên ông. ÔĐQG đã 
được Muylơ (P.H. Muller) cài tiến (1928) và gọi là ống đếm 
Gaigd - Muvlơ. 


2 4 


ì 





Ông đếm Gaigơ 
1. Dây kim loại, 2. Ông thuỷ tính chưa khí có áp suất rất 
thấp; 3. lon hoá do tia phỏng xạ; 4. Xung điên đến môi lần 
có tia phóng xạ xuyên qua ông 


ÔNG ĐẾM NHẤP NHÁY (cg. phổ kế nhấp nháy). thiết 
bị để phì và do phổ năng lượng các bức xạ hat nhàn. Hoại 
động đựa trên sự phát chớp sáng nhấp nháy trong một »ó chất 
do kích thích của những hạt mang điên, các chớp sáng được 
#øht nhận bới ông nhân quang điện. ÔĐNN có hiệu suất cao, 
tác động nhanh. dùng để ghi nơtron. tỉa gamma. X. Ông 
nhản quang đien. 

ỐNG ĐỌNG ông thuỷ tịnh bịt một đầu, được chìa độ theo 
thế tích; dùng đề đo thê tích chất lỏng. Có hai dạng thường 
dùng: dạng hình trì và đang chữ V„ Có nhiều cỡ, dung tích 
I - 3,00Ô mịl. 

ỞNG HA VƠ chuối các ống nhỏ nổi liên nhau chạy doc 
bên trong xương của động vải cố xương sống. chứa máu và 
đây thần kinh. Mỗi ống hợp với môt đầy các tấm xương đồng 
Làm lổng vào nhau và bao quanh óng thành hè thống Havơ. 
Được gọi theo (lên của nhà giái phàu học Anh Havơ (C, 
Haven: [650 - [702). 

ÔNG HÚỨT (cạ. ống thoát nước của tuabin nước). một bộ 
phận của tuabjn nước, đùng để tháo nước từ bánh xe công tác 
xuốna hụ lưu với tồn thất năng lượng nhỏ nhất, tâng thêm cột 
nước tính từ cửa ra bánh xe công tác đến mực nước ha lưu 
(nếu bánh xe công tác đạt cao hơn mực nước hạ lưu) thu hồi 
mội phần lớn cột nước động nàng dòng cháy ra khói bánh xe 
công tác, Thường có ba loai ÔH: ÔI{ thắng. ÔH càng (dùng 
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cho tuabin lấp trục đứng) và ÔH khuýu dùng 
cho tuabin lắp trục ngang. 

ỐNG IN bộ phận cơ bản của máy ìn có chức 
năng truyền áp lực để ép lên bán in. Đôi với 
loại máy im làm việc theo nguyên lí ông tròn ép 
trên mặt phâng hoặc ống tròn ép trên ống tròn, 
ÔI có đạng khối trụ. Để tạo ra lực ép in phù 
hợp với từng loại giấy và bản in, người ta bọc 
trên ÔI những vật liêu có đô đàn hồi khác 
nhau. 

ỐNG KHÍ ĐỘNG LỤC thiết bị để tạo ra 
những dòng khí rất mạnh (vận tốc có thế lớn hơn 
vận tốc âm thanh vài lần) đề tiến hành nghiên 
cứu thực nghiệm các hiên tượng xảy ra khí một vài rắn (thường 
là các thiết bị bay hoặc các chỉ tiết của thiết bí này) đứng cần 
đòng khí. Người ta thường dùng ÔKL để nghiên cứu các mô 
hình máy bay, tên lửa, xe hoa chạy với vận tốc lớn, vv.; nghiên 
cứu sự làm nóng Tàu vũ (rụ, nghiên cứu các dane tối ưu của 
thiệt bị bay, 9v. Hiện này thường kết hợp với phương pháp mô 
phong số dùng máy siẻu tính. 

ỐNG KHOAN (cø. cần khoan), một bộ phận qnian trọng 
của bộ dụng cụ khoan. Các ÔK nối lại với nhau thành cột cân 
khoan: phần dưới được nốt kết với dụng cụ phá đất đá, ống 
mẫu hoãc các thiết bị ở đáy để thực hiện các thao tác liên 
quan đến quá trình khoan. ÔK dùng để truyền chuyển động 
(quay, tịnh tiến, rung), truyền áp lực dọc trục lên choòng hoặc 
lưỡi khoan: cấp nước rửa hoặc khí nén tới đáy lê khoan. ÔK 
còn là kênh đề vận chuyển mẫu lõi hoặc ống mầu luồn; lấy 
mẫu đá, chất lỏng, khí. vv. ÔK còn dùng để thả dụng cụ đo 
kiếm tra lỗ khoan, bơm thả vật liên chống mât nước hoặc cứu 
chữa sự cố trong lỗ khoan. 1)ường kính và chiều dài ÔK được 
tiêu chuẩn hoá. ÔK được chế tạo bảng thép có giới hạn bền 
đến 800 - 900 MP4 hoặc bảng hợp kim nhẹ có giới hạn bên 
đạt 450 - 540 MĐPa, 

ỐNG KÍNH BIẾN HÌNH (cg. ống kính thay đổi khoảng 
cách tiếu cự), hệ thống quang học được cáu tao bởi một số hệ 
thống thấu kính. trong đó khoang cách tiêu cự có khả năng 
liên tục thay đối mà vẫn giữ được độ nét liên tục. ÔKH được 
san xuất và hoàn thiện vào những nầm 1930 - 40. Dùng cho 
phim nhựa 35. 16 và 8 mm [hãng Đức '“ˆAxIơró” (°AÀstro”) 
năm LI930, hãng Anh “Cục Vartô'` (“Cook Vario'') và hàng 
Hoa Kì "' Ben Haoœm” (“Rell Rowell') năm 1932. Liên Xô 
năm 1936]. Trong điền ảnh, ÔKBI1 được đùng để thay đổi cự 
li từ xa vào gần (cỡ cảnh từ toàn cánh và cặn cảnh ) hoặc 
ngược lại, mà máy quay không phải di chuyển vị trí. Nhược 
điểm của ÔKBH là đó nét sâu kém, độ mở của khấu độ lớn, 
trong khi quay chỉ thay đối hình, mà không thay đổi vị trí 
hình ánh giữa đối tượng trước và sau. Ở Việt Nam, ÔKBH 
được sứ dụng rộng răt từ 1975, 

ỐNG KÍNII GÓC HẸP (cø. Ông kính (tiêu cự 


Thành phần 


Thành phần 





Ống kinh qóc hẹp 


Nhược điểm của ÔKGH: kích thước lớn. khó sử dụng, hình 
ánh dễ không nét đo độ nét sâu kém, phối cảnh ít tạo được 
chiều sâu, không gian khối hình bị bẹt, góc nhìn của ống kính 
hẹp. độ mở của khẩu độ ống kính lớn. ÔKGH được dừng để 
tạo hiện quá khác lạ, đặc biệt khi quay chân dụng, làm cho 
hình nh mờ ảo, mềm địu không sắc nét theo ý muốn của tác 
gìá. ÔKGH xuất hiện lần đầu năm 1890. Ngày nay, trong sản 
xuất ÔKGH đã khác phục được góc nhìn là 6Œ*' (trước chì 
30, đô mở của kháu độ là !: 3,5 (thời kì đầu [|:10; 
1:7: I:6,3). 

ỐNG KÍNH GÓC RỘNG (cạ. ông kính tiêu cự ngắn). 
ống kính có tiều cự ngắn hơn so với đường chéo cúa cỡ phim 
chụp. Géc nhìn của ống kính rông hơn cả chiều cao lắn chiền 
ngang Ao với ống kính có tiều cự trung bình. Nguyên lí câu 


Cấu trúc một loại ống kính góc rộng 





Ông kinh góc rộng liêu điểm lùi 





dài: ông kính têlê). các ône kính có tiếu cự F từ | 
75 mm đến 1.0) mm. Cấu tạo chủ yếu của ÔKGH 
là thấu kính hỏi tụ nằm trước thấu kính phân kì và 
khoảng cách giữa chúng khá lớn. Sử dung ÔKŒGH ~: Bê: TP SÓ : SẼ: xe = 
đề chụp các đối tượng ở xa như chụp máy bay. con 
chìm đậu tiên cành cây, vv, | | 
1 2 3 


Trong điện ảnh. ÔKGH được dùng đê tạo thêm 
phạm vì hình ánh rất lớn so với đôi tượng thực ở 
khoảng cách xa hoặc hình anh chân thật gần với 
mát nhìn cúa người. quay đặc lá các vát thể và chỉ 
tiẾt CÚa nNEƯỜI. 
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_ Ba loại ống kmh hiện đại 1 Ông kinh góc rộng không tiêu điểm li, 
2 Ông kinh loại Gauxơ (Gauss) kẻo, 3. Ông kinh đối xưng gồm bốn thấu kinh 


Ong kính góc rộng 


ỐNG MÁT 





tạo cơ bản cua nó là thấu kính phản kì được đạt trước thấu 
kính hội tụ. Hiện có những ống kính có góc nhìn 659, 809, 
9® hoặc lớn hơn nữa. ÔKGR cho hình ảnh dị thường. Những 
vật ở tiền cánh (sản máy) bị phóng đại lên so Với vật ở xa ône 
kính. Những vải ớ gần rìa, ảnh bị méo hình. ÔKGR và siêu 
rộng được sứ dung rộng rãi trong lĩnh vực điện ảnh, nhiếp anh 
hàng không. đùng để quay toàn cảnh, quay ở bối cảnh quá 
chật. eảy hiệu qua tao hình. (tạo thâu thị không gian tầng thứ, 
lớp lang sâu. tao tiết tấu manh cho ca chiều ngàng lần chiều 
dọc, tạo sự so sánh giữa đối tượng trước sau, tì lễ của hình ảnh 
chènh lệch lớn. Ông kính siêu rộng có khá năng sáng tạo mép 
hình so với thực tế nhằm gây hiệu quá cần thiết cho nghệ 
thuật. Tính ưu việt của ÔKGR là độ phân øạch cao, nghìa ]à 
độ nét sáu lớn. hiệu quả phối cảnh cao. Các ống kính có tiêu 
cư F dưới 40 mm đều được gọi là ÔKGR. 

ÔNG KÍNH MÁY ẢNH môi hệ thông quang học gồm 
nhiều thấu kính hội tụ và phản kì được tính toán khoa học, 
chính xác, lấp ghép rrèn một khung đỡ. Trên vành khung 
thường có các vòng số chị dân độ mở ống kính. cự Í¡ chụp, độ 
nét sâu ... Mỗi ÔKMA đều phì nhãn hiệu sản xuất, loại, tiêu 
cư và độ mở tôi đa. 

ỐNG KÍNH MÁT CÁ ống kính có tiêu cự cực ngắn. Với 
tiêu cự 7.5 mm, ÔKMC có góc nhìn !80°, bằng nứa hình cầu. 
Dùng ÔKMC cho hình ánh có phôi cánh cong, không giống 
mãt nhìn bình thường, Sử dung hợp lí ÔKMC. bức ánh tạo 
hiệu quá thăm ml ở người xem. 





Ống kinh mắt cả 


ỐNG KÍNH QUAY PHIM hé thống kính có khả năng thu 
nhận hình ảnh rõ nét, trung thực, cân đối đúng như đối tượng 
quay trên mặt thuốc của phim. Để phân lơại ÔKQP phải dựa 
vào hình thức các thấu kính, số lượng thấu kính và mối quan 
hẻ tương hô giữa các vị trí của các thấu kính. Chăt lượng 
ÔKQP phu thuộc vào nhiều vếu tố: hề quang học, chất lương 
thuỷ tĩnh. và việc sản xuâi các thấu kính, độ cong đạc biệt của 
bẻ mặt thấu kính, lớp chông phản quang của các thấu kính. 
Cấu tạo của ÔKQP gồm các thấu kính bàng thuỷ tình và vỏ 
piá bảng kim loại, để piữ vị trí của các thấu kính có những 
vòng kim loại nhỏ. nhẹ, bên. có răng xoáy bạt vào giá kim 
loại. Yêu cầu chung đối với bất kì loại ống kính nào cũng 
tưồm 3 yết lố quan (trọng: tiêu cự, góc mở, độ mở tỉ đôi quang 
học cúa ống kính. Trong quá trình phát triển. ônp kính được 
san xuất từ đơn gián với mội lãng kính, sau đó là hai lăng 
kính, dân dân là hệ thống thấu kính phức tạp đo như cầu chất 
tượng hình ảnh. Ông kính đầu hến với hệ thông thấu kính 
phức tạp dùng trong quay phim do hãng Đức Voilenđơ 
(Voilender) sản xuất năm 184Ó, 


ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỤ x. Ống kính Zum. 

ÔNG KÍNH TIÊU CỰ DÀI x. Ốøg kính góc hẹp. 

ỐNG KÍNH TIÊU CỰ NGẮN x. Ống kính gác rộng. 

ỐNG KÍNH TRUNG BÌNH ống kính có tiêu cự trung 
bình, bằng đường chéo của khuôn hình máy ảnh. Với ÔKTTP, 
hình ánh thư được giống với phối cánh con mất ta nhìn. Máy 
chụp phim cỡ [§ mm x 24 mm. tiều cự trung bình 28 mm; 
máy ánh 24 mmm x 36 mm, tiêu e trung bình 50 mm. Hiện 
nay có nhiều ÔKTB gồm nhiều thấu kính (7 hoặc 8), có độ 
mở tới {/l,2 thậm chí tới f/0,95. 

ỐNG KÍNH ZUM (zoom), ông kính thay đối liều cự, 
đùng cho các loại máy ảnh phản quang một ống kính. Với 
ÔKZ. người chụp ánh có thể (tuỳ ý sứ dung tất cả các trêu cự 
nằm trong giới hạn cực tiểu đến cực đạt của ống kính đó. Cấu 
tạo bề ngoài của ÔKZ, giống ống kính tiêu cự đài, trong đó có 
thêm một vồng trượt hoặc xoay, đói khi có cầu xoay để thay 
đổi vị trí tương đối cúa các nhóm thấu kính, đồng thời làm 
thay đổi tiêu cự ống kính. Độ mở chế quang sẽ được giữ 
nguyên trị số tuyệt đối bất kể xê dịch đến tiêu cự nào. Vd. 
ống kính có tiêu cự giới hạn 35 mm - 7Ô mm có đô mớỡ 2.0: 
35 mm - LÔD mm có độ mở 2,8. 

Hiện nay đã có các loại ÔKZ có giới han tiêu cự 35 - 
300 mm, thậm chí đến 50O mm. Điều cần lưu ý khi sử đụng 
ÔKZ là độ nét của hình ảnh bị hạn chế so với việc xử dụng 
ông kính cố dịnh tiêu cự. 

ỐNG LIỀU (cø. cactut), một bộ phận cưa viên đạn pháo 
(súng, súng săn), có dang hình trụ (tốp miệng hoặc không). 
đáy có lõ lấp hạt lửa (bộ lửa) dùng để đựng các phần tử của 
liều phóng. bảo vệ liều phóng khỏi các hư hai cơ học và tác 
động xấu của môi trường (đó ẩm, nhiệt độ, ...). để bịt kín khí 
thuốc khi bắn và liên kết liều phóng với đầu đạn. Thường 
được chế tạo bảng đồng thau, thép, các tông (đạn súng săn) 
hoặc vật liệu cháy được (hoàn toàn hoặc mội phản). 

ỐNG LỌC LÔ KHOAN cơ cấu hình ống có nhiều lỗ 
hoặc khe hở nho trên thành ống. do đó có khả nâng cho chất 
lòng chảy vào lô khoan, đồng thời ngân plữ các hạt đá thâm 
nhập vào trong lòng ống: được hạ đến chiều sâu cúa tảng chất 
lông trong lô khoan để tiến hành thử nghiệm địa chất thuỷ 
văn, khai thác các chất lỏng. ÔLLK còn giữ cho đoạn thu 
chất lỗng không bị sập lở. ÔLLK gồm có ba phản: phần còng 
tác (ở giữa). phần lắng cận (ở dưới) và phần đêm ở trên. Phụ 
thuộc vào thành phản hạt của đá chứa chất lỏng. thành phản 
hoá học và độ õn định của lỗ khoan, dùng ba loại ống lọc: 
ông lọc trần, ông lọc khung quấn dãy, quấn lưới và ống lọc 
cuội sôi. Ống lọc được chế tao bằne thép, gang. đồng. chât 
dẻo. xi măng asbet, ốm, vVV. 

ỐNG MÁNG x. Máng tối. 

ỐNG MANPIGHI cơ quan hài tiết ở côn trùng, eồm các 
ống mánh, kín một đầu, đầu kia đồ vào phần đầu ruột sau. 
Được gọi thco tên nhà giải phâu học Italia Manpighi (M. 
Malpighi; 1625 - 96). Số lượng ÔM có thế thay đổi từ 2 (ớ 
rêp sáp) đến l 50 (ở ong mạt). Mỗi ÔM có mội lớp tế bào. chú 
yếu đề thải axit uric được hình thành trong quá trình trao đôi 
chất vào ruột sau, đổ ra ngoài theo phân. Ở nhiều loài côn 
trùng cánh gân (chuồn chuồn...). ÔM còn có chức năng phụ 
là tiết tơ. 

ỐNG MẬT ống dẫn dịch mật từ gan đổ vào lá tràng ở 
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động vật có xương xòng (xt. Túi mát). 

ỐNG MẪU một bó phận của bộ dụng cụ khoan dùng đê 
thu nhân màu (đất đá. nước. dầu, khí. vv.) trong quá trình 
khoan và giữ mảu khi kéo bộ dụng cụ khoan lên mặt đất, ÔM 
được sử dụng rộng rãi trong khoan tìm kiếm và thăm đò địa 
chất. Khoan địa chất công trình. Cân cứ vào mục đích sứ dụng 
và câu tao, phân ra: ÔM nguyên trạng, ÔM đơn, ÔM kép, 
ÔM luồn. ÔM nguyên trạng được phân loại theo phương 
pháp lấy mẫu (ăn, đóna. rung, xoay): theo phương pháp giữ 
máu (bảng chân không. có hoãc không có cơ cấu chắn øtữ); 
theo kết cấu tăm chặn phía dưới. ÔM kép thuộc dụng cu 
khoan chuyên dụng. được dùng để khoan khoáng sán trong 
các điêu kiện đựi chất mỏ phức lap nhằm nâng cao chất lượng 
mẫu, ÔM được chế tạo từ thép ống. 

ÔNG MỀM ông chế tao bãng cao su, vái tâm cao su, chất 
dẻo hoặc các vật liệu phì kim loại khác để vận chuyển chất 
lỏng. chát rời vụn, chất nhờn và khói. Theo cấu tạo và điều 
kiện làm việc, phán loại: ÔM có án. làm việc trong điều kiện 
có áp suất: ÔM hút, làm việc trong điều kiện hạ áp. Một số 
loại ÔM được dùng đồng thời làm ống có áp và ống hút. 

ỐNG MUYLỠ ống có ở cá thể cái động Vật có xương 
sóng thuộc nhóm có hàm, được gọi theo tên của Muvlơ (1.P, 
Mullcr. 18ÕI-58; nhà xinh lí học tức). Cùng với ống Vônfd 
(WolIfian duer), ÔM phát triền từ trung thận, bát nguồn từ lá 
phôi giữa, nhưng trong quá trình phát triển ổng này bị tiêu 
giảm và chỉ còn lại dấu vết. Ở con cái, ỒM có chức năng dẫn 
trứng, thường cố môi đôi (trừ ở chim chỉ có một) và tận cùng 
là phêu trếm mao mỡ rà trong xoang cơ thê gân buồng trứng. 
Ở động vật có vú, ÔM thường phân hoá thành vòi Falớp 
(Fallopian ttbc), tử cung và àm địịo. Trứng rơi vào và dị 
chiryễn dọc theo ống dân ra ngoài đo co bóp và chuyển động 
tiêm mao cúa tế bào ở thành ông. Nếu có tình trùng ở đó vào 
thời điểm đó thì hiện tượng thụ tính sẽ xáy ra. 

ỐNG NGÁM mài loại kính phóng đai để quan sát bằng 
mắt các vật nhỏ hoặc ở xa. Cấu tạo gôm vật kính, thị kính và 
thường có thêm hê thống đảo hình. Có nhiều loại, vd. kính 
viễn vong. ông nhòm, vv. được dùng phố biến trong thiên văn, 
trong săn bán và đời xống. 

ÔNG NGHE I. (0. một bộ phán cúa điện thoại, có tác 
dung biến đổi dao đông điện thành đao động ăm. ÔN gồm có 
nam châm điện và màng rụng. Dưới tác động cua dao động 
điện, màng dào động và phát ra âm. 

2. (y), dụng cụ để nehe bệnh, Có hai loại: ÔN sản khoa và 
ÔN nôi khoa, ÔN sản khoa là một ống bằng gõ hay kim loại. 
có miệng loc như loa kèn, được dùng đề nghe tiếng tìm thai; 
khi nghe, thầy thuốc đãt một đầu ống nghe lên vùng tim thai 
và phé tại vào đầu kia để nghe, ÔN nội khoa gồm: loa con 
hình nón hoặc tròn và bô phận khuèch đại âm thanh (ngày 
nay có thê lấp bỏ phản khuêch đai âm thanh điện tứ cho thầy 
thuốc có thính lực giám): hai ống cao su để truyền âm thanh 
vào hai tai. ÔN đầu tiên bằng gỗ do thầy thuốc người Pháp 
Laennec (lÀ.Laennec; 1781 - 1826) sáng chế (1819) có hình 
dáng gần piòng ÔN sản khoa hiện đại, 

ÔNG NGHIỆM ống thuy tỉnh trong suốt, đáy tròn, dùng 
để thử nghiệm các phán ứng hoá học. Tuỳ theo vêu cầu thử 
nghiệm. có các ÔN với nhiều kiểu, cỡ và hình đáng khác 
nhau: thân, cong. có nhánh, có nút, chia đó, chịu nhiệt, vv, 

ỐNG NHÁNH cấu trúc đang thần cây phân nhánh ở một 
số dòng vật không xương sống (như ruột khoang và có bao), 
từ đó phát triển nên các cá thể mới. 


356 


ỐNG NHÂN QUANG x. Ống nhán quang điền. 

ÔNG NHẢN QUANG ĐIỂN (cp. ống nhân quang), loại 
đèn điện tứ dùng đề khuếch đại dòng photon yếu. Cấu trúc 
pỏm bóng chân không, photocatôt C¡, các cực Irungt gian Cò. 
Cị... (còn gọi là các đinôt) và anôt Á. Dòng pho(on yếu đán 
vào photocalôốt làm phát xạ dòng electron, giữa các đôi chèn 
cực CỊC¿, C2C\+... có đạt hiệu thế gia tốc tầng dán, dựa vào 
hiệu ứng phát xạ thứ cấp của các đưnột, dòng điện tư đến anól 
có thể tăng lên 105 < 103 lần. Hiện nay có nhiều loại ÔNQĐ) 
khác nhau vẻ cấu tạo catôt quang, phương pháp chiếu sáng. 
hê thống các cưc phát xạ thứ câp, hề thống hói tụ điền từ thứ 
cấp. ÔNQĐÐ dùng để khuếch đại những tỉa sáng yếu, biến 
thiên nhanh. Được sử dung trong các hệ truyền hình. truyền 
ảnh và các ống đếm nhấp nháy. XI. Hiệu ứng quang điện, 
Ông đem nhấp nháy. 





Ống nhân quang điện 
O- Ông chân không; V<Va...<Vz, 1,2,3,4,5,6 - Chùm 
điện tử, ! - Bức xạ, tia phóng xạ; Cy ...Cs - Caltôt. A - Anôi. 
¡ - Dòng anói; Căp (C+,C›2J gọi la dnôt, tưởng tự như vây là 
(C;.C2), (Gạ.Ca)-. 


ÔNG NHIỆT thiết bí tải nhiệt có khá năng truyền tải 
công suất nhiệt lớn trong khi gradien nhiệt đồ lại bé, ÔN là 
mót ông kín, môi phần ống đố đảy chất tải nhiệt tòng. Ở đoạn 
đốt nóng của ÔN (vùng đốt nóng hay bốc hơi), chẩn tái nhiệt 
lông hốc hơi và hấp thụ nhiệt: ớ đoan lạnh (vùne lanh hay 
ngưng tụ), nhờ có hiệu số áp suất của hơi bão hoà, từ vùng 
bốc hơi tràn về, hơi sẽ ngưng tụ lại và toá nhiệt, Chất lỏng có 
thê trợ về vùng bốc tơi nhờ tác dụng của ngoai lực (vd. trọng 
lực) hay do tác dụng của hiệu số áp suất mào đân (thẻo cấu 
trúc mao đản đặt trong ÔN), Dùng ÔN làm thiết bị ổn dịnh 
nhiệt trong năng lượng học, công nehẽ hoá học, kĩ thuat vũ 
trụ. điện tử học và Irong các npành kĩ thuật khác. 

ÔNG NHÒM dụng cu quang học nhó mang theo người đẻ 
quan sát vật ở xa. ÔN thường gồm hai ống nhìn lắp song song 
nên còn gọi là ống nhòm kép, được điều chính đồng bộ bảng 
cơ cấu cơ khí hoặc điện từ khi quan sát. Dùng trong quần sư 
(loại dùng cho lục quân cé hệ số khuếch đại 6 - R lần, thị giới 
5 - 8°: loại đùng cho hải quân có hệ số khuếch đai LÔ - 20 lần, 
thị giới 2 - 52), xem biểu điển. quan xát trong dụ lịch, vv, 

ỐNG NHỰA MÙỦ cấu trúc hình ống chứa nhưai ứ môt xô cây 
như cao xu, anh túc, xương rồng. Có thể được tạo thành do dính 
liên các tế bào thành mạch hoặc do kéo đài và phân nhánh của 
một số tế bào nhiều nhân. Nhưa mủ gồm nhiều chất ở dang lỏng 
hoặc keo, trong số đó một xố chất có tầm quan trọng đốt với y 
học và công nghiệp như cao xu, thuốc phiên. 

ỐNG NIỆU đôi ống ở động vật có cơ quan bài tiết là hậu 
thận, dân nước tới lô huyệt (ở bò sát và chìm). bàng quang (ở 
động vật có vú). Về chức năng, ÔN thay cho ng Vônfơ 
(WoiffTan duc1) của cá và lưỡng cư. 


ỐNG THUY @) 





ỐNG NÓI bò phân của điện thoại. hệ phát thanh đùng để 
biến đói dạo đông âm thành đào động điện, Có nhiều loại: 
ÔN điện trở, ÔN điện dung, ÔN điện động, ÔN áp điện. 
Xt. Micrô. 

ỐNG NỒ hone núi lửa hình ống, tiết diện tròn, bầu dục 
hoặc méo mó, thành tạo đo sự nổ của khí đưới áp xuất cao. 
đường kính lừ vài ba trăm mi đến một nghìn mét. Nguyên 
liệu lấp đây ÔN thường là vun núi lửa hoặc các tảng đá 
(trầm tích. Có ý nghĩa thực tiến. nhất là các ÔN kimbcclit 
chứa kim cương. 

ỐNG NỔI mòt đoạn ống ngắn dẫn khí, hơi hoặc chất lòng 
từ bình chứa hoäc ống dẫn chính. ÔN có kích thước khóng 
đều nhau hoặc hình dạng đầu mút không giống nhau còn gọi 
là ÔN chuyển tiếp. ÔN cũng đùng cho loại ống dẫn chuyển 
văn các vật (liệu) dưới tác đụng cúứa đô chênh lệch áp suất, 

ÔNG NỘI SOI dụng cụ quang học, hình ống, luồn vào 
trone khoang (6) của môi tạng rồng (khí quán. xoang mặt, 
thực quản, da đày, trực tràng, bàng quang, ô bụng. vv.) cho 
phép guan xát rình trạng cúa tạng (vết loét, khối u, ngoai vật), 
căt polip. loại bố tmiột số tốn thương khác, vv. Gồm một ông 
có ñpuốn sáng nóng hoặc lạnh và có thể có môt nhánh bên đề 
luôn ống xông hút dịch, kep găp ngoai vật, kìm làm sinh 
thiết, ÔNS có loại cứng bằng kim loại (ống soi cứng), có loại 
mềm băng các sợi thuỷ (¡nh (ông soi mềm). 

Ngày nay, ÔNG được dùng để tiến hành phầu thuật trong 
nhiều chuyên khoa. Vd. khoa tiết niệt làm phảâu thuật nội soi 
tuyên tiên liệt; Khoa phầu thuầt nội sối ðố bụng sử dụng ÔNS 
và các dụng cụ chuyên biết đưa vào ổ bụng qua đường rach 
nhỏ một vài xăngtimét, phẫu thuàt viên nhìn màn ảnh truyền 
hình đế thao tác: khoa tai, mũi, hong phát triển “phẫu thuật 
chức nang xoang mặt” sử dụng các ÔNG (còn gọi là ống soi 
xa). các dụng cụ vi phầu và truyền hình. 

ỐNG PHÁT HÌNH ông tia điên từ đổi hình ảnh quang 
hoc thành tín hiệu điện truyền hình (tín hiệu vìđêô), Theo 
hiệu ứng quang điện được sử dụng. phân biệt: ÔPH dùng hiệu 
ứng quang điện ngöài (ống tcônôscóp, octicôn, supe 
ocHcôn. vv.): ÔPI1 dùng hiệu ứng quang dẫn điện (ống 
viđicôn. plumbicôn, vv.). Theo nguyên tác biến đổi quang 
điện, phán biết: ÔPH không có cực trữ điên tích (ống 
địtectơ): ÔPH có cực trừ điện tích (ông icônôscôp. xupe 
IcônôscôN, octicón, supe octicòn, viđicôn và các biển thê). 
Thông số cơ bán của ÔPH pồm: độ nhạy, đặc tuyến phổ. độ 
lưu ảnh. khii năng phân giải của ông. 

ỐNG PHẤN ống được hình thành khi hạt phấn nảy mầm 
để đưa giao từ tới noãn. Mọc từ lớp vỏ trong của vách hat 
phân. chui qua lô rrên lớp võ ngoài, Ở thực vất hạt kín, ÔP 
phát trên qua vòi nhí và nhân noàn tương đôi nhanh, quá 
trình thụ tỉnh xảy ra san (thụ phấn. Ở thực vật hạt trần, ÔP chỉ 
phát triển trên bề mãt một khoảng ngắn trước khi ngĩmg lại 
tại noän. nó được giữ lại chờ giao tử cái trrởng thành để thụ 
tỉnh và phát triển vào năm sau. Ở họ Tuế, ỐP chỉ là giác bám, 
các giao tử đưc bơi tới noän nhờ lông roi. 

ÔNG PTTÔ (Pitot tu), dụng cụ để đo áp suất toàn phần 
tại CÁC vị trí khác nhau trong một dòng chất long, khí. 
GỌI theo tên nhà vật lí Pháp Pitô (H. PitôL) - người đã sáng 
chế ra ỐP, 

ỐNG RÂY dãy dọc các tế bào của các yếu tố rây để vận 
chuyển các chất dinh dưỡng trong thân cây. 

ÔNG SINH HÀN dụng cụ bằng thuỷ tỉnh hoặc kìm loại 


gồm hai ống đặt lồng vào nhau: ở ống trong, hơi ngưng thành 
lỗng: ông ngoài bao lấy ống trone, ớ đó có một dòng chất 
löng lạnh chay ngược chiều với hơi ở ốne trong. Chính nhờ 
chất lỗng lạnh này mà hơi ngưng thành lỏng ở ống trong. Tuỳ 
theo yêu cầu sử dụng. ÔSH có các hình dạng khác nhau: 
thẳng, bản, ruôt gà. vv. 

ÔNG SINH TINH báúi các ống nhỏ cuộn khúc năm trong 
tinh hoàn cua động vật có xương sốnp, có chức nàng xinh ra 
tinh trùng. 

ỐNG THÁI ống dẫn chất lỏng (thông thường là nước) 
hoặc khí thải xau khi sử dụng. Tuỳ theo khả năng tận dụng 
của chất thái mà ÔT có thể trực tiếp thông ra ngoài trời, hoặc 
thông tới bộ phản tát sinh khác. 

ỐNG THÂN KINH yếu tô hình thành đầu tiên cúa tuý 
sông Và não ở động vật có xương sông. Được hình thành do 
tấm thân kinh cuộn lại và lõm vào thành một ống. ÔTK 
thường tớ ra ñgoài ở phía trước bàng lỗ xoang thần kinh, 
Phía sau ống có thê thông với ruột nguyên thuỷ qua ông ruột 
thần kinh cho đến khi hình thành đuöi. ÔTK có nguồn sốc từ 
ngoại! bì thân kinh. 

ỐNG THẬN ống dài hẹp tạo thành một phần đơm vị bài 
tiết của thận đồng vài có xương sống. để tái thụ chon lọc các 
chât có lợi. Phản nước lọc rời bao Baumaân (Bowman) qua các 
cuôn mạch (hoặc tiểu cầu): ở đây một phản gÌncoz0. axit 
amin, một phản nước được hấp thu lại. Sau đó nước lọc đì qua 
ống lượn, qua quai Henlê (Henle) - nơi chú vếêu hấp thụ lại 
nước, rồt qua phần hai ông lươn là nơi hấp thụ lụi muôi. nước. 
Cuối cùng. chất lỏng còn lạt đi vào ống thu nước tiểu chảy 
vào bề thận. Ở mội sð động vàt như lưỡng cư, quát Henlẻ nhò 
hoặc khóng có ống lươn, vì thể không có khá năng tạo nước 
tiểu đậm đặc. 

ÔNG THỂ XOANG ống có phủ tiềm mao nối thể xoang 
với môi trường ngoài. Dùng đề thải các sản phâm sinh dục và 
chất bài tiết ra ngoài. Ở động vật bậc cao, ÔTX phân hoá 
thành vòi trứng. 

ỐNG THÔNG dung cụ y tế có đạng hình ống. hình trụ 
đặc hoặc rỗng. cứng hoặc mềm (bằng kim loại, cao su, chất 
dẻo) với kích thước (chiều đài, đường kính, vv.) khác nhau 
tuỳ theo yêu cầu sứ dụng. Được dùng để đưa vào đường ống 
loai tang rỗng của cơ thể nhâm mục đích chân đoán hoặc điều 
trị bênh (kê cá việc nong rộng các phần bị chít hẹp ở niệu 
đạo, thịrc quán, vv.). Vd. ÔT bàng quang (lấy nước tiểu làm 
xét nghiệm, thòng đái. bơm dung dịch thuộc vào bàng 
quang, vv.); ÔT đạ đày: ÔT khí quản. VV. 

ỐNG THỞ phương tiên ngậm vào mềm để thơ cúa đặc 
công nước khi hư ngầm. Được chế to bằng nhựa, kim loại 
hoặc dùng ông đu dủ, ống nứa... Ở Việt Nam được sử dụng 
lần đâu năm 1946 và sử dụng rộng rãi trong Kháng chiến 
chóng Mĩ (1959 - 75), Là phương tiện có hiệu quả đề bí mât 
tiếp cận mục tiêu dưới nước. Nhờ ÔT; đặc công nước Việt 
Nam đã đánh chìm nhiều tàu đối phương, có chiếc cách xa hờ 
đến l5 km (tàu I5 nghìn tấn của Hoa Kì trên biển ngoài khơi 
Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, ngày 6.9,1969), 

ỐNG THU HÌNH x. Ống tia điện tử. 


ỐNG THUY dụng cụ dùng để quan sát mức nước trung 
bình trong bao hơi. ÔT thường là ống thuy tỉnh trong Và tròn, 
một đâu riổi với bình gản phía đáy. đấu kia đặt cao hơn mức 
nước cho phép ở phía trên bình và được để ngỏ nếu bình làm 
việc với áp suất khí quyến. ÔT của nồi hơi có cấu tao phức 
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tạp hơn: ống thuỷ tỉnh chịu nhiệt được ghép vào hai vỏ kim 
loại, phía trên có một van khoá, phía dưới có hai van (mội van 
khoá và một van xả). Đầu trên nối với khoang hơi, đầu dưới 
nối với khoang nước. Trơng nồi hơi, thường hay dùng ÔT dđẹt 
với kính lăng trụ. Loại này có độ bền cao, không nhạy cảm 
với sự đao động đột biến của nhiệt độ. có thể nhìn rõ ranh giới 
giữa nước và hơi. ỐT là một bộ phận an toàn rất quan trọng 
của nồi hơi. 

ỐNG THUỶ CHUẨN dụng cụ kiểm tra độ phẳng nằm 
ngang (độ thăng bằng) của công trình (sàn nhà, mặt đường ...) 
hay vật thể (trục máy ...) và để đo góc nhỏ của mặt nghiêng, 
hoặc đo độ thẳng đứng của vật thể so với bể mặt Trái Đất tại 
nơi lắp đặt nó. Bộ phận chính của ÔTC là ống thuỷ tỉnh chứa 
đầy rượu hoặc ete... có để trống một thể tích nhỏ tạo thành 
hạt bọt; nguyên lí tháng bằng của nó là điều chỉnh vật thể trên 
đó đặt ÔTC sao cho bọt khí nằm đúng mạch giữa của ống. 
ÔTC là chỉ tiết quan trọng của dụng cụ thiên văn, trắc địa; sử 
dụng trong xây dựng, chế tạo máy, vv. 

ỐNG TIA ĐIỆN TỬ dụng cụ điện tử chân không, trong 
đó các điện tử phát xạ từ catôt nung nóng được hội tụ thành 
chùm Ha điện tử mảnh, tới quét trên màn huỳnh quang (ống 
thu hình, ống dao động kí, vv.) hoặc quét trên các bia nhỏ 
trong ống phát hình. Việc điều chỉnh mật độ dòng điện và 
phương dịch chuyển của tia được thực hiện dễ dàng nhờ điện 
áp điểu khiển đặt vào các điện cực. Theo chức năng, phân 
biệt: ÔTĐT hiện hình (ống thu hình, ống rađa, ống dao động 
kí, ống nhớ, vv.); ÔTĐT biến đổi quang-điện (ống phát hình): 
ÔTĐT để chuyển mạch (x. Ông phát hình). 

ỐNG TIÊU HOÁ x. Hệ tiêu hoá. 


ỐNG TINH một cặp ống dẫn chính ở động vật, để dẫn 
tỉnh từ tỉnh hoàn ra ngoài và mở vào niệu đạo ngay sát bàng 
quang. Ở động vật có vú đực, ÔT bắt đầu từ mào tĩnh hoàn. 

ỐNG TRÀO ống nối từ bình chứa chất lỏng ra ngoài trời 
để khi rót chất lỏng vào bình tới mức quy định sẽ tự chảy ra 
ngoài mà không vượt quá mức. Thông thường, ÔT còn làm 
thoát khí cho phần khí bị chất lỏng chiếm chỗ, tránh tạo áp 
lực trên mặt thoáng chất lỏng làm cản trở việc đẩy chất lỏng 
vào bình chứa. 

ỐNG VONKMAN (A.volkman`s duct), những ống ngang 
trong chất xương, chứa các mạch mắấu và nối các mạch này 
với các mạch trung tâm của hệ thống Havơ (C. Havers). 

ỐNG VÔNEƠ (A.wolffian duct), ống dẫn nước tiểu từ 
(hận đến huyệt ở cá và lưỡng cư. Ở con đực, ÔV là ống vừa 
dẫn nước tiểu vừa dẫn tỉnh trùng từ tĩnh hoàn. Ở bò sát, chim 
và động vậi có vú, ÔV chỉ dẫn tính và là cơ quan 
Roxenmuylơ (Rosenmuller) ở con đực (xt. Hậu đơn thận). 

ỐNG XÃ ống thải trực tiếp thông ra ngoài trời, dùng để 
thải bỏ chất lỏng (nước) hoặc khí sau khi sử dụng chúng mà 
không có khả năng hoặc nhu cầu tận đụng lại, vd. ÔX của các 
loại động cơ đốt trong. các thiết bị nước. 

ỐNG XOÁY tất cả các phần tử chất lỗng cùng xoay quanh 
một đường xoáy tạo nên một chuỗi xoáy. Trường hợp đơn 
gián nhất của chuỗi ống xoáy là chuỗi có đường xoáy cố 
định, tức là trường hợp chuyển động ổn định của chất lỏng. 
Nếu qua các điểm trên đường chu vị của một nguyên tố diện 
tích dS, ta vẽ những đường xoáy thì mặt bên lập bởi các 
đường xoáy gọi là ÔX. 

ỐNG XOÁN ống dạng xoắn để nung nóng trong một số 
thiết bị trao đổi nhiệt bằng bề mặt ống cong dài, có dạng vòng 
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phẳng hoặc vòng xoắn, ÔX được lắp trong các tổ nồi hơi 
(dòng thẳng), trong các máy lạnh, thiết bị ngưng tụ, thiết bị 
bốc hơi, thiết bị hơi quá nhiệt, ấm điện đun nước, vv. 

ÔNHN LG. (Eugene Gladstone Oneill. I888 - 1953). nhà 
viết kịch Hoa Kì, xuất thân từ gia đình nghệ sĩ, Nội dung 
quán xuyến các vở kịch của 
ông là tấn bị kịch giữa các 
ƯỚC mơ của con người và 
thực tế cuộc sống, giữa cá 
nhản bé nhỏ và xã hội lớn lao 
cùng thiên nhiên tàn khốc. 
Kịch của ông lên án tệ phân 
biệt chủng tộc với những 
xung đột đầy tính bị kịch. sự 
kết hợp giữa hiện thực và 
tượng trưng, tính biểu cảm và 
biện pháp thô kệch hoá. Vd. 
“Tất cả những đứa con của 
chúa đều có án” (1924), 
“lang tóc là thân phân : 
Electơrơ” (1931), “Những Onin I. G. 
ngày bất tận” (I933), “Tam hồn nhà thơ” (1936), “Cuộc hành 
trình dài trong đêm” (941), vv. Giải thưởng Nôben về văn 
học (1936). 

ÔNMEC (VĂN HOÁ) (A. Olmec) x. Văn hoá Ônmc. 

ÔNTARIÔ (Ontario), hồ ở biên giới Hoa Kì và Canađa 
thuộc hệ thống Hồ Lớn. Diện tích 19,5 nghìn km2, sảu tới 
236 m. Sông Niagara (Niagara) đổ vào Ô và sông Xanh 
Lorenxơ (Saint Lawrenee) từ hề này chảy ra. Tàu thuyền đi 
lại được. Ô được nối liền với hồ Êriê (Erie) và sông Hãtxơn 
(Hudson) qua các kênh đào. Cảng chính: Tôrôntô (Toronto) 
thuộc Canada . 

ÔNXAGO L. (Lan 
Onsager; 1903 - 76), nhà vật 
lí lí thuyết và hoá lí Hoa Kì 
gốc Na Ủy, một trong những 
người sáng lập môn nhiệt 
động học các quá trình không 
cân bằng. Tìm ra định luật 
mang tên ông. Xây dựng lí 
thuyết chuyển pha loại 2, tính 
chính xác chuyển pha của 
mạng spin hai chiếu. 
Ciải thưởng Nôben về vật 
lí (1968). 

ÔOEN R. (Robert Owen; 
I771 - 1858) x. Âmin R. 

ÔP A (viết tất từ tiếng Ônxagø L. 

Anh: Optical Art - nghệ thuật thị giác), trào lưu mĩ thuật bắt 
đầu từ Anh (1950), có gốc từ xu hướng cấu trúc Nga (1913), 
và lan tràn ở Châu Âu vào những năm 60 thế kỉ 20. Về cơ 
bản, ÔA là xu hướng mĩ thuật trừu tượng hình học, khai thác 
tột cùng hiệu quả thị giác và quang học. Tác phẩm của ÔA 
tạo cảm xúc tốt đa về sự vận động, chuyển hoá hình ảnh của 
những cấu trúc tuần hoàn mà nguyên mẫu chỉ là một hình học 
đơn giản (vuông, tròn, đa giác, hoa thị ...) được lắp đi lắp lại, 
luân phiên, hoà trộn đến vô cùng. Có khi chúng bị cắt đội 
ngột, tạo nên những nhịp điệu tương phản và tiếng vọng 
quang học ngăn xa. Màu sắc khi sặc sỡ, khi hà khắc. ÔA 
mang tính trang trí duy lí của thẩm mĩ công nghiệp. Hai tác 








#4 Xuất sắc nhất là Vadarèly 
Xótô (].R. Soto, sình 1923). 


( V. Vasarcly, 1908 - 97) và 


ÕP công việc hoàn thiện các bể mặt của bô phân nhà và 
các công trình, vừa để tạo mĩ quan và tiên nghí trong sử 
dụng. vừa để lăng cường khá năng bền vững cúa các bộ phận 
này. Tuỳ thuộc loai vát liêu sử dụng và phương pháp cố định 
chúng với nhau trên bề mãi, người ta phản biệt: Ô mặi tường 
trong nhà và Ô ngoài nhà. Vật liệu Ô mật ngoài nhà phải có 
khá năng chông xâm thực và phá hoại cúa khí quyến và Mặt 
Trời. Có nhiều loại vật liêu Ô: gỗ. gạch đỏ đất sét nung đặc 
biệt, gạch xì măng. gách kính, gạch mến kính, đá móng mật 
nhắn, đá móng mại vần, tấm foocmica, phiến kim loại 
màn sáng như lá nhôm, lá thép không øi. lá đồng. vv. Hồ để 
sán vật liệu Ô lên tường là vữa xi màng. keo dán, nhựa đán 
cáC loại. 

ÔPEN (Opcl). hãng chế tạo ô tô lớn thứ hai ở Đức. do 
Ôpen (A. Opel) thành lập năm I862 ở Ruyxensêm 
(Russelsheim). Thời gian đầu (cho đến năm 1911), chuyên 
sản Xuất máy khâu (L5 nghìn chiếc/năm). Từ (887 đến 1937, 
sản xuất xe đạp. Những năm 1929 - 31, sản xuất tủ lạnh và 
chíu sự chỉ phối của General Motor. Từ 1937. hoàn toàn 
chuyển sang sản xuất ô lô (bắt đầu xản xuất ô tô từ 1898), bỏ 
Imặt hàng truyền thông là xe đạp. Hiện nav, chủ yếu khai thác 
các nhà máy đặt ở Ruyxecnsêm, Bôkhơum - Laơ (Bochum - 
Laer), Bôkhơum - Langhenđerơ (Bochum - ].angenderer) và 
Katzcecnơ (Keisem) với 54 nghìn còng nhân; ô tô du lịch của 
hàng có các nhãn hiệu: “fadet”, “Record`, “Kapital', 
*Admiral”, “Diploma”, *Comodon”. Một nửa xố sản phẩm 
điược xuất khẩu. 

ÔPÊRA (1. opera), ahạc kịch. Xuất hiện từ thế kỉ lố ở 
Italia, sau đó phổ biến sang Pháp, Anh. Đức, Nga và nhiều 
nước khác, nhưng vẫn giữ địa ví đọc tôn về cả sáng tác lẫn 
trình điển ở Italia. Thường bao gồm 3, 4 màn trở lên. Mơ đầu 
màn một có uvcctuya: giữa các màn có nhạc chuyển màn. 
Trong từng màn có sử dụng nhiều hình thức ca hát (đơn ca 
dria, song ca, tam ca, tứ ca, hợp xướng). Độc thoại và đối 
thoại chí có trong Ô “hài hước” (Opêra - sena) bất Kì lời nói 
nào cùng đều phải tuân theo độ cao âm thanh ghi sắn và có 
dàn nhạc (hoặc nhạc eu) đêm theo. Ô được coi là thể loại lớn 
nhất trong âm nhạc Chàu Âu, vì ở đây tập trung mọi hình 
thức cấn tạo với mọi thủ pháp sáng tác và biểu điễn điều 
luyện và phức tạp nhất. 

ÔPÈÊRET (I. operetta), 6pêra nhỏ. So với öpêra, Ô tuy có 
đô dài chiếm cả tối điện, nhưng thành phản ea sĩ và đàn nhạc 
í( hơn, nội dung thiên về mục đích giải trí. vì vậy đề tài hay 
lấy từ chuyện châm biẻm có tính thời sự đời thường, trên sân 
khấu dùng nhiều đối thoại, độc thoại, nhảy múa, hài hề. Với 
tài nghệ điêu luyện, một số nhạc sĩ sáng tác được những Ô 
mẫu mực, có sức sông vượi lên thời đại mình, trong đó có 
Ôfenbach (J.Offenbach) . 

ÔPUT (L.. opus; viết tắc là on), thuật ngữ dùng để chỉ tác 
phẩm được đánh sở thứ tự cúa một tác gia âm nhạc. Đôi khi 
nhà soạn nhạc chỉ dùng được xố Ô để đánh số cho một tập 
hợp tác phẩm |12 etuyt của Sôpanh (F. Chopin) được ghi là 
opus IOI. 

ÔRATÓÔRIÔ (I. oratorio). tác phẩm thanh khí nhạc lớn 
huy động và phối hợp chặt chẽ các thú pháp biểu hiện của 
giọng hát, dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng. Nếu đẻ tài 
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cantat mới mang tính khái quát, thì đẻ tài của Ô đã có tính 
dẫn dắt chị tiết. Vì vậy, Ô đã khá gần với ôpêra; khác nhau ở 
chỗ ôpéra diễn trên sân khấu nhà hát, còn Ô trình bày trong 
phòng hoà nhạc (không có trang phục, bài (trí sân khân). Nên 
ở đây, vai 1rò của dàn hợp xướng rất lớn, vai trò của các nhân 
vật không có điều kiện bộc lộ đầy đú. 

ÔRANGZEP (Ph. Aurangzeb; I618 - 1707), vua thứ sáu 
của vương triểu Môgỏn (Moghol) ở Ân Độ. Là người nổi 
tiếng cả về chiến công và tội ác. Mưu sát 3 anh trai và cầm tù 
cha để cướp ngôi. Thí hành chính sách dung dưỡng chế độ 
đẳng cấp, phân biết đối xử với những người theo đạo Hindu. 
Tiến hành chiến tranh chính phục cao nguyên Đêcan 
(Deccan) đồng thời thực hiện chính sách bảo trợ văn học 
nghệ thuật. Dưới thời Ôrãngzcp, chế độ phong kiến Ấn Độ đạt 
tới đỉnh cao và lãnh thổ được mở rộng. 

ÔRINHÁC (VĂN HOÁ) x. Văn haá Ôrinhãc. 


ÔRINÔCÔ (Orinoco). sông ở Vênêxuêla và Cỏlômbia. 
Dài 2.720 km, diện tích lưu vưc trên l triều km2. Bát nguồn 
tÌ miền tây nam sơn nguyên Ouyana (Guyana), chảy theo sơn 
nguyên từ sườn phía tày sang chân núi phía bác, đồ ra Đại 
Tây Dương và bồi nên chân thổ. Sông nhánh chính: Carònh 
(Caroní), Mavaca(Mavaca), Cuaricô (QGuárico), Vichada 
(Vichada). Apurê (Apure). Lưn lượng trung bình khoảng 
29 nghìn m3/s. Vận tải đường thuy từ cửa sông lên tới 400 km 
(khr nước lớn, lên đến biên giới Côlômbia). Nhà máy 
thuy điền. 

ÔRIÔN V. (Vincent Auriol ; 1884 - 1966). nhà hoạt độne 
chính trị, tổng thống Pháp (1947 - 54), luật sư. Là một trong 
những người lĩnh đạo tảng Xã hội Phán (tới năm 1958). 
Năm 1936 - 38. bộ trưởng Bộ Tài chính trong chính phủ Mãt 
trận Bình dân Pháp, tham pla phong trào chống phái xít tức 
từ 1943. Sau khí Pháp được giải phóng. làm chủ tịch Quốc 
hội Lập hiến, 

ÔRÔBINĐÔ GÓXE (Aurobindo Ghose; 1872 - 1950), 
nhà triết học duy tâm, nhà thơ Ấn Độ. Là một trong những 
lãnh tụ cấp tiến của phong trào giải phóng dân tộc Ân Độ. Từ 
I91Ô, rời bỏ hoạt động chính trị và tiyên truyền tư tưởng cho 
Lôn giáo. Ông chủ trương đẻ ra “đường lối thứ ba” trong triết 
học - cái gọi là “Vêđanta hoàn chính”, trong đó đường như 
chủ nghĩa đuy vật và chủ nghĩa duy tâm, chủ nghĩa thần bí và 
chú nghĩa duy lí. đa nguyên luận và nhất nguyên luận hoà 
hợp với nhau. Xuất phát từ tư tường triết học cổ đại Ân Độ, 
ông cho rằng Yaga giải phóng tính thần khỏi sự ràng buộc của 
thân thể, cho phép con người tìm thấy chân lí của Thương đế 
ngay trong ban thân mình. Trong lính vực xã hội. ông cũng có 
tham vọng phát hiện ra “đường thứ ba” khac với chủ nghĩa tƯ 
bản và chủ nghĩa xã hội, nhưng trên thực tế chỉ là môi nhà tư 
tưởng tư san. Trước 1920, ông còn đưa ra những chủ đề như 
bao vệ quyền đóc lập dân tộc, phê phán chế độ phong kiến, phê 
phán chính sách đế quốc... nhưng trong những năm về vau, 
ông đã cơi trọng Việc tuyên truyền tồn giáo và phê phán chủ 
nghĩa xã hội. Các tác phẩm chính: “Cuộc sống thần linh”, 
'“Tông hợp Yôöga", “Chu trình phát triền con người”, "Những cơ 
sỡ của nến văn hoá Ấn Độ, vv, 

ÔRÔXCÔ H.C. (José Clemente Orozco; \883 - 1949), 
hoa sĩ tranh trờng Mêhtcô. Thoat tiên học nông nghiệp; từ 
cách mạng I9l3 thuộc nhóm hoA sĩ X(quâyrôt 
(D.A.Slqueiros) và Rivêra (D.Rivcra). Cộng tác vẽ tranh 
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Ôrôxcô H. C. 
Tranh tường Thư viện Jikinpan [1940) 

tường cho Trường Dự bị Quốc gia Mêhicô (1922 - 27), Thư 
viện ]ikinpan (]iquilpan) của bang Michôacan (Michoacan). 
Năm 1930, vẽ bức tranh hoành tráng "'Prômêtê” 
cho Trường Đại học Pơmâunơ (Pomona, 
Califonia). Năm 941, vẽ bức '*Công lí thật và công 
lí giả” cho Tối cao Pháp viện Mêhicô, Nghệ thuậi 
của Ôrôxcô vừa thể hiện hiện thực, vừa hoành 
trắng, màu sắc đữ dội, mang sắc thái xã hội và 
chính trị. ảnh hưởng tính thắn điều khắc tiền 
Côlômhô. 

“ÔTNRÔNG”" (theo tiếng Mơ Nông: ôL có 
nghĩa là kể, hát; nrông: những chuyện xưa), sử thì 
của dân tộc Mơ Nông, điển xướng bên bếp lửa, lúc 
đi đường, khi làm ngoài nương rẫy, khi nghi ngơi. 
Vừa hát vừa kế kèm theo động tác diễn tả nội dung 
hoặc dừng lại giải thích một vài chị tiết. Lời người 
kể xen với đối thoại của nhân vật. Gồm hai phần. 
Phần đầu kể sự hình thành của vũ trụ, con người. 
việc tạo lập các buôn làng và người Mơ Nông; 
nhân vật trung tâm là hai anh em anh hùng Bông và 
Rông, họ làm nên núi sông; còn có anh hùng 
N'ˆtiang dạy dân làm rấy, cắm chông, biết tục ngữ, luật tục. 
Phần hai: nhân vật trung tâm là Ylang, anh hùng lao động, 
đồng thời là nghệ sĩ, lại có tài trong chiến trận. *Ô” vừa 
mang sắc thái sử thi - thần thoại, vừa mang sắc thái sử thì - 
anh hùng. 

ÔTÔMATT (HL. automatos - tự tác động), 1. Thiết bị hoặc 
tập hợp thiết bị thực hiện tự động các chức năng hay động tác 
theo một chương trình xác định. trong quá trình điều khiển 
không có sự tham gia trực tiếp của con người. Các Ô thường 
được tổ chức bằng nhiều phần tử điện từ. điện tử. khí nén, 
thuỷ lực, vv., phối hợp với nhau để thực hiện các chức năng 
do yêu cấu điều khiến để ra. Ô có thể chia ra: Ô cứng, đo 
những môđun lôgic tạo nên, có chương trình điều khiến cứng: 
Ô mềm (chương trình hoá), trong đó chương trình điều khiển 
do một vị xử lí hay một máy vị tính thực hiện, vì thế chương 
trình điều khiển có thể mềm và có thể thích ứng được với luật 
điều khiển phức tạp hơn (xt. Máy tự động). 

2. Mô hình toán học của các cơ chế xử lí thông tin. Đơn 
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giản nhất là Ô hữu hạn, đó là một máy trừu tượng có một số 
hữu hạn trạng thái, ở mối thời điểm nhân mội tín hiệu vào, 
tuỷ theo trạng thải đang có mà cho mội tín hiệu ra tương ứng, 
đồng thời chuyển sang một trạng thái khác để sắn sàng xứ lí 
ở thời điểm sau. Các Ô_ phức tạp hơn có thể có thêm các bảng 
nhớ ngoài kèm theo các quy định về cách thức sử dụng các 
bảng nhớ đó. Lí thuyết Ô là cơ sở lí luận cho nhiều vấn để kĩ 
thuật trong tin học, như thiết kế các mạch lôgic, phân tích cú 
pháp các chương trình viết bảng các ngôn ngữ thuật toán, vv, 
ÔTTAOA (Ottawa), thủ đô Canađa từ I867, nằm trèn 
sông Ôttaoa. Dân số I triệu (1996). Sân bay quốc tế, Công 
nghiệp: giấy. in. chế tạo máy. Hai Trường Đại học Tổng hợp 
Anh và Pháp. Toà nhà nghị viên (1927). Trung tắm Nghệ 
thuật Quốc gia. Viện Bảo tàng Quốc gia. Được xây dựng từ 
những năm I820. Trước 1854, mang tên Banao (Bytown). 
ÔTTÔMAN (Ottoman), tên gọi của quốc gia Hồi giáo Thổ 
Nhĩ Kì. Đế quốc Ô đạt đến giải đoạn hưng thịnh vào thế kỉ 
l6 - 17 do kết quả chỉnh phục lãnh thổ rộng lớn ở Châu A. 
Châu Âu và Châu Phi [bao gồm Thổ Nhĩ Kì. toàn bộ bán đảo 
Bankäng (Balkan). phần lớn Bác Phi, vùng Lưỡng Hà, vv.]. 
Sang thế kỉ |9, đường biên giới bị thú hẹp dẫn. Sau Chiến tranh 
thế giới I, đế quốc Ô tan rã, lãnh thổ còn lại chỉ từ Ankara 
(Ankara) đến Hắc Hải. tức là nước Thổ Nhĩ Kì ngày nay. 





Ôttaoa 


Toà nhà Quốc hội bên bở sông Ôttaoa 

ÔVÊCHKIN V.V. (Valentin Vladimirovich Ovechkin: 
I904 - 68), nhà văn Nga. Hoạt động ở nông thôn nhiều năm. 
từng làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, bí thư đảng tý, 
phóng viên, cán bộ tuyên truyền, chính uỷ trung đoàn. Viết 
nhiều về để tài nông nghiệp: “Truyện ngắn nông trang” 
(1935), “Lời chào từ mặt trận" (1945). nhiều truyện ngắn, 
truyện vừa, nhiều vở kịch. “Chuyện thường ngày ở huyện” 
(1952 - 56) là truyện kí nổi tiếng đánh dấu bước chuyển biến 
của văn học Xô Viết những năm 50, phát hiện nhiều vấn đề 
mới, cấp thiết ở nông thôn, nêu bật vai trò lãnh đạo quyết 
định của Đảng trong cuộc đấu tranh chống bệnh quan liêu 
hình thức, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Tác phẩm 
có sức khái quát nghệ thuật lớn, xây dựng những chân dung 
con người chính xác, sinh động. 

ÔVIĐIUT (tên Latinh đầy đủ: Publius Ovidius Naso: Ph. 
Ovide; 43 tCn. - I7 sCn. ), nhà thơ La Mã. Yêu thích và 
chuyên làm thơ. Giao du với giới thượng lưu triều Ôpguyxtø 
(Auguste), quen biết Hỏratiut (Horatius), nhà thơ nổi tiếng 


đương thời. Thực hiện nhiếu Í | | 
chuyến đi bổ túc kiến thức về Hi vn 

Lạp, Ai Cập, Tiểu Á, Xichilia 
(Sicilia) và hiểu biết sâu rộng về 
văn hoá Hi Lạp. Là nhà thơ được 
hãm mô trong thời kì đầu của Để 
chế, với các tập thơ nhẹ nhàng về 
tình yêu: "Ái tình". “Nghệ thuật 
yêu đương”... về thản thoại: 
“Hoá thân”. Đến năm 8 sÉn,, 
không rõ vì lí do gì. bị Ôguyxtơ 
đấy biệt xứ sang Tôm: (Tom), 
trên Biển Đen và chết trong cảnh 
lưu đày, mặc dù đã viết khúc trần 
tình rất bị thương: ` Nỗi buồn”, 





Ôviđiut 


ÔXCA (Oscar), giải thưởng của Viên Hàn lâm Nghệ thuật 
và Khoa học Điện ảnh Hoa Kì nhằm nắng cao trình độ kiến 
thức, nghệ thuật. kĩ thuật của các sản phẩm điện ảnh quốc 
gia. Được tổ chức trao giải lần đầu tiên ở Hôlyut (Hollywood) 
năm 1927, có giải cho 12 bộ môn như đạo diễn, điễn viên, 
biển kịch, soạn nhạc phim, sản xuất phìm. quay phim ... Có 
cả giải cho phim nước ngoài được người Hoa Kì hãm mộ nhất 
trong năm. Từ |927, giải được công bố hằng năm do 2.000 
nhà chuyên môn trong 12 bộ môn tranh luận và bỏ phiếu kín. 
Ô là giải điện ảnh được dư luận thế giới quan tâm theo dõi. 

ÔXLÔ (Oslo), thủ đô Vương quốc Na Uy. Nằm trên bờ 
vịnh Ôxló, Dân số 503 nghìn (I999), kể cả ngoại ô 920 
nghìn. Ô tập trung khoảng 1/5 sản lượng công nghiệp toàn 
quốc: chế tạo máy (trong đó có đóng tàu, kĩ thuật điện, vô 
tuyến điện tử). in, thực phẩm, may mặc. Lượng vận chuyển 
của cảng khoảng 5 triệu tấn/nảm. Sản bay quốc tế. Đường xe 
điện ngắm. Đại học tổng hợp. Viên Hàn lâm Khoa học và 
Văn học Na Ủy. Viện Quốc gia Nghệ thuật, Âm nhạc. Các 
nhà hát: Dân tộc, Mới, Ca kịch. Nhiều Viện bảo tàng. Được 
xây dựng từ giữa thể ki II, Cuối thể kỉ 13, cung điện của quốc 
vương Na Uy, Từ 1814, thủ đô Vương quốc Na Ủy, Các di 
tích: pháo đài Akecsut (Akershus: thế kỉ 4 - 16). cung điện cổ 
của nhà vua (đầu thế kỉ 19), toà nhà của Trường Đại học Tổng 
hợp (giữa thể kí 19). 





Ôxlô 
Một góc của thủ đô 


ÔXMÔNG E. (Floris Osmond : 1849 - 1912), nhà luyện 
kim người Pháp, phát hiện sự tồn tại của các nhiệt độ tới hạn 
và các thành phần cấu trúc khác nhau trong hợp kim, đưa ra 
những cơ sở ban đầu cho các phương pháp kim tương học và 
phân tích nhiệt. 


ÔXTƠRÔPXKI A.N. 


ÔXTƠRÔGRATXKI M. V. (Mikhail Vasil'evich 
Ostrogradskij: I80I - 61), nhà toán học và cơ học Nga, viện 
sĩ Viện Hàn lãm Khoa học Pêtecbua (Pelterburg, 1830) và 
nhiều viện hàn lâm khoa học nước ngoài. Thành tựu nổi bật 
của ông là phát biểu nguyén lí biến phân tổng quát cho hệ 
không bảo toàn. Có các công trình về giải tích toán học, vật 
lí toán, cơ học giải tích, cơ học thiên thể. cơ học chất lỏng. lí 
thuyết đàn hồi và đạn đạo. 

ÔXTƠRÔGRATXKI (CÔNG THỨC) công thức cho 
phép chuyển việc tính tích phân lấy theo một miền khối V 
giới hạn bởi mặt cong kín Š qua việc tính tích phân lấy theo 
mặt đó: 


la ¬ Ầ 
If(#-š-5)=e* - 
,U Ủy Ơ: 
V 


trong đó X, Y, Z là các hàm của điểm (x, y, z) thuộc V, Nói 
cách khác, thông lượng của mội trường vectơ qua một mật 
cong kín bảng tích phân địve của trường vectơ đó lấy theo 
miễn giới hạn bởi mặt cong đó. Dạng vectơ của công thức 


Ôxtơrôgratxki là 
lÍ div Pdv = lÍ? n đs 
V S 


trong đó P_ là vectơ của trường được cho trong miễn V, 


[j[(xa»az+ Ydzdx + Zdxdy] 


- 


dv - vi phân thể tích, ds - vị phản mặi, ñ - vectơ đơn vị trên 
pháp tuyến ngoài của mặt. Công thức Ôxtơrôgratxki được 
nhà toán học Nga Ôxtơrôgratxki (M. V, Ostrogradskil) 
công bố năm L83I. 


ÔXTƠRÔGRATXKI (PHƯƠNG PHÁP) phương pháp 
tách phần hữu tỉ của tích phân bất định 


P(x) 
Q(x) 


trong đó Q(x) là đa thức bậc n có nghiệm bội. P(x) là đa 
thức bậc m < n. Phương pháp Ôxtơrôgratxki cho phép dùng 
phương pháp đại số viết tích phân trên đưới dạng tổng của hai 
số hạng mà số hạng thứ nhất là hàm hữu tỉ còn số hạng thứ 
hai không chứa phần hữu tỉ: 


dx 


fP(x) l- Pi(x) W H kh) “ủ 
(Wx) Q¡(x) Q+(x) 


trong đó P¡, Pạ, Q¡, Q; là những đa thức, Q+(x) không chứa 
nghiệm bội. Q¡(x) là ước chung bậc cao nhất của Q(x) và 
Q'`(x) mà có thể tính bằng thuật toán Oclit [x. Œelit (Thuáit 
toán)|. Lẩy đạo hàm hai về của (l) ta được: 


Œ) 


Qi09 
Qi(x) 
Đẳng thức này cho phép tìm được P¡(x). Pa(x) bằng phương 
pháp hệ số bất định. Phương pháp Ôxtơrôgratxki do 
Ôxtơrôgratxki (M.V. Ostrogradskij) đưa ra năm 1844. 
ÔXTƠORÔPXKI A. N. (AIeksandr Nikolaevich 
Ostrovskil: I823 - 86), nhà soạn kịch Nga. Viên sĩ thông tấn 
Viện Hàn lâm Khoa học Pêtecbua (Peterburg, 1863). Sinh 
trong mội gia đình trạng sư ở Matxcơva; chưa học xong đại 
học luật đã làm việc ở toà án, bộ phận xét xử những vụ tranh 
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Q+3(x)P,(x)T P.(x)Q2(x) +Pa(x)Qj(x) = P(x) 


C) ÔXTƠRÔPXKIN. A. 


chấp tài sản, và những vụ kiện 
cáo của giới thương nhân. Đó 
là vốn sống để Ôxtơrôpxkíi viết 
kịch trong 40 năm “những vở 
kịch của đời sống” Nga, gồm 
các thể loại: chính kịch, hài 
kịch, kịch biên niên, bị kịch 
lịch sử. Nội dung các vớ kịch 
của ông là chủ nghĩa nhân đạo; 
có ý nghia giáo dục đổi với 
quấn chúng, đấu tranh chống 
úp bức; lên án bọn tham quan 
ô lại. bọn quý tộc, tư sản: đòi 
quyền tự do, quyền làm người; 
lên án những thế lực của danh, 
vọng, tiền bạc vốn là vương 
quốc của bóng tối đè nặng lên số phận con người. Các vở kịch 
tiêu biểu; “Nơi sinh lợi” (1856), '“Trái tìm nống cháy” (1868), 
“Rừng" (1870), "Những con sói và những chú cừu” (1875), 
“Cô gái không có của hồi môn” (1878). Nối bật hơn là vở 
"Giống tố” (1859). Kịch của Ôxtơrôpxki với nghệ thuật cổ 
điển mẫu mực, có ý nghĩa quyết định trong sự hình thành 
kịch hiện thực Nga. La những bị kịch đời thường, một bước 
phát triển mới của bị kịch thế giới trong quá trình sân khấu 
tiếp cận hiện thực cuộc sống. 


Ôxtơrôpxki A.N. 


Ôxtơrôpxki xứng đáng với danh hiệu “Người cha đẻ của 
nền kịch hiện thực Nga”. 

ÔXTƠRÔPXKI N. A. (Nikolaj Alekseevich Ostrovskij; 
904 - 36), nhà vàn Nga. Sinh trong một gia đình công nhân 
ở Ukraina. Năm lên l0, cùng gia đình đến Sêpêtôpka 
(Shepetovka). Từ 1915, phải lao động vất vá để kiếm sống. 
Sau Cách mạng tháng Mười, làm công nhân nhà máy điện 
thành phố và hoạt động cách mạng. Vào Đoàn thanh niên 
Công sản năm L919, gia nhập Hồng quân, chiến đấu đũng 
cảm ngoài mặt trận. Năm 1920, bị thương nặng. Sau nội 
chiến, làm ở Nhà máy Điện Kiep (Klev), phấn đấu gian khổ 
trên công trường đường sắt tiếp tế củi cho thành phố, là bí thư 
chi đoàn thanh niên. Năm 1924, gia nhập Đáng Cộng sản. Bị 
bệnh thấp khớp nặng, từ 1927, bại liệt hẳn, nằm một chế 
Ôxtơrôpxki vấn học hàm thụ Trường Đại học Cộng sản, 
nhưng lại bị một bệnh hiểm nghèo khác: mắt mờ dần, và cuối 
928 thì mù hẳn. Mặc dù vậy, ông vẫn phấn đấu làm người 
có ích cho Đảng, cho giai cấp. Ông bắt đầu sáng tác văn học. 
Tác phẩm chính: tiểu thuyết ' Thép đã tôi thế đấy” (1930 - 33) 
là một tác phẩm mang tính tự truyện nổi tiếng trong cả nước. 
Năm 1934, là hội viên Hội Nhà văn Liên Xô; 1935, được 
tặng thưởng Huân chương Lênin. Ông viết xong tập l cuốn 
“Ra đời trong bão táp"” thì qua đời. 

ÔXTRALÔPITEC (Australopithecus; cø. Vượn người 
Phương Nam) x. Vượn người Phương Nam. 

ÔXTRAYLIA (Commonwcalth of Australia- Liên bang 
Ôxtrâylia), quốc gia hái đảo lớn nhất Châu Đại Dương ở tây 
nam Thái Bình Dương, bao gồm lục địa Úc, đảo Taxmania 
(Tasmania) và các đảo nhỏ. Bờ biển 36.735 km. Diện tích 
1,692 triệu km?. Dân số I9 triệu (2000). Dân thành thị 85%. 
Dân tộc: người đa trắng chiếm 95%, thổ dân 2%, người Châu 
Á 1,3%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Tôn giáo: đạo 
Thiên Chúa 71 %, không tôn giáo 16,6%. Thể chế: liên bang 
nằm trong Khối liên hiệp Anh. Hai viện (Thượng viện và Hạ 
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viện). Đứng đầu Nhà nước: nữ hoàng Anh. đại diện là viên 
toàn quyền. Đứng đấu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: 
Canbơrơ (Canherra; 332 nghìn dân). Các thành phố lớn trên 
l triệu dân: Xytny (Svdnecy; 4 triệu), Menbơn (Melhourne; 
3,4 triệu), Brixbân (Brisbane: l,6 triệu). Pơt (Perth: 1.3 triệu). 
Ađơlit (Adelaide; 1,1 triệu). 


Địa hình chủ yếu là cao nguyên (400 - 500 m) xen sa mạc, 
bồn địa và núi mặt bàn. Phía đông có dãy núi ven biển (đỉnh 
2.230 m). Đông nam có đồng bằng sông Murây (Murray) phì 
nhiêu. Đảo Taxmania nhiều đổi núi (đỉnh 1.671 m). Khí hậu 
thay đổi theo vùng. Phần lớn lãnh thổ có khí hậu sa mạc và 
bán sa mạc. Phía bắc có khí hậu nhiệt đới. Phía đông và nam 
có khí hậu á nhiệt đới. Nhiệt độ tháng bảy (mùa đông ở Nam 
Bán Cầu) 12 - 209C: tháng giêng 20 - 30°C. Lượng mưa giảm 
dần từ đông sang tây: từ 1.500 mm/năm xuống 300 - 
250 mm/năm và ít hơn nữa. Sông chính: sông Đaclinh 
(Darling), sông Murây. Hồ lớn: Erơ (Eyre). Đất canh tác 
6,3%, đồng cỏ 54,2%, rừng và cây bui 14%, các đất khác 
25,5%, Khoáng sản chính: dầu khí, bauxit, than, sắt, đồng. 
thiếc, chì, kẽm, urani, vàng, kim cương. 


BIỂN TIMO '*ŠØacuyế“ 
“hở ¿8 


Ôxtrâylia 


Kinh tế công nghiệp -- dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 3,7% GDP và 4,7 % lao động. Công nghiệp 24,1% 
GDP và 19,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 
37,8% GDP và 60,2% lao động, GNP đầu người 20.640 USD 
(1998). GDP đầu người 12.107 USD (1996). Sản phẩm nông 
nghiệp chính: lúa mì 4,9 tỉ đôla Ôxtrâylia ($A), lúa mạch I,3 
tỉ $A, bông 1,3 tỉ $A, nho 722 triệu $A, mía L,2 tỉ $A, khoai 
tây 449 tỉ $A. Chăn nuôi: cừu 120 triệu con, bò 26,7 triệu 
con, lợn 2,7 triệu con. Gỗ tròn 23 triệu m3, Cá đánh bắt 219 
nghìn tấn (1997). Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai 
khoáng quặng sắt 157 triệu tấn, bauxit 44 triệu tấn, kẽm 
| triệu tấn, chì 531 nghìn tấn. Chế biến (995): lương thực, 
thực phẩm 12 tỉ USD, thiết bị vận tải 5,8 tỉ, sản phẩm kim loại 
4,8 tỉ. Năng lượng: điện 167,I tỉ kW.h, than 176 triệu tấn, đầu 
thô ]59 triệu thùng, khí đốt 25,1 tỉ m3. Giao thông: đường sắt 
33 nghìn km, đường bộ 9l 3 nghìn km (rải nhựa 39%). Trọng 
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tải thương thuyền 3,5 triệu tấn. Xuất khẩu (1996): 88 tỉ $A 
(nguyên liệu 20,4%, lương thực và gia súc l8,3%, chất đốt và 
nhớt | 7,5%), bạn hàng chính: Nhật Bản 2055, Hoa Kì 8,9%, 
Hàn Quốc 7,3%, Nịu Zilân 6,5%, Đài Loan 4,8%, Trung 
Quốc 4,4%. Nhập khẩu: 90,68 tỉ $A (máy móc và thiết bị vận 
tải 46,2%, nguyên liệu 13,8%, hoá chất II,3%, chất đốt và 
nhớt 4,9%, lương thực và gia súc 3,8%); bạn hàng chính: Hoa 
Kì 21.9%, Nhật Hán 14%, Anh 6,2%, Đức 5,7%, Trung Quốc 
5.8%. Đơn vị tiền tệ: đôla Ôxtrâylia ($A). Tỉ giá hối đoái: 
I USD = I,87 $A (10.2000). 

Từ xa xưa, trên đất Ô đã có thổ dân cư trú. Đầu thế kỉ I7 
(I606), các nhà hàng hải Hà Lan đã phát hiện ra Ô. Từ cuối 
thế kỉ I8, thực dân Anh bắt đầu khai phá. Ô phát triển mạnh 
từ giữa thế kỉ I9 do tìm được vàng và chăn nuôi cừu thuận lợi. 
Tên Ôxtrâylia (đất phương Nam) có từ đó. Ngày I.1.,1901, 
thành lập liên bang gồm 6 vùng đất thuộc địa cũ và được 
hướng thể chế độc lập trong Khối Liên hiệp Anh. Sau Chiến 
tranh thế giới II, chịu ảnh hưởng nhiều của Hoa Kì. 

Quốc khánh: 26.1(I 788). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
I.11.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ từ 26.2. 973. 

ÔXYVAN V. (Wilhelm Ostwald; 1853 - 1932), nhà hoá học 
Đức. Nghiên cứu trong lĩnh vực xúc tác và chất điện li. Áp 
dụng định luật tác dụng khối lượng, nghiên cứu sự ion hoá 
chất điện h (1888). Hoàn thiện và đưa vào sản xuất axit nitric 
ở quy mô công nghiệp bằng phương pháp oxi hoá xúc tác 
amoniac (907). Giải thưởng Nôben (1909). 

ÔXVAN (ĐỊNH LUẬT PHA LOÄNG) định luật liên 
hệ độ dẫn điện đương lượng của dung dịch chất điện l¡ loãng 
có nồng độ C và hằng số phân li K trong phương trình 
Ôxvan: 


À„ÍÀ^„ —^) 
^~ là độ dẫn điện đương lượng khi dung dịch loãng vô cùng. 


Vì độ điện li: =^/À„ cho dung dịch loãng nên phương 
trình Oxvan (1) có thể viết thành: 


K= 





(I—d) 


liên hệ hằng số phân l¡ với nồng độ và độ điện li. Định luật 
này chỉ đúng với dung dịch loãng; do nhà hoá học Đức 
Ôxvan (W.Ostwald) xác lập. 

ÔXVAN (PHƯƠNG TRÌNH) x. Ôtan (Định luật 
pha loäng). 

ÔYA - SIÔ (Oya - Shio; tk. dòng biển Kurin), dòng biển 
lạnh ở phía tây bắc Thái Bình Dương, chảy từ phía bắc xuống 
phía nam dọc theo bờ biển của quần đảo Kurin và đảo 
Hökaiđô, có ảnh hưởng làm lạnh phần lục địa lân cận. Đến 
40° vĩ Bắc gặp dòng biển nóng Kurô - Siô (Kuro - Shio). 

Ơ ĐU một dân tộc ít người ở Việt Nam, thuộc nhóm ngôn 
ngữ Môn - Khơ Me, số dân 301 người (1999), sinh sống ở 
vùng núi huyện Tương Dương (Nghệ An) xen lẫn với người 
Thái, Khơ Mú, Mông. Người ĐÐ trước đây còn có tên gọi 
khác là Tày Hạt, tức là “người đói rách”. Người ỚĐ vừa làm 
ruộng vừa làm nương. Ngoài ra, họ còn làm một số nghề thủ 
công gia đình như đệt vải, thêu thùa, đan lát, chăn nuôi gia 


cầm. gia súc, Không cư trú thành làng riêng. Gia đình theo 
chế độ phụ hệ. Các dòng họ tiêu biểu mang tên dòng họ người 
Lào: Lò Khăm, Lò May, Lò Văn. Tiếng mẹ đẻ bị mai một, chỉ 
khi về già họ mới học để nói chuyện với tổ tiên. Hằng ngày 
dùng tiếng Thái hay tiếng Khơ Mú, tiếng Kinh. Người ỚÐ ở 
nhà sàn thấp. Trong nhà có 2 bếp lửa, một để nấu ản hàng 
ngày, một để phục vụ cho thờ cúng. Y phục như người Thái 
trong vùng. Theo Đa thần giáo. Tục thờ tổ tiên chỉ phối đời 
sống tâm linh của đồng bào. Lịch tính theo chủ kì nông 
nghiệp, trong đó ngày sấm đầu năm mở đầu mùa gieo cấy là 
lễ tiết quan trọng nhất của họ. Đó là dịp hồn ma từ biệt người 
sống để đi về cõi ở của mình. 





Người Ơ Đu 


Ơ hiện tượng trào ngược trở lại miệng thức ăn, dịch hoặc 
hơi từ dạ dày hay thực quản, mà không cố sức nôn. Chất được 
ợ gây cảm giác nóng, chua hay đắng trong miệng, rất khó 
chịu và kéo dài. Phải súc miệng hay súc họng mới hết. Ở có 
thể là một hiện tượng đơn lẻ, xảy ra sau một bữa ăn quá no; 
ở người lớn, nếu ợ dai dẳng kèm theo nuốt khó, cẩn tìm 
nguyên nhân như hẹp thực quản, túi thừa thực quản, dạ dày 
có nhiều hơi, vv. Ở còn là hiện tượng thường xảy ra ở trẻ em 
đang bú: sau bữa bú trớ một ít sữa, nhưng không ánh hưởng 
gì đến sức lớn. Để tránh ợ, sau bữa ăn bế đứng em bé; nếu bú 
sữa chai thì pha sữa đặc hơn hoặc đối sữa. 

OCALIPTOL (A. eucalyptol; cg. xineol), CạyH¡„O. Chất 
lỏng không màu, mùi long não; vị hơi đẳng; I, = L76°C. 
Thành phần chủ yếu của tỉnh đầu một số loại bạch đàn, 
tràm. Có tính điệt khuẩn, Được dùng trong ngành được, 
mĩ phẩm. 

OCLTT (Ph. Euclide; HL. Eukleidès), nhà toán học cổ Hi 
Lạp. làm việc tại Alêchxanđri (Alexanadrie) khoảng thế ki 
3 tCn. Công trình chính của ông là cuốn “Nguyên lí” (13 tập) 
chứa đựng toàn bộ nội dung của toán học cổ đại: hình học sơ 
cấp; lí thuyết số: phép đo diện tích, thể tích: lí thuyết giới hạn 
sơ khai. Đặc biệt, tiên để Ởclit về đường thẳng song song rất 
quan trọng trong lịch sử phát triển của hình học [x. Ơcli 
(Tiên đề)]. Ngoài ra, ông còn có những công trình về thiên 
vẫn, quang học và âm nhạc. 
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€) öOCLIT (HÌNH HỌC) 


OCLIT (HÌNH HỌC) một lí thuyết hình học dựa trên hệ 
tiến để lần đầu tiên được trình bày trong cuốn "Nguyên l?” 
của jclit (Euclide) vào thế kí 3 tCn. (x, Hình học). Đến thế 
ki I9. người ta mới chỉ ra rằng hệ tiên để trong cuốn "Nguyên 
If` là chưa "*chuẩn” xét theo các yêu cầu của một hệ tiên đề 
hiện đại (x. Phương pháp tiên đề). 

Năm L899, Hinhe (D. Hilbert) đưa ra hệ tiên để “chuẩn” 
đầu tiên của hình học Oclit [x. Hừntbe (Hệ tiền đề]. Nó gồm 
5 nhóm tiên để, trong đó đáng lưu ý nhất là nhóm thứ năm 
chỉ gồm mội tiên để về đường thẳng song song: trong mội 
mặt phẳng, qua một điểm ở ngoài một đường thẳng cho trước 
có nhiều nhất một đường thẳng không cắt đường thẳng đó. 
Hình học phi Oclit không thừa nhận tiên để này. Nội dung 
chủ yếu của hình học Oclit được giảng dạy trong các môn 
hình học phẳng và hình học không gian ở trường phổ thông. 

OCLIT (KHÔNG GIAN) I. Không gían mà các tính chất 
được hàm chứa trong hệ tiên để của hình học Ốclit. Hệ tiên 
để này được nhà toán học Đức Hinbe (Ð. Hilbert) xây dựng 
lại một cách chặt chế năm L899 (x. Cơ sở hình học). 

2. Không gian vectơ hữu hạn chiều trên trường số thực 
được trang bị một tích võ hướng (x. Tích vô hướng). Trong 
không gian Oclit, hai vectơ khác không được gọi là trực giao 
nếu tích võ hướng của chúng bằng 0. 

ƠCLIT (THUẬT TOÁN) một thuật toán để tìm ước 
chung bậc cao nhất của hai đa thức. Để tìm ước chung bậc 
cao nhất của hai đa thức P(x) và Q(x) ta làm như sau: 

|) Chia P(x) cho Q(x) ta được: 
P(x) = Q(x) T,(x) + RịŒ). 

2) Chia Q(x) cho R¡(x) ta được: 
Q(x) = R¿(x) Tạ(x) + Ra(x). 

Tiếp tục quá trình trên, phấn dư R¿y(x) cuối cùng khác 
khóng là ước chung bậc cao nhất của P(x) và Q(x). 

Thuật toán Oclit do Oclit (Euclide) để xuất đầu tiên để tìm 
ước số chung lớn nhất của hai số nguyên, về sau mới mở rộng 
cho đa thức và những đổi tượng khác 

ƠOCLIT (TIÊN ĐỀ) (cg. tiên để về đường thẳng song 
song), mệnh để khẳng định: trong một mặt phẳng, qua một 
điểm ở ngoài một đường thẳng cho trước có nhiều nhất một 
đường thẳng không cất đường thắng đó. Tiên đề Ơclit được 
đánh số thứ năm trong cuốn “Nguyên lf" của Oclit (Euclide) 
(nên thường gọi là tiên để thứ năm) và được phát biểu dưới 
một dạng khác: nếu hai đường thẳng trong cùng một mặt 
phàng tạo nên với một cát tuyến hai góc trong cùng phía có 
tổng nhỏ hơn hai vuông thì hai đường thẳng đó phải cắt nhau 
tại một điểm ở về phía hai góc trong đó. Tiên để này độc lập 
với những tiên để khác trong hệ tiên để của hình học Ốclit 
(x. Hinbe (Hệ tiên đề)]. Nếu thay nó bằng một tiên để ngược 
lại (phủ định tính duy nhất của đường thẳng song song với 
đường thẳng đã cho, nêu trong tiên để OcliL) thì ta được hình 
học Lôbachepxkl [x. Lôbachepxki (Hình học)]|. 

OGENOL (A. eugenol; cø. 3-metoxi- 4 - hiđroxialylbenzen), 
chất lỏng nhớt như dầu, màu vàng nhạt, trở thành nâu trong 
không khí, có mùi thơm: t, = 253,59C; khối lượng riêng 
I,067g/cm' (ở I59%C), chiết suất với tia D ở 20C: 1,5413. 
Tan trong ctanol, clorofom và ete; rất ít tan trong nước. Có 
trong tỉnh dầu hương nhu. Dùng trong san xuất nước hoa, 
thuốc sắt trùng; điều chế isoơgenol để sản xuất chất thơm 
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thực phẩm (vanilin). 


OCHa 
©H 


Ơgenol (3-metoxi-4-hiđroxialylbenzen) 


ƠOLE L. (Leonhard Euler, I 707 - 83), nhà toán học, cơ học, 
vật lí và thiên văn học người Thuy Sĩ. Từ 1726 đến 1741, 
làm việc tại Viện Hàn làm 
Khoa học Pêtecbua 
(Peterburg). Từ I74| đên 
I766 làm việc tại Viện Hàn 
lâm Khoa học Beclin. Năm 
I7ó6, ông trở về làm việc ở 
Viện Hàn lâm Khoa học 
Pẻtcecbua. Là một viện «sĩ đã 
đóng góp nhiều cho hai Viện 
này. Ông là một nhà khoa 
học uyên thâm, có sức sáng 
tạo phi thường: tắc giả trên 
800 công trình (in thành 70 
tập) về giải tích toán học, 
hình học vi phân, lí thuyết số, 
phép tính gần đúng, phương trình đạo hàm riêng, lí thuyết 
hàm eliptic, phép tính biến phân, cơ học và vật lí toán. Ông 
có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của khoa học. 

OLE (CÔNG THỨC) tên gọi chung của một số công thức 
do Ơle (L. Euler) đưa ra. Vd. 1) Công thức liên hệ các hàm 
lượng giác với hàm mũ: 





€'*= COSX + ÌSÌNX; 
IX c1 IX =lX 


COS X = : SI]XZ= 


ở đây e là số Nêpe. 
2) Trong lí thuyết số: 


S1 + AN 

— = J—— 

>- n` II p` | 
- P 

ở đây tích lấy theo tất cả các số nguyên tố p. 

ƠLE (ĐƯỜNG THÁNG) đường thẳng đi qua trọng tâm 
M, tâm O của vòng tròn ngoại tiếp và trực tâm H của một tam 
giác. Tà có đẳng thức MH = 2OM. Đường thẳng này do Ơile 
(L.. Euler) tìm ra năm 1765. 

OLE (HÀNG SỐ) hảng số được định nghĩa bằng tổng cúa 
chuối hội tụ 





c=Š[-n=—] 
— k k 
k=l 


Ole (L. Euler) đã đưa ra công thức tính hằng số này với độ 
chính xác bất kì. Chẳng hạn, với l5 số lẻ thập phân 
C =0,5772 I 5664901 532 


Đến năm I98?, người ta vẫn chưa biết hãng số le có phải 
là số hữu tỉ hay không. Hằng số Ole được dùng trong việc 


OØSŠTROGPFN @ 





đánh giá tổng riênp của chuỗi điều hoà. 
ƠLE (PHƯƠNG TRÌNH) hệ phương trình vị phản mô tả 


chuyên độnz cúa chât lỏng lí trớng, có dạng vec(Ơ: 


E = _ pradp = rà? 


À đI 


-¬ 
trong đó là lực khối tác đụng lên mội điểm M của chất 
lỏng ở thời diễm (; ø - khôi lượng riềng của chất lòng ở 


(M.,1):p- áp suât ở(M.t); V - vàn tốc ớ(M.U). 
Dưới đạng toa độ Đẽcac (Dexcartex) có thể viết: 


lớp. đu 








u — ôu ớu &u 
=——+Uu—+v—+w— 
Dx d a xu 3w G2 





lớp đv ẤN ỢN @w _ w 
ở\ ðN  ổy lây) 
lớp dw NA T w  Øw W 


uU Ì 
pØz d êôt Ổx êy ỒZ 





—> 
X. Y. 2 là các hình chiếu cúa P;u, v. W là các hình chiếu 
lộ 
cúa V trên các trục toa độ. 


Phương trình trên do Ơle (L. Euler) thành lập năm 1755. 
Từ phương trình đó có thể suy ra phương trình Recnuli 
(Bernoulli) đôi với chát lòng lí tưởng. 

ØLE, (SỐ) tiêu chuẩn đồng dạng suy ra từ tiên chuẩn đỏne 
dạng cơ bản Niu(ơn (Newton) khi thay lực bằng áp suất, kí 
hiệu là Eu: 


su = 





pY 
trong đó p là áp suất; ø - khối lương riêng: v - vận tốc của vải, 


ƠLE (TÍCH PHAN) tích phản le thứ nhất (cø. hàm 
béta) là: 


] 
B(p.q) = Ít? ta=xi# tay với p,q>Ö 


0 
Tích phản Ole thứ hai (cỡ. hàm pamma) là: 


LÀ 


1# )}S= Ƒ 'Š Jđt với v 3Ð) 


(xtL. Hảm gamtma4). 

Cá hai loại tích phân này đều được Ơle (L. Euler) nghiên 
cứu vào những nam 1729 - 31 và được màng tên óng theo đề 
nghĩ của Lợ CGianpdrơ (Á.M. Lẻ Gendre). 

OLE (TIỂU CHUẨN) Một số nguyễn a nguyên tố 
cùng nhau với m gối là một thậng dư toàn phương theo 
mòđun m nếu phương trình đồng dư x2 = a (mod m) có 
nghiềm. Cho p là một xố nguyên tổ lễ và ú là một số nguyên 
tổ cùng nhau với p. Tiêu chuẩn le phát biển như sau: 


nhl 
x. 


A ~ #= | (muodp) 


Nếu + là thặng dư toàn phương theo môđun p thì: 
n-Ì 


z 


à =-—l (modp) 


Nếu a không là thặng dư toàn phương theo mòdun p thì: 


Vd.p=7.a=4:43=64= 
(oàn phương theo môdun 7. 

OPHRAT (Ph. Euphrate: Arập: Furät)., sông chảy qua Thỏ 
hhì Kì, Xvn và Trác. Hình thành do hội tụ của hai sông Murat 
(Mura() và Karaxu (Karasu). Dài 3/065 km (tính từ nguồn 
sônz MuraL). Diện tích lưu vực 673 náphìn km2, ai nguồn từ 
sơn nguyên Acmênia, cháy xuống dông bàng [.ưỡng Hà; ở ha 
lưu hợp với xông Tigrờ (Tigre) thành sông Sát - Án - Arap 
(ShatL al- 'Arab) và đố ra vinh Pecxich. Lũ mùa xuân, Lưu 
lượng trung bình 840 m Ÿ⁄s. càng xuống hà lưu càng giảm VÌ 
qua sa mác. Có nhiều đầu mốt công trình thuy lợi: Kẽban 
(Keban: Thổ Nhĩ Kì), Tabaca (Tabadqah: Xvyn). Miễn Lưỡng 
Hà giữa hài sông Ổ và Trgrơ là một trong những trung tâm 
văn mình cô nhất của loài naười. 

ƠRIPIT (Ph. Euripide. HL. lýunpidés: khoang 484 - 
406 tCn.), nhà thơ. nhà viết kích của EHï lap cố đại, Không có 
tài liệu chính xác về cuộc đời và sư nghiệp sáne tác của Ởtipit. 
Có tài hiệu nói Ởrtpit thuộc tầng lớp trung lưu, chà là môi chú 
hiệu nhỏ. Nhưng theo nhiều tài liêu, Oripit thuốc tầng lớp quý 
tộc được học hành chu đáo Oyipit ham đọc sách, thích xuy từ 
một rnình. ít đi đây đó và không tham ø@1n các hoat dông chính 
trị. Ốripit sắng rác nhiều nhưng các vờ nguvên ven còn lai rất 
ít. Các vờ kịch của Ởripit là bị kịch đích thực [''Mđe” (413), 
“Angđrömaic” (426)J hay kích sình hoạt [*Íphigteni ở Ôh 
(406). “Êlectrơ" (41831 đều phản ánh sự khủng hoàng của nên 
cộng hoà Aten, phèẻ phán gay gãt đối với những truyền thông 
tôn giáo, thần thoại, đao đức lệch lạc. Các nhân vật của Ốnptt 
vừa có ý chí quyết liệt, vừa có dục vong ghê sớm, đấy họ vào 
những lỗi lắm và xự tra ør4 kinh khủng. Xung đội trong Kích 
ƠripiL là xung đột thường thấy ở bì kịch cô đại và có thêm xự 
8iảng Xé trong đời sống nội tâm của con người, Được mẽnh 
danh là người mỡ đầu cho bị kịch tâm lí. 


[ (mod 7): vậy 4 là thăng dư 


€STRULON (A. oestriol), chất chuyển hoá cưa œtradion và 
Gxlron có trong nước (tiểu với nông độ cao. Có hoạt tính 
đs(roøcn yếu (xt. Ớefrogen). 


OSTROGEN (A. ocstrogen hoặc cstrogen: tk, Østrogen 
noän, nang tô, folliculin), hocmon sinh dục cất thuộc loi Ca 
(vòng À la một nhàn thơm) được chế tiết chủ yếu từ tế bào lớp 
vỏ (áo) trong của nang Irứng, từ một tế bào thể vàng, hoặc từ 
nhau thái (từ tuần chưa thứ LÔ của phụ nữ và bàu tiết vào nước 
tiền). Môi lương nhó Ở được chế tiết từ vó thương thận và từ 
dịch hoàn (tế bào Sectoll). Một lương nhỏ testostcron trong 
máu cũng được chuyên hoá thành Ở. Trong 8 chải có mung 
tính Ở (phát hiện ở động vát và thực vật) có 3 chất chủ yếu: 
cstron (Eị), œtrađion (E2) và œstrion (Eà). E› có tắc dụng 
manh nhất (Iưu thông trong máu), E; vếu nhất (đào thái vào 
nước tiểu). Ở con cái: Ơ làm nang (trứng phát triển. Ở kết hợp 
với progesteron làm biến đôi đ :ờng xinh đúc theo chủ kì như 
tăng (rưởng nội mạc da con, cô từ cùng, gây sừng hoá tế bào 
âm đạo, kích thích nội mạc đa côn. bài tiết nèm dịch và 
glvcogen. làm niêm dịch lòng và Kiểm tính hơn (thuận lợi cho 
(¡nh trùng dị chuyển), hình thành các đặc tính sình dục thứ 
cấp. đây mạnh chuyên hoá và (tăng đồng hoá protein. phái 
triển tuyến vú, (tang tích Irỹ mỡ dưới da. kích thích phát triển 
lệ cơ xương, giữ nước và muối trước kì kinh nguyệt. Ở con 
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Œ) GøSTRON 





đực, Ở có tác dụng tăng sinh, làm phát triển tuyến tiền liệt, 
túi tính, ống dẫn tình. Ổ được sử dụng riêng hoặc phối hợp 
với progesteron để ức chế rụng trứng (thuốc tránh thai bằng 
steroit tống hợp). Dùng điều trị chứng “bốc hoá” của phụ nữ 
mãn kinh. Nhưng vì Ổ có thể tác đụng làm cho nội mạc dạ 
con phất triển quá mức, dễ dẫn đến ung thư nên cần thận 
trọng khi sử dụng. 

ƠOSTRON (A. oestrone), chất chuyển hoá của œstrađion, 
có trong nước tiểu với nồng độ cao, hoại tính yếu 
(x. Œstrogen). 

ỚT (Capsicum), cây gia vị nhiệt đới, họ Cà (Solanacedae). 
Thân tháo, gốc hoá gỏ, sống lâu năm, cây có nhiều cành 
nhắn. Lá mọc cách. thuôn dài, đầu nhọn. Hoa trắng. nhị 
vàng, mọc đơn độc ở kẽ lá. Có nhiều loài: l) Ơ chỉ thiên 
(C. minimum: cụ. Ở hiểm), quả nhỏ. khi chín đỏ, đầu nhọn, 





A- ƠI cay (1. Cảnh mang lả, hoa; 2. Quả); B- Quả ởt ngọt 
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mọc chồng ngược lên trời. Cây mọc dại và được trồng ở bãi, 

vườn. Quả cay. 2) Ở chỉ địa (C.annun), sống hằng năm ở ôn 
đới. Có 2 thứ: Ở sừng trâu (C. a. var. Íongcum); quả đỏ, dài, 
đầu nhọn. rũ xuống; Ở bệ (C. a. var grossizm); quả đa dạng, 
thường phình to, đầu tròn ít cay, thường dùng làm rau. Quả Ö 
có 100 - 250 mg f6 vitaminC;: | - [Ô mg caroten. Màu đỏ ở 
O có sắc tố capsorulin, loại capsicain, Vị cay do capsixin ... 
Ngoài việc dùng Ở làm gia vị, còn làm thuốc chữa tế thấp, lá 
chữa viêm họng, rắn rết cắn, chữa lở, ngứa. 

OTECTI (A. Eutecui: dễ 
nóng chảy; cg. cùng tinh), 
chỉ vị trí trên giản đồ pha (với 
áp suất không đổi) của dung 
dịch của hai chất (cấu tử) ứng 
với thành phần có nhiệt độ 
nóng chảy của dung dịch rắn 
là thấp nhất. 

OXTET H. C. (Han: 
Christian Oersted; I777 - 
IBSI), nhà hoá học và vật lí 
Đàn Mạch; đã phát hiện ra 
tác dụng làm lệch kim nam 
châm của dòng điện, tức là sự 
Lạo ra từ trường xung quanh 
một dòng điện. 

ƠOXTET (A. oersted), đơn vị của cường độ từ trường trong 
hệ đơn vị CGS; kí hiệu: ÓOe. Tên gọi để kỉ niệm nhà hoá học 
và vật lí Đan Mạch Oxtet (H.C. Oersted) 
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PA (Ph. pas), bước, bước nhảy (gọi theo tiếng Pháp) trong 
quốc tế vũ, bước đi trong múa cổ điển Châu Âu. P còn là hình 
thức múa trong balê cổ điển; P đờ đơ (de deux) là hình thức 
múa đôi; P đờ tơroa (de trois) là hình thức múa ba, vv, 

PA THỆT LÀO (Pathet Lao), có nghĩa là 'Quốc gia Lào", 
để chỉ lực lượng Cách mạng Lào trong cuộc kháng chiến bảo 
vệ độc lập dân tộc. Ngày 13.8.1950, Đại hội Quốc dân Lào 
quyết định thành lập Mặt trận Lào Tự do (Neo Lào lIxara), 
bầu ra Chính phủ Liên hiệp Quốc gia Lào (PTL) do Hoàng 
thân Xuphanuvông (Souphanouvong) làm thủ tướng và 
thông qua Cương lĩnh chính trị 12 điểm. Từ đó, trên các văn 
bán chính thức của Chính phủ Kháng chiến Lào đều ghi 
tiêu để PT. 

PÀ THÉN tên gọi một dân tộc ít người ở Việt Nam; tên tự 
gọi: Pà Hung. Số dân 5.569 (1999); cư trú ở xã Linh Phú, 
Hồng Quang, huyện Chiêm Hoá, xã Trung Sơn, huyện Yên 
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Người Pà Thẻn 


Sơn tỉnh Tuyên Quang, xã Tân Trịnh, huyện Bắc Quang, tỉnh 
Hà Giang; ở xen kẽ với người Dao và người Tày. Ngôn ngữ 
thuộc nhóm Mông - Miền. Trước đây người PT làm nương, 
phát đốt, chọc lỗ tra hạt, nay làm ruộng là chủ yếu. Ở nhiều 
nơi đồng bào chú trọng chãn nuôi trâu bò. Trang phục nữ 
mang nhiều yếu tổ truyền thống: áo xẻ ngực, váy hình nón, 
thêu nhiều hoa văn (chữ thập ngoặc, vết chân chó, quả 
trám...) như người Dao. Ở nhà sàn, nhà đất hoặc nửa sàn nửa 
đất. Tự cho minh là con cháu của 8 họ được nhắc trong Bình 
Hoàng Khoán Điệp: Sinh, Phù, Tải, Lùi, Tẩấu, Lán, Ván, 
Hưng. Tiểu gia đình phụ hệ... Có các họ giống người Dao: 
Bàn, Triệu... Mỗi họ có hai cách gọi: âm Hán, âm PT. Họ có 
nhiều chỉ và truyền thuyết riêng. Quan niệm người có I2 hồn. 
Coi trọng thờ cúng tổ tiên và ma lúa. Cúng cơm mới xong, 
chia cho chó, mèo, lợn ăn để tưởng nhớ những con vật lấy 
được lúa giống ở trên trời sau nạn hồng thủy. Hiện nay, người 
FT đã có cuộc sống định canh định cư. 

PÁC DUNG tên gọi lối hát kể lể tâm tình của trai gái dân 
tộc Dao. 

PACĐÔ BAXAN Ê. (Emilia Pardo Bazan; 852 - 1921). 
nhà văn nữ Tây Ban Nha. Xuất thân từ một gia đình quý tộc. 
Giáo sư đại học. Tiểu thuyết đầu tay là “Paxcuan Lôpêt” 
(I879). Pacđô Baxan viết như một nhà lí luận mĩ học của chủ 
nghĩa tự nhiên. Trung tâm các tiểu thuyết “Người phu nữ - 
nhà hùng biện” (1883), "Pháo đài dòng họ Uhoa” (1886) là 
những vấn đề xã hội và đạo đức đời thường. Trong thập ki 90 
thế kỉ 19, Pacđô Baxan chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết 
Tônxtôi (L..N. Tol”stoJ) nhưng sau đó lại theo khuynh hướng 
thần bí. Cuốn '*Cách mạng và tiểu thuyết ở nước Nga" (3 tập, 
887) giới thiệu nền văn học Nga thế kỉ L9 với độc giả Tây 
Ban Nha. 

PACHITAN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Pachian. 


PACMÊNIĐÉT (Parmenidês, Ph. Parménide: cuối thế ki 
6 - đầu thế kỉ 5 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại. Mội trong 
những người sáng lập ra trường phái Êlêa (Elaia), học trò của 
Xênôphanẻt (Xenophanes). Xuất phát điểm của triết học 
Pacmêniđêt là quan niệm về sự khác nhau cơ bản giữa trị thức 
triết học có tính lí luận cao với lôi suy nghĩ thông thường chủ 
yếu dựa vào cảm tính. Ông là người đầu tiên trong lịch sử triết 
học Hi Lạp cổ đại phân biệt một cách rõ ràng sự khác nhau 
cơ bản giữa ý kiến thông thường với tri thức, giữa cắm giác 


36/ 


P paAcsEc 





với trí tuệ. Fừ quan niệm đó, Pacmêniđẻt đưa ra hai cách nhìn 
nhận về thể giới và phù hợp với chúng là hai loại triết học; 
triết học ý kiến (nhìn nhận sự vật bằng cảm tính) và triết học 
chân lí (nhìn nhận sự vật bằng trí tuệ). Theo cách nhìn cảm 
Lính: thể giới đa dạng. gồm nhiều sự vật xuất hiện nhất thời, 
vàn động, phân chia thành nhiều phần, tách rời nhau bằng 
những khoáng không. Theo cách nhìn lí tính: sự tồn tại chân 
thực là duy nhất vĩnh cửu, bất động. không phán chia, không 
có các khoảng không. Chị có sư tốn tại mới là đích thực. 
Quan niệm này của Pacmêniđêt nhằm chống lại quan niệm 
biện chứng tự phát của Hêraclit (Héraclite) coi tồn tại là một 
dòng chảy liên tục, sự vặt luôn vận động và biến đổi. Theo 
Pacmêniđêt. tồn tại là cái chỉ có thể nhận thức được bằng lí 
tính, mọi tư đuy bao giỡ cũng là tư duy về tổn tại, tư duy và 
tồn tại đồng nhất với nhau. Phạm trù tồn tại của Pacmniđẽt 
mang Lính khái quát cao, đánh dấu bước phát triển mới của 
triết học Hi Lạp cổ đại. 

PACSEC (A. Parsec:kí hiệu: pc), đơn vị đo khoảng cách 
trong thiên vàn, để đo những khoảng cách rất lớn trong vũ 
trụ; P là khoáng cách nhìn đơn vị thiên văn, bảng bán kính 
trung bình của quỹ đạo Trái Đất quanh Mặt Trời, dưới mội 
góc bằng một giây (góc); lpc = 30,86. 10! km = 206.265 đơn 
vị thiên văn = 3,26 năm ánh sáng. Còn thường dùng các đơn 
vị bội kpc (kilôpc = I03pc) và Mpc (mêgapc = IOếpc). Sao 
Xento (Centaurus) gắn Trái Đất nhất cũng có khoảng cách 
bằng I.33 pc tương đương 4,3 năm ánh sáng. 

PACTÊNÔNG (Parthénon). công trình kiến trúc quan 
trọng nhất trên đổi Acrôpôn (Acropole) ở Aten (Athènes - Hi 
L.ap) là đến thờ nữ thần Atêna (Athéna). xây dựng trong 





Pactênông 


khoảng những năm 447 - 438 tCn. dưới sự chỉ đạo của hai 
nhà kiến trúc kiệt xuất thời cổ đại là Ichtinỏt (Ictinos) và 
Calicratêt (Callicratès). Phần điêu khắc do Phiđiát (Phidias) 
làm và hoàn thành vào năm 43|I tCn. Đây là công trình 
được xây dựng để ghi dấu chiến công của quân đội Hi Lạp 
trước quản Ba Tư. Công trình có mặt bằng hình chữ nhật 
3l x 70 m, có hành lang cột bao quanh (mặt chính 8 cội, mật 
bén l7 cột), Các cột được tạo hình theo thức đôrich (doric; 
cao 10,4 m) bằng đá cầm thạch trắng có tỉ lệ và đường nét rất 
thanh thoát, đỡ bộ mái hai chiều đốc tạo nên phía mặt trước 
bộ đầu mái hình tam giác (Fronton) với nhiều điệu khắc trang 
trí đẹp. Những điểm trang trí vòng quanh theo thức lônich 
(lonic) nhẹ nhàng, sang trọng. Toàn bộ công trình đặt trên 
một nén cao có nhiều hậc thêm. Không gian bên trong báo 
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gồm một phòng lớn phía trước có đặt tượng thờ nữ thắn Atêna 
(cao 6 m) và phòng bé phía sau dùng làm kho chứa báu vật. 
Vẻ đẹp của kiến trúc đền P được coi là mẫu mực cho các nhà 
kiến trúc các thế hệ xau đến để học tập. Công trình tồn tại 
được gắn 2.000 năm, đến thế kỉ I7, do bị quân Thổ dùng làm 
kho súng đã bị nổ và bộ mái bị phá vỡ. Mặc dù vậy, các bộ 
phản còn lại vẫn cho thấy vẻ đẹp huy hoàng của nó. nhiều chi 
tiết của mái, cột, tường ... được giữ lại và trở thành vật trưng 
bày có giá trị của nhiều bảo tàng lớn trên thế giới. Nhiều bộ 
phản kiến trúc và trang trí của P đưa về nước Anh (RÓI - 03), 
hiện lưu giữ Lại Bảo tàng Quốc gia ở Luân Đôn. 

PACTHIA (Parthia), bộ lạc ở phía tây Xôcdiana 
(Sogdiana). phía đông nam biển Caxpi (Caspean Sea)., Trước 
Công nguyên, còn là công xã nguyên thuy. BỊ Ba Tư, Hi Lạp 
chinh phục vào thế kỉ 6 - 4 tCn. Từ thế ki 3 tCn., giai đoạn 
phân liệt sau Hi Lạp hoá. có ưu thế ở Trung Á. Được hầu hết 
các quốc gia và bộ lạc Trung A thần phục. Thế ki 7. người 
Arập bắt đầu xâm chiếm và lập Khalifa (Khalifah) Trung Á. 
Thể ki 9, sau khi để quốc Arập suy sụp. vương triều Xaxanit 
(Sassanid) của người Tatjtch (Tadjik) nắm ưu thế một thời 
gian. Sau đó, P và cả Trung Á lại dưới quyền người Tuyêc 
(Tũrk). Về sau, trên lãnh thổ cũ của P đã lập nên quốc gia 
Tuôcmênixtan, lãnh thổ chủ yếu của người Tuyếc còn lại ở 
Trung Á. 

PACTTTA (I. partita), trong âm nhạc Đức thể kỉ 17 - 18: 
I. Biến thể của các tổ khúc múa [P thứ 6 cho claviê của Bắc 
(J. S5. Bach)]. 2. Loại biến tấu cho các giai điệu hợp xướng 
cho đàn oocgan như của Bắc, Pakhenben (J.Pachelbel). 


PACXTON J.  (loscph 
Paxton; I803 - 65), kiến trúc sư 
Anh, vốn là người làm vườn; từ 
I826, phụ trách những công trình 
vườn cây của công tước dòng họ 
Đêvơnsiơ (Devonshire ) lại 
Chatxuôt (Chatsworth) Ông 
không được học ngành ki thuật 
hoặc kiến trúc nhưng có khả năng 
quan sát nhạy bén và rất sáng tạo 
trong việc xây dựng. Từ 1826, bái 
đầu những thực nghiệm về nhà 
kính (trồng rau) ở Chatxuôi và đã 
sắng tạo ý tưởng về công trình có 
mái hình rãng cưa. Năm I85I, 
được nhận giải thưởng về dự án 
làm nhà kính dùng cho hỏi chợ 
triển lãm quốc tế tại Luân Đôn có quy mô rất lớn, mật bằng 
hình chữ nhật 124 x 564 m, trong nhà nơi thông tầng cao đến 
22,3 m, toàn bộ ngôi nhà lắp ghép bảng 3.220 cột gang đúc, 
2.141 đầm rồng cũng bằng gang, tường và mái đều lắp kính. 
xây dựng xong trong l7 tuần, được gọi là Cung thuy tình. 
Công trình đấy sáng tạo này được coi là bước mở đường cho 
loại công trình có không gian lớn được tạo dựng bằng kim 
loại và kính nên tràn đầy ánh sáng, do được đúc sẵn và lắp 
ráp nên việc xây dựng đã đạt tốc độ kì lục. 

PAGAN (Pagan), thành thị và trung tâm Phật giáo nổi 
tiếng của Myanma trong các thế kỉ II - I3. Do người Môn 
(Mon) lập từ năm 849 bên bờ sông [raoady (lrrawaddy). Có 
vị trí quan trọng và phát triển rực rỡ từ triều vua Anôrata 
(Anawrahta; 1044 - 77). Đến khoảng 1287, bị người Mông 
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Cổ xâm chiếm, chia tách thành nhiều tiểu quốc. Thế kỉ 19, bị 
người Anh thống trị. Trong khoảng gắn 300 năm, ở P xuất 
hiện 5.000 ngôi đến, chùa tháp (đến nay còn khoảng 2.000), 
nguy nga, lộng lẫy trên một diện tích khoảng 25 km2. Đây là 
một sự kiện lạ lùng vì tính ra, cứ gần một tháng trong thành 
phố này lại có thêm một ngôi đến hoặc ngôi chùa mới. Ngoài 
những đến, chùa, tháp chính do nhà vua chủ trương xây dựng 
như đến Ananda (Ananda) cao 60 m, chùa Suêzigôn 
(Shwczigon), chùa †?ammaian. vv. còn có hàng nghìn đến, 
chùa khác do các quan đại thắn, những lái buôn giầu có vẽ 
kiểu thuê người làm nhảm mục đích cầu phúc để tôn vinh 
Đức Phát và cũng muốn khoe có những ngôi đến, ngôi chùa 
chưa ai từng thấy. Do đó, mỗi ngôi chùa, ngôi đền ở đây là 
một công trình kiến trúc điêu khắc độc đáo riêng biệt do chịu 
ảnh hưởng của nghệ thuật Myanma, Pye, Môn. 

Hiện nay, đi tích này vẫn được lưu giữ nhưng nhiều hiện 
vật quý, hiếm ở trong các đến, chùa đã thất lạc. 





Pagan 
Đền Ananđa ỏ Pagan 


PAGÔ - PAGÔ (Pago - Pago). thành phố, cảng và trung 
tâm hành chỉnh của Đông Xamoa (Eastern Samoa; thuộc Hoa 
Kì). Dân số 3l nghìn. Sản xuất cá hộp. 


PAKIXTAN (Islãm - Ï - Jamhũriya-e Pãkistãn; A. Islamic 
Republic of Pakistan - Cộng hoà Hồi giáo Pakixtan), quốc gia 
ở Nam Á, giáp biển Arập, Ấn Độ Dương. Có 6.774 km 
biên giới với Apganixtan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran. Bờ biển 
I.046 km. Diện tích 796 nghìn km. Dân số l41,6 triệu 
(2000). Dân thành thị 33,3%. Dân tộc: người Punjap (Punjab: 
48,200), Pasơtô (Pashto; 13,196), Xin (Singd: II.,RSG), Xaraiki 
(Saraiki; 9,R%6), Uôcdu (Urdu: 7,656). Ngôn ngữ chính thức: 
tiếng Uôcdu. Tôn giáo: Hồi giáo 95%, Thiên Chúa giáo 2%, 
Ấn Độ giáo 1,8%. Thể chế: Cộng hoà Liên bang Hồi giáo, đa 
đảng, hai viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu 
Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Ixlamabat (Islãmäbad; 525 
nghìn đân). Các thành phố chính: Karachi (Karachi; 9,3 triệu 
đân), Laho (Lahore; 5 triệu dân). Falxalabat (Faisaläbãd; 2 
triệu đản): 





Phía đông và đông nam là đồng bằng thung lũng sông Ấn 
(Indus) phì nhiêu. Phía tây bắc và bắc là núi cao (đỉnh 
1.690 m), hay có động đấu. Phía tây là cao nguyên 
Baluchixtan (Balũchistãn). Ven biển có đồng bằng duyên hải. 
Khí hậu nóng khô. có tính hoang mạc ở phía tây. Trên vùng 
núi, nhiệt độ giảm, mang tính ôn đới. Ở đồng bảng, nhiệt độ 
tháng giêng 12 - 16SC, tháng bảy 30 - 35°C, Lượng mưa 250 
mm/năm, tảng lên 1.500 mm/năm tại vùng núi. Sông chính: 
sông Ấn, hay có lụt lội vào các tháng 7 - 8. Đất canh tác 28%, 
đồng cỏ 6.5%, rừng và cây bụi 4,5%, các đất khác 6| %. 
Khoáng sản chính: dầu khí. than. sắt. đồng. muối mỏ. đá vôi. 

Nước nông - công nghiệp. Nông nghiệp chiếm 23,9% GDP 
và 44,3% lao động. Công nghiệp 19,I% GDP và I6,7% lao 
động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 35,9% GDP và 28% 
lao động. GNP đầu người 470 USD (1998), GDP đầu người 
328 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (I998): mía 
53 triệu tấn. lúa mì 17,8 triệu tấn, lúa gạo 7 triệu tấn, hạt bông 
4,5 triệu tấn, ngô l,3 triệu tấn. Chăn nuôi: dê 49 triệu con, 
cừu 32 triệu con, trâu 2] triệu con. bò l8 triệu con, gia cẩm 
200 triệu con. Gỗ tròn 31 triệu m3. Cá đánh bắt 575 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1996 - 97); khai khoáng đá 
vôi 9,7 triệu tấn, muối mỏ l triệu tấn, thạch cao 561 nghìn 
tấn. Chế biến xi măng 9,6 triệu tấn, phân hoá học 4,2 triệu 
tấn, đường 2,5 triệu tấn, bông sợi l,5 triệu tấn, vải 327 
triệu m°. Năng lượng: điện 59 tỉ kW.h, than 3,1 triệu tấn, dầu 
thô 20,5 triệu thùng, khí đốt 19,8 tỉ mì. Giao thông 
(1996 - 97): đường sắt 8,7 nghìn km, đường bộ 230 nghìn km 
(rải nhựa 58%). Trọng tải thương thuyền 5l 4 nghìn tấn. Xuất 
khẩu (1996-97); 8,32 tỉ USD (hàng dệt 54,2%, may mặc 
21.4%, gạo 5.6%, đồ da 3%); bạn hàng chính: Hoa Kì | 7,8%, 
Hồng Kông 9,3%, Đức 7,5%, Anh 7,2%, Nhật Bản 5,8%. 
Nhập khẩu: 11,894 tỉ USD (sản phẩm dầu lửa 19%, máy phát 
näng lượng 8,4%, máy chuyên dùng 5,5%, dầu thực vật và 
chất béo 5,3%, lúa mì 4%); bạn hàng chính: Hoa Kì 12%, 
Nhật Bản 8,7%, Kôoet 6,9%, Malaixia 4.7%, Đức 5,6%, Anh 
5%, Đơn vị tiền tệ: rupi Pakixtan (PRs). Tỉ giá hối đoái: 
I USD = 59,45 PRs (10.2000). 
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P là một quốc gia từ lâu đời. Từ thế ki 8 bị các vua chúa 
Hỏi giáo xâm lược. Thể kỉ 18, thành lập các nhà nước 
phong kiến lớn như Xin. Baluchixtan (Balũchistãn), Punjap. 
Thế kỉ 19, bị Anh chiếm làm thuộc địa, gộp chung vào với 
Ấn Độ. Tháng 8.1947, Anh tách Pakixtan và Ấn Độ làm 
hai nước và trả lại độc lập: lãnh thổ Pakixtan có hai phần tảy 
và đông. Phần đông trở thành nước Bănglađet độc lập từ 
[2.1971. 

Quốc khánh: 23.3 ( | 956). Là thành viên của Liên hợp quốc 
từ 30.9.1947. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp 
đại sứ từ §.L1.1972. 

PALAĐI (L. Palladium), Pd. Nguyên tô hoá học nhóm 
VIIIB, chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 46: 
nguyên tử khối 106,4. Do nhà hoá học Anh Ulơxtơn 
(W. Wollaston) tìm ra năm 1803. Kim loại thuộc họ platin, 
màu trắng, mềm và rèn được; khối lượng riêng 12,02 g/cm3; 
U. = 1.5549C, Hợp kim của Pd với các kim loại khác dùng 
làm đồ trang sức, thiết bị hoá học; làm rãng giá; làm chất xúc 
tác cho nhiều phản ứng hoá học (vd. quá trình hiđro hoá). 
Đặc biệt, có khả năng hấp thụ mội lượng rất lớn khí hidro 
(một thể tích Pd hấp thụ đến 900 thể tích hidro). 

PALAĐI CLORUA (A. palladum  chỉloride), 
PdClz.2HzO. Tỉnh thể màu nâu sẳm; hút ẩm; tan trong nước 
và trong axit. Dùng làm thuốc thử để phân tích axit malic, 
cocain, IoL và cacbon oxIL (CO). Trong y học, dùng làm 
thuốc sát trùng. Trong công nghiệp gõm, sứ, dùng chế tạo các 
loại men. 

PALAPI HIPROXIT (A. palladium hydroxide), 
Pd(OH);. Bột màu nâu, không tan trong nước. Dùng điều chế 
các muối paladi. 


PALAĐI NITRAT (A. palladium nitrate), Pd(NO;)a. 
Tỉnh thể không màu: hút ẩm; chảy rữa trong không khí. Tan 
trong axit nitric. BỊ phân hủy khi đun nóng. Là chất oxi hoá. 

PALAĐI TỰ SINH khoáng vật lớp nguyên tố tự sinh - Pd. 
Thường lẫn platin (PU. triđi (Ir). Kết tỉnh hệ lập phương, dưới 
dạng hạt tròn, dạng nhũ, toả tia. Quánh, dẻo. Màu trắng, xám 
thép, ánh kim. Khối lượng riêng 12,02 g/cm3. Độ cứng 4 - 5. 
Gặp trong mỏ cromit liên quan với đá siêu mafït, mỏ sunfua 
niken - đồng (NI - Cu) và sa khoáng. 

PALAĐIO A. (Andrea Palladio; 1508 - 80), kiến trúc sư, 
nhà lí luận kiến trúc Italia. Đại điện cho kiến trúc Phục hưng. 
Từ 1540, ông đi vẽ ghi và nghiên cứu nhiều công trình kiến 
trúc ở Rôma và tiếp xúc với các tác phẩm lí thuyết kiến trúc 
của Vitơruvơ (Vitruve), nghiên cứu và vận dụng, rồi viết 
thành sách kiến trúc của mình, đó là bộ sách '**'Bốn cuốn sách 
về kiến trúc” xuất bản ở Vênêxia (Venezia, Italia) năm 1570 
(được dịch sang tiếng Việt và in năm 1998 với tên sách 
"Những giáo huấn vàng ngọc vé kiến trúc”), Trên cơ sở các 
truyền thống cổ đại và Phục hưng, đã sáng tạo các kiểu nhà 
ở thành thị cho tầng lớp quý tộc có tên gọi “palatxô", Các 
công trình ông đã thực hiện bao gồm nhiều thể loại như toà 
thị sảnh [Badilica (Basilica: thiết kế I 548, hoàn thành I617). 
Carita (CarHà) ở Vênêxia 1560, Rêđentôrẻ (Rcdentore) 
I57T...], các nhà hát [Olimpicô (Olimpico) ở Vichenxa 
(Vicenza) 1580], các biệt thự [Tơrixinô (Trissino) ở Cricôli 
(Cricoli) 1536, Gôđi (Godi) ở Lônêđô (Lonedo) 1542, Pidani 
(Pisani) ở Banhôlô (Bagnolo) 1558, Coocnarô (Comaro) ở 
Piômbinô (Piombino) 1560...]. Có ảnh hưởng rất lớn đến sự 


370 


phát triển của xu hướng cổ điển hoá trong kiến trúc Châu Âu 
thế kỉ 17 - I8 

PALAOAN (Palawan), đảo ở phía tây quần đảo Philippin. 
Diện tích 11,8 nghìn km2. Dân số 311,5 nghìn. Địa hình 
núi [đỉnh Mantalingajan (Mantalingajan) 2.085 mỊ]. 
Rừng nhiệt đới ẩm. Thành phố chính là Puectô - Prinxexa 
(Puerto - Princesa). 

PALAT G. E. (George Emile Palade; sinh 1912), nhà sinh 
học Hoa Kì. gốc Rumani. Công trình chính về nghiên cứu tế 
bào bằng hiển vi điện tử. Phát hiện (1953) ribosom (hạt P) có 
đường kính (120 - I50Ä), là điểm tổng hợp protein. Giải 
thưởng Nôben [1974, cùng với Clôt (A.Claude) và Đơ Ðuyvơ 
(C.de Duwe )]. 


PALAU (Belu'u - er - a - Belau; À. Republic of Palau - 
Cộng hoà Palau), quốc gia quần đảo thuộc Châu Đại Dương. 
cách Philippin 885 km về phía đông nam. Đường bờ biển 
I.519 km. Diện tích 488 km2. Dân số L8,8 nghìn (2000). Dân 
thành thị 59,6%. Dân tộc: Palau 75%, Phiippin 16%, Trung 
Quốc 3,2%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Palau và tiếng Anh. 
Tôn giáo: Thiên Chúa giáo 63,|%° (trong đó Tin Lành 
24,7%). Thể chế: cộng hoà, hai viện. Đứng đấu Nhà nước 
và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô: Kôro (Koror;l2 nghìn 
dân; 1995). 





Palau 


P có 6 nhóm đảo, gồm khoảng 340 đảo lớn nhỏ. Địa hình 
thay đổi tùy nguồn gốc. Đảo núi lửa có đổi núi và khá rộng, 
vd. đảo Babenthuap (Babelthuap), đáo san hô thấp, bao quanh 
là các rạn ngắm. Khí hậu nóng ấm. Mùa mưa tháng Š - l0, 
hay có bão. Khoáng sản chính: vàng. 

Kinh tế nông nghiệp, đánh cá, khai khoáng, dịch vụ. Nông 
nghiệp chiếm 4,8% GDP và 8,7% lao động. Công nghiệp chế 
biến chiếm 0,8% GDP và I4% lao động. Thương mại - tài 
chính - dịch vụ 68,4% GDP và 65,L%6 lao động. GNP đầu 
người 8.806 USD (1997), GDP đầu người 6.875 USD (1998). 

Sản phẩm nông nghiệp chính: rau quả - các loại cú (khoai, 


văn), Chăn nuôi: lợn. bò. đề, gà. Cá đánh bát I.500 tấn, Sản 
phăm công nghiệp chính: thủ công nghiệp. Năng lượng điện: 
208 triệu kW.h, Giao thông: không có đường šất., đường bộ 
64km (rái nhựa 59%), Xuất khẩu (1998): I1 triệu USD (nông 
sản 694. hàng tiêu dùng 31⁄2): bạn hàng chính: Nhật Bán 
48.82. Hoa kì 8.0%. Nhân khẩu: 63,2 triệu USD (nông sản 
27.1%, máy móc và thiết bị ván tải 27,8%, chất đốt 13,2%. 
hoá chát 4.5%), bạn hàng chính: Hoa Kì 44.1%, Nhất Bán 
14.8%, Xingapo l4.3%. 

Từ 1947 là đất uy tr cửa Họa Kì tại Thất Bình Dương. 
Được độc lập và tr do liên kết với Hoa Kì tr 1.10.1994. 

PALAVI M. R. (Mohamcd Recza Pahlavi, 1919 - 80), 
quốc vương lran (1941-29), Năm 1941, lên ngôi vua, kế tuc 
triều đại Palavi ở tran. Năm 1953, sau khi đảo chính lật để 
Chính phù Dân tộc Dân chủ do Môtxađec (M. Mossadegh) 
đứng dầu, dưới sự điệu khiển của Hot Kì, Dalzavi đã tiến hành 
cuộc `"'cách mang trầng`", và biến Iran thành một căn cứ chiến 
lược phụ thuộc Hoa Kì. Cuộc cách mạng Hồi giáo (2.1979) 
đã lật đố chế độ quân chủ Palavi thân Hoa KI. 

PALANG (1. palaneo: cø, palan), thiết bị nàng kiêu treo, 
truyền động bằng tay, điện hoặc khí nén: gồm LỜI và xe lăn. 
P tay có thể đặt cô định hoặc đi động (khối lượng, P tương đối 
nhỏ nên dễ chuyển từ nơi này sang nơi khác). có sức nàng 
0.1 - IO tấn, P điện có sức nâng 0/25 - 10 tần, độ cao nâng 
+ - 30 m. tốc đô nàng 8 -20 m/phút và tốc đó di chuyên 
20 - 30 m/phút, P điện với xe lăn một ray được gọi là tenfe. 
P khí nén có sức năng tới Ô,1 tấn, chỉ đùng trong những điều 
kiện sản xuất phù hợp. P làm việc theo nguyên lí báo toàn 
công: muốn lịc nhó nâng được lực lớn hơn bao nhiều lần thì 
phải đi chuyển lực nhó theo độ dài lớn hơn độ dài dị chuyển 
lực lớn bấy nhiêu lần. Trong ngành xày dựng. P thường được 
đdùne nàng vật nàng lên độ cao bé, để căng dây neo, dãy 
giảng. Buộc P vào khung cổng để làm thiệt bị bốc hàng lên 
xe; dùng điều chính vì trí kết cấu lắp phép và trong sửa chữa 
cône trình. 

PALEOPHYTA (A. Paleophvte), piai đoàn phát triền của 
thực vật gản trùng hợp với đại Palêô/ốt khơi đần từ 
Irôterôzỏi muộn và kêt thúc ở Pccml sớm. Trong giai đoan 
này, phát triển thực vật từ những loại táo, rong ở biển. dần dẫn 
chuyển lén can với thực vật lộ trần rồi phát triển cực thịnh 
thức vật dạng dương xI ở Cacbon, Pecmi sớm, làm nguồn cho 
sư hình thành nhiều mỏ than lớn trên thế giới, 

PALEXTIN (Paleshne), quốc giá ở vùng Cân Đông, 
giáp tha Trung Hai. Diên tích 12.910 km2 (theo nghị 
quyết cúa Liền hợp quốc khi hủy bỏ quyền úy trị của Anh), 
Dân số khoáng 4,2 triệu, 88% là người Aráp Palextin, I2% 
là người Do Thái tại các khu định cư. Tôn giáo: 
Hỗi U1ÁO, 

Địa hình đổi núi. phía đồng là thùng lũng sông Joocdan 
(lorđan), phía tây có đồng bàng duyên hai nhỏ hẹp. Khí hâu 
á nhiệt đới. mùa hè nóng khô, mùa đông lạnh có mưa. Đất 
canh tác 27%, đồng có 32%, rừng và cây bụi 1%, các đất 
khác 40. Khoáng sản nghèo. 

Kinh tế nồng nghiệp. Chú vếu trồng ôliu và cam quýt. 
Chăn nuôi: cừu, dê, bò. Công nghiệp dét, vật liệu xây đựng 
(xi măng), hàng thú công mĩ nghệ. GÌNP đâu người khoảng 
300 USĐ. 


[' là vùng đất từ thời cố đại đã có nhiều dân tôc qua lại 


PALÊÔXEN P 





hoặc định cư. Tên gọi P bát nguồn từ tên của dân tòc Philhìxtim 
(Philisunes). định cư ở vùng bờ biên ven Địa Trung Hải từ thế 
ki I2 tCn. Khi người Do Thái dị cư từ Ai Cặp sang vào thế ki 
0 tCn.. họ xâm chiếm đất đai và mỡ rộng ra đến thung lùng 
sông Joocđan, xây dựng thành lêrnxalem. Thế kỉ 4 sCn,, 
người Byzăngtin (ByZantinex) thống trị, đến thế Kí 7 là người 
Aräắp. thế kỉ LÍ là thời kì các đội quàn Thập + chính từ Tây 
Âu kéo sane và xây dựng Vương quốc Jêrixalèm. Thế kí 12. 
lý thuộc Ai Cập. Thế kỉ l6 (năm 1516) cho đến 1917, thuộc 
đế chế ÔtIIlöman (Otloman). Thổ Nhĩ Kì. Trong suốt thời gian 
đài đó, người Do Thái phiêu bạt kháp nơi. Trong Chiến tranh 
thế giới I, Đức và Thố Nhĩ Kì thua đồng minh Anh - Pháp. 
Năm 1912, Anh chiếm P. Đến 1920 thì rrớ thành đất ủy trị của 
Anh. Anh đưa dân người Do Thái trớ về. Sau Chiến tranh thế 
giới II, ngày 29.11.1947, Liên hợp quốc hủy bỏ quyền ủy trị 
của Anh, thành lập hai nước riêng là Ixraen (14.100 km2) và 
P (12.910 km2). Ngay sau khi (thành lập quốc gia riêng 
(14.5.1948), ]xraen đánh chiếm khoảng 6.670 kmˆ lãnh thô 
P. trong đó có phần tây lêruxalem, loocđanmi chiếm phần tây 
sông ]oocđan (5.860 km2) và Ai Cập chiếm dải Gaza (Ga74) 
(380 km2). Trong cuộc chiến 1967, [xraen chiếm nôi lãnh thô 
bờ tây sông Joocđan và dải Gaza, trong đó có cả phân đòng 
Jêruxalem. Năm L986, [xraen tuyên bố Jêruxalem là thủ đò. 
nhưne không được quốc tế công nhận, Trước tình hình như 
vậy, nhân dân Ð phải đứng đậy đấu tranh bạo lực. Ngày 
13.9.(993, Ixraen và P (đai diện là tố chức giải phóng 
Palcxtin PLO), đã kí thoá hiệp Gaza - Jẽncõ (lértcho), theo 
đó người P sẽ được khôi phục quyền tự trị tronp vòng 5 năm. 
Đến ngày 12.7.1994, chính quyên Trung ương của P đặt trụ 
sỞ ở đái Ga2a. Đến nay việc thì hành hiệp ước vẫn chưa thoa 
đáng và việc văn hồi hoà bình ở Cán Đông ván nan giải, P vẫn 
chưa là một quộc gia chính thức. 

PALÊÔGEN (A. Paleopene; từ tiếng H: Lạp: Palalós - cô, 
genós - tuổi, sinh sói) I. Hệ dưới cùng cúa giới Xênô/ôi (cg. 
KainôzöU). Hiện này, việc phân chía P ra thành bà thốn được 
thừa nhận nhưng chưa có sự thống nhất về phân bậc của hệ. 
Các thông có tên gọi riêng, từ đưới lên trên gồm Plioxen. 
Eoxen và Oligaxen, 

Ở Việt Nam. trầm tích phân bố hạn chế ớ một số vùng 
thuộc Tây Bác Bác Bộ em các đá nguôn núi lứa kiềm tĩnh. 
Ngoài ra, chúng cũng có mát ở đáy các võng sụt XênôZöti t4o 
nén các đồng bàng Bắc Bộ và Nam Bộ. 

2. Ki thứ nhất thuộc Xénôzôi (Kainózôi, đại Tân Sinh), bát 
đầu cách đây khoảng 65 triệu năm và kéo dài khoảng 4Í triệu 
năm. Trong P đã xảy ra chuyến động tao núi mạnh mẽ ở Nam 
MI. tạo nén đãy núi Anđet (Andes). Thế giới sinh vật thay đổi 
hắn so với kí Krèta trước đó. Đóng vật có vú bát đầu phát 
triên manh, thay thế nhóm Bò sát không lô đã bị tuyệt diệt. 
Trong các bồn biển. động vật nguyên xinh phát triển với 
những dạng có vỏ với kích thước lớn. mà ở những vùng biển 
ấm tạo nên những tầng đá vôi sinh vật gọi là đá vôi Trùng 
tiền. Trên cạn. thực vật hat kín lai, tràn khấp nơi. 

PALÊÔLIT (Ph. palcolithique - thời dại đá cũ) x. Thời 
đại Đá cũ. 

PALÊÔXEN (A. Paleocene; lừ tiếng Hi lap: palalos - cô: 
kainos - mới) I. Thống dưới cùng cua hệ Palêôgen. Hiện chưa 
có sư thống nhất về sự phân chia tỉ mi của thông. 


2. Thế tương ứng với thời gian hình thành thông P, bát đầu 
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cách đây khoảng 65 triệu năm và kéo dài trong I2 triệu năm. 

PALÊÔZÔI (cẹ. đại Cổ sinh: từ tiếng Hi Lạp: Palaiós - 
cổ; zÕẽ - sinh vật) x. Cổ sinh. 

PALIKIA (Palikir), thủ đô của Liên bang Micrônẽdi, nằm 
ở tây Thái Bình Dương, trên đảo Pônpây (Pohnpei), đáo san 
hô được hình thành ở đỉnh các núi lửa ngắm dưới đáy đại 
dương. Diện tích 456 km2. Dân số 33.350 (1991). Đất đai 
trên đảo màu mỡ, trồng nhiều dừa, hồ tiêu, khoai môn, vv. Ö 
P có sản bay, bến tàu, bệnh viện, trường học. 

PAMIA (Pamir), hệ thống núi ở Trung Á, phần lớn thuộc 
Tatikixtan. Phần đông và nam thuộc lãnh thổ Trung Quốc và 
Apganixtan. Đính cao nhất Kongua (7.719 m) ở Trung Quốc. 
Miền tây P bị hẻm sông chia cắt sâu. Miền đông P địa hình 
bảng phẳng. Đáy các thung lũng và lòng chảo nằm ở độ cao 
3.500 - 4.500 m, các dãy núi cao 6.000 m trở lên có băng hà. 
Miền đông P chủ yếu là hoang mạc núi cao: tây P là thảo 
nguyên: dọc các thung lũng sông có cây thân gỏ. 

PAMPA (Pampa), |. Đồng bằng ở phía đông Achentina. 
Thực vật tự nhiên hấu như đã bị tiêu điệt hoàn toàn. P là vùng 
nông nghiệp chủ yếu của đất nước, 

2. Đồng bằng với thực vật thảo nguyên ở lục địa Nam MI. 
Các loài động vật: hươu Pampa, tatu, đà điểu, hải ]i, vv. 

PANA (tên tiếng Việt: Hãng Thông tấn Báo chí Philippin). 
thành lập 1973 ở Manmila. Cung cấp tin tức trong nước và quốc 
tế bằng tiếng Anh và tiếng Tagalôc (Tagalog) cho báo chí, 
phát thanh, truyền hình và cho các tỉnh; truyền 150 nghìn từ 
mỗi ngày. Có phóng viên thường trú ở Oasinhtơn, Niu Yooc 
và Bắc Kinh. Hợp tác với 20 hãng thông tấn báo chí nước 
ngoài, trong đó có TASS, Roitơ, AP, AFP, Kyodo và các 
hãng thông tấn các nước ASEAN. PANA là thành viên của Tổ 
chức các Hãng Thông tấn Châu Á - Thái Bình Dương 
(OAPA), Tổ chức Thông tấn các Nước Không Liên kết 
(NANATP'. 

PANAI (Panay), đáo thuộc quần đảo Philippin. Diện tích 
II,5 nghìn km?. Địa hình đồi núi (đỉnh 2.117 m). Dân số kể 
cả các đảo liền kể trên 2,5 triệu. Xavan, rừng nhiệt đới gió 
mùa. Nông nghiệp nhiệt đới, Đánh cá. Các thành phố chính: 
[lônð (Iloilo), Rôxat (Roxas). 

PANAMA (Repúhlica de Panamá; A. Republic of 
Panama - Cộng hoà Panama). quốc gia ở Trung Mi, nơi hẹp 
nhất và gắn vào Nam Mĩ. Có 555 km biến giới với Côxta Rica 
và Côlômbia. Bờ biển 2.490 km. Diện tích 75.5 nghìn kmỶ. 
Dán số 2,8 triệu (2000). Dan thành thị 56%. Dân tộc (1994): 
người lai 64%, da đen 14%, da trắng 10%, đa đỏ 8%, Châu Á 
4%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Tây Ban Nha. Tôn giáo: đạo 
Thiên Chúa 95,2%, trong đó Tin Lành 18%. Thể chế: cộng 
hoà, đa đảng, một viện. Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: 
tổng thống, có phó tổng thống trợ giúp. Thủ đỏ: Panamu 
(Panama: 463 nghìn dân; 2000). Các thành phố chính: 
Xan Mighêlitô (San Miguelito; 292 nghìn dân), Đayit (David; 
16 nghìn dân). 

Địa hình: nửa phía tây nhiều đồi núi (đỉnh 3.475 m), có núi 
lửa đang hoạt động; nửa phía đông nhiều đồng bằng, có hồ 
rộng, đất thu hẹp, thuận tiện cho việc đào kênh nối hai đại 
dương: điện tích kênh đào 1.423 km2. Khí hậu á xích đạo 
nóng ẩm. Nhiệt độ 25 - 28°%C. Mùa mưa kéo dài từ tháng Š 
đến tháng 12, lượng mưa đến 3.500 mm/năm. Đất canh tác 
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8,9%, đồng cỏ 19,8%, rừng và cây bụi 44%, các đất khác 
21.5%. Khoáng sản chính: đồng, vàng. 


Kinh tế chủ yếu dựa vào dịch vụ. nhất là vận tải thủy. Nông 
nghiệp chiếm 7,9% GDP và 15,8% lao động. Công nghiệp 
13,9% GDP và 17,3% lao động. Thương mại - tài chính - dịch 
vụ 61,5% GDP và 56% lao động. GNP đầu người 2.990USD 
(1998). GDP đấu người 2.456 USID(1998). Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1999): mía 2,I triệu tấn, chuối 650 nghìn tấn. 
lúa gạo 232 nghìn tấn. ngô 90 nghìn tấn, cam 27 nghìn tấn. 
cà phê 10,4 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 1,4 triệu con, lợn 
252 nghìn con. Gỗ tròn l,I triệu m3. Cá đánh bắt 63 triệu 
banboa, Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai khoáng đá 
vôi 326 nghìn tấn, lọc dầu 299 triệu banboa. vật liệu xây 
dựng 154 triệu banboa. Chế biến lương thực - thực phẩm 
(1995): 1 tỉ banboa. Năng lượng điện 4,2 tỉ kKW.h. Giao thông 
(1997): đường sắt 354 km, đường bộ II,3 nghìn km (rải nhựa 
33%). Xuất khẩu (1998): 705 triệu banboa (chuối 19,7%, 
tôm 19,4%, cá 7,9%, đường 3,6%, may mặc 3,6%); bạn hàng 
chính: Hoa Kì 40%, Thuy Điển 7,2%, Côxta Rica 6.6%, Tây 
Ban Nha 5,4%, Bỉ 4,3%. Nhập khẩu: 3,4 tỉ banboa (máy móc 
22,9%, thiết bị vận tải 15,1%, chất đốt 10,3%, hoá chất 
0,6%); bạn hàng chính; Hoa Kì 39,7%, Nhật 9%, Mêhicô 
4.8%, Êcuađo 3,2%. Đơn vị tiền tệ: banboa (B). Tỉ giá hối 
đoái: | USD = 1B (10. 2000). 
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Thổ dân da đỏ cư trú ở P từ lâu đời. Đầu thể kí I6, Tây Ban 
Nha xâm chiếm và đưa nô lệ Châu Phi sang khai phá. 
Trong phong trào nổi dậy chống Tây Ban Nha ở Châu Mĩ 
(I8I0 - 26), ngày 23.11.1821 P giành được độc lập và 
gia nhập vào Đại Côlômbia. Ngày 3.11.1903, tách khỏi 
Côlômbia. 


Quốc khánh: 3.I I(1903). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
I3.11.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp 
đại sứ từ 28.8.1975. 

PANAMA (Panama), thủ đô (từ 1903), cảng của Cộng hoà 
Panama ở bờ Thái Bình Dương. Dân số 463 nghìn (2000). 
Phục vụ cho tàu bè qua lại kênh. Công nghiệp thực phẩm, dèt. 
Di tích: nhiều nhà thờ, tu viện do Tây Ban Nha xây dựng từ 
thế ki L7 - 18. Xem hình trang sau. 

PANAMA (KÊNH ĐÀO) (Panama), kênh qua eo đất 
Panama ở vùng Trung Mĩ, nối liền Thái Bình Dương và Đại 


PANHXƠVĂNG P 





Tây Dương; dài 50 dặm hay 81,6 km (gồm 65.2 km qua đấi 
liền; 16,4 km qua phá Gatun), rút ngắn được 6 nghìn dặm so 
với con đường vòng qua Nam Mĩ. Độ sâu của các âu thuyền: 
I2,5 m, bể mặt rộng 150 m (3 cặp âu thuyền, tàu khoảng 40 
nghìn tấn có thể đi qua), Lượng hàng hoá vận chuyển trên 
LŨO triệu tấn/năm. Kênh P có ý nghĩa to lớn về chiến lược và 
kinh tế. Giữa thế kỉ 19, Anh và Hoa Kì tranh giành quyền đào 
kênh. Pháp trúng thấu (1879). Tuy nhiên, IÖ năm sau, công 
tỉ Pháp vỡ nợ, phải ngừng xây dựng và chuyển sang cho công 
ti Hoa Kì: theo hiệp ước Hoa Kì kí với Anh năm 1901, 
Hoa Kì được hưởng những đặc quyền trong việc xây đựng và 
quản lí kênh. Năm 1902, Hoa Kì mua lại của công tí hợp 
đồng đào kênh kí với chính phủ Côlômbia. Con tàu đầu tiên 
qua kênh năm | 914; lê khánh thành hệ thống kênh năm 1920. 
Tháng 12.1999, Hoa Kì đã chuyển giao kênh đào này 
cho Panama. 





Panama 
Một khu phố ỏ thủ đô 


PANCANXILA (Pancansila), năm nguyên tắc xây dựng 
nước Inđônêxia do tổng thống Xukacnô (Sukarno) đưa ra lần 
đầu tiên trong cuộc họp ngày 1.6.1945 của Ủy ban chuẩn bị 
tiếp nhận nền độc lập của Inđônêxia. Đó là lòng tin Thượng 
đế tối cao, chủ nghĩa đân tộc, chủ nghĩa nhân đạo, chủ quyền 
của nhân dân và công bằng xã hội. P trở thành những yếu tố 
bố sung không tách rời của Hiến pháp Inđônêxia công bố 
ngày 18.8.1945. Ngày nay, vẫn được coi là nguyên tắc cơ bản 
của học thuyết xây dựng nhà nước Inđônêxia. 

“PANCHATANTRA"” ('Panchatantra” - năm tập sách 
giáo huấn), bộ truyện ngụ ngôn của Ấn Độ lưu truyền từ thế 
kỉ 2, được chỉnh biên trong thế ki 6. Hiện nay sưu tầm được 
25 dị bản, một số bị thay đổi nhiều so với bản gốc. Bản thông 
dụng để dịch ra tiếng nước ngoài là bản được biên soạn lại 
năm 1199. Có Š tập, tập [: “Chuyện mất bạn”; tập ÏÏ: ' Tình 
ban”; tập lII: “Chiến tranh giữa qua và cú mèo”; tập [V: "Sự 
tốn thất”; tập V: “Những hành động không đúng”. “P” được 
phổ biến từ Đông sang Tây. được dịch ra tiếng Ba Tư vào thế 
ki 6, tiếng Arập thế ki 8. tiếng Latinh thế kỉ 12 - 13, “PP” có ảnh 
hưởng lớn nhất ở Đông Nam Á. Nhiều truyện cổ ở [nđônêxia, 


Thái Lan, Lào được mô phỏng từ "*P”. *P” đã trở thành một 
trong những bộ truyền ngụ ngôn mẫu mực của thế giới, 

PANĐURANGA (Panduranga). tên xứ ở phía nam 
Chămpa. Địa bàn từ Cù Mông trở vào đến Hàm Tân. Thời cổ 
là nơi sinh sống của người Chăm, có bộ lạc Cau (Phạn: 
Kramuka vams'a), tâm điểm có lẽ là Ninh Thuận, tự gọi là 
đất Panrăn (Chăm cổ) hay P (Phạn), nay là Phan Rang. 
Khoảng nửa sau thế kỉ 4, P sáp nhập với Lâm Ấp, thành 
Vương quốc Chàmpa thống nhất. Từ giữa thế ki 8 đến giữa 
thế kỉ 9, bộ lạc Cau và đòng vua phía nam chiếm ưu thế, kinh 
đô chuyển về phía nam gọi là Vương triều P (thư tịch Trung 
Hoa gọi là Hoàn Vương). Giữa thế kỉ 9, kinh đô lại chuyển ra 
bắc ở Quảng Nam hoặc gần Vijaya (Bình Định), ít nhiều vẫn 
giữ xu hướng biệt lập. Văn bia trước sau thế kỉ 10 vẫn thấy 
dùng từ “nước” (nagara) để chỉ đất P 

Sau 1471, thư tịch cổ vẫn gọi tên nước là Chiêm Thành, 
nhưng lúc này lãnh thổ P đã thu hẹp. Đất Phú Yên đã bị tách 
ra, lập nước Hoa Anh và Nam Bàn. Sử gia phương Tây gọi 
nước Chiếm Thành này là Prađaran (Pradaran; một dạng 
chuyển âm của Panđuranga). Chiêm Thành hay Pradaran tồn 
tại đến năm 1693 thì trớ thành trấn Thuận Thành. Tộc người 
Chăm trở thành một bộ phận của dân tộc Việt Nam. 

PANEN (A. panel; cg. tấm lớn), cấu kiện xây dựng phẳng 
có kích thước lớn, chiều dày của nó rất nhỏ so với hai chiều 
kia. Phân biệt: 1) P sàn: tấm sàn, có thể có kích thước bằng 
cả gian phòng hoặc nhỏ hơn. Để tiện chuyên chở và cầu lấp, 
thường dùng các P sàn có chiếu dài 3 - 6 m, chiếu rộng 
Ú,45 - 1,5 m. 2) P tường: ghép thành tường dọc và tường 
ngang của ngôi nhà. Chiều cao của P tường lấy bằng chiều 
cao tầng nhà, chiều rộng phụ thuộc vào khả năng của thiết bị 
cấu của tấm P tường đó. P được sử đụng trong nhiều loại công 
trình xây dựng lắp ghép nhà ở, nhà công cộng. Thường P 
được đúc sẵn tại các nhà máy. Vật liệu chủ yếu để sản xuất P 
là các loại bê tông và bê tông cốt thép. 

PANÊ X. (Sanusi Pane; 1905 - 68), nhà thơ, nhà viết kịch 
Inđônêxia. Sáng tác từ những năm 20 thế kỉ 20. Thơ Panê gắn 
liền với sự hình thành nền thơ ca mới Inđônêxia. Trong tuyển 
tập văn xuôi trữ tình ''Biểu hiện của tình yêu” (1925) và tuyển 
tập Xone "Hoa đám mây” (1927), đặc biệt người ta thấy ảnh 
hưởng của Tago (R. Tagore) và những nhà thơ Hà Lan “thể 
hệ 80”. Hay hơn cả là tập thơ “Bài ca của khách lãng du” 
(1931) viết vào thời kì cách mạng thoái trào và nền kinh tế 
khủng hoảng, do đó nảy sinh ở ông tư tưởng buồn bã, cô đơn, 
không tin vào tương lai. Panẻ quan tâm tới lịch sử và văn hoá 
cổ Java, thể hiện qua vở kịch viết bằng tiếng Hà Lan: 
“Eclanga” (1928), và những vở kịch bằng tiếng Inđônêxia 
như “Kectaja” (1932), “Sự suy sụp của MajapahiU" (1933). 
Vở "Con người mới” (1940) là tác phẩm lạc quan hơn cả. Thơ 
và kịch của Panê mang màu sắc lãng mạn tiêu cực. 

PANGEA (A. Pangea; từ tiếng Hi Lập: pán - tất cả, 
géagaia - Trái Đất) x. Toàn lục địa. 

PANHĐA (văn) x. Pindarôt. 


PANHXOVĂNG (Pincevent), di chỉ khảo cổ được phát 
hiện năm 1964 ở tả ngạn sông Xen (Sine), nước Pháp. 
Những lớp trên có di tích thời Ganlô - Rôma, đi tích thời đại 
Sắt, Đồng và Đá mới, lớp đưới là di tích Đá cũ thuộc văn hoá 
Macđalênien (magdaléniens). Đã tìm thấy dấu vết những nơi 
chế tác công cụ đá, cho phép khôi phục nhiều chỉ tiết cuộc 
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sông hàng ngày của những người sản bán - thời đại đá cũ. 
Cuộc khai quật ở đây do nhà khảo cổ Pháp nổi tiếng Lơroa - 
Guräng (Leroi - Gourhan) tiến hành đã trở thành cuộc khai 
quật mẫu mực về mặt phương pháp. 

PANINI (Pâninr:; thế kỉ 5 hoặc 4 tCn.), nhà ngữ văn học Ấn 
Độ cổ đại. Biên soạn bộ ngữ pháp tiếng Sanskrit đấu tiên ở 
Ấn Độ. Tác phẩm mang tên Axtathyay (Astadhyayi) (có 
nghĩa "tám tập”, "tám chương”), mỗi tập gồm nhiều mục, 
mỗi mục gồm nhiều quy tắc (toàn bộ gốm 3,996 quy tắc) 
miêu tả tường tân ngữ âm, biến hoá hình thái, cấu tạo từ và 
cú pháp tiếng Sanskrit, được coi là mẫu mực của việc miêu tả 
ngôn ngữ một cách có hệ thống. 

PANME (Fh. palmer). dụng cụ đo vạn năng có vít đặc biệt 
chính xác để đo các kích thước dài tới 2.000 mm bằng 
phương pháp tiếp xúc với các quãng đo thường bằng 25 mm, 
giá trị vạch đo từ 0,001 - 0,01 mm. Có các loại: P đo trơn (đo 
các kích thước ngoài): P đo tấm có mặt số (đo chiều dày tấm, 
lá và bảng): P đo ống (đo chiều dày ống): P đo răng (đo 
khoáng pháp tuyến chung của các bánh răng). Ngoài ra, còn 
có các P với đầu đo dạng phẳng, dạng ren và dạng cầu để đo 
ren tiêu chuẩn, bề mặt cầu và chỉ tiết làm bằng vật liệu mềm. 

PANMITAT (A. palmitate), 
aXH panmItic. 


muỏi hoặc cste của 

PANMITIN (A. palmiun; cơ. glixerin tripanmitat), 
C;H.(C,;H:,COO);. Bột tính thể trắng; t„. = 65,59C; khối 
lượng riêng 0,866 g/cm3. Dễ cháy. Ít độc. Tan trong este, 
clorofom, etanol; không tan trong nước. Có trong nhiều loại 
dầu thực vật, đặc biệt là dầu dừa. Dùng làm xà phòng: thuộc 
đa; dùng trong y học. 


PANÔ (Ph. panneau), tấm biển tương đối lớn, làm bằng 
nhiều loại chất liệu (gỗ, vải, giấy...), có hình vẽ, viết hay trang 
trí để trang trí, cổ động hoặc quảng cáo, 

PANÔRAMA (Ph. panorama), toàn cảnh lớn, rộng 
hơn trường nhìn của mắt, muốn bao quát được phải quay đầu 
nhìn cả sang hai bên. Trong tranh, ảnh, P thường được 
thể hiện với khuôn hình có tỉ lệ chiều dài ít nhất phải gấp 
đôi chiều cao. 

PANTANAN (Pantanal), đồng bằng lầy lội ở thượng lưu 
sông Paragoay (Paraguay) thuộc Nam Mi. Cao 50 - 70 m, 
phần lớn đồng bằng bị ngập trong mùa mưa do tiếp cận với 
đồng bằng Amazôn (Amazon) mưa nhiều. Trên các vùng đất 
cao chủ yếu là xavan cỏ cao và xavan cây bụi. Trong các 
thung lũng - rừng nhiệt đới 
rụng lá vào mùa khô. Chăn 
nuôi đại gia súc. 

PAOLI V. (Wolfgang 
Pauli: 1900 - 58), nhà vật lí lí 
thuyết Thuy Sĩ gốc Áo, một 
trong những người sáng lập 
cơ học lượng tử và lí thuyết 
trường lượng tử tương đối 
tính. Paoli đã xây dựng 
(1925) nguyên lí mang tên 
ông: đưa đại lượng spin vào 
lí thuyết tổng quất của cơ 
học lượng tử; tiên đoán 
(1930) sự tồn tại của nơtrino. 





Paoll V. 
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Có các công trình về lí thuyết tương đối, lí thuyết mêzon của 
lực hạt nhân. Giải thưởng Nôben (1945), 

PAOLI (NGUYÊN LÍ) (cg. nguyên lí loại trừ Paoli), một 
trong những nguyên lí cơ bản của cơ học lượng tử. Nội dung; 
trong hệ các hạt vi mô đồng nhất có spin bán nguyên (s = L/2, 
3/2, 5/2.. .). vd, các electron, proton, nơtron .... không thể có 
hai hạt có chung một trạng thái lượng tử, tức một hàm sóng. 
Nguyên lí P cho phép giải thích định luật tuần hoàn các 
nguyên tố, cấu trúc phân tử, tính chất hạt nhân nguyên tử. Vd. 
trong nguyên tử không thể có hai clectron có 4 số lượng tử 
giống nhau. Chẳng hạn, nếu hai electron có 3 số lượng tử quỹ 
đạo n, Ì và m giống nhau (cùng một obitan) thì số lượng tử 
thứ tư spin (s) phải khác nhau. Vì s chỉ có thể nhận hai giá trị 
-1/2 và +l/2 cho nên trong một obitan chỉ có thể có tối đa 
2 electron có spin ngược nhau. Từ nguyên lí này suy ra số 
clectron tối đa của lớp n bằng 2n. Nguyên lí do nhà vật lí 
Thuy Sĩ Paoli (W. Pauli; 1900 - 58) đề ra (925). 

PAOLINH L.C. (Linus 
Carl Pauling; I901 - 94), nhà 
hoá học Hoa Kì. Nghiên cứu 
trong lĩnh vực ứng dụng cơ 
lượng tử vào hoá học; cấu 
trúc phân tử và liên kết hoá 
học. Mội trong những người 
tích cực đấu tranh chống 
chiến tranh xâm lược của Mi 
ở Việt Nam. Giải thưởng 
Nôben về hoá học (1954), 
giải thưởng Nôben về hoà 
bình (1962), giải thưởng 
“Hoà bình quốc tế Lênin” 
(1970). 

PAOLINH (QUY TÁC) 
quy tắc xác định cách sắp 
xếp các phối trí đa điện khít 
nhau trong những tỉnh thể phức tạp: nếu chia hoá trị của ion 
dương cho số ion âm lân cận thì đối với mỗi ton âm, tổng của 
phần góp như thế từ các ion dương lân cận phải bằng hoá trị 
của nó. Quy tắc này biểu diễn đơn thuần sự cần thiết của tính 
trung hoà điện của cấu trúc. Quy tắc mang tên nhà hoá học 
Hoa Kì Paolinh (L. €C. Pauling). 

PAOLƠO H. (Hermann Paul; 1846 - 1921). nhà ngôn ngữ 
học Đức, mội trong những nhà lí luận của trường phái Ngữ 
pháp trẻ, nghiên cứu chủ yếu trong [ĩnh vực lịch sử tiếng Đức. 
Công trình: ' Từ điển tiếng Đức”, Ngữ pháp tiếng Đức”, vv. 





Paolinh L. C. 


PAPAIN (A. papain; cø. papaiotin), chất bột màu trắng 
hoặc xám nhạt; dễ hút nước; tan trong nước và glixerin; 
không tan trong các dung môi hữu cơ khác. Là một enzim 
(proteaza) thực vật tách từ nhựa đu đủ. Khi chưa được hoạt 
hoá, P có hoạt lực rất yếu; dưới tác dụng của các chất có tính 
khử, nhất là kèm theo sự có mặt của các chất kết hợp với kim 
loại, P được hoạt hoá thành dạng hoạt động. Điểm đẳng điện 
của P vào khoảng pH 9; khối lượng phân tử khoảng 20.700. 
P có tính đặc hiệu rộng; khoảng (độ) pH hoạt động thích hợp 
nhất của P đối với nhiều cơ chất nằm trong vùng trung tính 
và kiểm yếu, là chuỗi polipeptit gồm 187 gốc aminoaxit. Ở 
pH = 5Š z 7,5, P thuỷ phân thành các peptit, amit và este của 
aminoaxit. P có độ bền đặc biệt cao đối với tác dụng của nhiệt 





độ và ít chịu ảnh hưởng của dung môi. Có thể sản xuất P thô 
bằng cách sấy khô nhựa trực tiếp lấy từ quả đu đủ. Sản phẩm 
thô này có hoạt lực thấp. Dạng sản phẩm sạch hơn thu được 
nhờ sự kết tủa phân đoạn bảng dung môi hoặc muối trung 
tính enzim đã được hoạt hoá, sau đó sấy khô ở nhiệt độ thấp. 
P được dùng trong công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, 
y học... để xử lí đa, làm mềm thịt, đùng trong đố uống. làm 
sạch vết thương, điều chế dịch đạm thủy phân, vv. 
PAPAVYERIN (A. papavcrnc; cơg. 6,7 - đimetoxi - | - 
veratryl - isoquinolin), CạyH„¿OaN. Một loại ancaloit lấy 
từ thuốc phiện. Bột tính thể trắng: tÀ.= I47°C. Tan trong 
clarofom, benzen nóng, anilin; ít tan trong etanol, ete; không 
Lan trong nước lạnh. P ở dạng hiđroclorua là tỉnh thể không 
màu, tan trong nước; được dùng trong y học làm thuốc ngủ, 
thuốc an thắn. 
CHaO 


CHaO 


CHaO 


Fapaverin 





PAPLÔP L P (Ivan Petrovich Pavlov; 1849 - 1936), nhà 
sinh lí học Nga, viện sĩ Viện Hàn làm Khoa học Pêtecbua 
(Feterburg, I907). Xây dựng 
phương pháp nghiên cứu 
thực nghiệm trường diễn trên 
cơ thể súc vật toàn vẹn. Thực 
hiện nhiều thí nghiệm về tiêu 
hoá, đặc biệt phản xạ tiết 
nước bọt. Đề xuất học thuyết 
"Phản xạ có điểu kiện” 
(I903). Có các công trình 
nghiên cứu lớn trong các linh 
vực; tuần hoàn máu, sinh lí 
tiêu hoá, sinh lí và bệnh học 
của hoạt động thần kinh cao 
cấp, sự ức chế và hưng phấn 
của não, giấc ngủ. Tác phẩm: 
“Hai mươi năm thực hiện 
trong linh vực hoạt động thần kinh cao cấp ở động vật” 
(1922); "Phản xạ có điều kiện” (1935). Các công trình nghiên 
cứu của Paplôp đã có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của 
sinh lí học, y học, tâm lí học, giáo dục học, triết học. Giải 
thưởng Nôben về y học (904). 

PAPLÔVA A. P. (Anna Pavlovna Pavlova; 1881 - 1931), 
nữ nghệ sĩ balê Nga. Tốt nghiệp khoa múa, Trường Nghệ 
thuật Pêtecbua (Peterburg). Paplôva là một trong những nghệ 
sĩ balê nổi tiếng nhất thế giới vào đầu thế ki 20. Năm 1899, 
tham gia đội bailê của Nhà hát Marimnxki (Marinskilj). Từ 
I908, đi biểu diễn ở Pari trong những `"'Mùa diễn Nga”. Năm 
IØ13, thành lập một đoàn riêng đi biểu điễn khắp Châu Âu và 
Châu MI. Paplôva có sự cảm nhận nhạc tình tế, có tài năng 
xây dựng nhiều vai kịch với nhiều tính cách khác nhau, trong 
nhiều thể loại khác nhau, có tài biểu hiện mọi dạng tâm lí, 
cảm xúc bằng ngôn ngữ múa: từ vai Nikita (Nikita) đầy bị 
kịch (trong vở “Vũ nữ An Độ") đến Giden (Gisell) thơ mộng 
(vở "“Giden”), từ Pakhita bốc lửa (vở "“Pakhita”) đến Kitri 
mãnh liệt (vở “Đôn Kihôtê”), vv, Với tài năng tuyệt vời của 


Paplôp |. P. 





PAPUA NIU GHINÊ P 


Paplôva, những cách tân trong balê của Fôkin (Fokin) đã trở 
thành hiện thực với những vở: “Cành nho”, "Những đêm Ai 
Cập”, vv. 





Paplôva A. P. 


Paplôva là người đầu tiên biểu diễn “Cái chết của con thiên 
nga” và đã làm cho các tác phẩm này trở thành bất tử, được 
coi là biểu tượng của balê Nga, Cuối đời, Paplôva đã góp 
phấn quan trọng trong việc xây dựng nền balê Hoa Kì. 

PAPUA NIU GHINÊ (Independent State of Papua New 
Cuinea - Nhà nước độc lập Papua Nìu Chinê), quốc gia ở nửa 
phía đông của đảo Nịu Ghinê, tây nam Thái Bình Dương, bao 
gồm cả một số đảo lân cận như Niu Britơn (New Britain), Nìu 
Ailen (New Ireland), Bắc Xôlômôn (Solomon)... Biên giới 
với Inđônêxia 820 km. Đường bờ biển 5.152 km. Diện tích 
463 nghìn km2. Dân số 4,927 triệu (2000). Dân thành thị 
I5%. Dân tộc: người Papua Nịu Ghinê 84%, Mêlanedi 
(Melanésie; 15%). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh. Vùng 
Papua nói tiếng Môuu (Motu). Nhiều thổ ngữ. Tôn giáo: đạo 
Thiên Chúa 92,6%, trong đó đa số là Tin Lành 64,3%, Thẻ 
chế: độc lập trong Khối Liên hiệp Anh. Đứng đầu Nhà nước: 
nữ hoàng Anh, đại diện là viên toàn quyền. Đứng đầu Chính 
phủ: thủ tướng. Thủ đô: Po - Môrexby (Port - Moresby; 
I93 nghìn). Các thành phố chính: Laê (Lae; 8l nghìn), 
Mađang (Madang; 27 nghìn), Uêoac (Wewak; 23 nghìn). 

Địa hình chủ yếu là đối núi, có vài núi lửa còn đang hoại 
động. Đồng bảng ven biển nhỏ hẹp, riêng tại phần tây nam 
Niu Ghinê có đồng bằng rộng, lầy lội. Khí hậu nhiệt đới gió 
mùa, nhiệt độ trung bình 22 - 339C. Mùa gió tây bắc từ tháng 
I2 đến tháng 3; mùa gió đông nam từ tháng 5 đến tháng 10. 
Đất canh tác l 5%, đồng cỏ 0,2%, rừng và cây bụi 92,3%, các 
đất khác 6%. Khoáng sản chính: đồng, vàng, bạc, tiềm năng 
dầu khí. 

Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 24,4% 
GDP và 77% lao động. Công nghiệp 40,9% GDP và 5,4% lao 
động. Thương mai - tài chính - dịch vụ 13,7% GDP và II,lf% 
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lao động. GNP đầu người 890 USD (1998). GDP đầu người 
559 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1996): dừa 
734 nghìn tấn, chuối 680 nghìn tấn, khoai lang 460 nghìn tấn, 
mía 400 nghìn tấn, đầu cọ 299 nghìn tấn, củ từ 200 nghìn tấn, 
sản I12 nghìn tấn. cà phê 66 nghìn tấn, ca cao 40 nghìn tấn, 
chè 7,26 nghìn tấn. Chân nuôi: lợn I,5 triệu con, bò 86 nghìn 
con, gia cầm 3,6 triệu con. Gỗ tròn 8,77 triệu m3. Cá đánh bắt 
68 nghìn tân. Sản phẩm công nghiệp chính (1996): khai 
khoáng đồng 186 nghìn tấn, bạc 59 nghìn kg, vàng 52 nghìn 
kẹ. Chế biến (1985): thực phẩm, đổ uống 162,5 triệu kina 
(K), cơ khí - luyện kim 47,4 triệu K, đồ gỗ 29,8 triệu K. Năng 
lượng (1996): điện I,79 tỉ kW,h, đầu thô 546 nghìn thùng. khí 
đốt 83 triệu m3, Giao thông: đường sắt không có, đường bộ 
(1986) 19,7 nghìn km (rải nhựa 6%). Xuất khẩu (1997): 
3,141 tỉ kina (vàng 33%, dấu thô 21%, đồng 13,1%, cà phê 
7,7%, dầu cọ 7,5%, ca cao 2,3%); bạn hàng chính: Ôxtrâylia 
40,6%, Nhật Bản 13,1%, Anh 9,4%, Hoa Kì 8,7%, Đức 7,2%. 
Nhập khẩu: 2,827 tỉ kina (máy móc và thiết bị vận tải 38,7%, 
nguyên liệu 20,4%, lương thực và gia súc 17,9%, hoá chất 
7.5%, xăng đầu 2,7%); bạn hàng chính: Ôxtrâylia 51,2%, 
Hoa Kì 13,6%, Xingapo 7,6%, Nhật Bản 7.3%, Niu Zilân 
3,8%, Đơn vị tiền tệ: kina Papua Niu Ghinê (K). Tỉ giá hối 
đoái: | USD = 2,8 K (10.2000). 





Papua Niu Ghinê 


Từ xa xưa. PNG là đất sinh sống của người Papua và 
Mêlanêdi. Nam I880, Đức xâm chiếm phần đông bắc đảo và 
gọi là Nìu Ghinê. Năm 1884, Anh chiếm phần đông nam, gọi 
là Papua. Phần tây đảo do Hà Lan chiếm, nay thành lãnh thổ 
của Inđônêxia. Đầu thế kỉ 20 (906), Anh sáp nhập Papua vào 
Ôxtrâylia. Sau khi Đức thua trong Chiến tranh thế giới I, Niu 
Ghinẻ được giao cho Ôxtrâylia ủy trị (1920). Năm 1949, 
Ôxtrâylia gộp cả hai vùng thành PNG. Năm 1973, PNG được 
tự trị. Ngày 16.9.1975, được độc lập trong Khối Liên hiệp 
Anh và lấy làm ngày Quốc khánh. 

Là thành viên của Liên hợp quốc từ 10.10.1975. Thiết lập 
quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 3.11.1989, 

PARA - x. Ortho -, meta -, para -. 

PARABÔLÔIT có hai loại P: 


I) Peliptic là mặt bậc hai mà phương trình chính tắc trong 
hệ toạ độ Đêcac vuông góc có dạng: 


PHI = 3z (p.q>Ũ). 


376 


P eliptic có một trục đối xứng Oz. Mọi thiết điện song song 
với Oz đếu là parabôn, mọi thiết diện song song với mặt 
phẳng Oxy đều là clip (Hình a). Nếu p = q thì ta có P elipuic 
tròn xoay và các thiết diện qua Oz là các parabôn có cùng 
tiêu điểm gọi là tiêu điểm của P eliptic. Nếu một gương lõm 
là P ehpuic tròn xoay gặp một chùm tia sáng song song với 
trục gương thì chùm tia phản xạ sẽ hội tụ ở tiêu điểm của 
gương và ngược lại. Tính chất này được áp dụng khi chế tạo 
máy chiếu và đèn pha. 





a. Parabôlôit eliptic 


2) P hypebolic là mặt bậc hai mà phương trình chính tắc 
trong hệ Lêcac vuông góc có dạng: 


———= = }: Í[p.q>l. 
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Thiết diện song song với mặt phẳng Oxz là parabôn với bể 
lõm phía trên, thiết diện song song với mật phẳng Oyz là 
parabôn với bề lõm phía dưới, thiết điện song song với mặt 
phẳng Oxy là hypebôn hoặc những cặp đường thẳng cắt nhau. 
Gốc toạ độ là điểm yên ngựa của mặt (Hình b). 

z 





b. Parabôlôit hypebolic 


PARABÔN quỹ tích các điểm của mặt phẳng cách đều 
một điểm F và một đường thẳng d không chứa E. F gọi là tiêu 
điểm, đ gọi là đường chuẩn của P. Nếu chọn đường thẳng qua 
F và vuông góc với d làm trục hoành và trung điểm của đoạn 
nối F với chân đường vuông góc đó làm gốc toạ độ thì 
phương trình của P là yˆ = 2px, trong đó p là khoảng cách 
giữa F và d. Đây là một P nằm ngang (Hình). 





Parabön 


Phương trình của P thẳng đứng có dạng 
y=ax° + bx+cvới a #0, 

Pháp tuyến tại mỗi điểm M của P là phân giác của góc 
FMxX", trong đó tia Mx` song song và cùng hướng với tia Ox. 
Tính chất này có ứng dụng rất thực tế (x. Parabóláir) là nếu 
FM là tia sáng tới thì tia phản xạ Mx” song song với Ox, 

PARAFTN (A. paraffIns) x. Ankan; Sáp. 

PARAGOAY (República del Paraguay; À. Republic of 
Paraguay - Cộng hoà Paragoay}), quốc gia nội lục ở Nam MI. 
Có 3.920 km hiến giới với Achentina, Bôlivia, Braxin, Diện 
tích 406,7 nghìn km“. Dân số 5,5 triệu (2000). Dân thành thị 
52,8%. Dân tộc: người lai 95%, da đỏ 2%, Ngôn ngữ chính 
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Paraqgoay 


thức: tiếng Tây Ban Nha, nhân dân sử dụng tiếng CGuarani 
(Guarani). Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 93,5%, trong đó Tin 
Lành 5%. Thể chế: cộng hoà, đa đảng, hai viện (Thượng viện 
và Hạ viện). Đứng đầu Nhà nước và Chính phủ: tổng thống. 
Thủ đô: Axunxiôn (Asunción; 501 nghìn dân). Các thành phố 
chính: Xiuđat Đen Exte (Ciudad đel Este; 134 nghìn dân), 
Xan Lôrenxô (San Lorenzo; I33 nghìn dân), Lambarê 
(Lambaré; 99 nghìn dân). 

Địa hình đồng bằng, phía đông 
sông Paragoay là đồng cỏ và đổi; 
phía tây thấp, gần sông lấy lội. Khí 
hậu á nhiệt đới, phần Viên tây bán 
khô hạn. Nhiệt độ tháng bảy (mùa 
đông ở Nam Bán Cầu) 17 - 199C, 
tháng giêng 27 - 299C, Lượng mưa 
ở phía tây 700 mm/năm, tảng lên 
2.000 mm/năm về phía đông. Sông 
chính: sông Paragoay. Khoáng sản 
chính: sảt, mangan, đá vôi. 

Kinh tế nông - công nghiệp. 
Nông nghiệp chiếm 28,3% GP và 
32% lao động. Công nghiệp I 9,3% 
GDP và 18,7% lao động. Thương 
mại - tài chính 23,2% GDP và 12,8% lao động. GNP đầu 





PARANA P 
người 1.760 USD (1998). GDP đầu người 1.292 USD (1998). 
Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): sắn 3,5 triệu tấn, đậu 
tương 3,3 triệu tấn, mía 2,9 triệu tấn, ngõ 817 nghìn tấn, cam 
231 nghìn tấn, bỏng 202 nghìn tấn, chuối 7Ö nghìn tấn. Chăn 
nuôi: bò 9,9 triệu con, lợn 2,5 triệu con, gia cầm 1Š triệu con. 
Gỗ tròn 8,I triệu mẻ. Cá đánh bắt 26 nghìn tấn. Sản phẩm 
công nghiệp chính (1998): khai khoáng đá vôi 60D nghìn tấn, 
cao lanh 66,7 nghìn tấn. Chế biến: thực phẩm 59 tỉ guarani, 
đồ gỗ 23,5 tỉ, hàng thủ công 10,3 tỉ, vải 6,6 tì. Năng lượng: 
điện 48,2 tí kW.h (1996), Giao thông (1998): đường sắt 
441 km, đường bộ 29,5 nghìn km (rải nhựa 10%). Xuất khẩu 
(1998): 1,014 tỉ USD (đỗ tương 43,4%, bông sợi 9,1%, đầu 
thực vật 7,3%); bạn hàng chính: Braxin 28,1%, Achentina 
25,7%, Hà Lan 15,3%, Nhật Bản 4,8%, Chilê 4,7%, Hoa Kì 
2,7%. Nhập khẩu: 2,47 tỉ USD (máy móc và thiết bị vận tải 
30,6%, lương thực - thực phẩm 23,7%, xăng dầu 7,6%, hoá 
chất 5,456); bạn hàng chính: Braxin 32,2%, Hoa Kì 20,2%, 
Achentina 15,6%, Hồng Kông 6,9%, Nhật Bản 2,7%. Đơn vị 
tiền tệ: guarani Paragoay (@). Tỉ giá hối đoái: I USD = 
3500 (Ø) (10.2000). 

Từ xa xưa, P là đất cư trú của người Guarani (Guaraní). Thế 
ki 16, bị Tây Ban Nha chiếm làm thuộc địa. Trong phong trào 
đấu tranh giải phóng của các thuộc địa Tây Ban Nha ở Châu 
Mĩ (1810 - 26), P đã giành được độc lập năm ISII. Cuối thể 
kí 19 và đầu thế ki 20, Hoa Ki và Anh đã đầu tư manh vào P 
Năm 1954, giới quân sự thiết lập chế độ độc tài. Hiến pháp 
I968 tái lập nên cộng hoà dân chủ, 

Quốc khánh: 15.5 (1811). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
24.10.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
30.5.1995. 

PARAGONTT (A. paragonite), khoáng vật nhóm mica, 
NaAlz[AISHO¡o]l(OH)%, trong thành phần thường chứa 
I0 - 30% muscovit. Hệ đơn nghiêng. Tỉnh thể đạng tấm, đôi 
khi lăng trụ. Tập hợp dạng vảy, tấm. Không màu hoặc màu 
lục. Độ cứng 2; khối lượng riêng 2,7 - 3 g/cm3, Dẫn điện 
kém, chịu nhiệt tốt. Nguồn gốc: biến chất nhiệt động. Dùng 
trong kĩ nghệ điện, điện tử và vật liệu chịu lửa. 

PARAGƠNAI (A. paragneiss; cơ. phó gơnai), đá gơnal có 
nguồn gốc là đá trầm tích bị biến chất cao (xt, 2cfogơndi). 

PARAMARIBÔ (Paramaribo), thủ đô và cảng chính của 
Cộng hoà Xurinam, tại cửa sông Xurinam cách Đại Tây 
Dương 20 km. Dân số 289 nghìn. Công nghiệp: thực phẩm, 
chế biến gỗ. Đại học tổng hợp. 





Paramaribö 
Một khu ỏ Paramaribô bên bờ sông Xurinam 


PARANA (Parana), sông chảy qua Braxin và Achentina. 
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P PARANĐEHIT 


Dài khoảng 4.380 km. Diện tích lưu vực 2,663 triệu kmˆ 
(cùng với sông Lirugoay là 2,97 triệu kmˆ®). Lưu lượng trung 
bình 17,5 nghìn m3/s. Bắt nguồn từ sơn nguyên Braxin, chảy 
xuống phía tây nam, sau khi hợp lưu với sông Paragoay, thì 
chảy về phía nam, đổ ra cùng một vịnh cửa sông với sông 
UIrugoay ở Đại Tây Dương. Vịnh cửa sông có tên Riô Đê La 
Plata (Rio de la Plata) dài 320 km, rộng 20 đến 220 km. Vận 
tải đường thủy đến thành phố Pôxađat (Posadas). Nhà máy 
thủy điện. Thành phố lớn: Xanta Fê (Santa Fé), Parana 
(Paraná), Rôxariô (Rosario). 

PARANDĐEHTT (A. paraldehyde; cơ. 2,4,6 - trimetyl - 
I,3.5 - trioxan), CaH;zO. Một loại trime vòng của 
axetandehit. Chất lỏng không màu; mùi dẻ chịu, vị khó chịu; 
L. = 124.49C; khối lượng riêng 0.9943 g/cm”. Tàn trong đa số 
các dung môi hữu cơ: không tan trong nước. Dễ cháy. Bên với 
kiềm, phân hủy dần thành axetanđehit khi có mặt axit vô cơ. 
Dùng trong y học, công nghiệp nhuộm, cao su và dùng làm 
nguồn axetanđehit trong tổng hợp hữu cơ, vv. 
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PARA THION (A. parathion) x. Thiophot. 

PARAXENXUT (Paracelsus: tên thật: Ð. Phillippus 
Aureolus Theophrastus Bombaxtus von  Hohenheim; 
I493 - 1541), thầy thuốc nổi. 
tiếng và nhà hoá học thời kì 
Phục hưng, gốc Đức. Nêu lên 
một số quan điểm mới: hai cơ 
sở để đào tạo thầy thuốc là 
kiến thức khoa học và kinh 
nghiệm thực tế; đào tạo đa 
nảng bao gốm nội khoa và 
ngoại khoa; nguốn gốc của 
một số bệnh là các biến đổi có 
tính chất hoá học trong cơ thể. 
Paraxenxut là người đầu tiên 
dùng hoá chất như thủy ngân, 
điêm sinh (lưu huỳnh), nước 
khoáng để chữa một số bệnh, 
mở đầu kỉ nguyên hoá trị liệu, 
chú trọng đến liều lượng chính 
xác của thuốc, vv, 

PARETÔ V. (Vilfredo Pareto; 1848 - 1923), nhà kinh tế 
học và xã hội học lialia. Trong khoa học xã hội, áp dụng các 
nguyên tắc của các hệ thống cơ học ở trạng thái cân bằng vào 
các hệ thống xã hội. Về kinh tế học, phần lớn các nhà lí luận 
kinh tế hiện đại phương Tây hiện nay đều cho rằng, Paretô là 
một trong những người sáng tạo ra “Khoa học kinh tế”, thể 
hiện ở các tác phẩm: “Bài giảng kinh tế chính trị học” (1897), 
"Giáo trình kinh tế chính trị học” (1906), “Kinh tế học toán 
If' (1911) và nhất là “Chủ nghĩa Mac và kinh tế học thuần 
tuý” trong tuyển tập của ông (I964 - 84). 

Kế thừa Vanra (L. Walras), Paretô phát triển lí luận cân 
bảng chung của trường phái Lôdan (Lausanne), sáng tạo ra lí 
luận hàm chỉ số. Nổi tiếng về những ý tưởng trong phân phối 
thu nhập và khái niệm "tính tối ưu Paretö”, cho rằng các tài 
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Paraxenxut 


nguyên được phân phối tối ưu khi một cá nhân không thể 
dịch chuyển vào một vị thế tốt hơn mà không đẩy một người 
nào khác vào một vị thế xấu hơn. 

Sự phân tích xã hội học của Parctô tập trung vào sự phân 
hoá xã hội, coi đó là một nét lâu đời trong đời sống chính trị 
và xã hội, trong đó, có sự phân biệt giữa giới thượng lưu và 
quấn chúng. Theo Paretô. lịch sử là một sự lưu thông không 
có kết thúc của giới thượng lưu. Họ là những thiểu số lãnh 
đạo những người khác trong xã hội bằng bạo lực và mưu kế; 
họ xuất hiện và biến mất trong tiến trình lịch sử, Với Paretô, 
một hệ thống chính trị mà trong đó nhân dân thể hiện ý chí 
của họ, không có bè phái, âm mưu và hoạt động ở hậu trường 
là không thể có trong quá khứ hoặc hiện tại. Có nhiều vấn đề 
của đời sống xã hội bị chi phối bởi các lực lượng tâm lí phi lí 
trí. Sự cân bằng trong các xã hội được Paretô quan niệm như 
là một cái gì đó và chỉ có thể hiểu được như là kết quả của sự 
tác động phức tạp giữa tình cảm và lợi ích. Lí luần của Paretô 
về giới thượng lưu và quan niệm của Paretô về "hệ thống xã 
hội” có ảnh hưởng đến nhiều người [trong đó có cả Muxôlini 
(Mussolini)], nhưng ít người tán thành những lập luận khác 
nhau của Paretô về xã hội học. Tác phẩm chính: ''Luận về xã 
hội học đại cương” (1916). 

PARÊ A. (Ambroise Paré; 
1509 - 90), phẫu thuật viên 
nổi tiếng người Pháp. Hoạt 
động chủ yếu trong quân đội. 
Các nghiên cứu của Parẻ đã 
góp phần cải thiện tình hình 
ngành phẩu thuật; chữa các 
vết thương do hoá khí, cải 
tiến việc cắt cụt các chỉ bị 
dập nát, chữa các loại gãy 
xương, cất đoạn khớp, chữa 
các trạng thái nhiễm mủ 
huyết, xây dựng điều lệ tổ 
chức cấp cứu, các đội cấp cứu 
lưu động, vv. Được suy tôn là 
người cha của ngành phẩu 
thuật hiện đại. 

PARI (Paris), thủ đô Công hoà Pháp, nằm ở hai bờ sông 
Xen (%ine). Được tách biệt thành một đơn vị hành chính 
riêng, cùng với ngoại ô tạo thành P lớn. Diện tích 105 km? 
(kể cả ngoại ô 1.450 km2). Dân số 2,l triệu (1990), kể cả 
ngoại ô 9 triệu. Có 3 sân bay quốc tế [Saclơ Đơ Gôn (Charles 
de Gaule), Lơ Buôcgiê (Le Bourget), Oocly ( Orly)]. Đường 
xe điện ngắm. Công nghiệp: chế tạo máy đa dạng (chế tạo ô 
tô, kĩ thuật điện ...), hoá chất, thực phẩm, ¡n, công nghiệp 
nhẹ, chế tạo những đồ dùng sang trọng (đồ trang sức, nước 
hoa, mốt quần áo...). Du lịch. Trụ sở của trên 200 tổ chức 
quốc tế. P hình thành tại vị trí của Luytexơ (Lutèce) trước 
kia. Từ thế kỉ 3 - 4, mang tên gọi P. Cuối thế kỉ 10, P trở thành 
thủ đô của Pháp. Nhãn dân lao động P đóng vai trò quyết định 
trong Đại cách mạng Pháp 1789, Cách mạng I848 và Công 
xã Pari I871. Trong Chiến tranh thế giới l], P bị phát xít Đức 
chiếm đóng từ 14.7.1940 đến 25.8.I944, được giải phóng do 
nổi dậy. Kiến trúc P đã được hình thành qua nhiều thế kỉ trên 
cơ sở kết hợp những nét khác nhau, nhưng vẫn giữ được sự 
hài hoà về nghệ thuật. Những quần thể kiến trúc chủ yếu: trên 
đảo Xitê (Cité) (trung tâm cổ của P) có Nhà thờ Đức Bà; trên 
bờ trái sông Xen có điện Anhvalit (Invalides), quảng trường 
Macxơ (Champ de Mars), thấp Efen (Tour Eiffel), điện 
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Pantêôn (Panthếon); trên bờ phải của sông Xen có quảng 
trường Côngcooc (Place de la Concorde), lâu đài Luvrơ 
(Palais du Louvre), quảng trường Êlydê (Champ des Elysées) 
và Khải Hoàn Môn, kiến trúc hiện đại - La Đêfäng (la 
Défense). Các nhà hát: Ca kịch Lớn, Hài kịch Pháp. Đại học 
Tổng hợp Xoocbon (Sorbonne), xây dựng từ đầu thế kỉ 13: 
Trường Đại học Pháp, xây dựng từ thế kỉ I6; Trường Thực 
hành cao cấp; Viện Pháp quốc gồm có 5 Viện Hàn làm là 
Viện Hàn lâm Pháp, Viện Hàn lâm Bi kí và Văn học, Viện 
Hàn lâm Khoa học,Viện Hàn lâm Nghệ thuật, Viện Hàn lâm 
Khoa học Xã hội và Chính trị. Thư viện Quốc gia (xây dựng 
từ 1480). Viện Bảo tàng Luvrơ (mở cửa từ năm 1793). 





Pari 
Khải hoàn môn ả Pari 


PARI (BỒN ĐỊA) (Bassin Parisien), đồng bằng đổi ở phía 
bác nước Pháp. Cao I00 - 150 m. Từ trung tâm (ở vùng Pari) 
cao dẩn lên phía các miền núi Acđen (Ardennes), Vôgiơ 
(Vosges), Khối núi Trung tâm. Mạng lưới sông ngòi dày đặc 
tập trung vào thung lũng giữa bốn địa sông Xen (Seine). 

“PARI MATT” (*Paris Match”), tuấn báo ảnh của Pháp, 
xuất bản ở Pari. Ra đời 1949. Hiện nay thuộc tập đoàn Haset 
Philipasi Mêđia (Hachette Philipachi Médias). Mỗi số in hơn 
một triệu bản (2001). 

PARINI G. (Oiuseppe Parimi; I 729 - 99), nhà thơ Italia. 
Xuất thân từ một gia đình buôn lụa bình thường, có một thời 
gian khá lâu làm gia sư trong các gia đình quý tộc nên am 
hiểu sinh hoạt của tầng lớp này. Tác phẩm chính là tập thơ tự 
đo, dài 4 nghìn câu, gồm 4 phần: “Buổi sáng” (1763), “Buổi 
trưa” (1765), "Buổi chiều” và "Buổi tối”. Với giọng văn 
châm biếm sâu sắc, ông phản ánh cuộc sống än bám, vô tích 
sự, phù phiếm của quý tộc [talia: tiệc tùng, vũ hội, tán gái và 
chạy theo “mốt” ăn mặc, nhất là mốt *Pháp”. Trong lịch sử 
văn học Italia, Parini được xem là người cải cách thơ ca. Noi 
gương Pêtơracca (Petracca) và Mêtlaxtaxiô (Metastasio), 
Parini quan tâm trau chuốt nghệ thuật, thiên về xu hướng cổ 
điển, được mệnh danh là “chủ nghĩa cổ điển mới”, 

PASTA SUNT SERVANDA x. Thực hiện nghiêm chỉnh 
và có thiện chí các cam két quốc tế. 

PATAGÔNIA (Patagonia), miền tự nhiên ở phía đông 
nam lục địa Nam Mi, thuộc Achentina. Cao nguyên dạng bậc, 
cao dần từ đông sang tây. Phía đông, bờ cao nguyên đổ xuống 
Đại Tây Dương tạo thành các bậc cao LŨ0O - 200 m, còn độ 
cao tối đa ở phía tây đạt tới 2.200 m. Cao nguyên P phân cách 


với dãy núi Anđet bởi các hố trũng thấp. Khí hậu bán hoang 
mạc ôn đới; lượng mưa hàng nảm 150 - 700 mm. Thực vật 
hoà thảo, cây bụi bán hoang mạc, ở miền trước núi Anđet 
(Andes) là thảo nguyên. Chãn nuôi. Khai thác dầu khí. 

PATIN (Ph. patine), lớp phủ lên tượng để chuyển sắc màu 
ngoài của một chất này sang một chất khác. Vd. lớp sơn nhũ 
phủ lên tượng bằng thạch cao để làm giả như tượng 
bằng đồng. 

PATO B. (Berrens Pater; 1868 - 1940), kiến trúc sư, nhà 
sáng tạo kiểu dáng công nghiệp, hoa sĩ đồ hoạ và hội hoạ 
Đức. Năm 1907, nghiên cứu thiết kế mĩ thuật đồ điện cho xí 
nghiệp AEG (Allgemeine Elektrizitats - Oesellschaft) theo 
quan niệm thẩm mĩ công nghiệp mới do ông để xướng (tạo 
đáng sản phẩm phù hợp nguyên vật liệu và thi công bằng máy 
móc để làm ra hàng loạt với giá rẻ). Đó là lí thuyết mở đầu 
cho ngành mĩ thuật công nghiệp hiện đại: được coi là công 
lao của ông. Chức danh nhà thiết kế mĩ thuật công nghiệp 
cũng được chính thức hoá từ đó. 

PA TƠ Ê., (Eucnne Patte; [89] - [987), nhà khảo cổ và địa 
chất học người Pháp, đã có nhiều đóng góp cho khảo cổ học 
tiền sử Việt Nam. Đến Việt Nam vào những năm 20 thế kỉ 20, 
Patơ làm việc ở Sở Địa chất Đông Dương. Năm 1922, Patơ 
thám sát hang Minh Cầm ở tỉnh Quảng Bình. Năm 1923, khai 
quật đi chỉ Bàu Tró, cũng trong tình Quảng Bình. Tháng 
12.1926, khai quật di chỉ Đa Bút ở tỉnh Thanh Hoá nhưng 
đến 1932 mới công bố kết quả. Patơ còn nghiên cứu những di 
cốt người ở Minh Cầm. Đông Sơm. Công trình có tính chất 
tổng hợp là "Đông Dương thời tiền sử” được Patơ công bố 
năm 1936. Năm 1968, Patơ công bố chị tiết toàn bộ những 
xương cốt người thu được ở di chỉ Đa Bút. Về Pháp, Patơ dạy 
ở Đại học Poavrơ (Poivre) và có những công trình nổi tiếng 
về người Nêanđectan (Neanderthal). 

PATƠRIXIA (Patricia) |. Tầng lớp xã hội thời Rôma cổ 
đại. Được hưởng nhiều đặc quyền, đặc biệt trong giai đoạn 
đầu (thế kỉ 6 - 4 tCn.). Nghĩa từ nguyên của khái niệm này là 
Patơ (Pater) - cha để chỉ những “nhóm người có cha”, đối lập 
với “nhóm người bình dân”. Sau cải cách của Xecviut Tuliut 
(Servius Tulius) vào khoảng giữa thế kỉ 6 tCn., P vẫn là tầng 
lớp quý tộc chủ yếu của Viện Nguyên lão (Senat) nhưng luôn 
là thiểu số trong biểu quyết đối với “nhóm người bình dân”. 
Trong khoảng 3 thế kỉ sau đó và tới năm 287 tChn., tính chất 
phân biệt nguồn gốc quý tộc - bình dân mất dần. Trong xã hội 
Rôma cổ đại lúc này chỉ còn sự phân biệt giàu nghèo giữa các 
công dân Rôma. 

2. Tầng lớp giàu có, thượng lưu ở các thành thị Tây Âu, thế 
kỉ L - 17. 

PAUXTÔPXKI K. G. (Konstantin Georgij Paustovskij; 
I892 - 1968). nhà văn Nga. Những năm I9lI - 13, học 
Trường Đại học Kiep (Kiev). Sau Cách mạng tháng Mười, 
cộng tác với các báo Thông tấn xã (1924 - 29). Viết truyện 
ngắn và kí từ sớm. Nhân vật là những người mơ mộng đôn 
hậu, căm ghét thói thủ cựu, khao khát những cuộc phiêu lưu 
lãng mạn (“Phác thảo biển”, 1925; "Tàu ngược”, I928...). 
Nổi tiếng nhất là truyện vừa '“*Kara - Bugat" (1932), trong đó 
tư liệu và hư cấu nghệ thuật quyện chặt vào nhau. Thập kỉ 30, 
hệ thống đề tài và thể loại của Pauxtôpxki rất đa dạng: “Biển 
đen” (1936), “Chòm sao chó sản” (1937), “Câu chuyện 
phương Bắc” (1938), truyện tiểu sử về các văn nghệ sĩ: *lxac 
Lêvitan” (1937), *Tarat Sepchenkô” (1939)... Ông còn viết 
truyện ngắn trữ tình, mà trung tâm là con người sắng tạo, có 
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sức mạnh tâm hồn, là cái thiện đối lập với cái ác. Truyện vừa 
“Bông hồng vàng” (1955) ngợi ca bản chất lao động tốt đẹp 
của nhà văn. Pauxtôpxki dành nhiều năm cho việc viết tiểu 
sử. "Chuyên kể về cuộc đời” (gồm 6 cuốn) là số phận tác giá 
trong những năm 30. Có thể xem tác phẩm này là tập hợp 
những tìm tòi về sáng tác và đạo đức của nhà văn. 

PAVÊDÊ X. (Cesare Pavese; 1908 - 50), nhà văn Italia. 
Cuộc đời gắn bó với thành 
phố công nghiệp Tôrinô 
(Torino). Tại đây, Pavẻdê đã 
tốt nghiệp đại học và trở 
thành một chiến sĩ chống 
phát xít nổi tiếng. Bị đày 
xuống miễn Nam Italia 3 
năm. Ra tù, gia nhập Đẳng 
Công sản ltalia và viết cho 
báo "“Unita” (Unita) của 
Đảng. Pavêdê bát đầu nghề 
viết vân bảng việc dịch và 
giới thiệu vân học MI, 
Những bài giới thiệu này 
được sưu tập thành sách: 
"Văn học Mĩ và một số tiểu 
luận khác” (1951). Những 
tác phẩm đáng lưu ý nhất: Mùa hè tươi đẹp” (1949), “Vâng 
trăng và ngọn lửa” (1950). 


Pavêdê X. 


Pavedê thuộc vẻ lớp nhà văn tiên phong của trào lưu "chủ 
nghĩa hiện thực mới” ở Italia sau Chiến tranh thế giới ÏI. 
Những thất vọng vẻ tình yêu, những khủng hoảng tư tưởng về 
vận mệnh con người đã đẩy ông đến chỗ bể Lắc, đã tự tử trong 
một khách sạn ở Tôrinô. Sau khi Pavêdẻ mất, người ta xuất 
bản tập nhật kí của ông viết trong những năm 1935 - 50, dưới 
nhan để “Nghệ thuật sống” (1952), và 'Toàn tập Pavêde” 
gốm l6 tập (1968). 

PA VI Ô. J.M. (Auguste Jean - Marie Pavie; 1847 - 1925), 
viên chức ngoại giao Pháp ở Băngkôc (Bangkok; Xiếm). Năm 
I885, làm phó lãnh sự Pháp tại Luông Prabäng (Luang 
Prabang đang bị Xiếm chiếm đóng). Là người cắm đầu phái 
bộ đến khảo sát tình hình các xứ Lào: tích cực hoạt động để 
tách Lào khỏi nước Xiêm và biến Lào thành thuộc địa của 
Pháp. Năm 1893, là tổng uỷ đầu tiên của Pháp ở Lào. 

PAXACAY (Ph. Passacaille) !. Vũ khúc Tây Ban Nha cổ, 
nhịp 3/4 trong các thế kỉ L7 - I8. Được phổ cập ở Pháp như 
một điệu nhảy đơn diễn, nhịp điệu chậm rãi. P được Luyly 
(J. B. Lully) sử dụng trong các vớ Ôôpêra và balê của ông. 

2. Tác phẩm cho đàn oocgan, claviẻ; có hình thức biến tấu 
với bẻ trầm trì tục (bat ôxunatô). Tính chất oai nghiêm tập 
trung, đôi khi bị thảm. P là thể loại họ hàng gắn với Sacôn 
(Chaconne). được Buxtehuđê (D. Buxtehude), Cupơranh (F. 
Couperin). Bắc (C. P. E. Bach), Henden (G. F. Hãändel) và các 
nhạc sĩ khác sáng tác. Sôxtakôvich (D. D. Shostakovich) đã 
sử đụng P như một chương trong tác phẩm liên khúc lớn của 
ông (giao hưởng số 8, tơriô với pianô, côngxectô cho viôlông 
và đàn nhạc). 

“PAXAXON" (theo tiếng Lào có nghĩa là “Nhân dân”), 
báo hằng ngày, cơ quan trung ương của Đảng Nhân dàn Cách 
mạng Lào, ra đời năm 1950, hiện xuất bản hằng ngày ở 
Viêng Chăn. Số lượng ¡n hiện nay: l3 nghìn bản/số. 

PAXCAN B. (Blaise Pascal; 1623 - 62), nhà triết học 
tôn giáo, nhà văn, nhà toán học, vật lí học Pháp. Sinh 
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trưởng trong một gia đình có 
truyền thống khoa học và 
nhân đạo; ngay từ bé Paxcan 
đã nổi tiếng là một “thần 
đồng".Nãm I8 tuổi cho in 
“Luận về chân không”. Năm 
I643, Paxcan đã sáng chế 
một chiếc máy tính không 
chỉ tự động thực hiện được 
các phép toán cộng và trừ, mà 
còn có thể thực hiện việc 
chuyển đổi các đơn vị tiền tê 
khác nhau của thời đó. Sau 
đấy in tác phẩm “Những 
bức thư gửi người tỉnh lẻ” 
(1656 - 57) để luận chiến với 
các tu si dòng Tiên, bảo vệ 
giáo phái của mình và luận về ân Chúa. Đây là một kiệt tác 
của văn trào phúng Pháp. Từ 1657, Paxcan thu thập tư liệu, 
ghi chép các ý kiến để viết cuốn” Ngợi ca Kitô giáo” nhưng 
chưa xong thì qua đời. Sau này bạn bè Paxcan đã thu thập, 
sắp xếp lại và đưa in với nhan đề * Tư tưởng” (1669). Đó là 
những suy nghĩ sâu sắc của Paxcan về thân phận của con 
người và về xã hội, có ảnh hưởng đến một số nhà triết học và 
nhà văn thế kỉ 20. Đó cũng là một áng văn đầy chất thơ. 

PAXCAN (A. Pascal), đơn vị áp suất và ứng suất trong 
hệ SI, tên gọi để kỉ niệm Paxcan (B. Pascal). Kí hiệu Pa, 
I Pa = | N/mẺ = I0 địn/cm2 = 10 bar = 7,50.10-3 mm Hẹg = 
(I.102 mm cột nước. 


PAXCÔLI G. (Giovanni Pascoli; 1855 - 1912), nhà thơ 
Italia. Cha bị ám sát một cách mờ ám và tiếp theo là cái chết 
của mẹ để lại đấu ấn sâu sắc trong thơ ca ông. Hoàn cảnh gia 
đình khó khăn nhưng nhờ được một suất học bổng, Paxcôli 
có điều kiện theo học tại Đại học Bôlônha (Bologna). Ở đây, 
Paxcôli nhận được sự giáo dục của những giáo sư nổi tiếng 
đương thời. Năm 1878, bị bắt giam vì hoạt động cho lí tưởng 
chủ nghĩa xã hội và tham gia Quốc tế Cộng sản. Ra tù, dạy 
ở các trường trung học, rồi Đại học Mexina (Messina), Pida 
(Pisa). Từ 1906, ông được vịnh dự kế tục người thầy học nổi 
tiếng là Cacđucchi (G. Carducc1), làm chủ nhiệm bộ môn văn 
học tại Trường Đại học Bôlônha. 

Paxcôli bỏ nhiều công sức nghiên cứu “Thần khúc” của 
Đantê (A.Dante) và tự xem là đã phát hiện ra chiếc “chìa 
khoá vàng” để hiểu lối thơ phúng dụng của Đantê. Paxcôili 
còn làm thơ bằng tiếng Latinh và được huy chương vàng của 
Viện Hàn lâm Amxtecđam. 
Sự canh tân trong thơ ca của 
Paxcôli là ở khuynh hướng tư 
tưởng mới và ở sự sáng tạo về 
ngôn ngữ biểu hiện. 

PAXƠN TT. (Talcott 
Parsons; 1902 - 79), nhà xã 
hội học Hoa Kì, có ảnh 
hưởng nhất ở Hoa Kì trong 
thế kỉ 20, người đại diện hiện 
đại tiêu biểu cho chủ nghĩa 
chức năng. Giáo sư Trường 
Đại học Havơi (Harvard) từ 
1944. Ông chịu ảnh hưởng 
của xã hội học Châu Âu, đặc 
biệt của Vêbe (M. Weber) và 





Paxcan B. 





Paxơn T. 


PĂC CHI VÔN P 





Đuyéckhem (E.. Durkhetm). của chính trị kinh tế học và phân 
tâm học. Dựa vào chủ nghĩa chức năng và lí thuyết hệ thống, 
Paxơn đã đưa ra lí thuyết về hành động xã hội. Ông đã 
chuyển từ hành đông xã hội tự ý. tức là hành động đáp ứng tự 
động những yếu tố kích thích bên ngoài, để biện mình cho 
trật tự xã hội sang hành động có liên hệ với hệ thông xã hội. 
tức là hành động xã hội phát sinh từ hoạt động có định hướng 
của chủ thể xã hội, sự định hướng đó dựa vào các chuẩn mực 
và giá trị mà chủ thể xã hội đã lựa chọn. Những định hướng 
đó tác động qua lại và đưa tới một sự cân bằng xã hội phụ 
thuộc vào những biến số mà Paxơn gọi là những biến số mẫu 
và biến số ấy dẫn tới sự vận hành của hệ thống. Trong các giai 
đoạn phát triển tư tưởng tiếp theo, Paxơn hoàn chỉnh và làm 
tính tế hơn cho lí thuyết này bằng những phản tích về các 
nhóm nhỏ và các ứng xử xã hội, văn dụng các khái niệm 
chung như chức năng, vai trò. Toàn bộ xã hội được xác định 
như những hành động định ra các hệ thông xã hội và các 
nhóm; các hệ thống và các nhóm này vì cụ thể hơn, nên để 
thay đổi hơn so với hệ thống văn hóa. Các nhóm và các hệ 
thống chỉ được xác định bởi chức năng và vai trò của chúng, 
đo vậy cần đến một phương pháp để tiến hành phản đoạn toàn 
bộ xã hội và phân hoá các bộ phân của nó. Tất cá những yếu 
tố đó trong các tác phẩm của Paxơn đã có ảnh hưởng rất lớn 
đối với mội thể hệ những nhà xã hội học theo chủ nghìa chức 
năng trong thời đại ông. Các tác phẩm chính: "Hành động xã 
hội” (1937), “Hệ thống xã hội” (1951), "'Những cơ sở cho 
một xã hội học hành động” (sưu tập 1955), "Gia đình, xã hội 
hoá và quá trình tác động qua lại” ( 955), "Kinh tế và xã hội” 
(I957). "Cấu trúc xã hội và cá nhân” (964). 

PAXTECNAC B. L 
(Boris Leonidovich 
Pastemak; 1890 - 1960), nhà 
thơ Nga. Bô ông là hoa sĩ, 
viện sĩ; mẹ là nghệ sĩ dương 
cầm. Tốt nghiệp khoa Lịch 
sử ngôn ngữ Trường Đại học 
Tổng hợp Matxcœva (1913), 
nghiên cứu triết học ở Đại 
học Macbuôc (Marburg: 
Đức). Thời trẻ, được giáo dục 
trong môi trường trí thức 
uyên bác. Những bài thơ đầu 
tiên xuất hiện năm 1913. Tập 
thơ “Chị tôi - cuộc sông" 
(1917) đã đưa ông lên hàng 
nhà thơ lớn nhất thời ấy. 





Paxtecnac B.L. 


Sau Cách mang tháng Mười, làm việc tại Thư viện Bộ Giáo 
dục, xuất bản hai trường ca "Năm 1905” và ' Trung úy XmiU” 
viết về cách mạng 1905; tập "Tái sinh” (1923) phản ánh 
những đổi thay trên nước Nga mới. Trong Chiến tranh thế 
giới lI, là thông tin viên mặt trân. Nét đặc sắc của thơ 
Paxtecnae thời trẻ là sự bão hoà chất liệu thơ, khắc hoạ những 
bức tranh lịch sử hùng trắng. Sau chiến tranh, thơ ông trở nên 
trong sáng, cổ điển, bình dị đến kinh ngạc. 

Paxtecnac là một trong những nhà thơ lớn nhất của nước 
Nga và thể giới. Về văn xuôi, ông cũng có những truyện ngắn 
xếp vào loại hay nhất. Sau chiến thăng phát xít Đức, viết cuốn 
tiểu thuyết "Bác sĩ Jivagô” (1955) và được giải thưởng Nôben 
I958 *vì đóng góp to lớn vào nền thơ ca trữ tình hiện đại cũng 
như vào lĩnh vực các truyền thống vĩ đại của các nhà văn xuôi 
Nga", Bọn phản động nhân dịp này lợi dụng tên tuổi ông để 


chống Liên Xô. khiến Paxtecnac bị khai trừ ra khỏi Hội Nhà 
văn Liên Xô. Cuối đời, ông phải sống những ngày buồn thảm. 
Tháng hai 1987, Ban thư kí Hội Nhà văn Liên Xô đã hủy bỏ 
nghị quyết khai trừ ông ra khỏi Hội, phục hồi danh dự cho 
ông, thành lập Ủy ban Dị san Văn học PaxIecnuc, và in toàn 
tập tác phẩm của nhà thơ. "Bác sĩ Jivagô` là thiên tiểu thuyết 
khắc hoạ chàn dung một trí thức Nga tình cờ lọt vào giữa “hai 
làn hoả lực” trong thời nội chiến. Có thể nói đây là lời tự bạch 
của chính Paxtecnac, được phát triển thành người đại diện 
của trí thức Nga, một tầng lớp đã tiếp nhận cách mạng nhưng 
không phải không có những đao động và mất mát vẻ tỉnh 
thấn. Paxtecnae còn là một địch giả lỗi lạc. đã dịch sang tiếng 
Nga nhiều kiệt tác của Guêthơ (1. W. von Goethe}, 
Séchxpa (W. Shakespcare), Rinke (R.M.Rilke) và thơ cua 
các nhà thơ Gruzia. 

PAXTO L. (Louis Pasteur; 1822 - 95), nhà hoá học và 
sinh học Pháp. Đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu: 
tinh thể học, tính không đối 
xứng phân tử; sự lên men, 
men, nấm, mốc (qua các 
công trình này, Paxtơ phú 
định thuyết tự sinh); sự sống 
ưa khí và kị khí; sự hoại thối 
(Paxtơ coi là một dạng lên 
men). Phương pháp tiệt 
khuẩn Paxtơ (với nhiệt độ 
thấp 50 - 60°%C) loại trừ các 
tác nhân vị sinh vật gây ra 
các bệnh dịch ở người và 
động vải; sự giảm độc các vị 
sinh vật, từ đó sản xuất ra các 
vacxin đặc hiệu phòng từng 
loại bệnh nhiễm khuẩn ở gia 
súc và người (bệnh tả gà, bệnh than... đặc biệt là bệnh dại-lắn 
đầu tiên trị khỏi cho một em bé trai ngày 6.5.1885). Paxtơ là 
một trong số những người sắng lập ra ngành vi sinh vật và 
miễn dịch y học. Tên của Paxtơ được đặt cho nhiều viện 
nghiên cứu khoa học ở Pháp và nhiều nước khác trên thế giới 
(khối các nước nói tiếng Pháp) trong số đó có Việt Nam. 





Paxtd L. 


PAZURUC (Pazyryk), nhóm các cuôcgan lớn - mộ các 
thủ lĩnh thị tộc hay bộ lạc ở khu Pazurưc, vùng núi Anlal 
(Altaj), chủ yếu thuộc thế kỉ 5 - 4 tCn. Huyết mộ chữ nhật sâu 
4m, diện tích gắn 50 m“, vách mộ kè gỗ cao 2 m, nấm mô 
đãt thấp trên phú lớp đá ken dày. Dị cốt người và động vật, dị 
vật bằng gỏ, vải, lông, da ... bảo lưu rất tốt. Nhiều tác phẩm 
nghệ thuật mang phong cách dã thú. Đặc biệt tìm thấy thảm 
len và vải lụa cực mỏng mịn do thợ Tiểu Á làm. 

PÁC CHI VỐN (Pak Chí Von; biệt hiệu: lon Am; 
737 - 1805), nhà tư tưởng. nhà văn Triểu Tiên. Sinh trong 
một gia đình quan lại lớn. Năm I6 tuổi, thích nghiên cứu học 
thuật, không mơ làm quan, có tư tưởng duy vật và dân chủ. 
cảm ghét chế độ phong kiến. Năm 1769, tự nguyện đến sống 
ở một miền rừng núi hẻo lánh để làm ruộng. đồng thời nghiên 
cứu kĩ thuật nông nghiệp để cải cách đời sống nông thôn. 
Năm 1786, ra làm quan với ý định dựa vào thời cơ để cải cách 
xã hội nhưng thất bại. Tác phẩm: *Hể nguyễn rủa” chế giểu 
bọn học giả theo Nho giáo; truyện '*Hôxang” đưa ra những 
kiến nghị cải cách xã hội và phác hoa một xã hội lí tưởng có 
thế đem lại hạnh phúc cho nông dân. Còn nhiều tập truyện 
ngắn khác. Pac Chỉ Vôn là nhà văn có tài và giàu tâm huyết, 
là người đóng góp vào việc đổi mới nghệ thuật vân chương 
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P pÁC CHUNG HY 





đương thời của Triều Tiên. 

PÁC CHUNG HY (Pak Chung Hec: I918 - 79), thiếu 
tướng. nhà hoạt động chính trị Hàn Quốc, thủ lĩnh Đảng Dân 
chủ Cộng hoà. Ngày I6. 5.1961, tiến hành đảo chính quân sự, 
lãnh đạo Ủy ban Cách mạng, sau đổi thành Hội đồng Tối cao 
Tái thiết quốc gia. Ngày 17.12.1963, trúng cử tổng thống, 
tuyên bố nên Cộng hoà thứ ba của Hàn Quốc. Tổng thống 
trong 4 nhiệm kì (1963 - 79), đạt nhiều thành tựu về kinh tế 
và xã hội trong công cuộc cải cách phục hưng. Liên minh 
quân sự với Hoa Kì, gửi bình lính sang tham chiến ở Miền 
Nam Việt Nam. Thị hành chính sách cai trị độc đoán, phản 
dân chủ. Bị sát hại ngày 26.10.1979 bởi giám đốc Cục Tình 
báo Trung ương Hàn Quốc. 

PC INNÔ (Pak Inno: 1561 - 1642), nhà thơ Triều Tiên. 
Sinh trưởng trong một gia đình nhà Nho nghèo. Từ nhỏ nổi 
tiếng học giỏi. thông mình, sớm có năng khiếu thơ ca. Năm 
¡3 tuổi. sáng tác bài thơ "Bài ca chìm Pơ Cúc” bộc lộ tài năng 
và khuynh hướng nghệ thuật độc đáo. Khi chiến tranh chống 
Nhật nổ ra, Päc Innô hãng hái tổ chức lực lượng vũ trang ở 
địa phương, dũng cảm chiến đấu, lập được nhiều chiến công. 
Pãc Innô là võ quan cao cấp của triều đình. Về sau, do thấy 
cảnh thối nát trong triểu, ông từ bỏ chức tước về quê làm 
ruộng. Tác phẩm: ' Thái bình ca” (1598), “Xờn Xang than” 
(1605)... ngoài ra còn có nhiều tác phẩm văn xuôi khác. Các 
tác phẩm đều hướng về ca ngợi lòng yêu nước và tình thần 
đấu tranh bất khuất của nhân dân. Păc Innô đã có công phát 
triển thể loại “ca” mang tính truyền thống của văn chương 
Triều Tiên từ thời cổ đại. 

PÁC PÓ khu di tích lịch sử, nay thuộc xã Trường Hà, 
huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. cách thị xã Cao Bằng 60 km 
về phía tây bắc, cách biên giới Việt - Trung khoảng Ikm. 
Cách PP §00 m có hang Cốc Pó (cốc - nguồn. pó - suối) - nơi 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc từ ngày về nước 
§.2.1941 đến 8.1942. Gần hang có núi đá Nà Táng và suối 
Giàng, được Hồ Chí Minh đặt tên là núi Cac Mac, suối Lênin. 
Cách Ikm có lán Khuối Nậm là nơi diễn ra Hội nghị VIII Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, do Hồ 
Chí Minh chủ trì (I0 - 19.5.1941). Được công nhân là khu di 
tích lịch sử từ 8.2.1970. 





Pắc Pó 
Suối Lê Nin, Núi Các Mác; Cao Bằng 


PÁCXÊ (Pakxe), thành phố và cảng sông ở Nam Lào, bên 
bờ sông Mêkông (Mekong). trung tâm hành chính của tỉnh 
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Chämpasắac (Champasak). Dân số 47 nghìn (985). Đầu mối 
g1ao thông, trung tâm thương mại vùng nông nghiệp. Các xí 
nghiệp: xay xát, cưa, xẻ, dệt. 

PÂU E. A. (Edgar Allan Poe: 1809 - 49), nhà thơ, nhà văn 


Hoa Kì. Cha mẹ đều là diễn 
viên và bị bệnh lao khi Pâu 
mới 2 tuổi, cha mẹ li dị, rồi 
mẹ mất, chú bé được một 
thương nhãn giàu có tên là 
Alơn (1. Allan), người 
Xcỏtlen đưa vẻ nuôi. Theo 
gia đình Alơn về quê hương 
IŨ nầm (1815 - 25). Pâu được 
học tập, sau đó trở lại Hoa 
Kì. Năm 1826, học Đại học 
Vơginia (Virginia) nhưng chỉ 
mấy tháng sau bỏ học vì cãi 
nhau với bố đượng. Pâu tiêu 
xài, an chơi mà bố lại keo 
kiệt. Vào lính (1827), học 
Trường Quân sự ©elt - Poin (West Point) nhưng đến E931 lại 
bị đuổi vì vô kỉ luật. Pâu nghiện rượu nặng, nghèo túng, cuối 
cùng chết ở Bantimo (Baltimore) trong một đêm ngủ trước 
cửa tiệm rượu, Bát đầu làm thơ từ 14 tuổi, có những tập 
"““Tamơiên, và các bài thơ khác” (1827), ''Những con qua và 
những bài thơ khác” (I845), “Tiếng chuông” (1849), 
“Ulalium” (1849)... Ông nổi tiếng hơn về thể loại truyện. Có 
nhiều loại: rùng rợn, hoang đường, viễn tưởng, trình thám ... 
bao trùm là những yếu tố quái đản, được xảy dựng bằng trí 
tưởng tượng hết sức phong phú. Có các tập: “Những cuộc 
phiêu lưu của Actơ Gođơn Pym” (1837), “Những chuyện lạ 
lùng” ( 1840), “Những chuyên lạ lùng” (tập mới) (1845). Trong 
các tập ấy, có nhiều truyện nồi tiếng như: “Con mèo đen”, 
“Cuộc phiêu lưu có một không hai của Hanxơ Pơphan”. “Vụ 
giết người ở phố Mogơ”, "Bức thư bị lấy trộm”, '*'Con quý trên 
gác chuông”, vy, 





Pẫu E.A. 


PEA XIT (A. peracid), axit mà trong phản tử có những 
nguyên tử oxi liên kết với nhau nên để bị phân hủy giải phóng 
ra oxi nguyên tử, do đó có tính oxi hoá manh, vd. axit 
pecloric (HCIO¿) (ứng với axit cloric, HCIO+), axit peaxeUc 
(CH;COOOH) (ứng với axit axetic CH;COOH). 

PEC (Hà Lan: pek - nhựa), sản phẩm căn khi chưng nhựa 
than, nhựa gỏ. nhựa nhiệt phân khi chế biến dầu mỏ (còn gọi 
là P đầu mỏ). P là sản phẩm rắn hoặc sệt, màu đen. Dùng làm 
chất kết dính trong đóng bánh than, chế tạo điện cực, vật liệu 
lợp. dùng trong công nghiệp sơn, cáp điện, In, giấy. 

PECGAMÔN [Pergamon; nay gọi là Beepama (Bergama)]. 
thành phố cổ ở Tiểu Á, đặt nền móng từ thế kỉ 5 tCn., do đân 
dị cư từ Hì Lạp lục địa xây dựng. Những năm 283 - 133 tCn., 
là thu đô vương quốc P, một trong những trung tâm kinh tế, văn 
hoá lớn nhất thế giới Hi Lạp. Thư viện thành phố có gắn 400 
nghìn cuốn sách, chỉ kém thư viện Alecxandria (Alexandria). 
Các cuộc khai quật bắt đầu từ cuối thế ki 19, phát hiện di tích 
tường bao rất dày, cung điện, tượng toàn thân, thư viên, đến 
miếu, nhà hát... chủ yếu của thế kỉ 3 - 2 rCn. 

Khu đền Pecgamôn là trung tâm tiêu biểu của nghệ thuật Hi 
Lạp hoá. Đền thờ thần Zøt (cp. đền Pecgamôn) ở trên bê rộng 
|.300 m“, cao 5,2 m, có cổng với hành lang kép hình móng 
ngựa. Đền có bàn thờ thần Zơt (Zeus) nằm trên một bục bé 
ngang 2,5 m, điển tả cuộc chiến đấu giữa các thiên thần và bọn 





người khổng lồ. đó là đỉnh cao của nền điêu khắc Hi Lạp. Ở 
đây còn có các khu thờ thần Atêna, Hêra. Đêmêtẽ (Démeter). 
Axclêpiôt ( Asclépios)... 





Pecgamôn 


Hàng cột ỏ đại sảnh nơi thờ Axclêpiôt, đến Pecgamôn 


PECLIT (đa chất; Ph. perle - ngọc trai, trân chàu), đá 
phun trào thủy tính, cấu trúc gồm những hạt cầu nhỏ dạng 
hat ngọc, thường chứa từ 3 đến %6 nước, Giã nhỏ và nung 
nóng tới I.000 - I.200°C, P sẽ phống lên mạnh, thể tích sẽ 
tăng lên từ I0 - 20 lần, trở thành vật liệu xốp có lỗ rỗng. nhẹ, 
dùng làm vật liệu cách âm, cách nhiệt trong xây dựng. 

PECLIT trong kim loại học (A. perlite): a) Trong hệ 
sắt - cacbon, P là hồn hợp cơ học của feri và xemenLit; 
b) Trong thép hợp kim, là hỗn hợp ferit và cacbit. Tùy thuộc 
vào hình dạng của xementit (hoặc cacbua) mà có P tấm hoặc 
hạt; theo độ nhỏ mịn của ferit và xementit, P có các tên 
gọi là xoocbit hoặc trustit. Trong các hợp kim sắt - cacbon, 
P là cấu trúc của hợp kim có thành phấn cùng tính. P có 
độ bến và độ cứng vừa phái (180 - 220 HB) nhưng có độ 
đẻo cao. 

PECLORAT (A. perchlorate), muối của axit pecloric 
(HClO¿). Trong các muỗi P kali peclorat Ít tan trong nước, 
còn các muối P khác đều dễ tan trong nước. Ở nhiệt độ cao, 
các muối P dễ bị phân hủy thành muối clorua và oxi nguyên 
tử nên có tính oxi hoá và dễ nổ. 

PECLORUA (A. perchloride), clorua mà phân tử có số 
nguyên tử clo nhiều hơn so với các muối clorua 
bình thường tương ứng. Vd. pecloetan C-Cla,. 


PECMALOI (A. Permalloy), hợp kim từ 
mềm của niken và sắt; dùng làm lõi từ cho các 
biến thế, rơle, dụng cụ đo, vv. 


PECMA TIT đá macma hạt lớn. thường bao 
gồm những khoáng vật mà trong thành phấn có 
F. Br, Cl, HO và những thành phần dễ bốc hơi, 
thường có các nguyên tố hiếm và nguyên tố 
phân tán. P thường nằm dưới dạng mạch, thấu 
kính và dạng ổ. Phân biệt các loại: P có nguồn 
gốc liên quan với đá axit (đá granit, 
granođioriL), đá kiểm (xienit, xienit nephelin), 
đá bazơ (gabro) và mội số đá macma khác. P 
được sử dụng làm nguyên liệu sứ gốm và 
nguyên liệu thuỷ tỉnh, Đôi khi P còn gồm 


NưN c w 
Lạ =- À- e2 


¿ - 
‡ . ' 
5 
á 
Y | 
`". ¿ 


b 


Pecxêpôili 


cé “ca ` 
° ... :..4 v2 sa 
bả 


xế # 
Côn - “se”. 


PECxÊPôLi PP 


những khoáng vật áp điện, mica, đá quý: những mỏ quảng 
kim loại hiếm và đất hiểm liên quan chặt chế với P gramit. 

PECMI [A. Permian: gọi theo tên thành 

phổ Pecmi (Perm`) ở nam Liran - Nga. nơi 

có địa tầng điển hình], !. Hệ trên cùng của 


hạ và thượng. Ở Việt Nam. trầm tích P 
phân bố rộng rãi ở vùng duyên hải vịnh Bắc 
Hộ và trên các đảo của vịnh Hạ Long, ở cả 
Đông và Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung 
Trung Bộ và vùng ven biển Hà Tiên, chủ 
yếu bao gồm những hệ tầng đá vôi dày, bị 
các lớp chứa bauxit phủ ở phía trên. Ngoài 
ra, còn có trắm tích chứa than, những tầng 
dày đá núi lửa. 


v 


giới Palêôzôi được chia ra làm hai thống: 


2, Ki cuối cùng của đại Palêôzôi, bắt đầu 
cách đây khoảng 286 triệu năm và kéo dài 
khoảng 4| triệu năm. Trong P. chuyển 
động tao núi Hecxini xảy ra ở nhiều vùng 
trên thế giới. Hoạt động phun trào cũng 
xảy ra mạnh mẽ. Khí hậu trong P ở nhiều 
vùng trở nên khô nóng hơn so với kỉ 
Cacbon. Trong biển, nhóm Trùng thoi 
(Fusulinida) tiếp tục phát triển. Đến cuối kỉ, nhiều nhóm điển 
hình cho động vật Palêôzôi như Bọ ba thuỳ, San hô bốn La, 
vài nhóm Tay cuộn... bị tuyệt diệt. Trên cạn, thực vật Dương 
xỉ, Thân đốt và Hạt trần phát triển mạnh.Côn trùng hiện đại 
xuất hiện. Bắt đầu phát triển bò sát nguyên thuỷ. 

PECTIN (A. pectins), nhóm các hợp chất cao phân tử loại 
polisacarit, được cấu tạo chủ yếu từ các gốc axit galacTuronic, 
ngoài ra cũng có chứa các gốc galactozơ, arabinozơ; khối 
lượng phân tử 20.000 - 40.000. Là chất bột hoặc đặc sánh. 
Tính chất đặc trưng là tạo gen (dạng keo đông) ở nhiệt độ 
thường, đặc biệt trong môi trường axII có các catlon hoá trị 
hai (Ca?*) hoặc khi có lượng lớn sacarozơ. Tàn trong nước: 
không tan trong dung môi hữu cơ. Có mặt trong thành tế bào 
của tất cả mô tế bào cây. Vai trò của P là chất kết dính gian bào. 
P duy trì sức trương mô, tầng khả năng chịu hạn, độ bền rau 
quả khi bảo quản. Một trong những nguồn giàu P là vỏ quả 
chanh, cam, bưới..., có chứa khoảng 30% P. Cũng có nhiều 
trong rau, quả, dịch quả (táo...), bã củ cải đường và một số tao. 
Dùng trong công nghiệp thực phẩm (mứt, kẹo), mĩ phẩm, dược 
phẩm, làm chất keo bảo vệ, chất hút nước, chất tạo bọt,vv. 


PECXÉPÔLI (Persépolis). thành phố lran cổ đại. một 
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trong những đô thành dưới triều Akhêmênit (Achéménide), 
hình thành từ cuối thế ki 6 tCn. Năm 330 tCn.. bị thiêu hủy 
và trở nên hoang phế. Các cuộc khai quật tiên hành từ những 
năm 30 thể kỉ 20, tìm thấy nhiều bị kí của các vua 
Akhemenit. hàng nghìn tấm đất sét có văn bản Êlam (Elam) 
kế về công việc xây dựng thành phố, vết tích cung điện, 
tường bao, làng mộ, nền đền thờ thần lửa... có niên đại từ thế 
ki 6 - 3 tCh. 

PECXICH (Persian Gulf). vịnh ở tây bắc Ấn Độ Dương, 
ven bờ Tây Nam Á, thông với vịnh Ôman (Oman) và biển 
Arập quanh eo Oocmut (Ormuz). Diện tích 240 nghìn km4, 
sâu IIS m. Sông Sat-An- Arap (Chat ai - '!Arab) đổ vào vịnh. 
Ven bờ có nhiều đáo. Nhiều mỏ đấu lớn ở thểm lục địa. Đánh 
cá, khai thác ngọc trai, Cảng chính: Fao (Fao, lrắc), Abađan 
(Abadan), Bandđa - E - Khômâyni (Bandar - e - Khomeynr: 
lran),  En - Kôoet (El - Kuwait; KôoeU, RatL - Tanura 
(Ras Tanura; Arậan XêuU, Manama (Manama; Baranh), 
Mađinat at Xalam (Madinat as - Salam; Cata), Đubai (Dubai; 
Các tiểu vương quốc Arập thống nhất). 

PEĐIMEN (A. pediment - đồng bằng lớm chởm đá trước 
núi), bể mặt địa hình bóc mòn hơi nghiêng trên đá gốc, với 
lớp phủ mỏng vật liệu vụn bở, được thành tao nhờ rửa trôi, xói 
mòn bẻ mặt và xói rửa ở chân sườn, dốc đứng. làm sườn sụp 
đổ và giật lùi dần, chủ yếu diễn ra trong điều kiện khô hạn và 
bán khó hạn. Cũng thấy phát triển ở miền khí hậu ẩm trên đá 
bazan và đá cacbonal, 

PEĐIPLEN (A. pediplain - đống bằng chân núi), đồng 
bảng bóc mòn bằng phẳng, hơi nghiêng, được tạo thành do sự 
hoà nhập của các pedimen dưới chân các núi sót còn tồn tại 
trên đồng bảng (giai đoạn cuối của quá trình peđimen hoá). 
Núi sót trên P là di tích của mực địa hình cổ hơn đã bị 
phá hủy. 

PELEXIPÔT (Pelecvpoda: tk. Hai mảnh vỏ; Chân rìu), 
lớp thản mềm mảnh vỏ. Xuất hiện từ Palêôzöôi sớm; sự phong 
phú vẻ loài đạt đến mức tối đa. Thân đối xứng hai bên, dài từ 
vài milimét đến l,5 m; khối lượng tới 3Ó kg; thân và chân dẹt 
ở hai bên. Không có đầu nén có tên gọi là Acephala. Phần lớn 
có chân hình rìu nên còn có tên gọi là chân rìu. Ở các loại 
hình nguyên thuy có lòng bàn chân dạng trườn, nhưng đối với 
loại hình có phương thức sống cố định thì chân lại bị thoái 
hoá (hoặc hoàn toàn biến mất). Ở chân nhiều loài Hai mảnh 
vỏ đều có tuyến đồi mối tiết ra những sợi đồi mồi chắc, nhờ 
vậy động vật thân mềm có thể gắn chặt vào vật chủ. Thân có 
lớp áo, treo lơ lửng bằng 2 nếp có thể gắn liền lại, ở cuối thân 
sau có một đôi ống ngắn hoặc đài. Vỏ sò cấu tạo từ hai mảnh 
vỏ (chiếu đài từ vài milimét đến I,4 m) bao bọc lấy thân từ 
hai phía. Một số loài từ bên trong vỏ có lát xà cừ. Ở rìa mảnh 
vỏ có mấu lối (räng) tạo nên khớp (mộng hàm) mà chính cấu 
tạo của khớp này là đặc trưng của loài. Mảánh vỏ khép lại 
bằng L - 2 cơ khép, dây chẳng đàn hồi giữ cho mảnh vỏ ở 
trạng thái nửa khép. Ở một số loài Hai mảnh vỏ (trai, ngọc) 
có những hạt lạ lọt vào giữa khoang áo và mánh vỏ sò; những 
hạt này được các lớp xà cừ bao bọc và biến thành ngọc trai, 
Miệng gắn hai đôi thuỳ, Ở một số loài Hai mảnh vỏ, gan và 
hệ tiêu hoá hoàn toàn bị thoái hoá. Hệ thần kinh bao gốm 3 
đôi hạch. Cơ quan cảm giác phát triển kém. Hệ tuần hoàn hở. 
Phần lớn thuộc động vật đơn tính. đôi khi lưỡng tính; Ở một 
số loài lưỡng tính, lưỡng hình sinh dục thể hiện rất rõ rệt. 
Thường thụ tỉnh ngoài: Có khoảng 1.000 chị, 20.000 loài. Là 
đông vật đáy ít di động. Là thức ăn của nhiều loài cá và 
những động vật biển khác. Một số loài thân mềm Hai mảnh 
vỏ khoan gỗ và đá; một số loài còn bám vào vỏ tàu thuyền và 
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các công trình kĩ thuật thuy lợi. gảy tác hai cho chúng. Là đối 
tương đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 

PEMANGANAT (A. permanganate). muối của axit 
pemanganic (HMnO¿), vd. kali pemanganat KMnO, 
(cg. thuốc tím; x. Kali pemanganarf). Dùng làm chất oxi hoá, 
sắt trùng. tẩy trắng, vv, 

PEMPHIGUT (Ph. pemphigus; tk, phỏng dạ), bệnh ngoài 
da, có đặc điểm: lớp biểu bì bị mất gai và thoái hoá tạo thành 
những bọng nước; nếu bị bội nhiễm, nước trở nên đục. Tránh 
bóc da. Dự phòng nhiễm khuẩn. 

PEMUTITT (A. pemutite) x. Zeofi. 


PEN CLÁP (A. Pen Clubs - Hiệp hội Quốc tế các Nhà 
văn), tổ chức quốc tế của các nhà thơ, các nhà viết tiểu luận 
và tiểu thuyết, được thành lập ở Luân Đôn năm 1920. Hằng 
năm, Hiệp hội này thường họp đại hội một lần ở một thành 
phố lớn của một nước hội viên. 

PEN NUT (Penn Nouth; 1906 - 3), nhà hoạt động chính trị 
Cămpuchia. Cô vấn thân cận của hoàng thân Nôrôđôm 
Xihanuc (Norodom Sihanouk). Thủ tướng (1948 - 49; 
1952 - 55; 1958; 1961 - 62; 1967 - 68). Sau cuộc đảo chính 
ở Phnôm Pênh (3.1970), giữ chức thủ tướng Chính phủ 
Vương quốc đoàn kết đản tộc Cămpuchia do Nôrôđôm 
Xihanue đứng đầu. Tháng 3.1976, ra sống ở nước ngoài. 

PENEPLEN (A. peneplain - bán bình nguyên), đồng bằng 
bóc mòn - tích tụ lượn sóng nhẹ, cắt qua tất cả các cấu trúc 
địa chất khác nhau, tạo thành một bề mật có độ cao chung, 
do sự san phẳng lầu dài địa hình núi chia cắt trước đây, trong 
điều kiện khí hậu ẩm và chế độ kiến tạo yên tĩnh. Quá trình 
bóc mòn thẳng đứng chiếm ưu thế hạ thấp dản đường chia 
nước, mở rộng thung lũng. P là sản phẩm cuối cùng của chu 
kì xâm thực. Khái niệm P do nhà địa mạo học người Hoa Kì 
Đao¡t (W. M. Daws) đưa ra vào cuối thể kỉ 19, 

PENIXILIN (A. penicillin), chất kháng sinh, được tạo 
thành từ dịch của các nấm Peniciliun ngtatim và Peniciliuun 
chrysogeHium hoặc bằng cách tổng hợp. Là nhóm hợp chất có 
công thức (CH:)2C;HNSO-(COOH).NHCOR. Do Flêminh 
(J.A. Fleming), tìm ra (1929). Trong y học. dùng làm thuốc 
kháng sinh. Có thể gây dị ứng. 

PENLANĐIT (A. pentlandie), khoáng vật lớp sunfua 
(Fe,NjD¿S,. Hệ lập phương. Tập hợp hạt, đạng xâm nhiễm, 
tinh thể đạng tấm, đạng ngọn lửa trong pirotin do kết quả 
phân hủy dung dịch cứng. Màu vàng thau ánh kim. Độ cứng 
3 - 4, khối lượng riêng 4,5 - 5.0 g/cm3. Biến thể penlandit - 
coban chứa tới 49%, Gặp 
trong các mỏ sunfua niken - 
đồng có liên quan với đá xâm 
nhập siêu mafit và mafit. Là 
quặng niken (Ni) trong mỏ 
sunfua niken - đồng ở Bản 
Xang (Sm La, Việt Nam). 


PENTIUM - BỘ XỬ LÍ 
PENTIUM (A. Pentium) 
Xx. lmtelL 

PENZIAT A. (Arno 
Penzias; sinh I933), nhà vật 
lí võ tuyến và thiên văn Hoa 
Kì. Giai thưởng Nôhen 
(1978) cùng với Lynxơn 
(E.W. Wilson), nhờ đã phát 
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Penziat A, 
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hiện ra bức xa tàn dư của *Vụ nổ lớn`. Xt. Bích Renp; Giăn 
HƠ vũ IrỤ. 

PEOXTT (AÀ. peroxtde). hợp chất hoá học chứa nhóm -O-O- 
hoá trí hai. Pừ I1 dễ tích ra oxi hoạt động vì thế Ð có tác dung 
OxI hoá mạnh: Phản biệt: D vô cơ và P hữu cơ. 

P vô cơ gồm hiđrö peoxit (H;O2¿) cũng như các P kim loại 
kiểm và kiểm thổ (vd. RaO;. Na2O›;. KaOs. vv.). Một số P vô 
cớ khi đún nóng thì phân hủy. giái phóng oxI. ÍP vỏ cơ được 
dùng làm chất oxi hoá, chất tẩy trăng trone công nghiệp đệt. 
thưc phầm. mĩ phẩm, giấy. vv., làm chât sất trũne trong y học và 
làm hón hợp để tít vĩnh không khí (rone các phòng kín, vv. 
P hữu cỡ được chia ra làm hài loại: T) P chính có nhóm 

| ị 
—ƒ —O -QÒ_— C—. vd. pcoxI benzoyl; 2) Hiđropeoxit có 


nhóm -C O@ O0 11, 


vd. hidropeoxIL 1sopropvlbenZen. 
| 


P hữu cơ là những chất oxi hoá mạnh, đẻ bát lửa cháy, một 


số để nô. Được đùng làm chất phụ øa chơ nhiên liệu động cơ, 
làm chất tây trắng vải. chất khơi mào polime hoá, chất lưu 
hoá (x. Lưu hoá). chất đóng rắn nhira (ông hợp. vv. 

PEPSIN (11L. pepsin - liêu hoá; AÀ. pensin), cnzim 
(proteniZ4) được tách ra từ dịch vị hoặc từ tế bào chính cửa đạ 
đày đồng vắt (vá. dạ dày lơn); có phân tử khôi khoảng 35.000: 
xúc tác cho quá trình thuy phân môi sô liên kết peptit nhất định 
trong phản tử protein tạo thành những đoạn peptt( phân tử thấp. 
Tiên enzm của P là pepainopen do da dày tiết ra ở đang không 
tó hoat tính xúc tác. [Dưới tác dụng của axit cÌohidric (HC) 
(hay trọn HT) hoặc chính của bạn thân P xúc tác, pepsinoegen 
được hoá! hoá thành P hoạt động. 

Điểm đăng điện cúa | khoảng pH I. P thuỷ phán mạnh các 
liên két ppt nôi mạch do các nhóm trnin của các axI( amin 
thơm trong phân (tứ protein và pepti( tạo (hành. sản phẩm 
được tách ra là các neput chứa 5 - 8 axtt amin và mội Í aXIE 
amnmm tự do. Hoạt động, trong môi trường axit, P hoạt đông 
thích hợp nhất trong khoảng pH 1.5 - 2: ở điều kiện này P 
không bền đo có sự tiêu en⁄im. P có độ bến tối đa ở pH 4-5; 
ớ vùng pH này, hoạt lc của ÍP thấp: từ pH 5.6 hầu như không 
có hoạt tính proteaz4. 

được vàn xuất nhờ phương pháp chiết suất hoặc tự phân. 
Enzrm hoạt động lấy từ dịch vị hoặc từ các dịch tự phân. dịch 
chiết được kết tủa bằng dune mói hoặc muối trung tính rồi 
sây khô ở nhiệt độ thấp. Dùng Ï trong, nghiên cứu protein, 
điều chế môi trường nuồi vị xịnh, sản xuất phomaät, làm đồ 
uống đế chữa một số bênh vẻ đường tiêu hoá. 

PEPTI HOÁ (A. Deptization: cp. keo tắn). sự làm cho các 
chất keo đã Keo tụ trở lại trạng thái dung địch keo. Hiện 
tương !'H thường xảy ra khí rứa kết túa để loại bới chất điện 
lì Muốn tranh hiện tương PH kh rưa kết tủa keo, cần dùng 
dune dịch chất diện lì thích hợp. 

PEPTTĐA 2A (A: xpUd:ise), enzim xúc tác cho phản ứng 
thủy phản các bên kết peptit nhât định. P phíp phân huy các 
[xptIr thành các axit run, 

PEPTIĐIN TRANSFERA2A (A. pcpudimn tranxfèerase), 
cnzim xúc tác phán ứng (tao liên kết peptif trong quá trình 
tổng hợp protein. VỊ trí hoạt động của PT sêm nhiều protein 
của (rên đơn vị SÚS, Có ý nghĩa đối với các ñehiên cứu ứng 
dunp. công nghệ xinh học. 
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PEPTTT (Á. pcptidc). hợp chất thiên nhiên hay tổng hợp 
mà trong phán tử eó chứa một số gốc axit amin; các pốc này 
kết hợp với như bằng các liên kết peptrt (hay liên kết amt); 
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Và, một P nồm 3 sốc ñXIL anmnn cố đang: 

BAN =€H==CO-:NH— ID ca DU: còn COOH 

Tùy theo số gốc axH amin trong phản từ mà gọi đipeptit 
(chứa 2 gốc axit amin). tripept( (3 gốc). polipeput (nhiều 
gốc). Các P mach hở luôn luôn có một nhóm amino tư ởo và 
một nhóm cacboxvl ở hat đầu mạch. Nhiều P thiên nhiền có 
hoạt tính sinh học như glurathion, ørarmxidin, ølucagon,VvV.; 
có vị đặc biết (đắng, ngọt) hoặc tác dụng đóc. Có thể nhận 
biết P bằng cách thủy nhán protein. 

PEPTON (A. peptone). tên chung gọi các sản phẩm 
chuyển hoá chưa hoàn toàn cúa protein nguồn gốc khác nhau. 
Vd. thúv phân anbumin trứng thu được P dạng bột vô đình 
hình. mềm, trắng hoặc vàng nhạt: thúy phân casein sửa được 
É' bột màu nàn nhạt. Các P đều tan trong nước; không tan 
trong etc. Đùng làm mnôt trường nuói cấy rronp xinh học. 

PERANH J. can Pecrrin: 1§70 - 1942), nhà vật lí Pháp. 
Các công trình thực nghiệm về chuyển động Brao (Rrown) 
khẳng định sự đúng đân cúa quan niệm về cấu tạo phân tử của 
vật chất. Giải thưởng Nóben (1926). 

PERE |Perrct: Auguste (1874 - 1954); Gustavc (1876 - 
I942); Claude (1880 - 1960)]. anh em kiến trúc sư Pháp 
(xt. Peré Ô.). Các anh em Perê được lịch sử kiến trúc nước 
Pháp cot như những người đi trước trong việc áp dung bê 
tông cốt thép tao dân ra kiểu kiến trúc hiện dại. Các công 
(rỉình chủ yếu có: nhà easinô thành phố ở Xanh Malò (1889): 
nhà ở doc phố Frăngklanh (Franklin: 1903); hãng ga máy 
bav (1955); phương pháp quy hoạch cái tạo Macxay 
(MarseHl: 1951)... 

PERE Ô. (Auguste Perrel: J§74 - 1954). kiến trúc sư 
Pháp, giáo sư Trường MI thuật Pari (1928); chủ tịch danh dự 
Hội Kiến trúc sư Quốc tế (1946). người đâu tiên dã sử dụng 
trong kiến trúc khá nãng tro hình và tổ chức khóng eian của 
kết cấu khung sườn bé tông cốt thép Và vách ngăn để tạo nên 
tổ chức mặt bằng tự do. Những công trình chính: nhà ở tại 
đường phỏ Frangklanh (Franklin) (1903), gara ô tô ở đường 
Pônpliơ (Ponthieu) (1906), Nhà hát Săng - Êlydè (Champs - 
Elvsées) (I9I1 - I3), phòng hoà nhạc ở Trường Nhạc Quốc 
gia (1929), Báo tàng những Công trình Công cộng ở Pam 
(1937), những đồ án tái thiết Amieng (Amiens) và Lơ Havrơ 
(Le Havre) (1949 - 56), nhà chứa máy bay ở Macxây 
(Marseille) (19 5Ô). Ông được coi là một trong những chuyên 
giả hàng đầu mở đường cho sự phát triển các cóng trình bê 
tỏng cốt thép. mở ra con đường mới của kiến trúc hiện đại. 

PERICLA (A. mriclase), khoáng vật MgOs. Hè lập 
phương. Tĩnh thê hình tám mật. đô: khi lập phương hoặc hình 
mười hai mặt tho Tập hợp dạng hạt, Cít khai hoàn toàn, 
Không màu hoạc màu trắng, vàng, nâu. Độ cứng § - 6; khối 
lượng rièng 3.6 g/cm`. P gặp trong đá vôi đòlômít bị biến chất 
và (rang seacnơ magie. Dùng làm vật liệu chịu lửa và nguồn 
đề lấy magle. 


PERTĐOTTT (A. peridotite: perrdot - oltvin), đá macma 
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xâm nhập siêu bazơ, gồm toàn khoáng vật olivin sắt magie 
(70 - 30%), piroxen (30 - 70%), đôi khi có mica, ... màu lục 
sắm, thường bị secpentin hoá. P thường chứa những khoáng 
sản như crơm. niken, coban. pÏlatin có khi cả kim cương, Khối 
P lớn nhất ở Việt Nam là Núi Nưa (Thanh Hoá). 

PERL - NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (A. PERL: Practical 
Extraction Report Language). PERLẲ là viết tắt của Ngôn ngữ 
báo cáo và trích rút thực hành. Đây là một ngôn ngữ thông 
dịch do Lary Liôn (Lary Wall) phát triển, dựa trên ngôn ngữ 
C và nhiều trình tiện ích của UNIX. PERL. có các tính năng 
xử lí xâu kí tự để trích rút thông tin từ các tếp văn bản. Căn 
cứ vào đó tiến hành thiết kế khá thi (chị tiết) các hệ thống 
phần cứng, phần mềm ... của hệ thống mới cần xây dựng. 

PERÔ J. J. (Iules Joseph Perrot; 1810 - 92), biên đạo nghệ 
thuật balê Pháp. Mội trong những người xây dựng cơ sở cho 
trường phái balẻ lãng mạn. Perô đã sáng tác nhiều tác phẩm, 
trong đó có '*Giden" [hợp tác với Côrali (].Coralli)], âm nhạc 
Ađam (A. Adam), một tác phẩm bất hủ còn lưu lại đến ngày 
nay. Những năm 1848 - 59, Perô sang làm việc ở Pêtecbua, 
đã góp phấn xây dựng nền balê Nga. 

PERÔ S. (Charles Perrault; 1628 - 1703). nhà văn Pháp. 
Sinh ở Pari, trong một gia đình trí thức. Có nắng khiếu văn 
chương, nghệ thuật từ nhỏ. Được Cung đình tín nhiệm và là 
người cộng tác đắc lực của Cônbe (1.B. Colbert), Perô góp 
một phấn sức lực vào sự phát triển văn hoá thời Lu-i XIV 
(Louis XIV); được bấu vào Viện Hàn lâm 1671. Sáng tác 
nhiều, đáng ghi nhớ là tập truyện dân gian và những tác phẩm 
luận chiến với Boalô (N. Boileau) và La Bruye (1. de La 
Bruyère) trong cuộc tranh cải giữa phái Cũ và phái Mới. 
Hiện nay, thơ đài các, thơ anh hùng ca của Perô đã bị quên 
lãng. Tác phẩm còn ghi trong lịch sử văn học: '"Thời đại vua 
Lu-i Đại đế” (1687). bốn đối thoại: *“So sánh các nhà văn cổ 
đại với các nhà văn hiện đại” (1688, 1690, 1692, 1697), 
“Ngợi ca người phụ nữ” (1694), nhất là '"Truyện kế” (1697). 
Perô đứng đầu phái Mới chống lại phái Cũ và khẳng định quy 
luật tiến hoá của văn mình loài người. Perô là nhà văn đầu 
tiên ở Pháp khôi phục truyện kể dân gian bằng văn xuôi một 
cách trung thành, đưa thời kì ấu thơ của nghệ thuật loài người 
trở thành nghệ thuật của tuổi ấu thơ: “Người đẹp ngủ trong 
rừng”, "Con yêu râu xanh”, “Lọ lem”, vv. 

PERSONA NON GRATA (L. Persona Non Cirala) x. 
Người không được chấp nhận. 

PERT (viết tắt từ: Program Evaluation and Review 
Technique) x. Phương pháp sơ đồ mạng. 

PETTY U. (Str Wiliam Petty: 1623 - 87), nhà kinh tế học 
và nhà thông kê học người Anh, mội trong những người sáng 
lập kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh. Tác phẩm chính: 
“Bàn về thuế và lệ phí” (1662), “Giải phẫu chính trị Ailen” 
(1672). ''Thử bàn về tiền tệ” (1682), vv. Người đầu tiên hiểu 
được giá trị (mà Petty gọi là "giá cả tự nhiên”) của hàng hoá 
là đo lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá quyết 
định, đã giải quyết vấn để nguồn gốc của giá trị thặng dư. 
Petty quan niệm tô là hình thái chung của giá trị thặng dư. 
Cũng là người đầu tiên hiểu được địa tô chênh lệch tùy thuộc 
vào độ phi nhiêu của ruộng đất và vị trí của ruộng đất, còn 
giá cả ruộng đất thì chính là địa tô tư bản hoá. Mặc dù có 
nhiều sai sót, Petty vẫn là người khai phá thiên tài, là người 
cha của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh. 

PÊÄNG J. Ê. (Jules Émile Péan; 1830 - 98), phẫu thuật 
viên nổi tiếng người Pháp. Các công trình nghiên cứu chủ yếu 
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thuộc các lĩnh vực: phẫu thuật ổ bụng. cơ quan sinh dục 
nữ, kĩ thuật cầm máu trong mổ, sáng chế kẹp cắm máu mang 
tên Pêäng. 

PÊCHÔRA (Pcchora), sông ở phía đông bắc phần 
Châu Âu thuộc Nga. Dài 1.809 km. Diện tích lưu vực 
322 nghìn km2. Bắt nguồn từ Bắc Llran (Ural), để vào biển 
Baren (Barents). Lưu lượng nước trung bình 4.100 m3/s. Các 
sông nhánh chủ yếu: xa (U»sa) và lJơma (lzhma). Thả bè, 
Vận tải đường thủy đến Tơrôixkơ - Pêchoocxkơ (Troicko - 
Pechorsk), đối với tàu biển đến Narian Marơ (Nar`jan - Mar). 
Các cảng sông chính: Narian - Marơ, Pêchôra, Tơrôixkơ - 
Pêchoocxkơ. Đánh cá. 

PÊĐÔN (tk. cá thể thổ nhưỡng), đơn vị tự nhiên nhỏ nhất 
của đất. Có 2 cách xác định: l) Xuất phát từ tính đồng nhất 
trong không gian: P là thể tích tổn tại tự nhiên nhỏ nhất của 
đất, có đủ thời gian để các tắng đất của phẫu diện xuất hiện 
toàn bộ. 2) Xuất phát từ những biến động trong không gian: 
P là thể tích nhỏ nhất của đất, có phẫu diện tương đối đồng 
nhất, thể hiện được những đặc tính tất yếu của thổ nhưỡng. 

PÊGU (Pegu; cø. Hamsavatt), thành thị ở miến Nam 
Myanma, gần cửa sông Xittang (Sitang), do tộc Môn (Mon) 
lập vào khoảng thế kỉ 8. Cùng với Thatơn (Thaton) (còn gọi 
là Suđhammavati), P là một trong 2 hải cảng thời cổ của 
Myanma mà khảo cổ học còn tìm thấy nhiều di tích thuyền 
buồm và hàng hoá nước ngoài. Là kinh đô của Myanma dưới 
triểu Tungu (Toungoo) trong những năm l546 - 1610. 

PÊRẾT GANĐÔT B. (Bcúno Pérez Galdós; 
I843 - 1920), nhà văn Tây Ban Nha. Đại biểu của Chủ nghĩa 
hiện thực phê phán trong vân học Tây Ban Nha. Viện sĩ Viện 
Hàn làm Hoàng gia 1897, tác 
giả gần 80 cuốn tiểu thuyết. 
Ông còn viết kịch và truyện 
ngắn. Tiểu thuyết “Vòi phun 
nước bằng vàng” (1870), 
“Người gan dạ” (1871) viết 
về các cuộc cách mạng Tây 
Ban Nha đầu tiên ở thế kỉ L9. 
Các tiểu thuyết viết những 
năm I873 - 1912 được tập 
hợp thành thiên sử thị 
"Những sự kiện dân tộc”, 
gốm 46 tập, nói về lịch sử 
Tây Ban Nha, từ trận đánh 
Tơrafanga (Trafalgar) (1805) 
đến sự thất bại của Cách 
mạng I868 - 74. Tiểu thuyết ''Hoan Macun En Empexinađô” 
(1874) nói về sự phát triển của ý thức đản tộc, tính anh hùng 
của nhân dân. Tiểu thuyết “Đônhya Pecfectla” (1876) phê 
phán đầu óc phản động của địa chủ - tăng lữ, những thối tệ 
trung cổ, thói cuồng tín Cơ Đốc giáo. Trong loạt tiểu thuyết 
Tây Ban Nha hiện đại (25 cuốn), nổi bật lên các môtip chống 
chủ nghĩa tư bản. “Marianela” (1878) là cuốn tiểu thuyết đấu 
tiên viết về công nhân. Pêrêt Gandôt là người đặt nguyên tắc 
cho loại kịch xã hội, "“Electơra” (I901). Văn phong Pérêt 
Ganđôt rất sắc bén, có tỉnh chất chính luận, ảnh hưởng lớn 
đến sự phát triển tiểu thuyết hiện thực Tây Ban Nha. 

PÊRIGO (VĂN HOÁ) r. Văn hoá Pêrigo. 

PÊRIKLÊT (Perikles: 495 - 429 tCn.), nhà hoạt động nhà 
nước, nhà cải cách nhà nước dân chủ chủ nô Aten thời Hi Lạp 
cổ đại. Xuất thân từ một gia đình quý tộc chủ nô giàu có, 





Pêrẽt Ganđöt BH. 


PÊRU P 





được giáo dục toàn điện và là người ''không để cho ai mưa 
chuộc”. Trong khoảng 443 - 429 tCn.. ông là người đứng đầu 
phái dân chủ trong đời sống chính trị Aten. Ông chủ trương 
duy trì quyền hạn và chức năng của Đại hội nhân dân gốm 
500 người, toà án nhân đân gồm 6.000 thầm phán: thực hành 
chế độ bầu cử các quan chức nhà nước bằng chế độ bốc thâm: 
trả lương cho các viên chức. duy trì và mở rộng quỹ phúc lợi 
xã hôi; di dân tới các vùng nhượng địa, vv. Dưới thời Pêrtklẻt 
cấm quyền, nền đân chủ chủ nô đạt đến mức hoàn hảo, là 
mẫu mực của chế độ dân chủ trong thế giới cổ đại. Cũng là 
thời kì văn hoá Aten đạt đến đỉnh điểm của sự phát triển với 
sự xuất hiện của nhiều nhà triết học, nhà thơ, nhà soạn kịch... 
nổi tiếng. Đó là “thế kỉ Pêriklẽt” là "thời kì hoàng kim” trong 
lịch sử Hi Lạp cổ đại nói riêng và đối với cả nên văn hoá 
H¡-L„a nói chung, 

PÊRÔP V. G. (Vasilij Grigor`evich Perov: 1833/34 - 82). 
hoa xi Nga, sinh ở Tôbônxkơ (Tobol'sk). Học Trường MI 
thuật Matxcơva. Nam 1860, nhận huy chương Vàng ở Viên 
Hàn lâm Mĩ thuật, chịu ảnh hưởng hoạ sỉ Tơrôpinin 
(V.A. Tropinin), một trong số người đầu tiên mô tả cuộc sống 
của nông dân nghèo, vẽ chân dung các nhà văn hoá với 
khuynh hướng dân chủ thể kí I9 ('Chân dung EM. 
Đôxtöepxki”, I872). Tác phẩm "“*Rước thánh giá ở làng nhân 
lẻ Phục sinh” (I861), ''Truyền đạo ở làng” (861): phê phán 
mạnh mẽ sự sùng ngưỡng mù quáng. Năm 1868, sang Đúc, 
Pháp: đến đâu cũng chú ý đến đời sống người nghèo. 





Pêrôp V.G. 
"Chân dung F. M. Đôxtôepxki” (sơn dầu; 1872) 
_ PERU (Perú), địa máng ở phía đông Thái Bình Dương. 
Chạy dọc theo lục địa Nam Mi khoảng 1,340 km; bể rộng 
trune bình 6l km, sâu tới 6.601 m. 


PERU [Perú: tk. dòng biển Humbỏn (Humholdt)], dòng 
biến lạnh ở Thái Bình Dương, tại bờ phía tây lục địa Nam MỊ, 
là một nhánh của dòng biển Gió Tây, chảy từ Nam đến Bắc, 
từ ‡5° Nam đến 49 Nam. P gây nên nhiệt độ thấp của không 
khí và lượng mưa ít ở vùng duyên hải P [Hoang mạc Atacama 


(Atacama)]. 

PÊRU (República del Perú; A. Republic o[ Peru - Cộng 
hoà Pêru), quốc gia ở Nam MI, giáp Thái Bình Dương. Có 
6.940 km biên giới với Bôlivia, Braxin, Chilẻ, Côlômbia, 
Êcuado, Bờ biển 2.414 km. Diện tích 1,285 triệu kmˆ. Dân số 
25,66 triệu (2000). Dân thành thị 72,3%. Dân tộc (1981): 
người Kêchua (Quechua, 47,1”). người lai 32%, da trắng 
I2%, Âymara (Aymara: 5.4%). Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Tây Ban Nha và tiếng Kêchua, ngoài ra còn tiếng Ấymara. 
Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 95,5%, trong đó Tin Lành 6,/%p. 
Thể chế: công hoà, đa đảng. một viện. Đứng đầu Nhà nước 
và Chính phủ: tổng thống. Thủ đô Lima (Lima; 5,7 triệu đân). 
Các thành phố chính: Arêkipa (Arequipa; 619 nghìn dân), 
Calao (Calliao; 615 nghìn dân), Tơruhiiô (CTrujllo; 
509 nghìn dân). 





PêrUu 


Địa hình thay đổi từ tây sang đông. Phía tây là đồng bằng 
duyên hải Côxta (Costa), ở giữa là vùng núi Anđet (Xiera) 
(Andes (Sierra)], phía đông là vùng rừng Amazôn (Amazon). 
Khí hậu ở phía tây nóng khô [sa mạc Atacama (Atacama)], ở 
phía đông là nhiệt đới ẩm, trên núi dịu mát. Nhiệt đô trên núi 
5 -I6°C, tại vùng ven biển 15 - 25%, ở phía đông 24 - 279C. 
Lượng mưa 700 - 3.000 mm/năm từ tây sang đông. Các sông 
đều thuộc hệ thống sông Amazôn, các sông chính là những 
phụ lưu hữu ngạn: Ucayali (Ucayali), Hualiaga (Huallaga), 
Maranhon (Marañón). Hồ lớn trên núi: Titicaca (Titicaca). 
Đất canh tác 3,2%, đồng cỏ 2l, %, rừng và cây bụi 53%, các 
đất khác 22,7%. Khoáng sản chính: sắt, dầu khí, than, đồng, 
chì, kẽm, vàng, bạc, | 

Kinh tế công - nông nghiệp đang phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 13,2% GDP và 33% lao động. Công nghiệp 39.2% 
GDP và 16,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 
46,4% GDP và 50,5% lao động. GNP đầu người 2.440 USD 
(1998). GDP đầu người 1.490 USD (1996). Sản phẩm nông 
nghiệp chính (I999): mía 6,9 triệu tấn, khoai 3 triệu tấn, lúa 
gạo 1,9 triệu tấn, chuối lá I,3 triệu tấn, ngô l triệu tấn, sắn 
862 nghìn tấn, bông 269 nghìn tấn, cà phê 85 nghìn tấn, ca 
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cao 7 nghìn tấn. Chăn nuôi: cừu | 3,7 triệu con. bò 4,9 triệu 
con, lợn 2,8 triệu con, gia cầm 80 triệu con. Gỗ tròn 9,2 
triêu m3. Cá đánh bắt 4,3 triệu tấn. Sản phẩm công nghiệp 
chính (1996): khai khoáng quảng sắt 3.2 triệu tấn, kẽm 
7125 nghìn tấn, đồng 356 nghìn tấn, chì 228 nghìn tấn, bạc 
l,8 nghìn tấn. Chế biến: lương thực 275 triệu xôn mới, sản 
phẩm kim loại 188.6 triệu xôn mới, vải vóc, đổ da 
I29 triệu xôn mới, hoá chất II2.2 triệu xôn mới. đồ gỗ 
80 triệu xôn mới. Năng lượng: điện 20 tí kWh, than 58 nghìn 
tấn, đầu thô 44 triệu thùng, khí đốt 208 triệu m3. Giao thông 
(1996): đường sắt 2 nghìn km, đường bộ 74 nghìn km trải 
nhựa |2%). Trọng tải thương thuyền 615 nghìn tấn. Xuất 
khẩu (1998): 5,7 tỉ LISD (vàng bạc 18.5%, đồng 13,6%, kẽm 
1.8%, bột cá 6,8%, dầu lửa 3,9%, chì 3,7% ); bạn hàng chính: 
Hoa Kì 32.3%, Nhật Bản 8,7%, Anh 4.8%. Nhập khẩu 
(1998): 8,2 tỉ ỦSD (nguyên liệu 4I,3%, máy móc 24,9%, 
hàng tiêu dùng 23%, thiết bị vận tải 6,7%); bạn hàng chính: 
Hoa Kì 32,5%, Côlômbia 7,4%, Đức 5,6%. 1œ vị tiền tệ: 
xôn mới (Nuevo Sol). Tỉ giá hối đoái: | USD = 3,5 xôn mới 
(10.2000). 

Từ xa xưa, P là nơi cư trú của các bộ lạc da đỏ như Kêchua, 
Âymara. Thế kỉ 12 đã hình thành quốc gia thống nhất. Đầu 
thế kỉ 16, bị Tây Ban Nha chiếm làm thuộc địa. Ngày 
28.7.1821, P giành được độc lập từ Tây Ban Nha. Năm 1854, 
hãi bỏ chế độ nô lệ. Từ giữa thế kí L9, tư bản Anh, Hoa Kì đầu 
tư vào khai thác P. Trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương 
I864 - 66 và I879 - 83, P bị mất lãnh thổ có mỏ điêm tiêu 
lớn. Từ 1968, P có những cải cách kinh tế - xã hội để phát 
triển đất nước. 

Quốc khánh: 28.7 (1821). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
31.10.1945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 
I4.11.1994. 

PÊRUTXƠ M. F. (Max Ferdinand Perutz; sinh 1914), 
nhà hoá học Anh gốc Áo. Đã dùng nhiễu xạ tia X nghiên 
cứu cấu trúc protein. Thiết lập cấu trúc không gian của 
hemoglobin và mioglobin. Chái thưởng Nôben [năm L962, 
cùng với Kendrtiu (J. C. Kendrew; 1917 - 97)]. 

PÊSÔ (TBN. peso), đơn vị tiến tệ của Achentina, 
Đôminicana, Côlômbia, Cuba, Mêhicô, Philippin [được chia 
thành 100 xăngtavô (BĐN. centavo)] và của Urugoay [được 
chia thành 100 xentêximô (TBN. centesimo)]. 

PÉTANH H. P. (Henri Philippe Pétain: 1856 - 1951), 
thống chế (1918), nhà hoạt động nhà nước Pháp. Tốt nghiệp 
Trường Quân sự Xanh Xyva (Saint Cyr). Trong Chiến tranh thế 
giới L. chỉ huy quân đội ở miền Bắc và Tây Bắc nước Pháp, 
giành thắng lợi trong Chiến dịch Vecdoong (Verdun). Năm 
I934, bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm I939, đại sứ Pháp tại 
Tây Ban Nha. Những năm L940 - 44, Pháp bị phát xít Đức 
chiếm đóng, Pêtanh cầm đầu Chính phủ theo Đức đóng đô ở 
Visy (Vichy). Tháng 8.1945, bị Toà án Tối cao Pháp kết án tử 
hình, sau chuyển thành tù chung thân. 

PÊTECBUA x. Xanh Pétecbua. 


PÉTÓFI X. (Sándor Petöfi: 1823 - 49), nhà thơ Hungan.. 
Con một gia đình dân thường, sớm lần lộn trong cánh nghèo 
khổ, nhưng cũng sớm yêu thơ. Đi lính, sau khi giải ngũ, lang 
thung với một gánh kịch rong. Tập thơ đầu tay xuất bản năm 
I844. Trường ca “Cây lúa của địa phương” (1844) phê phán 
văn học phục vụ giai cấp quý tộc, Truyện thơ `""Dũng sĩ Janôt” 
ca ngợi nhân dân, đả kích phong kiến. Báo chí phê phán, 
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FêtöfI không nao núng, ông 
phản công lại. Pêtôfi tổ chức 
"Hội mười người”, tập hợp 
những nhà văn trẻ cùng chí 
hướng. Làm biên tập viên 
báo `*'Hình ảnh đời sống”, tập 
họp nhóm nhà văn “Nước 
Hungari trẻ”. Tham gia lãnh 
đạo cuộc Cách mạng tháng 
Ba năm 1848 của nhân dân 
Buđapet, gia nhập tổ chức vũ 
trang bảo vệ dân tộc. Thơ 
Pêtôfi, với tư tưởng cách 
mạng triệt để, đã chắp cánh 
cho phong trào quần chúng. 
Tháng 9.1848, vào quân đội. 
Các bài thơ "Khúc ca xung trận”, "Trong chiến trận” có sức 
cổ vũ lớn đối với chiến sĩ ngoài mặt trận. Cuối tháng 7.1849, 
Pêtôfi ngã xuống trong một trận đánh. Cuộc đời của Pêtôfi 
gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc Hungari. 
Ông là người đầu tiên sử dụng ngôn ngữ. hình tượng thơ ca 
dân gian và có những sáng tạo mới. 

PÊTƠRACCA E. (Francesco Petrarca; 1304 - 74), nhà 
vân ltalia. Thân sinh là người công quốc Firenzê (Firenze). 
bạn của Đantê (A. Dante). 
Năm I3l1, gia đình di cư 
sang Pháp, sống ở gắn 
Avinhông (Avignon). Say mẽ 
thơ ca nhưng gia đình lại gửi 
về Bôlônhơ (Bologne) học 
luật. Năm 1326, thân sinh 
mất, ông trở lại Avinhông và 
chuyên nghiên cứu thơ ca cổ, 
nhất là dị sản của Xixêrông 
(Cicéron), Viêcgin (Virgile), 
Đantê, Cũng trong thời gian 
này, ông gặp Laura (LLaura). 
Giống như  Bêatơrichê 
(Beatrice) với Đantẻ, Laura 
là nguồn cảm hứng vô tận 
suốt cuộc đời thơ ca của 
Pêtơracca. Năm 1330, được cử làm linh mục cơi nhà thờ riêng 
của Hồng y giáo chủ Côlônna (Colonna). Cương vị này tạo cơ 
hội cho Pêtơracca đi thăm nhiều nước Châu Âu. Những 
chuyến đi này chẳng những đã bồi bổ nhiều về kiến văn mà 
còn phát triển và củng cố tư tưởng nhân văn ở Pêtơracca. Từ 
I350, Pêtơracca kết thân với Bôccacchiô (G. Boccaccio). 

Sự nghiệp của Pêtơracca chủ yếu là sưu tắm và nghiên cứu 
các văn bản học cổ đại và sáng tác thơ ca trữ tình. Các tác 
phẩm viết bằng tiếng L.atinh, quan trọng nhất là tập sử thị 
"Châu Phi”, ca ngợi sự vĩ đại của đế quốc La Mã cổ đại trong 
cuộc chiến tranh La Mã - Cactagiơ (Carnhage) thứ hai và tập 
"Thư từ” phản ánh cuộc đời và tâm tư của nhà thơ. Nhưng tác 
phẩm biểu hiện đấy đủ nhất tàm hồn của Pẽtœracca, đồng thời 
là kiệt tác tiêu biểu nhất của ông là tập “Thơ” gồm 366 khúc 
ca nói về cuộc đời nhà thơ từ |335 cho đến khi chết, đặc biệt 
là tình yêu với Laura. Trong văn học Italia, Pêtơracca được 
xem là người mở đấu khuynh hướng tư tưởng nhân văn, 
phong cách cá nhân và cá tính sáng tạo. 

PÊTƠRÔGRAT x. Xanh P¿fecbua. 

PÊTƠRÔP - VÔTKIN K. X. (Kuzmin Sergeevich 





Pêtôfi X. 





Pêtơracca F. 


Petrov - Vodkin: 1878 - 1939), hoa sĩ Nga thời tiền cách 
mạng. Năm 1907, mở triển lãm '**'Hoa hồng màu xanh đa trời” 
bày tranh của Xarian (M. S. Sar`jan), Ôrưmôp (N, P 
Orymov). Pêtơrôp - Vôtkin. Trải qua bước đường học vấn 
phức tạp hết Trường MI thuật ở Muynkhen (Múũnkhen) đến 
Trường MI thuật Matxcơva. Sau cách mạng 1905, đi Châu 
Phi vẽ hàng loạt tranh theo tỉnh thần nghệ thuật Kuzơnexôp 
(Kuznecov), Xarian, màu sắc tôn giáo, yếm thế: ' "Tắm ngựa 
đó” (1912) “Mẹ” [|[I913, Bảo tàng Tơrêuakôp 


(Tret`jakov)]. Là một hoa sĩ nổi tiếng của nền nghệ thuật 
Xö Viết trẻ. Tranh tiêu biểu: "Cái chết của người chính ủy”. 





Pêtơrôp - Vôtkin K. X. 
“Tắm ngựa đỏ" (sơn dầu trên vải, 1912) 


PÊTƠRÔPXKI B. V. (Boris Vasil'evich Petrovskij: sinh 
I908), phẫu thuật viên Liên Xô. Các công trình nghiên cứu 
chủ yếu: điều trị bằng phẫu thuật ung thư vú, ung thư thực 
quản; tạo hình thực quản và tâm vị bằng cơ hoành; điều trị 
bảng phẫu thuật các tật của tìm; tạo hình các mạch mắu, vv, 
Viên sĩ Viện Hàn lãm Y học Liên Xô (I957). Giái thưởng 
Lênin (960); Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa Liên Xô 
(1968). 

PÊXTALÔXI LÔ H. (lohann Heinrich Pestalozzi; 
I746 - I827). nhà sư phạm dân chủ Thuy Sĩ, luôn luôn đấu 
tranh chống “trường học - diệt linh hồn” cổ xưa. Mong muốn 
cải tiến nền giáo dục và dạy học cho trẻ nghèo. Hi vọng bằng 
giáo dục “hoàn thiên bản 
tính con người”, nâng cao vị 
trí nông dân nghèo, không 
đụng tới nền móng của trật tự 
xã hội và chế độ tư hữu. Sáng 
lập '“Trường lao động nhân 
đân”, đặt cơ sở đầu tiên cho 
hệ thống lí luận dạy học tiểu 
học gọi tên là “thuyết dạy 
học sơ đẳng", Theo ông, dạy 
học có nhiệm vụ thống nhất 
trí dục với đức dục, thể dục - 
lao động, giáo dục tính nhân 
đạo và tính đân chủ, phát 
triển hài hoà nhân cách, có 
chú ý tới đặc điểm tâm lí bên 





Pêxtalôxi |. H. 


PHA MÁT TRĂNG P 


trong của trẻ (dạy học phát triển). Các tiểu thuyết - sư phạm: 
“Linhac và OGectruđa” (1781 - 87), “Gcctruda dạy con” 
(I8OI). “Bài ca thiên nga” (1826). 

pH x. Chỉ số hiđro. 


pH MÉT dụng cụ để xác định độ axit của dung dịch biểu 
diễn qua pH. Đó là một điện thế kế gồm mội điện cực so sánh 
(thường là điện cực calomen) và một điện cực chỉ thị có điện 
thế phụ thuộc vào độ pH của dung dịch (thường là điện cực 
thuỷ tỉnh). 

PHA (HL. Phasis) |. Trong nhiệt động học (cg. tướng), P 
là tập hợp những phần đồng thể của một hệ có tính chất hoá 
học như nhau và tính chất vật lí hoặc như nhau (hệ đồng thể 
đồng nhất) hoặc biến đổi liên tục theo toạ độ không gian 
(hệ đồng thể không đồng nhất). Vd. nước ở 0 °C gồm ba pha 
cân bằng với nhau: rắn, lỏng và hơi (hệ đồng nhất): một cội 
khí quyển gồm một pha khí là hệ đồng thể không đồng nhất 
vì nồng độ các cấu tử oxi, acgon... biến đổi liên tục theo độ 
cao, Trạng thái kết tỉnh có thể gồm nhiều pha khác nhau, 
vd, sắt có ba dạng tỉnh thể œ, B và y gọi là ba dạng thù hình 
của sắt (khác P về cấu trúc tỉnh thể). Trong một hệ gồm 
nhiều pha, các pha cách biệt nhau bởi các bể mặt phân cách 
pha, tại đó các thông số trạng thái riêng (vd. thể tích riêng) 
biến thiên nhảy vọi, còn các thông số cường tính (nhiệt độ, 
áp suất) có giá trị như nhau ở mọi pha khi cân bảng. 
Xt. Chuyển pha. 

2. Trong vật lí dao động, P là góc xác định trạng thái của 
dao động ở mội thời điểm nhất định. Vd. trong dao động điều 
hoà, x` = À sin (œt + w/), pha của dao động ở thời điểm t là 
(t1 + /), là pha ban đầu (t = Ô). 

PHA CUỐI (tk. mạt kì), giai đoạn cuối cùng của nguyên 
phân và giảm phân trước khi tế bào bước vào gián kì. Trong 
suốt giai đoạn này, các nhiễm sắc thể dãn xoắn và tan biến, 
thoi nhân nhoà đi và màng nhân mới được hình thành. Bào 
tương cũng có thể được phân chia ở PC. 

PHA ĐẦU (tk. tiền kì), giai đoạn đầu của giảm phân và 
nguyên phân. Trong pha này, các nhiễm sắc thể thấy rõ dắn. 
Có thể chia PĐ thành các giai đoạn liên tiếp: leptoten, 
zygoten, pachyten, điploten và diakinez. Các biến đổi xảy ra 
ở giai đoạn này có khác nhau ở giảm phân và nguyên phân. 
có thể là các thể lưỡng bội (các cặp nhiễm sắc thể tương 
đồng) chỉ hình thành ở giảm phân, trong khi các nhiễm sắc 
thể tương đồng vẫn tách rời ở nguyên phân. 

PHA ĐẤU giai đoạn công nghệ trong chế biến nước mắm. 
Tiến hành pha các bán thành phẩm có hàm lượng đạm thấp 
(nước kéo, nước hâm) với nước cốt để tạo ra các loại nước 
mắm với độ đạm cần thiết, đúng quy định, theo hạng chất 
lượng của tiêu chuẩn TCVN L520 - 84. 

PHA ĐIN đèo cao 970 m trên đường số 6 từ Sơn La đi 
Tuần Giáo, cách Tuần Giáo l2 km. Đây là đoạn đường từ cao 
nguyên Sơn La vượt qua dãy núi Cô Pia ở rìa cao nguyên để 
sang lưu vực Sông Mã. Nơi máy bay Pháp đánh phá ác liệt để 
chặn con đường tiếp viện của dân công cho bộ đội trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, 

PHA LẺ (tiếng Hi Lạp: krystallos - tỉnh thể), một dạng 
đặc biệt của thuỷ tính, trong thành phần có chứa một lượng 
lớn chì oxit (hoặc bart oxII). 

PHA MẠẶT TRÁNG sự biến đổi tuần tự có chu kì trong 
một tháng âm lịch của hình dạng địa Mật Trăng, phụ thuộc 
vào vị trí tương đối của Mật Trăng với Mật Trời và Trái Đất. 
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P PHA SAU 





Các pha chính: không trang. thượng huyền. trăng tròn, hạ 
huyền. Chư kì lặp lai của pha Mặt Trăng còn gọi là thần trăng 
đài 29,5306 ngày. 


Thương huyền 


Trái Đất 


Trăng ẩ}) ậ) Không 
tròn XE ¿đ⁄ lrăng 


P1 111 


Hạ huyền 
Pha Mặt Trăng 


PHA SAU (tk, hậu kì). một giai đoạn trong nguyên phân 
và miám phan khi các nhiễm sắc thể được kéo đài vê các cực 
đội nhau cúa thơi phân chia nhàn. Ở nguyền phân, các nhiễm 
sắc thể dịch chuyển vẻ các cực là những nhiễm sãc thể đơn 
hoàn chỉnh. Trong PS ] của giảm phân, các cập nhiềm sắc thê 
vẫn còn kết hợp ớ tâm động cùng địch chuyển về các cực của 
thoi phân chia. Trone PS IÏ, tám động phân chia và các nhiềm 
sắc thể đơn được kéo về các cực khác nhau. 

PHAÁ TẠO NÚI khoáng thời gian xuất hiện chuyển động 
kiến tao mãnh liệt dân đến sự nâng lèn của vỗ Trái Đất và 
thành tạo các nút cao. Mòt chu kì tạo núi thường có nhiền 
PIN. Vả. Chu kì Calêđồni có pha Tacon và các pha khác. Chu 
kì HecxInl có các pha: Breton, Suđet, ÀstUTI, VV. 

PHA TẠP sự thêm một lượng nhỏ các nguyên từ lạ vào 
trong tỉnh thể bán dẫn đề chúng có độ dẫn điện mong muốn. 
vd. pha tap photpho vào tỉnh thể silic để biến tình thể thành 
bán đần loại n. Được áp dung trong công nghệ bán dản. 
Xt. Chai bán dán. 

PHA TRÒ hình thức gáy cười bằng lời nói. câu hát, điêu 
bộ, cứ chỉ... ngầu hứng cửa điện Viên xen vào giữa các cuộc 
trò chuyên nàm trong kịch bán của trò điển truyền thống. 
Trong kịch bản chèo (thân trò), khi vai hề ra biểu điển thường 
có ehi lời dặn: “pha trò tuỳ ý”, 

PHA UỐN NẾP khoang thời gian gày ra sự biến đang rốn 
nếp lớn cho một khu vực. PỰƯN đồng thời cũng là phá tạo núi 
và nói chung mang tính (oàn cầu hoạc khu vực rộng lớn. 

PHA XÚC (tk. te xúc điện). nghề đánh cá biển kết hợp ánh 
sáng đèn pha và lưới te xúc cá. Ở Việt Nam, đối tượng khai 
thác chính cúa nphẻ này là cá cơm. Dùng lưới te nhỏ bằng sợi 
nilon, áo lưới nặng 8 - 15 kg. giềng miệng lưới đài 5 - 8 m 
theo chiều đài (tàu: (tàu có 4 cụm đèn ống hay [ - 2 đèn pha 
công suất Ô.5 - 2 kW, hoạt động, vào đêm có trăng. chạy 
châm, chiếu pha đúng lúc, khí thấy cá thì đùng làu hạ lưới, 
giảm độ sáng, rồi cất lưới bằng cần cẩu. Nghề PX được áp 
dung ở Việt Nam từ năm 1977 ở ven biên Miền Trung. Tàu 
đánh cá cỡ nho (máy I0 - 30 CV) môi đêm đánh hàng chục 
mẻ lưới, có thể đại năng suất I0 tấn/đêm. 

PHÀ NGÙỪM (cụ. Chặu Phà Ngừm: Phrayva Fa Ngữm: 
}- 1373). vị vua sáne lập Vương quốc Lạn Xang (Lan Xang 
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- Lão), là con trai của Phya Phí Phá, cháu nội của Phya Khăm 
Phong, thú lĩnh Xiêng Đông - Xiêng Thoone (Luông Prabàna 
ngày nav). Theo chà san Cămpuchía học. trợ thành phò mã 
Cămpuchia. Được vưa Cămpuch(a giúp trở về chính phục lu 
các xứ Lào. Chính thức lèn ngôi năm (353 tại Xiêng Thoong 
(Luông Prabăng). la nam xau, chình phục xong các xứ 
mường còn lại, trone đó có Viêng Chân và trớ thanh người 
thống nhảt toàn bộ Vươne quốc luận Xang. 

Trong buổi lễ long trong tuyên bố thành lầp Vương quốc 
Lan Xana, Phà Ngìm đã đọc một bài tuyên cáo. Đây là tác 
phẩm vấn học có giá trị và được xem là bản lliến pháp đâu 
tiên của Lào. Nội dụng tác phàm chứa chan tịnh thần nhàn 
đao. Phà Ngùm nói: '*Của cái, thóc øgao trên Trái Ÿ)ất này, phải 
có người rồt mới có. Không có người thì của cải, thốc gạo 
cũng không có. Bởi thế ta không giết người. Lời lẽ chân 
chất, giàn dị, trong sáng. 

PHA HỆ sự ghì chép, sắp xếp các thẻ hé theo thứ tự trước 
sau của con người hay sinh vật nào đó. Vd. PH của loài 
người: tiến hoá từ loài Vượn đến Vượn người - Người vượn 
(người tối có) - Người cổ (Nêanđcctan) - Người khón ngoan 
(Homo saptens). PH của một đồng họ, như PH họ Ngô tì Ngõ 
Vương (Ngô Quyền. thế kí 9) tới nay, PH của mốt giống hay 
loài sinh vát nào đó. như PỊ] loài bồ sát, loài có vú, loại động 
vật có xương vốngø... P]Ï cúa npười hay sinh vật tiên hoá theo 
hình cây, nên cồn goi là cây PH. 

PHÁ khoảng nước biển ở ven bờ. không sâu. thường dài và 
hẹp. ngân cách với biển bởi môt con đề do chính đồng biên 
bồi nên. P thòng với biên bởi một vài cửa hep. Độ mãn trong 
P thường gam do nước xông cháy tới, Vd, P Tìm Giang ở tình 
Thừa Thiên - Huế, đài 68 km, rộng 3 - 4 km, thông ra biên 
qua cửa Thuàn An (phía đóng Huè): ở phía nam mở rộn tới 
IÓ km thành đâm Câu Hai, thòng ra biển ở cửa Tư Iliền. 

PHÁ CHÂP thuật ngữ Phật học nói về sự phá bö mè chấp 
tà kiến, cho là có cái thực nạã, thực pháp. PC Tà dùng trí tuể 
và biên tài để grảng giải cho người ta hết lầm tưởng râng cải 
thân ta là có thật, cát pháp là có thật. 

PHÁ GIÁ ĐỒNG TIỀN chính sách và biến pháp nhà 
nước chủ động giảm giá trị chính thức cúa đồng tiền bằng 
cách hoặc giám hàm ]ượng vàng cúa đồng bến đó, hoác ha tt 
giá của đồng tiên đó so với đồng thén nước Khúc. Thông 
thường, nhà nước quyết định PGĐT sau mót thời piàn thiếu 
hụt nghiêm trọng của cán càn thường mai và cán cân thanh 
toán, đo xuất khẩu giam, cạnh tranh kém, hay đo lạm phát 
cao. DGĐT là hệ quả của tình trạng suy thoái kinh tế nghiệm 
trọng. Nói chung, PGĐT thường có lơi cho xuất khẩu và bảit 
lợi cho nhấp khẩu. Các doanh nghiện có quan hệ síao dịch 
trực (iếp hay pián tiếp với nước ngoài có điều Kiện tăng xuất 
khẩu, vì giá hàng băng tiền nước ngoài giảm xuốn; ngược 
lại, nhập khẩu aiảm do giá hàng nhập khâu đát hơn: các điều 
kiên thanh toán bằng ngoại té đất hơn, vì hợp đồng nhấp 
khấu bằng ngoại tê kí trước khi PGĐT phái thanh toán sau khi 
phá giá. 

PHÁ HOẢ ĐÁ VÁCH x. Phá hoä nóc lò. 

PHÁ HOÁ NÓC LÒ (cp. phá hoa đá vách). phương pháp 
làm cho nóc lò (lớp đá vách) bị sập xuống bằng cách tháo bo 
vì chống đi để lấp khoảng trống đã khai thác ở phía xau 
gương lò chợ. Phân biệt phá hoá toàn bộ và phá hoá từng phản 
nóc lò. Công việc PHNL phán được tiền hành rất thận trọng 
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và tuần thú đẩy du quy định cúa luật an toàn. Trong lúc 
PHNL¿ các công việc khác trọng phạm ví cách xa 30 m trợ lại 
đều phai tưưn ngừng, 

PHÁ HOẠI cố ý khóng lầm hoặc làm cho hư hỏng. cho bị 
thiệt hại nặng. Ở Việt Nam, các hành vì PH cơ sở vật chất - 
kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội: PH việc thực hiện các chính 
sách kinh tể - xã hội: PH chính sách đoàn kết dân tộc nhằm 
chống chính quyền nhán đân là những tôi pham mang tính 
PH và bị trừng phạt thco điều 85, 8ó. 87 Rộ luật hình sư. 

PHÁ HOẠI NGẦM phá một cách tỉnh vì, bí mật khó 
nhân biết đó là hành vị phá hoại, Hàu quá thường không xáy 
ra 084V và nêu Xảy ra, người tá thường lầm tường đó là thiêt 
hại do vò ý, do thiếu nh thần trách nhiệm, đỏ trình 
độ chuyên môn non kém. đo điều kiên tự nhiền hoặc sự cò 
kĩ thuật. 

PHÁ MA HÍNH động tác múa trong xé ma hính (xoè 
nhạc) cúa các đội xé Phong Thổ. Quỳnh Nhai thuộc đòng xe 
mới của dân tộc Thái Trăng ớ Tày Bắc Bộ. Phá nghĩa là phá 
đối đội hình cũ băng cách đi thắng vào nhau. ma hính là quả 
nhạc. Khi múa, hai hàng đứng đối diện nhau đị thẳng vào gặp 
nhau ở piữa sân khâu, đan xen qua nhau, đối chỗ cho nhau. 
Động tác chân đi bước kép, hat tay vấy nhịp nhàng rung quả 
nhác. ŸÖông tác múa kết hợp đôi hình cúa PMH tạo nên không 
khí ròn ràng. vui tươi. 

PHÁ NỔ CHÈN NƯỚC. phương pháp phá vỡ khoáng sản 
bằng cách nạp thuốc nô vào đáy lỗ khoan, san đó bơm nước 
có áp xuất vào lỗ. Khi cho nổ. áp suất nước tầng lên mạnh. 
nước sẽ chui vào các khe nứt và tăng sức phá vỡ khối 
khoáng sán. 

PHÁ SÁN tình trang một công tỉ, xí nghiệp do pgặn khó 
khăn về tài chính hay bị thua lỗ, hoặc khi thanh 1í xí nghiệp 
không báo đám thanh toán đú tổng số các khoản nợ đến hạn. 
[rong trường hợp này, toà án hay một cơ quan tai phán có 
thấm quyền tuyên phán xí nghiệp bị PS. Xí nghiệp bị PS đì 
có lỗi hay không. dù đã có tuyên phán vỡ nợ hay không, kế 
cá trong trường hợp tài sản có còn lớn hơn tài xản nợ mà vân 
không trá được nợ. Phân biệt PS đơn và PŠ gian lận, tuỳ theo 
lỗi năng hay nhẹ theo những điều khoản của luật PS. PS đơn 
là khi người chú xí nghiệp phạm lỗi sơ xuất, bất cần hay quản 
lí tôi như chị tiêu quá mức, vay mượn tuỳ tiện. thiểu tính toán, 
có làm một nghề nghiệp không hợp pháp. kế toán không 
mình bách, không tôn trọng những nphĩa vụ đã cam kết, 
không khai báo cho toà án hay cơ quan có thấm quyền về tình 
hình ngừng chi trá theo đúng thời hạn luật pháp quy định. PS 
gian lận là Khi người chủ xí nghiệp cố ý gian trá trong kế 
toán, giấu bớt tài sản nợ, khai gian tăng tài sản có. PŠ gian lận 
bị phạt nặng hơn phí sân đơn. Chế tài PS áp dụng cho cả 
những người không phải chủ xí nghiệp mắc nợ, nếu npười đó 
phạm một xố hành vị gian trá đồng loã với chủ xí nghiệp. 
Việc PS có thể do chủ xí nghiệp tự nguyên nộp đm xin PS, 
hoặc do một hay nhiều chủ nợ có đơn yêu cầu, hoặc do cư 
quan có thấm quyền kiến nghị. Đơm yêu cầu hay kiến nghị 
PS phải được cơ quan tài phán có thầm quyền xét xử và tuyên 
phán. Tài sản, tiên vốn của xí nghiệp có thể được đem 
bán đấu giá để thanh toán nợ cho các chủ nợ. XL, Phá sản 
danh nghiếp. 

PHÁ SÀN DOANH NGHIỆP doanh nghiệp lâm vào tình 
trang khỏng có khả năng thanh toán nợ đến hạn đến mội thời 
điểm nhất định do làm ăn thua lỗ, gặp khó khăn trong sán 


xuất kinh doanh mặc dù đã áp dụng những biện pháp tài 
chính cần thiết. Việc xác định tình trang mất kha năng (hanh 
Loán dựa trên cơ sớ so sánh giữa lồng số tài sản có thể dùng 
để thanh toán ngay với tống số nợ mà đoanh nghiệp đã đến 
hạn phải trá tại thời điểm nhất định. Tháng 12.993, Quốc 
hội Việt Nam đã ban hành Luại PSDN quy định rõ trình tự và 
thí tục giải quyết yếu cầu tuyên bố PSDN. PSDN là hiện 
tượng bình thường trong nền kinh tế thị trường. XI. Phá sản, 

PHÁ TẾ dùng sức tranh của cách mạng làm tan rã. sụp đổ 
bộ máy nguy quyền tay sai cẤp cơ sở cua địch. PT lần đảu 
được nêu trone Chỉ thí số 3-CT/PU, ngày 19.1.1948 của Ban 
Thường vụ Trung ương Đang Cộng sản Đông Dương. Chủ 
trương cúa Đang đôi với hội tế là phat phá hết: đồng thời phải 
cúng cô chính quyền cách mạng ngay trong vùng dịch kiểm 
soát. Tuy nhiên, phải rất khôn khéo và mẻm mỏng, tuỳ theo 
tình thế mà tìm cách đổi phó cho đúng. Nghị quvết của Ban 
Chấp hành Trung ương năm 1952 đã xác định rõ nhiệm vụ và 
phương châm công tác tronp vùng Lạm bị chiếm và vùng du 
kích. Việc PT trừ pian cân nắm vímg những điểm sau đây: Đề 
[FT phát giác ngộ nhân dân, làm cho nhân dân hãng hái tham 
gia. Tránh khủng bố bừa bãi, có thể lợi dụng hói tẻ. nhưng lợi 
dụng tế là phụ. lơi đụng tẻ để đi đến PT. Trong vùng tạm bị 
chiếm. khi tương quan lực lượng địch còn mạnh thì nấm tế và 
lợi dụng tẻ là chính, PT là phụ. 

PHA THAI eho thai ra ngoài buồng tứ cung trước khi thai 
nhi có khả năng sống ở bên ngoài (trước đây quy ước là tuổi 
thai đưới 180 ngày tính từ ngày thụ thai) bằng các biên pháp 
nhân tạo (nạo tử cung, hút thai, dùng thuốc tông thai ra, VV,), 
Lí do PT: thai phụ không muốn có con (kế hoạch hoá gia 
đình. thai ngoài giá thú, vv.); có nguy cơ eày bệnh nặng cho 
mẹ (phối. tím, thận, vv.), hay cho con sau này (bệnh đi truyền 
bẩm sinh, chấn đoán được lúc còn trong bụng me), vv. Đê 
đảm báo sức khoe và đời sông cho người mẹ, pháp luật quy 
định: PT đưới 3 tháng tuổi (phôi chưa thành hình người, thoa 
mãn yêu cầu đạo lí của các tôn giáo và ít gây nguy hiểm cho 
me): PT trên 3 tháng tuổi phải có chỉ định của thầy thuốc. 
phải đo thầy thuốc thực hiền ở một cơ sở y tế và bảo đám kĩ 
thuật: tự nguyên và có sự đồng tình của bán thân người phụ 
nữ. Không theo ba quy định trên là PT pham pháp: nếu xay 
ra biến chứng gày nauy hiểm cho đương sự (thủng tử cung, 
nhiễm khuẩn. tổn thương bộ phân sinh dục) thì pháp luật ở 
nhiều nước xử như một tôi phạm hình sự. Đã từ nhiều năm, 
PT là vấn đề tranh cai ở nhiều nước cùng với sự phán đối 
quyết liệt của các tôn giáo. Ổ Việt Nam, nếu không muốn có 
con, người phụ nữ có quyền vêu cầu cơ quan y tế PT và bảo 
đảm bí mật. Trong kế hoạch hoá gia đình. để giam PT nên 
phát triển việc phòng tránh thai. 

PHÁ TR[NH làm rách màng trinh ớ người phụ nữ trước 
đó chưa hề có quan hệ tình dục. Nguyên nhan: chủ yếu do 
giao hợp; chân thương vùng âm hộ; thú dâm. Trong một số 
trường hợp, đo có khá năng đàn hồi cao (thường ở thể màng 
trinh có một lỗ tròn) cho nên sau eiao hợp, màng trinh chi 
đãn rộng, không rách nhưng cho lọt một ngón tay đê dàng 
cũng được coi đã có “PT”. Một quy định có tính nguyên tấc: 
không thăm âm đạo ở một trình nữ; phải thăm trực tràng niếu 
cần khám vùng tiểu khung. 

PHÁ VÁNG dùng cuốc, bừa hoặc lưỡi xới phá máng dất 
mật bó chật gốc cây sau cơn mưa to, nhằm tạo một lớp đất 
nhỏ trên mặt, cắt đứt mao quản. hạn chế bốc hơi, giữ âm và 
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độ thoáng xốp cho vùng rẻ câv. PV khi nước đã rút, mặt đất 
đã se, tầng đât không úng nhào: người, trâu bò hoặc máy có 
thể vào đồng chăm sóc mà không làm nén. PV là khâu kĩ 
thuát cần thiết cho hoa màu cạn trồng trong mùa mưa, trone 
suốt thời kì từ gieo trồng đến tuổi cãy con. chưa tiến hành vụn 
gốc. Khi cây đã lớn và được vun pôc chống úne, vùng đât 
quanh gốc được piữ tơi xốp, việc PV không cần thiết. trừ khi 
gấp mưa rất to trăn gốc. 

PHÁ VÂẬY tác chiến của lực lượng bị bao vây nhằm Khôi 
phục liên hệ với các lực lượng bạn khác hoặc đưa lực lương 
bị bao vây ra ngoài. 

PHÁC THẢO (v¿ø). những nét chính tóm lược đầu tiên 
đề định hướng cho việc thực hiện tác phẩm. Trong văn học và 
nghiên cứu văn học, IT là dần bài tóm tát và những nét chính 
của một tác phẩm, một công Irình nhằm thể hiện mốt dự kiến 
sáng tác. Có nhiều dạng PT: PT đẻ cương, PT tác phẩm hoặc 
tác phẩm đã viết ra nhưng tác giả khiêm tốn gọi là “phác 
thảo để hạn định trích nhiệm. 

Người sáng tác nào cũng phải qua giai đoạn PT trước khi 
hoàn thành mói tác phâm hoặc một công trình nghiên cứu. 
Trong hội hoa và kiến trúc, PT là những hình nét đầu tiền có 
tính cách phương hướng và tiền đề của tác phẩm hoặc công 
trình sẽ làm. 

PHÁC THẢO 0@nï thuật), x. Bắn phác. 


PHÁCH (, điền 0), dào động có biên độ biển đổi tuần hoàn 
vinh ra khi tô hợp hai đáo đồng cùng phường có tần số gần nhau 
f và f¿. Tần số biến đổi biên đó gọi là tấn số phách E. 
F= |r; - 6|, Hiện tượng phách được sử dụng phổ biến trong 
kĩ thuật điện tử để đối tản. để đo tự cảm và điện dung. 

PHÁCH (0ạc), nhạc cụ cổ truyền đơn gián bằng ức, 
(hường dùng trong hát ca trù. 


PHACOLTT (từ tiếng Hi L.ap: phakos - thấu kính: líthos - 
đá). thể xâm nhập đang thấu kính có kích thước không lớn, 
thường gãp ớ dạng vòm và các nếp tốn. XL Đá xảm nhấp; 
Thể xám nhập. 

PHAEOPHYTT]N (A. phaeophytín). sắc tố màu vàng sắn 
trong các nhóm chất điệp lục. xuất hiện khi chiết xuất chất 
điệp lục bằng dung môi hữu cơ và thường nhìn thấy quá trình 
phân tích bằng vắc kí. 

PHAGÔÒT x. Fagói. 


PHAGỔ (AÀ. phage). virut qua màng lọc kí sinh trên các 
vị khuẩn và gây tàn. Có nhiều loại P: những P ở Eschertchia 
colï có ARN một sợi -Pf; (fe phagc): nếu P{;¿ có đặc điểm 
polimerazr Al3N hay polmeraza ARN đều dùng ARN làm 
bản mâu sao chép PMS-2: P ở BacHiis subrhš có khả năng 
tổng hợp ARN polimeraza đặc thù của P và tích lại trong đầu 
P được đưa vào ví khuẩn cùng ADN-P BS-2 (PBS-2 phage); P 
ờ Evcheichia colh có 2 chu kì sống luân phiên: sinh tan và 
(iễm tan có váar trò quan tròng trong phát triển của sinh học 
phán tử là Ì lamda ( phaee). 

PHAI[ (cg. phai đập), một bộ phận cúa cống gồm các đảm 
(cg. rằm) bằng bé tông cốt thép hoặc bằng gỗ để chấn cửa lấy 
nước. cửa tháo nước khi không cần cho nước chảy qua cống 
hoặc khi cần để sửa chữa cửa van chính và sửa chữa cống. 
Cửa P là mội loại cửa van. song nó gồm nhiều dầm đạt chồng 
lén nhau để chắn nước, hai đầu dầm được đặt trong khc P. Vì 
cửa P gồm nhiều đầm nên đóng mở lâu và khó điều tiết nước 
nên P thường dùng để đóng cửa cống khi cần sửa chữa cống 
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hoặc dùng đối với các cống được mở thường xuyên. 
Trone các công trình thuy lợi, thường dùng P lấp vào các trụ 
pịn để chăn nước sửa chữa. Khi độ sau nước cần chăn thấp. 
có thể đùng môt hèm P:; nếu độ sâu nước căn chắn lớn. có 
thể đùng 2 hèm E thá 2 lớp cánh P. ở giữa đố đất sét để chống 
rò nước. 

Các P truyền thống có kết cấu thành phần nguyên liêu đơn 
gián, để tìm kiểm: đất, đá, gô, trẻ, Căn cứ vào nguyên liễu 
xây dựng người !a thường phân loại hê thống P thành hai 
dạng: l gỗ và P đất - đá. Trona nhiều trường hợp. dù là P gõ 
hay P đất - đá đều sứ dụng thêm các loại phèn trẻ nứa đề hàn 
chế độ thấm của P. Các P có thể tưới cho điện tích trung bình 
20 - 3Ó ha. Loại P lớn nhất đảm báo đủ nước cho các cánh 
đồng rộng đến 300 ha. Naày nay. ớ các vùng miễn núi Việt 
Nam, nhiều P bằng các nguyên liêu mới nh pạch, đá. xi 
măng. sát thép đã được xây dựne. Ố mmền núi là con đập nhỏ 
chắn ngang dòng chảy của các sông suối vũng núi để dáng 
nước dân vào mương tưới cho đồng ruộng. Hệ thống P tồn tai 
ở nhiều nước Đông Nam Á như Myanma, Thái Lan, Lào. 
lndônexia, Việt Nam. Ỏ Việt Nam, Kr thuật đấp P được thể 
hiện trong việc xây dựng các công trình thuy lơi của người 
Mường, người Tày, người Nùng, người Thái ở các vùng thung 
lũng miền núi phía bắc. 

PHAI ĐẬP x. Phái. 


PHÁI BÁCH KHOA TOÀN THƯ nhóm các tác giả biện 
soạn bộ “Bách khoa toàn thư” Pháp (1251 - 80) pốm trước hết 
là các nhà duy vật: Điđơrỏ (D. Diderot). I[env¿nuyt (C. A, 
Helvetits). Hônbach (PD H. lIlolbach). các nhà triết học 
Vônte (F. M. Voltaire), luxó (J. J. làousseau), Môngtexkiơ 
(C, L. Montesguteu), và một số nhà tư tượng, nhà khoa học 
khác do Điđơrô lành đao. thời kì trước năm {772 có sự giúp 
đỡ tích cực của Đalambe (IL L. R. d'Alembcrt). )RKTT 
chuân bị về mật tư tưởng cho cuộc cách mạng tư sản Pháp. 
đầu tranh chông chế độ phonp kiến chuyên chế dương thời và 
sự nỏ dịch tỉnh thân của giáo hội. phê phán toàn diện và sáu 
sắc hệ tư tưởng phong kiền, duy tâm thần học, phè phán 
những tàn dư của các lí thuyết kính viện thời trung đại. Đồng 
thời, dựa vào thành tựu của khoa hợc tự nhiên để báo vệ, phô 
hiển các tr tưởng triết học duy vật. xâv dìmg cơ sở lí luận cho 
giai cấp tư sản trong cuộc cách mạng thắng lợi vào nửa cuối 
thế kí 18. 

PHÁI BỘ THỨ NẢM tố chức tình báo chiến lược thuộc 
Tổng cuc Nghiên cứu Tình báo của Chính phú lưu vong Đơ 
Gòn (de Gaulle - Pháp), trụ sở tại Côn Minh, tính Ván Nam, 
Trung Quôc. Thành lập năm 1943. có nhiệm vụ móc nội với 
những phần tứ thực dân Pháp chống phát xít Nhật, phục vụ kế 
hoạch chiếm lạt Đông Dương. Trưởng Phái bộ đầu tiền là đạt 
tá Embơlang (Emblanc), tháng 4.1945, thiếu tá Xanhtơny 
([. Saimnteny) lên thay. Sau khi Nhật đao chính Pháp 
(9.3.1945), quân số lên hàng nghìn sĩ quan, hạ x1 quan. lấy từ 
số tàn quản Pháp ớ Đông Dương chạy sang, đóng rải rac 
thành hàng chục toán biệt kích và phi đọc biên giới Trune 
Quốc - Việt Nam. Trung Quốc - Lào và vùng bờ biên Hải 
Phòng, Quảng Ninh. Ngày 8.10.1945, PITN chính thức giái 
thể tại Côn Minh. 

PHÁI CHỦ CHIẾN một trong hai phái chính trong nôi bộ 
triều đình Tự Đức (1848 - 83), xuất hiện sau khi Pháp chiếm 
3 trnh Miền tông Nam Kỳ. ĐC chủ trương tổ chức toàn dân 
kháng chiến chống Pháp đẻ giữ gìn độc lập đân tộc và thu hồi 
các tỉnh đã bị Pháp chiếm. Đại điện là Tôn Thất Thuyết, 
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Nguyễn Tư Gian. Tô Tràn, Phan IIữu Nghị. Trần Văn VỊ, Lè 
Hiên Hữu. Vũ Pham Khái. Là thiều số tronse triệu đình Tự 
1)ức, nhưng đã phản ánh được ý chí truyền thống báo về đóc 
lập dân tộc cứa toàn dân. thể hiện trong phong trào kháne 
Pháp sôi nội suốt trên ba thập kí đưới sư lãnh đạo của các sĩ 
phu yêu nước. 

PHÁI CHỦ HOÁ phái đối lập với phíúi chú chiên, chiếm 
m thế trong triểu đình Tài Đức (18348 - 83). chủ trương nghị 
hoà với Pháp. dù pha cất đất, Đại điện là Lễ Chí Tín, Đoàn 
[ho, Tôn Thất Thường, Tôn Thất Giao, Nguyễn Bá Nahi. Số 
lớn đai thân có quyền thế như Trương Đăng Quế, Phan Thanh 
Gin, Lưu Tương, Lâm uy Hiệp, Trương Quốc Dụng. Trần 
Văn Trung, Chủ Phúc Minh, Phan Huy Vịnh đếu ngựa theo 
chủ trương “chiến Không bảng hoà”, "phòng ngư là đắc 
wqch”, Với chủ trương đó, PC thực tẻ đã đâu hàng quàn 
Pháp xàm lược và ngăn can phong trào kháng chiên của 
nhân đân. 

PHÁI COOCĐOLLIÊ (tên chính thức: Club đes Cordelies- 
Cầu lạc bô Coocđơliê). câu lac bộ của những npười phái ta 
trong cuộc cách mang Pháp năm 789: Thành lập vào tháng 
+.1790 tai Pari. Các lãnh tu chú yến của phái này là Ðantông 
([anton), Mara (Marat), Đêmunlanh (Dexmoulins), Êbc 
(HcberU. Sômet (Chaumetre}, vv, Nhóm của những người này 
g1 mỘC vat trô quan trong trong cuộc đấu tranh chống phái 
guân chủ lầp hiến. Tam rà vào tháng Š.L 794. 

PHÁI ĐIỂN DAI (Enragés). trào lưu xuất hiện trong thời 
kì Cách mạng tư van Pháp. Gồm những người xuất thân từ 
tìng lớp bình dán, có tỉnh thần đấu tranh kiên quyết làm 
thành cánh cưc ta trong các lực lượng cách mạng 
chông phong kiến. Dưới thời Giróngđanh (Girondins) 
(8.1792 - 6.1793). họ đòi thực hiện chính sách giá tôi đa dối 
với lương thực, thưc phảm để báo đảm đời sông cho dân 
nghèo. đời trừng trị nghiêm khác bọn đầu cơ tích trữ. Tức tối 
vớt nhừne yêu sách đó, tầng lớp tư sản poi ho là những kẻ 
"Điển dại”, tr đó thanh tên gọi lịch sử cửa họ. Thủ lĩnh là lầu 
(1. lầoux), đái điện quyền lợi cúa nhân đân lao đông, đồi thi 
hành những biện pháp cách mạng triêi để. Đưới thời 
Jacôbanh (Jaeobins) (6.1793 - 7.1794), họ là lực lượng ủng 
hộ tích cực những biện pháp kiên quyết chống thì trong giặc 
ngoài, thực hiên hiện pháp dân chú, cải thiền đời sống nhân 
đân. Từ tháng 5.1794, bộc lộ mâu thuần giữa PPD với những 
người Jacôbanh đang cảm quyền, Ruxơ bị bãi, tự sát trong tài. 
?ĐD tan rà nhưng sau đó chính quyền Jacôbanh cũng sụp đồ 
(7.1794). 


PHÁI ĐOÀN ĐẶC BIỆT (cg. phái đoàn ngoại giao). cơ 
quan quan hệ đối ngoại lãm thời ở nước ngoài. Công ước 
Viên 1969 về PĐĐRB (có hiệu he từ E98S) xác định: PDĐBD là 
cơ quan có tính chất đại diện lâm thời của miột nƯỚc cử sang 
môi nước khác trên cơ sớ thoá thuận của nước đó đê xem xét 
những văn đề nhát định hoặc thực hiện một nhiệm vụ nhất 
định. Người đứng đâu cúa phái đoàn có thể là nhà hoạt động 
chính trị (nnuyên thủ quốc gia, thủ tướng. bô trưởng, đai biểu 
quốc hôi) hoặc một neười Khác được uý quyên. Chức năng 
của PĐĐB được xác định theo sự thoa thuận của nước cứ và 
nước nhân phái đoàn, %› với cơ quan ngoại Ø1ao thường trú, 
chức năng của PĐĐB hạn chế hơn, vì PĐĐB khóng có tính 
chất đại điện chung cho nước cử ở nước nhận. †3ịa vị pháp lí 
của PĐĐD về cơ bạn theo quy chế của cơ quan đại diễn ngoại 
giao. được hướng chế độ tu đãi, miễn trừ ngoại giao. Tuy 


nhiên. việc cư và nhân PB không phụ thuộc vào việc hai 
nước có quan hệ ngoại giao, lãnh sự hay không, và việc cắt 
đứt quan hê ngoai g1ao không có neh1a là chăm đứt hot đông 
cúa phái đoàn. 

PHAT ĐOAN NGOAI GIÁO x. Phái đoàn đăc biết. 


PHÁI ÊLÊA (Élaia: Ph. Éléates). trường phái triết hoc Hi 
Lạp cố đại cuối thế kí 6 - đâu thể Kí Š tCn. Có xu hướng duy 
tâm, phản biên chứng. Ra đời ớ thành phố Êléa thuốc miền 
Nam ltalii (trước là thuộc địa của HỊ Lap cô dại). Do 
Xenôphanet (Xenophanêx) sáng lập. Cúc đại biểu chính: 
Pucmêniđét (DPammenidês), Zênôn (Zénon) Ở Elèa., Lần đầu 
trên trong lịch sử triết học, xem xét tính đa đang, muôn vẻ của 
thế giới các sư vật cảm tính trong mối quan hè với "tổn tát, 
nghĩa là găn vấn đề bản nguyên cúa thế giới với ph:ưn trà 
"tồn tại - mốt pham trù triệt học eơ bán nhất. Theo phát này, 
"ôn tại” (hay tồn tại chân thực) được quan niệm là đùy nhât. 
không xinh ra, không mất đi, Không vận đồng. khònz hiển 
đối. khòne thể nhân thức được băng cảm piác. Đó là khái 
niệm tồn tại trừu tượng, bị tuyết đối hoá thành một bán chất 
riềng biệt, độc lập và tách rời khỏi thê giới tự nhiên của các 
sư vật cám tính. Luân điểm này chống lại quan niềm biên 
chứng tự phát của phát Mê (MileU) và của Hèêraclil 
(Héraclite) về sự vân đône và biến đôi không ngừng của sư 
vật và là một trong những cơ vỡ ra đời của chủ nghĩa đụ tâm 
khách quan cúa Platôn (Platòn). Tuy vây, những luận pụá về 
mảu thuần cúa vận động qua các nan để (aporia) cúa 
Zenôn lại có ý nghĩa tích cực. góp phản phát triển phép biên 
chứng trong các giai đoạn tiếp theo vì đã đặt ra vấn để tìm 
cách điện đạt tính chất mâu thuần của vận động trong các 
khái niệm lògtc. 

PHÁI GIỮA (cø. chú nghĩa phái giữa). trào lun chính trị - 
lư tưởng cơ hội chủ nph†a [đại điện là Kanxky (K. KaHBNky){, 
xuät hiện trong phong trào cộng sán và công nhân quốc tê đâu 
thẻ ki 20. Đứng ở vi trí trung gian giữa chú nghĩa cơ hội và 
chủ nphra Mac. Khước từ việc lên án chú nghĩa cơ hồi và 
dùng những luận điện giá macxtt để chè giâu sự phản bội giai 
cấp công nhân, tước bỏ thưc chất cách mang của chú nghĩa 
Mac. Khi Chiến tranh thể giới Í bùng nố, đa số PG trở thành 
những người Sôvanh - Xã hội cô vũ cho cuộc chiến tranh đế 
quốc phì nghĩa và sau đó trợ thành kẻ thù cóng khai cứai Cách 
mạng Xã hội chú nghĩa tháng Mười Nga. của phone trào 
còn sản và công nhân quốc lẽ. 

PHÁI KHAI SÁNG (cg. trào lưu Ánh sáng), mội trào lưu 
tư tướng chính trị - xã hội phát triển ở Chàu Âu chủ yếu vào 
thế kí I8, trong thời kì piái phóng tư tướng, chuân bị và tiến 
hành các cuộc cách mạng tư sản, Những người đại điện cho 
trào lưu này mong muốn khắc phục những nhược điểm của xã 
hôi đương thời. thay đổi đường lôi và nếp sốne của nó bảng 
cách phổ biến trị thức khoa học và những tư tướng từ do, bình 
đẳng, bác ái và tiến bộ, Đây là sự kế tục tỉnh thần của chủ 
nghTa nhán văn cổ đai Hi Lập - La Mã. tư tướng thời cát cách 
(ôn miáo và Phục hưng. Đặc điểm chuag của PKS là đề cao lí 
tính, chðng đức tin: cho rằng khoa học và lí tính có thể làm 
cho con người tiến lên; đồi thay đôi chế độ xã hội dương thời: 
không tính đến ý nphfa quyết định của các điều kiện kinh tế, 
do vậy không phát hiện được các quy luật khách quan của xã 
hội. Những người theo PKS kiên quyết đấn tranh chống lại hệ 
tư tương phona kiến và Giáo hôi, chống lai các giáo điều tòn 
giáo và phương pháp Iư duy kinh viện. Những đạt điện tiêu 
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biêu của PKS là: Hium (D. Hume), Lôckơ (J. Loeke) (Anh): 
Vòntc ( M. Voltaire), lầuxô (J. }.lầousseau), Móngtexkíơ 
(C. L. MontesquieU) và một sô người Khác thuộc phái Bách 
khoa toàn (thư ( Pháp): Lexinh (G. E. Lessing). Laibntt (G. W, 
[aIbm2) (Đúc) và nhiều người khác. PKS có ánh hưởng lớn 
tới những người theo chú nghĩa xã hội không lường ớ Chàu 
Ân và những người thco phái Dân tuý ở Nga (thế kỉ 19). Giai 
Cấp vô san đã tiếp thu và phát huy những từ trởng tiền bộ của 
PKS. Ngày nay, tư tưởng của PKS không còn ảnh hướng lớn. 
sonh nó vẫn lưu Iruyễn trong giới trí thức ớ mội số nước. 

PHÁI KHUYỂN NHỎ x. Phái Xinich. 

PHÁI KINH TẾ trào lưu cơ hội chủ nghĩa trong phong 
trào xă hội đân chủ Nga cuòi thể kí 19 - đản thế kì 20. Chủ 
trương han chế phong trào cóng nhân Irone các mục tiều đấu 
tranh Kinh tế, hạ thấp ý nghĩa ca đấu tranh chính trí và việc 
(tuyên bá 1í luận xã hội chủ nghĩa, xùng bái tính tự phát của 
phòng trào công nhân. Lênm (1902) đã đấu tranh chống PKTT 
về mặt tư tưởng trên báo “ "Tin lữa `” và tác phàm “Làm gì?`. 

PHAI NAM di tích kháo cố học thời Đá mới ở xã Thạch 
Làm. huyện Thạch Hà, tình Hà Tình. Di tích được khái quái 
năm 1977 với điện tích f40 m2, tầng văn hoá dày 50 em chứa 
vỏ sò điệp và xương cốt động vật, Di vật tiêu biểu là rìu đá 
ghè hai mắt, mi nhọn dang mu rùa” cùng pốm dãi cuôn, 
đáy nhọn, văn chải Ở ca mặt ngoài lần mặt trong. Di tích PN 
thuộc văn hoá Quỳnh Văn. 

PHÁI NGUY BIỆN trường phái triết học Hí Lạp cổ đạt. 
pôm các nhà triết học dạy khoa trí khôn và khoa hùng biện 
thể ki 6 - 5 tƠn. PNB có nhiều khuynh hướng khác nhau, 
nhưng giữa họ có môt điểm thống nhất, đó là phú nhận tón 
gio, giai thích các hiện tượng tự nhiên một cách duy lí, chủ 
trương mội chủ nghĩa tương đối vẽ đạo đức xã hội. Một số 
nhà neuy biện, trong đó có Prôtagôrat (Prôthagoras) là nhàn 
Vật nôi tiếng, có quan điểm đuy vật về giới tự nhiền và về 
nhận thức luận (khi cho rằng cảm giác là nguồn pốc của nhận 
thức). Nhưng cũng có một số nhà nguy biện khác cö những 
kết luận hoài nghị đổi với tốn (tại và nhận thức, Những nhà 
neuy biện hậu kì (thế Kí 4 tCn.) thoái hoá thành những người 
đùng nhữmg lí lẽ xáo trá (về sau mọi là phép nguy biện) để 
hảo vệ hay bác bó bất kì luận điệm nào họ muốn: không quan 
tâm tới chân lí Theo AnxtôL (Anstote), họ đã trở thành 
những ông giáo đạy “trí khôn gi ``. Những nhà nguy biên tiêu 
biểu gồm: Prôtagórt, Goocgiar (Gorgias), KriHat (Kritias). 

PHAI NÚI (Ph. Montagne), nhóm những người cấp tiến 
thuôc phái lacóbanh(Tacolins) trong Quốc hột lặp pháp thời 
kì Cách mạng (ư sản Pháp 789. Trong Quốc hội, nhóm 
những neười này bao giờ cũng ngồi ớ chỗ cao nhất nên từ đó 
có tẻn gọi. Xu hướng chủ vếu cua họ là cải cách xã hội. kinh 
tê và chính trị... để phục vụ rộng rãi mọi tầng lớp nhán dân, 
bao eôm cá tăng lớp tư sán loại nhỏ và loại vừa ở thành thị và 
nỏng (hôn. Lãnh tụ chính của phái là Mara (Marat), 
Đăngplông (Danton), vv, 

PHAI PYTAGO (cø. Hội Pytago), trường phái triết học và 
tôn piáo lớn nhất thời Hi Lạp cố đại (thế kỉ 4 (Cn.) tập hợp 
những mòn đồ của nhà triết học Hi Lạp cố đại Dytago 
(Pythagore). tồn tại troneg thời gian dài, có ánh hướng lớn và 
có những đóng gót) quý plá cho xự phái triển triết học, toán 
học và thiên văn học. Khác với quan niệm của nhiều trường 
phát triết học Hi l.ap cô đại khác coi khởi nguyên của thế piới 
là một đạng vật chất cụ thê nào đó, PP cot eon số là khởi 
nguyên và bản chất của sự vật, là quy luật cua vũ (rụ. Nhưng 
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đo quá đề cao Vai trò cứa các con số, biến chúng thành những 
lực lượng siêu nhiên. thông trị hiện thực, càng ngày, PP càng 
phát triển tới đính cao các quan niệm duy tảm. thần bí. PP tn 
ở thuyết luân hồi, cho ràng lĩnh hồn bí giam hấm trong thể 
xác có thể nhờ tu đưỡng mà trở nên thuần khiết. )'P không chỉ 
là môt trường phái triết học, mà còn là môt tổ chức chính trì 
CÚa g1ä1 cấp quý tộc chủ nô. 

PHÁI SINH kiểu cấu tạo từ mới, nhờ sứ dụng phụ tố theo 
quy tấc cấu tạo từ cúa môi ngòn ngữ. 

PHÁI TIỂU DAO trường phái triết học Hi Lap cổ đai, 
gồm những người theo học triết học tại trường đo Arixtôi 
(Aristote) sáng lập năm 335 tCn. ở Lykàyöðt (Ìyke1os), ngoại 
ví thành Atcn. tồn tạt suốt gắn mót nahìn năm và là trung tâm 
khoa học lớn nhất thời cổ đại. S%ở dĩ có tên là trường Tiêu dao 
và PTD là do kiến trúc đặc biệt của ngôi trường và cách giáng 
bài ở đó. Sản trường được thiết kế có vườn cây và những hành 
lang có mái che xung quanh cho học xinh đạo chơi và thầv 
giáo thường vừa đi đạo chơi với học sình, vừa giáng Bài cho 
họ nphc. Theo tiếng Hi Lạp cố, chữ Periraros vừicó nghĩa là 
dạo chơi, vừa có nghĩa chị hành lang có mát che quanh sân 
vườn. AÁrixtôt mảng đay tại Lykàyôt hơn 12 năm. Jiọc sinh 
được học một cách khá toàn diện, gồm các môn khoa hoc lự 
nhiên, triết bọc và tu từ học. Những người theo PTD đều 
trung thành với những tư tướng trết học của A(iXtÔL (x. 
Arirtỏr) và phát triển chúng thêm một bước mới. Những 
người kế tục nổi tiếng nhất của Arixtôt là: Théóphraxtôt 
(Theophrastos) ở ÊÈphcdơ (khoang 372 - 287 tCn.), Xtơratôn 
ỡ Lãmxac (Straton de Lampsaque - khoảng 305 - 270 tCn.), 
Anđrỏnicut ở Rôđơ (Andronicus of Rhodeas - thế kí T tƠn.), 
Alêchxandrơ Aphrôdidơ (Alexandrc đ' Aphrodise; cuối thế ki 
2 đâu thế kỉ 3 ý€n.). vv. 


PHÁI XINICH (cg. phái Khuyến Nho), trường phái triết 
học - đạo đức học Hì Lạp cỗ đại thế kí 4 tCn. Người sáne lập 
là Antixthenêt (Antisthenes). Đại diện tiêu biếu của PX là 
Điôgiênet (Diogcncs). Chú trương gạt bồ mọi thành tựu văn 
minh, vứt bỏ tôn giáo. đạo đức, pháp luật. các tiện nehi tĩnh 
hoạt, trở về với trạng thái neuyên thuỷ, thâm chí sống như súc 
vật. Theo truyền thuyết, Điôgiênet là học trò của Antixthẻnêt, 
sống 1rong một cái thùng, khi hoàng đế Alêchxandrơ hỏi: nhà 
ngươi cần ta giúp đỡ gì? Đlôgienet đã trả lời: hãy đi đi. đừng 
che lấp tôi không nhìn thấy Mặt Trời. Phản ánh tâm trạng của 
lớp dân nghèo, vô quyền trong điều kiện khủng hoảng của 
chế đó thành quốc cổ đạn, thấy rằng cá nhân chỉ có lối thoát 
là đạt đến tự do tinh thần bảng cách vứt bỏ mọi ràng buôc xã 
hội. Vẻ thực chất. đó là thứ tự do bất cần xã hội, bố sung cho 
tình trạng mất tự do trong xã hội khi xã hội đã bất đầu tan rã 
từ bên trong. Học thuyết của PX là nguồn göc trực tiếp của 
chủ nghĩa khác ki Xtôa (x. Chu nghữa khắc kỉ Xióa). 

PHÁI XIRÊNAI (Ph. Cyrénaïqucs), trường phái triết 
học Hi Lạp cố đại, một trong những trường phái của Xócrat 
(Socratex) thể kí 5 tCn., do ArixtipôL (Aristppox) ở Xyren 
(Cyrène) sáng lập. Phái này tuyên truyền chú nghĩa khoái 
lạc- đồng nhất hạnh phúc với nhữủg khoái cảm nhục dục. Là 
đại biểu của hệ tư tướng quý tộc chủ nó. 

PHÁI XTÔXIÊNG (Ph. Stoiciens) x. Chủ nghĩa khắc 
kỉ Xtöa. 

PHALANG (HL. Phálanx)., đội hình của bộ bình nàng 
cầm giáo (x. Hápl9) đứng sát nhau thành một khôi theo hàng 
eang và hàng đọc. Khi chiên đấu thường triển khai thành 
R - Jố hàng ngang, cũng có khi 2Š hàng ngàng: môi hàng 
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800 - 1.000 lính. Đôi hình tiến lén ca khối, thường chạy đều, 
lao vào đốt phương. P có sức đội kích lớn nhưng kém cơ 
đóng. Được áp duna đầu tiên vào thế kỉ 6 tCn. trong quân đội 
Hi Lạp cổ đại, Thế ki 4 tCn., trước P có bố trí bộ bình nhẹ [gọi 
là Pentaxtư (HL. Pettastái)] trên 8 nghìn quân và kĩ bình, trên 
4 nghìn quản yèm hộ hai sườn, Quản l.a Mã cổ đạt cũng áp 
dung P 
PHAM (5anskmt: Rrahma) x. Rrajtma. 


PHAM BẢNH (1827 - 87). thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Ba 
Đình. Qué: làng Tương Xá. huyện l{âu Lộc, tính Thanh Hoá. 
Đó Cử nhân 1864, làm đốc hoc. Năm 1885, hương ứng Chiếu 
Cần vương. cùng Đình Công Tráng. l]ioàng Bật Đạt mộ quân 
khơi nehra chống Pháp. xày dng cân cứ Ba Đình. Được 
phong Tin lý quân vụ, chỉ hnv 300 nghĩa quân chiến (lẩu suôt 
32 ngày đêm (12.I886-1.I8§7) chống lan lực lương Pháp gồm 
trên 3.500 lính, 25 đại bác và 4 pháo hạm hộ chiến tại Ba 
tình. ]2o Lực lượng không cán sức phát rút về Ma Cao. Thực 
đán Pháp bắt mẹ già và các con ông hành hạ. buộc ông phải 
ra (rình điện. Ông tự sát ngày (8.3 năm Định Hợi (1887). 

PHAM CHÂN (Fan Zhen: 450 - khoảng 51Ô). nhà triết 
học đuy vật, nhà võ thần luận thời Nam Bác triển Trung 
Quốc, Đâu tranh chống tư tưởng duy tâm Phật giáo, 
Tác phẩm “Thần diệt luân” của ông gâv xôn xao dư luận và 
làm cho những kẻ thống tí¡ đương thời bực bội hàn hoc: vua 
nhà luương là Lương Vũ Đè tập trung sư sãi phé phán ông, 
nhưng không khuất phục được òng. Đứng trên lập trường duy 
vật và vô thần, ông gui quyết mốt quan hệ giữa thể xác và 
tinh thần. cho ` hình là chất. thân là dụng”. “thần tức là hình, 
hình tức là thân". Cho nên, “hình còn thì thần còn. hình mãt 
thì thần diệt" (Thần diệt luận). Ông còn phê phán tác hai của 
Phật giáo đối với xã hội. cho răng Phật giáo làm hai chính 
quyên. làm bai hoại phong tuc nơi thôn đã. Tư tưởng của ông 
có tác dụng đối với sự phát triển của chủ nghĩa vô thần về sau. 

“PHAM CÔNG CÚC HÓA” truyện thơ Nôm, khuyết 
đanh, sồm 4.6 1Ö câu lục bát, xuất hiện khoảng từ eiữa thế Kì 
IR đến đâu thể kí 19. Là mỏt trong những truyện Nòm có số 
câu nhiều nhất. 


Pham Côns là con nhà nghèo. làm công nuôi bố mẹ. Bồ 
chết, chàng dị ân mày, tiếp tục phụng dưỡng mẹ đến khi mẹ 
chết. Là người hiểu học, chàng xin thụ giáo Quỷ cốc tiên 
sinh, Ở đây chàng được Cfíc Hoa. bạn đồng học. con gái tri 
phủ, yêu thương. Hai người lấy nhau, đến khi Cúc Hoa có thai 
thì Phạm Công cũng lén kinh ứna thị. Chàng đã gấp nhiều 
gian Iruân khố ái, nhiều lần bí các quốc vương ép lấy công 
chúa nhưng chàng từ chối. Nhờ cóng chúa nước Triệu nhân 
từ, chàng được trơ về quê hương làm nguyên soái. sống cùng 
Cúc Hoa và có hài con là Hiến Lực và Nghị Xuân. Cúc Hoa 
khòng may từ trần lúc 30 tuổi, Phạm Công lấy Tào Thị và lên 
làm trân thủ Cao Bàng. Tào Thị ở nhà ngoại tình và đuổi hai 
con chàng đi án mày. Cúc Hoa hiện vẻ gặp hai con Và pửi thư 
(tn cho chồng biết, Ñan bà năm trấn thú, Phạm Công trớ về. 
đuổi Tào Thị dị Tào Thị bị sét đánh chết. Được công chúa 
Xuân lÖung nước Trịnh. Tả thiên đại thánh và Diêm vương 
giúp đỡ. Phạm Côns xuống âm tí tìm được vợ. Cúc Hoa tái 
"nh, trở lại dương thế, "vụ quy) với Phạm Công. Phạm 
Công được vua Trịnh ga công chúa Xuân Dung và nhường 
ñBÔ1 vua. 

Ngôn ngữ trong tác phẩm côn thô sơ, chủ yếu là khẩu ngữ, 
nhưng cũng có đoan (ta người, tả việc lưu loát, sinh động. Tác 
phẩm khác hơa được môt số nhân vật và mót xô hình ảnh cuộc 


vống Xưa kia, đặc biệt là hình ảnh thế giới âm tí mà văn đậm 
đà màu xác hiện thực. 

PHAM CÔNG TRÍ (1599 - 1675). nhà sử học, nhà thơ 
Việt Nam thời Là. Quê: Đường Hào, Hải Dương (này là 
huyện Mỹ lHào. tịnh Hưng Yên). Đồ Tiến sĩ 1628. Làm quan 
đến chức thượng thư Rộ Lại, có cóng củng cố chính quyền 
chúa Trịnh. Năm 1665. được giao xét đuyết và bổ sung tiếp 
bộ quốc vự “Đạt Việt sự kí toàn thư”, đã cùng Hỗ Sĩ Dương, 
Nguyên Quốc Khôi... kháo dính lai giai đoán từ thời Hông 
Bàng đến thời Lê Cung I[oàng, biên soạn tiếp thời Lê Trang 
Tông đến Lê Thần Tông, khác ín năm 1697.lác phẩm có: 
“Việt sử toàn thư bản kì tục biên", “Bồn mươi báy điều giáo 
huấn", và E7 bài thơ chép trong “Toàn Việt thị lục", Thơ 
Pham Công Trứ chuẩn mực, phán nào phản ánh được tâm sư 
người (trí (hức đương thời. 

PHAM CỤ LƯỢNG (thế kỉ 10). danh tướng cúa nhà 
Đình, Tiền Lê. Qué: Nam Sách Giang (Tfai Dương), Có công 
siúp Định Bê Lĩnh đánh dẹp 12 sứ quân. Chủ trườơns dựa thập 
đạo tướng quàn Lè Hoàn lên làm vua. Năm 981, khi nhà Tống 
xàm lược Việt Nam. ông được vua Là Đại Hành cư làm Đại 
tướng quàn. Chống Tống thắng lợi. được phonp chức thái uý. 
[Là một viên quan có tắm nhìn xa. sáng suốt. trune thực, đám 
nói. Được Lý Thái Tông cho lập đến thờ và truy phong là 
Hoàng thánh đại vương. 

PHAM DUY TỔN (bút danh: Thọ An: (R83 - 1924), nhà 
báo. nhà văn Việt Nam. Quê: huyện Thường Tín, tính [1à Tây 
Năm I901, tối nghiệp Trường Thông ngôn. lầm phiến dịch tại 
Phủ Thông sứ Bắc Kỳ, sau chuyển sang viết văn. viết báo. 
Tham gia Đông Kinh nghĩa thuc, xin piấv phép mở trường. 
Công tác với nhiều báo: “Nông cổ mín đàm”, `Nam Phona”, 
“Đông Dương tạp chf". “Lục tính tân vân”...Vẻ sáng tác. 
ngoàt bô sưu tập truyện cười đân giam Tiếu lãm quảng kƒ” 
chỉ còn tìm được 4 truyện ngắn: “Bưc mình` (1914), "Sống 
chêt mặc bay" (1918), “Con người Sở Khanh”, "Nước đời 
lắm nài” (1919). Ông là người mở đầu dòng văn học hiện 
thực phê phán Việt Nam. Các tác phâm của Phạm Duy Tốn 
phán ánh tình trạng xã hội bắt công, lừa lọc. ké thì giàu sanp 
quyền thế, người thì đói khố bần cùng. Đó cũng là những đề 
tài quen thuộc của các nhà văn hiện thực phê phán sau òng. 

PHÁM ĐÌNH HỒ (tự: Tòne Niên: hiệu: Đông Dã Tiểu: 
I768 - I§43ÐĐ). nhà văn, nhà nghiền cứu văn hoá Việt Nam. 
Què: làng Đan Loan, huyện ÖĐĐường An (nay là huyện Cẩm 
Giàng. tính Hai Dương). Đồ Tú tài, Smh trưởng trong mội gia 
đình khoa bang, đọc nhiều sách. đi dạy học nhiều nơi. hiểu 
biết rộng. Có nhiều công trình nghiền cứu hịch sử. địa lí, 
ngôn nạữ, triết học: `An Nam chí”, "®Ô châu Lục, `'Kiên khón 
nhất lam”... t)ược truyền 1ụng nhất là tập 'Vũ trune (uy bút 
và "Tang thương ngảu luc” (viết chung với Nguyễn Án) (x. 
“Vũ trung tuỳ bút”). Phạm Đình Hồ có 2 tập thơ "Đông Dã 
học ngôn thị tập”, '"Lùng cúc liên mai tứ hữu”, nói lên tâm sự 
của neười bất đặc chí sống ở thời loạn. Gần 60 tuổi, Phạm 
Đình Hồ lại được Minh Mạng triệu vào Kinh làm thừa chì 
Viên Hàn lám. rồi làm tế tửu Quốc Từ Chim. 

PHẠAM ĐÌNH TOÁI (817 - (901). nhà thơ Việt Nam, 
Quê: tính Nghệ An. Đỗ Cử nhân 1842. làm quan đến án sát 
Sm Tây, bị thăng piáng nhiều lần. Ngoài "'Quỳnh Lưu tiết 
phụ truyện” bảng chữ Hán, ông chủ yếu dùng thơ luc bát điêu 
luyến để điễn Nóm một số thiên trong Kinh truyện nho gia, 
nhiều thơ cố điển Trung Quốc. Nổi trếng vì có còng nhuận 
sắc “Đại Nam quốc sử diễn ca”; đã uốn nắn, rút gọn từ 1.887 
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câu còn |.027 câu lục bát, làm cho tác phẩm trở thành cô 
đọng, cổ kính mà lưu loát, hấp dẳn. 

PHAM ĐÌNH TRỌNG (1714 - 54), đanh tướng đời Lê - 
Trịnh. Quê: Khinh Dao. huyện Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, trấn 
Hải Dương (nay là huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Đỏ 
Tiến sĩ | 739, làm phó đô ngự sử, vào Phủ chúa làm Bồi tụng. 
sau chuyển làm Thống lĩnh quản, đánh đẹp cuộc khởi nghĩa 
Nguyễn Hữu Cầu ở Hải Dương. Kinh Bắc và Nghệ An. Đầu 
I751. bảt được Nguyễn Hữu Cầu đưa ra Thăng Long. được 
thăng làm thượng thư Bộ Binh, tước Hải quận công. Sau làm 
trấn thủ Nghệ An. Ông mất tại trấn sở. Triểu đình truy tặng 
tước Lai vương. 

PHAM HỒNG THÁI (tên thật: Phạm Thành Tích: 
I895 - 1924), liệt sĩ chống 
Pháp nổi tiếng đầu thể kỉ 20. 
Quê: làng Do Nha, huyện 
Hưng Nguyên, tình Nghệ 
An. Học Trường Ki nghệ Hải 
Phòng (1916), Năm 1919, 
công nhân Nhà máy điện 
Hãng SIFA, tham gia đấu 
tranh, bị sa thải, Năm 1923, 
làm ở Nhà máy Xi măng Hải 
Phòng. Tháng 1.1924, cùng 
Lê Hồng Phong sang Xiếm 
(Thái Lan) rồi sang Quảng 
Châu (Trung Quốc). Tháng 
4.1924, gia nhập Tâm tâm xã 
do Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng 
m thành lập (1223). Tháng 
4.1924, ám xát toàn quyền Meclanh (Merlin). Ngày 
I9.4.1924, Phạm Hồng Thái giả làm phóng viên, lọt vào 
khách sạn Vichtoria ở Sa Điện, tô giới của Pháp ở Quảng 
Châu, nơi Meclanh dự tiệc, ném tạc đạn và Meclanh bị 
thương nhẹ. Phạm Hồng Thái bị truy đuổi phải nhảy xuống 
Châu Giang, hì sinh. Di hài được chính quyền Trung Foa mai 
táng ở núi Hoàng Hoa Cương, khu mộ của 72 liệt sĩ Trung 
Quốc hị sinh trong cuộc Cách mạng Tân Hợi (1911), có bia 
đề "Việt Nam liệt sĩ Phạm Hồng Thái chỉ mộ”, 

PHAM HÙNG (tên thật: Phạm Văn Thiện; I912 - 88), 
nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Công sản và Nhà nước Việt 
Nam. Quê: xã Long Hồ, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh 
Long.Tham gia hoại động cách mạng, thành viên của tổ chức 
Nam Kỳ Học sinh Liên hiệp hội và Thanh niên Cộng sản 
đoàn (1928 - 29). Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương 
(1930): tham gia Chỉ uỷ xã, Huyện uỷ và Tỉnh uỷ Mỹ Tho 
(1930 - 31). Năm L931, bị thực dân Pháp bát và bị kết án tử 
hình. sau giảm thành án tù chung thân đầy đi Côn Đảo. Sau 
Cách mạng tháng Tám (1945), tham gia Xứ uy Nam Bộ 
(HI.1945), bí thư Xứ uý (1946); thường vụ Xứ uy Nam Bộ, 
phụ trách công an (I2,1947). Uỷ viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (1951). Liỷ viên Trung ương Cục Miễn Nam. phó 
bí thư Trung ương Cục Miền Nam kiêm bí thư Liên khu uỷ và 
chủ tịch Ủỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu Miền 
Đông Nam Bộ (I952 - 54). Trưởng đoàn Quân đội Nhân dân 
Việt Nam trong Ban Liên hiệp Đình chiến ở Nam Bộ (1954), 
trưởng phái đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam bên cạnh Ủy 
bạn Giám sát và Kiểm soát Quốc tế tại Saì Gòn (1955). Uỷ 
viên Bð Chính trị các khoá II - VỊ (từ 1956), trưởng ban Ban 
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Thông nhất Trung ương 
(1956). Bộ trưởng Phủ 
Thủ tướng (1957). Được 
bầu vào Ban Bí thư Trung 
ương Đáng, phó thủ 
tướng nước Việt Nam 


Dân chủ Cộng hoà 
(1958). Bí thư Trung 


ương Cục Miền Nam, 
chính uy các lực lượng vũ 
trang giải phóng Miền 
Nam Việt Nam (1967): 
chính uỷ Bộ Chỉ huy 
chiến dịch Hồ Chí Minh 
(1975); có nhiều đóng 
góp trong cuộc Kháng 
chiến chống MI cứu 
nước. Phó thủ tướng Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (1976), phó chủ tịch Hội đồng Bð trưởng kiêm bộ 
trưởng Bộ Nội vụ (1981). Chủ tịch Hội đồng Bỏ trưởng nước 
Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (987). Đại biểu Quốc 
hội các khoá ÏÏ, III, VI, VI, VHI. Huân chương Sao vàng và 
nhiều huân chương cao quý khác. 

PHAM HUY THÔNG x. Huy Thóng. 

PHAM KHIÊM ÍCH (hiệu: Kính Trai: 1679 - 1740), 
danh thần đời Lê Trịnh. Quê: làng Kim Sơn. huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội. Năm 1710, đồ Thám hoa. Năm 1721. làm 
Tá thị lang Bộ Lại, tước Thuật Phương hấu, rồi thăng Bồi tụng 
Phủ chúa. Năm I723, ông làm chánh sứ sang mừng vua 
Thanh mới lên ngôi. Năm 1728, đô đầu khoa Đông Các được 
thäng thượng thư Bộ Lẻ kiêm Đông Các đại học sĩ. Năm 
731, làm thượng thư Bộ Binh, tước Thuật quận công, tham 
tụng. Năm I738, bị bãi chức tế tướng, chuyển làm quan ở 
Thanh Hoá sau được phục chức thăng đến Thái tế. Tác phẩm 
"Thẩm trị Nhất lãm” (1736). 

PHẠM NGỌC MẬU (Phạm Ngọc Quyết; 1919 - 93), phó 
chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (1961 - 88). Nhập ngũ 1945, 
thượng tướng (1986). Quê: xã Thượng Hiến, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình. Tham gia cách mạng từ 1938, đáng 
viên Đảng Cộng sản Việt Nam (939), Tháng 9.1940 bị thực 
dân Pháp bất và kết án 10 năm tù khổ sai và đày đi Sơn La. 
Tháng 3.1945, trốn tù về hoạt động ở Tây Sơn, được chỉ định 
vào Ban Cán sự tỉnh. Tháng 8.1945, tham gia lãnh đạo Khởi 
nghĩa ở Sơn Tây, làm phó chủ tịch kiêm uy viên quân sự tính 
Sơm Tây. Tháng 12.1946, chính uy Khu I. Năm 1953, chính 
uỷ Đoàn 351, Tháng 7.1954, chính uỷ, bí thư Đảng uỷ Đại 
đoàn 305. Năm 1955 chủ nhiệm chính trị, phó chính uỷ Bộ tư 
lệnh pháo bình. Sau đó còn giữ nhiều chức vụ quan trọng 
trong quân đội. Đại biểu Quốc hội khoá lHI, V. Huân chương 
Hồ Chí Minh, huân chương Quân công (2 hạng nhất. Ì hạng 
ba) và nhiều loại huân chương cao quý khác. 

PHAM NGỌC THẠCH (1909 - 68), bác sĩ chuyên khoa 
lao và bệnh phối Việt Nam. Anh hùng lao động (958). Quê: 
Quảng Nam. Gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương 
(3.1945); thủ Iĩinh Thanh niên Tiền phong Nam Bộ (1945): bộ 
trưởng Bộ Y tế trong Chính nhủ lâm thời nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà (1945); chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành 
chính Sài Gòn - Chợ Lớn (1950 - 53), thứ trưởng Bộ Y tế 
(1953); bộ trưởng Bộ Y tế (1958 - 68), viện trưởng Viện 
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Chóng lao Trung ương (E957 - 68): chú tịch DU ban Điều trà 
tôi ác của đê quốc MT ở Viết Nam (từ 1966); đại hiệu Quốc 
hội (Khoá HH. II. Chủ tịch Fiội Liên hiệp Thanh niên Việt 
Nam (1956 - 61). Là người sáng lặp Viện Chòng lao Trùng 
ương. Chỉ đạo nhiều công trình nghiền cứn về phòng lao 
(BC chết, chữa lao (kích sinh chát fllatop, subl1]iš) cũng 
như nhiều bệnh phôi (viêm phế quản mạn, bụi phối, nấm 
phòi. kí »inh trùng phổi, vv.), đặt nên mónp cho hình thành 
chuyên khoa lao và các bệnh phối ớ Viêt Nam. Xây dựng 
mang lưới y tế Viết Nam, tô chức y tế cơ sở làm tiền đề cllo 
triến khai đường lối chăm sóc sức khoẻ bạn đầu sau này. 
Được truy tạng gui thưởng Hồ Chí Minh (1996). 

PHAM NGÔ CẦU ( - 1786). võ tướng thời Lẻ Trình. 
Năm L768, tham pía đánh cần cứ Thanh Châu (Điện Biên, làn 
Châu) của nghĩa quản Hoàng Công Chất. được thănø trấn thủ 
Sơn Nam tước Tao quân công. Cuối L776, làm trần (thù Quáng 
Nam, Hè 1786, Nguyễn Huệ tiến đánh Phú Xuân. Pham Ngô 
Cáu đầu hàng, Các tướng Táy Sơn giải ône về Quy Nhơn rồi 
giết chết. 

PHAM NGỘ (cạ. Phạm Tông Nạô: hiệu: Liêu Khê: thế ki 
I4), nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện Cấp Sm, nay là huyện 
Kim Môn tỉnh lái Dương. Ba chà con đều hay thờ. Cha 
(khỏng rõ tên) Iu ở Phù Thạch (Hà Tình). anh là Phạm Mai, 
làm quan. Thời Trần Minh Tông (1314 - 29), giữ chức chỉ trì 
thâm hình, sau thang lá lự lang trung. Nổi tiếng thanh liêm 
cân trong. Có 8 bài thơ chép trong "Toàn Viết thì lục”. Bài 
“Du Phù Thách nham” (Chơi núi Phù Thạch) là một bài 
trường (hiển, pghì cảm nghĩ khi trở lại nơi trước Kia cha TU 
hành. Tĩnh thực RKhá xúc động. Bài "Thu dạ tức sự” (Đém thú 
tức sự) chứng (tỏ óng làm quan thanh liềm., Nhà thủng đêm 
khuva đồòm thấy sao”. Xã vợ con cám thấy lạnh lẽo mà vẫn 
khóng lo nghĩ. "Không muốn bo chức vụ về núi cũ". Tư 
tương cúa ône là tư trưởng của nhà Nho thời bình 1n. Tâm sự 
không có gì đặc biệt, Lời thơ đạm bạc, thanh thoát. 

PHAM NGŨ LAO (1255 - 1320), đanh tướng thời Trần. 
Quê: làng Phù Ủng, huyện Đường Hao nay thuộc huyện Ấn 
Thị, tính Hưng Yên. Được Trần Quốc Tuấn øâ còn gái nuôi 
và tiến cứ lén vua Trần, Là người vân võ song toàn, chí huy 
mừu trí, táo bạo, rèn quần rất nghiêm, đồng cam cóng khổ 
vìne bình xí. Lập nhiều chiến công lớn trong các cuộc 
Kháng chiến chống Mông - Nguyên: tham gia các trần 
Chương Dương (I285). ái Nói Bàng (1287)... Nhiều lần đánh 
thăng quân AI Lao, Chiêm Thành. Tác phẩm gồm 2 bài thơ 
"Văn Hưng Đao đái vương” và `“Thuật hoài”, Bài “Thuật 
hoi” là bài thơ thất ngôn lứ tuyệt, nói lèn "tài khí hơn 
người", đánh đâu thắng đáy cúa Pham Naũ Lão, nều lên khí 
thế "nuối sao Ngưu” của quần dân nhà Trần chống xàm lược 
Mòng - Nguyên. 

PHAM NGUYÊN DƯ (tên thi: Phạm Vĩ Khiếm: hiệu: 
Thạch Động: [739 - 86), nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện 
Chân Phúc, trấn Nghệ Án, nav là huyện Nghi Lộc, tình Nghệ 
An. Đồ Hoàng giáp năm L779. Khi chúa Trình chiếm Thuận 
Hoá (1774), ông được cử vào Hiếp quản đạo này. Quản Tây 
Sm rịt Bác Hà (1786), ông trồn Vào rừng rồi mát. Tác phâm 
có: '"Thach Động thị tập", "Đoan trường lục”, "Nam hành kí 
đặc tập” đều bảng chữ Hán. "Đoạn trường lục” cũng như 
"Khue ar lục” của Ngô TT S1. là tập thơ khóc vợ, lời le chân 
thực. thống thiết. đánh dâu bước phát triên của thơ trữ tình 
Viết Nam, đi vào chuyên riêng tt: tình vợ chóng, lòng thường 
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nhớ, nỏi cö đơn... *Nam hành kí đặc táp" làm khi ớ Thuàn 
Hoá. gồm nhĩữmg bài thơ phản ánh tình canh nhân dàn ‡)àng 
Trong thời chúa Nguyễn, vạch trần những chuyèn (thói nát. 
bât công trong xã hôi; sưu táp được nhiều thơ văn cúa các tác 
giả Miễn Nam như Nguyên Cư Trình, Ngõ Thế Lân, Mạc 
Thiên Tích.., Kết hợp với phần vấn học trong "Phu biện tấp 
lục`` của Lẻ Quý Đôn, ngày nay chúng ta có nhímg tự liệu 
chính xác về văn học Miền Nam thời Trình Nguyễn chía cất 
sơn ha. 

PHẠAM NHAN (cạ. trại viên). người bị toà án tuyên ún 
phat tù eiam và đang chấp hành hình phạt tai trại giam. PN 
có nphra vụ chấp hành đầy đủ nội quy. quy chế trại eiam: bị 
tước một xố quyên công dân nhì: quyên bầu cử và ứng cử, 
quyền tự đo đi lại. quyền bất khả xàm phạm đốt vớt tài sán, 
đỏ vật, thư tín, điện tín và các quyền khác thco quy đính cúa 
pháp luật. PN được hướng chế đõ sinh hoat, nhận quà. liên hè 
với øi:u định, học văn hoá, học nghề theo quy định của pháp 
luạL, Những PN tích cực cái tạo, có Liên bộ được xét giám thời 
hạn tù. Trường hợp lâp công lớn hoặc bị mác bệnh hiểm 
nghèo có thể được toà án cho miễn phần hình phat còn lại. 

PHAM NHÂN CHIẾN TRANH người lãnh đạo, tổ chức, 
xút piục, thực hiện các tội ác chiến tranh, Điều ước do đai 
điền chính phú các nước Liên Xô, Hoa Kì, Anh. Pháp thoa 
thuận tại Luưan Đôn (38.8.1945) quy dịnh: PNCT phải bị phái 
hiện. bát giữ cho được. phải dưa ra xét xứ và trừng trị thích 
đáng tru nơi chúng gây ra tội phạm, vào bất cứ thời #lan nào 
Khi phát hiện và bát e¡iữ được; không áp dụng thời hiệu (quy 
định quá thời hạn) đối với PNCT. 

PHAM NHIỀU TỘI phạm từ 2 tội trở lên được quv định 
trone Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, PNLU dược biểu 
hiện dưới dạng thực hiện nhiều hành ví phạm lội khác nhau 
hoặc chị thịrc hiện một hành ví nhưng nhạm vào 2 hoác nhiều 
tôi riêne biết được quy định trong Bộ luật hình sự Viết Nam 
năm 1999, Trong (trường hợp PNÏT. toà án quyêt định bình 
phạt đôi với từng tôi, sau đó tông hợp thành hình phat chúng 
cho các tội đã phạm. lũình phát chung đó không được vượt 
qua mức cao nhật cúa loại hình phạt đã tuyến. Vd, nếu (tuyên 
hình phạt tù có thời hạn thì không được quá 3Õ năm, nếu 
tuyên cải tạo Không giam giữ thì không được quá 3 nàn 
(điều 5Ó, khoản l, điểm a Bộ luật hình sự Việt Nam 
năm T999). 

PHẠM PHÁP thực hiện những hành vi trái với những quy 
định mà pháp luật nghiềm cấm hoặc bát buộc phát làm. Hành 
ví PP có thể do cá nhân hay tổ chức tiến hành dưới nhiều hình 
thức khác nhau, như: vị phạm hành chính. vị nhạm hợp đồng. 
vì phẩm luật lao đông. ví phạm vẻ hình sư, Hâu qua pháp lí 
cua hành vi PP là các hình thức trách nhiệm pháp tí, như trách 
nhiệm hành chính. trách nhiệm Ki luật, trách nhiễm hình sƯ, 
trách nhiệm dẫn sự. 

PHAM PHÒNG ÁT (cø. Phạm Bạch Hỏ: khoảng thể kí 
L0). võ tướng đời Ngỏ, Định. Quê: Đăng Châu, Kim Thị, 
Hưng Yên. Tham giá trân Bạch Đang cuối 938 chône Nam 
Hán. Ngó Quyền mất. ông chiếm giữ đất Đăng Châu làm một 
sứ quân (966 - 968). Sau theo Đình Bộ linh đánh dẹp các sứ 
quán khác. 

PHAM PHU THỨ (hiêu: Giá Viên: 1821 - 82), nhà thơ 
Việt Nam. Quê: huyện Diên Phước. tính Quáng Nam. Đô 
Tiến sĩ, Hội nguyên, làm quan đến chức thượng thư Bò Hộ. 


SÓf 


P pHAM QUÝ THÍCH 


Phó trưởng sứ bộ sang Pháp 
xin chuộc 3 tỉnh Miền Đông 
Nam Kỳ (I863), nhưng 
không có kết quá. Ông có 2 
Lập thơ văn về chuyến đi sứ 
này: "Tây phù thi tháo", 
* Tây hành nhật kí” ghi tỉ mi 
những điểu mắt thấy tai 
nghe, về kinh tế. chính trị, 
phong tục, tập quán của 
người phương Tây. Ông cũng 
là người cho khắc ¡n lại mội 
số "tân thư” của Trung Quốc 
về khai mỏ, đóng tàu... gốp 
phần vào tư tưởng canh tân 
của Nguyễn Trường Tộ, 
Nguyễn Lộ Trạch. Một số bài thơ trong "Giá Viên thị tập" 
bộc lộ cảm xúc của người chưa quên mình “vốn là học trò 
nghèo ở thôn quê”, chia sẻ nỗi vui buồn với ngư dân, nóng 
dân trong cuộc sống hằng ngày của họ. 

PHAM QUY THÍCH (hiệu: Lập Trai; biệt hiệu: Thảo 
Đường cư sĩ; I760 - 1825), nhà thơ Việt Nam. Quê: huyện 
Đường An, phủ Thượng Hồng (nay là huyện Bình Giang, tỉnh 
Hải Dương); sau ngụ cư phường Báo Thiên, huyện Thọ 
Xương, Thăng Long (Hà Nội). Đồ Tiến sĩ, làm quan thời Lê 
- Trịnh. Khi quân Tây Sơn ra Bắc Hà, ông bỏ trốn, không 
cộng tác. Đời Gia Long, giữ chức thị trung học sĩ, rồi bị triệu 
vào kinh chép sử: sau cáo bệnh về. Ông là bạn nhà thơ 
Nguyễn Du và cho khắc ¡in lần đấu cuốn "*Đoạn trường tân 
thanh” (“Truyện Kiếu”) với một bài thơ làm để từ nổi tiếng. 
Tác phẩm có: "Thảo Đường thi nguyên tập”, “Lập Trai văn 
Lập”, "Nam hành tập” bảng chữ Hán. Thơ ông phản ánh tâm sự 
của người hoài Lê: thơ tả cảnh thiên nhiên, cảnh chùa chiến. 
cũng mang nặng tâm sự ấy. Có một vài bài nói về đời sống khổ 
cực của nhân dân vì loạn lạc, đói kém, quan lại áp bức. 

PHAM QUỲNH (hiệu: Thượng Chí; bút danh: Hoà 
Đường, Hồng Nhân; |892 - 1945), đại thắn triều Nguyễn. 
Quê: làng Lương Ngọc, phủ Bình Giang (nay là huyện Bình 
Cang, tỉnh Hải Dương), Tốt nghiệp Trường Thông ngôn. 
Làm việc ở Trường Viễn Đông bác cổ Hà Nội. Từ 1917, chủ 
bút tạp chí '*Nam Phong” (x. Vam Phong). Tuyên truyền chủ 
trương "Pháp - Việt để huế"” (x. “Pháp - Việt để huể”). 
Những năm 1924 - 32, giáng viên Trường Cao đẳng Hà Nội, 
Cuối 932, vào Huế phụ trách Văn phòng của Báo Đại, 
thượng thư Bộ Quốc gia Cháo dục, Bộ Lại của triểu đình Huế. 
Tác giả và dịch giả một số sách văn học. triết học và tuỳ bút 
của mỘI số tạp chí. 

PHAM SƯ MANH (huý: Pham Độ: biệt hiệu: Hiệp 
Thạch, Uý Trai: thế kí |4). danh sĩ và nhà văn Việt Nam đời 
Trấn. Quẻ: làng Hiệp Thạch, huyện Hiệp Sơn (nay thuộc tỉnh 
Hải Dương). Là học trò Chu Văn An, đỗ Tiến sĩ đời Trần 
Minh Tông (1314 - 29), được vua đối tên là Phạm Sư Mạnh. 
Bát đầu làm quan cho nhà Trần năm 1323, đến chức nhập nội 
hành khiến. Từng đi sứ Trung Quốc biện luận về địa giới cội 
đồng. Vào những năm 60 thế kỉ 14, được cử trông coi việc 
phòng thủ biên cương. Tác phẩm có “Hiệp Thạch tập” nay 
còn 33 bài trong '“Toàn Việt thì lục” và một bài văn bìa, Thơ 
Phạm Sư Mạnh tiếp Lục truyền thống thơ yêu nước đời Trần, 
ca ngợi non sông hùng vĩ, nhắc lại những chiến công oanh 
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liệt chống ngoại xâm của dân tộc như: ” Đăng Thạch món sơn 
tác”, ''Chi Lãng động”, vv. 

PHAM SƯ ÔN (7 - 1390), lãnh tụ phong trào khởi nghĩa 
nông dân cuối thời Trấn. Vốn là nhà sư, hiệu là Thiệu Nhiên. 
Tổ chức phong trào nông dân nổi dậy ở Quốc Oai Thượng 
(Hà Tây). Nghĩa quân chia làm 3 đạo Thắn Kỳ, Dũng Đấu. 
Vô Hạn tiến đánh Thăng Long. Trấn Thuận Tông phải bỏ 
kinh thành chạy sang Bắc Giang. Nghĩa quân chiếm giữ 
Thăng Long 3 ngày rồi rút về Nội Châu (thuộc Quốc Oai). BỊ 
tướng Hoàng Phụng Thế đem quân Thánh Dực đàn áp. Ông 
bị bắt, rối bị giết vào khoảng đầu 1390, 

“PHAM TẢI NGỌC HOA* truyện thơ Nôm Việt Nam. 
khuyết danh. xuất hiện khoảng thể kí 18, gồm 934 câu lục 
bát. Truyện kể về Trần Ngọc Hoa, con gái Trấn tướng công 
đời Chu Trang vương. Là con quan, lại có nhan sắc, Ngọc 
Hoa được nhiều người quyển quý cầu hôn. Nàng chưa ưng ý 
chàng trai nào, nhưng khi Phạm Tải, người học trò nghèo mổ 
côi xuất hiện, thì nàng lại tỏ lòng quyến luyểên. Ngọc Hoa 
được bố mẹ cho phép lấy Phạm Tải. Để trả thù, Biện Điển. 
một người bị nàng khước từ, mưu hại chống nàng. Không 
thành, hắn bèn nghĩ chước, tạc tượng nàng dâng lên Trang 
vương. Trang vương bất Ngọc Hoa vào cung, lấy phú quý 
mua chuộc Phạm Tải. Không lung lạc được hai người, Trang 
vương giết Phạm Tải. Ngọc Hoa về nhà, cư tang chồng ba 
năm. Hết hạn, nàng tự vẫn, theo chống về âm phủ. Tại đây. 
nàng tổ cáo tội ác Trang vương với Diêm vương. Diêm vương 
trừng trị Trang vương: vợ chồng Ngọc Hoa được Ngọc hoàng 
cho hỏi sinh trở về dương thế làm vua và hoàng hậu. 

Chủ để tố cáo tội ác "sát phu hiếp phụ” của vua chúa quan la] 
ngày xưa kết hợp với để cao phẩm chất của những con người 
không bị phú quý làm mê đảm, không đầu hàng trước cường 
quyền và bạo lực, đặc biệt là phụ nữ. đã đưa "*PTNH” lên vị trí 
những truyện Nôm bình dân được nhiều người ưa thích. 

PHAM TẤT ĐẮC (1910 - 35), nhà thơ Việt Nam. Quê: 
làng Dũng Kim, huyện Lý Nhãn, tỉnh Hà Nam. Học trường 
Bưởi năm 1923, vì tham gia tổ chức lễ truy điệu Phan Chu 
Trinh (1926) và hô hào bãi khoá nên bị đuổi. Ít lâu sau, bị bắt 
vì sáng tác bài '*Chiêu hến nước” được truyền bá rộng rãi 
trong giới học sinh sinh viên. Bài thơ dài hơm một trãm câu 
song thất lục bát. Đó thực sự là một tờ truyền đơn kêu gọi mọi 
người vùng lên “trả nợ non sông”. Vị còn ít tuối, chính quyền 
thực dân đưa Phạm Tất Đắc lên giam ở trại trừng giới Trí Cụ 
(Bắc Giang). Ở đó. ông tổ chức đánh giám thị. phá trại nên 
lại bị đưa về Hoá Lò, Hà Nội. Năm 1930, được tha, nhưng sức 
càng ngày càng yếu; mất lúc mới 2Š Iuổi. 

PHAM THÁI (cg. Pham Đan Phượng, Phạm Phương Sinh; 
hiệu: Chiêu Lỳ; 1777 - 1813), nhà thơ Việt Nam. Quê: làng 
Yên Thị, xã Yên Thường, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bác 
(nay thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội). Con Trạch 
Trung hấu Phạm Đạt, một võ tướng triều Lẻ. chống Tây S%m 
nhưng thất bại. Bấy giờ, Pham Thái mới 20 tuổi, định nốt chí 
cha, đội lốt nhà sư vào ở chùa Tiêu Sơm, đợi thời cơ, lấy đạo 
hiệu Phổ Chiếu Thiển sư. Sau đó, lên Lạng Sơn cùng bạn là 
Thanh Xuyên hầu Trương Đăng Thụ. làm quan ở đẩy mưu việc 
phù Lê. Khi Phạm Thái trở về Kinh Bắc thâm nhà thì Trương 
Đăng Thụ bị Vũ Văn Dũng đầu độc chết. Người yêu của ông 
là Trương Quỳnh Như, em Trương Đăng Thụ, bị mẹ ép ga cho 
người khác. đã tự tử. Phạm Thái thất tình, đi lang thang như 


người điện đại, squôt ngày uống rượu và lầm thơ ngông. Mất ở 
Thánh Hoá Sáng tác hầu hết bằng chữ Nôm lúc mới ngoài 20 
tuối (1800 - 04). gôm một số bài thơ Đường Luật. mấy bài văn 
xuối; bài “Chiên tụng Tày hỗ phú", truyện thơ ”Šz kính tàn 
Irane (x, “Sơ kính trán trang"), bài "Văn tế Trương Quỳnh 
Như” là những tác phẩm có tính chât tự truyền, 

PHAM THỊ NGƯ (sinh 1910) Anh hùng lực lượng vũ 
tran# nhân đân (1978). Bà mẹ Việt Nam anh hùng (1994). Cơ 
sơ Cách mạng trong hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và 
chống Mĩ Quê xã Hàm Tiến (nay là Hàm Hiện), huyện Hàm 
Thuận Hắc. tình Bình Thuân. Pham Thị Ngư đã vận đồng 
nhắn dân ủng hỗ kháng chiến piúp đỡ bộ đôi, nuôi giấu cán 
bỏ. Trong hơm TÔ năm, Phạm Thị Ngư và nhân dẫn trong âp 
chiến lược đã ủng tiếp tế hàng chục tấn gao cho bộ đội và đu 
kích. Trang euốc Tống trến công và nồi đậy xuân Màu Thân 
(1968), đã dân đường cho bộ đội, Hếp tế và phục vụ thương 
binh. Bà có 7 con là liệt sí, Huàn chương Độc lập hạng nhất, 
huàn chương Chiến công giải nhóng hạng nhất. 

PHAM THỊ TRÁN (hiệu: Huyền Nữ: thế kỉ 10). nghệ sĩ 
nội tiếng thời Định và Tiên Lê. Quê: Hồng Châu, tính Hải 
Dương. giỏi múa hát từ nhỏ. Thường tham gia các buôi biểu 
diễn chèo. Viên quan coi Hồng Châu tiến cứ lên triều đình, 
được vua Định phong chức Vu bà, dạy mùa hát trong cung 
đình và cho quản +4ĩ. 


PHAM TỘI thực hiện hành vi nauy hiểm cho xã hội mà 
Bó luât hình sự quy định là tột phạm. Việc PT có thể do mội 
hoãc nhiều người tiên hành mội cách cô ý hoäc vô ý. Hành vị 
I"T được biểu hiện dưới dạng hành động hoặc Khóng hành 
đồng (tức không thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình). 
IT tronp trường hợp có 2 hoặc nhiều người cố ý cùng (thực 
hiện một tội phạm gợi là đồng phạm (cộng pham). PT có tổ 
chức là mội dạng đồng phạm. trong đó có sìr cấu kết chặt chẽ 
eta những người cùng thực hiện tôi phạm. Các plai đoạn PT 
aôm: chuấn bị PT, PT chưa đạt và PT đã hoàn thành. Chuẩn 
bị PT: theo điều 17, Bộ luật hình sự. là tìm kiểm. sứa soan 
công cụ. phương tiện hoặc tạo ra nhữmg điều kiện khác để 
thực hiện tội phạm. Người chuẩn bị phạm một tội rât nghiêm 
trong hoặc mội tôi đãc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách 
nhiệm hình sư về tội định thực hiện. PT chưa đạt: theo điều 
18, Bô luật hình sự. là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không 
thực hiện được đến cùne vì những nguyên nhán ngoài ý 
muốn của neười DJ Người PT chưa đạt phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt, PT đã hoàn thành: là 
hành vĩ cố ý gây ra tôi pham và đã đạt được kết quả theo Ý 
muôn. Trong một xô trường hợp đặc biệt, hành vị PT chưa 
gây ra hàu qua nhưng vân được cot là đã hoàn thành nếu đã 
được quy định trong Bồ Tuật hình sự như các tội xâm phạm 
an ninh quốc øtá. 

PHAM TÔI CHUA ĐẠT trường hợp người phạm lội cố 
ý thưc hiện tột phạm nhưng không thực hiện được đến cùng 
vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tôi. Có 
2 trường hợp PTCĐ: người phạm tội không thực hiện được 
đây đủ mọi hành ví để hoàn thành tội phạm và chưa sây ra 
hậu qua gì (chưa thành vẻ hành vị và chưa đạt về hâu qua): 
người pham tôi đã thực hiện tất cá những hành vị cần thiết để 
hoàn thành tột phạm, nhưng Kết quả mone muốn lài Không 
đat được (đã thành về hành vị nhưng chữa đạt về hàu quả). 
Đối với hành vị PTCĐ, toà án quyết định hình phát theo các 
điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm (ương ứng. tuỳ theo 
tính chất, mức đó nguy hiểm cho xã hội của hành vì, mức độ 
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thực hiện ý định nhạm tội và những tình tiết khác khiến cho 
lội phạm không thực hiện được đến cùng (điều 18. Bộ luật 
hình sự Việt Nam năm 1999). 

PHAM TỘI TRONG TÌNH TRANG TLNH THÂN BỊ 
KÍCH ĐỘNG trường hợp người phạm tôi khi thực hiện tội 
phạm ớ trang thái không hoàn toàn tư chủ, tự kiềm chế được 
hành ví phạm tội của mình. Đây là tình trết được Rộ luật hình 
sư Việt Nam quy định là tình tiết piám nhe trách nhiễm hình 
sự của người phạm tội. Nếu nạn nhàn có hành vị trất pháp 
luật nehiêm trọng thì đó là đầu hiệu cua câu thành giám nhẹ 
của tôi giết người (điều 93, Dô luật hình sư Việt Nam năm 
(999) và tội cô ý gày thương tích hoặc gâv tốn hai cho sức 
khoẻ của người khác (điều 104, Bỏ luật hình sự Việt Nam 
năm (999), Nêu hành vĩ trái pháp luật của nạn nhân không 
phái là nghiềm trọng thì đó chí là tình tiết giam nhé chung 
theo điều 46. Bó luật hình sự Việt Nam năm 1999, 

PHAM TỎNG MẠI (hiệu: Kính Khê: thế kí 13). nhà thơ 
Việt Nam. Quê: làng Kính Chú. huyện Giáp Sơn (nay là 
huyện Kim Môn, tính Hái Dương). Nguyên họ Chúc, vua 
Trần Nhãn Tông đổi cho họ Phạm. Đâu đời Trần Minh Tông. 
có đi sứ nhà Nguyền, khí về được cử giữ chức ngự sử trune 
tán. Ông là người (rung trực, đám nói thẳng, sau thăng đên 
chức môn hạ sánh đồng tn. Có thơ trích trong "Hoàng Viết 
thi tuyển", như bài thơ sáu chữ “Nhàn cư để thuy mặc trướng 
tứ tiêu ánh” (Khi nhàn để ảnh nhỏ trên bức tranh thuy mặc), 
lời thơ phóng khoáng. làm quan mà muốn vẻ ơ ân. 

PHAM TRÙ (oán), họ cúa những cấu trúc toán học cùng 
loại và các ánh xa piữa cac cấu trúc đó. Một cách chính xác, 
một DT  pồm hai lớp: Ob#và MorZ Các phân tứ của 0h 
gọt là các đối tượng (cp. vật) của PT (thường kí biêu bảng A, 
B, X....). Các nhần tứ của MorZ goi là các cấu xa (cø. xạ. mũi 
(tên) của PT (thường kí hiệu bằng Ý, g, h....). lai lớp đó thoá 
mãn các tiên đề sau đây: 

1) Úng với mỗi cặp sáp thứ tự các đối tượng A. B thì có môi 
tập hợp con của Mor, kí hiệu là Hu„(A.B). 


2) Môi cấu xụ f thuộc và chỉ một Hà, (Á.B) nào đó, tá việt 
(: A->DB, À gọi là đối tương nguồn và B là đối tượng dích của Í. 

3) Khi có ba đối tượng A, B, C và hài cấu xạ ƒ: A—> B, 
ø: B —> € thì xác định được tích gf: A-> €. Phép nhàn các 
cấu xạ này có tính chất kết hợp. !tức là nếu h: € —> D thì 
(hg)f = h(gl). 

4) Trong môi H„(A. À) cố một cấu xạ đơn vị của A, kí 


hiệu là [A xao cho với bât cứ hai cấu xa f: X  A và 
A 


g: À —> Y( ta cũng có [Af =Í, gla =ø. Ví du: 


a) PT “Ens"”: các đốt tượng là các tập hợp, càu xa là dính Xa 
g1ữa các tập hợp (x. Anh xa). 

b) PL ' Top”: các đốt tượng là các Không tan tôpô, cấu xạ là 
ánh xa liên tục giữa các không gián tôpÔ (x, Không gian (0p). 

c) PT "Gr": các đối tượng là các nhóm. cấu xạ là phép đồng 
câu giữa các nhóm (x. Nhóm). 

PHAM TRŨ (0). khái niêm rất rộng. phán ánh những 
mặt, những thuộc tính. những mối liên hệ chung nhất và bản 
chất nhất vốn có trone bạn thân sự vật khách quan. 
Chăng hạn, trong sinh học thì đó là những PT loài. đóng hoá. 
đị hoá, vv., trong kinh tế chính trị hoc đó là: sản xuất, giá tị, 
trao đôi, vv.. trong triết học đó là: vái chất, vận đông. ý thức, 
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phản ánh. cái chung, cái riêng, vv. Khác với các PT của ngành 
khoa học cụ thể, các PT triết học phản ánh những mật, những 
thuộc tính, những mối liên hệ chung nhất cúa cả tự nhiên, xã 
hội và tự duy, chứ không chỉ của một lĩnh vực cụ thể nào đó. 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng các PT là những hình 
anh chủ quan của thế giới khách quan, là những bậc thang 
của quá trình nhận thức. Nội hàm của các PT không ngừng 
được bổ sung phong phú thêm cùng với sự phát triển của nhận 
thức khoa học. Trong lịch sứ triết học, Arixtôt (Aristote) là 
người đầu tiên đưa thuật ngữ PT vào triết học, và cũng là 
người đầu tiên từ những nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống 
hoá sự phát triển của các khoa học trong vài trăm năm trước 
đó. xây dựng nên một hệ thống các PT triết học. 

PHẠM TRÙ KINH TẾ "những biểu hiện về mặt lí luận, 
sự Itrừữu tượng hoá các quan hệ sản xuất xã hội” (Mac và 
Enghen: tiếng Việt; toàn tập, tập 4, trang 133). Môi một 
PTIKT là một khái niệm lôgic nói lên một cách trừu tượng bản 
chãt của một hiện tượng của thực tế khách quan, giúp ta thấy 
được nội dung thực tế của các quá trình kinh tế đẳng sau mặi 
bên ngoài của các hiện tượng. PTKT mang tính chất lịch sử 
và thay đổi cùng với quan hệ sản xuất mà chúng biểu hiện. 
Mỗi một hình thái kinh tế - xã hội có một hệ thống các PTKT 
đặc biệt của nó (vd, giá trị thăng dư dưới chủ nghĩa tư bản, kế 
hoạch hoá nền kinh tế quốc dân dưới chủ nghĩa xã hội, vv. ). 
Hàng loạt các PTKTT cùng tồn tại trong nhiều hình thái kinh 
tế - xã hội khác nhau (vd. thị trường hàng hoá - tiền tệ, cung- 
cầu). nhưng nội dung kinh tế - xã hội của chúng có khác 
nhau, phụ thuộc vào bản chất của mỗi hình thái kính tế - xã 
hội. Các PTKT là cơ sở để phản ánh mối liên hệ nhân quả và 
sự phụ thuộc ổn định và vững chắc tạo thành nội dung của các 
quy luật kinh tế khách quan. 

PHAM TRÙ NGỮ PHÁP hệ thống những ý nghĩa ngữ 
pháp đối lập với nhau trên cơ sở một thuộc tính chung và được 
biếu hiên bảng những hình thức ngữ pháp nhất định. Vd. trong 
tiếng Nga "xố ít”, "số nhiều”, tạo thành phạm trù số; "giống 
đực”, "giống cái”, “giống trung” tạo thành phạm trù giống. 

PHẠM TUẦN (sinh 1947). phi công vũ trụ đầu tiên của 
Việt Nam. Quẻ: Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tính Thái 
Bình. Anh hùng quân đội (1973), Anh hùng lao động Việt 
Nam (980), Anh hùng Liên Xô (1980). Trung tướng (1999), 
đảng viên Đáng Cộng sản Việt Nam (1968), phó tư lệnh 
chính trị Quân chủng Không quân ( 989), chủ nhiệm Tổng cục 
Công nghiệp quốc phòng (2000). Tốt nghiệp Học viện Không 
quản Liên Xô. Phi công hắn rơi máy bay ném bom chiến lược 





Phạm Tuân 
Các phí công vũ trụ Phạm Tuân và V. V GoocbatkÖ 
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B-52 của Hoa Kì (được gọi là Pháo đài bay B-52) bằng máy 
bay tiêm kích MIG-2I (đêm 27.12.1972). Tham giá chuyến 
bay vào vũ trụ Việt - Xô trên tổ hợp quỹ đạo nghiên cứu khoa 
học Chào mừng 6 - Liên hợp 36 - 37 (I980). Huân chương Hồ 
Chí Minh, huân chương Lênin và các huân chương khác. 

PHẠM TUẤN TẢI (1905 - 37), nhà giáo yêu nước Việt 
Nam. Quê: huyện Vụ Bán, tỉnh Nam Định. Dạy học ở Nam 
Định, Tuyên Quang, Hà Nội. Cùng anh ruột là Phạm Tuấn 
Lâm sáng lập Nam Đồng thư xã. Cùng nhóm Nguyễn Thái 
Học thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng. Sau vụ ám sát tên 
mộ phu Bazanh (Bazin). bị kết án đày đi Côn Đáo. BỊ lao 
nặng, vẫn ra báo '*“Tiếng gọi", '"Tiếng rên”, '"Tiếng gào”. Năm 
I936 ra tù và 1937, chết ở Nam Định. 

PHẠM TỪ NGHI (? - 1551). võ tướng thời nhà Mạc. 
Quế: làng Trung Thành, huyện An Dương, phủ Kiến Thuy, 
thành phố Hải Phòng. Làm quan cho nhà Mạc, tước Tú 
Dương hầu. Năm I54ó, vua Mạc Phúc Hải chết, lập Hoàng 
Vương Mạc Chính Trung lên thay. bị Mạc Kính Điển chống 
lại, Tử Nghị đánh bại bọn Kính Điển rồi tung tin tiến đánh 
Đông Kinh, khiến Mạc Phúc Nguyên (1547 - 61) sợ hãi chạy 
ra ngoài. Sau đó, Mạc Kính Điển do được Lê Bá Ly giúp sức 
đã đánh tan quân của Tử Nghi và Chính Trung. Tử Nghi lại 
đưa Chính Trung chạy về Yên Quảng quấy phá vùng ven 
biển. Năm 1551, bị vua Mạc sai người giết chết. 

PHẠM VĂN ĐỒNG (1906 - 2000). nhà hoạt động xuất 
sắc của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Đức 
Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 
Quảng Ngãi. Dự lớp huấn 
luyện cán bộ ở Quảng 
Châu; gia nhập Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh 
niên (1926). Cuối 1927, 
về nước, tham gia hoạt 
động cách mang ở Sài 
Ciòn. lược cử vào Kỳ bộ 
thanh niên Nam Kỳ: sau 
đó. vào Tổng bộ Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh 
niên (1929). Tháng 
3.1929, đi Hương Cảng 
dự Đại hội của Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh 
niên, về Sài Gòn hoạt 
động cách mạng: bị địch 
bát đày ra Côn Đảo (7.1929), Tháng 7.936, ra tù về Hà Nội 
tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 5. 940, sang Côn Minh 
gặp Nguyễn Ái Quốc; tại đây, được kết nạp vào Đáng Cộng 
sản Đông Dương (1940). Vẻ nước, xây dựng căn cứ cách 
mạng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Dự Quốc dân Đại hội 
Tàn Trào, uy viên Ủý ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam 
(8.1945); bộ trưởng Bộ Tài chính Chính phủ Lâm thời Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà (1945). Trưởng phái đoàn Chính phú 
tại Hội nghị Fôngtenơblô (Fontainebleau; 5.946). Đại điện 
của Đảng và Chính phủ tại Miến Nam Trung Bộ. Phó thủ 
tướng Chính phủ, phó chủ tịch ilội đồng Quốc phòng 
(8.1949), kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao (5.1954). Trưởng 
phái đoàn Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Giơnevơ 
(Geneve) về Đông Dương (5 - 7.1954). Thủ tướng Chính phủ 
(1955 - 81), chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 87), Có 
nhiều công lao trong xây dựng và quản lí nhà nước. Liÿ viên 
dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Công sản Đông 
Dương (1947). uỷ viên chính thức (1949). Lỷ viên Bộ Chính 

















Phạm Văn Đồng 


trí các khoá J]- V (2.1951 - 86), Cô vấn Bạn Chấp hành 
Trung ương Đáng (2.1986 - 97). Đạt biểu Quốc hỏi các khoá 
I- VH (1946 - 87). Tác phẩm: ^* Nhà nước dân chủ nhân đân 
Việt Nam” `'Hồ Chí Minh một con người, một đàn tộc, một 
thời dại”, "Hồ Chí Minh và con người Việt Nam trên con 
đường dân giàu nước mạnh”, ` Những nhận thức cơ bản về từ 
tương Hỗ Chí Minh", Văn hoá và đối mới.vv. Huân chương 
Sao vàng và nhiều huận chương cao quý khác. 

PHAM VĂN KHOA (1914 - 92), đạo điền điện ảnh Việt 
Nam. Quê: huyện Vĩnh Báo, Hải Phòng. Năm 1937, hoạt 
động trong Hội Truyền bá Quốc ngữ: dưng kịch, Vào Đảng 
Công sản Viết Nam (942). Sau Cách màng tháng Tám, làm 
viếc Ø báo "Sứ thất”: uy viên thường vụ Đoàn sản khấu Việt 
Nam (1948). là một trong những nghệ sĩ mỡ đường của 
ngành điện ảnh. Giám độc đầu Hiên của Doanh nghiệp Quốc 
g1a Chiếu bóng và Chụp ảnh (1953); giám đốc Xướng Phim 
Việt Nam, Xướng Phim truyện Việt Nam (1956 - 59), Từ 
I960. làm đạo diễn phìm, Có thiền hướng vẻ phím hài; làm 
phìm sân kháu, phim chuyên thê các tác phẩm văn học. Nghệ 
xi nhân dân (đợt I, I9Ñ4). Một số tíc phâm chính: 'Vườn 
cam” (1960). “Lứa trung truyến” (19ốl, cùng làm với Lê 
Minh Hiến), bàng khcn thưởng của Hội Điện anh Liên Xô tại 
[¬èn hoan phím Quốc rế Matxcova (1961), bông sen bạc Liên 
hoan phim Việt Nam lần [Í (1973): '“T.a rừng” (1964): “uữa" 
(1969): "Sau cơn bão" (1970): '*Kén rế” (1974); “Khôn dại” 
(1976): *Chị Dậu” (1980): "I.àng Vũ Đại ngày ấy" (1983): 
"Sẽ đến một tình yêu (19§3), vv. Huàn chương Độc lập hạng 
ba (19835). 


PHAM VĂN NGHỊ (hiệu: Nghĩa Trai: (§O5 - 84), sĩ phu 
vẻu nước, nhà giáo. nhà thơ Việt Nam. Quê: Tàm Đăng, 
hnyện Nghĩa Hưng, tình Nam Định. Nam 1838, đồ Hoàng 
Giáp, được sung chức tụ soạn Viện làn làm, pIỮ chức trì 
huyện phi! ý Nhân. biền tụ Quốc sứ quan, Từ 845, từ quan 
vẽ quẻ đạv học. đào tạo hàng nehìn học trò. trong đó có nhiều 
1\eƯỜI yêu nước, san tham gia chống Pháp như Tóng Duy Tân, 
Đình Công Tráng, Nguyên Khuvến, vv. Năm L857, lại được 
mời ra gtữ chức đôc hoc Nam Định kiếm chức Hịn Phòng sứ, 
Khi thưc đân Pháp nó súng xám lược Đà Nẵng (1858). ông 
cùng học trò và một xố sĩ phụ vêu nước ở Nam Định làp một 
đội nghĩa dũng gồm 365 người hành quân vào Nam xin vua 
cho đánh Pháp. Tư Đức không chuẩn v, đành trở vẻ Bắc. Việc 
đó làm dây lên phong trào yêu nước mãnh liệt Irong sĩ phụ 
hói ây. Phạm Văn Nghị có bài phú Nòm "Tứ thành thất thú 
phú” (Hà Nội, Nam Định, Ninh Binh, Hai Dương: 873) nói 
lèn nỗi căm tức của s1 phu trước sư ươn hèn của văn quan. võ 
tướng. Tập thơ van chữ Hán '“Nghĩa Trai thị văn tập” có nhiều 
bài phí [mi cuộc hành trình đứa nghĩa quân vào Huế. Sáu năm 
cuời đời. Phạm Văn Nghị ở ấn trong động Hoa Lư (Ninh 
Bình), lầy hiệu Liên Hoa động chủ. Ông cũng có môt số thơ 
Nôm việt sau khi về ở đó. 

PHAM VÂN NGÔN thiệu: Tùng Nham: cụ. Tú Ngôn: thế 
kí 20). nhà chí sĩ Việt Nam. Quê: làng Việt Yên Hạ. huyện 
Đức Tho. tinh Hà Tĩnh. Tham gìa phone trào Đông du, tuyên 
chọn học xinh eửi sang Nhật Bản, Sau sự thoá thuận giữa 
Phan Bột Châu và Hoàng Hoa Thám tháng 12. 1906, Pham 
Văn Ngôn được cứ cảm đầu một số chiến hữu ra ẩn náu tại 
Phỏn Xương để chờ đợi thời cơ. tuyển nghĩa đũng Nghệ An 
ra phối hợp với nephĩa quản Yên Thế, lập đồn luyện quân, 
thường gọi là đến ` "Tú Nghé". Năm I909, trở về Nghệ An 
hoat đông, bị bát và đầy ra Côn Đảo rồi mất ở đó. Còn lại 
“Câu đối khée Đặng Thái Thân” và hai bài tứ tuyệt nhan đề 


28 - TDBKVN3 


PHAN BÁ VÀNH P 


"Hoài vụ Quang Sơn cố sự" được Huỳnh Thúc Kháng phi lại 
trong ' "Thị tù tùng thoai”. 

PHAM VĂN TRÁNG (2 - 1913). chiến sĩ yêu nước thuộc 
Việt Nam Quang phục Hội đầu thể kì 20. Công nhân lát xe. 
Được giao nhiệm vụ ám sắt toàn quyền Anbe Xazrò (Athecrt 
Sarraut) và một xố Việt gian nhằm “đánh thức đồng bào”, 
“kêu gọi hỏn nước”. Ngày 7.5.1912, dùng bom giết (tuần phú 
Thái Bình Nguyên Duy Hàn. Bị bát lại Lạng Sơn trên dường 
sang Trung Quốc, hí xứ tử tại nhà lao Hơa Lò (Hà Nôi) ngày 
24.9.1913. 

PHAM VĂN XÀO ÔÐ - 1429), danh tướng đời Lê sơ. Quê: 
Kinh Lộ (vùng Tháng Long), Tham giá khởi nghĩa Lam Sơn 
tì sớm. Tháng 9.1426. chí huv đạo quân từ Thanh Hoá ra giải 
phóng vùne Gia Hưng, Thao Giang, Quy Hoá (Yên Bái), Phú 
Thọ, %m La... và đánh viện binh địch từ Văn Nam xang. Cuồi 
1427. ông cùng Trịnh Khả đánh tan viện bình của Móc Thanh 
(Mushcng) ở ải Lê Hoa, Khới nghĩa Lam Sơn tháng lợi 
(1428), óng được phong là Khai quộc công thân bậc nhất. peìữ 
chúc Thái uý (1428). tước Huyện Thượng hảu (1429), và 
được ban quốc lính họ Lê. lí Là Lợi nghị ngờ và giết chết. 

PHAM VỊ (A. scope), nhân chương trình máy tính mà tên 
soi được dùng hợp pháp. Mỗi lên gọi dùng trong chương 
trình đều chỉ được xác định trong một phạm vị nhất định. 

PHẠM VI CHỈ tập hợp các giá tr giới hạn bởi các xố chỉ 
cực 1rị của phương tiện đo. Với chí thị tương tự, “phạm vì chỉ” 
có thể gọi là *phạm vì thang đo”. PVC được diền tả theo đơn 
vị phi khắc trên bộ phân chỉ thị, không phụ thuộc đơm vị của 
đại lượng đo và thường được biểu thị tronp khoảng giới hạn 
dưới và trên của nó. 

PHAẠM VI DANH ĐỊNH phạm ví chỉ thị nhận được bằng 
cách đặt cụ thể các cơ cấu điều khiển của phương tiên đo. 
PVDĐ thường được thể hiên bảng giới hạn trên và đưới của 
nó. Vd. 100ÔC đến 209C, 


PHẠM VỊ ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT giới hạn các 
quan hệ xã hội được điều chỉnh bằng pháp luật. Các quan hệ 
xã hội thường rất đa dang, phong phú và được điều chính 
bằng các quy phạm xã hội khác nham. Có quan hệ xã hội được 
điều chình bằng quy phạm tập quán, có quan hệ xã hội dược 
điêu chỉnh bằng quy phạm đạo đức, tôn giáo. Các quan hê xã 
hội nào được điều chính bằng pháp luật thì mới được coi là 
quan hệ pháp luật. Trong tổng thể các quan hệ xã hội được 
điều chỉnh bằng pháp luật thì mỗi nhóm quan hệ xã hội có 
cùna tính chất được điều chính bằng quy phạm cúa mỗi 
ngành luật tương ứng: luật dân sự điều chỉnh các quan hệ về 
Lài sản và nhân thân phi tài sản: luật hình sự quy định về các 
lai hình phạt và tội phạm; luật lố tụng hình sự điều chính các 
quan hé phát xinh từ hoạt động điều tra, truy tô, Xét XỨ tôi 
phạm. Tuy nhiên, sự phân định ranh giới phfa các ngành luật 
đôi khi chỉ mang tính chất trơng đối, Có những quan hệ xã 
hội được điều chính đồng thời bởi mội số ngành luật, cũng có 
quy phạm của một ngành luật được áp dụng để điêu chỉnh đói 
với các quan hệ xã hội tương tự (luật lao động cũng được áp 
dụng đối với quan hệ trong Imh vực học nghề...). 

PHAM VI ĐÓ tập hợp các giá trị của đạt lượng đo mà 
sai xố của phương tiện đo được xem là nằm trong giới 
han quy định. 

PHAN BÁ VÀNH (7 - 1827). thủ lĩnh phong trào khởi 
nghĩa nông đân Bắc Kỳ đâu thế kỉ |9. Quê: làna Minh Giám. 
huyện Vũ Tiên (nay là huyện Vũ Thư, tính Thái Bình). Thuơ 
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nhỏ, nhà nghẻo. đi ở, lớn lên học võ. Khoảng năm L82| - 22, 
Phan Bá Vành tập hợp dân nghèo vùng Nam Định. Thái Bình 
nổi dậy chống triều đình nhà Nguyễn, lấy của nhà giàu chia 
cho dân nghèo. Nghĩa quản đông đến hàng vạn người. Thủ 
linh người Mường Ba Hùm ở Thanh Hoá cũng đưa quân 
xuống phối hợp. Bộ chỉ huy có tướng cũ của nhà Lê, nhà Tây 
Sơm, có cả người Mường, như Nguyễn Hạnh, Chiêu Liên, Võ 
Đức Cát, vv, Cuối 1825, nghĩa quân đánh chiếm đốn Trà Lý. 
trấn thủ Nam Định, Lê Mậu Cúc bị giết. Thừa thắng, nghĩa 
quân bao vây thành phủ Kiến Xương rồi mở rộng ra Đề Sơn 
(Hải Phòng), Vình Bảo (Hải Phòng). Cuối 1826, nghĩa quân 
đánh tan quản triểu đình ở Cổ Trai nhưng giữ không được 
phái chuyển sang Kiến Xương và Xuân Trường (Nam Định) 
xây dựng căn cứ Trà Lũ. Đầu năm L§27, quân nhà Nguyễn do 
các tướng Phạm Văn Lý, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Công 
Trứ chỉ huy đánh vào Xuân Trường. Căn cứ Trà Lũ bị thất thủ, 
Phan Bá Vành và nhiều tướng bị giết hại. Hai làng Minh 
Ciám và Trà Lũ bị tàn phá. 

PHAN BỘI CHẦU (cg. Phan Văn Sản; hiệu: Hải Thụ, 
Thị Hán, Sào Nam, Độc Tĩnh 
Từ... 1867 - 1940). chí sĩ 
yêu nước và là nhã cách 
mạng nổi tiếng theo xu 
hướng bạo động ở Việt Nam 
đầu thế ki 20. Quê: làng Đan 
Nhiệm (nay là xã Xuân 
Hoà), huyện Nam Đàn, tỉnh 
Nghệ An. Lúc nhỏ nổi tiếng 
“thần đồng”. Năm I3 tuổi đã 
thành thao các thể văn cử tử. 
Đỏ Giải nguyên (| 900). Năm 
I7 tuổi đã viết hịch "Bình 
Tây thu Bác”, năm I9 tuổi, 
lập Đội sĩ tử Cần vương để 
hưởng ứng Chiếu Cần vương 
chống Phấp. Năm 1904, 
thành lập Hội Duy tân chủ trương "đánh đuổi giặc Pháp, khôi 
phục nước Việt Nam”. Từ 1905 đến 1909, trực tiếp lãnh đạo 
phong trào Đông du, tổ chức gần 200 thanh niên yêu nước 
xuất dương sang Nhật Bạn học tập quân sự, khoa học kĩ thuật. 
Tháng 3.1909, tổ chức Đông du bị giải tán, Phan Bội Châu bị 
trục xuất khỏi Nhật Bản. Ông về Trung Quốc rồi sang Xiêm 
(Thái Lan) xảy dựng cơ sở cách mạng. Sau khi Cách mạng 
Tân Hợi (1911) thành công, ông trở lại Trung Quốc lập ra 
Việt Nam Quang phục Hội với cương lĩnh chính trị “đánh 
đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập Cộng 
hoà Dân quốc”. Hội cử người về nước hoạt động, tiến hành 
một số vụ bao động vũ trang nhằm “lay tỉnh hồn nước”. Phan 
Bội Châu bị giới quân phiệt Trung Quốc bắt giam. Năm 1917. 
ra tù, tìm hiểu Cách mạng tháng Mười Nga, viết báo ca ngợi 
Lênin. Giữa 1924, phỏng theo Quốc dân Đảng của Tôn Trung 
Sm, ông định cải tổ Việt Nam Quang phục Hội thành Việt 
Nam Quốc dân Đảng. Nhưng sau khi gặp Nguyễn Ái Quốc, 
ông bỏ ý định đó và có những ý tưởng theo hướng xã hội chủ 
nghĩa. Ngày 30.6.1925, bị thực dân Pháp bất cóc tại Thượng 
Hải giải về nước, xử án tư hình. Trước phong trào đấu tranh 
của nhân dân cá nước đòi thả Phan Bội Châu, thực dân Pháp 
buộc phải đưa ông về an trí ở Bến Ngự (Huế). Trong 15 nàm 
cuối đời, ông vẫn giữ trọn phẩm cách cao khiết, không ngừng 
tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ, viết báo, được 
nhân dân yêu mến. 
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Phan Bội Châu đã có công hiến to lớn vào sự nghiệp văn 
học yêu nước và cách mạng của dân tộc, để lại trên I.200 tác 
phẩm lớn nhỏ, gồm đủ thể loại: văn chính luận, văn nghệ 
thuật. Trong văn nghệ thuật có thơ trữ tình với đủ các thể tài: 
phú, văn tế, hát nói, thất ngôn, tứ tuyệt, lục bát; có truyện 
ngắn, truyện đài, kịch bán tuồng. tiểu phẩm. hồi kí... vừa 
Hán, vừa Nôm. Tác phẩm tiêu biểu: “*Vong quốc sử", "Hải 
ngoại huyết thư”. '“Tân Việt Nam”, * Việt Nam quốc sử 
khảo”, “Nam quốc đân tu trị", "*Nữ quốc dân tu trí”, "Nhân 
sinh triết học”, “Khổng học đăng”, *®Xã hội chủ nghĩa”. Phan 
Bội Châu không có ý định làm nhà văn mà chỉ làm người 
chiến sĩ cứu nước, nhưng trên thực tế ông đã trở thành một 
nhà văn lớn, trước hết là với loại văn chương tuyên truyền cổ 
động cách mạng, trong đó, sức hấp dẫn chính là tâm huyết 
của nhà văn trước số phận đất nước, giống nòi. Ông là “bậc 
anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được 20 triệu 
con người trong vòng nô lệ tón sùng” (Nguyễn Ái Quốc). 

PHAN CHÂU TRINH (còn viết: Phan Chu Trình: tự: Hy 
Mã; hiệu: Tây Hồ: I872 - 1926), chí sĩ yêu nước và là nhà 
cách mạng nổi tiếng theo xu 
hướng ỏn hoà ở Việt Nam 
đầu thế ki 20. Qué: làng Tây 
Lộc, huyện Tiên Phước, tình 
Quảng Nam. Năm 1900, đỗ 
Cử nhắn; năm 901 đỗ Phó 
bảng, được bổ dụng là thừa 
biện Bộ Lẻ. Chịu ảnh hưởng 
của tư tưởng cách mạng dân 
chủ tư sản, ông từ bỏ quan 
trường, liên lạc với Huỳnh 
Thúc Kháng. Trấn Quý Cáp, 
để xướng phong trào Duy Tân, 
lập các trường học mới, các 
hội công. nông thương, vv, 
Năm 1965 - Óó, sang Trung 
Quốc, Nhật Bản gặp Phan 
Bội Châu nhưng bất đồng ý kiến về phương pháp cách mạng. 
Phan Châu Trình theo chủ trương đấu tranh öõn hoà và công 
khai còn Phan Bội Châu thì theo đường lối bạo động. Khi về 
nước, Phan Châu Trinh viết thư gửi toàn quyền Đông Dương 
tổ cáo chính sự trong nước và sự tệ hại của tắng lớp quan lại 
phong kiến Nam triều. Năm I907, tại trụ sở Trường Đông 
Kinh nghĩa thục ở Hà Nội, Phan Châu Trình diễn thuyết hô 
hào duy tân cải cách. Năm 1908, phong trào chống thuê dấy 
lên ở Trung Kỳ. Sau đó, cùng với nhiều chí sĩ khác, ông bị bắt 
và đày đi Côn Đảo. Năm 1911, sang Pháp gặp Hội Nhân 
quyền Pháp để cùng yêu cầu Pháp ở Đông Dương cải tiến, cải 
cách chính trị, tôn trọng dân quyền. Trong Chiến tranh thế 
giới I, bị Pháp bắt giam ở ngục Xăngtê (Santé) IŠ tháng. 
Trong khoảng 19|7 - 23, ông có mối liên hệ mật thiết với 
Nguyễn Ái Quốc. Năm 1922, vua Khải Định sang Pháp. Phan 
Châu Trính viết ' “Thất điều trần” để tố cáo trước dư luận bảy 
tội lớn của vua. Năm 1925, về nước, tiếp tục hoại động theo 
chủ trương cải cách, công khai. Các buổi diễn thuyết của ông 
về dân quyền. dân sinh, dân khí ở Sài Gòn, người đến dự nghe 
rất đông. Mất năm 1926, Lễ tang và truy điệu Phan Châu 
Trinh trở thành một phong trào yêu nước sõi nổi từ Num chí 
Bắc. Tác phẩm chính: '"Thư gửi Chính phủ Đông Dương” 
(1906), "Tỉnh quốc hồn ca [” (1907), "Thư gửi Hội Nhân 
quyền” (1911). '*Giai nhân kì ngộ” (truyện thơ), '"Tây Hồ thí 
tập” (Hán văn và Quốc văn), "Xăngtê thị tập” (1915), '*Thất 
điều trấn” (1922), “Tỉnh quốc hồn ca I[” (1922), ' Thư gửi 
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anh Đông” (1924), "Quân trị và dân trị” (bài diễn thuyết) 
(1926). Tác phẩm của Phan Châu Trinh thể hiện tính thần 
kháng khái bất khuất, tư tưởng yêu nước nồng nàn, có xu 
hướng cải lương, không bạo động. 

PHAN ĐĂNG LƯU (1902 - 41), nhà hoạt động nổi tiếng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quê: xã Tràng Thành (nay là 
Hoa Thành). huyện Yên Thành, tình "e An. Tốt nghiệp 
Trường Canh nông (Tuyên | | 
Quang). Tham gia Hội Phục 
Việt (sau đối thành Tân Việt 
Cách mạng Đảng), uy viên 
Tổng bộ. Nam 1928, tham 
gia xuất bản "Quan hải tùng 
thư” tại Huế; uy viên thường 
vụ của Tống bộ Đảng Tân 
Việt, Đại diện Đảng Tân Việt 
sang Quảng Châu để bàn 
việc hợp nhất với Hội 
Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên. Bị bát tại Hải Phòng 
(9.1929), bị kết án tù khổ sai 
và đày đi Buôn Ma Thuột. Ra 
tù năm 1936, tham gia lãnh 
đạo phong trào Mậi trận Dân 
chủ ở Huế. Tác giả của nhiều bài báo, tác phẩm với bút danh 
Tân Cương, Phi Bảng. Lý viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Đông Dương (938); uy viên thường vụ 
(1940). được phân công chỉ đạo phong trào ở Nam Kỳ. Dự 
Hội nghị VỊ (11.1939, hội nghị quyết định nêu cao nhiệm vụ 
giải phóng đân tộc, thành lập Mặt trận Thông nhất Dân tộc 
Phản để) và Hỏi nghị VỊ (11.1940) của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng. Bị bát 22.11.1940 khi vừa về đến Sài Gòn. 
Bị thực dân Pháp kết án tứ hình và bị bắn ở Hóc Môn 
(28.8.1941). Phan Đăng Lưu là một chiên sĩ cộng sản kiên 
cường, bất khuất, đã công hiến trọn đời mình cho sự nghiệp 
cách mạng của Đáng và nhân dân Việt Nam. 

PHAN ĐÌNH GIỚT (1922 - 54), Anh hùng lực lượng vũ 
trang, đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai (1954). Quê: xã Cẩm 
Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Gia nhập bộ đội từ 
I950, tiểu đội phó. đáng viên Đảng Lao Động Việt Nam 
(1952). Trong trận Him Lam (I3 - 14.3. | 954, Chiến dịch Điện 
Biên Phủ). điệt nhiều lô cốt và hoá điểm, hai lần bị thương 
nảng vẫn ôm quả bộc phá cuối cùng đánh lô cốt. Sau khi bị 
thương lấn thứ ba đã dùng thân mình bịt lỗ châu mai, tạo điều 
kiện cho đồng đội xông lên chiếm được đầu cầu và phát triển 
vào bên trong cứ điểm. 

PHAN ĐÌNH PHÙNG 
(hiệu: Châu Phong; 
IR47 - 95), sĩ phu yêu nước 
và là thủ lĩnh nổi tiếng trong 
phong trào Cần vương kháng 
Pháp cuối thế kỉ 19, Quê: 
làng Đông Thái, huyện Đức 
Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Đồ Đình 
nguyên Tiên sĩ năm I§77, 
nên thường gọi là cụ Đình, 
bổ trí huyện Yên Khánh 
(tỉnh Ninh Bình). sau về Huế 
piữ chức ngự sử. Tính ông 
cương trực, kháng khái. Năm 
I883, ông phản đối việc Tôn 
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Thât Thuyết phế bỏ vua Dục Đức, lập Hiệp Hoà. Vì vậy, bị 
cách chức, đuổi về làng. Năm I885, khi Tôn Thất Thuyết đưa 
vua Hàm Nghi lánh ra Hà Tĩnh, ông lại được cử giữ chức 
Hiệp thống quân vụ, lãnh đạo quân Cần vương chống Pháp ở 
ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Quảng Bình. Lúc này Phan Đình 
Phùng cũng đang tổ chức đánh Pháp ở vùng núi thuộc hai 
huyện Hương Sơn và Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Địa bàn hoạt 
động của nghĩa quân Phan Đình Phùng ngày càng mở rộng. 
bao gồm vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Quảng Bình, 
Thanh Hoá. Ông đã giao cho Cao Thắng nhiệm vụ tổ chức và 
xây dựng phong trào ở Nghệ An, Hà Tĩnh, để ông ra Bắc vận 
động thống nhất lực lượng chống Pháp. Năm I888, Phan 
Đình Phùng từ Bắc trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào: thanh 
thế của nghĩa quản ngày càng lớn mạnh (xL. Khởi nghĩa 
Hương Khẻ 1885 - 95). Chiến thuật của ông là dựa vào núi 
rừng hiểm yếu và công sự kiên cố phối hợp với lối đánh du 
kích để tiêu điệt địch. Trận Vụ Quang tháng 0.1894, với kế 
“sa nang úng thuỷ” (dùng bao cát chặn nước sông), đã tiêu 
điệt 3 sĩ quan và nhiều binh lính. Cuộc kháng chiến được duy 
trì trong I0 năm, được nhân dân và quản sĩ tin yêu, ủng hộ. 
Chặc đem “danh lợi” ra mua chuộc, dùng "“*bạn bè” thuyết 
phục ông nhưng đều thất bại. Chúng dùng vũ lực uy hiếp tính 
thần, ông vẫn không sờn lòng. Chúng bát thân nhân, khai 
quật mổ mả tổ tiên, cũng không làm ông nao núng ý chí 
chống giặc giữ nước. Phong trào chống Pháp do Phan Đình 
Phùng lãnh đạo được coi là tiêu biểu nhất cho phong trào Cần 
vương của cá nước trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. 
Ông bị trọng thương trong một trận đánh và mất ngày 
28.12.1895. Còn để lại một số thơ văn, trong đó nổi tiếng 
nhất là '*Bức thư trả lời Hoàng Cao Khải” và bài '*Lâm chung 
thời tác" làm khi sắp mất. 

PHAN HUY CHÚ (tự: Lâm Khanh: hiệu: Mai Phong; 
I782 - 1840), danh sĩ triều Nguyễn, nhà bác học thể kỉ 19, 
nhà thơ. Quê: huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh tại làng 
Thuy Khuê, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Con trai thứ ba 
của Phan Huy Ích. Nổi tiếng hay chữ từ nhỏ. Đỗ Tú tài. Năm 
1821, Minh Mạng biết tiếng, triệu ông vào kinh làm biên tụ 
ở Viện Hàn lâm. Năm L824, ông được cử làm phó sứ sang 
nhà Thanh. Năm 1828, làm Phủ thừa phủ Thừa Thiên rối 
thăng Hiệp trấn Quảng Nam. Lại bị giáng làm thị độc ở Viện 
Hàn lâm. Năm 1830, lại giữ chức phó sứ sang nhà Thanh, trở 
về bị khiển trách vì tội lạm dụng quyền hành. Năm 1832, bị 
bắt đi Giang Lưu Ba (Inđônêxia). Năm 833, được bể chức tư 
vụ Bộ Công. Đời quan trường của ông lúc thang lúc trắm. 
Chán nản, ông xin từ quan về làng dạy học, viết sách. Cống 
hiến chủ yếu và to lớn của Phan Huy Chú là công trình biên 
khảo đồ sộ “Lịch triểu hiến chương loại chí”, 49 quyển (xI, 
“Lịch triểu hiển chương loại chí”). Sau \Ũ năm biên soạn 
(1809 - I9), ông dàng lên vua, được thưởng 30 lạng bạc, một 
chiếc áo sa, 30 quản bút và 30 thỏi mực. Ngoài ra, ông còn 
biên soạn các cuốn sách khác như: "Hoàng Việt dư địa chí” 
ghi chép về địa lí Việt Nam, "Hoa thiểu ngâm lục” và "Hoa 
trình tục ngâm” ghi những bài thơ ông làm khi đi sứ hai lần 
sang Trung Quốc. Tập "Dương trình kí kiến” hay “Hải trình 
chí lược” ghi lại những điều tai nghe mắt thấy khi ông 
ở Inđônêxia. 

PHAN HUY ÍCH (tên cũ: Công Huệ; tự: Dụ Am; 
I750 - 1822), danh sĩ đời Hậu Lẻ và Tây Sơn, nhà thơ. Quê: 
làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, trấn Nghệ An (nay là 
huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sau di cư ra trấn Sơn Tây (nay 
là Hà Tây). Là con rễ Ngõ Thì Sĩ. Đồ Tiến sĩ (1775), đỗ Khoa 
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ứng chế (1776) được bổ làm Hàn lâm thừa chỉ. rồi làm đốc 
đồng Thanh Hoá. Năm 1777, được lệnh mang ăn kiếm, sắc 
phong của chúa Trịnh ban cho thú lĩnh Tây %m là Nguyễn 
Nhac ở Quảng Nam. Khi Nguyễn Huệ ra Bác lần thứ hai 
(1788). ông cùng Ngó Thì Nhậm, Đoàn Nguyễn Tuấn hợp 
tác với Tày Sm. được phong làm ta thị lang Bộ Hộ tước Thuy 
Nham hầu và được cứ lo việc bang eiao với nhà Thanh. Tháng 
2. 1790, sau cuộc kháng chiến chống Thanh thắng lợi, òng 
cùng tướng Ngô Văn Sở dân đầu phái đoàn “Quang Trung 
giá`' sang Thanh. Chuyến đi được kể lại trong tập thơ ` "Tỉnh 
sà kí hành”. San đó làm thị trung ngự sứ ở kinh đó Huế. Năm 
J295. coí việc bảo vệ đẻ điều ở Sơn Nam Thượng. Trong thừi 
gian ở đât Bác. nghiên cứu Phật học. viết bài tra cho bó ` "Trúc 
[.âm tông chị nguyén thanh ` của Ngõ Thì Nhậm. Sau đó, về 
Sài Sơn ấn đái và đạy học. sưu tập thơ văn của mình. Tác 
phẩm có: "Dụ Am ngâm lục”, *Dụ Am văn tập”. trong đó có 
Ã bài tế Nôm làm khi Lê Ngọc Hân mất: dịch "Chinh phụ 
ngàm"”. Thơ Phan Huy Ích hầu như bài nào cũng có lời tiểu 
dân ghi (¡ mĩ hoàn cảnh, thời điểm sáng tác, cung cấp cho nhà 
nghiên cứu những tr hệu chính xác. 

PHAN HUY ÔN (k. Khuông. Uông: tự: Trọng Dương, 
Hoà Phú; hiệu: Nhã Hiến, Chỉ Am; (754 - 86), danh xĩ cuối 
đời Lè Trịnh. Quê: huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. «¡nh ra và 
lớn lên ở làng Thuy Khuẻ, huyện Yên Sơn. tính S%m Tây (nay 
là huyện Quốc Oai. tỉnh Hà Tây). Ông là con Phan Huy Cặn, 
ern thứ ba cúa Phan Huy Ích. Năm L774. đỗ Giải nguyên, 
17179, đỗ Tiến sĩ, làm quam cho nhà Lẻ đến chức Đốc đồng 
Sơn Tây và Thái Nguyên rồi thăng Hàn lâm Thị chế tước Mỹ 
. xuyên bí. Khi mất, được tạnp chức Hàn làm thị giáng tước 
Mỹ Xuyên hầu. Phan Huy Ôn đế lại một sð tác phẩm sứ học 
như “Liệt truyện đăng khoa lục” “Khoa bảng tiêu kỳ”, 
“Nghệ An ráp KỸ” đặc biệt là quyển “'Chỉ mình lập thành toán 
pháp" trong đó áp dụng toán học vào việc cân đong, đo lường 
đương thời. 

PHAN HUY THỤC (tự: Vị Chỉ: hiệu: Xuân Khanh: 
[279 - 184), nhà thơ Viết Nam. Con trai thứ hai của Phan 
Huv Ích. anh của Phan Huy Chú và là cha của Phan Huy 
Vịnh, Nối tiếng thông minh từ nhỏ, học giỏi, đang thí Hương 
(1813) thì được tiến cứ vào làm Hàn lâm Viện. dần dân thăng 
đến thượng thư Bộ LỄ. Là người hiểu biết rộng: âm nhạc. 
thiên văn, lịch pháp, giáo dục. văn học, điển lễ... Tác phẩm 
có: “Đại Nam thực lục”, `'Sứ trình tạp vịnh”. Thơ chữ Nôm 
có: “Nhân ánh văn đáp" (x. `Nhán ảnh ván đáp”), “Nhân 
nguyễt vần đáp” và bán địch '“Tì bà hành” của Bạch Cư Dị. 
Trước đây bán dịch '"Tì bà hành” tương truyền do Phan Huy 
Vinh dịch (do liải Nam, Đoàn Nhữ Khuẻ đưa ra tronsz cuốn 
"Cao thơm toàn tập”, |924). 

PHAN HUY VỊNH (Hàm Phú: (800 - 70). nhà thơ Viêt 
Nam. Con của Phan Huy Thực, cháu nội của Phan Huy Ích. 
Quèẻ: huvện Thách Hà. tính Hà Tĩnh, vĩnh tại: làng Thuy 
Khuẻ, huyện Yên Sm. tính Sơn Tây (nay là huyện Quốc Oai, 
tỉnh Hà Tay). Đỏ Cứ nhân. làm quan đến chức thượng thtr Rô 
lễ. Hai lần đi sứ Thanh. Tác phẩm có: "Nhĩ Thanh sứ trình, 
làm kh: đì sứ E841, là một tập nhật kí ghí cuộc hành trình lừ 
Phú Xuàn đến Yên Kinh. có nhiều tư liệu về nghĩ lễ trona các 
cuộc đưa đón (lẻ vật. cờ quạt. thuyền bè), ngoài ra còn chép 
nhiều truyền thuyêt dân gian lươm lặt ở những vùng Phan 
Huy Vịnh đi qua (“Suối rắn", "Đá Liễu Thăng" "Giếng Thái 
tử`, "Đên thờ chiếc quan tài gỗ lim Mã Viện lấy ở Giao 
Châu”, `''Nhân trình tuỳ bút”) làm khi ở: sứ năm 1854, gôm 
8Ó bài thơ có phong thái hào hoa của du khách hơn là vẻ 
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nghiêm túc của vị chánh sứ. 

PHAN KẾ BÍNH (1875 - 192), nhà báo. nhà văn Việt 
Nam. Quê: làng Thuy Khuê, huyện lloàn Long, tính ]Ïà 
Đông (nay thuộc phố Thuy Khué, quận Tây Hồ. Hà Nói). Đồ 
Cứ nhân Hán học. Từ I907. làm trợ bút cho nhiều tờ báo 
trong Nam ngoài Bắc, thường phụ trách nhần Hắn văn. dịch 
thuật, biên khảo. Là nhân vát trong yếu trong ban biện tập 
“Đông Dương tạp chí”, chuyên giới thiệu từ tường, văn hoá. 
văn học Việt Nam và Trung Quốc. Sích Phan Kế Bính phân 
lớn tập hợp những bài ỏng đăng trên các tạp chí này. Chốn 
“Hán Việt văn kháo” (I9I8) cố những chương bàn về văn 
chương thời thượng cổ, trung cổ, cận kim. có nhừng chương 
bàn về các tác gid và tác phẩm triết học Trung Quốc; phản 
dành cho Việt Nam còn sơ sài, Cuốn `'Việt Nam phong Lục 
(915) là mót công trình nghiên cứu nghiêm túc, có tình thân 
phê phán, không đơn thuần miều ta nhữ các nhà nghiên cứu 
người Pháp. Sách viết về các bậc anh hùng hào kiết, chí xỊ. 
cao nhân Việt Nam (“Nam hải dị nhân”, “Hưng Đao Đại 
Vương" 1905 - 1Š) thể hiện tính thần dàn tộc. Phan Kế Bính 
còn dịch “Đại Nam nhất thống chí" (1916), “Viêt Nam khai 
quốc chí truyện” (1917), `Đại Nam biệt truyện tiên biên” 
(1918 - 19). Bộ "Tàm quốc chí điện nghĩa” dịch chung với 
Nguyễn Văn Vĩnh là một tác phâm dịch đạt. Phan Kế Bính là 
nhà Nho. không chịu ảnh hưởng Tây học, lời văn trottg sáng, 
giản dị. cứng cáp. tránh được những nhược điểm của các nhà 
cựu học đương thời. 

PHAN NGAN (2? - 1600). tướng thời Lê - Trịnh. Quẽ: làng 
Thái Xá, huyện Đông Thành. xứ Nghệ An (nay là huyện Yên 
Thành, tính Nghệ An). Là con của dại thần triêu I£ Phan 
Công Tích. Năm 1596, là trấn thú Hai Dương, tước Kế quận 
cóng. đánh lan quân Mạc do Mạc Kính Chương cm đáu ở 
Châu Vạn Ninh. Năm I59§, Phan Ngạn cùng với Nguyễn 
Hoàng, Hoàng Đình Ái đánh quản Mạc ở Thuỷ Dương (Hải 
Phòng). Giữa năm 600. Phan Ngạn cùng Bùi Văn Khuê 
phín nhà Lê chạy theo nhà Mạc. nhưng nehí neờ Khuê phản 
bói mình nên giết Khuê. Bị vợ Khue là Nguyễn Thị Niên 
muốn báo thù cho chồng đã khích lệ tướng xí dưới quyền. bán 
chết trên sông Hoàng Giana. 

PHAN PHÙ TIÊN (tự: Tín Thắn: hiệu: Mặc Hiên: thể kí 
(5). danh sĩ, nhà sử học đời Lê xơ. Quê: làng Đông Naạc, 
huyện TìÌ Liêm, thành phổ Hà Nội. Năm 1396, đời Trần 
Thuận Tông, đồ Thái học sinh. Đến 1429, dời Lê Thái Tố. đỗ 
Tiên sĩ khoa Hoành từ. Giữ chúc an phủ phó sứ phù Thiên 
Trường (Nam Đình). Năm L44Š5. được điền về Thăng Long 
làm ở Quốc Tử Giám và Quốc sử Viện. Năm 1455. làm tône 
tài biên soạn bộ sách “Đại Việt sử kí tục biến" (1Ô quyền), 
chép tiếp bộ “Đại Việt sử kẾ" (của Lê Văn Hưu đời Trần) từ 
đời Trần Thái Tông (1225) dến lúc giác Minh rúi về nước 
(427). Ngoài ra còn có bộ '*“Viêt âm thị tập” (sưu tập thơ của 
vua quan đời Trần), “Ban tháo thực vật toát yếu”. 

PHAN RAĂNG vũng biền ở ngoài khơi thí xã Phan Rang, 
tính Ninh Thuận, giới hạn bởi hai mũt đãi: mũi Hòn Đồ và 
Mũi Dinh. Nối thông với Đảm N 1, nơi thần nhất của đỏng 
bằng Phan Rang. qua một lạch rộng 70 m. LDiện tích khoáng 
23 km2. Ở cửa lạch có đèn biển. 


PHAN RANG - THÁP CHÀM thi xã tính lị nh Ninh 
Thuận. Diện tích 77.6 km2, Gồm l2 phường (Mỹ Hương. 
Kinh Dính, Đạo Long. Tấn Tài. Phủ Hà, Thanh Sm. Đài Sơn, 
Đông Hải, Mỹ Đồng, Phước Mỹ, Bảo An, Đỏ Vịnh). 3 xã 
(Thành Hải, Văn Hải, Mỹ Hải). Dân số 154.700 (2001). Thị 


xã được xây đựng bên bờ trái Sông Cái. Nghề biến phong 
phú. có nhiền k1 thuật đánh bắt hải sản: rút chì, ø1ñ cào, mành 
đèn. Chế biến nóng sản, hải sản: cơ khí xửa chữa, đóng tàu 
thuyền. Trồng nho. hành tây, tôi. thanh long, dưa hấu nổi 
tiếng. Dị lích thắng cánh: bất tắm Ninh Chữ. di tích Tháp 
Chàm. Giao thông: quôc lò ILA, 27, đường sắt Thống Nhàt 
chay qua, øa Tháp Chàm, sán bay, Trước năm 1976, Phan 
lang là tính lhị tính Ninh Thuận, sau đó là huyện l¡ huyện 
Ninh Hài: Tháp Chàm là huyền lị huyện An Sơn thuộc 
tnh Thuận Hải (1976 - 9[); từ 9.1991, trở lại tính l¡ tính 
Ninh Thuân. 

PHAN THANH GIẢN (hiêu: Mai Xuyên Lưỡng Khê: 
[796 - 1867), đại thần thrểu Nguyễn. Quê: làng Bao Thanh, 
nav là huyện Bá In, tính Bến Tre, Người đầu tiên ở Lục tính 
giình được học ví Tiên šĩ (1826). Thượng thứ dưới triểu 
Nguyên. Năm 1862, dẫn đầu phái đoàn triểu đình Huế kí hiếp 
ước với Pháp và Tây Ban Nha tại Sắt Còn (xt. Hoà ưrớc Nhám 
Tuất 1862), cắt nhượng ba tỉnh Gia Định, Định Tường. Biên 
Hoà và đạo Côn Lòn cho Pháp: năm {®63. đứng đầu sứ bộ 
Huế đi Pháp thương thuyết chuốc lại ha tính Miền Đông Nam 
Kỳ. nhưng không kêt qui. Năm 1865, được cứ làm kinh lược 
sứ ba lính Miền Tây là Vĩnh Lona. An Giang và Hà Tiền. 
Năm 1867, Pháp chiếm nốt ba tỉnh Miền Táy. Chủ trương 
nehi hoà bị thất bại. Phan Thanh Gnin đã nhìn ăn E7 ngày và 
uống thuộc độc tự tử ngày 4.8.1§67. Là tác etá mót xố bộ 
vách văn thơ bằng chữ Hán. Tham giá soạn tháo bó “'Khâm 
định Việt sử thông piám cương mục” (8S). 

PHAN THIẾT thành phố - tỉnh lị tỉnh Bình Thuận. Diện 
tích 206 km2. Gỏm 14 phường (Đức Tháng. Phú Trinh, Hưmg 
lưonp, Phú Thuy, Lạc Đạo, Bình Hưng, Đức Nghĩa, Hàm 
Tiến, Phú Hài, Xuân An, Phú Tài. Đức Long, Thanh Hải, Mũi 
Né), 4 xã (Thiện Nghiệp. Tiến Thành. Phong Nằm, Tiến Lợi). 
|)ãn số 18.700 (2001). Địa hình bằng phẳng. trải dọc bờ 
vũng Phan Thiết grữa hai cửa sông: Sòng Cái Phan Thiết và 
sông Mường Mán. Có cảng cá. Ngư nghiệp phát triên đánh 
bát cá biến, làm muối. nước mắm nổi tiếng: chế biến cá khô, 
cá hấp, mưc khô, tôm khô, dịch vụ đu lịch. Cao thông: quốc 
lò 1A, tỉnh lỏ 8 chay qua. Khu dì tích, nơi Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh đạy hoc I910-11. Thắng cảnh du lịch: Mũi Né. Trước 
(976, PT là tính lỊ tỉnh Bình Thuận; từ (976, là tính lj tính 
Thuận Hải: từ 1991, trở lại tỉnh Bình Thuận, 

PHAN TÒNG 2 - 1870), nghĩa sĩ chống Pháp cuối thế kỉ 
19. Quả: Bình Đông, nay là huyện Ba Trị, tính Rến Tre. Tham 
gia nghĩa quân Phan Tôn, Phan Liêm (con Pham Thanh Cán). 
Khi Tôn, Liêm ra Huế, ône vần tiếp te chiến đấu ở Ba Ti. 
Hì sinh tại trân Ciồng Rach cuối L&70. 

“PHAN TRẦN” truyền thơ Nôm Việt Nam, khuyết danh, 
mồm Ø50 câu Iue bát, mỏt bài thất ngôn bát cú, môt bức thư 
bảng văn biên ngàu. đưa theo tác phàm "Ngọc trâm kí” cúa 
Trung Quốc. Có thể xuất hiện vào khoảng nửa đầu thế kỉ 19. 
Đã được chuyển thành tích trò chèo cô cùng tên. 

Truyện kế về mòt cuộc tình đuyẻn vượt ra ngoài lễ giáo 
phong kiến. Phan Tất Chánh và Trần Kiểu Liên là con hài vị 
quan tài triều. Hai họ Phan, Trần đã đính ước cho hai người 
(ừ thuỡ còn thơ. Nhiều chuyện bât ngờ đã chía ha họ. Phan 
Sinh thị Hỏi không đô. quyết tiếp tục con đường khoa danh, 
ở lại thành đỏ hoe tập. Tran Công mất, loi lạc xáy ra, Kiều 
Liên tac mẹ, đi tì ở chùa Kim Lãng, Chùa có sư bà trụ trì là 
cô của Phan Sinh. Phan Sinh đến thăm cô, gặp Diệu Thường, 
nhưng không biết ní cô chính là Kiểu Liên đối bọ đổt tén. 


PHAN TỨ P 


Chàng đem lòng yèu thương Diệu Thường. Vi Hương giúp 
chàng, nhìmg Diệu Thường kiên quyết từ chối, Phan Sinh ốm 
tương tư. Nề lời sư bà, Diện Thường sang thăm chàng. Đêm 
đến, chàng vào phòng Diệu Thường. doa tr văn. Diệu Thường 
phải mở cưa cho chàng, Từ đó, họ đi lại với nhau không ai 
hay biết. Khoa ấy, Phan Sinh đô Thám hoa. Chàng về thăm 
chùa, trình bày với sư bà mọi nồi. sư bà cho hai người làm 
hôn lề. Hai người trở về nhà, gặp lại ông bà Phan Công và phu 
nhân họ Trần. Phan Sinh đẹp xong giặc. vợ chồng hưởng vinh 
hoa phú quý. Nhân vật Phan Sinh tiều biêu cho thanh niên lấy 
tình yêu làm lẽ sống. Các nhàn vải khác cũng đềéu thê hiện 
cam hứng nhân văn của tác phẩm. Trong xã hội phong kiến 
trước đây có càu: “Đàn ông chớ kể Phan Trần. đàn bà chớ kể 
Thuý Vân, Thuý Kiểu”, bởi vì “Truyện Kiểu” cũng như 
“PT” là những tác phẩm trái với quan niệm đạo đức phong kiến. 

PHAN TƯ NGHĨA (sinh 1910), nhà hoạt động chính trị 
Việt Nam. Quê: huyện Đức Thọ, tính Hà Tĩnh. Xuất thân 
trong một gia đình quan lại. Sang Phúp học tại Trường Đai 
học Khoa học Tuluzơ (Toulouse) và gia nhập †2ang Cộng xán 
Pháp (1929). Năm 1933. về nước. hoạt động trong phong trào 
Đông Dương Đạt hội (1936 - 39) do Đảng Cộng sản Đông 
Dương chủ trương để thu thập nguyén vọng tự do. dân chủ 
của nhân dàn trong cá nước gửi tới Phái đoàn Điều tra tình 
hình Đông Dương do Quốc hội Pháp cử sang. Thời Kì này, 
Phan Tư Nghĩa đã tham gia viết nhiều bài trên các báo tiếng 
Pháp do Đang Công ván Đông Dương lãnh đạo như “Le 
Travail” (“Lao động”), “Rassemblement" (“Tập hợp”). vv.; 
Năm 937, bị Pháp đưa ra toà vì tôi hoạt đồng báo chí. Ngày 
(,5.1038, là diễn giả (cùng Trần Huy Liệu) trong cuộc mít 
tinh chào mừng ngày Quốc tế lao động tại Nhà Đấu Xaáo, Hà 
Nội. Năm 19344, bất liên lạc được với các đáng viên Cộng sản 
đang hoạt động trong nội thành Hà Nội và được kết nạp vào 
Đảng Công sản Đông Dương (1944). Sau Cách mạng tháng 
Tám 1945. là uỷ viên Uỷ bạn Cách mạng Lâm thời Bác Rạ, 
phụ trách kinh tế, tài chính. Đại biểu Quốc hội khoá Ì, [{, EU, 
Tổng thư kí sáng lập Đảng Xã hội Việt Nam (1946 - 56) kiêm 
chủ bút báo “"Tiến lên” (1946 - 48). Tì 1948 đến 1955, liên 
tục là uy viên, uy viên thường vụ Hội và Mật trận Liên hiệp 
Quốc dân Viê| Nam (gọi tất là Liên Việt) Chủ tịch Hội 
Nghiên cứu Chủ nghĩa Mac ở Vĩnh Yên (nay thuộc Vĩnh 
Phúc; 1946 - 51). Từ 1952 đến 1978, uỷ viên Ban Thư kí Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, thường trực Uy ban Trung trơng Đảng 
Xã hội Việt Nam. Huân chương Độc lập hạng nhât (1 984), huy 
chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dàn” (1989). 

PHAN TỨ (tên thật: Lê Khảm; 1930 - 95), nhà văn Việt 
Nam. Quê: xã Quế Châu, huyện Quế Sm, tình Quảng Nam. 
Sinh trưởng ftrong một gia đình trí thức liểu tư sản yêu nước 
(tà cháu ngoại Phan Châu Trình), Phan Tứ sớm tham gia cách 
mạng (15 tuổi đã tham gia hoạt động trong đội tuyên truyền 
xung phong của tỉnh). Trong Cách mạng tháng Tám, tham gia 
cướp chính quyền ở địa phương. Năm 1950, nhập ngũ, theo 
học Trường lục quân Trần Quốc Tuấn, sau đó công tác ở 
chiến trường Hạ Lào. Năm 1958, học tại khoa ngữ văn, 
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1961, trở lai công tác 
tại chiến trường Miền Nam. là phái viên tuyên truyền khu uỷ 
Liên khu V và viết văn dưới bút danh Phan Tú. Năm L966, trở 
ra Bắc. cóng tác tại Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt 
Nam. Từng là chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Nam - Đà Nàng: 
uỷ vién thư kí Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá 
II[. Tác phẩm: “Bên kia biên giới” (1958), “Trước giờ nổ 
súng” (I960), “Gia đình má Báy” (1968), "Mẫn và tôi” 
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(1979), “Người cùng quê” và một số truyện ngắn, hồi kí. 

PHAN VĂN ÁI (1850 - 98). nhà yêu nước, nhà thơ Việt 
Nam. Quê: huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đỗ Phó bảng. 
làm tham biện Nha Kinh lược Bắc Kỳ, tham gia biên tập tờ 
"Đồng Văn nhật báo”, về sau làm án sát Sơn Tây. Tác phẩm 
gồm một số thơ Nôm đã ¡n lẻ tẻ và tập thơ “Phượng Minh thị 
tập” vừa Hán vừa Nôm, chưa xuất bản, trone đó nổi tiếng nhất 
là bài "“Hoạ bài Ông phống đá" của Nguyễn Khuyến; cả hai bài 
đều làm trong bữa tiệc tại nhà Hoàng Cao Khải, tỏ thái độ 
chống lại bọn quan lại đám khinh thường Nguyễn Khuyến. 

PHAN VĂN ĐẠT (tư: Minh Phủ: I827 - 61). nghĩa sĩ 
Nam Kỳ chống Pháp cuối thế ki 19. Quê: làng Bình Thanh, 
huyện Tân Thạnh, tỉnh Gia Định. Đô Cử nhân 1860, Cùng 
Trương Quang Nghi chiêu tập dũng bình khởi nghĩa chống 
Pháp, lập căn cứ ở Biện Kiểu (Tân An). Bị Pháp bái ngày 
16.7.1861; bị giết. 

PHAN VĂN HÙM (1902 - 45), nhân sĩ Việt Nam. Sinh ở 
An Thạnh (Thủ Dầu Một). Học Cao đẳng công chính. Tham 
tá công chính ở Huế, Bị buộc thôi việc vì ủng hộ bãi khoá nữ 
sinh (1927), Về Sài Gòn, hợp tác với Nguyễn An Ninh trong 
Thanh niên cao vọng Đảng. Bị bất, phạt án treo. Sang Pháp 
(1929), học ở Xoocbon (Sorbonne), đỗ Cử nhân và cao học 
triếL Giáo sư tiếng Việt ở Tuluzơ (Toulouse; I0.1930). Bị 
đuổi việc vì tư tưởng quốc gia. Trốn sang Bì. Tháng 7.1933, 
về Sài Còn đạy học ở trường tư thục, Trường Trung học Pôn 
Đuưme (Paul Doumer). Thành viên nhóm ' “Tranh đấu”. Biên 
soạn nhiều công trình về văn học, triết học, y học cổ truyền, 
Phật giáo. 

PHAN VĂN KHẢI (sinh 1933), nhà hoạt động Đảng 
Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Quê: xã Tân Thông Hội, 
huyện Củ Chị, Thành 
phố Hồ Chí Minh. Tham £————————————————— 
gia cách mạng từ I947. 
Hoạt động trong phong 
trào thiếu niên và 
thanh niên ở xã, huyện, 
thuộc tỉnh Gia Định 
(1947 - 52); công tác tại 
Văn phòng Mặt trận Liên 
Việt, Văn phòng Tĩnh uỷ 
và Uỷ ban Kháng chiến 
tính Gia Định Ninh 
(1952 - 54). Tập kết ra 
Bắc, tham gia công tác 
giảm tô, cải cách ruộng 
đất (1955 - 57); học ở 
Trường Bổ túc Công 
nông Trung ương, 
Trường Ngoại ngữ Trung 
ương (1957 - 60). Gia 
nhập Đảng Lao động Việt Nam (1959). Tốt nghiệp Đại học 
Kinh tế Quốc dân Matxcơva (khoá 1960 - 65). Công tác tại 
Lý ban Kế hoạch Nhà nước (1965 - 7L). Cán bộ nghiên cứu 
kinh tế Miền Nam (|972 - 75). Trong thời kì 1976 - 89, lần 
lượt giữ các chức vụ: phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm Uỷ ban 
Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh; thành uỷ viên, uỷ viên 
thường vụ Thành uỷ rồi phó bí thư Thành uỷ; phó chủ tịch rồi 
chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh . Uỷ viên 
dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V (từ 
I982). uy viên chính thức (1984); uỷ viên Bộ Chính trị các 
khoá VII - IX (từ 1991); thường vụ Bộ Chính trị khoá VINH; 
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chủ nhiệm LJỷ ban Kế hoạch Nhà nước (989 - 91). Phó chủ 
tịch Hội đồng Bộ trưởng. phó thủ tướng thường trực Chính 
phủ (1991 - 97), thủ tướng Chính phủ (9.1997). Đại biểu 
Quốc hội các khoá VIII - XI. 

PHAN VĂN LẦN (thế kỉ I8), danh tướng thời Tây Sơn. 
Năm I788, theo Nguyễn Huệ ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh 
rồi ở lại Thăng Lang. Được thăng là Nội hấu cùng đại tư mã 
Ngô Văn Sở xây dựng chính quyền ở Bắc Hà. Cuối |788, 
quân Thanh xâm lược, ông đem quân chặn ở sông Nguyệt 
Đức. nhưng bị thất bại phải rút vẻ Thăng Long. Sau đó. theo 
kế sách của Ngõ Thì Nhâm ông đã cùng Ngô Văn Sở rút lui 
về phòng giữ Tam Điệp (Ninh Bình), đợi đại quản của Quang 
Trung từ Phú Xuân tiến ra Bắc. Ngày 30 tháng Chạp năm 
Mậu Thân (25.I.| 89), ông cùng Ngô Văn Sở chỉ huy tiến 
quân ra Thắng Long đánh Thanh. 

PHAN VĂN TRỊ (1830 - 1910), sĩ phụ yêu nước, nhà thơ 
Việt Nam. Quê: xã Thạnh Phú Đông, huyện Bảo An (nay 
thuộc huyện Giồng Trồm, tỉnh Bến Tre). Đề Cử nhân 1849, 
Là một trong những người để xướng phong trào "tu địa”, được 
các sĩ phu và nhân dân ủng hộ. Ông có 100 bài thơ vịnh vật 
sáng tác vào giai đoạn trước khi Pháp xám lược: ''Con mèo”, 
“Cái cối xay”, '"'Con rận”, "Con cào cào”, "Quán nước”, "Hội 
lúa”... đều ngụ ý yêu nước. thương dân, phê phán bọn hám 
danh lợi. Đặc biệt là 1O bài hoạ thơ ' “Tự thuật” của Tôn Thọ 
Tường, người bạn trong thi xã Bạch Mai, kẻ đấu tiên theo 
Pháp làm đến chức đốc phủ sứ ở Nam Kỳ. Tường còn gửi gắm 
"tâm sự” ở hai bài ' Từ Thứ quy Tào” và '“Tôn phu nhân quy 
Thục”, Phan Vàn Trị cũng đáp chan chát lại từng ý một. 
Trong cuộc bút chiến này, ông tỏ ra sắc sảo, quyết liệt, nêu 
cao chính nghĩa, xác định rõ lập trường của những người 
kháng chiến. phơi trần bộ mặt bọn bán nước cấu vinh, lôi 
cuốn được sự chú ý rộng rãi của dư luận. 

PHAN VĂN TRƯỜNG (I876 - 1933), luật sư, nhà báo 
yêu nước Việt Nam. Quê: làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội. Phiên dịch ở Phủ Thống sứ Bắc Kỳ. Sang 
Pháp học, đỗ cử nhân luật. Cùng Phan Châu Trinh, lập Hội 
Đồng bào Thân ái (tổ chức đấu tiên của Việt Kiểu yêu nước). 
Trong Chiến tranh thế giới [, bị động viên vào quân đội Pháp. 
Sau đó, bị bất tù cùng Phan Châu Trinh. Sau Chiến tranh thể 
giới [, đỗ Tiến sĩ luật khoa, mở Văn phòng Luật sư tại Pari. 
Hoạt động trong Nhóm người Việt Nam yêu nước tại Pháp 
cùng Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc. Cuối 1923, vẻ 
nước, cùng Nguyễn An Ninh xuất bản báo ''Chuông rè” (La 
Cloche Fêelée) và "Nước Nam” (*“L` Annam) bằng tiếng Pháp 
tại Sài Gòn. Đấu tranh chống các chính sách phản động của 
thực dân Pháp, đòi dân chủ, bác bỏ chủ nghĩa "Pháp - Việt để 
huế” của Đáng Lập hiến. Đã cho đăng mội số bài của các báo 
“Người cùng khổ” (của Hội Liên hiệp thuộc địa), “Nhân đạo” 
(của Đảng Cộng sản Pháp), “Diễn đàn thông tin quốc tế” (của 
Quốc tế Cộng sản), '““Tuyên ngôn Đáng cộng sản” của Mac và 
Enghen trên báo. BỊ kết án tù. Tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ 
sau khi ra tù. 

PHAN XÍCH LONG (tk. Phan Phát Sanh; 1893 - 1916), 
một trong những thủ lĩnh của phong trào "Hội kín” ở Nam Kỳ 
đầu thế ki 20. Tự nhận là dòng dõi “nhà trời” xuống làm vua 
nước Nam, xưng là Phan Xích Long hoàng đế, lập căn cứ ở 
núi Thất Sơn (Châu Đốc, tính An Giang), Ngày 24.3.1913, 
sau vụ đặt bom của "Hội kín”, ông bị bất giam tại Khám lớn 
Sài Gòn. BỊ xử tử 26.2.1916, sau cuộc biểu tình của 300 quần 
chúng hội viên “Hội kín” Gia Định, Chợ Lớn, Biên Hoà, Thú 
Dấu Một (ngày 16.2.1916) phá Khám lớn. 


“PHAN YÊN BÁO” tờ báo tiếng Việt thứ hai sau “Gia 
Đình báo (xt. “Gia Đừnh báo"). ra đời 1898, do Điệp Vân 
Cương sáng lấp và làm chủ niệm, xuất bàn được 7 - Ñ số thì 
bị nhà cảm quyền Phíp đình bản vì đăng nhiều bài phê phản 
chủ nghĩa thực dàn. đặc biệt là loạt bài *' Đồn cán Acsmnet” 
kí tên Cuồng Sĩ. 

PHÁN ANH thuệc tính phố biến của vật chất, là sản phẩm 
đặc biệt của sử tương tác giữa các hệ thống vật chất, biều hiện 
sư tái hiện đúng đãn ít hay nhiều một xố đặc điểm cúa hê 
thống nguyên bản bằng sư biến đổi trạng thái của hệ thống 
PA: một (rong những khải niệm cơ ban của lí luận nhận thức 
duy vàt, Các hình thức PA phức tạp đản lên theo sự tiến hoá 
của vật chất. Hình thức PA sơ đăng nhất đã có ở những vàt thẻ 
vô cơ (đấu vết để lại do một vật (ác động lén một vật khác), 
ở thực vặt và động vật nguyên sinh (tính kích thích). Ở động 
vàt có hệ thân kinh và ở người là khá năng PÁ vượt trước hiện 
thực (vd. các loài chìm di cư biết đi trú đông khí mùa đông 
chưa tới, vv.) mặc dầu trình độ vượt trước đó khác nhau về 
chất. Hình thức PÀ cao nhất đãc trưng ớ con người là PA ý 
thức, PÀ tự giác. do vậy sự PA vượt trước ở người là sự PÀ 
vượt trước nhờ ý thức. 

Nghệ thuat PA cuộc sống, tức là tát hiện những đặc trưng, 
thuộc tính, quan hệ của cuộc sông. 

PHÁN ÁNH TÂM LÍ thuộc tính của vật chất dược tổ 
chức cao (hê thần kinh trung ương) chi lại dưới hình thức 
hình anh tám lí (cảm giác, trí nhớ, tư duy, xúc cam, vv.) đối 
với hiện thực khách quan trong quá trình hoạt động và giao 
lưu của chủ thế trone môi trường tr nhiên, xã hội. PATL có 
chức năng định hướng. vận hành và điều chính hoạt động của 
chủ thể trong quá trình tương tác nói trèn. Có nhiều cấp độ: 
đưới ý thức, không ý thức, tiềm thức và ý thức: nhờ đó con 
người nhận thức được. có thái độ và có mục đích trong sự 
phán ánh cña mình. Mức cao của PATL là hoạt động váng tạo 
và có mục đích, sự phán ánh có ý thức thường dược thúc đẩy 
bơi động cơ và điều hành bơi mmịc đích và ý chí. 

PHÁN BIẾN x. Tenvơ. 


PHẢN BIỆN nhận xét và đánh giá về mốt công trình khoa 
học (luận án. luận văn, khoá luận, hoặc kết qua nghiên cứu 
khoa học của một đẻ tài, một chương trình nghiên cứu...). 
Người (hay cơ quan) PB nhận định về tính cấp thiết và ý 
nghĩa của đề tài. nội dung và hình thức thể hiện của công 
trình khoa học, phương pháp nghiên cứu, kết luận, đóng góp. 
hạn chế... Cuối cùng đánh giá chung là đạt hay không đạt 
những yêu cầu đề ra. xếp loại, 9V. 

PHÁN BỘI TÔ QUỐC công dân một nước câu kết với 
nước ngoài, nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc mình. Ở Việt 
Nam. tội PBTQ là tội xâm phạm an nính quốc gia. Điều 78, 
Bộ luật hình sự quy định. công dân Việt Nam nào câu kết với 
nước ngoài nhằm pây nguy hai cho độc láp, chủ quyền, thông 
nhất và toàn ven lãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, 
chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Viết Nam thì bị phạt tù 12 - 20 năm. tù chung thân hoặc 
tư hình. Tôi PBTQ là tội xâm phạm an ninh quốc gia. 

PHÁN CHẤT (cg. phản vật chất). vật chất được cấu tạo 
hoàn toàn từ các phán hạt, vd. nguyên tử phản hidro gồm hạt 
nhân là phản proton và pozttron ở ngoài vớ. PC được tạo ra 
với lượng rất nhỏ trong phòng thí nghiệm, chỉ tồn tại trong 
thời s(an rất ngắn, vì khi gặp vật chất, cả hai huy nhau và 
thành tia gamma. Gần đây tại phòng thí nghiệm CERN 


(Centre Européen đex Recherches Nucléatres) (Thuy ŠÐ) tạo 
ra được một số nguyên tử phản hiđro chỉ tổn tại vài phần tỉ 
CỦA BIÂY. 

PHÁN CHIẾN hành động chống chiến tranh phi nghĩa 
của cá nhãn hoặc tập thể bính sĩ ở chỉnh nước phát động và 
tiên hành cuộc chiến tranh đó. Diện ra tr giác hoặc tư phát, 
có tổ chức hoặc không, cá nhân hoặc tập thể và bằng nhiều 
cách: tự thương, chạy sang hàng neñ đòi phương, rä ngũ, đốt 
thẻ quan dịch, chống thí hành mệnh lênh. Cách PC cao nhất 
là toàn thể đơn vị nổi đậy chiếm lĩnh nơi đóng quân, đánh rrả 
quân đến đàn áp và chuyển sang hàng ngũ đối phương. Trong 
hai cuộc chiến tranh xâm lược Viêt Nam của Pháp và ML PC 
của quân đội các nước đó đã điển ra thường xuyên và có lúc 
trở thành phong trào. 

PHAN CÔNG môi dạng đặc biệt của trến công đo bộ đội 
phòng ngư hoặc lực lượng cơ động bên ngoài phối hợp thực 
hiện trong quá trình hay sau khi đã chặn được tiến công của 
địch. Mục đích của PC là đánh bại lực lượng tiến công hoặc 
phá vỡ tiến công của đôi phương, chiếm lại những khu vực 
quan trọng, giành lại quyền chủ động. Thường thực hiện ở 
quy mô chiến lược, đôi khi ở quy mô chiến dịch. PC thường 
được thực hiện sau khi đã gãy tổn thất lớn cho địch, khi 
chúng sử dụng lực lượng dự bị hoặc chưa kịp chuyển sang 
phòng ng. PC cũng có thể tiến hành trong quá trình chiến 
dịch phòng ngự để phát huy kết quả các cuộc phán đột kích 
tháng lợi hoặc cũng có thể không qua giai đoạn phòng ngư 
mà cơ động lực lượng tiến cỏng vào một hoặc hai cạnh sườn 
(hoặc chính diên) kè địch đang triển khai tiến công. 

PHẢN CÔNG CHIẾN LƯỢC phản công do các tập đoàn 
lực hượng chiến lược tiến hành trên một hoặc nhiều hướng 
chiến lược theo kế hoạch và sự chỉ đạo thông nhất của Bộ 
Tổng tr lệnh (bộ chỉ huy tốt cao) nhằm thực hiện những 
nhiệm vụ, mục đích chiến lược nhất định. đề làm thay đồi cục 
điện chiến tranh, 


PHAN CƯNG việc đưa ra lời khai lần sau ngược lại hoặc 
phu định một phần hoặc toàn bộ lời khai trước đày của bị 
can, bị cáo hoặc những người tham gia tố tụng khác trong 
quá trình điều tra, xết sử vụ án hình sự. PC có thế xảy ra 
trong giai đoạn điều tra, cũng có thể xảy ra trong giai đoạn 
xét xử. Cơ quan điều tra, kiểm xát và toà án phải thận trọng 
xem xét lời PC, nghiên cứu kiểm tra. đánh giá lại toàn 
bộ chứng cứ của vụ án để xác định PC có đúng hay 
không đúng. 


PHÁN ĐỀ \. Vẽ, mệnh đề thứ hai trong antnomia 
của Kantơ (I. Kan0, đối lập với chính đề (vế thứ nhất của 
antinom1a) (x. Anwnomia), 

2. Vế, mệnh đề thứ hai của tam đoan thức, đối lập với chính 
đề, song nhữne yếu tổ chính đáng của nó được giữ lại trong 
lợp đề (x. Tam đoạn thức). 

PHÁN ĐỘNG sự chống đối về mặt chính trị nhằm phục 
hồi xã hội đã lôi thời. Trong thời đại ngày nay, xu hướng PĐÐ 
biểu hiện ở những việc làm chống lại các phong trào cách 
mạng, dân chủ và giải phóng dân tộc: hăm doa. sãn lùng và 
đàn áp các tổ chức và cá nhân hoat động chính trị. đàn áp 
ahán dân lao động: tệ phân biết chúng tộc, nhẹn nhóm và 
khích lệ chủ nghĩa dan tộc hẹp hòi, chủ nghĩa chống cộng. Ở 
Việt Nam, từ PÐ được dùng để chỉ những tổ chức hoặc phần 
tử ở trong hoặc ngoài nước có hành đóng chống phá cách 
mang, chống chính quyền nhân dân. 

PHẢN ĐỘT KÍCH dến công do một bộ phận lực lượng 
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cua chiến dịch phòng ngự tiến hành nhăm đánh bại. làm suy 
yêu hoặc chặn đứng quân đối phương, khôi phục toàn bồ 
hoặc một phần trận địa đã mất, Do thê đội hai và lực lượng 
dư bị chiên dịch cùng một xố lực lượng khác tiến hành. 
Thườmg thuộc phạm trù chiến dịch. 

PHAN GIÁN đấu tranh chống các hoạt động tình báo. 
gián điệp cha đối phương, làm thất bại âm mưU và hành đông 
của đôi phương trên các mặt hoat dòng điều tra, (thu thâp lịn 
tình bío, gây cơ sở và phá hoại về tình thân, vật chất. 

PHAN HẠT hạt có cùng khối lương như hat cơ bán đã 
cbo, song môi số tính chất khác của nó tuy có cùng độ lớn 
nhưme có dấu ngược lạt, vd. điện tích trong trường hợp elec- 
tron và pozitron (poziftron là PH của electron). mỏmen từ 
trorig Irường hợp nơtron và phán nơtron. Khi va cham, hạt vì 
PH cúa nö huy điệt lần nhau và phát ra bức xá hoặc các hại 
khác (hiện tương hný cạp). Các PH có thể tạo ra phán nguyễn 
tử và phan chất, nhưng chúng không bền. 

PHẢN HỒI x. Liên hệ ngược. 


PHAN KÍCH nến công do một bỏ phận lực lượng (phản 
đột. bình đội) trone trận chiến đấu phòng ngự tiến hành nhằm 
đánh bại lực lương chủ yếu của địch đã đội nhập trận địa 
phòng ngự vài khôi phục (hoàn toàn hoặc một phần) trận địa 
đã mát. PK chủ yếu đo thê đội hai và lực lượng dự bị tiến 
hành. Thường thuộc phạm trù chiến thuật. 

PHÁN LÔGIC phản dõi, bài xích lôgic. Có nhiều biếu 
hiện và mức độ biểu hiện khác nhau. Nói chung. người có tư 
duy lành mạnh thì không ai phán đốt hoặc bài xích lôgtc. 
Ngay cả những kẻ nguy biến thì cũng chỉ xuyên tạc các quy 
luật, quy tắc lôgic mà thái. Thái độ nhản đối hoặc bài xích 
lôp¡c có thể xuất hiện trong mội số tình huổng: 1) Phản đối 
hoặc bài xích một bỏ phần lôgic nào đó, Vá. do tuyệt đối hoá 
lôgic hình thức và bài xích lôpic biện chứng. hoặc ngược lại, 
bài xích lögtc hình thức nhằm tôn lógic biện chứng lên tối 
thượng và bao trùm toàn hộ lógíc. 2) Phản tích tư duy thành 
hai quá trình khác nhau: tư duy máy móc và tư duy xắng tạo. 
Sau đó tách rời hai quá trình tư duy này thành hat loại tr duy 
đối lập và loại trì nhau. Từ đó. có thái độ phán đối hoặc bài 
xích lôg¡e trong tư đuy sáng tạo, cho rằng quá trình sáng tạo 
bất chấp mọi lôgic. Như vậy, các biếu hiện phản đổi hoặc bài 
xích lôpie nót chung đếu không đúng đán hoặc không 
chính xác. 

huy 

PHẢN LỰC khi vật À tác dụng lên vật D mội lực F .theo 

định luật Niutơn thứ ba, vật B cũng tác dụng ngược lại lên vật 
—> >> -> 

Alưe F` =- F., Lực F' gọi là PL. Nhờ PL cáe vật có thể 

di chuyên được trên mặt đất, trong nước và khí quyền. Tên 

lửa và máy bay phản lực là ví dụ điển hình về tác dụng 

của PL. Xt. Niutơn (Các định luái). 

PHAN LỰC LIÊN KẾT lực đo các liên kết (thường được 
thực hiện bằng các vật) tác dụng lên cơ hệ (vật rần) không tự 
do (x. lze¿n kết cơ). Nhờ khái niệm PLLK. một cơ hệ (vật rắn) 
không tự đo được thay thế bằng mô hình cơ hệ (vật rắn) tự do 
chịu tác dụng của các lực hoạt động và PLULK (x. Ngauyén lí 
giải phóng liên kết). Nếu bỏ qua ma sát, PLLK sẽ hướng 
theo phương mà liên kết ngăn can chuyển động của vật thể và 
vuông góc với phương mà liên kết cho phép vật thể chuyển 
đông. Trong bài toán cân bằng. các PLLK có phương, chiều 
và giá trị không đổi được gọi là phán lực tính. Đời với cơ hệ 
chuyển đông. các PLLK gồm mội thành phản bất biến đối với 
thời gian (phản lực tĩnh) và mội thành phần biến đổi phụ 
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thuộc vào các yếu tô đông học như vân tốc và gia tốc cứa vật, 
được goi là nhản lực động lực. Phan lực động lực gâv nèn 
rung động của máy móc. tảng độ mòn các ngõng truc máy. 
giảm tuổi thọ các chi tiết máy... Việc làm giám hoặc triệt tiêu 
hoàn toàn các phản lực động lực là muc đích của việc càn 
bằng máy. Xt. Gởi! tra; Liên kết cơ. 

PHAN LỰC XÔ (cø. lực xò). thành phản phán lực nằm 
ngang tại các liên kết nối với đất của các công trình khi công 
trình chịu tái trọng chỉ tác dụng thắng đứng. PLX xuất hiện 
trong các hề vòm, hệ treo, cupôn... đo đó kết cáu đữ bền dưới 
các hệ này thường phai có quy mô lớn đề tiếp nhận thành 
phần lực này ngoài thành phản phản lực thẳng đứng. 

PHAN NƠTRON phản hat của nơtron. kí hiệu ñ có điền tích 
bảng O như nơtron, nhưng có mỡmen từ bằng VỀ trị số và ngược 
đầu với mômen từ của nơtron. XI, Ha cơ bản; Nơtron. 

PHÁN PROTON phán hat của proton, kí hiệu P có khối 
lượng và spin bằng khết lượng và spn cúa proton, có điện 
tích và mômen từ bằng của prolon về trị số nhưne npược đấu. 
Xt. Hạt cơ ban, Proton. 

PHÁN SẮT TỪ (0, trang thất có trải tự từ tính của các 
chất kết tính, đặc trưng bởi tính phản song song của nôâmen 
từ các nguyên tử (ion) ở các nút mạng cạnh nhau trong mạng 
tính thể: đo đó độ từ hoá cứa vật rất nhỏ. Dưới tác đụng của 
từ trường ngoài, chất phản sắt từ có độ từ hoá yếu. Khi tăng 
nhiệt độ tới và trên nhiệt độ Neen (điềm Nêen) thì trạng thái 
PST mất đi và chuyên sang trạng thái thuận từ. Môt số chất 
PST tiêu biểu: Cr, nhiều nguyén tố đất hiếm và nhiều hợp chất 
kim loạt (vẻ. NiFz, NIO, FeO, MnO, wv.). 





.Ƒ .ẫ. Q. `". 


Phản sắt từ 
Mómen từ của 2 mạng con À và B triệt liêu nhau 
so¿.‹- tử của mang con A, & Nguyên tỦ của mạng con B 


PHÁN TUYÊN TRUYỀN l1. Thông tin, bình luàn hoặc 
dùng những thủ đoạn khác đề sứ dung cơ quan truyền (hông 
đại chúng vào mục đích tuyên truyền chống lại những quan 
điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước và 
đảng cầm quvền. 

2. Lối tuyên †riyên phản công đối phương trong một cuộc 
đấu tranh tuyên truyền hoặc trên mặt lrận tuyên truyền. 


PHÁN TƯ sự trở về bán thân nó của tư duy, sự phản ánh. 


PHẢN ÚNG DA ÏP 





sự khảo sát hành vị nhận thức. PT mang nỗi dụng khác nhau 
trong các hệ thống triềt học khác nhau. Theo Lôckơ (1. 
Loeke). nhận thức gôm hai mặt: 1) Những cám giác đo sự vật 
bên ngoài tác động vào giác quan của chúng ta, 2) Sứ quan 
sát cách hoạt động của tàm lính chúng ta. Trì giác `"'hoạt động 
nội bộ của tâm lính chúng, t4” được Lôckơ gọi là PT: tức là 
một thi nhận thức độc lập. tồn tại bên cạnh và không phụ 
thuôc vao kinh nghiệm cảm tính, đó là sự nhượng bộ Trước 
chủ nghĩa duy tâm. Với Latbni (G., W, Leibni2), PT là sự 
quan tám đến cái đang diền ra bên trong chúng ta. Với Hium 
(D. Hume). các ý mềm là sự PT đôi với các ăn tượna thu được 
Ở bèn ngoài. Với Hêghen (F. Hegel). PT là sự nhân thức gián 
tiếp, sự phán ánh lản nhan cái này trong cái kía, chẳng hạn 
như trong học thuyết vẻ bản chất, mối quan hé tương hỗ của 
cá cập phạm (trù sóng đôi (bản chất và hiện tượng) đã được 
ghi lại. chốt lại: môi phạm trù trong cặp đều được PT. phản 
ánh, lộ rõ trong phạm trù kín. 

PHÁN ỨNG ÂM TÍNH sự không có mặt của một yếu tố 
định tìm, vd. khóng có mặt kháng nguyên, kháng thể định tìm 
trong xét nghiệm miễn dịch trong ông nghiệm hoặc trên cơ 
thể: không có protein niệu khi phân tích nước tiêu phụ nữ có 
thai. Được biếu thị bằng kí hiệu (-). 

PHÁN ỨNG BẬC BA phản ứng mà tốc độ của nó phụ 
thuộc bạc ba vào nồng độ của (một) chất phản ứng hoặc tổng 
số mũ của các đại lương nồng đó trone phương trình đông học 
bàng 3 nếu có từ hai chất phản ứng trở lèn. Đối với phản ứng: 

A+B+C > sản phẩm. 
Đặt aà, h, c là nồng độ đầu của A. B và C: x - nồng độ các 
chất đã tham gia phản ứng để tạo thành sán phẩm trong thời 
gian (; k - hằng xổ tốc độ phản ứng. Nếu đó là phản ứng bậc 
ba thì tốc đó phán ứng được biểu điển bởi phương trình: 
dx 
—— =k (a - X) (b -X)(C-X) 
đt 

Xt. Bác phan ứng. 

PHÁN ỨNG BẠẬC HAI phản ứng mà tốc độ của nó phụ 
thuộc bặc hai vào nồng độ cúa (một) chất phản ứng hoặc tổng 
số mũ của các đại lượng nồng độ trong phương trình động 
học bằng 2 nếu có từ bai chất phản ứng trơ lên, Đối với 
phản ứng: 

A+B— sản phẩm. 

Đặt a, b là nồng độ đầu của Á và B: x - nồng độ A và B đã 
tham gia phản ứng để tạo thành sản phẩm trong thời gian t; 
k - hằng số tốc độ phán ứng. Nếu đó là PƯBH., phương trình 
biểu điển tốc độ phản ứng có dạng: 

dx 


E =k(a-X)(b-Xx) 


Xt. Bác phản ứng. 

PHÁN ỨNG BẬC KHÔNG phán ứng mà tốc độ không 
phụ thuộc vào nồng độ cúa các chất phán ứng. Vd. một số 
phản ứng quang hoá. một số phản ứng xúc tác dị thể, vv. 

PHAN ỨNG BẬC MỘT phản ứng mà tốc độ phụ thuộc 
bậc một vào nồng đô của (một) chất phản ứng hoặc tổng 
số mũ của các đại lượng nồng độ trong phương trình 
đòng hoc bằng ] nếu có từ hai chất phản ứng trở lên. Đốt với 
phản ứng: 

A_ —> sản phẩm. 


Nếu a là nồng độ đầu của A; x - nổng độ A đã tham gìa 


phản ứng để tạo thành sản phẩm trong thời gian t; k - hàng số 
tốc độ, thì tốc độ phản ứng được tính theo phương trình: 


——= k(a -X) 
dị 
Một phán (mẹ bậc hai (hay bậc cao hơn) có thể trở thành 
bậc một nếu một (hay một số) trong các chất phản ứng có 
nồng độ rất lớn. Vd, Phản ứng thuỷ phân cste: 
CH:COOC›H: + HO = CH¡COOH + C2H⁄Oïlf 
là phán ứng bặc hai, phương trình tốc độ có dạng: 
đdịCH:COOH] 


Nẻu phán ứng tiến hành trong môòi trường nước thì 
[Hạ] >> [CHCOOC›2H‹«], và có thẻ xem [HO] là hàng số. 
ta có/ 

d(CH;COOH] 
dt 
Xt. Bậc phản ứng. 

PHÁN ỨNG CHÍNH phán ứng cho hiệu suất cao nhất 
trong một quá trình chuyển hoá phức tạp em nhiều phản ứng 
song sonp. Vd. Dùng nhôm oxit để khứ nước của isopropanol 
thì PUC là phản ứng khử nước tạo thành propilen. Ngoài ra. 
còn có các phản ứng phụ khác. Trong một số trường hợp. 
người In gọi PỨC là phản ứng sinh ra chất mong muốn. mặc 
dầu tốc độ sinh ra chất đó không nhất thiết là lớn nhất. 

PHAN ỨNG CHUYÊN NHÓM các phản ứng (trừ phản 
ứng oxi hoá và phản ứng khử) trong đó các phần tử trao đổi 
các nhóm chức năng cho nhau. 

PHÁN ỨNG CỘNG (cø. phán ứng kết hợp). phản ứng 
trong đó có hai (hoc hơn hai) phân tử kết hợp với nhau lạo 
thành một phân tử mới. Riêng PUC gồm nhiều phán tứ giỗng 
thau thì gọi là phản ứng trùng hợp. Vd. PƯE cacbon địoxit 
vào canX1 oxit để tạo thành canXi cacbonat: 

CaO + COa = CaCO+ 


= k`[CH;COOC;H:] với k` = k[H;O|. 


PUC hiđro vào etilen để tạo thành etam: 
HạC = CH; + H› —> HạC 5 CH: 


PHÁN ỨNG CRACKINH phản ứng làm đứt mạch 
hiđểocaebon dài thanh những mạch ngắn hơn, được sử dụng 
rộng rãi trone chế biến dâu mỏ để sản xuất nhiên liệu và 
nguyên hiệu hoá học. PỨC có thể xảy ra theo hai cơ chế khác 
nhan: cơ chế gốc tự dơ (crackinh nhiệt) và cơ chế ion 
(crackinh xúc tác). Crackinh nhiệt bao gồm nhiều quá trình 
cônp, nghiệp (từ crackinh nhe cho đến cốc hoá, nhiệt phân...) 
xảy ra ở nhiệt độ 4ÖÔ - 5O09C cho đến 800 - 900°C và áp suất 
từ bình thường đến hàng chục atmotphe nhưng cùng theo môt 
cơ chế, trong đó sản phẩm trung gian là các gốc tự do được 
hình thành do tác dụng của nhiệt. Crackinh xúc tác được tiến 
hành ở nhiệt độ 450 - 550°%C và chú yếu được sử đụng để sản 
xuất nhiên liệu động cơ (chủ yếu là xăng), trong đó sản phẩm 
trune øian là cacbocation được hình thành trên bề mặt xúc tác 
axit (aluminosilicat, Zeoljt...). 

PHÁN ỨNG DA (cg. phản ứng trong da, phán ứng trong 
chân bì), phản ứng thực hiện trên da để kiểm tra tính mân 
cam hoặc mức độ rniên dịch (trong một số bệnh nhiễm 
khuẩn) của cơ thể đối với một kháng nguyên hoặc độc tố: 
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tiêm trong đa môt lượng nhỏ kháng nguyên hoặc độc tố 
(0,1 ml); đọc kết qua sau 30 - 40 phút (phản ứng sớm) hoặc 
48 - 72 giờ (phản ứng muộn). PƯD thường dùng: phản ứng 
thử Măngtu (test de Mamtoux - theo tên của thầy thuốc người 
Pháp Mantoux; 1877 - 1947) với tmiberculin trong bênh lao; 
phản ứng Nôguchi Hiđâyö (theo tên của nhà ví khuản hợc 
Nhật Bản Noauchi Hidevo; [876 - 1928) với luêtun (luếtin) 
trong bệnh giang mai; phản ứng Sich (réaction đe Shick; theo 
tên của thây thuốc Hungari B. Shick; 1877 - 1967) đốt với 
đỏc tố bạch hầu; phản ứng Địch (Dick test; theo tên của G. F, 
Đick) với độc tố liên cầu khuẩn. PƯD còn được dùng để kiểm 
tra phản ứng mân cảm nguy hiểm (trụy từm mạch, tử vong) 
đối vớt một số thuốc như penicillin, streptomycin trước khi 
tiềm bằng cách dùng mót lượng thuốc thử rất nhỏ (thuốc pha 
rất loãng, chỉ vài miligam) tiêm trong da và kiểm tra 
phản ứng tại chỗ; chẩn đoán các nguyên nhân trong cơn 
hen (tiêm các kháng nguyên như bụi nhà, phấn hoa, lồng súc 
VẬI, VV.). 

PHẢN ỨNG DÂY CHUYỀN phản ứng phức tạp, trong 
đó những tiểu phan hoạt đóng được hình thành như là sản 
phẩm trung gian lại đóng vai trò khơi mào đối với chất đầu 
và như váy là gây những chuốt phản ứng tiến theo. Chất khưn 
mào có thể là nguyên tử hoặc phân tử được hoạt hoá, gốc tự 
do hoặc nơtron nhiệt (trong trường hợp PƯDC hạt nhãn). Mỗi 
chuối được khơi mào sẽ tiếp tục cho đến khi không còn chát 
phản ứng nữa hoặc đến khi xảy ra sự đứt chuỗi do tiểu phân 
hoạt động bị huy diệt. Vd. trong phản ứng quang hoá hình 
thành HCI tr Hạ và Cl›, bai quá trình: 


CÍUñ+Hy > HƠI+H' 


Hˆ+CI; -> HCI+CU 
có thể lập đi lặp lại nhiều lần cho đến tận cùng hoặc bị đừng 
lại nếu các gốc tự dơ Cl” và H” tự liên hợp trở lại phân từ 
ban đầu . 

PƯDC có thể thuộc loại không phan nhánh hoặc phân 
nhánh. Nếu từ một tiểu phân hoạt động chỉ sinh r4 một tiểu 
phân hoạt động (như ví dụ trên) phản ứng thuộc loại không 
phân nhánh. Trong trường hợp từ một tiểu phân hoạt động 
sinh ra từ hai tiểu phân hoạt động trở lên thì gọi là PƯDC 
phân nhánh. Sự nồ của hỗn hợp H; + O; là một ví dụ của 
PƯDC phân nhánh, trong đó nồng độ gốc tự đo tăng luỹ thừa 
theo thời gian. 

PHẢN ỨNG DỊ LI phản ứng phàn li phán từ khí cặn 
clectron hoá tri của liên kết bị đứt thuộc hẳn về nửa bị tách ra 
(nưa bị tách được gọi là Ion âm, nửa kìa là ion dương). Vd. 


CHa——C ` = NONG2G Ti 1#. Ï= 
| 
S ng CHa 


PƯDL thường xảy ra đối với với nhiều hợp chất trong các 
phản ứng thế S1, S2 tách EL, E2; oxi hoá - khử, cộng Ion; 
chuyỀn vị... 

PHẢN ỨNG DỊ THỂ phản ứng trong đó các chất tham 
gia ở các pha khác nhau và xảy ra trên bề mật phân chia các 
pha này. Vd, 

CO» (khí) + CaO (rắn) = CaCO:. 

PHÁN ỨNG DƯƠNG TÍNH sự có mặt của một yếu tế 
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định tìm. với dộ chính xác được chấp nhận, vá. tìm anbumin 
(protein) trong nước tiểu; trong xét nghiệm miễn dịch trong 
ống nghiêm hoặc trên cơ thể để tìm kháng nsuyên hoặc kháng 
thể. Phản ứng có thể manh hay yến, thể hiện rõ hoãc yếu ở 
nhiều mức đó khác nhau, được thể hiện bằng kí hiệu (+) theo 
quy ước sau: (+++) phăn ứng mạnh; (++} phản ứng trung bình; 
(+) phản ứng yếu, phân ứng không rõ rẻt. 

Trong ngôn ngữ thòng thường, PƯDT là một phản ứng 
thuận lợi đáp ứng lại một sự mong muốn nào đó. 

PHÁN ỨNG ĐA PHÂN TỪ phản ứng cơ bản, đo hai hoặc 
ba tiểu phân (phàn từ, ion, gốc tự đo) va chạm đồng thời. 
Phản ứng sinh rà do bốn tiểu phân trở lên va chạm đồng thời 
khóng thẻ xảy ra trong thịực tế, Vd, 

Hạ + l¿ = 2HI là phản ứng lưỡng phân tứ, 

C] +H +M = HCI + M là phản ứng tam phân từ (ở đây. M 
là miột tiểu phân thứ ba bất kì). 

PHÁN ỨNG ĐEHIĐRAT HOÁ x. Đehidrat hoá. 

PHẢN ỨNG ĐỀN BÙ sự bù lại một bộ phận bị hại hay bị 
mất một cơ quan trong cơ thể bằng sự tăng lên về kích thước 
của phân còn lại hoậc gia tăng sự nây mầm. PƯỰĐB chỉ thực 
hiện được trong giới hạn cho phép, nếu vượt quả thì sinh vật 
không còn khả năng bù. Vd, sâu cuốn lá nhỏ hại lá lúa ờ mật 
độ thấp kích thích sự phát triển của lúa, làm tầng sản lượng, 
nếu vươt quá ngưỡng gây hai kinh tế sẽ làm giảm sản lượng. 

PHÁN ỨNG ĐIỆN CỰC phản ứng oxi hoá - khử mà sự 
trao đối điện tử xảy ra trên bề mật của điện cực tiếp giáp với 
dung dịch. Vd. Khi điện phân dung địch CuCl:, PƯĐÐC ở 
catôt là Cuˆ† + 2e = Cu { ; ở anôt là 2Cl”- 2e =C1ạ *: 


PHÁN ỨNG ĐIỆN HOÁ phản ứng chuyển hoá năng 
thành điện năng hoặc ngược lại. Vd. trong pín điện có PUDH 
chuyền hoá năng thành điện năng, còn trong quá trình điện 
phân, điện năng chuyển thành hoá năng. 


PHẢN ỨNG ĐỊNH LƯỢNG phản ứng một chiều, nhanh, 
xảy ra hoàn toàn ở điều kiện thường, dùng để xác định lượng 
chất tham gia phản ứng trong phương pháp phân tích định 
lrơng. Vd. phản ứng: 

Ag†+ CTF->AgCI | (tạo ra bạc clorua kết tủa) là PƯĐL 
đùng để xác định hàm lượng Cl' trong dung dịch. 

PHÁN ỨNG ĐỊNH TÍNH phản ứng nhận biết, phát hiện 
một chất trone hỗn hợp nhiều chất. Xt. Phản tích định tính. 

PHẢN ỨNG ĐÔNG LÍI phản ứng phân l¡ phân tử khi cấp 
clectron hoá trị của liên kết bị đứt ra và chía đều cho hai 
phần, môi phần là một gốc tự do mang một clectron độc 
than. Vd. 

Ï 
CaHs—=c—=6©=6—-c—.: —~>2(`;Ha C „š 


| 
e 


PHÁN ỨNG ĐỒNG THỂ phản ứng. trong đó các chất 
tham gia đều ở trong cùng một pha. Các phản ứng Xây ra 
trong đụng dịch hay trong pha khí đều là PUĐT. 

PHẢN ỨNG ĐƠN PHÁN TỪ phản tíng, mà ở giai đoạn 
chậm quyết định tốc đó phản ứng chỉ có môt phân tử tham 


PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ P 





gia. Vd, phản ứng thuỷ phản t - buryÌ bromua bằng kiểm là 


niột phản ứng thế ái nhân đơn phân từ: 


'háam +OH- 
(CH:);C—Br ——Š (CH.) C——>(GH;);c—~0n 
vo -Br NHA nhan KCHạb 


PHAN ỨNG ESTE HOÁ x. Ewe hoá. 

PHÁN ỨNG HAT NHÂN quá trình biến đối của các hại 
nhàn nguyên từ khi trương tác với các hat cơ bàn (nơtron, 
froron ...). các lượng từ gamma. hoặc với nhau. Thường được 
thực hiện bằng cách hản các hạt nhẹ vào hạt nhân. Các PƯ1[N 
tuản theo các định luàt bảo toàn chung (bảo toàn nàng lượng, 
xunø lương, mỏmen xung lượng, vv.) và tuỳ loạt tương tác 
(manh, vếu, điện từ) mà tuân theo các định luật báo (oàn riêng, 
Các PƯNN là nguồn chủ yếu cung cấp đữ liệu cho vàt lí hat 
nhàn, PUHN được Ruddfo (:. Rutherford) thực hiện lần đầu 
tiên năm 1019, khi ông bản phá nitơ nguyên từ bởi các hạt. 

PHẢN ỨNG HẠT NHÀN DẢY CHUYỀN phản ứng 
phần chia hạt nhân nguyên tứ, tự dụv trì dưới tác dụng của 
nơtron. Xáy ra nếu tronp số vài nơtron phát ra sau miổi hạt 
nhân bị phân chia có thể sử dụng ít nhất một nơtron để eây 
phản hạch mới. kết qua là một chuối phân hạch xảy ra không 
tất PƯHNDC là một phương pháp giải phóng năng lượng hạt 
nhân nguyên tử. xáv ra trong lò phản ứng hạt nhân và khi nổ 
lom nguyên tư. 

PHÁN ỨNG HIĐRAT HOÁ x. Hi#rat hoá. 

PHAN ỨNG HIĐRO HOÁ x. Hiđra hoá. 


PHAN ÚNG HOÁ HỌC sư chuyển hoá một hoặc nhiều 
chất thành những chất khác có thành phần và cấu tạo khác vớt 
chất đầu, xảy ra do có sự phân bố lại các electron hoá trị của 
những nguyên tứ trong các phân tử tham gia phản ứng. 

PUHH làm cho các chất ban đầu A. B,... tương tác với 
nhau biến thành các ván phâm của phán ứng C, D... Phương 
trình của PƯỰHH là đăng thức A + B+...=C+D+...; trong 
đó A.B....C, D... là công thức hoá học cúa các chất nhản ứng 
(vê trái) và của các sản phẩm phán ứng (vế phải) với các hệ 
xố &4o cho số nguyễn tử của cùng môi nguyên tố ở hai vế 
bảng nhau (xt. Phương trình hoa học). Có nhiều loi PỰNHH: 
phát nhiệt, thu nhiệt; cộng, thế, oxi hoá - khử, vv. 

PHÁN ỨNG KẾT HỢP x. Phản ứng cộng. 


PHÁN ỨNG KHƠI MÀO phản ứng tạo ra gốc tự do 
nguyên thuy để kích thích phần ứng dây chuyền. St khơi mào 
có thê thực hiện bằng sự phân lí đồng cực phân tứ dưới tác 
dụng của nhiệt hoặc năng lượng photon. Vd. hexaphenyletan 
(CaH;); CC (C¿Hx)y phản LÍ thành hai gốc triphenylimetyl 
(C4H«)4C”, peoxit hữu cơ (RCOO); phản lì thành hai gốc 
RCOO” dưới tác dụng của nhiệt: phán từ clo (Cl¿) phân li 
thành hai gốc clo (Cl”) khí hấp thụ photon. 

PHÁN ỨNG LIÊN HỢP hai phản ứng xảy ra đồng thời. 
trong đó phán ứng thứ nhất (gọi là sơ cấp) kích thích phản 
ứng thư hai (gọi là thứ cấp). Vd. khi trộn axIt tođohiđric (HD) 
và axI cromic (H;CrO„) sẽ không xảy ra phản ứng: 

6H[ + 2H;CrOa= 3l¿ + CrOy+ 5HO (2) 

Tuy nhiên, nếu thêm sát (II) oxit vào hệ thì sẽ xảy ra phản ứng: 

6FeO + 2H›CrÓ¿ = 3Fe¿Q + Cr;O + 2H-O (I) 

Phản ứng (1) xảy ra làm cho phản ứng (2) cũng xảy ra. Phản 
ứng (l) là phản ứng sơ cấp: phản ứng (2) là phản ứng thứ cấp: 
hai phán ứng (L) và (2) là những PƯLH. Hiện tượng một phản 
ứng hoá hoc khi xảy ra có tác dụng kích thích một phản ứng 


khác xảy ra được gọi là sự cam ứng hoá học. 

Hai phản ứng kèm nhau có thể biểu diễn bằng sơ đồ: 

A+l ———> phản ứng sơ cầp 

A+(€C ———®> phán ứng thứ cấp 

Chất Á có mặt tronae ca hai phán ứng được gọi là chất hoạt 
động; chất B chỉ có mặt trong phản ứng sơ cấp được gọi là 
chất cảm ứng; chất C chỉ có mặt trong phản ứng thí cấp được 
gọi là chất nhan. 

Trone ví dụ trên, H;CrOa là chất hoạt động; FeO - chất 


cam ứng; HÍ - chất nhận. 


%PHẢN ỨNG LINH HOẠTT” chiến lược quản sự của Hoa 
Kì từ đầu những năm 6O thế kì 20; do tướng Macxocn Taylo 
(D. Maxwell Taylor) đưa ra trong tác phẩm “Tiếng kèn ngập 
ngừng” (1960). được chính quyền Kennơdy (J. F. Kennedy) 
chấp nhận thay cho chiến lược “trì đũa ô ạt”, trước sự xuất 
hiên tên lữa vượt đại châu và sự phát triển của lực lượng 
phòng không Liên Xô đủ sức thực hiện đòn đánh trả hạt nhân. 
Chiến lược "PƯLH” đề ra nhu cảu phản ứng lai mọi loại 
Ihách thức có thề có. sử dụng mọi cấp độ vũ lực cần thiết để 
giành thắng lợi trong mọi cuộc chiến tranh, kể cả chiến tranh 
tông lực bat nhân cũng nhìr chiến (ranh hạn chế bằng vũ khí 
thông thường. '*Chống nổi đậy" cũng là một dạng đặc biệt 
của “PƯL.H*, dưới mức chiến tranh hạn chế, nhằm đàn áp các 
cuộc khởi nghĩa và chiến tranh du kích cách mạng, được 
chính quyển Kennơdy thí nghiệm đầu tiên ở Việt Nam từ 
1961. Vào đầu những năm 70 thế ki 20, chiến lược *PƯLH` 
đã được thay thế bằng chiến lược 'răn đc thực tế” (x. Học 
thuyết Nirhxơn; '“Răn đe thực tế"). 

PHẢN ỨNG LƯỚNG PHÁN TỪ phản ứng có hai phân 
lứ tham gia. Vd. phán ứng thuy phán metyl bromua bằng 
kiểm là phản ứng thế ái nhân lưỡng phân tứ: 

CH:;Br + KOH -› CH:OH + KRr. 


PHÁN ỨNG MIỄN DỊCH cơ chế cơ bản của tính miễn 
dịch chủ động, sản ra các kháng thế đặc hiệu hoặc bạch cầu 
có khả năng kết hợp với kháng nguyên để phản ứng lại lúc có 
kháng nguyên vào cơ thể (x. Miền dịch). 

PHAN ỨNG NHIỆT HẠCH (cg. phán ứng nhiêt hạt 
nhân, phán ứng tông hợp bạt nhân), phán ứng hai nhân tronp 
đó hat (hoặc vài) hạt nhân nhẹ tổng hợp thành một hạt nhàn 
nặng hơn. Hai hạt nhân phải có động năng lớn mới có thẻ 
(hăng lực đầy Culông đề kết hợp với nhau. đo đó PƯNH chỉ 
xảy ra ở nhiệt độ rất cao (trên 10 triệu độ) và một số điều 
kiện khác. PỰNH toả năng lượng lớn hơn phản ứng phân 
hạch và là nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời và các vì sao. 
Các PƯNH với đồng vị nặng của hiđro và li được dùng để 
chế tạo bom khinh khí (bom H). Vấn đẻ điều khiến các 
PƯNH để sử dụng năng lượng của nó vào mục đích hoà bình 
có tầm quan trọng bác nhàt đối với việc cung cấp năne lượng 
cho nhân loaí trong tương lai. 

PHẢN ỨNG NHIỆT HẠT NHÂN x. Phản ứng nhiệt hạch. 

PHÁN ỨNG NỔI TIẾP phản ứng pồm nhiều giai đoạn kế 
tiếp nhau, trong đó sản phẩm của nhiều phản ứng trước lại 
tham gia phân tíne tiếp theo. Nhiều phán ng phản rã phóng 
xa là những ví dụ điển hình cửa PƯNT: vd. 

U23 -y Ra25->y Rn22-y pPh25 

PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ phản ứng có sự trao đổi 

điện tử piữa các chất. Chất oxi hoá là chất nhận điện từ còn 
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chất khư là chất cho điện tử. Vd, 


2œ 


⁄n+S= ZnS§ 
Š (ưu huỳnh) là chất oxi hoá: Zn (kẽm) là chất khử, 

PHẢN ỨNG PHÁT NHIỆT phản ứng kèm theo sự toá 
nhiệt do nội nãne hoặc entanpi của hệ giảm (ÀAD < 0 hoặc 
AH < Ø0). Vd. phản ứng đết cháy than, quá trình hoà tam axit 
xunftIfie đãc vào nước là PƯPN. 

PHÁN ỨNG PHÁN HUY phán ứng từ môi chất Lạo thành 
môi số chất mới. Vd. 

2KC1Oa = 2KCI + 3a: 
(NÌ 1} Cr›O+ = CTyÖn q- Na + 4H:O 


Trong PUPH. có sự thay đổi số oxi hoá của một hoặc mội 
sô nguyên (tố. 

PHẢN ỨNG PHỤ phản ứng có tốc độ bé hoặc sinh 
ra sản phảâm không mong muốn trong các phản ứng 
XOnP xong. 

PHÁN ỨNG PHỨC TAP phản ứng hoá học trong đó sản 
phẩm cuối cùng không phải do chuyển hoá trực nếp từ (những) 
chất đầu mà cả từ những sản phẩm sinh ra trong các giái đoạn 
chuyền hoá trung pian. Phản ứng đây chuyển và nhiều phản ứng 
lổng hợp các chất hữu cơ là những PƯI. 

PHÁN ỨNG QUANG HOÁ phản ứng xảy ra dưới tác 
dụng cúa ánh sáng từ ngoại. khả kiến và đôi khi hồng ngoại 
(vì sau kh: hấp thụ ánh sáng, phán từ bị kích thích trợ nên 
loạt động hơm). Vd. phản ứng phân lí khí hiđro bromua (HRr) 
hành hiđro (Hà) và brom (Br¿) xảy ra khi hấp thụ photon (hv) 
như sau: 

HBr + hv —› H° +Hr” 
Hˆ + HBr —> H; + Br” 

Các quá trình quang hợp xảy ra trong cây xanh là 
những PƯQH. 

PHAN ỨNG REFOMINH ( A. reforming). một quá trình 
chế biến dầu mỏ, chủ yếu là phân đoạn nhẹ hoặc ligroin, xáv 
ra ở 470 - 540°C và áp suất 3 - 35 atm. để tạo xăng ò tô có 
chỉ số octan cao (8Ö trợ lên), hợp chất thơm và hiđro. Xúc tác 
tefominh công nghiệp đâu tiên và được sư dụng trong thời 
gian đài là platrn (PU) mang trên y- ÀlzO+ cho nên quá trình 
được gọi là plaifominh. Từ cuôi thập kì 80 thế kị 20, xúc tác 
đa kim loại (PL - Pd, PL - Ìr, Pt - Sn) mang trên y- Ä12Õ+ được 
đưa vào sứ đụng tạo ra sự tiến bô vượt bậc về cóng nghệ 
refominh và nâng cao hiệu quá kình tế của quá trình do làm 
gia tăng đỏ chuyên hoá, độ lựa chọn và giảm áp suất môi 
trường phản ứng. 

PHÁN ỨNG RIVANTA (Ph. Rivalta), phản ứng để phán 
biệt dịch thấm (khóng do viêm, mà do một cơ chế cơ giới) 
với dịch rí (do viêm) của một tràn dịch màng phối, màng 
tim, vv. Cách thực hiện: nhỏ vài eiọt dịch vào một cốc 
(chén) nước cất có axI axetie, nếu nước đục là phản ứng 
dương tính và dịch kiểm tra là dịch rỉ. Có thể dùng giấm 
thanh, nước chanh quả thay cho axit axetic, nhưng kết quả 
không chính xác bằng. 

PHẢN ỨNG SÁNG các phản ứng phụ thuộc vào ánh sáng 
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của quang hợp, hấp thụ năng lượng ánh sáng và chuyển thành 
đạng năng lượng hoá học của hợp chất NADPRH và ATP 
(x. Quang hợp), 

PHÁN ỨNG SONG SONG phán ứng trong đó chất ban 
đầu phan ứng đồng thời theo hai hoặc nhiều hướng khác 
nhau. Vd, phản ứng phản ì¡ quang hoá xeton RR`CO có thể 
xay ra theo hai hướng khác nhau: 


RR'+CO 


R'G0+R 

PHÁN ÚNG SƠ CẤP phản ứng miễn dich yếu của hệ 
thống miền dịch khi lần đầu tiên tiếp xúc với một kháng 
nguyên nào đó, được đặc trưng bằng sự tổng hợp trước tiên là 
IạM. sau đó là IgƠ, 

PHÁN ỨNG TÁCH phản ứng trong đó hai nguyên tử hay 
nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi một phân tử để tao ra liên kết 
bội cacbon - cacbon. Vd. phản ứng tách nước của ctanol để 
tạo thành etilen: 


PHẢN ỨNG THỂ phán ứng trong đó một nguyên tứ hav 
nhóm nguyên tử trong phản tử được thay thế bàng mội 
nguyên tứ hay nhóm nguyên tử khác. Vd. phản ứng điều chế 
anecol từ dần xuất halogen: 

CH:Br + KOH -> CHẠOH + KRr: 
phản ứng thế kim loại trong các muối bằng các kim loại 
khác (còn gọi là phản ứng oxi hoá - khử): 


IRiR CO 


Zn + Cu5Qx — ZnSOa + Cu 
hoặc phản ứng của axit mạnh đầy axit yếu ra khỏi muối 
của chúng; 

HCI + NaOOCCH: ~> NaCI + CH:COOH 


PHÁN ỨNG THU NHIỆT phán ứng kèm theo sự hấp thụ 
nhiệt từ môi trường xung quanh hoặc từ nguồn nhiệt. Vả. 
phản ứng nung vôi: 

CaC€): ¬ CaO + CO2; 

phản ứng hoà tan KCI trong nước: 

KCI + HạO -> KCI. nH2O là những PƯTN. 

PHÁN ỨNG THUẬN NGHỊCH phản ứng trong đó 
các chuyền hoá theo hai chiều thuận và nghịch đều cùng xảy 
ra, Vỏ: 

CH:COOII+C;H,OH #gCH,COOC,H,+H,O 

Phản ứng đạt căn hằng khi tốc độ phán ứng thuận bàng tốc 
độ phán ứng nghịch. Về nguyền tắc, tãi cả các chuyển hoá 
hoá học đều là những PƯTN với hãng số cân bằng từ xấp xỉ 
bằng không đến vô cực. 

PHẢN ỨNG THUỶÝ PHÁN phản ứng giữa các chất và 
nước. Vá. 

Ala(SOz); + 6H„O'#g2AI 2OH);L + 3H2SO„ 

RCOOR'" + H;OSERCOOH + R'OH 

PHÁN ỨNG TIÊM CHỦÚNG phản ứng cilia cơ thể xảy ra 
sau khi tiêm chủng một loại vacximn nào đó: phản ứng toàn 
(hăn như sốt, mệt mỏi, biếng ăn; phản ứng tại chỗ như sưng, 
nóng, đỏ, đau. Để phòng ngừa các PƯTC. cản thực hiện 
nghiêm chính kĩ thuật và quy trình tiêm chúng, theo dõi kí 


người dược tiêm chủng, VV. 

PHẢN ỨNG TỔỐI một nhóm các phản ứng xay ra sau phản 
ứng sáng trong quá trình quang hợp, tạo thành đường ølucozơ 
và các sản phầm khử khác từ cacbon đioxit. Các phản ứng 
này khóng phụ thuộc vào ánh sáng mặc dù chúng có thẻ xảy 
ra ngoài ánh sáng. PƯT được thực hiện trong cơ chất của lục 
lạp. XI. Quang hợp; Chu trình Krepxơ. 

PHÁN ỨNG TRÁNG BẠC phản ứng dùng andchit khử 
Ion Ág? trong dung dịch bạc ðXit trong amonltac thành bạc 
kim loại tạo nên lớp bạc môns bám lên trên bề mật của một 
vật thể. Thường dùng để tráng gương, nên phản ứng này còn 
được gọi là phản ứng trắng gương. 

PHÁN ỨNG TRAO ĐÔI phản ứng tạo nên những chát 
mới từ các chất chỉ trao đổi cho nhan những thành phản cấu 
tạo của chúng. PƯTĐ thường xay ra trong dung dịch, vd. 

AgNO: + HCI-—> AgClIy+ HNO: 

PHAN ỨNG TRUNG GIAN (oớ), phản ứng xây ra 
trong các giai đoạn trung gIlan cua một phản ứng phức tạp: 
Vd. phản ứng oxi hoá Mnˆ2+ thành MnO,- bằng S›O,„^-, khi có 
ion Ág”, xảy ra theo các giai đoạn sau: 

` Os^~ + 2Hr S H2S5O; (1) 

2Ag† + Oˆ?: + HạO —> Ag›O› + 2H+ (3) 


5Ag2O›+ 2Mn“† + 4H*  2MnDOx + 10Ag* + 2H:O (4) 

Các phản ứng {, 2, 3, 4 là các PƯTG của phản ứng: 
5SOx2~ + 2Mn^† + 8H2O -+» IOSO¿“ + 2MnO/- + I6H1*. 

PHÁN ỨNG TRUNG HOÁ phản ứng giữa axit và bazơ. 
Vd. Ca(OH); + 2HCI = CaClL; + 2H;O. PUTH thuộc loại 
phản ứng trao đổi. 

PHÁN ỨNG TRÙNG HỢP phản ứng trong đó hai hoặc 
nhiều phân từ (monome) của cùng một chất hoá hợp với nhau 
tạo thành hợp chất lớn hơn (polimec), không kèm theo sự tách 
các phân tử nhỏ như nước. khí hiđro cloria (HCI), vv. Các 
rnonome thường chứa nối đôi trong phân từ, Phân từ khối cha 
polime là bội số của phân tử khối monome. Vd. PƯTH etilen 
thành polictilen 

n(CHs = CH-) => (- CHs = CH›- b hú 


Tuỹ theo bản chất cua trung tâm phàn ứng mà người ta phân 
biệt: tràng hợp gốc, trùng hợp calion, trùng hợp anion, vv. 

PHÁN ỨNG TRÙNG NGƯNG phản ứng tổng hợp 
polimc từ các monome (các monormme thường chứa nhiều 
nhóm chức) có kèm theo sự tách loại các phân từ nhỏ như 
nước, vd. 
nNH; - (CH›), - NH; + nHOOC - (CH:)„ - COOH -» 

[- NH -(CH›) -NH -CO-(CH›)x¿ -CO - ]„ + (2n - 1) HO 

Trong công nghiệp, PƯTN dược dùng để điều chế poliamit, 
nhựa tổng hợp, polime cơ silic; ngoài ra, PƯTN là cơ sở tông 
hợp các protein, axit nucÏcic, xenlulozơ. 

PHÁN ỨNG XÚC TÁC phản ứng xảy ra với sự tham gia 
của chất xúc tác để làm tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng: nếu 
tăng, gọi là PUXT dương: nếu giảm, là PƯXT âm. Xt. Chất 
xúc tác. 

PHAN VÉ phản ứng quá mãn cấp tính xảy ra sau khi đưa 


PHÁN XA ẢM P 


(tiêm) một kháng nguyền vào một cơ thê xống trước kui đã 
từng được nhận kháng nguyên đó (bằng con dường qua da, 
tiêm. tiều hơi). Sư két hợp kháng nguyên với kháng thể 
đã piải phóng ào ạt những chát histamin và các chất dạng 
histramin sây nên các phản ứng rối loạn huyết động học toàn 
than (khó thờ, mạch nhanh, ngất xiu, VV.) øọi là sốc phan vệ 
(phản ứng phản vệ), đôi khí nguy hiểm đên tính mạng nêu 
không cứu chữa kip thời (vd. PV với penienllin). 

PHÁN XA (tỉnh, y, eiáo chục), phản ứng của cơ thể trả lời 
lại tác động của các kích thích phát sinh từ bên ngoài hoặc 
bên trong cơ thể được thực hiện bởi hé thần kinh trung ương. 
PX thường được kết thúc đưới đang sự có của cơ hoặc sự tiết 
của các tuyến. Thông qua PX, hệ thần kinh của đồng VẬT 
thống nhất được các hoạt động của các cơ quan và giữ liên hệ 
với môi trường. PX có tính thích nghị được thực hiện quá 
cung PX, bao gồm: cơ quan nhận cam, đây thần kinh hướng 
tâm, đây thần kinh ìí tâm đến cơ quan thưc hiện. PX đơn giản 
nhất là PX không điều kiên: đối với môi kích thích có môit trả 
lời nhất định. Vd. PX bánh chè (khi gõ vào gán bánh chè, 
cảng chân giật đuổi ra), PX đồng tử (đồng tử cơ khi sáng và 
giãn khi tối). PX có điều kiện chỉ xuất hiện trong những điều 
kiện nhất định, đòi hỏi được củng cố thường xuyên và không 
có tính di truyền. Thí nghiệm kinh điền về PX có điều kiện 
do Paplôp (I. P. Pavlov) thực hiện ở chó khi cho nhìn miếng 
thị, chó tiết nước dãi, đó là PX khòng điêu kiện; nếu đồng 
thời với đưa miếng thịt tạo thêm kích thích khác như tiếng 
chuông khi cho chó ăn và làm nhiều lần như vậy cho tới khi 
chỉ cần nghe tiếng chuông là chó dã tiết nước đãi, Tiếng 
chuông là tác nhân gáy PX có điều kiện. Nhưng nêu chì nghe 
tiếng chuòng mà không có miếng thịt, đần dân PX có điểu 
kiện se mất. Ví dụ trên là loại PX cấp I. Người ta đã gây được 
PX nhiều cấp hơn ở chó. Với người, ngôn ngữ và chữ viết là 
các tác nhân gây PX có điều kiện phúc tạp. XI. Phđn xa có 
diều kiện và phan xạ không diều kiện. 

PHAN XA (điện (), hiền tượng xây ra khi truyền sóng 
trong khòng gian hoạc trong đường truyền dân. Trong môi 
trường (hoặc đường truyền dẫn) dồng nhất, nghĩa là môi 
trường (hoặc đường truyền dẫn) mà ở mọi điểm đều có tham 
số như nhau, sóng truyền lan bình thường, Khi gặp môt môi 
trường (hoặc đường truyền dẫn) có tham sở khác với môi 
trường (hoặc đường truyền dẫn) hiện hành, sống bị rôi loạn 
và tại mật naän cách sẽ có một phần năng lượng quay trở lại 
ngược với chiều sóng tớn. 

He số PX là thông số đánh giá định lượne hiện tượng PX, 
biều thị t¡ lệ của sóng PX với sóng tới. Thco đại lượng vật lí 
biểu diễn sóng, có các hệ số PX áp, dòng, công suất, vv.. tại 
mạt ngăn cách giưa hai môi trường, 

PHAN XẠ ÁNH SÁNG sự lan truyền ngược lại của sóng 
ảnh sáng khi gặp lớp ranh gìới giữa 2 môi trường có chiết suất 
khác nhau. Sóng tới và sóng phản xạ nắm trong cùng một mỗi 
trường. Phân biệt: Ï) PXÃS gương, khi đỏ mấp mồ ÀI của 
mặt phân cách nhỏ hơn bước sóng 2X (của ánh sáng tới). 
2) PXAS tán xa khi À << AI, trong đó phương của tra phần 
Xa là bất kì. Nhờ sự PXA S mà ta quan sát được các vật không 
bức xạ ánh sáng, vd, Mặt Trăng và các hành tình trong Thái 
Dương hệ. Trong khoa học kĩ thuật, PXAS được ứng dụng đề 
xác định các đặc trưng lí, hoá của môi trường, vv. 

PHẢN XẠ ÂM sự tan truyền ngược lai của tía am khi gập 
mặt phân cách của hai môi trường có mật độ khác nhau. Một 
trong những hiện tượng phản xạ âm là liếng vang. PXÃ dược 
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PP PHÁN XA CÓ ĐIỀU KIÊN VÀ PHẢN XÃ KHÔNG ĐIỀU KIỆN 





xứ dụng để định vị trong nước với các may siên âm thăm đồ 
khuyết tật. đo đạc kiểm tra trong công nghiệp với các máy 
giêu âm vị tính hiển thị và chân đoán bénh. XI. Siâu ảm; 
Vang kí viêN âm. 

PHÁN XÃ CÓ ĐIỂU KIÊN VÀ PHÁN XÃ KHÔNG 
ĐIÊU KIÊN khả năng thích nghi của động vật và con người 
được quy định bơi sự kích thích các bô phận tiếp nhận và hoạt 
động của hệ thần kinh trung ương ở những mức độ khác 
nhau. Phán xạ không điều kiện là những phản ứng đáp lạt có 
tính chất bầm sinh của cơ thể, giống nhau ở các cơ thể riêng 
biệt thuộc cùng một loại. Chúng được đặc trưng bằng mối 
liên hẻ thường xuyên và đơn nghĩa của sự tác động e1ữa các 
bô phận tiếp nhận này hay bộ phận tiếp nhận khác và bằng sự 
phán ứng đáp lại nhất định đảm báo cho cơ thể thích nghĩ với 
những diều kiện ồn đình của đời sống. Thông thường. các 
phản xạ không điều kiên được thực hiện nhờ tuỷ sống và 
những bỏ phán hạ đắng của hộ não. Những phức thể phức tạp 
và những chuỏi nhán xa không điều kiện được gọi là những 
bạn năng. Phản xa có điêu kiện là những phản ứng có thể có 
được trong đời sông được hình thành trong những điều kiện 
nhất định (do đó có tên gọi là phản xạ có điều kiện) của động 
vãI và con người, trên cơ sở những phản xa không điều kiện, 
bấm sinh. Thuật ngữ phản xạ có điều kiện đo Paplỏp (I. P 
Pavlov) đưa ra. Các phản xạ có điều kiện được hình thành 
bằng cách tao nèn những đây hên lạc tạm thời trong vỏ nào 
và dùng làm cơ chế đề thích nghị với những điều kiện thay 
đổi phức lạp của mỏi trường bên ngoài, Hiện tượng hoạt động 
tam lí cố bản chất phản xạ đã được Xêchènòp: (I. M, 
S%echenov) chứng minh lần đầu tiên. Phương pháp do Paplôp 
sáng tao về phản xa cố điều kiện là cơ sơ cho học thuyết về 
hoạt động thần kịnh cấp cao, cụ thể là cho học thuyết về hai 
hé thống tín hiện. Học thuyết này có ý nghĩa to lớn đốt với 
việc xác lập một cơ sở khoa học tr nhiên cho tâm lí học duy 
vật và lí luận phản ánh duy vật biên chứng. 

PHÁN XÃ NÔI TOÀN PHẦN trường hợp riêng của phản 
Xa sóng trên mái phân chi của hài môi trường. PXNTP xảy ra 
khi sóng tới từ môi (trường thứ nhất có chiết suất lớn hơn chiết 
xuất của môi trường thứ hai và góc tới ¡ lớn hơn góc tới han Ì(p: 

: n"» 

lịn = AfCsIn —”— 

Hì 
trong đó m¡. n2 là chiết suất cúa các môi trường. Hiện tượng 
PXNTP được ứng dụng trong các dung cụ quana học, truyền 


Ra 
Ra 


Í>Ín, 
Phản xa nội toàn phần 
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thòng tin trong các sợi quang. vv. XL. Góc tới hạn. 

PHAN ĐOÁN mòi hình thức cơ bán của tư đuy, phan nh 
mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng và quá trình hiện thực, 
Trong mỗi PÐ bao giờ cũng thể hiện một ý nghĩ nhằm khẳng 
định hoặc phú đình một cát øì đó về đổi tượng nhận thức. PĐÐ 
có đặc tính đúng hoặc sat tuỳ thuộc vào điều được kháng định 
hay phú định là có thực hay không có thực ở đôi tượng được 
PĐ. Hình thức biểu đạt ngôn ngữ tương ứng với PÐ là mênh 
đẻ. Nếu là mệnh để đơn giản thì ta có PÐ giản đơn. Vd. Hà 
Nội là thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội chú nghĩa Việt Nam. 
Trường hợp mệnh đề phức hợp thì ta có PÐ phức hợp. Vd. 
“Tư duy vừa trờu tượng vừa cụ thể”. Môi PĐ bao gồm ba 
thành phản: chú từ - khái niệm về đối tương được nhận thức; 
tàn từ - khái niệtm về đặc tính của chủ từ; hệ từ - phan ánh mối 
liên hệ giữa chủ từ và tàn từ. Tuỳ thuôc vào cơ sớ phân chia, 
người ta có thể phân loại các PPÐ thành: PĐÐ đơm, PĐ đặc thù, 
PÐ phô biến phù hợp với quy luật vận động của nhận (hức - 
từ cái đơn nhất đến cái đặc thù và cái phổ biến. 

Đối với loại hình PDÐ đơn, người tà tổng hợp được bốn loại 
chính: I) PÐ khẳng định toàn xưng, vd, Mọi kim loại đều dẫn 
điện; 2) PÐ phú định toàn xưng, vd. Thuy ngán không phái là 
vật rắn; 3) PĐÐ phủ định hộ phận, vd. Một xố thiên nga không 
có màu trắng: và 4) PÐ khẳng đình bộ phận. vd. Mội sô xinh 
viên là đảng viên Đảng Cộng sản. Tiếp theo PB đơn là PĐ đặc 
thù, vd. Mọi vận động cơ học đều có khả nâng sinh ra nhiêT 
thông qua ma sát. Loại PĐ thứ ba là PÐ phổ biển - hình thức 
cao nhất của DĐ nói chung, vd. Bất cứ hình thức vận đông 
nào. tuỳ theo những điều kiện nhất định của mỗi trường hợp, 
đều có thể và nhất thiết phải chuyển hoá. môt cách trực tiếp 
hay gián tiếp, thành một hình thức vận động khác. 

PHÁN ĐOÁN THÂM MĨ sự đánh giá một hiện tượng 
thầm mị cửa hiện thực, hoặc tác phẩm nghệ thuật xuất phát 
từ lập trường của lí trởng thấm mi. Rằng sự đính giá thấm 
mĩ, con neaười định ra phẩm chất của cái đẹp, trình độ hoàn 
thiện về nghệ thuật của hiện tượng thấm mĩ, sức mạnh cúa 
tính điễn tá và ảnh hưởng xã hội của nó, PĐTM dựa trên tổng 
thể những trí giác thẩm mĩ và cơ sở của những luân cứ đã có 
được, nó luôn luôn dưa vào những nguyên tắc cơ bán của mội 
quan niệm thấm mĩ nhất định. Do lâp trường về lí trởng thấm 
m1 khác nhau, cho nên sự đánh giá thâm mì theo chú nghĩa 
duy tàm khác với sự đánh giá thâm mĩ thco chú nghĩa duy 
vật. Trong khi chủ nghĩa đuy tâm chủ quan phú nhận giá trị 
thầm mĩ của đối tượng vì cho rằng sự đánh giá thẩm mĩ chỉ 
xuất phát từ chủ quan của chủ thể thầm mĩ, thì chủ nghĩa duy 
vật thô sơ lại coi nhẹ vai (rò của chủ thể trong việc đánh giá 
thầm mĩ. Mĩ học macxit đòi hỏi phải đặt đối tượng thám mĩ 
được đánh giá trong quan hệ thẩm mĩ, nghĩa là phải coi trọng 
cả đối tượng thấm mn[ lẫn chủ thể thầm mĩ, có như Vày sự 
đánh giá thấm mĩ mới có giá trị khách quan và khoa học. 

PHAN (Sanskrio) l. Ngôn ngữ cổ Ân Độ, thuộc hệ ngôn 
neỨ Ân - Âu, kết hợp với ngôn ngữ địa phương cổ Ân Độ, 
Prakrit (PrAkrit) và được ghi lại băng chữ Phạn. 

2. Văn tự cổ Ấn Đò. là chữ Đêvanagarn (Dcvanăgane) kết 
hợp với chữ Rœrami (Beramie) có nguồn gốc Sêmẽhch 
(Shemetik) cổ hơn, xuất hiện vào cuối thiên kĩ 2 tCh. 

Có một hệ thông 44 mâu tự, 200 mẫu tư phép. những kí 
hiệu dấu có ý nphTa âm tiết và màu tự rất phúc tạp và môt hệ 
thống ngữ pháp vừa chặt chẽ, vừa phong phú. Người ta 
thường phân ra: văn học P Veđa (Vcda), thuộc cuối thiên Kì 
2 tCn., P anh hùng ca, tức: ˆMahabharata"” (“Mahãbharata `) 


PHÁO BINH P 





và “Ramayana” (°Ramãyana”) thuộc đầu thiên kỉ | tCn. và P 
cổ điển tức sau Panini (Pãnini), thế kỉ 5 tCn. Nhưng thực ra. 
tất cả đều được ghi lại và hoàn thiện vào những thế kỉ tiếp 
giáp Công nguyên. Sau đó, P dản dần trở thành từ ngữ do điều 
kiện khác biệt và đa dạng của địa lí, ngôn ngữ tộc người. 
Theo mội học giả người Anh, P "hoàn thiện hơn tiếng Hi Lạp, 
phong phú hơn tiếng Latinh và tính tế hơn mọi thứ tiếng”, 
chính vì thế mà nó khó thông dụng cho mọi người. 

PHANERÔ/7ÔI (từ tiếng Hi Lạp: phanerós - hiên rõ: zõẽ 
- cuộc sống; !k. Hiến sinh) 1. Liên giới thứ hai trong thang 
thời địa tầng, bao gồm các giới Palêôzôi, Mêzôzôi và 
Kainôzôi. Tên của liên giới phản ánh sự có mặt phong phú 
cua di tích sinh vật trong đả. 

2. Liên đại thứ hai trong lịch sử phát triển của Trái Đất, bao 
gồm các đại Palêözôi, Mêzôözôi và Kainôzôi. Đó là thời gian 
mà thể giới hữu cơ phát triển mạnh mẽ đầu tiên ở đưới nước, 
sau đó cả trên cạn và trên không, để lại các di tích trong các 
lớp đá giúp chúng ta xây dựng lại lịch sử phát triển của sinh 
giới cũng như của môi trường chứa chúng. 

Trong E, trên vỏ Trái Đất đã xảy ra những biến cố lớn là sự 
di chuyển các mảng thạch quyển và lục địa, sự hình thành 
toàn lục ở cuối Palêôzôi và tiếp đó là sự tách vỡ toàn lục 
thành các lục địa như hiện nay. Đồng thời, trong P cũng đã 
xảy ra các quá trình tạo núi lớn là Calêeđôni (Palêôzôi sớm), 
Hecxini (Palêözôi muộn) và Anpi (Mêzôzôi - Kainðzôi). 

PHANH (Ph. [rein - hãm; cg. thăng), cơ cấu hoặc bộ phận 
máy dùng để giảm tốc độ hoặc dừng chuyển động của một bộ 
phận máy hay một máy. Nguyên tắc cơ bản của P là tạo ra lực 
ma sát tác động vào chi tiết chuyển động. Động lực của P có 
thể là lực tay (chân), khí nén, thuỷ lực, điện từ, động năng của 
bản thân vật chuyển động, vv. Trong các phương tiện vận tải, 
lực P thường tác dụng vào bánh xe hoặc đĩa lắp trên trục bánh 
xe. rong máy bay, lực khí động tác dụng vào các cánh phụ. 
Trong máy động lực công suất nhỏ, lực P tác dụng trực tiếp 
vào trục chuyển động. Theo nguồn động lực P, phân ra: P cơ 
khí, P điện từ, P khí nén, P thuỷ lực, P khí động lực. 

PHANSIPAN (còn viết: Phan Sĩ Păng), đỉnh cao nhất của 
dãy Hoàng Liên S%m ở Việt Nam (3.143 m), ở phía tây Sa Pa 
tỉnh Lào Cai, cấu tạo bằng đá granit. Phát triển các đai cao á 
chí tuyến và ôn đới. Cảnh đẹp, nhiều loài cây lá kim quý hiếm 
(lãnh sam. thiết sam, pơ mu). 





Phansipan Đỉnh nủi Phansipan 


PHAO CỨU SINH phao nâng được khối lượng cơ thể một 
hay nhiều người trong nước, dùng để ném chuyển cho người 


trên sông, biển, khi tàu thuyền gặp nạn buộc người phải rời 
tàu, hoặc khi tàu vẫn chạy bình thường nhưng có người bị rơi 
Xuông nước. 

PHAO ĐỒN TIN NHẢM tung ra những tin không có thật, 
hoặc xuyên tạc sự thật, lan truyền đến nhiều người, gây hoài 
nghi, hoang mang trong nhân dân. Tội tuyên truyền chống Nhà 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tội xâm pham an 
ninh quốc gia được quy định tại điều 88, Bộ luật hình sự. Theo 
quy định tại điểm b, khoản 1, người có hành vi tuyên truyền 
những luận điệu chiến tranh tâm lí, phao tin bịa đặt, gây hoang 
mang trong nhân dân thì bị nhạt tù 3 - 12 năm. 

PHÁO (hoá công nghiệp, sân khẩu), vật cuộn bằng giấy (vỏ 
bọc) bên trong nhồi thuốc nổ, có ngòi, để đốt cho nổ thành 
tiếng kêu. Thuốc nể là hỗn hợp kali nitrat (điêm tiêu) với lưu 
huỳnh, than gỗ; khi cháy, tạo ra khí. thể tích tăng đột ngột, áp 
lực phá vỡ vỏ bọc, gây tiếng nổ và loé sáng. Trường hợp không 
có vỏ bọc cứng bọc lớp thuốc P. P chỉ cháy phát lửa, không có 
tiếng nổ như P dây, P bông. P hiệu, vv. (thêm một số chất vô cơ 
thì khi cháy sẽ cho ánh sáng có những màu khác nhau). Trong 
nghệ thuật múa rối thường dùng các loại P sau: 

[) P chuột, loại P thường dùng kết hợp trong biểu diễn rối 
nước để chuyển lửa từ trong buồng trò ra đốt các loại P khác 
ngoài sân khấu. 

2) P đùng. loại P được dùng kết hợp trong biểu diễn tối 
nước, nhằm tạo không khí, gây đột biến thu hút người xem. 
Thường có tiếng nổ to, dùng báo hiệu một sự kiện mới như 
bật cờ khai mạc. 

3) Pong, loại P thường dùng kết hợp trong rối nước và rối 
pháo (hay cây pháo trò), khi đốt phun ra các điểm lửa đỏ nhỏ 
vung vấy vòng quanh, trông giống như đàn ong bay quanh tổ. 

4) P thăng thiên, loại P thường dùng kết hợp troneg biểu diễn 
rối nước, khi đốt bay vút lên không trung càng cao càng đạt 
hiệu quả. Có nhiều kiểu: khi lên cao nổ một hay hai tiếng, tung 
ra thành hình hoa cà, hoa cải, ô, đèn, hình rồng... bay lơ lửng. 

3) PvH (cg. P bèo, P trầm), loại P thường dùng kết hợp 
trong biểu diễn rối nước; khi đốt, phun khói lửa vừa chạy 
quanh vừa nổi lên chìm xuống trong sân khấu. 

Gần đây, người ta làm P bằng kali cloraL trộn với quặng 
stibin Sb;S (để có ngọn lửa dài và nóng lâu, đễ truyền cháy). 
Loại P này rất nguy hiểm khi sản xuất, vận chuyển và sử dụng 
vì rất nhạy nổ khi gặp ma sát và nổ mạnh hơn pháo diêm tiêu 
nhiều. Năm 1994, Chính phủ Việt Nam đã ra Nghị định cấm P 

PHÁO (guán sự), hoả khí tập thể cỡ nòng từ 20 mm trở 
lên, hoặc không nòng, để bắn (phóng) các loại đạn khác nhau 
(x. Đạn pháo; Đạn cối: Đạn phản lực) nhằm tiêu diệt sinh 
lực và phương tiện của đối phương hoặc làm các nhiệm vụ 
khác (tạo khói, chiếu sáng ...). P được phân loại: theo công 
dụng và nơi đặt (phòng không, mặt đất, trên tăng, bờ biển, 
chống tảng...): theo kết cấu (lưu cối, nòng dài, không giật, 
hỗn hợp, ...); theo cách đẩy đạn đi (có nòng, phản lực); theo 
kết cấu mặt trong nòng (rãnh, xoắn, nòng nhắn); theo khả 
năng cơ động (cố định, xe kéo, tự hành, mang vác, lừa ngựa 
thồ, tự chuyển, ...) và theo các dấu hiệu khác. 

PHÁO BINH I. Bộ phận của lực lượng vũ trang được 
trang bị pháo làm phương tiện chính để hoàn thành nhiệm vụ 
trong tác chiến. Được chia ra: theo quân chủng có: PB lục 
quân, PB hải quân, PB phòng không...; theo môi trường tác 
chiến có: PB mặt đất, PB cao xạ, PB bờ biển...: theo lực lượng 
có: PB chủ lực, PB địa phương, PB dân quân tự vệ: và theo 
nhiều dấu hiệu khác. 
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E PHÁO BỜ BIỂN 





2. X, Binh chủng pháo bình. 

PHÁO BỜ BIỂN pháo của hải quân, đặt trên bờ biển, để 
diệt các mục tiêu trên biển và yếm hộ cho hải quân và lục 
quân hoạt động ở vùng ven biển. PBB đều là pháo nòng dài 
và thường có trang bị đồng bộ máy chỉ huy để bắn mục tiêu 
vận động trên mặt biến. Chia ra: PBB cố định (đặt trong 
đường hảm) và PBB di động. 

PHÁO CAO XA x. Pháo phóng không. 

PHÁO CHỐNG TÄNG loại pháo nòng dài chuyên dùng 
để diệt xe tăng, xe bọc thép; là một thành phần của pháo binh 
chống tảng. Các loại PCT phổ biến: 57 mm, 76 mm, 85 mm. 
PCT thường bản với góc bắn nhỏ để đạt đường đạn căng và 
bảng các loại đạn xuyên hoặc lõm. PCT còn dùng để diệt lô 
cốt và trong một số trường hợp có thể dùng để chỉ viện bộ 
bình. ĐKZ (pháo không giậL) và tên lửa chống tầng có điều 
khiển theo truyền thống vẫn được coi là thuộc loại PCT 
nhưng thực chất chí là một loại hoá khí chống tăng, mội 
thành phần của pháo binh chống tăng. 

PHÁO ĐÀI I. Công trình vững chắc chuyên đặt pháo để 
chiến đấu phòng thủ. PĐÐ có nhiều loại, có loại xây dựng ở 
góc thành hoặc ở những chỗ nhô ra của thành (luÿy). có loại là 
những trận địa pháo xây dựng vững chắc, như PÐ Xuân Canh 
ở Hà Nội (do Quản đội Nhân dân Việt Nam xảy dựng |946). 

2. Công trình hoặc một khu vực có kiến trúc được xây 
dựng vững chắc để chiến đấu. 

"PHÁO ĐÀI BAY B-52” tên quân đội Mĩ dùng để gọi 
loại máy bay ném bom chiến lược của MI, gồm các kiểu từ 
B-52A đến B-52H. Mẫu đầu tiên bay thử năm 1951. Mang 
được nhiều nhất I8 - 30 tấn vũ khí (bom thường hoặc hạt 
nhân, tên lửa...), tấm hoạt động trên 10.000 km. Được dùng 
lấn đầu tiên ném bom xuống Miền Nam Việt Nam ngày 
I§.6.1965 (Bến Cát, tây bắc Sài Gòn), Miền Bắc Việt Nam 
ngày 12.4.1966 (đèo Mụ Gia). Từ 6. 965 đến 8.1 973, đã xuất 
kích vào Việt Nam 124.632 lắn/chiếc. Là lực lượng chủ yếu 
tiến hành cuộc tập kích đường không chiến lược của không 
quân Mi vào Hà Nội, Hải Phòng (I8 - 29.12.1972). Chiếc đầu 
tiên bị bản rơi tại Vĩnh Linh ngày I7.9.1967. Mùa đông 
I972. bị quân dân Việt Nam bắn rơi 34 chiếc. 

PHÁO ĐÀI BRET tên một pháo đài ở thành phố 
Bret (Brest), thuộc Cộng hoà Hẽlarut, xây đựng từ những năm 
I833 - 3&. Được hiện đại hoá cuối thế ki 19 - đấu thế ki 20. 
Trong Chiến tranh thể giới ÌÍ, từ 26.6 đến 20.7.9441, các chiến 
sĩ Xô Viết bảo vệ PDB đã anh dũng chiến đấu trong vòng vậy 
phát xít Đức, kìm chân một lực lượng lớn quản Đức. Ngày 
8.5.1965, được tuyến dương danh hiệu “Pháo đài anh hùng”. 

PHÁO ĐÀI LÁNG trận địa pháo binh của bộ đội thủ đô 
Hà Nội hắn quả pháo đầu tiên lúc 20 giờ 3 phút làm hiệu lệnh 
mở đầu Toàn quốc kháng chiến (I9. 12. 1946). Do một trong 
3 trung đội của đại đội pháo bình thành lập đấu tiên 
(26.6.1946) chiếm linh. PL nguyên là trận địa pháo phòng 
không 75 mm do Pháp xây dựng ở làng Láng Thượng (quận 
Đống Đa, Hà Nội) năm 1940, trong Chiến tranh thế giới HÍ 
(1939 - 45). Sau Cách mạng tháng Tám L945, bộ đội Việt 
Nam có cải tạo một phần, Ngày nay, trở thành địa danh lịch 
sử của thủ đô Hà Nội. 

PHÁO HOÁ TIÊN x. Pháo phản lực. 


PHÁO KHÔNG GIẬT (cg. ĐKZ hoặc SKZ), tên gọi 
chung loại pháo có kết cấu triệt tiêu sự giật lùi của nòng bằng 
biện pháp cân bảng giữa luồng khí thuốc phụt qua loa phụt ở 
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đáy nòng với lực giật lùi. PKO có khối lượng nhỏ, tiện cơ 
động, cỡ nòng Š7 - 120 mm, tắm bắn hiệu quả đến 1.500 m, 
chủ yếu để điệt các mục tiêu bọc thép, và hoả điểm trong quân 
sự, Được sản xuất ở Việt Nam từ 1946 (do thiểu tướng. anh 
hùng Trấn Đại Nghĩa chế tạo). tạo điều kiện phát triển chiến 
thuật công kiên trong Kháng chiến chống Pháp. 





Phảo không giật 

PHÁO LỰU pháo có nòng tương đối ngắn, bằng l5 - 30 
lần cỡ. đường đạn cong (góc bắn đến 70), sơ tốc không lớn 
(300 - 800 m/s), dùng để bắn các mục tiêu trên mặt đất và mặt 
nước, kế cả mục tiêu bị che khuất. PL hiện đại có cỡ từ 
I05 - 203 mm; liều phóng có thể thay đổi được; tắm bắn đại 
từ II - 24 km. Tuỳ theo cách di chuyển, PL chia ra: PL xe kéo, 
PL tự hành. 





Pháo lựu 


Loại 122 mm 


PHÁO MẶT ĐẤT l1. Pháo được đặt trên mật đất để diệt các 
mục tiếu trẻn mặt đất (nước). Chia ra: theo kết cấu (cối, ĐK”, 
pháo lựu, pháo nòng đài ...); theo khả nàng cơ động (mang vác, 
xe kéo, tự hành...) và theo các dấu hiệu khác. 

2. Tên gọi tắt của pháo bình mặt đất, một bình chủng của 





lục quân (x. Binh chúng pháo bình). 

PHÁO NÒNG DẢI pháo có chiều dài nòng gấp 40 - 80 
lần cỡ, sơ tốc lớn (trên 700 - I.100 m/s), đường đạn căng. tầm 
bắn lớn, dùng để bắn các mục tiêu trên mặt đất (nước), 
trên không. Chia ra: theo phương pháp dì chuyển 
(xe kéo, tư hành, đãt trên phương tiện mang như xe tăng, máy 
bay, tàu chiến....); theo công dụng (chống tăng. 


phòng không...). 





Phảo nòng dài Phảo ltn) nòng dài (122 mm) 

PHÁO NÒNG NHẪN (cg. súng nòng nhắn), pháo (súng) 
có nòne, mặt trong của nòng nhẫn, không có rãnh xoắn. Xuất 
hiện trước pháo (súng) rãnh xoắn. PNN dùng để bắn các loại 
đạn được ổn định bằng cánh đuôi. Do có năng lượng phóng 
nên PNN đang có xu hướng phát triển và đã được ứng dụng 
vào một số pháo trên xe tăng. 

PHÁO PHẢN LỰC loại pháo mà đạn được phóng đi nhờ 
động cơ phản lực đặt trên chính viên đạn. Các bộ phận chính: 
thiết bị phóng (ống. dàn, giá, đường, rãnh dẫn), đạn phản lực, 
các bộ phận khác. Được chế tao lần đầu tiên ở Liên Xô vào 
cuối những năm 3Ö thế ki 20, được sử dụng rộng rãi trong 
Chiến tranh thế giới LÍ (x. Đàn phóng đan phán lực) và phát 








Pháo phản lực 


PHÁO TỰHÀNH ÏP 


triển mạnh sau Chiến tranh, Hiện có trong trang bị của lục 
quân, hải quân, không quân nhiều nước dưới dạng phổ biến là 
các đàn phản lực bắn loạt. PPL hiện có dàn phóng (ghép từ 
I0 - 50 thiết bị phóng) và đật trên xe tự hành (hoặc xe kệ kéo 
theo xe, máy bay, trực thăng, tàu...), có tầm bán đến 20 km (có 
loại đạt hơn 40 km). PPL có tính cơ động cao, tốc độ bắn 
nhanh, có thể bắn một lượng đạn lớn trong thời gian ngắn. 
nhưng kém chính xác hơn các loại pháo có nòng, thường dùng 
để diệt các mục tiêu trên một diện tích rộng. Ở Việt Nam, PPL, 
còn sử dụng cả dưới dạng tháo rời, mang vác theo bộ bình 
hoặc bắn ứng dụng từ các bệ phóng đắp bằng đất hoặc dùng 
nạng đỡ viên đạn theo góc độ phù hợp (x. ĐKB). 

PHÁO PHÒNG KHÔNG (cg. pháo cao xạ), loại pháo 
được chế tạo để bắn các mục tiêu cơ động trên không. PPK 
có đặc điểm: nòng dài (cỡ nhỏ còn ghép nhiều nòng trên một 
bệ), tốc độ bắn nhanh (tự động hoặc bán tự động), có thể cơ 
động hoả lực quay bắn cả bốn phương nhanh chóng, chủ yếu 
bắn xạ giới cao với góc bắn có thể đến 90 độ, sơ tốc lớn; một 
số loại PPK còn được trang bị đồng bộ máy chỉ huy, nhằm 
giảm thời gian thao tác bắn. PPK chia ra: theo cỡ nòng có 
pháo cỡ nhỏ (20 - 6Ö mm), cỡ trung (60 - 100 mm) và cỡ lớn 
(trên I00 mm); theo tính cơ động có PPK trên xe (cỡ nhỏ), 
PPK xe kéo, PPK tự hành và PPK tĩnh tại. PPK cũng có thể 
dùng bắn các mục tiêu trên mặt đất (nước). 





Pháo phòng không 


PHÁO RÃNH XOÁN (cg. súng rãnh xoắn), pháo (súng) 
có nòng, mặt trong nòng có rãnh xoắn để tạo cho đạn có 
chuyển động quay, bảo đảm đạn ồn định khi bay trong không 
khí, tăng tầm bắn và độ chính xác bắn. 

PHÁO SÁNG tên gọi chung các loại bom, đạn có công 
dụng đặc biệt để chiếu sáng trên khu vực mục tiêu về ban 
đêm. Được thả từ máy bay hoặc bắn, phóng từ pháo (súng) 
tên lửa... PS thường có dù, bảo đảm tốc độ rơi 2 - 8 m/s, thời 
gian chiếu sáng 40 - 120 s. 

PHÁO TRÊN TÀU pháo đặt trên tàu mặt nước để diệt các 
mục tiêu trên mặt nước, trên bờ biển và trên không. Chia ra: 
pháo đặt trong tháp pháo và đặt trên boong (hở hoặc có lá 
chắn); hoặc pháo chủ lực, pháo đa năng, pháo cao xạ. PTT 
thường được trang bị hệ ổn định vũ khí. 

PHÁO TỰ CHUYỀN x. Pháo tự hành. 

PHÁO TỰ HÀNH pháo lắp trên một khung bệ xe xích (xe 
tăng ...) để tự cơ động được. Xuất hiện trong Chiến tranh thế 
giới l, được ứng dụng rộng rãi trong Chiến tranh thế giới II. 
PTH được phân loại: theo loại pháo (lựu, nòng đài, hựu - nòng 
dài...; theo khối lượng: nhẹ (dưới 20 tấn), trung (dưới 40 tấn), 


P phÁp 





nặng (trên 40 tấn); theo mức độ bọc giáp (toàn bộ, một phần, 
không bọc). PTH có khả năng cơ động hoả lực cao hơn xe 
tăng, xe chiến đấu (bắn được cả trực tiếp và gián tiếp) và cơ 
đông hơn pháo thường (pháo xe kéo). 








Phảo tự hành 


PHÁP (France, République Francaise - Cộng hoà Pháp), 
quốc gia ở Tây Âu. Có 2.892,4 km biên giới với Anđôra, Bỉ, 
Đức, Italia, Luxembua, Mônacô, Tây Ban Nha, Thuy S1. Bờ 
biển 3.427 km. Diện tích cả đất liền và đảo Coocxơ (Corse) 
544 nghìn km2. Dân số 58,8 triệu (2000). Dân thành thị 
75,4%. Dân tộc: người Pháp 93,6%, Arập 2,5%, các dân tộc 
khác 3,9%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Pháp. Tôn giáo: đạo 
Thiên Chúa 76,3 %, đạo Hồi 5,5%, tôn giáo khác 15,8%. Thể 
chế: cộng hoà, đa đảng, hai viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng 
thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Pari (Paris; 
2,1 triệu dân, kể cả ngoại ô 9 triệu) (1990). Các thành phố 
lớn: Macxây (Marseillec;: 800 nghìn dân, kể cả ngoại ô 1,2 
triệu), Lyông (Lyon; 415 nghìn, kể cả ngoại ô l,3 triệu), 
Tuludơ (Tbulouse; 358 nghìn), Nixơ (Nicc; 342 nghìn), 
Xtơraxbua (Strasbourg: 252 nghìn), Năngtơ (Nantcs; 245 
nghìn dân), Boocđô (Bordeaux; 210 nghìn dân), Môngpơliê 
(Montpellier; 207 nghìn dẫn). 

Đại bộ phận đất đai là đồng bằng, trải rộng từ bắc, đông 
bắc xuống tây nam. Phần đông nam nhiều đổi núi, phía tây 
thung lũng sông Rôn là Khối núi Trung tâm, phía đông thung 
lũng là núi Anpơ (Alpes). Giáp với Tây Ban Nha có dãy 
Pyrêne (Pyrénées). Ven Địa Trung Hải là đải đồng bằng hẹp. 
Khí hậu ôn đới hải đương, ven Địa Trung Hải là á nhiệt đới. 
Nhiệt độ tháng giêng l - 85C, tháng bảy 17 - 249C, Lượng 
mưa 600 - 1.000 mm/năm ở đồng bằng, 2.000 - 
2.500 mm/năm ở miền núi. Mạng lưới sông suối dày đặc, 
nhiều sông lớn: Xen (Seine), Loarơ (Loire), Rôn - Xaôn 
(Rhône - Saône), Garôn (Garonnes), Ranh (Rhein). Đất canh 
tác 35%, đồng cỏ 20%, rừng và cây bụi 27%, các đất khác 
I8%. Khoáng sản chính: sắt, than, dầu khí, bauxit, kẽm, kali, 
uram, vàng. 


Kinh tế công nghiệp - dịch vụ rất phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 2,6% GDP và 4,l%b lao động. Công nghiệp 27,4" 
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GDP và 22.1% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 
55,7% GDP và 56,6% lao động, GNP đầu người 24.210 USD 
(1998). GDP đầu người 22.360 USD (1996). Sản phẩm nông 
nghiệp chính (999): lúa mì 37,l triệu tấn, cú cải đường 3I 
triệu tấn, ngô l5 triệu tấn, lúa mạch 10 triệu tấn, nho 7 triệu 
tấn, khoai tây 6,5 triệu tấn, táo 2 triệu tấn, hướng dương 2 
triệu tấn, cà chua 864 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò (20,2 triệu 
con), lợn (16 triệu con), cừu (10,2 triệu con), dê (l.2 triệu 
con). Gỗ tròn (1998) 35,6 triệu m3. Cá đánh bát 830 nghìn 
tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai khoáng kali 
700 nghìn tấn, quặng sắt 500 nghìn tấn. bauxit I 31 nghìn tấn. 
Chế biến: xi măng 19,8 triệu tấn, thép L8 triệu tấn, gang l3 
triệu tấn, giấy 8,7 triệu tấn. nhôm 586 nghìn tấn, xe hơi 3,2 
triệu chiếc, săm lốp ô tô 59 triệu chiếc. Năng lượng: điện 
475,6 tỉ kW.h, than 8 triệu tấn, dầu thô 20,2 triệu thùng, khí 
đốt 2,5 tỉ m3. Giao thông (1995): đường sắt 32 nghìn km, 
đường bộ 813 nghìn km (rải nhựa 92%). Trọng tải thương 
thuyền 5 triệu tấn. Xuất khẩu (1995): 1.428,8 tỉ Frăng (máy 
móc và thiết bị vận tải 42,6%, nông sản 15,1%, hoá chất 
8,4%); bạn hàng chính: Đức I7,/7%, Italia 9.5%, Bi- 
Luxembua 8,6%, Anh 7,6%, Hoa Kì 7,4%. Nhập khẩu: 
I.380.4 tỉ Frăng (máy móc và thiết bị vận tải 38,5%, nông sản 
II,0%, hoá chất 8,4%, chất đốt 6,9%); bạn hàng chính: Đức 
18,3%, Italia 9,9%, Anh 9,5%, Bỉ - Luxembua 8,8%, Tây Ban 
Nha 6, %, Hoa Kì 6,1%. Đơn vị tiền tệ: frăng Pháp (F). P là 
một trong 12 nước thuộc Khối Liên minh Châu Âu đã đưa 
Euro vào sử dụng từ 1.1.2002. T¡ giá hối đoái: Ì USD = 
7,54 F (10. 2000). 
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Thời cổ đại, trên đất P có người Gôloa (Gaulois) cư trú. Thế 
ki I tCn. bị đế quốc La Mã đánh chiếm. Đến thế kỉ 5 sCn. 
(năm 486), vua Clôvi (Clovis) thống nhất đất nước. Giữa thế 
kỉ 9 thì lãnh thổ tương tự như ngày nay. Từ thế kỉ 1O bắt đầu 
gọi là nước Frăngxơ (France). Cách mạng tư sản dân quyền 
đầu tiên trên thế giới nổ ra ở Pháp năm 1789 [ngày 14.7.1789, 
nhân dân Pháp đánh chiếm ngục Baxti (Bastille)]. Năm 1792 
thành lập nền cộng hoà thứ nhất, năm 1848 là cộng hoà thứ 
hai, năm I 870 là cộng hoà thứ ba, năm 1944 là cộng hoà thứ 


tư, từ năm T958 là cộng hoà thứ năm. 

Quóc khánh: (4.2 (1789). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
[945. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sứ 
từ 12.4.1973. 

PHÁP (Sanskrit: Dharma), khái niệm Phât giáo chí mọi sự 
vặt và hiện tướng không Kế to hay nhỏ. hữu hình hay vô hình, 
nếu qua giác quan mà nhàn (thức được. hay qua ý thức mà 
nghĩ lới được, tưởng tượng được đẻun gọi là P. Từ P vến có 
trước Phật giáo, có nghĩa là "*#+ữ chắc không thay đổi”, dùng 
đẻ chí trật tự trong nghỉ lẻ, Trong kinh sách Phát giáo, P cũng 
có nghĩa là quy luật, quy tắc chỉ phối xự diễn biến của mọi sự 
vật và quá trình. P còn có nghĩa là piáo pháp. Khi nói Phát 
pháp tức là nói về giáo lí, giáo pháp của Phật. Đó là nghĩa 
(rong cụm từ quen thuộc: Phật, Pháp, Táng. Ð được phân 
thành sắc pháp chỉ các hiện tượng vật chất, và tâm pháp chỉ 
các hiên tượng tỉnh thần. Cá sắc pháp và tâm pháp lại bao 
gồm rất nhiều các ÍP khác nhau được hiểu nhì các pham trù. 
Hè thống P này đem các hiện tượng vật chất và trnh thần thn 
nạp vào các P thích ứng với chúng. từ đó làm cho tà có được 
sự hiểu hiết đứng đản. 

PHÁP BẢO (Sanskri: Dharmaratna), một trong lam Bảo 
(Phật. Pháp. Tang) (x. Ta: 6ø). Trước Khi tịch diệt, Phật 
Thích Ca Mâu Nì đã nói: khí ta tịch diệt rồi, ta để cái Pháp 
lại, hay coi nó như ta (theo Niết Bàn kinh), Mọi tín đồ phái 
quy y Phật, quy y Pháp. quv v Tăng tức nhờ vào Phật, Pháp. 
Tăng để tu hành đạt đến cõi Niết Bàn. PB là kính kệ lí luân 
Phật giáo, nhưng cũng còn dùng để chỉ các vật thiêng như cà 
›a, thiển trượng., tượng, Phật, kính bàn, chuông, mõ. 

PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA x. Nguyền tắc phán 
chế xã hôi chủ nghĩa. 

PHÁP ĐIỂN HOÁ xãy dựng mội bộ luật, đạo luật trên cơ 
sở tập hợp, hệ thống boá các văn ban pháp luật hiện hành. loại 
bỏ các quy định không phù hợp. hổ sung. dự liệu những quy 
đính đấp ứng sự điều chính pháp luật đốt với những quan hệ 
xñ hội đang phát triển. 

[ĐH là một dạng hoạt động làm luật, có thể đưa đến việc 
bạn hành một văn bản pháp luật mới có tính chất tổng hợp 
(vd. Bó luật hình sự nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam), 

PHÁP GIA mòi Ironpg nhữmg trào lưu tư tướng chính trị - 
xã hỏi thời Chiến Quốc ở Trung Quốc, lấy tư tưởng pháp trị 
làm cơ «ở. DG có nguồn gốc từ li tưởng Quản Trọng (Guan 
Zhong). Từ Sản (2i Chan) sóng vào thời Xuân Thu trước đó. 
Những người có công đầu tiên xây dựng lí thuyết là Lý Khuy, 
Ngô Khởi (Wu Ôi) và đặc biệt là Thận Đáo (Shen Dao), Thần 
Răt Hại (Shen Buhai), Thương Ưởng (Shang Yang). Thận 
Đáo chú trọng “thế”, Thân Bất [Tại chú trọng “thuật”, Thương 
Ương chú trọng ''pháp``. Cuối thời Chiến Quốc, Hàn Phi (Han 
Fev) xuất phát từ ba khuynh hướng tư tưởng kẻ trên đã xây 
dưng lí thuyết hoàn chính của PG. PG một mặt chủ trương 
dựa vào pháp luật để trí nước, trị đân, xem pháp luật ]à cơ sở 
để thưởng nhat, xem việc tân theo pháp luật là bốn phận của 
moi người, bật kế sang hay hèn, thân hay sơ, xem giáo dục 
pháp luật là còng viếc quan trone của triều đình, vv. Mặt 
khác, chú trọng nghề nông và chiến tranh để tãng sức mạnh 
về kính tế và quân sự cho nhà nước quân chủ tập quyền. 
Vương hầu Tân (Qim) dựa vào đường lối của PG mà tiêu diệt 
được các tương hiu khác, thống nhất đất nước Trung Quốc. 
Nhìme nhà Tân dưa vào pháp luật hà khác, nên châng bao lầu 
lai bị các phè phái chống đôi nổi lên tiều diệt, Trong mội mức 


PHÁP LỆNH CÁN BỘ. CÔNG CHứỨ: P 


độ nhất định, tư tưởng PO còn được quấn triệt ở các triều đại 
sau này của Trune Quốc. Tác phẩm tiêu biểu của Pö là 
"Thương quân thư", “Hàn Phìị TY). 

PHÁP LAM nghệ thuật trang trí men màu lam trên nền cốt 
bằng kim loại, thường là đồng, rôi nung nóng trên 1.000°C, đề 
làm các vật dụng và đồ trang trí kiền trúc. Năm 1827. dưới 
triều Minh Mạng. Pháp lam Tượng cục được thành lập để 
chăm lo nghè thuật trang trí cung đình I[uế., 

PHÁP LÊỆNH văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan 
thường trực cua Quốc hội ban hành. Theo quy định (điều 9L) 
của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(1992). Ly ban Thường vụ Quốc hội `'ra pháp lệnh về những 
vấn để được Quốc hội giao". P[, của Uỷ bản Thường vụ Quốc 
hội phát được quá nửa tổng só thành viên Ly ban Thường vụ 
Quốc hội biển quyết tán thành và phải được công bố chậm 
nhất là 15 ngày kê từ ngày được thòng qua. Quyền công bố 
PL thuộc về chủ tịch nước (điều 103, Hiến pháp nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm (992). Theo quy định 
của Luật bạn hành văn bán quy phạm pháp luật, PL quy định 
về những văn đề được Quốc hội giao, san môi thời pian thực 
hiện trình Quốc hội xem xét. quyết định ban hành thành luật 
(điều 21). Điệu 47 Luật bạn hành các văn bản quy phạm pháp 
luật quy định trình tự xem xét, thông qua dự án PL tại phiên 
họp của Uy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi PỊ¿ được Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội thóng qua. Chính phú bàn hành nghị 
định quy định chỉ tiết thực hiện PL. Quyền giải thích PL 
thuộc về Uy ban Thường vụ Quốc hội. 

PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ SỬ DỤNG DỊ TÍCH LỊCH 
SỬ VÀ DANH LAM THÁNG CẢNH Pháp lệnh 
số I4/LCT-HĐNN dược Hội đồng Nhà nước thông qua 
ngày 31.3.1984 và công hố ngày 4.4.1984. Là văn bản pháp 
lí cao nhất của nhà nước về lĩnh vực báo tồn bảo làng. 
Ngoài phần mở đầu, Pháp lệnh có Š chương gồm 27 điều, giới 
thiêu cụ thể về việc xác định, còng nhận, bảo vê và sứ 
dụng các đi tích lịch sứ văn hoá và danh lam thắng cảnh tại 
Việt Nam. 

Sau l7 năm thực hiện, PLBVVSDDTLSVDLTC đã được 
năng thành Luât di sản văn hoá, Ngày 12.7.2001. chủ tịch 
nước Cộng hoà Xã hôi chủ nghĩa Việt Nam đã kí lệnh công 
hỏ L.uật di sản văn hoá. Luật này được Quốc hội nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X. kì họp thứ 9 thông 
quai gồm 7 chương, 74 điều, Trong đó, những chương quan 
trọng nhất là bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật 
thể và vật thể. 

PHÁP LỆNH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC văn bản quy 
phạm pháp luật được Uy ban Thường vụ Quốc hội thông quá 
ngày 26.2.1998 và chủ tịch nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam công bố ngày 9.3.1998. Pháp lệnh gồm 7 chương 
48 điều. Nòi dung; 

Ba chương đần (20 điều): quy định ai là cán bộ, công chức; 
nehTa vụ, quyền lợi và những việc cán bộ, công chức khòng 
được làm. Cụ thể pháp lành quy định: cán bộ, công chức là 
công dân Việt Nam, trong biên che và hương lương từ ngân 
sách nhà nước, kê cả người được bầu cử đảm nhiệm chức vụ 
theo nhiệm kì và người được tuyến dụng, bô nhiệm hoặc được 
g1ao nhiệm vụ thường xuyên làm việc trong các cơ quan nhà 
nước, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội; là cônp 
bộc cưa nhân dân, chịu sự giám xát của nhân dân. Theo pháp 
lệnh. cán bộ, công chức có 8 nghĩa vụ: trong đó, nhấn mạnh 
nghĩa vụ trung thành và báo về Nhà nước Công hoà Xã hội 
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chủ nghĩa Việt Nam: chấp hành nghiềm chỉnh đường lối, chủ 
trương của Đảng. chính sách, pháp luật Nhà nước: tận tuy 
phục vụ nhân dân, tôn trong nhân dân, liên hệ chặt chế với 
nhán dân; có nếp sống lành mạnh, trung thực, có ý thức tổ 
chức, kỉ luật và trách nhiệm trong công việc; chấp hành sự 
điều động, phân công công tác của cơ quan: thường xuyên 
học tập và năng cao trình độ. vv. Về quyền lợi: cán bộ, công 
chức được hưởng tiền lương tương xứng với nhiệm vu: được 
tham gia các hoạt động chính trị - xã hội: có quyền khiếu nại, 
tô cáo, khớt kiện những việc làm trái pháp luật; được bảo vệ 
khi thì hành công vụ; được xem xét công nhận liệt sĩ nếu hi 
xinh trong khi thị hành công vụ; được nghị các ngày lễ, nghỉ 
hãng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương khi có lí đo 
chính đáng; được hướng chế đô báo hiểm xã hội, hưu trí, ốm 
đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, vv. Pháp lệnh quy 
định những việc cán bộ, công, chức khóng được làm: không 
được thoát thác nhiệm vụ, gáy bè phái, không cửa quyền, 
hách dịch. gây phiên hà khi làm việc; không được tham gia 
thành lân hoặc tham gia điều hành các doanh nghiệp tư nhân, 
công tí trách nhiệm hữu hạn, công tỉ cổ phân, hợp tác xã...; 
không được tư vấn, dịch vụ về những ¿ông việc quan hệ đến 
bí mật quốc gia. bí mật công tác, những công việc thuộc thầm 
quyền giải quyết của mình ...; cấn trưởng, phó của cơ quan và 
vợ hoặc chồng, bố, rne, con của họ khône được góp vốn vào 
các doanh nghiệp hoạt động trong nh vực họ làm nhiệm vụ 
quản lí nhà nước; cấp trưởng và phó của cơ quan khỏng được 
bố trí vợ hoäc chồng, cha mẹ, con, anh chị em ruột giữ chức 
vụ lãnh đạo những bỏ phận nhân sự, tài chính, vật tư, kí kết 
hợp đồng, vv. 


Ra chương tiếp theo (26 điều): quy đính rõ chế đô bầu cử, 
tuyên đụng, đào tạo. bồi dưỡng, điều động, biệt phái, hưu trí, 
thôi việc đối với cán bó, công chức trong đó xác định rõ 
quyền lợi của cán bộ, công chức và trách nhiệm của các cơ 
quan có thầm quyền đối với họ. Pháp lênh quy định rõ IÍ nội 
dung về quản lí cán bộ. còng chức. Việc quản lí từne loại cán 
bộ, công chức được thực hiện theo các luật, sắc lệnh đã ban 
hành và theo quy định phân cấp của Đảng Công sản Việt 
Nam và Nhà nước: biên chế cán bộ, công chức làm việc trong 
từng cơ quan. đơn ví do tổ chức có thẩm quyền quyết định. 
Cán bộ, công chức có thành tích được khen thưởng (giấy 
khen. bằng khen, danh hiệu vinh dự nhà nước, huy chương...) 
theo quy định của pháp luật; được nâng bậc, nàng ngạch 
lương trước thời hạn... Người vi phạm pháp luật bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự; nếu chưa đến mức trên thì bị xử lí các 
hình thức kỉ luật khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ 
ngạch, cách chức, buộc thôi việc; làm hư hỏng hoặc thất thoát 
tài sản nhà nước thì phải bồi thường...; có thể bị tạm đình chỉ 
công tác khi đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét kí luật... 
Việc xử lí kỉ luật phải do một hội đồng có thẩm quyền quyết 
định. Trường hợp bị xử lí oan, sai thì được phục hồi đanh dự, 
quyền lợi và bồi thường thiệt hạt, sau khi tổ chức có thảm 
quyền kết luận là oan, sai. 

Chương cuối cùng, về điều khoản thí hành, pháp lệnh nêu 
rõ: Chính phủ, các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội quy 
định chị tiết và hướng dân thì hành pháp lệnh trong hệ thống 
tổ chức của mình. 

PHÁP LỆNH THANH TRA văn bản quy phạm pháp luật 
do Hội đảng Nhà nước (nay là Ủy ban Thường vụ Quốc hội) 
ban hành ngày I.4.1990, aồm 6 chương, 41 điều, quy định vẻ 
tổ chức và hoạt động thanh tra. 

PLTT quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan nhà 
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nước các cấp tự kiểm tra việc thực hiện các quyết định của 
mình: cơ quan quản lí nhà nước các cấp tổ chức và chỉ đạo 
hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại. tố cáo, quy định hệ 
thống tổ chức thanh tra nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn chung 
và tổ chức, nhiệm vu, quyền hạn cụ thể cïla các tổ chức thanh 
tra nhà nước: thanh tra bộ (cơ quan ngang bô. cơ quan thuộc 
Chính phủ), thanh tra tính (thành phố trực thuộc Trung ương), 
thanh tra sở. thanh tra huyện (quản, thị xã, thành phô thuộc 
tỉnh); quy định tổ chức nhiệm vụ, quyên hạn và loạt động của 
thanh tra nhân dân, quy định thủ tục, trình tự thanh trả và 
trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các 
cấp, tổ chức và cá nhân đối với hoạt động thanh tra. 

PHÁP LOA (tên thật: Đồng Kiên Cương; 1284 - 1330), 
thiền sư, tổ thứ hai của thiển phái Trúc Lâm thời Trần. Người 
hương Cứu Lá, huyện Chí Linh, châu Nam Sách, lò Lạng 
Giang (nay là huyện Nam Sách, tính Hài Dương). Sinh trưởng 
trone một gia đình mộ đạo Phật. Năm 1304, được Trần Nhân 
Tông nhân cho theo học Phát, đạt cho tên là Thiền Lai, tu ở 
chùa Kỳ Lân, hiệu Pháp Loa. 

Năm I308, Nhân Tông phong ông là Trúc Lâm Đệ Nhị tổ 
cảm quyển giáo môn cá nước. Năm l3 |§, được vua Trần Anh 
Tông ban hiệu Phổ Tuệ tôn giả. Năm 1320, ông xây dựng hai 
khu chùa lớn Báo Ân và Quỳnh Lâm ở núi Yên Tử (Đông 
Triều, Quảng Ninh). Sách ông viết phần lớn là sách Phật học, 
nay đền thất lạc. Ông ít làm thơ, chỉ thấy 2 hài trong *Việt 
Am thi tập” và '“Trích diễm thị tập”. Bài ngũ tuyệt “Nhập tục 
luyến thanh sơn” (Vào tục quyên luyến núi xanh) ta tâm 
trạng nhà sr khí rời cảnh chùa xuống đồng bằng. Bài thất 
tuyệt ““Thị đệ tử” (Nói với đệ tử) làm lúc lãm chìng, đượm 
chút bùi ngùi phải lìa cuộc đời quá sớm. 

Ngoài ra, ông đã xây dựng 2O tăng đường và sửa chữa S00 
ngôi chùa, Dưới thời Pháp Loa chủ tì, Phật giáo rất hưng 
thịnh. Các vương công và quan lại cúng nhiều vàng bạc, 
ruông đất và nô fì vào chừa. Ông còn tu bổ các đanh lam Cón 
Sơn, Thanh Mai. Năm 1319, ông giao cho sư Bão Sát khắc in 
hơn 5000 quyển kinh Đại Tạng cất giữ ở chùa Quỳnh Lâm. 
Trước tác có bộ “Tham thiển chỉ yếu”, và chú giải bộ “Pháp 
hoa kinh khoa”, “Bất nhũ hữu tâm kinh khoa”, vv. 

PHÁP LUẬT hệ thống các quy pham xã hội có tính bắt 
buộc chung thể hiện ý chí của giai cấp thống trị quy thành luật 
và được bảo vệ bởi quyền lực nhà nước, PL có tính giai cấp. 
được giai cấp thống trị sử dụng để xác lập và củng cố trật tự 
những quan hệ xã hội phì hợp với những lợi ích của giai cấn 
thống trị đó. Có các kiểu PÌ. tương ứng với các kiều nhà nước: 
PL, chủ nð, P[, phong kiến, PL tư sản, PL xã hội chủ nghĩa. 

Trong nhà nước xã hột chủ nghia. PL thể hiện ý chí và lợi 
ích của giai cấp công nhân và nhân dán lao động, xác lập và 
báo vệ các quyền lợi và quyên tự do của nhân đàn. là công cụ 
sắc bén và có hiện lực của nhân dân trong công cuộc xây 
dựng xã hội mới. Đảng Cộng sản Việt Nam rất quan tâm đến 
việc quản lí đất nước bằng PL, củng cố những cơ sở PL của 
đời sông xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Hiến 
pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 
quy định: “Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật, không 
ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa" (điều 12). 

PHÁP LUẬT THỤC ĐỊNH tổng thể các văn bản pháp 
luật do cơ quan nhà nước ở mỗi nước ban hành nhằm điểu 
chỉnh các quan hệ xã hội. Trone khoa học pháp lí, thưật ngữ 
này dùng để phân biệt với khái niệm pháp luật trr nhiên. 

PHÁP LUẬT TỰ NHIÊN khái niệm tư tưởng chính trị và 


pháp quyền về một hệ thống pháp luật lí nrởng, dường như 
xuất phát từ bản tính cơn người. lấy lí trí con người làm nền 
tảng, không phìt thuộc vào nhà nước và các điều kiện xã hội. 
Tư tưởng PLUTN đã có từ thời cổ đại: Platôn (Platôn) AriXtôt 
(Anstote), Xixêrông (Cicéron), Xôcrat (Socratc) vv. nhưng 
đặc biệt được lưu hành rộng rãi trong thời kì Cách rang tư 
sản ở phương Tây (thế kì 17 - 18), được coi )à vũ khí tư tướng 
của giai cấp tư sản chống lại sự chuyên chế phong kiến. Tư 
Lưởng PLUTN được phát triển trong tác phẩm của Lôckơ (1. 
Locke), Ruxô (I. Ï. Rouxseau), Môngtexkiơ (C, LL dc 
Mongtesquieu), Điđơrô (D. Diderot), Rađisep (A. N. 
ladishev). Từ thế kì 9, quan niềm PLTN đã nhường chỗ cho 
quan niệm pháp luật thực định, tức là pháp luật do nhà nước 
ban hành. 

PHÁP NHÀN chú thế của quan hé pháp luật dân sự. Một 
tổ chức được công nhận là PN khi có đủ các điều kiện được 
quy định trong Bộ luật đan sự Việt Nam (điều 94): 1. Được 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép 
thành lập, đãng kí hoặc cóng nhận; 2. Có cơ cấu tổ chức chát 
chế; 3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu 
trách nhiệm về tài sản đó; 4. Nhán danh mình tham gia các 
quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

PHÁP QUYỀN TỰ NHIÊN lí thuyết vẻ các nguyên tẮc 
và các quyền con người nảy sinh từ bản chất tự nhiên của con 
người, không phụ thuộc vào các điểu kiện xã hội. Ở thế kỉ 
17 - 18, tư trởng PQTN được sử dụng như một công cụ sắc 
bén của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ 
phong kiến. 

PHÁP TRỊ khái niêm chính trị - đạo đức do phái Pháp gia 
ở Trung Quốc cổ đại đưa ra khoảng năm 230 tCn., nó) về việc 
dùng pháp luật để trị nước, trị đân, đira vào pháp luật để 
hướng dân chúng đi vào kỉ cương, chống lại quan điểm đức 
tn. Ở Trung Quốc, tư tưởng PT được biểu hiện đầu tiên trOrtg 
một câu nói của Quản Trọng, tức Quản Dị Ngô, tướng quêc 
của Tế Hoàn Công vào khoảng đảu thời Xuân Thu: “vua - tôi, 
trên - đưới, sang - hèn đều tuân theo pháp luật cả, thế gọi là 
đại trị". 

Sau khí những nguyên lí đức trị của Khổng Tứ được đề ra, 
đã xuất hiện từng bước những bất đồng vẻ chính trị giữa “đức 
trị" và “pháp tị Sang thời Chiến Quốc rốt ren, loạn lạc, 
Tuan Huống, cũng là một danh nho, đề ra thuyết “tính ác”, 
coi bản tính con người vốn là ác, cho nên phải được uốn nắn 
bằng lễ nghfa thì con người mới làm được điều thiện. Học trò 
của Tân Huông là Hàn Phi lại thiên về dùng pháp luật và 
hình phạt khắc nghiệt để ngăn chăn tính ác của con người. 
Hàn Phi cùng với một số triết gia khác lập ra trường phái PT 
trong đó có Lý Tư, về sau làm cận thần của Tản Thuỷ Hoàng, 
thúc đẩy nhà vua ráo riết thi hành PT bằng mọi thủ đoạn và 
hình phạt tàn ác căn cứ theo ba nguyên tắc: I) Pháp luật phải 
triệt đến cùng tội ác và kịp thời trìng trị tội ác khi nó chưa 
kịp xảy ra. 2) Pháp luật phải được thi hành nghiêm khắc đối 
VỚI mọi người, không có riêng aí được ở ngoài vòng PT. 
3) Pháp luật phái thay đổi theo diễn biến của thời thế, không 
có pháp luật nào trước sau không thay đổi. Thời biến chuyển 
mà pháp không biến chuyển thì loạn. 

Thuyết PT bị các nhà Nho phê phán kịch liệt. Đến đầu thế 
kỉ 20, một số bọc giá Trùng Quốc chịu ảnh hưởng của tự 
tưởng chính trị phương Tày mới quay lại để cao PT, coi đây 
là biện pháp để tổ chức lạt xã hội. 


PHÁP TRƯỜNG nơi hành hình người đã bị kết án tử 
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hình. Ở Việt Nam, không có PT cố định mà là một địa điểm 
do Hội đồng Thi hành án quyết định. 

PHÁP TUYẾN PT của mội đường cong phằng tại một 
điểm của nó là đường thẳng đi qua điểm đó và vuông góc với 
tiếp niyến của đường cong tai điểm đó. Người tá chỉ xét PT 
trone mặt phẳng chứa đường cong. Nếu đường cong là phênh 
thì các PT tại mót điểm của aó lập thành một mặt phẳng gọi 
là pháp diện. PT nằm trang mặt phẳng mật tiếp gọi là PT 
chính, còn PT' viông góc với PT chính gọi là song PT: 

PHÁP - VIỆT ĐỀ HUỀ chủ trương chính trị đo thực dân 
Pháp đưa ra trong Chiến tranh thế giới I. Mục đích chính 
nhằm kêu gọi sự hợp tác Pháp - Việt để bảo đảm sự ổn định 
chính trị và huy động sức người, sức cua của Vyiêi Nam phục 
vụ chiến tranh đế quốc. Một số cá nhân và tổ chức chính trị 
thân Pháp tuyên truyền ñne hộ chủ trương này. Bảo “Nam 
Phone” của Phạm Quỳnh đưa ra khẩu hiệu “Rồng Nam phun 
bạc đánh đổ Đức tặc”. Nguyễn Văn Vĩnh và Bùi Quang 
Chiêu cũng hoạt động theo tình thần đó. Thực dân Pháp cứ 
người sang Trung Quốc vận động Phan Bội Châu ủng hộ chủ 
tnrơng nói trên. Tương kế tm kế, Phan Bội Châu viết bài 
“Pháp Việt để huể chính kiến thư" yêu cầu Pháp trả lại chủ 
quyền cho Việt Nam, thực tâm giúp Việt Nam tiến bộ văn 
minh. Toàn quyền Anbe Xarô (Anbert Saraut) đã bác bỏ 
những yêu cầu đó. Sau này, được hỏi về lí do viết bài nói trên, 
Phan Bội Chân trả lời: 

“Để huề chỉ mà đề huề 
Oán thù ta h3y còn sâu 
Trồng tre nên gây, gặp đâu đánh què`. 

PHÁP Y một chuyên neănh của y học, nghiên cứu và giải 
quyết những vấn đề y học, sinh học, nhằm phục vụ cho quá 
trình điều tra, xét xử những vụ án hình sự hav dân sự. 
Xt. Giám định pháp y. 

PHARAÔNG (Pharaon), theo tiếng Ai Cập. nghĩa là “ngôi 
nhà lớn” dùng để chỉ các vua Ai Cập cổ đại; thoạt đần chỉ 
cung điện của vua, sau đó từ Vương triều thứ 1§ trở đi, chị 
nhà vua và từ Vương triều thứ 22 vẻ sau là tước hiệu của vua. 
ỞÀi Cập cổ đại, các P thường được coi là “con của thần Ra” 
và có quyền lực vô hạn. 

PHÁT ÂM I. Quá trình hình thành âm thanh ngôn ngữ đo 
con người phát ra, gồm 3 giai đoạn chính: a) Luồng hơi đi ra 
từ phổi; b) Sự tạo âm (trong thanh quản); c) Sự cấu âm (trong 
khoang trên thanh quản, yết hầu, miệng, mũi), 

2. Toàn bộ đặc trưng hay tập quán phát âm của một ngôn 
ngữ, của một phương ngữ. 

PHÁT BẢN quá trình phóng tên, đạn ra khỏi phương tiện 
bán, phóng (súng, pháo, thiết bị phóng, cung nỏ...). Đốt với 
hoả khí có nòng, PB biểu hiện quá trình biến đổi rất nhanh 
hoá năng của thưốc phóng thành nhiệt năng và động năng của 
hệ gồm: đạn, lều phóng, nòng và eiá (bệ) súng (pháo). 

PHÁT CẢM thời kì phát triển tối ưu một chức năng tâm 
lí nào đó trong quá trình phát sin}. cá thể nói chung. Có 
những thời kì cơ thể con người đạt được mức nhạy cảm đặc 
biệt đối với một loại ảnh hưởng xác định của hiện thực xung 
quanh. Vd. khoảng gần năm tuổi khả năng nghe âm vị của trẻ 
em phát triển rất mạnh, nhưng sau đó tính nhạy cảm cửa thính 
giác ít nhiền bị giảm sút. Vào học lớp một sớrr quá có thể ảnh 
hưởng không tốt đến sự phát triển tâm lí của trẻ, cũng như 
học muộn quá có thể sẽ kém hiệu quả. 
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P PHÁT CẢM NGÔN NGỮ 





PHÁT CẢM NGÔN NGỮ thời kì npòn ngữ của trẻ bát đầu 
phát triển manh mẽ và có hiệu quá nhất (ở tuổi vườn trẻ từ hơn 
mót tuổi đến ba tuổi), Nếu vì lí do nào đó trẻ không được giao 
tiếp ngôn ngữ, thì sau này sẽ khó bù đấp lại sự thiệt thòi đó, 
Đồi với trẻ hai. ba tuổi, cần đặc biệt quan tâm đến sư phát triển 
ngôn ngữ, cần glao tiếp ngôn ngữ thường xuyên với trẻ. 

PHÁT CANH THU TÔ cho người khác làm ruộng của 
mình để thu lấy một phần nông sản thn hoạch gọi là “(ô", 
PCTT là cách sử dụng ruộng đất phố biến trong chế độ phong 
kiên, Đông đáo nông dân không có ruộng đất hay ít có ruộng 
đất, không đủ lầm, phải nhận cấy rể ruộng cho đía chủ. Người 
chủ ruộng phải đóng thuế. Người tá điền nhận ruộng chịu mọi 
phí tốn sản xuất. Mức tỏ được ấn định là từ 1/3 đến 1/2 số thu 
hoạch, nền cả địa chủ lần tá điền đều không muốn đầu tr để 
phát triển sản xuất. Năng suất cày trồng đạt thấp hay rất thấp. 

PHÁT CỎ CHẾ GỐC cách làm đất cấy lúa nước ở một 
số Vùng sình lầy đồng bảng sông Cứu Long: khóng dùng cày, 
bừa mà dùng phẳng, loại đao có cán ngắn. lưỡi đài, tra chéo, 
để phát được sát mãi đất, cắt đứt gốc cỏ, thco rừng luống; phát 
xong, dùng phảng phất sầu xuống gốc có hav ra. làm bật gốc 
lên (gọi là “chế gốc”). Chế gốc xong thì ruộng đất có thề cấy 
được với lối cấy nọc. 

PHÁT DIÊM thôn thuộc huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh 
Bình), được chọn làm trụ sở Toà Giám mục giáo phận Công 
giáo cực nam Bác Bọ. Năm (9OI, giáo phận rộng 12 
nghìn km2, lúc đầu có 8 vạn giáo dân, nay (1992) có I2 vạn 
giáo dân, với 65 giáo xứ và 2 nhà dòng. PD nổi tiếng vì có 
một quần thề kiến trúc gồm 6 nhà thờ, ( cổng. 3 hòn núi giả 
và | tượng đài e1ữa hồ mang nhiều nét dân tộc. Xt. Nhà thờ 
Phát Diém. 

PHÁT ÉO biên pháp xử lí ruộng cói để thúc cho mầm cói 
mùa phát triển sớm và đồng đêu. Éo là lớp mầm nơn của cây 
cói phát triển lên sau vụ thu hoạch cói mửa (tháng 9 - 10). 
Nếu được chăm sóc đầy đủ. éo có thể phát triển thành cói 
chiêm, thù hoạch vào tháng 4 - 5. Cóối chiêm sinh trưởng 
trong mùa đông hanh khô thường kém phẩm chất: thân cây 
và xốp ruột. Nến éo xấn, phải phát bo từ tháng 3, dùng làm 
bối, để thúc cho cối mùa phất thần. 

PHÁT HÀNH viêc đưa tiền và các chứng từ có giá vào lưu 
thông, có thể là các phtrơng tiện thanh toán hay những chứng 
từ cố giá; có thể do cá nhân PH như séc, hoặc đo một tổ chức 
kinh tế - tài chính PHI như cổ phiếu, trát phiến, chứng khoán... 
hay do ngàn hàng PH giày bạc. Ở hầu hết các nước, việc PH 
trên do ngăn hàng trung ương độc quyền thực hiện. Ở một số 
nước. việc PH tiền đúc đo bộ tài chính thịrc hiện. Các tổ chức 
tài chính, tín dụng, kinh tế, hành chính ... nếu được phép cũng 
có thể PH chứng từ có giá nhĩ công trái, trái phiến, cổ phiếu, 
chứng khoán, vv. Ở Việt Nam, việc PH do Ngàn hàng Nhà 
nước độc quyền thực hiện, căn cứ vào vên cầu của tát sản 
xuất mở rộne, hoặc do yêu cầu tăng vốn đầu tư và phát triển 
vốn cần thiết cho xây đựng công trình mới, phát triển sản 
xuất và lưu thông hàng hoá, điều hoà lưu thông tiền tệ. PH 
quá mức sẽ dẫn đến lạm phát. Các ngăn hàng chuyên doanh 
được phép PH các chứng chỉ thu hút tiền gửi tiết kiệm có thời 
hạn và có lãi. Xt. kạm phái. 

PHÁT HÀẢNH CHỨNG KHOÁN hình thức đưa ra bán 
các chứng khoán (hoặc chứng chỉ có giá) đề huy động vốn (tư 
bán) cần thiết cho người phát hành chứng khoán, và trao cho 
người mua (chú sở hữu chứng khoán) quyền nhận thu nhập 
đưới dạng lợi tức nhất định (nhận ngay khi mua phiếu hoặc 
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sau mồi thời gian nhất đình). PHCK theo hai loại: cổ phiếu và 
trái phiếu (trái phiếu của nhà nước gọi là công phiếu hav cóng 
trái), dưới hai hình thức có ghi tên và không ghi tên. Các 
chứng khoán có thể đùng để thế chấp. trá nợ tiền vay ngản 
hàng và có thể chuyển nhượng. Trong nền kinh tế tự bản chủ 
nghĩa, một mãi, PHCK là biện pháp huy động vốn có ý nghĩa 
quan trọng; mặt khác, PHCK là phương tiện làm gtàu của các 
nhà tư bán tài chính. Khi các công tt¡ cô phần mới thành lập 
phát hành cổ phiếu. thì các sáng lặp viên (các nhà tr bản công 
nghiệp lớn và chủ ngàn hàng lớn) thụ được lợi nhuận sáng 
lập. Khi phát hành thêm cố phiếu và phát hành trái phiếu. các 
nen hàng thu được lợi nhuận phát hành. Các nhà tư bàn còn 
thu được lợi nhuận trong hot động đầu cơ chứng khoán. Ở 
các nước xã hội chủ nghĩa trước đầy, chỉ P[ICK thuộc loai 
còng phiếu (công trái), Trong cải tổ, đổi mới, cũng coi trọng 
biện pháp PHCK, bao gồm cá hai loại cổ phiếu và trái phiếu, 
với những hình thức thích hợp để huy động vốn phát triên sản 
xuất - kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn xày đưng đât nước, 
đông thời bảo đảm lợi ích hợp lí của nhàn dân. 

PHÁT HẢNH CỔ PHIẾU hình thức đông viên các 
nguồn vốn đầu tư tiềm tàng, nhằm khác phục sự hạn chế vẻ 
vốn tự có của tr bản cá biệt. Là phương tiên mạnh để tích tụ 
và tập trùng tư bán. Thco tính chất quyền sử dụng, có thể 
PHCP cỏ ehi tên người sớ hữu và PHCP không phi tên. Thco 
mức độ thu nhập, cổ phiếu chia làm hai loại: cổ phiếu thông 
thường (có mức thu nhập thay đối theo mức lợi nhuận của 
công tỉ cổ phần) và cổ phiếu đặc quyền (có mức thu nhập cố 
định, tính theø t lệ phần trầm trên giá trị gốc của cổ phiếu, 
không phụ thuộc vào sự tăng lợi nhuận của công t¡ cổ phản). 

PHÁT HÀNH GIẤY BẠC việc đưa giấy bạc ngân hàng 
vào lưu thông phục vụ yêu cầu sản suất kinh doanh và lưn 
thông hàng hoá, Ở Việt Nam, PHGB thuộc độc quyền Nhà 
ước và kho ngân hàng, căn cứ vào các yêu cầu của quá trình 
tát sản Xuất mở rộng, của mi thóne hàng hoá và tiên tệ, báo 
đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và phù 
hợp với lợi ích của nhân dàn. PHGB quá mức của lưu thông, 
sẻ đẫn đến lam phát. 

PHÁT HÀNH PHIM công việc phân phối và khai thác 
các lác phâm điện ảnh, các phim ảnh để phổ biến, kính đoanh 
trong công chứng qua rnạng lưới chiếu bống. Tổ chức PHP có 
chức nàng mua hoặc nhận những phim ởo các hãng trong 
nước sản xuất và phim nhập khẩu từ nước ngoài, nhán bán 
phim để chiến rộng rãi, ấn hành các tài liệu tuyên truyền, 
quảng cáo cho các phim phát hành trone và ngoài nước, lắp 
kế hoạch khai thác trong từng vùng. tìmg thời điểm, xuất 
khẩu phim do các hãng trong nước sản xuất. Ở Việt Nam, 
công việc PHP cho đến nay vẫn do Nhà nước độc quyền quán 
lí giao cho cơ quan chuyền môn phụ trách, thành lập các cơ 
cấn thích hợp tuỳ theo tình hình từng thời kì phát triển, Riêng 
việc phát hành bảng video chiến trong hệ thống gia đình được 
mở rộng đến các điểm nr nhân kính doanh theo quy định của 
Nhà nước. 

PHÁT HIỆN BÉNH tìm ra hay nhân ra bệnh còn Ẩn hay 
chưa biểu lộ. Thường áp dụng cho những bệnh phố biến và 
(hoạe) nguy hiểm. Vd. PHR suy giảm miễn dịch mắc phải 
(AIDS), sốt rét, une thư cổ tử cung, vv. trên một phạm vị rộng 
để có khả năng dị phòng hoặc điều trị sớm. 

PHÁT HIẾN BỆNH SỚM tìm ra bệnh từ khi mới mắc. 
Đó là một nhiệm vụ quan trọng của y !ế cộng đồng trong 
chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đặc biệt đốt với các bệnh phổ 
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biến và (hoặc) nguy hiểm như một số bệnh lây truyền, ung 
thư, vv. Trên thực tế, vêu cầu PHBRS thường ở thời điểm bệnh 
nhàn chưa có hoặc mới chớm có những biểu hiền lâm sàng rõ 
rệt của bénh, nén đáp ứnn không dẻ, thường tốn công, tốn sức 
và đòi hỏi mốt tổ chức y tế tiên bộ. PHBS là một điều kiên cơ 
bản cúi việc phòng và chữa bênh có hiệu quả. 

PHÁT HIỆN TRI THÚC (A. knowledee điseovery). một 
lình vưc nehiên cứu và ứng đụng mới liên quan đến việc đùne 
các cóng cụ tin học đê khai thác các hệ thống thông tin nhằm 
phát hiện các trí thức từ các hệ thống đó. Phát hiện và tìm 
Kiểm trị thức vôn là hoat đông cua trí tuê côn người: từ khi 
xuất hiện máy tính điện tứ, các hozr động đó từng bước hoặc 
từng phân được mó phong để có thế thực hiên trên máy tính. 
Trong những năm gần đây. với việc nn học hoá ròng rãi và 
nhanh chóng, nhiều cơ sớ đữ liệu lớn đã được tích luy trong 
nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và nhụ cầu khai thác các nguồn 
dữ liệu phong phú đó để phát hiến được các trí thức hữu ích 
giúp cho việc làm quyết định... ngày càng trở nên cấp thiết. 
HIL trở thành một lĩnh vực nghiên cứu được sự quan tắm 
rông rãi và sử dụng nhiêu phương pháp thuôe nhiều ngành 
khác nhau như phân tích thống kẽ, nhận dạng, trí tuệ nhân 
tạo, mạng Bayes, mạng nơron, tính toán tiến hoá, vv, 

PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ thuật ngữ thường dùng có tính quy 
ước đế chì những phát hiến mới về địa lí cúa các nhà thám 
hiểm Châu Âu ở thế kỉ 15 - 16. Ở giai đoạn này. nhu cầu tièu 
thu đặc san phươne Đông như hương liệu. tơ lụa, vàng bạc, 
đá quý, vv. ngày căng tăng đã khiến những kẻ phiêu lưu, 
khát khao quyên lực và của cái ớ Tây Âu muốn tìm những 
con đường mới sang phương †Đóng mà không phái đi qua 
vinh Ba Tư đã bí neười Thố Nhĩ Kì ngăn chặn. Bên cạnh đó, 
những tiền bô về khoa học kĩ thuật như kì thuât đóng tàu gỗ 
có buồm và bánh lái Caraven, phát mình la bàn, những 
hiểu biệt về hàng hài và về Trái Đất, đầu óc thực tiên và duy 
lí... là những điều kiện thuận lợi giúp các nhà thám hiểm đi 
đưƯỢC Xa 


Người đầu tiên đi thám hiểm các đường hàng hải vòng 
quanh Châu Phi là Henri (Henri). hoàng tử Bồ Đào Nha. Năm 
(445. ông tới Mũi Xanh (Cap Verl) và năm 472, tới vịnh 
Ghinè (Guinée), San đó Điat (R. DDiaZ) đã vượt qua được mũi 
Bao Táp vào năm I486. Và cuối cùng Gama (V, de Gama) là 
người đấu tiên đến được bờ tây Ân Độ vào năm 1498. 
Côlômhô (C, Colombo) và Vexpuchi (A. Vespucci) là những 
người đä có cóng lìm ra lục địa Châu Mĩ, Magicnlane (E., dc 
Magenllan) và đoàn thuy thú của ông đã thực hiện được một 
chuyến thám hiểm vĩ đai đi vòng quanh thế giới trong những 
nam LŠ19 - 22, Tìm thấy những con đường hàng hải và những 
vùne đất mới đã góp phần thúc đấy sự giao lưu toàn cầu, quá 
trình tích luỹ nguyén thuỷ tư bản ở Châu Âu và hình thành hệ 
thông thuộc địa cúa chú nghĩa thức dân. 

PHÁT MINH sự phát hiện một sự vật, một hiện tượng 
hoặc một quv luật tồn tại khách quan của tự nhiên mà con 
người chưa từng biết tới. PM làm thay đói, nâng cao trình độ 
nhận thức của con người đối với tư nhiên và tạo cơ sở để con 
người lợi dụng. chế ngư tự nhiềên. PM khoa học là yếu tổ 
quyết định đối với tiến bộ khoa học - kí thuật. PM thường gắn 
liền với những nghiên cứu cơ bán trong khoa học lí thuyết và 
khoa học ứng dụng. PÀAI1 nhan ánh các mối quan hệ hiện thực 
khách quan cơ bán và những tính chất cúa các hiện tương 
trong thế giới hiện thực. Khác với PM, sánp chế gắn liền với 
việc ứng dung các PM hay các quy luật, các nguyên tác và 


các phương pháp đã có để giải quyết nhữne vấn đề thực tiên 
nhất định. Mỗi PM đều có đóng góp quan trọng vào hệ thống 
các trì (thức đã có và là kết quả của quá trình sáng tạo. 

PHÁT NGÔN đơn vi cơ bán của øiao tiếp bằng ngôn ngữ, 
do một lời nói ra trong môt hoàn cảnh cụ thế, mang một nói 
dung tương đối trọn ven. tạo thành. PN có thể chí gồm môi 
từ, một cụm từ, kèm thco neữ điệu. Vd. “Cháy!” “Cướp!"”, 
Đây là những câu không đầy du. PN cũng có thể là một chuối 
càu. Vd. "Anh đi đâu đấy? Hôm nay trời đẹp nhí ? Chiều nay 
anh chơi quần vợt không ?”. Chuỗi này là một PN gôm 3 cảu. 
Như vảy. PN không trùne với câu mà rộne hơn hoặc hẹp 
hơn câu. 

PHÁT QUANG sư phát sáng của môi số chất kèm theo 
bức xa nhiệt ớ nhiệt đồ nhất định và được kích thích bởi 
những nguôn năng lượng nào đó (chiếu sáng, chiếu xạ, chiêu 
tia X, điện trường. các phan ứng hoá học, hoäc tác dung cơ 
học), vd. xự phát sáng của gô mục, của vài loài sâu bo (đom 
đóm), của màn hình tivi, vv. Theo cơ chế, phân loại thành: 
PQ công hương, PQ tự phát, PQ cưỡng bức. PQ tái hợp. Theo 
thời gian, phân ra: huỳnh quang (phát sáng nhanh. hảu như 
mất tức thời sau khi tất nguồn kích thích) và lân quang 
(phát sáng lâu, tôn tại một thời gian đáng kế sau khi tắt nguồn 
kích thích). 

“PHÁT QUANG” thủ đoạn cướp doat rung đất và đuổi 
nông dân khỏi trang trại băng bạo Íực của tầnp lớp chú đất ở 
Anh và một số nước Tây Âu thời hậu kì Trung đai. Cùng với 
“rào đất” nhàm tạo nên những khu đất đai rộng lớn liên 
khoánh đề làm bãi chăn cừu thu len. từng lớp chú đất đã dùng 
cách '““phát quang” các "chướng ngai vat” (phá huỷ nhà cửa, 
xưa đuôi và chiếm đoat ruông đất của những người nòng dân 
ở gần hoặc xen kẽ với đất của chúng) đê làm cho hàng loạt 
nông dân bị mất nhà cưa, ruộng vườn, phải dị lang thang 
kiếm sống. Là một trong những biện pháp của quá trình tích 
luỹ nguyên thuỷ tư bản (tư liệu sản xuất, nhán lực) ở lây Âu. 

PHAT QUANG HOÁ HỌC sự phát quang do phim ứng 
hoá học gáy niên. 

PHÁT QUANG SINH HỌC hiện tượng phát ra ánh sáng 
từ cơ thê sinh vật sống. gặp nhiều ở mình vật biến, nhất là sinh 
vật biển sâu. Ở một số loài cón trùng như đom đóm và vị 
khuẩn cũng gặp hiện tượng ĐQSH. Ánh sáng được phát ra là 
do phan ứng oxi hoá hợp chất Iuxiferim có phản ứng xúc tác 
của enzím luxiferaza và ATP cung cấp năng lượng. 

PHÁT SÁNG BIỂN (tk. lần quang biến), một dạng. phát 
quang sinh học gây ra do sự tồn tạt các sình vàt phát sáng 
trone biển. chủ yếu là các vì khuẩn, chúng bát đầu phát sáng 
khi có sự xáo trộn nước. Mức độ phát sáng của biền phụ 
(huộc vào lượng sinh vật phát sáng và được tăng cường khì có 
tác đông cơ học vào nước biển (sóng biến, tàu biên đi qua, 
khua mái chèo, vv.). Sự phát sáng của nước biển thường thấy 
rö hơn trone đêm tồi trời. 

PHÁT SINH CÁ THỂ tiến trình hình thành và phát triển 
của một cá thể, bát đầu từ một mầm mống khới sinh cơ thế 
mới (mỏ xinh dưỡng, bào tử, hợp tử) cho đến khi kết thúc chư 
trình sống (chết tự nhiên). Sự PSCT lặp lại một cách ngắn son 
sự phát sinh huyết thống cúa dòng giống (Ổ tiền trong quá 
trình tiến hoá, 

PHÁT SINH GIAO TỪ hiện tượng hình thành các tế bào 
sinh dục hoặc giao tứ (tế bào trứng và tính trùng). Xt. Phát 
sinh trưng; Phát sinh tính trùng. 
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P PHÁT SH HÌNH THÁI 





PHÁT SINH HÌNH THÁI (tk. nguồn gốc hình thái), 
[. (địa lí) Quá trình xuất hiện và phát triển các dạng địa hình 
của bề mặt Trái Đất. 

2. (địa l0 Nguồn gốc phát sinh các đạng địa hình trong mối 
tương quan với lịch sử phát triển của chíng, 

3. (tính) Quá trình phát triển hình đạng và cấu trúc của 
sinh vật. 

PHÁT SINH HUYẾT THỐNG quá trình lịch sử phát 
triển để hình thành một loài hoặc một hàng đơn vị phân loại 
lớn hơn trong xinh giới. Đó là một quá trình tiên hoá của cả 
nhóm xinh vật thuộc hàng đơn vị phản loi bất đầu từ sự đột 
biến cho đến khí các đặc tính biến đổi được củng cố và di 
truyền để hình thành cả cộng đồng của đơn vị phân loai. 

PHÁT SINH TINH TRỪNG (tk. tạo tính trùng), quá 
trình tình thành trnh trùng ở trnh hoàn con đực. Những tê bào 
khởi nguyên nằm trong biểu mô bắt đầu nhàn lên nhờ nguyên 
phân và hình thành tỉnh nguyên bào từ trước khi con vật được 
sinh ra nhìng chỉ nhận thấy rõ ràng từ khi bắc đầu thành thục 
sinh dục. Ở người, tính trùng được tạo ra liên tục từ lúc 
trưởng thành sinh dục đến tuổi 70 - §0. Từ khi bát đầu đến 
khi tinh trìng thành thục trung bình mất 90 ngày. Những tình 
bào sẽ hình thành nên tỉnh trùng dịch chuyển trone khoang 
ống tỉnh và chuyển sang, giai đoạn sinh trưởng để hình thành 
(tinh bào sơ cấp; tính bào sơ cấp phân chia giảm phân (hay 
giảm nhiễm) đầu tiên tạo ra hai tỉnh bào thứ cấp chứa bộ 
nhiễm sắc đơn bội: môi tình bào thứ cấp qua eiầm phân lần 
thứ hai tạo ra hai tình tử. S4n đó bằng môi loạt những biến 
đổi, tình tử chuyển thành tỉnh trùng, suốt thời gian đó chúng 
liên kết với tế bào Xectoli (Sertoli s ccll). Khi các tỉnh trừng 
chín sẽ chuyển từ ống tình sang mào tình để dự trữ tạm thời. 

PHÁT SINH TRỨNG quá trình tạo thành trứng trong 
buồng trứng của cá thể cái. Các tế bào tiền thân nằm trong 
biển mô mảm được nhân lên do phân chia nguyên phản thành 
nguyên bào noãn ngay cả trước khí con vật được xinh ra. Ở 
người, lúc mới sinh có khoảng !50 - 500 nghìn nguyên bào 
noãn. Mỗi nguyên bào noän được bọc trong 8 tế bào nhỏ, 
hình thành nên một nang trứng ban đảu. Từ tuổi dậy thì đến 
tuổi mãn kinh điển hình (45 - 55 tuổi). mỗi nguyên bào noãn 
phát triển thành môi trứng trong chu kì 28 ngày, luân phiên 
giữa hai buồng trứng (thời gian này nang trứng được gọi là 
nang Grap). Nguyên bào noãn phát triển và trở thành noãn 
bào sơ cấp, sau đó tiến hành phân chia giảm phân. Sau lần 
giảm phân thứ nhất (hoặc phân chia giảm nhiêm) hình thành 
nên noãn bào thứ cấp và thể cực nhỏ. Phân chia etảäm phản 
lần thứ hai của noãn bào thi cấp sẽ sinh ra trứng và thể cực 
thứ hai. 

PHÁT SINH TỰ NHIÊN quan niệm sai lầm cho rằng các 
cơ thể sống hiện nay có thể Hình thành từ những vật chất vô 
cơ nếu tạo cho chúng những điều kiện thích đáng. Quan niệm 
này đã bị Rcới (F. Redi: 1626 - 97, nhà sinh lí học người 
[talia) và Paxtơ (L. Paxteur) phê phấn vào thế kƒ (7 và 19; 
không được lắn lôn với xu hướng tiến hoá dẫn của giới vô cơ 
và sự phát triển của vật chất sống từ vật chất không sống nÌtư 
trong nguồn gốc sự sống. 

PHÁT THÁI KHÍ GÂY Ô NHIÊM sự xả vào bầu khí 
quyền các chất gây ô nhiễm ở thể khí, khói, bìu, hơi, tía gây 
ô nhiễm tì các ống khái, các lỗ thông khí, từ các vùng bề mặt 
của các thiết bị thương mạt và công nghiệp. từ các ống khói 
bếp của các khu dan cư, từ bộ phận xá khí của các thiết bị vận 
tải, vận chuyển và các loại động cơ phản lực. 
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Hiện nay, vấn để PTKGÔN đang là một trong những điểm 
nóng trong các vấn đề về môi trường, vì nó là nenyén nhán 
chính dân đến tình trạng ô nhiềm không khí trắm trọng ở 
nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới. Đây cũng là vấn để 
được quan tâm ở Việt Nam. Do tình trạng thiếu các thiết bị 
xử lí cẦn thiết và thiếu ý thức báo vệ môi trường ở các cơ sở 
sản xuất. đặc biệt là ở các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, việc 
PTKGÔN ra môi trường đã và dang trở nên phổ biến và là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoát 
môi trường ở Việt Nam. 

PHÁT THANH l. Truyền, phát các chương trình PT (bài 
nối. tin tức, eä nhạc, vv.) bàng sóng điện từ tới đông đáo bạn 
nghe đài trên địa bàn được phủ sóng PT: Là mót dạng thông 
tia đại chúng, truyền đạt nhanh, nhạy và rộng khắp lượng 
thông tin từ một trung tâm (cg. đài phát sóng) tới nhân dân 
trong vùng phú sống có phươna tiện nghe đài như máy thu, 
loa truyền thanh. 

2. PT vô tuyến. Đài PT vô tuyến (cg. đài phát sống) thuộc 
nhà nước hay tư nhân quản lí tuỳ theo từng nước. Bước sóng 
PT. giờ PT và những tiêu chuẩn PT khác phải theo đúng 
những qny định quốc tế về PT quảng bá. 

Ở Việt Nam, đài PT vô tuyến lớn nhất hiện nay được đặt 
tại huyện Ô Món, tình Cần Thơ, gọi là đài VN-2, có công suất 
phát tổng cộng 3,5 MW, trong đó 2MW đành cho PT đối 
ngoại và 1,5 MÁW dành cho PT đối nội. Đài được xây dựng và 
khánh thành 7.1997, 

PHÁT TOÁ THÍCH NGHĨ sự hình thành từ từ, thông 
qua Hến hoá của một số biến dị khác nhau của một loài từ tổ 
tiên chung, mỗi biến đị thích nghỉ với một ổ sinh thái khác 
nhau, vd. t3 loài chim sẻ được S, Đaeuyn rnô tả ở quần đảo 
Galapagôt (Galápagos) ở nam Thái Bình Dương cố quan hệ 
họ hàng với chìm sẻ ở lục địa Nam M. 

PHÁT TRIỂN phạm trù triết học chỉ ra tính chất của 
những biến đổi đang điển ra trong thế giới. PT là một thuộc 
tính phổ biến của vật chất. Mợi sự vật và hiện tương của hiện 
thực khòng tồn tại trong trạng thái bất biến, mà trải qua một 
loạt các trang thái từ khi xuất hiện đèn lúc tiêu vong. Phạm 
trù PT thể. hiện một tính chất chung cứa tất cả những biến đổi 
ấy. Điều đó có nghĩa là bất kì một sự vàt, rót hiện tượng, một 
hệ thống nào, cũng như cả thế giớt nói chung không đdơm giản 
chỉ có biến đổi, mà luôn luôn chuyển sang nhmg trạng thái 
mới, tức là những trang thái trước đây chưa từng có và không 
bao giờ lặp lạt hoàn toàn chính xác những trạng thái đã có, 
bởi vì trạng thái của bát kì sự vật hay hệ thống nào cũng đều 
được quyết định không chỉ bởi các mối liên hệ bên trong, mà 
còn bởi các mối liên hệ bên ngoài. Nguồn gốc của PT là sự 
thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Phương thức PT 
là chuyển hoá những thay đổi về lượng thành những thay đổi 


_ về chất, và ngược lại theo kiểu nhảy vọt. Chiều hướng PT là 


sư Vận động xoáy trón ốc. 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG “1à sự phát triển để đáp ứng 
được nhu cầu hiện tại mà khóng phương hại đến khả năng đáp 
ứng nhu cầu của cả thế hệ rương lai - miột khái nệm mới về 
sư phát triển do Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển 
(WCED) đưa ra lần đầu tiên. Ủy ban này cho rằng có thể đạt 
được mục tiêu PTBV như vậy băng cách chuyển giao một 
cách hợp lí các cóng nghé, xây dựng năng lực về khoa hợc và 
quản lí, đồng thời với việc sử đụng một cách đúng đản các 
nguồn tài nguyên; tất cả các quốc gia khí sử dụng tài nguyên 
và các nguồn lực để phát triển thì cần phải tính đến việc duy 


trì hay đồng thời tạo nên một nguồn tài nguyên để đầm bảo 
như cầu cho các thế hệ tương lai. Cũng có nghĩa là: cải thiện 
CuỘc sông của con người trong phạm ví khả năng chịu đựng 
được của hệ sinh thái. PTBV sẽ tạo nên một nền kinh tế bển 
vimae và từ đó mới hình thành được một xã hội bên vững. Xã 
hội bền vững là xã hội mà trong đó cách sống được xây dựng 
theo 9 nguyên tác sau: 1) Tôn trọng và quan tâm đến cuộc 
sống công đồng; 2) Cải thiện chất tượng cuộc sống con 
người; 3) Bảo vệ sức sống và tính đa dạng sinh học; 4) Hạn 
chế đến mức thấp nhất việc lầm giảm các nguồn tài nguyên 
không tát tạo được; 5) Giữ vừng trong khá năng chịu đựng 
của Trái Đát: 6) Thay đổi thái độ và thói quen sống hoang phí 
của mỗi người: 7) Cho phép các công đồng tr quản lí lấy môi 
trường của mình; 8) Tạo ra riột cơ cấu quốc gía thống nhất, 
thuận lợi cho việc phát triển và bảo vệ; 9) Xây dựng một cơ 
cấu liền minli toàn cầu. 

Từ những năm cuối cùng của thế kỉ 20, PTBRV đã trở thành 
sự nghiệp chung của toàn thế giới, là mục tiêu phấn đấu của 
tất ca các quốc gia trên hành tỉnh của chúng ta. Đã có rất 
nhiều quốc gia xảy dựng các kể hoạch PfBV cho quốc 
gía mình dựa trên 9 nguyên tắc cơ bản nêu trên, Xt, Hội 
nghị Riô. 

PHÁT TRIỀN CHỒNG sự láng đọng liên tục của các 
lớp xenlulozơ trên vách tronse cửa tế bào thực vật, kết quả đã 
làm đày thêm vách tế bào. Khác với sự sáp nhập các phân tử 
xenlulozơ vào thành tế bào làm tăng điện tích của thành 
tế bào. 

PHÁT TRIÊN CÔNG NGHỆ hoạt động nhằm tạo ra và 
hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới. PTCN bao gồm 
triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm. 

PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬTT quá trình biến đổi chất 
bên trong tế bào mô và toàn cáy dẫn đến sự thay đổi về hình 
thái và chức năng của nó, vd. chuyển hạt đang ở trạng thái 
ñeủ sang nảy mảm, mọc thành cây non, hình thành cơ quan 
sinh sản và cơ quan dư trữ, Theo quan điểm của sinh học phân 
tử thì chương trình phát triển của môi cá thể được mã hoá 
trong cấu trúc của phân tử ADN và chương trình dị truyền đó 
sẽ được điều chính trong suốt quá trình phát triển cá thể. Biết 
được sự phân hoá của tế bào trong PTCTV, người ta có thể 
điều chỉnh sự phát triển hình thái của tế bào và mô nhằm tái 
qnh cây hoàn chỉnh, vd. nuôi cấy m vitro; xử lí nhiệt độ xuân 
hoá cho cây làm tăng tỉ lệ nảy mầm, rút ngắn thời gian sinh 
trưởng, ra hoa sớm và tăng năng suất; đìng các anxìn để tăng 
quá trình đậu quả, tạo quả không hạt, chống rụng quả. 

PHÁT TRIỀN KINH TẾ quá trình biến đổi nên kính tế 
quốc dàn bằng một sạ/ gia tâng sản xuất và nàng cao mức 
sống của dân cư. Đối với các nước đang phát triển thì PTKT 
là quá trình nền kinh tế chậm phát triển thoát khỏi lạc hậu, 
đói nghèo, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá; là sự 
tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự thay đổi cơ cấu kinh tế, thể 
chế kinh tế, văn hoá, pháp luật, thạm chí về kĩ năng quản lí, 
phong cách và tập tục. Tăng trưởng kinh tế là tiền để và điều 
kiện tất yếu của PTKT, nhưng khóng đồng nghĩa với PTKT. 
Tăng trưởng kinh tế là tăng thu nhập và sản phẩm bình quân 
đầu người. PTKTT bao hàm ý nghĩa rộng hơn tăng trưởng kinh 
tế, Vì trong tăng trướng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người 
chỉ là thước đo về số lượng, chưa biển thị được cbất lượng. Về 
khía cạnh chất lượng, PTKT có ý nghĩa rộng lớn hơn tổng sản 
phẩm thực tế của nền kinh tế, nó bao gồm hầu nhì tất cä các 
khía canh văn hoá, xã hội, chính trị. Cho nên, PTKTT không 
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phải chỉ là sự tăng trưởng, vì nó có những mục tiêu khác với 
sự tăng trưởng đơn giản của tổng sản phẩm quốc dân. Sự phái 
triển là quá trình một xã hội đạt đến trình độ thoả mãn các 
nhu cầu mà xã hội ấy coi là cơ bản. PTKTT được xem xét trước 
hết và cơ bản ở ba khía cạnh chính: 1) Tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) hay tổng sản phẩm quốc đân (GNP) tính thco 
đầu người. Đây là chỉ tiêu tổng hợp, thể hiện đại thể và căn 
bản về trạng thái kính tế, sự tăng trưởng và xìr phát triển của 
một nước. Nhưng xét về mặt chất lượng, còn phải xem xét 
năng suất lao động chung và năng suất cla các ngành, các 
vùng khác nhau, thư nháp của các tầng lớp dân cư và của các 
vàng khác nhau. 2) Mức đô thoi mãn các nhu cần xà hội 
được coi là cơ bản, tức là các chỉ tiêu xã hội về phát triển; 
chúng phản ánh chất lượng của sư phát triển xét về nội dung 
phương thức sinh hoạt kinh tế như tuổi thọ bình quản, số calo 
theo đầu người, tỉ lệ người biết chữ, vv. 3) Cơ cău của nền 
kinh tế, rính chất và sự thay đổi của nó. 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO CHIỀU RỘNG phát 
triển kính tế bằng cách tăng số lượng lao động, khai thác 
thêm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tầne thêm tài sản cố 
định và tài sản lưu động trên cơ sở Kĩ thuật như trước. Trong 
điểu kiền một nước kinh tế chậm phát triển, những tiềm năne 
kinh tế chưa được khai thác và sử dụng hết, nhất là nhiền 
người lao động chưa có việc làm thì PTKTTICR là cần thiết 
và có ý ngh1a quan trọng, nhưne đồng thời phải coi trọng 
phát triển kính tế theo chiều sâu. Nó thể hiện ở chỗ mức tăng 
sản phẩm xã hột và thu nhập quốc dân vừa đựa vào lực lượng 
lao động và tài sản cô định, vừa dựa vào cải nến thiết bị, kĩ 
thuật, công nghệ và tăng năng xuất lao động. Tuy nhiên, 
PTKTTCR có những giới hạn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã 
hội thấp. Vì vậy, phương hướng cơ bản và làu dài là phải 
chuyển sang phát triển kinh tế theo chiều sâu. X1. Phát triển 
kinh tế theo chiều sâu. 


PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU phát 
triển kinh tế chủ yếu nhờ đổi mới thiết bị, áp đụng công nghệ 
tiên tiến, nâng cao trình độ kĩ thuật, cải tiến tổ chức sản xuất 
và phân công lại lao động, sử đụng hợp lí và có hiệu quả các 
nguồn nhân tài, vật lực biên có. Trong điều kiện hiện nay. 
những nhân tố phát triển theo chiều rộne đang can dần, cuộc 
cách mang khoa học - kĩ thuật trên thể giới ngày càng phiát 
triển mạnh với những tiến bô mới về điện tử và tin học, cône 
nghệ mới, vật liệu mới, công nghê sinh học đã thúc đầy các 
nước coi trọng chuyển sang PTKTTCS. Kết quá PTKTTCS 
được biểu hiện ở các chỉ tiêu: tăng hiệu quả kính tế, tăng năng 
suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, giảm hàm lượng vật 
tr và tăng hàm lượng chất xám, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tăng hiệu suất của đồng vốn, tăng tổng sản phẩm xã 
hội và thu nhập quốc dân theo đầu người. Ở Việt Nam và một 
số nước chậm phát triển, đo điều kiện khách quan có tính chất 
đặc thù, kinh tế chậm phát triển, nên phát triển kinh tế theo 
chiểu rộng vẫn còn có vai trò quan trọna. Nhưng để mau 
chóng khác phục sự lạc hậu, đuổi kịp trình độ phát triển 
chung của các nước trên thế giới, trước hết là các nước trong 
khu vực, thì PTKTTCS phải được coi trọng và kết hợp chặt 
chẽ với phát triển theo chiều rộng trong phạm vì cần thiết 
và điều kiên có cho phép. Xt. Phát tiển kinh tế theo 
chiêu rộng. 

PHÁT TRIỂN NGOẠI VỊ sự phát triển phôi thực vật, 
tronp đó san lần phân chia thứ nhất của hợp tử, tế bào ngoài 
sẽ phát triển thành mầm, tế bào trong thành thân và rế. Kiểu 
PTNV gặp ở chì Lưỡi rắn (Opliogiossum). Phân biệt với sự 
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PP PHÁT TRIỂN NỘI VI 





phát triển của phối ở chỉ Selzpinnuella và thực vật có hạt thì 
sau lản phân chia thi nhất của hợp từ. tế bào trong phát triển 
thành phôi. tế bào ngoài sẽ phân chia liên tiếp thành đây treo. 
Ở dương xí nguyên thuy, tế bào bên trone sinh ra chỏi, còn tế 
bào ngoài xinh ra gốc và rẻ, Sự phát triển này goi là sự phát 
triển nội Vì. 

PHÁT TRIÊN NỘI VI x. Phát triển ngoai vì. 


PHÁT TRIÊN PHỦ trong quá trình phát triển phôi. có sự 
phát triển mạnh các phôi bào hoặc các sản phẩm phản cắt 
muộn hơn so vớt cực động vật của phôi vị, trùm lên cực định 
dưỡng chứa các tế bào noän hoàng. Hiện tượng TP gặp trone 
phát triển phôi mội xố lưỡng cư và đa số loài cá. 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT quá trình tăng trướng vẻ hình 
thái, chức nâng của cơ thể. kéo theo sự biến đổi hoạt động của 
các cơ quan chức năng khác. PTTC được đánh giá qua chiều 
cao. cân nặng ...PTC điện ra tr phát hoặc tr grác (qua luyện 
tập và các biện pháp khác). Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong giáo dục toàn diện là PITC cho phù hợp với yêu 
cầu của xã hội và cá nhân. 

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN NHÂN CÁCH xu hướng 
lịch sử phát triển nhân cách thco hướng hoàn chỉnh và hoàn 
thiện. Trong lịch sử, sự hình thành và phát triển nhân cách là 
mồi quá trình mane tính mâu thuản. Trong xã hội thị tộc, cá 
nhân bị tập thế lấn át. Sư phân công lao động xã hội làm xuất 
hiện những hoạt động khác nhau. mở ra quá trình phát triên 
mạnh mẽ nhản cách: nhân cách trở nên phong phú, đa dạng 
và ngày càng được nâne, cao. Nhưng mặt khác, sự phân công 
lao đóng xã hội diễn ra ty phát. đần đến xuất hiện chế đô tư 
hữu, giai cần và nhà nước. Hoạt động của con người bị tha 
hoá: kết quả của hoạt động äy trở lại nỗ dịch con người, Nhân 
cách phát triền một cách phiến diện, các cá nhàn trở thành lạc 
hậu so với trình độ văn hoá mà xã hội đã đạt được. Trong xã 
hội có giai cấp, có sự đói lập giữa lao động chân tay với lao 
động trí óc, lao động thừa hành với lao động chí huy, có sự 
tách rời giữa trình độ sinh hoạt vật chất với sinh hoạt tình 
thần. Để khác phục tình trang nói trên cần tổ chức lại xã hội 
theo nguyên tác "tất cả vì con người và do con người”, Theo 
quan điểm của Mac (trong “Hệ tư tưởng Đức”), con người 
phát triển toàn điện là con người không bị lệ thuộc phiến diện 
vào si phân công lao động xã hỏi. không bị trối buộc vào một 
nehẻ. Đó là con người phát triên toàn diện của chủ nghĩa 
công sản. Mặt khác, con người phát triển toàn điện sẽ phát 
huy đây đủ vai trò làm chú xã hội. Chủ nghĩa xã hội đang 
lừng bước phát triển và nâng cao nhàn cách. Con người có 
nhân cách xã hội chủ nghĩa là con người có ích cho xã hội, 
phát triển theo tiêu chuẩn giá trị bất hủ của văn hoá loài 
người: cái đúng, cái tốt, cái đẹp. sự lành mạnh về thể xác và 
tâm hồn. ƑTTDNC không loại bỏ sự phân công lao đông và 
chuyên mòn hoá: tính đa đạng của cá nhân (với những năng 
lực, thị hiến, nhu cầu, tính cách, những hoat động nhiều hình. 
nhiều vẻ) là biểu hiện sư phát triển tốt đẹp của xã hội. 

PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP VÙNG xây dựng cơ cấu 
ngành tôi ưu, kêt hợp hài hoà giữa các ngành chuyên môn hoá 
với các ngành phì và các ngành phục vụ, phù hợp với điều 
kiện kinh tế và tự nhiên của vùng, trong đó các ngành chuyên 
môn hoá là cơ sở để PTTHV. 

PHÁT XẠ ĐIỆN TỬ THỨ CẤP hiện tượng phát xạ điện 
tử của các chất (kim loại, bán dẫn) khi bắn chúng bằng chùm 
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điện tử. PXĐTTC được dùng để khuyếch đại các đòng điện 
tử trong các dụng cụ điện tử chân không, vd. trong các dụng 
cụ nhân quang điện. Xt. Ông nhán quang điện. 

PHÁT XAẠ NHIỆT ĐIỆN TỬ hiện tượng điện tử được 
phát ra từ mặt các vật rắn và một số ít chất lỗng khi các vật 
đó được nung nóng. Đối với đa số chất rần, hiện tượng này 
chỉ xảy ra khi vật được nung nóng tới nhiết độ khá cao, 
khoảng từ 2.000 K đến 2.500 K. PXNĐT dược ứng dụng 
trong các đèn điện tử, ống tia. Xt. Ông tỉa điện tử. 

PHÁT chế tài pháp luật áp dụng đối với những cá nhân, 
pháp nhân vị phạm pháp luật. Mục đích của việc P là buộc cá 
nhân, pháp nhán không tái điền việc vì phạm và bồi thường 
thiệt hạt, Hình thức và mức độ P tuỳ thuộc vào tính chất và 
mức độ vi phạm. Có nhiều loai P: P hành chính, kì luât, hình 
sự, dán sr, lao động, hợp đồng... Chỉ có cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền áp dụng 
hình thức P 

PHẠT HANH CHÍNH một loại biện pháp cưỡng chế của 
nhà nước đo cơ quan hành chính nhà nước có thâm quvền áp 
dụng theo những hình thức và thú tục được pháp luật quy 
định đối với cá nhán (công dân Việt Nam từ I6 tuổi trở lên: 
naười nước ngoài). tổ chức, cơ quan nhà nước vì phạm các 
quy tắc quản lí nhà nước. Các quy tắc này được quy định 
trong một văn bản của cơ quan nhà nước có thâm quyên. 

Các hình thức và biện pháp xử PHC: cánh cáo, phạt tiền: 
tước quyền sử đụng giấy phép: lao động bắt buộc; tịch thu 
tang vậi; phương tiện ví phạm; trưng mua hàng hoá và đổi 
tượng ví phạm; buộc tháo dỡ công trình trái nhép. buộc phục 
hỏi lại trình trạng cũ bị thay đối đo vì nhạm gây ra: buộc bồi 
thường thiệt hại do vì phạm gây ra; tiêu huỷ vật phẩm có thể 
gây hại cho sức khoẻ, đình chỉ có thời hạn hoạt động gáy Ô 
hiểm tràn lan, dịch bệnh. Quyết định xử PHC được trao cho 
các cơ quan nhà nước, những người cố chức vụ và những 
nhân viên nhà nước theo đúng quy tịnh của pháp luật. 

PHẠT THANH TOÁN hình thức áo dụng đối với các vị 
phạm hợp đồng thanh toán hoặc ki luật thanh toán theo quy 
định của nhà nước. Hình phạt có thể bằng tiền hoặc bằng việc 
buộc phải áp đụng một hình thức thanh toán nào đó, như ứng 
trước trền hàng, không được sử địng hàng hoá trước khi trả 
tiền, lưu kí trước số tiền chí trả, hoặc thậm chí khòng được 
phénp mở tài khoản thanh toán trong một thời gian nào đó. 

PHAT THUẾ biện pháp kinh tế do pháp luật quy định để 
xử lí các thể nhân và pháp nhân vị phạm kỉ luật nộp thuế: 
không làm điing những quy định về khai báo mỡ và ghi chép 
số sách kể toán; không nộp thuế và nộp không đúng kì hạn 
quy định; có hành động lậu thuế và trốn thuế. Mức phạt được 
xác định bằng số tuyệt đối hoặc tí lệ phân trăm tuỳ theo quy 
đình cụ thể của luật pháp. 

PHẠT TÍN DỤNG hình thức áp dụng trong các trường 
hợp vị phạm hợp đồng tín dụng. Đối với người đi vav, những 
vị phạm đó thường là sử dung vố. sai mục đích, không trả nợ 
và lãi đúng hạn, vv. Đối với người cho vay, là khòng cung ứng 
đủ và đúng hạn tiền cho vay, vv. Các hình phạt áp dụng đối 
với người đi vay thường là thu hồi nợ trước hạn, chuyển qua 
nợ quá hạn, ngừng cho vay toàn bộ hoặc từng phần, thông 
báo tình trạng khó khăn về tài chính, áp dung các hình thức 
thanh toán bắt buộc, phát mại tài sản thế chấp, khiếu kiện 
trước pháp luật, vv. Các hình thức phạt đối với người cho vay 


thường là bồi thường thiệt hai hoặc khiếu kiện. 

PHAT TỦ hình phại chính, có tính chát phổ biến được quy 
định cho mọi tội phạm, với nội dung là tước tự do của người 
bị kết án, dưới hai hình thức: 2) Tù có thời hạn tức là tước tự 
do trong thời hạn từ 3 tháng đến 20 năm theo điều 33, Bộ luật 
hình sự Việt Nam năm 1999. b) Tù chung thân tức là tước tỰ 
đo không thời hạn theo điều 34, Bo luật hình sự Việt Nam 
năm 1999, áp dụng đốt với người phạm tội trong trường hợp 
đặc biệt nghiềm trọng nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử 
hình: không áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tôi. 
Người bị kết án PT bị giam giữ tại trại cải tạo theơ chế độ lao 
động và giáo dục thích hợp. 

PHAT VI CÁNH hình thức xử phạt đối với những vi phạm 
trong lĩnh vực quản lí trật tự công cộng. Trước đây, PVC được 
quy định trong Điều lệ phạt vì cảnh ngày 27.5.1977. Hiện 
nay, hình thức PVC đã được thay thế bằng hình thức xử phạt 
hành chính. X;. Xư phạt vì phạm hành chính. 

PHAY (cơ khí óró), phương pháp g1a công cất gọt các Vật 
liêu kim loại hoặc phi kim bằng dung cụ cất nhiều lưỡi (dao 
phay). Căn cứ vào nguyên lí tạo hình bề mặt gia công, P được 
chía ra: P định hình (profñn lưỡi cất giống profin chi tiết) và 
P bao hình (bề mặt gia công là mặt bao các tiếp điểm cất của 
lưỡi cát) khóng tâm tích hoặc có tam tích. Căn cứ vào sự 
tương quan giữa chiều của vectơ vận tốc cát và vectơ chạy 
đao, P được cha ra: P thuận (vectơ tốc độ cắt và vectư tốc độ 
chạy dao cùng chiều) và P nghịch (vectơ tốc độ căt và vectơ 
tốc độ chạy dao ngược chiều nhau). P thuận có chiều dày cất 
(a) biến thiên từ a xay đên Ö gây va đập khi P, không khác 
phục được độ rợ giữa vít và đai ốc của máy làm bàn máy 
chuyển động không đầu, nhưng tăng lực kẹp chỉ tiết. P nghịch 
(a) biến thiên từ Ô đến amax gây hiện tượng trượt lúc răng dao 
phay bát đầu cất vào chi tiết, giảm lực kẹp chỉ tiết nhưng khắc 
phục được độ rơ giữa vít me và đai ốc của máy. Khi P tỉnh, 
thường dùng P thuận và khi P thô thường dùng P nghịch. 
Trong trường hợp P bằng đao phay hình trụ rằng nghiêng có 
chiều rộng phay B băng bội số bước răng của đao phay theo 
chiều trục (ty) sẽ có điện tích cắt trong quá trình phay không 
đối gọi là P cân bằng. P cân bằng được rung động trong quá 
trình cắt. Dùng đầu đao hai mặt cắt P đồng thời cả hai mặt 
của ha1 bánh răng côn xoăn được gọi là P hat mặt cắt. Phương 
pháp P này thường đùng cho gia công bánh răng côn xoắn có 
môdun nhỏ hoặc bánh răng côn xoắn có môđun lớn nhưng độ 
chính xác không cao. P riêng biệt mặt lôi và mặt lõm trên 
răng của bánh răng côn xoắn chù động và bị đông gọi là P 
một mật cát. P một mặt cắt tạo ra dạng răng và vùng tiếp xúc 
tốt hơn so vớt phương pháp P hai mặt cắt. P được sử dụng 
rộng rãi để gia công mặt phẳng, rãnh then, then hoa, bánh 
rằng, ren vít, trục vít và các mặt định hình phức tạp. 

PHAY [điz chứ, từ tiếng Pháp: fatlle - phay; cp. đoạn 
tầng (thuật ngữ Hán - Việt)), một loại đứt gãy trong cấu trúc 
địa chất (x. Đứt gay). Thuật ngữ này hiện nay còn được dùng 
ở Vùng mỏ than Quảng Ninh 

PHẨM thuật neữ định cấp bậc quan lại trong bộ máy nhà 
nước từ thời Lý (thế kỉ 11) đến thời Pháp thuộc (thế ki 19 - 
đầu thế kĩ 20) ở Việt Nam. Tất câ các quan Văn, võ, thị nội tại 
triêu đình cho đến các địa phương đều được sắp xếp thứ bậc 
theo P. Là cơ sở của lương bổng, chức vụ. Có 9 P, cao nhất là 
nhất P. thấp nhất là cứu P. Vd. trí phù thời Lê được xếp tòng 
lục P, trí huyện - tòng thất P. 


PHẨM GIÁ P 


Trong quá trình thực hiện, có thời kì ngần quy nhà nước co 
hẹp, nhà vua cho phép người có của bỏ tiền ra mua bát P, cửu 
P; cũng có lúc để động viên việc khai hoang lập làng, nhà 
nước cũng có chính sách tặng P trật (cấp của P) chơ những 
người đứng ra chiêu mộ đân đi khai hoang, và tuỳ số dân 
chiêu mở được mà cấp P từ chánh bát P trở xuống. 

Dưới thời Pháp thuộc, chính quyền Pháp cũng năm cả việc 
ban phát cấp P: năm L904, quy định thông sứ Bắc Kỳ được 
trực tiếp Xét và ban cấp từ cửu P lên đến tứ P; toàn quyền 
Đông Dương được quyền ban cấp từ tam P lên đến nhát P 
theo đề nghị của thống sứ Bác Kỳ: ở Trung Kỳ, từ 1912, 
khâm sứ Pháp có quyển ban cấp P cho các binh lính và viên 
chức người Việt Nam làm tại các công sơ của Pháp. Điền 
đáng chú ý là: theo “truyền thống” người có P tràt dù thấp 
nhất cũng có vị trí trong puống máy quản trị cấp xã. 

PHẨM CHẤT NGUYÊN ÂM những đặc điểm vẻ cộng 
hưởng ở từng vùng cấu am khoang miệng, được phản ánh vào 
cấu trúc đặc trưng các hài àm hay cấu trúc phổ của từng 
nguyên âm, tạo nên những sắc thái khác nhau của từng Am, 
xét từ phương diện thẩm nhận. 

PHẨM CHẤT TÁM LÍ những đặc điểm thuộc tính tâm 
lí nói lên mặt “đức” (theo nghĩa rộng) của một nhân cách. 
Trong tâm lí học, PCTL bao gồm cà những đặc điểm tích cực 
lân tiêu cực theo hàm nghĩa đạo lí. Cá thể chia thành bốn cấp 
độ PCTL: 1) Xu hướng; 2) Phẩm chất, ý chí; 3) Đạo đức, tư 
cách: 4) Hành vị, tác phong. 

PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ những đặc điểm bảo đàm cho 
hoạt động nhận thức của một người đạt kết quả tốt, bao gồm 
những phẩm chất của trï giác (óc quan sát), của trí nhớ (nhở 
nhanh, chính xác...), của tưởng tượng, tư duy, ngôn ngữ, và 
chú ý. Trí thông minh là hiệu quả tổng hợp của PCTT. 

PHẨM CHẤT Ý CHÍ mặt quan trọng trong nhân cách 
bao gồm những đặc điểm nói lén một người có ý chí tốt: có 
chí hương, có tính mục đích, quyết đoán, đấu tranh bản thân 
cao, có tỉnh thần vượt khó, vv PCVC giữ vai trò đáng kể, 
nhiều khi quyết định, đối với hoạt động của con người. 

PHẨM ĐEN ANILIN phẩm đen được tạo ra do sự oxi hoá 
anifin và các đồng đẳng của nó. Dùng lầm phẩm nhuộm cho 
vai, da, sở...; làm mực viết, xi đánh giày. vv. 

PHẨM GIÁ phạm trù đạo đức học về giá trị xã hội của cá 
nhân. Con người ý thức được PG của mình thì, một mặt, tự 
đồi hỏi bản thân phải có hành vị xứng đáng: mặt khác, có 
quyền được mọi người tôn trọng mình như một con người, 
tôn trọng phẩm chất của mình. Trong xã hội có giai cấp, PG 
chủ yếu được coi là đặc quyền của cá nhan thuộc giai cấp 
thống trị. Người nó lệ, người nòng nô chị chứng tô và khẳng 
định PG của mình khi đứng lên khởi nghĩa chống lại giai cấp 
thốne trì. 

Chống lại chế độ phong kiến, phong trào nhân văn thời 
Phục hưng đòi hói thừa nhận PG của mỗi con người, không 
phụ thuộc vào dòng đối của họ. Phái Khai sáng thế kỉ l7 - 18 
cho PG gắn liền với bản tính con người: tự do, có lí tính, có 
năng lực, có đạo đức. Nhưng khi xã hội tư sản được xác lập 
trọn ven trong thực tế, thì thước đo chủ yếu PG con người lại 
là sự giàu có. Chỉ có trong điều kiện của chủ nghĩa xã hột, PG 
của mỗi thành viễn trong xã hội mới thực sự được thừa nhận 
trên cơ sở bình đẳng, Lần đầu tiên, PG có ý nghĩa đạo đức 
thực sự, nó không phụ thuộc vào địa vị xã hội, vào ngành 
nghề lao động, vào tài san cá nhân, mà phụ thuộc vào bản 
thân cá nhàn biết phát triển trí tuệ, đạo đức và tài năng của 
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mình, đồng thời làm tròn nghĩa vụ và đóng góp tích cực 
vào sự phát triển tiến bộ của xã hội và tự do, hạnh phúc của 
Con người, 

PHẨM HÀM x. Phẩm. 


PHẨM NHUỘM (thường gọi: thuốc nhuộm), những hợp 
chải hữu cơ có màu, có khả năng nhuộm màu các vật liệu như 
vải, giấy, nhựa, đa. Ngoài những nhóm mang màu (quinon, 
azo, nttro), phẩm nhuộm còn chứa các nhóm trợ màu như 
ÓOH, NH:... có tác dụng làm tăng rnàu và tăng tính bám của 
phẩm vào sợi. Căn cứ vào tính năng kĩ thuật, phản ra các loại 
PN chính: a) Trực tiếp: có nhóm SONa tan trong nước, kém 
bền đối với ánh sáng và giặt giũ nên phát kèm thèm chất cầm 
màu: b) Axit: có nhóm SO-H hoặc COOH dùng nhuộm trực 
tiếp các tơ sợi có tính bazơœ c) Bazøơ: được gản vào sợi đo 
phẩm tạo muối với nhóm chức axit trong sợi; d) Hoàn 
nguyên: đ) Hoạt tính; e) Phân tán: đạng huyền phù trong 
nước, có thể phân tán trén sợi axetat, polieste. Ngoài PN tổng 
hợp còn có PN tự nhiên tách ra từ một số loài thực vật như củ 
nàu, chàm.,vv, 

PHẨM NHUỘM ACRIĐIN dẫn xuất của acriđin hoặc 
9 - phenytacriđin, có những nhóm rhế khác nhau (OH, NHạ, 
SH, w.) ở vị trí 3 và 6. PNA thuộc loạt phẩm nhuộm 
arylmetan có màu vàng và da cam. Dùng để nhuộm da, giấy, 
8Õ, VV. 

PHẨM NHUỘM AZO phẩm nhuộm tổng hợp mà trong 
phân tử có chứa một hoặc vài nhóm mang màu azo, vd. 
-N =\N - liên kết với các gốc thơm. PNA là những chất rắn, 
chỉ hoà tan trong nước khi trong phân từ có chứa các nhóm 
SO-H, COOH hoặc R¿N+., Nhiều PNA (đặc biệt khí không có 
nhóm SO4H và có nhóm NO») là chất cháy và dưới đạng hồn 
hợp với bụi không khí đễ nổ nguy hiểm. Nhờ nguyên liệu đầu 
phong phú, phương pháp tổng hợp đơn giản, hiệu suất cao, 
PNA thuộc loại các phẩm nhuộm quan trọng nhất (chiếm trên 
50% tổng sản lượng các loại phẩm nhuộm). Dùng để nhuộm 
vải. sợi, giấy, da, cao su, chất dẻo, vv. Ưu điểm của PNA là 
sử đụng đơn giản và giá rẻ. Tuy nhiên, hiện nay PNA đã bị 
cấm sử dụng ở hảu hết cắc nước trén thế giớt vì có khả năng 
gây ung thư mạnh. 


NaOaS < À- N 


HO 


SOaNa 


N 


Vàng mát trời 


PHẨM NHUỘM HOÀN NGUYÊN gồm các phẩm màu 
inđigo, một số đẫn xuất của antraquinon và đồng đẳng, một 
vài phẩm nhuộm lưu huỳnh. Loại phẩm này không tan trong 
nước niên khi sử dụng phải khử với natri hiđrosunfit trong môi 
trường kiểm mạnh nhằm chuyển thành đạng hoà tan gọi là 
đẫn xuất lơco bám rất chắc vào sợi xenlnlozơ. Khi nhuộm, sợi 
được tẩm ướt dung dịch lơco, sau đó phẩm màu được tát sinh 
do lơco bị oxi hoá. Thường lơco dễ bị oxi hoá khi phơi ngoài 
không khí hoặc dùng các chất oxi hoá như H;Õa, kali 
đìcromat, vv, Phẩm có nhiều màu khác nhau, rất bẻn đối với 
ánh sáng. thời tiết và giặt giÕ. 
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PHẨM NHUỘM NITRO phẩm nhuộm hữu eơ thuộc dãy 
benzen và naphatalen có chứa ít nhất một nhóm nitro cùng 
với nhóm hidroxi - OH. tmino = NH, sunfo - SO¬H hoặc các 
nhóm khác. Vd. vàng naphrol: 


OH 


HOaS Í . NO; 


NO; 


PNN chủ yếu có màu vàng: đùng để nhuộm len. da, sợi 
dxetaf, poliarmit, và các chất dẻo. 

PHẨM NHUỘM SUNFUA hỗn hợp phức tạp gồm nhiều 
chất rmià phân tử có chứa các phần đị vòng, vòng thơm và 
vòng quirioit: các phần này được liên kết với nhau bằng các 
nhóm đisunfua, sunfoxit hoặc các nhốm cầu nối khác. PNS 
không tán trong nước, nhưng nếu khử bằng dung dịch Na;S 
trong nước thì phẩm nhuộm chuyển thành đang lơco tan được 
(chủ yếu là đo khir các nhóm cầu nối SS thành nhóm SNa) và 
bám chắc vào vải bóng. San khi bị oxi hoá bởi không khí trên 
thớ sợi, phẩm nhuộm lại chuyển thành dạng không tan. Màu 
PNS không tươi nhìmg bền với ánh sáng (trừ màu vàne, màu 
đa cam) và độ ẩm, không bền với vò xát và tác dụng của clo. 
PNS không bẻn khi bảo quản, phương pháp nhuộm phức tạp: 
thane màu thiếu màu đỏ. Điều chế bằng cách cho hợp chất 
hữu cơ (vd. arttnophenol, nirophcnol, các amin và điamin 
thơm, các inđophenol, các azín, các đắn xuất của 
địiphcnylamin) tác dụng với lưu huỳnh (S) hoặc dung dịch 
nước Na›S, (x > 2). Vd. PNS vàng hoặc da cam có chứa vòng 
thazol được điểu chế bằng cách đun nóng chảy toluớn, 
nitrotoluđin, hoặc nitrotoluen với S ớ 200-250%C; PNS 
màu xanh nước biển, xanh lục và màu đcn có chứa vòng 
thazn và thíantren được điều chế bằng cách đun 
nifro -, aminophenol inđoanilin và các hợp chất đị vòng khác 
nhau (vd. phenoxazon) với các dung dịch ñatri polisunfna ở 
¡00 đến 15O%C; PNS tím chứa các phần phenazin và thiazin, 
được điều chế băng phản ứng của các phẩm nhuộm azin với 
nafri polisunfua trong sự cố mặt của đồng simfat (CuSO/). 
PNS quan trọng nhất là đen sunfua, PNS thuộc loại rẻ tiên, 
được đùng để nhuộm các loại vải bông thông thường và 
nhuộm sợi. 

PHẨM PHỤC trang phục của vua, quan phong kiến, gồm 
mũ, áo, mãng, xiêm, đai, hia... có sự quy định, phân biệt băng 
kiểu may, chất liệu, màu sác, hoa Hết... tuỳ theo chức danh, 
phẩm trật tronp bô máy nhà nước. 

PHẨM VÀNG TITAN thuốc thử hữn cơ có màu vàng; 
công thức CạaHgOzNaNa;. Dùng để phát hiện ion Mg* trong 
môi trường kiếm và cũng dùng để định lượng mapgie hàm 
lượng nhỏ bằng phương pháp so màu. 

PHÁN I. Đơn vị cũ ở Việt Nam, dùng để đo độ đài, bằng 
1/10 tấc, có giá trị khoảng 0,425 cm, 

2. Đơn vị cũ ở Việt Num, dùng để đo khối lượng có giá trị 
bằng 1/100 lạng (cũ) bằng 0,378 g; thường dùng trong 
cân vàng. 

PHÂN ÁP thiết bị cho phép trích ra (sử dụng) một phần 
điện áp xoay chiếu hoặc một chiều nào đó bằng các phần tứ 
của mạch điện như điện tử, tụ điện, hoặc cuộn điện cảm. PÀ 
được sử dụng rộng rãi trong kĩ thuật điện, điện tử, vỡ tuyến 


điện, kithuật máy tính. 9v. 


PHÁN BAO sự phân chia tế bào trong cơ thể, qua đó sinh 
vật lớn lên và sinh sản thêm. Lã phương thức nhàn xố lượng 
tế bào ở sinh vật tuân theo những quy luật xác định để tăng 
trưởng và phát triển. Vd, ở người. sau thụ thai, hợp tứ từ { tế 
bào phát triển lên thành thai nhí, đố là quá trình phân chía tế 
bảo và phân hoá các tổ chức thành cơ thể đa bào với 200 
nghìn triệu (2 x 10!) tế bào. Ở sinh vật đơn bào, PB là cơ chế 
sinh sản, qua đó cho ru 2 cá thể mới, môi cá thể là môi tế bào. 
Ở xinh vật đa bào, phát triển từ một tế bào hợp tử qua PB liền 
tiIẾp tạo ra cơ xở cho vĩnh trướng, phát triển và vinh sản. Bán 
chất của PB là do sự tái sinh của nhiềm sắc thể và sự phân 
chia của tế bào tiếp sau đó. và con khí được hình thành nhận 
được toần bồ thông tin di truyền từ tế bào mẹ. da đó nhận 
được từ tế bào ban đầu thông tin đi truyền do bố. me truyền 
lại. Có hai hình thức PB: trực phân và gián phán. PB trực phàn 
không có sư hình thănh thoi vô sắc (cø. PB không tơ). Ở sinh 
vải trưởng thành, PB trực phản chỉ xuất hiên trong trạng thái 
bénh tí như tế bào ung thư. PR gián phân là PB phức tạp, hình 
thành thoi vô sắc (PB có tơ) thường gặp ở tế bào ở cơ thể đa 
bào. Can cứ vào số lượng nhiễm sắc thể ở tế bào con bàng hay 
ít hơn so với tế bào me, người ta chia PB gián phản thành 2 
kiêu: nguyên phân (gián phàn nguyên nhiễm - mitosis) và 
siàm phản (gián phân giam nhiễm - melos) (x(. Giim phán, 
Nguyen phân). 

PHÁN BẮC phân người đã ú dùng để bón cho cây. Là loại 
phân hữu cơ có nhiều chất đạm, lần và kalí, được sử dụng 1ừ 
lâu đời ở Bác Việt Nam. PB có I9% chất hữu cơ. 1.6% đạm, 
I.2% lần và 0,5% kuhi. PB phải ú kí khoảng 3 tháng mới 
đùng. không dùng phân tươi vì có nhiêu mảm bệnh và trứng 
giun sán. Ngăn ú phản có tác, tro hay đất bột khô để khử mùi 
hỏi và làng chát dinh dưỡng do các chất độn hấp phụ giữ lại 
cho phản. 

PHÁN BẠC ĐỊA HÌNH phát hiện các bẻ mặt san bằng có 
tuôi khác nhau và nằm ứ độ cao khác nhau, liên quan đến vận 
động tần kiến tạo hoặc xtr thay đổi mực nước biển có tính chất 
chu Kì. 

PHÁN BIỆT CHỦNG TỘC việc đối xử không bình đẳng 
có khi quá mức với các chúng tộc khác chủng tộc mình theo 
màu da, huyết thống, trình độ phát triển... đã từng xảy ra ở 
nhiều nơi và trong nhiều thời kì trên thế giới, gần đây nhất là 
chủ nghĩa Apacthai ở nước Nam Phi cũ. 

PHẢN BÓN những chất bổ sung vào đất, cung cấp những 
nguyên tố định dưỡng cần cho sự sinh trưởng, kết trái của cầy 
trồng. Hệ thông PB gồm: nhân hữu cơ (phân chuồng, phân 
xanh. phân rác, vv.) và phán khoáng hay phân hoá học (đạm, 
lân. kali, vôi. vị lượng. vv.). là các sản phảm thiên nhiên, bán 
sản phẩm hay sản phám của công nghiệp hoá học và các công 
nghiệp khác. Chất lượng PB chủ yếu quyết định bởi hàm 
lương chất dịnh dưỡng. Qua phản ứng quang hoá, qua môi 
trường. clorophin, CO; và HzO trong không khí chuyền thành 
các thành phần hữu cơ và oxi trong cây. Ngoài ra, cây hấp thụ 
khoảng 30 nguyên tố trong đất, tạo thành hợp chất cần cho sự 
sinh tnrởng, thành thục của cày: N, D K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, 
Cu. Zn, B, Mo, vv. Khi đất thiêu một trong các nguyên tố này, 
người ta bổ sung bằng PB. PB được bón trực tiếp vào đất hay 
hoà tan trong nước đê phun clto cáy, hoặc còn dùng để xử lí 
Hai giống. Được dùng đúng cách, PR cát thiện chế độ định 
dưỡng, tính chát đãi, chế độ nước, không khí và nhiệt trong 
đất, làm cho đất tốt hơn, nâng cao nang suất và chất lượng 
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nóng sản, Cách sử đụng: PB lót (khi cày vỡ đất), PB trước khi 
ø1eo (cùng với hạt giống, bón vào rãnh hay hốc eieo), và PR 
thúc, trong các thời kì sinh trưởng của cây (đẻ nhánh, làm 
đòng, ra nụ hoa, vv.). Mỗi loại cày trồng cần có các loại phân. 
hàm lượng phán và phương thức hón phản riêng. Xt. Pham 
hoảd học; Phán đạm; Phan kali; Phản lán, Phản phức hợp 
và phán hôn hơp, Phản chuồng; Phán bắc; Phản hữu cơ, 
Phản vị sinh. 

PHÂN BỔỐ toàn bộ các chu cảnh (ngữ cảnh) mà trong đó 
một yếu tố ngôn ngữ có thẻ xuất hiện, để khu biệt với tập các 
chì cảnh khác của một yếu tổ ngôn ngữ khác. Thuật ngyữ này 
thường được ngôn ng học cấu trúc sử dụng, nhất là ở chú 
nghĩa cấu trúc miêu t4 Hoa Kì. 

PHÂN BỐ BÔDƠ - ANHXTANH (A. Bose - Einvtein), 
phân bố trong thống kê lương tứ của hệ các hat đồng nhất có 
§pm là sô nguyên (s =Ö, (, 2....). Trong trang thái cân bảng. 
có nhiệt độ T, xác suất P(e,) của hạt có mức năng lượng c, cho 
bơi: 
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P(,) tỉ lệ với —= 

: cxp[l(6; - w)] - I 
trong đó  = I/(KgT), với kạ là hàng số Rônxơman 
(Boltzmamn) k¿ < 0 là thế hoá của hat. 

Từ PBB-A có thể thấy ở nhiệt độ rất thấp dưới nhiệt độ đặc 
trung gọi \à nhiệt độ suy biến xuất hiện trang thái rât đặc biệt 
khi mà phân lớn số hạt đều tụ về mức cơ bản. trạng thái đó 
gọi là ngưng tù Rôdơ - Anhxtanh, vd. He lóng ở nhiệt độ 
rất thầp. 

PHÂN BỐ BÔNXƠMAN x. Bónxơman (Phản bố). 

PHÁN BỠ CHÍNH TÁC GHIPXỔØ x. Ghípxơ (Phán bố 
chính täc). 

PHÂN BỐ CHÍNH TÁC LỚN một trong những định luật 
của vật lí thống kê các hệ vĩ mô có trao đối không chỉ năng 
lượng mà cả các hạt. PBCTL cho ta xác suất W(E¡, N,, T) để 
hệ ở trong trạng thái cân bàng cố năng lượng E.. số hạt N, và 
nhiệt độ 'T. Ứng dụng vào hệ nhiều pha, ta có thể suy ra điều 
kiện cân bằng thống kê giữa các pha. 

PHÁN BỐ DÂN CƯ sự bế trí, sắp xếp dân số, lao động 
trong các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội thea lãnh thổ. 
PBDC diễn ra theo nhiều hình thức: ngành nghề, thành phản 
kinh tế, lãnh thổ, quốc phòng, vv. Có thể xáy ra PBDC tự phát 
trong các bộ phận dân cư hoặc cố sự quán lí của nhà nước. Dị 
đân là một hình thức đặc thù của PBDC thco lãnh thổ. 

PHÂN BỐ FELMI - ĐIRÄC (A. Fermi - Dirac), phân 
bố trong thống kê lượng từ của hệ các hạt đồng nhất có 
spíin bán nguyên (s =l/2, 3/2, 5/2...). Nhiệt độ cân bằng của 
hệ bằng T, xác suất để hạt ở mức năng lượng e, gọi là P (e,). 
cho bởi: 

P(£,) lệ tỉ với 


| 
exp[B(e, - e,)Ì +l 


trong đó  = 1/pgT) với kp là bằng số Rônxưman. gự - là 
thông số của hệ gọi là nâng lượng Fecmi. Hệ điện tử trong 
kim lơ; tuân then PBP-Đ. 

PHÁN BỔỐ LAO ĐỘNG sử dụng các chính sách, biện 
pháp kinh tế, kĩ thuật. tổ chức, xã hội, vv. tác động vào quá 
trình hình thành, phát triển, điều chuyển lao động trong các 
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khu vưc kinh tế, thành phân kinh tè, ngành kinh tế và các 
vùne. lãnh thổ: kết hợp hài hoà sức lao động. tiểm nắng đất 
đai, rừng biên, vv. nhằm Khai thác hơn lí và có hiệu quá các 
tiềm năng sẩn có: tăng năng suất lao động xã hội, phát triền 
kính tử của đất nước. làm cho đân giàu, nước mạnh. Cân có 
sự (hUnN g1a của ngành v tế trong quai trình xây đựng và thực 
hiện kế hoạch PBI.Đ để báo đám sức khoe cho người lao 
đồng (ơ vùng kinh tế mới, vv,), 

PHÂN BỐ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT bê trí có căn cứ 
khoa học. cần đôi và hài hoà về lực [ương sản xuất (sức lịto 
động. tư liều sản xuất, công cụ lao động. phương tiên lao 
động...) trên bể mất mộội không gian lãnh thổ địa lí và trên 
toàn bỏ lãnh thổ quốc gia. tuỳ thuộc vào những điều kiện tự 
nhiên, kinh tế, xã hội và chiên lược phát triển kinh tế - ^ä hội 
của môi nước trone từng giái đoan nhất định. Tính chất của 
việc PRLILSX do phương thức sản xuất xã hội quyết định mốt 
phán lớn và được thưc hiện thóng qua các chủ trương, chính 
xìch kinh tế vị mồ có tỉnh chất đặc biệt của nhà nước, dựa trên 
cớ xơ vân dựng các quV luật kinh tế - xã hội và cơ sở Khoa học 
KT thuật một cách thích hợp Ở Việt Nam, Viên Phân bố Lưc 
lượng xán xuất thuộc Bồ Kế hoạch và Đầu tư phối hớp với các 
nuành. các cấp tiến hành lắp hộ sơ PBI,LSX trên cơ sở quy 
hoách tổng thể, quy hoạch ngành và vùng (xU Quy hoach). 

PHÁN BỘ RỪNG THEO ĐÁI VĨ ĐÔ VÀ VÀNH ĐÁI 
ĐỘ CAO sự phát sinh và tồn tại của thám thực vật rfI\e Ở các 
vùng địa (í khí hậu khác nhau tạo thành các đai theo vĩ độ từ 
vích đạo đến hai cực và các vành đai theo đồ cao so với màt 
biển. Sự phần bố rừng thành đái và vành đại mang tính chất 
quy luật. Từng đái rìme và vành đai rừme do điều kiện khí 
hậu, nhát là chế đó âm và nhiệt khác nhau, nên có những đặc 
ttrmep khác nhau về thành phần và cấu trúc Lao nền những bé 
sinh thái rừng đặc thù với các tài ngnyên xinh học và kinh tế 
khác nhau. Do đặc điểm vị trí đía lí của từng vùng (gần hay 
xa biển, có eió âm hay khô) mà đường ranh giới giữa các đai 
rừng không trùng hợp hoàn toan với đường ranh piới theo vị 
đỏ: thường biến động trong Kkhoáne Š - IO vĩ đó. có nơi đứt 
quãng khóng có rừng. Ở nơi lượng mua đưới 250 mm/năm 
thường chỉ có hoang mác và bán hoang mác hoặc tháo 
npuvên hav xavan. St phân bố rừững hiện nay không tách rời 
lich sử phát xinh rừng trong quá khứ, với những biến đôi vẻ 
khí hãu do nhímg biên đông địa chất gây nên với hoại động 
của con người, Thường phân rừng thành các đái ví đô sau: 
đai rừng nhiệt đới: đai rừng càn nhiệt đới: đai rừng òn đớn, 

Về vành đại rừng theo độ cao, cũng phân thành những đài 
rừng với tẻn gọi như trên. Việt Nam trai đài từ vĩ độ 8925" đến 
vĩ đỏ 23936” nền rừng năm gọn trong đái rừng nhiệt đới đến 
đó cao 1.000 m ở Miền Nam và 600 m ớ Miễn Bắc: các 
đai cừng cận nhiệt đới và ôn đới thuốc các vành đạt độ cao 
min núi, 

PHẦN BỘ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN vị trí địa lí và 
hình thức tồn tại cúa tài nguyén trên một lănh thố. có liên 
quan đến lịch sứ hình (hành tự nhiên của lãnh thổ đó. 

PHAN CANH KĨ THUẬT (cø. kịch bản phân cảnh), văn 
bạn chỉ tiết mang tính nghiệp vụ - kí thuật của những người 
làm phim do đạo điện sắng lao, phối hợp với các thành phần 
chú vếu (rong đoàn làm phim như quay phim, hoa sĩ... dựa 
trên kich bản văn học hoặc kịch bán đạo diễn đã được xác 
định. Nôi dụng PCKT thể hiện đầy dủ các yêu cầu về nội 
dung nghệ thuật, phương tiện kĩ thuật. nhân lực, vật lực cần 
huy đông là cơ sở lông hợp để tính toán chỉ phí cho sản xuất. 
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lặp ké hoạch cho các giai đoan thực hiện. DCKT viết theo thứ 
tự các canh dịme trong phím tương lái, phì rõ nội dụng và yêu 
câu của từng cảnh (hành đóng và lời thon của điển viên, đạo 
cụ, phục trang, trang trí bởi cánh, cách thể hiện, phương tiên 
quay và các phương tiện kí thuật khác cần sử dunø phục vụ 
cho cảnh quay), cách xử lí àm thanh kết hợp với tao hình... 

PHÂN CCÁT 1. Việc phân chia tế bào thực vật tại phiến 
giữa, để tao nên những eian bào có thê đảm nhận chức nãng 
nẻng biệt. Vd. óng dân nhựa ở thông. 

2. Phản cây được tách khoi cày bố mẹ dùng để trồng thành 
cây khác. Là phương tiện nhân aiông vô tính được áp dụng 
nhiều trong trồng trọt. Xt. Ghép; Nhan giống vính đường. 

PHÂN CÁT HOÀN TOÀN kiểu phân cất ở trứng đã thu 
tình mà trong lần phân cất đầu tiên ca bào tương và noãn 
hoàng được chía thành hai phôi bào hoàn chính. Gặp ở phản 
lớn động vát không xương sống (trừ thân mềm, chân đảu và 
phần lớn chàn đốt), cá miệng tròn, một số cá phối, cá sun, 
cá xương và hãu hết động vat có vú. Xt. Phan cai kháng 
hoàn toàn. 

PHÁN CÁT KHÔNG HOÀN TOÀN kiếu phân cắt xay 
Fa trong trứng giàu noăn hoàng: chỉ có bào tương phân chia 
còn noãn hoàng vẫn giữ nguyên. Gặp ớ trứng chìm, trứng 
ca TẠP. 

PHÁN CẤP QUAN LŨ được sử dung trong luật hành 
chính về e(ao công việc về quản lí Nhà nước cho các cơ quan 
quan lí Nhà nước các cấp từ trlng ương xuống địa phương. cơ 
sở. PCQL được quy định trong các văn bản quy pham phán 
luật trong lính vực quan lí chúng, quản lí ngành. quản lí địa 
phươna. Nhiệm vụ. quyền hạn cưa môi cấp được quv định rõ 
tàng trên cơ sở nguyên tắc tập trung đán chủ, kết hợp quán lí 
theo ngành với quán lí theo lãnh thổ vừa đảm bảo sự điều 
hành tập truna, vừa đam báo phát huy dân chủ, phát huy tính 
chủ động năng động của cơ sở, của địa phương, của ngành. 

PHẦN CẤP QUẢN LÍ CÁN BỘ. CÔNG CHÚC sự 
phân định trách nhiệm và quvền hạn của mỗi tö chức. mỗi cư 
quan, môi đơn vị và neười đứng đầu các tô chức, cơ quan. đơn 
vị Ø các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị Về công tác 
quản lí cán bộ, công chức. 

Viếc phân cấp quan lí cán bộ lãnh đao và quan lí trong 
hệ thông chính trí được thực hiện theo Quy chế quản lí 
căn hộ của Trung tương Đáng Công san Việt Nam. Việc 
PCOI CB, CC trong các cơ quan nhà nước theo quy định của 
Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Viết Nam đã dược thể 
hiện Irong các luật cố hiến quan và trong Pháp lệnh cán bò, 
còng chức do Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Công hoà Xa 
hội chủ nghĩa Viết Nam bán hành ngày 26.2.1998, Cụ thể: 
việc quản lí cán bò do bần cứ được thực hiện thco quy dịnh 
cúa luật tổ chức Quốc hội, luật (ố chức Chính phú. Luuät tô 
chức hội đồng nhàn dân và uy bạn nhân dân, điều lẽ của tô 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; việc quản lí thẩm 
phán, kiêm sát viên được thực hiện theo quy định cúa Luật tô 
chức toà án nhân đán, Pháp !ênh vẻ thâm phần và hội thâm 
toà án nhân dán. Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân và Pháp 
lệnh về kiềm xát viên viên kiếm vát nhân dẫn, 

Thẩm quyền về giao biên chế được quy định: Lý bạn 
Thường vụ Quốc hội quyết định biến chế căn hô, công chức 
thuộc Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiếm sát Nhân dân Tốt 
cao: số lượng thầm phán của các toà án. Biên chê công chức 
Văn phòng Quốc hội do Ủy bạn Thường vụ Quốc hồi quyết 
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định. Biên chế cóng chức Văn phòng Chủ tịch nước do chủ 
tịch nước quyết định. Biên chế cán bộ viên chức làm việc 
trong tố chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội đo cơ quan 
làm công tác tổ chức cúa Đảng được Trung ương Đảng nŸ 
quyền quyết định. Chính phú tổ chức, chỉ đạo việc quản lí cán 
bó, công chức và hiền chế làm việc trong các cơ quan hành 
chính, sự nghiệp trone ca nước, Ban Tổ chức Cán bộ Chính 
phù (nay là Bộ Nội vụ) là cơ quan được Chính phủ øiao nhiềêm 
vụ giúp Chính phu thực hiện việc quản lí cán bộ. công chức. 
Các bỏ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và nỷ 
ban nhân đân các tính, thành phô trực thuộc trung ương thực 
hiển quản lí cán bộ, công chức theo phần cấp của Chính phủ 
và theo quy định của pháp luật. 

PHẦÂN CẤP QUẢN LÍ NGẢN SÁCH việc phản bổ theo 
pháp luật các khoan thu và chỉ ngàn sách cho các cấp chính 
quyền để họ có quyền chủ động và tự chịu trách nhiệm quản 
lí ngân sách của mình nhằm báo đàm giải quyết các nhiệm vụ 
quan trọng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở các địa 
phương trong nên kinh tế quốc đân thống nhất. PDCQLNS 
được trến hành ở mỗi cấp của hệ thống ngàn sách nhà nước, 
được chia thành: phàn cấp ngăn sách nhà nước giữa trunp 
ương và (đa phương, phản cấp ngàn sách tỉnh, thành phô 
trong nói bộ tỉnh, thành phố. 

PHÁN CẤP TRỮ LƯƠNG KHOẢNG SÀN trữ lượna 
khoáng sản trone thăm đò địa chất được phân thành các cấp 
khác nhan. Theo ý nghĩa kinh tế (giá trị công nghiệp), phản 
trữ lương khoáng sán thành hai nhóm: trữ lượng cản đối và 
trữ lượng ngoài cân đối. Trữ lượng cân đối là loại trữ lượng 
công nghiệp, trữ lượng ngoài cân đối là trữ lượng phi công 
nghiệp (trong điều kiện hiên nay). Theo mức độ nghiền cứu 
trong thăm đò địa chất, trữ lượng được phản ra các cấp A, B, 
€\ụ, C›. Cấp A. B, C¡ là trữ lượng càn đối, cấp Ca là trữ lương 
ngoài cân đôi. Trữ lượng cấp A - trữ lượng khoáng sản được 
tham đò và nghiên cứu chỉ tiết, đảm báo việc giải thích đẩy 
đủ điều kiện thế năm, hình dạng, cấu trúc thân quặng. các 
kiểu đá (hang) quặng tự nhiên và công nghiệp. ranh giới các 
thân đá kẹp. đá nghèo quặng, chất lượng. công nghệ khoáng 
sản, các yến tố địa chất thuy văn - công trình xác định điều 
kiện tiến hành công tác khai thác khoáng san. Ranh giới khôi 
trữ lrợng được xác định bằng công trình khoan và khai đào. 
Cấp B - Irữ lượng khoáng sán được tham đồ và nghiên cứu chị 
tiết đảm bảo việc giải thích những đặc điểm cơ bản về yếu tố 
thế nầm. hình dang, cấu trúc thân quặng, phát hiện các kiểu 
quặng tự nhiên và công nghiệp, quan hệ giữa các lớp đá kẹp, 
đá nghèo quặng trong thân quặng, phân chía xứ bộ, giải thích 
chât lương, đặc tính công nghệ cơ bản của khoáng sản và các 
yếu tổ tư nhiên chính xác định điều kiên tiến hành công tác 
khai thác. Ranh giới các khối trữ lượng được khoinnh nối theo 
công trình thăm đồ và ngoại suy hạn chế. Cấp €\ - trữ lượng 
khoáng sản được thăm đồ và nghiền cứu với tức độ chì tiết 
đám báo để giải thích những nét chung về điều kiện thế nằm, 
hình đạna. cấu trúc thân quãng, các kiểu quặng tự nhiên và 
còng nghiệp. chất lượng và lính khá tuyên cúa khoáng sản, 
các yêu tô tự nhiên xác đình điều kiện tiến hành công tác 
khai thác. Ranh giới các khôi trữ lượng được xác định trên cơ 
SỞ các công trình thăm dồ và ngoại suy theo các tài liệu địa 
chất và địa vàt lí. Cấp C¿ - trữ lượng khoáng sản được đánh 
giá sơ bộ về điều kiện thể năm, hình đạng: sự phân bế thân 
quảng được xác định trên cơ xở các tài liêu địa chất và địa vát 


lí hoặc bảng sự phát hiện khoáng sản ở các điềm riêng lẻ 
tương tự với các khu nghiên cứu. Chất lượng khoáng sản được 
nghiên cứu theo mắn đơn lẻ hoặc theo sô liệu các khu mỏ 
tham đò kế cận. Ranh giới các khối trữ lượng được khoanh 
nốt trong phạm vị các kiến trúc địa chất thuận lợi. Ngoài ra, 
còn có loại trừ lượng đự báo hoặc trữ lượng tiềm năng được 
kí hiệu bằng P. Tuỳ theo mức độ triển vọng trên cơ sở các tiêu 
đề và dấu hiệu Ilìm kiếm thuận lợi lại phán ra cấp PỊ. Ðạ, Pì, 
Ở các nước tr bản, trữ lượng khoáng sản thường phân thành 
3 cấp: tin cây, có thể (xác suất) và giá thiết (dự báo). 

PHÁN CẤP VÙNG (cø. phân vì), phân chia các vùng thco 
một thứ bậc nhải định sao cho vùng cấp trên và vùne cắp dưới 
có quan hệ phát sinh (vùng cấp dưới là một bộ phận của vùng 
càp trên). Hệ thông phân vỊ có nhiều cấp, từ cấp cao nhất, bao 
Irùm toàn bộ các cầp dưới, đến cấp nhỏ nhất không phân chìa 
được nữa. 

PHÁN CẤU I. Cách xử lí cú đoạn khi biểu điễn bản nhạc. 

2. Kí thuật xây dựng và phân tích một đoạn nhạc thành các 
vế, câu và nhỏ hơm nữa (tiết). Xt. Hình thức âm nhạc; Cdu. 

PHÁN CHIA ĐỊA TẦNG sự chữa nhỏ một mặt cắt địa 
chất, một phức hệ đá thành các phản vị địa lầng, dựa vào 
thành phần thạch học, đặc điểm biến chất. mức đó uốn nếp, 
tàp hợp hoá thạch mà chúng chứa và quan hệ địa tầng giữa 
chúng với nhau. 

PHÁN CHIA THỜI GIAN (A. time sharing), cách tổ 
chức làm việc của máy tính cho phép thực hiện nhiều chương 
trình đồng thời trên cùng một máy tính. Thực tế, thời gian sử 
dụng bỏ xử lí trung tàm được chia thành từng khoảng rát nhỏ, 
phán phối lần lượt chơ chương trình này đến chương (trình 
khác (môi chương trình có thể được xứ lí theo nhiều lirợt cách 
nhau). Do tốc độ xử lí cao nên người sử đụng có cam tướng 
như máy đang dành riêng cho chương trình của mình, 

PHÁN CHIM nhân hóa thuộc nhóm phản hữu cơ đưới 
dạng các chất thải ca các loài chim nói chúng và các loài gia 
cầm nó! riêng. Vì vậy, phần ba thải của các loài có cánh bay 
đều gọi là PC. cố nguồn gốc các chất thải hữu cơ là chú vếu. 
Trong PC, ngoài các chất thải hữu cơ (chủ yếu) còn có chứa 
một vài muối khoáng vô cơ dưới dạng hồn hợp chất thải. PC 
giàu kalt và đạm hơn so với lân và cũng tuỳ thuộc vào lừng 
loài chim và gia cảm vì chúng ăn những chất khác nhau như 
cỏ, neũ cốc, các động vạt nhó, hoa qua, vv. Vd. nhân gà giàu 
kalì, còn phân vịt giàu làn, vv. 

PC nhân tán khó thu gom, sản lượng nhỏ tuỳ thuộc mức độ 
chân nuôi tận trung. Trong thiên nhiên, ở đạng phân tán trong 
các hang chim sống lâu ngày. PC bón cho cây trồng các loại 
cho năng xuất tôi, phát huy tác dụng lầu đài, tăng độ phì của 
đât như các toạt phân hữu cơ khác. 

PHÂN CHUỒNG dạng phản hữu cơ lấy từ chuồng nuôi 
gia súc, gồm các vật liệu là nhân. một phần nước giải của pia 
súc và các chất độn chuồng: ›ơm, rạ. phân rác, phân xanh. 
chất phế thái cây trồng, PC thường được ú với phản lân hoặc 
vôi trong một thời gian để bố sune thêm chất dinh dưỡng và 
trừ diệt mầm bệnh, giun sán, hat có. Dùng PC để bón lót làm 
tăng độ màu mỡ của đât và cung cấp từ từ chất dinh dưỡng, 
cho cây trông. DC là loại phản có chất lượng cao vì hàm lượng 
chất hữu cơ cao: có đảy đủ các chất định dưỡng đa lương và 
vì lượng cho cày. Bón PC không bị chán đất, cây không đề bị 
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PP PHÂN CÔNG LAO ĐÔNG QUỐC TẾ 





ngỏ độc và mồi trường sin xuất không bị ö nhiềm nhì khi 
bón nhiều phân hoá học. Chất lượng dinh dưỡng của ĐC phụ 
thuộc vào loại phân gia súc. loại chất độn và phương pháp chè 
biến, ủ phân. PC còn được dùng làm nguyên liệu chê biến 
phân hòn hợn (combpôt). ú khí sinh vật (khí ga). 





Phân chuồng 
Hầm ủ phân chuống nửa nối nửa chim 
1. Mặt đất; 2. Vách hố xây; 3. Đống phần; 4. Hỗ nước phân; 
5. Rơm nươc 


PHÁN CÔNG LAO ĐỘNG QUỐC TẾ phân cảng lao 
động giữa các quốc gta trên phạm vị thế giới, được hình thành 
khi sự phân công lao động xã hội vượi r4 ngoài biên tới một 
quốc gia do sự phát triên của lực lượng sản xuất. PCLĐQT 
ngày càng phát triển và bao trùm toàn bộ nẻn kinh tế thế giới. 
Điều kiến để phát triển PCLĐQT báo gồm: L) Sự khác biệt 
giữa các quốc gia về điều kiên tự nhiễn, do đó, các quốc gia 
phái dựa vào những ru thế về tài nguyên thiên nhiên để 
chuyên môn hoá sán xuất, phát huy lợi thế so sánh và điền 
kiện địa lí của mình. 2) Sự khác biệt piữa các quốc gia về 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, trình đô phát triển 
cua khoa học - kĩ thuật và công nghê. về truyền thống sản 
xuất. lc lương sản Xuất. 3) Trong một phạm ví nhất định, 
chi ánh hướng và sự tác động cua chế đó kinh tế - xa hội của 
đ(t TƯỚC. 

Cùng với sự phát triền PCˆLĐỌQT. trên thế giới xuất hiện các 
tổ chức kanh tế khu vực và tổ chức kinh tế chuyên ngành: 
EEC. ASEAN, G7. OPEC. vv. 

Trong thời kì còng nghiệp hoá, hiện đại hoá, chính sách 
của Việt Nam là tích cực tham giá vào phản công lao động 
khu vực và thế giới để vàn dụng có lợi nhất các điểu kiện 
chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước và của các nốt quan 
hệ quốc tế đề phái triển kinh tế. xây đựng đất nước. thực hiện 
muc tiêu kinh tê - xa hồi, 

PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH một 
hình thái phần công Lao động tự nhiên, tồn tại ở giai đoạn đầu 
của xã hỏi nguyên thuy. nehf là, trong mội tập thê hoặc mội 
nhóm người sông chung với nhau, các loại hình lao động 
được phản theo nam nữ. Đàn ông lo việc săn hắt, săn bản; đàn 
bà hái lượm. Cách phân công lao động này tiếp tọc duy trì 
trong những thời kì )ịch sử muôn hơm, vào cuối xã hôi nguyên 
thuỷ và ngay cả trong xã hội có giai cấp tiên tư bán chủ nghĩa, 
tuy pham vi có thu hẹp lại rất nhiều. Vd. ở các tộc người lấy 
nương rẫy làm loại hình kinh tế chủ yếu thì đàn ông lo việc 
chặt cây to, làm hàng rào bào vê rầy khỏi sự phá hoại ca thú 
rừng, nghĩa là những công việc năng nhọc. còn làm cỏ là 
công Việc của đàn bà. Gieo hạt là việc chung, vv. Khi nỏng 
nghiệp cày xuất hiện, các công việc sản xuất chính nằm trone 
tay đàn ông, đàn bà chủ yếu chăm lo công việc gia đình. Ở 
các cư đân du mục. cðng việc chăn nuôi và bảo vệ gia súc do 
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đàn óng đảm nhiệm. 


PHÁN CÔNG LAO ĐỘNG THEO LÃNH THÔ mòt 
hình thức đặc biệt của phân công lao động xã hội, mà Kết quá 
môi địa phương cản cứ vào điều kiện đặc thù cúa mình sẽ 
chuyên môn hoá san xuât về môi (hay một số) sản phẩm, đôi 
khi chỉ một bộ nhận nào đó cúa sản phảm. để cung cấp cho 
nhu cầu của các vùng khắc trong nước và cá nước ngoài. 
PCLĐTLT phát triển theo đà phát trển của nền kinh tế hàng 
hoá. PCLĐTTLT nâng cao năng suất lao đông xã hội do đã sứ 
dung hợp ìí thế mạnh của lừng vùng sản xuất. tổ chức hợp Ií 
mối liên hệ lãnh thổ sản xuất và tiêu thụ, dựa trên một màng 
lưới giao thông ván tải tốt. PĐCIL,ĐTLT là nhân tố tao ra vùng 
kinh tế quan trọng nhất. 

PHAN CÔNG LAO ĐỘNG THEO LỨA TUÔI mội 
hình thái phân công lao động tự nhiên, tồn tại ở giai đoạn đầu 
của xã hội nguyên thuy. Nghĩa là, trong một táp thể hoặc 
nhóm người có quan hệ huyết thống gân gũi, mọi loại hình 
lao động được chia theo lứa tuổi: trẻ con, thanh niên, người 
lớn. người già; tuỳ theo sức lực, kĩ năng và kinh nghiệm của 
lừng lứa thổi. 

PHẦN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI sự tách biệt các lao 
động khác nhau trong xã hội. Phân công lao động pấn liên với 
chuyên môn hoá sản xuất - kinh doanh. nèn mang ý nghĩa 
tích cực, tiến bè, và là biếu hiện trình độ phát trến kinh tế - 
xã hội. Các loại PCLĐXH: nhân công lao đồng chung là nhân 
chia nên kính tế thành các loại sản xuất khác nhau như công 
nghiệp, nòng nghiệp, vận tái... phân công lao đòng riêng 
(phân công lao động đăc thù) là phân chia sản xuất thành 
những, ngành và phán ngành như công nghiệp khai thác, công 
nghiệp chế biến, ngình trồng trọt, ngành chân nuôi...; phản 
công lao động cá biệt là phân công trong nội bộ xí nghiệp. 
Điều kiện của sự PCLĐXH là sự phát triển của lực lượng xản 
xuất xã hội. Đến lượt nó, PCLĐXH lại là nhàn tô phát triển 
của lực lượng sản xuăt. 

PHAN CỤC (o4) 1. Khi đặt một chất vào điện trường 
ngoài (vd. đạt vào giữa hai bản cúứa mội tu diện) thì dưới tác 
dụng của điện Irường cấu trúc các phản tứ hoặc các ion của 
chất đó biển đổi nèn làm xuất hiện hoặc thay đổi mômen 
lưỡng cục. Sự biến đổi đó là sự PC. 

2. Sự ngừng hoäc etám dòng điện trong pín hay bình điện 
phân do có xự tích tụ sản phâm phiin ứng điện hoá ớ các cực. 

PHÁN CỰC ((í. phát thanh truyền hình, điện từ) x. Phân 
cực sóng. 

PHAN CỤC ÁNH SÁNG sự định hướng xác định của 
các vectơ cường đỏ điện trường Ï: và từ trường lÏ của sống 
ánh sáng trong mãi phản vuông góc với ha sáng Ánh sáng 
tự nhiên là ánh sáng không nhân cực. Phân biệt: ĐCAS tháng, 
khi E có phương khóng thay đối (mặt phẳng phân cực P là 


mắt phẳng chứa vectơ điên trường E và tia sáng): PCAS 
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Anh sáng phân cực thăng: P- Mặt phăng phán rực; 
1. Tia sáng trong mặt phẳng P: 2. Vectơ điền trường l: 
của sóng ánh sáng năằM trong mặt phẳng P và vuông 
góc với tia sáne 





clip, khi mút của vectơ E_ vẽ hình elip trong mặt phẳng P; 


PCAS tròn, khi mút của vectơ E vẽ hình tròn trone P. Khi 
ảnh sáng phân cực đi qua những chất có hoạt tính quang hợc 
tính phân cực của ánh sáng sẽ bị thay đổi. 


Ánh sáng phân cực elip N 
1. Tịa sáng, 2. Hinh elip; vectd điện trường E 
của tia sáng luôn vuóng góc với tia vả quay quanh tia 
đồng thời vạch ra hình elip đỏ 


PHẦN CỰC ĐIỆN HOÁ sự giảm hiệu điện thế quan sát 
được so với hiệu diện thế bình thường giữa điện cực và dụng 
dịch khí có dòng điện ởi qua pín hoặc bình điện phán. 

PCĐH sinh ra là do sư biến đối bản chất hoá học của chất 
làm điện cực và của đung dịch chất điện li. Để khắc phục hiện 
tương này, người ta thường khuấy đều dung dịch hoặc dùng 
một phản ứng hoá học để loại trừ chất gây ra hiên tượng phân 
cực, vd. dùng MnOs ở cực đương trong pin khô để loại trù 
hìđro (H›) sinh ra. 


PHÁN CỰC ĐIỆN MÔI sự dịch chuyển các điện tích liên 
kết trong chất điện môi dưới tác đụng của điện trường ngoài 
do sự biến đạng vỏ điền tử của các nguyên từ, phân từ hay 
lon; sự quay các lưỡng cực điện; sự dịch chuyển tương đối 
của các ion mang dấu khác nhau, vv. Được đặc trưng bởi độ 
PCĐM - đại lượng đo bằng mômen lưỡng cực điện của một 
đơn vị thể tích chất điện môi. 

PHÂN CỰC KẾ (cg. đường kê), đụng cụ để đo góc quay 
của mật phẳng phân cực khí ánh sáng đơn sắc phân cực 
thẳng đi qua chất quang hoại. Cấu tạo của một PCK gồm: 
nguồn ánh sáng L¡ lãng kính Nicon (theo tên nhà vật lí học 
Anh Ni(con (W. Nicol)] cố định P, dùng làm kính phân cực 
để chuyển ánh sáng thường (L) đọi vào nó thành ánh sáng 
phân cực thẳng: cuvet đựng chất quang hoạt; và một lãng 
kính Nicon thứ hai À dùng làm kính phân tích, lãng kính này 
quay được và óc quay được tính trên thang chia đỡ. Đối với 
mỗi chất quang hoạt, người ta thường dùng đại lượng [œ] để 
chỉ độ quay cực riêng. 





;  T0ÓXy 
k‹j ›XH XE 
Với œ là góc đọc được trên máy (tính bằng độ); t- nhiệt độ 
khi đọc (9C); À- độ đài sóng (thường là 589 nm, độ đài sóng 
D của natri); ]- bề dày của chất quang hoạt (dm): c- nồng độ 
chất quang hoat(số garn chất trong 100 ml dung dịch). 


Hương ơi của ánh sáng 
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PHÁN ĐOAN P 


Độ quay cực riêng của một chất là hằng số, đặc trưng cho 
các hợp chất quang hoạt, tương tự nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng 
chày được dùng để đặc trưng cho hợp chât hữu cơ. 

PHÁN CỤC SÓNG hiện tượng vectơ biểu diễn sóng 
tryyền trong không gian có phương không đổi hoặc thay đối 
theo một quy luật xác định theo thời gian. Khi phương của 
vectơ đao đông không đổi, đầu mút của vectơ chỉ địch chuyển 
trên một đường tháng thì gọi là PCS thăng. Khi hướng của 
vectơ đao động thay đổi, quay quanh phương truyền sóng với 
một vận tộc góc xác định thì gọi là PCS quay, PCS quay lại 
phân ra phân cực tròn và phân cực elip. Cân biết sự phân cưc 
sóng đề bố trí anten và các bộ phận thu được thích hợp nhằm 
tiếp nhận sự biến đổi của sóng điện từ chứa đựng lượn thông 
tin truyền đạt. XI. Phán cực ánh sáng. 

PHÁN DỊ MACMA quá trình hình thành tại chỗ nhiều 
loại đá khác nhau, từ rnôt nguồn macma chung. Xt. Macma. 


PHẦN ĐAM hợp chất cung cấp chất dinh đưỡng nitơ cho 
cây trồng. PĐÐ chia thành PÐ khoáng trong đó nitơ dưới đạng 
muối amonl, urec [CO (NHa)-] hay nitrat và PÐ hữu cơ. Các 
PĐ khoáng chính có amoniac lỏne, amoní sunfat, amoni 
hitrat, canxi xianamit, ure. PĐ hìm cơ bao gồm các phế thâi 
đòng vật (nước tiểu, phán chuồng, phân bác, phân chim hoặc 
gia cầm) và phân xanh (gồm các loài thảo mộc thân mềm, cây 
họ đậu và bèo hoa đâu, ww.). Việt Nam có Công tt Phân đạm 
Hà Bắc sản xuất ure CO(NH›)s dạng hạt. Độ dinh dưỡng của 
PÐ xác định bằng % N trong phân. 

PHAN ĐIÊU loại nhạc nhiều bè. trong đó từng lúc các bè 
có thể biểu điển giai điệu chính với nhiều biến hoá (gọi là 
các bè tòng), trong khi vẫn để có một bè nào đó biểu diễn y 
nguyén giai điệu chính ấy, PÐ là loại nhạc cũng phổ biến 
trong nhạc nhiều bè đân gian. 

PHẢN ĐỊNH THẤM QUYỀN được dùng trong hoạt 
động của các cơ quan tư pháp, hành chính xác dịnh trách 
nhiệm, quyền hạn giải quyết tranh chấp dân sự, xét xử án 
hình sự hoặc giải quyết các khiếu kiện hành chính. Vd. Bộ 
luật tố tụng hình sự PĐTQ xét xử các vụ án hình sự sơ thảm 
giữa các toà án cấp quận huyện và toà án cáp tính, thành phố 
trực thuộc trung tương theo dầu hiệu khung hình phạt, địa bàn 
xay ra tôi phạm; pháp luật tố tụng đàn sự PĐTQ xét xử các 
vụ tranh chấp đân sì theo dấu hiệu nơi cư trú của bị đơn, nơi 
có bất đóng sản là tài sản tranh chấp, dấu hiệu có yếu tô nước 
ngoài; các cấp cơ quan hành chính được PĐTQ giải quyết các 
khiếu nại hành chính. 

PHÁN ĐOẠN (zxáy đme), hạng mục công trình hay công 
trình xây dựng được chia thành các phần, các đoạn đề tổ chức 
xây đưng theo phương pháp đây chuyển. Công trình xây đựng 
chia thành những phần có khối lượng sử dụng lao động bằng 
nhau hay gần bằng nhau. Mãi PD có một mặt bằng công tác 
đủ để bố trí được từng nhóm thợ thực hiện một công tác nhnf 
đào móng, Xây tường một tàng, làm ván khuôn, đật côt thép, 
đóng xương mái, lợp mát, lát sàn. vv. Thông thường, một PÐ 
là một công trình nhỏ hoặc bộ phận của công trình lặp đi lặp 
lại nhiều lần (đơn nguyên của nhà ở nhiều tầng, khẩu độ của 
các phân xưởng sản xuất, vv.). 

PHẦN ĐOAN (six#), dạng sinh sản vô tính thấy ở một số 
động vật đa bào như giụn đất và huệ biển: cơ thể đứt gãy 
thành hai hay nhiều phân, sau đó từng phần lại phát triển 
thành cơ thể hoàn chỉnh. Một kiểu PÐ khác (tạo đốt sinh sản) 
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thầy trong sự hình thành đốt xứa ở con sứa. 


PHÁN ĐOẠN (in; A. segmentation). chia chương trình 
thanh các phần xao cho một số đoạn có thể nằm thường trú 
trong bộ nhớ trong. còn các đoạn khác có thể nằm ở bộ nhớ 
phu. Mỗi đoạn đêu chứa các lệnh cần thiết để nhảy tới các 
đoạn khác hoặc để gợi các đoạn khác vào bộ nhớ chính. 

PHÂN ĐOAN ĐẤU) MỖ các phần hiđroeacbon được tách 
ra từ dầu mò lương ứng với những khoảng nhiệt độ xôi nhất 
định, thu được bảng cách chưng cất trực bếp ở áp suất thường 
và chưng cất ở áp suất chân không. môi phản đoạn lại có thể 
tách ra thành các phán đoạn hẹp. Những phân đoạn hẹp nói 
chung tương ứng với các sản phẩm cuói cùng (thương phẩm) 
của các quá trình chế biến. nên chúng được mang tên các sán 
phẩm đó. Các phàn đoạn có thể khác nhau tuỳ vêu cầu sử 
đụng. Thông thường, dầu rmnö được tách thành các phân đoạn 
chính sau: phân đoạn xãng, với khoảng nhiệt độ sôi dưới 
(80%C bao gồm các hiđrocacbon cố xố nguyèn tử cacbon 
tròng phản tử từ Ca đến Cỳ¿; phân đoạn đầu hoá, với khoảng 
nhiệt độ sôi từ [80 đén 250%C bao gồm những hidrocacbon 
có số nguyên nf cacbon trong phân tứ từ C¡¡ đến C;<: phân 
đoạn gaZoin với khoảng nhiệt độ vói 250 - 350°9C báo gồm 
thững hiđrocacbon có số nguyên tử cacbon trong phản từ từ 
Cị¿ đến C2¿: phân đoạn đảu nhờn (hay còn gọi là phân đoan 
8A7Zom nặng) với khoảng nhiệt độ sôi 350 - SO09C, bao gồm 
những hidrocacbon có số nguyên tử cacbon trong phân tứ từ 
Cạ¡ đến Ca¿: phản đoan cặn guđron là phần còn lại của đầu 
mo xau khi chưng cất ma7ut ở áp snất chàn không có nhiệt độ 
vôi trên 5009Œ, bao gồm những hidrocacbon có số nguyén tử 
cacbon trong phân tư trên Cạa, Tính chất và bản chất của từng 
phản đoạn và sự phản bò các hợp chất hiđrocucbon và không 
phải l3 hidrocacbon trong từng phân đoạn phụ thuộc rất nhiều 
vào bản chát hoá học của loại đầu thô ban đầu. 

PHÁN ĐOAN LẠNH phương pháp chuẩn bị vật mẫu cho 
kĩ thuật hiển vì điện tứ, đặc biệt với nghiên cứu màng tế bào. 
Mẫu vật được làm lạnh nhanh như nhúng vào nitơ lòng để giữ 
được mẫu vật giông như lúc còn sống. sau đó mẫu vật được 
cất bàng dao nhọn sắc, Khi cất phải hướng theo những đường 
liên kết lỏng lẻo nh giữa 2 lớp lipit của màng để cho thấy rõ 
mặt bén trong của chúng. Những lát cất bề mặt được phủ tối 
(x. Phụ tối). muốn khắc lạnh thì trước khí mặt cắt được khắc 
cho thăng hoa mội Ít, làm như vậy sẽ lộ rõ hơn cấu trúc mặt 
f\mOài của màng. 

PHÂN ĐOAN THỤC TẠI CÂU x. Phản tích thực 
tại cáu. 


PHÁN ĐỘI tên gọi chứng các đơn vị lực lượng vũ trang 
cỡ tiểu đội đến tiểu đoàn và tương đương, có tổ chức ổn định 
và biên chế đồng nhất trong mỗi quân chúng, bình chủng, bộ 
đội chuyên môn, và thường năm (rong những đơn vị lớn hơn. 
Cơ cấu tổ chức, quân số và trang bị của P}) phụ thuộc vào 
nhiệm vụ và quv định trong biểu biên chế. Thời kì đầu Kháng 
chiến chöng Pháp. PÐ là đơn vị tương đương trung đôi. 

PHÂN ĐỐT sự lặp lại các phản cơ thể động vật theo trục 
đọc để tạo nên một chuỗi các đoan có cấu tạo eiống nhau (gọi 
là các đðt). PÐ điển hình nhất gặp ở giun đốt (giun nhiều 1Ø). 
trong đó phần lớn các đốt có mạch mán, hach thần kinh, đơn 
thán và khối cơ. Ở động vật chân đối cũng có PÐ song không 
thấy rõ ở phần trước cơ thể đo hiện tượng đầu hoá. Ở đông 
vật có dây sống, chỉ thấy rõ PÐ ở phần phói. chủ yếu ở hệ cơ, 
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xương. hệ thần kinh. 


PHÁN GẦN (tk. sắn xếp gân), Í) Sự sắp xếp các bó mạch 
(gân) trong lá. Ở thực vật hai lá mầm thường có kiểu gân 
phân nhánh: ở thực vật một lá mảm có kiểu gân song song. 
2) Sắp xếp gân cánh ở côn trùng, đặc trưng cho các nhóm 
thuộc các đơn vị phán loại khác nhan, thậm chí còn đặc 
trưnp cho từng loài, được dùng như một tiêu chuẩn định loại 
côn trùng. 

PHÁN GIẢI 
Xx. GÙc0eeH. 

PHÁN GIẢI LIPTT quá trình tách các axit béo khỏi phân 
tử lipit, là khâu đầu của quá trình IG1.. Trong cơ thể người và 
đóng vật, PGL xảy ra chủ yếu ở ruột nan nhờ lipa⁄a xúc tác. 

PHÁN GIẢI PROTEIN quá trình thuỷ phán protein đưới 
tác dụng cua hàng loạt enzim proteolitic tao thành các peptt 
có phản tử bé và các axit amin tự do. Những xetoaxXi1 và oxI- 
aXIt bị oxt hoá hoàn toàn thành khí cacbonic (CO2) và nước. 

PHẢN HỆ một yếu tố tạo thành hệ thống, hoặc là môi 
nhóm những yếu tô, thể hiện như là một chình thể thống nhất 
và độc lập, có cơ cấu và nội dung nẻng, có những đời hỏi và 
điều kiên nêng có của mình, bảo đảm mội trật tự ốn định nào 
đó của những quan hệ bên trong và mỗi liên hệ nhãn quá giữa 
các yêu tô hoặc nhóm các vếu (tố thuộc cùng một hệ thống. 
Đối với hệ thống thuộc cấp bậc cao hơn thì hè thống có thể 
là PH. Hoạt động của PH có thể khác với hoạt động của hệ 
thống cấp cao hơn, Vd. một xí nghiệp là một hệ thống độc 
lập, nhưng mật khác, người ta có thể coi nó như là PH cứa 
ngành. Sự khác biệt giữa hệ thông và PH có tính chất vừa 
tương đối, vừa tuyệt đôi. 

PHÁN HIẾU bộ phận tương đối hoàn chính cúa một nhà 
trường được hình thành riêng nhằm đáp ứng những nhu cầu 
giáo đục, đào tạo cho đân cư một vùng lãnh thổ, hoặc cho 
việc hình thành của một chuyên ngành mới. PH vẫn phụ 
thuộc vào nhà trường về mặt quản lí nh một đơn vị chuyên 
môn nghiệp vụ. 

PHÁN HOÁ GIAI CẤP sự phản hoá cư dân sau khi xă 
hội xuất hiện giai cấp (x. Phản hoá xá hội). 

PHÀN HOÁ HỌC (cg. phân khoáng, nhân vô cơ). phân 
thuộc nhóm các hợp chất vô cơ có chứa các nguyên tố dinh 
đưỡng cho câv trồng như: n(tơ (N), kali (K). photpho (P). 
PHH có thể chứa một. hai hoặc ba chất dình dưỡng N. D, K. 
Phân chị chứa một nguyên tố dinh dưỡng gọi là phân đơn và 
màng tên nguyên tố đó. Có ba loại PHH: 

Loại một, hỗ sung với lượng lớn N, P, K: phân đạm (N) 
thường dùng urc CO (NH:a)s, các loại muối amoni sunfaäl, 
clorta, n((rat, cây hấp thụ dưới dạng amoni, hay dạng 
nitrat; phân lân (P), thường dùng các muối của photpho 
đưới dạng supc photphat đơn, photphat kép (photphat 
đicanxi CaẴHPOx, monocanxi Ca(HzPO.); hôn hợp lân và 
đạm dưới dạng amonhoi, nitrophot; hôn hợp lân, đạm, kali 
đưới dạng nifrophotka); phân kali (K) dưới dạng clorua 
(KCI), sunfat (KzSO¿) hay langbernt (K¿ŠO¿,MgS),). 
Loạt hài cung cấp Ca, Mg, S5; thường dùng đá vôi (CaCOA), 
vôi sông (CaO), đolomItL (Mg.Ca}XCOa:; loại sunfat kaÌ, 
Loại ba - các nguyên tố vị lượng, bố sune đưới dạng trộn 
với các phân chậm tan, hay các hợp chất hữu cơ của kim 
loại: Fe, Cu, Co, B, “n. 


GLICOGEN (A. glycogennolysis) 


PIN LẦN THUY NHIỆT P 





PHH thường ở dang muối khoáng đề tan nên có lác dụng 
nhanh cho cày và cho đất, nhờ các phản ứng hoá học xảy ra 
nhanh trong đất và quá trình trao đối dinh dưỡng của cây. Tuy 
nhiền. bón quá nhiều PHH làm cho đãi bị thoái hoá, gây ô 
nhiềm môi trường đất và nước do cây hút các gốc muối 
khoáng để lạt trong đất các gốc axH và các chât độc hại. 

PHÁN HOÁ NGÔN NGỮ một trong hai xu hướng quan 
trọne cúa quả trình trến hoá ngôn ngữ. Trong liến trình phát 
triễn, các phương neữ của một ngôn ngữ (thường cô gắng 
vươn Lới (rang thát biệt hoá lần nhau để tạo cho mình có được 
tính đóc lập với từ cách là môt ngôn ngữ. 

PHÁN HOÁ XÃ HỘI sự xuất hiện các nhóm cư dân khác 
nhau về địa vị xã hội và tài sán trong quá trình (an rã của xã 
hỏi nauvyên thuy, PHXH thường di đòi với phân hoá giàu 
nghèo. Khi một xò người có nhiều của cải họ có điều kiến để 
vươn lên da vị cao trone xã hột. và một khi đã có địa vị cao 
Irone Xã hột thì lại có điểu kiện để tích luỹ của cái, nhiều hơn 
nữa. Trong gtat đoan tan rà của xã hội nguyên (thuỷ còn thình 
hành tLâp tnc phán phối bình quản, nên mỏi phần cua cải thừa 
được dùng làm quả tĩng và ăn uống. Điều này làm cho người 
có cúat cải thừa có uy tín trong xã hội. Cơ xơ kinh tế của sự 
PHXH là sự xuất hiện đếu đặn lúc đầu là của cái thừa, sau là 
vn phẩm thăng đư. Điều này cho phép những người cảm đầu 
(rong xã hôi (tù trưởng bỏ lạc, thú lĩnh quân xự, người cảm 
đầu tôn giáo), tích luỹ của cài riêng để trở thành tầng lớp trên 
của xã hôi. Nhụ vặv. nội bố công xã thị tộc bất đầu phản hoá, 
dân dàn tư hữu xuất hiện đản đến sự hình thành giai cấp và 
cùng với nó là tình trạng người bóc lội người. Cuốn cùng là 
xuất hiện giai cập, Những piái cấp này khác nhau Về VỊ trí 
trone hệ thống ván xuất xã hội, về mối quan hệ đôi với 
phương tiện sản xuất. về vị trí trong tổ chức láo động xã hội, 
về sự phản phôi và hướng thụ thành qua lao động. Khi xã hội 
thị tộc bị tan rã thì nhà nước xuất hiện trên cơ sở đốt kháng 
eit\I CẤp. 

PHÁN IIUY NHIỆT quá trình sử dụng nhiệt phán chia 
một hợp chất hoá học thành môi xố phản khác nhau. Là một 
phương pháp thông dụng để thực hiện các quá trình hoá học. 
Vú. từ đá vôi. người tì sản xuất vôi sống băng PHN: 


t? 


CaCO¬ Ca() + Cé 32 


PHÁN HUỶ TẾ BẢO (A. cytolvsis). sự phân rã tế bào, 
thông thường do màng tế hào bị phá vỡ. 

PHÁN HỮU CƠ loại phân có nguồn gốc hữu cơ như than 
bùn. phản rác. phản xanh, phân gia súc, nước tiểu, phản bắc. 
phản chuồng. bà thái trong các bể khí sinh học. Có tác dụng 
cai thiên tính chất vật ]í của đất, tầng khi năng hấn thụ của 
đất và có anh hướng tốt tới sự phái triển của các vì sinh vài 
(rong đã. Hàm lượng nitơ. photpho và canxt trong PHẾ ít hơn 
nhiều số với phản khoáng, vì vậy thòng thường không vân 
chuyền đi xa mà dùng tại chổ. nên còn gọt là phản 
địa nhương. 

PHÁN KALI phân hoá học chứa nguyên tổ kali (K), cùng 
cấp kali cho cày dưới đing tòn K3, Những PK thường dùng 
trong nòng nghiệp là kali sun(at (KzŠO¿) và kalhi clorua 
(KCL)., Ngoài ra, tro cũng cung cấp kali cho đất. Kali sunfat 
được chế biến từ loại khoáng seni( (K25%2¿;.MgSO;¿. 6H2©) có 
hàm lượng K;Õ khoáng 45 - 52: dùng cho các loại cây 
công nghiệp như thuốc lá. nho, đayv. Kalt clorua được chế biến 
từ khoáng xInvin (chứa KT và NaCl) và khoáng cacnalif 


(KCI.MgCI›.6H›©); độ định dưỡng trong phân tính theo 
% KaO hoặc K. 

PHÂN KHOÁNG (thường gọi: phân hoá học, phân vô cơ) 
X. Phân hoa học. 


PHÁN KHOÁNG HÒN HỢP (thường gọi: phán phức 
hợp và phân hôn hợp) x. Phán phức hựp và phán hôn hơp. 

PHÁN KIỂU phương pháp khoa học mà cơ sở của nó là 
việc nhóm. sộp các đối tượng nghiên cứu theo nhừng đơn vị 
đồng nhất. có sự giống nhau nhất định về đặc tính, cấu trúc 
hay chức năng. Trong địa lí, PK thường được sử dụng trong 
nghiên cứu các đơn vị tì cấp cảnh quan trở xuống. Các đơn 
vị PK đặc trưng bởi sự lập lai của chúng trong không pian. 

PHÂN KIỂU VÙNG KINH TẾ sự táp hợp và lập nhóm 
các vùnp tương tự nhau dựa trên môt số đấu hiệu và chi tiêu 
Ứng với từng vùng kinh tế ở một cấp bất kì. Bằna chỉ trêu phân 
kiểu khác nhau sẽ được các kiêu vùng khác nhau ở cùng cấp 
tương ứng, do đó tuỳ thuộc vào mục tiêu và các chì tiêu phân 
kiêu khác nhau sẽ có các phương án phân kiểu khác nhau, 
Phân vùng kinh tế có các cấp phân vị cho nên PKỤKTT cũng 
có các cấp phân vị trương ứng. Các kiêu vùng kinh tê hình 
thành khác nhau trong các giải đoan phát trển khác nhau cứa 
các vùng kinh tế và của cá nước. Các kiếu vàng kinh tế không 
bất biến mà tồn tại và có ý nghĩa trong khoảng thời gian nhất 
định. Ở Việt Nam. do thực tiễn đòi hỏi, một số nhà khoa học 
đã tiến hành PKVKT dựa trên cơ sở địa hình (vd. vùng duyên 
hai, vùng đồng bằng. vùng trung du, vùng miền núi, vv.). Mội 
số nhà khoa học khác đã PKVKT theo huyện (hay tình) chủ 
yếu dựa vào sự có mật hoặc khá năng có thề có mặt cứa các 
ngành trone cơ cấu sản xuất của vùne, chảng hạn như ở 
huyện (hoặc tỉnh) thèo cơ cấu công - nông - ngư, nông - công. 
nông - làm - córIg. VvV, 

PHÁN LẦN muối khoáng thiên nhiên và các chất có 
chứa nguyên tố photpho (P) cung cấp chất dịnh dưỡng 
phorpho cho cây trồng dưới đang ion PO¿*-. Theo đô hoà 
tan, PL chia ra ba loại: L) PL đề tan trong nước, gồm su 
đơn và kép, photphar ở dạng muối amon:, vv. 2) PÏ,tan trong 
axit xItr(c boặc lưmonic, gồm prcxIpitat, xi lò nấu thép. 
photphar khư flo (PL nung chảy hay thuy tình, PL thuỷ 
nhiệt); trong các loại phân này photpho tồn tại ở dạng 
đicanxI và tricanxI photphal không tan trong nước; PL, loại 
này đùng cho các loại đất chua phèn là thích hợp. 3) PL khó 
tan, gồm apafit nghiền và photphorit nghiền (bột) bột xương 
đóng vật; loại này photpho ở dạng muôi tr(canxt photphal 
Caa(POu); là chính, đóng vai trò phân kiệm tính, bón thích 
hợp cho các loạt đất chua phèn. 

Các loại PL ít vón cục đễ bón bằng cơ giới. Triển vọng có 
loại PL mới có hàm lượng chát định dưỡng cao. Poliphotphat 
amoni chứa tới 50-809£ PO. Việt Nam có Nhà máy Supe 
phốt phát Lâm Thao (Phú Thọ) sản xuât PL supe photphat; có 
nhà máy sản xuất PL nung chảy ớ nhiều địa phương. Độ dinh 
dưỡng xác định bằng 3% P„O‹ trong phản. 

PHÂN LÀN THUỶ NHIỆT nhóm nhân lân tan trong axit 
xitric; chế tạo từ quặng Íl]oapatit với hơi nước có thêm phụ giá 
khoáng hoá (thường là S(O+) để hạ nhiệt độ chảy mềm cúa 
apatit và phá vỡ liên kết Ílo trong cầu trúc mạng của ApatI. 
Nhiệt độ khư flo là 1.430 - 1.4505%C. PLTN chữa khoảng 
I9 - 20% P„Ox. Dùng trong chăn nuôi cung cấp lân cho động 
vật và dùng bón cho cây trồng (thích hợp cho các đãi 
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chua mặn). 


PHÂN LÍ hiện tượng tách hai alen của một gen đưa vào 
các giao từ khác nhau, xảy ra do các nhiễm sắc thể tương 
đồng tách nhau trong giảm phân. 

PHAN LOÀI (cg. đưới loài), đơn vị phân loại sinh vái 
dưới bậc loài. Có thể lai tạo giữa các PL nhưng trong thiên 
nhiên thường bị ngăn cán bởi sự cách lí về địa lí hoặc thời 
gian nở hoa. Nhưng nguyên nhân trên nếu (iếp tục tác động 
lâu dài se dẫn đến sư hình thành loài mới và làm cho thế giới 
sinh vật đa dạng thêm, 

PHAN LOẠI (đa 2), việc gộp các hiện (tượng, quá trình 
và tổng thể địa lí theo những dấu hiệu giống nhau giữ chúng, 
Hệ thống PL có nhiều bậc, càng xuống bạc đưới sự giống 
nhau càng chỉ liết và bạo gồm ít cá thể. Có hệ thống PL 
chung, hệ thông PL cho từng thành phản địa Lí và cho từna 
cấp phân vị (PL khi hâu, đất, các đới địa lí, các cảnh quan địa 
lí, các dạng đìịa lí, vv.), 

PHẦN LOẠI (i7), hệ thống các khái niệm (các lớp 
khách thể) ngang nhau của một lĩnh vực trí thức hay một lĩnh 
vực hoạt động nào đó của con người, thường là dưới dạng các 
sơ đồ (các bảng) khác nhau về hình thức và được sứ dung làm 
phương tiện để thiết lập mối liên hệ giữa các khái niềm hoặc 
các lớp khách thể này. PL một cách khoa học sẽ xác định 
những mối liên hệ có tính quy luật giữa các lớp khách thể 
nhằm tìm ra vị trí của khách thể trong hệ thống. vạch ra các 
tính chất của nó (vd. PL trong sinh học, PL các nguyên tố hoá 
học. PL các khoa học). Việc PL được tiến hành một cách chặt 
chẽ. rõ ràng. đồng thời cũng là sư tổng kết các kết quả phát 
triển đã qua của một lĩnh vực nhận thức, và là sự mở đầu cho 
một giai đoạn mới của nó. Việc PL dựa trên những cơ sở khoa 
hoc còn cho phép dự báo có căn cứ về những sự kiên hoặc 
quy luât chưa được biết tới. Vd. điển hình là việc tiền đoán 
những tính chất của các nguyên tố tìm thấy trong hệ thông 
tuần hoàn Mendđélèep (D. l. Mendclcev). Có PL tư nhiên mà 
cơ sử của nó là những thuộc tính cơ bản của các khách thể 
(vd. hệ thống tuần hoàn các nguyền tố hoá học), và PU nhân 
tạo, trong đó sư dụng những thuộc tính không cơ bản (bảng 
phân loại ch( đẫn tên người, tên sách trong các thư viên). Vấn 
đề PL được nghiên cứu nhiều trong sinh học. địa chất học và 
khoa học hận. 


PHÁN LOẠI CÁC KHOA HỌC vạch ra mối liên hệ lân 
nhau giữa các khoa học tự nhiên, khoa học - kt thuật. khoa 
học xã hột và triết học trên cơ sơ những nguyên tắc nhất định 
(chẳng hạn, nguyên tắc chủ quan, khách quan, phát triển, 
phôi hợp. phụ thuộc, vv.) và trình bày mối liên hệ đó dưới 
dạng một dãy hoặc một sự sắp xếp các khoa học có căn cứ 
lâgtc. Trong phân loại khoa học, các phương pháp trình bày 
(bãng các sơ đồ. biểu báng) có vai trò to lớn. PLLCKII có ý 
nghĩa quan trong trong việc tố chức và quản lí các hoạt dộng 
khơa học (nghiên cứu. giảng dạy, đào tạo...) Và trong công tác 
thòng tin, thư viên. 

PHAN LOẠI ĐỊA HÌNH hệ thống hoá các dạng địa hình 
theo một loạt chỉ tiêu, đất hiệu khác nhau: L) Theo các nhân 
tố nguồn gốc: nội sinh (kiến tao, múi lửa), ngoại sinh (bóc 
mòn, tích tụ ...); 2) Theo cường độ và hướng của các chuyên 
đông tân kiến tao (nàng. ha...); 3) Theo tuổi hình thành địa 
hình (Miỏxen, Pliôxen...): 4) Theo kích (hước ( cực, đạt, 
trung, tiểu. vị địa hình) và nguồn gốc địa hình (kiến trúc hình 
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thái, chạm trổ hình thái... ). 


PHẢN LOẠI GIAI ĐOẠN BỆNH xác định các thời 
điểm nhất định trong quá trình tiến triển của bènh. Phân loại 
này giúp cho thầy thuốc điều trị chọn cách xứ lí thích hợp và 
dự kiến được tiên lượng (càng tốt khí chẩn đoán bệnh càng 
sớm). Trong ung thư học. phân loại bênh theo hệ thống 
T.N.M. [T - tumor (u), N - lymphnode (hạch vùng): 
M - metastasis (di cân)} có một giá trí khòng thê phủ nhận 
(tuỳ thuộc mức độ phát triển của u: chị khu trú tại chỗ, đầ 
xâm lấn các hach bạch huyết của khu vưc hay đã đi căn 
xa, vv.). Sâu hưm. người ta cố thể kết hợp P[.GĐB (lầm sàng) 
với tíip bẻnh (mô bệnh học). Trong ung thư học hiên đại. dây 
là yêu cần có tính nguyên tắc. 

PHÁN LOẠI HÌNH THÁI HỌC I. Sự phân loại các 
ngòn ngữ thế giới dựa trên sự khác biệt về các phương thức 
thể hiện hình thái ngữ pháp của tì. 

2, Tên gọi khác nhau của xự phân loại theo loại hình học 
các ngôn ngữ. 

PHÁN LOẠI HỌC (6rn0; À. taxonomV), khoa học về các 
nguyên tắc và tiến trình của việc phân loại, đính tên cho các 
loài sinh vạt. 

PHÁN LOẠI HỌC (¡hư viện), môn khoa học hợp thành 
của thì viện học; nghiên cứu lịch sứ, lí luận, hệ phương pháp 
và thực tiên phản loại và tố chức mục lục phân loại. Liên 
đoàn quốc tế về tư liệu (F[D: Fédératton Iinternationanle de 
documenfation) là tổ chức quốc tế đám nhiệm việc phối hợp 
nghiền cứu phát trên PLH trên phạm vì thế giới, 

PHÁN LOẠI HỌC HOÁ SINH sử dụng các đặc điểm 
hoá sinh để phản loại sinh vật. Vd. họ Cúc được chia ra các 
phân họ Hoa ông. Diệp xoản., Cúc, trên cơ sở có hoặc không 
có nhiều mủ. PLHHS ngày càng được đùng nhiều với phiương 
pháp sác kí khí, điện di, huyết thanh học và những kĩ (thuật 
phân tích khác. PLHHS được áp dụng để phát hiện các loài 
sâu hại cây trồng đã quen thuốc; phát hiện các loài đồng hình 
trone các loài muổi truyền bệnh nhĩ muôi sốt rét Anophelzs 
„MÙWPS - Vật truyền bệnh sốt rét chủ yếu ở Vùng núi, vùng 
ven biển Việt Nam. 

PHÁN LOẠI HỌC SỐ LƯỢNG đánh giá sự giống nhau 
giữa các sinh vật bằng phương pháp phân tích một số đặc 
điểm có thể đo được, thường dùng các đặc điểm cá thế. Nhờ 
có máy vị tính. PULHSL hiện nay được áp dụng nhiều trong 
chọn giống vật nuôi Và eAy trồng. 

PHÂN LOẠI HỌC TẾ BẢO phân loại học dựa trên sự 
khác nhan vẻ số lượng, hình thái, cấu trúc bô nhiễm xấc thể 
ở wình vật. Phương pháp này cho phép xác định được quan hệ 
họ hàng của các loài sinh vài: là cơ sớ để định hướng 
(rong lai tạo giống mới: là cứ liệu quan trọn trong khoa học 
hình sự. 

PHÁN LOẠI NGÔN NGỮ việc nghiên cứu và phàn 
nhóm các ngón ngữ thể giới lựa trên những nguyên tấc khoa 
học nhất định. Có hai xu hướng PLNN hiện nay được sử dung 
trong ngôn ngữ học: phản loại theo nguồn gốc và phân loại 
theo loại hình. Việc PULNN theo nguồn gốc liên quan trực tiếp 
với xô phán lịch sử của các ngôn ngữ và các chủ nhân (dân 
tộc) sử dung chúng, được dựa trên những quan hệ đối ứng đều 
đặn về các đặc điểm ngữ âm, từ vựng và đôi khí cả các đặc 
điểm ngữ pháp giữa các ngôn ngữ có quan hệ thân thuộc và 


được giá định là các hậu duệ cụ thể của mội ngôn ngữ gốc đã 
từng tồn tại từ xa xưa (x. Họ ngón nñgØ). Việc PLNN theo 
loại hình độc lập với các đặc điểm về họ hàng và khu vực, dựa 
trên sư giống nhau về các đặc điểm cấn trúc ngôn ngữ ở các 
cấp độ: âm vị học, hình thái học, cú pháp học, ngữ nphía học, 
nhưng trong đó, chủ yếu là da trên các đặc điểm về ngữ 
pháp. Theo PLNN này, ngôn ngữ thế giới được chia thành các 
loại hình: đơn lập, biến hình. chấp đính. Ngoài các loại 
hình chính này ra. một số học giả còn đưa thêm loại hình 
ngôn ngữ đa thức tông hợp. XL. Ngán ngữ biến hình, 
Ngôn ngĩ chấp đính; Ngôn ngữ đơn láp; Ngôn ngữ đa thức 
rồng hợp. 

PHÁN LOẠI NHÓM MÁU biên pháp kĩ thuật miễn dịch 
nhằm xác định huyết cầu hay huyết thanh thuộc về loại nhóm 
nào (x. Nhóm máu). Ngày xưa chỉ có kháng huyết thanh đa 
clôn. nay đã có kháng huyết thanh đơn clôn đãc hiệu 
(x. Kháng thê). 

PHÂN LOẠI SÁCH quá trình phân tích tổng hợp đựa vào 
tư duv lôgïc khoa học để tổ chức mutc lục phân loai trong thư 
viên. Cân cứ vào nội dung và hình thức cúa sách cũng như hệ 
thông phân loại được sư dụng trong thư viện, cán bộ phân loại 
quyết định kí hiệu phân loại. 

PHẦN LOẠI TIP BÊNH thuật ngữ chủ yến dùng trong 
ung thư học và mô bệnh học để xác định hình thái vì thể của 
một u nhất định. PUTB ngày càng được áp đụng rộng rãi vì 
ø1úp cho thầy thuốc điều trí chọn cách xử lí thích hợp và dị 
kiến được tiên lượng. Vd. khi PUTB của một ung thtr phối là 
ung thư biêu mô váy (dạng biểu bì) biệt hoá: nếu u gọn. 
phương pháp điều trị tốt nhất là cắt bó u, khả năng sống thêm 
của bệnh nhân thường trên 5 nằm...: nếu 1ip bệnh thuộc loại 
tne thư biểu mô bất thục sản tế bào nhỏ. phẩu thuật cắt bỏ u 
thường là chống chí đính, tiên lương xẩu hơn típ trên. 

PHÀN LOẠI VÙNG khác với phân cấp (phan vị) vùng là 
thể hiên các cá thể tănh thổ địa tí lớn nhỏ lồng vào nhau, PLV 
thể hiện các sư giống nhan giữa các vùng cùng cấp dựa vào 
các chí tiên định tính hay định lượng. Các cá thể của cùng 
một loại vùng có thẻ cách lí nhau về lãnh thổ. Phân vị và PLV 
bổ sung cho nhau đề thể hiện sư đa dạng trong quan hệ không 
gian (quan hệ địa lí). góp phần vào việc quản lí lãnh thổ có 
hiệu quả nhất. 

PHÁN LỚP cấu trúc của đá có dạng lớp nọ nằm tiếp lớp 
kia, khác biệt nhau bởi thành phần trầm tích, đặc điểm của 
mảnh vụn, màu sắc, đặc điểm kiến trúc, nguồn gốc sinh 
thành, vv. Thường chỉ đá trầm tích và đá nguồn núi lửa mới 
có hiện tượng PL. Sr PL hình thành do sự thay đôi của các 
điển kiện động lực và hoá lí của môi trường tích tụ trầm tích. 

PHÁN LŨ một con sông điều tiết một phản lưu lượng 
nước lũ trong sông và cho cháy theo một hướng khác nhằm 
giảm bớt lượng nước chảy về hạ lim để khỏi tràn đề hạ lưu 
gây ngập lụt. PL Sông Hồng vào Sông Đáy: mở Đập Đáy và 
cống Vân Cấc để tháo một nhần lưn lượng lũ Sônp Hồng vào 
Sông Táy. 

PHẦN LƯU nhánh chảy ra từ dòng sông chính hoặc từ hồ. 
Vd. Sông Đáy là mỏt PL của Sông Hồng. 

PHÁN MÁU (cg. tách màu), phương pháp tách màu bằng 
công nghệ chụp quang cơ hoặc điện tử từ một mẫu màu, đề 
có được từng âm bản hoặc đương bản màn riêng biệt (đỏ, 
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vàng, xanh) với sự hồ trợ cña kính lọc màu. Chụp tách màu 
đó (purple) sư dụng kính lọc màu lục, tia sáng màu đỏ bị kính 
lọc cản giữ lại, chỉ để tia sáng màn vàng xuyên qua. Chụp 
tách màu vàng dùng kính lọc màu xanh tím, tia sáng màu 
vàng bị kính lọc cản giữ lại, chì đê tia sáng màu xanh và đỗ 
xuyên qua. Chụp tách màu xanh dùng kính lọc màu đỏ, tia 
sáng màu xanh bị kính lọc cản giữ lại, chỉ để ga sáng màu 
vàng và đỏ xuyên qua, Các ám - dương bản tách tmàu được 
gia công hoàn chỉnh để truyền sang bản kim loại tạo thành 
khuôn 1n. Sau khi 1m lần hrợi đủ các màu lên giấy, sẽ được tỜ 
¡n hoàn chính có màu sác tương tự nhĩ mắu bạn đầu. 

Năm 1855, Macxoen (J. C. Maxwe!l) chế tạo thành công 
kính lọc màu. Năm 1821, Mađôc (R. L. Maddox) điển chế 
màng cảm quang từ dụng dịch gelatin bạc nitrat. Năm 1873. 
thể nghiệm chụp tách mầu trên kính khô mở ra kỉ nguyên mới 
cho kí thuật PM. Năm 1892, phương pháp tách màu được áp 
dụng để chế tạo bản in ba màu. Những năm L910 - 14, chế 
tạo thành công màng cảm quang 3 lớp nhạy ánh sáng màu 
toàn sắc. đưa kĩ thuật chụp tách màn bước thèm một bước tiền 
mới. Hang Agfa Color và sau đó là hãng Kodak ứng dụng các 
thành tụm khoa học trên, sản xuất ra hàng loạt phim nhạy 
sáng màu, bán ra thị trường. 

Phương pháp chụp tách màu được đưa vào Việt Nam 
khoang thập niên 5Ô - 6Ô thế kỉ 20 cùng với phương pháp In 
öpxet. Ngày nay, phương pháp PM quang cơ đã hoàn toàn 
được thay thế bằng PM điện tử. Công nghệ PM điện tử xử 
dụng nhime phần mềm PM chuyên dùng chất lượng cao, với 
nhiều thiết bị hiện đại. 

PHÂN NHÁNH !. Hiện tượng mạch cacbon chính (mạch 
đài) trong các hợp chất hữu cơ có đính thêm mạch phụ (mạch 
nhánh). Mội hợp chất hữu cơ có thể tạo thành các đồng phân 
về mạch. 

Vd, butan CH--CH¿-CH¿-CHạ có đồng phân là ¡sobutan 

CHỊ” = CHạ 
CH: 

2, Một phản ứng dây chuyền cũng có thể PN khi số lượng các 
tiểu phân hoat động (gốc tư đo trong phản ứng hoá hoc, nơtron 
trơng phân huỷ urani, vv.) tăng hiền tục theo thời gian, kết quả 
dẫn tới sự nó (vd. nô hỗn hợp Hạ+Os: nỗ bom nguyên tử). 

PHÁN N-P-K phân hỗn hợp chứa đủ ba nguyên tố dinh 
dưỡng cơ bản: nitơ (N), photpho (P), kali (K): x. Jữrophotka; 
Phản phức hợp và phán hỗn hợp. 

PHAN PHỔ I. Bè giai điệu riêng Ìẻ làm thành một bộ 
phận của cấu tạo chung của mội tác phẩm nhiều bè (vd. một 
tác phẩm phức điệu có 4 bè). 

2. Nhữna bè nhạc riêng lẻ của các tống phổ hợp xướng. hoà 
tấu hay dàn nhạc (bè riêng của từng giọng hát hoặc của từng 
loại nhạc cụ). 

PHÂN PHỐI (/oán). 1. Tính PP (cg. luật PP) của phép 
nhãn đối với phép cộng là tính chất thể hiện bởi các công thức 
c(a+b) = ca + cb Và (a+b)c = ac + bc 

2. Một trong những khái niệm cơ bản của lí thuyết xác 
suất. PP xác suất của một biến ngẫu nhiên rời rạc được cho 
bằng cách liệt kê các giá trị của nó cùng với các xác suất để 
biến ngẫu nhiên nhận giá trị đó, Đôi với biến ngẫu nhiên liên 
tục. PP xác suất được biểu diễn qua hàm mật độ [x. Biến 
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ngâu nhiên; Mát độ xác suất; Phán phối chuẩn; Poaxông 
(Phán phôt)]. 

PHÁN PHỐI (kinh (2). một trong những nội đụng cơ bán 
của quan hệ sản xuát xã hội. Tính chất của PP đo quan hệ sở 
hữu về tư liệu sản xuất quyết định. Là một khâu trong quá 
trình tái sản xuất, khâu nốt giữa sản xuất và tiêu dùng. trong 
đó sản xuất giữ vai trò quyết định, đồng thời PP là tiền để của 
sản xuất và ảnh hưởng quyết định trở lại xản xuất (khuyến 
khích, thúc đây hay kìm hăm sản xuất, định hướng liêu dùng 
hợp lí và tiết kiệm). Có nhiền loại PP: PP cho tích luỹy và PP 
cho tiên dùng: PP tr liệu sản xuất cho sản xuất và PP tr liệu 
tiêu dùng cho đời sống; PP sản phẩm cần thiết cho người lao 
động và PP sản phẩm thăng dư cho nhà tư bản: PP dưới đang 
hiện vặt và PP đưới dạng giá trị. Tính chất, nguyên tác và hình 
thức của việc PP trong xã hội đo chế độ sở hữu về tr liệu sản 
xuất chiếm địa ví thống trị trong môi xã hội quyết định, và 
phải tuân theo những quy luật kinh tế khách quan được thể 
hiện thòng qua hệ thống các chính sách, chế độ quản lí của 
nhà nước. Ö Việt Nam, trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phân, trong đó thành phần kinh tế nhà nước đóng 
vài trò chủ đạo, nguyên tắc PP theo lao động là chính, đồng 
thời trone kinh tế tư nhân còn theo số lượng vôn đống góp. PP 
là vấn đề khoa học và mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. 

PHÁN PHỐI CHỦ Ý một thuộc tính của chú ý (x. Chú 
ý), biển hiện ở khá năng cùng một lúc chú ý đến nhiều đối 
tượng khác nhau. Vd. học sinh vừa chú ý nghe giảng, vìra chú 
ý ghi chép. PPCY không mâu thuẫn với sự tập trung chú ý, vì 
trong sự phân phối cũng cố sự tập trung chú ý vào đời 
tương chính. 


Cơ xơ sinh lí là sự xuất hiện cùng một lúc quá trình hưng 
phân trên các trung khu có nhiệm vụ khác nhau của bộ não. 
PHÂN PHỐI CHUẨN Phân phối xác suất của đại 
lượng ngẫu nhiên É gợi là PPC khi nó có mật độ xác suất 


TM N 


trong đó m là kì vong toán học, Ø2 là phương sai của š. 
Đường cong biểu diễn là đường hình chuông, có cực đại ở 
x =m, đối xứng với đường thẳng x = m (xem hình). Đã từ lâu 
người ta nhận thấy rằng rất nhiều các phản phốt trong thực tế 
khá gần với PPC. Chỉ sau khi các định lí giới hạn trong lí 
thuyết xác suất được chứng minh, các điều quan sát này mới 
được giải thích bằng lí thuyết. 
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O m x 
Phân phối chuẩn 
Đồ thị hàm số y = p(x) 

PHÁN PHỐI HƠI NƯỚC trong máy hơi nước sự điều 
khiển quá trình nạp hơi vào và xá hơi đã đùng ra khỏi xi 
lanh, Hơi nước được phân phối bằng cách lần lượt mở và 
đóng các đường vào và ra của xt lanh, phổi hợp chặt chẽ với 
chuyển động của pít tông nhờ van trượt, xu páp hoặc bản 
thân pít tông. 
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PHÁN PHỐI KHÍ trong động cơ đốt trong sí hoạt 
động có chu kì của các hộ phận nạp và xả của động cơ đốt 
trong kiểu nít tông làm cho xì lanh được nạp đây chất mới, 
còn khí đã cháy được xả ra. Cơ cấu PPK thường có kiển van, 
vòng đệm, cửa khe và phối hợp lai. Trong PPK kiểu van, các 
van nạp và xả được truyền động bằng các cam của trịc phân 
phối. Trong PPK kiểu phối hợp van - khe, việc xả được thực 
biện qua van xả và việc hút (nạp) qua cơ cẩn cửa khe; kiểu 
này được đùng phổ biến nhất. 

PHÂN PHỐI LẠI THU NHẬP QUỐC DÀN sự phán 
phốt tiến hành sau phân phối ban đầu, nhằm đáp ứna nhu cầu 
chì tiêu về nhiều mật của xã hội và điều tiết thu nhập giữa các 
tầng lớp dân cư. PPUTNQD được tiển hành chủ vếu thông qua 
các chính sách và biện pháp: ngân sách nhà nước. tín dụng. 
lãi suất, thuế, giá cả, tiền lương. dịch vụ có thu tiền... Dưới 
chế độ xã hói chủ nghĩa, PPƯTNQD nhàm mục đích duy trì 
bộ máy nhà nước. điều tiết thu nhập của các tấng lớp dân cư 
để bảo đảm công bằng xã hội, góp phần mở rộng và phát triển 
nền sản xuất, mở rộng phúc lợi xã hói, cũng như tăng mức thu 
nhập và tiêu dùng thực tế cua nhân dân. 

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN phân chia lợi nhuận được 
sáng fao ra trong sản xuất, địch vụ để hình thành khoán thu 
của ñpAn sách nhà nước và các quỹ xí nghiệp. Trong các xí 
nghiệp, PPLN thể hiện sự kết hợp hài hoà các lợi ích kinh tế: 
lợi ích nhà nước, lợi ích tập thể (đối với xí nghiệp quốc đoanh 
hay hợp tác xã), lợi ích cá nhân người lao động. Trong từng 
giai đoạn nhất định, cơ chê PPLN phụ thuộc vào chủ trương, 
chính sách kính tế và cơ chế quản lí. Vd. chủ trương tẬp trung 
vốn đầu tư vào mỡ rộng hay hiện đại hoá sản xuất, mỡ rộng 
quyền tự chủ vẻ tài chính của đơn vị sản xuất, dịch vụ. Theo 
chế độ hiện hành, sau khi làm tròn nghĩa vị nộp thuế cho 
ngân sách nhà nước, trả tiền phat, lãi vay quá hạn của ngân 
hàng, số lợi nhuận còn lại thuộc quyền sử dụng cua xí nghiệp 
để lập các quỹ xí aghiệp (quỹ khuyến khích phát triển sản 
xuất, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng...). 

PHÂN PHỐI POAXÔNG sx. Poaxông (Phản phối). 

PHÂN PHỐI THU NHẬP QUỐC DÂN phân chia giá trị 
mới do lao động xã hội mới sáng tạo ra cho các thành viên xã 
hội, các tổ chức, các tập thể, nhằm đáp ứng những nhu cần 
khác nhau của xã hội. Có phân phối ban đầu và nhân phối lại 
thu nhập quốc dân. Phán phối ban đầu gắn trực tiếp với quá 
trình tái sản xuất, hình thành nèn các khoản (thu nhập của 
người lao động trong lĩnh vực sản xuất, thu nhập thuần tuý 
của các xí nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, nhà xản xuất - 
kinh đoanh, và thu nhập thuần tuý tập trung của nhà nước. 
PPTNQD tuỳ thuộc vào phương thức sản xuất và vào chính 
sách tài chính quốc gia của nhà nước. 

PHÁN PHÚC HỢP VÀ PHÁN HÔN HỢP (cg. phân 
khoáng hôn hợp), loại phân hoá học chứa hai hay ba nguyễn 
tố dinh dưỡng cơ bản -nitơ (N), photpho (P), kalì (K). có thể có 
cả nguyên tố vị lượng. Phản phức hợp chế tạo bằng tương tác 
hoá học của các chất ban đầu như arnoniac, axit photphoric, 
aXit nitric với quặng photphat, muối kalt, vv. Phân hỗn hợp là 
sắn phẩm trộn lẫn các loại phàn đơn theo tỉ lệ N: P: K nhất 
định tuỳ theo loại đất và cây trồng. Vd. amophot thuộc loại 
phán phức hợp (x. Amophor); amophotka (hỗn hợp amophot 
và KNOa hay KOa) và nifrtophotka (xt. Niophotkn) thuộc 
loại phân hỗn hợp. Phán phức hợp được chế tạo với hàm 
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lượng chất đính dưỡng cao tới 50 - 545% và được bổ sung 
thêm các nguyên tố vi lượng như bo (B), đồng (Cu), mangan 
(Mn), kẽm (2n), molipden (Mo). Phân phức hợp có tính chất 
vật lí tốt, không bị vón cục, để cơ giới hoá khi bón chơ cáy 
trồng và dùng được cho hảu hết các loại cây, Phân hồn hợp 
chủ yếu dùng cho các cây công nghiệp vì để điều chính thành 
phản theo yêu cầu cúa cày. 

Các loạt phân khoáng hôn hợp thường dùng ở Việt Nam: 
L) DAP (điamoni photphat) chứa 2 chất dinh dưỡng là đạm và 
lăn. Phản dang viên nhỏ, màu xám, dễ hoà tan trong nước. Có 
loat DÁP T8 - 20 (trong !ØÖ kg có f8 kg N và 20 kg P;O«) 
và DAP 18 - 46 (trong 1Ø kg có (8 kg N và 4ó kg P;Os«). 
2) Amophotka chứa 3 chất: đạm, lân và kali. Gồm: 
a) Amopholtkz 20 - 20 - 15 (phân ba màu) là một hỗn hợp các 
viên có ba màu trắng, xám và hồng. nhập từ nước ngoài 
(trong I0Ó kg chứa 20 kg N. 20 kg P;O«, l5 kg KạO). b) 
Amophotka l6 - l6 - § sản xuất trong nước, cũng gồm các 
viên có ba màu như trên. c) Amophotka l6 - l6 - 8 nhập từ 
nước ngoài, có màu xám. Hai loại sau chứa 16 kgN. 16 kạ 
P›Os«, 8 kg KzO trong 100 kg phăn. Sử dụng phân hồn hợp có 
thuận lơi là cung cấp đồng thời cho cây nhiều chất đính 
đưỡng khác nhau, nhưng có bất lợi là không điều chỉnh được 
thành phần NPK cho thích hợp với đất và giai đoạn sinh 
trưởng, cua cây trồng. 

PHÁN QUYỀN (/40). học thuyết về phân chia quyền lực 
nhà nước thành ba quyền: quyền lập pháp, quyền hành pháp 
và quvền tư pháp. trên cơ sở cúa nguyèn tác cân bãng quyền 
lực, đừng quyển lực để bạn chế quyền lực. tránh sự lạm 
quyền. Thuyết PO còn gọi là thuyết “Tam quyền phân lập” 
được thể hiện đầy dú trong các công trình của Môngtexkiơ 
(C. L. Montesqu(eu), nhà tr tưởng, luật gia Pháp thế kỉ 18. 
Thco òng. mỗi nhà nước đều có ba loại quyền: lập pháp, hành 
pháp và tư pháp. Để tránh lạm quyền, ba quyển đó cần nằm 
trong tay ba cơ quan khác nhau, kiểm chế lần nhau. Sứ phân 
chữa và kiểm chế lẫn nhau giữa ba quyền là điều kiện chủ yếu 
để bảo đảm tự đo chính trị trong nhà nước. Hiện nay, thuyết 
này được áp dụng triệt để ở Hoa Kì. Theo Hiền pháp Hoa Kì 
787. quyền lập pháp nằm trong tay quốc hội; quyền hành 
pháp nằm trong tay tống thống, người đứng đầu nội các; 
quyền tư pháp thuộc về các toà ăn mà đứng đầu là toà án tối 
cao. Ba quyền này được tổ chức theo nguyên tắc “kiềm chế 
và đối Irong'. Tuy nhiên, thuyết PQ đã có nhiều biến dang và 
áp dụng khác nhau ở các nước trên Ihế giới hiện nay. Một số 
nước tổ chức sự phản chia bốn quyền, năm quyền. Sr vận 
dung thuyết này còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như truyền 
thống, bắn sắc dân lộc của từng nước chứ khòng có mô hình 
nào được coi là mẫu mực. 

PHÂN QUYỀN (tính /2), x. Phi tập trung hoá. 

PHÁN RA sự biến đổi của hat cơ bản. hạt nhân nguyên tử, 
tách ra thành một số hạt, tự phát hoặc do tác dụng từ 
bền ngoài. 

PHÁN RÃ ANPHA (còn viết: phân rã œ), một trong 
nhữne dạng phán rã phóng xa của các hạt nhân nguyên tử. 
Trong quá trình PRA, hạt nhân phát ra hạt anpha [hạt nhân 
của nguyên tử heli (31 [e ) chứa 2 proton và 2 nơtron | và biên 
đổi thành hạt nhàn nguyên tử khác có điện tích giảm đi 2 đơn 
vị và số khôi giảm đi 4 đơn vị. 

PHÂN RA BÊTA (phản rã ), quá trình biến đổi tự phát 


của hạt nhân nguyên tử có phát ra (hoặc hấp thụ) electron và 
phản nơrrino (PR') hoặc pozIttron và nơirino (PR?). Nguồn 
góc của PR]3 là do tương tác hạt nhàn yếu, gày ra sự biến đổi 
của một nưtron thành proton (PR') hoặc ngược lại (PRY). 
Electron và pozitron phát ra trong PRB mang tên chung là hạt B. 
Có 3 loại PRB: I) Phân rã elcctron: nơtron của hạt nhán biến 
thành proton, elèectron và phản nơtrino. 2) Phân rã poZitron: 
proton của hạt nhân biên thành nơtron, pozilron và nơtrino. 
3) Bát electron: hạt nhân bát clcctron của lớp vỏ điện tử (K, 
L. M...) của nguyên tử, mà thường lì lớp K gần hạt nhân nhất 
- gọi là bắt K, đồng thời phát ra nơtrino. Trong loại L, điện 
tích hạt nhán tăng lên một đơn vị, trong loại 2, 3. giảm đi một 
đơn vị; trone cả ba loại số khối hạt nhân không thay đổi. 
PHÂN RÃ HẠT NHÂN NGUYÊN TỪ (cø. phân hạch), 
quá trình hạt nhân nguyên từ phán thành hai hoặc ba, bốn 
(hiếm gặp) hạt nhân nhẹ hơn, nhỏ hơn; có kèm theo phát ra 
vài nơtron thứ cấp, các lượng tử gamma và toả năng lượng. Sự 
PRHNNYTT do hai nhà vật lí Đức Han (O. Hahn) và Storaxman 
(F. Strassman) phát hiện lần đầu tiên (I939). Dựa trên 
PRHNNT người ta thực hiện được phản ứng phân hạch dây 
chuyền không điều khiến (bom nguyên tử) và có điều khiển 
(lò phản ứng hat nhân). PRHNNT tự phát, không đo kích 
thích bên ngoài gây ra, được hai nhà vật lí Liên Xô Flhỏrôp 
(Œ.N. Flerov) và Pêtrơjac (K. À. Petrjak) quan sát thấy 
(1940) chị ở các nguyên tổ nặng (vd. urani), quá trình này 
hạn chế khả năng tôn tai bền vững của các nguyên tố nặng 
đứng sau uranl trong bảng tuần hoàn (nguyên tổ siêu uran1). 
PHÁN RA PHÓNG XẠ x. Phóng xạ. 


PHÁN RÁC Ủ (tk. phân comp90), phân hữu cơ trộn lần 
rác, đất bột với phan chuồng, phân lân... được ủ hoại thành 
phân do tác dụng của ví sinh vật hiểu khí (ủ thoáng, ủ nóng) 
hay kị khí (ủ nén chặt, ủ kín). PRU được bón cho nhiều loaI 
đất và loại cày. Có hàm lượng đạm, làn, kalì, nguyên tô ví 
lượng là chất dinh đưỡng của cây trồng... và hiệu lực gần 
tương đương phản chuồng. Ủ phân rác là biện pháp đơm gìản 
và quan trọng để tẠn dụng các chất phế thải trong nông 
nghiệp, đấm báo tuần hoàn vật chất, giảm ô nhiễm 
môi trường. 

PHÂN SỐ một số nguyên các phần bằng nhau của đơn 
vị, Nếu đơn vị được chia là n phần thì m phần trong đó được 
kí hiệu là mựn, số m gọi là tử số, xố n gọi là mẫn số. Nếu 
mm và n không có ước sô chung khác 1 thì PS được gọi là 
tôi eiản. 

Giá trị của một PS không thay đổi nếu nhân cả tứ số và mẫu 
số với cùng một số nguyên khác không. Khi đó hai PS bất kì 
có thể đưa vẻ những PS có cùng mắu số. Hai PS bằng nhau 
nếu sau khi quy đồng mẫu số. các tử số của chúng bằng nhau. 

Các phép tính trên phản số rốt cuộc đều quay về các phép 
tính trên sổ nguyên: 


p.m _ pn+qm 
q n qn 
Ôi lạ Ác 
qmn qn 
Lê; TÊ ni GIANG SP Lábó 
g mm q.m qm 
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PHẢN SỐ LIÊN TỤC biểu thức dạng 
: 1 
Áo, 


trong đó ¿y là mỘt số ngHyỀn, tA, áa,..., ân, ... là một đây (hữu 
hạn hay vó hạn) những «số tự nhiên. Ta có thể biêu diễn moi 
số thức œ đưới đang một PSLT: 


„HP. . , ^⁄“ ˆ^“ Ì ˆ ` ` 
[rước hết viết ¿#2 ao + —— trong đó aa là nguyên còn 
ơ 


Ô<——~] ' 


Ố\ 


Ø vẻ | z1 bỏ . ` 
sau đó viết œ¡ =ay + —— với ai là số tự nhiên và 
KẢ” 


Ö< _ÍÌ «x1, vv, 


Œ2 
Quá trình này có thể vô hạn hoặc hữu han. PSƯT thường 
được kí hiệu là: 
[a¿: äy. 8a. ... .an....| (PSL-T vô hạn) 
„ an | (PSVƯU hữu hạn) 
Mội PSLT hữu hạn biếu diễn một số hữu tí. Ngược lại, mọi 


số hữu tí đều có thể viết ra đưới dạng một PSLT hữu hạn. cách 
biểu diễn này là duy nhất nếu ta yêu cầu a_ # Ï. 


lâu: AI, 12.2 


Một số vô tỉ được biểu diễn một cách duy nhất bằng một 
PSLUT vò hạn, Nêu số đó là toàn phương (tức là nghiệm 
của môt phương trình đại số bậc hzu có hệ số hữu Ú) thì PSLF 
tương me là tuần hoàn kể từ a¿ trở đi. Vd.V2= [l: 2. 2, 
2...1 là tuân hoàn với chu kì 2, Nếu một số œ được biểu diễn 
bảng PSLT” [a¿: ay. As.....tvvAyvyi...| thì phân số lối giản 


lão 1 ;vaz 0| < cac gới là phán số thích hợp bậc k của œ. So 
đk 


với bàt cứ phán số — nào khác trong đó n < q. thì PK biểu 
n Qk 
điện 0 với độ chính xác cao nhất. Giá trị cha PSLUT trong 
việc biếu diễn gần đúng các số là ớ tính chất này. Nếu ta 
biểu diễn số 7t băng PSICT thì ta sẽ gập các phân số thích hợp 
227 “SH 1Á ïN "`... 
à ST đã tùng xuất hiền trong lịch sử biếu điện gản 
đúng xô 7. 
PHÁN SỐ MOL của câu tử ì tì số giữa số mol (n,) của tất 
cả các cấu tứ trong hôn hợp: 


Tông số PSM cúa các cấu tử trong hôn hợp luôn luôn bằng 
đơn VỊ. 


PHÁN SỐ THẬP PHÂN phản số mà mẫu số là mội 
luỳ thừa của 10. Một PSTP có thể viết dưới đạng số thập 
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phản, vủ. I996 


IÔO 

PHẦN TÁCH (A. decomnositon), kĩ thuật xây dưng các 
thuật (oán và các hệ thống bao gồm việc cha cất một bài toán 
hay hệ thống thành nhiều bài toán con hay hệ thống con được 
nghiên cứu đóc lâp với nh:m, sau đó từ các môdun thuật toán 
giải các Bài toán con (hệ thống con) và các mối liền kết giữa 
chúng, thiết lập nền thuật toán hay hệ thống cần tìm. 

PHÂN TÁCH CHỨC NÀNG (A. functional 
đecomposinon), phân chia một chức năng lớn thành nhiều 
chức nãng con có quan hệ với nhau. Việc thực hiện xong các 
chức năng con theo trình tự nhất định sẽ đam báo hoàn 
thành chức năng lớn. 

PHẦN TÂM HỌC phương pháp chữa bệnh tám thần và 
học thuyết tâm lí để cao vai trò của cái vô thức trong đời sống 
con người, đo bác sĩ người Áo Frợt (S. Freud) đưa ra cuối thế 
kì 19 - đấu thế kr 20, Vẻ sau. PTH trợ (thành cơ sở cửa chú 
nphĩa Frơt (Freudism: gọi theo cách phiên trếng Pháp Lên bác 
\J Frơt) - một trào [ni tự tướng có ảnh hướng lớn ơ Hoa Kì và 
nhiều nước Tây Âu - được áp dụng phố biến trong các lĩnh 
vực đời sống và văn hoá loài người; được xem là mòn triết 
học - nhân học. 





=(9,96. 


Frơt cho ràng. hệ thống vô thức trong con người thể biện 
những xung năng, dục vọng, bản năng sông. Nội dung chính 
của chúng là những thèm muốn tình đục mãnh liệt nhưng lai 
bị ý thức xã hội (biểu hiện bởi những cấm đoán của xã hội) 
kiểm chế. Vì vậy, con người thường xuyên xuất hiện lo âu, ức 
chế và các trạng thái loạn tăm thần. Có khi chúng được thoa 
mãn giá vờ thônp qua các hình thức mỏng mi, nói nhịu. viết 
nhầm ... hoặc được thăng hoa dưới các hình thức sáng, tác văn 
học nghệ thuật. Họ chỉ lấy lại được thăng bằng và thoát 
khỏi các trạng thái bệnh lí một khi có sự can thiệp cúa 
các bác xI (dùng phương pháp liên tưởng tự do vác định 
nguyên nhân). 

Căn cứ chú yếu của thuyết PT là hệ thông lí luận về kết 
cấu tâm Ìí của con người mà theo đó, tính cách con người 
được chúa thành bà bộ phận: "'bản ngã", “tự neã`` và “siêu 
ngã”. "Ban ngã” được câu thành bởi các xung nãng, dục vọng 
có tính sinh vát và nó luôn l3 nhu cầu mãnh liệt cần được thoa 
man. “ “Tư ngã” là một hệ thống ý thức tái hiện các kinh 
nghiệm được tích luỹ từ thế giới bên ngoài, điểu tiết các xưng 
đột giữa “bản ngã” và thế giới bên ngoài căn cứ vào các 
nguyên tắc hiền thực, luòn luôn áp chế '“bản ngã”. "Siêu neÃ` 
là bộ phản của tính cách con người được hình thành trên cơ 
Sở các quy tác, các giá trị xã hội và những lời đạy bảo của cha 
mẹ. Nó không chỉ là sự tự thê hiện các quy tắc đao đức, các 
cấm doán cúa xã hội, của tôn giáo, mà còn luôn là sự cổ vũ 
cho chộc đấu tranh quyết liệt giữa ` ngã” và "bản ngã”. Sự 
căng thẳng của cuộc đấu tranh đó là tiền đề tạo ra tâm lí lo 
SỢ, mặc cam phạm tột một cách vô thức của con người, 

Theo PTH, đời sống trnh thần cúa con người luôn bị chấn 
động bởi các xung đột, vì vậy cần phải có những cơ chế bảo 
vệ đề con người thích nghì với thế giới bên ngoài. Trong cuộc 
sống, con người một mật phải nhán thức được sự dồn nén 
những thèm muôn trong mình, mặt khác, phải biết điều chỉnh 
sự điền biến của các quá trình tàm lí cho phù hợp với yêu cầu 
của những người xung quanh, tránh những biến động xảy ra 
do không thể đáp ứng trực tiếp và kịp thời những ham muốn 
vô thức. 

Lí luận cơ bản của PTH có những cống hiến nhất định cho 


PHÂN TÍCH HỆ THỐNG P 





việc nghiền cứu quá 1rình tâm tí và chưa trị các trang thái loạn 
tảm thần của con người, đác biết là phương pháp liên tưởng, 
cách giải thích các giấc mộng. Nhưng khi giải thích các hiên 
tương xã hội và lịch sử văn hoá, PTH có những sat lầm 
naghiem trọng bơi đó là quan điểm của quyết định luận sinh 
vật, đi ngược lại quan điểm lịch sử. 

PHÂN TẦNG (đa chất. mở), tiột phần của tảng khai thác 
mỏ hầm lò (thường chía một tầng ra hai PT). Áp dụng trong 
trường hợp khai thác vĩa đốc. Việc chia tầng ra hai PT có lợi 
là làm tâng pấp đôi »ố lượng gương lồ chơ; nhờ đó mà có thể 
làm tăng sản lượng của mỏ, nhưng khối lượng công, việc mỏ 
lò chuản bị lại tăng lên. 

PHẢN TẦNG (xáy đựng). hiện tượng vật liều hỗn hợp bị 
phân l¡ thành các lớp theo từng cỡ hạt, xảV ra trong hồn hợp 
bê tông hoạc vữa xâv dựng, do các hôn hợp vất liệu bị rung 
động trong (thời gian qui lầu, dưới tác động của máy đầm, 
phương hện vận tài chuvên chớ hôn hợp dì trên đường gồ ghê 
(rone cự lí quá dài. PT ảnh hưởng xấu đến chất lượng hôn 
hợp. làm chơ toàn bộ vật hiện chịu lực không đồng đều. 

PHAN TÍCH BÁN VI LƯỢNG sự phản tích những lượng 
nhỏ các chất lớn hơn vị lượng một cấp: khối lượng trong 
khoảng IO- - 102g. thể tích trong khoảng I0-Ý- LŨ? mI. 

PHÂN TÍCH BẰNG HÀNH ĐỘNG thế hệ Xtanixlapxki 
(K. S5. Stanislavskij) dùng phương pháp PTBHĐ để liếp cận, 
để nhận biết vở và vai kịch. Mục đích: khám phá đời sống 
tâm lí của con người; tìm những khả năng thực hiện vở diễn; 
diễn viên sáng tạo nhân vật; đạo diễn xác định nhiệm vụ 
chính của vở diễn, Cách phán tích này pồm 2 giai đoạn gãn 
bó hữu cơ với nhau. 

[. Giai đoạn “tiếp cận tư duy”: thông qua lời đối thoại và 
những ghi chú của kịch bán, tìm ra các sự kiện, các mối quan 
hệ nhán vật và phương pháp xáng tấc của tác eL4. 

2. Giai đoan "tiếp cận hành động”: tất cá các phân tích trên 
nhằm tiến tới hành động trên sân khấu. Đạo điễn và điễn viên 
bằng tưởng tượng sẽ sáne tạo, đặt mình vào hoàn cảnh nhân 
vật nhì đã phân tích để khai thác hành động về cá hai mặt 
tám lí và hình thể. 

Đạo điển trong quá trình dựng vớ. có thê sử dụng phương 
pháp này để làm việc với điều kiện trong cả bai giai đoạn 
phản tích quanh bàn trên sàn tập. Cách tiên hành tuỳ thuộc 
vào đạo diện và vào khả năng tiếp nhận cũng như kĩ năng 
thực hiện của điến viến. 

PHÁN TÍCH CHÚC NĂNG (A. functional analysis), 
việc chỉ ra những chức nãng chính mà một hè thống cản phái 
thực hiện cũng như các mối quan hệ giữa các chức năng đó. 

PHÁN TÍCH CÚ PHÁP (A. synlactical analys(s), một 
81ai đoạn trong quá trình địch một chương trình viết bảng một 
ngôn ngữ thuật toán, trong đó các câu lệnh của chương trình 
được kiểm tra xem có đúng về mặt cú pháp của ngôn ngữ đó 
hay không. 

PHAN TÍCH DỮ LIỆU (A. data analyxis), việc nghiên 
cứu các dữ liêu thu thập được Irong một lĩnh vực nào đá để 
rút ra các thông tin và trì thức cần thiết. Các phương 
pháp chủ yếu dùng cho PTDL là các phương pháp thống kè 
toán học. 

PHAN TÍCH ĐIỆN HOÁ lĩnh vực phân tích định tính, 
định lượng các chất dưa trên tính chất điện hoá của chúng. 
Các phương pháp điện hoá thông dụng là điện thế, cực phố, 


cutông, độ dẫn, Phương pháp cực phỏ các dạng khác nhau là 
một trone những phương pháp phân tích tiên tiến. có nhiều 
triỀn Vong. 

PHÀN TÍCH ĐIỀU HOÀ x. Phân tích phẩ. 

PHÁN TÍCH ĐỊNII LƯỢNG Tĩnh vực phân tích nhằm 
xác định hàm lượng các chất (nguyên tố, ion, gốc. nhóm 
chức...) trong đối tượng phân tích. PFĐL thường được tiến 
hành sau phân tích định tính, Phương pháp PTĐI, gồm các 
phương pháp sau: phản tích khối lượng, phân tích thể tích. 
phân tích khí, phân tích công cụ, vv. PTDL được hiện đại hoá 
nhờ áp dụng rông rãi các phương pháp đo vật lí: quang, điện, 
từ... VỚI kĩ thuậ( ngày càng tình vị. 

PHAN TÍCH ĐỊNH TÍNH lĩnh vực phân tích nhằm xác 
định sự có mặt các nguyên tô. (on, gốc, nhóm chức, hợp 
chất... có trong đố tượng phăn tích. Đặc trưng quan tròng của 
PTĐT là độ chọn lọc và độ nhạy (lượng tối thiểu của chất còn 
phát hiện được). 

PHÁN TÍCH ĐỘ ĐỤC (cg. phén đo độ đục), phương 
pháp phân tích đựa trên hiện tượng tán xạ hay hấp thụ ánh 
sáng bởi các phần tử rấn ở đang huyện phù trong dung địch. 
Có hai phép phân tích: 1) Phương pháp tán đục là phương 
pháp phân tích dựa trên tỉ lệ giữa cường độ dòng sáng bị tán 
xạ bởi chất rắn và nồng độ chàt rắn đó trong dung dịch, 
2) Phirơng pháp hấp đục là phương pháp phán tích dựa trên sự 
đo tí lệ giữa độ piảm cường độ dòng sáng do bị hấp thụ bởi 
dung dịch chất rắn và nồng độ chất rắn đó trong dung dịch. 

PHÁN TÍCH GIỌT phương pháp phản tích định tính và 
bán định lượng dựa trên sự tạo nên các chất màu hoặc kết tủa 
màu khi nhỏ giọt thuốc thử lên một giọt đụng địch cần phân 
tích ở trên tấm sứ, tấm kính. hoặc tâm vào giấy lạc. Phương 
pháp này thuộc lĩnh vực vị phân tích. 

PHÂN TÍCH HẠT PHÂN (cg. bào tử phấn hoa học). 
phương nháp phân tích hệ thực vật cố xưa bằng cách xử lí các 
hạt phân được giữ lại trong than bùn, các lớp trầm tích, vì vô 
ngoài của hạt phấn rất bền vững. PTHP cung cấp những 
thông tin chính xác về thảm thực vật của hàng nghìn năm 
trước. Kích thước, hình đang hạt phấn. các đường nét trên vo 
ngoài có thể giúp phân biệt các chi, có khi đến cả loài. do đó 
có thể dùng làm đặc điểm phản loại. 

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG !. (riết. tinh !¿9. phương 
pháp nghiên cứu các đối tượng bất kì, vạch ra cấu trúc, các 
quy luật vận động và phát triển của nó với tính cách là môi 
hệ thống rồi phân tích hệ thống đó. PTHT bao gồm: L) Xác 
định rõ những yếu tố, những bộ phản bên trong hệ thống với 
những cái bén ngoài hệ thống (mòi trường), các yếu tố, các 
bộ phận cấu thành hệ thống. 2) Phân chia hệ thống thành các 
hệ con , phân tích vị trí , chức năng của chúng trong hệ thông, 
chú ý đèn thứ bậc trong cấu trúc cua hệ thống . 3) Nghiên cứu 
đầy đủ cả những mối liên hệ giữa các yến 1ð, hệ con của hệ 
thống và những mối liên hệ giữa hệ thống với môi trường 
(liên hệ cấu trúc. liên hệ tác động, liên hệ điều khiển...), môi 
loại liên hệ ấy có vị trí và chức năng nhất định trong một cấu 
trúc cụ thể. 4) Thông qua việc phân tịch các môi liên hệ bên 
trong và bên ngoài hè thống, nghiên cứu phương thức tác 
động qua lại giữa các yếu tố, các bộ nhận câu thành hệ thống. 
giữa hệ thống với môi trường tìm ra tính chỉnh thể (thuộc 
tính) của hệ thống. Đó là nguyên tác quan trong nhất của 
PTHT. 5) Đề nhận thức hoat động, nhất là hoạt động hướng 
đích của hệ thống, cần làm rõ các quá trình điều khiển của hệ 
thống. 6) PTHTT không chỉ nhằm nghiên cứu cấu trúc của hệ 
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thống, mà còn nghiên cứu cả quá trình phát triên cúa nó nữa, 
Vì vậy, phái nghiên cứu Kết hợp ca (rạng thái dồng đại và 
trane thái lịch đại cúa hẻ thống. 

2. (in; Á. svstem analvsis). nghiên cứu để xác định rõ các 
nh cầu vẻ thông tin. các chức năng xư lí thông tm, các mối 
liền hờ thông tin giữa các bộ phận trong hệ thống cũng như 
giữa hệ thông với bên ngoài. Đối với các hệ thống tin học hoá 
do con người xây dưng, PYHT là giải đoạn khới đâu 
quan trong, chuẩn bị cho việc thiết Kế và thực thì xây dựng 
hé thông. 

PHAN TÍCH HOÁ HỌC phương pháp phân tích định 
tính và định lượng những chất (nguyèn tô, ion, sốc. nhóm 
chức...) có trong các dôi tương nghiên cứu, bằng các phương 
pháp dựa trên các loại phản ứng hoá học (aXx[L - Ba20. tạo 
phức. oxi hoá - khứ, kết túa, tạo màu, VV.), 

PHÁN TÍCH HOÁ LÍ lĩnh vưc nghiên cứu các biểu đồ 
pha mò tả sự phụ thuộc của một tính chất vật lí bất kì có thể 
đơ được vào thành phần của các hệ hoá học nhiều cấu từ. 
hương pháp này cho phép xác định thành phần cúa hè mà 
khóng cân tách các hơn phần. Vú. Phân tích nhiết là một loại 
[THL mà nội dung là nghiên cứu quan hệ piữa độ nóng chảy 
và thành phần của hệ dùng đê xác định thành phần hợp kim, 
khoáng vải. sành sứ. polime, vv. Cần phản biệt PTIIL với 
phương pháp phân tích hoá lí là lĩnh vực của phân tích trong 
đó được ấp dụng rộng rai các phương pháp vât lí và hoá. lí. 

PHÁN TIÍCIH HỮU CƠ môt lĩnh vực của phân tích sử 
dụng những phương pháp hoá học và hơá lí để định tính và 
định lượng các nguyên tô (phân tích nguyên tổ), các nhóm 
chức, cấu trúc của những hợp chất hữm cơ (phãn tích phân tử). 
Hhiện nay, trong PEIIC, người 14 sử dụng rông rãi nhiều 
phương pháp hoá lí và vật lí hiện đại, vd, các phương pháp sắc 
kí (vắc kí khí, sắc kí lông cao áp. xắc kí bản mỏng. sắc kí 
cộit...). các phương pháp phô (hồng ngoại. tử ngoại, cộng 
hưởng từ hat nhân, khối phố...). phương pháp phân tích nhiệt 
vị sái (đặc biệt được xứ dụng trong việc phân tích các chất 
(lim), Vv, 

PHÁN TÍCH KHỐI LƯỢNG các phép phân tích định 
lượng hoá học dựa trên sư xác định khối lương các chảt. Chất 
trước khi cân phải được sày khô hoặc nung tới khối lượng 
không đổi ứng với thành phần xác định có công thức hóa học 
xác định. Hiện nay, các càn có thể chính xác tới 0.001mg. 
nén (lộ chính xác [PK rãt cao. vì vây [TK L. thường được coi 
là phương pháp trong tài đối với các phương pháp phân tích 
khác. Nhược điểm của phương pháp này là tốn nhiều 
thời gian vì phải qua nhiều giai đoạn (kết tủa, lọc, rửa. nung. 
cần. vv.). 

PHÁN TÍCH KÍCH HOẠT (cg. phán tích kích hoại 
phóng xa), phương pháp phân tích thực hiện bằng cách 
chuyên các nguyên tố cần phân tích thành đồng vị phóng xa 
(xL Kích hoạt phóng va) trong lồ phán ứng hạt nhàn, sau đó 
xác định lên các đồng vị và hàm lượng của chúng bằng việc 
đo các thời eIan bán rã và độ phống xạ. Phương pháp này rất 
nhạy. có thể phát hiên sự có mìặt( cúa những nguyên tế với 
những hàm lượng rất nhỏ (x. Muefr). 

PHẢN TÍCH KINH TẾ việc sứ dụng các phương thức 
khác nhau để đánh giá kết quả hoạt động của các đôi tượng 
kính tế hay quá trình kinh tế. PTKT bao gồm: so sánh kết quá 
thực tế đạt được với các chị phí theo các định mức, chỉ phí 
của kế hoạch hay mức chi phí trung bình cúa xã hội: so sánh 
với kì trước đó và so sánh với thế giới, PTKT còn nhằm hiểu 
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rõ cơ cấu kinh tế bên trong, môi liên hé giữa các vếu tð xán 
xuất và kết quá sản xuất, các xu thể phát triên của đối tượng 
được kháo »ál; thấy được chô mạnh. chỗ vếu trong từng khảu 
và trong mỗi liên hệ giữa đôi tương kinh tế đó với bên ngoài. 
Tài liệu để PTKT' gồm các thông Iin về mục tiêu của đơn vị 
kinh tế đó, vẻ kế hoach, về hợp đồng kinh tế đã kí kết: thông 
tn định mức và thông tìn khoa học - kĩ thuật liền quan; các 
tài liệu thống kê - kế toán thu thập qua báo cáo và điều tra: 
các quyết định của bạn lãnh đạo (phẩm đốc) và các tố chức 
kinh tế - xã hội, các quan sát khác của người phản tích. Trong 
PTKT hiện đại, người tà áp dụng ngày càng phố biến những 
phương pháp phân tích số lượng như phàn tích tường quan, 
phản tích hồi quy, phân tích xu thế, phàn tích đỏ thị, ... xắn 
liền với việc sứ dung máy vi tính. 

PHẢN TÍCH NGUYÊN TỔ tế hợp các phương pháp 
phần tích định hrợng và định tính các nguyên tô tham g1: vào 
thành phản hợp chât hữu cơ. 

PHÁN TÍCH NHIỆT phương phán phân tích lí - hoá, 
dùng đề xác định nhiệt độ chuyển pha trong điều kiện cần 
bảng nhiệt động lực học, vd, nhiệt đồ nóng chảy, nhiệt độ kết 
tịnh. vv. Với phương pháp PTN nhìn bàng mắt, khi làm lạnh 
hoặc đun nóng dung đích hay hợp kim. ta trực tiếp quan sát 
được sự xuất hiện hoặc mất đi pha cứng ở nhiệt độ tương ứng. 
Nhưng phương pháp này chí được áp dụng cho đối tượng 
trong suốt (hệ thống hữu cơ. hợp kim của các muối). Còn 
phương pháp hoàn thiên hơn bao gồm sự ghi chép nhiết độ 
của đối tương được làm lạnh (hay đun nón6) thèo khoảng thời 
gIan chính xác và vẽ đường cong thời gian nhiệt độ. VỊ trí 
npìmg lại hay gày khúc trên các đường cong giúp xác định 
được nhiệt độ chuyên hoá, trong lúc không nhìn thấy phu 
xuất hiện hay biến đì, Dụng cụ hoàn thiện nhất đề PTN là loại 
hoá kế tự động ghi đường cong thời @1an - nhiệt độ. 

PHÀN TÍCH PHÔ (cg. phản tích điều hoà). quá trình (lí 
thuyết hay kí thuật) xác định các thành phần tân số cửa tín 
hiệu: thành phần tản số là một dao động điều hoà có biên đỗ 
và tấn số nhất định. Công cụ lí thuyết đề PTTP là chuối funê 
(trường hơp tín hiệu tuần hoàn) và tích phản furiè (trường hợp 
tổng quát). Tín hiệu tiần hoàn thực sự sẽ có phố rời rac hay 
phố vạch. Cồn tín hiệu bất kì có mật độ phổ liên tuc hay còn 
gợi phô đặc. XI. Máy phản tích phổ. 

PHAN TÍCH QUANG PHÔ x. Phương pháp phản tích 
quang phỏ. 

PHẢN TÍCH SA LÁNG phương pháp do tốc đò sa lắng 
các hat của hệ đa phần tán, khi rơi tự do xuống đáy bình do 
tác dụng của trọng trường. Thiết bị thường dùng trong phép 
PTSL là căn xoăn hoặc cân «sa lắng. Cân cho phép xác định 
khói lương các hạt rơi trên đĩa cân theo thời pian, từ đó xác 
định được đường phân bố các hạt theo kích thước. 

PHAN TÍCH SÁC KÍ x. Phương pháp sắc kí. 


PHÂN TÍCH THỂ TÍCH lĩnh vưc phản tích định lượng 
hoá học đựa trên sự đo thể tích các dung dịch, các khí. Rao 
gồm các phương pháp chuẩn độ: axit - bazơ, oxi hoá khử, 
tạo phức, kết tủa, điện thế, đệ dẫn. trắc quang... và phản tích 
thể tích khí. Các dụng cụ đo thể tích (burct, pipet) hiện nay 
chính xác tới 0.001ml nên độ chính xác của PTLT cũng được 
nàng lên tương ứng. PTTT đơn giản, nhanh, có thể thực hiện 
hàng loạt, thường được ấp dụng trong phòng thí nghiệm của 
Các CƠ sở sản Xuất. 

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ elai đoạn cuối cùng của quá 
trình nghiên cứu thống kê nhằm nêu lên một cách tông hợp, 
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qua các biểu hiện về lượng. bản chất và tính quy luật của 
những hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội nghiên cứu 
trong những điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Nhiệm vụ 
chủ yếu: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước, nên 
rö sự biến động và xu hướng phát triển của hiên tượng nghiên 
cứu trone mốt quan hệ vớt những hiện tượng có liên quan, 
phát hiện năng lực tiểm tàng có thể khai thác trong nền kinh 
tế quốc dân. PITK bao gồm những cóng Việc chủ yếU: Xác 
định nhiễm vụ cụ thể của phân tích: lựa chọn, đánh giá tài 
hếu đùng để phân tích; xác định chỉ tiêu và phương pháp 
phân tích: tính toán, so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu; rút ra kết 
luận và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn để tồn tại. 

PHÂN TÍCH THỰC TẠI CẤU (cø. phân đoạn thực tại 
câu). một lí thuyết phân tích câu không phái trên bình điên cú 
pháp - hình thức, cũng khône phải trên bình điện cú pháp - 
ngữ nghĩa, mà trên bình điện thông báo, Lí thuyết này xét 
câu trong những hoàn cánh giao tiếp cụ thể. chia câu ra làm 
2 bộ phản chính: đề ngữ và thuyết ngữ. Phương liền biểu thị 
để npữ và thuyết ngữ ở mỗi ngôn ngữ không hoàn toàn giống 
nhau, trong, đó trật tự từ và neữ điệu thường được nhiều ngôn 
ngữ sư dụng. Vd. tiếng Pháp: “Ce livre// Je Lai lu” (ˆcuốn 
sách này, tôi đã đọc rồi”), tiếng Việt: “Cuôn sách này// tôi đã 
đọc rồi”. Trong các ví dụ trên đây, phần đầu là đề ngữ. phần 
sau là thuyết ngữ. 

Lí thuyết PTITC do nhà ngôn ngũ học Tiệp Khắc 
Matêdiut (V, Mathesiny: 1882 - 1945) để xướng. Về sau, 
được nhiều tác giá khác đi sâu, phát triển. 

PHÁN TÍCH TRÊN XUỐNG (A. top - down analysis), 
mòt phương pháp nghiên cứu và (hiết kế hệ thống bằng cách 
phân tích một bài (oán tổng thể thành các bài toán con, bài 
toán con thành các bài toán con mức thấp hơn..., sau đó việc 
thiết kế hệ thống có thể được khởi đầu từ việc thiết kế các 
môdun ứng với các bài toán con mức thấp. 

PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP hai phương pháp nghiên 
cứu phổ biến nhất trong triết học và troaeg các khoa học cụ 
thể. Hai phương pháp nàv gắn bó chặt chẽ với nhau và chỉ 
trên cơ sở kết hợp chúng với nhau ta mới có sự hiểu biết toàn 
điện, sâu xắc về các sự vật, hiện tượng và quá trình hiện thực. 
Phân tích là phương pháp phân chia trong thực tế hay trong ý 
nghĩ sự vật, hiện tượng, thuộc tính hay quan hệ thành các yến 
tố cấu thành và nghiên cứu riêng lẻ chúng. Trong quá trình 
phân tích, các yếu tô cấu thành chỉnh thể dần dần tự tách khỏi 
chỉnh thể, tách khỏi những mối liên hệ giữa chúng với nhau, 
đo áó kết quả của sự nghiên cứu riêng cẻ từng bộ phận cấu 
thành ấy bao giờ cũng là sự phản ánh ít nhiều sai lệch, phiến 
điện so với bản chất thực sự của chúng khi chúng nằm trong 
chính thể. Song, phân tích là giai đoạn cần thiết của quá trình 
nhận thức sự vật, vì nó cho phép nghiên cứu từng bó phận cấu 
thành chỉnh thể một cách cặn kế. tỉ mí, sâu sắc. Tổng hợp là 
phương pháp xác đính những thuộc tính, những môi liên hệ 
chung, cũng như những quy luật tác động qua lại e1ữa các 
yếu tố cầu thành sự vải. Tống hợp có được nhờ nhữne kết quả 
nghiền cứni phân tích, sau đó kết hợp chúng lại với nhau thành 
mót chính thể hoàn chỉnh. thống nhất. Thóng thường, việc 
nhàn thức sự vặt và hiện tượng được bắt đầu bằng sự tổng 
hợp, cụ thể là để nhận thức phải có quan niệm chung về nó. 
nghra là có sự tổng hợp ít nhiều về sự vật đó. Quá trình nhận 
thức là quá trình sử dụng xen kẽ giữa tổng hợp và phân tích. 
PTVTH bổ sung cho nhau cho đến khí có được sự nhận thức 
về sự vật một cách đầy đủ, hoàn chỉnh. 


PHÁN TÍCH VỊ LƯỢNG sự phàn tích (định tính, 
định lượng) những lượng nhò các chất có khối lượng cỡ 
IữŒ2 - LŨ-Š g, thể tích cỡ 10-3 ml. Do phản tích những lượng 
nhỏ chất nên các phương pháp phân tích liên quan mãi thiết 
đến việc sử dụng các dung cụ, thiết bị và kĩ thuật chuyên 
dụng, có độ chính xác cao. Tuỳ theo lượng chất phân tích, 
thường chia ra bán vì lượng. vì lượng và siêu ví lượng lần lượt 
ứng với lượng chất là I02- 10-3, 10-4-(0-R và LO-9- 10-1Š g, 

PHÂN TỔ THỐNG KÊ một trong những phương pháp 
chủ chốt trong nghiên cứu thống kê. dược sử dụng trong cả 
ba giai đoạn: điều tra, tông hợp và phân tích thống kê. PT'TK 
căn cứ vào một hay một số tiêu thức nào đó để phản chia các 
đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ và các tiểu tổ 
có các mức độ hoặc đặc điểm khác nhau (tuỳ theo mục đích 
nghiên cứu khác nhau mà la chọn tiêu thức phân tó khác 
nhan cho phù hợp). PTTK là việc làm tất yếu để thực hiện các 
phương pháp tiếp theo, nhằm hệ thống hoá các tài liệu ghí 
chép ban đầu, lập các bảng thòng kẽ và tính toán chỉ tiêu 
phục vụ cho bước phân tích thống kê. Chỉ sau khi đã phản 
chia hiện tượng nghiên cứu thành các tổ có quy mô và đặc 
điểm khác nhau, việc tính các chi tiên phán ánh mức đô kết 
cấu, sự biên động. mỗi liên hệ giữa các thành phần. mới có 
thể rút ra nhận xét đúng. Vú. phân tổ lượng mưa mội tháng 
trong các nãm, ta có dãy xố: 


Lượng rnưa tháng 7 (mm) 





S%ð năm có lượng mưa đó 











800 - 900 2 
900- 1000 4 
1000 - I100 4 
(I0 - 1200 h 
I200 - 1300 8 
I300 - 1400 Si 


I400 - I500 
ISÔO trở lên 











PHAN TRANG (A. paging, paginaahon) L. Việc chia các 
văn bản lưu eiÏf trong máy tính thành các trang có thể hiển thị 
trên màn hình hoặc In ra. 

2. Kĩ thuật chuyển chương trình lớn thành các khối nhỏ, 
đặt khớp trong bỏ nhớ chính (gọi là trang) được cấp địa chỉ: 
các tranp thóng tin chưa sử dụng được lưu giữ ở bó nhớ phụ 
và được hệ quản lí bộ nhớ ảo eo sang bộ nhớ chính khi cần 
thiết. 

PHAN TỪ phản tử nhỏ nhất của một chất tồn tại ở trạng 
thất tự do còn giữ được đây đủ các tính chất của chất ấy. PT 
cấu tạo bởi các nguyên tử kết hợp với nhau bằng các liền kết 
hoá học (lực tương tác điện tr). Thành phẩn định tính và định 
lượng của PT được phản ánh qua các công thức hoá học. Số 
lượng nguyên tứ tham gia tạo thành PT có thể rất khác nhau. 
Vd. cacbon oxit (CO) gồm hai nguyên từ: các chất cao phân 
tứ có đến hàng tràm, hàng nghìn nguyên tư hợp lại. Ngày nay, 
người ta đã tổng hợp được hàng triện PT (các chất) nhản tạo, 
không có trong tự nhiên. 

PT là bất đầu của thế giới vị mô với các quy luật lượng tử. 
Cũng từ PT mà xuất hiện sự sống. Cơ thể con người là một 
cấu trúc không lồ gồm hàng tỉ tế bào, và mỗi tế bào gồm hàng 
fÌ PT đủ mọi loai: vô cơ (nước, các chất khoáng) và hữu cơ 
(protein, cacbon hiđrat, lipit, vv.). Nhóm PT hữu cơ quan 
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trong hơn cá là protein hay còn gọi PT cúa sự sống, vì chị 
sinh Vât mới có protein. Các [TT cacbon hiđrat và lipHl cung 
cắp năng lượng cho hoit dòng của protein. Các PT vô cơ khác 
piỮ môi vai trò thứ yếu hơn nhưng cũng rất cần thiết cho đời 
vống tế bào. Trong hoàn cánh bệnh lí, có những. PT bàt thường 
xuât hiện, vd. những PT vó cơ (nhiều nước trong bệnh phù; 
thiếu vôi trong còi xương), cũng như những [ƑT hữu cơ. Các 
PT hữu cơ có thể chỉ (tăng về mật sô lượng, không thay đổi về 
mìãt chất lượng (tăng øluxit trong rráu ở bệnh đái tháo đường: 
tăng TIDH trong máu ở bệnh xơ vữa động maách. vv.): có thê có 
những [Ƒ protern lạ nhì protein Renxơ Jon (protein de Bence 
Jonexs) xuất hiện trong bệnh Kalơ [Ph., maladie de Kahlcr, 
theo tên cúa thầy thuốc người Đức Kalơ (O. Kahler, F349 - 
93)]: những DT bất thường lắng đọng như những phức hợp T 
kháng nguyên - kháng thể trong viêm cầu thận màn, bệnh 
huyết thanh (ngựa), Vv. 

PHÁN TỪ GAM x. Mol; Phán tử khối. 

PHÁN TƯ HÌNH BƯỚM dạng tung #@(an cua phân tứ 
ADN đang sao chép có chứa một phân sợi mẹ còn nguyên 
ven ((ức là vẫn có cấu trúc siêu xoắn), còn đầu kia bung ra 
thành hai nhánh hai bên làm hình dang phân tử giếng 
con bướm. 

PHÁN TỦ KHỐI (cø. phân tứ lượng), khôi lượng của tội 
phân tử , tính bảng môt đơn vị chung với nguyên tử khối (xt. 
Nguyên tử khơi). PTK của một phân tử bằng Lống neuyên tử 
Khối cưa tàt cả những nguyên tử tạo nên phân tử đó. vd. phân 
tứ HạO có hai nguyên từ ÍÍ và một nguyễn tử Ö nên PTK cúa 
H;O là 2 x 1.0079 + 15.9994 = IR,0152. Ngoài ra, khát niệm 
IYTK còn được mở rộng cho một hôn hợp chất có thành phần 
xác định. chăng hạn PTK của không khí được lây gần 
đúng là 29. 

PTK là mỏi trong những đặc 1ính cơ bán nhất của chất. Tì 
PTK người ta xác định đơn vị mol rất thông dụng (x. Mfol) 
của chất. 

PHÁN TỪ KHÔNG PHÁN CỰC phản tử có trọng tâm 
điện lích dương và àm (rùng nhau. Chá tr mòmcn lưỡng cực 
của PTKIC bảng không. Hàng số điện môi của loại phân tử 
này thường rất nhỏ. Vũ. hăng số điện môi của phán tử benzen 
bảng 2,284; giá trị mômen lường cực bằng không. 

PHÁN TƯ LƯỢNG x. Phán từ khối. 

PHAN TƯ PHÁN CỤC phản tứ có các trọng tâm điện 
tích đương và âm không trùng nhau. TC được đặc trưng 
bằng giá trị mòmecn lưỡng cực và có xu thế định hướng trong 
điện trường. từ trường. PTPC thường có hằng sô điện môi lớn, 
vd. nhán tử nước có hằng số điện môi bảng 8Ö và mômecn 
lưỡng cực bằng 1,84 đơbai. 

PHÁN ƯỚC CHUNG x. Đái lượng thông ước. 

PHÁN VI LƯỢNG phán có chứa những nguyên tố [vd. bo 
(B). kềm (2n), đồng (Cu), molipden (Mo), manean (Mn), 
coban (Co),vv.] mà cây trồng chỉ cần một lượng rất nhỏ, 
nhưng có tác dụng tăng khả năng kích thích quá trình sinh 
trưởng và (rao đôi chất cla cAy trồng, tăng hiệu lực quang hợp 
và các phản ứng quang hoá để chuyển các chất đơn giản 
thành hợp chất phức tạp trong cú và quả của cây trồng. 
Nguyên tố vì lượng đóng vai trò như những vitamin cho thực 
vát, được bồ sung vào phân bón đướt dạng các hợp chất cùng 
với phan bón vô cơ hoặc hữu cơ. PVL chi có hiệu quả cho 
từng loại cáy và từnp loại đât thiếu các nguyên tố vi lượng, 
dùng quá lượng quy định sẽ có hại cho cây (trồng. 
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PHẦN VI SINH chất có nguồn gốc hữu cơ sinh vàt khi 
bón vào đất làm cho cây trồng phát triển tốt. tăng sản lượng. 
tăng chất lượng sản phẩm thu được (từ cây trồng. PVS cũng là 
nguồn bố sung thức ăn cho cây trồng nhưng đồng thời còn là 
chât có tác dụng tương tác tới quá trình hoá hoe, hoá lí và vị 
sinh vật trong đất, PVS thuộc nhóm các cày xanh (x(. Phán 
xanh) và các ví khuẩn hoạt động trong đất giúp cho các quá 
trình chuyên hoá về trao đồi chất của cây trồng. Việt Nam đã 
đùng bèo hoa dâu làm phân bón chơ lúa ở nhiều tỉnh đồng 
bảng Hắc Bộ, có tác dụng cái tạo đất tốt. 

PHẢN VI ĐỊA NIÊN ĐẠI khoáng thời gian thành tạo của 
một phản vị địa tầng. Một phân vị của thang địa niên đại quốc 
tế còn được coi là tuổi địa chất cúa một phân vị địa tầng địa 
phương. 

PHÁN VỊ ĐỊA NIÊN PHẦN khoáng thời gian ứng với 
qvá trình tao thành một phân ví địa lãng hoặc môt biến cố lớn 
trong lịch sử địa chất. 

PHÁN VỊ ĐỊA TẦNG một tô hợp đá có những đặc trưng 
chung nhất định về thành phân thạch hoc, cấu trúc mãt cất. 
và môi quan hệ với các thê địa chất giáp kể, khôi lương xác 
định bởi các ranh giới dưới và trên, có tuôi địa chất hoặc piá 
định, hoặc xác định. Tuy thuộc vào đặc tính của đá dược đùng 
làm cơ sở để xác định PVIYT mà ta có các loại PVĐT tương 
ứng. Vd. có các loại: phản ví thạch địa tầng, phân vì xình địa 
táng, phán vị địa chấn đứa tầnö, vV, 

PHAN VỊ KIẾN TRÚC sự phản chia bề mãi của ngôi nhà 
hay công trình bàng cách bố trí các chỉ tiết kiến trúc, các 
máng khốði đác rồng hoặc bằng Vật liêu khác nhau, để tạo 
những áo giác mong muốn hoặc những cảm xúc thâm mIĨ, 
Trong thực tế thiết kế kiến trúc, PVKTT và kiến tạo là những 
thú pháp thường được sứ dụng đồng thời trong quá trình tìm 
tòi sáng tạo. 

PHAN VÔ CƠ x. Phản hoá học. 

PHAN VÙNG ĐỊA CHÂT CÔNG TRÌNH phân chìa 
lãnh thờ nghiên cứu theo các điều kiện địa chất công trình. 
Thường sử dụng các phân vị: miện - theo địa kiến tạo: 
vùng - theø địa mạo: khu - theo sự phản bố các phức hệ địa 
tầng - nguôn gốc; khoảnh - theo một trong những yếu tố đãc 
trưng khác: các hiện tượng và quá trình địa chất đông lực 
công trình, địa chất thuỷ văn. tính chất cơ - lí của đất đá. vv. 
Xét tô hợp các điều kiện địa chất công trình để đánh giá mức 
độ thuận lợi của từng phân vị đối với xây đứng. Tuỷ theo tỉ lệ 
bán để được thành lập và đặc điểm cúa lãnh (thô. có thế chia 
nhỏ hơn nữa các phân vị trên hoặc ghép gôp chúng lại. Bản 
đồ phân vùng được lập nêng hoặc biêu thị chung trên bán đồ 
địa chất công trình. 

PHÂN VÙNG ĐỊA LÍ KINH TẾ hồ môn địa \í kinh tê 
chuyên nghiên cứu và phát hiện hoặc dự đoán sự hình thành 
hệ thống các vùng kinh tê hoàn chính với chức năng sản xuất 
chuyền mòn hoá và phát triên tổng hợp. Dựa vào PVĐLKT. 
nhà nước có thể năm được đầy đủ khả nãng tiềm tầng về các 
mặt tự nhiên, kinh tế, xã hội của các bộ nhận lãnh thổ khác 
nhan trên đất nước, để xác định hiến lược và các chương 
trình phát triển kinh tế - xã hồi. Có PVĐLKT tông hợp. 
nghiên cứu liên ngành để phát hiện các vùng kinh tế đa dạng, 
phức tạp và PVĐLKT theo từng ngành như phân vùns nông 
nghiệp. phân vùng công nghiệp. phân vùng du lịch ... để phát 
hiện các vùng chuvén môn hoá hẹp. 

PHẦN VÙNG ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN bộ môn địa lí tự nhiền 
chuyên nghiên cứu, phát hiện hệ thống các khu vực tư nhiên 
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đồng nhất về nhát sinh. do đó mà có những đặc thù nêng. 
không lặp lại trong không giam, Có hai nhân tố phát sinh chủ 
vếu: 1) Nhân tỏ địa đới chí phổi bởi sự phân bô năng lượng 
Miát Trời không đều trên Trái Đât, tạo ra các vòng dai nóng, 
ỏn hoà, lạnh và các đới rừng. xavan. hoang mạc.., 2) Nhàn tô 
phi địa đới chỉ phối bởi nãng lương kiến tạo trone lòng đất, 
hình thành các châu lục. các xứ núi. cao nguyên. đông bàng 
và các miền địa chất - địa hình phân hoá chỉ tiết trong các xứ. 
Tại cac khu vực địa lí nhỏ hơn nữa, có sự thống nhất của cả 
hat nhàn tổ, tạo nên các tông thể lãnh thô có sự đồng nhất 
cao, PVĐLTN bao gồm cá hai khâu phản vị và phán loại. 
Ngoài phân vùng tổng hợp nói trên, còn có phản vùng tìmng 
thành phản của đựa lí tự nhiền như phân vùng địa mạo. phân 
vùng khí hậu. phân vùng thuỷ văn, phân vùng thổ nhưỡng, 
phán vùng sinh vật. Chúng bố sung cho nhau để tạo rà sự 
nhàn thức đầy đủ và chính xác môi trường tự nhiên. 

PHÁN VÙNG KINH TẾ phân chia lãnh thổ của đất nước 
(hành một hệ thồng các vùng kinh tế, trên cơ sở đó nhà nước 
có kế hoạch tỏ chức, lãnh đao và quản lí kinh tế theo ngành 
kết hợp với theo vùng lanh thổ. cũng như đề phân bố lực 
lượng sản xuất một cách hợp tí nhằm đạt được hiệu quái kinh 
tế cao nhất với chị phí sản xuất thấp nhất trong khai thác và 
sử dịng mọi tài nguyên của đất nước. Qua PVKTT nhà nước 
năm được đảy đú khả năng tiềm tàng Về các mặt tự nhiên, 
kinh tế. xã hội... cúa các vùng lãnh thổ khác nhau của đất 
nước, trên cơ sở đó dự đoán hướng phát triển kính tế tông thể 
của xã hội. đư kiến kế hoạch phái triển kinh tế - xã hội dài 
hạn và xây dưng tổng sơ đồ phản bố lực lượng sản xuất trên 
ph:ưưm vị cá nước, PVKT được tiến hành dựa trên những 
nguyên tác cơ bán: phản ánh trung thưc tính khách quan của 
sự hình thành vùng kính tế, đồng thời phục tùng nhiệm vụ cơ 
bản vẻ xây dưng và phát triển nền kính tế quốc dân: dự đoán 
một cách khoa hoe và phác hoa một cách có căn cứ viễn cảnh 
của vùng kinh tế, thể hiện rõ chức năng cơ bán của vùng 
trong nên kinh tế quốc dân bảng sản xuất chuyên môn hoá 
vùng, đồng thời phát triển tổng hợp vùng thành một tông thể 
có tiềm lực kinh tế lứn mạnh: chú ý đến thành phản dân tộc 
của dân cư và phát triên hơn nữa kinh tế của các vùng đân tộc; 
tính đến lợi ích cúa quốc phòng và sự hơp tác phân công quốc 
từ. Ở Việt Nam, Chính phủ đã và đang (iếp tục xày dựng và 
hoàn chỉnh các vùng, trong đó có ba vùng trọng điểm của cả 
nước ở ba Miền Bắc, Trung, Nam trèn cơ sở lợi thế và tiềm 
nãne của từng vùng, hình thành những vùng kinh tế có tính 
chàt động lưc lôi cuốn sự phát triển chung. Xt. Phán vùng 
vinh thát nông nghiệp. 

PHÂN VÙNG KINH TẾ NGÀNH phán chia lãnh thổ đất 
nước theo chiều dọc thành các vìng kinh tế ngành, làm căn 
cứ cho nhà nước tô chức và quản lí theo ngành. 

PVKTN nhằm mục đích xác định hơp lí phương hướng 
phát iriển chủ yếu của ngành trong vùng hiện tại cũng như 
tương lai, kết hợp đúng đắn giữa các ngành trong kế hoạch 
hoá nền kinh tế quốc dân và trong tổ chức quản lí nền kinh tế 
quốc dân theo ngành và thco lãnh thổ, PVKTN còn là cơ sở 
cho quy hoạch vùng kinh tế ngành, Có hai dạng PVKTN: 
phân vùng công nghiệp và phản vùng nông nghiệp. Môi đạng 
lại chịa ra các phân ngành như trong công nghiệp có phán 
vùng khai thác than, dâu mỏ, hơi đốt, phân vùng luyện kim 
đen. luyện kim màu, phán vùng ngành vật liệu xây dựng, vv. 
Còn trong nông nghiệp có phản vùng trồng trọi, phán vùng 
chăn nuôi, vv. XI. Phản vùng kính tế. 


PHÁN VÙNG KINH TẾ TÔNG HỢP phân vùng kinh tế 


với mục đích phục vụ đấc lực cho công tác kế hoạch hoá dài 
hạn nền kinh tế quốc dân, tạo điểu kiện thuận lợi cho phân bế 
hực lượng sản xuất và phan công lao động hợp lí trên phạm ví 
cá nước. làm cơ sở cho việc chình sửa ranh giới các đơn vị 
hành chính phù hợp với nguyên tác thống nhất lãnh đạo kinh 
tế với lãnh đạo hành chính. Xt. Phán vùng kinh lế. 

PHÁN VÙNG SINH THÁI NÒNG NGHIỆP sự phân 
chia lãnh thổ thành các vùng sản xuất nông nghiệp khác 
nhau, dựa trên cơ sở các điên kiện sinh thái đất - nước - khí 
hậu khác nhau. PVSTNN tạo cơ sở cho việc sử dụng tài 
nguyên nỏng nghiệp có hiện quả tối ưu, phát huy đây đủ tiềm 
nãng của từng vùng nhằm lựa chọn đúng các loại hình sử 
dụng đất nòng, lam nghiệp. Việt Nam đã hoàn thành việc 
PVSTNN. toàn lãnh thổ được chia thành 7 vùng sinh thái 
nònz nghiệp: miền núi và trung du Bắc Bó, đồng bằng Sông 
Hảng, duyên hải Bắc Trùng Bộ, duyên bái Nam Trung Bộ, 
Tay Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long. 
PVSTNN ở Việt Nam làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch 
lổng thể các vìng kinh tế cũng như quy hoạch sứ dụng đất 
của các tỉnh trong toàn quốc. 

PHÂN VÙNG THUÝ LỢI phân chia lãnh thổ theo hệ 
thông nhiều cấp, căn cứ vào quan hệ cân bằng giữa lượng 
nước cung cấp và lượng nước tiêu dùng (cần bằng cung và 
cầu). Phân vùng thuỷ văn: phân vùng cần bằng nước tự nhiên. 
tức là phân chía lãnh thô theo hè thống cấp ôn định trong 
khóng gian và thời gian, với các đặc trưng thuỷ văn lương 
đồng trong mỗi vùng. 

PHAN XANH khối chất xanh thực vật, được vùi vào đất 
làm phân bón hữm cơ. Có hai loại: PX lấy trong thiên nhiên 
(vd. có lào, bèo tây... lấy về làm PX bón cho khoai làng trước 
khi Irồng) và PX được gây trồng, phẩn lớn là cay họ Đậu (như 
muồng, lạc, cốt khí, điền thanh, keo giậu, so đũa...) và mnôt 
phần là cây loại khác (bèo dâu, có Guatemala...). PX có thê 
bón trực tiếp vùi vào đất, hoặc ủ trước khí bón, hoặc cây PX 
được trồng để che phủ đất, lấy lá làm phân, lấy thân cành làm 
củi đun, lấy sợi (muông sợi Crøt2!271a jwncea). Trông cây PX 
họ Đậu là một biện pháp tốt để cải tạo đất bạc màu ở đồng 
bằng và đồi nút, 

PHÂN XƯỞNG đơn vị tổ chức sản xuất trong một xí 
nghiệp công nghiệp. Vả. trong nhà máy cơ khí thường có các 
PX như PX chế tạo phôi, PX gia công cơ khí, nhiệt luyện, lắp 
ráp, sơn, hoạc PX gia công bánh rang, PX chế tạo hàng tiêu 
chuân, PX dụng cụ, cơ điện, vv. Việc phán chia nhà mấy ra 
các PX tương ứng với xự phân chia hợp Lí quá trình sản xuất 
theo mội trình tt nào đó trong nhà máy, cho nén piữa các PX 
cũng sẽ hình thành những mỗi liên hệ sán XUât tất yếu. 

PX còn được chía nhỏ thành các công đoạn, ban hoãc tô 
sản xuất. PX được chia ra: PX chính và PX phụ. PX chính có 
nhiệm vụ tác động trực tiếp vào biến đổi trạng thái cúa đối 
tượng, sản phẩm đề hoàn thành mội trong các giai đoạn clla 
quá trình xăn xuất ra sản phẩm chính của nhà máy, vd. PX chế 
tạo phòi, PX gia công cơ khí, PX nhiệt luyện, PX lắp ráp, vv. 
PX phụ có nhiệm vụ sản xuất ra mộc số loại sán phẩm phục 
vụ cho quá trình sản Xuất chính của nhà máy, vd. PX dụng cụ, 
PX đồ gá. PX mộc mẫu, PX sửa chữa cơ điện, vv. Xét trên 
góc độ tổ chức sản xuất, PX là một đơn vị cơ bản có nhiệm 
vụ sản xuất một loại sản phầm hoặc hoàn thành một giat đoạn 
công nehé nhất định trong quá trình sản xuất. Xẻt trên góc độ 
tổ chức quản lí, PX là một cấp quản lí, song không quản lí 
toàn điện, không thực hiên tất cá các chức nãng quản lí, mà 
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chủ yếu tập trung vào các chức năng kĩ thuật, tổ chức lao 
động, điều độ sản xuất. Xu hướng chung hiện nay ở những xÍ 
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ là bỏ cấp PX làm cho bộ máy 
quản lí xí nghiệp tiếp cận với tổ sản xuất hơn. Để chuyển 
mạnh sang cơ chế hạch toán kinh doanh, các PX có xu hướng 
chuyển từ hạch toán kinh tế nội bộ sang hạch toán kinh tế 
không đầy đủ. 

PHẦN BỀN (A. firmware: cø. phần vững). một thuật ngữ 
trong tin học để chỉ một đối tượng kết hợp giữa phần cứng và 
phần mềm, thường là một phần mềm đã được "cứng hoá”, 
như một chương trình được cài cứng vào bộ nhớ ROM, tạo 
nên một tổ hợp cả phần mềm và phần cứng chuyên dùng cho 
một nhiệm vụ xác định. 

PHẦN CHÂN TRANG phần dưới trang (trang trong) 
dành để đăng nhiều kì kế tiếp truyện dài hoặc phóng sự, điều 
tra, bút kí, hồi kí dài. Có báo dành phần này để đăng những 
bài báo có tính lí luận về đường lối, chính sách, những sự kiện 
trong nước và trên thế giới. 

PHẦN CỨNG (A. hardware), thuật ngữ trong tin học dùng 
để chỉ chung các máy móc, thiết bị kĩ thuật tồn tại đưới dạng 
vật lí như máy tính, bàn phím. ổ địa, màn hình, máy in, vv. 

PHẦN ĐẶC TÍNH, PHẦN ĐỊNH TRỊ Phần nguyên của 
lôga thập phân của một số dương gọi là phần đặc tính của 
lôga đó, còn phần lẻ của lôga gọi là phần định trị. (x. Phần 
nguyên, phần lẻ). Phần định trị của lôga thập phân trong các 
bảng lôga được tính gần đúng với một độ chính xác nhất 
định. Vd. Ig200 ~ 2 3010, trong đó 2 là phần đặc tính, còn 
0.3010 là phần định trị. Các bảng lôga cho các phần định trị 
thường là 4 hoặc 5 con số lẻ tùy theo yêu cầu chính xác, cũng 
có khi đến 7 con số lẻ. 

PHẦN LAN (Suomen Tasavalta; Thụy Điển: Republiken 
Finland; ÀA. Republic of Finland - Cộng hoà Phần Lan), quốc 
gia ở Bắc Âu, giáp biển Bantich. Có 2.578 km biên giới với 
Na Uy, Nga, Thuy Điển. Bờ biển I.I26 km, không kể các 
đảo. Diện tích 338 nghìn km2. Dân số 5,L triệu (2000). Dân 
thành thị 60,4%, Dân tộc: người Phần Lan 93%, Thuy Điển 
6%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng Phần Lan và tiếng Thuy 
Điển. Tôn giáo: đạo Tin Lành 85,2%. Thể chế: cộng hoà, một 
viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính phủ: 
thủ tướng. Thủ đô: Henxinki (Helsinki; 55! nghìn dân, kể cả 
ngoại ô 946 nghìn dân). Các thành phố chính: Expð (Espoo; 
210 nghìn dân), Tampêrê (Tampere; 193 nghìn dân), Tuaku 
(Turku: 172 nghìn dân). 

Địa hình chủ yếu là đồng bằng xen hồ (tới 60 nghìn hồ) và 
đồi thấp. Khí hậu ôn đới và cận cực, được hải lưu nóng Bắc 
Đại Tây Dương làm dịu đị. Nhiệt độ tháng giếng từ - 49C 
đến - 39C, tháng bảy từ I4°C đến I759C. Lượng mưa 400 - 
700 mm/năm. Tuyết rơi kéo dài 7 tháng. Sông chính: 
Âunaxenka (Ounasselka). Đất canh tác 8,5%, đồng cỏ 0,4%, 
rừng và cây bụi 76,1%, các đất khác I 5%. Khoáng sản chính: 
kẽm, đồng. sắt, photphat, vàng, bạc. 

Kinh tế công nghiệp, dịch vụ phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 4,0% GDP và 6,5% lao động. Công nghiệp 26,8% 
GDP và 19,5% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 
352% GDP và 56% lao động. GNP đầu người 24.280 USD 
(1998). GDP đầu người 18.970 USD (1996). Sản phẩm nông 
nghiệp chính (1997): cỏ khô 5,6 triệu tấn, lúa mạch 2 triệu 
tấn. củ cải đường Il,4 triệu tấn, yên mạch l,2 triệu tấn, khoai 
tây 754 nghìn tấn, lúa mì 464 nghìn tấn. Chăn nuôi: lợn l,5 
triệu con, bò I,l triệu con, tuần lộc 203 nghìn con. Gỗ tròn 
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5| triệu m3. Cá đánh bắt 184 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (I 997): khai khoáng cromit 6l nghìn tấn, vàng 
4,8 tấn. Chế biến: bột giấy và giấy 27 tỉ macka (Fmk), mấy 
móc I9 tỉ (Fmk). đồ điện 13 tỉ (Fmk). lương thực L0 tỉ (Fmk), 
sắt thép 6,2 tỉ (Fmk), hoá chất 5.4 tỉ (Fmk). Năng lượng: điện 
71,352 tỉ kW.h. Giao thông (I 997): đường sắt 5,88 nghìn km, 
đường bộ 77,8 nghìn km (rải nhựa 64%). Xuất khẩu (1997): 
213 tỉ macka (giấy 20,6%, đồ điện I7,9%, máy móc 14.2%, 
gỗ 6,55%); bạn hàng chính: Đức 11%, Thuy Điển 9,8%, Anh 
I0%, Nga 73%, Hoa Kì 6,9%. Nhập khẩu: 161 tỉ macka 
(máy móc 15.3%, đồ điện I4.5%, chất đốt 9,6%, xe hơi 
1,6%); bạn hàng chính: Đức 14,5%, Thuy Điển 12,I%, Anh 
T,R%, Nga 7,8%, Hoa Kì 7,3%, Nhật Bản 5,3%. Đơn vị tiền 
tệ: macka Phần Lan (Fmk). PL là một trong 12 nước thuộc 
Khối Liên minh Châu Âu đã đưa đồng Euro vào sử dụng từ 
I.1.2002. Tỉ giá hối đoái: I USD = 6,84 Fmk (10.2000). 

Từ nghìn năm về trước, trên đất PL có các bộ tộc Xuômi 
(Suomi), Kariala (Karjala), Lapông (Lapons) cư trú. Thế kỉ 
I2 - 14 bị Thuy Điển xâm chiếm. Sau chiến tranh Nga - Thuy 
Điển (I808 - 09), sáp nhập vào Nga như là một nước tư trị. 
Ngày 31.12. 1917, chính quyền Xô Viết trả độc lập cho PL. 
Năm 1919, PL thiết lập chế độ cộng hoà. 

Quốc khánh: 6.12(19177). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
14.12.1955. Thiết lập quan hệ ngoại giao vớt Việt Nam cấp 
đại sứ từ 25.1.1973. 


Phần Lan 


PHẦN MỀM (A. software), thuật ngữ trong tin học tương 
phản với "phần cứng” để chỉ các công cụ và sản phẩm dưới 
dạng các bộ chương trình, như các hệ điều hành, các chương 
trình dịch, các chương trình tiện ích, các chương trình ứng 
dụng, vv. Một sản phẩm PM thường bao gồm: 1) Các mô tả 
về phân tích, thiết kế và chương trình gốc; 2) Đĩa ghi chương 
trình chạy được trên máy; 3) Các tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

PHẦN MỀM DÙNG CHUNG (A. shareware), phần 
mềm có bản quyền nhưng được phép phân phối và dùng tự do 
trên cơ sở dùng thử trước khi mua. Người sử dụng được phép 
dùng thử miễn phí phần mềm đó, nhưng nếu muốn sử dụng 
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chính thức nó sau thời hạn thử thì phải tra tiền cho tác gii. 

PHẦN MỀM TỰ DO (A. freeware), phần mẻm được sử 
đụng tự do miễn phí trong một nhóm hay cho moi người 
thông qua mạng Internet. Bản quyền của phần mềm này 
thường vẫn còn là của riêng người phát triền, người dùng nói 
chung không phải bao giờ cũng được tự do sao chép hay kinh 
đoanh nó. Được dùng tự dơ nhưng không được bán kiếm lời. 

PHẦN NGUYÊN, PHẨN LẺ Phần nguyên của số thực x 
là số nguyên lớn nhất không vượt quá x, kí hiệu [x]. Phần lẻ 
của sở thưc x là x - [x), kí hiện {x). Vd. [-4,3] = -Š: 
{-4.31 = -4.3 - (-5) = 0.7. 

PHẦN PHỤ HAI NHÁNH kiểu phản phụ của động vật 
chân đốt, gặp chủ yếu ở giáp xác, gồm 3 phần: phần gốc 
(coxopodite, protopoditc) một đầu khớp với cơ thể và một 
đầu phán thành 2 nhánh là nhánh trong (cndopoditc) và 
nhánh ngoài (cxopodIte). 

PHẦN PHỤ MIỆNG các phần phụ phân đốt ở phần đầu 
động vật chan đốt, biến đôi khác nhau tùy theo cách thu nhận 
thức án. Gồm: môi trên (tấm lẻ), một đồi hàm trên mép có 
nhiều răng sắc, một đòi hàm đưới có vùng Xẻ răng cưa và mời 
dưới. Hàm dưới. mời đưới có nhánh cảm giác (xúc biện hàm 
hay xúc biện môi) đề nhận biết mùi vị thức ăn. Có nhiều kiểu: 
PPM kiều nghiền (PPM nguyên thủy nhất) gặp ở đa số ấu 
trùng côn trùng, châu chấu, tằm, ong vồ vẽ; PPM kiểu chích 
hút (muỗi); PPM kiển đẫn (ruồi); PPM kiểu vòi (bướm), vv. 

PHẦN TỪ BÙ phản tử để khắc phục ảnh hưởng của những 
yếu tố khác nhau (nhiệt độ, áp suât, vị trí, thông số của mạch 
điện ...) lên trạng thái và sự làm việc của hệ thống, của công 
trình, thiết bị. Trong kĩ thuật điện, PTR thường được sử dụng 
để thay đổi thông số của mạch điện, để điều chỉnh điện áp, 
đề thay đổi hệ số công suất, để giảm sai số trong các dụng 
cụ đo, vw. 

PHẦN TỬ ĐỐI, PHẦN TỪ NGHICH ĐÁO Giả sử A là 
một tập hợp được trang bị phép toán hai ngôi * và có phần tử 
trung hoà e. Phần tr b thuộc À gọi là phần từ nghịch đảo của 
a nêu bạa = aab = e. Mỗi phần tử của À chi có tối đa một phần 
tư nghịch đảo. Nêu phép toán đó gọi là phép nhân thì phần tử 
nghịch đảo của a thường được kí hiệu là a-Ì, còn nếu gọi là 
phép công thì phần tử nghịch đảo thường được gọi là phần tử 
đốt của a và kí hiệu là -a. Các khát niệm này mở rộng khái 
niệm số đối và số nghịch đảo của một số thực. 

PHẦN TỬ ĐƠN VỊ x. Phần (ứ trung hoả. 

PHẦN TỬ KHÔNG x. Phần tử trung hoà. 


PHẦN TỬ MANG ĐIỆN phần tử mang diện tích 
(ttnh điện) hoặc được đặt dưới điện áp (xoay chiên hoặc 
riột chiều). 

PHẦN TỪ NHAY CÁM dụng cụ cảm nhận giá trị tuyệt 
đối hoặc sự biến đổi của một đại lượng vật lí như nhiệt độ, áp 
suất, ánh sáng, âm thanh hay sóng rađiô, và biển chúng thành 
tín hiệu có ích cho hệ thu thập tin tức, vd. trong áp kế, PTNC 
là màng chịu tác dụng của áp suất cần đo: trong camêra 
truyền hình, PTNC là catôt quang của ống phát hình. 

PHẦN TỬ RƠLE cơ cấu đối nối mạch điện đơn giản nhất 
có hai (hoặc nhiều hơn) trạng thái càn bằng ổn định. PTR có 
khả năng chuyển trạng thái một cách đột biến (thay đổi nhảy 
bậc) dưới tác động của tín hiệu điều khiển từ bên ngoài (như 
thay đổi nhiệt độ, cường độ chiếu sáng, áp lực, cường độ 


đòng điện hoặc điện áp, âm thanh, vv. ); mức tín hiệu điều 
khiên ở đó PTR chuyển trạng thái gọi là ngưỡng tác động. 
PTR là phần tử chính trong các thiết bị rơle; được sử dụng 
rộng rãi trone các thiết bị tính toán, thông tín liên lạc, điệu 
khiển và tự động, gia dụng. 

PHẦN TỬ TRUNG HOÀ phần tử e trong một tập hợp X 
có trang bị phép toán hai ngôi * sao cho với mọi phần từ a 
thuộc X ta có: ae = exa = a. Nếu PTTH tôn tại thì nó tà duy 
nhất. Khi phép toán hai ngôi đó gọi là phép nhân thì PTTH 
gọi là phần từ đơn vị và cũng kí hiệu là 1. Còn khi phép toán 
hai ngôi gọi là phép công thì PTTH goi là phần từ không và 
kí hiệu là 0. Các khát niệm này mở rộng khái niệm số 0 và sô 
1 thông thường. 

PHẦN ỨNG bó phận của máy phát điện. trong đó có đật 
cuộn đây (dây quấn PU) làm xuất hiện sức điện đông cảm ứng, 
khi có sự chuyền động tương đối giữa PƯ với từ trường chính 
của máy điện. Đối với máy điện đồng bộ, xtato thường là PƯ; 
đối với máy điện một chiều, rỏto là PƯ, Tác dụng của từ 
trường PƯ lên từ trường chính của máy gọi là phản ứng PƯ. 

PHẦN VỮNG (A. fñirmware) x. Phần bền. 


PHÂN HOA hạt phấn ong lấy từ nhị của hoa đira về tổ 
chưa qna chẽ biến. Khi mùa hoa nở rộ, ong no mật đi hoa, lấy 
phấn, đùng chan trước thu gom hạt phấn rồi nhào luyện viên 
phấn. PH được thu lại đưa đến chân giữa rồi chuyển cho chân 
san. Ong dùng bàn chải ở chân sau đề chải phấn ở thân và các 
chân khác. Sau đó ong đùng cựa đẩy viên phấn dính ờ dưới ra 
phía trước, đây lên cao rồi cho vào “giỏ phấn”. Dùng lưới 
ngân cửa tổ, ong muốn vào phải thu mình lại làm hai hạt phấn 
cấp bên mình rơi ra và có thể thu lầy để đùng làm dược phẩm. 
Trong PH có gluxit, protein, lìpi, đường tổng hợp, các chất 
vi lượng, nên được dùng làm một vị thuốc quỷ. PH có tác 
dụng kích thích quá trình tổng hợp protein trong cơ thể và 
tăng cường sức chống đỡ của cơ thể với bệnh nhiễm khuẩn. 

PHẤN KỈ x. rét. 

PHẤN MÀU thỏi phân các màu, tương tự phấn viết bảng, 
chế biến từ màu bột mịn, có thể vẽ thẳng lên giấy, đạc biệt là 
loại giấy nhung (papier velour). Với các thủ pháp đi, xoa, 
miết, vv. pha trộn màu sắc và diễn tả, không ít tranh PM được 
xếp vào hàng kiệt tác thế giới. Vd. tranh “Vũ nữ” của Đơga 
(E.H.G. Dcgas). 

PHẤN MÈ mỏ than ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. 
Đã được khai thác từ 1910. Möo chứa loạt than mỡ nằm trong 
các trầm tích tuổi Trai. Bốn vỉa quặng chính của mỏ có tổng 
chiêu đầy 1,2 - 5Š m. Than có độ tro 3.5 - 6%, chất bốc 
22 - 30%, cho nhiệt lượng 8.676 kcal/kg. Trữ lượng khoảng 
13Ô - 150 nghìn tấn. Khai thác bằng hai phương pháp: lộ thiên 
và hầm là. Có khả năng luyện cốc và làm chất đối. 


PHẬT (Sanskrit: Buddha; cơ. Bụt), viết đây đủ là Phật đà. 
P không phải là tên riêng, mà là tên chung dùng để gọi một 
cách tôn kính những người sáng suốt, tự giác (giác ngộ cho 
chính mình) và giác tha (giác ngộ cho người khác). Tuy 
khóng nhải là tên riêng, nhưng khi kính sách Phật giáo nói 
đến P là nói đến đức Thích Ca Mâu Ni, ra đời cách đây hơn 
2.500 năm ở Ấn Độ (x. Thích Ca Máu Ni). Đức Thích Ca là 
Đức Phật hiện tại, người sáng lập ra đạo Phật trên thế g)an 
này, nên còn được gọi là Phật tổ. Theo quan niệm của đạo 
Phật, ngoài Đức Phật quá khi còn có các Đức Phật tương lai. 
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Cứ khoảng hàng triệu năm mới có Đức Phật ra đời trên cõi 
thế của chúng ta. Trong vũ trụ bao la có nhiều thế giới và 
nhiều Đức Phật. Mỗi chúng sinh đếu có tính Phật trong mình, 
ai cũng có thể trở thành Phật nếu tu hành tỉnh tấn. 

PHẬT ĐÀN ngày sinh cúa Phật Thích Ca Mâu Ni. Do lịch 
pháp và truyền thừa khác nhau, cho nên có nhiều thuyết khác 
nhau về năm sinh và ngày sinh của Tất Đạt Đa tức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Phật giáo Bắc Tông theo thư tịch Trung Quốc cho 
rằng Tất Đạt Đa sinh vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, năm thứ 9 
đời Chu Trang Vương (tức năm 668 tCn.). Phật giáo Nam 
Tông cho rằng Tất Đạt Đa sinh vào ngày trâng tròn thắng 
Vaisakha năm 623 tCn. nên lấy ngày rằm tháng tư làm PÐ, 
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Phật Đản Lễ Phật Đẳn ở Đức Trọng (Lâm Đồng) 
PHẬT GIÁO x. Đao Phát. 
PHẬT THÊ x. Vjaya. 


PHẬT THỦ (Cirus medica vat. sarcodacrylus), loài cây 
thường xanh, họ Cam (Ruaceae). Thân cao, gai ngắn, cứng. 
L.á hình bầu dục. Cúnh hoa trên trắng dưới đỏ. la hoa vào 
mùa hè. Quả có noãn rời gần tận gốc, phía trên cong queo 
nom như bàn tay. Được trồng nhiều nơi ở Việt Nam. Quả có 
nhiều túi tỉnh dầu, dùng làm mứt, trưng bày. Đông y dùng 
làm thuốc trị ho, nôn mứửa. 





Phật thủ 
1. Cảnh mang lá, hoa; 2. Quả 
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PHẬT TÍNH tính giác ngộ. Theo Phật giáo. các chúng 
sinh đều có PT như nhau, chỉ khác nhau ở chỗ vô mình dày 
hay mỏng, phiền não, tham xân sỉ nhiều hay ít. Người giác 
ngộ là người đã trừ bỏ được tham lam, thù hận, sỉ mê, PT trở 
nên tròn đầy, sáng sửa. Có sách cho rằng Phật giáo Tiểu Thừa 
và Đại Thừa quan niệm về PT khác nhau. Như Lai là Phật đã 
thành, còn chúng sinh là Phật đang thành. Trong Phật giáo 
Việt Nam, nhiều vị cư sĩ thiển sư cho PT là thường trực, là phi 
thực, nhi hư, không sinh cũng không diệt (Trần Thái Tông), 
PT thâm sâu chính là pháp tính (kinh '*Phánp Hoa”). 

PHẪU DIỆN ĐẤT (cg. mật cất thẳng đứng). tập hợp 
những tầng liên kết về mặt phát sinh và những tầng biển đổi 
có quy luật mà đá mẹ đã phản ra trong quá trình hình thành 
đất. Phẫu diện đồng nhất tương ứng với những điều kiện hình 
thành đất hiện tại. Phẫu điện không đồng nhất có những tầng 
mang vét tích của các giải đoạn hình thành khác nhau. Phân 
biệt các tầng đất dựa theo màu sắc, thành phần cơ giới, độ 
ẩm, các chất mới hình thành, vv. 

PHẪU THUẬT BẢO TỔN cắt bỏ một thương tổn và một 
phần mô lành tối thiểu cần thiết xung quanh để bảo vệ chức 
năng của cơ quan bị tổn thương. Vd, không cất bỏ toàn bộ 
chỉ dưới ở bệnh nhân bị ung thư xương đùi, mà chỉ cắt đoạn 
xương bị u xâm nhiễm để phục hồi lại chức năng của chỉ. 

PHẨU THUẬT CẤP CỨU cuộc mổ cần phải được thực 
hiện ngay sau khi chấn đoán hoặc sau mội thời gian ngắn để 
kịp thời cứu chữa với kết quả khả quan một chức năng hoặc 
tính mạng bệnh nhân. Cắn phân biệt các cuộc mổ cấp cứu 
không trì hoãn vì có nguy cơ đe doa tính mạng bênh nhàn như 
chảy máu trong (vd, vỡ chứa ngoài dạ con, vỡ lách, vỡ 
gan, vv.), một số tình trạng khó thở đe doa ngạt cần phải mở 
khí quản ngay (vd. trong bệnh bạch hầu thanh quản, sang 
chấn sọ não, vv.), với PTCC có trì hoãn, cần hồi sức trước khi 
mổ (vd. trong trường hợp tắc ruột, phải hút dạ dày. truyền 
dịch trước khi mổ, vv.). 

PHẪU THUẬT CHÂN THƯƠNG can thiệp bằng phẫu 
thuật các tổn thương xương, khớp, gân. cơ và da nhằm phục 
hồi lại hình thể và chức năng của phần bị tổn thương. Ở 
xương, có thể lấy bỏ những mảnh vụn, lắp rấp các mảnh 
xương rời, các đoạn gãy rồi cố định bằng cung ngoại vi hay 
kết xương bằng kim loại (định, vít, nẹp, vv.). Ở gân, cơ phải 
cắt bỏ các phấn giập nát, khâu nối lại để phục hồi hình dạng 
cũng như chức năng. Đối với da, cũng phải cất lọc và khâu 
phục hồi. khi cần thiết có thể sử dụng các vạt chuyển hoặc da 
ghép để chc phú các phần dưới da. 

PHÂU THUẬT CHỈNH HÌNH những can thiệp mổ xẻ 
vào xương, khớp, cơ, gàn và đa để sửa chữa các biến dạng của 
chi do di chứng chấn thương hoặc do một bệnh bẩm sinh hay 
mắc phải để lại (giảm hay mất chức năng sử dụng, ảnh hưởng 
tới thẩm mĩ của chỉ). Mổ xương để chính trục, kéo đài hoặc 
rút ngắn xương, phép thêm xương vào những ổ khuyết hoặc 
đóng cứng xương. Mố gân để chuyến hay kéo dài gân, ghép 
gân, gỡ dính để tạo điều kiện cho chỉ có thể hoạt động bình 
thường. Mố da có thể là vá đa, chuyển vạt, phép da. Trong 
thực tế thường phải mổ phổi hợp cả xương, gân, da mới phục 
hồi được cả hình thể lắn chức năng của chỉ. 

PHẦU THUẬT LẠNH phẩu thuật dùng các chất làm lạnh 
(nitơ lỏng) và thiết bị có đầu áp lạnh đật vào nơi tốn thương 
rồi phun nitơ lỏng theo kĩ thuật “*đông lạnh - tan băng”, tạo 
lớp băng mỏng áp dính chặt vào vùng thương tổn. Tùy loại 
bệnh. thời gian áp lạnh từ 60 đến 600 giây. Sau PTL, vùng 
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được áp lạnh bị hoạ] lứ, sau vài tuần rụng và thành so. 

Ưu điểm của PTL: đơn giản. không cần gây tê, gây mê như 
phương pháp đốt điện hoặc đông điện: không mất máu như 
mổ bảng duo kim loại; thời gian phảu thuật được rút ngắn. 
Tuy nhiên, PTL. chỉ áp dụng đối với những tồn thương không 
lớn theo chị định của thầy thuốc. 

PHÁI: THUẬT NGỰC khu vực điều trị ngoại khoa rất 
tông. từ thú thuật chọc đồ thông thường vào lồng ngực. những 
phầu thuảài được tiến hành để điều trị các bệnh ở bên ngoài 
thành ngực (đa, vú, vv.). ở thành ngực (Xương sườn, mạch 
máu. thần kinh, thủng thành ngực, vv.) đến các phẫu thuật 
phức tạp trong lông ngực và trúng (thất (ở tím. phối, và các 
phù tạng trong trung thất, vv.). 

PHÁU THUẬT NHI KHOA một ngành của ngoai khóa 
mà đối tương là trẻ cm từ sơ sinh đến 15 tuổi. PTNK màng 
tính chất đặc thù về nhương pháp. kĩ thuật và dung cụ phâu 
thuật, cũng như về mãt tô chức các dịch vụ y Tế, 

PHẨU THUẬT PHIỤ SẢN KHOA thú thuật dùng dao. 
kéo và một xố dụng cụ khác để giải quyết một số bệnh phu 
khoa và san khoa. Phẫu thuật phụ khoa nhằm giải quyết 
những »ai lệch và bệnh tật ở bộ phận sình dục nữ, vớ. cất bỏ 
khối u ở từ cung, ở buồng trứng, vv, Phẫu thuật sản khoa 
nhằm £ïdi quyết những trường hợp đẻ khó, vd. mổ tử cung lấy 
thai. cất bó tử cung sau đề khó, vv. 

PHÁU THUẬT TẠO HÌNH chuyên ngành ngoại khơa có 
nhiêm vu: xử trí (sửa chữa, phục hồi, xây dựng) những dị 
dạng. di hình: phục hỏi hình thể, chức năng của những bỏ 
phán bóc lộ cúa cơ thể mans tật bầm sinh. những tổn thương 
bénh lí hoặc đi chứng cúa chúne. Cùng với ngành ngoa1 khoa 
chung. PI'TH hình thành từ thời cổ xưa, thực sư phát triển và 
Irở thành một chuyên khoa từ sau Chiến tranh thế giới Í và có 
VỊ frÍ ngày càng quan trong trong ngành ngoại khoa thời bình 
cũng như trong thời chiến. 

PHẪU THUẬT THẤM MĨ chuyên khoa phẫu thuàt tách 
ra khỏi chuyên ngành phảu thuật tạo hình vào những năm 20 
của thế kị 20. Nhiệm vụ của PTTM là sửa chữa hình đáng bên 
neoài của cơ thế vì mục dịch thấm mĩ (làm đẹn). Vd. ghép 
xương hay sụn để nàng cao sông mũi quá thấp. căng da mặt 
(dê giảm hbới những nếp nhãn do tuổi tác, vv. 

PHẨU THUẬT THÂN KINH chuyên ngành phản thuật 
điều trị các bệnh thuộc hệ thần kinh trung ương và ngoại 
biên, các chán thương hê thần kinh. Phẫu thuật định vị thân 
kinh có thể đưa các điện cực vào vùng tổn thương ở não đẻ 
chăn đoän hoặc điều trị bệnh. 

PHÂU THUẬT TIẾT NIỆU chuyên ngành phầu thuật 
chữa bệnh và tật ở bộ phân bài tiết nước tiểu (thận. niệu quản, 
bàne quang, niệu đạo) và các cơ quan hiên quan đến đường 
tiết niều (tuyến tiền liệt, vv.), 

PHÁU THUẬT TIM MẠCH chuyèn khoa phẫu thuật 
điều trị các bệnh tim mach. Năm T882, Blaloc (AÀ. Blalock; 
(499 - 1965; nhà phẫu thuật Hoa Kì) là người đầu tiên khâu 
thực nphiệm vết thương tim trên động vật; năm 1886. lắn đầu 
Liên mồ tìm (thành công trên người. Mố tim để điều trị bệnh 
lim đã bắt đầu phổ biến trên 40 năm nay, Đã mổ thành còng 
bẻnh hẹp vàn hai lá bảng phương pháp mồ lim kín (1948), 
San khi đã giải quyết được vấn đề tuần hoàn ngoài cơ thể 
bằng máy tim phối nhân tạo, nãm 1952, đã bát đầu rổ bệnh 


29 - TĐBKVN3 


hở van hai lá. Đã có thể mổ được thành công nhiều bénh tìm 
bẩm +Inh và mắc phải nhờ kết hợp với kĩ thuậi ha thân nhiệt 
nhân tạo. Định cao của PTTM là kĩ thuật thay tm. ghép tìm. 

PH“U TÍCH kĩ thuật tách các thành phản cấu tao của mòt 
bộ phận, môt vìng của cơ quan để tìm hiểu hình thái. sự liên 
quan với vùng lân cận. để có thê tiến hành các thao tác cần 
thiết trong một cuộc mổ. Vd. tách rời mạch máu ¿lè khâu, để 
buốc: tách dây thần kinh để nối, để cắt và buộc. 

PHẨY KHUẨN (V/br+o), \. Dạng ví khuẩn hình dâu phẩy. 

2. Tên một chi vì khuẩn có đạng hình que hơi conp, gram 
am, kì khí không bất buộc, gây bệnh tả (V/brio chole ae), 
sinh sán rất nhanh páy hiện tượng mất nước và mất các tòn 
Nà, HCO+: và CT, vv. 

PHÈN muối kép có cấu tạo tỉnh thể đồng hình (phản lớn 
là 8 mãn) tạo nên bởi anjon là sunfat SOx^- (cũng có thể là 
anion selecnat SeO¿?; anion phức S%=F¿2- hoặc ZnCl¿2-) và 
caton cua hai kưm loại có hoá trị khác nhau. Công thức 
chung của phèn là MIM!(SO/)2. 12H+O; MĨ là kim loại hoá 
trị l như Na*, K†, Ce†, lšb†, hoặc NH„†: MỸ là ion kim loại 
hoá trị 3 như Al3‡, Fe3†, Mn3†t, V3*, Tià?, Có}? Gaìt, Rb?, 
CrŸ+. Thường gấp các loại muối kếp này đưới tên P kép 
(x\. Phèn kép). Người ta quen gọi các muối kìm loại ngậm 
nước với còng thức M,(SŠO¿),.nHạO là Ù đơn. Vd. phèn 
amom là muối kép (NHz);SOx, Al2(SO,):.24H2O, phèn crom 
NazSO„.Crz(SOa).24HO; phèn kali KAI(SO¿).L2H2O, 
phèn nafr: NaAl(SO/)›.I2H2O; phèn đen: hồn hợp của nhôm 
sunfat và than hoạt tính. Dùng để tỉnh chế nước; đìng trone 
công nghiệp vải, sợi, giấy, thuộc đa, vv. Xt. một số loai phèn 
cụ thê: Phản nhàm; Phên vất... 

PHÈN CHUA (tk. phèn nhôm kép) x. Phèn nhóm. 

PHÈN CROM gồm hai loại: L. 
Crs(S4)a. 

2. Phèn crom kép (A. chromc alum), muối kép natri 
crom(lfD) sunfat Na›SO„.Crz(SOa).24H;O. Dùng nhiều 
trong công nghệ thuộc da: chất cảm mìàu trong công nghiệp 
nhuộm đệt. 


Phèen crom đơn: 


PHEN ĐEN (nóng; Phyllamthhux rettcnulatnx), loài cây bụt, 
họ Thầu đầu (Euphorbiuceae). Cao 2 - 4 mn. cành nhỏ. lá đơn 
nguyên. Quả đen. Thường mọc thành bụi từ đồng bằng đến 
độ cao 500 m. Cây trồng làm hàng rào, lí đùng làm thuốc 
nhuộm đcn. X20 hình trang can, 

PHÈN ĐEN (höá) x. Phèn. 

PHÈN KÉP sunfat kén của một kim loại hoá trị một và 
một km loạ hoá 1m bá, có công thức chung 
MIMII(SO¿)›;.1!2H2O, trong đó MÌ là Na. K, Rb, Cs, NH¿, TÌ 
(trừ Cu, Aø, Hạ và LỤ), và MỸÙTà AI, Cr. Fe, Mn, T¡ và V (trờ 
Bị và lantanoit). Phèn được kết tính theo hẽ lập phương, dưới 
dạng các tnh thể lớn hình bát diện. Trong dung địch nước, 
phèn phân lí hoàn toàn thành các tlon M†. M}† và SO¿”. 

PHÈN LẠNH - PHÈN NÓNG biểu hiện sự xuât hiện của 
chất nhóm hay chất sát ở đất phèn. Khoáng pyrit trong đất 
phèn khi bị oxi hoá tạo ra những sản phẩm rất chua gọi là 
jarox1! Với công thức hoá học ARJ(S%2/);(OH);, trong đó Á có 
thể là kaÌ), natri, amoniac, và B là các ion Fe†3 hay AlI+3. Khi 
B là Al?3, Jaroxit có công thức KAI:(SO,)z(OH, thì gọi là 
phèn lạnh. bốc trắng lên mặt đãi. Nếu B là FeỶ+ thì jaroxit có 
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P pHÈN NHÔM 


công thức là KFex(SOa)2(OH), và gọi là phèn nóng. thường 
nổi thành váng đó vàng trèn mặt nước. 





Phèn đen 
1. Cành mang lá, hoa, quả, 2. Hoa, 3. Quả 


PHEN NHÔM 
Ala.(SO,)a.I8H2O. 


2. PN kép: muốt kép của sunfat nhôm với sunfat kim loại 
kiểm hoặc amoni. Vd. a) Kali nhôm sunfat hay PN kali 
(thường gọi: phèn chua) [KAI(SO,)».l2HO hay 
Kz%O„.Alz(SOx)3.24H2O]: Tính thể lớn hình bát diện, trong 
suốt, không màu,vị chát, cảm giác se lưỡi: khôi lương riềng 
1.75 g/cm "1 (uc 929C; đun nóng đến 200C thì mất nước kết 
"ũnh, thành phèn khan ở dạng bột trắng (thường gọi là phèn 
phi hoạc khô phèn) Ít tan trong nước. Dung dịch phèn chua 
có tính axit. không độc. Tính thẻ phèn tan trong nước tạo 
màng hiđroxit lắng xuống kéo theo các chất bẩn lơ lửng trong 
nước, vì vậy, dùng để làm trong nước; làm chất cảm màu 
trong nhuộm vải; chất kết dính trong công nghiệp xản xuất 
giấy: thuốc thư trong các phòng thí nghiệm. Trong vy học, 
dùng làm thuốc cầm máu bề mặt, lau rửa bộ phận cơ thê ra 
nhiều mồ hôi, rửa niêm mạc miệng, họng; làm thuốc rấc kẽ 
chân. Theo y học cổ truyền. cồn gọi phên chua là bạch phèn. 
Bạch phèn có tính hàn, vào kinh tì, giải độc, sát khuân, cầm 
máu, chữa viêm đa dày, ruột; đùng thêm các vị thuốc khác 
chữa đau răng. Phèn phì trộn với bột lưu huỳnh tán nhỏ và tá 
được dùng bói nách sau mỗi lần tắm để chữa chứng hôi nách. 

b) — Ámoni nhôm sunfat hay PN amonl 
I(NH„};SOu.Als(SO4);.24H;O)]: tỉnh thể không màu, khối 
lượng riêng Í.65 p/cm3, tr. = 94.55C, Dễ tan trong nước, Cũng 
dùng làm trong nước; là một thành nhần của bột nở, bột chữa 
cháy; đùng trong m4 điện; trong y học, dùng làm thuôc lợi 
tiểu, gây nón. 

PHEN SÁT muối kép của sắt (11) suafat với muối sunfat 
cúa kim loại kiểm hay amoni, vd. kal sắt sunfat 
[KzSO¿.Fcz(SO,)a.24H2O hay KFe(SO,);.12H2O]. Ở đạng tính 
khiết, PS là tỉnh thể không màu, nhưng thường có màu tím vì 
có vết mangan; tan trong nước. Điền chế bằng cách kết tình 
hỗn hợp sắt (1Ì) sunfat với muố! sunfat của các kim loại kiểm 
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gồm hai loại:l. PĐN đơm: 


hoặc amoni. Dùng làm thuốc thứ trong các phòng thí nghiệm. 

PHENANTREN (A. phenanrhrene), C¡„H¡¿, đồng phân 
của antraxen, sinh ra trong quá trình cốc hoá than. Tĩnh thể 
không màu, hình kim hoặc lá; khối lượng riêng 0,98 g/cm” 
(ở 20C}, ty = E019C, Không tàn trong nước; tan trong c†c. 
benzn, etanol, vv. Dùng để sản xuất phẩm nhuôm. 


9. TÔ 





Phenantren 


PHENOL (A. phenol; cø. hiđroxibenzen, axit pheni(c, 
phenvlhidroxIt), CH:OH. Hợp chất thơm có nhóm hiđroxi 
gắn trực tiếp vào nhán thơm (xt. ÁAøco/). Dạng tính thể tỉnh 
khiết không màu: để trong không khí bị oxi hoá thành màu 
đỏ và cháy nước; khối lượng riêng 1.0722 g/cm (ở 209C); 
tạ. = 439C; ( = 1829C. Ít tan trong nước; rất dễ tan trong 
tuunol và dung dịch kiểm; khó tan trone hiđrocacbon. Điều chế 
bảng cách thủy phan clobenzen dưới áp suất, phản hùy 
hiđropeoxit cumen bàng H2Š„ long, đun nóng chảy muối của 
aXít ben2zensunfonie với kiểm. Dùng trong nhiều linh vực tông 
hợp hữu cơ; là nguyên liệu để sản xuất nhựa phenol fomandehit, 
chất màu, được phẩm, chất dẻo hoá, chất bảo vệ gỗ, Vv, 


OH 


Phenol 


PHENOLPHTALEIN (A. phenolphtalcin), C›;H14Oa. 
Tình thể nhỏ, màu trắng. khóng mùi. không vi, 
t„ = 259 - 2639C. Ít tan trong nước, để tan (rong etanol hoặc 
ete. Dùng làm chất chi thị axit - bazz: khòng màu ở pH <9: 
màu hồng ở pH > 9: dùng trong y học (làm thuốc tầy), trong 
công nghiệp. tổng hợp phẩm nhuộm. 


%2 


Pheriolphtaletn 


PHENOTIP (tk. kiểu hình). tổng hợp tất cà các tính trang, 
tính chất cla sinh vật được hình thành trong quá trình phát 
triển cá thể, gồm: hình thát, sinh lí, tập tính, đo phối hợp tác 
động giữa kiêu gen với môi trường bên ngoài. P vừa do kiêu 
gcn quy định vừa do ảnh hưởng của chất tế bào của trứng và 
ảnh hưởng của cơ thể mẹ lên hợp từ và phôi thai đến ảnh 
hướng của môi trường sống lên cơ thể từ lúc ra đời đến khi 
ngừng phát triển. P không giòng nhau trong những điều kiện, 
hoàn cảnh khác nhau, thể hiện rõ ở thực vật. vd. cây ở trong 
rừng cao, có tán hẹp, cây rìa rừng thấp có tán lệch. Những 
loài sóng trong điều kiện sinh thái đa dạng thì phạm vị phần 
Ứng của nó npày càng rộng. Nến điều kiện môi trường thay 


PHÉP BIẾN HÌNH XA ẢNH P 





đốt quá lớn so với khá năng thích ứng cúa loài thì sr phát 
triển của cá thê bị phá húy và sinh vật bị chết hoäc muốn tồn 
tại sinh vật đó phải phát sinh đột biến. 

PHENÔMEN (từ tiếng HL. phainómenon). thuật ngữ 
thông dụng trong triết học Phương Tây, chỉ hiện tượne mang 
lại cho ta trong kinh nghiệm. nhận thức được bảng cám giác. 
Trong triết học Kantơ (I. Kant)., P đốt lập với numen (từ tiếng 
HI.. noúmenon) là cái ở ngoài kinh nghiệm và chỉ nhận thức 
được băng trí tuế, chứ không phái bằng cám piác của con 
người. Với khái niệm P Kantơ cô tách rời bản chất khỏi hiện 
tượng, coi bản chất là cái khỏng thể nhận thức được. Theo 
quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, giữa bản chất 
và hiên tương không tồn tại một giới hạn rõ rệt, chúng có mối 
quan hệ biện chứng với nhau: bản chất được nhận thức thông 
qua hiện tượng (xt. ẩn chát và hiện tượng). 

PHENYLAMIN (A. phenylamine) x. min. 

PHENY].AT (A. phenylate: cø. phenat), hợp chất của kim 
loại hoá trị một và phenol, có công thức chung là C.HOM 
(trong đó. M là kim loại hoá trị l), vd. phenylat nat 
(C4l J,ONa). 


PHEP BAY I. Văn bản cho phép một máy bày được thực 
hiện trong chuyến bay giới hạn vùng trời hoặc bay qua 
(không ha cánh) vùng trời một nước, Đối với chuyến bay 
thương mại đến và đi, văn bán còn gồm việc cho phép 
thực hiện hoạt đông thương mại hàng không trên lãnh thổ 
quốc g1a đó. 

1, Phép kiểm soát không lưu (phép cất hạ cánh) do cơ 
quan điểu hành bay cấp cho các máy bay hàng không 
dân dụng bay nội địa, sau khí nhận được kế hoạch bay theo 
quy định. 

PHÉP BIẾN ĐÔI Ánh xạ từ một tập hợp X vào chính né 
goi là PRĐ của X. Tận hợp các PB của X lập thành một nửa 
nhóm với phép nhàn gọi là hợp của các PBĐ. 

PHÉP BIẾN ĐỔI AFIN phép biến đối của một mặt nhẳng 
afin biến điểm có tơa độ (x.y) thành điểm có toa độ (x`, y`) 
theo quy tắc x` = a¡X + bụy + cụ, y` = a¿X + bạy + ca với điều 
Kiện aib¿ - bịa¿ # 0. PBDA của một không gian afín n chiếu 
cũng được định nghĩa tương tự: 

A 


xh= agXi— € (xi2...) 


J“l 
với điều kiện định thức |a¡ } £ Ö, 


Trong PBĐA dường thẳng biến thành đường thẳng. các 
đường thảng song song biến thành các đường thăng song 
song; các PBDA lập thành môt nhóm. 

Người ta cũng định nghĩa ánh xạ Afin từ một không gian 
afin vào một không gian afmm khác. 

PHÉP BIẾN ĐỔI BẢO VIÊN phép biến đổi của mật 
phẳng hay không gian biến vòng tròn thành vòng tròn hay 
mặt cầu thành mặt cầu. trong đó đường thăng (hay mật 
phảng) cũng được xem là một vồng tròn (hay mặt cầu) có 
tâm ở vô tận. Các phép dời hình. đồng dạng. nghịch đảo đều 
la PBDDV. 

PHÉP BIẾN ĐỔI ĐỒNG DANG phép biến đổi của mặt 
phẳng (hay không gian). trong đó mọi đoạn thẳng AB biến 
thành đoạn thẳng A`R} có độ dài bằng k lần độ đài đoạn AB, 
k là một hằng số gọi là hệ số đồng, dạng. Hai hình tương ứng 


trong một PBĐĐD được gọi là đồng đang với nhau. PBĐĐD 
là một trường hợp riêng của phép biến đối afin. Ngoài các bất 
biến của các phép biến đổi aÍin, góc giữa cấc đường cũng là 
một bất biến của PBDĐD. Môi PBDĐU) là hợp của một phép 
vị tự và một phép đời hình. Tập hm tất cá các PBĐĐD trên 
mặt phẳng (trong không gian) lập nên môt nhóm gọt là nhóm 
đồng dạng. 

PHÉP BIỂN ĐÔI TOA ĐỘ việc chuyển tì một hề toa độ 
này sang một hệ toa độ khác. Các công thức đặt hên hè các 
toa độ của điểm M trong các hệ toa độ cũ và mới gọi là công 
thức của PBĐTĐ. 

Vd. công thức của PRRYTĐ khi chuyền từ một hệ toa độ 
Đẻcaác vuông gốc Oxy sang hệ toa đô Đêcac vuông góc 
O`x`y` có đang 


X'= (X-Xg)€osữ +(yT— yo)Sinơ 
y = ~(X — Xẹ )SInœ + (y — yg )C0sữ 


trong đó (X¿, yo) là toa độ của Oˆ và œ là góc giữa Ox và O`Xx'. 


Công thức của PRĐTĐ khi chuyển từ hệ toa độ Đêcác 
vuông góc sang hệ toa độ cực là 


p=Qx +ý?. s1 =—————, cos= ————. 
l4 x°+y 


PHÉP BIỂN ĐÔI TRỰC GIAO phép biển đổi tuyến tính 
A trong một không gian Ốclí( bảo tổn tích vô hướng các 
vectơ, nghìu là (AX, Ay) = (X, ÿ) VỚI mọi Veclơ x, y trong 
không gian. Một phép biển đổi tuyến tính là PBĐTG khi và 
chỉ khi nó bao tồn đò đài các vectơ. 

Ma trận của phép biến đối trực giao là một ma trận trực 
tao (x. Ma trận trực giao). Vd. phép quay mặt phẳng đi một 
góc Xung quanh gốc toa độ O là một PBĐTG với ma trận 


CoOsœ —sIinơ 


Sìnœ cosơ 


PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH phép biến đổi A của 
không gian vectơ V trên trường P thoä mãn hai điển kiện 
sai đây: 


AÄ(u + v) = A(u) + Á(v) 
A(xu) = XÃ(u) 


trong đó u. v là các vectơ thuộc V và x thuộc trường P, Nếu 
không gian V có số chiều hữu hạn và trên nó cố định một cơ 
SỞ vectơ thì PBĐTTT được xác định duy nhất hửi một má trận. 
Ma trận đó gọi là ma trận của PRĐTT. Các ma trận của cìneg 
rròt PBĐTTT trong các cơ sơ vectơ khác nhau thì đồng dạng 
với nhau (x. Mfa trận đồng đang). 


PHÉP BIẾN HÌNH XÁ ẢNH ánh xạ một - môt từ 
một không gian xạ ảnh có số chiều 3> 2 vào một không gian 
xạ ảnh khác bảo tồn sự “thẳng hàng" (tính cộng tuyến), tức 
là biến ba điểm thăng hàng bất kì thành ba điểm thẳng hàng. 

Trong trường hợp không gian xạ ảnh một chiều, PBHXA là 
phép biến hình bảo tồn tính chia điền hoà (x. Hàng điều 
hoa). PBHXA bảo tồn tỉ số kép, Vd. phép chiếu xuyên tâm từ 
một mặt phẳng lên một mặt phẳng là PBHXA. Tập hợp tất cả 
các PBHXA từ một không gian xạ ảnh lên chính nó tạo thành 
một nhóm gọi là nhóm xa ảnh. Nếu cố định trong không gian 
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P phÉP BIỂU DIỄN NHÓM 


xa anh n chiếu các hệ toa độ xạ ảnh tương ứng thì môi 
PBHXA biến một điểm M có toa độ xa ảnh (Xạ. XỊ, .... Xa) 
thành điểm M' có toạ độ xa ảnh (XÌqw X`¿. .... XÌn) như sau: 


ñ 


x'= 2 ỤX, (i=Ũ, 1, 2.,... n) với định (hức lau| z (). 
lo 


PHÉP BIẾU DIỄN NHÓM đông cấu nhóm vào mội 
nhóm cụ thể nào đó (x. Đầng cấu). PBDN quan trọng nhất là 
phép biểu diễn tuyến tính, tức là ánh xa P của nhóm G lèn 
một tập hợp các ma trận vuông cấp n khóng suy biển thoả 
mãn điều kiện P(gg;) = P(g;)PŒ¿) và P(*}) = [P(g)] với 
mọi ø. øị, ø› thuộc Œ. Sô n được gọi là sô chiều của PBRDN, 
Lí thuyết các PBÙN, gọi tắt là lí thuyết biểu diễn nhóm. là 
một công cụ quan trọng để nghiên cứu nhóm trìn tượng. Dựa 
theo tính chất của nhóm, người ta chía lí thuyết biểu điển 
nhóm thành các bộ phản như lí thuyết biểu điển nhóm hữu 
han, nhóm giao hoán, nhóm töpô, nhóm Lt... 


PHÉP BÌNH LỆ phép khai hộ khẩn và định thuế thân theo 
số nhân đình nhất định trong các làng xã thời Lê Trịnh. Năm 
Cảnh Trị thứ 2 (1664), tế tướng Phạm Công Trứ cho thị hành 
chính sách cải cách hộ khẩu và phú thuế, áp dụng PBL ở 4 nội 
trán là Ninh Bắc, Sơn Taảy. Sơn Nam, Hải Dương và 2 phú 
Thiên Quan và Trường Yên, nhằm tránh tế nhiều đàn của 
cường hào các làng xã. Theo đó. số nhản đinh đóng phú thuế 
trong các làng xã chỉ tính một lần nhất định để bỏ thuế thân 
(mỗi người L quan § tiền một năm), rồi cứ lấy số đó khoán 
gọn cho những năm xau. gia tăng không kể. hao hụt không 
trừ. Là phép gián tiên, đỡ phiên phức lúc dầu, nhưng về sau, 
số dân biến động, trợ thành không chính xác. gáy nhiều điều 
phiền toái mới. 

PHÉP CHIA HOANG KIM phép chia đoạn thẳng có độ 
đài a thành hai đoạn «ao cho độ dài x của đoạn lớn là trung 
bình nhân của độ đài đoạn nhỏ và toàn bộ đoạn thẳng: 
x2 = a(a - x). Từ đó suy ra 

v5 -] 
5) 





= a ~ 0.62a. 

Phép chia này dê dàng thực hiện bằng thước và compa. đã 
biết từ thời thượng cổ nhì đã nêu trong tập 2 cuốn "Nguyên 
[f" của Oclit (Euclide). Phép chìa này hay được sử đụng trong 
nghệ thuật và kiến trúc. Tên gọi PCHK do danh hoa 
Laônacđô Đa Vinchi ([£onardo đa Vinc‡) đưa ra vào cuối 
thế kỉ 1Š. 

PHÉP CHIẾU BẢN ĐỒ phương pháp toán học biểu diễn 
bê mặt (hoặc một bộ phán) của elipxoit (hình cầu) Trái Đất 
lên mặt phẳng, được ứng dung để lập các bản đồ địa lí. Các 
PCBĐ được phân loại theo đặc diểm sai lệch (giữ góc, plữ cự 
lì, giữ điện tích và tự đo); theo cách biểu diễn kinh tuyến và 
vĩ tryến (hình trụ, hình nón, hình giá trụ, hình giả nón. ...). 
PCBĐ địa hình thường dùng ở Việt Nam là phép chiếu hình 
trụ ngang Gauxơ (gọi theo tên nhà toán học Đức C. F. Gauss) 
và ƯTM có tính giữ góc. 

PHÉP CHIẾU NỔI Cho C là một điểm trên mặt cầu S 
tâm €). P là mật phẳng không đi qua © và vuông góc với OC. 
Phép chiếu xuyên tâm với tăm C từ mặt cầu Š xuống mặt 
phẳng P gọi là PCN. Nếu đường thẳng OC cất mặt cầu tại 
điểm thứ hai là H và cất mặt pháng P tại H` thì PCN tâm C 
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chính là phép nghịch đáo tâm CC, phương tích CH.CH' 
(CH và CHI' là độ dài đại số của các đoạn thắng CHÍ và 
CH`). Trong phép chiếu này, C không cố ảnh. Nến coi P như 
rnät phng phức mở rộng bởi một điểm ở vô tận thì có thể coi 
điểm đó là ảnh của C. Vì vậy mà mặt phẳng mở rône nót trên 
đọt là mật cầu lềiman (Riemann). 

C 





Phép chiêu nổi 


PHÉP CHIẾU SONG SONG, VUÔNG GÓC Cho mặt 
phàng P và đường thẳng / không song song vớt P. Ánh xạ biến 
một điểm M trong không gian thành điểm M` thuộc Psao cho 
đường thẳng MM' song song với † gọi là phép chiếu song 
song lên mặt phẳng P theo phương !. Có thể xem phép chiếu 
song song là một trường hợp đặc biệt của phép chiêu xuyên 
tâm với tàm chiến ở vô cùng (x. Phép chiêu xuyên tám). Khi 
/ vuông góc với P. phép chiếu được gọt là phép chiếu vuông 
póc lên mặt phẳng P. 

Tương tự người ta định nghĩa phép chiếu song song và 
phép chiếu vuông góc từ mãt phẳng lên một đường thăng nằm 
trong mặt phẳng đó. 

Mở rộng khái niệm phép chiếu song song, người ta gọi 
ánh xạ P từ tích Đêcac X\ x...x X„ lên X. với P(X\,.... Xa) = 
X,(ti= l....n) là phép chiếu chính tắc. 

PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM (cg. phép phối cánh), Cho 
một điểm O và một mặt phảng P không đi qua Ö. Ánh xa 
biến điểm M của không gian thành điểm M' là giao điểm 
của mặt phẳng P với đường thẳng OM soi là PCXT (tam ©) 
xuống mặt phẳng . Trong phép chiếu này, các điểm M nằm 
(rong rnật phẩng Q đi qua O© và song song với P thì không 
có anh. 

Để cho mọi điểm trong không gian đều có ảnh, người tà 
bồ sung cho P một đường tháng ở vỏ tận, coi như giao của 
Pva Q. 

Nếu ta hạn chế chỉ xét phép chiếu trên một mát ŠS nào đó 
trong không gian thì PCXT nó: trên gọi là PCXT (lâm Ô) từ 
mặt S xuống mặt pháng D. PCXT bảo toàn ' số kép. 

PHÉP DỜI HÌNH phép biến đổi một không gan Ơclit 
(Euclide) vào chính nó sao cho: |) Khoảng cách siữa hai 
điểm bất kì được bảo toàn; 2) Định hướng của các hình trong 
không gian được bảo toàn. Mọi PDH trong khóng s(an Ởclit 
ba chiều đều là một phép quay quanh mới trục nào đó, hoặc 
là môt phép tịnh tiên, hoặc là một chuyên động xoắn ốc 
(tức là quay quanh một tric đồng thời tính tiến theo hướng 
trục đó). 


Nếu phén biến đồi chỉ thoả mãn điều kiện 1 nhưng hướng 
các hình đều đốt, thì người ta nói đó là một PDH loại hai (khi 
đó, để phân biệt, PDH sẽ gọi là PDH loại môi), Tập hợp tất 


cá các PDH trong không gian cũng như trên mặt phẳng lập 
nên một nhóm. Khái mêm PIDFH được mở rộng đối với các 
không gian nhiều chiều, phi ch, vv. 

PHEP DỰNG HÌNH cách dựng các hình hình học phẳng 
bảng các đụng cụ thông dụng. Vd. các phép dựng hình quen 
biết trong trường phố thông thường chị đùng thước kẻ và 
compa cách dựng của Morơ - Maxkêrôn: (More - 
Mascherom) chí dùng compa, cách dựng cúa Sta(nơ (1. 
Steimer) dùng thước kẻ và một vòng tròn cho sẵn. 

PHÉP DƯỠNG SINH (cø. phương pháp dưỡne sinh: thể 
duc dương xinh) x. Dưỡng sữnh. 

PHÉP ĐẲNG CỰ (cg. đẳng cụ), ánh xạ một - một từ môi 
Không eian mêtric vào một không gian mêtric bao tồn khoảng 
cách giữa moi càp điểm, tức là khoảng cách giữa một cập 
điểm bàng khoảng cách giữa cập điểm ảnh tương ứng 
(x. Kháng gia) mềtr!C). 

PHÉP ĐO tập hợp những thao tác tiến hành với những 
đụng cụ đo theo mốt trình tự xác định, nhằm mục đích lìm 
piá trị của một đại lượng nhất tịnh. tính băng đơn vị đo lường 
đã chọn. Vở. đo độ đài là so sánh đô đài đó với môt độ dài dã 
được chọn làm đơn vị là "mét để xem nó lớn hay nhỏ hơn 
tét bao nhiêu lần. Phản biệt PD trực tiếp (vá. đo chiều đải 
bảng thước chía độ, do điện thế bằng vốn kố) và PÐ giản (Iếp- 
dùng mối liên hê piữa đại lượng cần đo và những đại lượng 
có thể đo trực tiếp thóng qua một hệ thức đã biết (vd. đo thể 
tích khôi lập phương bằng cách đo một cạnh, đo chiết suất 
của môt chất qua việc đo eóc tới và góc khúc xa của tia váng). 
Kết quá của PĐ là số đo. Giữa số đo và giá trị thực của đai 
lượng căn đo luòn có chênh lệch gọi là sai số đo. 

PHÉP ĐÓ CHIẾT SUẤT (àp hợp các phương pháp đo 
chiết suất n của các mỗi trường trong xuốt;: đo góc khúc Xạ, 
đo góc giớt han trong phán xa toàn phần, phương phán giao 
thoa. phương pháp trắc quang, VV. 

PHÉP ĐO ĐỘ ĐỤC x. Phán tích đó đục. 


PHIˆP ĐÓ ĐỘ NHỚT tập hợp các phương pháp vât lí để 
đo đó nhớt. Các phương pháp phó biến nhất: mao dẫn - dưa 
trên đình luat Poazơi (J, L. M. Poixeunle): hòn bị rơi trong 
chất lông theo định luật Xtôc (gọi theo tên nhà toán học và 
vật lí học Anh Xtôc (G. G. Stokes); sự quay của những hình 
tru đồng trục và phương pháp dùng siêu âm. Xt. Jhớt kế. 

PHÉP ĐO NHIỆT LƯỢNG phương pháp đo hiệu ứng 
nhiệt xảy ra trong các quá trình vật lí, hoá học hoặc xinh học. 
Băng PĐNL. người ta có thể xác định được nhiệt đụng, nhiệt 
phan ứng, nhiệt đối trạng thái. vv. Dùng các dạng: nhiệt 
lượng kế đoạn nhiệt, bom nhiệt lượng kế.... (x. Bom nhiýt 
lương kê). 

PHÉP ĐỐI XỨNG I. PĐX tâm: cho điểm O trong mnặt 
phán hoặc trons không gian. Phép biến hình biến mỗi điểm 
M thành điểm M' nằm trên đường thẳng OM sao cho O là 
trung điểm của MM" gọi là POX tâm Ô. PĐX tám là mội 
phép vị (tự VỚI tl hố - Ï. 

2. PĐX qua đường thẳng: cho đường thẳng d trong mặt 
phãng hoặc trong không gian. Phép biến hình biến mỗi điểm 
Mi thành điểm M nằm trong mặt phẳng chứa đ và M sao cho 
đd là đường trung trực của đoan thăng MM' gọi là PĐX qua 
đường thẳng d hay PĐX qua trục d. 

3. PĐX qua mặt phẳng: cho mãi phẳng P trong không pian. 
Phép biển hình biến đổi mỗi điểm M thành điểm M' sao cho 
P là mãt phẳng trung trực của đoạn thăng MM' gọi là PĐX 


PHÉP KÉO THEO P 


qua mặt phẳng P 

PHÉP ĐỒNG NHẤT một loại thao tác lôgic bảo tồn giá 
trị chân ìí và ý nghĩa phổ quát của các yếu tố và hình thức 
lồwic. Xt. Đẳng nhái. 

PHÉP GỌI TÊN KÉP (tk. danh pháp lưỡng ngón), cách 
đặt tên các loài sinh vật trong hệ thống phân loại do Linnè 
(C. von Linné; 1707 - 78; nhà tự nhiên hoc Thuy Điển) đề 
xướng, bàng cách dùng hai từ Latnh để đặt tên cho một dưn 
vị phân lozu. Vừ đầu tiên là tên chì (giống) được viết hoa: từ 
thứ hai là tên loài. Vd. người có tên Homo caplen (HoMo - 
Chi: €ap!e1 - loài). 

PHÉP HOÁN VỊ x. Hoán vị. 


PHÉP HỘI một loại thao tác lôpíc liên kết các hình 
thức tư duy. Trong ngôn ngữ tự nhiên, PH được biểu 
thị bằng các từ “và” hay cụm từ “vừa là ... vừa là ...". Trong 
lögic hình thức, PH thường dược kí hiện như sau: A_. Tác tử 
"A * thực chất là hàm chân lí. Giá trị của hàm A được xác 
định băng bảng giá trị chân lí. Vd. trong lôgic mệnh đề cổ 
diễn, ta có bảng giá trị chân lí của hàm A như saU: 











PH tuân thco các quy luật sau đây: 
l. Gtaohoán:ÀA^AB=B ^A À 
2. Kết hợp:(AAB)A C=AÁA(B A C) 
3. Đăng lập: A A A= A 

PHÉP KÉO THEO mớt loại thao tác lógic tao ra phán 
đoán có điều kiên. Trong ngôn ngữ 1ự nhiên được biểu thị 
bàng công thức “nếu... thì...”. Trong lóg¡c hình thức. PKT 
thường được biểu thị bảng kí hiệu “ — `". Khi đó, mệnh đẻ có 
điều kiện “nếu có A thì có B” sẽ được hình thức hoá thành 
còng thức “A => B”. Tác tư kéo theo ˆ — ` thực chất là hàm 
chàn lí. Giá trị chàn lí của nó được xác định bằng bảng giá 
trị chân lí. Chẳng hạn, trong lôgic mệnh đề cổ điển, ta có định 
nephra hàm ““ —y ` nhì sau: 








Định nghĩa này có tính chất trừu tượng và hình thức. nghĩa 
là không cần quan tâm đến nội dung cụ thể của các phán 
đoán hợp thành. Vd. “nếu 2 x 2 = 1 thì tuyết có màu trắng". 
Đây là mệnh đề chân thực, mặc dù xét về nội dung cụ thể, hai 
mệnh đề hợp thành chẳng có liên hệ trực tiếp gì với nhau cả. 
PKT có đặc tính tự phân bô: 

A —>(B>€) =(À>B)¬ (Á DC€) 

Trong lôgic hình thức cổ điển, ta chỉ có hai quv tắc kết luận 

lôgic dira trên cơ sở luật kéo theo: 
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P phÉP LÁP 


l.ÀA > B. ALF—hR 
2.A—DB TRt—A 

Nhưng trong lôgic hình thức phi cổ điền. thì ngoài hai quy 
tác kéo theo phí tình thái kể trên. do bổ sung thêm tác tử tình 
thái khả năng (kí hiệu là <2 ) ta sẽ có thêm hai quy tắc kết 
luân lôsic dựa trên luật kéo thco tình thái sau đây: 

34.A->, lA —€©TB 
4.A->R, B —© A. 

PHÉP LẠẬP việc lăp đi lặp lại một cách tính toán nào đó, 
môi lần làm xong có kết quả lại đùng kết quả đó để tính tiếp 
vận theo cách đó. PI. hay được dùng trong việc tìm các glá In 
gần đúng. vớ. trong phương pháp Niutơn để tính sần đúng 
nghiền của phương trình Í(x) = Ô [x. Nhưướn 
(Phương pháp)]|. 

Mộót vấn đẻ luôn luôn phải để ý tới là tính hôi tụ của PL 
trong từng bài tơán cụ thể. 

PHÉP NGHỊCH ĐÁO Cho một điểm O trong mặt phẳng 
hoặc trong không gian và một sô thực p # 0, Phép biến 
hình biển mỗi điểm M thành điểm M` nằm trên đường thăng 


OM và OM.OM' = p gọi là PND tầm Ó, phương tích p 


(OM và OM' là độ dài đạt số của các đoạn thẳng OM và 
OM'`)., PNĐ có tính chất báo giác và bảo viền. Phép chiếu nổi 
trong khòng eian là một ví đụ của PNĐ. 

PHÉP NGHIÊM LANH (gọi tắt: nghiệm lạnh), phương 
pháp xác định phần từ khối chất tan không bay hơi, không 
phán HH băng cách đo sự giảm nhiệt độ đóng đặc của đụng 
dịch so với nhiệt đô đông đặc của dụng môi tính khiết, Phép 
xác định này dựa trên định luật lềaun do nhà hoá lí 
người Pháp Raun (F. M. Raoult) để xướng vào những năm 
¡882 - 88. 

1000g5 


M;¿\ 





AT _ Ka 


AT là độ giảm nhiệt độ đông đặc của dung, dịch chất tàn 
vô cùng loãng sơ với dung môi tĩnh khiết, Kạ - hàng số 
nghiệm lạnh; g¡ - số gam đụng môi; ê¿ - số gam chât tan; 
M;¿ - phân tự khốt chất lan. 

PHÉP NGHIÊM SÔI phương pháp xác định phản tứ khối 
bằng cách đo độ (tăng nhiệt độ sôi của đụng dịch chất tan so 
với nhiệt độ xôi của dung môi tĩnh khiết. Người ta áp dụng 
đình luật Raun (F. M. Raoult) để xác định phân tử khối của 
chất tan theo phương trình: 


000g 
AT. = K. kalmdkody2 727 
M¿-'i 

ẤT, là độ tăng nhiệt độ sôi của đụng dịch chất tan so với 
nhiệt độ sói của dụng môi tỉnh khiết; K, - hàng số nghiệm 
SÔI: Bị. 6 - Số gam của dung môi và chất tan tương ứng: 
M; - phản tứ khôi chất tan. 

PHÉP NGOẠI SUY một trong những phương thức quan 
trọng nhất của đự báo khoa học - kĩ thuật và kính tế xã hội 
hiện đại. Xt. Vgoai suy. 

PHÉP NỘI SUY I, (riế?). việc tìm kiếm những ý nghĩa 
trung gian theo các tài liệu lôpic hoặc các số liên thông kê. 
PNS được áp đụng đẻ phân tích, chân đoán. đư báo. Thí dụ 
điển hình về PNS là việc phát hiện ra những nguyên tố hoá 
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học mới trong hệ tuần hoàn các nguyên tố hoá học của nhà 
hoá học Nga Mendêlêcp (D. Ì. Mendeleev). 

2. (oán), cách xâv dựng biếu thức giải tích gần đúng hay 
chính xác cúa sự phụ thuộc hàm khi ta chị biết giá trị của hàm 
số tại một số điểm rời rạc. Vd. việc tìm giá trị của hàm sð Í(x}) 
tại tất cả các điểm của khoáng (x¡, xạ) trên trục số khi biết 
các giá trị f(x) tại một số hữu hạn điểm xị < X¿... < xạ là bài 
toán cơ bán của PNS. PNS đơn giản nhất là PNS tuyến tính. 
trong đó hàm số Í(x) được xấp xi bởi một hàm số tuyến tính 
từng khúc g(x) cho bởi công thức san; 


=1 ‹#95ƒ706 3] 


Xi‡ | Ty 


g(X)~— 


riếU X.< x< X;¿y , EI....n-T, 


Một cách trực giác, trone PNS tuyến tính, ta thav cung 
đường cong y = f(x) nối điểm M,[x,„ f(x,)| và điểm 


M,¡ [X;„¡. f(X,¿¡)] bởi dây cũng M, M:¿i, 


Trong PN§ đại số, người ta Xấp xi f{x) bằng một da thức 
bậc n - Í có cùng, giá trị nhĩ f(x) tại các điểm xạ, X¿..... Nụ, 
Đa thức đó được xác định bằng công thức nội suy Lagräng: 


Hit) _ \ (x —XỊ )...(X — À\t~| Xx = XI¿I 3; x —Nn ) -fÓ) 
mm (Xị — XỊ)...ÉX, ” Xi-I)Xị —Xi+1)-..(X: =n) 


Ngoài ra còn nhiều PNS phức tap hơn [xt. Viutơn (Cáng 
thức nội suy)]. 

PHÉP PHÂN TÍCH QUANG PHÔ x. Phương phán 
phán tích quang phổ. 

PHÉP PHỐI CẢNH x. Phép chiếu xuyên tám. 

PHÉP PHỦ ĐỊNH mội loại thao tác lôgic khi rác dụng 
lên các hình thức tư duy như khát niệm. phán đoán. ... sẽ 
cho kết quá ngược lại với tiền đẻ. Trong ngôn ngữ tư 
nhiên, PPĐ được biểu thị bảng các từ “không”, “không phái”, 
“không đúng”. vv. Trong lôgic hình thức cổ điển, PPĐ mệnh 
đề A chẳng hạn, thường được kí hiệu là 1A (hoäc là A). Theo 
nguyên lí lưỡng trị chàn lí, người ta cố bảng giá trí chàn lí của 
các tác tử phú định như sau: 








Nếu theo nguyên lí đa trị chân Lí như trong làgic hình thức 
phi cổ điển chẳng hạn. thì bảng đa trị chân lí của tác tử phủ 
định sẽ phức tạp hơn. Vd., ta có bảng đa trị chân lí của các tác 
tử phủ định trong lôøIc đa trị nhì sau: 








trong đó, ¡1 là giá (trị chán thực, Ö là giá trị giả tạo, còn 1/2 là 
giá trị khả năng nửa chân thực, nửa øi4 tạo. 


Khác với lôgic hình thức thuận tuý, trong đó người (ta thừa 
nhận răng phủ định của phú định coi như không có phủ định: 


(TIA = A) ; trone lõg(e hình thức không thuần túy, phú định 
của nhủ định khòng nhất thiết lúc nào cũng coi như không có 
phu định, nghĩa là TA  A. 

Trong lópic biện chứng. phủ định của phủ định vừa coi như 
không có phủ định, lại vừa coi nhĩ có phụ định đặc biệt. tức 
là phu định có kẻ thừa hạt nhàn hợp lí của cái bị nhủ định. Đó 
là sự phủ định trona quá trình vận động và phát triển của các 
sự vật. hiện tượng, không tạo ra vòng tuần hoàn khép kín, mà 
tạo ru đường Xoáy trôn ốc cua sự biến hoá. 

PHÉP QUAY I. Tron» mặt phẳng, PQ với tàm O và góc 
quay (p là phép biến hình biến điểm Mi thành điểm MÌ sao cho 

— _ 
OM` =OM và sóc định hướng ( OM.OMI' ) có môt g1á LrỊ 
không đổi @. Trong PQ này điểm O biến thành chính nó. Mót 
Q tâm O, góc quay @ có thể coi là tích của hai phép đối 
xứng qua hai đường tháng l, Ì` đi qua O và góc (l, `) 
hãng œ/2. 

J. Trong khòng gian, PQ với trục quay đ và góc quay @ là 
mòt phép biến hình biến điểm M thành điểm MỸ sao cho M 
và M' có cùng hình chiêu vuông góc Ô xuông d, ÔM = OM' 


= —› 
và góc ( OM.OM)= ọ là không đối. Trong PQ này mọi 
điểm trên d biến thành chính nó. Mót PQ với trục đ và póc @ 
có (hể xem là tích hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng P P' 
chứa d và góc (P, P') bằng @/2. 

PHÉP SO MẪU phương phán đo và biểu diễn định hrợng 
màu sắc của một chất đưa trên việc xác định vị trí của màu 
cúa chất đo trong hệ ba màu cơ bán đã chọn. Dụng cụ đo dựa 
trên PSM được gọi là sắc kế, thường dùng trong phán tích 
hoá học. 

PHÉP TAM GIÁC PHÂN phép phân hoạch các mãt thành 
những tam giác, nói chung là tàm giác cona, Viêc phân hoạch 
cần trến hành sao cho các tam giác tiếp giáp nhau chỉ có thể có 
định chung hoặc cạnh chung Tổng quát hơn. người ta cũng poi 
phép phân hoạch môt khôi đa điện thành những khối đa điện 
đơn hình với tính chất tương tự là PTGP (xt. Đơn hình). 

PHÉP TẤT SUY phương pháp lðgic học được sử dụng để 
cấu tạo ra những phán đoán hay mệnh đề phức hợp nhờ một hệ 
từ lôgtc, tương ứng với liên từ: “Nếu... thì ...”, vd. “Nếu con số 
này chia hẻt cho 1Ô thì nó cũng chia hết cho 5”, Phán đoán hay 
mệnh để được cấu tao bằng phương pháp đó gọi là phán đoán 
hay mệnh đề tất suy. Trong phán đoán hay mệnh đẻ tất suy, 
phán đoán hay mệnh dẻ có chữ "néu`” đi trước gọi là tiền kiên, 
còn phán đoán hay mênh đề đi sau chữ “thì” gói là hệ luân. 

PHÉP THẤU XA. Cho đường thẳng / và điểm S cùng nằm 
trong một mặt phăng xạ ảnh. Phép biển hình xa ảnh biến điểm 
Š và các điểm trên /, mỗi điểm thành chính nó vao cho đường 
thắng nối điểm A bất kì với ảnh À` của nó luôn đi qua S gọi 
là PTX. S gọi là tâm thấu xạ và † là trục thấu xạ. Có hai loai 
TX: nếu Š không nằm trên / thì gọi là PTX không suy biến 
(Hình a). còn ngược lại aơi là PTX suy biến (Hình b). 





Hinh a 


Hinh b 


PHÉP TÍNH BIẾN PHẢN PP 


Trong PTX không suy biến tỉ số kếp (AA'SR) không đổi, 
trong đó R là siao điểm của AA` với /. Ngược lại môi PTX 
không suy hiển được xác định duy nhất khi cho biết tâm, trục 
(hấu xa và tì sô kép này. Phép đối xứng qua đường thẳng Ỷ có 
thể xem là một PTX không xuy biến với tâm thấu xạ Ở Xa VÔ 
tận, trục thấu xa / và t số kép - I (Hình e). 





Hình c 


Phép tịnh tiến là một PTX suy biến cố tâm và truc đều ở xa 
vô tận (Hình d). 


Sx. 


—— ⁄ 
A B SỐ 
AB " 


Hình d 


Mọi phép biến hình xạ ảnh của mặt phẳng xạ ảnh đều là 
tích cúa các PTX và dời hình. 


PHÉP THỂ x. Hoán vị. 


PHÉP THỨ AĐÐAMKIÊVICH (Adamkicwicz). phép thử 
chuẩn cho trvptophan và cho cả protein có chứa tryptophan. 
Dung dịch thử là hỗn hợp axit glíoxilic và axit sunfuric đặc. 
Nếu có biến đồi từ màu tím sang màn đỏ hồng ở chỗ tiếp giáp 
giữa hai chất long, chị thị là phản ứng dương tính. 

PHÉP THỨ CIS-TRANS (cis-trans), phép thử nhằm xác 
định hai đột biến có cùng biểu hiện xảy ra trong cùng môi 
gen hay trong những gen khác nhau. Hai đột biến đó có thể 
có ở trên cùng một nhiễm sắc thể (vị trí cis) hoặc mỗi đột 
biến ở trên một nhiễm sắc thể tương đồng (vị trí trans). Nếu 
đột biến xảy ra ở những gen khác nhau, thì khi đó phenotip 
bình thường được tạo thành cho dù đột biến ở vị trí cis hay 
trans, vì chúng được che phủ bởi các gen trôi tương ứng trên 
nhiềm sắc thể tương đồng kia. Tuy nhiên, nếu các đột biến 
Xây ra (rong cùng một gen thì khi đó phenotip bình thường sẽ 
chi được tạo thành nếu các đột biên ấy xảy ra ở vị trí cis. Ở 
vị trí trans, phenoup đột biển sẽ được biểu hiện vì cả hai alen 
của locut là đột biến. 

PHÉP THƯ ĐEVORETT (A. Devoret). phép thứ chất gây 
ung thư bằng mức độ phá vỡ nòi tiềm tan, Vì các chất gây 
„ng thư có thể làm tổn hại cho ADN và là tác nhân phá vỡ sự 
tiềm tan. Mức độ gáy ung thư được biểu hiện băng tỉ số tế bào 
nòi tiềm tan bị phá vỡ và vết tan trên thảm vì khuẩn. 

PHÉP THỨ XANTHOPROTEIN (A. xanthoproein), 
phép thử tiêu chuẩn đối với protein với axit nitr(c đậm đặc 
được dùng làm dung dịch thử. Nếu sản phẩm kết tủa có màu 
vàng xuâãi hiện ngay sau phản ứng hoặc sau khi đun nóng thì 
kết quả phép thứ là dương tính. 

PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN bộ môn của toán học nghiền 
cứu cực trị của các phiếm hàm. Nhiều bài toán thực tế được 
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P phép ríNH GẦN ĐÚNG 


đưa về bài toán cực trì của phiếm hàm như bài toán đẳng chu, 
bài toán đường trắc địa, vv. Bài toán đường đoản thời sau đây 
đã thúc đây sự phát triển của PTBP: tìm đường cong nối liền 
hai điểm A, B chơ trước trong một mặt phẳng thắng đứng để 
cho một chất điềm Irượt trên đường cong ấy đưới tác động 
của trọng lực sẽ đi tì A đến B trong thời gian ngắn nhất. Bài 
toán này đã được Recnuli (). Bernou(li) giải, Các phương 
pháp tổng quát đầu tiên của PTBRP được Ơle ([.. Euler) và 
Lagrăng (L D. l¿agrange) xây dựng nén. 

PHÉP TÍNH GẦN ĐÚNG (cg. phép tính xấp xi), phép 
tính có các số liệu hoäc kết quả là các sô gần đúng với giá trị 
thưc của chúng. Cần chỉ rõ sai số của các số gản đúng. 
Thường ta ViếI các số gần đúng sao cho các chữ số trong số 
đó là chữ sð đúng (x. Chữ số cá nghĩa; Chữ số đúng). 

Quy tắc đơn giản sau đây thường được sử dụng trong 
PTGĐ: 1) Khi nhân và chia các sô gần đúng, cần giữ trong 
kết quả số chữ số có nghĩa sau đấu phầy bằng số nhỏ nhất 
trong số các chừ số có nghĩa của các xố tham gia phép toán. 
2) Khi kha! căn bậc hai và bậc ba cần giữ lại trong kết 
quả số chữ số có nph1a sau đấu phầy như trong số dưới đấu 
căn thức. 

PHÉP TÍNH LÔGIC bao gồm đại số lôgic và hệ toán 
lôgic. Cơ sở của đại số lôgíc bao gồm đại số mệnh đẻ và đại 
xờ VỊ từ. Một cách tương ng, cơ sở của hệ toán lôgic bao 
gồm hệ toán lôgic mệnh đẻ và hệ toán lógic vị từ. Thực chất 
của PT, là vận đụng các phương pháp toán học như đại số, 
hàm số, phương pháp tiên đề boá, vv. vào lôgïc hình thức để 
chuyền hình thức và lập luận lỏgic thành công thức và thuật 
toán. Ngôn ngữ của PTL là ngôn ngữ hình thức hoá có tính 
chất kí hiệu tượng trưng. Do đó, cú pháp của nó trừn tượng 
và khái quát. Nhưng ngữ nghĩa thì có thể cụ thể hoá bằng 
các minh hoa hay mó hình khác nhan. Chẳng hạn, các phép 
phú định, phép hội. phép tuyển, vv. trước hết có ý nghĩa là 
các thao tác lôgic của tư duy đang nhận thức. Song có thể 
minh hoa ra thành các quá trình tiếp xúc rơle điện từ: 
phép phí định sẽ tương ứng sự hở mạch, phép hội - sơ đồ 
phép nối tiếp, phép tuyển - sơ đồ ghép song song, vv. 
Chương trình hoại động của máy tính điện tử dựa vào các 
thuật toán chính xác và hè đếm nhị phản, trong đó PTL là 
CƠ SỞ. 

PHÉP TÍNH MỆNH ĐỀ gồm đại số ménh đề và hệ 
toán mệnh đẻ. Hệ toán lôgíc mệnh đề bao hàm đại số mệnh 
đẻ làm cơ sở. song mở rộng ra thành hé thống lặp luận lôgíc 
chính xác chãt chế, Xuất phát từ những tiền để chân thực, 
vận dụng các quy tác lấp luận một cách đúng đán, bằng một 
số phép biến đổi đại số lògic, có thê rút ra nhiều kết luận 
chân thực, Giống như trone toán học, thìrc chât đó là quá 
trình chứng minh các định lí. Có hai loại hệ toán lôgic 
mệnh đề. Loai suy luận tự nhiên và loại tiên để hoá. Loại bệ 
toán lòpic suy luận tự nhiên, chẳng hạn, do Ghenxen (6. 
Gentzen) xây dựng trong lôgic mệnh đẻ cổ điển, chủ yếu 
bao gồm các quy tắc suy luận lôgic sau đây: 








1. Quy tắc đưa thêm vào phép hôi: An 
A^B 
2. Quy tắc loại trừ phép hội A^B, AA^AB 
^ 8 
E N ý À ; B 
3. Quy tắc đưa thêm vào phép tuyển "n.. 
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4. Quy tác loại trừ phép tuyển ]A, A v B 
R 
5. Quy tác đưa thêm vào phép kéo theo A.ALB 
A F(A^B) 
A,A-> 
B 
Ñ c} lo VÀ. 
1B ¬ 1A TA 
TA 
Ầ 
Dựa vào các quy tắc suy luận lògic vòng, người ta có thể 
chứng mính nhiều định lí khác nhau, chỉ cẩn môt số giả 
thiết phụ, không cần hệ tiên đẻ. 


6. Quy tắc loại trừ phép kéo theo 
7. Quy tác đưa thêm vào phép phú đính 


§. Quy tắc loại trừ phép phủ định 


Loại hệ toán lôgíc tiên để hoá có thể xây dựng thco nhiều 
cách khác nhau. Vở. trong lôgic mệnh đề cổ điển, người ta 
đã xây dựng hệ toán lôgíc mệnh để bảo đám các yêu cầu 
siêu lôgic như tính độc lập của các tiên đề, tính phi mâu 
thuần lògic hình thức, tính đầy đú và tính giải được của hệ 
tiên để. Rao gôm: 


A. Các tiên đè. 
l,A>(B A) 

2.(A—> B)->[A > (B¬ €@)] -> (A €) 
3.A-s(B¬A^ B) 

4.ÁAB- A 

5. AAB.-„ B 

6Ó.Á-yÀv B 

711B „AÀAv B 

.[(A-+€)  (B>(€Œ)| > [(Av B)  C|Ị 
9.(A-> B)> (A>¬B) y ÏA) 

10.1¬1A-—› À 

B. Các quy tắc lập luận ]ôgíc: 

1. Quy tắc thay thế 


œ© 


Trong khi thực hiện các phép biến đổi công thức, có thể 
thay thế mệnh đẻ bảng biến mệnh đề hoặc công thức mệnh 
đề bất kì. Phép thay thế được coi là đúng đắn khí giá trị 
chân lí của công thức đã được biến đổi băng giá trị chân !\í 
của còng thức xuất nhát. 

2. Quy tắc rút kết luận lôgic. 

P>Q,P‡_ Q 


Đọc là: Nếu có P kéo theo Q, thực tế có P, váy thì nhất 
định có Q. 


PHÉP TÍNH TENXƠ bộ môn toán học nghiên cứu 
tènxơ (x, Fenvø) và các trường tenxơ bằng các công cụ đại 
số thyến tính và giải tích, bao gồm hai bộ phận là đại xô 
tenxơ và giải tích tenxơ. Đại số tenxơ nghiên cứu các phép 
tính đại số như: cộng, phép co rút, phép đổi xứng hoá và 
phép phản đối xứng hoá. Bộ phán giải tích tenxơ nghiên cứu 
các trường tenXơ trên cơ sở các khái niệm giới hạn, khả ví. 
Trường hợp đặc biệt của PTIT là phép tính vectơ. PIT là 


công cụ quan trọng để nghiên cứu lí thuyết tương đối và 
hình học v phân, 


PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN bỏ phận của toán học nghiên 


cứu các loại tích phân và các phương pháp tính đúng hoặc gần 
đúng các tích phân. PTTP đã có mầm mống từ thời trung cổ, 
phải sinh từ các bài toán tìm điện tích và thể tích. Nhờ các 
công trình của Niutơm (I. Newton) và Larbni (G. W, Lzibn(2) 
ở thể kị 17 - 18, PTTP trở thành một bộ môn toán học độc lập. 

PHÉP TÍNH TOÁN TỬ Nói dung của PTTT là thay việc 
giải một phương trình vị phân hoặc tích phân bằng việc piải 
mòt phương trình đại số. Cơ sớ của PTTT là các phép biến đối 
hàm như các phép biến đổi tích phân Laplaxơ (Laplace), 
Eunẻ (Fourier)... [x. Laplaxơ (Phép biến đỏi)|. 

Qua phép biển đối này, ánh của nghiệm của phương trình 
cân giải thoa mãn một phương trình đại số. Sau khi giải 
phương trình đại số và qua phép biến đổi tích phân ngược. ta 
nhận được nghiệm của phương trình ban đầu. 

PTTT được dùng để tìm nhiệm của phương trình ví phân 
tuyến tính, phương trình sai phán, một lớp phương trình tích 
phản. Người ta áp đụng PT TT nhiều chiều để giải các bài toán 
biền của vật lí toán, 

Việc ứng dụng môi cách có hệ thống PTTT để giải các bài 
toán vật lí và kĩ thuật bát đầu từ các công trình của nhà toán 
học Anh Hévixal (O. Heaviside) thế kỉ 19, 

PHÉP TÍNH VECTƠ bộ môn của toán học nghiên cứu 
các phép toán trên các vectơ. PTV được chia thành đạt sô 
vectơ và giải tích vectơ. Trong đại số vectơ, người ta nghiên 
cu các phép toán như cộng, trừ các vectơ, nhân vectơ với 
một số, nhân hai vectơ (x. ai cố vec(ơ). Trong giải tích 
vec(ơ, người fa nphiên cứu các hàm vectơ, các khái niệm 
cơ bán của giải tích vectơ là građiên, địve, rôta (x. Gưải 
tích vect0). 

PHÉP TÍNH VI PHẦN bộ môn của toán học nghiên cứu 
các đạo hàm, vi phân và các ứne dụng của chúng để khảo sát 
hàm số. Đạo hàm của một hàm số giúp khảo sát sự biến thiên 
của hàm số đó (chiều biến thiên, cực đại, cực tiêu, điểm 
uôn...). Vị khái niệm đạo hàm và vị phản được xáy dựng dựa 
trên khát niệm giới hạn và các đại lượng vô cùng hé nén lí 
thuyết giới han và lí thuyết chuỗi cũng được coi thuộc phạm 
vị PTVP. Đecac (R. Descartes) và Fecma (l de Fermat) đã 
đặt nền móng cho PTVP khi tìm tiếp tuyến của đường cong. 
Niutơn (1. Newton) và Laibnit (G. W. Leibniz) đã đưa PTVP 
thành một bộ môn toán học độc lập. Việc xây dựng các Khái 
niêm cơ bán của PTVP gắn liền với sự phát triển của lí thuyết 
tạp hợp và lí thuyết hàm số thực. 

PHÉP TÍNH VỊ TỪ thực chất là sự mở rộng phép tính 
mệnh đẻ nhờ bố sung thêm nhiều yếu tố và thao tác lôgic 
phức tạp hơn. PTVfT bao gồm đại số vị từ và hệ toán VỊ từ. 
Trong đại số vị từ người ta đưa thêm vào các khái niệm như 
vị từ, hàm mệnh đề. Nếu đối tượng cụ thể S có thuộc tính P 
thì người ta nói có hằng vị từ đặc tính P (S). Trường hợp đối 
tượng x là tùy ý, thì ta sẽ có biến vị từ đặc tính P(x). Hình 
thức ìôgic cúa các vị từ quan hệ có dang: bằng vị từ quan hệ 
aRb và biến vị từ quan hệ xầy. Các biến vị từ thực chất là các 
hàm chân lí. Ngôn ngữ của PTVT cụ thể và chỉ tiết hơn ngôn 
ngữ của phép tính mệnh để, không chỉ miên tả được hình thức 
lôe¡c của các mệnh đề phức tạp, mà còn miêu tả được cả hình 
thức lôgìc của các mệnh để sơ đẳng, Chẳng hạn, mệnh đề phủ 
định bộ phận như “một số kìm loại không phải là vật rắn”, 
trone phép tính lôgic mệnh đề chỉ kí hiệu giản đơn bàng chữ 
O, nhưng trong PTVT sẽ có đạng cụ thể và chi tiết hơn như 
sau: x [%4x) P(x)|., Hệ toán lôgtc vị từ cũng được xây dựng 
bằng cách mở rộng hệ toán lôgic mệnh để. Chẳng hạn, hệ 


PHÉP TOÁN ĐAI số P 


toán lôgic suy luận tự nhiên kiểu Ghenxcn (Ơ. Gent2en) trong 
phép vị từ cổ điển (x. Phép tính mệnh đề) sẽ có thêm các quy 
tắc suy luận sau dày: 


Quy tắc đưa thêm vào và loại bỏ ra lượng từ toàn thể 


PFtay XS 


3 ` 
XỈtx) Pa) 
Quy tác đưa thêm vào và loai bỏ ra lượng từ tồn tại 


Fta) XE) 


XỈw) Ha) 

lệ toán lògic vị từ tiên đề hoá có thể được xây dựng bằng 
cách bổ sung thêm tiên đẻ 1ƒ và I2 vào hệ LÔ tiên đề, bổ sung 
thêm quy tắc 3 và 4 vào hệ 2 quy tác lập luận lôpfc của hệ 
toán lôp¡c mênh đề tiên đề hoá trong phép tính mênh đề. 

Tiên đề: 

II. XP\x „— PQy 

l2. Puyy — XE) 


Quy tắc nít kết luận lôgic: 


, P—Qx 
P—XxQ(;› 

À. Q¿„;——P 
xQ„;—P 


PHÉP TỊNH TIẾN phép biến hình trong mặt phẳng 

hoặc trong không gian. qua đó mỗi điểm Mi biến thành M' 
——— ¬ —> 

sao cho vec MM' bằng một vecơ V cho trước. V gọi 
là vectơ tịnh tiến. Tập hợp tất cả các PTT trong mãt phẳng 
hoặc trong không gian làm thành một nhóm. 

PHÉP TOÁN ẢNH phương pháp tạo ảnh ta chiều của vậi 
dựa trên hiện tượng ø1ao thoa ánh sáng. Tbàn ảnh là hình g1ao 
thoa của hai chòm sáng kết hợp được ghi trên phim ảnh hoặc 
kính ảnh: một chùm ởi thẳng từ nguồn sáng tới gọi là chùm 
quy chiếu, một chùm từ nguồn sáng tán xa trên vật gọi là 
chùm tán xạ. người ta dùng ìa2e làm nguồn sáng kết hợp. Đé 
tái hiện lại ảnh của vật, người ta lại chiếu sáng hình đó bằng 
chùm quy chiếu. Môi phần nho của hình giao thoa đã ghí lai 
đỉ thông tìn của cá vật được chup vì ghi lại được ca biên độ 
và pha của sóng nghĩa là có thể làm tái hiện được ca vật chi 
bằng một phần của hình đã ghi. do đó pøi là chụp toàn ảnh. 
Trong PTA cũng có thể thu được ảnh màu của vật. PTA có 
nhiều ứng dụng thực tế trong vật lí thực nghiệm và Kí thuật 
(nhận dạna, kính hiển vị toàn ảnh kiếm tra các sản phẩm 
bảng phương pháp giao thoa ánh sáng, vv.). Nhờ PTA xung có 
thể nghiên cứu các quá trình điễn biến nhanh (các vụ nổ, các 
sóng xung kích khác, các đồng khí trong ông phun siéu 
thanh). PTA do nhà vật lí người Hungan Gabo (D. Gabor) 
phát mình năm 1947 nhưng chỉ phát triển từ 196Ô xau khi có 
tia laze. XI. Gabø Ð. Xem ñình trang bán. 


PHÉP TOÁN ĐẠI SỐ PTĐSn - ngôi trên một tập hợp Á 
nào đó là ánh xạ từ tích Đêcac A" vào A. Nếu kí hiệu ánh 
xạ đó là * thì thường ta viết ảnh của (ay....,. a„) đưới dạng 
Ai+... xân. Vd. trong một nhóm, việc cố định một phần tử đơn 
vị là PTĐS Ó-ngôi, phép lấy phần tứ nghịch đảo là PTĐS 
[-ngôt, còn phép nhân là PTĐS 2-ngôi. PTĐS n-ngôi là phép 
toán trong vì nó chỉ liên quan tới các phần tử thuộc A. Hai 
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P phép TOÁN LÔGIC 





PTĐS ngoái hay được xét tới là ánh xạ từ tích Đêcac À x B 
của hai tập hợp A, B khác nhau vào A hoặc là ánh xa từ Ä x A 
vào l3. Vư. tích của một xố với môt vectơ và tích vô hướng của 
hai vectơ là những phép toán ngoài. 


⁄ 


#2 


cCf 


Chup toàn ảnh 
S. Nguồn laze; A. Vã! cần chụp loàn ảnh; F. Kính ảnh; 
{. Chủm quy chiếu; 2. Chùm chiếu vật; 3. Chùm tán xạ 





Quan sát toàn ảnh 
$. Nguồn laze, M. MÁI nhìn; 
E Kinh ảnh (hình các ván giao thoa) 
Phép toàn ảnh 


PHÉP TOÁN LÒÔGIC các phép toán nhờ đó. từ 
những mệnh đề lỏgtc hoặc những vị từ đã cho tạo nên một 
mẻnh đề |ôgïc hoác vị từ mới. Vd. phép hội, nhép tuyên, phép 
kéo theo. phép phú định là những PL. Các lượng từ toàn thể 
(v ) và tổn tại ( 3) cũng là những PTI. (x(. Đại cố l2grc). 

PHÉP TRÁC QUANG I1. Tập hợp các phương pháp đo 
đặc trưng năng lượng của các bức xạ điện từ và các đại hrợng 
quang học như đò chiếu xáng, cường độ sáng, quang thông, 
độ chối, VV, 

2. Phép do cường đò bức xà và thỏng lượng của các hạt 
điện tích theo đô đen mà chúng eây ra trên các lớp nhay sáng 
(kính ảnh, giấy, màn huỳnh quang, vv.). 

PHÉP TUYỂN một loai thao tác lópIc liên kết các hình 
thức của tư duy. Trong neôn ngữ tr nhiên PT được biểu đạt 
bằng các cm từ “hay là”, “hoặc là"... Có hai loại PT: loại 
tuyển chãt chẽ, khi các thành phần loại trừ nhau và loại 
tuyển không chãt chẽ, khi các thành phần không nhất thiết 
loai trừ nhau. Trong lôgic hình thức, PT thường được biểu 
thị bằng kí hiều: V. Tác từ '“V” thực chất là hàm chân lí. Giá 
trì của hàm V được xác định bằng bảng giá trị chân Ìí. 
Vd. trong lôgic mệnh để cò điện ta có định nghĩa hàm v 
„hư sau: 

[. Hàm v (tuyển không chặt chẽ) 
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Phép tuyên tuần theo các quy luật sau đây: 
I. lao hoán: Avi=BvA 
2. Kết hợp: (AvB)v€C=Av(BvŒ) 
3. Đăng lập: Áv A=A 

PHÉP TƯƠNG TỰ phương pháp luận xác định sự giống 
nhau trong một số mặt, tính chất và quan hệ giữa những đối 
tượng không đồng nhất với nhan. Trong các giai đoạn ban đầu 
cla khoa học, PTT thay cho sự quan sát có hệ thông, và thực 
nghiệm; những kết luận (suy lí) của nó là căn cứ vào những 
sự tương tư bên ngoài và thứ yếu. Triết học tự nhiên cổ đại là 
triết học giải thích đã xuất hiền như thế. Trong sự phát triển 
về sau, PTTT được sử dụng cùng với những hình thức nhận 
thức khác. Trong khoa học hiện đại. PƑT được sứ dụng nhiều 
nhất trong việc lập mô hình, 

PHÉP VỊ TỰ phép biến hình trong không gian alïn 
biến mỗi điểm M thành một điểm M` sao cho đường thẳng 
MM' luôn luôn đi qua một điểm © cố định (goi là tầm vị tự) 


' 


và tí sỐ là một số thực không đồi (gọi là tỉ số vị tự), 





OM 
trong đó ÔOM và OM' là các độ đài đại số của OM và 
OM'. 
PHERI - TỪ x. Feri - rừ. 


PHEROMON (A. pheromone), chất do tuyến nội tiết của 
động vật tiết ra ngoài cơ thê, gãy một liên hệ bằng hoá chất 
piữa các cá thê cùng loài, hoặc sản phẩm pha chế ra bằng 
phương pháp tổng hợp hoá học có những tính chất nói trên. 

Có nhiền loại, điển hình nhất là P giới tính do con cái hay 
con đực tiết ra, làm cho cá thể khác piới dễ nhân biết, tìm 
sập nhau và thực hiện giao phối. Được phân lập ở côn trùng 
và nghiên cứu tổng hựp nhân tao. Nói chung đó là những hợp 
chất có 6 - 3Ö nguyên tứ cacbon, công thức câu tạo không 
vòng và phản nhánh. Đến này, P được mở rộng cho cá những 
thông tin khác loài. Có hai nhóm: I) P hấp dẫn, gồm D tập 
hợp. P sinh dục, P đánh đấu đường đi hay địa điểm. 2) P xua 
đuổi. pồm P báo động, P phân tán và P bảo vệ. Hiện nay, P 
được ứng dụng rộng rãi trong phòng trừ còn trùng gãy hại và 
thu hút các luồng cá để đánh bắt, Triển vọng sẽ có những P 
tổng hợp, cho phép chống trực tiếp một số sâu hại bằng cách 
làm rối loạn chu trình phát triển của chúng đến mức đình chí 


hẳn việc sinh sản. P được dùng làm chất dẫn đụ. 

PHÊ BÌNH mót trons các quyền của công dán và của các 
thành viên trong các tổ chức thuốc hệ thống chính trị nước 
Cộng hoà Xã hôi chú nghĩa Việt Nam. Là việc nêu ưu điểm. 
khuyết điểm của tập thể hoặc cá nhân hơạt đông trong các tô 
chức (Đảng. Nhà nước, đoàn thể, tô chfc kinh tế, xã hội...) lại 
các buôi làm Việc hay tại các cuộc họp để kiểm điểm công tác 
(heo định kì hay bàt thường: hoặc trên các phương tiện thông 
tin đại chúng (PB việc thực hiển chức trách. nhiệm vụ của cơ 
quan hoặc công chức nhà nước; PH tác nhẩm văn học. nghệ 
thuật..,): hoặc trong mối quan hệ xã hội (PB góp ý kiến giữa 
gười này với người khác). 

PHÊ BÌNH MĨ THUẬT hoạt động nhằm thẩm định giá 
trị tác gia và tác phẩm tạo hình. phát hiên tài năng, hướng dẫn 
dư luận xã hội trong lĩnh vực thẩm mĩ. Trung Hoa là nước 
sớm có PBMT với những tác giả như Tạ Hách (Xịa He) thời 
Lục triểu, Trương Ngạn Viên đời Đường. Tạ Hách có cuốn 
sách "Bình phẩm hội hơa cố” (*Cổ hoa phẩm lục”) đã đạt đến 
trình độ khái quát cao khi để ra 6 chuẩn (“Lục pháp luận”) đề 
đánh guí sáng tác cúa các hoa gia. 

Ở Châu Âu, PBMT hình thành từ thời Phục hưng, với 
những tên tuôi như Vadari (G. Vasari). Anbccti (L. B. 
Albceri). Sau này, do sự gia tâng triên lăm và xuất bản, nên 
PBMT đóng vat Irò quan trọng trong đời sống nghệ thuật hiện 
đại. Chính các nhà văn, nhà thơ. kể từ Bôđơle (C. Baudelatre ). 
đã góp phản làm cho giá trị của nghệ sĩ trẻ được thừa nhận. 
Zôla (E. Zola) bênh vie các hơa sĩ An tượng. Pêneông CF. 
Fénon) bao vệ các nghệ sĩ (ân ấn tượng, Apôline 
(W.Appollinaire) bảo vệ các hoa sĩ lập thể. 

PHÊ BÌNH MỚI trào lưu phê bình xuất hiện đầu tiên ở 
Hoa Kì vào năm 1920, chủ trương phân tích văn bản của thơ 
vàn về mặt ngòn ngữ, đặc biệt là về mặt ngữ nghĩa để tìm giá 
trị của tác phẩm, không quan tâm đến tiểu sử tác giá, tư lường 
của lác phẩm. Năm 1960, sau khi ngón ngữ học cấu trúc của 
Đơ Xôxuva (E. de Sanssure) được phổ cập ở Pháp. một trào 
lưu phê bình kiêu mới được gọi là PBM đã xuất hiện và phát 
Iriển rất mạnh. ảnh hưởng ròng đến nhiều nước trên thế giới 
kể cá Hoa Kì. PRM ở Pháp (còn gọi là phê bình cấu trúc chủ 
nghĩa) gồm các nhà triết học, nhà nghiên cứu văn học chủ 
trương phê phán các cách phé hình truyền thống chỉ coi trọng 
nội dung tác phẩm. tiểu sứ và vai trò của tác giá mà bỏ qua 
tính văn học của tác phẩm thể hiện ở chất liệu ngôn ngữ văn 
học... Ho thống nhất với nhau trong cuộc đấu tranh chống lại 
các loại “phê bình đại học” và yéu câu sử dụng các phương 
pháp cúa chủ nghĩa cấu trúc để khám phá tác phàm. Nhưmg 
PBM là mót liên minh của nhiền khuynh hướng khác nhau, 
chủ yếu có 4 khiynh hướng: phê bình tâm lí, phê bình chủ đề, 
phẻ bình xã hội học và phè bình ngòn ngữ. Đại điên chính của 
phê bình xã hội học là Gônman (L. Goldmamn). Ông coi tiểu 
thuvết là thể loại tiêu biếu nhất cho gia] cấp tư sản và cố gắng 
chứng minh sự tươne đồng e1ữa câu trúc xã hội và cấu trúc 
tiếu thuyết. Đại điện của khuynh hướng phê bình ngôn ngữ 
và cũng là người đại diện hàng đầu của PBM ở Pháp là BacLơ 
(R. G. Barthes). lầactơ đựa vào nhiều trường phái, phương 
pháp và khoa học khác nhau như kí hiệu học, ngôn ngửừ học, 
phân tâm học, trường phái hình thức chủ nghĩa ở Nga. PBM 
đã có cône phát động một cuộc tranh luận lớn về phương 
pháp luân trone khoa học nghiên cứu văn học và đặt nên tảng 
cho mòt phương pháp phê binh coi trong ngôn ngữ và nghệ 
thuật sử đụng ngôn ngữ trong tác phẩm. Tuy nhiên. cái đích 
mà PBM nhằm đến là “phi lịch sử hoá” và phi xã hội hoá văn 
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học, tách văn học ra khỏi chức năng phản ánh và xây dụng 
con người và xã hội. 

Trong thời kì này, ở Hoa Kì cũng có một trường phá; PBM 
hiện đại được gọi là “hậu cấu trúc chủ nghĩa” hay là `“tháo 
bóc. Thco trường phái này thì môt tác phẩm văn học chứa 
đựng bên trong nhiều nghịch lí. nhiều lớp naahfa và ý nghĩa 
tản mạn, mâu thuần. Bởi vậy, trong khi phê hình tác phẩm, 
cần tập trung vào văn bản. “tháo” tác phâm ra để tìm những 
mặt đối lập, phản tấn của nó thế hiên trong cấu trúc ngôn rrgữ 
của văn bản. từ đó mới hiển được tác phầm, tức là "tái đựng` 
được nó. Nhà phê bình phải giỏi kí hiệu học, ngôn ngữ học, 
thí pháp học mới làm được việc này. 

TuV có những nét khác nhau về học thuật và về cách làm 
nhưng cá hai trào lưu này của Pháp và của Hoa Kì đến đối lập 
với chú nghĩa hiện thực (rong phé bình văn học. 

PHÊ BÌNH VĂN HỌC một hộ mòn của khoa nghiên cứu 
văn học. Đôi trợng chủ yếu là những tác phầm văn học hiện 
đa và những hiện tượng văn học đang diễn ra trước mát. Nó 
có nhiệm vụ đánh giá tác phẩm theo những tiêu chuẩn mà nhà 
phê bình đã xác định. Từ xưa đến nay, trèn thế giới có nhiều 
quan điểm và trường phái phẻ bình khác nhau. Có quan điểm 
thiên về thưởng thức thuần túy: cũng phản tích. bình luận, 
nhưng chủ yếu là về hình thức nghệ thuật, biển dương những, 
điều rà họ cho là có sáng tạo trong cách diễn đạt của tác giá. 
Lại có quan điêm thiên về nôi dung tư tướng. đấu tranh cho 
một quan điềm văn học nhất định. Người tà thường gợi là 
“phé bình cảm thụ” và “phê bình lí tr”. Theo cách phé bình 
cảm thụ, nhà phê bình thường tách rời tác phâm khỏi mọi cái 
mà họ cho là '“ˆphi văn hoc”? trái lại, phê bình lí trí luôn luôn 
gắn tác phẩm với hoàn cảnh xã hôi. thời điểm sáng tác, nhiêm 
vụ của văn học trong lừng giai đoạn, thậm chí với chính sách. 
đường lối chính trị của từng thời kì. PBVH gắn liền với lí luận 
văn học, nói hư Bêlinxki (V. Œ. Belinskij), đó là “mí học vận 
động”. Khi lí luận văn học khủng hoang thì PSVH cũng mật 
phương hướng. PBVH có khí cũng để cập đến những tác 
phẩm trong quá khứ nhàm đău tranh cho những quan 
điểm vân học hiện đại. Đó là trường hợp của nhà phê bình 
Belinxki viết về một số Lác giả và một số vấn đẻ trong lịch sử 
văn học Nga. Tiêu chuấn của PBVH của Việt Nam ngày nay 
là gắn hiền tác giả, tác phẩm và còng chúng. đựa vào mĩ hoc 
Mac - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đề xác định giá trị của 
(ác phẩm về tư tưởng và nehệ thuât. 

PHÊ CHUẨN việc thực hiện quyền lực của cá nhân hoặc 
tổ chức có thẩm quyền (thường là cấp trên) chấp thuận một 
hay nhiền yên cầu, đề nghị của cấp phụ thuộc (thường là cấp 
dưới). được ghi vào văn bản có kí tên hoặc kí tên và đóng dấu, 
cho phép cấp phụ thuộc được thực hiện yêu cầu, để nghị đó. 

PC thường xuất hiện trong quá trình gIái quyết những công 
việc chung cúa các cơ quan nhà nước. Khi cấp phụ thuôc (rổ 
chức, cá nhân,...) có một số yêu cầu về công việc cần thiết. 
mà điều kiện tiên quyết để thực hiện các yêu cầu đó là sự 
chấp thuận của cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền, khi đó 
cấp phụ thuộc phải làm một văn oán như: tờ trình, đơn đề 
nghị, bản yêu cầu, dự thảo đề án, hiệp ước. vv. gửi cho cá 
nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền, Trong văn bản. cấp phụ 
thuộc phải nói rõ yêu cầu, lí do, nội dung, raục đích và các 
điều kiện thực hiện . Sau khí xem xét các văn ban đó, nếu 
thấy không trái với pháp luật và thuộc thẩm quyền giải quyết 
của mình thì cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền phê vào văn 
bản đó ý kiên của mình. có kí tên hoặc kí tên và đóng dâu, 
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cho phép hoặc không cho phép cấp phụ thuộc được thực hiện. 
Có thể PC toàn bộ hoặc chị PC một hay một số yêu cầu, để 
nghị nào đó trong văn bản yêu cầu của cẤp phụ thuộc. 

PC có giá trị pháp lí nếu các yêu cầu, đề nghị của cấp phụ 
thuộc được cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền chấp thuận 
năm trong các quy định của pháp luật hiện hành. Có những, 
PC nằm ngoài quan hệ pháp luật. nhưng được pháp luật báo 
hộ thì cấp phụ thuôc văn được quyền thí hành. Khi đó, các 
công việc được giải quvết theo truyền thống, đạo đức. hay 
theo điều lệ của các tổ chức chính trị. tô chức chính trị - xã 
hội. PC đặc biệt là các PC mà cấp có thâm quyền PC phải có 
từ hai thành viên trở lên, ho bình đẳng về tư cách pháp nhân, 
đồng kí tên, thì PC mới có giá tị. PC, phê duyệt, duyệt v... 
đều có cùng bản chất. 

PHÊ CHUẨN ĐIỂU! ƯỚC QUỐC TẾ khẳng định sư 
chấp nhán của nhà nước đổi với điều ước quốc tế mà cơ quan 
có (ham quyền đã kí kết. Theo quy định của pháp luật Việt 
Nam (Pháp lệnh về kí kết và thực hiện điều ước quốc tế của 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1998), “Phê 
chuân” là hành ví pháp lí do Quốc hội hoặc chú tịch nước 
thực hiện, chấp nhận hiệu lực của điều ước quốc tế đã kí đốt 
với nước Công hoà Xã hột chủ nghĩa Việt Nam. Điều ước 
quốc tế phải được nhê chuẩn là các điều ước: a) Vẻ hoà bình, 
an nính, bièn giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia; về quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tương trợ tr pháp. b) Có 
điều khoản trái hoặc chưa được quy định trong các văn bản 
quy pham pháp luật của Quốc hội. LDý ban Thường vụ Quốc 
hội và chủ tịch nước. c) Liên quan đến ngân sách nhà nước 
theo đẻ nghị phê chuẩn của Chính phú. d) Có điều khoản quy 
định phê chuản. 

Chủ (ch nước quyết định PCĐUQT, trừ trường hợp càn 
trình Quốc hội quyết định. Cơ quan để xuất kí kết điều ước 
quốc tế nhối hợp với Bộ Ngoại giao đề nghị Chính phú trình 
chủ tịch nước PCĐƯỢTT. Trong lhời hạn 20 ngày. kể từ ngày 
nhận được để nghị phé chuẩn, chủ tịch nước cho ý kiến bằng 
văn bản về việc PCĐUQT: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 
có quyết định phẻ chuẩn, Bộ Ngoai giao tiến hành thủ tục đối 
ngoại về PCĐUQT và thông báo cho các cơ quan hữu quan 
về hiệu lực của điều ước. 

“PHẼ PHÁN CƯƠNG LĨNH GÔTHA” tác phẩm của 
Mac (1875) nhằm phản tích, phê nhán bản dìịr thảo Cương 
lĩnh do Đảng Xã hội Dân chủ Đức tháo ra cho Đại hội hợp 
nhất giữa Đảng Công nhán Xã hội Dân chủ Đức [phái 
Aixơnác (Eisenach)] và Hội Liên hiệp Công nhân toàn Đức 
{phát Laxan (Lassalle)] bọp tháng 5.1875 tại thành phô 
Gôtha (Gotha). Nhưng phải đến 1890, sau khi Mac qua đời 
và trước khi Đại hội Ecfuôt (Erfurt) của Đáng Xã hội Dân 
chủ Đức được tnệu tập vào năm [89I. và nhờ có tỉnh thần 
đấu tranh kiên quyết của Enghen chống những người cơ hội 
hữu khuynh. văn kiện của Mac mới được công bố với tên gọi: 
®Phé phán Cương lĩnh Gôtha” và đăng lần đầu tiên trên tờ 
“Thù đại mới” - cơ quan lí luận của Đảng Xã bội Dân chủ 
Đức (số 18 quyển ( năm I891). Đây là một trong những tác 
phẩm kinh điển về chủ nghĩa cộng sản khoa học, có giá trị \í 
luận và thực tiến rất lớn đối với phong trào công sản và công. 
nhân quốc tế. Trong tác phàm, Mac nẻu rõ quy luật hình 
thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, những luận điểm thiền tài về hai giai đoạn của chủ 
nghĩa công sản, về tính tất yến khách quan của quá trình cải 
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biến cách mạng trong thời kì quá độ chính trị từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa cộng sản, về vai trò lịch sử của chuyên 
chính vô sản, vẻ nguyên tắc phân phối trong hai giải đoạn 
khác nhau của chủ nghĩa cộng sản, 

PHẾ một trong Š tạng (tám. can, d, phế, thận). P ở thượng 
tiêu, thuộc hành kim, ứng với tiết mùa thư mà khí chính của 
nố là táo. Là cơ quan giúp việc cho tâm. chủ việc trị tiết (điều 
hành): là nơi tập trung của các mạch, chủ khí. quan lí khí của 
toàn thân. P quản lí phần tuần hoàn của nước ở thượng tiêu, 
làm cho nước chuyển qua làm liệu Xuống bàng quang, thân. 
Da lòng là biển hiện của ÐP. P khai khiếu ở mũi. 

PHẾ DUNG KẾ dụng cụ ghi khá năng tiếp nhận không 
khí trong khi hít vào, thờ ra: tự động ghỉ lại các thì thớ ra, hít 
vào hết sức, thớ ra hết sức, thở cực nhanh và cực sâu lên mội 
loạt giấy đặc biệt (giấy lôgarit): đường phì gọi là phế dụng 
đồ. Từ phế dung đổ người ta tính được: thông khí (m]) của 
phối mỗi lần thớ, thông khí của phối trong một phút, thể tích 
thở ra tôi đa trong một giây. dung tích sống, vv. Các chỉ số 
trên đáy được dùng để đánh giá khả năng thông khí của phổi, 
sư thở bình thường hay là có rếi loạn. Vd, trong bệnh phối tác 
nghẽn, thể tích thở ra tôi đa trong một giây bị giảm: tronp 
những bênh phối hạn chế hô hấp. dung lích sống bị g›ảm, 9v. 

PHẾ LIỆU những chất thải loại hoặc những phần cắt hỏ 
của nguyên liêu trong quá trình gia công một nguyên liệu hav 
bán thành nhám thành một sản phẩm xác định, hoặc san mội 
quá trình sử dụng. Có thể được dùng trở lại (rong sản xuất 
hoặc để sản xuất những loại sản phẩm khác,vd. xí lò cao đùng 
làm vật liêu xảy dưng, bông gòn, bông phế dùng làm cốt gốt, 
áo bông; các reo hình của tòn síiic dùng làm chấn lưu đèn 
huỳnh quang... Một phản của PL. biên mất hoàn toàn như kim 
loại hao cháy khi đúc. rèn. bụi bông bay vào không khí khi 
kéo sợi... PL được coi là môi nguồn vắt tư quan trọng cho sắn 
xuất không riêng đôi với nước nghèo, mà còn đối với cả các 
nước công nghiệp phát triển. 

PHẾ NANG túi khí nhỏ. nằm thành đám ở phản cuối các 
tiểu phế quản tận cùng, được bao bằng mạng mao mạch cúa 
phối ở động vật có vú. Dùng để trao đối khí tự do giữa máu 
trong mao mạch và không khí hít vào trong các PN. Ở chim, 
chức näng PN được thực hiện ở các vi mao quản khí xuất phát 
từ phàn nhánh của phế quản (x. Phối). 

PHẾ PHẨM những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kĩ 
thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất, giá trị sử dụng...) đã 
quy định, phải loại bỏ nhằm đảm báo yêu cầu sứ dụng hoặc 
chế biến tiếp. Giảm bớt tỉ lệ PP là một trong những yêu cầu 
quan trọng trong quản lí sản xuất và quản lí xí nghiệp. Mặt 
khác, nếu có PP thì cần có những biên pháp tận dung, như sửa 
chữa thành chính phẩm hoặc sứ dụng như vât liệu để sản xuất 
ra loại sản phẩm khác nếu xét thấy có lợi vẻ kinh từ. Trong cơ 
chế kinh tế thị trường, đưa PP ra lưu thông sẽ eây ảnh hưởng 
tiều cực lâu dài đến “chữ tín cúa xí nghiệp. 

PHẾ QUẢN cơ quan hình ống, dẫn không khí từ khí quản 
vào phối ở động vật hốn chị. PQ là ống rộng, có khung gồm 
các vòng sụn không khép kín, được lót lớp niêm mạc có tuyến 
tiết chất nhảy. Khung, sụn để đảm bảo PQ có độ dãn, không 
Xẹp khi có áp suất bén ngoài nén lên hoặc co thát. PQ chính 
phản nhánh nhiều cấp hình thành vó số các PQ nhỏ và các 
tiến PQ đì trong phổi. 

PHẾ TÍCH công trình xây dựng có giá trị bị thiên nhiên 


hoặc con người phá hủy khòng còn giữ được nguyền trạng, 
chí còn đấu vẽt đô nát. 

PHẾ VIÊM x. Viém phối. 

PHẾ x. Béo phi. 

PHÊNIXI (Phénïcie). tóc người và các thị quốc thuộc tôc 
người ớ ven Địa Trung Hải. thiên niên kì 2 tƠn. P vốn là một 
bộ phân dân Xêm(t (Sémíte), thiện dị từ Hồng T Tái tới sinh cơ 
làp nghiệp. Là những người lao động cần cù. giốt làm ruộng 
và tiên phong trong nghề buôn bán đường biến. Họ đã sớm 
biến đải đất này thành những vườn cây tươi tôi và hải cảng trù 
phú: Ugarit (Uparh), Arơvat (Arvad), Byblót (Bybloà). 
Xidông (Sidon); thiết lập nhiều thành phố ở Bắc Phi, ơ đất 
Tây Ban Nha. Chủ nhân của hệ thống mẫu tự thể kỉ I5 tCn,, 
chí Ugart (3Ô kí hiệu). Đên thê kì lÌ tCn.. chữ Hyhló được 
cai biển còn 22 kí hiệu. Các phát mình này được xem là cơ sở 
cho việc phát rmrnh chữ Hì L.ạp sau đó. Chng là nhóm cư dân 
nổi tiếng với các nghẻ cham khác ngà, đúc thuy linh, đt và 
nhuộm vải len, Là những thị quốc piàp có nhưng không thạo 
việc bính đao, lại không liên kết chặt chế với nhau. P luôn là 
đối tượng nhồm ngó và thôn tính của các cường quốc cố đại 
từ thiên ki [ tCn. 

PHEÊU BUCNƠ phêu bằng xứ. thúy tình hoặc thép không 
ơi, trong đó giấy lọc được đặt lên đáy phu tròn và phẳng có 
nhiều lỗ nhỏ đều nhau, Dùng để lọc chân không. Được 
gọt theo tên nhà hoá học Đức Bucnơ (E. Buchner; 
[860 - 1917). 


PHIẾU CACXTƠ hố trùng khép kín, kích thước không 
lớn. đường kính từ vài chục đến vài trăm mét, vách đốc, sâu 
đến vài chục mét. PC phổ biến ở vùng cacxtơ òn đới. 

PHÊU CHIẾT x. Bình chiết. 

PHÊU NÀO cấu trúc đạng phên nơi thyến yên với vùng 
dưới đổi thị, năm ở đấy não giữa. 

PHI (Szngtuinolarid diphos; cp, am), loài động vật thân 
mềm, lớp Hai mảnh vỏ (Brvah/a). họ Ngao vỏ tím 
(Psamumnobiidae). Vỏ hình bầu dục, chiêu cao bằng [/2 chiều 
rộng và chiều rộng băng 1/5 chiều đài vỏ. Cá thể lớn có chiều 
đài vo đạt ĐÓ mm, Hai vo khép lại trước sau đều không kín. 
Mép trước vỏ cong đền, chỗ tiếp gián của mép bụng và mép 
sau của vớ nhô ra. Da võ màu cà phê đen hay màu vàng sâm. 
ở phần đỉnh vỏ, đa vô thường bị bong ra để lộ màu tím. Các 
vòng sinh trường trên vô rât mịn, xếp khít nhau, vòng này Ở 
mép trước và mép sau cửa vỏ thô hơn. Từ đình vỏ kéo dài về 
phía sau mát bụng có hai phiến vân phóng xà, đây là đặc 
điểm đãc trưng của loài. 

Mãt trong của võ màu tím, mặt khớp mỗi vô có 2 răng piữa, 
ở vô bén phải 2 râng này đều nhau. Phía sau rãng giữa sau có 
một phiến đá vôi dày nhô cao là chỗ bám của bản lẻ. Phân bố 
ở vùng biến nhiệt đới và cận nhiệt đới Thái Bình Dương. 
Thường bát gặp ở phía nam Nhàt Bán, Đông và Nam Trung 
Quốc. Philippin. Ở Việt Nam, phân bð chủ yếu ở vùng triển 
ven biên Quảng Ninh. Hải Phòng, Thái Bình nơi có chất đáy 
là cát pha bùn. Sống ở đô sâu khoảng 20 - 30 cm. Thịt P ngơn. 
bế. dùng ăn tươi là chủ vến. 

PHI CÁ TÍNH hiện tương chỉ chú trọng đến đặc điểm của 
tập thể, nhóm. làm mất hoặc thiếu những nét đặc sắc riêng 
biệt của từng nhân cách. Nói chung, trong một xã hôi tiêu 
nông còn đậm tâm lí làng xã kiểu cộng đồng, thì nhiều chuẩn 
mực vản nặng về ĐỚT: Trong xã hôi như vây để có nhiều 
phương pháp giáo dục, có khi cá một nền giáo dục. tạo ra 


PHI LÍ TÍNH 


những người PCT. 

PHI ĐỐI XỨNG thuật ngữ (thường dùng trong nghệ thuật 
tao hình. với nghĩa không đôi xứng. Khác với hình thức đối 
xứng tuyệt đời, PĐX là hình thức có tính tương đổi để đạt 
được giá trị cân đối. Tượng Ông Thiện. Ông Ác ở các chùa là 
một ví đu. 

PHI ĐỘI phán đội chiến thuật cơ bản của không quân, 
hoạt động độc lập hoặc trong đội hình của trung đoàn không 
quân. Tuỳ theo bình chủna. công dụng và cơ cấu tế chức, PÐ 
có từ I0 đến 24 máy bay cùng chúng loại. tên được gọi theo 
chúng loại (PÐ tiêm kích, PĐ trình sát, ...). PĐ gồm một sờ 
biên đội. 

PHI HÌNH SỰ HOÁ việc giám nhẹ hoặc bãi hỏ hình phạt 
đối với hành ví được coi là tội phạm. 

PHI KÌM (cg. phi kim loa). những nguyên tố mà :†m chất 
không có tính chất đặc trưng của kim loại như ánh kím, đèo 
dai, dẫn điện và dẫn nhiệt. Ở điều kiên thường. những PK là 
chất khí như hiđro, oxi, nítơ, Flo, clo và khí hiểm; brom là 
chát lòng: bo, cacbon, silic, hưu huỳnh, photpho., tot là chất 
rắn. PK có tính chất hoá học khác kim loal: oxit cao của PK 
thường là oxI( axit còn oxit thấp cúa kim loại là oxIt ba7ơ, 
XL. Á kim. 

PHI KIM LOẠI x. Phi kửn. 


PHI LAO (Casuarinaceae), họ cây gỗ lớn, phân cành chia 
đốt. ở môi mấu của nhánh mang một vòng lá hình vảy gồm 
từ 6 đến 20 lá. Cành làm nhiệm vụ quang hợp. Hoa trần. đơn 
tính. Hoa đực có l nhị với 4 lá bắc nhỏ. Hoa cái gồm 2 lá 
noän hợp thành bầu I 6: có Í chí, 60 loài. Mọc nhiều ở Châu 
Đại Dương. Ở Việt Nam, PL được trồng ven biến. Đại diện 
PL (Catuarina equisefifnlra; tk. đương liễu). loài cAy gỗ to. 
Thân cao tới 30 m, đường kính trên I rn. Cành non chia đốt. 
mỏi mấn mang một vòng cành nhỏ. Lá mọc vòng thành bẹ 
ngăn mang 6 - 20 vảy màu nâu. Hoa đơn tính cùng sốc. Lá 
bắc rắn lại thành đấu bao quanh I quả thóc có cánh. Iạt 
không nỏi nhũ, có cây mầm, lá mầm dẹt. Cây có nguồn gốc 
Ớ Ôxtrây]ia, được đi thực vào Viết Nam từ 1898, nay được 
trồng ở nhiều nơi để lấy bóng mát và chồng cát bay ven biến. 
Gố rắn. Vò có tanin và chất nhuôm czruiairm. 

PHI LÍ (cg. vô lí), khái mệm triết học được dùng trong chủ 
nghĩa hiện sinh, nó không đồng nghĩa với Khái niệm PL tính 
trong triết học phương, Tây hiện đại. Theo Xactrơ (1. P Sartre) 
và Camuv (A. Camus), kinh nghiêm về PL là kinh nghiệm 
đích thực về hiện sinh. Những nhà triết học hiện sinh coi cuộc 
sống con người là PL, do thân phận của nó. Tronp tác phẩm 
“Huyền thoại về Xixyphơ`, Camuy đã mô tá thân phận đó 
bảng nhân vật Xixyphơ (Sisyphe) phái đẩy tảng đá lèn đỉnh 
đổi, mỗi lắn đẩy lên lại một lần rơi xuống. nhưng vẫn phái 
làm như thế, và đó là PL. Khái nệm PL đã xuất hiện dưới 
khía cạnh “ban khoan” ở Haiđêgơ (M. Heidegger). dưới khía 
cạnh “không có lí đo để sống" ở Xactrơ (J. P. Sarire). Người 
theo chú nghĩa hoài nghí tuy cũng coi cuộc sống là “không, 
có ý ngh1a”. nhưng chí nhìn nó mà suv ngằm. Khác hản với 
thái đó hoài nghỉ nói trên. tình cảm về “phi lf” của những 
người hiện sinh lại đòi hỏi mội sự nội loạn siêu hình học. để 
chông lại cái PL và mong đem lạt ý nghĩa cho cuôe sống. 

PHI LÍ TĨNH khái niêm triết học đãc trưng cho những 
trào lưu triết học phương Tây phù nhàn vai trò cúa lí tính 
trong nhận thức. PLT là sự không thê nhận thức được bàng lí 
tính. tư duy, và do vậy, không thể diên đạt bằng khái niệm 
lôgic. Xt. Chư nghĩa phi lí tính. 
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P PL NÂU DỊCH 





PHI MẬU DỊCH hàng hoá nhập vào mội nước và vận 
động trên các kênh lưu thông ngoài khối lượng kinh doanh 
của các tố chức kinh doanh thương nghiệp. Phần lớn những 
hàng hoá này do các nguồn khác nhau tạo ra, như hàng do các 
nước và các tổ chức quốc tế viên trợ không hoàn lai, đo kiều 
bào nước ngoài, hoc sính, thực tập sinh, nghiên cứu sinh, 
những người đi công tác ở nước ngoàt mang về, hoặc do 
khách du lich nước ngoài mang đến, vv. Quan hệ giao tiếp 
quốc tế càng được mở rông thì khôi lượng và cơ cấu hàng 
PMID càng được phát triển. Jlàng PMD cũng góp phần làm 
cho thị trường trong nước thêm phong phú. 

“PHI NGỰA ĐÁNH ĐÀN” mội trò diễn loa tiết mục phi 
ngựa, có từ trước Cách mang tháng Tám, do gánh xiếc Tạ 
Duy Hiền biểu diễn. Diễn viên xiếc đứng trên lưng ngựa đang 
phi. tay cảm cây đàn tứ, gáy một đoạn bình bán, lưu (huỷ. 
Theo sách “Linh Nam chích quái”, từ thời Đình Tiền Hoàng 
(thể kỉ 10) ớ Việt Nam đã có trò phì ngựa cúi xuống nhạt đồ 
vật ở đưới đất. 

PHI TẬP TRUNG HOÁ (cg. phân quyền). chế độ phân 
chìa quyền hạn và trách nhiệm. thầm quyền về quản lí kinh 
tế của nhà nước, của trung ương cho chính quyền địa phương, 
trừ những đối tượng quan lí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
liên quan đến lợi ích kinh tế (oần quốc, an toàn của quốc g1a. 
IYTTH nhằm đem lại hiểu quá quản lí chúng cao nhất cho cá 
hệ thống: là xu hướng đang phát triển phổ biến trong quản lí 
kinh tế ở nhiều nước. Nó mang lại hiệu quá lớn: khắc phục 
tình (rạng quản lí tập trung quan liên, phát huy quyên chủ 
động. sáng tạo của các cấp chính quyền địa phương và của cơ 
sở, thúc đấy phái triên kinh tế nói chung, phát triên sản xuất- 
kinh đoanh của từng đơn vị, và để cao trách nhiệm vẻ lài 
chính của các cấp. PIỮTH quán lí Kinh tế không đồng nghĩa 
với sự buône lỏng quản lí, sự phân tắn, cục bộ bán ví. Bởi vậy, 
việc PTTH gắn liền với việc xây dựng hoàn chỉnh các thiết 
chê pháp luät , cơ chế tổ chức và quản lí về các mặt chính trị, 
kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, quan hệ đối 
go... dưới sự quản lí tập trung của Trung ương. 

PHI TỘI PHAM HOÁ việc bãi bỏ trách nhiệm hình sự 
đối với những hành vi này hay hành vi khác nguy hiểm cho 
xã hội trước đây bị coi là tội phạm, Đây là một trong những 
phương thức thể hiện và thực hiện chính sách hình sự của Nhà 
nước Việt Nam. 

PHÌ ĐẠI (cg. quá dưỡng), tăng thể tích của tế bào. cơ 
quan. Một cơ quan PÐ có thê do các tế bào của nó PĐÐ nhĩmg 
cũng có thể đo số lượng tế bào tăng lên (quá sán). PÐ có thể 
là hiện tương sinh lí (cơ bắp nỡ to sau khi tập luyện) song 
cũng có thể là hiên tượng bénh lí (tuyến piáp to). 

PHÌ SẤU TƯƠNG CHẾ quy tác vẻ mối quan hệ giữa hai 
(av với xự đang rộng. thụ hẹp cánh tay trong động tác biểu 
điền của kịch hát truyền thông (sự khống chế). Khi dang 
cánh tay, bàn tay và ngón tay phải hướng vào (ngược hướng 
cánh lay). Khí thu cánh tay vào, bàn lay Và ngón tay phái 
hướng ra ngoài (ngược hướng cánh tay). Trong múa hiện đại 
gọt là đôi trọng. 

PHÍ toán người có vũ trang. hoạt động ở vìng rừng núi. 
vùng biển, vùng hiểm yếu để tiến hành các hoạt động giết 
người, cướp phá tài săn, gây mất ổn định an ninh. trật tự nhàm 
chóng chính quyền, chông nhân dân. Ở Việt Nam, san khi 
thát bại, thực dân Pháp. đế quốc Mi và các thế lực thì địch đã 
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để lại nhiều toán P Hòng tiếp tục hoạt động chống phá cách 
mạng. Tội hoạt động P là tội xâm phạm an nình quốc gìa, 
được quy định tại điển 83, Bộ luật hình sự. 

PHÍ x. Chi phí. 


PHÍ BAO BÌ chi phí để nghiên cứu, sẵn xuất và sử dụng 
bao bì nhằm bảo vệ giá trị sử dụng của hàng hoá. Là loạr chỉ 
phí cần thiết cúa sản xuất hàng hoá, có quan hệ mai thiết với 
phí quảng cáo và làm (tăng sự hấp dẫn của hàng hoá đối với 
khách hàng. Sản xuất càng phát triển, trình độ sản xuất và 
tiêu đùng càng cao thì tỉ trong PBB so với tổng chì phí sản 
xuất và lưu thông có xu hướng tăng lên. 

PHÍ BẢO HIẾM khoản tiền mà người được bảo hiểm 
phải nộp cho cơ quan bảo hiểm để được báo hiểm trong 
những trường hợp rủi ro bất ngờ có thê xáy ra. PBH được quy 
định trong hợp đồng bảo hiểm và thời hạn báo hiểm (nhân thọ 
hay phí nhãn thọ). Cơ quan báo hiểm thường yêu cầu PBH 
phải được thanh toán trước khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu 
lực. Cơ quan báo hiểm không có trách nhiệm gia hạn hợp 
đồng báo hiểm, mà Việc gia hạn hợp đồng phải được thực 
hiện theo yêu cầu của người tham gia bảo hiểm vào thời điểm 
được gia hạn. Sau khi đã được gia hạn. người tham gi báo 
hiểm phải thanh toán thêm mội khoản PRH tương ứng quy 
định trong hợp đồng. và lúc đó hợp đồng báo hiểm lại tiếp tục 
có hiệu lực. PBH có thẻ được thanh loán mội lần cho cả thời 
kì tham gi bảo hiểm (thời han dược báo hiểm), hoặc thanh 
loán từng phần phụ thuộc vào quy định của từìne hợp đồng 
báo hiỀm (hay quy tác bảo hiểm). PBH được tính từ (¡ suất phí 
trên mội đơn vị của số tiền báo hiệm. 

PHÍ LIXĂNG khoản tiền mà bên nhân lixăng phải trả cho 
bên giáo lixâng theo quy định trong hợp đồng [ixăng. 
XL. Lirăng., 

PHÍ LƯU THÔNG x. Chỉ phí lưu thông. 

PHÍ SÁN XUẤT x. Chỉ phí sẵn xuất. 

PHÍ VẬN CHUYỂN x. Chi phí ván chuyển. 

PHIA BIOÓC núi ở phía bắc thị xã Bác Kạn thuộc cánh 
cung Sóng Gâm. Diện tích 220 kmZ, định cao 1.578 m. Cấu 
tao bởi prant( biotit. Rừng chí tuyến đưới thấp, trên cao là 
rừng á chí tuyến. 

PHÍA OÁC núi đá granit hai miìca. ở phía tây huyện 
Nguyên Bình tỉnh Cao Băng, dịnh cao I.930 m. thuốc 
cánh cung Ngân Sơn. Có những mạch quặng thiếc và 
vonfram đã khai thác. Rừng ở các sườn nam và tây, xavan Ở 
sườn đông. 

PHLA YA núi ở phía tây tỉnh Cao Bàng, thuộc cánh cung 
Sóng Gảm, bao quanh bới Sông Gàm và Sông Năng. Các phụ 
lưu của 2 sông này chía cải vũng núi thành nhiều nhánh. Diện 
tích khoảng 1.870 km2, cao 1.980 m. Đây là một khối xăm 
nhập granit lớn. Rừng chí tuyển đến độ cao 600 m, trén 
600 m là đai rìmg á chí tuyển với ba á đai: 600 - 1.000 m là 
á đai chuyển tiếp; 1.000 - 1.62 m là á đai rừng á nhiệt đới 
sổi, đẻ; trên I.600 m là á đai rừng á nhiệt đới hồn giao gồm 
cày lá rộng và lá kim. Dân cư thưa thớt. 

PHÌA chí chức vụ người đứng đâu một mường trng tâm 
của người Thát, lớn hơn chức tạo (đứng, đầu mường lòng) và 
nhỏ hơn a-nha (dứng đầu mội châu - gồm nhiều mường). P và 
tạo là những thủ lĩnh đứng đầu các loại mường (mường lông 
và mường P) nên người (ta hav gọi xã hội người Thái trước 


PHIÊN THIẾT P 





Cách mạng tháng Tám là chế độ P tạo. P là chức cha truyền 
con nối thuộc về các dòng họ quý tộc, như: Đèo, Cấm, Bạc, 
Sám, Sa... Chức P có sự phân biệt giữa mường trong và 
mường ngoài. P mường trong vừa giúp việc vừa kế cận chức 
chấu mường (anha), nên người ta thường cử người thân cận 
như con trưởng hay em ruột của chẩu mường giữ chức 
P mường trong, P mường ngoài ngang quyền với P 
mường trong, tuy nhiên, vai trò Ít quan trọng hơn so với P 
mường trong. 

PHIĐIAT (Ph. Phidias; HL. Pheidias; khoảng 490 - 
430 tCn.), nhà điêu khắc và kiến trúc Aten (Athènes), đại 
diện lừng lẫy nhất của nghệ thuật cổ điển Hi Lạp, tên tuổi gấn 
liền với sự huy hoàng của thành Aten dưới triểu đại Pêriklêt 
(Periklês) người chỉ huy công trường Acrôpôn (Acropole). 
Phiđiat đã đưa quan niệm thẩm mĩ của mình vào tổng thể 
kiến trúc đến Pactênông (Parthénon). Tác phẩm nổi tiếng của 
Phiđiat là những pho tượng thần Atêna, Apôlông, đặc biệt là 
pho tượng thần ZØt (Zeus; 433 tCn.), một trong bảy kì quan 
thế giới. Những tượng đặt ở đền Pactênông của ông, phần lớn 
được lưu giữ tại các bảo tàng Luân Đôn, Luvrơ (Louvre), 
Aten. Bị tố cáo là tham nhũng vàng và ngà voi dùng để xây 
dựng pho tượng thắn Atêna (Athéna; 438 tCn.) và can lội 
nghịch đạo, Phiđiat bị trục xuất khỏi Aten và chết ở Ôlympi 
(Olympie). Tác phẩm của ông vừa trí tuệ vừa có giá trị nghệ 
thuật rất cao. 





.-Š 


Phiđiat 


Apôlông (tượng đá, trích) 


PHIẾM HÀM Cho S là một tập hợp nào đó các hàm số. 
PH trên tập hợp S là một ánh xạ từ Š vào trường số (thực hoặc 
phức) K. PH có ý nghĩa quan trọng nhất là PH tuyến tính xác 
định như sau: bản thân S là một không gian tuyến tính trên K 
và PH là ánh xạ tuyến tính F từ S vào K, tức là: 

F(af, + bf›) = aF(fn) + bF(fa) với mọi số a, beK và ft, fseS. 

Theo nghĩa tổng quát nhất, PH là một ánh xạ từ một tập 
hợp bất kì vào một trường số. 

Nhiều khái niệm quan trọng trong giải tích hàm như tôpô 


yếu, không gian liên hợp. hàm suy rộng,... xuất phát từ khái 
niệm này. 

PHIẾM HOÁ mở rộng một đối tượng ra trên cơ sở những 
thuộc tính không bản chất về phương diện đang xét. Vd, do 
phiếm hoá, trẻ mẫu giáo dẻ xếp gà trống cùng loại với củ cà 
rốt vì cả hai hình vẽ đều màu đỏ. PH xảy ra vì thao tác phân 
tích chưa đồng bộ với tổng hợp, thực chất chưa đạt trình độ 
kết hợp phân tích và tổng hợp. 

PHIÊN ÂM I. Ghi lại cách phát âm các từ của một ngôn 
ngữ bằng hệ thống chữ cái của một ngôn ngữ khác. Vd. 
"rơmooc”, “Macxây” là PÃ từ tiếng Pháp “remorque”, 
“Marseille'`. 

2. Phương thức ghi lời nói (khẩu ngữ) ra hình thức chữ viết 
theo một hệ thống kí hiệu chuyên dụng (như kí hiệu PÁ quốc 
tế), nhằm phản ánh được chính xác và chi tiết vỏ âm thanh 
của lời nói. Trong ngôn ngữ hiện tại, chủ yếu sử dụng cách 
PÂ ngữ âm học và cách PÂ âm vị học. PÂ ngữ âm học là cách 
ghỉ nghiêm ngặt, nhằm ghí được mọi sắc thái trong cách phát 
âm. Khi cần ghi các âm vị (chứ không phải các biến thể của 
chúng hay các âm tô), người ta dùng cách PÂ âm vị học, là 
cách ghi rộng gần đúng chỉ nhằm giữ lại những nét ngữ âm 
có giá trị khu biệt. Để phân biệt, trong cách PÂ âm vị học. 
các kí hiệu được đặt giữa hai gạch chéo, còn trong cách PÄ 
ngữ âm học, các kí hiệu được đặt giữa hai ngoặc vuông. Vd. 
biến thể của âm vị /a/ được phân biệt như sau qua cách PÂ 
ngữ âm học: [a] dòng trước, [ À]: dòng giữa mở, [a] dòng sau, 
[F] dòng giữa hơi khép, [ ®] đồng sau tròn môi [A] dòng sau 
hơi khép. 

PHIÊN BẢN bản ¡n dựa trên mẫu ảnh chụp các tranh, 
tượng nguyên gốc để phổ biến rộng rãi. Ở một số nước có 
nghề in phát triển cao, người ta dùng các PB gần sất với tác 
phẩm gốc để nhân dân có điều kiện tiếp thu tỉnh hoa nghệ 
thuật dân tộc và thế giới. 

“PHIÊN CHỢ” (A. *Market time"), tên gọi hoạt động tác 
chiến thường xuyên của hải quân Hoa Kì và quân đội Sài Gòn 
(từ đầu 1965) để ngăn chặn sự tiếp vận trên Đường Hồ Chí 
Minh trên biển. Có dải kiểm soát trong lãnh hải Việt Nam với 
trên 100 xuống cao tốc, 3l xuống duyên phòng, l5 máy bay 
trinh sát hải quân, các tàu khu trục hộ tống, quét mìn, tàu sân 
bay, pháo hạm Hoa Kì và lực lượng duyên phòng Sài Gòn. Có 
thể khám xét tới 4.000 thuyền một ngày. ''PC” đạt kết quả 
hạn chế do bộ đội Việt Nam luôn thay đổi hướng đi, phương 
thức hoại động. 

PHIÊN MÃ phương thức qua đó thông tin đi truyền trong 
ADN của nhiễm sắc thể được chuyển sang mạch đơn của 
ARN thông tin (ARNtt). PM được thực hiện trong nhân tế 
bào và sản ra bản sao bố trợ của thông tin di truyền trên phân 
tử ARNt. Ngay khi ARNLt được tổng hợp, nó liền qua màng 
nhân đến ribosom, nơi có hoạt động như khuôn mẫu để chỉ 
định một cách nghiêm ngặi các axit amin cho quá trình tổng 
hợp protein. Xt. Dịch mã. 

PHIÊN THIẾT lối chú âm của người Trung Quốc thời 
xưa, dùng hai chữ (thường là dễ đọc hơn) ghép lại với nhau 
để chú cách đọc của một chữ khác. Trong hai chữ dùng để 
chú âm, chữ đầu cho thanh mẫu (âm đầu), còn chữ sau 
cho vận mẫu (vần) và thanh điệu của chữ được chú âm, 
Vd. đông = đỏ tông thiết. Chữ đầu đó cho thanh mẫu đ và chữ 
sau ông cho vận mẫu ông và thanh điệu (đồng và rông đêu có 
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P PHIÈEN TOÀ HÌNH SƯ 


thanh bình). Cóne thức là: 


đỏ + tông = đ + ông = đông 
PT có từ đời Hán. Đến đời Nguy, do được Tôn Viêm »ử dung 
vào việc chứ àm trong các sách cố nèn bắc đầu thịnh hành. 

PHIÊN TOÀ HÌNH SỰ giai đoạn cơ bán và quan trọng 
nhất của hoạt động tố tụng hình sự. Trong PTHS. hôi đồng xét 
xƯỨ Xe Xét và giải quyết những vấn đề của vụ án hình sự. và 
đưa ra quyết định, PTHS được tiến hành theo những nguyên 
tác; cóng khai: binh đẳng: xét xử tập thể và quyết định theo 
đa số. thẩm phán và hội thâm nhân dân độc lập và chi tuân 
theo pháp \uất., Pháp luật tố tìng hình sự Việt Nam quy định 
trật tự của PPHS gồm 4 phần: a) Thú tục bát đầu phiên toà; 
b) Thu tục xét hỏi tai phiên toà; c) Tranh Iiận tại phiến toà: 
d) Nahi án và tuyền án. 

PHIÊN TOÀ LƯU ĐỘNG phiên toà xét xử vụ án hình sự 
đhược tiến hành không phải ớ trụ sở toà ấn mà ở địa bàn xảy 
tả tội phạm nơi bị cáo làm việc hoặc cư trú. Việc quyết định 
xét xử vụ án iú PTLĐ được căn cứ vào tính chất của vụ án, 
các đạc điểm của bị cáo, đư luận xã hội và các yêu cầu chính 
(\ - xã hội. PTLĐ có ý nghĩa chính trị, xã hội, giáo dục, ngăn 
ngừa rất lớn đôi với bị cáo và những người khác. 

PHIẾN ĐỔ tấm kính trên đó dàn mỏng bệnh phẩm đã 
chuẩn bị (cố đinh, nhuộm, vv.) hay sọi lượi (Không cần chuẩn 
bị gì đạc biến). để đọc qua các loại kính hiển vì. Trong y học, 
nhiền chuyên khoa như huyết học. tế bào học, sốt rét, côn 
trùng, kí sinh trùng, vị sinh vật học, vv. sử dụng PÐ để phát 
hiện bệnh (kí sinh trùng sốt rét, vỉ khuẩn lao. tế bào ung thư, 
nám bệnh, vv.). 


PHIẾN GIỮA lớp mỏng gắn kết các thành tế bào thực vật 
cạnh nhau. Góm chất pecIin (pcctat canxi) được hình (thành tì 


phiến tế bào trone quá trình phán chia tế bào (x. Phiển tế 


bào; xem mình hoa ở mục từ Tá 6ào). 


PHIẾN LÁ 1. Ö thực vật hạt kín PL thường mỏng. phảng 
được đính vào thân do cuống. Ở phần lớn thực vật. PL là cơ 
quan quane hợp. Một P'U nguyên vẹn gọi là PL đơn, nếu PL, 
được chí+ thành các lá nhỏ gọt là PL, kép. Cấu tạo trone của 
PL gồm lớp thịt làm nhiệm vụ quang hợp, chứa các bó mạch 
nhỏ (gàn) được bao phi bằng biểu bì, Sự biến đồi của lá được 
biểu hiện trong cấu tạo của PL. Độ ẩm. ánh sáng ... ảnh 
hiướớng đến độ dày lớp culin, số hượng lục Lạp, số lỗ khí. lượng 
mô chứa nước, khí và kích thước của PL. Những biến đối dị 
dạng của PL phụ thuộc vào điều kiện sông nhì ở cây bắt côn 
trùng, PL phát triển thành cơ quan bất mồi. PL là tiêu chuẩn 
trong phản loại thực vât (xt. 2⁄2). 

2. Ở táo, PL là phần hình phiến của tảo. gập ở tảo nâu (tảo 
bẹ /21min221a, táo gạc hươu Fueng vesicwlosws). Mô phân 
sinh lóng tao nên sự sinh trướng và tát stnh của phiến. Phiên 
có thể sinh ra các túi khí và các cơ quan sinh sản. Rên trong 
phiến có ba lớp là biểu bì quang hợp và vỏ bao quanh gồm 
những tế bìo dài được tách biệt với chất nhày. 

PHIẾN LÁ LỚN kiểu lá có hệ thông gàn phản nhánh 
trong phiến, đặc trưng cho đương xỉ, thực vật hạt trần và hạt 
kín. PLL ở dương xi, cọ dừa, tuế thường xẻ lông chim được 
gọi là lá lược. Vết lá của PLL, nằm trong hồng lá trụ (xt. J2. 

PHIẾN LÁ NHỎ kiểu lá có phiến hẹp, một gân duy nhất, 
không phân nhánh chay từ sốc đến chóp lá (trừ môt số hoá thạch 
của thông đất), Đặc trưng cho kiểu lá thông đất, có tháp bút và 
lá thông. Trụ vẫn nguyên vẹn khi vết lá phân nhánh vào lá. 

PHIẾN TẾ BÀO cấu trúc được hình thành ở pha sau 
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truôn trong tế bào thực vật đang phân chia Và tham gia vào 
qua trình tạo vách tế bào mới. Các nang từ bộ máy Gònghi 
kết hợp lạt, tạo ra các ti dạng phiến với màng bao học trải 
xuyén qua tế bào đang phân chía. Polisacarif của thành tế bào 
chứa trong các nang tham gia vào sự xinh trưởng thành tế bào 
mới trong túi, Quá trình bát đầu ở những mầm vách ngăn là 
mội vùng có hình lồi lõm ớ vị trí cũ của vòng xích đạo thoi 
phân chia, nơi các sợi thoi và những cụm nàng còn giữ lại với 
sư tham gia của lưới nội chất và các ritbosom. Cuối cùng 
tàng của PTT tạo ra hai màng bào tương mới của hai tê 
bao con. 

PHIÊN TƯỚC thuật ngữ khảo cố học để chỉ những mánh 
đá được người cổ tách ra từ hạch đá có hình phiến dài, mong. 
hai cạnh pản song vong. PT tồn tại lâu dài từ trung kì Đá cũ 
đến thời đại Kim khí, nhưng phát triển mạnh và đặc trưng cho 
hậu kì Đá cũ gắn liền vớt hạch đá hình lãng trụ. PT thường 
được tu chỉnh đề làm công cu trong thời đại Đá. XI. Hạch đá. 

PHIẾU (A. card; cø, bìa) I. Phương tiện lưu trừ dữ liệu 
trong đó dữ liệu được biểu thị bằng các lỗ được dục theo cột 
tháng đứng trên hìa giấy. 

2. Khái niệm bìa (carđ) nay được đùng phô biến để chỉ một 
ví mạch, có thể tháo lắp được trong máy tính. Khái niệm bo 
mạch (board) cũng được dùng rộng rãi để chỉ một vi mạch 
chính trên đó có thể cảm thêm nhiều bìa, 

PHIẾU BẦU CỬ tí phiếu (một hay nhiều trang giấy) đề 
các cử tri dùng trone các cuộc bầu cử đại biêều Nghị viên, đại 
bicu Quốc hột, đại biều Hội đồng Nhân dân các cấp; hoặc để 
các thành viên trong các tô chức chính trị, chính trị - xã hội. 
kinh tế, xã hội ... bầu cứ những người xứng đáng vào cơ quan 
lãnh đạo của các tô chức đó. Để bảo đảm quyền tư do. dân 
chủ của những người tham gia các cuộc bầu cứ, PBC phải 
được 1n theo mẫu thông nhất, do cơ quan phụ trách việc bầu 
cư quán lí chặt chế; trước khi phát phiếu phải kiếm tra tính 
hợp pháp của người đi bầu, môi thành viên đi bầu cử chỉ được 
dùng một lá phiếu (nếu viết sai thì đôi tá phiến khác), chị 
được bầu một lần: được báo đám quyền tự do tựa chọn những 
người mà mình tín nhiệm, tự ghi vào phiếu họ tên những 
người đó (hoặc nêu lá phiếu đã in họ tên những người có 
trong danh sách bầu cư thì đê lại họ tên những người mà mình 
tín nhiệm. gạch họ tên những người không được tin nhiệm); 
van đó bö lá phiếu vào hòm phiếu. Chỉ những phiêu được phi 
nhận là hợp lệ mới được tổng hợp để tính kết quả bảu cư. 
Phiếu hợp lệ là phiếu do cơ quan tổ chức bẩu cử phát ra; phiếu 
bầu đủ hoặc thiếu so với số lượng những người cần bâu 
(không bầu thừa số lượng, không báu cho người ngoài danh 
sách bảu cử). phiếu được giữ sạch sẽ (không tấy xoá, Không 
đánh dãu ...). 

Hòm phiêu phải được quản lí nghiêm mình và khi tiến 
hành kiêm phiếu phải có sự kiêm tra, giám sát chặt chẽ, lâp 
biên bản kiểm phiếu. công bố kết quả kiểm phiếu một cách 
kịp thời, minh bạch, công khai. Nếu được sử dụng đúng đăn 
thì PBC chính là một trong nhữna biểu trưng của môi riền dân 
chu, cần được mọi neười tên trọng, bảo vệ, 

PHIẾU CHỈ CHỒ (tk. phiếu dần), phiếu ghi tất các tiêu 
đẻ trong mối liên hệ với nhau, nhằm hướng dẫn người tra cứu 
tìm được tiêu đẻ thích hợp. Có hai loại PCC: PCC chìmp, quy 
ước băng chữ “xem” (vd. Trác (Lê Hữm) x. Hai thượng Lan 
Ông); ĐCC từng phản, quy ước bằng chữ “cũng xem” (vả. 
chiến sĩ, anh hùng Việt Nam, x. Quán đội Nhón dàn Viết 
Nam; chiến sĩ, anh hùng). Ngoài Việc đùng trong mục lục thư 
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viện, PCC còn được sử dụng trong các bảng phân loại, bảng 
tra cứu, hộp phiếu phụ, thư mục, vv. 

PHIẾU CÔNG NGHỆ (cg. phiếu quy trình công nghệ). 
văn bản kĩ thuật dùng để hướng dẫn kĩ thuật cho chuẩn bị 
cũng như sản xuất, bảo đảm thực hiện đúng quy trình công 
nghệ. Trên PCN có vẽ sơ đồ chỉ tiết gia công, khối lượng thô 
và tỉnh, kích thước, vật liệu, số liệu chi tiết gia công trong 
mỗi loạt cho mỗi nguyên công theo thứ tự nguyên công, thiết 
bị và trang bị công nghệ, thời gian định mức, bậc thợ, vv. 

PHIẾU XÉT NGHIỆM giấy yêu cầu xác định bệnh hoặc 
một số đặc điểm nhất định của bệnh bằng các phương pháp 
cận lãm sàng khác nhau (vi sinh vật, chẩn đoán hình ảnh, mô 
bệnh học, tế bào học, hoá sinh học, huyết học, y học hạt 
nhân. vv,). PXN ngày càng được sử dụng rộng rãi ở các cơ sở 
chữa bệnh nhất là ở bệnh viện, cung cấp thêm thông tin cho 
lâm sàng chẩn đoán bệnh chính xác hơn. 

PHILAXTORO P. L. E. (Paul Lous Félix Phưiastre; 
IB37 - 1902), dịch giả bộ “Hoàng triểu luật lệ” (xL. “Bộ luật 
Gia Long”) từ tiếng Hắn ra tiếng Pháp. Vốn là một thuy quân 
người Pháp, thông thạo tiếng Hán. Ngày 3.1.1874, cùng phái 
viên của triểu đình Huế là Nguyễn Văn Tường tới Hà Nội tìm 
cách nghị hoà sau khi Pháp tổ chức đánh chiếm Bắc Kỳ lần l 
(1873 - 74) không thành. Sau đó. trở lại Nam Kỳ tham gia vào 
phái đoàn Pháp kí Hoà ước Giáp Tuất 1874 buộc triểu đình 
Nguyễn thừa nhận chủ quyền của Pháp ở sáu tinh Nam Kỳ. 

PHILÊ vạch kẻ ngang hoặc dọc, đậm hoặc mảnh để phân 
cách bài. tin trên trang báo. 

PHILÊ CÁ (tk. thịt thăn cá), thịt được tách từ hai bên 
xương sống của cá nguyên con, bỏ xương, đa (hoặc để xương, 
đa). nội tạng, thịt bầm, rửa sạch (sau khi bỏ đầu, đuôi, vảy, 
vây, nội tạng). Nguyên liệu là cá sống, tươi hoặc cá ướp lạnh. 
thường dùng các loại cá hồng cá vược, cá thu, cá ba sa, cá rô 
phi, cá ngừ, cá nục, cá chỉ vàng... PC tạo ra sản phẩm thuận 
tiện cho tiêu dùng hoặc cho các công đoạn chế biến tiếp như 
cấp đông, hun khói, ướp muối. đóng hộp, phơi khô. 

PHILIP G. (Gérard Philippe; 1922 - 59), điển viên sân khấu 
và điện ảnh nổi tiếng người Pháp. Sau khi tốt nghiệp nhạc viện 
Pháp. bát đấu sự nghiệp diễn viên từ 1942 tại Can (Cannes). 
Tham gia đoàn kịch của Đôphanh (Dauphin), được chú ý trong 
vai thiên thần trong vở '“Xôđômô và Gômôrơ” của Girôđu (1. 
Giraudoux), vai Caligula trong mở “Caligula” của Camuy (A. 
Camus). Thành công vang đội trong vai Calipgula đã đưa Philip 
đến với điện ảnh và Philip nổi tiếng ngay trong phim “Quỷ 
nhập tràng”. Philip có khuôn mật đẹp, thân hình cân đối, cường 
tráng, dễ thể hiện sự hoà nhập giữa ngây thơ và hóm hinh. 
Trong 7 năm, Philip đóng II phim và 4 vở kịch. Hội diễn 
Avinhông 1951, Philip đóng vai hoàng thân Hãmbua., kịch của 
Klaixtơ (V. Kleist; Đức) đóng vai làng Môrô (]. Moreau) và đã 
trở thành vai kịch bất tử. Vai Rôdrigơ (Rodrigue) trong vở Lơ 
Xit (Le Cid) của Coocnây (P. Comeille) đã đưa Philip trở thành 
điển viên hàng đầu của kịch nói hiện đại Pháp. 

PHILIP II (Philippe I1: khoảng 382 - khoảng 336 tCn.), 
vua xứ Makeđônia (Makedomila: 356 - 336 tCn.). Có sáng 
kiến tổ chức quản đội thành khối bộ binh cắm giáo dài 
(phalange). Nhân đà suy yếu của các quốc gia Hi Lạp, tiến 
hành chính phục rồi làm tổng chỉ huy quân đội Hi Lạp. Tên 
tuổi của ông gắn liền với việc thủ tiêu quyền tự chủ và nền tự 
do của Hi Lạp cổ đại. Còn nổi tiếng vì là cha của Alêchxandrơ 
Đai để (Alexandre Le Grand). Chết vì bị mưu sát. 

PHILIPPIN (Republikañg Pilipinas: ÀA. Republic of the 


Philippines - Cộng hoà Philippin), quốc gia quần đảo ở Đông 
Nam Á, có hai đảo lớn là Luxông (Lucon) và Minđanao 
(Mindanao). Bờ biển 36.289 km. Diện tích 300 nghìn km2. 
Dân số 76,32 triệu (2000). Dan thành thị: 59%. Dân tộc: 
Piipmô (Pilipino) hay Tagalôc (Tagalog: 29,3%), Xêbuanô 
(Cebuano; 23,3%), llôcanô (llocano; 9,3%), Hiligaynôn 
Hôngô (Hiligaynơn llongo; 9,1%). Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Pilipinô và tiếng Anh. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa (88,3%), đạo 
Hồi (4,6%). Thể chế: cộng hoà, hai viện. Đứng đầu Nhà nước 
và Chính phủ: tổng thống. Thủ đỏ: Manila (Manila; l,67 triệu 
dân). Các thành phố chính: Kêxôn Xuy (Quézon City: 2,2 triệu 
dân), Calôôcan (Caloocan; l,2 triệu dân), Đavao (Davao, Ì,| 
triệu đân), Xêbu (Cebu; 662 nghìn dân). 


Địa hình đối núi nguồn gốc núi lửa, có núi lửa còn đang 
hoạt động. Ven biển đồng bằng nhỏ hẹp, trừ phía nam đảo 
Luxông. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiều bão. Mùa gió đông 
bắc từ tháng II đến tháng 4; mùa gió tây nam từ tháng 5 đến 
tháng 10. Nhiệt độ vùng duyên hải 24 - 289C, lên núi L5- 
I792C, Lượng mưa: I.000 - 4.000 mm/năm. Đất canh tác 
27%, đồng cỏ 4%, rừng và cây bụi 34%, các đất khác 35%. 
Khoáng sản chính: dầu lửa, than, niken. côban, đồng, vàng, 
bạc, photphat. 


Kinh tế công - nông nghiệp đang phát triển. Nông nghiệp 
chiếm 19,9%GDP và 36.5% lao động. Công nghiệp 29% GDP 
và l4,7% lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 43.6% 
GDP và 34% lao động. GNP đầu người I.050 LISD (1998). 
GDP đầu người 830 USD (1996). Sản phẩm nông nghiệp 
chính (1998): mía 27 triệu tấn, đừa I0 triệu tấn, lúa gao 8,5 
triệu tấn, ngô 3,8 triệu tấn, chuối 3,5 triệu tấn, đứa l,5 triệu 
tấn. Chăn nuôi: lợn 10,2 triệu con, đê 6,Š triệu con, trâu 3 triệu 
con, gia cầm 137 triệu con. Gỗ tròn 41,5 triệu m3. Cá đánh bắt 
2,2 triệu tấn. Sản phẩm công nghiệp chính (1997): khai khoáng 
than | triệu tấn, quặng niken 568 nghìn tấn, đồng 188 nghìn 
tấn. Chế biến: lương thực 220,2 tỉ pêxô (P), đồ điện 45,6 tí P, 
hoá chất 44,2 tỉ P, sản phẩm từ dầu và than 42,8 tỉ P. Nàng 
lượng: điện 26,4 tỉ kW.h, than 1,7 triệu tấn, dầu thô 3,2 triệu 
thùng. Giao thông (1997): đường sắt 897 km. đường bộ I6I 
nghìn km (rải nhựa 18%). Xuất khẩu (1997): 25.227 tỉ USD 
(đồ điện tử 42,3%, quần áo 9,3%, dầu dừa 2,7%); bạn hàng 
chính: Hoa Kì 34,9%, Nhật Bản 16,6%, Hà Lan 6,6%, 
Xingapo 6,4%. Nhập khẩu: 35,66 tỉ USD (máy động lực và 
máy chuyên dụng 10,7%, thiết bị viễn thông và đồ điện 10,3%, 
chất đốt 8,6%, hoá chất 7,8%), bạn hàng chính: Nhật Bản 
20,8%, Hoa Kì 20%, Xingapo 6,1%, Hàn Quốc 6,1%, Đài 
Loan 5,1%. Đơm vị tiến tệ: 
pẻxô Philippin (P). Tỉ giá 
hối đoái: | USD = 46,3 
pêxô (10. 2000), 


Thế ki I6, trên lãnh thổ 
P đã hình thành một số 
nhà nước phong kiến. 
Năm IŠ565 - 71, Tây Ban 
Nha dần dắn chiếm hết P. 
Cuối thế kỉ 19. ngày 
I2.ó.IR98, P đấu tranh 
giải phóng chống Tây Ban 
Nha và tuyên bố thành lập 
chế độ Cộng hoà. Hoa Kì 
tham chiến và sau khi 
đánh thắng Tây Ban Nha 
(1899 - 1901) thì biến P thành thuộc địa. Năm I934, Hoa Kì 
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cho P được tự trị. Trong chiến tranh Thái Bình Dương 
I94I - 45, Nhật chiếm đóng P. Sau giải phóng, ngày 4.6. | 946 
Hoa Kì trao trả độc lập cho P, nhưng giữ lại một vài căn cứ 
quân sự. P vẫn lấy ngày 12.6 (1898) làm ngày Quốc khánh. 

Là thành viên Liên hợp quốc từ 24.10.1945. Thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại sử từ 12.7. | 976. 





Philippin 


PHIM vật liệu bắt sáng dùng để chụp ảnh, có dạng được 
đục lỗ hay không có lỗ, mềm, để trong suốt không màu, dày 
0,08 mm - 0,2 mm, bằng axêtat xenluylô hay nhựa polieste 
không cháy, được tráng lên đó một lớp nhũ tương nhạy sáng 
(lớp gielatin mỏng chứa các tính thể muối bạc bắt sáng), 
Thông thường trên mỗi bao P đều có ghi: nhãn hiệu, tên P, độ 
nhạy loại P (đen trắng, màu âm hoặc đảo dương, P chụp với 
ánh sáng trời hoặc ánh sáng đèn) và thời hạn sử dụng P luôn 
được bảo quản trong môi trường lạnh (dưới 159C), không bị 
ánh sáng trực tiếp chiếu vào. 

PHIM ÂM loại phim dùng để chụp ảnh. Sau khi chụp đem 
tráng phim sẽ được những hình ảnh mà độ sáng tối, màu sắc 
ngược lại với đối tượng chụp. Từ bản phim âm này có thể in, 
phóng ra các tấm ảnh dương giống nhau. Có loại PÂ đen 
trắng và loại PÂ màu: PÂ có độ nhạy thấp se có độ mịn cao, 
độ tương phản gắt. Ngược lại PÂ có độ nhạy cao thì độ mịn 
thấp. độ tương phản dịu. 


PHIM ÂM MÀU loại phim có cấu tạo gồm 3 lớp thuốc bắt 
sáng phủ lên để phim. Màng thuốc bắt ánh sáng lam (cho hình 
màu phẩm vàng) đến lớp lọc màu vàng (để cản tia lam). Màng 
thuốc bắt sáng đỏ (cho hình màu lam lục), đến đế phim. Cuối 
cùng lớp chống ánh sáng phản xạ. Màu sắc vật chụp được ống 
kính ghi lên phim sẽ tác động lên I, 2 hoặc 3 lớp thuốc bát 
sáng. Vd. màu lam tác động vào màng thuốc trên cùng. Màu 
lục tác động vào màng thuốc giữa. Màu đỏ xuyên qua 2 lớp 
trên tác động vào màng thuốc dưới cùng. Màu vàng tác động 
vào màng giữa (bắt lục) và đưới cùng (bắt đỏ). Màu cánh sen 
(hồng tím) tác động vào màng trên cùng (bắt lam) và lớp dưới 
cùng (bắt đỏ). Màu lam lục tác động vào màng trên cùng (bắt 
lam) và màng giữa (bất lục). ánh sáng trắng tác động vào cả ba 
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màng thuốc. Màu xám tác động như ánh sáng trắng nhưng yếu 
hơm. Màu đen coi như không có ánh sáng, 3 màng thuốc vẫn 
nguyên. PẦM đã chụp sau khi trắng cho một âm bản màu với 
độ sáng và màu sắc ngược với độ sáng, màu sắc của đối tượng. 
Những mảng sáng của đối tượng sẽ thành những mảng tối trên 
phim và ngược lại. Màu sắc của đối tượng thể hiện trên PM 
là những màu bù, Màu xanh lá cây trở thành cánh sen, lá cờ đỏ 
sẽ chuyển thành màu lam - lục, vv. 

PHIM CA NHẠC thể loại phim truyện, trong đó âm nhạc 
giữ vai trò quan trọng nhất về cấu tứ và bổ cục, quyết định 
đặc điểm thể loại và phong cách của bộ phim. Phát triển 
mạnh sau khi điện ảnh có âm thanh đồng bộ, tiếp thu kinh 
nghiệm của sân khấu tạp kĩ và ca nhạc kịch. các phim truyện 
ca nhạc ngày càng phong phú về thể loại. Nhờ sự phối hợp 
hữu cơ hình ảnh với âm thanh. PCN sử dụng tối đa khả năng 
biểu cảm trực Liếp của ca nhạc, do đó cốt truyện phim thường 
được đơn giản hoá tương đối để đành nhiều thời gian màn ảnh 
cho ca nhạc. 

PHIM CÂM I. Bộ PC: thuật ngữ chỉ những bộ phim 
không có lời thoại và tiếng động thu đồng bộ với diễn xuất và 
hình ảnh. 

2. Thời kì PC: Giai đoạn phát triển ban đầu của điện ảnh từ 
khi ra đời R95 đến cuối những năm 20 của thế kỉ 20, khi kĩ 
thuật âm thanh đồng bộ chưa ra đời. Thời “hoàng kim” của 
điện ảnh, đã tạo nên những thành tựu cơ bản của điện ảnh, phát 
triển ngôn ngữ điện ảnh đến định cao, làm nền móng vững 
chắc cho cả hôm nay. Các phương tiên biểu hiện, các thủ pháp 
nghệ thuật được tập trung tìm tòi, khám phá nhằm khắc phục 
những hạn chế về âm thanh, phát huy khả năng biểu đạt tối đa 
của hình ảnh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cùng với sự phát 
triển không ngừng của kĩ thuật, điện ảnh đã trở thành bộ môn 
nghệ thuật nghe nhìn, yếu tố âm thanh được coi trọng không 
kém phần tạo hình, nhưng những kiệt tác của thời kì PC để lại 
vẫn là những bài học mẫu mực cho những người làm diện ảnh 
hôm nay, được xếp vào danh sách những bộ phim hay nhất thể 
giới, "Không khoan nhượng” [Grifit (D. W. Giriffith)|, "Chiến 
hạm Pôtiômkin`" ([Potemkin Âyzenstâynơ (S. M. 
Ejzenshtejn)], “Người mẹ” [Puđôpkin (V. I. Pudovkin)], "Đất" 
[Đônjenkö (A. P. Dovzhenko)], “Người cuối cùng” [Muanau 
(F. W. Murnau)], “Phòng khám của bác sĩ” [Calipari 
(Caligari)], "*Janda” [Đrâyê (C. T. Dreyer)], "Cơn sốt vàng” 
[Saplin (C. Chaplin)]. 


PHIM CHÂN DUNG thể loại phim trong các loại hình 
phim tài liệu, khoa học, phim truyện. Đối tượng thể hiện 
chính là nhân vật có thực với đấy đủ số phận, tính cách trong 
cuộc đấu tranh giữa con người với thiên nhiên, với con người, 
với bản thân mình. Trong phim truyện, tác giả PCD phải tôn 
trọng các sự kiện trong thời gian, không gian lịch sử, nhưng 
có quyền giới thiệu những nhân vật có thực ấy theo cách nhìn 
và hiểu của riêng mình, hư cấu các chi tiết hoặc sự kiện của 
nhân vật, đôi khi có sự khác biệt, thậm chí ngược hẳn lại với 
quan niệm đương thời. Ở Việt Nam các hãng phim tài liệu và 
truyền hình đã làm nhiều PCD về những nhân vật điển hình 
tiên tiến trong chiến đấu và sản xuất. Các hãng phim truyện 
đã làm phim vẻ những nhân vật có thực như Kim Đồng, Lý 
Tự Trọng, Nguyễn Văn Trôi, Tạ Thị Kiểu, Lê Mã Lương, Lê 
Thị Hồng Gấm, Phạm Thị Vách, vv. Các tác giả cố gắng qua 
chân dung một con người làm nổi lên những sự kiện lịch sử 
của cả phong trào, cả thời đại. 


PHIM ĐEN TRÁNG P 





PHIM CHIẾU LAI phim cũ được các viện phim. các 
hăng phát hành đem ra chiếu lai nhằm khai thác phục vụ cho 
một đối tượng khán pid nhất định theo vêu cầu của nhà 
nghiên cứu, xáng lác, giảng day hoặc vào các địp kỉ niệm lớn. 
PCL thường được sáp xếp có hệ thống theo một chương trình, 
mót chủ đề nhất định. Viện Tư liêu phìm Việt Nam đã tổ chức 
chương trình PCU phục vụ vào các dịp kì niệm lớn như kỉ 
niệm 40 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít. 10Ó năm ngày 
lao động quóc lẽ, IOÔ năm ngày xinh của Chủ lịch Hồ Chí 
Minh, vv. 

PHIM CHÍNH TRỊ khuynh hướng xuất hiện từ những 
năm 2Ô của thế ki 20 nhìmg phát triển đặc biệt rẩm rộ trong 
điền ánh (hế piới những năm 6Ó - 70, nhằm dùng nưòn ngữ 
nghệ thuật thể hiện nhân thức lịch sứ chịnh trị của thời đại. 
Được gọi là PCT là những phim đáp ứng được ba yêu cầu: Ì) 
Vấn đề đặt ra tronp nhim có liên hệ chật chẽ với những vấn 
đề thời sự đương đai. 2) Trong phim thể hiên sự kiên chính trị 
hoặc phong trào chính trị hiện tại hay quá khứ. 3) Sự kiện 
chính trị đó phái có tác động tới sô phận các nhân vặt. phái là 
hạt nhân thúc đây xung đột kịch tính phát triển. 

PHIM CHƯỞNG một thể loại phim truyện vũ thuật lưu 
hành rộng rãi tại những khu vực người Hoa ở chính quôc hoặc 
hải ngoại. đặc biệt phát triển trong điện ảnh thương mại [iồne 
Kông, và dần dân đang có ánh hương sang nên điện ảnh 
thi mu một số nước khác. Cốt truyện PC thường bị sơ 
lược. còng thức hoá. bố cục tính toán sao cho có điều kiện 
xuất hiện nhiều tình huống phải sử dụng vũ thuật để thắt nút, 
phát triển và giải quyết mâu (thuần kịch tính, nhiều chỉ tiết 
cường điệu, phí lôø¡c. PC mươn công thức gãy thù - trả oán 
đề giáo dục nhàn nghĩa, phân biệt thiên - ác. gây trong người 
xem (nhất là piới trẻ) lòng tự tin. tính hiến động, khát vọng 
và nghị lực hành động “diệt ác trừ gian" cho chính nghĩa; mật 
khác. nhiều PC lạm dụng cảnh đánh giết kích động bạo lực 
thú tính. coí rẻ sinhi mang con người, để cao "luật từng”, dùng, 
sức mạnh (võ thuật) tự giải quyết mâu thuần theo con đường 
cá nhàn hoặc băng đang, bất chấp luật pháp. 

Ö Việt Nam từ sau [975, trong mội số bộ phìm truyện đã 
có xuất hiện những cánh đấu “chưởng” đôi khi chưa hoàn 
toàn đo tình huống kịch tính đòi hỏi. Thể loại phim võ thuật 
Việt Nam chưa hình thành. 

PHIM CÔ ĐỘNG phim biểu ngữ, thường là phim ngắn, 
lệ thuộc vào nhiệm vn cố đòng chính trị trực tiếp. PCĐ là bản 
mình hoa các khâu hiệu chính trị, những luận điểm của các 
báo cáo hoặc bài điển thuyết. Phim có kịch bản riêng. nội 
dung nhằm giải thích tình hình chính trí, thốt thúc người xem 
giữ một lận trường nhất định Irong cuộc đấu tranh xã hội và 
tích cực tham gia cuộc đấu tranh ấy. PCĐ đặc biệt phát triển 
mạnh trong những giai đoạn có biến động xã hội lớn lao, 
những phong, trào quản chúna, những tình huông cách mạng. 

PCĐ xuất hiện từ những ngày đầu của điện ánh, đặc biệt 
phát triển vào thời kì nội chiến và Chiến tranh chếng can 
thiệp nước npoài ở Liên Xô; ở Đức những năm 20 thế kỉ 20, 
ớ Pháp và các nước đồng minh những năm trước và trong 
Chiến tranh thế giới [I. Sau Chiến tranh thế giới [Í, ở các nước 
đấu tranh cho độc lập dân tộc, đạc biệt ở Việt Nam và Chba, 
đã xảy dựng nhiều PCĐ. Vào những năm 6Ô - 70, tại ngay 
những nước công nghiệp phát triển như Pháp, Italia, Hoa Kì, 
Tây Đức, Nhật, vv.. cũng phát triển mạnh PCĐ của những 
nhóm "điện ảnh chiến đâu” có khuynh hướng chông chủ 
neh1a tư bản. BCĐ phản động xuất hiện ở Đức, Italia những 


năm phát xít nắm chính quyển, ở những vùng quan phát xít 
Nhàt chiếm đóng. 

Những PCĐ thành công có đặc điểm ngắn gọn. dễ hiểu, 
tính chính luận sắc sáo, trung thành với những tư lưởng vì tiến 
bộ xã hội và tự đo cho các dân tộc. 


PHIM DÀI những bộ phim khổ 35 mm có dung lượng 
[.800 m trở lên hoặc khổ phim khác nhưng có thời gian chiến 
hình tương đương khoảng 6O phút (theo quy ước giao dịch, 
trao đổi thương mại giữa điện ảnh các nước). đề phân biệt với 
loại phím ngắn, dưới 1.600 m và phim từ 200 m trở lên. có 
giá t mua khác nhau. 

PHIM DU LỊCH thể toại phim có cốt truyện đơn giản chỉ 
nhằm tạo cớ đề giới thiệu nhiều danh lam thắng cảnh nồi 
tiếng, những dị tích văn hoá, lịch sử có giá trị, những tập tục 
độc đáo hoặc cảnh vật kì thú của một địa phương nhằm hấp 
dán khách du lịch đến thăm. 

PHIM DƯƠNG loiu phim để in hoặc phóng ảnh từ một 
âm bản. Có nhiều loại: PD đen trắng, PD màu, PD kí thuật 
(dùng trong ngành ¡n) hoặc PD diện ảnh ... Độ nhạy sáng cua 
PD thường thấp hơn phim ám nhiều lần. 

PHIM DƯƠNG MÀU loại phim dùng để in từ phim âm 
màu, cho ta hình ảnh giống vật thể. Khi xem phải qua mội 
máy chiêu, phóng đại hình lên màn ảnh (vd. phìm đèn chiếu). 
Vớti loại PDM cở lớn người ta dùng để phóng ảnh làm quảng 
cáo. triển lãm. Cấu tạo PDM gồm 3 màng thuốc: vàng, tím - 
đỏ, lục - lam lần lượt được phủ lên trên đế phim băng nhưa 
trong suối. Gần đây người La sản xuất thêm các loại phìm cỡ 
50 x 60 cm tiở lên, đế nhựa trắng sữa để tự phàn ánh sáng đèn 
đặt phía sau. Khi xem phải rọi qua đèn, vì màng thuốc PDM 
dày hơn và mầu phảm có đô bao hoà cao hơn. 

PHIM ĐÀO DƯƠNG loại phim màu dùng để chụp ảnh. 
San khi trắng với một quy trình đặc biệt, hình ảnh trên phim 
cố màu sắc, độ sáng tối giông như đối tượng chụp. Cấu tạo 
của PÐI màu gồm nhiều lớp có biên độ lộ sáng rất nhỏ. đòi 
hỏi chụp thật đúng sáng (lượng ánh sáng không sa( quá l/3 
khẩu đô, và nhiệt độ màu của ánh sáng không sai quá !Õ0°K 
theo quy định). 

Trong nhiếp ảnh, PĐD được sử dụng như phim đến chiều 
đẻ xem, hoặc đùng cho kĩ thuật in ấn đạt chất lượng cao hơn 
anh giấy vì độ phân giải của PD lớn hơn. 

PHIM ĐEN loại phim thê hiện những mặt trái, những 
nphich canh trong xã hội, với không khí bị quan, mất (lòng tin 
không lốt thoát. Khởi nguồn từ Hoa Kì tên gọi do giới phê 
bình phim đặt cho các phím phiêu lưu, hình sự của Hoa Kì bị 
biến dạng trong những năm 40 - 50 thế kì 20; bắt đầu từ phim 
“Chưn ưng vùng Mantơ` [đạo điển Huxtơn (J. Huston), 
1941}. Hàng loạt PĐ sau Chiến tranh thế giới !I như: “Những 
kể sát nhân" (1946), “Cái hôn tử thần” (1947). ^Rừùng rậm 
trên đường nhựa" (950) thấm dđảy tỉnh thản tuyệt vọng, với 
những mẫu “phán nhân vát” trong tội phạm cũng như cảnh 
sát, liên kết cùng nhau trong phản bội, ha thấp nhàn phẩm, vv. 
PÐ bị chính khán siá Hoa Kì phản đối. Nhiều nước khác 
trong những thời kì khủng hoảng xã hội cũng nhát thời xuất 
hiện, loại PÐ không tồn tại lAu dài vì không được hướng ứng. 

PHIM ĐEN TRĂNG phim sau khi chụp và tráng sẽ cho 
một am bản đen - trắng. Đem in. phóng bản Am đó sẽ cho một 
ảnh dương đen trắng có độ sáng tối, đậm nhạt giồng như vật 
chụp. Cấu tạo PĐT có nhiều lớp: trên cùng là màng bảo vệ 
tiếp đến lớp nhũ tương, màng liên kết và đế phim. Với phím 
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cuộn cỡ [20 sau màng bảo vệ có 2 lớp nhũ tương nhạy sáng 
nhanh và nhù tương nhạy sáng châm, sau để phim có lớp 
chống loá xáng. Thành phân chú vếu của lớp bất sáng là các 
(nh thể haÌogenne bạc được phán đều trong gielatin. Phím 
điện ảnh đầu tiên là PĐT 

PHIM GIÁO KHOA loại phim có nội dung phục vu 
chương trình môn học, dùng trong quá trình dạy học Với từ 
cách là phương tiện, giúp học xinh quan sát những hiện 
tượng, sự vật mà trong điển kiện bình thường không có khả 
năng liếp cận. PGK đâu tiền được chiếu năm 1895 tại Pa. 
Đâu thế kị 20, ?GK lần lượt xuất hiên với rất nhiều loại hình 
và ngày càng phong phú. 

PHIM GỐC (cg. nẻgatip hình gốc, nêgatíp rời). Bản phim 
nég+4(tp hình đã quay trực tiếp ngoài hiện trường, có được kết 
quả san khi tráng rửa phim. 

PHIM HÃI nhóm phim thuộc nhiều loại mà các thành tố 
nghệ thuật tẬp trune vào mục đích gáy cười. Đối tương chính 
cua PH là những hiện lượng có liên quan đến phạm trù mĩ học 
cái hài. thê hiện tính cách xung đội, kịch tính gợi lên tiếng 
Cười (rong người xem. Nhóm PH có nhiều biến thẻ, có dị biệt 
ít nhiều tuỳ thuộc theo thái độ cúa tác g1ả đốt với chất liều thê 
hiện (hài hước, chăm biếm, trữ tình, nhại điên), vv. và nức độ 
ước lệ (hài hước cường điệu, phim hài thông tục... ). 

PHIM HOẠT HÌNHI thuật ngữ chỉ chung các loại phim 
không quav từ người thát với động tác tự nhiên mà thco lôi 
quay từng hình bao gồm phim hoạt hoa, búp bẻ, phìm cắt 
giấy. nhim tổng hợp (x. Hazør hình). 

Đầu thế Kí 20, PHH tồn tại những (rò mưa VỤI. giải trí: 
PHÍH Cômmich Hơa Kì. Những năm 20 PHH Liên Xô đã 
mang nội dung chính trị, tuyên truyền các văn đề xã hội. 
Những năm 30 - 40. bên cạnh loại phìm hài hước, PHH đi vào 
thể hiện truyện cổ tích như "Nàng Bạch Tuyết và hảy chú 
lùn”. °Bembi`, "Nàng đẹn và chàng lang thang", vv. của hãng 
phim Haa Kì nổi tiếng Oän Đixnay (Walt Disney), Đặc bièt 
ở Tây Âu có nhiều m tòi vẻ hình thức thể hiện PHH, Sau 
Chiến tranh thế giới lÏ, một loạt xương PHH ỡ các nước xã 
hỏi chủ nghĩa ra đời, đem lại sình khí mới cho PHH: Những 
phim búp bê - truyện cổ đẩy thơ mộng của Tơrinhca (Scc và 
XIôvakia), những PHH đầy tính triết lí sắc sáo với sự đổi mới 
mạnh mẻ vẻ tao hình của các trường phái Zagrep, Nam Tư 
(đao diền Vucòtich). Ba Lan (đạo diễn Lênitan), Hungatí 
(đao điển Mexcôm), Bungari (đạo điển Ÿ)inôp), Rumani (đạo 
diện Pôpcxcu Gôpô). PHH Việt Nam ra đời từ 1960 với bộ 
phim đâu liên "Đáng đời thàng cáo” (Đạo diễn Lê Minh 
Hiến). Trải qua mấy chục năm tỏn tại trong các thời kì phát 
triển không đồng đẻu, nhưng có lúc đã đạt được nhĩữmg (thành 
tựu đáng khích lẻ. Một số phim đã đạt được giải thương lại 
các Liên hoan phim Quốc tế như *Mèo con`' đoạt giải Bồ 
nông Rạc tại Liên hoan phim hoạt hình Quốc tế Mamaia 
Rumuan( 1967. '*Chuyện ông Gióng” giải Bồ câu vàng tại Liên 
hoan phim Quốc tế Laixích Cộng hoà dàn chủ Đức 1971. 
Nhiều phim khác được tạng bảng khen tại các Liên hoạn 
phm Quốc tế Matxcœva - Liên hoan phim Cháu Á tại 
Franfuôt (Í“rankfurt, Công hoà Liên bang Đức). 

PHIM KHÓA HỌC mỏt thê loại phim trong điện ảnh. 
phát triển theo ba hướng: phim giáo khóa, phim khoa học 
thông dụng và phim khoa học nghiên cứu. Phần lớn các nước 
có hãng phim riêng sản xuất PKH, Quốc tế có liên hoan phim 
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cho PKH. Việc làm ]ÌKH đòi hỏi phái công phù, tốn ké¡m. mất 
nhiều thời gian và phải có những thiết bị và phương tiện quay 
đặc biệt. Ở Viết Nam, thể loại PKH đã ra đời tì làu nhưng 
chưa có điều kiện đề phát triển. 

PHIM LƯU CHIỀU bản gốc của bộ phận gồm nêgalhp 
hình. tiếng và các tài hiệu chính kèm theo như kịch bản, bán 
phán cảnh, dựng phim của đạo điện, ảnh cửa các tác giá 
chính, siâv phép sản xuât, phát hành.... được các nhà sản 
Xuất nộp, biếu, #ữi cơ quan lừn trữ điện ánh nhà nước hoặc 
một tô chức văn hoá, điên ảnh bảo quán và giữ gìn lâu đài, 
PLC là tài sản quốc giá, một hộ phán dị sản vàn hoá bằng 
hình ánh động của mỗi dân tộc của nhân loại. Ở nhiều nước, 
chính phủ hoặc các tố chức văn hoá, xã hội đã thành lận viền 
lini trữ phím để báo quản và lưu trữ phìm, các viện này đã 
tham gia Liên đoàn lưu trữ Điện ánh Quốc tế (FLAF). Tổ chức 
Quốc tế Giáo dục - Khoa hoc - Văn hoá (UNESCO) thuộc 
Liên hợp quốc đã khuyến cáo chính phủ các nước trèn (hế 
giới phải đặc biệt quan tâm đến sư lầm. bảo quản và bảo về 
những hình ảnh động của thế kỉ 20. Ở Việt Nam. Viên Từ liệu 
phim Việt Nam là cơ quan lưu trữ. bảo quản phìm quốc Bia. 

PHIM MÀU vật liệu có nhiều lớp thuốc khi trắng xáy ra 
các phản ứng tạo màu xác, Loại phim nhiều lớp để xán xuất 
ra ảnh màu trên đế giấy hoặc trên để phim trong suốt. PM có 
nhiền loại: nẽgatIp (àm bản), pôsiúp (dương bán), trực hình, 
đèn chiếu... phim đảo dương màu. Tuỳ theo nhiệt độ màu và 
tính chất của nguồn sáng chụp ánh, PM được xin xuất thành 
phữm ánh sáng trời và phim ánh sáng đèn. Phìm điện ảnh có 
hình ảnh màu phân biết với phìm điền ảnh đen trắng, PM điện 
ảnh phát triển bất đầu từ những năm 30 thế kí 20. 

PHIM MÀU DƯƠNG BẢN x. Phim đảo dương. 

PHIM MỤC danh sích phim được các tác piá sâp xếp có 
hè thống và khoa học. thường được sắp xếp tên phìm theo thứ 
tự vần a, b, c, vv. hoặc theo niến giám. Mỗi phim trong tập 
PM gồm 2 phân: 1) Tên phim, hãng. năm sản xuất, loại phim. 
màu sác, khuôn khổ màn ảnh, xố mét. tên nước, ngày phái 
hành, tên tác giá, vv. 2) Tóm tắt nội dung PM giúp cho các 
bạn đọc, chủ yếu là các nhà nghiên cứu, sáng lác, giang dạy 
chuvén ngành đễ tra cứu. PM chia làm nhiền loại: tổng hợp, 
loại Phim, nhân vật, sự Kiện, trong và ngoài nước. Viên Tư 
liệu phim Việt Nam đã công bố hai tập PM: “Đanh mục phím 
về đề tài chiến tranh bảo vé tổ quốc” và “lanh mục phim có 
hình ảnh về Chủ 1¡ch Hồ Chí Minh" và đã đưa danh mức phim 
truyện Việt Nam vào máy tĩnh. 

PHIM NGẮN loại phim (tài liệu, truyện, hoạt hình) cỡ 
35 mm có độ dài dưới ï.60O m trở xuông hoặc các lon phím 
khác cỡ có thời lượng chiếu dưới 5Š phút. Có liên hoan phim 
quy định PN không có độ dài chiếu trên màn ảnh quá 2Ø hoäc 
30 phút. 

PHIM NHÁP (cp. bản nháp nhìm giáp), bao gồm nháp 
rời. nháp dịng và nháp liền. Nháp rời là những đoạn phim 
pôAitip (dương bản) được m vừ phim gốc để kiểm tra chất 
lượng hình ánh sau khi quay và để chọn lọc cắt rời thành nháp 
dìmg theo kịch bản. Nháp dựng: hình thành từ những đoạn rời 
được lira chọn và đán nổi lại với nhau theo thứ tự của kịch bản 
đạo diễn. Dựa vào nháp dựng, npười ta đối chiếu và cắt nối 
phim gốc (nèpatip gốc) để làm thành bản nêgatip dựng. Nháp 
liền: được ¡n từ nềg4tip dựng mà chrra phải điều chính mặt độ 
và màu sắc, nháp liền phục vụ công việc hoà am. 


PHIM NHỰA chỉ chung phim điện ảnh để phân biết với 
phim từ, phim viđêôcatXct. 

PHIM PHÁT HÀNH những phim sán xuất trong nước, 
hoặc nhập khẩu của nước ngoài. được chuân bị đầy đủ về số 
lượng bán phim. về lồng tiếng hoặc ¡n phụ đề, được quảng 
cáo, giới thiêu qua báo chí. áp phích hoặc qua các phương 
tiện thỏng tin đại chúng khác, đưa đến các địa phương, các 
rạp để chiếu cho công chúng xem, theo chương trình định 
sản hàng tuần, hàng tháng. hàng quý cúa cơ quan phát 
hành phim. 

Có những phim. do cách đặt vấn đề nội dung ttr tưởng của 
nó, hoặc do cách biểu hiện nghệ thuật của tác giá không phù 
hợp với công chúng rộng rãi. nèn chỉ được phép phát hành 
đên nhĩmg đối tượng khán gia nhất đính. gọi là PPH hẹp hoặc 
là phim nghiên cứu. Ngoài ra, ở nhiều nước, tuỳ theo những 
vấn đề xã hội đặt ra trong phim (chẳng hạn những hành vị thể 
hiện trên màn ảnh không có lợi cho các đối tượng người xem 
ít tuổi), người ta đất ra các mức độ phổ biến khác nhau, Vú, 
các phím điên tả các cánh tình đìịc, những vấn đề chính trị 
phức tạp và tế nhí, nên cấm trẻ em dưới ló tuổi: các phim có 
nhiều cảnh rùng rợn khúng khiếp. giết chóc đẫm máu, vv. thì 
căm trẻ cm dưới I2 tuổi. vv, 

PHIM PHIÊU LƯU MAO HIẾM tên eo¡ một nhóm thể 
loại [hoặc một thể loại (hoặc môi thể loại có nhiều biến thể 
đị biêt)] có cết truyện eay căn, căng tháng, hành động phìm 
điển biến rãt nhanh đựa trên sự phiêu lưu, nghĩa là trên sự 
kiện bất ngờ phá vỡ đồng đời quen thuộc. chứa đựng xăn 
trầm mông gãy nguy hiểm và thôi thúc nhân vật phải có hành 
động. Thuộc nhóm PPLMH có các biến thể: phim phiêu lưu 
anh hùng, phìm cao bôi, pãnegxtơ, trính thám, khoa học viễn 
tưởng, phim kinh đị, thám hoa, vài loại phim chường, VV.. có 
nội dung tư tưởng và thị hiển thảm mĩ hết sức khác nhau. Trừ 
những phim có tư tướng phản động, lạm dụng những yếu tô 
kích thích bạo lực tàn bạo, nhiều PPLMH kích thích tính hiếu 
động. lòng quả cảm. khát vọng diệt ác trừ gian của con rIgười, 
nhất là với lứa tuổi thanh niên, 

PPLMH xuất hiện tì những ngày đầu của điện anh thế giới 
và đã trở thành mội trong những thê loại phim ăn khách nhất 
và được sản xuất nhiều nhất. Ở Việt Nam, rất nhiều phim 
chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quêc Mi đã xây dựng 
theo thể loại này hoặc dung nạp những yếu tế riêng lẻ của thể 
loại này. 

PHIM PHÓNG SỰ thê loại phim thuộc loạt hình phim 
thời sự - tài hệu. Dựa trên những hình ảnh phi lại người thực 
việc thực theo một đề tài xác định, PPS có thẻ hướng ðng kính 
vào những đối (tượng khác nhau và bố cục theo những cách 
thức khác nhau để làm nổi bật con người. sự kiện hay một vấn 
đề xã hội mang tính thời sự nhất: qua lời bình, tác giá dẫn 
giải, phân tích. đánh giá, bình luận theo quan điểm, cảm nghĩ 
cúa riêng mình. Mặc đù có thể có khác biệt trong quan điềm 
tác giá, PPS phải đảm báo yếu tố chăn thực, nhờ đó PPS có 
giá trị một tư liệu lịch sự. 

PHIM QUẢNG CÁO I. Bộ phim ngắn tập hợp những 
cảnh có ý nehTa hoặc hấp dân rút từ một phim mới sản xuất 
đcm chiếu trong rạp hoặc trên vô thyến truyền hình nhầm 
thông báo trước, thu hút sự chú ý của người xem tạo không 
khí chờ đón xem phìm đó, 


2. Sử dụng phương tiện điện ảnh và truvẻn hình để quảng 
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cáo những hàng hoá thông dụng hoặc làm các dịch vụ khác 
theo đơn đạt hàng. 

PHIM SÂN KHẨU loại phim nhựa hoặc băng hình (băng 
từ tính) quav lại các vỡ kịch trên cơ sở tôn trọng nội đung. 
hình thức và ngôn ngữ sân khấu; khác với loại phim truyện 
chuvền thể từ các vở kịch. nội dung, hình thức và ngôn ngữ 
vân khấu có thể được thêm bớt. Có hai cách làm PSK. Cách 
thứ nhất quay nguyên hình một tác phẩm kịch với toàn bộ cấu 
trúc và nội dung. Hành động cua nhãn vật trong kịch được ghì 
vào phim nhựa hoặc băng hình và được chiếu lên màn ảnh lớn 
hoặc nhỏ. Cách thứ hai dựa trên cơ sớ tác phẩm kịch đã có, 
đạo diễn thêm bớt, sửa đối (như đựng lại cảnh trí, tăng cường 
tiết tấu, thu eon hình ánh, hrợc bỏ một số chỉ tiết. vv,) xao cho 
thích hợp với hình thức xem bằng hình ảnh nghệ thuật điện 
ảnh, video và tivi; nhưng về cơ bán vẫn tón trọng nội dung. 
hình thức và ngôn ngữ của nghệ thuật sân khấu. 

PHIM SỐNG chỉ chung phim điện ảnh các loại (nêgatip, 
pôditip, đúp. trực hình, vv.) chưa bị lộ sáng (quay, m). 

PHIM TÁC GIÁ quan niệm xuất phát từ điện ảnh Pháp 
ròi lan sang các nước Tây Âu và Hoa Kì những nâm 50, đầu 
những năm ó0 thế kỉ 20, coi bộ phim truyện phải là kêt quả 
sáng tạo nghệ thuật của riêng một tác giả duy nhất là nhà đạo 
điển kiêm biên kịch, còn những thành phản khác là hoàn 
thành nhiệm vụ thco lệnh của đạo diễn. Quan niệm này khác 
với quy định chính thống phổ biến trong mọi nền điện ảnh 
quốc gia: nhà biên kịch là tác gia kịch bản vân học điện ảnh, 
cơ sở văn học của phim; nhà đạo diễn là người chọn lựa các 
cộng sự tổ chức và lãnh đạo công việc sáng tạo nghệ thuật cúa 
nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều ngành nghề nghệ thuật khác nhau 
trong đoàn làm phim theo một tư tưởng, một ý tưởng nghệ 
thuật. mót phong cách thống nhất cúa nhà đạo diễn. Quan 
niệm PTG có nhu cầu xuất hiện, có hạt nhân đúng đắn và đã 
từng được vận dụng từ những năm: 2Ó thế k 20 bởi những nhà 
đạo diễn bậc thầy: ÂyZenstaynơ (ŠS. M. EJzenshtejn). 
Antôniôni (M. Antonioni), Fclini (F. Fcllin), Becman (E. Ï. 
Bcrgman), Clc (R. Clair). Rơme (A. Rexnais), vv., như là một 
cố gắng của các nghệ sĩ chân chính tự thể hiện bản sắc cá 
nhân, chống lại phương pháp làm phim thương mại dựa vào 
hệ thống “rninh tính” và sự can thiệp thô bạo vào quá trình 
sáng tạo nghệ thuật của các chủ hãng hay nhà sản xuất tác 
phẩm điện ảnh. 

PHIM TÀI LIẾU một trone bốn loại hình của nghệ thuật 
điện ảnh mà nguyên tắc hàng cầu là loại bỏ sự hư cấu, chất 
liều của nó là những cảnh quay người thực, việc thức. Tuỳ 
theo thể loại, PTL chía ra ba nhóm lớn: chân đụng, phóng sự, 
chính luận, nhằm vào ba đối tượng: con người, sự kiện. vấn 
đề. Thường vẫn có sự giao thoa hoà nhập. hễ trợ lần nhau 
giữa ba nhóm thể loại này. 

PTL, ra đời mở đầu cho sự xuất hiện nền điện ảnh nhân loại, 
bộ phim đầu tiến do Luymie xây đựng và trình chiếu còng 
cộng có thu tiên. Hiện nay, hầu hết các nước đều có xưởng 
làm PTL tạo ra nhiều tác phẩm có giá trì. trong đó những 
phim về hai cuộc chiến tranh thế giới. các cuộc đấu tranh 
cách mạng và giải phóng dân tộc. đã làm nhiệm vụ thông tin 
kịp thời, động viên hàng trăm triện người đấu tranh cho hoà 
bình, tiến bộ xã hội, đàn chủ, tư đo, độc lập dân tộc. PTL tạo 
điều kiện tốt chưa từng có giúp con người giải phóng tầm mất 
đì khắp mọi ngóc ngách trên các cháu lục. xuống đáy đại 
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dương bay vào vũ trụ, chiêm ngưỡng đến cả thế giới vị mô, 
đóng góp lớn trong s1 nghiệp nảng cao dân trí và đấu tranh 
Xã hội. 

Ỡ Viết Nam, những phim thời sự - tài liệu ra đời trước Cách 
mạng tháng Tám đều do người nước ngoài quay. Những 
thước PTL đầu tiên về cách mạng hiện nay còn giữ được là 
những hình ảnh về ngày độc lập 2.9.I945. về cuộc mít tỉnh 
khổng lô tại Vườn hơa Ba Đình, những đoạn phim về Chủ 
tụch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. những đoạn phìm 
về Chủ ch Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Văn Đồng sang 
Pháp dự Hội nghị Fôngtenơblô (Fontamnebleau; 1946). Từ 
những ngày đầu Kháng chiến chống thực dân Pháp, các nhà 
quay phim tài liệu đã lần lộn trên các chiến trường ehí lại 
hình ảnh chiến đấu của quản và đân ta tại nhiều nơi (chiến 
khu 7, 8, 9 Nam Bộ: chiến khu Việt Bác). “Trận Mộc Hoá”, 
"Chiến dịch Cao Búc Lạng" (1948), “Chiến dịch La Ban - 
Cầu Kè” (1950), ''Trận Đóng Khê” (1950), *Chiến thắng Tây 
Bác” (1952), "Giữ làng giữ nước” và đặc biệt là phim “Chiến 
thăng Điện Biên Phú” (cùng làm năm 1954). Từ sau ngày 
I9.3.1053 (ngày Hồ Chủ tịch kí Sắc lênh thành lập ngành 
Điện ảnh Việt Nam). PTL Việt Nam có nhiều chuyển biến, 
đặc biệt trong thời kì chống Mĩ đã đạt được những thành tựu 
đáng ghỉ nhận. Có nhiều phim tiêu biểu: “Nước về Bắc Hưng 
Hải” (1959), “Đầu sóng ngọn gió” (1967), "“Luỹ thép Vĩnh 
Linh” (1920). "Tiếng trống trường” (PTL vô tuyến truyền 
hình, 1973), “Mở đường Trường Sơn" (1973 - 74), '“Thành 
phố lúc rang đông” (975), "Đường đAy lên Sông Đà”. Trong 
số những PTL, phản ánh trực tiếp cuộc kháng chiến chống Mĩ 
cứu nước của quân dân Miền Nam, có thê kể: “Du kích Củ 
Chi” (19627). “Đường ra phía trước” (1969), “Những người 
đân quê tôi” (1970), “Những người săn thú trên núi Đãkvao` 
(1970). “Làng nhỏ ven Sông Trà" (971). 


Về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hô Chí Minh, có 
những phim tư liệu ghi được về hoạt động, sinh hoạt của Bác 
Hồ ở Việt Bắc, '“Hình ảnh về đời hoạt đông của Hỏ Chủ tịch” 
(1960). “Tiếng gợi rùa xuân” (1968), “Bác Hồ của chúng 
em” (1969), “Bác Hồ sống mãi” (1970), “Mùa sen nhớ Bác” 
(1969), “Chúng emn còn nhớ Bác” (1970), 'ˆCon đường mang 
tên Bác”, “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” (1975), vv. 

Một số nghệ sĩ điện ảnh nước ngoài [Xương Hạc Linh 
(Chang Heling), Kacmen (R. L. Karmen) đã sang Việt Nam 
cùng ta chịu đựng cảnh bom đạn để làm phim: “Việt Nam 
kháng chiến” (Trung Quốc, ]951 - 52), “Việt Nam trên 
đường tháng lơ” (Liên Xô, 1954 - 55) hoặc phản ánh những 
ngày đầu thắng Pháp. Việt Nam đang xây dựng, phục hồi 
kinh tế: “Cây tre Việt Nam” (Ba Lan, 1955), “Rừng già Việt 
Nam” (1975), “Trên những dòng sông Việt Nam” và “Chợ 
miền xuôi” (1959) của điện ảnh Tiệp Khác, “Việt Nam tổ 
quốc tô!” (Liên Xó, 960), “Bông sen nữ tự đo (Bungarí, 
960). vv. Tính từ 1954 đến 1983, PTL Việt Nam đã giành 
được 46 giải Bông sen vàng, 71 Bông sen bạc trong các Liên 
hoan phim quốc g1a; [5 huy chương vàng, 7 huy chươne bạc 
trong các Liên hoan phìm quôc tế. 

PHIM THỜI SỰ một nhóm thể loại thuộc loại hình phim 
thời sự - tài liệu trong nghệ thuật điện ảnh, sử đụng chất liệu 
là người thực, việc thực (do đó có giá trị tư liệu lịch sử) dùng 
phương tiện điện ảnh hay võ tuyến truyền hình thông tin cho 
đại chúng biết những sự việc xảy ra hàng ngày trong nước và 
trên thế giới. ITS thường xuảt hiện ở dạng một chuôi những 
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mẫu tin ngắn tập hợp lại thành từng cuỡn phim (có độ dài 
trune bình 200 m, phim cỡ 35 mm hoặc cỡ khác có thời gian 
chiếu tương đương) phát hành theo định kì (Hoặc những phim 
phóng sự tường thuật có độ đài lớn hơn. phát hành có định Kì 
bay đột xuất). PTS xuất hiện cùng với sự ra đời của nền điện 
ảnh nhân loại, có thể nói nó khai sinh ra nẻn điện ánh. Nhờ 
kĩ thuật chế tạo máy quay phim neày càng gọn nhẹ, lớp hoá 
chất bắt sáng có độ nhày cao, PTS tự hoàn thiện trong quá 
trình ngót một thế kĩ, trở thành món ãn tĩnh thần hằng ngày 
không thể thiếu được của đại chúng, đóng góp đắc lực vào sự 
nghiệp nâng cao đân trí và đâu tranh tư tưởng. 

Ở Việt Nam, PTS đánh dấu sự ra đời của điện ảnh cách 
mạng. Những hình ảnh PTS cách mạng đầu tiên ghi lại cuộc 
mít tính ngày 2.9.I1945 tại Vườn hoa Ba Đình, hoạt đông của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát đoàn ta tại Phôngtennơblô 
(Pháp), Bác Hồ từ Pháp về nước, những ngày đầu cuộc Kháng 
chiến chống Pháp ở thủ đô Hà Nội, những trận chiến đấu và 
vinh hoạt của quản đân ta ở các chiên khu 7, 8, 9 (Nam Rõ). 
ở các tình Trung Bộ và chiến khu Việt Bắc, vv., Từ 1956, PTS 
Việt Nam bắt đầu sản xuất đều kì, póp phần tích cưc vào việc 
thông tin, tuyên truyền, cổ động nhân dân hãng hái tham giá 
công cuộc cải tạo và xây dựng đất nước. đấu tranh cho thống 
nhất tổ quốc, Trong giai đoạn Kháng chiến chống MI, cứu 
nước, PTS Việt Nam đã phát triển rất mạnh ở cả hai miền 
Nam và Bác, nhản ánh được thực tế chiến đấu, sản Xuất ở 
chiến trường lớn và hậu phương lớn góp phản vào thắng lợi 
về vang ngày 30.4.1975. Sau khi đất nước thống nhất, PTS đi 
dản sang những phóng sự, tường thuật dài hơn, nhiệm vụ 
thông tin nhanh chóng kịp thời đã từng bước chuyển dần sang 
chương trình PTS của đài truyện hình có ưu thế hơn hản so 
với phím nhựa. Những PTS có giá trị tư liệu quý báu đã đóng 
8óp Vào việc xây đựng hàng trâm phim tài liệu có øiá trị của 
điện ảnh Việt Nam. 

PHIM THƯƠNG MAI loa phim truyện được sản xuất 
nhằm mục đích chính là kiếm được nhiều lợi nhuận bằng 
cách huy động mọi thủ pháp câu khách, có khi bất chấp yêu 
cầu tư tưởng, đạo đức hay thầm mĩ. PTM thường hướng vào 
những thể loại phiêu lưu mạo hiểm. phim kính dị, bì kịch cá 
nhân sướt mướt hoặc cài thêm những yếu tố “thích mắt, thích 
tai" vào bất kì thể loại nào, miễn là hấp dẫn được người xem. 
Tuy vậy mội số số PTM rất an khách, đồng thời clng có giá 
trị nghệ thuật cao; nhưng nhiều phim lạm dụng quá mức 
những yếu tố kích thích tính dục, bạo lực thậm chí những cốt 
truyện có hành vị thương luân bạt lí gãy tác hại lớn tới người 
xem, đặc biệt đối với lớp trẻ. 

PHIM TIẾNG I. khái niệm chung chỉ tất cá các loại phim 
dùng để ghi tiếng trong điện ảnh (vật liệu). 

2. Phim có âm thanh - khác với phim câm trong điện ảnh 
thời kì mới ra đời. Phíứn có àm thanh xuất hiện vào cuối 
những năm 20 thế kỉ 2. 

PHIM TOÀN SÁC phím nha với ánh sáng tròng thấy 
được có quang phổ 400 - 700 mm. 

PHIM TRẺ EM loại ấn phẩm đừng phương tiện điện ảnh 
(phim nhựa, băng từ, đĩa từ) phục vụ cho nhu cầu giải trí và 
học tập của lứa tuổi thiếu niền - nhi đồng bao gồm các loại 
hình: phim truyện, thời sự - tài liệu, phổ biến khoa học, đặc 
biệt là hoạt hình, PTE được xây đựng có tính toán cho phù 
hợp với tâm lí, trình độ của từng đô tuổi, phối hợp và bổ sung 


cho chương trình giáo dục giải trí của gía đình. nhà trường và 
các đoàn thể. Phim thường nhằm khêu gợi óc ham hiểu biết, 
trí tưởng tượng. lòng nhàn ái với con người, tình yéu thiên 
nhiên, vv., giúp các cm phát triển trí thông mình, quan niệm 
về luân lí, đạo đức đúng đán, thị hiếu thẩm mi tình tế. Việc 
chiếu PTE ở nhiều nước có sư phôi hợp chật chế giữa hãng 
phim, hệ thông phát hành phim và chiếu bóng, hệ thống nhà 
trường. nhà trẻ, mầu giáo, các đoàn thể quần chúng, vv. 
PHIM TRÌNH THÁM thể loại phim truyện thuộc nhóm 
nhiều lưu mạo hiểm kế các truyên điều tra hình sự, gián điệp, 
phán gián, quân báo, vv. Khác với văn học, PTT do đặc trưng 
ngôn ngữ điện ảnh rất chú ý đưa lên ưu tiền hàng đầu hành 
động chứ không phải tư duy phán xét bèn trong các nhán vật 
và để côt truyện được sinh động hơn, gây được hiệu quả màn 
ảnh ác liệt. căng thắng hơn, phm đôi khi phải hí sinh cái phát 
hiện bất ngờ đây hứng thú ở cuối truyện để đi vào hành động 
song song trong cuộc đấu tranh một sống một chêt siữa thám 
tứ và quân gian. PT thường được coi là loại phìm ăn khách 
bác nhất trong loại hình phim truyện. Ở Việt Nam. thể loại 
PTT chưa phát triển mạnh. Trong các phim "Cuộc chiến đấu 
đang tiếp điển", “Không nơi ẩn nấp". “Biệt động Sài Gòn”, 
“Ván bài li ngửa"... yên tố tảm lí - xã hội được coi trọng, 
(lính nhân vân cao, nhưng tiết tấn còn chậm, những thủ pháp 
gây bất ngờ, hồi hộp, ác liệt cồn chưa được nhuân nhuyễn. 
PHIM TRUYỆN loại hình điện ảnh xây đựng trên cơ sở 
một kịch bán văn học điện ảnh, được đạo diễn tô chức, lãnh 
đạo quá trình thể hiện bằng các phương tiện điện ánh: diễn 
xuất của diễn viên. nghệ thuật quay phim, vv.. PT có khoảng 
40 thể loại, hầu hết tập trung vào 3 nhóm lớn hoặc có đặc 
điểm cấu trúc khác biệt: tự sự, kịch. trữ tình. những yếu tố của 
môi nhóm được sử dụng lính hoạt lẫn sang nhóm khác. Môi 
bộ PT cố một cốt truyên (thường là hư cấu) chia làm nhiều 
trường đoạn (khoảng từ 5 - 8 cho một PT đài); môi trường 
đoạn có một cốt truyền nhỏ tương đối hoàn chình. tương đối 
đốc lắp với nhau. cố sự kiên chứa đựng tình huống kịch và 
xung đột riêng nhưng toàn bó gắn bó với nhau thành một 
chuỗi có diễn biến liên tục, hỗ trợ và hoàn chỉnh cho nhau tạo 
thành mọt (hoặc vài ba) đường dây kịch tính xuyên suôt bộ 
phim. nhăm bộc lộ tính cách nhân vật, tư tưởng của tác g1á. 
PT ra đời vào ngày đầu của nghệ (thuật điện anh: phim 
“Người tưới vườn bị lưới” (895) được xem là bộ PT dầu tiến 
(tuy còn rất thô sơ) của nhân loạt. Thời Kì phim câm (chao tới 
cuối những năm 20 thế kỉ 20), do không có Am thanh đồng 
bộ, viếc thể hiện của PT chủ yến đựa vào hành động không 
lời diễn xuất hình thể, vào cỡ cảnh, góc hướng và động tác 
máy quay. vào các thủ pháp dựng phim tiếp nôi. so sánh tạo 
liên tưởng, ấn dụ tượng trưng, vào các màn chữ hoặc phụ đề 
giúp cho khán giá hiểu và biếp thu tốt nói dùng và ti tưởng 
của tác phâm. Chính giai đoạn này, PT thúc đấy diện ảnh 
hoàn chính dần ngồn ngữ nghệ thuật nêng thoát đần khỏ: sự 
bát chước thô sơ các hình thức văn học và kịch. lôi diễn xuất. 
vv. Nghệ thuật viết kịch bán thêm phong phú, có khả năng 
truyền đạt tính tế thế giới nội tâm bằng phương tiên ngoại 
hình. Nghệ thuật diên xuất về gần với đời thường hơn, thích 
íme với cách thể hiện có tiết chế trong cận cảnh, đặc tả của 
điên ảnh; nehệ thuật phim đã đến hoàn chính, khoa học có 
khả năng điễn tả cao. Nhiều PT ở giải đoan phìm cám đạt tới 
đỉnh cao, ngang tầm văn học và các nghệ thuật đàn anh khác: 
"Chiến ham Pôúômkin" (Potemkin:; 1924) của ÂyZenstAynơ 
(S. M. Ejzenshtejn), “Người mẹ” (1926) của Puđôpkin (V. Ï. 
Pudovkim), “Đất” (1936) của Đôpjenkô (A. P. Dovzhenko) (3 
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phim Liên Xò); “Cô gái Pari” (1923), “Cơn sốt vàng” (1925). 
“ Ánh sáng thị thành” (1931) [3 phim cúa Saplin (C. Chaplin), 
Hoa Kì]; “lan Đa" (1928) của ‡2ráyê (C, T. Drever; Pháp). 
“Phòng làm việc của Đác sĩ Caligari`" (Calipari, 1919), của 
Viênơ (R. Wiene), vv. Từ những năm 30, điện ánh bắt đầu có 
am thanh đồng bộ, PT được tăng cường thèm sức mạnh của 
ngôn tỪ trực tiếp (đôi thoại), của âm nhạc và trếng động. đã 
chuyển biến về cơ bản, trở thành mội nghệ thuật hoàn chính, 
thành văn học nhìn thấy, nghe thấy được. thành hội hoa 
chuyền động với âm thanh, âm nhịịc có hình mầu, Sân khấu 
có không gian vô biến Và thời gian vô hạn, ... đủ sức tạo ra 
cho mình những kiệt tác: “Đàn sếu bay” (1917) cửa 
KalatôZôp (M. K. Knlato2ov), “Bài ca người lính” (959) cúa 
Chukhơra) (G. N. Chnkhra]) (Liền Xô); "Kẻ cấp xe đạp” 
(1948) cúa Đê Xica (V. De Sca), “Ñôma II giờ” của 
Đé Xanmtit (J. De Santis) (Italia - Pháp hợp tác). “Bảy nhà võ 
sĩ đạo” (1954) của Kurôxaoa AKíra (Kurosawa Akrra) (Nhật), 
vv.. kể cả đưa những tác phẩm văn học nổi tiếng lên màn ảnh: 
“Chiến tranh và hoà bình”, “Cuốn theo chiêu gió”, “Những 
người khốn khổ”; những vớ kịch kinh điển: “Hamlet`, ` Vua 
Lia” và đi những bước vững vàng cá ở phong cách trữ tình: 
“Bài thơ biển", “Dưới những mái nhà Pari°. “Phố bờ sông 
qương mù”... với ngôn ngữ riêng. có sức hấp dân công chúng 
rảt cao. 

Ở Việt Nam, PT đầu tiên “Chung một dòng sông” của đạo 
diễn Nguyên Hồng Nghi và Phạm Hiếu Dàn ra đời năm 1959. 
Tiếp đó, “Chị Tư Hậu". '*Con chim vành khuyên" là những 
phim truyện tiêu biểu cho điện ảnh phìm (truyện Việt Nam 
thời kì đầu. 

Từ sau ngày thông nhất đất nước (19275), PT có đà nhát 
triển mới, mở ra hảu hết các thể loại, đi dần vào hướng tâm lí 
xã hò), chông tiêu cực, phản ánh những vấn đẻ mới của xã hội 
trên quá trình chuyển dân sang cơ chế thị trường có điều tiết. 
Ở một số phim đã xuất hiên những yếu tố câu khách cúa loại 
phim thương mại rẻ tiền. 

PT Việt Nam giành được một số øiái thưởng trong các liên 
hoan phim quôc gia và quỏc tế. Đặc biệt, “Cánh đỏng hoang" 
cha Hồng Sến đã piành được Huy chương vàng tại Liên hoan 
phim quốc tế ở Matxcøva - giải quôc tế lớn đầu tiên của điện 
anh Việt Nam, đánh dấu bước trường thành chung của cả loan 
hình PT Việt Nam. 

PHIM TRỰC HÌNH phim sau khi lộ sáng (quay, ín) đem 
tráng cố ngay hình ảnh pgiông với vật. Có hai loại PTH: trực 
hình pô«itip (thường dùng cho vô tuyến truyền hình) và trực 
hình nêgatip (trước đáy dùng cho khâu in tráng hàng loạt 
phim màu). 

PHIM TỪ phim được quét lên bẻ mặt một lớp oxit sắt từ 
dùng để thu âm thanh (lời, âm nhạc và tiếng động) cho phim 
điện ảnh. Khác với băng từ dùng trong điện ảnh, PT có bẻ 
rộng lớn hơn, thông thường có các cỡ ló mm, [7.5 mm và 35 
mm và có lỗ răng ở một hoặc hai bên mép như phim nhựa. 

PHIM VỀ HỒ CHÍ MINH hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh do các nhà điện ảnh Vịêt Nam và nước ngoài phi lạt 
trong nhiều năm, đặc biệt trone khoảne thời gian từ I95S đến 
I969 đã được đựng trong những phim tài liệu và thời sự. Theo 
tài liệu công bô [989 của Viện Tư liệu phim Việt Nam, số 
đầu phim có tên trong đanh mục là 344. Nổi bật có các phim 
tập trung nói về sự nghiệp và cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh nhị “Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hả Chủ tịch” 
(1960, đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi, Lẻ Minh Hiền, Phạm 
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Hiếu Dân), “Bác Hồ của chúng em” (1969, đạo diễn Ma 
Cường). “Bác Hồ sống mãi" (1970, đạo diễn Nguyễn Văn 
Thông). Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh” (1975) và “Miền 
Nam trong trái tím” (1976, đạo diễn Phan Kì Nam), "Nguyễn 
Ái Quốc đến với Lênin”, “Đường về tổ quốc” (1979, đạo diễn 
Bùi Đình Hạc). "Muôn vàn tình yêu thương” (1981, đạo diễn 
Phan Quang Định), “Hồ Chí Minh - chân dung một con 
người" (990, đạo diễn Bùi Đình Hạc, Lê Mạnh Thích), vv. 

Những phim tài liệu nước ngoài: ' “79 mùa xuân” (đạo diễn 
S. Anvaret, Cuba), '"Tên Người là Hồ Chí Minh" (Vemiseva, 
Liên Xô). vv. Phim truyện đầu tiên: “Hẹn gặp lại Sài Gòn” 
(1990, đạo diễn Long Vân). 

PHÌNH ĐỘNG MACH (cg. phông động mạch), tình 
trạng một đoạn động mạch mà cấu trúc bị biến đổi làm cho 
thành mạch yếu đi, bị phình to thành một túi phồng. Nguyên 
nhân: vữa xơ động mạch; giang mai; rách thành bên do một 
vết thương động mạch, vv. Thường gặp ở động mạch chủ, 
động mạch dưới đòn, nách; động mạch chậu ngoài, động 
mạch đùi, khoeo, Có hai loại PDM: L) PDM thực sự hay bệnh 
lí - ít khi thành của chỗ phình (gọi là túi phình) vẫn còn giữ 
được đấy đủ cấu trúc ba lớp (lớp áo trong, lớp cơ và lớp áo 
ngoài) hoặc ít nhất hai lớp (lớp cơ và áo ngoài); 2) PĐM chấn 
thương, còn gọi là PĐM giả do vết thương làm rách thành bên 
của động mạch, qua đó máu chảy ra ngoài tạo thành một bọc 
mắu tụ; sau một thời gian (từ l thắng trở lên) bọc máu tụ trở 
thành túi PĐM với một vỏ xơ dày, chấc; thành túi phình 
không có cấu trúc hai hoặc ba lớp của thành động mạch; nghe 
hoặc sờ trên chỗ phình có thể thấy tiếng rung hoặc cảm giác 
rung theo nhịp mạch đập. Các phồng động mạch lớn có thể 
gây rối loạn tuần hoàn tại chỗ, gây viêm nhiễm, hình thành 
cục đông mấu (gây tắc mạch), vv. Cũng có thể cản trở đến 
sinh hoạt, vận động. Điều trị bằng phẫu thuật. 

PHITOSTEROL (A. phytosterol: cg. phíitosterin), 
€Cyg¿Hz„O.H:O. Đồng phân của cholesterol. Có trong chất béo 
thực vật: là sterm thực vật, được tách ra từ phấn không bị 
thuỷ phân của lipit thực vật; t,. = 135 - 144°C. Sự có mặi của 
P là dấu hiệu phân biệt chất béo thực vật (có chứa phitosterol) 
với chất béo động vật (có chứa cholesterol). 


PHLOEM (A. phloem: tk. libe), mô dẫn của thực vật, dẫn 
truyền các chất dinh dưỡng từ nơi hình thành đến nơi sử dụng 
hoặc tích luỹ lại. Tuỳ theo sự xuất hiện sớm hay muộn mà 
phân biệt P sơ cấp, P thứ cấp. P sơ cấp hình thành và phát triển 
trong sinh trưởng sơ cấp. P thứ cấp hình thành trong sinh 
trưởng thứ cấp. P có khi nằm ở ngoài gỗ (P ngoài) hoặc nằm 
cả trong gỗ (P trong) như ở thân cây bầu bí, khoai lang. Gồm 
các ống rầy là những tế bào sống có vách tận cùng thủng lỗ 
để các chất đi từ tế bào này sang tế bào khác; ngoài ra còn có 
tế bào kèm sợi và mô mềm được xếp chặt bên trong P. Có 3 
loại: P bao quanh - kiểu bó mạch đồng tâm ở vòng ngoài bao 
lấy phần xylem ở giữa (như ở trụ cây quyển bá); P trước - 
phần P sơ cấp được hình thành đầu tiên ngay với mô phân 
sinh; P sau - được tạo thành từ vùng kéo dài của tế bào dưới 
mô phán sinh và bền vững hơn P trước, 

PHLOGOPTT (A. phlogopite: tên có nguồn gốc từ tiếng 
Hi Lạp: phlogõpós - dạng lửa, rực rỡ, như màu của khoáng 
vật), khoáng vật nhóm mica thuộc phụ lớp silicat lớp. 
K(Mạ, Fe);[AISi:O¡o](OH, F);. Hệ đơn nghiêng. Tỉnh thể 
đang tấm, lăng trụ ngắn. Màu nâu đỏ hoặc màu lục. Độ cứng 
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2,5; khối lượng nêng 2,8 g/cm. Nguồn gốc biến chất trao 
đổi, thường gặp trong scacnơ cacbonatit. đá siêu mafic kiểm. 
Có tính cách điện và chịu nhiệt tốt nên được sử dụng trong kì 
nghệ điện tử và vật liệu chịu lửa. Có thể chế tạo bằng phương 
pháp nhân tạo. 

PHNÔM LOANG (Phnom Loang). di tích do nhà địa chất 
Pháp Cacboniê (J. Carbonnier) phát hiện ở tỉnh Kãmpôt 
(Kampot, Cảmpuchia), chứa nhiều xương răng động vật thời 
Pleixtôxen như tê giác Rhinoceros merki, linh cẩu Crocuta 
crocuta, hươu Pseudaxis grayi, linh dương Spiroccrus... 
Không tìm thấy xương răng người và công cụ đá nhưng trên 
xương thú có dấu vết ghè đập và cưa. Một sọ linh cầu có vết 
thương sắp liền xương, người ta cho rằng vết thương đó là do 
con người gây ra. Bên trên lớp có dấu vết hoạt động của 
người thời Đá cũ, ở PL còn có lớp đá mới chứa đồ gốm có 
niên đại 2420 năm ICn. 

PHNÔM PÊNH (Phnom Penh; tk. Nam Vang), thủ đô của 
Vương quốc Cămpuchia. Nằm ở nơi gặp nhau của sông 
Mêkông và sông Tônglẻ Xap (Tonlé Sap); cũng ở đây sông 
Mêkông lại phân nhánh thành sông Mêkông và sông Batxäc 
(Bassac) (chảy vào Việt Nam mang tên Sông Tiền và Sông 
Hậu) nên địa điểm này được gọi là "sông bốn mặt”. Dân số 
của PP đã có thời lẻn tới 2,5 triệu người, nhưng dưới chế độ 
Pôn Pôt (Pol Pot), thành phố rất hoang vắng. Sau ngày Pôn 
Pôt bị lật đổ, dân số tăng dần (920 nghìn vào năm 1994). 
Cảng sông nhưng tàu biển có thể tới được. Đầu mối giao 
thông chính. Sân bay quốc tế Pôchentông (Pochentong). 
Công nghiệp chế biến gỗ, chế biến cao su, đệt, thực phẩm, lắp 
ráp ô tô, đóng tàu, gia công kim loại. Ba trường đại học: Bách 
khoa, Y được, Sư phạm. Xuất hiện từ thế kỉ 14. Từ I434, là 
thủ đô của Cămpuchia với 2 lần gián đoạn, một lần để chuyển 
đến Lôvêch (Lovêk) (cách PP 70 km), một lần để chuyển đến 
Uđông (Udon) (cách PP 40 km). Các di tích: tổng thể Hoàng 
cung, Chùa Bạc, Viện Bảo tàng Quốc gia. 


Ỉ 
| 








Phnôm Pênh Hoàng cung ỏ thủ đồ Phnôm Pênh 


PHÓ BẢNG học vị các kì thí Hội trong chế độ khoa cử đời 
Nguyễn. Theo thang bậc, thấp hơn học vị tiến sĩ, có thể coi là 
những tiến sĩ bảng phụ. Trong một khoa thi Hội, có thể vừa 
có học vị tiến sĩ, vừa có học vị PB. Cũng có khi chỉ lấy đỗ PB, 
mà không lấy đỗ tiến sĩ. Một số vị PB thời Nguyễn được 
nhiều người biết đến như PB Nguyễn Văn Siêu, Phan Châu 
Trinh, Nguyễn Sinh Sắc, vv. 


PHONG CÁCH P 





PHÓ ĐÁY phụ lưu của Sông Lô. Bắt nguồn từ vùng núi 
Chợ Đồn cao khoảng 1,000 m chảy theo hướng gắn bắc - nam 
và đổ vào bờ trái Sông Lô ở gần Việt Trì, cách cửa Sông Lô 
2 km. Dài I70 km. Diện tích lưu vực l.610 km2, cao trung 
bình 2]6 m, độ dốc trung bình 14,4%, mật độ sông suối trung 
bình: I,10 km/km¿. 


Tổng lượng nước bình quân nhiều năm khoảng I,12 kmẢ 
tương ứng với lưu lượng trung bình năm là 35,5 m`/s và 
môđun dòng chảy năm 22,01/s/kmẺ, Mùa lũ từ tháng 6 - 10, 
lượng dòng chảy mùa lũ chiếm khoảng 71 % lượng dòng chảy 
cả năm. Lượng dòng chảy tháng lớn nhất chiếm 19,75% 
lượng dòng chảy cả năm, xuất hiện vào tháng 8. Trên sông 
Phó Đáy đã xây dựng đận dâng nước Liên Sơm vào 
năm lI914 - 22, cao 16,35 m. Vùng Tam Dương, Vĩnh Phú 
được tưới nước khoảng 26.215 ha. 

PHÓ ĐỨC CHÍNH (1907 - 30), thủ lĩnh Việt Nam Quốc 
dân Đảng. Quê: làng Đa Ngưu, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên. Tốt nghiệp Cao đẳng Công chính. Sáng lập viên Việt 
Nam Quốc dân Đảng. Bị bất ở Lào sau vụ ám sát viên trùm 
mộ phu người Pháp Bazanh (Bazin). Bị kết án Lù treo và bị 
bãi chức tham tá công chính. Từ 9.12.1928, phó chủ tịch 
Đảng. Chỉ huy cuộc nổi dậy ở Chùa Thông, Sơn Tây nhưng 
bại lộ, bị bắt và xử chém tại Yên Bái ngày 17.6.1930. Trên 
máy chém, đòi được nằm ghế để xem lưỡi đao chặt xuống 
như thể nào. 

PHÓ LÀNH SỰ viên chức thấp hàm hơn cấp lãnh sư, 
đứng đầu cơ quan phó lãnh sự quán hoặc làm nhiệm vụ trong 
cơ quan lãnh sự cấp cao hơn phó lãnh sự quán. Nếu đứng đầu 
cơ quan phó lãnh sự quán thì PLS thực hiện các chức năng, 
nhiệm vụ và hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ lãnh sự như 
người đứng đầu cơ quan tổng lãnh sự và lãnh sự quán. 
Việc cử PLS, lãnh sự hay tổng lãnh sự đứng đầu cơ quan 
lãnh sự thể hiện mức độ quan hệ lãnh sự giữa nước cử và 
nước nhận. 

PHÓ LÃNH SỰ QUÁN cơ quan lãnh sự của nhà nước 
thường trú ở nước ngoài có người đứng đầu là viên chức 
hàm phó lãnh sự. Là cơ quan đại diện lãnh sự thấp hơn lãnh 
sự quán. 

PHÓ QUẢN chức danh trong tổ chức sân khấu tuồng cung 
đình thời Minh Mạng nhà Nguyễn. Minh Mạng đổi "Việt 
tuồng đội” đời Gia Long thành “Thanh bình thự”, đặt ra các 
chức thự trưởng để trông coi (1820). Dưới thự trưởng là một 
PQ., ba chánh phó đội, sáu quyền suất đội và 12I lính 
điễn tuồng. 

PHÓ TỪ x. Phụ từ. 

PHOBUT (L. Phobus; cø. phôbôI), vệ tỉnh tự nhiên của 
Hoá Tình, do nhà thiên văn học Hoa Kì Hôn (A. Hall) phát 
hiện năm 1877. Khoảng cách trung bình từ vệ tính đến Hoá 
Tĩnh là 9,400 km. Chu kì quay (giao hội) là 7h 39 mìn 27s. P 
không là hình cầu, bể hẹp nhất 2l km, bể rộng nhất 27 km. 

PHOI lớp vật liệu mỏng được cắt bỏ đi trong quá trình gia 
công chỉ tiết bằng cắt gọt. Tuỳ theo vật liệu gia công, chế độ 
cắt và thông số hình học của đao, P được tạo thành theo ba 
dạng: l) P dây: thu được khi cắt vật liệu đẻo ở tốc độ cao; P 
kéo dài liên tục, mặt P kề với mặt trước của dao rất nhắn, mặi 
đối diện hơi nhấp nhỏ. 2) P vụn: thu được khi gia công vật 
liệu giòn (gang, đồng thau, vv.); P tách rời từng mảnh vụn. 
3)P xếp: thu được khi cắt vật liệu dẻo ở tốc độ cắt thấp, chiều 
dày cắt lớn và góc cắt của dao cũng lớn; P kéo dài từng đoạn 
ngắn, mặt đối diện với mặt trước của dao rất bóng còn mặt 


kia có nhiều gợn nẻ. Khi cắt ra, P đây lực cảt đơn vị bé và ít 
biến đổi, công suất cất tiêu hao ít, độ nhám bể mật gia công 
thấp, nhưng dao phải có cơ cấu bẻ phoi. P vụn, độ nhám bề 
mặt gia công cao, lực cất thay đổi nhiều, gây rung động trong 
quá trình cắt. P xếp, công cắt tiêu hao lớn do mức độ biến 
dạng của P cao. Căn cứ vào dạng P, có thể phán đoán về 
mức độ hợp lí của chế độ cắt và thông số hình học của đao 
đã chọn. 

PHONG I1. Tên gọi thông dụng hiện nay của bệnh 
Hanxen [theo tên của thầy thuốc người Na Uy Hanxen (G. 
A.Hansen; I84l - 1912)- người tìm ra vi khuẩn gây bệnh]: 
tên gọi cũ: bệnh hủi; ở các địa phương phía nam gọi là bệnh 
cùi (x. Bệnh phong). 

2. Y học cổ truyền chia thành ngoại phong và nội phong. 
a) Ngoại phong là một trong 6 khí (phong, hàn, thứ, thấp, táo, 
hoá) của thiên nhiên. Khi sức chống đỡ của cơ thể suy yếu, 
hoặc khi yếu tố P trở nên mạnh mẽ khác thường làm nó vượt 
được sức chống đỡ của cơ thể để xám nhập vào cơ thể gây 
bệnh thì P trở thành yếu tổ gãy bệnh, được gọi là ngoại 
phong. Đặc điểm của P:; luôn luôn di động và biến hoá đa 
dạng (thiện hành, đa biến). Là khí chính của mùa xuân, nên 
bệnh do P thường phát về mùa xuân, và thường có các loại 
sau: P chỉ vào lớp da và lớp cơ nông, gây đau đầu, ho, chảy 
mũi; P vào đến kinh thái dương gây sốt, sợ gió, đau đầu. có 
mồ hôi, mạch phù doãn; P vào đến phủ gây liệt nửa người; P 
vào đến tạng gây liệt nửa người, hôn mê. 

b) Nội phong thường do đương khí của can vượng và động 
sinh ra gọi là phong dương, hoặc do 
hoá vượng sinh ra. Biểu hiện nhẹ: 
có cảm giác tê buồn, máy giật cơ, 
co giật tứ chi, chóng mặt, đau đầu. 
Biểu hiện nặng: hôn mê, liệt nửa 
người. 

PHONG ẤN (Gsigillaria), thực 
vật hoá thạch xuất hiện từ cuổi 
Đêvôn, phổ biến trong các 
kỉ Cacbon và Pecmi, thuộc 
nhóm Lycopsida, thân mộc cao 
20 - 30 m, có bộ rễ toả ngang 
(sugmaria) thích ứng với đời sống 
trong vùng đầm lấy. Trên thắn có 
các vết sẹo cuống lá dạng lục giác 
xếp theo hàng dọc. Là một thành 
phần chủ yếu của rừng tạo than đá ở 
các kỉ Cacbon và Pecmi. 

PHONG CÁCH l. (ngôn ngữ), 
dạng tốn tại của ngôn ngữ, có 
những đặc điểm riêng về ngữ âm, từ 
vựng, ngữ pháp, phục vụ có hiệu 
quả các chức năng xã hội của ngôn 
ngữ, phù hợp với hoàn cảnh, mục 
đích, đối tượng giao tiếp. PC ngôn Phong ấn 
ngữ có nhiều loại: PC ngôn ngữ nói, PC ngôn ngữ viết, PC 
ngôn ngữ hành chính, PC ngôn ngữ khoa học, PC ngôn ngữ 
chính luận, PC ngôn ngữ nghệ thuật, vv. PC ngôn ngữ được 
hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử. PC ứng với 
mỗi chức năng xã hội của ngôn ngữ gọi là PC chức năng. Mỗi 
cá nhân khi nói, khi viết đều theo một PC chức năng nhất 
định. Có những cá nhân trong quá trình sáng tác đã bộc lộ 
những nét độc đáo trong việc sử dụng ngôn ngữ. Những nét 
độc đáo trong nhiều tác phẩm, hình thành PC ngôn ngữ cá 
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nhàn (PC ngôn ngữ tác giả). 

2. (văn), những đặc điểm riêng. độc đáo. thê hiên cách thức 
của lừng nhà văn trong việc phản ánh. miều 1á, xây dựng hình 
tượng thông qua việc sử dụng ngôn neữ văn học. PC của cá 
nhân nhà văn có tác dụng thể hiện tính tư tưởng và nghệ thuật 
của tác phẩm. Mỗi nhà văn đẻu muốn có PC riêng, độc đáo 
của mình, nhưng không phái nhà vân nào cũng đạt được 
mìong muốn đó. Phải có tài năng, bản lĩnh, ý thức sâu sắc và 
tính chủ động síắng tạo theo cách riêng của mình thì mớt tạo 
được cho mình một PC. 

Dù ớ thể loại nào. PC cũng hắt nguồn từ yêu cầu của đời 
sống văn học và từ thực tiên sáng tác. Nhưng khi đã trở thành 
PC thì mỗi nhà văn phải có những đặc điểm ổn định mang sắc 
thái độc đáo trong một giai đoạn nhất dịnh khác hắn với các 
nhà văn khác. PC của một nhà vân cũng phát triển theo sư 
Irưỡng thành của bán thân nhà văn. Chữ PC còn dùng để chỉ 
đặc tính sáng tác của cá một trào ltru hay của từng thê loa) [vẻ 
trào hưu: PC cố điển. PC Barôc (x. Barỏc). PC lãng mạn...: về 
thể loại: PC tần văn, báo chí, PC khoa học, PC tường thuật. 
kể chuyèn, vv.]. 


3. @mĩ thuận), tổng thể các biên pháp riêng của mới Lác giả, 
mốt thể loại, một thời đại dùng để biêu đạt tư tường của mình 
trên cơ sở nắm được vốn ngôn ngữ nghệ thuật. Việc chọn lựa 
ngôn ngữ, việc sử đụng các Kĩ xảo vươt ra ngoài các phép tắc 
cố định, đã làm nên PC nghệ thuật của một tác giả, một 
trường phái. Chủ nghĩa tàn cổ điển của Anhgrơ (J. A. D. 
[ngres) col trọng hình; đối lập )aI, chủ nghĩa lãng mạn của 
Đơlacroa (E, Delacroix) để cao màu sắc biếu đạt cảm xúc 
mãnh liệt. Cùng chung một trường phái nghệ thuật. mỗi tác 
giả lại có PC riêng do bản chất, nguồn gốc đân tộc, trình đò 
ngôn ngữ tạo hình và khả năng phát hiện thẩm mĩ chính Irong 
lòng hiện thực. 

PHONG CÁCH HỌC bộ môn khoa học chuyên nghiên 
cứu về các phong cách ngôn ngữ, các phong cách văn học, 
các phong cách mĩ thuật ở các cấp độ khác nhau: trong một 
cá thể sáng tạo, trong một trào lưu, trong một giai đoan lịch 
sứ, trong một khu vực địa lí - văn hoá... Quá trình phát triển 
của PCH là quá trình liên tục phân tích. bình luận về sư ra đời 
và phát triển của các phong cách, giá trị lí thuyết và ứng đụng 
của các phong cách; quá trình này được bắt nguồn từ thực 
tiến sáng tạo của các phong cách và nhữn§e yêu cầu mà cuộc 
sống đã và đang đặt ra đối với các phong cách. Đề thực hiện 
các nhiệm vi trên. khí thực hiện các thao tác tổng hợp, thống 
kê, phân loại. so sánh... PCH đã sử dụng đến cả một số biện 
nháp có tính chát kí thuật do máy móc thực hiện. 

PHONG CÁCH LÀM VIỆC hệ thống các phương pháp 
đặc trưng nhất và ổn định nhất được áp dụng thường xuyên 
để giải quyết các văn đề nảy sinh trong quá (rình thực hiện 
nhiệm vụ. PCLV được cơn là một nhân tô quan trọng của quản 
lí. vì nó có thể hoặc là góp phần thực hiện hợp lí và có hiệu 
qUả các mục liêu và nhiệm vụ đã đề ra, hoặc là góp phần làm 
chậm trễ việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vị đó. 
PCLV không chỉ là những thú thuật, những biểu hiện bên 
ngoài của con người mà còn là lập trường, quan điểm giải 
cấp, phán ánh thế giới quan, lí trí và tình cảm sâu sắc của 
Con n\B#ƯỜI. 

Có ba loại PCLV: PCLV chung, PCLV cá biệt và PCLV cụ 
thể. 1) PCLUV chung được xây dìịmg trên cơ sở những nguyên 
lí của chủ nghĩa Mac - Lánin, như tính tư tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, tuyệt đối trưng thành với sự nghiệp cách mạng, thấm 
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nhuần đạo đực xã hội chủ nghĩa "cần kiệm. liêm chính, chí 
công, vô nr”, tính nguyên tắc và tính pháp lí của nhà nước vì 
lợi ích công mà làm việc, tính nghiêm khác đối với bản thân 
và với người khác. tính thiết thực, cụ thể. linh hoạt trong quá 
trình giải guyết công việc, sự nhạy bến trước cái mới. 
2) PCLV cụ thể được hình thành phù hợp với nhìmg điều kiện 
công lác cụ thể và với đặc điềm củu cán hộ trong tìmg lĩnh 
vực. 3) PCLXV cá biệt có hên quan đến đặc tính của từng 
người, phải sử dụng tôi đa những mát mạnh và giảm bớt 
những nhược điểm của người lãnh đạo: đồng thời phải tính 
đến đặc điểm cửa tổ chức và của toàn bô tâp thể lao động. 
PCLV cá biệt là một nghệ thuật. CLV cá biệt gắn liền với 
nghệ thuật quản lí. 

PHONG CẨM x. Accoocđêông. 

PHONG CHẤU (đa /0. huyện phía tây bắc tĩnh Phú Tho. 
Thành lập từ 5.7.1977, đo hợp nhất 2 huyện Phù Ninh với 
Lam Thao thuộc tính Vĩnh Phú; từ 24.7.1999 chía huyện 
Phong Châu thành 2 huyện cũ (x. lưim Thao; Phù Ninh). 

PHONG CHÂU (s?), kình đô của nước Văn Lang dưới 
thời các vua Hùng, thuộc huyện Bạch Hạc (theo '“Đại Việt sứ 
kí toàn thư”). Theo ““Việt sử lược” (cuôn sử cổ nhất của Việt 
Nam chép từ thời Lý). Hùng Vương đóng đô ở Văn Lang. Có 
thể PC cũng chính là Văn Lang. Giới nghiên cứu cho răng, 
kinh đô PC (Văn Lang) có nhiều khả năng nằm ở vùng Việt 
Tn (thuộc tình Phú Thọ ngày nay), nơi hợp lưu của 3 con 
Sông Hồng, Sông Đà, Sóng Lô và gản đó có dị chỉ Làng Cá 
thuộc thời đạt Đồng thâu và Sắt sớm. PC có thê được coí là 
điểm xuất phát của các bộ tộc Việt cổ từ vùng trung du tiến 
xuống miền đồng bằng và vươn ra biến. Theo sử cũ, ĐC 
còn là tên vùng đất có huyện Mè Lính, quê hương của Hín 
Bà Trưng. 

PHONG ĐÁNG sự dồi dào, vượt trội. Phong đăng hoà cốc 
là hoa màu phát triển thuận hoà, tươi tối. Nghí lễ cầu PÐ có 
nhiều, môi đân tộc mối vé, nhưng tìm trung có liên quan tới 
thần đất, tổ tiên, hồn lúa. tới cầu mưa và phỏn thực. liên quan 
tới thần đất là những lễ thức chọn đất, động thổ (tìm ngườn 
cày đường cày đâu tiên). Tục thờ hồn lúa phổ biến ở tất cả 
những cư đân nông nghiệp trồng lúa. Người tá quan niệm cây 
lúa có hồn như vạn vật khác và đã thực hiện các biên pháp để 
nuôi diỡng nó, tác động cho nó phát triển. Các cây sả, gừng. 
khoai nước, được trồng trên nương có khóm lúa, giữ hỏn lúa 
để }úa được tiếp sức mạnh từ các cây này. Tổ tiền cũng được 
cầu phù trợ cho liía tốt tươi. Các nghi lễ cảu mưa, các lễ vật 
cúng cầu mưa như cá, trần đen, vv, được đâng thản mong mưa 
thuận gió hoà. Các nghi lễ phỏn thực được thực hiện để gia 
tăng sức sinh trưởng cho cây trồng. Việc đâng cúng thân linh 
và tổ tiên lúa mới, can mới, những lễ hội lớn mìmg được mùa 
là những dấu hiệu cầu PĐÐ thường được thấy ở các cư dân 
nông nghiệp. 

PHONG ĐIỂN huyện ở phía tây bác tỉnh Thừa Thiên - 
Huế. Diện tích 953,8 km2. Gồm [ thị trấn (Phong Điền - 
huyện l), L5 xã (Điền Hương, Điền Môn, Phong Bình, Phong 
Chương, Điền Lộc, Phone kioà, Điền Hoà, Phong Hải, Điền 
Hải, Phong Mỹ, Phong Thu, Phong Hiền, Phong Án, Phong 
Xuân, Phong Sơn). Dân số L02.100 (2001), gầm các dàn tộc: 
Tà Ôi, Cơ Tu, Bru - Vân Kiều, Kinh. Địa hình đồi thấp ở phía 
tây, có các đỉnh: Phong Sơn (670 mm), Động Truồi (673 mị): 
đồng bằng xâm thực và cồn cát ven biển ở phía đông. Sông 
Bỏ chảy dọc theo địa giới phía đông nam huyện, thượng lưu 
sông Ô Lâu, nguồn sông Thác Mã cháy qua. Trồng sắn, mía, 
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lúa, cà phê, hồ tiêu, lạc. Chăn nuöi bò, trâu. Đánh bát, chế 
biến hải sản. Giao thông: quốc lộ 1A, 49B, tỉnh lộ 575, đường 
sắt Thống Nhất chạy qua. Huyện được đặt năm Minh Mạng 
thứ 15 (1834) thuộc phủ Triệu Phong, trần Thuận Hoá: từ 
11.3.1977, hợp nhất với các huyện Hương Trà, Quảng Điền 
thành huyện Hương Điền thuộc tỉnh Bình Trị Thiên (1976 - 
89); từ 29.9.1990, chia huyện Hương Điền trở lại 3 huyện cũ 
thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

PHONG HOÁ quá trình biến đổi, phá huỷ đá trên bế mặt 
vỏ Trái Đất do các tác nhân nhiệt độ. không khí, nước và sinh 
vật. Chúng gây ra các kiểu: PH cơ học hoặc vật lí, PH hoá học 
và PH sinh học. PH cơ học diễn ra chủ yếu do tác dụng của 
nhiệt độ: sự dao động nhiệt độ giữa ngày và đếm khiến các 
khoáng vật tạo đá có hệ số giãn nở khác nhau, bị áp lực lớn 
làm đá bị vỡ vụn thành các mảnh nhỏ. PH cơ học xảy ra chủ 
yếu ở các miền khí hậu khó, nhất là ở các miền sa mạc, ở đó 
sự đao động nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn khiến đá bị vỡ 
vụn. Dưới tác động của không khí và nước, nhất là nước có 
hoà tan oxi và khí cacbomic, khiến cho đá bị oxi hoá, hiđrat 
hoá... bị biến đổi thành phấn hoá học thành các khoáng vật 
mới. Rẻ cây tiết ra các axit để hấp thụ các chất khoáng, xen 
vào các khe nứt của đá gãy thêm áp lực làm đá vỡ ra. Tiếp 
theo các sản phẩm sinh vật biến thành mùn là thành phần 
quan trọng của lớp thổ nhưỡng. Cuối cùng, các sản phẩm PH 
bị trọng lực, gió và nước đi chuyển đi. Các sản phẩm thô rơi 
xuống sườn đốc gọi là sườn tích (đêluvi), nếu bị nước cuốn 
xuống chân dốc rồi đọng lại gọi là lũ tích (proluvi), nếu bị 
dòng nước cuốn đi xa mới đọng lại thành bãi bồi gọi là bồi 
tích (aluvi). Các sản phẩm tàn dư của đá mẹ còn lại tại chỗ 
gọi là tàn tích (eluvi). 


Ngoài việc tạo ra đất, quá trình PH còn tạo ra nhiều loại 
khoáng sản như cao lanh, bauxit, cát cuội, sỏi có chứa các 
khoáng vật có ích vững bền, không bị phá huỷ trong quá trình 


| Phong hoá 
Cảnh quan do phong hoá tạo thành ở bãi biển Nha Trang 


PH gọi là sa khoáng (vàng, quặng thiếc, Inmênit, ziricon, 
hồng ngọc, saphia, vv,). 

“PHONG HOÁ” tuần báo do Nguyễn Xuân Mai làm chủ 
nhiệm, ra số l ngày 28.9.1931. Báo bán ế ẩm, sống ngắc 
ngoái. Nguyễn Tường Tam mua lại, đổi tên là “Phong hoá tập 
mới”, ra số | ngày 22.9.1932. Báo ra số cuối cùng 90 ngày 
5.6.1936. ''Phong hoá tập mới” là cơ quan ngôn luận của 
nhóm Tự lực văn đoàn, dùng nhiều thể loại trào phúng, và 
đảng những tác phẩm văn học lãng mạn, đấu tranh đòi giải 





phóng tình cảm cá nhân cả trên lĩnh vực văn xuôi và văn vần, 
chống lễ giáo phong kiến. 
PHONG LAN x. Lan. 


PHONG MÔN cổng vào vườn nhà dựng bằng hai cột đỡ 
hai thanh tre hay gỗ nằm ngang ở phiá trên và đỡ năm thanh 
gỗ, tre đặt đứng, thanh giữa cao hơn. Hai cánh cổng bằng gỗ 
hay tre đan. Thường thấy ở Huế. 

PHONG NHA động ở rìa khối núi đá vôi Kẻ Bàng, tỉnh 
Quảng Bình. Có dòng ngắm là Sông Chài, nhánh của Sông 
Troóc, Hang chính dài I.451 m, hang nhánh dài 355m. Thắng 
cảnh nổi tiếng gồm nhiều hang động lớn với nhiều thạch nhũ 
kì vĩ và sông ngắm dài. 

PHONG SLU tên gọi lối hát trai gái giao duyên của đồng 
bào Tày - Nùng vùng Cao Bằng. Bắc Kạn, Lạng Sơn. PS là 
bức thư, nội dung là những bài văn vấn bày tỏ tình yêu của 
nam nữ viết cho nhau. PS được viết bằng chữ Nôm Tày, trên 
mảnh lụa mỏng. Khi nhận được những bức thư ấy, người ta 
“hát” lên bằng một làn điệu gọi là làn điệu PS. 

PHONG THÀNH quá trình hoạt động của gió tạo nên 
một vài loại đá. Mội trong những loại đá PT phố biến là lới 
(hoàng thổ), thành tạo ở các vùng ngoại vi sa mạc. Các cồn 
cắt ở ven biển Miền Trung Việt Nam cũng là kết quả của hoạt 
động PT 

PHONG THÔ huyện ở phía đông bắc tỉnh Lai Châu. Diện 
tích 819,I km“. Gồm I5 xã (Sĩ Lờ Lầu, Mồô Sĩ San, Ma L¡ 
Chải, Pa Vày Sử, Vàng Ma Chải, Tung Qua Lần, Dào San, Mù 
Sang, Ma Ly Pho, Hoang Thèn, Bản Lang, Khổng Lào, 
Mường So, Nậạm Xe, Sin Suối Hồ). Dân số 44.769 (2002), 
gồm các dân tộc: Dao, Thái, Lào, Mông, Kinh. Địa hình núi 
trung bình và núi thấp xen thung lũng cacxtơ, có đỉnh núi 
Bạch Mộc Lương (2.998 m). Sông Nậm Na chảy qua. Có 
đường biên giới với Trung Quốc ở phía bắc huyện. Trồng lúa. 
ngô, chè, bông, cây ăn quả, vv., khai thác dược liệu, trồng bảo 
vệ rừng đầu nguồn. Chăn nuôi: trâu, bò, dễ, ngựa. Giao 
thông: quốc lộ I2, 4D, 32 chạy qua. Khoáng sản: đất hiếm có 
phóng xạ. Từ I4.I.2002, chia PT thành 2 huyện: Tam Đường 
và PT ngày nay. 

PHONG THUỶ thuật xem đất để chọn nơi xây 
thành quách, cất đình chùa hoặc dựng nhà cửa, đặt mổ mả. 
Đã có từ lâu, tục truyền do ông Nguyễn Đức Huyền đời Lê ở 
làng Tả Ao học được ở Trung Quốc truyền lại. Đất xây cất 
cửa nhà là dương cơ; đất để mồ mả là âm phần; dương cơ 
trọng hơn âm phần, nhưng nhân dân thường ít kén chọn. chi 
lấy hướng cho thích hợp, còn âm phấn nhờ thây địa lí tìm 
cẩn thận. 


Nhân dân các dân tộc dựng nhà thường xem hướng, người 
Việt theo hướng nam, người Ê Đẻ, Gia Rai theo hướng đông. 
tây, vv. Điều này là để thích nghi với môi trường sống, chứ 
không theo phép PT. 

PHONG TOẢ cắt đứt liên hệ của một mục tiêu nào đó 
(một nước, một bộ phận lãnh thổ, một tập đoàn lực lượng vũ 
trang, căn cứ quãn sự, khu kinh tế... ) của đối phương với bên 
ngoài, bằng các hoạt động tác chiến, nhằm làm suy yếu, buộc 
đầu hàng hoặc tạo điều kiện tiến công tiêu diệt. Có PT đường 
bộ, đường không, đường thuỷ và phong toả hôn hợp. 

Ở Việt Nam, khi tiến hành chiến tranh phá hoại Miền Bắc 
Việt Nam (1965 - 73), đế quốc Mĩ đã tiến hành PT bằng 
không quân và hải quân. Ngày nay, PT bao gồm cả bao vây, 
cô lập đối phương về kinh tế và chính trị. 
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PHONG TOA QUẦN SỰ x. Phong toả. 

PHONG TỐC KẾ dung cụ dùng để đo vận tốc gió và vân 
tốc cửa các luồng khí. căn cứ vào số vòng quay trong đơn vị 
thời ø1am của một cái chong chóng, 

PHONG TRÀO ACHA HEM CHIẾU phong trào yêu 
nước cua học sinh. xinh viên Cămpuchia do Acha Hem 
Chiêu - miáo sư Trường Cao đăng Phật học Pali (Päl) ở 
Caămpnchia lành đao. Lạp Hội Sao Đen (194] - 42) tuyến 
truyền và giáo dục nhân đân Cămpuchia lòng yéu nước, 
chống Pháp. Có ảnh hưởng to lớn trong tảng lớp học sinh và 
tiếu tư ván ở Caămpuchia. Năm 1942, dự định nổi dậy nhưng 
bại ló, Acha Hem Chiếu bị bất, Hai nghìn sư vãi và học xinh 
Ihnòm Pènh biểu tình đời thá ông. Ông bị đầy ra Côn Đáo và 
hì Ÿĩình ở đó. Xt. cha Hem Chiêu. 

PHONG TRÀO BẢO MÁT PHÒNG GIAN phong trào 
quần chúng trong các cơ quan, xí nghiệp. đơn vị quản dội 
nhằm g1+áo dục cần bộ, chiến sĩ, công nhân viền chức ý thức 
canh giác cách mạng. giữ gìn bí mật quốc gia và tích cực 
tham gia đấu tranh phòng. chờng bọn phản cách mang và họn 
phạm tội khác. Trong thời kì hoạt động bí mật cúa Đáng 
Công ván Đóng Dương, PTIIMPO là một nội dụng trong 
nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, của từng đảng viên. Đến năm 
(952, báo mật phòng gian đã trớ thành phong trào quần 
chúng. Rao mật phòng gian là một trong 5 công tác lớn của 
toàn Đẳng, toàn dân, được Đáng xác định từ 1960. Thực hiện 
chỉ thị của Ban Bí thư ngày 15.3.1967, ngành công an ra chì 
thi đầy mạnh PPBMPG, xày dựng cơ quản, xí nghiệp, đơn vị 
tì toàn. 


PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TÔ QUỐC phonp 
trào quản chúng tham pia công tác báo vệ an ninh chính trị 
và gi gìn tràt tư, an toàn Xã hội, do Hội nghị Công an Toàn 
quốc lần thứ 30 (1975) phát động trên cơ sở Phong trào bảo 
vẻ trị an và Phong trào bảo màt phòng gian. là một phong 
trào có ý nghữa chiến lược trong còng tác đâu tranh chống và 
phòng ngừa bọn phan cách mạng và bọn phạm tội khác trên 
Phạm vị cá nước. PTIBVANTQ có nội dụng cơ bản: bảo Vệ 
vừng chấc an nĩnh chính trị; bảo vệ tốt tài sản xã hỏi chủ 
nphĩa; bảo vệ tốt trật tự xã hôi. XI. Phong trào bað Vệ trỆ an; 
Phong trào bảo mái phòng gian. 

PHONG TRÀO BẢO VỆ TRỊ AN phong trào quần 
chúng rộng rãi nhằm báo vệ an nĩnh, trật tự được phát động 
piỮa năm 1957 trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm từ cuộc vận 
động '“ba không `. Là cuộc vận động có ý nghĩa chiến lược 
trong công tác đầu tranh phòng ngừa và chống phán cách 
tmuing và bọn tội phạm khác, báo vệ an nình, trất tự. PTBVTA 
có nội dung chú yếu: phòng gian (phòng gián điệp, phản 
động. lưu manh. trộm cấp...); phòng cháy và phòng tai nạn. 

PHONG TRÀO CÂN VƯƠNG I8§5 - 95 phong trào đấu 
tranh vũ trang vều nước chông Pháp của nhân đân Việt Nam. 
Bùng nô sau cuộc nối dậy của vua Hàm Nghị và Tôn Thất 
Thuyết ở kinh đô Huế (5.8. 885 ) thất bại. Hat ông rút ra sơn 
phòng Tân Sơ (Quảng Trị) phát hịch Cần vương, kêu gọi nhân 
dân ca nước đứng lèn phò vua cứu nước. Hướng ứng hịch Cần 
vương, nhiều sĩ phu yêu nước đã đứng lên khởi nghĩa, liêu 
biên là các chộc khởi nghiã Ba Đình do Phạm Bành và Định 
Công Tráng lành đạo, khởi nghĩa Bãi Sây do Nguyên Thiện 
Thuật lãnh đạo. khởi nghĩa Hương Khè, do Phan Đình Phùng. 
Cao Tháng lãnh đạo, phong trào khởi nghTa rộng lớn ớ Tay 
Bác do Nguyễn Quang Bích lãnh đạo. Phong trào phát triển 
qua hai thời kì: (. Thời kì Cần vương có vua (8855 - 88), có 
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nghĩa vua Hàm Nghi vừa là linh hồn vừa là người chì huy tối 
cao cuộc kháng chiến. 2. Thời kì Cần vương không vua từ sau 
khi Hàm Nghi hị bát (cuối 1888) đến khi phong trào thất bạt, 
không lan rộn như trước ma quV tụ tròng một sổ trung tâm 
khơi nghĩa như Hương Sơn - Hương Khẻ, Bà Đình - ]iồng 
Linh. Bãi Sây - Hai Sông. Cuối năm 1895, Phan Đình Phùng 
vị thú linh kiên cường nhất của nghĩa quản [lương Sơn - 
Hương Khé bị chết. phong trào coi như thực sư chấm dứt. 

PHONG TRÀO CHỐNG ĐỘC QUYỀN CẢNG SÀI 
GÒN 1923 trào lưu đấu tranh cúa giai cấp tư sản Việt Nam 
chống lại xu hướng độc quyền xuất nhấp khâu tại cảng Sài 
Còn của tư bàn Pháp. Sau Chiến Iranh thế giới Ì. các công Hi 
tư bản Pháp đã tìm cách tác động với Chính phủ Đóng Dương 
đé độc chiếm cảng Sài Gòn, Phái tư sản, địa chú Nam Kỳ 
trong Đáng Lập hiến phần đối, nhưng là thiểu số trong Hòi 
đồne thuộc địa. Họ đã phát động trên báo chí. tổ chức nhiều 
cuộc mít nh được đông đáo các tảng lớp nhân dân trong đó 
có ca Hoa kiều úng hộ. Phong trào phát triển rằm rộ tại Sài 
Còn và lan rộng ra các tính khiến nhà cầm quyền Pháp phải 
ngừng thị hành nghị quyết của Hội đồng thuộc địa. 

PHONG TRÀO CHỐNG GIẶC DỐT phong trào quân 
chúng ở Viết Nam (1945 - 46) do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát 
động, với biện pháp người đã biết chữ dạy người chưa biết 
nhằm xoá nạn mù chữ trone nhàn dân. 

Chính phú Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoa bạn 
hành sác lệnh thành lâp Nha Rình đân học vụ đế trông nom 
và chỉ đao việc học của nhân dân. Phong trào đã lôi cuôn mọi 
tảng lớp nhân dân tham aia. Từ 19.8.1945 đến 19.8.1946, ở 
Bác Bộ và Trung Bộ đã có 2.5 triệu người thoát nạn mù chữ. 
Tiếng Việt được giảng dạy, học tập trone trường học từ các 
lớp bình đân học vụ đến đại học và được dùng trọng các vân 
bản chính thức của Nhà nước. 

PHONG TRÀO CHỐNG THUẾ 1908 Ở TRUNG KỲ 
cuộc đấu tranh quyết liệt trong trào lưu vận động duy tân vào 
những năm đầu thế ki 20. Mỡ đầu bằng cuộc biểu tình của 
nông dân huyện Đại Lộc. tỉnh Quảng Ngài đòi chính quyền 
eiam bớt số ngày đi phu trone năm. Phong trào ngày càng 
phát triển và lan rộng hầu khắp các tình Trung Kỳ từ Bình 
Định ra đến Thanh Hoá, dưới các hình thức biểu tình, thị uy. 
tuần hành có vũ trang thô sơ. Khẩu hiệu của phong trào cũng 
nàng lên từng bước, từ chỗ đòi giam bớt thời gian đì phụ đến 
chỗ chống lại chính sách thuế khoá nặng nề của chính quyền 
thực dân. Ở những nơi phong trào phát triển mạnh. bộ máy 
chính quyền địch hần như tê liệt, bọn cườna hào quan lại 
hoảng sợ bỏ trốn. Tồn tại trong một thời gian ngắn (tháng 2 - 
5.1908) nhưng là dịp để biểu dương sức mạnh và thê hiện 
bước tiên mới của phong trào nông dân Việt Nam so vớt piai 
đoạn cuôi thế kỉ 19. 

PHONG TRÀO CHỐNG THỰC DÂN TẢY BAN NHA 
CUỐI THẾ KỈ 19 Õ PHILIPPIN phong trào vêu nước của 
nhãn dân Philippm (892 - 28) chống ách thống trị củ:t thực 
đản Tây Ban Nha; theo hai xu hướng: cái cách của Liên mình 
Phihpptn do Hôxê RiZan (José RrzZAl) lãnh đạo và bạo đông 
của tổ chức Katipunan (Katipunan - tên gọi tắt của Liên hiệp 
những người con yêu quý của nhàn dân”), Năm 1897, 
Philippm tuyên bô độc lập, thành lập nước cộng hoà, đứng đầu 
là Agh(nanđô (EF. Aguinaldo). Cuối 1897, chính phụ 
Aghinanđô kí hiệp định đình chiến với thực dân Tây Ban Nha. 
piài tán tổ chức Katipunan. Lợi đụng chiến tranh Mĩ - Tay Ban 
Nha bùng nổ (6.898), tháng 8.1898, nghĩa quân Philippin đã 


quét sạch quan đội Tây Ban Nha ra khỏi đất nước, Nhưng sau 
đó Philippin bị biên thành thuộc địa của Hoa Kì. 

PHONG TRÀO CỘNG SẢN QUỐC TẾ phong trào 
chính trị của những người thco con đường của chú nghĩa xã 
hôi khoa học do Mac và Enghen sáng lập. Hình thức tô chức 
đầu Liền của PTCSQT là Ban Thông tin Cộng sản thành lập tại 
Bruxen đảu 1846. tiếp đến là Liên đoàn những Người Cộng 
sản thành lập 1847 tại Lhân Đôn. Quốc tế Ï do Mac và 
Enphen thành lập và lãnh đạo tai Luán Đôn tháng 9.1864 đã 
đặt nên táng cho PTCSQT. Trong hếi cánh của cuộc khủng 
hoáng tư tưởng - chính trị của Quốc tế ÏÏ và sự phát trên của 
phong trào công nhân. sau Chiến tranh thế giới |. ở Châu Âu, 
các đảng cộng sán đã ra đời tại nhiều nước; đến thing 3.1919, 
Lại Matxcơva, Quốc tế IÏI. tức Quốc tế Công sản được thành 
lấp. trong đó mỗi đáng cộng sản là một chì bộ. Quốc tế Công 
sản đã tuyên bố tự giải tán vào tháng 5.1943 trong thời kì 
đang diễn ra cuộc Chiến tranh thế giới IÏ để hình thành các 
hình thức tổ chức mới. phù hợp với hoàn cảnh lịch sứ lúc đó. 
Tuy nhiên, giữa các đang cộng sản vẫn có mới quan hệ theo 
nguyén tác đoàn kết, hợp tác trong cuộc đấu tranh cbung vì 
hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tôn 
trong chú quvền và sự độc lập cúa mỗi đáng, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, dựa trên tỉnh thần của chú 
nghía Mac - Lênin và chủ nghĩa Quốc tế vô sản. 

PHONG TRÀO DUY TÂN 1906 - 08 Ở TRƯNG KỲ 
(rào lưu yéu nước tiến bộ đo một sô sĩ phu tiêu biển như Phan 
Châu Trình. Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng 
vào những năm đâu thẻ kí 2D. Mục tiêu là vận động cai cách 
văn hoá xã hội gắn liền với động cơ kinh doanh công thương 
nghiệp, canh tân đất nước, động viên tỉnh thần vêu nước trong 
các tâng lớp nhân dân. Trong nhong trào đã bộc lộ hai khuynh 
hướng. Một số xì phu như Phan Châu Tranh, Huỳnh Thúc 
Kháng chủ trương cái cách ôn hoà, nghị viên. Họ vận động 
mở trường dạy học. cải đổi phong tục tấp quán và lối sống, 
khuyến khích mở mang công thương. Một số khác như Lê 
Văn Huàản, Nguyễn Đình Kiên thiên về khuynh bướng bạo 
động. Những người này bí mật liên hệ với các lanh Iụ nghĩa 
quân ở Yên Thế. Nghệ - Tĩnh và tích cực chuân bị khởi nghĩa. 
Phong trào được dấy lên mạnh mề từ (906 và phát triển thành 
cuộc đấu tranh chống thuế quyết hệt của nông dân cúc nh 
Miền Trung vào năm 1908. Chấm dứt khi cuộc đầu tranh 
chông thuê thất bại. 

PHONG TRÀO DƯƠNG VỤ CUỐI THẾ KỈ 19 Ở 
TRUNG QUỐC phong trào xây dựng công nghiệp “tư 
cường” của piat cấp phong kiến nhà Thanh (Trung Quốc) từ 
những năm 6Ô - 90 thế kỉ 19. Đại biểu của phái Dương Vụ 
(Yangwu) là Tăng Quốc Phiên (2eng Gnofan), Tả Tông 
Đường (2uo Zongtang), Lý Hỏng Chương (L¡ Hongzhang). 
Ho chủ trương liên kết với tr bản nước ngoài, xây dựng còng 
nghiệp quán sự, trang bị lại quân đội theo kiêu phương Tây, 
xây dựng Cục Quản giới, xướng vũ khí, Cục Chế tạo Sa chữa 
Tàu biển, Cục Cơ khí.... Nhờ vậy, Trung Quốc bước đầu có 
những cơ sở công nghiệp hiện đại. Năm 1872, lý Hồng 
Chương xày dựng Cúc Kinh doanh Tàu biển có tính chất dân 
dụng. Sau đó xuất hiện nhiều xí nghiệp do nhà nước quản lí, 
tư nhân điều hành. nhà nước và tư nhàn cùng làm. 

Mặc dâu còn có nhiều hạn chế nhưng những hoạt động của 
phái Dương Vụ trên thuc tế đã kích thích phần nào chủ nghĩa 
tư bản ở Trung Quốc phát triển. 


PHONG RÀO ĐỒÒI THẢ PHAN BỘI CHÂU P 


PHONG TRÀO “ĐẠI NHẢY VỌT" 1958 - 61 Ở 
TRƯNG QUỐC một trong ba nội dung cúa đường lối ba 
ngọn cờ hồng (đường lối chung, đại nháy vọt, công xã nhân 
đân) do Mao Trạch Đông đề xướng vào đầu năm (958 ở 
Trung Quốc. Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Công 
sẵn Trung Quốc họp ở Bắc Đới Hà (8.1958) ra nghị quyết về 
việc thành lập còng xã nhân đân, thực hiền toàn dân làm gang 
thép, đề ra những chi tiêu quá cao nhằm “chuẩn bị điều kiện 
quá độ lên chủ nghĩa cộng xin”. Chủ trương "đại nhảy vọt 
không phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế Trung 
Quốc khi đó nẻn đã xảy ra nhiều hậu quả nặng nề: mất mùa, 
30 triệu người chết, sản lượng nông nghiệp và công nghiên 
giam súL Tại hội nghị Bộ Chính trị ở Lư Sơn (7.1959), đã 
điển ra cuộc đấu tranh phê phán Bành #ức Hoài (Peng 
Dehual) là cơ hội hữm khuynh '“phản Đáng” trong khi chính 
ông đã sớm phát hiện những sai lắm cửa phong trào, viết thư 
để nghị Mao Trạch Đông tìm biện pháp khắc phục hậu quả 
của “đai nhaày vọt”. Thắng 6.1981, Đảng Cóng sản Trung 
Quốc đánh giá lại tình hình: "*Chú yếu là do sai lâm `*đại nháy 
vof” và '*chống hữu khuynh”, “nền kinh tế quốc dân nước ta 
từ 959 đến (9ó1 rơi vào tình trạng cực kì khó khăn, đất nước 
và nhân dàn phải chịu những tổn thất (o lớn "(Nghị quyết 
“Mấy vấn đề lịch sứ từ sau ngày dưng nước”). 

PHONG TRÀO ĐỂ TANG VÀ TRUY ĐIỆU PHAN 
CHÂU TRINH phong trào yêu nước rộng lớn của nhân dân 
Việt Nam đầu thê ki 20, nhân cái chết (24.3.1926) của chí sĩ 
Phan Châu Trình (x. Phan Cháu Trính). Mớ đâu là cuộc diều 
hành của l4 vạn người vào ngày 4.4.I926 tại Sài Gòn đề tổ 
chức trong thể lễ tang ông. Sau đó tại nhiều địa phương Bác 
Kỳ, Trung Kỳ, cũng lone trong tổ chức lễ truy điệu Phan 
Châu Trinh. Học sinh, vĩnh viên các trường đều nghi học 
tham gia tố chức lễ truy điệu. Cùng với phong trào đòi thả 
Phan Bội Châu cuối 1925, PTLTVT1ĐPCT đã thức tỉnh mạnh 
mẽ lòng yêu nước và thúc đây lớp thanh niên trí thức bước 
vào con đường cách mạng. 

PHONG TRÀO ĐÒI THẢ NGUYÊN AN NINH cuộc 
đấu tranh đòi tự do dán chủ của nhân đân Nam Kỳ, nhân xựữ 
kiện Nguyễn An Ninh bị Pháp bái giam Ngày 21.3.1926, 
Nguyễn An Ninh đã phát biểu quan điểm của mình vạch trần 
thát độ của Pháp đối với Đáng Lân hiến của Rìi Quang 
Chiếu. Thây bát lợi cho việc đón tiếp Bùi Quang Chiêu từ 
Pháp trở về Sài Gòn vào ngày 24.3. 926 tới, thực dân Pháp đã 
hạ lệnh bát giam ông. Ngay sau đó, đồng thời với việc đón 
Bùi Quang Chiên là một phong trào rầm rộ cúa Ihanh niên, 
sinh viên lai Sai Gòn đòi thá Nguyên An Ninh. Đảng Thanh 
niên của Trần Huy Liệu còn dự định tổ chức một cuộc tổng 
đình công để phản đốt. Trên báo “Chuông rè` số 58 ra ngày 
19.4.I926 đã dãng bản kiến nẹhị với hàna nphìn chữ kí đòi 
thả Nguyễn An Ninh. Ngày 7.1.1927, sau khi buộc phái rút 
mức án từ 2 năm xuống còn I8 tháng, toàn quyên Pháp phải 
kí nghị định trá tự do trước thời hạn 9 tháng rưỡi cho Nguyên 
An Ninh. 

PHONG TRẢÀO ĐÒI THẢ PHAN BỘI CHÂU cuộc dấu 
tranh quần chúng rộng lớn biếu thị tỉnh thần yêu nước và tỏ 
lòng kính phục nhà ái quốc lão thành Phan Bội Châu. Bùng 
nổ sau khi biết tín Phan Bội Châu bị Pháp bắt cóc tại nhà ga 
Thượng Hải (Irung Quốc) ngày 30.6.Í925 và bí mài đưa về 
giam tại nhà tù Hoá Lò (Hà Nội) với ý định thủ tiêu bí mật 
theo bản án tử hình vắng mặt của Hội đỏng Đề hình họp ngày 
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53.9.1913. Hình thức đấu tranh da dạng điển ra trên quy mỏ 
loàn quốc, và có cả sự tham gia của các tô chức Việt kiền ở 
nước ngoài: bãi khoá: gửi kiến nghị cho thủ tướng, Nghị viên 
Pháp, Hội Quốc liên, Toà án Quốc tế L4 Hay (La Í[aye), sứ 
bỏ các nước đóng tại Pari; viết bài trên các báo chí tiên bộ 
trong nước: Việt Kiều ở Pháp, Trung Quốc họp mít tình đưa 
kiến nehi. Để đời phó. Pháp phát tổ chứ phiên toà xét xứ công 
khat ngày 23.11.1925. Từ diễn đàn xét xứ, Phan Bói Cháu 
khẳng định những hoại động yêu nước của mình là chân 
chính và bác bỏ mọi lời buộc tội. Pháp phải bãi bỏ án tử hình, 
thay bằng án ``chúng thân cấm cố" và cuối cùng buộc phải trả 
tự đo cho Phan Bội Chân vào (háne 12.1925, đưa cụ về “an 
trí” quản thúc tại Huế. 

PHONG TRÀO ĐÔNG ÐU trào lu du học tú Nhật Bán 
cua thanh niên Việt Nam, nhằm tìm đường cứu nước. Do Hội 
Duy tàn mà lịnh hồn là Phan Bội Châu khởi xướng từ những 
năm I905 - 09. Mơ đâu cao trào là vào đầu 1905. 3 thanh 
niên đã được Phan Bỏi Châu và Đăng Từ Kính pưi tới Nhật 
Bản. Nhằm cổ vũ cho nhong trào. Phan Bội Cháu đã viết bài 
"Khuyến quốc đản tự trợ du học văn” nhằm kêu goi đồng bào 
ca nước ung hộ. piúp đỡ và được nhân đản nhiệt thành 
hướng ứng. 

Tính đến giữa năm 1908 số học sinh đã lên tới 200. trone 
đó Nam Kỳ khoáng (00, Trung Kỳ và Bắc Kỳ mỗi xứ 5O 
người. Phan Bột Chaâu là người lãnh đạo trực tiếp số thanh 
niên đu học này. Tổ chức Đóng du có môi trụ sở liền lạc lấy 
tên là Bính Ngọ Hiên đạt tại Hoành Tân (sau dời lên Tôkyð). 
Học sinh được sắp xếp vào học tại hai trường chính: Đông Á 
đồng văn (hư viên (do Đông Á đồng văn hội của Đảng Tiến 
bỏ Nhật Bán tổ chức) và Chân Vũ học hiệu (của Chính phú 
Nhàt Bán). Có một số ít dụ học sinh được xếp vào học tại vài 
trường trung học, ngoạt ngữ... tai Tôkyò. Hoe sình bọc tại hai 
trường lớn trên đều do các giáng viên người Nhật Bán giảne 
day. Ruối sáng, học tiếng Nhật và các môn hoc phổ thông như 
toán. lí. hóa, văn. sứ, đĩa, VV, Buếi chiều là các môn thường 
thức về quân sư và luyện tập. Chương trình này nhằm đào tạo 
học %nh thành chiến xí cách mạng có trình độ văn hoá và 
quân sự, cần thiết cho công cuộc đánh Pháp cứu nước và kiến 
thiết đầt nước sau này. Số lưu học sinh dụ học này còn thường 
xuyén sinh hoat tu đưỡng tư tưởng. đạo đức trong một tô chức 
goi là Cóng Hiến hội do Phan Bội Châu, Cường Để đứng đầu 
và các thành viên địn điện cho từng Miền Nam, Truna, Bắc 
cùng điều hành chung các công việc của Đông du. Song song 
với hoạt động trên, các nhà lãnh đạo Đông du còn váng tác 
nhiều thơ ca yêu nước như; '“*Việt Nam vong quốc sử”, “Hải 
nạo! huyết thự, “Việt Nam Quốc sử khảo”, Tân Việt 
Nam". “Sùng bái giai nhân”, vv., (Phan Bội Chăn), “Viên hài 
quy hồng” (Nguyễn Thượng Hiền), "Kính cáo toàn quốc” 
(Cường Đề), vv, gửi về nước tuyên truyền cổ động nhân dàn 
hương ứng phone trào. Trong thời guan lãnh đạo phong trào 
Đông du trên đất Nhật Bán, Phan Bội Châu và các vến nhàn 
của phong trào còn tổ chức ra Hội }ông Á Đồng mính và 
Điền Quế Việt [Liên mình, nhằm liền kết các chí sĩ của các 
nước Châu Á đang bị chủ nghĩa đế quốc thông trị hoặc chị 
phối. đê giúp đỡ nhau trong sự nghiệp cách mạng. 

PTĐD đang hoạt đông có hiệu quả, thì thực đân Pháp cấu kết 
với Chính phủ Nhật Ban ra lệnh đàn áp, giải tán và tớt tháng 
3.909, toàn bộ học sinh Việt Nam đu học và lãnh tu Pham Bội 
Châu bị trục xuất khỏi Nhất Bàn, Mặc dầu chỉ tồn tại trong một 
47/8 


khoảng thời gian ngắn, nhưng PIĐD được coi là một trong 
nhữmg phong trào yêu nước manh mẽ nhất của nhàn đân Việt 
Nam đâu thế kị 20 và đc biết nhiều thanh niên đụ học của trào 
lưu này đã trở thành những hạt nhân của các phong trào cách 
mạng tiếp theo trong công cuộc giải phỏng dân tốc, 

PHONG TRÀO ĐÔNG DƯƠNG ĐẠI HỘI mỏi phương 
thức động viên và tổ chức quản chúng biêu dương lực lượng, 
đấu tranh đời các quyền tự do đân chủ. một hình thức mật 
trận thống nhất được hình thành trong thực tiền ở năm dđẩn 
thời kì văn động (1936 - 39) do Đăng Công sản Đông Dương 
lanh đao. Ngày 29.7.1936, Nguyên An Ninh, một trị thức vêu 
nước cho đăng trên báo “Tranh đấu" (La Lutte) lời kêu gọi 
thành lập Uỷ ban Trù bị Đông Dương Đại hội nhằm thu thập 
nguyện vọne cúa quần chúng. tiến tới triệu tấp Đại hội Đại 
biểu của Nhân dân Đông Dương. 

Đâu tháng 8,936, một cuộc họp của Ủy ban Trù bị Đông 
Dương Đạt hội được triệu tập tại Toà soan Rao Việt Nam (Sài 
Gòn). Trên 500 neười dự. phản lớn là những người lao động. 
Cuộc hợp bâu ra UV bạn Lâm thời gồm 19 đạt biếu. trong đó 
có 3 đui biểu công nhân, 3 đại biểu nông đân, 3 đại biểu phụ 
nữ. 4 đai biếu báo chí và 6 đai biểu trí thức. Chỉ trong mội 
tháng, ở Nam Bộ đã có 600 Lý ban Hành động được thành 
láp, và phân lớn do đăng viên Công sản chỉ đạo. 

Ngày 5,9.1936, hơn 40D người ỡ Hà Nội đã kéo đến chât 
vấn Phạm Huy Latc, viện trướng Viện Dân biểu Bắc Kỳ và 
một số công sự tại hội nghị '“thân hào” của thành phỏ. Sau đó, 
biển thành cuộc tuần hành qua các phế Hàng Bông. Hàng Đào, 
vv. hỗ vang khẩu hiệu hưởng ứng Đông Dương Đai hồi, phản 
đối bọn bù nhìn giả mạo ý dân, Tù chính trị được tha ở Hà Nội 
đã thành lắp Uỷ ban Lâm thời chỉ nhánh Bắc Kỳ của Đông 
Dương Đại hội, Uỷ bạn được thành lận ở Hà Nội, Hà Đông, 
Bác Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Hà Nam, Nam Đình, vv. 

Ở Trung Bộ, mặc dù Pháp và các phe nhóm phan động tìm 
mọi cách phá hoại phong trào ở † lIuế, nhưng các cưa chính trị 
phạm ở Huế, Vĩnh, Quảng Trị, vv, vần tổ chức vận động các 
tầng lớp nhân dân hướng ứng Đông Dương Đại hội. Ngày 
20.9.1936, Đại hội toàn kỳ được tố chức tại trụ sở Viện Dàn 
biểu Huế. Có khoảng 700 người. phần lớn là giới lao động và 
các tầnp lớp tiên bộ tham dự. Hồi nghị cứ ra Dÿ bàn Làm thời 
gốm 26 người. trone đó nòng cốt là các cưu chính trí phạm. 
Trước khí thế cúa phong trào quần chúng và ảnh hưởng của 
Đảng Cóng sản, thực dân Pháp đàn áp PTDDĐH: căm nhân 
dàn hôi họp, giải tấn các Ủy ban Hành đông, bãi giam các đại 
biểu, vv. Phong trào đấu tranh cúa nhân đân Đông Dương 
phái chuyển xang các hình thức khác. 

PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG phong trào cách mạng 
đòi cái cách dân chủ của công nhân Anh trong những năm 
3Ó - 40 thế kỉ 19. Trung tâm tổ chức là tội Liên hiệp Còng 
nhân Luán Đồn, thành lập năm T836, do một người thơ thủ 
công đứng đầu. Tháng 5.1838, ban lãnh đạo Hội đã gửi tới 
Nghị viện Anh bản kiến nghị Hiến chương nhân dân. gồm Ố 
điểm: quyền phố thông dấu phiếu cho nam giới đủ 2[ tuổi: 
bỏ phiếu kín: các khu vực bầu cứ ngang nhau: bãi bo chế độ 
phải đựa tài sản ra để đảm báo tư cách bầu cứ đối với mỗi ứng 
cử vièn ứng cử nghị sĩ; nền lương của nghị sĩ; hàng năm bầu 
cư Nghị viện, 

Phong trào điễn ra bằng các bán kiến nehị (có hàng triệu 
chữ kí), những cuộc mít tình, biếu tình khống lề, với những 
khấu hiệu đấu tranh chơ việc thực hiện Hiến chương nhân 
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dân. Tháng S.!§39, bản kiến nghị thứ nhất được gửi tới Nehi 
viện. Ngày 3.5.1§42. phái Hiến chương gứi cho Nghị viện 
bán kiến nghị thứ hai, sồm mội số vêu sách xã hội (rút ngắn 
ngày lao động. tăng lương, vv.) nhìmg bị bác bo. Đáp tại, phái 
Hiến chương tiến hành tổng bãi công trong toàn quốc. Chính 
phù đàn áp dã man nhưng sau đó Nghị viện cũng buộc phải 
thông qua đạo luậi rút ngày lao động của công nhàn xuống 
[0 giờ. Năm 1848. bản kiến nøh: thứ ba lại bị bác bỏ. Phong 
trào đi vào thoái trào. Nguyên nhân chính dân đến su thất bại 
của PTHC tà tình trạng không có cương lĩnh, sách lược rõ 
ràng và không có sư lĩnh đạo của một chính đang vô van. 
Lẻmn nhân định PTHC là "Phong trào cách nang vô sản 
to lớn đầu tiên, thất sự có tính quần chúng và có hình thức 
chính In `. 

PHONG TRẢO HOA BÌNH SÀI GÒN - CHỢ LỚN 
phone trào đấu tranh từ mùa thu 1954 cúa đồng bào các giới 
ở Sài Gòn - Chợ Lớn đòi Mĩ, Pháp và Chính quyền Ngó Đình 
im phải (hí hành Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, giữ 
sìn hoà bình. báo đảm quyền tư do dân chú, tiến tới tổng 
tuyên cư thống nhất đất nước. Phong trào thu hút rộng rãi 
nhiều tầng lớp nhàn dân. có ban lãnh đạo chung gồm các trí 
(hức tiên bô có uy tín là được «sĩ Trần Kim Quang (chủ tịch). 
luật xư Nguyễn Hữu Thọ (phó chủ tích), piáo sư Phạm Huy 
Thông (thư kí: ớ các địa phương có các nÿ bạn do quần 
chúnn bầu: Sài Gòn có 32 uy bạn cơ sở. Cơ quan ngôn luận 
là tập san “Hoà bình”. Ban lãnh đạo có quan hệ với Uỷ bạn 
Quốc tế Kiểm soát và Giám sát Hiệp định Gimevd. Phong 
(rào phát triển manh và lan rộng tới Huế và nhiền thành phố 
khác ở Miền Nimn Việt Nam. 

Chính quyền Ngò Đình Diệm đã bất giam một số cán bộ 
Janh đao, nhiều lần định đưa xét xử nhưng phải huy bỏ do kết 
quá đấu tranh của nhàn dân Việt Nam và dư luận ở Pháp cùng 
mòôt sô nước khác. 

IYfHB&%X5-CIL. thực sự tập hợp được đông đảo các tầng lớp 
nhân đán ớ Miền Nam Việt Nam trong mội mặt tràn chống 
Mĩ - Diệm đấu tranh đòi thực hiện Hiệp định Giơnevơ về 
tông Dương. phản đối chủ nghĩa thực dân mới của ME và 
chính sách đôe tài phát xít của MT - Diệm đang bất đầu nhen 
nhóm ở Miền Nam Việt Nam. 

PHONG TRÀO KHAI SÁNG x. Phái Khai sáng. 


PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN 
HUNGARI (1944 - 45) cuộc đàu tranh của nhân dân 
lluneari chống quân chiêm đóng phát xít Đức và tay xai, VÌ 
độc lập và tự do cua đất nước. Trong Chiến tranh thế giới ÌI, 
Iungari dưới chế độ độc tài Hoocty (M. Horthy) liên mình 
với phát xít Đức. Từ 1941, nhán dân Hungari tổ chức các 
cuộc hiểu tình, bãi công chống chiến tranh. Tháng 3.1944, 
Đức dưa quân vào chiếm Hungari và tháng 10.1944, thay 
Hoocty bằng XalaxI (F. Szálas(), thiết lập chế độ phát xít. 
Dưới sự lãnh đạo của Đăng Công sản, Mặt trận Hungart được 
thành lâp (5.1944), thống nhất các đang phái và lực lượng 
tiến bò đấu tranh giái phóng đân tộc và phát triển dân chủ đất 
nước: (tố chức các đội tuyên truyền vũ trang, du kích (J2 đội) 
chống quản phát xít chiếm đóng: vận động binh lính địch 
"quay súnẽ chống quân xâm lược nazi`” (Naz). Chính phủ 
lắm thời được thành lập (22.12.9444). tuyên bố chiến tranh 
với Đức và băt đần (ố chức những binh đoàn, bính đội của 
quản đội Hungari mới. Trong các trận chiến đấu giải phóng 
Buđapet đã có L2 đạt đội quân tình nguyên tham gia chiến 
đầu (các đại đội này về sau hợp nhàt thành trung đoàn tình 


nguyên Ruđa). Ngoài ra còn lữ đoàn Hungar hoại đông tronp 
Quân đôi Giay phóng Nhàn dân Nam Tài. PTKCCNDH đã tạo 
điều kiện cho quân đôi Xò Việt tiến vào cùng đánh bại quán 
phát xít Đức (Chiên dịch Buđapet) và giải phóng Hungan 
(2.1945). Phong trào kháng chiến có ý nghra rất quan trọng 
đối với sự phát triển của cách mạng dân chú nhân đân 
Hungan sau khi đất nước được giái phóng khói ách quân 
chiếm đóng phát xít. 

PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT phong trào quốc lẽ 
có tính chất rộng rãi tập hơp các nước đang phát triển. các 
nước mới giành được đóc lập (chủ yếu ở Á, Phì và Mĩ Lauinh) 
có chính sách đòi ngoại: không liên kết, không tham #1a các 
khối và nhóm quán sự đôi địch do các cường quốc lớn khổng 
chế, nhằm bao vệ nền độc lập của họ. Xu hướng này xuất 
hiện từ cuối những năm 40 thế ki 2Ö ớ một số nước Chàu Á 
mới giành độc lập. phát triển thành phong trào đoàn kết Á - 
Phi vào giữa những năm ŠO với [Ô nguyên tác Bangđụng và 
trở thành PTKLK tại Hội nghị cấp cao ở Đèêôerat (Nam Tư; 
I - 6.9.1961) với 25 nước tham dự. Nam nguyên thủ sáng lập 
PTKLK là Nèru (J. Nehru: Ấn Độ), Xueacnô (A. Sukamo; 
Inđônêxia), Ti (JIL B. Tio: Nam Tư), Nơkruma (K. 
Nkrumah: Gana). Naxe (G. Á. Nasscr;: Ai Cáp). 


Mục đích của phong trào là thúc đẩy hoà bình trên thế giới, 
đấu tranh chông chú nghĩa thực đàn, phân biệt chủng tộc, 
chăm dứt chạy đua vũ trang, hướng tới giải trừ quân bị toàn 
bộ. không tham gia liên mình hoặc hiệp ớc quản sự. dấu 
tranh đòi dân chủ hoá Liên hợp quốc, không can thiệp vào nội 
bộ các nước. thiết lập trật tr kinh tế thế giới mới, đấu tranh 
chống chủ nghĩa bảo hộ mới của các nước công nghiện 
phát triền. 

PTKLK là thể chế quốc tế đặc biệt - không phải điền đàn 
cũng không phái tố chức, Cơ quan cao nhất của PTKLK là 
hội nehị cấp cao. hội nghị căp bộ trưởng ngoại giao là cơ 
quan quan trọng nhất của phong trào giữa các Kì hội nghị cấp 
cao; Uy ban Phối hợp là cơ quan có nhiệm vụ chuản bị cho 
các Kì hội nghị cấp cao. phối hợp hoạt động cúa các nước 
khóng liên kết tại các tổ chức quốc tế và tại Liên hợp quốc. 
Theo thông lệ, nước đăng cai hội nghị cấp cao cũng là nước 
chịu trách nhiêm điều hoà các hoạt động của phong trào cho 
đên hội nghị cấp cao tiếp theo, và nguyên thú quốc gia của 
nước đó là chu tịch của PTKLK giữa hai kì hội nghị cấp cao. 
Hiện nav, phong trào có [6 nước thành viên, [6 nước và 7 tô 
chức quốc tế với tư cách quan sát viên. Chính phú Cách mạng 
Lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam tham gia chính 
thức phong trào từ 1973 và nước Việt Nam thông nhất trỡ 
thành thành viên của phong trào từ 1976. 

PHONG TRÀO KHƠ ME TXARĂC (Khmer [ssarak), 
được hình thành từ 12.1945 tại Battambang (Rattlambang), 
nhằm táp hợp hực lượng nhân dân Campuchia chống thực dân 
Pháo. Phong trào trải qua những bước khó khăn, dần dân xàv 
dựng cơ sở chính trị trong quần chúng nhân dân ở phía bắc 
Campuchia, làm chứ một vùng rộng lớn từ Biến Hồ đến biên 
giới Thái Lan. Cuôi 1949, những người yêu nước chân chính 
Cămpuchia đã lập ra Uỷ ban Yêu nước Khơ Me và thðng nhất 
thành lập Mặt trận ltxarác. Ngày 19.4.1950, Hội nghị đại 
biển toàn quốc Miên đã quyết định phát triển thành Mặt trận 
Thống nhất Itxarac, lập Uỷ ban Dân tòc Giải phóng Trung 
ương (tức Chính phủ Lãm thời) do ông %m Ngọc Minh làm 
chủ tịch. Hội nghị đã thông qua quốc ca, quốc kì và công bỏ 
bản Tuyên ngôn độc lập. 
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P PhoNG TRÀO NAM TIẾN 


PHONG TRÀO NAM TIẾN phong trào quần chúng ở 
Bác Bộ và Bắc Trung Bộ vào cuối 1945 đến đầu (946, hưởng 
ứng lời kêu gọi cúa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Lâm 
thời nước Việt Nam Dân chủ Cóng hoà và Trung ương Đảng 
Cộng san Đông Dương, xung phong vào Nam Bộ chièn đấu 
chông cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai cúa thực dàn 
Pháp. Phong trào quản chúng úng hộ Miễn Nam diễn ra với 
nhiều hình thức phong phú: mít tính phán đối chiến tranh 
xàm lược. quyên eóp của cái vật chất, ghi tên tình nguyện đi 
chiên đấu.... những người tình nguyện là công nhân, nòng 
dẫn, thân «sĩ, nhà văn, nhà giáo, sư xãi... thuộc đủ lứa tuôi 
thanh niên, phụ lão, thiếu niên. phụ nữ... được tổ chức thành 
các chỉ đội (tương đương tiểu đoàn hoặc trung đoàn). Trong 
mót thời gian ngắn. mỗi tính đã tổ chức được từ một đến hai 
chỉ đói, Tháng 9.1945, các chỉ đội đã lên đường vào Nam 
chiến đâu. 

Các đơm vị Nam tiến cùng quán đân Nam Trung Bộ và Nam 
lộ chiến đấu kiên cường đã gày nhiều (ổn (hát cho thuc dân 
Pháp. góp phần ngan chặn sự mỡ rộng chiến tranh của chúng 
trong chương (trình thức hiện âm mưu đánh nhanh, chiêm 
nhanh với đo tướng coi cuộc tái chiếm Miền Nam như một 
cuòc dao chơi quân sư. PTNT là hình anh ca nước Việt Nam 
ra (trăn, Nam - Đác một nhà, cùng đoàn kết chiến đấu chếng 
kẻ thù xâm lược. 

PHONG TRẢO NGỮ TỨ 1919 phong trào đấu tranh củu 
nhân đân Trung Quốc chống đê quốc và phone kiên. Mỡ đầu 
bằng cuôc biêu tình ngày 4.5.1919 cúa thanh niên học sinh, 
xnh viên Bắc Kinh nhán đối quyết định của Hội nghị Hoà 
bình Pari chuyển tính Sơn Đông (Shandong) từ thuộc địa của 
Đức thành thuộc địa cúa Nhật. 

Suu Thăng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga (1917). 
phong tràn phát triển nhanh chóng ra ca nước, mở đầu thời kì 
cách mang đân chủ mới ở Trung Quốc, thức tỉnh giai cấp 
công nhân và những người yêu nước hướng về học thuyết 
Mạc - Lênin, nến tới thành lầp Đáng Cộng sản (1921). 

PHONG TRÀO NHÂN DÂN GIAI PHÓNG ANGÔLA 
(viết tãi từ tiếng Anh: MPLA). tổ chức cách mạng Angôli 
thành lập (2.1956, trên cơ sơ hợp nhất Nhóm Nghiên cứu 
Chủ nghĩa Mac [thành lập E955 ở Luanda (Luanda)] và Đăng 
Liên mình †)ấu tranh của người Phí (thành lấp 1956), Cương 
lĩnh cúa PTNDGPA là “đoàn kết toàn thể nhân dân đấu tranh 
xoá bo chế độ thuộc địa, xây dựng Angôla thành một nước 
đc lặp. thống nhất và tiến bộ xã hội'. Tháng 2.1961, 
IYFNDGPA lãnh đao nhân dân khởi nghĩa ở [,nanđa, mỡ đầu 
thời kì đấu tranh vũ trang giành độc làp dân tộc. Sau gản 1Š 
nàm chiến đâu kiên cường, Bồ Đào Nha buộc phải kí Hiệp 
định Anvô (Anvo), trao trí độc lận hoàn toàn cho Angòla. 
Ngày 1L.L1.1975, nước Cộng hoà Nhàn dân Angỏla ra đời, 
chủ tịch PINDGPA Nêtò (AÁ. Neto) được bầu làm chú tịch 
nước. Tháng 12.1977. t4¡ hội PTNDGPA chính thức chuyên 
tổ chức này thành Đảng L.ao động PTNDOGPA, chính đảng 
của piai cầp cóng nhân và nhàn đân lao động Angôla. 

PHONG TRẢO NHAN DÂN MĨ CHÔNG MI XÁM 
LƯỢC MIỄN NAM VIỆT NAM phong trào phối hợp hành 
động chống đế quốc Mĩ xâm lược Việt Nam gồm 200 tổ chức 
quản chúng thuộc hầu hết các bang ở Hoa Kì đưới sự lãnh đạo 
của "Uy ban Phối hợp Toàn quốc đâu tranh đồi chấm dứt 
chiến tranh xăm lược ở Việt Nam”. Được hàng trăm thành 
phố. hàng chục vạn người tham ø1a đấu tranh bằng nhiều hình 
thức phong phú và quyết liệt (mít tính, biểu tình, đốt thẻ quân 
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địch, bãi khoá, tự thiêu...) như: cuộc biểu tình của l0 van 
người ở 6Ô thành phố trong ngày quốc tế phán đối chiến tranh 
xâm lược của Mi ở Miền Nam Việt Nam (I5 - L7.10.1965, do 
“Uy ban Ngày Việt Nam" tố chức); “Tuần lễ chống chiến 
tranh xâm lược Việt Nam” tháng LÔ.(9ố7 của 20Ô nghìn 
người khấp nước MI tập trung về Oasinht0m (có sự phối hợp 
đấu tranh của nhân đân các nước Canada, Anh, Cộng hoà 
Liên bang Đức, Pháp, Bí, Italia, Thuy Điển, Phân Lan, Na Uy. 
Đan Mạch, Ôxtravlia...); có 16 vụ tự thiêu để phản đối chiến 
tranh: năm 1968. gản 5Ô nghìn thanh niên trốn lính: gần 
1.000 Irường cao đẳng và đại học tổng bãi khoá: gẩn 300 
nghìn công nhân thuộc ngành hàng không. ngành điện... đình 
cône, làm tê liệt các ngành sản xuất này. Định cao phong trào 
bạo động chông chiến tranh của người Mĩ da đen (27.8.1966) 
nổ ra ác liệt pần như nội chiến tại 0Ó thành phố. PEỨNDM- 
CMXLMNVR là sự ủng hộ manh mẽ thiết thực có hiệu qua 
đốt với Việt Nam trong Kháng chiến chòng MI, 

PHONG TRÀO NHÂN DÂN PHÁP CHỐNG PHÁP 
XÂM LƯỢC VIỆT NAM phong trào do Đáng Công sản 
Pháp phát động từ I94ó. Tiến hành bằng nhiều hình thức: lãy 
chữ kí đồi hoà bình, mít tính, biểu tình. Nhiều cuộc bãi công 
điễn ra ở hầẩu hết các cảng [Macxay (Marseillc), Tulông 
(Tonlon). Lư  Havrơ ([⁄e Havre), Đoongkec (Dunkerque)... |. 
không bốc xếp phương tiện chiến tranh sang Đóng Dương. 
ngăn cản các đoàn tàu chở vũ khí đến Đòng Dương. Chị 
Raymông Điêng (Ruvmond Dien) tô cáo cuộc '““chiến tranh 
bản thiu” và nằm ngang đường ray không cho các đoàn tàu 
đì, anh Hãngri Mactanh (Henri Martina) tổ chức các phái đoàn 
đến Giơnevơ đưa yêu sách (khi ở đó đang họp hội nghị quốc 
(Ế)... Phong trào đã gây cho chính quyền Pháp nhiều khó 
khăn ở cả chính quốc và Đóng Dương, ảnh hưởng sâu sắc đến 
tình thần bính sĩ Pháp đang chiến đấu ở Việt Nam. 

PHONG TRÀO NÔNG DÂN ĐẦU THỂ KỈ I6 các cuộc 
khơi nghĩa nòng đản chống phong kiến cuối thời Lê sơ, đắc 
biệt phát triển vào thời vua Lê Tương Dực (1509 - 16). Mở 
đầu là các cuộc khơi bình cúa Thân Duy Nhạc, Ngô Văn 
Tổng ở các huyện: Vũ Ninh, Đông Ngàn, Gia lãm xứ Kinh 
Bắc (Bắc Ninh) vào năm 1511. Sau đó là khởi nghữa Trần 
Tuân hoạt động ở các vùng Seœm Tày, Hưng Hoá, có lần uy 
hiếp Thăng Long. Năm LŠ12, là cuộc khới nghĩa của Lê Hy, 
Trịnh Hưng, Lê Minh Triệt ở Nghệ An. Vào các năm LŠ|J6 - 
20, nối bật nhất là khởi nghĩa Trần Cao ở Hải Dương và Kính 
Bắc. Trần Cao bị thất bại thì Lê Bá Hiếu, Lê Khắc Chương lại 
nổi lên. Phong trào này cuối cùng đều thất hại nhưng đã đẩy 
nhanh quá trình suy yếu của triều Lê sơ. 

PHONG TRÀO NÔNG DÂN NỬA ĐẦU TIIẾ KỈ 19 
các cuộc khởi nghĩa chống ách thống trị nhà Nguyễn. Năm 
802. khi nhà Nguyên thay thế nhà Tây Sơn, phong trào phán 
kháng vẫn nổi lên khấp nơi. Ở Sơn Nam có bài ''Tð khuẩt 
khúc” nói lên nỗi đau khổ của nông đân. Năm 1803, khới đầu 
là cuộc khởi nghiã ở Kinh Môn (Hải Đương). sau đó, phong 
trào bùng nổ nhiều nơi ở Bắc Thành và liền tục trong nhiều 
năm. Khoảng những năm 3Ó, 40, phong trào nóng dân Nam 
Kỳ chống đối chính quyên cũng xuất hiện ngày càng nhiều, 
Theo “Đại Nam thực lục”, chí tính từ thời Gia Long (1802) 
đến cuối đời Tự Đức (I&§83) có hơn 300 chộc khởi nghĩa lớn 
nhỏ, Tiêu biểu là khởi nghĩa của Vũ Đình Lục ở Nam Định. 
Nguyễn Đức Khoa ở Bắc Ninh. Lê Trần Quyền ở Sơn Tây, 
Nguyễn Hữu Tạo ở Nghệ An. Đặc biệt có mội xố cuộc khởi 
nghĩa lớn gây nhiều tồn thất cho triều đình như của Phan Bá 
Vành, Cao Bá Quát, Lâm Xâm. 
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Acropora hyacinthus Hernetoqlossa sp 





PHONG TRÀO NÔNG DÂN THẾ KỶ I8 các cuộc khởi 
nghĩa nòng dân chống ách thống trị của các tập đoàn nhong 
kiến Đàng Ngoài, Đàng Trong. Cuối thời chúa Trịnh Giang 
(I729 - 4Ô) chính sự đổ nát, thuế khoá nặng nẻ, nông dàn 
khắp nơi bất bình nổi lên chống đối. Năm I737, nhà sư 
Nguyễn Dương lltmg cầm đầu cuộc nổi dậy ở Tam Đảo 
(Vính Phúc). Sau đó, cuối 1739, Vũ Đình Dung, Tú Cao, 
Đoàn Danh Chấn nối lên ở Ngân Giá, Báo Đáp (Nam Định) 
rồi lan ra các huyện ven biên trấn Sơn Nam. Năm 1740 - 4]. 
nạn đói khủng khiếp xáy ra ở Sm Nam, Hái Dương, Kinh Bác 
càng thúc đây phong trào nông dân. Anh em Nguyễn Tuyển, 
Nguyên Cừ và Vũ Trác ánh lấy làng Ninh Xá (Hái Dương) 
làm căn cứ tập hợp lực lượng. Đầu năm I?41. Chúa Trịnh 
Doanh đánh dep khởi nghĩa Ngân Giá rồi cho tập trang lực 
lương đàn áp cuộc khởi nghĩa Ninh Xá. Nghĩa quân Ninh Xá 
chuvển hoạt động lên Kinh Bác toả ra Sơn Nam. Cuốt 1741. 
các thú lĩnh Nguyễn Tuyên, Nguyễn Cừ bị bát, nphĩa quân 
còn lại ga nhập các cuộc khởi nghĩa của Nguyên Hữu Cầu ở 
[lái Dương, cúa Hoàng Còng Chất ở Sơn Nam, của Nguyên 
Danh Phương ở Sơn Tày và Lê Duy Mật ỡ Thanh Hoá, Nghệ 
An. Đầu 1751, hai cuộc khới nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu và 
Nguyên anh Phương bị thất bại. Khởi nghĩa Hoàng Công 
Chất và La Duy Mật kéo dài đến 1269 - 20 mới chám dứt. 
Tiếp sau. ở Đàng Trong lại nốt lén cuộc khới nghĩa Tây S%m 
mạnh mẽ. PINDTKI§ ở Đàng Ngoài bị chính quyên Là - 
Trịnh đàn áp và thất bại nhưng là bước dánh đâu sự khủng 
hoáng của chế độ phong kiến Việt Nam, lao điều kiện thuận 
lọ cho khởi nghĩa Tày Sơm tiển ra Bắc 

PHONG TRÀO NỮ DU KÍCH HOÁNG NGÀN phong 
trào thí đua giết giặc lấp công của đội nữ du kích tỉnh Hưng 
Yên. Thời kì đầu (194 - 49), các đội nữ du kích làm công tác 
(uyên truyền địch văn, giao thông liền lạc và tham gia phục 
vụ chiến đấu và chiến đấu. Thời kì sau (1949 - 54), phong 
trào phát triển ra toàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. được Nội 
Phụ nữ Cứu quốc Việt Nam cho mang tèn Hoàng Ngân - nữ 
Hệt sĩ bí thư Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Hội Phụ 
nữ Cứu quốc Việt Nam trong Kháng chiến chông Pháp 
(1945 - 54) Hướng hoat động chính là đầy mạnh chiến tranh 
du kích trong vùng tạm chiếm. PTNDKHN đã làm này sinh 
nhiều tập thể và cá nhân anh hìng (đội nữ Trưng Trắc. nữ Anh 
hùng Bù: Thị Cúc...). 

PHONG TRẢO PHÁ KHO THÓC CỨU ĐÓI phonp 
trào đấn tranh cúa nhân đân các tỉnh Miền Bắc Việt Nam vào 
đầu 1945, dưới sự hướng dẫn của Việt Minh, nhằm giải quyết 
nạn đó: và tập hợp quần chúng đứng lèn đánh đuổi phát xít 
Nhật và lay sai. Phona trào điển ra khắp các tỉnh, thành Miền 
Bác. Tiên biêu là các tỉnh Bác Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, 
Phúc Yén. Ninh Bình. Thái Bình, Hưng Yên. Hái Dương, Hà 
Đông, S%m Táy, Thanh Hoá... Hàng nghìn kho thóc của Nhật 
bị phá, có kho chứa tới 5.00Ô tấn. Hàng triệu người đói được 
chia thóc. Nạn đói được giải quyết. Ly tín của Đáng Cộng 
sản Đông Dương và Việt Minh lên cao. Cao trào chống Nhật 
càng mạnh mẽ, lan rồng, đưa đông đảo quản chúng lên trận 
tuyến đấu tranh đánh đồ ách thống trị của phát xít Nhật và tay 
sai. Sự phát triển PTPKTCĐ đã thể hiện rõ Đảng ta đề ra khẩn 
hiệu: '“Phá kho thóc giải quyết nạn đói” trong thời kì tiền khới 
nghĩa là đúng đán. sáng tạo. Khâu hiệu đó đã “đáp ứng 
nguyên vọng cấp bách nhất của quản chúng. đo đó đã thôi 
bùng ngon lửa cam thù trong đông đáo nhân đân và phát động 
quần chúng đứng dậy với khí thế cách mạng hừng hực tiến tới 
khởi nghĩa giành chính quyền” (Lê Duân). 
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PHONG TRÀO THẬP TỰCHINH ÏP 





PHONG TRÀO SINH VIÊN THÁI LAN E973 bìng nổ 
từ tháng 6.1973 tại Băngkôc (Bangkok) nhân việc 9 sinh viên 
bị đuổi học Vì tham gia phong trào đòi quyền dàn chủ. Hưởng 
ứng lời kêu gọi của Trung tâm Sinh viên Toàn quốc Thái Lan, 
hàng vạn sinh viên đổ về Quảng trường Hoàng cung đòi lật 
đổ Chính phủ độc tài quân sự thân Hoa Kì trong tay 3 viên 
tướng: Thanom (K. Thanom), Praphat (C. Praphas). Narông. 
Phong trào lan rộng ra cả nước với khẩu hiệu "“Trá lại quyền 
lực cho nhân dân”; '“Tự do cho nhàn đán”, "Ban hành hiến 
pháp mới", Các cuộc bãi khoá, mít tỉnh biếu tình kéo dài dẫn 
đến cuôc xung đột đầm máu. Tháng I0.1973, cảnh sát đã giết 
72 sinh viên, nhiều người khác bị thương. Lần sóng đấu tranh 
bùng lên mạnh mẽ “buộc bộ ba cẩm quyền bỏ chạy”. Chính 
phủ chuyên sang phái đản xự do giáo sư Thamaxat 
(Thammasat) làm thủ tướng, mở đầu thời kì “dân chủ thứ 
nghiêm” ở Thái L.an (10.973 - 10.1976). 

PHONG TRÀO TẨY CHAY “CÁC CHÚ" trào lưu đấu 
tranh của giai cấp tư sản Việt Nam (có sự hồ trợ của Pháp) 
chống lại sự độc chiếm buôn bán cúa giai cấp tư sản người 
Hoa. Bùng nố vào năm L919 với khẩu hiệu: “người Việt Nam 
buôn bán với nhau, không mua bàng của Hoa kiểu. Phát 
triển rẩảm rô bằng các cuộc biểu tình, rái truyền đơn cúa sính 
viên. viên chức và các tảng lớp nhân dãn khác tại Sài Gồn, 
Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, vv. Sau khi thu được nhiều 
khoản tiên của Hoa kiểu, lấy cớ lập tại trật tự, Pháp đã 
bắt giam và xử một số người pây ra lộn xộn. Phong trào 
lắng xuống. 

PHONG TRÀO THAKIN (Thakin - người chủ), phone 
trào đâu tranh của các lực lượng dân chủ cách mạng Miền 
Điện (nay là Myanma) vào những năm 3Ô - 40 thế kị 20 
chống thực dân Anh đòi độc lập, chủ quyền và bình đẳng. Do 
tổ chức '“Miến Điện của chúng ta" lãnh đạo, Lực lượng tham 
gia chú yến là thanh niên sình viền, phương thức hoạt động 
chính là tiyên truyền, cổ động trong quần chúng, Cuộc tẩy 
chav thực đàn Anh của sinh viên Rangun (lÈangoon) năm 
1936 là sự kiện lớn nhất cúa phong trào. Từ phong trào, xuât 
hiện các nhà hoạt động xuất sắc: Aung Xan (Aung San). Nê 
Uyn (Ne Win), Than Tun CThan Tun), vv. 

PHONG TRÀO THẬP TỰ CHINH các cuộc viễn chính 
xâm lược của quý tộc, tăng lữ, nông đân và thị dân Châu Âu 
sang các nước Trung Cán †)ông núp dưới lá cờ cúa đạo Thiên 
Chúa với chiêu bài giải phóng “đất thánh” Jêruxalem 
(Jérusalem) khỏi “tà đạo” Hồi giáo. Diên ra từ 1096 đến 
1270. Đã lôi kéo hầu hết các tầng lớp cư đân ở nhiều nước 
Cháu Âu tham gìa với những ý đồ và mục đích rất khác nhau. 
Những người tham gia đều đeo Thánh giá trước ngìre. Có tất 
cä 8 cuộc, trong đó lớn nhất là các cuộc lần [ và lần 4. Lần 1 
(1095 - 99) do giáo hoàng Uyêcbanh II (Urbain l]) tổ chức. 
quân viên chính đã chiếm được Jêruxalem và lập ra 'ˆVương 
quốc Latinh lềruxalem”. Lần 4 do giáo hoàng Innôxemiut II] 
(Innocentins [II) cầm đầu, đã chiếm được kinh đô Bi2Ãngtin 
(Bizamine) và lập “Đế quốc Latinh Cônxtanunôp” 
(Constantinople). Nhưng chỉ san một thời gian ngắn, cá 
hai vương quốc này đều bị người Hồi piáo và người HI Lập 
chiếm lại. 

Tuy cuối cùng đều thất bại, nhưng các cuộc thập tư chính 
đã tạo điều kiện phát triển thêm sự giao lưu Đông - Táy về 
kinh tế, văn hoá và khoa học - kĩ thuật, đặc biệt là quan hệ 
thương mại ở Địa Trung Hải. đồng thời hậu quả để lại cũng 
hết sức nặng nề về người và của cho hai phía. 
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P PphoNG TRÀO TỊ ĐỊA 


PHONG TRÀO TỊ ĐỊA trào lưu bất hợp tác với Pháp sau 
khi Pháp chiếm đóng Sài Gồn và ba tính Miễn Đông Nam Kỳ 
của tảng lớp quan lại. nho sĩ, những người yêu nước Việt 
Nam. Họ lánh khói các vùng bị Pháp chiếm đóng. đèn lập 
nghiệp tại các nơi khác ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ chờ thời 
cơ xây dựng lực lượng chống Pháp sau này. 

PHONG TRÀO VĂN HỌC hoạt động có sức hấp dẫn và 
lồi cuốn được nhiều nhà văn và quần chúng tham gia trong 
môt hoàn canh xã hội nhất định. Phong trào “thơ mới" là 
phong trào thơ ở Việt Nam những năm 1932 - 45 có tính chất 
lãng mạn và cải cách trong văn học Việt Nam. Phong trào văn 
học Ngũ Tứ là một bộ phận chủ yếu của phong trào văn hoá 
đang đồi hỏi những cài cách trên bộ ở Trung Quốc những 
năm 1917 - 24. Thường xuất hiện PTVH mỗi khí xã hội có 
những yêu cầu mới về văn nghệ trên cơ sở một điển biến về 
chính tr và xã hội nhất định. Có phong trào phản ánh mát tích 
cực của đời sống xã hội. nhưng cũng có phong trào phản ánh 
mật tiêu cực. 

PHONG TRÀO VĂN HỌC NGŨ TỨ bộ phận chú yếu 
của phong trào văn hoá Ngũ Tứ diên ra ở Trung Quốc những 
năm [917 - 24 mà điểm trung tâm là cuôc vận động Ngũ Tứ 
nô ra ngày 4 tháng 5 (Ngũ Tứ) năm 1919. Khẩu hiệu của 
phong trào là lầy tư tưởng mới thay tư tưởng truyền thông, lấy 
bach thoạt (hay vân ngôn (cổ văn). Thực ra, cuộc đâu (ranh 
giữa lư tưởng cũ và mới, ngôn từ cũ và mới đã diễn ra hàng 
chục nâm trước, đến Ngũ Tứ thì quyết liệt và kết quả là cái 
mới thắng thế. Từ 1915. Trản Độc Tứ đã néu khẩu hiệu “Ủng 
hộ ông Đèmôcơraxi (đàn chủ)”, “Ủng hộ ông Xiênegxơ (khoa 
học)”. Đầu 1912, ông phát biêu bài “Bàn về văn hoc cách 
mạng” chú trương một nền văn học ta thực, một nền văn học 
xã hội. Đó là phát súng mở đầu phong trào. Sau Cách mạng 
tháng Mười, Lý Đại Chiêu chủ trương văn học mới phải là 
"văn học tả thực xã hội” chịu sự chỉ đạo của chủ nghĩa 
Mac - Lênin. Mặc dù có nhiều khuynh hướng phức tạp. 
nhưng chỉ sau chưa đầy một thập kí, văn học mới Trung Quốc 
đã hình thành và chiếm lĩnh văn đàn. Đó là một nên văn học 
gản bó chặt chế với cuộc đấu tranh xã hội. với đời sống hân 
dân và được viết bằng bạch tho¿n. Sáng tác của J,ö Tấn (Lu 
Xun), đạc biết là hai rập “Gào thét”, “Bàng hoàng”, đã thể 
hiện rõ »ức sống của nền văn học mới. 

PHONG TRÀO VÔ SẢN HOÁ trào lưu của học sinh, 
sinh viên cùng lao động, sinh sống với công nhân và truyền 
bá chủ nghĩa Mac - Lênin vào giải cấp còng nhàn trong 
những nầm 30 thể ki 20 ở Việt Nam. Do Kỳ bộ Hột Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ phát động nhằm rèn luyện lập 
trường vô sản cho các hội viên tiêu tư sản trí thức, Bát đầu từ 
tháng 9.1928. Được hướng ứng nhiệt liệt trong thanh niên và 
trở thành phong trào sôi nội khấp toàn quốc. Có tác dụng 
nâng cao trình độ giác ngộ cho giai cấp công nhân về sứ 
mênh lich xứ của mình và là bước chuân bị cho việc thành lập 
Đảng Công sản Việt Nam vào năm 1930. 

PHONG TRÀO 13.3 Ở CUBA phong trào cách mạng của 
sinh viên, học sinh yêu nước Cuba, tấn công vào dinh tổng 
thống nhằm lại đổ chế độ độc tài Batixta (Bauista) ngày 
I3.3.1957. Bị thất bại nhưng Phong trào vẫn phát triển. Hợn 
tác với Phong trào 26.7 trong cuộc đấu tranh vũ trang lát đồ 
chính quyền Batixta ngày I.I.1959. Năm 1961. Phong trào 
13.3 thống nhất vớt Phong trào 26.7 và Đảng Xã hội Nhân 
dân thành Tô chức Cách mang Thống nhất. Từ năm (965, đổi 
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tên là }4ng Cộng sản Cuba. 

PHONG TRÀO 26.7 tố chức Cách mạng Cuba mang tên 
26.7 để ghi nhớ ngày tấn cóng trai lính Móncada (Moncada) 
đo Fiỏcn Caxtơrõ (Fidel Castro) chỉ huy. Là tổ chức lãnh đạo 
Cách mạng Cuba và đưa cách mạng tới thăng lợi. Ngày 
26.7.1961. hợp nhất với Đang Xã hội Nhân dân Cuba (Đảng 
Cộng sản trước đây) và Phong trào 13.3 thành Tố chức Cách 
mạng Thông nhất. Ngày 3.L0.!965, đối tên thành Đáng Cộng 
sản Cụba. 

PHONG TỤC toàn bộ những hoạt động sống cúa con 
người đã được hình thành trong quá trình lịch sử và ồn đính 
thành nẻn nếp. được cộng đồng thừa nhận và tr piác thực 
hiện, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nên 
tính tương đổi thống nhất của công đồng. PT không mang 
tính cð định và bất buộc như nghỉ lẻ, nghỉ thức, tuy nhiên nó 
cũng không tuỳ tiện, nhất thời như hoạt động sống thường 
ngày. Nó trở thành môt tập quán xã hột tương đối bèn vững. 
PT của một dân tôc, một địa phương, một tầng lớp xã hội, 
thậm chí của một đồng họ và gia tộc, thê hiện qua nhiều chu 
kì khác nhau của đời sống con người. Hệ thông các PT liên 
quan tới vòng đời của con người như PT vẻ sinh đẻ, trương 
thành. cưới xin, mừng thọ và lên lão; PT tang ma, cúng giỏ... 
Hệ thống các PT liên quan đến chu kì lao động của con 
người. mà với cư dân nông nghiệp là từ làm đất gieo hạt, cấy 
hái đến thu hoạch, với ngư đân là theo mùa đánh bát cá ... Hệ 
thống các PT liên quan tới hoat động của con người theo chủ 
kì thời tiết trong năm, IŸT mùa xuân, mùa hè. mùa thụ và mùa 
đông. PT là một bộ phận của văn hoá, có vai trò quan trọng 
trong việc hình thành truyền thống của một dân tộc, địa 
phương, nó ánh hướng. thậm chí chế định nhiều ứng xứ của 
cá nhân trong cộng đồng. PT được tuân thú theo quy định của 
luậi tục hay hương ước. Người ví phạm có thê bị phạt vạ. 
Cùng với sr phát triển của xã hội. một số PT khòng còn phù 
hợp với thời đại mới, bị đào thái, trong khi mội số PT mới 
được hình thành. 

Ở Việt Nam, cuộc vận động xây dựng sí(a đình, xóm làng, 
phường, khu đân cư văn hoá mới nhằm loại trừ các PT lôi 
thời, đuy trì và phát triển các PT tốt đẹp, bước đầu đã mang 
lại những kết quá tích cực trong việc xây dựng đời sông văn 
hoá mới của các tầng lớp nhân dân. 

PHONG VŨ BIẾU loại áp kế đùng để đo áp suất khí 
quyền. Có nhiều loại PVR, nhưng chính xác hơn cá là PVD 
thuỷ ngân. Cấu tạo bởi một ống thuỷ tình hần kín một đầu, 
chứa đảy thuỷ ngân và úp ngược trên một cốc thuỷ ngân nhỏ. 
Áp suất khí quyển được đo bằng chiều cao của cột thuỷ ngàn 
trong ống. PVB thuỷ ngân thường được trang bị cho các đài 
khí tượng. thuỷ văn để theo dõi điễn biến hàng ngày của ấp 
suất khí quyển và làm chuẩn cho các loi PVB khác. Sở dĩ gọi 
là PVB vì từ giá trị áp suất khí quyển có thể dự báo được thời 
liết (mưa, gió). 

PHONG VŨ BIỂU DỰ ĐOÁN CHU KÌ KINH TẾ 
x. Phong vũ biểu Havơi. 


PHONG VŨ BIỀU HA VƠT (cg. phong vũ biểu dự đoán 
chu kì kinh tê), một phương pháp dự đoán diện biến tình hình 
kinh tế sắp tới đo Viện Đại học Havơt (Harvard; Hoa Kì) xây 
đựng vào năm I919 và được nhiều nước phương Tày sử dụng. 
Là một hệ thông chỉ số bao gồm ba chỉ số: I) Chí số đầu cơ 
Á thê hiện gìá trị trung bình các chứng khoán đăng kí tạt thị 
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trường Níu Yooc. 2) Chi số kính doanh B được xày dựng trên 
cơ sở chỉ số giá bán buôn. 3) Chi số tên tệ C được xây dựng 
trên cơ sở giá trị của các trái khoán có lãi suất cố định. Viên 
Đại học Havơt nhận thây có sự tương quan giữa 3 chỉ số A, 
B, € và căn cứ vào sự tương quan ấy có thể dự báo diễn biến 
tình hình kinh tế trong giai đoan sắp tới. 


PHÒNG (váy dựng), một không gian sử dụng trong ngôi 
nhà với diện tích mật bàng và khối tích được xác định bởi 
chức náng sứ dụng của nó. Trong một ngôi nhà ở thường có 
P khách (dùng đẻ trếp khách). một hoặc nhiều P ngủ dành 
tiênp cho các thành viên trong gia đình (vợ chồng, con cát), 
P nâu ăn (hếp), P về xinh, P ăn, vv. Trong khu vực nhà công 
cộng có nhiều loại P khác: P thường trực - nơi eh¡ nhận và chị 
đản người ngoài cơ quan đến liên hệ công tác. thường bố trí 
ở công hoặc lối vào cơ quan; P hoà nhục - nơi biểu diễn âm 
nhạc, nó đòi hoi chất lượng âm Ihanh đến tại người nghe 
ở mọi vị trí trong P phải đạt yêu cầu để ra như rõ, đải tần 
cộng, vv. Vì vậy, phải giải quyết tốt và phù hợp vấn đề cách âm. 
hút âm, phản àm cho các bộ phận nhà cửu và đồ đạc trong Ð 

PHÒNG (tổ chức), đơn vị công tác chuyên môn, hành 
chính, sự nghiếp... được thành lập phổ biến ở các cấp, các 
ngành. Ở cấp trung ương. P trực thuộc cấp vụ, viện, cục của 
các bộ, ngành. Ở cấp tính, P trực thuộc các sở, ngành của uÿ 
ban nhân dân. Ở cấp huyện. P trực thuộc uy ban nhân dân 
cũng cấp. Ở các doanh nghiệp, đơn VỊ sự nghiệp, P (rực thuộc 
giám độc. tổng giám đốc, hiệu trưởng, vv. Có P làm nhiệm vụ 
quản lí nhà nước (P giao thông vận tải huyện). có P vừa làm 
nhiệm vụ quán lí nhà nước vừa hướng dẫn kí thuật cho cấp 
dưới (P nông nephiệp buyện), có P vừa làm tham mưu cho cấp 
trên trong công tác quán lí nhà nước vừa hướng dân chuyên 
môn, nghiệp vụ chơ cấp dưới (P thuộc sở ở cấp tính), có P làm 
công tác nphiệp vụ (P tài vụ, quản trị trong cơ quan, đơn v0), 
có P làm đầu môi giún thủ trưởng cơ quan, đơn vị điều hành 
các hoạt động trong đơn vị và quan hệ với bền ngoài (P hành 
chính). Ngoài ra. có một P mang tính đặc thù là Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một trong những cầu 
nối giữa các nhà doanh nghiệp trong nước, ngoài nước với 
Chính phủ, các cơ quan quản lí kinh tế ở Việt Nam, 

Những P làm nhiệm vụ quản lí hoặc tham mưu chịu sự lãnh 
đạo trực tiếp cúa thủ trường cơ quan cấp mình, đồng thời chịu 
sư chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành chủ 
quán cấp trên. Các P làm chức năng nghiệp vụ của các cơ 
quan, đơn vị (tài vụ, kế hoạch, thị đua khen thường...) chịu sự 
chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đồng thời 
chu sự chí đạo, kiểm tra về chuyên món. rIghiệp vụ của các 
ngành hữu quan (tầt chính, kê hoạch, lao động....) cấp mình và 
cấp trên, vv. 

Í* được thành lập hoặc giả: thể tuỳ theo như cần công tác 
của cơ quan, đơn vị và đo thủ trnrởng cơ quan, đơn vị đó quyết 
định trong pham ví thẩm quyền của mình. Tính chất, vai trò, 
phạm vị trách nhiêm, quy mô tổ chức, phương thức hoat động 
cúa các loạt P ở các ngành, các cấp không giống nhau. Chức 
nâng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động, phương thức 
cône tác, biên chế của P. bỏ nhiệm hoặc bãi nhiệm trưởng, 
phó P... là do thủ trương cơ quan quyết định. 

Các P có nghĩa vu thực hiện trong phạm vị chức trách của 
mình các chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan. đơn 
vị và của P; thực hiện đúng các quy chế, quy định, giải pháp 
công việc do ngành chủ quản và các ngành hữu quan cấp trên 
ban hành: chấp hành các quyết định cúa thủ trưởng cơ quan, 


đưn vị. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị 
và cấp trên về những việc làm của mình. 

PHÒNG BỆNH những biện pháp nhằm tránh sự xuất hiện 
hay sự lây lan các bệnh nói chung, nhưng dùng từ PB nhiều 
nhất khì nói về các bệnh truyền nhiễm (bệnh nhiễm khuẩn và 
bệnh kí sinh trùng). Có ba biên pháp: 1) Biện pháp vệ sinh 
như khử trùng, tẩy uế, tiêu độc, cách li; phát hiện những 
người hoặc động vật nhiễm khuẩn tiềm ẩn hoặc đang nung 
bệnh. những đồ vật mang trùng. 2) Dự phòng bằng vacxin, 
huyết thanh, kế cả thuốc hoá học. Cần kết hợp hai loại biện 
pháp phòng bệnh này. Khi quyết định thị hành các phương 
pháp PB phải tính đến hiêu quả kinh tế và những nguy hại đối 
với người, 3) Xây dựng môi trường trong sạch ở mỗi gia đình, 
ở cộng đồng. 

PHÒNG CÂN ĐO QUỐC TẾ cơ quan khoa học kĩ thuật 
của Hội đồng Quốc tế về Cân đo, có nhiệm vụ bảo quản các 
chuẩn của hệ đơn vị quốc tế, tiến hành những nghiên cứn về 
đo lường. Trụ sở Xevrơ (Sềvres), gần Pari (Pháp). 

PHÒNG CHỒNG BÃO LỤT các công việc phải làm 
trước và khi bão đồ bộ vào. Gồm; a) Phòng bão là các công 
việc để phòng nhằm đổi phó với bão trước khi bão vào như 
chặt, tỉa bớt cành cây, thông báo cho thuyền bè ngoài khơi 
vào đất hền về nơi an toàn, thông tin cho nhân dân và các 
ngành liên quan về công tác phòng chống bão, neo chông nhà 
cửa, kho tàng, vv. b) Chống bão là các cóng việc chống đỡ với 
bào khi bão đồ bộ vào. để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhàn 
đân, của xã hội như cắt điện, đưa nhân dân vào nơi ấn nấp an 
toàn, chàng chống thêm nhà cứu, vv. Thường khi xay ra bào 
hay có mưa lũ nên công tác chởng bão cùng kết hợp với 
phòng lụt (x. Phòng chống 1a). 

PHÒNG CHỐNG LŨ hệ thống các biện pháp cụ thể để 
phòng chông li bão. Các biện pháp PCL ở Việt Nam: tích cực 
trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn; xày dưng các hả chứa 
nước loại lớn và loại vừa ở thượng lÌìni các sông; făng cường 
củng cố hệ thống đê; chuẩn bị chu đáo để làm tốt công tác 
phân lũ khi cân thiết; tích cực khai thông dòng chảy, cửa sông 
để thoát lũ; tăng cường công tác quản lí đê và hộ đê: tăng 
cường quan trắc, dự báo khí tượng thuỷ văn. 

PHÒNG CHỐNG VŨ KHÍ HUY ĐIỆT LỚN tổng thể 
các biện pháp về tổ chức, chì huy và kĩ thuật nhằm loại trừ 
hoặc hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của vũ khí hạt nhân, 
hoá học, sinh học để giữ vững sức chiến đấu cho lực lượng vũ 
trang và báo đảm an toàn cho nhân dân, Gồm các biện pháp 
chủ yếu: phát hiện và đánh phá kho tàng hoặc phương tiện 
chuyên chở vũ khí huy điệt tốn; vận dụng cách đánh thích 
hợp, tạo thế xen kẽ, bám sát địch, bố trí lực lượng phân tán, 
nguy trane, nghì binh, giữ bí mật đê hạn chế đối phương sử 
dụng vũ khí huỷ điệt lớn, đảm bảo đủ phương tiện phòng hoá 
và vệ sinh; kịp thời thông báo, báo động và khắc phục hàu 
quả vũ khí huy điệt lớn... PVKHDL là một bộ phận quan 
trọap trong hệ thống phòng thủ đàn sự. 

PHÒNG HOÁ NHAN DÂN phòng chống vũ khí huỷ diệt 
lớn do toàn dân tiến hành, bộ đội hoá học làm nòng cối. 
Xt. Phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn. 

PHÒNG KHÁM BỆNH cơ sở y tế làm nhiệm vụ khám 
bệnh, chân đoán, kẽ đơn, chữa bệnh ngoại trú, tại nhà, chăm 
sóc người bệnh theo phương thức thầy thuốc gia đình không 
dùng hay đùng íL thuôc (chàm cứu, xoa bóp, tập luyện, phục 
hồi chức nâng). Nội dung hoạt động của PKB: chữa bệnh và 
chăm sóc sức khoẻ theo hướng chăm sóc sức khoe ban đầu. 
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Có nhiều hình thức tổ chức PKB với các tên gọi khác nhau 
tuỳ theo tình hình ngành y tế mỗi nước: dispanxe (phòng 
khăm bệnh chuyên khoa}. tram y tế cơ sở, phòng khám bệnh 
đa khoa khu vực (có nhiều phòng khám chuyên khoa, phòng 
xét nghiêm tổng hợp. vv.). 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA x. Phòng khám bệnh. 

PHÒNG KHÔNG tổng thể các biện pháp và hoại động do 
nhà nước, các lực lượng vũ trang và nhân dân tiến hành nhằm 
đánh trả và phòng tránh tiến công (tâp kích) đường không của 
đòi phương. Có PK quốc gia, PK lục quán (PK đã chiến), PK 
hai quản, PK địa phương và PK nhân dân. 

PHÒNG KHÔNG DÃ CHIẾN x. Phòng không 
hực quản. 

PHÒNG KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG phòng không do các 
lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân tiền hành nhằm 
bảo vẻ nhân dân, các mục tiêu hành chính. kinh tế, quán sự 
và giao thòng quan trọng ở địa phương. 

PHÒNG KHÔNG LỤC QUẦN (cg. phòng không dã 
chiến), phòng không chủ vếu do bộ đội phòng không lục 
quân đám nhiệm nhằm đánh trả các cuộc tiến công đường 
không của đối phương; trực tiếp bảo vê cụm lực lượng, đội 
hình tác chiến, tuyển giao thông vận L41, mục tiêu quan trọng 
của lục quân trong hoạt động tác chiến và trong các hoại 
động khác. 

PHÒNG KHÔNG NHÁN DÂN tổng thế các biện pháp 
nhằm bảo về nhân dân. chống lạt mọi cuộc tiến công bằng 
đường không của đối phương: là bộ phận quan trọng trong hệ 
thống phòng thú dân sự. PKND bao gồm các công việc: tổ 
chức đánh tra các phương tiện lập kích đường không; xây 
dựng một hệ thông công trình phòng tránh cá nhân và tập thể; 
(ổ chức sơ tán người, cơ sở còng nghiệp của nên kính tế quốc 
đân; tổ chức cảnh giới và báo động phòng không: tổ chức cứu 
nạn và cứu người bị thương: PKND do toàn thể nhân đân thực 
hiên dưới sự lãnh đạo của Ÿ)áng, sự điều hành chính của chính 
quyền và sự chị huy cửa cơ quản quân sự địa phương. 

PHÒNG KHÔNG QUỐC GIÁ (cp. phòng khóng yếu 
địa), phòng không nhàm bảo vệ các trung tàm kinh tế, chính 
trị, văn hóa, hành chính, khu công nghiệp, vùng dân cư, cụm 
hc lượng vũ trang và những mục tiên quan trọng khác của 
quốc gia. Do lực lượng của quân chủng phòng không kết hợp 
với các lực lượng vũ trang nhân dân địa phương tiến hành. 
Tháng 12.1972, đã đánh thắng cuôc tập kích chiến lược bằng 
B-52 của Mi vào Hà Nội. Hai Phòng. 

PHÒNG KHÔNG YẾU ĐỊA x. Phòng khóng quác gia. 

PHÒNG KIỂM TRA KĨ THUẬT phòng làm việc của 
cán bộ kiểm tra KĨ thuật đặt trong nhà máy. PKTKT sư dụng 
các loại thiết bị, máy mốc dụng cu. đồ gá, đo lường - kiêm 
nghiêm van năng, chuyên dùng hoặc đặc biệt đê kiểm tra 
trung gian chất lượng của phối liệu nửa thành phăm trong nhà 
máy và kiểm tra cuối cùng những sản phẩm hoàn thiện do 
nhà máy sản xuất ra theo các thông số và tài liệu kí thuật đã 
được quy định. PKTKT có hệ thống tổ chức độc lập cúa 
các phân xướng và chịu sự quản lí trực tiếp của ban piám đốc 
xÍ nghiệp. 

Trong các nhà máy cơ khí có các PK TKT theo chức năng: 
PKTKT tổng hợp (phòng kiểm tra trung tàm); phòng kiểm tra 
các thông số hình học, phòng kiêm tra kim tương và các tính 
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chất cơ lí của vật liệu, phòng kiểm tra chất hrơng sản phẩm 
(KŒS), vv. 

PHÒNG NGỰ lợại tác chiến cơ bản dựa vào hệ thống trận 
địa nhằm đánh bại sự tiến còng của đối phương giữ vững các 
khu vực, tuyến. mục tiêu, lạo điều kiên chuyển sang phán 
công. tiến còng. Được tiến hành ở quy mô chiến thuật, chiến 
dịch, chiến lược. 

PHÒNG NGỰ BỜ BIỂN phòng ngự ở khu vực bờ biển 
nhầm đánh bai đồ bộ đường biển của đối phương. Do lực 
lượng của lục quân kết hợp với lực lượng vũ trang địa phương 
tiền hành, thường có sự chí viên của hải quân. không quàn và 
phòng không. PNBB được tổ chức trên cơ sở những yêu cầu 
chung của phòng ngự. 

PHÒNG NGỰ CHIẾN LƯỢC phòng ngự do các tập 
đoàn lực lượng chiến lược tiến hành trên chiến trường lác 
chiến (hướng chiến lược) nhằm làm thất bại sự tiến công 
chiến lược của tập đoàn lực lượng chiến lược đôi phương. 

PHÒNG NGỰ TRẬN ĐỊA phòng ngự dựa vào trận địa 
nhằm giữ vững khu vực (muec tiêu) trong một thời gian dài. 
Cấu trúc và trang bị của PNTĐ gồm hệ thóng công trình. hè 
thống hoá lực và hệ thống vật cán, vv. PNTĐ có thể hình 
thành nhiều tuyến kiểu quy ước hoặc theo kiều điểm tưa. cụm 
điểm tựa liên kết với nhau thành khu vực phòng ngự trung 
đoàn và sư đoàn. 

PHÒNG NGỰ VẬN ĐỘNG phàng nạư được tiến hành 
lần lượt trên từng tuyến khu vực đã xác định ở trước và trong 
chiều sâu phòng ngự, nhằm sát thương và tìme bước ngăn 
chặn địch tiến cóng. Được áp dụng khi không đủ điêu kiện để 
phòng ngự trận địa. 

PHÒNG NGỪA Ô NHIÊM (cg. ngăn ngừa ð nhiễm), tải 
cả các hoạt động cần thiết được tiền hành để xác định những 
khu vực, những quả trình và những hoạt động có khả năng tạo 
ra các nguồïn ö nhiễm quá lớn nhằm mục đích ngăn chặn hoặc 
giảm thiều những ảnh hướng có hại cúa chúng đối với môi 
trường, hoặc thậm chí là đưa ra các quyết định huv bỏ hoặc 
thay thế chúng bằng các quá trình khác. 

PNÔN là một (rong những nguyên tác cơ bán của quản lí 
môi trường. Những hoạt động cần thiết với mục đích PNÔN 
đã được quy định rõ tại chương TI “Phòng, chống suv thoát 
môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường” (từ điều 
0 đến điều 29) trong Luật báo vệ môi trường của nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghra Việt Nam. 

Để có được một môi trường sống trong sạch và an toàn đối 
với sức khoẻ con người, PNÔN phải trở thành ý thức và trách 
nhiệm của moi người dân. 

PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM hệ thống các biện phán của 
nhà nước và của xã hội nhằm đề phòng và ngăn ngừa tội 
phạm, tìm ra nguyên nhân phát sinh tội phạm và áp dụng các 
biện pháp loạt trừ tòi phạm. Các biện pháp PNTTP do các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức xã hộ. áp dụng được phân thành 
các biện pháp phòng neaa chung và riêng. Các biện pháp 
phòng ngừa chung gồm các biện pháp kinh tế, xã hội, văn 
hoá, giáo dục, tư tưởng hướna tới việc xoá bỏ những nguyên 
nhân phát sinh tội phạm trong đời sống xã hội. Các biện pháp 
phòng ngừa riêng gồm các biện pháp áp dụng hình phạt hình 
sự đối với người phạm tội, các biện pháp piáo đục và chữa 
bệnh bát buộc, cải tạo, xử lí hành chính, các biện pháp ngăn 


chăn kịp thời hành vì chuẩn bị phạm tội, tác động tới những 
cá nhân có thê phạm tội... 

PNTP mang tính chất hệ thống, đồng bó và có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước. các tổ chức xã hội và 
công dân. 

PHÒNG NHÌ (Ph. Deuxième Bureuu), tổ chức lình báo 
quân sự chiến lược thuộc Bộ Quòc phòng Pháp. Có nhiệm vu: 
điều tra, thu thập tin tình báo quân sự. chính trị. gây cơ sở 
hoat động nội gián... nhàm phá hoại lực lượng vũ trang của 
các nước đế! địch và các phong trào giải phóng dân tộc ở các 
nước thuộc địa của Pháp. Hệ thống tổ chức được bố trí từ Bộ 
Tống Tham mm, các quân chủng hải. lục, không quân. l© 
Việt Nam, trong chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực 
dân Pháp (1945 - 54), tỏ chức này do đại tá Bôtxa Rô. sau đó 
là đại tá Ghibô chỉ huy, chuyên điền tra, thu thập tin tình báo 
quân sự phục vụ cho các hoạt động phá hoại, các cuộc hành 
quân càn quét, tiêu điệt lực lượng kháng chiến, chỉ điểm cho 
quân đội Pháp ném bom vào vùng tr do và các căn cứ kháng 
chiến. PN tổ chức ở Bác Bó, Trung Bộ và Nam Bộ. PN đã gây 
nhiều tôi ác cho nhân đân Việt Nam trong Kháng chiến 
chóng Pháp. Đến 1956, PN rút khỏi Việt Nam. 

PHÒNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC cơ sở thực nghiệm 
hoá học dùng đề phân tích, kiểm tra, thử nghiệm sán xuất, 
làm thí nghiệm khoa học cố liên quan đến hoá học. Được 
trang bí các thiết bị máy móc cần cho nghiên cứu hoá học, 
các điều kiện bảo hộ và an toàn lao động. Các PTNHH được 
phân lơại theo nhiệm vụ chủ yếu boặc phạm ví hoạt động của 
nó: tổng hợp. phân tích. toàn nhà máy, phân xưởng, vv. 

PHÒNG THỦ toàn bộ các hoạt động và các biện pháp 
được tiến hành để bảo vệ những khu vực (mục tiêu) nhất định. 

PHÒNG THƯƠNG MAI QUỐC TẾ (viết tất từ tiếng 
Anh: [CC), tổ chức quốc tế phí chính phủ được thành lập năm 
1919 tại Pháp; thành viên gồm các tổ chức thương mại của 
các nước (với tính chất là các tô chức xã hội - nphề nghiệp) 
nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc 
tế. PTMQT phát triên quan hệ kinh doanh giữa các quốc gia 
thông qua các uy ban quốc #ø+a. Toà án Trọng tài Quốc tế của 
PTMQT là một tổ chức có uy tín lớn trên thế giới. PTMQT đã 
có nhiều đóng góp cho giao lưu thương mại giữa các quốc gia 
bàng việc soạn thảo các quy tắc, hè thống hoá các quy phạm 
tập quán quốc tế trong các lĩnh vực thương mat như “Bắn quy 
tác thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ”, “Điều kiện 
thương mai quốc tế 2000”. Trụ sở: Pari (Pháp). 

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT 
NAM (viết tắt từ tiếng Anh: VŒCCI), tổ chức phì chính phú, 
được thành lập năm 1963, nhằm thúc đầy các quan hệ kình tế 
và thương mai giữa Việt Nam và nước ngoài. Lúc đầu lấy tén 
là Phòng Thương mại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; đến 
(976, đổi thành Phòng Thương mại nước Công hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Năm !978. đổi thành Phòng Thương 
mại và Công nghiệp nước Cộng hoà Xã hội chú nghĩa Việt 
Nam. Từ 1993, mang tên PTMVCNVN. Theo quyết định 
315/TTg ngày 12.5.1997 của thủ tướng Chính phủ phê chuẩn 
thêu lệ (sửa đổi) “Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam là tổ chức quốc gia tận hợp và đại diện cho các doanh 
nghiệp thuộc mợi thành phần kính tế và các hiệp hột kinh 
doanh ở Việt Nam, nhằm bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, 
aóp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. thúc đẩy 
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các quan hệ hợp tác kinh tê, thương mại và khoa học công 
nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và 
cùng có lợc”. 

PTMVCNVN có chức năng: l) Đại điện cho cộng đồng, 
doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi của 
họ trong các quan hệ trong nước và các quan hệ quốc tế. 2) 
Xúc tiến và hô trợ các hoạt động thương mại, đầu (tư, hợp tác 
khoa học công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác ớ Việt 
Nam và nước ngoài. Là điển đàn trao đốt các thông tin và 
kinh nghiêm giữa các doanh nghiệp với nhan và giữa các 
đoanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước Việt Nam vẻ các vấn 
đề liên quan đến hoạt động kinh tế và môi trường kính đoanh 
ở Việt Nam. 

Nhữmg nhiệm vụ của PTMVCNVN: tập hợp, nghiên cứu ý 
kiến của các doanh nghiệp để kiến nghị và tư vấn cho nhà 
nước về các vân đề luật pháp. chính sách kinh tế; tiến hành 
những hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng của các doanh 
nghiệp trước pháp luật; giúp đỡ các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước thièt lập các quan hệ kinh doanh, phối hợp và hỗ 
trợ các hiệp hội kinh doanh ở Việt Nam hợp tác với các phòng 
thương mại và tồ chức liên quan ở nước ngoài; tư vấn ehlo các 
cơ quan Nhà nước Việt Nam về những vấn đẻ kinh tế và môi 
trường kinh doanh: cung ứng cho các doanh nghiệp những 
dịch vụ về thông tin, đào tạo, tư vấn, hội chợ, triển lãm, quảng 
cáo; cấp giấy chứng nhàn xuất xứ. bảo hộ sở hữu công 
nghiệp, sở hữm trí tuệ. GnÍp các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước giải quyết những bất đòng, tranh chấp thông qua thương 
lượng, hoà gIải,.. 

He thống tổ chức của PTMVCNVN gồm: Đại hội. Hội 
đồng Quản trị, Ban Thường trực và Ban Kiêm tra. Ban 
Thường trực gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và tổng thư kí, có 
nhiệm vụ điều hành công việc hàng ngày của PTMVCNVN. 
Bên cạnh PTMVCNVN có Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 
Nam, Ban Phân bồ Tồn thất Chung và Hội đồng Cố vấn, 
PTMVCNVN có hàng nghìn hội viên, chủ yếu là các doanh 
nphiệp, các hiệp hội kinh tê, trong đó có những doanh nghiệp 
nước ngoài với Lư cách hội viên liên kết. Trụ sở: Hà Nội và có 
các chì nhánh ở một số địa phương trong nước Và nước ngoài. 

PHÒNG TÔI x. Buồng tối. 


PHÒNG TRIÊN LÃM nơi trưng bày thường kì tác phẩm 
của các nghệ sĩ tạo hình để công chúng đến xem. Có những 
PTL nồi tiếng mang ý nghĩa quốc tế, có các nghệ xĩ của nhiều 
nước tham dự, như PTL tuần kì 2 năm Vẻnèx1a (Venezia) và 
Xao Paolô (São Paolo, Braxin). Ở Việt Nam, trước Cách 
mạng tháng Tám 945, có các PTL của Trường Mĩ thuật 
Đông Dương, của Hội khuyến khích Mĩ thuật và Kt nghệ 
(SAĐEAI), Ngói nhà Nghệ thuật An Nam (FARTA). Năm 
943, có PTL Duy nhất (Salon Ứnique); tại đây, nghệ thuật 
tranh sơn mài được khẳng định, có vị trí như tranh sơn đầu 
hay tranh lụa. Từ sau Cách mạng tháng Tám !945, PTL mĩ 
thuật toàn quốc chính thức ra đời, cé tác dụng tích cực trong 
đò sông nghệ thuật cửa nước ta. Sau đợt trưng bày tại Hà 
Nội, PTL mĩ thuật toàn quốc lần thứ V (1958) được đưa sang 
một số nước ở Chàu Âu làm cho nghệ thuật tạo hình Việt 
Nam nót chung, nghệ thuật tranh sơn mài nói riêng có liếng 
vane trên thế piới. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có hoat 
động sôi nổi của các PTL cá nhân hay nhóm nghệ +1, 
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tác. cư học, vật lí, hoá học... để phòng trừ các loaI sáu, bẻnh 
hại, bảo vệ câv trồng với mục tiêu đạt nàng suất kinh tế 
cao nhất. 


Phòng là áp dụng các biện pháp ngăn chặn đẻ phòng và 
thường được tiến hành vào thời gian trước khi sâu, bệnh xuất 
hiện pây hai đối với cây trồng và tránh sự trùng hợp giai đoạn 
phát triển mắn cam của cây tròng đối với sâu, bènh. 

Trừ là áp dụng các biện pháp có tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp lẽn các loài gây hại với mục tiêu chỉ vếu là tiêu điệt 
chúng. Các biện pháp Irừ sâu, bệnh thường chỉ diệt được một 
bộ phận lớn các cá thể loài gây hại làm cho số lượng của 
chủng ở mức thấp hơn ngưỡng gay hại kinh tế, Trong nhiều 
trường hợp. phòng hoặc trừ chị là trơng đôi, do đó phòng và 
trừ phải kết hợp chật chẽ, đan xen lần nhan và không phân 
biệt được ranh giới rõ ràng. 

PHÒNG TRỪ SINH HỌC lợi dụng, thuần hoá hoậc 
khuyến khích hoạt động của các loài thiên địch (sinh vật ăn 
thịt, kí sình, vị sinh vật gây bệnh, sinh vật ăn hoặc cạnh tranh 
với cỏ đại) để phòng, chống các loài gây hại, báo vê sức khoẻ, 
bảo vệ vật nuôi, mùa màng. Vả. dùng kiến diệt trừ sâu ãn hại 
quả (cam): onø mất đỏ diễt trừ sâu hai cây trồng (đay, bông, sâu 
hai rừng, đục thân lúa, vv.); vì khuân Baciuy thuyinpiensrs 
(B.T.) điệt sâu tơ, sâu xanh, bọ gậy của muôi Xuất huyết, 
muỗi sốt rét: bọ rùa điệt rệp mía, nho, vv, Đó là các biện pháp 
PTSH đã được dùng từ lân. Các nhà PTSH hiện nay đã không 
xem việc thuần hoá các loài côn trùng có ích là vũ khí đuy 
nhất mà có thể kết hợp dùng phương pháp hoá học Khi xảy ra 
địch sáu hạn. 

PHÒNG TRÙỪ TÔNG HỢP (cg. tổng hợp bảo về thực vật, 
quản lí dịch hại tổng hợp: thường gọi tắt từ tiếng Anh: 
[PM - uegIated pest ›wanagemeJ/), hệ thống quản lí địch hạt 
xác định, thỳ thuộc vàö môi trường và động thái các quần thể 
dịch hại, con người sứ dìing các biên pháp và kí thuật thích 
hợp. phối hợp môt cách bài hoà, hợp lí nhằm duy trì số lượng 
quân thể dịch hại ở mức thấp hơn mức số lượng gây hại kinh 
tế. Do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới (FAO) 
đưa ra (1991) dựa trên các quy luật sinh thát và biện pháp tiếp 
cận hệ thống khi tác động vào hệ sinh thái đồng ruộne. Như 
váy, quan điểm chiến lược bảo vệ cây trồng đã thay đổi từ “áp 
chế. tiêu diệt" sang “điển khiến” theo quy luật sinh thái. 
PTTH là hệ thống các biện pháp báo vệ thực vật nhằm ngăn 
ngừa tác hai của sâu hoặc bệnh, bảo vệ năng xuất kinh tế của 
cãy trồng. Bao gôm nhiều biện pháp được lựa chọn và kết hợp 
một cách hợp lí: tác động lên cây trồng làm tăng khả năng 
chông chịu; khả năng kháng sân, bénh của cây; tạo điều kiện 
cho cây sinh trướne, phát triển và tích luỹ năng suất tốt ưu, 
tác động lén các loài gây hai nhằm hạn chế tác hại của chúng: 
tạo điểu kiện thuận lợi cho hoạt động của các loài thiên địch 
của sâu hai. PTTH yêu cẩu phối hợp các biện pháp bảo vệ 
thực vật và canh rác hợp lí trên cơ sở đự tính, đự báo đúng quá 
trình phát sinh, phát triển của sâu, bênh: áp đụng đạt hiệu quá 
cao các biện pháp phòng ngừa; biện pháp hoá học chỉ được 
áp dung khi sâu, bệnh gáy hại vượt quá ngưỡng gây hại kinh 
tế. Áp dụng PTTH là giải pháp hữu hiệu để hạn chế gây ra ó 
nhiềm do hoá chất dùng trong nông nghiệp, không để lại tồn 
dư (dư lượng) các hoá chất độc hại trong nóng sản, trong đất 
và nguồn nước, không gây hại cho các loài sinh vật có ích, 
không làm ảnh hưởng đến tính đa đang sinh học, không ảnh 
hưởng đến cân bằng sinh học - sinh thái, không làm xuất hiện 
tính kháng thuốc ở loài sâu, bệnh hạt và không thúc đầy quá 
trình hình thành và xuất hiện các chủng, sâu bệnh mới. Ở 
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Việt Nam, từ những năm 70 thế kì 20 đã bát đầu nghiên cứu 
và áp dụng PTTH và hiện nay đã có kết quả với cây lúa. 

PHÒNG TUYẾN dái địa hình có xây dựng các công trình 
chiên đấu và bố trí lực lượng thành hệ thống phòng ngư. 

PHÒNG TUYỂN “TAXINHI” (cg. Phòng tuyến “Đơ 
Lat"”), hệ thống cứ điểm cùng 25 nếu đoàn cơ động Âu - Phi 
chiếm đóng nằm dọc bên trone vành đai trắng mang tên Ÿ)Ø 
Lat Đơ Taxinhi (De Laitre de TàsignV - cao nÿ kiếm tổng từ 
lệnh quân đội viên chính Pháp ở Đóng Dương, 1950 - 52). 
PTT" gồm 80 cứ điểm. mỗi cứ điểm có ] lô cốt mẹ và 5 - 7 
lô cốt boongke vệ tính (chịu được hoả lực lựu pháo !05 mm) 
thường do khoảng I đại đội Âu - Phi chiếm đóng; được chỉ 
viên một hoả lực khoảng I.200 cốt và 500 pháo (từ 37 - 
[55 mm). Chi phí để xây dựng PT““T° lên tới 3 tỉ frăng và sử 
dụng 5] triệu m3 bè tông, xây dựng khoáng ]0 tháng (trong 
năm !95]). Mục đích: ngăn chăn sự tiếp xúc của nhản dân 
vùng tạm chiếm ở Bác Bo với kháng chiến, chăn đứng sự xám 
nhập và tiến công của bộ đội Viết Nam, báo vệ tam giác đồng 
bằng Bắc Bộ mà mục tiêu chính là Hà Nội và Hải Phòng; tạo 
điểu kiện để bình định vùng tạm chiếm Bác Bô. Là một chủ 
trương xai lầm mà sau này Nava (H. Navarre) và nhiền tướng 
lĩnh khác của Pháp đã phê phán. 

PHÒNG VỆ CHÍNH ĐĂNG hành vi của người vì bảo vệ 
lợi ích của nhà nước, của tập thể, báo vệ lợi ích chính đáng 
của mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách cần 
thiết người đang có hành ví xâm phạm các lợi ích nói trên 
(điều 15, Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999). Theo pháp 
luật hình sự Việt Nam, hành vì tuy có dấu hiệu của tội phạm 
nhưng được thực hiện trong trang thái PVCĐ không bị coi là 
tội phạm, nếu như hành vi đó không vượt quá giới han PVCĐ. 
Đó là chế định nhằm náng cao tính tích cực của công dân 
trong công tác đầu tranh chồng tội phạm. tao điều kiện ngăn 
chặn và phòng ngừa tội phạm. Hành vị được coi là thực hiện 
trong trạng thái PVCĐ khi có đây đủ những điều kiện nhất 
định như hành ví tấn công là nguy hiểm cho xã hội, tức là 
xâm hạt hoặc de đoa xâm hại các lợi ích nó!) trên; sự xâm hại 
đang xảy ra trong thực tế hoặc sẽ thực hiện ngay tức khác: sự 
xâm hại đó là có thực, hành vi phòng vệ là để báo vệ lợi ích 
của nhà nước, của tập thể, của người phòng vệ hoặc của người 
khác; hành ví phòng vệ chỉ gây ra thiệt hại cho chính người 
có hành vi xàm hại các lợi ích nói trên: hành v: chòng trả 
không được vượt quá giới hạn PVCĐ. Hành vị chống trả 
vượt quá giới hạn PVCĐ là hành vị nguy hiểm cho xã 
hội. Người có hành ví vượt quá giới hạn PVCĐ phải chín 
trách nhiệm hình sự tuỳ theo mức độ của sư Vượt quá tới 
hạn PVCĐ. 

PHÒNG VỆ DÂN SỰ lực lượng nưa vũ trang cấp cơ sở 
của chính quyền Sài Gòn, đo các cấp phó phụ trách an ninh ở 
các xã, Ấp, phường chỉ huy. PVDS được thành lập năm L964 
với mực đích lôi kéo mợi người đân vào các hoạt đông chống 
lại phong trào cách mạng, chống chiến tranh du kích ở Miền 
Nam Việt Nam, phục vụ Chương trình Bình định nông thôn 
của Hoa Kì và chính quyền Sài Gòn. Nhiệm vụ chính: lùng, 
điệt cán bộ cách mạng rằm vìng, chủ yến là ở các ấp đã bình 
định xong, tuần tra, bảo vệ an ninh khóm, ấp: bắt dân đi lính, 
đi phụ, nộp thuế cho chỉnh quyền. PVDS được tổ chức theo 
từng trung đội độc lập, có từ 32 đến 35 nerười, được trang bị 
vii khí hạng nhẹ. Từ năm 1968, do phong trào đấu tranh cách 
mạng của quản chúng, PVDS đổi thành Nhán dân Tự vệ. 
Xt. Nhân dán Tự vệ. 


PHÒNG XỬ ÁN địa điểm tiến hành phiên toà xé! xử các 
vụ án. PXA năm ở tr\ sở của toà án. Trường hợp xét xử lưu 
động thì PXA có thể là một địa điểm khác ngoài trụ sở của 
toà án. Tại PXA diễn ra toàn bộ quá trình xét xứ từ khi khai 
mạc phiên toà cho đến khi tuyên ăn, trừ Việc nghị án phải tiến 
hành trong phòng riêng, cách l¡ với bên ngoài. Mọi người có 
mặt (rong PXA phải chấp hành nội quy phiên toà; có thái độ 
tồn trọng Hội đồng xét xử, giữ gìn trại tự và tuân theo sự điều 
khiển của chủ Loa phiên toà: phải đứng đậy khí Hội đồng xét 
xứ vào PXA và khi tuyên án. Người dưới l6 tuổi không vào 
PXA, trừ trường hợp được toà án triệu tập đề xét hỏi, 

PHÒNG DA x. Pemphigul. 


PHÒNG TẠO (A. emulation) I. Làm mắu môt hệ thống 
phần cứng này theo hệ thống phản cứng khác bằng các 
phương tiện điện tử. Hệ thống bát chước sẽ chấp nhận cùng 
đỡ liệu. thịc hiên cùng chương trình và cho cùng kết quả như 
hê thống được bắt chước. 

2. Môt chương trình mô nhỏng chức năng của sản phẩm 
phần mềm hoặc phần cíứne khác. 

PHỎNG VẤN một thể tài của báo chí được thể hiện qua 
những câu hỏi của phóng, viên Và câu trả lời của người được 
PV, mục đích giúp công chúng có thông tim trực tiếp về một 
vấn đề thời sự hoặc một chủ đề đang được quan tâm. Trong 
mội số ngành khoa học, là một trong những dạng trưng cầu ý 
kiển bằng cách sử dụng hình thức giao tiếp trực tiếp hoặc eián 
tiếp qua thư giữa người nghiên cứu và người được PV để thu 
nhận những thông tin tương ứng với mạic đích nghiên cứu đã 
vạch ra. Cá thể phân chia PV theo các cơ sở khác nhan. 

1. Tuỳ theo mức độ tự đo của chộc giao tiếp được thể hiện 
trong hình thức của câu hỏi cũng như độ sâu của câu trả lời 
đề chia thành: a) PV sâu là PV mà ở đó người nghiên cứu đặt 
ra một loạt các vấn đẻ, còn người được PV thì tư do trong 
hình thức trà lời. PV sâu được sử đụng khi chưa có giả thuyết 
nghiên cứu; b) PV tự đo là PV mà người PV được tự do đặt 
ra những câu hỏi. bố trí số lượng cân hỏi cũng như cách thể 
hiện các câu hoi mà cuộc nghiên cứu cần thì nhận được 
những thông tìn theo chú đề đặt ra. PV tự do dùng Khi ta đã 
có sản giá thuyết nghiên cứu; c) PV tiên chuẩn hoá là PV 
được tiến hành theo một trật tự nhất định. người PV phải tuân 
thú những yêu cầu đặt ra về trại tự và hình thức của các câu 
hỏi trong “phiếu hỏi”; đ) PV nửa tự đo là PV mềm dẻo hơn 
PV tiêu chuẩn hoá vẻ trật tự câu hỏi, cũng như về hình thức 
câu hỏi để tạo bầu không khí thuận lợi cho việc thu thập 
thông Im. 


2. Tuỳ thuộc vào sổ lượng người được PV trong môi lần 
giao tiếp mà có PV cá nhàn hay PV nhóm. 

3. Tuỳ thuộc vào số lần tiến hành PV mà có PV một lần hay 
PV lặp. PV lặp là PV cùng một chủ đề trên cùng một số người 
được điều tra nhưng ở những quang thời gian khác nhau. 

Môi quan hệ qua lại giữa những người điển tra và người trả 
lời là đặc trưng cơ bản của PV. Chính vì vậy người PV đóng 
Vái trò quan trọng trong việc báo đảm sự trung thực, khách 
quan của những thông tin thu được trong PV. 

PHÓNG ANH chuyển hình ảnh từ phim âm (hoặc phim 
dương) sang giấy ảnh để được ảnh thực (hoặc ảnh âm bản nếu 
phóng từ phim đương) cố kích cỡ lớn hơn kích cỡ hình ảnh ở 
phim gốc. Cách PA tiến hành: Dùng rnột máy phóng ảnh có 
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nguồn sáng đều chiểu qua tấm phim, hình ảnh của phim rọi 
qua ống kính có tiêu cự thích hợp in lên mặt phẳng. Để giấy 
ảnh lân mặt phẳng ấy trong một thời gian lộ sáng cần thiết ta 
được một bản ảnh Ấn, qua thuốc hiện hình rồi thuốc hãm hình 
sẽ được một bức ảnh hoàn thiện. 

PHÓNG ĐIỆN CHỒI phóng điện trong chất khí gần đầu 
thanh kim loại nhợn (catôt) phát sinh ở áp suất khí quyền khi 
hiệu điện thế giữa các điện cực chừng, LÔ kV. Theo hình đáng 
bên ngoài, catöt trông giống như cây chổi điện vì các tia lửa 
điện chập chờn phát ra từ catôt không đến được anôi. Khi 
giảm hiệu điện thế giữa các điên cực, PĐC chuyên thành 
phóng điện quầng sáng (cø. vầng quang); còn khi tăng, trở 
thành phóng điện hồ quanạ. 

PHỎNG ĐIỆN HỒ QUANG hiện tượng phóng điện 
trong chất khí với mật độ đồng điện rất lớn và đó sụt áp nhỏ 
gần catôt. PĐHQ duy trì được nhờ phát xa nhiệt điện tử hoặc 
phát xa điện tử tự duy trì từ catôt. Nhiệt độ của khí trong vùng 
PĐHQ ở áo suất khí quyền có thể đạt đến 5.000 - 7.000 K, vì 
vây được sử dụng để hàn kim loại hoặc luyện kim (lồ hồ 
quang), nấu chảy các vật liền có nhiệt độ nóng chảy cao, Vv. 

PHÓNG ĐIỆN LẠNH phóng điền trong chất khí với đặc 
điểm là mật độ dòng điện trèn catôt tương đổi bé và điện áp 
guáng trên catót lớn. PL được duy trì nhờ hiện tương phát xạ 
điện tử từ catôt đưới tác động va đập của các Ion dương và 
hiện tượng phát xạ quane điện tử. 

PHÓNG ĐIỆN NGẦM (cø. phóng điện thành miền), hiện 
tượng phóng điện trong chất khí có áp suất đưới 0,Í mm Hg 
(chất khí kém). Ông phóng điện chia thành nhiều miền: miền 
tối âm cực. cột sáng dương cực, vv. PĐN đặc trưng bởi màt 
độ dòng điện ảm cực tương đối bé và độ suf áp gần àm cực 
lớn. Quá trình phát điện tử của am c1c được đuy trì bằng và 
chạm của các ion đương hoặc bằng quang điện tử. Được ứng 
đụng để chế tao đèn tín hiệu, đèn ống. 

PHÓNG ĐIỆN QUẦNG SÁNG (cg. phóng điện vắng 
quang, phóng điện hoa), phóng điện trong chất khí, thường 
phát sinh trong điều kiện ấp xuất không thấp hơn áp xuất khí 
quyền, nếu như điện trường giữa các điện cực không đều 
(điện cực dạng kim, dây có đường kính nhỏ). Việc ion hoá và 
làm khí phát sáng trong PĐQS chị xảy ra ở miền gân điện 
cực. PĐQS có thể phát xinh quanh đây dẫn của đường đây tải 
điện siêu cao án làm tăng tồn thất điện năng trên đường dãy 
và gây nhiều vô tuyến. Để giám ảnh hướng xấu của PĐQS. 
npười (ta dùng những đây dẫn có đường kính lớn hoặc tịch 
dây dẫn mỗi pha thành nhiều đây nhỏ (đặt chúng theo chu VỊ 
của một đường tròn). 

PHÓNG ĐIỆN TIA x. Phóng điện tia lửa. 


PHÓNG ĐIỆN TIA LỬA (cg. phóng điện tia), hiền tương 
phóng điện trong chất khí không ổn định, phát sinh dưới tác 
động của điện trường khi áp suất của khí gần áp suất của khí 
quyển. Có đang tia ngoằn ngoèo phân nhánh và phát triển rất 
nhanh (khoảng 107š). Nhiệt độ trong kênh phóng chính đat 
đến 10.000 K. Trong thiên nhiên. thường øập dưới dang tia 
chớp (sét). 

PHỎNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ hiện tượng đòng 
điện đi qua chất khí dưới tác dụng của điện trường đủ mạnh. 
PĐTCK tạo ra các hat đẫn điện (các điện tử tư đo và các ion), 
đồng thời quyết định sư phàn bố và nông độ của chúng trong 
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thể tích khí. Tuỳ theo án suất. loại khí, các quá trình xảy ra 
gản điện cực, mật độ dòng phóng điện, vv. mà xuất hiến 
những dạng phóng điện khác nhau, tuỳ theo phương pháp 
cune cấn nang lượng: phóng điện dòng không đổi. dòng xoay 
chiều tần số thấp, tần số cao và phóng điện xung, 

PHÓNG NGOẠI phương pháp nghiền cứu nhân cách tâm 
lí học hiện đai, làm bộc lộ ra bèn ngoài những đặc điêm nhân 
cách mà chính bản thân chủ thể cũng không ý thức được. Đó 
là những thủ thuật nghiên cứu gián tiếp nhân cách, được dựa 
trên việc xây dựng một tình huông kích thích đặc trưng. mềm 
đẻo. tạo ra được những điều kiện thuận lợi cho sự thể hiện các 
khuynh hướng, tâm thế, trạng thái xúc cảm và những đặc 
điểm nhân cách khác. Phương pháp PN không do các chức 
nãng tâm lí, mà do phong cach, khuôn mẫu ứng xứ của cá 
nhân trong mối quan hệ với môi trường xã hội xung quanh, 
Tcst '*các vết mực đen” của nhà tâm lí học Thuy S1 H. Rôsac 
(H. Rorschach, 1884 - 1920) được coi là một phương pháp 
PN đầu tiền. San này, cố hàng loạt các phương pháp PN khác 
đã ra đời: text tổng giác theo chủ đề (T.A.T), teat 
Rôden - Xvai (Roxen - ZWeig), (es(t liên tướng của lung 
(C. G. Jung), vv, 


PHÓNG NOĂN hiện lượng vỡ nang noãn san khi năng 
noãn đã chín và để noãn (giao tư cái, trứng rụng chưa thụ 
tinh) phóng ra khỏi buồng trứng. Noãn chỉ có thể thụ tĩnh 
được sau khi đã phóng ra khỏi nang noän. Ở những phụ nữ có 
kinh đều, PN xắy ra giữa vòng kinh. Trong mỗi vòng kinh, 
thường chỉ cố một nang noãn PN; song cá biệt, cố thể có PN 
phụ, nghĩa là trong một vòng kinh, có thêm I lần PN hoặc có 
PN nhưng xảy ra khí không có hành kinh. Noãn chỉ sống tôi 
đa được 24 piờ và có thể thụ tình được trong thời gian đó. Sau 
khi PN, phản còn lại của nang noãn tai buồng trứng sẽ 
phát triển thành hoàng thể, chế tiết ra progcsteron. 
XI. Rụng (rứng. 

PHÓNG SỰ thể loại văn học bắt nguồn từ báo chí, tường 
trình một cách xác thực, eụ thể với tư liệu kèm thco vẻ những 
sự việc, sự kiện có tính thời sự mà người viết đã điều tra, ghi 
chép tại chỏ. Khác với thông tin đơn thuần, trong PS có sự 
nhập cuộc của người viết, hoặc ở khuynh hướng khai thác vấn 
để. hoặc ở cách đề xuất hướng giải quyết. PS trở thành một 
thể loại riềng trong văn học. Tác eiả cũng mô tá nội Lâm, khác 
hoạ nhân vặt, thể hiện cảm xúc, tường trình sự việc hấp dẫn, 
vv. làm cho tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Lich xử văn học 
thế giới để lại một xố PS có chất lượng nghệ thuật cao. Trong 
van học Việt Nam hiện đại, PS đạt được nhiều thành tựu quan 
trong với nhiều tác giả có tài năng. Vũ Trọng Phụng được 
t"ệnh đanh là ông 'vua phóng sự đất Bác” với các tác phẩm 
“KT nghệ lấy Tay”, “Cơm thầy cơm cô”... Ngô Tất Tế có PS 
nốt tiếng “Việc làng”. 

PHÓNG SỰ ẢNH một thể loai của ảnh báo chí, bao gồm 
một hoặc một chùm ảnh có cùna chủ đề, phan ánh hiện thực 
trong quá trình điền biển của sư kiện theo một cách nhìn nhất 
định của phóng viên. PSA là thế loại sinh động, trình bày 
mạch lạc, thường đùng trong báo anh, có hiệu quả tuyên 
tuyển cao giống nhì mội tường thuật bằng ảnh. Người chụp 
PSA trực tiếp chứng kiến hoặc tham gia vào sự kiện đó. PSA 
đầu tiên ra đời trong Chiến tranh thế giới 1, 

PHÓNG TÁC chuyển một tác phẩm văn học từ thể loại 
này sang thể loại khác như từ thơ sang kịch, từ tiểu thuyết 
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sang kịch... Trong văn học nghệ thuật, thường có hiên tượng 
fIeười sáng (ác dựa vào cốt truyện trong văn học đân gian 
hoặc một tác phẩm nào đó để viết lại thành tác phâm có sự 
sáng 1ao riêng của mình. Mội số vớ kịch của các nhà văn lớn 
thường được đưa lên sân khấu theo lôi PT. PT cho phép xử lí 
tác phẩm pốc tự do hơn là hình thức chuyển thể. Ở Việt Nam, 
tmột số tác phẩm văn học nổi tếng của thế giới đã được trình 
điễn theo lối PI: “CAu chuyền tình yêu” cúa Ertch 
Xègan (Erich Segal), “Lợ XIt” (Lz Cíd) của CoocnAy 
(P. Comenlle).... 

PHÓNG THÍCH TÙ BỊNI việc một trong hai bên đối 
địch đơn phương trả lại tự do cho người thuộc lực lượng vũ 
trang đôi phương bị giam giữ trong thời kì còn tình trang 
chiên tranh. Thường dược tiến hành ngay tại mặt trận hoặc 
qua một nước trung gian. Trong Kháng chiên chống Pháp và 
Kháng chiến chống MT với lí do nhân đạo, Quân đội Nhân 
dân Việt Nam đã nhiều lần PTTB người nước ngoài và người 
Việt Nam thuộc quản đội đối phương. 

PHÓNG TỊNH (cạ. xuất tinh). hiện tượng tỉnh dịch chứa 
trong túi tính xuất ra ngoài qua niệu đạo, do sự eo bóp của túi 
tinh; xảy ra ở người đàn ông vào giai đoạn cuối của giao hợp. 

PHÓNG VIÊN người làm báo chuyên nghiệp đươc phái 
đến nơi xảy ra sự việc hoặc vấn đề thời sự để tìm hiểu sự thật 
và thu thập tài liệu làm tín tức, viết tường thuật, điều tra. 
phóng sự. vv. 

PV được phân theo nhữne loại khác nhau: 1) Theo ngành 
nghề phân công có PV công nghiệp, PV nông nghiệp, vvị 2) 
Theo vị trí sắp xếp: PV thường trú địa phương, PV thường trú 
nước ngoài; 3) Theo phương tiện kĩ thuật: PV nhiếp ảnh, PV 
truyền hình, vv. 

PHÓNG XA (cg. phân rã phóng xa), quá trình biến đổi tự 
phát của hạt nhân nguyên từ không bên thành hạt nhân khác, 
có kèm theo việc phát ra các bức xạ hạt nhân. Có bốn loại PX: 
phân rã anpha, phân rã bêta, phân hạch tự phát của hat nhân 
nguyên tử, phán rã PX proton. Đặc tính của PX là số hạt nhân 
phản rã phóng xạ giảm với thời gian theo quy luật hàm mũ: 
NGEN,e}! trong đó Nạ và N là số hạt nhân phân rã pháng xạ 
ban đầu và ở thời điểm t; À- hằng số PX, đặc trưng cho mỗi 
chất phóng x4 và bên quan tới chủ kì bán rã Tị„; (xi. Chu kì 
bán r4). PX đo A. Reccơren (AÁ. Becquerel) phát hiện lần đầu 
tiên năm 1896. Xt. Phán rã anpha; Phán rá beta; Phán rá 
hạt nhân nguyên tứ. 

PHỎNG XA TRIỆT SẢN CÔN TRÙNG dùng các ba 
phóng xạ để gây đột biến côn trùng. làm chúng mất khá năng 
sinh sản. Ở các con đực bị nhiễm xa, các nhiễm sắc thể của 
tinh trùng bị thay đổi; khi giao phối với các con cái không bị 
nhiễm Xạ, trứng được thụ tỉnh nhưng không có sức sồng. côn 
trùng giữ tính vô sinh suốt đời. Trong sản xuất, số đực nhiêm 
xạ được thả vào tự nhiên phải nhiều hơn số đực bình thường. 
để làm cho số lượng côn trùng ở thế hệ mới giám xuống, quản 
thể côn trùng dần dần bị tiêu điệt. 

PHÓNG XA TỰ GHI kĩ thuật dùng lớp mô mỏng chứa 
các đồng vị phóng xa đặt tiếp xúc với phìm chụp ảnh, Hình 
ảnh thụ được hiện lên phìm cho thấy sự phân bố các đồng vị 
phóng xa lên mô. 

PHONON dao động của mạng tỉnh thể lan truyền dưới 
dạng sóng đàn hồi có tần số f. Theo thuyết lượng tử, sóng này 
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tương ứng với tập hợp những chuân hạt gọi là phonon, có 
năng lượng F = hÍ, h là hàng só Plãng. Điều này tường tự nhĩ 
photo là lượng từ của sóng điện từ, nhưng photon là hạt thực 
còn P chỉ là chuẩn hạt (hạt giả định). Khái niệm P rất thuận 
lợt cho việc xây dựng lí thuyết chát rần. 

PHOOCMANG (A. fomnant: cự. Í[orman, foocmang), 
nhóm các âm bộ phận đặc trưng cho một âm tó với tư cách là 
một sự kiện ầm học. Cao độ, cường độ và xô lượng cúa các P 
xác đỉnh âm sắc của âm tô. Nói cách khác, âm sắc của một 
tiếng thanh (âm thuần thanh) ở phản lớn các trường hợp được 
xác định không phả¡ qua những âm bô phận nằm rời rạc riêng 
l+, mà qua một nhóm, phân lớn qua nhiền nhóm các âm bò 
phận nằm kề nhau. Nhóm các âm bộ phận nào đặc trưng cho 
một tiếng thanh nhất định, hình thành nén tiếng thanh đó, goi 
là P Vd. P của guvên âm 1, P của nguyên ảm a, 9V, 

PHOT den vị độ rọi xáng cúa hê CỚS. l phoi = [Ø#]x. 
Hiện nay không sử dụng nữa, 

PHOTGEN (A. phosgenc; cơ. cacbonyl clorua, cacbon 
oxiclorua), COCI-. Chất khí khòng màu, mùi có mục, dề hoá 
lỏng; khối lượng nêng, (,420 g/cm? (ở 0C); t,= §,29C. Ít tan 
trong nước: đề tan trong các dung môi hữn cơ, bị thuy phán 
chàm bằng hơi nước; không cháy. Điều chế bàng cách cho 
hôn hợp (CO + Cl-) đi qua than hoạt tính. Là sản phẩm còng 
nghiệp quan trọng; dùng trone tổng hợp hữu cơ để sản xuất 
san phàảm nhuộm. chất diệt có, pol(uretan, Vv, Là một chất 
độc, được đùng rộng rãi trong Chiến tranh thế giới I. Nông 
độ 0.005 mg/( đã nguy hiểm đối với người: trong khoảng 
0.1 - 0,3 mg, gây tử vong sau khoáng LS phút. 

PHOTON (A. phoron). lượng tử trường điện từ, thể hiện 
lính chất hại của ánh sáng. Là hat cơ bản không, mang điện, 
có khối lượnp nghĩ bằng không, luòn chuyển đông với vận 
tốc bàng vân rốc ánh sáng. ]„à tác nhân tương tác điện tì piữa 
các hạt mang điện. P có năng lượng c=@ và xung lượng 
P = hớ /c. trong đó h = h/2r (h là hàng số Pläng), c - vận 
lốc ánh sáng trong chân không, œ - tin số góc của điện từ 
Lương ng. 

PHOTPHATT (A. phosphafe), muối và eœste của axit phot- 
phoric (H:PO/), Có orthophotphat và poliphotphat. Muối 
otthophotphat là muổi cúa axH orthophotphoric (H;PÕx), 
trong đó có thể thav thế l, 2. hoặc 3 nghvên tử hiđro, vd. 
NaH;POu, Naal IPOx, NaPO,,. 


Các monophoiphat (thay thể một nàc axit) tan tốt trong 
nước. còn điphotphat và triphotphat thì chí cố muôi của kim 
loại Kiểm và amoni tan tôt trong nước. Các exte cửa 4axXÌt 
photphoric điển chế bằng cách cho POC]4 tác dụng với aneol. 
Các muối orthophotphat dùng làm phân bón. thức án gia súc, 
chất tẩv rửa. vv. Các este dùng làm chất trích l¡ (chất chiết), 
chất hoá đéo. chất lỏng cho bồi trơn và cho truyền động 
(huy lực. 


Trong thiên nhiên, có trong quảng apatif (Việt Nam có Trò 
apa( lớn ở Lào Cai). photphortt. 

PHOTPHAT THIÊN NHIÊN Ở VIỆT NAM đá trầm 
tích chứa canxi phơtphát có thể khai thác làm phân bón. Gồm 
hai nhóm: I) Nhóm apatit là photphat biển chất, kết tỉnh 
thành những vị tính thể apatit, độ cứng cao, khó hoà tan trong 
axit yếu. Hàm lượng P2Os« thay đổi theo loại quặng từ I5 đến 


36%. Loại quang loại Ï chứa 34 - 36% P›Os« có thế xuất khảu 
hoạc chế biến thành sune photphat: các loại quặng khác cản 
làm giàu trước khi chế biến. Quặng apatit tập trung ở mỏ 
apatt Lào Cai (x. Mỏ apatit Lào Ca). 

2) Nhóm photphorit thường gồm những kết hạch canxi 
photphat vô định hình, chứa sát, nhôm. hàm lượng P¿O¿ 
thường thấp. từ 5 đến 3452, dễ hoà tan trong aXI( VẾN, Vì vậy 
khi xay nhỏ có thể làm phân bón trực tiếp. Thường gặp trong 
các núi đá vôi ở Vĩnh Thịnh (Lạng S%m). Nam Phát, Yến Sơm, 
Thượng Hoà (Quảng Nam). Kiên Lương (Kiên Cang). Ngoài 
rà còn gập đưới dạng phân chìm ở lioàng Sa. 

Từ 1958 đến nay, tất cá các loại photphat thiên nhiên đến 
có thể sử dụng trực nếp và tận dụng để chế biển làm phân 
bón: chí có một loại quãng giàu lân (từ 30 - 35% trở lên) được 
xuất khẩu. Những điều kiên thuận lợi để cây sử dụng được 
chất lân của photphat thiền nhiên (kê cả apatt và photphonc) 
và cho mùa màng bội thủ cao. có khi ràt cao: đất chúa. nghèo 
lân. giàu hoặc có khá nhiều chất hữu cơ; không bón đơn độc 
nhân làn, ma có kèm theo đạm khoáng (nhất là re) và môi ít 
phan kali: xứ lí vĩ sinh Vật, xứ lí bằng một ít axit khoáng làm 
lăng mức độ hưu hiệu của photphat thiên nhiên, Kĩ thuật pha 
trộn photphat thiên nhiên với phân lân hoà tan (supe lân, 
IAP, vv.) để bón. đạt nãng suất cao nhất vịt để có hiệu quả lâu 
đài nhất. 

PHOTPHIN (A. phosphin; cp. hidrophotphua), PI1+. Chât 
khí khòng màu. mùi tôi khó chím, rất độc (nông độ giới hạn 
cho phép trong không khí 0, mg/m*): được tạo thành khi: 
I) Nước tác dụng với photphua, vd: 

AIP + 3H;O  PH¿ + Al(OH)%a: 2) Thuy phân pholpha 
(phản ứng giữa hiđro mới sinh với photpho): 

Pa + 3KOH + 3HO ~> PHì + 3KH;POs; 3) Nhiệt phân 
HạPO+: 4HyPOa —> 3H-PO/ + PH¬, 

Là chất khú mạnh, t = - §?.4°C. Khi đun nóng, bị phân 
huỷ 4Pli  P„ + 6óH¿. Tan ít trong nước; tan trong ctanol. 
ete, dung dịch đồng clorua. ÐĐiphotphin P¿Hz là chất lông. 
(, = 569C. Tự bốc cháy trong không khí. Ở nhiệt độ cao hơn 
ŒS%C. điphotphm bị phản huỷ thành PHì và pol(me P,HV 
(x > ) giống như chất đẻo hữu cơ và thuý tính photphat. 
Ngoài ra, còn có loai hiđrua photpho thấp P+H¿ là chất rán: 
tỉnh thể không màu. đê bị phán huỷ khi đun nóng: bền Ironp 
không khí ở nhiệt độ phòng nhưng đê bị oxi hoá bởi các chất 
oxI hoá mạnh: không tan trong các dung môi thông thường, 
kê cả eranol, nước; tan trong photpho nóng chảy. 

PHOTPHITT' (A. phoxphite), muôi của axit photphorơ 
(H:PO-)., vd. NaPO:, NayHPO¡, NaH);POÕ+, vv. 


PHOTPHO (L. Phosphorux: cơ. lân), P. Nguyên tố hoá 
học nhóm VÀ, chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên tố: số thứ 
tr [5, nguyên tử khôi 30.97376. Năm 1669, lần đầu tiên nhà 
giả kim thuật người Đức Henních Bran (Hennig Rrand) đã 
điều chế được P. P là nguyén tố phi kim điển hình. Có ba đang 
thù hình: P trắng, P đỏ, P đen. P trắng: khối hrợng riêng 1,828 
g/cm, t. = 44,19C, độc; là khối trong suốt giống như sáp có 
mạng lưới lạp phương. P đỏ: khối lượng nêng 2,3 p/cm|Ì, 
tr = 290%C; độc; dễ thăng hoa tạo thành hơi gồm những phân 
từ P„. P đen: ở đạng polrme có mạng lưới nguyên tử. P trắng 
hoat động nhất: tự bốc cháy, phát quang trong tối. P đỏ và 
nhất là P đen kém hoạt động hm nhiều. P là nguyên tố rất phố 
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biến trong thiên nhiên, chiếm khoáng 0.093% khối lượng vỏ 
Trái Đất, tấp trung trong hai khoáng vật chính là photphorit 
và apalit. Ứng dụng chủ yếu của P đỏ là làm điềm. Trong 
luyện kim. P là chàt khứ oxi trong hợp kim. Các photphat 
được dùng làm phản bón (phản lân). 

PHOTPHO PENTACLORUA  (A. phoxphorus 
@n(achloride). PCl‹. Tính (thể màu trắng nếu tỉnh khiết: 
thường có màu lục nhat do bị phản huỷ mốt phản thành PCH 
và Clz; tiụu= L59°%C; mùi khó chịu; bốc khói trong không khí 
âm: độc (nông độ giới hạn cho phép trong không khí là 
¡ mp/m`). Để tan trong cacbon tetracloruu (CC|¿). Trong 
nước. bi phân huy hoàn toàn theo hai giai đoạn: giải đoạn Í 
tạo nén photphoryl clorua (POCI\): giai đoạn 2 tạo nên axit 
orthophotphoric (H+POa). Điều chè bằng cách cho khí clo 
khò dư tác dung với photpho clorua (PCLI\) ở 459C hoặc 
dung dịch C1: trong CC. Dùng làm tác nhân clo hoá; 
sản xuất phẩm nhuộm, thuốc trừ sâu, dược phẩm; làm chất 
xúc tác. 

PHOTPHO PENTOXIT (A. phosphorus pentoxide). 
PyO‹. Tính thể màu trắng: tụy = 255C, là chất hút ẩm rất 
manh nén dùng để làm khô các khí: nó có thể lấy nước của 
các oXiaxt như axit nnc (TÍNOA), axI sunfunc (HS O¿) 
và biến chúng thành unhiđrít, Và lấv nước của nhiều hợp 
chát hữu cơ. Tác dung với nước lạnh tạo thành axI 
metaphotphonec (HPO-): với nước nóng tao thành axI 
orthophotphoric (HPO,). Điều chế bằng cách đột cháy 
photpho trong không khí khô. Dùng đề điều chế photphorvl 
clorua (POCI;) và H:POx: dùng trong lổng hợp hữu cơ và 
(rong y học. 

PHOTPHOPROTEIN (A. phosphoprotein). protein phức 
tạp, được tao thành do protein kết hợp với các nhóm photphat. 
Rất phô biến trong các cơ thế sống. tham gia điều chỉnh hoại 
tính của nhàn, các quá trình ox1 hoá trong tí thể. Thuộc nhóm 
P có ca2ein - protein chủ yếU có ở sữa. 

PHOTPHORFT ( Á. phosphoritc). 1. Đá trầm tích bão hoà 
photphat. chủ yếu là apatit. Hàm lượng P;Os từ 5 - 34%. P 
thường gặp ở dạng kết bạch. dạng vĩa trone đá trầm tích, đôi 
khi có chiêu dày rãi lớn. P la thành phần của quặng phopháil. 
Chủ yếu dùng để sản xuất phân bón photphat. Trên thế giới, 
những mo P trữ lượng lớn có ở Marôc. Hoa Kì, Ôxtrâylia. 
Dâru. XI. Photphat thiên nhiên ở Việt Nam. 

2. Hợp chất hữu cơ có chứa gốc hoá trị bai = P›Oa, vở. 
xiclohexan photphorit (CcHaP2O¬). 

PHOTPHORYL CLORUA (A. phosphoryf chloride; cg. 
photpho oxiclorua), POCIa. Chất lông bêc khói, không màu, 
mùi cay: khối lượng nêng 1,?775g/cmÄ: t¿ = 107.2°C; chiết 
suất với tra D ở 259C: 1,460. Bị phân huỷ bởi nước và etanol. 
Điều chế từ photpho clorua (PCH), photpho pentoxit (PyO«) 
và khí clo (Cl:). Rất độc nếu hít thở hoặc ăn phải: làm bóng 
da. Dùng làm thuôc thứ; làm chất xúc tác trong phản ứng khử 
nước, làm tác nhân clo hoá, vv. 

PHOTPHORYL. HOÁ (A. phosphorylation). phản ứng 
hoá hoc nhằm đưa phán tử hợp chất vô cơ hoặc gốc hữu ca có 
chứa hidro lình động vào các axit của photpho, thường là axtf 
photphoric. Dê PH nhất là các amin bậc một và amin bác lai, 
ancol. mccaptan và các tác nhán nueleophin khác. Vả. 
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Q 
(ROI, k2' HÒCạH; ^F1Dy, (RO), KISESBI2/ 19" nh? PENG 
R—CH-~© Cl 

Được sử dụng để tổng hợp các vật liệu không cháy, chất 
co hoá, thuốc trừ sàu, được phẩm. PH đóng vu trò quan 
trong trong sự trao đối chất và năng lượng trong các tế bào 
động vàt, thực vát và vì sinh vật. Đó là sự tích \nỹ nâng lượng 
được giái phóng trong quá trình oxi hơá sinh học hoặc trong 
quang hợp bảng cách hình thành các liên kết cao nàng ATP 
(ađenosintriphotphat) từ ADP (adcnowndiphotphat) và 
photphat vô cơ. Trong tế bào của cơ thể sống, PH được thực 
hiện nhờ hè địt en zìm. Năng lượng tích luy ớ dạng các liên kết 
cao nãne ATP được cơ thể sử dung cung cấp cho sự vàn động, 
sinh tổng hợp và các hoạt động sống khác. Cân cứ vào nguồn 
năng lượng được sử dung để hình thành các liên kết cao năng 
ATE người ta phân biệt PH oxi hoá và PHI quang hợp. Quá 
trình tích luỹ năng lượng oxt hoá vào ATP khi chuyển điện tử 
theo chuôi các chất mang (chuối hồ hấp) được soi là PH oxi 
hoá. Quá trình mà một phần năng lượng dụ trữ tích luỹ từ việc 
hấp thụ lương tứ ánh sáng Mặt Trời được sứ dụng để hình 
thành các hên kết cao năng ATP được gọi là sự PHI quang hợp 
(x. Quang hợp). 

PHÔ (07), tập hợp tất cá những giá trị của mội đại lương vật 
lí nào đó đặc trưng cho một hệ thông hoặc quá trình. Thông 
thường. người ta sử dụng khái niêm P tần số của các dao đông 
(nói nêng là đao động điện từ và âm). P năng lượng, xung 
lượng và khốt lượng các hạt. P có thế liên te hoặc giấn đoạn. 
Xt. Phổ học; Khối phổ học. 

PHÔ (oán). Cho A là một toán tử cúa không gian định 
chuân X trên trường số phức, tức là mót phép biến đố luyến 
tính của X. P của A là tập hợp các số phức À sao cho toán tử 
A x XI (rong đó I là toán tư đồng nhất) không có toán tử 
ngược bị chặn xác định trên toàn không gian. P chứa tập hợp 
các giá trị riêng, tức là những số 2.. sao cho tồn tại phản tứ 
x0 để cho Ax = 2x. Giải tích P nghiên cứu các tính chất P 
cua các toán tử. Nó mở rộng lí thuyết các giá trị riêng và các 
vectơ riêng của các phép biến đổi tuyến tính trong khòng gian 
hữu hạn chiều ra trường hợp vô han chiều, 

PHỔ (sử, Ph. Prusse), quốc gia hình thành trên đất X]Iavơ 
(Slaves) có. Chữ P (Prusse) xuất phát từ tền của bỏ làc người 
Lituani (Latnanie) và Rôruxơ (Bornsses) hay Prnxơ (Prusse). 
Thế kị 12, tăng đoàn quán sự Tơtông (Teuton) cửa kị sĩ phong 
kiến Đức chiếm vìng đất P lập ra công quốc P, P xâm chiếm 
quốt dải đất vùng ven biên Bantich tới vinh Phần Lan. xung 
đột với Nga, chiếm vùng trung lưu sông Đunat (Dunai: cB. 
Đanuyp) của người XIavơ lập ra công quốc Áo. 

Địa chú P (unkers) nắm các chức vụ trong quản đội và bộ 
máy hành chính. Năm 1701, hoàng từ P là Frêđêrich 
(Frederic) tự xưng làm vua. Các vua P đền chú ý lãng cường 
quản đội, bành trướng thế lực ra bên ngoài. 


PHÔ ÂM những tân số hay vùng tần số, xét về mặt âm 
học, cấu tạo nên âm thanh của lời nói, được phản tích bằng 
máy điện äm và có thể được trình bày bằng đồ thị trên mặt 
phẳng. PÁ của các nguyên âm chính là phoocmang - đó 
không phái là một tân số, mà là vùng tần số. tức vùng 
phoocmăng đặc trưng cho từng nguyên âm. Nó có thể được 
xác định qua ranh giớt thấp và cao của những tần số, hoặc 
thường được xác định qua đỉnh phoocmăng (tần số có cường 
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độ tồi đa) hay tân xố trung bình của vùng phoocmăng 
(x. Phoocnuing). 

PHÔ BIẾN PHÁP LUẬT truyền tải thông tin vẻ pháo 
luật tớt các tầng lớp dân cư trong xã hội. Nội đung thông tin 
pháp luật ở đáy được hiểu không chỉ gồm các văn bán quy 
phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thăm quyền ban 
hành mà cả thông tin vẻ giá trị xã hội của pháp luật với mục 
đích làm cho mọi người hiểu, biết và tuần thủ pháp luật. 
PBPL, thường gắn với tuyén truyền và giáo dục pháp luật 
thông qua các kênh thông tim pháp luật; sách báo khoa học, 
các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động tư vấn 
pháp luật, qua hoạt động áp dung pháp luật của các cơ quan 
hành chính nhà nước. thực tién xét xử của toà án nhân dân 
các cap ở V›êt Nam hiện nay. 

PHÔ CẬP GIÁO DỤC tế chức việc day học nhằm năng 
cao toàn thể hay một t¡ lệ cao thành viên trong xã hội ở một 
độ tuôi nhất định, đều có một trình độ hoc vấn nhất định. Khi 
pháp luật đã quy định đối tượng. độ thổi và trình độ PCGD, 
trách nhiệm và nghĩa vụ của xã hội và cá nhân thì PCGD trở 
thành chế độ bất buộc (ciưưỡng bức). Năm 2000, Việt Nam đã 
hoàn thành PCGD tiêu học, Từ 2001, thực hiện PCGD trung 
học cơ vỡ. 


PHÔ CỦA DAO ĐỘNG RIÊNG tập hợp các tần số dao 
động, riêng, thường được sáp xếp từ nhỏ đến lớn. Dao động 
tuần hoàn có phố tần số rời rạc là những bội của một tản số 
(tần số cơ bản). Dao động không tuần hoàn, về nguyên tắc, 
có phố tần số liên nịc, nghĩa là có thể biểu diễn chúng đưới 
đạng tập hợp của những dao động điều hoà mà tần số là mọi 
giá 1rị có thể có trên đoạn (0, ) [tích phân Furiê (Fourier)]. 
Phổ tần số của dao động tựa tuần hoàn hoặc hầu tuần hoàn 
báo gồm những tàn số vòng vò ước với nhau, tức là 1Ì sô ca 
chúng là những sô vô tí. 

PHỔ HẤP THỤ hấp thụ bức xạ của một chất ở những 
bước sóng khác nhau, thường là các bức xạ hồng ngon, tỨ 
ngoai hoặc ánh sáng nhìn thấy. PHT có thể cho thông tin về 
tính đồng nhất và số lượng của chất, sử dụng PHT để định 
tính và định lượng các chất trên máy quang phở. Vd. lục lạp 
có đính hấp thụ ở ánh sáng đỏ và xanh (vì vậy nó phản xa ánh 
sang lục). 


PHÔ HIỂN (Samantabhadra), Bồ tát đạo Phật. Hiến 
(Bhadra) có nghĩa là đại hạnh, có đức. PH là Bỏ tát chủ hạnh, 
đức, lí, trong bộ “Hoa Nghiêm”. Tượng Pf{ cưỡi voi trắng 
đứng bên phải tượng Thích Ca (x. Văn Thủ). Mại Tông xem 
PH là tô sư. Trong kính “Hoa Nghiêm” và kinh “Pháp Hoa” 
nói về PH và 10 điều nguyện. 

PHÔ HOẠT ĐỘNG sơ đồ tác động của các bước sóng 
khác nhau của bức xa, thường là bức xạ ánh sáne lên các quá 
trình nhận ánh sáng. PHĐ thường trùng với phổ hấp thụ của 
vật chất hấp thụ bức xạ và do đó có thể giúp kích thích vật 
chất đó. Vd. PHĐ của quang hợp trùng với phố hấp thụ của 
chất điệp lục (x. Phổ háp thụ). 


PHỔ HỌC một ngành của vát lí học, nghiên cứu các phổ 
bức xa điền từ; đựa trên dải bước sống nghiên cứu chia thành: 
PH vô tuyến, hồng ngoại bức xạ nhìn thấy, tử ngoại, 
rơnghen, øamma; theo loại của các hệ nghiền cứu chia thành: 
PH nguyên tử. phân tử, tính thê; phân loại theo nguồn bức xạ 
và các đặc điểm thực nghiệm riêng: PH laze, Furiê, chân 


không, vv. PH là cơ sở của phép phân tích quang phổ, các 
đang tín hiệu, vv, 


PHÔ KẾ HẠT NHÁN (ca. phổ kế bức xạ hạt nhân). 
thiết bị để ghí đo năng lượng và phổ năng lượng của các 
bức xa hat nhân. Được phản loại theo bức xa được ghi đo 
(các phố kế anpha, beta, gamma và nơtron, vv.) theo 
nguyên tác hoạt động (các phổ kế từ, nhấp nháy. bán dẫn. 
nhiễu xạ tinh thế, vv.) cũng nhĩ theo đặc điểm cấu tạo. Các 
PKHN được sử dụng rộng rãi ở Viêt Nam trong phân tích 
phóng xa và kích hoại. để thăm đồ tài nguyên, chẩn đoán và 
điều trị bênh, vv. 

PHỔ MINH (THÁP) x. Tháp Phổ Minh. 

PHỔ NGHI (Pu Yí; hiệu: Tuyên Thống; 1906 - 67), vua 
cuối cùng của triều đại Mãn Thanh. Lên ngôn lúc 2 tuổi. Buộc 
phải thoái vị năm L9 2 khi Cách mạng Tân Hợi bùng nổ. [hái 
xít Nhật đưa lên làm vua bù nhìn cúa “Mãn Châu quốc" ở 
Đông Đác Trune Quốc (1934). Năm 1945, bị quân đội Xô 
Viết bất. Từ 1949 đến (959, Chính phủ Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa quản thúc, giam giữ. Tháng 12.(959, được tha, 
sống ở Bác Kinh như một thường dân. 

PHỒ NGUYÊN TỬ phổ quang học của nguyền tử tự do 
hoặc liên kết yến (của các khí đơn nguyên tử). PNT được tạo 
thành đo các chuyển đời lượng tử của nguyên tứ. Là phổ vạch 
gồm nhiều vạch (nhổ) nêng rẻ ứng với các bước sóng nhất 
định; đối với các nguyên tử đem giản các vạch này nhóm lại 
thành những dãy vạch. PNT chứa thông tan về cấu trúc 
nguyên tử và cũng được dùng trong phép phân tích phố, mỗi 
loại nguyên tế có một hệ vạch phô đặc trưng. 

PHỔ PHÂN TỬ phổ quang học của ánh sáng phát xạ, hấp 
thụ và khuếch tán tổ hợp, thuộc về các phản tử tự do hoạc lièn 
kết yếu: gồm những đải đám và vạch phổ có cấu tạo và vị trí 
đặc trưng cho các phân tử phát ra ánh sáng. PP sinh ra do sư 
chuyển đời lượng tử giữa các mức năng lượng điền từ, dao 
động, quay của phân tư, tương ứng là các PPT điện tử, đao 
động, quay. PPT càng phức tạp nến số nguyên tứ trong phân 
tử càng lớn. Dựa vào PPT người ta nghiên cứu cấu trúc, trạng 
thái, tính chất của phân tử. ứng dụng PPT để phân tích định 
tính và định lượng các chất. 

PHÔ QUÁT NGÓN NGỮ những hiện tượng. thuộc tính 
của ngôn ngữ cố trong mọi ngôn ngữ trên thế giới. Vd. các 
ngôn ngữ đều có hệ thống đại từ, các ngôn ngữ đều có ít nhất 
là một âm mũi, vv. 

PHỔ SÓNG l\í thuyết PS biển ra đời cách đây không lâu 
và chưa hoàn thiện, nhưng sớm được sử dụng để giải những 
bài toán thực tế như đự báo sóna biển, tính tác dụng cúa sóng 
lên tàu biển. Lí thuyết PS sử dụng những thành tựu hiện đại 
của lí thuyết các quá trình ngẫu nhiên và đặc biệt phân tích 
phổ các quá trình ấy, có tính đến thuỷ động lực và nãng lượng 
sóng. Trong lí thuyết này, mặt sóng thực được xem như tổng 
của vô số các sóng phẳng đẻu hình sin với biên độ, tần số 
phương truyền khác nhau và pha ngẫu nhiên. Những sóng 
phẳng này gọi là các thành phản phổ. Khi cộng các thành 
phần phổ thì tạo nền một bức tranh của sóng phức tan, quan 
trắc thấy trong tự nhiên. Khi nghiên cứu quy luật biến đổi của 
các thành phần phổ, có thể tính được các yếu tố sóng cho 
vùng biến sâu, biển nông vcn bờ và thuỷ vực cảng. 

PHÔ THÔNG CƠ SỞ x. Giáo dục phổ thông. 
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P phổ THÔNG ĐẦU PHIẾU 


PHỔ THÔNG ĐẦU PHIẾU nguyên tắc bầu cử được áp 
dụng ở đa số các nước trên thế giới khi tổ chức bấu ra các cơ 
quan đại điện (quốc hội, nghị viện, hội đồng nhân dân): bất 
cứ công dân nào đáp ứng các điều kiện được quy định trong 
pháp luật đều có quyền tham gia bỏ phiếu, mỗi người có 
quyển có một phiếu, bình đẳng. Điều 7, Hiến pháp nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nảm 992 quy định: 
“Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân 
dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp 
và bỏ phiếu kín". 

PHỔ THÔNG TRUNG HỌC x. Giáo đục phổ thông. 

PHỔ TÍN HIỆU biểu diễn tần số, chỉ rõ các thành phần 
đao động điều hoà hợp thành của tín hiệu điện. 

PHỔ YÊN huyện ở phía nam tỉnh Thái Nguyên. Diện tích 
26l km2, Gồm 3 thị trấn (Bãi Bông, Bắc Sơn, Ba Hàng - 
huyện l¡), l5 xã (Hồng Tiến. Đồng Tiến, Đắc Sơn, Nam Tiến, 
Tiên Phong, Tân Hương. Trung Thành, Đông Cao, Tân Phú, 
Thuận Thành. Phúc Tân, Phúc Thuận, Minh Đức. Thành 
Công, Vạn Phái). Dân số I31.400 (2001), gồm các dân tộc: 
Tày, Sán Dìu, Kinh. Địa hình đồng bằng xen đổi thoải lượn 
sóng, nghiêng từ tây bắc xuống đông nam, dãy núi Tam Đảo 
ở tây nam huyện, hồ Núi Cốc, Sông Công, Sông Cầu chảy 
theo địa giới phía đông nam huyện. Đất lâm nghiệp chiếm 
39,4% diện tích. Trồng ngô, khoai lang, sắn, chè, lạc, đậu 
tương, lúa. Lâm nghiệp trồng rừng. Giao thông: quốc lộ 3, 
tinh lộ 3§, đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên chạy qua. Trước 
I965, huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên; từ 1965, thuộc tỉnh Bắc 
Thái, từ 26.11.1996, trở lại tỉnh Thái Nguyên. 


PHỐ cấu trúc liên kết các ngôi nhà trên một hoặc hai bên 
con đường, tuỳ theo chức năng của các nhà bên đường người 
ta có phố nhà ở, phố buôn bán, phố ẩm thực, vv. 

PHỐ CŨ phụ lưu cấp I của sông Tiên Yên, bắt nguồn từ 
vùng núi ở Đình Lập (Lạng Sơn) cao 450 m, chảy theo hướng 
tây bắc - đông nam. nhập vào sông Tiên Yên ở bờ phải, cách 
cửa sông 5 km. Dài 53 km. Diện tích lưu vực 418 km, cao 
trung bình 252 m, độ đốc trung bình 25,5%, Mạng lưới sông 
suối phát triển dày đặc, mật độ I.46 km/kmẻ. 

PHỐ HIẾN đô thị thương nghiệp quan trọng trong các thế 
ki 17 - I8 ở Đàng Ngoài. Nằm bên bờ Sông Hồng (thị xã 
Hưng Yên). Có thương điểm của nước ngoài như Hà Lan 
(1637), Anh (1673), Pháp (1680), vv. Thương khách ở PH tập 
trung trong hai khu vực buôn bán của người Trung Quốc, 
Nhật Bản, vv. thường ở đọc theo những phố lớn và khu thương 
điểm của người Hà Lan, Anh, Pháp, vv. Những mặt hàng xuất 
khẩu qua PH là: sa nhân, quế, xạ hương, lưu huỳnh, thiếc, 
cau, hồ tiêu, đường, nhãn, gạo, đồ sứ sành, đồ sơn và những 
mặt hàng quý hiếm như: lụa, đũi sa, bông vải. PH có tới 20 
phường thủ công vừa sản xuất vừa buôn bán như phường 
Hàng Cau, phường Hàng Cá, phường Hàng Da. phường Nón 
Hoa. phường Nhuộm, phường Hàng Sũ, vv. PH có chợ Van 
Lai Triều và đình Hiến Nam. Cảnh quan buôn bán rất tấp nập. 
Đương thời có câu: “Nhất Kinh Kì, nhì Phố Hiến”. Bị sa sút 
dần và cuối cùng suy tàn vào cuối thế ki I8. 

PHÔBÔT (A. Phobos) x. Fóbưt, 

PHÔCTRÔT x. FóextØrôi. 

PHÔI (sính, y) 1. Thực vật, P mầm ở rêu. Ở đương xỉ và 
492 


thực vật có hạt thì sau khi thụ phấn, tế bào trứng phát triển 
ngay hoặc còn có một giai đoạn nghỉ. Ở dương xỉ và rêu, P 
nằm giữ lại trong hạt, rồi phát triển thành mầm, cây mầm và 
cây trưởng thành. 

2. Động vật, P là quá trình phát triển từ tế bào trứng đã thụ 
tình (hoặc trứng đơn tính) được bọc trong trứng có vỏ hoặc 
nằm trong cơ thể mẹ. Ở động vật có vú, khi P đã phân hoá rõ 
rệt gọi là thai. Ở người, P tương ứng với 3 tháng đầu của quá 
trình mang thai. Trong giai đoạn P. nhiều loại hoá chất (thuốc 
trừ sâu, chất diệt cỏ) thuốc chữa bệnh (kháng sinh, thuốc 
chữa ung thư, thuốc giảm đau, hạ sốt, thuốc nội tiết, thuốc 
tâm thần), virut gây bệnh (virut cúm, sởi, tỉnh hồng nhiệt, 
viêm gan, rubêôn), tia phóng xạ, vv. có thể ảnh hưởng đến sự 
phát triển bình thường của P dẫn tới các đị tật bẩm sinh hay 
quái thai (xt. Quái thai). 





Phôi 
Sự phát triển phôi người 8 tuần-16 tuần 
1. 8 tuần; 2. 9 tuần; 3. 10 tuần; 4. 11 tuần; 5. 16 tuần 


PHÔI (công nghiệp), bán thành phẩm, dùng để gia công 
tiếp tục và chế tạo ra thành phẩm hoàn chỉnh. Phân biệt: P 
rèn. P đúc, P cán, P thanh, P calip. P băng thép cuốn, P tấm, 
P tấm lớn, P vuông lớn... P tấm là các dải thép cán rộng 
I50 - 730 mm, dày 4 - 22 mm, dùng để cán ra các loại thép 
tấm mỏng, các loại tôn lợp, vv. Phôi calip dạng thanh có kích 
thước chính xác, dùng cho các máy tự động trong sản xuất 
loạt lớn... 


PHÔI NANG giai đoạn phát triển của phôi sau giai đoạn 
phân cắt trứng. Ở cực dưới của trứng, chen giữa lá nuôi và 
khối đại nguyên bào xuất hiện một khe hẹp chứa chất lỏng 
(có thể do nguyên bào tiết ra hoặc do chất lỏng từ xoang tử 
cung ngấm sang). Chất lỏng ấy ngày càng nhiều lên làm cho 
khe rộng ra thành xoang (xoang này tương đương với xoang 
dưới mắm của trứng bò sát và chim) gọi là xoang dưới mầm. 
Xoang ngày càng to làm cho trứng nở to ra thành cái túi gọi 
là PN. Ở phía trên của trứng, khối đại nguyên bào còn dính 
với lá nuôi và lồi vào xoang dưới mầm (khối này tương đương 
với đĩa mắm của trứng cá, bò sát và chim là phần tạo ra phôi 
của các loài đó). 


PHÔI TANG (morula; cạ. phôi dâu), tập hợp không chặt 


PHỐI CẢNH ĐƯỜNG NÉT P 





chẽ của các phôi bào, hình thành do phán cất trứng cứa động 
vải có vú. Lần đầu tiên trứng đã thu tính chia làm 2 nguyên 
bào theo mặt phẳng đíng, lần thứ hai phản theo mặt phẳng 
vuông góc với mặt pháng trên cho ra 4 nguyên bào. Lần thứ 
ba chia theo mật phăng naàng và lệch về cực trên của trứng 
tao thành § nguyên bào (4 nguyên bào ở trên nhỏ hơn 4 
nguyên bào dưới). 4 nguyén bào trên gọi là tiêu nguyên bào, 
4 nguyên bào dưới gọi là đại nguyên bào. Tiểu nguyên bào 
phân chia nhanh hơn đại nguyền bào, lan ra thành một lớp tế 
hào boc lấy khối đại nguyên bào. Toàn bộ khối này nhìn 
giống như quả dâu. Lớp tiểu ngnyén bào gọi là lá nuôi (rừ lá 
nuôi hình thành ra nhau thai). 

PHÔI VI (gasrrul2), giài đoàn trong đó xảy ra mọi sư vận 
động của tế bào mà kết quả là những mẩm mang phôi thai 
dược xếp vào những vi trí nhất đính. khí có sự V hoá sẽ xuất 
hiện phôi có 2 lớp tế bào (phôi hai lá). 

PHÔI VỊ HOÁ giai đoạn phát triển phôi của động vật. 
trong đó xoang ruột và các lá phôi xuất hiện lần đầu tiên. Ở 
đa số đông vật, PVH xảy ra sau piai đoạn phân đốt và trƯỚC 
gái đoạn hình thành ống thần kinh. Ở đóng vật nguyên sinh, 
quá trình PVH được quyết định bởi sự có mặt nhiều hay ït của 
noàn hoàng trong trứng. Ở người và loài khí, dấu hiệu biệt 
hoá đầu tiên là nơi lồi nhất của lớp đại nguyên bào, một số 
đạt nguyên bào tách ra rồi đẹt lại tạo thành một biều mô gồm 
một hàng tế bào nơi nội bì phối. Ở bọt biển, ruột khoang. 
lưỡng trêm, cá xụn. quá trình này là sự lõm vào hay di cư của 
các lế bào. Các tế bào đại nguyên bào cồn lại có hình trụ. Về 
phía cực trên củz+ trứng xen giữa hàng đại nguyên bào giáp 
lá nuôi và hàng đại nguyên bào khác ơ phía dưới, xuất hiện 
một khe. khe này càng mỡ rộng tao thành xoana ối. Hàng đại 
nguyên bào giáp với lá nuôi eot là màng ôi, Lớp đại nguyễn 
bào chen gia xoang ối và nội bì là lớp biểu mó ngoại bì (hay 
lá phôi ngoài). Như váy đến giai đoạn này phói là một tấm 
phẳng gồm 2 lớp nội bì và ngoại bì. Trong khi xoang ối đang 
hình thành thì nội bì tiếp tục lan ra ngoài dân dân phú xoang 
dưới mảm và làm xoang ấy thành một cái túi - túi noãn 
hoàng hay túi rốn. Phần nội bì ngăn cách với lá nuôi - trung 
phối bị. 

PHỐI cơ quan hô hấp của động vật có xương sống hô hấp 
bàng không khí (kể cá các loài sống ở nước như rìa. cá voi). 
P là màng ẩm có diện tiếp xúc rất rộng nhưng pấp nếp đề thu 
nho thể tích. Trong P có nhiều phế quản, không khí khuếch 
[án qua màng đưa xì thâm vào các mao mạch. Ỡ lưỡng cư. 
bò sát. P là một bao đàn hồi đơn piản có nếp gấp ở phía trong: 
ở chìm và động vật có vú, P có cấu (4o xốp gồm nhiều phế 
quản phán nhánh thành các tiểu phế quản đi vào các phế 
nang, ở đấy xảy ra quá trình trao đối khí. P không có yếu tố 
cơ. phỏng lên do không khí đi vào từ xoang miệng (ở lưỡng 
cư) hoặc do hoạt động của các cơ gian sườn (ở bò sát, chim 
và động vật có vú) hoặc do hoạt động của cơ hoành (ở động 
vật có vú); P xep xuống đo tính đàn hồi. Ở cá phổi, }' là phần 
hầu phát triển tương đồng với bong bóng của cá. Ở chim. các 
ông tách ra từ phế quản dẫn khí vào các túi nằm xen giữa các 
nội quan, đam báo việc trao đối khí trong khi bay. Xoang Áo 
Ờ các loài ốc ở cạn cũng là P. Ngoài chức năng hò hấp. P còn 
có chức năng miền dịch và chuyên hoá mỡ. Ở người. P là mội 
căp cơ quan đám nhiệm đưa oxi vào máu và thải cacbonle 
đìịoxtt từ máu ra ngoài. llai P năm trong lông ngực ngăn cách 
nhau bới môt khoang gọi là trung thất: P phải có 3 thuỳ, P trái 


có 2 thuỳ; P người có diện tích tiếp xúc với không khí rất 
rộng, khoáng 200 m2 với lượng máu chảy qua mỗi ngày 
7.000 - 10.000 lít. P rất dễ bị nhiễm lạnh, nhiềm khuẩn và 
viêm. Viêm phế quản là một trong các nguyên nhân gây tử 
vong cao nhất ở trẻ em từ Í đến 4 tuôi. Ung thư P là mỏi 
trong các nguyên nhân gày tử vong ở người cao tuổi (từ 50 
tuổi (rở lén). 

PHỐI CẢNH thuật neữ theo nghĩa chung nhất. dùng đề 
chì các biên pháp thực nghiềm hay ước lệ (rong vấn đề 
chuyển dich một không gian ba chiều lên một mặt phẳng. PC 
liên hệ mật thiết với hội hoa diễn hình, trong đó có tác động 
của điểm nhìn. Hội hoa diễn hình hay “hiện (thực thị giác" đết 
lập với “hiện thực quan niệm”. "Hiện thực quan niệm” lưu ý 
người (a hiểu về các vật và không gian như thế nào. hơn là 
người ta nhìn nhì thế nào. 

Có nhiều cách khác nhau để thực hiện PC trong hỏi hoa. 
Cách của người Ai Cập cổ đại: vẽ người, mật tròng nghiêng 
nhưng mắt lại trông tháng, vai tróng thắng còn chân lại trông 
nghiêng. Như vậy là có nhiều điểm nhìn tronp cùng môt bức 
tranh. Người Trung Hoa dịựng PC cũng có nhiều điểm nhìn 
Irontg trarth sơn thuỷ. Dơ vậy, cách xem tranh không chú muc 
vào một chỗ mà thả mất dạo theo tuỳ loau: nếu là tranh trụ 
(đoe). thì từ trên cao lần lần xuống đáy tranh, riếu là tranh 
quyển (ngang), thì Lừ phát lần lần sang trái. theo nhịp điệu 
trong tranh. Tranh “Lợn” đàn gian Việt Nam vẽ trông 
nghiêng, riêng cát mõm lạt trông thẳng. cách vẽ này làm con 
lợn có hình lập thể mà không nghịch mát. Ngày nay. PC dùng 
phổ biến trong hội hoạ là ĐC đường nét. Trong kiến trúc là 
phương pháp thể hiện những hình thê trone không gian lên 
một mãt phăng vẽ nằm nang, như chúng được ngắm nhìn từ 
một điểm hoặc một hướng nhất định trên thực tế. Để làm rõ 
ý đồ trình bày. tuỳ theo quy mô và mức độ phức tạp, đôi 
tượng được thể hiện bằng một trong những phương pháp PC 
sau: Ï. ĐC một điểm tụ (trung tâm). tất cá các đường thăng 
góc với mặt phẩng vẽ đều tụ vào môt điểm giữa hình về và 
trên đường chân trời. 2. PC hai điểm tụ: các đường và mãi 
phảng tháng góc với một mặt phảng vẽ đồng quy vào mót 
điểm tụ. các đường và mật pháng song song với mặt phàng 
vẽ, đồng quv vào điểm tị thứ hai. Hai điểm tụ này được xác 
định bảng phương pháp dựng hình PC nàm về hai phía trên 
đường chân trời. 3. PC chim bay. 4. DC song song (một chiều, 
hai chiều, ba chiều tương ứng vớt các tí lệ và độ nghiêng khác 
nhau) (kèm hình vẽ) 

PHỐI CẢNH ĐƯỜNG NÉT phối cảnh hình học cổ điển 
được xày dìmg từ thời Phục bưng Italia (thể kí 15 - 16). 
Nhímg quy tắc của PCĐN giới hạn ở điểm nhìn của mót mắt 
cố định. Còn bức tranh là mặt phẳng của một tấm kính. qua 
đó ta nhìn thấy quang cảnh nằm trong trường nhìn. Tâm kính 
chắn này đưa vào khát niệm gián cách làm chỗ dựa cho các 
quy ước của PCĐÐN và làm cho người xem luôn có cảm tưởng 
“nhìn vào trong” không gian chứ không phải ở đấy. 

Những nguyên lí cơ sở của PCUN: 1) Trong bức vẽ phối 
cảnh, tấm kính được gọi là “rnật tranh”. 2) †áy của mãi tranh 
làm thành “đường đất". 3) Đường đất là giới han gân nhất của 
một mặt phẳng trái rộng tới chân trời, mặt pháng này có tên 
là “mặt nền đất”. 4) Giới hạn xa nhất cúa mãt nên đất làm 
thành “đường chăn trời”. Trong mài tranh, đường chân trời ở 
ngang tầm mát. Điều đó có nghĩa là nếu người xem đứng ớ 
một Vị trí cao (như ở nóc toà nhà) thì đường chản trời sẽ năng 
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P phốt CẢNH KHÔNG GIAN 


lên. nến ở một vị trí thấp thì đường chân trời sẽ hạ xuống. 
5)Khoáng cách giữa mật tranh với mặt người xem ở phía 
trước và với cac vật ở phía sau quyết định kích thước và vị trí 
của các vật trên mặt tranh, Nếu một vật là cố định thì nó sẽ 
nhó hơn khí mắt ở gần mặt tranh. Nếu mát là cố định, vật 
cảng gần sẽ càng to. 6) Điểm đánh đấu vị trí mắt trên bức vẽ 
là “điểm nhìn”. 7) Điểm trên đường chân ngay trước điểm 
nhìn là “tầm nhìn”. 8) Đường nối “điểm nhìn” và ''tảm nhìn” 
là '“tia nhìn trung tâm `. Tia này là trục trung tâm của hình nón 
hội tụ các tia sáng lén mắt. 

PCĐN là khoa học giúp hoa sĩ khi sáng tác không có cảnh 
thât trước mãt vẫn dựng được hình trong không gian ba chiều, 
Và đo là phốt cảnh nhân tạo, nên khi sử dụng, hoa sĩ thường 
có sự châm chước ít nhiều cho thuận với người xem (bằng hai 
mát không cố định chứ không phái bằng một mắt cố định). 
Ngoài PCĐN, trong hội hoa còn nhiều loạt phôi cảnh khác 
(xL. Luát tam viên). 

PCĐN là nguyên lí chung của các tác phẩm nhiếp ảnh, điện 
ảnh (xem thêm các mìịịc từ về Ống kính,...). 

PHỐI CẢNH KHÔNG GIAN lơại đồng dạng phối cánh 
do người chụp ảnh to ra trong quá trình tìm góc nhìn thích 
hợp để quan sát và chụp ảnh. Tiêu cư ổng kính và góc độ chụp 
có ý nghĩa quyết định trong Việc tạo ra PCKG của bức ảnh, 
êm phối cảnh đường nét, phối cảnh màu sắc (ánh sáng) của 
đốt tương chụp đã tạo ra trong ảnh không gian ba chiều rõ cêt. 
Đối tượng càng xa. càng nhỏ; đường nét ngắn lai; màu sắc vật 
thể nhạt đần. Ở càng gần, ngược lại. 

Nhờ có PCKO. khi thay đổi góc độ chụp. sẽ tạo cho nhà 
nhiếp ảnh khả năng thể hiện đường nét, màu sắc, vị trí, độ to 
nhỏ của đối tượng chụp theo đúng yêu cầu thê hiện của mình. 
Chọn góc độ đúng. sứ dụng PCKG thích hợp, hình dáng, màu 
sắc, Vị trí của đối tượng được nối Bật, chính xác, phù hợp với 
cuộc sống hiện thực. tạo được ấn tượng thị giác đúng đản 
Iruyên đại đến người xem. 

PHỐI HOÀ ÂM việc soạn nhạc đệm cho một giai điện có 
sứ dụng sáng tạo các hoà thanh. Đề diền đạt nội dung nghệ 
thuật được phong phú đa đạng. giai điệu có thể được PHÂ 
bằng nhiều cách khác nhau. Một giai điệu đủ, rõ ràng và hoàn 
chinh đã hàm chứa bên trong những gợi ý đại thể cho việc 
PHÁ một cách tự nhiên (vì những chức năng điệu tính cơ bản, 
chuyên điệu, vv.). Việc PHẢÁ bỏ qua không tính đến câu trúc 
điêu thức là một biểu hiện hình thức chủ nghĩa trong ám 
nhạc. PHA cho dân ca là một vấn đề quan trọng †rong nghệ 
thuật âm nhạc. PHÁ thuộc môn học không thẺ thiếu được đối 
với các ngành đào tạo lí thuyết, sáng tác và chí huy. 

PHỐI KHÍ sự chuyển soạn một bán nhạc cho một cơ cấu 
các nhạc cụ nào đó dưới dạng tổng phổ (x. Tổng phô), chẳng 
hạn như các đàn nhạc: giao hướng, kèn hơi, đàn dây, nhạc cụ 
cố, và các hợp tấu thính phòng khác nhau như tứ tấu, tam 
lĂu, vv.; ngoài ra, còn có thể dành cho các bán hợp ca, hợp 
xướnp. Trên thực tế, thuật ngữ PK chủ yếu được áp dụng 
Irong một ý nghĩa hẹp hơm của nghệ thuật phối dàn nhạc 
(orchestratiori), nghĩa là PK cho dàn nhạc. Nghệ thuật PK 
đựa trên cơ sở những đặc tính của các nhạc eì khác nhau (Am 
sắc, thú pháp tác động sinh Am, khả năng kĩ thuật, tương quan 
Am lượng, vv,) và sự phối hợp các nhạc cụ với nhau (toàn thể 
đàn nhạc, từng nhóm, bộ riêng lẻ, độc tấu tách rời, vv.) nhằm 
đạt được ăm hưởng có khả năng diễn đại nội dung tư tưởng 
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trình cảm của tác phẩm âm nhạc một cách truyền cám nhất. 
Sự phát triển của nghệ thuật PK gắn liền với sự tiến hoá lịch 
sử của nghệ thuật âm nhạc, sự thay đối phong cách cũng 
như sự cải tiên và hoàn thiện của các nhạc cụ và Kì thuật 
diễn tấu. 

PHỐI LIỆU phối hợp các nguyên vật liệu sử đụng trong 
quá trình nấu luyện kim loai và hợp kim nhằm đạt được các 
chỉ tiều kinh tế, kĩ thuật mong muốn. Phân loai theo kim loại 
hoặc hợp kim cần chế tạo: PL, luyện thép: PL luyên thiếc; PLU 
nấu gang: PL nấu đồng, vv. 

PHỔỐI SẮC phối hợp màu sắc trong mội bức tranh, trong 
một thiết kế mĩ thuật sán khấu - điện ảnh, trong mội nội thất... 
Một PS là tổng hợp clla việc trộn các chất màu, các tia sáng 
màn và đặt các màu cạnh nhau để tạo ra hiệu quá về quang 
học và về tâm lí đối với người xem. PS đạt tới sự hài hoà khi 
các màu được đặt đúng chế và hò ứng lần nhau. 

PHỐI THUỘC giao một bộ phân lực lượng cho người chỉ 
huy đơn vị thuộc quyền trong một thời gian nhất định đê tăng 
cường khả năng hoàn thành nhiệm vụ tác chiến cứa đơn vị đó. 

PHỐI TỬ ANION (A. anion), anion trong phản tử phức 
chất gắn trực tiếp với ton trune tâm bằng liên kết phối trí 
(x. Liên kết phốt tr. Vd. arnton xianua (CN) là TA tronp 
ion phức hexaxianoferat (II) [Fe(CN)¿]4-. 

PHỐI TỬ CÀNG CUA phối tứ được gắn với ion trung 
tâm của phức chất bằng nhiều liên kết. Nếu có 2 liên kết, gọi 
là 2 càng, nhiều liên kết. gọi là đa càng. Đặc điểm cửa phức 
có PTCC là có cấu tạo khép vòng. Vd. phối tứ etilendtamin 
(HạN-CH; - CH; - NHạ) gán với ion kim loại qua cập điện tứ 
tự do ở trên 2 nguyén tử mitơ của nhóm amin (NH2). là phối 
tư 2 càng. PICC thường được đùng trone hoá học phân tích 
nhằm tách các nguyên tử có tính chất gần giống nhau. 

PHỐI TỬ TRUNG HOÀ là phân tử trung hoà liên kết với 
ion trung tâm để tạo phức. Chăng hạn, 6 phân tử nước gản với 
Ioni kim loại fan trong phức hcxaaquatitan ([TH) clorua là một 
ví đụ về PTTH {Ti(H;O),]Cla. 

PHỒN THỰC thuật ngữ được dùng để chỉ tín ngưỡng cầu 
sinh sôi, náy nở cho giống loài của cư dân nông nghiệp. Nghi 
lễ PT mang nâng màu sắc ma thuật truyền sức sông của sinh 
thực khí và của sự giao hợp nam nữ sang cây trông. Ở các 
ruộng trồng lúa hay trồng cây ăn cú, ăn quả người ta treo hình 
dương vật, hình đũa vót bông. Hiện tượng chơi trò nam nữ 
quàng vai vừa bát chạch vừa sờ nghịch nhan, nghị lễ chàm nố 
nường (tượng trưng cho âm, dương vàt) vào nhau, hát giao 
duyên nam nữ, thờ dâm thần ... cũng là những biếu hiện khác 
nhan của tín ngưỡng PT. 

PHỒN VINH GIÁ TẠO sự hưng thịnh tạm thời, thể hiện 
bền ngoài, không do bản thân sự phát triển kinh tế tạo nên. 
Nó mang tỉnh chất đầu cơ, tầng sản xuất tam thời và đột ngột 
náng giá hàng hoá và tăng lợi nhuận. PVGT của thị trường 
chứng khoán là sự nàng cao thị giá chứng khoán và chu 
chuyển trên thị trường chứng khoán một cách đột ngột trong 
quá trình lưu thông cổ phiến và trái khoán. Trong điều kiện 
kinh tế khủng hoảng, không ổn định, PVỚT gấn chật với 
những nhân tố lạm phát do chạy đua vũ trang, hình thành 
những nhu cầu bổ sune, đưa đến sự tầng đột ngột rạm thời cứa 
hản XUẤT. 

PHỒN XƯƠNG đại bản doanh của nghĩa quân Yên Thế 
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trong thời kì đình chiến lần II (1897-1909). Được xây dựng 
vào cuối 1894 đầu 1895, trên một quả đổi thấp thuộc xã Hữu 
Xương, huyện Yên Thế (Bắc Giang). Xung quanh đồn là một 
hệ thống bảo vệ gồm các đốn phụ (đồn Cả Dinh, Hồ Lẫy, Hà 
Triều Nguyệt, Hố Chuối, Tú Nghệ) và các công sự chiến đấu. 
Có thành trong và quách ngoài. hiện vẫn còn dấu vết. Trong 
đến có trại lính, nhà ở của thủ [inh Đề Thám và gia đình, nhà 
chờ, nhà khách, nhà kho. sân tập... Chính tại đây, Đé Thám 
đã tiếp nhiều nhà yêu nước từ các nơi tới bàn việc phối hợp 
chống Pháp. như Phan Bội Châu, Phan Châu Trình, Nguyễn 
Văn Cầm... 

Đầu 1909, thực dân Pháp bội ước, tấn công đồn. Để bảo 
toàn lực lượng, nghĩa quân trong đồn chủ động rút ra ngoài 
phốt hợp với nghĩa quản bên ngoài dựa vào núi rừng hiểm trở 
để tiếp tục cuộc chiến đấu. Đồn PX rơi vào tay Pháp, nhưng 
cuộc khởi nghĩa của nông dân Yên Thế chống Pháp do Đẻ 
Thám khởi xướng vẫn được duy trì cho tới năm I913. 

PHÔNG x. Phông chữ. 

PHÔNG CẢNH ĐIỆN ẢNH cảnh vẽ thiên nhiên trên vải, 
màu sắc gần với tự nhiên. thể hiện theo luật xa gắn, đặt phía 
sau bối cảnh dựng tại trường quay, mở rộng không gian, tạo 
chiều sâu cho khuôn hình, tạo thuận lợi cho máy quay thu 
hình rõ và rộng. 

PHÔNG CHỮ (A. font), bộ các hình ảnh kí tự được thiết 
kế theo cùng mội kiểu mẫu và kích thước. 

PHÔNG MÀN dụng cụ trang trí sân khấu, gồm: 1) Màn 
ngoài là lớp đầu tiên ngăn cách sản khấu với khán giả, thông 
thường bằng nhung màu nhưng cũng có khi được thêu thành 
những bức tranh lớn hoặc thêu biểu tượng của nhà hát, như 
màn ngoài của Nhà hát Nghệ thuật Nga được thêu con chim 
hải âu - biểu tượng của Nhà hát. 2) Màn phụ (cg. màn hai, 
màn ba) là màn để che các cảnh trí bên trong cho các màn 
(lớp, cảnh) diễn tiếp theo, ngoài ra còn dùng để diễn những 
lớp, trò phụ. 3) Màn hậu (cø. phông hậu, màn nền) là lớp màn 
sau cùng của sân khấu, thông thường màn có màu trắng 
không cảnh trí hoặc có lúc được vẽ nền trời, núi non, cây cối. 
4) Cánh gà là những tấm vải rộng khoáng l,2 - l,5 m được 
treo chênh chếch dọc theo chiều cao sân khấu, dùng để che 
không cho khán giả nhìn thấy hai bên hậu đài và che hệ thống 
đèn chiếu ngang; có thể có 4 hoặc 6 lớp cánh gà (mỗi bên 
2 hoặc 3 lớp). 5) Rèm trời (cg. điểm bò) là khổ vải khoảng 
50 - 60 cm, được xếp nếp. căng ngang phía trên của sân khấu, 
dùng che nóc sân khấu và che hệ thống đèn ở phía trên dùng 
chiếu sáng cho sân khấu. 

PHÔNG ĐỘNG MẠCH x. Phình động mạch. 

PHÔNG tượng người bằng đất, đá. Xuất hiện trong nghệ 
thuật tạo hình Việt Nam ít nhất từ thế kí 14, nhưng dưới đạng 
phù điêu, Tới giữa thế kỉ 17, mới xuất hiện tượng tròn, rồi 
phát triển vào nửa đầu thế kỉ 18. Đây là những tượng rất đẹp, 
là sự thao diễn của các khối điêu khắc cảng đẩy nhằm nhấn 
mạnh sự ngộ nghĩnh. Tóc tượng kết cụm ốc như hai sừng 
ngắn, mặt tròn, mắt lồi, trắn ngắn, mũi sư tử, miệng cười 
rộng, má gỏ... ngực xê, bụng lớn tròn rõ rốn, váy rất ngắn, 
không có áo, nhiều pho có yếm cổ hình lá sồi. Tay mập, chấp 
vòng cung kính phía trước, tượng quỳ ngồi trên chân. P 
thường có mặt ở các đến nổi tiếng, đôi khi cũng có ở lãng mộ, 
ở chùa, nhằm đề cao vị thần được thờ. 


PHÔTÔCOPI (Ph. Photocopie; photo - chụp, copie - sao) 
x. San chụp. 


PHƠI BẢN sao truyền hình ảnh từ âm bản hoặc đương 
bản sang tấm kim loại trắng sẳn màng cảm quang, qua tắc 
động chiếu sáng và xử lí cơ - hoá nhằm tạo ra bản in có đạng 
lãm mỏng. 

PHƠI MÀU hiện tượng bông lúa đã trổ, nở các nhị ra 
ngoài vỏ trấu và tung phấn thụ tỉnh cho nhuy. Lúa PM thuận 
lợi trong điều kiện nhiệt độ 25 - 30°C, không gặp gió mùa 
đông bắc lạnh, gió tây nóng, hoặc mưa nhiều. 

PHƠI NÁNG biện pháp dùng nảng lượng ánh sáng Mặt 
Trời để xử lí các đối tượng vật phẩm theo yêu cầu của con 
người. Tuỳ theo mục đích mà các công cụ được thiết kế rất 
khác nhau. Vd. để làm khô thóc, người ta dùng nong, nia, sân 
phơi. PN đúng cách có ưu điểm: làm khô nông phẩm ít tốn 
kém, điệt một phần sâu bọ và vị sinh vật; đồng thời có thể làm 
trăng khả năng nảy mắm của hạt vì nhiệt độ thấp, thời gian 
phơi dài, thuận lợi cho quá trình tiếp tục già của hạt sau thu 
hoạch. Nhưng có nhược điểm là phụ thuộc vào thời tiết, cần 
diện tích sân lớn nếu phải phơi khối lượng nhiều, tốn nhiều 
sức lao động, khó cơ giới hoá, dễ bị hao hụt nếu không thực 
hiện đúng công nghệ phơi. Để đảm bảo hạt chóng khô và khô 
đều, cần cào đảo luôn. Sân phơi có thể lát gạch, trắng xi măng 
thật phẳng, tốt nhất là có màu đen để tăng khả năng hấp thu 
nhiệt. độ đốc 5 - 69 để nước mưa dể thoát. Để rút ngắn thời 
gian PN, một số nước Đông Nam Á đã dùng giàn phơi nhiều 
tầng, mỗi tầng có phên tre hay khay kim loại để đảo hạt, cùng 
với thiết bị hấp thu nhiệt, màu đen, vv. Thiết bị này có thể 
dùng PN cho nhiều loại nông phẩm. 

PHTANTT (A. phthanite) x. Liđữt. 

PHU ĐEN ĐINH dãy núi ở biên giới Việt - Lào, phía tây 
Lai Châu, đỉnh cao I.886 m. dài 120 km. Cấu tạo bởi cuội 
kết, cát kết, bột kết, Rừng chí 
tuyến và á chí tuyến ẩm. Dân 
cư thưa thớt. 

PHU HOẠT vùng núi ở 
phía tây bắc tỉnh Nghệ An, 
nơi thượng nguồn Ngòi 
Quang. Diện tích khoảng 
6.000 km“, đỉnh cao 2.452 m, 
thấp dắn về phía đông đến Bù 
Khang còn 1.058 m. Cấu tạo 
bởi đá granit xuyên lên các 
trầm tích nguyên sinh và cổ 
sinh đại. Mỏ thiếc, hồng 
ngọc. Rừng chí tuyến và á 
chí tuyến ẩm. 

PHU LUÔNG vùng núi 
trên đường phân thuy 
chính của dải núi Hoàng 
Liên Sơn, cách Nghĩa Lộ 
20 km về phía tây, định cao 
2.985 m. Cấu tạo bởi đá 
phun trào axi, kiểm 
(rnold, trachit). Rừng phân 
thành các đai cao chí tuyến, á 
chí tuyến và ôn đới. 





Phông 
Tượng phỗng dâng 
hương (gỗ) Đền Vua Lễ, 
Thanh Hoá; nửa đầu 
thế kỉ 17 
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P Phu TA LENG 


PHU TA LENG đỉnh trên dấy Hoàng Liên S%m. ở tây bắc 
đỉnh Phanxipan, cao 3.096 m, Giữa hai đỉnh có đèo Hoàng 
I aên Sơn củo 2.600 m. Đường quốc lộ 4D chạy qua, đi từ Lào 
Cai sang l.at Châu. 

PHU XÁT LAI LENG núi ớ biên giới Việt - Lào, phía tày 
Nghệ An thuộc dãy Trường %m Bắc. đính 2.711 m, pranit 
xuyên lên trầm tích cô sinh hạ. lừng chí tuyến và á chí 
tuyến Ẩm. 

PHÙ (cg. phù nẻ), tình trạng ngấm thanh dịch (nước và 
muôt) vào các mỡ trong cơ thể, đặc biệt mô liên kết của da 
hay niêm mạc. Tuỷ theo vị trí, có 3 loại: 

1) P]an toá hay Pthũng xảy ra ở các điểm trũng của cơ thể: 
ở mặãt cá vào buổi chiều. ở mí mắt và lưng vào buổi sáng; xáy 
ra ớ hai bên đêi xứng, không đau, không sốt và có thế nước 
trong các khoang thanh mạc (cố trướng. tràn dịch màng phối, 
màng tim...). Nguyên nhàn: suy tìm do lưu lượng máu ở thận 
piÄm gây ứ nước và muối; hôi chứng hư thận nhiễm mỡ làm 
cho nước và muối thoát khỏi các mạch míu, ngảm vào các 
mó: Xơ gan cổ trướng; điều trí bằng coecticoit (vd. cortisol) 
nhưng bệnh nhân khóng theo đúng chế độ ăn nhạt: suy dinh 
đưỡng nhất là trong các giai đoan đói kém và ân uống thiếu: 
các biến đối nôi tiết trong khí có thai nhất là nếu có nhiễm 
độc thai nghén (tầng protein niệu, tăng huyết áp, phù). 

2) P khu trú đo viêm: D đau, nóng, đó có kèm thco sốt. 
Nguyên nhân: chấn thương khớp, nhiêm khuẩn khu trú (nhọt 
định, chín mé, viêm quảng), viêm khớp. côn trùng đốt; viêm 
tác tình mạch, piän tĩnh mạch và các rối loan tuần hoàn tĩnh 
mạch các chì dưới; P môt chí dưới do khối n của chậu nhỏ: P 
Quvnkơ (Quinckc) do đị ứng. 

3) P các cơ quan (P phối cấp trong xuy (im nậng, P não đo 
chảy máu nội so, khối u...), Điều trị theo nguyên nhân và theo 
chỉ định của thầy thuốc. 


Y học cổ truyền gọi P thũng là thuỷ khí, thuỷ thũng. Hiên 
nay phổ biến dùng cách phân loại ám thuỷ, dương thuỷ. Ấm 
thuỷ, thường. chia làm 2 thể: a) Thể phong thuỷ (phạm phế) 
làm nước ứ lại ở đầu. mặt, phù mi, đái ít. Có thể dùng bài: 
kinh siới, phù bình, ngái điệp. ích mẫu, bạch mao căn. b) Thể 
thuỷ cấp (phạm +\) làm nước ứ lát ở da, cơ toàn thân. Có thể 
đùng bài: trần bì 12 g, tang bạch bì ló ø, đại phúc bì 1ó ø, 
ngũ gia bì 2Ô g. sinh khương bì 20 g, quế chỉ 8 g, mã đẻ 
I2 g: hoạc bài: bạch truật [2 g, phục linh I2 g, trư linh l2 ø, 
trạch tá Lố p. quế chỉ 8 g. Dương thuỷ thường chia làm 2 thể. 
a) Thể tì thận dương hư: nước ứ lại làm chỉ dưới nặng, ấn lõm, 
dễ hỏi phục, ăn kém, ïa lóng, người mệt, đái ít. Có thể dùng 
bài: hậu phác 12 g. bạch truật (2 ø, mộc qua 12 ø. mộc hương 
I2 g, thảo quá l2 g, đại phúc bì 12 g, phụ tứ chế 12 ø, phục 
lính 12 ø, căn khương L2 g, cam thảo 6 ø. b) Thể thận dương 
hư: nước ứ lại do thiếu tác dịng khí hoá của thận ở hạ tiêu, 
phù toàn thân, nửa thân đưới năng hơn. lưng đau nhiều, đái ít. 
Có thể dùng bài: phụ tử chế 12 g, bạch truật 8 ø. phục linh 
]2 p, bạch thược 12 ø, sinh khương (2 g. 

PHÙ CÁT huyện ở phía đông tỉnh Bình Định. Diện tích 
678.5 km2. Gầm ] thị trấn (Ngô Mây - huyện IỊ), L7 xã (Cát 
Trinh, Cát Tân, Cát Sơn, Cát Minh, Cát Khánh. Cát Thành, 
Cát Tài, Cát Hanh, Cát Lám. Cát Hiệp, Cát Hưng, Cát Thắng. 
Cái Hai, Cái Tiến, Cát Chánh, Cát Tường. Cát Nhơn). Dân số 
I 88.400 (2001). Địa hình phía tây là đổi gò lượn sóng, ở phía 
đông là núi ra đến biên (Núi Bà 892 m). đồng bàng hẹp ở 


196 


giữa, do các sông La Tĩnh và Đại An (Đáp Đá) là nhánh của 
Sông Côn bồi nên; hồ Hội Sơ, Bờ biển ở phía đóng huyện, 
có đảm Đề Gi, Khoảng sán: sất, tin, nước khoáng ở Hỏi 
Vân. Trồng đừa, mía, lúa. Đánh cá biển: sản xuất muối, Giao 
thông: quốc lô 1A, đường sát Thống Nhất chạy qua; sân bay 
Phù Cát. Trước đây thuộc tỉnh Bình Định, từ 1976, thuộc tỉnh 
Nghĩa Bình, từ ó.1989, trở lai trnh Bình Đình. 

PHÙ CỪ huyện ở phía nam tính Hưne Yên. Diện tích 
93.4 km2. Gầm I thị trấn (Trần Cao - huyện lị), 13 xã (Minh 
Tân, Phan Sào Nam, Quang Hưng, Minh Hoàng. Đoàn Đào. 
Tống Phan, Đình Cao, Nhật Quang, Tiền Tiến. Tam t4, Minh 
Tiến, Nguyên Hoà, Tổng Trân). Dân số 86.100 (2001). Địa 
hình đồng bằng phù sa. Sông Nghĩa Lý, Sông Luộc chảy dọc 
theo địa giới phía đông nam huyện. Trồng lúa, màu, mía, đa, 
lạc. Giao thông: tính lộ 38| chạy qua, đường thuỷ trên Sông 
Luộc. Huyện có tên là Phù Dung từ đời Trần: từ 1842 dôi 
thành Phù Cừ, từ 977, hợp nhất với huyện Tiên Lữ. thành 
huyện Phù Tiên, thuộc tính Hải Hưng (1968 - 96); từ 
24.2.1992, chia huyện Phù Tiên, trở lại tên cũ. thuộc tính 
Hưng Yên. 

PHÙ DÂU, PHÙ RỀ các cô gái và các chàng trai đi theo 
cô dâu và chú rể trong lê cưới. Phù dâu là các cô gát và 
thường là bạn cô đâu, đi theo cô dầu; phù rể là các chàng trai 
bên họ nhà trai, đì theo chú rể đến nhà gái rước đâu. Họ đều 
là những người trẻ tuổi, trai chưa vợ, gái chưa chồng, đẹp 
người tốt nết. Ÿ)¡ phù dâu, phù rễ, họ đều mặc đẹp theo trang 
phục dân tóc. Ngày nay, ở npười Kinh và một số đân tộc thiểu 
số, các phù rế thường mặc lễ phục Âu, còn phù đâu mắc áo 
đài tân thời, trong khi ở các dân tộc ít người vẫn còn giữ được 
trang phục truyền thống. Thường có 2 phù dàu và 2 phù rể, đi 
kèm hai bên cỏ dâu và chú rể. Khi đã đón dâu rồi. thì cỗ dâu 
chú rê đì sóng bước, các PD, Pf` đi theo sau. 

PHÙ DO THAI NGHÉN phù xuất hiện chú yếu vào 3 
tháng cuối của thời kì thai nghén: bắt đầu từ phù chân, sớm 
nhất ở mắt cá chân; phù trắng, mềm, xn lõm. không đau. Nếu 
chỉ có phù chân, có thể là phù do ứ trê tuẩn hoàn. tử cung có 
thai đã chèn ép vào nh mạch chủ dưới và các tĩnh mạch 
chán. Khi bệnh nặng thêm, phù sẽ xuất hiện ở mặt, ở bụng và 
phù toàn thân. đo muối và nước được giữ trong các khoáng 
ølan bào. Phát hiện bằng thco dõi căn nặng. Bình quân mỗi 
ngày tăng quá 100 e là cơ thể có phù. Khoảng 60% số người 
tang cân quá mức sẽ cố những nguy cơ tăng huyết áp, có pro- 
ten niệu. PDTN là một dấu hiệu sớm của nhiễm độc thai 
nghén. Phải theo dõi thai phì, đo huyết áp, tìm prolein niệu 
ít nhất 2 tuần một lần; có chế đó điều trị, ăn uông, lao động, 
nghỉ ngơi thích hợp, vv. để dự phòng sản giật. 

PHÙ DUNG (Hibiscus mmtabis), cây nhữ, họ Bông 
(Malvace4e), cành mang lông ngắn hình sao. Lá hình sao, Š 
cạnh, gốc lá hình tim, mép có răng cưa, đường kính có thể tới 
15 cm, mặt dưới nhiền lông hơn. Hoa lớn. có 2 loại: hoa đem 
(có 5 cánh), hoa kép (có nhiều ánh): hoa nở xoe to bằng cái 
bát. chất cánh xốp, tròng nhĩr hoa giấy; hoa thay đổi màu sắc 
từ sáng đến chiều (sáng trắng, trưa hồng, chiều đỏ) vì trong 
cánh hoa có chất anthoxian bị oxi hoá dân khi tiếp xúc với 
không khí. Cây được trồng ở Trung Quốc, Ân Đó, Philippin. 
Nhật Bán. Ở Việt Nam, được trồng ở khắp nơi để làm cảnh. 
Lá và hơa tươi được giã, đáp lên mụa nhọt đang mưng mủ để 
hút mủ. giám đau nhức. Vỏ cây có sợi trắng mẻm, cố thế 
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dùng bện thừng hoặc làm giấy. 





Phù dung 
Cành mang lá, hoa 


“PHÙ DUNG TÂN TRUYỆN” truyện thơ Nôm Việt 
Nam, gềm l.!20 câu lục bát và hai bài thơ thất ngôn, một bài 
thơ ngũ ngôn. Tác giả (chưa rõ tên thật) có biệt hiệu Trúc 
Lâm Cư Sĩ, người huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Bản khắc ¡n 
còn lại để niên đại Tự Đức Kỷ Mão (1879). Cốt truyện dựa 
theo thoại bản Trung Quốc '“Thôi Tuấn Thần khéo gấp tranh 
Phù dung”. 

Truyện kể lại những tai nan của đôi vợ chồng trẻ, Thôi Anh 
(tức Tuấn Thần) và Vương Thị, đời Nguyên. Thôi Anh học 
giỏi, viết chữ và vẽ tranh đẹp. Vợ chàng có nhan sắc và cũng 
có tài thơ. Trên đường nhậm chức quan, chàng bị chủ thuyền 
Cố A Tú và thủ hạ định giết để cướp của. Chàng nhảy xuống 
sông trôn thoát. Vương Thị bị A Tú giữ lại, ép làm vợ cơn trai 
hắn. Một hôm, nhân chúng ngủ say, Vương Thị trốn thoát, ẩn 
náu trong một ngôi chùa. Ö đây. nàng được xem bức tranh 
“Phù dung”. thủ bút của chồng nàng trước đây, do một người 
khách tặng nhà chùa. Xúc động. nàng để một bài thơ tứ 
tuyệt. Bức tranh ấy được quan ngự sử về hưu là Cao Nạp Lễ 
mua về treo. Tình cờ, Thôi Anh đang nương nấu trone nhà 
họ Cao, nhận ra tranh của mình cùng bút tích của vợ. Chàng 
kể lại mọi chuyện với Cao ngự sử, Cao ngự sử nhờ người 
bạn cũ là Tiết giám sát về thanh tra địa phương, truy hỏi 
vụ án. Vợ chống được đoàn tụ. Sau sáu năm làm quan, 
Thôi Anh về hưu. vợ chồng viếng thâm họ Cao lúc này đã 
chết, đến nhà chùa tạ ơn, rối trở về sống cảnh điển viên, con 
cháu thành đạt. 

Tác giả tiếp thu cốt truyện văn học nước ngoài. Phần sáng 
tạo là bớt đi những chì tiết rườm rà, cốt truyện tập trung hơn, 
do đó, làm nối bật hình tượng Vương Thị thuỷ chung. dũng 
cảm, thông minh, để chống chọi lại số phận khắc nghiệt. Tác 
phẩm có ý nghĩa để cao tài hoa: nhờ bức tranh có giá trị mà 
Thôi Anh mới có cơ sở để tìm lại người thân và đấu tranh 
chống kẻ gian tà. Nhiều gương mặt lương thiện, chính trực 
phù trợ cho cặp vợ chồng trẻ. Câu thơ lục bát trong “PDTT” 
chịu ảnh hưởng của *““Truyện Kiều” và *Phan Trắn”, bút pháp 
nhìn chung cũng điều luyện, lưu loát. 


PHÙ ĐỒ (cg. tháp), công trình kiến trúc được xây dựng 
làm nơi cất giữ xá lị (tro hài cốt sau khi hoả táng) của Đức 
Phật hay các bậc cao tăng trong đạo Phật. Ở Ấn Độ, PD 
thường là một mô đất đá được xếp cao lên, bên dưới chôn cất 
xá lị Phật. Cũng có những tháp được dựng lên (không có xá 
l¡) để kỉ niệm một sự tích quan trọng nào đó của đạo Phật. 
Vd. một bảo tháp lớn được vua Axôka (Ásõka) dựng lên để 
kỉ niệm sự thành đạo của Đức Phật tại Bồ để đạo tràng 
(Bodhimanda), Ở Việt Nam, tháp ở các chùa được xây băng 
gạch hoặc đá, có nhiều tầng, thường là mộ của các cao tăng 
đã từng trụ trì tại chùa. Một số tháp nổi tiếng ở Việt Nam 
như: tháp Bảo Nghiêm (cg. Tháp BúU ở chùa Bút Tháp (Bắc 
Ninh). tháp Phố Minh ở Chùa Tháp (Nam Định), tháp Phước 
Duyên ở chùa Thiên Mụ (Huế), vv. PÐ còn có nghĩa là tịch 
giác, là nơi bậc thánh giác ngộ. Người xưa gọi tín đồ đạo Phật 
là PÐ, gọi đạo Phật là đạo PD. 





Phù đổ 
Phủ đồ chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) 

PHÙ ĐỒNG THIÊN VƯƠNG người anh hùng trẻ Luổi 
trong hệ thống thần thoại thời Hùng Vương dựng nước. Theo 
truyền thuyết, PĐTV xuất thản từ một gia đình lao động 
nghèo ở làng Gióng (Gia Lâm, Hà Nội), lên 3 tuổi vẫn chưa 
biết nói biết cười. Bấy giờ, vào đời Hùng Vương thứ ó6, giặc 
Ấn xâm lược Văn Lang, chiếm bộ Vũ Ninh (Bắc Ninh), tàn 
sát dân lành. Hùng Vương lo lắng. cho sứ đi cầu người lài 
giỏi giúp nước. Qua làng Gióng, sứ rao to lời cầu. Cậu bé 3 
tuổi bổng biết nói, nhờ mẹ gọi sứ và nói với sứ về đóng cho 
mình một con ngựa sắt, một nón sắt, một cây roi sắt để đi 
đánh giặc. Sứ lấy làm lạ về báo vua Hùng. Vua y lời đưa đủ 
các thứ đến cho cậu bé. Chốc lát, cậu vươn mình đứng dây 
thành người khổng lồ. Dân làng nấu cơm, cậu ăn liền một lúc 
hết '*'bảy nong cơm, ba nong cà. Uống mội hơi nước, cạn đà 
khúc sông”, Sau đó, cậu nhảy lên ngựa sắt, đội nón. cầm roi. 
thúc ngựa lên đường. Ngựa hí vang phun lửa cháy cả mội 
vùng. Trước cảnh tượng hùng dũng đó, hàng ngàn thợ săn, 
thợ rèn, người đánh cá, người làm ruộng, em bé chăn trâu đã 
rủ nhau theo cậu bé đi đánh giặc. Khi giáp trận, cậu bé vung 
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roi sắt quật chết hết tên này đến tên khác. Giặc hốt hoảng 
tháo chạy. Chẳng may roi gãy, cậu bé bèn nhổ các bụi tre ngà 
bên đường để đánh. Thây giặc ngốn ngang. Đất nước sạch 
bóng quân thù. Cậu bế quay ngựa, phi về Núi Sóc (Sóc Sơm, 
Hà Nội), cởi áo treo lên cành cây, ngắm nhìn quê hương lần 
cuối rồi phi thắng lên chín tầng mây, Ghi nhớ công ơn người 
anh hùng nhỏ tuổi quên mình vì đất nước, nhân dân đã lập 
đẻn thờ tôn làm PĐTV., 

Hằng năm, nhớ ngày cậu ra đi (6.I Âm lịch), đản làng lại 
tổ chức Hội Gióng diễn tả cuộc chiến ngày xưa, nhắc lại công 
tích anh hùng của PUĐTV. 





Phù Đổng Thiên Vương 
Đền Phủ Đổng (Gia Lâm; Hà Nội) 

PHÙ HIỆU dấu hiệu phân biệt các quân chúng, binh 
chủng, bộ đội chuyên môn, được đeo ở hai ve áo của quân 
nhãn. Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, PH của lục quân 
màu đỏ tươi, của hải quân màu tím than, của không quân và 
phòng không màu xanh da trời. PH được phân biệt bằng các 
hình tượng trưng hoặc để trơn; mỏ neo màu bạc (hải quân), 
hai cánh chìm màu bạc (không quân), xe tăng (thiết giáp). hơn 
khẩu thần công đặt chéo (pháo binh)... PH của cấp tướng có 
viền màu vàng, cấp tá và cấp uý không có viên... Khi đeo PH, 
phải đeo cấp hiệu ở hai vai áo. 

PHÙ KẾ (cg. tỉ khối kế), dụng cụ dùng để đo khối lượng 
riêng của chất lỏng: dựa vào độ nổi của nó trong chất lỏng đó. 
Khối lượng riêng chất lỏng càng lớn thì lực đẩy Acsimet càng 
lớn, PK càng nổi. Độ nổi của PK ứng với số ghi trên cán chia 
độ, chỉ khối lượng riêng. Cán được chia độ theo một thang 
quy ước, vd. thang Bômê (Baumé): 6,0°Be tương ứng với khối 
lượng riêng 1,045 g/cm":; I6,0ĐBe ứng với khối lượng riêng 
I,125 g/cm3. 

PHÙ LÁ tên gọi một đân tộc ít người ở Việt Nam. Các 
nhóm địa phương: Hoa, Đen, Trắng, Xá Phó, Hán. Dân số 
9.046 (1999). Nơi cư trú: các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sam La, 
Hà Chàng. Ngôn ngữ thuộc nhóm Tạng - Miến, nhóm PL Bắc 
Hà nói tiếng Quan Hoá. Người PL làm ruộng bậc thang và 
nương, có nghề đan lát mây tre nổi tiếng. Ở nhà sàn hoặc nhà 
đất, Ố một số nhóm, phụ nữ mặc áo chui đầu cổ vuông, chớm 
cạp váy và thải một dải vải ở cạp váy, Phần dưới áo thêu hoa 
văn hình học. Tay áo nối nhiều khoanh vải màu khác nhau. Váy 
may kín, giữa thân có đường hoa văn lớn. Nam giới mặc áo xẻ 
ngực không có cổ, chỉ có nẹp. Đeo gùi qua trán. Người PL theo 
chế độ phụ quyền. Phổ biến là các gia đình nhỏ phụ hệ. Theo 
Đa thần giáo. Thờ cúng tổ tiên được cơi trọng. Bàn thờ tổ tiên 
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ở trên vách giữa nhà, sát bên có "cửa ma”, hình vuông mỗi cạnh 
|5 - 20 cm, liên quan đến bếp chính. Xưa kia người PL là dân 
phụ thuộc vào tầng lớp trên thuộc dân tộc khác ở địa phương, 
nay đã được làm chủ bản làng mình. 


F———~a 
ụ 
à. # 





Người Phù Lá 


PHÙ MỸ huyện ở phía đông tỉnh Bình Định. Diện tích 
549,4 km2. Gồm I thị trấn (Phù Mỹ - huyện lị), l6 xã (Mỹ 
Lộc, Mỹ Đức, Mỹ Lợi, Mỹ Phong, Mỹ Trinh. Mỹ Hoà, Mỹ 
Quang, Mỹ Hiệp, Mỹ Thắng, Mỹ Thọ, Mỹ Thành, Mỹ Châu, 
Mỹ An, Mỹ Tài, Mỹ Chánh, Mỹ Cáu. Dân số 181.600 
(2001). Địa hình đổi gò trung du, núi Hòn Riêng (847 mì). 
đồng bằng do phù sa sông bồi đắp, gần biển còn lại đắm Trà 
Ô, có nhiều hồ nhân tạo. Bờ biển có bãi ngang, cửa biển Đề 
Gi. Trồng dừa, dứa, làm muối. Vật liệu xây dựng, đá chẻ; 
chân nuôi vịL, tôm: đệt thảm xơ dừa, mành trúc. Ciao thông: 
quốc lộ l A, tỉnh lộ 631, 632, đường sắt Thống Nhất chạy qua. 
Huyện lập từ 1832, do chia huyện Phù Ly ra thành 2 huyện 
PM và Phù Cát thuộc tính Bình Định. Từ 1976, thuộc tình 
Nghia Bình; từ 6.1989, trở lại tính Bình Định. 

PHÙ NAM quốc gia cổ của người Nam Đảo trên vùng đất 
miền Tây Sông Hậu (An Giang, Kiên Giang. Bạc Liêu, Cà 
Mau) và vùng giữa Sông Tiền và Sông Hậu ngày nay. Xuất 
hiện vào khoảng thế kỉ 1. Theo '*Lương thư” (bộ sử nhà 
Lương. Trung Quốc) và những điều ghi ghép trên bia “Mỹ 
Sơn 3”, PN có I3 đời vua. Cư dân sống chủ yếu bảng nghề 
trồng lúa '*gieo một năm, gặt ba năm” (lúa nổi), sân bắn, đánh 
bắt hải sản, thủ công và buôn bán với nước ngoài. Các nhà 
khảo cổ đã tìm thấy một số thành thị lớn (Óc Eo thuộc An 
Giang; Nền Chùa thuộc Rạch Giá, Kiên Giang; Nền Vua 
thuộc Cà Mau, vv.). Khoảng thế kỉ 3 dưới đời vua Phạm Sư 
Man, đã tiến hành chính phục các nước lân bang (trong đó có 
cả Chân Lạp) và các nước ngoài biển phía Tây. Trong khoảng 
3 thế kỉ (3 - 6), PN được xem là một trung tâm thương mại 
quốc tế quan trọng trên tuyến từ biển Ấn Độ đến Biển Đông. 


PHÙ TIM P 





Nền văn hoá PN cũng rất phát triển. Chữ viết chủ yếu là chữ 
Ấn Đó cổ. chữ Rrami (Brahmi). chữ Phạa. Tín ngưỡng thờ 
thiên thản nhưng Phật pháp cũng rất thình hành. Đã phát hiện 
dược tượng Phật đứng - một phong, cách đạc thù cúa văn hoá 
PN - và nhiều đồ gốm dân dụng, Khoảng thế kỉ 7, bị quốc gia 
Chân L.ập thôn tính. Quốc gia có PN tuy không còn, nhưng 
đã đê lại những giá trị và nhiều đấu ấn trong đời sống văn hoá 
ngầv ñay trên vùng châu thổ sông Cửu Long. 

PHÙ NỀ x. Phử. 

PHÙ: NIÊM trang thái bệnh lí do giảm năng tuyến giáp ở 
trẻ lớn hay người trưởng thành. Dấu hiệu lầm sàng: ngấm 
niêm dich vào đa, các mô của cơ thể, vv.: miệt môi. ngủ lìm, 
không chịu được lạnh, vô cảm...; các chức năng sống eiäm 
hoạt đông, lãnh đạm tình dục, guim khá năng hoạt động trí 
tuệ; giảm chuyển hoá cơ bán: ở trẻ em, toàn bộ xự phát triển 
bị giam và ngừng lại trước khi dậy thì, dẫn tới bệnh đân. Điều 
trí: đìng hocmon giáp tông hợp. cao tuyến giáp tổng hợp. cao 
tuyên giáp, hình chât giáp theo hướng dẫn cúa thầy thuôc. 

PHÙ NINH huyền ở phía đông bác tính Phú Thọ. Diện 
tích I25,34 km2, Gầm 2 thị trấn (Phú Hộ. Phong Châu - 
huyện II), [9 xã (Phú Mỹ, Liên Hoa, Trạm Than, Trị Quận, 
Trung Giáp, Ha Giáp. Bao Thanh. Tiên Phú, Gia Thanh. Tiên 
Du. Phú Nham. Phú Lộc, Bình Bộ, An Đạo. Tứ Đà, Phù Ninh. 
Vĩnh Phú, Kim Đức, Hùng Lô). Dán số 117.300 (2001), gầm 
các đân tộc: Dao, Sán Dìu. Kinh. Địa hình dồi thấp xen thung 
line tích tụ. Sông Lô chảy đọc theo địa giới phía đồng Bắc 
huyện. Trồng lúa, xắn. ngô, sơn. chè. Trồng rìmg nguyén liêu 
giấy, tre, nứa, Chế biến nóng sản, chè. Nhà máy Giấy Bãi 
Băng. Giao thông: quốc lô 2, đường liên tính 3Ô chay qua. 
đường thuy trên Sòng Lò. Trước đầy huyện có tén PN (thuộc 
phú Tim Đới trấn Sơn Tây, sau đổi thành Phù Khang: (từ năm 
Tự Đức thứ 5 (I85[), thuôc phủ Làm Thao, đối lai lên cũ; từ 
1.,7,1977, hợp nhật với huyện Lâm Thao thành huyện Phong 
Châu thuộc tỉnh Vĩnh Phú: từ 26.11.1996, thuộc tính Phú 
Tho: từ 24.7.1999, chia huyện Phong Chàu trở lại 2 huyện cũ. 

PHÙ PHỐI CẤP trạng thái bệnh lí ở phổi với huyết tương 
đột nhập và tràn ngập các phế nang. Thường xáy ra đột ngột 
và là môt cấp cứu nội khoa hàng đầu. Triện chứng lâm sàng 
chủ yếu: khó thở cấp dữ dói: khac đờm nhiều (có thể tới hàng 
(rảm mililít); đờm loãng, nhiều bọt, có màu hồng. Nguyên 
nhân: bệnh tìm mạch (hẹp van hai lá, cao huyết ấp, vv.) ảnh 
hưởng đến hệ thống tuần hoàn phôi; bệnh nhiễm khuân (ở 
phối, thận, xới. cúm. vv.); ngộ độc; xảy ra sau một gáng sức 
khi leo núi ỡ người không thích nghĩ với khí hận núi cao. 
Điều trí cấp cứu và điều trị nguyên nhản. 

PHÙ QUYNKƠ hình thể của bệnh mày đay với biểu hiên 
đặc trưng: đột nhiên xuất hiện phù nề ở mặt hay niêm mạc; 
phù rõ rệt, khu trú và ngứa nhiều. Bênh tiến triển thành từng 
đợt. các đợt nôi tiếp nhau trong nhiều năm, đôi khi kèm theo 
sốt nhẹ. PQ được coi như là một biểu hiện cúa phan vệ. Rất 
nguy hiểm khí PQ khu trú ở thanh quan và gây ngạt thở. Cồn 
có thể PQ đi truyền theo tính trội với các biển hiện nổi bật ở 
thanh quản (khó thờ, vv.) và các phản ứng của màng bụng 
(dau bung, bụng cứng, nôn, vv). Phòng bệnh và điều trị: 
giải cám ứng bàng cách dùng kháng histamin tổng hợp, 
cocticoit, vv.; trong trường hợp bị ngạt thở, phát mỡ thanh 
quản cấp cứu để tránh ngạt thở. Bệnh do Quynkơ (H. 
Quincke). thây thuốc người Đức mô ta năm 1&89, 

PHÙ SA (theo nghĩa Hán Viết: phù - nổi; sa - cát), dưới 


góc độ của địa chất học, PS là bồi tích (x.Bồi ch). Phân biệt 
2 loại: PS đáy và PS lơ lưng. PS đáy thường là hạt thô, nặng. 
khi di chuyền thường tiếp xúc với đáy dòng cháy. PS lơ lửng 
thường là những hạt mịn và nhe hơm, di chuyển lơ lửng trong 
đồng nước. cách xa đáy. Trong PS lơ lứng có nhiều chất mìùn 
chứa nhiêu chất dinh dưỡng lợi cho cây trồng. Tuỳ theo màu 
của chất lơ lửng mà nước sông có màu vàng (sông Hoàng Hà) 
hay màu hồng (Söng Hồng). 

Khi tốc đô dòng chảy giảm, PS sẽ lắng đọng ở ven sông 
thành các bãi bồi. hoặc ở cửa sông thành các cháu thô. Tổng 
lượng PS các sông ở Miền Bắc Việt Nam vận chuyển ra biến 
ước khoáng l 50 triệu tấn/năm. Hệ thống thuy lợi ở đồng bằng 
Sông Háng đã lấy một phân nước phù sa đẻ tưới ruộng. Các 
châu thỏ đo các sông hiện này bồi đấp nền đến là châu thổ PS 
mới của Sông Hồng hay sông Mêkòng. Nhĩmg vùng đất xám 
ỡ trung du Bác Bộ hav ở Đông Nam Bỏ là PS cũ do các sông 
cổ bồi đắp trone thời kì địa chất trước đây. Sống biển vỗ bờ 
cũng tạo ra bồi tích biên. Xt. Đá! phù sa. 

PHÙ SA ĐÁY x. Phù sa. 

PHÙ SA LẮNG ĐỌNG x. Phử sa. 

PHÙ SA LƠ LỮNG x. Phủ sa. 


PHÙ THÂN phù hav ngấm nước vào các mồ của cơ thể, 
đặc biệt mô lồng léo dướt da, niềm mạc: xảy ra rong các 
bệnh thận (tốn thương trong các tiểu cầu thận làm tích nước 
và muối trone cơ thể). [Dấu hiệu: phù ở mặt. ở các bô phận có 
nhiều mô lỏng léo, (vd. bai mí mất), phù hai chân, phù toàn 
thân: có thể tích nước trong các khoang màng bung. màng 
phối. màng tim: đa trèn vùng bị phù trắng, không đỏ hoäe 
tím, Ấn mềm, lõm xuống và để lại dấu lõm ngón tay: tăng 
cân; xét nghiệm nước tiểu thấy có protein niệu. Điều trị: chữa 
nguyên nhán; ân nhạt, uống nước râu ngó, cây bông mã đề. 
rau dừa nước (du long thái), trạch tả, vv. hoặc các thuôc lợi 
niệu (hypothiazide, furosemIde). 

PHÙ THIẾU DINH DƯỠNG chứng phù do chế độ ăn 
thiếu chất, chú yếu là thiểu protein động vật như trong trường 
hợp khẩn phần än không có sửa, thịt, cá, trứng... Cũng có thể 
mắc chứng phù dinh dưỡng khi bộ máy tiêu hoá không hấp 
thụ được các chất ăn vào như (rong bệnh viêm ruột hoặc ia 
chảy kéo đài. Người già và trẻ đưới 3 tuổi dễ mắc chứng 
PTDD hơn trẻ lớn và người lớn. PTDD xảy ra ở các vùng 
miền núi nhiều hơn ở vùng đồng bằng. 

PHÙ THUY theo tín ngưỡng dân gian, người cố nhiều 
phép lạ. có thể dùng lá bùa và thần chú để xua đuổi ma quỹ. 
sat khiến quỷ thần bằng ấn quyết. có khá năng liền hệ và khai 
thác những tiềm năng bí ấn của vũ trụ. Thầy PT ở mỏi nơi, 
mỗi dân tộc, có những nét riêng biệt. Ở Việt Nam, PT gắn với 
đạo giáo như thờ Đức Thánh Trần hoặc tín ngưỡng thờ Mẫu. 

PHÙ TIÊN huyện thành lập từ 11.3.1977, thuộc tỉnh Hái 
Hưng (1968-96), đo hợp nhất huyện Phù Cừ với huyện liền 
Lư. Từ 24.02.1997, chia trở lại hai huyện cũ (x. Phù Cừ; 
Tiên Lữ). 

PHÙ TIM phù do suy ứm. Suy tim làm giảm lưu lượng 
máu vào thận và ứ trẻ máu ở tính mạch đố về tim, hậu qua là 
nước và muối được tích trong các mô cúa cơ thể. Xuất hiện 
trước tiên ở mắt cá chân, sau tặng dần lên toàn bộ hai chì 
đưới, toàn thân rồi lan đến các xoang tự nhiên trong cơ thẻ 
(xoang màng bụng, màng phổi, màng ngoài tím, vv.). Thường 
có kèm theo dấu hiệu: tím xanh các niêm mạc do tăng 
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hemog)obim khử (trên Š ø/100 m] ở máu ngoai biên); khó thở, 
bénh nhan phải năm gối đầu cao, không gảng sức dược. Phù có 
thể xảy ra ở nhu mô phổi. gây phù phối cấp, có thể nhanh chóng 
dân đến từ vong nếu không cấp cứu kịp thời. Chân đoán khó 
trone thời gian đấu lúc phù còn kín đáo: cần kiểm trả cân nặng 
bênh nhân hằng ngày để theo dõi lương nước tích trong các mồ 
của cơ thế, làm biểu đồ cân nặng hãng ngày để đánh giá kết quả 
chữa bệnh. Dự phòng: chữa bênh suy tìm theo chỉ dẫn của thày 
thuốc: ăn nhạt, chế đó sinh hơat nhe; dùng thuốc lợi tiểu. 

PHÙ VOI lăng kích thước cúa một chỉ hay một bộ phận 
(rong cơ thể do phù cứng và viêm mạn tính đa và mô dưới da; 
xuất hiện từ từ, do các bạch mạch. nhất là ở các gốc chị bị 
giãn và viêm, làm tác tuân hoàn bạch huyệt (do fibrinoeen 
của bach huyết đông lại thành fibrin, lần với tế bảo viêm, 
bạch cầu một nhân và đa nhân). Có hai loại PV: PV nhiệt đới 
do giun chị gây ra, làm tắc các hach Ívmpho và bạch hạch 
ben, øâv phù, viêm da và mô dưới đa, kèm theo xơ cứng của 
toàn bộ chí dưới, bìn ở nam, môi xinh dục lớn ớ nữ; phù 
Noatra xảy ra ở Chân Âu đo tiền cầu khuản gày viêm qung 
mạn tính. Chữa PV nhiệt đới: phầu thuật đề chỉnh hình, kèm 
theo điểu trị giun chỉ, 

PHÙ YÊN huyền ớ phía đông tính Sơn La. Diên tích 
I.227 km”. Gầm I thị trấn (Phú Yên - huyện lì), 26 xã (Suối 
To. Mường Thái, Mường Cơi, Quang Huy, Huy Bắc. Huy 
Thượng, Tán Lang, Gia Phù, Tường Phù, Huy Hạ, Iiuv Tân, 
Mường Lang, Suốt Bau, Iluv Tường, Mường Do, Sập Xa, 
Tường Thượng. Tường Tiến. Tường Phong, Tường Hạ, Kmm 
Bon, Mường Bang, Đá Đó, Tân Phong, Nam Phong, Báo 
Phong). Dân số 98.700 (2001), gồm các dân tộc: Mường, 
Thái, Mông. Kinh, Dao, Hoa. Địa hình núi thấn ở phần cuôi 
dầy núi Hoàng Liên Sœm. Núi Phu Luông (164 m), Phu Gia 
Long (1.388 m). Sông Đà chảy dọc theo địa giới phía nam 
huyện. suôi Sắp cháy qua. Khoáng sản: cao lanh (Bán Dông, 
Gia Phù). than (Suôi Bàng). Trồng chè, lúa, ngô. sẵn, cây án 
quá. trầu. Chế biến nông sản. chè. Khai thác khoáng sản. lắm 
sản, Giao thông: quốc lộ 32B, 37, t:nh lộ 113 chạy qua. 
Nhưng năm [831 - 1908, là chân Phù Hoa thuộc phú Gia 
Hưng. trần Hung Hoá. Trước 1975, thuộc tính Nghĩa L2. 


PHU (oán). Cho X là môt tập hợp con của tập hợp Y. P của 
X là một họ ŠS các lập hợp con của Y sao cho mỗi điểm của 
X thuôc Vào ít nhất một tập hợp của S. Nếu Y tà không gian 
lôpô và các tập hợp trone họ S đều mớ, thì P gọi là P mỡ. Khái 
niệm P hay dùng trong tôốpô học. 

PHÙ (kiến trúc. sử) 1. Đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh hay 
trăn. xứ, đạo, thừa tuyên thời phong kiến. thực đân, vd. P 
Hoài Đức, }) Quốc O2I thuộc tỉnh Hà Đông. 

2. Khu nhà lớn cúa một sô cơ quan hành chính cấp cao, vả. 
P chủ tịch, P thu tướng, vv. 

3. Kiên trúc tôn piáo - tín ngưỡng của đạo giáo, tương tự 
đến, miểu. Nhân vật được thờ cúng là Thánh Mẫu, nữ thần ..., 
vd. P Giày (Nam Đinh) thờ Liễu Hạnh. Bố cục tạo hình kết 
cấu theo phương thức cổ truyền. 

PHỦ BÌ x. Kích rhước thực tế. 


“PHU BIÊN TẠP LỤC” bút kí của Lê Quý Đôn, viết về 
Đàng 'Irong, nhất là xứ Thuận và xứ Quảng từ thế kỉ L8 trở 
về Irước. thời gian Chúa Nguyễn trị vì. Soan năm 776, khi 
ông vào giữ chức hiệp trấn tham tấn quản cơ Thuận Hoá. 
Sích gôm 6 phần: 1) Lich sử khai thác hai xứ Thuận Hoá. 
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Quảng Nam. 2) Núi sông, thành luy, đường sá, quán trạm... 
3) Ruộng công, ruộng tư: số lượng, sản phẩm, thuế lệ. quan 
chế, quan chế, phu phen, tạp dịch... 4) Thượng du. biên 
phòng. thuê đò, thuế chợ, thuế mở. vận chuyền. 5) Nhân lài, 
thơ văn. 6) Phẩm vật, phong lục. Ông ghi chép tất cả những 
điều mắt thấy tai nghe trong 6 tháng làm quan ở đó. Sách có 
giá trị về nhiều mật: sử học, địa lí, xã hội, kinh tế, văn hoc... 
Trước ông, chưa có tác phẩm nào viết kĩ về mội khu vực như 
thế. Các sử thản trong Quốc sư quán triều Nguyễn, kh: hiện 
soạn '“Đai Nam thực lục tiền biên”. đã sử dụng nhiều tài liệu 
trong '““PRT1.”. Ngô Thì Sĩ trong bài bạt (1777) khen: sách 
viết “rõ ràng đề thấy như nhìn ngón tay trên bàn tay". 

PHỦ CHÚA TRỊNH (cg. Phú đường. Vương phú) 1) Nơi 
chúa Trịnh họp các đại thân bàn chính sự. 2) Quần thể kiến 
trúc do chúa Trịnh xây dựng ở Thăng Long, gôm phú chúa và 
các công trình khác như đài. các, đình, tạ, bao gôm Š2 cung 
điện. 3) Cơ quan trung ương của chúa Trịnh, bên cạnh triều 
đình vua Í.¿. Chỉnh thức ra đời vào năm 1599, khi Trịnh Tùng 
được vua Lê phong là Bình An Vương. Năm [786, khi họ 
Trịnh đố, Lê Chiêu Thống và Nguyễn Hữu Chỉnh đã cho 
người đối phá. Toàn bộ kiền trúc chính của PCT ở phía tây hồ 
Hoàn Kiếm ngày niay, trên một khu đất rộng hình vuông, có 
trờng bao bọc. mớ hai cửa: Chính mỏn (phía nam) và Tuyên 
Vũ môn (phía đông. trông ra hồ Hoàn Kiếm). Trong phú. có 
thiểu lâu đài, dính thự được cham trố, sơn son thiếp vàng, bố 
trí trong một cánh sắc thiên nhiên (vườn cây, ao cảnh, núi 
gia...). Lê Hữu Trác, Phạm Đình !ố., thương nhân phương 
Tây Baróng (S. Baron) trong những tác phẩm của mình đã 
miều tá một số chỉ tiết cụ thể về Phú Chúa. Ngoài ra. ở ven 
hồ Hoàn Kiếm, chúa Trịnh cũng đã chơ xây nhiều cung điện. 
Dọc bờ Söng Hồng, có nhiều kiến trúc và công trình quân sự. 
Cơn trai chúa Trịnh. khi được làp làm thế tứ. cũng có mót phủ 
nễng gọi là Lương quốc phu. 

PHÚ DOÃN chức quan cai trị đứng đầu kinh thành. thuộc 
ngạch quan văn. Bên cạnh chức PD, có chức đề lĩnh thuộc 
ngạch quan võ phụ tá. Thời Trần, chức quan đứng đầu kinh 
(hành Thăng Long là kinh sư đạt an phú sứ, rồi kinh sư đại 
đoãn, sau đổi thành trung đô doãn. Từ đời Hồng Đức về sau, 
lấy tên là Phụng Thiên PD. Thời Nguyễn gợi là Thừa Thiên 
PD quản lí kinh thành Huế, là người đứng đầu tính Thừa 
Thiên. nơi đóng đó của triểu Nguyễn. “Lịch triều hiến 
chương lơại chỉ”, ghi: “Quan phủ doăn đàn áp những kc 
quyền hoà. xét hỏi những vụ kiện do huyện quan xử mà kêu 
lại bản hạt. cùng là khảo xét thành tích của quan lai, khảo 
luận sĩ tử trong kì thì hương và các việc khác". Năm 1718, 
chúa Trinh lại quy định trách nhiệm “vẻ các tạp luc như việc 
hộ. việc giá thú, việc ruộng, đất ở trong kinh đò thì do PD". 

Thời Lá, Nha PD đặt tại huyện Thọ Xương (nay là phố Phủ 
Doãn, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

PHỦ ĐẶC UỶ CÔNG DÁN VỤ cơ quan trung ương chỉ 
huy lực lượng Công dân vụ của chính quyền Sài Gòn ở Miền 
Nam Việt Nam, đo Cục Tình háo Trung ương Mĩ (CTÀ}) trực 
tiếp xây đựng; thành lập năm (955. Nhiệm vụ chính cúa 
PDOUCDV là gày cơ sở bí mật, thu thập tin tức, phục vụ kể 
hoạch càn quét, tìm diệt cơ sở cách mạng ở nông thôn. Về tô 
chức, PĐUCDV chia làm 2 khối: khối phát triển công đồng 
và khối chính trị đân vận. Hoạt đông đưới khâu hiệu mị dân: 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm để đi sâu vào nông thôn, năm tình 
hình các cơ sở cách mạng tại chỗ. Năm 1961, đổi tên thành 
Bô Công dân Vụ. 


PHỦ ĐẶC UỶ TRUNG ƯƠNG TÌNH BÁO (A. Central 
Intelligence Office - CIO), cơ quan tình báo chiến lược của 
chính quyền Sài Gòn, trực thuộc Phủ Tổng thống. Tên giao 
dịch hành chính là Nha Hành chính và Nhân viên Phủ Tổng 
thống. Thành lập theo sắc lệnh số | 09/TTP ngày 5.Š.I961, do 
Ngô Đình Diệm kí. 

Đặc uý trưởng là trung tướng Linh Quang Viên, những 
năm 1968 - 75, là Nguyễn Khác Bình. Đặc uy trưởng của 
PĐUTUTB đồng thời là tổng thư kí của Uỷ ban Tình báo 
Phối hợp. Có nhiệm vụ: điều tra, thu thập tin tình báo chiến 
lược của các nước có liên quan và Miền Bắc Việt Nam; cố 
vấn cho Chính phú về an ninh quốc gia. Tổ chức của 
PĐUTUTB thay đổi qua từng thời kì, nhưng về cơ bản gồm: 
Cục Tình báo Quốc nội; Cục Tình báo Quốc ngoại; Trung 
tâm Thẩm vấn Quốc gia: Nha Nghiên cứu: Nha Yểm trợ; các 
đơn vị trực thuộc gồm: sở an ninh, khối thanh tra, khối kế 
hoạch, bộ phận phụ tá điều hành và văn phòng. Năm 1972, 
lập thêm Ban Đặc trách sinh viên. học sinh (kí hiệu Ban A L7) 
thuộc Cục Tình báo Quốc nội. PDUƯTU TB không có hệ thống 
tổ chức ngành dọc các cấp. Ở trong nước, mỗi vùng chiến 
thuật có Ì Đoàn công tác đặc biệt, thuộc Cục Tình báo Quốc 
nội. Ở nước ngoài, có lập các biệt cục trực thuộc Cục Tình 
báo Quốc ngoại. mang các tên gọi khác nhau: Biệt cục Phú 
Xuân ở Pháp, Lam Sơn ở Anh, Thái Bình Dương ở Nhật, Tiền 
Giang ở Thái Lan, Phú Quốc ở Cămpuchia... PĐUTUƯTB là 
cơ quan tình báo lớn, được Hoa Kì và chính quyền Sài Gòn 
coi trọng, tăng cường ngàn sách và tổ chức; là cơ quan trực 
tiếp phối hợp với CIA để ra và tiến hành kế hoạch hậu chiến 
phục vụ ý đề phá hoại lâu dài cách mạng Việt Nam. 

PHỦ ĐỊNH khái niệm chỉ sự xoá bỏ hoặc thay thế một. sự 
vật, hiện tượng này bằng một sự vật, hiện tượng khác. Có 
nhiều loại PÐ: !) PÐ thông thường là sự bác bỏ một cái gì đó; 
như vậy, PÐ nghĩa là “không”, hoàn toàn đối lập với khẳng 
định là “có”; 2) PÐ siêu hình là sự bác bỏ "sạch trơn”, không 
bao hàm một tiền để nào để khẳng định cả, chẳng hạn, giết 
chết một con sâu, nghiền nát một hạt thóc làm cho chúng 
không có khả năng để phát triển; 3) PÐ biện chứng là sự bác 
bỏ có bao hàm yếu tố khẳng định, dùng làm tiền để, làm điều 
kiện cho sự phát triển, chẳng hạn đem gieo một hạt thóc vào 
mảnh đất cho nó phát triển thành cây lúa (xt. Phủ định biện 
chứng). Ngoài ra, PÐ còn là một thao tác lôgic và nhờ đó một 
mệnh để mới được sinh ra từ một mệnh để đã cho. Nếu mệnh 
để đã cho là đúng thì sự PÐ nó là sai, và ngược lại, mệnh đề 
đã cho là sai thì sự PÐ nó là đúng. 

PHỦ ĐỊNH BIỆN CHỨNG phạm trù triết học phản ánh 
mối liên hệ biện chứng giữa hai giai đoạn phát triển liên tiếp 
của sự vật và hiện tượng. PĐBC là yếu tố cần thiết của quá 
trình phát triển. PĐBRC có những đặc điểm cơ bản sau đây: 1) 
Tính khách quan: trong PDĐBC, sự vật tự thân phủ định, do 
những mâu thuẫn vốn có bên trong của nó quyết định, không 
bị lệ thuộc vào ý thức của con người. 2) Tính kế thừa: trong 
PDBC cái mới ra đời trên cơ sở cái cũ; cái mới không hoàn 
toàn loại trừ cái cũ, mà chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực, kế 
thừa những yếu tố tích cực của cái cũ, sao cho phù hợp với 
khuynh hướng phát triển mới của sự vật. PĐBC là khâu tất 
yếu của quá trình phát triển, nó có vai trò rất quan trọng trong 
tất cả các quá trình vân động của tự nhiên, xã hội và tư duy. 
PDBC hoàn toàn đối lập với phủ định siêu hình - phủ định 
"sạch trơn”. 

PHỦ GIÀY quần thể di tích văn hoá - kiến trúc nghệ thuật 
gồm phú Tiên Hương, phủ Vân Cất, lăng bà Chúa Liễu Hạnh 


PHỦ THỐNG SỨBÁC Kỳ P 





ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 


Trên đỉnh núi Tiên Hương có đền Thượng thờ Mẫu Thượng 
Ngàn; không xa có ngôi chùa cổ với cây hương đá, tháp L4 
tầng; đền thờ Thiển sư Không Lộ. Phủ Tiên Hương dựng từ 
thế ki l7; qua nhiều lần tôn tạo, đến nay có 19 toà với 8l 
gian, phía trước có hồ bán nguyệt lớn. Phủ có bốn cung thờ, 
nhiều hoành phi, câu đối và chạm khắc rồng phượng, tứ linh, 
tứ quý rất tỉnh xảo. Cung Đệ Nhất là chính cung khép kín có 
đặt khám thờ 3 vị Thánh Mẫu, tượng bằng đồng: hai gian bên 
có 2 pho tượng thờ Thánh Phụ (2 thị nữ của Thánh Mẫu). Tam 
toà Thánh Mẫu là các tác phẩm mĩ thuật có giá trị cao của thế 
ki 19. Phủ Văn Cát có 4 cung thờ Mẫu, hiện còn 7 toà với 30 
gian. Lăng thờ bà Chúa Liễu Hạnh xây bằng đá xanh chạm 
khắc đẹp với 88 bông hoa hình tượng bầu sữa Mẹ. Bà Chúa 
Liễu Hạnh đã đi vào tâm thức người Việt như bà Mẹ nhân từ, 
bao dung, độ lượng, cứu khổ cứu nạn, đã được hoá thân vào 
Đạo Thờ Mẫu - một tín ngưỡng dân gian thuần Việt. Lê hội 
hằng năm cử hành vào đầu tháng ba Âm lịch, có hầu bóng và 
trò kéo chữ rất đặc sắc. Xt. Hội Phú Giày; Liễu Hạnh. 





Phủ Giày 
Lễ hội ö Phủ Giày 


PHỦ LÝ (cg. Tắc Giang), sông nối liền Sông Hồng ở Hữu 
Bị với Sông Đáy ở Phủ Lý, dài 47 km. Hiện nay chỗ nối với 
Sông Hồng là Hữu Bị đã bị bịt kín và xây dựng trạm bơm Hữu 
Bị nên sông bị lấp. Do đó cũng gọi là Tắc Giang. Giao thông 
đường sông từ Hữu Bị về Phủ Lý. 


PHỦ LÝ thị xã tỉnh lị tỉnh Hà Nam. Diện tích 8,1 km?. 
Gồm 6 phường (Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Minh Khai, 
Quang Trung, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện), 6 xã 
(Thanh Châu, Liên Chính, Phù Vân, Châu Sơn, Lam Hạ, 
Liêm Trung). Dân số 72.200 (2001). Thị xã được xây dựng 
bên bờ phải Sông Đáy, nơi hợp lưu với sông Châu Giang. 
Kinh tế: dịch vụ thương mại, cơ khí sửa chữa lắp rấp, may 
mặc, gia công đồ gỗ. Giao thông: quốc lộ LA, 21, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua, đường thuỷ trên Sông Đáy. Từ I§90, 
Phủ Lý đã là thị xã tỉnh lị tỉnh Hà Nam; từ 1965, thuộc tỉnh 
Nam Hà, thị xã được đổi tên Hà Nam; từ 1975, thuộc tỉnh Hà 
Nam Ninh; từ 6.I1.1996, tái lập tỉnh Hà Nam, thị xã trở lại 
Lên cũ. 

PHỦ THỐNG SỨ BẮC KỲ (Résidence Supérieure du 
Tònkin), cơ quan đầu não của chính quyền Pháp tại Bắc Kỳ, 
do một thống sứ Pháp trực tiếp chỉ đạo. Thiết lập từ 1886; cơ 
cấu tổ chức gồm: vàn phòng chịu trách nhiệm chung: một 
phòng phụ trách những công việc có liên quan đến người Âu 
ở Bắc Kỳ; một phòng phụ trách những công việc có liên quan 
đến người Việt ở Bắc Kỳ; một phòng phụ trách về ngân sách 
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P PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG 


Bắc Kỳ: là tổ chức chán rết cấp “kỳ” của Phú toàn quyền 
Đóng Dương. Tồn tại cho đến Cách mạng tháng Tám 1945. 

PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG cơ quan tổng hợp 
và chỉ đạo tối cao toàn bộ các mặt hoạt động của Đông 
Dương; gtúp toàn quyền Đông Dương thực hiên cùng một lúc 
hat chính sách lớn: trine ương tản quyền (déconcentration 
admimstrative) đối với chính quốc, và địa phương phản 
quyền (décentralisalion adminmistrative) đốt với thuộc địa 
Đông Dương; giúp toàn quyền giữ vai trò vừa là người chì 
đạo tối cao, vừa là người điều hoà, phối hợp mọi hoat động 
trực tiến của toàn quyền: chức tổng thư kí Phú toàn quyền có 
thể thay mãi toàn quyền giải quyết mọi công việc khi toàn 
quyển váng mặt ở Đông Dương. Có nhiều bô phận chuyên 
môn. như: văn phòng. phòng phụ trách quân sự. phòng chính 
trị và bản xứ, phòng cảnh sát - an nình (mật thám), phòng 
nhân sự, phòng kinh tế và thanh trả lao động, Riêng phòng 
chính trị và bản xứ phụ trách những việc như: quan hệ giữa 
Đòng Dương với các nước láng giếng; công văn trao đổi 
ngoại giao; tình báo chính trị: theo dõi báo chí nước ngoài; 
nghiền cứu những vấn đề thuộc nên tổ chức cai trị hành 
chính, tổ chức cấp tỉnh. chính sách thuế, chính sách sử dụng 
quan lại viên chức; tổ chức tư pháp và toà án; vấn để lặp pháp; 
vấn để giáo duc; hộ khẩu; việc nhập quốc tịch Pháp; theo dõi các 
tổ chức tư vấn của người bản xứ, các hội kín, các tổ chức tôn 
giáo, các xuất bản phẩm; tập hợp và nghiên cứu các báo cáo 
định kì về chính trị, hành chính, tư pháp của cấp tinh. Những tổ 
chức chân rết: các Toà Khám sứ Trung Kỳ, Campuchia, 2o, Toà 
Thống đốc Nam Kỳ, Phù Thống sứ Bắc Kỳ. 

PHỦ TỐI phương pháp chuẩn bị mẫn vặt cho kĩ thuật hiển 
vị điên tử, làm cho các chỉ tiết bề mặt nổi rõ hơn và có thể 
nhìn thây được. Được áp dụng trong nghiên cứu toàn bộ cấu 
trúc nhỏ, những cơ quan tử ở mức dưới tế bào hoặc cả những 
đại phân tử như AOĐN. Mẫu vật được đặt trên phim chất dẻo 
hoặc phìm caebon đặt trên một lướt nhỏ và một phía phun các 
neuyên tử kim loại bay hơi trong điều kiện chân không. Mẫu 
được bao sẽ có màu tối (chắn sáng điện tứ nhiều hơn) ở rơi 
kim loại tập trung, và độ đài, hình đạng phản bố của vùng tối 
cho ta thông tin về cấu trúc. Phương pháp PT thường được sử 
dụng cùng phương pháp phân đoan lạnh. 

PHỦ TÔN NHÂN cơ quan quản lí hoàng tộc thời phong 
kiến. Đời Trần gọi là Tôn chính phủ do Đại tôn chính đứng 
đầu. grữ việc soạn gia phá hoàng tộc, Từ đời Lẻ trung hưng 
gọi là Tôn nhân phú do Tòn nhân lệnh đứng đâu. Đời 
Nguyên, PTN chuyên trách các công việc của hoàng tộc, từ 
việc chọn người kế vị đến việc cắt cử người hầu, do vưa trực 
tiếp điều hành. Hội đồng PTN do một đại thần có uy tín, tả 
tôn khanh, hữm tôn khanh (người hoàng tộc) phu trách. Từ 
1897, Hội đồng PTN đặt dưới sự kiểm soát của Toà Khâm sứ 
Trung Kỳ. 

PHÚ một trong những th thức điển đạt đúc kết từ những 
bài dân ca trong “Kinh Thị" và được ứng dụng vào dân ca, ca 
đao Việt Nam khi phân tích về nghệ thuật, P là nói thắng sự 
việc ra, nehĩ thế nào nói thế ấy, hoặc kể lại sự việc như nó đã 
điển biển. Thường dùng trong những câu tự sự hay mô tả: 

“Ngang lưng thì thải bao vàng, 
Đâu đội nón dấu vat mang súng dài. 
Một tay thì cắp hoá mai, 
Một tay cấp giáo, quan sai xuống thuyền. 
Thùng thùng trống đánh ngũ liên. 
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Bước chân xuống thuyền nước mất như mưa” (kể sự việc), 
“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh. 
Non xanh nước biếc như tranh hoa đỏ” (mồ tả). 
(XL., Tỉ; Hứng). 

PHÚ BÌNH huyện ở phía nam tỉnh thái Nguyên. Diện tích 
244,3 km2. Gồm ] thị trấn (Úc Sm - huyện 1). 21 xã (Hương 
mm, Thượng Đình, Điểm Thuy, Đồng Liên, Bàn Đạt, Tần 
Khánh. Đào Xá, Rao Lý, Tan Kim, Tân Thành. Tân Hoà. Tân 
Đức, Nhã Lộng. Ức Kỳ, Xuân Phương, Lương Phú, Thanh 
Ninh, Dương Thành. Kha Sơn, Nga My, Hà Châu), Dân số 
135.200 (2001), gềm các dân tộc: Nùng, Sản Dìu. Hoa, Kinh. 
Địa hình đồng bảng xen đổi gò lượn sóng, thoải từ đông bắc 
xuống tây nam. Sông Câu chảy qua. Trồng: chè. lúa. sắn, lac. 
đầu tương. Chế biến nông sản, chè. Grao thông: quốc lộ 37, tính 
lộ 251 chạy qua. Trước 1964, thuộc tình Thái Nguyên; từ |965, 
thuộc tĩnh Bác Thái; từ 26.11.1996, trở lại tính Thái Nguyên. 

PHÚ GIÁ làng ở trên hữu ngạn Sông lồng, thuộc huyện 
Từ Liêm (ngoại thành Hà Nội). Tên cũ là Bù Già, đời Trần đôi 
là PG. Là nơi xuất hiện phong trào cách mạng từ thời kì Mặt 
trân Dân chủ Đông Dương (936 - 39) với những tổ chức: 
Hội Truyền bá quốc ngữ, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu 
quốc. Thời kì tiền khởi nghĩa là nơi in báo '“Cờ giát phóng”, 
“Chiến đấu” và là cơ sở an toàn của Trung ương Đáng Cộng 
san Đòng Dương. Từ 23.8. | 945 đến 25.8.1945. Hỗ Chủ Tịch 
đã tạm đừng tại PG trước ki vào Hà Nội. 

PHỦ GIÁO huyện ở phía bắc tỉnh Bình Dương. Diện tích 
538,61 km2. Gồm I thị trấn (Phước Vĩnh - huyện lỊ), 8 xã (An 
l.nh, Phước Sang, An [ong, An Bình, Tân Hiệp, Tân Long, 
Vĩnh Hoà. Phước Hoà). Dân xố 63.0 (2001). gồm các đân 
tộc: Kinh, Chăm, Xuêng. Địa hình bán bình nguyên baZan, có 
nhiều điện tích đất bazan. Sông Nước Trong, Sóng Bé chảy 
qua. Đất lâm nghiện chiếm khoảng 35%. diện tích. Khai thác 
lâm sản: gỗ, tre, nguyên liệu làm giấy. Trồng cao su, cà phè, hỗ 
tiêu, điểu, cây ăn quả. Chế biến nông sản. Giao thông tình ló 741 
chạy qua. luyện trước đây thuộc tình Thủ Đầu Một: tr 1976. 
thuộc rỉnh Sông Bé; từ 11.3.1977, hợp nhất với huyện Đồng Xoài 
thành huyện Đồng Phú và 4 xã hợp nhãt vào huyện Tân yên: 
từ 26.11.1996, thuộc tỉnh Bình Dương; từ 23.7.1999 tái lập 
huyền trên cơ sở đất huyện Tân Uyên. 

PHÚ HÀ (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Phú Hà. 

PHÚ HOÀ huyện ở phía tây tỉnh Phú Yên. Diên tích 
263.24 km2. Gồm 7 xã (Hoà An, lioà Thắng, Hoà Định 
Đông, Hoà ‡3ịnh Tây, Hoà Trị, Hoà Quang, Hoà Hội). Dân xố 
98.044 (2001). Địa hình chủ yếu đồng bằng xen đỏ: thấp. 
Sône Đà Rằng chảy qua. Trồng lúa, ngô, mía, cáy ăn quả. 
Nuôi bò, gia cầm. Nấu đường mía, chế biến nông sản. Giao 
thông: quốc lộ 25 chạy qua. Di tích lịch sử: mộ và đẻn thờ 
Lương Văn Khánh, Thành Hồ. Huyện được thành lập từ 
31.1.2002, trên cơ sở điện tích của 6 xã thuộc thì xã Tuy Hoà 
tách ra. 

PHÚ KHƯƠNG khu mộ chum thuộc Sa Huỳnh, tính 
Quảng Ngài, được phát hiện từ 109. Cùng với các di tích 
Tân Diêm, Thanh Đức, PK thuộc giai đoàn muộn của văn hoá 
Sa Huỳnh, thuộc thời đại sắt. Có người gọi nhóm đi tích này 
là nhớm Phú Khương. Nièn đại PK có thể vào nửa sau cúa 
thiên niên ki | tCn. 

PHÚ LỘC huyên ở phía đông nam tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
Diện tích 728,1 km?. Gầm I thị trấn (Phú Lộc - huyện h), l7 
xã (Vĩnh Hưng. Lộc Bổn, Lóc An, Lộc Sơn, Vĩnh Mỹ. Vĩnh 


Hải, Vĩnh Giang, Vĩnh Hiền, Xuân Lác, Lạc Hoà, Lộc Điền. 
Lóc Bình, Lác Trì, Lộc Thuy, Lộc Vĩnh, Lọc Tiến, l.ộc Hảu). 
Dán số 146.200 (2001). Địa hình núi thấp xen kế thung lũng 
xâm thực, day lạch Mã chạv suốt từ tây sang đông đâm ra 
biển. có định Bạch Mã (1.444 m). Sông Truồi chảy qua, có 
đảm Cầu Hai, An Cư, cửa biên Tư Hiền. Trồng lúa, sẵn. cây 
ăn quá. Trồng rừng, khai thác đạc sản rừng, gia công đồ gõ. 
đánh bắt hải sản, nuồi tôm, cá, vịt. Khu kinh tế - thương mại 
Chân May. Dịch vụ du lịch xinh thái, vườn quốc gia Bách Mã. 
Giao thông: quốc lộ 1A, đường sát Thống Nhất đi qua đèo Hải 
Vân, hiện đang xàyv dưng đường hầm T{Iái Vân xuyên qua núi, 
tinh lộ 593 chạy qua. Huyện được thành làp năm Minh Mênh 
thứ 3 (1822), từ 1I.3.1977, hợp nhất với huyện Nam Đông, từ 
29.9.1990, chia huyện PL, mới trở lại như cũ. 

PHÚ LỢI tên gọi một đồn điền cao su ở tỉnh Thủ Dầu 
Môi, nơi được chính quyền Ngô Đình Diệm: dùng làm trại tập 
(rong giam những người vêt nước đấu tranh cho thông nhất 
đãi nước. Ngày [.I2.1958, tại đây. chính quyền Sài Gòn đã 
tiến hành một vụ đầu độc 6 nghìn người bị giam giữ, làm chết 
hơn 1 nghìn người. 

PHÚ LƯƠNG huyện ở phía bắc tỉnh Thái Nguyên. Diện 
tích 352.8 km2. Gồm 2 thị trấn (Giang Tiên, ÐĐu - huyện l}), 
I4 xã (Động Đạt, Yên Ninh, Yên Trạch. Yên Đổ, Ôn I.ương, 
Phủ Lý, Hợp Thành, Yên Lạc, Phấn Mẻ, Cố Lũng, Sơn Cảm, 
Vô Tranh. Tức Tranh, Phú Đô). Dân số 1023.200 (2001). gồm 
các đân (tộc: Dao, Sán Dìu, Kinh. Địa hình: đỏi núi phía bắc 
độ đốc lớn, phía nam đa hình khá bằng phảng, xen đẻi thấp. 
Núi chính Puôn Pù (934 m). Núi Chúa có mo titan. Sông 
Cầu, Sông Ðu cháy qua. mg và đồi núi chiếm khoảng 75% 
điện tích. Khoáng sản than đá. Trồng chè, thuốc lá, lạc, sẵn. 
Lâm nghiệp: trồng rừng, khai thác lãm sản, khai thác than. 
Chế biến chè, nông sản, Cao thông quốc lộ 3, tỉnh lộ 254 
chạy qua. Trước 1965, thuộc tính Thái Nguyên: từ 1965, 
thuốc tình Bác Thái: từ 26.11.1996, trở lại tình Thái Nguyên. 

PHÚ NHUẬN quận nằm ở khu vực giữa nội thành Thành 
phô Hồ Chí Minh. Diện tích: 5. km2. Gầm L5 phường (l, 2, 
3, 4,5,7. 8,9, 10, I1, I2. 13, 14, 15, Í7). Dân số 188.200 
(2001). Kênh Thị Nghè cháy dọc theo địa giới phía nam. 
Quân có 35 đường phò với chiều dài 37,740 km. Đường sắt 
Thông Nhất chạy qua, Sản xuất hàng tiêu đùng, chế biến thìre 
phẩm. Dịch vụ - thương mai. Chợ Phú Nhuận. Trước 926, là 
! xã cứa quản Tàn Bình, Gia Định; từ 1926, tách ra lập quận. 

PHÚ NÔNG thuật ngữ cũ, chỉ những người có tương đối 
nhiều ruông đất trực tiếp sản xuất trên đồng ruộng của mình 
và có thuê mướn lao đông, cho vay lãi. Tầng lớp giàu có đứng 
thứ hai sau địa chủ ở nóng thôn Việt Nam trước đây. Ngoài 
lao đồng của gia đình. PN thường thuê đài hạn từ một đến vài 
ba người thông thạo cày bữa và công việc đồng áng, làm việc 
thường xuyên và ăn ở tại nhà mình. công sá tính theo năm. 
Vào những thời kì có nhiều công việc, nhất là trong những 
nông vụ chính (cày, làm có, thì hoạch), cố thuê thêm lao 
đóng thời vụ. công sá tính thcoơ ngày. 

PHÚ QUỐC dáo ở vùng biển tây nam. đáo lớn nhất Việt 
Nam. Điện tích 528.94 km2, chiều đài từ bấc xuống nam 
49.5 km, nơi rộng nhất 26 km, nơi hẹp nhất 3.5 km, thuộc 
tinh Kiên Giang, cách Rạch Giá 130 km và Hà Tiên L70 km. 
Cấu tạo bởi cuội kết, cát kết, bột kết tuổi Mioxen giữa - 
muôn. Núi gồm hai khôi lớn: phía đông là Hàm Rồng với các 
định Núi Chúa 602 m, Và Quán 478 m, Hàm Nịnh 4L8 m. 
sườn đốc ra phía biên, phía tây bác có định Chao 382 m. Khe 
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rạch ngắn, bắt nguồn từ Hàm Rềng đồ vẻ phía tây xuống vịnh 
Dương Tơ. lớn nhất có rạch Cửa Can. Nhiệt độ trung bình 
năm 27°C, mùa mưa từ tháng 4 đến tháng ïI. lượng mưa lớn 
đạt trên 3.000 mm/năm. Rừng á xích đạo thường xanh, nhiều 
gỗ quý và lắm ván nổi trếng. Hải sản rãi phong phú, nên PQ 
là một trong các cơ sở khai thác và chế biến hái san lớn ở 
nước ta. Ngoài tôm cá, còn có đôi mỏi. vích. Đặc sản nước 
mắm nổi tiếng, thường xuất khẩu. Nông nghiệp: trồng hồ 
tiêu, đa, điều, cây ăn quả. Giao thông 45 km đường đá nổi 
thị trấn Dương Đông đến An Thới, Hầm Ninh. Hai cảng cá: 
Dương Đông và Hàm Ninh. Sân bay cấp 2 Phú Quốc. DI tích 
lich sứ - thẳng cánh: căn cứ nghĩa quản Nguyễn Trung Trực 
kháng Pháp cuối thế ki 19, những ki vật của vua Gia Long 
(rong thời gian cư trú ở đảo (thế ki (8), Nhà tù Phú Quốc (nhà 
lao Cây Dừa), các bãi biển du lịch: Bai Kem, Bãi Trường, suối 
Đá Bàn. Suối Tranh, quần đão An Thới. 

PHÚ QUỐC huyện dảo (pồm đảo Phú Quốc và các 
đao xung quanh) ơỡ phía tây nam tính Kiến Chang,. Diên tích. 
593,2 km. Gỏm I thị trấn (Dương Đông - huyện lj), 8 xã (Cứa 
Can, Cửa Dương, Gành Dầu, Hàm Ninh, Dương Tợ, An Thới, 
Bãi Thơm, Thô Châu). Dân số 73.300 (2001), gồm các dân tộc: 
Kinh. Khơ Me. Hoa. Địa hình đổi núi, thấp dần từ đông sanp 
tây, từ bắc xuống nam. Núi Chúa (602 m). Rach Cửa Can, rách 
Dương Đông. Trồng dừa, điều, hồ tiêu. cày ăn qua. Khai thác, 
chế biến hải sẵn có đặc sản nước mắm Phú Quốc nôi tiếng: sờ 
chẽ nòng sản: điều, hồ tiều... Giao thông: tuyên đường 4ó và 
417, sân bay, hài cảng cho tầu thuyền đánh cá và tàu khích với 
đất liền. Huyện thuộc tỉnh Kiên Giang từ I977. 

PHÚ QUÝ (tk. Cù Lao Thu), đáo lớn nhất trong dãy đảo 
phía đông nam tỉnh Bình Thuận, cách thị xã Phan Thiết 
¡02 km về phía đồng - đóng nam và cách bờ biển gần nhất 
78 km. Diện tích khoáng l6 km2. Địa hình có nguồn gốc núi 
lửa đã tắt, có 2 đỉnh cao 108 m và 9I m, hình chóp nón. Phía 
đông có nhiều đá ngắm, 3 mật cồn lại khá thuàn lợi cho tàu 
bè ra vào. Rừng khóng đáng kể. Đất tốt, nước ngắm khá 
phong phú, cung cấp nước sinh hoạt cho dân trèn đáo. Chú 
yếu khai thác hải sản (cá, đồi môi, vích). trồng rau màu và 
cay ăn quá. Thuộc huyện đảo cùng tên của tỉnh Bình Thuận. 

PHÚ QUÝ (rên khác: Cù Lao Thu), huyện đảo ở phía nam 
thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận, cách hờ biển 78 km. 
Diện tích Lố km2, Gồm 3 xã (Ngũ Phìng, Tam Thanh, Long 
Hải). Dân số 21.900 (2001). Huyện PO bao gồm đáo PQ và 
nhiều đảo nhỏ (Hòn Trứng, Hòn Đỏ. liồn Đen, Hòn Trào. 
Hòn Chiêu, Hòn Vùng, Hòn Rõ, Hòn Kham, Hồn Tranh... ). 
Trồng ngô. khoai, sắn; đánh bắt cá biển, đồi mồi, có nghề câu 
cá biển loại lớn như cá thu, cá hồng, cá mú. Cảng cá, sơ chế 
hải sẵn. Giao thông: đường liên xã trên đảo nối liên các xã. 
Huyện thành lập từ (5.12.1977. 

PHÚ TÂN huyện ở phía đông bắc tỉnh An Giang. Diện 
tích 307,] km2. Gầm 2 thị trấn (Phú Mỹ, Chợ Vàm - huyện 
li), 1ã xã (Long Sơn, Phú long, Phú Lam, Phú Hiệp, Phú 
Thanh, Hoà Lạc, Phú Thành, Phú An, Phú Xuân, [iiệp Xương, 
Phú Bình, Phú Thọ. Phú Iiưng. gình Thạnh Đông, Tân Hoài. 
Dân số 234.800 (200L), gồm các đán tóc: Kinh, Khơ Me, Hoa. 
Chăm. Địa hình đồng bằng, đất phù sa, phèn ít đến phèn năng. 
Đất nông nghiệp chiếm khoảng 77,5% diện tích. Các sông 
chính chảy qua: Sông Hậu, Cái Vừng: nhiều kênh rạch. Trồng 
lứa, thuốc lá, mía. Cây ăn quả. Chăn nuôi lợn, bò, vít, tha cá, 
Giao thông: tỉnh lộ 942 chạy qua. Trước [975, là huyện thuốc 
tỉnh Châu Đốc. Sau đé là huyền của tỉnh An Giang, 
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PHÚ THỌ tỉnh ở phía xÉ bắc đồng bằng Sông Hồng Việt 
Nam. Diện tích 3.465, |2 km^. Gồm I thành phố (Việt Trì - 
tỉnh I), 1 thị xã (Phú Thọ), I0 huyện (Đoan Hùng, Hạ Hoà, 
Thanh Ba, Phù Ninh, Lâm Thao, Cẩm Khẻ, Yên Lập, Tam 
Nông, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn). Dân số 1.288.400 (2001), 
gồm các dân tộc: Mường, Dao, Sán Chay, Sán Dìu, Kinh. 
Địa hình đồi thấp ở phía tây bắc, có các đình núi: Lưỡi Hái 
(1.058 m), Núi Đông (929 m), thung lũng tích tụ và xâm thực 
ở phía đông tỉnh. Sông Lô chạy dọc địa giới phía đông bắc, 
Sông Đà chạy dọc theo địa giới phía nam tỉnh, Sông Hồng 
cháy qua. Hồ lớn: Đầm Nậu. Kinh tế: công nghiệp hoá chất, 
phân bón, chế biến giấy (nhà máy giấy Bãi Bằng), vật liệu 
xây dựng, khai thác khoáng sản: than bùn, photphat, chì. 
Trồng rừng, nguyên liệu giấy sợi. cây công nghiệp (sơn, chè, 
trẩu). Cây trồng chính: lúa, sắn, mía, ngô, cây ăn quả. Chế 
biến chè, nông sản, các cây đặc sản: hồng Bạch Hạc, bưởi 
Đoan Hùng. Dị tích thắng cảnh: khu đi tích Đền Hùng, Núi 
Thắm. Giao thông: quốc lộ 32, 32C, 2 và các tỉnh lộ 317, 316, 
3l5,vv. chạy qua; giao thông đường thuỷ trên Sông Hồng, 
Sông Đà, Sông Lô; đường sắt Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai 
chạy qua. Từ 5.5.1903, tách đất tỉnh Sơn Tây và tỉnh Hưng 
Hoá chuyển thành tỉnh Phú Thọ; từ 26.L.1968, hợp nhất với 
tỉnh Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú: từ 26.11.1996, chia tỉnh 
Vĩnh Phú trở lại 2 tỉnh cũ. 





Phủ Thọ 

PHÚ THỌ thị xã nằm ở khu vực giữa tỉnh Phú Thọ. Diện 
tích 29,6 km2. Gồm 3 phường (Âu Cơ, Phong Châu, Hùng 
Vương), 4 xã (Hà Lộc, Văn Lung, Trường Thịnh, Thanh 
Minh). Dân số 39,800 (2001). Thuộc vùng trung du, đồng 
bằng xen lắn đối gò thấp, ở bờ trái Sông Hồng. Kinh tế: cơ 
khí sửa chữa, chế biến thực phẩm, chè, tính bột sắn. Giao 
thông: tỉnh lộ 313, 315, đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua. 
Là tỉnh lị tình Phú Thọ từ 1903. Từ 26.1.1968, thuộc tỉnh 
Vĩnh Phú; từ 26.11.1996, trở lại tính Phú Thọ. 
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PHÚ VANG huyện ở phía đông nam tỉnh Thừa Thiên - 
Huế. Diện tích 280 km2. Gồm I thị trấn (Thuận An - huyện 
lị), 19 xã (Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Dương, Phú Thuận, Phú 
Thượng, Phú Mỹ, Phú An, Phú Xuân, Phú Hồ, Phú Hải, Phú 
Diện, Phú Lương, Phú Đa, Vịnh Xuân, Vinh Thanh, Vinh 
Thái, Vĩnh Phú,Vinh An, Vinh Hà). Dân số 175.000 (2001). 
Địa hình đồng bằng là chủ yếu, cồn cát ven biển ở phía đông. 
Đầm Hà Trung chảy từ bắc xuống nam nhập vào đấm Cầu 
Hai ở phía nam huyện. Trồng lúa, lạc, ngô, đậu, rau, mía, cây 
ăn quả. Chăn nuôi bò, tôm, cá. Đánh bắt, chế biến hải sản, 
Dịch vụ du lịch cửa biển Thuận An. nổi tiếng bãi tắm đẹp và 
thắng cảnh. Giao thông: quốc lộ 49, tỉnh lộ 580, 577 chạy 
qua, đường thuỷ trên đấm Hà Trung. Di tích - thắng cảnh: 
chùa Thánh Duyên, thành Trấn Hải. Thời Lê sơ có tên là Tư 
Vang, chúa Nguyễn đổi thành Phú Vang thuộc phủ Triệu 
Phong, trấn Thuận Hoá; từ 11.3.1977, hợp nhất với huyện 
Hương Thuỷ thành huyện Hương Phú thuộc tỉnh Bình Trị 
Thiên (1976 - 89); từ 29.9.1990, chia huyện Hương Phú trở 
lại 2 huyện cũ thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

PHÚ XUYÊN huyện ở phía nam tỉnh Hà Tây. Diện tích 
I71 km. Gồm 2 thị trấn (Phú Minh, Phú Xuyên - huyện lị), 
26 xã (Phú Túc, Hồng Minh, Hoàng Long, Trí Trung, Phượng 
Dực, Văn Hoàng, Chuyên Mỹ, Tân Dân, Đại Thắng, Quang 
Trung, Vân Từ, Phú Yên, Sơn Hà, Châu Can, Văn Nhân, 
Thuy Phú, Phúc Tiến, Đại Xuyên, Nam Phong, Nam Triều, 
Hồng Thái, Khai Thái, Trí Thuỷ, Bạch Hạ, Quang Lăng, 
Minh Tân). Dân số 181.800 (2001). Thuộc vùng đồng bằng 
Sông Hồng, địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ. Sông 
chính chảy qua: Sông Hồng, Sông Nhuệ. Trồng lúa, mía, khoai 
tây, đậu, đỗ. Nghề thủ công truyền thống: sơn mài, mĩ nghệ, 
gia công đồ gỗ cổ, giày đa. Giao thông: quốc lộ 1A, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua. Từ xưa có tên là Phù Lưu (1397), Phù 
Vân (1466). Mang tên PX từ đời Mạc (1527 - 40), thuộc trấn 
Sơn Nam, tỉnh Hà Nội (I831 - 88); là huyện của tỉnh Hà Đông 
(1888 - 1965); từ 1965, thuộc tỉnh Hà Tay; từ 1975, thuộc tỉnh 
Hà Sem Bình; từ 7.I991, trở lại tỉnh Hà Tây, 

PHÚ YÊN tỉnh Miền Nam Trung Bộ Việt Nam. Diện tích 
5.035 km?, Gồm I thị xã (Tuy Hoà - tỉnh lị), 7 huyện 
(Đồng Xuân, Tuy An, Sông Cầu, Sông Hinh, Sơn Hoà, Phú 
Hoà, Tuy Hoà). Dân số 811.000 (2001); gồm các dân tộc: Ba 
Na, Chăm, Hrê, Kinh. Địa hình nhiều đổi núi, có nhánh đâm 
ngang ra đến biển, đường giao thông phải qua đèo Cù Mông 
ở phía bắc, phía nam có núi Đá Bia (706 m), Đá Chồng 
(604 m), ra khỏi tỉnh là qua Đèo Cả (Đại Lãnh). Phía tây có 
núi Hòn Chông (878 m). ở giữa tỉnh có Núi Dác (654 m), ở 
phía bắc Sông Cầu và sông Kỳ Lộ xẻ ra những thung lũng hẹp 
chảy ra biển, ở phía nam Sông Ba từ Tây Nguyên chảy xuống, 
nhận thêm Sông Hinh đoạn hạ lưu có tên Đà Rằng, bồi nên 
đồng bằng Tuy Hoà; dọc bờ biển đồng bằng hẹp, bể ngang 
chỉ một vài kilômét. Bờ biển khúc khuỷu, một khối núi đám 
ra biển làm thành mũi Ông Diên, che kín vũng Xuân Đài, các 
dải phù sa lấn ra biển tạo ra đầm Ô Loan khá nông. Nhánh 
núi Đá Bia nhô ra biển tạo thành Mũi Nạy là mũi đất xa nhất 
của nước Việt Nam về phía đông. Nhiệt độ trung bình năm 
24°C, lượng mưa trung bình năm 1.500 - 1.700 mm. Đập 
chứa nước Đồng Cam trên sông Đà Rằng tưới cho ruộng 
đồng phía nam tỉnh. Trồng lúa, mía, thuốc lá, dừa, cà phê. 
Chăn nuôi bò. Đánh bắt hải sản, nuôi cá, tôm xuất khẩu. Cơ 
khí lắp ráp, vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch, dịch vụ đánh 
bất hải sản, chế biến nông sản, chế biến thực phẩm. 





Ciao thông: quốc lộ 1A, 25, tỉnh lộ 645, 646, 642... đường 
sắt Thống Nhất chạy qua. Thắng cảnh: vũng Xuân Đài, đấm 
Ô Loan, núi Đá Bia, Đèo Cả. Tỉnh Phú Yên có từ 1852: từ 
1976, nhập với Khánh Hoà thành tỉnh Phú Khánh; từ 6.1989, 
chia tỉnh Phú Khánh trở lại 2 tỉnh như cũ. 


Hai Riêng Đ_.._Ÿ 
me SÔNG HINH CỂ2, 
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Phú Yên 


PHỤ AM âm thanh của ngôn ngữ, có đặc điểm cơ bản là 
sư cấu tạo bằng luổng không khí bị cản trở, sự cản trở đó 
được điển ra những cách khác nhau ở những bộ phận khác 
nhau của bộ máy phát âm. Trong các ngôn ngữ, hệ thống PÂ 
được phân loại theo vị trí cấu âm và phương thức cấu âm. 

Theo vị trí cấu âm, các PÂ được phân thành: âm môi - môi 
(hai môi). âm môi - răng, âm đầu lưỡi lợi, âm răng, âm mặt 
lưỡi trước; âm mặt lưỡi giữa, âm mặt lưỡi sau (gốc lưỡi), âm 
lưỡi con (tiểu thiệt), vv. 

Theo phương thức cấu âm, các PÂ được phân thành: âm 
tắc, âm xát, âm tắc xát, âm rung, âm bật hơi, vv, Ngoài ra, 
các PÂ còn được phân theo thanh tính (sự tham gia của dây 
thanh), như: âm thuần thanh, âm ồn. Tuỳ theo sự tham gia 
của dây thanh và mức độ tạp âm, âm ồn còn được phân tiếp 
như: ãm hữu thanh, âm vỏ thanh, vv. Nói chung, các PÃ 
không tồn tại độc lập mà thường có chức năng làm âm đầu 
hoặc âm cuối để cùng với âm chính (nguyên âm) cấu tạo 
nên âm tiết. 

PHỤ BẢN I. Phiên bản tranh, ảnh, bản đồ, biểu đồ, tài 
liệu ... được in riêng và phát hành kèm theo một số sách, báo, 
tạp chí với nội dung có liên quan đến phần văn bài. 

2. Phiên bản tranh, ảnh, bản đồ, bản vẽ... có giá trị độc lập 
như một tác phẩm hoàn chỉnh không liên quan đến ấn phẩm, 
được in kèm theo nhằm mục đích bổ sung, hỗ trợ cho việc lĩnh 


PHÙ GIA trong vật liệu xây dựn P 


hội phần bài viết và tăng tính thẩm mĩ trang trọng của ấn phẩm. 

PHỤ CHÚ phần mô tả thư mục ghi các chi tiết làm rõ 
thêm đặc điểm về nội dung hoặc hình thức của ấn phẩm như: 
thư mục, bảng tra, ngôn ngữ chính văn, nội dung, tên sách 
phụ. khác biệt về tên tác giả hoặc tác phẩm PC thường ghi ở 
bìa hoặc các vị trí khác của ấn phẩm. 

PHỤ ĐỀ I. Chỉ tiết ghi sau tên sách làm rõ thêm nội dung 
hoặc hình thức của sách như: thể loại, mục đích. số tập, lần 
xuất bản, khác biệt với lần xuất bản trước, vv. 

2. Đầu đẻ nhỏ in kèm đầu đề chính của tác phẩm báo chí 
để làm bật rõ hơn nội dung tác phẩm. PÐ có thể đặt trên (Ph. 
surtitre), đặt dưới (Ph. Soustitre) đầu đẻ chính, hoặc cả trên 
lắn dưới. 

PHỤ ĐỀ PHIM những hàng chữ dịch lời thoại, tiếng nói 
và lời hát của phim nối tiếng nước ngoài khác với ngôn ngữ 
của cộng đồng người xem, giúp cho họ theo dõi và hiểu được 
nội dung phim. Thông thường, hàng chữ PDP được đặt ở dưới 
khuôn hình, khoảng 0,15 đến 0,2 của chiều cao khuôn hình, 
có độ dài khoảng 10 - 12 chữ cho một giây đồng hồ chiếu 
phim. Xuất hiện đồng thời với hình ảnh điện xuất và hành 
động có lời thoại tương ứng của diễn viên trong phim. Có khi 
người ta đưa 2 - 3 ngôn ngữ khác nhau cùng lúc trong một 
khuôn hình phim để phục vụ cho các đối tượng khán giả 
không cùng ngôn ngữ (như những phim nhập ngoại của Sài 
Gòn trước đây: Anh ngữ, Hán ngữ, Việt ngữ, vv.). Trong thời 
kì phim câm, các nhà điện ảnh dùng phụ đề thay cho lời thoại 
của nhân vật khi kĩ thuật chưa ghi được tiếng nói vào phim. 

PHỤ GIA (ngôn ngữ), phương thức cấu tạo từ, bằng cách 
gắn thêm các phụ tố vào gốc từ hoặc thân từ để tạo từ mới. 

PHỤ GIA trong vật liệu xây dựng vật liệu thiên nhiên 
hoặc nhân tạo đưa vào chất kết dính, vữa, hoặc bé tông để sản 
phẩm chế tạo có được tính chất mong muốn và giảm giá 
thành. Có các nhóm: 


1. PG hoạt tính (thuỷ) là các chất (điatomit, trepel, opaka, 
tup, trac, đá bọt núi lửa, xỉ lò cao hạt hoá, tro xỈ nhiên liệu, 
đất sét nung, vv.) khi nghiền mịn có khả năng tác dụng với 
vôi hoặc sản phẩm hiđrat của xi măng pooclan ở nhiệt độ 
thường. Được dùng làm PG xi măng, các chất kết dính. 

2, PG đầy (lười) gồm các chất (đá vôi, đolomit, cắt, tro XI 
hoạt tính thấp, vv.) mặc dù nghiên mịn, nhưng hầu như không 
tác dụng với vôi hoặc sản phẩm hiđrat của xi măng. Đưa PG 
này vào các chất kết dính, vữa, hoặc bê tông để giảm độ biến 
đạng co, giảm lượng chất kết dính, nâng cao mật độ và giảm 
giá thành. 

3. PG bền axit (thạch anh, sứ, bazan, điabazơ. graniL, vv.) 
bên kiềm (đá vôi, đolomit, magiesit, vv.), chịu nhiệt (samot, 
cromit, mảnh gạch chịu lửa, vv.) là những vật liệu đưa vào 
chất kết dính, vữa, hoặc bê tông để chúng có khả năng bền 
axit, hoặc bên kiểm, hoặc chịu được nhiệt độ cao. 

4. PG hoạt tính bể mặt: những chất có khả năng bị hấp phụ 
lên bề mặt các hạt chất kết dính làm thay đổi tính chất bể mặt 
của chúng. Vd. lignosunfonat Na, Ca làm bê mặt các hạt xi 
măng ưa nước, còn C,H¿a¡COOH, (C;H;S5iHO),, 
(CạHaSi(OH)ONa)„ làm bề mặt các hạt xi măng kị nước. 
Các PG này được dùng để chế tạo xi măng hoá dẻo hoặc xi 
mãng kị nước. 


5. PG tạo bọt và tạo khí: những chất (keo nhựa thông, nhựa 
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saponin, alumosunfonazd, vv.) khi khuấy trộn trong vữa và bê 
tông có khả năng cuốn không khí tạo thành bọt, hoặc những 
chất (NHẠC. CaC›, bột nhóm, HÕa., vv.) phản ứng với vữa 
và bê tỏng giải phóng ra khí. Các PG này dùng để chế tạo VẬI 
liệu xày dựng nhẹ (gạch, bê tông). 

6. PG làm nhanh hoặc làm chậm đông kết các chất kết 
dính, những chất làm nhanh hoặc làm chậm tốc độ hiđrat hoá 
của các chất kết đính. Vd. CaC1a, NazSOa, thuỷ tính lỏng... là 
những PO làm nhanh đông kết (cho vào vữa bè tông, làm 
giảm thời gran đông cứng bê tông. do đó cõ thể sớm tháo ván 
khuôn, sớm cho kết cấu bé tòng cốt thép tham gia chịu lực); 
thạch cao. borac, phorphat kiềm, đường các loại, vv.. là PG 
làm chậm đông kết xi măng pooclan. 

7. PĐG chống lạnh: những chất (NAaCI. CaCUb, NaNÖa, 
K;COy, vv.) làm giảm nhiệt độ đóng băng của nước trong vữa 
hoặc hè tóng và làm cho vữa hoäc bé tông đóng rẫn được ở 
nhiệt độ đướt 05. 

PHỤ HỆ thiết chế xã hội, theo đó huyết thống tính theo 
đòng, cha, khác với mâu hệ tính theo đồng mẹ. Biên hiện của 
PH có thể nhận biết qua hình thức tổ chức gía đình, dòng họ, 
vai trò người cha, con trai trong gia đình, cách thức đạt tên 
theo họ hay tên của cha, kế thìa gia sản, hình thái hôn nhân, 
nơi cứ trú trong hôn nhân. 

Thông thường, mẫu hệ là thiết chế xã hội đầu tiên của loài 
người ở thời kì công xã nguyên thuỷ. Trona quá trình tan rã 
của xã hội nguyên thuỷ thì điền ra sự biến chuyển từ mẫu hệ 
sang PH và tồn tại cho tới ngàv nay. Tuy nhiên, cũng có 
trường hợp, xã hội nauyên thuỷ đã tan rã, hoặc đã chuyên 
sang xã hội có giat cấp. một số tộc người vẫn còn tồn tại chế 
đô mẫu hệ như dán tộc Chăm và các dán tộc sử dụng ngôn 
ngữ Nam Đáo ở Tây Nguyên (Việt Nam). 

Gắn với PH là một số thiết chế xã hội cổ truyền, như thị tôc 
PH. gia đình PH (x. Thị tộc phụ Hé, Gia đình phụ hệ). 

PHỤ KHOA chuyên khoa y học nghiên cứi những nội 
dung sinh lí và bệnh 1í có liên quan đến cơ quan sinh dục nữ, 
trong đó có vấn đề điều trị các bệnh có liên quan đến sinh dục 
là chủ yếu, đồng thời cũap đề cập đến các vấn đề thuộc lĩnh 
vực ÿ - xã hội học có liên quan đến hoạt động của phụ nữ như 
sức khoe sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, vv. 

PHỤ KIỆN (cg. phụ tùng), thiết bị phụ và các bộ phận, chí 
tiết không phải là thành phần của thiết bị. công trình chính, 
nhưng nhất thiết phải có để bảo đảm sự hoạt động bình 
thường. Phân loại PK theo khu vực sử dụng: l) PK nồi hơi: 
nhiệt kế, áp kế, van an toàn, ống thuỷ, khoá kiểm tra. bơm 
phun, van mồi chiểu, đồng hồ đo sức hút, vv.; các bộ phận 
bằng kìm lơại của tường lồ, khung lò, cầu thang, cửa quan 
sát, tấm chắn, cửa lò, vv. 2) PK đường ống: van. xu pấp, vòi, 
riắp, ống thuỷ, cút tê (T), vv. 3) PK ống dẫn hơi: van chặn. van 
khoá, ông bà. thiết bị tách nước. thiết bị tách dầu, vv. 4) PK 
ống dẫn khí: van khí, đồne hỏ đo lưu lượng khí, vv. 5) PK hệ 
thông bơm: các loạt van, nắp không khí, ống khuếch tán, vv. 

PHỤ NGỮ thành tố phụ trong cấn trúc ngữ. PN có nhiều 
loai: PN của danh từ, PN của động từ, PN của tính từ. Vd. 
“mấy quyển sách hay áy" (PN của danh từ), “đang đọc sách 
(PN của động từ), “rấ giàu khoáng sản” (PN của tính từ). 

“PHỤ NŨ VIỆT NAM” báo - cơ quan ngôn luận của 
trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Số đầu liên ra 
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8.3.(948 tại chiến khu Việt Bác, do Hoàng Ngàn, bí thư 
Trung ương Đoàn Phụ nữ Cứu quốc Viết Nam phu trách, phát 
hành môi tháng một kì. số lượng (.000 bản. Năm 1950, 
rigừng xuất bản. Tháng 3. 955. '*PNVNP” tiếp tục xuất bản. Số 
hương có lúc lên tới 30 nghìn bản. Năm 191, ra 2 tờ: một 
dành cho phụ nữ nông thòn: một cho phụ nữ thành thí, môi kì 
80 nghìn bán. Năm 1973, “PNVN” ra hãng tuần. số lượng từ 
IOO nghìn đến (20 nghìn bán. Sau ngày giái phóng Miễn 
Nam (1975). báo “Phụ nữ giải phóng” của Hồi L.iên hiệp Giải 
phóng Miền Nam hợp nhất với “PNVN` ra hằng tuần. phát 
hành chung cả nước với số lượng khoang IÔO nghìn bản. 
Hiện nay, “PNVN” ra thêm 2 chuyền đề là ''Hanh phúc gia 
đình". “Thế giới phụ nữ", 4 kì/tháng và số cuội tháng. Số 
lượng mỗi loại 8 vạn bản/kì. 

PHỤ QUYỀN hình thức tổ chức xã hôi. trong đó người 
đàn ông giữ vai trò quyết định trong nền kinh tế, trong đời 
sống xã hội và gia đình. Chế độ XQ xuất hiện đầu tiên ở giai 
đoạn sau của công xã thị tộc khi lực lượng sản xuất đã phát 
triển tương đối mạnh. nòng nghiệp từ dùne cuốc chuyển sang 
đùng cày, với sức kéo gia xúc và lấy phản của gìa súc làm 
phân bón. Với nông nghiệp cày, diện tích canh tác được mở 
rộng, khàu làm đất được cái tiên, năng suất [ao độn tăng, 
thu hoạch săn phẩm dồi đào, ngoài việc nuôi sống người lao 
động và giá đình, còn của cải thừa để tái sản xuất mỡ rộng và 
chuyển tài sản cho con cái, Chế độ tư hữu ra đời, Xã hội 
chuyển từ thị tộc mẫu quyền, mẫu hè sang PQ. phụ hệ. Hôn 
nhân đôi ngẫu chuyển sang hôn nhân một vợ một chồng. Chế 
đò cư trú trong bôn nhân từ việc chồng sang cư trú bên vợ 
chuyển sang vợ phải về nhà chồng. Với sự xuất hiện chế độ 
PQ. xã hội nguyên thuỷ bắt đầu rơi vào con đường (tan cã, để 
cuối cùng xuất hiện giai cấp và hình thành nhà nước, 

Trong lịch sử loài người, dưới các hình thái kình tế xã hội, 
san chế độ công xã nguyên thuy. PQ ngày càng được cúng cố 
và tăng cường. trừ một xố 1t trường hợp xã hôi rmiẫn quyền 
mẫu hệ còn tiếp lục tồn tại, cồn nói chung phần lớn cư dân 
thế giới theo chế độ PQ. 

PHỤ TẢI ĐIỆN (1. Tổng công suất điện tiêu thụ bởi các 
hộ dìng điện nối với lưới điện, báo gồm cả tốn thất trong quá 
trình truyền tải và biến đổi điện năng. 

7. Phản tử tiêu thụ điền nÃng trone mạch điền. 

PHỤ TẢI ĐĨNH của hè thống điện phụ tải tầng nhanh, 
đạt trị số cực đại và tồn tại trong thời pian noấn. 

PHỤ TẦNG I. Ngôn ngữ cửa công đồng cư đân đến san 
nhưng có ảnh hướng tới cấu trúc và thành phần từ vựng của 
ngòn ngữ bản địa và bán thân nó vàn được duy trì như một 
ngôn ngữ láng giềng với ngòn ngữ bản địa. 

2. Một dang song ngữ được sinh ra đo song sorg tốn tại 
nhiều ngôn ngữ khác nhan trong một thời gian đài trên eòng 
môt vùng đất. 

PHỤ THUỘC HÀM (A. fun:tional dependence). một 
kiến quan hệ phụ thuộc lần nhau mang tính chất hàm giữa các 
thuộc tính trong cơ sở dữ liệu (mố! bộ giá trị cúa các thuộc 
tính này xác định đúng một giá trí của thuộc tính kia). 

PHỤ THUỘC LẦN NHAU trạna thái hai hay nhiều tổ 
chức hoặc quốc gt4 vì điều kiện thực tế khách quan hoặc vì 
lợi ích kinh tế không thể tồn tại rièng biệt, mà phải dựa vào 
nhau, bợp tác vớt nhau đề phát triển hoặc để thực hiện một 


mục tiêu nhất định. PTLN giữa các nền kinh tế quốc gia nảy 
sinh từ khi có quan hệ kinh tế quốc tế và phát triển ngày càng 
sáu sắc, đi đôi với sự phát triên của lực lượng sản xuất, chú 
vếu từ khi chủ nghĩa tư bản phát triển. Sự phát triển của cách 
mạng khoa học - kĩ thuật và xu hướng quốc tế hoá đời sống 
kinh tế thế mới từ giữa thế ki 20 làm cho sự PTLN giữa các 
nước trên thế giới, kê cả các nước có chế độ chính trí - kinh 
tế - xã hội khác nhau, ngày càng chặt chẽ. PTLN giữa các 
nước là một tất yếu khách quan. Trong thời đại ngày nay, 
không có một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển mà 
không có quan hệ PTLN với các quốc gia khác trên thế giới. 

PHỤ THUỘC TUYẾN TÍNH Một họ vectơ trong một 
không gtan vectơ trên trường K được gọi là PTTT nếu có một 
sô hữu hạn vectơ Vị,Vs....Vn trong họ đó và các phần tử 
àt.as,...an rong K khòng đồng thời bằng Ô, sao cho 
ãiVi+ â2V› +... + AnVva= 0. Vậy một họ vectơ là PTTT nếu nó 
không độc lập tuyến tính (x. Đóc láp tuyên tính). 

PHỤ TỔ hình vị phu thêm vào gốc từ, biểu thị ý nghĩa cấu 
tạo từ hoặc ý nghĩa ngữ pháp. Theo vị trí đối với gốc từ có thể 
chía PT thành tiên tố, trung tố, hậu tố, vv. 

PHỤ TÙNG x. Phụ kiện. 


PHỤ TÙNG NHIẾP ẢNH những thiết bị bổ sung chơ 
máy ảnh, giúp nhà nhiếp ánh thực hiện được ý đồ kĩ thuật và 
nghệ thuật khi chụp ảnh nh: kính lọc màu, loa che sảng, 
chân máy, ông nối, đèn chép hoặc những dụng cụ chiêu sáng 
khác, giây băm, máy đo sáng, máy đo nhiệt độ màu... 

PHỤ TỪ từ chuvên đi kèm với các thực từ để bố sung ý 
ngfifa ngữ pháp cho các từ đó. PT không làm trung tâm của 
các ngữ, không có khả năng làm chủ nạñ, vị ngữ trong câu. 
PT chía thành hai loại: PT chuyền đi kèm với danh từ và PT 
(nhó từ) chuyên đi kèm với động từ, tính từ. 

PHỤ TỬ LIÊN DANH một tập tục đặt tên con ở một số 
dân tộc trên thế giới, điển hình là các cư dân sử đụng ngôn 
ngữ Miến Điện: lấy chữ cuối của tên bố để đặt chữ đầu cho 
tên con. Như vậy, tên của mỗi thành viên trong xã hội bao 
gồm hai yếu tð: yến tð đầu là tên bố, yếu tố thứ hai mới thật 
là tên mình. Tập tục này khẳng định việc tính huyết tộc theo 
đồng bố, và có thế giúp trở ngược lại rất xa, có khi 20 - 3Ô 
đời người để tìm hiểu lịch sứ cúa từng đồng họ. Ở Miền Bắc 
Viết Nam, các dân tộc Lô Lô, Hà Nhì, Phù Lá, vv. cũng có 
lập tục này. 

PHÚC CUNG hỏi cùng lại vấn để mà trước đó đã hỏi 
cung. Trong tố tụng hình sự, PC là hoạt động điều tra xét hỏi 
nhằm kiểm tra, kiểm chứng, xác minh lại những lời khai của 
những người tham gia tố tung về những vấn đề mà cơ quan 
điều tra còn nghi vấn, 

PC có thể được tiến hành trong giai đoạn điều tra hoặc tại 
phiên toà. Trang giai đoạn điều tra, việc PC do điều tra viên 
hoặc kiểm sát viên trực tiếp điều tra vụ án đó thực hiện. Tại 
phiên toà, thẩm phán, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên và 
người bào chữa có quyền PC những người tham gia tố tune, 
đặc biệt là lời khai của bị cáo, người bị hại và người 
làm chứng để xác minh lai những lời khai của họ ở cơ quan 
điểu tra. 

PHÚC KHÁNH môiip trang trí hình con dơi ngậm chiếc 
khánh có hai tua buông thống từ cánh khánh, có ý nghĩa là 
hạnh phúc, vui sướng. 


PHÚC THẤM P 


PHÚC LỢI XÃ HỘI mội bộ phận thu nhập quốc đàn của 
xã hội được sử dụng nhằm thoá mãn những nhu cầu vật chất 
và tinh thần của các thành viên trong xã hội. chủ vếu được 
phán phối ngoài thu nhập theo lao động. PLXH bào gồm 
những chí phí xã hội: trả trên hưu trí. các loai trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, học bổng cho học sinh, những ch: phí cho học 
tập không mất tiền, những dịch vụ y tế, nghí ngơi, an điưỡng, 
nhà trẻ, mẫu giáo, vv. Tuy theo mức độ phát triên của các mặt 
kinh tế - xã hội. quỹ phúc lợi thường có ba nhóm cơ bản: quỹ 
tập trung của nhà nước quản lí, quỹ phúc lợi của các xí 
nghiệp, đem vị kinh doanh và quỹ phúc lợi tập thê của các hợp 
tác xã, tập đoàn sản xuất. Các quỹ hoạt động đưới hai hình 
thức: hình thức trả bằng tiên. như tiền lương, tiền hưu trí, các 
khoản trợ cấp, tiền nghỉ phép. tiền học bống. vv. và các hình 
thức ưi đãi thông qua các dịch vụ khóng mất tiền như giáo 
đục, y tế, vv. thoả mâần những nhu cầu bức thiết không phải 
trả tiền. Trong công cuộc xây dựng chú nghĩa xã hội ở Việt 
Nam, việc mở rộng và tăng cường JLXH là điều kiện quan 
trọng đề đáp ứng và làm thoa mãn ngày càne nhiều những 
nhu cầu vật chất và tính thần cúa nhân dân lao động. Các quỹ 
PLXH là phương tiện cần thiết để điều chính các quan hệ xã 
hôi, giảm bớt sự chênh lệch về thu nhập piữa các tầnp lớn và 
nhóm xã hội. xoá bó dân những khác biệt giữa thành thị và 
nông thôn. g1ữa lao động trí óc và lao động chân tay. Việc xoá 
bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế quản 
lí mới ở Việt Nam cũng đòi hỏi phải thực hiện những quan 
điểm mới về PLXH. Trong những điều kiện kinh tế - xã hội 
hiện nay. nhà nước không thể bao cấp tràn lan những chỉ phí 
cho PUXH. PLXRH cản phải tập trung cho những vấn đề cơ 
bản và thiết yến nhất trong đời sống của nhàn dàn lao động, 
bảo đảm sự công bằng và hợp lí giữa các thành phần kính tế. 
khuyến khích và động viên toàn thể nhàn dán tham gìa tích 
cực vào công cuộc xây dựng xã hội mới. PLXH không thể 
vượt quá những khả năng và điều Kiện của nên kinh tế, nhưng 
đồng thời cũng không thế bị động, cứng nhắc trước những kết 
quả của sự phát triển kính tế. Việc nâng cao không ngừng 
những PLXH chính là biểu hiện thực tế và sinh động bản chất 
ưu Việt cua chế độ xã hội mới. 

PHÚC MẠC x. Màng bụng. 

PHÚC THẤM việc toà án cấp trên trực tiếp xét lại những 
bản án hoặc quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị 
kháng cáo hoặc kháng nghị. Ở Việt Nam, PT được quy định 
trone các văn bản pháp luật: sác lệnh số 85 - SL ngày 
22.5.1950 cải cách bó máy tr pháp và luật tố tụng, Luật tổ 
chức toà án nhân dân năm I992, Bộ luật tô tụng hình sự ... 
Trong tố tụne hình sự, toà án có thẩm quyền xét xử PT là toà 
án nhân dân cấp tỉnh, toà án quân sự cấp quân khu, toà ấn 
quân sự cấp cao và các toà PT Tòà án nhân dân tôi cao. Thời 
hạn xét xử PT bản án không quá 6O ngày (đối với toà án cấp 
tỉnh và toà án quân sự cấp quân khu) và không quá 90 ngày 
(đối với toà ấn quân sự cấp cao và các toà PT Toà íín nhân dân 
tối cao) kể từ ngày nhân được hồ sơ vụ án. Thời hạn PT các 
quyết định của toà án sơ thẩm không quá 10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ vụ án. 

Toà án cấp PT có quyền giảm nhẹ hình phat cho bị cáo nếu 
có căn cứ mà không phụ thuộc vào việc bị cáo có kháng cáo 
hay không. còn chỉ được tăng hình phạt khí có kháng cáo của 
người bị hại hoặc kháng nghị của viện kiếm sát yêu cầu. Toà 
án cấp PT có quyền quyết định bác kháng cáo. kháng nghị và 
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P prúc THO 





y ắn sơ thấm: sửa bản án sơ thẩm: huỷ án sơ thầm đè điền tra 
lại hoặc xét xứ lại: huỷ ấn sơ thẩm và đình chỉ vụ án (chương 
23, Bộ luật tố tụng hình sự). Trong tố tụng dân sự. thời hạn 
II bản án không quá 3 tháng (đời với toà án cấp tỉnh) và 
không quá 4 tháng (đối với toà án tối cao) kể từ ngày nhận 
được hồ sơ vụ án. Thời hạn PT các quyết định là I tháng kẻ 
từ ngày nhận được hồ xơ vụ án (chương L1, Pháp lệnh thủ tục 
giải quyết các vụ án đàn sự). Toà án PT có quyền: y án, sữa 
bản án sơ (thấm, huỷ án đề xét xử sơ thẩm lại, tam đình chỉ 
hoạt đông đình ch: việc quyết định vụ án. Bản án quyết định 
IYT là chung thẩm, có hiệu lực thi hành. 

PHÚC THỌ huyền đồng bằng ở phía bắc tính Hà Tay. 
Diện tích (3.2 km2. Gồm [ thị trấn (Phúc Thọ - huyện ]¡), 
22 xã (Vân Hà, Vân Nam. Vân Phúc, Xuân Phú. Cấm Đình, 
Phương Độ. S%èn Chiều. Võng Xuyên, Long Xuyên, Thượng 
Cóc, Hát Món. Thọ Lộc, Tích Giang, Phúc Hoà. Ngọc Tảo, 
Thanh Đa, Trạch Mỹ Lạc, Tam Thuấn. Phụng Thượng, Tam 
Hiệp, Hiện Thuận. Liên Hiệp). Dân số 154.800 (2001). Địa 
hình đầng bảng bồi tụ phù sa, Sông Hồng chảy dọc theo địa 
giới phía bác huyện. Trồng lúa, đậu tương, đâu tầm; chăn 
nuôi lợn, tầm. Quôc lô 32 chay qua. Tên Phúc Thọ có từ 
I822, thuộc trấn Sœm Tây rồi tỉnh Sơn Táy; từ 196S, thuộc 
tính Hà Tây: từ 1975, thuộc tính Hà &%m Bình; từ 19278, thuộc 
thành phố Hà Nội: từ 7.991, trở tại Hà Tây, 

PHỤC CHẾ khói phục lại trạng thái ban đầu của một bức 
tranh, một pho tượng hay một công trình nghệ thuật bị hư 
hỏng. Việc PC là một trong những công tác cần thiết của một 
nhà báo tàng. đòi hỏi nhiều công phu có sự trợ giúp của khoa 
học kĩ thuật. Việc PC để báo tồn một tác phẩm, còn cung cấp 
những thông tin hữu ích cho nghệ sĩ sáng tác tìm Ta phương 
pháp làm việc tốt để tác phẩm chịu đựng được thử thách của 
thời gian. 

PHỤC HOÀ huyện ở phía đông tỉnh Cao Bằng. Diện tích 
250.1 km2. Gồm I thị trấn (Tà Lùng - huyện lị), 8 xã (Hồng 
Đại, Trệu Áu, Cách Lạnh, Lương Thiện, Đại Sơn, Tiên 
Thành, Hoà Thuận, Mỹ Hưng). Dân số 21.600 (2001), gồm 
các dàn tộc: Tày. Nùng, Hoa, Kinh. Mông. Địa hình nhần lớn 
đổi cacxtơ xâm thực đá vôi xen kế các thung lũng. Sông 
Bằng. Bắc Vọng chảy qua. Có đường biên giới với Trung 
Quốc ở phía đông huyện. Trồng ngô, thuốc lá, đỗ tương, mía, 
bông. Trồng rừng. khai thác đặc sản rừng: sa nhân, mộc nhĩ, 
tác kè. Giao thông: quốc lộ 3, tỉnh lô 208 chạy qua. Trước đây 
có tên Phục Hoà: từ 38.3.1967, hợp nhất với huyện Quảng 
Uyên thành huyện Quang Hoà: từ (3.12.2001, chia huyện 
Quang Hoà trỡ lai 2 huyện cũ. 

PHỤC HÔI CHỨC NÀNG phục hồi khả năng hoạt động 
của một cơ quan, một bộ phân cơ thể bị suy giám, rối loạn, 
bị mất đi, có nguy cơ làm cho đương sự trở thành một người 
tàn tài, tàn phế. Cần thiết trong điều trị tất cá các loại bệnh, 
đề phòng các hậu quả đo thiếu vận động hình thường hav mội 
lí do nào khác gây ứ trệ trong cơ thể. PHCN là một phương 
pháp chữa bệnh, nhất là các bệnh thần kinh, đưới sự hướng 
đẫn của thầy thuốc; càn thiết cho các đối tượng mà hoạt động 
hàng ngày bị giảm (phụ nữ lúc có thai, lúc sinh đẻ, trong thời 
kì sau đe; người bị các thương tật ở các mức độ khác nhau; 
người cao Iuổi không còa làm việc; người lao động, nhất là 
trong các ngành nghề nặng nhọc, có nhiều độc hại. hoặc làm 
Việc trong các tư thẻ eò bó, vv.). Tiến hành PHCN ø tất cả cơ 
sở y tế mở rộng đến tận các gia đình, tạo cho mỗi người đán 


S508 


một tập quán thực hiện hằng ngày. Sử dụng các phương tiện 
chữa và tập luyện hiện đạt đến các phương tiên đơn giản nhất 
có thể tự tạo với các nguyên liệu sắn có tại chỗ. các phương 
pháp đưỡng sinh không cản dịng cụ. Trong giáo dục, PHCN 
là một trong ba nội dung giáo dục cơ bản của nhà trường dạy 
trẻ khuyết tật (nhục hồi chức năng, dạy văn hoá, đạy nghè). 
PHCN là huấn luyện trẻ sử dụng các chức năng sinh lí còn lai 
bù đắp cho chức năng bị mất. để có khả năng tự phuc Vụ và 
hoà nhập vào cuộc sống xã hội. 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRONG CÔNG ĐỒNG 
hình thức tổ chức huấn luyện người khuyết tật sử đụng những 
chức năng sinh lí còn lại, với sự hô trợ của các phương tiện. 
thực hiện các hoạt động cá nhân ngay trong môi trường g1a 
đình và xã hội mà người khuyết tật sinh sống. PHCNTCĐ là 
hình thức chủ yêu của khoa học nhục hồi chức năng được áp 
dụng ở các nước Bắc Âu. Ở Việt Nam, hình thức tổ chức giáo 
dục này bắt đầu được ứng dung từ 1989. 

PHỤC HỔI DI TÍCH thuát neữ chuyên đùng trong khoa 
học bảo tồn. PHDT là sự tái đựng đôi tượng trên cơ sở các tư 
liệu khoa học đã được xác định như: bản vẽ thiết kế, đạc hoa 
(toàn bộ và ch: tiết); ảnh chụp (chụp ở các góc độ bên trong. 
bên ngoài di tích): hồi kí, chuyện kể của các nhân chứng. Vd. 
Chùa Một Cột ở Hà Nội, một công trình kiến trúc độc đáo 
được xây đựng từ thời Lý (1019), trước khi rút khỏi Việt Nam 
(1954), thực dân Phán đặt bom phá huỷ ngôi chùa này. dựa 
trên các hỏ sơ khoa học, chùa đã được phục hỏi gần như 
ñeguyền dạng. 

PHỤC HỒI LAO ĐỘNG khói phục để đạt tới toàn bộ 
hoặc một phản khá năng lao động cho những người bị thương 
tật bằng cách tiến hành một tổng thê các biện pháp y tế, tổ 
chức, sư phạm. Chẳng hạn nhìr tế chức các lớp táp luyện. trị 
liêu, sắp xếp công việc làm. huấn luyện và bổ tức nghề 
nghiệp. tô chức những nơi làm việc có thiết bị đặc biệt, tạo 
khả năng công tác theo chế độ thời giờ làm việc rút ngắn hoặc 
không đảy đủ, vv. 

PHỤC HỒI NGHỀ NGHIỆP lập lai những khá năng 
hoạt động nghề nphiệp đã bị mất do bênh tật hoặc tai nạn 
(trở lại nehề cũ hoặc học một nghề mới thích hợp với các điều 
kiện của đương sự). 

PHỤC HỒI XÃ HỘI lập lại vị trí xã hội đã bị mất, do 
bệnh hay thương tát, giúp cho đương sự hoà nhập trở lại vào 
công đồng trong sinh hoại, lao động, vv. chủ yếu băng các 
hoạt động nghề nghiệp, lao động, thể đục thể thao, văn học 
nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, vv, 

PHỤC HƯNG môi thời đại văn hoá văn mính phái triển 
nre rỡ, [ấy tỉnh thần khôi phục và khai thác các giá trị văn hoá 
của Hi Lạp và La Mã cổ đại làm phương châm, phát triển ra 
các nước Tày Âu, bắt đầu từ Iralia lan dần sang các nước 
Pháp, Tây Ban Nha, Anh. Theo nhiều nhà sử học, thời đại PH 
này sinh tì giữa thế KỈ l1, kết thức vào khoảng cuôi thế kì Í6. 
Trong thời đại này, văn hoá bao gồm cả triết học, khoa học, 
gìáo đục, âm nhạc, điêu khắc, kiến trúc. văn học phát triển rất 
mạnh và nhịn nhàng trên tỉnh thần chống lại chủ nghĩa tín 
điều và chủ nphĩa khổ hạnh của nhà thờ, giải phóng con 
người và nhận thức, trí tuệ, tài nang theo hướng chủ nghĩa 
nhân văn mang tính chất tư sản. Về triết học, có Thánh Tôma 
Đacanh (Thomas D"Àquin), Eraxmnut (D. Erasmmux), Mo (T 
More), Mônetenhơ (M. de Montaiene). Về khoa học thực 





nghiệm, có Bêcơn (F.Bacon). Kiến trúc, nghệ thuật Giôtich 
(Gotique) (có từ thời Trung cổ) đã phát triển đến đỉnh cao 
nhất. Hội hoạ và điêu khắc có tính chất hiện thực chủ nghĩa, 
lấy con người và các giá trị của con người làm để tài trung 
tâm, đã ra đời với sự xuất hiện của các nhà hoạ sĩ và điêu 
khắc thiên tài Italia như Mikêelangielô (B. Michelangelo), 
Leônacđô Đa Vinchi (Leonardo da Vịnci). Trong văn học, 
nổi lên tên tuổi như Pêtơracca (E.Petrarca), Bôccacchiô (G. 
Boccaccio), Đantê (A. Dante), Sêchxpla (W. Shakespeare), 
Rôngxa ( P. dc Ronsard), Rabơle (F.Rabelais), vv. Đặc biệt 
âm nhạc thời kì PH hình thành từ thế kỉ 14 ( “tiền” PH ở Italia 
và Pháp). Trong các thê kỉ sau lần lượt xuất hiện một loạt các 
trường phái thức điệu ở Anh (thế kỉ 15), Hà Lan (thế kỉ II - 
I6). tiếp đến ở Rôma, Vơnidơ (Venise; cø. Vênêxia), Pháp, 
Đức, Tây Ban Nha, Tiệp Khắc, vv. (thế kỉ 16). Âm nhạc 
chuyên nghiệp nhiều bè được phát triển trên cơ sở nghệ thuật 
dân gian và đã ảnh hưởng đến âm nhạc thể tục và nhà thờ. 
Đặc điểm của âm nhạc thế tục với nhiều loại khác nhau là 
tính nhân văn và tính phong phú đa dạng [trường phái 
Palextơrina (Palestrina)]. Các phong trào giải phóng của quần 
chúng nhân dân thời PH đã sản sinh ra những bản tụng ca 
(Hymne) của đạo Tin Lành ở Tiệp, Đức, Pháp và một số nơi 
khác, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển các đàn luýt, viôla, 
viôlông, clavơxanh, oocgan, vv.). Thời đại PH được kết thúc 
bằng sự xuất hiện phong cách riêng của âm nhạc hoà tấu và 
đàn oocgan [Gabrieli (A.Gabrieli)], sự sáng tạo những khúc 
loại mới - ôpêra, cantat, ôratôriô, những bài đơn ca, tất cả gắn 
với sự khẳng định của nền âm nhạc chủ điệu (Homophonie) 
và gia tăng của vai trò điệu thức cơ bản trong âm nhạc đương 
thời - trưởng và thứ. Ôpêra với phong cách hát nói có chủ 
điệu được xuất hiện ở Florängxơ (Florence) là một thử 
nghiệm việc phục hồi sản khấu cổ, đó cũng là ý tưởng đặc 
trưng cho cả thời kì PH. Những tư tưởng PH cũng còn có tác 
động đến việc ra đời của môn khoa học về âm nhạc thời bấy 
giờ. Thời đại PH đã có ảnh hưởng rất sâu rộng đến văn hoá, 





Phục Hưng 
"Nhà tiên trí Đanien" (Tranh tường giáo đường Xichxtin ỏ 
Vaticăng; B. Mikêlangiêlö) 


PHỤC NGUYÊN P 


văn minh các nước Tây Âu và nhiều nước lân cận. Văn hoá 
PH là cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng 
của giai cấp tư sản đang lên. Nó cổ vũ, mở đường cho nền văn 
hoá Châu Âu phát triển cao hơn. Những kiệt tác về nghệ thuật 
và văn học xuất hiện ở thời đại này được xem như di sản quý 
báu của nhân loại và vẫn giữ được sức hấp dẫn mạnh mẽ của 
nó cho đến ngày nay, 


PHỤC KÍCH phương pháp chiến đấu tiến công đối 
phương đang hành quân (cơ động hoặc đang vận chuyển) 
bằng đường bộ, đường thuỷ và đường không. PK dựa vào sự 
thông thạo địa hình và am hiểu quy luật hoại động của đối 
phương, chọn đúng nơi đối phương phải bát buộc đi qua để 
PK được bí mật, bất ngờ. PK có thể tiến hành bằng cách bố 
trí lực lượng chờ sẵn (PK tại chỗ) hoặc vận động bộ đội từ nơi 
khác đến (PK vận động). Trong lịch sử Việt Nam, đã có 
những trận PK nổi tiếng như trận Bạch Đằng (PK đường thuỷ, 
9,4.1288) của quân đội nhà Trần, trận Chỉ Lãng (PK đường 
bộ, 10.10.1427) của quân đội nhà Lê... Trong Kháng chiến 
chống Pháp, xuất hiện nhiều trận PK nổi tiếng trên đường số 
4 Cao Bằng - Lạng Sơn, Bình Trị Thiên, Liên khu V. Trong 
Kháng chiến chống MI, bên cạnh nhiều trận PK đường bộ và 
đường thuỷ xảy ra khá phổ biến, còn xuất hiện nhiều trận 
PK đường không bằng pháo cao xạ, tên lửa, không quân 
tiêm kích để hạ máy bay đối phương khi xâm nhập đánh phá 
mục tiêu. 

PHỤC LINH (Poria cocos: Paclnune hoclen), loài nấm 
thuộc họ Nấm nhiều lỗ (Polyporaceae). Kí sinh trên rẻ thông, 
có hình khối, nhỏ bằng nắm tay, có loại năng tới Š5 kg. Mặt 
ngoài màu xám đen, nhãn nheo, có khi thành bướu, cắt ngang 
thấy lổn nhồn trắng (bạch PL) hoặc hồng xám (xích PL). Sợi 
nấm không màu, thỉnh thoảng có màu nâu, trên đầu có nhiều 
đám bào tử, đôi khi còn có đám chất keo. Gặp nhiều ở Trung 
Quốc, có ở loại đất tốt Vân Nam gọi là vân linh. Ở Việt Nam, 
có ở Thanh Hoá, nhưng chưa được khai thác. PL làm thuốc 
bổ, lợi tiểu, an thần. chữa các trường hợp mất ngủ hay sợ hãi. 





Phục !inh 


PHỤC NGUYÊN khôi phục một sự kiện hoặc cả hệ thống 
ngôn ngữ từng tổn tại trong quá khứ khi không có đủ tư liệu 
văn bản cổ xác nhận, bằng cách so sánh tính đều đặn của các 
hiện tượng trong các ngôn ngữ hiện còn và có quan hệ họ 
hàng với nhau, hoặc các hiện tượng ngôn ngữ đã được văn 


-_ bản cổ xác nhận. Là công cụ chính của ngôn ngữ học so sánh 
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P phục sINH 





lịch sử. 

PHỤC SINH (Ph. Pâques). một trong các lễ trọng thể nhất 
của Công giáo. Hàng năm lễ PS được tổ chức vào tháng tư. kỉ 
niệm ngày Chúa Jêxu (Jesus) sống lại sau ba ngày bị hành 
quyết, rối truyền đạo thêm 4Ö ngày nữa, sau đó bay lên trời. 
Phép lạ PS được coi như biểu hiện Đức Jêxu là đấng sinh ra 
giáo hội, thực hiện mọi thiên chức từ ngàn xưa của loài người. 
Lé PS hằng năm được tổ chức vào ngày kỉ niệm lễ Vượt qua 
của đạo Do Thái, tức là theo lịch tuần trăng, cho nên thường 
rơi vào ngày chủ nhật rằm tháng ba âm lịch hoặc gần với 
ngày rằm đó; chiếu sang dương lịch, năm nào sớm thì lễ PS 
rơi vào ngày 26.3, năm muộn nhất là 22.4. 

PHỤC TRANG x. Trang phục. 

PHỤC TRANG SÂN KHẤU chỉ các loại quần áo, giày 
dép, mũ mãng, vv. dùng cho các vai diễn trong các vở kịch; 
mang tính lịch sử cụ thể; tính thẩm mĩ sân khấu của từng thời 
đại và phải phục vụ đắc lực cho việc biểu điển của từng diễn 
viên. Tuỳ theo từng hình thức nghệ thuật, tuỳ theo nội dung 
đề tài và phong cách biểu diễn mà PTSK có những cách xử lí 
khác nhau. Vd. giống thực về hình dáng, màu sắc, mẫu mã 
với phục trang ngoài đời (nếu vở kịch được xây dựng theo 
phương pháp tả thực); ước lệ, cách điệu hoá, mĩ lệ hoá trên cơ 
sở hình dáng, màu sắc. mẫu mã với phục trang ngoài đời (nếu 
vở kịch được xây dựng theo phương pháp ước lệ, tả ý, yv.). Ở 
các hình thức kịch nói thường thiên về dạng thứ nhất; các 
hình thức kịch hát truyền thống như tuồng, chèo thường thiên 
về dạng thứ hai. 

PHỤC TRÁNG GIỐNG áp dụng các biện pháp nhằm 
nâng cao trở lại sức sống của hạt giống, cây giống, khắc phục 
hiện tượng giống thoái hoá, lẫn tạp, năng suất và phẩm chất 
giám sút dần, Các biện pháp PTG có thể là: l) Thay đổi cách 
gây giống. vd, khoai lang qua nhiều đời gây bằng dây, năng 
suất và chất lượng củ giảm, dùng củ gây lại giống, lấy mắm 
đem đi trồng cho khoẻ lại; 2) Thay đổi điều kiện sống: sản 
xuất hạt giống ở nhiều nơi khác nhau, sau đó lai cùng giống: 
cải thiện điều kiện trồng trọt; 3) Chọn lọc và thay đổi liên tục: 
loại bỏ những biến dị xấu, lựa chọn biến dị tốt, kết hợp với 
bồi dưỡng liên tục; 4) Lai để nâng cao sức sống của giống, có 
thể lai cùng giống hay lai khác giống. 

PHỤC VIÊN rời khỏi quân đội thường trực, chuyển quân 
nhân sang phục vụ trong ngạch dự bị. PV được thực hiện theo 
quyết định của Chính phủ và lệnh của bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng. Quyền lợi của quân nhân PV do Chính phủ quy định. 

PHỤC VỤ (máy, chương trình) (A. server), l. Trong một 
mạng, là máy tính chạy phần mềm quản trị mạng điều khiển 
việc truy nhập vào toàn bộ hoặc một phần của mạng và các 
tài nguyên của nó. 

2. Đơn vị chức năng (máy tính hoặc chương trình) cung 
cấp các dịch vụ cho các trạm trong mạng, như quản trị các cơ 
sở dữ liệu dùng chung và cung cấp các tệp dữ liệu, phục vụ 
¡n, phục vụ thư tín, vv, 

3. Trong hệ điều hành Unix, là một chương trình ứng dụng 
chạy ở phần nền và được điều khiển bởi bộ điều khiển chương 
trình phần mềm hệ thống. 

PHỤC VỤ TẠI NGỦŨ việc phục vụ trong quân đội thường 
trực theo Luật nghĩa vụ quân sự và Luật về sĩ quan Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. Trong thời bình, hạ sĩ quan, bình sĩ 
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PVTN 2 - 4 năm; quân nhân chuyên nghiệp, sĩ quan PVTN 
theo thời hạn luật định. Trong thời chiến, quân nhân PVTN 
cho đến khi có lệnh phục viên. 

PHỦI XANANIKON (Phoui Sananikone: sinh 1904), nhà 
hoạt động chính trị Lào theo Pháp và MI. Những năm 1942- 
45 làm tỉnh trưởng tỉnh Huội Xài (Bắc Lào). Khi Nhật đảo 
chính, chạy theo Pháp sang Ấn Độ; 1947 - 50, trở về Lào làm 
chủ tịch Quốc hội ở Viêng Chăn; 1950 - 51, thủ tướng chính 
phủ do Pháp dựng lên, kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ 
tịch Đảng Xêri (Độc lập). Năm 1954, bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao. dẫn đầu đoàn đại biểu Vương quốc Lào tại Hội nghị 
Giơnevơ bàn về Đông Dương. Năm 1958, phó chủ tịch đến 
1960 chủ tịch Đẳng Lào Luôm Lào (Tập hợp). Năm 
¡958 - 59, thủ tướng Chính phủ Vương quốc, chống lại phong 
trào cách mạng và chính sách hoà hợp dân tộc ở Lào. Những 
năm 1965 - 75, chủ tịch Quốc hội. Tháng 12.1975, chế độ 
Vương quốc sụp đổ, cư trú tại Pháp. 

PHUKET (PhukeU), thành phố và cảng của Thái Lan, trên 
đảo Phuket ở biển Anđaman (Andaman), thủ phủ tỉnh Phuket, 
Dân số 56,7 nghìn (1992), Trung tâm khai thác và luyện 
thiếc. Đánh cá. 

PHUM đơn vị cư trú đồng thời là tổ chức xã hội cổ truyền 
của người Khơ Me ở nông thôn Nam Bọ. "*Phum" tiếng Khơ 
Me là “vườn”, trong phạm vị một mảnh vườn có một đến 
nhiều gia đình (thường là 4, 5 gia đình) cùng huyết thống cư 
trú. Có hàng rào tre xanh bao quanh, có cổng P, trong hàng 
rào có nhà ở, chuồng gia súc, đất vườn hay rẫy, mỗi P có tên 
gọi riêng, thường là tên ông tổ tạo lập P. Người đứng đầu P là 
me P (me P). XI. Sóc. 

PHUMARON (I. fumare: bốc khói. phun khói). sự phun 
khí và hơi nóng từ các khe nứt trên bể mặt núi lửa hoặc từ 
những dòng dung nham chưa nguội lạnh (hơi chuyển sang 
trạng thái lỏng - phưumaron nhiệt). 

PHUMI VÔNG VICHIT (Phoumi Vongvichit: sinh 
I906), nhà thơ Lào. Người 
tính Xiêng Khoảng (Xiang 
Khouang). Tác phẩm không 
nhiều nhưng đóng góp quan 
trọng vào sự nghiệp phát 
triển và xây dựng văn học 
hiện đại Lào. Chủ để trong 
thơ ca hướng về sự nghiệp 
giải phóng đân tộc, xây dựng 
đất nước. Một trong những 
tác phẩm có giá trị được 
nhiều người yêu thích là 
trường ca “Đất nước Lào giàu 
đẹp”. Tác phẩm viết theo thể 
"lắm nhơn”, dài 280 câu, 
gồm 70 khổ, ca ngợi đất nước 
Lào giàu đẹp, đồng thời lên 
án tội ác của thực dân. Ông còn là tác giả cuốn “Ngữ 
pháp Lào”. 

PHUN PHỦ KIM LOẠI quá trình tạo lớp kim loại rất 
mỏng trên bề mặt sản phẩm hoặc bán thành phẩm bằng kim 
loại hoặc phi kim để có những tính chất lí. hoá, cơ mong 
muốn, trang trí hoặc phục hồi bế mặt khuyết tật. Phân ra: 
phun phủ bằng ngọn lửa, hồ quang điện, phương pháp bột 





Phumi Vông Vichit 


lỏng, hơi, plasma, laze, phát xạ ion. Bằng các phương pháp 
nêu trên đã tạo được lớp phủ niken (Ni), kẽm (Zn), nhôm 
(AI), bạc (Ag), crom (Cr), đồng (Cu), platin (PU: lớp phủ hợp 
kim (thép, brom, vv.); lớp phủ hợp chất hoá học (silicua, 
borit, cacbit, oxit, vv.), lớp phú phí kim loại (nhựa). Chiếu 
dày lớp phun phủ tuỳ thuộc vào phương pháp tạo lớp phủ, chế 
độ phun phủ và tính chất yêu cầu. 

PHUN THUỐC TRỪ SÂU BỆNH dùng máy, phương tiên, 
phun lên cây, lên đồng ruộng các loại thuốc trừ sâu bệnh dưới 
đạng thuốc dung địch (nước) hoặc bột. Để phun thuốc lỏng, 
thường sử dụng các loại thuốc hoà tan trong nước, dưới các 
dang dung dịch, nhũ tương phun bằng bơm đeo vai, hay bơm 
máy, bơm đật trên máy bay... với giọt nước phun to hay nhỏ 
khác nhau. Phun thuốc bột đơn giản hơn, năng suất phun cao, 
không phải dùng nước, nhưng tốn thuốc hơn, bám dính kém 
hơm, và dễ bị gió đưa đi xa. gây ô nhiễm môi trường. 

PHUN TRẢO hoạt động của macma nóng chảy thoát ra 
khỏi miệng núi lửa và chảy tràn trên bể mặt Trái Đất hoặc 
ngầm dưới đáy biển; khi đông cứng tạo nên các loại đá phun 
trào. Xt. Äfaema. 

PHÙNG CHÍ KIÊN (cg. Mạnh Văn Liểu, Nguyễn Vĩ: 
I90I1 - 41), nhà hoạt động cách mạng và quân sự. Chỉ huy 
chiến khu Bắc Sơ - Võ Nhai và trung đội Cứu quốc quân Ì 
(1941). Quê: huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hoạt động 
cách mạng từ 1926, Tham gia Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên, được cử đi học Trường Quân sự Hoàng Phố 
(Huangpu; Trung Quốc). Năm 1927, tham gia khởi nghĩa 
Quảng Châu (Guangzhou; Trung Quốc); đại đội trưởng Hồng 
quân công nông Trung Quốc, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt 
Nam (1 930). Những năm L933 - 34, học viên Trường Đại học 
Cộng sản của những người lao động Phương Đông ở 
Matxcova. Năm 1934, tham gia Ban Chỉ huy ở ngoài của 
Đảng; tham gia dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản 
Đông Dương. Năm I936, về nước, hoạt động tại Sài Gòn. 
Năm 1937, sang Hồng Kông công tác, bị cảnh sát Anh bắt và 
trục xuất. Năm 1938, đến Côn Minh (Kunming; Trung Quốc) 
tham gia củng cố Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng. Năm 1940, 
về Tĩnh Tây (lingxi; Trung Quốc) tập hợp được một số thanh 
niên yêu nước được đồng chí Nguyễn Ái Quốc huấn luyện. 
Năm 1941, về Việt Nam; tháng 5.1941, uỷ viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ huy cản 
cứ Bắc Sơn - Võ Nhai và Cứu quốc quân trong Khởi nghĩa 
Bắc Sơn. Bị thương và hi sinh tại Ngân Sơn (8.1941) trên 
đường đi Cao Bảng. 

PHÙNG HÁ (tên thật: Trương Phụng Hảo, sinh 1911). 
nghệ sĩ cải lương của Việt Nam. Quê: xã Điền Hoà, huyện 
Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang). Vào nghề diễn 
viên cải lương từ năm 13 tuổi. Đã tham gia nhiều gánh hát. 
Hợp tác với Năm Phi gây dựng đoàn Phụng Hảo (1936). 
Tham gia biểu diễn trên 30 vở, nổi tiếng nhất là những vở: 
“Phụng Nghị Đình”, "Mạnh Lệ Quân”, '"Đời Cô Lựu”... 

Sau ngày Miền Nam giải phóng (1975) là giảng viên cải 
lương ở Trường Nghệ thuật Sân khấu Thành phố Hồ 
Chí Minh, đồng thời làm chỉ đạo nghệ thuật ở Đoàn Cải 
lương Sài Gòn I và Đoàn Cải lương Sài gòn [I, cố vấn nghệ 
thuật Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Phùng Há là một 
trong những nghệ sĩ cải lương kì cựu nhất, Nghệ sĩ nhân 
dân (1984). 
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Macma nhớt 
Phun trào đẩy 


Macma lỏng 
Phun trào trằn 


Phun trào 
Các dạng phun trảo chỉnh 


PHÙNG HƯNG (cạ. Bố Cái Đại Vương: tự: Công Phấn: 
- 789), thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chồng nhà Đường (Tang) 





Phùng Hưng 
Định Phùng Hưng (Đường Lâm; Hà Tây) 
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P PHÙNG KHÁC KHOAN 





thể kí 8. Quê: Đường [.âm, thị xã Sơm Tây, trnh Hà Tây. Năm 
267. cùng hai em là Phùng Hải và Phùng Dĩnh dựng cờ khởi 
nghĩa chống ách đô hộ nhà Đường. Nghia quân đã giải phóng 
Đường Lâm và các châu quận xung quanh. Sau khi cing cố 
được cân cứ. Phùng Hưng đã tiến quán bao vây phủ thành 
Tống Bình (Hà Nội). Quan đô hộ Cao Chính Bình (Gao 
Zhengping) thua trận, lo sợ phát bẽnh chết. Phùng Hưng 
giành lại đất nước, xây dựng nền tự chủ. Mất năm 789, được 
suy tôn Bố Cát Đại Vương. Con là Phùng An lên nối ngói. 
Chú cháu họ Phùng sinh bất hoà, Phùng Án đem quân đánh 
Phùng H:u. Vua Đường sai Triệu Xương (2hao Chang) đưa 
quản đánh chiếm. Cuôi năm 291, Phùng An đầu hàna. 


PHÙNG KHÁC KHOAN (ty: Hoàng Phu; hiệu: Nghị 
Trai, Mai Nham Từ; tục gọi: Trạng Bùng; [528 - 1613), danh 
si, nhà thơ đời Lê Thể Tông, Việt Nam. Quê: xã Phùng Xá, 
huyện Thạch Thất, tính Hà Tãy. Đỗ Giai nguyên thời Lê 
Trung Tông, đỗ Hoàng giáp thời Lê Thế Töng (580). Làm 
quan đến chức thượng thư, tước Mai quận công. Năm 158). 
vua Lẻ Thế Tông cứ ông đi sứ triều Minh đề cầu phong. Mỗi 
quan hệ hai nước lúc này đang rất phức tạp vì nhà Minh dụng 
(túng cho họ Mạc. Bàng kiến thức uyên bác của mình, ông đã 
làm cho vua và triều thần nhà Minh cùng các sứ thần nước 
khác như Cao Ly... kính nẽ. Ông bác bỏ việc nhà Minh đồi 
công người. vàng, phản đối sự dung túng cúa nhà Minh với 
ho Mac làm phản. Phùng Khác Khoan nhập tâm các phương 
pháp đệt lụa của Trung Quốc, tìm kiếm các giòông cây lương 
thực cho năng suất cao cúa vùng Hoa Nam (Huanan) 
để mane về nước rồi truyền lại cho dân nhằm thúc đầy quốc 
kế dân sinh. 

Tác phẩm: chữ Nôm có “Lâm tuyền vấn", “Dịch kinh diền 
nghĩa” (mất) và nhiều tấp sấm kí, chiếm lính, lí số, bình pháp; 
chữ llán có tưa để, văn rtế( văn bia, cau đối, từ khúc... Nhiều 
nhất là thơ trong các tập “Huán đồng thì tập”, "Ngôn chí thì 
tập”. "Đa thức tập”, “Mai Lĩnh sứ Hoa thị tập”. Thơ ông hướng 
tới nhiều đề tài: tự xướng. tư hoa, đề vịnh lịch sử, vịnh cảnh. 
vịnh vải, tạng đáp vua quan nhà Minh, xướng hoa với xứ thần 
Cao lv Nổi bát trong thơ Phùng Khắc Khoan là một nhân cách 
lớn, luôn tin tường ở tương lại, đối loạn thành trị, cứu nguy 
thành an... kháng đình chí nam nhĩ, một quan niệm sống tích 
cức, một riềm ưu ái chân thành. Nội dung toát lên ý thức trách 
nhiệm một nhà nho yêu nước thương dân. Truyện “Vân Cát 
thần nữ * tronp “Truyền kì tân phả * của Đoàn Thị Điểm có bài 
thơ liên ngàm ' “Tây Hồ quan ngưu” do ông và hai người họ Lý, 
ho Ngô cùng làm với mẫu liêu Hạnh khi dạo chơi Hồ Tây. 

PHÙNG NGUYÊN (VẢN HOÁ) x. 
Phùng Nguyên. 

PHÙNG TẢ CHU (7 - I24!1), đại thần triều Trần. Quê: 
huyện Ngự Thiên (nay là Hưng Hà. Thái Bình). Cuối thời LLý 
làm quan đến chức thái phó. Góp phản đác lực dựng ngôi và 
xàv dựng nhà Trần, được Trần Thái Tông phong là phụ quốc 
thái uý Hưng Nhạn vương, tước Quan Nội! hấu. Có công xây 
dựng cung điện Tức Mạc. Năm 1226, được gia phong 
đạt vương. 

PHÙNG VĂN MINH (tk. Quận Cỏ: (849 - 89), thủ lĩnh 
phong trào kháng Pháp ở Sơn Tây cuối thế kỉ 19. Quê: Nam 
Định. Sinh ở huyện Phúc Thọ. tính Hà Tày. Cùng với Lân 
Cang, Đốc Chân. Đốc Khoát tập hợp lực hrợng chống Pháp ở 
Sm Tây (cũ). có căn cứ ở Đồi Đùm. Cuối 1884, tự xưng là 
Quản, phát hịch kêu gọi đánh Tây. Nhân dân các huyện thuộc 
tính Sơn Tây (cũ) và một số huyện của tính Vĩnh Phúc như 
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Thanh Thuỷ, Vĩnh Tường, Hưng Hoá đã nhiệt liệt hưởng ứng. 
tích cực ủng hộ nghĩa quân. Đã chiến đấu liên tục trong gần 
7 năm, gày nhiều tốn thất cho Pháp. Ngày 13.6.1889, bị sát 
hại trong chiến đấu tại đồn Vật Lai do nội phản. 

PHỨNG DỤ biên pháp tu từ. dùng hình ảnh cụ thể để biểu 
thị nội dung trừu tượng, một ý niêm về triết lí nhân sinh hay 
một bài học về luân lí đạo đức, nhằm làm cho sự trình hày 
những nội dung đó trở nên sâu sắc, thâm thuý: tức là chuyên 
cái thuần tuý có tính chất tư tưởng thành những hiện lượng 
vật thể để cảm nhận. PD gần với ân dụ nhưng phân biệt với 
ân dụ ở chỗ nó không chỉ đại diện cho cái định nói mà chính 
là bản thàn cát này dưới dạng hình ảnh. Với tư cách đó, PD 
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mang tính chất ngụ ý. thường nhằm mục đích giáo huấn, 
được sử dụng nhiều trong ngụ ngôn. Vd. để ca ngợi phẩm 
chất cao đẹp của con người, ca dao có câu: 
“Trong đầm gì đẹp bảng sen 
Lá xanh bông tráng. lai chèn nhị vàng 
Nhị vàng bông trăng lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hói tanh mùi bùn”. 

PID luôn luôn bao hàm hai ý nghĩa: ý nghĩa bề mật xuất 
hiện qua những hình ảnh miêu tả cù thể, sinh động và ý nghĩa 
bề sâu được rút ra do sự liền tưởng những nét giống nhau giữa 
tình ảnh cụ thể, sinh động và ý niệm về triết lí. đạo đức. 

PHỤNG HIỆP huvện ở phía đông nam tính Cân Thơ. 
Diện tích 543 km2. Gảm 3 thị trấn (Kinh Cùng. Cây Dương, 
Phụng Hiệp - huyện lj), 2 xã (Thanh Hoà, Long Thạnh, Đại 
Thành. Tàn Bình, Phụng Hiệp, Hoà An, Hiệp Hưng, Tân 
Phước Hưng, Hoà Mỹ. Phương Bình, Phương Phú, Tân 
Long). Dân số 258.100 (2001). Địa hình bằng phẳng, đất phù 
sa ngọt ven Sông Hậu, phèn nhẹ ở xa sóng. Nhiều kênh rạch, 
nhận nước từ Sðng Hậu: kènh Phụng Hiệp, kênh Sáng 
chảy qua. Trồng lúa, mía. dừa, cây ăn qua. Chân nuôi: lợn, 
vịt, trãu, cá. bò; chế biên đường, xay xát. Quốc lộ 4. tỉnh lò 
31 chạy qua. 

PHUỔI PÁC tèn eọ1 làn điều ngàm thơ của đồng bào 
Tày - Nùng. tương tự kiểu nói lôi của đồng bào Kinh. 

PHÚT (/0, đơn vị đo thời gian, kí hiệu mín., | mín = 
6Ó s= 1/60h= 1/1440 ngày. 

PHÚT (toán), đơn vị đo góc phảng. kí hiệu bằng đấu (°): 
bàng óÔ giây và bằng, nã độ (x. G14yy Đội): 

6Ô 


I=60``= 2IÊ 2,900.10 rađian, 
ó0 


Vd. góc có số đo là 5 phút được viết là œ = Ấ`. 


PHỤT ĐỘT NGỘT than và khí hiên tương đông lực xuất 
hiện do sự thay đổi nhanh chóng trạng thái ứng lực Ở vìa than 
bão hoà khí tiếp giáp với gương lò chợ hay gương lò chuẩn bị. 
làm sập vỡ một phản than phụt mạnh ra cùng với luồng khí. đột 
nhiên eaày ra sự cố dưới hẳm lò. Biện pháp ngăn ngừa PĐN có 
hiệu quả nhất là khai thác via báo vệ (vía bên canh) trước một 
bước; khoan lỗ thoát khí hay lô khoan để làm ấm từ lò dọc via, 
để kịp thời làm giảm áp suất ở khu vỉa than dư định khai thác. 
Khai thác càng xuống sàu càng có khả năng xay ra PĐN. 

PHỨC CHẤT (cg. hợp chất phối trí), hợp chất có thành 
phần và cấn tạo phức tạp, gồm có một nguyên từ hoặc lon 
trune tâm liên kết với các phân từ, hoặc ion (goi là các phổi 
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tử) tạo thành phản tứ trung hoà điện hoặc ion phức (được gọi 
la cầu nội). Liên kết piữa nguyên tứ trung tâm với phối tử là 
liên kết chơ nhận. Đề trung hoà điện tích trong cầu nội, cần 
nội liền kết với những ¡on trái đấu tạo nên cầu ngoại của PC. 
Vd. [Co(NH‡}»|CH. K„[Fe(CN},Ì, vv: phân trong ngoặc 
vuóng là cầu nội. 

PHỨC CHO NHẬN phức chất trong đó liên kết giữa ion 
ñguyên tứ trung tâm và các phốt tử là liền kết cho nhận. Vd, 
trong phán từ phức [Co(NHa);|CHa liên kết giữa on Coˆ† (ton 
(rung tâm) và nguyên tứ nịtơ (N) trong phân tứ amoniac 
(phối tử NH\) được tạo nên bơi các căp electron cho bới phân 
từ NH:. 

PHÚC ĐIỂỀU x. Đa điệu. 

PHÚC HỆ I. Phức hè địa tảng. thể thạch địa tầng để chỉ 
một khối tượng đá do câu trúc địa chất phức tạp nên chưa xác 
định được thuộc hàng phân vị nào. Khi được nghiên cứu đầy 
đủ, PH có thể ứng với một hay vài hệ tầng. 

2. Phức hệ macma, tổng thể các đá macma có tuốt gần 
tương tự nhau nhìmp, thuộc các tướng đá khác nhau xuất phát 
từ một nguồn macmia chung. 

3. Phức hê hơá thạch, tố hợp tự nhiên của tất cá các loại hoá 
thạch hoặc của một nhóm hơá thạch tiếng biệt gập trong một 
phần hoặc toàn bộ một phân vị địa tầng. 

PHÚC HỆ CHỨA NƯỚC một tập hợp nhiều tầng chứa 
nước. Khóng có những quy định chặt che cho những tập 
hợp này. nó có thể tương ứng với một bậc, mội thống hay một 
hệ trong. thang địa tầng. với điều kiện trong tập hợp không có 
bất chính hợp góc. Đôi khi PHCN còn được sử dụng để gọi 
tên một tập hợp các lớp đất đá chưa rõ về đặc điểm địa chất 
thuỷ văn, 

PHỨC HỆ HẤP THU CỦA ĐẤT hệ thống phức tap của 
keo đất với các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của đất có khả 
năne hấp thu. tức là giữ lên bê mặt hệ thống các vật chất hoặc 
ton, PHHTCĐ thường là hệ thêng phức tạp đạng phức chất 
sét - mùn: humat canxi, có năne lượng bẻ mặt lớn và có tính 
mang điện nên khả năng hấp thu cao, Đất có hàm lượng keo 
xết cao hoặc hàm lượng mùn cao sẽ tạo nên phức hệ hấp thu 
cao cho đất. Keo đất mang điện tích àm và đất giàu mùn sẽ 
có khả năng hấp thu lí - hoá học, tức hấp thu trao đối cation 
cao. PHHTCĐ là một đặc tính quý của đất. làm cho đất có 
kha năng giữ nước. giữ phân cao, tăng cường quá trình trao 
đổi dinh đưỡng. giữa đất và cây trồng. Sự hấp thu của đất tuân 
theo quy luật: hấp thu trao đổi cation thuận nghịch, đương 
hương, rất nhanh. phụ thuộc vào hoá trị catlon và nông độ 
dụng dịch đât. 

PHỨC HỆ HOÁ THẠCH x. Phức hệ. 

PHỨC HỆ LIÊN KẾT nơi tiếp xúc đặc biệt mật thiết giữa 
các tế bào cạnh nhau ở động vật, chủ yếu là giữa các tế bào 
biểu mô. Ít nhất cũng có 4 loại tiến xúc đặc biệt giữa các tế 
bào: tấm liên kết hoặc thê liên kết, vùng kết đính. kết liền và 
liên kết qua kẽ hoặc trune gian. Vú. các liên kết gifa biểu mô 
và tê bào cơ trơn. 

PHỨC HỀ NẾP UỐN thể địa chất phức tạp có bẻ dày lớn 
(trên 10 km), chiếm dièn tích rộng (khoảng 350 nghìn km? 
đến 2,5 triệu km2), được thành tạo từ địa máng trong một thời 
kì uốn nếp nào đó của lịch sứ phát triển địa chất. Đặc trưng 
là có cấu to uốn nếp, uốn nếp - khối và có những phản bị 
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biến chất với mức độ khác nhau. Vd. PHNU Baikan 
(Razjkal) : PHNU Calêđòni (Caledonie), vv. XI. Miiển 
uốn HẾp. 

PHỨC HỆ VITAMIN B một nhóm khoảng lO hoặc nhiều 
hơn các loạt vitamín hoà tan trone nước, ở dạng hồn hợp. Có 
thể thấy chúng trong các loại hạt cốc, thịt. gan động vật. Vì 
các vitamin B có nhiều trong phần lớn các loại thức ăn nên 
chỉ thấy bệnh thiếu vitamin B ở người có chế độ ăn uống 
kiêng khem. Nhiều vitamin B tham gia trong các coenzim 
để đảm bảo cho các quá trình oxi hoá bình thường các 
cacbonhiđrat trong quá trình hó hấp. 

Các vitamin nhóm B gồm: thiamin (vitamin Bì), rboflavin 
(viramm B¿), axI( nicotinic (niaxin), axit pantothenic 
(viamm Ba), pirđoximn (vitamin B«), xianocobalamin 
(vitamin B¡¿), bìotin, axit lipoic và axIt folic. 

PHÚC HÌNH một trong những khái niệm cơ bán của tôpô 
tỏ hợp. PH là một tập hợp hữu hạn các đơn hình có số chiều 
khác nhau, được sắp xếp thco cách: cứ hai đơn hình tuỳ ý 
thuộc PH thì hoặc khóng có điềm chung nào, hoặc tất cả các 
điểm chung tạo nên một mặt chung, đồng thời tất cá các mặt 
của các đơn hình đều thuộc PH. Số chiều lớn nhất trong các 
số chiều của các đơn hình thuộc PH được gọi là số chiều cúa 
PH (x. Đơn hình). 

PHÚC HOẠT ĐỘNG x. Trang thái chuyển tiếp. 

PHÚC HỢP cảu trúc gồm nhiều thành phần kết hợp để 
cùng dẫn đến một hiệu quả tổng hợp chung. Vd. PH nguyên 
thuỷ trong bệnh lao thường gặp ở phối, gồm 3 tổn thương: tổn 
thương ở mô phổi: tổn thương ở hạch rốn phổi: tổn thương 
đường mạch lympho nối liền mô phổi và mô hạch. PH 
kháng nguyên - kháng thể là sự kết hơp giữa kháng nguyên 
và kháng thẻ để to thành những phản tử lớn hơn có tính 
miễn dịch. 

PH hoà hợp mò là một tập hợp các kháng nguyên bạch cầu 
đặc trưng cho từng cá thể, có tính chất di truyền và được hình 
thành từ lúc tạo phôi, vv. 

PHÚC HỢP NÔNG - CÔNG NGHIỆP x. Tổ hợp 
HỎNG > công nghiép. 

PHƯỚC BÌNH huyện thuộc tỉnh Sông Bé, năm 1977 hợp 
nhất với 2 huyện Bù Đốp và Bù Đáng thành huyện 
Phước Long. Từ 2726.1I.1996, thuộc tính Bình Phước 
(x. Phước Long). 


PHUỐC CHAU x. Cù Laø Xanh, 


PHƯỚC LONG huyện ở phía tây tỉnh Bạc Liêu. Diện tích 
407,38 km“. Gồm [ thị trấn (Phước Long - huyền l¡), 6 xã 
(Vinh Phú Đông. Vính Phú Tây, Phước Long, Hưng Phú, 
Vĩnh Thanh, Phong Thanh Nam). Dân số 102.600 (2001), 
gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me. Địa hình đồng bàng đuyền 
hải. Kênh Quán Lộ chảy suốt lừ hướng đông bắc xuống tây 
narn, kênh Cộng Hoà chăy từ hướng tây bắc xuống tây nam 
huyền. Đất nông nghiệp chiếm khoảng 55% điện tích. Trồng 
lúa, ngó, rau, đậu. Chăn nuôi; pia cầm, bò, cá. Chế biến nông 
sản. Cơ khí sửa chữa. Giao thông đường thuy trên kênh rạch 
[là chú yếu. Huyện tá: lập 25.9.2000 trên cơ sỡ tách các xã của 
huyện Hồng Dân. 

PHƯỚC LONG huyện ở phía đông bắc tỉnh Bình Phước. 
Diện tích 1.857,4 km2. Gầm 2 thị trấn (Phước Bình, Thác Mơ- 
huyện lj), 15 xã (Đak Ơ, Bù Giá Mập, Đức Hạnh, Đa Kia, 
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Bình Thắng, Bình Phước. Sơn Giang, Phước Tín, Long Hưng, 
Long Hà, Bò Nho, Phú Riêểng. Long Tân. Long Bình. Phí 
Trung). Dân xố 65.500 (2001). gồm các dân tộc: Chơ Ro, 
Khơ Me, Mơ Nông, Xtiêng, Kinh. Địa hình đồi núi thấp, 
phần lớn đất đỏ bazan, dốc từ đông bắc xuống tây nam. Núi 
chính: Bà Rá (735 m). Sông chính chảy qua: Sông Ré, Đac 
Hut, Đac Rláp. hồ Thác Mơ, Đất làm nghiệp chiếm 37% điện 
tích. Trồng cao su, hồ tiêu, cà phê, điều. Chế biến nông sản. 
Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ. Khu bảo tồn thiền nhiên Bù Gia 
Mập. Giao thông: tỉnh lộ 741, 749, 307 chạy qua. Huyện 
thành lập từ 11.03.1977 do hợp nhất 3 huyện Bù Đôốp, Phước 
Bình, Bù Đăng (từ 1987, Bù Đăng tách ra tái lập huyện): từ 
1976, thuộc tỉnh Sông Bé: từ 26.11.1996, thuộc tỉnh 
Bình Phước. 

PHƯỚC MAI bán đảo ở vũng Quy Nhơm, hình thành do 
một đái cát rộng 3 - 5 km nối liển đái đảo Núi Đèn, cao 
36I m, đài [7 km. khiến cho bán đảo chấn vũng Quy Nhơn 
thành một vũng kín. Dân cư thuộc 4 xã ngoai thành Quy 
Nhơn và huyện Tuy Phước, tình Bình Định. Nghề cá. 

PHƯỚC SƠN huyện phía tây nam tỉnh Quảng Nam. Diện 
tích I.141.3 km2. Gồm L thị trấn (Khâm Đức - huyện li), 8 xã 
(Phước Thành, Phước Kim. Phước Công, Phước Chánh, Phước 
My, Phước Năng, Phước Đức, Phước Hiệp). Dân số (9.200 
(2001). pồm các dân tộc: Gié - Triêng, Mơ Nông, Cơ Tu, Kinh. 
Địa hình núi trung bình và núi thấp, có các định: Ngọc Glc 
Lang (I.R55 m), Lùm Heo (2.045 m); sông Đấc Mi chảy qua 
suốt huyện đồ vào Sông Cái, có khả năng xây dựng thuy điện 
nhỏ từ 3.000 - 5.000 kW. Rừne có nhiều đặc sản: quế. trắm, sa 
nhân, sâm, mật ong. Trồng mía, lạc, thuốc lá, quế, chăn nuòi 
trâu bò. Khai thác đá xây đựng. vàng, đồng, cao lanh. Giao 
thông quốc lộ 14, I4E chạy qua. Huyện lập năm 1796. Từ 
196, thuộc tỉnh Quang Nam - Đà Nắng; từ 26.l I.1996, thuộc 
tình Quảng Nam. 

PHƯỚC TÀN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Phước Tán 


PHƯỚN ĐẤT (Carpococcux renavldi), loài chim, ho Cụ 
cu (Cacuh.4ae), bộ Cụ cụ (Cuculiformes). Chìm trưởng thành 
có đầu, cổ, họng, cánh sơ cấp và đuôi đen có ánh tím, mặt 
bụng xám nhạt hơn mặt lưng và tận cùng bằng các lông đen 
nhat tạo thành vàn rất mờ. Mát vàng, đa quanh mắt đỏ tím, 
mỏ và chân đỏ. Định e#, làm tổ ở rừng rậm. Ăn côn trùng, bò 
sát nhỏ và chim nhỏ. Phân bố ớ Thái Lan và Đông Dương. Ở 
Việt Nam, gặp ở Trung và Nam Bộ. Loài đặc hữu của vùng 
Đông Dương. Có giá trị khoa học và thẩm mí. Cần có biện 
pháp bảo vẻ. 

PHƯƠNG ÁN một trong nhiều giải pháp (về quy hoạch, 
kiến trúc, công nghề, kết cấu...) được đưa ra giúp cho việc lựa 
chọn và tìm đến một giải pháp tối ưu. 

PHƯƠNG ÁN TÁC CHIẾN bộ phận quan trọng của kế 
hoạch tác chiến được chuẩn bị theo một trone những tình huống 
tác chiến, được dự kiến có thể xảy ra nhằm thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ được giao. Một kế hoạch tác chiến có thể bao gầm 
nhiều PATC. Các PATC được xây đựng trên cơ sỡ phân tích cụ 
thể tình hình, nhiệm vụ và phán đoán tình huống có thể xảy ra. 
Trong các PATC bao giờ cũng phải chọn phương án chủ yêu. 
Các PATC đã được xAy dựng là phương tiện giúp người chi huy 
chủ động. kịp thời chì huy bộ đội tác chiến sát với tình huống 
thực tế, giúp viếc huấn luyện bộ đội và chuẩn bị mọi mặt cần 
thiết phù hợp với yêu cầu tác chiến. 

PHƯƠNG BẮC chỉ phương từ người quan trắc tại một 
điểm trên mái đất đến điểm Bác, kí hiệu Ñ (A. North). Điểm 
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N là giao điểm giữa đường chân trời toán học với thiên kinh 
tuyến và nằm gần cực Bác nhất. 





Phương bắc Hinh về Bán Cầu Bắc của Thiễn cầu 
O- Vị trĩ người quan sát; .# Cực Bắc của vũ trụ; 2- Thiên 
đình; NWSE- Chân trời toán học; N ,v2CS- Kinh luyến trời 
(thiên kinh tuyến); ECW- xích đạo (thiên xích đạo) Thiên 
cầu; ON- Phương bắc; OS- Phương nam 
OE- Phương đóng; OW- Phương lây 


PHƯƠNG DĨ TRÍ (Fang Y¡Zhí; 1611-71), nhà triết học, 
nhà khoa học Trung Quốc cuối triển Minh (Ming) đầu triều 
Thanh (Qing). Đã ít nhiều tiếp xúc với khoa học tự nhiễn 
phương Tây đương thời. Ông cho răng: "khắp trong trời đất 
đều là vật”, ““iết thảy vật đều do khí tạo nên, khoảng không 
là do khí lấp đây”. Chống thái đô nệ cố. Kế thừa và phát triền 
quan điềm về mối quan hệ giữa âm và dương thành phép biện 
chứng chung hơn. phép biện chứng giữa hai và một, Nêu lên 
mệnh đề '“Hợp nhị nhi nhất” (hợp hai làm một), vì “có một 
tất có hai, hai eốc có một”. Tác phẩm có: “Vật lí tiểu thức, 
“Thông nhã”, ^Phù sơn tiền hãu tập”, vv. 

PHƯƠNG ĐÔNG chỉ phương từ người quan trắc tại môi 
điểm trên mặt đất đến điểm ỳ)ông, kí hiệu E (East). Điểm E là 
một trong bốn điểm chính của đường chân trời, là một trong 
hai gìao điểm của đường chân trời toán học với xích đạo thiên 
cầu và năm về bên phải của người quan sát đứng ở Bắc Bán 
Cầu và hướng mặt về phía bắc (x. Phương bác). 

PHƯƠNG NAM chỉ phương từ người quan trắc tại một 
điểm trên mặt đất đến điểm Nam, kí hiệu S (A. South). Điểm 
Š là giao điểm giữa đường chân trời toán học với thiên kinh 
tuyến và nằm gần cực Nam nhất (x. Phương bác). 

PHƯƠNG NGÔN I!. Tiếng nói của một vùng, không 
thóng dụng rộng rãi. 


2, Tục ngữ mang tính chất địa phương. tược coi là những 
sáng tắc văn học dân gian. 

PHƯƠNG NGỮ các biến thể của ngôn ngữ được chía 
thành PN lãnh thổ và PN xã hội. PN lãnh thổ là biến thẻ địa 
phương ca ngôn ngữ toàn dân ở một địa phương cụ thể với 
những nét khác biệt của nó so với ngôn ngữ toàn dàn hay với 
một PN khác. Sự khác biệt giữa các PN trong một ngôn ngữ 
thể hiện chủ yếu ở ngữ âm, sau đó đến từ vựng, còn sư khác 
nhau về ngữ pháp thì ít hơn. Tiếng Việt có thể gồm 3 PN 
chính là PN Bác (Bác B@), PN Trung (Bác Trung Bộ), PN 
Nam (Nam Trung Bộ và Nam Bó). Các PN tiếng Việt khác 
nhau chủ yếu ở mặt ngữ âm và từ vựng. PN xã hội thường 
được hiểu là ngôn ngữ cúa một nhóm xã hói nhất định, khác 
với ngòn neff toàn dân chỉ ở vốn từ ngữ. PN xã hội bao gồm 
tiếng nghề nghiệp, tiếng lóng... 

PHƯƠNG NGỮ HỌC phân ngành ngôn ngữ học, nghiền 
cứu các phương ngữ, thổ ngữ có trong một ngôn ngữ cụ thể, 
dưới hai bình điện: lịch sử hình thành phát triển và tình trạng 


PHƯƠNG PHÁP BEZORIÔTKA P 





đương đại của chúng. 

PHƯƠNG PHÁP hệ thống các nguyên tắc vận đụng 
những nguyên H, lí luận phản ánh hiện thực khách quan, 
nhằm chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động cải tạo thrc 
tiên của con người. Lí luận quyết định nột dung của PP, song 
bản thân lí luận chưa phát là PP; lí luận được vận dụng thành 
những nguyên tắc thì mới trở thành PP: “lí lhận được tốm tắt 
trong phương pháp” (Hèghen). Về thực chất, PP là lí hiận đã 
được thực tiên xác nhận và hướng trở lại ngay thực tiễn 
nghiên cứu. Hai đặc trưng cơ bản của PP: |) Có nội dìmg 
khách quan sâu sắc, do bản chất và đặc điểm của khách thể 
phiên cứu quyết định đã được đúc kết thành ií luận phản ánh 
nó; 2) Về hình thức. PP có tính chủ quan, bởi vì PP chỉ tồn tại 
trong đầu óc con người, nghĩa là trong hoạt động có ý thức, 
chứ không tốn tại ở bền ngoài và độc lập với con người, PP 
đúng đắn xuất phát từ lí luận khoa học đúng đắn và đã được 
thực tiến kiểm nghiệm. Có PP đúng, nhưng chưa chắc đưa 
đến kết quả tốt, bởi vì kết quả phụ thuộc vào kinh nghiệm sử 
dụng và nghệ thuật vận đụng PP của con người. Hệ thống PP 
của khoa học hiện đại rất phức tạp và đa đạng, vì vậy có nhiều 
cách phân loại PP khác nhau. Cách phân loại phổ biến nhất là 
chia PP ra thành: PP riêng - chỉ ấp đụng trong một bộ môn 
khoa hợc nhất định; PP chung - áp đụng được trone một số 
bộ môn khoa học; PP phổ biến có thể áp dụng trong tất cả các 
khoa học và trong hoạt đóng thực tiễn, đó là PP hiện chứng 
(x. Phương pháp biện chứng). 


PHƯƠNG PHÁP ARÊNIUT phương pháp thăm đò các 
di chỉ cổ xưa do nhà hoá học Thuy Điển Arêniut 
(S. Arhenius) để ra (193L), Ông nhận thấy có mối liên hệ 
giữa hàm lượng axit photphonc ở trong đất với độ cổ Xưa của 
nơi cư trú của con người. Lượng axit photphoric ở trong đất 
dưới dạng photphat vôi hay photphat sắt. Phân tích thành 
phản cấc photphat đó trong các mắu đất lấy cách nhau 
khoảng 10D m. người ta đã lên được bản đồ phán bố các khu 
cư trú cổ ở Thuy Điền. Sự tăng lên của các photphat trong các 
đi chỉ liên quan đến việc vứt bỏ các chất hữu cơ nơi cư trú của 
con người. Các nhà khảo cổ đã dùng phương pháp này trong 
việc điền tra các đi chỉ. 

PHƯƠNG PHÁP AXIT phương pháp được dùng trong 
nghiên cứu hệ sinh thái các thuỷ vực để đo hoạt tính của 
cacbon địoxit hơà tan. Sr thay đổi nồng độ axit biểu hiên sức 
sản xuất của thuỷ vực. Phương pháp này có thể có sai số do 
hàm lượng đạm hoà tan. 

PHƯƠNG PHÁP ÀNGKET (Ph. Enqnêtc; cø. phương 
pháp lập phiến điều tra), phương pháp nghiên cứu được dùng 
trong xã hội học, tâm lí học xã hội và một số khoa học khác 
để thu thập ý kiến về một vấn để nào đó nhằm mục đích 
thông kê. Có nhiều loại äneket: câu hỏi mở hay tự đo, đóng 
hay hình thức hoá; ängket kiểu phỏng vấn tự do, nhóm cá 
nhân, vv. Trong một số loại ăngket, nghiêm viên có thể không 
trực tiếp tiếp xúc với các nghiêm thể mà ăngket được đăng 
báo, in và phát hành, vv. Giá trị của ängket phụ thuộc nhiều 
vào nghé thuật đặt câu hỏi và mifc độ nguy trang của vấn đề, 
vào số lượng và đặc điểm của các nghiêm thể, vv. 

PHƯƠNG PHÁP BẠC NITRAT phương pháp chuẩn độ 
dựa vào chất chuẩn là bạc nitrat (AgNOa), Dùng đề phân tích 
các halogenua. Có thể chuẩn độ trực tiếp bằng AgNO+, hoặc 
thêm dư AgNO; rồi chuẩn độ AgNOx dư bằng NaCI. Trường 
hợp môi trường trung tính hoặc hơi axit, điểm cuối được xác 
định bằng chất chỉ thị là kali cromat (KzCrO¿) tạo với AgNOa 


kết tủa đỏ bạc cromat (AgaCrOa). Nếu mòi trường axit thì 
thêm dư AgNOa rồi xác định AgNOa dư bảng thioxianat 
(KNAS). 


PHƯƠNG PHÁP BAI - BALƠT (A. Buys - Ballot), 
phương pháp thực nghiệm, đơn giản nhưne có hiệu quả thiết 
thực, giúp phát hiện những biến thiên theo thời vụ, được xây 
dựng như sau: giả thiết ta có n g)á trị X, (t = l, 2... n). † có thể 
được tính theo tuần. tháng, quý... theo yêu cầu nghiên cứu và 
được thu thập qua nhiều năm. Ta xếp các X, theo thứ tự thời 
gian (. Theo dòng, mỗi năm một đồng, hết dòng này đến dòng 
khác kế tiếp nhan, những X, cuối cùng xếp không đủ đòng bị 
loại bỏ. Giá thiết ta có h dòng và trong một dòng xếp được k 
giá trị X„ ta có một bảng có k cột, h dòng. Các X, trong mỗi 
cột là những giá trị thu thập được đúng vào thời kì giống nhau 
qua các năm. Ta tìm các trung bình X, của từng cột và từng 
đòng để giảm bớt những tác động của ngẫu nghiên. Các trung 
bình ấy giúp chúng ta phát hiện những tác động của ngẫu 
nhiên, những chiều biến thiên theo thời vụ qua các tuần, 
tháng hay quý... (theo chiều cột) hoặc qua các năm (theo 
chiều dòng). 

PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ phương pháp ghi nhận, mô tả, 
phán tích, tổng hợp và nhận thức các hiện tượng (thực tại) 
cũng như dự báo sự phát triển của chúng thông qua việc thành 
lập và sử đụng bản đồ. PPBĐ như một phương pháp nhận 
thức, thể hiện ở ba hình thái: L) Thành lập bản đồ cơ sở như 
những mô hình không gian của thế giới vật chất: 2) Thành lập 
bản đố dẫn xuất từ các bản đổ cơ sở với quá trình biến đổi 
hình biểu thị của bản đồ và tổng quát hoá bản đồ; 3) Sứ đụng 
bán đồ để mô tả, phân tích tổng hợp và nhận thức thực tại. Kĩ 
thuật sử dụng bản đồ gồm: mô tá, dựng hình, đo tính trên bán 
đồ và mô bình hoá toán - bản đồ. Dira theo phương tiện đùng 
để sử đụng bán đồ, phân thành các phương pháp phân tích 
bằng mắt, bằng dụng cụ, bán tự độna và tr động. Dựa theo 
phương pháp sử dung, nguồn tài liệu và mục đích sử dụng, 
trong PPBĐ hình thành các hướng sử dụng bản đồ sau: 
nghiên cứu bản đồ ở dạng nguyên bán; biến đổi hình biểu thị 
bản đổ: phân giải (tách) hình biểu thì trên bản đồ thành các 
hình biểu thị thành phần; đối sánh bản đồ phản ánh đốt tượng 
ở các thời điểm khác nhan; nghiên cứu kết hợp các bản đồ (bó 
bản đồ) có các chủ đề hoặc đối tượng khác nhau; nghiên cứu, 
đối sánh các bản đồ - tương đương (cùng chủ đẻ), được thành 
lập cho các vùng khác nhau; phân tích kết hợp bản đồ cùng 
chủ đề, cùng lãnh thổ nhưng ở t( lệ khác nhau. 

PHƯƠNG PHÁP BEXƠME phương pháp luyện thép lò 
thổi (x. Vấu thép) do kĩ sư người Anh Bexơme (H. Bessemer; 
đạng phiên âm khác: Beximơ) phát minh năm 1865. Phương 
pháp này thổi không khí qua đáy lò vào khối gang lông trone 
lò để oxi hoá tạp chất biến gang thành thép. Trong lò B nhiệt 
lượng do phản ứng oxi hoá các tạp chất chu yếu là neuyên tố 
Si phát ra rất lớn, gang không những không nguội đi do thổi 
không khí vào, mà còn được gia nhiệt tới nhiệt độ cản thiết 
và sau cùng nhận được thép ở trạng thái long L.S00 - L.5509C. 
Vì nguyên S¡ là chất phát nhiệt chủ yếu nên gang B phái chứa 
SI cao (l,5 - 1,7%). Vì vậy tường lò phải xây bằng gạch chịu 
lửa tính axit. tạo xỉ tính axit. không khử được các tạp chất P 
và 8. PPBR tuy có nhiều tru điểm của phương pháp lò thổi 
nhưng do phải có loại quặng thích hợp, chất lượng và mặt 
hàng thép bị hạn chế nên phương pháp này kém phát triển. 

PHƯƠNG PHÁP BE7ƠRIÔTKA phương pháp giải mẫn 
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P PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG 





cảm hay chống phản vè, tránh các tai biến phản vệ (sốc, nổi 
mề đay, suyễn, vv.) trong liệu pháp huyết thanh (chống bạch 
hấu, uốn ván, vv.); do nhà vi sinh vật người Nga Bezơniôtka 
(A.M. Bezrẽdka: 1870 - 1940) đề xuất. Cách tiến hành: đầu 
tiên tiềm dưới đa một liều nhỗ huyết thanh (0.01 m] - O,I ml), 
nêu sau nửa giờ không có phản ứng gì xảy ra (phát ban. ngứa, 
khó chịu. vv.) thì có thể tiêm tăng dần lượng thuốc còn lại. 

PHƯƠNG PHÁP BIỆN CHỨNG phương pháp xem xét 
sự vật và hiện tượng trong mối liên hệ phổ biến, trone sự vận 
động và phát triển không naừng. PPBC bao gồm hệ thống các 
nguyên tắc hướng dẫn, điển chỉnh hoạt động nhận thức và 
hoạt động cải tạo thế giới hiện thực của con người xuất phát 
từ lí luận biện chứng. Lí luận biện chứng là cơ sở, là hạt nhân 
lí in của PPBC, chứ không phát là bản thân PPBC. PPRC' ríi 
ra từ lí luận biện chứng những nguyên lí cần thiết và quan 
trọng nhất, thể hiện chúng dưới dạng một hệ thống các 
nguyén tắc, hướng dẫn. điều chỉnh, các yêu cầu mà chủ thể 
bắt buộc phái tuần theo trong hoạt động nhận thức và hoạt 
động cải tạo thực tiễn để có thể đạt đến mục đích một cách 
tốt wu nhất, Lí luận biện chứng được vận dụng vào PPBC 
nghiên cứu tự nhiên và xã hội. Chẳng hạn, lí [liận biên chứng 
quan niệm xã hội là một cơ thể sống đang vận động và phát 
triển không ngừng, chứ không phải là một cái gì đó được kết 
thành một cách máy móc, không vận động và biến đối. PPBC 
đã vận dụng nguyên lí đó vào nghiên cứu xã hội, thể hiện 
thành những nguyén tác, những yêu cầu cụ thể như cần phải 
phàn tích một cách khách quan những quan hệ sản xuất cấu 
thành một hình thái xã hội nhất định, cần phải nghiền cứn 
những quy luật vận động và phát triển của hình thái kinh tế - 
xã hội đó, cần phải nghiên cứu động lực phát triên của nó, vv, 

PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHUƠNG BÉ NHẤT một 
trong các phương pháp để xác định giá trị gần đúng của các 
đại lượng đựa vào các kết quả đo đạc chịu những sai sô ngẫu 
nhiên. PPRPBN cũng được dùng để biểu điễn gần đúng các 
hàm số bằng những hàm số khác đơn giản hơn. PPBRPBN lúc 
đầu xuất hiện trong thống kê toán học để xác định giá trị gần 
đúng của một đại lượng qua một số phép đo. Chẳng hạn, để 
xác định giá trị pần đúng X của một đại lượng cần biết x ta 
tiến hành n quan sát độc lập và nhận được các giá trị gần 
đúng Vị = X + ðt, Yạ = X + Ö2,..., Ya ==X +, trong đó ð, là 
các sai số ngẫu nhiên độc lập có kì vọng Mỗ, =0 và phương 
sai Dỗ, = MŠ,? = ơ;?. Để xác định giá trị pần đúng cúa đại 
lượng x theo PPRPBN, ta chọn X sao chơ nó cực tiểu hoá tổng 
các bình phương 


S(X)= Ð_pi0i -XŸ 


| | 


. 


trong đóp, =—_, hệ số k có thể chọn là mót số thực 
Ũ 


đØ 
dương nào đó. Theo phương pháp này ta tính được: 


xe PƯI†--†PnŸn 
Dị +...+ Pn 
Vẻ sau, nhà toán học Nga Chebưsiôp (PL. Chebyshšv; 
1821 - 94) sử dụng PPHTBN để tìm đạng xấp xi của một hàm 
số khi biết giá trị của nó tại n điểm đã cho. PPRPBN còn được 
phát triển để giải gần đúng nhiều hài toán trong giải tích, đại 
số, phương trình vật lí toán. 
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PHƯƠNG PHÁP BÙ (cg. phương pháp số không), 
phương pháp đo trong đó tín hiệu đo tí lệ với hiện số giữa đại 
lượng cần đo và đại lượng cho biết được đưa vào dung cụ chỉ 
sò không và được điều chinh cho hiệu số này bằng số không. 
Bằng PP và dùng các dụng cụ điều chính điện thế kế, cầu đo 
có thể đo các đại lượng điện: sức điện động, điền trở, điện 
dung. vv. 

PHƯƠNG PHÁP BUPNÓP - GALIÔCKIN [goi thco 
tén các nhà khoa học Nga Bupnôp (I. G. Bubnov) và 
Galiôckin (B. G. Galerkin)]. phương pháp trực tiếp để giải các 
bài toán biến phân và bài toán biên của lí thuyết đàn hồi. 
Nghiệm gần đúng của phương trình cân bằng theo chuyển vị 
L(u) = ñ (L là toán tử ví phân bậc hai). với điểu kiên biên 
thuần nhất u = O0, được tìm dưới dạng: 


ñ 


UH(XI,X3.X4)= 2À ayi(Xi.Xz.xa) 


I=Ì 


trong đó \, tà các hầm độc lập tuyến tính thoả mãn các điều 
kiện biên. Các hệ số a, được xác định từ điều kiện trực giao 
của các hàm L{u„) với n hàm đâu tiên của họ w„. 


Phương pháp của Galiôckin công bố năm 1915. Kendiwơ 
(M.V. Keldysh) đã đặt cơ sở lí thuyết đẩy đú cho phương 
pháp này năm 1942. 

PHƯƠNG PHÁP !4C (ca. phương pháp cacbon phóng 
xạ), phương pháp xác đinh tối tuyệt đối phố biến trong khảo 
cổ học, đựa trên quy luật phán huỷ với tốc độ đều theo chu kì 
hán phân huỷ là 5.730 ! 40 năm của đồng vị phóng xa !4C 
chứa trong vật chất hữu cơ. bắt đầu từ khi xự sống của chúng 
kết thúc. Giới hạn tính tuổi bàng phương pháp này không quá 
50,000 năm ngược về quá khứ. Đối tượng phản tích chính: 
than, gỗ, quả, hạt, vỏ sồ ốc... Độ sai số hiện nay là 1 - 2%, 
tương lai sẽ giảm hơn nữa. Việt Nam đã có hàng trâm mẫu 
khảo cổ được xác định muối bằng phương pháp này. 

PHƯƠNG PHÁP CACBON PHÓNG XẠ. x. Phương 
pháp 14C. 

PHƯƠNG PHÁP CÁCH MANG phương thức chuẩn bị, 
tổ chức lực lượng và tiến hành đấu tranh để thực hiện mục 
tiều cách mạng. PPCM được thê hiện cụ thể và sinh động trên 
các mặt chuân bị, tố chức và biện pháp đấu tranh chống lại 
các thế lực phản cách mạng trên tất c4 các mặt trận chính trị, 
quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hôi và tr tưởng. Khi cuộc đấu 
tranh của các lực lượng cách mang chồng lại các thế lực phản 
cách mạng diễn ra sâu sắc và đến độ gay gát nhất, thì được 
thể hiện bằng phương thức khới nghĩa vũ trang và chiến tranh 
cách mang. Ở các nước thuộc địa, cuộc đấu tranh cúa các dân 
tóc bị nô địch chông lại các nước đế quốc thực dân xâm lược 
thống trị thường phát triền đến độ gay gất nhất là khởi nghĩa 
đân tộc và chiến tranh giải phóng dân tộc. Phong trào cách 
mang có khi giâm chàn tại chỗ thậm chí bị thất bại, không 
phát vì thiếu phương hướng mục tiêu mà chủ yếu là thiểu 
PPCM thích hợp. PPCM không chỉ là khoa học mà còn là 
nghệ thuật nữa. “Chi có thể coi một phương pháp nào đó, mội 
hình thức đấu tranh nào đó là tốt nhất, là đúng nhất khi nó 
đáp ứng đầy dủ yêu cầu của tình thế cụ thể, khi nó hoàn toàn 
phù hợp với những điều kiện trong đó nó được sử dụng, cho 
phép huy động đến mức cao nhất các ltre lượng cách mạng và 
tiến bộ lên trận tuyến đấu tranh, cho phép khai thác triệt để 
nhĩững chỗ yếu của kẻ địch. và do tất cả những điều kiện có 


khả năng đưa lại thắng lợi lớn nhất mà tình hình so sánh lực 
lượng mỗi lúc cho phép” (Lê Duẩn). Cuộc khởi nghĩa dân tộc 
của nhân đân Việt Nam năm 945 tháng lợi, đưa đất nước ta 
bước vào kí nguyên độc lập tự do: cuộc Kháng chiến chống 
Mi cứu nước của dân tộc ta đã hoàn thành cách mạng dán tộc 
đan chủ thống nhất đất nước. đưa cả nước vào một ki nguyên 
độc lập, thống nhất và tiến lên theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa là những điển hình sáng tạo về PPCM của đân tộc Việt 
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo tư tưởng của 
Hỏ Chí Minh. 

PHƯƠNG PHÁP CÂN ĐỐI toàn bộ các phương thức và 
tính toán kinh tế được sử dụng nhằm thực hiện sự phối hợp 
lắn nhau giữa các quá trình khác nhan của tái sán xuất mỡ 
rộng, bảo đảm sự hoàn thiện các tỉ lê giữa các ngành và trong 
nội bộ ngành, sự phát triển cân đối của nền kinh tế nói chung. 
PPCĐ được sử dụne rông rãi trong thống kê và kế hoạch hoá, 
Sơ đồ bảng cân đối kinh tế được xảy đựng theo nguyễn tác 
cân bằng giữa nguồn với sử dụng, nguyên tắc tương xứng 
giữa các chỉ tiêu của hai bộ phận đó, có chú ý đến Việc tạo rá 
các nguồn dự trữ (x. Bảng cản đối). Trong khi tính toán cân 
đối đã sử dụng rộng rã: các phương pháp toán và máy tính 
điện tứ, nhờ đó bảo đảm được một cách đảy đủ và chính xác 
hơn các mối quan bệ kinh tế quốc dân quan trons nhất. PPCĐ 
được sử dụng để thực hiện hạch toán kinh tế trong phạm vì 
(oàn bộ nền kinh tế quốc đán, ngành, liên ngành và vùng lãnh 
thổ. Nhờ đá, phối hợp được các chỉ tiều kinh tế chung với các 
chị tiêu phân bố và sử dụng bhíc hương sản xuất theo từng 
ngành và từng vùng. 

PHƯƠNG PHÁP CHỈ “KHÔNG” phương pháp đo, theo 
đó tác dụng của các đại lượng so sánh được điều chỉnh đề đưa 
số chí trên đụng cụ chỉ thị về vạch “0”, Đo theo phương pháp 
này đại lượng đo và vật đọ (cùng bản chất) tác dụng đồng 
thời lên dụng cụ chi thị: điêu chỉnh vật đọ cho tới khi dụng 
cụ chỉ thị đạt trane thái cân bằng, lúc đó giá trị đại lượng đo 
bằng vật đọ. Vd. phép đo điện áp trên máy bù; đo khối lượng 
trên cân hai cánh tay đồn bằng nhau, đo nhiệt độ bằng hoả 
quang kế, vv, 


PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ phương pháp phân tích thống 
kê, nghiên cứu sự biến động của những hiện tượng kính tế 
phức tạp trong thời gian và không gian, bao gồm nhiều phần 
tử và các đại lượng biểu hiện không thể trực tiếp cộng dược 
với nhau. PPCS được sử dụng để phản tích tình bình hoàn 
thành kế hoạch, xác định vai trò và ảnh hưởng biến động của 
các nhàn tố đối với sự biến động của hiện tượng phức tạp, để 
phân tích sự biến động của chỉ tiên bình quán. Đặc điểm của 
PPCS là biểu hiện về lượng của các phần tử trong hiện tượng 
phức tap được chuyển về đang chung có thể trực tiếp công với 
nhau hoặc so sánh với nhau, dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa 
nhân tố nghiền cứn với các nhân tố khác. Vd. khối lượng sản 
phẩm các loại vốn không trực tiếp cộng và so sánh được với 
nhau, khi được chuyển sang đang giá trị (bằng cách sử dụng 
nhân tố giá cả có liên quan) có thể trực tiếp cộng và so sánh 
được với nhau. Mặt khác, khi nghiên cứu sư biến động của 
một nhàn tố bằng cách giả định các nhân tô khác của hiện 
tượng phức tạp không biến đổi, PPCS tạo khả năng loại trừ 
ảnh hưởng biến động của các nhân tố này để khảo sát riêng 
sự biến động của nhân tố cần nghiên cứu. 

PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN VỊ một phương pháp cơ bản 
để tính các hệ siêu động, đồng thời là siêu trnh. Theo phương 
pháp này, chuyển vị độc lập chưa biết tại các nút được chọn 
làm ẩn số. 


PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC P 


PHƯƠNG PHÁP COMPLEXON phương pháp phân tích 
thể tích dựa vào sự tạo phức giữa ion kim loại và một ]oai 
thuốc thử gọi là complexon, trong đó được dùng phố biến 
nhất là complexon III. Điểm cuối chuẩn độ được xác định bởi 
một loa) chất chỉ thị (gọi là chất chỉ thị kim loại). Chất chỉ thị 
phải là những chất tạo được với kim loại phức chất có màu 
nhìmg ít bển hơn phức chất của kim loại với complcxon để có 
thể chỉ phản ứng ở điểm cuối làm cho màu dung dịch thay đổi 
đột ngôi. 

PHƯƠNG PHÁP CỔ TỪ (A. Paleomagnetism). một trong 
nhữne phương pháp địa vật lí xác định tuổi đất đá đưa trên đặc 
tính lưu giữ trường tờ Trái Đất của chúng. PPCT Irong nghiên 
cứu đồ đất nung (đồ gốm. gạch ngói. nền tường lò nung...) 
nhằm xác định thời điểm nung được gọi là phương pháp khảo 
cổ từ (archacomagnetism). ứng dụng chủ yếu trong khảo cổ 
học. Sai số của phương pháp khảo có từ khoảng 25 năm. 

PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC cách thức mà mỗi cơ 
quan, tổ chức và từng thành viên trong cơ quan, tổ chức đố sử 
dụng để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm đạt tới một 
mục đích nào đó. Các cơ quan, tổ chức, thành viên có chức 
năng, nhiệm vụ giống nhau hoặc khác nhau có thể sử dụng 
các PPCT giông nhau hoặc khác nhau. tuỳ theo hoàn cảnh, 
điều kiện công tác cho phép. Các cơ quan và công chức nhà 
nước thường sử đụng các phương pháp hành chính là chủ yếu, 
để tiến hành công tác quản lí nhà nước đối với các linh vực 
hoạt động trong xã hỏi theo quv định của pháp luật. Các tổ 
chức chính trị - xã hội và đoàn viên, hội viên trong các tổ 
chức ấy thường sử dụng phương pháp tuyên truyền, vận động, 
thuyết phục và tập hợp nhân dân tham gia những phong trào 
hành động do các tổ chức ấy đề ra. Các doanh nghiệp thường 
sử dụng phương pháp hạch toán kính tế để tiến hành nhiệm 
vụ sản xuất, kinh doanh,vv. 

Nói chung, những PPCT được đánh giá tốt là những 
phương pháp tôn trọng quyền dân chủ, phát huy đầy đủ trí tuệ 
của những người tham gia; đi sâu đi sát thực tế; làm việc có 
điều tra, nghiên cứu, có chương trình, kế hoạch bảo đảm cả 
yêu cầu trước mát, lâu dài; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút 
kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, 
khắc phục khó khăn; kiên trì mục tiêu hành động, từng bước 
đúc kết thành những quy định có căn cứ khoa học. 

PHƯƠNG PHÁP CỘNG MÀU (cg. tổng hợp cộng), hoà 
trộn 2 trong 3 ánh sáng màu cơ bán với nhau, màu thu được 
(màu trộn - màn bù) bao giờ cũng sáng hơn mỗi màu khởi 
xuất tách nêng. 


Cộng hai ánh sắng màu vớt tí lệ bằng nhau ta có một màu 
mới, màu phu. Vd. đỏ + lục = vàng; tím - lam + đỏ = cánh 
sen; tím - lam + lục = cánh chả (lam - lục). Cộng 3 màu cơ 
bản ta có ánh sáng trắng. 

PHƯƠNG PHÁP CỦA KINH TẾ HỌC CHÍNH TRỊ 
MACXIT phương pháp trừu tượng hoá khoa học, là sự vận 
dụng phương pháp duy Vật biện chứng và quan điểm duy VẬtI 
lịch sử, kết hợp mặt lôgic và mặt lịch sử để phán tích và tổng 
hợp các hiện tượng và quá trình !inh tế, rút ra cái chủ yếu, tất 
nhiên, bản chất, vững chắc để từ đó khái quát thành các khái 
niệm, các phạm trò và các quy luật kính tế. Trên cơ sở đó, 
quay lại nghiên cứu đời sống kinh tế hiện thực, làm rõ mối 
liên hé giữa bản chất với biểu hiện bên ngoài của các biện 
tượne và các quả trình kính tế. 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC cách thức hợp tác của thầy 
và trò, trong đó thầy truyền đạt trí thức, kĩ năng, thái độ; thầy 
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PP PHƯƠNG PHÁP DIỆP LỤC 





điểu khiển việc học của trò, trò tiếp thu và tự điền khiển sự hợc 
tập của bản thân, học những điều được truyền thụ để phát triển 
nhân cách. PPDH bao gồm phương pháp đạy và phương pháp 
học. Hai phương pháp này trong suốt quá trình đạy hợc luôn 
luôn quan hê chặt chẽ, thống nhát với nhau. Dạy và học là hoat 
động mang tính sáng tạo, đa đạng và linh hoạt, nên không thể 
có PPDH vạn năng, cứng nhắc, đơn điệu... áp đặt. PPIDH luôn 
luôn biến đổi và tuân theo quy luật về sự thống nhất của mục 
đích. nội dung. phương pháp và phù hợp đối tượng. 

PHƯƠNG PHÁP DIỆP LỤC phương pháp được đùng dể 
xác đình hàm lượng điệp lục bằng cách chiết xuất sắc tố từ 
thực vật. Hàm lượng diệp lục thể hiện năng suất sơ cấp của 
hệ sinh thái. Chỉ số đồng hoá của một cây hoặc một hệ sinh 
thái tà tốc độ của quá trình quang hợp trên gam điệp lục (chỉ 
yếu là điệp lục tổng số trên một đơn vị diện tích). Khi biết chỉ 
số đồng hoá, hàm lượng điệp lục và năng lượng ánh sáng thìrc 
vật thu được có thể tính được năng suất, 


PHƯƠNG PHÁP DÒ KHUYẾT TẬT BẰNG MAO 
DÂN phương pháp dò khuyết tật dựa trên sự tham nhập của 
một số chất vào các khuyết tật của sản phẩm đưới tác dụng 
của áp suất mao đắn. Kết quả là làm tăng một cách nhân tạo 
sự tương phản về ánh sáng và màu sắc của phần có khuyết lật 
so với phần khòng có khuyết tật (xL Dò khuyết rát). 


PHƯƠNG PHÁP DÒNG KHÍ CACBON ĐIOXIT 
phương pháp xác định hàm lượng cacbon đioxit (CO2) bằng 
những thiết bị nhạy cảm trên một cái cột để trong quần xã, 
sao cho định cột cao hơn tán cây. Sự thay đổi nồng độ cacbon 
đìoxit trên và trong quần xã thực vật biểu thị năng suất của 
quần xã đó. Ban đêm nồng độ cacbon đioxit tầng lên đo hô 
hấp và ban ngày thì ngược lại đo quang hợp. PPDKCĐ chỉ áp 
dụng khi lặng gió. 

PHƯƠNG PHÁP DƯỚI LÊN (A. bottom - up method), 
một phương pháp xây dựng các thuật toán hoặc chương trình 
máy tính, bất đầu bằng việc viết và thừ các môđun ở mức thấp 
nhất, sau đó kết hợp lại thành các môđưn ở mức cao hơn, lại 
viết và thử, rồi lại kết hợp thành các môđun ớ mức cao hơn 
nữa... cho đến khi được toàn bộ thuật toán hay chương trình. 


PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRỰC TIẾP phương pháp 
đo, theo đó giá trị đại lượng được đọc trực tiếp ngay trên bộ 
phận chỉ của phương tiện đo. Đo theo PPĐGTT người đo 
không phải thực hiện thém một thao rấc nào ngoài việc đưa đại 
lượng đo vào phương tiệt đo. Vd. cần một vật trên cân đồng 
hỏ. đo dòng điện bằng ampe mét, đo nhiệt độ bàng nhiệt kế. 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỀN DÃ DÁN TỘC HỌC một 
phương pháp mang tính đặc trưng của ngành dán tộc học. Đó 
là việc sống chung mót thời gian với các tóc người mà mình 
định tìm hiểu, nghiền cứu, Quan sát, phòng vấn và ghí chép 
về những gì đang diễn ra trong đời sống của họ. PPĐDDTH 
bao gồm: 1) Quan sát, phỏng vấn và ghi chép về những điều 
các nhà dàn tộc học quan tâm trên thực địa; 2) Chụp ảnh, ghi 
hình, ghi ám, vẽ các sự vật và hiện tượng đang tồn tại trong 
đời sống các dân tộc; 3) Khai thác các nguồn tư liệu thống kê 
về các dân tóc đó; 4) Lập phiếu điều tra (enquẻte; cg. phương 
pháp ăngket) trên thực địa. 

Do vai trò đặc biệt quan trọng của phương pháp điền dã 
này nền ngành dân tộc học một thời được thịnh hành với tên 
gọi: “Etnðgraphy” (Á. Ethnography), có nghĩa là miêu tả các 
tỘC người. 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DẪN phương pháp phân tích thể 
tích mà điểm cuối của sự chuẩn độ được xác định bằng sự thay 


518 


đổi đột ngột của độ dẫn điện của dung dịch trong quá Irình 
chuẩn độ. PPĐD đôi khi còn được dùng trong công nghiệp để 
tự đóng hoá việc kiểm tra thành phần các dung địch. 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ phương pháp phản tích 
điện hoá dựa vào sư tỉ lệ thuận giữa điện thế ở cực chỉ thị 
nhúng vào dung dịch chất định chuẩn độ và nồng độ chất đố 
hoặc nồng độ thuốc thử. Vỏ. chuân độ sắt (1I) bằng dung dịch 
xeri sunfat [Ce(SOa)s] với cực chỉ thị là cực platin. PPĐT 
cũng có thể dùng trone những trường hợp nồng độ chất định 
phân tích thay đổi có quy luật theo sự biến thiên của điện thế 
ở cực chỉ thị. Vđ. Chuẩn đó clorua bằng bạc nitrat (AgNOa) 
với cực chi thì là cực bạc. 


PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ NÚT mô: trong những 
phương pháp chủ yếu đùng trong tính toán mạch điện dựa trên 
định luật Kiếchôp (Kirchhoff). Lúc tính toán theo PPĐTN, trước 
tiên xác định điện thế ở tất cả các điểm nút của mach và sau đó 
tính dòng điện trong các nhánh theo định luât Ôm (Ohm). 

PHƯƠNG PHÁP ĐIỂU CHÍNH CỦA PHÁP LUẬT 
cách thức tác động của pháp luật tới các quan hệ xã hội thuộc 
phạm vi điểo chính của pháp luật, một trong những yếu tố để 
phản định các ngành luật trong hệ thống pháp luật của mỗi 
nhà nước. Trong các ngành luật hành chính, luật hình sự thì 
phương pháp tác động là thể hiện quyền uy, còn đối với luật 
đân sự thì phương pháp tác động chỉ yếu là tôn trọng ý chí 
của các bên tham gia quan hệ pháp luật. Các phương pháp 
này cũng có thể được kết hợp để tác động lên các chủ thể của 
các quan hệ pháo luật, 

PHƯƠNG PHÁP ĐO trình tự lôgic của các thao tác được 
mô tả một cách tổng quát để thực hiện phép do. 


PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN XUNG KÍCH phương pháp 
đo các đại lượng điện và từ (điện dung, điện cảm, từ thông, 
độ cảm ứng, vv.) theo điền lượng đo được, do một xune điện 
tạo nên trone thời gian rất ngắn. Điện lượng này tỉ lệ vớt đại 
lượng cần đo. PPĐĐXK có thể thực hiện với một đụng cụ đo 
có chu kì đao động tự do lớn (vd. một điện kế xung kích). Sau 
khi nhận một xung điện, khune quay sẽ quay lệch khỏi vị trí 
ban đầu đến một độ lệch tối đa. Có thể chứng minh được độ 
lệch này t¡ lệ với điện lượng Q cẩn đo. Dựa vào Q và các 
thông số của hệ thống đo có thê tính được đại lượng cần đo. 

PHƯƠNG PHÁP ĐỐI XỨNG phương pháp đo dùng để loại 
trờ sai số hệ thống tang (hay giảm) dần trong quá trình do. Sự 
tăng hay giảm này tỉ lệ bạc nhất với thời gian (hoặc với một đại 
lượng nào khác). Nội dung của PPĐX là tiến hành đo nhiều lần 
liên trếp. Mỗi lẩn do cách nhau một khoảng thời gian bằng 
nhau. Thông qua việc tính toán, kết quả đo cuối cùng sẽ loại trừ 
được thành phần sai số bệ thống tăng hay giảm dần này, 

PHƯƠNG PHÁP ĐƠBAI - SERO phương pháp phản 
tích cấu trúc các vật liệu đa tỉnh thể bằng tia rơnghen. Dùng 
chùm tia rơnghen trong nhiễn xạ kế Rmmghen chiếu vào mẫu 
vật, chùm tia này bị nhiễu xa. Phân tích ảnh nhiến xa sẽ xác 
định được cấu trúc nguyên tử của mẫu vật. Do nhà vật lí gốc 
Hà Lan Đơbai (P. Debyc) và nhà vật lí người Đức Scrơ 
(P. Sherrer) đề ra. 


PHƯƠNG PHÁP FERARI phương pháp giải phương 
trình đại sô bậc bốn do nhà toán học Ferart (L. Ferrari) công 
bô năm 1543. 


Trước hết phương trình yÝ + ay2 + by2 + cy + d = Ö được 
đưa về dạng: 


x4 + px2 +qx+r=Õ(]1) 


bàng cách đổi ẩn số y=x TT + 


Ta sẽ chọn một số œ để viết vế trái của (l) như sau: 


XÃ + pX? + qX+r= 


2 2 


(x2 + ˆ— +) - [2x2 - qK + (g2 + pd 2 T0) (2) 


sao cho biểu thức trong dấu móc là bình phương của một nhị 
thức bậc nhất đối với x. Muốn vày, œơ phải là nghiệm của 
phương trình bậc ba: 


P. 


dể - 4.28 (02 + pa + Ý— -T)=0 


Giả sử œ¿ là một nghiệm của phương trình này (x. Công 
thức Cacáanð). Thay œ bằng œạ vào (2), đa thức trong đấu 


móc sẽ có một nghiệm kép xụ “2 và (1) trở thành 
D 


(x*+ ¬ + œ¿)2 - 2œa(x - Xe)2 = Ö 


Từ đây chỉ cần giải hai phương trình bậc hai sẽ tÌm được 
bốn nghiệm của (]). 


PHƯƠNG PHÁP FO phương pháp tổ chức, quản tí mới 
đo Fo (H. Ford) người Hoa Kì đề xuất: một trong những hình 
thức hợp lí hoá tổ chức sản xuất và quản lí sản xuất tư bản 
chủ nghĩa nhằm khai thác triệt để trí lực và thể lực của cóng 
nhân trong quá trình lao động, bảo đảm cho nhà tư bản thu 
được lợi nhuận tối đa. Fo dã áp dụng hình thức này trước tiên 
vào xí nghiệp ð tó và các xí nghiệp khác của ông. Đặc điểm 
của PPF là sản xuất hàng loạt trên cơ sở tiêu chuẩn hoá, tự 
động hoá và dây chuyền. Chủ xí nghiệp lợi đụng sự phản chìa 
rất tï mi các công đoạn, các thao tác sản xuất để chuyên món 
hoá cao độ, trên cơ sở đó tăng cường độ lao động của công 
nhân, tăng tỉ suất lợi nhuận cho nhà tư bản và bóc lột một 
cách tông rãi lao động của những công nhân chưa học nghề, 
trả lương rẻ mạt đối với người lao động ở những khâu sản 
xuất có tính chất giản đơm. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁ THIẾT - DIÊN DỊCH phương 
pháp được sử dụng để chứng minh tính đúng đắn của các giả 
thuyết, các luận điểm khoa học, rút ra các luận điểm khoa 
học mới, xây dựng các lí thuyết khoa học mới. Trên cơ sở các 
sự kiện mới được tích luỳ, người ta đưa ra những già thuyết 
để giải thích, sau đồ nhờ phương pháp điển địch (suy diễn), 
tút ra giả thuyết các hệ quả, và so sánh các hệ quả này với 
nhau, với thực tiến để kiểm tra tính chân lí của giả thuyết. 
Trong việc xây dựng các lí thuyết khoa học mới, trên cơ sở 
các tài liệu được tích luỹ, người ta đưa ra một hay một số giả 
thuyết biểu thị với tư cách là tiền đề của lí thuyết mới, sau đó 
từ tiên để rút ra tất cả các khẳng định còn lại của lí thuyết nhờ 
diễn dịch lôgic. Đương nhiên, tính chân lí của lí thuyết mới 
cần được kiểm tra, trước hết là kiểm tra những chán lí của các 
gìủ thuyết được chọn làm tiền đề của lí thuyết. Phương pháp 
này được sử dụng rất rộng rãi trong khoa học, đặc biệt là 
trong khóa bọc tự nhiên, Vì vậy, một số trào lưu triết học 


PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG P 


phương Tây xem nó là thủ thuật, phương pháp luận duy nhất 
trong việc xáy dựng các lí thuyết khoa học tự nhiên. 


PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC cách thức hoạt đông thống 
nhất giữa nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm giải 
quyết những nhiệm vụ giáo dục nhân cách. Có ba nhóm 
PPGD cơ bản liên quan mật thiết với nhau: Ì) Các phương 
pháp hình thành ý thức cá nhân (đàm thơại, diễn giảng, tranh 
luận, nêu gương...); 2) Các phương pháp tổ chức hoat động Xã 
hội và hình thành kinh nghiệm, thái độ. hành vị ứng xử xã hội 
của học sinh (đòi hỏi có phương pháp sư phạm, tạo dư luận 
xã hội, giao công việc, tạo tình huống giáo dục...); 3) Các 
phương pháp kích thích hoạt động và điều chỉnh hành vị ứng 
xử (thi đua, trách phạt, khen thưởng... ). 

PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ NGUYÊN TỬ phương pháp 
phân tích định lượng dựa vào nguyên tắc đo đỏ hấp thụ ánh 
sáng bởi hơi nguyên từ của mắu phân tích. Bức xạ ánh sáng bị 
hấp thụ phải đặc trưng cho nguyên tố của mẫu nên phải dùng 
catôt làm bằng kim loại nguyên tố đó để ánh sáng do catôt phát 
ra bị hấp thụ tốt đa. Catôt đó được gọi là catôt rỗng vì có hình 
chuông. Trong PPHINT: nguyên tử trong pha hơi đóng vai trò 
của phân tử trong dung dịch đối với phương pháp trắc quang. 
Bằng PPHTNT, có thể phân tích khoảng 70 nguyên tố. Vì vậy 
phương pháp này được dùng để phân tích những đối tượng rất 
khác nhau: nước tư nhiên, đất, khoáng vật, thực vật, quặng, vv, 

PHƯƠNG PHÁP HIỆU phương pháp so sánh, theo đó 
hiệu của đại lượng đo và đại lượng thể hiện bằng vật đọ tác 
động lên dụng cụ chỉ thị. Đặc trưng của PPH là người ta đo 
hiệu giữa đại lượng đo và đại lượng thể hiện bằng vật đọ. Giá 
trị của vật đọ được chọn gần với giá trị của đại lượng đo, điều 
này cho nhép vớt một vật đo có độ chính xác cao người (a clii 
cần một phương tiện đo thông thường (độ chính xác thấp) 
cũng vẫn thu được kết quả đo có độ chính xác cao. 


PHƯƠNG PHÁP HOẠ ĐỒ phương pháp dùng cách vẽ 
để giải các bài toán về cơ học. PPHĐ được dùng để xác định 
các phản lực và nội lực cần tìm, xác định trọng tâm và 
mômen quán tính của các hình phẳng. Cũng có thể đàng 
phương pháp này để giải các bài toán về động học và động 
lực học (nến vận dụng nguyên lí Đalãmte). PPHĐ còn được 
dùng để xác định nội lực và chuyển vị trong các kết cấu dầm, 
giàn, vòm, khung... 


Độ chính xác của PPHĐ thấp hơn xo với độ chính xác của 
phương pháp giái tích. 

PHƯƠNG PHÁP HOÁN VỊ phương pháp đo, theo đó 
tiến hành đo hai lần sao cho nguyên nhân gáy ra sai sô ở lần 
đo thứ nhất tác động lên kết quà của lần đo thứ hai một cách 
ngược lai. Vd, phương phấp Oauxơ (Gauss) trong các phép đo 
khối lượng chính xác. 

PHƯƠNG PHÁP HỒN HỢP phương pháp vận dụng 
đồng thời phương pháp lực và nhương pháp chuyển vị để tính 
một hệ siéu tĩnh đồng thời là siều động, trong đó vừa chọn lực 
vừa chọn chuyển vị tại các nút làm ẩn số. Số ẩn của PPHH 
thấp hơn số ẩn của phương pháp lực cũng như số ẩn của 
phương pháp chuyển vị, 

PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG phương pháp phân 
tích định lượng đựa trên sự tỉ lệ thuận giữa nồng độ chất định 
phân tích và cường độ bức xạ huỳnh quang mà chất đó phát 
ra sau khi bị kích thích bởi bức xạ tử ngoại. Bức xa huỳnh 
quang có sóng đài hơn bức xạ tử ngoại. Các chất có thể phát 
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ra bức xạ huỳnh quang là những hợp chất vòng có liên kết đôi 
lên hợp. Vd. hợp chất thơm đa vòng, phức chất với 
8 - oxiqHinolin, vv. 

PHƯƠNG PHÁP TOT phương pháp phân tích thể tích đựa 
trên thuốc thư là nguyên tố ¡iot (Í) như là một chất oxi hoá 
hoãc là một chất khử theo hai nửa phản ứng: 


lạ+2e=3L 


3Í -2e=lh 


Những phản ứng oxi hoá [ thành l, xảy ra chậm nên 
phải cho dư ÏÌ phản ứng với chất oxi hoá định phán tích: 
khi phán ứng kết thúc. chuẩn độ l; hình thành bằng 
(hiosunfat theo phản ứng. 


 +28O2 =3l  +§O¿z 


PPI được dùng phố biến để phân tích các chất oxi hoá như 
croma(, clo, đồng (II).... và các chất khử như asen (lII) 
sunfit, sun1fu4, VV. 


Cũng có thế dùng phương pháp này để phân tích gián 
tiếp chì (Pb2†) và ban (Ba2?) sau khi kết tùa chúng ở 
đang cromal. 

PHƯƠNG PHÁP K - Ár PHÓNG XA phương pháp xác 
định tuổi tuyết đối di tích và đì vật khảo cổ học có niên đại 
từ 100.000 năm ngược về quá khứ. đựa trên nguyên tắc phân 
huỷ chất phóng xa kali-39 (32K), acgon-40 (42Ar), Chu kì bán 
phán huy ở đáy là 1.330 triêu năm, Đối tượng phân tích 
chính: xương hoá thạch. phưn trào núi lửa, vv. Phương pháp 
thích hợp chơ xác định tuổi đi tích, đi vật khảo cổ thời kì hình 
thành loài người và sơ kì thời đại đá cũ. 

PHƯƠNG PHÁP KIENĐAN (A. Kjeldahl), phương pháp 
phân tích xác định nịtơ (N) trong các hợp chất hữm cơ. 
Mẫu phân tích được phân huy hoàn toàn trong bình 
kienđan bảng axit sunfuríe (HạSO¿) và chất xúc tác thích 
hợp (selen, thuy ngán, kalr hiđro sunfat). Cho toàn bộ nitơ đã 
được chuyển thành amoni sunfal (NHạ}2ŠO„¿ tác đụng 
với natrt hiđroxit 30%, khí amonlac (NHạ) thoát ra được hấp 
thụ vào bình chứa sản H;ŠOx dư có nồng độ xác định. Cuôi 
cùng, chuẩn độ lượng axít dư bằng đụng địch kiểm chuẩn, từ 
đó suy ra lượng nơ chứa trong mẫu phân tích. Xt. Bình 
Kiendan, 


PHƯƠNG PHÁP L - D (cơ. phương pháp luyên kim 
L - D), phương pháp luyện thép lò thối (x. Nấu thép) oxi 
nguyên chất, được phát rmninh tại xưởng Linxơ (Ủìn?) và 
Đônavit (Donawitz) ở nước Áo những năm L952 - 54 (L - D 
là chữ cái đầu của tên hai xưởng). Theo phương pháp này, ðXỈ 
tieuyên chất được thối với áp suất cao từ đỉnh lò vào khối 
gang lông để oxi hoá tạp chất, biến gang thành thép, Việc 
thối oxi ñguyên chất vào gang thay cho thối không khí là một 
tiến bộ kí thuật cực kì quan trọng, cho phép phương phấp 
L - D vẫn giữ được toàn bộ ưu điểm của phương pháp lò thôi; 
ngoài ra, còn khắc phục được hầu hết các nhược điểm khác. 
Đạt được những chỉ tiên kinh tế kĩ thuật hết sức tiên tiến. Vì 
vậy, ngay sau khi ra đời, đã phát triền với tốc độ rất nhanh, 
trỡ thành phương pháp luyện thép tiên tiến chủ yếu của thế 
giới hiện nay. Khoảng 70 - 80% tổng sản lượng thép của thế 
giới và của các nước công nghiệp phát triển được sản xuất 
bảng phương pháp này. Ở Việt Nam, đầu những năm 1970, 
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Nhà máy luyện cán thép Gia Sàng - Thái Nguyên có hai lò 
L - Ð công suất 6 tấn/mẻ. 

PHƯƠNG PHÁP LAIÂN phương pháp của địa chất học 
lãy các hiện tượng, các hoạt động địa chàt hiện trú để luận 
giát sự hình thành các cấu trúc, các thể địa chất trong lịch sử 
vỏ Trái Đất. Phương pháp do nhà khoa học Laiân (C. Lyell: 
1797 - IÑ7S) để xuất (1833) và thường được gọi là thuyết 
hiện tại luận (actualisme), Sự ra đời cúa PPU đã piúp cho con 
người hiểu được một cách đúng đắn các biến cố không lồ đã 
xắy ra trên Trái Đất trong quá khứ; vd. sự biến đổi biển thành 
lục địa, mà trước đày tôn giáo đã giải thích là do các lực 
lương siêu phàm của thượng đế tao nền, kì thực là do các lớp 
trầm tích lắng đọng đần dần ớ biển, sau được nàng lên thành 
lục địa. 

PHƯƠNG PHÁP LÁP GHÉP xây đưng nhà theo cách các 
bộ phân nhà và công trình được chế tạo sắn ở nhà máy hoặc bãi 
đưa đến hiện trường đùng cần trục nâng vào vị trí rấp khớp với 
nhau. Việc bảo đảm đô cứng, độ chịu lực của công trình và kết 
cấu phụ thuộc vào chất lương cấu lạo và pia công các rốt nối 
gìữa các bộ phán rời với nhau. Tuỳ mức độ cơ giới hoá mà việc 
lắp phép có những mức đó khác nhau: từ lắp từng cấu kiên đến 
lắp từng buồng, từng khối kết cấu hoàn chính. 

PHƯƠNG PHÁP LIÊN HỢP biện pháp phối hợn xong 
song phương pháp lực và nhương pháp chuyên vị để tính các 
hệ siêu tỉnh đồng thời là siêu động nhằm mục đích giám bớt 
số lượng ấn số của bài toán. PPLH được áp dụng cho những 
hệ trong đó có bộ phận thích hợp với phương pháp lực (dùng 
phương pháp lực có số ẩn it hơn xố ẩn của phương pháp 
chuyên vị) đồng thời có bộ phân khác thích hợp với phương 
pháp chuyển vị (dùng phương pháp chuyển vị có số ẩn ít hơn 
sô ấn của phương pháp lực). Trong PPLH, có thể thực hiện 
theo một trong hai hướng: 1) Nếu dùng phương pháp lực làm 
cơ sở thì chọn hệ cơ bản siên tĩnh có bậc thấp hơm và xác định 
nột lực trong hệ cơ bản siêu tĩnh theo phương pháp chuyển vị. 
2) Nếu đùng phương phấp chuyển vị làm cơ sở thì chọn hệ cơ 
bán siều động có bậc thấp hơn và xác định nội lirc trong hệ 
cơ bản siêu động theo phương pháp lực. 

PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT HÓA TRỊ phương pháp 
giải phương trình Sróđingơ (Schrödingcr) dựa trên giả thiết: 
khi hình thành phân tử các nguyên tứ tham gia liên kết vẫn 
EgIỪ nguyên cấu trúc điện tử riêng của mình. các điện tứ vân 
chuyển động độc lập với nhau, các nguyên tứ chỉ liên kết với 
nhau bằng sự trao đổi điện tử, nghĩa là bằng cách ghép đói 
điện tử, vì thế còn gọi là phương pháp cặp điện từ. PPLKHT 
do Hailơ (W. He(tler)và Lơnđơm (F. London) đề xướng (1927) 
san khi cơ học lượng tử ra đời. Trên cơ sở giải phương trình 
Srôđingơ đổi với phan tử hiđro (Hạ) gồm hai proton và hai 
điện tử tương tác lẫn nhau, các tác giá của phương pháp này 
đã xác định được năng lượng (E) và hàm sống (d:) cúa phân 
tử. Kết quả thu được chỉ rõ nếu hai điện tử có spin phản song 
song, mật độ điện tử ở khoảng không pgiar giữa hái hạt nhân 
hidro tham gia liên kết là cực đại, dẫn đến sự hình thành phân 
từ hiđro. Nhờ PPLKHT đã giải thích được các đặc thù của 
liên kết cộng hoá trị như tính định nướng, tính bão hoà, cũng 
như sự lai hoá của obitan. Những hạn chê của phương pháp 
này được bổ sung bằng phương pháp obitan phản tử 
(xt. Phương pháp obitan phân tử). 

PHƯƠNG PHÁP LÔGTC hệ thống các nguyên tắc, quy 
tắc, lược đồ lôgic tuân theo các hình thức và quy Iuật lôgïc 
của tư duy phù hợp với thực tế khách quan. Như vậy, PPL là 
loai phương pháp chung nhất của tư duy và hành động đúng 
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đắn. Do quy luật lôgíc là cốt lõi của PPL, cho nên tuỳ thuộc 
vào loại hình và biểu hiện khác nhau của quy luật lôgic, 
người ta có nhiều loại hình và cách thức thể hiện khác nhau 
của PPL. Chàng hạn như PPL hình thức, PPL biện chứng, PPL 
cổ điển, PPL, phi cố điển, PPL diễn dịch. PPL quy nạp, PPL 
mệnh đề, PPL vị từ, vv. Khi vận đụng các PPL để phân tích tư 
đuy và tồn tại, cần lưu ý đặc điểm của mỗi loại phương pháp. 
Sức mạnh của PPL là ở tính trừu tượng và khái quát cao độ 
của nó. Nhưng nó đồng thời cũng có những hạn chế. PPL chi 
bảo đảm những điều kiện chung nhất cúa tư duy đúng đắn. 
Hơn thế nữa, PPL, chỉ là điều kiện cần, chứ không phải là điều 
kiện đủ để tư duy đạt tới chân lí khách quan. 

PHƯƠNG PHÁP LUẬN (í luận vẻ các phương pháp nhận 
thức khoa hạc và cãi tạo hiện thực; hê thống các nguyên tắc, 
biện pháp vận dụng các nguyên lí lí luận vào việc tìm kiếm, 
xây dựng, la chọn và vận dụng các phương phấp trong một 
ngành khoa học nào đó. Cá các loai nguyên lí lí luận sau đây: 
() Nguyên lí thế giới quan gần liền với bản tính của khách thể 
nghiên cứu và có tác đụng định hướng trong quá trình tìm tòi, 
lựa chọn và vận đụng phương pháp; 2) Các nguyên lí chung 
về các cách xem xét, nghiên cứn sir Vật, hiện tượng, các 
nguyên tắc chung vẻ việc vận đụng các phương pháp, về việc 
sử dụng tài liệu. sự kiện trong một khoa học nhất định, các 
nguyên lí và nguyên tác chung này gắn liền với đặc điểm của 
khách thể nghiên cứu, chứng không trực tiếp nằm trong nội 
dung của phương pháp; 3) Lí luận về bản thân các phương 
pháp (về nội dung, phạm ví và mối quan hệ qua lại giữa các 
phương pháp) của một số ngành khoa học nào đó. PPL là một 
bó phận không thể thiếu được của mỗi bộ môn khoa học, là 
học thuyết về cấc phương pháp được sử dụng trong bộ môn 
khoa học ấy, nghĩa là mỗi khoa học đều có PPL riêng của 
mình. Một số bộ môn khoa học có hên quan rất chặt chẽ với 
nhau, vì vậy tôn tại PPL chung của một số bộ môn khoa học. 
Nhưng PPL chung nhất, phổ biến nhất, áp dụng được cho mọi 
bó môn khoa học là PPL triết học. Phương pháp biện chứng 
duy vẬt cố những tính chất ưu việt, đáp ứng được đảy đủ nhât 
các yêu cấu của khoa học hiện đại. vì vậy nó là cơ sở để xây 
dựng PPL khoa học đúng đắn và đồng thời bản thân nó là PPL, 
chung nhất, phố biến nhất của mọi khoa học. 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIÁO DỤC HỌC hệ thống các 
luận điểm (nguyên tắc) cơ bản và các cách thức (phương 
pháp) tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau, chỉ đạo 
các hoat động nghiên cứu giáo dục, và hoạt động giáo dục 
nhằm phát hiện bản chất, sự phát triển của các quy luật của 
nó. Từ đó, xây dìmg và thực hiện những tác động hợp quy lu4t 
nhằm cải tạo theo mục đích giáo dục đã định. Một số nước 
gọi PPLGDH là triết học của giáo dục. 

PHƯƠNG PHÁP LỰC một phương pháp cơ bản để tính 
các hệ siêu lĩnh, trone đó phản lực trong các liêu kết thừa (x. 
Hệ siêu tĩnh) được chọn làm ẩn số. 

PHƯƠNG PHÁP MACTTN phương pháp luyện thép do 
hai cha con kí sư người Pháp Emin và Pie Macun (Emin và 
Picrre Martin) phát minh năm I864, dựa trên cơ sở của lò 
phản xạ phát minh năm 1822 kết hợp với nguyên lí toàn 
nhiệt do hai anh em kĩ sư người Đức Vinhem và Friđrich 
Ximen (W()helm và Fricdrich Siemens) phát minh năm 1856, 
Nhờ sự kết hợp này mà lò phản xa đạt nhiệt độ luyện thép, 
san này goi là lò Mactin. Sau khi ra đời, PPM thay thế phương 
pháp lò thổi Rexơme (Bessemer) và Tômat (Thoma$s) (x. Náu 
thép), trơ thành phương pháp luyện thép chủ yếu trong suốt 
đầu thế kỉ 20 cho tới khi xuất hiện phương pháp lò thổi L - D. 


Lò Mactin có công suất rất lớn. có thê tự động hoá và cơ khí 
hoá hoàn toàn. Công nghệ linh hoạt, thao tác ốn định, phạm 
vị sử dụng nguyên liệu rông, mát hàng sản phẩm phong phủ. 
Tuy nhiên. (lò Macn đòi hỏi hệ thống thiết bị phức tạp, công 
kểnh, vốn đầu tư lớn, thời gian xây dựng lâu. các chị tiêu kinh 
tế kĩ thuật không bằng lò L - D. Ở Việt Nam, Nhà máy luyện 
cán thép Lưu Xá (Thất Nguyên) có hai lò Macun công suất 
50 tấn/mẻ. xây đựng từ đầu những năm I960. 

PHƯƠNG PHÁP MÔNGTƠ - CACLÔ phương pháp 
được áp dụng rộng rãi để giải gần đúng nhiều bài toán khác 
nhau của toán học tính toán trên cơ sở lập mô hình các đại 
lượng ngẫu nhiên. Nội dung PPM - C là đại hương x cẩn tính 
gần đúng được đặt tương ứng với một biến ngẫu nhiên š nào 
đó có kì vọng toán học MšÉ= x. Tiếp theo, bằng một cách nào 
đó (chẳng hạn quay số) tính được mội số lớn giá trị của biến 
ngẫu nhiên Š rồi áp dụng luật số lớn. lấy trung bình cộng của 
chứng )àm giá trị gần đúng của x. Tên đặt theo tên thành phố 
Môngtơ - Caclô (Monte - Cario) ở Mônacô. nơi có nhiều sòng 
bạc, bàn quay xố. 

PHƯƠNG PHÁP NÀNG LƯỢNG phương pháp giải các 
bài toán cơ học đựa trên các nguyên lí về năng lượng hoặc 
xây dựng thco các điều kiện biếu hiện dưới dạng năng lượng. 

PHƯƠNG PHÁP NHÂN BIỀU ĐỒ dùng để tính các tích 
phân trong công thức xác định chuyển vị của cơ học kết cấu 
và có thể sử dụng để tính tích phân 


[= | f(s).F(s)ds 
Š 
Khi một trong hai hàm, chẳng hạn f(š) là hằng số hoặc hàm 
bậc nhất còn hàm thứ hai F(s) là hàm bất kì thì tích phân Ï 
được xác định bằng cách lấy diện tích Ar của biểu đồ hàm số 
F(s) trong khoảng (sạ, s2) nhân với tung độ Y của hàm (s) 
tại hoành độ tương ứng với trọng tâm của diện tích Àr: 
Ï = Ar£.Y( 
PPNBĐ do Vêrêxaghin để xuất năm 1925, 


PHƯƠNG PHÁP NHIỆT NHÔM phương pháp dùng bói 
nhôm kim loại (AI) để khử những ion kim loại kém hoạt động 
hơm trong các oxit của chúng ở nhiệt độ cao. Vd. dùng nhôm 
để khử sắt oxit: 

2AI + FezOa = 2Fe + Al;Oa. 

Phản ứng trên thường dùng để làm sạch đường ray trước 
khi hàn. 

PHƯƠNG PHÁP OBI]TAN PHÁN TỬ (cg. phương pháp 
MO). một phương pháp cơ bản của hoá học lượng tử hiện đại, 
mô hình hoá cấu trúc phân tử. Theo phương pháp này, mỗi 
điện tử (lớp ngoài) trong các nguyên tử của phân tử, được mô 
tả bằng một hàm sóng () gọi là obitan phân tử kí hiệu là MO 
(viết tất theo tiếng Anh: Moleenlar Orbital). Obitan phân tử 
là tổ hợp tuyến tính các obitin nguyên tử, xác định bằng cơ 
học lượng tử theo phương pháp LCAO (viết tắt theo tiếng 
Anh: Linear combination of atomiec orbitals). Để tìm được 
những đặc trưng quan trọng của phân tử như năng lượng (E) 
hàm sóng (w) khi liên kết được hình thành, người ta áp dụng 
các phương pháp gần đúng khác nhau. Những giá trị thu được 
theo phương pháp MO đã cho phép các nhà hoá học giải thích 
được cấu tạo, các tính chất cũng nhìr cơ chế của nhiều quá 
trình hoá học. Phương pháp MO xuất hiện vào những năm 
I927-29, do Hùn (ƑFH. Hunđ), Muliken (R.S. Mulliken)... để 
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xuất. Dựa trên nguyên tắc của phương pháp MO, người ta đã 
xây đìmg và hoàn thiện nhiều phương pháp tính có hiệu quá 
hơn trơng hoá học hiện đại. 

PHƯƠNG PHÁP ƠRISTIC (A. Heuristic method). 
phương pháp giải quyết vần đề dựa vào các trí thức kinh 
nghiệm hơn là các lập luận duy lí. Từ “ơristic'” có nguồn gốc 
từ từ Hi Lạp “Eureka”, ngụ ý sử dụng trị thức kinh nghiệm 
giúp cho việc sáng tạo. Trong tín bọc, PPƠ ngày càng được 
chú ý, đặc biết đối với các vấn đề của trí tuệ nhân tạo, ở đây 
các phương pháp thuật toán thường gặp phải khó khăn do độ 
phức tạp tính toán quá lớn không thể khắc phục nồi. 


PHƯƠNG PHÁP PHA LOÄNG ĐÔNG VỊ phương 
pháp phân tích định lượng được tiến hành bằng cách thêm 
vào chất phân tích một tượng nhỏ nguyên từ đánh dấu (đồng 
vị phóng xạ của chất ấy) sau đó xác định nồng độ nguyền tử 
đánh đấu để từ đó suy ra hàm lượng chất định phân tích. 
Được đùng để xác định độ tan các chất ít tan, ấp suất hơi chất 
rắn ở nhiệt độ thấp và nhất là trong phương pháp khối phổ để 
xác định tuổi Trái Đất, 


PHƯƠNG PHÁP PHÁN TÍCH CÔNG CỤ khác với 
phương pháp hoá học. PPPTCC không chị dựa vào phản 
ứne hoá học mà còn đựa vào đại lượng vật lí có liên quan đến 
bản chất cũng như hàm lượng chất định phán tích và chí có 
thể xác định được bằng công cụ. PPPTCC có thể chia 
thành: 1) Phương pháp hoá lí dựa trên phán ứng hoá học trong 
đó đạt lượng liên quan đến chất định phân tích phải xác định 
bằng công cụ, vd. phương pháp điện thế dựa vào một 
phản ứng oxi hoá - khử mà điểm cuối của sự chuẩn độ 
được xác định bằng sự thay đổi đột ngột của điện thế của 
dung dịch. 2) Phương pháp vật lí chỉ dựa vào hiện tượng vật 
lí, vd. phương pháp khối phổ dựa vào từ trường để tách các 
ion có khối lương khác nhau và từ độ cong của đường đi các 
lon đó có thể tính được khối lượng của chúng. Trong 
các PPPTCC thông đụng có thể kể: phương pháp quang phổ 
phát xạ và hấp thụ nguyên tử, phân tử; phương pháp điện hoá 
(điện thế, cực phổ...); phương pháp từ (khối phổ, công hưởng 
từ hạt nhân... ). 

PHƯƠNG PHÁP PHÁN TÍCH QUANG PHỔ Iĩnh vực 
phân tích định tính, bán định lượng hoặc định lượng các chất 
dựa vào tính chất quang phổ đặc trưng của chúng. Phân biệt 
các PPPTQP: 1) Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử. 
2) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. 3) Phương 
pháp quang phổ phát xa hay hấp thụ phân tử. PPPTQP có độ 
chọn lọc cao, độ nhạy khá, có thể thực hiện hàng loạt, nhanh, 
tin cậy. Ngày nay, các máy quang phổ kết hợp với máy vi 
tính, có thể đợc trực tiếp trên màn hình các thành phần định 
lượng của các chất. 


PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THẤM MĨ phương pháp 
phân tích những dữ kiện thẩm mĩ thành những nguyên tắc và 
những yếu tố của chúng. Một số nhà mĩ học theo chủ nghra 
thần bí đã phủ nhận khả năng có thể có sự phân tích thấm mĩ. 
Họ cho rằng muốn hiểu được cái đẹp thì không thể đựa vào 
trí tuệ, mà phải đứng ra ngoài nó. phải ở trong một trạng thái 
xuất thần (extase), hoặc dựa vào trực giác. Một số nhà mĩ học 
khác đã phản đối quan điểm trên, họ khẳng định là có tồn tại 
một PPPTTM, nhưng lại dùng phương pháp thực nghiệm. 
Đương nhiên, trong nghiên cứu mĩ học, người ta phải sử dụng 
phương pháp đó, nhưng nó cũng có những giới hạn. Một số 
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nhà mĩ học khác đã dựa vào phương pháp tiêu chuẩn hoá, 
nghra là đựa vào những giá trị hoặc giả những cái phai là như 
thế, từ đó họ cho rằng có ba giá trị chủ yếu của con người là 
cái thật, cái thiện và cái đẹp tương ứng với ba môn khoa học 
cơ bản là: lôgic học, đạo đức học và mĩ học. 

Mt học maextt dựa vào phương pháp lôgic và phương phán 
lịch sử của chủ nghĩa duy vật biện chững để phân tích những 
dữ kiện thấm mĩ. Đương nhiên, PPPTTM cúa chủ nghĩa Mac 
bao gồm cả những thành tựu của các khoa học khác như tam 
lí học, phân tâm học, xã hội học là những môn khoa học có 
liên quan chặt chẽ với việc tìm hiểu hai lĩnh vực của mĩ học 
là nhận thức thẩm mí và sáng tạo nghệ thuật. 

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRẮC QUANG nhóm 
các phương pháp phản tích định lượng dựa trên định luật 
Lambs - Béơ (Lambert - Bcer) về sự hấp thụ ánh sáng bởi các 
chất. Tuỳ thco tương tác giữa chất và ánh sáng, cách đo và 
loại dung cụ ởo, có thể phân biệt các phương pháp: 1) So 
màu, định lượng theo cường độ màn bằng mắt với máy so 
màu đơn giản. 2) So màn quang điện, định lượng theo độ hấp 
thụ bức xạ trong một miền hẹp ánh sáng trông thấy bằng máy 
§o màu quang điện. 3) Phổ quang điện định lượng theo độ hấp 
thụ ánh sáng đơn sắc bằng quang phổ kế. 4) Độ dục, định 
lượng theo độ hấp thụ ánh sáng bởi chất ở đạng huyền phù 
bằng máy đo độ đục. 5) Huỳnh quang, định lượng theo độ 
huỳnh quang phát ra sau khi dọi tia từ ngoại vào chất. 

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN một phương 
pháp gản đúng để giải một số lớp bài toán biên, có nội dung 
như sau: Để giải một bài toán biên trong miền O, bằng phép 
tam giác phân, ta chía thành một số hữu hạn các miễn con 
©.Q = 1.....n) sao cho hai miền con bất kì không giao nhau 
và chỉ có thể chung nhau đỉnh hoặc các cạnh. 

Mỗi miền con Ô_, được gọi là một phản tử hữu hạn 
(PTHH). 

Người ta tìm nghiệm xấp xỈ của bài toán biến ban đầu 
trong một không gian hữu hạn chiều các hàm số thoả mãn 
điều kiện khả vì nhất định trên toàn miền Ô và hạn chế của 
chúng trên tìmg PTHH © là các đa thức. Có thể chọn cơ sở 
của không gian này gồm các hàm số @,(X),..., @,(X) cố giá 
trị trong một số hữu hạn PTHH ở gắn nhau. Nghiêm xấp 
xi của bài toán ban đầu được tìm dưới dạng 


CiỚi (X) +... + CuÔa (X) 

trong đó các cụ là các sô cẩn tìm. Thông thường người ta đưa 
việc lìm các cy về việc giải một phương trình đại số với mà 
trận thưa (chỉ có các phần tử trên đường chéo chính và trên 
một số đường song sone sát với đường chéo chính là khác 
khóng) nén dễ giải. Có thể lấy cạnh của các PTHH là đường 
thẳng hoặc đường cong để xấp xỉ các miền có đạng hình học 
phức tạp. PPPTHH có thể dùng để ei4i gần đúng các bài toán 
biên tuyến tính, phi tuyến và các bất phương trình. 

Theo PPPTHH, trong cơ hục, vật thể được chia thành 
những phần tứ nhỏ có kích thước hữu hạn, liền kết với nhau 
tại một số hữu hạn các điểm trén biên (gọi là các điểm nút). 
Các đại lượng cần tìm ở nút sẽ là ẩn số của bài toán (gọi là 
các ẩn số nút). Tải trọng trên các phần tử cũng được đưa về 
các rút. 

Trong mỗi phần tử, đại lượng cần tìm được xấp xỉ bằng 
những biểu thức đơn giản và có thể biểu diễn hoàn toàn qua 


các ẩn số nút. Dựa trên nguyên lí năng lượng, có thể thiết lập 
được các phương trình đạt số điễn tả quan hệ giữa các ẩn số 
nút và tải trọng nút cửa một phản từ. Tạp hợp các phần tử theo 
điển kiện Hèên tục sẽ nhận được hệ phương trình đại số đối với 
các ẩn số nút của toàn vật thể. 

Với sự hỗ trợ của máy tính điện tử, PPPTHH đang được sï 
dụng rộng rãi và có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như lí 
thuyết đàn hồi và dẻo, cơ học chất lỏng, cơ học vật rắn, cơ 
học thiên thể, khí tượng thuỷ văn, vv. 

PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỈ một trone những phương 
pháp sản xuất axit sunfuric (HzSÖ¿) trong công nghiệp: khí 
anhiđrit sunfurơ (SO2) được oxi hoá bàng oxi không khí với 
xúc tác là hồn hợp khí nitơ monơxit (NO) và nitơ đíoxít 
(NO3). Phản ứng cho sản phẩm trung gian NOHSO¿: 


Dùng nước hoà tan sản phẩm này trong buồng làm bằng chì 
(đo đó, phương pháp này được gọi là PPPC) sẽ được H;SOa 
và tái sinh NO, NO:: 

2NHOSO/ + H;O = 2H;S$O„ + NO + NOa 


PHƯƠNG PHÁP PRẢNG (Ph. Prandil), hệ phương 
trình vì phân chuyển động của chất lỏng trong lớp biên 
(x. Lớp biên). 


PHƯƠNG PHÁP PUTLINH (Puddling), phương pháp 
luyện thép có từ cuối thế kị I8, đến cuối thế kị 19, vấn là 
phương pháp tái chế gang thanh thép duy nhất trong những 
xương quy mô vừa phải. Phương pháp này nấu chảy gang 
trong lò phản xạ, đáy trát bằng xi chứa nhiều sắt oxit. Do tác 
dụng của sắt oxit và oxi trong không khí dư ở trong lò, 
cacbon và các (tạp chất khác trong gang bị oxi hoá khủ bỏ, 
gang trở thành thép. Vì nhiệt độ lò không thể tăng quá 
I.400%C cho nên thép thu được ở trạng thái đặc sệt, phải lấy 
ra từng cục nhỏ, đem cán hoặc rèn để tách bỏ xỉ. Lò Putlinh 
thường không lớn lắm, nàng xuất thấp, khoảng 5 - 10 
tấn/ngày. Thép Putlinh không cha ox(, bọt khí. không có khe 
nẻ, lô co. Có tính hàn tốt. Có thể cán kéo thành sợi. PPP đã 
bị phương pháp Bexơme (Bessemer) và phương pháp Tômat 
(Thomas) thay thế. 


PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT phương pháp nghiên cứu 
dùng trí giác hay các công cụ chuyên môn (chụp ảnh, quay 
phim, ghi âm, truyền hình, vv,) để cảm nhận và ghi lại hoạt 
động của đối tượng được nghiên cứu. Còn gọi là PPQS 
khách quan (để phân biệt với nội quan). Trong nghiên cứu 
thường có 2 người cùng quan sát một đối tượng một cách 
độc lập với nhau và điều nào nhất trí thì mới coi là tài liệu 
khách quan. 

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÍ tổng thể những cách thức tác 
động có thể có của chủ thể quản lí (cơ quan quản lí) đến đối 
tượng quảa lí (cơ quan chịu sự quản lí) nhằm hướng toàn bộ 
hệ thông đối tượng đến mục tiêu dự kiến trong một chư kì 
(thời gian) nhất định. PPQL rất năng động và đóng vat trò 
quyết định trong quá trình quản lí. Có nhiều PPQL, mỗi 
phương pháp đều có những ưu điểm, nhược điểm nhất định. 
Theo tính chất, cơ cấu và động cơ hoạt động (của đối tượng 
quản lí), có ba loại phương pháp: phương pháp giáo đục (tác 
động tính thần), phương pháp hành chính (tác động trực tiếp 
bằng ménh lệnh, luật pháp...) và phương pháp kính tế (tác 
động gián tiếp thông qua các đòn bẩy kinh tế và lợi ích kinh 
tế). Với sự phát triển của khoa học quản lí, toán học và tin 


PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC P 


học, người ta vận đụng ngày càng tính vì phương pháp toán 
học vào quản lí, hình thành phương pháp toán kinh tế, kinh tế 
lượng học, vv, 

PHƯƠNG PHÁP RỜI RAC HOÁ phương pháp trong 
đó các hệ liên tục (vd. bản, vò) được thay thế bằng mô hình 
rời tạc (mạng lưới các điểm nghiên cứu, các phần tử hữu hạn 
nối với nhau bằng các liên kết tại một số điểm, vv,) để có 
thể giải bài toán theo phương pháp xố, thích hợp với việc 
thực hiện tính toán trên máy tính điện tử. Khi tính các hệ 
liên tục theo phương pháp giải tích. điền khó kbăn chủ yếu 
là phải tìm các hàm biểu thị các đại lượng cần tìm theo các 
phương trình trạng thái, thường được mô tả dưới dạng các 
phương trình vì phân. Trong nhiều trường hợp, cách giải 
bằng giải tích không thể thực hiện được và chị có thể vận 
dụng PPRRH để giải bài toán. Mô hình rời rạc hoá của hệ 
hiền tục là mô hình trong đó hàm của đại lượng cần tìm được 
thay thế bằng biểu thức của đại lượng cần tìm t4¡ một số 
điểm hữu hạn trên hê, khi đó phương trình ví phân tương 
ứng được thay thế bằng các phương trình đại số, Để đạt được 
mục đích đó, có thể vận dụng nhiều phương pháp khác 
nhau, chẳng hạn phương pháp sai phân hữu hạn, phương 
phấp phần từ hữu hạn. 

PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN một phương pháp gần 
đúng quan trọne để giái các bài toán trong vật lí toán. 
Trong PPSP, người ta thay mặt phẳng hoặc không gian bằng 
một hệ lưới, thường là họ các đường thẳng song song với các 
trục toa độ. Các điểm giao nhau x; cúa các đường thẳng đó 
gọi là các nút của lưới. Thay chơ hàm liền tục Í(x) người tà 
xét các giá trị của nó chỉ trên các nút x,, Xấp xỉ các đạo hàm 
bằng toán tử sai phân. Vd. có thể xấp xì đạo hàm GIỐK), 
bằng toán tử sai phân tiến dx 


fG&= f(Xi¿l)— f(X,) 


Xi+l —TX\ 


hoặc toán tứ sai phân lùi 


ƒ (x;›= Í(X; )~ f(X¡_t1) 


Xị —Xt~| 


PPSP cho phép đưa việc giải gần đúng một phương trình vị 
phân về việc giải một hệ phương trình đại số tuyến tính. Để 
giải hệ phương trình đại số tuyến tính xuất hiện trong PPSP 
người ta xây dựng được nhiều thuật toán hữu hiệu nhự 
phương pháp truy đuổi, phương pháp lặp. 

Cùng với việc ra đời các máy tính điện tử có tốc độ cao, 
PPSP đã giúp giải quyết nhiều bài toán phức tạp tronp cơ học, 
vật lí và kĩ thuẬt. 

PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC hệ thống những quan 
điểm và phương thức tiếp cận đôi tượng sáng tác, điều hành 
tư đuy, sử đụng các biện pháp kĩ thuật của một nghệ sĩ (văn 
học, nghệ thuẠt) trong khi sáng tác. PPST' giúp nghệ sĩ tìm 
tòi, hiểu biết và khám phẩ đối tượng đề biển hiện thành tác 
phẩm. Qua tác phẩm, cá tính sáng tạo và tài năng của tác giả 
sẽ chứng rninh hiệu lực cla PPST. Trong lịch sử văn học, có 
nhiều PPST: huyền thoại, hiện thực, biểu trưng, lãng mạn, 
hiện thực xã hội chủ nghĩa... PPST huyền thoại dựa vào các 
sự tích huyền thoại, cổ tích, sử thí, dân gian, tồn giáo và 
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PP PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ 


thường kết hợp miều tá thèo tướng tượng với những su tướng 
triết lí về số phân con người trong mốt liên hệ với thiên nhiên, 
thần thánh. quá khứ. xa xưa. PPST huyền thoại không phải 
hoàn toàn tách hản đời sống hiện thực của con người mà có 
những yếu tố hiện thưc tẻm tàng hoặc gián tiếp. “Truyền kì 
mạn lục" của Nguyễn Dữ tuy nói về những chuyện ma quý, 
yêu tình... nhưng nó cũng phản ánh ớ chừng mực nhất định 
những quan hệ xã hội đương thời, tình yêu nam nữ và chứa 
đựng nhímg hoài bão. mong ước của tác giả về một xã hội tốt 
đẹp hợp với lòng người. 

Phương pháp hiện thực chủ nghĩa lấy đối tượng từ thực tại 
lịch sử hay trước mắt, có những biêu hiện và miều tá cụ thể. 
rõ nét, trực tiếp. Những tác phẩm sáng tác theo phương pháp 
hiện thực là những chứng nhàn trực tiếp cua thời đại. Qui 
những tác phẩm cúa Xtängđan (H. B S(ecndhal). Banzäc 
(H. de BanZaäc), Lcp Tònxtôi (Lev Tolstol),, Nam Cao, 
Nguvên Hồng. Ngò Tất Tế... người ta thấy rõ điều này. 

Trong lịch sử văn học. nghệ thuat có những trường hợp các 
PPST. tuv vần giữ nội dune cơ bản của mình nhưmg có khai 
thác các yếu tô hoặc thú phúp của phương pháp khác. Vd. có 
những tác phâm căn bản là biện thực nhưng mang những sắc 
thái lăng mạn hoặc siêu hiện thực. Từ các PPST vẽ ra đời các 
trào lưu và trường phái văn học nghệ thuật. 

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ (gọi tắt: sắc kí), phương pháp 
phân tích định tính. định lượng. phân lập và tính chế các hợp 
chất hữm cơ đựa vào sự khác nhau của hằng số cán bằng giữa 
chất bị hấp phu (chất hữu cơ cần phân tích) trong pha động 
và bề mặt chât hấp phụ (pha nh) đối với các câu tứ khác 
nhau trong hỗn hợp phân tích khi đi qua chất hấp phụ. Nói 
cách khác, PPSK là phương pháp tách dựa trên hiện tượng 
phan bô khác nhau của các hợp phản riêng biệt trone hỗn hợp 
hai pha động và ñnh. Tuy theo phương thức thực hiện mà 
người ta chia PPSK thành nhiều loại: sác kí khỉ - lỏng, sắc kí 
khi mao quản, väc kí giấy, xắc kí bán móng (cg. sắc kí lớp 
móng). sắc kí lông hiệu lực cao (cg. sắc kí lóng cao áp). sắc 
kí cội. Trong PPSK có sự cạnh tranh giữa khá năng bị hấp phụ 
cúa chất khảo sát trên chất hấp phụ và khả năng giải hếp của 
nó bới dung môi đi qua. Nếu sự hấp phụ thắng hoàn toàn thì 
chất không bị dịch chuyên khi dung mói đi qua. Nếu sự giải 
hấp thắng. hoàn toàn thì chất được giải phóng và đi cùng với 
tuyên dung môi. Còn nếu sự giải hấp chỉ mạnh hơn sự hấp 
phụ chút ít thì quá trình hấp phụ và giải hấp xảy ra mội cách 
liên tục khi dune¿ mỏi đị qua và kết quả cuốt cùng chất 
kháo sát đì được một khoảng nhất định gọi là độ chuyên dịch 
sắc kí, 

Trong sác kí khí và sắc kí lỏng hiệu lực cao, độ chuyên 
dịch này gọi là thời gian lưu, đó là thời gian tính từ lúc bơm 
mẫu đến lúc phát hiện chất; cũng như trong sắc kí giấy và sắc 
kí bản móng, thời gian này được đặc trưng bởi giá trị Rự: 

Khoảng cách từ điểm xuất phát đến trung tâm vệt 
R¿ẹ= 
Khoảng cách từ điểm xuất phát đến tryến dung môi 


Sư häp phụ phụ thuộc vào cấu tạo phản tử của chất hấp phụ, 
chất bị hấp phụ. và theo nguyên lí: chất phán cực hấp phụ 
chất phản cực và ngược lại. 

Hiện tượng sắc kí do nhà sinh hoá thực vật Nga Xvel 
(M. S. Cvel; [872 - 1919) phát hiện lần đầu tiên khi cho dung 
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dịch chiết được từ lá cây đi qua cột nạp đầv nhôm oxit 
(Al2Oa) và đã tách được các clorophin a, b. c trnh khiết tạo 
nên các khoane màu khác nhau trên cột. Hiện tượng này đã 
trơ thành cơ sở của các phương pháp phán tích sắc kí. Từ 
“sấc” bát nguồn từ màu sắc của các chất tách ra: tuy nhiền. 
ngày nay người ta đã biết được nhiều loạt sắc kí, tronea đó 
phần lớn các chất tích ra không cân phải có màu. 

PHƯƠNG PHÁP SÁC KÍ BẢN MÔNG (ẹ. sắc kí lớp 
móng), phương pháp sắc kí dùng chất hấp pbụ Iráng thành lớp 
mỏng trên kính để phản tích định tính, định lượng và tính chế 
các chất. Cũng có thể sử dụng PPSKBM đê theo dõi quá trình 
phản ứng hay quá trình chạy sắc kí còi. 

Chất hấp phụ đùng cho sắc kí bản mỏng thường là 
sicagen cỡ hạt 25 - 4D nam có 3% bột bó (CaS%3x.I/2H2O) 
hay nhôm oxtt có độ hoạt hoá [[I. 


Dùng mao quản có đường kính Ô,6 mm hút dung dịch chất 
đã pha rồi chấm lén bán mỏng với lượng 5 - 1Õ ug sao cho 
vết chat cách mép dưới của ban Í,Š cm và cách mép bèn 
Í cm. Có thể chấm 2 - 3 chất lên cũng một bán để so sánh khi 
phân tích định tính hay để so sánh các chất trong hẳn hợp. 
Khi chấm nhiều chất thì các vệt cách nhau í( nhất |.5 em. Khi 
làm sắc kí điền chế, cần chấm hồn hợp chất một cách liên tục 
trên bản móng có kích thước 20 x 20 cm thành môi dãy tháng 
hàng và cách đều mép dưới của bán l,Š cm. 

Đối với PPSKBM. việc lựa chọn dung môi hay hệ dụng 
mòi chạy sắc kí cho giá trị R, (x. Phương pháp sac kÐ tốt là 
quan trọng nhất. Đối với yêu cầu kiếm tra độ tỉnh khiết và 
định tính phải có R¡ 2 0.7, vệt chất phải tròn và sác nét. Đối 
với yêu cầu khảo sát hôn hợp hay theo đõi tiên trình phán ứng 
thì chọn dung môi xao cho các vêt tròn, xắc nét, rải đều trên 
toàn bản và có R¡ càng xa nhau càng tốt. 


PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ CỘT một phương pháp sắc kí 
mà chất nhỏ: (là pha tĩnh: hấp phụ. trao đổi ion, phân bố gen) 
được nhồi vào cột. dùng để phân chía các chất trong hón hợp 
và tinh chẽ các chất. Tuỳ theo tính chất và lượng chất mẫu mà 
người ta chon pha tình thích hợp với loại chất. Chất hấp phụ 
có thể là chất phân cực (vd. silicagen hay nhôm oxit) hoặc 
chất không phán cực (vd. than hoạt tính). Pha tính được nhồi 
vào cột theo phương pháp nhồi khô hoặc nhỏi ướt. Thông 
thường, người ta hoà tan hỏn hợp chất nghiên cứu vào mội 
dung môi (pha động) với lượng vừa đủ, rồi nạp lén cột 
theo cách phù hợp sao cho chát nghiên cứu lan thành mội lớp 
phảng lên cột: sau đó, tiến hành sắc kí (xt. Phương phán 
sác kÕ. 

PHƯƠNG PHÁP SÁC KÍ GIẤY một phương pháp sắc kí 
dùng giấy hấp thụ để phân tách một lượng nhỏ vật chất lỏng 
mang (chất hoà tan) và lấy ra khi vạch chất hoà tan tiến gần 
đầu kia của một băng giấy. Có thể dùng sắc kí hai chiều nếu 
dùng giấy vuông và hai chất hoà tan khác nhau. Giấy được rút 
ra khỏi chất lông mang thứ nhất, quay một góc vuông và 
nhúng vào chât lòng thứ hai. Tà sẽ có “bản đồ” hai chiều của 
các thành phân giọt thứ. Sự giống nhau, khác nhau có thể tìm 
thấy bằng cách đo giá trị R¿ (độ chuyển động tương đố). 
Xt. Phương pháp sác ki. 


PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ - LỎNG một phương 
pháp sắc kí tách các chất ở trạng thái khí; tách riêng từng cấu 
tử của hôn hợp khí, da trên sự khác nhau về độ lan của 
chúng trong đung môi. Thông thường. PPSKKL được thực 
hiện như sau: pha tĩnh có thể là chất rắn hay lỏng: vd. một 


đung môi không bay hơi (đầu silicona. hiđrocacbon có độ sỏi 
cao) tầm trên những hạt chất rắn trơ (thuỷ tỉnh, polime...) 
được nạp đẩy một cột kim loạt hoặc thạch anh với đường 
kính, độ dài và hình đáng khác nhau. Pha động là chất khí 
(thường gọt là khí mang, vư. heli, acgon, nitơ, cacbonic...) đi 
chuyển qua ống với tốc độ không đổi. Sau khi mẫn phản tích 
được nạp vào đầu cột sắc kí ở nhiệt độ đủ cao để hoá hơi chất 
löng, khí mang dẫn hỗn hợp định tách qua cột. Do có sự 
tương tác khác nhau trong pha tính, các eAu tif trong hồn hợp 
đi chuyển với tốc độ khác nhau nèn có thề tách ra khỏi nhau. 
PPSKKL được ứng dụng đề phân tích sản phẩm dầu mỏ, hồn 
hợp hiđrocacbon, dung môi, dược phẩm, hương liệu, các chất 
gốc thực vật: cũng phàn tích được hợp chất vô cơ nến hoá hơn 
được chúng, vd. titan tetraclorua CTIC1a), antimon (TTT) clorua 


(SbC]HẠ), dẫn xuiất tetramety( của xilìc, gecmani, thiếc, chì, 


PHƯƠNG PHÁP SÁC KÍ LỎNG HIỆU LỰC CAO 
(cø. phương pháp sắc kí lỏng cao áp), nguyên lí phương pháp 
này dựa theo tính chất hấp thụ. sự phân bố hay trao đổi (on 
của chất tan (chất phân tích) với pha tĩnh ở trong cột để tách 
các chất. Vì đùng hạt pha rĩnh kích thước rất nhỏ (3 - 10 um) 
để tăng số đĩa lí thuyết cho cột và để cân bằng giữa pha nh 
và nha động được thiết lập nhanh. nên phải dùng bơm hoặc 
khí én có áp suất cao để đấy pha động đi được nhanh. Cột 
tách phải bảng thép không gì để chịu được áp suất cao 
(409 - 600 arm) và có đường kính l - 4 mm. Thể tích dung 
dịch mẫu khoảng vài đên vài chục micrôlít được liêm vào 
phía trên cột. Nến dùng máy nự ghi sẽ thu được sác kí đồ với 
một đãy các pic; mỗi pic ứng với một chát. 

PHƯƠNG PHÁP SO CHUẨN x. Phương pháp so sánh 
với vá( đọ. 


PHƯƠNG PHÁP §O SÁNH - LỊCH SỬ phương pháp 
nghiên cứu nhờ so sánh mà vạch ra cát chung và cái đặc thù 
trong các hiện tượng lịch sử, trình độ phát triển và xu hướng 
phát triển của các hiện tượng ấy. Các hình thức của PPSS - L5 
gồm: phương pháp đối chiếu (vạch ra bản tính của các khách 
thể khác loại); so sánh loại hình lịch sử (giải thích sự giống 
nhau cúa các hiện tượng khác nhau về nguần gốc lịch sứ); so 
sánh nguồn gốc phát sinh (giải thích sự giống nhan của các 
hiện tượng với tính cách là kết quả của sự tương tự về nguồn 
gốc phát sinh); so sánh trong đố ghí lại ảnh hướng lẫn nhau 
của các hiện tượng khác nhau. PPSS - LS được công nhận 
ròng rãi từ thế kỈ 19 và được áp đụng trong các khoa học khác 
nhau như sử học, ngôn ngữ học, đản tộc học, luật học, vv, Các 
nhà kinh điển của chủ aghĩa Mac đã sử dụng phương pháp 
này để nghiên efn các hình thái kinh tế - xã hội. các kiểu kiến 
trúc kinh tê và chính trị khác nhau của cùng một hình thái, 
các phone trào xã hội và các hệ tư tưởng. 

Trong ngôn ngữ, PPSS - LS nhằm phát hiện những mối 
quan hiệ họ hàng giữa các ngôn ngữ và nghiên cứu sự phát 
triển của chúng. Dựa trên các cứ liệu ngôn ngữ đồng đại, nhờ 
PPSS - LS, người ta có thể phục nguyên được các trạng thái 
của các ngôn ngĩ cụ thể ở những giai đoạn trước khi chưa có 
chữ viết, những quá trình biến đổi của các ngón ngữ, từ một 
ngôn ng gốc, giả định, xây dựng nên các giả thuyết về cội 
nguồn ngôn ngữ cũng như xác lập các họ ngôn ngữ và tiên 
trình phát triền của từng ngôn ngữ, từne hiện tiượne ngôn ngữ 
cụ thể, PPSS - L5 được sử dụng có kết quả vào việc nghiền 
cứu các ngôn ngữ Ấn - Âu và đã thúc đầy sự phát triển của 
ngành ngôn ngữ học. 


PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ MANG P 


PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VỚI VẬT ĐỌ phương pháp 
đo, theo đó đại lượng đo được xo sánh với đại lượng thể hiện 
bằng vật đọ. Vật đọ có độ lớn điều chỉnh được và có đó chính 
xác cao đã được lắp sắn trên thiết bị đo, nhĩ máy bù, cầu đo, 
hoặc ghép thành bộ với thiết bị đo. Quá trình so sánh có thể 
tiến hành với chính đại lượng đo hoặc thông qua đại lượng 
khác có liên quan với nó. Vd. so sánh điện áp cần đo vớt điện 
áp mẩu hoặc đo điện trở bằng cách đo điện áp rơi trên điện 
trở đó (bởi một dòng điện đã biết) với điện áp màu lấy từ thiết 
bị so sánh ra. 

PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐÔ MẠNG (tên tát: PERT), 
phương pháp sứ dụng các sơ đồ mạng đề lấp kế hoạch và chị 
đạo thực hiện các dự Án bao gồm nhiền khảu công việc có 
liền quan với nhau. 

Theo phương pháp này. người ta thường đùng một đồ thị có 
hướng còn gọi là mạng để mô tả tiến trình thực hiện các công 
việc của đự án (Xx. Lí thuyết đề thị). 

Một cách làm cu thể nhì san: n sự kiện của dự án được đặt 
tương ứng với n đỉnh của một mane, đánh số lần lượt từ ] đến 
n, ngoài ra thêm vào mạng một đính 0 (ứng với sự kiện “khởi 
cóng”) và một đình n + I (ứng với sự kiện “hoàn thành”). Sự 
kiện ¡ nào (1 = Í,..., r) có thể tiến hành ngay thì vẽ một cung 
có mũi tên đi từ đỉnh Ô đến định tương ứng. Nếu sự kiện thứ 
¡ phai hoàn thành trước sự kiên thứ j thì về cùng có mũi tên 
đi từ đình : đến đình j và đặt tên cung này là C,. Nếu sự kiện 
¡ không cần hoàn thành trước bát cứ sự kiên nào khác thì vẽ 
cung có mũi tên từ đỉnh ¡ tới đỉnh n + l. Môi cung C;; cũng 
được gọi là công việc C,¡. Gán cho mỏi cùng một số, bằng số 
đơn vị thời gian cần thiết để hoàn thành công việc. Làm như 
vậy ta có một sơ đồ mạng của đư án. Ví dụ một mang như 
hình vẽ. Dãy bữu hạn các cung nôi từ định Ó tới định n + ] 
mà tổng các xố gán cho các cung trong đãy là lớn nhất trong 
các dãy hữu hạn như vậy của mạng được pọi là đường 
găng. Trong bình vẽ, đường găng là dãy các cung sau 
(Cai: Cịac Ca»: Cay]}: 





Phương pháp sơ đề mạng 
Sơ đồ mạng PERT 


Sơ đồ mạng cho ta một bức tranh toàn cảnh về toàn bộ các 
công việc của đụ! ấn trong môi liên hệ hữu cơ giữa chúng với 
nhau. Dựa vào đó có thẻ tính toán một số chi tiêu như thời 
hạn hoàn thành dự án, tài chính, vật tư,.... piúp cho việc chỉ 
đạo thực hiện dự án được khoa học hơn. Chẳng han ở mô hình 
trên có thể tính được thời gian cần thiết để hoàn thành dự án, 
thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi công việc của dự án, cũng 
như khoảng thời gian đự trữ của môi công việc ... nhờ đó biết 
được những cône việc nào cần tập trung chí đạo để khỏi ảnh 
hưởng đến kì hạn thực hiện của toàn bộ dự án. 

Trên thế giới, PPSĐM đã được vận dụng có kết quả trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau của kính tế, đời sống và quốc 
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phòng. Ở Việt Nam, từ 1966 các ngành giao thông vận tải, 
kiến trúc, công nghiệp cũng đã bất đầu áp dụng PPSĐM vào 
công tác của ngành, chủ yếu trong chỉ đạo thi cóng và đã đưa 
lại những kết quả tốt. 

PHƯƠNG PHÁP TÁC CHIẾN cách thức và biện pháp 
sử dụng lực lượng để đánh địch. Mỗi hình thức tác chiến 
(trận chiến đấu. chiến dịch,...) đều có PPTC tương ứng. Tuỳ 
theo rác chiến (tiến công, phòng ngự. phản công) và lực lượng 
tiến hành tác chiến (quân chúng, binh chúng,...) mà áp dụng 
các PPTC khác nhau. PPIC của bất cứ một hình thức tác 
chiến. loại tác chiến và lực lượng tiến hành tác chiến nào 
cũng gồm những nội dung chủ yếu: hướng (tiến công. phòng 
ngự...) chủ yếu và các hướng khác: trình tự sát thương (tiêu 
diệt đối phương: cách bổ trí lực lượng (đội hình chiến dịch, 
đội hình chiên đấu): cách vận dụng các thủ đoạn tác chiên và 
các cách nghi binh tao ra bất ngờ. 


PHƯƠNG PHÁP TAYLO hệ thống tổ chức lao động và 
quản lí sản xuất của chủ nghĩa tư bản nhằm khai thác cao độ 
cường độ lao đông, tăng năng suất lao động, do Taylo (R. 
Taylor) người Hoa Kì để xướng. PPT bảo đảm lợi nhuận tố: 
đa cho nhà tư bản bằng cách lợi đụng ttgày lao động tới mức 
lớn nhất. Người cóng nhan bị bắt buộc làm việc theo đúng 
thời gian quy định cần thiết cho mỗi công việc (tính theo đơn 
vị giáy hoặc mấy phần giây), nên cường độ lao động cao và 
liền tục. PPT còn áp dụng chế độ trả công chia bậc (chế độ 
thưởng, phạt) để kích thích thêm Việc nànp cao hơn nữa năng 
suất lao động. PPT được nguy trang bằna khẩu hiệu: “hoà hợp 
lợi ích giữa công nhân và chủ xí nghiệp”, '“hoà bình và hợp 
tác giai cấp”. Vào buổi giao thời giữa thể kỉ L9 và thế kỉ 20, 
bệ thống Taylo có những nhân tố tiến bộ nhất định, bảo đảm 
nâng cao hiệu suất công tác của thiết bị và công cụ cắt gọt 
kim loạt. Lênin đã vạch ra tính chất hai mặt, tính màn: thuận 
của hệ thông Tay]o: “nó liên kết tính độc ác tình tế của sự bóc 
lột tư bản chủ nghĩa và nhiều thành tựu khoa học phong phú 
nhất trong việc phân tích những động tác cơ giới trong lao 
động, bỏ những động tác thừa và vụng về, đặt ra biên pháp 
cóng tác chính xác nhất, tiến hành chế độ hạch toán và kiểm 
tra hoàn thiện nhất. 

PHƯƠNG PHÁP THẾ phương pháp đo, theo đó đại 
lượng đo được thay thế bởi đại lượng thể hiện bằng vật đọ. 
Thực chất của phép đo theo PFT là đại lượng đo sau khi đã 
được cân bàng trên thiết bị đo sẽ được thay thế bằng vật đọ, 
sau đó điều chỉnh vật đọ để cho đụng cụ chỉ thị trở lại trạng 
thái cân bằng cũ. Đại lượng đo có giá trị bằng độ lớn của vật 
đọ đã được điều chính. 


PPT là một trong những phương pháp đo để loại trừ sai số 
hệ thống của phương tiện đo. Trong lĩnh vực đo khối lượng. 
được coi như phương pháp đo chính xác nhất và đôi khi 
còn gọi là phương pháp cân lặp, hoặc phương pháp cân 
Boocđa (Borda). 

PHƯƠNG PHÁP THẾ NĂNG cách vận dung khái niệm 
về thế năng biến đạng và thế năng biến dạng bù để xác định 
nội lực, biến đang, chuyển vị trong hệ đàn hồi. Phương pháp 
được xây dựng trên cơ sở các định lí về đạo hàm nêng cua thế 
năng biến đạng (định lí Lagrange), của thế năng biến đạng bù 
(định lí Castigliano) và các nguyên lí cực trị về năng lượng. 

PHƯƠNG PHÁP THỊ CÔNG CHỞ NỔI phương pháp 
thì công sử dụng phương tiện nổi để đưa kết cấu hoặc bộ phân 
kết cấu từ bờ ra vị trí có nước ngập. Theo phương pháp này 
kết cấu được chế tạo, lắp ghép hoàn chỉnh hoặc lắp ghép 
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thành khối lớn ở trong bờ, sau đó được đặt lên hè thống nổi 
và đưa ra vị trí thiết kế có nước ngập. Hệ thống nổi có thể là 
các sà lan, các phao ghép lại và tự di chuyền được hoặc nhờ 
ca nô kéo đắt. Phương pháp này thường được áp dụng đề thi 
công cầu hoặc một kết cấu dàn khoan biển. Vd. kết cấu nhịp 
cầu được chế tạo sắn trone bờ rồi đưa lên một hệ thống nổi. 
Sau đó dùng ca nô hay tời kéo đưa cả hệ nổi cùng với kết cấu 
nhịp cầu trên nó vào đúng vị trí trên mãt bằng của cầu, Bơm 
nước vào các khoang cưa hệ nổi để làm chìm dần xuống cho 
đên khi kết cấu nhịp tựa lên các gối (tam) kê sản trên các đỉnh 
mố trụ và không còn tựa vào các trụ đỡ tạm của hệ nổi nữa, 
Đưa hệ nổi trở về vị trí ban đầu trong bờ để chuẩn bị cho Việc 
lao kết cấu nhịp khác tiếp theo. Phương pháp thí công này 
nhanh chóng lúc lao cầu nhưng tốn nhiều thời gian chuẩn bị, 
tốn thiết bị và phương tiện, chí áp dụng nơi sông rộng, nước 
sâu, nước chảy chậm, khi thí công cầu lớn có nhiều nhịp 
giống nhau hoặc để thay thế két cấn nhịp cũ cho nhanh. 

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ TỐI ƯU các công trình 
phương pháp trone đó người thiết kê phải tìm ra các thông số 
tối ưu sao cho tương ứng với các điều kiên ràng huộc quy 
định, hàm mục tiêu của bài roán đạt giá trị cục trị Hàm mục 
tiêu có thể là hàm biểu thị giá thành, thể tích, khði lượng hoặc 
độ cứng của công trình. Cần cc tiểu hoá hàm mục tiêu khi 
hàm này biểu thị giá thành, thể tích hoặc khối lượng và cực 
đại hoá hàm mục tiêu khi hàm này biểu thị độ cứng. Các điều 
kiện ràng buộc biểu thị dưới dạng đẳng thức hoặc bất đẳng 
thức, được quy định theo các quy trình thiết kế. các công thức 
tính toán công trình, Thường phái xét các điều kiện ràng buộc 
về: kích thước hình học, cân bằng, độ cứng, ồn định tổng thể, 
ổn định cục bô, cấu tạo. vv. Các thông số (biến) tối ưu cila bài 
toán có thể là: diện tích tiết điện các cấu kiên, các góc độ và 
kích thước hình học mô tả dạng công trình, các ứng suât trước 
cần điều chính, vv. Các thông xố này có thể là hữu hạn độc 
lận hoặc các hàm mội biến hay nhiều biến. Đề giái bài toán 
thiết kế tối ưu, có thể áp dụng các phương pháp giải tích toán 
học cổ điển (bài toán tìm cực trị) hoặc các phương pháp quy 
hoạch toán học: quy hoạch tuyến tính, quy hoạch lồi, quy 
hoạch động, phương pháp đồ thị, phương pháp tìm kiếm ngẫu 
nhiền, VV. 

PHƯƠNG PHÁP THỨ KHÔNG PHÁ HUY x. Thử 
khóng phá huỷ. 

PHƯƠNG PHÁP TIÊN ĐỀ phương pháp xáy dựng một 
lí tbuyết khoa học bảng cách chọn ra một xố khái niệm cơ bản 
(không định nghĩa) và một số mệnh đề (không chứng minh) 
khẳng định một số tính chất của các khái niệm cơ bản đó. Các 
mệnh đề đó gọi là các tiên đề. Từ các khái niêm cơ bản và các 
tiên để, bằng suy diễn lôgic. người ta đỉnh nghĩa các khái 
niêm khác và chứng minh các định !í trong lí thuyết đó. Các 
wuy diễn lògic lại dựa trên một số tiền để của lôgtc toán và 
một số quy tắc suy diễn (x. Lógic toán; Móđuy( pónen). 

Một hệ tiên đề của một lí thuyết có thể có nhiều thể hiện 
cụ thể bằng các mô hình toán học (x. Má ñhình). Vd. hệ tiên 
để cửa hình học Lôbachepxkt (Lobuchevskij) có nhiều mô 
hình, trong đó có hai mô hình quen thuộc là mỡ hình Kèeli - 
Kiên (Caylly - Klein) và mô hình Poángcarê (Poincaré ). 

Với mốt lí thuyết tiên để hoá, các vấn đề sau đây được đặt 
ra: L) Có hay không có một định lí nào đó máu thuần với một 
tiên đẻ hay định 1í khác? Đó là vấn để về tính “phi mâu 
thuản”” của hệ tiên đề. 2) Có hay không môt tiên để nào đó có 
thể suy điển được từ các tiên đề khác? Đó là văn đẻ vẻ tính 
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“đóc lập” của các tiên đẻ. 3) Hệ uên đề đã đầy đủ chưa. tức 
là có thể bổ sung hay không tiên đẻ mới độc lập với các tiền 
đẻ đã có mà hệ nhận được vẫn là phi mâu thuẫn? Đó là vấn 
đề về tính “đẩy đủ” của hệ tiên đề. 


Trong ba vấn đề trên thì vấn đề ““phí mâu thuẫn” là cơ bản 
nhất vì nó quyết định sự tồn tại có nghĩa của hệ tiên đẻ. 
Phương pháp mô hình cho phép chứng minh được tính “phi 
mâu thuẫn” tương đối của một hệ tiền để, tức là chứng minh 
được điều khẳng định đạng: “Lí thuyết L sẽ phí máu thuẫn 
nếu lí thuyết L` phí màu thuần”. Bằng cách đó tính phí mâu 
thuần của lí thuyết L cuối cùng dẫn về tính phi riâu thuẫn của 
lí thuyết tập hợp. Nhưng trong lí thuyết tập hợp (ngây thơ) lại 
xuất hiện các nghịch lí. Nhằm giải quyết triệt để các vấn đẻ 
trền của một hệ tiên đề, Hinbe (Ð. Hilbert) đã khởi xướng 
trường phái “hình thức chủ nghĩa” mà nội dung của nó là: 
bằng cách chỉ sử đụng một số hạn chế công cụ và quy tắc suy 
Lí “đáng tin cậy” để hình thức hoá toán học với hi vọng chứng 
minh tính phi màu thuẫn bằng chính các công cụ đã được 
hình thức hoá. Bộ phận của toán học nghiên cứu các chứng 
tinh trong một hệ hình thức gọi là siêu toán học. Tùy nhiên 
các kết quả nổi tiếng của nhà toán học Áo Guèđen (K. Gödel; 
1906 - 78) đã khẳng định tính không đảy đủ của số học hình 
thức cũng như việc không thể chứng miinh tính phí mân thuần 
của nó bằng chính các công cụ của hệ đó, Điều này chứng tỏ 
chương trình của Hinbe là không thể thực hiện được, song 
PPTĐ đóng vai trò hết sức quan trọng trong toán học cũng 
như các ứng dụng của nó. 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN HỆ THỐNG cách xem Xét 
đối tượng trong hệ thống như một hệ toàn vẹn phát triển 
động, trong quá trình sinh thành thông qua giải quyết những 
mâu thuấn bén trong, do những tương tác hợp quy luật giữa 
các thành tố của hệ. Vạch ra được bản chất toàn vẹn của hệ 
thống qua việc phát hiện ra được: ä) cấu trúc của hệ, b) quy 
luật tương tác giữa các thành tô của hệ, c) tính toàn vẹn (tính 
tích hợp). Thuộc loại phương pháp triết hợc, là sự cụ thể hoá 
của phép biện chứng duy vật, sự khái quát hoá của các 
phương pháp điều khiển học. 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN PHỨC HỢP cách nghiên 
cứu đối tượng cùng mội lúc bằng nhiều cách tiếp cận, nhiều 
lí thuyết, bình điện, tảng bậc khác nhau, để phát hiện được 
nhiều mối liên hệ, tính chất khác nhau của đối tượng, nhằm 
hiểu bản chất của đối tượng chính xác hơn. 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP XÚC một trong những phương 
pháp sản xuất axit sunfuric (H;ŠSOx) trong công nghiệp: Khí 
anhiđrit sunfurơ (SO+) được oxi hoá bởi oxi của không khí 
thành anhiđnt sunfuric (SOa) bằng cách cho các khí tiến xúc 
với chất xúc tác rắn platin (Pu) hoặc vanađi pentoxit (VOs«) 
(do đó phương pháp này được gọi là PPTX). Dùng H;SO¿ 
đậm đặc để hấp thụ khí SO+ tạo thành oleum [không dùng 
nước (HzO) vì HO tạo nên với khí SO+ những hạt sương mù 
khó lắng]. Từ oleurn, pha ra những dung địch H;SO¿ với nồng 
độ tuỳ ý, 

PHƯƠNG PHÁP TIẾT DIỆN (cg. phương pháp mặt 
cắt). Vật thể giữ được hình đạng là do các liên kết bên trong. 
Thay liên kết bằng phản lực liền kết, vật thể vẫn giữ nguyễn 
cân bằng. Để hình dung nói lực tại một điểm nào đấy của vật 
thể, PPTD được thực hiện bằng cách cắt tưởng tượng vật thê 
thành hai phần bằng một mặt phẳng đi qua điểm đó. Để mỗi 
phần của vật thể giữ được cân bằng cần phái đặt những lịc 


tác dụng tương hô phân bố trên khắp mặt cắt. Chúng là phản 
lực liên kết của phần này tác dụng lên phần kia của vật thề và 
ngược lạt, Các lực tác dụng tương hô này được gọi là nội lực 
hay ứng suất. 

Nhờ PPTD có thể xác định những nội lực tác dụng trên các 
tiết diện khác nhau đi qua một điểm cúa vật thể. qua đó xác 
định trạng thái ứng suất tại điêm đó. PPTD được dùng nhiều 
trong cơ học các môi trường biến dạng. 

PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH TẾ thuật ngữ có tính 
chất quy ước, đùng để chỉ tổ hợp một số ngành khoa học ứng 
dụne những thành tựn toán học vào việc phản tích, giải quyết 
những vấn đề nảy sình trong thực tiễn kinh tế và quản lí. 
Thông thường bao gồm các ngành: thống kè toán, thống kê 
kinh tế, kinh tế lương học, vận trù học, điều khiển học, mô 
hình toán kính tế, phan tích hệ thống và ra quyết định. Khi 
nghiên cứu các quá trình kinh tế đù ở tầm vĩ mô để hoạch 
định các chính sách, các định hướng lớn của nên kinh tế quốc 
dân. hay ở tầm ví mô để ra các quyết định tác nghiệp eụ thể 
ở cắc cơ sở xản xuất - kinh doanh. không thể không tiến hành 
phân tích định lượng nhằm xác định các mốt quan hệ giữa các 
chỉ tiều (biến) kinh tế, khẳng định độ tin cậy của chúng: từ 
đó tạo ra khả năng mô phỏng, dự báo điển biến xu thế tương 
lai của các quá trình thông qua các kịch bản khác nhau, Nói 
cách khác, đê có được những quyết định kinh tế có căn cứ 
khoa học, đảm bảo str phát triển vững chắc của nền kinh tế 
quốc dân. nhất thiết phải sứ đụng PPTKT: Vấn đề nghiên cứu 
càng phức tạp, quy mô càng lớn thì càng phải sử dụng nhiều 
và phối hợp chát chẽ các phương pháp ãy. Cùng với sự nhát 
triển công cụ tính toán điện tử, hiện nay PPTKT đã xam nhập 
vào hầu hết các quá trình phân tích kính tế và quản lí ở mọi 
khâu của nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra, PPTKT ở những 
mức độ khác nhau là một bộ phận kiến thức không thể thiếu 
được đối với các cán bộ kinh tê và quản lí, 

PHƯƠNG PHÁP TÔMAT (cg. phương pháp luyện kim 
Tômat), phương pháp luyện thép lò thổi (x. ấu thép) do kĩ 
sư người Anh Tômat (S.G, Thomas) phát minh năm 1§?5S. 
Phương pháp này tương tự phương pháp Rexơme (Ressemer). 
Điểm khác duy nhất là nguồn nhiệt ở đây do sự oxi hoá 
nguyên tố photpho (P) cung cấp. Vì vậy, phải có loại quặng 
thích hợp luyện được gang chứa P cao (1,82). Do đó, tường 
lò phải xây bảng gạch có tính bazØ, tạo xi tính bazơ, ƯU, 
nhược điểm tương tự phương pháp Bcxơme. 

PHƯƠNG PHÁP TRÔNG RỪNG cách trồng lại rừng 
được quyết định theo thực liên lrồng rừng. Có các 
phương pháp: 

I. Trồng rừng bằng gieo hạt thẳng: cày con mọc ngay từ 
đầu trên đất trồng rừng và không bị biến hình qua bứng cây 
và trồng nên thích ứng cao với các điều kiền của môi trường. 
Thường gieo 3 - 5 hạt vào một hố nhằm mục đích chọn giữ 
lại một cây tốt nhất. Phương pháp này không tốn công ươm, 
bứng trồng và dễ áp dung với cơ giới hoá nén giá thành rẻ 
hơn. Chỉ áp dụng được với một số loài cây nhất định và trên 
những lập địa nhất định, Thường áo dụng đối với rừng xoan, 
bỏ đề, loại cây phủ xanh như keo giận. 

2. Trồng rừng bằng cây con (gồm cây thực sinh và cây 
phân sinh) có thể áp dụng trên mọi điều kiện lập địa, kết quả 
tương đối chác chắn. Cây con đã hình thành đảy đủ thân, rễ. 
lá nên tôn ít công chăm sóc, rừng xinh trưởng nhanh. Là 
PPTR phô biến trên thế giới và ở Việt Nam. Nhược điểm: tốn 
công chăm sóc ở vườn ươm. khi bứng và ván chuyển dễ làm 
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tốn thương cây. 


3. Trông rừng bàng hom (hom cành, rễ, thân) giữ được đặc 
tính dị Iruvên cúa cây mẹ. sinh trường nhanh, sớm ra hoa kết 
quả. Cây trồng hom có đời sống ngắn và gỗ có đường kính 
nhỏ. Chỉ áp dụng với một số loài cây nhất định và ở điều kiện 
lập địa nhất định (đất tốt âm, tơi xốp). Ở các nước ôn đới 
áp dụng với cày bạch đương: ở Việt Nam áp dụng Với tre, 
trúc, hòng. 

PHƯƠNG PHÁP TRÙNG phương pháp đo, theo đó giá 
trí đu lượng đo được xác định bằng cách sử dụng sự trùng 
của vạch trên thang đo hoặc của tín hiệu đặc trưng chơ giá trị 
của đạt lượng đo với vach hoặc tín hiệu tương tự của đại 
hương cùng loại có giá trị đã biết chính xác. Vd. du xích 
trên thước cắp để do đò dài đã được chế tạo theo nguyên lí 
của PPT: 

PHƯƠNG PHÁP TRỪ MÀU (cg. tổng hợp trừ). phương 
pháp pha màu không dùng ánh sáng màu mà dùng thuốc 
nhuộm màu (màu của kính lọc hoặc màu màng lọc) để trừ 
đi (hấp thụ) khỏi ánh sáng trắng môt số màu cơ bán 
(tím - lam, lục và đỏ) đã cấu tạo nên nó. Vd. ánh sáng trắng 
- tím - lam = lục + đo = vàng; ánh sáng trăng - lục = tím lam 
+ đồ = cánh sen; ánh sáng trắng - đó = tím lam + lục = cánh 
chà. Màu của thuốc nhuộm màu không phải là màu cơ bản 
(tím lam, lục, đỗ) mà là màu phì (vàng. cánh sen, cánh 
chả - lam lục). Hai thuốc nhuộm màu phụ kết hợp với nhau 
tạo nên màu cơ bán. Vd. Vàng + cánh sen = đỏ; vàng + cánh 
chá (lam lục) = lục: cánh xen + cánh chả = tím làm. 

PHƯƠNG PHÁP TƯỜNG ĐƯƠNG phương pháp thay 
thế một kết câu thực cần nghiên cứu bằng một kết cấu khác 
theo những điều kiện tương đương quy định đề thực hiện tính 
toán được dễ đàng. Vd. bằng cách xét điều kiện tương đương, 
về năng lương biến dạng đàn hồi cúa hệ thực và hệ thay thế, 
có thê chuyển việc tính toán một vật thể liên tịc về tính toán 
một hệ thanh tương đương. 

PHƯƠNG PHÁP VỊ TINH THỂ phương pháp phân tích 
định tính một neuyên tố dựa vào đặc điểm của tình thể hình 
thành sau khì thêm một ít thuốc thử thích hợp vào một giọt 
dung dịch nguyên tố đó. Đối với chất hữu cơ thì chỉ cần làm 
bốc hơi từ đụng môi cizt một gìọt dung dịch chất đó. Thường 
chảt được nhận biết qua màu. kích thước, hình dáng, vV. 

PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ (cg. phương pháp tính gản 
đúng). ngành toán học tính toán, liền quan tới việc xâv dựng 
và áp dụng các phương pháp khác nhau đê thu được những 
kết quá bằng xố gần đúng cho các bài toán khác nhau. Có thể 
chia các PPXX thành các nhóm sau: 1) PPXX tính các giá trị 
của một hàm số hoặc một biền thức nào đó. 2) PPXX để giải 
các phương trình hoặc hệ phương trình đại số, siêu việt. 
3) PPXX tính tích phân các hàm xố. 4) PPXX giải các phương 
trình vị phản và các bài loán biên cúa vật lí toán. Trong thời 
gian gần đây. PPXX phát triển nhanh chóng liên quan tới việc 
ứng dụng rộng rãi các máy tính có tốc độ cao trong các tính 
toán khoa học và Kĩ thuật, 

PHƯƠNG SĨ những người có thuật lạ. theo tín ngưỡng, có 
thê kẻn pió. gọi mưa, tiếp xúc được với quỷ thản, luyện thuốc 
trường sinh bất tử, vv. Đầu tiên, thuật ngữ này chỉ dùng để gọi 
những người tính thông y thuật ở các nước Tề, Yên, vùng 
duyên hải thời Chiến Quốc ở Trung Quốc. Về sau cũng dùng 
để gọi chung những người theo đạo gia luyện thuật thần tiên 
và luyền đan. vV. 

PHƯƠNG TÀY chỉ phương từ neười quan trắc tại một 
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điểm trên mặt đất đến điểm Tây, kí hiệu W (WesU. 
Điểm W là một trong bốn điểm chính của đường chân trời, 
là một trong hai giao điểm của đường chân trời toán 
học với xích đạo thiên cầu nằm về bén trái của người quan 
trắc đứng ở Bác Bán Cầu và hướng mật vê phía bác. 
XI. Phương băc. 

PHƯƠNG THUẬT một hình thức tôn giáo ớ đạng sơ khai 
nhất của xã hội loài người. có thể có đồng thời với tòtem giáo 
và tang lễ. PT tín rằng chết chóc. bềnh tật. điều xấu xa đều có 
nguyên nhàn từ những người khác tôc, về sau là từ cá những 
người cùne tộc gây ra, được xự giúp đỡ của những phép 
thiêng thần bí. Ban đầu, ai cũng có thê tiến hành PT: về sau 
công việc mang tính siêu linh đó được tiến banh do một sô 
người nhất định tự xưng là có phép màu do bâm sinh hoặc 
được rèn luyện, không chị nhằm gãy hại (ma thuật dcn) mà 
còn nhằm cứu giúp cầu thăng trần, được tình yéu. khỏi bệnh, 
được mùa, bình an. XI. Äfa thuái. 

PHƯƠNG THỨC CHẠT DẦN góm nhiều giai đoạn 
chặt, được áp dụng ở Châu Âu hàng thế kí trước đây đối với 
rừng thuần loạt đền tuổi. Là một phương thức trung pian giữa 
chặt trắng và chặt chọn. Hệ thống chật dần hoàn chính Châu 
Âu bao pồm 4 giải đoạn: 

]. Chặt dự bị: chất một số cây nhất định, mở rồng khòng 
gian dinh đưỡng cho những cây còn lạt, cải thiên điều kiện 
chiếu sáng hay làm thay đổi yếu tố khí hậu, đất đai 
trong quần thể, xúc tiến khả năng ra hơa kết quả của cây 
gieo piống. 

2. Chặt gieo giống: thường tiến hành sau chặt dự bị. nhằm 
hoàn thành việc gieo giống và phân bổ hạt giống đều trên 
toàn bộ diện tích. Chặt gieo giông thường tiến hành vào năm 
sai quá để cung cấp khối lượng hại giống tối đa. Thòng qua 
chải gieo giône, cải thiện chế đó chiếu sáng, nhiệt độ tạo điều 
kiện thuận lợi cho hạt giống náy mầm và cây mẹ, cây con 
sinh trưởng tốt, 

3. Chặt ánh sáng: tiến hành sau khi chặt dự bị và chặt gieo 
giống, khi dưới tần rừng đã xuất hiện một lớp cây tái sinh đủ 
về số lượng và chất lượng. Mục đích của chặt lần này là cải 
thiện điều kiện ánh sáng, mở rộng khóng gian dinh dưỡng 
thúc đầy sinh trưởng của cây tái sinh đưới tán rừng. 

4. Chạt lần cuốt: chặt toàn bộ cây rừng còn lại sau 3 lần 
chặt trên (tiến hành vào thời kì mà rừng non hình thành do tát 
sinh tự nhiên dưới tán rừng. đã bước vào giai đoạn khép tán). 
Mục đích lần chặt này là giải phóng hoàn Loàn cho lớp cầy tái 
sinh dưới tán, tạo ra tmiột rừng non mới đều tuổi. 

Nhược điểm của PTCD là kéo dài thời gian khai thác. thụ 
hoạch gồ phân tán, giá thành cao. Vì vậy, xu hướng cải tiến 
của PTCD là giảm dần số lần chặt (chất đản gián hoá). Nếu 
khá năng ra hoa kết quả tốt, nguồn giống bảo đăm đây đủ số 
lượng chất lương thì khóng cản chặt dự bị. Nếu thế hệ cây tái 
sinh dưới tán rừng đã đầy đủ thì không cần chất gieo pgiông, VV, 
PTCD kinh điển Châu Âu đã được vận dụng vào rừng nhiệt 
đới thành PTCD Híi sinh dưới tán rìmg. 

PHƯƠNG THÚC KHAI THÁC THUY NÀNG các biện 
pháp tập trung cột nước và lưu lượng cúa sông suối để phát 
điển. Có ba PTKTTN: PTKTTN kiểu đập. PTKTTN kiêu 
đường dẫn và PTKTTN kiểu hỗn hợp. 

Đối với PTKTTTN kiêu đập thường có loại nhà máy thuỷ 
điện sau đập và nhà máy thuỷ điện ngang đập. Đốt với 
PTKTTN kiểu đường dân thường cế loại nhà máy thuỷ điện 


kiểu đường dẫn có áp và nhà máy thuý điện kiểu đường dẫn 
không áp. Nếu đường dẫn không áp là kênh dẫn thì ta có nhà 
máy thuỷ điện kiểu kênh dẳn. 

PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THUỶ NĂNG KIỀU 
ĐẬP dùng đập để tập trung cột nước và tạo ra hồ chứa nước 
lớn để điều tiết đồng chảy, tăng khá năng phát điện trong mùa 
kiệt. Do có hồ chứa nước lớn nên nó có khả năng lợi dụng 
tổng hợp: ngoài phát điện còn có tác dụng cắt lũ, giao thòng 
thuỷ. cune cấp nước, nuôi cá, thay đổi môi trường, vv. 

PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THUỶ NANG KIỂU 
ĐƯỜNG DÂN ở những đoạn sông có đô đốc lớn, dùng đập 
để tập trung cột nước sẽ không kinh tế nên dùng đường dẫn 
để tập trung cột nước sẽ kính tế hơn. Phương thức khai thác 
này thường không có hồ chứa nước hoặc hồ chứa bé (bể điều 
tiết ngày) và đường dẫn nước thường là kênh đắn hoặc tuy- 
nen có áp hay đường ống có áp lực. 

PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC THUỶ NĂNG KIỂU 
HÔN HỢP biện pháp tập trung cột nước vừa bằng đập vừa 
bàng đường dẫn. Được ứng dụng ở những nơi vừa có điều 
kiện xây đập để tạo ra một phần cột nước, điều tiết dòng chảy, 
lại vừa có thể kếo dài đường đẫn nước lùi lại phía sau đập một 
đoan để tận dụng độ dốc lớn của dòng sông làm thêm cột 
nước. Vd, Ở Kon Tum có nhà máy thuỷ điện Yaly áp dụng 
PTKTTNKHH. 

PHƯƠNG THỨC LANH ĐẠO hệ thống phương pháp, 
hình thức, biện pháp mà đảng chính trị vận dụng để tác động 
vào các tổ chức thuộc hệ thống chính trị và các lực lượng 
trong xã hội nhàm đạt được những yêu cảu, mục tiêu và nội 
dung lãnh đạo mà đáng chính trị đã dê ra. PTLĐ của đáng 
chính trị cần có sự điền chính, bổ sung, phát triển cho phù 
hợp với tình hình đãi nước và nhiệm vụ lãnh đạo đã có xự biền 
đổi qua mỗi thời kì: khi đấu tranh giành chính quyền khác với 
khí cảm quyền, lúc có chiến tranh khác với thời kì hoà bình. 
xây dựng đất nước. Tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như nội dung 
lãnh đạo. cơ cấu tổ chức và trình đó của đội ngũ cán bộ, công 
chức hiện có, phong cách của người lãnh đao. trong đó nội 
dung lãnh đạo (đường lối, chủ trương, chính sách) là yếu tô 
quan trọng nhất. Có phạm ví rộng, từ lãnh đạo các tổ chức 
thuộc hệ thống chính trị (nhà nước, đoàn thể chính trị - xã 
hội) đến các nhánh của cơ quan chính quyền (lập pháp. hành 
pháp, tư pháp); các giai cấp và tảng lớp xã hội, tôn piáo, dân 
tộc; các linh vưc hoạt động (chính trị, kinh tế, xã hội, văn 
hoá, khoa học, quốc phòng, an nỉình, đối ngoai): các chủ 
trương, chính sách cạt thể cần có khi nh hình mới náy sinh; 
trong nói bộ đáng là các mối quan hệ giữa tập thể va cá nhân, 
gLỮa cấp trên và cAp dưới, g1ữa cơ quan lãnh đạo và cơ quan 
tham mưu, vv. Trong phạm ví rộng lớn đó, để đạt được kết 
quả lãnh đạo, đáng chính trị cần có biện pháp. hình thức lãnh 
đạo phù hợp với tính chất, vai trò của mỗi tổ chức, mỏ: lĩnh 
vực. mỗi thành viên trong xã hội. 

Trong công cuộc đổi mới toàn điện ở Việt Nam. táng 
Cộng sản Việt Nam chủ trương nến hành đối mới PTLĐ 
nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng phù hợp với điều 
kiện là một đảng cảm quyền, bảo đám quyền làm chủ thực 
sư của nhắn dân, xây dựng và phát huy đẩy đủ vai trò của 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ ngh1a của đân, do dân, vì 
dân, tiến hành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá. hiện đại 
hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT sự thống nhất của hai mặt 
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chế ước lần nhau là lực lượng sản xuất và quan hệ vản xuất 
đặc trưng cho tính chất của nẻn sản xuất xã hội. Lực lượng 
sản xuất là nội dung vật chất. còn quan hệ sản xuất là hình 
thức xã hội của sản xuất: do đó, lực lượng sản xuất quyết định 
quan hệ sán xuất, quan hé san xuất phải phù hợp với tính chất 
và trình độ phát triên của lữc lượng xán xuất. Khi quan hệ săn 
xuất khóng còn phù hợp với lực lượng sản xuất và kim hãm 
lực lượng sán xuất, thì nav sình sự cần thiết khách quan phải 
thay thế PTSX cũ, lạc hâu bằng PTSX mới, tiến bộ hơn. Quá 
trình này được thực hiện thỏng qua cuộc cách mạng xã hôi 
mà giai cấp lãnh đao cách mạng bao eìở cũng đấu tranh cho 
một PTSX mới. tiên tiền. ITTSX giữ vai (rò quyết định trone 
hệ thống các điều kiện vặt chất và tinh thần của đời sông xã 
hói. PTSX là biểu hiện đặc trưng cho lĩnh vực hoạt đông ván 
xuất vật chất của con người, giữ vai trò quyết định tronp các 
quá trình sinh hoạt xã hội, chính trí và tình thân nói chung. 
Mọi quá trình hoạt động và phát triển xã hội đu cơ bản và 
xét cho cùng là phụ thuộc vào PISX. Lạch sử phát triển của 
xã hôi. trước hết là sự phát triển của PTSX, là sự thay thế các 
PTSX kế tiến nhau từ thấp tới cao pấn liên với các hình thái 
kinh tế - xã hội: công xã nguyên thuy. chiếm hữu nô lệ, 
phong kiên, tr bản chủ nghĩa, công sán chủ nghĩa. Sự tác 
động qua lại giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là 
đông lực bên trong của sự vận đông và phát triên của PTSX, 
thường xuyên gây nên biến đổi trên từng mật cúa PTSX, và 
cuối cùng đưa đến cách mạng xã hỏi. làm thay đổi cả PTSX 
của xã hội. PTSX mới ra đời đánh đấu mội giai đoạn mới. cao 
hơn. Những thay đổi vẻ PTSX dẫn đến sự thay đối toàn bờ 
chế đò xã hội, thay đổi từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng 
tầng, thay đổi cả những tư tưởng và thể chế xă hội. 
PHƯƠNG THÚC SẢN XUẤT CHÂU Á khái niệm khoa 
học đo Mac đề ra đầu tiên để biểu thị một số đác thù cúa xã 
hỏi phương Đông cổ xưa. Trong lời tựa lác phẩm '*Góp phần 
phẻ phán khoa kính tế chính trị” xuất bạn (859, Mác coi 
PTSXCA cùng với “cô đại, phong kiến và tư sán hiện đai là 
những thời đạt tiến trên dần dân cua hình thái kinh tế xã 
hội”. Mac cùng vớt Enghen đã nghiên cứu lịch sử phương 
Đóng thời trước chủ nghĩa thực đàn và phát hiện nhiều đặc 
điểm quan trọng cúa xã hội nhương Đông như vải trò của 
thuy lợi trong phát triên nông nghiệp và hình thành nhà nước, 
sư bảo tồn lâu đài của công xã nông thôn kiểu Á Châu, hình 
thái sử hữu nhà nước về ruộng đất. đặc điêm của thành thị và 
môi quan hệ mật thiết, không tách rời giữa thành thị với nông 
thôn, sự hình thành sớm nhà nước quân chủ tập quyền phát 
triển theo xu hướng chuyèn chế. tình trạng trì trệ vào cuối 
thời trung đại, vv. Nhưng Mac và Ennhen chưa đưa ra một kêt 
luận rõ ràng PTSXCA có phải là một hình thái kinh tế xã hội 
hay không. Vì vậy, đã diễn ra cuộc tranh luận vẻ PTSXCA 
vào cuốt những năm 20 đầu 30 ở Liền Xô và những năm 6Ô 
thế kí 20 ở Pháp rồi lan rộng ra nhiều nước ớ Châu Âu, Á, 
Phi, Mĩ, vv. Trong tranh luận, hình thành hai xu hướng chủ 
vếu: PTSXCA là những nét đặc thù cua hình thái kinh tế xã 
hội chiếm hữu nô lệ hay phong xiến ở phương Đồng: 
PTSXCA là một hình thái kinh tế xã hội phân hoá g1ay cấp và 
nhà nước sơ kì ở phương ‡Đông, không thuộc phạm trù chế độ 
chiếm hữu nô lê hay phong kiến. Các ý kiến tháo luận đêu 
nhân thấy phải tiếp tục nghiên cứu sàu hơn nữa các hình thái 
kinh tế xã hội cổ đại và truns đai phương Đông đề đi đến một 
khái quát khoa học vững chắc vẻ vấn để này và trong trường 
hợp thừa nhận PTSXCA là một hình thái kinh tế xã hôi thì 
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phải xây dựng mội thuật nạñ khoa học mới thay thế cho khái 
niệm PTSXCA. 

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CHIẾM HỮU NÔ LỆ 
phương thức sản xuất xã hói đầu tiên trong lịch sử loài người 
dựa trên sự đối kháng của cấc giai cấp và quan hệ người bóc 
lột người. Trên cơ sở chế độ sở hữu của chủ nô về tư liệu sản 
xuất và những người lao động rmnà chủ yếu là người nô lệ. 
PTSXCHNL.ra đời trong quá trình tan rã của phìrơng thức sản 
xuất công xã nguyên thủy, khi mà lực lượng sản xuất đã phát 
triển một bước, phân công và hợp tác lao động đã bát đầu 
được mở rộng. Tuy nhiên, nền kính tế chủ yếu vẫn mang tính 
chất tự nhiên, khép kín. Sản xuất sản phẩm thặng dư cho chủ 
nô bằng cách bóc lột trực tiếp và tàn nhẫn những người nỏ lệ 
thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của chủ nô là quy luật kinh tế 
cơ bản cua PTSXCHNL. PTSXCHNL là một bước tiến bộ 
trong sìr phát triển của xã hội loài người so với phương thức 
sản xuất công xã nguyên thuỷ. PTSXCHNL, đạt đến mức phát 
triển cao nhất của nó ở Hi Lạp cổ đại (thế ki 5 - thế kỉ 4 tCn.) 
và La Mã cổ đại (thế ki 3 - thế kí 2 tCh.). 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT CÔNG XÃ NGUYÊN 
THUY loại hình nguyên thuỷ của phương thức sản xuất mà 
đặc trưng là quan hệ sản xuât đựa trên chế đó sở hữu công 
cộne về tư liệu sản xuất, lực lượng sản xuất ở trình độ hết sức 
thấp kém và sản xuất không có sản phẩm thạng dư, lao động 
của con người mang tính tập thể. Là phương thức sản xuất 
đầu tiền trong lịch sử loài người, ra đời cách đây khoảng hai 
triệu năm, từ khi có những cộng đồng người sône trên Trái 
Đất. PTSXCXNT khóng có quan hệ bóc lột, mọi người đều 
bình đẳng với nhan về kính tế, xã hột không có giai cấp, 
không có nhà nước. Tổ chức xã hội phát triển từ bẩy người 
nguyên thúy đến công xã thị tộc, rồi sau đó đến còng xã láng 
giểng. Phân công tao đóng điển ra theo giới tính và lứa tuổi. 
Trên cơ sở lao động tập thể, dùng những công cụ sản xuất thô 
sơ sản xuất ra tư liệu sinh hoạt cần thiết nhất cho công xã. Đó 
là quy luật kinh tế cơ bản của PTSXCXNT. Cùng với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, công xã nguyên thuỷ dân dần 
tan rã và PTSXCXNT bị thay thế bởi phương thức sản xuất 
chiếm hữu nó lệ hay phương thức sản xuất phong kiến tuỳ 
thco những điều kiện lịch sử nhất định. 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT PHONG KIẾN phương 
thức sản xuất dựa trên chế độ sở hữu phong kiến về tư liệu sản 
xuất, chỉ yếu là riộng đất và sự lệ thuộc về thân thể của 
người nông dân vào chúa phong, kiến. Nông dân canh tác trên 
ruộng đât của chúa phong kiến với công cụ thủ công, trình độ 
kĩ thuật rất thấp, quy rnô sản xuất nhỏ. PTSXPK ra đời do sự 
tan rã của phìrơng thức sản xuất chiếm hữu nô lệ, ở một số 
nước đo sự tan rã của phương thức sản xuất công xã nguyên 
thuỷ. Quy luật kinh tế cơ bản của PTSXPK là sản xuất ra sản 
phẩm thãng đư cho chúa phong kiến bằng cách bóc lột người 
nông nô đướt hình thức địa tô, chủ yếu là địa tô hiện vật. Tính 
độc lập tương đối của nông dàn làm cho xán xuất đạt được 
tiến bộ nhất định. Lực lượng sản xuất phát triển, nông dàn 
quan tâm hơn đến sản xuất, mức độ bóc lột cua địa chủ có 
hạn chế hơn và tiên bộ hơn xo với mức độ bóc lột dưới chế độ 
nông nó. Phân công lao động xã hót cũng được phát triển 
hơn. Ở phương Tây, PTSXPK ra đời vào khoảng thế kì 5, tồn 
tại đếm thế kỉ L7 - 18 cho đến khi cách mạng tư sản thắng lợi. 
Ở Việt Nam, trong thời kì Bắc thuộc (179 tCn. - 938), một xố 
(rang trại phong kiến đã ra đời dưới tác động trực tiếp cúa nền 
đô hộ của phong kiến Trung Quốc. PTSXPK Việt Nam tồn lại 
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Lừ thế ki 1O đến 19 qua hà giải đoan: giai đoạn hình thành và 
xác lập (thế kỉ |O - I5); giai đoạn phát triển (thế ki 1Š - đầu 
(8): gu đoạn suy yếu (đầu thế kí 1Ñ - giữa 19). Thời kì thực 
đán Pháp đó hộ Việt Nam (IS58 - 1945), nền kinh tế Việt 
Nam trở thành nên kinh tế thuộc địa nữa phong kiến. quan hệ 
sản xuất phong kiến vẫn được duy trì và tồn tại môt cách phổ 
biến, Cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thắng lợi 
chấn đứt PTSXPK ở Việt Nam. - 

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
phương thức sản xuất xã hội dựa trên chế độ sở him (tư nhân 
tư bản chú nghĩa về tư liêu sản xuất và bóc lật lao động làm 
thuê. Ra đời thay thế cho phương thức sản xuất phong kiến. 
Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, xã hôi chia thành hai giải cấp 
cơ bán đôi kháng: giai cấp tư sản (người sở hữu tư liệu săn 
XUẤY) Và giai cấp vô sản (người bị tước đoạt hết tư liệu sắn 
xuất, buộc phải đi làm thuê, bán sức lao đóng cho nhà tư bản, 
chịu sự bóc lội của nhà tư bản). Quy luật Kinh tế cơ bản của 
PTSXTBCN là quy luật giá trí thạậng dư. IFSXTBCN thể hiện 
sự hơn hẳn của nó so với các phương thức sản Xuất trước Ở 
chỗ: lực lượng sản xuất và khoa học - kĩ thuật phát trên 
mạnh, sản xuất Và lao động được xã hội hơá cao Lrên quy mô 
lớn, năng suất lao động cao, vv. Máu lhuần cơ bản của 
PTSXTBCN là máu thuần giữa tính chất xã hội của sản xuất 
và hình thức chiếm hữu tư nhàn tư bản chú nghĩa về tư liệu 
sán Xuất và sản phẩm. Mâu thuần ấy trở nèn đặc biệt gay gất 
khi chú nghĩa tư bản bước sang giai doạn phát trên cao nhất 
và cũng là giai đoạn tột cùng, guu đoạn đế quốc chủ neh1. 
Mâu thuẫn giai cấp đó kết hợp với mâu thuàn mới giữa chủ 
aphfa đế quốc với các dân tộc bị áp bức dẫn đến sự thav thế 
bằng phương thức sản xuất mới, tiến bộ hơn nhĩ một yếu tố 
khách quan - phương thức sán xuất xã hội chú nghĩa. Chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước '“Tà sự chuân bị vặt chất đầy 
đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội. là phòng chờ đi vào chủ nghĩa 
xã hội” (Lènin). Lần đâu tiên trong lịch sử nhân loại, 
PTSXTRCN đã bị thủ tiêu ở nước Nga do thắng lơi của cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười (1917). và sau đó 
ớ một số nước khác đo kết quá của cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 

PHƯƠNG THÚỨC SÁN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
phương thức sản xuất đưa trên chế đệ sở hữu cỏng cộng xã 
hội chứ nghĩa về tư liệu sản xuất, sư liên hiệp và tương trợ lần 
nhau trong sản xuất giữa những người lao đòng đã được giải 
phóng khỏi sự bóc lột, và trên cơ sở mội nền sản xuất lớn cơ 
khí hiên đại. Theo Mac, chủ nghĩa công sản có hai giai đoan; 
giai đoạn xã hội chú nghĩa và giai đoạn cộng san chủ nghĩa, 
Cơ sở vật chất - kĩ thuật của chú nghĩa xã hôi là nền sản xuất 
lớn bằng máy móc dựa trén việc sứ dụng những thành tựu 
khoa học - kí thuật hiện đại và bao trùm tất cá các lĩnh vực, 
các ngành của nến kính tế quốc đản. Sự hình thành 
PTSXXHCN là một quá trình lịch sử quá đô từ xã hội tư bản 
chủ nghta (hay xã hội thuộc địa nứa phong kiến) lên chủ 
nighfa xã hội, Vì vậy, bên cạnh hình thức sở hữu công cộng xã 
hội chì nghĩa. còn tồn tại xen kế những hình thức sở hữu 1ư 
nhân. Nhưng quan hệ san xuất xâ hội chú nghĩa với các hình 
thức sở hữu đa đạng chiếm địa vị chủ đạo. xoá bỏ dẫn dấn 
những trở ngại và bảo đảm sự phát triển nhanh lực hượng sản 
xuất. Sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất quy định 
mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa báo đam phúc lợi 
và sự phát triên toàn điện của các thành viên trong xã hội. Sư 
phản phôi cho liêu dùng cá nhàn tuỳ thuộc vào số lượng và 





chất lượng lao động mà mỗi người đã đóng góp vào nền sản 
xuất xã hội. Sự phát triển của án xuất được thực hiện một 
cách có kế hoạch trên cơ sở đự đoán khoa học. Trong 
PTSXXHCN còn sản xuất hàng hoá, còn thị trường và nền 
kinh tế còn bị chỉ phốt bởi cơ chế thị trường, nhưng thị trường 
mất đần tính tự phát mù quáne như dưới chú nahĩa tư ban. mà 
nó vừa là can cứ, vừa là đối tượng của kế hoạch. Là một giai 
đoạn phát triển của mót phương thức sản xuất mới - cộng sản 
chủ nghĩa, cao hơn so với phương thức sản xuất tư bản chủ 
ngh?a. Trong xã hội không còn phản chía g1at cấp chiêm hữu 
tư liệu sản Xuât và giai cấp vô sản, con người được piải 
phóng, nhân dân lao động làm chủ đãi nước, không có người 
hóc lột người; lực lượng sản xuất và nên kình tế phát triển 
cao; sự phân phối chủ yếu là theo lao động. Kết cấu của 
PTSXXHCN tạo nén kết cấu ha tầng, trên đố được xây dựng 
nên một kiến trúc thượng tầng mới, một nền dân chủ xã hỏi 
chủ nghĩa và một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc đân 
tộc; mọi người có cuộc sống ấm no, tự đo, hạnh phúc, có điều 
kiện phát triển toàn điện cá nhân; công bằng xã hội và đân 
chủ được bảo đảm; các dân tộc trong nước đoàn kết, bình 
đằng và giúp đỡ lấn nhau, có quan hệ hữu nghi với các dân 
tộc khác. 

PHƯƠNG THỨC TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH tổng 
thể các hình thức và phương pháp đấu tranh với đối phương 
và kết hợp chúng với nhau nhằm giành thắng lợi trong chiến 
tranh. PTTHCT bao gồm: đấn tranh vũ trang, đấu tranh chính 
tri, đấu tranh kính tế, đấu tranh ngoai giao. đấu tranh văn 
hoá - tư tưởng, trong đố đấu tranh vũ trang kết hợp chặt chế 
với đấu tranh chính trị giữ vai trò quyết định nhất. PTTHCT 
phụ thuộc vào chế độ xã hội: mục đích chính trị - quân sư của 
chiến tranh; mức độ tham øìa của quần chúng nhân dân trong 
chiến tranh; cơ cấu tổ chức và trình độ tranp bị k1 thuật của 
lực lượng vũ trang; tiềm lực kinh tế cua đất nước; truyền 
thống đán tộc; trình độ khoa học và nghệ thuật quân sỰ. 
Nhiền cuộc chiến tranh chính nghĩa đã vận dụng đầy đủ và 
kết hợp chặt chẻ các hình thức và phương pháp đấn tranh trên 
đây. Phương thức tiến hành đấu tranh vũ trane trong chiến 
tranh nhân đân, toàn dân, toàn diện ở Việt Nam là kết hợp 
giữa chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy, tác chiến 
trên bộ với tác chiến trên không ... 


PHƯƠNG THỨC TRỔNG RỪNG cách thức trồng rìmg 
trên các đối tượng rùng và đất rừng khác nhau. Có những 
PTTR dưới tán rừng và trồng rừng trên đất trống đổi trọc, 
trồng rừng toàn diện và trồng rừng cục bộ. Trồng rừng dưới 
tán rừng là trồng cây con trước khi Khai thác rừng I - 3 năm. 
Ưu điểm: lợt đụng môi trường rừng, tiền khí hậu, đất đai giúp 
cây trồng sinh trưởng thuận lợi. Thích hợp với loài cây trồng 
chịu bóng lúc nhỏ (như lim, táu). Nhược điểm: khi kha! thác 
dễ làm htr hai cây con mới trồng. Thường áp dụng ở các nước 
ôn đới vì khai thác vào mùa đông, có tuyết che phủ, đỡ làm 
hai cây con. Trồng rừng trén đất đồi núi trọc: không lợi dụng 
được môi trường rừng; đôi với cây cần bóng lúc nhỏ phải 
trồng cây mọc nhanh che bóng trước. Trồng rừng toàn diện 
thường áp dụng nơi đất trông đồi trọc hoặc khu vực rừng đã 
bị khai thác toàn điện. Ở Việt Nam, áp đụng đối với phi lao, 
thông nhựa, mỡ, bồ đề. Trồng rừng cục bộ thường áp dụng 
nơi tái sinh tự nhiên không đều, nơi chặt chọn, nơi khoanh 
núi nuôi rừng. Trồng rừng cục bộ thực hiện theo dải (băng) 
hoặc theo khoảnh hẹp (cụm hoặc đám). Trồng rừng thco dải 
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lợi dụng được môi trường tiểu khí hậu rừng, cây trồng có đầy 
đú ánh sáng, phía trên và hai bên có băng chừa che chớ, ø1ữ 
đất. giữ nước, chông xối mòn, hạn chế cð dại nèn cây con 
phát triển nhanh. Trồng rừng theo khoảnh hẹp áp dụng linh 
động tuỳ tình hình khai thác và tái sinh rừng. Trong khoảnh 
hẹp, sớm có hoàn cảnh sinh thái thuận lơi ngăn ngừa được cỏ 
đai, sản bệnh và chống đỡ nhữmg điều kiến bất lợi khác, tạo 
điều kiện cho cây con phát triên nhanh. 

PHƯƠNG TIỆM CẬN phương trên tmột mặt conp mà dợc 
theo đó độ cong pháp tuyến bằng không. 

PHƯƠNG TIẾN (án giáo). khát nệm cúa đạo Phật, chỉ 
phương pháp tiện dụng thích hơp với căn cơ của mọi chúng 
sinh. PT có nghĩa là đùng đạo 1í đúng đấn. ngôn từ khéo léo 
đối với mọi loại căn cơ để dái dẫn chúng sình vào con đường 
chính đạo. Câu "phương tiện hữm đa môn, quy nguyên vô nhị 
lộ” (phương tiện có nhiều cửa, về cội chẳna hai đường) trong 
sách Phát ý nói cải đích giác ngô và ghi thoát chỉ có một, 
nhưna vì trình độ, căn cơ, hoàn cảnh của môi chúng sinh mỗi 
khác, cho nên đạo Phát bày ra nhiều phương pháp tu hành 
khác nhau nhằm đưa tất cá chúng sinh đến đích giác ngộ và 
piái thoát. Ngoài ra, theo quan niệm cua đạo Phật, phương 
còn có nghĩa là phương vực của chúng sinh, zém nghĩa là tiện 
pháp giáo hoá. Ứng với phương vực của mỏi loại căn cơ mà 
sử dụng tiện pháp thích hợp với việc giáo hoá goi là PL 

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC (cg. đồ đùng, thiết bị dạy 
hoc), một vât thể hoặc một tập hợp các vât thể mà giáo viên 
sử dụng trong quá trình dạy học để nâng cao hiệu quá của quá 
trình này, giúp học xinh lĩnh hôi khát niệm, định luất, vv. hình 
thành các tri thức, kí năng, kĩ xáo, thái độ cần thiết. 

PHƯƠNG TIỆN ĐO thiết bị được dùng độc lập hoặc 
cùng với các thiết bị phụ để thực hiện phép do. Vật đọ và bộ 
chuyển đổi đo là những đang đặc biệt của PTĐ. Phân biệt: 

I) PTĐ hiển thị: biểu thị ra số chỉ. Vd, vôn-mét chỉ thị 
tương tự, máy đo tần số hiện số: micrômét. vv. Sự biểu thị có 
thể là tương tự (liên tục hoạc không liên tục) hoặc hiện số. 

2) PTĐ hiện sð: có đầu ra chỉ thị hiện số. Tên gọi này chỉ 
liên quan đến đang biểu thị của đầu ra hoặc của chỉ thị, 
không liên quan đến nguyên lí hoat động cúa PT. 

3) PTĐ tương tự: trong đó tín hiệu ra hoặc hiên thí là một 
hàm liên tục của đại lượng đo hoặc tín hiệu vào. Tên øọi này 
chỉ liên quan tới dang biểu thị của tín hiệu ra hoặc của hiển 
thị, không liên quan đến nguyên lí hoạt đông của PT®, 

4) PTĐ tích phân: xác định giá trị của đại lượng đo bằng 
cách tích phản một đạt lượng đối với đại lượng khác. Vd. 
đồng hồ đo điện năng. 

5) PTĐ tổng: xác định giá trị của đại lượng đo bảng cách 
cộng các giá trị thành phần cúa đai lượng đo nhận được đồng 
thời hoặc kế tiếp nhau từ một nguồn hoặc nhiều nguồn. Vd. 
cân toa xe tính tổng, đồng hồ đo tông công suất điện. 

6) PTĐ tự ghi: có ghi lại số chỉ. Vd. khí áp kí. phố kế tự 
nhĩ, vv. Sự ghi lại có thể là tương tự (liền tục hoặc không liên 
tục) hoặc là hiện số. PTĐ tự ghỉ cũng có thể biểu thị ra số chỉ. 


PHƯƠNG TIỆN ĐO HIẾN THỊ ‹. Phương tiện đo. 
PHƯƠNG TIÊN ĐO HIỆN SỐ x. Phương tiện đo. 
PHƯƠNG TIÊN ĐO TÍCH PHÂN x. Phương tiện đo. 
PHƯƠNG TIÊN ĐO TỒNG x. Phương tiện đo. 
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PHƯƠNG TIỀN ĐO TỰ GIII x. Phương tiền đo, 

PHƯƠNG TIẾN ĐO TƯƠNG TỰ x. Phương tiên đo. 

PHƯƠNG TIÊỆN GIÁO DỤC những “công cụ" được sử 
dụng để thực hiện quá trình giáo dục. bao gỏm các hoạt động 
khác nhau cua học sinh (học tập. lao động. vui chơi giải trí, 
hoạt động xã hội...) và các vật thể, các sán phẩm văn hoá vật 
chất và tinh thần (đỏ đũng trực quan, sách báo chính trị, nghệ 
thuật, khoa học, các tác phẩm nghệ thuật tao hình, âm nhạc, 
các phương tiện thóng tin đại chúng. vv.). Sư dụng các PTGD 
gắn liền với việc sử đụng các phương tiện đạy học phục vụ 
mục đích của hoạt động đạyv học. 

PHƯƠNG TIỆN KĨ THUẬT CHIẾN ĐẤU bộ phận chủ 
yếu của phương tiện kĩ thuật quản sự gồm: vũ khí. phương 
tiện trang (xe tầng, máy bay, tàu chiến) và các tổ hợp khí tài 
điểu khièn vũ Khí, 

PHƯƠNG TIỆN KĨ THUẬT QUẦN SỰ gọi chung các 
loại vũ khí, xe chiến đấu và không chiến đấn, khí tài quân sự, 
máy móc và phương tiện kí thuật khác được dùng trong, lực 
lượng vũ trang. PTKTQS chìa thành: trang bị vũ khí (gồm vũ 
khí và các phương tiện bao đảm sử dụng vũ khí đó); các 
phương tiện mang vũ khí (máy bay, xe tăng..,); các phương 
tiến điều khiến, chí huy bộ đội hay điều khiên phương tiên kĩ 
thuật chiến dấu; các phương tiện bao đảm Kĩ thuật, huấn 
luyện. giáo đục quản sự,... PTKTQS đã trang bị chơ bộ đội 
thường gọi là trang bị Kĩ thuật. 

PHƯƠNG TIÊN PHÒNG IIOÁ các phương tiện dùng để 
phòng tránh vũ khí huỷ diệt hàng loạt cho người, pôm: 
phương tiện trình sát hoá học, phóng xa và vị trùng: phương 
tiên phòng độc cá nhàn (mãi nạ. quản áo phòng hoá ...) và tập 
thể (hấm phòng hoá...); phương hện xử lí vệ sinh (tiêu độc, 
(ấy xa, điệt (rùng ...): phương tiện cấp cứu, điền trị (thuốc giái 
đóc, chống phóng xạ...). 

PHƯƠNG TIẾN THANH TOÁN (cạ. phương tiện chỉ 
(ra), khái niệm chỉ chúng tất cả các vật, chứng từ có giá dùng 
để chỉ trả như hên có giá trị đầy đủ, vàng hay dấu hiệu tiền 
tỷ, tiền đúc lẻ không có giá đầy đủ, tiền tín dụng, giấy bạc 
gân hàng: bứ( toán như séc, kì phiếu, uy nhiệm chí, (hư tín 
dụng, ngoại tê chuyển đổi hoặc các chứng từ có pií khác (có 
phiếu, trái phiếu, công trái tự do chuyên nhượng...); các 
khoản tín dụng cúa ngân hàng. vv, 

PHƯƠNG TIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ những 
phương tiện được «xử dune trong lĩnh vực thanh toán eiữa các 
nước, bao gồm: tiền mặt (phổ biến là ngoại tệ tự do chuyển 
đổi, vàng...) và phương nện tín dụng quốc tế (phô biến là thư 
séc. hối phiếu...). 

PHƯƠNG TIẾN THÔNG TÌN ĐẠI CHÚNG (A. Mass 
Mcdia). các phương tiện vật chất chuyến tải thông tn đến với 
công chúng rồng rãi. Theo quan niệm chìnng, PTTTĐC gềm 
5 loai hình chính: báo chí (kể cá báo chí điện tử), phái (hanh, 
truyền hình, điện anh và quảng cáo. 

PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỀN KHÔNG RÁY các 
máy vận chuyển theo các đườns không ray và hoạt động theo 
chủ Kì thường chia ra hai loại: trong nội bộ nhà máy để vận 
chuyển phói, nhiên liệu. thành phẩm giữa các phân xướng, 
giữa các điểm chất và đỡ tái trong các nơi khai thắc, vv.; trong 
nội bộ phân xướng để chuyến hàng hoá giữa các điểm nằm 
trone phạm vị xướng. PTVCKR bao gồm các xe đây có sức 
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chớ từ 50 kø đến 5 tấn. môtô ba bánh. bôn bánh cỡ nhỏ sức 
chớ đưới ! tấn. ô tô tải, ô tô kéo, ô tô tư đố có sức chở dưới 
1Ó tấn, tàu chớ đất đá, đâu tàu điêzen, đầu tàu điền kéo và các 
máy móc khác. 

PHƯƠNG TRÌNH đẳng thức chứa ấn. Nghiệm của PT là 
tập hơp các giá trị của án làm cho PT trở thành đăng thức 
đúng. Hai PT có cùng ấn được gọi là tương đương nếu chúng 
có cùng tập hợp nghiệm. Nếu các vế của một PT là các đa 
thức của ân số thì PT được goi là đại số. với bậc là bậc cao 
nhất cúa các đa thức. Nếu trong PT có các hàm siêu việt của 
ân số thì PT goi là PT siêu việt. Nếu các ăn phải tìm là những 
hàm số thì tuỳ theo đạng cụ thể ta cố các PT vị phân, PT tích 
phân. PT hàm, vv. 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC BA x. Công thức Cacđanð. 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC BỔN x. Phương pháp Ferari. 


PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI phương trình đại số 
có đang: 


ax2+bx+c=(0:(a#+0) 
Nahrem của PTBH có dạng 


-b+ vhˆ 32 


2a 


X= 





Tuỳ theo đâu của biệt thức Á = b2 - 4ac mà PTBH có thê 
không có nghiệm, hoặc một nghiệm kép hoặc hai nghiệm 
phàn biệt trên trường xổ thực. 

PHƯƠNG TRÌNH BẤT KHẢ QUY phương trình đại 
số f(x) = Ö trên một trường P mà f(x) là một đa thức bất khá 
quy trên P(x. Đa ¿hức bát kha quy). Tính bất khá quy phụ 
thuộc vào trường P. Vd. phương trình x2 + 1 = 0 là bất khá 
quy trên trường số thực nhưng khả quy trên trường, số phức. 

PHƯƠNG TRÌNH BET phương trình hấp phu đa phần tử 
do Brunanơ (l3ronaner), Emet (Emmet), Teìơ (Teller) thiết 
lắp và được pọi bằng ba chữ cát đầu tên các lác giả: 


p ` l ,crT1 P. 
V(nu-p) Vu€ Vận Do 


trong đó. pạ là án suất hơi bão hoà của khí bị hấp phụ: V - thê 
tích khí bị hấp phụ ở áp suất p: V„„ - thể tích khí bị hấp phụ 
trone lớp đơn phản tử, e - hằng số. Phương trình thường được 
áp dụng để xác định bề mặt nêng của vật hấp phụ xốp qua đại 
lượng V„.. 


PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẢNG NƯỚC x. Cán 
bằng nước. 

PHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TÁC x. Phương pháp lực; 
Phương pháp chuyền vị. 


PHƯƠNG TRÌNH CLAPAYRÔNG phương trình trạng 
thái cha khí lí tưởng liên hệ áp suất p, thể tích V và nhiệt đô 
T của một mol khí: pV = RT trong đó R là hằng số khí. Đây 
là dạng đơn giản nhất của cáa phương trình trang thái có thê 
áp dụng cho các khí thực khí nó rất loãng và có tính chất gần 
với khí lí tưởng. Đát theo tên nhà vặt lí Pháp Clapâvrônp 
(E.Clapeyron). 

PHƯƠNG TRÌNH CLAPAYRÔNG - CLAODIUT 
phương trình có đang: 

dp _ AH 


dT T(V¿ -VI) 





biểu điên sự biến thiên cha ấp suất p theo nhiệt độ T trong sự 
chuyển pha: trong đó, AH là nhiêt chuyên pha, cũng là biến 
thiên cntanpi: Vị, V¿ thể tích mol cúa pha l và pha 2. Trường 
hợp pha l là long và pha 2 là hơi, nếu coi V› >>» VỊ thì 
Phương trình trở thành: 


dp _ AH 


—-——--~- 


PTC - €C được thiết lập bơi nhà vật lí Pháp Clapayrông (E. 
Clapcyron: 790 - 1864) và nhà vật lí Đức Claodiut (R. LE. 
C lausitx: (822 - 8Á). 

PHƯƠNG TRÌNH CÔSY - RIMAN (Cauchy - 
làicmann). hé hai phương trình đạo hàm nêng đối với hài ẩn 
là hai hàm xố của hai hiển xố thực (X,Y) VÀ V(X,V}: 


ều 0N eu êv 


~— =. ==. 





ÊX öy êy X 
Các hàm u. v thoa mãn PTC - R gọi là các hàm số liên hợp 
điều hoà. Câp nahiêm tt và v là phần thực và phần ảo của một 
hàm giải tích nào đó của biến số phức ¿= x + Iy. Ngược lại. 
phần thưc và phần áo cúa mọi hầm giải tích biến số phức Z 
thoa mãn [TC - là. 
PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ x. Phương trình. 


PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG phương trình 
chứa các biên sô độc lấp. hàm sô cần tìm của các biển số này 
và các đạo hàm riêng của nó. Cấp cao nhất của các đạo hàm 
riêng gọt là cấp của phương trình. 

Các PTĐHR tuyến tính cấp hai thường được phản ra bà 
loại: Í) Loại eliptic mô tả quá trình dừng: 2) Loại hypcbolic 
mô (ä quá (rình dao động: 3) Loại parabolic mò tả quá trình 
tiến hoá có xu thế đừng. tế tìm nghiêm duy nhất cho từng 
loại phương trình cần nhái cho thêm các điều kiện bố sung: 
điều kiến bán đâu (bài toán Côaxy), điều kiện biến (bài toán 
hiền) hoặc cá điều kiện ban đầu và điều kiện biên. 

PHƯƠNG TRÌNH ĐẶC TRƯNG cúa ma trán vuòng À 
phương trình lA - ÀEl = O, trong đó E: là ma trận đơn vị còn 2, 
[à ăn, IA - 2FI là định thức của ma trận A - ÀE (x. Định thức ). 
PTĐT của ma trận vuông cấp n với ăn số phức có n nghiệm 
số phức (kể cả số bội cúa chúng). mỗi nghiệm là một giá trị 
riêng cúa Á. Nếu xét PTĐT với ân là các ma tràn thì À là 
nghiệm. Mọi đa thức ø(2) nhân ÀA làm nghiêm ma trận đều 
chia hết cho đa thức đặc trưng của À (x. Đa thức đặc trưng). 

PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TỦ phương trình hoá học trong 


đó có các điện tứ tham gia. Vd. 
Fe2† + 2e = Fe 


PHƯƠNG TRÌNII ĐỘNG HỌC trong vật lí thống kê 
phương trình mô tả sự biến đổi theo thời gian của hệ nhiều 
hạt, xác định xố hạt trung bình tính cho một đơn vị thể tích 
với các giá trị nhất định cúa toa độ và xunig lượng n(x,. ñ,, Ð 
tại lúc 1, PTĐH cho chất khí được Bônxơman (L. Boltzmann) 
làn đầu thiết làp năm I§72 và mang tên ông (Phương trình 
Rôn xơman). 

PHƯƠNG TRÌNH FISƠ (cạ. phương trình các trao đổi). 
công thức toán học trong kinh tế, thể hiện sự tất vểu ngang 
bàng giữa một bèn là số lượng tiền với tốc độ (vòng quay) của 
nó, và một bèn là mức giá cá với khối lượng các nghiệp vụ 
mua bán. lo Fisơ ([. Eisher), nhà kinh tế hoc Hoa Kì đề ra 
năm I911. Được thế hiện bằng đăng thức: MV = PT: Trong 


PHƯƠNG TRÌNH I!ON P 


đó, M là lượng tiền iưu thông trong nên kinh tế; V - tốc độ 
lưu thòng của đồng tiên; P - mức giá: T - khối lượng trao đổi. 

PHƯƠNG TRÌNI HAĐI - UÊNBƠC (A. Hady - 
Wainherg equation). Nếu cặp alen À và a có lần số p và q 
trong quần thể và p + q= Il, khi đó sự giao phối ngẫu nhiên 
giữa các cá thể trong quần thể cho ra các genotip AA, Aa, an 
với tần sổ tương ng pˆ, pq. qˆ. PPH-U: pˆ + 2pq + qˆ = Ithu 
được từ triển khai (p + q)^, tổng các tần số lập nên nền gen 
bàng một đơm vị (x. Cán bằng Haái - Uânbơc). 

PHƯƠNG TRÌNH HẤP PHỤ ĐANG NHIỆT phương 
trình biêu diễn sự phụ thuộc của đại lượng hấp phụ a vào áp 
xuất p hoäc nồng độ C cúa chất bị hấp phụ ở nhiết đỏ không 
đối. Có môt số PTHPĐN. Một trong các PFHPĐN là phương 
(rình I„angmua, có đang: 


Ki. 
lư bp 


— #may 
trong đó amay là đại lượng hấp phụ cực đại ứng với bề mặt bị 
che phủ kín bới lớp đơn phân tư chất bị hấp phụ: b là hệ số 
hấp phụ. đạt lượng hiên quan với cntapi và cntropt hấp phụ, 

Phương trình áp dụng cho sư hấp phú đơn phân từ do nhà 
hoá lí Hoa Kì Iangmua (T. Tzangmuir, 88L - 1957) thiết lập. 

PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC phương trình phán ứng 
hoá học biểu điển công thức và hệ số kèm theo của các chất 
phản ứng (vế trái) và các sản phẩm phản ứng (vế phải) sao 
cho tổng số nguyên tứ của môi nguyên tố ở hai vế bằng 
nhau, vả. 

H2SOx + 2NaOH = Na2zSO¿ + 2HO 

Phương trình trên cố nghĩa là một phán tử axtŒt sunfUric 
(H;SO„) phản ứng với hai phân tứ na(r( hiđroxit (NaOET) đè 
lạo thành một phân tứ natri sunfat (Na›S%),„) và hai phân từ 
nước ([]›+O). Các hệ số trước công thức của các chất gọi là hệ 
xô 1í lượng, chi tí lệ các chất phan ứng với nhau. Khi dùng đê 
tính toán, phương trình còn có nghĩa là mỏt mol H2SO¿ tác 
dụng với hat mol NaOH để tạo thành một mol NasSO¿ và hai 
mol HO. Sở đi như vậy là vì mol của bài cứ chất nào 
cũng đều bằng 6,022 x 1022 (N) phân tử chất đó nên t¡ lê 
giữa các chất phản ứng và sản phẩm vẫn không đổi. 
Xt. Avôøađrô (Số). 

PHƯƠNG TRÌNH HÔI QUY bậc n phương trình 
đại SỐ aoX" + aixtÍ + .., + an 1X + an =Ó, VỚI dụ = nạ.k, 
k=0.1....,n. Thuật ngữ PTHQ do Olc (Eulcr) đưa ra (1733). 
Các nphiệm của PTHQ đều khác O. Nếu ơ là nghiềm của 
PTHQ thì 1/œ cũng là nghiệm của nó. PTHQ bậc lẻ có nghiệm 
Xị =-]l; chía về trái của phương trình đó cho x + [ta được 


: `... | 
"THỌ bậc chân. Bảng phép thay đối Ấn số y =x+— có thê 
X 
quy việc piái một PTHQ bậc 2m về việc giải phương trình đại 
sô bậc m. 

PHƯƠNG TRÌNH ION phương trình hoá hoc trong đó 
công thức ion được dùng thay cho các công thức phân tứ. Vd, 
viết PTI từ phương trình phân tử: 

HCI + NaOH = NaC] + HO 

Vì trone đung dịch HCI. NaOH và NaCT[ phần | hoàn toàn 

thành ion nên có thể viết phương trình trên ớ dạng PT]: 
H* +Cl +Na'+OH =Na*+CI + HO 
533 


PP phUONG TRÌNH KHẢ QUY 


Cũng có thể viết PTI trên ở đạng rút gọn (phượng trình 
lon rú( gọn): 
H”+OH =l1:O 


trone đó, chí có ion HỶ và OHF tham giá phản ứng; những 
ion khác (CT. Na}) không tham @1a nên không kế đến, 


PHƯƠNG TRÌNH KHẢ QUY phương trình đại số 


f(x) = Õ trên một trường Ï mà (x) là một đa thức khả quy 
(x. Đa thức kha quy). 


Khi có mội PTKQ trên trường P thì viếc giải nó trên trường 
đó sẽ đưa về việc giải nhiều phương trình bậc thấp hơn. 

PHƯƠNG TRÌNH LAGRANG LOẠI II x. Lagrăng 
(Phương trình loại kI). 

PHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT biểu thi các điều 
kiên Tàne buộc đối với vị trí và chuyển động của cơ hệ 
(x. Liền kết cỡ). Vd. trong trường hợp của con lắc toán học, 
để biếu thị điêu kiện rầng buộc chất điểm chuyển động trên 
đường tròn hoặc phía bên trong của đường tròn có bán kính 
bằng chiến đài của con lác, ta có DTLK x2 + y2 - l2<0. Tổng 
quái, PTLK có đạng: 


[y(L XịcYp ZÐ nà Xếu Vật mi §c VỊ 27s Xuc Ÿn¿ 


7„)=D 
trong đó œ = l2...., s: šs là số PTLK, n - số chất điểm cúa cơ 
hé (4 <n).t - thời gian. Tuỳ thuôc dạng PTLK sẽ có: liền kết 
dừng nếu TI.K không chứa rõ t và liên kết không đừng trong 
trường hợp ngược lạt: liên kết giữ (liên kết hai phía) khi 
PTLK có dung đẳng thức và liên kết không giữ (hèn kết một 
phía) khi PTLK có dạng bất đẳng thức; liên kết hôlônôm (liên 
kết hình học) nêu PTLUK không chứa các vếu tò vận tốc và 
liên kết không hôlônôm nếu trong PTLK không loại trừ được 
các vếu tố vận tôc. 

PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC phương trình chứa 
các hàm lượng giác của ẩn số. Việc piải PTLG thường được 
đưa về việc giải các PTLOG cơ bản: simx = A, cosx = a, 
lØX = A, COlBX = à. 

PHƯƠNG TRÌNH 
(Phương trình). 

PHƯƠNG TRÌNH NA VIÊ - XTÔC phương trình vì phân 
chuyên đóng của chất lóng thực. Trường hợp chất lòng không 
nén được FTN - X có dạng vectơ 


MACXOEN x. Macxoen 


E sĩ xo yẩN + VẬV = A4 
p dt 
trong đó E_ là lực khối đơn vị; p - ấp suất, o- khối 
lượng nêng của chát lỏng; v- đô nhớt động học: Á- toán tử 
Laplaxơ (Laplace). 

PTN - X có nhiều ứng dụng trong các bài toán lí thuyết và 
kr thuật về chất lỗng và chất khí thực. Phương trình mang tên 
hat nhà vật lí Naviê (HH Navier, J78§9 - 1836) người Pháp và 
Xtôc (G.Ố. Stokes, (89 - 1903) người Anh. 

PHƯƠNG TRÌNH RÂYNÔN phương trình diễn tả dòng 
cháy rối (xoáy) của chất lỏng (nhớt) không nén được. ITR do 
nhà cơ hoc Anh Râynôn (O.Reynolds) thiết lập (1912) bằng 
cách lấy trung bình theo thời gian phương trình vì phân 
chuyên động của chất lỏng nhớt không nén được (x. Phương 
trinh Navié - Xtóc). 

PHƯƠNG TRÌNH SIÊU VIỆT x. Phương trình. 

PHƯƠNG TRÌNH SÓNG phương trình đạo hàm riêng 
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mô tả quá (rình truyền sóng trong một môi (trường nào đó. 

Nếu biến độ sóng là nhỏ và mói trường đồng chất. đăng 
hướng thì PTS có dang: 

se 3 

8°u ô?u : 2u 5 


lộ 


-.. 
à? ất? 


E= 





(Œ) 


trong đó x, v, 7 là toa độ không gian; t - thời gian: hàm số 
u (x, y, 7. 0 - biên độ của sóng; a - tôc đó truyền sóne. PTS 
là một trong những phương trình cơ bán cúa vật ]í toán và 
có ứng dụng rộng rãi. Phương trình đao động của đây là 
một trường hợp đậc biệt của (l). trong đó nu chí phụ thuộc 
X VÀ t, 

PHƯƠNG TRÌNH SRÔĐINGƠ x. Sróđingơ (Phương 
trình). 

PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÁN phương trình chứa hàm 
chưa biết đưới dấu tích phân. Cho G là miền trone R", K(x,y) 
là hàm số cho trước xác định trên Ở x G, f(x) là hàm số cho 
trước xác định trên G, @(x) là hàm số cần tìm xác định trên 
G. Phương trình 


[Ke.soseody = f@œ) 
G 


gọi là PTTP loại một. Phương trình 


Q(X) + > |Ke.yietyly = Í(X) 
G 


gọi là PTTP loạt hai. Hàm K gọi là hạch cua PTTP, 

Nếu các toán tử tích phán trong các phương trình trên là 
hoàn toàn liên tục thì chúng được gọi là phương trình 
Frcthôm (Fredholm) tương ứng loạt môi, loại hai. 

Lí thuyết các PTTTP tuyến tính là 1í thuyết được phát triển 
nhiều nhất. 

PHƯƠNG TRÌNH TRANG THÁI phương trình liên hệ 
giữa các thông số trạng thái của một hệ vĩ mô ở trạng thái cán 
bằng. PTTT liên hệ giữa thể tích riêng V (hoặc khối lượng 
riêng) nhiệt độ T và áp suất p của một hệ chất khí cân bằng 
có đang: f(p.VVT) = 0. Trong trường hợp hệ cán bảng phức tạp 
hơn, ngoài các thông số trạng thái p,VVT còn phải xét đến các 
thông số trạng thái khác đặc trưng, cho hệ, vd. vớt các hệ từ 
tính nhái có thêm thông sỡ trạng thái là vectơ đô từ hoá M, 
Nếu hệ còn chịu tác động bên ngoài thì các tác đóng đó cũng 
được phản ánh trong PTTTT. 

PHƯƠNG TRÌNH TRÙNG PHƯƠNG phương trình 
đại số bậc bốn có dạng ax4 + bx? + c = Ö, trong đó 
a = 0. Để giải PTTP chỉ việc đật ấn số phụ y = X? rồi giải 
phương trình bậc hai 

ay?:+by+ec=0 
Các nghiệm của PTTT có dạng 


-b+vVbF — 4ac 


2a 


x=+ 


Tuỳ theo các hệ số a,b và c mà PTTP có thê không có nghiêm 
hoặc có tối đa 4 nghiềm trên trường xố thưc. 
PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN NHIỆT I. (/), phương trình ví 


PHƯỜNG P 





phán đạo hàm riêng mô tá quá trình truyền nhiệt trong môi 
trường: 


— - „AT = Q(M.L) 

ô 
T(M, Ð) là nhiệt độ ở điểm Mx. y, 7) ở thời điểm t, a là một 
thông số phụ thuộc các tính chất của môi trường, Q(M, 0Ð) là 
nguôn roá hoặc thu nhiết ở điểm M có thể biến đối với thời 
gian t, là toán tử Laplixơ (Laplice) theo các biến x, v, z. Nếu 
khòng có nguồn thu hoặc toả nhiệt thì Q = Ô. 

2, (toán), phương trình đạo hàm riêng thuần nhất dạng 


" 


ởu _ sN 
An ) 
k=i CXk 





Đày là phương trình đơn giản nhất thuộc loai parabolic. 
Vớt n = J, ta có phương trình mô tả quá trình truyền nhiệt 
trong môt vật rấn đồng chất với u(x, t) là nhiệt độ của điểm 
cúa vật vào thời điểm t tại Vị trí X. 

PHƯƠNG TRÌNH TƯỜNG ĐƯƠNG x. Phương trình. 


PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG THÍCH BIẾN DANG Ịcg. 
phương trình tương thích Xanh Vơnana (Sun - Venant)[. sáu 
thành phản £, của tenvơ biến dạng biểu thị qua đạo hàm của 
ba thành phần veectơ chuyển vị, Giữa các thành phần E„¡ phải 
tồn tai sự phụ thuộc vì phân. Các hệ thức biểu thị sự phụ 
thuộc này gọi là PITTTBD. 

Trường hợp biến đạng nhỏ, phương trình tương thích báo 
gỏm 6 phương trình vị phần tuyến tính chứa đạo hàm riêng 
bậc hai của tụ: 

Ø ni | Ê" Ehà : Ô“ụi : Ô” Đạj 


^ 





> 
ÔXyÈXm — ÔXjỞXm 


(,J.m.n = l, 2, 3) 

Các hệ thức trên là điều kiện để xác định chuyển vị trong 
miền đơn hiến một cách liên tục. đơn tị. khi biết các giá trị 
c„ như hàm liên tục của toạ độ. Vẻ mật cơ học, điều này bảo 
đam tính liền tục của môi trường. 

PHƯƠNG TRÌNH VAN ĐỂ VANXO x. Van Đề Vanxơ 
(Phương trình). 


PHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ TOÁN một hộ phàn của bộ 
môn vàt lí toán, bao gồm chủ yếu là các phương trình đạo 
hàm riêng mồ tả các mô hình toán học của các hiện tượng vật 
lí và cơ học, Các PTVI7T cổ điển là: phương trình Laplaxd 
(Laplace). nhương trình truyền nhiệt, phương trình sóng (x. 
Phương trình truyền nhiề!, Phương trình sáng). Các 
PTVLZT cùng với các điều kiên ban dầu hoặc điều kiện trên 
biến của nghiệm tạo thành các bài toán biên của vặt lí toán. 

PHƯƠNG TRÌNH VỊ PHÁN phương trình chứa các biến 
số độc lập, hàm số chưa biết và các đạo hàm của nó. PTVP 
nảy sinh vào thế KÍ (7 do nhu cầu cúa cơ học và của các 
ngành khoa hợc tự nhiên khác, PTVP được phần thành PTVP 
thường (trone đó hàm số chưa biết chỉ phụ thuộc vào một 
biến số) và PTVP đạo hàm riêng (trong đó hàm số chưa biết 
phụ thuôc nhiều biến số). Cấp của PTVP là cấp cao nhất của 
đạo hàm tronp phương trình đó. 


PTVP có nhiều ứng dung trong vật ìí. cơ học và kĩ thuật. 


PHƯƠNG TRÌNH VI TÍCH PHÁN các phương trình 
chứa hàm số chưa biết ở cả đưới dấu tích phân cũng như dưới 
dấu đao hàm. 

PHƯƠNG TRÌNH VÔ ĐỊNH thuật ngữ thường dùng 
trong số học để chỉ một phương trình đại số với hệ số nguyên 
có số ấn không ít hơn 2. Môt hệ phương trình đại số với hệ số 
nguyên có số ăn nhiều ham số phương rrình goi là hệ PTVĐ. 
Trong những (hệ) phương trình này ngưỡi ta quan tâm đến 
việc tìm nghiệm nguyên hoặc hữu tí (x. Đióphăng (Phương 
trình) ]. Nói chung, mộc PTVĐ (hay hệ PTVĐ) có vô số 
nghiệm. Đôi khi người ta cũng sọi một hè phương trình tuỳ ý 
có số ân nhiều hơn số phương trình là hệ PTVDĐ, 

PHƯƠNG TRÌNH VÔ TÍ phương trình chứa ẩn số đưới 


đầu căn thức, vd. 


V7 s4) SN W2 =4 


Một số phương pháp giải PTVT là: L) Đưa ân số phụ vào 
để chuyển việc giải PTVT thành việc giải môt hê các phương 
trình đại số; 2) Tách căn thức và nâng lên luỹ thừa ca hai vế 
của phương trình để giảm bớt số căn thức trong phương trình: 
3) Nhân cả hai vế của nhương trình với biểu thức liên hợp cúa 
mội trong hai vế của nó. Khi giải PTVT cần chú ý tới khả 
năng ví pham tính tương đương của các phương trình. dẫn tới 
việc xuất hiện các nghiêm ngoại lai (xi. Nghiêm la). 

PHƯƠNG TRỜI những phương trên mặt phẳng năm 
ngang tại điểm quan xát. Có bốn phương chính: bắc (kí hiệu 
N). nam (S), đông (E) và tây (W). Ngoài ra còn có các 
phương xác định hới đường nhân giác của các góc giữa các 
phương chính: đông - nam, tày - bắc, tây - nam và đông - bắc. 
XI. Phương nam, Phương bác; Phương tay; Phương dáng. 

PHƯƠNG VỊ thiên văn của một hướng (cg. phương 
vị thức), góc nhị điện hơn bởi mặt phẳng kinh tuyến thiên văn 
của điểm quan trắc và mật phẩng chứa đường dây doi đi qua 
điểm đó và hướng cho trước. Góc phương vị thiên văn được 
tính từ phương bắc của kinh tuyến theo chiều kìm 
đồnp hồ từ Ô đến 360, Góc phương vị thiên văn được 
xác đình bằng phương pháp đo thiên văn thực dung. 
Phân biệt: 

Phương vị trắc địa của một hướng là póc nhị diện tạo bởi 
mặt kinh tuyến tới mặt elipxont tham kháo và hướng đã cho. 
Góc phương VỊ trắc địa cũng tính từ hướng bắc của kính tuyến 
theo chiều kim đồng hồ từ 0 đến 36Ø°. Góc phương vị trắc địa 
được tính toán từ các số liêu đo thiên văn, trắc địa và 
trọng lực. 

Phương vị từ của một hướng là góc nằm ngang tính từ phần 
bắc của kinh tuyến từ đến hướng đã cho theo chiếu kim đông 
hồ từ 0 đến 360%. Quan hệ giữa phương VỊ từ và phương Vị 
thiên văn của cùng môt hướng được thể hiện bằng còng 
thức sau: 

A= ưz-ô 
A là phương vị từ, là phương vị thiên văn và là độ từ thiên 
(độ lệch kim nam chảm). Độ từ thiền sang phía đông mang 
đấu cộng (+), độ từ thiên sang tây mang dấu (-). 

PHƯỜNG (đia 1), đơn vị quản lí hành chính cấp cơ sở 
Ờ các thành phố, thị xã Việt Nam hiện nay. Điều II8, 
Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
I992 quy định: “ ..thành phố thuộc tỉnh, thị xã cha 
thành P và xã. quận chia thành P”, Cấp P có hội đồng nhàn 


535 


P PhƯờNG 





đân và ty ban nhân dân. Trong lịch sử xã hội, P là nơi cư trú, 
sinh hoạt và sản xuất cúa những người cùng làm mội nghề 
như P dệt vải, P thợ nhuộm... hoạc cùng buôn bán một thứ 
hàng (P bán buôn). 

PHƯỜNG \. (sán khấu). tổ chức xã hội của nghệ nhân rối 
cạn. rồi nước, chèo do thành viên tự đóng góp hoặc do một 
người có của, có thế lực trong làng lập ra. Thường có quV ước 
chung ghi thành văn bản làm luật lệ. Phạm vĩ hạn chẽ trong 
từng xã, thôn xóm, gia đình: tồn tại độc lập. hoạt động tr đo, 
tự cấp ti túc, vào ra tuỳ ý, đâm đà tính chất "chơi”, "vuf`, 
Nhiều thành viên chỉ đồng góp bằng công hơat động của 
mình, phục vụ cho hoat động chung. Người đứng đầu gọi là 
trùm. Hằng năm có tế tố, và hội họp bàn định công việc. 

2. (múa), tổ chức nhạc múa trình diễn trong đăm tang của 
các dân tộc Tay, Nùng ở vùng Ngăn Sơn, Cao - Bắc - Lạng, P 
gầm: tốp nhạc. tốp ca, và tốp múa. Tốp rnúa hoá trane những 
con đười ưrợi, øoi là báo động, và những con chìm Nóộc niệc 
múa trước linh cữu để tiên đưa linh hồn người đã chết về thế 
giớt bên kia. Động tác lấy từ động tác múa đân gian. dán tộc 
kết hợp với động tác sinh hoạt. 

PHƯỜNG BÁT ÂM nmuật ngữ chỉ một tổ chức ban nhạc 
có. Bát âm là tám loai ám sắc khác nhau, và được chía làm 
bốn bộ: bộ hơi gồm có kèn, sáo; bộ gỗ cố trồng, chiếng, rõ; 
bộ gẩy gốm đàn nguyệt, đàn tam, đàn tứ, đàn thập luc; và bộ 
dây có nhị, hồ. PRÁ được lập nên để phục vụ trong các đám 
hiếu hí, lễ hội. 

PHƯỜNG BÙI THƯỢNG phường rối nước ở Bùi 
Thượng, Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tính Hải Dương từ thời Lý 
(thê kí II] - 12). chuyên diễn phục vụ hội làng, năm hai kì 
(mùa xuân và mùa thu); những dịp cầu đảo, vv. Các nghệ 
nhân cao tuổi xưa như Định Văn Khác (1899), Định Văn Bàn 
(1904), Phạm Văn Dỹ (1907). Đặng Văn Nhất (1899), 
Nguyên Văn Lân (1902), Pham Văn Tương (1899) là nhữne 
agười thạo nghề. Trò diễn có tiếng hát của cụ Dÿ đưa đây. 
Các cụ xa gọi máy sào là máy ngang, máy dáy là máy dọc. 
San khấu Bùi Thượng cố bao ìm (lan can) hai bên, có cửa 
nanh (cổng hành mã) ngoài cùng, hai bên cứa buồng trò có 
hai đình nhỏ (nhà nanh), trên xà ngang ca nành có hai lần 
nhỏ hai bên để giấu các con rối làm trò trên không, trên đầu 
hai cột ca nanh có hai đầu lân trang trí. Phường đã diễn các 
trò: chuyển lửa đốt đèn nhang, tến giáo đầu, múa tiên (4 cô 
cười rồng, 4 cô từ đưới nước nổi lên), múa tứ linh, xav thóc, 
giả gạo, leo thang, đị cấy, lò rèn, dệt vải, chân vịt, qua bắt vịt, 
lên voi xuống võng, tàu thuyền, Bái Công khởi nghĩa (Tiền 
Hán). Hạng Vũ thiếu cung thất nhà Tân (Tiên Hán), Đường 
Tăng thính kính (Tây du kO, Trần Hưng, Đạo bình Nguyên, 
Định Tiên Hoàng cờ lau tập trán, Triệu Tam Phủ làm mưa... 

PHƯỜNG ĐÀO THỤC (cg. Phường Rối nước Đào Làn). 
phường rồi nước xã Tiến Bộ, huyện Đông Ánh. ngoại thành 
Hà Nội. Tương truyền đo Đào Phúc Khiêm làm quan đời l.ẽ 
Ý Tông (1735 - 40) lập ra. Phường xưa có nhiêu con rồi đẹp. 
Trò của phường có: bại cờ, múa tứ linh, rước kiệu, lên võng - 
xuông ngựa, đánh cá, cáo leo đây, trân chui qua ống, chọi 
trân, chèo thuyền, rế thản, Võ Tòng đả hó, Tiên Hán, Hậu 
Hán, Đường Tăng thỉnh kinh, Cao Biển đậy non, đốt đồn, bắn 
bia, duyệt bình, vv. 

PHƯỜNG HÁT x. Phường. 
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PHƯỜNG HỘI hình thức tô chức của những người thợ thủ 
cóng dưới chế độ phong kiên, được hình thành trên cơ sở lên 
hợp những người thợ thủ công thành những liên minh theo 
nghẻ nghiệp để chống lại sự áp chế và bóc lột của phong kiến 
và hạn chế sư cạnh tranh lắn nhau. PH xuất hiện đầu tiên ỡ 
các thành thị Châu Âu vào thế kí 9 - 10. Cùng với sự phát 
triển cúa sản xuất hàng hoá và quan hệ thì trường, sự ra đời 
cúa phương thức sản xuất tư bản chú nghĩa. 'H trở thành 
nhân tờ ngăn cản lực lượng sản xuất phát triển. Với sự phát 
triển mạnh mẽ của cách mang công nghiệp và sự phát triển 
của quan hệ sản xuất tr bán chú nghĩa, sản xuất không ngìừmg 
được hiện đại hoá, tập trung hoá. chuyên môn hoá, PH nhanh 
chóng bị tiêu vong. 

Ở Việt Nam trước kia, những người thợ thủ công dù ở đô 
thị (như Thăng Long, Phó Hiển, Hỏi Án, Gia Định) hay làng 
quê đều hợp nhau thành phường. Ở các đô thị lớn. có mỗi 
phường ở một phỏ (Hà Nội - 36 phố phường). còn ở thôn qué, 
đân phường sống rải rắc khấp trong làng. không thành khu 
riêng (trừ dân ngụ cư các làng nghề thú công thường sống ở 
rìa làng). Trùm phường được cát lượt mỗi người làm một 
năm. Phường nghề Việt Nam khóng phải là tổ chức nghề 
nghiệp chật chẽ, chế ức bên trong và cạnh tranh với bên 
ngoài, mà chỉ giúp nhau trong sinh hoạt như hiếu hí, Đứng 
đầu phường là trùm phường được bầu đo uyv tín và năng lực, 
không thế tập, không có đặc quyền đạc lợi. Trùm phường đại 
điện cho phường trong quan hệ với chính quyền địa phương 
và với các phường khác: tổ chức chuyển ngạch cho thợ học 
việc, giám sát thu chì quỹ phường, điều hành và điều tiết các 
quan hệ trong phường. Sinh hoạt tập thế của phường hàng 
năm chỉ vào ngày giỏ và xình nhật của tổ nghề. Phường 
không đóng vai trò đáng kế trong phát triển nphề nghiệp cũng 
như trong thiết chế xã hội làng quế. Ngoài các phường nghề 
kế trên, ở nhiều nơi cồn gọi các hôi tự cấp (hội họ) như họ 
hiếu, họ hị, họ mua bán, họ ăn tết, họ làm nhà... là phường. 
nhưng thực chất là chơi họ. Ngày nay, PH còn phô biến, cồn 
phường nghề được phục hồi thờ kinh tế thị trường, và sinh 
hoạt chủ yếu của nó cũng chỉ trong thờ cúng tố nghề. 

PHƯỜNG MÚA tổ chức bán chuyên nghiệp. gồm những 
người có tài năng trong làng, xã tập hợp nhau lại vào những 
thời gian rỗi rãi, gật hái xong xuôi để luyện tập và biển điển 
phục vì các nghị lễ dân pian, các hội, các đám ở làng. xã, 
huyện, các vùng xa, đến ngày mùa họ lạt trở về làm ruộng. 
Múa trong phường múa đã có tính biểu diễn, chất sân khấu 
và bước đầu đòi hỏi kĩ thuật. cháng hạn như phường Nam 
Chăn, Xt. Phường Nam Chán. 

PHƯỜNG NAM CHẮN (quen goi: Phường lạch - tên 
tí thôn Bàn Thạch). phường rối nước ỡ Nam Chấn 
(nay thuộc huyện Nam Trực. tnh Nam Định); không rõ 
năm ra đời. Trùm phường là cụ Phan Văn Huyện (1899) cho 
biết đã có những trò rối nước: tến giáo đâu, bật cờ, hai 
hàng rôi đô đi ra, rước kiệu, Đường Tang thình kinh ““Tàv du 
kí", Gia Cát cần phone “Tam Quốc”, sản xuất, cáo bất gà. 
đánh vật. chọi trâu, bộ đòi hành quân - chào cờ, rước ảnh Hồ 
Chủ tịch. múa tứ linh. bình dàn học vụ, đánh đồn, lam Sơn 
khởi nghĩa, Trần Hưng Đạo bình Nguyên, Trưng Trắc - Trưng 
Nhị. Gần đây, PNC có diên thêm rối cạn: hội rùa, mở hội 
xuống đồng, Lưu Bình - Dương LÊ (chèo). Trò Nam 
Chấn diễn có lời giáo, lời trò do nghệ nhàn Phan Tế 


Thế (1915) soạn. 

PHƯỜNG NGUYÊN phường rối nước xã Nguyên Xá. 
huyễn Đông Hưng. tỉnh Thái Bình. Iliện nay, là tổ chức hợn 
nhất cúa ba phường rối Táy Trong, Tây Ngoài và ác Lang 
của hai thôn Nam Ninh và Bắc L.ạng xưa. Nehè thuật rối nước 
PN ra đời từ thời Lê (l428 - 1783). 

"Chơi rối" vốn là niềm say mẻ `*cha truyền con nối” cúa 
nahe nhán làng Nguyên. Họ đã quyên tiền góp gao tạc quân. 
tập luyên. đựng trò nhằm nhục vụ các ngày hột hè. đình đám 
trong làng và các vùng lân căn. Chương trình biêu diễn gồm 
hơn 40 tiết mục trong đó có nhiều trò hấp đản như: múa tứ 
linh. múa bát Tiên, múa cá, chăn vịt, đánh cáo, chạy đàn ngũ 
phương. thí hoá rồng. vv. Chú têu PN là nhân vàt tiêu biểu 
cho nghẻ thuật rối nước truyền thống. luôn có mät trong các 
buổi biểu điển trên sân khấu rối, được tạo thành hình tượng 
mỏt trai cày béo tròn, mình trần vận khố. có tính cách ngộ 
nghĩnh. hơat bát, hóm hình, và đa tình - luôn là “mũi đùi 
nhọn” chĩa vào họn "ngồi không ăn bám”, quen ức hiếp, đề 
nén nhân đàn. PÑN là trung tâm nghệ thuật rối nước nội liếng 
[rong và ngoài nước, 

PHƯỜNG RUN [Phường trò Rủn (tên goi tắt làng Thạch 
Khẻ)|. phường rối và luồng (ngày rối. tối tuổng) xã Đông 
Khê, huyện Đông %m, tính Thanh Hoá. Theo các nghệ nhân 
cao tuổi như cụ L.é Thế Kê (tức Tiếp) thì năm 1915 cụ Lê Thế 
Huẻ (bố cụ Kế) đã thuê thợ ở Nhồi về khác gol, sơn thếp, may 
khâu, thêu thùa trang phục cho con rối để chuẩn bị sàng Pháp 
hiện diễn theo lệnh của viên công sứ Thanh Hoá (nhưng sau 
không đị). Trước đó, Phường đã sang Pháp hai lấn (năm 
Thành Thái lên ngôi 1889, năm ]2uy Tàn thứ năm J911), đã 
vào Huế điện dịp Thành “Thái, Duy Tân. Khái Định lên ngôi 
và diễn tại thị xã Thanh Hoá. PL chuyên dùng lơaại rối tay và 
que, đầu eot bàng gỗ, trang phục bảng vải lụa may, thêu; que 
điều khiến giấu trong áo quần, Thường diễn các tích tuồng 
như: Khởi Lương. Trương Viên, Huê Vàn, I.ục Vân Tiên. Tây 
Du. Tiền Hán, Hậu Hán ... và các trò lẻ: múa tứ linh, rước vua 
(để mìmg lèẻn ngôi), vv. Sán khấu rồi PR làm nhỏ, quáy kín; 
các nghệ nhãn ở trone vừa giơ con rối lên làm động tác vừa 
hát. Dần nhạc ngồi ngoài buông trò. Sau |957. phường đã 
ngừng hoạt đôna. 

PHƯỜNG TẾ TIỂU phường rối cạn xã Đại Nghĩa, huyện 
Mỹ Đức. trah Hà Tay. Tương truyền đã có khoảng trên 1ÔO 
năm. đo ðng Cao phiêu bạt đến làng truyền cho các ông phó 
Tường. phó Lao. Ông phó Tường đứng ra lập phường độ năm. 
sấu người. Phường chuyên điển rối que, giấu que trong thân 
con rốt, trên sàn khấu nhỏ với buồng trò quay kín bằng phèn 
cót. Phường còn kiêm diễn xiếc (leo đây, quy thuật, tung dao, 
rút chuột. vv,). Chương trình rói có các trò lé: múa rồng, đánh 
vật, xay lúa, rước vua, đánh xóc đĩa, bơi trải, lên đồng. vv. và 
các tích trò tuồng: thuỷ chiến Bàng Đức, Quan Công thất thủ 
Hạ Bì. Đào Viên kết nghĩa, Huệ Vân tiêu lộ "Tam Quốc". 
Gần đây có thêm: Chiến dịch Mỹ Đức (chống Pháp), 
Š%m Hiậu. Phường đã di diễn nhiều nơi, phục vụ hội làng 
hàng năm. 

PHƯỜNG THÂM RỘC phường rối nước xã Bình Yên, 
huyện Định Hoá, tỉnh Bác Thái. Là mội tổ chức của pia đình 
òng Ma Quang Thọ, Mã Quang Hoàng, Ma Quang Tóng. Cụ 
Ma Khác Đà (tức Vãi Tiền: !898 - (969) cho biết trò đã được 
li truyền từ bốn đời nay. Ông Ma Quang Đàn theo học thợ 
mộc ở một (toán thợ Thanh Hoá dã học được và truyền dạy 
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cho con cháu, ông đã ghí chép lời giáo trò vào cuốn: "Giáo 
trò múa rồi”. Trùm Phường bao giờ cũng là người trưởng họ 
thừa kế. Chương trình tiết mục trò Thâm Rộc gốm bốn phản: 
L) Giáo và hát. Thực hiện phần giáo và hát là các nghệ nhàn 
đàn òng vận xiêm áo thêu thùa vừa múa vừa hát vừa dánh 
xênh theo nhịp trông phách cúa dàn nhạc. Giáo pháo. giáo 
trông cơm và trồng cái, giáo phách, giáo ràn rạt, giáo xiêm, 
giáo màn, giáo đèn, giáo múa và hát mừng. 2) Múa rối. Các 
nghệ nhân múa rốt đứng giấu mình tronp buồng trò, ø10 các 
con rốt que, rốt máy lên trên đầu, điều khiển chúng làm trò 
theo lời người giáo đứng phía ngoài, Có báy trò có lời giáo: 
ông rốt. tiền, tràng, tấp, nhôi, thích. thém và bốn trò không có 
giáo lời: dẹp đấm, vưa ra, sản xuất, tác kè. Người hát mừng 
và giáo trò rồi thường do ông trùm đám nhiệm với tiếng mèn 
(đồng la nhỏ) tự gõ điểm nhịp. 3) Kế chuyện thơ về Chu Mãi 
Thân, Lưu Bình - Dương Lè., Tiền Hán, Hàu lián. 4) Hát 
ả đào. 

Trò Thâm Rộc được đồng bào ưa thích. đã tồn tại nhiều đời 
với các hội đình, hội chùa trong bản xă nhà và vùng 
xung quanh. 

PHƯỜNG TRÒ CHUỘC phường rối của thòn Ngọc Trục 
(Chuộc là tên gọi tất). làng Phúc Lộc. xã Thiệu Tiên, huyện 
Thiện Yên, tỉnh Thanh Hoa. Trò Chuộc chỉ điện giữa các giáp 
trong hội làng vào ngày l3 tháng piêng âm lịch những năm 
được mùa lớn. Theo cụ Lé Văn Thiệng (tức cụ Hơn), tham gia 
làm trò từ năm {6 tuổi. trong nữa đâu của thể ki 20 làng mới 
tố chức giảt trò ba lần. Năm 1942 trị phú Thiệu Hoá Nguyễn 
Hiếu bắt xuống phú lị ở Vạn Hà điền mội lần. Năm 1952, Uỷ 
ban hành chính xã Thành Công có tổ chức điền chào mừng 
tháne Hữu nghị Việt - Trung - Xô, sau đó ngừng hoạt đông. 
Ngày hội lớn thường được chuân bị trước hàng năm, bổn giáp 
trong thòn hop bàn cử ra nhímg người làm trò của giáp mình. 
thường Ìà các cụ biết việc và một số trai trắng. Trước ngày hội 
phường hàng thấng. từng giáp bí mật sáng tác tích trò. tạo 
hình con rối, tập dượt biêu điển. phụ vào tích trò cũng diễn 
thêm các trò lẻ xen kẽ. Thường tích trò mượn nội dung lịch 
sử, truyện Tàm quốc. Tây du kí, vv., còn trò le có tứ linh, nhào 
lôn. du Liên. vv. 

PHƯỜNG TRÒ RU NGHỆ phường trò xã Đỏng Thịnh, 
huyện Định Hoá, tính Bãc Thái. xưa chuyên phục vụ ngày 
Hội lồng tổng hằng năm của bản bằng mội chương trình Irò 
nhất định, Cụ Hoàng Văn Là cho biết ông Ma Văn Hành, 
người truyền nehề lại đã học làm trò ở một ông đổ đến dạy 
học. Trò vừa diễn bằng người vừa diễn bằng con rôi. mính 
hoa cho lời kể chuyện máng tính chất cầu cúng bằng văn vần 
có tiếng mèn (thanh la nhỏ) điểm nhịp, Nội dụng chuyện kể: 
“Hạn hán kéo dài, nhân dân thiếu nước càv cấy, trồng trọt. 
phải làm ling vất vá, đời sông thiểu thốn phải mò cưa, vớt cá, 
bát ốc, vv, khó nhọc. Mong mỏi mãi không thấy tắc kè kèu 
để trời mưa xuống, nên phải bắt tắc kè kếu”, Thco đòng 
chuyện kể. các nghệ nhân đóng trâu kéo cày, người cày. 
agười đi rò cua, rigười bát ðc, người vớt cá... đến chế Íeo lèn 
cây bát tác kè kêu, phường trò diễn bằng một con rối máy 
gồm một đoạn thân tre thăng, trên đầu có con rối tắc kẻ Irong 
tổ và dưới chân có con rời cu già ôm cây leo lên. Một nghệ 
nhân ngồi giữ cho đoạn thân tre đíme thẳng để hai nghệ nhân 
điều khiến con rối tắc kè và cụ già leo lên tụt xuống đuối hắt 
và tránh né. tạo nên một cảnh trò sinh đông, hấp dẫn. Trò kết 
thúc khí cụ pià lên tới tố tắc kè. Trò Ru Nghệ xưa nổi tiếng 
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trong vùng, người xem rất đông. 


PHƯỚNG (cg. phướng ca). tên tổ chức múa nhạc trong 
đám tang của đồng bào Tày - Nùng vùng Ngân Sơn (Bắc Kạn 
cũ). Thành phần P có: một tốp nhạc gồm ba cái trống nhỏ có 
các cỡ đường kính 25. 35, 40 cm và chiếu cao tang trống 8, 
I5, 2l em; một người hát, thường là ông Mo. một tốp múa 
hoá trang và đóng các vai Đười ươi (gọi là “Báo đông”) và hai 
con chìm không rõ chìm gì (gọi là '*Nôôc niệc”). Tốp nhạc 
hoà tấu trong suốt thời gian từ lúc phát tang, quàn tại nhà, 
mỗi khi có người đến viếng, trên đường đưa tang, trong lúc 
hạ huyệt. Còn người hát và tốp múa thì chỉ trình điển trong 
nhà. trước linh cữu. 

PHƯỢNG (cg. Phụng), môtip trang trí dành cho phụ nữ 
(vd. trên nóc giữa, bình phong ở Đền Mẫu có hình phượng). 
Đề tài P có biến hoá cành đào, hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa lan, 
hoa phượng. 

Trước cửa đền chùa. trên đầu các trụ gạch, thường trang trí 
4 con phượng áp bụng với nhau, đuôi xoè lên cao, đầu ở 
phía dưới. 








Phượng 
Hinh phượng chạm gỗ (thế kỉ 17, Đình Bảng, Bắc Ninh) 


PHƯỢNG HOÀNG đảo ở vịnh Bắc Bộ, thuộc tỉnh Quảng 
Ninh, cách đảo Ngọc Vừng 2 km về phía đông nam. Diện 
tích khoảng 6 kmê, địa hình đồi (đỉnh cao 201 m). Rừng nhiệt 
đới ẩm. 


PHƯƠNG HOÀNG đèo trên quốc lộ 26 từ Ninh Hoà 
(Khánh Hoà) đi Buôn Ma Thuột. Độ cao 700 m, dài 6 km, đi 
qua một điểm thấp nhất của dãy Nam Trường Sem, tạo thành 
đường chia nước của hai thung lũng Sông Cái (sườn đông) và 
Krông Ana (sườn tây), cho hai khu vực: cao nguyên và đồng 
bằng chân núi ven biển. 

PHƯỢNG HOÀNG hang ở xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, 
huyện Võ Nhai, cách Thái Nguyên 4l km theo đường 1B. 
Hang nằm trên đỉnh núi cách mặt đất khoảng 300 m. Lòng 
hang rộng và sâu tới 150 m. Hang chia làm 3 ngăn: 2 ngăn 
tối và 2 ngăn sáng. Những tảng đá, phiến đá, măng đá, cột đá 
nằm ngổn ngang từ cửa xuống đáy trên một mặt đốc 30° tạo 
nên những hình tượng đa đạng, kì thú. Vòm hang như một 
làn mây trắng bồng bẻnh và huyền ảo. Theo truyền thuyết 
nguồn gốc của tên hang như sau: xưa kia có một đôi chim 
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phượng hoàng sau một đường bay mệt mỗi đã phát hiện ra 
một vũng nước ở màng đá trước cửa hang. Đôi chìm đã được 
hồi sức nhờ vũng nước này và đã chọn nơi đây làm chốn ẩn 
náu. Cho tới một hôm chim trống không đi kiếm ăn được nữa. 
chim mái phải đi một mình và khi trở về không tim thấy chìm 
trống đâu nữa. Chim mái ra cửa hang đứng chờ ngày này qua 
ngày khác, dắn dần hoá đá và ngày nay còn di tích là cánh 
chim hoá đá ở ngay vách cửa hang. Gần hang Phượng Hoàng 
còn có các hang Mỏ Gà và Nà Kháo làm cho thắng cảnh thêm 
tính hấp dẫn. 


“PHƯỢNG HOÀNG” chương trình của CIA và chính 
quyền Sài Gòn nhằm thu thập tình báo về cơ sở hạ tầng của 
cách mạng ở Nam Việt Nam, Gồm 3 mục tiêu: phát hiện cắn 
bộ cách mạng: tranh thủ sự hợp tác của nhân dân địa phương 
với Mĩ và chính quyền Sài Gòn: làm suy giảm các hoạt động 
quân sự - chính trị của cách mạng. Bắt đầu từ 1968 và kéo dài 
đến 1972. Kết quả thu được không đáng kể. 


PHƯỢNG HOÀNG (múa), động tác trong hệ thống 
múa tuồng: chân trái đá lên cao tung người lên không (vuông 
góc với trục thân, hướng trước mặt), chân phải luồn trên chân 
trái, lật người hai bàn tay đập mạnh vào nhau. Khi chạm đất 
chân phải làm trụ (thế nhún thấp), giữ chân trái trên không. 
hai tay xoè rộng, các ngón cong úp xuống đất, thân trên vặn 
sang hông phải. Động tác mô phỏng hình ảnh *PH” về mỗi. 

PHƯỢNG HOÀNG BAY (cg. "Phượng hoàng vồ mồi”), 
thủ đoạn tác chiến của quân đội Mĩ được tiến hành bảng cách 
dùng lực lượng biệt kích cỡ tiểu đội, trung đội, đi trực thăng 
để phát hiện và tập kích các mục tiêu của đối phương vừa 
phát hiện được. Cũng có lúc dùng lực lượng lớn hơn để tăng 
cường nếu mục tiêu phát hiện thuộc loại lớn. Lần đầu áp dụng 
trong Chiến tranh xâm lược Việt Nam ở châu thổ sông Cửu 
Long, sau phổ biến cả Nam Việt Nam, Tiến hành theo trình 
tự: tìm, bám, vồ mồi (mục tiêu) nhanh, mạnh rồi rút đi tìm 
mổi khác. Lúc đầu có ít nhiều tác dụng nhưng VỀ sau 
bị hạn chế do sự phát triển của chiến tranh nhân dân Việt 
Nam. 


PHƯỢNG HOÀNG ĐẤT x. Hồng hoàng. 


PHƯỢNG VĨ (Dolonix regia: tk. phượng tây, phượng đỏ), 
cây gỗ nhỏ họ Đậu (Fabaceae). Có cành choãi ngàng. Lá kép 
lông chim 2 lần. Hoa mọc thành ngù thưa, có màu đỏ rực. Nhị 
10. Quả dẹt, hoá gỗ dài 20 - 60 cm, rộng 4 - 5 cm. Ở Việt 
Nam, PV là loài cây nhập nội được trồng khắp nơi theo các 
trục giao thông, đường phố, ở các công viên, trường học. Mùa 
hoa tháng 6 - 7. Mùa quả tháng 8 - 10. Trồng để lấy bóng mát 
và làm cảnh vì có hoa màu đỏ nở vào mùa hè nên được tượng 
trưng cho mùa thi cử của học sinh. 


PHYCOBILIN (A. phycobtline), nhóm sắc tố quang hợp 
có trong tảo lam và tảo đỏ. Là tetrapyron mạch thẳng. Chúng 
hấp thụ tia sáng ở phần giữa quang phổ mà clorophin không 
hấp thụ, có vai trò quan trọng đối với các loại táo nước nơi tia 
sáng xanh, đỏ bị hấp thụ ngay trên tầng mật. P gồm các 
phycoxianin xanh, hấp thụ tia sáng da cam và đỏ, các 
phycoeritrin màu đỏ hấp thụ tia sáng lục, giúp cho tảo đỏ có 
thể sống được trong các vùng biển sâu (x. Phổ hấp phụ; Sắc 
tố quang hợp). 

PHYTOCROM (A. phytochrome), sắc tố liên kết 
với protein tìm thấy trong hầu hết các cơ quan thực vật 
như trong mô phân sinh và các cây trồng trong bóng tối với 
nồng độ thấp. P có thể tồn tại hai dạng và hai dạng này có thể 


chuyển hoá lần nhau. Dạng Pfr (hoặc Pó6O) có đỉnh hấp thụ 
ánh sáng cưc đại ở 66Ô nm (ánh sáng đỏ) và dạng Pfr (hoặc 
P230) có đỉnh hấp thụ ánh sáng cực đại ở ¡30 nm. Ánh sáng 
tráng tự nhiên thích hợp cho sự hình thành dạng Pfr là dang 
hoạt động sinh lí. Cường độ ánh sáng cần thiết cho sự chuyển 
hoá giữa hai dạng rất thấp và sư chuyển hoá này xáy ra rất 
nhanh (tính bằng giảy). 

P đóng vai trò quan trọng như chấp nhận ánh sáng trone 
các quá frình sinh lí liên quan đến ánh sáng trong một giới 
hạn rộng như các phản ứng quang chu kì. quang phát sinh 
hình thái. gồm cả sư trải rộng phiến lá, sự tôn cong lá cúa các 
loài có và hat cốc, sự hoá lục. sư nảy mảm của những hạt 
nhay cảm với ánh »áng như rau điếp. Người ta còn cho rằng 
đang PfÍr gây ra sự thấm thẩu cúa màng và hậu quả tiếp theo 
có thê liền quan đến cơ chất sinh (rướng như giberelin. 
xitokimm và florigen. XL Quang chu ki. 


PHYTOHOCMON (A. phytohormone), chất điểu hoà 
sinh trưởng của thực vật, hợp chất hffu cơ quan trọng được lao 
ra trong cơ thê thực vật. Có hoạt tính ở nồng độ rất thấp, có 
chức năng kiềm xoát sự sinh trưởng và phát triển của cây. 
Các P thường gặp: auxin. piberelin, xitokinin, ctien... 
(x\t. Auxin; Giberelin). 

PHYTOLEXTN (A. phytoalexin). kháng sinh không đặc 
trme, hình thành trong thực vật để phản ứng với sự nhiễm 
nấm hoäc bị tốn thương. 

PHYTONXIT (phytoncid; HL. phyton - thực vật, 
L.caedere - tiêu diệt, giết chết), những chất hữu cơ có khả 
năng diệt khuẩn có nguồn gốc từ thực vật. Trong các loài 
hành, tỏi có loại P diệt khuân mạnh nhự allixin có thể điệt 
khuân ngay ớ nồng độ rất thấp (1:250.000). Allixin được hình 
thành từ axit amin có trong cú tỏi tên là alliin dưới tác dụng 
cúa en?im alliinliaza. Trong các loài roaeg rêu và nhiều cây 
trồng Khác cũng gặp P. Sự có mặt của P ỡ một số cây trồng 
như khoai tây, ngó, lúa mì đã gìúp cây nâng cao sức chống 
chịu đối với các bệnh đo nấm hoặc vì khuẩn gay ra hoặc neăn 
npừa sự xâm nhập của côn trùng làm hại. Vd. clorogenic 
trong khoai tây giúp cày chống lại nấm PÌiytopifora 
Imƒ£stans, trong rễ khoai lang có Ipomeamaron và ipomeain 
chỏng lạ nấm Ceyarocystis fmb?¡iara..Nhân dân một số 
nước (Ai Cập, Trung Quốc, Việt Nam, vv.) có tập quán dùng 
tỏi, rượu tỏi để chữa bệnh, rữa vết thương hav đeo bùa tôi để 
trừ một số bệnh, nhât là đôi với trẻ em. 


PI NÂNG TẮC (cg. Ông già Râu; 1910 - 87), Anh hùng 
lực tượng vũ trang (1965). dân tộc Raglai. Quê: Ninh Thuận. 
Tham giá cách mạng từ 1945, đẳng viên Đảng Công sản Việt 
Nam (1952), một trong những người lãnh đạo cuộc nổi dậy 
(1959) của đồng bào đân tộc ít người phá khu tập trung ở 
B`Rân do Mĩ và chính quyền Sài Gòn lập ra. Tháng 4.1960. 
chỉ huy trạn phục kích bằng bảy đá và chông trên đèo Gia 
Trúc. Nổi tiếng về thành tích vận động quản chứng. Huân 
chương Quản công hạng nhì. 

PÍ từ dùng đế chỉ một số loại nhạc cụ hơi của các dán tộc 
Thái - Tày (x. Pí công; Pí đôi). 

PÍ CÔNG (cø. pí phướng), tên gọi nhạc cụ họ hơi, chỉ 
lưỡi gà của người Thái. PC làm hằng cọng ra, một đầu có mấu 
kín. Phía đầu này người ta lốc trên thân ông một mảnh hình 
chữ nhật nhưng vẫn còn để nó đính vào thân ông ớ cạnh phía 
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trên, đó là lưỡi gà. Loại lưỡi gà PC có hai lỗ bấm. cho những 
âm thanh lơ lớ. PC dùng trong mùa gặt, trên cánh đỏng lúa 
chín và chỉ đùng trong một buổi rồi bị héo. 

PÍ ĐỐI tên EgọI nhạc cụ họ hơi. chỉ lưỡi gà của người Thái. 
PÐ là hai ống nứa tép, đài khoảng 30 em, đường kính 0.8 em, 
ghép với nhau. Phía đầu cố mấu kín, thân ống được khoét 
thủng một hình chữ nhật kích thước 1,5 x Ø.5 cm. Lây một 
lưỡi pà bằng đông thau đát mỏng cài vào và lấp kín lỗ thúng 
này. PĐ có 5 lỗ bấm, cho sáu âm sau đây: s1 quãng tám nhỏ 
- rê - fa - sol - la - đô. Âm sắc PÐ chứa nhiều âm bồi, nghc 
réo rắt, trữ tình, rất gẩn với giọng hát phụ nữ, PÐ là nhạc cụ 
cửa các chàng trai Thái dùng để bày tö tình cảm của mình với 
Các cô gái, 

PÍ KHUI (cg. pí thíu), lên gọi nhạc cụ họ hơi, chì lỗ vòm 
của người Thái, giống cái tiều của người Kinh, nhưng ống 
nhỏ hơn (đường kính 1,Š cm), 

PÍ LAO LUÔNG tên gọi nhạc cụ họ hơi, chỉ lưỡi gà rung 
tự do của người Thái Đen. PLL là một ống nứa dài 60 cm, 
đường kính 1,5 em, một đầu có mấu kín. Phía đầu này người 
ta khoét thủng trên thân ống một hình chữ nhật có kích thước 
2 cm xÔ0,8 cm, Lấy một miếng đồng thau đái mông hình chữ 
nhật có kích thước như trên cài vào và lấp kín lô thúng. Trong 
miếng đồng này có chứa lưỡi gà hình tam giác. PLL có 5 lỗ 
bấm, hàng âm thanh sáu Am: sì quãng tám lớn, rẻ quang tám 
nhỏ, fa quang tám nhỏ, son quãng tám nhỏ, là quãng tám nhỏ. 
đô1. Âm sắc PLL rè, tiếng trầm, đục, gợi vẻ hoang đã. PLL 
là nhạc cụ chuyên đùng của thầy mo trong bát cúng chữa 
bệnh cho người ốm (gọi là 'ˆxín một lao”). 


PÍ LẬP tên gọi nhạc cụ họ hơi, chỉ lưỡi gà của người Thái: 
là một ống, nứa tép, có cài lưỡi gà bằng đồng than. Kích thước 
và cách cấu tạo hoàn toàn giống như một ống trong hai ðng 
cúa pí đôi (x. Pí đói). 

PÍ LÈ tên gọi nhạc cụ hợ hơi, chì dăm kép của người Thái, 
Tày, Giáy. Lự. PL cấu tạo hoàn toàn piống kèn bóp của người 
Kinh (x. Kèn). Ô các dân tộc nói trên, PL được dùng trong 
những địp trang trọng như lễ hội hoặc đón khách cao sang. 
PL thường được cấu tạo vào dàn nhạc có thanh la, chữm chọc 
và trống. 

PÍ PHƯỚNG x. P( cóóng. 


PÍ TAM LÁY tên gọi nhạc cụ họ hơi, chị lưỡi 8à của người 
Thái, Khơ Mú, Khơ Mc (gọi là rằm blăng). Nhạc cụ gồm ba 
đoạn nứa tép lồng khít vào nhau, đoan trên cùng nhỏ hơn đoạn 
thứ hai, đoạn thứ hai nhỏ hơn đoan thứ ba, khi nốt cả ba đoạn, 
PTI. có chiều đài 85 - 90 cm, đường kính nhỏ nhất là 0,8 em 
và đoạn lớn nhất là 1,8 cm. Phía đầu đoạn nhỏ nhất có mấu 
kín. Trên thân ống đoạn này người ta lóc một mảnh nứa nhưng 
vẫn còn để cho nó bám với thân ống ở phía trên. Mánh nứa 
này hình chữ nhật có kích thước 1.5 cm x 0,5 em, được lột cật 
và cạo mỏng để có thể rung lên khi gặp áp suất hơi người 
thối. PTL chỉ có hai lồ bấm, một ở ống nhỏ nhất và một ở ðng 
lớn nhất, Ấm thanh PTL trầm, rè, bùng nổ, vang rất xa. 
Thường do trẻ chăn trâu hay các thanh niên thổi ở bãi chăn 
hay trên cánh đồng. 

PÍ THIU x. Pí khúi. 


PIA GIÊ /J. (Jcan Piaget; 1896 - 1980), nhà tam lí học, giáo 
dục học, triết học và lôgíc học Thuy 8. Một trong những 
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người sáng lập ra môn tâm lí 
học phát triển, người để xuất 
quan điểm thao tác về trí 
khôn và trí học phát sinh. 
Chuyên nghiên cứu về tâm lí 
học tư duy và tâm lí học trẻ 
em. Dựa trên những tài liệu 
thực nghiệm trong những 
năm 30 - 40 thế ki 20, Plagiê 
xây dựng học thuyết về sự 
hình thành trí tuệ. Học thuyết 
này coi trí tuệ là hình thức 
chung nhãi của sự phốt hợp 
các hành động bên trong của 
chủ thể gọi là những thao tác; trí tuệ không phải là một hình 
thức cố định thuộc về chủ thể, nó cũng không phải được cấu 
tạo bởi ấn tượng mà thế giới bên ngoài gây ra trên một chủ 
thể thụ động; nó là sản phẩm của sự tác động qua lại của chủ 
thể và môi trường; nó có từng cấp phụ thuộc vào giai đoạn và 
các thời kì được hoà nhập kế tiếp nhau bởi các điều kiện sinh 
lí của sự phát triển. Những tư tưởng về tâm lí và lôgic của 
Piagiê được biểu hiện tổng quát trong học thuyết ' Tri thức 
luận phát sinh” (Épistémologie généuque). Ở đó, Piagiê đã 
trình bày những vấn để chung về phương pháp luận và lí luận 
về nhận thức xuất phát từ những kết quả nghiên cứu tâm lí 
học thực nghiệm và việc sử dụng rộng rãi các phương tiện của 
lôgic học và toán học hiện đại. Là viện trưởng Viện Khoa học 
Giáo dục Cliơnevơ (933); Giáo sư Trường Đại học Xoocbon 
(Sorbonne; | 952), ông đã thành lập Trung tâm Quốc tế về Tri 
thức luận Phát sinh (1956), trong đó, các nhà lôgic học, các 
nhà sinh vật học, các nhà toán học, các nhà tâm lí học đã 
cộng tác với nhau. Các tác phẩm chính: '“Tiếng nói và tư duy 
trẻ em” (923), *Khảo luận về lôgic học” (1949), "Nhập môn 
trí thức luận phát sinh” (1950). "Sinh học và nhận thức” 
(1967). “Lôgic và nhận thức khoa học” (1967), “Chủ nghĩa 
cấu trúc” (1968). Ngoài ra, Piagiê còn cùng với Inenđe (B. 
Inhelder) xuất bản cuốn: `*Nguồn gốc của các cấu trúc đơn 
giản” và cùng với Frexơ (P Fraisse) xuất bản công trình 
nhiều tập ' “Tâm lí học thực nghiệm”. Có Trung tâm lưu trữ 
Piagiê ở Ciơnevơ (Genèeve; Thuy S1). 


Piagiê .J. 


PIANÔ (l. pianô: cø. đương cẩm), tên gọi tắt của đàn 
[ooctê - pianô (forte - piano). P là nhạc cụ có bàn phím, hệ 
thống búa gõ và dây (bằng kim loại) để phát âm. Được chế 
tạo từ 1709 đến L7I1 tại Italia. Do Crixtôfôri (B. Cristofori) 
phát minh ra hệ thống máy gõ búa, P đã có ưu thế hơn hẳn 
đàn clavơxanh, sắc thái có thể thay đổi nhanh nhạy từ cường 
độ rất lớn sang cường độ nhỏ (vì lẽ đó đàn có tên gọi là 
fooctê-pianô - tiếng lialia nghĩa là to nhỏ) tạo nên sự phong 
phú cho khả năng biểu hiện và khả năng diễn tấu, vì vậy, từ 
cuối thế kị I8, P đã gần như hoàn toàn thay thế cho các loại 
đàn cùng chủng loại, tiền thân của nó là clavơxanh và 
clavicoocđơ. P có âm vực rất rộng, tới hơn bảy quãng tám, 
trên mặt bàn phím có hai bàn đạp (hoặc ba), chiếc bên trái bịt 
cho âm nhỏ hẳn lại, chiếc bên phải để đây ngân rung tự do và 
chiếc thứ ba (ở giữa) có tác dụng che mờ âm thanh. Có hai 
loại P: loại nhỏ mắc dây theo chiếu dọc, hình dáng giống 
chiếc tủ đứng. gọi là P đứng; một loại khác lớn hơn, hòm 
cộng hưởng nằm ngang cùng hệ thống mắc dây, gọi là P nằm. 
Trong nền âm nhạc chuyên nghiệp hiện nay, P có vai trò rất 
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quan trọng, được xem như cây đàn nền tảng của âm nhạc 
Châu Âu. Những tác phẩm viết cho P có khối lượng khá lớn 
chính do khả năng phong phú đa dạng của nó. P có thể biểu 
diễn đơn tấu, độc tấu với phần đệm của dàn nhạc, hoà tấu 
thính phòng với các nhạc cụ khác, đệm cho các nhạc cụ và 
giọng hát, biểu điễn bốn tay (hai người chơi trên một đàn), 
tham gia trong dàn nhạc giao hưởng. 

PIAXƠ C. X. (Charles Sanders Piercc; I839 - 1914), nhà 
triết học, lôgic học. toán học và tự nhiên học Hoa Kì. người 
để ra chủ nghĩa thực dụng. Bác bỏ tính khách quan của chân 
lí, Piaxơ đồng nhất tính chân lí với tính có ích thực tế. Trong 
bài “Làm thế nào để ý niệm của chúng ta được rõ ràng” 
(1878), Piaxơ đưa ra cái gọi là “nguyên lí Piaxơ”: ý nghĩa của 
ý niệm nằm trong những kết quả thực tế của nó. Hàm nghĩa 
căn bản của chủ nghĩa thực dụng của Piaxơ là dùng kết quả 
thực tế để giải thích và quy định ý nghĩa. Piaxơ xác định ý 
nghĩa chỉ tồn tại trong kết quả, không có kết quả thì sẽ không 
cố ý nghĩa và cho đó là môi phương thức tư duy mới. Coi 
khoa học là “sự củng cố niềm tin”, Piaxơ đưa ra ba phương 
pháp của chủ nghĩa thực dụng: “Phương pháp kiên trì”, 
“Phương pháp uy tín” và "Phương pháp khoa học”, được quy 
giản thành “nguyên lí Piaxơ”. Piaxơ là người sáng lập kí hiệu 
học, những công trình của ông về mặt này có ảnh hưởng lớn 
tới lôgic toán học và chủ nghĩa thực chứng hiện đại. Ngoài ra, 
Piaxơ cũng nghiên cứu về lí thuyết xác suất và lôgic quan hệ. 
Tác phẩm chính '“Tuyển tập các bài viết" (1931 - 58) tập hợp 
các bài viết của Piaxơ sau khi ông mất. 

PIBUN XONGGRAM (Pibul Songgram; I897 - 1964), 
nhà hoạt động quân sự và chính trị Thái Lan. Tốt nghiệp Học 
viện Quân sự Băngkôc, sau học pháo binh tại Pháp. Năm 
1926, về nước, có vai trò nổi bật trong giới sĩ quan trẻ. Sau 
cuộc cách mạng 1932, giữ chức quốc vụ khanh. Thủ tướng 
(12.1938) kiêm bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Nội vụ, thiết lập 
chế độ độc tài quân sự, cổ vũ thuyết "Đại Thái”. Thi hành 
chính sách thân Nhật trong Chiến tranh thế giới IÍ, gây chiến 
tranh biên giới với chính quyển thực dân Pháp ở Đông 
Dương. BỊ kết án là tội phạm chiến tranh. Tháng 3.1] 946, được 
tự do. Tháng 11.1947, tổ chức đảo chính. Tháng 1.1948 Pibun 
Xonggram làm thủ tướng, thiết lập chính quyền quân sự thân 
MI, tham gia khối SEATO, ủng hộ chính sách xâm lược của 
Mi ở Đông Dương. Tháng 11.1957, bị một nhóm sĩ quan lật 


đổ. Sống lưu vong rồi chết ở Nhật Bản. 


PICAXÔ P. R. (Pablo Ruiz Picasso; 1881 - 1973), hoạ sĩ, 
nhà đổ hoa và nhà điêu khắc Tây Ban Nha. Sáng tác của 
Picaxô rất phong phú, chuyển biến đột ngột, gây nhiều tranh 
cãi: thời kì lam - thời kì hồng (1901 - 05). lập thể ('*Các cô 
nàng ở Avinhông”, 1906 - 07), tân cổ điển (1920), gần siêu 
thực và trừưu tượng. Bức "Ghecnica”, (1937), tố cáo mạnh 
mẽ chiến tranh huỷ diệt. "Chim bổ câu hoà bình” (1949), 
được khắp năm châu biết đến. "Bé gái trên quả bóng” hồn 
nhiên, vv. Khối lượng tác phẩm đồ sô: 26 nghìn bức tranh sơn 
dầu, tranh nét, tranh khắc, tượng, đố gốm. bức nào cũng có 
đóng góp đặc biệt, mang đậm dấu ấn Picaxô. Ông đứng về 
phía nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập 
dàn tộc, ông gọi Việt Nam là "một dân tộc hiệp sĩ”, 

PICHMÊ (Ph. Pygmécs: HL. Pygmaios - to bằng nắm 
tay), những nhóm người rất khác nhau nhưng đều có chiều 
cao thấp, trung bình ở người đàn ông là 1.5m. Ở Trung Phi 
gọi là Nêgri (Négrilles; 300 nghìn người), ở Đông Nam Á gọi 
là Nêgritô (Négritos; 100 nghìn người). Nêgri và Nêgritô sử 
dụng những ngôn ngữ khác nhau. Tuy cá hai đều thuộc đại 
chủng Nêgrô - Ôxtralôit (Negro - Australoid) nhưng người 
Nêgri thuộc tiểu chủng Nêgrôit (Negroid) còn người Nêgritô 
thuộc tiểu chủng Ôxtralôit (Australoid). P cho đến nay vẫn 
còn là đối tượng tranh luận của các nhà nhãn chúng học. 

Trong khoa học. đã từng có nhận thức không đúng đắn về 
vân hoá của người P. cho rằng đó là văn hoá nguyên thuỷ nhất 
của nhân loại, và là đại diện cho bước khởi đầu của sự tiến 
hoá văn hoá loài người. Một số học giả Tây Âu đã lấy đó làm 
cứ liệu để góp phần xây dựng trường phái các vòng văn hoá 
mà ngày nay khoa học đã vượt qua, còn Smit (G, SchmidD) thì 
cho ràng người P đã thờ một vị thắn sáng tạo, nên đã lấy 
người P để xây dựng luận thuyết sai lắm về độc thần 
nguyên thuy, 


PICNOMÉT (cg. lọ tỉ trọng), bình bằng thuỷ tỉnh có hình 
dang đặc biệt và dung tích xác định để đo tỉ trọng của các 
chất khí, lỏng, răn. 

PICO x. Đơn vị ước. 

PIDA (Pisa: cg. Tháp nghiêng), thấp gác chuông trong 
quần thể kiến trúc tôn giáo ở Pida, một đô thị ở miền Tôxcana 
(Toscana, phía tây Italia). xây dựng II74 do nhà kiến trúc 
kiêm điêu khắc Pidanô (B. Pisano) thực hiện. Tháp hình trụ 
tròn có § tầng cao 55 m, tắng trên cùng thu nhỏ dùng làm gác 
chuông. Tháp trở thành nổi tiếng đo sự lún không đều ở nền 
móng làm cho tháp bị nghiêng. 

PIE QUYRI x. Quyri. 


“PIETA RÔNĐANINI" (Pietà Rondanini - chỉ hình 
ảnh của Chúa khi được gỡ khỏi giá thập tự). tác phẩm 
điêu khắc đá cẩm thạch (I555 - 64) của Mikêelangiêlô 
(B. Michelangelo: 1475 - 1564) - tác giả 4 pho pieta. “PR` là 
tác phẩm cuối cùng của ông. Pho tượng hoàn toàn khác mọi 
tác phẩm trước đấy về tình thần của hình khối. đề tài lắn cảm 
xúc thắm lặng, khiến đời sau nghĩ rằng tác giả đã trút hết sức 
lực cho pho tượng của chính ngôi mộ mình chỉ vài ngày trước 
khi ông chết. “PR” được coi là thế giới vô cùng sâu kín của 
một thiên tài nghệ thuật. 

PIN (địa chát, Ph. pilc; cơ. bín, chồng cũi) x. Chồng cũi. 

PIN (/í. nguồn điện một chiều biến đổi hoá năng (hoặc 





Picaxô P.R. 
“Bé gái trên quả bóng" (sơn dầu) 

nhiệt năng, quang năng) thành điện nâng. Loại P trong đó sự 
biến đổi hoá năng thành điện năng có tính thuận nghịch có 
tên riêng là ắc quy (x, Ắc quy). Có nhiều loại P. P có đang khô 
thuận tiện: chất điện phân là NHạCI được trộn với hồ bột, 
đựng trong vỏ bằng kẽm là cực âm. cực dương là một thỏi 
than đặt giữa chất khử cực MnOs: suất (sức) điện động I.5 V, 
Hiện có nhiều loại P khô cađiml, lít, vv, có kích thước nhỏ, 
dung lượng điện cao dùng cho máy vị tính. đồng hồ điện tử 
và nhiều dụng cụ điện và điện tử khác. Xt. Pin Mặt Trời; Pin 
nhiệt điện; Pin quang điện. 





Pida 
Tháp nghiêng trong quần thể 
kiến trúc tôn giáo ở Pida 


S41 


P PIN CHUẨN OEXTƠN 





PIN CHUÂN OEXTƠN (cg. pìn mâu Ocxtơn), pm có cẩu 
lạo: cực dương (+) là thuỷ ngân; cực âm (-) là hôn hống 
cadimi, dung, địch bão hoà của cađimi sunfat: 


: 8...1 
'Cd (Hg)|CdSO, - + H,O{Cd SO, (b.h), Hạ, SỐ, Hạ) 


trong đó, kí hiệu b.h = bão hoà: cồn các chất khác ở trang thái tắn. 

PCO có hai đặc điểm: L) Suất (sức) điện động (SĐĐ) E ổn 
định - hầu như không biến đổi theo thời gian (do đó được làm 
pịn mẫu). 2) SĐĐ thay đổi có tính quy luật và không đáng kể 
theo nhiệt đó (Ð) đo theo eC : 


E = Ea - 4.06.10Ý (t - 20) - 9.5.10?(1 - 20)2... 
Cá trị của SĐĐ ở 200C: Ea¿ = 1.0186 V, 


Được dùng trong phòng thí nghiệm đề thực hiện các phép 
đo suất điền động của các pin điện bằng phương pháp bổ 
chính. Pịn do nhà công nghiệp - kĩ sư điện Hoa Kì gốc Anh 
Oextơn (E. Weston: 1850 - 1936) sáng chế (I§92), 

PIN LƠCLANGSẼ pin có cực đương (+) bằng MnO; pha 
thêm than chì và muôi đen, cực âm (-) bằng kẽm. chất điện 
phản là hồn hợp muối clorua của K, Mg và Ca; xuất (sức) điện 
đông l.6 V. Do Lưclängsẻ (G. Leclanché), người Pháp. sáng 
chế năm I866. Pin khô được dùng nhiều trong đồng hồ điện 
tử, dụng cụ điện tứ, máy đo, vv, 

PIN MẠT TRỜI dụng cụ biển đối năng lượng của bức xa 
Mặt Trời thành điện năng. Thường là pín nhiệt điện hoặc 
quang điện. PMT gồm hai lớp chất bán dẫn được chê tao bằng 
công nghê khuếch tán để có một lớp bán dẫn loại n, một lớp 
loạt p (thường dùng sitc (Sĩ) hoặc gecmani (Ge). 

Ánh sáng Mãi Trời ( hoac nguồn sáng khác) đập vào lớp 
hán dẫn n chuyển clectron từ vùng nq sang p. tạo dòng điện 
một chiều. PMT quang điện đùng silie cồn được đặt trên 
những con tàu vũ trụ dưới đang các tấm có uiện tích lớn: m2 
diên tích mãt bí chiếu xa có thể cune cấp 200 - 300 W điện 
năng. PMT được dùng trong thông (In liên lạc, v tế, bơm nước... 
ở những nơi xa nguồn điện lưới. PATE là một trong những 
hướng giải quvết vấn để năng lượng sách cho tương Tài. 

Ở Viêt Nam, PMT đã được ứng dụng đế phục vụ nhân đân 
vùng sâu. vùng xa. hải đảo... tổng công suất đat hàng 
chục kiôoát. 


Ảnh sáng Mặt Trời 





Cực dẫn điện 


Pin Mặt Trời 


PIN MẪU OEXTƠN x. Pin chuẩn Oexfơn. 

PIN NGUYÊN TỪ nguồn điện trong đó năng lượng sinh 
ra khi nhân rã phóng xạ được trực tiếp biến đôi thành điện 
năng. DNT đơn gian nhất gồm mội nguồn phóng xa Và rnột 
Cực góp ngán cách với nguồn đố bằng một màng điện mói (bộ 
phản góp). Khi phán rã, nguồn phóng xa phóng ra tia 8, do 
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đó nó sẽ mang điên tích dương. còn cực gốp mang điện tích 
âm và gtữa chúng sinh ra một hiệu điện thế. PNT nhỏ, nhe, 
dùng được lâu, thường được dùng trong các thiết bị ví điện tứ, 
máy kích thích tim. Thuật ngữ PNTT trước đây còn dùng để chị 
lò phan ứng hạt nhân (trone nhà máy điện nguyên tử. 

PIN NHIÊN LIỆU pin biến đổi trực tiếp hoá năng thành 
điện nàng do phản ứng oxi hoá khử (thông thường là phản 
ứng hoá học giữa oxi và môi nhiên liệu khí như hiđro hoặc 
metanm) hoạt động liên tục. 

Pín oxi - hiđro là một ví dụ điển hình của loại pịn này và 
có cấu tạo như xau: 


)NDH2|KOH (30 - 409)|Ó¿ (ND) 


Ở pịn này. nhiên liệu là hrđro, còn oxi đóng vai (rò chất oxi 
hoá: sức điện động của pn có giá trị nằm trong khoảng 0,7 - 
0,9V, PNL, dùng trong các thiết bị năng lương tự cấp, vd. để 
cung, cấp điện năng cho máy móc cúa tàu vũ trụ. 

PIN NHIỆT ĐIỆN Khi hai chỗ nối của hai dây kim loại 
khác nhau, có nhiệt độ khác nhau, sẽ có một đòng điện xuât 
hiện trong mạch. Một mạch như vậy được gợi là PNĐ. Áp 
dụng để chế tạo nhiệt kế nhiệt điện (cấp nhiệt điện). 

PIN QUANG ĐIỆN (cg. tế bào quang điện), dụng cụ biến 
đổi quang năng thành điện năng, dựa vào hiệu Ứng quang 
điện. XL. Pưi Mát Trời; Hiệu ứng quang điện. 

PIN VONTA pin có cực dương (+) là đồng, cực àm (-©) 
là kẽm và duna địch điện phân chứa axit xunfuric hoặc NaC]; 
suất (sức) điện động I,Ô V, do nhà vật lí học và sinh lí học 
Italta Vonta (À. Volia) sáng chế. 

PINĐARÔT (HL. Piíndaros; Ph. Pindare, 5I8 - 
438 tCn.), nhà thơ trữ tình Hi Lạp cô đại. Không có tài liêu 
chính xác về ông. Theo những lời lưu truyền lại, Pindarôt 
sinh ở một thị trấn nhỏ gần thành bang Thêbat (Thêba!), 
trong một gia đình quý tộc khá gia. Có tài liệu nốt ông sống 
khoang thời gian 52[ - 441 tCn., lớn lên là hoc trò của thầy 
đạy thổi sáo Xeôpêelenôt (Seopelènos) nồi tiếng ở quê 
hương, san đó, đến Aten học tập. Pinđarôt đị nhiều nơi trên 
đất H: Lạp và khoảng năm 476 tCn., đến sống ở triều đình 
Hiệrônp (Hiéron), đáo Xichilta (SicHla). Nội tiếng với 
những bài thơ trữ tình sáng tác cho đội đồng cai để hái mừng 
những người chiến thắng trong các cuộc thị thê thao. Ngày 
nay còn lưu giữ được khoảng hơn 4Ö bài ôdơ. còn gọi là 
èpinixi (épimicies), chia thành 4 tấp: “Ôlympich” 
(Olympiques),  “Nêmêen” (Náméennecs), “lxmich" 
(Isthmiques), “Pytich” (Pythiquex) gồm nhiều nghìn câu 
thơ, không kế hàng trăm đoạn rời rạc sưu tầm được của các 
tác phẩm khác. Thơ PindarôL xuất hiện tập trung vào 
khoảng 480 - 460 tCn., sau đó thưa dân. Với nội dung ca 
ngợi tinh thần thượng võ, ý chí và vẻ đẹn của những người 
chiến tháng trong cuộc thi đấu thể thao. thơ ðng mang đậm 
tính đân tộc và là bộ phận độc đáo của văn học Hi Lạp, Nhà 
thơ được nhàn dân Hi Lap yêu mến. Theo truyền thuyêt, 
ong đã đến hút mật trên môi khi òng đang ngủ, piông như 
trường hợp của Platôn (Platôn). 

PINTOƠ (A. pinL). đơn vị đo thể tích của hé đơn vị do Anh, 
IP= 1/8 galông = 0.586261 lít (x. Ớaláng). 

PIÔT I đại đế (Petr ï Velikíj; 1672 - 1725). vua Nea (1721 
- 25). Thuở nhỏ bị đi đày. Khoảng (697 - 98 đi vòng 
quanh Tây Âu, du nhập những điều mới lạ ớ Tây Âu vào 






nước Nga. Năm 703, xây 
dựng và tới I712, xác lập 
Xanh Pêetecbua (Sankt 
Peterburg) là thú đô chính 
thức của nước Nga phong 
kiến. Dưới thời ông trị vì, 
nên kinh tế nước Nga phát 
triển, thể chế nghị viện được 
xác lập. 

PIÔT HI Fiôđòrövich 
(Patr III F&dorovich; I728 - 
62). vua Nga (từ 1762). Bị 
vợ là Êkatêrina (Ekaterina: 


Piôt | Đại đế 


1729 - 
tiếm ngôi. 


Q6) mưu sất và 


PIPERAZIN 
(AÀ .pipecrazine; 
C§. đietilenđiamm)), 
CaHi¡oN¿. Hợp chất dị vòng 
no, chứa 2 nguyên tử nơ, 
Tính thể màu trắng; 
La. = 1045C, Tan trong ctanol; 
tan vừa phải trong nước (lŠg 
trong IÖÖg nước); không tan 
trong cte, P thương mại có 6 
phân tử nước, nóng chảy ở 
44°C. Điều chế bằng cách 
hiđro hoá pirazin; cho ctilen 
bromua tác dụng với amoniac trong etanol. Dùng trong hoá 
phân tích để xác định molipđen. vonfram, vanađi; dùng làm 


thuốc tẩy giun. 
NH 
5| 3 
6Ì lz 
NH 


PIPET (hoá: Ph. pipettle), ống thuỷ tỉnh nhỏ hở hai đầu, 
dùng để hút một thể tích xác định chất lỏng hoặc dung dịch 
lỏng. Đầu nhúng vào chất lỏng được vuốt nhỏ như ống nhỏ 
giọt. Gốm nhiều loại: loại thân ống phình ở phần giữa và có 
vạch trên và dưới chỉ một thể tích xác định; loại thân ống 
thắng đều và chia độ chính xác tới 0,5 - 0,1 ml, vv. Nếu có độ 
chính xác 0,01 mi thì gọi là 
micrôpipel. Có nhiều cỡ P 
khác nhau (I - T00 mì). 

PIRANĐÊLÔ L. (Luigi 
Pirandello: I 867 - 1936), nhà 
văn, nhà viết kịch nổi tiếng 
Italia. Xuất thân gia đình tư 
sản ở Xichihia. Tiên sĩ văn 
chương (891) với luận án về 
thổ ngữ của quẻ hương, viết 
bằng tiếng Đức. Gia đình phá 
sản, phải đi dạy học để nuôi 
sông gia đình. Ngoài việc 
dạy học Piranđêlô còn viết 
báo, viết văn, làm thơ, soạn 
kịch. Tác phẩm: '"Tập truyện 





Piôt lIII Fiôđôrôvich 


Piperazin 





Piranđẽlô L. 
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ngắn cho một năm” (1894 - 1919) tập hợp phần lớn các 
truyện tiêu biểu của Piranđêlô. Đặc biệt nổi tiếng với tác 
phẩm '*Sáu nhân vật đi tìm tác giả” (1921), chống lại đạo đức 
suy đối và sự bất lực của con người khi không nhận thức được 
chính mình. Vở kịch ''Hỏm nay chúng ta ứng diễn” (1930). 
tiểu thuyết "*Matia Paxcan quá cố" (I904) đều nói vẻ những 
con người nhỏ bé trong xã hội tư sản. Piranđêlö được xem là 
một nhà viết truyện ngắn xuất sắc đấu thế kỉ 20, người cách 
tân sân khấu hiện đại. Giải thưởng Nôben về văn học (I934). 

PIREC (A. pyrex), tên một loại thuỷ tỉnh chịu nhiệt được 
chế từ silic oxit (81%), axit boric (12%), một lượng nhỏ 
nhôm và xút. Dùng để sản xuất các dụng cụ thí nghiệm hoá 
học và đồ dùng gia đình. | 

PIRIĐIN (A. pyridine), CaH:N. Hợp chất dị vòng thơm 
chứa một nguyên tử nitơ. Thường gặp trong nhựa than đá, 
Chất lỏng không màu, mùi khó chịu; t, = II5°*C; khối lượng 
riêng 0.9832 g/cm3; chiết suất với tia D ở 20°C: 1.5100, Tàn 
trong nước, trong các dung môi hữu cơ. Tạo hỗn hợp đẳng phí 
với nước sôi ở 92 - 932C (I mol P với 3 mol nước). 


Piriđin 

Dùng trong tổng hợp phẩm nhuộm, được phẩm, thuốc trừ 
sâu, làm dung môi cho nhiều muối vô cơ (AgBr, HgC|, vv.). 
Độc. Nồng độ hơi P cho phép trong không khí 0,005 mgil. 

PIRTT (A. pyrie; tk. concheđdan lưu huỳnh), FeS;. Khoáng 
vật tinh thể lập phương, khối tứ diện ngũ giác, có ánh vàng 
hoặc vàng pha nâu, độ cứng 6,5: khối lượng riêng 4,9 - 
5,2 g/cm°. Thường lẫn tạp chất là hợp chất của các kim loại 
khác như Cu. Zn. Pb, Ni, Co. Bị, S%. Te và S,O: (còn lắn 
CaCO: và MgCOa). Hàm lượng sunfua: 30 - 50%. Đa nguồn 
gốc. Giập trong các mỏ scacnơ, nhiệt dịch, phun trào, trắm 
tích. P là một trong những nguyên liêu chủ yếu sản xuất 
H+SO¿. Đốt P trong lò nhiều tầng (lò cơ khí) hoặc lò tắng sôi 
tạo SO+. Hàm lượng 5 quyết định nhiệt phản ứng, nếu trên 
40%b S, lò cơ khí có thể tự duy trì nhiệt độ cháy ở 800C. Lò 
tắng sôi có thể đốt quặng có 35% S. Thấp hơn nữa là quặng 
nghèo. cắn làm giàu trước khi đốt. Ở Việt Nam, hiện đang 
khai thác P ở mỏ Giáp Lai (Vĩnh Phúc) để sản xuất axit 
sunfuric và phản supe lân tại Lâm Thao (Phú Thọ) 

PIROAXTT (A. pyroacid), sản phẩm của việc loại một 
phản tử nước ra khỏi hai phân tử orthoaxit bằng cách nung. 
Vd. hai phân tử axit orthophotphoric (2.HPO¿) mất một 
phân tử nước (HzO) sẽ cho một phân tứ axit pirophotphoric 
(H:P2O+). 

PIROGALOL (A. pyrogallol; cg. axIH pirogalic 1. 2, 3 - 
trihiđroxibenzen), CaH,Oa. Bột tỉnh thể hình kim hoặc hình 
lá, màu trắng: để thăng hoa; t„. = 132.8 °C. phân huỷ ở 
293°%C. Ngoài không khí, màu thẳm dẫn. Tan trong nước, 
etanol, cte. Có tính khử yếu: dùng làm thuốc ảnh: làm chất 
hấp thụ oxi, vv. Rất độc vì P chuyển hoá hemoglobin thành 
methemoglobin không có khả năng cung cấp oxi. 


OH 
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PILROL (A. pirol; (k. azol), những hợp chất thơm dị vòng 
5 cạnh, chứa trong vòng không ít hơn 2 đị tô, trong đó ít nhất 
phai có † nguyên tứ nitơ. Là thành phản cấu trúc của nhiều 
hợp chất thiên nhiên quan trong và dược phẩm. Vd. (1a7ol. 


Dira2oÌ. oxa70l,vvV, 


N 
H Pirol 


PIROLTT (A. pyrolite: HL. pýr - hra, Hthox - đá), đá 
không có thật, giá thiết tạo nén phần manh trên võ của Trái 
Đất, câu tạo bớt 1/4 là bazan và 3/4 là periđotit. Khi bị nóng 
chảy bộ phân, phần nóng chảy tạo thành maecma bazan, phản 
sót lại là đunH hoặc periđoti, có thể tạo nên nhímg thể xâm 
nhập không rễ kiêu angi, 

PIROLUZTT (A. pyrolusite), khoáng vật phụ lớp oxit đơn 
piản, MnOs. Đôi khi chứa tới vài phần trăm nước. Chứa tạp 
chất: bari, natri, kali... Hệ bôn phương. Tập hợp hại, ân tỉnh, 
dang sợi, toá bà, đạng thận, két hạch, muội, vv. Màu xanh 
nhạt tới đen. Ánh kim. Độ cứng 6 - 6.5 đổi với loại có tỉnh 
thể, 2 - 6 đôi với tặp hợp hạt: khối lượng riêng 4.7 - 5.0 g/cmẢ. 
Nguồn gốc: mỏ trầm tích. trong đới oxi hoá các mũ đá giàu 
mangan. gặp một í( (trone mo nhiệt dịch. Gặp cùng với 
plomelan, manganit. limonit. vv. P là loại quang mangan 
quan trọng. Tìm thấy P trong mó Tốc Tác (Cao Bằng) và 
trong quảng sắt nâu ớ Thái Nguyên. Dùng trone công nghiệp 
[uyên thép và làm pín, để làm chế phẩm hoá học, trone cóng. 
nghè sán xuất thuy tĩnh và sứ, vv, 

PIROP (A. pyrope), khoáng vật nhóm granat Mey A12 
[SiaOx]a. Tính thể có màu đỏ thắm. Độ cứng 7 - 7.5. Khối 
lương riêng 3,5 - 4 g/cmÄ. Gặp trong đá siêu mufic, trong 
kmmbecli: là khoáng vật dị Kèm với kim cương. Những tính 
thể P trong suốt được xếp vào loại đá quý. P còn được dùng 
làm vật liêu mài. XI. Grand. 

PIROPHOTPHAT (A. pyrophosphatc) x. Điphorphai. 


PIROTTN (A. pyroune; tk. concheđan từ tính), khoáng vật 
lớp sunfua Fei_5u-aj-a 2. Hệ xáu phương và một nghiêng tuỳ 
theo tí lệ Fe ; S (sắUlưu huỳnh) trong điều kiên hoá lí thành 
tạo khác nhau. Tập hợp hat. hạt xâm nhiễm. nên đặc sít. Màu 
vàng thau với tia phóng Xa, màu nâu. Anh kim. Đó cứng 
3.5 - 4.5: khối lượng riêng 4,7 g/cm3. Có tính sắt từ. Là 
khoáng vật chủ yếu trong quặng sunfua niken - đồng, cộng 
sinh với penlandit và chancoprrit. Nguồn gộc: mỏ nhiệt dịch, 
seacnơ, phun trào, đung lí, P chứa bao thể penlanđil 
(Fe. Ni)sS¿, chancoprrit (Cu FeS›), sperifit (PUAs2)... là nguồn 
để lấy nikcn (NI), coban (Co), đồng (Cu), platn (PÐ: cùng 
với pIit là neuyên liệu để sán xuất axit sunfuinic. Gặp trone 
mỏ sunfua niken - đồng Bán Xang (Bán Phúc. Sm La), mỏ 
đồng Sín Quyền (Lào Cai), mỏ Bán Phắng (Bác Kạn). 

PIROXEN (Á.pyroxene), nhóm khoáng vật thuộc phụ lớp 
silicat chuốt, khá phổ biến trong vỏ Trái Đất. Công 
thức chung: 

Ai.a(B. €)(¿aD¿OÓ¿: trong đó A là Ca, Na: B: Mẹ. FeỶ*, 
Mn. Ni. L¡: C: Al, Fe'†, Cr, Tì: D: Sĩ hoặc (5í AI): n = 1 đối 
VỚI piroxen trực thoi n = 0 hoặc | đôi với pưroxen đơn 
nghiêng. Hệ trực thoi và đơn nghiêng. Các khoảng vật chính: 
I) Piroxen trực thoi: enstah(t, h(pectTen. ferosHiL. 2) PIiroxen 
một nghiêng: pIglonit. đíopxit, heđenbccøit, augit, egirin, 
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g1ađeiIt, spođumen. 

Tỉnh thể có dạng lãng trụ ngắn, tấm đẳng thước, Cát khai 
theo hai phương tao với nhau một gốc 879. Độ cứng 5 - 6; 
khởi lượng riêng 3 - 3,5 e/cm3. P gặp trong các đá macma 
baZơ, siêu baZơ và một số đá biến chất. 

PIRÔGÔP N. L. (Nikola) Ivanovich Pirogov; !§10 - 81), 
phẫu thuật viên nổi tiếng người Nga đồng thời là nhà giải 
phẫu học, giáo dục học, nhà tổ chức và hoạt động xã hỏi. Các 
công trình nghiền cứu liên quan đến nhiều lĩnh vực y học, 
sinh học và xã hội học: ngành ngoại khoa dã chiến kết hơp 
với giái phâu học (phân loại và xứ lí vết thương do hoá khí. 
các phương thức gây mẻ với ctc, bố bội thạch cao. thực hiện 
lần đầu tiên năm 1854 đường rạch Pirögôp. cắt cụt căng chân 
kiểu Pirôgôp, tam giác Pirôgôp, vv. ): xây dựng tổ chức y tế 
nhân dân với những nội dung cơ bản là các vấn đề dự phòng. 
vệ sinh, nâng cao dân trí (câu nối nổi tiếng của Pirôgôp 
“Tương lại thuộc về y học dự phòng"); đào tạo cán bộ có trình 
độ cao (đại bọc và sau đại học); phương hướng xáy dựng các 
trường hoc (mớ rộng quyền tự quản của trường, đây mạnh 
việc tự học, nghiền cứu khoa hoc của sinh viên, vv.). 

PIRUET (Pirouette), một trone những động tác quay của 
mía cổ điển Châu Âu. Plà quay tại chô, dưới đất, trên một 
chàn. Khi quay chân trụ kiểng. gối và mu chân dnỗi thẳng. 
trọng tâm toàn thân trên đầu mũi chân trụ. Bàn chân của chân 
động đặi trên cố chân của chân trụ. P là động tác kĩ xào được 
sử dụng nhiều trong balê. 

PÍT TÔNG (Ph, piston). chị hết đi đóng của mịiy hoặc khí 
cụ, có dạng trụ, thường làm bảng hợp kim nhóm trên đó lắp 
các vòng gâng (seemăng) bàng kim loại hoặc cao su, che kín 
tiết điện ngang của xi lanh và dịch chuyển dọc trục xi lanh. 
Đô kín khít của PT do seermaäng bảo đám. PT được dùng để 
chuyển đổi cơ năng thành áp năng của chất lỏng (khí) hay 
ñnpược lại, hoặc biến chuyến động quay thành chuyên động 
thăng và ngược lại khi cần thiết. Thường thấy cơ cấn PT trong 
động cơ đỏt tròng, bơm pít tông, cơ cấu nàng hạ, máy ép 
thuỷ lực. vv. 

PITÊCANTROP (A. pithccanthropus; tk. người vượn: từ 
tiếng Hi Lạp: pithekos - khi vượn, anthropos - người) 
X. Người vựượn. 

PITÔEP G. (Gcorecx Pitoaff: 884 - 1939), diễn viên, đạo 
diễn sản khấu, người Pháp gốc Nga. Thuộc nhóm Cac(en 
(Cartel) bốn người Baty (Garston Bary), Đuylanh (C. Dullin), 
Juvê (L. Jouvet) và Pitôep; có nhiều đóng góp cho sân khấn 
Pháp. Pitôep giới thiệu các tác giả nội tiếng nước ngoài cho 
cóng chúng Pháp; dựng nhiều vớ kịch do chính vợ ông 
[Lutmila (Ljudmilu)| đóng vai chính. Chính Pitôcp đã giới 
thiệu kịch của Pirandclö ( L.PIrandel1o) với công chúng Pháp. 
Tại nhà hát Êbectô (Hébcrtot), Pitôep dựng kịch cổ điển Nga 
và thế giới: giới thiệu các tác giá Gôgôn (N. V. Gogol`). 
Chêkhôn (A. P. Chckhov). Cõclô (J. Cocteau). Pitöep chủ 
trương sử dìte tràng trí gợi cảm, thông qua một vài chỉ tiết 
đủ gợi nên không khí, bối cảnh nơi xảy ra kịch tính, chì giữ 
[ai những gì thật cần thiết, bo hết những chỉ tiết thừa. 

PIXAREP Ð. Ì. ((Dmitrl) [vanovich Pisarev) I84O - 68), 
nhà chính luận, nhà phế bình văn học, nhà triết học đuy vật, 
người theo chủ nghĩa xã hội khóng tường, nhà dàn chủ cách 
mạng Nga. Từ 1862 đến I866. bị plam tại pháo đài 
Pêtơró paplðp (Petropavlov) vì tôi tuyên truyền cách mạng, đàn 
tranh bảo vệ Ghecxen (Á.].Gercen). Trong những điều kiện 
cách mạng bị thất bại những năm 60 thế ki 19, Pixarep đã nêu 


ý kiến về con đường “hoá học” của cách mạng. tức là thực hiện 
những biến đối tiệm tiến: khai sáng nhân dân. tăng năng suất 
lao động và cái thiện các điều kiện sống của quần chúng, coi 
đó là những tiền để chủ yếu để cải tổ các thể chế xã hội một 
cách căn bản. Pixarep trao nhiệm vụ khai sáng nhàn dân cho 
giới trí thức tiên tiến. Đồng thời, Pixarep tích cực tuyên truyền 
cho khoa học chống lại tôn giáo và mọi biểu hiện của chủ 
nghĩa thần bí trong khoa học đang hướng nhân loại đi chệch 
khỏi con đường tiến bộ của lí tính. Cuộc sống. hoạt động, tư 
tưởng của Pixarep phản ánh thái độ không khoan nhượng của 
những nhà dân chủ cách mang Nga trong những năm 60 thế ki 
I9 đối với chế độ nông nô - quản chủ chuyên chế, đối với bọn 
ăn bám xã hội và chủ nghĩa xu thời của phái tự do. Các tác 
phẩm chính: “Lược khảo từ lịch sử lao đông”, “Những 
người theo chủ nghĩa hiện thực”, “Sự huy hoại cái đẹp”, 
“Henrich Hainơ”. 

PIXARÔ C. (Camille Pissarro: 1830 - 1903), hoạ sĩ Pháp, 
bố người Do Thái, mẹ người lai đen. Là thành viên tích cực 
của trường phái ấn tượng Pixurô cùng với Đơga ( H.G.E. 
Degas) là những nhà tổ chức chủ yếu của những cuộc trưng 
bày tác phẩm ấn tượng (1874 - 86). Là người có quan niệm 
cơi mở nên ông đã đưa Gôganh (P. Gauguin), Xơra (G,P, 
Seurat) và Xinhäc (P. Signac) cùng tham gia triển lãm. Pixarô 
có chính kiến xã hội chủ nghĩa, nên sáng tác hướng về nhân 
dân. Bên cạnh các tranh phong cảnh là tranh sinh hoạt nông 
thôn theo gương Milê (J.F.Millet). Cuộc sống rất chật vật, để 
nuôi được 6 con, ông vẽ rất nhiều quạt và tranh khắc. Năm 
I871. trong chiến tranh Pháp - Phổ. lính Đức đã phá huỷ 
xưởng hoa của Pixarô ở Luvơxiên (Louveciennes) cùng một 
ngàn bức tranh. 

Nghệ thuật của Pixarô là sự tiến triển đều đặn từ chủ 
nghĩa hiện thực giữa thế kỉ I9 đến chủ nghĩa phân điểm 
(divisionnisme) diễn đạt phóng khoáng. Pixarô là mội trong 
những hoạ sĩ tả sâu sắc phong cảnh đồng quê nước Pháp, đặc 
biệt là những ngôi nhà nông thôn [Những mái ngói đỏ”, 
IÑ77, Bảo tàng Luvrơ (Louvre)]. 





Pixarö C. 


“Những mài ngôi đỗ" (sơn dầu, 1877) 

PIXCATO E. (Erwin Piscator; |893 - 1966), đạo diễn sân 
khấu Đức. Xuất thân từ một gia đình mục sư lâu đời. Tham 
gia Chiến tranh thế giới Ï (2 năm), điễn kịch ở ngoài tiền 
tuyến và tham gia đấu tranh đòi hoà bình. Sau chiến tranh, 
theo phong trào của giai cấp vô sản do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo chống lại sự nổi dậy của chủ nghĩa phát xít. Chính từ 
cuộc đấu tranh này mà hình thành sân khấu chính trị do 
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Pixcato để xướng và chỉ đạo trong suốt những năm 20 thế kỉ 
20. Lần lượt dựng những vở kịch cách mang của Goocki 
(M. Gor`kij), Rôlăng (R. Rolland), vv. Trên sân khấu Nhà hát 
Vô sản (1920 - 2l), sân khấu bình dân (1924 - 27), sân khấu 
Pixcato (1927 - 29) ở Beclin. Khi Hitle lên nắm quyền. 
Pixcato sang sống ở Liên Xô (1931 - 36), sau đó qua Pháp rồi 
sang Hoa Kì. Từ 1951 trở về sống ở Tây Beclin. Năm 1929 
xuất bản cuốn “Sân khấu chính trị” nói về quan điểm và 
những kinh nghiệm sân khấu của mình. Pixcato dùng sàn 
điển bán nguyệt, sàn diễn nhiều tấng tiếp xúc với khán giả, 
dùng phim tư liệu, hoạt hình chiếu song song với biểu diễn 
sân khấu, các vở diễn đều gắn với thời sự trước mắt kêu gọi 
đấu tranh, Ông viết “Tôi thấy ra rằng nghệ thuật chỉ là 
phương tiện để tiến tới một mục đích, một phương tiện chính 
trị. một vũ khí tuyên truyền và giáo dục”. 

PIXEN (A. pixel), đơn vị nhỏ nhất trên màn hình máy tính 
mà màu và độ sáng có thể điều khiển được, nó cũng là đơn vị 
nhỏ nhất của hình ảnh được hiển thị trên màn hình. Độ phân 
giải của một hình ảnh được biểu thị bởi số pixen trên màn 
hình, vd, 800 x 600 (800 pixen trên một hàng và 600 pixen 
trên một cột màn hình). 


PKO (A. Peace Kecping Operatinons) x. Hoạt động gìn 
giữ hoà bình của Liên hợp quốc. 

PLACODERMI (placodermi) x. Cá da phiền. 

PLAGIOCLA (A. plagioclase). tên chung để chỉ phụ 
nhóm khoáng vật silicat khung fenpat kiểm - vôi. Các khoáng 
vật P tạo thành dãy đồng hình liên tục với thành phần đầu là 
anbit (Ab) - Na (AISiHOs] và cuối là anoctit (An) - 
Ca [AlaSizOs]. Nhà khoáng vật học Nga Fiôđôrôp (E. S. 
Fẽdorov) để nghị dùng hàm lượng phản trăm phản tử 
anoctit làm số hiệu của P với các khoáng vật sau: anbit chứa 
0 - 10% Án, oligocla 10 - 30% An, anđezim 30 - 50% An, 
labrado 50 - 70% An, bitaonit 70 - 90% Án, anoctt 
90 - 100% An. Hàm lượng SiO› giảm dần từ anbit đến 
anoctit. Người ta quen gọi: plagiocla axI khi số An 
khoảng Ö - 30 %; trung tính khi An = 50%, và bazơ khi 
An = 50 - 100%. 

Hệ kết tỉnh ba nghiêng. Tỉnh thể dạng tấm lãng trụ, thường 
gặp song tỉnh đa hợp (nhiều đơn tỉnh ghép với nhau). Cát khai 
hoàn toàn. Màu trắng xám. Độ cứng 6.5: khối lượng riêng 
2,6 - 2,76 g/cm3. Các tinh thể P thường bị phản đới do các 
yếu tổ nhiệt động học của quá trình kết tỉnh chỉ phối. Người 
ta đã tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố quang học và thành 
phần hoá học của P, do vậy có thể dùng một số phương pháp 
quang học để xác định số hiệu của chúng. P là một trong 
những khoáng vật tạo đá phổ biến nhất, gặp trong nhiều loại 
đá của cả ba loại đá macma. biến chất và trấm tích. Nhiều 
biến thể của P có giá trị thực tiễn cao, vd, belomorit - một loại 
oligocla óng ánh ngũ sắc, là đá nửa quý, hay labrađorit - một 
loại gabro cấu thành từ labrađo óng ánh xà cừ, là vật liệu 
trang trí cao cấp, làm đá ốp lát. Chưa gập các biến thể quý 
của P; còn các khoáng vật P thông thường là thành phần của 
nhiều loại đá phổ biến từ Bắc chí Nam (Việt Nam). 

PLASMA (A. plasma), khí bị ion hoá, trong đó mật độ các 
điện tích âm và dương bằng nhau. P được tạo thành khi phóng 
điện trong chất khí (P khí), khi nung nóng khí đến nhiệt độ 
đủ cao để xảy ra sự ion hoá khá mạnh. P có một số đặc tính 
khác với khí thông thường nên có thể xem nó là trạng thái thứ 
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tư của vật chất, sau các trạng thái rắn, lỏng và khí. Đặc biệt 
P tương tác mạnh với các trường điện và từ bên ngoài, tương 
tác này là do P có độ dẫn điện cao. P là trạng thái phổ biến 
nhất trong vũ trụ: Mặt Trời, các sao, các tỉnh vân có nhiệt độ 
cao đều do P tạo thành. Xung quanh Trái Đất, P tồn tại dưới 
dạng gió Mặt Trời và trong tầng điện li, có ảnh hưởng rất lớn 
đến sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển Trái Đất. P nhiệt 
độ cao (T « 108 ~ 103K) của đơteri và trú được nghiên cứu 
nhằm mục đích thực hiện phản ứng tổng hợp nhiệt hạch có 
điều khiển. là một nguồn năng lượng hầu như vó tận và sạch 
của tương lai. P nhiệt độ thấp CT < 10 K) được dùng trong 
các thiết bị phóng điện chất khí khác nhau (laze khí, máy ¡n, 
máy phát từ thuỷ động. plasmatron, động cơ plasma, vv.) và 
kĩ thuật (phun phủ, hàn gia công kim loại cứng...). 

PLASMTT (A. plasmid). yếu tố có khả năng tự nhân đôi 
trong vị khuẩn. Tuỳ loài, mỗi tế bào vị khuẩn chứa từ một vài 
đến vài chục P. P chứa ADN dạng vòng. khoảng 8 - 200 nghìn 
cập nucleotit,. ADN P của mỗi loài vị khuẩn tổng hợp một số 
protein gây độc hại cho vi khuẩn khác. Ở nấm men, P có 
chiều dài 2M. phân tử khối 4. 105. được dùng phổ biến như vật 
chuyển gen ở nấm men trong kĩ thuật ADN tái tổ hợp. 

PLASTIC x. Chất pÌastic. 

PLATFOMINH (A. platforming) x. Phản ứng refominh. 


PLATIN (L.. Platinum; cẹ. bạch kim), Pu. Nguyên tế hoá 
học nhóm VIIIB chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tổ: số 
thứ tự 78, nguyên tử khối 195,09. Kim loại trắng xám, ánh 
kim: khối lượng riêng 2l ,46 g/cm3; t.. = 1.7729C. Dạng tỉnh 
khiết được nhà hoá học Anh Ulơxtơn (W.H. Wollaston) điều 
chế lần đầu tiên năm I803. Pt rất kém hoạt động hoá học. 
Không tan trong axiI; tan trong nước cường toan. Tác dụng 
với kiểm nóng chảy. Khai thác bằng cách cho hoà tan quặng 
giàu PL trong nước cường toan rồi kết tủa PL đưới dạng 
(NH¿); PLCI¿ bằng NHẠC]: nung kết tủa đó, được PL bột. Pt 
được dùng làm chất xúc tác refominh, xúc tác hiđro hoá: một 
phần dùng làm hợp kim với rođi, palađi, iriđi để chế tạo dụng 
cụ hoá học, kĩ thuật điện tử, vô tuyến điện. kim hoàn, vv. 

PLATIN CLUORUA hợp chất của plaun và clo; gồm 
hai loại: 

1. Platin (ID) clorua (A. platinum dichloride hoặc pÏatinous 
chloride), PIClI;; tính thể màu nàu, khối lượng riếng 


5,87 g/cm", Không tan trong nước, etanol, ete; tan trong axit 


clohidric và dung dịch muối clorua, do tạo thành phức 


PiCl¿°- : 


2. Plaun (IV) clorua (A. plaunum chlorde), PLCI¿ hoặc 
PICI,.5HạO, tinh thể màu hồng. tan trong nước. 


PLATIN TỰ SINH (k. bạch kim tự sinh), khoáng vật của 
lớp nguyên tổ tự sinh - plaun. Hè lập phương. Chứa tạp chất: 
sắt, palađi, triđi, đồng, vv. Các biến thể feroplatin (tới 20 % Fe) 
„ polixen (I0 % Fe), plaun chứa mriđi (tới 28% Ir), platin chứa 
palađi (7 - 37% Pd), platin chứa rodi (tới 5% Rh), phan chứa 
đồng (7 - I3 % Cu). Tập hợp hạt xăm nhiễm, vảy, thỏi, kết hạch 
toả tia. Ánh kim. Màu xám thép. Độ cứng 4 - 4,5: khối lượng 
riêng tới 21.5 g/cm3. Tìm thấy trong đá siêu mafit, mỏ macma 
cromit, mỏ dung l¡ sunfua niken - đồng, trong sa khoáng và đới 
oxi hoá. Trong mỏ dung lì sunfua Ni - Cụ Bản Xang (Sơn La) 
xác định được platin đạt hàm lượng công nghiệp. 

PLATINIT (A.platinite). hợp kim của sắt và niken với 
thành phần gần ngang nhau: P có nhiệt độ nóng chảy trên 
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I.400%C và có hệ số dãn nở nhiệt tương đương thuỷ tỉnh và 
bạch kim, do đó bạch kim được sử dụng làm đây dẫn điện cần 
gắn hay hàn với thuỷ tình và để nối ghép thuỷ tỉnh cũng như 
đồ sứ. 

PLATÔN (Platôn: 427 - 347 tCn.). nhà triết học Hi Lạp cổ 
đại, người sáng lập chủ nghĩa duy tâm khách quan. Platôn coi 
thế giới các vật cảm tính thường biến đổi là không chân thực. 
nó đối lập với thế giới các thực thể tỉnh thần (các ý niệm) bất 
biến - thế giới của "sự tồn tại chân thực”. Thế giới các ý niệm 
có trước thế giới cảm tính. Ý niệm "con ngưa” có trước còn 
con ngựa có sau và chi là cái bóng lờ mờ của ÿ niệm “con 
ngựa”. Vì thế, nhận thức (tri thức) về thế giới các sự vật cảm 
tính không thể là nhận thức chân thực. Nhận thức chân lí chỉ 
có được khi con người thoát l¡ khỏi sự tác động của các vật 
thể hữu hình (bịt tai, nhắm mắt...) để hồi tưởng về thế giới các 
ý niệm "'tồn tại chân thực ”” mà linh hồn đã từng chiêm ngưỡng 
trước khi tạm trú ngụ trong thể xác. Thuyết hồi tưởng thần bí 
của Platôn được xây dựng trên cơ sở sự đối lập “thế giới ý 
niệm” với thế giới vật chất xung quanh. Platôn là nhà tư tưởng 
của giới chủ nô quý tộc. Lí luận của Platôn về “nhà nước lí 
tưởng nhằm biện hộ cho sự tồn tại vĩnh cứu của chế độ cộng 
hoà quý tộc chiếm hữu nô lệ. Các tác phẩm chính: 
*Pacmênidêt”, ''Xôphixtơ” (Phép biện chứng của các phạm 
trù), '“Timêi” (Triết học tự nhiên), "Nhà nước”, '“[êêtet” (Lí 
luận nhận thức), “Biện hộ Xôcratêt”, "“Phêđông”. "“Pirơ', 
*®Phedrơ” (Học thuyết về các ý niệm). 
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Platôn 


Platôn (bên trải) đang giải bài hinh học 


PLA TÔNÔP A. P. (Andrej Platonovich Platonov; họ thật: 
Klimentov; 1899 - 1951), nhà văn Nga. Sinh trưởng trong 
một gia đình thợ nguội. Học trường dòng. Năm 1913, làm ở 
xưởng sửa chữa đầu máy xe lửa; năm 1918, học đại học bách 
khoa. Viết nhiều phóng sự, thơ, bình luận sân khấu. Những 
năm I919-2|, vào quản đội. tham gia nội chiến. Về trường 
học lại, tiếp tục sáng tác. Tôi nghiệp kĩ sư cải tạo đất chuyên 
ngành điện khí hoá nông nghiện (I924). Sau 3 năm, vẻ 
Matxcơva, công tác ở Ban chấp hành công đoàn của công 
nhân đất và rừng. Trong chiến tranh, là phóng viên đặc biệt 
của báo “Sao đỏ”. Sau một trận ốm kéo đài, mất ở Mutxcœva. 
Tác phẩm chính: "*Hố móng” (1930), “Biển tuổi trẻ” (1934). 
Platônôp là một trong các nhà văn lớn của thế ki 20. 

PLAUTUT T1. M. (Tius Maccius Plautus: khoảng 
254 - 184 tCn.). nhà hài kịch La Mã cổ đại. người sáng tạo 





nên hài kịch tân cổ đại với phong cách biếm hoạ và phóng đại 
thông qua việc sử dụng những mặi na và việc khắc hoa tính 
cách nhân vật trong các vở hài kịch viết bằng thơ, như: 
"Những con lừa", "Những cái chảo”, "Người chiến bình 
khoác lác”, vv. Theo một nhà nghiên cứu, Plautut là tác giá 
khoảng 20 vở hài kịch. nhưng không còn vỡ nào truyền lại 
được nguyên vẹn, trừ vỡ "Chiếc vali”. Cốt truyện kịch của 
ông đều lấy từ tích cũ Hi L.ap, phần lớn là những mỗi tình trắc 
trớ, buồn cười. Trong lí luận. Plautut là người ủng hộ quan 
điểm phân biệt rạch ròi giữa bí kịch và hài kịch theo đẳng cấp 
nhân vật (qua một số đoạn mở dầu của vớ kịch. tiêu biểu là 
vở "Amphitryỏn”). Hài kịch của Plautut ảnh hướng đến thể 
loại '*kịch ứng điển” sau này ở Châu Âu. 

PLÁNG M. (Max Planck: 
IR58 - 1947). nhà vật lí Đức. 
người sáng lập lí thuyết 
lượng tử. Để xuất (1900) 
lượng tử tác dụng (hằng số 
Plãng) và xuất phát từ ý 
tưởng lượng tử mà đưa ra 
định luật bức xạ mang tên 
ông. Có các công trình về 
điện động lực học. lí thuyết 
tương đối. triết học tự nhiên. 
Ciiái thưởng Nôben (918). 

PLÀNG (ĐỊNH LUẬT 
BỨC XA) định luật về sư 
phân bổ công suất bức xa cản 
bảng. do một đơn vị diện tích 
bế mật của vật đen tuyệt đối phát ra theo tấn số bức xạ và 
nhiệt độ phát xa. Do Plăng (M.Planck) đưa ra (năm 1900) 
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tử ngoại, dựa trên một giả 
thuyết có tính cách mang là giả thuyết lượng tử, Còn được 
gọi là định luật phân bố năng lượng theo phổ của vật đen 
tuyệt đối. 

PLÁNG (HÀNG SỐ) (cg. lượng tử tác dụng), hệ số tỉ lệ 
trong phương trình biểu diễn mối liên hệ giữa năng lượng và 
tản xố bức xạ: E = hv; trong đó, h là hàng số Plăng, 
h= (6,62617 + 0,00023). I0}4].x; E - năng lượng; v- tấn số 
bức xạ. Người ta còn dùng hằng số P rút gọn: 

h =h/2n = I.05459.10-34).s 


Plăng M. 


Hằng số P là một trong những hãng số vật lí cơ bản, đặc 
trưng cho thế giới vị mô, xuất hiện trong tất cả các định luật 
vật lí về thế giới này. Do nhà vật lí Plang (M.Planck) tìm khi 
ông xây dựng thuyết lượng tử (900). 

PLANG (THỜI GIAN) chỉ khoảng thời gian sau vụ nổ 
lớn (Big Bang) mà trong đó tồn tại siêu tương tác (siêu lực) 
là sự hợp nhất của bốn loại tương tác cơ bản hiện nay. Sau 
thời gian P thì các loại tương tác cơ bản tách khỏi nhau, Thời 
gian P cho bởi giá trị (Gh)!⁄2/ CŠ⁄2, trong đó có các hàng số 
cơ bản: G là hằng số của tương tác hấp dẫn, h là hằng số 
Plãng. C là vàn tốc ánh sáng trong chân không. Từ đó có thời 
gian P bằng I,35,10 43, XI. Giãn nở vũ trụ. 

PLAY đơn vị cư trú, đồng thời là đơn vị xã hội duy nhất 
của xã hội cổ truyền ở các đân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ 
Môn - Khơ Me. tập trung chủ yếu ở cao nguyên Kon Tum 
piöng như làng người Việt; bản các dân tộc Tày, Thái; buôn 
ở người Ê Đề. Một số nhóm cư dân thuộc ngôn ngữ 
Môn - Khơ Me lại gọt đơn vị cư trú của mình là "buôn” hay 
“hôn” như người Mạ. Chi, Cơ Ho ở Lâm Đồng, 





PLÊKHANÔP G. v. P 


P gồm một số gia đình lớn (hay nhỏ), thuộc các nhóm 
huyết thống khác nhau. Số hộ và số dân của P có thể to nhỏ, 
nhiều ít: từ vài chục đến vài trăm hộ gia đình, Điều đó phụ 
thuộc vào điều kiện đất đai, môi trường, hoàn cảnh phát triển 
kinh tế, xã hội từng địa phương. Các nóc nhà trong P bổ trí 
xung quanh ngôi nhà công cộng (nhà rông)., nơi sinh hoại 
cộng đồng của toàn P. Mỗi P quản lí một vùng đất rừng và đất 
rẫy để luân canh canh tác nương rấy. P có bộ máy tự quản, 
gốm người trưởng P và những người giúp việc. trong đó 
những người già làng có tiếng nói quan trọng. Bô máy tự 
quản căn cứ vào tập quán pháp (luật tục) để điều hành và 
quản lí mọi sinh hoạt cộng đồng. Tính cộng đồng là đặc trưng 
cơ bản của P. Ngày nay, nhiều P hợp thành một xã, tổ chức 
hành chính cấp cơ sở ở nông thôn Việt Nam. 

PLÂY KU (còn viết: Pleiku), cao nguyên ở Tây Nguyên, 
kéo dài từ nam Kon Tum đến Chư Đôn, rộng từ đèo Mang 
Giang đến biên giới Campuchia, diện tích khoảng 4.550 km“, 
dạng vòm. đỉnh cao nhất Chư HDrông (Hàm Rồng) I.025 m. 
dốc nhiều về phía tây (từ 900 m xuống 400 m), thoái dắn về 
phía đông 900 - 700 - 600 m. Cấu tạo bảng bazan Neogen và 
Đệ tứ, còn nhiều di tích nón và phêu núi lửa (như Biển Hồ). 
Khoảng 90% diện tích là đất nâu đỏ. nâu vàng do bazan 
phong hoá. dày, tơi xốp, có chỗ bị đá ong hoá. Nhiệt độ trung 
bình năm 2I,6°C. Lượng mưa trung bình năm 2.200 mm, 
mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 1Ô. Rừng nhiệt đới gió mùa 
rụng lá với quần hợp: săng lẻ - dầu trà beng, cẩm liên, bị khai 
thác, trở thành xavan với cỏ tranh, trình nữ, ràng ràng, găng. 
móng bò. Trồng chè, cả phẻ, cao su. Địa bàn cư trú của dân 
tộc Ca Rai. 

PLÂY KU (còn viết: Pleiku). thành phố tỉnh lị tỉnh Gia 
Lưi, Diện tích 225,7km?, Gồm 10 phường (Yên Đó, Diễn 
Hồng. Hội Thương, Yên Thế, Trà Bá, Hội Phú. Hoa Lư, 
Thống Nhất, Tây Sơn, la Kring). 8 xã (Chư HDrông. Tân Sơn, 
Trà Đa. Chủ Á, An Phú, Biển Hồ. Gào, Diên Phú). Dân số 
I 78.400 (2001), gồm các dân tộc: Gia Rai, Ba Na. Kinh. Nằm 
trên cao nguyên đất đỏ bazan, vùng núi lửa cổ. độ cao trung 
bình 7§5m. Nguồn nước chính: Biển Hồ. Kinh tế: cơ khí sửa 
chữa, điện, chế biến thực phẩm. Trồng cà phê, chè, điều. 
Tuyến giao thông quốc lộ L9, |4 chạy qua, có sân bay Plây 
Ku. Trước đây là tỉnh lị tỉnh Gia Lai, từ 1976 trở thành tỉnh lị 
Gia Lai - Kon Tum, từ 1991 trở lạt tính lị tỉnh Gia Lai. 

PLEXIGLAT (A.plexiglas) x. Polimetyimetacrilal. 


PLÊITTOXEN (A. pleistocene) 1. Thống đầu tiên kể từ 
dưới lên của hệ Đệ tứ. Thông thường được chia làm ba phụ 
thống: ha, trung và thượng, mà đôi khi được dùng như những 
thống độc lập. Chưa có sự thông nhất về thành phần bậc 
toàn thông. 

2. Thế tương ứng với sự hình thành của thông P, bắt đấu 
cách đây l,6 triệu năm và kéo dài khoảng l.| triệu năm. 
Trong P có 4 đợt bảng hà đã xua đuổi nhiều loài sinh vật 
xuống vùng xích đạo, còn một số loài khác như vơi ma múi 
bị tiêu diệt. Có nhiều loài động vật có vú hiện đại ở Châu Phi 
và Nam MI giống các loài có trước thời kì bãng hà ở Châu 
Âu. Người đứng thẳng (Homo erectus), người hiện đại 
(Homo sapiens) được hình thành trong giải đoạn này. 

PLÊKHANÔP_. G. V. (Georgij  Valentinovich 
Plekhanov;|856 - 1918), nhà triết học Nga, người có công 
truyền bá chủ nghĩa Mac vào nước Nga, nhà hoạt động phong 
trào xã hội - dân chủ Nga và quốc tế. Plêkhanôp hoạt động 
cách mạng từ 1875, đấu tiên gia nhập phái Dân Tuý, đến 
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I883. thành lập tổ chức macxit Nga đầu tiên ở Thuy Sĩ có tên 
là “Ciải phóng lao động”. Plêkhanôp là một trong những 
người sáng lập Đáng Công nhân Xã hội Dân chủ Nga và báo 
' “Ha sáng”. Sau đại hội [Ï của Đảng Công nhân Xã hội Dân 
chủ Nga, Plêkhanôp trở 
thành mội trong những lãnh 
tụ của phái mensêvich. Ông 
có sai lầm lớn là đánh giá 
không đúng vai trò cách 
mạng của nông dân và liên 
mình công nông, coi giai cấp 
tư sản tự do là đồng mình của 
giai cấp công nhân: về mặt tư 
tưởng, chưa dứt khoát thừa 
nhận quyền lãnh đạo của giai 
cấp công nhân. Trong thời kì 
Chiến tranh thể giới Ì, ông đã 
đứng trên lập trường của chủ 
nghĩa xã hội - sôvanh. Sau 
cách mạng dân chủ tư sản 
tháng Hai 1917, ông ủng hộ 
chính phủ lâm thời tư sản và có thái độ tiêu cực đối với Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, nhưng không ủng hộ 
lực lượng phản cách mang. Lênin đánh giá cao hoạt động 
cách mạng và các tác phẩm của Plêkhanöp cuối thế kỉ 19 đầu 
thế ki 20. Những tác phẩm lí luận quan trọng của Plêkhanôp 
gốm: "Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh chính trị` (1883), 
"Những sự bất đồng của chúng ta” (1885), "Về sự phát triển 
quan điểm nhất nguyên về lịch sử” (1895), "Khái luận về lịch 
sử chủ nghĩa duy vật” (1896), "Về quan niệm duy vật lịch sử” 
(1897), "Về vai trò cá nhân trong lịch sứ” (1898), vv. 


Plêkhanôp G.V, 


PL/T (viết tắt của Programming Language One - ngôn ngữ 
lập trình), ngôn ngữ lập trình bậc cao do hăng [BM đưa ra. 
PL/I là sự kết hợp của các ngôn ngữ FORTRAN, ALGOL và 
COBOL: nó dùng các biểu thức và cú pháp câu lệnh của 
FORTRAN, cấu trúc khối và khai báo về kiểu của ALGOL, 
và các phương tiện mô tả dữ liệu của COBOL.. PL/I là một 
ngôn ngữ mạnh. được sử dụng cả trong tính toán khoa học và 
trong quản lí. 

PLINIUT (Caius Plinius Caeciliux Secundus; 62 - I4), 
nhà văn La Mã. Thường được gọi là “Plin Trẻ” (Pline le 
Jeune) để phân biệt với người câu ruột, sau thành cha nuôi mà 
ông mang tên, thường được gọi là “Phún Già” (Pline 
l'Ancten), tác giả công trình bách khoa thư “Lịch sử tự 
nhiên" gồm 37 quyển. Plin Già là người thầy đầu tiên của của 
“Plin Trẻ”. Nhờ có sự bảo trợ đìu đắt quý báu này mà ông đã 
được học tập ở Rôma một cách chu đáo, làm nghề luật sư và 
trớ thành quan chấp chính. Tập '*“Thư từ” là một tư liệu có giá 
trị lớn, phản ánh phong tục thời đại ông. 

PLIOXEN (A. pliocene) I. Thông trên của hệ Neogen. 
Chưa có thang phân bậc thống nhất cho thống này mà chỉ phổ 
biến chia làm phụ thông: hạ và thượng. 

2. Thế tương ứng với thời gian hình thành thống P, bắt đầu 
cách đây khoáng 5,3 triệu năm và kéo dài khoảng 3,9 triệu 
năm. Vượn người Apha, vượn người Châu Phi, người khéo léo 
(Hamo habhiiis) xuất hiện trong giai đoạn này, 

PLIXEXKEAIA M. M. (Majja Mikhailovna Pliseckala; 
sinh 1925), nữ nghệ sĩ múa balê Liên Xô. Tốt nghiệp Trường 
Múa Matxcœva, công tác tại Nhà hát Bônsôi. Plixexkaia là 
một trong những tài năng lỗi lạc nhất của balê Xô Viết hiện 
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đại. Plixexkaia nổi bật lên trong các ngôi sao bằng những kĩ 
thuật nhảy lớn như bay mình trong không trung, bằng đôi tay 
“biết hát” lên những lời ca nói về nội tâm của nhiều số phận 
con người khác nhau. Nghệ thuật biểu diễn của Plixexkaia 
giàu chất trữ tình, duyên dáng đồng thời mang tính kịch sảu 
sắc: Lôrenxia (Laurencia) anh hùng (vở *Lôrenxia"), Ôđêta 
(“Hồ Thiên nga”) công chúa Aprôra trong sáng (vở "Người 
đẹp ngủ”), Daremma mãnh liệt (vở “Đài phun nước 
Batrixaral”), Juyliet thơ mộng (vở “Rômẻô luyliet”). vv. 
Plixexkain được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (959), 
đứợc tặng giải thưởng mang tên Paplôva (A.PPavlova) 
(1962), giải thưởng Lênin (1964). 





Plixexkaia M.M. 
Vai Ôđêta (trong “Hð Thiên nga") 


PLO (A. Palestine Liberation Organization) x. Tổ chức 
(iải phóng Palextin. 

PLÔTINÔT (Plôtinos; Ph. Ploun; khoảng 204/205 
khoảng 269/270), nhà triết học duy tâm cổ đại Hi Lạp - La 
Mã, người sáng lập chủ nghĩa 
Platôn (Platôn) mới. Plôtnôt sinh ở 
Ai Cập, từ 242 sông ở La Mã. 
Plôtinôt có 54 tác phẩm. do học 
trò của ông là Poocphuriôt 
(Porphurios) xuất bản. Trết học của 
Plôtinôt giải thích thể giới như một 
quá trình chuyển hoá của ba thực 
thể, tức là cái tồn tại thực sự và tồn 
tại độc lập. Bái đấu là thực thể 
thông nhất. đây là nguyên lí tính 
thắn cao nhất, siêu nghiệm: khởi 
nguyên của thể giới. Cái thông nhất 
đầy tràn bản thân nó, chuyển hoá 
thành trí tuệ là tâm gương phản ánh 
nó, là thế giới của hiểu biết. Trí tuệ 
chuyển hoá thành linh hỏn là "tiếng nói của trí tuệ". Cuối 
cùng linh hồn lại trở về hoà hợp với cái thông nhất. Theo 
Plôtinôi. mục đích cuộc sống của con người là phải từ thể giới 
cảm tính đi tới sự hoà hợp với khởi nguyên thống nhất, Mục 
đích đó đạt được bảng sự kiểm chế những ham mê xác thịt. 
cũng như bằng sự phát triển sức mạnh tỉnh thấn, trong đó có 
sức manh nhận thức, Ố giải đoạn cao nhất, linh hồn sẽ hợp 
nhất với Chúa, Học thuyết của Plôtinôt mang năng tính thần 
bí, song cũng bao hàm nhiều yếu tố biện chứng (tam thức 
biện chứng về ba thực thể, sự thống nhất của các mặt đối lập: 
thống nhất và đa dạng, chủ thể và khách thể. cái riêng và cái 
chung. vv. ) nên đã có vai trò to lớn trong sự phát triển cúa 





Plôtinôt 


Po -vILA P 





phép biện chứng cổ đại. 

PLUMBIT (A. plumbite), muối chì được hình thành do 
phản ứng giữa kali hiđroxit (KOH) hoặc natri hiđroxi 
(NaOH) dư với chì hiđroxit (Pb(OH)-) lưỡng tính, vd. natri 
plumbit (NayPbO): natrt hiđro plumbit (NaHPbO+), vv. 


PLUTONI (L. Plutonium). Pu. Nguyên tổ phóng xạ được 
xếp sau urani, thuộc nhóm [ITIH, chu kì 7 bảng tuần hoàn các 
nguyên tố; số thứ tự 94; nguyên tử khối 239; thuộc họ 
actinoit. Có trong thiên nhiên cùng với urani. Đồng vị bền 
nhất là Pu lắn đầu tiên được một nhóm nhà khoa học Hoa 
Kì ở Trường Đại học Califonia (California), gồm Xibooc (G. 
T. SẴaborg), Mac Milân (E.M. Mc Millan), Oan (A.C. Wahl) 
và Kennơdi (J.W. Kennedy) tổng hợp vào năm 1940. Kim 
loại màu trắng bạc; khối lượng riêng 19,8 g/cmẺ: 1. = 64C, 
Có tính chất hoá học rất giống urani và neptuni. 2**Pu được 
dùng làm nhiên liệu lò phản ứng hại nhân, làm bom nguyên 
tử; có thể thu được đồng vị này trong lò phản ứng tái sinh, từ 
*3LJ bị nơtron bắn phá. 


PLUYTACO (Ph. Plutarque; HL. Ploutarkhos: khoảng 

50 - khoảng 125), nhà sử học, nhà văn Hi Lạp. Đã nhiều lần 
du lịch tới Ai Cập. Rôma. 
Với bút pháp tài tình. ông đã  ljay:á# 
phác hoa mội cách chân thực - 
và sinh động hàng loạt danh 
nhân trong lịch sử Hi Lạp, 
Rôma. Tác phẩm '"Truyện 
các danh nhân HI Lạp 
Röma” (hay còn gọi là ' Tiểu 
xử sơ sánh”). Là người đầu 
tiên xây dựng cơ sở cho thể 
loại truyện kí lịch sử. Cho 
đến thế ki I9, ông luôn là 
một trong những tác giả cổ 
điển được nhiều người Châu 
Âu, đặc biệt là người Pháp 
tìm đọc. 

PO LU-I (Port - Louis), thủ đô (từ 1968) và cảng chính của 
quốc gia Môrixơ (quần đảo ở Tây Ấn Độ Dương) được xây 
dựng từ 1735. Dân số I37,5 nghìn (998). 








Pluytacơ 


r2 — 


Po Lu-i 
Toà nhà chính phủ 





PO - MÔREXBY (Port - Moresby), thủ đô và cảng chính 
của Papua Niu Ghinê. Dân số 193 nghìn (1990). Trung tâm 
thương mại. Đại học tổng hợp. Từ 1949, là trung tâm hành 
chính thuộc địa của Ôxtrâylia. Từ 16.9.1975, thủ đô của 
Papua Nìu Chimê độc lập. 





Po - Môrexby 
Cảng Po - Mörexby 

PO - Ô - PRANHXO (Port - au - Prince), thủ đô và cảng 
biển chính của Cộng hoà Haiui. Dân số 917 nghìn (1997). 
Công nghiệp thực phẩm, dệt, xi măng. Đại học tổng hợp. 
Viện bảo tàng. Người Pháp xây dựng từ 1749. Từ 1770, trung 
tâm hành chính của Xanh Đômingô (thuộc địa Pháp). Từ 
I.I.18Ø04, là thủ đô của Haiti. 


~”—= tt TỬ} mm FC: uyym: .. 
fu. bó 





Po - Ô - Pranhxơ 
Cảnh thành phố và cảng 


PO ÔP XPÊN (Port of Spain), thủ đô và cảng chính của 
Cộng hoà Triniđat và Tôbagô trên đảo Triniđat Dân số 
43,4 nghìn (1996). Công nghiệp: luyện kim, thực phẩm, xi 
mãng, đệt. Từ cuối thế kỉ !8 là thành phố chính của Triniđat. 
Từ 31.8.1962, thú đô Cộng hoà Triniđat và Tôbagô. Xem hình 
[Fahg sau. 

PO - VILA (Port - VHa), thủ đô và cảng của Cộng hoà 
Vanuatu, nằm trên đảo Êfat. Dân số 30 nghìn (1999), Từ 
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P bo - xAIT 


30.7.1980, thủ đó của Vanuatu độc lập. 





Po Ôp Xpên 
Toả nhà chinh phủ 

PO - XAITT (Port - Said), thành phố và cảng ở Ai Cập, trên 
bờ Địa Trung Hải, ngay lối 
vào kênh Xuyê (Suez). Trung 
tâm hành chính cua tình XaH 
(Said). Dân số 470 nghìn 
(I996). Công nghiệp đóng 
tàu. dệt. Được xây dựng từ 
I859 khi tiến hành đào kênh. 

POAXÔNG X. Ð. 
(Smméon Denis Poisson; 
[7RI - 1840), nhà toán học 
và vật lí học Pháp. Công 
trình về giải tích toán, lí 
thuyết xác suất, cơ học lí 
thuyết, cơ học thiên thể, lí 
thuyết đàn hồi, thuỷ động lực 
học. vv, 

POAXÔNG (HỆ SỐ) x. Móđun đàn hồi. 

POAXÔNG (PHÁN PHỐI) Giả sử biến ngẫu nhiên š 
nhận các giá trị nguyên không âm và ^>0Ũ là một tham số. 
Phân phối Poaxông là phân phối mà § nhận giá trị k với 
xác suất 


Poaxông X. Ð. 


k 


À 
P.(A)=e * ri (k=0.1.2....). 


Biến ngẫu nhiên Š với phân phối Poaxông có kì vọng toán học 
và phương sai đều bằng 2. Gọi theo tên nhà toán học và vật lí 
học Pháp X. Ð. Poaxông. 


POA ZƠ (Ph. Poise), đơn vị đo độ nhớt động học trong hệ 
đơn vị CGS, kí hiệu là P Gọi theo tên nhà bác học Poazơi 
(J.L.M Poiseuille); LP = 0,LN,s./m2 = 0,LPa.s. 

POANGCARE H. (Henri Poincaré; 1854 - 1912), nhà 
toán học, vật lí và triết học Pháp, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Pani (]8Ñ7). viên sỉ thông tấn Viện Hàn lâm Pètecbua 
(1895). viện sĩ Viên Hàn lâm Khoa học Pháp (908). Thành 
tựu chính của ông tập trung vào lĩnh vực giải tích và ứng dụng 
trong cơ học, vật lÍ lí thuyết. Tuy nhiên công trình của ông trải 
ra nhiều ngành của toán học và cơ học, trong đó công trình về 
bài toán ba vật thể được giải thưởng của vua Thuy Điển 
(1889). Cuốn “Cơ học thiên thể” gồm 3 tập (1892 - 99) của 
ông đã mở ra một thời kì mới trong ngành này. Ông đã mở 
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đường cho tôpô đại số và 
đóng góp quan trọng cho 
thuyết lượng tử. Độc lập với 
Anhxtanh (A,Einstein) trong 
công trình “Động học điện 
từ” (1905). ông đã phát triển 
những hệ quả toán học từ tiên 
đề của lí thuyết tương đối. 

POAÄNGTƠ (Ph. Pointe), 
múa trên đầu mũi chân, một 
trong những nhân tố đặc biệt 
cổ điển Châu Âu đành riêng 
cho nữ diễn viên, trên cơ sở 
duối hết mức bàn chân và giữ 
nguyên độ đuôi, mỗi khi thực 
hiện các ki thuật múa, P đôi 
hỏi có loại giày riêng, với mũi giày bằng, cứng và chắc chắn 
(giày mũi cứng). P được sử dụng rộng rãi bắt đầu từ dòng balê 
lãng mạn cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19. Ở Châu Âu, do Taliôni 
(M. Taglioni) sáng tạo. 





Poängcarẻ H. 


POCPHIA (A. porphyry), tên gọi chung của những đá 
phun trào axit hoặc đá mạch có kiến trúc P. Có những ban 
tính lớn fenpat kiểm, thạch anh, biotit là tính thể lớn nổi trên 
nên thuỷ tỉnh hoặc nền vi tính màu hồng hoặc màu xám. Là 
loại liparit và trachit cổ (pocphia liparit, pocphia trachiU. 

POCPHIRITT (A. porphyritc). tên gọi những đá phun trào 
bazơ và trung tính, nền màu lục, có những ban tình plagiocla 
bazơ hoặc trung tính, amphibon và piroxen. Là loại đá bazan 
và anđezH cổ (pocphirit bazan, pocphirit andezi1). 

POLIA MIT (A. polyamide), những polime trong phân tứ 
có nhóm amit - CO - NH -. Là chất rãân như sững, màu từ 
trắng đến kem, hoặc trong suốt như thuy tỉnh. Khối lượng 
phân tử từ lIÔ đến 3Ö nghìn: khối lượng rẻng 1.02 - 
I,35 p/cm3. Chỉ tan trong các dung môi phân cực mạnh (vd. 
axit sunfuric đậm đặc, crezol); không tan trong nước, Các P 
thường được điều chế bảng phản ứng của các điaxi với các 
điamin. P phổ biến nhất là nilon 6,6 (x. Mon). 

Các P chịu được kiểm và axit yếu, có tính bền cơ học cao, 
đàn hồi, mềm mại, ít thấm nước, dễ giặt. Được kéo thành tơ 
dùng đệt vải, làm hàng dệt kim. làm vật liệu để lọc, dệt lưới 
đánh cá, vv. 

POLIESTE (A. polyester), hợp chất cao phản tử dị mạch 
có công thức (- OAOCOA'"CO - )„: trong đó A và A'" là các 
gốc hoá trị hai. Quan trọng là nhựa ankit, polietilenterephtalalt. 
poliacrilat, vv. Được dùng rộng rãi làm sợi tổng hợp và trong 
nhiều lĩnh vực khác. vd. nhựa ankit dùng làm chất tạo màng 
trong công nghiệp sơn lắc; polieuilenterephtalat dùng làm 
chất cách điện... 

POLIETH.EN (A. polycthylene. viết tắt: PE),(-CHa-CHs-),. 
Là polime mạch cacbon; sản phẩm trùng hợp etilen. Chất nứa 
trong suốt, không màu; khối lượng phân tử từ 50 đến 3.10: 
nhiệt độ nóng chảy 102 - 1375C; cách điện tốt; bền với axI, 
kiểm, dung dịch muối, vv.; không tan trong các dung môi hữu 
cơ. Dùng làm chất cách điện, để bao gói. vv, 

POLIETILEN GLICOL (A. polycthylenglvcol; cg. 
polioxietilenglicol), HO-|[-CHyCHz©O-|,-H. chất dẻo nóng: 
khối lượng phân tử I 50 - 40.000 (khối lượng phân tứ dưới 400 
ở dạng lỏng): t„. khoảng từ - 10 đến 689C: nhiệt độ thuy tình 
hoá từ - 90 đến - 89C; khối lượng riêng I.2] g/cm”. Tan trong 
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nhiều dụng môi hữu cơ: tan hạn chế trong nước. Dùng làm 
chất làm đặc và chất Kết dính trong công nghiệp được, níĩ 
phẩm. trong sản xuất sứ, vv.; chất tấm ướt trong công nghiệp 
đết; môt thành phân của các cltiất lòng thuỷ tực và các hồn 
hợp xon khí: chất khứ nhũ tương cúa đầu mo: dùng trong tông 
hợp poliurelan, vv. 

POLIME (AÁ. polymer: cp. hơn chất cao phân 1Ừ), hợp chât 
hoá học với phân tử khôi từ vài nghïn đến vài triệu. phần từ 
đóm nhiều mất xích giống nhau (monome) lập đi lặp lại. Về 
nguồn pộc. người 1+ chỉa thành polime thiên nhiền hoặc sinh 
cao phân từ (vd. protein, axIH nuclerc, cao su thiên nhiên) và 
polime tông hợp (vd. polieulen. poliamiC nhữa epoxi) được 
điều chế bảng cách trùng ợp và trùng ngưng, Về hình dạng 
nhân tứ, có thể phản thành loại thăng, loại phán nhánh. loại 
man, Polime là cơ sở của chất dẻo, cáo su, sợi hoá học, sớm, 
keo dán, tonit. Các tế bào của cơ thê sống được cấu tạo từ sinh 
cao phân tư. Thuật ngữ “cao phản tứ” do Becxeliut 
(J.TJ Terzehuxs) đưa ra (1834), 

POL.LME HOÁ «. Trừne hơp. 

POLEME. VỎ CƠ polime có mach chính vỏ cơ và không 
có các nhánh là gốc bữu cơ. Tương tự như poltme hữu cơ, 
PVC phần chia theo cấn trúc không gian (hai hoặc ba chiều) 
theo thành phản mạch chính góm loại đồng thể 
[- M-I, và dị thê |- M- M- lạ. Trong các nguyên tố vô cơ 
chì có l5 nguyền tố (S. Ð ŠSn, Te, S1, vV,) tạo mạch ngắn bên 
với các liên kết kiều - Œ - C- . Sự phân cực làm tàng khả năng 
phan ứng của các PVC trước hết là khá năng thuỷ phân. Vì 
vay nhiêu PVC không bền trone không khí âm. dẻ bị khử 
polime đè tạo cầu trúc mạch vòng, PVC có những tính năng 
khác biệt với polime hữu cơ về đó đeo, độ bên, DVC có khá 
nãng thay thế nguyên tr CÍ trong một vài đồng phân hữu cơ. 
Các PVC có độ bên nhiệt cao dùng chế tạo các vật liệu bền 
nhiệt, vất liệu mới tronp công nghệ hiện dại. 

POLIMETYLMETACRILAT (A. poly (mcthyl) 
tricthacrvlate: cự. politmmectacrilal. plexiplaO, polimme mách 
cacbon, có công thức: 


CHạ 
CH; COOCH;, 


Metylmetacrilat Poltmectylmetaerllat 


Là chất rắn không rnàu, trong suốt: bên với ánh sáng: có tính 
bên cơ học và cách điện tốt. Không tan trong nước: đó tan 
trone các dung môi hữu cơ phụ thuộc vào gốc hữu cơ R. Là 
thuy (¡nh hữu cơ: dùng làm kính máy bay, kính ô tố, kính 
quan sát của lò phán ứTIg. VV. 

POLINUCLEOTIT (A. polynucleotde). chuốt mạch 
thăng do nhiều gốc mononucleotr kết hợp với nhau qua liên 
kết photphal. 

POLTP (L. po/v2<c), ú thường lành tính, bản chất là mô xơ 
hav nhấy. có cuống rộng, ngắn hoặc đài và nhó. cắm trong 
một khoang tự nhiên cúa cơ thể hoặc trên niễm mạc. Các dấn 
hiệu thay đối tuỳ theo bản chất và vị trí của mỗi loại P Đặc 
điểm chung: bàt đầu môi cách âm ¡ trong môi thời gian dài, 
không có biếu hiện triệu chứng: nhiều P được phát hiện ngân 
nhiên do biến chứng, Điều (trị: cát bỏ băng biện pháp thích 
hơp. Các dạng thường gặp: [) P đại tràng với triệu chứng: 
dau bụng co rối loạn nhụ động ruôi, đại tiên ra mũi, phản sệt, 
ta cháy, ta ra miấu (nội soi sẽ Ihấv hình thất và vị trị của P và 


nhân lớn các P có thể cát hỏ được). 2) P tử cung Với triêu 
chứng: ra khí hư nhiều, băng kinh xáy ra ớ phụ nữ trưởng 
thành hay trung niên, có thể vô sinh; kích thước từ cúng bình 
thường: chân đoán bảng chụp X quang từ cung. nạo sinh thiết 
niêm mạc tử cune, xiêu âm, vv. 3) P ám đạo với triệu chứng: 
ra khí hư nhiều. chấn đoán qua khám làm sàng, nội soi. vV. 
+) PD mũi họng phát sinh từ mặt dưới xttơne bướm: bệnh nhân 
thường Íà nam còn tré (I5 - 2Ó tuổi): P càng ác tính nếu tuôi 
càng trẻ: phát triển nhanh, xâm lấn ra xung quanh. gây chảy 
máu. sô mũi. khó thở. ngạt thở chặp chờn: chẩn đoán qua 
khám làm sàng và sinh thiết ú, Š) P mũi gây số mt, ngạt mũi, 
khó thở; P nhảy, để tái phát khi mê cất bó. 

POLIPEPTTIT (A. polvpcptide). sản phâm trừng ngưme của 
dXIt amìn mà trong triạch phần từ có nhóm p<ptit - COIH -. 
Các P bậc cao là protein (phản tư khối trên mười nphìn). 

POLISACARITT (A. polysacchartdes: cỡ. nolixacarozØ), 
thớm các cacbonhi¿trat chứa trên ba phân từ đường đơn gián: 
pÐolthcxozơ có công thức (CaHi¿Os), và polhipento2ơ có 
công thức (CaHgOa),. Về mặt lí thuyết, chúng được tạo ra từ 
mono - , đi - hoặc trisacart bằng cách loại nước. Các P 
thường øáp là tính bót, đextrim, ghcopen, vv. Phân biệt hai 
loài P: P thuần gồm tỉnh bột, giicoeen. xenlulozơ; P tạp có 
mucopolisacarH, pluceopolisaearit, Các phân tự P đêu cố phán 
từ lương cuo và trạng thái keo. P có thế bị phân thành các P 
nhỏ hơn bảng thuy phán hay các enzim đác biệt. Các P quan 
trong: inulin (thuy phản thành fructozơ), Hình bột (thuy phản 
thành gltlcoZØ), glicogen (cø. tình bột động vât) và xen[ulozơ 
(thuy phán thánh pglucoZơ) nhưng con người không hấp thu 
được vì các liên kết cứa glucozơ này đều là dạng [| nén chí 
có một số động vật có vị sinh vát cộng xinh ở ruột có khá 
nang phân huy thì mới hấp thu được (vd. các động Vật ân có 
hoäc một số nguyên bào động vật). 

POLISTIREN (A. polystyrene). sán phẩm trùng hợp cúa 
stiren. Là chất dẻo nhiệt, khối lượng phân từ 250 - 350 nghìn: 
khôi lượng nẻng I.04 - 1.05 g/cmÌ: nhiệt đồ hoá mềm 
82 - 959C, Tin trong hiđrocacbon thơm và xeton: không tan 
trong nước, ctanoÌ, dung địch axit yếu, kiếm yếu và 
hiđriocacbon mạch không vòng. Dùng làm chất cách nhiệt. 
cách điện, cách âm: làm vật liệu xây dựng, vv. 

( BÀI — CHa—),ạ 
Œ,H‹ 


POLIVINYLAXETAT (A. polyvinyliicetat€ ). 
[- CH; - CII(OOCCH) - ]ạ. Là polime mạch cacbon có cầu 
tạo vô định hình. Chất đèo rấn không màu. trong suốt. phân 
tứ khốt 10.000 - 500.000. Có khả năng tạo màng móng. 
Khóng tan trong nước; tan hâu hết trong các dung mỏi hữu 
cơ. Dùng làm sơn, keo dán. tấm trải nền nhà, vv. 

POLIVINYLCLORLUA (polyvinylchloride; viết tất: 
PVC), (- CHs - CHCI - )„. Là polime mạch cacbon thang, Bột 
trắng vỏ định hình. Phân tứ khối 300 - 400.000. Dùng để sản 
xuất vật liệu cách điện, đồ gia dụng, áo mưa, ống chị hoá 
chất. öng đán nước thay ống kim loại, vw. 

POLONI (L. Polonium), Po. Nguyên tố hoá học, nhóm 
V]IA. chư kì 6 bảng tuân hoàn các nguyên tò: sô thứ tự 84; 
nguyên tử khối 208,9804. Đồng vị phóng xạ bền nhất là 
2!ĐÐo (chu kì bán rã 138,3 ngày dêm). Nguyên tð Po được hai 
vơ chồng nhà khoa học - Pie Quyvri (Đierre Curie) và Man 
Xklôđônxka - Quyrí (Marie Sklodovska - Curie) [Im ra nắm 
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I898. Kim loại mềm, màu trắng bạc, khối lượng riêng 
9,4 g/cm': tạ. = 2349C, Đồng vị ?!0Po là nguồn phát tia œ, 
ñđtron. 


POLÔC J. (Jackson Pollock; 1912 - 56), hoạ sĩ Hoa Kì, 
đại diện nổi tiếng của trường phái "Hội hoa hành động". Năm 
I925, ông học nghệ thuật ở Lôt Angiơlet (Los Angeles). 
Triển lãm tranh cá nhân đầu tiên ở phòng tranh "Nghệ thuật 
thế ki này” của Peghy (G. Pegegy,1944). Polôc chủ trương giải 
phóng cá tính sáng tạo của nghệ sĩ bằng cách phát triển 
những ki thuật tự động như vung vãi màu trên một tấm toan 
đặt nằm dưới đất, tuỳ vào tâm trang lúc đó. 
Polôc cho rằng nguồn gốc nghệ thuật nằm trong tiềm thức, 
mọi suy nghĩ, mọi lôgic đều bị loại bỏ. Những bức tranh nổi 
tiếng là ''Arabetxcơ số I3", "Lavindd Mixtơ”, (1950), và nhất 
là “Một”. 





Polôc JJ. 
"Ánh phản chiếu của chòm Đại hùng tỉnh" (sơn dầu, 1947) 


POLYVIRUT (Polyvirus), virut gây bệnh sốt bại liệt ở 
người, có chứa ARN với phân tử khối 2,5. L0. 


PONTÔPIĐAN H. (Henrik Pontoppidan; 1857 - 1943), 
nhà văn Đan Mạch. Sinh trưởng trong một gia đình nhiều 
đời làm mục sư. Học để trở thành kĩ sư, được 6 năm, bỏ đở, 
chuyển sang nghiệp văn chương. Bát đầu sự nghiệp sáng 
tác bằng mấy tập truyện ngắn. Các tiểu thuyết lớn: “Miền 
đất hứa” (1891 - 95), "*Pec, anh chàng may mắn” (1898 - 
I 904), “Vương quốc những người chết” (I912 - 16). Những 
năm 1933 - 40, xuất bản 4 tập hồi kí, sau in gộp thành cuốn 
“Trên đường đến bản thân tôi”. Các tác phẩm vẽ lên bức 
tranh xã hội của nông thôn và thành thị Đan Mạch, nhưng 
là những bức tranh đậm màu xám vì thấm đượm tư tưởng 
bị quan sâu sắc của nhà văn. Giải thưởng Nôben về văn 
học (1917). 

POOCTÔ - NÔVÔ (Ph. Porto - Novo), thủ đô của Cộng 
hoà Bênanh và cảng trên bờ vịnh Ghinê (Guinée), Dân số 
200 nghìn (1994), Công nghiệp thực phẩm. Có từ thế kỉ 17. 
Từ 1894, trung tâm hành chính của Đahômay 
(Dahomey) (tên cũ của Bênanh). Từ I.8.1960, thủ đỏ của 
nước Cộng hoà Bênanh. 
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Pooctö - Nôvõ 
Khu dẫn cư 


PORIFERA (porfera) x. Bọt biến. 

POT P. (Percival Pott; 1714 - 88), phẫu thuật viên nổi 
tiếng người Anh. Các công trình nghiên cứu chính: các bệnh 
xương và khớp, đặc biệt là lao cột sống (sau được đặt tên là 
bệnh Pot): gãy xương mất cá (I 769) (sau được đặt tên là gãy 
xương kiểu Pot); u sọ; ung thư nghề nghiệp (ở công nhân chùi 
lò sưởi); thoát vị bẩm sinh, vv, 

POTANH P. C. Ê. (Pierre Carl Edouard Potain; 1§25 - 
I901), thầy thuốc nội khoa nổi tiếng người Pháp. Nghiên cứu 
chủ yếu các bệnh về tim (về triệu chứng học như các tiếng 
của tim, nhịp tim, vv.) và được coi là một trong những người 
sáng lập ngành tỉìm học. Sáng chế một số dụng cụ đếm huyết 
cầu, huyết áp kế, máy hút dịch trong màng phối. 

POTAT (A. potash: cø. bổ tạt), tên thông thường của kali 
hiđroxit, kali cacbonal, vv. 

POTOMÉT (A. potometer), dụng cụ để đo dòng nước 
được hấp thụ khi thân bị cắt. Tốc độ dòng nước hấp thụ này 
liên quan chặt chẽ với tốc độ nước mất đi do quá trình thoát 
hơi nước và P có thể được dùng để so sánh tốc độ thoát hơi 
nước trong các điều kiện sinh thái khác nhau. Tốc độ dòng 
nước hấp thụ được đo bằng sự dịch chuyền của bọt khí trong 
ống mao quản dọc theo thang chia độ. P còn là dụng cụ được 
dùng để nghiên cứu thuỷ sinh học, nghiên cứu mỗi trường 
nước, dùng lấy mẫu nước để đo nhiệt độ, xác định tính chất 
thuỷ lí, hoá học nước, xác định thành phần loài sinh vật và 
sinh khối, vv, 

POTO G. (George Porter; 1920), nhà hoá lí Anh. Nghiên 
cứu động học của các phản ứng quang hoá nhanh ở pha hơi; 
đề xướng [cùng với Norisơ (R. G. W, Norrish; 1897 - 1978)] 
phương pháp quang phân xung và quang phổ động học. Một 
trong những người sáng lập phương pháp quang phân laze 
xung. Giải thưởng Nôben |(1967), cùng với Aighen 
(M. Eigen; sinh 1927) và Norisơ]. 

POZITRON (A. positron), phán hạt của electron, kí hiệu 
e*, Được tạo thành trong quá trình sinh cặp e* và e- bởi lượng 
tỨ øarmama, trong phân rã muyon, vv. P bền, nhưng trong các 
chất chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn vì quá trình huỷ 
cặp với electron (e-). 


PÔ (Po), sông ở Bắc Italia, dài 652 km, dài nhất trong các 
sông ở Italia. Diện tích lưu vực 75 nghìn km°. Bát nguồn từ 
núi Anpơ (Alpes) chảy từ tây sang đông qua đồng bằng Padan 
(Padane) và tạo nên châu thổ trước khi đổ ra biển Adriatich 
(Mer Adniatique). Các sông nhánh chủ yếu: Đôra Riparia 
(Dora Riparia), Bantea (Baltea), Tichinô (CTicino), Ađa 
(Adda), Ôliô (Oglio). Lưu lượng trung bình 1.460 m3/s, lũ ở 
hạ lưu, hay gây ngập lụt. Vận tải đường sông đến thành 
phố Piachenxa (Placenza). Thành phố lớn trên sông 
Tônnô (Tbrino). 

PÔ KHAN người kế khan. không có tính chất chuyên 
nghiệp. Người Ê Đề kế khan trong dịp cúng lễ, đón khách, tập 
trung dân làng. PK không có trang phục riêng, không có nhạc 
cụ đệm. Điệu khan là điệu hát - nói, lời khan là lời nói vấn 
của người Ê Đe. Họ có làm một số điệu bộ và thay đổi giọng 
cho thích hợp với nội dung khan. Phần lớn là người già, có trí 
nhớ tốt, có thể thuộc lòng 7, 8 bài khan đài trên dưới 400 
Arang sách. PK không chỉ biết kể khan mà còn biết kể truyện 
cổ, xử kiện, khấn thần, hát dân ca, múa, chơi đàn, thối sáo, 
chế tạo nhạc cụ, Lạc tượng, ngoài ra còn thông hiểu phong tục, 
tập quán, lịch sử, địa lí của quê hương. Rất có uy tín trong 
cộng đồng người Ê Đẻ. 

PÔ KLONG GARAI (Po Klong hoặc Po Klaung Oaral), 
khu di tích Chãmpa ở Phan Rang. nằm trên quả đồi cách thị 
xã Phan Rang khoảng 4 km về phía tây bắc, trên đường đi Đà 
Lạt. Gồm I tháp thờ (kalan), một điện (mandapa), một nhà 
kho (koshagraha), và một tháp cổng. tất cả được bao bằng 
tường gạch thấp. Khu di tích được xây vào thế ki I3, dưới 
triều vua laya Xinhavacman TÍT (laya Sinhavarman TỊI). Trên 
ô bán nguyệt hoặc hình lá đề (cg. lá nhĩ) cửa chính của kalan 
có phù điêu thắn Siva (Shiva) sáu tay đang nhảy múa bằng đá. 
Trên hai cột cửa, có minh văn tiếng Chăm ghi đổ đãng cúng 
của vua laya Xinhavacman lII, Bên trong, có tượng 
Linga - Yoni và bò thần Nandi bằng đá. Nhà kho có mái cong 
hình thuyền. 
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Pô Klong Garai 


PÔ LÄN người đại diện cho quyền sở hữu đất đai (chủ đất) 
của đòng họ theo mẫu hệ trong xã hội cổ truyền đân tộc Ê Đê 
ở Tây Nguyên. PL là người đàn bà có uy tín trong xã hội, điều 
hành một số công việc trong lãnh thổ, đất đai... mà mình quản 
lí. Phạm vị quản lí của PL không giống nhau, có khi chỉ là một 
buôn (làng) hay vài buôn, có khi cả một vùng rộng tương đương 
mấy xã hiện nay, Thí dụ, PL của đồng họ Nie Kđảâm ở buôn 
Briêng trông nom gần 20 buôn, chiều dài khoảng 40 km. Nhưng 
cũng có trường hợp một buôn có nhiều PL, có lẽ là do xáo trộn 
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dân cư thời chiến tranh hay do mua bán đất đai. 

Ngày nay, ranh giới cai quản của PL, không rõ rệt, quyền 
hạn của PL cũng bị thu hẹp, chủ yếu quản lí về các phong tục. 
tập quán, điều chỉnh quan hệ hôn nhân, ngăn chặn các vi 
phạm loạn luân, bảo vệ các khu rừng cấm, rừng đầu nguồn. 
Trong luật tục Ê Đê có ghi các điều khoản về quyền lợi và 
nghĩa vụ của người chủ đất trong xã hội cổ truyền. 

PÔ NAGA (Po Nagar). di tích Chămpa nổi tiếng, nằm trên 
ngọn đồi nhìn ra biển ở thành phố Nha Trang. Theo bi kí, khu 
đến tháp này được xây dựng từ năm 784. dưới triểu 
Xatyavacman (Satyavacman), nhưng những kiến trúc hiện 
nay được xây lại nhiều lần sau thế kỉ 8 đến thế kỉ I3. Người 
ta cho rằng xưa kia có một thời khu đền này có ít nhất 10 kiến 
trúc gần nhau. Nhưng hiện nay ta chỉ còn thấy Š. Đó là tháp 
thờ (kalan) lớn ở trung tâm và bốn tháp nhỏ xung quanh. Vì 
được xây để thờ nữ thần Pô Naga (Po Nagar) nên khu đến có 
tên là PN. Ngoài ra, còn có hai hàng gồm 14 chiếc cột ở dưới 
chân đổi đối diện với tháp trung tâm. Có thể những chiếc cột 
này là vết tích xưa nhất còn lại từ một điện thờ mà theo bị kí, 
được xây dựng từ năm 8l 7. Thấp trung tâm cao đến 22,8 m. 
Trên hai cột cửa có minh văn phi những để đâng cúng của 
nhà vua cho nữ thần PN hay Pacvati (Parvati) [vợ của thần 
Siva (Shiva)]. Bên trong có tượng nữ thần Pacvati mười tay 
bằng đá ngồi trên bệ hoa sen. Người ta đoán là pho tượng này 
được làm năm 1050. Trong tháp còn có hai tượng voi bằng 
gỗ. Tháp ở phía tây bắc có mái hình thuyền, tường phía nam 
có hình Garuda (Garuda - chim thần) và tường phía bắc có 
hình sư tử. Tường phía tây có hình người cắm giáo ngồi trên 
vơi, có lẽ là hình thần Indra (Indra). Tháp phía nam xây theo 
phong cách cuối thế kỉ 12. 


==—— 
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PÔCHENTÔNG (Pochentong), sân bay quốc tế đồng 
thời là sân bay quân sự cấp | Cămpuchia; ở tây nam cách 
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Phnôm Pênh 8 km. 15ường bản bé tòng nhựa: 3.000 x 40 m. 
báo đảm các loại máy bày lên xuống để dàng. Là đầu miốt các 
đường bay trong nước Cămpuchin và quốc tế, 

PÔCHIÊ Ơ. (Eugène Pottier; 1816 - 87). nhà thơ Phap. 
Sinh trong mói gia đình công nhân. Thuớ nhỏ, làm nghề gói 
hàng, lớn lên, về hoa trên vai; ham đọc Babon (I.N. Babeul), 
Eune (CC, Fouricr); mẻ các bài ca Bêranpgie (D J. để 
Ix*ranger), chru ảnh hướng sâu sắc của Beränegiẻ. Năm R48, 
chiên đấu trên chiên luỹ: tham gia tố chức một cóng đoàn 
nhímg người thơ vẽ hoa trên vat: gui nhấp Quốc tế Ì. Năm 
1871, là uy viên Cóng xã Pun, hoat động trong Hội I vèn hiệp 
các Nghề sĩ: sau cuộc Khqng bô của bọn phản đệng Veexây 
(Versailes), vượt biến giới sang Anh, rồi sang Hóa Kì. vẫn 
tiến tục làm thơ và hoạt động xã hỏi, Năm T886. trở về Pháp. 
sống nghèo khó và qua đời trong một cần phòng tồi tàn. Trên 
3 nghìn chiến hữu và người lao động Pari đưa ône đến nghĩa 
trang Perơ - Lase (Đère - Lachaise).Tác phẩm chính: "Những 
bài ca cách mạng” gồm những bài thơ chọn lọc của Pôchiè, 
do ông tập hợp và in năm 1887. Pôchiê là nhà thơ hoạt động 
cách mạng. nhà tuyên truyền chủ nghĩa Mac, đầy nhiệt huyết 
và tĩnh thần hí sinh cho lí trởng đã lựa chọn. Băng những bài 
ca, ông thức trnh những người ở đáy cùng xã hôi nhận thức 
bất công trong xã hỏi, động viên mọi người chiến đấn cho tự 
do, dàn chú. 

PÔDIX]ÔNG (Ph. posinon: L. posiro), những vị trí (thể) 
cơ bản của các động tác tay, chân của ba lẻ và múa cễ điển 
Chàu Âu. Có 5 vị trí chân, theo nguyên tắc "mớ”. Các vị trí 
LH. V thủ gọn hàn chân, Vị trí LÍ hại chân tách rời xa hai phía 
tay phải và (tay trát trên cùng một đường thẳng ngàng, VỊ trí 
[V hài chân tích rời, một đứa lên Irước, một đưa ra phía sau 
(phía limeg). Ví trí tay, về cơ bản. có 3 thế chính. Thế T. hai tay 
tạo thành một vòng cung, đưa ra phía trước, ngang tắm nức. 
Thẻ II, ha tay mơ ra hai bên, ngang tầm vai. Thế [ÍN, hai tay 
tao thành một vòng cung trên đầu. Các thế V, V, VỊ, VI là 
những biến (ôi trên cơ xở kết hợp ba thế chính. Trong các lớp 
múa cð điển Cháu Âu, Prất được coi trong. là bài học cơ bản 
mở đầu. 

PÔEM (Ph. poème) 1. Tác phẩm âm nhạc khởng lớn lắm, 
tính chât trữ tình hoặc trần thuật - trữ tình, được cấu tạo (Ư đo, 
viết cho nhạc dàn (P cho piinô và Xcrliabin). 

2. Tác phẩm lớn một chương viết cho đàn nhạc |hoặc cho 
đòc tân vớt đàn nhạc: P cho viêlông cúa Sôxông (E, 
Chaussšon)], thường là loơai âm nhạc có chương trình. nội dụng 
(x. Thơ giao hương). 


3. Tác phầm thanh nhac {IÖp. cho hợp xướng của 
Sôxtakóvich (D. D. Shostakovich)] hoặc thanh nhạc - giao 
hưởng | “Tưởng niêm Êxên¡n` của Xviriđôp (G. V, Sviridov)]. 

PÔEM XANHPHÔNTICH (Ph. Poème symnhoniqu). tác 
phẩm giao hưởng theo thể một chương lớn do nhà soạn nhạc 
Lixtơ (F. LiszÐ) sánp to từ giữa thế kí 19. Chịu ảnh hướng 
minh mẽ bởi (rào lưu lăng man thời bấy giờ, ông đã đưa vào 
âm nh:tc của mình những yếu tố văn học, sân khấu và hội 
hơa: nói cách khác. ông đã xáng tác ra thê loại “àm nhạc có 
Liêu để*' mà hai tác phẩm tiêu biểu là ^Đăngtơ” (“°Dante"} và 
“Faoxtơ” ('Faust") đã chỉ rõ khuynh hướng đó. PX thông 
thường được cấu tạo bằng một số trường đoan mà sự tiếp nối 
và cấu trúc cúa chúng được quy đính bởi sự phát triển kịch 
tính của nội dung tác phẩm. Như vậy trong PX có thể xử dung 
mọt hình thức àm nhác, hoặc truyền (hông sẵn có hoặc tự đo 
wing tao, Đề tài để viết PX từ bấy giờ đến nay hết sức phong 
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phú. đa đang mà nhiều nhà soạn nhạc nhĩ Xtmiêlana 
(Smetana), Xanh - Xăng (C. Saïm( - Saenx), Chaikôpxki (PT. 
Chajkovski)), Xtoraoxơ (R. Stranxx), vv. đã sử dụng để viết 
nên những tíc phẩm nổi tiếng ớ thể loại này. 

PÔGÔDIN N. E. [Nikolaj Fedor Pogodin: [900 - 62: họ 
that: Xtukalôp (Stukalov)], nhà viết kịch Nga - Xõ Viết. Nội 
dung các vớ kịch viết về đề tài xây dưng chủ nghĩa xã hôi trên 
đất nước Lên Xô như: "Nhịp điều” (1930), "Bán tôi” (1932), 
"Những người quy tộc” (1934). Đặc biết là kịch tam bộ khúc 
vẻ Lệnin “Người cảm súne” (1937), "Đồng hồ chuông điện 
Kremii" (1942), “Khúc thứ ba bí trắng" (1958) và vớ kịch 
(iễu thuyết '^Chuỗi ngọc lantar` (1960) viết về thanh nién Xô 
Viết những năm 1950 của thế kỉ 20. Đóng góp lớn vào Việc 
đưa hình tương Lênin lén sân khấu với sự kết hợp piữa người 
thường và lãnh (ụ với những tư lưỡng có tăm thời đai, Những 
tư tương đó đã ánh hưởng lớn đến sàn khâu Việt Nam. 

PÔKUMPÔ (Pokumps; 2 - (§67). thủ lĩnh phong trào dấu 
tranh vũ tranp chống Pháp của nhân dân Campuchia 
trong những năm I§66 - 67. Vốn là một nhà xư. Trone 
khoáng 885 - 8ó, tự xưng là con vua Ang Chan, tổ chức lực 
hrợng gồm các dân tộc Khơ Me, Chăm. Việt đánh Pháp ở Tây 
Ninh. Ngày 7.6.1866, chỉ huy đánh vào Tây Ninh gây cho 
dịch nhiều tồn thất. Có sự hợp tác mật thiết với nghĩa quán 
cúa Trương Quyền (con Trương Định) đàng hoạt động ở Nam 
Bò. Từ tháng 7.1866, chuyên vẻ hoạt động trên lãnh thổ 
Cămputchia. Địa bàn hoạt động chủ vếu ở các tính Ba Phnôm, 
Uđông (Oudon). Thực dân Pháp phải đưa quân đên piái vây 
Uđông. Cuối [§67, nghĩa quân đót nhập tính Kômpnông 
Thom. Trong trận ác chiến này, ông bị trong thương và bị bất 
đêm 3.12.1867. Thực dân Pháp đã chặt đầu ông rồi bêu ớ gần 
Hoàng Cung (Phnôm Pênh). 

PÔLUBIÔT (Polubios; Ph. Polybe; khoảng 200 
[20 tCn.), nhà sử học Hi Lạp. Thời thanh niên, giành nhiền 
thời gian nghiên cứu ở lôma (Roma). để lạt bộ “Thông xứ" 
gôm 40 quyền viết về lịch sử Hi Lạp. Rôma, các nước ớ Đông 
Địa Trung Hải trong giai đoạn t năm 246 - 146 tCn. Là nhà 
sử học đâu tiên chú ý đến các vấn đề vẻ phương pháp luận sử 
học trong việc phân tích các nguyên nhân và kết quá cúa hiện 
tương. sự kiện lịch sử. Ông coi sử hoe là “một thứ triết học 
lấy sự viéc thật để dạy naười đời”. 

PÔLIÊ (A. Poljc: tk. thung cacxtơ: cánh đông, cacx(0), 
vùng trũng kín. bẻ mặt phăng, diện tích từ vài kilômét vuông 
đến 300 - 400 km2, xung quanh giới hạn bởi vách đốc. P được 
phú hơi đất đỏ đá vôi. tàn dư cua sự hoà tan đá vôi. Có dòng 
chảy qua P thường xuyên hoặc theo mùa và biến hút vào vách 
thung bởi hố hút nước. P hình thành do quá trình cacxtơ hoá 
tá vôi. Ở Việt Nam, các P điển hình được thấy tại vùng đá 
vôi Bắc Sơn. 

PÔLIT (HL. Polis), thuật ngữ tiếng Hi Lập mang nghĩa 
thành bang hơặc thành thị. Các P là những hạt nhàn cơ bán 
cúu các quốc gla thành bang trong quá trình hình thành nên 
Nhà niước Hí Láp thời cố đại. Trong lịch sử Hì Lạp có 2 quốc 
gia thành bang điển hình là Xpac (Spar(e: xuất hiện từ thế kỉ 
9 tẾn.) và Aten (khoảng thế ki 7 - 6 tCn.). Hai quốc gia thành 
bang này có những sác thái riêng nhưng đều là những thành 
thị với tư cách vừa là trung tâm chính trị, trang (tâm kinh 
tế công thương nghiệp, có kết hợp và mở rộng với các vùng 
phụ cản. 

PÔLÔ M. (Marco Polo; khoảng (254 - 1324). nhà du lịch 
và nhà văn Halta. Lúc 17 tuổi. theo bế và chú là những thương 
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gia, đến miền Bắc Trung Quốc. Trong thời gian ở Trung 
Quốc. phục vụ dưới trướng của Đại Hân Hốt Tất Liệt, quản lí 
việc thu thuế muối cho đến 1292, nhờ đó có điều kiện đi tham 
quan nhiều nơi. Trong cuộc chiến tranh của người Vênêxia 
(Venezia) chống người Ciênôva (Genova), khoảng năm 1297, 
ông bị bắt và bị giam cảm ở CGiênôva 3 năm. Trong thời gian 
ở tù, ông đã kể những chuyện kì thú về các chuyến du lịch 
của ông cho một người bạn tù chép lại. Sau đó được tập hợp 
và in thành cuốn "Sách Maccô Pôlô”. Đây là nguồn tư liệu 
quý hiếm về địa lí, dân tộc, lịch sử Acmênia, Gruzia, lran, 
Mòng Cổ. Ấn Độ. Inđônexia, Chămpa, Trung Quốc và môi số 
nước khác. Đặc biệt các nguồn tư liệu về Trung Quốc khá 
phong phú. Ngoài ra, cũng có thể tìm thấy một số tư liệu về 
phong tục tập quán, thiết chế xã hội mẫu hệ của Vương quốc 
Chãmpa thế kỉ 13. Tác phẩm đã được dịch từ tiếng Vênêxia 
sang một số tiếng Châu Âu khác và có nhiều ảnh hưởng đến 
nghề hàng hải, vẽ bản đồ đương thời. Đối với các nhà văn 
nhà thám hiểm thế kỉ 14 - l6, trong đó có cả Côlômbô 
(C. Colormbo), cuốn sách giữ một vị trí quan trọng. 

PÔLÔNE (Ph. Polonaise), vũ điệu Ba Lan nhịp 3/4, tính 
chất trình điển trang trọng, có nguồn gốc từ văn hoá dân 
gian. Từ thế kí I6, trở thành vũ điệu cung đình ở Pháp và các 
quốc gia Châu Âu khác. P được biết đến từ thế kỉ 17. Các mẫu 
mực của P có thể thấy trong các tổ khúc hoặc Pactit của Bãc 
(Bach). Henden (G. E. Hãndel), trong tác phẩm của Môza (W, 
A. Mozart), Bethôven (L. V. Becthoven), Vêbe (C. M. von 
Weber), Sube (F- Schuhert). Thể loại này được phát triển rộng 
lớn trong các P cho pianô của Sôpanh (F. Chopin). Trong âm 
nhạc của Ba Lan, P cũng có mặt trong những tác phẩm của 
Ôphinxki (M, K. Oginski), Kuapinxki (K. Kurpinskij), 
Vêniapxki (H. Wieniawski) và các nhà soạn nhạc khác. P còn 
được sử dụng trong opêra của Glinka (M. I. Glinka), Rimxki 
- Koocxukôp (N. A. Rimski] - Korsakov), Chaikôỏpxki (P. E. 
ChajkovskiJ), vv, 

"“PÔLUYCH'(Ph. Pollux - con thần ZØU, tên gọi cuộc 
hành quân rút lui của quản Pháp từ Lai Châu về Điện Biên 
Phu (8 - 22.12.1953), do áp lực của bộ đội Việt Nam ở Lai 
Châu và do nhu cầu tăng cường lực lượng Pháp ở Điện Biên 
Phú. Ba tiểu đoàn rút lui an toàn bằng đường không (8.12), 
nhưng khoảng I.000 lính commảngđô 
người Thái rút bằng đường bộ cùng với một 
tiểu đoàn lính Thái từ Điện Biên Phủ lén 
đón bị bộ đội Việt Nam chặn đánh ở 
Mường Pồn (10.12.1953); một số lớn bị 
bắt, thương vong, số còn lại tan rã, chạy về 
Điện Biên Phú hoặc Phông Xa Lì. Trong 
cuộc hành bình “P”, ngoài thiệt hại về 
người, Pháp còn mất 40 chiếc xe chiến đấu, 
300 tấn vũ khí, hơn 400 lừa, ngựa và không 
đạt mục đích để ra. 

PÔLUYT CỦA x. Huỳnh Tịnh Của. 


PÔLYCLET (Ph. Polyclète; thế kỉ 5 
tCn.), nhà điêu khắc và kiến trúc sư Hi Lạp. 
Là người đầu tiên viết sách để ra “chuẩn” 
cho một cơ thể đẹp: tất cả các bộ phận của 
cơ thể đều có tương quan với nhau, và mỗi 
bộ phận lại có tương quan với toàn bộ cơ thể theo tỉ lệ dựa 
vào một "*mnôđun”, một đơn vị thống nhất. Theo Pôlyclet, tỉ lệ 
đẹp là chiều cao của cơ thể người bằng 7 lắn chiều dài của 
đầu. Pôlyclet đã áp dụng chuẩn trong sáng tác các pho tượng 
“Người cầm giáo”, “Người chít khăn”. Sáng tác và lí thuyết 
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của Pôlyclet có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật tạo hình 
Châu Âu. 

PÔLYNÊDI (Ph. Polynésie), nhóm đảo thuộc Châu Đại 
Dương ở giữa Thái Bình Dương, từ vĩ tuyến 23°30'°Bắc đến 
28“Nam. từ kinh tuyến 109°20°Đông đến E76" Đông. từ quần 
đảo Haoal (Hawaii) đến Niu Zidlân. Diện tích khoảng 
26 nghìn kmẺ. Các nhóm đảo chính ở P: Haoai, Lainơ (Line). 
Tôkêlau (Tokelau), Xamoa (Samoa), Tônga (Tonga), TahiU 
(TahiUU), Mackidơ (Marquises)., Tuamôtu (Touamotou). Dân 
số trên 4 triệu. Các đảo đếu có nguồn gốc san hô hay núi lửa. 
Định cao nhất 4.205 m (ở Haoai). Rừng nhiệt đới thường 
xanh và xavan. Nông nghiệp nhiệt đới, Khai thác ngọc trai, 
đánh cá. du lịch. Cảng chính: Hônôlulu (Honolulu; Haoal), 
Papetơ (Papeete; Tah(UI), Apia (Apia: Tây Xamoa), PapÔô - 
Pagõ (Pago - Papgo; Đông Xamoa). 

PÔLYNÊDI THUỘC PHÁP ( Ph. Polynésie Francaise), 
lãnh thổ hải ngoại của Pháp, gồm một số quần đảo thuộc 
nhóm Pôlynẻdi. Diện tích 4 nghìn kmẺ. Dân số L70 nghìn 
(1990). Trung tâm hành chính: Papetơ (Papcete). Gồm các 
quấn đảo Tahit (Tahiu), Mackidơ (Marquises), Tuamôtu 
(Touamotu), Gambie (Gambier), Ôxtơran (Australes), 
Gluxextơ (Gloucester). Xuất khẩu cùi đừa khỏ và vani. 
Du lịch. 

PÔMPAY (Pompei), thành phố La Mã cổ nằm gần thành 
phố P hiện đại, nay là vùng Campania (Campania) của ltala. 
Từ thế kỉ 6 tCn. do người Ôxcơ (Osques) lập nên, chịu nhiều 
ảnh hưởng kiến trúc Hi Lạp. P bị huy diệt vì núi lửa phun 
năm 79. Được khai quật từ giữa thế kỉ L8. Phát hiện phần lớn 
thành phố, khu mộ địa, biệt thự ở ngoại ô. Trong thành phố, 
tm thấy vết tích nghị trường, đến thờ Apôlông (Apollon), 
đến thờ luypite (Jupiter), chợ nỉ dạ, chợ thịt, hí trường, nhà 
hát, nhà dân, nhiều bích hoạ, đồ trang sức... thuộc các thế ki 
6 tCn. - 1 tCn. Do bị tai hoạ bất ngờ, quang cảnh xính hoạt ở 
P tại thời điểm đó được bảo lưu, do vậy, P trở thành tài liệu 
quan trọng nhất để nghiên cứu kinh tế, văn hoá, nghệ thuật 
và đời sống đế quốc La Mã thời cổ đại. Vào những năm 
80 thế ki 20, dân số P khoảng 22 nghìn người (xL. Vghệ 
thuật Pôrmpáy). 
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Pômpây 
Trung tâm thành phố 
PÔN PÔT [Pol Pot; thường gọi: Xalot Xa (Saloth Sar): 
I928 - ?], người đứng đầu Đảng Cộng sản Cămpuchia theo xu 
hướng cực đoan trong những năm 70 thế kỉ 20. Quê: 
Kômpông Thom (Kompong Thom). Năm L962, tổng thư kí 
Đảng Cộng sản Cămpuchia. Tháng 4.1975, sau khi chế độ 
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P pônGSÔ 


Lon Non (Lol Nol) bị lật đổ. là thủ tướng. Là người chịu trách 
nhiệm chính về nạn diệt chủng ở Cămpuchia trong thời kì 
Khơ Me Đỏ cầm quyền (1975 - 79). 

PÔNGSÔ (TBN. poncho), một loại áo truyền thống của 
người Inđian ở Trung và Nam Mĩ. Áo làm bằng một mảnh vải 
hình chữ nhật. có khoét một lỗ ở giữa để chui đấu. Đối với thổ 
đân Châu MI thuộc tộc người Kêchua, Àimara và các tộc người 
lăn cản, P còn có hai mảnh vải đài thả lỏng ở phía trước ngực 
và sau lưng. P thường phong phú về hoa văn và màu sắc. P là 
loại áo cô sơ không chỉ phổ hiến ở Châu MI, mà còn tồn tại ở 
nhiều nơi khác trên thể giới. P của người Đayac [(Dayak), đáo 
Kalimantan hh,nnngepta Inđônêxia | ngt bảng da thú. già Ba 
tApA, Ở Việt N (am, nhiều dân tỘc cũng có loại áo này, bằng s sợi 
vải, hay vỏ cây (sui). đặc biệt là ở các dân tộc Trường Sơm - T ây 
Nguyên. P cũng là một biểu hiện tiêu biểu của vàn hoá Nam Á 
(hay Đông Nam Á). 


PÔNTƠORIAGHIN L. X. (Lev %menovich Pontrjagin; 
¡908 - 88), nhà toán học Xô Viết, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa 
học Liên Xô (1958). Tuy bị mù từ 1 4 tuổi, Pôntơriaghin đã có 
những cổng hiến xuất sắc vào lĩnh vực tôpõ, lí thuyết nhóm 
liên tục. phương trình vị phân, lí thuyết điều khiển tối ưu. 
Trong lí thuyết điều khiển tối ưu, Pôntơriaphin đưa ra nguyên 
lí nổi tiếng mà ngày nay mang tên ông: nguyên lí cực đại 
Pônteraghin. 

PÔP A. (Alexander Pope; 1688 - I744), nhà thơ Anh. Sinh 
trong một gia đình khá giá, buôn bán để thời trang. Tuy thể 
chất vếu đuối lại gặp tai nạn sinh ra gù lưng nên thường bị 
bạn bè chế giêu, Pôp tự học 
với một nghị lực hiểm có, 
đọc nhiều sách vở cổ kim. 
Những tác phẩm thời trẻ gồm 
có: “Mục thị” (1709), '*Luận 
về phê bình” (1711), “Đánh 
cần búp tóc” (I 712), "Rừng 
Uynxo”" (1713). “Luận về 
phê bình” là tác phẩm tiêu 
biểu nhất của Pôp thời kì này. 
Nhà thơ trình bày quan điểm 
nghệ thuật của ông: mô 
phỏng tự nhiên, học tập cổ 
đại, tuân thú các quy tắc 
sáng tác. Ông đứng về phía 
chủ nghĩa cổ điển. Người ta 
thường so sánh “Luận về phê 
bình” với '*Nghệ thuật thơ” của Boalô (N. Boileau) ở thế kỉ 
trước. Có ý kiến đánh giá “Luận về phê bình” là “bản tuyên 
ngôn của chủ nghĩa cổ điển "ánh sáng Anh". Pôp dành hơn 
mười năm (I715 - 26) để dịch hai bản anh hùng ca của Hôme 
(Homère) và xuất bản tác phẩm của Sêchxpia (S. W. 
Shakespeare), sau đó chuyển sang thời kì sáng tác thứ hai với 
các tác phẩm '*Đănxiat"` (1728) châm biếm những kẻ thù văn 
học của ông, và “Luận về con người” ca ngợi sự hài hoà của 
mội VẬI, 

PÓP A (A. Pop Art: viết tắt chữ popular art: nghệ thuật đại 
chúng), trào lưu mi thuật xuất phát từ nghệ thuật đại chúng 
của thời đại công nghiệp, gắn với các đô thị lớn, đặc biệt với 
những hình thức thông tin mới (quảng cáo, tivi, điện ảnh...). 
Năm 1960, từ Hoa Kì tràn sang Châu Âu, biến dạng thành 
nhóm '“Tượng hình mới” (Nouvellec Figuration), "Hiện thực 
mới” (Nouveau Réalisme). Ở triển lãm năm 1961 tại Bảo 
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Pôp A. 





tàng Nghệ thuật Hiện đại mới bắt đầu có những nghệ sĩ PA 
của Hoa Kì xuất hiện. 





Pôp A 
"Êlen Xtectdnang" (acrylic, 1968 - 69); M. Rayxg 

Có thể phân biệt 2 sắc thái cơ bản của PA: 1) Dùng ngay, 
hoặc đưa vào tác phẩm những đồ vật công nghiệp có sẵn: biển 
chỉ đường, bánh xe, bao bì, vỏ đồ hộp... 2) Thể hiện những 
mẫu hình hàng loạt, cụ thể, giống nhau, lặp đi lặp lại kiểu áp 
phích, tranh hoạt hoa. bài hát. điệu nhảy ... Nghệ sĩ tiêu biểu 
của PA ở Hoa Kì là Oahôn (A. Warhol), Raosenbơc (R. 
Rauschenherg), Lichtenxtên (lR. Lichtenstein), Địn (J. Dine), 
Ondenbua (C., Oldenburg)..., ở Anh là Hamintơn (R. 
Hamilton), Blêch (P. Blake), Kitai (B. KitaJ); ở Châu Âu lục 
địa là Klaphêch (K. Klapheck), Erô (G. Erró), Têlêmac (H. 
Télềmaque), Rayxơ (M. lRaysse)... 

PÔPPƠ K. R. (Karl Raymund Popper; 1902 - 94), nhà 
triết học, xã hội học, lôgic học Áo. Sinh tại Viên (Áo), từ 
I945 chuyển sang sống và làm việc tại Anh. Lúc đầu chịu ảnh 
hưởng của trường phái Viên 
và chủ nghĩa thực chứng 
lôgic, song cũng là một trong 
những người đầu tiên phê 
phán trường phái đó, và xây 
dựng trường phái triết học 
của riêng mình - chủ nghĩa 
duy lí phê phán. Pôppơ phê 
phán chủ nghĩa thực chứng 
trong việc xác định ranh giới 
giữa các cấp độ nghiên cứu 
khoa học. Chịu ảnh hưởng 
thuyết tương đổi của 
Anhxtanh (A. Einstein). ông 
phản đối tiêu chuẩn phân 
chia ranh giới của khoa học 
chỉ bằng kinh nghiệm của 
chủ nghĩa thực chứng lôgic, Theo ông, lí luận không thể chỉ 
bắt nguồn từ quan sát, bởi vì nếu chỉ thông qua phép quy nạp, 
người ta không thể đạt đến lí luận có tính phổ biến. Ông cho 





Pôppơ K.R. 


PRAHA P 





rảng, lí luận đạt được chủ yếu là do thông qua hệ thống tư 
duy, sự phê phán và dự đoán. Điều đó đương nhiên phải dựa 
vào sự kiểm tra của quan sát và thực nghiệm. nhưng lí luận 
không chỉ có gốc gác từ những quan sát thực nghiệm mà quan 
trọng hơn. còn có gốc gác từ chính bản thân lí luận. Trong 
[lĩnh vực triết học xã hội, Pôppơ đưa ra lí thuyết về “ba thể 
giới”. Thế giới thứ nhất là thể giới vật chất. trong đó bao gồm 
đối tương và trang thái vật lí. Thế giới thứ hai là thế giới tỉnh 
thắn. trong đó bao gồm tố chất tâm lí, trạng thái ý thức, kinh 
nghiệm chủ quan, vv. và thế giới thứ ba là thể giới của những 
trị thức khách quan như ngôn ngữ, thần học, văn học nghệ 
thuật, khoa học, vv, hay còn gọi là thế giới của sự duy lí. Các 
tác phẩm chính: *'Xã hội mở và kẻ thù của nó” (1945), “Sự 
khốn cùng cua chủ nghĩa lịch sứ” (1957), "“Lôgic của sự 
khám phá khoa học” (1959). "“[ri thức khách quan - một quan 
điểm của tiến hoá luận” (972), vv. 

PÔSAT (pochade). kí hoạ hoặc phác tháo ghi lại hoà sắc 
của phong cảnh hoặc sinh hoạt của con người: trước mắt để 
làm tài liệu đựng những bố cục lớn trong xướng hoa, 

PÔTEPNIA A. A. (Aleksandr Afanas'evich Potebnja: 
IR35 - 91), nhà ngôn ngữ học Likraina, nghiên cứu những vấn 
để ngôn ngữ học đại cương. ng âm. ngữ pháp các ngôn ngữ 
XIavơ (Slaves), 

PO JAU tên chung gọi người thấy cúng của dân tộc Ba Na 
(Tây Nguyên). P) có chức năng hành lẻ, hát các bài hát nghỉ 
lẻ, điều khiến dàn chiêng cổng, tấu những bài cẩn thiết theo 
yêu cầu của lẻ hội. 

PO MU (Ƒokienia hodginsti; tk. thông dấu), cây gỗ lớn, họ 
Hoàng đàn (Cupressaceae). Thân thẳng, cao 25 - 30 m, 
không bạnh vẻ. Tán hình tháp. Vỏ nâu xám. Cành non không 
mang quả. Lá to hình mắc, dài O7 em, rộng 0,4 cm. Nón đực 
hình trứng hay bầu dục, nón cái hình cầu. Quả màu nâu, hạt 
có cánh. Là loài cây đặc hữu ở Nam Trung Quốc, Việt Nam, 
Lào, Ở Việt Nam, cây mọc tí nhiên ở Hà Chang, Tuyên 
Quang, Lào Cai. Yên Bái, Sơm L¿a, Lai Châu, Hoà Bình, Nghệ 
An, Hà Tính, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Ciia 
Lưu, Kon Tum, Đắc Lắc, Lâm Đồng. Thường mọc từng dải 
thuần loài theo các đông núi hay mọc hỗn loài trong rừng rậm 
mưa mùa cản nhiệt đới. ở độ cao I.000 - 2.000 m. Khả năng 
tái sinh kém. sinh trưởng chăm. Gỗ màu nâu vàng, nhẹ, thớ 
thẳng mịn. vân đỏ có mùi thơm, gỗ tốt. Dùng để làm cầu, xây 
dựng, cất tĩnh đấu làm hương liệu và làm dược liệu. Là 
loài cây gỗ có giá trị. nên đã được xếp vào loại gỗ quý ở 
Việt Nam. 

PƠ NƠNG x. Pơ nưng. 


PƠ NƯNG tên gọi chiếc trống lớn của các dân tộc sống ở 
Tây Nguyên (tiếng Gia Rai: pơ nưng: tiếng Ba Na: panâng). 
PN luôn luôn được dùng như vai trò chủ đạo trong nền âm 
thanh của các hội hè. PN là một thành phần không thể thiếu 
trong dàn chiêng cổng. Tuy là trông lớn nhưng PN có kích 
thước Irune bình: đường kính 50 - 65 cm, cao 70 - 100 cm. 
Ngày thường PN được treo trong nhà rông, còn khi điều hành 
trong lễ hội (cùng với dàn chiêng cổng), thì do bốn thanh 
niên mặc chiến phục khiêng đi và một thanh niên khác cắm 
dùi đi theo đánh trống. 

POGIÔ (PeugeoU), hãng sản xuất ô tô lớn của Pháp do một 
ki nghệ gia người Pháp Pơpiô (Á, Peugeot; 1849 - 1915) 
thành lập năm 1890. Ngoài sản xuất ô tô con và xe tải còn sản 
xuất xe đạp và xe gắn máy. 


Năm L976, sáp nhập với Xitrôen (Citrošn), một hăng sản 


xuất ô tô lớn khác của Pháp và mang tên Pơgiô - Xitröen. 
Năm L979, trở lại tên Pơgiô. 

POKIN U. H. (William Henry Perkin: 1838 - 1907). nhà 
hoá học Anh. Nghiên cứu trong lĩnh vực tổng hợp phẩm 
nhuộm hữu cơ, Là người đầu tiên tổng hợp phẩm nhuộm màu 
hoa cà (1856); tìm ra phương pháp điều chế các axit không 
no kiểu axit xinamie (phản ứng Pơkin). 

POTIPA M. ( Marius Petipa; 1818 - 1910), nhà nghệ thuật 
balê, biên đạo Pháp. Pơuipa là 
nghệ sĩ balê xuất sắc của 
CGrảng Ôpêếra Đơ Pari 
(Grande Opéra de Paris - Nhà 
hát Lớn Pari), đã đóng vai 
hoàng tử Anbe cùng Gridi (C. 
Grisi), vai liđen trong buổi 
công điển đầu tiên vở “Jiden” 
tại Pari (I84I). Năm 1847, 
sang Nga. Năm 1869 - 1903, 
biên đạo chính Đoàn Balê 
Pêtecbua (Pecterburg), đã 
sáng tác khoảng 60 vớ balê, 
trong đó có những vở xuất 
sắc như: '*Người đẹp ngủ'`, 
“Hồ thiên nga” [cùng Ivanop 
(L. l. Ivanov)], âm nhạc Chaicôpxki (P. [. Chajkovskij). đặt 
nền móng đầu tiên cho tính chất giao hưởng trong baié., 
Pơtipa còn là nhà sư phạm tài giỏi. Ông đã góp phần vào việc 
mở ra một kỉ nguyên mới cho balê Nga. 

ppb (A. part per billion - ppb), đơn vị phần tỉ (xi. Váng độ 
dung dịch) dùng để chỉ những lượng hết sức nhỏ của một số 
độc tố có trong thức ăn gia súc như biểu thị hàm lượng tối đa 
cho phép (chưa gây độc hại) của aflatoxin hay mycotoxin do 
nấm mốc tạo ra trong thức ăn. Một ppb tương đương với lme 
trong l tấn thức än gia súc. 





Pơtipa M. 


ppm (A. part per million - ppm), đơn vị phần triệu 
(xt. Vồng độ dung dịch) dùng để chỉ những lượng rất nhỏ 
thuốc kháng sinh. khoáng vi lượng, vv. bổ sung vào thức ăn 
cho vật nuôi; cũng được đùng để biểu thị hàm lượng tối đa 
cho phép (chưa gây độc hại) của một số chất có hại cho 
vật nuôi chứa trong thức ăn như một số kim loại nặng, 
mycotoxin (aflatoxin) hay axIL xianhidric... Một ppm tương 
đương với mg trong lkg hay lg trong | tấn thức ân gia súc, 
gia cắm. 

PPP (A. purchasing power parity) x. VNgang giá sức mua. 

PRAHA (Praha), thủ đô Cộng hoà Sec trên bờ sông 
V|Iơtava (Vitava). Diện tích 496 km2. Dân số L,2 triệu (1998). 
Trung tâm giao thông vận tải, công nghiệp và văn hoá. Công 
nghiệp: chế tạo máy (máy công cụ. thiết bị giao thông vận tái, 
kĩ thuật điện, vv.), hoá chất, dệt, may mặc, in. Đai học Tổng 
hợp Kaclôp (Karlov), Đại học Tổng hợp *'I7 tháng I1". 
Trường Kĩ thuật Cao cấp và nhiều trường khác. Viện Âm 
nhạc, Viện Nghệ thuật Tạo hình, Viên Hàn lâm Khoa học. 
thư viện, Nhà hát Quốc gia, sân bay quốc tế, đường xe điện 
ngắm. P có dân cư trú từ thể ki 4 tCn.; thế ki 6 tCn. - người 
XlIavơ mới đến cư trú. Từ thể ki 10, trở thành thủ đô của quốc 
gia Scc, 

P được gọi là ' "Thành phố trảm tháp vàng”. Hầu như mỗi 
toà nhà ở P là một công trình nghệ thuật cổ điển với các hình 
thức trang trí như tượng nổi các danh nhân, phong cảnh. 
muông thú và thần thánh mô phỏng theo tính cách dân gian. 


S5/ 


P pRAIA 





Các công trình kiên trúc đáng chú ý: Toà thị chính thành phố 
cổ, Đại học Tổng hợp Kaclôp, Nhà thờ Xanh Vita (từ thể kỉ 
I4). Cung điện Hoàng gia (từ thể kí 12), cầu Kaclôp, Nhà 
thờ Xanh Mikulasơ (Mikuláš), Tháp chuông Ooclòp 
(OrloJ). vv. 





_,§Ê s? Nhan 
Praha 
Quảng trường trung tâm 


PRAIA (Praia). thủ đô và cảng của Cộng hoà Cap Ve (Cap 
Vert). Dân số 68 nghìn (1995). Đầu mối gino thông đường 
biển xuyên Đại Tây Dương. 





Fraia 
Toàn cảnh thành phố 


PRASEOĐIM (L. Praseodymium), Pr. Nguyên tố đất 
hiểm, thuộc nhóm lÍIB, chủ kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên 
Lố: số thứ tự 59, nguyên tử khổi I40.9077; chỉ có một đồng vị 
tự nhiên. Lo nhà hoá học Áo Venxbäc (C. A. von Welsbach) 
Lim ra ở dạng oxit năm 1885. Kim loại màu vàng nhạt; khối 
lượng riêng 6,769 g/cm*; 1. = 9329; t= 3.5 109C, Khá hoạt 
động hoá học. Trong thiên nhiên, Pr có hàm lượng 7.104% 
khôi lượng vỏ Trái Đãi. Dùng làm chất phụ gia cho thép, chế 
tạo hợp kim đá lửa, hợp kim với kim loại màu, tạo màu cho 
thuy tình. 

PRASEODIM CLORUA (A. praseodymium chloride), 
PrClạ. Tính thế màu lục: khối lượng riêng 4.017 g/cm3; 


tụ„  518°C. ÏI tan trong nước. 


PRASEODIM OXTT (A. praseodymium oxidex), oxi đất 
hiểm, thuộc họ lantanoit, Ciôm bốn loại: |) Praseođim trioxiI 
PraO;, bội vô định hình, màu lục có ánh vàng nhạt 
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2) Praseođim tetroxi PrạO,, bột màu đen; 3) Praseođim 
peoxit PraO«; 4) PryO¡¡. Có tương đối nhiều trong quặng đất 
hiếm Việt Nam. 

“PRAVĐA” ('Pravda”; "S/ thật”), tờ báo chính trị ra 
hằng ngày, cơ quan ngôn luận của Llÿ ban Trung ương Đảng 
Cộng sản Liên Xô. Số đầu ra ngày 22.4 (5.5).1912 ở Pẻêtcecbua 
(Peterburg). Người sáng lập và lãnh đạo đầu tiên của **P” là 
Lư¿nin. Những năm 1912 - 14, chính quyền Nga hoàng đã 8 
lắn đóng cửa tờ báo, ngày 8 (21). 7.1917 hị cấm phát hành. 
Sau Cách mạng tháng Hai lại tiếp tục ra ngày 5 (18) 3.1917, 
thay đổi tên một số lần. Sau Cách mạng tháng Mười, tiếp tục 
xuất bản với tên “PP” từ 27.10 (9.11). 1917. Từ 16.3.1918. 
xuất bản tại Matxcơva, Số lượng in (1984) 10.4 triệu bản, 
Huân chương Lênin (945, 1962). huân chương Cách mạng 
tháng Mười (| 972). 

Sau chính biến 19.8.1990 ở Liên Xô, "P” trở thành tờ báo 
của Liên bang Nga, tính chất hoạt động có thay đối, số lượng 
phát hành bị thu hẹp nhiều. 

PRAXITEN (Ph. Praxiele; thế kỉ 4 tCn.), nhà điêu khắc 
Hi Lạp. Hoạt động nghệ thuật tại Hi Lạp cổ đại vào khoảng 
những năm 370 - 340 tCn. Ông tạc nhiều pho tượng cỡ lớn, 
nhưng nay chỉ còn giữ lại được một bức (nguyên tác) ''Hemet 
và chú bé Điôniđöt”, bằng cẩm thạch: những tác phẩm còn lại 
mà ta biết đến đều là những bản chép của La Mã. Praxiten 
chịu ảnh hưởng nghệ thuật của cha mình. đặc biệt là những 
pho tượng đàn ông: "“Xatyrơ say rượu”, “Xalyrơ nghĩ ngơi". 
"Êrôt", *Hecmet và chú bé ĐiônidðL”... Thế đứng kiên nhắn. 
đáng vẻ truyền thống của tượng võ sĩ. 

Một loạt pho tượng phụ nữ, như "*Aphrôdit (vệ nữ) khoá 
thân”, "“Aphrôđit có trang phục”: gương mặt dịu dàng, nụ 
cười hình vòng cung, cánh tay cử động êm ái với những 
đường bao quanh mềm mại... Nói chung, chúng mang chất 
thần thoại, mà rất gần gũi với người. Tượng củu Praxiten nắm 
bắt được đối tượng thực, bỏ cục giản dị. nhưng trau chuốt, tỉ 





Praxiten 


“Aphrôdi! (vệ nữ] 
khoả thân” 
(tượng, khoảng 360 tCn.) 


“Hecmel và chủ bê 
Điônidöt” 
(tượng, khoảng 340 tCn.) 





lệ hoàn chính. giải phẫu cơ thể và tạo hình đúng mực. 

PRECIPITIN (A. precipitin). loại kháng thể kết hợp với 
kháng nguyên và làm kết tủa kháng nguyên hoà tan, P được 
dùng trong phản ứng kết tủa để xác định kháng nguyên. 

PRECLO E. (Ð. Friz Pregl; 1869 - 1930), nhà hoá học 
Áo, một trong những người sáng lập ngành phân tích vi lượng 
và phân tích giọt. Preclơ cũng nghiên cứu trong lĩnh vực axII 
mặt và những sản phẩm thuỷ phân anbumin. Giải thưởng 
Nôben (1923). 

PREMCHANĐO (Premchand: tên thật: DhanpatL Rai; 
I880 - 1936), nhà văn An Độ. Sinh trong một gia đình nông 
đản nghèo, cha mẹ mất sớm, phải tự lao động sinh sống và ăn 
học. Từ năm 2Š tuổi. ông lấy vân học làm vũ khí đấu tranh 
cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, chủ bút các tờ báo yêu 
nước '*Đẹp”, "Cười" (1929 - 36). sáng lập và chủ tịch đầu tiên 
của Hội các nhà vàn tiến bộ Ấn Độ. Các tác phẩm đầu tay có 
nội dung yêu nước sâu sắc, tập truyện '"*Đất nước bỏng lửa” 
(1908) vừa mới ra đời đã bị chính quyền thực dân Anh cấm 
lưu hành. Các tác phẩm sau này ngày càng thế hiện rõ 
khuynh hướng tích cực của chủ nghĩa hiện thực, phản ánh 
cuộc sống cơ cực của tầng lớp nông dân cùng khổ. Nổi tiếng 
nhất là tiểu thuyết *Gôđan * (1936). Ông để lại 12 bộ tiểu 
thuyết, 2 vớ kịch, 200 truyện ngắn, nhiều tiểu luận. tạp văn 
và những bài phê bình văn học khác. Được mệnh danh là 
"ông hoàng tiểu thuyết Hinđu” vì đã có công làm cho hai 
ngôn ngữ miền Bắc An là Hindđi (Hindi) và Uôcđu (Urdu) đi 
đến một ngữ pháp chính xác, đưa tiếng Hinđi lên địa vị xứng 
đáng lấn át địa vị độc tôn của tiếng Anh. 

PREMIX hỗn hợp các chất giàu dinh dưỡng có hoạt tính 
sinh học cao được trộn sắn dùng bổ sung vào thức ân hỗn hợp 
nhằm cân đối các chất dinh dưỡng, góp phần nâng cao hiệu 
quả sử dụng thức ăn của vật nuôi. Trong thực tế sản xuất, 
người ta thường dùng P khoáng. P vitamin, đôi khi trộn thêm 
một vài loại kháng sinh với hàm lượng thấp để phòng ngừa 
một số bệnh dẻ lây lan ở gia súc, gia cắm nón, Trong thành 
phần của P thường có chất đệm (còn gọi là chất mang), không 
làm mất cân bàng định dưỡng, có cùng kích thước và khối 
lượng như các hoạt chất trong P làm cho vitamin hay khoáng 
vị lượng... để đàng được trộn đồng đều trong hỗn hợp. 
Chất đệm cắn có tì lệ nước đưới 8%, tí lệ chất béo thấp hơn 
6% và độ pH: 5,6 - 7,5 (tuỳ loại P) để không làm giảm hoạt 
tính của P. 

Các P vitamin có hàm lượng vitamin biến đổi tuỳ theo loại 
gia súc, pia cầm; nhưng phần lớn chúng đếu chứa các vitamin 
A, D. E, K, Bạ, Bị¿, PB niaxin, cholin, biotin và folaxin. 

Thành phần P khoáng gốm: canxi (Ca), photpho (P), sắt 
(Fe), đồng (Cu), kẽm (2n), mangan (Mn), coban (Co), magie 
(MẸ), tot (Ú)... các nguyên tổ này ở dạng muối với lượng 
không gây độc và dẻ hấp thụ cho vật nuôi. 

Cá hai loại P trên đều không dự trữ được lâu (3 - 4 tháng) 
vì vitamin và các chất khoáng dễ bị oxi hoá làm giảm hoại 
tính của P. Ở Việt Nam, tiêu chuẩn Nhà nước TCVN - 3142 - 
79 quy định chãt lượng các loại P vitamin cho gà, lợn các loại 
và các lứa tuổi. Tiêu chuẩn TCVN - 3143 - 79 quy định 7 loại 
P khoáng dùng cho gà, lợn và trâu bò. 

PRENSA LATTNA x. Hãng Thông tân Mĩ Latinh. 


PRETMÔT (PredmosU). đi tích thời đại Đá cũ trên thêm 
cố hữu ngạn sông Bêchva (Becva), ở làng Pretmôt, Trung 
Môrava (Morava, Tiệp Khắc) Được khai quật năm 





PRÊTÔRIA P 


| 880, I8&6. Trong lớp đất sâu từ I- 4 m chứa rất nhiều xương 
ma mút, công cụ đá và xương kiểu Ôrinhäc và Paplôp, ngà 
vơi khắc hoa văn hình học. một số xương ma mút vẽ hoa văn 
bằng bột mầu đỏ. Tìm thấy mộ chôn tập thể: § người lớn và 
|2 trẻ con trong tư thế ngồi xổm. vách mộ kè xương mamul, 
đặc điểm nhân chủng thuộc người Hômô xapiêng 
(Homo sapiens), được gọi là người Pretmôt hay "Crô - 
Manhông sớm”. 

PRÊLÔC V. (Vladimir Prelog: sinh 1906), nhà hoá học 
người Thuy Šĩ, gốc Nam Tư. Nghiên cứu trong lĩnh vực hoá 
học lập thể; tìm ra phương pháp xác định cấu hình tuyệt đối 
của các ancol. Một trong những tác giá của danh pháp hoá 
học lập thể. Giải thưởng Nôben (1975). 

PRÊLUYT (Ph. Prélude), khúc nhạc nhỏ thường chỉ có 
một nét nhạc lặp đi lặp lại. P được sáng tác làm chương mở 
đầu cho bản nhạc nhiều chương nhỏ hoặc đôi khi cũng được 
sáng tác như một khúc nhạc độc lập nhỏ. 

PRÊÔBRAJENXKAIA O. I.Ô (Olga losifovna 
Preobrazhenskaja; 871 - 1962), điển viên và là nhà sư phạm 
múa Nga. Năm I889, tốt nghiệp Trường Sản khấu Pêtecbua 
(Peterburg), sau khi diễn vai ldora trong vở kịch múa '"*Bộ râu 
xanh" biên đạo Pơtipa (M. Petipa), Prẻôbrajenxkaia đã trở 
thành diễn viên xôlit Nhà hát Marinxki (Mariinskij). Bà múa 
nhiều vai chính, thành công nhất là những vai trữ tình và hài 
hước như: Lida trong vở “Cô gái được bảo vệ nhưng sơ hở”, 
Xvaminđa trong vở "“Côpêlia”, Raimônđa trong vở cùng tên, 
vv. biên đạo múa Pơtipa và các vai chính trong các vở kịch 
múa như: '*Những đêm Ai Cập”, vv. Từ 1895, bà đi biểu diễn 
ở [talia, Pháp, Đức, Nam MI, vv. Tuyên truyền cho trường 
phái cổ điển Nga. Từ 1917 - 21, bà dạy ở Trường Múa 
Pêtơrôgrat (Petrograd) và Trường Balê Nga Vôlưnxki 
(Volynskil). Sau đó bà mở trường và dạy múa ở Pari (Paris). 
Prẻôbrajenxkaia là một trong những nhà sư phạm múa xuất 
sắc, học trò của bà là những nhà hoại động múa nổi tiếng 
như: Vaganôva (A. L. Vaganova), Barônôva (I. Baronoval), 
Mixkôvich (M. Miskovich), vv. 


PRÊTÔRIA (Pretoria), thủ đô hành pháp của Công hoà 
Nam Phị, trung tâm hành chính của tình Tơranxvaan 
(Transvaal). Dân số I,L triệu (1991). Công nghiệp: luyện kim 
đen, chế tạo máy, dệt, hoá chất, xi măng, thực phẩm. Sân bay 
quốc tế. Đại học tổng hợp. Người Bôơ (Boers) gốc Hà Lan 
xây dựng từ (855, mang tên Prétôria để tướng niệm Prẻtôriul 
(Pretorius), đã lãnh đạo những người Bôơ đầu tiên đến khai 
phá đất đai ở Nam Phìị., Từ 1800, thú đô của Tơranxvaan; 


1T... TIÊN 


Prêtôria Mặt tiền một khách sạn 
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từ {910 - của Liên bang Nam Phi: từ I96[ - cúa Cộng hoà 
Nam Phị. 


PRÊVỎXTƠ F,. (Franots Prévost: [680 - 1741). nữ nghệ 
Sĩ balê Pháp thể k: l8, được người đương thời suy tôn “Nữ 
điền viên min vì đại nhất nước Pháp”. Thứ thách sàn khấu 
đầu tiên của Prevôxtơ là vai điển trong vớ balê ÁtuVE 
(YAnw"3) của Nhà hát tÔpéra Pari” (Opéra de Paris). Bà úng 
hộ quan điểm mĩ học mới trone balé, đồi hoi vỡ diễn có chiếu 
xân. phún ánh cuộc sông. Năm [7Ó§, nghệ thuật cúa bà đã 
chính phuc công chúng trong vở balẻ kịch câm (Gôratsra"). 
Năm 1730. Prèvôxtơ từ giã xân khấu. Quan điểm và nghệ 
thuật của hà được những học trò nội trếng kê tục [XaAlé (M. 
%lllé), Mari Camacgô (Marie Camrtrgo)]|. 

PRIGÔGIN I. (Ph. llya Prigogine: sinh (917), nhà vát lí 
Dị gốc Nga, một trong những người đã xày dựng nhiệt động 
học các quá Hình không cân bằng, nghiên cứu về hệ bèn tấn, 
vẻ quá trình "tự tổ chức”. chiều của thời gian. Giải thưởng 
Nôbn (1977). 

PROCAROITT (Procaroir). những ví khuẩn không có 
nhân thực. Chàt nhàn của chúng được tạo thành dưới đạng 
nucleit. Không có tr thể và lục lạp. Thành tế bào gồm 
đỉpolime cao phân từ (đi vòng). Bao gồm: vị khuẩn, xạ khuản. 
tảo lam (xt. Sinh gử), 

PROCARYOTA (P/ocaryøra: tk, sình vật nhân sơ), sinh 
vật mà vặt Hệu đi truyền cửa nó (ADN) không được hao bọc 
bảng màng để hình thành nhân mà nằm tr do trong chất tế 
bào. Sinh giới có thê chia thành hai loại: sinh vật nhàn sơ và 
vinh vật nhân chuân, Sinh vật nhân chuẩn có nhân tế bào điển 
hình, Đây là sự phán chia mang tính nên tầng vì nó kéo theo 
những đác điểm phản biệt lớn khác. P pẩm: vì khuẩn, táo lục. 
Vẻ mặt tiên hoá. tế bào nhân sơ sinh ra trước, sau đố phái 
triển thành tế bào nhân chuẩn (x. Tế bàø), 

PROGESTERON (A. progestcrone; tk. hocmon thể 
vàng), CaiH„aOÕ+. Một loại hocmon được tiết ra tì thể vàng 
(vơ. hoàng thể) của phu nữ và động vậti cái và từ vỏ tuyến 
thượng thán, nhàn thai. Kết nh dưới dạng tính thể màn 
trăng, không mùi: thường gặp ớ hai dạng: đồng phản có 
tuu= 289C và có tr. = I219C. Tàn trong ancol. ete; không 
tan tronp nước. Tác đụng chính là kích thích phất triển và gáy 
biến đổi trong dạ con (tử cùng), chuẩn bị đón trứng đã thụ 
tịnh, to điểu kiện cho phối và thái phát triển: P làm mẻm tử 
cụne. giảm Kích thích có bóp tử cung (vì thể Í) có tác dụng giữ 
thai, nên còn được gọi là tế trợ that): ức chế quá trình rụng 
trứnp, (tăng cường kích thích trếi sữa, ánh hưởng đến quá trình 
trao đối nước và muối khoáng trong cơ thể. P là chỉ tiêu quan 
trọng được dùng để chàn đoán các giai đoạn của chủ kì động 
dục và chẩn đoán có chứa. thể vàng tồn lưu và u nang buồng 
trứng. P được cơ thẻ thải qua phân, nước tiểu đưới đạng chất 
hoà tan, Ngày này, người ta đã tông hợp được nhiều chất có 
tác dung tương tự Ð có thể uống dược. goi chưng là progestin. 
Các progestin tống hợp thường được dùng nhiều để tránh thai 
(x. Thước trảnh thai). 

PROGESTOGEN (A. progestopen). hocmon mà hiệu 
ứng của nó giống với progesteron. Được tổng hợp nhân tạo 
dùng chữa bênh và làm thuốc tránh thai (xt. Progesteron). 

PROLACTIN (A. luteotrophic hormone; tÈ. kích nhấ tố, 
kích tố dưỡng (thể vàng), hoemon polipeptit do tế bào ta aXít 
của thuỳ trước tuyến yèn chê tiết, cấu trúc có số axIt amin 
[91 - 198 (loài động vật có vú) hoặc 199 (người), khối lương 
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phân tứ 2[ - 26 nghìn dalton, không chứa các cacbolhiđrat, là 
một chuỏi đơn, hình thành những quai bằng 3 cầu nối địsn- 
fua. có ở tất cá động vật có xương sông, cùng với hocmolt 
sinh trưởng (GH, ŠTH) và hocmon lactogen nhau (PL) tạo 
nén hocmon polipeptit đồng đăng về cấu trúc. 

P thúc đấy phát triển tuyến sữa và tiết sửa sau khi đẻ: tác 
đông lèn hệ thần kinh trưng ương làm cho pĩa súc cát có biểu 
hiện bản năng làm mẹ và gia cầm mái có bán năng áp trứng: 
lác động đến «nh sản. kích thích vinh trường, cần bảng nước 
và điện tích, cũng có tác dung kích thích thể vàng tiết 
DrogesIeron. Ổ phụ nữ, hàm lượng Ì cao sẽ kim hăm chu kì 
kinh nguyẽ! (hội chứng !Át kinh do tiết sữa) nhưng hàm lượng 
P không có liên quan đên hiện tượng không động dục ở bò và 
cừu. Ở chim, P kích thích tiết sữa điều tiết từ tuyến điêu để 
nuôi côn. 

Còn tìm thấy P trong tuyến sữa bò và trone huyết thanh 
ngựa chứa. 

PROLOG (từ tiếng Anh - viết tất của Programming ứm 
logic), ngôn ngữ lập trình cấp cao dành cho lập luân lögtc, 
được sử dụng trong trí tuệ nhán tạo, [PlkOl.OC được thiệt kế 
để biều diễn và xử lí trí thức, Chương trình trong PROLOG 
là một tập hợp các trị thức được điển tả dưới đang các sự kiên 
và các mối quan hệ lôpic giữa chúng. Máy tính thìrc hiện các 
chương trình PROLOG sẽ dựa trên các trị thức đó để tiến 
hành lập luận lôgic và cho ra kết quá, 

PROLLUVI (A. proluvtum) x. J8 (ích. 


PROMETI (L. PromethiuUm), Pm. Nguyên tổ hoá hoc 
nhóm TH. chu kì 6 bang tuần hoàn các nguyên tố; xố thứ tự 
6]: nguyên tử khối 145.0: phóng x4; đồng vị bền nhất !4*Pm 
có chu kì bán rã khoảng 18 năm. Không tìm thây trong thiên 
nhiên, được tạo thành khi đồng vị 23ŠU phân rầ trong lò phản 
ứng hạt nhân. Năm L947, các nhà khoa học lfoa Kì Marinxky 
(1. Á. Maninnsky). Glenđơnin (L. E. Clendenin) và Coryen 
(C. D. Coryel) đã tách được l4?Pm từ các sản phẩm phản 
hạch của urani bởi các nơtron trong lò phan ứne hạt nhân. Pm 
là kim loại màu trắng bạc; khối lương riêng 7.26 g/cnt`: 
lạc = [.I 70C, có tính chất hoá học điển hình cúa lantanoil. 
Đóng vị 147Pm được dùng làm chất phái quang phát sáng liên 
tục vài năm, và làm pin nguyên tứ. 

PROPAN (A. propanc), CH:CHzCH:. Khí khónp màu, 
không mùi. đề chấy; t = - 44,59C. Ít tan trong nước: Làn Irong 
etanol. ete. Được tách từ khí thiên nhiên, khí đồng hành hoặc 
từ các sản phẩm khí được hình thành trong cräckinh sản phẩm 
đầu mỏ. Dùng trong tổng hợp hữu cơ để điều chế propen, 
nHromeltan. Hồn hợp P và butan được dùng làm khí đốt dùng 
trong đời sống (khí đầu mỏ hoá lòng LG). 

PROPANĐIOL 1,3(A prommdiol 1, 3; cơ. trimetilenglicol), 
HO(CH-)OH. Chải lỏng không màu: tr. = -32°€, 


nc 
t= 214.29C: khối lượng riêng 10538 g/cm! (ở 209C): chiết 
suât với tia D ở 209C là I 4389. Tùn trong nước, ancol, ete. 
Điều chế: bằng cách hiđro hoá địctylmalonat; là sán phẩm phụ 
của quá trình hiđro hoá có xúc tác acrolein trone axil 
sunfuric (H;ŠO/„) loãng. Được sử dụng để điều chế nolicsfe. 
PROPANOL (A. propanol; cø. ancol ” - propyhc, 
! - hiđroxipropan, etylcacbimol), CH:CH;zCH¿OH. Chát long 
khòng màu: t.= -l279C; t; = 97/29C: khối lượng riêng 
0,8035 g/cm3: chiết suất với tỉa D ở 209C: I,3856. Tàn trong 


nước, ete. eranol. Dùng đẻ điều chế propanal. một số dược 
liêu: làm dung môi, vv. 

PROPILTT (A. propylitt). đá thành tạo do sự biến đối khí 
hoá - nhiệt địch của đá phụn trào anđez và đaxit. P thường 
liên quan tới khoáng hoá vàng. bạc, đóng và quặng đa kìm. 
[huät ngữ được Richthôfen (E. Richthofen) sử dụng lần đầu 
tiên vào năm L868. 

PRORALEN (A. proralen). chất hữn cơ có thể pày ra các 
nối chẻo trong phản tứ ADN nếu xứ lí sau khi chiếu xa ớ bước 
xóng ó0 nrm. 


PROfULAC TINH (1L. Protaclinipm). Đa. Nguyên tố hoá học 
nhóm [IIIR. Chỉ Kì ? bảng tuần hoàn các nguyên tố: số thứ tư 
ĐI; nguyên tự khôi 2351/6358: thuộc ho actinoit. Kim loại 
hiếm, phóng xa: có E2 động vị, đa số không bền, lon tại lâu 
nhất lä động vị 2)! a vớt chú kì bán rã 32.500 năm. Đồng vị 
*34Pa do nhà hơi lí Hoa Kì Faian (K. Fajans) và Guêrnnh 
(O. H, Gðrimg) tìm ra năm E913, Õ Đức. đỏng vi 2tÌPa do 
nhà hoá học Đức Han (O. Hahn) và nhà vất lí Áo Mainơ 
(L. Meitncr) tìm ra năm I9I7; cũng khoảng thời pian này. 
độc làp với họ. ở Anh, hai nhà hoá học Xôởy (F. Sddy) và 
Cranxtơn (J. Cranston) cũng đã tìm ra đồng vị này. Pa có màu 
xám sáng; khối lượng nẻng LŠ.37 g/cm): 1. = 1.5708; có xố 
oxi hoá +2, +3, +4 và +5; có trong quãng uran:. Tính chât hoá 
học vừa giống nranI, (hon, vừa giống niobl, tantan. Điều chế 
bảng cách khứ PaF¿ bàng bar. 


PROTAGON (ÁA. protargol), hệ phân tín bạc (Áø) trong 
nước (khoảng I“Ag) được làm bèn bởi chất báo vệ là 
anbumin. Dùng để diệt khuẩn, làm thuốc chữa đau mãi đo, 

PROTAÀ MIN (A. protaminv). một trong các nhóm proteIn 
đơn gián, được xem như những polipeptut lớn hình thành từ 
mốt số axI arnit. Hoà tan trong nước, pha loãng trone axit và 
kiểm. Khi đun nóng không kết túa. Khi thuỷ phân cho tí lệ 
lớn các ax1 amin kiềm trong đó có acpinim (xt. Prørern). 

PROTEAZA (A. prolease), nhóimn các en2Zim thuy phân 
liên Kết peptit cứa protein (polipep0(). Bao gồm nhiều enzim 
đã được biết rõ như pepsin, tripšin, papam, rennin. Đề tan 
trong nước. ‡)ược sử dụng làm men bánh mì, các thuốc trợ 
tiểu hoá và trong sân xuất bía. 

PROTETN (A. protein: HL. proteios - cố nghĩa là thứ nhất, 
nói lên ý nghĩa quan trọng cứa loại hợp chất này: tk. protII, 
đạm), những hợp chât tự nhiên, cao phân từ, có đơn VỊ cấu tạo 
là các œ- aminoaxit thuộc đây đồng phân L4 gồm 20 loại 
(trong xð tiên hai trầm loạt axI amin tồn tại trong thiên 
nhiên). Những aatL amin này được nôi với nhau thành chuôi 
thăng (không rẽ nhánh) bảng liên kết peptit (-CO-NH-) khá 
bẻn vững. Sð lượng và (trình tự các gốc axIt amin trong những 
chuỗi polipeptit này quyết định các tính chất tí. hoá. và đặc 
biệt là những tính năng sinh học của các P. Với con sở nguyên 
liệu gốc là 20 loại œ- zưnmoaxit nhưng thông qua sự thay đổi 
số lượng về trình tự sắp xếp mà tế bào sinh vật có được một 
số lương nhiều vô tận các phản tử PP khác nhau. Đặc tính về 
xó lượng và trình tự này goi là cấu trúc bác Ï của P. được quy 
định bởi mĩ dị truyền trong ADN và ARN. P]à vài chât mang 
sư sống ở sinh Vật, nơi biểu hiện của trạng thái sống nhự trao 
đổi chất, sinh trưởng, phát triển. vận đông, hoạt động thân 
kinh ... dều gần liền với chức phân của những phân tứ P khác 
nhau (nhì các enzim, anbumin, glohulin, miosin, các 
hocmon, kháng thể, kháng độc tố, vv. ). Khối lượng phân tử 
cúa P rất khác nhau, từ 102 đến ¡0` datton, nghĩa là có những 
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phân tử chỉ gỏm vài ba gốc cho đến hàng nghìn gốc axit 
amin; trong tế bào, nhiều P còn liền kết thành những (ổ hợp 
chức nâng có khối lương hàng triệu dalton. Dưa vào cấu hình. 
có hai dang P là dang câu và đang sợi. |Đựa vao thành phân 
hoá hoc có thể chia ÐP thành hai lớp lớn: I) Holoprotein. là 
những protein thuần nhàt (còn gọi: protit đơn giản hay đạm) 
chỉ câu tạo bơi những axit amin: 2) Hecteroprotein (còn gọi là 
các protett hav protit phức tạp, là những P có thèm nhóm 
ghép (nhám ngoai) không phải axit amin. Lớp này chỉa thành 
3 nhóm tuỳ thuộc vào ban chất phản ghép (phoIphoprote1. 
øglycoproltett, lipoprotci, cromoproteit và nueÌeoproteit). Í có 
kha năng tham gia nhiều phản ứng hoá học (oxi hoá - khứ, 
csfe Hoá, vv.), tạo dung dịch keo và lưỡng tính, có thẻ tạo 
muôi Với các axIt cùng như với baươ. Để sinh trưởng và phát 
triển, sinh vật phải thường xuyên được cung cấp đú các axit 
amin để tạo ra một P cần thiết. Trong số 20 loại axit amin. có 
Ó loại cơ thể động vật bậc cao không tự tổng hợp. bát buộc 
phải lầv từ nguồn dinh dưỡng (XI. Axzr 210). Không có hoặc 
thiểu P trong thức ăn sẽ gầy ra những bệnh nghiềm trọng. 
Nhu cầu của người lớn là 7Ö - 80 g P' trong# một ngày. Thuộc 
loa PP thường có: protmn, hìxion. anbuman, plobulin, 
prolamin, proteinoit. vv, Việc nghiên cứu cấu trúc và lính 
năng của P giúp con người hiển điược những cơ chế phán tử 
của hiện tượng sống để tiến tới điều tiết các hoạt động này. 
Đây chính là muc tiêu hàng đầu của sình học hiện đại. 

PROTEIN NIÊU tình trang trong nước tiểu có protein 
nguồn gòc từ huyết thanh. được bài tiết qua thân bị viêm 
(anbumn, gÌìobulin) hoặc từ nhímg đường bài xuât niệu (từ 
bàng quang. niệu đạo đo bị viêm) hoặc từ những mó (do tiêu 
các mô của ống thận). Thuật ngữ PN thay cho thuật ngữ 
anbummn niệu dùng trước đây. 

Để theo dõi sức khoẻ phụ nữ có thai, phải thăm thái ít nhất 
là 3 lắn. từ tháng thứ Š cho đèn khi để: mỗi lắn (hãm thai phíu 
xét nghiệm nước tiêu và tìm PN đê đề phòng sản giật và các 
tai biển khác. KT thuật tìm PN đơn giản, có thể thực hiện được 
ơ bắt kì nhà hồ xinh nào. 

PROTEIN SỮA tương protein có trone sữa thể hiện bảng 
ti lệ phản trăm (4). Tỉ lẻ PS ở một số động vật như sau: bò 
4,2: trân 4,5; ngựa 2,1: dê 3,6; cừu S.8: lợn 7,2: thỏ 15%; chó 
9,7; mèo 9,]. Thành phân chú yếu của PS là caZeimm (chiếm 
khoảng 802), phản còn lại là lac(oanbumin và lactoglobulin. 
Cazenn là nguyên liêu để sản xuất pho mát. PS là lơai protein 
có g1á trị dinh đưỡng cao. chứa đủ và cân đối các axI( min 
cần thiết cho neười và động vật. 

PROTTT (Ph. protidc: À. protein; tên Khoa học của đạm) 
x. Proteín. 


PROTON (A. proton). hat nhàn của nguyên từ hidro, là 
tột trong hai loại hạt tao thành hạt nhân của các nguyễn tÍ 
khác. kí hiệu p. Số hạt p trong hạt nhàn của môt ñeuvên tố là 
NỔ Z2 - số thứ tự của nguyên tố trong Đáng tuần hoàn 
Mendelêep. P mang điện tích dương. đúng bàng giá trị tuyệt 
đổi điện tích cúa điện từ: khốt lượng tĩnh của p băng L.836.13 
lần khôi lượng tĩnh của điện tử. Hiện chữa có cách đo chính 
xác thời gián sống (trung bình) của p, nhưng theo thí nghièm 
mới nhất (19827) thời gian sòng của P lớn hơn I02 năm, như 
vây có thể coi p là hạt bền và nhờ đó mà sự tồn tai bền vững 
cúứa vũ trụ được đam bảo. P được dùng Irong các ruíy gia tộc 
hat mang điện dễ nghiên cứu quá trình tương tác cúứa các hat 
cơ bán. D cũng là thành phản chính trone các chìm hạt tì Mặt 
Trời bay ra vũ trụ và đến Trái Đất, được gọi là gió Mặt Trời. 
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P PRÔKHÔRÔP A.M. 





P có câu trúc nội tại phức tạp. 

PRÔKHÔRÔP. A. M. (AIeksandr Mikhailovich 
Prokhoroyv; sinh 1916), nhà vật lí Liên Xô. Một trong những 
người đã đặt nền tảng cho điện tử học lượng tử. Cùng với 
Baxôp (N. G. Basov) chế tạo maze đầu tiên, nghiên cứu nhiều 
loại laze, quang học phi tuyến, tương tác của tia laze với các 
chất, vv. Giải thưởng Nôben (1964) cùng với Baxốp và Thonơ 
(C. H. Townes). 

PRÔTAGÔRAT (Prothagoras: khoảng 490 - khoảng 
420 tCn.), nhà triết học Hi Lạp cổ đại, người nổi tiếng nhất 
trong phái nguy biện, Xuất phát từ học thuyết Hêracli 
(Héraclite) về sự vận động phổ biến của vạn vật, Prôtagôrat 
đã đưa ra luận điểm sau: '*Con người là thước đo của mọi vật: 
của những vật tồn tại, bởi vì chúng đang tồn tại. của những 
vật không tồn tại, bởi vì chúng không tồn tại”. Prôtagôrat bị 
kết tội là vô thần, ông bị trục xuất khỏi Aten, tác phẩm “Vé 
các vị thắn” của ông bị đốt cháy. 

PRÔTÊRÔZÔI (A. proterozoic: cg. đại Nguyên sinh), 
liên giới gồm các giới Palêôprôtêrôzôi, Mezôprôtêrôzôi và 
Neôprôtêrôzôi. Các hệ tuổi của ranh giới dưới của chúng như 
sau (theo thứ tự từ dưới lên): 


I. Palêôprôtêrôzôi - Nguyên sinh hạ: Siđeri (2.500 triệu 
năm). Ryac (2.300 triệu năm), Orosiri (2.050 triệu năm), 
Statheri (I.8ÖO triệu năm). 


2. Mezôprôlterôzôi - Nguyên sinh trung: Calym (1.600 
triệu năm), Ectas ( I.400 triệu năm). Sten (1.200 triệu năm). 


3. Neöprôtêrôzôi - Nguyên sinh thượng: Ten (1.000 triệu 
nảm), Cryogen (850 triệu năm), Neôprôtêrôzôi [II (650 triệu 
năm). 

Trong đá của P còn rất ít di tích sinh vật, chỉ đến 
Neôprôtêrôzôi mới gặp nhiều đi tích sinh vật hơn, chủ yếu là 
vi sinh vật và các loại thực vật bậc thấp. 

PRUĐÔNG P. J. (Pierre Joseph Proudhon; 1809 - 65), 
nhà triết học, xã hội học, kinh tế học Pháp, có khuynh hướng 
xã hội chủ nghĩa tiểu tư sản, một trong những người khởi 
xướng chủ nghĩa vô chính phủ. Pruđông đả kích chế độ sở 
hữu lớn tư bản chủ nghĩa, mặc dù ông chưa hiểu được nguồn 
gốc lịch sử của chế độ này; lên án lòng tham lợi của bọn tư 
bản, nạn cho vay nặng lãi, tệ bóc lội, song cũng phán đối yêu 
sách đòi xã hội hoá sở hữu, cải tạo xã hội bằng cách mạng và 
đưa ra tư tưởng cải cách dần dần từ bên trên để đối lập lại. 
Pruđông coi điều tại hại chủ yếu không phải là quyền sở hữu 
đối với tư liệu sản xuất, mà là sự trao đổi "không ngang giá”, 
“không công bằng” những 
sản phẩm lao động. là lợi 
nhuận thương nghiệp và lợi 
tức cho vay. Pruđông muốn 
tạo ra một xã hội của những 
người sản xuất nhỏ, mong 
muốn chế độ sở hữu nhỏ tồn 
tại mãi, phê phán chế độ sở 
hữu lớn tư bản chủ nghĩa, 
song lại có ảo tưởng về mội 
chế độ tư bản chủ nghĩa 
không có những hậu quả 
nặng nẻ đối với nền sản xuất 
nhỏ như: cạnh tranh, độc 
quyến, phá sản. Pruđông 
không hiểu được vai trò của 
giải cấp vô sản trong xã hội 
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hiện đại, mà chỉ nhìn thấy sự khốn cùng trong sự khốn cùng. 
Trong tác phẩm '*Sự khốn cùng của triết học” (1847), Mac đã 
phê phán mạnh mẽ tư tưởng của Pruđông và những người 
theo phái Pruđông là không tưởng và phản động. Những tác 
phẩm của Pruđông được nhiều người đương thời biết đến là 
“Sở hữu là gì?” (1840), “Hệ thông những máu thuẫn kinh tế 
hay triết học của sự khốn cùng” (1846), vv. 

PRUXO B. (Boleslaw Prus; tên thật: Aleksander 
Cilowacki; I847 - 1912), nhà văn Ba Lan. Cha làm công cho 
địa chủ, l6 tuổi đã tham gia cuộc khởi nghĩa chống Nga 
hoàng (863), bị cầm tù, lại tiếp tục đi học, vì điều kiện kinh 
tế, bỏ học, làm công nhân, rồi bắt đầu viết báo, giữ các mục 
hài hước, thời sự. Pruxơ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa hiện 
thực, chịu ảnh hưởng của Banzäc (H. de Balzac), Địchken 
(C. Dickens), Flôbe (G. Flaubert). Truyện ngắn và tiểu thuyết 
của Pruxơ miêu tả nỗi đau khổ của những con người lương 
thiện bị xúc phạm bởi sự bất công xã hội. Giọng trữ tình, 
pha hài hước gắn với sự phân tích tâm lí chính xác đem lại 
cho tác phẩm một sắc thái độc đáo, gần với Chêkhôốp 
(A. P. Chekhov) sau này. Bốn tác phám lớn: “Tiến tiêu” 
(1886) phản ánh đời sống và phong tục người nông dân Ba 
Lan thời đó, khẳng định rằng chỉ với tính cần cù và sự hi 
sinh của chính họ, người nông đân mới có thể giữ được vị 
trí “tiền tiêu” trong cuộc chiến đấu chống thực dân Đức và 
bọn địa chủ ăn bám; “Con búp bê” (1887 - 89) mỏ tả những 
chuyện xảy ra trong đời sống dân tộc Ba Lan suốt thế kì L9 
qua 3 thế hệ; “Những người phụ nữ được giải phóng” thể 
hiện mâu thuẫn giữa quan niệm đạo đức của Pruxơ với lớp 
người sống trên tiền bạc; “Vua Pharaông” là tiểu thuyết triết 
lí, chủ để về lịch sử Ai Cập cổ đại, nhưng Pruxơ đã trình bày 
suy nghĩ của mình về tổ chức xã hội, nhà nước và những 
cuộc đấu tranh giành quyến lực. Pruxơ nhìn quá khứ từ góc 
độ xã hội học và chính trị. Văn xuôi Pruxơ đạt đỉnh cao của 
văn học Ba Lan về chủ nghĩa hiện thực: tư tưởng tiến bộ; 
phong cách độc đáo; trữ tình kết hợp với hài hước; cảm xúc 
được kiểm chế đúng mức; đối thoại hợp với tâm lí nhân vật 
và hoàn cảnh xã hội một cách lí tưởng; được các nhà phê 
bình đánh giá cao. 

PRUXTƠ M. (Marcel Proust; 1871 - 1922), nhà văn Pháp. 
Thuở nhỏ, ổm yếu, dễ xúc động, bị hen năng, suốt đời mang 
bệnh, nhiều lắn tưởng chết. 
Học luật nhưng có khuynh 
hướng văn học và triết học. 
Năm 25 tuổi, ¡n tập sách đầu 
tay `"'Những thú vui và những 
thắng ngày” gồm một số 
truyện, kí và thơ. Pruxtơ đi 
du lịch nhiều; sau ở hẳn Pari. 
Mẹ mất (1905), ông vô cùng 
đau xót, từ đó không ra khỏi 
căn phòng của mình, mái 
miết viết đêm ngày trong cô 
đơn một tác phẩm dày 4-5 
nghìn trang; bỏ xoá hàng 
trăm trang, viết lại, thêm 
hàng trăm trang khác. Bộ tiểu 





Pruxtơ M. 

thuyết '*Đi tìm thời gian đã mất” gồm 7 quyển, ¡n thành 15 
tập (1913 - 27). “Đi tìm thời gian đã mất" là lịch sử một thời 
đại và lịch sử một ý thức. Với Pruxtơ, “những thiên đường 
thật là những thiên đường đã mất”. Ông xây dựng từ quá khứ 
một thể giới sống động, một thế giới hồi ức được hiện tại hoá, 
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đồng hiện hoá. đầy màu sắc, âm thanh. Tác phẩm mở đấu một 
loại tiểu thuyết hiện đại của thế kí 20. Ông mất tại Pari, sau 
một cơn đau nắng. Giải thường Giôngcua (Goncourt) về văn 
học (1919). 

PSILOMELAN (A. psilomelane), khoáng vật phụ lớp 
hiđroxit và hiđratoxit mMnO.mMnO›;.nH2O. Công thức chính 
xác chưa xác định được. Hệ trực thoi. Gặp tập hợp tình thể mịn, 
đạng nhũ đá có cấu trúc đới đồng tàm, màng phủ. nhánh cây. 
Màu đen. đen hơi nâu. nh bán kim: loại hở rời ánh mở. Độ 
cứng 4-6: khối lượng riêng 4.4 - 4,7 g/cmỶ. Gặp trong đới oxi 
hoá và võ phong hoá, mỏ trắm tích. Là nguồn để lấy mangan. 
(iặp ở mỏ mangan Tốc Tác (Cao Bằng). 

PSILOPHYTA (P‹s/lophyton, tk, thực vật lộ trấn: 
HL..psilos - mảnh khánh, phutơn - cây), nhóm thực vật đầu tiên 
sống trên cạn, chủ yếu ở ki Đêvon, nhưng xuất hiện từ cuối ki 
Siua. Cây nhỏ đạng cỏ, bắt đầu có những yếu tố nguyên thuỷ 
của hệ thống mạch dẫn truyền trong cấu tạo giải phẩu. 

PTIERANODON (từ tiếng Hi Lạp: pltecron - cánh, 
ođontox - răng; 0eranodon), một loài bò xát hoá thạch thích 
nghi với lôi sống bay lượn. Cánh màng có sải cánh đài tới 
7 - 8m, sống trong kỉ Krêta, ở miền ven biển và ăn cá. 





Pteranodon 
!. Pleranodon ingens; 2. Plerodaclylus spectabilis; 
3. Ramphorhynchus ramphorhynchus 


PELEROSALIRIA (P!erosaurid) x. Bò sát bay. 


PTI (A. Press Trust of India - Hãng Thông tấn Ấn Độ), 
hãng thông tấn chính của Ân Độ, thành lập 8.1947, chính 
thức hoạt đông 2.1.1949. Có II0 cơ sở ở trong nước và Š ở 
nước ngoài Liên hợp quốc, Matxcœa, Katmanđu 
(Kâtmându), Côlômbô (Colombo) và Luân Đôn. Có các hiệp 
định trao đổi tin tức với *Ronơ"” (°Reulters”), AFP, UPI, các 
hãng thông tấn Châu Á và OAPA. Cổ phần của hãng PTI là 
do các báo đóng góp. 

PTOMAIN (A. ptomaine), ancaloit thối rữa trong xác chết 
động vật. Nhóm các hợp chất amin được tạo ra do sự phản 
huy protein trong động vật chết bởi ví sinh vật. Vd, 
metylumin, myđalein, cađaverm ... 


PTÔLÊMÊ C. (Ph. Claude Ptolémée). nhà khoa học cổ Hi 


Lạp. sống vào thế kỉ 2. Từ I27 đến I5, sống tại Alêchxanđni 
(Ai Cập), nghiên cứu toán học, thiên văn và địa lí. Tác giả của 
thuyết hệ vũ trụ địa tâm; là mô hình cấu trúc vũ trụ đầu tiền. 
khẳng định một cách sai lầm rằng, các thiên thể chuyển động 
trên những vòng tròn có tâm là tâm Trái Đất nằm vên, là cơ 
sử cho thiên văn học trong một thời kì dài đến thể kí 17, trước 
khi thuyết hệ nhật tâm của Kôpeccnich (N. Kopemik) ra đời. 

PU ĐEN ĐINH dãy núi ở biên giới Việt - Lào, phía tây 
Lai Châu, định cao 1,886 mị, dài 120 km. Cấu tạo bởi cuội 
kết, cát kết, bột kết. Rừng nhiệt đới và á nhiệt đới ấm. Dân cư 
thưa thớt. 

PU KHAN BON núi ở phía bắc Bảo Yên (trnh Lào Cai), 
đỉnh cao I.168 m. 

PU PÉO tên một dân tộc ít người ở Việt Nam, tên tự gọi: 
Ka Beo, xưa có tên: La Quá, Penti Lôlô; số đân 705 (1999). 
Cư trú: xã Phô Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (từ thế ki 
I8). Ngôn ngữ thuộc hệ Thái - Kadai với những yếu tố 
Ma Lai - Đa đảo và Môn - Khơ Me. Người PP làm ruộng, 
nương thổ canh, sống định cư. Xưa kia ở nhà sàn, nay ở nhà 
đất tường trình, mái ngói âm dương. Nữ mặc áo dài cài khuy 
nách phải ở trong (bok tắm), áo ngoài xẻ ngực. gấu và hò áo 
đáp thêm vải màu (bok cả), váy đen có hoa văn ở gấu. Người 
PP theo chế độ phụ quyền. Hôn nhân một vợ một chồng. vợ 
cư trú bên chồng. Dòng họ người PP mang tính cặp đôi với 
quan hệ hôn nhân một chiều. Con hai chị em gái có thể lấy 
nhau, chồng có thể lấy chị, em vợ khi vợ chết. Hai anh em 
trai không được lấy hai chị em gái. Quan niệm người có 8 
hồn, khi có người chết người ta để nghiêng hũ thờ (Loong 
(en), sau chôn cất I3 ngày, chọn ngày tốt dựng lại hũ và đặt 
thêm hũ mới. Dụng cụ cúng tổ tiên: quả bầu, đuôi lông bò 
khô. Đồng bào sử dụng trống đồng trong lễ làm ma chay, 
Người PP có truyện kể dài tương tự như truyện Ô pja 
của người Tày. Tuy dân số ít nhưng người PP cũng có 
những người làm cán bộ xã, thoát li công tác, học trường 
phổ thông. 





Người Pu Péo 
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PU SAM SAO dãy núi ở biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh 
Sm La, phía tày nam dãy Sốp Cộp, đỉnh cao Ì.897 m, cấu tạo 
bởi cuội kết, cát kết, phiến sét Triat. 

PU SI LƯNG khối núi nằm ở tây bắc tỉnh Lai Châu, giữa 
Sông Đà và thượng nguồn sông Nậm Na (phụ lưu tả ngạn 
Sông Đà), tại biên giới Việt - Trung. Cách Mường Tè khoảng 
28 km vẻ phía tây bắc. Diện tích khoảng 2.400 kmˆ, đỉnh cao 
3.076 m (đứng thứ ba của Việt Nam về độ cao, sau Phan Sỉ 
Pan và Phu Tà Leng). Cấu tạo bởi đá grani(. Có các đai cao 
nhiệt đới, á nhiệt đới, ôn đới . Nơi cư trú của tộc người La Hủ. 

PU THA CA đỉnh núi ở phía đông bắc thị xã Hà Giang, 
thuộc cánh cung Sông Gâm, cao I.274 m. Cấu tạo bởi 
đá granil. 

PUAKYNIE I. E. (Sec: lan Evangelista PurkynJje, 
|787 - 1869), thấy thuốc nổi tiếng người Sec, nhà tự nhiên 
học, sinh lí học và hoạt động 
xã hội. Các công trình 
nghiền cứu sắng tạo thuộc 
nhiều lĩnh vực khoa học: sinh 
lí thị giác; tuyến mồ hôi, 
tuyến niêm mạc dạ dày, vị 
cấu trúc cân, da, các tuyến; 
xương, ràng, sụn, đây thần 
kinh, cơ tim, vân ngón tay, tế 
bào. vv. Nhiều phát minh 
khoa học mang tên 
Puakynie: sợi Puakynie (thớ 
Cơ tim của cừu), tế bào 
Puakynie (của tiểu não); 
mạng mạch Puakynie (ở 
mắt). vv. Có nhiều sáng tạo 
trong kĩ thuật hiển vị (dao cắt tiêu bản mỏng, dấu soi tiêu 
bản. thuốc nhuộm màu chàm. Tích cực đấu tranh cho các 
quyền dân tộc Sec. văn hoá và ngôn ngữ Sec. 

PUAKYNIE (SỢT) (A. Purkynje fibres), sợi bó cơ tim 
chuyên hoá, chạy dọc đường giữa tâm thất ở một số động vật 
có vú; mang tên nhà tự nhiên học người Sec Puakymie (Ì. E. 
Purkynje; I787 - 1869). SP nhận các nhịp xung động kích 
thích truyền từ xoang nhĩ và làn sóng co bóp qua thành 
tảm thất. 

PUĐÔPKIN V. I. (Bsevolod IHarionovieh Pudovkin; 
I893 - 953), đạo diễn, diễn viên và nhà lí luận điện ảnh Liên 
Xô, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô. Một trong những người sáng 
lập ngành điện ảnh Liên Xô. Các phim chính: “Người mẹ” 
(1926 - một trong 12 phim hay nhất của mọi thời kì điện ảnh 
thế giới), *Xanh Pêtecbua sụp đổ" (1927), “Con cháu Thành 
Cát Tư Hãn” (1928), "Suvôrôp” (1927), “Đô đốc Nakhimôp” 
(1947), vv. “Vaxili trở về” (tên phát hành tại Việt Nam) sản 
xuất |953 đựa theo tiểu thuyết của nhà văn Nikôlaeva (G. N. 
NIkolaeva) là bộ phim cuối cùng của đạo điễn Puđôpkin. 

PUECTÔ RICÔ (Estado libre Asociado de Puerto Rico; 
A. Commonwealth of Puerto Rico - Nước Tự do Liên kết 
Puectô Ricô), quốc gia hải đảo phía đông quần đảo Anti Lớn 
trong biển Caribê, gồm một đảo lớn Puectô Ricô và các đảo 
nhỏ lân cận Culebra (Culebra), Viêcơ (Vieques), Môna 
(Mona)... Bờ biển 501km. Diện tích 9.104 km2. Dân số 3,9 
triệu (2000). Dân thành thị 75%. Dân tộc: da trắng (chủ yếu 
là người Tây Ban Nha) 80%, da đen 20%. Ngôn ngữ chính 
thức: tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Tôn giáo: đạo Thiên 
Chúa 93,5%, trong đó Tin Lành 28,7%. Thể chế: Nước tự do 
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liên kết với Hoa Kì. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống Hoa Kì. 
Đứng đầu Chính phủ: toàn quyền. Thủ đô: Xan Hoan (San 
Juan; 440 nghìn dân, kể cả ngoại ô 2,0 triệu). Các thành phố 
chính: Pônxê (Ponce: 194 nghìn dân), Caguat (Caguas: l45 
nghìn đân), Mayaghêt (Mayaguez; I00 nghìn dân). 
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Trên đảo Puetô Ricô có một dải núi (đỉnh 1.388 m) chạy 
theo chiều tây - đông, sát bờ biển phía nam. Phía bắc có đồng 
bằng ven biển khá rộng, phía nam đồng bảng ven biển hẹp. 
Khí hậu nhiệt đới, gió tín phong. Nhiệt độ ít biến đổi từ 24 - 
289C. Lượng mưa 2.500 mm/năm (ở phía bắc đón gió), giảm 
xuống 900 mm/năm (ở phía nam khuất gió). Sông ngắn. chủ 
yếu đổ ra bờ biển phía bắc, sông Manati (Manali). sông 
Lôixa (Loíza). Đất canh tác I4%, đồng cỏ 38%, rừng và cây 
bụi 20%, các đất khác 28%. Khoáng sản không đáng kể: 
đồng. niken, tiểm nâng dầu khí ở vùng biển. 

Kinh tế công nghiệp - dịch vụ, do tư bản Hoa Kì đấu tư. 
Nông nghiệp chiếm 0,7% GDP và 2,4% lao động. Công 
nghiệp 45,3% GDP và 17,5% lao động. Thương mại - tài 
chính - dịch vụ 46,2% GDP và 62,6% lao động. GNP đảu 
người 7.010 USD (1997). GDP đầu người 6.898 USD (1996). 
Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): mía 307 nghìn tấn, 
chuối 76 nghìn tấn, dứa l9 nghìn tấn, cam l6 nghìn tấn, cà 
phê II,6 nghìn tấn. Chãn nuôi: bò 388 nghìn con, lợn 175 
nghìn con. Cá đánh bất (1997) 2,7 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1997): hoá chất - được phẩm 21 ,4 tỉ USD, thực 
phẩm 3,5 tỉ USD, máy móc và sản phẩm kim loại 2,9 tỉ USD, 
may mặc 679 triệu USD. Năng lượng: điện 19 tỉ KW.h. Giao 
thông (1996): đường sắt 96km, đường bộ I4,4 nghìn km (rải 
nhựa 100%). Xuất khẩu (1997 - 98): 33,4 tỉ USD (hoá chất 
43,6%, máy móc I3,2%, thực phẩm 12,1%. đồ điện 7.7%); 
bạn hàng chính: Hoa Kì 88,5%. Nhập khẩu: 27,3 tỉ LSD (hoá 
chất 26,8%, đồ điện 11,8%, lương thực 10,2%, thiết bị vận tải 
9,6%, xăng dầu 7,2%, máy móc 6,8%); bạn hàng chính: Hoa 
Kì 62.5%, Nhật Bản 6.4%, Đôminica 4%, Anh 2,9%. Đơn vị 
tiền tệ: đôla Mi (USD). 

Thời cổ, là nơi cư trú của thể dân da đỏ. Thế kỉ | 5, Tây Ban 
Nha xâm chiếm. Thế kỉ 16 đưa nô lệ da đen từ Châu Phi sang 
khai phá. Năm 1898, Hoa Kì chiếm sau khi đánh thắng Tây 
Ban Nha. Ngày 25.7.1952, hưởng thể chế Nước Tự do Liên 
kết với Hoa Kì. 

PULANH E. (Francis Poulenc; |899 - 1963), nhà soạn 
nhạc, nghệ sĩ pianô Pháp, thành viên của '"Nhóm 6 người” nổi 
tiếng. Sáng tác nhiều thể loại âm nhạc nhưng xuất sắc nhất 
trong lĩnh vực thanh nhạc. Pulanh là một nhà cổ điển nhạy 
cảm chống kinh viện theo kiếu Cupơranh (L. Cuperin), 


XcaclatIi (Á. ScarlatIi), nhưng ảm nhạc của ông tuyệt không 
có gì gợi lên sự khô cản của chủ nghĩa tân cổ điển quy ước. 
Pulanh đã đạt tới những định cao trong phần hai của cuộc đời 
với những tác phẩm ''Gương mật con người”. viết cho hợp 
xướng kép, lời thơ của Pulanh. Êlua (P. Éluard), *Xtabat 
Matơ”, những bản hợp xướng tuyệt đẹp trong ôpêra "Đàm 
thoại của các Bà phước”. Sự độc đáo của Pulanh không ở sự 
táo bạo mà trong sự hồi nguyên, điều đó cho phép ông sáng 
tạo nên mội trường phái cổ điển rnêng cho mình. 

Tác phẩm: các ôpêra trong đó có "Đàm thoại của các Bà 
phước”. Mônôđram (monodrame) ' “Tiếng nói con người”, 4 
vở balê, âm nhac cho kịch và điện ảnh. các tác phẩm tôn giáo, 
chu yêu là hợp xướng không phần đệm, các cantat thế tục 
(“Hội hoá trang”. "Gương mặt nhân loại"). Côngxectô '*Đồng 
nội ˆ cho Clavơxanh, côngxectô cho 2 pianô, cho oocgan, vv, 

PULI (Ph. Poulic: cø. bánh đai) 1. Chi tiết của truyền động 
đai hoặc truyền động cáp: là bánh có vành rộng với rãnh 
vòng, tiết diện phù hợp với dây đai hoặc dây cáp bao quanh. 
Có P một bậc và nhiều bậc (thường là 3 để biến đổi tốc độ). 

2. Cơ cấu hoặc chi tiết đơn gián của máy nàng, P có dạng 
bánh xe, dùng rãnh trên chu vị để chuyển xích, cáp, thừng, 
chão. Có các kiểu P khác nhau: P hướng dẫn, P cân bằng, P 
động. P nhiều bậc (khối P), P canifas (khối một P, để thay đổi 
chiều kéo của đây khi nâng và treo hàng trên tàu thuy). 

“PUNG XUÔI” một trong những điệu múa khăn trong 
chương trình của các đội xé thuộc dòng xé mới ở Tây Bắc. 
*PX" lắn đầu tiên ra mắt công chúng trong chương trình đội 
xé Phong Thổ (thuộc tỉnh Lai Châu) (có thể là tác phẩm của 
báo khoa Hoàng Văn En, người lãnh đạo đội xé). "PX "' gợi 
lên hình ánh những khung đệt cổ truyền thống Thái đang 
hoạt động. 

PUNXA (A. pulsar, viết tất của pulsaling sources of 
radioemission - nguồn bức xạ xung vô tuyến), nguồn bức xạ 
yếu trong vũ trụ, quan sát được dưới dạng những xung sóng 
điện từ theo chu kì. được nhóm nhà vật lí Anh Hiuisơ 
(A., Hewish) phát hiện lần đầu tiên (1967). Các xung điện từ 
do P phát ra có chu kì từ 0,05 đến 1,0 s và được duy trì với độ 
chính xác cao. Các P bức xạ chủ yếu trong dái sóng vô tuyến, 
nhưng trong một số trường hợp, vd. P PSR053I + 2l trong 
tỉnh vân Con cua thuộc chòm sao Kim Ngưu (L., Taurus)., có 
thể bức xạ trong dải quang học, rơnghen và gamma. P được 
thiên văn học vô tuyến giải thích là những sao nơtron quay 
nhanh với một vùng hoạt động phát ra bức xạ trong một 
hướng hẹp. Các P phát bức xạ trong dải rơnghen và gamma 
có chu kì dài hơn và có thể là sao nơtron hoặc hốc đen nằm 
trong cặp sao đôi. 

PUÔCXAT (Pursat) x. Caeđamôm. 


PUSKIN A. X. (AIeksandr Sergccvich Pushkin; 
I799 - 837). nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Nga, người sáng 
tạo ngôn ngữ văn học Nga, đặt nền móng cho văn học Nga 
thế kỉ 19. Có quan hệ mật thiết với những nhà cách mạng 
tháng Chạp, bị đày xuống miền Nam (1820 - 24). Bị sát hại 
trong một cuộc quyết đấu (1837). Từ những bài thơ trữ tình 
thời học sinh, những bản trường ca lãng mạn “Người từ 
Kapkuazơ" (1820 - 2l), "Lệ đài Bacchixaraixki" (1823), 
"Đoàn người Digan" (1823 - 24).... Puskin tiến đến chủ nghĩa 
hiện thực với những bài thơ về thực tại đời sống giàu chất hoạ 
và nhạc, những tác phẩm lần đầu tiên nêu những vấn đề quan 
trọng như: nhân dân là động lực thúc đấy lịch sử (bi kịch 
“Bôrit Gôđunôp”, 1825): nhân vật “con người thừa” (tiểu 
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thuyết - thơ ”“Epghêni 
Ônêghin", I823 - 31): vấn để 
cá nhân và nhà nước (trường 
ca “KỊ sĩ đồng”, 1833); số 
phận con người nhỏ bé (°”“lập 
truyện của Benkin”, 1830); 
quyền lực của đồng tiến 
("Con đầm pích”, 1833): tình 
yêu, sự sáng tạo, cái chết 
(những bị kịch nhỏ '*'Môza và 
Xaliêri”. “Người khách bằng 
đá”. 1830...): khởi nghĩa 
nông dân (“Người con gái 
viên đại uý”, 1836)... Sau 
Sêéchxpia (W. Shakespeare) 
200 năm, trong sáng tác của 
Puskin, người ta đã bắt gặp 
những tình huống kịch cảng thẳng, những tính cách quyết 
liệt, những xung đột dữ dội, những dục vọng điên cuồng. 
Tỉnh thấn công dân, chủ nghĩa nhân đạo, tính nhân dân, tính 
lịch sử trong sáng tác của của Puskin đã trở thành những 
truyền thống lịch sử tốt đẹp của văn học Nga. 

PUTIN YV. V. (Vladimir Vladimirovich Puun; sinh 1952), 
nhà hoạt động Nhà nước Liên bang Nga. Trước 1990, làm 
việc tại cơ quan an ninh quốc gia. Sau đó, công tác ở Uỷ ban 
Nhân dân thành phố Lêningrat [Leningrad, nay là Xanh - 
Pêtecbua (Sankt - Peterburg)]. Những năm 1994 - 96, phó 
chủ tịch thứ nhất thành phố Xanh - Pêtecbua. Tháng 
3 - 6.1997, phó Ban hành chính Phủ tổng thống Liên bang 
Nga. Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Liên bang Nga 
(1998 - 99), Tháng 8.1999, thú tướng chính phú. Ngày 
26.3.2000, được bầu làm tổng thống Liên bang Nga. 

PUXAN (Pusan), thành phố cảng, căn cứ hải quân Hàn 
Quốc trên bờ eo biển Triều Tiên. Dân số 3,813 triệu (1995). 
Công nghiệp chế tạo máy, thực phẩm. luyện kim. hoá chất, 
đánh cá. Cảng và căn cứ hải quản ở trong vũng tự nhiên, sâu 
6 - 12m, cảng dài trên LÔ km. Có xưởng đóng tàu. Chữa P và 
cảng Simônôxeki (Shimonoseki) của Nhật có giao thông 
bằng phà, lượng chuyển hàng của cảng 26 triệu tấn/năm. 

PUXANH N. (Nicolas Poussin; 1594 - 1665), hoa sĩ Pháp, 
mỘt trong những nghệ sĩ hàng đầu của lịch sử hội hoa Châu 
Âu. Phần lớn cuộc đời ông sống và sáng tác tại Rôma (Italia). 
Puxanh say sưa nghiên cứu điêu khắc và kiến trúc cổ đại, kết 
hợp với nghiên cứu triết học, lí thuyết nghệ thuật và văn 
chương, để tự luyện cho mình có cái nhìn lí tưởng đối với lịch 
sử và huyền thoại. Puxanh gắn bó với các xu hướng cổ điển 
đương thời nhưng cũng bổ sung thêm chủ nghĩa anh hùng. 
Các tác phẩm “Cảm hứng của nhà thơ”, “Lễ hội thần rượu 
Bacquyt" còn chịu ảnh hưởng của Tixianô (V. Tiziano). Càng 
về sau, ông càng tiến tới chủ nghĩa cổ điển uyên bác, không 
hoa mĩ: “Môidơ được vớt ở sông", “Êliêzê và Rêbecca”, 
“Những người chăn cừu ở Accađi”, '"*Điôgien chìa bát của 
mình”... Tác phẩm của ông có cấu tạo hoành tráng nhưng 
tràn đầy cảm xúc trong sự hài hoà bình tính, có ảnh hưởng lớn 
đến chủ nghĩa cổ điển thế kỉ L7 và 18. Xem hình trang sau. 

PUZOLAN [địa chất, ÀA. pouzzolane; l. Pouzzollana - gọi 
theo tên thành phố Pôxuôli (Pozzuoli) ở nam Italia], đá gồm 
sản phẩm vụn núi lửa (tro, bọt, tup, vv.) ít được gắn kết; chứa 
45 - 70% SiO›, 10 - 20% AlzOa, 2 - 6% oxit kim loại kiếm 
thổ, 3 - 8% oxit kim loại kiểm và nước hiđrat. P tốn tại cả ở 
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trạng thái thuỷ tỉnh và cả ở trạng thái tỉnh thể. Nhờ có khả 
năng khi tác dụng với vôi ở nhiệt độ thường tạo thành chất kết 
dính, P được sử dụng làm phụ gia hoạt tính thuỷ học để sản 
xuất các chất kết đính như chất kết dính vôi - P đolomi - Ð xi 
mãng pooclan; loại tup puzolan màu sáng dùng làm xi măng 
thuy có tính chịu nước và chịu sunfat tối. 





Puxanh ÑN. 
"Lễ hội thần rượu Bacquyt" (sơn dầu, 1630) 


PUZOLAN (hoá: puzzolane), một loại xi măng, dạng bột 
mịn màu xám lục. Là hỗn hợp aluminat và các silicat khác 
của canxi [CaSiOa, CaSiO¿ và Ca:(AlO+a);]. Được sản xuất từ 
đá vôi, đất sét có nhiều SiO+ và một ít quặng sắt. Phối liệu 
được nghiền mịn và nung chảy ở nhiệt độ cao sau đó nghiền 
thành bột. Là một chất kết dính vô cơ dùng trong xây dựng. 

PURIEP I. A. (Ivan Aleksandrovich Pyr`ev:I90L1 - 68), 
đạo diễn điện ảnh Xô Viết. Nghệ sĩ nhân dân, đẳng viên 
Đảng Cộng sản Liên Xô. Các phìm chính: ' “Tấm thẻ đảng” 
(1935), “Những người lái máy kéo” (1939), “Kazäc miền 
Kuban" (I950), "Thằng ngốc” (1958), “Anh em nhà 
Karamuzôp"” (1969), vv, 

PYRÊNÊ (Ph. Pyrénées), dãy núi thuộc hệ núi Anpơ 
(AIpes), chạy dài 430 km từ vịnh CGaxcônhơ (Gascopne) ở 
Đại Tây Dương đến vịnh Sư tử (Lion) ở Địa Trung Hải, cao 
nhất ở đỉnh Anêtô (Aneto) 3.404 m. Sườn bắc thuộc Pháp, 
sườn nam thuộc Tây Ban Nha. Tuy cùng tuổi, nhưng khác dãy 


Anpơ vì các đỉnh thấp hơn nên ít bị băng hà xâm thực (diện. 


tích băng hà khoảng 40 km2). 

Phía tây cấu tạo bởi đá vôi với địa hình cacxtơ, phía giữa 
chủ yếu là đá biến chất kết tính. Miền thấp cây bụi Địa Trung 
Hải, ở độ cao 1.800 - 2.100 m là rừng, cao hơn là cây bụi và 
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đồng cỏ. Khoáng sản có bauxit, quảng sắt, Nông nghiệp: 
lương thực tự sản tự cung, chân nuôi cừu, đệt len, khai thác 
rừng. thuỷ điện. 

PYRÔNG (Pyrrhon; HL. Purrhôn: khoảng 365 - 275 tCn,), 
nhà triết học Hi Lạp cổ đại, sáng lập ra chủ nghĩa hoài nghi. 
Mặc dù Pyrông không viết tác phẩm nào, nhưng tư 
tưởng của ông đã được truyền lại cho các môn đệ ghi 
chép, nhất là Timôn (Timon). Theo học thuyết của 
Pyrông, chúng ta không thể biết được bản chất đích 
thực của sự vật, mà chỉ biết được bể ngoài của 
chúng. Vì vậy, chúng ta phải tự kiểm chế mọi sự 
phán đoán của chúng ta về chúng và đi vào trạng thái 
thanh thản, nghĩa là thản nhiên không có những ham 
muốn. Mục đích của việc đó làm cho chúng ta thoát 
khỏi sự bất hạnh (bởi vì sự bất hạnh này là do quan 
tâm đến những hiện thực trần gian) và đạt được sư 
tĩnh tâm. Từ đó mà có được hạnh phúc của nhà hiển 
triết. Pyrông hiểu hạnh phúc là tính điểm đạm, 
không có những đau khổ và phương tiện để đạt được 
hạnh phúc đó nằm trong chủ nghĩa hoài nghi. Nhân 
cách và học thuyết của Pyrông có ảnh hưởng lớn đến 
nhiều nhà triết học Hi Lạp cổ đại và chủ nghĩa hoài 
nghi La Mã. 

PYTAGO (Ph. Pythagore, HL.. Puthagoras; khoảng 
570 - 500 tCn.), nhà toán học cổ Hi Lạp. Ông nghiên 
cứu tính chất của các số nguyên, chứng minh hệ thức 
giữa các cạnh của một tam giác vuông mà ngày nay 
mang tên định lí Pytago nổi tiếng. Ông còn là một 
nhà triết học, nhà hoạt động chính trị và tôn giáo. 

PYTAGO (BỘ SỐ) bộ ba số nguyên đương x, y, z thoa 
mãn phương trình x2 + yˆ = z?. Tất cả các bộ số Pytago 
(Pythagore) có dạng x = äŸ - b2, y = 2ab, z = a2 + bệ, trong 
đó a, b là các số nguyên đương tuỳ ý (a > b). Bộ số Pytago 
đầu tiên là 3,4,5: rồi đến 5,12,13, vv. Mỗi bộ số Pytago lập 
thành độ dài các cạnh của một tam giác vuông. 

PYTAGO (ĐỊNH LÍ) mệnh để khẳng định: nếu các cạnh 
của một tam giác vuông được đo theo cùng mội đơn vị chiều 
dài thì bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng các bình 
phương độ dài các cạnh của góc vuông (nói gọn lại: bình 
phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc 
vuông). Định lí Pytago được phát biểu dưới dạng: diện tích 
hình vuông dựng trên cạnh huyển của một tam giác 
vuông bằng tổng diện tích các hình vuông dựng trên hai cạnh 
gốc vuông. 

Định lí mang tên nhà bác học cổ Hiỉ Lạp Pytago 
(Pythagore) là người đầu tiên đã chứng minh định lí (thể kỉ Š 
tCn.), mặc dù người ta đã biết định lí đó trước ông. 

Ngày nay có rất nhiều cách chứng minh định lí Pytago. 
Đây là một trong những định lí quan trọng nhất của hình 
học Oclit. 


QUA (A. halberd), loại vũ khí bố từ trên xuống, có lưỡi 
buóc vào cán. Lưỡi Q ban đầu được làm bằng đá, xuất biện 
ở nhiều vàng trên thế giới từ thời đại Đá mới. Bước vào thời 
đại Đô Đồng, Q bằng đồng trở thành một vũ khí độc đáo của 
vân minh Trung Quốc. Q đồng cũng có các bước phát triển 
về loại hình, từ chỗ chỉ có lưỡi bề (gọi là viện) và đốc (gọi 
là nội) đến chô có thêm phần nhánh có lô để buộc vào cán 
(gọt là hô). Đến thời đại Sắt, người Trung Quốc cắm thêm 
mũi giáo lên phía trên Q: loại kích xuất hiện. Dưới ảnh 
hướng của văn hoá Trung Quốc, những vùng lân cận cũng 
có Q, có thế có những đặc điểm bản địa. Ở Việt Nam, trona 
các văn hoa Tiền Đông Sơn và Đông Sơn, đã có Q đá và Q 
đồng. Ở Miền Nam Việt Nam, trong thời đại Kim khí, cũng 
đã tìm được Q đồng, như ở Dốc Chùa, Long Giao (x. Qua 
đồng Long Giao). 





Qua 
Qua đồng 

QUÁ ĐỒNG LONG GIAO nhóm qua bằng đồng phát 
hiện ữ ấp Long Giao, xã Xuân Tân, huyện Xuân Lộc. tính 
Đồng Nai năm 1982, Hiện đã thụ được [9 chiếc nguyên vẹn 
và nhiều mảnh vỡ. Đặc điển chung của nhóm qua này là có 
kích thước rất lớn. Chièc lớn nhất có chiều dài trên 65 em. 
Nhiều chiếc năng trên ] kg, một số chiếc nặng gần 2 kg. Phần 
lớn có lưỡi cong hình mỏ chim. Đặc biệt trên hai mặt qua đều 
được trang trí hoa văn đày đặc, đồ án chủ yếu là các hình chữ 
Š nhiều vòng xoắn nối đuôi nhau. Số qua này được tìm thấy 
ở cùng một chô, có thê đó là một kho vũ khí. QĐLG gần 
giống với qua đồng tìm thấy ở Đốc Chùa mà di chỉ này có 
niên đại !ẤC có thể tham khảo là 2495 +50 năm cách ngày 


nay. QĐLG có thể thuộc nửa sau thiên niên kỉ 1 tCn. 





Qua đồng Long Giao 


QUÁ (sinh) cơ quan sinh sán của thực vật có hạt, hình 
thành từ bầu nhuy và chứa hạt. Những Q do bầu biến đối 
thành là Q thật. Những Q khác trong quá trình phát triển, 
npoà( hầu còn có thành phản khác của hoa tham gi4 (để, trục, 
lá bác...) goi là Q giả như Q táo tây, Q mắc cọi, vv. 

Q được cấu tạo bởi 3 lớp vò do 3 phần tương ứng của vách 
bầu biến đổi thành: vỏ ngoài do lớp biểu bì ngoài của vách 
bầu, mặt ngoài có tầng cuticun hoặc lớp sáp hoặc có lông; vỏ 
e1ữa tương đương với phần thịt (hay mô mềm) của vách bầu, 
thường đày làm thịt hoặc cùi Q: vỏ trong do lớp biểu hì trong 
của vách bầu biến thành. Có nhiều cách phân loại Q: đựa vào 
nguồn gốc Xuất phát (tức dựa vào các kiểu bó nhuy) hoặc dựa 
vào hình thái và cấu tạo, cách mở của Q. Dựa vào kiểu bộ 
nhu khác nhau, có thể chia thành 3 nhóm © chính: Q đơn. 
Q kép, Q phức. 


I. Q đơm hình thành từ một hoa có bộ nhuy một lá noän 
hoặc nhiều lá noãn dính nhau. Tuỳ theo tính chất khi chín, Q 
có thể tự mỡ được hay không, lại chia thành 2 loại: Q đóng 
(cø. Q bế), loại Q khi chín không tự mở để phóng hạt: Q mở 
(cø. Q nang) khi chín tr mở ra bằng nhiều cách. Căn cứ vào 
tính chất các lớp vỏ, lại chia Q đóng thành các loa: Q thịt như 
cà chua, ổi, chuối, vv. : Q khô không mở như Q cây họ Cúc 
(phía trên Q có chùm tơ do đài biến thành), loi Q này nhẹ; 
Q có cánh; Q dính - loại Q đặc trưng cho họ Lúa vì hạt không 
có vỏ nên nội nhũ đính liền với vỏ; Q bể rời - Q sinh bởi hai 
bầu có hai hay nhiều lá noãn dính nhau, nhiều ô. đặc trưng 
cho họ Hoa môi. Các loại Q mơ: thường có lớp vỏ khi chín 
khô xác, dính liền nhau, tự mỡ được nhờ vào sự khô của ©, 
gồm có Q đại, Q đậu, Q cải, Q hộp, vv. 
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2. Q kép cũng hình thành từ môi hoa. nhưng bộ nhuy có 
các lá noàn rời, môi lá noàn tạo thành một Q riêng. Các Q 
kép có thể là Q bế như Q mào lượng. Q đại như Q hồi. 
Q cửa nhiều cây ho Thiên lí, Nhiều khí đế hoa phát triển 
thành môt Ô giá mang những Q thật như Q dâu tây. Q cáv 
hơa hồng. 


3, Q nhức được hình thành từ ca cụm hoa. Trong thành 
phần có thèm trục hoa, bao hoa, lá bác hoặc đế hờa như Q 
đứa. Q dâu tàm. Q mít, Q sung, vv. 

Ngoài ra. ta còn thấy những Q sinh ra do nhát triển của bầu 
mà noãn không được thụ tình: loại Q đố eợi là Q đem tính. 
Thườne gặp 2 trường hợp: phôi được hình thành đơn tính 
khỏng qua thụ tình nhưng vần có hạt: một loại không tạo hạt 
có thê đo phần hơa không tốt hoặc do không phù hơp giữa 
phấn hoa và nhuy, bảu phát triển do kích thích tố của phân 
họa, eäp ớ nhiều cây ăn quá như chuối, cà chua, cam. Dựa 
vào đạc điểm này, người (a dùng kích thích tổ để tạo ra nhiều 
loại Q không hạt có giá trị dinh dưỡng. Nhìn chung, phần lớn 
các loại Q là thực nhầm có giá trị, cung cấp vitamin, chất 
khoáng. nguyên tờ vị lượng, nhiều gÌuxit, một ít protein và 
chất xơ giúp cho tiêu hoá. Nghề trồng cây ăn Q là nghề quan 
trọng. póp phản vào việc cung cấp thức ăn, nguyèn liên chế 
biến thực phẩm. nông sản xuất khẩu. Việt Nam có nhiều 
piổng Q truyền thống nốt tiếng lâu đời: bưởi Đoan Hùng (Phú 
Thọ), bưới Phúc Trạch (Hà Tính), thanh trà Huếy măng cụt 
Lát Thiệu, sầu riêng Cái Mơm (Bến Tre), vv. 

QUÁ (wrĩ ;huận), đồ đựng bằng gố, hình hộp tròn, có nắp 
đạy. bằng nứa phép hoặc nứa đan (như thúne có nắp đây); 
thường được sơn, thếp bạc, phủ hoàng kim, vẽ hoa văn tí mí, 
Q dùng mang đồ lẽ lên đình. chùa, đồ dẫn cưới... thường đội 
trên đầu (phú thêm vái đö) rất trang trọng. Loại Q nhỏ (đựng 
trầu), có tảng khay phụ chia nhiều ngăn, bên đưới để trầu 
chưa tẻm, khúc vỗ. mấy quả c¡u( (chưa bố). Loại Q hình 
thúng (cg. thúng kháo). làm thành bô tới 6 chiếc, cái nhỏ lồng 
trong cái lớn. ngoài cùng là cái lớn nhất, mang rất gọn. Q đã 
từ lâu là vật phẩm mĩ thuật trang trí thông đụng của nhân dân 
Việt Nam trong ngày lẽ. 

QUÁ BẢO TỬ cơ quan vĩnh sản của một số đương xỉ ở 
nước (vd. bèo váy ốc SaÏviwa natan¿). Cấu trúc hình cản, bền 
chắc do lớp màng chung khép kín, nằm ở gốc các cụm lá 
chìm đưới nước. Có 2 loại QBT' loại nhỏ. thon, bên Irong có 
trục ngàn manp nhiều túi bào tử nhỏ. mỗi túi lại chứa nhiều 
bào tử nhỏ; loại lớn chứa túi bão tứ lớn. mỗi túi chỉ có môi 
bào tứ lớn. Khi QBT chín, rụng xuông nước, vỏ bị phân huy 
ngay và phóng ra các túi. Bào từ nhỏ và bào tử lớn này mầm 
ngay trong túi bào tử cho ra nguyên tần nhỏ, nguyên tán lớn. 
Nguyên tán nhỏ hình thành ra các túi tỉnh, có 2 trnh trùng. 
Nguyên tán lớn hình thành túi noăn. 

QUÁ CÓ MÚI quả của các loài cây thuôc họ Cam 
(Ruaceze), chía làm nhiều múi, môi múi có nhiền lồng 
mọng nước. Chị C//s có nhiều loài cây QCM quan trọng 
như chanh ta (C//wš medica), cam chúa hay cam đẳng 
(C awraHrinum), chanh tây (cơø. chanh muốm: C. 160), 
bười (C. grarớš, C. decnmana), chanh vên (cg. thanh 
yên: €, mezica), bưởi chùm (C. paradisiaca), quýt 
(CC retfculata = C. nobili‹ vat. J¿liciosa), quất (C. /apnomeca 
VAt. 04lérøns$), cam ngọt (C. sinuensrš). Phân bố khấp vùng 
Đông Nam Á. các nước ven biển Địa Trung Hải, Nam Hoa 
Kì, Ôxtrayla và một phần Cháu Phi. Nguồn gốc ở các khu 
vưc nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đông Nam Á. 
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Quả có múi 
1. Thanh vén, 2. Chanh; 3. Quýyt; 4. Cam; 5. BƯởi 

QUÁ DỤC một phương châm chính lâm và tị thân do 
Manh Từ (Menez!) nêu r+ mà các nhà Nho thường nhắc lại. 
Manh Từ thường đi! sâu vào cái lâm và nêu ra những cái tâm 
“trắc ẩn” (thương xót), “tu õ” (hồ then), "từ nhượng” (nhún 
nhường) và “thị phi” (phải trái); đó là đầu môi của bốn đức 
cơ ban nhất gọi là “nhân`, “nghĩa”, “lê” và “trí`. Mãt khác. 
Mạnh Tứ cũng đã nêu lên một yếu tổ cần hạn chế và ngăn 
chặn (rong việc “chính tám” và “dưỡng tâm”. Yếu tố âv là cái 
"dục”, tức la lòng ham muốn. Đương nhiền, người ta vân 
thường cố những điều ham muốn tốt đẹp, quý báu. Như 
Khống Tử nói: “Người nhân muốn mình thành đạt thì cùng 
mong cho người khác thành đạt". Ở đây, cái “dục” mà Mạnh 
Tử nói đên, theo phương châm này, là cát ham muốn thấp 
hèn, nhằm thoá mãn những thèm khát xấu xà, xô đấy con 
người đi đên những hành động nhục nhã, độc ác. `ˆQu4` là ít, 
là giảm bớt; trong thực tế, QD là trừ bó những ham muốn xâu 
đề chỉ còn lại những ham muốn chính đáng. lành mạnh. 

QUA ĐẠI loại quá khô mỡ được. hình thành từ một lá 
noãn và khi chín mở bằng một kê nứt dọc theo đường hàn của 
mép để phóng hai ra ngoài như quả hồi, quả sữa. 

QUÁ ĐẬU quá khó, nhiều hạt, được hình thành từ một lá 
noãn đơn, khi chín mở bằng 2 kẽ nứt và thường vỡ theo cả hai 
phía mép đo sức căng của các sợi xếp chéo trong võ khi khô. 
Các vỏ quả có thế tiếp tục xoắn lại để bật các hạt còn lại. Kiểu 
quả điển hình của cây họ Đậu, nếu QÐ có thêm vách giả phân 
chia thành các phản tang hạt riêng biệt gọi là QĐ chia vách. 

QUÁ ĐỊA CÂU mô hình hình cầu cúa Trái Đất. của các 
hành tính khác cũng như 
thiên cầu với các hình biểu 
(hị không gian trên đó. 
QĐC phản ánh toàn bộ bẻ 
mặt Trái Đất mà vẫn bảo 
toàn xự đồng dạng vẻ mặt 
hình học của các khoanh vị 
và tương quan điện tích. 
QĐC có thể khác nhau về 
chủ đề (địa lí chuns, hành 
chính - chính trị địa 
chất, vv.), về tỉ lệ và mục 
đích sử dụng. Còn có loại 
quả cầu nổi - trên đó băng 
phương pháp đập nổi để 
phản ảnh địa hình bề mặt 
hành t:nh. 





Quả địa cầu 


QUA NHẠC (cg. lục lạc), đồ trang sức và là [oai nhạc khí 
cúa hầu hết các tộc người ở Việt Nam, có từ thời tiền sứ, QN 
thường bằng đồng. hình cầu (hoặc hình khác) rồng: phía trên 
có núm để xó dãy, phía dưới có một khía thủng hẹp chạy đài 
làm lô thoát âm: trong lòng có viên đồng, chì, hay sót nhỏ 
làm vật tác động đến thành QN tao âm thanh khi lắc, rụng. 
Dùng làm đồ trang sức (có loại nhỏ đường kính trên dưới 
l em. loại to với đường kính khoang 2,5 cm). Phụ nữ đeo QN 
trên khăn đâu. lung áo. mũ lẻ... hoạc buộc vào ngón tay khí 
múa, hát. Trẻ em đeo QN bàng bạc ớ vòng tay, vòng chân, 
hoặc đeo cùng cải Khánh trước ngực. Từ thời Hùng Vương, 
còn thây QN hình ông bẹp bằng đồng đính vào nhắn, vào bao 
cô Lay, bao có chàn. 

QUÁ NỔI tên gọi chưng các phương tiên vượt sông hoặc 
phao cứu hô dùng trên thuyền chiến thời cô. QN đan bàng 
máy tre, hình chum hoặc hình quả bầu khúc giữa nhớ. hai đầu 
lớn, được sơn đen để chống ngấm nước. Loai ỌN hình chum 
còn được làm bảng gỗ nên còn gọi là mộc ang (chum gỗ). 

QUÁ BẢO HOÀ trạng thái của hệ chứa số tiểu phân nhiều 
hơm so với trạng thái bao hoà. do đó không bẻn về mặt nhièt 
đông. Dung dịch được gọi là QRH khì nồng độ tiểu phân chất 
lan vượt nông đô bảo hoài: hơi được gọi là QBH khi áp suất 
hơi vượt giá trị áp suàt hơi bão hoà ở môt nhiệt độ nào đó. 

QUÁ CẢNH người. phương tiên giao thông vận tát, hàng 
hoá và những đồ vật khác đi qua hoặc được vận chuyển qua 
Janh thể của mòt hay nhiều nước nào đó để tới nước khác, 
trên cơ sở hiẻp đính đã kí giữa các nước hữu quan. QC có thể 
được thực hiện bằng đường bỏ, đường thuy hoặc đường 
không qua những cửa khâu nhất định và phải tuần theo luật 
lé, thủ tục và điều kiện QC của nước trung eian. Hàng hoá. 
phương tiên vận tại khi QC Việt Nam, phái tuần theo các quy 
định của pháp luặt Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Nhà 
nước Việt Nam kí kết hoặc tham gia. Người nước ngoài QC 
Việt Nam được miền thị thực: nêu có nhụ cầu kết hợp vào 
Việt Nam tham quan, du tịch thì được cơ quan quản lí xuất 
nhập cảnh thuôc Bộ Công an giải quyết theo quy chế đo Bộ 
Công an ban hành. 

QUÁ ĐIỆN ÁP hiện tượng tăng cao điện áp nauy hiểm 
đối với cách điện của thiết bị. Phân biệt QĐA nội hộ thường 
phái xinh khi có những thay đối đột biến chế độ làm việc của 
các phần từ (rong hệ thống điện và QĐA khí quvến do sết 
đánh trực tiếp hoặc gần các phần tứ mang điện. 

QUÁ GIANG cấu kiên trong bộ khung nhà tre hoặc gỗ 
truyền thðng Việt Nam, là thanh năm ngàng liên kết hai đầu 
cột và thường là thanh năm ngang ở vị trí đáy của tam giác 
vì kèo, 

QUÁ LẠNH x. Châm đóng. 


QUÁ MÁN phản ứng quá mức cúa mội cơ thể đối với một 
protein lạ (kháng nguyên) xâm nhập vào cơ thể và tạo ra sự 
xung khắc kháng nguyên - kháng thể, vd. hen xuyên, mề đay, 
phù Quyncơ (Quinckc). sốc phản vệ, vv, Thòng thường, khi 
xâm rrhập vào cơ thể lần thứ nhất. protein lạ khòng gáy phản 
ứng đặc biệt biểu lộ ra ngoài như tiêm huyết thanh chống 
bach hầu. tiêm tube¿cultn hay BCG. Khi tiêm lần thứ hai xau 
đó môi thời pian (2 - 3 tuần). có thể xáy ra hai trường hợp: 

I. QM tức thì (QM sớm) - cơ thể phản ứng ngay ít phút 
sau: phản ứng nhẹ - ở chỏ tiêm sưng đỏ, đau, sốt nhẹ. mệt 


QUÁ TRÌNH CÂN BÀNG (} 


mỏi; phán ứng riặng - phản ứng mãnh liệt kiểu sốc phán về 
(vd. khi tiêm huyết thanh chống bạch hần). Nguyễn nhân: 
có các kháng thể hoà tan lưu hành trong máu (miễn dich 
thể dịch). 

2. QM chậm - cơ thể phản ứng chậm xã 2 - 3 ngày (vỏ. 
khi tiềm tuheculin hay BC): phản ứng tại chô như đó, sưng 
nhẹ và vài tuần sau tự khỏi: có thể phản ứng mạnh như sưng 
rộng khoảng 20 mm, hoại từ gáy loét kéo dài một thời gian 
rồi thành sẹo. Nguyên nhân: cơ thể phải có thời gian để huy 
động các tế bào có chức năng miền địch như lvniphô T đại 
thực bào (miên dịch tế bào). 

QM xảy ra ở một số bênh nhàn có cơ địa riêng. khi 
tiêm vào cơ thê một số thuốc hay chế phẩm (penicilhhn, 
sireptomyxin, BC, các vacxin, huyết thanh, vv.) mà thường 
không gày ra phán ứng gì đối với nhiều cá thể khác. Vì vậy, 
trước khi sử dụng các chế phẩm loại này, cần hỏi kĩ tiền sứ 
QM đối với các loại thuốc và chế phẩm kê trên, phải thăm đò 
cần thận phán ứng miễn dịch của bệnh nhân và dùng các biện 
pháp giải mân cảm nếu cản. 

QUÁ NGUỘI x. Chậm đông. 


QUÁ NHIỆT của một chất lỏng (cg. quá nóng), sự nuna 
nóng chất lòng tới nhiệt độ trên nhiệt độ đáng lẽ phải sôi mà 
không xảy ra sự sôi. Sự QN có thể xảy ra khi chất lòng được 
giữ hoàn toàn yên tính và với một số điều kiện đặc biệt khác. 
Sự QN không bên, chỉ khẽ khuấy là chất lỏne sôi một cách 
mãnh liệt và nhiệt đó giảm xuống bằng nhiệt độ sôi. 

QUÁ NÓNG x. Quá nhiệt, 


QUÁ TẢI tình trang bệnh lí do sự ứ đong quá mức một chất 
thường vẫn gắp trong tế bào, phố biến nhất là mỡ và đường làm 
cho tế bào thoái hoá và gây bệnh. Vd. bệnh EFôn Gieckơ QT 
đường [theo tên của Fón Gicckơ (E. von CŒierke): 1877 - 1945: 
nhà giải phẫu bệnh học Đức]. bệnh Gôsê QT mỡ [theo tên của 
Gôsê (E. Gaucher); 1654 - I918: thầy thuốc người Pháp], vv. 
và một số bènh đi truyền khác do cơ thể thiếu các chất men cản 
thiết cho sự chuyên hoá các chất ứ đọng. 

QUÁ THẾ độ chênh lêch giữa điện thế thực tế của mòi 
điện cực øây ra một phản ứng điện hoá và điện thế lí thuyết 
của điên cực thuận nghịch cần đê gâv ra phản ứng đó. QT` phụ 
thuộc vào ban chất và bề mặt điện cực. 

QUÁ TRÌNH BẤT THUẬN NGHỊCH (cp. quá trình 
không thuận nghịch) x. Quá trình nhiệt đóng. 

QUÁ TRÌNH BIỂN DẠNG +ư thay đổi liên tiếp các trạng 
thái biến dang. QTBD là đơn gián khr hướng hiến dạng chính 
và I số giữa các biến dang chính không đôi, hoặc khi các 
thành phần của tenxơ biến dạng thay đổi tí lệ với một tham 
số. QTBD là phức tạp khi không có những tính chất nêu trên. 

Tương tự, quá trình đặt tui đơn giản là quá trình ứng với các 
thành phần ứng suất thay đối tỉ lệ với mót tham số, mọi quá 
trình đãt rải là phức tạp khi không có tính chất trên. Xt. Đđi tải. 

QUÁ TRÌNH CÁN x. Cán. 

QUÁ TRÌNH CÂN BẰNG (cạp. quá trình chuẩn tĩnh), quá 
trình vô cùng chậm. trong đố hệ nhiệt động đi qua môi loại 
những trạng thái cân bằng vô cùng gản nhau. QTCB là một 
quá trình thuận nghịch (x, Qwá trình nhiệt động), Những quá 
trình đủ chạm trong thực tế có thể xem là những quá trình gần 
cân bằng, chuẩn cân bằng. chuẩn tĩnh. 
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QUÁ TRÌNH CHUẨN TĨNH x, Quá trình cán bằng. 

QUÁ TRÌNH DẠY HỌC hoạt đóng chung, thống nhất 
của thầy và trò, trong đó đưới tác động chủ đạo của thầy, trò 
tích cực, độc lập hoạt động nhằm lĩnh hội các trị thức, kĩ 
nâng, k1 xao, thái độ. Mục đích và nhiệm vụ đạy học, nói 
dung dạy học. phương pháp và phương tiện day học, thây, trò, 
kết quả dạy học - các nhân tố này tồn tại, phát triển trong mối 
quan hệ biên chứng với nhau cũng như Với các môi trường xã 
hồi - chính trị và cách mạng khoa học - công nghê. 

QTTDH diễn ra theo các khâu: a) Kích thích thái độ tích cực 
của hoc sinh; h) Tổ chức, điều khiến hoc sinh lĩnh hội trì 
thức, kĩ năng. Kí xáo. thái độ: c) Củng cô: đ) Rèn luyên; 
đ) Kiếm tra, đánh giá: c) Phân tích kết quá. Các khâu này liên 
quan mật thiệt. xen kẽ và thàm nhập vào nhau. 

QUÁ TRÌNH ĐÁ HƯỚNG quá trình nhiệt đồng, đặc 
trưng bởi nhiệt dung không thay đổi. Đối với khí lí tưởng. nó 
được mô tá bởi phương trình: pv" = con; trone đó p là áp 
suất: v - thể tích: n - hằng số, gọi là sô đa hướng. 

QUÁ TRÌNH ĐẢNG ÁP x. Quá trình nhiệt động. 

QUÁ TRÌNH ĐĂNG ENTANPI quá trình nhiệt động 
điền ra với entanpi (enthalpy) không đổi. 

QUÁ TRÌNH ĐÁNG ENTROPI quá tình nhiệt động 
được thực hiện với entropi (entropy) cúa hệ giữ khóng đổi, 
vd. quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch. 

QUÁ TRÌNH ĐĂNG NHIỆT x. Quá trình nhiệt động. 

QUÁ TRÌNH ĐĂNG TÍCH x. Quá trình nhiệt động. 

QUÁ TRÌNH ĐỊA LÍ các quá trình diễn ra trong địa lí 
quyền dân đến sự hình thành các đặc trưng và hoạt động của 
các thành phần và tổng thể địa lí do sự trao đổi vật chất và 
năng lượng giữa chúne, như quá trình hình thành đất. quá 
trình xói mòn địa hình, quá trình hình thành đới rừng, vv. 

QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT quá trình biến đổi trạng 
thái nhiệt động của một hé, trong đó không có sự trao đổi 
nhiệt với môi trường ngoài. Đối với QTĐN thuận nehích, 
entropi của hè giữ không thay đổi, được gọi là quá trình đẳng 
entropi. QTN không thuận nghịch. luôn kèm theo sự tăng 
cnftront. Trong thực tế, chất khí có thể nén hoặc dãn nở đoạn 
nhiệt bằng cách thay đối đột ngột áp suất. Sự thay đốt mật độ 
của khí khi có đao động äm thanh (truyền âm) cũng tuân theo 
định luật đoạn nhiệt, vì sự thay đổi ấy xáy ra rất nhanh, đến 
nỗi không kịp có sự trao đổi nhiệt giữa các lớp không khí 
(ương, ứng. 

Các quá trình khác nhau cúa khí quyền trong sự hình thành 
mây đói lưu cũng có thể coi một cách gần đúng là sự biến đổi 
trạng thái của một bộ phận khí quyển xảy ra không có sự trao 
đổi nhiệt với không khí xung quanh mà phải dùng nhiệt năng 
bên trong tảng lên: Khi giáng. không khí bị nén, ấp suất và 
nói năng tâng lên, nhiệt độ cũng tăng lên. Khi thăng, không 
khí dần nỡ, áp suất và nội năng giam, nhiệt độ cũng giảm. 

QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT ẨM quá trình đoạn nhiệt 
trone không khí bão hoà hơi nước. Khi nhiệt độ giảm xuống, 
hơi nước ngưng kết lạt. Tiêm nhiệt ngưng kết được giải nhóng 
sẽ làm cho cường độ hạ thấp nhiệt độ khi không khí thăng lên 
giảm đi. Vì vậy, trong QTĐNA, sự giảm nhiệt độ nhỏ hơn xo 
với quá trình đoạn nhiệt khô, trung bình chỉ khoảng 
0,55C/100 m. 
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QUÁ TRÌNH ĐOẠN NHIỆT KHÔ quá trình biến đổi 
đoạn nhiệt của trang thái không khí khô hoặc chưa bão hoà 
hơi nước. Khi tăng lèn hoặc piáng xuống trong quá trình 
đoạn nhiệt khô, nhiệt độ không khí giảm hoặc tăng 
khoảng Ì9C/100 m. 


QUÁ TRÌNH GIÁO ĐỤC một bộ phận cúa quá trình sư 
phạm toàn vẹn, có chức năng là hình thành nhàn cách, xây 
đựng cho học sinh ý thức, hành vị, thái độ... được tiến hành 
qua các hoạt đông và giao lưu đa đang. Có đặc điểm: a) Chịu 
sự tác đông của rất nhiều nhan tố từ nhà trường, pta đình, xã 
hội; b) Đòi hỏi một thời gian nhất định mới có được kết quá; 
c) Biến dạng theo đặc điểm của từng cá nhân học sinh và từng 
tình huống giáo dục cụ thể: đ) Mang tính biên chứng cao với 
tính nhảy vọt nhất định. Là một hệ thông toàn ven với các 
nhân tố cấu trúc: mtc đích và nhiễm vụ e1áo dục, nội đụng 
giáo dục, phương pháp và phương tiện giáo dục, nhà giáo 
dục, hợc xinh. kết quả giáo đục. QTƠỢD điền ra theo các khâu 
thống nhất với nhau: bồi dưỡng những trì thức, niềm tín, tình 
cảm, hành vị, thối quen, thái độ, ứng xử. 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT quá trình tạo đất từ 
đá me, xuất hiện khí không khí, nước và sinh vật tác động vào 
đá me, dưới tác đông của năng lượng Mặt Trời. Bao gồm 
những hiện tượng sinh, lí, hoá, vv. và tác động của con người. 
Các quá trình cơ bản trong hình thành đất: hình thành đất 
nguyên sinh, sét hoá, tích luy mùn, than bùn, muối hơi, 
thoát muối, glây hoá, rửa trồi, pôtzôn hoá, feralit hoá, đá ong 
hoá, vv. 

QUÁ TRÌNH KHÔNG THUẬN NGHỊCH (cạ. quá 
trình bât thuận nghịch) x. Quá trình nhiét động. 

QUÁ TRÌNH NGÂU NHIÊN biến ngảu nhièn phụ thuộc 
vào thời gian (x. Biến ngáu nhiên), do vậy Inặt phân phối 
của nó là một hàm của các biến không gian và thời gian. 
Các QINN quan trọng nhất là quá trỉnh Muckôp 
(x. Mfackáp (Quá trừah)) và quá trình dừng, có nhiều ứng 
dụng trong kĩ thuật vô tuyến điện, lí thuyết truyền tin, dự báo 
thời tiết... Lí thuyết các Q TNN là một bó phản quan trọng của 
lí thuyết xác suất. 

QUÁ TRÌNH NGOẠI SINH những quá trình địa chất, 
xảy ra trên bể mặt Trái Đất và những phần trên cùng. của vỏ 
Trái Đất làm thay đổ: vỏ Trái Đất, bao gồm: phong hoá, xói 
mòn, văn chuyên các vật liệu và láng đọng các vật liệu đó. 
Tác nhan gáy ra các QTNS là nước, oxi và cacbon đioxIt của 
không khí, các sinh vật và trọng lực. Nang lượng cần thiết 
cho các QTWS là năng lượng của Mặt Trời (bên ngoài Trái 
Đất, nèn sọi 1à ngoại sinh). 

QUÁ TRÌNH NHIỆT ĐỘNG (cg. quá trình nhiệt động 
lực học), quá trình thay đổi trạng thái nhiệt động của mót hệ 
(vd. một chất), do đó có sự trao đổi nhiệt và hoàn thành công. 
Phân biệt: [) Quá trình vòng (kín) hay chu trình là quá trình 
mà frong đó hệ xuất phát từ một trạng thái đầu, đi qua môt 
loạt trạng thái trung gian, cuổi cùng trở về trạng thái đầu, vd. 
sự hoạt động của động cơ nhiệt là theo chu trình; 2) Quá trình 
hở là quá trình trong đó trụng thái đầu và cuối không trùng 
nhau; 3) Qưá trình thuận nghịch là quá trình đi qua hàng loại 
trạng thái cản bằng hay các trang thái chỉ sai lệch vô cùng 
nhỏ so với trạng thái cần bằng (xt. Quá rrình cản bằng). Quá 
trình bất thuận nghịch (cơ. quá trình không thuận nghịch) là 
các quá trình vật lí (khuếch tán, dẫn nhiệt...) mà ở đạng Iự 


phát chỉ có thể xảy ra theơ một hướng (nhiệt truyền từ chỗ 
nóng sang chó lạnh). Đặc trưng của quá trình không thuận 
nghịch la đều dẫn tới sự tảng entropi của hệ và đi qua các 
trạng thái x4 cân bảng. Vd. khí trong xi lanh đãn nở vô cùng 
chậm khi áp suất ngoài chị chénh lệch vô cùng nhỏ so với án 
suất trong là quá trình thuận nghịch (cân bàng). Ngược lại, 
quá trình khí dãn nở đột ngột khi bugi đánh tửa (trong động 
cơ đốt trong) là bất thuận nghịch (không cân bằng). Tất cả 
các quá trình nhiệt trong thực tế đều là bất thuận nehích; 
4) Quá trình đăng nhiệt: quá trình diễn ra ở nhiệt độ không 
đôi; 5) Quá trình đăng áp: ớ án xuất không đổi; 6) Quá trình 
đăng tích: ở thể (ích không đổi; 7) Quá trình đoạn nhiệt: hệ 
không trao đổi nhiệt với môi trường ngoài; vd. hệ đặt trong 
bình cách nhiệt (x. Quá trình đoạn nhiê!). 

QUÁ TRÌNH NỔ quá trình hoá hợc chuyển hoá chất aẩ 
theo cơ chế: thoạt tiên chất nỗ ở một điểm của cả khối, tạo ra 
sóng xung kích (do ấp suất rất lớn): sóng ấy truyền trong thể 
tích khối chất nổ với tốc đô lớn hơn nhiều lần âm thanh, 
truyền đến đâu làm phản ứng nổ xảy ra ở đấy (nên gợi là sóng 
nổ); phản ứng ấy li gây nên áp suất lớn, tiếp sức cho sóng 
nổ, cứ thế truyền đi: tốc độ truyền (gọi là tốc độ nổ) rất lớn, 
khoáng 2.000 - 9.000 m/. QTN gây hiện tượng nổ. Quá trình 
cháy có cơ chê khác QTN: phản ứng truyền đi không ở trone 
thể tích mà theo bề mật, và cháy lớp này truyền sang lớp tiếp 
theo (đo truyền nhiệt dần), tốc độ truyền (tốc độ cháy) phụ 
thuộc vào áp suất. nhưng chỉ khoảng vài trăm mét/giây; nếu 
cháy đủ nhanh trong bình kín hay ớ chỗ khó thoát khí thì 
cũng có thể gáy hiện tượng nổ. 

QUÁ TRÌNH NỘI SINH các quá trình địa chất liên quan 
vối năng lượng phát sinh từ lòng Trái Đất. Những quá trình 
kiến tạo. macrma, biến chất. hơat tính địa chấn đều liên quan 
với QTNS. 

QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ quả trình chuyển tiếp từ một 
trạng thái xác định này sang một trạng thái xác định khác, 
xảy ra trong các hệ cơ. điện, điên cơ ... đo sự thay đổi đột 
ngột bên trong của bản thân hệ hoặc do những tác động từ 
bên ngoài. Trong mạch điện, hệ thông điện, QTQĐ xảy ra do 
đóng cất hoặc thay đổi thông số, chế độ của mạch, vd. khi 
đóng cắt máy phát điên. máy biến áp, đường đây tải điện, 
thay đồi tải, sự cố ngắn mạch, vv. 

QUÁ TRÌNH SƯ PHẠM qhá trình dạy học và quá trình 
giáo dc theo nghĩa rộng nhằm hình thành và phát triển nhân 
cách thế hệ trẻ một cách có ý thức, được tiến hành đưới tác 
đông chủ đạo của nhà sư phạm. QTSP là một quá trình tổng 
thể, toàn ven bao gồm các khâu, các yến tố tỒn tại trong sự 
thống nhất biện chứng: trí dục, đức đục, mĩ dục, thê dục, lan 
động... QTSP còn được hiểu như là hoạt động dạy và hợc, 
được cấu tạo hới các thành tố cơ bản: mìtc đích và nhiệm vụ 
giáo dục; nội dung giáo dục; phương pháp, phiơng tiện giáo 
dục; nhà giáo duc; người được giáo dục: kết quả giáo đục. 
QTSP luôn luôn vàn động và phát triển theo các quy luật và 
tính quy luật vốn có của nó. Nhà sư phạm phải biết tổ chức 
và điều khiển quá trình này, phát huy cao độ vai trò tự giác, 
tích cực, độc láp của người được giáo dục, tạo ra hệ thống các 
động lực, thúc đấy sự vận đông và phát triển một cách tổng 
hợp và đồng bộ mọi thành tố của quá trình nói chung và đặc 
biệt là thành tổ người được giáo dục nói riêng, đáp Ứng được 
yêu cầu của xã hội đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 


QUA ĐEN () 





QUÁ TRÌNH TÂM LÍ những hiện tượng tám lí diễn ra 
trong một khoảng thời gian nhất định. có khới đầu, phát triển 
và kết thúc, vd. tri giác, trí nhớ, cảm xúc. Thường diễn ra trên 
nền một trạng thái tâm lí, một tâm thế và bị chúng chỉ phối 
rnanh mẽ. 

QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH x. Quá trình 
nhiệt đồng. 

QUÁ TRÌNH TỘC NGƯỜI thuật ngữ dân tộc học, chỉ 
các bước phát triển của công đồng tộc người mà biểu hiện rõ 
rệt nhất của nó là ý thức tộc người. QTTN dược thể hiên nói 
chung bằng các bước tiến về trình độ sản xuất, tổ chức xã hội 
và đời sống văn hoá. Hệ quả của nó là trạng thát cố kết tộc 
gười và ý thức tự giác của tộc người cũng được củne cế và 
nâng cao hơn. QTTN không chỉ theo hướng củng cố và phát 
triển cộng đồng tộc người, mà còn có các trạng thái thoái 
hoá, phán I, bị đồng hoá và cùng với nó ý thức tộc người bị 
suy giảm, thạm chí còn bị xoá bỏ trong ý thức con người, 
khiến họ không còn tự giác nhận mình là người thuộc dân tộc 
đó nữa. 


QUÁ TRÌNH TỰ DIÊN BIỂN (ce. quá trình tự phát). 
quả trình mà khi xày ra có kèm theo sự giảm năng lượng tr 
đo của hệ. Vd. phản ứng: 2Na + Cl¿ —› 2NaCl tự phát khi 
natrt (Na) và clo (Cl;) tiếp xúc với nhau. Ngược lại. những 
quá trình kèm theo sự tăng nang lượng tự do là quá trình 
kháng tự phát hay không nr diễn biến. Vd. sự điện phân muối 
nóng chảy (NaCl) để thu được Na và Cl; là không tư 
diễn biến. 

QUA (Comiảae), họ gồm các loài chìm cỡ lớn nhất trong 
các loài chim thuộc bộ % (Passerij/formes). Một số loài cỡ 
trung bình. Đặc điểm chung của họ Q là cơ thẻ chắc, kho: 
mỏ rất khoe, có kích thước lớn, có hình nón hoặc cong. Cánh 
thường tròn hoặc hơi nhọn. Đuôi đài, gồm L2 lông. Lỗ mũi 
thường có lông bao phù. Bộ lông màu đen, xám, đôi khi có 
ánh xanh. Tuy vậy, trong họ Q cũng có nhiều loài có bộ lồng 
sặc sỡ. 

Q đực và cái có màu sắc giống nhau. thường chìm đc có 
kích thước lớn hơn chỉm cái. Môi trường sống của các loài Q 
hoàn toàn không giống nhau. Chúng thường sống trong rừng 
ràm, núi cao, đồng ruộng, vườn làng và cả thành phố. Nhiều 
loài sống thành đàn khá lớn. Chúng có thể hoặc làm tổ trên 
cành cây, trong bụi rậm, trone hốc cây, hang đá, trên các công 
trình xây dựng. Mỗi lứa đẻ 3 - 9 trứng. 

Thức ăn rất đa dạng, Ăn tạp, ăn cả thức ăn động vật và thrc 
vật. Đã biết L09 loài, thuộc 20 chí và phân bố ở hần hết các 
tơi trên Trái Đất trừ Chau Nam Cực, Niu Zilân và các đảo 
ngoài khơi. 

Ở Việt Nam, có 15 loài, thuộc 5 chi, đáng chú ý có loài giẻ 
cùi, chím khách, khách đuôi cờ, ác là, quạ đen và quạ 
khoang. Trước kia, các loài ác là, qua khoang. qua đcn phổ 
biến ở hầu khắp mọi nơi ở Việt Nam. Nhưng hiện nay. các 
loài này đã rất hiểm ở nhiều vùng. nhất là ở đồng bằng do ảnh 
hưởng cla ô nhiễm, suy thoái môi trường, đặc biệt là do dùng 
thuốc bảo vệ thực Vật trong nông nghiệp. 

QUA ĐEN (Corvws macrorhynchos), loài chín thuộc họ 
Qua (Corvidae), bộ % (Pasceriformes). Có hat phần loài; C. 
m. colonorum và C. m. levatllanti, Chìm trường thành có bộ 
lông màu đen, ánh xanh tím. gốc các lông xám hay đen nhạt. 
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Mặt nâu. Mỏ và chân đen, Làm tổ đơn độc hay thành tập 
đoàn trên các cây cao I0 - 25 m. Sinh sản nhiều từ tháng 3 
đến tháng 7. Án động vật và thực vật. Sống ở đồng bằng, ven 
biển, trung du và vùng núi gần các vùng dân cư cho đến độ 
cao 2.000 m. Phân bổ: Nam Trung Quốc, Myanma. Ở Việt 
Nam, gặp phân loài C. mm. colonorua ở Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ (Nghệ An, Hà Tĩnh); C. m. levaiHlanrii ở Trung Bộ và Nam 
Bộ (ranh giới từ Quảng Bình). QĐÐ là loài chim có ích: ăn các 
loài sâu hại, làm sạch môi trường, ăn xác chết, vv. Đang bị đe 
doa điệt chủng do dùng nhiều thuốc trừ sâu và phân hoá học, 
làm ô nhiễm nơi ở và nguồn thức ăn của chúng. Cần có biện 
pháp ngăn chặn sự biến mất của QĐÐ ở Việt Nam. 

QUAC (A. quark), một loại hạt cơ bản, là phần tử cấu tạo 
của các hađron; với trình 
độ lí thuyết và thực nghiệm 
hiện nay, Q và các lepton 
được xem là các hạt cơ bản 
nhất. Các baryon thông 
thường được cấu tạo từ 3 
hạt Q, còn các mezon từ Q42 
và phản Q. Có 6 loạ Q 
khác nhau: lên (up). xuống 
(down), lạ (strange), duyên 
(charm), đấy (botlom) và : : 
đỉnh (top), kí hiệu lần lượt Quách Hi 
là u, d, s, c, b, và t. Các Q đều có spin 1/2; loại d, s và b có 
điện tích -l/3 e; loại u, c và t có điện tích + 2/3 e. Mỗi Q lại 
có thể tồn tại ở 3 trạng thái khác nhau gọi là 3 “màu”, tương 
ứng với các số lượng tử gọi là số lượng tử '"màu”. Tương tác 
giữa các Q được thực hiện bảng sự trao đổi gluon. Người ta 
chưa tìm thấy các Q tổn tại ở trạng thái tự do. Giả thuyết về 
sự tốn tại của các Q được nhà vật lí Hoa Kì Ghen Man 
(M.Gell Mamn) nêu lên năm 1961, đến nay đã được thừa 
nhận. 


Quac 


uozog 


Lepton 





Quac 
Quac - u (up - lên), d(down - xuống) 
Quac - c( charm - duyên), s (strange - lạ) 
Quac - t(top - đỉnh), b (bottom - đáy) 

QUÁCH ĐÌNH BẢO (1431 - 1505), đại thần thời Lê. 
Quê: làng Phúc Khê, huyện Thanh Lan (nay là xã Thái Phúc, 
huyện Thái Thuy, tính Thái Bình). Năm 1463, đỗ Thám hoa 
cùng với Trạng nguyên Lương Thế Vinh. Làm quan đến 
thượng thư Bộ Lễ. Năm 1470, đi sứ sang Minh. Là hội viên 
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Hội Tao đàn, được vua Lê Thánh Tông giao nhiệm vụ cùng 
Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận biên soạn bộ “Thiên Nam dư 
hạ tập”. 

QUÁCH HI (Guo Xi: 1020 - 90), hoạ gia Trung Quốc đời 
Bắc 'Tống. quê ở Hà Dương, tỉnh Hà Nam. Quách Hi chuyên 
vẽ tranh sơn thuỷ, có chân trong Hoa viên của triểu đình. 
Quách Hi để lại bức tranh cuốn, cao 26 cm. rộng 206 cm 
“Núi non và thung lũng, cảnh mùa thu”. Người đương thời 
tán dương nghệ thuật của Quách Hi: "núi như mây cuốn rồng 
lượn, đá như hổ phục. như đầu quỷ: cây khô cành vặn như 
móng vuốt”. 


Quách Hi viết cuốn '*Lâm tuyển cáo trí” (sau được con là 
là Quách Tư chỉnh biên) nghiên cứu sâu sắc, có hệ thống về 





"Núi non và thung lũng, cảnh mùa thu" (trích tranh cuộn) 


tranh sơn thuỷ. Có thể xem Quách Hi là người đầu tiên phát 
biểu về phép “tam viễn”, có ảnh hưởng lớn đến các hoạ gia 
đời sau trong việc thể hiện không gian nghệ thuật (x. Luậf 
tam viễn). 

QUÁCH MẠT NHƯỢC (Guo Moruo: 1892 - |978), nhà 
thơ, nhà soạn kịch, học giả, nhà hoạt động xã hội Trung 
Quốc. Năm 22 tuổi, sang Nhật Bản học y khoa với hoài bão 
“phú quốc cường binh”, sau chuyển sang làm thơ cổ động 
cách mạng. Thật sự nổi tiếng với tập thơ *' Nữ thần * (1921). 
Làm văn nghệ, như ông nói, tức là động viên lòng nhiệt tình 
của mọi người để cải cách xã hội. Với tinh thần đó, Quách 
Mạt Nhược sáng lập “Sáng tạo xã”, tập hợp một đội ngũ đông 
đảo các nhà thơ cách mạng. Là phó chủ nhiệm Cục Chính trị 
Quân đội Bắc phạt, tham gia cuộc khởi nghĩa Vũ Xương. Bị 
chính quyền Tưởng Giới Thạch lùng bắt, phải trốn sang cư trú 
ở Nhật Bản, ở lại đây 10 năm, nghiên cứu cổ sử Trung Quốc. 
Năm 1937, Kháng chiến chống Nhật bùng nổ, Quách Mạt 
Nhược về nước, chuyên tâm viết kịch lịch sử và đạt được 
nhiều thành tựu. '*Khuất Nguyên” (1942) là vở kịch nổi tiếng 
nhất, ca ngợi nhà thơ yêu nước cổ đại. Ông làm sống lại cuộc 
đời các nhân vật nữ oanh liệt thời cổ (“Trác Văn Quân”, 
“Vương Chiêu Quản”, “Nhiếp Oanh”, "Thái Văn Cơ"...). 
Năm 1948, lên Diên An làm hiệu trưởng Trường Nghệ thuật 
mang tên Lỏ Tấn. Sau ngày thành lập Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa, là chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ thuật. 
Là nhà sử học chuyên về cổ sử Trung Quốc, Quách Mạt 
Nhược có nhiều cống hiến trong việc nghiên cứu văn tự cổ 
(ghi trên mai rùa, xương thú) và thể chế xã hội nô lệ. Một thời 
gian đài, ône là viện trưởng Viện Khoa học Quốc gia. Quách 
Mạt Nhược còn tham gia Hội đồng Hoà bình Thế giới và từng 
là phó chủ tịch. 

QUÁCH QUỲ (Guo Kui; 2? - ?), tướng nhà Tống. Năm 
I0Ø?6, được giao làm chiêu thảo sứ chỉ huy cuộc chiến tranh 
xâm lược Đại Việt. Trực tiếp chỉ huy một đạo quân đóng tại 
bờ bắc bến đò Thị Cầu. Quân Tống bị chặn đánh và thất bại 
nặng nề ở phòng tuyến sông Như Nguyệt. Năm 1077, Quách 


Quỳ buộc phải rút quân về nước. 

QUÁCH THỊ HỒ (1911 - 2001), nữ nghệ sĩ ca trù nổi 
tiếng của Việt Nam. Quê mẹ ở Bắc Ninh; quê cha ở Hải 
Dương. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều đời hát ca 
trù, được thừa hưởng giọng ca tiếng phách cha truyền con nối 
và sự đạy dễ nghiêm khắc chu đáo của mẹ, Quách Thị Hồ nổi 
tiếng từ đấu những năm 30 thể ki 20. Sau 954, được mời hát 
và ngâm thơ ở Đài tiếng nói Việt Nam. Năm 1976, sau khi 
nghiên cứu những băng ca trù của Quách Thị Hồ, Hội đồng 
Quốc tế Âm nhạc UNESCO đã cấp bằng danh dự “Nghệ sĩ 
hát ca trù đặc sắc của Việt Nam”. Năm 1983, bảng ca trù của 
Quách Thị Hồ được giải thưởng Tiết mục xuất sắc nhất tại 
Diễn đàn Âm nhạc Châu Á tổ chức ở Bình Nhưỡng (Triều 
Tiên). Quách Thị Hồ đã góp công vào việc quảng bá, trường 
tổn và phát triển nghệ thuật ca trù độc đáo của dân tộc, đào 
tạo được những tầng lớp kể cận. Nghệ sĩ nhân dân (998), 

QUÁCH TƯỢNG (Guo Xiang; 252 - 312), nhà tư tưởng 
đời Tấn (Trung Quốc). Quách Tượng cho rằng “vô” không 
thể sinh ra "hữu” như quan niệm của Lão Tử và của phái "quý 
vô” đương thời về “đi võ ví bản” (lấy không làm gốc). Ông 
cho rằng vật sở đi có là do tự sinh ra, tự nố như vậy, không có 
nguyên nhân và cũng không liên quan gì tới vật khác. Từ đó 
cho rằng mọi vật đều có phận riêng của nó, không thể tách 
phân. cũng không thể thêm vào. Chủ trương coi trọng cả Nho 
và Đạo trong việc trị nước. Tác phẩm có: ' Trang Tử chú”, 
“Luận ngữ thể lược”, '*Lão Tử chú”, vv, 

QUADA (A. quasar), những đối tượng vũ trụ có kích thước 
góc rất nhỏ và các vạch phổ có độ dịch đỏ lớn, chứng tỏ 
chúng nằm ở rất xa Hệ Mặt Trời (tới vài nghìn Mpc, bằng vài 
tỉ năm ánh sáng). Q bức xạ năng lượng gấp hàng chục lần các 
thiên hà bức xạ mạnh nhất. Đến nay, vẫn chưa biết chính xác 
về nguồn gốc năng lượng của chúng. 





Quada 
Ảnh chụp bằng kinh thiên văn vô tuyến 


QUAI trong giải phảu học là một cấu trúc giống cái quai. 
Vd. Q cổ là Q do hai thần kinh ở cổ nối nhau; Q ruội, Q hàm, 
Q động mạch, vv. 

QUAI BỊ x. Bénh quai bị. 

QUÁI THAI bào thai phát triển không bình thường về mặt 
hình thái chức năng hay hoá sinh. Phân biết: ỢT đơn - những 
bộ phận của một thai phát triển không bình thường. không 
đều: ỢT phức (tạp) - hai hay nhiều thai chung trứng bị dính 
nhau hay lồng vào nhau. 

Có hai trường hợp ỢT đơn: ỢT đơn tự đưỡng - bản thân ỢT 
có hệ tuấn hoàn riêng; ỢT đơn kí sinh - ỢT ăn bám vào một 
thai bình thường cùng trứng, thường đính với nhau bằng dây 


“QUAN ĐÔNG" 


rốn hay nhau của thai bình thường. ỢT rốn nuôi là dạng ỢT 
đơn mà mạch máu trong nhau thông với mạch máu thai cùng 
trứng có bộ phận tuần hoàn bình thường. Do hoạt động của 
tim thai mà máu được lưu thông trong thai, nhưng vì mấu lưu 
thông trong nhau là những mạch máu cùng loại nên tuần 
hoàn trong ỢT là tuần hoàn ngược nên các ỢT thường không 
đầu, không mình. 

Có 2 loại QT phức: QT phức kí sinh: QT tự đưỡng. Ở QT 
phức kí sinh, một thai kém phát triển hơn thai kia và hình như 
ñn bám vào thai kia. Thai kí sinh có thể coi là khối u của thai 
kia, có thể có đầu, một cánh tay... nhiều khi chỉ là khối mô có 
đa bao bọc. Có những u quái lồng trong cơ thể bình thường 
như u quái buồng trứng. ỢT tự dưỡng dính nhau, bởi phần 
trên, phần giữa hoặc phần dưới cơ thể. Thai chỉ dính da và 
lưng có thể tách rời được; các thai có những phủ tạng gắn vào 
nhau hay hợp nhất với nhau thì không thể tách được. 

QUÁI THAI HỌC khoa học nghiên cứu những quái thai 
và dị tật phát triển ở thực vật, động vật, người và nguyên nhân 
gầy ra. 

QUAN ÂM x. Quan Thế Âm. 

“QUAN ÂM THỊ KÍNH” vở chèo cổ kể về sư tích Phật 
bà Quan Âm Thị Kính. Nội dung giàu tính nhân văn, mẫu 
mực về nhiều mặt cho nghệ thuật chèo. Trong vớ có đoạn 
“Thị Mầu lên chùa” nổi tiếng. "*QẤTK” được biết tới từ lâu 
đời trong các chiếng chèo sản đình. Thời chèo cải lương 
(1945), Nguyễn Đình Nghị dựng theo xu hướng tả thực, đưa 
vở diễn gần gũi với hiện thực xã hội đương thời hơn và lấy 
tên là “Oan Thị Kính”. 

Năm 1956, Đoàn Chèo Trung ương phục hồi lại tên gọi cũ 
và lối diễn ước lệ của chèo sân đình. Cho đến nay. *QÂTK" 
thường xuyên nằm trong dàn kịch mục biểu diễn của Nhà hát 
Chèo Trung ương và một số đoàn chèo khác. 

Năm 1985, “QÂTK" được dựng lại lần thứ ba theo hình 
thức chèo sân đình và được hoan nghênh nhiệt liệt trong Liên 
hoan sân khẩu ca kịch quốc tế tại Beclin (Đức). Năm 198ó, 
"QÂ TK” tham gia chương trình Ngày văn hoá Việt Nam tại 
ba nước: Bungari, Hungari và Tiệp Khắc. 

QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ phương pháp nhận thức các sự 
vật và hiện tượng theo quá trình phát sinh, phát triển của nó 
trong những điều kiện lịch sử nhất định, như là sản phẩm của 
sự phát triển lịch sử. QĐLS có những nét đặc trưng sau: l) Nó 
xem xét không phải sự thay đổi đơn giản, mà là sự tự vận 
động, kết cấu nội tại, nguồn gốc của sự tự vận động: 2) Quá 
trình phát triển của sự vật và hiện tượng, những giai đoạn chủ 
yếu đã trải qua, thực trạng hiện nay, xu thế phát triển tương 
lai, khả năng tối ưu và những điều kiện khách quan, chủ quan 
cho sự thực hiện khả năng tối ưu ấy: 3) Tính kế thừa trong sự 
phát triển của mọi sự vật và hiện tượng. Vận dụng QĐÐLS, chủ 
nghĩa Mac đã phát hiện quy luật vận động của chủ nghĩa tư 
bản, đi đến kết luận: chủ nghĩa tư bản sẽ điệt vong; chủ nghĩa 
xã hội sẽ thắng lợi, và để ra những dự kiến khoa học về sự 
phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai. 

“QUAN ĐÔNG” tên gọi binh đoàn quân đội Nhật Bản 
chiếm đóng Mãn Châu (đông bắc Trung Quốc). Thành lập 
năm 1919. Được sử dụng để xâm lược Liên Xô, Mông Cổ và 
Trung Quốc. Tháng 8.1945, trong thành phần của đạo quân 
"QĐ'” có 24 sư đoàn, I2 lữ đoàn và mội tập đoàn không quân 
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trực thuộc (tông công 750 nghìn quân. [.Í5Š xe tăng, 5.360 
pháo và súng cốt. I.80O máy bay, 25 tàu chiến); 1ư lệnh là 
lamada (O. Jamada), Dị Quản đội Liên Xô đánh bại trong 
Chiến dịch Mân Châu 1945. 

QUAN HÁN KHANH {Guan Handqing: hiệu: Dĩ Trai (Yi 
Zhai): bút danh: Hán Khanh; khoang I227 - 97], nhà soạn 
kich nối nếng đời Nguyên. Quẻ: tính Hà Bác (Trung Quốc). 
Tìmg sinh sông nhiều năm ở Bác Kinh. giao dụ ròng rất với 
các nghệ nhăn tạp kịch đương thời cho nên am hiểu kĩ xáo 
biếu điển của nghệ thuật xân khấu. Làm thơ hay, am tường y 
học, âm nhac, đặc biệt là nghệ thuật múa, hát, điền xướng, vv. 
Tạp kịch của Quan Hán Khanh lấy đề tài trong đời sống dẫn 
nghèo và kí nữ; khuynh hướng yêu ghét rõ ràne. văn phong 
bình dị, chất phác. Từng soạn khoảng 63 vơ tạp Kịch Nguyên; 
nay chí còn l2 vở nguyên ven, số còn lại bị thất thoát hoặc 
chỉ còn một xð đoạn. Viết cá bí kích lắn hài kịch. bào gồm 
các loạt để tài và nội dung tư tướng khác nhau. Tác nhâm 
phán iính chân thưc và sâu sắc đời xông xã hội đời nhà 
Nguyén dưới ách thống trị cúa giai cấp quý tộc Mông Cổ 
(Đậu Nga oan”, "Vọng Giane đình”, "Hồ Điệp mộng”, vv,); 
ca ngợi tình yêu nam nữ và sự thuỷ chung son sắt (“Điều 
phong nguyẽt”. "Bái Nguyệt Đình”, vv.); ca ngợi các anh 
hùng nhà lIán (`Đơm đao hội", “Tây Thục mệng`, vv.). Tiều 
biểu nhật là "Đậu Nga oan” kể về một người đàn hà bình 
thường chết oan, khiển trời đất cũng phái rung động: nhàn 
ánh I¡nh thân phan kháng quyết liệt của nông dân đối với ách 
thống trị của nhà Nguyên. Nhiều tác phầm khác được dịch ra 
Iiếng nước ngoài (cả phươne Đông và phương Tảy) và hiện 
nay văn thường xuyên được công diện trên sân khấu kịch hát 
Trung Quốc. 

Các lác nhầm của Quan Hán Khanh. dù là bị kịch hay hài 
kích. đều được xảy dựng mội cách chải chẽ với một cối 
truyện hấp đản, mạch lạc. Các nhân vật kịch đều cố ngôn ngữ 
riêng, với môt đời sống nội tâm phong phú và chân thực. biểu 
hiện những cá tính mạnh mẽ. làm cơ sở cho điễn viên thể hiện 
thành công vai kịch. Được biết vào hàng ngũ danh nhân văn 
hoá thê giới. 

QUAN HỆ (oán). QH n ngôi trên một tập hợp A là mội 
tạp hp con R của tích Đêcac (,De«scartes) A1. Khi n = 2, 
thay vì (á.b) <R người ta thường việt alt`b. Hai QH 2 ngôi hay 
được xét nhất là QH tương đương và Q1 thứ tự (x. Quan hệ 
tương đương; Quan hệ thứ tự). 


QUAN HỆ (r2). phạm trù triết học nói lên sự phụ thuộc 
lần nhau cúa các yếu tổ trong một hệ thống nhất định: một 
(rong những hình thức của sự thống nhất cúa các đổi tượng. 
các thuộc tính của chúng. QH mang tính chất khách quan và 
phó biến. QH giữa các sự vật và hiện tượng vô cùng đa dạng: 
QHI về không gian và thời gian: QI1 về nhân quá; QIT giữa bộ 
phân và toàn lhẽ, giữa nội dung và hình thức, bên trong và 
bèn ngoài, vv. Các QH xã hội là một kiểu quan hệ đặc biệt 
của xã hội loài người, Phạm trù QH liên hệ chặt chế với khái 
niêm quy luật, thê hiện mối liên hê bán chất giữa các hiện 
tượng, các sự vát. Sr nhận thức khoa học vạch ra bản chất của 
các »ư vật, quy luật phát sinh và phát triển của chúng thông 
qua QH của chúng với các sự vật khác. Khi vạch ra mối QH 
giữa hai hoặc nhiều đôi tượng, nhận thức khoa học dựa vào 
đặc tính khách quan của các đối tượng đó và vào thông sô 
khách quan cua đặc tính từng dối tượng. Nghiên cứu và phàn 
loại những vấn để QH là đối tương của lôgic quan hệ - một 
bò phán của lòp¡c hình thức hiên đu. 
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QUAN HỆ CẤU TRÚC ĐỊA LÍ nội dung cơ bán trong 
hoạt động của các tổng thể địa lí có tính hệ thống. Có hai loại 
cẩu trúc. nén có hai loại QIICTĐL. QHCTĐL thăng đứng là 
sự trao đối vật chất và năng lượng giữa các thành phản tao ra 
tổng thể địa lí như đá, địa hình. khí hậu, thuỷ vân. sính vật, 
mà hạt nhàn là thần hoàn sinh vải. QHCTĐL ngàng là sự trao 
đôi vật chất và nãng lượng giữa các tông thế địa lí mà dày liên 
lạc là các dòng nước và không khí. Việc nghiền cứu 
QHCTĐL bằng các phương pháp định lương (toán, địa vật lí, 
địa hoá) cho phép dự báo được hoạt động của các tông thể địa 
lí, nhằm sử dụng chúng trong sán xuất một cách hợp lí. 

QUAN HỆ CHÍNH PHI) (cg. quan hè hạn định, quan hệ 
phụ thuộc, quan hệ một chiều), môt loại quan hệ cú pháp cơ 
bản, liền kết giữa thành tế chính và các thành tố phụ: các 
thành tố phụ tồn tại bên cạnh thành tố chính và bố sung, hạn 
định ý nghra cho Thành tế chính, QHCP là cơ sở của ngữ 
(đoàn ngữ). 

QUAN HỆ CHỦ VỊ quan hệ cú pháp giữa chủ neữ và vị 
neữ, biểu thị một phán đoán. có vị ngữ tính, thường làm nòng 
cốt của câu. 

QUAN HỆ CUNG CẤU x. Cung và cầu. 


QUAN HỆ GIỮA CHÍNH SÁCH KINH TẾ VÀ 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI mỗi quan hệ quan trọng có tính 
quy luât trong toàn bộ hệ thống chính sách chung của môi 
nhà nước nhằm báo đảm sự vân động và phát triển của một 
Kã hội nhất định. Giữa chính sách kinh tế và chính xách chính 
trị, xã hôi trước hết có sự thống nhất biện chứng và xự phụ 
thuộc lân nhau. Chính sách xã hội bao giờ cũng chịu nự chì 
phốt và ràng buộc của các điều kiến kinh tế. Môi giải đoạn 
cứa si phát triển kính tế đòi hỏi phai có những chính sách xã 
hội tương ứng với khả năng và diều kiên của nó. Tuy nhiên. 
bản thân chính sách xã hội cũng có sự độc lập tương đồi với 
những điều kiện kính tế và chính sách kinh tế. Thưc tế của 
việc thực hiện các chính sách xã hội ớ nhiều nước cho thấy, 
chính vì không giải quyết tốt những văn đề xã hội mà ở một 
giai đoạn nào đó, mặc đù kính tế có phát tiền, nhưng đời 
sống xã hội vấn không ôn định, con người vàn không thoá 
mãn với những nhu cầu của chính mnình. Ngược l:n. cũng có 
những giai đoạn nhất định, mặc dù kinh tế phát triển chưa 
cao, nhưng do nhiều vấn đề xã hội được giải quyết hợp lí. mọi 
người vần phấn khởi, tích cực tham gia các hoạt động xây 
dựng xã hội. Về phương diện này, sự phân biệt ranh giới giữa 
chính sách xã hội với chính sách kinh tế cũng quan 
trong không khác gì việc nhận thức đúng đán sự thống nhất 
pIữa chúng. 

QUAN HỆ GIỬỮA THANH THỊ VÀ NÔNG THÔN 
những mối quan hệ kinh tế - xã hội dựa trên cơ sở phân công 
lao dộng xã hội. biêu hiến trong các hình thức phán bổ đản 
cư thành các khu vực thành thị và nông thôn. Trong nhữne 
điều kiện của xã hội hiện đại, sự nhát triển không đồng đều 
của từng khu vực có thể khiến cho QHGTTVNT trở thành 
những mâu (thuần xã hội gay gát. Sự phát triển của khơa học 
- kĩ thuật và cách mạng công nghệ ở thành thị buộc nông thón 
phải lệ thuộc vào thành thị, dần tới sự phá sản cúa những 
người sản xuất nhỏ, làm bản cùng hoá một bò phận quan 
trọng cư dàn nòng thôn. Nó cũng tạo ra nhữmg khác biệt quan 
trọne về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và lối sống giữa 
thành thị và nông thôn. Những khác biệt nàv biểu hiện ở mức 
đô phái triển không đồng đều của lực lượng sán xuất, Kĩ thuật, 
ở tính chất tổ chức và phân công lao đòng. ở mức độ trang bị 
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các phương tiên nhà ở, giao thông vận tái, thông tin hên lạc, 
ở trình độ văn hoá và nhận thức cửa các tầng lớp cư dân. 
Những xã hột liền bỏ, bao giờ cũng chú ý tới việc điều hoà 
những mảu thuân giữa thành thị và nông thôn, kế hoạch hoá 
sự phát triền cúa lực lương sản xuất. quan hệ xản Xuất và quan 
hệ xã hội, cái thiên điều kiện sinh hoạt ở nông thồn, làm cho 
thành thị và nóng thôn neày càng xích lại gần nhau. 

QUÁN HỆ HÀNG HOÁ - TIỀN TỆ quan hệ giữa người 
với người trong sản xuất xã hội trao đổi hàng hoá với nhan; 
xuất hiện khi những người sản xuất không phát sản xuất sản 
phâm cho bán thân mình tiêu dùng. mà để đem trao đôi với 
người khác lấy sản phâm mình cần dùng. Ilọ mang những 
chủng loại sản phẩm khác nhau, dĩ thừa ngoài phần đáp ứng 
nhụ cầu của bản thân để trao đôi lấy sản phẩm khác mà họ 
cản. San xuất hàng hoá ra đời dựa trên hai tiền đề: phàn công 
lao động và chế độ sớ hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Khi sán 
xuất hàng hoá phát triển thì trao đối hàng hoá thông qua tiền 
tệ, và quan hệ hàng hoá mang hình thái quan hệ tiền tệ, khi 
đó QHHH - TT mới thực sự phát triển. Tuy vậy, QHHH - TT 
chi trở thành phổ biến từ khi chủ nghĩa tư bán ra đời và phát 
triên, moi quan hệ xã hội đều mang hình (thái QHHH - TT: 
Nền kinh tế xã hội chú nghĩa cũng là một nền kinh tế hàng 
hoá, cho nên QHHHIH - TT cũng là hình thái phố biên của quan 
hệ sản xuất tronø chủ nghĩa xã hội. Bản chất kinh tế - xã hội 
cúa QHHH - TT tuỳ thuôe vào nhương thức sán xuất. Nhà 
nước xã hội chì nghĩa sử dụng QHHH - TT trong phương 
thức quản lí kinh tế theo cơ chế thị trường, có sự quản lí cửa 
nhà nước đế xảy đựng chủ nghĩa xã hội. 

QUAN HỆ KINIH TẾ QUỐC TẾ quan hệ thương mại - 
kinh tế - (tài chính - khoa học - kĩ thuật - công nghề giữa các 
quốc gia với nhau và piỮa các quốc 1a với các tổ chức quốc 
tế. Do có xư phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học - kĩ 
thuật - công nphệ nên lực lượng sản xuất cũng phái triển 
mạnh mẽ, với tốc độ cao. Từ đó, nảy sinh yêu cẩu phất triển 
và mở rông QHKTQT giữa các nước phát triển và đang phát 
trên. QHKTQT ban đầu hình thành (trong lĩnh vực lưu thông 
hàng hoá, dần đần phát triển sang các lĩnh vực sản xuất. dịch 
vụ, tài chính. nghiên cứu khoa học với nhiều hình thức: hợp 
tác sản xuất, trao đổi công nghệ. hợp tác về đầu tư, vẻ tài 
chính. tín dụng, thông tin liên lạc, giao thông vận tát, vv, SỰ 
phát trên QHKTỢT dân đến sư hình (hành thị trường thế Wiới 
thông nhất, sự xuất hiện xu hướng toàn cần hoá, khu vire hoá 
kinh tế. Với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và hàng nghìn 
t(ó chức quốc tế. QHKTQT ngày càng đa dạng và phong phú. 
Với vai trồ liên kết kinh tế giữa các quốc gia và quá trình hôi 
nhập khu vực và thể giới. QNKTQT tác động mạnh mẽ đến 
các linh vực kinh tế, chính trí. văn hoá - xã hội, đến nhịp độ 
lăng trướng kinh (tế của các quốc gia. Song, kinh tê thể giới 
không phải là một thực thể thuần nhất. mà là tống thể các chế 
độ kinh tế - xã hội khác nhau cùng tổn tại. Do đó, môi quốc 
gia thường có chiến lược, chính xách vẻ phát triển quan hệ 
kinh tế đối ngoại phù hợp, vừa nhằm bảo vẽ, phát triển nên 
kính tế của nước mình có lợi nhất, vừa ngân ngừa những tác 
động tiêu cực từ bên ngoài đến mọi lĩnh vực của đời sống đât 
nước. Ở Việt Nam, phát triển và mở rồng QHKTQT là một 
biện pháp quan tronp, có ý nghĩa chiến lược để phát triển sản 
xuất, chuyên dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, thưc hiển các mục Hiếu kinh tê - xã hội của đất nước, 


QUAN HỀ LÃNH SỰ quan hệ giữa hài nước được thiết 


lập trone trường hợp đi thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng 
có thể trong trường hợp chưa thiết lập quan hệ ngoại e0 Ở 
cấp đại sứ nhảm thúc đẩy sự hợp tác tronp việc bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của công dân nước này trén lãnh thô của 
nƯỚC kia. 

QUAN HẼ LAO ĐỘNG quan hệ xã hội hình thành trong 
quá trình sử dụng sức lao đóng giữa mội bên là người có xức 
lao động (người lao động) và một bên (cá nhân hoạc pháp 
nhân) là người sử đụng xức lao động đó. Trone QHLÐ, người 
lao đồng nhai thực hiện một nội dung hoạt động [ao động nào 
đó, còn bên sử dụng xức lao động phải trả công, hoặc trả 
lương và đảm bảo những diều kiện lao động cản thiết khác 
cho họ, Hợp đồng lao dòng là hình thức pháp lí chú yếu và 
phổ biến nhất của các QHLĐ. 

Ở Việt Nam hiện nay, các QHLĐ bao gồm nhiều loi, thích 
ứng với một nên kính tế nhiều thành phần: QHLĐ giữa công 
nhân viên chức với xí nphiệp cơ quan nhà nước; QHLĐ trong 
các tô chức sán xuất tập thể: QHI.Đ hình thành trong việc 
thuê mướn lao động, grla các chú hộ tư nhàn. chú xí nghiệp 
tư nhân với người làm thuê; QHÍ,ĐÐ giữa người lao đông Việt 
Nam và các chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang 
sản xuất - kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam. 

QUAN HỆ LIÊN HỢP (cg. quan hệ song song), một loại 
quan hệ cú pháp cơ bản giữa các thành tê, các bộ phận có vai 
trò ngang nhau về mặt ngữ pháp. các bộ phán này tuy gắn bó 
với nhau về mặt ý nehTa nhưng về mặt hình thức không có bô 
phân nào phụ thuộc vào bộ phân nào. 

QUAN HỆ MẬT TRỜI - TRÁI ĐẤT inh hướng củi các 
bức xa sóng ngắn và bức xạ hạt trong hoạt động của Mặt Trời 
đến các quá trình xảy ra trên Trái Đất. Trong nhữmạ thời kì 
hoạt động mạnh của MãI Trời. trên Trái Đất thường xuất hiên 
bao từ, độ lon hoá tầng lên và có biến động trong môi 
trường, hê sinh thái, anh hưởng đến mùa màng. cáy cối, dịch 
bènh, vv. Mặt Trời hoạt động theo các chu kì 11 năm và hơn 
90 năm. 

QUAN HỆ NGOẠI GIÁO quan hệ chính thúc giữa các 
quốc gia hoặc giữa quốc gia với liên hiệp quốc gia, với tô 
chức quốc tế liên chính phú; được thiết lập san khi các chủ 
thể công nhận lần nhau hoặc quốc gia pía nhập tổ chức quốc 
tế. Vd. Việt Nam Dân chú Cộng hoà công nhận Công hoà 
Nhàn dân Trung Hoa (L§.L.50), Cộng hoà Nhàn dân Trung 
Hoa công nhận Việt Nam Dân chú Công hoà (18.I. | 950) và 
thiết lạp QHNG: Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thiết 
lập QHNG với Liên minh Châu Âu (EU) vào 28.1990, gia 
nhập ASIESAN 28.7.1995. Việc thiết lầp QHNG tạo ra cơ sở 
chính trị, pháp lí cho mối quan hệ hữu nghị. hợp tác và đấu 
tranh p]ữa các chủ thể và góp phán vào củng cố hoà bình, hơp 
tác và phát triển trên thế giới. QHNG giữa các chú thể thường 
được thể hiện bàng những hoạt động: lập cơ quan đại diện 
ngoại giao và cứ đại diện ngoại giao thường trú, trao đối thư 
tín ngoại eiao, kí kết điều ước quốc tế phát triển quan hệ, ghải 
quyết những khúc mắc, phối hợp hoạt động trên trường quòc 
tế, vv. Thiết lập QHNG ở cấp đại sứ là cao nhất. Tuy nhiên, 
rất nhiều trường hợp thiết lập QHNG nhưng không lập cơ 
quan đại điện ngoai giao do mức độ quan hệ và khả nàn tài 
chính. Nhiều trường hợp các chủ thê vẫn có quan hệ với nhau 
về kính tế, văn hoá... nhưng chưa phát quan hệ chính thức, 
chưa phải QHNG. 
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QUAN HỆ NHÂN QUÁ hậu quá xảy ra bất nguồn từ 
nguyên nhân cụ thể. Đây là yếu tô quan trọng để xem Xét 
hành vi vị pham pháp luật của một người nào đó có phải là 
nguyên nhàn dân đến hậu quá của tội phạm hay không (có 
nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp), trên cơ sở 
đó xác định kẻ phạm lội. 

QUAN HỆ PHÁP LUẬT quan hệ xã hội có ý nghĩa pháp 
lí và được các quy phạm pháp luàt điều chính. Những người 
tham gia các quan hệ xã hội đó là những người mang quyền 
và nghĩa vịt chủ thể. 

Các vếu tô câu thành của QHPL: chú thế, nội dung và 
khách thể. QHPIL. nấy sinh khí phát sinh các sự kiên pháp lí 
đã được liất định (hợp đồng, vị pham pháp luật, văn bản hành 
chính, vv.). 

QUAN HỆ QUẢN LÍ toàn bộ những mốt liên hệ và tác 
động qua lại giữa con người và tập thế trong quá trình chuẩn 
bị và thực hiện sự tác động quản lí mội hình thức của quan 
hệ ván xuất, phản ánh việc tô chức và phối hợp các hoạt động 
chung của những người tham gia ván xuất băng cách kết hợp 
cac lợi ích toàn xã hội. tấp thê và ca nhân. Được phản thành: 
quan hệ giữa hệ thông quản lí và hê thông, bị quản lí: quan hệ 
tÕn tại trong nội hộ bản (hán hệ thống quản lí, giữa những 
phản hè, những câp độ. những người trong cùng một hệ 
thông, Irong cùng mội ngành, một vùng: quan hệ ¿ta người 
lãnh đạo và người đưới quyền; quan hệ giữa hệ thông với bên 
ngoài hệ thông. QHQL còn có quan hệ liên ngành. liên vùng. 
quan hệ giữa cờ quan quản lí theo ngành (bộ) với cơ quan 
quan lí theo lĩnh vực có tính tổng hợp (như cơ quan quản lí 
kế hoach. đầu tư, khoa học. môi trường...). QHỌL phản ánh 
vị trí, chức năng. trách nhiệm và quyền hạn của từng tấp thế 
Và tìne người trong + hợp tác và phân công lao động đã hình 
thành. cùng như mối liên hè về công nghệ, kinh tế, tổ chức và 
quản lí cụ thê giữa các đơn vị với nhau. Cơ cấu và các mối 
liên hệ trong sản xuất liên hợp phức tạp và năng động. nên 
QHỌI. không thể cứng nhắc, mà phải phù hợp với những 
chuyên biến cửa cơ cấu trong các ngành kinh tế, bảo đám sự 
hợp đồng chát chẽ và tin cậy giữa các khâu, các cấp liên 
quan. bảo đảm trát tự kí luật, nâng cao hiệp quá. 

QUAN HỆ SẢN XUẤT quan hệ kinh tế - xã hội giữa 
người với người hình thành một cách khách quan trone quá 
trình sản xuất và vận động của sản phẩm xã hội từ sản xuất 
đến tiêu dùng: về cơ bản nó thê hiện ở mát quan hệ về sở hữu 
đối với tư liệu sản xuất, Bán chát của QHSX đo chè độ xơ hữu 
về từ liệu san xuất quyết định. QHSX eôm những quan hệ 
01Ữa người với người trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất, 
trong xự (rao đối hoạt động lẫn nhau, trong hình thức phân 
phối sắn phẩm và trong quá trình quản lí hoạt động kinh tế. 
từ sản xuất, phân phối. lim thông (trao đói). đèn tiêu dùng. 
Tất cá các mối quan hệ đó được hình thành vẻ cơ bán phụ 
thuộc vào chế đó sở hữu. Môi phương thức sản xuất nhất định 
trong lịch sứ có một tổng thể các QHSX nẻnp của nó, trong 
đó có một loại hình QHSX chủ đạo, có vai trò quyết định. 
Trong các hình thái xã hội có đối kháng giai cấp, đã náy sinh 
quan hệ thống trị và bị trị. sản xuất phục tùng lợi ích của giai 
cấp bóc lôt. QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát 
triển cúu tực lượng sản xuất là một quy luậi. 

Trong thời kì quá độ lên chủ nah1a xã hội. cơ cấu xã hội 
của một nước chưa thuần nhất, các lực lượng sản xuât phát 
triển với quy mò và trình độ khác nhau, cho nên có sự đa 
dang các hình thức sở hữm và hình thức tố chức sản xuất. Nhà 
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nước xã hội chủ nghĩa phải thường xuyên hoàn thiện QHSX, 
duy trì sự thích ứng ôn định của nó với lực lượng sản xuất 
đang phát triển, kịp thời phát hiền những mâu thuẫn giữa 
chúng, xem đó là tiền đề tất yếu để thúc đây tiến bộ kinh tế - 
xã hội. từng bước đưa thành phân kinh tế xã hội chú nghĩa 
phát triển, tiến lên giữ vai trò chú đao. 

QUAN HỆ SONG SONG x. Quan hé liên hợp. 

QUAN HỀ SỞ HỮU quan hệ ølữa người với người đối với 
vật, tài sán thể hiện thông qua viêc xác lập quvền sở hữu với 
3 quvền nâng: quyền chiếm hữm, quyền sử dụng và quyền 
định đoạt đôi với vật, tàt san. QHSH thường được quy đình 
trong pháp luật và được pháp luật bào vệ. 

QUAN HỆ THÂM MĨ một loại hình quan hệ xã hội và là 
mội trone những loại hình quan hệ đánh giá cúa xã hỏi (bén 
cạnh các quan hệ đánh giá khác, như lơi ích, khoa học, chính 
trị, đạo đức, vv.). QHTTM được hình thành và điển ra khi có 
sự gẶp øỡ mữa chủ thể thấm mí - chú thể nhìn nhận. đánh giá 
trước khách thể. và khách thê với toàn bộ các thuộc lính và 
phám chất làm nên giá trị thâm mĩ của nó tác động vào chủ 
thê. Đời sống thẩm mí chính là tổng hoà tất cả các QHTM 
trone xã hội. Ở đâu, lúc nào không có QHTM, ở dãy. lúc ấy, 
đời sống thẩm mí không diễn ra. MóI đặc điểm đặc trưmne của 
QHTM là chủ thể phải trực tiếp cảm thụ khách thể bằng các 
#iác quan của mình, chủ yếu là mặt và tái, đồng thời khách 
thể phải “đi vào” chủ thể một cách trực tiếp và toàn vưn, 
Trong khi các quan hệ đánh giá khác có thể và thường chỉ chú 
trong mãt nội đụng của khách thể, thì QHTM cùng môt lúc 
phải vừa tính tới tính quyết định của nội dung. vừa phải chú 
trọng mặt hình thức. Hạt nhàn của QHTM là đánh gưá tình 
cảm thẩm mĩ, tình cảm trên cơ sở lí tưởng thẩm mĩ. 

QUAN HỆ THỨ TỰ quan hệ 2 ngôi R (rong mội tập hợp 
A thoá mãn các điều kiện sau đây: 

[) Phản xạ: aRa với mọi a 6 À; 

2) Phản xứng: nếu aRb và bRa thì a = b với a, be Á: 

3) Bắc cầu: nếu aRb., bRc thì alàc với mọi a,b.c 6 A, 

Quan hệ này mở rộng quan hệ “nhỏ hơn hay bàng” trong 
tập hợp số thực và thường được kí hiệu là <. 

Nếu với mọi cáp (a. b) ta có aRb hoặc blầa thì QHTT R 
eø: là tuyến tính hoặc toàn phần. còn nến tronp A tồn tài các 
cặp phần tử không so sánh được với nhau thì R gọi là QHTTT 
bộ phận. 

QUAN HỆ TỪ x. Kết ừ. 

QUAN HỆ TƯƠNG ĐƯƠNG quan hệ hai ngôi R trong 
một tập hợp À thoa mãn các điều kiện sau đây: 

1) Phán xa: alŠaä với mội a 6 Á;: 

2) Đối xứng: nếu aRb thì bÑa với mọi a, b 6e Á; 

3) Bác cảu: nếu aRb, bRc thì aRc với mọi a,b,c e A. 

Vd. A là tập hợp các số thực và R là quan hệ “bàng nhau”: 
Á là tập hợp các đường thăng trong không gian Oclit và R là 
quan hề ``sonp song”. 

Một quan hệ (tương đương trong A chìa Á thành các lớp 
tương đương (mỗi lớp gồm và chỉ gôm những phân tứ tương 
đương với nhau). Hai lớp tương đương khác nhau không có 
phản tử chung. Vd. quan hệ ˆsong song” chía Lập hợp tất ca 
các đường thẳng của không gian Ốclit( Euclide) thành những 
lớp tương đương, mỗi lớp gọi là một phương. 

QUAN HỆ XÃ HỘI những quan hệ giữa người với người 


QUAN SÁT 





hình thành trone quá trình hoạt động kinh tế, xã hội, chính 
trị. pháp luật, tư tưởng, đạo đức, văn hoá, vv. Trong toàn bộ 
các QHXH, quan hệ sản xuát là quan hệ có vai trò quyết định. 
Những QHXH khác (chính trí, pháp luật, đạo đức, văn hoá, 
Lồn giáo, vv.) là những quan hệ phụ thuộc, nhưng cũng có tác 
động tích cực trở tạt đối với quan hệ sản xuất. Việc nhận thức 
môi liên bệ biên chứng ấy giữa các QHXH là chỗ dựa cho 
việc giải thích một cách khoa học quy luật phát triển của xã 
hội. Môi hình thái kinh tế - xã hội có những QHXH nhất 
định. Trone xã hôi có giai cắp. các QHXH mang tính giải 
cấp. Việc phân tích và đánh giá đúng các quan hệ giai cấp ấy 
là một trong những điểm xuất phát quan trọng cho việc đề ra 
chủ trương, chính sách đúng đắn cúa chính đảng cách mang. 
Chủ nghĩa xã hội thiết lập một hệ thông các QHXH mới. 
khác vẻ chất so với xã hội tư bản. Ở đây, tình trang người bóc 
lột người không còn. tính chất đốt kháng được xoá bo, cìÌng 
với bước chuyển từ giai đoan thấp lén giai đoạn cao cña chú 
nehTa công sản, nhữmg sự khác nhau về giai cấp đần đần được 
khắc phục. 

QUAN HỌ (tên gọi đầy đủ: quan họ Bắc Ninh), tên gọi lối 
hát trữ tình đối đáp nam nữ nhàn danh việc kết nghĩa giữa hai 
hoặc ba làng. Lối hát này phố biến ở 49 làng thuộc tỉnh Bắc 
Ninh. Những người tham gia hát goi là “liên anh, liền chị", 
có phán thứ bậc “anh Hai, anh Ba, ..` và “chị Hai, chị Ba..." 
Họ họp thành nhóm gọi là “Nhóm QH"'. Nhóm QH nam gồm 
các liền anh, nhóm QH nữ gồm các liên chị. Nhóm QH nam 
làng này hát với nhóm QH nữ làng kia. Khi hát, một đôi nam 
hát với mội đôi nữ. Trong môi đôi, một người hát chính một 
người bát phụ. Việc hát thi. lấy đối giọng làm tiêu chuẩn 
đánh giá hơn thua. Một cuộc hát QH gồm ba phần lớn: bát 
các giọng lề lối (có khoảng mười bài); hát các piong vặt (có 
khoảng trên hai trăm bài); hát các giọng giả bạn (có khoảng, 
năm bài). 

QUAN HOÁ huyèn ở phía tây bắc tỉnh Thanh Hoá. Diện 
tích 996,5 km2. Gồm ( thị trấn (Quan Hoá - huyện lỊ), l7 xã 
(Thiên Phú. Nam Động. Hiển Chung, Hiển Kiệt, Phú 
Nghiêm, Nam Tiến, Phú Lạ, Hồi Xuân, Phú Sơm, Phú Thanh, 
Phú Xuân, Thanh Sơn, Trang Thành, Thanh Xuân, Trung Sơn, 
Nam Xuân, Xuân Phú), Dân số 42.900 (2001), gầm các dân 
tộc: Thái, Kinh, Mường. Địa hình đồi núi chìa cắt phức tạp, 
cao trung bình 500 m, độ đốc lớn. Các thung lũng do thượng 
lưu Sông Mã và các phụ lưu: Sông Niệm, Sông Luông (đo đào 
và bồi đáp). Có đường biên giới với nước Lào ở phía tAy 
huyện. Đất nông nghiện chiếm 5,1% diện tích, Trồng lạc, 
ngô, đậu tương. lúa, thuốc lá, mía. Nuôi nhiều trâu, bò, ngựa. 
Trồng rừng. khai thác gỗ và lãm sản. Giao thông: quốc lộ 15 
chạy qua. Đời Lê Quang Thuận là châu Quan Gia hay Gia 
Châu, năm Minh Mạng thứ l6 (1835) là QH, nay là huyện 
QH: từ I8.I[.1996 chía huyện QH thành 3 huyện: Mường 
Lát. Quan S%m và QH ngày nay. 

QUAN HOẠN x. Hoạn quan. 


QUAN LẠI tên gọi những người giữ các chức vụ từ cấp 
huyện trợ lên trong bộ máy nhà nước phong kiên và nhà nước 
thuộc địa (thời Pháp thuộc) ở Việt Nam trước đãy. Những 
người điều hành được gọi chung là quan và những người thừa 
hành được gọi chung là lạt. 

QUAN LANG theo sư cli, con trai Hùng Vương gọi là 
QL. con gái gọi là Mi Nương. Nước Văn Lang thời Hùng 
Vương thuộc vùng đất Bác Bộ và Bác Trung Rộ ngày nay, 
chia thành 1Š bộ. Nên vua Hùng được coi là một thủ lĩnh liên 
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minh bộ lạc Việt cổ. thì QL, có thể là những người con được 
vua Hìng cử đt trần trị các bộ đó. 


QUAN LIÊU x. Chủ nghĩa quan liều. 


QUAN NIỆM THỰC TẠI CHẤT PHÁC quan niệm duy 
vật tự phát về thế giới ở mọi người bình thường, đầu óc lành 
mạnh. Đó là mềm tin một cách trr nhiên rằng thế giới là vật 
chất, tồn tại bên ngoài và độc lập với ý thức con người. Họ tín 
một cách tự nhiên rằng cảm giác là hình ảnh của thế giới 
khách quan. Mặc dù QINTTCP chưa phải là một thế giới quan 
khoa học nhất quán. nhưng nó là cơ sở cho một nền triết học 
duy vật có lí luận. Chỗ yên của QNTTCP là đồng nhất hiện 
tượng với bản chất. Chủ nghĩa duy tâm chủ quan Beckơili 
(G. Berkeley), Makhơ (E. Mach)... đã khai thác chỗ yếu đó 
của QNTTCP. Những người theo Makhơ đã khẳng định rằng 
QNTTTCP là một thế giới quan mà theo đó con người chỉ quan 
hệ với những cảm piác của mình và đối với nó, “tồn tại tức là 
được cảm giác”. 

QUAN NIỆM VẬT HOẠTT quan niệm triết học cho rằng 
mọi vật trong giới tự nhiên đều có sinh khí (có xtf sông. có 
năng lực cảm giác và năng lực tư duy). Thuật ngữ vài hoại có 
nguồn gốc từ chữ Hi Lap: hýlè - vật chất; zóè - sự sống. và 
được nhà triết học tôn giáo người Anh là Cađuôt 
(A.Cudworth) sử dụng lần đảu tiên vào thế kị I7, Tuy nhiên, 
QNVH đã có ở các nhà triết học đuy vật Hí Lạp cổ đại như: 
Talet (Thales), Anaxagorat (Anzxagoras), Empèeđôklet 
(Empcdokles); nó cũng tồn tạt trong triết học tự nhiên thời 
Phục hưng [Tèlêd¡ô (D.Telcsio), Brunð (G. Rruno)} và trong 
triết học duy vật Pháp thế ki I8 [Điđơønõ (D. Dideron)|. 
Thực ra, cám giác là một đặc tính chị có ở vật chất hữu cư 
phát triên cao. 

QUAN NIỆM VẬT LINH quan niệm cho rằng con 
người, động vật, cỏ cây, vạn vật đều có linh hỏn, một thưc thể 
phi vật chất, đóc lập đối với thể xác, và điểu khiển nó, Đối 
với con người, hồn nhập vào xác (khi sống) và lìa khỏi xác 
hoặc là tạm thời (khi ngú, ngất) hoặc là vĩnh viên (khi chết). 
QNNVL xuất hiện trong xã hội nguyên thuỷ, khi con người bất 
lực trước những lực lượng tự nhiên, họ đã nhân cách hoá 
chúng, tạo ra thẩn thánh, ma quỷ. QNVL nguyên thuỷ là cơ 
sở cho các tôn giáo sau rày. 


QUAN SÁT mát dạng hoạt động có chủ định. nhằm thu 
được trì giác về sự vật và hiện tượng của thờ giới bên ngoài 
(nếu hướng vào thế giới chủ quan thì đó là tự quan sát). Khả 
năng QS là kết quả của sự phát triển lịch sử. Động vật cũng 
theo dõi sự biến đổi của ngoại giới để có hành ví ứng xử thích 
hợp, nhưng đó là trong phạm ví rất hạn hẹp. QS theo đúng 
nghĩa của nó chỉ hình thành trong hoat đông laa động. Quá 
trình lao động đồng thời cũng là quá trình nhận thức: con 
người luòn luôn đụng chạm đến tất c4 những (thuộc tính mới 
của đôi tượng và phải nhận thức được chúng. Cùng với việc 
sử dụng công cụ lao động và sự phân công lao động xã hội, 
QS tách ra thành một dạng độc lập của hoạt động. Nội dung 
của QS là tách ra và nhận thức đô! tượne, các thuộc tính của 
đối tương: chủ thế QS còn có những mục đích định trước. tìm 
ra các phương thifc thực hiện, sắp xếp các hành vì QS. Nhận 
thức lí tính của con người cht xuất hiện cùng với khoa học. 
Khoa học càng phát triển thì càng đòi hỏi QS phải xác định 
rõ ý đồ, hệ thông các phương pháp. việc thấu hiểu các kết 
quà, cách kiểm tra. Do đó, trong QŠ, các yếu tố của tư duy 
đóng vai trò ngày càng lớn. Ti liệu của QS có thể thông qua 
con đường hệ thống hoá dẫn tới sự khái quát. QS dẫn tới thực 
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Q) QUAN SÁT VIÊN 


nghiệm và gắn chặt với nó trong suốt quá trình thực hiện. Tuy 
nhiên, ý đồ và việc thực hiện QS chỉ trở nên thực sự khoa học 
nếu bản thân chúng phản ánh được bản chất của các hiện 
tượng được nghiên cứu. Trong quá trình phát triển xã hội và 
văn hoá, trong tiến bộ kĩ thuật, vai trò QS ngày càng tăng. 
Trong nhiều lĩnh vực hoạt động quan trọng như: nghiên cứu 
khoa học, sáng tác nghệ thuật... QS đã trở thành một dạng 
hoạt động không thể thiếu được. 

QUAN SÁT VIÊN đại diện của một quốc gia hoặc một tổ 
chức được cử đến để tham gia (ở mức độ hạn chế) vào các 
hoạt động của một hội nghị hay tổ chức quốc tế nhất định. 
Thể thức tham gia và quyền hạn của QSV do quy chế của hội 
nghị hoặc tổ chức quốc tế quy định. Thông thường, QSV được 
phát biểu ý kiến vẻ những vấn để được đưa ra thảo luận tại 
hội nghị hoặc cơ quan quốc tế; được phân phát các văn kiện 
của nhà nước hoặc của tổ chức mình gửi tới hội nghị, hoặc cơ 
quan quốc tế và nhận các tài liệu chính thức của hội nghị và 
cơ quan quốc tế; không được tham gia ban thư kí hội nghị, 
không có quyền biểu quyết và kí các văn kiện do hội nghị 
hoặc tổ chức quốc tế ấy đã thông qua, chỉ nghe, theo dõi diễn 
biến của hội nghị hoặc các cuộc họp của tổ chức quốc tế. 
Trong thể lệ, thủ tục hoạt động của các cơ quan của Liên hợp 
quốc như Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng, Hội đồng Quản 
thác, Toà án Quốc tế Liên hợp quốc không có quy định nào 
về sự tham gia của QSV, mặc dù trên thực tế vẫn có một số 
QSV tại Liên hợp quốc. Nhiều nước trước khi trở thành thành 
viên Liên hợp quốc như Nhật Bản, Italia, Áo... đã cử QSV 
thường trực tới Liên hợp quốc. Đến 1975, quy chế về QSV tại 
các tổ chức quốc tế đã được quy định ở Công ước Viên 1975 
về đại diện của các quốc gia trong quan hệ với các tổ chức 
quốc tế có tính chất phổ cập (xt. Công ước Viên !975 về đại 
điện của các quốc gia trong quan hệ với các tổ chức quốc 
tế có tính chất phổ cập). 

QUAN SÒI loại vai nam trong sân khấu tuồng truyền 
thống, là một chức quan nhỏ. Trong cảnh họp triểu đình 
thường xuyên xuất hiện hai QS ngồi đối diện nhau ở hàng 
cuối cùng. Nhân vật phụ, đệm khi dự yến tiệc, thường làm trò 
hài hước cho vui. 

QUAN SƠN huyện ở phía tây bắc tính Thanh Hoá. Diện 
tích 931,1 km. Gồm II xã (Trung Xuân, Trung Thượng, 
Trung Hạ, Sm Hà, Tam Thanh, Sơn Thuỷ, Na Mèo, Sm Lư, 
Tam Lư, Sơn Điện, Mường Mìn), huyện lị ở xã Sơn Lư. Dân 
số 33.300 (2001), gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh. Địa 
hình chủ yếu núi thấp, cao trung bình 500 m, độ dốc lớn. 
Sông Luông chảy qua. Có đường biên giới với nước Lào ở 
phía tây huyện. Trồng lạc, ngõ, đậu tương, lúa, thuốc lá, mía. 
Chân nuôi: trâu, bò, dễ, ngựa. Trồng rừng, khai thác gỗ, lâm 
sản, Giao thông: quốc lộ 217 chạy qua. Huyện thành lập từ 
I8.11.1996, trên cơ sở các xã của huyện Quan Hoá tách ra. 

QUAN TÀI HÌNH THUYỀN (cg. quan tài thân cây 
khoét rỗng), quan tài là một đoạn thân cây khoét rỗng lòng, 
chừa hai đầu hay ghép thêm hai miếng ván. Nắp quan tài có 
mộng hay chốt để khớp với quan tài. Trong đổ tuỳ tắng 
thường có mái chèo. Phổ biến trong khu vực văn hoá Đông 
Sơn ở các vùng trũng, Ở Việt Nam hiện nay đã có gần 30 di 
tích có QTHT thuộc văn hoá Đông Sơn được nghiên cứu. Nổi 
tiếng như khu mộ Việt Khê (Hải Phòng), Châu Can (Hà Tây). 
Tàn dư của loại quan tài này vẫn còn tồn tại nhiều nơi ở Việt 
Nam. QTHT cũng được phát hiện ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), 
Thái Lan, Philippin. 
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Quan tài hình thuyền 
Mộ thuyền Châu Can 

QUAN TÀI TREO loại quan tài phổ biến ở nhiều nơi trên 
thế giới với các cách lí giải không giống nhau. Ở vùng Nam 
Xibia (Sibir`), vì đất bảng giá khó đào huyệt và để tránh chó 
sói bới ăn thi thể, người ta thường buộc quan tài lên cây cao. 
Ở Châu Đại Dương, người ta lại để quan tài những người có 
địa vị lớn trong xã hội lên cao. Có nơi, quan tài trẻ em mới 
lọt lòng mẹ lại được đặt lên cao, vì người ta quan niệm rằng 
bấy giờ con người thật sự là trong trắng. 

QUAN THẾ ÂM (Sanskrit: Avalokitêsvara; gọi tất: Quan 
Ẩm). tên một vị Bồ Tát được tôn sùng phổ biến tại các nước 
theo Phật giáo Bắc Tông. Quan Thế Âm nghĩa là xem xét, 
lắng nghe âm thanh của thế gian. Phật tử tin rằng vị Bỏ Tát 
này có lòng từ bi rộng lớn, thông cảm với nổi khổ của chúng 
sinh, luôn luôn lắng nghe tiếng kêu khổ của những chúng 
sinh niệm danh hiệu Bồ Tát và đến tận nơi cứu giúp. Ở Trung 
Quốc, Nhật Bản cũng như ở Việt Nam, người ta gãp phổ biến 
tượng Bồ Tát Quan Thế Âm dưới hình thức phụ nữ, gọi là 
Phật Bà Quan Âm. Có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm ẩm con, 





Quan Thế Âm 
Tượng Quan Thể Âm “Thiên thủ thiên nhãn" 
(chùa Đào Xuyên, xã Đa Tðõn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) 


QUẢN GIÁO Q 





gọi là Quan Âm tống tử, Phật tứ n rằng người nào hiếm con. 
thành tâm niệm danh hiện Bồ Tát Quan Âm thì sẽ sinh được 
con. Có tượng Bỏ Tát Quan Âm đíng trên mu rùa giữa biển 
Nam, gọi là Quan Âm Nam Hải. Những Phật từ Châu Á đi 
biên tin rằng, nếu đi biến gặp bão lớn, mà niệm danh Nam 
Hải Quan Thể Âm Bồ Tát thì sẽ tai qua nạn khỏi. Ở Tây Tạng, 
người ta tn rằng vị Giáo chủ xứ Tây Tạng tức là Đạt Lai Lạt 
Ma là hiện thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Để biểu trưng thần 
lực của Bồ Tát Quan Thế Âm, người ta tạc tượng Bồ Tát với 
nghìn mắt nghìn tay. Nghìn mắt biểu trưng cho sự sáng suốt 
của Bồ Tát nhìn thấu tất cả moi chúng sinh bị khổ nạn và cầu 
xin Bồ Tát cứu giúp, còn nghìn tay biểu trưng cho uy lực của 
Bồ Tát có khá năng cứu giúp tất cá chúng sinh gặnp khổ nạn. 
Vào thế ki 16, thường thấy tượng Quan Thế Âm Nam Hải 
ngồi trên đài sen có rồng hoặc quý đội; các chỉ tiết trang trí 
mũ tượng thường nói khối. Sang thế kỉ I7, thêm tượng Quan 
Thế Âm toa sơn, rồi Thiên Thủ Thièn Nhãn, Quan Thế Âm 
trong bộ Di Đà tam tôn. Tới thế kỉ 18, có Quan Thế Âm toa 
thiền. Quan Thế Âm Kết ấn Chuẩn đề. Sang thế ki 2Ô mới có 
tương đứng Bạch Y rưới nước Cam Lồ. Quan Thế Âm là vị Bồ 
Tát được sùneg kính nhất nên thời nào cũng được gia công kì 
càng, nhưng đẹp nhất vẫn là những tượng Quan Thế Âm thế 
kí 16. 17: điển hình là pho Quan Thể Âm Nam Hải (còn gỌI 
là Thiên Thủ Thiên Nhân) ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) với 
nhiều chí tiết gắn với Phật thoại. Tượng Quan Thế Âm thế kỉ 
I9, 20 thường mang nét tượng trưng nhiều hơn. 

QUAN THỊ (vứ, cø. giám quan, quan hoạn, tự nhân. yên 
nhân, trung quan, nội quan) x. Hoạn quan. 


QUAN VIÊN (thường gọi: quan viên - chức sắc). tầng lớp 
có thế lực, uy tín, địa vị, chức quyền trong hệ thống đẳng cấp 
làng xã Việt Nam truyền thống. QV bao gồm những hạng 
khoa mục (người đã từng đô đại trong khoa cử), hoạn mục 
(người đã từng làm quan các cấp), viên chức kì mục (tiên chỉ: 
thứ chí, các cựu chánh phó tống. chánh phó 1í), dịch mục (í 
tưởng. phó lí, khán thủ đương chức). Trong các buổi hội họp 
làng xà. QV là nhóm người thường có tiếng nói quan trọng, 
quyết định. Cùng với bô lão, QV được ngồi ăn tiếng ở những 
mám trên. thịnh soạn hơn, với những phản biểu ưm tiền mang 
về nhà. Vào những thời kì sau, QV thường biến thành tầng 
lớp cường hào làng xã. 

QUAN XƯỞNG cơ sở sản xuất (xưởng thú công, công 
trường thú công) do nhà nước phong kiến trực tiếp quản lí và 
điều bành xán xuất. QX chế tao những vật dựng cần thiết cho 
nền kình tế. quốc phòng quốc gia cũng như những đổ đùng 
phục vụ cho đời sống vua quản, quân sĩ. Có nhiều loại QX: 
sán xuất những vật phâm cho triểu đình và quan lại (Cục 
Rách tác. Cục Tao tác), đúc tiền (Cục Thòng báo, Tràng tiền), 
chế tạo vũ khí (Vũ khố), đóng tàu thuyền (Kiên Chu, Thiện 
Chu). vv. Trong QX. nhà nước áp dụng chế độ công tượng, 
cưỡng bức lao động: trưng tập các thợ khéo, phiền chế thành 
đội ngũ, đôn đốc và giám xát chặt chẽ sản xuất. Người |ao 
động được trả lương, tiền, được miễn giảm sưu thuế và được 
cấp riộng khấu phần ở làng quê. Cũng có một số thợ lao động 
trone QX được tuyển mộ theo chế đò thuê mướn tự nguyện. 

QUAN BA sơn nguyên đá vôi ở phía bác thị xã Hà Giang. 
giới hạn bới Sông L.ô và Sông Miện. Cấu tạo chủ yếu bơi đá 
vôi tuổi Cambri và tuôi Đevôn, đỉnh cao [.380 m, có nhiều 
bẻ mặt bằng phẳng thuận lợi cho trồng trọt các cây á nhiệt 
đới và ôn đới. Nơi cư trú của người Mông. 


QUAN BẠ huyện ở phía bấc tỉnh Hà Giang. Diện tích 
549,9 km2. Gồm ( thị trần (Tam Sơn - huyện lị), 12 xã (Bát 
Đại Sơn, Nghĩa Thuận, Cán Tỷ, Cao Mã Pờ, Thanh Vàn, 
Tùng Vài. Đông Hà, Lùng Tám, Quyết Tiến. Tả Ván, Thái 
An. Quản Bạ). Dân xố 37.900 (2001), gồm các dân tộc: 
Mông. Tày, Nùng, Kinh. 


Địa hình núi thấp xen cao nguyên cacxtơ - xâm thực, nhiều 
đá vôi. Sông Miện cháy qua. Có đường biên giới với Trung 
Quốc ở phía tay bắc huyện. Trồng chè, cây thuốc, lúa. ngõ, 
cây ăn quả, nổi tiếng là ngô QB. Chăn nuôi bò, đề, ngựa. Chế 
biên chè, nông sản, Quốc lộ 4C, tình lộ 181 chạy qua. Trước 
I975, là huyện của tnh Hà Giang; tì 19275, thuộc tỉnh Hà 
Tuyên: từ 991, trở lại tính Hà Giang. 

QUẦN BÀO các tế bào chết, đài nhọn hai đầu, vách ngăn 
giữa các tế bào chưa có lỗ thông với nhau, chỉ có những cặp 
lỗ trên vách chung. Vách bên QB có sr đầy lên thứ cấp tạo ra 
các QB vòng, xoắn, thang, mang và điểm. QDB vòng và QB 
xoán là nguyên thuỷ nhất, QB là thành phân duy nhất của gỗ 
cây hạt trần, đương xI, và một số cây có mạch nguyén thuỷ, 
đồng thời phổ biến ở thực vật hạt kín. QB nguyên thuỷ hơn 
mạch và có trước mạch, QB có chức năng dẫn nước. 

QUẢN BÀO DẠNG SỢI loại tế bào kéo dài ở trong gỗ, 
đạng trung gian giữa sợi và quản bào. Có vách tế bào đày, 
khoang tế bào hẹp, lô viền ít, có dạng khe. 

QUẢN CHẾ (luật) x. Quản chế hành chính. 

QUẦN CHẾ HÀNH CHÍNH biện pháp xử lí hành chính 
được quy định trong Quy chế QCHC ban hành kèm theo Nehi 
định số 3/CP ngày 14.4.1997 của Chính phủ buộc những 
người có hành vi vi phạm pháp luật phải cư trí, làm ãn sinh 
sống ở một địa phương nhất định và chịu sự quản lí, giáo dục 
của chính quyền nhàn đàn địa phương. Thời hạn quản chế từ 
6 tháng đến 2 năm. QCHC được áp dụng đối với những người 
có hành vi vị phạm pháp luát xâm phạm đến an ninh quốc g1a, 
được quy định tại chương [ phần các tội phạm của Bộ Luật 
hình sự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình xư. 
Khóng áp dung QCHC đốt với người dưới 18 tuổi. QCHC 
phải đúng đối tượng. thầm quyền, thủ tục và trinh tự được quy 
định trong Pháp lệnh xử lí ví phạm hành chính và quy chế 
QCHC. Nghiềm căm mọi hành vị xàm pham đến tính mạng, 
sức khoẻ. đanh đĩ, nhân phẩm của người bị QCHC. 


Quyết định QCHC được thi hành tại nơi cư trú của người 
bị quán chế. Trường hợp xét thấy khóng thể để người bị 
QCHC cư trú ở những nơi quart trọng. xung yếu về chính trị, 
kinh tế, an ninh, quỏc phòng hoặc những nơi mà người bị 
quản chế có điều kiện tiếp tục ví phạm pháp luật phương hại 
đến lợi ích quốc gia, thì chủ tịch uy ban nhán dân tính, thành 
phô trực thuộc trung ương (gợi chung là cấp tỉnh) quyết định 
QCHC họ ở nơi khác nhưng trong phạm ví tỉnh, thành phố. 
Khi chấp lành xong quyết định quản chế, người bị quản chế 
được trở về nơi cư trú cũ của mình. Uý ban nhân dân huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) nơi có 
người bị QCHC có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc làm ăn, sinh sông của người bị quản chế. 

QUẦN GIÁO !. Từ gọi tắt công tác quản lí và giáo dục 
can phạm trong các trại tạm giam Và trại giam. Người làm 
công tác QỚ gọi là cán bộ QG. 

2. Người theo đạo Thiên Chúa, được linh mục chánh xứ cử 
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ra chuyên lo việc dạy kính bốn cho trẻ em trong giáo xứ. 

QUÁN GIÁP môi chức do Lý Thái Tổ đặt vào năm Thuận 
Thiên thứ Lố (1025) cho những người phu trách múa hát phục 
vụ các nghi lễ dàn gian khi mở hội. vào đấm, tế xuân, Vv. 

QUẢN LÍ chức năng và hoạt đông của hệ thống có tế chức 
thuộc các giới khác nhau (sinh học, kĩ thuật, xã hội), bảo đám 
giỮ gìn mội cơ cấu ồn định nhất định. duy trì sự hoạt động tối 
ưu và bảo đảm thực hiện những chương trình và mục tiểu của 
hệ thông đó. Có QL, kr thuật, QLU xã hội, QU các đối tượng 
khác nhau. QL xã hộ: là sự tác động đến xã hôi. nhằm mục 
đích duy trì những đạc điểm về chất, điều chính, hoàn thiên 
và phát triển những đặc điểm đó của xã hỏi. Do tính chất xã 
hội của lao động của con người, QL tồn tại trong mọi xã hội 
ớ bất cứ lĩnh vực nào và trong bất cứ giai đoạn phát triển nào, 
Lao động của eon người luôn luôn là lao động tập thế, mỗi 
người có một vị trí nhất định trong tập thể, nhưng có quan hệ 
và có giao tiếp với người khác, tập thế khác trong quá trình 
lao động, Vì vậy. cần có sự QL để duy trì tính tố chức. sự 
phán công lao đóng. các môi quan hệ giữa những người trong 
mòt tổ chức xã hói và giữa các tổ chức xã hôi trong quá trình 
sản xuất vát cliất, trong quá trình xã hội. nhằm đạt mục liêu 
nhất định. QL là một khoa học, đựa trên cơ sớ vận dụng các 
quy luật phát triển của các đôi tượng khác nhau, quy luật tự 
nhiên hay xã hội. tổng thời, QL còn là một nghệ thuật, đồi 
hỏi nhiền kiến thức xã hội, tự nhiền, hay kĩ thuật, vv. Những 
hình thức QL eó ý thức luôn gắn liền với hoạt động có mục 
tiên, có kế hoạch của những tập thể lớn hay nhó của con 
người và được thực hiện qua những thể chế xã hội đặc biết. 
Muc đích, nội dung, cơ chế và phương pháp QL xã hội tuỳ 
thuộc vào chế độ chính trị - xã hội. Trong quá trình tiên bộ 
cúa xã hội. những hình thức QL có ý thức đã có những biến 
đối sáu sắc - từ việc QL. xã hội nguyên thuỷ bằng những 
truyền thông và tập quán theo kinh nghiệm. đến việc QL một 
cách tự giác và khoa học sự phát triên cúa xã hội tiến đân lên 
trình độ phát triển cao. Việt Nam đang ở trona thời kì quá độ 
Liến lên chủ nghĩa xã hội, cho nên QL xã hói phải có những 
hình thức nhù hợp với điều kiện lich sử, chính trị - kinh tế - 
xã hội của đất nước, nhằm giải phóng và phát triển mọi lực 
lượng sán xuất, trước hết là con người, khai thác mọi tiềm 
năng của đất nước, tận dụng được sức rnanh của thời đại với 
sức manh cúa dân tộc. Trong QL xã hội thì QL kinh tế có vị 
trí quan trong nhất, bao gồm chú yếu QL nhà nước vẻ kinh tế 
và một phản rấăt quan trọng là QL kinh doanh. Trong QL xã 
hội và Q1, kinh tế, QU vì mô và QL vị mô đều có ý nghĩa lớn, 
Nhà nước Việt Nam xây dựng hệ thống QL kinh tế theo quan 
điểm phái triển nền kính tế hàng hoá nhiều thành phần với 
nhiều hình thức sở hữu đan xen nhau nhằm đạt năng suất lao 
động. chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, Cơ chế QL kinh tế 
nói chung và QL của doanh nghiệp nói riêng, là cơ chế thì 
trường có sự QL của nhà nước. theo định hướng đi lên chủ 
nghĩa xã hội. 

QUÁN LÍ CÁN BỘ, CÔNG CHÚC một khán của công 
tác nhân sự cán bó. công chức trone, hệ thống chính trị nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thuộc trách nhiệm trực 
tiếp của các cơ quan có thấm quyền về lãnh đạo và quán lí 
trong hệ thône chính trị, với sự e1úp đỡ của các cơ quan tham 
mưu về công tác nhân sự cán bộ. công chức ơ các cấp, các 
ngành từ trung ương tới cơ sớ. Nguyên tắc QLCB.CC ở nước 
Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Đăng Công sản Việt 
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Nam thống nhất lãnh đạo và quản lí đội ngũ cán bộ. đồng thời 
phát huy đầy đủ trách nhiệm của các (tố chức thành viên trong 
hệ thống chính trị: đám báo nguyên tác tập trung dân chủ, tập 
thê các cơ quan lãnh đạo và quản tí có thẩm quyền (theo phân 
công. phân cấp) ra quyết định đi đôi với việc thực hiện đầy 
du trách nhiệm cá nhân của những cán bộ lãnh đạo và quản 
lí có thám quyền trong công (tác này. Nói dung QLCB.CC bạo 
gồm: nghiên cứu, ban hành các văn hản pháp quy, điền lệ. 
quy chế và quản lí cán bộ. công chức; quy định chức danh và 
Liêu chuẩn cán bộ, công chức; quyết định biên chế cán bồ. 
công chức; lập quy hoạch. kế hoach đào tạo, bồi đường đội 
ñpũ cán bó. công chức: tô chức việc quản lí, sứ dụng và phân 
công, phân cấp quản lí cán bộ. công chức: tô chức việc nhận 
xét, đánh giá, bố nhiệm, miền nhiệm. thị luyến, thị nâng 
ngạch cán hộ. công chức; tổ chức việc thực hiện chế độ hền 
lượng và các chế độ, chính sách đãi ngộ. khen thương. kí luật 
đốt với cán bò, công chức: thanh tra, kiểm tra việc thì hành 
các quy đính về cán bộ. công chức; tố chức giải quyết các 
khiếu nại, tố cáo đối với cán bó, công chức. 

QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG tập hợp những hoạt động của 
chức năng quản lí chung để xác định chính sách chất lượng. 
mục đích, trách nhiệm và thực hiện chúng thông qua các biên 
pháp như lập kế hoạch chất lượng. diều khiến (kiểm soát) 
chất lượng, đảm bảo chất lượng và cái tiến chất lương trong 
khuôn khể hệ chất lượng. 

QUẦN LÍ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM phương pháp và 
hoạt động tác nghiệp được sử dụng đề thoá mãn những yêu 
cầu đối với chất lượng. QLCLSP bao gồm việc tạo lập và duy 
trì một trình độ cần thiết về chất hương sản phẩm khi nghiên 
cứu, thiết kế, sản xuất, vận hành hoặc sứ dụng sản phẩm đó. 
Những công việc trèn dươe thực hiện bằng cách kiểm tra chất 
lượng và tác động có định hướng tới những điều kiện và yếu 
tố có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm: QLCLSP được thực 
hiện ở các giai đoạn sản xuất sán phầm và ở các cấp quản lí. 
Người lãnh (tạo cao nhất ở cơ sở săn xuất quản lí chúng về 
chất lượng và điều khiển chất lượng thông qua việc đê ra và 
tổ chức thực hiện được những phương hướng, mục tiêu và 
nhiệm vu về chất lượng trong cơ sở mình. 


QUẦN LÍ CHẤT LƯỢNG TỔNG HỢP (cg. TỌM). 
cách quản 1í một tổ chức tập trung vào chất lượng, đựa vào sự 
(am pia cúa tất cả các thành viên của nó nhằm đại được sự 
thành công lầu dài nhờ việc thoa mãn các yêu cầu của khách 
hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và 
cho xã hội. 

QUÁN LÍ ĐO LƯỜNG việc xây dựng và áp dụng các cơ 
"ở và biện pháp về khoa học, kĩ thuật, pháp lí. tổ chức và kinh 
tế - xã hội đẻ đạt được tính thống nhất và độ chính xác cắn 
thiết của phép đo với chỉ phí ít nhất. Có thể xem xét khái 
niệm QL 11. này dưới nhiều póc độ khác nhau tuỳ thuộc vào 
cấp và pham ví tiền hành quản lí: QUĐL ở mội ngành, một 
đoanh nghiệp, một địa phương, một vùng lãnh thổ hoặc ở 
(ầm vĩ mô trên phạm vì cá nước. (ức là quán lí nhà nước về 
đo lường. 

QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ. x. Quản tí nhà 
nước về kinh tê. 

QUÁN LÍ KĨ THUẬT sự tác động của các cơ quan quản 
lí nhà nước và các đơn vị kính tế cơ sở nhằm khai thác và sử 
dụng có hiệu quả các yếu tổ kĩ thuài trong môi cơ sở và toàn 
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bộ nên kinh tế quốc đán. QLKT bao pồm những nội dung chú 
yêu: xây địng và tô chức thìrc hiện các chương trình, kế 
hoạch, nghiên cứu. ứng dụng tiến bộ khoa hoc - kĩ thuật 
với mọi hình thức thích hợp: tố chức công tác thông tin khoa 
hợc - kr thuật và thực hiện đúng chế đô bảo mật về kĩ thuật: 
ban hành và quản lí việc chấp hành các quy phạm. quy tác, 
nội dung Kĩ thuật, quy trình công nghệ: quản lí các yếu tố kĩ 
thuật (thiết bị, máy móc, hồ sơ kĩ thuật...): tổ chức và quán lí 
các hoat đòng phát mình, sáng chế, sáng kiến, cải tiến Kĩ 
thuật băng nhiều hình thức kích thích, đào tạo cán bộ và cóng 
nhân kĩ thuật, quan lí chế độ đãng kí nhăn hiệu và chất lượng 
hàng hoá heo quy định của nhà nước. 

QUÁAN LÍ KINH DOANH chức năng điều hành trực tiếp 
các hoạt độnse sản xuất - Kinh đoanh ở đếm vị kinh tế theo cơ 
chế thí trường, đưới sự quản lí chung của nhà nước và trong 
khuôn khố. pháp luật. Muc đích là làm cho sán xuất - kinh 
doanh phát triển, bảo toàn và phát triển vốn. làm än có lãt và 
ngày càng tát sản xuất mỡ rộng, (ăng thu nhập cúa nhà nước 
và của người lao động, đáp ứng nhu cầu cửa thị trường và của 
Kã hội. Trong quá trình sản xuất - kính đoanh, các doanh 
nghiệp thực hiện chức năng QLKD trong khuôn khổ pháp 
luật, chính sách và kế hoạch nhà nước, có quyền tự chủ về các 
hoạt động kinh doanh của mình, như về kế hoạch sản xuất - 
kinh doanh. áp dụng khoa học - Kĩ thuật và còng nghệ mới, 
tự chủ vẻ vốn. giá cá, tiều thụ trên thị trường, lập các quỹ và 
sử dụng các quỹ cho sản xuất. đầu tư, các quỹ cho đời 
sống và phúc lợi cứa công nhân viền, về áp dụng tiến bò khoa 
học - kĩ thuật, tổ chức quản lí, tô chức kinh doanh trên cơ sở 
lính toán chặt chế thco yêu câu haịch toán kinh tế thật sự. Các 
đoanh nghiệp có nghĩa vụ và chíu trách nhiệm thực hiện 
chính sách, kế hoach sán xuất - kinh doanh theo luật pháp, 
các chế đô. chính sách của nhà nước. nộp thuế và các khoản 
thu vào ngán sách nhà nước, chịu sự thanh tra của nhà nước. 
Các đơn vị kinh doanh là những pháp nhân có quyền liên 
doanh, liên kẻ! với nhau. kí kết hợp đỏng kinh tế. Các doanh 
nghiệp công cũng như tư đều được bình đẳng trước pháp luật 
và được điền chình theo những luật kinh doanh nhì luật công 
tí, luật doanh nghiệp nhà nước, luật thương mại, và theo luật 
dân sự về những điều liên quan đến hoạt động kính doanh. 
Theo [.nật doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam (4.1995) thì 
QLKD cửa một doanh nghiệp nhà nước bao gồm: quyền quăn 
lí. sử đụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do 
nhà nước giao theo quy định của pháp luật, để thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh hoặc hoạt động công ích do 
nhà nước giao; quyền chuyển nhượng. cho thuê thế chấp, cảm 
cổ tài sản thuộc quyền quản lí của đoanh nghiệp. 

QUẦN LÍ LÃNH THÔ việc áp dụng các hiện pháp hợp lí 
để sứ dụng, bảo VỆ, cái tạo môi trường tự nhiên cùng Với 
những chính sách kinh tế - xã hội đúng đán để phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống con người về mọi phương diện, dựa 
trên cơ sở điều hoà một cách khoa học những mối quan hệ 
giữa tự nhiên và xã hội. tạo ra sự phát triển bên vững. sản xuất 
8i4 tầng và môi trường được bảo vệ, không bị ò nhiềm. 

QUẢN LÍ LƯU VỤC quản lí. bảo vệ và phát triển nguồn 
nước tự nhiên một lưu vực sông (nước mãt, nước dướt đất). 
Nôi dunp QLLV gồm: đánh giá các ánh hướng của các nhân 
tố địa hình, địa chất, thô nhiưỡng, thực vật và nước dưới đất 
hình thành trèn lưu vực; đánh giá các nh hướng hoạt động 
kinh tế của còn người đến nguồn nước của lưu vực, sử dụng 
đất, chông xói mồn, trống hoặc phá rừmg, vv. trên lưu vực; 


tính toán và xác định các đãc tính cũng như trữ lượng nguồn 
nước tự nhiên của lưu vực; nghiên cứu và đề xuất các biện 
pháp nhằm quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững lài nguyên 
nước của lưn vực. 

QUAN LÍ MÔI TRƯỜNG hoạt động quản lí, giám xát, 
điêu chính của ngành QLMT và các tài nguyên thiên nhiên 
nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại đối với môi trường 
do các hoạt động phát triển sây nên và đảm báo sự cân bằng 
sinh thái vì sự phát triển bền vững. Nội dụng của QLMT bao 
gồm tất cả nhĩmg vấn đề vẻ khai thác, sử dung, bảo vệ tài 
nguyên (hiên nhiên và các hozt động có Kha năng tác động 
đến môi trường và các hệ xinh thái. Mục đích chính của 
QLMTT là làm cho môi trường sạch và xanh nhằm đảm bảo 
chất lượng cuộc sống của người dân. Để đạt được muc tiêu 
đó. nhiệm vu cụ thể của QLMT là: I) Quán tí khai thác, sử 
dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ có hiệu 
quả quá trình phát trên và đảm bảo tính bên vững của phát 
triên. 2) Duy trì bảo vệ tính đa đạng sinh học và các hệ sinh 
thái. 3) Áp dụng, các tiến bộ của khoa hoe kĩ thuật nhằm 
nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, nguyên vật liệu cho 
các quá trình sản xuất và hạn chế tối đa các tác động có hại 
đối với môi trường của các quá trình này. Để thực hiện các 
nhiêm vụ QLMT: cần phái áp dụng và phối hợp một cách hài 
hoà các biên pháp hành chính. kinh tế, pháp luật và các gúi 
pháp kĩ thuật trong công tác QLMT: QLMT có thể được thực 
hiện ở nhiền quy mô khác nhau: từ QLMT của một nhà máy, 
xí nphiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh. đến QLMT của mội 
xã, hiyện, tỉnh, quốc gia (x. Quan lí nhà nước về bảo vé mói 
trường). khu vực hay trên toàn thế giới. Với mỗi quy mó, 
còng tác QLMT lại có những mục đích, nhiệm vu cụ thể và 
phương pháp quản lí riêng. 

QUẦN LÍ NGUỒN NƯỚC quản tí vận hành và khai thác 
nước của các hồ chứa và các công trình thuỷ lợi khác đã có 
trong lưu vực hoặc hệ thông sône, sau các giai đoạn quy 
hoạch và thiết kể các công trình sử dụng nguồn nước nhằm 
nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng nguồn nước một cách 
tối tru. QLNN gồm các nội dung chính: a) Quản )í phần phối 
nguồn nước tì công trình tới các hộ dùng nước một cách 
khơa học: b) Quản lí vận hành các công trình hoặc hệ thông 
công trình sử dụng nguồn nước lợi dụng tổng hợp, nhằm bảo 
đảm an toàn cho công trình và khai thác tốt ưu ñpuồn nước; 
c) Quản lí chất lượng và chống ô nhiễm nguồn nước trong 
khu vực quản lí khai thác; đ) Ngăn ngừa những ảnh hưởng 
xấu của khai thác nguồn nước các công trình thuỷ lợi lớn đến 
môi trường xung quanh. Vấn để QLNN có liên quan chặt chế 
với dị báo nguồn nước và nhu cầu sử dunp nước trong khu 
vực khai thác nguồn nước. 

QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC một trone những nội dụng của quản lí nhà nước 
về kinh tế, nhằm thúc đầy doanh nghiệp kinh đoanh có hiệu 
quả, thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ kính tế do Nhà 
nước giao, làm cho doanh nghiệp ở Việt Nam phát huy đầy 
đủ vai trò chủ đạo trong nền kính tế quốc dân. Theo Luật 
doanh nghiệp nhà nước (4.1995), Nhà nước thực hiện chức 
năng quản tí đối với doanh nghiệp nhà nước với hai tư cách: 
tư cách là nhà nước và tư cách là chủ sở hữu. Với tư cách là 
nhà nước, Nhà nước (mà trục tiếp là Chính phủ) thống nhất 
quản lí nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước với những 
nội dung sau: ban hành chính sách, luật pháp, cơ chế và chế 
độ quản lí; quyết định các biện pháp Nhà nước bảo hộ và hỗ 
trợ các doanh nghiệp nhà nước quan trọng; tổ chifc xây đìịng 
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quy hoạch và chiến lược phát triến doanh nghiệp; tê chức xây 
dưng quy hoạch và đào tạo cán bộ: tổ chức kiểm tra, thanh 
tra, chông tham ò, lãng nhí. quan liêu, trốn thuế lận thuế. Với 
tư cách là chú sở hữu, Chính phủ thống nhất tố chức thực hiện 
quyền sở hừu đối với doanh nghiệp nhà nước như xau: quyết 
định thành lập. sáp nhập, chía tách, giái thể, chuyển đổi sở 
hữu doanh nghiệp nhà nước; quyết định mục tiều, nhiệm vụ, 
chiến lược phát triển và định hướng kế hoạch: ban hành điều 
lệ mẫu, phé chuẩn điều lệ cúa đoanh nghiệp; quyết định cấp 
vốn đảu tư ban đầu và đầu tr bộ «ung, plao vốn cho doanh 
nghiệp, kiểm tra. giám xát việc bảo toàn và phát triển vốn. 
quy dịnh t¡ lẻ khâu hao. tí lệ phân chia lợi nhuận vào các quỹ, 
phê chuân phương án chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, 
cảm cố những thiết bị, nhà xưởng quan trọng. phê chuẩn 
phương án huy động vốn, góp vòn liền đoanh; quyết định áp 
dung mô hình quản lí. bố nhiệm, miễn nhiệm. khen thưởng, 
kí luật các chức danh quán lí chủ chốt trong doanh nghiệp: 
quy định các tiều chuân, định mức. đơn giá tiền lương, chế 
đô tiền lương. tiền thưởng. phụ cấp: tổ chức kiểm tra. giám 
sát đoanh nghiệp nhà nước thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 
Nhà nước guío. giám sát hòai động kinh doanh của doanh 
nghiệp, hoạt động quản lí của hội đồng quản trí, tổng giám 
đốc và giám đốc. 

QUÁẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ hoạt 
động chân hành và điều hành của các cơ quan nhà nước và 
các (ô chức xã hội được Nhà nước uy quyền, được tiến hành 
trên cơ sở pháp luật và đề thị hành pháp luật nhằm bảo vệ an 
ninh, trật tự, QUNNVAN.TTT là quản lí trên các [lính vực: an 
ninh chính trị, an ninh kinh tế, an nình xã hội, 4n ninh tư 
tưởng - văn hoá, xuất nhập cảnh, an nình biên giới. bảo vệ 
lãnh tụ và cơ quan đầu não của Đáng và Nhà nước, phòng 
chống tội phạm, phòng chông tệ nạn xã hỏi, trật tự an toàn 
glao thòng, trật tự đô thị và trải tự công cộng, phòng cháy 
chữa cháy, giáo duc và cải tạo phạm nhàn... 

QUẦN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
hoạt động quán lí môi trường ở quy mô quốc £@\a. Mục tiêu 
của QLNNVBVMT là: I) Đảm báo cho mội người dán đều 
được sông trorig mòi trường sống có chất lượng tốt về mặt 
không khí, nước. đất, canh quan và các nhân tố môi trường 
khác đạt chuẩn mực quy định. Duy trì các quá trình sinh thái 
chú yếu, các hệ thống sống có ý nghta quyết định đến đời 
sống con người. 2) Đảm bảo sử dụng hợp lí lài nguyên thiên 
nhiên phục vụ có hiệu quả cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. 3) Đăm báo sự cân bằng dân số vớt khá năng của 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 4) Bảo vê sự giàu có của 
đất nước về nguồn gen, tính đa dạng đi truyền, tức là bảo vệ 
các loài nuôi, trồng cũng như các loài hoang dại. Áp dụng các 
công nghệ và quy trình sản xuất ít chất thải, thay thế các chất 
độc hại bằng các chất ít độc hai hoặc không độc hại trong sản 
xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nàng lượng và nguyên vậi 
liêu cho mỗi đơn vị sản phẩm, xử tí các chất thải từ sinh hoạt 
và sản xuất đạt tiều chuẩn cho phép. 5) Đóng góp thiết thực 
và có hiệu quả vào xự nghiệp bảo vệ môi trường khu virc và 
toàn cầu, 

Ỡ Việt Nam, trước đây Bộ Khoa học. Công nghệ và Môi 
trường, nay là Bộ Tài nguyên - Môi trường, chịn trách nhiệm 
trước Chính phù thực hiện việc thống nhất QLNNVBVMT 
trone phạm vị cả nước, chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo 
các hoạt động bảo vệ môi trường trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ của mình. X1. Quản lí mói trường. 
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chính - kinh tè). chức năng quản lí nhà nước về kinh tế thông 
qua các thê chế và các tổ chức của nền hành chính nhà nước 
để chỉ đạo và quản lí các hoạt động kinh tế. Do nhà nước tiến 
hành trên mọi lĩnh vực khác nhau của nên kinh tế quốc dân, 
và bao gồm mọi thành phản kính tế, Trong điều kiện hiền nay 
của Việt Nam, QLNNVKTT bao gồm những nội dung chú 
yếu: Í) Định hướng phát triển thông qua xây dưng chiên lược 
quy hoạch. các chương trình và kế hoạch nhằm đám bảo 
uhữne can đốt chủ yếu của nền kinh tế quốc dán. 2) Tạo hành 
lang pháp lí bằng cách ban hành và hướng dần. chị đạo thirc 
hiện luật pháp, chính sách kính tế, chế độ quán lí kính tế, các 
tiên chuẩn và định mức kinh tế - kì thuật chủ yếu. 3) Tạo môi 
trường ồn định và điều kiện thuận lợi vẻ kinh tế, chính trị. xã 
hội cho hoạt đông xán xuất - kinh doanh, tạo đóng lực thúc 
đảy kính tế. 4) Ủng hộ, giúp đỡ về tài chính. tín dụng, vật 
tư..., tạo điền kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh; phối 
hợp các hoạt động của các đơn vị kinh tế, xứ lí những việc 
ieoài khả năng tự giải quvết của các đơn vị đó. Š) Phân phôi 
và phân phối lại thu nhập quốc dân. điều tiết thu nhập để báo 
đảm công bàng xã hội. 6) Khác phục những mặt Hêu cực cửa 
kinh tế thị trường, bảo đam cạnh tranh lành mạnh. 7) Đào lạo 
cán bô và công nhân, thực hiện chính sách cán bộ và báo vệ 
quyền lợi chính đáng của người lao động. 8) Báo vệ tài sản 
công, thực hiện sự kiêm kê, kiểm soát của nhà nước đối với 
toàn bộ hoạt động kinh tế, bảo đảm thí hành nghiêm chính 
luật pháp và thể chế quản lí kinh tế ở các cấp, các ngành và 
cơ sở. Nội dung QLNNVKT ở Việt Nam được đỏi mới từ 
cuối những năm 80 thế kí 20. phù hợp với sự chuyền đổi sang 
nền kinh tế nhiều thành phần. vận động thco cơ chế thị trường 
có sự quản lí của Nhà nước, theo định hướng xã hồi chú 
nehĩïa, thay thế cho cơ chế quản lí kể hoạch hoá tàp trung 
quan liễu và theo chế độ bao cấp trước đây. Phân biệt quản lí 
hành chính - kinh tế của nhà nước với quản lí kinh doanh theo 
năm đặc trưng chính: L) Quản lí nhà nước về mặt vị mô: quản 
lí kinh đoanh về mặt vì mô: 2) Quán lí nhà nước định ra chiến 
lược. quy hoạch phát triển các ngành, các vùng kinh tế, định 
ra chính sách kế hoạch các chế độ kinh tế - kí thuật: quán lí 
kinh doanh, chấp hành và cụ thể hoá các quyết dịnh kính tế - 
kĩ thuật và luật pháp của nhà nước thành kẻ hoạch và quy chế 
cúa xí nghiệp, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra của nhà 
nước vẻ các mặt; 3) Quản lí nhà nước bằng quyền lực (cóng 
quyền) kết hợp với các biện pháp kinh tế; quán lí kinh doanh 
theo cơ chế thị trường; 4) Quản lí nhà nước thèo công pháp; 
quản lí kinh đoanh theo tư pháp (luật dân sự, luật kinh đoanh, 
lnật thương mai, luật công t1, vv.); 5) Quản lí nhà nước theo 
nguồn vốn và chế độ ngân sách nhà nước; quản lí kinh doanh 
theo chế độ tự chủ tài chính, hạch toán kinh tế và có lãi. 

QUẦN LÍ NƯỚC thực hiên hệ thống biện pháp kĩ thuật, 
hành chính nhằm kiểm soát, đánh giá, điều khiên quá trình sử 
dụng nước tại một khu vực nhất định. Mục dích của QLN: 
điểu phốt nước theo kế hoạch đạt ra, chống lãng phí, nâng cao 
hiệu quả sử dụng nước, đồng thời nghièn cứu cải tiến, hoàn 
thiên các biện pháp khai thác tài nguyên nước, 

QUẢN LÍ RỦI RO đối với mòi trường quá trình đánh giá 
và la chọn các giải pháp thay thế có thể được quy định bởi 
một cơ quan có thầm quyền hoặc không mang tính quy tắc, 
luật lệ nhằm giải quyết các rủi ro có khả năng xảy ra do sử 
dụng các loại hoá chất hoặc do bất kì một hoạt động nào đó 
của con người. Đôi khi, QLRR còn được gọi là quản !í chất 
thải nguy hại, Theo cách hiểu truyền thếng, rủi ro thực chất 
là thước đo xác suất pây huy hoai cuộc sống, sức khoẻ và tài 


sản của con người và mồi trường do sự có mặt của một loại 
chất nào đó trong môi trường hoặc do sứ dụng một loan chất 
nào đó. QLRR bao gồm các bước sau: 1) Đánh giá rửi ro - tổ 
hợp các quá (rình phân tích. dự báo mội cách định tính và 
định lượng các rui ro và mức dộ nghiêm trong cúa nó đối với 
sức khœ và môi trường đo sự có mật của môt chất nào đó 
trong môi trường. 2) Mô ta rúi ro - quá trình tiếp theo quá 
trình đánh gui rủi ro nhằm ước tính khả nâng gày nên các tác 
động ngược chiều hoặc có hại có thê sẽ Xảy ra của một hoạt 
động nào đó và đánh giá tính không chắc chắn của Việc xảy 
ra rủi rõ pày, 3) Thông bảo rủi rõ - quá trình trao đối thông 
tìn về các rủi ro có thể xảy ra đối với sức khoe và môi trường 
giữa những người làm cóng tác đánh giá và QLIlšlR với quản 
chúng, các phương tiên thòng tin đại chúng và các nhóm dối 
tượng. Quá trình này thường được thực hiện sau khi đã đánh 
giá rủi ro, eó đây đủ thông tin mô tả rủi ro và đã biết xác suất 
XÂY Tả TÚI TO, 

QUẢN LÍ RỪNG quán lí và khai thác tài nguyên rừng để 
đạt được hiệu quả cao, liên túc, lâu dài của cơ sở kinh doanh 
rừng. Công tíc QLUR gồm hai mất: |) Quản lí cửa nhà nước. 
căn cứ vào chính sách, luật pháp và các phương án kính 
doanh, các quy trình quy pham về [âm nghiệp để bảo vệ và 
phát triển diện lích rừng, đảm bảo phát huy tíc đụng của rừng 
và không ngĩmg nâng cao chất lượng rừng. Cụ thê: a) Tô chức 
nắm vững diễn biến tình hình rừng và đất làm nghiệp, quy 
hoach rừng và đất lâm nghiệp (rong ca nước. b) Kế hoạch sử 
dung rừng và đất lâm nghiệp. c) Tô chức đăng kí, thống kế, 
phân tích hiểu quá quản lí kinh doanh. d) Thực hiện giao đất 
pii\o rừng cho các cơ sở sản xuất, thú hội rừng và đất lâm 
nghiệp khi cân thiết, e) Thanh tra. kiêm trà các hoạt động xã 
hội có liên quan đến rừng và đất làm nghiên. Ð Giái quyết các 
tranh chấp và các vị phạm pháp luật về rừng và đất rừng. 

2) Tổ chức kinh doanh rìmg đau hiệu quá cao, liên tục, bên 
vimg và lâu đài nhĩr tiến hành báo vệ chặt chế rừng và đãi lâm 
nghiép. vạch ra kế hoạch điều chế rừng, tô chức kinh đoanh 
và trồng thém rừng mới, wv. 

QUẦN LÍ SÂU HAI TÔNG HỢP sự lựa chọn, tổng hợp 
và thực hiện việc phòng trừ sâu hai địa trên những kết quá 
hơat đông về sinh thái, kinh tế và xã hội thông qua Việc vận 
dụng nguyên lí sinh thái học, Nói cách khác, QLSHTH là 
mỏt hệ thống mà ở đó tât ca các biện pháp có hiệu quả như 
lám sàng, sinh học, cơ giới, vật lí và những biên pháp khác 
được sử dụng để duy trì mật độ sâu hại dưới mức ngưỡng kinh 
tế. Mục tiêu cuối cùng của QLSITTH là làm giám tới mức 
thâp nhất những thiệt hại do sâu bại gày ra và piảm sự suy 
thoái môi trường, nhưng lại tăng lơi ích kính tế, xã hội lên 
mức cao nhất. 

Các nguyên (ắc QLSHTH: () QLSHTH cho phép những 
loài sâu hại tiềm năng được tiếp tực tồn tại ở mức số lượng có 
thể chịu đựng được. Điều này có nghĩa là không phải "'diệt 
sâu tận gốc, diệt sâu 1Ô02°), 2) Khai thác và sử dụng những 
tác nhân phòng trừ tư nhiên ở mức tối đa, bao gồm các loài 
thiên địch. kí xinh và địch bénh gây tử vong cao cho sâu hại, 
3) Phái xem xét cá về mãt kinh tế, những biến pháp đất tiễn 
xe không còn thực tế đề áp dụng trong QLSHTH thông qua 
những thông rin từ các biện pháp phòng trừ ở nhiều khu vực 
khác nhan, mà chọn ra những biện pháp tôi ưu. 

QUẢN LÍ SỨC KHOẺ tổng hợp các biện pháp chuyên 
môn kĩ thuật y tế, môi trường và xã hội, nhằm mục đích thco 
đốt có hè thống, nắm được tình hình sức khoẻ của mỗi người 
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dân và cộng đồng để có kế hoạch giải quyết một cách toàn 
điện mọi vấn đề có liên quan đến sức khoẻ của toàn dân. Nội 
dung của QLSK cá nhán: khám sức khoe toàn diện, kèm theo 
lập hồ sơ sức khoẻ cá nhán: giải quyết ngay các bệnh mới 
nhát hiện, các điểm bất thường cửa sức khơ...: khám sức 
khoẻ định kì (một hay nhiều lần trong một năm hay 2 - 3 năm 
một lần tuỳ thco tình hình của môi người. khòng kế các 
trường hợp bát thường), khám lại sức khoẻ, phì các nhận xét 
vào xổ sức khoẻ, giải quyết ngay các bệnh mới phát hiện. 

QLSK có thể là cơ sở của việc xày dựng sức khoẻ g›a đình, 
sức khoẻ cộng đồng. của dịch tế học, của thống kê y tế, Xây 
dựng các chương trình sức khoẻ quốc gia và môi cộng đồng, 
của tổ chức mạng lưới y tế, của hoạt đông y tế. 

QUÁN LÍ THEO CHỨC NÀNG mô hình và cơ cấu tổ 
chức và quản lí, trang đó cấp trên không chỉ có một người chỉ 
huy (thủ trưởng), mà còn có nhiều tổ chức chị huy cấp dưới 
theo chức năng riêng được phân công. Mô hình này có ưu 
điểm: L) Sự quản lí, chỉ huy của thú trưởng và các cán bộ 
chuyên món của cấp trên đối với cấp dưới được phân công 
theo nguyên tắc chuyên môn hoá, nội dung quán lí công việc 
cu thể, trách nhiệm rõ ràng, người chỉ huy theo chức năng ra 
chỉ thị ở cấp trên là người am hiểu sàu về chuyên môn cúa 
lĩnh vực mà mình phụ trách; 2) Thẻ hiện rõ ràng nhímg chức 
nãng của cơ quan, xí nghiệp, bảo đảm uy quyền của các chức 
năng chủ yếu, và tạo điều kiện cho người lãnh đạo chỉ huy 
cấp cao có những cơ chế kiểm tra sát công việc bèn dưới: 
3) Tạo điều kiện chơ cán bộ phụ trách được bồi dưỡng. đào 
tạo sâu về chuyên môn của mình; 4) Người thủ trướng được 
giải phóng khói nhiều công việc sự vụ, còne việc có tính chất 
chuyên môn quá sâu, do đó có thì giờ để suy nghĩ và chì đạo 
những công việc chung, quan trọng của đơn vị. Nhưng mô 
hình QLTCN lại có nhược điểm lớn: 1) Sự chỉ huy bị phán tán 
ra nhiều đầu mối, dễ đi đến mệnh lệnh không thống nhất. 
chồng chéo . thậm chí trái ngược nhau: 2) Chuyên món hoá 
quả sáu, kiến thức chuyên môn hẹp, dê xinh ra phiến điện, 
đầu óc bản vị: 3) Khó phối hợp công tác giữa các bộ phản, 
các chức trách, ít tạo điều kiện bồi đưỡng, đào tạo kiến thức 
chuyên môn cho những người quản lí chung: 4) Phức tạp hoá 
sự tầng trưởng kính tế của xí nghiệp được xem là một hệ 
thông hoàn chính. 

QUẢN LÍ THEO LÃNH THỔ sự tíc động có mục đích 
và định hướng của các cơ quan nhà nước đối với toàn bộ hoạt 
động kinh tế - xã hội trên một lãnh thổ nhất định, bao gồm tất 
cả các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội... thuộc các ngành khác 
nhau, khòng phân biệt thành phần xã hội và cấp quản lí, đóng 
và hoạt động trên địa bàn lãnh thổ đó. Lãnh thổ thường là một 
địa bàn có địa giới hành chính nhất định, được xem là một 
đơn vị hành chính - tănh thổ (tỉnh, thành phố, đặc khi trực 
thuộc trung wrơng, huyện, quận...). Lãnh thổ cũng có thể là 
một vùng lãnh thổ mang những đặc trưng nào đó về mặt kinh 
từ - xã hội, phân bố trên hai hay nhiều địa phương, không phụ 
thuộc vào địa giới hành chính (vd. vùng đồng bằng Sông 
Hồng, vùng đồng bằng sóng Cứu Long, vùng kính tế Tây 
Nguyên...). QLTLUT có nhiệm vụ và quyền hạn: L) Sử dụng 
đồng bộ tất cả các loạt tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực 
kinh tế trên tãnh thổ; báo vệ tài nguyên và môi trường. 2) Tổ 
chức sản xuất hợp lí trên lãnh thổ, trên cơ sở sử dụng những, 
tính ưu việt của tích tụ, chuyên môn hoá, hợp tác hoá và liên 
hiệp hoá sản xuất trên lãnh thổ. 3) Xác định quan hệ tối ưu 
giữa sản xuất, kết cấu hạ tầng sản xuất và kết cău hạ tầng xã 
hội. 4) Bảo đảm việc thí hành pháp luật và tăng cường pháp 
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chế trong tất cả các cơ quan, tổ chức, nhân viên nhà nước và 
nhân dân. 5) Quan lí dân số và lao động, phân bố dân cư và 
chăm lo dời sông nhân dàn. 6) Giải quyết những vấn đề văn 
hoá xã hội, an nịnh quốc phòng. QUTLT thuộc chức năng 
guan lí nhà nước về kinh tế - xã hội hoặc đo một cơ quan nhà 
nước được chính phủ phản công phụ trách (đốt với vùng lănh 
thổ phân bố trên hai hay nhiều địa phương) và do hội đồng 
nhân dân và uy ban nhân dân các cấp đảm nhiệm (đối với đơn 
vị hành chính lãnh thổ). 

QUẦN LÍ THEO NGÀNH sự tác động có mục đích và 
định hướng của các cơ quan nhà nước đốt với từng ngành 
kinh tế quốc đán (ngành kinh tế - kĩ thuật), bao gồm tất cả các 
cơ sở kinh doanh mang tính đặc trưng của ngành đó, không 
phân biệt địa giới hành chính, không phụ thuộc vào cấn quản 
lí và vào thành phần kinh tế. QUTN thuộc chức năng quản lí 
nhà nước về kinh tế, do các cơ quan (bó, tổng cục) quản lí 
ngành trực tiếp đảm nhiệm. QUTN đòi hồi phải hình thành 
những mốt liên hệ kinh tế - kĩ thuật giữa các xí nghiệp cùng 
loại trên cơ sở chuyên môn hoá sản xuất nội bộ ngành, hợp 
tác và liên hiệp sản xuất. QLTN phải giải quyết một loạt 
nhiệm vụ để báo đảm sự nhát triển thống nhất của toàn ngành 
như: l1) Xây dựng cơ cấu ngành và phân bố trên lãnh thổ 
trong cơ căn chung của riển kinh tế quốc dân. 2) Hình thành 
những tỉ lệ hợp lí và có căn cứ khoa học của ngành trong sự 
phát triển nền sản xuất xã hội, 3) Phát triển ưu tiên những 
ngành và những đơn vị tiên tiến. 4) Hoàn thiện việc chuyên 
môn hoá sản xuất, tao điều kiện khuyến khích, hướng dân sự 
hợp tác, liên hiệp sản xuất trong nội bộ ngành và với các 
ngành khác. 5) Thực hiên chính sách khoa học - kì thuật 
thống nhất của nhà nước. QLTN bao gồm những nội dung 
chủ yếu: quy hoạch và kế hoạch hoá, ban hành các quy phạm 
pháp luật, các chính sách, chẽ độ. các tiêu chuẩn kính tế - kĩ 
thuật; hổ trợ và khuyến khích thực hiện quá trình tích tụ, 
chuyên môn hoá. hợp tác và liên hiệp sản xuất; quy hoạch và 
đào tạo cán bộ, đào tao lại và bồi dưỡng thường xuyên công 
nhân kĩ thuật. kiểm tra trone phạm vị toàn ngành. 

QUẢN LÍ THEO NGÀNH KẾT HỢP VỚI QUẦN LÍ 
THEO LÃNH THÔ yêu cầu khách quan của quản lí nhà 
nước vẻ kinh tế. nhằm đám bảo cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh 
thổ trong nền kinh tế quốc dân. Các đơn vị thuộc các ngành 
kinh tế - kí thuật nằm trén các địa bàn lãnh thổ khác nhau 
cũng đều chịu sự quản lí nhà nước theo ngành của các bộ 
(trung ương) và của các cơ sở chuyên mỏn (ở địa phương). 
Trong phạm vì thẩm quyền theo quy định của luật pháp, quân 
lí theo ngành bảo đảm cơ cấu ngành phát triển hợp lí trong 
phạm vi cá nước và có hiệu quả nhất. Các đơn vị kinh tế nằm 
trên một đơn vị hành chính - lãnh thổ cũng chịu sự quản lí 
nhà nước theo lãnh thổ của chính phủ trung ương trên tổng 
thể, và của chính quyển địa phương các cấp theo quy định 
phân cấp của luật pháp. Trong cơ cấn quyền lực và phân cồng 
trách nhiệm quản lí hành chính - nhà nước, chính phủ quản lí 
thống nhất các ngành và các đơm vị lãnh thổ; chính quyển địa 
phương là người chịu trách nhiệm quản lí kính tế - xã hội trên 
địa bàn lãnh thổ, đại biểu cho quyền lợi nhân dân ở địa 
phương: đồng thời là mót bộ phận của quyền lực nhà nước 
thống nhất ở địa phương, là người đại diện cho nhà nước 
(trnng ương) ở địa phương. Vì những \í đo đó nên nhất thiết 
phải kết hợp hai mặt: quản lỉ theo ngành và quản [Í theo lãnh 
thổ. Trên cơ sở phân định rõ chức nãng quản lí, các quy định 
về phân công, phân cấp và xây dựng nội dung và mức độ 
thống nhất quản lí ngành cho từng ngành theo đặc điểm 
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neành; nội dung và mức độ quản lí theo lãnh thổ; nội dung, 
mức độ kết hợp quản lí theo ngành với quản lí theo lãnh thổ, 
nhảm phát huy cao độ nhất hiệu quá sử dụng nguồn lực của 
cả nước, của từng vùng kinh tế, từng địa phương trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất lợi ích 
quốc gia và lợi ích từng địa phương trong sử phát triển một 
cách có lợi nhất những lợi thế cúa địa phương. Si kết hợp và 
thống nhất hai mặt quản Lí chủ yếu được thể hiên : 1) Tổ chức 
điều hoà, phối hợp các hoạt động cúa tật cả các đơn vị thuộc 
các ngành, các thành phần kinh tế, các cấp quản lí, cũng như 
các tổ chức văn hoá, xã hồi, an nình, quốc phòng để phát triển 
nền kinh tế quốc dân theo một cơ cấu hợp lí nhất, có hiệu quả 
nhất về ngành cũng như về lãnh thổ. 2) Quản lí công việc 
chung của quốc gia trên phạm Vì cả nước, cũng như trên từng 
đơn vị hành chính - lãnh thổ kết hợp hài hoà lơi ích chung của 
cả nước, cũng như lợi ích của địa phương. 3) Phục vụ tốt các 
hoạt động của tất cà các đơn vị nằm trên lãnh thô. như về kết 
cấu hạ tầng. bảo vệ môi trường và tài nguyên, bảo đảm pháp 
chế xã hội chủ neh1a, an ninh, trật tự công công, phục vụ đời 
sông vật chất và tỉnh thần của dân cư sống và làm Việc trên 
lãnh thổ, bất kể là thuộc cơ quan, xí nghiệp trung ương hay 
địa phương. 

QUẢN LÍ THUỶ NÔNG quản lí và khai thác hệ thống 
thuỷ nông nhằm đat mục tiêu đề ra. Công tác QLTN gồm 3 
mật: 1) Quản lí công trình, xày đựng lí lịch công trình và các 
quy định kf thuật về việc quản lỉ và khai thác, kiểm tra định 
kì và đột xuât, tiến hành sửa chữa, tu bổ. hoàn chỉnh công 
trình; 2) Quản lí nước bằng kế hoạch phản phốt nước dựa theo 
kế hoạch sản xuất có kèm theo yêu cầu về tưới. tiêu nước cho 
từng cánh đồng. từng loại cây trồng; 3) Quan lí kinh 
đoanh dịch vụ cấp nước cho các ngành sử dụng nước khác; 
4) Nghiên cứu khả năng cấp nước và tiêm năng phát triển của 
hệ thống tạo các cơ sở khoa học và thực tiên để cải tạo nàng 
cấp hệ thống. 

QUẢN THÚC loại hình phạt phụ đưới chế độ cũ, thường 
áp dụng cho các tội phạm chính trị (quy định trong các bỏ 
luật Bác Kỳ, Trung Kỳ trước 1945). bao gồm hai mặt: bắt cư 
trí ở một nơi nhất định (tương tự nhì quản chế hiện này) hoặc 
căm cư trú ở nơi nào đó. QT có thề được áp dụng trong thời 
gian từ Í đến 2Ô năm và có tính chất bắt buộc đối với những 
người bị kết án khổ sai, cấm cố hoặc về các tội có quan hệ 
đến chính trị và trị an của Nhà nước, sau khi đã mãn hạn tù. 
Người bị QT chị được phép làm ăn, đới lại trong phạm vì quy 
định, chịu sự giám xát của chính quyển địa phương và phải 
trình điện theo định kì hoặc khi có yêu cầu. 

QUẢN TRỊ I. Hoạt động quản lí của một xí nghiệp hay 
của một tổ chức kinh doanh, bao gồm quản lí về các mái sản 
xuất và kí thuật, tài chính và kế toán, thương mại, hành chính, 
nhàn sự, vv. 

2, Bộ máy quản lí của tô chức kinh doanh. Bộ phận này 
gồm cơ quan và cán bộ lãnh đạo theo trực tuyển và những bộ 
phận quản lí theo chức năng, cũng như các cán bộ chuyên 
môn, nghiệp vụ khác. 

QUẢN TRỊ DỮ LIÊU (A.data management), thuật ngữ 
chung mó tả một cách tổng thể các chức năng của một hệ 
thống tin hợc trong việc tổ chức và khai thác các hè thống 
thông tin dữ liệu, như tham nhập. tổ chức, sắp xếp, phản loại, 
tìm kiếm và bảo trì đữ liệu, điều hoà việc sử đụng các thiết bị 
phần cứng để thực hiện các công việc đó. 

QUÁN l, Công trình công công dân gian quy mô nhỏ, cẩn 


trúc đơn gián. làm nơi nghi tránh năng. mưa eiữa đồng cho 
nông đàn. vv. hoặc nơi bín hàng như quản chờ, quán nước, 
quan báo ... 

2. Trong kiến trúc tôn piáo - tín ngưỡng, Q là nơi thờ thánh 
thần, tương tự đến - miếu. Vd. Trấn Vũ Quán (cự. Đền Trấn 
Vũ) ở Hà Nôi. 

3. Trụ sở làm việc của một tô chức, cơ quan như: Đai sứ 
quán. Flệi quán. vv. 

QUÁN GIÁ dt tích lịch sử - kiến trúc nghê thuảt ở xã Yên 
Sở (Kẻ Giá, Cố Sở) - một làng Việt cô bên để Sông Đáy, 
huyện Hoài Đức, tính Hà Tày. Đình làng Giá, dân quen gọi là 
QG, thờ Thành hoàng Lý Phục Man - VỊ tướng tài triệu LÝ 
Nam Đế (544 - 548), anh hùng dân lộc đính giặc Chiêm, 
Lương. Bị eiác Pháp đôi năm [947, những vẫn còn giữ được 
nhiều cô vật quý hiếm: 2 (tam quan: hậu cung, ngựa đồng; Š 
bìa đá cố, niên đại từ 1628 đến 1803, Hai tam quan Trong, 
Ngoài là cấu trúc hiếm, địy nhất trone hệ thông đình đến cúa 
Việt Nam. Tan quan Trong gắn “tranh liên hoàn"! bảng 49 
viên gạch trang trí: tường phía đông gắn 23 viên. phía tây 26 
viên. Đây là loại pạch vuông nung màu đỏ. có hình nối. mò 
tả người đánh cờ, voi. ngựa, trâu, cô gái tắm ¡to sen, người 
sánh cúi, bơi thuyền theo các tích Phật. Trong hậu cung còn 
tương lý Phục Man. Yên S%y mớ hội Rước Giá vào ngày 7 - 
8 tháng ba ầm lịch: rước có kiệu văn, nhac bát âm, người rước 
chính tế áo Khăn mầu đó. Cuối hội. hàng trầm người múi, xếp 
dồn chặt, xoáy trôn ốc, gọt là "nphiềm quản”, như bị giặc bào 
vày tứ bề, "Ông tướng” cảm cờ đai phá vây. thoát ra rất tài, 
khó ai biết. Rừng - QG là một dấu tích Làng - Rừng liên kế 
của văn hoá cội nguồn cư dân Đòng Nam Á xưa bén 
sông Táy. 

QUÁN LINH TIỀN di tích văn hoá lịch sử ở thôn Cao Xá 
Thương. xã Đức Thượng (Đại Phùng), huyện Hoài Đức, tỉnh 
Hà Tay. Còn được gọi là “Chùa Tam Cao”, thờ Phải. Nho. 
Lão. Các hịa kí ở đây cho biết QUT được xây dựng từ thế kí 
2, thờ Đao Giáo (sống võ ví, ở ấn, hoà nhập với phương thuật 
bản địa thành đạo phù thuỷ, đao thần tiên; đã phai nhat). QUT 
có kiến trúc đep, cổ kính với 100 pho tượng trau chuốt, sinh 
đóng: bộ tượng Tam Thanh `'tam vị nhất thế” - Nguyên Thuỷ, 
Thiên fôn, Thái Thượng Lão Quản cao 2,3 m; tượng Trấn Vũ 
cảm pươm chóng lén lưng rùa. rắn quấn quanh pươm, như ở 
đền Quán Thánh (Hà Nội); tượng Cứu Thiên Huyền Mẫu ớ 
hậu cung. trên dấu tích lò đan sa của các đạo sĩ luyện “thuôc 
Irường sinh bất tử”. Các cổ vật quý còn giữ được gồm các ván 
¡n kinh Đạo Giáo đầu thời Lê;, "Linh Tiên quán bị kí” dựng 
1584, phi công đức tướng Mạc Ngọc Khiêm, công chúa Mạc 
Ngọc Lâm tu tạo Quán: chuỗông cổ có 6 núm vú, đức năm 
Chính Hoà thứ 8 (1687); quả chuông lớn thời Cảnh Thịnh ngũ 
niên (1797); bốn sấu đá thời Lê, các kiệu. hương án, đồ thờ 
thế kỉ 17, I8, QLT là đi tích của một trung tâm Đo Giio, môi 
đàn tràng lớn đưới các vương triều Trần, L¿, Mạc ở Việt Nam. 

QUÁN NGỮ cấu trúc cố định được đùng lập đi lặp lại 
trong nhiều loại văn bán để liên kết, đưa đẩy, rào đón hoặc 
nhấn mạnh một nội dung cần diễn đại. Vd, ““của đáng tội", 
“khí vỏ phép”, “đáng chú ý là”, vv. 

QUÁN TÍNH tính chất giữ nguyén trạng thái đứng yẻn 
hoặc chuyển đông thăng đều của moi vật thể khi không có lực 
tác dụng lên chúng. Đó là tính chống lại các thay đổi trone 
trạng thái chuyển động của vật thê (ca. tính ì). Từ các định 
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luật Niurơn (I.Newton) có thể thấy khối lương m đặc trưng 
cho QT của các Vật. 

“QUÁN TÔ MƯƠNG"” (trếng Thái có nghĩa là truyện kê 
bản mường). tác nhẩm gồm thần thoại. truyền thuyết và sử 
biên niên của các đòng họ người Thái. “QTM” được dùng 
trong các buổi cúng lễ. Ông mo xướng “QTMP” với một điệp 
khúc nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Hãy nhớ lên thưa Với tổ tiên 
rang bản mường ta như thế đó`. Thông qua “Q TM, người tà 
kể lại lịch sử của bản mường đồng thời cúng cố tịnh thần 
cộng đồng. 

QUÁN TỪ x. Maoø từ. 

QUANG CHU KÌ (ce. quane kì), phán ứng của sinh vật 
với nhịp điệu ngày đêm của ánh sấắng Mật Trời, QCK: dược 
phát hiên đầu tiền ở thực vật, sau đó ở một số côn trùng Và 
đông vật khác. QCK hay thời kì có tí lê ngày và đêm nhất 
định là giai đoạn kế tiếp mà cây phải trái qua để chuyển sang 
sự nở hoa, Sự bất đầu của những ngày ngăn hay dài là dấn 
hiệu của mùa hè hay mùa thu và cây sẽ hiệu chỉnh đồng hồ 
sinh học cho phù hợp với tính chất sinh học của mình, nghĩa 
là thời gian chuyển sang sự phát triển kế tiếp theo độ đài ngày 
hoặc đêm. Cơ chế hoá sinh của phản ứng QCK liên quan đến 
việc hình thành hocmon, giá thuyết cúa sự ra hoa là chất sinh 
học (fliorigent) được cây tông hợp trong chu kì ngày ngắn, 
kích thích sự làm đòng hay đăm chồi và chất chưa được 
nghiên cứu là antezim hình thành ở lí trong chỉ kì ngàv đài. 
Ngoài ra. tham pía vào thực hiện QCK còn có protein hoạt 
tính quang học là fitocrom. Tuỳ thuộc vào độ dài ngày là độ 
dài tới hạn để chuyển sang hình thành các cơ quan sinh sản, 
giới thực vật được chia thành 9 nhóm QCK, trong sô đó có 3 
nhóm cày chỉ yến: nhóm cây ngày ngần có nguồn gốc miền 
nam; nhóm cây ngày đài xuất phát từ vùng ôn đới vĩ đô Bắc: 
nhóm cây ngày trung bình thiường phân bố khắp thế giới và 
øäp Ơ các vùng địa lí khác nhau. 

Tì lệ độ dài ngày và đêm không chỉ tác động như tín hiệu 
cho sự chuyển sang nở hoa mà còn có ý nahĩa eä đối với 
những nhịp điệu sống khác. Vd. sự npú đông của gấu, 
ếch, côn trùng: di cư của chỉm, côn trùng... đều có sự chi phối 
của QCK. 

QUANG CỰ khoảng cách từ tiêu điềm đến quang tâm của 
thâu kính. 

QUANG DÂN hiện tượng tăng độ dẫn điện của một xố 
chất bán dẫn (Si, Se, CdS, PbS...) khí được chiếu sáng. Ảnh 
sáng làm giải phóng cặp điện tứ - lỗ trống. do đó mật độ các 
phản tứ dẫn điện tăng lên. Độ quang dân phụ thuộc vào bước 
xóng của ánh sáng chiếu tới, vd. các tính thể selen màu xám 
nhạy với ánh sáng nhìn thấy, những chất khác thuộc họ 
sunfit, selenit lại nhay với miền cận hồng ngoại. QD được 
ứng dụng để chế tạo các quang điện trở đùng làm thiết bị đo 
quang thông và cường độ của thành phân của ánh sáng. điều 
khiển tự động... 

QUANG DĨ (hiện tượng ánh sáng làm chuyển địch các hat 
siêu vị rắn hoặc lòng trong môi trường khí (aeroxon). Người 
ta phân biết: QD thuận, nếu hạt chuyên dịch ra xa nguồn 
sáng; QD nghịch, nếu hạt chuyển dịch về phía nguồn sáng. 

QUANG DƯỠNG kiểu dinh dưỡng trong đó nguồn năng 
lượng tổng hợp các chất hữu cơ là ánh sáng. Phân lớn sinh vật 
QÖ là đạng tự đưỡng (quane tự dưỡng). gồm cây xanh, táo 
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lam và một số vì khuẩn quang hợp (vì khuẩn lưu huỳnh 
tía và lục). Một số nhỏ là dạng dị dưỡng (quảng dì 
dưỡng) như vi khuân không lưu huỳnh tlía và một số tảo. 
XI. Quang hợp. 


QUANG ĐAM (iên thật: Tạ Quang Đệ: 1913 - 99), nhà 
háo, nhà nghiền cứu Việt Nam. Xpất thân từ một gia đình 
Nho học ở xã Nam Hoành (nay là xa Khánh Sơ). huyện 
Nam Đàn. tỉnh Nghệ An. Ngay sau Cách mạng tháng Tám 
thành công (1945). óng được hố trí công tác tại Cục Thông 
tin Bộ Tông tham mứt, làm bí thư trưởng kiềm trưởng Phòng 
Mật mã cía Cục. Ông có công xây dựng Phòng Mặt mã và 
cùng một số bạn bè thiết kế LAlật mật mã Việt Nam được áp 
dung rộng rät trong toàn quản. Tháng, 5.|94ó, làm thư kí 
riêng cho bò trương Võ Nguyên Giáp, Kháng chiến toàn quốc 
bùng nõ (1946), ông làm việc tat Văn phòng Tổng bí thư 
Trường Chỉnh ở Chiên khu Việt Bắc, Tháng 12.1947, ône 
được chỉ định tham gia Ban Tuyên huấn Trung ương và làm 
uỷ viên Ban Biên tập báo “Sự thật” do tổng bí thư Trường 
Chinh trực tiếp phụ trách. Nổi tiếng với loạt bài luận chiến về 
quan điểm “Tư pháp với Nhà nước” đăng trên háo “Sự thật", 
Đầu I95[. tham gia Ban Biên tập báo “Nhán dàn”, cơ quan 
Trung ương của Đáng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng 
sản Việt Nam) vừa trớ lại hoạt động công khai (số đầu ra 
neày 11.3.1951) và làm việc liên tục từ đó cho đến khi nghỉ 
hưu (1929), Viết nhiều bài chuyên luận, bình luận được dư 
luận chú ý: `'Quan hệ giữa chính trị và văn nghệ” (1956), 
*Phê phán chủ nghĩa xét lai hiện đại" (1962), vv. 

Quang Đạm là một neười học vấn nyèn thâm, chủ yếu nhờ 
tự học. Từ 1980, ông tập trung vào Việc nghiên cứu văn hoá 
mà thành tựu là tác phẩm ˆNho giáo xưa và nay” (1993). 

QUANG ĐIỆN x. Hiệu ứng quang điện. 


QUANG ĐIỆN TRỞ (cø. quang trở). linh kiện bán dẫn có 
điện trở thay đổi tuỳ thuộc vào cường độ và thành phần phổ 
của ánh sáng rọi. QĐT được dùng làm cám biến (xenxơ) bức 
xạ trong các hệ điều khiến tự động, trong điện báo ảnh, vv. 
Các đặc trưng của QĐT thay đổi theo nhiệt độ. 

QUANG HÌNH HỌC ngành của quane học nghiên cứu 
các định luật truyền tia sáng trong môi trường trong suốt, 
cũng như các điều kiện để thu nhận ảnh. QHH dựa trên các 
định luật thực nghiệm: 

() Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường 
trong xuốt đống nhất, ánh sáng truyền theo đường thẳng. 
Tía sáng là đường mà dọc theo đó năng lượng sáng được 
truyền ởi. 

2) Đình luật khic xạ: sự đối phương truyền khi tia sáng đi 
qua mặt phản cách giữa hai môi trường có chiết suất 
khác nhau. 

3) Định luật phán xạ: sự đổi phương truyền khi tìa sáng rợi 
vào mặt phản xà (gươn). 

4) Định luật về sự lan truyền độc lập của các tia sáng: các 
tia sáng lan truyền độc lập, không ảnh hưởng đèn nhau. 

Các định luật QHH chỉ là gần đúng, khi mà các hiện tượng 
thể hiện bản chất sóng của ánh sáng như giao thoa, nhiễu xạ, 
phan cực, là không đáng kế. Các định luật của QHH được 
dùng để tính các hệ quang của hiển vị, kính viễn vọng, máy 
quang phổ. máy chiếu hình, máy ảnh, máy quay phim, vv. 
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QUANG HOÁ HỌC chuyên ngành khoa học nghiên cứu 
các phản ứng hơá học gây nên bởi ánh sáng vùng nhìn thấy 
và tử ngoạ!. Mội trong những quá trình quang hoá quan trọng 
trong tự nhiên là sự quang hợp (x. Quang hợp) xảy ra dưới 
tác dụng của ánh sáng và với sự có mặt của chất điệp lục 
(clorophin): 

CO»; + 6HyO — CaH¡2DO¿ + 6O; 

QUANG HOẠT (cg. hiện tượng quay mặt phẩng phần 
cực) x. Tính quang hoại. 

QUANG HỌC một ngành của vật lí học nghiên cứu các 
quá trình phát sáng, truyền sáng trong các môi trường khác 
nhau và tương tác của ánh sáng với các chất. QH nghiên cứu 
các xóng điện từ thuộc vùng phổ ánh sáng nhìn thấy được, 
cũng như các vùng tử ngoại [kê cả tỉa Rơnghen 
(Röntgen) mềm}, hồng ngoai, đến sóng vó thiyến milimét. 
Chia thành các môn: quang hình học, quang lí học, QH phân 
tử, QH tượng tử, QH phi tuyển. quang +ình lí học, vv. 

QUANG HỌC PHẢN TỬ một môn của quang học 
nghiên cứu mối liên quan giữa các tính chát quang học của 
các chất với các tính chất của các phàn tử của chúng, tức là 
nghiên cứu các hiện tượng phản xạ. khúc xa, tán xạ ánh sáng, 
hoạt tính quane, các hiện tượng từ quang. điện quang, vv. Các 
phương pháp của QHPT được sử dụng rộng rất để nghiên cứu 
cầu trúc và tính chất của phân tử, cấu trúc của chất long và 
rắn, cũng như của các chất cao phân tứ. 

QUANG HỌC PHI TUYẾN một môn của quang học 
nghiên cứu các hiện tượng quang học xảy ra trong quá trình 
tương tác giữa các trường ánh sáng manh và các chất. Điện 
trường trone sóng ánh sáng, khi có cường độ cưc lớn (vd. 
trong các chùm tia laz£) sẽ làm thay đổi các tính chất quang 
học của môi trường mà sóng truyền qua, cháng bạn làm mất 
sự phụ thuộc tuyến tính của độ phàn cực của môi trường vào 
cường độ điện trường. QHPT còn nghiền cứu và sử đụng các 
quá trình nhiều photon, sự biến đồi tần số ánh sáng, sự tán Xa 
tổ hợp cưỡng bức của ánh sáng và sự tán xạ Mandenstam - 
Bnluanh (Mandel°shtam - Brillouin), sự tự tiêu tụ ánh sáng, 
sr đảo mát sóng. vv. Dira trên QHPT người ta tạo ra các máy 
phát ảnh sáng có tần số thay đổi, máy điều biến (chế) quang 
học, Vv. 

QUANG HỌC SỢI lĩnh vực nghiên cứu các quy luật 
truyền ánh sáng Irong các sợi rất mảnh để sử dụng các sợi 
thuy tình vào việc truyền thông tin bằng ánh sáng. Rất quan 
trọng với tbông tin liên lạc hiện đại (x. Cáp sợi dân quang). 

QUANG HỌC TÍCH HỢP ngành quang học nghiền cứn 
các hệ quang học cực nhỏ (vi thể hoá) chứa các kênh đần ánh 
sáng đạng màng điện môi móng (độ dày cỡ bước xóng ánh 
sáng), các máy phát và các phần tử khác, Các hệ đó thực hiện 
sư biến đổi, khuếch đại và truyền các tín hiệu sáng tương tự 
như các tín hiệu điện trong các mạch tích hợn. Ứng dụng để 
phát triển các loai máy tính dùng ánh sáng trong các hệ xử lí 
thông tin, các hệ truyền tải thông tin, Wv. 

QUANG HỌC TINH THÊ bộ môn vật lí nghiên cứu 
tương tác của các tinh thể với bức xa điện từ. Tuỳ theo nhóm 
đối xứng của tính thể, có thể xuất hiện các đặc điểm: các trục 
quang, tính lưỡng chiết, tính phản cực, vv. QHTTT được ứng 
dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoáng vật học, khi dùng 
kính hiển vi phân cực để xác định các khoáng vật. Trên thực 
tế, QHTT thường ch: hạn chê ở các bước sóng trong vùne 


nhìn thấy. 

QUANG HỢP sự tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng 
ánh sáng đo diệp lục hấp thụ (trì một nhóm nhỏ vì khuẩn có 
thê quang tổng hợp từ các chất vô cơ) ở tất cả các câv xanh, 
một xố sinh vật nhàn sơ (tảo lam, một số vị khuẩn). Ở cAy 
xanh, QH xáy ra trong lục lap của lá. QH Tà nguồn cùng cấp 
cacbon và năng lượng cho tất ca các xinh vật (trừ sinh vật hoá 
tự dưỡng). Cơ chế QH rất phức tạp. gồm hai giai đoạn: phản 
ứng sáng. phán ứng tôi. Phán ứng chune của QH ở cây xanh 
có thể tóm tắt bằng phương trình: 

(năng lượng Anh sáng) 
6CO» + 6H¿Ó)—————————*> 6(CTl;O) + 6O; 


điệp Inhc (cây xanh) 


Trong phản ứng sáng, năng lượng ánh sáng được chất diệp 
lục và các sắc tố Khác hấp Ihụ và bắt đầu một chuỗi các phản 
ứng hoá hoc mà trona đó, nước và oxi được giải phóng. Hidro 
từ nước đỉnh với các phân tử khác và được sử dụng để khử 
cacbon điaxIt thành cacbon hiđrat Irong phản ứng tiếp theo. 
Phản ứng sáng liên quan đến str chuyển ADP thành ATP trong 
quá trình pho(phorvl hoá. Quá trình này xảy ra cùng phản 
ứng chuvẻn điện tử, bắt nguồn từ hai hệ thống: sắc tố và 
quang hoá [ và II. Mỗi hệ thông có sự tham gia của các đàng 
clorophin 4, các sắc tố phụ và các chất mang điện Lử được sắp 
xếp chật chế. Các phân tử sắc tố giải phóng ra các điện tử khì 
được hoạt ho do năng lượng ánh sáng và các điện từ từ các 
sắc tố kích thích chuyển đến các phân tử điệp lục đặc biệt, 
hấp thụ ánh sáng có bước sóng dài và hoạt động như những 
chiếc bầy năng lượng. Tên các bầy năng lượng đặt theo tên 
bước sóng ánh sáng mà nó hấp thụ (tính bằng nanomét), vd. 
P4wo trong hệ thống quang hoá ÏÏ, P2; trone hệ thống quang 
hoá l. Những điện tử đó chuyển đến các chat nhận điện tử, 
Quá trình quang photphoryÌ hoá có thể điến ra theo chu trình 
vòng kín hoặc vòng hở. Trong quang photphoryl hoá vòng hở 
thì nước đóng vai trò chất cho điện tử ở chỗ hở của vòng. Các 
săn phẩm của chu trình này là oxi, ATP và NADPH. lon hiđro 
từ nước cuối cùng sẽ kết hợp với điện tứ đề khử NADP. Hai 
hệ thống sác tố đó đều có liên quan với nhau. Trong quá trình 
photphoryl hoá vòng, sản phẩm độc nhất là ATP chỉ liên quan 
đèn hệ thống quang hoá I. Đó có thể là quá trình được sứ 
dụng để lao thêm ATP, 

Trong quá trình thực hiện các phản ứng tối, ATP và 
NADPH sinh ra trong các phần ứng sáng được sử đụng để 
khứ cacbon đìoxat thành hiđrat cacbon. Các phản ứng này xảy 
ra trong đụng dịch. Ở sinh vật nhân chuẩn, nó xảy ra trong cơ 
chất của lục lap. Cacbon đioxit trước tiền được cố định do 
phối hợp với đường Š cacbon ribulozơđiphotphat (RUDP) đề 
tạo nên hai phần tử axit photphoglixeric (PGA) là sản phẩm 
đầu tiên của QH. PGA bị khử thành photphoglixeranđchit 
(triozophophat) do sử dụng NADPH và một số ATP. Một 
số triozophophat và ATP còn lại được dùng trong phục hồi 
chất nhận cacbon đioxit và RUDP và qua một phức hệ 
chu trình gồm photphat đường 3, 4, 5, 6 và 7 cacbon. Các 
triozophotphat còn lại được sử dung để tổng hợp hiđrat 
cacbon. protein và những chất khác. Chu trình này do Canvin 
(M. Calvin; nhà hoá sinh học Hoa Kì) phát hiện khí nghiên 
cứu tảo lục C/dorella, sử dung đồng vị phóng xạ l4C và sắc 
kí trên giấy để xác định hợp chất trung gian. Hiện nay, chu 
trình này được mang tên gọi là chu trình Canvin. 


QUANG PHÔ () 
Sơ đồ phản ứng quang hợp: 
HạO 
NADEN 2: 
4) pha sảng "- pha tối 


co; 
( T Am 
HạO 


QUANG HƯỚNG ĐỘNG hiện tượng các sinh vật phản 
Ứng với ánh sáng bằng vận động, Những sinh vát (tảo lam. 
Volvox, vv,) chuyển vận về phía có ánh sáng thích hợp (QHĐ 
dương), ngược lại (mối. eián, VV.) chạy trốn khỏi nguồn xáng 
(QHÐ am). XI. Tính theo kích thích, 

QUANG ION HOÁ hiện tượng (on hoá chát khí do bức xạ 
điện từ. Mức độ QIH phụ thuộc vào năng lượng photon, cũng 
như vào mật độ khí và năng lượng Ion hoá các phán tử khí. 

QUANG KẾ dụng cụ để đo các đại lượng quang học như 
độ tọi sáng, cường độ ánh sáng (thây được và không thấy 
được), quang thòng. độ chối, các hệ số truyền qua, phản xa 
cũng như các đại lương đặc trưng của bức xa tử ngoai và hồng 
ngoại. QK làm việc theo hai nguyên tắc cơ bản: I1) Cho chùm 
sáng cản đo và chìm sáne đã biết cường độ cùng hiện lên ở 
hai nữa của vùng quan sát một thị kính rồi dùng mắt trực tiếp 
so sánh độ sáng của hai nửa đó. 2) Cho chùm sáng cần đo tác 
đụng lên tế bào quang điện tronp trường hợp đo chùm ánh 
sáne không thấy được nhì tra hồng ngoại, tứ ngoa1. Tuy theo 
yêu cầu của kĩ thuật, có: QK ngọn lửa, xác định các vạch phổ 
đặc trưng của các hệ nguyên tử: QK trác vi (vi trắc QK) đề 
đo độ đen và các vach quang phổ xuất hiện trên kính ánh. 

QUANG KÌ x. Quang chu kì. 

QUANG LẬT thiết bị hình trụ nàm ngang, độ dài và rộng 
đủ để chứa l - 2 xe goòng chở khoáng sán. Khí xe goòng đã 
đứng trong QLL và được cố định thì người ta quay QL, đi 809, 
lạt đồ khoáng sản ra khỏi goòng để rót xuống bunke đặt ở bên 
đưới. Thường dùng ở mỏ lộ thiên và hảm lò, ỡ xưởng tuyển. 

QUANG LỘ độ dài lô trình mà một tìa sáng với bước sóng 
xác định truyền từ điểm A tới điểm B trong môi trường. 

QUANG LỰC CỦA KÍNH THIÊN VĂN khả năng ghỉ 
nhận độ rọi sáng của các thiên thể. Phụ thuộc vào đường kính 
của vật kính. Vật kính càng lớn tạo quang thông truyền vào 
kính càng lớn, nghĩa là có quang lực càng mạnh. 

QUANG PHÁN (cg. quang phân giải), sư phân {¡ phân từ 
đưới tác đụng của ánh sáng vùng nhìn thấy và từ ngoại. Phản 
từ hấp rhùụ photon có bước sóng thích hợp chuyển sang trạng 
thái kích thích electron và bị phân lí. Vd. Trong quang hợp. QP 
là hiện tượng quang phân li nước của pha sáng, theo sơ đồ sau: 

4H›O —> 4HŸ + 4OH” 
4OH > 2H;O + O; 

Kết quả là oxì được nhả ra và HT đi vào khử cacbon đíoxít 
(CO»; trong pha tối của quang hợp. Xt. Phẩn ứng song cong. 

QUANG PHAN GIẢI x. Quang phán. 

QUANG PHÔ phổ bức xạ điện từ, có bước sóng từ 
103 bm - (Ø3 im, sinh ra đo các chuyển đời lượng từ giữa 
các mức năng lượng của hệ nguyên tử, phân tứ. QP của một 
chất thường có dang tập hợp các vạch phổ, mỗi vạch tương 
ứng với một bước sóng hay mội tần sô bức xạ xác định, hoặc 
các đám vạch và cả các đái liên tịc. Tuỳ theo hướng chuyển 
dời lượng tử còn phân biệt: QP hấp thụ - khi nguyễn tử 
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Quang phổ 
Quang phổ của nguyên tử kali trong những điều kiện kích thích khác nhau: 
25 V.‹ 300 ma và 40 V - 600 ma 


chuyển từ mức năng lượng dưới lên mức năng lượng trên; QP 
bức xạ - hướng ngược lại. 

QP được chia thành nhiều rmiển: miền hồng ngoại, miền 
ánh sáng nhìn thấy, miền tử ngoại. Đối với sóng điện từ ở 
ngoài ba miền này, thường không dùng thuật ngữ QP mà 
dùng thuật ngữ phổ, vd: phổ tia X, phổ sóng vô tuyến. 

Mỗi chất có một dạng QP đặc trưng. bởi vậy có thể dùng 
QP để "nhận dạng” các chất, tức là phương pháp phân tích 
QP. XI. Phổ. 

QUANG PHỔ KẾ dụng cụ đo xác định thành phần của 
phổ ánh sáng (đo bước sóng, cường độ các vạch, vv.) phát 
ra từ một nguồn sáng nào đó (tia Mặt Trời, đèn, tia hồ 
quang, vv.). Được dùng trong phân tích quang phổ. Một trong 
những ứng dụng quan trọng của QPK là xác định thành phần 
hoá học của các chất. 

QUANG PHỔ KÍ máy ghi quang phổ mà bộ phận thu của 
nó (giấy ảnh, bộ cảm biến quang phổ) có thể ghi đồng thời 
toàn bộ quang phổ trải rộng trên tiêu diện của QPK. Được sử 
dụng trong quang phổ học, phân tích quang phổ, vật lí thiên 
văn. Ở Việt Nam, QPK được dùng chủ yếu để phân tích thành 
phần chất trong thăm đồ tài nguyên, trong các ngành công 
nghiệp. Ngày nay, QPK kết hợp với máy vi tính cho kết quả 
rất chính xác và thuận lợi, có thể trực tiếp đọc hoặc ¡n ra kết 
quả phân tích thành phần chất, 


QUANG SAI hiện tượng sai lệch của ảnh. Có 3 loại: |) Sự 
méo hình do hệ thống quang học không lí tưởng: hình ảnh 
không rõ hoặc bị nhoè màu. Phân biệt: QS hình học (cầu sai 
coma, loạn thị, sự cong quang trường của ảnh, méo hình, sắc 
sai) và QS nhiều xạ. 2) QS ánh sáng (cg. quang sai thiên 
văn): sự đổi hướng của tỉa sáng do chuyển động tương đối 
giữa nguồn phát sáng và máy thu ánh sáng. QS ánh sáng làm 
thay đổi vị trí nhìn thấy của các thiên thể trên thiên cầu. 
3) QŠ do thấu kính điện từ: sự méo hình do các thiết bị 
quang - điện tử gây ra. 

QUANG TẦM điểm của một thấu kính mà bất kì tia sáng 
nào khúc xạ trong thấu kính qua nó sẽ cho một tia sắng song 
song với tra tới (Hình ä). QT của một thấu kính chỉ phụ thuộc 
các bán kính cong và khoảng cách của hai mặt, không phụ 
thuộc chiết suất của thấu kính hoặc bước sóng ánh sáng. ỢT 
của thấu kính mỏng là giao điểm của trục chính với mặt thấu 
kính (Hình b). 

QUANG THÔNG đại lượng đặc trưng cho chùm ánh sáng 
về khả năng kích thích thần kinh thị giác. QT đặc trưng cho 
công suất bức xạ của nguồn, được đánh giá theo tác dụng lên 
mắt người bình thường, có độ nhạy phổ được tiêu chuẩn hoá. 
Trong hệ đơn vị SI, ỢT được đo bằng lumen, kí hiệu Im. Bóng 
đèn dây tóc 100 W có ỢT tới khoảng 1.000 Im. Đèn chiếu 
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phim có thể có QT tới vài nghìn 
lumen. 

QUANG TRÌNH tích số giữa 
đường đi của chùm ánh sáng với chiết 
suất của môi trường (bằng đường đi mà 
ánh sáng đi được trong chân không 
trong cùng thời gian). XL. Fecma 
(Nguyên lí). 

QUANG TRỞ x. Quang 
điện trở. 

QUANG TRỤC I1. ỢT của 
tỉnh thể là phương trong tỉnh thể, dọc 
theo đó vận tốc ánh sáng không phụ thuộc vào sự định hướng 
của mặt phân cực của ánh sáng. Ánh sáng truyền theo QT của 
tỉnh thể sẽ không bị lưỡng chiết. 

2. ỌT của hệ quang học là trục đối xứng tròn xoay chung 
của các mãi tạo nên quang hệ. Hệ có một trục như vậy gọi là 
hệ chính tâm. Xt. Quang học tỉnh thể. 

QUANG TRUNG x. Nguyễn Huệ. 

QUANG TỰ (Guang Xu; 1872-1908), vua thứ tám thuộc 
triều Thanh, lên ngôi năm 1875, lúc 3 tuổi, kế vị vua Đồng 
Trị. Không có thực quyền, mọi việc triểu chính do Thái hậu 
Từ Hi quyết định. Chịu ảnh hưởng của Khang Hữu Vi (Kang 
Youwei), Lương Khải Siêu (Liang Oichao) và phái Duy tân. 
Từ tháng 6 đến tháng 9.1898, Quang Tự ban hành những biện 
pháp cải cách (Duy tân Mậu Tuất) nhưng bị Từ Hi và phe bảo 
thủ chống đối. Tháng 9.1898, bị thu ấn và bị giam đến 
cuối đời. 

QUẢNG BÌNH đồng bằng chân núi ven biển hẹp ngang 
thuộc tỉnh Quảng Bình. Phía đông có nhiều cồn cát chạy 
thành vệt song song với biển, nhiều nơi được gió vun thành 
đụn cao, Ở giữa là đồng bằng do các Sông Gianh, Rào Nam, 
Đại Giang, Kiến Giang, Sông Troóc tạo nên. Phía tây là vùng 
bán sơn địa đá gốc hoặc các bậc thềm phù sa cũ. Phía nam 
thuộc huyện Lệ Thuỷ khá rộng nhưng trũng, thuỷ triều vào 
sâu rất khó tiêu úng nên có nhiều đầm lấy than bùn. 

QUẢNG BÌNH nh ở Miền Trung Trung Bộ Việt Nam. 
Diện tích 8.051 km2, Gồm 1 thị xã (Đồng Hới - tỉnh l), 6 
huyện (Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch, 
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Quảng Ninh, Lệ Thuỷ). Dân số 812.600 (2001). gồm các dân 
tộc: Kinh, Bru - Vân Kiểu, Lào, Chứt. Địa hình núi thấp xen 
thung lũng ở phía tây, có các đỉnh: Pu Cô Pi (2.017 m), Cô Tà 
Rum (1.624 m), Kẻ Bàng (1.178 m), ở phía đông là đồng 
bằng duyên hải hẹp, cồn cát và đụn cát ven biển. Sông chính: 
Kiên Giang, Sông Con, Sông Gianh, Bỏ Trạch chảy qua. 
Đường biên giới với nước Lào ở phía tây tỉnh. Khoáng sản: 
cao lanh, sét gạch, ngói, đá vôi, kẽm, sắt, cát thạch anh. Rừng 
có nhiều gỗ quý: lim, gụ, giáng hương, vàng tâm. Trồng lúa, 
lạc, ngô. hồ tiêu, cà phê, chè, cao su, cây ăn quả, đưa hấu. 
Trồng rừng chắn cát biển. Nuôi tôm, bò, trâu. Đánh bắt hải 
sản, đặc sản tôm hùm, tôm he. Chế biến hải sản, nước mắm, 
mắm ruốc. Cơ khí sửa chữa, lắp ráp, may mặc. chế biến thực 
phẩm, nông sản. Khai thác đá vôi. sản xuất vật liệu xây dựng. 
Dịch vụ du lịch, thương mại. Giao thông: các quốc lộ 1A, 
12A, lễ; tỉnh lộ 565, 566. 570, 571...; đường sắt Thống Nhất 
chạy qua; sân bay Đồng Hới; có các cửa biển Lý Hoà, Nhật 
Lệ, Cửa Gianh, Cửa Ròn. Thắng cảnh vườn quốc gia Phong 
Nha - Kẻ Bàng, Đèo Ngang. Trước đây thuộc trấn Thuận 
Hoá, đã là định, trấn Quảng Bình; từ năm Minh Mạng thứ 12 
(1831) đổi là tỉnh; từ 1976, hợp nhất với 2 tỉnh Quảng Trị, 
Thừa Thiên thành tỉnh Bình Trị Thiên; từ 30.6.1989, chia tỉnh 
Bình Trị Thiên trở lại tên cũ. 
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Quảng Bình 


QUẢNG CANH phương thức phát triển nông nghiệp chủ 
yếu theo chiều rộng, dựa trên cơ sở mở rộng diện tích gieo 
trồng, tăng thêm đầu gia súc để đáp ứng nhu cầu về nông sản 


và thực phẩm của xã hội. Trong phương thức QC, kĩ thuật sản: 


xuất nói chung là lạc hậu. Sản xuất tiến hành dựa chủ yếu 
vào việc khai thác độ phì tự nhiên sẵn có của đất đai và lợi 
dụng điều kiện thời tiết, khí hậu tự nhiên (mưa, nắng, vv.), vì 
vậy, nảng suất cây trồng, năng suất đất đai thấp và có chiều 
hướng ngày càng giảm do đất đai bị thoái hoá dần, chưa kể tác 
hại của yếu tố môi trường sinh thái bị phá vỡ. Thường được 
tiến hành trong điều kiện điện tích đất đai phong phú, vốn đầu 
tư Ít, cơ sở vật chất và kĩ thuật thấp kém. Chủ yếu để sản xuất 
tự túc, nhưng cũng có khi để sản xuất kinh doanh (như ở 
miền tây Hoa Kì và Canađa đấu thế kí 20). Trong thực tế ở 
từng nơi, từng thời kì nhất định. nếu điều kiện đất đai có nhiều 
diện tích có thể khai hoang, vốn đầu tư cơ bản ít, điểu kiện 
canh tác khó khăn. QC vẫn có ý nghĩa kinh tế nhất định; 
nhưng về cơ bản và lâu đài, sản xuất nông nghiệp phải phát 
triển theo hướng thâm canh (xt. Thảm canh). 





QUẢNG CÁO tuyên truyền, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ 
hay hãng kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ đó, nhằm tạo 
sự hấp dẫn và kích thích người mua để đẩy mạnh việc bán 
hàng hoá và thực hiện dịch vụ. Trong chừng mực nhất định. 
QC cũng có tác dụng tích cực, song nó làm tăng giá cả của 
hàng hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá, chỉ phí về QC thường 
rất lớn. Hình thức QC rất phong phú: áp phích đặc biệt, đãng 
báo, phát thanh, vô tuyến truyền hình, điện ảnh, triển lãm chế 
phẩm, nhãn hiệu sản xuất, tủ kính bày hàng ở các cửa hàng 
hay các xí nghiệp khác, thư tín, quà biếu. 

QUẢNG CÁO THỂ THAO khoa học nghiên cứu, hướng 
dẫn mở rộng thị trường thể thao theo yêu cầu của thị trường 
hàng hoá, tiền tệ. Bao gồm: quảng cáo sản xuất và tiêu thụ 
thiết bị, dụng cụ thể thao; quảng cáo địch vụ thể dục thể thao 
(hồi phục sức, hồi phục chức năng. hoạt động của các môn 
thể thao, du lịch thể thao, khách sạn thể thao, các phương tiện 
phục vụ khác); quảng cáo thành tích cao trong thể thao (lao 
động của huấn luyện viên, vận động viên trong và ngoài 
nước; quảng cáo thi đấu với nhiều hình thức). 

Các hình thức và phương tiện quảng cáo thể thao rất đa 
dạng. Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng; ¡n quảng cáo 
trực tiếp vào dụng cụ tập luyện, trên trang phục vận động 
viên, các khẩu hiệu, panð. áp phích, vv. Lợi nhuận thu được 
do QCTT chiếm tỉ lệ đáng kể, được sử dụng để phục vụ sự 
phát triển thể thao. Ở góc độ kinh tế, QCTTT là hoạt động kinh 
tế của thể dục thể thao, là cầu nối giữa thị trường với sản xuất 
và dịch vụ thể dục thể thao. 


QUẢNG CHÂU (Guangzhou), thành phố cảng ở phía 
đông nam Trung Quốc. tại châu thổ sông Châu Giang 
(Zhoujiang), gần Đông Hải (Donghai). Thủ phủ của tỉnh 
Quảng Đông (Guangdong). Dân số 3,6 triệu (1990). Công 
nghiệp dệt, thực phẩm, chế tạo máy, hoá chất, cao su, giấy da, 
giấy, in, luyện kim, thủ công mĩ nghệ. Đại học Tổng hợp 
mang tên Tôn Dật Tiên (Sun Yixian). QC xuất hiện khoảng 
thế kỉ 3 tCn. 

QUẢNG CHÂU LOAN 
Trạm (riang. 

QUẢNG ĐIỀN huyện ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
Diện tích 163,1 km. Gồm I thị trấn (Sia - huyện lị). 10 xã 
(Quảng Thái, Quảng Lợi. Quảng Ngạn, Quảng Vinh, Quảng 
Phước, Quảng Công, Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng An, 
Quảng Thành). Dân số 91.800 (2001). Địa hình đồng bằng là 
chủ yếu, cồn cát ven biển ở phía đông. Sông Bồ chảy dọc theo 
địa giới phía nam huyện. phá Tam Giang chạy dọc ở phía 
đông huyện. Trồng lúa, mía, lạc, cây ăn quả. Chăn nuôi bò, 
tôm, cá. Đánh bắt, chế biến hải sản. Giao thông: tĩnh lộ 49B, 
575 chạy qua. Thời Lẻ sơ có tên là huyện Đan Điền: chúa 
Nguyễn đổi thành Quảng Điền thuộc phủ Triệu Phong. trấn 
Thuận Hoá; từ I 1.3. 977, hợp nhất với các huyện Phong Điền 
và Hương Trà thành huyện Hương Điền thuộc tỉnh Bình Trị 
Thiên (1976 - 89); từ 29.9.1990, chia huyện Hương Điền trở 
lại 3 huyện cũ thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

QUẢNG ĐỨC tỉnh cũ; năm 1975, hợp nhất với tỉnh Đắc 
Lắc (x. Đắc Lắc). 

QUẢNG HÀ huyện ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh. 
Thành lập từ 4.6.1969 do hợp nhất 2 huyện Đầm Hà và Hà 
Cối; từ 29.8.2001, chia huyện QH thành 2 huyện Đầm Hà và 
Hải Hà. 

QUẢNG HOÀ huyện ở phía đông tỉnh Cao Bằng. Thành 
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(Guang?houwan) +. 


Q QUẢNG HƯNG LONG 





lập từ 6.3.1967 do hợp nhất 2 
huyện Phục Hoà và Quảng 
Uyên; từ 13.12.2001. chia trở 
lại 2 huyện cũ (x. Phục Hoà; 
Quảng Uyên). 


QUẢNG HƯNG LONG 


công ti xuất nhập khẩu thương | #' ` _ “Uy 


mại đo các nhà tư sản Việt Nam 
thành lập 1907 tại Hà Nội. Ban 
quản trị gồm Sơn Xuân Hoan, 
Hoàng Kim Bảng, Trần Gia 
Thuy. Buôn bán trao đổi nhiều 
mặt hàng nội và ngoại, nhất là 
đồ sắt dùng làm nhà, sử dụng 
trong xí nghiệp và khai mỏ, 
nông cụ; xuất nhập khẩu các đồ 
đăng ten, thêu, đấu mỏ, cánh 
kiến sơn và nhập thực phẩm, 
dụng cụ kim khí, đồ điện. Có 
xưởng làm đồ sắt, đệt chiếu, làm 
đèn, chế xà phòng. Phát triển 
mạnh sau Chiến tranh thế giới Í 
với khoang hơn 100 công nhân 
và một số chỉ nhánh ở Pari, 
Macxây. 

QUẢNG NAM tỉnh ở Miền 
Trung Trung Bộ Việt Nam. 
Diện tích 10.407,5 km?. Gồm 2 
thi xã (Hội An, Tam Kỳ - tỉnh 
lj). 12 huyện (Đại Lộc, Hiện. Điện Bàn. Duy Xuyên, Nam 
Giang, Thăng Bình, Trà My, Quế Sơm. Hiệp Đức, Tiên Phước, 
Phước Sơm, Núi Thành). Dân số 1.402.700 (2001); gồm các 
đân tộc: Cơ Tu, Xơ Đăng, Kinh, Co, Xuêng, Địa hình chủ yếu 
đối núi thấp, được phân rõ 2 khu vực, ở phía bắc chủ yếu đổi 
núi thấp xen các thung lũng xâm thực, có các đỉnh: Ca can 
Aron ( 1.314 m). Đồng Tâm (1.066 m), Ð. Crênh (1.193 m). Ở 
phía nam là khu vực có núi trung bình, gồm các đỉnh: 
Lum Heo (2.045 m), Ngọc Lĩnh (2.598 m), Ngọc Gle Lang 
(1.855 m): đồng bằng ven biến ở phía đông. Sông chính: Thu 
Bồn. Vũ Gia, Tam Kỳ chảy qua. Hồ Phú Ninh. Khoáng sản: 
vàng, cao lanh, đá vôi và sét sản xuất xi mãng. cát trắng. Rừng 
có nhiều gỗ: lim, trắc, cẩm lai. Trồng lúa, sản, ngõ, lạc, hồ tiêu, 
cây ăn quả, thuốc lá Cẩm Lệ, quế Trà My nổi tiếng; trồng dâu 
nuôi tắm, nuôi tôm, trâu, bò. Khai thác đá xảy dựng, vàng. Cơ 
khí lắp rấp, sửa chữa, gia công đồ gỗ, đệt lụa tơ tằm, chế biến 
hải sản. Dịch vụ du lịch. Giao thông: các quốc lộ 1A, 14, 14A, 
4E; đường sắt Thống Nhất chạy qua. Di tích lịch sử văn hoá: 
thánh địa Mỹ Sem, kinh thành Trà Kiệu, thị xã Hội An. Các 
thắng cảnh bãi biển: Cù Lao Chàm, Hòn Kẽm - Đá Dừng. Bãi 
Rạm. Tỉnh QN được đật tên vào năm Minh Mang thứ 13 
(1832). từ 1976, hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng 
Tín thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng; từ 6.L1.1996, chia tỉnh 
Quảng Nam - Đã Nẵng thành tỉnh QN và thành phố Đà Nẵng. 

QUẢNG NGÃI tỉnh ở Miền Trung Trung Bộ Việt Nam. 
Diện tích 5.135.2 km2, Gồm I thị xã (Quảng Ngãi - tỉnh lị), 
I2 huyện (Ba Tơ. Bình Sơn, Đức Phổ, Lý Sơn, Minh Long, 
Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Hà. Sơn Tây, Sơm Tịnh, Trà Bồng, 
Tư Nghĩa). Dân số L.206.400 (2001), gồm các dân tộc: Kinh, 
Hrê, Xơ Đăng, vv, Địa hình núi thấp xen thung lũng xâm thực 
ở phía tây, có các đỉnh: Cao Muông (851 m), Đá Vách 
(I.089 m), Làng Rắm (I.079 m), đồng bằng tích tụ và cồn cát 
ven biển ở phía đông. Sông chính: Trà Bồng, Trà Khúc, Sông 
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Quảng Nam 


Vệ chảy qua. Hồ thuỷ lợi Thạch Nham, hồ Liệt Sơn. Khoáng 
sản: cao lanh, graphit, quặng sắt, nước khoáng. Trồng lúa, 
mía, dừa. quế, cây ăn quả, nuôi tôm, bò, vịt. Đánh bắt hải sản. 
Khai thác đá xây dựng, graphit, sản xuất vật liệu xây dựng. 
Chế biến thực phẩm. đường mía nổi tiếng (đường phổi, đường 
phèn, kẹo gương). thủ công mây tre, may mặc. Khu công 
nghiệp Dung Quất. Dịch vụ du lịch. Giao thông: các quốc lộ 
IA, 24; các tỉnh lộ: 623, 627, 628...; các cửa biển: Cửa Đại, 
Cửa Lở. Di tích thắng cảnh: thành cổ Châu Sa, núi Thiên Ấn, 





Quảng Ngãi 


QUẢNG NINH 





bãi biển Sa Huỳnh, Mỹ Khê. Trước đây thuộc trấn Quảng 
Nam, nguyên là phủ Tư Nghĩa, được đổi là phủ, dinh, trấn 
Quảng Ngãi; năm Minh Mạng thứ 13 (1832) đổi trấn thành 
tỉnh; từ 1976. hợp nhất với tỉnh Bình Định thành tỉnh Nghĩa 
Bình; từ 30.6.I989, chia trở lại tính cũ. 

QUẢNG NGÃI thị xã, tỉnh lị tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích 
37.1 km. Gồm 8 phường (Lê Hồng Phong. Trần Phú, Trần 
Hưng Đạo, Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Lộ, Quảng Phú, Nghĩa 
Chánh, Chánh Lộ). 2 xã (Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng). Dân số 
111.400 (2001). Thị xã xây dựng bên bờ phải sông Trà Khúc. 
Công nghiệp: cơ khí, chế biến đường mía, xay xát gạo; khai 
thác, chế biến thuỷ sản. Di tích lịch sử: thành Quảng Ngãi 
xây bảng đá ong. Quốc lộ IA, đường sắt Thống Nhất chạy 
qua. Trước I975, gồm cả đất huyện Tư Nghĩa; từ 1981, tách 
riêng huyện Tư Nghĩa thuộc tỉnh Nghĩa Bình, từ 1989, trở 
thành tỉnh lị tỉnh Quảng Ngãi. 

QUẢNG NINH bể than ở Đông Bắc Việt Nam, nằm trong 
tỉnh Quảng Ninh (x. Khu mỏ than Quảng Ninh). 

QUẢNG NINH tỉnh ở Đông Bắc Việt Nam. Diện tích 
6.110 kmẺ. Gồm 1 thành phố (Hạ Long - tỉnh lị), 3 thị xã 
(Uông Bí, Cẩm Phá, Móng Cái), 10 huyện (Bình Liêu, Đầm 
Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Vân Đồn, Hoành Bồ, Đông 
Triều, Cô Tô, Yên Hưng). Dân số 1.029.900 (2001), gồm các 
dân tộc: Tày, Dao, Sán Chỉ, Cao Lan, Sán Dìu, Kinh, Hoa. 


Địa hình đổi núi xen thung lũng, thấp dần từ đông bắc 
xuống tây nam. Các núi Am Váp (1.094 m), Yên Tử 
(1.068 m). Dáải đồng bằng ven biển nhỏ hẹp. Vùng biển có 
trên 3,000 đảo lớn nhỏ, có các vịnh: Hạ Long, Bái Tử Long. 
Các sông chính chảy qua: Ca Long, Tiên Yên. Ba Chẽ. Diễn 


'QUẢNG NIN NINH 3= 


Vọng, Bạch Đằng. Có đường biên giới với Trung Quốc ở 
phía đông bắc tỉnh. Khoáng sản: than đá, sắt, titan, cát thuỷ 
tinh, đá vôi. Kinh tế: khai thác than, cơ khí phục vụ ngành 
than, nhà máy điện Uông BÍ, sành sứ, gạch Giếng Đáy. Trồng 
lúa, đậu tương, chè. Khai thác gỗ trụ mỏ, hồi, nhựa thông, vv. 
Đánh cá, làm nước mắm. Dịch vụ thương mại, du lịch, chế 
biến thực phẩm, nông sản, hải sản. Quốc lộ 18, 4B, 18B, 
I0, đường sắt (Kép - Bãi Cháy), cảng than Cửa Ông, Hòn Gai, 
Cọc Năm, vv. Nhiều di tích thắng cảnh du lịch: vịnh Hạ Long. 
Bái Tử Long, chùa Yên Tử, đền Cửa Ông. khu Trà Cổ. Tỉnh 
thành lập từ 30.10.1963, do hợp nhất tỉnh Hải Ninh. khu 
Hồng Quảng và Quảng Yên. 

QUẢNG NINH huyện ở phía tây nam tỉnh Quảng Bình. 
Diện tích I.I90.9 km2. Gồm I thị trấn (Quán Hầu - huyện lị), 
I4 xã (Vĩnh Ninh, Trường Xuân, Trường Sơn. Duy Ninh, 
Hàm Ninh, Hiền Ninh, Tân Ninh, Xuân Ninh, An Ninh, Vạn 
Ninh, Lương Ninh, Võ Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh). Dàn số 
89.800 (2001), gồm các đân tộc: Kinh, Lào, Bru - Vân Kiểu. 
Địa hình núi thấp có nhiều đá vôi ở phía tây, đồng bằng và 
cồn cát ven biển ở phía đông. Sông Kiến Giang, Long Đại 
chảy qua. Có đường biên giới với nước Lào ở phía tây huyện. 
Trồng lúa, lạc, sắn, cây ăn quả. Chăn nuôi: trâu, bò, lợn. Khai 
thác lâm sản. Đóng tàu thuyền. đánh bất hải sản; nuôi tôm, 
cá. Chế biến hải sản, nông sản. Giao thông: quốc lộ LA, 15, 
đường sắt Thống Nhất chạy qua. Thời Lê có tên Khang Lộc 
rồi Phong Lộc; từ năm Minh Mạng thứ 7 là phủ Quảng Bình; 
năm Minh Mạng thứ 12 (1831) đổi thành phủ Quảng Ninh và 
trở thành huyện; từ 11.3.1977, hợp nhất với huyện Lệ Thuỷ 
thành huyện Lệ Ninh thuộc tỉnh Bình Trị Thiên (1976 - 89); 
từ I.6.I990, chia huyện Lệ Ninh trở lại tên cũ. 





Quảng Ninh 
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QUẢNG TÍN tỉnh cũ; năm 1976, hợp nhất với Quảng 
Nam thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nắng. Hiện nay là một bộ 
phận của tỉnh Quảng Nam (x. Quảng Nam). 

QUẢNG TÍNH khái niệm nói lên đặc tính của tất cả 
những cái gì tốn tại trong không gian, hoặc là nói lên một 
phấn có hạn của không gian. Nói một cách chung nhất, ỢT là 
một đặc tính cơ bản của không gian, biểu hiện quy mô của 
nó. Trong khái niệm ỢT, phản ánh các yếu tố tương đối ồn 
định và không biến đổi của một loại liên hệ nhất định giữa 
các vật và các hiện tượng. Chính tính ổn định đó đã cho phép 
so sánh được quy mô các vật thể. Vì QT phụ thuộc vào không 
gian, mà không gian lại là hình thức tồn tại của vật chất, cho 
nên QT cũng phụ thuộc vào đặc tính của vật chất đang 
vận động. 

QUẢNG TRẠCH huyện ở phía bắc tỉnh Quảng Bình. 
Diện tích 612 km2. Gồm | thị trấn (Ba Đồn - huyện lỊ), 33 xã 
(Quảng Hợp, Quảng Đông, Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng 
Châu, Quảng Tùng, Cảnh Dương, Quảng Hưng, Quảng Xuân, 
Quảng Thọ, Quảng Phúc, Quảng Thuận, Quảng Long, Quảng 
Phong. Quảng Thanh, Quảng Trường, Quảng Phương, Quảng 
Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch. Quảng Liên, Phù Hoá, Cảnh 
Hoá, Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Thuỷ, Quảng Sơn, 
Quảng Minh, Quảng Hoà, Quảng Lộc, Quảng Tân, Quảng 
Hải, Quảng Văn). Dân số I 96.200 (2001). Địa hình đồi núi ở 
phía tây, đồng bằng và cát ven biển ở phía đông. Sông chính: 
Rào Nậy, Sông Gianh chảy qua. Bờ biển ở phía đông huyện 
có các của biển: Cửa Ròn, Cửa Gianh. 

Trồng lúa. lạc, ớt; nuôi trâu, bò; đánh cá biển; làm muối, 
làm nón, đệt vải. Giao thông: quốc lộ 1A, đường sắt Thống 
Nhất. Trước | 976, thuộc tỉnh Quảng Bình; từ 976, thuộc tỉnh 
Bình Trị Thiên; từ 6.989, trở lại tỉnh Quảng Bình. 


QUẢNG TRỊ đồng bằng chân núi, ven biển nhiều cồn cát, 
đụn cát, thuộc tỉnh Quảng Trị. Phía bắc có vùng đất đỏ bazan 
Vĩnh Linh, trồng hồ tiêu. cao su rất tốt. Phía nam từ Đông Hà 
vào Phong Điền là đồng bằng bồi tụ của sông Thạch Hãn. 
Phía tây là vùng bán sơn địa đá gốc. Mùa hạ có gió Lào (gió 
tây nam) rất khô nóng: mưa muộn (tháng § đến tháng l), mưa 
nhiều (Đông Hà 2.111 mm/nảm, Quảng Trị 2.535 mm/năm). 

QUẢNG TRỊ (cg. Thạch Hãn), sông ở tỉnh Quảng Trị, bắt 
nguồn từ vùng núi phía tây ở độ cao 700 m, chảy chủ yếu 
theo hướng tây đông, đổ ra Biển Đông qua Cửa Việt. Dài 
I56 km. Diện tích lưu vực 2.660 km2, cao trung bình 301 m, 
độ đốc trung bình 20,1%, mật độ sông suối trung bình 
0,92 km/kmẺ. Có 25 phụ lưu chiều dài trên 10 km, trong đó 
sông Cam Lộ, sông Vĩnh Phước và Rào Quán lớn hơn cả. 
Tổng lượng nước là 3.2 km tương ứng với môđun dòng chảy 
khoảng 35,4 I/s.km^. Mùa lũ tháng 9 - 12. 

QUẢNG TRỊ tỉnh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam. Diện tích 
4.592,1 km2. Gồm 2 thị xã (Quảng Trị. Đông Hà - tỉnh lị), 7 
huyện (Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh, Hướng Hoá, Đa 
Krông, Triệu Phong, Hải Lãng). Dân số 588.600 (2001) gồm 
các dân tộc: Kinh, Bru - Văn Kiểu, Xtiêng, Xơ Đăng, Tà Ôi, 
Cơ Tu, Ba Na, Ê Đề...Địa hình núi thấp và đổi ở phần phía 
tây, các đỉnh núi: Voi Mẹp (170 m), Động Chè (826 m), Ba 
Lê (1.102 m); thung lũng ở tây nam, giáp giới với nước Lào; 
bình nguyên và đồng bằng ở phía đông, cồn cát ven biển. Các 
sông: Cam Lộ. Bến Hải, Quảng Trị (Thạch Hãn) chảy qua. Có 
đường biên giới với nước Lào ở phía tây nam tỉnh. Khoáng 
sản: cát thuỷ tỉnh, sắt, sét gạch ngói, đá ốp lát. Trồng lúa, ngô, 
sắn, chè, hồ tiêu, cao su, cà phê, cây ăn quả. Nuôi bò, trâu, 
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tôm, cá. Khai thác khoáng sản, đánh bắt hải sản, chế biến 
nước mắm. Cơ khí sửa chữa tàu thuyền đánh bất cá. Thương 
mại dịch vụ: cửa khẩu, khu công nghiệp Lao Bảo. Dịch vụ du 
lịch. Giao thông: các quốc lộ 14, 15, 9, 1A; đường sắt Thống 
Nhất chạy qua. Di tích lịch sử: thành Quảng Trị, cầu Hiển 
Lương, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Chiến thắng đường 9 - 
Khe Sanh. Du lịch thắng cảnh: Cửa Việt, Cửa Tùng có bãi 
tắm biến đẹp ở Đông Dương. Trước đây thuộc trấn Thuận 
Hoá; năm Minh Mạng thứ I2 (1831) được đặt thành tỉnh; từ 
976, hợp nhất với các tỉnh Quảng Bình. Thừa Thiên thành 
tỉnh Bình Trị Thiên; từ 20.7. 1 989, chia tỉnh Bình Trị Thiên trở 
lại tên cũ. 


| 





Quảng Trị 


QUẢNG TRỊ thị xã tỉnh Quảng Trị. Diện tích 6,4 km?. 
Gồm 2 phường (I, 2). Số dân 16.200 (2001). Địa hình đồng 
bằng tích tụ. Sông Thạch Hãn chảy qua. Chế biến nông sản, 
cơ khí sửa chữa, dịch vụ du lịch. Quốc lộ 1A, đường sắt 
Thống Nhất chạy qua. Trước năm 1975, là tỉnh lị tỉnh Quảng 
Trị: từ 2.1976, là thị xã tỉnh Bình Trị Thiên: từ 30.6.1989, là 
thị xã tỉnh Quảng Trị. 


QUẢNG TRƯỜNG khoảng trống và rộng ở trong đô thị 
dùng làm nơi tụ tập dân cư trong sinh hoạt của cư dân đô thị 
vào những dịp kỉ niệm hoặc tổ chức lễ hội, mít tỉnh (quảng 
trường trung tâm đô thị); cũng có thể là nơi tập trung giao 
thông ở chỗ giao nhau của nhiều tuyến giao thông quan trọng 
(quảng trường giao thông); cũng có thể là khoảng trống tạo 
tầm nhìn trước các công trình lớn, trước lối lên cầu ... trong 
ngôn ngữ ở Miền Nam thường được gọi là công trường 
(khoảng trống và rộng có chức năng công cộng). 

QUẢNG UYÊN huyện ở phía đông bắc tỉnh Cao Bảng. 
Diện tích 383,3 km2. Gồm l thị trấn (Quảng Uyên - huyện 
lị), 16 xã (Phi Hải, Quảng Hưng, Bình Lăng, Độc Lập, Quốc 
Phong, Quốc Dân, Đoài Khôn, Phúc Sen, Chí Thảo, Cai Bọ, 
Tự Do, Ngọc Động, Hồng Định, Hồng Quang, Hoàng Hải, 
Hạnh Phúc). Dân số 43.081 (2001): gồm các dân tộc: Tày, 
Nùng, Hoa, Kinh, Mông. Địa hình phần lớn đổi cacxtơ xâm 
thực đá vôi, xen kẽ các thung lũng. Sông Bắc Vọng chảy qua. 
Trồng ngõ, thuốc lá, đỗ tương, mía, bông. Trồng rừng, khai 
thác đặc sản rừng: sa nhân, mộc nhĩ, tắc kè. Giao thông: quốc 


lô 3, tỉnh lộ 206 chạy qua. Trước đây là chàu; từ năm Minh 
Mạng thứ L5 (1834) đổi thành huyện; từ 6.3.1967, bợp nhất 
với huyện Phục Hoà thành huyện Quảng Hoà; từ L3.12.2001, 
chia huyện Quảng Hoà trở lại 2 huyện cũ. 


QUẢNG VĂN ĐÌNH nơi bố cáo thông tin cho đàn chúng 
thời phong kiến, Xây đựng từ 1491, ở ngoài cửa Đại Hưng 
(cửa Nam thành Thăng Long) để Ireo yết các pháp lệnh trị 
đân. Trone một số khoa thị đời Lê, QVĐ còn được dùng làm 
nơi niêm yết tên họ các tiến sĩ tản khoa. Thời Nguyễn, dưới 
triểu Gi+ Long. đối thành Quảng Minh Đình. Dãy phố gần 
đấy (uuäng phố Cửa Nam, Hà Nói ngày nay), cũng được 
mang tên là phô Quảng Minh Đình. 

QUANG XƯƠNG huyện phía đông nam tỉnh Thanh Hoá, 
Diện tích 227,6 km2. Gồm L thị trăn (Quảng Xương - huyện 
I0), 40 xã (Quảng Thịnh, Quảng Tân, Quảng Trạch, Quảng 
Phong. Quản Đức, Quảng Định, Quảng Đông. Quảng Nhàn, 
Quảng Ninh. Quảng Bình, Quảng Hợp. Quảng Văn, Quảng 
Long, Quảng Yên, Quảng Hoà, Quảng Lính, Quảng Khẻ, 
Quảng Trung, Quảng Chính, Quảng Ngọc, Quảng Trường, 
Quảng Phúc, Quảng Cát, Quảng Vọng, Quảng Minh, Quảng 
Hìng, Quang Giao, Quảng Phi, Quảng Tâm, Quảng Thọ, 
Quảng Cháu. Quảng Vĩnh, Quảng Đại, Quảng Hải, Quảng 
Lưu, Quang Lộc, Quảng Lớn, Quảng Nham, Quảng Thạch, 
Quảng Thái). Dân số 275.200 (2001). 

Địa hình đổi thấp ở phía tây, đồng hằng ven biển ở phía 
đông, bờ biển thấp. Có 2 cửa sông: Lạch Ghép, Cửa Hỏi. 
Sông Yên. Sóng Mã và nhiều ngòi lạch chảy qua. Trồng lúa, 
cói, lạc, kè. Chãn nuôi: vịt, lựn, cá. Đánh bắt hải sản, sản xuất 
muôi, nehề thủ công dệt chiếu nổi tiếng. Quốc lò {A, 47 
chạy qua. 

QUẢNG XƯƠNG (TRỐNG ĐỒNG) x. Trống đồng 
Quảng Xương. 

QUANG YÊN tỉnh cũ ở Đông Rắc Việt Nam: năm 1963, 
hợp nhất với Hái Ninh thành tỉnh Quảng Ninh 
(x. Quảng Nính). 

QUANG khoảng cách độ cao của 2 nhạc thanh vang cùng 
lúc - Q hợp âm, hoặc vang chuyến tiếp nhau - Q giai điện. 
Trong âm nhạc Châu Âu, có các loai Q nằm trong phạm vi 
Q8 (vd. từ nốt đò). 


Đơn vị khoảng cách của Q được tính bàng số lượng nửa cung 
(NC). Trong phạm vị Q8 thì Q1 hẹp nhất (khàng được nửa cung 
và còn được gọi là Q đồng am) và Q8 ròng nhất (12 nửa cunp). 
Vệ hơi điệu, các Q1, 4, 5 và 8 là Q đúng, các Q còn lại đều là 
trưởng hoặc thứ. Tất cà các Q trên đều có thể thêm bớt số lượng 
nửa cung để chuyển hoá từ đúng thành tăng. giảm và từ trường 
thành thú và táng. giảm (x. Hơi), Các nước ngoài Châu Âu có 
thể có hè thốna © khác. Vd. ở Ân Độ đơn vị khoảng cách của 
Q được tính bằng số lượng xruti và Q8 có 22 «rnti. 

QUANG ĐÁO quãng hình thành do việc chuyển đổi vị trí 
trên dưới của 2 âm trone một quãng gốc nào đó băng cách: 
nâng âm đưới của quãng gỗ lên | hoặc 2 quãng 8; ha Am trên 
của quằng gốc xuông ] hoặc 2 quãng §; cùng lúc nâng âm 
đưới và hạ Am trên của quãng gỏc với khoảng cách của Í 
quảng 8. 

QUĂNG ĐƯỜNG TỰ DO TRUNG BÌNH khoảng cách 
trung bình mà các hạt (phàn tử, điện tứ, vv.) chuyển đóng 
giữa hai lần va chạm liên tiếp với các hạt khác trong hệ. Mật 
đô các hạt càng nho thì QĐTDTB càng lớn. 

QUÃNG GHÉP (cø. quãng xa), quãng tạo bởi các quãng 
nằm trong phạm vì quãng 8 với Am trên nàng lén Í hay 2 


QUATUYO (Q) 


quãng 8 hoặc ám đưới hạ xuống I hay 2 quãng 8. Vd. quãng 
3 mi - son nàng lên † quang 8 thành són (gọi là quãng lÔ) 
hoặc quãng 4 mi - la có âm đưới hạ xuốne I quãng 8 thành 
mì (gọi là quãng ]]). 

QUÁNG GA tình trạng nhìn kém hoặc không nhìn thấy 
khi ít ánh sáng (lúc hoàng hôn) do thiền viamin À hoặc 
đo một số bệnh của võng mạc (vd. thoái hoá sắc tố, võng 
mác, VV,), 

QUÁNH NIÊM DỊCH (cạ. xơ hoá nang tuy), bệnh có 
tính dị truyền do gen lặn, có đặc điểm: các chất địch mà các 
tuyến nhảy tiết ra bị quánh (đặc) và mồ hôi chứa nhiều chất 
muối hơn bình thường, làm cho các ng dân chất dịch bị bít 
tắc. Các phủ tạng hay bị tẮc là tuy, gan, ruột. phổi, vv. Bệnh 
có thể gặp ở các lứa tuổi khác nhau với bệnh cảnh khác nhau, 
nhưng hay gặp nhất ở trẻ sơ sinh và nhũ nhi. QND có thể là 
nguyên nhãn của chứng tắc ruột do phản xu ở trẻ sơ sinh, 
chứng vàng da do tắc mật ở trẻ nhỏ, chứng ïa chảy ra máu 
phân có mỡ, chứng giãn cuống phổi, chứng xơ tuy. Test mồ 
hói là xét nghiệm cần cho chẩn đoán. Trẻ mắc bệnh cần được 
thầy thuôc theo đõi và chăm sóc. 

“QUẠT CHAMP? (cg. “Quạt Chàm”), điệu múa của đân 
tôc Chăm, thường biểu diễn trong lễ hội, với đạo cụ quạt. 
QC" có hai loại: 1) Múa tập thể nữ đồng điệu, mô phỏng các 
động tác của loài chim Pidiên (múa công), Kamăng (gà lôi), 
Patra (chim bay), vv. Thường biểu diễn trong lễ hội Kate. 2) 
Múa đơn nữ thường biểu diễn trong hầu bóng. góp phần thể 
hiện tính cách vị thần mà thảy bóng đang nhập đồng. 

QUẠT GIÓ (cg. quạt khí), máy tăng áp suất và cấp không 
khí (hoặc các khí khác) dùng để thông giỏ hoặc vận chuyển 
hẳn hợp khí theo ống dẫn (trong ngành luyện kứn đen). Phân 
loại QG: 1) Theo mức độ tăng áp suât, phân biệt: quạt tăng 
áp (dưới 1,1 lần); máy nén tăng áp (tăng trên l,} lần, không 
có gIa đoạn làm nguội trung gian không khí nén); máy nén 
khí (tăne áp trên 2 lần và có giai đoạn làm nghội trung gian). 
2) Theo công suất, phán biệt: QG từ phân mười oat tới hàng 
nghìn kilôoat. 3) Theo kết cấu, phản biết QG lí tầm và QÕ 
hướng trục. 

QUAÁT KHÍ x. Quạt gió. 


QUATA (đ¡;z lí Arập: Dawlat Qatar - Nước Quata: A. 
State of Qatar) x. Cafa. 

QUATENION một loại số mở rộng số phức có dạng như 
§au: x = 4 + bị + cj + đk trong đó a, b. c, d là những số thực 
còn I, ¡, k là những Q đặc biệt. Đây là một khòng gian vectơ 
trên trường sô thực với cơ sở {I, ¡. {, k}. Phép nhân trước hết 
được định nghĩa trên các Q đặc biệt (như sau: [[ = ÍÍ = [, [) 
=jl=j,Ik=kl=k:i2=Jˆ=k2=-[l;ij= - =k. jk = -kị= 
¡, ki = -ik = j ) rồi mở rộng ra mọi Q qa luật phân phối. 


2 2 2 2 HN N D 
Số vA +bf +c +d gọi là chuẩn của x. 


SòX=a- bi- cj - đk gọi là Q liên hợp của x. Các Q lập 
thành một thể, tức là một vành kết hợp không giao hoán mà 
mọi phần tử khác không đều khả nghịch. Q được Hamintơn 
(Hamilton) đề xuất (1843) trong sự tìm tòi mở rộng trường số 
phức (xt. ÑJamuin(ơn Ù. R.). Người ta cũng định nghĩa Q trên 
các trường tổng quát hơn. 

QUATUYO (Ph. quatuor) L. Tập thể biểu điền gồm 4 
người (nhạc sĩ hay ca sĩ). Q đàn dây là loại phổ biến nhất 
trong các hình thức biểu diễn của nhạc thính phòng (2 
viôlông, viô]a và viôlôngxen). Thành phần nhạc cụ của Q có 
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loại đơn chúng (toàn đàn dây, toàn đàn gỗ) và loại hốn hợp 
(đàn dây với ôboa hoặc với pianô). Q có cấu tạo 3 dàn dây 
(viôlòng, viôla và viôlôngxen) và pianô được gọi là Q pianô. 
Q thanh nhạc hỗn hợp các giọng nam, nữ (xópranô, antô, 
tèno, bát). 

2. Tác phẩm àm nhac viết cho 4 đàn (tứ tấu) hoặc 4 giọng 
hát (tứ c4). Q thanh nhạc có thể tồn tại như một tác phẩm lớn 
như ôpêra, oratônô. Q thanh nhạc có thể có phần đêm của 
ptanô hay dàn nhạc. 

QUAY KĨ XẢO dùng những thú pháp kĩ thuật quay để ghi 
lài hình ảnh của những hành đồng và hiện tượng không bình 
thường. Các thu pháp quay thường dùng như quay từng hình, 
quay tần số thấp. quay tần số cao, quay ngược chiều, quav 
đựng hình, vv. QKX thường kết hợp với những phương pháp 
quay phim khác của quay phối hợp như sử dụng những mô 
hình thu nhỏ chế tạo riêng hoặc phổi hợp mỏ hình với tranh 
vẽ, vụ. QKX được sử dụng đê xứ lí những nhiệm vụ khác: tạo 
hiệu qua cảnh chân thực mà phương pháp quay bình thường 
khác không làm được như sự va chạm của xe cộ hoặc tàu hoả, 
đám cháy, lụt, đám nổ, vv. Ở Việt Nam, trong phim truyện 
QKX chưa được phát triển và sử dụng rất ít. chủ yếu dùng để 
quay tiêu đề phim. 

QUAY MẶT PHÁNG PHÂN CỰC hiện tượng phương 
đao động của veclơ điện trường xoay đi một góc, khi 
ánh sáng phân cực truyền qua chất có hoạt tính quang học 
(x. Tính quang hoa?) như thạch anh. Xảy ra không chỉ ở 
những chất đưới dạng tỉnh thể mà ở cả những chất vô định 
hình. Còn thấy xảy ra với những chất không có hoạt tính 
quang học khi chúng chịu sức nén, chịu tác dụng cua tì 
trường, vv. Ứng dụng QMPPC trong đường kế đề xác định 
nông độ đường trong các dung dịch, trong nhiều máy đo 
nông độ dung dịch kbác, trong kì thuật điện tử, diện ảnh... 

QUAY NGOẠI công đoạn thực hiện quay phím ngoài 
trời. Người quay phím xử lí tạo hình khi quay ngoại cánh, do 
đó phải lựa chọn bối cảnh ngoài trời, xác định địa điểm, thời 
gian quay và khí hậu thời tiết sao cho các đôi tượng ngoài trời 
không chỉ làm nền cho các hoạt động của điễn viên. làm 
nhiệm vụ thông tin thuần tuý, mà nó phải là một thành phần 
hữu cơ trong bố cục kịch chung tạo ra sự chàn thực hình 
lượng của phim. Bối cảnh ngoại phải điển hình, đặc trưng và 
sinh động cho phép đạo diễn và điễn viên hoạt động sáng tác 
tự do trên địa bàn được chọn tựa. Trong các thể loại phim, QN 
gần như không thể thiếu. Ở Việt Nam, trong lính vực phím 
truyện, QN chiếm mội vị trí rất lớn và được sử dụng nhiều. 

QUAY NGỒI CHÉO đòng tác cơ bản mang lính đặc 
trưng của nghệ thuật múa khèn đân tộc Mông. Người múa 
thổi khèn bước quay đổi chỗ theo chiều xoáy một bên, sau 
khi quay ba lần thì lượn người, người ngồi đuổi chéo trên một 
chăn. hoặc ngồi cầu “cất bảng”. 

QUAY NỘI quay phim ở bối cảnh dựng trong trường quay 
hoạc nhmg nội thất thật ngoài trường quay. QN được dùng 
trong các thể loại phim. Công việc bố cục và công việc chiến 
sáng bởi cánh, nhân vật và các vát thê khác có liên quan rất 
mật thiết với nhan khí thực hiện QN. Nhiệm vụ chiếu sáng là 
tạo nên không khí của bối cảnh trùng thực và hoạt động của 
nhân vặt theo ý đồ nghệ thuật cúa từng đoan, trường đoạn và 
cả bộ phim. Xử lí tông phim, màn sắc và các nhiệm vụ tạo 
hình. Phim truyện Việt Nam ít dùng QÑ vì quá tồn kém trong 
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tạo dựng bôi cảnh. 


QUAY PHỐI HỢP những phương pháp kĩ thuật và thủ 
pháp quay phim tạo nên hình ảnh các đối tượng trong sự vận 
đông của chúng kết hợp với các hình thức khác nhau của thực 
tế. Các phương pháp QPH: lộ sáng nhiều lần trên cùng mội 
phim. phối hợp thấu thị, phối hợp màn ánh chiếu, che chắn 
giấy đen, phòi hợp mô hình và tranh vẽ, quay trên màn ảnh 
hồng ngoại, vv. 

Trong QPH. phải có máy quav đặc biết với độ chính xác 
cao và nhiều thiết bị kĩ thuật khác. Việc thực hiện QPH 
thường do một người QPH đảm nhận và các điều kiện được 
tính toán một cách chính xác cho rừng khuôn hình nhỏ và độ 
dài của cảnh để đảm bảo sự chân thực, 


Trong điện ánh Việt Nam. QPH chưa được phát triển, 
phương pháp lộ sáng nhiều lần được sử dụng trone bộ phim 
'“Tấm Cám”, phương pháp phôi hợp màn anh chiếu được sử 
dụng trong phím “Em bé Hà Nói”. 

QUAY QUANH TRỤC MẠẶTT TRỜI hiên tượng Mãt Trời 
quay quanh trục của nó theo chiều từ tây sang đồng giống 
như Trái Đất. Trục quay tạo ra môt góc 82°45° với mặt phẳng 
quỹ đạo Trái Đất. Tỏc độ của vật chất ở quang cầu lớn hơn 
tốc đô vật chất ở vùng gần cức. So với các sao. chủ Kì quay 
trung bình của Mặt Trời là 25,38 ngày (chu kì tính tú), và 
27.275 ngày so với Trái Đất (gọi là chủ kì giao hội). 

QUAY QUANH TRỤC TRÁI ĐẤT hiên tượng Trái Đất 
tự quay quanh trục của nó từ tây sang đông hay ngược chiều 
kim đồng hồ nếu nhìn từ cực bác Trái Đất. QQTTĐ gây ra sự 
luân phiền ngày, đêm và quyết định độ đài của ngày, đêm. 
Trát Đất quay quanh trục không đều: đưới tác động cúa lic 
triều, chủ yến của Mặt Trăng và Mật Trời, độ đài ngày đèm 
luôn §1a tăng từ I đến 2s trone 10O nầm, còn dưới tác động 
của biến thiên mùa (mưa, (tuyết rơi. băng tiúi, vV.) và của các 
quá trình kiến tạo thì tăng từ 1 đến 2š trong năm. l3 chương 
động và tuê sai, trục quay và cực địa lí của Trái Đất luôn thay 
đổi vỊ tIÍ. 

QUAY SƠN (tk. Quế Xuân, Quy Thuận). sóng ớ phía 
đông bác tỉnh Cao Bàng. bất nguồn từ vùng núi bên Trung 
Quốc chảy theo hướng tây bắc - đông nam, quá biên giới Việt 
Nam ở mốc 49. Dài 89 km, phân ở Việt Nam là 38 km. Diện 
tích lưu vực 1.160 km2, phần ở Việt Nam là 370 km2, độ cao 
trunp bình 556 m. Sông cháy trong vùng đá vôi thuộc huyền 
Trùng Khánh nên lồng sông có nhiều thác ghênh, trong đó có 
thác Bán Giốc nổi tiếng. 

®QUAY TƠ” điệu múa mó phỏng theo động tác lao động 
quay tơ, dệt lụa. Người đco trống bông trước bụng, hai fay 
cuộn tròn như cuộn sợi theo khổ trống nhịp ba: hết một khổ, 
hai tay đựng lên cắt xé ra như ngắt hết một tao sợi: chân chạy 
lướt, hết khổ trống thì dừng lạt nhún giật đầu gối. 

QUAY VÒNG ĐẦU MÁY khoảng thời gian tính từ khi 
đầu máy ra kho lần thứ nhất để kéo đoàn tàu cho đến khi đầu 
máy đó ra kho lần thứ hai để kéo đoàn tàu khác. 

QUAY VÒNG TOA XE. (cg. thời gian quay vòng toa X€). 
khoảng thời gian để toa xe thực hiện được một chu trình các 
tác nghiệp liên guan đến vận chuyền, là thời gian từ lúc bất 
đầu một lần xếp đến bát đầu một lần xếp sau. QVTX là một 
chỉ tiều chất lượng tổng hợp biểu thị chất lượng hoạt động của 
ngành đường sắt, 


QUÁC HƯƠNG (cg. Quấc thị), thái ấp cúa thái sư Trần 


QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN Q 





Thủ Độ theo chính sách ban phong ruộng đất cho hàng nẹũ 
quy tộc thời nhà Trân, Thuộc địa phận Làng Vọc (nay là làng 
Thành Thị, huyện Bình l.ục, tỉnh Hà Nam). Không có tư liệu 
chính thức cho biết thái ấp QH rông bao nhiêu, nhưng cân cứ 
vào những địa danh, đi tích của QH thời Trần cồn sót lại thì 
diện tích vùng đất này khoảng 3 km2. Ở phía đông là sông 
Ninh Giang chảy ra Sông Hồng; phía (ây là làng Vũ Bị: phía 
bác có Sông Cut (đã bị lấn), trên sông có Câu nhà vua (theo 
dân gian. cầu này do Trần Thú Độ dựng). Chiếu theo hướng 
nam của Cầu nhà vua là nền nhà vua, rơi ở của Trần Thủ Đô 
và con cháu (cũng chí còn là địa danh). Gần Cầu nhà vua có 
đi tích kiến Irúc Đình Cá (nơi làm việc và sau này là nơi thờ 
Trần Thủ Độ); nhà Giảng võ; khu Cội cờ; nẻn nhà cương 
(dăv nhà nuôi ngựa, khơ bịnh khí); khu Vườn dược; gác 
chuông. vv. Ngoài ra, QH còn có ởi tích 2 thành đất là thành 
Nội và thành Ngoai (vẫn còn một số dấu tích). QH là một 
thái ấn có dáng dấp như một địa điểm quân sự lợi hại. 

QUẢNG tên gọi người đứng đầu môt mường của dân tộc 
Tày. Rán và mường là tổ chức xã hội cổ truvền của người Tầy, 
nhiều bản liên kết với nhau thành một mường. Mường với 
phạm vì to nhỏ khác nhau, cố mường trung (âm và mường 
ngoại vi. Bô máy quản lí mường đứng đầu là Q. giống như a 
nha. phìa ở người Thái, thấp hơn còn có châu (đứng đầu một 
khu vực gồm nhiều bán). Tàn phụ trách việc lễ nghì cúng bái 
cho Q. Q và tàn thuộc đòng đối quý tộc, cha truyền con nối. 
Do vậy, chí có một số dòng ho quý tộc mới có thê làm được 
Q và tàn. Ở người Thái trắng cũng có bóng đáng chế độ Q. 

QUẠNG thành tao khoáng vật tự nhiên chứa tổ phần có 
ích đú để tuyển tách cóng nghiệp, sử dụng trong nên kinh tế 
quốc dân. Q thường là tèn để gọi khoáng sản kim loại, song 
cũng có thể dùng cho một sổ khoáng sản không kim loại (Q 
mica, ai, pirtt, fuont, graphit, bar, vv.). Tuỳ thuộc thành 
phần khoáng vât, cấu tạo, kiến trúc, hàm lượng các tổ phần 
có ích mà phán ra các kiểu (hạng) Q khác nhau. 

QUANG ĐA KIM phức hệ quặng trong đó các tổ phần có 
ích chủ yếu là chì và kẽm. tổ phản đi kèm gồm dồng, vàng, 
bạc, cađmm, đôi khi bưmu(, thiếc, Inát và gai: Các khoáng 
vật chính gồm: palentt, sfalerit, pitt, chancopirit. Hàm lượng 
các tổ phần có ích chính đao động từ vài đến 10%, có khi lớn 
hơn. Các mó chính có nguồn gốc nhiệt dịch. 

QUẬNG ĐẦU nguyên liệu khoáng sản chuẩn bị đưa vào 
tuyển lần đần (tên (thường đã qua công đoạn nghiền). 

QUANG ĐUÔI quậng thái ra san quá trình tuyển khoáng. 
Hàm lượng các thành phần có giá trị trong QÐ thấp hơn xo 
với hàm lương quy định cho quặng tịnh. Đôi khi, QĐ được sử 
dụng trone# cóng nghiệp. Vd. Q1 có chứa thạch anh dùng làm 
chất trơ dụng: QÐ có chứa alumin dùng làm nguyên liệu sản 
xuất nhóm, 

QUẢNG HÀNG HOÁ sản phẩm nguyên Hiệu khoáng của 
ngành khai khoáng, của các xí nghiệp khai thác mó có thể 
trao đổi trên thị trường trên cơ sở đã xác định giá kèm theo 
các chỉ tiêu kĩ thuật ồn định. 

QUẬNG HOÁ quá trình vinh thành các khoáng vật quậnp 
trong đất đá với quy mỏ. diện phân bố và hàm lượng khác 
nhau. Tuỳ theo quy mỏ, có thể phân thành mô quảng. điểm 
quặng, biểu hiên quảng, vv.; tuỳ theo hàm lượng các neuyên 
tố có ích, chảt lượng quãng, phản ra quặng giàu, quặng nghèo 
hoặc quặng lốt, quặng xấu. Như vậy, khái niệm QH biều hiện 
hai nghĩa: độ QH và quá trình QH. 


QUANG NGUYÊN KHAI quặng được lấy từ mò chưa 
qua gia công hay làm giàu. 
QUẬẶNG THU HỒI x. Quậng tình. 


QUẬNG TTNH (cg. quặng thu hồi, tỉnh quặng). sản phẩm 
thu được do tuyển khoáng, có hàm lượng thành phản có ích 
cao hơn nguyên liệu ban đầu. QT phù hợp với vên câu về tiếu 
chuẩn đã định (về hàm lượng các thành phản có ích và tạp 
chất cho phép, về độ Ấm. cỡ hạt, vv.), được đưa rÌ xướng 
tuyên ra để sử dụng trực tiếp (vd. graphit, mica, tan, than 
sạch. vv.) hoặc để tiếp tục xử lí qua khâu luyện kim hay xử lí 
hoá học (như dùng QT làm phán bón). Phân thành: QT tổng 
hợp (chứa một sð tổ phần có ích) và QT đơn chứa môi tổ phần 
có ích (kim loal). 

QUÁT BÓ HÉO (tiếng Thái: quét hoa tàn). loại múa 
trong lễ Kin Pang Then của đân tộc Thái. Người múa khoác 
trên vai chiếc khăn đài khoảng 3 m, hai tay cảm hai đầu khăn 
đấy lượn đi. lượn lại tượng trưng động tác quét, quét cho hoa 
về với cây, để hoa bay về trời, 

QUÁN BÁO loại vai nam trong sản khấu tuồng truyền 
thống. thường là các vai lính của vua hoặc quan vào bẩm báo 
khi có người muôn xin được yết kiến, pặp gỡ hoặc đưa các tin 
tức khác. 

QUẢN CANH loại vai nam trong sân khấu tuồng truyền 
thống, là các nhân vải lính canh thành quách. quan 41. 

QUẦN CẤM VỆ quân bảo vệ thành nội ở kinh đỏ trực 
thuộc chính quyền trung tơng. Được đặt ra từ thời Trần. Lúc 
đầu có 4 quân, môi quân 30 đô. mỗi đó 80 người, sau có đến 
LÔ quản và 5 đô độc lập. 

QUẦN CHỦ hình thức chính thể của nhà nước, có vua là 
nguyên thủ quốc gia. Hình thức chính thể QC có thể tồn tại ở 
nhà nước chủ nô, nhà nước phong kiến và nhà nước tư sản. 
Trong nhà nước chủ nô và nhà nước phong kiến. hình thức 
chính thể QC thường là QC tuyệt đối (QC chuyên chế), mọn 
quyền hành đều tập trung trong tay nhà vua. Trong nhà nước 
tư sản, hình thức chính thể QC thường là chính thể QC hạn 
chế, hạn chê quyền của nhà vua bằng hiến pháp, nên thường 
gọi là chính thể QC lập hiến. 

QUÂN CHỦ THÁNG BẢY thời kì (1830 - 48) cảm 
quyền của vua Pháp Lu-i Philip [Louis Philippe ) từ sau chộc 
Cách mạng tháng 7.830. tược coi là “triều đạt của các nhà 
ngân hàng”, đại diện quyền lợi của tư sản lớp trèn. Bị 
những người Còng hoà lạt đổ trong cuộc Cách mạng tháng 
Hai (1848). 

QUÁN CHỦỬNG thành phần cao cấp trong tổ chức quân 
đồi, hoạt động tác chiên có ý nghĩa chiến lược, trong mội mòi 
trường nhất định (trên khòng, trên bộ, trên biển), được tổ 
chức biên chế, trang bị. huấn luyện phù hợp với chức năng, 
nhiễm vụ và phương thức tác chiến. Mốt QC có các bính 
chung, bộ đội chuyên mòn, các đơm vị thích hợp. Quân 
đội Nhân dàn Việt Nam có các QC Lục quản, QC Hải quản. 
QC Phòng không - Không quân . 

QUÁN CHỦNG HẢÁI QUẢN quản chủng thực hiện 
những nhiệm vụ tác chiến trên các chiến trường biển và đại 
dương. Co các binh chủng: tàu mặt nước, tàu ngầm, không, 
quán, hai quân, pháo bình, tên lửa bờ biến, hộ bình hái quân... 
QCHỌ của Quân đội Nhân dán Việt Nam được xây đựng trên 
cơ sở Cục Phòng thủ Bờ biển. Ngày thành lập 7.5.I955. Ngày 
truyền thống 5.8 (1964). Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ 
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C) QUÂN CHỦNG KHÔNG QUÂN 





trang Nhan dân Việt Nam (1989). 

QUẦN CHỦNG KHÔNG QUẦN quán chúng làm nhiệm 
vụ sử đụng khí cụ bay để đánh các mục tiêu trên không, trên 
đất liền và trên biển. Trong Quán đội Nhân đân Việt Nam, 
QCKO có các binh chủng: tiêm kích, nêm kích - bom, ném 
bom, cường kích, trinh sát và các đơn vị bộ đội chuyên môn, 
phục vụ. Ngày thành lập 16.5.1972. Ngày truyền thống 3.4 
(1965). là ngày một bièn đội không quân đầu tiên xuất trận 
đã hạ 2 máy bay F& Mi trên vùng trời Hàm Rồng (Thanh 
Hoá). Năm 200Ó, hợp với Quán chúng Phòng không thành 
Quân chúng Phòng khóng - Không quân. Đơn vị Anh hùng 
Lục lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam (1976). 

QUẦN CHỦNG LỤC QUẦN quân chúng tác chiến chủ 
yếu trên mái đất. Trong quân đội nhiều nước, QCLQ thường 
là quân chủng có số quân đông nhất và giữ vai frò quan trọng 
trong việc tiên diệt lực lượng đối phương, đánh chiếm và giữ 
đất đai. Trong Quân đội Nhàn dân Việt Nam. QCLQO có các 
bình chúng: bộ bính (bộ bình cơ giới). thiết giáp. pháo bình, 
phòng không, đặc công; bộ đội chuyền môn: công bình. 
thông tin. hoá học... 

QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG quân chủng làm 
nhiệm vụ đánh trả các phương tiện tập kích đường không của 
đối phương. bảo về các trung tâm chính trị, kinh tế, các cụm 
lực lượng, các căn cứ quản sự và khu đán cư. QCPK có các 
binh chủng: lên lửa phòng không, pháo phòng không, rađa 
phòng không. Trong Quán đội Nhân dân Việt Nam, QCPK 
được chính thức công nhận là một quân chủng từ ngày 
22.10.1962. là ngày hợp nhất Bộ Tìr lệnh Phòng không với 
Cục Không quân và các đơn vị thuộc quyển và có tên gọi là 
Quản chúng Phòng khâng - Không quần. Đến ngày 
I6.5.1977, Quân chủng Phòng không - Không quản tách ra 
thành QCPK và Quân chúng Không quản; năm 2000, lại hợp 
lai thành Quản chủng Phòng không - Không quân. Ngày 
truyền thống của QCPK. 1.4 (1953), là ngày trung đoàn pháo 
cao xa 37 mm mới thành lập tham gia Chiến địcb Điện Biên 
Phú bắn hạ máy bay Pháp, Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ 
trang Nhân dân Việt Nam (1982). 

QUÁN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUẦN 
x. Quản chủng Phòng không; Quán chủng Không quán. 

QUẦN CHƯ TRANG quán của eác trang trại thời Trần, 
do các vương hầu và người tôn thất tr mộ bình và chỉ huy, 
Khi có giác. QCT được sung vào quân các lộ. 

QUẦN CỜ ĐEN nhéớm làn quản của phong trào Thái bình 
Thiên quốc (Trung Quốc) do Lưu Vĩnh Phúc (Lìu Yongfu) cảm 
đầu kéo sana, Việt Nam từ năm 1863. Thời gian đầu được triều 
đình Huế dung nap và sử dung để đánh đẹp các toán phi ở biên 
giới phía bắc, trong đó có các đói quan Cờ Trắng và Cờ Vàng. 
Khi Pháp tiến hành đánh Bắc Kỳ, QCĐ đã tổ chức nhiều trận 
đánh lớn. tiêu biểu nhất là hai trận thắng Cầu Giấy (Hà Nội) 
vào các năm 1873 và 1883. Nam 1885, theo hiệp ước giữa 
Pháp và trều đình Mãn Thanh, QC phải rút về nước. 

Trong thời gian ở Việt Nam, QC đã có những đóng góp 
vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. nhưng 
cũng gây nên ít nhiều tổn thất về vật chất và tinh thần cho các 
tảng lớp nhân dân ở những nơi họ từng đi qua và hoạt động. 

QUAN CỜ TRẮNG nhóm tàn quán clla phong trào nông 
dàn Trung Quốc kéo sang Việt Nam từ giữa những năm 60 
thế kỉ L9, do Bàn Văn Nhĩ, Lương Văn Lại cảm đầu. Sau khì 
đến châu Lục Yên (Tuyên Quang), đội quân này đã tiên hành 
cướp bóc, tàn phá. Trước tình hình đó, tháng 2.1868, triều 
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đình Huế đã sử đụng quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc để 
đánh đẹp, lập lại sự yên tĩnh ở vùng giáp biên giới phía bắc. 
Xt. Quán Cờ Đen. 

QUẦN CỜ VÀNG nhóm tàn quân của phong trào Thái 
bình Thiên quốc (Trung Quốc) dạt sang Việt Nam (1863). Do 
Hoàng Sùng Anh, Ngô Côn cầm đầu. Sau khi vào Việt Nam, 
phân lớn trở thành thổ phỉ, cướp bóc nhân dan, đồng thời tìm 
cách loại trì, tiêu diệt lẫn nhau. Giữa năm 1870, Hoàng Sùng 
Anh mâu thuẫn gay gắt với Lin Vĩnh Phúc (x. Quản Cờ 
Đen) trong việc tranh chiếm thị xã Lào Cai, trêu đình Huế 
ủng hộ quân Cờ Đen tấn công tiêu diệt QCV., Kết quả là 
Hoàng Sùne Anh bị quàn nhà Nguyễn do Tôn Thất Thuyết 
chỉ huy đánh bại và giết vào tháng 8.1875, quân Cờ Đen kiểm 
soá( khu vực trung và thượng du Bắc Kỳ. 

QUÀN ĐỤNG PHIẾU tín phiếu tài chính của Việt Nam 
Quang phục Hội trone những năm đâu hoat động. Phát hành 
vào khoảng sau năm L911 ớ Lưỡng Quảng (Trung Quốc) và 
trong nước. Gồm bốn loại; 5 đồng. IO đồng, 20 đồng và 
100 đồng. Ở phía trên mặt trước có ìn hàng chữ “Việt Nam 
Quang phục quân dụng phiếu”, ở giữa và bôn sóc mặt sau có 
hàng chữ Hán và chữ Quốc ngữ: '“Phiếu này do quản Chính 
phủ Lâm thời của Viết Nam Quang phục quân phát hành đẻ 
đổi lấy thực ngân theo số Hiển đã ghỉ trong phiếu, đợi sau này, 
Chính phú Dàn quốc chính thức thành lập sẽ đem thực ngàn 
đổi lại và trả gấp đôi”. Dưới kí tên Phan Sào Nam và Hoàng 
Trọng Mậu. 

QUAN DỰ NHIỆM x. Quân nhan dự nhiệm. 

QUẦN ĐIỂN phương thức và nguyên tác chia ruộng đãi 
công làng xã theo định kì của các nhà nước phong kiến Việt 
Nam. Bắt đầu từ thời Lê Thái Tổ (1428 - 33), về sau được 
định thành quy chế, thực thị trong cả nước vào năm Hồng 
Đức thứ tám (\477) thời Lê Thánh Tóng và tiếp tục duy trì 
cho đến năm Gia Long thứ hai (1803); có thay đối ít nhiều và 
tồn tại đến năm (945. Nội dung cụ thê của Q#Ð) Hòng Đức: 
ruộng còng làng xã được phán cấp theo định kì 6 năm một 
lần, do các quan phủ huyện sỡ tại khám đo đạc và tính toán: 
ruộng cóng của xã nào chia cho dàn xã ấy: người được chia 
cấp kể từ quan tam phẩm (II phần) đến hạng tàn tật cô quá 
(3 phản), ruộng công được chia gợi là ruộng khẩu phần, 
không được mua bán, chuyển nhượng; người nhận ruộng dất 
phải nộp tò thuế và phu dịch cho nhà nước (quan tam, tứ 
phẩm được miễn). QĐ Gia Long vẫn theo những nguyên tắc 
trên, thời gian định kì rút xưông còn 3 năm. Thực chất việc 
thực hiện QÐ là biện pháp nhằm duy trì và bảo vệ ruộng đất 
công làne xã và là cơ sở kinh tế cho chính quyền Lê, Nguyễn. 
Những thể kí sau, phép QÐ cũng bị hạn chế, ruộng đất công 
làng xã bị thu hẹp nhiều đo quá trình tư hữu hoá ruông đất. 

QUẦN ĐIỆN TIỀN quân cấm vệ báo vệ nơi ở và làm việc 
của vua dưới thời phong kiến ở Việt Nam. 

QUẦN ĐOÀN liên binh đoàn chiến dịch, có thể tiến hành 
chiến dịch độc lập hoặc trong đội hình chiên dịch cấp trên. 
QĐÐ gồm 3 - 4 sư đoàn (1ữ đoàn), một số binh đội hình chủng, 
bộ đội chuyên môn và cơ quan. Q© 'rực thuộc bộ quốc phòng 
hoặc quân khu. Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, QÐ lục 
quân gồm một sô sư đoàn bộ binh (bô bính cơ giới), trung 
đoàn (lữ đoàn) xe tăng, pháo hình, phòng không, công binh 
và các binh đội báo đảm khác. Ở quân đội một số nước ngoài 
còn có QÐ xe tăng, QÐ phòng không, vv. Trong Chiến dịch 
Hả Chí Minh 1975, Quân đội Nhân Dan Việt Nam đã dùng 5 
QĐÐ đánh chiếm giải phóng Sài Gòn. 


QUẢN ĐOÀN L (cg. Binh đoàn Quyết thắng), quân đoàn 
chủ lực cơ động đầu hiến của Quân đội Nhân dân V›iêt Nam. 
Thành lập ngày 24.10.1973 tại Ninh Bình. Đơn vị Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân dân (1985). Gồm: Sư đoàn 308, Sư 
đoàn 312, Sư đoàn 320B, Sư đoàn 367 phòng không, Lif đoàn 
202 xe tăng, Lữ đoàn 45 pháo bình, Lữ đoàn 299 công 
binh...Trong Chiến dịch Hồ Chỉ Minh. đã đánh chiếm Bó 
Tổng tham mưu Quản đội Sài Gòn (30.4. 975). 


QUẦN ĐOÀN 2 (cg. Binh đoàn Hương Cang), quân 
đoàn chủ lực cơ động của Quán đội Nhân đàn Việt Nam. 
Thành lập ngày L7.S.L974 tại Thừa Thiên. Đơn VỊ Anh hồng 
lực lượng vũ trang nhăn đân(I985). Gầm: Sư đoàn 304, Sư 
đoàn 324, Sư đoàn 325. Sr đoàn 673 phòng không. Lữ đoàn 
203 xc tăng, Lữ đoàn I64 pháo binh, Lữ đoàn 219 công 
bính... Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, các đơn vị của QĐ 2 
đã đánh chiếm và cắm cờ trên Dinh Độc lặp, bất toàn bộ nội 
các Sài Gòn, buộc Dương Văn Minh đầu hàng vô điều 
kiện (30.4.(975). Sau 975, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào 
(1976 - 78), ở Cămpuchia (1979); chiến đấu ở mặt trận Biên 
giới Tây Nam (1978), 


QUẦN ĐOÀN 3 (cø. Binh đoàn Tây Nguyên), quân đoàn 
chu lực cơ động của Quán đội Nhán dàn Việt Nam. Thành 
lập ngày 26.3.1975 tại Tây Nguyên. Đơn vị Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân đân (1929). Gồm: Si đoàn 1Ú, Sư đoàn 
3ló, Trung đoàn 675 pháo binh, Trung đoàn 32 phòng 
khóng, Trung đoàn 198 đặc công, Trung đoàn 237 xe tăng... 
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tham 
gia giải phóng Phú Yên, Khánh Hoà, đánh chiếm sản bay 
Tân Sơm Nhất và nhiều mục tiêu quan 1rọng.,.Sau 1975, chiến 
đấu ở mãt trận Biên giới Tây Nam. làm nhiêm vụ quốc tế 
ở Cămpichia. 

QUẢN ĐOÀN 4 (cạ. Bình đoàn Cửu Long), quân đoàn 
chủ lực cơ động cua Quần đội Nhàn đân Việt Nam. Thành 
lập ngày 20.7.1974 tại miền Đòng Nam Bộ. Đơn vị Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân đân( I 980). Gồm: Sư đoàn 9, Sư đoàn 
7, Irung đoàn 24 pháo bình, Trung đoàn 7] phòng không, 
Trung đoàn 429 đặc công..Tham gia chiến dịch Đường 
|4 - Phước Long, giải phóng tính Phước Long, Dảu Tiếng, 
Chơn Thành. Định Quán, Lâm Đồng, Xuân Lộc. tạo bàn 
đạp tiến công Sài Gòn từ hướng bắc, giải phóng Biên Hoà, 
đánh chiếm một sô mục tiều quan trọng trong Chiến dịch 
Hồ Chí Minh (1975), làm nhiệm vụ quân quản thành phố 
Sài Gòn - Gia Định. Sau 1975, chiến đấu ở mặt tran Biên giới 
Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia. 

QUẢN ĐỘI tổ chức vũ trang tập trung, thường trực do một 
nhà nước hoặc một phong trào chính trị xày dựng nhằm mục 
tiêu đấu tranh vũ trang (chiến tranh, nội chiến...) eiành chính 
quyên, giải phóng đất nước, bảo vệ tỔ quốc hoặc tiến hành 
đấu tranh vũ trang, chiến tranh để thực hiên mục đích chính 
trị của nhà nước hoặc phong trào đó. Mục tiêu chiên đấu, 
chức năng đối nội, đôi ngoại. bản chất giai cấp của QĐÐ phụ 
thuộc vào mục đích chính trị và bản chất giai cAp của nhà 
nước hoặc phong trào tổ chức ra nó, Không có QÐ phì giai 
cấp, đứng ngoài chính trị, Sức manh chiến đấn của QĐÐ phụ 
thuộc vào sức mạnh của chế độ xã hội, trình độ phát triển 
kinh tế - kĩ thuật của đất nước, mục đích chính trị cùa chiến 
tranh và những yếu tố bên trong của nố nhì số lượng, 
chất lượng của binh sĩ, vũ khí, trang bị kĩ thuật, trình độ khoa 
học - nghệ thuât quân sự, trình độ chính trị tĩnh thần, trình độ 
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tổ chức chỉ huy, vv. 

QUÁN ĐỘI CÁCH MẠNG quân đội do một lực lượng 
cách mạng tổ chức, lãnh đạo làm nồng cối trong đấu tranh vũ 
trang giành chính quyền và bảo vệ chính quyền mới cùng các 
thành quá cách mạng đã giành được. QĐCM có tỉnh thần 
chiến đấu tự giác cao cho mục tiêu lí tưởng của mình, 

QUẦN ĐỘI CHÍNH QUY quản đội thường trực thống 
nhất về tổ chức, biên chế, trang bí, chế độ phục vụ, huấn 
luyện và giáo dục, hệ thống chỉ huy, điều lệnh, điều lệ, hình 
thức trang phục và chế độ cung cấp. 

QUÁN ĐỘI ĐÁNH THUÊ quân đội của các lãnh chúa 
phong kiến Châu Âu tổ chức và duy trì, trên cơ sở thuê mướn 
neười tham gia, để thực hiện những nhiệm vụ quân sự vì lợi 
ích của lãnh chúa đó. QĐĐT xuất hiện từ thiên niên ki 3 tCn. 
Õ Ai Cập cổ đại, sau đó lan sang Châu Âu và tồn tại đến thế 
kỉ 18. Từ thế kỉ 18, ờ Châu Âu bắt đầu thi hành chế độ quán 
địch thay cho chế độ thuê mướn, nhưng chế độ này vẫn tồn 
tại dai đẳng trong một bộ phận quản đội đế quốc cho đến 
ngày nay, dưới hình thức những đội "lê dương đăng lính theo 
hợp đồng”. hoặc hình thức liên minh khác. Xt. J4giông. 

QUẦN ĐỘI LIÊN HIẾP PHÁP tên gọi quán đội Pháp từ 
1947 đến 3.I949 (khi quân đội Báo Đai thành lập) trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam của Pháp (1945 - 54), thay 
cho “Đội quân viễn chinh Pháp”. Việc đối tên nhằm che đậy 
bản chất xàm lược clla quân viên chính, đề để thu hút dán bản 
xứ gia nhập quân đội Pháp hơn và kích thích tình thần chiến 
đấu cua binh sĩ bản xứ trong quân đội Pháp. Các đơn vị 
QĐLHP đều đo sĩ quan Pháp chị huy. 

“QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN” báo hằng ngày - cơ quan 
thông tin, ngôn luận của Quân đội Nhân đán Việt Nam. Ra 
đời 20.10.1950; thời kì đần chỉ phát hành trong quân đội. Đến 
23.1.1957 báo ra tuần 3 kì, phát hành rộng rãi. Từ 19.5.1967, 
báo ra hằng ngày, hiện nhát hành 5 vạn bản mỗi ngày. Từ 
7.7.1990, môi tuần phát hành thêm “Quản đội nhân dân thứ 
bảy” khổ 29 x 42 cm, phát hành 5 vạn bản; hiện phát hành 
7 vạn bản mối kì. Từ 3.1994, phát hành thèm nguyệt san “Sự 
kiện và nhân chứng”, phát hành Š van bản môi kì. Từ 
22.12.2002, “QÐND"” hàng ngày tăng từ 4 trang lên 8 trang 
và phát hành báo điện tử trên mạng Internet. Trụ sở: 7 Phan 
Đình Phùng, Hà Nội. Huân chương Quân công hạng ba 
(1956) và hạng nhất (1984), huân chương Chiến công hạng 
nhất (1981), huân chương Lao động hạng hai (1963), huân 
chương Hồ Chí Minh (1990). Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dán (2009). 


QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO quản đội cách mạng do 
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức và lãnh đạo. Tổ chức 
tiền thân là các đội vũ trang tuyên truyền, tự vệ. đu kích của 
quần chúng trong khởi nghĩa tháng §.l945, sau nhát triển 
thành những đơn vị vũ trane tập trung như đói Látxavông 
(Sâm Nưa), đội Phà Ngừm (Fa Ngum; Viêng Chăn), đội 
Xaycháccaphat (Hạ Lào), đội Pít Chay (Xiêng Khoảng), đội 
Xay Xẻt Thã (Trung Lào)... Theo chỉ thị của Đáng Công sản 
Đông Dương (tiền thân của Đáng Nhân dân Cách mạng Lào), 
QĐÐNDL, chính thức thành lập 20.L.1949 tại Xièng Kho (một 
cản cứ ở Sảm Nưa), lấy đơn vị Látxavông (do Cayxỏn 
Phômvihẳn chỉ huy) làm nòng cốt, Sau đó, hợp nhất các đội 
vũ trane cách mạng trone cả nước thành Quân đội Nhân dân 
Lào Itxara (tự do). Khi thành lập Chính phủ liên hiệp đân tộc 
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lần thứ nhất (19.11.1957), Quân đội Lào Itxara (Issara) được 
gọi là Quân đội Pathệt Lào (Pathet Lao - nhân dân Lào). Đến 
20.1.1966, đổi thành Quân đội Giải phóng Nhân dân Lào, và 
từ 1975, là QDNDL, QĐNDL gồm 3 thứ quân: bộ đội chủ lực 
(lục quân, không quân, phòng không, lực lượng giang thuyền 
và bộ đội chuyên môn), bộ đội địa phương và dân quản tự vệ. 
Ngày 20.1, ngày thành lập đồng thời là ngày truyền thống 
của QDĐNDL, QDĐNDL được Nhà nước Lào tặng huân chương 
Vàng quốc gia (1979), 

QUẦN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM bộ phận chủ yếu 
của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam. Ngày thành lập 
đồng thời là ngày truyền thống 22.12.1944 - ngày thành lập 
Đột Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân. Trước đó, đã 
hình thành một số đơn vị lực lượng vũ trang : các đội tự vệ 
công nông irong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 31); 
quân du kích Nam Kỳ; đội du kích Bắc Sơn; các Đội Cứu 
quốc Quân. Trong thời kì trực tiếp chuẩn bị và tiến hành tổng 
khởi nghĩa, còn có các đội du kích chống Nhật của các chiến 
khu Hoà - Ninh - Thanh, Đông Triểu, Thái - Hà - Tuyên, các 
đội Cảm tử Quân ở Bến Tre (sau 9.3.1945), các đội xung 
phong vũ trang ở Sa Đéc, Mỹ Tho, vv, Hội nghị quân sự cách 
mạng Bắc Kỳ (1945), đã quyết định thống nhất Cứu quốc 
Quân, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân và một số tổ 
chức vũ trang khác thành Việt Nam Giải phóng quân 
(5.1945), là đội quân chủ lực đầu tiên để tiến hành khởi 
nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Sau thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám, Việt Nam Giải phóng quân đổi tên 
thành Vệ quốc Đoàn (11.1945). Đến ngày 22.5.1946, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 7 quy định Vệ quốc đoàn trở 
thành Quân đội quốc gia nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Từ 1950, thành QDNDVN. 





Quân đội Nhân dân Việt Nam 
Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân 


QĐNDVN sinh ra và lớn lên trong chiến tranh cách mạng 
sôi nổi, rộng khắp và liên tục của nhân dân lao động, là đội 
quân công - nông mang bản chất của giai cấp công nhân, 
ngay từ đầu đã đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Kế thừa truyền thống quân sự Việt Nam, được 
nhân đân tin yêu, nuôi dưỡng và giúp đỡ, QĐNDVN trưởng 
thành vững chắc, liên tục đánh bại nhiều đội quân xâm lược 
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lớn, mạnh, hiện đại. Kể từ khi thành lập cho đến nay, 
QDNDVN đã có hàng nghìn đơn vị, cán bộ và chiến sĩ được 
tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân đân, được 
Quốc hội tặng thưởng huãn chương Sao vàng. 

QUẦN ĐỘI THƯỜNG TRỤC quân đội được duy trì 
thường xuyên cả trong thời bình và thời chiến, sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu bảo vệ tổ quốc hoặc làm những nhiệm 
vụ khác. 

QUẦN GIẢI PHÓNG MIỂN NAM VIỆT NAM bộ 
phận của Quản đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu trên chiến 
trường Miền Nam Việt Nam trong Kháng chiến chống MI. 
Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung 
ương, Hội nghị quân sự tại Chiến khu Ð ngày 15.2.1961 đã 
quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng ở 
Miền Nam thành QGPMNVN. 


QUẦN HÀM I. Cấp bậc thuộc ngạch quân sự gắn với 
quyền hạn trách nhiệm của quân nhân theo thứ bậc. Từ I 983, 
hệ thống QH của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm: cấp 
tướng có đại tướng, thượng tướng (đô đốc hải quân). trung 
tướng (phó đô đốc hải quân), thiếu tướng (chuẩn đô đốc hải 
quân); cấp tá gồm đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá; cấp uý 
gồm đại uý, thượng uý, trung uý, thiếu uý và chuẩn uý; cấp 
hạ sĩ quan gồm thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ; binh sĩ gồm binh 
nhất, binh nhì. Lần đầu tiên QH được quy định trong Sắc lệnh 
33/SL 22.3.1946 về tổ chức quân đội Việt Nam, lúc đó không 
có cấn thượng tướng, thượng tuý. Từ 1958, có các cấp thượng 
tướng, thượng tá. Xt. Sĩ quan. 

2. Từ thông dụng để chỉ cấp hiệu gắn trên vai áo của 
quân phục. 

QUẦN HẦU loại vai nam trong sân khấu tuồng truyền 
thống, thường là các vai lính đứng hẩu vua trong triều hoặc 
đứng hấu quan trong tư dinh. Loại vai này thường chỉ đứng 
cắp giáo hầu hoặc quạt cho vua, quan. 

QUẦN HIỆU biểu tượng của quân đội. Trong Quân đội 
Nhân dân Việt Nam, QH hình tròn, nền đỏ, giữa có sao vàng, 
xung quanh có hai bông lúa đặt trên nửa bánh xe màu vàng, 
bằng kim loại. QH có đường kính 36 mm đeo trên mũ cứng, 
26 mm đeo trên mũ mềm. Thời kì 1945 - 46, QH hình tròn. 
nền đỏ, giữa có sao vàng. QH của cán bộ tiểu đội có vành 
trắng bên ngoài, của cán bộ trung đội trở lên có viền vàng; 
QH của tự vệ có hình vuông, đeo trên mũ một góc hướng lên 
trên. Trước 1988, còn phân biệt QH của các quân chủng: 
phòng không (nền màu xanh da trời), không quân (nền xanh 
đa trời và đôi cánh chim), hải quân (nền xanh nước biến, có 
mỏ neo). 


QUẦN KHU liên binh đoàn lãnh thổ trên một hướng chiến 
lược gồm một số tỉnh, thành phố có liên quan với nhau về 
quân sự. Về lực lượng thường có: một số binh đoàn, binh đội 
trực thuộc, các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân tự vệ 
thuộc các tỉnh, thành phố trong địa bàn QK. Chức năng cơ 
bản của QK là tác chiến bảo vệ lãnh thổ QK, xây dựng và 
củng cố nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. QK được 
hình thành và phát triển từ các chiến khu, khu, liên khu trong 
Kháng chiến chống Pháp. 

QUẦN KÌ cờ biểu tượng của quân đội. QK của Quân đội 
Nhân dân Việt Nam là cờ đỏ sao vàng, ở góc trên phía cán cờ 
có hai chữ “Quyết thắng” màu vàng, biểu thị ý chí quyết 
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chiến. quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. được 
Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà duyệt 
25.12.1954. Có QK toàn quản và QK đưm vị (từ cấp trung 
đoàn và tường đương trở lên), phán biệt theo cỡ to nhỏ. QK 
đơn vị có thêu tên đơn vị bằng chữ màu vàng và cân đối phía 
dưới ngòi sao. 

"QUAN LNH SỐ 1" lệnh khới nghĩa toàn quốc do Ủy 
bạn Khởi nghĩa bạn bố lúc 23 giờ ngày (3.8.1945 sau khi 
được tin Nhất gửi để nghị đầu hàng Đồng mình. "QLSIL`” ra 
lênh cho Quân Giái phóng Việt Nam “hãy tấp trung líc 
lượng. kịp đánh vào các đô thị và trọne trân của quân địch; 
đánh chăn các đường rút lui của chúng, tước vũ khí của 
chúng} và kéu gọi nhân dân toàn quốc: "đem hết tâm lực 
ung hó đạo quân giải phóng, sung vào bồ đội. xông ra mật 
trần đánh duối quản thù", '*QLSL”` đã được quân và đân Việt 
Nam thức hiện thân lợi. 

QUÁÂN LỤC VIỆT NAM CÔNG HOÀA lưc lượng vũ 
trang của chính quyên Sài Gòn. Tổ chức tiên thân là ''Quân 
đôi Quốc gia Việt Nam đo Pháp thành lập 1950 (đến 95T, 
có 38 nehìn quân). Sau Hiệp định Ciơnevơ về Việt Nam 
(195). được Mĩ lấy làm hạt nhân để xây dựng quản đói cho 
chính quyền Sài Gòn (1954). Được Mĩ trans bị nuôi dưỡng. 
huấn luyén chí huy nên phát triển nhanh: 234 nghìn (I959- 
63). 500 nghìn (1963). 720 nehtn (1966). 7§0 nẹhìn (1967). 
800 nghìn (1968). 875 nghìn (1969), 940 nghìn (1970) và 
một triệu (1972). Đến 12.1972. QLVNCH có khoảng 
500 nehìn quân chiến đấu (108 nghìn quản chính quy, 
377 nghìn địa phương quân và đân Vệ, l4 nghìn biệt động 
quản biến phòng). chia (hành lÌ sư đoàn bộ bình (1. 2, 3, 5, 
2,9. 18. 21. 22,25, 25) và 2 sư đoàn dự bị chiên lược (sư đoàn 
thuỷ quàn lục chiến, sự đoàn dù) với tổng số 1§ thiết đoàn kị 
bình (kì bình thiết giáp), (24 nêu đoàn bộ bình, 9 trểu đoàn 
thuy quản luc chiến, 55 tiêu đoàn biệt động, 68 tiểu đoàn 
pháo, 40 tiểu đoan công bình, 16 tiểu đoàn truyền tin, l2 tiêu 
đoàn quản cánh. Thực chất QLVNGH là quan đội đánh thuê 
dế thưc hiện chiến tranh thực dân kiểu mới cúa Mĩ ớ Việt 
Nam. Bị tam rã hoàn (oàn vào cuốt tháng 4.1979. 

QUẦN LƯƠNG ngành chuyên môn của hậu cần quân đội. 
bảo đảm phân phối, cùng cấp, tiếp tế lương thưc. thước phẩm; 
tổ chức và chỉ đạo việc nấu ăn: tíng gia sản xuất để cái thiện 
bữa an cho bỏ đối. 

QUẦN NHẠC loại nhạc dùng trong quản đội, từ tiến kèn 
(hay trồng) làm hiệu lệnh cho tới các bản nphì thức. Chủ yếu 
dùng các nhạc khí có cường độ âm thanh vang to như kèn 
đồng, trồng, não bạt, vv, 

QUẦN NHÂN công dân đang phục vụ trong lực lượng 
thường trực cúa quân đội, gồm xĩ quan, bình sĩ và quân nhân 
chuyên nghiện. Ngoài nghĩa vụ, quyền lợi được quy định 
trong Luá( nghĩa vụ quân sự, Luật về sĩ quan quản đội nhân 
đân và các điều lệ, điêu lệnh của quán đội, QN còn có nghĩa 
vụ và quyền lợi cúa côns dân quy định trong Hiên pháp Công 
hoà Xà hội chủ nghĩa Việt Nam. 

QUAN NHÂN CHUYỂN NGHIỆP quản nhân có trình 
độ chuyên môn kĩ thuật cần cho công tác chỉ huy. chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu, tình nguyện phục vụ tại ngũ từng thời hạn 
hoặc dài hạn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sư. Trong 
Quần đói Nhân dân Việt Nam, bậc quản hàm cao nhất của 


QNCN là thượng tá. 
QUẦN NHÂN DỰ BỊ quản nhân thuộc ngạch dự bị (gồm 


$ị quan, hạ sĩ quan, bình sĩ và quân nhân chuyên nghiên). 
được phong. tháng quân hàm theo quy định của nhà nước. 
Thài bình. QNIDDR được tập trung huấn luyện, kiểm tra theo 
định kì: thời chiến phải có mặt đúng thời gian. tài địa điểm 
eht trong g1ấy gọi (glấy báo) động viên. Trong thời gian tập 
trung huân luyên hoặc kiểm tra, QNDB có đầy dủ nghĩa vụ 
và quyền lơi như quân nhân tại ngũ. 

QUÁN NHÂN DỰ NHIÊM quản nhàn tại ngĩ mà trong 
thời bình đã được bổ nhiệm sẵn chức vụ thứ hai theo cùng 
chuvên nghiệp quân sự ở một đơn vị động viên. Chế độ 
QNIN áp dụng cho những chức vụ chú chốt của đơn vị đông 
viên, những chuyên nghiệp quản sự phải đào tạo công phụ và 
tích tuỹ kinh nghiêm tại neũ. Thời bình. QNDN phải được 
hoc tập. rèn luyện theo vêu cầu của chức vụ thứ hai, 

QUẦN NHU ngành chuyền môn của hậu cẩn quân đột, 
bao đảm các nhn cầu về ăn, mặc, nhủ yếu phẩm của quản đội. 
Từ (945 đến 1956, QN còn (đàm bảo ca về lài chính cúa 
quân đội. 

QUẢN PHÁP cơ quan pháp luật trong Quán đội Nhân đân 
Việt Nam. Hệ thống các cơ quan này được thành lập trong 
quân đột từ 1949 đến 1960, gồm Cục ỢP và Ban QP quân 
khu. Cơ quan QP. có nhiệm vu tế chức ra các toà án bình, 
điều tra, truy tố và xét x1f các vụ án hình sự có sự tham pia 
của quân nhân. Hiện nay, trang Quán đội Nhân dân Việt Nam 
có các cơ quan mới: Toà án Quân sự và Viện Kiểm vất 
Quân sự. 

QUÁN PHỤC trang phục thco quy định của quán nhân. 
Phân biệt: theo cấp bậc có QP của hạ sĩ quan và bình sĩ, QỌP 
sĩ quan: theo mùa có QP mùa hè, QP mùa đông; theo tính 
chất còng tác có: lễ phục, trang phục làm việc và trang phục 
chiến đấn; theo quân bình chúng có QP không quân, hải 
quân, lục quân. QP còn phân biệt theo một số dâu hiệu khác. 

QUẦN QUẢN x. Thiết quán luật. 

QUẦN RỐI x. Can rối. 


QUẦN SỰ I. Lĩnh vực hoạt động xã hội bao gồm những 
vấn đề liên quan đến lực lương vũ trang. đấu tranh vũ Iraneg 
và xây dựng quốc phòng. 

2. Hệ thðng trí thức vẻ lực lượng đấu tranh vũ tran và quốc 
phòng. 

3, Một trong những. mặt hoạt động cơ ban trong quản đôi, 
cùng các mặt khác (chính trị, hậu cần, Kĩ thuật) tạo nên sức 
manh chiến đấu của quân đôi. 

QUÂN SỰ HOÁ NỀN KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ 
NGHĨA chuyển nền kinh tế quốc dân các nước tư bản chủ 
nghĩa sang xán xuất vũ khí và phương tiện chiên tranh, thu 
hẹp tương đối, thậm chí tuyệt đôi khu vực sản xuất dân sự. 
Mục đích nhằm xoá bỏ máu thuẫn đối kháng giữa sản xuất và 
liêu dùng, chống khủng hoảng sản xuất thừa, giữ tốc độ tăng 
trưởng kính tế và tạo cho các tổ chức độc quvẻn sản xuất vũ 
khí những đơn đặt hàng béo bở, đồng thời nhằm chuẩn bị 
chiến tranlt xam lược các nước khác. Dấu hiệu quan Irọng cúa 
việc quân sự hoá nền kinh tế là chị phí quán sự chiếm tí trọng 
lớn trong ngân sách nhà nước và thu nhập quốc dân. Quản sư 
hoá nền kinh tế trước tát có thể kích thích phát triển công 
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nghiệp và kì thuật, nhưng Về sâu xa. nó làm méo mó quá trình 
phát triển cöng nghiệp và kĩ thuật. gây lăng phí và phá hoai 
từng bộ phận quan trọng của lực lượng sản xuất, kìm hầm sự 
phát triển những lực lượng sản xuất phục vụ nâng cao đời sống 
và tiến bộ xã hội, tạo ra môt thị trường phồn vĩnh g(ä tạo. Về 
thực chất. quan sự hoá đẫn đến thu hẹp sức mua của quân 
chúng do làm tầng thuế, công trái, lạrnn phát mà quần chúng 
lao động phải chịu mọi hậu quả. Quân sư hoá nên kinh tế là 
cơ sở kinh tế tăng cường chủ nehra quân phiết, tính chất xâm 
lược, phản động ăn bám và thối nát của chủ nghìn đế quốc. 

QUẦN SỰ THƯỜNG THỨC kiến thức sơ đẳng về quân 
sự cần trane bị cho hoc sinh cuối cấp trung học nhằm giáo 
dục ý thức quốc phòng và tạo nên tâm thế sắn sàng thực hiện 
nghĩa vụ quân sư. Học xinh có được những hiểu biết sơ đẳng 
về điều lệnh nội vụ quân sự, đởi hình chiến đấu (cá nhân. tiểu 
đội. trung đội), một số kĩ thuật quân sự phổ thông, thể thao 
quốc phòng, vũ khí bộ bình thông thường, sơ cứu thương. 
phòng chóng ngạt. tác hại của vũ khí hạt nhân, hoá học trong 
chiến tranh hiện đại. Đôi với sinh viên, thanh niên, nội đụng 
QSTT được mở rộng, đào sầu tuỳ theo thời pìian và vêu cầu 
của đợt luyễn tập quân sự. 

QUÁN SỰ UY VIÊN HỘI cơ quan chỉ huy tối cao của 
Quân đội Nhân dán Việt Nam. Thành lập 5.1946, để thay thế 
Uỷ ban Kháng chiến Toàn quốc; chủ tịch Võ Nguyên Giáp. 
QSUVH có các cơ quan: Cục Tông vụ, Cuc Tham mưu. Cục 
Chính trị: Bộ Chỉ huy Quân Tiếp phòng và Uỷ ban Liên lạc 
và Kiểm xát Quân sự Việt - Pháp. Tháng 10.1946, hợp nhất 
với Bô Quốc phòng. 

QUẦN THAN VỆ quản của các vương hắu thời Lý, Trần. 
Thời Trần quy định QTV gồm không quá 1.000 người để han 
chế thế lực cúa các vương hầu. 

QUAN TÌNH NGUYÊN đội quân được phái đến giúp 
một nước khác chiến đâu chếng xam lược hoặc lực lượng 
phản động trong nước, theo yêu cầu của chính phú hoặc tổ 
chức cách mạng nước đó. Trong lịch sử chiến tranh ở thế kỉ 
20, đã xuất hiện nhiều đội QTN: đội QTN quốc tế trong Nội 
chiên Tây Ban Nha (1936 - 39), QTN Việt Nam trong Kháng 
chiên chống Pháp, Kháng chiến chống Mĩ ở Lào (945 - 54) 
và ((960 - 75). QTN Việt Nam ở Cămpuchia (1979 - 89), 
QTN Cuba ở Angôla, vv. Khác với các đội quân viên chính 
với bản chất xâm lược, QTN tiêu biểu cho tỉnh thần quốc tế 
vô san chân chính. 

QUÁN TÌNH NGUYÊN VIỆT NAM bạ phận Quân đội 
Nhân đân Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế iún nhàn dân Lào 
và nhân đân Cămpnchta trong công cuộc chiến đấu chống để 
quốc xàm lược (Pháp, MÙ và các thể lực phản động trong 
nước qua các thời kì ( !945 - 54, !L960 - 75 ở Lào; 1945 - 54, 
1970 - 75, 1979 - 89 ở Cămpuchia ) theo yêu cầu cúa tổ chức 
cách mạng và chính quyền kháng chiến ở các nước đó. Tuân 
theo lời dạv của Chủ tịch Hồ Chí Minh “coí sự nghiệp cách 
mạng và kháng chiến của bạn như của chính mình”, "giúp 
bạn cũng là tự giúp mình”, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ 
QTNVN (với hàng triệu lượt người) đã sát cánh chiên đầu 
cùng các lưc lượng kháng chiến của Lào và Cămpuchia, 
không ngại gian khổ, khó khăn. thiểu thốn, đói rét. bệnh tẠt, 
sân sàng làm mọi việc, chấp nhận mọi hì sinh, giúp bạn từ 
việc thyên truyền giác ngô, phát động quản chúng đấu tranh, 
xây dưng cơ sở, phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
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trang cách mạng, củng cổ và mớ rộng các cán cứ kháng chiến 
và vùng giải phóng... đến việc chiến đấu chóng địch khung 
bố. càn quét. lấn chiếm, báo vệ nhân dân và chính quyền cách 
mạng, bao vệ thành quả cách mạng. Được sự đàm bọc, chăm 
nóc của nhân dân Lào và nhân dân Cămpuchia, sự đoàn kết. 
hiên đồng của các hực lượng cách mạng, lực lượng vũ trang 
cách mạng và nhân dân hai nước Lào, Câmpichia, Q TNVN 
đã hoàn thành tháng lợi mợi nhiệm vụ trong tất cá các thời 
Kì. Với quá trình lịch sử lâu đầi của mình, QTNVN đã nèu 
một tấm pương tiên biểu vẻ bản chất cách mạng và trinh thắn 
quốc tế cao cá, góp phần quan trọng trong sự nehiếp đấu 
tranh chung vì độc lận dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội cúa 
nhàn dán hai nước anh em Lào và Căämpuchia. 

QUẢN TRANG l. Ngành chuyên môn của hậu cần quản 
đội bảo đảm trang phục cho quân nhãn. 

2. Gọi chung các loại trang phục phát cho quân nhân như 
quần áo, chăn màn, giày, mũ. phù hiệu. cấp hiệu, vv. 

QUÁN TRIỆN TRẠO quản thuỷ thời Trần. Theo quy chế 
tuyển quân năm 1246, QTT chia thành “trạo chỉ” (lính chèo 
thuyền) và “phong đội” (lính buồm lái). 

“QUẦN TRUNG TỪ MỆNH TẬP” tập văn kiện lịch 
sử - bình vận - ngoai giao bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi soán 
thảo theo sự tý thác và trên danh nghĩa của Lê Lợi trong khởi 
nghra Lam Sơm (418 - 28). Tập tư liệu gồm các thư từ trao 
đổi giữa Lê Lợi và các tướng quân Minh ( Trần Trí. Phương 
Chính, Vương Thông...). không kẻ phần văn loai gồm các bài 
chiếu, biểu viết trong thời bình. Trần Khắc Kiêm đời lồng 
Đức (1476 - 97) sưu tập lắn đầu và Dương Bá Cung biên sozm, 
khắc in năm 1868. Số lượng hiện còn khoảng 62 bản, xếp 
trong “Ứ Trai di tập". 

Đây là tập văn vừa mang tính luận chiến, nhằm cô vũ tỉnh 
thần quân sĩ và làm nao núng ý chí quàn giặc, vừa mang tính 
thuyết phục, giang stải cho kẻ địch thấy rõ lẽ tất yếu phải rút 
quân và thừa nhận chủ quyền độc lập của Đại Việt. Lập luận 
sắc bén, văn phong sáng gọn, eơi cảm. có lí có tình. Tài hùng 
biện của Nguyễn Trãi quả thực hiếm thấy. đã góp phản làm 
cho giặc đao động Và cầu hoà, đưa đến tháng lợi năm 1428. 
Sau này, Le Quý Đôn đã nhận xét Nguyễn Trấi là người '*iết 
thư, thảo hịch tài gioi hơn hết mợi thời”. 

QUẦN TỬ VÀ TIỂU NHÂN khái niêm Nho giáo chỉ hai 
hạng người, mội hạng là số ít bên trên và một hạng là số đông 
bên dưới của xã hội Trung Hoa thời cổ đại. Hạng bén trên 
pồm những người gọi là quán tử và được coi là có đức, có lài. 
có học lễ nghĩa, văn chương và có chức danh, địa vị trong bộ 
máy nhà nước. Hạng bén đưới gọi là triều nhân và được coi 
như là những người chỉ cố sức lao động để làm hịng kiếm ăn 
và phục dịch bề trên, Tuyêt đại bộ phận hạng này là nòng. dân 
cày cấy ruộng đồng, cho nên cũng thường có tên gọi là “dã 
nhân” - người đồng áng, người quê mùa. Các thánh hiện Nho 
giáo, trước hết là Khổng Từ thờ Xuàn Thu và Mạnh Tử thời 
Chiến Quốc đều có quan niệm cụ thể, rõ ràng về tính chất của 
môi hạng người, cũng như về quan hệ giữa bai hạng người đó 
với nhau. Phân biệt tính chất của hai hạng người. Khổng 
Tử nói: “Quân tử tỉnh tường điều nghĩa, tiểu nhân tỉnh tường 
cái lợi” (Luận Ngữ). Từ quan niệm đó, Không Từ đề ra 
phương hướng thành đạt cho hai hạng người: “Qhiân từ hướng 
lên trên mà thành đạt, tiểu nhân hướng xuống dưới mà thành 
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đạt”. Hướng lên trên mà thành đạt là đi vào cuộc sông hình 
nhị thượng hay là đời sống tỉnh thần mà làm sáng 1ö chăn lí 
và nêu cao nhân nghĩa trong xã hội. Hướng xuống đưới mà 
thành đạt là đi vào cuộc sống hình nhị hạ hay là đời sống Vật 
chất mà bảo đảm tài lợi (của cai ích lợi) cho xã hội. Thành 
đạt của quân tứ là đem lại cho đất nước an nình, thành đạt của 
tiều nhàn là đèm lại cho dân cơm ăn, áo mặc. Quan hệ đương 
nhiên và cản thiết giữa hài hạng người đã được Mạnh Từ nêu 
lên dứt khoát: “Khòng có quân tử. không ai trị tiểu nhân: 
không có tiểu nhân, không ai nuôi quản tử”. Khổng Từ đặc 
biệt nẻu cao Vai trồ gương mâu của quán tư, nhất là của những 
người năm việc chính trị: "Đức của quân tử là gió, đức của 
tiêu nhân là cỏ, cô có gió lướt qua thì uốn rạp theo. Nhưng 
không phải các quản tứ đều cùng một đức gió như nhau, và 
các tiều nhàn đều cùng một đức cỗ như nhau. Chính ở thời 
Đông Chu loạn lạc, các quân tử đã đẩy tiểu nhân vào những 
cuộc chiến tranh sát phạt, và đông đảo tiểu nhân cũng chẳng 
cam tâm đi theo quân tử vào vòng cùne quần. Giữa quản tử 
và tiểu nhàn. ranh giới nhiều khi max mịt. Trong làng Nho, 
theo Khổng Tử. có cả Nho quân từ và Nho tiểu nhân. Chính 
trong nhà trường Khổng Từ, người hiền Phần Tủ (Fan Chị) đã 
có lúc bị thầy chê là "tiển nhán thay”. Cho nên Thánh Khẳng 
lại đòi hôi cà QTVTN đều phải học đạo: '*Quân tử học đạo thì 
thương người: tiêu nhân học đạo thì đề sai khiến” 
(“Luận Nạừữ`). 

QUÁN TỨ SƯƠNG quan bảo vệ kình đô ở phía ngoài 
các cổng thành, thời Trần. Thành lập năm 1230, trực thuộc 
triển đình. 

QUẦN UY TRUNG ƯƠNG (tên đây đủ: Đảng nỷ Quân 
hự Trung ương), cơ quan lãnh đạo của Đảng Công sản Việt 
Nam trong Quản đội Nhân đân Việt Nam, được thành lập 
tháng 1.946. Do Ban Thường vụ Trung ương hay Bộ Chính 
trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định, gồm một số uỷ 
viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong quan đội và 
mót số uÿ viên Ban Chấp hanh Trung ương công tác ngoài 
quân đội. QUTƯ đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành 
Trung ương mà thường xuyên là Ban Thường vụ Trung ương 
hay Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. QUTU có 
nhiệm vụ nghiên cÝm, để xuất để Ban Chấp hành Trung ương 
quyết định những văn đẻ về đường lối, nhiệm vụ quân sự và 
quốc phòng; lãnh đạo mọi mặt trong quân đội. 


QUẦN VIÊN CHINH bộ phận quân đội của một nước 
được điểu đông đến chiến đấu trên lãnh thổ nước khác, xa 
chính quốc. QVC thường được chớ đến chiến trường dự định 
bảng đường biển, đường không. Ngày nay, các nước đế quốc 
thưc đân thường đùng QVC để xâm lược và nô địch các nước 
khác. Vd. QVC Pháp, QVC Mí trong chiến tranh xâm lược 
Việt Nam. 

QUẦN Y tổ chức y tế trong lực lượng vũ trang có chức 
năng tổ chức và bảo đảm y tế chủ yếu cho tực lượng vũ trang 
trong thời bình cũng như trong chiến tranh, và nghiên cứu y 
học quân sư. Mục tiên là tìm kiểm các biện pháp có hiệu lực 
nhất để ứng dụng một cách phổ biến trong thực tiễn quân đội 
và trong chiến tranh nhăm bảo dám hoạt động QY tối ưn về 
dị phòng, và điền trị trong các lực lượng vũ trang. Y bọc quân 
sự bao gồm nhiều bộ môn hợp thành: tổ chức chiến thuật QY, 
quản lí điêu hành bảo đảm QY hình thường, vệ sinh quân sự, 
địch tÊ quân sự. độc học quân sự, phòng hoá, nhòng nguyên 
tử. ngoại khoa dã chiến, nội khoa dã chiến, tiếp tế bảo đảm 


QY. y học hài quản, y học không quản, địa lí y học quân sự, 
thông kê QY. sinh lí lao động quân sự, pháp v quân s... Cục 
trưởng đầu tiên của ngành Quân y Việt Nam là bác «ï Vũ Văn 
Cần (1915 - 82). 

QUẦN BÀ BA x. Quần chân quê. 


QUẦN CHÁN QUÈ (cg. quần ống chấp, quần bà ba). 
kiểu quản có hai ðng nối chéo với hai ống thắng thân quần: 
đũng cät rộng, thấp, không có đường nổi ở giữa đũng, ống 
rộng hơn quần khép đững. Về mạt thẩm mĩ. đường cháp chán 
què trông không đẹp mắt nhưng khi mặc, do không có đường 
tối, không bao giờ lo bị tuột chỉ ở đùng. 

QUẦN ĐẢO một nhóm đảo, kể cả các phần cúa các đáo, 
các vùng nước liên kết và những nhân tố thiên nhiên khác có 
những quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một thể thống 
nhất về địa lí, kinh tế và chính trị hoặc cả về mặt lịch sử (điểm 
b, điển 46, Công ước năm 1982). Trường hợp QĐÐ ở ven hờ, 
pháp luật quốc tê chơ phép kéo đường cơ sớ đi qua các đảo 
ngoài cùng (đường cơ sở thẳng) để từ đó hoạch định chiều 
rộng của lĩnh hái. Trường hợp QĐÐ ở ngoài khơi, chế độ pháp 
lí giống như chế độ pháp lí của đáo (x. Đđa), không có chế 
độ pháp lí như của quốc gia QĐÐ. 

QUẦN ĐÀO BÁC CỰC CANAĐA quần đảo ở Bác Băng 
Dương, trên Cục Bắc Canada. Diện tích [,4 triệu km2. Dân số 
vài nghìn người, chủ yếu là người Exkimô. Các đảo lớn nhất; 
Bafin (Baffin), Enmerơ (E)lcsmere), Vichtor(a (Victona). Địa 
hình đồng bằng và cao nguyên nhiều gò đồi, phía đông có 
dãy núi cao đến 2.926 m (đứ trên đảo Enmecrơ). Phủ bảng (tổng 
diện tích 154 nghìn km2); phía bắc có các sông băng ở vùng 
thêm lục địa. Các mỏ: quặng sắt, dầu mỏ và khí. Khí hận bắc 
cực, phía đông khí hậu biển, nhía tây khí hậu lục địa hơn; các 
co biển phủ đầy băng ( khoảng 9 - 10 tháng/năm). Thực vật 
ỡ phía bắc - các hoang mạc bác cực, ở phía nam - các đài 
nguyên. Nghề biển, nuôi cá, săn bán. Điểm dân cư chính: 
Franbisơ Bây (Frobisher Bay), Cambritgtơ Bay (Cambrnidpe 
Bay), Redơlut (Resolute). 


QUẦN ĐẢO MÃ LAI tập hợp đảo lớn nhất thế giới 
(khoảng 1Ô nghìn đảo, tổng diện tích khoảng 2 triệu km2), ở 
giữa hai lục địa Á và Úc, Chia thành: quân đảo Xôngđơ Lớn 
[gồm đảo Xumatơra (Sumatra), Íava (Java), Kalimantan 
(Kalimantan), Xu(avêdi (Sulawegl), vv.]; quản đảo Xôngđơ 
Nhỏ [gồm đảo Bali (Bal), Lômhbôc (Lombok), 
Xumbaoa (Sumbaw4), Xumba (Sumba), Floret (Flores), 
Timo (Timør), vv.|; quân đảo Mólucca (Molitecas) {gồm đảo 
Buru (Buru), Xéram (Seram), vv.]; quần đảo Philippin [gồm 
đảo Luxông (Luzon), Mindôrô (Mindoro), Panay (Panay), 
Palaoan (Palawan), Nêgrôt (Negros), Bôhön (Bohol), Xama 
(Samar), Minđanao (Mindanao), vv.]. Các quần đao này phần 
lớn thuộc các nước InđônêxJa, Mialaixia, Philippin. Địa hình 
đổi núi là chủ yếu, Nhiều mũi lửa còn đang hoạt động. 
Đính cao nhất: núi Kinabalw (Kinabalu) ở đảo Kalimantan 
(4.101 m). Khoáng sản chính: thiếc, đầu khí, bauxit. Khí hậu 
xích đạo và á xích đạo hải dương. Nhiệt độ ở đồng bảng 
23 - 26°C. Lượng mưa l.000 - 2.000 mm (miền núi tới 
5,000 mm). Rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, rìmg gió mùa và 
xavan. Thực vật và động vật đa đang; nhiều nơi còn được bảo 
tồn. Nông nghiệp nhiệt đới, đánh cá. 

QUẦN ĐẢO XÔNGĐƠ LỚN (Grandes Sonde), phần 
chính của quần đảo Mã Làt, gồm các đảo lớn: Xumatora 
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(Sum:;ura), Java (Jav:0, Kaltrnantan (Kalmaanran), Xulavêdi 
(Suliiwest), VV, 

QUẦN ĐẢO XÔNGĐỢỠ NHÔ (eti(es Sonde), phần phía 
đồne nam của quần đáo Mà Lai, chủ yếu thuộc lnđônẻxu, 
Góm các đảo nhỏ Bái (Đai), Lòmbôc (Lombok). 
XumbaoaA (Sumbawsa), Xumba (Sumba), Floret (Florcs). 
Tìmo (Timor), vv, 


QUẦN HỆ mót đơn vị phần loại thảm thực vật, trong đó 
thực vải, động vật, vị sinh vật tồn rại và phái triển trong môi 
quan hệ chật chế elữá các loài với nhau (cố mốt hoặc một số 
loài chứ đao) và quan hệ với môi trường sống (thô nhường, 
khí hâu và các tác nhãn khác) tạo nén một thế thống nhất tồn 
tì và phát triển theo một quy luật nhất định. Mội QH sáu một 
thời gian đài phát triển sẽ được thay thế bảng mội QH khác 
hoac bị triều vòng đo quan hệ giữa các loài với nhau Và sự biến 
đối của môi trường sống. 

Việc nghiền cứu các QH 4ĩnh vật trên quần đảo Galapagót 
(Œaliipagos) đã giúp Jacuvn xây dưng thuyết tiến hoá của 
các loài. Cuối thể kí 19. Simpơ (AÀ. F Schimper) đã nghiên 
cứu tham thức vất rừng nhiệt đới. chía ra các QI] khí hậu và 
các QH thỏ nhưỡng, 

QUẦN HỆ RỪNG quân thể thực vật rừng giống nhau về 
hình thái và cấu trúc. có thể khác nhau về thành phần loài cây. 
Cuối thế kì 19, Simpơ (A. F- Shimper) đưa ra hệ thống phân 
loại thảm thưc vật rừng nhiệt đới thành quần hệ khí hậu và 
quản hệ thổ nhưỡng. Quần hệ khỉ hậu lại phân biết 4 kiêu 
QHR: rừng mưa. rừng gió mùa, rừng trang, rừne gai và hai 
kiểu quản hệ tháo nguyên nhiệt đới và hoang mạc nhiệt đới. 
Quần hệ thổ nhưỡng được chứ: thành 4 kiều QHR: rừng hành 
lang, rừng đầm lầy nước ngoi(. rừng ven biển. rừng ngập mân. 
Quần hê vùng núi được phân biệt thành 4 kiểu QHR: rừng 
cần nhiệt đới, rừng mưa ôn đới. thảo npuyên núi cao, hoang 
mạc núi cao. Cho đến nay, phân loại về thám (hực Vật rằmg 
nhiệt đới vẫn cồn ý nghĩa lí luận và thức tiền, 

“QUẦN HIẾN PHÚ TẬP* tuyển tập gồm 108 bài phú 
chữ lián đời Trân - P[ề và Lê, do Hoàng Tuy (Sẵn) Phú sozm, 
Trần Văn Huy phê điểm, Nguyễn Thiên Túng viết lời tựa 
(1497). Hơn hai thế kỉ sau, Nguyễn Trù hiện đính và ín lai 
(1728). Có hơm 30 tác piá từ thế kị 14 - I8 như Trương Hán 
Siêu, Mạc Đính Chí. Sử ly Nhan, Nguyên Bí Thòng, 
Nguyễn Phí Khanh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuàn. Lý Tứ 
Tấn. Nội dung có thể chí làm 3 chú đề: để cao đời thịnh trị: 
ca ngợi các cuộc chiến tháng chống ngoại xâm: ca neợi non 
sông gầm vóc. Lê Quý Đôn nói phú đời Trần và đời Lê “khói 
kì hùng vĩ”, chắc căn cứ vào tập này, 

QUẦN HỒN hình thái hôn nhân cổ xưa, hôn nhân theo 
nhóm. quy định tất cá đàn ông của hào tộc hoặc thị tộc này 
đhược có quan hệ hôn nhân với tầt ca đàn bà của bào tóc hoặc 
thị tộc khác. Nảy sinh từ tấp hôn bạn đầu và trong quá trình 
phát triển của loài người, được hôn nhân đối ngẫu thay thế. 
Ngườt ta biết đến QH đã từng tổn tại trong quá khứ là do 
những tài liệu đân tóc học thu thập được ở thô dân ÔxtrAylia, 
thô dân Inđian Bắc Mĩ và nhiều tộc người chậm tiến khác trên 
thể giới. 

QUẦN HỢP dơn vị phân loại thấp nhất trong hệ thống 
phân loại các quần thể thực vật. gồm các quần thể thực vật 
dòng nhất về thành phần loài, về quan hệ giữa các loài với 
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nhau, giữa các loài với môi trường. Tên gọi cha QI{ dưa vào 
một loàr ưu thế và môt số loài đi kèm, tối thiểu là 2 loài và tối 
đa là Š loài. 

QUẦN HỢP RỪNG tận hợp cây rừng, trong đó (tổ thành 
của ] đến 2 loài cày rừng chiếm ưu thế tuyệt đối. QHR thể 
hiện tính quy hiật “nhân qt1ả` giữa sinh vật với các điều kiên 
neo: cảnh và xuất hiện phô biến ở vùng ôn đới. Theo quan 
niệm của Braun - Blanquet, QHR là đơn vị cơ hàn của thâm 
thực vãi rữmg. Ở vùng nhiệt đới, tuy QII[R không xuất hiện 
phố biên nhưng (rong nhữmp môi trường khắc nghiệt, vần 
thấy thể hiện, vd. QHR tràm (Móølalenea lencadendron). 
QHR thòng nhưa tự nhiên (PUus sherkusiởng), OTIIX cáng 
lò (Đz/Hlq alnotdes) và QI[R tre gầy (Cephalostachvum 
VI04//U1) sau nương rầy, vV. lừng trông thuần loài cùng 
được coi là QHR nhân tạo, 


QUẦN LÁ TOA loa quần đân tộc Việt Nam xưa, của 
nam giới. bằng vải, lụa, đũi...: hai ống rông. thẳng, đũng thấp, 
cạp to. Khi mặc. người ta buộc dây hoặc thất bao lưng ra 
ngoài cap. rồi kéo cạp lật phú xuống, trông như cái lá sen 
buồng thống. 

QUẦN LẠC SINH ĐỊA tập hợp các thành phần thiên 
nhiên đồng nhất: khí quyển, thạch quyển. thám thức vật, các 
loài động vật, các loài vị sinh vật, đất đai và chế độ thuỷ văn... 
trong một khu vực xác định của bề mặt Trái Đất, có tác đông 
tương hồ đặc trưng. cùng có kiểu trao đổi vật chất và nâng 
lượng ptiữa các thành viên với nhau và là sư thông nhát biên 
chứng rằm trong sự vận động và phát triển liên tục, Do 
Xukachiôp (V. N. Sukachäv; 1886 - 1967; nhà thực vật hoc 
Nga) để xuât vào những năm 1940, QLSĐ có nội dụng tương 
đồng với hè sinh thái. 

QUẦN LẠC THỰC VẬT RỪNG tổ hợp các loài cây gỗ 
có sư đông nhất về thành phần loài cày, môi quan hệ qua lại 
giữa các loài thực vật với nhau và mốt quan hệ giữa thực vật 
với môi trường sống. QLFVR là thành phần chủ yếu cúa quần 
lạc xinh địa rừng (x. Quần lac vính địa), st vai trò quan 
trọng trong quá trình tích luý sinh khối và là môi trong các 
mục tiêu kinh doanh chính của ngành làm nghiệp (cây gô và 
đặc sản). QUTVR tạo ra môi trường riêng bao gồm tiểu khí 
hậu và đất rừng. 


QUẦN ỐNG CHẮP x. Quần chán quê. 


QUẦN ỐNG SỚ loại quần dân tộc Việt Nam xưa của 
người đàn ông bằng vải trúc bầu trấng, ống rộng, thăng, xan 
mỗi lần giặt phải hồ, là phẳng cho cứng mãt vải, Ki mác ống 
thẳng như 2 ống đựng xớ. 

“QUẦN PHƯƠNG HIẾN TIIUY° (tk. “Quản trần hiến 
thuy). mỏt trong ba pho tuôổng hát bội đề sô nhất, được sáng 
tác đưới sự chí đạo của triều đình nhà Nguyễn. Gảm 100 hồi. 
đo 3 tiến sĩ (Phan Thanh Giản - người đứng đầu. Pham Phú 
Thứ. Nguyên Thuận) và 2 phố bang biên soan dưới thời Tư 
Đức. Về sau có thêm các cử nhân tnam gia như Trương Gia 
Ngoạn và đặc biệt là Đào Tấn. Nhân vặt chính trong pho 
tuồng đều lấy tên các loài thảo mộc, vd. Hoa Hỏng, Kim Cúc, 
Dương Tùng, Thuý Liều. vv. Mỗi tiết mục hoàn chính thường 
gồm từ một đến ba hồi, mỗi hồi được diện trong một buôi. 
Nội dung của pho tuồng điền biến không theo một cốt truyện 
Kịch nhất định mà gồm nhiền truyện kịch khác nhan gộp lai, 
nhưng đều có chung một đặc điểm là đưa ra điểm lành, phản 


QUẦN 3 Q 





ánh sự tốt đẹp (hiến thuy). Trong pho tuồng có nhữne tiết 
mục mang đậm đà tính nhàn dân, như hồi “Giải đường 
Thạch Trúc. 

QUẦN SOÓC (A. shor0, loại quần Âu cất ống agang đùi 
hoặc đầu gối, dùng cho bé trai và trong sinh hoạt (thể dục 
thể thao, sau được đùng rộng rãi nhưng không mặc để 
trếp tân. 

QUẦN THỂ nhóm cá thể sinh vật của một loài cùng sống 
trong một môi trường. (rong cùng mội thời gian xác định và 
tạo cho mnình môi trường đặc trưng gọi là môi trrờng QT. Các 
cá thể (rong QT (như định nghĩa về loài) có khả năng giao 
phối tự nhiên với nhau đề sinh ra con cái hữu thìi. 

QUẦN THỂ HOÀNH TRÁNG toàn bộ những công trình 
được xây dựng theo một đỏ án thiết kế thống nhất tại một địa 
điểm. thường nhằm mục đích tôn giáo hay trởng niệm. Quần 
thể bao eồm kiến trúc, điêu khác, hội hoạ. bẻ nước, đài phun 
nước. vườn cây... dựa vào cảnh quan thiên nhiên có xẵn, hoặc 
được tạo dựna một cách độc lập. 

QUẦN THẺ KIẾN TRÚC một tập hợp các công trình 
kiến trúc, thường là có quan hệ chức năng với nhau. gắn kết 
với cảnh quan môi trường, được sắp xếp có sự thống nhất hài 
hoà và tạo nên một hình ánh thăm mĩ kiến trúc nhất định. Vd. 
quần thể kiến trúc nhà ở, quần thể kiến trúc của một trung 
tâm công công, quản thể kiến trúc của một bệnh viên, vv. 

“QUẦN TRẢÁN HIẾN THUY" x. “Quản phương 
hiển thuy. 

QUẦN VỢT (cg. tennit: Á. tennis). môn thể thao đánh 
bóng qua lưới trên một sản chuyên dùng (sản QV). Sản QV 
hình chữ nhật, mặt pháảng. bằng đất nên, xi măng, cỏ hoặc 
chất liệu tổng hợp; kích thước 40 x 20 m. Mất lưới không 
rộng quá 3 em x 3 cm; độ cao ở giữa lưới 91 cm; ở 2 đầu cọc 
là I07 cm. Vợt có khung bàng gô, kim loại nhẹ hoặc chất 
tổng hợp: chiều đài không quá 81.28 cm. chiều rông không 
quá 3l,7Š cm: nặng 255 - 340 g đôi với trẻ cm, 349 - 400 p 
đối với npười lớn. Bóng bàng cao su, bọc ni màu xanh hoặc 
trắng. nặng 56,7 - 58.5 s, đường kính 6,35 - 6,6? cm. Thì đấu 
QV báo gồm đơn nam, đen nữ, nam nữ phốt hợp. Trước kia 
người chơi đánh bóng bằng tay, phổ biến ở Italia, Pháp, Anh 
thế ki 13 - 14. Đến thế kỉ 16 bắt đầu đùng vợt đánh bóng qua 
lưới. Năm §?4. Uynhfin (M. W. C. Wingfild, người Anh) 
soan thảo quy tắc chơi, đến năm 875 hoàn thiện và xutất hiện 
tén gọi QV sân có. Đây là mốc khai sinh ra môn QV hiện đại. 
Giát vó địch thể giới chính thức của Liên đoàn Quần vợt 
Quốc tế (từ tiếng Anh viết tất: ITTF; thành lập năm 1942 tại 
Pari) không tổ chức. Hằng năm tổ chức Cúp Ðáyvit [gọi theo 
tên của đanh thủ QV người Mĩ Đâyvít (C., Davis), người sáng 
lập môn thể thao QV hiện đại]. Từ 1896, QV được đưa vào 
chương trình thị đấu chính thức của Đại hội Olympic. Năm 
1977, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế đổi tên là Liên đoàn Quần 
vợt Sân có Quốc tè (TUFF); biên có I56 liên đoàn quốc gia 
thành viên. Liên đoàn QV Việt Nam thành lập năm 1989, có 
(ố chức giải vó địch toàn quốc hằng năm. 

QUẦN XÃ thuật ngữ chưng dùng cho tất cả các nhóm sinh 
vật khác nhau có trong tự nhiên, sống cùng nhau trong một 
môi trường xác định và có quan hệ với nhau. 

QUẦN XÃ THỤC VẬT tập hợp có quy luật của các thực 
vàt cư trú trong các điểu kiện xinh thái nhất định, có thành 


phản loài đặc Irưng, có cấu trúc tầng tán và quan lệ tương hỗ 
mật thiết. Theo loat diễn thế, chia ra QXTV non trẻ, biến 
động, cao đỉnh, nguyên sinh, thứ sinh. Thco thành phân và 
cấu trúc có QXTV một hoặc nhiều tầng. môt loài hay vài loài 
thông trị. 

QUẦN CHỈ (m2), động tác múa dân gian của đân tộc 
Việt, được hình thành từ đông tác lao động thủ công: điễn 
xuất nhanh, linh hoạt. Người múa dùng hai bàn tay quay 
nhanh vòng quanh nhau nhĩ quấn chỉ, một tay lượn XÈ rá 
trước mạt như đưa thơi, kết hợp với những bước ởi lướt nhanh 
tạo sự sinh động cho tác phẩm. 

Có động tác QC dùng với đạo cụ quạt, cổ tay được sử dụng 
linh hoạt để puộn quạt và hất quạt lên tạo cho động tác sự tĩnh 
tế và vẻ đẹp riêng. 

QUẬN đơn vị quản lí hành chính tai các thành phố trực 
thuộc trung ương. Là cấp đưới thành phố, tương đương với 
huyện, thị xã. Q được chia nhỏ thành nhiền phường. Trước 
năm 1980. ở Hà Nội, Hải Phòng, Q được gọi là “khu”, khu 
được chia thành các tiều khu. Chính quyền cấp Q có hội đồng 
nhân dân và uỷ ban nhân đân, là cấp hành chính thấp nhất có 
toà án nhàn đàn và viện kiểm sát nhân đân. Trong lịch sử, Q 
là một đơn vị hành chính lớn thời Bắc thuộc (vd. Quận Giao 
Chị) rộng băng nhiều tình ngày nay gộp la. 

QUẬN 1 (cg. Quận Nhất), quận thuộc Thành phố Hả Chí 
Minh. Diện tích 7,7 km2. Gồm 10 phường (Bến Nghé. Bến 
Thành, Câu Kho, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Đa Kao, Nguyễn 
Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão. Tân Định). Dân 
số 23(.800 (2001). Địa hình đồng bàng. Sông Sài Gòn, rạch 
Thị Nghề, kênh Bên Nghé cháy dọc theo phía đông nam. phía 
bắc quận. Trung tâm thương mại. dịch vụ lớn của thành phố: 
Chợ Rến Thành, ngắn hàng, khách sạn, Bưu điện Sài Gòn, vv. 
Trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành 
phố. Dịch vụ thể thao văn hoá: Cóng vién Tao Đàn, Lê Văn 
Tám, Thảo Cảm Viên, sân vận động. Đầu môi giao thóng bến 
xe, đường thuỷ trén sông, có các đại lộ: Trần Hìmg ‡34o, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Tôn Đức Tháng, Hai Bà Trưng, Hàm 
Nghị, vv. DI tích lịch sư, Kiến trúc, vân hoá, tôn giáo: dinh 
Thòng Nhất, bưm điện Sài Gồn, nhà thờ Đức Bà; các tượng: 
Trần Hưng Đạo, Trần Nguyên Hãn, Phù Đồng Thiên Vương; 
các bảo tàng: Lịch sứ, Cách mạng, Tôn Đức Tháng, vv. Trước 
đây thuộc địa phản đô thành Sài Gòn; từ 27.3.1959, ranh giới 
QI được xác dịnh; từ [976, thuộc Thành phô Hồ Chí Minh. 

QUẬN 2 quận ở phía đông Thành phổ Hồ Chí Minh. Diện 
tích 50.2 km2. Gồm II phường (An Phú, An Lợi Đông, An 
khánh, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng 
Tây. Cát Lái, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm). Dân số 
120.400 (2001). Địa hình đồng bằng. Sông Sài Gồn cháy đọc 
theo địa giới phía đông, phía nam và tây nam quận. Trồng 
lúa, cây ăn quả, rau xanh, mía. Chăn nuôi: gia cẩm. lợn. bè, 
cá. Khu công nghiệp Cát Lái, cơ khí, sản xuất Vật liệu xây 
đưng. Giao thông: đường Hà Nộ:, tình lộ 25 chay qua: đường 
thuỷ trên sông Sài Gòn; có cầu Sài Gòn, phà Cát LÁi. 
Quận được thành lập từ 6.I.997 trên cơ sở các xã thuộc 
huyện Thủ Đức. 

QUẬN 3 quận thuộc Thành phỏ Hỏ Chí Minh. Diện tích 
4.8 km2. Gồm 14 phường (1, 2, 3, 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
[3, 14). Dân số 227.800 (2001). Rạch Thị Nghè chảy qua. 
Kinh tế: thương mại dịch vụ, may mặc. thu công thêu rer, 
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giầy dép da, đồ nhựa gia dụng. Cơ khí sửa chữa. Đầu mối 
giao thông đường sắt: ga Sài Gòn: có các đại lộ Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Điện Biên Phi, Cách mạng tháng Tám chạy qua. Dị 
tích lịch sử - vân hoá: chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Xá Lợi, Báo 
tàng Phụ Nữ Nam Bô. Trước đáy, thuộc địa phận đô thành Sài 
Gòn; từ 27.3.1959, ranh giới Q3 được xác định; từ 1956, 
thuộc Thành phô Hỏ Chí Minh. 

QUẬN 4 quận ở phía đông nam Thành phố Hồ Chí Minh. 
Diên tích 4 km2. Gồm I8 phường (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 
II, 12, 13, 14, 15, 16, L7, 18). Dân số 201.000 (2001). Sông 
Sài Gòn cháy dọc theo địa giới phía đóng, Kênh Tẻ chảy đọc 
theo địa giới phía nam, kênh Bên Nghé chảy dọc theo địa 
p1ớt phía tây quận. nối với các quạn băng các cầu: Calmette, 
Khánh Hôói. Trồng lúa, cAy ăn quả, rau xanh. Thủ công 
nghiệp: hàng gia dụng, chợ Xóm Chiếu, dịch vụ thương 
cảng. Giao thông đường thuỷ trên sông, cảng Sài Gòn. Dị 
tích văn hoá: khu lưu niệm Chủ (tịch Hồ Chí Minh (Nhà 
Rồng). Trước đây thuộc địa phận đô thành Sài Gòn; từ 
27.3.1959, ranh giới Q4 được xác định; từ 1976, thuộc 
Thành phô Hồ Chí Minh. 

QUẬN Š§ quận ở phía tây Thành phố Hỏ Chí Minh. Diên 
tích 4,9 km2, Gôm 15 phường (l, 2, 3, 4. 5. 6, 7, 8, 9, IÔ, 11, 
12, 13. 14, I5). Dân số 214.700 (2001). gồm các đân lộc: 
Kinh, Hoa (chiếm 50%). Kènh Tàn Hũ chảy dọc theo địa giới 
ở phía nam quận, đại lộ Trần Hưng Đạo chạy xuốt từ phía 
đòng sang phía tây quận. Công nghiệp hoá nhựa, cơ khí phụ 
tùng, Nhà máy điện Chợ Quán. Thủ công: mây te, đồ gồ, 
nhưa gia dụng, may mặc. Chế biến nông sản - thực phẩm. 
Trung tâm thương mại lớn của Thành phố Hồ Chí Minh: Chợ 
Lớn, Kim Liên, An Đông, ngân hàng thương mại, Bưu điện 
Chợ Lớn. Các bệnh viện lớn: Chợ Rấy, Phạm Ngọc Thạch, 
Quân y Viện 7Á. Trước đây thuộc địa phận đô thành Sài Gòn; 
từ 27.3.1959, ranh giới Q5 được xác đình; từ 1976, thuộc 
Thành phố Hỏ Chí Mimh, 

QUẬN 6 quận ở phía tây Thành phố Hồ Chí Minh. Diện 
tích 6.93 km2. Gồm l4 phường (l. 2, 3. 4, 5, 6. 7. 8, 9, 10, I1, 
12, 13, I4). Dân số 267.000 (2001), gồm các dân tộc: Kinh, 
Hoa. Kênh Tàu Hũ chảy dọc theo địa giới phía nam quản, 
rạch Lò Gốm chảy từ hướng bắc xuống phía nam quận. Kinh 
tế: có nhiều nhà máy (rượu Bình Tây, xay xát Bình Tây, pm 
Con Ó), địch vụ thương mại, chợ Bình Tây, công viên Phú 
Lâm. Giao thông: bến xe Chợ Lớn, đường thuỷ trên kênh Tàu 
Hù, rạch Lò Gốm. Thước đây thuộc địa phận đô thành Sài 
Gòn: từ 27.3.1959, ranh gtới Q ố được xác định; từ 1976, 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUẬN ? quận ở phía nam Thành phố Hồ Chí Minh. Diện 
tích 32,55 km2. Gồm l0 phường (Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú 
Thuận, Tân Hưng, Tàn Kiểng, Tân Phong, Tan Phú, Tân 
Quy, Tàn Thuận Đông, Tân Thuận Tây). Dân số ¡{9.200 
(2001). Sông Sài Gòn, Nhà Hè chảy đọc theo địa giới ở phía 
bắc, phía đông quận; Kênh Tẻ, Rạch Đĩa, sông Ông Lớn, 
Phú Xuân chảy dọc thco địa giới phía tây, phía nam quận. 
Kinh tế: Khu chế xuất Tân Thuận (đệt, may, lắp ráp điện - 
điễn tử, chế biến thực phẩm. cơ khí, nhựa). Thương mại dịch 
vụ. Trồng lúa, mía, rau, cây ăn quả. Gtao thông: cần Phú 
Xuan, Tân Thuận, Rạch Ông nối với trung tâm thành phố, 
đường thuy trên sông Sàt Gòn, Nhà Bè, tình lộ 15, L8 chạy 
qua. Trước đây thuộc địa phận đô thành Sài Gòn; từ 
27.3.1959, ranh giới Q7 được xác định; từ I976, thuộc 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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QUẬN 8 quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích 
[9,25 km2, Gồm lế phường (I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, l1, 
[2, 13, 14, I5. I6). Dân số 347.900 (2001). gồm các dàn tộc: 
Kinh, Hoa. Kênh Đôi chảy từ hướng đông hắc sang tây nam, 
kênh Tàu Hủ chảy đọc theo địa giới phía bắc quận. Kinh tế: 
công nghiệp dệt (nhà máy Bình Minh), may mặc, dịch vụ 
thương mại. Trồng lúa. rau xanh, cây ăn quả, chế biến nòng 
sản. Giao thông: quốc lộ 1A; tỉnh lộ 5O chạy qua; đường thuy 
trên Kênh Đôi, Tàu Hồ; có các cầu Bình Điền, Chữ Y nổi với 
các quận. Di tích văn hoá: đình Rình Đông có lễ hội Kỳ Yên 
vào tháng 2 âm lịch hàng năm. Trước đây, thuộc địa phận đô 
thành Sài Gòn; từ 27.3.1959, ranh giới Q8 được xác định; từ 
1976, thuộc Thành phố Hä Chí Minh. 

QUẬN 9 quận ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Diện 
tích 113,7 km2. Gồm 13 phường (Hiệp Phú. Long Bình, 
Phước Bình, Lang Phước, Long Thạch Mỹ, [ong Trường, Phú 
Hữu, Phước Long A, Phước Long R, Tàn Phú, Tăng Nhơm Phú 
A, Tang Nhơn Phú R, Trường Thạnh). Dân số 159.400 
(2001). Sông Đồng Nai chảy dọc theo địa giới phía đông, 
phía nam quận. các rạch: Gò Công, Đất St. Bà Cua, Trau 
Trâu, vv., sông Tác Cảu, Ông Nhiêu chảy qua. Kinh tế: công 
nghiệp luyện kim, Nhà máy Dệt Phong Phú, Khu Cóng 
nghiệp Kr thuật cao Thủ Đức. Dịch vụ đu lịch (sân aôn, Khu 
Du lịch Suối Tiên). Trồng lúa, cây ăn quả, mía, rau xanh. 
Chăn nuôi: bò sữa, lợn, g1a cẩm, cá. Giao thông: quốc lộ fA 
chạy dọc theo địa giới phía tay bác quận, đường thuỷ trên 
sông Đồng Nai, Sông Tác và các rạch. Quận được thành lập 
từ 6.L.| 997 trên cơ sở các xã của huyện Thủ Đức. 


QUẬN 10 quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích 
5.7] km2. Gồm 1Š phường (l, 2, 3, 4. 5, 6. 7,8, 9, 10, l1, 12, 
(3, 14, I5). Dân số 250.200 (2001), gồm các dân tộc: Kinh, 
Hoa. Kinh tế: dịch vụ thương mại, dịch vụ văn hoá - thể thao 
(Nhà hát Hoà Bình, Sản vận động Thống Nhất, Càu lạc bộ 
Thể thao Quàn 10, Công viên La Thị Riêng), dịch vụ du lịch 
(Còng viên Kỳ Hoà), Trường Đại học Kĩ thuật, Trường Đai 
học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông: các đại 
lộ Lý Thường Kiệt, Cách mạng tháng Tám, Nguyên Chí 
Thanh ,.. chạy qua. Di tích lịch sử - tôn giáo - kiến trúc: chùa 
Ấn Quang, tượng Án Dương Vương, Việt Nam Quốc TỰ. 
Quận được thành lập từ 1.7.!969, thuộc đô thành Sài Gòn; từ 
L926, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 


QUẬN 1Í quận ở phía tây Thành phố Hồ Chí Minh. Diện 
tích 5,31 km2. Gồm Iố phường (I, 2. 3, 4, 5, 6, 2, 8, 9, 0, 11, 
12, 13, 14, 15, 1ế). Dan sð 248.500 (2001), gồm các dân tộc: 
Kinh, Hoa. Kính tế: dệt (Nhà máy Đông Á) may mặc, dịch 
vụ thương mại, dịch vụ văn hoá - du lịch (Công viên Đầm 
Scn, Câu lạc bộ Thể thao Phú Thọ). Giao thông: các đại lộ 
Hùng Vương, Âu Cơ, Lá Đại Hành, Đai lộ 3 tháng 2 chạy 
qua. Di tích vân hoá - tôn giáo: Chùa Giác Viên, Chùa Phụng 
sơn (Chùa Gò), QI1 được thành lập từ I.7.1969, thuộc đô 
thành Sải Gòn; từ 1976, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUẬN I2 quận ở phía bác Thành phố Hồ Chí Minh. Diện 
tích 52,25 km2. Gồm I0 phường (an Thới Nhất, Đông Hưng 
Thuận, An Phú Đông, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Thạnh 
Lúc, Thạnh Xuân, Hiện Thành, Thới An, Tân Chánh Hiệp). 
Dân sô [96.600 (2001). Sông Sài Gòn chảy đọc theo địa giới 
phía đông, sông Vàm Thuật, rạch Bến Thượng chảy đọc theo 
địa giới phía nam quận. Kinh tế; khu cóng nghiệp Tàn Thới 
Hiệp, chế biến thực phẩm (bột ngọt ÀA - One). dịch vụ thương 
mại (hội chợ Quang Trung). Trồng lúa. rau, mía, thuốc lá. 





Chãn nuôi: bò, lợn, cá. Giao thông: quốc lộ LA, 22, tỉnh lộ I6 
chạy qua, có các cầu lớn qua sông Sài Gòn: Bình Phước, Phú 
Long, An Lộc qua sông Vàm Thuật. Quận thành lập từ 
6.1.1997, trên cơ sở các xã thuộc huyện Hóc Môn. 

QUẨNG hiện tượng quang học tạo nên vòng sắng bao 
quanh các vật, vd. quắng trăng là một vòng sáng bao quanh 
Mật Trăng, tạo thành do ánh sáng đi từ Mặt Trăng tới khí 
quyển Trái Đất bị khúc xạ và tán xạ trước khi tới mắt người 
quan sát. 

QUẦNG SÁNG (), các vòng, các cung, các dải và vệt 
sáng có màu quan sát được xung quanh hoặc ở gần đĩa Mặt 
Trời và Mặt Trăng. QS do ánh sáng phản xa và tán xa trên các 
tinh thể băng trong không khí gây ra. 

QUẦNG SÁNG (y) I. Vòng hay đai sáng, không bắt màu, 
vây quanh nhân tế bào (như bào tương). 

2. Vòng sáng trắng không nhuốm màu, quanh một đốm 
sáng mà bệnh nhân bị glôcôm (tăng nhãn áp) thường nhìn 
thấy. 

3. Vòng tròn hiện diện quanh điểm vàng khi soi đấy mắt. 

QUẨNG THÂM vùng có dạng hình tròn, sắm màu hay 
nâu đen, xanh tím quanh mắt (do mệt mỏi, dị ứng. rối loạn 
nội tiết...), xung quanh vét thương, vết đụng dập. 

QUẤT (Cirus JapoHnica vat. madurensis = Fortunella 
targinata), cây nhỡ, họ Cam (Ruraceae). Lá nhỏ, xanh thâm, 
cành mềm. Quả nhỏ, tròn, tròn đài hay tròn dẹt, vỏ màu vàng 
sắm, da mịn bóng, ruột màu vàng sắm, chua gắt. Được trồng 
để làm cảnh trong địp Tết Nguyên Đán. Quả Q dùng làm 
mứt. hoặc ân thay chanh. Q cảnh phải ra quả chín vàng trong 
dịp Tết. Muốn vậy cắn có kĩ thuật '*đảo quất” vào tháng 4 - 5 
để bắt Q ra hoa trái mùa, sau khi đã ngắt các hoa chính vụ 
(tháng 2 - 3) và sửa sang cành, tán. 








Quất 
1. Cành mang lá, hoa, quả; 2. Nhị; 3. Bầu nhuy; 
4. Quả (lát cắt ngang); 5. Hạt 


QUẦY HÀNG bộ phận của cửa hàng bán lẻ được sử dụng 
làm nơi giao dịch, mua bán hàng ngày. Có nhiều loại hình: 
quầy bán hàng thực phẩm, quầy bán bách hoá, quấy bán vải 
sợi và quần áo may sắn. Tuỳ đặc điểm của từng loại hàng và 
việc bán ra những loại hàng này mà các QH có kích thước, 
hình đáng, thiết bị, trang trí khác nhau. 

QUẤY DẺO biện pháp kĩ thuật khuấy đục ao luyện cho cá 
quen sống với điều kiện nghèo oxi. Việc khuấy ao còn có tác 
dụng thúc đẩy nhanh quá trình phân giải các chất hữu cơ 
trong bùn ao, thúc đẩy thuỷ sinh vật phát triển, làm thức ăn 
cho cá. QD thường được ấp dụng trong việc ương cá bột 
thành cá hương: I - 2 ngày QD một lấn; trước khi thu cá 
hương QD § - 6 ngày liền, mỗi ngày I - 2 lần vào buổi sáng. 
QD còn dùng khi chuẩn bị vận chuyển cá đi xa: mỗi ngày QD 
I lần trong 5 - 6 ngày liền. 

QUẤY RỐI hoạt động tác chiến nhằm làm cho đối 
phương luôn ở trạng thái càng thẳng, mệt mỏi, giảm sút tỉnh 
thần chiến đấu và tiêu hao sức chiến đấu. Thường được thực 
hiện bằng các biện pháp: bắn tỉa. tập kích hoả lực, tiến công 
nghi binh, nghỉ bình... không theo quy luật nhất định. 

QUÁYKƠ (Ph. Quakers, gốc từ tiếng Anh “to quake” - 
cảm ứng, run rấẩy), một giáo phái Kitô, hình thành vào cuối 
thế kỉ 17 ở Xcôtlen (Scotland), miền Bắc nước Anh, phát triển 
khá mạnh ở miền Đông Nam và miền Tây Hoa Kì. Phủ nhận 
các giáo lí và tín điều phức tạp, khó hiểu, bác bỏ các cơ cấu 
và hệ thống tổ chức nặng nề. Những tín đồ giáo phái Q tin 
rằng mình có thể cảm ứng trực tiếp những ý tưởng của Chúa, 
không cần phải thông qua bất kì một "'bí tích” nào cả. Về mật 
xã hội, người theo giáo phái Q phản đối mọi bạo lực, mọi vũ 
khí và chiến tranh, bảo vệ hoà bình, chú ý nhiều tới hoạt động 
từ thiện nhân đạo, chống buôn bán nô lệ, chống phân biệt 
chủng tộc. 

QUE TAY que nhỏ bằng sắt, tre, gỗ, sừng, vv. khâu dính 
liền vào bàn tay, cổ tay con rối để nghệ sĩ dùng điều khiển 
các động tác thể hiện. Thông thường có hai que, hoặc được 
giấu kín trong áo, hoặc để lộ bên ngoài áo của con rối. Nhiều 
khi ỢT còn được che giấu bằng ống tay áo rộng, thay thế 
bằng chiếc gậy chống hay chiếc ô, vv. Que điều khiển tay con 
rối cử động là cơ sở hình thành loại rối que thông dụng. 
Các que này nối đài tay con rối đến tay người điều khiển, tạo 
nên khả nâng hoạt động rộng rãi trong thể hiện diễn xuất của 
con rối. 

QUE THÂN que được làm bằng tre, gỗ cắm vào mình con 
rối và giấu kín trong áo quần. Nhờ đó nghệ sĩ rối cầm, giữ và 
tạo được động tác toàn thân cho con rối trong khi biểu diễn. 
Thường được chế tạo thành bộ máy để vừa tạo động tác 
cho người biểu diễn vừa tạo động tác cho đầu con rối trong 
diễn xuất. 


QUEN KHÍ HẬU sự thích nghi của cơ thể con người với 
các điều kiện khí hậu, thời tiết luôn thay đổi của môi trường 
bên ngoài (áp suất không khí, nóng, lạnh, độ ẩm, gió, bức xạ 
Mặt Trời), bảo đảm mọi sinh hoạt, hoạt động nghề nghiệp 
bình thường, tạo sự thoải mái cho con người; sự thích nghi 
thực hiện dưới tác động của vỏ đại não. Con người thích nghỉ 
được dễ dàng hơn nhờ có các tiện nghi sinh hoạt như nhà ở, 
quần áo, chế độ ăn uống, chế độ sinh hoại, sự rèn luyện cơ 
thể, dưỡng sinh. 

QUÉẾT (điện (), !. Sự chuyển dịch chùm tia điện tử dưới 
tác dụng của điện trường hoặc từ trường tạo ra trong ống tỉa 
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Q) -oUÉT CHIẾU” 





điện tử. Phân biệt nhiều đạng Q: Q răng cưa, Q vòng tròn, Q 
xoán òc, Q hình quạt, Q liên tục, Q cách dòng, vv. 

2. Trong truyền hình. ở ống phát hình. Ợ là quá trình phân 
tích ảnh không gian thành các phần tử nguyên tố, biểu diễn 
chúng theo thời gian lần lượt qua độ lớn của tín hiệu điện (tín 
hiệu viđêô); ơ ống thu hình Q là quá trình ngược lại - tạo các 
phản tứ ảnh từ tín hiệu viđéô biến đổi theo thời gian thành 
bức ánh ¿f3 phát đi. 

“QUÉT CHIẾU điện múa trong đám cưới của dân tộc 
Khơ Me Nam Bộ, loại múa đơn nam. Theo phong tục cổ xưa 
của người Khơ Me, những người đên dự đám cưới được mời 
ngồi trên chiếu. Rất tế nhị, họ không trao trực tiếp tạng phẩm, 
tiền phong bao cho cô dâu, chú rể. tà để lạt nơi chỗ mình 
ngồi. Sau khi khách ra về, máha (ông mốt) múa điệu quét 
chiếu, động tác dựa trên đông tác sinh hoạt được cách điệu. 
để tu thập quà tạng rồi trao cho cô đâu, chú rể. 

QUÉT RAĐA quét bằne chùm sóng bức xạ từ anten của 
rađa vào không gian đề phát hiện và xác định vị trí của mục 
tiêu. Việc đi chuyên chùm sóng bức xạ có thê thịrc hiện theo 
cách cơ học nghĩa là quay trực tiếp antcn hoặc bằng phương 
pháp điện học - biến đối phân bố pha của đồng điện hay 
trường kích thích trên antcn nhằm làm thay đổi hướng bức xạ 
cực đại, Có nhiều dạng quét tuỳ theo mục đích cụ thể: quét 
tròn. quét hình nón hoặc quét hình quạt. XI. Quét. 

QUÉT THEO THỜI GIAN một phương pháp quét điện 
tử (x. Quér) phản ánh sự thay đổi của đạt lượng Vật lí theo 
thời gian bảng cách chuyển đổi nó thành đại hưyng khác thay 
đỏi trong không gian. QTTG được thịrc hiện nhờ phần tự quét 
chuyên dịch trong không gian một cách liên tục theo quy luật 
cho trước, đê ở mỗi thời điểm (tương ứng với mỗi giá trị của 
đại lượng biển đổi) có những toi độ không gian xác định của 
phần tử quét. Phần tử quét có thế là một lỗ nhò chuyển dịch 
trên màn hoặc ngòi bú( của máy tự ghi (quét cơ học), vệt sáng 
chuyên đông theo hình ánh khi tia sáng chuyển dịch (quét 
quane học), điểm sáng chuyển dịch trên màn ống tia điện tứ 
(quét điện tử). vv. Theo quỹ đạo chuyển đông của phần tử 
quét, phân biệt: quét tuyến tính. quét vòng tròn, quét xoắn ốc, 
quét hình quạt, quét mành. Quét có thể thực hiện thco chu kì 
hoặc quét liên tục, quét đợi, quét xen dòng. Đôi tượng quét 
có thế là các đại lượng vật lí liên tục hoặc gián đoạn theo thời 
gian, kế cá những đại lượng chỉ nhận những giá trị rời rạc. 
Quết được ứng dụng trong các dụng cụ tự ghì trong các đao 
đóng kí. trong kĩ thuật rada, truyền hình và các thiệt bí truyền 
thông tin từ xa. 

QUÉT VÀ GIỮ hoạt động tác chiến để tiến hành bình 
đình của quân MI và Sài Gồn trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam. Gồm hat giải đoạn: '“quét”, thường do MĨI đảm nhiệm, 
nhằm điệt hoặc đầy quân giải phóng khỏi khu dân ctr để các 
toán bình định tiến hành bình định: giai đoạn “giữ”, đài hơn, 
do quân đội và cảnh sát ở địa phương tiến hành, nhằm kiểm 
soái khu mới "quét". không để đối phương quay lại, bảo vệ 
các toán bình định bàng cách lập đồn bốt, tuần tiểu, phá cơ 
sở cách mạng. QVG được Bộ Chi huy Viện trợ Quan sự cho 
Việt Nam (x. M#4CV) chấp nhàn từ chiến dịch “hợp tác”: ít 
hiệu quả trong chiến tranh nhân dân Việt Nam. 


QUẾ (Cimamomum sp.), chí thực vật họ Long não 
(l2awraceae) gôm các lơài cây có tình dầu thơm được dùng 
làm được liệu. Phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới ẩm. Trồng 
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Q đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay Q là môt trong 
những cây được nhân dân trồng trong vườn rừng. Võ Q có 
| - 5% tỉnh dầu. Trong tính dầu Q Việt Nam có khoảng 95% 
andchyt xinamic tan trong nước. Đồng y co¡ Q là vị thuốc bổ 
nhiều công dụng. Tây v coi Q là vị thuốc kích thích tuần 
loàn, hồ hấp, gây co mạch. tăng bài tiết, sát khuẩn. 





1. Cành mang lá, hoa; 2. Hoa, 3. Quả 


Ở Việt Nam thường gập ]Ô loài. Trong số đó có các loài 
phô biến: Q thanh, Q quan, Q đơn. 

I) Q thanh (CbHmamommuan loarerrr: cø. quế quỳ). loài Q. 
cây cao L0 - 20 m, cành non có 4 cinh. dẹt. nhấn. Lá dàn, hình 
trứng hẹp hai đầu, có 3 gân chạy dọc từ cướống đến đầu lá. mặt 
dưới cố váy nhỏ, phiến lá dài 12 - l5 cm, rông 5 cm. Hoa 
trắng, mọc thành chuỳ ở đảu cành hay kẽ lá. Quả hạch hình 
trứng đài l cm, lúc non màu xanh lục, khi chín màu nàu tím, 
mặt quả bóng phần cuông ở sát đế có lông. Q thanh mọc 





Quế thanh 


Đoạn cành mang lá, hoa 
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thành rừng ớ Trịnh Vạn (thuộc huyện Thường Xuân, Thanh 
Hoá). được coi là loại Q tốt nhất, Ngoài ra còn được trồng, 
sinh trưởng và phát triển tốt ở Lào Cai, Vên Bái, Quảng Ninh, 
Nghê An, Hà Tĩnh ... Có thể trồng bằng gico hạt hay chiết 
cành. hoặc đào cây non từ rừng về trồng. San Š năm có thể 
bóc vỏ, nhưng để càng lâu càng tốt (10 - 30 năm trở lên). Bóc 
vo vào tháng 4 - 5 và tháng 9 - I0. 

2) Q quan (CjH10%onnam Zeyl2anciMM), loài Q, cao 20 - 
25 m, cành non 4 cạnh, trên cành có nhiều lông ngắn và thưa. 
Lá mọc đổi. dài cứng, hình trái xoan hay thuôn đài, nhân 
bóng. dài II - 20 cm, rông 4 - 6 cm, có 3 - Š gần, mặt (rên có 
lông màng. Hoa trắng vàng nhạt, moc thành chu ở kẽ lá hay 
đầu cành, đài IÖ - l2 cm. Quá hình trứng thuôn dài § em. 
phía cuông có đài tồn tại. chứa một hạt. Được trồng nhiều ở 
Xi Lanka. Sản phẩm Q quan bán rộng rãi ở các nước trên thế 
giới. Õ Việt Nam. ít trồng, mọc rải rác ở Thanh Hoá, Nghệ 
An, Hà Tĩnh. Phú Yên, Khánh Hoà, Tay Nimh. Côn Đảo. 
Dùng làm pla vỊ. 
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Quấ quan Đoạn cành mang lả, hoa 


3) Q đơn (CinHam0onmmn cavsirz (K, quế Bì, quê Trung 
Quốc). cây cao trung bình I2 - L7 m. Lá mọc xo le, đài {2 - 


[5 cm, rông 2.5 - 6 em, có 2 gân nối rõ ở mặt đưới. cuống lá. 


to, mặt trên có rãnh dài ],5 - 2 cm. Hoa mọc thành chuỳ ở kế 
những lá phía ngọn. Quả hình trứng, thuôn dài I2 - 13 em. 





Được trồng chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây (Truna 
Quốc). Ở Việt Nam, mọc rải rác, chỉ thu hoạch khi cây trồng 
được 7 nam trở lên. 

QUẾ DƯƠNG huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, hợp nhất với 
huyện Võ Giầng thành huyện Quế Võ (x. Quế Võ). 

QUẾ PHONG huyện ở phía bắc tỉnh Nghệ An. Diện tích 
I.857 km2. Gầm L thị trấn (Kim Sem - huyện lj), 12 xã 
(Thòng Thụ, Đồng Văn. Hạnh Dịch. Tiền Phone, Nạm Giảl, 
Châu Kim. Trị Lễ, Chàu Thôn, Mường Nọc, Nặm Nhoóng, 
Quang Phong, Căm Muộn). Dân số 56.900 (200L): gồm các 
dân tộc: Thái, Thổ, Kinh. Địa hình núi (hấp xcn đồi bóc mòn, 
các đỉnh núi cao: Phu Hoạt (2.452 m). Bù Hàm (1.119 mì). 
Sông Chu chảy qua, sông Nậm Quang bắt nguồn từ Quế 
Phong rồi đố vào Sông Hiếu. Có đường biên giới với Lào ở 
phía tây bác huyện. Đất rừng chiếm 70% điện tích. Khoáng 
sản: vàng. Khai thác gỗ. trồng rừng. quế. Chăn nuôi: trầu, bò, 
lợn. Giao thông: quốc lộ 48 chạv qua. Từ xưa thuộc tỉnh 
Nghệ An; từ [975, thuộc tình Nghệ Tĩnh: từ (991, trở lại tỉnh 
Nghệ Án. 


QUẾ SƠN huyện ở phía đông lính Quảng Nam. Diện tích 
706.7 km?. Gồm Iï thị trấn (Đóng Phú - huyện lì), [6 xã (Quế 
Pnước. Quế Lâm, Quê Ninh, Quế Trung, Quê Lộc, Quế 
Phong, Quế Long, Quế Hiệp, Quế Xuân, Quế Phú, Quế An, 
Quế Minh, Quế Chău. Quế Thuận, Phú Thọ, Quê Cường). 
Dan số 125.100 (2001). Địa hình phía tây núi thấp, có dinh 
núi Tàu (952 m), phía đòng đồng bằng thưng lũng do sông 
bồi tụ, nhỏ hẹp. Sông Thu Bồn chảy qua. Khoáng sán: than 
Nông Sơn, caa lanh Đèo Le, than bùn Quế Phú. Đặc sản rừng: 
đầu rái. Trồng lúa, khoai, sản, lạc, dâu tầm. Nuôi nhiều trâu. 
bò. Trồng bạch đàn, trẩu, kco lá tràm. Khai thác mô than đá 
Nông %m; vật liệu xáy dựng, chế biến nóng sản. Giao thông: 
quốc lô IA, tỉnh lộ 6lI, đường sất Thống Nhất chạy qua. 
Huyện thành lận từ năm Minh Mana thứ ]? (1836). thuộc 
tình Quảng Nam; từ Í 976, thuộc tính Quảng Nam - Đà Nắng: 
từ 1996, trở lại tnh Quảng Nam. 

QUẾ VÓ huyện ở phía đông tỉnh Bác Ninh. Diện tích 
170,8 km2. Gồm [ thị trấn (Phố Mới - huyện lị). 23 xã (Việt 
Thống. Kim Chăn, Đại Xuân, Nhân Hoà. Bằng An, Quê Tân, 
Vân Dương. Phù Lương. Phương Liêu, Phương Mao, Việt 
Hùng. Nam Šm, Phù Lăng, Ngọc Xá, Châu Phong, Cách Bì, 
Yên Giả, Đào Viên, Bồng Lai. Mộ Đạo, }2ức Lons. Chị Lãng, 
Hán Quảng). Dân số 151,200 (2001). Địa hình đồng bảng. 
đốc từ tây nam lên đông bác, đất cát pha. Sòng Đuống và 
Sông Câu chảy qua. Trồng lúa, khoai lang, khoai tây, sắn, lạc. 
Thủ công nghiệp truyền thống: gôm Phù Lãng, rèn 
Nga Hoàng. Quốc lộ 18, tinh lộ 291 chạy qua. Huyện lập 
thành do hợp nhất 2 huyện Quế Dương và Võ Giàng (ngày 
xifa là Võ Ninh), 

QUẾ XUÂN x. Quay Sơn. 


QUÊN môi quá trình của trí nhớ, đặc trưng bởi sự mất đi 
tính chính xác và giam đân có thê đên hệt khối lượng thông 
tin đã ghi nhớ hoặc giảm tỉnh chính xác của việc nhớ lạt, 
nhận lại. Có nhiều mức độ: Q hoàn toàn (không nhớ tại được, 
nhưng nhân lại được): Q tạm thời (trong một khoảng thời 
gian không thể nhớ lại được, nhưng một lúc nào đó lại ''sưc 
nhớ”), Q vĩnh viên (không bao giờ nhận lại và nhớ lại một 
điều gì đó đã gặp từ trước đây). Về cơ sở giải phầu thần kính, 
có trường hợp tuy Q, nhưng các thông tin đã ghi nhớ vẫn có 
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Q QUINACRIN 





đấu vết ở trong não con qgười, mà ta không làm cho nó sống 
lại được khí cần thiết. Có nhiều niguyên nhân và quy luật, 
Người đầu tiên nghiền cứu sự Q là nhà tám lí học Đức 
Ebinhhauxơ (H. Ebbinphaus) (x. Quy luát Ebinhhau vơ). 

QUINACRIN (A. quinacrine; cơø. atebrin, xcrichin, 
meJacrin. quínin vàng), CsyH+¿CIN:O. Thuốc trị sốt rét tổng 
hợp có màu vàng. vị đắng, tác dụng vào thể schizonte và thể 
eamet của Plasmodnam malariae và P vivax. Phối hợp với 
plasmoquin hoặc gunin cũng có tác dụng vào ÐP ƒ2lcIparum. 
Càn dùng trị sán lá (ILumblía intesrinahs) và sán đây. Cũng 
dùng dẫn xuất của Q (aminoacrichin) để trị sán đây và diệt 
Trichomonas. Việc dùng Q để tránh thai (đặt vào trong buồng 
tư cung) không được sự nhất trí của các nhà nghiên cứu trên 
thế giới. 

QUINIĐITN (tk. quiniởin sunfät, quin(cacđín, quiniởe; còn 
viết: kintđm), ancaloit có trong vỏ cây canhkina, đồng phân 
của quinin. Dùng Q làm thuốc chống loạn nhịp tim trong cơn 
nhìn nhanh trên thất, phòng rung nhĩ và cuồng động nhị, 
ngơai tâm thu, Có dạng thuốc viên 0,20 ø và òna tiềm 2 mÌ 
chứa Q.5 ø. Chống chí định: mắn cảm với Q, blôc nhí thất, 
phân lí nhĩ thất. nhiềm độc digitalis, hội chứng yếu nút 
Xoang, suy tím năng. Dùng Q theo chỉ định của thầy thuốc. 

QUININ (A. quinine), C›aH24NzO¿. Hợp chất thuộc nhóm 
các ancalojf. có trong võ cày canhktna (Cinehona sp.). Vỏ 
cáyv Cinchona oficinalis có khoảng 8% Q. Cây canhkina mọc 
nhiều ở Nam Mĩ và được trồng ở Java (Inđônêxia). Bột vô 
định hình: rất đắng: t„. = L779C: độ quay cực riêng với tia 
D: -]5#° (trong etanol). Ít tan (rong nước; tan trong ctanol, 
ete, clorofom. Dạng muôi sunfat, hiđro clorua, fomiat, etyl 
cacbonat cúa Q (euquinin) không đăng và là thuốc trị sốt rét 
(diệt thể vó tính gây sốt ở máu, thể sốt nậng, ác tính). Dạng 
thuốc: viên nén và thuốc tiêm. Dùng theo chị định của thầy 
thuốc. Phụ nữ đang có kinh cần thận trọng khi dùng Q (Q gây 
co bóp tử cung kiểu ecpottin). Không dùng Q để phòng bệnh. 


CH¬O 


Quinin 
QUINOLIN (A. quimoline; cg. bènzopiridin), CgH¿N. 
Hợp chất đị vòng thơm chứa nitơ, lấy từ nhựa than đá, từ sản 
phẩm dảu mỏ. Chất lỏng nhớt, không màu hoặc có màu vàng 
nhạt, thắm màu dân khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng, 
có mùi đặc trưng: !, = 2379C. Tan trong clanol, benZen, clte. 
Dùng làm dung môi hoà tan nhựa, vv., làm nguyên liệu cho 
tổnp hợp phẩm nhuôm xianin. dược phẩm. vẻ. atophan 
(xincophen), enteroxepton, quinojol: 8-hiđroxiaumoim là 
một loại thuốc thư trong hoá phàn tích. Nhân Q là thành phần 
cầu tao của nhiều ancaloït. vd. quinin. 
>> 
| Z⁄ 
N 
Quinolin 


QUINON (A. qumonc; cø. 1,4-benZoquinon), CaH„Ôa, 
Hợp chất thuộc )oại đixeton vòng, nhóm CO liên hợp với nốt 
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đôi C = C của vòng. Điều chế bằng cách oxi hoá anilin bằng 
NasCrzO» và H;SO,. Tính thể màu vàng: t„„. = IIỐSC. Tan 
trong nước, etanol, ete. Dùng làm tác nhân oxì hoá, sản xuất 
hiđroquinon. phẩm nhuộm, vv. 


l 


| 
| 
O 


Quinon 

QUOTA (A. quota: cø. côtxz;:), hạn neạch về xố lượng hoặc 
trí giá đo nhà nước quy định cho việc xuất khẩn hay nhập 
khẩu một mặt hàng sang một thị trường trong một thời hạn 
nhất định. thường không quá một năm. Biện pháp này chỉ áp 
dụng đôi với những mặt hàng mà nhà nước cần quản lí chặt 
chế, nhằm muc đích chủ yếu là bảo hộ. hướng dẫn sản xuất 
và tiêu thụ trong nước, báo vệ tài nguyên qUỐc gia, môi 
tnrờng sinh thái, bảo tôn văn hoá dân tộc, sử dụng có hiệu quá 
cao quỹ neo! tệ, bảo đảm các cam kêt của chính phủ với 
nước ngoài. Biện pháp quản !ïí bằng Q có hiệu quá hơn thuế, 
song khóng phải vì vậy mà phủ định vat trò của thuế. Phù hợp 
với xu hướng tự do hoá thương mại. năm L994%, Nhà nước 
Việt Nam chỉ áp dụng chế độ quản lí bằng Q đôi với hàng đệt 
và may mặc xuất khẩu sang các thị (trường EU, Canađa. Na 
Ủy theo các hiệp định kí với các nước nót trên. 

“QUỐC ÂM THỊ TẬP? tập thơ Nôm của Nguyên Trãi, 
cũng là tập thơ Nôm cổ nhất, phong phú nhất cúa Việt Nam 
còn lại đến nay. Gồm 254 bài. Sau nạn tru dị, thơ văn Nguyễn 
Trát bị huỷ, không at đám tàng trữ. Đời Lê Thánh Tông mới 
có lệnh cho sưu tầm; Trản Khắc Kiệm đã làm công việc ày 
(1480). Nhưng bộ sách cũng thất lạc, Năm 1868, Dương Bá 
Cung mới sưu tầm lần nữa, và truyền lại ngày nay. “QẤTT” 
chía thành 4 mục: 1) Vô để (ngôn chí, mạn thuật, trần tình, 
thuật hứng. tự thuật...); 2) Thì lệnh môn: 3) Hoa mộc môn; 
4) Cảm thú môn. Phản lớn là thơ tâm sự. tò chí hướng, khó 
biết bài nào sáng tác thời gian nào, Nguyên Trãi hường ca 
tụng thú thanh nhàn, tự hào mình đã '“đổi công danh lấy một 
cần câu”... và cũng đề lộ nỗi đau không che giấu là không eó 
cơ hội giúp nước, không #ãp người cùng mình thực hiện chí 
lớn. Ngoài ra, có một số bài làm để tự răn mình, khuyên bảo 
con cháu trong nhà giữ vững đạo đức, nhàn phẩm. theo đúng 
lời đạy của thánh hiển (Báo kính giới). Cũng là một khía cạnh 
của thơ tâm sự. Thơ ta thiền nhiên cúa Nguyễn Trãi hợp với 
thú an nhàn, làm dịu bớt nối đau, trở nên nhẹ nhàng, thanh 
thoát. Thẻ thơ trong “QATT" rất đặc biệt. Có bài thất npôn 
bát củ, có bài thất ngôn tứ tuyệt; nhiều bài giữa những câu 7 
tiếng. xen Í - 2 câu ố tiếng. Đó là thể thơ riêng của thế kị 15. 
Người ta nghị là thơ thể Hàn luật do Hàn Thuyền đặt ra. 
Nguyễn Trãi dàng nhiều ca dao, tục ngữ, nhiều từ cổ, và có ý 
thức dùng từ thuần Việt thay từ Hán Việt. 

QUỐC CA chính ca của một nước, biển tượng bèn cạnh 
quốc kì và quốc huy. QC thường có nhịp điệu hành khúc và 
sản sinh trong thời điểm đáng phi nhớ nhất trong lịch sử của 
mội nước. 

QUỐC CÔNG HỢP TÁC LẦN I (1924 - 27), sự hợp tác 
g1fa Đáng Cộng sản và Đáng Quốc đân Trung Quốc nhằm 
chống các tập đoàn quân phiệt Bác Dương. Tháng 6.1923, 
Đại hội III Đáng Cộng sản Trung Quòc xác định đường lôi 
lạp Mặt trận Dan tộc Thống nhất Cách mạng với Đáng, Quốc 


QUÊN () 





thành rừne ở Trinh Vạn (thuộc huyền Thường Xuân, Thanh 
Hoá). được coi tà loạt Q tốt nhất. Ngoài ra còn được trồng, 
sinh trưởng và phát triển tết ở Lão Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, 
Nghệ An. Hà Tĩnh ... Có thể trồng bằng gieo hạt hay chiết 
cành, hoặc đào cày non từ rừng về trồng. Sau 5 năm có thê 
bóc vỏ, nhưng để càng lâu càng tốt (10 - 30 năm trở lên). Bóc 
vỏ vào tháng 4 - Š và tháng 9 - LÔ. 

2) Q quan (CnamonUUn 7eYylancmn), loài Ô, cao 2Ô - 
25 m. cành non 4 cạnh. trên cành có nhiều lông ngắn và thưa. 
Lá mọc đối, dài cứng. hình trái xoan hay thuôn đài, nhẫn 
bóng. dài LÍ - 20 cm, rộng 4 - 6 cm. có 3 - 5 gân. mật trên có 
lông mănø. Hoa trắng vàng nhạt, mọc thành chuỳ ở kẽ lá hay 
đầu cành, dài 1O - 12 em. Quá hình trứng thuôn dài 8 cm, 
phía cuống có đài tồn tại, chứa một hạt. Được trồng nhiều ở 
Xm Lanka. Sản phẩm Q quan bán rộng rãi ở các nước trên thế 
giới. Ở Việt Nam, ít trồng, mọc rải rác ở Thanh Hoá, Nghệ 
Án. Hà Tĩnh, Phú Yèn. Khánh Hoà, Tây Ninh. Côn Đảo, 
Dùng làm gia VỊ. 
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Quế quan Đoạn cảnh mang lá, hoa 


3) Q đơn (Cmnamomun c2sšiđ; (K, quê bì, quế Trung 
Quôc), cây cao trung bình L2 - L7 m. Lá mọc so le, đài 12 - 
|5 cm, rộng 2,5 - ố cm, có 3 gân nổi rõ ở mãt dưới, cuống lá 
to, mật trên có rãnh dài 1,5 - 2 em. Hoa mọc thành chuỳ ở kẻ 
những lá phía ngọn. Quá hình trứng, thuồn đài l2 - l3 cm. 





Quế đơn 


Đoạn cành mang lá, hoa 


Được trồng chủ yếu ở Quảng Đông, Quảng Tây (Trung 
Quốc). Ở Việt Nam, mọc rải rác. chí thu hoạch khì cây trồng 
được 7 năm trở lên. 

QUẾ DƯƠNG huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh. hợp nhất với 
huyện Võ Giàng thành huyện Quế Võ (x. Quê Võ). 

QUẾ PHONG huyền ở phía bắc tỉnh Nghệ An. Diện tích 
I.857 km2, Gồm I thị trấn (Kim Sơn - huyện II), l2 xã 
(Thóng Thụ. Đồng Văn, Hạnh Dịch, Tiền Phong, Nậm Giai, 
Cháu Km, Trí Lễ, Châu Thôn. Mường Nọc, Nậm Nhoóng, 
Quang Phong, Căm Muôn). Dân số 56.900 (2001); gồm các 
đân tộc: Thái, Thổ. Kinh. Địa hình míi thấp xen đồi bóc mồn, 
các đính núi cao: Phu Hoạt (2.452 m), Rù [làm (1.119 mì). 
Sông Chu chảy quá, sông Nậm Quang bất neuòn từ Quế 
Phong rồi đồ vào Sông Hiếu. Có đường biên giới với Lão ở 
phía tây bắc huyện. Đất rừng chiếm 70% diện tích. Khoáng 
sản: vàng. Khai thác gỗ, trồng rừng, quế. Chăn nuôi: trần, bò, 
lợn. Giao thông: quốc lộ 48 chạy qua. Từ xưa thuộc tnh 
Nghệ An; từ (975, thuộc trnh Nghề Tĩnh; từ 1991. trở lại tính 
Nghệ An. 

QUẾ SƠN huyện ở phía đóng tỉnh Quảng Nam, Diên tích 
706.7 km2. Gồm ! thị trấn (Đông Phú - huyện IJ), L6 xã (Quế 
Phước, Quê Lâm, Quế Ninh, Quê Trung, Quế Lạc. Quê 
Phong. Quê Long, Quế Hiệp, Quế Xuân, Quế Phú, Quế An, 
Quế Minh, Quế Châu. Quế Thuận, Phú Thọ, Quế Cường). 
Dân số 125.100 (2001). Địa hình phía tây núi thấp, có đỉnh 
núi Tàu (952 m), phía đông đồng bằng thung lũng do sông 
bồi tụ, nhỏ hẹp. Sông Thu Bồn chảy qua. Khoáng sản: than 
Nông Sœm, cao lanh Đào Le, than hùn Quê Phú. Đặc sản rừng: 
dâu rái. Trồng lúa, khoai, sắn, lạc, dâu tầm. Nuòi nhiều trâu. 
bò. Trồng bạch đàn, trẩu, keo lá tràm. Khai thác mỏ than đá 
Nông Sm; vật liệu xây dựng, chế biến nông sản. Gtao thóng: 
quốc lộ IA, tính lộ 611, đường sắt Thống Nhất chạy qua. 
Huyện thành lập từ năm Minh Mạng thứ [7 (1836), thuộc 
tỉnh Quang Nam; từ 976, thuộc tính Quảng Nam - Đà Nắng; 
từ 1996, trở lại tranh Quảng Nam. 

QUẾ VÔ huyện ở phía đòng tỉnh Rắc Ninh. Diện tích 
170,8 km2. Gồm I thị trấn (Phố Mới - huyện [¡), 23 xã (Việt 
Thống, Kim Chân, Đại Xuân, Nhân Hoà, Bằng An, Quế Tân, 
Văn Dương, Phù Lương, Phương Liêu, Phương Mao. Việt 
Hùng, Nam Seœm, Phù Lang. Ngọc Xá, Châu Phong. Cách Bí, 

án Gia, Đào Viên, Bồng L1, Mộ Đạo, Đức Long, Chỉ lăng, 
Hán Quảng). Dân số 151.200 (2001). Địa hình đồng bảng, 
dốc từ tây nam lên đông bắc, đất cát pha. Sông Đuống và 
Sòng Cầu chảy qua. Trồng lía, khoai lang, khoai tày. sẵn. lạc. 
Thủ công nghiệp truyền thờng: gốm Phù Lãng, rèn 
Nga Hoàng. Quốc lộ 18, tính lộ 29 chạy qua. Huyện lập 
thành do hợp nhât 2 huyện Quế Dương và Võ Giàng (ngày 
xưa là Võ Ninh). 

QUẾ XUÂN x. Quay Sơn. 


QUÊN một quá trình của trí nhớ, đặc trưng bởi sự mất di 
tính chính xác và giám dần có thể đến hết khối lượng thông 
tin đã ghi nhớ hoặc giảm tính chính xác của việc nhớ lạt, 
nhận lại. Có nhiều mức độ: Q hoàn toàn (không nhớ lại được, 
nhưng nhặn lại được); Q tạm thời (trong một khoảng thời 
gian không thể nhớ lại được, nhưng một lúc nào đó lại “sực 
nhớ”), Q vĩnh viên (không bao giờ nhận lạt và nhớ lại một 
điều gì đó đã gặp từ trước đây). Vẻ cơ sở giải phẫu thần kinh, 
cỏ trường hợp my Q, nhưng các thông tmn đã phí nhớ vẫn có 
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dân. Đại hội I Đảng Quốc dân (1.1924) thực hiện cái tô đẳng 
về tð chức và đường lối. đánh dấu sự hình thành liên minh 
hợp tác Quốc - Còng. Tháng 7.926, quân đội cách mạng từ 
Quảng Đông đã tiến hành cuộc chiến tranh Bắc phạt, giành 
thăng lợi lớn. Ngày 12.4.1927, Tưởng Giới Thạch, tư lệnh 
quản đội Bác phat - nhân vật cầm đầu phái hữu Đang Quốc 
đàn. đã tiến hành cuộc chính biên ở Thượng Hái. khủng bổ 
Đáng Cộng sản. Sự hợp tác lắn I kêt thúc. 

QUỐC CỘNG HỢP TÁC LẦN II (1937 - 45). sự hợp tác 
giữa Đang Công sản và Đáng Quốc đân Trung Quốc cùng 
chống Nhật trong Chiến tranh thể giới II. Ngày 7.7.1937, 
Nhật gây hấn ở Bắc Kinh mở đầu cuộc tấn công xâm lược quy 
mớ lớn ở Trùng Quốc. Ngày LS.7?.1937, trên cơ sở đề nghi của 
Đảng Cộng sán, liên mịính hợp tác chêng Nhật chính thức 
được thành lập. Trên danh nghĩa, chính quyền của Đăng 
Cộng san ở Diễn An và quản đội đêu đặt dưới sự chỉ huy của 
Chính phủ Nam Kinh. Lực lượng vũ trane của Đẳng Công sản 
ở phía bác Trường Giang có phiên hiệu mới là Bát lộ quàn, 
phía nam Trường Giang là Tân tứ quản vẫn hoạt động độc lập. 
Như vậy, trên thực tế. sự hợp tác này chì có ý nghĩa đình chỉ 
nội chiến. Máu thuân và xung đột quy mò nhỏ vẫn diễn ra, 
han chế sức manh hợp nhất kháng chiến chống Nhật. Sau 
chiến tranh chống Nhật, mâu thuần giữa hai lực lượng trở nên 
øav gắt. Tháng 6.946, nội chiến bùng nổ, kết thúc sự hợp tác 
lắn H. 

QUỐC GIA thưc thể pháp lí bao gồm 3 yếu tố cấu thành: 
lãnh thổ (vếu tố vật chất. cơ sơ vật chất), đán cư và quyền lực 
còng cộng (các yếu tố tinh thần). QO là chủ thể cơ bản của 
luật quốc tế. Chủ quyên QG là đặc trưng cơ bản, quan trọng 
của QQ. Theo pháp luật quốc tế hiện đại. tất cả các QƠ đều 
bình đăng về chủ quyền. 

QUỐC GIA TỰ VỆ CUỘC tổ chức công an thuộc Ủy 
bạn Í [lành chính lầm thời Nam Bộ, được thành lận 26.R.L945, 
sau khi tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. QGTVC 
có nhiệm vụ bảo vệ an nình, trật tr ở thành phó, thị xã. vùng 
đông dân cư và các vùng trọng điểm. Cơ cấu tổ chức của 
QGTVC vân được giữ nguyên như cua Sở Mật thám Nam Kỳ 
nhưng các bộ phản chính đều đo các đáng viên Công sản lãnh 
đạo. QŒTVC đã lập nhiều thành tích, như: phá tổ chức gián 
điệp ở đường Lý Thành Nguyên (Sài Gòn). phá tổ chức phản 
động âm mm lật đồ chính quyền cách mạng ở quản Tân Bình 
(Sài Gòn). điệt Trần Tấn Phát (ủy viền Hội đồng Tư vấn Nam 
Kỳ). tấn công Bộ Tham mưu Pháp đóng ở Cái Răng (Cân 
Thơ). Thco Sác lènh số 23 - SL ngày 21.2.1946 của chủ tịch 
nước Việt Nam Dân chủ Còng hơà, từ 5.3.I946, QGTVC đổi 
thành Sở Công an Nam Bộ. 

QUỐC GIÁO tồn giáo chính thống của một quốc gia. Từ 
cuối thế kỉ 4, Công giáo được đế chế Rôma thừa nhận là QG, 
mở đầu một "chính sách quốc giáo” mà sau này chính quyền 
nhiều nước khác làm theo đối với Công giáo, Anh giáo. đạo 
Phật. đạo Chính thòng và đạo Ixlam. Trong thực tiễn của 
chính sách QG. chính quyền và giáo quyền (có nơi gọi là thế 
quyền và thần quyền) là chỗ dựa của nhan, bảo vệ nhau và 
giúp nhau cùng làm mạnh hưm vị thế của mình, theo lợi ích 
của những lực lượng nhất định. Cách mạng tư sản dân quyền 
ở nhiều nước đề ra chủ trương tách tôn giáo ra khỏi nhà nước, 
nhàm xoá bỏ những hậu quả tiêu cực của chính sách QG 
Irước đó. 
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QUỐC HIỂU tên gọi chính thức của một nước và chính 
thể của mội quốc gia. Thường được trình bày trên trana đầu 
văn bản chính thức của các cơ quan nhà nước. 

Sau Cách mạng tháng Tám I945, Việt Nam có QH là Việt 
Nam Dân chủ Công hoà; từ sau khi cuộc Kháng chiến chống 
Mi cứu nước thắng lợi và hoàn thành việc thông nhất đất nước 
về mặt nhà nước (1976) đến nay, cố QH là Công hoà Xã hôi 
chủ nghĩa Việt Nam. 

QUỐC HỌC !. Học thuật riêng của một nước gần nghĩa 
với nền giáo duc quốc dân hiện nay. Từ thời Lý, quốc pia 
phong kiến độc lập tự chủ Đại Việt đã chủ trương mở màng 
nên học vấn của nước nhà. Tuy về ý thức hệ, vẫn lấy Nho giáo 
làm gốc. nhưng tỉnh thần cơ bản của nền QH là tính thần 
dân tộc. 

2. Nền QH được thực hiện trong các trường do nhà nước 
phong kiến mở ở kinh đô và các tỉnh. Năm 1253. Trần Thánh 
Tông lập Quốc học viện ở Thăng Long. Hồ Quý Ly cho xây 
nhà học ở các lộ (nay gọi là tỉnh). phủ và châu, rồi đặt học 
quan trông coi việc day học. Đời Nguyễn cho đựng nhà QH 
ở Huế, bên cạnh còn có Quốc Tử Giám dành rièng cho con 
em các quan và mớ cho cả những người tuân tú trong con em 
thường đán. Đến 1919, chữ Hán và khoa cử được bỏ, chi còn 
hệ thống giáo dục Pháp - Việt cho ba kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, 
Nam Kỳ). 

QUỐC HỘI cơ quan đại biểu cao nhất của nhân đàn, cơ 
quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hôi 
chủ nghĩa Việt Nam và Lnật tổ chức Quốc hội (bổ sung, sửa 
đổi ban hành tháng 1.2002): QH là cơ quan duy nhất có 
quyền lập hiến và lập pháp: quyết định những chính sách cơ 
bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kính tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh của đất nước, về quan hệ xã hội và hoạt động 
của công dân; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn 
bộ hoạt động của Nhà nước. 

QH có những nhiệm vụ và quyền hạn: I) Lầm hiến pháp 
và sửa đổi biến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định 
chương trình xày đựng luật, pháp lệnh. 2) Thực hiện quyền 
giám xát tội cao việc thần theo hiến pháp, pháp luật và nghì 
quyết của QH; xét báo cáo hoạt động cỉa chủ tịch nước, Uý 
ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án Nhân dân Tối 
cao, Viện Kiểm sát Nhân đân Tối cao. 3) Quyết định kế 
hoạch phát triển kính tế - xã hội của đất nước. 4) Quyết định 
chính sách tài chính. tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán 
ngân sách nhà nước và phán bổ ngân sách trung ương; phê 
chuẩn quyết toán ngân vách nhà nước: quy định , sửa đổi hoặc 
bãi bỏ các thứ thuế. Š) Quyết định chính sách đân tộc, chính 
sách tôn giáo của Nhà nước. 6) Quyết định tổ chức và hoạt 
động của QH, chủ tịch nước, Chính phủ. toà án nhân dân, 
viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương. 7) Bầu, 
miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, chú 
tịch QH. các phó chủ tịch QH và các uỷ viên Uý ban Thường 
vụ Quốc hội, thủ tướng Chính phủ, chánh án Toà án Nhân đân 
Tối cao, viện trường Viên Kiểm sát Nhân dân Tối cao; phê 
chuẩn để nghị của thủ tướng Chính phủ vẻ việc bố nhiệm. 
miên nhiệm, cách chức phó thủ tướng, bộ trương và các thành 
viên khác của Chính phủ; phé chuẩn đề nghị của chủ tịch 
nước về đanh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An 
nình; bỏ phiếu tín nhiệm đói với những người giữ các chức vụ 
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do QH bầu hoặc phê chuẩn. 8) Quyết định thành lập. bãi bỏ 
các bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ: thành lập mới, 
nhập, cha, điểu chỉnh địa giới tình, thành phố tre thuộc 
trung ương: thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh 
tế đặc biệt, 9) Bãi bỏ các văn bản của chỉ tịch nước, Ưý ban 
Thường vụ Quốc hội, Chính phú, thủ trớng Chính phủ, Toà 
án Nhân đân Tối cao. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trái 
với hiển pháp, luât và nghí quyết của QH. I0) Quyết định 
đặc xá. | [) Quyết định hàm, cấp trong các hịc lượng vũ trang 
nhân dân: hàm. cấp nEoai ø(ao và những hàm, cấp nhà nước 
khác; quy định huãn chương, huy chương và đanh hiệu vịnh 
đự nhà nước. l2) Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; 
quy định vẻ tình trạng khăn cấp, các biện pháp đặc biệt khác 
bdo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia. 13) Quyết định 
chính sách cơ bản về đốt ngoại; phè chuẩn hoặc bãi bỏ điều 
ước quốc tế do chủ tịch nước trực tiếp kí; phê chuẩn hoặc 
bãi bo các điều ước quốc tế khác đã được kỉ kết hoặc gia 
nhập theo đề nghị của chủ tịch nước. l4) Quyết định việc 
trrng cầu ý đân. 

Nhiêm kì của mỗi khoá QH là 5 năm. Hai tháng trước khi 
QH hết nhiệm kì. QH khoá mới phải được bầu xong. Thể lệ 
bầu cử và số đại biểu QH do luật định. Trong trường hợp đặc 
biệt, nếu được ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu QH biểu 
quyết tán thành, thì QH quyết định rút ngắn hoặc kéo dài 
nhiệm kì của mình. QH hợp mốt năm 2 kì do Ủÿ ban Thường 
vụ Quốc hội triệu tập. Trong trường hợp chủ tịch nước, thủ 
tướng Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu 
QH yêu cảu hoặc theo quyết định của mình, Ủy ban Thường 
vụ Quôc hội triệu tập QH họp bất thường. Kì họp thứ nhất của 
QH khoá mới được triệu tập chậm nhất là hai tháng kế từ 
ngày bầu cử đại biểu QH, do chủ tịch QH khoá trước khai 
mạc và chủ toa cho đến khi QH bầu chủ tịch QH khoá mới. 
QH tổ chức và hoạt động theo nguyên tác tập trung dân chỉ, 
làm việc theo chế độ hội nghị và quyết định theo đa số. 

QUỐC HUY biểu trưng của một nước, thường sử đụng các 
chất liệu như vải, gỗ, kim loại, chất dẻo ... làm nền, trình bày 
các hoa tiết để mô tả một số đặc điểm, tính chất riềng của 
nước ấy. QH thường được treo ỡ các công sở, hoặc chụp và in 
(theo mãu thu nhỏ) ở các văn bản nhà nước. 

Ở Việt Nam, Hiến pháp nước Việt Nam Dân chú Cộng hoà 
năm 1959 quy định: “Quốc huy nước Việt Nam Dân chủ 
Công hoà hình tròn, nền đỗ, ở giữa có qgðI sao vàng năm 
cánh, xung quanh có bông lúa, ở dưới có nữa bánh xe răng 
cưa và đồng chữ: Việt Nam Dan chủ Cộng hoà”. Hiến pháp 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam các năm 1980, 
992. 2002 tiếp tục quy định: '“Quốc huy nước Công hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao 
vàng năm cánh, xung quanh có bông lúa, ở đưới có nửa bánh 
xe răng cưa và dòng chữ: Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam". 

QUỐC HỮU HOÁ việc chuyển quyền sở hữu vào tay nhà 
nước những tư liệu xản xuất chủ yếu, những lực lương kính tế 
của tư nhàn ở những vị trí chủ đạo của nền kinh tế quốc đân. 
QHH xã hội chủ nghĩa nhằm xoá bỏ sự thống trị về kinh tế 
của tư bản độc quyền. thiết lập chế độ sở hữu nhà nước xã hội 
chủ nghĩa trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, tạo 
cơ sở kinh tế - xã hội để củng cố nhà nước, cái tạo và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Có hai phương pháp QHH xã hội chủ 
nghĩa: phương pháp tịch thu (tước đoạt) không bồi thường, và 
phương pháp tịch thu có bồi thường trên mức độ nhất định 
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(chuộc tại). Việc áp dụng phương pháp nào là tuỳ thuộc điển 
kiện lịch sứ cụ thể, trước hết là quan hệ so sánh lực lượng giải 
cấp ở mỗi nước, mỗi thời kì quyết định. Ở Việt Nam, án dụng 
phương pháp tịch thu có bồi thường, thông qua cải tạo hoà 
bình công thương nghiệp tư bán tư doanh lai vừa dưới hình 
thức công tư hợp doanh; áp dụng phương pháp tước đoát 
không bồ: thường đối với tr sản thực dân. tư sản mại bản 
quan liêu phán cách mạng. 

QUỐC HỮU HOÁ CÔNG TT KÊNH XUYÊ 1956 quá 
trình thực hiện chủ quyền của chính phủ À¡ Cập đôi với Công 
tí kênh Xuyê (Suez). Anh, Pháp phản đôi vì bị động chạm đến 
quyền lợi nên ngày 29.10.1956 đã xíi giục Ixraen đưa quân 
xâm lược Ái Cập. Ngày 31.10, quản đội Anh, Pháp tiến đánh 
khu vực kênh Xuyê và các thành phố Po - Xait (Por - Sai'd), 
(xmaailia ([smailia). Cuộc chiến tranh xăm lược Ai Cập của 
Anh, Pháp, Ixraen bị các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân 
thế giới phán đối. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tiến hành 
khoá họp đặc biệt, lên án hành động xâm lược của Anh. Pháp, 
[xraen và ra nghị quyết đòi phái lập tức ngừng bắn và rút 
quàn ra khoi Ai Cập, Trước sự kháng cự mạnh mẽ của quân 
đân Ai Cập và áp lực đấu tranh của nhân dân thế giới, ngày 
6.I1.19S6, các chính phủ Anh, Pháp, !xracn phải thực hiện 
agìmg bản, tháng 12.1956, rút hết quàn khỏi Ai Cập. Ngày 
4.10.1957, việc đi lạt trên kênh Xuyê dưới xự quản lí của 
chính phủ Ai Cập được khôi phục. 

QUỐC HỮU HOÁ RUỘNG ĐẤT việc xoá bỏ quyền sở 
hữu tư nhân về ruộng đất, chuyển giao ruộng đất sang sở hữu 
của nhà nước, xoá bỏ địa tô tuyệt đối, chuyên địa tô chênh 
lách vào tay nhà nước, Do điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, 
nên việc giải quyết ruộng đất ở mỗi nước có khác nhau. Trước 
kìa, Liên Xô thực hiền quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất. Ö 
nhiều nước khác, không quốc hữu hoá toàn bộ ruộng đất, mà 
chì quốc hữu hoá một phần ruộng đất của địa chủ phong kiến. 
một phần đề xây dựng nông trường quốc doanh, một phần 
đem chia cho nông dân làm quyền tư hữu về ruộng đất của 
họ. Việc xã hội hoá toàn bộ ruộng đất được giải quyết trong 
tiến trình cái tạo xã hội chủ nghĩa nền nòng nghiệp. Ở Việt 
Nam, thông qua cải cách ruộng đất mà thủ tiêu quyển chiếm 
hữm ruộng đất của thực dân Pháp, xoá bỏ chế độ chiếm hữu 
ruộng đất của phong kiến, địa chủ, thực hiện chế độ xở hữu 
ruông đất của nông đân, giải phóng sức sản xưất ở nông thôn; 
một phần ruộng đất được dùng để thành lập nông trường quốc 
doanh. Theo Hiến pháp năm 1980 của nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dán. Luật đất 
đai cũng đã xác định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và giao 
quyền sử dụng lâu dài đất nông nghiệp và đất ở cho nông đân 
và cả đân đô thị. 

QUỐC KHÁNH 2.9 x. Ngày Quốc khánh Nước Việt 
Nam 2.9. 

QUỐC KÌ lá cờ của một nước, tượng trưng cho nền độc 
lập, chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ của nước ấy. 
Màu sắc, hoa tiết in trên mỗi lá QK thường thể hiện ý tưởng 
chính trị của chế độ nhà nước cầm quyền, sắc thái văn hoá, 
tịnh thần của nhán dân nước ấy. ;hường được treo ở nóc nhà 
các công sở, sân các trường học, cửa khâu biên giới quốc gia, 
phòng khách tiếp tân của các cơ quan nhà nước; ở các nghi lễ 
chính thức của nhà nước, đón tiếp khách quôc tế, tại các hội 
nghị quốc tế, các buổi đàm phán giữa các đoàn đại biểu các 
quốc gia. Trong lịch sử loài người, lá cờ đã được đùng làm 
biểu trưng để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của các bộ lạc, 
các triều đình nhong kiến: làm QK cho mỗi nước khi các 
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quốc eía\ đân tộc lần lượt ra đời trên khắp thế giới. Lá cờ tập 
hợp cô vũ nhàn dân tham gia đấu tranh cách mạng. thường 
được chọn là QK khi cuộc cách mang ấy giành tháng lợi. 

Ở Việt Nam, lá cờ đỗ sao vàng có ngôi sao năm cánh xuất 
hiện lần đầu tiên trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940; tiến 
đến là trong cuộc Tổng khới nghĩa cúa nhân dân cá nước 
tháng Tám 1945; trong cuộc mít tỉnh lớn của nhân dân llà 
Nội tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
bản Tuyên ngôn Độc lập. khai sinh nước Việt Nam Dán chủ 
Công hoà. ngày 2.9.1945. Lá cờ thắng lợi của cuộc Cách 
mạng tháng Tám năm L945 đã chính thức được chọn làm “cờ 
của nước Việt Nam Dán chú Công hoà nên đỗ, giữa có sao 
vàng năm cánh`. Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Công 
hoà năm (959 tiếp tục nêu quy định trên, Hiến pháp nước 
Công hoà Xã hột chủ nghĩa Việt Nam các năm 1980, 1992, 
2002 quy định cụ thể hơn: *Quốc kì nước Công hoà Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật. chiêu rộng hai phần ba 
chiều đài. nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”, 

QUỐC NGỮ x. Chữ quốc ngữ. 

QUỐC OAI huyền ở phản bác tỉnh Hà Tày. Diện tích 
136 km2. Gồm T thị trấn ( Quốc Oai - huyện 1j), (9 xã ( Phú 
Mãn. Phú Cát, Hoà Thạch. Tuyết Nghĩa, Đông Yên, Liệp 
Tuyết, Ngọc Liệp, Ngọc Mỹ. Cấn Hữu, Nghĩa Hương, Ttiạch 
Thán. Đồng Quang, Sài SXm, Yên Sm, Phượng Cách. Tân 
Phí, †)ai Thành, Tân Hoà, Còng Hoà), Đán số 46.700 
(2001). Địa hình đồng bằng phù sa bằng phăng. Có núi sót 
Sài Sm, Sông Đáy chảy qua. Trồng Lúa. khoai tây, lạc, rau các 
loi. Thủ công đồ pỏ, chè biến nông sản, miến dong, kẹo nha, 
cơ khí, gia công sửa chữa. Giao thông; quốc lộ 21 Á chạy qua. 

DI tích văn hoá và thăng canh: Chùa Thảy. Xưa có tén là 
Yên %m (thế ki 13), Ninh Sơn ( thời Lê sơ). Tên Quốc Oai có 
từ [ÔI0. Là huyện của tình Sơn Tây (183[ - 1965); từ 1965, 
thuộc tính Hà Tây: từ I9 75. thuộc tỉnh Hà Sơ Bình: từ 1991, 
trở lại tịnh Hà Tày. 

QUỐC PHÒNG công cuộc e1! nước của một quốc gia, 
gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối ngoại của quốc gia 
nhằm bảo vệ độc lập dân tốc. chú quyền, toàn ven lanh thổ và 
nhân đân bằng toàn bộ sức mạnh quân sư. chính trị, kinh lế, 
văn hoá, khoa học kì thuật, ... của chính mình. Tính chất, mục 
đích của QP môi nước tuỳ thuộc vào chế độ xã hội, chính trị 
và đường lối quàn sự của nước đó. QP của nước Cộng hoà Xã 
hội chú nghĩa Việt Nam mang tính chất toàn đân. toàn điện 
có kế thừa truyền thông dân tộc. Miic đích nhằm bảo vệ vừng 
chắc Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và góp phần báo vệ 
hoà bình (rong khu vực và trên thế giới. Xây dựng và củng cố 
QP là nhiệm vụ của toàn dán. toàn quân, của cả hệ thống 
chính quyên đưới sự lãnh đạo của Đáng Cộng sản Việt Nam 
và gần chặt với nhiệm vụ piữZ vững an ninh chính trí, trật từ 
và an toàn xã hội. 

“QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN” tạp chí lí luận quân sự và 
chính trị cña Đang tuý Quản sự Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Xuất bản hàng tháng. Ra đời từ 4.1948 với 
tên gọi “Quán sự tập san”, sau đổi thành “Quân chính tập 
san", Tháng 8.1957, đổi tên là tạp chí “Quản đội nhân dân”, 
Tháng 4.988. đồi thành tạp chỉ '`QPTD". Đối tượng độc giả 
chính là cán bộ trung. cao cấp trong quân đội, trong các cơ 
quan Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân. Số lượng xuất 
bán: 10.000 cuốn mỗi Kì, Huán chương Chiến công hạng nhất 
(967), huân chương Quân công hạng nhất (1982) và huân 


chương Hỗ Chí Minh (1993), huân chương Quân công hạng 
ba (2001). 


QUỐC SỬ VIÊN (tk. Quốc sử Quán). cơ quan lưu trữ các 
tư liệu lịch sử và phụ trách biên soạn, khắc in các bỏ sử, địa 
chí của nhà nước phong kiền Việt Nam. Lãm việc trong QSV 
là các sử quan (sử thần), đứng đầu là chức tổng tài. Các cơ 
quan có nhiệm vụ hàng ngày ghi chép lại một cách độc lập, 
khách quan (nhà vua đương trị vì khòng được biết) những lời 
nói Và việc làm cua nhà vua, những sư kiên xảy ra trorig triều 
đình và ngoài xã hội trên những tờ nhật lịch. Căn cứ vào 
những nhật lịch đó và tham khảo những nguồn tư liệu đó, 
QSV tổ chức biên soạn những cuốn sử biên niên, đệ trình nhà 
vua đọc duyệt lần cuối trước khi đem khắc in. Trong lịch sử, 
QSV nhà Nauyên đã có công biên soạn nhiều bộ sử và địa chí 
có giá trị như các bộ '“'Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục”, “Đại Nam thực lục”, Đại Nam liệt truyện". “Đại Nam 
nhất thống chí”, vv. 

“QUỐC TẾ CA” bài hát cách mạng của Quốc tế vô sân. 
“^QOTC"” do nhà thơ Pháp Pôchiê (E. Pother) viết và được in 
(rong tuyển tập “Những bài ca cách mạng” của ông (1887). 
Phần nhạc do Đơgảytẻ (E. Degeyter) sáng tác (I888). “QTC” 
được biểu điển lần đầu tiên ở Ngày hội công nhàn tại thành 
phố L71ơ (LIc) 23.6.1888. Được dùng làm Quốc ca của Liên 
Xô thời kì L918 - 43. Suu khi Lên Xô chính thức có Quốc ca 
mới (19444) thì “Q TC” được coi là chính ca của Đảng Cộng 
sản Liên Xô. 

QUỐC TẾ CÔNG HỘI ĐỒ tổ chức quốc tế các công 
đoàn cách mạng, thành lập ngày 19.7.1921 tại Đại hội đại 
biểu các tổ chức công đoàn của 42 nước Chân Âu, Á và Mĩ 
hợp ở Matxcova. Đại hội kêu gọi xoá bỏ chủ nghĩa tư bán, 
thiết lập chuyên chính võ sản và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tuyên bổ bác bỏ luận thuyết về “tính chất trung lập” của tô 
chức công đoàn, hợp tác chặt chế với Quốc tế Công sản, bầu 
Ban lành đạo Công hội. Trong quá trình hoạt động. QTCH* 
tham gìa tích cực vào cuộc đấu tranh của quần chúng lao 
đông chông sa thái công nhân, đồi trợ cấp thất nghiệp và báo 
hiểm xã hội. Trong những năm [935 - 37. nhiều tổ chức công 
đoàn liên kết trong mại trận rông rất chống chủ nghĩa phát 
xít. Cuối 1937, ngừng hoạt động. 

QUỐC TẾ CỘNG SẢN x. Quốc tế HH]. 

QUỐC TẾ HAI RƯỔI (cg. Quốc tế Viên. hoãc Liên mình 
Quốc tê các Đẳng Xã hội chủ nghĩa), thành lập tháng 2.1921] 
lại Hội nghị Viên của các đáng thuộc phái giữa và những 
phần tử chính thức lì khai với nhóm cơ hỏi chủ nghĩa của 
Quốc tế Becnơ (Bem). Mục đích là đứng giữa Quốc tế l] và 
Quốc tế IÏÏ[. ngăn cán các đảng công nhân nga theo Quốc tế 


Cộng sản. Những người lãnh đạo là SAavđơman 
(P  Scheidemann), All (V, Adlcr)  Macđônan 


(J. R. Macdonald), Maetôp (L. Martov), thực chàt vẫn giữ lập 
trường “trunIig gian” cơ hội chủ nehfa, am mưu chống lai ảnh 
hưởng của những người công xan, Tháng 5.1923, liên minh 
với Quốc tÈ Bccnơ thành lâp Quốc tế Công nhân Xã hội 
chủ nghĩ. 

QUỐC TẾ HOÁ ĐỜI SỐNG KINH TẾ quá trình lịch sử 
mà mối quan hệ giữa nền kính tế dân tộc các nước khác nhau 
ngày càng gân bó, phụ thuộc lẫn nhau, không còn là những 
nền kinh tế quốc gia khép kín, nhất là sau Chiến tranh thế giới 
[I. Được quyết định bởi sự phát triển trên phạm vi quốc tế của 
cách mạng khơa học - kĩ thuật, xã hội hoá sản xuất và phân 
cône xã hội. QTHĐSKT tư bản chủ nghĩa gấn liền với đi 
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chuyển tư bản trên phạm ví thế giới với sự mở rộng hoạt 
động của các tổ chức độc quyển quốc lế, dẫn tới sự tăng 
cường tính chất xã hội của sản xuất. Si giao lưu kinh tế và 
luồng giao địch tài chính tăng lên mạnh, diễn ra rất nhanh 
chóng hằng việc mua bán cổ phiếu và chứng khoán giữa các 
trung râm tài chính quan trọng như Niu Yooc (New York), 
Tôkyô (Tokyo), Luân Đón (London). Sicagàu (Chicago), vv. 
Kinh tế thế giới sau Chiến tranh thế giới II đã có những biến 
đổi lớn. Sau giai đoạn khô! phục (1946 - 52) là giai đoạn tăng 
trương nhanh (953 - 72). tiếp theo là giai đoạn khủng hoàng 
kéo đài (1973 - 82); sau đó là giat đoạn tầng trưỡng chậm và 
không ốn định. Trong tình hình đó đã điển ra những thay đổi 
quan trong của chỉ nghĩa tư bản hiện đại về lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất, về quy mô của các tô chức tư bản 
độc quyên nhà nước đa quốc gia và xiêu quốc gia, và về vai 
trò của nhà nước với tư cách là môi trung tâm điều tiết vĩ mô, 
người tô chức đời sống kính tế - xã hồi, không chỉ trong phạm 
ví từng quôc gia, mà còn trên phạm vị quốc tế và khu vực, 
Tình hình đó làm cho đời sông kinh tế được quốc tế hoá, s4n 
xuất và thương mại, đặc biệt là tài chính, tiền tệ được toàn cầu 
hoá. Trong tỉnh hình quốc tế mới, QTHĐSKT đang là xu 
hướng tất yếu của thời đại, mở rộng đến tất cả các nước, 
không phân biệt chế độ chính tr, bao gồm các nước tư bản 
chủ nghĩa, các nước xã hội chủ nghĩa, các nước đang phát 
triển, mở rộng sự giao lưu và hợp tác kinh tế, thúc đầy sự phát 
triển khoa học - kĩ thuật và riển sản xuất trên phạm vi toàn thế 
giới. Nhưng nó không loại trừ những mâu thuần cơ bản giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn 
giữa các nước tư bán chủ nghĩa phát triển và các nước đang 
phát triển, giữa các nước tư băn chủ nghĩa với nhau. Nó bao 
hàm các quan hệ kinh tế vưa có hơp tác. vừa có máu thuẫn và 
đấu tranh vì quyền lợi quốc gia. 

QUỐC TẾ HOÁ - IIRN (A. Intemationalization), quá 
trình xây dựng và phát triển một phần mềm có tính chất phổ 
quát, khóng phụ thuộc vào các đặc trưmg ngôn ngữ. văn hoá 
của (từnp nước. Các phần mềm mang tính chất quốc tế hoá 
thường sẽ là chủ để cho quá trình bán địa hoá để chuyển 
chúng thành các chương trình thích hợp cho từng nước, từng 
vùng, ca về ngôn ngữ lằn văn hoá. Thông thường, các quá 
trình quốc tế hoá dựa trên việc phát triển một sản phẩm trước 
hết cho môi trường hếng Anh nhìmg có tính tới các yêu tô xử 
lí không phụ thuộc ngôn ngữ và văn hoá. 

QUỐC TẾ NGỮ x. Tiếng Expéranið. 

QUỐC TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA tổ chức liên minh 
quốc tế của các Đang Xã hội Dan chủ ở các nước tư bản chủ 
nph›a. thành lập tháng 7. 1951 tại Hội nghị Pranfua 
(Frankfur) bên sông Mamơ (Main, Ðức). Cương lình nêu rõ 
mục đích của tổ chức này là nhằm đạt tới bước chuyển từ 
"chú nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội mà không qua đấu 
tranh giai cắp, không cần cách mạng xã hội chủ nghĩa, không 
thiết tập chính quyền của giai cấp công nhàn”. Cương lmnh đối 
lập với những nguyên \í của chủ nghïa Mac. Từ thập kỉ 60 thế 
kỉ 20. những người lãnh đạo ra tuyên bố ủng hộ các nguyên 
tắc cùng tồn tại hoà bình, úng hộ cuộc đấu tranh vì hoà bình 
và an ninh quốc tế, kêu gọi chấm đứn chiến tranh ở Đông 
Dương, ủng hộ cuòc đâu tranh vì độc lận dán tộc và tiến bộ 
xã hôi của các đàn tộc Á, Phí, Mĩ Latinh. 

Cơ quan lãnh đạo cao nhất là các Hội nghị các Đảng Xã 
hội chủ nghĩa, gtữa hai hội nghị là Hỏi đồng Quốc tế và Ban 
thư Kí. 
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QUỐC TẾ I (tên đây đủ: Hội Liên hiệp Lao động Quốc 
tế), tổ chức cách mạng đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế, 
thành lập 28.9.1864 tại Hội nghị công nhân ở Luân Đôn. Mục 
đích chung được ghi trong “Tuyên ngón” thành lập và `'Điêu 
lệ” do Mac soạn thảo là đoàn kết giai cấp còng nhân, đấu 
tranh lật đỗ chính quyền tư sản và thiết lập chính quyền cúa 
giai cấp vô sản. Có vai trò to lớn trong việc tập hợp giai cấp 
công nhán các nước Châu Âu và Bác MỊ, tiến hành đấu tranh 
bảo vệ chủ nghĩa xã hội khoa học. chống lại các học thuyết 
tiểu tư sản cơ hội chủ nghĩa, ủng hộ nhiệt thành cuộc đấn 
tranh anh dũng của các chiến sĩ Công xã Part (1871). Sàn thất 
bại của Công xã Pari, đến J876, QT 1 đã họp ở Philađenophia 
(Philadelphia, Hoa Kì), thông qua nghị quyết tự giải tán để 
thành lập các chính đảng công nhân ở các nước. 

QUỐC TẾ Ï liên minh quốc tế của các đáng công nhân, 
thành lập tháng 7.1889 ở Pari. Tham dự đại hội có đại biển 
các tổ chức công nhân của hầu hết các nước Châu Âu, Mĩ và 
Achentnia. Hoạt động của QT II do Enghecn trực tiếp hoặc 
gián tiếp ch! đạo. Có vai trò to lớn trong việc truyền bá chủ 
nghĩa Mac, tập hợp lực lượng của giai cấp công nhàn và xây 
dựng mối liên hệ giữa các đảng công nhân. Sau khi Enghen 
qua đời (1895) các phần tr cơ hội và xét lại. tiêu biểu là 
Kauxky (K. Kautsky) Becaơxtamơ (E. Bernstecin) tiếm 
quyền lãnh đạo. Họ phủ định hoặc đồi xét lai những nguyên 
lí cơ bản của chủ nghĩa Mac. công khai đứng về phía g!a1 cấp 
tr sản ủng hộ cuộc chiến tranh đế quốc. Trên thực tế, khi 
Chiến tranh thế giới Ï bùng nồ (1914), ỢT II đã bị tan rã. 

QUỐC TẾ II (tên đầy đủ: Quốc tế Cộng sản), tổ chức 
cách mạng của những người công sản, trung tâm lãnh đao 
phong trào công nhân thế giớt trong những năm 1919 - 43, 
Cuộc đấu tranh của Lánin và những người công sản chân 
chính chống bọn cơ hội chủ nghĩa cùng với ảnh hưởng cúa 
cuộc Cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã thúc đẩy sự ra 
đời của các đảng cộng sản ở nhiều nước trên thế giới. Đề giúp 
các tổ chức cộng sản này lãnh đạo phong trào cách mạng ở 
các nước đì theo con đường của chủ nghĩa Mac, đưới sự lãnh 
đạo của Lênin, đạt hội thành lập QT LII đã được tiền hành vào 
tháng 3.1919 tại Matxcơva. Đại hội Ï thông qua cương lĩnh 
vớt nhiệm vụ đoàn kết gia( cấp công nhân và quản chúng lao 
đông trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây 
đựng chế độ xã hội chủ nghĩa, thiết Íập chuyên chính vô sản. 
Đã tiến hành 7 lần đại hội, qua đó vạch ra chiến lược, sách 
lược chị đạo phong trào công xán và công nhân quỏc tế, 
phong trào giái phóng dân tộc và đề ra biện pháp đấu tranh 
chống chủ nghia phát xít, Tháng 5.1943, nhận thấy sự tồn taI 
và tiếp tục hoạt động của QT III khóng còn phù hợp với tình 
hình cách mạng thế giới Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành 
Quốc tế Cộng sản đã thông qua nghị quyết chấm dứt hoạt 
động của QT III. 

QUỐC TẾ TV liên minh quốc tế của những người theo chủ 
neha Tơrôxkit, đo môi nhóm các phần 1ử Tơrôxk11, thành lập 
ở Pari năm 1938, Năm 1953, phân hoá thành hai tố chức là 
Ban Thư kí Quốc tế và Uỷ ban Quốc tế. Năm 1962, từ Ban 
Thư kí Quốc tế lại tách ra thành lạ, một tổ chức rnuới lày tèn 
Bó Chính trị Châu Mh Latinh: năm I963, một nhóm khác tách 
thành Nhóm thiểu số, sau đổi là Nhóm khuynh hướng Macxi 
cách mạng của QT IV. Mỗi tô chức đều tự nhạn là đại điện 
chân chính duy nhất của QT IV và có thái độ thù địch với các 
nhóm khác. 


Các nhóm Tơrôxkit (Troxkizm) đều theo đuổi đường lối 
chia rễ và chống lại những người cộng sản. Dưới khẩu hiệu 


"Tất cả hoặc không có gì”, họ tuyên truyền tư tưởng thụ 
động, chờ đợi những sự kiện cách mạng lớn sẽ nổ ra trên thế 
giới, hoặc là kích đông những hành động phiêu lưu, mạo 
hiểm. Họ phản đối việc liên kết các lực lượng cách mạng 
trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa để quốc, đòi các 
quyền tự do dân chủ trong các nước tư bản. 

QUỐC THIỀỂU nhạc của bài quốc ca (bài ca chính thức) 
của một nước. Thường được sử dụng để mở đầu các buổi nghỉ 
lễ của các cơ quan nhà nước; lễ kéo cờ ở các công sở, trường 
học: lễ đón nhận các nguyên thủ quốc gia nước khác đến 
thăm chính thức nước sở tại. QẬT của nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà (1945 - 76) và nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam (1976 đến nay) là nhạc của bài quốc ca - bài '“Tiến 
quân ca”, do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. 

QUỐC THƯ thư uỷ nhiệm do người đứng đầu nhà nước 
cử đại điện ngoại giao kí, cấp cho đại sứ hoặc công sứ - người 
đứng đấu cơ quan đại điện ngoại giao tại nước nhận đại diện. 
QỢT được trình lên người đứng đầu nhà nước nhận đại diện. 
Nội dung ỢT: giới thiệu với người đứng đấu nhà nước sở tại 
người có tên trong ỢT là người đại diện chính thức cho nước 
cử bên cạnh người đứng đầu nước nhận đại điện. Tuỳ theo 
thực tiễn của mỗi nước, thời điểm bất đầu thực hiện chức 
năng của người đứng đầu cơ quan đại sứ quán (hoặc công sứ 
quán) của nước cử ở nước nhận đại diện là thời điểm trình ỢT, 
hoặc thời điểm thông báo cho bộ ngoại giao nước sở tại biết 
người đó đã đến nước sở tại. Những năm gần đây, một số 
nước dùng từ "uỷ nhiệm thư” thay từ ỢT. 

QUỐC TỊCH mối liên hệ pháp lí đặc biệt bền vững và ổn 
định giữa một cá nhân và một nhà nước nhất định. Người 
mang ỢT của nhà nước nào là công dân của nhà nước đó. 
Công dân được hưởng các quyền chính trị, quyển tự đo và các 
quyền dân sự, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ tương 
ứng do pháp luật của nhà nước mình quy định. Nhà nước có 
nghĩa vụ bảo đám và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp 
của công dân mình, kể cả trường hợp công dân đó thường trú 
hay tạm trú ở nước ngoài. 

Chế định ỢT hình thành từ thời kì cách mạng tư sản ở 
phương Tây và ngày nay được sử dụng ở tất cả các nước. 
Khác với chế định thần dân phong kiến, chế định QT khẳng 
định người dân có cả quyền chính trị và dân sự, mọi công dân 
đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, nội dung và hiệu 
lực thực tế của các quyền chính trị và dân sự của công dân tuỳ 
thuộc vào bản chất giai cấp của nhà nước, của chế độ kinh 
tế - xã hội. Việc có và mất QT của nhà nước nào phải do pháp 
luật của nhà nước đó quy định. Theo thực tiến và pháp luật 
của các nước, một người có QT của một nhà nước có thể do 
huyết thống, do nơi sinh, do xin vào ỢT, trở lại QT cũ, do quy 
định của điều ước quốc tế, vv, 

Theo Luật quốc tịch năm 1998 của Việt Nam, công dân 
Việt Nam chỉ được phép có một ỢT là ỢT Việt Nam. Việc 
xác định QT Việt Nam, điều kiện vào, mất, trở lại QT Việt 
Nam, các trường hợp thay đổi QT: QT của phụ nữ và trẻ em, 
do cấp cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

QUỐC TÍNH (cg. Tứ Quốc tính), họ của vua. Thời quân 
chủ tập quyền, vua đồng nhất với nước, cho nên họ của vua 
được xem là ỢT. Hiện tượng ban ỢT xuất hiện lẻ tẻ từ thời 
Lý, Trần dành cho những người có công lớn. Năm 1428, sau 
khi hoàn thành cuộc Kháng chiến chống Minh, nhà Lê thành 
lập, vua Lê Thái Tổ phong thưởng tước phẩm, ruộng đất cho 
221 công thần, nhân đó ban QỢT cho họ, Năm 1467, theo để 
nghị của thượng thư Bộ Lễ, vua Lê Thánh Tông bỏ lệ ban 


QUỐC TỬGIÁM () 


ỢT và cho phép con chấu các công thần được trở lại họ gốc 
của mình. 

QUỐC TRƯỞNG nguyên thủ quốc gia ở một số nước có 
hình thức chính thể quân chủ lập hiến (vd. Quốc trưởng của 
Cămpuchia). 


QUỐC TỬ GIÁM [cg. Văn Miếu (Hà Nội)], di tích lịch 
sử ở phía nam kinh thành Thăng Long xưa. Trường học cao 
cấp đầu tiên ở Việt Nam. Được xây vào thời Lý (1070), là nơi 
thờ các thánh hiển đạo Nho (Khổng Tử, Mạnh Tử...). Sau này 
(1076) xây thêm nhà ỢTG là nơi học cho các hoàng tử và con 
em quý tộc. Từ I253, vua Trần Thánh Tông mở rộng QTG thu 
nhận cả học trò giỏi thuộc các tấng lớp nhân dân, Công trình 
có khuôn viên rộng rãi, mặt bằng hình thang dài 306 m, cạnh 
ngắn phía mặt tiền rộng 6l m, phía sau 75 m. Toàn bộ không 
gian kiến trúc được phân thành 5 đoạn và hình thành 5 khu 
vực nối tiếp nhau: 1) từ cổng chính tới Đại Trung Môn: 2) Đại 
Trung Môn - Khuê Văn Các; 3) Khuê Văn Các - Đại Thành 
Môn; 4) Đại Thành Môn - Đại Bái Đường, Hậu cung: 5) Khu 
Thái học (Quốc Tử Giám). Trên trục dọc này. về phía trước 
còn có Hồ Văn. Nằm ở chính giữa tổng thể này, không gian 
thứ ba (từ Khuê Văn Các đến Đại Thành Môn) là không gian 
gây nhiều ấn tượng nhất với một gương nước nằm chính giữa 
phản chiếu ánh sáng bầu trời (vì thế có tên Thiên Quang Tỉnh 
tức “giếng trời trong sáng”), gương nước này cũng soi bóng 
và nhân đôi lên hình ảnh của gác Khuẻ Văn (vẻ đẹp sao 
Khuê, tượng trưng văn học), công trình được xây dựng bổ 
sung vào triều Nguyễn. Hai bên của Thiên Quang Tỉnh là hai 
khu vườn bia (nơi dựng các tấm bia ghi tên những người đỗ 
tiến s0, hiện còn 82 tấm bia về các khoa thị từ năm 1442 đến 
năm L779. Tổng thể kiến trúc Văn Miếu được hình thành qua 
nhiều thời kì, chủ yếu từ đời Lý đến đời Lê, riêng Khuê Văn 
Các được bổ sung muộn hơn (triều Nguyễn). Các kiến trúc ở 
đây đều đạt tới trình độ cao của nghệ thuật truyền thống từ 
kiến trúc tới trang trí, điêu khắc. Ổ khu vực cuối là trường 
QTG. Khi nhà Nguyễn đời trường này vào Huế thì nơi đây 
chuyển làm đền Khải Thánh thờ cha và mẹ Khổng Tử. 





Quốc Tử Giám 


Thời Trần gọi là Quốc học viện và do một viên quan Tư 
nghiệp đứng đầu, thời Lê có một hệ thống các quan phụ trách 
QTG là Tế tửu, Tư nghiệp, trực giảng, bác sĩ, trợ giáo, giáo 
thụ. Hệ thống này chịu trách nhiệm theo định kì tổ chức các 
buổi giảng sách và tập văn. Có thường xuyên khoảng 300 
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giám sinh nôi trú. Được khao tuyến phân loại thành 3 hạng 
(thượng, trunø. hạ xá sinh), hưởng mức học bông khác nhau. 
Các piám sinh mãn khoá được dự các kì thị Hội, thị Đình 
hoác được Bộ Lại xét tuyên bổ nhiệm làm thuộc lại và một số 
chức quan chuyên môn. QTG là nơi đào tạo nhiêu nhân tài 
cho đăt nước. 

QUỐC VỆ ĐỘI một lực lượng vũ trang cúa công an Ở 
Nam Bỏ trong thời kì Kháng chiến chông thực đán Pháp 
(1946 - 54). QVĐÐ có nhiệm vụ: bảo vệ cơ quan và cán bệ 
lanh đạo, báo về và xây dựng căn cứ địa. QVÐ được thành lập 
tháng 1.1946, theo quyết định của ý bạn Kháng chiến Hành 
chính Nam Bộ. tai xã Tân Phú Trung, huyện Cú Chị, Ca 
Định (cũ). trên cơ sở 2 tổ chức: Bộ đội Chợ Đêm và Bộ đội 
Hiệp Hoà, do ông Nguyên Văn Trấn chí huy. Lực lượng QVĐ 
Khi mới thành lập pôm 130 người. được chia thành 2 phan 
đôi: môi phản đội có 3 tiểu đội: vũ khí có 2 trung liên và 93 
súng các loại. QVĐÐ đã phối hợp với các lực lương vũ trang 
khác tiêu diệt địch ở nhiều nơi. Từ 1947, QVĐ đã báo vẽ an 
toàn khu căn cứ và cán bộ lãnh đạo kháng chiến ở Nam Bọ. 

QUỐC VỤ KHANH chức danh một quan chức cấp cao 
của Chính phủ ở nhiều nước trên thế giới. với cấp bậc lương 
đương hoặc thấp hơn hộ trướns. Thường được bổ nhiệm trong 
trường hợp thay thế bộ trường Bộ Nao¿u piao đẻ tiến hành các 
hoạt động đối ngoại, hoặc có thê là bộ trưởng không bộ, hoặc 
đươc Chính phú øtao phụ trách mội lĩnh vực còng tác nào đó 
trong một bó, 

QUY rùa - con vật thứ ba trong 'tứ lĩnh” (bốn cơn vật 
thiêng: "long - lí - quy - phượng"). Ở Trung Quốc. nhân dân 
thờ rùa là thần báo hộ đê điều. Ở Việt Nam, rùa là biểu tượng 
cho sư đài lâu. trường cứu vững chắc, tiên thường được sử 
dụng nhiều trong trare trí, chạm khác. Chân búa tiên xĩ ớ Văn 
Miều tạc tượng rùa. Đầu hồi nhà có khi dùng hình tượng rùa 
trên lưng có “cơ đồ” (một tận sách hay ăn có đái bảng). Lá 
sen hoá rùa là môtip quen thuộc trong trang trí nội thất. 


Linh quy phU kính (Rùa thiêng cõng kinh; bản in khắc gỗ, thế 
kr 19; chùa Phúc Long, Hoa Lư, Ninh Bình) 


QUY BẢN (Carapax testwdinic), yếm, mai đã phơi hay 
sâáy khó cúa rùa [nhiêu loài thuộc các chỉ khác nhau thuộc họ 
Rùa (Tzsfdini4ae)]. Yếm rùa bóc khi chưa nấu chín rùa là 
huyết bản, bóc khi nấu chín rùa là thang bản. QB nấu cao 
(cao QB) cố ví ngọt, béo, hơi mặn. Đông, y dùng cao làm 
thuốc bỡ thận âm. chữa ho. di tỉnh, bạch đới, chân tay, lưng 
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gốt đau nhức, trẻ em sấy yếu. Người bị ïa lóng không dùng. 
phụ nữ có thai phải thận trọng khì dùng, 

QUY CÁCH HÀNG IIOÁ những tiêu chuẩn quy định 
phải đạt đôi với từng mặt hàng vẻ tính nàng kì thuật, kích 
thước, kiểu cỡ, mối thời trang, độ bền, độ bóng, đô mượi, độ 
âm, thuận (tiện cho việc sử đụng và kèm theo sai số cho phép. 
Lầ cân cứ quan trọng cho công tác kiểm naphiệm hàng hoá. 
Những tiêu chuẩn này hoặc do nhà nước quy định. hoặc đo 
hai bên kí kết hợp đồng kính tế cam kết thành văn bản phi 
trong hợp đồng, hoặc thành văn bán riêng do hai bên kí đính 
kèm theo hợp đồng kình tế. Văn bản xác định QỌCHH được 
coi như văn bản pháp quy, đồi hỏi hai bên kí hợp đồng mui 
bán phải chấp hành nghiêm chính. Trong quá trình phái triển 
kinh tế hàng hơá, việc quy đính QCITH thành văn bản pháp 
quy ngày càng được cơi trọng. 

QUY CHẾ văn bản nêu các điều. khoản quy đình thành 
chế độ hoạt động chung của tổ chức. cơ quan, đơn vị trong hệ 
thỏngp chính trị hoặc trong xã hội để các thành viên có liên 
quan thí hành. nhằm bảo dám sư thống nhất hành động, tính 
thần ki luật. hiệu qua công việc và mục tiêu cần đạt tới. QC 
của mỗi tô chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thông chính trị 
hoặc trong các tổ chức kinh tế, văn hoá. xã hội ... thường do 
từng tổ chức, cơ quan, đơn vị đó soạn thảo và phải được cơ 
quan có thảm quyền chuẩn y mới được thi hành để báo đám 
tính thống nhất của pháp luật nhà nước và quyên đân chú của 
các thành viên tham gia. Có nhiều hình thức, mức độ thể hiện 
QC khác nhau tuỳ theo từng (ố chức có tính chất, nhiệm vụ 
hoạt đông khác nhau: có loi QC thể hiện các hoat động cứa 
tổ chức một cách toàn điện, lâu đài và có thể được bố sung 
theo định kì (QC làm việc của cấp uy đang, của hội đồng 
nhân dân, cúa ban chấp hành đoàn thể....): có loại QC thể 
hiện các hoạt động ngắn han của một hoặc nhiều tổ chức có 
liền quan, xử lí một công việc nhất định trong một thời pian 
nhất định (QC đấu thầu công trình xảy dựng cơ bản, tổ chức 
cuóc thi tranh giải báo chí, thí đấu thể thao ...). 

QUY CHẾ BIÊN GIỚI QUỐC GIÁ hê thống các quy 
đình nhằm giữ gìn an nính, trật tự và báo vệ biên giới quốc 
gia trên đất liên và trên biển. Các quy định chú yếu gồm: chế 
độ qua lại biên giới; quy chế khu vực biên giới; quy chế khai 
thác tài npuyên lâm sẵn, thuỷ sản, khoáng sản trong khu vực 
biến plới và gần đường biên giới: hoạt động của tàu thuyền 
trên các vùng lãnh hái, nội thuỷ, cảng và đường ra vào cảng 
biến, vv, QCBGQG được chế định trong các văn bản pháp luật 
của nhà nước và các điền ước biên giới. 

QUY CHẾ BỒ NHIÊM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC văn 
bản có tính pháp quy của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
chính trị (Đáng, Nhà nước. đoàn thê chính trị - xã hột) hoäc 
kinh tế (tổng công tí nhà nước...), nêu rõ yêu cần, nội đụng và 
cách thức tiến hành việc xem xét, bố nhiễm cán bô, công 
chức trong hệ thống chính trị và xã hội. 

Việc bổ nhiệm cán bộ phải tuân thủ những nguyên tác cơ 
bản: tập thê lãnh đạo ở các cơ quan có thầm quyền xcm xét, 
quyêt định một cách dàn chú, trên cơ sở phát huy đẩy đủ 
trách nhiệm và quyền hạn cúa từng thành viên, nhất là cứa 
người đứng đầu cơ quan, đơn vị: phải xuất phát từ yêu cầu. 
nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị: phải căn cứ vào phẩm 
chất. đạo đức, năng lực và sở trường của cán bộ, công chức: 
bảo đảm sự ðn định, kế thừa và nhát triển cúa đội ngũ cán bó, 
công chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ 
chức, cơ quan, đơn vị. Nội dung QCBNCBH.CC quy định về 


QUY CHẾ TUYỂN DỰNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC () 


tiêu chuân các chức vụ, còng việc cụ thể của từng loại cán bộ, 
công chức: về điều kiện bô nhiêm: về trình tự, thủ tục bổ 
nhiệm: về phân công, nhân cấp cho các tổ chức. các cấp. các 
ngiinh và địa phương quyết định bố nhiềm cán bộ, công chức. 
QCDNCB.CC còn quy định về việc bố nhiễm lại (theo định 
kì); từr chức, miễn nhiệm: điều động. luân chuyển cán bộ. 
công chức, vv, 

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC văn 
bản có tính pháp quy cúa các tổ chức thuộc hệ thông chính trĩ 
và các tổ chức khác: nêu các quy định về yêu cầu. nói dune 
và cách thức trến hành việc nhàn xét, đính giá cán bỏ, công 
chức. Việc đánh giá cán bộ, công chức là một trong các nội 
dung của công lác quản lí cán bô. công chức. là căn cứ để 
tuyển chọn, xảy dựng quy hoạch đào tạo. bồi dưỡng. bố trí. 
sử dụng, bố nhiệm, miền nhiềm, luán chuyến. khen thưởng, 
kí luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán Bộ, 
công chức. Yếu cầu của việc đánh gií cán bộ. công chức là 
phai làm rõ ưu điểm. khuyết điêm, mật mạnh, mặt vếu về 
phám chất chính trị, đạo đức. lốt sống, năng lực và hiệu quả 
công tác, chiều hướng phát triển cúa cán bộ: bảo đảm tính 
khách quan. toàn diễn, tính lịch sứ, cụ thể: phải trên cơ sở tự 
phê bình và phê bình: thực hiên nguyên tác tập trung đân chủ, 
thảo luận dàn chủ, kết luận theo đa số và công khai. Thấm 
quyền và trách nhiệm đánh giá cán bộ, công chức được quy 
định: trước hết là do ban thân cán bộ, công chức tự đánh giá 
(bãng văn bán); sau đó. người đứng đầu cơ quan, tô chức trực 
tiếp quản lí, sử dụng cán bộ, công chức, cấp uý. tổ chức đảng 
nơi cán bộ, công chức sinh hoạt, công tác. cơ quan quản lí cấp 
trên trực tiếp cửa cán bộ có thầm quyền đánh giá, Việc đánh 
giá cán bộ, công chức được tiến hành hằng năm ở các đơn vị 
cơ sở đối với cán bộ, còng chức ơ cấp cơ sở; việc đánh giá cán 
bộ lãnh đạo và quản lí ở các cấp được tiến hành trước khi kết 
thúc nhiệm kì hoặc khi cản bổ nhiệm. giới thiêu ứng cứ các 
chức vụ do bầu cư. 

QUY CHẾ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC các văn bản pháp 
chế do bộ trường Bộ Y tế ban hành để cụ thể hoá pháp luật 
của nhà nước trong lĩnh vực thực hành các loạt dịch vụ y được 
(phòng bènh, chữa bênh. sản xuất, pha chế, kinh doanh, xuất 
nhâp khâu. tồn trữ. sử dung thuốc và nguyên liêu làm 
thuộc. vv,) đối với tài cá các thành phần kinh tế trong ngành 
(chủ yếu trong khu vực tư nhãn) nhằm bảo dám phục vụ tối 
người bệnh và nhân dân cũng như đam báo các điều kiện 
hành nghề cân thiết cho cán bộ y được. 

QUY CHẾ KHU VỰC BIỂN GIỚI hệ thống các quy 
định về cư trú, đi lai. săn bát, sản xuất, ... về quán lí, bảo vệ 
trong khu vực biên giới và vành đai biên giới. QCKVBG được 
chế định Irong các văn ban pháo luật cúa nhà nước. 

QUY CHẾ LÃNH SỰ địa vị pháp lí quốc tế đặc biệt đành 
cho các cơ quan đại điện lãnh sự của quốc gia này ở quốc gia 
khác (vd. tống lãnh sự quán, lanh sự quán, ...) và cho các viên 
chức cũng như nhân viên lanh sự làm việc trong các cơ quan 
nó! trên. QCLS do luật pháp quốc tế quy định (Công ước Viên 
về quan hệ lãnh sự 1963. Hiệp định lãnh si song phương). 
Nội dung chính của quy chế bao gồm: những quy định về tư 
cách đại diện, phạm ví hoạt đồng của cơ quan đại diện lãnh 
sự (khu vực lãnh sự), các quyển ưu đãi - miễn trừ lãnh sự và 
các nghĩa vụ của cơ quan và thành viên của cơ quan đại diện 
lanh sự. 

QUY CHẾ MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
văn bán có tính pháp quy của các tô chức thuôc hè thống 


chính trị và các tổ chức khác, quy định những nội dung và 
cách thức tiến hành việc miên nhiệm cán bộ. còng chức. Việc 
miễn nhiệm cán bỏ, công chức được thực hiện theo quy định 
của pháp luật và điều lê của Iổ chức chính trị. tổ chức chính 
trị - xa hội; được áp dụng trong những trường hợp mà cán bô 
đang giữ chức vụ do bố nhiệm hay đo bầu cử vì một lí do nào 
đó được các tố chức hoặc cơ quan có thầm quyền xem xét cho 
thôi piữ chức vụ đó đê làm việc khác hoäc nghĩ hưu. 

QUY CHẾ NGOẠI GIAO địa vị pháp lí đặc biệt đành 
cho các cơ quan quan hệ đôi ngoại của nhà nước ở nước ngoài 
(vd. phái đoàn nhà nước thảm nước ngoài hay dư hội nehì 
quốc tế, đại sứ quán, cơ quan đại điện của quốc gia ớ tổ chức 
quốc tế...) cùng các cán bộ và nhân viên của các cơ quan này: 
đành cho một loai tài sản đặc biết của quốc gia (vd. thư tín 
ngoại giao); và đành cho tổ chức quốc tế phổ cập liên quốc 
gia (vd. Liên hợp quốc); eơ quan đại điện của tổ chức quốc tế 
Ớ quốc gia hội viên (vd, UNDP) cũng như cho các quan chức 
quốc tế (những viên chức làm việc cho tổ chức quốc tế nói 
trên). Chế độ pháp lí đặc biệt này do luật pháp quốc tế quy 
định (tuật ngoạt piao). Nội dung chính của quy chế bao gồm 
những quy phạm pháp lí quốc tế, các quyền tu đãi - miễn trừ 
ngoai giao và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân 
nói trên. 

QUY CHẾ PHÁP NHÂN tổng hợp các quy phạm pháp 
luật quy định về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm cúa pháp 
nhán. Theo pháp luát hiện hành của Việt Nam, pháp nhân là 
tô chức có đủ các điều kiện sau: L) Được thành lập một cách 
hợp pháp. 2) Có tài sản riêng và chịu trách nhiệm môi cách 
độc lập bằng tài sản đó. 3) Có quyền quyết định một cách độc 
lập các hoạt động sắn xuất kinh doanh của mình. 4) Có quyền 
tự mình tham gia các quan hệ pháp luật. 

Pháp nhan được thành lập, cải tổ và giải thể theo quy định 
của pháp [uát về pháp nhan đó. Pháp nhân chỉ được thực hiện 
nhíme hành vi pháp lí phù hợp với các mục tiêu hoạt động của 
mình đã được xác định trong quyết định hoặc giấy phép thành 
lâp. Pháp nhân thực hiên hành ví pháp lí thòng qua cơ quan 
của mình hoặc người đại điện, và chịu trách nhiệm về hành vi 
pháp lí của cơ quan mình hoặc của người đại điện. 

QUY CHẾ TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 
văn bản có tính pháp quy, nêu lên những nguyên tắc. điều 
kiện, thú tục, cách tuyển dụng cán bộ, công chức vào lầm 
việc trong các tó chức thuộc hệ thống chính trị nước Cộng 
hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các cơ quan có thẩm quyền 
làm công tác tuyển dụng cẩn bộ, công chức phải cản cứ vào 
biên chế được giao, số lượng, chức danh, tiên chuẩn cán bó. 
công chức cần tuyển đụng đề lập kế hoạch và tiến hành việc 
tuyển dụne. Người có nguyện vọng được tuyển dụng phải nộp 
đơn, hồ sơ xin được tuyển dụng đến cơ quan tuyển dụng. Cơ 
quan làm công tác tuyển dụng phải nghiên cứu hồ sơ của 
người xin được tuyển dụng, nếu những người này bảo đăm 
các điều kiện cần thiết và phù hợp với các yêu cầu công việc 
(kiên thức học vấn, chuyên môn, sở trường công tác, đạo đức, 
t cách cá nhân, sức khoẻ ...) để tuyên đụng cán bộ. công 
chức theo quy định thì tiến hành các thủ tục tuyên dụng. Việc 
tuyển dụng có thể được tiến hành bằng hai cách: xét tuyên 
hoặc thi tuyển, đo hội đồng xét tuyển hoặc hội đồng thí thyển 
được cơ quan có thẩm quyền lập ra, bảo đắm tính chất khách 
quan, công bằng. Hội đồng xét tuyển hoặc hội đồng thì tuyển 
trình kết quả xét hoặc thì thyển để thủ trưởng cơ quan ra 
quvết định tuyển dụng theo đúng quv định của pháp luật. 
Người được tuyển dụng phải thực hiện chế độ tận sự. Hết thời 
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#ian tâp sự. neười đứng đầu cơ quan. tố chức, đơn vị sử dụng 
cán bộ, công chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả 
công việc cúa người đó; nêu đại yêu cầu thì để nghị cơ quan, 
tô chức có thầm quyền quản lí cần bộ. cóng chức quyết định 
bố nhiệm chính thức vào ngàch cán bộ. công chức. 

QUY ĐLNH tài liệu đưa ra những quy tắc pháp lí bắt buộc 
và được một tô chức thấm quyên chấp nhận. 

QUY ĐỊNH KĨ THUẬT quy định dưa ra những yêu cầu 
kĩ thnật, có thể trực tiếp hoặc trích dẫn từ các tiêu chuẩn, đặc 
tính kĩ thuật hoậc quy phạm thực hành. Một QĐKT có thể 
được kèm theo một hướng dẫn kĩ thuật nhằm chỉ rõ những 
cách thức để thoả mãn những vêu cầu của quv đình, nghĩa là 
điều khoản hướng dần thực hiên. 

QUY GIẢN nguyễn tắc khẳng định khá năng quy những 
hiện tượng bậc cao về những hiện tượng bậc thấp hoặc nền 
tảng; một thủ thuật phương pháp luận quy mội cái gì đó về cơ 
sở xuất phát đơn gián hơm: thuật ngữ chị hành động hay quá 
trình làm cho cấu trúc cửa một khách thẻ nào đó đơn gián bớt 
dì. Nguyên tắc QG dưa trên sự thừa nhân một trật tự tô chức 
nhất định trong thực tại (vd. bất đầu là mức độ các hạt cơ bán 
và cuôi cùng là các cơ thể sống, sinh quyển và xã hội loài 
người) mà mức đô cao có thể được quy về mức độ thấp, và cứ 
thế cho đến trình độ cơ bản cuối cùng, Điền hình về mặt này 
là phép QG trong chủ nghĩa máy móc. QG trong rihiểu trường 
hợp là có ích, chàng hạn quy những cái phức tạp về cái đơn 
giản để nghiên cứu. Song, nếu tuyệt đối hoá sự khác biệt về 
chất giữa các mức độ tổ chức thì sẽ sai lắm. QG có vai trò đặc 
biệt trong triết học hiện trợng luận duy tâm của Huxen 
(E. Husserl), Ý nghĩa của QG hiện tượng luận là ở chỗ toàn 
bò cái kinh nghiệm, cái bể ngoài trong quan hệ với '*ý thức 
thuần tuý” đều bị loại trừ khỏi sự xem xét. Mọi khẳng định 
liên quan tới trì giác đều bị gạt ra. Kết quả cuối cùng của QG 
chì còn lạt là các hành động nội tại của bản thân ““ý thức 
thuần tuý”, cái vốn là đốt tượng của hiện tượng học. Trong 
lôgic học, thuật ngữ quV gian được xếp vào các phương pháp 
chứng minh. 

QUY HOẠCH sự phân bố và sắp xếp các hoạt động và các 
yếu tô sán xuất, dịch vụ và đời sống trên một địa bàn lãnh thổ 
(quốc gia, vòng. tính, huyện, ...) cho một thời kì trung hạn, 
đài han (có chia các giai đoạn) để cụ thể hoá chiến lược phất 
triển kính tế - xã hội trên lãnh thổ. theo thời gian và là eơ sở 
để làn các kế hoach phát triển. Phái dựa trên cơ sở tính toán 
và khai thác hợp lí, khoa học. có hiệu quả cao các điều kiện 
thiền nhiên, kinh tế, xã hội, các vếu tố của lực lượng sản xuất 
toàn xã hội nhằm đạt được mục tiêu chiến lược đã đẻ ra. Chất 
lượng của QH phụ thuộc vào công tác điều tra cơ bản. dự 
đoán phát triển kinh tế và khoa học. kĩ thuật và khả năng mở 
rông sự hợp tác kinh tè với nước ngoài. Các loại QH: QH phái 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; QH phát triển ngành, tĩnh 
vực; QH đỏ thị và nông thôn; vv. Về hình thức có: QH tổng 
thể (cân đối chung), QÌ1 chỉ tiết (càn đối eụ thể). Việt Nam 
đã nghiên cứu phương ấn QH các vùng nòng nghiệp, lâm 
nghiệp, mỏt số vùng công nghiệp và một số ngành còng 
nghiệp chủ yếu. Đến nay đã cơ bản hoàn thành QH tổng thể 
ba địa bàn trọng điểm Bác, Trung, Nam, theo đó các khu chế 
xuất, các khu công, nphiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Biên 
Hoà, Cân Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hà Nột đã và đang được 
hình thành. Một số vùng kinh tế phát huy lợi thế của mình, đã 
đầu tư phát triển nhanh, cao hơn các vùng khác. 

QUY HOACH CÁN BỘ một kháu công tác quan trọng 
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của còng tác cán bộ ở các lổ chức trong hệ thống chính trị 
nước Công hoà Xã hội chỉ nghĩa Việt Nam. Thuật ngữ 
QHCR bát nguồn từ các quá trình xây dựng và triên khai thực 
hiện các chương trình. kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo 
quy hoạch. kẻ hoạch ở Việt Nam, đòi hỏi các cấp. các ngành 
phải xây dựng các quy hoạch, kế hoạch cán bộ. công chức 
cho đồng bộ với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội: 
san đó, vấn đề QHCB đã từng bước phát triển thành một chủ 
(rương công (ác của các tố chức thuộc hệ thống chính trị - xà 
hột, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có kế 
hoạch, bảo đám về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán 
bộ cho lừng ngành, từng địa phương Và cơ SỞ, cả trước mắt và 
lâu đài, khắc phục tình trạng bố trí, sử dụng cán bộ mốt cách 
thiếu kê hoạch, bị động, không đồng bộ, kém hiệu quá. Các 
cơ quan làm công tác QHCB phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm 
vụ của ngành, địa phương. cơ sở, tình hình tổ chức bộ máy: 
đánh plá thực trạng đội ngũ cán hộ, công chức đương chức 
hiện có và nguồn cán bộ có thể được bổ suna; dư kiến nhu 
cầu về đội ngũ cán bộ trong thời gian trước mắt và làu đài để 
chủ đông có kế hoạch lựa chọn cán bộ đưa vào quy hoạch và 
rrến hành việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đú tiếu chuẩn đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kì. 

Trong QHCB nói chung phái chú trọng QHCR lãnh đao 
Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ớ các cấp; sĩ 
quan, cán bộ khoa học và chuyên sia, cán bộ quản lí kinh 
đoanh: cần có QHCB ngắn hạn với nhiệm kì 5 năm và QHCB 
đài hạn cho vài ba nhiệm Kỳ 5Š năm, được điều chỉnh, bồ sung 
qua việc đánh giá công tác của cán bộ và nguồn cán bộ dược 
quy hoạch hàng nãm. Trong QHCB ngắn hạn, phải chú trọng 
lựa chọn đưa vào quy hoạch để đào tạo. bồi dưỡng những cán 
bộ lãnh đạo. cán bộ quản lí, công chức có đó tuổi trẻ, có 
thành tích xuất sắc trone cuộc đổi mới. Trong QHCB dài hạn. 
phải tạo nguồn cán bộ từ những người là công nhân, nóng 
dân, trí thức, sĩ quan và chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viền 
Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh ưu tú, cán bộ dân 
tộc ít người, cán bộ nữ, con em gia đình có công với cách 
mạng có triển vọng, có thành tích trong lao động, công tác; 
sinh viên có thành tích xuất sắc và đạo đức tốt tronp quá trình 
học tập ở nhà trường và tham gia công tác xã hội. Các cơ 
quan lãnh đạo và quản lí cẩn bộ lãnh đạo chủ chót ở các cấp, 
các ngành có trách nhiệm trực tiếp làm quy hoạch cán bộ môt 
cách dân chú, khách quan, cố sự piúp đỡ của các cơ quan 
tham mưu, coi trọng việc lấy ý kiến tiến cũ của nhân đân. 

QUY HOẠCH ĐẤT ĐẠI việc bố trí. sãp xếp và sử dụng 
các loại đất đai một cách hợp lí để sán xuất ra nhiều nông sản 
với chất lương cao, hiệu quả kinh tế lớn. QHĐĐ chia làm hai 
loại: QHĐÐ chơ các vùng, các ngành, và QHĐĐ) trong nội bê 
xí nghiệp. Việc QHĐĐ giữa các vùng, các ngành tuy thuộc 
vào điều kiện tự nhiên và có mối quan hệ chặt chế với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, với phân vùng của cả nước. Việt 
Nam đã và dang thực hiện qy hoạch lại đất đai trong nóng 
nghiệp phục vụ yêu cần chuyên đổi cơ cấu kinh tế. phát triển 
kinh tế hàng hoá, khắc phục tính chất tự cấp tự túc tồn tại 
trước đây. 


QUY HOẠCH ĐÔ THỊ ngành khoa học nghiên cứu 
những quy luật phát triển của đỏ thị nhằm giúp cho việc 
hoạch định những chính sách, kế hoạch và quy hoạch phát 
triển đô thị đảm bảo việc sắp xếp, bố trí các yếu tố tạo nên đồ 
thị, tạo ra một cấu trúc hợp lí đảm bao sự hoạt động nhịp 
nhàng của các yếu tố đó và sự hài hoà của đò thị với môi 
trường. Đô thị đã xuất hiện từ khá sớm trong lịch sử nhưng 


ngành khoa học QHIYT mới chì thực sự hình thành từ khoáng 
1 thế ki nay. Sự hình thành ngành khoa học này nhãm đáp ứng 
yêu cầu về lí luận vì Hrực trên xây dựng đô lhị trong bối cánh 
tốc độ đô thị hoá đã đạt tới mức độ chưa từng có. sonø sone 
với sự phát triể1 mạnh mẽ của công nghiền hoá ở quy mô 
toàn thế giới. Ngày nay, địa bàn nghiền cứu cúa QHĐT đã mỡ 
tôn »ưne ca các ngành khoa học có liên quan như xã hôi học 
đỏ thị, lịch sử phát triển đô thị. địa lí đô thị, kinh tế đô thị, 
cánh quan đỏ thị. mồi trường đỗ thị, vv. Ngành Khoa học này 
còn được biểu hiện đưới thuật ngữ đô thí học với ba thành 
phản chủ vếu là đô thị học lí thuyết. đồ thí hoc thức hành 
hoäc triển khai và đô thị học quy chế. Riêng phần đò thị học 
thực hành được triên khai trong rất nhiều lĩnh vực như quy 
hoạch bảo tồn các khu đô thị cô và đi sản kiến trúc đô thị, quy 
hoạch canh quan đồ thị từ phạm vị rông (quy hoách vùng lãnh 
thổ. quy hoach tổng thể đô thị) tới phạm ví hẹp (quv hoạch 
chị tiết các khu chức năng trong đỗ thị: Khu công nghiệp. khai 
đân cư, khu cây xanh, vv. cũng như các mạng lưới kĩ thuật hạ 
tầng đô thị như: giao thông, cung cấp điện, cung cấp nước, 
thoát nước mrra và nước bẩn sình hoạt, vv.). Còn đó thị học 
quy chế nhằm vận dung các yếu tố pháp chế nhằm đảm bảo 
việc phát triển đô thị được trật tự, đúng pháp luật để gìn giữ 
mồi trường sông ở đô thị luôn được tốt đẹp. hài hoà, đó cũng 
chính là đối tượng của công tác quín lí đồ thị. 

QUY HOACH MỖI TRƯỜNG nhĩmg quy định về mục 
tiêu và biện pháp bảo về môi trường trong thời gian nhất định 
nhằm duy trì cần bằng sinh thái và đồng thời vẫn đảm bảo 
mục tièu phát triển. Mục tiêu của công tác QHMTT nhằm: xác 
định các hành dòng về môi trường mang tính hệ thông, đồng 
bộ và được xếp thứ tự ưu tiên; huy động mợi nguồn lực cần 
thiết và bố trí để bảo đám thiực hiện tốt các hành động về môi 
trường đã đính ra nhằm xứ dụng hợp lí nhất các nguồn tài 
nguyên. phòng chống ð nhiềm môi trường, tránh gảy nguy 
hại đên chất lương rnôi trường hoặc khôi phục những môi 
trường đã bị suy thoái, phục vụ cho sự nghiệp phát triển bên 
vững kinh tè - xã hội của đất nước. 

Nói dung QHMTT báo gồm: 1) Xây dựng phương hướng. 
chiến lược về môi trường và phát triển bền vững để đưa vào 
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện sự phát 
triên hài hoà giữa kinh tế và môi trường. 2) Điều tra cơ bản 
các yếu tố về môi trường như đất. nước, không khí, rừng, biển 
và các khía cạnh văn hoá có liên quan, vv. 3) Điều tra tình 
hình ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn, khu cóng 
nghiệp. khu đông dán cư quan trong. vùng biên đang khai 
thác dâu khí. vv. 4) Các dư án bảo tòn. khôi phục các hệ sinh 
thái có tầm quan trọng cho phát triển bền vững kinh tế - xã 
hôi và duy trì tính đa dạng xinh học. Š) Đánh giá hiện trường 
môi trường. 6) Thanh tra môi (trường. 7) Xây dựng tiềm lực 
môi trường ở các bộ, ngành và địa phương. 8) Các biện pháp 
xứ dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiền, môi trường. 9) Hoạt 
đông khoa học. công nghệ và môi trường, 

QUY HOẠCH NGÀNH luận chứng khoa hợc về phát 
trên và phán bố có hiệu quả từng ngành kinh tế phù hợp với 
nhùu cầu của nên kinh tế quốc dân, với nguồn tài nguyên, 
nguyên liệu, lao động và vốn trên các vùng. 

QUY HOACH NGUỒN NƯỚC nội dung quan trọng nhất 
của quy hoạch thuỷ lợi nhằm hoạch định và cần đối piữa lượng 
nước đến và lương nước dùng cho môt vùng, mội lưu vực sông 
hay lãnh thô một quốc gia để khai thác sử dụng hợp lí nguồn 
nước (bao gồm nước mặt, nước đưới đất, nước biển, VV.). 


QUY HOẠCH THUỶ LỢI () 


QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP cách bế trí. sáp xếp tổ 
chức lãnh thổ phát triển sản xuất nông nghiệp cùng với các 
ngành kinh tế khác theo một hệ thống phân bố hợp lí. QHNN 
Irước hết là quy hoạch đất đai, bố trí. sắp xếp tính toán việc 
khai thác sử dung các đơn vị đất đại rất cụ thê để dư kiến các 
loại hình sự dụng đất hợp lí. QH,NN ngoài khai thííc nguồn tàn 
nguyên đất còn chú ý phát huy các nguôn lợi khí hậu, nước. 
giống cây trồng, Vật nuôi, tiến bộ k† thuật, đặc biệt các điều 
kiên kinh tế, xã hội và môi trường sản xuất. Các kết quá tính 
toán trong quy hoạch nông nghiệp phải được trình bày cụ thể, 
có cơ sở pháp lí. được thể hiện thành dự án, với báo cáo và 
bản đồ phản bố sử dụng đất đai, với những dự tơán có tính 
khá thị. QHNN góp phản phát triền nền nông nghiệp toàn 
điện, cân đối hài hoà với phát triển kinh tế xã hỏi, có hiện quả 
và làu bền. 

Ở Việt Nam, Iừ mây chục năm nay, đã tiến hành các bước 
quy hoạch vùng, nóng trường, hợp tác xã. Công tác QHNN 
đang được đổi mới để phát triên kinh tế hàng hoá. giải phóng 
mọi nãng lực sản xuất, phát triển kinh lế - xã hội. QIINN định 
hướng cho công tác quản lí đất đai, và là cân cứ đề giao đất. 
(hu hồi đất. Điều 19 Luật đất đai (1993) quy định rõ trách 
nhiệm của các cấp, các ngành trong việc lập quy hoạch, xét 
duyệt, điều chỉnh quy hoạch. QHNN gắn liên với kế hoạch 
cái tạo, bảo vệ đất đai nói riêng và phát triển tài nguyên đât 
nói chung. 

QUY HOẠCH PHI TUYẾN bô phận quy hoạch toán học 
nghiên cứu các bài toán tìm giá trị của một số tham số sao 
cho với các giả trị đó các hàm số cho trước nào đó không vươt 
quá những đại lượng cố định, và có một hàm số. gọi là hàm 
mục tiêu. đạt được cìc tiên (hay cực đại) toàn cục. Ö đây, 
khác với bài toán quy hoạch tuyến tính, các hàm số có mãi 
trong bài toán khỏng nhất thiết là tuyến tính. Sư ra đời của 
QHPT là do khi nghiên cứu nhiều bài Loán thực hền (trong đó 
có cả các bài toán kinh tế) người ta nhận thấy rằng giả thiết 
về sự phụ thuộc tuyến tính của các đặc trưng khác nhau của 
quá trình đang xết đối với các tham số kế hoạch là quá 
thô bạo. 

Bài toán QIHIPT cơ bản có thế phát biếu như sau: cho trước 
các hàm số Ấ, Ø¡ ..... Pm Của mì biểu thức, hãy xác đính vcctơ 
n chiều x 2 (Xị. X2, .... Xạ) thoả mãn các điều kiện 

xi3 Ö, 
gi(x) 0, 


và đạt cực tiểu toàn cục của hàm mac tiên f(x). 


}S' v2 2r+ev f 


LÊ +2 vá: 


Cần chú ý rằne, về nguyên tắc mỗi bài toán QHPT nhờ 
phương pháp hàm phạt có thê đưa về môt đãy các bài toán cực 
trị không điều kiện. Tuy nhiên, trong trường hợp này thường 
các bài toán phụ là những bài toán nhiều cực trị và việc giải 
chúng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, phương pháp đã nêu 
thường được dùng đề giải các bài toán nhiều cực trị cụ thể. 

Trong thực tế kinh tế và kế hoạch sản xuất (nói rrênp, trong 
các vấn đề phân bổ) thường gặp một cách có hệ thống các bài 
toán mà trong đó các ràng buộc là tuyến tính, còn hàm cần 
làm cực đại là lồi (hàm cẩn làm cực tiểu là lõm). Để giái bài 
toán nhiền cực trị này đã có các phương pháp đặc biệt sư 
dụng sự kiện là vectơ tối im cho mỗi bài toán ấy trùng mội 
tronp các đỉnh của đa điện ràng buộc, 

QUY HOACH THUY LỢI (cg. quy hoạch tổng hợp lợi 
dụng nguồn nước), tổng hơn các khâu nghiên cứu lựa chọn 
mite tiêu, biên pháp công trình, trình tự thực hiện việc khai 
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thác tài nguyên nước và phân phôi hợp lí nguồn nước cho các 
yvéu cần nhầm đat hiện quả kinh tế cao nhất và phòng chống 
hoàc hạn chế các tác hịu của nước (phòng 1ñ) cho một vùng 
lành thó nhất định, phục vụ nông nghiệp, puúo thông thuy, 
thuy ván, công nghiệp và đời sống, vv. Các giải pháp thuy lợi 
liên quan đến nhiều mãi nên ánh hương lớn đến hiệu quả kinh 
tế tône hợp của việc khai thấc tài nguvẻn nước và phải tính 
đèn thời øIaìn TÔ - T5 năm (trong tâm là Š năm đầu tiền). 

Các vân bạn QIYTU thường được gọi là sở đô phát triên 
thuy lợi một vùng kinh tế hay mốt lưu Vực xông; tổng xơ đồ 
Phát triện thuỷ lợi quốc giá QHTL là quy hoạch phát triển 
bên cừng tài nguyên nước phục vụ các yêu cầu phát triển kinh 
lè xã hồi đặt ra. Ộ 

QUY HOACI THƯY LỢI ĐÔNG RUÔNG quy 
hoạch cơ xở trong quy hoach hệ thống thuy nõng. QHTLĐ 
nghiên cứu, đệ xuât hệ thông công trình cấp thoát nước cho 
cày trồng trên Khoảnh ruông dièn tích (từ IÓ-50 hà. QHTLĐR 
phái kết hợp chất chế với vếu cầu giáo thông đông ruộng, 
canh tác cơ giới, trồng cây chăn gió, chăm sóc phân bón cho 
cày Nóng cũng như vẻu cầu cấp thoát nước cho các khu đản 
cư cø hiên quan. 

QUY HOẠCH THUỶ NÂNG mút phân của quy hoạch 
thuý lợi nhằm láp phương án sứ dụng nguồn thuy năng đẻ 
phít điện, hay noi cách khác QHTN là quy hoạch về phát 
triên thuỷ điện (rong quy hoach thuy lợi. Mục dích cúa 
QHTN là lựa chọn được sơ đồ để khai thác hợp lí cho một còn 
sông. mòt lưu vực. 

QUY HOẠCH TOÁN HOC bò môn toán học nghiên 
cứu các lí thuyết và phương pháp tìm cực trị của hàm nhiền 
biển khi có các ràng buộc lên các biến đưới dạng đăng thức 
hay bất dắng thức. Hình thành vào những năm §Ô thế ki 20. 
gắn liền với các bài (oán thực tiên nhằm chọn phương án tối 
ữu, các loại bài toán này xuất hiển trong nhiều lĩnh vực hoạt 
đông của con người: kinh tế (kế hoach hoá và điều khiên kinh 
té), kí thuật (chọn đư án hoặc thiết kế tốt ưu), quản vự (kế 
hoach tác chiên. điều khiến quân đội), Một số bài toãn trong 
các bộ mỡn khác của toán học như lí thuyết xấp xi, thống ké 
toán học cũng là điểm xuất phát cúa QFTTH. Dạng tổng quát 
cúa bài toán QHTH có thể mô tá như sau: cực tiểu hoá hàm 
tục tiểu f{X¡,....xn) trên tập hợp chấp nhàn được G được cho 
đưới dạng 


_— 
ˆ 


Đ(XÐ >> -1 
(Xk: : — c X C R" 
Tuỳ theo các dạng cũ thể của hàm mục tiều F và các ràng 
buộc g, ta có các bài toán QITITH khác nhau, Nêu X=R*",£ 
và ø, là các hàm tuyến tính ta có bài toán quy hoach tuyến 
tính (xt. Quy hoạch tuyến tính). Nếu một số hoặc tất cả các 
hàm số đó là phi tuyến ta có lớp quy hoạch phì tuyến. Nếu f 
và ø, là các hàm sở lôi. X là miền lồi tronp R* tạ cố lớp quy 
hoach lỗi. Nếu X là tập hợp các điểm nguyén (X = ⁄®) tụ có lớp 
quy hoach nguyên. Nếu miễn ŒG gồm môi số hữu han điểm tà có 
lớp quy hoach rời rac. Nếu các hàm Í. ø¡ phụ thuộc tham xố hoặc 
các yếu tố ngáu nhiên ta có các lớp quy hoạch tham số hoặc 
neẫu nhiên, Nếu nghiệm tối ưu của bài toán QHTTHÍ nhận được 
trong một quá trình nhiều bước mà cách giải cùa bước sau phụ 
thuôe vào kết quả của bước trước tì có lớp quy hoạch đóng. 


NẴNG ¬".- 


QITTH có quan hệ chật chẽ với vận trù học. lí thuyết trò 
chơi và tối ưuhoá. —. : 
QUY HOACH TÔỒNG HỢP LỢI DỤNG NGUÔN 
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NƯỚC x. Quy hoạch thuy lợi. 


QUY HOẠCH TÔNG THẾ luận chứng khoa học về phát 
triền và phản bố các ngành kinh tế trong môi quan hệ cấu 
trúc. làm cho chúng phát triển cân đối. hài hoà, thúc đấy lần 
nhau. (rong đố có những ngành mũi nhọn, những ngành 
chuyên môn hoá. những ngành hồ trợ. bố trơ. Căn cứ vào các 
điển kiên từ nhiẻn, kinh tế và xã hội trong từng (hời kì và tìneg 
vùng, để khai thác bợp lí và bảo vệ môi trường, phần bổ dân 
cư. phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. 

QUY HOÁCH TUYỂN TÍNH hài toán tìm cực đại (hoạc 
cực tiêU) của hầm mục biếu là môi hàm tuyến tính CN lrên 
một tập hợp xác định bởi một hè những bát phương trình 
tuvến tính: 


x0 (E1.2..) 


trong đó c¡. a¡, và b, là những số cho trước. Đày là trường hợp 
rềng cúa quv hoạch toán hoc. QHTT là mô hình toán học 
thường gặp trong nhiều bài toán kình tế, kí thuật. Vấn đề là 
lựa chọn một phương án có thể có, chàng hạn để trà lời cầu 
hói: trong những điền kiên nhất định của thí trường, sản xuất 
những sán phãm nào với sô lượng bao nhiêu để lổn tiến lãi 
thu được là lớn nhất. Có thế cụ thế hoá một trường hợp điển 
hình như sau: Với cơ sở công nghệ sẵn có, ta có thế sản Xuất 
n loại sản phẩm khác nhau từ m loại yếu tố sản xuất. [Lượng 
yêu tố Lí = Í, 2..... ta) hiện có là bị: hệ xố tiêu hao yếu tô 
để sán xuất một đơn vị ván phẩm j là a, ( = 1, 2... m: J= T, 
2.....n). Mỗi đơn vị sản phảm { sẽ cho một số tiền lãi là 
Ê, (J= !1.2..... n1). Hãy lập một phương ấn sản xuất trong pham 
vị hiện có cứa các yêu tố sản xuất sao cho tổng tiền lãi thu 
được là lớn nhất. Gọi X, (J = 1. 24... n) là sô lượng sán phâm 
† được sản xuất, khi đó tổng tiền lãi thể hiện dưới đạng môi 
hàm cúa các brến x, là 
n 


f(x) ĐI C¡X.. 
J“Í 


Hàm này phải đạt trị số cục đại, Đồng thời tổng lượng tiêu 
M) 

hao yếu tô 1 là › đu X, không vượt lượng hiện có b,. nghĩa 

` J=l 

là: 


"1 


3 duy, <b,(I=1.2.....m), 


JTÌ 


Cuối cùng sản phẩm j có thể được sản xuất hoặc không san 
xuất. nén x,> Ø (J= l,2..... n). Tóm lại văn đề nêu trên dán 
tới bài toán: 


lì 


tô 3 gịÉ, —> (Hm\aX) 
J=Ì 

3 ayX, <b,(1= ].2....m) 

J=I 


X,>0(Q= 1.2.....n) 


Đó là một bài toán QHUT: 


Bài toán QHTT tổng quát có dạng: 
n 
f(x)= À 6Xj -> mịn (max) (l) 


J=l 


»- =b;, 
bà T3 >Ð;, 


(€]\) 


(2) 
(1€Iz) 


Hai bộ phận cấu thành quan trọng của bài toán là: hàm 
f{x)(1) gọi là hàm mục tiêu, Vì nó thể hiện cái đích ta cần đạt 
tới và hệ (2) gọi là hệ ràng buộc, chúng thẻ hiện những điều 
kiện han chế, trở ngài đối với việc đạt tới cái đích đó. 

Mọi bài toán OHTT đều có thể quy về dạng chính tắc sau: 


R 


fŒ&)= 3 cụx, —> 


J=l 


mìn 


3 ayX, =b, (=l,2.....m) 


J>) 


X.200=1.2....n) 


Ý nghĩa kinh tế của bài toán vượt khỏi phạm vi lựa chọn 
các phương án tác nghiệp nếu nó mô phỏng quá trình sản 
xuất của toàn bộ nẻn kính tế quốc đàn. Khi đó lời giải sẽ 
mang nhiều sác thái định tính và xu thế hơn là chỉ rõ giải 
pháp cụ thể. Chăng hạn có thể hiểu nội dung của bài toán 
dạng chính tắc như sau: giả sử trong nền kinh tế có n công 
nghệ sản xuất khác nhau, nếu dùng một đơn vị cường độ 
(mức độ sứ dụng có thể đo bằng thời gian, công suất...) công 
nghệ J (j = Í.2...., n). tương ứng với một ch: phí sản xuất là Cị, 
để sản xuất loại sản phẩm ¡ (i^l,2,..., m) ta sẽ thu được một 
lương sán phảm loại ¡ là a,¡. Yêu cẩu của xã hội về sản phẩm 
1 là b, ( = 1,2... m). Hãy xác định cường, độ sử dụng x, các 
công nghệ j sao cho đáp ứng yêu cần vẻ sản phẩm với tổng 
chí phí nhỗ nhất. 

QUY HOẠCH TƯỚI TIỂU việc nghiên cứu mục tiêu, 
biện pháp công trình và trình tự khai thác tài nguyèn nước 
phuc vụ yèu cần cấp thoát nước cho cây trồng trong một vùng 
xản xuất nông nghiệp nhât định. QHTT phai kết hợp chặt chế 
VỚI các yêu cần kiến thiết nông thôn. giao thông, thuỷ sản 
hoặc các yêu cầu dùng nước khác. 

QUY HOẠCH VÙNG đẻ án bố trí hợp lí trên lãnh thổ 
vùng những cơ sở sản xuất - kinh doanh, giao thông vận tải 
và các điểm đân cư có tính đến các nhán tố và các điều kiện 
địa lí, kinh tế, kiến trúc, xáy dựng và KĨ thuật, vv. Nói dung 
chủ yếu cna QHV là bố trí hiệu quả các cơ sở sản xuất - kinh 
đoanh trên cơ sớ sứ dụng tổng hợp nguyên liệu, vật tư, lao 
động và kT thuật, tố chức hợp tác liên đoanh piữa các cơ sở, 
bố trí đân cư hợp lí đảm bảo kiến trúc xảy đựng, vệ sinh, 
thuận tiện cho dân, phối hợp sử dụng chung hệ thông cấu trúc 
hạ tầng và dịch vụ. QHV được tiến hành trên cơ sở các vùng 
kinh tế có ranh giới trơng đối ổn định. làm cơ sở cho việc lập 
các đồ án thiết kế xây dựng. 


QUY LUẬT BÀI TRUNG (} 


QUY HOẠCH XÍ NGHIỆP dự án phát triển sản xuất - 
kinh doanh của xí nghiệp. Bao gồm phương hướng sán xuất - 
kinh doanh của xí nghiệp, quy mô xí nghiệp. lao đông, điện 
tích và vốn, vv, Nhiệm vụ quan trọng của QHXN là xác định 
hiệu quả kinh tế của sản xuất, lập các đự án tiền khả thí và 
khả thi. 

QUY LUẬT mỗi liên hè khách quan, tất yếu. bản chất, 
phổ biến được lặp đi lãp lại g1ữa các hiện tượng. Có nhiều loai 
QL. Tuỳ theo phạm vị tác động của chúng. người ta phản các 
QL thành: QL riêng (chị tíc đồng trong một lĩnh vực nào đó 
và được một bộ môn khoa học chuyên ngành nghiên cứu); 
QL chung (tác động trong ca tự nhiền. xã hội lần tư duy. và 
chúng được phép biện chứng duy vàt nghiên cứu). Tuy theo 
Lính chất đơn trị hay đa trị của mối liên hệ nhán quả. các QL 
được phân thành: QL động lực (QL mà trong đó ứng với một 
nguyên nhán chỉ có một kết quả xác định), và ỌL, thông ké 
(ứng với một nguyên nhãn thì kết quả có thẺ như thế này hoặc 
như thế khác). Ngoài ra, người ta còn phân các QL thành QL 
của tự nhiên, của xã hội và của tư duy; QL hoạt động và QL 
phát triển của sự vật: QL của thế giới bên ngoài và QL khoa 
học, vv. Chủ nghĩa duy tâm phủ nhận sự tồn tại khách quan 
của các QL.. Theo chủ nghĩa duy tàm khách quan thì QL tà sự 
thể hiện của “ý niệm tuyệt đối”, của ']í trí vũ trụ” trong tự 
nhiên và trong xã hội, Còn theo chủ nphra duy tâm chú quan 
thì QL chỉ là sán phẩm của ý thức và được con người gán cho 
giới tự nhiên. Trái với quan điểm cúa chú nghĩa đuy tâm, chủ 
nghĩa duy vật biện chứng kháng định rằng. các QL tồn tại 
một cách khách quan, ở bên ngoài! và độc lập với ý thức con 
người. Con người có thể nhận thức được các QL, và vận dụng 
chúng nhằm phục vụ cho muc đích của mình, nhưng con 
người không thể váng tạo ra QL hoặc thì tiêu nó. Bất kì QL 
nào cũng tác động trong những điều kiện nhất định. Khi có 
những điều kiện đó, QL tất yếu xuất hiện và tác động: trái lại, 
khi điều kiện mất đi thì bản thân QL cũng biến mất. Nói như 
thế không có nghĩa rằng con người hoàn toàn bất lực trước sự 
tác động của QL. Các QL chỉ là mù quáng chừng nào ta chưa 
hiểu được nó. Nhưng khi đã nhận thức được các QL äy, con 
người có thể vận dụng chúng một cách tr giác bằng cách tạo 
ra các điểu kiện cần thiết để mở rộng hoäc hạn chế phạm vi 
tác động của nó trong một phạm ví không gian và thời gian 
nào đấy. nhằm buộc các lực lượng tự nhiên phục vụ cho lợi 
ích của mình, Đó là điểm khác biệt giữa quan điểm của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng về QL với quan điểm của thuyết 
định mệnh. của ý chí luận và chủ nghĩa duy 1âm các loại. 

QUY LUẬT BÀI TRUNG quy luật cơ bản của lògic hình 
thức. "Trong lôgic hình thức truyền thống. QLRT dược phát 
biều như sau: trong hai mệnh đề màu thuấn loại trừ nhau, môi 
mệnh đề nhất định là chân thực, còn ménh đề kia nhất định 
là giả tạo, không thể có trường hợp thứ ba. Lôgic hình thức 
hiện đại diễn đạt QLBT bằng những công thức hằng chân 
thực tương ứng. QLBT yêu cầu chủ thể tư duy phải đứt khoát 
và triệt để trong lập luận đúng đán. Đúng là đúng. sai là sài, 
không nguy biện nhập nhằng giữa đúng và sai. Nguyên tấc 
lưỡng trị quá chặt chế này làm chc phạm ví tác dụng cửa 
QLBT rát hạn chế. Đối với các tình thát thời gian như quá khứ 
và tương lai, do tính đa trị là đặc trưng cơ bản, cho nên bài 
trung chỉ là hãn hữu, còn thường xuyên ]à không bài trung. 
Ngay cả đôi với tình thái hiện tại, luật bài trung cũng không 
áp dụng được trong những tập hợp đốt tượng vỏ hạn. Vì đối 
với các tập hợp vô hạn, có những nghịch lí lôgic vị phạm luật 
bài trung. Ngoài ra, những hiện tượng mang tính chất xác 
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QỌ QUY LUẤT CANH TRANH 





suất thông kê cũng không trân theo luật bài trung. 


QUY LUẬT CANH TRANH quy luật bắt buộc của nền 
kinh tế hàng hoá: biếu hiện sự đổi lập giữa những người sẵn 
xuât hàng hoá, sự tác đông lẫn nhau của nhiều tư bản. chỉ 
phỏi hành động cúa từng người sản xuất. Có nên kinh tế hàng 
hoá tất nhiên tổn tại cạnh tranh. Cơ xở khách quan của cạnh 
tranh là sự khác nhau về lợi ích kinh tế giữa những người san 
xuất hàng hoá. Tính bất buộc của QLCT bắt nguồn từ bất 
buôc bên ngoài. Trong điều kiện sắn xuất hàng hoá, môi thứ 
hàng hoá chỉ được tiêu hao một lượng thời gian lao động xã 
hôi cân thiết để sản xuât hàng hoá đó, bởi vì môi người sản 
xuất đều phải đựa vào piá cá thị trường hàng hoá dễ bán hàng. 
Mỗi người ván xuất hàng hoá và những người tham piaá thị 
trường khác đầu cố gắng lành được những điều kiện có lợi 
nhất trong sán xuất, tiên (hụ sán phâm và địch vụ cũng như 
(rong việc sử dụng tiền vốn. Chỉ có thông qua tác dụng bát 
buộc bên ngoài của cạnh tranh mới có thể làm cho tính tất 
yếu nội tại cúa QLUCT thể hiện ra; thông qua cạnh tranh, từ đó 
thóng qua giá cá hàng hoá. quy luật giá trị của sản xuất hàng 
hoá mới được quán triệt, quam điểm thời gian lao đông xã hội 
cần thiết quyết định giá trị của hàng hoá mới trở thành hiện 
thực. Cạnh tranh trong nền kính tế thị trường không phải là 
hiện tượng đãc trưng cúa bất cứ một giai đoạn phát triển nào, 
cũng không phải là hiện tượng riêng biệt của bất cứ một 
lĩnh vực nào. Tính bất buộc của nó ở moi nơi có sản xuất 
hàng hoi. 

QLCTT không phát huy tác dụng một cách riêng rễ mài theo 
quy luật giá trị và các quy luật kinh tế khác. Dưới sức ép của 
cạnh tranh, mọi người phai tích cực tìm cách cái tiến kĩ thuật, 
đối mới phương pháp kinh daanh, tìm cách đầu tư thèm. Trên 
thực tế, Q1.CT thúc đầy tiến bộ kĩ thuật và phát triển kinh lế, 
nhìng đồng thời cũng đây mạnh sự phân hoá theo hai cực, có 
lúc gãy ra lãng phí tài nguyên xã hội. 

QUY LUẬT CHẾ HOÁ quy luật trong ngũ hành, đảm 
báo sư phái triển cân bằng của tất cá các thành phần tronp 
một tổng thẻ, cũng như trong phạm vĩ cụ thể. Qua quan hệ 
(ương xinh, tượng khác của Ngũ hành (x. Tương sinh; Tương 
khác). môi hành đều sâm 4 vai, vừa là mẹ. vừa là con, vừa là 
kẻ thắng. vừa là kẻ (hua. và mỗi hành đều có quan hệ trực tiếp 





Quy luật chế hoá 5) 
Tương sinh Z3, Tương khắc —»>>, Chế hoá ; — ` 
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với 4 hành khác (hình). Quan hệ tương sinh, tương khắc 
khóng tác động riêng lẻ mà tác đóng lân nhau. Tương sinh để 
đảm báo tương khắc, tương khác để duy Irì tương àình, 
được gọi là sinh đê rà khác, khắc đề mà sinh. Sự tương 
tíc giữa quan hệ tương šình, tương khắc này được gọi 
là QLCH. 

Quan hệ giữa mộc, thổ, kim (một phạm ví cụ thể) sẽ như 
sau: thổ sinh kim. kim khắc mộc, mộc khác thổ, như vậy là 
thổ sinh kim để kim đủ sức khắc mốc, để mộc không quá 
vượng chí khác thổ ở một thế cân bằng, trên cơ sở đó thô l:ú 
sinh kim đều đặn, và mộc, thổ, kim, đều phát triển hài hoà. 
Cũng tương tự với thuỷ. hoá. thỏ: kim. mộc. hoá; thổ, thUÝ, 
mộc; hoá. kim, thuỷ, 

Quan hệ giữa mộc với thổ, kim, hoả, thuỷ sẽ như sau: thuỷ 
sinh mộc để lạo mộc sinh hoá. Mộc đủ sức khác thổ khác 
thuỷ (mẹ của thổ) vừa phải. Hoả được mộc sinh để có sức 
khác kim cho kim bới khắc mộc (me của hoá) để mòc hoat 
động bình thường. Như vậy sự tương tác giữa tương sinh, 
tương khắc đã mở rông ra cả ngũ hành và để đảm bảo cho cá 
5 hành phát triển hài hoà. Khi một trong cả 3 hành hoặc Š 
hành quá thính hoặc quá suy sẽ nảy sinh quan hệ không bình 
thường: mẹ hư sinh con hư; con thực làm mẹ thực (x. Tương 
sinh): kẻ thắng thừa thắng đánh kẻ thua (x. Tương thừa): kẻ 
thua mạnh lên đánh lại kẻ thắng (x. Tương vũ). 


QUY LUẬT CHỊU ĐỰNG khoảng nằm giữa điểm quá dư 
thừa hoặc quá thiếu hụt đo mội nhàn tố nào đó dân đến sự suy 
thoái hay điệt vong của loài sinh vật. Khái niệm này được 
Senfư (V. E. Shelford) đưa ra 1913. 

QUY LUẬT CHUNG CỦA TÍCH LƯỸ TƯ BẢN môi 
(rong những quy luật quan trọng nhất của phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghra. phản ánh sự tác đông của quá trình tích 
luỹ tư bản đến sự tầng trưởng kinh tế và đến tình cảnh của giải 
cấp công nhàn. Theo quy luật này, tư bản được sử dung càng 
lớn, quy mò Và năng lực tích luỹ của tư bán càng lớn. và do 
đó số lượng tuyệt đổi của giai cấp công nhân và năng lực sản 
xuất của họ càng lớn, thì đội quân hậu bị công nghiệp càng 
đông và mức độ bóc lột giai cấp công nhàn càng lớn. Quá 
trình tích luỹ tr bản dẫn đến tích luỹ cua cải. sự giàu có về 
phía giai cấp tư xản ngày càng lớn, sự chênh lệch thu nhập 
0iỮa giai cấp tư sản và giai cấp VÔ sản ngày càng cao, tình 
trạne nghèo khổ, thất nghiệp cửa giai cấp vô sản không thể bị 
xoá bỏ, thế hiện ở sự bản cùng hoá tương đối của giai cấp vô 
sản. Sự tác động của quy luật này làm cho mâu thuần đồi 
kháng giữa tư bản và lao động ngày càng tăng, và tất yếu dân 
đến sự thay thế chủ nghĩa tr bản bàng chủ nghĩa xã hội. 

QUY LUẬT CUNG CẤU quy luật thể hiện những xu thế 
tư nhiên thường hay làm cho cung và cầu biến động thco giá 
cả và giá cá biến động lhco cung và cầu. Có thẻ tóm lược 
những xu thể đó là: L) Nếu ỡ một mức giá cả nhất định. cung 
lớn hơm cầu, thì giá cả có xu hướng giảm sút và nếu cầu lớn 
hơn cung thì giá cả có xu hướng tăng cao. 2) Một sự gia tầng 
trone øtá cá có xu hướng làm giám cầu và làm tăng cung, và 
một sự giảm sút trong giá cả có xu hướng làm tầng cầu và làm 
giảm cung. 3) Thị trường có xu hướng đạt thế cân bằng, trong 
đó cune và cầu ngane bằng nhau ở mức piá cả cán bằng. Đây 
là những xu hướng thường xảy ra trong thời gian ngắn, đĩ 
nhiên có nhiều ngoại l. 

Theo quy luật này. cung là một hàm số gia tăng của giá: 
lượng cung và giá tăng giảm tỉ lệ thuận với nhan; cầu là hàm 
sô suy giảm cửa giá: lượng cầu và giá tăng giảm tí lệ nghịch 


QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI () 


với nhau. 
QUY LUẬT DÈÉO x. F£ thuyế? đẻo. 


QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI môi trong hai quy luật không gian 
cơ bản của lớp vỏ địa lí, do sự phân bố không đồng đều của 
bức xạ Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất, phụ thuộc vào góc tới 
của tỉa bức xạ, vào đặc tính của Trái Đất (hình dáng. điện 
tích, vị trí so với Mặt Trời, vận động quay). Biểu hiện rõ rệt 
nhất của QLĐĐ là sự thay đổi của các vòng đai và các đới địa 
lí từ xích đạo tới hai cực (xích đạo, á xích đạo, chí tuyến 
hay nhiệt đới, á chí tuyên hay á nhiệt đới, ôn đới, á cực đới, 
cực đới). 

QUY LUẬT ĐỊA LÍ các quy luật điển ra trong phạm vi 
lớp vô địa tí của Trái Đất và ch¡ phối toàn bộ hoạt động cúa 
các thành phản địa lí (nham thạch, địa hình, khí hậu, thuỷ 
vân, thổ nhưỡng, xinh vật) cũng như tổng hợp hệ địa lí (xứ. 
đới. miền, khu. vv.). Đó là các quy luật vẻ tính thống nhất, 
tính hoàn chỉnh, về các mối quan hệ cấu trúc giữa các thành 
nhần, các tổng hợp thể, về tuần hoàn của vật chất và năng 
lượng. về tính nhịp điệu, về sự phân boá trong không gian 
của lớp vỏ địa lí vv. 

QUY LUẬT ĐỒNG NHẤT một trone những quy luật cơ 
bản của lôgic hình thức. Trong lôgic hình thức truyền thống, 
QLĐN được phát biểu như sau: A là A, hay Á đồng nhất với 
chính nó. QLĐN yêu cầu chủ thể tư duy phải bảo đảm tính 
xác định của tư tưởng, phản ánh tính cò lặp và bất biến tương 
đối của mọi sự vật và hiện tượng. Yêu cầu chủ thể tư đuy 
không được phép đánh tráo khái niêm trong quá trình lập 
luận. Các phép biến đổi hình thức tư duy phải báo đảm 
nguyên tắc đồng nhất thức, nghĩa tà không thay đối giá trị 
chân lí của các hình thức được biển đổi. Rõ ràng QLĐN của 
lôg¡c hình thức chỉ phát huy tác dụng trong pham vị nhất định 
và hạn hẹp, Đó là phạm ví của tính đồng nhất trừu tượng. 
Lôgie biện chứng không phủ nhận ý nghĩa của tính đồng nhất 
trừn tượng nhĩ trường hợp giới hạn của đồng nhất cụ thê, như 
kết quả trừu tượng hoá của tính đồng nhất cụ thê. Tính đồng 
nhất cụ thể bao hàm cả xự khác biệt do mối liên hệ phổ biến 
và sự vận động. phát triển không ngừng của mọi sự vật và 
hiện tương. Chính trong quá trình vận động, phát triển của 
mọi sự vậi, hiện tượng, tính đồng nhất cụ thể có thể chuyển 
hoá từ sự vật thông nhất đa dạng cũ xang sự thông nhất đa 
dạng mới. 

QUY LUẬT EBINHHAUXƠ quy luật về sự quên 
(x. Quên) do nhà tâm lí hợc Đức Ebinhhauxơ (11. I-bbinghaus; 
1850 - I909) xác lập bàng thực nghiệm năm L885: sự quên 
điễn ra một cách không đồng đều, tronea vòng 1/2 giờ sau khi 
học thì tồc độ quên lớn nhải, sau đó tốc độ quên giảm dẫn, 

QUY LUẬT GIÁ TRỊ quy luật kinh tế chung của sản 
xuất hàng hoá đưới các hình thái kinh tế - xã hội. Quy luật 
này đòi hói sản xuất và trao đồi hàng hoá phải được thực hiện 
phù hợp với hao phí lao động xã hội cần thiết: nó kích thích 
những người sản xuất hàng hoá ra sức cải tiến kĩ thuật, hợp lí 
hoá tố chức, tăng nàng suất, tiết kiệm hao phí lao động, có 
biện pháp giảm lượng lao động xã hội cần thiết trong một đơn 
vị hàng hoá. Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trí, hàng 
hoá trao đối trên thị trường theo nguyên tắc ngang giá và theo 
quan hệ cung - cảu, nên QLỚT được thể hiện như 1à quy luật 
giá cả. Trong nền kinh tế hàng hoá gián đơn và trong chế độ 
tư bản chủ nghĩa. QLGT tự phát điều tiết nên sản xuất xã hội. 
Thời kì để quốc chủ nghĩa, QLỚT tác động thông qua cơ chế 
giá cả độc quyền. 


Dưới chủ nghĩa xã hội, QLỚT tham gia điều tiết tiền sản 
xuất xã hội trong tổng thể các quy luật kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa và các tổ chức kính tế của 
nó vận dụng QLOGT trong cơ chế thị trường, song coi trọng, 
quản lí và điều tiết của nhà nước đối với thị trrờng nhằm 
không igừng giảm chí phí sản xuất xã hội thông qua hạch 
toán kinh tế và kinh doanh. khác phuc những nhân tð tiều cực 
làm rốt loan thị trường, 

QUY LUẬT GRÉÊSƠM giả thuyết kinh tế do Grèsơm 
(T. Gresham: 1519 - 79) đưa ra. Theo giả thuyết này, *'trên 
xấu sẽ đuổi tiền tốt ra khỏi lưu thông”. Vd. khi có hai kim 
loại (chẳng hạn vàng và bạc) cùng lưu thông và giá trị thị 
tnrờng của chúng khác với giá trị hợp pháp của chúng, thì 
kim loạt nào có giá trị thị trường lớn hơn giá trị hợp pháp sẽ 
được người ta tích trữ. Ö Hoa Kì trong thời kì 1837 - 73, áp 
dụng chế độ song bản vị (Vàng và bac), hệ thống tiền tế bị mất 
ổn định vì khi thì bạc bị tích trữ. khi thì vàng bị tích trữ, tức 
“bị đuổi khỏi lưu thông” do giá trị thị trường của bạc (hay 
vàng) cao hơn giá trị pháp lí của nó. 

QUY LUẬT KINH TẾ những mối liên hệ tất yếu, khách 
quan, thuộc về bản chất, có tính chất ổn định quan trọng nhất 
và những mối liên hệ nhân quả được biểu hiện trong các hiện 
tượng và các quá trình phát triển kính tế. Là quy luật phát 
triển các quan hệ sản xuất, phân phối. trao đổi và tiêu dùng 
của cải vật chất. QLKT được phản thành ba loại QLKT 
chung hoạt động trong tất cả các phương thức sản xuất (vở, 
quy luật quan hệ sản xuât phù hợp với tính chât và trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuất); QLKT chung cho một xố 
phương thức sản xuât có trình độ phát triển của nền sán xuất 
xã hội nhàt định (vá. quy luật giá trị, quy luật tiết kiệm thời 
gian); QLKT đặc thù chỉ tồn tụi trong một phương thức sản 
xuất nhàt định (vd. QLẾT cơ bán). Quy luật chung bạo giờ 
cũng tác động thống nhất với quy luật riêng và biểu hiện 
thông qua quy luật riêng, nhờ đó giữ được đặc điểm của nó, 
Trong xã hội dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất, QLKT hoạt đông một cách tự phát. Dưới chủ nghĩa xã 
hội, đo đưa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, QLKT 
được nhận thức và vận đụng một cách có ý thức vì lợi ích 
chung của toàn xã hội. Str nhân thức chủ quan và việc vận 
dụne QLKT vào thực tiễn là một công việc phức tạp, đồi hỏi 
môi thái độ Khách quan và những kiến thức khoa học. vì vậy 
cần đề phòng khuynh hướng chủ quan, duy ý chí. 

QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN quy luật giá trị thăng dư, phản ánh mối quan hệ 
kinh tế cư bản nhất của phương thức sản xuất tr bán chủ 
nghĩa, quan hệ tư bản bóc lột lao động làm thuế. Là quy luật 
do Mac phát hiện, quyết định tất cả những đặc điểm, những 
mặt chủ yếu và xu thế phát triển của nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Nội dung của QLKTCBRCCNTR là sản xuất giá trị 
thăng đư tối đa cho nhà tư bản và tăng cường bóc lột giai cấp 
vô sản. XI. Gữi trị thằng dư. 

QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI quy luật vận động của nền sản xuất xã hội chủ 
nghĩa mà nội dung là bảo đảm phúc lợi đầy đủ và sự phát 
triển tự do. toàn điện của mọi thành vién trong xã hội trên cơ 
sở phất triển và khóng ngừng hoàn thiện nền sản xuất xã hội 
với trình độ kĩ thuật cao, hình thức sở hữu công công về tư 
liệu sản xuất chiếm vị trí chủ đạo. QLKTCBCCNXH phản 
ánh mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa và phương 
tiên để đạt mục đích đó. Mục đích của nên sản xuất xã hội 
chủ nghĩa được thực hiện thông qua sự thoả mãn và phát triển 
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thường xuyên hệ thông nhụ cầu của nhân dân lao động, gồm 
nhủ cầu vẻ thê chất. về xã hội và về hnh thần. Mức độ thoi 
mãn phúc lơi của nhân dân phụ thuộc vào mức độ đạt được 
của sự phát triển sán xuất xã hỏi, vào việc hoàn thiên quan hệ 
xản xuất xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, phát triển và hoàn thiện 
Không ngừng nền ván xuất xã hội trên cơ sỡ lao đòng tập thể 
và nhimg thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại để tầng không 
naimg lông sản phẩm xã hỏi được xem là phương tiện căn 
bản để 1hực hiện mục đích cửa nên sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Trong các giai đoạn khác nhau của sự phát triển của chú 
nphí+ xà hội, mức đô tác đóng của quy luật kinh tế cơ bán 
cũng khác nhau, Khí cơ sở vật chất - kì thuật cúi chủ nghĩa 
xã hội phát trến cao và mức độ chín muỗi của quan hệ sán 
xuất xã hội chủ nghĩa tăng lên, phạm vì Lạc động của quy luật 
kinh tế cơ bản dược mở rộng và mức độ tác động của nó đây 
đú hơn. QLKTCBCCNXIT gtữ vị trí trung tâm trong hệ thông 
các quy luật kinh tế của chủ neghfa xã hội, quyết định nội 
dung chủ yếu trona chính sách kinh tế cúa các đáng còng sắn 
ở các nước xã hội chú nahfa, mà mục đích cao nhất của nó là 
không ngừng nàn cao mức sống của nhân dân. Quy luật này 
chỉ phát huy tác dụng đây dủ khi đã hoàn thành công cuộc 
xày dựng chủ nphữ\ xã hôi. 

QUY LUẬT LÍ DO ĐÂY ĐỦ quy luật cơ bản của lôgic 
hình thức. Trong lôøic hình thức truyền thống, QLLD3)Đ 
được phát biếu như sau: mọi ý nghĩa chân thực đều phải có 
căn cứ chân (thực, hoặc là được rút ra từ những tiên đề chắn 
thirc (bằng suy điển, quy nạp. loai HN...) hoặc là được báo vệ 
bằng những luân cứ chăn thực (bàng chứng mình), QLLDOĐ 
bảo đảm lính vững chắc cúa tư duy đúng đân. Vì nó yêu cầu 
ý nghĩa chân thực phải được báo vệ bàng nhiều tiền đẻ hoặc 
luận cứ chăn thực khác. Như vậy, tính vững chắc của tr duy 
đúng đân chỉ có thể bảo đảm bằng hệ thống lập luận hợp 
lôgic. Nhưng cũng như một quy luật khác của lögic hình 
thức, QLLD‡+)DÐ mang tính chất tri tượng và hình thức. Hơn 
nữa. phạm vì tác đụng rốt cuôc cùng bị hạn chế căn ban, Vấn 
đề là ở chó. tư duy xét vẻ bản chất không thể từ bảo vệ được 
tính chân thực của né. Bởi vì, chỉ có thực liền mới là tiêu 
chuản tối cao của chân lí Khách quan. 

QUY LUẬT LÔGIC loại quan hệ tất vếu, phổ biến và 
bán chất piữa các đối tượng và hiện tượng. Đặc điểm của 
QLL trước hết là loại quan hệ phô quát nhất. Vd. quan hệ 
đồng nhất. Đồng nhất lôpic là đồng nhất phố quát. không lệ 
thuộc vào đối tượng. nói dung cụ thể. Đồng nhất lòpic khác 
vớt đóng nhất cụ thể, vd. đồng nhất về số lượng trong toán 
học hay đồng nhất về chất lượng cụ thể trong các khoa học 
chuyên ngành. vv. Đặc điểm quan trọng nữa cúa các QLL là 
loai quan hệ tất yếu phô quát đối vớt tr duy đúng đắn. Trong 
lögic hoc hình thức, QLL được biểu đạt bằng công thức hàng 
chàn thực. tức là luôn luôn chân thực. Ý nghĩa cơ bán nhất 
của QI.1. là ở chỗ tư duy đúng đân phải tuân theo QLÌ.. Trải 
lại. tr đụy không tuân theo QLL, thì nhất định không đúng 
đản. Do đặc điểm này, trong lập luận lôgic. người ta chuyển 
đổi công thức QLL thành công thức quy tắc lận luận lôgic để 
rú( ra các hẹ quá lògïc. nghĩa là kết luân chân thực. 

QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TẾ quy luật về số 
lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông hàng hoá. là “một trang 
nhữme quy luật kính tế quan trọng có ý nghĩa phố biến" 
(Mac). Theo hoc thuyết của Mác, QLLPTTTF được biểu hiện: 
với lốc đô chu chuyển nhất đính của tổng phương tiện thanh 
toán, tông «ố liền đang năm trong lưu thông trone một thời 
gian bàng lổng xố giá cá hàng hoá và dịch vụ cần thưc hiện, 
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công với tổng số các khoán thanh toán đã đến han, trừ đi các 
khoản thanh toán đã bù trừ lăn nhau, Và cuối cùng chỉa cho 
lông số vòng quay (hay tốc độ lưu thông của đồng tiền). trong 
khi đó cùng những đồng tiên ấy, lần lượt khi thì làm chức 
năng phương tiên lưu thông. khi thì làm chức nàng phương 
tiền thanh toán. Yêu cầu của QLL PT TT là khối lượng tiên thực 
tê trong lưu thông phái thích ứng với khối lượng tiền căn thiết 
cho ltm thông. Tuỳ theo loại hình lưu thông tiền tệ (lưu thòng 
tiên kim loại, lưu thông tiền giấy. lưn thông tiền tín dụng 
ngân hàng), QLLUT TT chứa đựng các biên thị khác nhau: quy 
luật xô lượng tin tệ thực xự cần thiết cho lưu (hông: quy luật 
giá trị thực tế của các dấu hiệu tiền tệ danh nghĩa: quy luật 
lưu thông trên tín dụng - giấy bạc ngân hàng. Lạm phát là 
biểu hiện sự ví phạm các yêu cầu của QUƯTTT trong thời kì 
nhất định của sự phát triển kinh tế - xã hội ở các nước. 

Các thuyết cổ điển về lưu thông hẻn tệ ở thế kí 17 cho rằng. 
èổ lượng tiền tệ quyết định etá cả và giá trị tiền tệ, Không phụ 
thuộc vào tốc độ lưu thông tiền tế, Tiếp đến có lí thuyết tân 
cổ diễn của Fisơ (I. Fisher) (Xt. Phương trinh Pisơ). Trường 
phát Cambriteiơ (Cambridpe) [các đại biểu: Macvan (A, 
Marxhall), Rôbơtxơn (D. H. lobertson), Dieu (A. C, Pipou)] 
giống trường phái cổ điền, nhưng khác ở phương pháp phàn 
tích vị mô (trường phái cổ điền dùng phương pháp vĩ mó), có 
lưu ý đến yếu tố đàn chúng hữu giữ tiền không đưa ra lưu 
thông. để đấu cơ hay đự phòng. 

Học thuyết cña Kaâynơ (J, M. Kevnes) phân tích khôi liryng 
Hiển tệ găn với nhiều chức nàng của Hiện tế (phương tiến tính 
loán plá cá. phương tiện dự trữ, mua sâm hàng hoá dưới ba 
hình thức: tiền vàng dùng làm thước do giá trị và dự trữ, tiên 
giấy dùng làm phương tiện chí tra, séc đùne làn phương tiện 
thanh toán); do đó phân chia khối lượng tiên tệ thành hai 
luổng: luồng tiền phục vụ chu chuyển hàng tiêu dùng và 
luông tiền phục vụ ehu chuyên tư liệu sắn xuất, đầu cơ chứng 
khoán. Học thuyết của trường phá! trên tè hiện đai nhấn manh 
tắm quan trọng của tiền lệ trong Việc quyết định sự (tăng 
(rưởng của GỚNP và quyết định giá cá về mặt dài hạn. 

QUY LUẬT NÀNG SUẤT GIẢM DẦN khi đưa thêm 
đầu vào những số lượng ngang nhau thì nâng suất đân rà tăng 
lên nhanh đến một điểm nào đó thì hiệu suất bát đầu eiim, 
Khi sản lượng vật chất cận biên giám thì cuối cùng sẽ làm 
cho sản lượng bình quân giám dân. Ở mức thấp của vín 
lượng. sản lượng cận biên tăng với sự gia tăng đầu vào đạt 
đến mức kết hợp tối ưu các yếu tố của san xuất. Khi đé biên 
số Và các yếu tố đầu vào với nhímg lượng cố định đươc kết 
hợp theo nhữmg tí lệ thích ứng nhất, đạt được mức nàng suất 
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tôi ưu. Nhưng sau đó thì những lượng đầu vào cố định không 
dẫn tới tăng sản lượng tương ứng, mà sản lượng cận biên lại 
giảm đân. Đường A là sản lượng bình quản tầng khi đầu vào 
tăng. đường B là sản lượng cận biên tạng đến mức tối ưu rồi 
guam đần (xem hình về). 

QUY LUẬT NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
TANG LÊN KHÔNG NGỪNG quy luật kinh tế nhán ánh 
sự tất yếu khách quan và kha năng thường xuvên piam thấp 
thời gian lao động xã hội cần thiết để sán xuất ra một đơn vị 
sán phâm. do sự phát triền với nhịp độ ngày càng mạnh cúa 
khoa học kĩ thuật và cua quan lí. Lực lượng sản xuất phát 
triển, đời sống được cái thiện, người lao động ngày càng quan 
tâm đến kêt quá sản xuất và có điều kiên để tầng năng suất 
lao đông. 

QUY LUẬT NGỮ ẤM (. Tính thường xuyên lặp lại của 
các tương ứng ngữ âm, sự biến đối đều đặn và có hèn quan 
lăn nhau của các mô hình tương Ứng ngữ âm eiỮa các ngòn 
nøữ có quan hệ về nguồn gốc, haV ngay trong một ngôn ngữ 
ơ các thời kì lịch sứ khác nhau. Vd. trone lịch sử tiếng Việt, 
sư nhập một hi loại phụ âm vô thanh và hữu thành ở đầu âm 
tiết đã dân đến sự xuất hiện các thanh điêu cao và thấp. 

2. Luật xác định các điều kiên. thời gian. mức độ phổ biến 
của một hay nhiều biến đối ngữ âm bay một loạt âm ở môt 
hay nhiều ngôn ngữ trong một giai đoạn phát triển nhất định. 

QUY LUẬT NHU CẤU NGÀY CÀNG CAO quy luậi 
kinh tế chúng của các hình thái kinh tế - xã hôi, phản ánh mối 
liên hệ nhàn quả giữa sự phát triên của nền xản xuất xã hội 
vớt quá trình tăng lên về số lượng Và về chất lượng của các 
nhu cầu xã hội. Một mát. sản xuất Lao ra nhí cầu. cưng cấp 
nhữmg vật phẩm để thoá màn nhụ cầu: mặt khác, sư thoả mãn 
như cầu dân đến xuất hiện những nhụ cầu mới và là đông lực 
thúc đẩy sản xuất phát triển, Cùng với sỰ phát triển của nên 
sản xuất xã hội, không những số lượng nhụ cầu tăng lên. mà 
cơ cấu và tính chất của các như cầu cũng biến dõi. 

QUY. LUẬT PHÁT TRIỀN CÓ KẾ HOẠCH VÀ CÂN 
ĐỒI NÊN KINH TẾ QUỐC DÂN quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hồi được giới khoa học kinh tế chính trị của các 
nước xã hội chú nghĩa trình bày, phán ánh sự cần thiết khách 
quan và khả nãng phát triển nền kinh tế quốc đân một cách 
có kể hoạch và cân đôn: được thực hiện trone việc thiết lâp và 
tuân theo những cân đổi của toàn bộ nền kinh tế quốc đản, 
nhãm phát triển nhanh sản xuất xã hội và nâng cao hiện quả 
của nó. Tính cân đổi chỉ có được khi sự phản phối lao động 
xã hội và tư liệu sản xuất vào các ngành, các vùng, cũng như 
các loại hình sản xuât khác nhau phù hợp với nhu cầu của xã 
hôi. Tính căn đối là điều kiện cần thiết cúa mọi nên kinh tế, 
nhmg chỉ trong chủ nghĩa xã hội mới có thể đuy trì mật cách 
có ý thức. cha phép phát triền nên kinh tế quốc đân một cách 
có kế hoạch. Tĩnh kế hoach (rong điều kiện nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa là một nền kinh tế hàng hoá chịu sự tác động cua 
quy luật giá trị, thông qua các phạm trù giá trì và các đồn bấy 
kinh tế (hàng hoá. Hền tệ, thị trường, eit ca, thuế.,..). Phạm vị 
của tính kế hoạch được quyết định bởi trình độ phát triển cúa 
lực lượng sán xuất xã hội và bơi quan hệ sản xuât chiếm địa 
vị (hếng trị, nên có sự khác nhau về trình độ kế hoạch hoá 
giữa kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Tính kế hoạch của 
sản xuất (rên phạm vì toàn bộ nền Kinh tế quốc dân chỉ có khá 
năng hiên thực (rong điều kiện của chú nghĩa xã hội với tiền 
để vật chất là trình đó lrc lượng sán xuất, tính chất xã hội hoá 
của xán xuất đã phát triển cao và tiền đề kính tế - xã hội là sư 
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hiết lập chế độ xở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
Trong chủ nghĩa tư bạn. do tính chát xã hội hoá của sản xuất 
cao, cho nên tính kế hoạch là một vêu cầu tất yếu và có khả 
năng hiện thực tiên quy mộ từng xí nghiệp. công tỉ. các tô 
chức kinh tế tư bản chủ nehra, quy mô quốc gia Và siêu quốc 
gia. nhất lì trong nền kinh tế tư bản chú nghĩa hiện đại. Mội 
số nước từ ban chủ nghia+ có điều hành nền kinh tế theo kẻ 
hoach, nhưng vẫn trong pham vị bị hạn chế do điều kiện đặc 
thù cúa nên kinh tế là chế đó tư hữu về từ liêu sản xuất và quy 
luật canh tranh trên thị trường. Ở môt xố nước đi theo con 
dường xã hỏi chủ neh1a. việc vận dụng quy Liiát này một cách 
chú quan, duy ý chí trone điều kiện lực lượng xán xuất chưa 
phát (triên cao, thực hành một phương thức quản lí kế hoạch 
hoá tập trune quan liệu và chế độ bao cấp đã đân đến tình 
trạng sản xuất trì trệ và khủng hoàng kinh tế - xã hội. Thực 
tiên cho thấy ràng, quy luật kinh tế này chỉ phát huy tác dụng 
tôt khí có được một trình độ phát triên cao của lực lượng sản 
xuất. một cơ sơ vật chát - kĩ thuảt hiện đại tương ứng với chủ 
nphĩa xã hôi. 

QUY LUẬT PHÁT TRIÊN KHÔNG ĐỀU VỀ KINH 
TẾ VÀ CHÍNH TRI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
TRONG THỜI KÌ ĐỂ QUỐC CHỦ NGHĨA quy luật vôn 
có cúa chủ nghĩa tư bản, do cơ sở kinh tế là chê độ tư hữu tư 
bản chủ nghĩa, đo chạy theo lợi nhuận và tình trạng sản xuất 
vô chính phú quyết định. Tuy nhiên. chỉ khi chuyển sang chủ 
nghĩa đế quốc thì sự phát triên khóng đều của chú nghĩa tư 
bản mới có tính chất nhấy vọt do có sự hình thành địa vị 
thống trị của tư bản độc quyền trong điều kiện có sư phát 
triên nhanh chóng của khoa học - kĩ thuật, làm thay đối 
nhanh chóng tương qu:ưm lực hrơng piffa các nước để quốc chủ 
nghữi. Tính chất phát triển nhảy vọt của quá trình phát triên 
kinh tế dẫn đến tình thể các nước đế quôc chủ nghĩa tiến vượt 
lên đòi hỏi phải chĩa lại thể giới tư bản chú nghĩa đã được 
phân chia để phù hợp với tương quan lực lượng mới, Thức tẻ 
đó làm tăng thèm mâu thuần giữa các nước đế quốc chú 
nghĩa. Trong điển kiện chủ nghĩa tr bán, mâu thuần đó điển 
ra đưới hình thức các cuóỏc đâu tranh vũ trang. Trong cuộc đấu 
(ranh, các nước đế quốc chủ nghra làm suy yếu lần nhau và 
tạo những kháu vếu trong sợi dây chuvên của chủ nghĩa để 
quốc. Cách mạng vô sản có thể nổ ra và thành công thước tiên 
ở nơi đó. Việc phán tích tác động của quy luậi phát triển 
không đều của chú nghĩa tư bản trong thời kì để quốc chủ 
nghìa cho phép Lênin rút ra kết tuận có ý nehfa lịch sử to lớn 
về khả năng tháng lợi của chủ neh†1a xã hội trước kết ở một 
số ít nước, thám chí ỡ mội nước (tư ban chủ nghĩa rêng biệt. 
Dịr đoán khoa học đó của Lân (viết năm 915) đã trở thành 
hiện thực ở Nga năm 197, và ở một loạt các nước kém phát 
triển ở Cháu Âu và Châu Á sau Chiến (ranh thế giới II, 

QUY LUẬT PHÁN PHỐI THEO LAO ĐÔNG quy luậi 
kinh tế cứa chủ nghĩa xã hội, theo đó việc phân phối vật phẩm 
tiêu dùng cho cac thanh viên trong xã hội căn cứ vào sở lương 
và chát lượng lao động của môi người. Thu nhập quốc dân 
ngoài một phản dùng để thoá mãn nhú cấu chưng (quản lí nhà 
nước, giáo dục, y tế, quốc phòng...), để lận quỹ dự trữ và phụ 
cấp xã hội, phần còn lại được phân phối cho các thành viên 
(rong xã hội tỉ lệ với số lượng và chất lượng lao động mà họ 
đã cống hiển. QLPPTLĐ quy định nguyên tác trả lương là lao 
động ngàng nhau thì tiền lượng ngàng nhan, Sự phân phối 
theo chú nghĩa bình quân trái với neuyên tắc phản phối cứa 
chu nghĩa xã hội, làm giảm sự quan tâm của người lao động, 
khòng kết hợp hài hoà lơi ích cá nhân với lưi ích toàn xã hội. 
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triệt trêu động lực của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời với việc 
phân phối theo lao động. trong xã hôi xãă hỏi chủ nghĩa còn 
có chính sách xa hội. tức là chính sách phản phôi có tính chất 
đặc biết đối với những đổi tượng có công vớt nước, (hương 
bình và gia đình liệt ší, người già, neo đơn. người tàn tái 
không có khả năng lao động, Ở Việt Nam, trong điều kiện 
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, bên cạnh sự phân 
phối theo lao đóng còn cố sư phân phốt theo số lượng vôn 
(rong các công tI, hợp tác xã. 

QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI quy luật phân hoá không gian 
cơ ban thứ hu của lớp võ địa lí do tác động của các lực kiến 
tạo trona lòna Trái Đât và các nguyên nhân khác như quan hệ 
biên - lục địa, độ cao địa hình, ảnh hưởng của các đồng biến, 
QLPĐDĐ làm phức tạp sự phân hoá địa dới, khiến cho các đới 
khóng nhán bô đẻu đân, có kh bị biến dạng (vd. đới hoang 
mạc bị thay thế bới đới rừng tại khu vực gió mùa chí tuyên 
(vùng nhiệt đới). Quan hệ tương hồ piữa QLDPĐ) và quy luật 
địa đới làm cho bức tranh phong cảnh Trái Đất trở nên đa 
đang, thay dối khác nhau tại hai bán cầu và trong (từng 
châu lục. 

QUY LUẬT PHI MẪU THUẦN LÔGIC HÌNH THỨC 
(cø. quy luật cấm mâu thuần [ôgic hình thức), quy luật cơ bản 
của lógic hoơc hình thức. Trong lògic hình thức truyền thống, 
QI.PMTLHT được phát biểu như sau: về cùng một sự vật hay 
hiện tượng, tại cùng một thời điểm, trong cùng một quan hê 
cấm không được có những ý nghĩa chống đối. loại trừ nhau, 
Lâpic hình thức hiện đạt điện đạt QLPMTLHT bằng những 
công thức hãng chân thực tương ứng. QLPMTLHT yêu cầu 
chú thể tư đuy phải nhất quán, nghĩa là trước sau như môi 
trong quá trình tr duy. Tính nhất quán này bảo đám phản ánh 
chân thực tính ổn định và hất biến tương đổi của các sự vật 
hay hiện tượng. Nhưme đo bất biển và ôn định chỉ là tương 
đối. không vĩnh viễn, cho nên tác dụng cúa QLPMTLITT chì 
giới hạn trong những trường hợp mâu thuần tảm thường, do 
chủ thể tư duy cố tình hoặc vỏ ý mắc phải. Đối với những 
mâu thuần Không tấm thường, như mâu thuần lôgic biền 
chứng chắng han. không những không thể căm đoán, mà còn 
phải tìm cách giải quyết để tư duy về sự vật hay hiện trợng 
Liếp tục vàn động. phát triển theo những quy luật nội tại 
cua chúng. 

QUY LUẬT PHÚ ĐỊNH CẢI PIHTU ĐỊNH mội trong bà 
quy luật cơ bạn của phép biện chứng duy vật. Nó vạch ra một 
trong ba phương diện của bất kì sự phát triển nào diễn ra 
trone tự nhiên, xã hội và tư dụy, đó là chiều hướng của sự phát 
triển. Quy luật này lần đầu tiên được Hẻeghen trình bày trong 
hệ thống triết học duy (âm của mình. Nội dung của quy luật: 
bất kì sự vật nào trong quá trình phát triển của mình, đến một 
giai đoạn nhất định. đều bị phủ định bởi cái mới xuất hiện từ 
trone lòng nó. Cái mới ấy không phải là sự phủ định sạch trơn 
cái cũ, mà chỉ phủ định nhữna yếu tô tiều cực, lỗi thời, đồng 
thời ke thừa những yếu tổ tích cực của cái cũ, cái tạo và phái 
Iiển chúng cho phù hợp với cái mới, Cái mới ấy sau khi xuất 
hiện, lại trếp tục phát triển, và đến một giai đoạn nhất định lại 
bị phú định bơi cát mới khác xuất hiện từ trong lòng nó, và 
quá trình như thế cứ hếp điền mãi. Kết quá của cả quá trình 
phát triển là sự vật dường như lai quav trở lại cái cũ, nhưng 
trên cơ sử cao hơn. Sự phát triển như vậy luôn luôn điển ra 
theo hướng riến lên. nhưng không phái theo đường thắng. mà 
thco đường xoáy trôn ốc, Cũng như mọi quy luật khác của 
phép biện chứng, QLPĐCPĐ là quy luật phô biến của tự 
nhiên. xã hội và tư duy. Nó chí ra rằng trong hiện thực không 
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có gì là vĩnh viễn, mợi cái đều có thể bị thav thế bằng cái 
khác. song cái mới chỉ có thể tồn tai và phát triên được nếu 
nó kế thừa được tất cả những yếu tố tích cực cúa cái cũ. Ngay 
cá khoa học cũng chỉ có thê phát triển được khi nó giữ lai tất 
ca những nội đụng tích cực cửa trí thức cũ và đưa nội dung 
tích cực đó vào lí luận mới. 

QUY LUẬT QUAN HỆ SÁN XUẤT PHÙ HỢP VỚI 
TÍNH CHÂT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIÊN CUA LỤC 
LƯỢNG SẢN XUẤT quy luật kinh tế khách quan, xác định 
mối quan hệ biện chứng giữa lực lương sản xuất và quan hệ 
sản xuất, thể hiện trong tất cá các hình thái kinh tế - xã hội. 
Lực lượnø sản xuất là nội đưng vải chất của phương thức sán 
xuất, là yêu tố động nhất, cách mạng nhất, có tác dung quyết 
dịnh đối với sự biến đối của phương thức xản xuât: cồn quan 
hệ sán xuất lại là hình thức xã hội của phương thức sản xuất, 
là yếu tố tương đối ổn định so với lực lượng sản xuất. Song, 
trên mọi quá (trình lịch sử của sản xuất xã hội, mọi kiểu quan 
hệ sản xuất, nhất là quan hệ sản xuất chú đạo, cuối cùng vận 
phải thay đổi cho phù hợp với tính chất và trình độ phát triển 
cúa lực lượng sản xuất, vì sự phù hợp giữa hai mát của 
phương thức sản xuất bao piờ cũng tạo điều Kiến và dựa bàn 
cho lực lượng sán xuất phát triển, và cho quan hệ sản xuất 
được ồn định và phát huy tác dụng của nó đối với lực lương 
xán xuất. Khuynh hướng vận động của nền sản xuất xã hội là 
lực lượng sản xuất luồn biến đổi, và một khi lực lượng sản 
xuất đã phát triển đến một trình độ nhất định (hoặc đã có sư 
thay đôi về chất), thì quan hệ sản xuất không còn phù hợp với 
hrc lượng san xuât nữa, do đó sẽ phát sinh mâu thuần ngày 
càng gay gắt piữa lực lượng sản xuất mới và quan hệ ván xuất 
đã lỗi thời, đẫn tới xung đột kinh tế - xã hội, và cuối cùng 
mâu thuần ấy sẽ phải được giải quyết thông qua cách nang 
xã hội. Quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình 
độ phát triển của lực lượng sản xuất, có tác động tích cực Irở 
lui đối với sr phát triển của lực lượng sản xuất, Trái lại, nến 
quan hệ sản xuất cũ vẫn tồn tại, nó trở nên lỗi thời. trở thành 
yếu tố kìm hăm sư phát triển của lực lượng sản xuất. Song. 
không phai chỉ trong trường hợp khi toàn bộ hè thống quan 
hệ sản xuất cũ lỗi thời mới kìm hăm sư phát trển của lực 
lượng sán xuất. Sự phát triển không đồng bộ cửa quan hè sản 
xuất, khi có những yêu tố vượt quá xa hoặc vẫn ớ trình độ quá 
lạc hậu so với trình đó phát triển của lực lượng sán xuất, 
cũng là nguyên nhân gáy cản trở sự phát triển của lực lượng 
qár XUất. 

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA 
CÁC MẶT ĐỐI LẬP. một Irong ba quy luật cơ bản của 
phép biện chứng duy vật. Nó vach ra một trong bà phương 
điền cơ bán của bất kì sự phát triển nào diễn ra trong tự nhiên, 
xã hội và tư duy, QUTNVDTGCMBĐL eif vị trí trung tâm 
trong phép biên chứng duy vật. được Lênin cơi là thưc chất, 
là “hạt nhân” của phép biện chứng duy vật, Nội dung của quy 
luật nàv là bất kì sự vật, hiện tượng hay quá trình nào cũng 
đền chứa đựng trong bản thân nó các mâu thuần nội tai, các 
mặt, các yếu tố và các khuynh hướng đôi lập nhau, Các mặt, 
các khuynh hướng đối lập nhau ây luôn luôn đấu tranh loại 
trừ lắn nhau. nhưng đồng thời lại la tiền đề tồn tai của nhau 
và không thê tồn tại nếu thiếu nhau, (tức là chúng luôn luôn ớ 
trong trạng thái vừa đấu tranh với nhau, lại vừa thông nhất với 
nhau. Sự thống nhất giữa các mặt đôi lập tao cho sự vật tính 
ồn định tương đối; còn sự đấu tranh giữa các mật đôi lập tạo 
ra xung lực nội tại cho sự phát triển, nó làm cho mâu thuần 
ngày càng trở nên gay gắt, và đến một giai đoạn nhất định thì 
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được giải quyết bằng sự biến đối căn bản hoặc bằng sư tiêu 
vone của cái cù và xuất hiện cái mới. Trong mối quan hệ gia 
hai mãt thông nhất và đấu tranh thì thống nhất chỉ là tạm thời. 
nhản ánh sự cân bằng tương đối của các mặt đối lập, còn đấu 
tranh giữa các mật đối lập là tuyết đốt. Hêphen (F. Hecgel) là 
người đầu tiên nêu lên quy luài này, nhưng đứng trên quan 
điểm duy tâm. Ông coi QLUTNVĐTGCMĐL là quy luật vận 
động và phát triên của ”ý niệm tuyệt đốt”, Trái với triết học 
Hêghen, triết học Mac giải thích và nghiên cứu 
QLUTNVĐTGCMĐL với tính cách là quy luật không chỉ của 
nhận thức, mà còn của cả thế giới khách quan, Chính tính phế 
biến khách quan của quy luật này là cơ sớ chức năng phương 
pháp luạn của nó trong nhận thức. 

QUY LUẬT TĨ SUẤT LỢI NHUẬN CÓ XU HƯỚNG 
GIÁM SÚT quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản phản ánh 
xu hướng søIiám sút của I1 suất lợi nhuàn. Đi đồi với sự phát 
triên của chủ nghĩa tư bản, khối lượng lợi nhuận tăng lên, còn 
tí suất lợi nhuận giảm xuông. Sự giám sút cúa (Ú suất lợi 
nhuận chỉ là một xu hướng. vì có một loạt nhàn tố đồng thời 
tác động ngược chiều đến sự biến đổi của tí suất lợi nhuận. 
Những nhân tố làm giảm tỉ suất lơi nhuận: sự tăng lên của cấu 
tạo hữu cơ của tư bản và sự chậm lại của chủ chuyển tự bán, 
Những nhàn tố kìm hăm quá trình hạ thấp của tí suất lợi 
nhuân: nâng cao mức độ bóc lột công nhân, ha thấp tiền 
lương xuống thấn hơm giá trị sức lao động: các yếu tô của tư 
bản bất biến rẻ đ(, kìm hăm mức tăng của căn tạo hữu cơ của 
tư bản: ngoại thương phát triển. nên nhập được nhữmg yếu tố 
cửa tư bán bất biến và những vật phẩm tiêu dùng cấu thành 
giá (trị sức lao động rẻ hơn; dựa vào giá cá độc quyền, nhà I 
bạn duy trì t suât lợi nhuận ớ mức cao. Sự hoạt động của 
QI-TSLNCXIHIGS làm cho mâu thuần của chú nghĩa (tư bản 
thêm gay gắt. 

QUY LUẬT TÍCH LUY XÃ HỘI CHỦ NGHĨA quy 
luật kinh tế phản ánh môi liên hệ trực tiếp giữa một mât tầng 
tích luỹ để mỡ rộng và hoàn thiện nền sản xuất xã hội. nâng 
cao năng suất lao động, (tang cúa cái xã hội; mặt khác, 
nắng cao mức sống của nhân dân lao động. Yêu cầu của 
QL7T1.XHCN là thường xuyên sử dung một bộ phận thu nhập 
quòc đăn đề mỡ rộng và hoàn thiện nên sán xuất xã hội vẻ 
mặt chất hương, nhằm tạo ra những điểu kiện bảo đảm náng 
cao không ngừng mức sống vật chất và văn hoá của nhãn dân, 
bảo đầm việc làm cho mọi người có khả năng lao động. 
Neuồn gốc cúa tích luy là giá trị mới sáng tạo ra trong thu 
rihập quốc dân, tạo thành quỹ tích luỹ, Vấn đề trung tám của 
chiến lược phát triển kinh tê - xã hội Và tái sản xuất xã hội 
chủ nghra là xác định tí lệ giữa tích luỹ và tiêu dùng, xác định 
quỹ tích luỹ. Việc duy trì tí lệ tối ưu giữa tích luỹ và tiêu dùng 
là nhiêm vụ then chốt của kế hoạch hoá nén kinh tế quốc dân. 
Mức tàng lèn của quỹ tích luỹ phụ thuộc vào những nhân tô 
quyết định việc tăng khối hrợng thú nhập quốc dân, nghĩa là 
phu thuộc vào khố! lượng lao động đã được sử dung. tiết kiệm 
tiêu hao vật chất và tầng năng suất lao động. Quy mô của tích 
luÿ còn phụ thuộc vào quy mô quỹ tiêu dùng. bao gồm cả tiêu 
dùng cho đời sông và tiếu dùng chung cho xã hội: phụ thuộc 
vào sự tiết kiệm (rong tiêu dùng nguyên vật liệu và năng 
lượng. trong xử dụng hợp 1í vôn đầu tư cơ bản, vỏn lưu động, 
các nguồn tài nguyên, các nguồn lao động. 

QUY LUẬT TIẾT KIỆM THỜI GIAN quy luật kinh tế 
chung clo mọi xã hội có tái sản xuât mở rộng, không ngừng 
phát triển sản xuất, bằng cách tiết kiệm lao động sống và lao 
đông vàt hoá. Biểu hiện cụ thể của nó là sự tăng lên của năng 
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suất lao động và hiệu quả của nén sán xuất trên cơ xở phân 
phối hợp lí và sử dung có hiệu quả các nguồn lao động theo 
các lĩnh vực hoat động và theo vùng lãnh thố của đất nước, 
nàng cao chất lượng sản nhằm. Mac gọi tiết kiếm thời gian là 
"quy luật kinh tế xô môi trên cơ sở sản xuất tập thể”, Tái sản 
xuất xã hội chủ nghĩa được tiên hành một cách có kế hoạch 
là nhân tó quvết định sự tác động cúa QLTKTG. Sư kết hợp 
tính ưu việt của chế độ sở hữu xã hội chủ nñghra với những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kì thuật cho phép 
chủ động vân đụng QI/TKTG để xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

QUY LUẬT TỐI THIẾU các nhân tố sinh thái hoàn toàn 
không thê thay thế. Nhân tố đám bảo sự tăng trưởng cúa sinh 
vật chị với một số lượng nhỏ nhất (rất nhỏ) thì gọi là nhân lố 
giới hạn tối thiếu. Quy luật này được Libich (J. Liebig. người 
Đức) phát hiện năm S40. 

QUY LUẬT ƯU TIÊN PHÁT TRIÊN SẢN XUẤT TƯ 
LIÊỆU SẢN XUẤT quy luật kinh tế cúa tái sản xuất mở rộng 
trong điều kiện tiến bò kĩ thuật, tức là trong điều kiện cấu tạo 
kĩ thuật tăng lên, khu vực sản xuất tr liệu sản xuất phát triên 
với nhịp độ tâne nhanh hơn «xo với khu vực sản xuất vật nhâm 
tiêu dùng. Sự cần thiết ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sán 
xuất xuất phát từ chồ muốn mỡ rông sản xuất, tăng tổng sản 
phẩm xã hội. thì trước hết cần phải sản xuất ra công cụ và đôi 
tương (ao động, tức là tư liều sản xuất. LĨu tiên phát triển sản 
xuất tr liệu sản xuất quyết định sự thay đổi tiến bộ trong cơ 
câu kinh tế. đấy nhanh tiến bộ kĩ thuật và là cơ vở để tăng 
năng suất lao động. Khi phân tích tíi san xuất mở rộng trone 
điều kiện tiến bộ kì thuật, Lênin đã rút ra kết luận: '“Sân xuất 
tư liệu sản xuât để chế tạo tư liệu sản xuất phát triển nhanh 
nhất, sau đến sản xuất tr liệu sán xuất để chế tạo tự liệu tiêu 
đùng, và cuối cùng chậm nhất là phát triển sản xuất tư liệu 
tièu đdùne” (V.I. Lanin, Toàn lập, tập 2. tr.Í 74-175). Dưới chủ 
nghĩa xã hội. QLƯTPTSXTLSX dược vận dụng mót cách có 
kế hoạch nhằm báo đảm những d lê chuyên đối giữa hai khu 
vực sán xuất, quỹ tích luỹ và tiêu dùng, tăng không ng†mg sản 
phẩm xã hội và cái thiên đời sống nhân dân. 

QUY LUẬT VỀ SỰ CHUYÊN HOÁ CỦA NHỮNG 
BIẾN ĐÔI VỀ LƯỢNG THÀNH NHŨNG BIẾN ĐÔI VÉ 
CHÂT VÀ NGƯỢC LẠI một trong ba quy luật cơ bán của 
phép biện chứng duy vật. Nó vạch ra mội Irong ba nhương 
điện cơ bán của bất kì sự phát triển nào diễn ra trong tự nhiên, 
xã hội và nr duy. Đó là phương thức của sự phát triển. Thco 
quy luật này. bất kì sư vật nào cũng đều phát triển bằng cách 
thay đổi dân về lượng - sự tích luỹ dản dần những thay đổi 
nhỏ, lúc đầu không rõ rệt về lượng - sởm muôn sẽ vượt quá 
khuôn khổ cúa độ và gãy nên trong sự vật những thay đỏi căn 
bản về chất. Những biến đồi về lượng và những biến đối về 
chất liên quan chặt chẽ với nhuu Và quy định lấn nhau. không 
chỉ những biến đổi về lượng chuyển thành những biến đổi về 
chất, mà còn xảy ra quá trình ngược lại: sự xuất hiện chất 
mới, đến lượt mình, lại gây nên những thay đổi mới về lượng 
và, cứ như thế, sự tác động qua lại giữa hai mặt chất và lượng 
góp phần tạo nên quá trình phát triên không ngừng cúa sự vật. 
Như vậy, bất kì quá trình phát triều nào cũng đồng thời là 
gián đoạn và liên tục. Tính gián đoan được biểu hiện dưới 
hình thức bước nhảy vọt về chất, còn tính liên tục biểu hiện 
dưới hình thức biên đổi về lượng (x. lượng và chư). Hèghen 
( F. Hegel) là người đầu tiên nêu ra quy luật này, nhưng ông 
đã lhần bí hoá nó cũng như thần bí høá các quy luật khác của 
phép biện chứng. Ö ông, những nhạm trù chất, lượng và sự 
chuyển hoá lân nhau của chúng lúc đầu thẻ hiện dưới hình 
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thức trừu tượng của “ý niệm tuyệt đôi”, và chỉ sau đó mới thể 
hiện ra trong giới tr nhiên. Triết học Mác coi quy luật đó 
không phải là tiền đề để tạo ra thế giới, mà là kết quả của sự 
nghiên cứu thế giới, là sự phản ánh cái đang diễn ra trong 
hiện thực. 

QUY LUẬT XÃ HỘI mối liên hệ khách quan. tất yếu, 
bản chất, phổ biến. được lặp đi lập lạt giữa các hiện tượng xã 
hội. Song, lịch sử phát triển của xã hội về căn bản khác với 
lịch sứ phát triển của tự nhiên ở chỗ, nếu trong tr nhiên chỉ 
có lực lượng vô ý thức và mù quáng tác đồng lẳn nhau, thì 
trong xã hội, nhân tố hoạt động lại là những con người có ý 
thức, hành động có suy nghĩ, theo đuổi những mục đích nhất 
định. Vì vậy, QLXH là quy luật hoạt động của con người, 
trước hết là của khối đông người. Đây là chô khác nhau căn 
bản giữa QL.XH với quy luật của tự nhiên. Mặc đù được biểu 
hiện thóng qua hoạt động có mục đích của con người, QLXH 
vẫn “tự vạch đường đi cho mình”, tức là vẫn tác động một 
cách khách quan, không phụ thuộc vào ý chí. ý thức của con 
fi gười. VÌ rằng. từng cá nhân tr đề ra và theo đuổi những mục 
đích nhất định, cho nên, trong xã hội có vò số các mục đích 
chẳng chéo nhau, mâu thuần nhau, tham chí xung đột nhau. 
Điều đó tạo ra tình hình là những mục đích mà mỗi người đề 
fa ít khi thực hiện được, và kết qua của những xune đột đó là 
cái Không ai muốn cả. Cát kết quá lịch sử này đường như là 
sản phẩm của mội lực tác động một cách vô ý thức và mù 
quáng. Bởi vậy, lịch sử vẫn tiến triển theo một quá trình tự 
nhiên - lịch sử, và về căn bản, cũng bị chỉ phôi bởi những quy 
luật như quy luật tự nhiên. Có nhiều loại QLXH, tuỳ phạm vì 
tác động của chúng, người ta phân các QLXH ra thành quy 
luật riêng (những quy luật chí tác động trong một hình thái 
kinh tế - xã hội nhất định), quy luật chung (những quy luật 
tác động trong một số hình thái kinh tế - xã hội), những quy 
luật phổ biến (những quy luật tác động trong mọi hình thái 
kinh tế - xã hội). Căn cứ vào các lĩnh vực hoạt động của con 
người, người ta phân các QL.,XH ra thành các quy luật của sản 
xuất vật chất và các quy luật của đời sống tình thần. 

Mac là người đầu tiên phát hiện ra các QLXH. Nhờ đó, 
Mac đã đặt nền móng cho quan niềm duy vật về lịch sử và 
đây được chủ nghĩa duy tam ra khỏi nơi trú ẩn cuối cùng của 
nó là lĩnh vực lịch sứ. 

QUY NẠP một trong những kiểu suy lí và phương pháp 
nghiền cứu đi từ cái riêng đến cái chung, từ những sự vật cá 
biệt tới nguyên lí phổ biến, khác với phương pháp điển dịch 
đi từ cái chung đến cái riêng, từ cát phổ biến đến cái đặc thù, 
QN được phân thành hai loại chủ yếu: QN đây đủ và QN 
khỏng đây đủ. QN đảy đủ là phương pháp dựa trên sự liệt kê 
đầy đủ các tiền đề bao quát mọi trường hợp của một hiện 
tượng để từ đó rút ra kết luận chắc chấn. QN không đầy đủ là 
kiểu suy lí đi từ tiền đề không bao quát mọi trường hợp của 
hiện tượng để từ đó rút ra một kết luận chung. QN đầy đú 
được ứng dung rãt hạn chế trong thire tiến khoa học; còn QN 
không đầy đủ được ứng dụng rất rộng rãi, nhưng điểm yếu 
của nó là kết luận được rút ra không phái là kết luận chấc 
chắn, chỉ có xác suất đúng nhất định. Để nâng cao độ lớn của 
xác suất ấy cần phải bổ sung bằng phương pháp diễn dịch 
(x. Diền địch). Cũng như diễn dịch, QN đã được đề cập trong 
các tác phẩm của nhà triết học HỊ Lạp cổ đại Arixtôi 
(Aris(ote). Vấn đẻ này được các nhà triết học - tự nhiên học 
kinh nghiệm chủ nghĩa thế kí 17 - 18 đặc biệt quan tầm, 
Bêcơn (F. Bacon), Galdê (G. Galilel), Niutơn (IL Newton), 
Min (J. S. Mi), vv. là những người có cống hiến lớn trong 
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nghiên cứu các vấn đề của phương pháp QN. Song. hạn chế 
của các ông là đánh giá quá cao phương pháp ỌN, đặt nó lên 
trên phương pháp diễn dịch. Triết học Mac đã khác phục 
nhược điểm này khi không quá đề cao cá: này và coi thường 
cái kia; coi QN và diễn dịch là hai phương pháp ty đối lập 
nhau, nhưng không độc lập đối với nhau, chúng gắn bó chặt 
chẽ với nhau và bổ sung lẫn nhau. 

QUY NẠP TOÁN HỌC một trong những phương pháp 
chứng minh quan trong nhất của toán học, đựa trên tiên đề 
QÌNTH sau đây. 

Giả sử tính chất Á thoa mãn hai điều kiện: 

I) A đúng với n = I; 2) mỗi khi A đúng với n = nọ thì cũng 
đúng với n = nạ + Í. Khi đó tính chất À sẽ đúng với mọi số tự 
qhiên n. 

Mỡ rộng ra trường hợp vô hạn không đếm được ta có quy 
nạp siêu hạn. 

QUY NHƠN thành phô - tỉnh l¡ tính Bình Định. Diện tích 
216.4 km2. Gồm 16 phường (Trần Quang Diệu, Bìi Thị 
Xuân. Đống Đa, Nhơn Phú, Trần Hưng Đạo, Quang Tnung, 
Ghẻnh Ráng, Ngô Máy, Nguyễn Văn Cừ, Lé Hồng Phong, 
Trần Phú, Lý Thường Kiệt, Thị Nại, Lê Lợi. Hải Cáng, Nhơn 
Bình), 4 xã (Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Chân). 
Dan số 245.400 (2001). Thành phố cảng xây dựng bên vũng 
Thị Nại (Quy Nhơn) kín gió, có hòn Thanh Châu, dãy núi 
Phước Mai và Núi Nhạn che ở phía biển. Ngành cơ khí mao 
thông (đóng tàu đánh cá, dịch vụ tàu đi biển), chế biến thực 
phẩm, xay xát gạo, rượu bia, lắp rấp cơ khí. Sản xuất vặt liệu 
xây dựng. Dịch vụ thương mại, cảng biển lớn đón tàu trên 
I vạn tấn. Khu du lịch bãi biển, khu điểu dưỡng trại phòng có 
mò nhà thơ Hàn Mặc Từ. Giao thông đầu mỗi: quốc lộ 1A, 
19, đường liên tính Quy Nhơn - Sông Cầu. Trước đây là thị 
xã tỉnh l tỉnh Bình Đình: từ 1976, là tỉnh 1j tính Nghĩa Bình: 
từ 10986, là thành phố tỉnh 1¡ tính Bình Định. 

QUY PHAM ĐỊA TẦNG toàn bộ các điều khoản quy 
định về phân loại và phép đặt tên trone địa tầng học để thống 
nhất về quan điểm và phương pháp trong công tác địa tầng 
học. Ở một sô nước, QPĐT được áp dụng cho mọi loạt đá 
(trầm tích, macma, biến chất). Ở Việt Nam, tương tự như 
nhiều nước khác, QPĐT chỉ áp dụng cho các đá trầm tích và 
các đá có nguồn gốc hoặc liên quan chặt chế với nguồn gốc 
trầm tích. 

QUY PHAM KĨ THUẬT ti liệu do Hội đồng Bộ trưởng, 
Chính phủ, bộ hoặc tổng cục ban hành, nhầm quy định các 
nguyèn tắc cơ bản. các chuẩn mực và các điều kiện kĩ thuật 
phải tôn trọng trong công tác khảo sát, thiết kế, thì công. lấp 
đặt, thí nghiệm, vận hành, quản lí, bảo dưỡng và sửa chữa 
máy móc, thiết bị. Vd. QPKT chế tạo và sử dụng nồi hơi, quy 
phạm quản lí kĩ thuật các nhà máy điện và lưới điện. quy 
phạm bảo quản kim loại, vv. Là cơ sở pháp lí về kĩ thuật, có 
tác dụng tăng cường tính tổ chức và kĩ luật trong sản Xuất, 
bảo đảm an toàn }ao động, thúc đẩy việc sử dụng hợp lí và tiết 
kiệm nguyn vật liệu. 

QUY PHAM PHÁP LUẬT quy tắc xử sự do nhà nước 
xác lập. thừa nhận hoặc phê chuẩn và được bảo đảm với sức 
mạnh cường chế của nhà nước nhằm điều chính các mốt quan 
hê lần nhau của các tổ chức, các cơ quan, các cá nhan riêng 
biệt. Về cơ cấu, QPPL, thường gồm 3 phản: giả định, quy định 
và chê tài. 


Các QPPL có thể chía theo ngành luật: các quy phạm luãi 


nhà nước, các quy phạm luật dân ¬tr, các quy phạm luật lao 
động, các quy phạm luật hình sự, vv. Cũng có thẻ phân các 
QPPL, thành các quy phạm vàt chất và các quy phạm tê tụng. 

QUY PHAM THỰC HÀNH ài liêu đưa ra hướng dẫn 
thực hành hoặc các thủ tục chơ việc thiết kế, sản xuất, lấp đặt, 
báo dưỡng hoặc sử dụng thiết bị, công trình hoãc sẵn phẩm. 

Mội QPTH có thể là một tiêu chuẩn, môi phần của liêu 
chuẩn hoặc một văn bản độc lập với tiên chuẩn. 

QUY PHẠAM XÂY DỰNG những quy định có tính chất 
pháp lí về mặt kĩ thuật của nhà nước đối với công việc thiết 
kế và thi công các công trình xáy dựng nhằm báo đảm chất 
lường kt thuật của công trình. 

QUY PHAM XUNG ĐỘT khát mệm của nr pháp quốc tế, 
quy phạm xác đình pháp luật của nước nào sẽ được áp dụng 
đề điều chính các quan hệ dân sự (theo nehTa rông. bao hàm 
ca các quan hệ pháp luật lao đông, pháp luật hôn nhân - gia 
đình) có yếu tố nước ngoài. Các QPXĐ có 2 bô phận: phản 
phạm vị và phản hệ thuộc. Phần phạm vị chí rõ loại quan hệ 
pháp luật được áp dụng. Phản hệ thuộc là phần chí ra hệ 
thống pháp luật được áp dụng.Chẳng hạn. trong hiệp định 
tương trợ tư pháp giữa Việt Nam với các nước khác thường có 
quy phạm' quan hệ pháp lí giữa cha mẹ và con cát được quy 
định theo pháp luât của nước kí kết mà người con là công đân. 
Irong, QPX®Đ này thì phần phạm vi là "quan hệ pháp lí giữa 
cha mẹ và côn cái” còn phần hệ thuốc là “theo pháp luật của 
nước kí kết mà người con là công dân”. Sự chọn luật ở đây là 
chon hệ thống pháp luàt của nước nào chứ không phải là chọn 
văn hàn hay quy phạm nào của pháp luàt nước được chọn. 

QUY SƠN (tk. Giồng S%m Quy), cần cứ buổi đầu của 
nghĩa quân Trương Định, cách huyện Tân Hoà (thị trần Gò 
Công ngày nay) khoảng 2 km về phía tâv bắc. Là nơi vừa tổ 
chức. xây dưng lực lương. vừa chế tạo vũ khí và cũng đồng 
thời là nơi xuất phát các tràn phục kích nhỏ. Sau này, trớ 
thành trune tâm hỏi tụ của nhiều lực lượng chống Pháp ở 
Nam Bỏ. 

QUY TÁC BÁC BỎ bác bỏ là chứng mỉnh tính chất giá 
đốt của một luận đẻ nào đó, Như váy, bác bo cũng, là mót lối 
chứng mình, nhưng không chứng mình tính chân thực của 
luận đẻ, mà chứng minh luận đề là sai lầm. do đó. nó là một 
lôi chứng minh đặc biệt, Nếu chứng mịính có ba bộ phản: luận 
đề, luận cứ và luận chứng và bố phận nào cũng phải xác thực, 
chứng minh mới có giá trị, thì bác bó lai khác. Chì cần tìm ra 
một bộ phận không xác thực để bác bỏ là đủ. Vì thế có ba 
QTBH: I) Bác bo luàn đề. tức là tìm cách chứng mính môi 
luan đề mới, mâu thuân với luàn đề đã được nêu ra. Nếu 
chứng mình được luận đề mới đó là đúng thì mệnh để đã nêu 
là sai phát bác bỏ; 2) Bác bo luận cứ, tức là chứng mình luận 
cứ được đưa ra để chứng mình luận đề là sat lầm, là đáng ngờ, 
là không thể đứng vững được; 3. Bác bỏ luận chứng. tức là 
tìm cách cho thấy sự chứng mình không nhất quán, không 
lògic, vì phạm các quy tắc suy luận (xuy luận lôgic) trong quá 
trình chứng minh. 

QUY TÁC BÀN TAY PHẢI quy tác xác định chiều dòng 
điện cám ứng trone một dây dẫn chuyển động trong môt từ 
trương. Nếu (†ãt bàn Lav phải, sao cho đường sức cua từ [trường 
có hướng chui vào lòng bàn tay. còn ngón tay cát duối ra theo 
chiều chuyên động của dây dẫn. thì bốn ngón lay kia trò 
chiều cúa đồng cảm ứng. 


QUY TÁC CRAME () 


Chiều dòng 
cảm ứng 


————> Chiều chuyển 
động của dày dẫn 


Từ trường 


Quy tắc bàn tay phải 


QUY TÁC BẢN TAY TRÁI quy tác định hướng cưa lực 
đo một từ trường tác động lèn một đoan mach có dòng điện 
chạy qua và đặt (rong từ trường. Đặt bàn tay trái lên đoạn 
mạch điện sao cho các ngón tay vươn thẳng hướng theo chiều 
đòng diện, các đường sức cúa từ trường chui vào lòng bàn tay 
thì ngón tay cái duôit ra trỏ hướng của hrc tác động lên dây 
đắn điên. 


Dòng điện 


Từ lực 


Từ trường 


Quy tắc bản tay trái 


QUY TÁC CHƯNG MINH x. Chứng mình. 


QUY TÁC CRAME_ (Cramer), quy tác giải hệ 
phương trình tuyến tính được phát biểu như sau: giá sử hê n 


phương trình với n án số XỊ, Xa, ....Xụ 


“... . An. cG 





có đỉnh thức D= lajlz0. Khi đó hẻ phương trình có 


D 


nghiêm duy nhất x.=———(t = Ì,....n), trong đó D, là định 


D 
thức được thành lập từ Ð băng cách thay cột thứ ¡ bằng cột gốm 


các số hang tư do: bị..... b„. Quy tắc được gọi theo tên nhà 
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QC oUY TÁC KÔNÔVALÔP 


toán học Thuy Sx Crame (G. Cramer; 1704 - S2). 

QUY TÁC KÔNÔVALÔP có hai QTK: L) Ở trạng thái 
cân bằng lỏng, hơi của một dung địch lòng gồm 2 cấu từ, nha 
hơi xế piàu mội cách tương đổi (so với pha lông), đối với cấu 
tứ nào mà khi thêm nó vào dung địch thì áp suất hơi chung 
tăng lên. 2) Tại điểm cực trị của áp suất hơi chung, thành 
phần cua pha hơi và pha lông là như nhau, Các quy tác này 
còn gọi là định luật: do nhà hoá học Nga Kônôvalỏp (D. 
Konovalov: †85G - 1929) dưa ra (1881). 

QUY TÁC LỌC LỰA quy tắc về xác suất chuyển một hệ 
vị mô từ một trạng thái lượng tự này sang một trang thái 
lương từ khác, Môi trạng thất này được đặc trưng bằng những 
trị số của một vài số lượng tử. Vá. trạng (thái của nguyên (tử 
hiđro được đặc trưng bởi các số lượng tỨ: n - số lượng tử 
chính; l - số lượng tử quỹ đạo: m - số lượng từ từ. Các QTLL, 
là:l= 1:m= 1, có nghĩa là chuyển đời lượng tứ chỉ xảy ra 
giữa các trạng thái mà l khác nhau là | đơn vị, m giống nhau 
hoặc khác nhau L đơm vị. Đó là các chuyến đời được phép. 
Các chuyển dời vi phạm các QTLL, gọi tà chuyển đời cấm 
(xác suất xảy ra rất nho). Các QTLL là hệ quả của các định 
luật bảo toàn. tình luật bảo toàn càng chặt thì QYLLL tương 
ứng cũng càng chăt. Xt. Định luật bdo toàn. 

QUY TÀC LÔPITAN (1Hospital), quy tắc tìm giới han 
của cac dạng bất định = được phát biểu như sau: 

œ 


Nếu ]ịm f(x)=Ô. Ìm g(x) = 0Ô (hoặc lim Í[(x) = %, 











Xu X>A xa 
lim e(x)=zo) và tổn tại lim Sài thì 
x—»a X—>a Ũ (X) 
._ f(X 
li TU) `... Ĩ GOÁI 
x—>u g(X) x—>a ø (X) 
Vd:. smX .__ €OSX 
hm = lim =1) 
q>UÙ X x0 | 


QUY TÁC PHA CỦA GHIPXƠ (cø. quy tắc tướng của 
Chipxø). một hệ thống hoá lí khép kín gồm nhiều hợp phần 
có thể tồn tại ớ các pha (tướng) khác nhau tuỳ theo sư thay 
đốt của nhiệt độ, áp suất và nồng độ của hợp phần trong hệ 
thống. 

QTPCG cho ta biết mối quan hệ giữa số lương pha (tướng), 
số hợp phần và số bác tự do cúa hê, theo công thức: 

ø =C+2- 0@(1) 

trong công thức này œ chỉ số bậc tư do hay độ biến 
thiên của hệ thông theo nhiệt độ. áp suất. nồng đô: C - số các 
hợp phần tôn tại trong hệ thông; @- số (pha) tướng. 

Trong trường hợp hệ (thống cô đặc, không có chất ở thể 
hơn, thì công thức sẽ viết dưới dạng: 

 =C+l-@(2) 

Vd, Ở nhiệt độ cao hơn 1.7139, silic oxit SIO: ở trang thái 
nước (tướng nước). Khi nhiệt độ hạ xuống 1.71 39C, xuất hiện 
tướng rắn: cristobalit. Ap dụng quv tắc tướng ở điểm này, 
ta có: 

C = [ (môt hợp phần SiO2) 
@ = 2. vì có 2 tướng nước và rắn. 
do đó =1] + 1-2 =0. S9 Bậc tự đo bằng O, tức là nhiệt đồ khóng 
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thay đốt, chừng nào còn hai tướng (pha) cùng tồn tú. 


Quy tắc được gọi theo tên của nhà vật lí Hoa Kì Ghipxơ 
(Ï. W. Gibbs). 


QUY TÁC PHA KHOÁNG VẬT CỦA GÔNSMIT (cạ. 
quy tắc tướng khoáng vât của Gònsmi0). quy tác áp dụng đê 
tiên đoán số lượng khoáng vật được thành tạo khi một 
thể biến chất hay một dung thế macma nguội (ì dưới 
ảnh hướng của ấp suất (p) và nhiệt độ (t). Vì cá áp suất và 
nhiệt độ đều thay đổi. nên bậc tự do ø là 2. Áp dụng quy Lắc 
pha của Ghipxơ [, ta được 

 =C + 2-@ = 2 do đó C = (3). 


Hệ thức (3) là quy tắc nướng (pha) khoáng vật của Gônsmit 
(V.M. Goldschmidt; (9[2): số lượng khoáng vât (@) thành 
tạo đông thời trong một loại đá nhiều nhất chỉ bằng số lượng 
hợp phần C. Vd. một thể macma chứa 3 hợp phản MpgO. 
AlOx., SIÕ+ có thê tạo nèn I4 khoáng vật. Nhưng ở trạng thái 
cân bảng, số lượng khoáng vật khòng thể vượi quá 3. nh 
trong đá periđotit ta thường chỉ gấp 3 khoáng vảt: focterH 
(Mg¿zÔ¿), enxtafit (MgS/O+). xpnen (MgOÔ.AlsO). 


QUY TÁC SUNXƠ - HAĐY (Schulze - Hardy), quy tác 
về lác dụng của chất điện li làm keo tụ hệ phân tán: chỉ ion 
npược dầu với hạt siêu vì mới gây sư keo tụ; ton đó có hoá 
trị càng cao, tác dụng keo tụ càng lớn. 


“QUY TÀC VÀNG)” điều răn đao đức cổ xưa nhât, đã được 
kinh nghiệm dân gian đúc kết và các nha tư tưởng có đại điền 
đạt. Không Từ dạy: “Điều gì mình không muốn thì chớ làm chờ 
người khác”. “mình muốn dựng thì hãy dựng cho người, mình 
muốn đạt thì hãy làm cho người đạt, Kinh Thánh rán: ` Trong 
mọi việc, hãy đối xử với người khác như là mình mong muôn 
người khác đối xử với mình”. Thực chất là quan niêm đạo đức 
về bình đẳng tm1ữa các cá nhân. mà sau này Kantơ (1. KanU) đã 
trình bày dưới một dang khác (x. Äfênh lánh tuyết đói). Ìronp 
đời sống cộng đồng. “QTV” có ý nghĩa bác bỏ chủ nghĩa vị ki 
lợi mình hại người, nhưng không thể coi là một nguyên lí đạo 
đức chung, vì nó giá định rằng môi người Lừự định ra, không phu 
thuộc Vào moi người, cái mình cho là hợp đạo đức. Trong thực 
tế, các nguyên lí đạo đức bát nguồn từ kinh nghiêm lịch sử của 
quần chúng, của các grai cấp và của cả loài người, 

QUY TẮC VẬN NỨT CHAI (cø. quy tắc xoáy đỉnh ốc) 
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Quy tắc văn nút chai 
Dòng điện thẳng í+, N - Văn núi chai liến theo chiều dòng 
điện ¡, B, - Từ trường tại M của dòng điện í+ theo chiều 
quay của N; Dòng điện tròn ì2_ Khi N quay theo chiễu dòng 
điện i› thì chiêu tiến của N là chiếu của từ trường Ba 


quy tắc xác định chiều của từ trường đòng điện. Đối với dòng 
điện thẳng. chiều của từ trường là chiều quray của cái văn nút 
chai (hoặc của đình ốc) tiến theo chiều đồng điện. Đối với 
đồng điện tròn, chiều của tÈ trường ở trorig vòng tròn là chiều 
tiến của cái vặn nút chai khi nó quay theo chiều đồng điện. 


QUY THUẬN x. ÓOuay Sơn. 


QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ tổng thể các phương pháp 
sản xuất, chế biến, thay đổi tình trang, thuộc tính. hình thức 
nguyên liệu. vật tư hay bán thành phẩm có liên hệ với nhau 
trong quá trình sản xuất. QTTCN của sản xuất gồm có bảng kẽ 
và trình tự các thao tác biến vặt liệu thành thành phẩm; các 
loại và tính chất của thiết bị, công cụ và trang bị mà công 
nhân dùng để hoàn thành từng giai đoạn sản xuất: trình độ 
lành nghề của công nhân để hoàn thành mỗi thao tác và các 
chế độ sản xuât nhất định của công tác. QTCN của sản xuất 
có ảnh hưởng quyết định đối với chất lượng sản phẩm và chỉ 
tiêu kinh tế của xí nghiệp. Khi đặt QTCN cẩn lựa chọn 
phương án tiền tiến, tiết kiệm nhất mà vẫn bảo đảm nhiệm vụ 
chế tạo sản phẩm vẻ số lượng và chất lượng, đồng thời phải 
nghiêm chỉnh tuân theo kí luật công nghệ trong quá trình sản 
xuất, chú ý áp dụng rộng rãi những kinh nghiệm sản xuất tiền 
tiến đa được quy định. 

QUY TRÌNH QUẢN LÍ quá trình hoạt động của các chủ 
thể quản lí tập hợp thành một cơ chế được quy định theo một 
trình tự lôgic nhất định, nhằm đạt được những mục tiêu quản 
lí đã được đề ra bằng cách thực hiện những chức năng quản 
lí nhất định, tuân thủ theo những nguyên tắc quản lí và vận 
dụng những phương pháp quản lí thích hợp. Hoạt động này 
có kế hoạch vĩ mở (các quá trình giữa tất cả các cơ quan quản 
lí hay giữa những nhóm cơ quan quản LÍ) và kế hoạch vị rô 
(các quá trình trong nội bô cơ quan quản lí, ở từng nơi làm 
việc...). QTQL thường gồm 7 khâu: xây dựng kể hoạch, tổ 
chức. biên chế, chỉ huy, điền phối, báo cáo, lập ngân sách. 
QTQL chiếm vị trí đặc biết trong hệ thống quản lí, đặc trưng 
cho đời sống thực tế của hệ thông quản lí sản xuất như tính 
tổng hợp, tính liên ngành, tính kế hoạch, tính hệ thống. Nó 
mang nhiều yếu tổ nghệ thuật, xáng tạo. 

QUY ƯỚC LUẬN (cg. chủ nghĩa quy ước), một trào lưu 
trong triết học phương Tây cho rằng các học thuyết và khái 
niệm khoa học không phải là sự phản ánh thế giới khách 
quan, mà là sản phẩm của sự thoả thuận tuỳ ý giữa các nhà 
khoa học. Đó là những quy định, quy tắc, quy ước. 
Poänpcarê (A. Poinearé) là người đã đề ra những nguyễn lí lí 
luận của QƯL. Ông cho rằng, những luận điểm cơ bản của 
hình học thực chất không phải là cái gì khác ngoài những 
thoá thuận hay những quy ước, và sẽ là phì lí nếu đào sâu suy 
nghĩ xem chúng đúng hay sai. Những thoả thuận đó chi để 
cho thuận tiện, giản đơn. Đối với Poängcare, giá trị của môi 
học thuyết khoa học không phải được đo bằng độ đúng đẫn 
và sâu sắc trong sư phản ánh biên thực của nó, mà chỉ được 
đo bàng mức độ tiện lợi và tính hợp lí khi sử đụng nó vào 
những mục đích thực tế. Những nguyên lí của QUTL đã được 
trình bày trong các tác phẩm đầu tay của Cacnap (R. Camap) 
và Aiđukevich (K. Ajdukiewicz). Những yếu tố của QƯL là 
nét đặc trưng đốt với chủ nghĩa thực chứng mới, chủ nghĩa 
thao tác và chủ nghĩa thực dụng. 

QUY ƯỚC PHÁP - KHƠ ME H.8.I863 hiệp ước kí bí 
mật eiữa đại diện vua Pháp Napôlêông IỊI (C. L. Napoléon) 
và vua Khơ Me Nôörôđôm Đ¿ nhất (Norodom T°2, xác nhận 


QUỲ HỢP () 


quyền bảo hộ của Pháp đối với Vương quốc Khơ Me. Các 
điều khoán chính: Pháp được tự do buôn bán, truyền giáo, đi 
lại, khai thác, nghiên cứu khoa học trên lãnh thổ Khơ Me, có 
quyển phê chuẩn việc đặt lãnh sự của các nước khác với Khơ 
Me. Được kí kết do áp lực quân sự của Pháp và sự vận động 
của giám mục Misơ (J. C. Miche). Trước phản ứng của nhân 
dân Khơ Me, trước nguy cơ bị Xiêm phản đốt, tháng L2.J&63, 
Cămpuchia và Xiêm đã kí hiệp ước thủ tiêu QUP - KM, 
nhưng không có hiệu lực, vì ngay sau đó Pháp đánh 
chiếm hoàng cung của Xihanuc (xt. Hiệp ước Cămpuchía - 
Xiêm 1863). 

QUY Y (Namah - nương tựa vào), thụ lế tin theo đạo Phật. 
Tín đồ Phật giáo được thực hiện tam quy. QY Phải: bỏ các 
giáo phái khác mà Phật giáo gọi là tà đao, tà sư để theo kinh 
kệ Phật giáo. QY pháp: bò các tà pháp theo chính pháp tức 
lấy pháp của Phật giáo làm nội dung tứ trởng và t\ tập. 
QY tâng: bỏ bạn hữu tà đạo, theo tổ chức Phật giáo, phục 
tùng mọi giáo luật Phật giáo. Tam quy đi với neũ giới (căm 
sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm vọng ngữ, 
căm uông rượu). 

QUỲ (o4) x. Giầy quỳ. 

QUỲ (mĩ thuật), đơn vị định lượng đóng gói những lá vàng 
hay bạc được đát mông dùng trong kĩ thuật sơn ta, sơn mài. 
Những lá vàng, bạc dát mỏng này hình vuông, môi cạnh 
khoảne 4 cm, được đặt cách nhau một vuông giấy bản, Cứ 50 
lá gọi là ] xếp (hoặc buộc), [0 xếp là ] quỳ. 

QUỲ CHÂU huyện ở phía bắc tỉnh Nghệ An. Diện tích 
!.075,1 km2, Gồm [ thị trấn (Quỳ Châu - huyện lỊ), lÍ xã 
(Châu Bính, Châu Thuận, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu 
Hạnh, Châu Hội, Châu Nga, Chân Phong, Châu Bình, Diên 
Lãm, Châu Hoàn). Dân số 50.000 (2001); gồm các dân tộc: 
Kinh. Thổ. Sán Dìu, Mông. 

Địa hình phần lớn là núi xen thìne lũng, có một số đồ! thấp 
bazan, các đính núi: Bà Quan (I.000m), Phu Lon (1.570). 
Sðng Hiếu chảy qua. Trồng lúa, ngò, quế. Chăn nuôi trâu, bò. 
Khai thác gô trọ mỏ. nứa, giang. trồng rừng. Giao thông: 
quốc lộ 48 chạy qua. Trước 1975, thuộc tính Nghệ An; từ 
1975, thuộc tnh Nghệ 'Tĩnh; từ 1991, trở lại tỉnh Nghệ An. 

QUỲ CHỮ di tích kháo cổ ở xã Hoằng Quỳ, huyện Hoàng 
Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Phát hiện năm 1962, khai quật lần đầu 
năm 1978 trên diện tích L§O m2. Đây là khu cư trú và mộ táng 
tồn tại liên tục từ cuối thiên niên kỉ 2 tƠn. đến những thế ki 
đầu Công nguyên. Di tích phát triển qua hai giai đoạn: giai 
đoan sớm được gọi là giai đoạn QC và giai đoạn muộn thuộc 
văn hoá Đông Sơn. Giai đoạn QC là một giai đoạn Tiền Đông 
Smm, thuộc thời đại đồ Đồng, tronp hru vực Sông Mã, được đặt 
tên theo di tích này. 

QUỲ HỢP huyện ở phía tày bác tỉnh Nghệ An. Diện lích 
988 kmˆ?. Gồm I thị trấn (Quỳ Hợp - huyện lị), 20 xã (Minh 
Hợp. Chau Hồng, Chau Tiến, Yên Hợp, Châu Thành, Liên 
Hợp, Châu Lộc, Tam Hợp, Châu Cường, Châu Quang, Thọ 
Hợp. Nghĩa Xuân, Chàu Thái, Châu Đình, Chàu Lý, Văn Lợi, 
Nam Sơn, Däc Sơn, Hạ Sơn, Đảng Hợp). Dân số 114.600 
(2001), gồm các dân tộc: Kinh, Thổ. Địa hình núi xen các 
thung lũng, có một số đồi thấp đất bazan, các định núi: Bà 
Khang (1.058 m), Phu Lang (654 m). Sông Hiệu chảy qua. 
Khoáng sản: thiếc, hồng ngọc, nước khoáng chữa bệnh. 
Trồng ngô, lạc. cà phê, chăn nuôi bò. Trồng rừng, khai thác 
gỗ trụ mỏ, tre, nứa, giang. Khai thác mỏ thiếc, hồng ngọc. 
Giao thông: quốc lộ 48 chạy qua. Trước 1975, huyện thuộc 
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tỉnh Nghệ An; từ 1975, thuôc Nghệ Tính: từ I99[, rrỡ lại tình 
Nghệ An. 

QUÝ CỐC TỬ (Gui Guz1), nhân vật trong lịch sử cổ đại 
Trung Quốc. T1 tén không rõ ràng, hành trang cua ông được 
người đời sau hư cấu nhiều, mang tính huyền bí. Tương 
truyền ông họ Vương, tì thiên niên kĩ ] tCn. ẩn tu trong núi 
Quy Cốc (do vậy có tên là Quy Cốc tiên sinh). sông đến mấy 
trăm tuổi. Đân gian coi QCT là ông 1ổ của các thuật tướng số. 
bói toán, phone thuỷ, vv. Trong số học trồ eua QCT có Tô Tần 
và Trương Nghi. là những nhà ngo¿u giao (thuyết khách), 
chính trị, quân sự thời Chiến Quốc (thể KỈ 3 tƠn.,). 

QUY MACXOEN con vật tương lượng ra. vò hình mà 
có trí khôn, gia định của nhà vật lí Anh Macxoen 
(x. Maexoen J. C. ) để thực hiện quá trình ngược với nguyên 
lí thứ hai của nhiệt động học. Một hòn kín có hai ngăn A và 
B cách nhau bằng môt vách, Vách này có một lỗ, ở ngăn A 
bên vách cạnh lô đó có QM. Trong hộp có khí, lũc đầu các 
phân tử phân phối đều. QM chỉ cho các phân từ kbí bay từ B 
sang A qua lỗ vách. khiến phân tứ bay dồn vào bên A, trái với 
nguyên lí thứ hai của nhiệt động học. theo đó khi cân bằng 
các phân tứ khí phân phổi đều trong toàn khối khí. Vì không 
tồn tại QM trong thực tế nên nguyên lí thứ hai của nhiệt động 
học luôn được nghiệm đúng. 

QUỸ ARẬP PHÁT TRIÊN KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 
(A. Arab Fund for Economlc and Social Dcvelopment; viết 
tắt: AFESD). quỹ thành lập năm 1968, bắt đầu hoat động từ 
¡Ø72. Thành viên gồm 19 nước và Tổ chức Giải phóng 
Palextin (PLO). Nhiệm vụ: trợ giúp tài chính cho các dự ấn 
phát triên kinh tế xã hội ở các quốc gia Arập. Tô chức của 
QAPTKTVXH gềm: Ban Thêng đốc (thống đốc luân phiên 
nhau), được các thành viên Quỹ chỉ định với nhiệm kì Š năm, 
được coi là đạt hói đồng của Quỹ và có toàn quyền: Ban Giám 
đòc pồm 6 giám đốc thường trực được ủy ban quản trí bẩu ra 
từ các công dăn ÀArập được công nhận là có kinh nghiệm và 
khả năng, các giám đốc này được bầu lai sau 2 năm. 

Vôn pháp định ban đấu là 1ÕO triệu địna Kôoect (KD): tầng 
lên 400 triệu KD (4.1972 - J975) và 800 triệu KD (2000) 
(IKD = 2.48828 e vàng). Tbàn bộ số vốn được chìa ra làm 40 
nghìn cổ phấn, môi cõ phần trị piá IO nghìn K. Trụ sở: 
Xafat (Safat, KõoetU). 

QUÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI quỹ được thành lập để đẻ 
phòng. khắc phuc những bất trắc gãy ra tốn thất và để bù đắp 
tốn thất. Quy bảo hiểm dưới tất cả các hình thức đều mang 
tính chất là quỳ dự trữ; là việc đành ra một phản sản phẩm 
thăng dư để thành lập quỹ nhằm báo hiểm cho người lao động 
khi tạm thời hay vĩnh viên bị mất sức lao động, và để thực 
hiện các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động và sự nghiệp 
hồi phục sức khoẻ cho người lao động. XI. Bđo hiểm xã hội. 

QUY BẢO TRỢ GIÁO DỤC (cg. quỹ khuvến học). quỹ 
do nhãn đân. các đoàn thê xã hội đóng góp, để bảo trợ sự phát 
triên trường hoc, khuyến khích các hoc sinh có năng khiếu, 
giúp đỡ học sinh nghèo. QBTGD do hội đồng giáo dục các 
cấp, hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh nhà trường. đoàn 
thể bảo trợ nhà trường quản lí. huy động, phân bố chỉ tiêu 
theo các mục tiêu phát triển giáo dục. 

QUY BÚ ĐÁP một bộ phận của tổng sản phẩm xã hội 
dùng đê bù đắp tư liệu sản xuất đã tiên dùng trong quá trình 
tạo ra của cải vật chất. QBĐ gỏm các tư liệu lao động dùng 
để thay thế những máy móc, thiết bị. nhà xưởng, công trình 
kiên trúc đã hao mồn...: các đối tượng lao động như nguyên 
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liên, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng cân thiết đề đổi mới quá 
trình sản xuất theo quy mô cũ. 

QUY CÔNG LƯƠNG quỹ lương thực do công đán Việt 
Nam (I8 - 55 tuổi) đóng góp, môi người IOke để nuôi quản. 
(hực hiện theo Sắc lệnh xố 3/SL ngày L5.3.1950, thay cho quỹ 
tham gia kháng chiến ban hành ngày 6.5.1949. Đã đóng góp 
được 30.977 tấn thóc. 

QUỸ DỰ PHÒNG vật tư và vốn tiền tế được nhà nước, xí 
nghiệp và tổ chức kinh tế lập ra để sử dụng cho những nhu 
cầu phát sinh bất thường không thể lường trước khi lập kế 
hoạch, để trang trái một số khoản chỉ đặc biệt sẽ phát sinh, 
Vật tư cúa QDP gồm lương thực và các loa nguyên liệu, vật 
liệu. nhiên liệu quan trọng nhất. Vôn tiền tệ của QDP pồm 
QDP trong ngân sách nhà nước và quỹ báo hiểm. 

QUÝ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH quý được thành lập ở bộ 
hoặc ở các tổng công ti, liên hiệp xí nghiệp (không hạch toán 
kinh tế tập (rung), nhằm hề trợ kịp thời những khó khăn bất 
thường về tài chính cho các đơn vị xí nphiệp cơ sở trực thuôc 
theo nguyên tác cấp phát có hoàn lại hoặc không hoàn lại. 
Nguồn trích lập QDTTTC do các đơn vì trực thuộc hạch toán 
kinh tế nộp lên. 


QUỸ ĐẠO BIẾN DẠNG cách biểu điền hình học môi 
quá trình biến đạng trong một không gian Ơclit 6 chiều 
(không pian biến dạng), Điểm của không gian này có toa độ 
là 6 thành phần tenxơ biến dang. đặc trưng cho một trạng thái 
biến dang: còn quá trình biến dạng tương ứng là môt đường. 
đường này gọi là QĐBD., QĐBD là đường thẳng đi qua gốc 
toa độ tương ứng với quá trình biến đạng đơn giản. còn các 
đường khác tương ứng với các quá trình biến dạng, phức lap. 
Khái niệm QĐBRD được sử dụng nhiều trong lí thuyết dẻo, 

QUÝ ĐẠO CÚỦA ĐIỂM đường do điểm vạch ra khi 
chuyển động đối với một hệ quy chiếu cho trước. Dạng quỹ 
đạo của động điểm khác nhan đổi với các hệ quy chiến khác 
nhau. Chuyển động được eoi là chuyển động thăng hoặc 
chuyên động cong tuỳ theo quỹ đạo là đường thăng hay 
đường cong (đối với một hệ quy chiếu xác định). Vd. quỹ đạo 
tròn, quỹ đạo elip, vv. 

QUỸ ĐẠO ĐỊA TĨNH quỹ đạo tròn của một vệ tĩnh nhàn 
tao của Trái Đất, ở độ cao cách mặt đất 35.860 km. chuyến 
động theo chiều quay của Trái Đất và có cùng chu kì với 
chuyển động tr quay của Trái Đất. Đối với người quan sát từ 
Trái Đất thì vệ tinh này đứng yên, vì thế gọi là vệ tĩnh địa 
tĩnh. Được sư dụng rất hiệu quả trong thông tin liên lạc, viên 
thông, phát thanh, truyền hình. 

QUÝ ĐẠO THIÊN THỂ đường cong mà thiên thể vạch 
ra trong khi chuyển động. Trong trường hợp bài toán hai vật, 
quỹ đạo là một đường conic (clip, parabôn, hypccbön), trong 
đó thiên thể trung tâm là một tiêu điểm. Quỹ đạo chuyển 
động của các hành tính quanh Mặt Trời, hay của các vé tính 
nhàn tạo quanh Trái Đất là những QĐTT được xác định bởi 
sáu yêu tô quỹ đạo. Trên thực tế, QĐTT không hoàn toàn 
đúng là đường conic vì ngoài tác dựng chính của thiên thê 
trung lâm, còn có lực nhiễu loạn của eác thiên thê khác, tuy 
trơng đối bé; vd. quỹ đạo của vệ tỉnh nhân tạo của Trát Đất 
bị nhiến loạn bởi lực hút của Mặt Trăng, Mặt Trời và đặc biệt 
là độ dẹt của Trái Đất. Thuyết tương đối tổng quát đã chính 
xác hoá thêm QĐTT nổi bạt là sự xác định địch chuyển của 
cận điểm của sao Thuỷ. 

QUỸ ĐẤT ĐẠI toàn bộ đất đai của xã hội được nhà nước 
phán hố và sử dụng vào các mục đích khác nhau đê đáp ứng 
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nlu cầu về các mãt của xã hội trong từng giai đoạn phát triên 
nhất định. QĐĐ bao gồm: đất nông nghiệp là đất được xác 
định chủ yêu đng vào sản xuất nông nghiện như trồng trọt, 
chăn nuôi, kể ca nuôi trồng thuỷ sản, nphiên cứu thí nghiệm 
khoa học - Kĩ thuất trồng trọt, chăn nuôi; đất lâm nghiệp - chú 
yếu dùng vào sán xuất làm nehiệp như trồng rừng, khai thác 
rừng, nghiên cứu thí nghiệm về làm nghiệp. đất rừng cấm, 
vườn quốc gịa. đất trồng rừng phòng hộ, báo vẻ đất, cải tạo 
môi trường: đất Khu đăn cư - bao pồm cá xây dìmg các thành 
thị và các khu dân cư ở nôna thôn: đất chuyên dùng - để xây 
dưng công trình công nghiệp, khoa học - kí thuật. giao thông, 
thuy lợi. văn hoá - xã hội, an ninh quốc phòng, vv.;¡ dất chưa 
xứ dụng - đất chưa giao cho ái sử đụng ốn định và lâu dài. Ở 
Việt Nam, QĐÐĐ có 32.924 triệu ha, trong đó đất nỏng nghiệp 
9,345 triểu ha, đất lâm nghiệp [Í,575 triệu hà. đất ớ 0.443 
triệu ha. đất chuyên đùng -1,533 triện ha. đất chưa sử dụng 
(0.027 triệu ha (theo “Niền giám thống kẻ 2000). Đién tích 
đất nỏng nghiệp bình quân đâu người đạt Ö,L hà, thuộc loại 
thấp nhất thế giới, 

QUỲ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN quỹ được thành lâp ở 
doanh nghiệp. tống công ti. Được sử đụng vào các mục đích: 
đầu tư và mở rộng phát triển kinh doanh; đổi mới. thay thế. 
hoàn chrnh máy móc. thiệt bị, dâv chuyển công nghé, nghiên 
cứu áp dụng các tiến bô khoa học, kĩ thuật; đối mới trang 
thiết bị và điều. kiên làm việc: nphiên cứu khoa học, đào tạo, 
nàng cao trình đó chuyên môn, Kĩ thuật, nghiệp vụ cho công 
nhàn viên: bố sung vốn lim đông: tham gia liên doanh, mua 
cô phiếu. góp cổ phần theo quy định hiện hành; trích nộp đề 
hình thành QĐTP[, quy nghiên cứu khoai học và đào tạo tập 
trune của tông công tí (nếu là thành viên của tổng công tỉ). 

QUY ĐEN x. Quỹ đrái phép. 

QUỸ ĐOÀN KẾT THẾ GIỚI CỦA CÁC NGHỆ SĨ 
RỒI (viết tất từ tiếng Pháp: SIMA), quỹ đoàn kết thế giới của 
các nghệ sĩ rối. do Nhà nước Thuy Điển tổ chức, thành lập 
năm 1987. Mục đích nhằm khuyến khích. phát triển truyền 
thông rối dân tộc: hô trơ và giúp đỡ các nghệ sĩ rối đang gặp 
khó khăn. Đối tượng chủ yếu được Quỹ hướng tới là phong 
trào rối ở các nước đang phát triển, UNIMA Thuy Điển và 
Viện Rối Thuy Điển. Trụ sở: Xtôckhòm (Thuy Điển). 

QUY ĐỘC LẬP một loại quỹ được xây dựng trên cơ sở 
động viên sự đóng góp cúa nhãn dân Việt Nam nhám giải 
quyết những khó khăn sau Cách mạng (tháng Tám 1945; tổ 
chức thco Sác lệnh tổ chức QĐIL, ngày 4.9.1945 của Chính 
phù Lâm thời nước Việt Nam [Dân chủ Cộng hoà. Với ý chí 
báo vệ nền độc làp trr đo, nhân dân Bắc Bộ và Trung Bộ đã 
gốp vào QĐIL 20 triệu đồng. 

QUY HÀNG HOÁ khối lượng hàng hoá để trao đổi trên 
thi trường. nhăm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, bao 
gồm ca tiêu dùng cho sản xuất và tiên dùng cá nhân. Căn cứ 
vào mue đích sử dụng. QHH được chía thành ba loại: quỹ thị 
thường, quỹ nhi thị trường, quỹ chế biên công nghiệp. Quỹ thị 
trường là nguồn hàng tiêu dùng chuẩn bị để bán ra thị trường. 
Quỹ phi thị trường là một bộ phận của QHH được cung cấp 
cho các đơn vị tiêu dùng khóng thông qua thị trường. 
Quỹ chế biến công nghiệp gồm những hàng hoá dùng làm 
nguyên liệu cho công nghiệp để chế hiến ra những hàng hoá 
tièu dùng khác như vải để may quần áo, đường để làm bánh 
kẹo, VV. 

QUỸ HOẠT ĐỘNG DÁN SỐ CỦA LIÊN HỢP QUỐC 
(viết tắt từ tếng Anh: UNFPA), cơ quan trực thuộc Liên hợp 


quốc, do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (ƯNDP) 
quản lí, Thanh lập nằm 1966 theo nghị quyết của Đại hội 
đòng Liên hợp quốc. Nhiệm vụ: tăng cường nhận thức và khả 
năng giải quyết các vấn để đàn số và phát triển cúa quốc gia, 
khu vực, liền khu vực và toàn cầu với »t piúp đỡ của các cơ 
quan trong hệ thông Liên hợp quốc và sự nhói hợp hành động 
quốc tế. QHĐDSCI,HQ có quy chè sử địng bộ máy hoat 
đóng chung của UNDP. Đại điện thường trú của ƯNDP tại 
các nước kiêm đại điện thường trú của QHĐDSCLHOQ. Tuy 
nhiên QH#†)DSCLHỘ có nguồn vốn đóng góp tư nguyện khá 
lớn và độc lập để thực hiện chương trình hợp tác và viện trợ 
cho các nước. Việt Nam có quan hệ với tô chức này từ I976. 
Từ 1979, QHĐDSC1.HỌ đạt cơ quan đại điện tại Hà Nôi 
nhằm (thúc đấy hợp tác và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 
thực hiên các chươne trình kế hoạch hoá gia đình, hạn 
chẽ tăng dân số, giúp đỡ các gia đình nghèo khô ở vùng säu., 
VÙñg Xa, VV. 

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỀN (A. The Ievelopment 
Aswistance Pund; viết tất: DAF), tổ chức tài chính của Nhà 
nước Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 
30/1999/N1® - CP ngày 8.7.1999 của Chính phú Viết Nam, 
Nhiệm vụ: thực hiện chính sách hỗ trợ đầu từ phát triển của 
Nhà nước thông qua việc cho vay, thu rợ các dự án đầu tư; 
bảo lãnh vay vốn đối vớt các chủ đầu tư, tái bao lãnh đói với 
các quỹ đàu tư; hỗ trợ lãi suất san đầu tư đối với các dự án ưu 
đầt của các thành phần kinh tế thuộc một số ngành. Tĩnh vực, 
chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và các vùng khó khăn 
cân khuyết khích đầu tư. QHTPT được tiếp nhận vốn ngán 
sách nhà nước, vốn vav nợ và viên trợ nước ngoài của Chính 
phủ; huy động vốn trung và dài hạn của các thành phần kinh 
tế và vốn nước ngoài: tổ chức việc thanh toán với khách 
hàng, có quan hệ trực tiếp với các hoạt động của QHTPT. 
Ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do thủ tướng 
Chính phu giao. 

Hoạt động của QHTPT không vì mục đích lợi nhuận nhưng 
phải đảm bảo hoàn vốn và bù đắp chi phí. Đươc miễn nộp 
thuế và các khoản nộp ngân xách nhà nước để giảm lãi suất 
cho vay và giảm chi phí báo lãnh. Được Nhà nước cấp bù lãi 
suất, bố trí vốn hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, được bì đấp rủi ro 
đo nguyên nhân khách quan khi thực hiện cho vay đầu tư, báo 
lãnh tín đụng đầu tư. QHTPT có tư cách pháp nhân, hạch toán 
tập trung, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu, 
được mớ tài khoản tại hệ thống kho bac nhà nước, các ngàn 
hàng trong nước, nước ngoài. Trụ sớ: Hà Nội; có các chỉ 
nhánh hoặc văn phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Được mở văn phòng giao dịch ở nước 
ngoài theo quyết định của thủ tướng Chính phủ. 

QUY KHẨU HAO nguồn vốn hình thành bằng tiền trích 
khấu hao tài sản cố định. QKH gồm hai phần: QKH cơ bản 
và QKH sửa chữa lớn. QKH cơ bản dùng để mua sắm, thay 
thế những tài xản cố định bị đào thải bằng những tài sản cố 
định mới (tái sản xuất toàn bộ tài sản cố định). QKH xa chữa 
lớn dùng đề sửa chữa, thay thế nhữmg bộ phận, chỉ tiết cơ bản 
bị hao mòn của tài sản cố định (ti sản xuất từng bộ phận của 
tài sản cố định). Dưới chủ nghĩa xã hội, việc sử dụng QKH 
không giới hạn trong phạm vị xí nghiệp, nhà nước có thể lập 
trung một bộ phán vào ngản sách, điều hoà vì lợi ích chung 
của toàn xã hội (những quy định cụ thể tuỳ theo từng giai 
đoạn phát triển của nên kinh tế). 

QUY KHEN THƯỞNG môi trong những quỹ kích thích 
kinh tế của các xí nghiệp, tổ chức kinh tế. tổng công tỉ. Muc 
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đích: thướng cuối nầm hoặc thường kì cho cán bộ, công nhân 
viên trong đơn vị: thưởng đôt xuất chơ những cá nhàn, tập thế 
trong đơn vị có sáng kiến cai tiến kĩ thuật, mang lại hiện qua 
cao trong kính doanh; thưởng cho những cá nhàn và đơn VỊ 
bên ngoài có hợp đồng kinh tế đã hoàn thành tốt những điều 
kiện cúa hợp đồng. có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh 
doanh của đơn vị; trích nộp để hình thành QKTT tập trung (nếu 
có) của tổng công d. QKT của tổng công t¡ được dùng để 
khen thưởng cho bộ máy quản lí và điều hành của tổng công 
ti, cho đơn vị thành viên có thành tích xuất sắc và hô trợ QKT 
của đơn vị thành viền trong trường hợp cần thiết. 
QUÝ KHUYẾN HỌC x. Quỹ bảo trợ giáo đục. 


QUỲ KHUYỂN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
một trong những quỹ kích thích kinh tế của các xí nghiệp, tổ 
chức kính tế, đùng để bổ sung vốn lưu động theo như cầu phát 
triển vản Xuất, tăng vốn tự có về đầu tư xây dựng cơ bản và 
mỡ rộn g sản xuất, phát triển mặt hàng mới. Nguồn hình thành 
quỹ chủ yếu là lợ( nhuận của xí nghiệp và tiền cho thuê tài 
sản, bán tài sản cũ khóng cin dùng. 

QUỲ KÍCH THÍCH KINH TẾ quỹ tiên té của các xí 
nghiệp, liên hiệp xí nghiệp. côna tí và tổng công tỉ đã thực 
hiện hạch toán kinh tế. dùng để khuyến khích vật chất đổi với 
tập thể và cá nhân người lao động hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức kế hoạch được gi4o, động viên công nhân viên chức 
tròng Xí nghiệp cải tiến công tác, phát huy tình thân tích cực 
sáng tạo, nghiêm chỉnh chấp hành chế độ tiết kiệm. tăng nẵng 
suất lao động và ha giá thành sản phẩm. Ở Việt Nam, theo 
chế độ hiên hành, các QK'TKT bao gồm: quỹ khuyến khích 
phát triển sản xuất. quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi. Nguồn 
hình thành các quỹ chủ yếu là từ phần lợi nhuận để lại theo 
quy chê quản lí nhà nước cho các xí nghiệp sử dụng, 

QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU (viết tắt từ tiếng 
Anh: GEF), cơ chế tài chính được lập ra nhằm mục đích cung 
cấp các nguồn tài trợ và các quỹ ưu đãi cho các nước để thực 
hiện các dự án và hoạt động nhầm bảo vệ môi trường chung 
của toàn cảu. Ran đầu, là một chương trình thử nghiệm được 
khởi đầu vào 1991 do Chương trình Phát triển của Liên hợp 
quốc (UNDP). Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc 
(UNEP) và Ngân hàng Thế giới (WR) phối hợp thực hiện, Có 
73 quốc gia thành viên tham gia chương trình (3.1994), đóng 
góp hơn 2 tỉ USD. Quỹ này sẽ được cấp cho các dự án và hoạt 
đông nhằm mục đích báo về môi trường chìng trên toàn cầu 
và chú trọng vào bốn lĩnh vực: 1) Biến đối khí hậu; 2) Đa 
đạng sinh học; 3) Các nguồn nước quốc tế; 4) Tầng bình lưn. 
Các hoạt động có liên quan đến các văn đề nhì sự thoái hoá 
đất, nạn hoang mac hoá và nạn phá rừng cũng được coi là 
những hoạt động nắm trong bốn lĩnh vực kể trén và sẽ được 
lựa chọn để cấp tài trợ. Các chương trình và dự án của 
QMTTTC được quản lí và thực hiện bởi ba cơ quan: 1) Chương 
trình Phát triển của Liên hợp quốc; 2) Chương trình Môi 
trường của Liên hợp quốc; 3) Naân hàng Thế giới. QMTTC 
là tổ chức có tính toàn cầu, hiện có I56 nước thành viên 
(1998). Các nước có thể nhận được nguồn lài trợ thông qua 
hai cách: L) Chương trình trợ giúp về tài chính thông qua các 
cơ chế tài chính của Công ước biến đổi khí hậu hoặc Còng 
ước về đa đạng sinh học; 2) Các chương trình vay vốn từ WR 
hoặc các chương trình trợ giúp kĩ thuật của UNDP thông qua 
các chiương trình quốc giá. Các nước được nhận tài trợ của 
QMTTC để thực hiện các hoạt động nẵm trong bốn nội dung 
trọng tầm kể trên phải là nước có tham gia Công ước biến đổi 
khí hậu và Công ước đa dạng sinh hoc (x. Hái nghị Ríá¿). Các 
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dự án do QMTTTC cung cấp tài trợ phải do nhà nước quản lí 
và điều hành. cố sự phối hợp với các cộng đồng địa phương 
hoặc có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong quá 
trình thực thi các dự án. Ban Điều hành Quốc gia Quỹ Môi 
trường Toàn cầu - Việt Nam (viết tắt: OEF - Việt Nam) được 
thành lập năm 1998, là đại diện của Việt Nam trong việc điều 
phốt các hoạt động, xử lí các mối quan hệ với QMTTC và có 
nhiệm vụ: 1) Hướng dẫn. chi đạo các bộ, ngành, địa phương, 
các tố chức quản chúng xã hội xây dựng các dự án về bảo vệ 
môi trường liên quan đến QM'ƑTC trên cơ sở định hướng phát 
triển kinh tế, xã hội. bảo vệ mòi trường của Viết Nam Và các 
quy định của QMTTC. 2) Tổng hợp. xem xét các dự án, các 
kiến nghị liên quan đến QMCUTIC của các bộ. ngành, địa 
phương, các tổ chức quần chúng xã hội để giúp bộ trưởng Bỏ 
Khoa học Công nghệ và Môi trường trước đây và hiện nav là 
Rộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phú và QMTTC. 
3) Giám sát việc tổ chức thực hiện các dư ín của QMTTTC và 
các hoạt động hiên quan khác. 

QUÝ NHI ĐỒNG CÚA LIÊN HỢP QUỐC (viết tắt từ 
tiếng Anh: UNICEF), tổ chức của Liên hơp quốc, thành lập 
11.12.1946 với tên Quỹ Cứn trợ Trẻ em Khản cấp nhằm mục 
đích piúp trẻ em ở các nước bị Chiến tranh thế siới [] tàn phá: 
đến 6.I0.1953, đổi tên thành QNĐCLHQ. Mục đích: chăm 
sóc, phục vụ và bảo về quyền lợi của trẻ em trên thế giới. đặc 
biệt ở các nước đang phát triển và kém phát triên; tham gia 
cứu trợ khán cấp giúp trẻ em, phụ nữ - nạn nhán của chiến 
tranh, xung đột, thiển tại. Năm 1994, Hội đồng Chấp hành 
Quỹ thông qua “ Tuyên ngôn UNICEF” nhân mạnh: mục tiêu 
bảo vệ các quyển và hồ trợ những yêu cầu cơ bản của trẻ em; 
hỗ trợ các quốc pla thực hiện cam kết do Hội nghị thượng 
đỉnh về trẻ em của Liên hợp quốc 1990 đẻ ra: bảo vệ trẻ em 
gặp hoàn cánh khó khán - nạn nhân xung đột vũ tranp, trề em 
nghèo khó; trẻ em lang thang cơ nhỡ. Tham gia Quỹ có các 
nước tài trơ và nhận tài trợ, không có quy chế thành viên. Cơ 
quan đầu não của Quỹ là Hội đồng Chấp hành và đứng đầu 
Hội đồng là giám đốc chấp hành. Ban Thư kí thực thi các 
công việc cla Quỳ, Quỹ viên trợ không hoàn lại dưới 2 hình 
thức: theo chương trình về các lĩnh vực liên quan đến chăm 
sóc, giáo đục, báo về trẻ em (hình thức chủ yếu); viện trợ 
khẩn cấp do chiến tranh hoặc thiên tai. Trụ sở: Niu Yooe 
(New York; Hoa Kì). 

Việt Nam có quan hệ với ƯNICEF từ cuối )975. Từ đó đến 
nay, Quỹ đã giúp Việt Nam khoảng 400 triệu USD, tập trung 
chủ yếu vào viền trợ khẩn cấp sau chiến tranh như đường, 
sữa, thuốc men, trạm xá .... và thực hiện các chương trình 
quốc gia như chăm sóc sức khoẻ bạn đầu, tiêm chủng mở 
rộng, giáo dục phổ cập, nước uống, vệ sinh môi trường, vv. 

QUY PHÁT TRIÊN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
quỹ đo Chính phủ, bộ, ngành, địa phương hoặc tổ chức. cá 
nhân thành lập theo quy định của pháp luật để tài trợ cho việc 
thực hiện một số công trình nghiên cứu khoa học và công 
nghệ hoặc cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi nhằm 
khuyến khích việc ứng dụng các kết quả hoạt động khoa học 
và công nghế vào sản xuất va đời sống. 

QUÝ PHÁT TRIỂN LIÊN PHI tổ chức tín dụng khu 
vực. Thành lập năm 1972, gồm 50 nước Châu Phi và 22 nước 
tư bản phát triển. Khoảng 90% vốn của Quỹ hình thành do 
đóng sóp của các nước tư bản phát triển và của Quỹ Tín dụng 
Nigiêna. Nhiệm vụ: trợ giúp các nước thành viên Châu Phi 
phát triển kinh tế; đẩy manh và mở rộng hợp tác kình tế và 
liên kết kinh tế khu vực; cấp vốn ưu đãi trong thời hạn đến 5Ó 


năm với lãi suất 0,75% năm. Một phần quan trọng vốn do 
Quỹ cấp được đành cho việc phát triển nông nghiệp (đặc biệt 
là sản xuất lương thực). giao thông vân tải và xây dimg đồ thị. 
Trụ sơ: Abilan (AbidJan; Cốt - ĐÐivoa). 

QUỸ PHÁT TRIỀN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ (viết 
tất từ tiếng Anh: I[FAD), cơ quan chuyên môn của Liên hợp 
quốc, thành lập 1976. Hiện nay có khoảng I5Õ nước thành 
viễn. Mục đích: huy động các nguồn vốn bò sung để phát 
triển nông nghiệp ở các nước đang phát triển bằng việc thực 
hiện các dự án và chương trình dành cho nông dân nghèo. Bộ 
máy tổ chức: cơ quan cao nhất là Hồi đồng Quản Irị. Cơ quan 
chấp hành là Hội đồng Chấp hành do chủ tích đứng đầu. Trụ 
sơ: Rômi (l:ủia). Việt Nam là thành viên từ {977. 

QUY PHÚC LỢI một trong những quỹ kích thích kinh tế 
của xí nghiệp. tổ chức kinh tế để tăng phúc lợi, thúc đẩy sự 
quan tâm của (ập thể lao động tới việc nâng cao hiệu quả sản 
xuất. Nguồn hình thành quỹ là lợi nhuận của xí nghiệp. Mức 
trích lập quỹ đo đạt hội công nhàn viên chức quyết định. 
Được sử dụng để thoả mãn nhu cầu về đời sống xã hội cửa 
tàp thể xí nghiệp. cải thiên điều kiện sinh hoạt văn hoá, thể 
thao. chăm lo sức khoơe và trơ cấp cho cône nhân viên chức 
khi gặp khó khăn. 

QUY TÍCH khái niệm thường dùng trong hình học để chỉ 
một tập hợp phần tử được xác định bởi một sô đặc tính nào 
đó. Các phần tứ này thường là điểm: đôi khi trong không 
gian, các phần tử này có thể là đường thăng, vòng tròn, vv. 
Vd. QT nhữmg điểm trong không gian cách đều một điểm cố 
định cho trước là mặt cầu với tâm là điểm đó. QT những vòng 
tròn trone không gian nhận một đoạn thẳng cố định cho trước 
làm đường kính là mật cầu nhận chính đoạn thắng đó làm 
đường kính. 


QUÝ TÍCH LUÝ phần thu nhập quốc dân được dùng để 
mỡ rộng sản xuât: tang vốn cò định, vồn lưu động và dự trữ. 
QTL bao gồm: quỹ mở rộng sản xuât, quỹ xây dựng cơ bản 
các công trình văn hơá - sinh hoạt và quỹ đự trữ xã hội. Sản 
phẩm thạng dư là nguồn của QTL. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
QTL là cơ sở của việc phát triển và hoàn thiện sản xuất, củng 
cố và phát triên quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Tï lệ QTL 
trong tổng sản phẩm xã hội là một chỉ số thể hiện tiểm lực 
của nền kinh tế quốc đân và khả năng tái sản xuiất mỡ rộng, 
tăng thêm vốn đầu tư cho phát triên kinh tế - xã hội vững 
chắc. Việc nâng cao hiện quá của vốn đảu tư có ý nghĩa đặc 
biệt quan trong trong việc bảo đảm kết hợp tối ru giữa tích 
luỹ và tiêu dùng. 

QUỸ TIỀN TÈ QUỐC TẾ. (viết tắt từ tiếng Anh: IME), 
tổ chức tiền tệ - tín dụng quốc tế. Thành lập 1945 tại 
Oasinhtơm khi 29 chính phú có RŨ% côta (quota) đóng góp 
ban đầu. kí quy chế do Hội nghị tiên tệ và tài chính của Liên 
hợp quốc xây dịne tại Britơn U (Bretton Woods, Hoa Kì) 
tháng 7.1944: bắt đầu thật sự hoạt động từ 1947. Được hướng 
quy chế cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc. Nam 1998, 
có [8Ũ nước thành viên. Tổng số vốn là 202 tỉ đôla Mĩ. Mục 
đích: điền chính quan hệ tiền tệ øiữa các thành viên và cho 
các nước bị thâm hụt cán cán thanh toán vay ngắn hạn và 
trung han (khác với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát 
triển Châu Á là các tổ chức ngân hăng cho vay các dự án và 
chương trình phát triển dài hạn). Nguồn vốn của QTTQT chủ 
yếu đo các thành viên đóng góp theo cô phản. Hiện nay, Hoa 
Kì chiếm I8,38% cổ phần, Nhật Bán 5.7%, Cộng hoà Liên 
bang Đức 5,7%, Pháp 5,l'%, Anh 5, I%. Số phiếu trong các cơ 
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quan lãnh dạo được phân phối phù hợp với tí lệ aóp vốn. vì 
vậy đa số phiếu tập trung vào các nước công nghiệp phát (triền 
nhất. Cơ cấu của Q TTQT: cơ quan lãnh đạo cao nhất là Hỏi 
đồng Thông đốc, họp môi năm một lần. quyết định những vấn 
đề cơ bán, nhiệm kì 5 năm. Ngoài Hội đồng Thếng đốc còn 
có các uỷ ban phát triên, 0ÿ ban lâm thời của Hội đồng Thống 
đốc. Ban Giám đốc điều hành đo tổng giám đốc làm chứ tịch. 
thực hiện công việc hàng ngày. 

Các loại tín dụng: l) Tín dụng thông thường: nước được 
vay phái có chương trình điều chỉnh kinh tế ngắn hạn: mức 
tốt đa được vav là J00% có phản của nước đó tại quỹ; thời 
han 3 - 5 năm: àn hạn 3 nam với lãi suất khoảng Š - 7.5%, 
2) Vðn vay bổ sung: mức vay có thể từ 100% đến 350%, cổ 
phần của nước đó, tuỳ theo mức độ thiêu hụt: thời ham 3 - 5 
năm; àn hạn 3,5 năm; lãi suất theo lất suất thị trường. 3) Vay 
đự phòng: tối đa được 62.5% cố phần; thời hạn Š năm: ân han 
3,5 năm; lãi suất thị trường. 4) Vay dầt han; nước đi vay phải 
có chương trình điều chính kinh tế trine hạn và mọi khoán 
vay phải theo xát với việc thực hiện chương trình theo từng 
quý, từng năm. Mức vay bàng 140% cố phản: thời hạn 10 
năm; ân hạn 4 năm: lãi suất 6 - 7.5% năm. 5) Vay bù đấp thất 
thu xưất khẩu: cho các nước đang phát triển có đột biến thiếu 
hụt cán cân thương mại trona năm. Mức vay tối đa bằng 
IO0% cổ phẩn; thời hạn và lãi suất như tín dụng thông 
thường. ố) Vay chuyển tiếp nền kính tế: loại tín dụng mới 
xuất hiện để hỗ trợ cho các nước chuyển đôi từ nên kinh tế 
tập trung sang kinh tế thị trường; thời hạn vay Š năm; ân hạn 
3,25 năm; lãi suất thị trường. Ngoài ra. còn mòit số loại tín 
dụng khác như vay để đuy trì dự trữ điều hoà. vay để điều 
chình cơ cấu. vv. 


Trong tổ chức và cơ chế ban đầu của QTTQT có nhiều 
nhược điểm. Trải qua các thời kì biến chuyển cửa nền kính tế 
và hệ thống tiền tệ thế giới. QTTQT đã cổ gắng phát triển 
hoạt động của mình theo hai hướng: ổn định các tỉ giá hối 
đoái và đấu tranh chống những biện pháp hạn chế và phản 
biệt đối xử. Sự sp đổ của hệ thống tỉ giá hối đoái cố định đặt 
fa sau chiến tranh bắt buộc phải thay đốt quy chế của 
QTTQT. Cuộc khủng hoảng đầu cơ gay gất I971 đã buôc 
Chính phủ Hoa Kĩ đình chỉ chế độ chuyền đổi đồng đôla lấy 
vàng vào 15.8.1971. Đến 1972, theo Hiệp định Jamaica. các 
tỉ giá hối đoái được thả nối. Điều đó đây các nước thành viên 
của Công đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) không duy trì tỉ giá 
đồng tiền của mình theo đồng đô[a nữa, mối nước tự do quy 
định, tuyên bô hay khóng tuyén bố tỉ giá đồng tiền của mình 
và như vậy vàng bị gạt ra khói hệ thống Liên lệ và được thay 
thế bằng quyền rút vốn đặc biệt (speclal drawing rights - 
SDR). Trụ xở: Oasinhtơn (Hoa Kì). Việt Nam là thành viên 
QTTQT từ 1976, thừa kế quy chế thành viên từ chính quyền 
Sài Gòn cũ. Cổ phản lúc đó là 314 triệu đôla Mĩ, chiếm 
0,12% tổng số vốn của QTTỌT. 


QUÝ TIẾT KIỆM tổ chức tài chính chuyên làm nhiệm vụ 
thu hút tiền gửi tiết kiệm của các tầng lớp nhân dân phục vụ 
mục tiên huy động vốn của dan đê phát triển kinh tế. Hoạt 
đông của hệ thống QTK tri¿e thuộc hệ thông ngân hàng quản 
lí, bảo đảm số tiền gửi được an toàn, bí mật và khá năng sinh 
lời. Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động của các QTK là 
một nhân tố cạnh tranh trên thị trường tiền tệ và thị trường 
vốn, bên cạnh các nhân tố khác của hệ thống các tổ chức tài 
chính như các ngân hàng thương mại, kho bạc (phát hành tín 
phiến...). Ố nhiều nước, nhất là ở các nước phát triển, QTK 
thực chất cũng là một ngân hàng, thậm chí là ngăn hàng lớn, 
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Q) QUYÿ TIÊU DÙNG 





tuy vằn giữ tên truyền thống từ khi thành lập, Ở Việt Nam, 
QTK chí là mội cơ sở của một ngàn hàng làm nhiệm vụ thu 
hút và chị trá tiền nhàn rôi của dân cư. Số tiền nhàn rỗi gứi 
vào quỹ được gọi là tiền tiết kiệm. Tiền gứi tiết kiếm có thể 
là có thời hạn và không thời han và đều được hương lãi. Thời 
hạn p càng đài thì lãi suất càng cao. 

QUỲ TIỂU DÙNG bộ phận thu nhập quốc dân được dành 
đẻ thoa mãn nhu cầu cá nhân của đân c1, cũng như chỉ phí 
cho các cơ quan và tô chức của lĩnh vực không sản Xuất, 
Nguồn của QTD là sản phẩm cần thiết và môi bộ phận của 
sản phẩm thặng dư. Theo hình thức hiện vật, QTD được thể 
hiện ở vật phẩm tiêu dùng. Được phân thành các bộ phận: quỹ 
(ra côn, lao động cho những người làm việc trong khu vực 
sản xuât vật chất; quỹ ch tiêu cho các ngành giáo dục, y tế, 
nghệ thuật: quy bảo hiểm xã hội: quỹ phúc lợi xã hội chung: 
quỹ quản lí nhà nước và quốc phồng. Là cơ sở để tăng thu 
nhập thực tế của các thành viền trong xã hội. Cùng với sự phát 
triển của sản xuất xã hội. QTD khòng chỉ tăng khối lương, mà 
còn biến đổi vẻ cơ cấu tuỳ theo yêu cầu của đường lối chính 
trị, chính xách kinh tế. 

QUỲ TÍN DỰNG quỹ tài chính được lập ra để (hực hiện 
việc thu hút tiên gửi và cho vay đối với mọi đối tượng có nhu 
cản, kèm theo yêu cấu thế chấp tài săn. Quỹ hoạt động đưới 
sư bảo trợ của ngân hàng nhà nước, lãi suất tiền gửi và cho 
vay thường là hình hoạt. Thành viên của quỹ là các cá nhàn, 
các pháp nhân, thực chất là cùng đóng góp vốn để kinh doanh 
tiền tê. Trong điều kiện kinh tế thị trường và nạn lạm phát 
cao, hoạt động của QTD rất bấp bênh và dễ bị phá xắn. Trên 
thế piới, QTD có lịch sử phát triển từ thế kí I7 - 18 dưới nhiều 
dang. Đó là các hợp tác xã tín dụng liên kết những nhà xản 
xuất hàng hoá nhé nhằm chống )ai nạn cho vay nặng lãi, các 
hợp lác xã tín dụng ở nông thón chủ yếu phục vụ các hô nông 
dàn ớ cùng một dịa phương. Ở Việt Nam. đến 1989, cả nước 
có 7.700 QTD theo mô hình hợp tác xã. đần dân đi đến phá 
sản. Năm 1993, thí điểm QTD nhân đân, đến 1996 có 84? 
QTD nhân dân, với số vốn 700 (¡ đồng. Là công cụ quan 
trong để tạo lập một hệ thống kinh doanh tiền tệ lành mạnh, 
xoá bỗ nạn cho vay nặng lãi, hình thành thị trường vốn, góp 
phản thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 
phát triển nông thôn. 

QUY TRÁI PHÉP (cø. quỹ đen), quy do những người lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn trong môt xð cơ quan nnhà nước, 
đơn vị kinh tế. tô chức xã hội tự ý lập ra băng thủ đoạn pian 
lận, bớt xén, lấy cáp, biển thú để sử dụng vào mục đích vụ !ợi, 
trốn tránh sự kiếm soát của cơ quan tài chính hoặc cơ quan 
cấp trên. Trong trường hợp người lập QTP có giá trị từ 50 
triệu đồng trở lên và sử dụng quỹ đó gày hậu quả nghiêm 
trọng hoặc người đó đã bị xử lí kỉ luật hành chính hay bị xứ 
phat hành chính về hành vi này mà còn vị phạm thì bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo điều 166, Bộ luật hình sự. 

QUÝ TỘC môi số ít người có đặc quyền đặc lợi. thường 
cha truyền con nối, trong giai cấp thống trị dưới chế độ phong 
kiến hay chiếm hữu nô lê, hợp thành một tầng lớp hay một 
đẳng cấp riêng, có lối sống rêng khác với những người khác 
trong xà hội. Tầng lớp QT rõ rệt nhât! ở các nước phong kiến 
phương Tây: vương, công, hầu, bá, tử, nam. Ở Việt Nam, 
neoai trừ nhà vua, tầng lớp QT gồm quan lại trong triều, các 
gia đình vương giả. thường không cha Iruyền con nổi. Riêng 
vùng dân tôc Thái ở miền núi Thanh Hoá và Nghệ An, có 
những đòng ho QT cha truyền con nối như họ Sầm ... Thành 
viên các dòng họ này, vì môt lš gì, nếu trở nên nghèo khó, 
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làm tá điền phải nhận ruộng của các điền chủ. nhiều khi gốc 
đòng họ thường dân (páy), nhưng đến ngày "'đình đám” vẫn 
ngồi chiếu trên. Ở Tây Bắc, các dòng họ chức địch Thái xưa 
thường cũng theo chế độ cha truyền con nối, nên có câu “Họ 
Lò làm chúa, họ Lường làm mo". 

QUÝ XÁ mỏ sắt ở huyện Văn Bàn, tính Lào Cai. Khu mỏ 
có nhiều thân quặng đạng mạch, dang thấu kính năm trong đá 
hoa đôlòmit, thối Prôtêrözôi. đầy từ vài mét đến hàng trăm 
mét. Quậng có nguồn gốc nhiệt dịch. thành phần khoáng vật 
gồm chú yếu là hiđroxit sắt, hêmatrt. Hàm lượng nguyên tố 
gồm: Fe 5Q - 60%; Mẹ 1 - 5%; 50.0I - 0,06%; 2n 0/01 - 
0,03%; As 0 - 0,017. Quậng gốc thường bị phong hoá trở 
thành quặng tàn tích - sườn tích, pồm: limonit rắn chắc, 
limonit dạng bột, limonit mềm không thuần nhất và turu. Trữ 
lượng khá lớn. khoảng hơn IÔ0 triệu tấn. Khai thác chú yếu 
bảng phương pháp lộ thiên. 

QUYỀN những hành vi hợp pháp mà các cá nhân, pháp 
nhân, nhà nước thực hiện. không ai có thể ngăn cấm. Việc 
thực hiện Q phụ thuộc vào ý chí của chủ thế, không bắt buộc, 
trừ những trường hợp Q đồng thời là nghĩa vụ, trách nhiệm. 
Q của chủ thể có thể là Q tự nhiên, vốn có, khóng do äi quy 
định. cho phép và cũng có thể trên cơ sở quy định của pháp 
luật, trên cơ sở uÿ quyền từ phía chủ thể khác. 

QUYỀN BÌNH ĐĂNG quyền như nhau, ngang nhau giữa 
các chủ thể của pháp luật (kẻ cá pháp luật quốc gia và pháp 
luật quốc tế). Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mọi 
công đân đều bình đẳng trước pháp luật, phụ nữ bình đảng với 
nam giới về mọi phương điện, các dân tộc sinh sðng trên lãnh 
thổ Việt Nam đều bình đẳng với nhau, bình đẳng giữa các 
thành phần kinh rể trong nền kinh tế thị trường. vv. Trong 
pháp luật quốc tế, nguyên tác các quốc gìa bình đẳng vẻ chú 
quyền đã trở thành một trong những nguyên tắc cơ bản. 

QUYỀN CHẤT VẤN theo quy định của pháp luật là 
quyền của các chủ thể nhất định được hỏi và nên yêu cầu để 
những neười có chức vụ, có trách nhiệm trả lời về những vấn 
đẻ trong đời sống nhà nước và xã hội mà người hỏi quan tâm, 
Đó là quyền của các đại biểu Quốc hội chất vấn những neười 
có chức vụ cao trone bộ máy nhà nước. Điều 98, Hiến pháp 
nước Cộng hoà Xã hội chỉ nghĩa Việt Nam năm (992 quy 
định: "Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn chủ tịch nước, 
chủ tịch Quốc hội, thủ tướng Chỉnh phú. bộ trưởng và các 
thành viên khác cla Chính nhủ, chánh án Toà Án Nhân dân 
Tối cao và viện trường Viện Kiểm sát Nhân dàn Tốt cao. 
Người bị chất vân phải trả lời trước Quốc hội tại kì họp: trong 
trường hợp cần điều tra thì Quốc hội có thể quyết định cho trả 
lời trước Uÿ ban Thường vụ Quốc hội hoặc tại kì họp sau của 
Quòc hôi hoặc cho trả lời bằng văn bản. Đại biếu Quốc hội 
có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước. tổ chức xã hỏi, tổ chức 
kinh tế, đơn vị vũ trang trả lời những vấn để mà đại biểu Quốc 
hội quan tàm. Người phụ trách của các cơ quan, tô chức, đơn 
vị này có trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc 
hội yéu cầu trong thời hạn luật định". Điều (22, Hiến pháp 
năm 1992 quy định: ®Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền 
chất vấn chụ tịch Hội đồng Nhàn đàn, chỉ tịch và các thành 
viên khác cua Lý ban Nhân dân, chánh án Toà án Nhân dân, 
viên trưởng Viên Kiểm sát Nhân dân và thủ trưởng các cơ 
quan thuộc Uỷ ban Nhân đàn, Người bị chất văn phải trả lời 
trước Hội đồng Nhân đan trong thời han do luật định, Đại 
biểu Hội đồng Nhan dân có quyền kiến nghị với các cơ quan 
nhà nước ở địa phương. Người phụ trách cơ quan nàv có trách 
nhiệm tiếp đại biểu, xem xét. giải quyết kiến nghị của đại 


biểu”. Điều 42, Luật tổ chức Quốc hội quy định cụ thể QCV 
của các đai biểu Quốc hội. 

QUYỀN CHIẾM HỮU khái niệm pháp luật thuộc ngành 
luật dán sự biểu thị một trong 3 quyền năng của người chú sở 
hữu đối với tài săn thuộc quyền sở hữu của mình: chủ sở hữu 
được giữ và tự mình quản lí tài săn của mình. Trong một số 
trường. hợp, QCH không do chủ sơ hữu mà do người khác 
thực hiên. vd. người được uy quyền quán lí hợp pháp tài sản 
vắng chú trên cơ sở giấy chứng nhàn quyền quản lí hợp pháp 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp: người giữ tài sản 
cầm cố trên cơ sớ hợp đồng. QCH do chủ xở hữm thực hiện là 
QC]1 gòc. QCH do người khác thực hiện là QCH phá: sinh. 

QUYỀN CHỦ QUYỀN các quyền cụ thể của qUỐC gia 
xuất phát từ bán chất của chủ quyền trong việc thực hiện 
quyền lrc của mình đối với các khách thê và hành vĩ của các 
thể nhán và pháp nhân của mình không chỉ trong phạm ví 
lanh thê quốc gia mà còn ỡ ngoài phạm vị đó. Đối với những 
trường hợp ở ngoài phạm vì lanh thổ quốc gia thì QCQ được 
quy định trong các điều ước quốc tế. Một trong những QCQ 
cụ thể của quốc gia là quyền tài phán quốc gia (vd. đối với 
máy hay và tàu biến, các tàu vũ trụ đang hoạt động ngoài 
phạm vì lãnh thổ quốc gia), Các nước ven biển thực hiện 
QCQ đổi với thêm lục địa nhằm mục đích thăm dò và khái 
thác tài nguyên thiên nhiên và thêm lục địa không thuộc 
chú quyền hoàn toàn và tuyệt đối của nước ven biển. Nước 
ven biên cũng có các QCQ nhất định đối với vùne đặc quyền 
kinh tế, 

QUYỂN CON NGƯỜI (cg. nhàn quyền), tổng hợp các 
quyền và các tự đo cơ bản để đánh giá về địa vị pháp lí của 
cá nhân. Các quyền kinh tế xã hội là cốt lõi của QCN. 
Nguyên tắc tôn trọng QCN không mâu thuẫn với các nguyên 
tắc cơ bản của luật quốc tế mà kết hợp hài hoà Với các nguyên 
tắc đó. Cho nên không thể viện lí do bảo vệ QCN để ví phạm 
cúc nguyên tắc như tôn trọng chú quyền quốc gia, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của các nước, không dùng sức 
mạnh hoặc đè doa đùng sức mạnh trong các quan hệ quốc tế, 

Hiến chương Liên hợp quốc không cụ thể hoá khái niệm 
ỌCN., Khái niệm này được nêu chị tiết trong các văn kiện 
pháp lí quốc tế, được xây dựng và thông qua trên cơ sở Hiến 
chương Liên hợp quốc: một số văn kiện mang tính chất 
khuyến nghị (Tuyên ngôn Thế giới về nhân quyền năm 1948, 
Tuyên ngôn về phổ biến trong thanh niên lí tưởng về hoà 
bình. tôn trong lắn nhau và hiểu biết lẫn nhau giữa các đân 
tộc năm 1965...); những, điều ước quốc tế - các văn kiện có 
hiệu lực bắt buộc với các bên tham gía (Công ước quốc tế về 
xoa bỏ mọi hình thức phản biệt chủng tộc năm 1965, Còng 
ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Công 
ước quòc tế về các quyền kinh tế. xã hội và văn hoá năm 
1966. Công trớc về cấm mọi hình thức phân biệt đôi xử với 
phụ nữ năm 1979). Trên phạm ví thế giới, đến nay đã có 23 
Công ước quốc tế được kí kết trong [lĩnh vực bảo vệ QCN. Sự 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực QCN có 2 khía cạnh cơ bản: 
khuyến khích việc tôn trọng QCN, thúc đầy việc thực hiện 
QCN và đấu tranh chống vi phạm ỌCN. 


QCN gắn bó mật thiết với các quyền cơ bản cúa dân tộc. 
QCN gắn bó chặt chẽ với quyền còng dân, trong mỗi quan hệ 
qua lại giữa công dán với nhà nước, giữa cá nhàn với còn 
đồng, phụ thuộc vào các điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, 
lịch sử, văn hoá, dân tộc. Nhân đàn Việt Nam trải qua bao 
gian khô hi sinh đấu tranh giành độc lập đàn tộc, bảo về các 
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quyền cơ bản của dán tộc cũng chính là đấn tranh có hiệu quả 
nhằm bảo vệ QCN. 

QUYỀN DÂN SỰ quyền của cá nhân và pháp nhân được 
pháp luật dân sự ghi nhận, bao pồm chủ vêu những quyền tài 
sản và một sð quyền nhân thân. 

Pháp luật đàn sự của Việt Nam cũng như môit sô nước quV 
định: cá nhân có các quyên như quyền có tài sản riêng, quyền 
sử dung nhà ở và các tài sản khác, quyền chọn nơi cư trú, 
quyền định đoạt tài sản bằng dị chúc và quyền thừa kế dị sản, 
quyền kí kết các loại hợp đồng. quyền có bản quyền đối với 
tác phẩm khoa học, văn học, nghệ thuật, phát mình, sáng 
chế... Các quyền nhàn thán ôm quyền về tính mạng, sức 
kho, danh dự, nhàn phẩm, tự do tín ngưỡng, tên họ và bí 
danh, quyền bất khả xâm phạm về nhà ớ. bí mật thịr tín, 
quyền sở hữ trí tuệ. 

Mọi người đều là chủ thể QDS từ khì sinh ra cho đến khi 
chêt. Tuy nhiên, việc thực hiện các QDS còn phụ thuộc vào 
nang lực hành vi và phải phù hợp với pháp luật, các quy tắc 
Lập quán của xã hội. Pháp nhàn có các QDS từ khi thành lập 
đến khi giái thể. QDS cúa pháp nhân giới hạn ở 2 điểm: pháp 
nhân khôna có các QDS mà về tính chất chị thuộc về cá nhân: 
pháp nhàn chỉ được thực hiện những hành ví phì hợp với mìc 
đích đã ghi trong điều lệ của mình. 

Pháp luật đân sự của Việt Nam cũng như của các nước đều 
quy định các biên pháp báo vệ QDS như đương sự có quyển 
kiện đòi bồi thường thiệt hại vật chát, hoặc đòi khôi phục 
QDS bị vị phạm. 

QUYỀN DÀN TỘC TỰ QUYẾT quyền của mỗi đân tộc 
trong việc tự đo tách ra Khỏi một quốc gia nhiều dân tộc để 
thành lập quốc gia độc lập của mình, hoặc tự nguyện nhập 
vào một quốc gia nhiền dân tộc để thành lập liên bang trên cơ 
sở giữ chủ quyền dán tộc của mình. Mac và Enphen đã nêu 
rõ: “Một dán tộc đi áp bức dân tộc khác thì dàn tộc đó không 
thể có tự do được, lực lượng mà họ cản để đàn áp một dân tộc 
khác rôt cuộc sẽ quay lại chống họ`". Chủ nghĩa xã hội cần tạo 
mọi điều kiên để xoá bỏ đần tệ áp bức dân tộc, thực hiện đoàn 
kết các đân tộc. Lên¡n đã nêu khâu hiệu: '*Giai cấp vô sản và 
các dán tộc bị áp bức, đoàn két lại”. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
nhất là trong giai đoạn cách mạng đàn chủ tư sản, QDTTQ là 
yêu cầu bảo đảm quyền bình đăng của các dân tộc, dân chủ 
hoá đất nước. Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi, 
QDTTQ là yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, là yêu 
cầu giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường giải cấp công 
nhân. Trone thời kì thiết lập chủ nghĩa tư bàn, quyền tự quyết 
của các dân tộc cố khuynh hướng chống phong kiến. Tronp 
thời kì quả độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, nó có 
khuynh hướng chống chủ nghra tr bản. Cho nén trong thời kì 
này, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp khóng tách rời nhau. 
Nội dung e1Iai cấp - xã hội của QDTTTQ không chì tượng tnrng 
cho cuộc đău tranh chống áp bức dân tộc từ bên ngoài, mà 
còn tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống các giai cấp bóc 
lột thù địch trong nước - những kẻ đã không còn là đại diện 
cho lợi ích phát triển của dãn lộc. 

QUYỀN ĐÌNH CÔNG, BÃI CÔNG quyền của người lao 
động trong các doanh nghiệp không làm việc để phản đổi 
người sứ đụng lao động, đồi hỏi người sứ dụng lao động phải 
đáp ứng yêu câu của người lao đông. Đương nhiên, quyền 
đình công của neười lao động phải được tiến hành trên cơ sở 
quy định của pháp luật. Điều 172, Bộ luàt lao động nước 
Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: '“Trong 
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QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT 





trường hợp tập thế lao động không đồng ý với quyết định của 
Hội đồng Trọng tài lào động. thì có quyền yêu cầu Toà án 
Nhân dân giải quyết hoặc đình công”; '“Trong trường hơp 
người sứ dụng lao động khône đồng ý với quyết định của Hội 
đồng Trọng tài lao động, thì có quyền vẻu cầu Tòà án Nhãn 
đân xét lại quyết định cúa Hội đồng Trọng tài”. '“Việc người 
sứ dụng lao động yêu cầu Toà án Nhân dân xét lại quyết định 
của Hội đồng Trọng tài không cản trở quyền đình công của 
tập thể lao động". Bộ luật [ao động quy định cụ thể vẻ quyền 
đình còng: “Việc kết luàn cuộc đình công hợp pháp hay bất 
hợp pháp thuộc thấm quyền của Toà án Nhân dân" (điều 
176): “Toà án Nhân dân có quyền quyết định cuôi cùng về 
những cuộc đình công và tranh chấp lao động tâp thè" (điều 
177): "Nghiêm cấm mọi hành vì trò đập, trả thù người tham 
gìa đình công hoặc lãnh đạo cuộc đình công": '“Người cán trở 
việc thực hiện quyền đình công hoặc ép buộc người khác đình 
công, người có hành vị bất hợp pháp trong khi đình công, 
người không thị hành quyết định của thú tướng Chính phú. 
quyết định của Toà án Nhân dân, thì tuỳ theo mức độ vị phạm 
phai bồi thường thiệt hại, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự" (điều 128). 

QUYỀN ĐỊNH ĐOAẠTT khá: niệm pháp luật thuộc ngành 
luật dân sự biểu thị một trong ba quyền năng cửa người chủ 
sở hữu đối với tài sản thuộc quyền sớ hữu của mình: chủ sở 
hữu có quyền quyết định số phận pháp lí và thực tế của tài sản 
như chủ sớ hữu được nhượng quyền chiếm hữu, sử dung, 
hướng hoa lơi, hoặc chuyển quyền sở hữu như bán. tặng, cho, 
đối tài sản của mình cho người khác, Nhìn chung, chủ sở hữu 
có quyền thưc hiện bất cứ hành vị nào phù hợp với quy định 
của pháp luật đôi với vật sở hữu. 

Đốt với tài sản là nhà, theo nghị định số 02/CP ngày 
4.1.1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ), khi 
chủ sở hữm chuyển quyền sở hữu cho người khác thì hai bên 
phải lập văn bán hợp đồng được uỷ ban nhân dân quận 
(huyện...) hoặc phòng công chứng thị thực, và phát trước bà 
vang tên tại xở quán lí nhà đất thuộc uy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. Đôi với các loại tài sản như 
ô tô, xe gắn máy, tàu thuyền, xe xích lô, xe ba gác, viđôó, 
Catxct, caméra, súng hơn... khí chuyển quyền sở hữu cũng 
phải làm thủ tục đãng kí tại cơ quan nhà nước có thảm quyền. 

Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 1986, tài sản có giá 
trị lớn thuộc sở hữu chung của vợ chồne. nếu một người đứng 
ra định đoạt thì phải có sự đồng ý bằng bán viết của người 
kia. Tài sản thuộc sở hữu chung của hai hay nhiều người là 
đồng sở hữu cũng vậy. 

QUYỀN HÀNH PHÁP theo thuyết “tam quyền phân lập" 
là quyền áp dụng, thực hiện luật do nghị viên thông qua và 
độc lập với quvền lập pháp. Ở các nước tư bản. QHP thuộc 
về người đứng đầu nhà nước hoặc người đứng dâu nhà nước 
và chính phủ tirỳ thuộc vào nước đó là nước cộng hoà đại nghị 
hay công hoà tổng thống, 

QUYỀN HỌC TẬP quyên cơ bản của mọi người được 
phì trone "Tuyên ngôn nhân quyền” (1948), trong Hiến pháp 
nước Việt Nam và Luật g14o dục 1998. QHỈT (giáo dục) được 
hiểu theo nhữne nội dung chính như sau: L) Giáo dục là một 
yếu tố then chối để nâng cao dân trí, tạo ra chất lượng của 
cuộc sðng con người và xã hội: 2) Kiến thức truyền thống và 
dì san văn hoá bản xứ cùng với trì thức khoa học, kĩ thuàt, 
công nehệ có giá trị vững chắc và có khá năng xác định, thúc 
đấy sự phát triển, như là cơ sở hạ tầng của xã hội: 3) Giáo dục 


636 


phải được thế hiện với chất lượng được nâng cao và phải đảm 
bảo tính phó cập bất buộc; 4) Giáo dục cơ bán là cơ sở để 
củng cố các bậc học cao hơn, cung cấp các hiểu biết về khoa 
học, Kĩ thuật, công nghệ. năng lực ttr duv và hành đông dẫn 
đến sự phát triển tr lập của từng người. Hội nghị giáo dục thế 
giới lần đầu tiên họp tại Thái Lan 3.990 đã thông qua quyền 
học hêt bạc học giáo dục cơ bản cho môi công dân. Học tập 
là quyền đồng thời là nghĩa vụ của công đân. Hoc tập ở đây 
được hiểu là học văn hoá và học nghề bằng các hình thức 
khác nhau, từ học mắu giáo đến các cấp học phổ thông, dại 
học, sau đại học, trung học chuyên nghiệp và học nghẻ. Hiện 
nay Nhà nước ta quy định bậc hoc trung học cơ sở là bạc học 
phổ cáp, tức là nghĩa vụ cúa công dân. Cha mẹ. người giám 
hộ có nghĩa vụ cho con em học hết bậc học này. Đế cha mẹ 
thực thiện nghĩa vụ này, nhà nước tạo các điều kiện thuận lợi 
như quy định bậc tiêu học là bậc học không phải trá tiền học 
phí. Đối với học sinh năng khiến, nhà nước và xã hội tạo mọi 
điều kiện học lập để phát huy tài năng. Nhà nước cũng có 
chính sách học phí, học bổng đề công đàn có điều kiện thưc 
hiện quyền học tập. Nhà nước và xã hội cũng tạo điều kiện để 
trẻ em tàn tật được học văn hoá và học nghẻ phù hợp. Hiện 
nay Hội khuyến học Việt Nam đang hoạt động tích cực thúc 
đây việc học tập của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là thế 
hệ tre. 

QUYỀN HỢP PHÁP quyền chính đáng của còng dân 
được phán luật quy định và bảo vệ. Vd. theo quy định của 
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hỏi: chủ nghĩa Việt Nam, công 
đân Việt Nam có quyền tr do kinh doanh. Tuy nhiên, quyền 
tự do kinh doanh chí là hợp pháp nếu nó được thực hiện trên 
cơ xơ những quy định của phán luật. Bộ luật dân sự Việt Nam 
quy định các quyên dân sự của công dân trong đó có quyền 
tự đo kinh doanh: “Quyền Hự do kinh đoanh của cá nhân được 
tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyên lựa 
chọn hình thức, lĩnh vực, ngành nghẻ kinh doanh, tr do giao 
kết hợp đồng, thuế lao động và các quyền khác phù hợp với 
quy định của pháp luật”, Một khi quyền hợp pháp bị xâm hại 
thì công dán có quyền để nghị các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền (các cơ quan hành chính, các cơ quan tư pháp) can 
thiệp để khôi phục các QHP đã bị xâm hai. 

QUYỀN KHÁNG ÁN quyền của bị cáo để nghị toà án đã 
xử vu án xem xét lại bản ấn và quyết định sơ thẩm hoác phúc 
thẩm trong trường hợp toà án đó xét xử vãng mặt bị cáo. 

QKA được quy định trong mội sð văn bản pháp luật tổ tụng 
hình sự trước đay. Thực chất đó là quyền kháng cáo dành 
riêng cho bị cáo bị xử văng mặi, còn những người khác thì 
không có quyền này. Bị cáo có QKA với toà án đã xử sơ thẩm 
văng mặt họ, yêu cầu xem xét lại vụ án. Sau đó, họ còn được 
quyền kháng cáo bản án và quyết định sơ thẩm chưa có hiệu 
lực pháp luật theo thủ tục chung áp dụng đối với các bị cáo 
khác, Đôi với bản án hoặc quyết định phúc thám thì bị cáo có 
QKA vắng mãi nếu họ vắng mại ở phiên toà có lí đo chính 
đáng (ốm đau, sinh đẻ, vv,). Quyền này chỉ được sử dụng môi 
lần. nến bị cáo kháng án vắng mãt lần thứ hai thì sẽ bị bác 
đơn. Bị cáo bị mất QKA vắng mặt nếu họ tự nguyện xin toà 
án xử vắng mặt hoặc họ cố tình trờn tránh, không chịu đến 
phiên toà. 

Hiện nay, Bộ luật tô tụng hình sự không quy định QKA 
vắng mặt mà chỉ quy định quyền kháng cáo áp duap chung 
cho các trường hợp. 

QUYỀN KHÁNG CÁO quyền của những người đo luật 


định để nghị toà án cấp trên trực tiếp xét lại bán ấn, quyết 
định sơ thấm chưa có hiệu lực pháp luật của toà án sơ thẩm 
đó. QKC tà một bảo đảm pháp lí quan trọng để bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tô tụng. Trong 
tô tụng hình sự, những người có QKC: bị cáo, người bị hại, 
nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan đến vụ ăn và đại điện hợp pháp của những người 
đó. Trong tố tụng đân sự, các đương sự, người đại diện hợp 
pháp của họ và tổ chức xã hội đã khởi kiện có QKC yêu cầu 
phúc thâm vụ án. Những người thực hiện QKC bảng cách pửi 
đơn kháng cáo đến toà án đã xử sơ thẩm vu án hoặc đến (oà 
án cấp trên trưc tiếp của loà án đó, trong hạn l5 ngày kế từ 
npày tuyên án. tốt vớt bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên 
toà thì tính từ ngày bản sao bản án được giao cho họ hoặc 
được niêm yết. QKC được quy định trong mội số văn bản: 
Sắc lệnh số 85 - SL ngày 22.5.1950 cải cách bộ máy tư pháp 
và Luật tố chức Toà án Nhân dân (1992). Luuật tổ chức Viên 
Kiêm sát Nhân dân (1992), Bản hướng dẫn về trình tự tố hìng 
phúc thầm về hình sự năm L974, vv. Hiện nay, QKC được quy 
định rõ trong chương 22, Bộ luật tố tụng hình sự và các điều 
38. 59, óO, 61, 62 Pháp lẽnh thú tục giải quyết các vụ án 
dân sự. 

QUYỂN KHÁNG NGHỊ trong tố tụng hình sự và tð tụng 
dân sự là quyền cua viện kiêm sát và cúa những người do 
pháp luật quy định đề nghị toà án có thấm quyền xét lại bản 
án hoặc quyết định về vụ án. QKN bản án hoặc quyết định sơ 
thâm chưa có hiệu lực pháp luật được gọt là QKN phúc thẩm. 
QKN bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi 
phát hiện có ví phạm pháp luật trong việc xứ lí vụ ấn được goi 
là kháng nghi giám đốc thấm. Trường hợp phát hiện có tình 
tiết mới có thê làm thay đồi cơ bàn nội dung của bản án hoặc 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật kháng nghị tái thẩm. Viên 
kiếm sát cùng cấp và cấp trén có QKN phúc thẩm bản án và 
quyết đính sơ thâm chưa có hiệu lực pháp luật của toà án. 

Viên trưởng Viện Kiểm sát Nhân đân Tối cao, viện trưởng 
Viên Kiếm sát Quản sự Trung ương, viện trướng Viên Kiềm 
sát Nhàn đản cấp tỉnh và viên trưởng Viện Kiểm sát Quân sự 
cấp quân khu có QKN tái thầm vụ án hình sự. Đối với vụ án 
đân sư thì chánh án toà án và viên trưởng Viện Kiềm sát cấp 
tỉnh và tối cao có QKN tái thẩm. Chánh án. phó chánh án Toà 
án Nhán đàn Tối cao; viên trướng. phó viện trưởng Viện 
Kiểm sát Nhân dân Tối cao; chánh án Toà án Quán sư cấp cao 
và cập quân khu; chánh án Tòà án Nhàn dàn cấp tỉnh; viền 
trưởng Viện Kiềm sát Nhân đàn cấp tình; viên trưởng Viện 
Kiêm sát Quân sư Trung trơng và cấn quân khu có QKN giám 
đốc thẩm, 

QUYỂN KIẾN NGHỊ, KHIẾU NAI VÀ TỔ CÁO các 
quyền cơ bản của công dán, cơ sở pháp lí đê công dân tham 
em ý kiến Vào Việc quản lí nhà nước, quản lí xã hôi và bảo vệ 
quyền lợi chính đáng của mình. 

Công dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước và các 
tô chức xã hội những vấn đề thuộc lợi ích chung hoặc góp ý 
kiến xâv dima để các cơ quan, tð chức này cải hến cóng tíc 
phục vụ nhân dân tối hơn nữa. Công đân cố quyền khiếu nai 
Và tổ cáo với bãi cứ cơ quan nào của nhà nước về những Việc 
làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn 
vi vũ trane nhân dân hoặc của bất cứ cá nhăn nào thuộc các 
cơ quan. tô chức và đơn vị đó. Các diều khiếu nại và tố cáo 
phai dược xem Xét và giái quyết nhanh chóng. Mọi hành 
động xám pham quyên lơi chính đáng cúa công dân phái 
được kịp thời sửa chữa và xư lí nghiêm mình. Người bị thiết 
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hạt! có quyền được bồi thường. Nghiêm cấm việc trả thù 
người khiếu nại. tố cáo. 

QUYỀN LÃNH ĐẠO CÚA GIAI CẤP VÔ SẢN ưu thế 
chính tr cúa giai cấp vô sản thực hiên sứ mệnh lịch sử vận 
động, tô chức và lãnh đạo mọi (âng lớp nhân đân lao động 
trong sự nghiệp đâu tranh cách mang chông áp bức và bóc lột. 
Tiên biểu cho phương thức sản xuất xã hội tiên tiến và đai 
diện cho lợi ích cơ bản của nhân dân lao động là giai cấp vô 
sản, người lãnh đao tự nhiên của quân chúng lao động, trong 
đỏ chủ yếu là nòng dân. trong cách mang xã hội chủ nghĩa. 
Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa. khi giai cấp tư sản đã trở 
thành phản động, không chí nông dân, mà cá những tảng lớp 
tiêu tr sản thành thị, trí thức cũng có thể thoát khỏi ảnh 
hưởng của giai cấp tư xán, tập hợp xung quanh pia: cấp vô 
sản. Ở các nước thuộc địa, thậm chí môt bộ phận của giai cấp 
tr sản có tình thần dân tộc cũng có thể đi theo ø1x0 cấp vô xán 
đấu tranh chống để quốc. Trong những điều kiên lịch sử ấy, 
giai cấp vó sản có thể nấm quyền lãnh dao cách mạng dân 
chủ tư sản (vd. Cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga), cách 
mạng giải phóng dân tộc chông để quốc (vd. Cách mạng Dản 
chủ Nhân đàn ở Trung Quốc, và ở Việt Nam sau Chiến tranh 
thế giới [I). Giai cấp vô sản lãnh địo cách mạng thông qua 
chính đảng lấy chủ nghĩa Mac - Lênin làm nên tảng tư tưởng. 
QLĐCGCVS là tất yếu khách quan trong thời kì quá độ lên 
chủ nghra xã hội. Xt. Chuyên chính vô san. 

QUYỀN LAO ĐỘNG một trong những quyền cơ bản của 
còng đân được quy định trong Hiển pháp nước Cộng hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992: “Lao động là quyền và 
nghĩa vụ của công dân. Nhà nước và xã hội có kể hoạch tạo 
rigày càng nhiều việc làm cho người lao động” (điều 53). 
QLĐ của công đân Việt Nam được cụ thể hoá trong nhiều 
văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, đặc biệt là trong 
Bộ luật lao đóng và các văn bản pháp luật có liên quan. 

QUYỀN LẬP HIẾN quyền ban hành hiến phán, lập ra 
biến pháp và sứa đổi hiến pháp. Ở tất cá các nước trên thế 
giới, QLH thuộc về cơ quan lập pháp cao nhất là quốc hội, 
nghị viên. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 quy định tại điều 83: "Quốc hội là cơ quan 
duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp”. Điều 84 của Hiến 
pháp cũng quy định một trong những nhiệm vụ và quyền hạn 
của Quốc hội là “...Làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp". 

QUYỀN LẬP PHÁP quyền ban hành luật và sửa đối luật. 
Quyền này thuộc về nghị viện, quốc hòi. Hiến pháp nước 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm L992 quy định tại 
điều 83: '“Quôc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và 
láp pháp” và tại điển 84 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của 
Quốc hội '`Lầm Hiến pháp và sửa đôi Hiến pháp, làm luật và 
sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật. pháp 
lênh"". QLP còn được dùng trong trường hợp nói về quyền lực 
nhà nước bao gồm cúc QLE. hành pháp và tư pháp trong 
thuyết phản quyền: QLP thuộc về quốc hội. quyền hành pháp 
thuộc về chính phủ và quyền tư pháp thuộc về toà án. 

QUYỀN LỢI quyền và lợi ích. quyền được hướng lợi ích 
nào đó mang tính chất tài sán hoäc nhân thân, hiện nay ít 
được dùng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hiển pháp 
nước Việt Nam Dán chủ Công hoà năm 1946 và năm 959 đã 
dùng thuât neñ này. Chương lï, Hiến pháp năm 1946 được đặt 
là '*“Nghra vụ và quyền lợi công dân”; chương 1, Hiền pháp 
năm I959 đặt là “Quyển lợi và nghĩa vụ cơ bản của cônp 
dân”, Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hói chủ nghĩa Việt Nam 


637 


C) QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ XÃ HỘI 





năm 1980 và năm 1992 đã đùng thuật ngữ “quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dãn). 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ XÃ HỘI các nguyên tắc, 
quy tác và quy phạm được xã hội xác định và buộc mọi neời 
phải tuân theo. QLVNVXH bao giờ cũng mang tính gia cấp. 
Nhờ thiết lập QLUVNVXH mà giai cấp thống trị đã củng cố 
được trật tự xã hội, quan hệ xã hội và lợi ích xã hội tương ứne. 
Đặc trưng của QLVNVXH là sự miân thủ được thực hiện bằng 
sức mạnh cưỡng bức của nhà nước. Nguyên tắc cơ bản của 
QLVNVXH xã hồ: chủ nghĩa là xoá bỏ tình trạng người bóc 
lột người, báo đảm cho mọi công đân các quyền đân chủ, tự 
do, bình đảng, tính nhân đạo và công bằng xã hội. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thường xuyên quan tâm củng cố 
QLVNVXH, yêu câu mọi công dán chấp hành các quyền lợi 
và ngh1a vụ của mình. Giáo dục pháp luật, tăng cường ý thức 
pháp luật thực chất là tôn trọng các nguyên tắc, quy tác, quy 
phạm. hình thành thái độ khòng khoan nhượng những vì 
pham QLVNVXH. 

QUYỀN LỰC quyền định đoạt và sức mạnh để đảm bảo 
sư thực hiện. Xuất hiện cùng với sự hình thành xã hội loài 
người và tồn tại theo sự phát triển của xã hội đưới hình thức 
này hay hình thức khác. QL cần thiết trước hết là để tổ chức 
nên sản xuất xã hói, nền sản xuất này không thể hình dung 
được nếu không có việc tất cá mọi thành viên đều tuân theo 
một ÿ hướng duy nhất, đồng thời cũng cần thiết để điều tiết 
mối tương quan giữa các thành viên sống chung với nhau 
(rong xã hội. 

Trước khi có giai cấp và nhà nước, QL mang tính xã hội. 
Trong xã hội nguvèn thuy. tất cả các thành viên cua thị tộc, 
bộ lac đều tiến hành sản xuất và sinh hoạt theo thói quen, 
theo truyền thống và tuân theơ sự định đoạt của các bậc 
trưởng lão có quyền uy cao nhất trong cộng đồng. 

Khí giai cấp và nhà nước xuẤt hiện, mối liên hệ huyết 
thông của xã hội thị tộc tan rã, thay vào QL của trưởng lão là 
QL của nhà nước, mà đặc trưng là có những cơ quan cưỡng 
bức chuyên biệt (quân đội, nhà tù, toà án): đó là QL của vua 
chúa thời xưa, quyền lực cóng cộng (hay công quyển) trong 
chế độ dân chủ. QL này về ban chất là QL của giai cấp thống 
trị và mang tính chính trị. Đó là thứ QL “nảy xinh ra từ xã hội 
nhưng lại đứng trên xã hội”. Xt. Nhà nước. 

QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ quyền quyết định, định đoạt 
nhữna văn đẻ, cône việc quan trọng về chính trị, tổ chức và 
hoat động để bảo đảm sức rnanh thực hiện quyền lực ấy của 
một giai cấp. mội chính đảng, tâp đoàn xã hột nhằm: giành 
hoäc duy trì quyển lãnh đạo: định đoạt, điều khiển bộ máy 
nhà nước; xây đựng, phát triển kinh tế - xã hói trong một quốc 
gia và quan hệ chính trị - kinh tế - ngoai giao với các nhà 
nước khác và tổ chức quếc tế khu vực và thế giới; bảo đảm 
chiêu hướng phát triên quốc gia phù hợp lí tường gial cấp. 
QLCT xuất hiện, tồn tại cùng với sự xuất hiện, tồn tại và phát 
triển giai cấp. nhà nước trong lịch sử phát triển nhân loại. 
QI.CT có thể thuộc về một chính đảng của một giai cấp. một 
liên minh nhiều đảng phái hoặc thuộc về nhân dán khi lí 
tưởng cưa giai cấp. chính đảng cầm quyền phù hợp, phục vụ 
lợi ích của công đồng các dân tộc xây dựng một quốc gia hoà 
bình, đóc lập, tự đo và ngày càng giàu mạnh. Ở nước Cộng 
hoà Xã hỏi chủ nghĩa Việt Nam, QLCT thuộc về Đáng Cộng 
sản Việt Nam được Hiến pháp eht nhận và cộng đồng các dàn 
tộc Việt Nam thừa nhận: “Đáng Cộng sản Việt Nam, đội tiền 
phong của giai cấp công nhãn Việt Nam, đại biểu trung thành 
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quyền lợi của giai cấp cône nhân, nhân dân lao động và của 
cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mac - Lánin và tư trởng Hồ Chí 
Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội” (điều 4, Hiến 
pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm I 992). 

QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC sự lãnh đạo chính trị đối với 
xã hội đựa vào sức mạnh cua bộ máy nhà nước, là công et 
thực hiện ý chí của giai cấp thống trị hoặc của toàn thể nhân 
đàn. Đặc trưng cơ bản của QUNN là bộ máy nhà nước và các 
cơ quan cưỡng chế (quân đội, cánh sát, toà án, nhà tù...) nhằm 
đưa ý chí cña giai cấp thống trị vào đời sống xã hói. Trong xã 
hội có gial cấp đối kháng. giai cấp thống trị đùng QUNN để 
trần áp sự phản kháng của giai cấp bị t1, củne cố và duy trì 
địa Vị của giai cấp thống trị. Dưới chủ nghĩa xã hội, QLNN 
thuộc vẻ liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dán 
và tầng lớp trí thức. Hiển pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ 
nphra Việt Nam năm 1992 quy định: “Nhà nước Công hoà Xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân đân, do nhàn 
đản và vì nhân dân. Tất cä quyền lực nhà nước thuộc về nhàn 
dân mà nền tầng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp 
nông đân và tầng lớp trí thức” (điều 2). Hiến pháp nước Cộng 
hoà Xã hói chủ nghĩa Việt Nam năm [992 cũne quy định tại 
điểu 6: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua 
Quôc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại điện 
cho ý chí và nguyện vọng cña nhân dân, do nhàn dân bầu ra 
và chịu trách nhiệm trước nhân đản", 


QLNN bao gồm ba quyền: quyền lập pháp, quyền hành 
pháp và quyền tư pháp. Theo thuyết phân quyền thì ba quyền 
này có str phân chia và chế ước lẫn nhau. Nhà nước Việt Nam 
thực hiện nguyên tắc tập trung quyền lực, có sự phản công, 
phân định giữa các cơ quan lập pháp. hành pháp và tư pháp. 

QUYỀN MIỄN TRỪ PHONG KIẾN quyền bất khả xâm 
phạm cúa các lãnh chúa phong kiến trong lãnh địa của mình, 
Xuất hiện và phổ biến rộng rãi từ thời Vương quốc Frăng 
(Frankc) (thế ki 5 - 6). Bằng chiếu chi đặc biệt, nhà vua thừa 
nhận cho các tĩnh chúa nắm toàn bộ quyền chính trị, tư pháp, 
tài chính, quân sự ở địa phương, cấm các viên chức nhà rước 
tự động vào các lãnh địa nếu không được sự đồng ý của lãnh 
chúa. Sr xuất hiện và phát triển của QMTPK là sự khẳne định 
quá trình thắng thế hoàn toàn của sở hữu phong kiến và đóng 
Va]I trò quan trọng trong quá trình hình thành các lãnh địa. Bị 
huỷ bố dần trong quá trình chuyển biến từ chế độ phona kiến 
phán quyền sang tập quyền. 

QUYỀN ÔNG CẬU tập tục xuất hiện trong thời kì quá độ 
từ thị tộc mẫu hệ sang thị tộc phụ hệ và còn báo lưu trong các 
xã hội có giai cấp. QÔC quy định mối liên hệ chặt chẽ giữa 
cậu và cháu (con của chị em gái), neh1a vụ và quyền lợi quá 
lại giữa cậu và cháu. Tồn tại ở nhiều đân tộc khác nhau trên 
thế giới. Dưới dạng tàn dư, hiện nay còn bảo lưu ở một số dân 
tộc Việt Nam. 


QUYỀN PHỦ QUYẾT (cg. nguyên tắc nhất trí), nguyên 
tắc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được thoả thuận tại 
Hội nghị Knmm năm 1945, được đưa vào Hiến chương Liên 
hợp quốc (diều 22). 


Theo nguyên tắc này, trone hội nghị của Hội đông Báo an 
Liên hợp quôc, quyết định về bất kì vấn đề nào (ngoài những 
vấn đề thuộc th tục làm việc và bầu các thẩm phán của Toà 
án Quốc tế) chỉ có thể được thóng qua với điển kiện có phiến 
thuận của 9 nước thành viên, trong đó phải có phiếu thuận 
cua tàt cä các nước uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên 
hạp quốc: Nga, Trung Quốc, Hoa Kì, Anh và Pháp. Chi cản 


QUYỀN SỞ HỮU TẬP THỂ () 





một nước uỷ viên thường trực Hội đồng Báo an Liên hợp 
quốc bo phiếu chống là quvết định không thể được thông qua 
(x. Hói đồng Rao an Liên hợp quốc). 


QPQ còn được quy định trong hiến pháp của nhiều nước. 
Vd. Hiến pháp Hoa Kì quy định: tổng thống có QPQ đối với 
các đạo luật đo Quốc hội ban hành. 

QUYỀN RÚT VỐN ĐẶC BIỆT (viết tát từ tiếng Anh: 
SDRJ, đơn vị tiền tệ quốc tế đo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (ME) 
nhái hành, phăn bố cho các nước thành viên một lượng theo 
tí lễ phần đóng góp vốn của mình vào IME. Lúc đâu nó có giá 
trị 0888671 g vàng, nhưng thực chất chỉ là một đơn vị 
tính toán. 

Năm 1974. QIỀVÐB không được xác định bàng vàng nữa. 
mà cân cử vào giá trị iôt số đồng tiền cúa một số nước chủ 
yếu, pồm 6 nước: Hoa Kì, Anh. Pháp. Cộng hoà Liên bang 
Đức. Ítalia. Tây Ban Nha. Nhat Bán, Canađa, Hà Lan, Bứ, 
Thuy Điển, Đan Mạch. Na Lly, Ôxträylia, Áo. Nam Phi. Đến 
980. giám xuống còn Š nước: †[oa Kì, Anh. Pháp, Đức và 
Nhật Bán. Do việc bãi bỏ tÍ gií hội đoái cô định và áp dụng 
tí giá thả nổi. cho nên tì giá của các đồng tiền thường xuyên 
biến động. Vì vậy. IMF công bố hàng ngày tỉ giá hôi đoái của 
từng đồng tiền quốc gia với QRVĐR. Hình thái tồn tại của 
đồng QRVĐB là những con số ghi trên tài khoản. IMEF mở 
cho mốt nước thành viên một tài khoản để ghi các khoản 
QRVĐRB dược phán bố và để hach toán các khoản thu chị 
bảng QRV+OB giữa ngân hàng trung ương các nước trone việc 
thực hiền theo cán càn thanh toán của các nước. Nó không 
phái đông tiền mà tư nhân có thê có và sử dụng như các loại 
tiền quốc gia cúa từng nước. 

QUYỀN SỐ của số bình quân đại lượng biểu hiện vai trò, 
tầm quan trọng của mỗi lượng biến đổi với toàn bộ tổng thể 
Irone khi tỉnh số bình quản. QS được sử dụng mỗi khi tông 
thể nghiên cứu được chia thành nhiều bộ phận khác nhau 
không những về trị số cúa tiêu thức bình quân hoá, mà cà vẻ 
đơn vị nhiều hay ít trong từng bộ phận. Trị số của số bình 
quân phụ thuộc không những vào các lượng biến mà cá vào 
QS cúa các lượng biến đó. Các số bình quân khi tính toán có 
QS được soi là số bình quân gia quyền. 

QUYỂN SỞ HỮU chế định pháp lí quan trọng. là tổng 
hợp các quy phạm pháp luật điều chình các quan hệ sỡ hữu 
(quan hê eiữz người với người về vật), xác nhận và bảo về các 
chú sơ hữu đối với những tư liệu sản xuất và sinh hoạt nhất 
đình. quy đỉnh quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc 
chiếm hữu, sử dụng. định đoạt chúng. 

Khát niệm QSH dược diễn đạt theo 2 nghĩa: nghĩa chú 
quan và nghĩa khách quan. Theo nghĩa khách quan đó là toàn 
bộ các quy định của nhà nước về vấn đề sở hữu. Hiếu tco 
nphĩa chủ quan đó là toàn bộ những hành vị mà chủ sở hữu 
được pháp luật cho phép thực hiện trong việc chiếm hữu, sử 
dụng và định đoạt tài sản của mình theo ý muốn. QSH bao 
piờ cũng gắn liên với chủ thê, vì vậy được coi là loại quyền 
tuyết đối, Nội dung cùi QSH báo gồm bà quyền năng không 
thê tách rời: quyền chiếm hữu tức quyền được giữ; quyền sứ 
dụng tức là quyền được khai thác các thuộc tính hữu ích của 
tài sản; quyền định đoạt tức là quyền quyết định số phận pháp 
lí và thực lể của tài sản. Ba quyền này thông nhất với nhau 
tronp khái niệm QSH. 

QSH gắn liên trực tiếp lợi ích của giai cấp thống trị. Vd. 
plAti cấp chú nô được nhà nước bảo vệ QSH đổi với toàn bộ tư 
liêu sản xuất xã hội kê cá bản thân người nô lệ. Các loại QSH 


được hình thành và phát triển, trên cơ sở các loại hình sở hữu. 

Trone trường hợnp quyền năng chiếm hữu. sử dụng của chủ 
sở hữu tạm thời bị mất hoãc được chuyển cho người khác 
(trường hợp mất tài sản, trường hợp cho thuê nhà...), QSH 
được Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chú nghĩa Việt Nam 
năm 1992 và các văn bản pháp luật khác quy đính. Cơ sở phô 
biến nhất của việc phát sinh, thay đối hoặc chấm dứi QSH là 
lao động sáng tạo, mua bán. thừa kế. thanh lí, vv. Khách thể 
của QSH có thể bị hạn chế theo pháp luật của mỗi nước. 
Vd, ơ Việt Nam, QSH tư nhàn đối với đất đai khòng được 
côn. nhận. 

QUYỀN SỞ HỮU CÁ NHÂN tổng hợp các quy phạm 
pháp luật điền chính các quan hệ sở hữu đối với các tư liệu 
tiêu dùng và sinh hoạt của công dân. Đặc điểm của QSHCN 
được quyết định bởi tính chất của sở hữu cá nhân là chí được 
sử dụng đề đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. tiêu dùng chứ không 
nhảm để kinh doanh. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chú 
nghĩa Việt Nam năm 1992 còng nhận và bao vê QSHCN của 
công dan, Chú thể của QSHCN là công dân. Khách thể của 
QSH€N dược giới han trong phạm ví tài san đùng cho các 
nhu cầu sinh hoại, tiêu dùng cá nhân như nhà cửa. phương 
tiện đi lại, những trang thiết bị nội thất. tiền bạc, gia cầm. vv. 
Với tư cách là chủ sở hữu đối với các tư liêu sinh hoại và tiều 
dùng. công dân có quyền chiếm hữu. sử dụng. định đoat 
chúng theo ý muốn của mình. Tuy nhiên, pháp luật quy định 
các chủ sớ hữu không được sử dune QSHCN nhằm mục 
đích bóc lạt lao động hoặc trái với trat tự pháp luật xã hôi 
chủ nghĩa. 

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP các quyền của cá 
nhàn. pháp nhân hoặc chủ thê khác doø pháp luật quy định đối 
với sánp chế. giải pháp hữu ích. kiểu đáng công nghiệp. nhãn 
hiện hàng hoá. tên goi xuất xứ hàng hoi hoặc các đối tượng 
khác. Các quyền đó phát sinh trên cơ sở đăng kí với cơ quan 
nhà nước có thầm quyền (Cục xở hữu công nghiệp) theo trình 
tự và thủ tục do pháp luật quy định. Chứng chì xác nhận 
quyền được gọi là văn băng bảo hộ quyền sơ hữu công nghiệp 
có giá tr hiệu lực trong một thời hạn nhất định. Người được 
cấp vân bằng hảo hộ được coi là chủ sở hữu. tức là người nắm 
giữ QSHCN. Trong thời hạn hiện lực của văn bằng bào hộ, 
người được cấp văn bằng đó được thực hiện một số quyền liên 
quan đến đốt tượng sở hữu công nghiệp được báo hộ, trong 
đó quan trọng nhất là quyền sử dụng. khai thác đối tượng và 
quvên kiện người khác sử dụng đối tượng khi không được 
phép của mình. 

QUYỀN SỞ HỮU TẠP THỂ tổng hợp các quy phạm 
pháp luật điều chỉnh những quan hệ phát sinh từ việc chiếm 
hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc xở hữu của các hợp 
tác xã. Sở hữu hợp tác xã là hình thức sớ hữu quan trọng được 
nhà nước chú ý bảo vê, củng cố và phát triển. QSHTTT được 
hiến pháp và các văn bản pháp luật khác xác định. Chủ thể 
của QSHTTT là bản thân từng hợp tác xã. Khách thể của quyền 
sở hữu hợp tác xã bao gồm các tư liệu sản xuất cần thiết cho 
hoạt động cúa hợp tác xã như: nhà cứa, kho tàng, máy mốc, 
thiết bị, phương tiện vận tải, gia súc, tiền tệ, vụ, Pháp luật hiện 
hành không hạn chế khách thể của QSHTT. Trừ đất đai và 
những lài sản thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của nhà nước. 

Với tư cách là chủ sở hữm. các hợp tác xã có quyền chiếm 
hữm, sử dụng. định đoạt tài sản của mình một cách đóc lập. 
phù hợp với những mục đích đặt ra. phù hợp với pháp luật 
nhà nước, 
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C) QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 





QUYỂN SỞ HỮU TRÍ TUỆ bao gềm quyền tác giả, 
quyền liên quan và quyền sở hữu còng nghiệp. 

QUYỂN SỞ HỮU TƯ NHÂN chế định nháp luật quan 
trọng thừa nhận, báo đảm và báo vệ QSRITN đôi với tư liệu 
sản xuất. Chế định này xuất hiện rất sớm bởi vì quyền tư hữu 
được coi là một trone những quyền tự nhiên của con người. 
Ở các nước tư bản, sớ hữu tư nhân được coi là thiêng liêng bất 
khá xăm phạm. Chú sở hưu được pháp luật trao cho các 
quyền rông rãi để báo vệ tài sản thuộc sở hữu của mình. 
Khách thể của QSHTN trong pháp luật các nước tư bản 
không bị hạn chế. Trong phạm vì sở hữu tư nhân có thể có bất 
kì tư liệu sán xuất, sinh hoạt nào. Trong xã hội xã hội chủ 
nghra. sở hữu tư nhân được coi là sở hữu của chế độ người bóc 
lội người nẻn bị nhà nước tìm cách xoá bỏ. Vì vậy, QSHTN 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa bí hạn chế. Hiện nay, theo pháp 
luật hiện hành của Việt Nam, QSHTN, kẽ cá tư liệu tư bản 
được thừa nhận và báo hộ. Các công dân, các cá nhân có 
quyền sở hữu đối với các tư liệu sản xuất, thu nhập, được tổ 
chức kinh doanh phù hợp với pháp luật [Hiến pháp nước 
Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 992 và Luật 
doanh nghiệp (1999)|. Chủ thể của quyển sở hìm là còng 
dân. Với tư cách là sở hữu chủ, công dân được chiếm hữu, sử 
dụng và định đoạt đối với những tư liệu sản xuất nhất định, 
được sử dụng tư liệu sản xuất để kinh doanh trong phạm vi 
phíp luật cho phép. 

Khách thể của quyền sớ hữu theo phán luật hiện hành của 
Việt Nam bao gồm tất ca các tài sán, trừ những tài sản thuộc 
về sở hữu tuyệt đôi cúa nhà nước. 

QUYỀN SỬ DỤNG khái niệm pháp luật thuộc ngành luật 
dàn sự biểu thị một trong ba quyển năng cúa người chủ sở 
hữu đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của mình: chú sở hữu 
được hướng những lợi ích mà tài sản của mình đem lại 
nhằm đắp ứng nhụ cầu thường xuyên, lâu đài của bản thân và 
gia đình. 

Một số trường hợp QSD không do người chủ sở hữu thực 
hiện: () QSD nhà thuê của Nhà nước hoặc của tư nhân, phát 
xịinh trên cơ sở hợp đồng thuê nhà. 2) QSD đất. Theo Luạt đất 
đại (1993), đất đai thuộc xở hữu toàn dân, đo Nhà nước thống 
nhất quán lí. Nhà nước cấp giấy chứng nhân QSD ổn định, lâu 
dài. hoặc có thời hạn. tạm thời cho người sử dụng đất, Nhà 
nước cũng cấp đăt cho công dân xây dinp nhà riêng, Người 
được cấp giấy chứng nhận Q5] đất trở thành chủ sơ hữu nhà 
xây và cây trông trén đất được cấp, 

QUYỀN SỬ DỤNG TRƯỚC. sáng chế, giải pháp hữm 
ích, kiều dáng công nghiệp quyền của người khác - không 
phải là chú sở hữu đối với síng chế, giải pháp hữu ích, kiểu 
đáng công nghiện và được goi là người sử dung trước - đã 
thực hiên việc sứ dụng sáng chế, giái pháp hữu ích, kiến đáng 
công nghiệp trước ngày đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ 
sáng chẻ, giải pháp hữu ích, kiểu đáng cóng nghiệp được nộp 
cho cơ quan sở hữu cóng nehiệp quốc gia (Cục sở hữu công 
nphiềp). Nội dung của quyền đó là: người đã thực hiện hành 
vị sứ đụng trước được tiếp tục sứ dụng sáng ché, giải pháp 
hữu ích, kiểu dáng công nghiệp ngay cá khi văn bằng bảo hộ 
sáng chế, giái nhấp hữu ích, kiểu đáng công nghiệp được cấp 
nhưng người đó không được rnớ rộng thêm phạm vì. khôi 
lượng sử dụng. Chủ văn bằng bảo hộ sáng chê, giải pháp hữu 
ích. kiêu đáng cóng nghiện không dược quyền yếu cầu xử lí, 
khởi kiện người sử dụng trước về hành vị sứ dụng trước cũng 
như sử dung tiếp tục trong cùng phạm ví như sư dụng trước, 
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QUYỀN TÁC GIẢ quyền lợi vật chất và tính thần mà tác 
phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học kí thuật đem lại cho 
người trực tiếp sáng tạo ra nó. Rộ Luật dân sự được Quốc hội 
nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
28.10.1995, có quy định về QTG (tại phần sáu, chương [ - |1. 
từ điều 745 đến 805). Nội dung QTG ôm: quyền công hố tác 
phẩm đứng tên tác giả (tên thât hoặc bút đanh); quyền về tính 
bất khả xăm phạm của tác phẩm; quyền hưởng nhuận bút. 
Cho phép hoặc không cho phép người khác viết lời tựa giới 
thiệu và chú thích cho tác phẩm. công trình của mình. Đối với 
tác phám đo hai người trở lên cùng sáng tíc thì môi tác giá 
được hương QTƠ về phần mình sáng tác. 

Việc sứ đụng các tác phẩm được bảo hỏ phải dựa trên cơ 
sở kí kết hợp đồng với tác giả hoặc người thừa kế của tác giả. 
Trường hợp ngoại lệ sử dụng tác phẩm không cản hỏi ý kiến 
tác giá do pháp luật quy định. Người sáng Iác tác phẩm, công 
trình, hướng QTG trong cả cuộc đời mình, đòi với người thừa 
kế của tác gia là 50 năm kể từ năm tác giá chết. Bán quyền 
đối với tổ chức là vô hạn định. Nếu tô chức giải thể. bản 
quyền thuộc về Nhà nước. Trường hợp các quyền tài sản của 
tác giá bị vi phạm, tác giá hoặc người thừa kế cúa tíc giả có 
quyền đòi bồi thường. Trường hợp các quyền nhân thân phi 
tài sản của tác øiá bị vì phạm, tác giá hoặc người thừa kế có 
quyền đòi khôi phục quyền bị vi phạm. 

QUYỀN TÀI PHÁN QUỐC GIA quyền của các cơ quan 
hành chính và tư pháp của quêc gia Xem xét Và 814! quyết các 
vụ việc theo thầm quyền của mình. Trong pháp luật quốc tế, 
có hai loại quyền tài phán: theo lãnh thổ và theo quốc tịch. 
Quyền tài phán theo lãnh thổ là quyền tài phán được thực 
hiện trong phạm vì lãnh thổ nhất định. Trong phạm ví lãnh 
thổ quốc gia của mình, nhà nước thực hiện quyền tài phán 
đảy đủ trừ những trường hợp có quy định khác trong điều ước 
quốc tế. Nhà nước thực hiện quyền tài phán hạn chế và có 
mục đích trone phạm vì thềm lục địa và vùng đặc quyền về 
kinh tế của mình. Quyền tài phán theo quốc tịch đo nhà nước 
thực hiện đối với công dân của mình ngoài pham vị lãnh thổ 
của mình nhưng không thuộc lãnh thổ của nước khác (biển 
cá, Châu Nam Cực, khoảng không vũ truụ...). Trong những 
trường hợp mà pháp luật quốc gia quy định. QTPQG có thể 
áp dụng đối với công dân của nhà nước đó đang có mặt ở lanh 
thỏ nước ngoài nêu có sự thoả thuận giữa các nước hữu quan. 
Trong những trường hợp có sự xung đột về QTPQO nào đó, 
vấn đề sẽ được giải quyết theo điều ước quốc tế hay tập quán 
quốc tế. 

QUYỀN THỪA KẾ CỦA NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 
theo quy định của pháp luật dân sự về quyền thừa kế thì di sản 
không có người nhận thừa kế thuộc vẻ Nhà nước. Điều 647. 
Bộ luật dân sự Việt Nam năm [995 quy định: ““Irong trường 
hợp không có người thừa kê theo dị chúc, theo pháp luật hoặc 
có nhưng không được quyền hưởng đì sản, từ chối quyền 
hưởng di sản, thì di sản không có người nhận thừa kế thuộc 
Nhà nước). 

QUYỀN TRIỆU HỔI gọi uại sứ đặc mệnh toàn quyền. 
công sứ của nước mình đang thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài 
về nước vì lí do nào đó (có thể là do quan hệ giữa hai nước 
cñng thẳng đến mức cắt đứt quan hệ ngoại giao). Theo pháp 
luật Viết Nam. QTH thuộc chủ tịch nước. Khoản lÔ. điều 
03. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hộ: chủ nehía Việt Nam 
năm 1992 quy định, chủ tịch nước có quyền cử, triệu hồi đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam. 


QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ LÃNII SỰ Q 





QUYỂN TU PHÁP một trong bà bộ phân của quyền lực 
nha nước: quyển làp phán, quyền hành pháp và QTP QTP 
thuộc về toà án, Theo thuyết phán quyền, Q TP hoàn toàn tách 
Khỏi các quyền lấp pháp và hành pháp. Nhà nước Việt Nam 
thực hiên nguyên tác tăp quyền. quyền tực là thông nhất, cố 
sư phân công piứa các cơ quan lập phíấp, hành pháp và tư 
pháp. QTP thuốc toà ấn nhân dân và viện Kiểm sát nhân dân, 

QUYỀN TỰ CHỦ KINH DOAXNH quyền cúa xí nghiệp 
dược chủ đồng quyết định các hoạt đồng kinh doanh trong 
khuôn khô pháp luãi của nhà nước. tư cập phát vốn, tự chỉu 
trách nhiêm vê Kết quá Kinh doanh của mình. Nhmg quy 
định của nhà nước về phirưne hướng. nhiễm vụ. quyền hạn, 
trách nhiềm, nghĩa vụ và lợi ích của xí nghiệp do nhà nước 
quy định là nhằm tạo những điều kiên thuần lợi. đạt hiệu quả 
kinh tế - xã hội cáo nhát, QTCK DD cua xí nghiệp công hay tư 
được luật pháp quy định (luật kinh doanh, luật công tì, luật 
đo¿nh nghiện nhà nước, luật doanh nghiệp từ nhàn. luật tài 
chính, thuế). QTCKD của doanh nahièp nhà nước được quy 
dịnh trong Luật doanh nghiệp nhà nước (bạn hành ngày 
30.4 1995) trên các lĩnh vực: quản lí và sử dụng tài sản: chủ 
đóng lấp kế hoạch sản xuât - kinh doanh, tổ chức và quản lí 
khoa học - kì thuật, cung ứng vặt tư. tiêu (thù sản phẩm. lao 
động, tiên lương và công tíc xã hột, nr chú về tài chính; la 
chon hình thức liên kết. hiền doanh với các đơn vị kình doanh 
khác: vuất nhập khâu và hợp tác kinh tế với nước ngoài: kí 
hợp đồng kinh tê và rao dịch với khách hàng trong và ngoài 
nước. !5oanh nghiệp nhà nước thức hiện QTCKD theo cơ chế 
thi trường có sư quan lí của nhà nước, tuân thủ pháp luật. bảo 
tồn vỏn và làm đảv đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, chịu sư 
kiểm tra, thanh tra của nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước có 
quyên quan lí sử dụng, vốn, đât đai, tài nguyên Và các nguồn 
lực khác do nhà nước giao hay do tự mình tạo ra: có quyền 
chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp. cảm cố các tài sán thuộc 
xí nghiệp và có nhiệm vụ bảo toàn vôn theo quy dính của 
Pháp luật. 

QUYỀN TỰ DO BIÊU TÌNH một trong những quyền cơ 
bán của công dân nước Công hơà Xã hội chủ nghia Việt Nam 
được quy định trong Hiến pháp. Điều 69, Hiến pháp nước 
Còng hoà Xã hội chú nehfa Việt Nam năm 1992 quy định: 
"Công đần có quyền tự đo ngôn luận, tư đo báo chí: có quyển 
được thông tin: cố quyền hồi họn. lập hót, biếu tình theo quy 
định của pháp luat 

QL:YỀN TỰ ĐÓ CÁ NHÂN quyền cúứa mỗi cá nhân. 
tronz đời sống sình hoạt hàng ngày, theo ý chí của chính eá 
nhân đó, trone khuôn khổ mà pháp luật quy định, Hiển pháp 
nước Cóng hoà Xã hội chủ nghữt Việt Nam năm E992 quy 
đình về QTDCN trong chương V "Quyền và nehfTa vụ cơ bản 
của công dân”: quyền bất khả xám phạm về thân thể, quyền 
được bao hộ tính mạng. sức khoẻ, tàu sản. danh dự và nhàn 
phẩm, quyền bất Khi xăm phạm về chỗ ở, bí mật thư tín, điện 
thoa, điền tín 

QLIYỀN TỰ DO €Ư TRÚ, ĐI LẠI TRONG NƯỚC VÀ 
RA NƯỚC NGOÀI mội trong những quyền cơ bản của công 
dân Việt Nam được quy định trong Hiến pháp năm 1946 
(điều 10). Hiến pháp năm I992 (điều 68). Tuy nhiên, việc 
thức hiện quyền này cán phải theo quy định của pháp luật 
Viet Nam. 

QUYỀN TỰ DO HÔI HỘP một trong những quyền cơ 
bản của công dân Viết Nam được quy định ti Hiến pháp năm 
I946 (điểu 10), Hiến pháp năm 1959 (điều 25). Hiển pháp 
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năm 1980 (điều 67) và Hiến pháp năm 1992 (điều 69). Đây 
là một trong những quyền tự do dân chú của công dân được 
nhà nước báo đam việc thực hiện. Tuy nhiền, pháp luát của 
Việt Nam quy định không ai có thể lơi dụng quyền tự do đân 
chủ để làm xâm hại tới lơi ích của nhà nước và của xã hội. 

QUYỀN TỰ DO NGÔN I.UẬN một trong những quyền 
cơ bán của còng dân Việt Nam được quy định trong Lãi cá các 
hiển pháp của nước Việt Nam từ Hiến pháp năm I946 đến 
Hiến pháp nãm 1992. Nhà nước tạo điều kiên để công dân có 
quyền tự do báo chí, tự do ngòồn luân, quyền được thông tin 
theo quy định của pháp luật. Nhà nước Viết Nam đã cụ thể 
hoá quyền này trong Luật báo chí được Quốc hỏi thông qua 
ngày 28.12.1989 và Luật sứa đổi. bô sung một số điều của 
Luât báo chí được thông quai ngày 12.6.1999, Lười nối đầu của 
Luật báo chí quy định, Luật được bạn hành để báo đảm quyên 
tự do báo chí, quyền từ do ngôn luàn trên báo chí của công 
đân, phù hợp với lợi ích của nhà nước và của nhân đàn, 

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG một trong những quyền 
cơ bản của công đân nước Cộng hoà Xã hỏi chú nghĩa Việt 
Nam được quy định trong Hiến pháp năm 1992: công dân có 
quyền tự do tín ngưỡng, (ôn giáo, theo hoặc khỏng theo mồi 
tôn øiáo nào, Để cône đân thực hiên QTIYTN. hiển pháp cũng 
quy định việc bảo đảm quyền này. Pháp luật bảo hộ nơi thờ 
( cña các tín ngưỡng. tồn giáo, không ai được xâm phạm tự 
do (tín ngưỡng. Tuy nhiên, nhà nước quy định khône at được 
phép lợi dụng tín ngưỡng. tôn giáo để làm trái pháp luật và 
chính sách của nhà nước. 

QUYỀN TỰ NHIÊN khái niệm của lí thuyết "pháp quyền 
tự nhiên”, chỉ những quyền con người nảy sinh từ chính bản 
chất tr nhiên cua con người, không phụ thuộc vào các điều 
kiện xã hội. Vd. quyền được sống. quyền sở hữu. tự do, vv, 

QUYỀN ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ quyền chính trị cơ bán 
của công dân nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
được ghi nhận trone tất cá các hiển pháp của Việt Nam. Hiến 
pháp năm 1992 quy định vẻ QƯCVBC cua công đân: công 
dân, không phân biệt đản tộc. nam nữ, thành phản xã hội, tín 
ngưỡng, lôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp. thời hạn cư 
trú. đủ I8 tuổi trớ lên đều có quyền bầu cử và đủ 2{ tuổi trớ 
lên đều cố quyền ứng cử vào quốc hội. hội đồng nhân dân 
theo quy định của pháp luật (điều 54). Tuy nhiên, việc thực 
hiện QUCVBC phat Iheo những quy định chất chế của pháp 
kuàt. Những người mãi trí và những người bị pháp luậi, toà Án 
nhân dãn tước QƯCVBC dương nhiên khóng được thực hiện 
các quyền này, 

QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ LÃNH SỰ quyền ưu 
đãi, miễn trừ áp dụng đối với cơ quan lãnh sự và thành viên 
của nó ở nước sở tại. Mục (tích là để bảo đảm cho các cơ quan 
lãnh sư thay mặt cho nước họ thị hành có hiệu quá chức năng 
cúa mình. QUĐVMTLS gồm: trụ sở cơ quan lãnh sư là bất 
klia xâm phạm, nhà chức trách nước tiệếp nhãn lãnh sự không 
được vào đó. nếu không có sự đồng ý của người đứng đâu cơ 
quan lãnh sự hoặc của người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại 
giao. Khác so với cơ quan đại điện ngoại øïao (điều 22,Công 
ước Viên 1961). quyền bất khá xám phạm của cơ quan lãnh 
xự không tuyệt đôi. Trong trường hợp hoá hoạn hoặc mót tai 
biến khác cần phải có biện pháp bảo vé sấp rút thì nhà chức 
trách của nước trếp nhận văn có thể vào trú ớ cơ quan lãnh sự. 
Trụ sở cơ quan lãnh sự, đồ đạc. tài sản, phương tiên đi lại của 
cơ quan lãnh sự không bị trưng dune dưới bât kì hình thức 
nào (điều 31). Các hồ sơ và tài liệu lãnh sự, thư từ chính thức 
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của cơ quan lãnh sự là bất khả xâm pham, bất cứ lúc nào và 
bất cứ ở dâu (điều 33). Viên chức lãnh sự được nước tiếp nhận 
tôn trọng và bảo về (điều 40) và được hướng những quyền ưu 
đãi, miễn trừ: quyền bất khả xâm phạm về thán thể (không bị 
bát, giam. trừ khí phạm tội nghiềm trọng; điền 41); quyền 
miên trừ xét xư (khòng bị xét xử về hành chính và hình sự khi 
thực hiện chức năng lãnh sự: điều 43); quyền từ chối cung 
cấp chứng cứ (điều 44); quyền nhập miền thuế về đồ dùng cá 
nhân, miên kiểm tra hái quan đối vớt hành lí cá nhân (điều 
50). Ngoài những quyền trên, viên chức lãnh sự còn được 
hưởng những quyền mì đãi, miễn trừ như các thành viên khác 
của cơ quan lãnh sự: miễn đăng kí ngoại kiền và miễn giấy 
phép cư trú, giấy phép lao động, miễn bảo hiểm xã hội (điều 
46. 47, 48), miễn các loại thuế trừ thuế gián thu, thuế đánh 
vào bất động sán, thuế thừa kế, thu nhập (điều 49); miễn 
nghĩa vụ đóng góp cá nhàn (điểu Š2). Những người được 
nướng quyền mì đãi, miễn trừ có nehfTa vụ tôn trọng pháp luật 
nước tiếp nhận và không được can thiệp vào công Việc nội bộ 
của nước đó. Trụ sở cơ quan lãnh sư không được sử dụng vào 
những mục đích khác (điều 55). 


QUYỀN ƯU ĐÃI VÀ MIỄN TRỪ NGOẠI GIÁO các 
quyền và sự ưu đãi mà nước sở tại đành cho những người 
nước ngoài có thàn phận ngoại gtao. Nhìn từ khía cạnh pháp 
lí thì giữa "ưu đãi” và “miển trừ” không có sự khác biết. 
Trong thực tiễn quốc tờ, hai khái niêm trên thường hoà lẫn 
vào nhau. Tuy nhiên, khi nói về “ưu đãi” người ta thường nói 
tới quyển treo cờ tại trụ sở cơ quan, quyền tự do liên lạc, 
quyền được tiếp đón một cách trọng thị... Điều này có nghĩa 
là “những ưu đãi” mà các nhà ngoại giao được hương là 
những quyển mà những tổ chức rước ngoài hoặc người nước 
ngoài thuộc diện khác không có. Trong khi đó, những miễn 
trừ thường là việc cơ quan hoặc nhà ngoai giao được miền 
quyền tài phán nào đó của nước tiếp nhận khi các cơ quan 
hoäc công dân nước ngoài không được miên. Những tru đãi 
và miên trừ ngoai giao được chia thành hai nhóm: những ưu 
đãi và miễn trừ dành cho trụ sở cơ quan, và thành viên cơ 
quan. Các đại điện ngoại giao được hướng những quyền ưu 
đãi và miễn trừ sau đây: quyên được treo quốc kì và quốc huy 
tại trụ sở của cơ quan và tại nhà ở và phương tiện giao thông 
của người đứng đâu cơ quan; quyền bất khả xâm phạm về trụ 
sở; quyển bất khả xâm pham về tài sản. hồ sơ lưu trữ và thư 
tín chính thức của cơ quan. Theo quy định tại điều 27, khoản 
3, 4 của Công ước Viên 96], tít ngoại giao không thể bị mở 
hoặc giữ lại và những kiện chứa đựng nó phải mang dấu hiệu 
bên ngoài đề dễ thấy và chỉ được chứa đựng những tà: liệu 
ngoại giao hay những đỏ vật đìng vào công việc chính thức. 
Quyền được miễn thuế và lê phí đối với trụ sở của cơ quan và 
nhà ở của người đứng đầu được quy định rõ trong điều 23. Về 
vấn để này, mót số nước cho rằng cản phải có những thoả 
thuận song phương, trên cơ sở có đi có lại để xét miễn những 
loại thuế và lệ phí cụ thể. Tuy nhiên, cơ quan đại diện ngoại 
giao vẫn phải trả tiền cho những dịch vụ cụ thể như: địch vụ 
cứu hoá, đường cao tốc, đường giao thông nói chung (bao 
gồm việc đuy trì và nâng cấp, vệ sinh đường phố và chiếu 
sáng), vv. Ngoài ra, cơ quan đại diện ngoại glaø còn được 
miền thuế và lệ phí đối với khoản tiền mà cơ quan thu được 
từ các hoạt động chính thức. Việc đành những quyền ưu đãi, 
miễn trừ nêu trên bắt đầu được tiến hành vào thời điểm những 
người được hưởng nhập cảnh vào lãnh thổ nước tiếp nhận để 
nhận chức (nếu những người này đã có mặt trên lãnh thổ của 
nước tiếp nhàn thì kể từ khi Bộ Ngoại giao nước tiếp nhận hay 
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một bệ nào khác đã được thoả thuận nhận được thông báo bồ 
nhiệm những người đó). Các quyền ưu đãi, miên trừ này sẽ 
chấm dít khi chức năng cuả một người được hương các 
quyền châm dứt, hoặc vào lúc người đó xuất cảnh nước tiếp 
nhàn, hoặc vào lúc kết thúc một thời hạn hợp lí đành cho 
người này vì mục đích xuất cảnh, ngay cả khi có xung đột vũ 
trang. Tuy nhiên, quyển miễn trừ vẫn tiếp tục tồn tại và đối 
với những hành vì thì hành chức năng của người này vớt tư 
cách là thành viên của cơ quan đại điện ngoại giao. Ở Việt 
Nam, Pháp lệnh về quyền tm đãi miễn trừ dành cho cơ quan 
đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại điện của 
tố chức quốc tế tại Việt Nam đã được Uỷ ban Thường vu 
Quốc hội Nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khoá 
[X) thông qua ngày 23. 8.1994. 

QUYỀN ƯU TIÊN quyền được xem xét như là đơn nộp 
sớm hơn dành cho một đơn yêu câu cấp văn bằng báo hộ sáng 
chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng còng nghiệp, nhân hiệu 
hàng hoá được nộp cho cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia 
(Cục Sở hữu Công nghiệp) muộn hơn một đơn có cùng nội 
đụng. QƯTT bắt nguồn từ quy định của Công ước Pari về báo 
hộ sở hữu công nehiệp. Theo đó, nều một neười nộp đơm yêu 
cầu cấp văn bảng bảo hộ sáng chế hoặc giải pháp hữu ích ở 
một nước thành viên và nêu trong thời hạn l2 thắng người đó 
nộp đưn có cùng bản chất (nội dung) đến bất kì một nước 
thành viên khác nào thì tại bát kì nước khác nào đó có đơn 
nói trên đều được coi như đã nộp vào ngày đã nộp đơn ở nước 
đầu tiên. Do đó, mặc dù có thể đến muộn hơn các đơn khác, 
đơn đó vẫn được coi là được nộp sớm hơn. Thời hạn tương 
ứng đối với đơn đăng kí nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công 
nghiệp là 6 tháng. 

QUYỂN ƯU TIÊN GIAO THÔNG quyền cúa một số 
phương tiện tham gia giao thông được đi trước các phương 
tiện khác trong khi làm nhiệm vụ khẩn cấp, quan trọng để 
ứng phó kịp thời với tình hình xảy ra. theo quy định của pháp 
luật. Điều 20, Lnật giao thông đường bộ quy định, những xc 
sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi quu đường 
giao tthau từ bất kì hướng nào tới theo thứ tự: xe chữa cháy 
đi làm nhiệm vụ; xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ 
khán cấp: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu; 
xe hộ đẻ, xe đang làm nhiệm vu khắc phục sự cố thiên tại 
hoặc tình trạng khẩn cấp thco quy định của pháp luật: đoàn 
xe có cảnh xát dẫn đường; đoàn xe tang: các xe khác theo 
quy định cúa pháp luật. Nhưng xe loại này, khi đi làm nhiệm 
vụ khẩn cấp phải có tín hiệu còi, cờ. đèn theo quy định; 
khóng bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược 
chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu 
đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn cửa người điều khiển 
giao thông. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, moi người tham 
gìa giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc 
đừng lại sát lề đường bén phải để nhường đường. Cấm các 
hành vi gây cản trở xe ưu tiên, Cấm các loai phương tiện cơ 
giớt đường bộ không phải loại xe ưu tiên sử đụng còi, đèn ưu 
tiên. Khi qua phà, cầu phao. theo khoản 4. điều 2l. Luật giao 
thông đường bò, ngoài các loa: xe tru tiên được quy định thco 
thứ tự như trên, các xe sau đây cũng được ưu tiên theo thứ tự: 
xe chở thư báo; xe chở thực phẩm tươi sống: xe chở khách 
công cộng. Trường hợp các xe cùng loại ưu tiên đến bến phà. 
cầu phao cùng một lúc, thì xe nào đến trước được qua trước. 
Tạt những đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và 
đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính. thì 
quyền mì Hiến dành cho các xe đang chạy trên đường ưu tiên 
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và trên đường chính bất kì từ hướng nào tới. Tại các nơi 
đường. sắt cát ngang qua, quyên ưu tiên thuộc về cấc phương 
Liện vận tải chạy Irên đường sắt, Trên các nơi đường sắt cắt 
neang có rào chán, khi đèn tín hiệu đã bại sáng màu đó hoặc 
rào chắn đường sắt đã đóng, thì tất cá các loại phương tiện 
giao thông kể cá những xe có quyền ưu (iên đều phải đừng lai 
về bên phải đường của mình cách rào chắn tối thiển là 3 m. 
Trong giao thông đường thuỷ, điều 42, Nghị định số 40/CP, 
ngày 5.7.Í996 của Chính phủ vẻ báo đảm trật tự an toàn giao 
thông đường thuỷ nói địa (được sửa đối. bồ sung theo Nahi 
định số 77/1998/NĐ-CP. ngày 26.9.I998 của Chính phủ) quy 
định, được ưu tiên là phương tiện đi xuôi nước. Phương tiện 
được ưu tiên phải chủ động phát tín hiệu xin đường trước và 
phải tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương tiên phải nhường 
đường tránh được an toàn. 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÁC QUỐC 
GIA các quvền và nghĩa vụ đảm báo cho sự tồn tại bình 
thường của các quốc gia với tính cách là các chú thể của luật 
quốc tế. Các quốc gia có các quyền và nghĩa vụ đó xuất phát 
từ chủ quyền của mình. QVNVCBCCQG khác với quyền và 
negh1a vụ mà các quôc gia có được khí tham gia vào các quan 
hệ pháp lí quốc tế cụ thẻ. Nội dung của QVNVCBCCQG có 
liên quan chặt chế với các nguyên tắc cơ bản của luật quốc 
lế. Trong số các quyền và nehĩa vụ cơ bản đó có quyền độc 
lập. quyền có chủ quyền quốc gia: quyền hợp tác bình đảng, 
quyền tự quyết, quyền tự vệ. quyên được hương hoà bình và 
cùng tồn tại hoà bình: nghĩa vu kiềm chế khỏi sự can hiệp 
vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, giải quyết hoà 
bình tranh chấp quốc tế tôn trong độc lập chủ quyền các quốc 
eia khác, thực hiện nghiêm chính các ngh1a vụ quốc tế; kiểm 
chế viéc sứ dụng vũ lực và đe doa bằng vũ lực trong quan hệ 
quốc tế... Cuộc đấu tranh đòi tôn trọng các quyền cơ bán và 
thực hiện các nghĩa vụ cơ bản của các quốc gia là một 
(rong những hướng cơ bản của củng cố hoà bình và an ninh 
quốc tế, 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN 
quyền và nghĩa vụ cúa môi công dân nước Cộng hoà Xã hội 
chủ nghra Việt Nam được quy định trong hiến pháp và luật. 
được Nhà nước báo đám thực hiện. Quyên là những gì mà 
công dán được hương và nghĩa vụ là những gì mà công dẫn 
phải thực hiện. Quyền cúa công đản không thể tách rời khỏi 
nghĩa vụ cóng đàn. Nhà nước bao đầm các quyền của công 
dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đổi với 
nhà nước và xã hội. Hiến pháp năm 1992 quy định về 
QVNVCBCCD trong chương V, từ điều 49 đến điều 82, Công 
dân có những quyền cơ bản: bình đẳng trước pháp luật; tham 
gia quản lí nhà nước và xã hội: quyền bầu cử và ứng cử vào 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; lao động vừa là 
quyền và vừa là nghĩa vụ của công đán: quyển tr do kinh 
doanh thco quy định của pháp luật; quyên sở hữu hợp pháp 
và thừa kế: học tập là quyền và nghĩa vụ của công đân; quyền 
nghiên cứu khoa hạc;: quyển được hưởng chế đô báo vệ sức 
khoẻ: quyền xâv dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luẠt; 
quyền bình đẳng nam nữ. 

QUY N môi bộ phận nằm trong kết cấu môi tác phẩm có 
khối lượng lớn được phản chia thành bỏ, phần, tập. Thời cỏ, 
Q (cuỏn) là sách chép tav được cuộn tròn lại, khi đọc thì trải 
ra thành tờ đàt đến hơn 20 m, Q còn được chìa nho thành: Q 
thượng. Q hạ, hay Q 1, Q T1, Ống để bảo vệ sách cổ soi là ống 
Q. Q sách, Q vỡ khác với nghĩa trên. 

QUYỀN BÁ (Se/aginella). chỉ duy nhất cồn sống sót của 


bộ Quyển bá (Se(zginellzfzs). Đại diên điển hình là 

Selaginella krawssiana, loài câv bò, phân cành đều với 4 dãy 

lá xếp dọc theo thân nằm ngang đối với nhau từng đôi một. 

Rế phát triển từ cấn trúc đặc biệt (rễ canh), bông thẳng đứng. 
QUYỀN ĐÁ x. Thạch quyển. 


QUYỀN KĨ THUẬT tổng thể các thành tạo do con người 
sử dụng kĩ thuật làm ra trong lớp võ địa lí, gồm các nhà cao 
tầng, các xí nghiệp, các cơ sở ha tầng, các nhà máy thuỷ điện, 
các kênh lớn, vv... sử dụng nguyên vật liệu lấy từ tư nhiên 
hoặc tổng hợp nhân tạo. 

QUYỀN MỀM lớp bao bên trong Trái Đất, ngay dưới 
thạch quyền; là một phản của manti thượng, nơi điễn ra sự 
điền chính đâng tính, có thể phát sinh ra macma và tại đây 
sóng địa chăn bị hấp thụ manh. Thạch quyển trôi đạt trên 
QM. Xt. Trái Đái. 

QUYỀN SIÁALU (A, síal: silica + alumina). thuật ngữ 
quy ước dùng để chỉ lớp ngoài cùng của quyền đá, bao gồm 
các đá có thành phần chủ yếu là silc (Sĩ và nhôm (AI). có 
thể là nguồn của macma granit. XI. Trái Đấi. 

QUYỀN SIMA (A. sima: silica + magnesia), thuật ngữ 
cổ dùng cho lớp vó Trái Đất nằm dưới quyền sialn. QS báo 
gồm các đá có thành phản chủ yếu là silic (S1) và magIle (Mỹ). 
XI. Trái Đáit. 

QUYỀN “THÔNG MINH" trạng thái tiến hoá của sinh 
quyển, trong đó hoạt động trí tuệ của con người là nhân tố 
quyèt định. Khát niệm này được các nhà bác học Pháp Lư 
Roy (E. Le Roy) và Tela Đơ Sacđanh (P. Teilhard de Chardin) 
đưa ra (Í927) và nhà bác học Nga Vecnatxki (V.I.VemmadsklI]) 
phát triển. Q'TM được đặc trmg bởi mối quan hệ tương hỗ 
chặt chẽ giữa tự nhiên, kinh tế - xã hội và tư duy. 

QUYỀN TUỔNG cuốn sách chép các vớ tuồng truyền 
thống của các đoàn tuồng, gánh tuồng trước Cách mạng 
tháng Tám. 

QUYẾT (Pierophyta; tk. Filicophy/a), ngành thực vật hoa 
ẩn có mạch. gồm những thực vật bậc cao đã có rế, thân, lá và 
mạch dẫn, sính trưởng mạnh. có khi cao đến vài chìic mét, 
Sinh sản bằng bào tử năm trong túi bào tử. Khí bào tứ rơi 
xuống đất. nây mầm thành nguyên tản mang cơ quan sinh sản 





Quyết 
1. Quyết đực; 2 Quyết cái, a- Một phiến lá với 
ổ túi bảo !ử, b. Thần rễ 
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đực (túi tỉnh) và cái (túi noăn). Tình trùng bơi Irong nước tìm 
đến noàn để thụ tỉnh tạo hợp tử sau đó phát triên thành cây 
con. Q chí mọc ơ những vùng đủ thấp có nhiều nước. Gồm 3 
phân ngành: Có lá thông. Có tháp bút, Thóng lá. Râng đẻ 
(dương xÙ). 

QUYẾT ĐỊNH LUẬN CÔNG NGHỆ môi hình thức 
biển hiện cúa quyết định luận ra đời trong xã hội công nghiệp 
hiện đại, QILCN cho rằng ý neh1a quyết định đối với sự phát 
trển của các cơ cấu kinh tế - xã hội là sự thay đối các khuynh 
hướng kĩ thuàt và công nghệ xân xuất. Bất Kì sư thay đối lớn 
[to nào của trật tự KỈ thuật - công nghề cũng kéo theo xự thav 
đối cơ cầu và các mốt quan hệ xã hội. Trong mỗi chừng mực 
nhất định. QĐLCN gân với các quan niêm vẻ xã hội công 
nghiếp, xã hội hậu công nghiệp, xã hối kí trị. xa hội thông tìm. 
mà theo đó, sư phát triển xã hói được đất trong sự phụ thuộc 
trực tiếp vào những biến đôi còng nghẻ của các quá trình sản 
xuât. Ứng đụng nguyên lí cúa QĐLCN, người ta đã đưa ra 
quan niềm cho rằng toàn bộ lịch sử nhàn loại là kết qua của 
tiến bộ kí thuật. ứng với những khoáne thời gian tương đối 
dài và dựa trên trình độ cúa tiến hộ kĩ thuật, lịch sử có thê 
được coi là sự phán chiều của văn hoá lên Kĩ thuật. Ngày nay, 
trong xã hỏi phương Tây đang xuất hiển sự lo lắng về ảnh 
hưởng ngày môi lãng và không thể kiểm soát được của Kĩ thuật 
và công nghẻ đết với lối sốnø, về những hậu quả tiêu cƯỨC có 
thẺ có của nó trong tương lại, Do vậy. các nguyên lí của 
QĐILCN đang bị phê phán gay pất, Nó không thể thay thế quan 
điểm về hình thái kinh tế xã hội của Mac trong cách nhìn về 
những nhán tố quyết định sự phít triển xã hội. 


QUYẾT ĐỊNH LUẬN MÁY MÓC một hình thức biểu 
hiên của quyết định luận được hình thành và phát triển trong 
khoa học tư nhiên và triết học duy vật thể kí 17 - I8. Tương 
ứng với trình đô khoa hoc hồi đó, quyết định luận có đác 
trưng (rưu tượng, máy móc. Đó là do trong thời kì này người 
ta tuyết đổi hoá hình thức của tính nhân quá. được mô tá bằng 
những quy luật của cơ hoc cổ điển, tình trạng đó dẫn đến sự 
đồng nhất tính nhân quả với tính tât yêu, và phú nhận tính 
chải khách quan cúa ngâu nhiên, Laplaxơ (PS. Laplaee) là 
người diền đạt rõ rầne nhất QĐLMM. vì vậy QĐLMM dược 
gọi là quyết định luận Laplaxơ. Theo ông, nêu biết được trạng 
thái của mội hệ vật chất tại một thời điểm nhất định. người 
ta sẽ xúc định một cách hoàn toàn đơn trí ftrane thái ca nó 
tài một thời điêm khác trong quá khứ hoặc trone tương lai. 
QĐLMM dần đên những thuyết định mệnh, và (trên (hức tê 
gản liên với lồng tin vào sư tiền định có tính chất tôn giáo. 

QUYẾT ĐỊNH LUẬN TRỤC GIÁC hình thức quyết 
định luận thừa nhân đác trưng cúa tính quy định nhãn qua, 
song trên thực tế lại phủ nhận đạc trưng khách quan cúa nó. 
Vẻ thực chất, đó là giá quyết định luận, Những người theo 
chú nghĩa trực giác cho rằng có môi ñãng lực thản bí của con 
người có khá năng nhận thức mội cách phi lí tính. không qua 
kinh nphiệm. Cũng chính vì vậy, mặc dù họ thừa nhận tính 
phô biến của quan hệ nhân quả. sone lại cho ràng người ta 
không thế nhận thức được tính quy đỉnh ây thông qua kinh 
nghiêm và tư đuy, mà chí có thể thông qua trực giác; trực giác 
là nguồn gốc duy nhất của nhận lhức. Từ dó dẫn đến quan 
niệm QĐLTG, coi mọi cái đều đo trực piíc quyết định, 

QUYẾT ĐỊNH LUẬN VÀ NHÂN QUÁ những pham trù 
quy định lần nhau, cùng phán ánh những mối liên hé bán chât 
của hiện thức khách quan. Quan hệ nhân quá (tính nhân qua) 
phán ánh mối liên hê tất yếu, phố biến vốn có g1ữa các sự vật, 
hiên tương. Mọi sư vật, hiện tượng đều này sinh từ các sự vật, 
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hiện tượng khác, trong đó cát sản sinh ra cái Khác được gọt là 
nguyên nhân, và cái được sinh ra từ cát khác được gọi là kết 
quả. Quyết định luận khẳng định tính phổ biển của quản hệ 
nhân qua. Nó thừa nhân đãc trưng khách quan của quán hệ nhún 
quả, từ đó kháng định tính quy định khách quan của mọi sự VẬN, 
hiện tượng cả Vật chất lẫn tính thần. Cùng với sự phát triển của 
khoa học và thực tiễn xã hôi. quyết định luận và quan hệ nhân 
quả củng có sự phát triển. Ứng với mỗi đạng khác nhau của 
quan bê nhân quả có một hình thức quyết định luận tươnø ứng' 
ứng với quan hẻ nhân quả đơm trị, chất chế có quyết định luân 
máy móc; ứng với quan hệ nhân quả thếống kẻ - xác suất có 
quyêt định luân xác suất Quan hệ nhún qua diễn ra trong hiện 
thực luôn luôn là cơ sở xuất phát để xáv đựng nên những quan 
ném khác nhau về quyết đình luận. Ngược lại, quyết định luân 
luôn luôn là cơ sở lí luận để xúc đình quan hệ nhân quả piữa 
Các sự vat huy hiện tượng trong hiện thực hàng ngày, 

QUYẾT ĐỊNH LUẬN VÀ VỎ ĐINH LUẬN. Quyết 
định luân là học thuyết về môi liên hè tất yếu. Khách quan. vẻ 
tính quy định nhàn quả phổ biên của tất cả các hiện tương 
Irong tự nhiền, xã hội và tr duy. Hạt nhân cúa quyết định luận 
là luận điểm kháng định đặc trưng phổ biến của tính quy đính 
nhân quả. Ngược lại quan điểm đó, vò định luân nói chung 
phủ nhán đặc trưng phổ biến của tính quy định nhân quá, 
thậm chí còn phú nhận chính sự tôn t1 cửa quan hệ nhân quá, 
cho rằng có những hiện tượng không có nguyên nhàn, đặc 
biệt là các hiên tương ngẫu nhiên và hành vĩ của con người. 


Cuôc đấu tranh piữa QÐIVVĐL gần liên với sư phát triển 
cúa khoa học và với cuộc đấu tranh giữa chủ nehra đúv vật và 
chủ ngh1a đuy tầm, giữa phương pháp biện chứng và phương 
pháp siêu hình. Trong lĩnh vực xã hội, cuộc đâu tranh này 
càng gay gắt. Những người theo quan điểm võ định luận cho 
ràng con người chí hoạt động theo ý chí của mình, hoàn toàn 
tư đo, vì ý chí của con người là môi sức mạnh độc lập. Không 
bí cái øì quy định. Trát lại, quyết định luận maecxit (duy vật 
biện chứng) tuy thừa nhận tư do của còn người, sone luôn 
nhấn mạnh ràng tự do của con người không phải là cái gì 
khác, mà là năng lực nhận thức và vận dụng các quy luật vận 
đông và phát triển của hiện thực khách quan (“tư do là nắm 
được tính tất yếu”). Điều đó có nehTa là tư do của con người 
cũng bị những điều kiến lịch sử cu thể khách quan quy định. 

QUYẾT ĐỊNH LUẬN XÁC SUẤT một hình thức biếu 
hiện của quyết định luận, ra đời cùng với sự phái triển cúa 
khoa hoc hiện đại. QĐL.XS dối lập về nguyên tÁc với đặc 
trưng đơn trí của tính nhắn quá trong quyết định luận mấy 
móc, nó thừa nhân đặc trưng xác suất - thống kề trong mối 
quan hệ nhàn quá, khẳng định tính ngàu nhiên có đác trưng 
khách quan, là nhân tô khách quan trong tố chức cấu trúc của 
vật chất, cũng như của nhân thức. Sự phái triển cúu khoa học 
đã bác bỏ quyết định luận máy móc không chị trong tự nhièn 
hìm cơ, trong đời sống xã hội, mà cá trong lĩnh vực vàt lÍ. 
Việc xác lâp hệ thức bất định trong cơ học lương tứ đã chỉ ra 
tính vó căn cứ của quyết định luận máy móc, đóng thời dân 
Lới việc triết học duy tâm giái thích nó theo tình thân cua vô 
định luân (những kết luận ve `sư tự do ý chữ" của điện tứ, về 
sự khóng tồn tại tính nhân qua của các quá trình vỉ mô), 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng khắc phục tính han chế của 
quyết định luận máy móc. thừa nhân đậc trưng phố biến, 
khách quan của tính nhân quá, không đồng nhất nó với tính 
tất yếu và không quy sự thể hiện cúa nó chỉ về những quy 
luật đóng lực học, mà chú vếu về những quy luật của xác 
xuật - thông kê. 


QUỲNH PHỤ 





QUYẾT ĐỊNH QUÁN LÍ chủ trương, chính sách, 
chương trình hành đông do chủ thể quản lí (người lãnh đạo 
cơ quan quản lí) định rà mà đối tượng bị quản lí phải thực 
hiện đề giải quyết một vấn đẻ của hệ thống quản lí, trên cơ sở 
hiểu biết các quy luật vận động khách quan của đối tượng bị 
quán lí và phân tích các thông tin về hiện tượng của hệ thống. 
La khâu rnấu chốt trong quá trình quản lí và mở đầu cho quy 
Irình quản lí. Hiệu quá và hiệu lực của ngành quản lí phần lớn 
phụ thuộc vào QĐQL.. QĐÐQL, phải hảo đám các yêu cầu: quy 
định rõ mục tiêu. chiều hướng phát triển của hệ thống và 
những biên pháp để đạt được mue tiêu ấv: bảo đảm cung cấp 
những phương tiện vất chất. kí thuật đê thực hiện quyết định: 
phốt hợp, báo đám liên kết moi bộ phân của hệ thông thành 
một khối ăn khớp trong hoạt động: cưỡng bức. động viên, bất 
buộc moi bô phân phảt tuân thủ sự điều hành chung. 

QUYẾT ĐINH THANH TRA văn bản quyết định của 
thủ trường cơ quan quản lí nhà nước các cấp hoặc thủ trưởng 
tô chức Thanh tra nhà nước để tiến hành thanh tra. Theo Pháp 
lệnh Thanh tra năm 1990, QĐTT phai có môt trong những 
căn cứ: |) Chương trình. kế hoạch thanh tra được lập ra theo 
yên cầu cua công tác quản lí cúa cơ quan nhà nước; 2) Yêu 
cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của 
cơ quan nhà nước, tổ chức thanh tra; 3) Những vụ, việc được 
thú trưởng cơ quan quản lí nhà nước, thủ trưởng Iổ chức thanh 
tra cấp trên giao: 4) Do tổ chức thanh tra tự phát hiện có vì 
pham pháp luật trong pham vị trách nhiêm clla mình. 

Nội dung QĐTT gồm: căn cứ pháp lí để thanh tra; yêu cầu, 
nội dung, phạm vị thanh tra; thời hạn thanh tra; thành viên và 
quyền hạn. trách nhiêm của đoàn thanh tra; quyền và nghĩa 
vụ của cơ quan, (ố chức và cá nhân được thanh tra. QĐTT là 
cơ xở pháp lí để tiến hành cuộc thanh tra. 

QUYẾT TÁM CHIẾN DỊCH (cg. quyết tám tác chiến), 
quyết định của người chỉ huy và đáng uỷ về mục tiêu và việc 
sử dung lực lượng, về chủ trương và phương pháp thực hiện 
nhiệm vụ chiến địch; những nội dung cơ bản do người chì 
huv xác đính để làm cơ sở cho việc tổ chức và thực hiện các 
nhiệm vụ chiên địch (trận chiến đấu). Gồm: ý định chiến địch 
(trận chiến đấu); phương pháp tác chiến chiến dịch; nhiệm 
vụ, tô chức và sử dụng lực lượng của các đơn vị trong bièn 
chế và (lăng cường; những vấn để chính vẻ hiệp đồng, bảo 
đảm tác chiến. tổ chức chỉ huy và các mốc thời gian. QTCD 
được trình hày trên bản đồ, có thuyết minh và được cụ thể hoá 
trong quá trình lập kế hoạch tác chiến. là cơ sở để soạn thảo 
ménh lênh, chí lệnh tác chiến cũng như các văn kiện khác. 

QUYẾT TOÁN (cạ. báo cáo quyết toán), báo cáo kế toán 
năm của xí nghiệp. tô chức, cơ quan, lặp theo chế độ báo cáo 
kế toán quy định cho từng đơn vị sản xuất - kinh doanh. hành 
chính, sự nghiệp và được xét duyệt theo quy định của điều lệ 
tò chức kê toán ngân sách nhà nước. Đối với các tô chức có 
quan hệ thu - chỉ neân sách nhà nước, đến cuời nầm, Bộ Tài 
chính hướng dẫn việc khoá số kế toán và lăp báo cáo T ngăn 
sách theo đúng các nội dung ghi trong dự toán năm được 
đuyêt và theo mục lục ngân sách nhà nước. Số lưu ỌT' phải 
được đối chiếu bao đảm ăn khớp đúng với kho bạc nhà nước 
nơi p1ao địch và được kho Bạc nhà nước xác nhận, Đáo cáo 
TT ngân sách nhà nước (kể cá ngân sách trung ương và ngân 
sách địa phương) phải được cơ quan kiếm toán nhà nước 
kiểm tra và xác nhận trước khi trình cơ quan có thâm quyền 
phê chuẩn (Quốc hội phê chuẩn QT ngàn sách nhà nước; hội 
đồng nhân dàn địa phương phê chuân ngàn sách địa phương). 


QUYẾT TỬ QUÂN 1. Chiến sĩ trong các “đôi quyết tử" 
chuyên hoạt động ở vùng địch (tạm chiếm trong thời kì đầu 
Kháng chiến chống Pháp (đội QTQ thành Huế, tiểu đoàn 
QTQ 9990 Sài Gòn - Chợ Lớn...). 

2. X. Cam tử quán. 


QUỲNH (PÒyllocactus grandis), cây hoa cảnh ho Xương 
ròng (Caefuceae). Thân dẹt như lá, có gản giữa, mép uôn 
lượn, khía tròn. Không có lá thật. Hoa mỏng nhiều lá bắc 
hình vàv, mọc đơn độc. đều, nở về đêm. Cây được trông làm 
cảnh. Đông y dùng chữa bệnh tiểu đường. 

QUỲNH CHÂU x. Hải Nam. 


QUỲNH CÔI huyện cũ, nám 1968 hợp nhất với 
huyện Phụ Dực thành huyện Quỳnh Phụ. tính Thái Bình 
(x. Quỳnh Phụ). 

QUỲNH LƯU huyên ở phía đông bác tỉnh Nghệ An. Diện 
tích: 585,l km2, gồm L thị trấn (Cầu Giát - huyện li). 4! xã 
(Quỳnh Tháng, Quỳnh Vinh. Quỳnh Lộc, Quỳnh Trang, 
Quỳnh Thiện. Quỳnh Dị, Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh 
Châu, Quỳnh Tân, Quỳnh Tam. Quỳnh Hoa, Quỳnh Thách, 
Quỳnh Mỹ, Quỳnh Văn, Quỳnh Xuàn, Quỳnh Hậu, Quỳnh 
Diện, Quỳnh Hưng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Ngọc, Quỳnh 
Rang, Quỳnh Làm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Đói, Quỳnh Lương, 
Quỳnh Giang, Quỳnh Bá, Quỳnh Yên, Quỳnh Minh, Tàn 
Sơn. Ngọc Sơn, Mai Hùng, Quỳnh Liên, Quỳnh Nghĩ, 
Quỳnh Thọ, Tiến Thuỷ. An Hoà. S%m Hải, Quỳnh Thuận. 
Quỳnh Long). Dàn số 348.000 (2001). Địa hình đồng bằng 
ven biển, đất phù sa xen đất cát. Sông Hoàng Mai chảy qua: 
bờ biển ở phía đồng huyện, có cửa biển L.ạch Quèn. Khoáng 
sản: đá ốp lát. Trồng lúa, khoai. lạc. cối, đứa. Đánh bất và chế 
biên hải sản. Clao thông: quốc lộ 1A, 48, tình lộ 505 và 
đường sắt Thống Nhất chạv qua. Xưa tà huyện của tỉnh Nghà 
An; từ 1975, thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh; từ |991, trở lại thuộc tính 
Nehè An. 


QUỲNH NHAI mỏ than ở huyện Quỳnh Nhai. tỉnh 
Sm La. Đã được khai thác với khối lượng không đáng kê từ 
đầu thế ki 20. Hệ tầng chứa than có tuổi Trial. Có 3 via than 
mỡ bé đày thường vát móng theo đường phương và hướng 
dòc. Độ tro là 15 - 183, chất bốc 36 - 40%, nhiệt lượng 
6000 - 6500 kcal/kg. Có thể dùng làm phối liệu luyện cốc và 
nhiên hiệu. Khai thác hảm lò. 

QUỲNH NHAI huyện ở phía tây bác tỉnh Sơn La. Diện 
tích 793 km. Gầm 7 xã (Mường Chiên. Cà Nàng, Chiểng 
Khay, Pha Khinh, Mường Giòn. Pác Ma, Chiếng Ốn). Dân xố 
32.400 (2001), gồm các dân tộc: Thái (75%), Mường. Dao, 
Tày, Kinh. Địa hình núi có độ đốc lớn, nghiêng theo hướng 
tày bác - đông nam. Có đỉnh Khao Pum (1832 m). Các sòng: 
Sông Đà, Nặm Giôn chảy qua. Có 2 hồ chứa nước tự nhiên. 
Khoáng sản: mô than Quỳnh Nhai, Rừng chiếm khoảng 802 
điện tích. Trồng cây ăn quả, lúa, ieô, sán. Chăn nuôi ong, bò. 
đê. Khai thác lâm sản. Giao thóng: quốc lộ 279 chay 
qua. Trước I908, là châu Quỳnh Nhai. phủ An Tây, trấn 
Hưng Hoá. 

QUỲNH PHỤ huyện ở phía bắc tỉnh Thái Bình. Diện tích 
201.9km2. Gồm: ]I thị trấn (Quỳnh Côi - huyện lÌ), 37 xã 
(Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc, 
Quỳnh Giao, Quỳnh Hoa. Quỳnh Tho. An Hiệp, An Đồng, 
An Khẻ, An Thái, An Cần, Quỳnh Minh, An Ấp, Quỳnh Hội. 
Quỳnh Hải, Quỳnh Hồng. Quỳnh Mỹ, Quỳnh Sơn, Quỳnh 
Nguyên, Quỳnh Châu, Quỳnh Báo, Quỳnh Hưng, Quynh 
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 QUỲNH VĂN (VĂN HOÁ) 





Trang. Quỳnh Xá, Đông Hải, An Quý, An Vinh, An Ninh, An 
Bài, An Thanh, An Mỹ, An Lễ, An Vũ, An Dục, An Tràng, 
Đồng Tiến). Dân số 243,200 (2001). Địa hình đồng bảng phù 
sa. Sông Luộc, Diêm Hộ chảy qua. Trồng lúa, rau màu, đay, 
cối, vv. Chăn nuôi: lợn, gia cầm. Nghề thủ công: dệt thảm 
đay, chiếu cói. Giao thông: quốc lộ 10, tỉnh lộ 17, 457, 216 
chạy qua. Huyện thành lập từ 1968 do hợp nhất 2 huyện 
Quỳnh Côi với Phụ Dực. 
QUỲNH VĂN (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Quỳnh Văn. 


QUYRI M. [Ph. Mariec Cune; cp. Mari Xkơlôđôpxka 
Quyn (Marie Sklodowska Cunic); 1867 - 1934, nữ bác học 
Pháp gốc Ba Lan về vật lí, 
hoá học. Là một trong những 
người sáng lập học thuyết về 
tính phóng xạ, phát minh 
tính phóng xạ của thori 
(1896),  polomi và rađi, 
nghiên cứu bức xạ của chất 
phóng xạ và đưa ra thuật ngữ 
"tính phóng xạ”. Viện sĩ 
thông tấn nước ngoài của 
Viện Hàn lâm Khoa học 
Pêtecbua (1907), viện sĩ 
danh dự Viện Hàn lãm Khoa 
học Liên Xô (1926). Từ năm 
I891 ở Pháp. Giải thưởng 
Nôben về vật lí (1903) cùng Quyri M. 
với chống là Pie Quyri (Pierre Curie) và Beccơren 
(A. Becquerel). Cùng với nhà vật lí Pháp Đơbiecnơ (A. L. 
Debierne) điểu chế được và 
nghiên cứu tính chất của rađi 
kim loại (1910). Giải thưởng 
Nôben về hoá học (1911). Nữ 
bác học hiếm có với hai lần 
được giải thưởng Nôben. 

QUYRI P (Ph. Pierrc 
Curie; 1859 - 1906), nhà vật 
lí Pháp, một trong những 
người sáng lập ra học thuyết 
về phóng xạ. Đã phát minh 
(I8S80) và nghiên cứu hiện 
tượng ấp điện. Nghiên cứu về 
đối xứng tình thể (nguyên lí 
Q) về từ học (định luật O, 
điểm curi). Cùng vợ là 





Quyri P. 
Marni Quyri (Marie Curie) phát hiện ra các nguyên tố poloni và 
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rađi, nghiên cứu sự phóng xạ. Giải thưởng Nôben (903) cùng 
với vợ là Mari Quyri (Marie Curie) và Beccơren (A. Becquerel). 

QUYRI (ĐỊNH LUẬT) (Curie), định luật biểu diễn 
sự phụ thuộc của độ cảm từ vào nhiệt độ T theo công 
thức = C/T (C là hằng số curi), đúng cho các chất thuận từ 
mà trong chúng các mômen từ nguyên tử tương tác với nhau 
rất yếu. Do Pie Quyri (Picrre Curie) thiết lập ( I 895). 

QUYRI (ĐƠN VỊ) (Curie) x. Curi. 

QUYRI (NHIỆT ĐỘ) x. Điểm Cuưri. 


QUÝT (Citrus reticulata = C. nobilis vat. đeliciosa), loài 
cây nhỡ, họ Cam (Ruraceae}). Thân nhắn, không có gai hay có 
Ít gai ngắn. Lá nguyên, hình trái xoan, cuống lá dẹt ở mặt 
trên, không có cánh. Hoa trắng, mẫu 5, mọc riêng lẻ. Quả 
hình cầu, chín màu da cam, dẹt hai đầu, vỏ quả thơm dịu, dê 
bóc. Việt Nam có những giống Q nổi tiếng như Q Bố Hạ (Bắc 
Giang). Q Lý Nhân (Hà Nam). Dùng vỏ quả khô (trần bì) làm 
thuốc ho, chữa tức ngực, nhiều đờm, ăn uống không tiêu, đấy 
bụng, đi lỏng. Còn dùng vỏ chữa bệnh gan. Lá chữa tức ngực, 
sưng vú, núm vú nứt nẻ. 





Quýt 
1. Cảnh mang quả; 2. Hoa; 3. Hạt 
QUYVIÊ x. Cuyiẻ G. 





RA VAI (cg. ra trò), hình thức nhắn vật giao lưu trực tiếp 
với khán giả mở đầu bàng bài hát ra trò, sau đó xưng danh, 
bộc bạch tâm sự. trình bày mục đích hành động của mình. 
Mỗi loại nhân vật đều có bài hát dành riêng, vd. bài ''Cấm 
giá" cho vai nữ lệch, điệu hát sử cho vai chính, điệu bình tửu 
cho vai lão say, vv, Bài hát ra trò thường được phối hợp với 
múa để miều tả tính cách của nhân vật. Khả nàng biểu hiện 
của đôi tay trong múa chèo rất phong phú, được mệnh danh 
là "cánh tay biết nói”, có thế giúp nhân vật gây ấn tượng 
mạnh trong lòng người xem. 

RABAT (Ph. RabauU), thủ đô Vương quốc Marốc từ 1956, 
nằm trên miền duyên hải Đại Tây Dương. Dân số 623 nghìn; 
kẻ cả ngoại ö 1.4 triệu (1994). Công nghiệp thực phẩm, hoá 
chất, gia công kim loại, chế biển gỗ, đệt may, dệt thám. Đầu 
mối giao thóng. Sân bay quốc tế. Hai trường đại học tổng 
hợp. Được triểu đại Arập Anmôhat ( Almohades) xây dựng từ 
thể ki 12. Các dị tích: Nhà thờ đạo Hồi và Tháp Haxan 
(Hassan, thể kí I2), Nhà thờ lớn đạo Hồi (thế kỉ L4). 





Rabat 
Cổng khu thành cổ Uđa¡ia 


RABOLE E. (Francois Rabelais; 1494 - 1553), nhà văn 
Pháp. Sinh trưởng trong một gia đình trí thức. Ong là nhà 


nhân vân chủ nghĩa vĩ đại. nhà khoa học, thấy thuốc, giáo sư 


giải phẩu học. Tác giả của bộ truyện '*Gacgăngchuya và 
Pängtapruyen”` gồm: `*Cuộc đời vô giá của Gacpängchuya vị 


đại, cha của Păngtapruyen” 
(1534), "Những kì công và 
những kì tích khủng khiếp và 
kinh dị của Păngtagruyen 
danh tiếng lẫy lừng” (1532), 
tiếp theo đó là "Quyển thứ 
ba” (1546), “Quyển thứ tư” 
(1548), “Quyển thử năm” (I0 
năm sau khi Rabơle qua đời. 
lã564) (x. “Gaegdngchuya 
và Păngtagruyen”). Thời trẻ, 
ham nghiên cứu, học tập 
tiếng Hi Lạp, y học, giải phẫu 
học, triết học, làm bạn với 
nhiều nhà nhân văn chủ 
nghĩ có tiếng; ông cũng ham học hỏi ở cuộc sống vĩ đại đang 
chuyển mình dữ dội; đã sang Italia, Tây Ban Nha. Mỗi tác 
phẩm của Rabơle ra đời tức khắc bị Trường Xoocbon 
(Sorbonne), thành trì bảo thủ, lạc hậu và đấy quyền lực, cảm 
đoán. Nhiều trí thức tiến bộ đã bị truy lùng, giam cầm, đưa 
lên giàn lửa, Rabơle cũng phải trốn tránh một số năm. 





Rabơle F. 


Lyên bác và dân dã, đó là nghệ thuật của Rabơle trong cái 
cười hể há nhưng chua cay, cái cười “Gôloa” (Gaulois) mang 
nặng tư tưởng triết học sâu xa của chủ nghĩa nhân văn thời kì 
Phục hưng. 

RÁC THÁI (cg. chất thải), chất được loại ra trong sinh 
hoạt, trong quá trình sản xuất hoặc trong các hoạt động khác. 
RT có thể ở dạng rắn, khí, lỗng hoặc các dạng khác. Có nhiều 
loại IRT khác nhau và có nhiều cách phân loại RT: 

|) Phân loại theo nguồn gốc phát sinh. có: a) RT công 
nghiệp: tất cả các loại vật liệu. hoá chất. đổ vật được tạo 
thành không theo ý muốn trong các quá trình sản xuất công 
nghiệp. RT công nghiệp có thể ở dang rắn. lỏng. quánh: các 
loại chất thải nguy hại. b) RT sinh hoạt: tất ca các loại chất, 
vật liệu, đồ vật được tạo ra không theo ÿ muốn từ các hoại 
động sống của con người như ăn, ở, vui chơi, giải trí, các loại 
vật liệu dùng làm túi bao gói, vv. c) [ST bệnh viện: tất cả các 
loại RT được tạo ra trong các quá trình chẩn đoán. chữa trị và 
tiêm chủng miễn dịch cho người và động vật, vd, các loại 
hộp, kim tiêm, gạc, bông, vật liệu bao gói và các loại mô 
động vật, vv. RT bệnh viên thường ở dạng rắn. d) RT phóng 
xạ: các loại chất phóng xa được tạo ra trong các nhà máy điện 
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nguyễn tư, các quá trình có liên quan đến năng lượng nguyên 
tư mà con ngườn không thê kiêm soát được. Chất thải phóng 
xạ rất nguy hiểm do đặc tính tự phán rã và khó kiểm soát 
dược của chúng cùng như những ánh hường rất có hại của 
chúng đối với sức khoẻ người và vật. 

2) Phân loại theo trang thái vật lí, có: a) NT rắn: tất cả các 
loại chất thái ở thể rần: b) RT lỏng: nước thái chứa các loại 
chất thái đạng lỏng. quánh hoặc ở thể huyện phù; c) RT Khí: 
các loại chất thải ở thể khí, hạt nhỏ, tra. bụi. hơi. 

3) Phân loạt thểo tính độc hại, có; a) RT nguy hài: các loại 
chát thải được xem là có tiểm năng trực (tiép hoác gián thiếp 
gây ra những ảnh hưởng có hai đối với môi trường và con 
người, vd. những loại hoá chât hiến đang được coi là những 
tác nhãn pnây ra một số bênh ở người và vật, vv.; b) RT độc 
hại: những loại chất thát đã được khoa học kháng định là có 
khả nang trực trếp gâv hại cho sức khoe cúa người và đông 
vật Khi chúng bị thai bố ra môi trường, vd. những hoá chất 
dã được các nhà khoa học khẳng đính là các tác nhân gây 
bệnh ở người và động vật, vv. 

RÁC XÂY DỰNG loại rác thải công nghiệp: là vàt liệu 
thải faä ft các công trường xây dựng qua quá trình thị công 
công trình, gồm: gạch vụn, đá vụn, miếng vụn bè tông. vữa 
thải, máu gỗ, vó bào, mùn cưa. manh vụn eiấy dầu, bã vỗi, đá 
loại ra khi tôi vôi. căn đầu thái, phối bào. phoi tiên kim loại 
đen, manh chât đeo vụn, bã đãi đèn, vv. Sau khi loại bỏ những 
chất hữu cơ, XD có thể đùng lấp nền nhà, nên đường, nẻn 
xân bãi ròng không trồng cây. 

RACH (đa chár), rãnh được khoét sâu vào khôi khoáng 
sản nguyên (bằng phương tiện cơ giới - máy đánh R), lao 
thêm mặt hở nhằm làm tăng khá năng phá vỡ chúng khi sử 
dụng năng lượng nõ mìn hoặc phương tiện thủ cóng hay cơ 
giới khác. 


Đả vách 





Đá trụ 


Rạch 
Sơ đồ rach sát trụ: 
1. Gương lò; 2 Rach, —x hưởng chuyển dịch gương lò 


RACH (đ;¿ 1). dòng cháy tự nhiên nho (suối cấp L) và 
thường uốn khúc. phân bỏ nhiều trên bề mặt đồng băng Tây 
Nam Bộ, phản ánh quá trình phát triển đồng bằng ở giai đoạn 
trẻ nhât. cuối Hôlôxen. R thường chảy vào các sòng nhỏ (R 
Bầu Sen. lR Cái Bé cháy vào sông Đảm Dơi - Bỏ Đẻ: R Cây 
Dừa đổ vào sông Gành Hào). ngoài ra còn cháy vào các sông 
lớn (R Gảm đổ vào Sông Tiền: R Vũng Liêm đổ vào sông Cổ 
Ciện) hoặc trrc tiếp để ra biến (R Cái Đôi, R Bà Quan chảy 
ra vịnh Thái Lan phía tây huyện Cái Nước). Một số l đã được 
cải tạo năn tháng tương tự như các kênh đào, như R Ô Môn 
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ở linh Cần Thơ. 

R gần nghĩa với từ lạch đê chỉ: 1) Các đồng chảy tự nhiên 
mới được hình thành trên mặt các bãi triều, được gọ) là các 
lạch triều: 2) Các cửa sông nhỏ ven đồng bằng Bắc Bỏ, Thánh 
Hoá, Nghệ An: Lạch Tray, Lạch Trường, [.ạch Ghép, Lạch 
Quèn. vv. 

RẠCH (y). động tác đùng dao cất mớ da. niêm triác và các 
phẩn mềm, các tang hoặc bộ phận cơ thể nhâm bộc lộ khu 
viec mỏ, cắt bỏ, thông tháo hoäc đản lưu, vv. Xt. Đường rach. 

RACH GIÁ tỉnh cũ. năm 1976 nhập với Hà Tiên thành 
tình Kiên Giảng (x. Kiền Giang). 

RACH GIÁ thị xã, tính lị tứnh Kiên Giang. Diện tích 
97/7 km2. Gồm 9 phường (Vĩnh Thanh Văn. Rach Si. Vĩnh 
Thanh. Vĩnh Quang. Vĩnh Lợi, Vịnh Lạc. Vinh Hiệp, An 
Hoà. Vĩnh Thông), ! xã (Phi Thông). Dàn số E§9.700 (2001), 
gồm các dân tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Đa hình đồng bàng 
phù sa. Đất nông nehiệp chiếm 78%. điện tích. Trống lúa, cày 
an quá. Chăn nuôi: cá, tòm, gia cảm. Đánh bát hai sản: chế 
biến thực phâm. Cơ khí sửa chữa tàu thuyền: sơ chế gỗ đước. 
bản. Quốc lộ 80, 61 chạy qua: cáng cá và thương cáne trên 
vịnh Rạch Giá; đường thuy Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc. 
Trước 1976, là tính lỊ tính Rạch Giá. 

RẠCH NÚI di tích khảo cố ở xã Đóng Thanh, huyện Cần 
Ginôc. tỉnh long Án, tằm trên tả ngan sông Cần Oiuôc; được 
phát hiện từ 1937 và thám sát (rong các nãm 1937, 1971, 
1977. Năm 197, khai quật 60 m^, tầng văn hoá đày gần 5 m, 
tìm được 128 hiện vật đá, trong đó chủ vết là rìu, cuốc không 
có vai. Đỏ gốm chú yếu là gốm thô. Có 25 hiện vật bảng 
xương, trong đồ có rìu có vai bằng vếm rùa, Một niên đại LẮC 
Ớ độ sâu 2 mì là 2.400 + 100 năm cách ngày nay. Đây là một 
đi tích thời đại Kim khí. 

RAD đơn vì ngoài hệ của hiểu hấp thu bức xạ ion hoá. tương 
ứng với năng lượng bức xạ IOO ec bị hấp thụ trone lg Khối lượng 
chất, kí hiêu rađ. ] rad = O.01 J/kp = 2.388 1Ø cal/g. 

RAĐA (A. rađar, từ phép các chữ đầu của tô hợp từ nếne 
Anh: radio detectinpg and ranging - phát hiện và xác định 
khoảng cách bằng sóng vò tuyến điền; cơ. đài hoạc tram 
rađa). thiết bị vô tuyển điện phức hợp dùng để phát hiện và 
xác định toa độ của mục tiều trone không gian, trên biến hoặc 
trên mặt đất bằng cách phát đi sóng điện từ thăm dò và thu 
lại sóng phản xạ (từ mục tiêu. Dùng R trong quần sự, hàng 
không. hàng hải, thiên văn, khí tượng, du hành vũ trụ và trong 
nhiền ngành khoa học kĩ thuật khác. Phân loại R: [) Thco 
phạm ví ứng đụng: R phòng khóng, R cảnh giới (canh gác), 
R hàng hải. R khí tượng, vv.;¡ 2) Theo dái sống sử dung: R 
sống mét R xóng đêximét. R sóng ccntimét. R hồng 
tIgRoại, vv. Trạm R đấu tiên lrên thể giới được xâv dưng ở Anh 
năm 1936. Xe hìnl! tra/p sau. 

RA ĐI (L. Rad(um), la. Nguyên tô hoá học nhóm IIA, chủ 
kì 7 báng thần hoàn các neuyên tố: số thứ tự 88. nguyên tử 
khối 22ó, 0254. thuộc các kim loại kiềm. Không có đồng vị 
bẻn: đồng vị sống lau nhất 226lRa phóng xạ (có chu kì bán rã 
1.620 năm). lÖo các nhà khoa hoc Pie Quy (Pierre Ctie), 
Mari Quyr( (Maric Cunie) và BRêmông (G. Bếmont) tìm rà 
năm 1898. Kim loại màu trắng bạc. óng ánh, nhanh chóng 
chuyên thành màu đen trong không khí; khối lượng riêng 
5,5 - 6,0 g/cm3: tạ. = 9699; tị = 1.†40°C, Rất hoạt đông hoá 
học. Trone thiên nhiên, có trong quảng tran, Tính phóng xạ 
của Ra được sử dụng trong v học và kĩ thuật. Đồng vị *?5Ra 


trong hôn hợp với berili được dùng làm nguồn nơtron. 
Đồng vị “Ra thuộc họ phóng xa tư nhiên urani. Nhiều 

sản phẩm phân rã của nó tuy cũng có lịch sử là rađi, nhưng 

thực ra là thuộc các nguyên tố khác, chẳng hạn rađdi A là 


2Iảá 4i 


2aPo , rađi B là  ,+Pb. rađi C là  LỆPb, rađi F là 2Po. 





Rađa theo dõi không gian 


RAĐI CLORUA (A. radium chloride), RaCl;. Chất bột 
màu hơi vàng; t„. = l.650%C. Có tính phóng xa. Tan trong 
nước. Được bán trên thị trường dưới dạng hỗn hợp với bari 
clorua để hạn chế bớt tính phóng xa gây nguy hiểm. 

RAĐIAN (viết tát: rad). đơn vị đo gốc được định nghĩa 
như sau: góc có số đo bằng I rađian là góc ở tâm vòng tròn 
chắn một cung có độ dài bằng bán kính. Vậy 1 rad bằng 
khoảng 57917°44". Góc vuông có số đo bảng 1/2 rad. Nếu l 
là độ dài của một cung tròn xác định một gốc ở tâm (vòng 
tròn) bằng œ rad thì | = Rứ. trong đó R là bán kính vòng tròn. 

RAĐIOLARITT (L. radius - tia), đá trắm tích sìlic chứa trùng 
tia thường có màu đỏ. đỏ tím do thành phần có sắt oxit. thường 
thành via dày 5 - 15 cm có xen những lớp mỏng đất sét, cả tập 
hợp có thể đày tới hàng chục hoặc hàng trăm mét. 

RAĐIÔ (L.. radio - phát ra tia), Ì. Phương thức truyền tin 
đi xa bằng cách sử dụng sóng điện từ ở đái tấn số vô tuyến 
điện từ vài kHôhec (kHz) đến vài megahec (MHz). Phương 
thức thông tin vô tuyến điện được phát mình trong khoảng 
IR86 - 95, Cơ sở của phát mình này thuộc vẻ nhà khoa học 
Đức Hec (H. l. Hertz; 1857 - 94), nhà vật lí học và điện kĩ 
thuật người Nga Pôpôp (A. 5S, Popov; I859 - 1905/06), nhà 
vật lí học và hoá học Anh Crukơ (W, Crookes; I832 - 1919) 
và nhà vật lí học và kĩ thuật vô tuyến điện người Italia 
Maccôm (G, Marconi; 1874 - 1937) phát mình năm 1895. 

2. Linh vực khoa học kĩ thuật (thường gợi: vô tuyến điện) 


RAFAELÔ R 
nghiên cứu các hiện tượng vật lí và kĩ thuật truyền tin 
(tín hiệu) đi xa bằng sóng vô tuyến điện. 

3. Máy thu thanh thu tín hiệu bằng sóng vô tuyến điện từ 
xa tới. Xt. Äfáy thu thanh. 

RAĐIÔ CATXET (Ph. radio cassette). thiết bị điện tử dân 
dụng, tổ hợp máy ghi âm từ và máy thu thanh bán dẫn kết cấu 
thành một khối gọn nhẹ để thuận tiện cho việc sử dụng và 
mang xách. Máy ghi âm từ và máy thu thanh có chung phần 
khuếch đại âm tắn. Phân biệt: loại RC phát âm thanh đơn (RC 
mônô) và phát âm thanh lập thể (RC sterêô) (x. Máy ghỉ ẩm 
từ; Máy thu thanh). Loại RC đơn giản thường chỉ có một ổ 
lắp bảng (RC một cửa bảng). Để thuận tiện cho việc sao băng, 
người ta chế tạo loại RC có hai ổ bảng (RC hai cửa băng): 
một cửa bảng dùng để đọc (thường chỉ có thể đọc), một cửa 
bảng dùng để ghi (có thể ghi hoặc đọc). 

RAĐISEP A. N. (AIeksandr Nikolaevich Radishev; 
I749 - |802), nhà triết học duy vật, nhà văn Nga. Sinh trưởng 
trong một gia đình địa chủ giàu có ở Matxcơva. Sau 4 năm ở 
Trường Thiếu sinh quân, ông được gửi đi học luật ở Laixich 
(Leipzig; I767 - 71). Về nước, công tác ở Ban lẻ tân của 
Thượng viện, rồi làm cố vấn luật cho một sư đoàn ở Pêtecbua 
(Peterburg). Lúc này, Rađisep bắt đầu viết văn. đáng chú ý là 
ông đã dịch công trình của Mably (G. Mably) “Suy nghĩ về 
lịch sứ Hi Lạp,`. Năm 1775, Rađdisep xuất ngũ, làm ở ngành 
thương mai và từ 1790, ở ngành thương chính. Ảnh hưởng 
của các nhà theo phái Ánh sáng Pháp thể hiện trong nhiều 
công trình của ông. Một trong những người đầu tiên để xướng 
tư tưởng cách mạng và tư tướng tự do ở Nga, kiên quyết 
chống lại nền chuyên chế của Nga hoàng. Tư tưởng chống lại 
chế độ nông nô, vạch trắn sự khủng khiếp của chế độ đó đã 
được thể hiện trong cuốn “Hành trình từ Pẻtecbua đến 
Matxcơva”. Vì cuốn sách đó, nên Radisep bị kết án tử hình, 
sau được giảm án mười năm phát vãng đầy đi Xibia (Sibir`). 
Sau khi trở về, ông vắn tiếp Lục đấu tranh, nhưng cuối cùng 
do những cuộc đàn áp mới của chính quyền Nga hoàng. ông 
thất vọng và đã tự sát. Radisep là một trong những nhà triết 
học đã đặt nền móng cho triết học duy vật ở Nga. Nhưng chủ 
nghĩa duy vật của Radisep không vượt qua được những quan 
niệm siêu hình của thế kỉ 18. Tư tưởng cách mạng, tư tưởng 
đân chủ của Radisep đã có ảnh hưởng lớn không những ở 
Nga mà còn vượt ra ngoài nước Nga. 

Những tác phẩm chính: “Sáng thế” (1779 - 82), “Nói về 
Lômônôxôp” (1780), “Thư gửi bạn ở Tôbônxkơ” (1782), “Tự 
do” (1783), "Hành trình từ Pêtecbua đến Matxcơva” (1790), 
“Về con người, cái chết và sự bất tử của con người” 
(I792), vv. 

RAĐON (L. Radon), Rn. Nguyên tổ hoá học phóng xạ, 
thuộc nhóm VI A, chu kì 6, bảng tuần hoàn các nguyên tố; 
số thứ tự 86; nguyên tử khối 222,0176; thuộc họ khí trơ; 
đồng vị bền nhất 2“2Rn (chu kì bán rã 3,823 ngày). Rn do các 
nhà vật lí Anh Ruzơfo (E. Rutherford; 1871-1937) và Ôoen 
(R. B. Owens) phát hiện năm 1899, Là chất khí không màu, 
không mùi; ??2Rn được tạo thành khi phân huỷ rađi ??ÊRa 
(tên gọi rađon xuất phát từ đó); khói lượng riêng 9,9 g/1; 
tạ. = -61,89C, Rn phóng xạ được dùng trong y học, vd. để 
“tắm rađon”. 

Tên ban đầu của Rn là xạ khí (tiếng Latinh: emanatio) nên 
còn có kí hiệu Em. 

RAFAELÔ (tên đầy đủ: Rafaelô Xanxiô: Raffaelo Sanzio; 
I483 - 1520), danh hoa và kiến trúc sư ltalia thời Thịnh Phục 
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hưng, một trong những đại điện ưu tú của tỉnh thắn nhân văn 
cao cả, luôn nhấn mạnh tính hoàn mĩ của con người và những 
tiêu chí của cái đẹp. Con trai của hoa sĩ Giôvanni Xanu 
(Giovanni Santi). Rafaclô qua tuổi thơ tại Lôcbinô (Urhino) 
miền Trung Italia. Năm 1500, chuyển đến thành phố Pêrugia 
(Perugia), thuộc vùng Ômbri (Ombri). Tại đây, ông theo học 
Pêruginô (Peruggino) và sớm biểu lộ tài năng qua những sáng 
tác đầy chất thơ: “Giấc mộng của chàng hiệp sĩ”, Bảo tàng 
Quốc gia Luận Đôn; “Ba vẻ đẹp”, Báo tàng Côngđê (Condé) 
ở Pháp; bức bích hoa '*'Chuyền giao chìa khoá” của Pêruginô 
trong giáo đường Xixun (Sisune) ở Vaticang (Vatican) đã 
giúp nâng cao chất hội hoa của Rafaelô rất nhiều. Năm 1504, 
nhà hoạ sĩ trẻ tìm đến trung tâm nghệ thuật Florenxia 
(Florentia) lừng lẫy, nghiên cứu sáng tác của các bậc đàn anh, 
trong số đó có Lê¿ônacđô Đa Vinchi (Leonardo da Vinci) và 
Fra Bactôlômẻô (Fra Bartolomeco) và lĩnh hội các môn phối 
canh, môn cơ thể học. Trong giai đoạn sáng tác ở Florenxia 
(I504 - 08), nhân vật nữ Mađônna (Madonnas) thánh thiện 
chiếm vị trí đắng kể, khẳng định biệt tài của Rafaelô xử lí 
nhân vật hiển hoà, duyên dáng. Năm 508, giáo hoàng Juliut 
II (Iulius II) mời Rafaeclô đến Rôma (Roma) tạo điều kiện 
cho ông khảo sát những di tích kiến trúc cổ mới được khai 
quật, rồi giao cho ông thực hiện những bích hoạ lớn cho 
nhiều phòng khánh tiết trong điện Vaticäng. Ông được dịp ca 
ngợi COn người toàn mĩ sống trong niễm vui tự do, thể hiện 
qua bốn mật hoạt động: thần học (tác phẩm ' Tranh cãi”), 
triết học (tác phẩm “Học phái Aten”), thi ca (tác phẩm 
“Pacnaxơ”) và pháp chế (Minh triết - Kế sách - Bạo lực”). 
Những năm 1510 - 20, Rafaelô vẽ nhiều chân dung giáo chủ 
và những nhân vật quyển quý: đồng thời, chủ đề tra thích là 
Mađônna cũng chuyển dang thành những hình tượng tình 
mẫu tử. Tác phẩm nổi danh thời kì này là bức “Mađônna 
Xixtin” (1515 - 19) mà ngày nay là niềm tự hào của Bảo tàng 
Hội hoa Đrexden (Dresden) ở Đức. 

Sư nghiệp hội hoa quang vinh của Rafaclô phần nào che 
khuất tài năng kiến trúc sư trưởng của ông, cho dù song song 
với sáng tác hội hoạ, ông đã thiết kế và chỉ đạo xây dưng 
không ít dinh thự quan trọng và cả nhà thờ ở Rôma và 





Eafaelô 
"Ba vẻ đẹp" (màu dầu trên gỗ, 1502 - 03) 
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Florenxia. 

Nghệ thuật của Rafaelô có ảnh hưởng sâu rộng tới các thế 
kỉ sau ông, đặc biệt cách dựng hình uyễn chuyển, cách dùng 
màu phong phú và diễn khối tình tế của ông đã tác động đáng 
kể tới hội hoạ Châu Âu từ thế kỉ 17 sang tận thế kỉ L9. 

RAGA loại nhạc có tính kết hợp điệu thức với mô hình giai 
điệu nhất định trong nhạc Ấn Đô, tương tự như điệu thức của 
Việt Nam. 

RAGLAI tên gọi một dân tộc ít người ở Việt Nam. 
Được viết và phiên âm khác nhau: Raglai. Radlai, Ranglai. 
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Người Raglai 


Rôglai, vv. Còn có những tên gọi khác theo các nhóm địu 
phương: Rai, Noang, La Oang, Xađiêng. Số dân 96,93| 
(1999); phân bố rộng trong các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. 
Phú Yên và Lâm Đồng. Ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Đảo. 
Kinh tế làm rấy; hiện nay có một số ít đã làm ruộng nước. Ở 
nhà sàn (sagloa), rộng hẹp, to nhỏ tuỳ theo tổng số thành viên 
trong gia đình. Hiện có xu hướng làm nhà trệt. Làng (plây) 
khá nhỏ. Xã hội theo chế độ mẫu hệ. Con mang họ mẹ, thừa 
kế theo dòng nữ. Văn hoá dân gian khá phong phú. đặc biệt 
là các loại nhạc cụ. Là một trong những chủ nhân của các bộ 
chiêng đồng, đàn đá, đàn ống, vv. Thờ cúng tố tiên. 
Hàng năm tiến hành những nghi lẻ nông nghiệp theo chu Kì 
cầy trồng. 

RẢI thủ pháp biểu diễn hợp âm theo lõi lướt nhanh từng 
âm từ thấp lên cao (đôi khi ngược lại). R hay dùng nhiều nhất 
cho đàn hacpơ và đàn pianô. 

RÁI CÁ (Luza), chỉ động vật có vú, họ Chồn 
(Mustelidae). Dài đến | 2 m, một phần ba là đuôi. Minh thon 
thấp, chân ngắn, có màng. Đào tổ ở bờ ao, suối, vịnh biển; tổ 
thường có hai cửa. Hoạt động về đêm. Án động vật, chủ yếu 
là cá, tôm, thân mềm, giáp xác, vv. Phân bố ở Châu Á, Châu 
Âu; nhiều nhất là vùng Đông Nam Á. Ở Việt Nam có bốn 
loài: IRRC thường (luứra hura), RC vuốt bé (Amblaynyx 
cinecrea); RC lông mượt (Lutra persprcillara); RC lông mũi 
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(L. sumatrana). RC là loài thú hiếm; da, lông đẹp dùng làm 
hàng mĩ nghệ. Cấm đánh bát. 
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Hải cả lông mũi 
Rái cá 


RAILO M. (Martin Ryle; sinh 1918), nhà vô tuyến thiên 
văn Anh. Đưa ra phương pháp tổng hợp khẩu độ, nghiên cứu 
cấu trúc vô tuyến của các thiên hà và áp dụng vô tuyến thiên 
văn để nghiên cứu vũ trụ; chỉ đạo thiết lập nhiều bản danh 
mục các nguồn bức xạ vô tuyến vũ trụ. Giải thưởng Nôben 
(1974) cùng với Hiutsơ (A. Hewish). 

RAITƠ E. L. (Frank Lloyd Wright; 1869 - |959), kiến trúc 
sư Hoa Kì, người đặt nền móng và là thủ lĩnh của trường phái 
kiến trúc hữu cơ. Chịu ảnh hưởng của kiến trúc truyền thống 
Nhật Bản, Raitơ đã đưa ra lắn đấu tiên ở Sicagâu (Chicago; 
I909) ý tưởng về hệ không gian nội thất '*chẩy” trong ngôi nhà 
Rôbi (Robie), trong các biệt thự kiểu “thảo nguyên”: nội thất 
được hoà nhập với môi trường xung quanh bởi các cửa số nằm 
ngang thành từng băng, các lôgia mở và được bố trí giật cấp, 
diểm của mái nhà được vươn ra khỏi tường. Hình thức kiến 
trúc được gắn một cách hữu cơ với cảnh quan nhờ biết khai 
thác hợp lí các đặc tính của vật liệu xây dựng và kết cấu. Toà 


nhà biệt thự Kaufơman (KauÍfmamn), còn có tên gọi là "Nhà 
trên thác nước”, xây dựng năm 1936 ở bang Penxynvania 
(Pennsylvania), được coi là tuyên ngôn của kiến trúc hữu cơ. 
Raitơ đưa ra cấu trúc các toà nhà tháp phỏng theo cấu trúc của 
cây cối với thân cây là một lõi bê tông bẻn trong bố trí các giao 
thông chiều đứng và với các tấm sàn dạng công son, hệt như 
các cành mọc ra từ thân cây. 

Ở một số công trình, Raitơ đã đi tìm cách tổ chức không 
gian kiến trúc bên trong theo hệ góc 60° và 120°, vòng tròn 
và xoắn ốc, như toà nhà Bảo tàng Gaghenhâaymơ 
(Guggenheim) ở Niu Yooc (thiết kế 1943 - 46; xây dựng 
1956 - 57). Các sáng tạo của Raitơ là mối liên hệ trực tiếp của 
các ý tưởng kiến trúc cuối thế kỉ I9 với các thành tựu vào giữa 
thế ki 20 của kiến trúc thể giới. 

Sự trung thành với mơ ước không tưởng về cuộc sống giữa 
thiên nhiên và nhìn thấy trong những nguyên tắc của kiến 
trúc hữu cơ khả năng nhân văn hoá sự tốn tại của con người, 
không cản trở Raitơ là một trong những người tạo dựng chủ 
nghĩa duy lí trong kiến trúc hiện đại. 

RAITTƠ R. (Richard Wright; I908 - 60), nhà văn Mĩ da 
đen. Sinh trong một gia đình nghèo khổ ở bang Mixixipi 
(Missisippi). Năm lŠ tuổi, rời quê hương đi kiếm ăn tại 
Memphit (Memphis): đến Sicagâu (Chicago) năm 1934. bắt 
đầu viết văn tại đây. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên '*Những đứa 
con của bác Tôm” (1938) được dư luận chú ý, nhưng ông chỉ 
thực sự nổi tiếng với tiểu thuyết thứ hai: '*Đứa con của quê 
hương” (1940), "Chú nhóc đen” (1945) là cuốn tự thuật cảm 
động và chua xót kể lại quãng đời của ông từ thuở ấu thơ cho 
đến khi rời Memphit lên miền Bắc để tìm tự do. Trong các tác 
phẩm kể trên, vấn để thân phận người da đen ở Mĩ là nổi ám 
ảnh khôn nguôi đối với nhà văn. Sau Chiến tranh thế giới H, 
sống ở Part, trở thành bạn thân của Xactrơ (J. P. Sartre) và 
chịu ảnh hưởng sâu sắc chủ nghĩa hiện sinh của triết gia Pháp 
này. Điều đó để lại dấu ấn rõ rệt trong các tiểu thuyết tiếp 
theo: “Kẻ ngoài cuộc” (1953), “Giấc mộng dài” (1960). 
Một số tiểu luận có giá trị: "Quyển lực người da đen” 
(1954), “Băngđung” (1955), “Người da trắng, hãy nghe 
đây” (1959), 

RAIZOMAN Iu. la. (Julij Jakovlevich Rajzman; 1903 - 
94), đạo diễn và biên kịch điện ảnh Liên Xô. Nghệ sĩ nhân 
dân Liên Xô, Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa. Giáo sư 
Trường Đại học Điện ảnh (VGIK). Các phim chính: “Đêm 
cuối cùng” (1937), “Masenka” (1942), "Người cộng sản" 
(1958), “Người cùng thời với anh” (1968), "Người đàn bà 
xa lạ” (1978), “Đời tư” (1982), “Thời gian mong ước” 
(1984), vv. Đặc điểm nghệ thuật: đi sát với cuộc sống thực, 
phát hiện, dự báo những vấn để lớn với xã hội. 

RAJENĐRAVACMAN H (RaJendravarman; 944 - 968), 
vua Cămpuchia, tượng trưng cho sự thống nhất Nam - Bắc 
triều, thống nhất hai dòng họ Mật Trảng và Mặt Trời, mở đầu 
cho giai đoạn phát triển của vương quốc. Là người lập lại 
kinh đô ở Ẳngko (Angkor) sau 20 năm gián đoạn, chủ trương 
phát triển thơ ca và tôn giáo. 

RALAIMÔNGÔ J. (Jean Ralaimongo; 1884 - 1943), nhà 
hoạt động chính trị Mađagaxca. Những năm 20 thế ki 20, là 
phó tổng thư kí Hội những Người Mangat (Malgaches) yêu 
nước tại Pháp. Hoạt động trong Hội Liên hiệp Thuộc địa, 
cộng tác với Nguyễn Ái Quốc xuất bản và truyền bá báo 
“Người cùng khổ”. Năm 1923, trở về nước, xuất bản báo chí, 
tuyên truyền tỉnh thần dân tộc, đòi quyền bình đẳng cho 
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người Mangal, xoá bỏ chế độ quan thuế và tư pháp riêng với 
người bản xứ, đòi có đại biểu Mangat trong Nghị viên và 
Chính phủ Pháp. Ngày 19.5.1929, Ralaimôngô dẫn đầu một 
đoàn biểu tình lớn ở thủ đồ Antananarivơ (Antananarive) 
giương cao khẩu hiệu “Độc lập. Tự do. Mađagaxca của người 
Mangat”. Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới của nhong trào 
yêu nước Madagaxca trong cuộc đấu tranh giành độc lập. 
lalaimôngô được nhân dân Mangat tôn thờ là anh hùng 
đần lộc. 

RAM (im: viết tắt của Random Acces Memory) x. Bộ 
nhớ RAM. 

RAM (luyện kim), quá trình nhiệt luyện bắt buộc đổi với 
những sản phẩm kim loại đã tôi, gồm nung nóng đến nhiệt độ 
thắp hơn nhiệt độ tới hạn 7279C, piữ nhiệt với thời gian đủ dài 
để hoàn thành chuyển biến, làm nguội ngoài không khí hoặc 
trong nước, dầu. R tạo ra tổ chức ổn định hơn. khử ứng suất 
dư, điều chỉnh tính chất của sản phẩm theo yêu cầu. Tuỳ 
thuộc vào nhiệt độ, phân ra R thấp (dưới 2509C). R trung bình 
(350 - 550%C) và R cao (từ 550C đến dưới 727°C), Đối với 
hợp kim màu, R có nghĩa như hoá già nhân tạo. 

Để giảm độ giòn và tăng độ dẻo của thép đã tôi, người ta 
đem R thép tôi chọn các chế độ R khác nhau tuỳ theo yêu cầu 
cơ lí tính của thép. 

RÁM MẠT vết sắc tố xuất hiện chủ yếu ở mặt, có màu 
vàng nâu hoặc nâu sắm, giới hạn rất rõ. kích thước và hình 
dạng thay đổi, thường sắp xếp đối xứng ở hai bên má. Thường 
cặp ở phụ nữ mang thai hoặc sau khi sinh và mất đi sau khi 
sinh được một thời gian. Còn có thể gặp ở những phụ nữ bị 
viêm nhiễm mạn tính, rối loạn chức năng gàn, các bệnh kí 
xinh trùng (giun, sắn, sốt rét). Điều trị căn nguyền và kết hợp 
sử dụng các loại thuốc nâng cao thể trạng, vitamin C liều cao, 
các thuốc bôi làm bong vấy và giảm sắc tố. 

RAM tên chung chỉ các loài cua biển cỡ nhỏ. phân họ 
Variunnde. bộ Giáp xác mười chân (Đecapoda). Thân R 
nhỏ, bể rộng vỏ gián đầu - ngực 20 - 25 mm, giáp đầu - ngực 
rắn chắc. hình bốn cạnh. Chân bò thứ năm có dạng vuốt. R 
ưa sống ở vùng giữa triều, nơi có đáy bùn. Là đối tượng kinh 
tế, thường được dùng làm thực phẩm. 

RAMA (Răma). tên gọi niên hiệu các vương triều phong 
kiến Xiêm (Thái Lan) từ | 782. Trong khoảng | 782 - 1851, 
các vương triều Rama I, Rama II, Rama HII đã thi hành nhiều 
chính sách nhằm tăng cường chế độ cai trị ở Lào, bảo hộ đối 
với Cảmpuchia và duy trì mối quan hệ có mức độ với 
Việt Nam. 

RAMA KAMHENG (Rãma Kamheng; cp. Dũng sĩ; 
[277 - 1317), vua đầu tiên của người Xiêm, của cư dân nói 
tiếng Thái ở miền Nam và là vua sáng lập nước Xiêm - 
Xukhôthai (Sukhothal). Con thứ hai của tộc trưởng Xukhô 
(Sukho) là Fa Muông (Fa Muong), lên ngôi năm I280 và ở 
ngôi vài chục năm. Tương truyền, Fa Muông lập nước từ 
I260. Dưới thời Rama Kamheng trị vì, vương quốc đã có 
nhiều bước phát triển mới. Rama Kamheng đã cho xây dựng 
thành thị Xukhôthai, tổ chức bộ máy cai trị, đặt chế định xã 
hội, kinh tế, kiến lập quan hệ ngoại giao với Đại Việt và 
Trung Hoa, bành trướng xâm lấn Cảmpuchia. Được coi là 
người sáng tạo ra hệ thống chữ Thái, trên cơ sở hệ thống văn 
tự Môn và Khư Me. 

RAMAKRISNA (Rãmakrishna; 1836 - 86). nhà cải cách 
đạo Hinđu (Hindu) người Ấn Độ. Đề cao khuynh hướng coi 
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trọng người nghèo khổ. lòng từ thiện và điệt dục trong kinh 
Vệ Đà. Chủ trương con người phải có hành động từ thiện, 
phải chăm lo hoàn thiện mặt tỉnh thần. Ramakrisna lên án sự 
thống trị của đồng tiền và sự nô dịch của người nước ngoài. 
Theo Ramakrisna, các tôn giáo đều có thể hoà hợp với nhau, 
vì cùng thống nhất ở cái tuyệt đối, cái tỉnh thần. Tư tưởng 
muốn thống nhất các tôn giáo của Ramakrisna xuất phát từ 
quan niệm cho rằng các vị thần mà các tôn giáo thờ cúng đều 
cùng là một thực thể, chẳng qua chỉ được gọi dưới các tên 
khác nhau mà thôi. Mục đích của mọi tôn giáo là thống nhất, 
đều muốn đạt tới sự hoà hợp giữa thần và người, làm cho cuộc 
sông tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. 

Tư tưởng này phản ánh một tâm lí muốn thống nhất các lực 
lượng dân tộc của Ấn Độ trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Nó có ánh hưởng lớn tới hệ tư tưởng của phong trào giải 
phóng dân tộc ở Ấn Độ sau này. 

RAMAN C. V, 
(Chandrasekhara Venkata 
Raman; 1888 - 1970), nhà 
vật lí Ân Độ đã khám phá ra 
hiệu ứng mang tên ông liên 
quan tới sự dịch chuyển các 
vạch quang phổ của ánh sáng 
tắn xạ do va chạm không đàn 
hồi của photon với phân tử 
các chất. Các công trình về 
quang học, âm học, vậL lí 
phân tử, vật lí tính thể. Giải 
thưởng Nôben (1 930). 

RAMAPITEC (A. 
Ramapnhecus), giống vượn 
người hoá thạch lắn đầu tiên l 
được đặt tên vào năm 934. Vì phát hiện ở Ân Độ nên đật tên 
theo nhân vật Rama (Rãma) trong sứ thi Ấn Độ. Bấy giờ, mới 
chỉ phát hiện một mảnh xương hàm trên dính với 4 cái răng. 
Cho đến những năm 60 thế kỉ 20, nhiều nhà cổ nhân học cho 
rằng R có nhiều nét giống người như rãng nanh nhỏ, hàm 
rãng không có khoảng hở (diastema), ít dô, cung hàm (nếu 
khôi phục) có dạng parabôn... nên có thể coi là một khâu trên 
con đường tiến hoá lên người. Nhưng hiện nay đã tìm thấy 
xương cốt của R ở nhiều nơi như Châu Phi, Thổ Nhĩ Kì, Hi 
Lạp. Pakixtan. Đức, Hungari, Trung Quốc... trong đó có cả 
Xương sọ, xương mặt và xương hàm nguyên vẹn, không phải 
có dang parabôn mà là hình chữ V. Vì vậy, đã có nhiều nhà 
cổ nhân học muốn gắn R với tổ tiên của giống đười ươi 
orang - utang. R sống trong thời Miôxen, cách ngày nay từ 
l4 triệu đến 8 triệu năm. 

_“RAMAYANA” (*Râmâyana”), anh hùng ca vì đại của 
An Độ: ra đời vào khoảng hai, ba trăm năm trước Công 
nguyên. Tác giả là Vanmiki (Vãlmiki). Nhiều nhà nghiên cứu 
cho rằng "*R” có thể ra đời sau anh hùng ca '*Mahabharata” 
(Mahabharata) mặc dấu chuyện xảy ra ở một thời đại xa hơn; 
hoặc căn cứ vào nội dung, có người cho rằng “R” ra đời sau 
khi Phật giáo xuất hiện. “R” viết bằng tiếng sanskrt, gồm 7 
cuốn, có 500 đoạn và 24.000 câu thơ đôi (xlôka):; về sau chia 
thành 12 cuốn. Cuốn thứ I2 là phụ lục do người đời sau thêm 
vào thành một đoạn kết để tăng sự bị thảm và gây xúc động 
cho người đọc. 

Truyện kể: Rama (Răma), con cả vua Đaxaratha 
(Dasaratha) xứ Kôxala (Kosala), sau khi lấy được nàng công 
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chúa Xita (Sita) xinh đẹp thì bị cha đày vào rừng. Ngôi báu 
của chàng phải nhường cho Bharatt (Bharata), con của thứ 
phí Kaikây (KaikeyÏ), theo lời hứa của vua cha. Rama cùng 
vợ và em trai Lacxơmana (Laksmana) sông trong rừng, đẻn 
năm thứ l4 thì quý vương Ravana (Rãvana) đến cướp nàng 
Xita đem về đảo Lanka (Lanka). Anh em Rama đau khổ đi 
khắp nơi tìm cách cứu nàng. Nhờ có tướng khi Hanuman giúp 
sức, đạo quân của Rama xây cầu vượt biển, hùng dũng tiến 
đánh đao Lanka. tiêu diệt quy Ravana, cứu được nàng Xu. 
Nhưng trên đường trở về kinh đồ Avôđyva (Avodhya), Rama 
sinh lòng nghị kị Xita, Nàng đau đớn nhảy vào dàn hoá thiêu, 
nhờ có thắn Lửa Agni chứng giám lòng chung thuỷ mà nàng 
được cứu sống. Rama xúc động trước lòng trình bạch của vợ, 
dang tay đón nàng vào lòng. Hai vợ chồng cùng em trai trở 
về kinh đô trong sự đón tiếp nồng nhiệt của dân chúng; sống 
hạnh phúc trong cảnh đất nước thái bình, yên vui. "Ñ” trở 
thành bài trường ca bất hủ về lòng dũng cảm và chiến công 
của cái thiện chống cái ác, về tính hiếu thảo và lòng chung 
thuỷ của người Ấn Độ và loài người nói chung. 

"R” có ảnh hưởng sâu sắc ở Ấn Độ và lưu truyền ở nhiều 
nước Đông Nam Á, nơi có nhiều quan hệ văn hoá với Ấn Độ. 
Có nước mượn cốt truyện này để sáng tác những anh hùng ca 
mang màu sắc dân tộc phong phú và độc đáo. 

RAMDI U. (William lRamsay; R52 - 1916), nhà hoá học 
Anh. Nghiên cứu chuyển động Brao (I879), tìm ra các 
nguyên tố acgon (894). heli 
(1895), và các khí trơ khác 
trong không khí. Chải thưởng 
Nôben (904). 

RAMÔ z P. 
(can Philippec  Rameau; 
I683 - 1764). nhà soạn nhạc, 
nhà lí luận âm nhạc Pháp, 
nghệ sĩ viôlông và oocgan. 
Là nhạc sĩ lỗi lạc của Pháp 
thế kí 18: Ramỏ đầu tiên nổi 
tiếng như một tác giả viết 
cho đàn clavơxanh, sau đó 
như một nhà bác học. nhà 
sáng tác cho hài kịch 
và Ôp£ra, 


Ramô . P. 

Tác phẩm: 32 tác phẩm nhà 
hát (bị kịch trữ tình, ôpêra - balê, ôpêra - hài; trong số đó, 
có ”“lpôliơ và Arixi”, “Caxto và Pôluych”, vv.), 5 bản môi 
lớn, 7 cantat thể tục, rất nhiều tác phẩm cho clavơxanh, 
khoang 20 trước tác lí luận, 
phê bình, vv. 

RAMUY S§. F. (Charlcs 
Ferdinand Ramuz; 1878 - 
I947), nhà văn Thuy 5t. viết 
tiếng Pháp. Tốt nghiệp đại 
học: dạy trung học một thời 
gian, rồi sang Phán sống ở 
Pan I2 năm (1902 - 14). Khi 
Chiến tranh thế giới Ï sắp 
bùng nổ. ông về ở hẳn quê 
nhà. Thời gian ở Pani. xuất 
bản một số tiểu thuyết nhưng 
không được đánh giá cao. 
Nổi tiếng với các tiểu thuyết 
sáng tác sau khi về Thuy Si: 








"Chữa khỏi các bệnh tật” (1917), ''Mùa xuân lớn” (1917), 
“Miền đất của trời" (1921), "Nỗi sợ ghê gớm trong núi” 
(1926), "Vẻ đẹp trên thế gian” (1929). Các tác phẩm này gắn 
với khung cảnh quê hương vùng hồ Lêmäăng (Léman) và 
mang đậm màu sắc của tiểu thuyết nông thôn. Dưới ngòi bút 
Ramuy, những bức tranh hiện thực nhiều khi hoà quyện với 
không gian kì ảo. 

RẠN CHẮN LỚN dải ám tiêu san hô và đảo san hô kéo 
dài 2.300 km ở phía đông bắc bờ biển lục địa Ức, từ đảo Niu 
Ghinê đến vĩ tuyến 219 Nam (rộng 2 km ở phía bắc đến 
[50 km ở phía nam). Phần lớn nằm dưới mực nước hiển. Phân 
cách giữa bờ đại lục và RCL là biển nông dưới 70 m. 

RAN SAN HỒ I. Núi đá ngầm do quần thể san hô tiết ra 
và tích tụ lại ở các vùng biến nhiệt đới. 

2. RSH hình thành xung quanh đá lót cứng bến vững trong 
điều kiện sóng biển. đặc biệt là các quần thể san hô và tảo san 
hô. Lớp đá lót hoặc khung bao gồm ít nhất 50% thể tích của 
ám tiêu san hô (hay đải đá ngầm). Đá ngắm san hô ngày nay 
có ở vùng biển nhiệt độ lớn hơn 189C, XU. Ám tiêu. 

RANG tên gọi lối hát và làn điệu hát đối đáp trai gắt trong 
giao duyên của người Mường; có nơi còn gọi là dang. 

RÁNG hiện tượng bầu trời sáng rực rỡ, xuất hiện một lúc 
trước khi Mặt Trời mọc hoặc sau khi Mật Trời lận. R là do sự 
phản xạ và khuếch tấn các tia sáng Mặt Trời bởi những hại 
bụi hoặc hơi nước lơ lửng trong khí quyền tắng thấp và nhất 
là trong khí quyển tắng trung bình. Tuỳ theo kích thước các 
hạt lơ lửng trong khí quyền to hoặc nhỏ mà bầu trời có màu 
sắc khác nhau (đỏ. da cam, vàng, vv.). Theo kinh nghiệm dự 
báo dân gian: '"*R#áng vàng thì gió, rắng đỏ thì mưa”. 

RANG ĐÔNG hiện tượng ứng sáng ở chân trời phía đông 
trước khi Mặt Trời mọc, do các tia Mật Trời chiếu sáng bầu trời 
đã đi một quãng đường đài trong khí quyền. Màu bấu trời lúc 
RÐ là kết quả tổng hợp các quá trình hấp thụ. tấn xạ. nhiễu xạ 
và khúc xạ của các tỉa sáng ở các lớp khác nhau của khí quyền. 
Các quá trình này phụ thuộc vào lượng bụi và độ ẩm khí quyến. 

RANGUN (A. Rangoon; cp. Yangôn), thú đô Liên bang 





Mái dát vàng của chúa Suêđagôn 
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Myanma. Dàn số 4.| triêu (1994), Cảng ở châu thổ xông 
Rangun [nhánh của sông [raoady (Irrawaddy)]. Sân bay quốc 
tế Minpalađón (Mingaladon). Công nghiệp nhe, thực phâm, 
chế biển pổ. sửa chữa tàu thuỷ. chế biến đầu mô.... thủ công 
nghiệp. Đại học tổng hợp. Viện bảo tàng. Trước 1755, mang 
tên Ôkala (Okkala), sau là Đagòn (Dagon). Năm 1862, trở 
thành thủ phú của Miễn Điện thuộc Anh. Từ 4.1.I948, là 
(hủ đô của Liên bang Myanma độc lâp. Các đi tích: tổng thể 
tượng thờ Suê Đagôn (Shwc Dagon) - tượng trung tầm được 
năn vào (hế kị 5 tCn., được đắp lạt vào thế kí l4 - 18, các 
lượng bao quanh có vào thế kí J9 - 20. 
RANH x. Ken. 


RANH GIỚI ĐỊA LÍ đường hay dái chuyển tiếp 
phân cách các thành tạo không gian dịa lí, do đố khi vượt 
qua ranh giới, đã thấy có sự thay đổi cơ bản trong các 
điểu kiện tự nhiện. Việc vách ranh giới đưa vào những dấu 
hiệu hav chị nếu xác định là khảp quan trọng và khó khăn 
nhất của việc phân ra các tống thể địa lí các cấp và các loại 
khác nhau. 

RANH GIỚI ĐỊA TẦNG bẻ mật giới hạn giữa hai phân 
vị địa tầng kế tiếp nhau. RGĐT có thể nhận biết qua sự tháy 
đổi tướng đá giữa hai phán ví địa tầng liền kề nhau. nhưng 
cũng có thể nhận biết qua một mặt bát chỉnh hợp. Trên mặt 
cắt địa chất, ROĐT được biểu thị bằng một đường liên 1ục 
phản cách hai phân vì địa Lầng. 

RANH (A. track), một đường có khả nâng lưu trữ thông tin 
trên thiết bị liền tục hoặc quay tròn, chẳng hạn như băng 1ừ 
hoặc đĩa từ, 

RANH KHÍ ÁP vùng áp thấp kéo đài theo một trục trên 
tnặt nằm ngang. quan sát thấy trên bán đồ hình thể khí áp. Ở 
vùng RKA. nơi hội tụ của các građien khi áp và có gió 
chuvên động đối lưu để phát triển, gây thời tiết Xấu. 

RÃNH NÔI TIÊM rãnh nằm dọc theo mặt bung của hầu 
ở động vật lưỡng tiêm và các động vật có dãy sông nguyên 
thuy khác, Gồm bốn dải tế bào tiết chất nhảy và năm dái tế 
bào tiêm mao. Các phản thức ăn bám vào chất nhảy được 
tiêm mạo đưa vào ống tiêu hoá. RNT tương đồng với tuyến 
giáp ở động vật có vú. 

RÃNH THOÁT NƯỚC đường dẫn nước thải. nước thoát 
nô! trong công trình xây dựng. RTN được thiết kế chung với 
hé thống cống thoát thành mạng lưới thoát nước. Rănh có loại 
nắp đậy trên mặt, có loại để hở. Dọc theo rãnh thẳng. cứ 
30 - 50 m lạt làm mội hố sâu để lãng đọng cặn trong nước. 
Nhmg chỗ đôi hướng dòng chảy hoặc chỗ giao nhau của 
rãnh cũng cần làm các hố tị cặn nước. Đáy rãnh có độ dốc 
đọc để nước chảy theo hướng quy định. Độ đốc đọc đáy rãnh 
tỉ l% đền 3%, tuỳ địa hình cho phép. 

RĂNH THOÁT PHOI khoảng không gian hình thành 
trên bề mạt đụng cụ cất để bẻ phoi, chia phoi và thoát phoi. 
Ranh bẻ phoi có nhiều đạng nhưng thường dùng nhất là dạng 
lõm lưỡi Hềm trên mặt trước của đao. Có thể làm rãnh bẻ phoi 
cho đao phay đta ba mặt, hat mặt cắt và đao phạv định hình 
hớt lưng. Rãnh chia phoi thường được làm theo thứ tự xen kế 
trên lưỡi cắt cúa mũt khoan hoặc dao truốt để chia chiều rộng 
cát thành từng đoạn neán cho phoi dễ thoát ra theo bê mật 
trước. RTP phải đàm bảo yêu cần đủ không pian chứa phoi 
cất ra (nhất là ở những dao có không gian thoát phơi kín như 
dao truốt) và thuận tiên cho việc thoát phoi (đối với những 
đao có không gian thoát phối nứa kín như ma khoan, bàn 
ren, vv.). khi tính điên tích RTP cho những đao có không 
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8(an thoát phoi kín, cẩn đưa vào hệ số điền đầy rãnh K. Đối 
với dao truốt cát đơn K = 2 - 2,5, đối với dao truối cắt nhám 
K=l-lt.5. 

RĂNH TƯỚI TIÊU cấn kénh cuối cùng của hệ thổống 
thuy nông có kích thước nhỏ, sâu khoảng O2 m. bố trí giữa 
các thứa ruộng. Nước từ R TT ngấm vào đất và cung cấp nước 
cho cây trồng hoặc nước từ ruưông chảy vào lÈTT để thoát ra 
ngoài khi cây trồng không cần nước hoặc cần ít hơm. 

RANHBÔ A. (Arthur Rimbaud: 1854 - 91), nhà thơ Pháp. 
Thời niên thiếu, sống u tất, tù túng. Không chịu nổi cảnh ga 
đình ngột ngạt với bà mẹ khắc nghiệt. cái thành phố quê 
hương bé nhỏ, tế ngắt..., tất e4 đã nuôi dưỡng ở Ranhbô tỉnh 
thần "nổi loan", Tháng 8. §70, Ranhbô bỏ nhà ra đi, lên Pari 
để được tận mắt chứng kiến sự sụp đồ cúa nền Đế chế II. Sau 
đó, đi bộ sang Bi: không nơi nương tựa, phải trở VỀ quê; rồi 
lại đi. đi nữa. sống phiêu bạt, phóng túng khiến người ta nói 
đến một gã “Ranhbô vô lại". Ông tỏ ra hào hứng trona những 
ngày nổ ra Cóng xã Pari. Ranhbô chỉ làm thơ có mấy năm - 
từ 15 đến 19 tuổi, với hai tập “Một thời ớ địa ngục” (in năm 
(873 ở Bì. song bỏ lại ở nhà in) và “Những tranh tô màu” hay 
là “Bừmg xáng” (1886 mới xuất bản), và một xố bài rái rác 
khác. Nhiều bài thơ nổi tiếng. như ˆ`Con thuyền say”, "Người 
nøu (rong thùng”, “Nguyên âm”... Ranhbô quan niệm nhà thơ 
phải trở thành người có “thiên nhăn” bằng cách lầm rối tung 
tất cả các giác quan; ône cũng quan niệm “Tôi là một người 
khác”, vậy muốn trở thành nhà thơ trước hết phải tìm hiểu 
chính ban thàn mình... Do đó, thơ fanhbỏ lấn lôn những yếu 
tò tiến bộ, hiện thực với các khía cạnh bị quan. tôi tắm, bí 
hiểm. Ông kết thân với Veclen (P. Verlainc) năm I§71, như 
đôi tình nhân, những đến (873 lại mãu thuận với nhau kịch 
liệt. Cũng từ đây, ông không làm thơ nữa. lanhhò sang Đức 
làm gia sư (I875); gia nhập đội quân viên chính Hà Lan 
(1876). được ít lâu lại đào ngũ. rồi làm đại điện cho mót hăng 
buôn da thú và cà phê ớ Ê1iôpia (tì #80): tham gia buôn bán 
vũ khí (I8§7)... Cuối cùng, ôm chết tai một nhà thương làn 
phúc ở Macxay (Marscille) khi mới 37 tuổi. 

RAO tên gọi phần mở đầu thường có trong những bản độc 
tấu của nhạc thính phòng cổ truyền bát âm Huế, tài tử Nam 
Bô (x. Nhạc bát âm; Nhạc tài tự Nam Bó). lR được nhạc 
công ứng (ác tai chỗ trên cơ sở sử dụng chất liệu âm nhạc của 
lòng bản (x. Lòng bản) và trở thành một dạng “biến tấu” của 
bài. Đây cũng là phần để nhac công vừa trồ tài ứng tác. lại 
vừa phô diễn các neón đàn điêu luyện độc đáo. Như vậy, R 
có chức năng tương tự với phần CadenZa trong các Bài độc tấu 
nhạc cụ Cháu Âu xưa kia. 

RÀO (cø. tường, hàng rào), hình thức ngăn cách được tạo 
dựng bằng gạch, đá hoặc kim loại ... để giới han hoặc bảo vệ 
khu đất hoặc công trình (công trường xây dựng, công trình 
công cộng). Kiến trúc của tường rào (cùng với cổng ra vào) 
góp phần làm tăng thầm mĩ của cảnh quan kiến trúc. 

RÀO CÁI sông bất nguồn tỉr vùng núi Cúc Thảo phía đòng 
nam huyện Cảm Xuyên. ơ độ cao 300 m, cháy theo hướng tây 
nam - đông bác đổ ra Biển Đông ở Cửa Sót. Dài 67 km. Diện 
tích lu vực 500 km2, cao trung bình §&2 m. độ dốc trung bình 
7,1%; mát độ xông suối 1,13 km/km2. Chay qua Căm Xuyên 
tnh Hà Tính. Ở thượng lưu đã xây dựng hỏ Kẻ Gỗ tưới cho 
2I nghìn ha. 

RÀO CỎ dãy núi thuộc Trường Sơn Bác, phía Lây tỉnh Hà 
Tình, chạy đài từ đèo Kẹo Nưa đến đèo Mụ ít dọc biên giới 
Việt - Lào, cấu tạo bởi øranit xuyên lên trảm tích Ocđôvtc - 


Silua, cuội sạn két, đá phiền, đá vói, xen phun trào trung tính 
và axI. Phần nam của đấy có tên là đấy Giăng Màn, có đỉnh 
Cô Pi (2.017 m). Rào Có (2.235 m). Rừng chí tuyến äm. Căn 
cứ của nghĩa quân Phan ‡Đình Phùng. 

“RÀO ĐẤT” hình thức chiếm đoai ruộng đãi trắng (rợn và 
xua đuổi hàng loạt nông dân khỏi ruộng đất mà họ đang canh 
tác trong quá trình tích luỳ nguyên thuy tư bản ở một số nước 
Tây Âu thời hậu kì trung đại. Phái triển điển hình ở Anh vào 
cuối thế kì (5 đầu 16. Do ảnh hưởng của nên kinh tế hàng hoá 
tiền tệ. từ cuối thế ki 1Š. giá len dạ tăng lên rất cao. Để có 
thêm bài nuôi cừu, bọn chú đãi tiến hành cướp đất công, đất 
canh tắc do những tiểu nông sử đựng theo tục lệ và ruộng đất 
của nhà thờ sau cải cách tôn gưáo. làm cho hàng vạn nỏng đản 
bị phá sản, Irở thành đội quân làm thuê, đồng thời đã dẫn đến 
sự hình thành một tầng lớp trại chủ giàu có. Sau này Mac đã 
cho rằng, “RĐÐ°” là mỏt thú đoan chiếm đoạt bàng 'mnấu và 
lửa" của tầng lớp tư sản nhằm biến nền sản xuất của nồng đân 
thành những trang trai mang tính chất tư bản chủ nghĩa. Còn 
tiếp điễn ở một số địa phương khác đến đấu thế ki 20. 

RAO LÊ KỲ phụ lưu cấp l của sông Kiên Giang, bắt 
nguồn từ vùng núi phía tày nam Đồng Hới, ở độ cao 400 m. 
Dài 30 km. Diện tích lưu vực L6§ kmỞ. chảy theo hướng 
tây nam - đông bác, nháp vào sông Kiên Giang ở bờ trái, 
cách cửa sông 3 km tại thị xã Đồng Hới. Mật độ sông suối 
0,1 km/km2. 

RÀO THỂ thế năng của hạt trong trường lực (ÌƯỢC riâng 
cao tương đối đôt ngột (độ cao của RT) trong một phần hẹp 
trong không gan (độ rộng của RTT). Hai bị bao bọc xung 
quanh bởi RT gọi là hạt ở trong hố thế. RT cản trở chuyển 
đông của hạt, nên hạt cần có năng lượng đủ lớn mới vượt qua 
được. Vd. một phân tử muốn tham gia phản ứng hoá học với 
một phản tử khác thì cần có năng lượng đủ lớn để vượt qua 
fRT tương tác phân tử. Trong lí thuyết cổ điển. hạt có năng 
lượng toàn phần thấp hơn độ cao cúa RT thì khóng thê vượt 
qua nó, còn trong lí thuyết lượng tử, hạt có năng lương toàn 
phần thâp hơn độ cao của RT vẫn cố một xác suất nào đó 
"chui" qua được RT bằng hiệu ứng đường ngảm (xuyên 
hầm). Xt. Hiệu ứng xuyên hám; HIố thế. 

RÀO TRỔ phu lưu cấp I cúa Sông Gianh bất nguồn từ 
động L[iầ Nhanh, ở độ cao 375 mị, cháy theo hướng lày bắc - 
đòng nam. nhập vào bờ trái Sông Gianh ở Cô Cảng cách cửa 
Sông Gianh 38 km. Dài 68,5 km. Diện tích lưu vực 556 km2, 
độ dốc trung bình 17,9%, độ cao trung bình 5Ö m. mật độ 
sông suối l.20 km/km2. Tổng lượng nước 1.31 km2 ứng với 
lưu lượng bình quân 41.5 m3⁄s và mòđun dòng chảy năm là 
14.6 L/^.kmẺ. 

RAO x. Chà. 


RẠP thuật ngữ chỉ công trình có không gian lớn làm 
phòng khán giá phục vụ cho việc trình điện như rạp hát, rạp 
chiêu bóng. Tronp đân gian, là thuàt ngữ chỉ công trình tạm 
thời (bắc rạp, cất rap) thường chị có mái. cần có không gian 
rộng, được dựng nhằm phục vụ một yêu cẩn đột xuấi 
nhất thời. 

RÁP BẠT VÀ RƠMOOC XIẾC loại rạp chuyên dùng 
cúa các đoàn xiếc biểu diễn lưu động. Sàn diễn hình tròn ở 
giữa rap. đường kính tiêu chuẩn là 13 m, bất nguồn từ đòi hoi 
của các trồ xiếc ngựa: người điều khiến đứng giữa cảm roi với 
độ dài vừa phải, đầu ngọn roi chạm đến thản ngựa chạy ở sát 
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chu vi sàn điên. Rạp bạt có nhiều loại: rạp một cột. rạp hai 
cột, rạp bốn còi. Sức chứa có nhiền cỡ (1.400 - 4.000 chỗ 
ngồi). Khung rạp gồm ba lớp cội, Giữa rap có bốn cột cao 
[6.50 m, vành giữa là những cột cao 9 m: vành ngoài là 
những cột cao 3 m. Độ cao như vậy đám bảo cho việc biểu 
diễn đủ các thê loai tiết mục, kể cá những tiết mục ở trên cao, 
tiết mục thú lớn. thú dữ, vv. Đị theo rạp bạt là những rơmooe 
lớn gần như (oa xe lửa đùng để vận chuyển trang thiết bị; có 
thể lắp bánh cao su hoặc sắt để chạy trên đường bộ hoặc 
đường sat. Số lượng rơmooe tuỳ theo quy mò của đoàn, trong 
đó rơmooc nhà ở chiếm t¡ lệ lớn nhất. 

Ở Việt Nam, cuối 1959, đã chính thức biểu diễn bằng rạp 
bạt với loại bốn cột, có sức chứa 2.S0O người. 

RẠP CHIẾU BÓNG nhà có (rang bị kĩ thuật chuyên đề 
chiếu phim. Tuỳ nhu cấu, có thể xay dịmg RCB lớn. sức chứa 
từ (,200 đến 1.600 người xem; có thể xây dựng nhỏ, chứa từ 
1ÔO0 đèn 200 người. Yêu cầu chính của RCB là chỗ ngồi thoái 
mái, thấy rõ hình ánh, nghe rõ lời phim. Có RCB riêng chiếu 
phim nổi, phìm toàn cánh. Xu hướng ngày nay là xây dựng 
quần thể RCB gồm nhiều phòng chiếu quy mô lớn nhỏ khác 
nhau, lịch sự, đủ tiện nghị, bên cạnh có các phòng piái khát, 
ca nhạc, khiếu vũ và các loai vui chơi giải trí khác. 

RÁP CHIẾU BÓNG PATÊ (Pathé), rạp chiếu bóng đầu 
tiến ở Việt Nam, xây đựng năm 1920 ở cạnh đến Bà Kiệu,. 
thành phố Hà Nội. Chủ rạp là A xtợ (Aste: người Pháp) bỏ vốn 
ra xây dựng và kinh doanh. Rap tuy nhỏ nhưng được trang bị 
quạt máy. Mỗi ngày chiếu một buổi từ 21 giờ đến 23 giờ: thứ 
năm và chủ nhật thêm mót buổi nữa từ L7 giờ đến 19 giờ; chú 
yêu là chiếu phim Pháp. 

RẠP CHIẾU BÓNG TÔNGKINOA (Ph. Tonkinois), rạp 
chiêu bóng xáy dựng năm (921 ở phò Hàng Quạt. Hà Nội. 
Chủ rạp là Axtơ (Aste, người Pháp) bỏ vốn xây dịmg và kinh 
đoanh. Rap được khai trương neày 12.6.1921, chủ yêu chiếu 
phìm Pháp. Cùng vớt Rap chiếu bóng Patê, RCBï là một 
trone những rạp chiếu bóng đảu tiên ở Việt Nam. 

RAÁP HÁT (cø. nhà hát), địa điểm dùng để biểu điền các tác 
phẩm sân khấu. Bao gồm các khu vực chủ yếu: sân khấu là nơi 
biểu diễn của điển viên: hậu đài ở phía sau và hài bên sàn khấu 
là nơi hoá trang của diễn viên và nơi chuẩn bị trang trí, đào cụ, 
phương tiện kĩ thuật phục vụ viếc biêu điển: phòng khán piả 
với số lượng phế nhiều hay ít tuỳ theo quy mô của từng rạp; 
tiền sánh gồm nơi bán vé và phàng đợi của khán giả đùng để 
nghỉ giải lao trước và giữa buôi biểu điển. Có hai loại rap: rap 
trong nhà (chứa khoảng một nghìn người xem) Và rạp ngoài 
trời (có thể chứa hàng nghìn người, như các rap vòng cung thời 
cô đai Hi Lap và các nhà hát nhân đân của Việt Nam hiền nay) 
Sân khấu thế giới ngày nay còn có xu hướng xảy đưme những 
RIT nhỏ, có dung lương vài trầm người xem, nhưng lại chú ý 
mở rồng sàn diễn của sân khấu với nhiều hình thức như sản 
khâu ba mặt, sân khău vòng tròn, sân khấu nhiều tầng. vv. với 
các trang thiết bị hiện đại, được điều khiển băng máy tính điện 
tử, có thể thay đồi không gian sản khẩu. ánh sáng, tiếng động... 
nhanh chóng và cho hiệu quả nghệ thuật cao. 

RAPXÔPI (Ph. rapsodie), tác phẩm khí nhac có hình thức 
tự do, sáng tác trên cơ sở các làn điệu dân gian (dàn gian hoặc 
dân vũ). Các R đầu tiên có hình thức gần với xônat cô điển 
do Tômasech (Ï. Tomášck) sáng tác cho pianó (1813). 
Những R hình thức tự do được Lixtơ (E L5?) phát triển 
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trong các tác phẩm cho pianô (R Hungari, R Tây Ban Nha), 
Đvoräc (A. Dvoräk) trong tác phẩm cho viôlông và dàn nhạc 
(R Na Ủy). R chiếm một vị trí đặc biệt trong tác phẩm cho 
pianô của Bramxơ (J. Brahms) cũng như của Rãcmaninôp 
(X. V, Rahmaninov), trong sáng tác, theo chủ để của 
Paganini (N. Paganini) cho pianô và dàn nhạc. Thể loại R vẫn 
được sử dụng ngay trong thời hiện đại, đôi khi được gọi là 
liên khúc khí nhạc [vd. R Tây Ban Nha cho dàn nhạc của 
Raven (M. Ravel)]. hoặc tác phẩm thanh - khí nhạc (R cho 
antô, hợp xướng và dàn nhạc của Bramxơ). 

RA THAIMO (A. Raguime) 1. Hình thức vũ điệu sinh hoạt 
thành thị của âm nhạc người Mĩ da đen. hình thành cuối thể 
kỉ 19 với đặc trưng tiết tấu bao gốm nhiều nghịch phách. R là 
một trong những tiền thân của nhạc Ja (Jazz). Thực sự thì 
những mẫu mực nghệ thuật của hình thức âm nhạc R đã được 
Đvoräc (A. Dvoräk) sớm ứng dụng trong giao hưởng “Thế 
giới mới” và tứ tấu đàn đây của ông (1893). 

2, Điệu nhảy phòng khách và vũ hội Mĩ, phát sinh trên cơ 
sở của hình thức vũ điệu R. Trở thành thời thượng vào khoảng 
năm 910. Từ điệu R, sinh ra các vũ điệu Tuxtep (tow - step), 
Oăãnxtep (one - step), Fôcxtơrôt (fox - troU). Năm 1918, 
Xtơravinxki (I. F Stravinskij) đã viết tác phẩm "'Rathaimơ 
cho II nhạc cụ” và sử dụng điệu R trong tác phẩm balê - kịch 
cảm “Câu chuyện người lính". 

RATXEN E. (Fnedrich Ratzel: 1844 - 1904). nhà địa lí 
học. dân tộc học và xã hội học Đức, giáo sư trường đại học 
Muynkhen (Munchen. 1878) 
và trường đại học Laixich 
(Leipzig, IR86). Các công 
trình chủ yếu viết về mối 
quan hệ qua lại giữa con 
[RƯỜI VỚI môỖI trường tự 
nhiên xung quanh. Ratxen là 
người sáng lập ra trường phái 
thiên di và địa lí - dân tộc 
học, có ảnh hưởng lớn đến 
trường phái vòng vản hoá 
của Frôbeniut (L.. Frobenius) 
và Crepnơ (F. OGracbner). 
Ông cho rằng mỗi trường tự 
nhiên có ảnh hưởng quyết 
định đến văn hoá và quan hệ 
xã hội - chính trị. Trên cơ sở các cuộc khảo sát ở Nam Âu và 
Trung Mĩ, ông xuất bản những công trình về quản lí ruộng 
đất tống thể. 

Tác phẩm chính: "Địa lí nhân văn” 2 tập (1882 - 91) và 
“Dân tộc học Fơnkơkundơ ˆ* 3 tập (1885 - 88). 

RAU cây trồng thân thảo, hằng năm hay lưu niên, được 
trồng để lấy toàn cây hay một bộ phận làm thức ăn, phân biệt 
với các loại cây hạt cốc, đỗ đậu, cây ăn quả lâu năm. Theo bộ 
phân sử đụng, có các loại: R ăn lá như R muống, R diếp, các 
loài R cải, cải bắp, vv.; R ăn thân củ như cải củ, cà rốt, su 
hào, khoai tây; R ăn quả như cà, cà chua, bầu bí, đưa chuột. 
Phân theo mùa vụ, có các loại: R đông xuân như cái bẹ, đậu 
vàng, khoai tây, cà chua, su hào, cải bắp, vv.; R hè thu như R 
muống, cà, bí, mướp, đậu đũa, vv. R là thực phẩm hằng ngày, 
cung cấp vitamin, muối khoáng. chất xơ cho cơ thể; là nguồn 
thu nhập quan trọng của nhiều gia đình và hợp tác xã, nguồn 
nguyên liệu công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Trồng R là 
tạo điều kiện sử dụng hợp lí đất đai, lao động và các tư liệu 
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sản xuất khác; do thời gian sinh trưởng của các loại R thường 
ngắn, dễ trồng xen, trồng gối, được chăm bón nhiều hơn nên 
làm tăng độ phì của đất. 

Trên thế giới, có nhiều nước làm giàu về nghề trồng và xuất 
khẩu R. hạt giống R: Hà Lan. Nhật Bản. Italia. Bungari, 
Hungari, vv. Ở Việt Nam, R có thể gieo trồng quanh năm, với 
trên 70 chủng loài nguồn gốc nhiệt đới và cận nhiệt đới. 

RAU BỢ (Marsileaceae). họ thực vật hạt trần, gồm các 
loài cây tháo ở nước hay nửa nước có thân rễ bò, có nhiều 
lông tơ, lá đơn hoặc có 4 lá chét xếp chéo nhau trên cùng môi 
cuống dài. Có 3 chị. 75 loài. Phân bố chủ yếu ở Châu Đại 
Dương, Châu Âu, Mĩ Latinh. Ở Việt Nam, có 1 chí, 2 loài. 
RB nước (Àfarsilea qguadrifolia). sống nhiều năm, thân rẻ 
mánh bò sát mặt đất, Ở mỗi đốt mọc một nhóm gồm 2 lá, có 
cuống dài 5 - 20 cm. Từ gốc mỗi nhóm lá mọc ra chùm rễ 
phụ. Mọc hoang dại ở nơi ẩm ướt, ruộng nước nông. các chân 
ruộng mạ. Thân lá dùng làm thức ăn cho lợn. 

RAU CẢNG CUỤA (Peperomia leptostacliya; tk. cây càng 
cua), cây thân thảo, họ Hồ tiêu (Piperaceae). gốc mọc bò, có 
thân vươn lẻn. Lá mọc đối, phiến lá hai mặt đếu phủ 
lông. Cụm hoa hình bông mảnh. Quả thịt hình cầu. Ra hoa 
tháng Š. Mọc nhiều nơi ở Việt Nam. Dùng thân lá ăn tươi 
thay cải xoong và ăn gỏi. 

RAU DỆU (Afternanthera sessilis = A. repens; tk. rau 
diếp bò), cây thân thảo, họ Rau giền (Amaranthaceae), dài 
đến 5 m, phân nhiều nhánh. Thân và cành có lông. Lá mọc 
đối, hình ngọn giáo, dài 3-5 cm, rộng 15-20 mm. nhọn hai 
đầu, mép nguyên. Cụm hoa dạng bông, gần hình đầu hay 
hình trứng ở nách lá, mung rất nhiều hoa nhỏ màu trắng, 
không có cuống. Quả nang ngắn, Mọc rất phổ biến ở Việt 
Nam, Lào, Cămpuchia, Inđônexia và các tính miền Nam 
Trung Quốc, vv. Ở Việt Nam, RD mọc hoang quanh năm ở 
các bãi sông, bờ ao, ruộng có nước. ven đường nơi ẩm và 
sáng. Ngọn và lá non có thể dùng làm rau cho người, toàn cây 
làm rau cho lợn. 

RAU DIẾP (Lactuca sativa: tk. rau xà lách), cây rau hằng 
năm họ Cúc (Asteraceae). Lá ở gốc có cuống còn lá ở thân 
không cuống, có hai tai, mép lá nguyên hoặc có răng cưa tròn 
hoặc lượn sóng. màu lá từ lục sáng đến lục sẫm, đôi khi 
nhuốm đỏ nâu. Cụm hoa hình đấu, có l0 - 24 hoa màu vàng 
hay lục vàng, hay vàng nhạt, nâu đen. Loại cây dài ngày, ưa 
mát: nhiệt độ trung bình 12 - 89C, khi thu hoạch Ít mưa. 
Nhiệt độ 2| - 269C thì dễ lên ngồng ra hoa. Hạt nảy mắm tốt 
ở 15 - 20C. Cây tự thụ phấn không bắt buộc, thụ phấn chéo 
[ - 6% do côn trùng. RD có nhiều thứ khác nhau. trong đó có: 
xà lách (L. s. var. capirara), lắ mữ màng cuôn chặt trong vụ 
đông xuân, được trồng phổ biến nhất; xà lách giòn (L. s. var. 
romana). lá cuốn thành bắp đài; RD ta (L. s. var. acephala), 
lá mềm nhẩn không cuốn bắp, mọc gần sát đất; RD măng 
(L. š. var. aweiisrana), có thân dài 70 - 1ÔO cm. dày (4 - 5 cm 
đường kính), nhiều nước, năng suất cao. 

RAU DỪA NƯỚC (Onagraceae), họ cây thảo, ít khi cây 
bụi, có khi sống ở cạn. Lá mọc cách, đối, vòng, lá đơn 
nguyên có răng, không có lá kèm. Hoa đều, lưỡng tính, mọc 
đơn độc ở nách lá hoặc thành chùm. Quả thịt hay quả nang. 
hạt không có nội nhũ. Có khoảng 20 chỉ, gồm 600 loài. Phân 
bố ở ôn đới và cận nhiệt đới, một số đại diện ở nhiệt đới. Ở 
Việt Nam, có một số loài. Đại diện là cây RDN (Jussisaea 
repens). Cây mọc hoang, bò lan ở bùn hay nổi lên mát nước 
ao hồ nhờ các “phao” xốp màu trắng. Thân mềm, xốp có đâm 


rễ ớ các mấu. L4 nguyên, hình bầu dục ngược. Hoa vàng mọc 
Ở nách lá. Qua nana, hình trụ, khi chín nứt thành 5 mảnh chứa 
nhiều hạt hình chữ nhật. Dùng làm thức ăn cho lợn (cho ăn 
sống hay nấu với các loại thức än khác). 





Rau dừa nước 
1 Đoạn thân mang rẻ, la, hoa; 2. Phao; 3. Hoa; 4. Quả 


RAU GIỂN (Amaramhaceae). họ cây tháo, đôi khí cày 
bụi. Lá mọc đối hay mọc cách, không có lá kèm. Cụm hoa 
hình bông hay hình đầu. Hoa đền, lưỡng tính, ít khi hoa đơn, 
Bần trên, quả khó, tư mở. Hạt có phói cong. Có 63 chị. 900 
loài. Phân bố ở vùng nhiệt đới, chủ yếu ở Châu Mĩ, Châu Phí. 
Ở Việt Nam cá 10 chỉ, 26 loài, Phản lớn là cây mọc dại. một 
xố được trồng làm rau ăn (RG), làm cánh (hoa mào pà), làm 
thUốc (cỏ xước ). 

RAU KHÚC (Gnaphaluin imilicron), cây tháo hàng năm, 
họ Cúc (As:zraceac). Thân có lông trắng như bông ở ngọn. 
Lá nguyên, mật dưới có lồng trăng. Hoa kép hình đầu, mọc 
thành bóng, màu xám. Đọt non dùng làm bánh khúc. 


RK tế (Gnaphaum lteo -albun), cày thảo hằng năm cùng 
ho với RK. Thân có lông trắng như bông. Lá hình bầu dục đài. 
Hoa hình đầu. mọc thành ngù màu vàng nhạt. Cây có thể làm 
raU ăn. 

RAU LẤP (Aneilema kensak: tK. rau thài lài nước, rau ngấp 
ngó), loài rau ho Thài làit (Cowm¿nelinaceae). Thân mềm, xốp, 
hò lan trên mát ruông, thân có đốt phân thành nhiều nhánh, 
đảm rẻ ở các đốt pià. Lá hình lưỡi mác hẹp, không có cuống, 
màu hơi tía. RỊ. ưa âm. chịu lành; nhân piống vô tính; phân bố 
ở Trêu Tiền. Nhật Bản. Trung Quốc, Việt Nam... Ở Viết Nam, 
làL, moc hoang ở một số tĩnh vùng nói phía bác và được trồng 
nhiều ở đồng bằng Bắc Ró làm thức ăn xanh trong vụ đông. RÌ. 
phát triển tốt từ tháng LÔ đến tháng 3 năm sau ở các tỉnh phía 
bác; khi được chăm bón tốt, nâng suất chất xanh đạt 200 - 
300 tấn/hz/vụ. R]. cũng được phát triển khá tốt ở vùng duyên 
hai Miễn Trung và Tây Nguyên. RỊ, piầu vitamin. protein và 
chấăt khoáng. Được cơi là thức ăn xanh có giá trị cho lợn, gà, 
VI, nhan, ngồng trong vụ đông. 

RAU MÁ (Czzella asiatica). cày thân thảo bò, họ Hoa 
tán (Ajaceaøe). Lá có cuống đài, phiến lá tròn khía tú bèo. 
Hoa đó. xếp thành tán. Quá dẹt. Cây mọc đại, lá thần làm rau 
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RAU MUỐNG 


ăn hay nghiền làm nước giải khát. }Öông y dùng làm thuốc 
giải nhiệt. 





Rau mả 7. Mội đoạn thân mang rễ, lá; 2. Hoa 


RÁU MÁC (Monochoria vaeinalÌis), cây một lá mắm 
hằng năm ở nước ngọt, ở ruộng lúa. RM là có dại cạnh tranh 
định dưỡng với lúa. Than ngắn, xốp. Rễ rất ngắn. Lá bóng 
xanh xám hình quả tim nhọn, cuống dài, mềm xốp, có nhiều 
gân sọc. Chùm hoa là gié đài 3 - 6 mm. mọc ở be, màn xanh, 
cuống ngắn. Quả nang dài khoảng 1 cm, khi chín tách thành 
3 mảnh, nhiền hat tròn. Sinh sản bằng hạt. Lá non và cuống 
được dùng để luộc. xào hay nấu canh án. Củ làm thuốc bồ 
đưỡng, thuốc cảm máu, chữa mụn nhọt. 


RAU MUỐI (Chenopodiace4e), họ cây thảo, trong thân 
và lá có nhiều muối natrì clorua và axit oxalhic. Hoa đều, 
lưỡng tính, nho xếp thành bông đày đặc. Quả bế, một hạt. Có 
hơn (Ô0 chỉ và khoảng L.500 loài. Phản bố kháp thế giới. Ở 
Việt Nam, đã biết 3 chỉ. 7 loài. Đại diện có ý nghĩa kinh tế 
lớn nhất là cây củ cải đường. Cây làm ran An như: cây RM 
(Chenopodium aÍbion), cáy thảo hằng năm, Thân mọc đứng. 
Lá mọc cách. có cuống dải, hình thoi, có khïa răng, mật đưới 
lá có lông mọng nước như dính sương muối (từ đó có tên). 
Hoa hợp thành chùm xìm, mâu 5. Quả bế phủ kín trong bao 
hoa tồn tại. Hạt ónag ảnh, phôi dạng vòng. Ra hoa mùa hè, 
kết quá mùa thu. Cây mọc dại ở vườn, ruộng. bãi hoang. Lá 
dùng để ăn; cả cây làm phân xanh, 

RAU MUỐI DẠI x. Cáy đầu giun. 


RAU MUỐNG (]poiØ£a aqwaftca), cây tháo lưu niên ho 
Khoai lang (Conyolvulaceae). Thân rông, bò trên đất hay 
trên mặt nước, có rễ mắt, không lông. Lá hình tam giác hay 
đầu mũi tên. Hoa trắng hay tím. Quá nang tròn, đường kính 
§ - 9 mm, chứa 4 hạt có lòng màu hung. Câày rau ăn lá phổ 
biến nhất ở Việt Nam và làm thức ăn gia súc. Theo điều kiện 
trồng trọt, có thể phân biệt: 1) RM ruông có hai giống trắng 
và đỏ: RM tráng thường được trồng cạn, kém chịu ngập; RM 
đỏ trồng được cả ở cạn và ở nước ngập. tra nhiệt độ 20 - 309C. 
2) RM phao: cấy xuống bùn, cho rau nổi trên mặt nước, cắt 
ãn quanh năm. 3) RM bè: thả trên mặt nước ao hồ quanh 
nãm, những tháng rét năng suất kém. 4) Í*M thúng: trồng vào 
thúng có đất và phân, đặt lên giấ căm ở ao sâu để thúng nồi 
lên khoảng 1/4 chiều cao, cho rau bò kín mật ao. 

Trong sản xuất, RM nhàn giống bằng dáy. Ở Việt Nam đã 
phô biến giống RM lai. cọng to, năng suất cao. và kĩ thuật gây 
giếng RM bằng hạt. Trong nhân dân, có những giống tốt, như 
RM trắng Sơn Tây, cọng dài và trắng dùng ãn ghém rất thích 
hợp. Năng suất 2,5 - 3 kg/mẺ: sau I6 ngày, có thể đạt 5 kg/mˆ2. 
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R RAU NGÓT 





RAU NGÓT (§auropus androgynws: tk. bộ ngót, bù ngót), 
loài cày nhỏ. họ Thầu dầu (Euphorbiaczae). Cây [âu năm, có 
thể cao J,5 - 2 m, thán nhắn. nhiều cành mọc thẳng đứng. Vỏ 
thân màu xanh lục, sau hóa gỗ có màu náu nhạt. Lá mọc so 
le dài 4 - 6 cm, rộne L,5 - 3 mm, cuống rất ngắn (l - 2 mm), 
có 2 lá kèm nhỏ, phiến lá nguyên. Chm hoa hình xim. hoa 
đực mọc phía đưới, hoa cái ở trên. Quá nang hình cầu. Hạt có 
vân nhỏ. Mọe hoang và được trồng khấp nơi ở Việt Nam. 
Trong lá có nhiều axit amin cần thiết, vitamin C. prolein... 
được đìng làm rau. Là cây thuốc dân gian: rẻ, lá kích thích 
từ cung, được dùne chữa sót nhau, bí đát; lá chữa ban, sơi, ho, 
sốt, tưa lưỡi. Uống nước sắc hoạc nước vắt từ rễ và lá trơi giã 
nát: ngày dùng 2Ô - 40 g. 
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Rau ngót 
1. Cành mang lá, hoa; 2. Hoa; 3. Quả; 4. Hạt 

RAU RAM (Polyeonaceae). họ cây thảo hay cây bụi, ít 
khi là cây gỗ nhỏ. Lá mọc cách, có lá kèm đính vào nhau và 
ôm lấy phản đưới mỗi lóng. Hoa lưỡng tính đếu, hợp thành 
cụm xim, mâu 3. Quả bế. Hạt có phôi thẳng, nội nhũ lớn. Có 
40 chị. khoảng 900 loài. Phân bố khắp thể giới, chủ yến ở 
vùng ón đới phía bắc. Ở Việt Nam, đã biết 5 chi. hơn 40 loài. 
Nhiều cây làm thuốc, làm gia vị. 

Đại diện: cây RR (Polygonu odorarum), cày thảo sống 
hằng năm. Toàn thân, rễ và lá vò nát có mùi thơm. Thân mọc 
bò, đâm rễ ở các mẩu, phần trên của thàn mọc thẳng đứng, 
cao 35 - 40 cm. Lá đơn, mọc so le, hình mác, cuống ngắn. Bẹ 
chìa ngắn, bảng 1⁄4 - 1/5 chiều đài đốt. Hoa mọc thành bóng 
hẹp. đơn độc hay thành chùm. Quả nhà. ba cạnh, hai đầu 
nhọn. bóng nhấn. 

Ở Việt Nam, được trồng khắp nơi trên đất ẩm: dùng làm 
gia ví. Thân và lá có thể đùng làm thuốc kích thích tiêu hoá, 
chữa rán căn, thông tiển, chữa sốt, chống nôn. 

RAU RÚT (Nepiunia oleracea; tk. rau nhút), cây thảo họ 
Trinh nữ (Mimasaceae). Thân có phao xốp màu trắng, nổi 
ngang mặt nước. Lá kép lông chứm hai lần. Hoa hợp thành 
cụm hình đảu. màu vàng, mẫu 5. Quá chứa 6 hạt đẹt, nhắn. 
Ra hoa vào mùa mưa. Cây thường được trồng ở Việt Nam làm 
rau ăn. 

RAU SAM (Porrulacaceaz). họ cây tháo, ít khi cày bụi, 
nữa bui. Lã mọc vòng gần đời, lá nguyên, mọng nước, thfỜnig 
có lá kèm. Hoa không cuống, hình xim hay hình chùm. Quả 
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nang mở bằng khe nứt. Hạt hình thận, phôi cong. Có 20 chỉ. 
khoảng 500 loài. Phân bố ở mọi nơi có ánh sáng. Ổ Việt Nam 
có 2 chỉ, 6 loài, Đa số mọc hoang, được trồng làm cảnh (hoa 
mười giờ). Đại điện: cây RS (Portulaea oleracea), cày thảo 
hằng năm. Thân bò, cành mập màu tím. Lá nạc, dày hình 
trứng. Hoa vàng, đều. lưỡng tính, mọc ở ngọn cành. Quả 
nang. Hạt đen bóng. Cây mọc phố biến ở Việt Nam. Được 
dùng làm rau, chữa Ì) trực tràng, mụn nhọt. 





Rau rút 


Đoạn thân và lá 


RAU SÁNG (Meliantha suavis), cây dãy leo thân gồ họ 
Rau sắng (OÓpiliaceae). Cây đặc sản vùng Chùa Hương (Hà 
Tây) và một số nơi miền núi phía bắc. Lá đơn nguyên, mọc 
so le. Hoa nhỏ. Lá dùng nấu canh ăn. Lá sảng là một thứ rau 
ngon, đồng bào miền núi phía bắc ưa dùng. Tuy vậy, đến nay 
vẫn chỉ là một thứ rau rừng, cây RS chưa trở thành một giông 
cây trồng. X21 hinh trang sau. 


RAU TÀU BAV (Gymura crepiđioides), cây tháo họ Cúc 
(Asteraceze). Thân mập, có rãnh mọc đứng, có thể cao đến 
[ m. Lá to, móng, hình trứng dài, mép có răng cưa to hay có 
khía. Hoa tự hình đầu, hợp thành ngù, màn hồng nhat, có mào 
lông mịn, trắng, mềm. Cây mọc đại ở đất hoang. Lá có mùi 
thơm, dùng làm rau. 

RAU THÁI x. Nhau thai. 


RAU THƠM (Mcniha aquatica; tk. húng quê, húng 
Láng), cây thảo sông dai, họ Hoa môi (LaÐbia/eae). Thân rẻ 
mọc hè, thân bò đưới đất có vảy. Thân trên mặt đất mang lá, 
phán nhánh. có thể cao đến Ím. Lá có cuống. hình thuôn dài, 
mép khía răng. Hoa hợp thành vòng ở kế lá. Quả bế, có mụn 
sần sùi. Toàn thân có mùi thơm; đặc sản của Làng Láng, 
(Đống Đa - Hà Nôi), đằng làm gia vị ăn sống. 





Rau sam 


1. Cây, 2. Hoa, 3. Quả 





Rau sắng 1. Cành mang lá, hoa; 2. Hoa cái; 3. Chùm quả 


RAVEN loại test phi ngôn ngữ về trí thông minh, do J. C. 
Raven (người Anh) đưa ra vào năm 1936. Gồm 60 khuôn 
hình, chia làm 5 loại À, B, C, D, E; mỗi loại gồm I2 khuôn 
hình. Nguyên tắc cấu tạo của các khuôn hình phức tạp dần 
lên từ loại A đến loại E và từ khuôn hình I1 đến |2 trong mỗi 
loại. Loại A được cấu tạo theo nguyên tắc thống nhất, toàn 
vẹn của khuôn hình; Loại B - sự giống nhau giữa các cặp 
khuôn hình; Loại C - sự thay đổi tiếp diễn của các hình trong 
khuôn hình: Loại D - sự đổi chỗ của các hình: Loại E - sự 
phân chia cái toàn thể thành cái bộ phận của các hình trong 
khuôn hình. Muốn giải được bài test, người được đo nghiệm 
phải tìm ra nguyên tắc trên đây trong mỗi khuôn hình để chọn 
ra những đáp số phù hợp nhất theo các nguyên tắc đó. 

RAVEN M.  (Maurice 
Ravel; 1875 - 937), nhà soạn 
nhạc Pháp, Một trong những 
đại điện của nên văn hoá âm 
nhac thế giới nửa đầu thế ki 
20. Âm nhạc của Raven nổi 
hật ở sự rõ rằng của giai điệu, 
sự phong phú của màu sắc 
phối khí, sự rực rỡ về hoà 
thanh, sự khúc chiết và kiểu 
điểm của hình thức. Một 
trong những điểm ưu tú của 
âm nhạc Raven là sự gắn bó 
với những sáng tạo dân gian, 
đặc biệt là Tây Ban Nha. 
Ngược lại với số ý kiến xếp 
Raven vào trào lưu “ấn tượng chủ nghĩa” của Đơbuyxi 
(Debussy), bản sắc âm nhạc đặc biệt của Raven cho thấy rằng 
ông đã đề ra một khuynh hướng mĩ học độc đáo mà ảnh hưởng 
của nó đối với âm nhạc thế kỉ 20 không thể nói là không ngang 
bảng với ảnh hưởng của trường phái Đơbuyxi. 

Tác phẩm: “Giờ Tây Ban Nha” (hài kịch - am nhạc), “Trẻ 
em và bùa ngải” (fantazi trữ tình), 4 balê, các tác phẩm dàn 
nhạc: “Rapxôdi Tây Bạn Nha”, “Đaphnmi và Clôê”, "Vanxơ”, 
*Bôlerô"”, "Sêhêrazat”, 2 côngxectô pianô, phần phối khí cho 
“Những bức tranh trong phòng triển lãm” của Muxoocxki (M. 
P. MusorgskijJ). Các tác phẩm cho pianô chuyển cho dàn 
nhạc. Tứ tấu dây. tam tấu với pianô. xônat cho viôlông, 
viôÌôngxen, vv. 

RAXEMAT (A. racemate) x. Biến thể raxemic. 

RAXEMIC HOÁ (A. racemization), sự chuyển hoá một 


Raven M. 





RAXƠNB. R 


đối quang thành biến thể raxemic. Khi RH thì một đối quang 
được chuyển thành một hỗn hợp đẳng phân tử của hai đối 
quang: 


I00gL-(A) 
hoặc ——¬ 50g L - (A) + 50g D - (A) 
I00gD-(A) Biến thể raxemic 
Đối quang 


RAXIN J. (Iean Racine; 1639 - 99), nhà thơ, nhà soạn 

kịch Pháp. Hay lui tới các 
trung tâm tư tưởng tự do, kết 
bạn với văn nghệ sĩ nổi tiếng 
như: La Fôngten (La 
Fontaine), uy Pac (Du 
Parc)... Năm 1667, cho diễn 
vở “Ảngđrômac”, làm chấn 
động Pari. Sau đấy, sáng tắc 
các vở: "“Brianniquyt” 
(1669), “Bajazê” (1672), 
“Berênt” (1670), "lphigiêni” 
(1674), “Phedrơ” (1677) đã 
tạo nên một phong cách bị 
kịch mới. Vở "'Phedrơ”, một bi 
kịch tập trung tài nàng của 
Raxin, bị nhiều kẻ ghen ghét 
công kích, làm cho thất bại. Raxin .. 
Ông từ bỏ sâu khấu. Hơn 10 năm sau mới cho diễn bí kịch 
“Exte"" (1689) và vở “Atali”(1691). Kịch của Raxin luôn có 
những xung đột căng thẳng giữa cường quyển bạo lực quân 
chủ chuyên chế và những nạn nhân của chúng, giữa tội ác 
thấp hèn và trái tìm trong trắng... Raxin đã sáng tác nên 
những vở bi kịch tiêu biểu cho nền kịch cổ điển Pháp thế kỉ 
L7, trong đó luật tam nhất được tuân thủ một cách linh hoạt. 
Ngoài ra, Raxin còn đề cập đến vấn đề lí luận thông qua lời 
mở đầu ở một số vở kịch. 

RAXKO R. K. (Ramus 
Krisian Rask; I787-1832), 
nhà ngôn ngữ học Đan Mạch, 
một trong những người đật 
nền móng cho ngôn ngữ học 
so sánh - lịch sử. 

RAXƠN B. (Becrtrand 
Russcll; 1872 - 1970), nhà 
triết học, lôgic học, toán học, 
nhà văn và nhà hoạt động xã 
hội Anh, một trong những 
người sáng lập chủ nghĩa 
thực tại mới và chủ nghĩa 
thực chứng mới của Anh. Là 
người có những đống góp 
đáng kể vào việc xây dựng bộ 
môn lôgic toán học. Ông đã cùng với Oaihet (A. N, 
Whitehead) hoàn thành một công trình lớn, gồm ba tập với 
tên gọi “Những nguyên lí toán học”. Về mặt triết học, quan 
điểm của Raxơn luôn thay đổi trone suốt cuộc đời ông. Lúc 
đầu. Raxơn theo thuyết Hêghen (G. W. F. Hegel) mới. tiếp đó 
đứng trên lập trường của chủ nghĩa thực chứng mới, đưa ra 
thuyết nguyên tử lôgïc và xây dựng lí luận cho chủ nghĩa này. 
Vào những năm 20 của thế kỉ 20, Raxơn phát triển thuyết 
nguyên tử trung lập - một học thuyết có nhiều điểm tương 
đồng với chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Cùng với việc 
hoàn thành một số tác phẩm triết học trong những năm 40, 
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Eaxkød R. K. 


N RAYx. 





quan điểm triết học của 
Raxơn đã được hình thành rõ 
nét. Lí luận nhận thức của 
Raxơn là một sự thử nghiệm 
nhằm kết hợp hai nguyên tắc 
trắt ngược nhau - nguyên tắc 
của chủ nghĩa kinh nghiệm 
và nguyên tắc của chủ nghĩa 
đuy lí, mà theo đó, một bên 
cho rằng tất cả trí thức của 
chúng ta đếu bắt nguồn từ 
kinh nghiệm, còn bên kia, 
chúng bắt nguồn từ tư duy 
lôgíc, từ niềm tin cho rằng 
lôgic cấu thành bản chất của 
triết học. Về mặt chính trị - 
xã hội, Raxơn phê phán mạnh mẽ nền văn minh phương Tây, 
nêu lên mặt tiêu cực của nó là phát triển khoa học và sản xuất 
một cách quá mức, trong khi không có những giá trị và lí 
tưởng nhân đạo đích thực. Phản đối việc đối lập giữa cảm tính 
với lí tính, ủng hộ việc thiết lập mối quan hệ chặt chế giữa 
đạo đức và chính trị. Ông phản đối sử dụng vũ lực trong việc 
giải quyết các vấn để chính trị quốc tế, chống vũ khí hạt 
nhân, tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ hoà bình thế 
giới. Raxeœm đã từng là chủ tịch Toà án Quốc tế xử tội ác chiến 
tranh của Mi ở Việt Nam. Là một nhà văn tiến bộ, được giải 
thưởng Nöôben về văn học (950). 

Những tác phẩm chính; “Những nguyên lí toán học” 
(1910 - 13; 3 tập, đồng tác giả), ''Hôn nhân và luân lí” (1929), 
“Chinh phục hạnh phúc” (930), ''Nghiên cứu ý nghĩa và chân 
lí” (1940), '“Lịch sử triết học phương Tây” (1945), ''Nhận thức 
của con người, phạm vị và giới hạn của nó” (1948). 

RAY X. (Satyajit Ray; sinh 1921), đạo diễn, biên kịch, 
nhạc sĩ Ấn Độ, tốt nghiệp khoa kinh tế Trường Đại học Tổng 
hợp Cancuta (Calcutta), học hội hoa ở Đại học Xantinikêtan 
(Santiniketan) do Tago sáng lập. Năm 1947, thành lập tổ chức 
điện ảnh đầu tiên ở Cancuta. Bộ phim đầu do Ray đạo diễn: 
“Bài ca những con đường” (1955) được giải thưởng Liên 
hoan phim Can 1956 đã khẳng định tài nàng của ông. 

Những phim nổi tiếng: '“Bất khuất" (1956), "Thế giới của 
Apu” (1959), “Ba cô gái” (1961), phim về tiểu sử của thí hào 
Tago (R. Tagore; 1962), ' “Thành phố lớn” (1963; giải thưởng 
Liên hoan phim Beclin, 1964), “Ruralata"” (1964, giải thưởng 
Liên hoan phim Beclin, 1965), "Người diễn viên” (1966), 
“Những ngày và đêm ở trong rừng” (1970), '*'Kẻ chống đối” 
(1970), “Người môi giới” (1975), "Ngôi nhà và thế giới” 
(1981), vv, 

Ray là đạo diễn sáng tác nhiều thể loại khác nhau. Phim 
của Ray mang ý nghĩa xã hội chân thực, giàu chất thơ và trữ 
tình. Nhiều giải thưởng liên hoan phim quốc tế, đặc biệt là 
giải thưởng Quốc gia Nêu. 

RÁY (Araceae), họ thực vật thuộc lớp Một lá mắm 
(Monocoryledones).Cây thảo, có thân củ, mọc đứng hoặc leo, 
chủ yếu ở cạn. một vài loài có thân hoá gỗ. Lá mọc cách, 
nguyên, đôi khi xẻ thuỳ, thường có hình tim hoặc mũi tên, 
cuống phình to ở phần gốc thành bẹ. Cụm hoa bông đơn nằm 
trên trục đài mang hoa xung quanh, ngoài có mo bao bọc. 
Hoa lưỡng tính hoặc đơn. Đài có 2 - 9 lá rời hoặc không. Nhị 
thường nhiều, bao phấn hai ô. Bầu trên, đính noãn mép hay 
trung trụ. Quả mọng hoặc bế, Có 100 chị, hơn 1.900 loài. 
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Raxơn B. 


Phân bố chính ở vùng nhiệt đới, là tầng phụ chủ yếu của rừng 
hỗn giao ẩm, chịu bóng. Nhiều cây trồng lấy củ. bẹ để ăn như 
khoai nưa, khoai nước, khoai sọ, dọc mùng; làm thuốc như 
thiên niên kiện (sơn thục); thức ăn chăn nuôi (bèo cái); trồng 
làm cảnh (dây vạn niên thanh). 





1. Cây; 2. Hoa 


RÁY TAI chất tiết màu nâu, nhờn: là hỗn hợp chất tiết của 
tuyến bã nhờn và tuyến rấy (tuyến mồ hôi đặc biệt, hình ống, 
xoắn cuộn của ống tai ngoài). Bình thường khi nhai, lồi cấu 
xương hàm dưới lay động ống tai ngoài là cơ chế tự nhiên làm 
RT bong ra. Nếu RT ít, có thể dùng tăm bông (tãm quấn 
bông) để ngoáy tai nhẹ nhàng. Khi RT vón cục thành nút RT 
nên đến chuyên khoa tai - mũi - họng để lấy ra. 

RAZIN X. T. (Stepan Timofeevich Razin: khoảng 1630 - 
71), lãnh tụ cuộc khởi nghĩa 
nông dân Nga. Mùa xuân 
1667, Razin phát động cuộc 
nổi dậy của người Kazäc 
(Kazak), lấy của nhà giàu 
cha cho người nghèo. 
Tháng 8.1669, chiếm 
Axtơrakhan (Astrakhan)`), 
rồi ngược lên vùng Vônga 
(Volga), phát triển thành 
cuộc chiến tranh nông dân 
chống phong kiến rộng lớn. 
Bị Sa hoàng đàn áp khốc liệt. 
Tháng 4.1671, do bị phản, 
ông bị bất, phải cùm ngồi 
trên xe ngựa về Matxcơva và 
bị hành hình ngày 6.6.1671. 

RACMANINÔP X. V, 
(Sergej Vasil'evich Rakhmaninov; I873 - 1943), nhà soạn 
nhạc Nga, nghệ sĩ pianô và nhà chỉ huy, từng biểu diễn rất 
nhiều ở Nga và ở nước ngoài. Những năm 1904 - 06, chỉ huy 
tại Nhà hát Bônsôi (Bol'shoJ, Matlxcœva). Từ 1917, sống ở 
Hoa Kì. hoạt động chủ yếu dành cho biểu diễn. R là một bậc 
thầy lớn về âm nhạc pianô và thanh nhạc, một nhà giao hướng 
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xuất sắc. 

Tác phẩm: các ôpêra 
("Alêkô”, "Franchexka và 
Rimini”), các canlat, pôem 
cho giọng hát và dàn nhạc. 3 
giao hưởng, các sáng tác cho 
manô., 34 côngxeclö pianô và 
đàn nhạc, ranxôđi trên chủ để 
của Paganini (N. Paganini), 
các hiến tấu của Sôpanh (F. 
Chopmn) và của Côrcli (A. 
Coreclli). 3 xônat, 2 liên khúc 
prẻluyt. Các tác phẩm cho 2 
panô, một  xônaL cho 
viôlôngxen và pianô, 7l 
rômaäng và nhiều thể loại tác phẩm khác, vv. 

RAM BLANG x. Pí tam láy. 

“RAN ĐE THỤC TẾ" học thuyết quản sự của Hoa Kì 
đưa ra đầu những năm 70 thế ki 20, thay cho học thuyết 
“phản ứng linh hoạt”. Do giữa Liên Xô và Hoa Kì đã có sự 
cân bằng về vũ khí chiến lược; do phong trào cách mạng thế 
giới lớn mạnh và do những thất bại của Hoa Kì ở Việt Nam. 
“RĐTT” dựa trên ba nguyên tắc: sức mạnh (ưu thế về chất 
lượng và lực lượng tiến công chiến lược), cùng tham gia 
(tăng đóng góp của đồng minh trong khối NATO và các 
khối quân sự khác) và đàm phán (trên thế mạnh). Từ 1981, 
Hoa Kì lại đưa ra chiến lược “đối đầu trực tiếp” để bổ sung 
cho "“RĐTTT". 

RÁN (Serpeniex hoặc Ophudia), phân bộ bò sát, thuộc bộ 
Có váy (Sguamara). R là một nhánh của nhóm thần lần, biến 
đổi thích ứng với chuyển vận bò bằng bụng và nuốt vật mồi 
có kích thước lớn. R không có đai chỉ tự do và xương mỏ ác 
(trừ một vài loài còn di tích chí sau). Cột sống chỉ gồm hai 
phần: mình và đuôi. Đốt sống có cấu tạo đồng nhất và đều 
mang xườn cứ động, tựa mút vào tấm vấy bụng. Tấm này cử 
động nhờ có cơ dưới da để giúp con vật chuyển vận. Các 
xương của bộ hàm đềểu khớp động với nhau, không những 
hàm. mà xương khẩu cái, xương cạnh, xương ngang và xương 
vấy đều nối với nhau bằng dây chẳng có sức đàn hồi lớn. 
Màng tai giữa và màng nhĩ tiêu giảm. Mi mái bất động, gắn 
liền với nhau. trong suốt. Một số loài có hố má ở vào khoảng 
giữa mắt và mũi, có nhiều mút thần kinh, có thể phân 
biệt nhiệt độ đến mức chênh lệch 0.2*C ở khoảng cách vài 
ba centimét. 


Răcmaninôp X. V. 





Rắn 
Hẳn đuôi kêu 





RẤN BIỂN R 





Hiện đã biết hơn 3 nghìn loài R, xếp trong 10 họ như họ 
Trân (Boidzae) R hai đầu (Anilidae) R mống 
(Xenopelrdae), R da cóc (Acrochordidae), R` nước 
(Colubridae), R biển (Hydroplhiidae), R hồ (Elapidae), R 
đuôi kêu (Crotalidae), vv. 


R sống trên đất, trên cây. Án chim, thú, thần lằn...:R biển 
ăn cá; R nước ngọt ăn ếch nhái. Thịt R ăn được, da để thuộc; 
một số loài R độc lấy nọc làm thuốc; có loài sản chuột và thú 
gây hại. Ở Việt Nam, dùng một số loài R độc làm thuốc như: 
R hổ mang (Naja naja), R hồ chúa (Opliophagus hannah 
royal), R cạp nong (cg. R mai gắm:; Bungarus rasciafus), R 
cạp nia (Bungarus didus), R ráo (ZamenIs mtcosus). Y học 
đản tộc Việt Nam và các nước phương Đông dùng mội số loài 
R để làm thuốc trị thấp khớp, đau lưng. Xt. Rẩn hổ mang. 





Rẳắn cạp nong 


RÁN BIỂN (Hydrophiidae;: tk. đến, đến biển). họ rắn độc, 
gồm l6 chỉ với khoảng 50 loài. Thân loài lớn dài tới 2,7 m. 
Hoàn toàn thích nghi với đời sống ở biển. Toàn thân (đặc biệt 
là phần sau) và đuôi dẹt bên, hình chèo. Đấu nhỏ, phủ các 
phiến sừng. Lỗ mũi có van chắn nước lọt vào khoang mũi. 
Vùng quanh họng có các tuyến với hệ thông mao mạch phát 
triển, có khả năng hấp thu oxi hoà tan trong nước, khiến RB 
có thể bơi dưới nước rất lâu. Răng nanh có nọc độc nằm ở 
cuối hàm trên: nọc rất độc, có thể làm chết người. Đa số các 


F Tu 


loài RB đẻ con. Sinh sống ở các vùng biến nhiệt đới thuộc An 





Rắn biển 
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R -RẤN ĐỘC NỮ HOÀNG" 





Độ Dương và Thái Bình Dương. Ở Việt Nam đã biết I3 loài. 
trong đó vùng bờ biển phía nam có 7 loài. Lớn nhất là loài 
đẻn khoanh. thân dài l,Š - 1.9 m. màu trắng bẩn có khoanh 
đen, phân bố ở phía đông vịnh Bắc Bộ và vùng biển Vũng 
Tàu. Loại đến cơm thân dài khoảng | m, lưng xanh nhạt, 
thường sống gắn bờ (có độ sâu đến 70 m), nọc rất độc, có thể 
làm chết người ngay. Các loài khác (vd. đén đuôi gai, đến cạp 
nong kim. đẻn sọc dưa, đến đầu nhỏ, đẻn khoanh cổ mảnh, 
đẻn vết, vv.) có thân dài 0,9 - 1,5 m, phân bố ở khắp vùng 
biển Việt Nam. Thường khai thác lẳn với cá bằng lưới kéo. 
Nọc, máu và thịt có tác dụng chữa bệnh, có giá trị xuất khẩu. 

"RÁN ĐỘC NỮ HOÀNG" tên gọi trung đoàn bộ bình 
của lực lượng tình nguyện lục quân Hoàng gia Thái Lan đầu 
tiên vào Việt Nam (1967) tham gia chiến tranh xâm lược Việt 


Nam của MI. Khu vực hoạt động: Biên Hoà. Tháng 7.1968, . 


rút về nước, thay bằng sư đoàn '“'Báo đen". Không có tác dụng 
đáng kể trong chiến tranh. 

RÁN HỒ MANG (Naja na/a). loài rắn độc lớn, họ Rắn hổ 
(Elapidae). Thân dài khoảng 200 cm. Đầu không phân biệt 
với cổ, không có vảy má. Có khả năng bạnh cổ khi bị kích 
thích. Lưng màu nâu thẳm, vàng lục hay đen hoặc đồng màu 
hoặc có những dải hoa văn. Thức ăn của rắn trưởng thành là 
chuột, cóc, rắn; rắn con ăn ếch nhái. Giao phối vào tháng 5, 
đẻ vào tháng 6. Mỗi lứa đẻ từ 5 đến 22 trứng, cơn cái canh 
giữ trứng. Sống trong các hang chuột ở ruộng, làng mục, 
trong các vườn, bờ đê. gò, dưới gốc cây lớn. Kiếm ăn về đêm. 
Phân bố ở Nam Trung Á, Nêpan, Ấn Độ, Xri Lanka, 
Malaixia, Inđônêxia. Ở Việt Nam, gặp từ Bắc tới Nam. Nọc 
độc của RHM dùng làm thuốc chữa đau xương khớp. tẻ thấp, 
làm thuốc tê. Ngâm rượu rắn cạp nong, rắn ráo và một số cây 
thuốc khác thành rượu thuốc tam xà cổ truyền chữa tê thấp, 
đau nhức xương; rượu ngũ xà là rượu ngâm RHM, rắn ráo, 
rắn cạp nong, rắn cạp nia, rắn hổ trâu và một số cây thuốc 
khác. Do bị sản bắt nhiều nên hiện nay số lượng suy giảm 
nhiều, Cấm đánh bắt vào mùa sinh đẻ; cần tổ chức nuôi. 





Rắn hổ mang 


RẤN HỒ MANG CHÚA (Oplhiophagus hanhnah), loài 
rắn độc lớn nhất, họ Rắn hổ (Elapidae). Chiều dài cơ thể 3 - 
4m, có khi đến 5 m. Mặt trên đầu có 2 tấm vảy chấm lớn. 
Lưng rắn trưởng thành có màu vàng lục hay nâu (nhiều khi 
có cả màu đen chì). Lưng con non có màu đen với nhiều vệt 
sắng, ở cổ có hình chữ V ngược màu vàng nhạt. Thức ăn là 
các loài thản lằn. rắn, đôi khi ăn cả chìm, chuột. Đẻ 20 - 30 
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trứng mỗi lứa; trứng được để trong ổ có nhiều lá cây và được 
rắn bố mẹ canh giữ cho đến khi nở. Thường sống trong các 
hang dưới gốc cây lớn hay thân cây gỗ ven rừng, bẻn bờ suối. 
RHMC leo cây và bơi rất giỏi, song nói chung, chúng sinh 
sống ở mặt đất, Kiếm ăn cả ngày. Chủ động tấn công người, 
đặc biệt khi canh giữ trứng hoặc bị trêu chọc. Phân bố: Án 
Độ, Nêpan, Trung Quốc, các nước Đông Dương, Philippin, 
Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Ở Việt Nam, có từ Lào Cai đến Miền Đông Nam Bộ. Độc 
tính của nọc RHMC rất cao, có thể làm chết người sau 30 
phút. Nọc có giá trị dược liệu: da thuộc rất được ưa chuộng. 
Số lượng tư nhiên ít; nhiều nơi đã tổ chức nuôi. 





Rắn hổ mang chúa 


RÁN SỌC KHOANH (Elaphe moellendorffii), loài rắn 
lớn, họ Rắn nước (Coiubridae). Bộ Có vày (Squamara). Chiều 
đài cơ thể tới trên 200 cm. Đầu thuôn, dẹt. Mép trên có 9 vảy, 
Ciữa thân có 27, đôi khi có tới 32 hàng váy. Trên lưng cố 
những đốm xám to gần tròn, ngoài viền sáng. Đuôi có những 
khoanh trắng xen khoanh xám đen. Thức ăn chính là dơi, Sống 
trong các hang đá ở rừng núi. Phân bố: Nam Trung Quốc, Việt 
Nam [gặp ở Bắc Kạn (Ngân Sœm. Chợ Mới). Hoà Bình]. RSK 
là loài rắn có giá trị về khoa học; số lượng rất ít, đến mức đe 
doa tuyệt chủng. Căm săn hắn; cần tổ chức nuôi. 

"RÁN TIỀN TỆ"" (cg. "con rắn trong đường hầm"), đường 
vận động theo thời gian của tỉ giá hối đoát của một đồng tiền 
trong những ràng buộc do các giới hạn của các mức độ biến 
động, như kiểu chuyển động của con rắn trong hang hẹp. Cơ 
chế “RTT được coi như bước đấu tiến tới Hệ thống tiền tẻ 
Châu Âu, một thoả thuận của các nước thành viên của EEC 
nhằm giữ cho tỉ giá giữa các đồng tiến của mình chi biến 
đông trong những giới hạn rất nhỏ. 

RẮN XE ĐIẾU NÂU (Achalimus rufescens), loài rắn nhỏ, 
họ Rắn nước (Colubridae), bộ Có vảy (Sguamara). Chiều dài 
cơ thể đạt tới trên 30 cm. Đường nổi 2 vảy gian mũi xấp xi 
bảng 2 lần đường nối của 2 vảy trước trán. Mép trên có 6 vảy, 
có 23 hàng vảy thân. Những vảy dưới đuôi xếp thành môi 
hàng. Mặt lưng thường nâu, có khi xám đen. Mặt bụng nhạt 
hơn. Sống ở rừng núi, độ cao khoảng 2.000 m. Phân bố: Nam 
Trung Quốc. Lào, Việt Nam [có ở Bắc Kan (Ngân Sm), Vĩnh 
Phúc (Tim Đảo)]. Số lượng ngoài tự nhiên rất ít; không nên 
bắt giết khi gập chúng. 





RÀNG phần phụ cứng rắn ở trong xoang miệng, dùng để 
nghiền, xé thức ăn. Số lượng, cách sắp xếp và sinh lí của R 
tạo thành các kiểu R đặc trưng cho từng loài động vật. 





Mặt nhai 
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= Men răng 
Xoang tuỷ răng 


Thân răng 


gà rằng 


Xương răng | 


Chân răng 


4 Mạch máu và 
dây thần kinh 


Xương hàm 














Răng 
Mặt cắt dọc một chiếc răng người 
Ở người, R được chia ra: 1) R sữa là R tạm thời, mọc lên 
từ lúc 6 đến 30 tháng tuổi. Có 20 chiếc và sẽ được thay dần 
bằng R vĩnh viễn. Đến tuổi thay R, nên nhổ R sữa khi bắt đầu 
lung lay. 2) R khôn, loại R cối lớn (R hàm) thứ ba, mọc vào 


1. Răng cửa 

2. Răng nanh 

3. Răng hàm nhỏ 
4. Răng hàm 








Hàm răng dưới 


Hai hàm râng người 


RĂNG TRƯỚC HÀM 
lứa tuổi thành niên (I8 - 25 tuổi) cũng có khi mọc chậm hơn 
hoặc không mọc. R khôn có thể mọc lệch (mọc kẹt vào góc 
xương hàm), gây đau khó há miệng, có khi bị khít hàm. R 
khôn mọc lệch thường làm hỏng R hàm đứng trước nó. Phải 
nhố R khôn mọc lệch ở cơ sở y tế chuyên khoa, tránh biến 
chứng. 3) R vĩnh viễn là loại R thay R sữa và tồn tại đến tuổi 
già. Có 32 rảng vĩnh viễn, mọc từ lúc 6 tuổi đến khoảng 
22 -25tuổi (x. Cóng thức răng). 

RẰNG CỬA răng nằm phía trước hàm ở động vật có vú, 
có phần vành và chân đơn giản. Thường có dạng chiếc đục 
với bờ cắt sắc. Dùng cắt thức ăn và ở các loài gặm nhấm dùng 
để găm. RC của gặm nhấm là răng có ống tuỷ hở mọc ra liên 
tục suốt đời sống. Đa số các loài động vật có vú có bốn RC 
hàm trên và bốn RC hàm dưới. 

RẰNG GIẢ răng làm bằng kim loại, nhựa hoặc sứ để thay 
răng vĩnh viễn bị mất. Có tác dụng giữ cho những răng còn 
lại không bị đổ, bảo tồn chức năng nhai và giữ vẻ đẹp của 
hàm răng. Cần làm ngay RO sau khi nhổ răng. 

RẰNG HÀM răng nằm ở vùng má. có kích thước lớn. Ở 
động vật có vú, có từ hai cái trở lên, nằm ở vùng sau cùng của 
hàm. Trên mặt RH có một số mấu lồi, dùng nghiền hay nhai 
thức ăn. RH chỉ mọc một lần trong đời. Ở người, RH thứ ba 
ở cả hai phía của mỗi hàm đến tuổi thành niên mới mọc (vì 
thế còn gọi là răng khôn). 

RẰNG - HÀM - MẬT (tên gọi đầy đủ: khoa răng - hàm - 
mặt). chuyên khoa nghiên cứu làm công tác dự phòng và 
chữa các bệnh về răng và hàm mặt. Muốn phát triển và đấp 
ứng được các yêu cầu của nhân dân, khoa R - H - M hiện đại 
cần có các trang thiết bị và vật tư đầy đủ, cán bộ có kinh 
nghiệm và kĩ thuật. Do chỉ phí cho chữa bệnh rất tốn kém và 
ngày càng đất tiền hơn, cần phát triển theo hướng dự phòng, 
bảo vệ rằng miệng cho trẻ em và nhân dân lao động bằng các 
biện pháp ít tốn kém nhất: vệ sinh răng miệng, xia răng, chùi 
đánh răng sau mỗi bữa ăn: chế độ ăn uống giảm đường, kẹo; 
phòng bệnh sâu răng bằng cách cung cấp nước có trộn flo. 

RĂNG KHÔN x. Răng. 

RÀNG NANH loại răng có đỉnh nhọn hình chóp, nằm ở 
cả hai bên, giữa rãng cửa và răng trước hàm ở động vật có vú. 
Chỉ có I RN ở mỗi phía của mỗi hàm, tổng số là 4 RN. Ở 
động vật ăn thịt (vd. chó), RN dài dùng giết mồi. Động vật 
gậm nhấm không có RN. 

RẰNG NÓN (cg. Conođonta ) x. Conođonia. 

RẰNG SỮA x. Răng. 

RẰNG TẠM THỜI (cg. răng sữa) x. Răng. 

RÀNG THỊT loại răng đặc biệt có ở chó và các động vật 
có vú ăn thịt, gồm: răng hàm nhỏ (răng trước hàm) cuối cùng 
ở hàm trên và răng hàm đầu tiên ở hàm dưới. Các răng này 
rất to, dùng cắt thịt, găm xương, chỉ có một dãy mấu lồi chạy 
dọc theo hàm. Mặt trong phẳng và nhắn của RT hàm trên có 
thể cắt qua cắt lại trên bể mặt ngoài nhắn của răng hàm dưới, 
giống như lưỡi kéo. Khi ăn thịt hoặc gặm xương, chó đưa mối 
vào sâu trong miệng đến chỗ các RT để nghiền và gậm. 

RÀNG TRƯỚC HÀM (tk. răng hàm nhỏ), răng nằm giữa 
răng nanh hoặc răng cửa ở phía trước và răng hàm ở phía sau 
của động vật có vú. Có nhiều chân cắm chắc vào hàm và củ 
lồi trên mặt răng dùng để nghiền thức ăn (x. Răng). 
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R RĂNG VĨNH VIỄN 


RÀNG VĨNH VIÊN x. Răng. 

RẦM (còn viết: đầm; tk. đà) x. 2đm. 

RẬM LÔNG - RẬM RÂU rậm lông chủ yếu do rối loạn 
nội tiết. Có 3 loại: loại dị hình - thường gặp ở phụ nữ ở tuổi 
dậy thì hoặc tiền mãn kinh, kèm theo mọc râu, dấu hiệu của 
nam tính hoá; loại dị sắc ở trẻ em - lông râu mọc sớm; loại đị 
sản - lông phát triển khắp người hoặc ở chỗ bất thường. có tính 
chất gia đình, thường kèm theo đị tật khác. Rậm râu ở phụ nữ 
đo có u tuyến yên, u nam tính hoá buồng trứng hoặc tuyến vỏ 
thượng thận. Cần được khám chuyên khoa để điều trị. 

RẬN x. Chấy rận. 


RẬN CÁ động vật kí sinh hút máu, sống bám trên bể mặt 
thân và mang cá, bộ Mang đuôi (Branchiura). Phân bố chủ yếu 
ở vùng nước ngọt, một số loài ở nước lợ và ở biển, hay gặp nhất 
ở họ Cá chép (Cyprimrdae), ít khi gập ở lưỡng cư. Thân đài đến 
3 cm, thường gặp cỡ 3 - 8 mm. Lưỡng tính. Một số loài RC điển 
hình: Aregwlus foliaceus, A. japonieus, Â. coreeohi, vV. gây hại 
nghiêm trọng cho nghề nuôi cá, có khi gây chết hàng loạt cá 
con, thạm chí cả cá lớn. Cách phòng trị: ao ương, nuôi cá phải 
được dọn sạch, vớt bớt bùn. tẩy vôi, phơi đáy để diệt trùng và 
ấu trùng RC. Chữa bệnh RC có thể dùng đung dịch thuốc tím 
nồng độ 1/100 nghìn tắm cho cá |5 - 30 phút, sau đó chuyển cá 
sang ao nước sạch, hoặc dùng dipterex phun trực tiếp xuống ao 
để nước ao có nồng độ thuốc 0,5 - I ppm. 


RẬN MU bệnh do rận kí sinh ở vùng lông mu. Lây khi 
quan hệ tình dục với người có bệnh; có thể lây do dùng chung 
quần áo, chăn, chiếu, chậu rửa. Rận đốt, gây ngứa vùng lông 
mu (triệu chứng sớm) và để lại những vết xước do ngứa gãi 
và những sẩn nhỏ, rớm máu. Có thể tìm được rận và trứng ở 
vùng mu. Điều trị: cạo lông mu; vệ sinh cá nhân, chăn, màn, 
giường chiếu; bôi các loại thuốc diệt kí sinh vật (nhũ dịch 
benzil benzoat 25%). 





Rận mu 
Các loài chấy rận a. Chấy lông mu; b. Rận; c. Chấy tóc 


RẬN NƯỚC (Daphnia), chỉ giáp xác có kích thước nhỏ, 
gặp nhiều trong ao, hổ, mương máng. Cơ thể dẹt hai bên, 
thường có màu hồng. Đấu cỏ mắt kép và đôi râu hai nhánh 
phát triển là cơ quan vận động. Ngực được bọc trong lớp vỏ 
giáp. Trứng thụ tình chứa trong phòng trứng được tung ra khi 
lột xác. Khi điều kiện thuận lợi, RN sinh sản theo kiểu trình 
sinh. Ăn tạp, dùng chân ngực có viền tơ rậm lọc thức ân. RN 
là thức ăn cho cá con (xI. Chẳản mang). 

RÂU (anten) 1. Một trong đôi phần phụ dạng sợi ở trên 
đầu của nhiều động vật chân đốt. Dùng làm cơ quan cảm giác 
(xúc giác hay khứu giác). Ở một số giáp xác (bộ Cladocera) 
R còn dùng để bơi và bám. 

2. R nhỏ - đôi R thứ hai và là phần phụ cảm giác đạng sợi 
trên đầu các loài giấp xác (vd. tôm). 

RÂU LIÊN TU x. Ráu tuồng. 
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RÂU QUÁẮC x. Ráu tuống. 

RÂU RÌA x. Ráu ruồng. 

RÂU TUỒỔNG thuật ngữ chỉ chung các kiểu râu dùng 
trong nghệ thuật hoá trang tuồng truyền thống. RT có: I) Râu 
liên tu, rậm, kéo đài từ hai mép tai xuống hàm; chỉ tính cách 
nóng nảy, vd. râu Trương Phi. 2) Râu rìa, râu của loại vai nịnh 
thần, hai mép râu chìa rõ ra hai bên miệng: chỉ tính cách thâm 
độc, vd. râu Triệu Văn Hoán trong vở “Tam nữ đồ vương)". 
3) Râu quắc (râu quắn), đầu râu ngắn và xoắn lại, không che 
miệng: dùng cho các vai tướng dữ, thường không vuốt mà cào 
cào hoặc xoắn lại khi bực tức. 4) Râu ngũ liên, có Š chòm dài, 
vd. râu Quan Công. 

RÂY thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm, có lỗ vuông 
hoặc tròn dùng để tách các loại bột theo cỡ hạt. Bộ rây gồm 
nhiều rây với kích thước lỗ khác nhau do đó có thể tách bột 
thành nhiều loại bột mà hạt có khoảng kích thước xác định. 

RẦY NÂU x. Bo rảầy hại lúa. 

RẦY x. Nương rấy. 


RÂYĐI A. Ê. (Affonso Eduardo Reidy, 1909 - 64), kiến 
trúc sư Braxin; tốt nghiệp (1930) tại Trường Mĩ thuật Quốc 
gia Riô Đê lanâyró (Rio de Janeiro; Braxin). Có nhiều cống 
hiến trong sáng tác kiến trúc và đào tạo kiến trúc sư. Khoảng 
thời gian 1940 - 50, đã thiết kế nhiều công trình đặc sắc với 
việc sử dụng những loại kết cấu và cấu trúc mới. tạo được 
hiệu quả hình học mang tính điều khắc, như tổng thể nhà ở 
tại Peđrêguliô Riô (thiết kế 1947, xây dựng 1950 - 52), gốm 
một nhà đài nhiều tắng chạy uốn lượn trên sườn đổi. một 
trường học của cộng đồng với nhiều ngôi nhà ở chân đồi; Nhà 
hát Hecmet ở Riô (1950); Bảo tàng Nghệ thuật Thị giác ở 
Xao Paolô (São Paulo; 1951) và Bảo tàng Nghệ thuật Hiện 
đại ở Riô (1954). 

RAYKIA VICH (Reykjavik), thủ đó, cảng chính của Công 
hoà Aixlen, nằm trên bờ phía tây nam. Dân số 109 nghìn 
(1999). Ở R, tập trung trên 1/2 sản xuất công nghiệp của đất 


=—————_——---— 





Râykiavich 
Hồ Tioocnin nằm gần bến cảng Râykiavich 


RELAXIN R 





nước. Sân bay quốc tế. Chế biến cá, đóng tàu, thực phẩm, 
công nghiệp nhẹ. Đại học tổng hợp. Xuất hiện vào khoảng 


năm 874: thành phố chính thức được xây dựng từ 1786. Từ 
I944, thủ đô của Cộng hoà Aixlen. Di tích: nhà thờ (cuôi thế 


ki 18, được xãy dưng lại trong thế kỉ |9). 


RÂYLI J. U. X. (John 
Wiliam Strut  Rayleigh: 
I842 - 1919), nhà vật lí Anh. 
một trong những người đặi 
cơ sở cho lí thuyết đạo động, 
Chủ tịch Hội Hoàng gia 
Luân Đôn (1905 08). 
Giám đốc Phòng Thí nghiệm 
Cavendisơd (Cavendish) 
nghiên cứu chủ yếu về âm 
học. về tán xạ phân tử của 
ánh sáng, vv. Cùng với 
Ramdi (W. Ramsay) phái 
hiện nguyên tổ acgon. 1ưa ra 
định luật bức xa Râyh - lin 
(Jeans), Giải thưởng 
Nôben (904). 

RAÁYLI (PHƯƠNG TRÌNH) I. Nếu môi trường có những 
hạt kích thước nhỏ hơn so với bước sóng ánh sáng rọi vào 2. 
thì cường độ ánh sáng tán xạ t¡ lệ nghịch với À#. Các phân tử 
không khí tán xạ mạnh các bức xạ có À. ngắn trong ánh sáng 
Mặt Trời, nên bầu trời có màu xanh. 


Râyli J,. U. X. 


2. Phương trình biểu diễn quá trình tách cấu tử từ hệ chất 
lỏng bảng chưng cất. Khi hỗn hợp gồm hai cấu từ và dung 
dịch loãng. phương trình R được biểu diễn bằng hệ thức: 


dúN - đx 
M (W—X) 





trong đó, N là tổng số mol của các cấu tử chất lỏng: x - số 
mol của cấu tử chất lỏng ban đầu: y - số mol của cấu tử đã 
được chưng cất. 

Các phương trình này do nhà vật lí Anh Răyl q1. W. Š. 
Rayleigh: 1842 - 1919) thiết lập. 

RAYMÔN V. X. (Wfidystaw Stanistlaw Reymomt; I867- 
I925), nhà văn Ba Lan. Con một nhạc sĩ, Cuộc đời khá sóng 
gió, trải qua nhiều nghề, hiểu biết nhiều về những người cùng 
khổ trong xã hội. Tác phẩm đầu tay là truyện ngắn "Cái chết” 
(1893) tả sự nghèo khổ thê thám và sự bóc lột tàn tệ mà người 
nông dân Ba Lan phải chịu. Sau đó, Râymôn theo chủ nghĩa 
tự nhiên; lại có tắc phẩm mang đậm dấu ấn chủ nghĩa tượng 
trưng, và bộ ba tiểu thuyết lịch sử, trong đó các nhân vật đều 
hư cấu với những cuộc phiếu lưu trên trường tình. Thành đạt 
lớn của ông là "Những người nông dân” (1904 - 09), khắc 
hoạ nông thôn Ba Lan trên một quy mô rộng lớn, sau khi 
người nông dân được trao quyền sở hữu ruộng đất. Cùng với 
Zêrômxki (S. Zeromski), Râymôn là nhà văn tiêu biểu của Ba 
Lan cuối thể kĩ 19, đấu thể ki 20. Giải thưởng Nôben về văn 
học (924). 

RAYNÔN J. (Joshua Reynolds: dạng phiên âm khác: 
Rèẻnơm J.; 1723 - 92), hoa xĩ chân dung Anh. Năm I7 tuổi. 
học vẽ hoa sĩ chân dung Hãtxơn (Ì` Hudson), sau đó học Ù, 
Gaăndi, Cuộc gặp gỡ đề đốc tương lai Keppen (Keppel) giúp 
Râynôn có được nhiều đơn đặt hàng nên nhanh chóng được 
mọi người biết đến. Năm 1749, sang Italia nghiên cứu những 








Râynôn .). 
"Nanly Obrien" (sơn dầu trên vải, 1760 - 62) 
tác phẩm cổ điển và đương thời. Năm 1753, trở về Luän Đôn, 
nổi tiếng là hoạ sĩ chân dung giỏi, nắm bắt đặc điểm xã hội 
và tâm lí người mẫu: “Chân dung Keppen” (I753 - 54), 
“Nenly Obrien” (1760 - 62). Cùng học trò vẽ những chân 
dung lịch sử và những cảnh phúng dụ. Râynôn là người đã 
chuyển được phong cách tranh chân dung truyền thống Anh 
theo kiểu Van Địch (A. Van Dyck) sang khuynh hướng 
Rôcôcô (Rococo). Năm 1768, ông trở thành giám đốc đấu 
tiên của Viện Hàn lâm Hoàng gia Anh. 
RẺ QUAT x. X£ can. 


RẼ NHÁNH (A.branch), việc chọn lựa môi trong nhiều 
đường điều khiển có thể có, đựa theo một tiêu chuẩn nào đó. 
Trong máy tính. RN là việc chuyển điều khiến từ vùng này 
sang vùng khác của chương trình. 

REANGA (A. realgar; tk. hùng hoàng) x. Hùng hoàng. 


REBRÊANU L. (Liviu Rebreanu; 1885 - 1944), nhà văn 
Rumani. Nhà nghèo, cha mẹ đông con, nên học hết trung 
học. xin sang trường võ bị. Nhưng rồi không theo bình nghiệp 
mà lại say mẻ văn chương. Phải làm nhiều nghề để sinh sống. 
Hai tập truyện ngắn “Dẫn vặt” (1912) và “Bọn người lang 
thang” (1916) đánh dấu bước đường của ông đến với văn học. 
Cuốn tiểu thuyết "*Giõn” phản ánh trung thành và sâu sắc xã 
hội Rumani những năm cuối thể kị |9. Nông dân và khái 
vọng của người nông dân, những cuộc đấu tranh đẳm máu để 
có ruộng đất là để tài chủ yếu của Rebrêanu. "Khu rừng của 
những người bị treo cổ", lấy bối cảnh cuộc Chiến tranh thế 
giới Ï, là một cuốn tiểu thuyết tâm lí xã hội có tiếng vang lớn. 
“Những người khởi nghĩa” là bức tranh vẻ xã hội Rumani vào 
thời kì ở Châu Âu có phong trào nông dân khởi nghĩa năm 
I907; chính tác phẩm này đưa ông lên vị trí hàng đầu các nhà 
văn Rumani trước 19435. 

REBUS SIS STANTIBLUS x. Trong hoàn cảnh đã thay 
đổi cơ bản. 


REFOMINH (A. reforming) x. Phản ứng refominh. 
RELAXIN (A. relaxin), enzim do thể vàng sản ra có tác 
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R RÈM 





dụng ức chế co bóp tử cung. Trong quá trình sinh đẻ, R kích 
thích sự giãn cổ tử cung và làm giãn khớp xương mu, giúp đai 
châu mở rộng ra. 

RÈM (cg. màn cửa), loại màn đùng che cửa sổ bằng vải, 
lụa, đăng ten thêu ren. Kiến trúc hiện đại dùng nhiều cửa 
kính. R có tác dụng làm đẹp khuôn cửa sổ, là sản phẩm 
trang trí nội thất và làm cho gian phòng thêm kín đáo. cản 
nẵng, gió, 

REMBRAN H. Van R. ( Harmenszoon van Rijin 
Rembrandt; 1606-69), hoạ sĩ, nhà đồ hoạ Hà Lan nổi tiếng 
nhất thế kỉ 17. Tuy có vẻ như chưa rời Hà Lan bao giờ, nhưng 
sinh thời ông đã được toàn bộ Châu Âu biết đến và đã có ảnh 
hưởng lâu dài đến nghệ thuật của thời đại ông. Ngoài tranh 
sơn dầu, hàng trăm tranh khắc và hàng nghìn hình hoa của 
Rembran ngày nay vẫn còn được yêu chuộng. 





Rembkran H. Van R. 
"Chân dung của Agatha" (sơn dầu, 1641) 


Rembran đến Amxtecđam, theo học hoạ sĩ Laxtơman (P. 
Lastman). Tuy chỉ ở đây sáu tháng, nhưng ảnh hưởng của 
người thầy đã ¡n dấu lẻn toàn bộ sự nghiệp của ông. Trở vẻ 
Lâyđơ (Leyde), Rembran mở xưởng hoa riêng và đào tạo học 
trò. Năm l163I, định cư ở Amxtecđam. Những tác phẩm đầu 
tiên thường là tranh lịch sử rút ra từ những đoạn Kính thánh. 
Để hiểu những quy tắc của nghệ thuật cổ điển, Rembran 
không đi Italia, mà học theo những phiên bản đồ hoa của 
những tác phẩm nổi tiếng. Với những nhân vật được chiếu 
sáng từ bên cạnh trong những căn phòng tối; Rembran đã đưa 
chất bị kịch lên tột cùng. Sự quan sát và chất nhân văn đậm 
đặc làm nên phong cách độc đáo của ông: “Chúa trên hồ 
Tibêriat”, "“"Xamxôn đe doa bố vợ”. Ngoài tranh Kinh thánh. 
Ông còn vẽ những tranh chân dung tự hoa, chân dung cá nhân, 
lột tả tính cách, trạng thái tâm lí một cách sâu sắc. "Tuần 
đêm” là một trong những chân dung nhóm nổi tiếng của ông. 
Năm I656, ông bị phá sản, nhưng nghệ thuật của ông không 
ngừng tiến triển. Phong cách ngày càng độc đáo, đầy cá tính. 
Những tác phẩm cuối đời thanh thản hơn, hành động mất đi 
tầm quan trọng, không gian được rộng mở, Lập trung vào một 
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nhóm ít người như "*Đavit và Xôn”, "Cuộc đấu giữa ]acôp và 
thiên thần”. Chân dung tự hoa là một phần quan trọng trong 
sự nghiệp của Rembran. Có đến hàng trăm bức với mọi chất 
liệu: sơn đầu, hình hoạ, khắc kim loại... Rembran còn nổi 
tiếng về tranh phong cảnh với bút pháp sôi nổi, bột phát. Ông 
còn làm chủ mọi loại kĩ thuật khắc: axit, bút khô, buyaranh... 
và mở ra những hướng mới cho kĩ thuật đồ hoa. 

REN (địa ií. Ð. Rhein; Ph. Rhin; cø. Ranh, Rainơ), sông ở 
Tây Âu; phần lớn chảy ở Đức. Dài khoảng 1.320 km. Diện 
tích lưu vực 224,4 nghìn kmˆ. Bắt nguồn từ đãy Anpơ (Alpes, 
Thuy SJ). chảy qua hồ Bôđen (Boden), miền đất trũng thượng 
nguồn sông R, cắt khối núi đá phiến sông R thành một thung 
lũng sâu và hẹp, sau đó chảy xuống đồng bằng Tây Âu, hai 
bờ có đê và bồi nên châu thể rồi đồ ra Biển Bắc. Sông nhánh 
chính: Arơ (Aar), Moden (Mlosel), Maaxơ (Maas), Necka 
(Neckar), Mainơ (Main), Rua (Ruhr). Nhiều nước quanh 
năm. Lưu lượng trung bình 2.500 m3/s. Vận tải đường thuỷ 
đến tận thượng lưu, không bị đóng bảng. cường độ vận 
chuyển lớn [đến tận Bađen (Baden)]. R thông với các sông 
Rôn (Rhỏne), Macnơ (Marme), Vêzơ (Weser), Enbơ (Elbe), 
Emxơ (Ems) bằng nhiều kênh đào. Thành phố lớn dọc sông 
R: Bađen (Thuy Sĩ), Xtơraxbua (Strasbourg, Pháp), Manhêm 
(Mannheim), Kôblenxơ (Koblenz), Bon (Bonn), Đuyxendooc 
(Dũssedorf, Đức), Rôttecđam (Rotterdam, Hà Lan). Ngày 
nay, nước sông R bị ô nhiễm nặng. 

REN (mĩ thuật), công nghệ làm hàng mĩ nghệ đan (tết) chỉ 
thành các bảng, mảng trang trí để đính vào rìa (tay, gấu) áo 
quần, mảng lớn làm rèm cửa, khăn trải bàn... có lẽ xuất xứ 
từ kĩ thuật tết đan lon, ngù quân đội (chỉ kìm tuyến) ở Châu 
Âu; xuất hiện ở Italia thế kỉ I5; thế ki 1ó, phụ nữ thành 
Vơnidơ (Venise) ưa thích tự đan, tết những mảng R trang sức 
cho y phục, rồi lan tràn sang cả Châu Âu thành thời trang 
không thể thiếu của phụ nữ đương thời. Năm IŠ61, cuốn sách 
hướng dẫn kĩ thuật R đầu tiên in ở Thuy Sĩ. Thế kỉ 17, xuất 
hiện các xưởng dệt R ở Valãngxiên (Valenciennes) Bắc Pháp, 
Ecxghêbiêc ghê (Erzgebirge, Đức), Bruxen (Brussel, Bỉ), Hà 
Lan, Tây Ban Nha... R vào Việt Nam cuối thế kỉ I9 (vùng đạo 
Gia Tô). Đầu thế kỉ 20, được sản xuất nhỏ trong một số gia 
đình ở Hà Nội, rồi thành những xưởng gia công làm hàng R 
xuất khẩu cho các Công tỉ tư bản Pháp ở Hà Nội, Nam Định. 
Ngày nay, hàng R Việt Nam vẫn được chú ý phát triển, chủ 
yếu để xuất khẩu sang Châu Âu. Đăngten Vơnidơ là hàng dệt 
trang trí thủ công: chỉ trắng nhỏ sợi nuột, săn, được đan kết 
thành băng với hoa văn trang trí dùng đính vào gấu áo, rìa tay, 
vạt áo (nữ), Đăng ten xưa thường một phía có lượn hình rằng 
cưa. R Vơnidơ là hàng đệt trang trí (giống đăng ten) khổ rộng 
dùng làm khăn trải bàn, rèm cửa. 

Nghệ thuật đăng ten Vơnidơ phải bảo đảm những mặt 
phẳng trang trí nhẹ nhàng, liên kết khéo léo những mảng lưới 
rộng trên toàn bộ. Công nghệ đăng ten Việt Nam dùng các 
đỉnh ghim cắm trên mặt gối, rồi kết chỉ theo thiết kế từng ô, 
luôn luôn phải giữ được độ cân bằng trong liên kết các sợi (từ 
nhóm sợi này vắt sang nhóm sợi khác) và mặt phẳng đều. 
Từng sợi chỉ được quấn vào một cái lõi dài bên ngoài có vỏ 
che; tay đệt (đan) nhắc các lõi lần lượt kết lên nhau dựa trên 
định ghim đã cắm ở vị trí (theo bản vẽ); mỗi lấn kết, thất 
xong lại mở ghim cắm vào vị trí mới mà làm tiếp. Do công 
việc phải làm kì công, tỉnh tế nên đăng ten Việt Nam là mặt 
hàng mĩ nghệ tỉnh xảo. 


REO PHÀNG R 





RENĐRA V. X. (VHlibrodus 5Surcendra Rendra; sinh 
I935), nhà thơ Inđônéxia. Theo đạo Thiên Chúa. Tốt nghiệp 
Ban Văn học phương Tây, Trường Đại học Tổng hợp lakacta. 
Thơ ¡in trên các tạp chí Indônexia. Năm L961, xuất bản tập 
thơ gồm bốn phấn: "Bốn tập thơ”. Người ta gọi Rendra là nhà 
thơ của "thế hệ mới”. Thơ của óng chịu ảnh hưởng của nhà 
thơ lớn Tây Ban Nha Gacxia Loocca (F. Garcia Lorca). Ông 
thường làm sống lại trong thơ cảnh mặt trăng, làng xóm, nước 
non, núi đối, đem vào thơ mình hơi thở. nhịp đập của thơ ca 
đân gian Java (lava), vì thể thơ ông được nhiều người ưa 
thích. Ông còn viết truyện ngắn, kịch và phê bình văn học. 

RENE A. (Alain Resnais: 1922). đạo diễn điện ảnh Pháp. 
dựng hàng loạt phim tài liệu ngắn nổi tiếng với tư tưởng nhân 
đạo tiên bộ chống phát xít. Các phim chính: "*Fängtômat” 
(1936), "Van Gốc” [1940, giải Liên hoan phim Vơnidơ 
(Venise) và giải Ôxca (Oscar)], '*Ghecnica” (theo tranh của 
Picaxô (P. Picasso”, 1949), "Tượng cũng chết” [(1952, giải 
lãng Vigô (lean Vigo)], 'Gôđanh” (1950), '““Tất cả trí nhớ 
trên thế giới” (1957), vv. Phim truyện đầu tiên: '*Hirôsima, 
mối tình của tôi” [1959, giải báo chỉ Liên hoạn phim Can 
(Cannes)], "Năm ngoái ở Marlenbat” (1961, giải chính Liên 
hoan phim Vơnidơ), "*Muyarien hay là thời gian đã trở về” 
(1963. giải Liên hoan phim Vơnidơ), '"Chiến tranh kết thúc” 
(1966), “Tiên đoán” (1977), "Ông bác sĩ Hoa Kì" (1980), 
"Cuộc đời tiểu thuyết” (1983), vv. Cùng với một số đạo diễn 
tiến bộ năm 1967, lene đã làm phim “Ở xa Việt Nam” chống 
chiến tranh xâm lược của Mĩ tại Việt Nam. 

RENHAC M. (Max 
Rcinhardl, 1873 - 1943), 
diễn viên, đạo điển, giám đốc 
nhà hát ở Áo; chịu ảnh 
hưởng của lpxen và chú 
nghĩa tự nhiên. Có tư tưởng 
tiên phong trong sáng tạo 
phương pháp đạo diễn mới. 
Ông dưng kịch của nhiều tác 
giả cổ điển Đức và thế giới, 
kế cá Xtơrnbec (A. 
Stnndherg), Mêteclinh (M. 
Maeterlinck) và lpxen (H. 
Ibsen). Là người chỉ đạo 
nghệ thuật Nhà hát Quốc gia 
Đức. Có nhiều sáng tạo, tìm 
tòi: đi từ chú nghĩa tự nhiên đến hiện thực, từ hiện thực đến 
bay bổng. hoang đường. Sau này chịu ảnh hướng của các trào 
lưu hiện đại; ấn tượng, siêu thực thuộc dòng nghệ thuật tiên 
phong. 


Eenhac M. 


Nghệ thuật đạo diễn của Renhac được đánh giá là bước 
ngoặt của nghệ thuật đạo diễn phương Tây. Ông là người sáng 
tạo ra sản khấu tổng thể, nàng nghệ thuật đạo diễn thành một 
hình thức nghệ thuật mang chất thơ, độc đáo, tổng hợp nhiều 
thử nghệ thuật. 

Năm 1903, Renhac thành công với vở "Dưới đáy” của 
Goocki (M. Gorˆkij); năm 1905, thành công rực rỡ với vở 
"Giấc mộng đêm hè” của Sêchxpia (W. Shakespeare). 

RENI (L. Rhenium), Re. Nguyên tế hoá học nhóm VIIRB, 
chu kì 6 bảng tuần hoàn các nguyên tổ; số thứ tự 75; nguyên 
tử khối 186,207. Do các nhà khoa học Đức l. Nôđac (I. 





Noddact). V. Nôđac (W, Noddact) và Becgơ (O. Berg) tìm ra 
năm 1925. Tên gọi xuất phát từ tên sông Ren (Rhein) của 
Đức (vì tìm thấy ở Đức). Kim loại trắng xám, khối lượng 
riêng 21.03 g/cm3; có nhiệt độ nóng chảy cao: tạ. = 3. | 909C. 
Trơ về mặt hoá học. Hiếm và phân tán; thường khai thác từ 
quặng molipdenit. Hợp kim với các kim loại chịu nhiệt khác 
(vonfram, mangan, tantan) có nhiệt độ nóng chảy cao, dùng 
để chế tạo các bộ phận trong máy bay phản lực, tên lửa. Hợp 
kim của Re với vonfram dùng làm dây tóc bóng đèn điện, chế 
tạo pin nhiệt điện. Re còn được dùng làm chất xúc tác trong 
công nghiệp lọc - hoá dấu. 

RENI CLORUA (A. rhenium chloride). hợp chất của ren 
với clo; có bốn loại: I) Reni heptaclorua (ReCla): tỉnh thể 
màu lục; dễ thăng hoa; dễ bị phân huỷ. 2) Reni hexaclorua 
(ReCl¿): trnh thể màu nâu; dễ thăng hoa. 3) Reni tetraclorua 
ReCl;; tình thể màu nâu nhạt. 4) Reni triclorua (ReCH): tỉnh 
thể sáu cạnh màu đỏ thẳm; tan trong nước. 


RENI OXTT (A. rhenium oxide), hợp chất của reni với 
oxi; có bốn loại: l) Reni đioxitL, ReO+¿. Chất bột màu đen. 
Điều chế bằng cách nung NaReOx trong bấu khí 
quyển hiđro. 

2) Reni (VI) oxit, ReO+. Chất rắn màu đỏ, dẻ chuyển hoá 
thành RezO+. 

3) Reni heptaoxit, RezO+;. Chất rắn màu vàng. Tan trong 
nước tạo thành axit perenic HIXeOa. 

4) Reni peoxit, ReyO+. Chất rắn màu trắng hơi xanh. Tàn 
được trong nước, axit. 

“RENISƠ MỚI” (*Neue Rheinische Zeitung"), cơ quan 
ngôn luận cánh tả dân chủ cách mạng của Đức trong thời kì 
Cách mạng dàn chủ tư sản Đức 1848 - 49, ra hằng ngày ở 
Côlônhơ (Cologne). tập hợp dân chúng vùng Ren (Rhein). Là 
tờ báo đầu tiên của giai cấp vô sản do Mac làm tổng biên tập, 
cùng Enghen, Frảyligrat (F. Freiligrath) và Vônfơ (W. Wolff) 
lập thành toà soạn. Số đầu ra ngày 1.7. 1848. Số cuối cùng 
301 ¡in màu đỏ, ra ngày 19.5.1849. Mac và Enghen dùng 
“RMT làm vũ khí đấu tranh chống phong kiến, quý lộc, quản 
chủ chuyên chế của vương quốc Phổ và đại tư bản phản động, 
tiến hành cách mạng tư sản, giành tự do dân chủ và quyền lợi 
chính trị cho giai đoạn quá độ lén cách mạng vô sản. Mạc là 
"linh hồn của toà soạn”. Nhưng cuối cùng báo "RM” bị đình 
bản và Mac bị trục xuất. 

REO PHÀNG nghề đánh cá bằng cách thá lưới bao vây 
đàn cá sau khi đùng âm thanh để đuổi dồn cá tập trung lại 
trong một vùng nước hẹp. Mỗi đơn vị sản xuất nghề RP gồm: 
một đội thuyền chỉ huy kiêm chở vàng lưới (kiểu lưới vây), 
thả và thu lưới; 4 - 5 đôi thuyền lưới kéo (chạy bằng buồm) 
được bố trí làm thuyền quân, mỗi thuyền quân có một xuồng 
gọi là phàng. Vàng lưới RP thường dài 400 - 450 m. cao 20 - 
25 m, kích thước mắt lưới 9 - 45 mm tuỳ theo đối tượng khai 
thác. Khi phát hiện đàn cá hoặc đến khu vực dự đoán có 
nhiều cá phân bố, thuyền chỉ huy phất cờ ra hiệu cho các 
thuyển quân chạy tản đếu khắp các hướng và thả phàng 
xuống nước; sau đó các thuyển quân và phàng vừa khuu gõ 
gây tiếng động vừa di chuyển vào tâm vòng vây, dồn cá tập 
trung gọn lại để búa lưới vây bắt. Trong quá trình thả lưới và 
thu lưới, các phàng liên tục khua gõ ở khoảng hở hai đầu vàng 
lưới cho đến khi cất gọn giểng dưới của lưới lên mạn thuyền 
chỉ huy. 
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Nghề RP có từ lâu đời ở một số tỉnh phía bắc Việt Nam, 
hoạt động chủ yếu ở vùng biển gản bờ có độ sâu dưới I5 m; 
thường được kết hợp với nghẻ lưới kéo đôi thuyền buồm; đối 
tương khai thác chính là cá gúng, cá sủ, cá lẹp, cá mài, vv. 
Nếu gặp đàn cá gúng hay cá sủ tập trung đông, sản lượng mẻ 
lưới RP có thể đạt trên I0 tấn. Trong các sông cũng có nghề 
lP quy mô nhỏ hơn. thường chỉ có vài chiếc thuyền. vàng 
lưới cũng có kích thước nhỏ hơn. 

RÉO đường cong của nóc mái ngói vươn lén ở hai đầu, 
trong các ngôi nhà theo kiến trúc truyền thống. 

RES COMMUNIS x. Vật sở hữu chung. 

RES NULLTIUS x. Vật vỏ chủ. 

RETICULIN (A. retliculin). protein cấu tạo gồm các sợi 
hình lưới. 

REXPIGHI Ô. (Ouorino Respighi: 1§79 - 1936), nhà 
soạn nhạc Italia, viện sĩ, giáo 
sư Viện Hàn lâm Xanui - 
Chêchilia Lại Rôma. 
Rexpighi có vai trò to lớn 
trong sự phát triển và phục 
hưng nên khí nhạc của Italia, 
đặc biệt là thể loại có chương 
trình (khí nhạc ltalia phát 
triển rực rỡ ở các thế kỉ L7, 
I8 nhưng bị nhạc ôpêra lấn 
át trong suốt thể kí |9). Nhạc 
sáng tác của Rexpighi tụo 
điều kiện xác lập trường phái 
Ân tượng và Tân cổ điển 
trong âm nhạc lialia (trong 
đó có ôpêra và balê ). 

Tác phẩm: LŨ ôpêra (trong đó có "*Oocfay”), 3 balê, các tác 
phẩm giao hưởng (trong đó có pôem "Những đài phun nước 
Rôma”, vv.); côngxectô cho viôlông và dàn nhạc, nhiều tiểu 
phẩm khí nhạc và thanh nhạc, vv. 

RE7ZOXIN (A. resorcin, resorcinol; cgø. rezoxinol, 
m - đihiđroxibenzen), CzH„(OH);. Tĩnh thể không màu; 
Lạ. = TIISC; t= 2819C. Điều chế bằng cách đun nóng chảy 
kiểm axit m - benzenđisunfonic. Là chất trung gian để sản 
xuất thuốc nổ (2,4 - đihiđroxi - |, 3, 5 - trinirobenzen), 
các chất màu (Íluorexein, rođanin), dược phẩm (aXIL p - 
aminosalixylic), chất ổn định và chất dẻo hoá trong công 
nghiệp cao phân tử, vv, 

REZOXTNOL (A. resorcinol) x. Ñezoxin. 

RỂ môi trong bảy tên gọi độ cao của nhạc thanh, có kí hiệu 
chữ cát là D hoặc đ. 

RỂ tên gọi vị thế của người đàn ông khi đã đính hôn hay 
cưới vợ đối với gia đình bên người vợ, Chú rể (hay chàng rể)- 
thường gọi lúc đi đón dâu; ở rể: gọi lúc chàng trai theo tập 
quán phải ở tại nhà vợ của mình sau khi cưới; con rể: cha mẹ 
vợ gọi chồng của con gái mình: làm rể: chỉ vị thể và thân 
phận của người đàn ông có vợ đối với gia đình vợ của mình. 
Ngoài ra còn có cháu rể, chất rể. Người Việt có câu: "Dâu là 
con, rể là khách". 

RỂ cơ quan bám vào đất của thực vật để hấp thụ nước và 
các chất dinh dưỡng khoáng. Phát triển từ R mắm của phôi và 
tuỳ thuộc vào cách phân nhánh của R cây non mà chia ra hệ 
R chùm hay R trục. Không có diệp lục, không tạo chối và lá. 
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R khác chối ở cách sắp xếp xylem và phloem, R có vùng mô 
mạch vững chắc ở giữa là trụ lõm của mô dẫn. Có đỉnh sinh 
trưởng được chóp lì bảo vệ chống lại các va chạm khi xuyên 
qua đất. Hướng sinh trưởng phụ thuộc vào trọng lực và nguồn 
nước. Lông R được hình thành từ tế bào biểu bì riêng biệt ở 
ngay phía đấu kéo dài của chóp R và có chức năng hấp thụ. 
Các R bên hình thành và phát triển bên trong mô mạch tồi 
xuyên qua vỏ - hình thành R kiểu nội sinh. Tất cả các R đều 
bắt nguồn từ R mắm là R sơ cấp. Những R xuất hiện từ bất kì 
chỗ nào khác là R phụ (vd. R phát triển từ thân hành và củ 
hành). Ở nhiều loài thực vật, đặc biệt cây hai nằm, R phình 
ra chứa cacbon hiđrat dự trừ năng lượng trong mùa đồng. Có 
nhiều loại R: R phụ khí sinh dày, không đối xứng ở phần gốc 
một số cây gỗ (R bạnh): R được hình thành chẻ thân tiếp xúc 
với đất để chống đỡ thêm cho thản - R chống ở ngô. ở những 
cây ngập mặn như đước - R cà kheo; R mọc ngay phía bên 
nơi nhánh phân đôi của thân - R cạnh: R của mội số hành và 
giò ngắm dùng kéo chúng nằm xuống đất ở độ sâu cần thiết- 
R co rút. Ở nhiều loài thực vật, trên R có nấm, vi khuẩn cố 
định đạm cộng sinh (như cây họ Đâu) đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình dinh dưỡng của cây. 

RỂ BÒ (cg. căn hành), kiểu thân sinh trưởng nằm ngang 
dưới đất. Có thể phát triển kiểu nạc (gừng. riếng) hoặc gầy 
(cỏ tranh) và cũng có thể là cơ quan sinh sản dính dưỡng hoặc 
cơ quan sống nhiều năm, có khi có cả hai (xt. Thản bò). 

RÉ KHÍ loại rẻ chuyên hoá có tính hướng đất, ẩm, được 
hình thành ở một số thực vật có mạch thuỷ sinh như Đước 
(Rhyzophora). Phần rễ nằm trong không khí có nhiều lỗ và 
qua đó mà khí có thể khuếch tán qua lại với hệ thống 
gian hào, 

RÊ MẦM cơ quan đầu tiên thoát ra khỏi hạt lúc nảy mắm. 
Nối với trụ dưới lá mắm và đều có cùng nguồn gốc từ 4 bộ 
tắm tế bào gần phía đây treo. Chóp rễ nằm phía tận cùng của 
RM được phát sinh từ tế bào ống của dây treo. 

RỂ NẤM quần hợp gồm hệ sợi nấm và rễ thực vật bậc cao. 
Có hai kiểu chủ yếu: RN ngoài và RN trong. RN ngoài là 
quấn hợp giữa nấm đảm và cây gỗ (thông): sợi nấm tạo thành 
bao phía ngoài bao quanh rể và thảm nhập cá vào giữa tế bào 
vỏ rễ; sợi nấm sử dụng cacbon hiđrat và vitamin nhóm B của 
rễ cây chủ, còn cây chủ lại tân dụng chất dinh dưỡng được 
hấp thụ tốt hơn là rể không bị nhiễm nấm. Trong khi trồng 
cây rừng, cần bảo đảm sử dụng nấm thích hợp khi trồng cây 
con. Ở RN trong, thường là các loài nấm Ñliizoctonia, sợi 
nấm sinh trưởng lẳn vào trong các tế bào vỏ rễ cây chủ và cả 
hai bên sử dụng chất dinh dưỡng trong mối quan hệ tương hỗ. 

RÊKIEM (L. requiem), tác phẩm hợp xướng nhiều 
chương kế tiếp nhau theo một trật tự nhất định: phần lớn 
chúng đều mang tính chất tang lẻ. R lúc đầu có phần lời bằng 
tiếng Latinh, thuộc loại nhạc nhà thờ, sau này đã có phần lời 
bằng các ngôn ngữ khác và vượt ngoài khuôn khổ nhạc 
nhà thờ. 

RỆP CÁNH KIẾN ĐỎ x. Cánh kiến đỏ. 

RỆP CẤY (Aphiđidae), phân bộ Rệp cây, bộ Cánh giống 
(Homoprera). Rệp trưởng thành có cơ thể mềm, hình quả lê; 
ở cuối bụng có hai phiến đuôi (cauda) và hai ống bụng 
(cornicle) ở hai bên. Rệp thường sông thành tập đoàn, bám 
chặt vào lá, thân, rễ, quả... để hút chất định dưỡng làm cho 
lá xoän, thân chết, quả sấn sùi. Trong tập đoàn RC tồn tại 
hai dạng là cá thể có cánh và cá thể không có cánh. Tỉ lệ giữa 


hai dạng cá thể này thay đổi tuỳ thuộc vào điều kiện dinh 
dưỡng và thời tiết (nếu điều kiện thời tiết thuận lợi thì dạng 
không có cánh chiếm ưu thê và ngược lại). 

Về hình thức sinh sản, ở RC thường tồn tại dạng đơn sinh 
(barthenogenesis) đẻ con và sinh sản hữu tính. RC sinh sản 
rất nhanh và gây hại đối với nhiều loại cây trồng. Trong quá 
trình hút nhựa cây, RC thường tiết ra mật, thu hút kiến đến àn 
mật và cũng từ đó đã tạo nên hình thức cộng sinh giữa RC 
và kiến. 

RC là họ côn trùng lớn, đã phái hiện được hơn 500 loài và 
phần lớn là các loài gây hại đổi với thực vật do hút nhựa cây 
và nhiều loài còn là vật môi giới truyền các bệnh virut nguy 
hiểm cho cây trồng. 

Ở Việt Nam, đã biết hơn 250 loài. Các loài gây hai thường 
găp: rệp bông, rệp cờ ngô, rệp thuốc lá, rệp cam, rệp đâu, 
TỆP Cải... 

RỆP MUỘI (A/eyrodes). chỉ thuộc phân bộ Rệp muội 
trăng (Aleyrodina). bộ Cánh giống (Homojprera). Thân dài 
| - 2 mm, cơ thể màu vàng, điểm muội màu trắng (từ đó có 
tên gọi lM; gốc tiếng Hi Lạp: aleuron - bột). Chân đài, 2 đôi 
cánh trắng bằng nhau, hệ gân cánh tiêu giảm, đôi khi điểm 
châm đen. Khoảng hơn 200 loài, phấn lớn ở vùng nhiệt đới 
(khu hệ lM thể giới chưa được nghiên cứu đáy đủ). Có 


nguồn gốc ở Trung Mĩ, theo cây du nhập lan tràn khắp thế 


giới. Bám vào mặt dưới lá, hút nhựa cây và đẻ trứng ở đó. Mỗi 
nâm phát triển vài thế hệ. tạo kén giả vào mùa đông. Đôi khi 
phá hại cây họ Cam (Ruraceae), cây ăn quả hằng năm và rau 
có, Một số là vật môi giới truyền virut gây bệnh hại cây. 
RỆP MUÔI HAI RAU các loài rệp phá hoại rau. Thường 
gặp các loài: rệp đào (cg. rệp thuốc lá; ÄÍyzux persicae): rệp 
rau cái (Rhopalosiphiuun pseudobrassicae)  rệp cái 
(Brevicoaryne brasstcae), thuộc bộ Rệp muội. Các loài rện 
muội phân bố rộng khắp thế giới. Ở Việt Nam, có khắp nơi, 
chúng gây hại nhiều loại rau khác nhau, chủ yếu là hại các 
loại rau họ Cải. Rệp có hai loại hình: có cánh và không cánh. 
Rệp không cánh to mẫm hơn, sinh sản nhanh, tập trung ở búp 
và cành lá non, chích hút nhựa. làm cây còi cọc, lá héo vàng, 
khô lại. RMHR còn là vật trung gian truyền bệnh virut. Biện 
pháp phòng trừ: vệ sinh đồng ruộng. diệt có dại, tưới nước đủ 
cho rau. Phun thuốc theo đúng chúng loại và liều lượng. 
RỆP NGÔ (Rhopalosiphuumn maydis), loài côn trùng nhỏ, 
họ Rệp cây (Aplndae), bộ Cánh giống 
(Homoptera). Cơ thể nhỏ, đài 2 mm, màu ƒ 
tro. Vòng đời trên đưới l5 ngày: một năm ˆ 
có nhiều lứa liên tiếp. RN hút nhựa ở nõn . 
ngô, bẹ lá, bông cờ, làm ngỏ yếu, bắp bé. L 
chải lượng xảâu. Thường phát dịch ở những Ñ “ 
ruộng bị hạn vào thời kì ngô sắp trổ cờ, kết Ƒˆ 
bắp. RN còn là vật trung gian truyền bệnh la 
khảm lá mía, đồm lá ngô. Phân bố rộng rãi 
ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, Ở 
Việt Nam, RN có ở khắp các vùng trồng 
ngô từ đồng bảng đến miền núi. Ngoài ngõ 
còn hại nhiều cây khác họ Lúa như đại 
mạch. lúa mì, lúa nước, lúa miễn, các loại 
cỏ làm thức ăn gia súc. Phòng trừ: phát . 
sạch có bờ ruộng trước khi gieo ngô; bảo 
về Bọ rùa (Coccinella) và các loài kẻ thù tự 
nhiên của rệp: phún nước thuốc lá, hoặc 
các loại thuốc chuyên dung theo chỉ dẫn, 
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RỆP SÁP GIÁ (Pseudococcidae). hợ côn trùng thuộc bộ 
Cánh giống (Homoprera). có đặc điểm đặc trưng của cá phân 
bộ Rệp sáp (Ceccrdia) là tính lưỡng hình sinh dục. Các cá thể 
đực có một đôi cánh, râu và chân phát triển, Ở các cá thể cái. 
chân và cánh thường thoái hoá. các phần đầu, ngực, bụng dinh 
liền thành một khối, các tuyến sắp phản bố đều trên bề mặt cơ 
thế. Các chất do tuyến sáp tiết ra tạo thành lớp sáp cùng các sợi 
xáp kéo đài thành tua sắp có màu sắc với số lượng khác nhau 
ở từng loài. Rệp cái phát triển qua 3 pha: trứng, ấu trùng và 
trưởng thành; rệp đực có thêm pha nhộng. Rệp đực trưởng 
thành có thêm một đôi cánh mỏng. Rất nhiều loài rếp sáp là 
sâu hại nguy hiểm cho cây trồng như RSỐG hại cam. RSG hai 
dứa. Khu hệ RŠG tại Việt Nam chưa được nghiên cứu đấy đủ, 
hiện nay mới phát hiện được l4 loài hại cây trồng. 

RỆP SÁP HẠI KHOAI TÂY (Pseudococcus ciri). loài 
rệp. họ Rệp sáp giá (Pseudococcidae). bộ Cánh giống 
(Homoptera). Cá thể trưởng thành hình bầu dục. dài 34 mm. 
Rệp non mới nở màu trắng hồng hay vàng nhạt, chưa có sắp 
bao bọc. Khi lớn, mình rệp phủ một lớp bột sáp trắng, ngoài 
mến có I8 đôi tua sắp. Rệp đực trưởng thành màu trắng, có 
cánh. Sinh sản mạnh vào mùa hè; có nhiều lứa trong năm. 
Mùa hè, rệp gây hại cú và mắm củ trong kho. Mùa thu, rệp 
theo củ giống ra đồng và hại cây khoai tây trên đống ruộng. 
Biện pháp phòng trừ: chọn củ khoai để giống không có rệp: 
thường xuyên kiểm tra giàn khoai để giống nhằm loại trừ sớm 
các ổ rệp; nếu rệp xuất hiện nhiều, cẩn phun các loại thuốc 
chuyên dụng theo chị dẫn. 

RỆP SÁP HAI RÊ CÀ PHÊ (/seudococcus IH€rcqptor). 
loài rệp. họ Rếp sáp giá (Pseudococctdae), bộ Cánh giống 
(Homoprera). Rếp trưởng thành hình báu dục, dài 4 ram. trên 
mình có nhiếu sợi sáp ngắn và dày màu trắng. Rệp sống dưới 
đất, bám vào vỏ rẻ để chích hút nhựa cây. Nhựa cây Liết ra và 
cả nhựa do rệp tiết ra làm thức ân cho nấm Bornietinid coriim 
phát triển. Sợi nấm đan thành lớp phủ bao che rệp. Khi cây bị 
kiệt sức do rệp chích hút nhựa. rệp di chuyển sang cày khác, 
mang theo cả bào tử nấm, Cây hị rệp phá năng, lá héo vàng rồi 
rụng, cây chết dần. Biện pháp phòng trừ: trống l - 2 vụ cây 
phân xanh trước khi trồng cà phê. Khi phát hiện thấy rệp. cần 
bới gốc cà phê ra, dùng dao cất vỏ bọc nấm, tưới dung dịch 
thuốc trừ sâu theo chỉ dẫn, quét dung dịch sát khuẩn vào gốc, 
sau đó bón thêm phản chuồng và lấp đất lại. 


RÉPIN I. E. (Hija Efimovich Repin: 1844 - 1930), đanh 


hoa se nửa sau thế ki 19, đẫn đầu nền nghệ thuật hiện thực 
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“Những người xứ Zapôrôjd” (sơn dầu; 1878 - 91) 
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Nga. Sinh ở Likraimma trong gia đình quân nhân. Năm 1863, 
học tại Viện Hàn lâm Mĩ thuật Pẻtecbua (Peterburg). Tài 
nãng xuất sắc được mở đầu bảng bức tranh “Sự hồi sinh của 
con gái Inirơ” (|871. Bảo tàng Nga). Giai đoạn sáng tác mới 
của ông được đánh đấu từ bức ''Những người kéo thuyền trên 
sông Vônga” (I870 - 73, Bảo tàng Nga): "“Dông bão trên 
Vônga"” (1870, Bảo tàng Nga). Những năm 8Ö thể kỉ 19 là 
giải đoạn phát triển cao nhất của Rêpin. Bức “Cuộc rước 
thánh giá ở tỉnh Kuaxkơ"” [I§80 - 83, Bảo tàng Tơrêtiakôn 
(Tret"iakov)]. đẻ tài lịch sử. miều tả, cuộc đấu tranh của nông 
đản Nga thời cái cách, Chất bí hùng tranh lịch sử: "*'lvan 
Crôzơnuưt và đứa con trai” (IRRI - 85, Bảo tàng Tơrêtiakôp): 
"Những người xứ Zapôrôjơ” (1878 - 91, Báo tàng Nga), vẽ 
theo truyền thống cổ điển, làm giàu chú nghĩa hiện thực. Ông 
còn là hoạ sĩ chăn dung tài ba; nối tiếng nhất là "Chân dung 
nhà soạn nhạc MuxoocxkF” (188L - Bao tàng TơrêtIakôp). Từ 
893, Rẻpin là giáo sư Viện Hàn lâm Mĩ thuật, đào tạo nhiều 
thế hệ hoa sĩ tên tuổi: Maliavin (E. Maljavin), Kuxtôđiep (B. 
M. Kustodiev), Brôtxki (l. |. Brodskii)... Từ 1900, ông 
chuyển về Phần Lan, vừa dạy vừa sáng tác. 

RẾT (Scolopendridae). họ động vật thuộc lớp Nhiều chân 
(Myriapoda). Kích thước lớn. có khi dài đến 25 cm. Phân bố 
chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cân nhiệt đới, nơi ẩm trong các 
hang đá, kẽ nứt, lá mục. Kiểm ăn vào ban đêm. ăn thụ. Có 
nọc độc nguy hiểm. R lớn (Scolonendra giganca) có nọc 
rất độc. nọc con cái độc hơn. Ở Việt Nam. đã phát hiện hơn 
LŨ loài, 
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RẾT CƯỚC (Scolonendra marrilans: tk. thiên long, bách 
túc tràng. bách cước), loài động vật nhiều chân, họ Rết 
(Scolopendridae). Dài 7 - 13 cm, có khoảng 20 đối, mỗi đối 
mung một đôi phần phụ. Đầu có 2 râu dài. ham khoẻ và có 
nọc độc. Đẻ trứng tháng 4 - 5. Rết non màu trắng sau lột xác 
có màu nâu, Sống ở gỗ mục. dưới các tảng đá. mái nhà mục 
nát. Ở một số nước như Trung Quốc. Triều Tiên, nuôi RC để 
lấy nọc chữa mụn nhọt, tê liệt thắn kinh, tê thấp, vv, Ở Việt 
Nam, RC bỏ đầu sấy khô. tán bột trộn với bột cam thảo hoặc 
ngâm rượu gọi là ngô công để chữa một số bệnh. 

RỀU (8ryopliyra) 1. Ngành thực vật đơn giản. chủ yếu 
sống nơi đất ẩm, gồm: liêu (Mfusc¡). Rêu tản (Hepaticae). Có 
sự xen kẽ đị hình qua các thế hệ, trong đó thể giao tử chiếm 
ưu thế. Khi giao từ chín (đặc biệt ở R) có phân hoá thành thân 
lá nhưng không có rể và mô dẫn, Thể bào tử sống hoàn 
toàn phụ thuộc vào giao tứ là túi bào tứ, hình thành trên 
một cuống. 


2. Lớp gồm thực vật thẳng đứng dạng lá, rễ giả đa bào. Thể 
giao tử phân hoá rõ ràng có cơ chế mở mang phức tạp, không 
hình thành sợi bật (đàn 1ì) trong nang, Phân bố rộng. 


RÊU TẤN (Hepaticae: tk. địa tiền). lớp gồm những cây 
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có tán mọc bò, phân nhánh lưỡng phân, có rẻ giả đơn bào. Cơ 
thể đơn giản hơn rêu, trục mang lá chỉ có ở các loài tiến hoá 
cao. Có 7 bộ, 

RÊUYNIÔNG (Département dẻ la Réunion), đảo theo 
quy chế tỉnh hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương, phía đông 
đảo Madagaxca. Bờ biển 201 km. Diện tích 2,5 nghìn kmẺ. 
Dân số 727 nghìn (2000), Dân thành thị 71,6%. Dân tộc: 
người lai 63.5%, Nam Á 28,2%, Trung Quốc 2,2%, da trắng 
|, 9%. Ngôn ngữ chính thức: trếng Pháp. Nhân dân sử dụng 
tiếng Crếön (Creole). Tôn giáo (1995): đạo Thiên Chúa 
92.1%. Thể chế: tỉnh hải ngoại của Pháp (DOM). Đứng đầu 
Nhà nước: tổng thếng Pháp. Đứng đầu Chính phủ: toàn quyền 
Pháp và hai chủ tịch hai hội đống của Rẻuyniông (Hôi đồng 
Quốc gia và Hỏi đồng Địa phương). Thú đô: Xanh Đơni 
(Saint Denis; I31,5 nghìn dân; 1999). Các thành phố chính: 
Lơ Po (Le Port; 29 nghìn dân), Lợ Tampông (Le Tàmpon: 
27 nghìn dân), Xanh Ảngđrê (Saint André; 25 nghìn dân). 

Đảo nguồn gốc núi lửa, đỉnh 3.069 m. Ven biển, đồng bằng 
hẹp nhưng phi nhiêu. Khí hậu nhiệt đới, lên núi mắt. Mùa khô 
từ tháng 5 đến tháng 10, mùa mưa từ tháng II đến tháng 4. 
hay có bão. Đất canh tác 19,6%, đồng cỏ 4.8%, rừng và cây 
bụi 35,2%. các đất khác 40,4%. Khoáng sản: không có. 





Rêuyniông 


Kinh tế nông nghiệp, xuất khẩu và du lịch. Nông nghiệp 
chiếm 3,6% GDP (1995) và 5% lao động (1994). Công 
nghiệp chế tạo và khai khoáng 8% GDP (1995) và 4,L% lao 
động (1994). Thương mai - tài chính - dịch vụ 41,2% GP và 
I4, I % lao động. GNP đầu người 8.264 LSD (1997). GDP đầu 
người 7.069 USD (1995). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): mía I,8 triệu tấn, ngô 17 nghìn tấn. bắp cái l4 nghìn 
tấn, dứa 13 nghìn tấn, chuối LŨ nghìn tấn, vani 30 tấn. Chăn 
nuôi: lợn 89 nghìn con, dê 38 nghìn con. bò 27 nghìn con. Gỗ 
tròn 36 nghìn m`. Cá đánh bắt 6,5 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (1997): đồ ăn và đổ uống I tỉ Írăng, xi măng 
394 triệu frăng. Nâng lượng: l,4 tỉ kW.h (1998). Giao thông 
(1994): đường bộ 2,7 nghìn km (rải nhựa 79%). Xuất khẩu 
(1998): 1.215 tu frăng Pháp (F) (đường 60%, máy móc và 
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thiết bị vận tải 17,5%, rượu "rum`”” 2,5%); bạn hàng chính: 
Pháp 70%. Nhập khẩu: 15.3 tí F (lương thực thực phẩm 
|7,1%., thiết bị vận tải 14.7%, mấy móc l3.4?, may mặc 
6,8%); bạn hàng chính: Pháp 66%. Ðơm vị tiền tệ: frâng Pháp 
(F). Tỉ giá hối đoái: I USD = 7.54 F (10.2000), 

Người Bồ Đào Nha phát hiện ra đáo vào thế kì 16. Đến thế 
kỉ L7. Pháp chiếm làm thuộc địa. Thế kỉ I8, phát triển trồng 
mía: đùng nô lệ để khai phá. Từ 1946, hưởng quy chế tỉnh hải 
ngoại của Pháp. 

RÊXITAN (Ph. récital). buổi biểu diễn của riêng một 
nghệ sĩ về một loại nhạc cụ (vd. R đàn oocgan) hoặc 
giọng hái. 

RHOĐOPSIN (A. rhodopsin), sắc tố mắn cảm với ánh 
sắng, nằm trong tế bào hình que ở võng mạc mắt. Gồm: hợp 
phần protein (opsin) liên kết với retinal (một dẫn xuất của 
vitamin À), Khi ánh sáng đến võng mạc, R phân thành opsin 
và retinal, Ở tế bào nón trong võng mạc, cũng giống như ở tế 
bào hình que. retinal nhận màu sắc còn hợp phần protein có 
chức năng khác. R được phục hồi lại trong bóng tối. 

RỈ (thường viết: gỉ) x. Gỉ. 

RỈ ĐƯỜNG sản phẩm phụ của công nghiệp chế biến 
đường; là chất lỏng đặc sánh còn lại sau khi đã rút đường 
bảng phương pháp cô và kết tính, dùng làm thức ân cho gia 
súc. Trong thành phản có: nước 7,4 - I9.4%, protein 5,6 - 
0,9%, gluxit 65 - 84,4%, chất khoáng 2.9 - 7,5%. RĐ được sử 
dụng phổ biến trong khẩu phần ãn của trâu bò. ít khi được 
dùng cho lợn và gia cầm. Cho ăn cùng với thức ăn thô (rơm, 
cỏ khô cắt ngắn), chất lượng thức ăn được nâng lên, gia súc 
thích ân. Trước khi cho ăn, một phần RĐ hoà với 3 - 4 phần 
nước ãm và trộn lẳn vào thức ăn. Đối với trâu bò sữa, trâu bò 
vỗ béo và ngựa làm việc. mỗi ngày có thể cho ăn 1,5 - 2 kg 
RĐ; dê và lợn cho ăn 0.4 - 0,5 kg trên 100 kg thể trọng. Khi 
dùng RĐÐ cho gia súc, cần bể sung thức ãn giàu protein, đối 
với gia súc nhai lại, có thể bổ sung thêm ure hoặc muối amoni 
với lượng vừa phải. RĐ còn là nguyên liệu dùng ủ với thức ăn 
xanh. chế biến chế phẩm RĐ ure - khoáng và làm chất kết 
đính trong công nghiệp sản xuất thức ân hỗn hợp ở dạng viên. 

RỈA LÔNG cách chăm sóc bộ lông ở chim và đóng vật có 
vú. Có thể tự RL hay RL cho nhau. Là một tập tính của nhiều 
loài linh trưởng. tạo điều kiện tiếp xúc thân mật giữa các cá 
thể và hình thành liên kết xã hội giữa các cá thể trong nhóm 
hay trong đàn. Trong hệ thông thứ bậc trội, RL là điệu bộ dịu 
dàng. giữ phần quan trọng trong việc duy trì các thử bậc đó. 

RIAT (A. Riyadh: Arập: Riyäd). thú đô Vương quốc Arập 
Xêut. Dân số I.§ triệu (991). Lọc đầu, sản xuất xi măng, chế 
biến nông sản. Đường sắt nổi liên Riat với cảng Đamman 
(Dammän). Sản bay quốc tế. Trường Thần học đạo Hồi, 
Trường Đại học Tổng hợp không Tôn giáo. Từ thế kỉ 18, R là 
trung tâm của phong trào đấu tranh cho sự thống nhất của bán 
đảo Arập. Trong khoảng những năm L927 - 32, [4 Tiểu vương 
quốc Hồi giáo được hợp thành Vương quốc Arập Xêut 
(23.9.1932). 

RIBECKTT (A. rbeckitc). khoáng vật amphibon kiểm 
NaaFe¿f† Si¿O¿y (OH, F);. Trong thiên nhiên. thường làm 
thành đãy đồng hình liên tục: glaucophan - croxit - ribeckiL 
Hệ kết tỉnh đơn nghiêng. Tính thể hình kim, lãng trụ kéo đài. 
Màu xanh sẫm. đen. Độ cứng 4: khối lượng riêng 3,4 g/cmỶ. 


Nguồn gốc: macma, nhiệt dịch và biến chất trao đổi. Biến thể 
dạng sợi là asbet hoặc amiäng có tên là crokiđolit được sử 
dụng làm vật liệu lọc, chế tạo các dụng cụ chịu ăn mòn hoá 
học và làm vật liệu chịu lửa. 

RIBENTƠRÔP I. Fôn (loachim von Ribbentrop: 
[893 - 1946), bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Quốc xã. Sinh 
tại Vêxen (Wesel). Một trone những thủ lĩnh cao cấp của chủ 
nghĩa phát xít Đức. Cổ vũ nhiệt liệt cho thuyết '*Không gian 
sinh tổn”, Hoạt động tích cực cho việc Đức Quốc xã sáp nhập 
và thôn tính các quốc gia Châu Âu [tại Hội nghị Muynich 
(Munich)] và gây ra Chiến tranh thế giới II. Chủ nghĩa phát 
xít Đức thất bại, Ribentơrôn bị Toà án Quốc tế Nuyẻcnơbec 
(Nùmberg) kết án tội pham chiến tranh và bị tứ hình. 

RIBOFLAVIN (A. nboflavin; tk. lactoflavin, vitamin Ba) 
x. Lactoflavin. 

RIBONUCLEOTTT (A. ribonucleotide) x. ARN. 


RIBOSOM (A. ribosome), bào quan có số lượng lớn ở 
mọi tế bào, hoạt động như những điểm tổng hợp protein. R 
thường gắn với lưới nội chất nguyên sinh (hoặc lưới nội bào 
tương) hoặc tồn tại tự do trong bào tương. Ở đa số các loài. R 
bao gồm protein và ARN với số lượng tương đổi bằng nhau. 
Cấu tạo từ hai tiểu đơn vị hình tròn có kích thước không bằng 
nhau, cái nọ trên cái kia như hình quả lê. Các tế bào nhân 
chuẩn có R lớn hơn tế bào nhân sơ; các R ở tí thể và lục lạp 
có kích thước tương tự R ở tế bào nhân sơ. Các R hoại động 
tích cực trong quá trình tổng hợp protein, chúng kết hợp lại 
với nhau (có lẽ nhờ ARN thông tin) thành chuỗi khoảng ŠSR 
(poliribosom). R địch chuyển theo chiều dài phân tử ARN 
thông tin. R có vai trò quan trọng trong xây dựng các mạch 
polipeptit trong quá trình dịch mã, 

RIBOZƠ (A. ribose), CaH¡¿Os. Là monosacariL thuộc 
nhóm andopentozơ. Tình thể. tan trong nước; ít tan trong 
etanol; không tan trong ete. Có trong thành phần của ARN., 
trong các tế bào sống. Dẫn xuất của R có trong mội số vit- 
min, trong coenz1m. 

RICAĐÔ Ð. (David Ricardo: I772 - 1823). nhà kinh t¿ 
học. nhà tư tưởng của giai cấp tư sản Anh trong thời kì cácF 
mạng công nghiệp và đấu tranh chống giai cấp địa chủ quý 
tộc. Tác phẩm chủ yếu “Nguyên lí kinh tế học chính trị vi 
thuế” (1817). Ricađô đã phê phán những sai lắm của Xmi 
(A. Smith) và phát triển hơn nữa thuyết giá trị lao động: đứng 
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trên quan điểm quy luật giá 
trị để nghiên cứu các vấn để 
cơ bản của nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, như vấn để tiến 
lương. lợi nhuận. địa tô...; 
chứng minh rằng giá trị hàng 
hoá mà nguồn gốc duy nhất 
là lao động của người công 
nhân là cơ sở của thu nhập 
của các giai cấp trong xã hội, 
như tiền lương và lợi nhuận, 
địa tô: nêu lên tính đối kháng 
giữa tiền lương và lợi nhuận. 
cho thấy xu hướng hạ thấp Ricadô Ð. 

của tỉ suất lợi nhuận, phát triển cơ chế của địa tô chênh lệch: 
nâng kinh tế học chính trị cổ điển tư sản lên đỉnh cao nhất. 
Tuy nhiên, Ricađô vẫn không hiểu được tính hai mặt của lao 
động sản xuất ra hàng hoá, không phân tích được các hình 
thái giá trị, lắn lộn giá trị, giá cả sản xuất, phủ nhận sự tồn tại 
của địa tô tuyệt đối, gắn địa tô chênh lệch với cái gọi là '*quy 
luật mấu mỡ của đất đai ngày càng giảm”, và như mọi nhà 
kinh tế tư sản trước ông, cho chủ nghĩa tư bản là tự nhiên và 
vĩnh cửu. 

RICHƠTXƠN X. (Sumuel Richardson; 1689 - 1761), nhà 
văn Anh. Con một người thợ 
mộc, sau theo gia đình lên 
lập nghiệp ở Luân Đôn. 
Không được học hành nhiều. 
Năm 17 tuổi, đến tập sự tại 
một nhà ¡n, sau lấy con gái 
của chủ rồi tiến dân lên địa vị 
chủ xưởng in. Có nhà xuất 
bản phát hiện thấy ở ông một 
cây bút viết thư tài hoa, liền 
gơi ý ông sáng tác một cuốn 
tiểu thuyết bằng thư. 
Richơtxơn nhận lời. Tiểu 
thuyết "'Pamilơ” (I 740), tác 
phẩm đấu tay, là một thành 
công lớn: Pamilơ (Pamela) là 
cô gái con nhà nghèo gập nhiều gian truân nhưng giữ gìn 
được đạo đức trong sáng, cuối cùng cô đạt tới hạnh phúc trọn 
vẹn. Nhan vật chính của tiểu thuyết thứ hai "*Clơrixơ Halâu” 
(1748) cũng là một cô gái đạo đức, nhưng ở đây, đạo đức 
không được đến bù mà bị vùi dập, ngược đãi. Nhãn vật chính 
của tiểu thuyết thứ ba '*Granđixơn” (1854) là một thanh niên, 
chàng đã hứa hôn với Clêmơntinơ (Clementina) nhưng do 
tình cờ lại gặp và yêu Hariơt (Harriet). Nhân vật chính trong 
các tiểu thuyết đều xuất thân từ tầng lớp bình dân và đều là 
những con người có đạo đức. Ông được đánh giá là "người 
cha của những tiểu thuyết phân tích” ở Anh, và '*'Pamilơ” là 
một trong những tác phẩm tiêu biểu của chủ nghĩa tình cảm 
trong văn học Châu Âu thế kỉ 18. 

RICHTE X. T. (Svjatoslav Teofilovich Rikhter; 1915 - 
97). nghệ sĩ pianô Xô Viết, Anh hùng lao động xã hội chủ 
nghĩa (1975), Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (1961). Tiến sĩ danh 
dự Trường Đại học Xtơraxbua (Strasbourg). Từ 1940, hoạt 
động biểu diễn sôi nổi ở khắp Liên Xô và nước ngoài. Richte 
là bậc thấy lớn của nghệ thuật biểu điện đàn pianô thế kí 20, 
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được mệnh danh là "ông vua 
của các ông vua”; từng độc 
tấu với các loại dàn nhạc 
danh tiếng của thế giới dưới 
sự điểu khiển của các nhà chỉ 
huy huyển thoại: Karaian 
(H. Karajan) Mravinxki 
(A. E. Mravmskll), vv. 
Danh mục những tác giả có 
tác phẩm được ông biểu diễn 
rất rộng lớn, bao gồm từ 
Bác (Bach). Môza (W. A. 
Mozart), Hayđơn (1. Haydn), 
Bêthôven (L.. van. Beethoven) 
đến các nhà lãng mụn 
như Sôpanh (F. Chopin), Suman (R. Schumann), Lixtơ (F. 
Liszt), Chaikôpxki (P l. Chajkovskilj), Bramxơ (J. Brahms). 
các nhạc sĩ thuộc nhiều trường phái khác nhau như 
Đơbuyxi: (C, Debussy). Raven (M. Ravel), Bactôc 
(BH. Bartok), Xơcriabin (A. N, Skrjabin), 5ymanôpxki 
(K. S5zymanowski) Muxoocxki (P M. MusorgskKi|), 
Rãcmaninôp (5S. van Rakhmaninov), Becgơ (A. Berg), 
Hindơmit (P. Hmdemith) đến các nhạc sĩ Xô Viết hiện 
đại Prôkôflep (5S. 5. Prokof'ev), Sôxtakôvich (D. D. 
Shostakovich), vv. Giải thưởng Quốc gia Liên Xô (1950), giải 
thưởng Lẻnin (1961). 

RICKETXIT (Rickerrsia), nhóm vì sinh vật kí sinh nội bào 
bắt buộc, có thể gặp ở một số động vật chân đốt. Không gây 
bệnh cho động vật chân đốt nhưng nếu chúng đốt động vật 
có vú thì R có thể gây nên những bệnh truyền nhiễm nặng 
như sốt phát ban thành dịch. sốt Q. R có kích thước như virut, 
nhưng không giống virut ở nhiều đặc điểm: có thành tế bào 
chứa murein, mẫn cảm với lizozim. gram âm, chứa cả ADN 
lẫn ARN (theo tỉ lệ 1:3,5). Có 2 chỉ: Rickerrsia và Covielhi. 

“RIÊM KẾ* 1. Truyện thơ Cảmpuchia, dựa trên cốt 
truyện sử thi "Ramayana” (Rãmãyana) của Ấn Độ, Có nhiều 
dị bản, có loại cổ điển, có loại dân gian, xuất hiện lúc nào. 
tác giả là ai, đến nay vẫn chưa rõ, Cốt truyện mượn của Ấn 
Độ nhưng lời lẽ, tình tiết đếu do các nghệ sĩ dân gian 
Cămpuchia sáng tạo. *RK” đã thể hiện được bản sắc dân tộc 
nên sống mãi trong lòng nhân dân Cảmpuchia. 
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2. Điệu múa cổ điển Cămpuchia, cũng dựa vào nội dung sử 
thi “Ramayana”". Nhân vật chính là nàng Xita và hoàng tử 
Riêm. Có thể diễn nhiều đêm liền. Những vai chẳng, chỉm, 
thú, khi, sư tử, đều đeo mặt nạ điển thay cho hoá trang. Dàn 
nhạc đệm gồm: 2 dàn thuyền roneat ek, roneat thom, 2 dàn 
cổng nhỏ không tuốt, không thom và trông skothom, samppho. 

RIỀM BÀN CHẢI lớp mặt bề ngoài tế bào biểu mô trụ. 
lót thành ruột, thành các ống thận, vv. Dưới kính hiển vì 
quang học, RBC có dạng mội lớp hẹp với các vân vuông góc 
với bể mặt tế bào, Dưới kính hiển vi điện tử, RBC có cấu tạo 
từ các mấu lồi (vi nhung mao). Các vi nhung mao làm cho bề 
mật hấp thụ của tế bào đối với các chất hoà tan tầng lên nhiều 
lần. Một tế bào biểu mô có thể có tới 3 nghìn nhung mao. 

RIỀM LỤC ĐỊA vùng rìa ngập nước biển của lục địa tiếp 
nối với đáy đại dương. Có hai loại RLĐ: thụ động và hoạt 
động. RLĐÐ thụ động là nơi chuyển tiếp giữa vỏ lục địa và vỏ 
đại dương nằm trên cùng một mảng của thạch quyền (x. Trái 
Đất). ở đó không có hoạt động núi lửa và động đất. R LŨ hoại 
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động là nơi vỏ đại dương bị hút chìm xuống dưới vỏ lục địa, 
nơi đây có hoạt động núi lửa và động đất. Vd. RLĐ phía tây 
lục địa Phí là RLĐ thụ động, RLĐ ở tây Thái Bình Dương là 
RLLÐ hoạt động. Xem thêm hình của mục từ Ripơ. 

RIÊN (A. riel), đơn vị tiền tệ của Cămpuchia, được 
Ngân hàng Quốc gia Cămpuchia phát hành năm 955 thay 
đồng Piat của Ngân hàng Đông Dương. IR = 100 xen.Những 
năm đầu thập kỉ 70, đồng R liên tục phá giá. Đầu 1975, 
I USD = 1.600 R. Đến 10.1997, I USD = 3.192 R; tháng 
0.2000, I USD = 3.825 R. 


“RIÊNG CHUNG" tập thơ của nhà thơ Việt Nam Xuân 
Diệu. Phần lớn sáng tác trong khoảng 1957 - 60, xuất bản 
năm 1960. 

“RCT thể hiện những cảm xúc nồng nhiệt của tác giả đối 
với đất nước trong những năm kháng chiến gian khổ và trong 
lao động xây dựng Miền Bắc, bên cạnh đó là những 
vần thơ gắn với các sự việc mang tính thời sự nóng 
hổi của đời sống đương thời, những suy tưởng về 
Đảng, về cách mạng, về những bước chuyển biến tư 
tưởng của nghệ sĩ. Tình cám sâu nặng đối với quẻ 
hương Miền Nam, tình yêu lứa đôi đầm thắm cũng 
chiếm một phần quan trọng trong nội dụng tập thơ. 

RIỀỂNG (Alpinia øfficinarum: cg. riêng núi, cao 
lương khương). cây thảo, họ Gừng (Z/ngiberaceae), 
cao 0,70 - I,20 m. Thân rễ mọc bò ngang, dài, hình 
trụ, đường kính tới 2 cm, màu đỏ nâu, phủ nhiều 
vảy, chia thành nhiều đốt không đều nhau, ruột màu 
vàng nhạt. Lá không cuống, có bẹ, hình mắc dài, 
nhắn bóng, dài tới 40 cm, rộng hơn 2 cm. Cụm hoa 
hình chuỳ, mọc ở đấu cành, có lông mềm, đài 
khoảng I0 cm, hoa mọc sít nhau, cánh môi màu 
trắng, có rạch màu đỏ rượu vang, hình trái xoan. 
Quả hình cầu, có lông: hạt có áo hạt. Ra hoa từ 
tháng 11 đến tháng l năm sau. Cây mọc hoang và được trồng 
khắp nơi ở Việt Nam để làm gia vị và làm thuốc kích thích 





Riểng 
1. Đoạn thân mang hoa; 2. Hoa; 3. Củ 
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tiêu hoá, chữa đầy hơi, đau bụng, đau dạ dày, sốt nóng, cảm 
lạnh, nôn mửa. Củ R có tỉnh dầu và chất dầu cay galangol, ba 
dẫn xuất của flavon (alpinin, galangin, koempferin). Trong 
chỉ Aiprinia còn gặp các loài R nếp (A. galanga), R tàu (A. 
chinensis), R ấm (A. speciosa), R lưỡi ngắn (A. brevigula). 


RIGA (Eiga), thủ đô Cộng hoà Latvia. bên sông 2augava 
(Daugava), bên bờ vịnh Riga thuộc biển Bantich. Dân số 840 
nghìn (1995). Đầu mối đường sắt. Cảng biển. Công nghiệp 
chế tạo máy, chế biến kim loại. công nghiệp dược phẩm - hoá 
chất, vv, Có Viện Hàn lâm Khoa học Latvia. 7 trường đại học 
(trong đó có 2 trường tổng hợp). Nhạc viện. 26 viện bảo tàng: 
Bảo tàng Nghệ thuật, Bảo tàng Lịch sử Latvia, Bảo tàng Văn 
học - Nghệ thuật, Bảo tàng Nghệ thuật Nước ngoài... và 9 nhà 
hát: Nhà hát Quốc gia Ôpêra Latvia, Nhà hát Kịch, Nhà hát 


Nghệ thuật, vv. R được biết đến từ I198. Năm 1621, bị người 
Thuy Điển chiếm đóng; từ 1710, thuộc đế chế Nga; từ 1919, 





Riga 
Thành phố nhìn từ sông Đaugava 
là thủ đô của Cộng hoà Latvia; từ 1940, là thủ đô Cộng hoà 
Liên bang Latvia: từ 1991, thủ đô của Cộng hoà Latvia. 
Các nhà thờ: Đômxkaia (Domskaja; thế kỉ 13), Êkaba 
(Ekaba; thế kỉ 13), Pêtera (Petera). Pháo đài lớn Oocđen 
(Orden; thế kỉ I4 - 19). 

“RIGÔĐÔNG" (Ph. *rigaudon"”), vũ điệu xuất xứ từ miền 
Prôvăngxơ (Provence), nhịp 2/4, tính chất linh hoại, tươi vui, 
nhiệt tình. Cuối thể kỉ L7, "“R`` giành được tiếng tăm với tư 
cách một điệu nhảy vũ hội [kiểu Côngtrơđăngxơ 
(Contredance)] và gần như đồng thời được đưa vào là một vũ 
khúc khí nhạc trong tổ khúc và balê, Các nhà soạn nhạc Pháp 
như Ramô (1. P. Rameau), Philiđo (Philidor)... đã sáng tắc 
những tiết mục vũ khúc hình thức “R” trong vở Ôôpêra giải trí 
Pháp thế kỉ 18. 

RIM KIN (Rim Km; 1911 - 59), nhà văn Cảmpuchia. Là 
một cây bút sung sức, làm thơ, soạn kịch, viết tiểu thuyết. 
Tiểu thuyết '*Xuphat" (1938) là tác phẩm nổi tiếng, kể về một 
em bé mồ côi, sống lang thang, rất thương tâm; nhiều tình 
huống ngẫu nhiên khiến em gặp lại người thân. Ngoài ra, còn 
có "Đứa bé mồ côi” (1951), “Ngắm trắng” (1952), "Bà lu”, 
'*Tính ghen của đàn bà”. Kịch: “Sự hồi tưởng của trái tim” 
(1948) và một số tập thơ. Rim Kin thường tìm cảm hứng 
trong quá khứ, xây dựng những tình tiết truyền thuyết, lấy 
những sự kiện lịch sử để phản ánh những vấn để mới trong xã 
hội. Văn Rim Kin giản dị, trong sáng, có hình ảnh. 

RIMAN C. V. L. H. (Carl Wilhelm Julius Hugo Riemamn; 
1849 - 1919), nhà âm nhạc học Đức, người sáng lập mội 
trong những trường phái nổi tiếng về lí luận tri thức âm nhạc. 
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Giáo sư Trường Đại học Tổng hợp L.aixich (Leipzig), sáng tác âm 
nhạc và chỉ huy, tác giả của nhiều công trình lí luận âm nhạc. 

RIMAN G. F. B. (Gecrg Friedrich Bernhard Riemamn; 
I826 - 66). nhà toán học Đức, 
có nhiều đóng góp cho nhiều 
lĩnh vực của toán học như lí 
thuyết tích phán, lí thuyết giải 
tích về phương trình vi phân, 
hình học, sự phân bố số 
nguyên tố, sự hội tụ của chuỗi 
lượng giác, nhưng quan trọng 
nhất là những công trình về lí 
thuyết hàm. Định lí cơ bản 
của ông về ánh xạ bảo giác là 
cơ sở cho lí thuyết hình học 
của các hàm. Riman coi hình 
học như môn học về các tập 
hợp liên tục các đối tượng 
cùng loại (đa tạp). Ông đã 
đưa ra các khái niệm diện Riman, đá tạp Riman, không gian 
Riman ... và phát triển thành hình học Riman. 

RIMAN (HÌNH HỌC) một trong các hình học phi Oclit 
do Riman (G. F. B. Riemamn) đưa ra (1854). Các khái niệm 
cơ bản là điểm, đường thẳng, mặt phẳng (cũng như hình học 
Oclit). Trong hình học Riman, bất kì hai đường thẳng nào 
nằm trong cùng một mặt phẳng đều cắt nhau. Thứ tự các điểm 
trên một đường thẳng là xiclic, giống như trên đường tròn. 
Hai điểm trên một đường thẳng tạo ra trên nó hai đoạn thẳng. 
Đường thẳng không chia mật phẳng thành hai phần rời nhau; 
mặt phẳng không chia không gian thành hai phẩn rời 
nhau.Tổng các góc trong mội tam giác lớn hơn 8Œ. Một mô 
hình đơn giản của hình học Riman trên mặt phẳng là mặt cầu 
thông thường (trong hình học OcliU với sự đồng nhất các 
điểm đối tâm. Các đường thẳng là các vòng tròn lớn. Tương 
tự, có thể xảy dựng mô hình hình học Riman n - chiều từ mặt 
cầu (n+l)-chiểu trong hình học ỐcIIL. 

RIMAN (MẠẶT CẦU) x. Phép chiếu nổi. 

RIMAN (TÍCH PHÂN) (cg. tích phân xác định). 
Cho hàm số (x) xác định trên đoạn [a,b]. Giả sử T là một 
phân hoạch đoạn [a,b] bằng các điểm xụ = ä < XịỊ <...< Xạ =b 
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có các độ dài tương ứng là Ai..... A.. Trong mỗi đoạn 


n 
[xX;¿ X;¿¡] lấy điểm Š: tuỳ ý và lập tổng tích phân _fŒ/)A,, 
i=l 
Kí hiệu /CI) là số lớn nhất trong các A, Nếu giới hạn 
H 
Ni [(Š,)A¡ tồn tại, không phụ thuộc cách phân hoạch 
¡i=l 
T và cách chọn các Ê,, thì giá trị giới hạn gọi là tích phân 
Riman (hay tích phân xác định) của hàm số f(x) trên đoạn 
[a, b] và kí hiệu là 
h 
[toon 
Ý nghĩa hình học: Tích phản Riman là diện tích của hình 
thang cong giới hạn bởi các đường thẳng x = a; x =b, y=0 
và đường cong y = Í(x) > Ö. 
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RIMXKI - KOOCXAKÔP N. A. (Nikolaj Andreevich 
Rimskij - Korsakov; 1844 - 1908), nhà soan nhạc, nhà hoạt 
động xã hội, thành viên 
nhóm “Hùng mạnh", giáo r7 
sư Nhạc viện Pêtecbua 
(Peterburg), giám đốc 
Trường Nhạc miễn phí, thanh 
tra âm nhạc hạm đội, giám . 
đốc các chương trình giao 
hưởng do Bêliaep (V. M. 
Beljaev) thành lập. Tác phẩm 
của Rimxki - Koocxakôp 
thấm sâu lí tưởng dân chủ, 
nhân dân, lòng yêu tự do, 
trong đó khai thác rộng rãi 
các giai điệu dân ca, các hình 
tượng dân gian thơ mộng, 
phản ánh những truyền 
thuyết, nghi thức Xlavơ cổ kính, nền thi ca quê hương, các 
hình ảnh mê say của phương Đông. Sự tái tạo nghệ thuật chân 
chất, hiện thực kết hợp với sự thể hiện sâu sắc trong tính chất 
huyền ảo. Trong di sản ôpêra của Rimxki - Koocxakôp cùng 
với những ôpêra truyền thuyết anh hùng ca là những tác phẩm 
bí kịch lịch sử, hài kịch trữ tình về cuộc đời. Một vài ôpêra 
còn có khuynh hướng chính (đặc biệt '*'Con gà trống vàng” là 
sự châm biếm sâu sắc chế độ quân chủ). Một trong những bậc 
thầy lớn về phối khí, nhà cách tân về hoà thanh. Rimxki - 
Koocxakôp đã làm phong phú một cách đáng kể âm nhạc 
giao hưởng. Các kiệt tác "Huyền thoại về thành phố vô hình 
Kitejơ” và “Con gà trống vàng” là những Ôpêra toàn mĩ và 
phong phú, về phối khí còn vượt trên cả những mẫu mực huy 
hoàng của Becliôzơ (L.. H. Berlioz) và ảnh hưởng rất to lớn đối 
với các nhạc sĩ Nga; sự phối trộn giữa kĩ thuật phương Tây với 
cảm hứng Nga đã được thực hiện một cách tuyệt đẹp. Là nhà 
soạn nhạc và sư phạm, Rimxkl - Koocxakôp đã có những đóng 
góp lớn lao cho sự phát triển nền âm nhạc Nga, cho sự hình 
thành nền sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp của nhân dân Xô 
Viết. Rimxki - Koocxakôp có ảnh hưởng đối với nhiều nhạc sĩ 
trên thế giới, có công lao đáng kể trong việc hoàn chỉnh các tác 
phẩm của Muxoocxki, Bôrôđin (A. P. Borodin). Đacgômuxki 
(A. Dargomyzhskij) và việc ấn hành các tác phẩm của Glinka 
(M. I. Glinka). 

Tác phẩm: I5 ôpêra (trong đó có những kiệt tác 'ˆ*Kitejơ". 
“Gà trống vàng”, “Truyện vua Xantan”, "VỊ hôn thê của Sa 
hoàng”, “Xatkô”, “Đêm tháng 5”, vv.), rất nhiều tác phẩm hợp 
xướng, 3 giao hưởng, nhiều uvectuya lớn và tổ khúc hợp 
xướng, 3 giao hưởng (trong đó có “Lễ phục sinh lớn ở Nga”, 
“Sêhêrazat”, "Caprixiô Tây Ban Nha”), Ï côngxectô pianô và 
dàn nhạc, 7 tổ khúc cho dàn nhạc (các trích đoạn ôpêra của 
Rimxki - Koocxakôp). gần IÔO giai điệu, phối hoà thanh 
khoảng L50 bài ca Nga, các hoà tấu đàn dây. kèn hơi với pianó, 
2 tứ tấu dây, tam tấu pianô, nhiều tiểu phẩm pianô. Nhiều sách 
giáo khoa về lí thuyết, hoà thanh. phối khí, vv. 

RIOLITT (A. rhyolite; HL. rhein - chảy, lithos - đá), đá 
macma axit phun trào, giàu thuỷ tỉnh, thường màu sáng. 
thường có kiến trúc pocphia chứa ban tính thạch anh, fenpalt 
và cấu tạo dòng chảy. Về thành phần hoá học, các đá của 
nhóm này tương đương với granitL R được xếp vào loại 
riođaxit khi hàm lượng fenpat kiểm giảm. nếu hàm lượng 
thạch anh giảm thì xếp vào trachit. R ở Việt Nam khá phổ 
biến trong hệ Triat ở Lạng Sơm, Tam Đảo, Đèo Ngang, vv, 





Rimxki - Koocxakôp N. A. 


RIÔ ĐỀ JANAYRÔ (Rio de Janeiro), thành phố lớn, 
cảng ở Đông Nam Braxin. Thủ phủ của bang Riô Đề Janâyrô. 
Dân số 5,5 triệu, cả ngoại ð LŨ triệu (1996). Sân bay quốc tế. 
Đường xe điện ngắm. Công nghiệp nhẹ. thực phẩm, hoá chất, 
dệt, chế tạo máy. Đại học tổng hợp. Người Bồ Đào Nha xây 
dựng từ 1502. Thủ đô của Vương quốc Braxin độc lập 
(1822 - 89) và của Cộng hoà Braxin (1889 - 1960). Có các di 
tích kiến trúc thế kỉ 16-18. Viện Bảo tàng Mi thuật Quốc giá. 

RIPHEI [L.. Ripheus - tên cố của vùng núi LUran (Nga) bằng 
tiếng Latinh], phân vị địa tầng, được dùng phổ biến ở Nga, với 
ranh giới dưới cách đây khoảng 1.650 triệu năm và ranh giới 


trên cách đây 680 triệu năm. R đặc trưng bởi các đá biến chất ' 


yếu, chủ yếu là đá cacbonat chứa nhiều stromatolit (hoá thạch 
tảo) và vị thực vật ở phần trên của mặt cắt. Được chia nhỏ làm 
ba phần: hạ, trung và thượng. R hiện được đùng như một phân 
vị địa tầng địa phương của địa chất học Nga. 

RIPTƠ (A. rift), cấu tạo có liên quan với sự tách giãn theo 
chiếu ngang của lớp thạch quyển vỏ Trái Đất. Vẻ hình thái có 
đạng hào, trũng kéo dài từ hàng trăm đến hàng nghìn kilômét, 
chiều rộng từ vài chục đến vài trăm kilômét, biên độ dịch 
chuyển thẳng đứng đạt tới hàng kilômét. Dọc theo các R 
thường có dung nham bazan phun trào lên, tạo nên những dải 
bazan cùng tuổi đối xứng ở hai bên R., Ở hai bên hố trũng 
giữa R là những gờ núi cao 2.000 - 3.000 m (so với đáy biển), 
tạo nên sống nủi giữa đại dương. Vd. R Đông Phi, R Sông 
Ranh. R giữa đại dương. 


——. Chuyển động của các 
cÁ—— nàng thạch quyền 
8S» Hướng dàng macma 

/ NNN Dòng đối lưu 


Đới hút chìm: 
- Mảng đại dương trượt xuống dưới lục địa. 
|_- Núi lửa phun trào 
- Tâm động đất tới độ sâu 700km (động 
đất xảy ra trong đới tiếp xúc giữa hai 
mảng) 


Thái Bình Dương 


RITUÔCNEN R 


RISOLIO A. Ê. Đuy P. (Armand Emmanuel du Plessis 
Richelieu; 1766 - 1822), nhà hoạt động chính trị Pháp. Sau 
cách mạng Pháp, năm I 790, đã di cư ra nước ngoài, tham gia 
quân đội Nga chống Thổ Nhĩ Kì. Trở về Pháp thời kì Trung 
hưng. làm thủ tướng (1815 - 18). Năm 1820, trở lại chính 
quyền nhưng không đáp ứng yêu cầu của cả hai phái cực đoan 
và tư do, nên phải từ chức năm 1821. 

RISOLIO A. J. Đuy P. 
(Armand lean du Plessis 
Richelieu: I585 - 1642). nhà 
hoạt động chính trị Pháp thời 
vua Lu-lI XIH (Louis XIID. 
Tế tướng. Xuất thân trơng gia 
đình quý tộc nhỏ; từ nhà tu 
hành vươn lẽn thành Hồng y 
giáo chủ. Năm 1624, là thành 
viên của Hội đồng Nhà vua. 
Thực hiện có hiệu quả một 
loạt chính sách cải cách nội 
trị, quản sự, kinh tế, văn hoá, 
giáo dục, ngoại giao... Trong 
I8 năm giữ địa vị chủ chốt ¬ 
trong triểu đình, Risơliơ đã Risơllơ A. J. Đuy P. 
đưa chế độ quân chủ chuyên chế Pháp phát triển lên một bước 
quan trọng. 





RITRECA (l. ricercar). tác phẩm âm nhạc phức điệu Tây 


INNN óp phỏ tục địa 
KHMM Lấy phủ đại dương 
DJ XĂS Maniti trên 

“==%' Quyển mềm 


Lớp trắm tích 


Thạch quyển 








_ Riptơ ” 
- Phun trào núi lửa dưới biển 
| * Động đất ở độ sâu vừa phải 


k . = —— 


Châu Phi 


Đại Tây Dương 





iptơ 


RISC - TẬP LÊNH MÁY TÍNH RỨT GỌN (A. RISC - 
lReduced Ínstruction Set Compulter), bộ xử lí dùng một tập 
giới hạn các lệnh được tối ưu hoá sao cho mỗi lệnh có thể 
được thực hiện rất nhanh, thường chỉ trong một chu kì đồng 
hồ. Như vậy, các bộ xử lí RISC thực hiện các lệnh đơn giản 
nhanh hơn so với các bộ xử lí được thiết kế để xử lí các mắng 
lệnh lớn. Nhưng chúng chăm hơn so với các bộ xử lí CISC đa 
dụng khi phải thực hiện các lệnh phức tạp vì phải ngắt những 
lệnh này thành nhiều lệnh máy trước khi thực hiện. 


Âu thế kỉ I6 - I7, cấu tạo gồm một số (3 - 7) phân đoạn. liên 
tục chuyển đổi qua lại với nhau. Trong mỗi phân đoạn, chủ của 
nó được phát triển bằng hình thức mô phỏag. Sư chỉnh lí thống 
nhất về chủ để của R dần dần đã dẫn tới sự cấu tạo thể loại 
Fuga (Fuga) một số chủ đề. R đầu tiên thường được viết cho 
luýt, sau đó cho oocgan, claviê, các hợp tấu khí nhạc. Các tác 
phẩm kiểu R cũng được gọi là Caprixiô (Capriccio) và Fanta. 

RITUÔCNEN (Ph. ritourelle), !. Trong thanh nhạc. là 
đoạn chen khí nhạc điển tấu lúc mở đầu và kết thúc một khổ 
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của bài hát. bài tình ca, bài aría của ðpèra, vv. Ở hình thức 
rôngđô cổ, R được eoi là điệp khúc (thanh nhạc). 

2. Trong nhạc vũ khúc, đoạn nhạc diễn tấu khởi đầu và kết 
thúc điệu nhay, 


3. Trong balé cuối thế kí L7 đầu thế kỉ 18, đoạn nhạc điển 
lầu trước một vũ khúc. 


RÌU công cụ thủ công đùng để chặt hạ cây. R gồm có 
đầu R và cán. Đầu R bằng thép và có trong lượng khoáng 
1.000 g. Đâu R gồm có hai phản chính: óc R để tra cán và 
lưỡi R đề chặt. Cán R có chiều dài 70 - 8Ó cm bằng gỗ hoặc 
tre. R được nghiên cứu cái riến liên tục theo hướng nâng cao 
chất lượng thép làm đâu R, thay đổi hình dạng để tăng công 
suất cúa lực chặt. 


RÌU BẮC SƠN thuật ngữ khảo cổ học để chỉ những công 
cụ làm Từ cuội nguyên hoặc cuội ghè, thân đài, hẹp ngàng, đốc 
thuôn và chỉ được mài ở rìa lưỡi. RBS còn được gọi là “rìu mài 
lưỡi” phân bế rộng. xuất hiện sớm nhưng phổ biến nhất, đặc 
trrng nhất trong văn hoá sơ kì Đá mới Bắc Sơn. 





Rìu Bắc Sơn 


RÌU BẦU DỤC (Ð. Walzen beil). loại rìu đá mài nhấn, 
mật cất ngang có hình gần bảu dục. Người t4 cho loại rìu của 
người Papua ở đảo Niu Ghinẻ là RRD điển hình. Õ Việt Nam, 
đã tìm thấy RBD phố biến trong giai đoạn muộn - giai đoạn 
Gò Trừng - của văn hoá Đa Búi. 

RÌU CÓ HỌNG loại tu bằng kim loại trên lưỡi có họng, 
tức phần lõm vào để tra cán. Ở Việt Nam, RCH bằng đồng đã 
xuất hiên từ văn hoá Đồng Đậu. Đến văn hoá Đông Sm, RCH 
đã có nhiều loai: rìn hình chữ nhật, rìu xơè cán. rìu lưỡi xéo 
hay hình hìa... Cũng cố RCH bằng sắt. 

RÌU CÓ VAI loại ru đá mài toàn thân, đốc và thân phân 
biết vớt nhau bới chuôi và vai. RCV khác nhau ở đẳng vai: 





Rìu có vai 
1. Văn hoá Bàu Tró; 2. Văn hoá Biển Hồ 
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vuông, xuôi, nhọn. 


RCV là đặc trmg của hậu kì Đá mới ở Đông Nam Á. Ở 
Việt Nam, RCV phổ biến trong các loại văn hoá hậu kì Đá 
mới - sơ kì Kim khí như văn hoá Hạ Long, văn hoá Bàu Tró, 
văn hoá Biển Hồ và các văn hoá vùng lm vực sông Đồng Nai. 

RỲÌU HÌNH HỊA loại rìu lưỡi xéo, gót lưỡi có góc vuông, 
mũi lưỡi hát lên, làm cho rìu có hình chiếc hía (một loại giầy 
cổ). RHH thường gặp trong vân hoá Đông Sơn, phố biến 
trong lưu vực Sông Hồng. Trên mặt RHH thường có trang trí 
hình thuyền, hình người hoá trang, hình chim, hay hình chó 
đuối bượu. 





-.NŒ S 


` 
ì 
BH .: Đen: 
Thế & Hs iợN 


Rìu hình hía 


RỈU LƯỠI XÉO loại ru bằng kim loại, có họng, lưỡi 
không cân xứng. RLX là một đì vật độc đáo trong các văn 
hoá kim khí ở Đông Nam Á, đặc biệt là trong văn hoá Đông 
Sơ. Có nhiền RLX được trang trí trên một mặt hay trên cả 
hat mặt. Có loại đúc thu nhỏ để làm đồ minh khí chôn trong 
mộ. Theo hình khắc trên trống đồng, ta biết một cách tra cán 
RLX và ở đây, RLX được dùng như rìu chiến. Còn đựa vào 
cách tra cán gỗ tìm được trong mộ Châu Can thì RLX có thể 
đùng như mỏi loại dao chuốt. 





Rìu lưỡi xéo 


RÌU NGẮN thuật ngữ kháo cổ học chỉ công cụ làm từ đá 
cuôi, phè đếo mọi mặt, có hình gần nửa bầu dục, chiều rộng 
lưỡi lớn hơn chiểu đài thân, đốc piäng gần vuông góc với trục 
dọc. RN là công cụ đặc trưng cho văn hoá Hoà Bình. Xem 
hình trang sau. 

RẦU TAY thuật ngữ khảo cổ học chỉ công cụ làm từ đá ahè 
đẽo hai mặt hình đáng căn xứng. gần hình hạnh nhân, có đôc 
cầm ở một đầu, đầu kia thuôn nhọn là phần tác dụng. mặt cắt 
neane hình thấu kính. RT xuất hiện từ văn hoá Selơ (Chelles), 


RIXAN Y ALÔNXÔH. 





phổ biến và đặc trưng cho các văn hoá Asơn (Acheul) ở 
Châu Âu. 





Rìu tay 


RÌU TỨ GIÁC loại rìu có mặt lớn và mặt cắt ngang hình 
tứ giác, mài nhắn toàn thản, đốc phẳng, hai cạnh bên gần 
sone song, không có chuôi. Ở Việt Nam, RTG xuất hiện từ 
hậu kì Đá mới, phổ biến trong thời đại Kim khí và đặc trưng 
cho các di tích văn hoá Phùng Nguyên, Đồng Đậu. 





Rìu tứ giác 

RIUKTU (A. Ryukyu), chuỗi đảo nhỏ nổi liền đảo Kiusu 
(Kyushi) của Nhật Bản với đảo Đài Loan. Các đảo chính: 
Ôkinaoa (Okinawa), Amami Guntô (Amami Gunto). Dài 
I.200 km; diện tích 4,8 nghìn km2. Dân số I,Š triệu (1996). 
Địa hình đồi núi (định 1.935 m). Nguồn gốc núi lửa, san hô. 
Khí hậu á nhiệt đới, hay có bão. Thành phố chính Naha 
(Naha), 302 nghìn dân (trên đảo Ôkinaoa). 


RIVÉÊRA Ð. (Diego Rivera; 1886 - 1957), hoạ sĩ tranh 
tường Miêhicô. Học Trường Mi thuật Mêhicô. Năm 1907, 
sang Châu Âu, nhập “trường phái Pari”, theo xu hướng lập 
thể; từng sống ở Italia, Đức, Nga. Năm 1920, cùng Xiquâyrôt 
(D. A. Siqueiros) chủ xướng "hội hoa tranh tường Mêhicô'. 





Năm 1922, thực hiện công trình nghệ thuật ở Hội trường 
Bôliva (Bolívar) Đại học Mêehicô; những năm 1923 - 28, 
trang trí Phòng thư kí Bộ Giáo dục Quốc dân; những năm 
I930 - 35 và 1940, trang trí Nhà Quốc hội Mêhicô; năm 
1952, thực hiện tranh hoành tráng ghép đá mài ở cung Đại 
học Mêhicô. Tác phẩm quan trọng nhất của Rivêra là trang 
trí Phòng tư liệu Trường Quốc gia Nông nghiệp ở Chapingô 
(Chapingo, 1925 - 27). Là hoạ sĩ cách mạng, nghệ thuật 
Rivêra mang tính hiện thực hoành tráng, bút pháp năng động, 
mang hơi thở xã hội và nhân đản vô sản Mehicô. Rivêra có 
tham vọng nối liền truyền thống nghệ thuật tiền Côlômbô với 
thời hiện đại, có đóng góp lớn lao cho hội hoa hiện đại của 
dân tộc. Ông là một trong ba hoa sĩ đã xây dựng nên trường 
phái tranh tường Mêhicô nổi tiếng. 


Rivêra Ð. 
"Dây chuyền sản xuất trong nhà máy ô tô” 
(tranh tường; 1932) 


RIVÉÊRA H. Ê. (José Eustasio Rivera; 1889 - 1928), nhà 
thơ, nhà văn Côlômbia. Tốt nghiệp đại học luật. Sau đó, với 
tư cách luật sư chính thức, đại diện của chính phủ, thực hiện 
các cuộc điều tra về số phận những công nhân mỏ dầu ở sông 
Macđalena (Magdalena) và các tội ác dọc biên giới Côlômbia 
và Vênêxuéla, thu thập được nhiều tư liệu sống để sau này 
viết cuốn tiểu thuyết '“Vực xoáy”. 


Mở đầu sự nghiệp văn chương bằng trường ca: “Khúc hát 
dâng Xan Maltêô”, ca ngợi Ricacđô, vị anh hùng của cuộc 
chiến tranh giành độc lập. Từ 1941, cho đăng các bài xonê 
trên các báo ở thủ đô Bôgôta, sau này, chọn 58 bài ¡n thành 
tập “Miền đất hứa” (1921). Tiểu thuyết “Vực xoáy” (1924) 
được công nhận là một trong 3 cuốn sách kinh điển của dòng 
tiểu thuyết bản địa thịnh hành những năm trước Chiến tranh 
thế giới II. Bằng bút pháp trữ tình, Rivêra đã viết những trang 
rung động về cảnh trí thiên nhiên miền rừng núi hoang vu mà 
hùng vĩ; và bằng cái nhìn hiện thực, ông đã phơi bày cuộc 
sống của những người làm rừng phải chống chọi quyết liệt 
với thú bốn chân và hai chân. 

RIXAN Y ALÔNXÔ H. (José Rizal Y Alonzo; 
I86I - 96), nhà yêu nước Philippin. Tài năng trên nhiều lĩnh 
vực: thơ văn, hội hoạ, điêu khắc, y học, khoa học tự nhiên và 
triết học. Có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, tuyên 
truyền thức tỉnh lòng yêu nước và ý thức dân tộc. Năm 1892, 
thành lập Liên mình Philippin, chủ trương tiến hành cải cách 
kinh tế, xã hội, giáo dục và xây dựng quốc gia thống nhất. Bị 
thực dân Tây Ban Nha bất đưa về Manila xử tử ngày 
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30.12.1896. Tác phẩm nổi tiếng *Đừng cham đến tôi” 
(1887). tổ cáo chế độ thuộc địa tàn bao của Táy Ban Nha ở 
Phitppin. kêu pọi nhân dân đấu tranh cho tr đo, quyên học 
tập và phát triển. Được coi là người cha tỉnh thần của chủ 
nghĩa dân tộc PhìiÌippìn. 

RÒ x. Đường rò. 


RÒ ĐỘNG - TĨNH MẠCH tình trang có một lỗ hoặc một 
đường nối thông giữa một động mạch và một tính mạch 
(thường chạy xong song và sát nhịn). Cố hai loại: RĐ-TM 
bẩm sinh (có từ khi mới sinh), vd. các u bẩm sinh cúa mạch 
máu; RĐ-TM mắc phải còn gọi là rò chấn thương khi hai 
mạch máu ở gần nhau cùng bị thương một lúc ở một điểm 
pắn sát nhau. Qua lỗ hay đường rò. máu từ đóng mạch (có áp 
lực cao) chảy sang tĩnh mạch (cố áp lực thấp) rồi đổ về tim 
phải gây rồi loạn về huyết động: tm bắt buộc phái làm việc 
tăng lên, cuối cùng dần đến suy tìm phải. Cách điều trị đuy 
nhất là phần thuật (xt. Phình đóng mạch). 

RÒ HẬU MÔN dường thông bất thường đi từ lỗ ngoài đa 
đến lỗ trong ở niêm mạc hậu món - trực tràng và ở (rong cơ 
thắt hậu môn (đường rồ hoàn toàn). hoặc tì đa vào hố ngồi - 
trực tràng, ở ngoài cơ thất hậu môn (đường rồ chột), xáy ra 
xau 4pxe quanh hậu môn tự vỡ ra ngoài; đường rò bị xơ hoá, 
có nhiều mò hạt, rí địch và mủ, không tự liên được. Dự 
phòng: rạch rông apxe quanh hậu môn theo đúng kí thuật, 
bảng bó hằng ngày, điểu khiến sự lên sẹo từ trong sâu ra 
ngoài da, khóng cho vứ miệng quá sớm. Điều trị: rạch rộng 
đường rò, phá huỷ hết các ngách đường rò, phơi bàv đường 
rò và điệu khiến sự lên sẹo. 

RO ĐÁ rọ đựng đá. được đan bằng tre tươi hoặc bằng dây 
thép ma kẽm (đường kính 3 - 4 mm), đùng để xử lí những nơi 
có đòng chảy mạnh, bảo vệ bờ và dòng sông, suới. Tuỳ theo 
đường kính của đá mà xác định kích thước mắt rọ. Rọ đan 
bảng cật tre tốt đảm báo độ déo và bên. 

ROA BAXTÔT A. (TBN. Augusto Roa Bastos; sinh 
1917), nhà văn Parapoay. Thời niên thiếu, sống tại nhà máy 
đường nơi cha òng làm việc. Cuộc sông và phong tục của 
người thổ dàn đa đỏ ở vùng này ăn sâu vào kí ức óng và trở 
thành máu thịt trong các tác phẩm văn học của Roa Baxtôt 
sau này. Viết tiển thuyết. kịch bán văn học và làm thơ. 

Năm 1944. sang Par làm phóng viên mặt tràn cho tờ "“Đát 
nước" (1946). trở về nước giữa lúc chế đò độc tài đang thẳng 
tay đàn áp phong trào dân chủ. Năm L947, phải lưu vong sang 
Achentina. Tập truyện ˆ “Tiếng sấm giữa những tàu tá” (1953) 
phơi bày thực trạng xã bội đen tối của đất nước, gây tiếng 
vang lớn và thôi thúc ông xây đựng bức tranh toàn cảnh sinh 
động và hấp dẫn về tổ quốc mình. Tiểu thuyết “'Con của 
người” (bản dịch tiêng Việt đo Nhà xuất bàn Tác phẩm mới 
ấn hành có tèn ''Lửa và hủï`). 

Sau LÍ năm sống lưu vong. ông trở về thăm quê hương, lận 
tắt chứng kiến những tôi ác tày trời của chế độ độc ti 
Xtœrôexné (A. SIroessner), Đó là những chất liệu quý giá để 
sáng tác những tập truyên ngắn: "Gõ bị cháy" (1967), 
“Những dấu chân trên mặt nước” (1962), “Chết mòn” (1969), 
Tại Buênôt Airet (Achentina), trong khung cảnh cuộc đấu 
tranh chòng chế độ độc tài Pinôchê (A. Pinochet) vừa thiết 
lập ở Chi L£ (1973), viết tác phẩm '“lì, Đấng tối cao", là một 
bản cáo trang lên án bọn độc tài, quản phiệt. Sau khi chế độ 
độc tài Xtơrôexnê bị lạt đổ, Roa Baxtôt về sống ở tổ quốc 
mình. Được Viện Hàn lâm Hoàng gia Tây Ban Nha tặng giải 
Xccvanftet (Cervantcs, 1989). 
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ROĐAMIN B (AÁ. rhodamine B), phẩm nhuộm tàu 
đó - tím. tạ. = 210 - 2119 (kèm phân huỷ); tan trong 
nước, ancol, axeton; điều chế từ anhiđrt phúalc và 
3 - điety[l - aminophenol. Dùng để nhuộm len, lụa, đa, giấy, 
xà phòng. Trong hoá phân tích. dùng để xác định mốt số 
nguyên tố như kẽm, antimon (V), vonfram (VÌ), vv. 

ROPĐI (L. Rhodium). Rh. Nguvén tô hoá học nhóm VTIIR, 
chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố; xố thứ tự 45; nguyên 
tự khối 102.9055: thuộc họ platin. Do nhà hoá học Ảnh 
Ulơxtơn €W. Wollaston) tìm ra năm I§03. Kim loại có khối 
lượng riêng 12.41 g/cm3, t„.= 19635C. Hợp kim cúa Rh vớt 
platin đùng phủ mặt gương trong dụng cụ thiên văn. làm chất 
xúc tác, chè tạo cặp pin nhiệt điện, vv, 

ROĐI CLUORUA (A. rhodium chloride). RhC]1+.3H¿O. 
Tĩnh thể màu đỏ hơi nâu; dễ bị chày rữa: phân huỷ ở 4759C; 
ít tan trong nước. 

ROI NGỰA đạo cụ trong nghệ thuật tuồng, làm bảng sơi 
máy đài khoảng 60 cm. Được chia ra làm bốn phần. Ba phần 
đoạn mày được chẻ làm ba, tết lại cho mềm. Sau đó chia đều 
buộc thêm ba, bốn tua sợi gai màu đo. Phần còn lại là tay cảm 
có buộc một vòng nhỏ ở đầu để khi biểu diễn, điễn viên đeo 
vào ngón tay út bên phải. RN trong nghệ thuật tuồng được coi 
là hình thức ước lệ đặc xác, được dùng trong nhiều 
tình huông: lên ngựa, ngã agưa, buộc ngựa. tim ngựa, cưỡi 
ngựa, vv. 

ROI x. Vì kèo. 


ROITO (A. Reuter). hãng thông tân Anh. đo Roitơ Œ. 
Reuter), một người Đức quốc tịch Anh thành lập năm 1850 ở 
Pháp, chuyển về Luan Đôn năm I§51. Đầu tiên là hãng tư 
nhán, nay là tập đoàn của 4 hiệp hội: Hiệp hội những Nhà 
xuất bản Báo, đại điện cho các báo toàn nước Anh; Hiêo hội 
Báo chí, đại điện cho các báo khu vực ở nước Anh và của 
Công hoà Ailen: Liên hiệp Báo chí Ôxträylia. đại diện cho 
các báo Ôxtraylia; Hiệp hội Báo chí Niu Zilàn, đại điện cho 
các báo cúa Níu Z/lãn. Vào những năm 6Ô thế kì 20, R trở 
thành mội (rong các hàng thông tấn đầu liên trên thế giới sử 
dụng máy tính để truyền các dữ liệu tài chính cho các khách 
hàng nước ngoài. Đến 19§1. R đã có những bước phát triển 
cắt nhanh nhờ điện toán hoá các sản phâm thông tin của mình 
trén phạm vị toàn cầu như cung câp dữ liệu và thòng tìn về thị 
trường tài chính và chứng khoán, hàng hoá, tỉ giá liền tệ. vv. 
Năm 1984. R trở thành công ft mềm yết trên thị trường chứng 
khoán Luân Đôn (Anh) và NASDAQ (Hoa Kỳ) với tổng tài 
sản định giá trên thị trường lên tới 200 triệu bảng Anh. Sau 
đó, R đã tiến hành việc mua lại một [oat các hãng thông tấn 
trone đó có Vixniu (Visnews) [(1985), sau đối tên thành 
truyền hình R (Reuters Television)). R không hoạt động như 
một hãng thông tần quôc e1a mà như một cơ quan thòng tấn 
quốc tế. Ngày nay, ngoài việc phát các tin tức thời sự, R cồn 
là nhà cung cấp chính thông tin tài chính cho các doanh 
nghiệp. tổ chức chính phủ và tư nhân trên toàn thế giới. 
Doanh thu hàng năm trên 4Õ triệu bảng Ánh 

“ROM THOM điệu quần vũ phố cập của người Khơ Me 
Nam Bộ. “RT”” không nắm tay nhau thành dây xích đi vòng 
tròn nhĩ xoè vòng của Thát, xơang của Gia Rai mà múa tìmg 
đôi nam nữ di chuyển trên đường tròn ngược chiều kim đồng 
hỏ. Theo truyền thóng, thiếu nữ chủ động mời nam giới. bằng 
cách chắn hai tay trước ngực, cúi đàu. Khí múa, các cô gái 
thường đi những bước ngăn, nhẹ nhàng. hai bàn tay áp vuốt 


nhau đê duối những ngón tay xoè ra, ngón cái đặt vào đốt 
giữa ngón tro. Các chàng trai Khơ Me hước nước bước đây 
khoc, hai tay múa dang rộng, có kết hợp đánh vai lượn quanh 
các cô pất, vừa như để đùa vui. vừa như để nói lên sự nông 
nhiệt của mình với người bạn gái. "]ÈT”` thường múa trong 
những buổi liên hoan. lễ hội quanh một cột có cắm hoa. 

“RÒM LÊU” (uếng Khơ Mc: rồm - múa, Lêu - Lào, múa 
Lào), điệu múa của dân tộc Khơ Me Nam Bộ được nhàn dàn 
ưa thích và dần dần đã được Khơ Me hoá trong sinh hoạt của 
nhân dân. Động tác chủ đạo ba bước tiến, một bước lìi, tay 
uốn. guộn. 

"RÒM XA RA OANZ” (tiếng Khơ Me: rồm - múa, xa ra 
oan - hàng - hàng ngang. hàng dọc, múa trên đôi hình ngang 
đọc), điệu múa của đân tòỏc Khơ Me Nam Bỏ. Đông tác chủ 
đạo đi nhún tiến, lùi, tay duôi hai bên. 

RÓN (cơ. giòn), tính chất của những vat liêu Kém chịu 
kéo. Dưới tác dụng của ứng suất kéo. vật liệu có thể bị phá 
huỷ mà khóng kịp biến đang hoặc biến dạng rất nhỏ. 

RONG CÂU (Gracilaria). chỉ tảo biển, ngành Tảo đỗ 
(Rhodophw:a), gồm nhiều loài có hình đạng khác nhau: trì 
Iròn, phiến. bản hẹp; chia nhánh theo kiểu mọc chuyền, chạc 
đôi hoặc chùm. Gốc tản có bàn bám dạng đĩa. Cấu tạo trong 
gồm lõi và xợi trục chính, được hình thành bởi những tế bào 
tương đối lớn hơn, xung quanh có mội hay vài hàng tế bào 
vây tru. Phân biểu bì gồm 2 - 4 hàng tế bào liên kết chặt chẽ 
với nhau. càng về phía ngoài càng nhỏ dân. Bào quá màu đồ 
tươi. Có khoảng trên IÖ0 loài. Phân bố ở nhiều vùng ven biển. 
Ở Việt Nam, có L6 loài. trong đó có 2 loài Œ. øvi2!a (G. 
verriceosa) và Ớ. blodgetHi phân bố ròng trong các ao, đầm 
nước lợ và vùng triều (x. Rong cảu chỉ vàng). RC là nguồn 
nguyên liệu để chế biến các sản phẩm như aga, agaroZØ, các 
sắc tố phyeoeritrin, phycoxianin, được sứ dụng rộng rất Irorig 
nhiều lĩnh vực khác nhau. RC còn được sứ dụng như một loại 
thực phẩm (làm món nôm được ưa chuộng). Nhiều nơi trên 
thế giới và ở Việt Nam đã tiến hành trồng RC với qny mô lớn, 
thu được sán lượng đáng kể, có giá trị kinh tế cao. 

RONG CÁU CHỈ VÀNG (Gracilari4 ašsiatica = C. 
verrweosa), loài rong câu có giá trị kinh tế lớn, phân bố rộng, 
có sản lượng lớn nhất hiện nay. Sống ở mỏi trường nước lợ, 
có biên độ đao động nhiệt độ khá rộng (Í3 - 359C), nhiệt độ 
tối ưu 20 - 25%C, độ mạn 15 - 20%s. pH 7 - 8, mặt nước lặng, 
không có sóng gió, mức nước sâu thích hợp nhất cho quang 
hợp là 20 - 30 em vẻ mùa đông và 30 - 40 cm về mùa hè, đáy 
phảng bùn pha cát. có dòng cháy nhẹ. RCCV cung cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất aga và các chế phẩm 
khác. Đã được trồng từ hàng chục nâm nay ở nhiều nước 
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thuộc Châu Á - Thái Bình Dương. Năng suất cao nhất đã đạt 
tới 8 - 1Ô tấn rong câu khô/ha/năm, trên điện tích hàng nphìn 
hecta. Việt Nam có nguồn lợi RCCV khá lớn nhưng do khai 
thác trước đây không hợp lí, nguồn lợi bị giảm sút nghiêm 
trọng. Nghiên cứu sinh học và kị thuật trồng RCCV ở V:ệt Nam 
bát đầu từ đâu năm 1963, đến nay đã giải quyết nhiều vấn đề 
cơ bản (về sản xuất piống, kĩ thuật canh tác, thu hái, chế biến), 
Sản lượng hàng năm khoảng 1.000 tấn rong câu khô. 

RONG ĐUÔI CHÓ (€ eraIophylliun demersum; (K. rong 
đuôi chồn, cỏ khét), loài cây thuộc họ Rong đuôi chó 
(Ceratophyllaceaø). Thân tháo. mềm, không có rẻ, dài 30 - 
30 em, phân nhánh nhỏ đài, mọc lơ lửng trong nước. Lá moc 
vòng 4 - L2, vò ra có mùi khét đặc biệt, phiến lá chia nhỏ ra 
thanh bản hình sợi chỉ có gai. Hoa nhỏ, mọc ở nách lá, không 
có cuông, Quả hình trứng đet. mang 2 sừng ở gốc. Ở Việt 
Nam, RĐC mọc ở các ao hồ. mương máng. Phát triển mạnh 
nhất vào tháng 6-7 và từ tháng 9 thì lụi đần. RĐC được dùng 
làm thức ăn cho lợn. 

RONG ĐUÔI CHỔN x. Rong đuái chó. 


RONG HUYẾT ra huyết từ đường sinh dục nữ ra ngoài. 
kéo đài trên 7 ngày ngoài kì kinh nguyệt. Nguyên nhân; doa 
sẩy thai, sẩy thai; ung thư cổ tử cùng; ung thư thân tử cung, 
u xơ lừ cung. Cần được khám bệnh để xác định nguyên nhân 
và điều trị. 

RONG KÌ LẦN (Echeuma), chỉ rong biển. Có cac loài 
REU (Echeumna gelarnae) và REUL gai (E. okamurar). Tản 
của RKL có dạng trụ hơi hẹp, phân nhánh, giòn, thường mọc 
bò lan, có màn lục vàng hay hịc thâm, Cấu tạo trong của tán 
gồm các tầng: tế bào tru, tế bào vây trụ, tế bào bì. Kích thước 
các loại tẻ bào khác nhau. Chu kì sinh sản của RKL gồm 3 
loạt tản: tản bào tử lưỡng bội, tản giao tử (tản đực và tản cái 
đơn bội), tán hào tử quả (tán giao tử cái ở thời kì thành thục 
sinh sản có mang túi bào tử quả - cyxfocaTp). 

RKL đã và đang được phát triển trồng ở đảo Hải Nam, 
Trung Quốc và một số vùng biển thuộc Tây Thái Rình Dương. 
Ở Việt Nam, RKL mới khai thác tự nhiên, chưa phát triển 
trồng. RKL có giá trị thực phẩm (dùng nấu chè, nấu thạch) và 
là nguyên liệu để chế biến keo carraeeenan. 


RONG KTNH hiện tượng hành kinh kéo đài trên 7 ngày, 
bất kể tượng máu nhiều hay ít. RK có thể do nguyên nhân rối 
loạn hoạt động nội tiết liền quan đến sinh đục: tử cune bị tổn 
thương (u xơ, lao niêm mạc tử cune); các bệnh rối loan chảy 
máu, đồng máu. Nói chung, RK bao giờ cũng là bệnh lí và 
cần được xác định nguyên nhân bệnh và điều trị kịp thời, đỡ 
mất máu kéo đài. Đặc biệt đối với những em gái đang ở tuổi 
dậy thì, RK cần được chữa rất sớm, tránh đề thiếu máu kéo 
đài, gây khó khăn cho việc điều trị nguyên nhân bệnh. 


RONG MƠ (Szrgassưm), chỉ tảo biển, ngành Tảo nâu 
(Phacophyta) có màu vàng hoạc nâu, thường sống bám thành 
từng bụi trên các tảng đá vùng trung và hạ triển. RM phán 
nhánh nhiên. Thân và nhánh có dạng trụ tròn hoặc hơi det, 
nhẩn hoặc có gat nhỏ. Từ các nhánh mọc ra nhiều lá, phần lớn 
có gân và ổ lông, mép nguyên hoặc có răng cưa. Túi khí hình 
tròn hoặc bầu dục mọc ở nách, trên gân lá hoặc ở các nhánh 
nhỏ chót cùng có cánh gai nhỏ hoặc không. Cơ quan sinh sản 
hình trụ tròn hoặc lăng trụ, nhắn hoặc có gai, có hoặc không 
chia nhánh, thường mọc thành chùm, trên thoi sinh sản có thể 
nảy ra lá hoặc túi khí. Trên thế giới, RM cố hàng trăm loài 
khác nhau. Ở vùng biển Việt Nam có vài chục loài, thường 
gặp nhất là các loài: RM nhánh bò (S. p2lycystưm), RM 
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Vachel (S. vachelliceanram), RM Tiêm (Š. hemiphyllam), RM 
lá mềm (S. /£nemium), RM Svaczi (S. swar/i27), phản bố chủ 
yếu ở vùng biển các tỉnh Quảng Ninh, Khánh Hoà. Mùa vụ 
khai thác tốt nhất là cuối xuân đầu hè. RM thường được khai 
thác tự nhiên làm ngưyên liệu chế biến axit anginic 
(C¿HzOs)a, anginat, keo angin, vv. có ứng dụng rộng rãi. Ở 
Việt Nam chưa phát triển nghề trồng RM. 


vh, 
⁄Z” 


`— 


/A /4 
bà N : ÿ Z ANH 


-~¬ 
\ à ` 


z7 
Z⁄ 


ong mơ 


RONG SUỤN (Xappaphyeus alvare2i/), loài rong đỏ. Tàn 
có dạng trụ tròn phản nhánh lôn xộn. Đường kính tản khi 
trưởng thành có thể đạt đến Š - 6 mm, giòn. màu luc vàng hay 
lục thẫm. Trong điều kiện xinh trưởng tốt, khối lượng tối đa 
của tản có thề đạt I,0 - (,5 kg. Cấu tao trong của tán RS gồm 
các tảng: tế bào trụ. tế bào vây trụ, tế bào bì, Chu kì sinh sản 
của RS gồm 3 loại tản: tản bào tử lưỡng bội, tán giao tử (tản 
đực và tán cái đơn bội), tản bào tử quả (tản giao tử cái ở thời 
kì thành thục sinh sản cái mang túi bào từ quả - cyxtocarp). 
RS phát triển và sinh trưởng tốt trong môi trường nước biến 
có độ trong lớn, nước lưu thông có dòng chảy nhẹ. ít sóng 
s/ó, nhiệt độ thích hợp 25 - 289C và độ mặn thích hợp từ 
26 - 32%a. RŠS có g1á trị kinh tế cao; là nguyèn liệu để chế 
biến keo carrageenan, sản phảm này có nhiều còng dụng 
khác nhau, chủ yếu trong các linh vực công nghiệp thực 
phẩm. đệt, in, mĩ phẩm, y được, nông nghiệp, vv, 


Philippín và Inđônexia là những nước đang phát triển trồng 
RS theo phương pháp giàn bè nổi và trồng bằng dây đơn căng 
trên đáy. Sản lượng trồng RS ở các nước này hằng năm đạt từ 
vài chục nghìn tấn đến hàng trăm tấn. Từ năm 1993, RS đã 
được đi nhập từ Nhật Bán về trồng thử nghiệm ở vùng biển 
Miền Trung Việt Nam như Khánh Hoà, Ninh Thuận theo 
phương pháp giần bè nổi, dây đơn căng trên đáy, trồng đáy. 
long dược trồng thư nghiệm trong các vịnh kín, bãi ngang, 
đìa nuôi tôm. Chất lượng keo carragccnan của RS trồng thử 
nphiệm tương đương RS trồng ở Philippin. 

RONG TÓC TIÊN (Vallhisneria spữalx; tk. rong mái 
chèo, tóc tiên nước) cây họ Tóc tiên nước 
(Hydrocharitacede), mọc chìm dưới nước, có thêm rễ ngăn 
nằm trong đất. Lá hình mái chèo. đài ngắn tuỳ theo miƒc Tước 
sân hay riông, có thể dài tới 2 m, rộng 5 - 1O mm, chóp lá tù 
hoặc có mũi nhọn. Rễ trắng, bám chặt vào lòng sông và 
mifơng máng nên nước cháy mạnh cũng không trôi đi được. 
Thụ phân nhờ nước; sau khi thụ phấn, hoa cái xoắn lại, quá 
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và hạt phát triển ở đáy nước. hoa cái rối có cọng xoắn, hoa 
đực đứt cuống nổi lên. Nguồn gốc ở Địa Trung Hải, ngày nay 
mọc rộng rãi ở các vùng ôn đới, một phần ở vùng nhiệt đới 
và cạn nhiệt đới, RTTT là nguồn thức ăn xanh quan trọng cho 
lợn trong mùa đóng. 

RONG TỪ (Na/adaeeae), họ thực vật, lớp Một lá màm 
(Monocoryledonae). Thân cô, mọc ở nước, sống hằng năm, 
bén rế ở các mấu. Thân mảnh, dài, phân nhánh rẽ đôi, nhắn 
hay có gai, Lá mọc sít nhau 2 - 3 cái một, không cuông, hình 
chị: bẹ lá cụt, phía trên có hai tai. Hoa đơn tính cùng gốc, bé, 
màu hìc, mọc đơn hoặc thành nhóm ở gốc cành. Haa đực môt 
nhị, bao hoa hai môi, bầu một lá noãn, một ð, một hạt không 
nhũ. Chỉ có một chỉ Wz/2zs. 35 loài. Phân bố kháp thể giới. Ở 
Việt Nam có 3 loài, ở Miền Nam gặp lÈT không mo (N4j4s 
eraminea). ở Miễn Bắc có RT (N. kingic). 


“ROONG CHIÊNG" điệu múa do Nghệ sĩ ưu tú Ngọc 
Minh, Đức Trọng, Nhật Minh cái biên: âm nhạc do Vân 
Thắng sáng tác, dựa trên một số giai điệu Tây Nguyên. “RC”` 
thuộc loại múa tập thể nam, nữ. Nam với động tác khoẻ như 
phi ngựa, đánh chiêng. vv. Nữ với động tác nhẹ nhàng, uyển 
chuyển: xát coong, gặt lúa. Nam. nữ đìu nhau nhảy quanh 
ngọn lửa, chuốc rượu cho nhau uống trong trếng công chiếng 
ngân vane, mừng ngày hội buôn làng. 

“RỎ BẢM" (cơ. “hát rằm”, “hát riêm kè”), kich hát truyền 
thống của người Khơ Me đồng bằng sông Cửu Long (Miền 
Nam Việt Nam), chủ yếu ở tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng. 

“RB" là nghệ thuật tổng hợp các yếu tổ hát, mứa, nói: trong 
đó múa giữ vị trí quan trọng. Nhạc đệm chì có trống '“cồn” và 
kèn “payo”, chủ yếu dùng để gáy không khí và đệm cho tiết 
tấu, bộ điệu diễn xuất. 

Đứng đầu các vở diễn của “RB' là vở “Riêm ké”. Các vớ 
điển khác như “Prech Chình Na Vong”, “Rahtavong”, “Xăng 
xơi hachi”, "Linh Thôn”... đầu là tích truyền cổ mang tính 
thần thoại, quen thuộc của người Khơ Mc. Vớ nào cũng dài, 
điển nhiều đếm mới hết. Nhan vật sân khấu gồm: vai chính 
nam thường là vua, hoàng tử; vai chính nữ thường là hoàng 
hậu. công chúa; biểu tượng của phái ác là vai “chẳng”, bao 
giờ cũng mang mật n4 (không có '*chẳng"” nữ): vai hề có trong 
tất cá các vở, nhiều vai phụ trong đó có các vai thú vật mang 
mặt nạ thường thuộc phát thiện. 

“RB`" cổ hơn, nghệ thuật cao hơn nhưng khóng phổ cập 
bằng kịch hát “Yukè”. Hiện nay còn lại rất ít ban hát “RBR`, 
ở tính Sóc Trăng chỉ còn một đơn vị - Đoàn “RB” Băng 
Chông ở xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên. 

RÔ, RÁ x. Thúng, mủng, rố, rá. 


RỔ (cg. rỗ hoa), những đốm lõm ở da, đường kính 
I - 3mm, không ngứa, không đau, ở nhiều vị trí khác nhau, 
thường ở mặt, lòng bàn tay, bàn chán. R có thể do các nguyên 
nhân: “seo teo” do những loại nhiễm khuẩn nông ở da (cảu 
khuẩn hoặc virut) gây nên những đốm teo đa sau khi khỏi; 
“những sẹo cố định`", tồn tại vĩnh cửu (vd. sau khi bị bệnh đậu 
mùa thường để lại sẹo tròn với số lượng lớn. lốm đờm trên 
mình, trên mật như “hoa” nên người ta thường gọi một cách 
hình tượng là “rô hoa''); những điểm lõm da, tròn, không đau, 
không ngứa ở lòng bàn tay, lồng bàn chân như trong bệnh da 
hoá sừng Manetn (Mantoux) mà một số người gọi là “hà ăn 
chán”. Lúc mới đầu, người bệnh thấy một số đốm da sừng 
hoá dày, rắn, lõm ở giữa. nằm ken vào trong biểu bì tay, bàn 
chân, ở trung tâm có những điểm đen. Các điểm sừng này lớn 
đần, sau vài tuần sẽ rụng đi, dể lại những vết lõm. mà người ta 


gọi là "*rễ”. Một số vết R này có thể biến đi sau một thời gian. 
RÔ XƯƠNG x. Loãng xương. 


RÔBEXPIE M. Đơ (Maximilien de Robespierre: 
I758 - 94), nhà hoat động cách mạng Pháp cuối thế kỉ I8. Luật 
sư, đại biểu đẳng cấp thứ ba 
trone Hội nghị Ba Đẳng cấp 
(I789). Thành viên Câu lạc 
bộ lacôbanh (lacobins). nổi 
tiếng về xự kiến cường và 
trong, xáng với biệt hiệu 
"con người không thể mua 
chuộc”. Sau cuộc khởi nghĩa 
ở Pari lật đồ phái Cirôngđanh 
(Girondins). Rôbexpie trừ 
thành người lãnh đạo chính 
quyền lacôbanh (6.1793 - 
7.1794). Thiết lấp chế độ 
chuyên chính, kiên quyết tiến 
hành cuộc chiến tranh chống 
thù trong giặc ngoài, cứu Rôbexple M. Đơ 
cách mạng khỏi cuộc tấn công xâm lược của Liên mình chống 
Pháp ở Châu Âu câu kết với bọn quý tộc phong kiến phản 
động. Sau khi giành thắng lợi, Rôhexpie trấn áp phái đối lập 
trong nội bộ lacöbanh, nên bị lật đổ và bị sát hại trong cuộc 
đảo chính Tecmiđo (Thermmidor, 277. | 794). 

RÔBIN HUT (Robin Hood), nhân vật huyền thoại trong 
vân học dân gian Anh, thời Richơt Tìm Sư tử (Rtchard Lion - 
Hearted; I157-99). Hình tượng miêu tả là mội chàng trai tuấn 
tú và tài năng, có lai lịch bí ẩn, đã tập hợp nông dân, tấn công 
các lãnh chúa tham tàn, có nhiều hành động nghĩa hiệp. Là 
biểu tượng của người Xãcxông (Saxon) trong cuộc kháng 
chiến chống người Noocmang (Norman) xâm lược. 

“RÔBINXON" (tên đầy đủ: "Cuộc đời và những chuyện 
phiêu lưu của Rôbinxơn Cruxô"”), tiểu thuyết của nhà văn 
Anh Đifâu (D. Defoe), xuất bản năm 719, viết dưới đạng Lự 
truyện. Rôbinxơn là một anh chàng ham hoạt động, thích 
phiêu lưu đến những miễn đất lạ. Trong một chuyến sang 
CGhinẻ, thuyền gập bão, bị đấm. Thuỷ thủ chết hết, một mình 
anh sống sót, trôi giạt vào một hòn đảo hoàng, không dấu 
chân người. Nhưng Rôbinxơn không hề sờn lòng mà có đủ 
nghị lực, can đắm chống lại cô đơn, vượt mọi gian khổ, đấu 
tranh với thiên nhiên để tồn tại, từ hai bàn tay không làm nên 
tất cả. Canh mình, Rôbinxơn chỉ có con chó và con vẹt làm 
bạn. Sống xa cách loài người 25 năm, Rôbinxơn mới gặp mội 
đoàn thổ dân ghé thuyền vào đảo để hành hình một người da 
đen. Rôbinxơn cứu được nan nhân và đặt tên cho anh ta là 
Thứ Sáu. Sau đó lại cứu một người Tây Ban Nha và cha của 
Thứ Sáu: lấn cuối cùng cứu được một viên thuyền trướng bị 
thuỷ thủ nổi loạn bỏ lên bờ cho chết đói, rồi giúp thu hồi 
chiếc thuyền, do đó Rôbinxơn có phương tiện trở về tổ quốc 
sau hai mươi tắm nảm hai thắng mười chín ngày lưu lạc. Tác 
giá dựa vào một chuyện có thật thời bấy giờ. viết thành tiểu 
thuyết với mục đích để cao trí tuệ và sức lực con người bắt 
thiên nhiên phục vụ cuộc sống. 

RÔBINXƠN R. (Robert Robinson; 1886 - 1975), nhà hoá 
học hữu cơ Anh. một trong những người sáng lập ngành hoá 
học các hợp chất thiên nhiên. Rôbinxơn nghiên cứu về lí 
thuyết hoá hữu cơ, về cấu tạo, tổng hợp và sinh tổng hợp 
nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học (chủ yếu là các ancaloit). 
Giải thường Nôben (947). 

RÔBÔT (S%c: robot; cø. người máy), thiết bị cơ điện được 





RÔDETTA (TẤM ĐÁ) R 





điều khiển theo chương trình bằng máy tính. nhằm thực hiện 
các thao tác cơ học thay cho con người trong công việc: được 
trang bị các phần tử nhạy cảm để phát hiện các tín hiệu tác 
động lên nó từ môi trường. các cơ cấu tính toán để ra quyết 
định và các cơ cấu truyền động để điều khiến các phản ứng. 
Ưu điểm: độ tin cậy cao do làm các động tác đơn điệu mà 
không biết ''chán”, không biết "mỏi mệt”, làm việc được ở 
các mỖi trường độc hại, vv. Một R hiện đại thực sự chứa một 
hệ thống máy tính ở bén trong để điều khiến. Nó có thể có 
các thiết bị cảm biến để "'biết nhìn”, "biết nghe”, "biết nói”. 
Thuật ngữ "rôbôt” được sử dụng lần đầu tiên năm 1920 trong 
vở kịch nhan để '"'R.U.R.” - “Rossum`s” (Universal Robots) 
của nhà văn người Sc Chapéch (K. Capek) thường để chỉ 
những máy móc thực hiện được những thao tác như con 
người; đôi khi người ta chế tao các máy đó có hình dạng bể 
ngoài giỗng con n8Ười. 

RÔBO - GRIÊ A. (Alain Robbe - Grillet; sinh 1922), nhà 
văn Pháp. Một trong những cây bút chủ yếu của trào lưu Tiểu 
thuyết mới. Ghi một mốc quan trọng cho Tiểu thuyết mới 
ngay từ tác phẩm đấu ''Những cái tẩy” (1953). Tiếp đó là ba 
tiểu thuyết “Kẻ nhìn trộm” (1955), “Ghen tuông” (1957). 
“Trong chốn mê cung” (1959). Sau đó chuyển sang viết 
truyện phim và cho ra mắt tiểu thuyết “Ngôi nhà hồ hẹn” 
(1965).Năm 1970, mới in thêm một tiểu thuyết nữa: ''Dự án 
cách mạng ở Níu Yooc`”. Đặc biệt, tiểu luận *Vìi một nền Tiểu 
thuyết mới” (I963) tập hợp l2 bài viết đăng rái rắc những 
năm 1953 - 63 góp phần làm sáng tỏ quan điểm về tiểu thuyết 
của ông và cũng là của trào lưu Tiểu thuyết mới nói chung. 

RỐC KẾT (Ph. Rocket. Roquette) x. Đạn phần lực. 

RÔCÔCÔ (Ph. Rococo: xuất xứ từ Rocaille - môtip trang 
trí đạng cuộn vỏ ốc), phong cách trang trí ở Châu Âu nửa sau 
thế kỉ 18, có đặc trưng bố cục phi cân xứng với những trang 
trí lộng lấy, cầu kì, tĩnh tế, sử dụng nhiều đường cong, 
hình xoắn ốc, được coi là sự nối tiếp của phong cách 
barôc (baroque). XI. Nghé thuật Róc ôcó. 





Rôcôcô 
Bàn thờ chính Nhà thờ LUêbeclinghen (thế kỉ 18; Đức) 


RÔDETTA (TẤM ĐÁ) (A. Rosetta, Arập: Rachid), mội 
tấm đá tìm được ở gắn thành phố Rôdetta (nay là thành phổ 
RasHt, Ai Cập) trong cuộc hành quân của Bônapuctơ 
(Bonaparte) năm 1799. Trên đá có khắc một văn bản thời vua 
Ptôlême V (Ptoléméc) năm 196 tCn. bằng ba thứ chữ: chữ 
tượng hình Ai Cập. chữ thảo Ai Cập và chữ Hi Lạp. Nhờ văn 
bản này mà Sãmpôliông (1. Champollion), người Pháp, mới 
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tìm được cách đọc chữ tượng hình Ai Cập (1822). Tấm đá R 
hiện được cất giữ ở Báo tàng Anh. 

RÔĐANH Ô. (Auguste Rodin; 1840 - 1917), nhà điêu 
khắc Pháp. Học Trường MIĩ thuật Trang trí ở Pari. Röđanh 
học tập nhiều ở Mikelangiêlô (B. Michelangelo), Đônatenlô 
(Donatello), điệu khác Gôttch. Đến Bí (1871 - 77). ltalia 
(I875). Tác phẩm đầu “Người chân què” (đồng, 1864), 
“Thời đố đồng” (thạch cao, 1876), "Thánh lãng người 
truyền đạo” (đồng, 878, Bảo tàng Rôdanh), thể hiện sự tìm 
tòi ngôn ngữ hình khối, diễn đạt suy tưởng có chiếu sâu triết 
học. sức sống dồn vào chuyển động, khối căng đầy. Những 
nảm [884 - 8ã, Rôđanh dựng cho thành Cale nhóm tượng 
"Những người công dân thành Cale” (đồng). Chất đẹp bị 
hùng toát lên qua 6 nhân vật đũng cảm, cổ tròng dây thừng 
bình than đem giao chìa khoá thành cho kẻ chiến thắng 
tránh tham hoa cho thành phô. Bố cục nhóm tượng đã phá 
vỡ công thức hình tháp cổ truyền, 6 người đàn theo chiều 
ngang, đã nâng sự kiện lịch sử có tính chất riêng lẻ thành 
một hình tượng có sức khái quát cao. Trước đó, ông đã cho 
ra đời nhiều tác phẩm, thể hiện một chiều hướng chú ý sự 
chặt chẽ của bố cục, sự chuyển động của khối, phá vỡ cái 
thủ cựu cứng đờ của truyền thống hàn lãm tới một hình 
tượng tràn ngập sức sống: “Cửa địa ngục”, “Hài kịch thần 
thánh”, "Cái hôn” (1886), “Người suy tưởng” (1888). Từ 
giữa những năm 80 thế kỉ 19, tác phẩm của Rôđanh chuyển 
dần đến chất tượng trưng, bút pháp mềm mai. trữ tình. Sử 
dụng sự tương phán của sáng tối trên chất đá cẩm thạch, 
Rôđanh đã hình thành phong cách ấn tượng. Những năm 
IR93 - 97, nhận đặt hàng của Hội nhà văn, Rôđanh sáng tác 
tượng Banzác (H. de Balzac). Tượng trưng bày (1898), đã 
gây nên dư luận xôn xao, Hội nhà văn không dám nhận tác 
phẩm. Phải đến 40 năm sau (1938), tượng mới được đặt ở 
một quảng trường tại Pari. Triển lãm riêng của Rôđanh 
(1900) đã khẳng định giá trị vinh quang, có ý nghĩa toàn thế 
giới của ông, 





Rôđanh Ô, 
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“Người suy tưởng" (tượng đồng, 1888) 


RÔĐÁNGBAC G. (Ph. Gcorges Rodenbach; 1855 - 98), 
nhà văn Bi, viết tiếng Pháp. Sinh trưởng trong một gia đình 
thị dân. Học đại học luật. Những năm 876 - 85, sang sống ở 
Pari, in vài tập thơ, giá trị bình thường. Những năm 1885 - 87, 
trở về Bruxen làm luật sư, sau đó sang định cư hẳn ở Pháp cho 
đến cuối đời và chuyên tâm sáng tác. Bất đầu nối tiếng với 
tập thơ “Tuổi thanh niên trong trắng” (1886). Thơ thường có 
những cảnh u ám, tàn úa, héo hon, đồng thời vô cùng trau 
chuốt, cầu kì, được nhà thơ Pháp Malacmẻ (Mallarmé) sánh 
với “những tấm đăng ten và những đồ kim hoàn củu xứ 
Flãngđrơ (Flandres). Ông cũng có vài cuốn tiểu thuyết và 
một vở kịch thơ. Là tác giá mang nhiều dấu ấn của chủ nghĩa 
tượng trưng. 

Tác phẩm tiêu biểu, thơ: "*lm lặng ngự trị” (1891), *Những 
cuộc đời bưng bít” (1896), "“Mánh gương bầu trời quê hương” 
(I898); tiểu thuyết: *®Bruygiơ, thành phố chết” (1892), 
“Người kéo chuông” (| 897). 

RÔI BUMAN (Roy Bumal; 1909 - 67), đạo diễn, nhà 
quay phim và sản xuất phim Ấn Độ, tốt nghiệp Trường Đại 
học Đãcca. Năm 1943, đạo điển phim '*Bước chân chiến 
thắng”. thể hiện rõ tài năng và tư tưởng tiến bộ, Những phim 
nổi tiếng: 'Người thứ nhất" (1950), “Hai mẫu đất" (1953), 
"Người cha và cô con gái” (1954), "Sự phục dịch" (1954). 
“Sự thứ thách” (1964), vv. Phim của Rôi Buman thể hiện chủ 
nghĩa nhân văn và mang tính hiện thực sâu sắc, phản ánh 
cuộc sống của nhân dân Án Đô đương đại. 

RỒI nghệ thuật biểu điễn bằng những vật thể tượng trưng, 
tượng hình. Là sáng tạo tổng hợp của nghệ thuật tạo hình, 
nghệ thuật điển xuất và kĩ thuật; là loại hình nghệ thuật xinh 
hoạt văn hoá khá sớm của loài người, phổ biến ở mọi dân tộc. 
Thể hiện qua các dạng: đồ chơi, vật tín ngưỡng, các tiết mục 
sản khấu, vv, 

RỐI BÓNG loại con rối dẹt, được làm bằng da lừa, đa 
nghé, bìa giấy. chạm trổ công phu, có bồi màu. Khi biểu diễn 
dùng ánh đèn chiếu hình ảnh lên màn vải mỏng, khán giả 
thưởng thức gián tiếp qua màn vải đó. RB phổ biến ở Châu Á. 
Ở Inđônêxia trước đây xem cả hai mật, thường dân xem mnặi 
trước (qua màn vải), vua và quý tộc xem trực tiếp ở bên trong. 

RỐI BÙ NHÌN (cơ. con nộm), con rối thường dùng trong 
trưng bày mẫu, hay trong bảo vệ hoa màu. RBN phong phú 
về tạo hình, thường cấu tạo cử động theo kiểu rối máy, nhờ 
gió thối, dây giật, vv. 

RỐI CÁ loại con rối nhỏ kiểu rối máy, mắc trên lưng cá 
trẻ, thả trong thùng nước, cá bơi lượn kéo theo con rối di 
chuyển cùng các bộ phận trên thân hình con rối chuyển 
động theo. 

RC có nguồn gốc ở ấp Tân Điển, ven sông Gành Hào, tỉnh 
Cà Mau. 

RỐI CẠN thuật ngữ chỉ tất cá các dạng rối biểu diễn trên 
sản khâu cạn, phân biệt với rối nước như rối tay, rối que, rối 
dây, rối máy, vv. 

RỐI DÂY loại con rối dùng dây để điều khiển các động 
tác, qua mặt bàn máy mắc các dày với các bộ phận của con 
rối cần cử động. Con RD được chế tạo từng bộ phận, liên kết 
với nhau bằng các khớp lỏng. Tuỳ theo yêu cầu động tác, các 
bộ phận có thể tạo nên những chỉ tiết nhỏ: há mồm, liếc mắt, 
ngón tay bấm phím đàn, vv. Số lượng dây tuỳ thuộc vào yêu 
cầu động tác cần biểu diễn (hai, ba dây hoặc hàng chục dây). 
Người diễn RD đứng cao cẩm dây điều khiển con rối hoạt 


đông dưới tháp. 

RD phổ biến ở Ấn Đỏ: ở Việt Nam chỉ thấy xuất hiện tại 
vùng biên giới tỉnh Cao Bằng, với tên gọi “Mộc thầu hŸ” 
(đồng bào Nùng), "Slương Bất lạp"” (đồng bào Tày). 

RỐI DET con rối được cát từ giấy dày, ván mỏng không 
có khối, chỉ là hai mặt phẳng. Các bộ phận cản cử động được 
làm rời, lắp vào nhau hằng các khớp lỏng. cử động nhờ kéo 
giật các đây hay đưa đấy các quc nhỏ. Thích hợp với lứa tuổi 
mẫu giáo - vỡ lòng: thường biển điền tiết mục ngăn, trò minh 
hoa cho truyện kể. Trên sân khấu, thường đùng kết hợp với 
các đạng rối khác. 

RỐI ĐÔ (cạ. rối đóng đường. rối sương, quân long linh), 
hàng con rốt trong rôi nước bố trí khi đựng sản khăm, hoặc khi 
mớ đầu buổi biêu diễn mới kéo ra. hoặc đãi ngầm dưới mặt 
nước khi mở màn diên mới `'trỗi” lên hai bên sân khấu để 
làm ranh giới khu vực con rối hoạt động và phần mãi nước 
bèn ngoài. 

RỔI ĐỒ CHƠI loại rối máy có thể tự điều khiến, Vd. eon 
hướm vỗ cánh, con thỏ đánh trông, gà mổ thóc. người đánh 
hổ. người xẻ pỗ, người lộn thang, hai ông tướng đánh võ, vv, 
Thường đùng làm quà tặng chơ trẻ em Irong địp tết Trung thu, 
ngày sinh nhật, vv, 

RỐI ĐÔI LỐT diễn viên hoá tranp mang lối các con Vật 
để biêu diễn. Thường gặp trone các lễ hội truyền thông như 
múa lân (sư tử). tứ linh (long, lí, quy, phượng), vv. Được dùng 
điên kết hợp với các con rối trong các tiết mục trên sân khấu. 
RĐL của Thành phố Hồ Chí Minh cũng thuộc loại này. 

RỐI GIÓ loại rối máy bằng gỗ, cử động do sức gió thổi 
vào bỏ phản tạo lực của máy điều khiển, được đặt trèn cao và 
làm đồ trang trí khu vực nhà ở của các nghệ nhân (như ở 
Nạa). Ở Việt Nam. được dùng buộc vào cánh diều sáo thả lơ 
lửng trên cao. 

RỐI LOAN CHỨC NĂNG SINH DỤC tình trạng khòng 
thoä mãn trong đao hợp. Có thể ở người chồng haV người vợ. 
Ở người chồng. cá những biếu hiện: ham muốn tình dục thấp 
do ôm đau, mệt mỏi, hôn nhân không phù hợp, sự thông cảm 
và tôn trọng piữa vợ chồng bị giảm sút. do một số bệnh (suy 
nhược cơ thể, bệnh thận, bênh nội phóng tinh như xuất tĩnh 
sớm, xuất tình muộn hay không xuất tình. xuất tình ngược 
đòng (tình xuất vào bàng quang); đau khi giao hợp (đau ở 
đương vàt hay tỉnh hoàn) do dị tật dương vật, sang chấn 
thương dương vật, chít hẹp quy đầu hoc do bị tổn thương ở 
ảm đao (sẹo cứng ở tầng sinh môn, thiếu dịch nhảy) hoặc do 
di ứng với bao cao su, thuốc diệt tình trùng. Ở người vợ, có 
những biểu hiên: giảm kích thích do rối loạn cương tụ máu ở 
2/3 ngoài âm đao, làm âm đạo không được trơn; co thắt ám 
đạo ớ 1/3 ngoài âm đao ngăn cán sự giao hợp; cơn cực khoái 
thấp. thường do đau khi giao hợp (đau ở âm đạo. âm vậi hay 
vùng tiều khung). 

RỐI LOẠN KINH NGUYỆTT hiện tượng bất thường về 
kinh nguyê( như hành kinh kéo dài (rong kinh), hành kinh 
nhiều huyết (bàng kinh), hành kinh đau (thống kinh), vv. 
RLKN chỉ là triệu chứng của các bênh khác nhau, vì vậy phải 
lìm nguyên nhân bệnh để điều trị (x. Rong kùnh; Thống 
kinh, Vô kinh). 

RỐI LOẠN NGÔN NGỮ một trong các rối loạn tâm 
thần. thần kinh, bao gồm các biểu hiện mất cảm giác ngôn 
ngữ, bệnh mất ngôn ngữ vận động, tật nốt ngong. tật viết 
sai.... có khi có một trong các rốt loạn này. có trường hợp bị 
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hỏng ngôn ngữ hoàn toàn. 

RỔI LOẠN NƯỚC ĐIỆN GIẢI trong cơ thể sống khoẻ 
mạnh luôn luôn có một sự vận chuyển nước và điện giải qua 
các khu virc chính: trong và ngoài tế bào, trong và ngoài lòng 
mạch máu, tạo thành một thế cân bằng do tính chất của màng 
phân cách (màng tế bào thành mạch) và nồng đô các chất 
trong khu vực. Khi có thay đổi tình trạng màng phân cách hay 
đậm độ điện giải, sẽ xảy ra các rối loạn nước và điện giải, vả, 
trong la chảy. 

RỐI LOẠN SẮC GIÁC rối loạn khá năng nhận biết màu 
sắc, có thể bẩm sinh hay mác phải, RLSG có nhiều mức đỏ, 
từ nhẹ đến nạng: nhược sắc - cảm nhân 3 màu yếu; khuyết 
sắc - chỉ cảm nhận được hai màu trong số ba màu cơ bản 
(x. Sác giác); mù màu - không phân biệt được màu nào. Việc 
xác định các RLSG bẩm sinh rất cần thiết trong việc tuyển 
la nghề nghiệp đôi với các ngành như lái tàu, phi cóng. lái 
thuyền và một số ngành sản xuât công nghiệp có liên quan 
đến màu sắc (vd. người mù màu đỏ căm không được làm 
Irong ngành đường sát). Các RLSG mác phải thường xuất 
hiện trong các bệnh của võng mạc và thần kinh. 

RỐI LOẠN TIỀN ĐÌNH rối loạn khả năng cảm nhận 
thăng bằng. biển hiện thông thường là cháng mặt, buồn nòn. 
nhức đầu. Sự cảm thụ vị trí của cơ thể trone không gian dựa 
trên 3 hệ thống thông tin: từ thị giác, từ tiên đình tai trong và 
từ cơ quan cảm thụ bản thể (các cảm giác sâu, gân và cơ). Hội 
chứng tiền đình xảy ra khi có thương tổn trong hệ thống tiền 
đình từ tiền đình tai trong đến trung tâm tiền đình ở thân não 
hoặc khi bộ máy tiền đình bị kích thích quá mức (dao động 
của đụ quay, tàu thuyền, vv.). 

RỒI MÁY còn rối làm các đông tác qua việc kéo, nâng 
hay ấn các dây; đây các chốt, các nút sẵn có trong bộ máy 
điểu khiến. Số lượng động tác cùng với mọi chuyển động đều 
được cố định. Được điều khiển từ xa hoặc nhờ sức 1ó, sức 
lửa, vv. để điều khiên các động tác, vd. rối gió, rối pháo, vv. 

RỐI MẬT NẠ loại rốt gần với rối đội lốt, điễn viên mang 
mặt nạ hoặc cả cái đầu của nhàn vàt rối làm bảng giấy, vải 
bồi, VV., sơn vẽ màu. Được dùng trong các trò vui của hội hè, 
như ông địa; hoặc được sư dụng kết hợp trèn sân khấu rồi. 
RMN đã trở thành loại sán khấu Rô băm truyền thống của 
đồng bào Khơ Me. 

RỐI MÂM (cạ. rối bàn), trò rối máy, bố trí nhiều con rối 
hoạt động trên một mặt gỗ phăng. nhờ đưa đẩy, kéo giật các 
que, đày nốt từ con rối xuống dưới mặt gỗ, kiểu các trò máy 
đây rối nước. 

RỔI MỀM loại rối tay tiếp thu từ phong trào rối thế giới. 
Con rối làm bảng da thuộc riểm, vải lông mịn, vải mềm nhồi 
bông. cao su Xốp, vv.. tạo cho chúng có thản hình lớn, co giãn 
được để khi biểu diễn nghệ sĩ rối có thể điều khiển chúng 
thay đối nét mật, hình khôi... tạo nền sự ngô nghĩnh, sự khác 
thường trong nghệ thuật biểu điển. Vd. các trò diễn như “con 
hổ nuốt người”, “người say", vv, 

RỒI NGƯỜI diễn viên hoá tra+g và làm động tác kiểu con 
rối, biểu điển kết hợp trong các tiết mục với con rối trên 
sân khân. 

RỐI NƯỚC đang nghệ thuật rối độc đáo ở Việt Nam, 
chuyên dùng mật nước ao, hồ làm sản khấu biểu diễn. RN là 
sản phẩm văn hoá của cư dân trồng lúa nước Việt Nam. Sân 
khấu RN thể hiện các trò làm ruộng, đánh cá, chăn vịt, vui 
chơi hội hè, các tích trò anh hùng đân tộc; các tiết mục tiồng, 
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chèo. vv, RN được tổ chức thành phường hội, phân bổ rộng 
khắp vùng đồng bằng và trung du, nhất là khu vực quanh 
Hà Nội. 

Con rối là những công trình điêu khắc gỗ dân gian, sơn thếp 
đẹp. nhẹ. Nghệ nhân RN đứng ngâm mình đưới nước, sau tầm 
mành che cửa buồng trò để điều khiển con rối hoạt động trên 
sản khấu (mãi nước), bằng hai kiểu máy là: sào và dây. 

Ở Việt Nam, RN ra đời khá sớm và được ghi lại trong vàn 
bia '“Sùng thiện Diện lịình” năm L121 ở Chùa Đọi. 

RỔI PHÁO (cg. cây pháo trò. pháo bông). cây pháo to 
được chia ra nhiều tầng, mỗi tầng có một khung, trong có con 
rồi hoạt động. Tiết mục RP là các trò rồi máy diễn ra giữa 
tiếng nổ và ánh sáng của các loại pháo. Thường có các tiết 
mục: sư gõ mõ, vãi lẻ Phật, đánh du, đấu vật. vv. Có nhiều trò 
chuyến động nhờ sức đẩy của pháo: Chu Du cho phóng hoả: 
hoặc do pháo tạo nên: cá chép hoá rồng, chuột chạy, ong vỡ 
tổ. vv. RP thường dùng trong các dịp hội hè, đình đám. 

RỔI QUE nghệ thuật biểu diễn bằng những con rối lớn. 
Các tay rối được làm dài ra để dùng que điểu khiển. Thân rối 
cao nên phải có bộ máy lồng bên trong giúp cử động. Thông 
thường, RQ được hố trí các quc tay lộ ra ngoài. RỌ truyền 
thống Việt Nam giấu các que trong áo quần cơn rối . RỘ làm 
được nhiều động tác, thích hợp với việc diễn các vở đài. Sân 
khấu RQ thường kết hợp các loại rối tay, rối máy, rối dẹt. vv.; 
cũng được điều khiển từ dưới lên. 

RỐI SÂN KHẨU ĐEN loại rối lớn hoạt động trên sân 
khấu mắc phông màu đen để che giấu điển viên, phục trang 
đồng màu. Thường kết hợp thủ pháp sử dụng màu vẽ lân tình 
(photpho) trong ánh sáng đèn cực tím; tạo sự thay hình, đối 
dạng bắt ngờ của con rối, vv. và gây cảm giác huyền ảo, ma 
quái, thần bí cho trò diễn. RSKĐ xuất hiện trong phong trào 
rồi mới (1956), 

RỔI TAY nghệ thuật dùng bàn tay và cánh tay hoá trang, 
hoặc nguy trang thành những con rối nhỏ đơn giản. Thường 
dùng những túi vải khảu may theo hình người, hình vật với 
đầu bằng gỗ khắc, giấy bồi, vải khâu. chất dẻo, vv. hoặc bằng 
các quả, củ. vật có sắn hoá trang tạo nên nhân vật sân khấu 
và hoạt động của nó. RT phù hợp với khả năng làm và thưởng 
thức của nhị đồng. 

RÔJOĐEXTOVENXKI G. N. (Gennadij Nikolaevich 
Rozhdestvenskij: sinh 1931). nhà chỉ huy dàn nhạc Xô Viết, 
Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (976). Từ 1951 đến 1960, chỉ huy 
chính của Nhà hát Bônsôi (Bol'shoJ); từ 1961 đến 1974, chỉ 
đạo nghệ thuật và chỉ huy chính của dàn nhạc giao hướng Uy 
bạn Phát thanh và Vô tuyến truyền hình Liên bang; từ 1974 
đến 1977, chỉ huy chính của đàn nhạc Filacmôni Xtôckhôm; 
từ 1978 - của đàn nhạc BBC (Luân Đôn). Từ I974, chí đạo 
Nhà hát âm nhạc thính phòng Matxcơva; từ 976, giáo sư 
Nhạc viện Matxcœva. Giải thưởng Lênin (1970). Viện sĩ 
danh dự Viện Hàn lâm Hoàng gia Thuy Điển (1975), nhiều 
bằng khen và giải thưởng của các nước về công trình thu đĩa. 

RÔJOØĐEXTƠOVENXKI R. I. (Robert Ivanovich 
Rozhdestvenskij;: sinh 1932), nhà thơ Nga. Tối nghiệp Học 
viên Goocki (Gor`kij, 1956), có thơ in từ 1950. Các tuyển tập 
chính: "Những lá cờ mùa xuân” (1953), "Đại lộ trôi nổi” 
(1959), “Gửi bạn cùng tuổi” (1962), '*Phạm vi hoạt động” 
(I965). ''Con của niềm tin” (1966), '"Thổ lộ” (1970), ''Tuyến 
đường” (I973); các trường ca: “Tình yêu của tôi” (1955), 
“Thư gửi thế kỉ 30” (1963)... Đặc điểm nổi bật của thơ 
RôJơdextơvenxki là cảm hứng chính luận, hình tượng rộng 
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lớn, dùng những sắc màu tương phản, nắng về lí tính trong 
lựa chọn thể loại và thủ thuật thi pháp. Ông khẳng định 
đạo đức mới, viết về cuộc đấu tranh vì hoà bình, vẻ chỉnh 
phục vũ trụ. Học tập Maiakôpxkl (V, Vị Malakovsklil). 
Rôjơđextơvenxki sử dụng rộng rãi âm điệu khẩu ngữ của câu 
thơ, những thủ thuật hùng biện. Ông cũng thường dùng thể 
balat và những bài ca trang trọng, lễ hội. 

RÔLÁNG R. (Romain Rolland: 1866 - 1944). nhà văn 
Pháp. Từ nhỏ có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc. Học lịch sử 
nghệ thuật tại Trường Đại 
học Sư phạm, ham mê đọc 
Tônxtôi (L. — Tol`stol), 
Xpinôza (BH, de SpinozZa), 
sang ltalia học thêm lịch sử 
nghệ thuật; trở về Pháp, dạy 
học tại Trường Đại học, Sư 
phạm và Đại học Xoocbon 
(Sorbonne); cộng tác với 
nhiều tạp chí văn học và nghệ 
thuật. Năm 1903, viết một 
quyển sách về “sân khấu dân 
chúng”; sáng tác nhiều kịch, 
in thành quyển “Kịch về 
Cách mạng”; viết "Cuộc đời 
các danh nhân” (1903 - 11). 
Tiểu thuyết “lăng Crixtôp" (1904 - 12) đưa ông lên vị trí nhà 
van lỗi lạc của thời đại. Trong Chiến tranh thể giới Ï, viết 
nhiều tiểu luận chống chiến tranh phi nghĩa, ¡in thành cuốn 
“Bên trên cuộc hỗn chiến”. Những năm 1922 - 27, cho in bộ 
tiểu thuyết thứ hai: ' Tâm hồn đắm đuối"; năm I936, xuất bản 
“Những người bạn đường”, ca ngợi các nhà văn lớn của nhân 
loại: Sêchxpia (W. Shakespeare), Guêthơ (]. W. von Cioethe), 
Huygô (V. Hugo), Tônxtôi, vv. Rôlăng sáng tạo loại "tiểu 
thuyết trường giang”, còn gọi "tiểu thuyết giao hưởng”. Suốt 
cuộc đời, bằng các sáng tác rất đa dạng, ðõng nêu cho mọi 
người lí tưởng sống hoạt động có nghị lực, yêu thương giữa 
mọi người và giữa các dân tộc - "chủ nghĩa anh hùng của trái 
tim”. Rôlăng là một nghệ sĩ đẩy sáng tạo, một chiến sĩ hoà 
bình lỗi lạc. Giải thưởng Nôöben (1915). 

RÔM SÂY bệnh do ứ đọng mổ hôi, thường gặp vào mùa hè 
ở người ra nhiều mồ hôi. da mỏng. Biểu hiện: da vùng trắn, cổ, 
ngực nổi ban đỏ; xuất hiện mụn nước và sắn rất nhỏ; ngứa. gãi 
nhiều có thể làm xước đa và nhiễm khuẩn; ngứa tăng lên khi 
bài tiết nhiều mồ hôi. Dự phòng và điều trị: nghĩ ở vùng có khí 
hậu mát, bôi các loại thuốc làm dịu da và hút nước (phân rôm); 
điều trị toàn thân bằng các loại thuốc giảm mẫn cảm, chống 
ngứa. Cần thận trọng khi sử dụng các loại phấn rôm không 
được kiểm nghiệm vì có thể gây phản ứng dị ứng. 

RÔMA (đa lí; Roma), thủ đô của Cộng hoà Italia. nằm 
trên bờ sông Tibrơ (Tibre), một trong những thành phố cổ 
nhất thế giới, còn mang tên ' “Thành phố vĩnh cửu”. Dân số 2,6 
triệu (2000). Đầu mối giao thông lớn. sân bay quốc tế. Đường 
xe điện ngắm. Chủ yếu phát triển công nghiệp nhẹ, thực 
phẩm, thủ công mĩ nghệ, hoá chất, chế tạo máy. Dịch vụ phát 
triển gắn liền với ngành du lịch. R là trung tâm thương mai - 
tài chính với các hãng buôn, các nhà băng lớn nhất tại ltalia 
và nước ngoài. Đại học tổng hợp. Trong pham vị R có Thành 
phố - Quốc gia Vaticanô. Theo truyền miệng, R được xây 
dựng trên bảy quả đổi vào khoảng 754 - 753 tCn. Nhiều tổ 
hợp kiến trúc thuộc các thời đại khác nhau: Khải Hoàn Môn 
Titut (Titus, năm 8L), hàng cột Tơratian (Trajan, lII - 114), 





Rôlăäng R. 


hội trường Flavi (Flavi), đến thờ Păngtêông (Panthéon). 
đường lát đá Ama (Appia). Cung điện thời Phục hưng, quần 
thể quảng trường Capitôn (Capitole, IŠ546), nhà thờ Xanh Pie 
(Saint - Pierre, 1506 - 1614). Cung điện kiến trúc Barôc 
(Baroque), vv. 








Tưng 


RÔMAẢNG (romance), ca khúc có nội dung trữ tình viết 
cho giọng hát với phần đệm pianô, ghita, hacpơ, vv, R là mội 
thể loại thanh nhạc thính phòng cơ bản, từ Tây Ban Nha phát 
triển mạnh ra hàng loạt các quốc gia Châu Âu cuối thế kỉ 18, 
thế ki 19. Vào thời kì cổ điển. sự phát triển của R ở nhiều 
nước gắn bó với sự nở rộ của trường phái âm nhạc dân tộc. 
Đã tồn tại nhiều biến thể của R như Elegi, Balat, Mônôlôgơ... 
và những loại tương tư. R đôi khi cũng tham gia là một thành 
phần trone ôpêra (vd. R. Antônit trong opêra "*Jvan Xuxanin” 
của Glinka (M. L. Glinka). Còn gọi R những tác phẩm khí 
nhạc mà giải điệu mang tính chất hát ca [ vd. "Những rômäng 
không lời” soạn cho pianô của Menđdenxơn (Mendelssohn)]. 

“RÔMÊÔ VÀ JUYLIET” bị kịch 5 màn của nhà văn 
Anh, Sêchxpia (x. Séchxpia U.), trình diễn khoảng l 594 - 95, 
vừa văn xuôi vừa văn vần; viết dựa trên một truyện ngắn của 
người ltalia. Rômêô (Romeo) thuộc dòng họ Môngtaghiu 
(Montague), Juyliet (Juliet) thuộc dồng họ Capiulet (Capulet) 
ở thành Vêrôna (Verona, Italia). Hai người gặp nhau trong 
một buổi dạ hội hoá trang rồi yêu nhau. Bất chấp xự thù địch 
lâu dài giữa hai dòng họ, đôi trai gái ấy cứ đến nhà thờ xin 
cha Lôrơnxơ (F. Laurence) làm lễ thành hôn. Xảy ra mội trở 
ngại khác, vì trả thù cho bạn. Rômêô đã giết anh họ Juyliet, 
nên bị trục xuất khỏi vương thành, đến Mantua (Mantua) cư 
trú. Trong lúc đó, luyliet bị gia đình ép lấy bá tước Pari 
(Paris). cha Lôrơnxơ cứu nàng bảng cách cho nàng uống một 
liều thuốc ngủ, để gia đình nàng tưởng nàng chết thật, đưa thi 
hài vào nhà mồ rồi báo tin cho Rômêô trở về đón nàng đến 
Mantua. Người đưa tín của cha chưa tới nơi, thì đám tạng 
Juyliet đã chuẩn bị cử hành, một gia nhân của Rômẻô thấy 
thẻ. phi ngựa đến Mantua tin cho chàng biết. Römêô vôi trở 
vẻ, vào nhà mồ, gặp Parit, cũng tướng nàng chết thật, liền sai 
giết Parnt rồi uống thuốc độc tự tử. luyliet tỉnh dậy, thấy 
lômêõ chết rồi, cũng lấy dao tự đâm mình để chết theo người 
yêu. ˆ"RV]” là một kiệt tác trong văn chương nhân loại. Mối 
tình say đảm thuy chung giữa đôi trai gái ấy được người đời 
nhắc nhở như một thiên tình sử đẹp. 





RỒNG R 





Tác phẩm còn tố cáo những thói tục hủ lậu thời phong kiến 
phá hoại hạnh phúc con người, khuyến khích sự giải phóng 
tình cảm theo tỉnh thần chủ nghĩa nhàn văn thời Phục hưng. 

RÔMMƠ M. I. (Mikhail [lich Romm; 1901 - 7L), đạo 
diễn điện ảnh, Nghệ sĩ nhãn dân Liên Xô. Đảng viên Đảng 
Cộng sản Liên Xô, giáo sư Trường Đại học Điện ảnh Liên 
Xô. Những phim chính: “Lênin trong tháng Mười” (1937), 
"“Lênin năm 918” (1939). “Người số 217" [1945 - giải Liên 
hoan phim tại Can (Cannes)|, “Vụ án mạng phố Đantê” 
(1956), “Chín ngày trong một năm” (962), “Chủ nghĩa phát 
xít thông thường" [I966 - giải vàng đặc biệt Liên hoan phim 
Luaixich (Letipzig)]. 

RÔN (Ph. Rhône). sông ớ Thuy Sĩ và Pháp. Dài 812 km. 
diện tích lưu vực 98 nghìn km“. Bắt nguồn từ đãy núi Anpơ 
(AIpes). qua hồ Giơnevơ (Genève) sang Pháp, chảy theo 
hướng bắc nam, đổ vào vịnh Liông sau khi tạo nên một châu 
thổ. Các sông nhánh chủ yếu: Xaôn (Saône), Iderơ (Isère), 
Đuyrängxơ (Durance). Lưu lượng L.780 m3/s. Nhà máy thuỷ 
điện. Vận tải đường sông từ phía dưới cửa sông Enơ (Ain). 
Được nối liền bằng kênh với các sông len (Rhein). Möden 
(Mosel), Macnơ (Mame), Xen (Seine), Loarơ (Loire). Kênh 
từ Aclơ (Arles) đến Maecxây (Marseille) đi vòng quanh châu 
thổ. Các thành phố lớn trên bờ sông: Giơnevơ (Genève; Thuy 
51), Lyông (Lyon), Avinhông (Avignon: Pháp). 

“RÔN - PULANH” (Rhône - Poulenc). công tì hoá chất 
hàng đầu của Pháp sau En - Akiten (Elf - Aquitaine). Thành lập 
năm 1928, trên cơ sở sáp nhập các cơ sở cua anh em Pulanh 
(Poulenc) và các nhà máy sản xuất hoá chất vùng Rôn 
(Rhône). Danh mục sản phẩm có tới 3.000 loại: sợi tổng hợp. 
chất dẻo, vật liệu màng, các olefin và bán thành phẩm, dược 
phẩm, phân bón, kim loại đất hiếm. đồng vị phóng xa. vật liêu 
hạt nhãn. 

Năm 1999, *“R - P` sáp nhập với công tỉ Huêchxtơ 
(Hoechst) của Đức thành lập tổ hợp Aventit (Aventis), hiện 
nay đứng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học về sự sống 
(được học. sức khoẻ động vật và thực vật). 

RỐN I.Ở thực vật: a) Vết seo trên vỏ hạt được tạo thành 
tại điểm dính của noãn trên vách bầu bởi cuống noãn. Là đặc 
điểm phân biệt hạt và quả. b) Điểm giữa của hạt tỉnh bột, 
được tính bột bao quanh. c) Điểm nhỏ ở gốc của bào tử đảm 
gắn chỗ dính vào buồng bào tử. 

2. Ö động vật: a) Seo của cuống nhau ở vùng giữa bụng. Ở 
người, thai nhí nằm trong tử cung, không thở; oxi và các chất 
dinh dưỡng được cung cấp từ máu mẹ qua nhau và cuông 
nhau. Khi trẻ ra đời, cuống nhau bị cắt và sau 2 - Š ngày teo 
đi và rụng, để lại vết sẹo lõm, đó là R. Do thao tác kĩ thuật (cải 
cuống nhau bảng mảnh chai, mảnh sành, đao kéo bẩn...) và 
chăm sóc thiếu vô khuẩn. vùng R có thể bị nhiễm khuẩn, ướt 
có mủ; có nhiều khả năng gây uốn ván R sơ sinh (tỉ lệ tử vong 
cao, trên 7Ú - 80%). b) Vùng lõm mà qua đó mạch mắu và đây 
thần kinh đi vào tạng, như R gan, R lách, R phối, R thận. 

RÔNÊAT tên gọi nhạc cụ họ hơi tự thân vang chỉ gõ của 
người Khơ Me Nam Bộ. R là những thanh gõ hình chữ nhật, 
có kích thước khác nhau, được xếp thành hàng trong một 
khung gõ theo thứ tự lớn bé. Mỗi thanh gõ cho một âm, nếu 
ta dùng dùi gõ gõ lên một điểm cố định trên đó. 

RỔNG môiip trang trí kiến trúc, động vật mang tính biểu 
tượng được quan niệm là cao quý nhất trong các loài vật, 
hình tượng R tượng trưng cho quyển lực nhà nước 
phong kiến. 

685 


R -RỒNG BIỂN? 





Rồng 


Rồng đá điện Kinh Thiên, Hà Nội 


Trong nghệ thuật thời Lý. R thường được thể hiện phối hợp 
với các hình tượng lá để, hoa sen, hoa cúc, hoặc các hình 
tượng phật, vũ nữ, nhạc công tấu nhạc, dâng hương, dâng 
hoa, vv. hình thành các chủ đẻ tư tưởng ca ngợi chế độ phong 
kiến. R thời Lê uốn lượn hình yên ngựa có đao hoá kèm theo 
làm nổi phong cách R. Các mái điện Thái Hoà ở Huế trang trí 
toàn hình R. Đề án trang trí R rất phong phú: độc long, lưỡng 
long chầu nguyệt, ngũ long, cứu long, long sai (một ổ nhiều 
R quấn quýt nói lên sự đắm ấm, hạnh phúc). Nghệ thuật trang 
trí dân gian cải biên hình tượng R thành: trúc hoá long. mây 
hoá long, R bay trên mãy để đưa vào kiến trúc dân gian tránh 
phạm quy định hình tượng R dành riêng cho nhà vua. 

“RỔNG BIỂN" ( A. "%a dragon”), tên gọi hoạt động tác 
chiến thường xuyên của hải quân Mi từ tháng 10.1966 đến 
II.I968, nhằm đánh phá tàu, thuyền trong lãnh hải và các 
mục tiêu trên đất liên Miền Bắc Việt Nam. Lực lượng thường 
có: 4 tàu khu trục. Ì tàu tuần dương; thành hai bộ phận thuộc 
cụm đặc nhiệm 70.8 hạm đội 7 M, Dùng máy bay trính sát 
cất cánh từ các tàu sân bay để phát hiện mục tiêu. Giới hạn 
hoạt động mở rộng dần từ vĩ tuyến I7930 Bắc (10.1966) đến 
I8° Bắc (11.1966) rồi đến 20° Bắc (2.1967). “RB” bổ sung 
cho "“Sấm rên”, nhất là khi thời tiết xấu. Một số tàu chiến 
tham gia “RB” bị trúng đạn pháo Việt Nam. Khi Mĩ hạn chế 
đánh phá Miền Bắc Việt Nam (4.1968), giới hạn hoạt động 
của “RB” cũng tụt xuống vĩ tuyến 19° Bắc, Chấm dứt cùng 
với `'Sấm rên”. XI. ''Sẩm rên". 

RỒNG RẮN (dân tộc), trò chơi tập thể của trẻ em đang độ 
tuổi thiếu niên, nhí đồng. Khi chơi, các em ôm lấy lưng nhau, 
lớn trước bé sau, nối thành chuỗi dài không hạn chế gọi là 
RR, một em đứng ngoài làm "thấy thuốc” rao bán. Đoàn 
người hát bài xin thuốc ''rồng rắn lên mảy...", rồi hát các câu 
mặc cả mua bán, em "thấy thuốc” cố tìm cách kéo một em 
trong hàng ra, còn đoàn RR cứ vừa đi vừa hái cưỡng lại. Em 
nào bị "thấy thuốc” kéo tuột ra khỏi hàng thì phải ra ngoài 
thay làm “thầy thuốc”, em làm "thấy thuốc” lại thay vào vị 
trí em thua và chơi tiếp. 

“RỒNG XANH" lữ đoàn lính thuỷ đánh bộ số 2 Hàn 
Quốc tham gia Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ từ 
I0.1965. Gồm 4 tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ. Khu vực hoạt 
động: Duyên Hải tỉnh Quảng Nam - Đà Nắng và Quảng Ngãi. 
Rút về nước tháng 2.972. Trong Chiến tranh xâm lược Việt 
Nam (1965 - 73), các đơn vị "“RX", "“Mãnh Hổ", "Bạch Mã" 
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bị thương vong 4.407 người. 

RÔNG TUỶ SỐNG bệnh mạn tính của ống tuỷ, do sự 
phát triển tuần tiến một hốc trong chất xám vùng tuỷ cổ và 
tuỷ cổ - lưng. Thương tổn có thể lan tới vùng hành não. Biểu 
hiện lâm sàng xuất hiện ở tuổi trẻ nhưng tiến triển rất chậm, 
có thể có liệt hai chỉ dưới và các dấu hiệu khu trú ở tay. 
Rõ rệt nhất là mất cảm giác đau và nhiệt (nóng. lạnh) nhưng 
vẫn giữ nguyên cản giác tiếp xúc. Ngoài ra. có thể còn có Ieo 
cơ, rối loạn dinh dưỡng. Khi tổn thương lan tới hành não, còn 
có thể bị liệt thanh quản, liệt màn hầu. đau vùng mặt, chóng 
mặt, vv. 

RÔNGĐÔ (Ph. Rondeau; I. Rondo). hình thức âm nhạc 
dựa trên cơ sở nhắc lại nhiều lần một chủ để chính luân phiên 
xen kẽ với các đoạn nhạc có nội dung khác nhau (kiểu quay 
vòng). Chú đề chính (thường gọi là rơfranh) được nhắc lại ít 
nhất 3 lấn trên cùng điệu tính. Các đoạn chọn (2 hoặc 3, 4 
đoạn) thường ở các điệu tính khác nhau. Thể R cổ đã có sự 
phát triển lớn trong nghệ thuật clavơxanh Pháp thế kỉ I7, 18. 
Thế kỉ I8, I9 R đã có những biến đổi rõ rệt cả về cấu trúc và 
nội dung, được sử dụng để viết các tác phẩm khí nhạc. 
rômäng, chương finan của nhiều bản giao hưởng và xônalt, 
đôi khi cả aria. các tiết mục khác trong opêra., 

RÔNGĐÓƠ (I. rondo), tác phẩm khí nhạc có tính chất nhảy 
múa, thường viết vào thể R. 

RÔNGSĂNG (Ronchamp), nhà thờ có kiểu kiến trúc hiện 
đại do Lơ Coocbuydiê (Le Corbusier) thiết kế, được xây đựng 
xong vào năm 1955, nhà thờ nằm trên một ngọn đổi cùng tên 
thuộc quận Ôt Xaôn (Haute Saône), vùng Buôcgônhơ 
(Bourgogne; Pháp). Bên trong nhà thờ có ánh sáng huyền ảo 
nhờ cách thiết kế cửa sổ đặc biệt, bộ mái nhà thờ cũng rất độc 
đáo (hình mũi thuyền), là một hình ảnh kiến trúc đặc sắc và 
được nhắc đến nhiều trong lịch sử kiến trúc thể giới. 





Rôngsăng 


Nhà thờ Rôngsãng 


RÔNGXA P. Đơ (Pierre de Ronsard; 1524 - 85), nhà thơ 
Pháp, đứng đầu nhóm Plâyat (Pléiade). Sinh trưởng trong môi 
gia đình quý tộc, đi nhiều nơi trong nước và sang Êcót 
(Ecosse, nay là Xcôtlen), Italia. Mười tám tuổi, bị bệnh và 
điếc, Rôngxa chuyên tâm học tiếng Hi Lạp. tiếng Latinh. Với 
các bạn trong nhóm Plâyalt, đưa ra một quan niệm mới về thơ: 
thơ là một nghệ thuật cao quý, vĩnh hằng; thơ cần uyên bác. 
Ông là một tài năng đa dạng: đến nay, những bài thơ của ông 
được đánh giá cao là những bài Ôđơ (Odes). và Xônê 
(Sonnets). Đầu thế ki 17, nhóm Plâyvat bị Malecbơ (F. de 
Malherbe) phê phán kịch liệt: phải 2 thế kỉ sau mới được 
Xanh - Bœvơ (Sainte - Beuve) khôi phục. Sáng tác chính: 
"Ôđơ" (1550 - 52), “Xône” (1552 - 55), "*Khúc ca bị thương” 


và "“"Hụng ca” (sau 1555). 
Rôngxa còn mô phỏng 
Viêcgin (Virgile) sáng tác 
mội bản anh hùng ca (bỏ dở). 

Rôngxa là một nhà thơ 
cung đình. Ông chế giêu nhẹ 
nhàng thói xấu xa trong xã 
hội quý tộc, ngợi ca cuộc 
sống vui tươi nơi trần thế, với 
những vui buồn nhẹ nhàng 
thơ mộng của tình yêu. Thơ 
Rôngxa chân thực, trong 
sáng. Chịu nhiều ảnh hưởng 
nhà thơ cổ Hi Lạp Pinđarôt 
(Pindaros). Thơ trữ tình có nhiều vẻ đân đã, gắn thiên nhiên. 

RÔPXƠN P. (Paul Robson; 1898 - 1976), danh ca Hoa Kì 
giọng nam trầm, diễn viên và nhà hoạt động xã hội, sinh 
trưởng trong một gia đình người Mĩ da đen. Từ 1925, bắt đầu 
sự nghiệp ca sĩ, biểu diễn tại rất nhiều nước, giáo sư danh dự 
Nhạc viện Matxcơva (1958), có thời kì là uỷ viên Hội đồng 
Hoà bình Thế giới, được tặng giải thưởng Hoà bình quốc tế 
(1950), Giải thưởng Lênin về '*sự củng cố nền hoà bình giữa 
các dân tộc” (I952). 

RÔSAC trắc nghiệm tâm lí đo Rôsac (H. Rorschach) để 
xuất ở Thuy Sĩ (1921). được dùng phổ biến để chẩn đoán 
nhân cách trong tâm bệnh học. Trắc nghiệm này bao gồm 
một tập hình được tạo nên một cách ngẫu hứng (tựa như một 
đám mây trên trời, một vết mực đổ, vv.) cho người ta xem, mô 
tả, thuyết minh, nói cảm tưởng, vv, Người nghiên cứu theo lời 
mô tả, thuyết mình, cảm tưởng... mà nhận định, xét đoán 
nhân cách người được nghiên cứu. Trong sách giáo khoa tâm 
lí học thường có hướng dẫn cách sử dụng test R và đã có hàng 
nghìn công trình nghiên cứu xung quanh test này, Là mội test 
khó sứ dụng, nhất là khó đọc kết quả, đòi hỏi có sự hiểu biết 
và kinh nghiệm. 





Rôngxa P. Đơ 


RÔTA Cho một trường vectơ ä = ai + mị + ak 
trong đó ay, a¿, ay là các hàm số khả vị của X, Y, Z, còn 
¡, j, k là ba vectơ đơn vị trên ba trục toa độ Ox, Oy, Oz 
của một hệ toạ độ Đêcuc vuông góc. 


R của trường ä (kí hiệu là rot aä ) được định nghĩa như 
SAU; 


roi ä sân _ âu lủ âu _ân (địa _ ân L 
% &) \â& & 


Trường vectlơ aä gọi là trường xoáy nếu roLa # 0. Nếu 


rolad = 0Ö thì trường 3 gọi là trường thế, khi ấy 
ä = grad u, trong đó u là hàm thế của trường. 

RÔTECĐAM (Rotterdam), thành phố ở Hà Lan trên phần 
phía bắc châu thổ sông Ren (Rhein). Dân số L triệu (999). 
Một trong số các cảng lớn nhất thể giới (lượng hàng hoá vận 
chuyển hàng năm khoảng 300 triệu tấn). Trung tâm hoạt động 
thương mại - tài chính, đầu mối giao thông lớn, sân bay quốc tế 
Zexuenhôven (Zesuenhoven). Chế biến dấu mỏ và hoá dầu, chế 
tạo máy, đóng tàu, hoá chất, thực phẩm, công nghiệp nhẹ. Đại 
học tổng hợp. Được biết đến từ 1282. 


RÔTO (A. rotor), bộ phận quay của máy phát điện và 


RÔXINIG.A. R 


động cơ, được lắp trong stato, thường có hình trụ và quay 
quanh trục của nó. Trong các máy phát điện một chiều, R là 
bộ phận phát điện (dòng cảm ứng), còn trong máy phát điện 
xoay chiều, R là bộ phận sinh ra từ trường (nam châm điện). 
Trong động cơ điện xoay chiều, R là nam châm điện quay 
trong từ trường quay do stato sinh ra. R còn có trong mội số 
loại động cơ đốt trong, quạt máy, máy nén, một số loại bơm, 
máy công cụ tự động, vv. 

RÔTÔNGĐA (Ï. rotonda - hình tròn), công trình kiến trúc 
nhỏ có mật bằng hình tròn. hoặc đa giác đều và thường được 
kết thúc bằng một mái vòm cầu. 

RÔXA J. G. (João Guimaräes Rosa; 1908 - 67). nhà văn 
Braxin. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Học y, hành 
nghề tại vùng thảo nguyên hẻo lánh miền Đông Bác Braxin. 
Chú ý nghiên cứu ngôn ngữ nhân dân ở đây: tiếng Latinh, 
tiếng Bồ Đào Nha cổ. tiếng Tây Ban Nha cổ. Từ 1934, chuyển 
sang làm việc tại Bộ Ngoại giao. Truyện ngắn, truyện vừa 
"Xagarama” (1946), "Đội vũ balê” (I956)...; tiểu thuyết 
'“Thảo nguyên mênh mông: những con đường mòn” (1956). 
Thông qua ngôn ngữ riêng của mình. Rôxa đã xây dựng được 
thế giới huyền ảo và bí hiểm. nhưng rất trung thực của những 
cư dân sống tại những bản làng hẻo lánh trên “thảo nguyên 
mênh mông”, ở đấy luôn vang lên khúc bị ca của cái thiện 
chiến thắng cái ác. Rôxa được công nhận là một trong những 
bậc thầy của văn xuôi Mĩ Latinh hiện đại. 

RÔXELINI R. (Roberto Rossellini: 1906 - 77), đạo điển 
điện ảnh Italia. Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kĩ thuật. Lúc 
đầu làm phim không chuyên, sau đó làm đạo điển môi số 
phim tán tụng bộ máy phát xít như: '*Con tấu trắng” (1941), 
“Người phi công trở về” (1942). Về sau, thấy rõ bộ mặt thật 
của chủ nghĩa phát xít và tỉnh thần đấu tranh của nhân dân. 
Rôxelini tham gia vào các hoạt động tiến bộ. Đạo diễn phim 
“Rôma thành phố bỏ ngỏ” (1945), như một bản tuyên ngôn 
của trường phái hiện thực mới của Italia. Những phim nổi 
tiếng: “Paida” (1946), “Nước Đức, năm của số không” 
(1948). '*Tự do ở đâu” (1953), '*'Ấn Độ” (1958), "Tướng Đêla 
Rôvêrơ” (1959), “Đêm ở La Mã” (1960), "Nước ltalia muôn 
năm” (1961), vv. Cuối đời, làm nhiều phim truyện truyền 
hình. Rôxelini có công cùng các đồng nghiện sáng lập chủ 
nghĩa hiện thực mới của điện ảnh HHalia, đoạt nhiều giải 
thưởng trong các liên hoan phim quốc tế. 

RÔXINI G. A. (Gioacchino Antonio Rossini; 1792 - 1868), 
nhà soạn nhạc ltalia. Từ |5 |5, giám đốc Nhà hát Xan Caclô (San 
Carlo) tại Napôli (Napoli}. từ 
1824 đến 1826, giám đốc Nhà 
hát Italia tại Pari. nhạc sĩ của 
nhà vua và tổng thanh tra về 
thanh nhạc cho đến Cách 
mạng 1830. Rôxini sống luân 
phiên giữa ltalia và Pari. Một 
trong những bậc thấy lớn về 
bút nhấp thanh nhạc, sáng tạo 
những đặc trưng nổi bật của 
nền nghệ thuật ôpêra Italia thế 
kỉ 19. Người thừa kế Paidielo 
(Paisiello),Tơrimaröza, 
Năm 25 tuổi, Rôxini đã sáng 
tác hai kiệt tác: “Người 
thợ cạo thành Xêvin” (I816] 
và '“[rênêventôla”, Khi ôpêra 
“Người thợ cạo thành Xêvin” được dựng ở Röma, Rôxini đã trở 
thành nhà soạn nhạc lớn nhất của ðpêra ltalia. Xtiângdđan 
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Rôxini G. A. 


R Rôxơ 





(Stendhal) và Banzac (H. de Balzac) đã coi Rôxim! như một nhạc 
sĩ lớn nhất của thời đại họ. Từ sau vở ôpêra '““Ghiôm Telơ" ( IR29) 
(tác phẩm này có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển thể 
loại ôpêra lớn của Pháp), Rôxini chỉ sáng tác một số nhạc phẩm 
tôn giáo và những tiểu phẩm châm biếm viết cho pianô. 

Tác phẩm: 36 ôpêra hài và nghiêm túc (trong số đó "Cô gái 
ltadia ở Angiê”, '“Tancrêdi”, “Người thợ cạo thành Xêvin”, 
“®Ôtenlð", vv.); âm nhạc tôn giáo (trong số đó có "Xtaba Matê”); 
rất nhiều tiếu phẩm thanh nhạc. một số khúc nhạc giao hưởng, 5 
tứ tấu dây, nhiều tiểu phẩm trào lộng viết cho pianô. 

RÔXƠ (A. Ross Sea). biển ở Thái Bình Dương, phía tây 
nam Châu Nam Cực, giữa các mũi đất Ade (Adare) và 
Conbêch (Colbeck). Diện tích 440 nghìn km?; khối 
lượng nước 298 nghìn km3. Sâu trung bình 677 m; sâu nhất 
2,972 m. Phần phía bắc bị bảng hà lục địa phủ, có nhiều núi 
bảng trôi. Biến mang tên nhà thám hiểm Anh Rôxơ (I. C 
Ross) đã đến đây nảm 1841. 

RÔXTÔXKI X. L. (Stanislav losifovich Rostockij, sinh 
1922), đạo diễn điện ảnh Liên Xô, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô. 
Đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Các phim chính: "Những 
ngôi sao tháng 5" (1959), “Trước 7 ngọn gió" (1962), “Nơi đây 
bình minh yên tĩnh” (1972), "Cố sống đến ngày thứ hai” (1968), 
“Chó Bim Trắng, tai đen” (1978), vv. 

RÔXTƠRÔPÔVICH M. L. (Mstislav Leopol'dovich 
Rostropovich; sinh 1927), nghệ sĩ đàn viôlôngxen, nhà chỉ 
huy dàn nhạc Xô Viết. Năm 1946, tốt nghiệp Nhạc viện 
Matxcơva, tham gia rất nhiều cuộc thi âm nhạc quốc gia và 
quốc tế, giáo sư Nhạc viện Matxcơva, Nghệ sĩ nhân dân. Giải 
thưởng Lênin, chủ tịch ban giám khảo cuộc thị âm nhạc quốc 
tế mang tên Chaicôpxki (P. I. Chajkovskij) về đàn viôlôngxen 
từ 1971, Từ 1974, sống tại nước ngoài, tiếp tục biểu diễn 
viôlôngxen và chỉ huy dàn nhạc lớn của thế giới với những 
thành công rực rỡ. Rôxtơrôpôvich là một gương mặt nghệ 
thuật lớn của thế kỉ 20. Tại Pari đã diễn ra các cuộc thị âm nhạc 
quốc tế mang tên Rôxtơrôpôvich. Từng là uỷ viên Hội đồng Hoà 
bình Thế giới, được tặng giải thưởng Hoà bình quốc tế (1950), 
giải thưởng Nhà nước (1951), giải thưởng Lênin (1964). Đã sang 
thăm Việt Nam và biểu diễn ta Hà Nội ngày 30.5.1996. 

: RÔZÔ (Roseau), thủ đô của Đôminica thuộc khu vực Tây 
Ân. Thành phố ở cửa sông Rôzô bên bờ biển Caribê. Thành 
phố cảng và trung tâm dịch vụ, thương mại và giao thông của 
Đômmnica. Có nhà thờ Thiên Chúa giáo La Mã xây dựng từ 
thể ki 18, có vườn thực vật, thác nước thu hút khách du lịch. 
Dân số 2l nghìn (1995). 


RÔZÔP V. X. (Viktor Sergeevich Rozov; 1913 - ?), nhà 
viết kịch Nga - Xô Viết. Nội dung chủ yếu của các vở kịch 
viết về thanh niên với tính xung đột căng thẳng thể hiện trong 
cuộc đấu tranh cho lối sống mới, đạo đức mới mà bao trùm 
là chủ nghĩa nhân đạo mới, các vở: "*Đi tìm niềm vui” (1957). 
*Thu nhặt truyền thống” (1967), “Tình huống” (1973), 
"Những người sống mãi” (1957), được dựng thành phim 
“Đàn sếu bay”; được giải thưởng Quốc gia Liên Xô (1967). 
Đã khai thác chủ để nghĩa vụ công dân, sự trung thành của 
con người và truyền thống tốt đẹp của trí thức Nga. Các vở: 
“Lên đường may mắn”, “Tổ gà rừng” (còn địch: “Nơi cuộc 
đời ẩn náu”) đã được nhiều độc giả Việt Nam biết đến. 

RƠ MÁM tên tự gọi đồng thời là tên gọi một dân tộc ít 
người ở Việt Nam. Số dàn 352 (1999), tập trung trong mội 
làng (làng L¿) của xã Mo Rai, huyện Sa Thày, tỉnh Kon Tum. 
Ở Cămpuchia, cũng có một bộ phận người RM sinh sống, gọi 
là RM Kđơ. Rớt. Ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Môn - Khơ MẶe. 
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Những người đồng tộc của họ phần lớn ở Căãmpuchia với các 
tên gọi: RM Kđơ, Rớt để phân biệt với RM Ale (làng Le) ở 
Việt Nam. Kinh tế làm rẫy, lương thực chủ yếu là lúa nếp. 
Nghề phụ trồng bông dệt vải. Ở nhà sàn dài, nhà rông dựng 
ở giữa làng. Làng (đệ) có đạng hình vuông hoặc hình chữ 
nhật. Xã hội theo chế độ phụ ._ dã biến là các gia đình 
nhỏ phụ hệ. Hôn nhân 
một vợ một chồng. Sau 
hôn nhân, vợ chồng cư 
trú bên nhà vợ ba bốn 
nằm rồi về hẳn nhà 
chồng. Còn dấu vết hôn 
nhân anh em chống và 
hôn nhân chị em vợ. Phụ 
nữ mặc vấy cuốn, áo cộc 
tay; đàn ông đóng khố, ở 
trần. Váy, áo, khố đều 
bằng vải mộc. Về tín 
ngưỡng, theo vạn vật hữu 
linh, có nhiều nghi lễ 
nông nghiệp, thờ cúng 
ma lúa. 

RƠĐÔNG Ô. (Odilon 
Redon; 1846 - 19I6), hoạ 
sĩ và nhà đổ hoạ phái 
tượng trưng Pháp. Tự học 
cùng với Giêrôm (J. L. 
Grome). Rơđông chịu 
ảnh hưởng lí thuyết hội 
hoạ của Brexđanh (R. 
Bresdin) và văn học, triết 
học lãng mạn của Bôđdơle 
(C. Baudelaire) và Pâu (E. 
A. Poe). Nam 18/1, đến 
Pari, Latua (H. E. Latour) 





Rơđông Ô. 
"Sự sinh thành của thần Vệ nữ” 
(sơn dầu, 1912) 


hướng dắn Rơđông kĩ thuật ¡in đá. Mười bức ¡n đá '“Trong 
mơ" (1879) đã cho thấy chủ để chính của những tác phẩm 
tương lai của ông, một thế giới của quái vật, huyền hoặc, quái 
dị, ảo thị. Thêm vào đó là những yếu tố huyền bí, phúng dụ 
về cái chết và những chủ để tình dục như "Sự sinh thành của 
thần Vệ nữ” (1912). Toàn bộ tác phẩm của ông là những màu 
sắc óng ánh, đầy bí ẩn. Một thời gian dài không được chú ý, 
chỉ đến năm I890 Rơđông mới được biết đến. 

RƠL,E (Ph. relais), thiết bị tự động đổi nối mạch điện theo 
tín hiệu điều khiển dùng trong các sơ đồ điều khiển và điều 
chỉnh tự động. bảo vệ, không chế, kiểm tra, chuyển mạch và 
báo hiệu. Thường gồm có phần tử R (với hai trạng thái cân 
bằng ổn định) và hệ thống tiếp điểm hoặc chuyển mạch 
không tiếp điểm để đóng (mở) mạch điện khi trạng thái của 
phần tử R thay đổi. Theo tín hiệu điều khiển, phân biệt: R 
điện, nhiệt, quang, khí, âm, vv. 

RƠLE ÁP SUẤT thiết bị để tự động đóng, cắt mạch điện 
theo tín hiệu là áp suất, Phân biệt RÁS cực đại (tác động khi 
ấp suất vượt quá ngưỡng cho trước) và RAS cực tiểu (tác động 
khi áp suất thấp hơn ngưỡng cho trước). 

RƠLE ÂM thiết bị để tự động đóng cắt mạch điện theo tín 
hiệu âm thanh. Bộ phận cảm biến trong RÂ thường là phản tử 
ấp điện, làm nhiệm vụ biến đổi áp lực do âm thanh tạo nên 
thành tín hiệu điện. 

RƠI,E BẢO VỆ dụng cụ tự động phản ứng lại những thay 
đổi của thông số mà nó có nhiệm vụ kiểm soát. Được sử dụng 
trong các sơ đồ bảo vệ bằng rơle để ngăn cản hiện tượng ngắn 
mạch và các chế độ bất thường của đường dây tải điện và của 
các thiết bị điện. Tuỳ thuộc vào các đại lượng vật lí mà RBV 
"theo đõi'”, người ta chia ra RBV dòng, RBV áp. RBV công 
suất, RBV tổng trở và RBV tần số. Người ta cũng phân ra rơle 
tác động trực tiếp và gián tiếp. Loai thứ nhất trực tiếp tác 
động vào cơ cấu ngảt mạch. Loại thứ hai tác động vào cơ cấu 
ngắt mạch nhờ một dòng điện khác. Trước đảy thường dùng 
những rơle điện từ, từ điện, cảm ứng, sắt động để làm RBV. 
Ngày nay hầu hết các loại rơle được sản xuất ra đều sử dụng 
kĩ thuật số, Cũng có những RBV không phải là rơle điện, như 
rơle khí. 

RƠLE, KHÍ thiết bị để tự động đóng cắt mạch điện khi 
thành phần của khí. thể tích hoặc tốc độ vận chuyển của khí 
tác động lên thiết bị vượt quá ngưỡng cho trước. RK thường 
được sử dụng để bảo vệ cho các máy biến áp có cuộn dây 
ngâm trong thùng dầu chống lại các sự cố xảy ra bên trong 
thùng. RK thường được chế tạo với hai ngưỡng tấc động: 
ngưỡng thấp cho tín hiệu cảnh báo khi xảy ra những hư hỏng 
nhẹ; ngưỡng cao tác động tức thời cắt máy biến áp ra khỏi hệ 
thống điện khi xảy ra những sự cố trắm trọng. 

RƠLE QUANG thiết bị để tự động đóng cắt mạch điện 
làm việc theo tín hiệu ánh sáng. Bộ phận cảm biến của rơie 
thường là phần tử quang điện. biến cường độ ánh sáng tác 
động lên phần tử thành tín hiệu điện. RQ được sử dụng rộng 
rãi trong các mạch điều khiến hải đãng, hệ thống chiếu sáng 
công cộng, đèn đường, vv. 

RƠLE THỜI GIAN thiết bị có tiếp điểm (đóng lại hoặc 
mở ra) chậm hơn so với thời điểm nhận (được) tín hiệu điều 
khiển. Có thể điều chính độ trì hoãn về thời gian của RTG. 
Dùng trong các sơ đồ bảo vệ và tự động, trong những hệ 
thống điều khiển các quá trình công nghệ, vv. 

RƠM những mảnh lá, cọng, thân cây lúa, sau khi đã đập 
lúa lấy thóc, phần vụn, bổi còn sót lại lẫn với thóc. Có thể 
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dùng máy làm sạch. R là thức ăn cho trâu bò, nguyên liệu 
tiểu thủ công nghiệp, nguyên liệu làm giấy, là chất nến (giá 
thể) để trồng nấm, vv. R được sử dụng tổng hợp trong nông 
nghiệp hiện đại. 

RƠMACCƠ Ê. M. (Erch Maria Remarque: 
IR98 - 1970), nhà văn Đức. Năm I916, ra mặt trận và bị 
thương. Sau chiến tranh, làm 
thủ quỹ, phóng viên, giáo 
viên và bất đầu viết truyện 
ngắn. Năm 1923, biên tập tạp 
chí “Tiếng vọng lục địa”, 
“Hoa báo thể thao”. Từng 
sang Italia, Thể Nhĩ Kì, Thuy 
Sr và một số nước thuộc vùng 
Bankäng (Balkan) Năm 
1933, khi Hitle (A. Hitler) 
nắm quyển ở Đức, sách ông 
bị đốt. Ông bị tước quốc tịch 
(1938). Từ 1945, sống ở Niu 
Yooc, rồi Thuy Sĩ. Với tiểu 
thuyết “Phía tây không có gì 
lạ” (1925). Rơmaccơ nổi tiếng khắp nơi và trở thành một 
trong những nhà văn thành đạt nhất của thế kỉ 20. Tiếp đó, 
các cuốn tiểu thuyết 'ÐĐường vẻ" (1938), “Khải hoàn môn” 
(1946), "“Tía lửa sống” (1952) “Thời để sống và thời để chết” 
(1954), “Bia mộ đen” (1956) lần lượt ra mắt bạn đọc ở Đức 
cũng như trên thế giới, khẳng định vị trí của nhà văn hiện 
thực. Ông miêu tả cuộc sống và số phận những thanh niên bị 
đưa ra trận để giết nhau. Nhân vật là những người lính trong 
chiến tranh; sau chiến tranh, là trí thức sống lưu vong, những 
người chống chiến tranh và chống chủ nghĩa phát xít 
Rơmaccơ có tài kể chuyện, khéo sử dụng chất liệu mang tính 
thời sự chính trị, làm cho các tác phẩm của ông chứa đựng 
sức nóng của thời đại, gây xúc động cho hàng triệu bạn đọc. 
Đó là thế mạnh để ông có cơ hội tố cáo và phê phán xã hội. 

RƠNGHEN V, C. (Wilhelm Conrad Rðntgen; 
I845 - 1923), nhà vật lí người 
Đức, tìm ra tia Rơnghen (bia 
X) năm 895 và nghiên cứu 
các tính chất của nó, dẫn đến 
các nghiên cứu quan trọng 
và các ứng dụng to lớn trong 
y học. Công trình về tính 
chất áp điện, hoả điện của 
tỉnh thể và về từ học. Giải 
thưởng Nôben đầu tiên về vật 
lí (1901). 

RƠNGHEN đơn vị ngoài 
hệ của liểu chiếu xạ tỉa 
gamma và tia Rơnghen (tia 
X). được xác định theo tác 
dụng lon hoá của các tỉa này 
trong không khí, kí hiệu là R. Liều chiếu xạ LR tương ứng với 
việc tạo ra 2,083.10? cặp ion trong cm) không khí, hoặc 
I,61.10!2 cặp ion trong Ig không khí. IR = 2,57976.10 
C/kg. Được gọi theo tên nhà vật lí Đức Rơnghen (W.C. 
Rðntgen). 

RƠNOA J. (lean Renoir; I894 - |976), đạo diễn điện ảnh 
Pháp, con hoa sĩ nổi tiếng thuộc phái ấn tượng Pháp P. Ô. 





Rơmaccơ Ê. M. 





Rơnghen V.C. 
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Rơnoa ( Renoir). Phim của Rơnoa thường quay chính trong 
thiên nhiên, với chất thơ quyện trong chất hiện thực. Rơnoa 
trở thành một trong số nghệ sĩ điện ảnh chủ chốt của nhóm 
"Tiên phong”. Có quan hệ chặt chẽ với Mặt trận Bình dân 
Pháp. Những phim chính: “Cuộc đời thuộc về ta” (1936), “Ảo 
tưởng vĩ đại” (1937, giải thưởng Liên hoan phim Vơnidơ), 
“Người thú” (1938, theo tiểu thuyết của Emin Zðla), “Đi chơi 
ngoại ô” [làm nàm L936, ra mắt nằm 1946, theo tiểu thuyết 
của Môpaxăng (G. de Maupassant)], “Luật chơi” (1939). 

Đầu Chiến tranh thế giới II, Rơnoa sang Hoa Kì làm phim 
“Người phương Nam” (1945, giải Liên hoan phim Vơnidơ) 
và một số phim khác. Từ 1960, giảng dạy tại Trường Đại học 
Califonia (California). Năm 1975, được tặng giải Ôxca cho 
cả cuộc đời sáng tạo điện ảnh. 

RƠNOA P. Ô. (Pierre - Auguste Renoir; 1841 - 1919), hoạ 
sĩ thuộc trường phái ấn tượng Pháp, con một thợ may. Mười 
ba tuổi đã phải làm thợ vẽ sứ kiếm sống và nghề đó đã ảnh 
hưởng đến bút pháp của ông sau này. Năm 1862, vào học 
trường mĩ thuật. Chịu nhiều ảnh hưởng của Cuôcbẻ (G. 
Courbet), Côrô (1.B.C. Corot), Manẻ (E. Manet), Ruben (PP 
Rubens). Bức “Đianơ” (1863) lấy nguồn cảm hứng từ 
Cuôcbé. Làm quen với Mônê (C.Monet), Bađilơ (A. Badile), 
Xidơlây (A.Sisley), Rơnoa thường đi vẽ cảnh thiên nhiên với 
họ. Mùa hè 1869, ông hay cùng Mônẻ đến nhà hàng “La 
Grơnuie” và cùng vẽ một loạt tranh ngập đầy ánh sáng. Năm 
I875, ông vẽ những bức tranh về một xã hội sôi động: “ Lơ 
Mulanh đơ la Galet”, "Cái đu”, *Janni Samari”... Những năm 
tiếp theo, vẽ nhiều chân dung và một số bức tranh ấn 
tượng đầu tiên: “Bữa cơm trưa", “Những người lái ca nô ở 
Xatu”, vv. Cuối đời, ông chú trọng đến quan hệ màu sắc với 
hình. Từ 1907, Rơnoa còn nặn cả tượng; nổi tiếng với những 
nhân vật nữ tràn trể sức sống và bút pháp mềm mại, nuột nà. 





Rơnoa P. Ô, 
"Janni Samari" (sơn dầu, 1877) 


RƠNÔ (Ph. Renault), hãng chế tạo ô tô Pháp do Rơnô 
(L. Renault) thành lập năm 1898. Sản xuất gắn 40% ö tô của 
Pháp. Là một trong những hãng sản xuất ô tô hàng đầu ở 
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Châu Âu. Hãng có các nhà máy ở Biängquy (Billancur), 
Môxơ (Maus), Xăngvi (Sendwille), Flanh (Flins), Clêõng 
(Cleon). Sử dụng tới 86 nghìn công nhân và có nhiều chi 
nhánh ở nước ngoài. Sản phẩm gồm có các loại xe nhãn hiệu 
R§, R4, R8 Gordini, Alpine, R16. R12, R10, xe vận tải. máy 
kéo nông nghiệp, máy cho đường sắt và tàu biển; sản xuất thép 
đạc biệt để chế tạo bị và đạn nghiền clanhke (xt. Clanhke). 
Hãng R còn sản xuất đạn dược và xe tăng, đồng thời tham gia 
công nghiệp chế tạo máy bay trong Chiến tranh thế giới [ và [I. 
RU x. Hát ru. 


RU Ê. (Emile Roux; 1853 - 1933), nhà vi khuẩn học người 
Pháp. cộng tấc viên của 
Paxtơ (L. Pasteur), một trong 
những người xây dựng ngành 
miễn dịch học hiện đại, 
ngành huyết thanh học. Các 
nghiên cứu tập trung vào các 
lĩnh vực độc tố vi khuẩn và 
huyết thanh: độc tố vi khuẩn 
bạch hầu, huyết thanh chống 
các bệnh nhiễm khuẩn (bạch 
hầu, vv.), vacxin bệnh than. 

RU J. (lacques Roux: 
I752 - 94), nhà hoạt động xã 
hội trong thời kì Cách mạng 
Tư sản Pháp (1789 - 94). Thủ 
linh phái "Điện dại” (Enragés), đấu tranh kiên quyết cho 
quyền lợi của đân nghèo, đòi Chính phủ ban hành quyền 
tự do dân chủ, thi hành luật giá tối đa, chống đầu cơ tích 
trữ. Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ Cách 
mạng Pháp. 


RÚ (tk. rú bụi), diện tích có thảm thực vật là cây bụi che 
phủ, khác với rừng có thảm thực vật cây gỗ lớn, với đồng cỏ 
thảo nguyên hoặc xavan có thảm thực vật cây thân cỏ. Phần 
lớn R ở vùng nhiệt đới là do sự thoái hoá của rừng râm thứ 
sinh (vì khai thác lạm dụng. đốt nương, làm rẫy) mà tạo nên 
và gồm chủ yếu những cây bụi chịu khô như sim 
(Rhodamyrtus tomertosa), thanh hao (Baeckea frutescens), 
lành ngạnh (Cratoxylon polyanthiun), vv. Vì có một số loài 
cỏ thường chết vào mùa khô như cỏ tranh mọc xen với những 
loài cây bụi trên, nên R hay bị cháy về mùa khô. 

RÚ TRĂN di tích khảo cổ ở xã Nam Xuân, huyện Nam 
Đàn, tính Nghệ An; được phát hiện năm 1974, khai quật 
200 mˆ năm 1975. Có một tầng văn hoá, vừa là nơi cư trú vừa 
là mộ táng. Nhiều đồ gốm có chân đế và có vai, vai thường 
trang trí những đường chấm cong. RT tiêu biểu cho một giai 
đoạn văn hoá Tiền Đông Sơn ở lưu vực Sông Lam, tương 
đương với giai đoạn Gò Mun ở lưu vực Sông Hồng. 

RÙA (Testudinara). phân lớp bò sát, có thân bọc trong vỏ 
giấp, gồm tấm giáp lưng (mu hay mai) lồi và tấm giáp bụng 
(yếm) phẳng, hai tấm được liên kết cứng với nhau bằng tấm 
hông hoặc liên kết mềm bằng màng da. Ở đa số loài R, tấm 
giáp gồm các phiến sừng ghép lại trừ R đa, mai được phú bảng 
da. Ở các loài R sống trên cạn, mai lưng lối nhiều, tiết diện 
ngang tròn hoặc hình parabôn, chịu được tải trọng lớn. Ở các 
loài R biển và R nước ngọt, mai có hình elip thuôn giảm được 
SỨC củn trong nước, đồng thời tấm giáp bụng cũng tiêu giảm 
bớt, được tách ra thành các phần, có chuyển động tương đối với 
nhau, tạo điều kiện hoạt động tự do của chân, đầu và đuôi. R 
không có rãng: hàm có các phiến cứng nhọn. Cổ linh động, có 
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thể tụt hẳn vào trong mai bằng cách ngoật thẳng đứng hay nằm 
ngang. Chân các loài R nước ngọt có ngón nối với nhau bằng 
màng bơi. Chân R biển biến thành vây chèo: chân trước dài 
hơn chân sau. Các loài R mềm có khả năng hô hấp qua da (hiện 
tượng hiếm ở bò sát). Não R kém phát triển. Hiện có 210 loài 
R khác nhau, được chia làm 5 bộ. Đa số các loài R có đời sống 
nửa cạn nửa nước, chỉ có 43 loài R sống hoàn toàn trên cạn, 5 
loài R biển chỉ lên cạn vào lúc đẻ. Mùa lạnh và mùa khô, nhiều 
loài R có thể ngủ, không ân uống. R cạn và R biển nói chung 
là các loài ăn thực vật; R nước ngọt chủ yếu ăn động vật (cá, 
lưỡng thê, động vật không xương sống): có thể nhịn ăn vài 
tháng liền. R thường ghép đôi trên cạn. con cái đẻ mỗi lần từ 
một đến vài trăm trứng hình cầu hoặc hình bẩu dục, phần lớn 
có vỏ mềm. Trứng nở sau 2 - 3 tháng. Thành thục sinh dục sau 
2 - 3 năm tuổi. Con đực thường nhỏ hơn con cái. Kích thước 
các loài R rất khác nhau, lớn nhất trong các loài R hiện đại là 
R da (hay bà tam) dài đến 2 m. Các loài R cổ đại có con dài 
đến 3 m. Nói chung, R lớn không hạn chế nhưng càng lớn tốc 
độ tăng trưởng càng chậm. Sống từ vài chục đến 00 năm. 
Nhiều loài R là đối tượng khai thác để lấy thịt, trứng, mỡ, 
phiến sừng, Ở Việt Nam, có các loài R biển có giá trị kính tế 
như bà tam, vích, đổi mồi, vv.; ngoài ra còn nhiều loài R nước 
ngọt (trong đó có ba ba) được coi là những đặc sản quý. Một 
số nơi có trại nuôi đổi mồi lấy vẩy sừng làm hàng mĩ nghệ. 
Nhiều loài R, nhất là R biển, cần được bảo vệ để tránh tuyệt 
chủng. Loài R còn sống ở hồ Hoàn Kiếm là loài R nước ngọt 
cỡ lớn đài tới 2 m, có một số đặc điểm khác với loài R nước 
ngọt đã biết; có thể là loài mới cho khoa học. 





Rủa 


Rùa cạn 


Trong truyền thuyết và truyện cổ của nhiều dân tộc, R 
thường được nói đến như là một thiên thần độ lượng hay giúp 
người làm việc nghĩa. Và trong các truyện ngụ ngôn, R là 
nhân vật tuy rất lề mề, nhưng lại tiêu biểu cho sự cần mẫn, 
trung thực và đáng yêu. Trong nghệ thuật tạo hình dân gian, 
R thường là con vật để trang trí, như được chạm khắc trên 
thân cột nhà dài và cột rào nhà mồ những gia đình khá giả ở 
trung Tây Nguyên. Còn trong những trang trí tôn giáo và 
trang trí cung đình thời phong kiến thị R là con vật trong tứ 
quý: long - lí - quy - phượng. R rất sạch sẽ, trong cơ thể có 
bộ phận dự trữ dinh dưỡng nên chúng có thể ngủ đông đến 6 
tháng mà không cần phải ăn uống gì. Trong đời sống tỉnh 
thắn của dân tộc Việt, hình ánh con R tượng trưng cho sự 
trường cửu và thường thấy xuất hiện ở những nơi linh thiêng 
(xt. An Dương Vương; Hồ Hoàn Kiếm). 

RÙA BIỂN (Cheloniidae), họ bò sát lớn sống ở biển, phân 
lớp Rùa (Tesrdinata), hầu như suốt đời sống trong nước, chỉ 
lên bờ đẻ trứng. Vỏ giáp lưng (mu) thấp, dẹt có tác dụng rễ 
đòng để giảm sức cản trong nước. Tấm giáp bụng (yếm) không 
liền với vỏ giáp lưng. Cổ ngắn, đầu không thụt được hết vào 
vỏ. Chị trước dài hơn chị sau, dang vậy chèo. Bơi nhanh, lặn 





RUANĐA R 
sâu, có thể vượt hàng trăm kilômét biển. Mỗi lứa đẻ từ vài chục 
đến vài trăm trứng hình cấu, có vỏ da đai, vùi đưới cát ẩm. 
Phân bố trong các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Gồm 
5 chi, mỗi chỉ một loài (với hai phân loài địa l. Vùng 
biển Việt Nam có các loài bà tam hay rùa đa (Dermochelys 
coriacea). loài lớn nhất trong các loài RB, dài đến 2 m, nặng 
tới 680 kg: vích (Lepidochelys Olivacea) dài đến I,4 m năng 
tới vài tạ; đổi mồi (Eretmochelys imbricara) dài đến 850 mm, 
mai có nhiều tấm vảy sừng óng ánh, vv. Một số nhà sinh học 
tách rùa da thành một họ riêng. Thịt. trứng là những thực phẩm 
ngon, được coi là đặc sản; mai vỏ làm đổ trang sức và làm 
thuốc. Nhiều nước có luật bảo vệ, cấm sản bắt RB. 





Rùa biển 
Tại cuộc họp các bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nghề rừng 
ASEAN ở Bảngkộc, Thái Lan từ ngày II đến 12.9.1997, Việt 
Nam cùng với các nước ASEAN kí bản phi nhớ về bảo tồn và bảo 
vệ RH. 
RÙA DA x. Rùa biển. 


RUANĐA (Ruanda: Repubulika y'u Rwanda - Ph. 
République Rwandaise; A. Republic of Rwanda - Cộng hoà 
Ruanđa), quốc gia nội lục ở phía tây cao nguyên Đông Phi. Có 
893 km biên giới với Burundi, Tanzania, Uganđa, Cộng hoà 
Dân chủ Côngô. Diện tích 26,338 nghìn km?. Dân số 7.2 triệu 
(2000). Dân thành thị: 6%. Dân tộc: người Hutu (Hutu; 80%), 
Tuai (Tutsi; 19%), Toa (TWwa; 1%). Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
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Ruanđa, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 
14%. trong đó đạo Tin Lành 9%. tín ngưỡng cổ truyền 25%. 
Thể chế: cộng hoà, một viện. Đứng đầu Nhà nước và Chính 
phủ: tổng thống, có sự trợ giúp của thủ tướng. Thủ đô: Kigali 
(Ktigali; 238 nghìn dân). Các thành phố chính: Ruhenghêri 
(Ruhengeri; 29 nghìn dân), Butarê (Butare, 29 nghìn dân), 
Ghixênh: (Gisenyl; 22 nghìn dân). 

Địa hình chủ yếu là cao nguyên 1.500 - 2.000 m, phía tây 
có núi (định 4.507 m). Khí hậu á nhiệt đới và ôn đới trên núi, 
nhiệt độ 17 - 219C. Lượng mưa I.000 - 1.500 mm. Nhiều hồ 
kiến tạo, tập trung ở phía đông, hồ lớn nhất Kivu (Kivu) ở 
phía tây, giáp Cộng hoà Dân chủ Côngô. Sông chính: sông 
Kaghêra (Kagera) để vào hổ Vichtoria (Victoria). Đất canh 
tác 47,4%, đồng cỏ 28,4%, rừng và cây bụi 10,1%, các đất 
khác 14,1%. Khoáng sản chính: vàng, thiếc, vonfram, khí 
thiên nhiên. 


Kinh tế nông nghiệp chạm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
44,1% GDP và 90,1% lao động. Công nghiệp 19,3% GDP và 
2,8% lao động. Thương mại - tài chính - địch vụ 32,1% GDP 
và 6,5% lao động. GNP đầu người 230 USD (1998). GDP đầu 
người 243 LISD (I998). Sản phẩm nông nghiệp chính (1999): 
chuối lá 2,9 triệu tấn, khoai lang 863 nghìn tấn, sắn 317 nghìn 
tấn, khoai tây 176 nghìn tân, lúa miến 107 nghìn tấn, ngô 55 
nghìn tấn, cà phê 19 nghìn tấn. Chãn nuôi: bò 726 nghìn con, 
dê 634 nghìn con, cừu 290 nghìn con, lợn L60 nghìn con. Gỗ 
tròn 3 triệu mỶ. Cá đánh bất 6,6 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính (997): khai khoáng thiếc 330 tấn, vonfram 88 
tấn. vàng l7 kg. Chế biến xi màng 59 nghìn tấn, xà phòng 7 
nghìn tấn. Năng lượng: điện 153,6 triệu kW.h, khí thiên nhiên 
179 nghìn m3 (1996). Giao thông (1996): đường sắt không có, 
đường bộ 14.9 nghìn km (rải nhựa 9%), Xuất khẩu (1998); 
62,4 triệu USD (cà phê 42,8%, chè 36,7%, da động vật 3,5%); 
bạn hàng chính: Bỉ 47.6%, Đức 25,4%, Hoa Kì 6,3%, Italia 
6,3%. Nhập khẩu: 255,7 triệu USD (bán thành phẩm 26,8%, tư 
liêu sản xuất 23,7%, thực phẩm 19,3%); bạn hàng chính: 
Kênya 25.8%, Hoa Kì 8,4%, Bì 5,9%, Pháp 5,2%, Đức 3,8%. 
Đơn vị tiền tệ: frăng Ruanđa (RF). Tỉ giá hối đoái: ! USD = 
359,03 RF(10.2000). 

Từ thế kỉ I6 đã có những nhà nước phong kiến sơ kì. Thế 
kỉ 19 đã là nhà nước phong kiến tập trung. Cuối thế kỉ 19, bị 
Đức xâm chiếm làm thuộc địa (Đông Phi thuộc Đức). Sau 
Chiến tranh thế giới I, R là đất uy trị của Bí. Từ ngày 
I.7.1962, là nước Cộng hoà độc lập. 

Quốc khánh: I.7.I962. Là thành viên Liên hợp quốc từ 
|8.9.1962. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp đại 
sứ từ 30.9, 975, 

RUANĐỊI x. Vườn Nhật Bản. 


RUBEN P. P. (Ph. Picrrc Paul Rubens; I577 - 1640), hoa 
sĩ Flamäng quan trọng nhất của thời kì Barôc. Ông sính 
trưởng trong một gia đình tư sản. Học trò của hoa sĩ phong 
cảnh Vechaet (T. Verhaecht), rồi của hoa sĩ vẽ chân dung và 
tranh lịch sử Nooctơ (A.van Noort) và cuối cùng là của hoạ 
sĩ Vêen (O. van Veen), hoạ sĩ của nghệ thuật Rômäng Bì. 
Năm 1598, trở thành hoa sĩ độc lập. Năm 1600, sang ltalia 
nghiên cứu. Năm 1608, trở về và trở thành hoạ sĩ của triều 
đình các đại công tước Anhe (Albert) và ldaben (Isabel), 
được nhà thờ và giới quý tộc đặt vẽ rất nhiều tranh, mang lại 
cho Ruben vinh quang và danh tiếng. Nghệ thuật của Ruben 
đề cập đến những chủ đề đời thường và tôn giáo. Năm 1622, 
bát đầu những chuyến đi đài đến Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha 
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Ruben P. P. 
"Hêlen Phuöcmàng và hai con trai" (sơn dầu, 1636 - 37) 


và Anh trên danh nghĩa nhà ngoại giao và hoa sĩ nổi tiếng nhất 
lúc bấy giờ. Nghệ thuật của Ruben phát triển theo nhiều giai 
đoạn. Thời kì đầu, tác phẩm còn chịu ảnh hưởng của Van Vẻen 
như trong ' “Tội lỗi bản lai”. Sau chuyến đi Italia, tranh của ông 
tuy còn nặng nề và u tối, nhưng hình thức và màu sắc đã được 
xác định và giàu sắc thái hơn như “Chân dung công tước 
Lecma cưỡi ngựa” hay “Những quý bà thành Giênơ”. đã có 
đóng góp vào phong cách kiểu thức muộn. Phong cách giai 
đoạn cuối của Ruben có đặc điểm là cường độ màu tãng mạnh, 
tương phản sáng tối giảm, hình thức khoáng đạt và phong phú. 
chú ý nhiều đến những dáng biểu cảm bằng sự vận động, chú 
trọng nhiều hơn đến hiện thực như “Hêlen Phuôcmang và hai 
con trai”, “Phiên toà xử ở Pari”. Trong thể loại phong cảnh, đi 
từ những môtip tách rời nhau, như trong những tranh cảnh đi 
sản, đến những tranh đầy không khí náo nhiệt với các nhân vật 
chen chúc nhau. Nghệ thuật của Ruben gãy xúc động bằng 
một vẻ đẹp sâu lắng, đớn đau. Ruben là một trong những hoạ 
sĩ chủ chốt của nghệ thuật Barôc Châu Âu và của hội hoạ 
đương thời, 

RUBI (A. ruby; cg. hồng ngọc, ngọc đỏ) x. Hồng ngọc. 

RUBIĐI (L. Rubidium). Rb. Nguyên tổ hoá học nhóm TA. 
chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 37: nguyên 
tử khối 85,4678. Do hai nhà khoa học Đức Bunxen (R. W. 
Bunsen) và Kiêchôp (G. R. KirchhofT) tìm ra năm I861. Là 
kim loại kiểm, màu trắng bạc giống kali; khối lượng riêng 
I,5248g/cm3: tr. = 39,59C, t, = 685%C. Bốc cháy nhanh 
chóng trong không khí; phản ứng nổ với nước. Trong thiên 
nhiên, Rb thường đi kèm với kali và li; có mội ít trong nước 
khoáng. Được điều chế bằng các phương pháp nhiệt kim loại 
và phân huỷ nhiệt các hợp chất. Được sử dụng làm catôt trong 
tế bào quang điện (dựa vào khả năng dễ mất điện tử khi đốt 
nóng hoặc chiểu sáng), trong các ống khí phóng điện; làm 
chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ. 

RUBIĐI HIĐROXTT (A. rubidium hydroxide), RbOH. 
Chất rắn màu trắng xám; tạ. = 380°C; rất háo nước; chảy rữa 
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trong không khí và tan trong nước thành dung địch bazơ mạnh. 
Rất giống kali hiđroxit (KOH) về tính chất hoá học. 

RUBIN (A. rubine; cg. fucsin, đó mapenta, đỏ anilin, 
rosanilin hiđroclorua, eritrohbenzen) x. ucsin. 

RUBINSTÊIN A. (Arthur Rubinstein; 1886/87 - 1982), 
nghệ sĩ pianô Ba Lan, một trong số rất ít nghệ sĩ pianô kiệt 
xuất nhất của thế kị 20, được 
mệnh danh là “Hoàng đế của ——__ 
phím đàn pianô”. " 

RUBINSTÊIN A. G. 
(Anton Ciril gor`evich 
Rubinshiein; 1529 - 94), nhà 
soan nhạc kiếm nghệ sĩ 
pianô, chỉ huy dàn nhạc Nga, 
người sáng lập Nhạc viện 
Xanh Pêtecbua (5ankt 
Peterburg). Rubinstêin còn là 
người khởi xướng cuộc thị 
âm nhạc quốc tế đấu tiên 
dành cho các nghệ sĩ pianô 
và các nhà soạn nhạc bắt đầu 
từ 1890 đến 1910 (5 năm 
một lần). 


RUBINSTÊIN ÁN. G. (Nikolaj Grigor`evich Rubinshtejn; 
I835 - 81), nghệ sĩ pianö Nga, nhạc trưởng, nhà sư phạm và 
nhà hoạt động xã hội. Năm 1860, tổ chức phân hội Matxeơva 
thuộc Hội Âm nhạc Nga và thành lập các lớp nhạc, trên cơ sở 
đó dẫn tới khai trương Nhạc viện Matxcœva. Suốt cuộc đời, 
Rubinstêin là giám đốc và giáo sư của Nhạc viện, đồng thời 
là nhà chi huy, nghệ sĩ độc tấu của dàn nhạc giao hưởng và 
thính phòng của Hội. Rubinstêin là tác giả nhiều tiểu âm 
nhạc, rômäng. 

RUBINSTÊIN X. L. (Srgej Leonidovich Rubinshtejn; 
¡889 - 1960), nhà tâm lí học, nhà triết học Nga. Các công trình 
chủ yếu về những vấn đề triết học của tâm lí học: vấn đề phát 
triển của tâm lí. tồn tại và ý thức; các vấn đề chủ yếu của lí 
luận về nhận thức như chủ thể và khách thể; cái chủ quan và 
cái khách quan, tư duy và ý thức, vv, Đóng góp quan trọng vào 
việc xây dựng lí thuyết hoạt động, phương pháp tiếp cận nhân 
cách trong tâm lí học. Tác phẩm chủ yếu: '*Cơ sở tâm lí học đại 
cương” (giải thưởng Nhà nước Liên Xô, 1940), “Tồn tại và ý 
thức” (1957). "Các nguyên lí và các con đường phát triển tâm 
lí học” (1959). 

RUBLIÔP A. (Andrej Rublèv; 1360/70 - 1430), hoạ sĩ nổi 
tiếng nhất nước Nga thời trung cổ. Bước vào đời, Rubliôp vẽ 
tiểu phẩm với những hình ảnh tượng trưng các thiên thần, tiêu 
biểu là “Evanghéelia Khitrôvô” (Thư viện Lênin). Qua các 
tiều phẩm này thấy Rubiiôp có tài dùng màu, dùng đường nét 
uốn lượn, nhịp nhàng; về sau nó trở thành môtip hoạ của ông. 

Năm 1406, Rubliôp cùng với 2 danh hoạ khác được mời 
trang trí nhà thờ Blapôvesenxki (BlagoveschenskiJ). Tại đây, 
Rubliôp chỉ vẽ những người học trò của chúa với màu sáng 
trên áo quần và niềm sung sướng rạng rỡ trên gương mặt. Năm 
I408, ông cùng với Đanin Chiôcnưi (Daniil Chẽrny)) trang trí 
nhà thờ Uxpenxki (UspenskiJ) ở Vlađimia (V]ladimir). Tại đây, 
định cao nghệ thuật là “Cảnh buổi xử án đáng sợ” với một 
dũng khí và lạc quan [khác thời Bizängxơ (Bizance) trước đó - 
khắc khổ]; “Thánh Mikhain” (khoảng 1411). Một tác phẩm 
hoàn chính nhất và cũng là "“bất hủ” của danh hoạ Rubliôp là 
Icôn '“Thánh ba ngôi”, vẽ cho nhà thờ Trôixa (Troica) bằng đá 
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ở Trôixe - Xecghiêva (Troice - Sergieva). 





Rubliôp A. 
“Thánh Mikhain” (trích tranh icön, khoảng 1411) 


RUDƠFO E. (Emest Rutherford; dạng phiên âm khác: 
Radơfơt, 1871 - 1937), nhà vật lí Anh, gốc Niu Zilân. một 
trong những người sáng lập. 
học thuyết về phóng xạ và cấu 
tạo nguyên tử. Giám đốc 
Phòng Thí nghiệm Cavendisơ 
(Cavendish) từ 1919. Phát 
mình các tia anpha và beta 
(1899) và xác định tính chất 
của chúng. Xây dựng lí thuyết 
phóng xạ (I903) cùng với 
Xôđy (F  Soddy; 1877 - 
956). Nêu lên mẫu hành tình 
nguyên tử (1911). Thực hiện, 
phản ứng hạt nhân nhân tạo 
đầu tiên (1919). Tiên đoán sự 
tồn tại của nơtron (1921), Giải 
thường Nôöben (1908). 


RUDOYVEN F. Ð. (Franklin Delano Roosevelt: 1882 - 
I945), tổng thống thứ 32 của Hoa Kì (1933 - 45), thuộc Đảng 
Dân chủ, là người duy nhất trúng cử 4 nhiệm kì liên tiếp. Sinh 
ở Haidơ Pac (Hyde Park), Niu Yooc, trong một gia đình khá 
giả. Nam 1904, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Havơt. 
Năm 1910, trúng cử vào Thượng viện bang Nu Yooc, làm trợ 
lí bộ trưởng Hải quân (1913 - 20). Thống đốc bang Niu Yooc 
(1928 - 32). Năm 1932, trúng cử tổng thống. Đề ra “Đường lối 
mới”; tiến hành nhiều cải cách kinh tế và xã hội đưa Hoa Kì ra 
khỏi thời kì khủng hoảng. Năm 933, Chính phủ Rudơven đặt 
quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Để xướng sự hợp tác chặt chế 
giữa các nước Đồng minh chống phát xít trong Chiến tranh thế 
giới lÌ. Là một trong những người sáng lập Liên hợp quốc. 
Tham dự hội nghị những người đứng đầu ba nước (Liên Xô, 
Hoa Kì, Anh) tại Tehêran (leheran; 1943) và Yanta (lalta; 
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R RUĐÔNFƠ 





1945), đề ra những nguyên tắc cho việc tổ chức trật tự thế giới 
sau chiến tranh thế giới II. Mất sau vài tháng tái trúng cử ở 
nhiệm kì thứ tư. 

RUĐÔNFƠ (A. Rudolf), hồ hơi mặn ở Kênya. Nằm 
trong vùng trũng kiến tạo trên độ cao 375 m. Diện tích 
9,1 nghìn km2, sâu 73 m. Có sông Ômô (Omo) bắt nguồn từ 
sơn nguyên Êtiôpia đổ vào. 


RUĐÔNPHƠ P. (Paul Rudolph: 1918 - 97), kiến trúc sư 
Hoa Kì: học trò của Grôpiut (W. Gropius) tại Đại học Tổng 
hợp Havơt (Harvard). Từ 1950, là chủ nhiệm Khoa Kiến trúc 
Trường Đại học Tổng hợp Yâylơ (Yale). Trên đường tìm kiếm 
cá tính, các sáng tác của Ruđônphơ đạt tới tính hoành trắng với 
sự phức tạp của bố cục các hình khối và không gian, với tương 
phản mạnh mẽ trong sử dụng vật liệu [Toà nhà hành chính ở 
Bôxtcm (Boston), 1963; toà nhà Trường Nghệ thuật và Kiến 
trúc của Đại học Tổng hợp Yaylơ, 1958 - 63...]. 








——- 


Ruđônphơ P. 


Toà nhà Trường Nghệ thuật vả Kiến trúc, 
Đại học Tổng hợp Yâylg (Hoa Ki) 


RUGIÊ ĐƠ LILƠ C. J. (Claude Joseph Rouget de L'isle; 
1760 - 1836), sĩ quan công binh, nhà thơ và nhạc sĩ Pháp, tác 
giả của bài hát “Macxâye” - quốc ca Pháp. Rugiê Đơ Lilơ còn 
sáng tác nhiều bài hát rômăng và viết kịch bản ôpêra. 

RUI thanh gỗ đẹt đặt nằm trên hoành, dọc theo chiều đốc 
của mái, để đỡ mè trong mái ngói cổ truyền. 


RUI MỤC x. Thước tẩm. 


RỦI sự việc xảy ra được coi là không lành và có hại đổi với 
con người như việc tang ma, mất của, thua cuộc, vv. R (rủi ro) 
trái với may (may mắn), thường xuất phát từ niềm tin cho 
rằng mọi việc tốt xấu xảy ra đều gắn với nguyên nhân tiền 
định, ít ai có thể tránh được. Tin vào R, may thường mang 
màu sắc tín ngưỡng nguyên thuỷ. 

RỦI RO hậu quả gây thiệt hại ít nhiều có thể dự kiến được 
của một hành vi mà việc thực hiện không chỉ phụ thuộc vào 
ý chí của các bên đương sự. Người thực hiện hành vì phải 
chịu trách nhiệm về thiệt hại gây nên cho người khác. Người 
nào đã chấp nhận sự RR trong việc thực hiện một hành vị có 
thể gây thiệt hại cho mình thì người đó mất quyền khởi tố đòi 
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bồi thường thiệt hại. 


Trong hoạt động kinh tế, thường xảy ra nhiều loại RR, 
chẳng hạn như RR hư vỡ đối với các loại hàng dễ vỡ hoặc do 
bao bì mỏng manh; RR cháy do bản thân hàng hoá hay sư bất 
cẩn; RR lây nhiễm do hàng hoá bị lây nhiễm mùi, vị hoặc màu 
sắc; RR tín dụng vì lí do thương mại, đồng tiền mất giá hoặc 
biến động chính trị: vv. Tuỳ theo nguyên nhân gây ra RR hoặc 
chủ hàng có mua bảo hiểm hay không mà chủ hàng có hoặc 
không được bồi thường tổn thất. Nói chung, không thể bảo 
hiểm khả năng tồn tại và sự thịnh vượng của một đơn vị kinh 
tế. Vì vậy, trong kinh doanh, các đếm vị kinh tế phải tự chịu 
trách nhiệm về những RR trong hoạt động của mình. Luật đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 (được sửa đổi bổ sung 
năm 1990, 1992, 1996) quy định trong doanh nghiệp liên 
doanh các bên chia lợi nhuận và chịu những RR của doanh 
nghiệp theo tỉ lệ góp vốn mỗi bến. 

RỦI RO ĐẦU TƯ rủi ro trong quá trình đầu tư gây ra thua 
thiệt, không có lãi, thậm chí mất cả tiến vốn. Những rủi ro cơ 
bản trong đầu tư xã hội: !) Rủi ro về đấu cơ: những rủi ro do 
chủ quan phán đoán sai lắm. không thực hiện được việc thu lãi 
đự tính quá cao. 2) Rủi ro kĩ thuật: vì những phát minh. sáng 
tạo, đổi mới kĩ thuật làm cho những thiết bị hoặc các công trình 
đầu tư từ trước đây chóng bị hư hỏng, loại bỏ trước thời han. 
3) Rủi ro tài chính (cg. rủi ro tín dụng): những rủi ro vì người 
phát hành chứng khoán hoặc người mắc nợ không thể trả nợ 
được. 4) Rủi ro về lãi: do giá cả thị trường hạ thấp, dẫn tới tâng 
lãi suất tiền vay nợ và tín phiếu cao cấp. 5) Rủi ro về sức mua 
(cg. rủi ro về lạm phái): những rủi ro về tăng giá hàng dẫn tới 
giảm sức mua của tiền vốn đầu tư và tiến lãi thu được. 

Ngoài ra còn có các RRĐT khác phát sinh do rủi ro chính 
trị, rủi ro ngoại lệ, rúi ro vì thay đổi cơ cấu của đầu tư, rủi ro 
vì chiến tranh và tình hình căng thẳng quốc tế. RRĐT là hình 
thức biểu hiện các mâu thuẫn kinh tế; có thể và cần làm suy 
yếu và hạn chế các rủi ro này bằng cách dự đoán đầu tư và 
điều tiết đầu tư một cách có kế hoạch. 

RỦI RO HỐI ĐOÁI những thiệt hại xảy ra do biến động 
của tỉ giá hối đoái. Vd. trong một hợp đồng xuất khẩu và 
thanh toán bằng một ngoại tệ nào đó, đến khi thanh toán 
đột nhiên tỉ giá của đồng tiền đó so với đồng tiền mạnh khác 
bị sụt xuống, người bán sẽ bị thiệt hại vì giá trị thực tế của 
số thu nhập ngoại tệ đó bị giảm xuống. 

RỦI RO TIỀM TẢNG những sai sót vượt quá giới hạn cho 
phép, tốn tại ngay trong chức năng hoạt động sản suất kinh 
doanh và môi trường quản lí của doanh nghiệp, cũng như trong 
các số dư tài khoản. RRTT tồn tại độc lập với các thông tin tài 
chính, bất kể doanh nghiệp có tiến hành kiểm toán hay không. 
Kiểm toán viên có thể nhận thức và áp dụng phương pháp kiểm 
tra chi tiết khoa học để hạn chế RRTT đến mức có thể chấp 
nhận được, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn RRTT 

RUMANNI (România; Á. Romania - Rumani), quốc gia ở 
Nam Âu, phía đông bán đảo Bankäng (Balkan), giáp Biển 
Đen. Có 2.904 km biên giới với Bungari, Hungari, Mônđôva, 
Úkraina, Xecbia và Môntênêgrô. Bờ biển 225 km. Diện tích 
237,5 nghìn km2. Dân số 22,4 triệu (2000). Dân thành thị: 
37,7%. Dân tộc: người Rumani 90,7%, Hungari 7,2%. Ngôn 
ngữ chính thức: tiếng Rumani. Tôn giáo: đạo Thiên Chúa, 
đạo Chính thống Rumani 86,8%, đạo Tin Lành 5,5%. Thể 
chế: cộng hoà, hai viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. 
Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Bucaret (Bucharest; 
2 triệu dân). Các thành phố chính: Conxtancha (Constan ta; 
348 nghìn), lasi (lasi; 340 nghìn), Timisoara (Timigoara; 


345 nghìn dân), Galachi (Gala {¡; 331 nghìn dân). 


Phía tây bắc và bắc là vùng núi Kacpat (đỉnh 2.543 m). Sau 
đến đồng bằng hạ lưu sông Đunal (Duna)). Phía nam và đông 
nam là vùng núi Anpơ Đinarich (Dinairic Alpes). Khí hậu ôn 
đới, mùa đông lạnh, nhiều mây. sương mù và tuyết, nhiệt độ 
tháng giêng từ -5°C đến 0°C , Mùa hè nóng. có mưa rào và 
dông, nhiệt độ tháng bảy 20 - 235C. Lượng mưa 300 - 700 
mm/nảm., vùng núi 1.500 mm/năm. Sông chính: sông Đunal. 
Đất canh tác 44%. đồng có 21%, rừng và cây bụi 28%, các đất 
khác 7%. Khoáng sản chính: đầu khí, bauxit, sắt, chì, than. 


Kinh tế công - nông nghiệp. Nông nghiệp chiếm 19,]% 
GDP và 37.5% lao động. Công nghiệp 4l ,8% GDP và 27,5% 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 26,7% GDP và 
24_| #6 lao động. GNP đầu người L.360 USD (1998). GDP đầu 
người 1.120 USD (1996). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(2000): lúa mì 4,3 triệu tấn, ngõ 4,2 triệu tấn, khoai tây 3,6 
triệu tấn, củ cải đường l,5 triệu tấn, nho I,3 triệu tấn. Chăn 
nuôi: cừu 8 triệu con, lợn 6 triệu con, bò 3,2 triệu con. Gỗ 
tròn 11.5 triệu m3. Cá đánh bất 9 nghìn tấn. 


HUNGAR: Ty Clujg Napôca 
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Sản phẩm công nghiệp chính (1995): khai khoáng sắt 184 
nghìn tấn, bauxit 174 nghìn tấn, kẽm 35 nghìn tấn. đồng 24 
nghìn tấn. Chế biến lương thực 5.800 tỉ lây, đồ uống 3.000 tỉ 
lây, sắt thép 1.600 tí lây, kính 1.500 tỉ lây, vải 1.400 tỉ lây, xe 
có động cơ I.300 tỉ lây. Năng lượng: điện 61.35 tỉ kW.h, than 
41,9 triệu tấn, dấu thô 70,5 triệu thùng, khí đốt 14,46 tỉ m3. 
Giao thông (1997): đường sắt l1,4 nghìn km, đường bộ 153 
nghìn km (rải nhựa 51%). Trọng tải thương thuyền 4,8 triệu 
tấn. Xuất khẩu (1996): 10.272 tỉ lây (vải 20,8%, khoáng sản 
9.2%, hoá chất 9%, máy móc 8%, giày dép 6,1%); bạn hàng 
chính: Đức 18,2%, Italia 16,6%, Pháp 5,6%, Anh 2,9%. Nhập 
khẩu (1996): J0.368 tỉ lây (chất đốt 25,4%, máy móc và thiết 
bị vận tải 24,1%, vải 12%, hoá chất 8,4%); bạn hàng chính: 
Đức 16,5%, Italia 15,6%, Nga 13,1%, Pháp 4.8%, Đơn vị tiền 
tệ: lây Rumani. TỈ giá hối đoái l USD = 24.358 lây 
(10.2000). 

Thế kỉ 14 đã có nhà nước phong kiến Valachia - Mônđavia 
(Walachia - Moldavia). Thế kỉ 16, thuộc đế chế Ôttôman 
(Ottomans. Thổ Nhĩ Kì). Năm 1881, giành được độc lập sau 
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chiến tranh Nga - Thổ (1877 - 78). Chiến tranh thế giới I, 
đứng về phe đồng minh. Chiến tranh thế giới II, đứng về phe 
phát xít Đức - Ý. Ngày 23.8.1944. được giải phóng. Ngày 
30.12.1947, xoá bỏ chế độ quân chủ, tuyên bố thành lập chế 
độ cộng hoà xã hội chủ nghĩa. Ngày 23. 12.1989, đổi thành 
cộng hoà đa đảng. 

Quốc khánh: !.I2(1918). Là thành viên Liên hợp quốc từ 
24.12.1955, Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam cấp 
đại sứ từ 3.2.1950. 


RUMBA (TBN. rumba), vũ điệu nhịp 1/4, nguồn gốc 
Mêhicô (sử dụng các yếu tố vũ khúc dân gian Cuba với những 
tiết tấu nghịch phách tỉnh tế). phổ cập rộng rãi ở Hoa Kì và 
Tây Âu những năm 20 thế ki 20. Hoà nhập với nhạc Ja (Jazz) 
thì rất sôi động, dồn dập. 


Đặc điểm múa: thân người lượn, uốn khúc, có sử dụng 
phần bụng và mông. Bước cơ bản, nam giới đi tới: chân trái 
bước ngắn, nhanh, nửa phách 1: chân phải khép vào chân trái, 
nhanh, nửa phách l; chân trái bước tới trước, chậm phách 2; 
chân phải bước chéo lên, nhanh, nửa phách 3; chân trái khép 
vào chân phải, nhanh, nửa phách 3; chân phải bước trước, 
chậm, phách 4; nữ đi lùi bước ngược lại. 


RUN một loạt những co rút không chủ ý, nhịp nhàng, 
nhanh với biên độ nhỏ của một số nhóm cơ. R có thể kín đáo 
hay rộng và thô, nhanh hay chậm, khu trú ở một bộ phận hay 
toàn thân. Mô tả nhiều loại R: I) R chủ ý chỉ xuất hiện khi 
làm những vận động chủ ý có mục đích. 2) R “gật”, đầu R 
nhịp nhàng, biên độ nhỏ và chỉ trong bình diện đứng dọc giữa 
(hay gặp). 3) R istêri - R do tâm sinh, một phần nào của thân, 
chân, tay, đầu và R toàn thân. Có biên độ dao động lớn, 
không nhịp nhàng (khi không chú ý, R istêri biến đi). 4) R 
“lắc”: đầu R với biên độ nhỏ và chỉ xung quanh trục thẳng 
đứng của thân (hay gặp). 5) R thế tĩnh xuất hiện khi nghỉ 
ngơi, đôi khi chỉ sờ thấy khi người bệnh đưa tay ra trước. 
6) R tự phát là bệnh di truyền, xuất hiện bất cứ ở lứa tuổi nào 
và tồn tại suốt đời với R các cơ cổ (R "gật", R “lắc”), các cơ 
tay với nhịp độ 3 - L0 vận động trong mộit giây. Căn nguyên 
không rõ. Giải phẫu bệnh chưa được nghiên cứu. 7) R tuổi 
già, chủ yếu R toàn thân ở người có tuổi với biên độ nhỏ, lan 
ra cả đầu (R “gật”, R “lắc”). 

RUNFÔ H. E (luan Perez Rulfo; L91ẩ - R6), nhà văn 
Mêéhicô. Làm việc tại Văn phòng Di cư rồi Văn phòng Định 
cư, công việc này tạo điều kiện cho Runfô đi khắp đất nước, 
hiểu được phong tục tập quán cũng như thực trạng đời sống 
nhân dân, nhất là nông đân. Sau đó, Runfô chuyển sang bộ 
phận xuất bản của Viện Quốc gia Nghiên cứu Người 
Inđian và được nhận trợ cấp sáng tác của Trung tâm Văn 
học Mêhicô. 


Mở đầu sự nghiệp bằng truyện ngắn "“Macariô" (1948), 
Tiếp đó là tập truyện ngắn “Bình nguyên trong lửa” (1953), 
tái hiện chân thực nông thôn Mêhicô, ở đó người nông dân 
sống trong cảnh lầm than, chịu đựng biết bao tội ác do bọn 
thống trị gây nên. Tiểu thuyết “Pêđrô Paramð" (1955) thể 
hiện sinh động ngày chung cục của thế giới những tên đại 
điển chủ tàn bạo, bằng bút pháp huyền ảo, sử dụng thời gian 
đa chiều, kết cấu nhiều tầng. Runfô còn hoạt động trong lĩnh 
vực điện ảnh và nhiếp ảnh. Giải thưởng Văn nghệ Quốc 
gia (1970). 


RUNG (l. vibrato), thủ pháp diễn tấu của đàn dây (đặc biệt 
là đàn kéo acsê) và giọng hát, thực thi bằng cách lay động các 
ngón của tay trái trên dây đàn hoặc gây rung động đặc biệt 
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chùm dây thanh quản tạo sự thay đổi không lớn lắm trong 
giới hạn cao độ của âm thanh hay giọng hát. R ở kèn hơi, đó 
là sư thay đổi chu kì cường độ hơi thối của diễn viên. R tạo 
tiền một sắc thái đặc biệt, tăng cường lực độ và sức biểu cảm 
của ám thanh, giọng hát. 

RUNG ĐỘNG (cø), tên gọi phổ thông các dao động cơ 
học. Hiện tượng RĐ làm giảm độ bên, tuổi thọ và hiệu suất 
máy móc. Đối với các trường hợp đó cần phải loại trừ hoặc 
hạn chế RÐ. Tuy nhiên. là‡ cũng tạo nên các công nghệ hữu 
ích như lên chặt vật liệu, phân loa hạt, vận chuyển hạt... gọi 
là các công nphệ ruttg (x. Kĩ thuát rung). 

RƯNG ĐỘNG (giáo duc), x. Trải nghiêm. 


RUNG ĐỘNG KHI CÁT sự rune động sinh ra trong quá 
trình cắt trực tiếp ảnh hướng đến tuổi thọ của máy, đao, đồ 
gá, làm giảm độ nhám và độ chính xác chỉ tiết gia công. 
Nguyên nhân gây ra RĐKC có thể là sự biến đổi lực của các 
cơ cấu truyền động do chế lạo và láp ráp không chính xác 
(các trục, bánh răng, ổ trục, vv,), do sự không cân bằng của 
các chỉ tiết máy hoặc các bộ phận máy có chuyển động quay 
nhanh, do nền móng máy không đủ độ cứng vững hoặc do sự 
biến đổi của các lực sinh ra và duy trì chính bản thân quá 
trình cất (gọt là tr dao động do sự biến đổi lực cất, sự phát 
sinh và mất đi của lẹo dao, biến đạng đàn hồi của hệ thông 
máy - đao - chỉ tiết). Một trong những biện pháp chủ yếu để 
giảm RĐÐĐKC là tăng độ cứng vimg của hệ thống (máy - dao - 
đồ gá - chi triết). Còn có thể dùng một số cờ cấu gtảm rung 
chuyên dùng khác. 

RUNG GIẬT NHÀN CẤU một loai rung động clla nhãn 
cầu ngoài ý muốn, có thể bấm sinh, sính lí hoặc bènh lí, tự 
phát, hoặc chỉ có ở một số tư thế, hoặc được gây ra bằng các 
biện pháp: nhiệt, ghế quay đao động: ghế quay gì4 tốc, giảm 
tốc, vv. Tuỳ theo hướng có: RGNC ngang, RGNC dọc, RGNC 
xoay tròn, RỚNC phối hợp hoặc đa hướng: cần có thể xảy rã 
khi nhìn môt vệt sáng hoặc các vạch sáng, tối chuyển đồng. 
RỚNG gồm hai pha: pha châm và pha nhanh; được gơi tên 
(heo pha nhanh. 

RUNG MƠ THUA loại động tác kĩ xảo của dân tộc Ê Đé, 
sử dụng gân bắp điều khiển toàn thân rung. RMT được sử 
dụne trong múa chim quý, tạo nên một phong cách độc đáo. 

RƯNG TÂM NHĨ loại loạn nhịp tìm đo những xung động 
nhanh (300 - 400 lần/ phút), không đều, tác động lên cơ nÑĩ, 
làm cho cơ nhĩ mất khả năng co bóp mà chỉ rung động liên 
tục. Biểu hiện: tim đập không đều về biên độ và khoảng cách 
(cø. loạn nhịp tim hoàn toàn). Điều trị bằng thuốc quiniđin 
hoặc sôc điện thco chỉ định của thầy thuốc. 

RƯNG THANH mmpg động do tiềng nói phát ca từ các đây 
thanh âm và truyền qua khí - phế quản, nhu mô phổi đến 
thành ngực gây ra, có thể cảm thấy được khi áp sát gan bàn 
tay lên lồng ngực. RT tăng trong các trường hợp kết đặc nhu 
mô phổi (viêm phổi), viêm xơ cứng, thâm nhiễm lao trên diện 
rông, vv, RT giầm trong các tràn dịch, tràn khí màng phổi, RT 
mất hẳn trone xep phổi lớn, tràn khí màng phổi toàn hộ. hang 
khổng lồ không có phế quản dẫn thông, vv. 

RUNG TÌM xung động hôn loạn, tác động lên sợi cơ tìm 
(chủ yếu cổ tam thất), làm cho các thớ cơ rung lên loạn xạ, 
đẫn tới liệt và mất khả năng co bóp, tim ngừng đập và chết 
ngay. RT là bệnh cấp cứu, cần phá rung bằng sốc điện tại 
trung tâm chuyên khoa trm mạch. 

RƯỰNG việc mât một cách tự nhiên một bộ phản: lá, quả 
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hoặc hơa bất thụ cúa thực vật. Vùng R nằm ở gốc cơ quan. Ở 
đây, tầng R hình thành do đứt gãy hoặc tách rời của tế bào và 
khi có tác động cơ học như gió thì cơ quan ấy sẽ R. 

RỤNG LÁ hiện tượng các lá già vàng úa hoặc đỏ vì diệp 
lục bị phá huy chỉ còn các chất màu như caroten, anioxian: ở 
gốc cuống lá xuất hiện một tầng phát sinh ngang qua cuống 
lá, làm thành lớp phân cách. sau đó hoá bản và bị huy hoại 
đản (các tế hào bị chết và khô đi), chí còn liên hệ với cành 
qua bó đẫn: khi có gió thổi hay chỉ đo sức nặng của phiến lá. 
hó dẫn bị gãy và rụng xuống. Chỗ lá rụng sẽ sinh ra lớp bản 
mới bịt kín vết thương làm thành sẹo. Sự RL, có thể xảy ra từ 
từ và liền tục. và số lá khác lại xuất hiện thay thế làm cây lúc 
nào cũng cớ lá, đó là các cáy thường xanh (cây lá kim và cây 
lá rộng vùng nhiệt đới). Có những cây hàng năm có lá rung 
theo mùa (như mùa khô lạnh hoặc mùa kbô kéo dàn), tất cả 
các lá trên cây đều chết và rụng hàng loạt. chí còn trợ lai cành 
(xoan. cáy bàng, cảv gao...). Hiện tượng RL này chính là hình 
thức thích nghị bảo vệ cày, vì thời pian đó không đủ nước nên 
quá trình quang hợp và các quá trình đình dưỡng bị ngừng trệ. 
lRL theo mùa được xem là hiện tượng thứ sinh, xuất hiện 
trong quá trình tiến hoá. 


RỤNG LÔNG - TÓC tình trang rụng lông hay tóc bênh 
lí đo nhiều nguyên nhân: tật bẩm sinh, nhiềm khuẩn cấp (sốt 
rét, thương hàn). nhiềm khuẩn mạn tính như giang mai, chấn 
thương. phầu thuật, xúc cảm đột ngột, mội số thuốc (vd. hoá 
chảt tal), tìa X (thường làm RL-T sau 15 ngày), do năm ở trẻ 
em (x. Nám fóc), do tạng đa mỡ ở người lớn (x. Hói đầu). Sau 
khi khó: bệnh, tóc sẽ mọc trở lai. Điều trị: thường dùng thuốc 
kích thích mọc tóc theo công thĩtc 4 mÌ amonttc + 2 mÍÌ 
terebenthin + 84 ml cồn long não. 


RỤNG TRỮNG quá trình sinh lí thực hiện chức nâng sinh 
sản ở động vật bàc cao, Sau khi tế bào trứng phát triển đẩy đú 
(trứng chín) sẽ di chuyển từ bao noãn tới miệng ống dẫn 
trứng và thoát ra khỏi buồng trứng (ở gia cầm, trứng thoát ra 
ngoài). Ở đông vật có vú như trâu, bò, lợn. vv. trứng cụng khi 
bao noãn chín và có tỉ lệ hocmon RT (LH/FSH) thích hợp, 
thường là 1/3. Nếu không gặp tỉnh trùng, trứng sẽ tự tiếu 
trong ống dẫn trứng và trứng mới được hình thành. Hiện 
tương RT được lặp lại theo chu kì, thực hiện khi cố mặt của 
hocmon RT: Số lượng trứng mìng theo loài và lứa tuổi. Lư cái 
và gia súc đẻ nhiều con có khoảng 20 trứng rụng: tràu. bò có 
5 - 7 trứng rụng cho mỗi chu kì động dục, Ở người. RT là 
hiện tượng vỡ nang trứng san khi nang noãn đã chín và phóng 
noãn ra khỏi buồng trứng. Trong mỗi vòng kinh bình thiường 
chỉ có một nang noãn được phóng ra, noăn chỉ sống tối đa 24 
giờ và chỉ có thể thụ tình trong thời gian đó. Sau khi phóng 
noãn, phần còn lại của nang noãn tại buồng trứng sẽ phát 
triển thành thể vàng (hoàng thể) tiết ra progcsteron. Nếu có 
sự thụ tỉnh, thể vàng rất lớn (có khí tới 2 cm) và bắt đâu thoái 
hoá từ tháng thứ tư của bào thai cho đến khi đề. 

RUÔ 6G. (George Rouault; 1871 - (958), hoa «ĩ, nhà đổ 
hoa Pháp. Mười bốn tuổi học việc ở xưởng mội hoa sĩ làm cửa 
kính màu. Năm I895I1, học ở xướng hoa của Môrô 
(G.Moreau). Là một trong những hoa xì đần tiên thuộc trường 
phái “Dã thú”, sau đó chuyển sang phong cách biển hiện. 
Suốt cuộc đời sáng tác, Ruô bị các khía cạnh tối tăm. buồn 
bã, đan khổ cua xã hộ: lỗi cuốn. Nghệ thuật của ông là “một 
tiếng thét trong đêm, một tiếng nức nở tác nghẽn, một tiếng 
cười nghẹn ngào”. Chủ đề tranh là những cảnh trong Thánh 
kinh, và nhất là về những người ngoài lễ xã hội: gái điểm, 
nghệ sĩ, ke bị lên án. Tì 1918 đến 1928, làm môt loạt tranh 
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"Gianng của chúng tôi” (sơn dầu trên gỗ, 1948 - 49) 
khắc: ''Chiến tranh và sự khốn cùng”, ''Những sự thác sinh 
của bố LIbu”, sau đó quay trở lại với sơn dầu và những chủ đề 
cũ: "Anh hẻ bị thương” (1932), "Chúa lẻxu và những người 
đánh cá” (|937), '*Ciannơ của chúng tôi” (1948 - 49), Tranh 
của Ruô với những nét viên đen to, màu tươi mạnh gợi lên thứ 
ảnh sáng buồn rầu của cửa kính màu nhà thờ Gôtich, trầm, 
bao liệt, và lộng lây. 

RUỐC món ăn phổ biến ở nhiều nước, chế biến từ thịt lợn 
nạc, thịt gà bỏ xương và da, cá rút xương hoặc tôm bóc vỏ, bỏ 
đầu. Tuy nguyẻén liệu mà có tên R lợn, R gà. R cá, R tôm. Thịt 
và cá thái ngang thớ dài I5 - 20 mm; tôm để nguyên con, ướp 
nước mắm, mì chính, đường rồi kho khô, giã hoặc dùng máy 
xé Lới, rang nhỏ lửa trong chảo cho đến khô. 

RUỔI (Brachycera). phân bộ côn trùng, thuộc bộ Hai 
cánh (Diptera). Cơ thể thỏ, mập. Râu ngắn. thường có 3 đối, 
đốt thứ ba thường rnang lông. Đầu khớp động với ngực (cũng 
có nhóm đảu gắn liền với ngực). Có 3 mắt đơn và I đôi mắt 
kép lớn. Phụ miệng kiểu đốt hút hoặc kiểu liếm hút. Đôi cánh 
màng trong suốt hoặc có điểm vân màu. Bung hình trứng, 
gồm 8 - 9 đốt. R là côn trùng biến thái hoàn toàn, đa số đẻ 
trứng, số ít đẻ ấu trùng, cá biệt đẻ ra nhông. Thức ăn chính: 
nhựa cây, nhuy hoa, thực vật phản huy, động vật thối rữa, 
phân người và động vật, liếm hoặc hút máu. Ở một số loài, 
giải đoạn trưởng thành không ăn. Âu trùng sống trong chất 
hữu cơ phân giải. một số loài bãt mồi. một số ăn thực vật và 
một số kí sinh ở động vật. 

Phần lớn các loài R là động vật gãy hai, đặc biệt nhóm R gần 
con người (nhóm R có ý nghĩa y học). Nơi sống của chúng là 
sản phẩm hoạt động của con người, do đồng thời tiếp xúc với 
vật nhiễm bẩn và thức ăn, vật dụng của người, nên R mang 
nhiều mắm bệnh, kí sinh trùng nguy hiểm cho con người. Ở 
Việt Nam, đã xác định được trên 70 loài thuộc L6 họ, trong đó 
quan trọng nhất là R nhà (Mfuscridae), Nhậng (Calhphortdae), 
R xám (Sarcophagrdae). R nhà phân bố khắp thế giới. Ở Việt 
Nam, có ở khắp nơi. R cái đẻ 4 - 6 lứa trong đời, mỗi lứa trung 
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bình 60 trứng. Trứng phát triển khoảng l0 - |2 giờ: ấu trùng nở 
ra nếu gặp nhiệt độ 259C thì sống được 5 - 6 ngày. Thường gập 
các loài Musca domesiica. M. vicina, ÄÍ. sorbens, R. tse-lse 
(Glossina). Stomoxvs tmdica, Stomovyvs calcitrans.. R trâu 
(Tabanidae} là họ R hút máu gia súc. Ở Việt Nam, đã phát hiện 
87 loài, phân bố chính ở miền núi. Thường gảp Tabanuy 
siriatus, Ï. rubidus và Chưrysops dispar. R trâu đẻ trứng ven 
vực nước hoặc chỗ ẩm ướt, Sau 4 - 7 ngày trứng vỡ, ấu trùng 
phát triển trong 2 - 3 tháng. Chúng ăn chất hữu cơ phân giải, 
các loại sinh vật nhỏ, Hoá nhộng I0 - I4 ngày. R đực hút nhựa 
cây, nhuy hoa. R cái hút máu động vật (nhất là động vật móng 
guốc), đôi khi hút cả máu người, 

Một số loài l có giải đoạn ấu kí sinh trên vật nuôi như 
Hypoderma bavis, H. lineata thuộc họ Hypodermatidae gây 
bệnh giòi ở da bò; các loài R gây giòi mũi cừu, đê Øes/rus họ 
Oestridae; các loài Gasteroplhilus họ Œasteroplhilidae, gãy 
giòi đường ruột ở ngựa: đã phát hiện ớ Miễn Bắc Việt Nam. 

Biện pháp phòng chống R là quản lí và vệ sinh môi trường, 
xử lí tốt nguồn phân, không bón phân tươi, ủ phân đúng kĩ 
thuật. Ngăn không cho R nhặng vào nhà, diệt các ổ ấu trùng, 
diệt R trưởng thành. 

RUÔI MỎ CHOÁT: (#hagion¿dae). họ côn trùng thuộc 
bộ Hai cánh (Diprera), phân bộ Ruồi râu ngắn. Dài 4 - |5 mm. 
Khoảng 500 loài, phân bố rộng. Ở Việt Nam, có 62 loài. Ăn 
thịt, ăn các côn trùng nhỏ và giun đất. Thường đâu trên cành, 
lá và chúi đầu xuống. Con cái của một số loài hút máu động 
vật có xương sống. Âu trùng sống trong đất ẩm, đưới thám cỏ 
mục, cây gỗ mục. 

RUỔI NHUẾ x. Ruổi vàng. 

“RUÔI TRÂU” tiểu thuyết của nhà vân nữ Vôinich (E. 
L. Voynich; IR864 - 1960), sáng tác năm 1897. Nhân vật 
chính là môt chiến sĩ cách mạng (Actơ): bối cánh lịch sử là 
phong trào cách mạng "nước ltalia trẻ” những nằm 40 thể kị 
I9. Actơ là con một gia đình giàu có, học trường dòng, được 
vị Hồng y giáo chủ (cha Môngtaneli) yêu mến, hết lòng chăm 
sóc. Anh tham gia cách mạng với ý nghĩ phụng sự Chúa cũng 
tức là đứng vẻ phía nhân dân, bênh vực quyền lợi của nhân 
dân. Cha Môngtaneli được cử giữ chức giám mục ở địa phân 
khác, cha Cacđi đến thay. Trong một buổi xưng tội. Actơ vô 
tình thổ lộ hết tâm tình của mình. Nào ngờ Cacđi là một tẻn 
mật thám cài vào trường để phá hoại phong trào sinh viên. 
Actơ và một số đồng chí bị bắt, Bấy giờ anh mới tỉnh ngộ. Ra 
khỏi tù, anh mới biết thêm một chuyện nữa: anh chính là con 
bất hợp pháp của cha Môngtaneli. Mất lòng tín ở tôn giáo, 
anh trốn sang Hoa Kì: mười ba năm sau mới trở về, lần này 
với danh nghĩa là nhà văn với bút danh Ruồi Trâu. Anh hoạt 
động càng hãng hơn trước. Bị bọn độc tài bắt, kết án tử hình, 
anh khước từ sự giúp đỡ của cha Môngtaneli muốn cứu anh. 
“RTT là tác phẩm thành công với đề tài cách mạng chống áp 
bức chuyên quyền và phê phán tôn giáo, vượt ra ngoài phạm 
vị cách mạng Italia, cổ vũ đấu tranh giải phóng loài người 
không kể biên giới quốc gia và dân tộc. 

RUỔI VÀNG (Simulidae), họ côn trùng, bộ Hai cánh 
(Diptera). Gồm các loài có kích thước nhỏ, hút máu người 
và động vật gây tác hại đáng kể cho ngành chăn nuôi, gây dị 
ứng, mụn nhọt ở người. Ciòi sông ở nước, dạng trưởng thành 
sống ở gần khe suối, sông ở miền núi. Ô các nước ôn đới, lV 
xuất hiện hàng đàn lớn vào mùa xuân và đấu hè. Nhiều 
trường hợp RV hút máu gia súc và tiêm độc tổ của nó làm gia 
súc chết hàng loạt. Ở Việt Nam có RV (tk. ruồi nhuế), phân bộ 
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Namaftocera ở vùng núi cao Tày Bắc, thường đốt cả gia súc 
và người. 

RUỘNG khoảng đất để trồng trọt, mặt phẳng, xung quanh 
có bờ giữ. R dùng để trồng lúa nước (R lúa). trồng hoa màu 
(R ngô. R khoai...), trồng cây công nghiệp ngắn ngày (R mía, 
R đay...). 





Ruộng Ruộng lúa mùa thu hoạch châu thổ Bắc Bộ 

RUỘNG BẬC THANG phương thức canh tác xây dựng 
đồng ruộng trồng lúa nước vùng đồi núi, đất ở sườn đổi, núi 
được san ủi thành các vạt đất có cùng độ dốc theo đường 
đồng mức, tiếp nối nhau từ trên xuống theo kiểu bậc thang. 
Mỗi RBT có bờ giữ nước và chắn đất khỏi bị xói mòn, bờ giữ 
làm bằng đất, xếp bằng đá hộc hoặc trồng bằng cây cỏ. RBT 
thường được làm để trồng lúa vì khả năng giữ nước của ruộng 
khá tốt. Ở các tỉnh đổi núi phía bắc Việt Nam, RBT thường 
được xây dựng ở chân đổi núi với độ đốc < 1, tuy nhiên ở 
vùng đổi núi cao, người Mông làm RMT trồng lúa trên cả 
sườn núi cao đốc > 25° và trên độ cao I.500 m. Đồng thời với 
việc khai ruộng là làm mương để “dẫn thuỷ nhập điền”. Hầu 
hết các dân tộc ở miền núi đều biết khai phá và làm RBT. Đặc 
biệt có những dân tộc như Hà Nhì, một số nhóm Nùng và 
Mông... có truyền thống khai phá và làm RBT rất giỏi trong 
những điều kiện địa hình cực kì khó khăn. 





huộng bậc thang 


Ruộng bậc thang ỏ Tây Bắc 


RUỘNG CẠN những mảnh đất có bờ ngăn chuyên trồng 
cây lương thực, cây hoa màu và các loại cây khác. RC thường 
phân bố ở các địa hình cao hơn nguồn nước hay ở những nơi 
không có nguồn nước tự nhiên. Vì vậy, hệ thống bờ ngăn của 
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RC thường không cần phải gia cố cẩn thận như hệ thống bờ 
ngăn của ruộng nước, thậm chí có nơi không cần cả bờ ngăn 
riêng trong trường hợp nhiều gia đình cùng canh tác trên mội 
lô ruộng lớn. Cũng có nơi gọi các loại ruộng chỉ cấy được 
một vụ theo nước mưa, còn một vụ trồng cây hoa màu hay 
các cây lương thực, thực phẩm, hoặc bỏ hoang hoá là RC. 

RC phân bố chủ yếu ở các vùng bán sơn địa. Trên loại 
ruộng này thường trồng các cây như ngô, đậu, lạc, khoai lang, 
khoai sọ, các loại rau. Ở các vùng chuyên canh tác lúa nước 
thì hệ thống RC được trồng cây hoa màu và rau đậu, bổ sung 
một nguồn thu quan trọng cho người nông dân. 

RUỘNG CHÂU PHÊ loại ruộng do vưa, chúa ban cấp 
(dùng bút son phê vào tờ trình) cho các quan lại ở Việt Nam 
thời phong kiến. Năm Ất Dậu đời Lê Hiển Tông (1705), quân 
Chân Lạp nổi loạn, chúa Nguyễn sai chánh thống Nguyễn 
Cửu Vân đem quân đi đánh, dẹp yên được, đóng quân tại 
Vũng Cù [(Vũững Gù) có tài liệu chép là Cù Ao hoặc Cù Lao]; 
tỉnh Định Tường, khai khẩn ruộng nương ở đấy. 

Năm Ất Mùi (1715), chúa Nguyễn cử Phó tướng Nguyễn 
Cửu Triêm (có tài liệu ghí là Chiêm) con cả của Nguyễn Cửu 
Vân - nối nghiệp cha làm lưu thủ Trấn Biên. Cửu Triêm đến 
nơi, xin lấy mấy khoảnh ruộng hạng hai, hạng ba trong số 
ruộng đất khai hoang ấy (sau này là các thôn Bình Trung, 
Bình Khuê, Phú Thịnh (có tài liệu chép là Phú Thạch) tổng 
Bình Cách, tỉnh Định Tường để thờ cúng cha mình (tự điền). 
Tộ Quốc công Nguyễn Phúc Chu đồng ý, lấy bút son phê 
chuẩn (châu phê) cho được làm quan điển ăn riêng. Từ đấy, 
ruộng đất ấy người ta gọi là RCP. Những con sông ở vùng ấy 
cũng gọi là “sông châu phé”, 

RUỘNG CÔNG (cạ. công điển), loại ruộng trên danh 
nghĩa thuộc quyền sở hữu của nhà nước phong kiến, trên thực 
tế là sở hữu tập thể của làng xã; được phi trong địa bạ là 
"công điển” hay có khi là “quan điển” (đời Trần). Về địa dư, 
RC nảm trong xã nào thì xã đó quản lí. Cũng có khi bao gồm 
cả các vùng đất bãi phù sa. Chính quyền xã chia công điển 
cho nông dân canh tác theo suất đỉnh, nghĩa là cho nam giới 
từ I8 tuổi trở lên (có thời kì cô nhỉ quả phụ cũng được chia). 
Có hai loại RC làng xã. Công điển bán xã là loại ruộng do 
làng xã quản lí và sử dụng hoa lợi, dùng vào những việc trợ 
cấp, chí tiêu công ích của làng. Công điển quân phân (ruộng 
quân điền, ruộng khẩu phần) là loại ruộng phân phối cho các 
hộ gia đình sử dụng, cấy cày và nộp thuế, nhưng không có 
quyền sở hữu, mua bán. Sau một thời gian nhất định sẽ được 
làng xã điều chỉnh và phân chia lại. 

Trong lịch sử Việt Nam trung đại, nhìn chung, RC chiếm 
tỉ lệ lớn và được nhà nước khuyến khích duy trì. Tuy nhiên, 
dắn dần RC đã bị ruộng tư lấn át. 

RUỘNG HƯƠNG HOÁ loại ruộng được xem là một 
trong số những tài sản của gia đình trích ra để dùng vào việc 
thờ cúng tổ tiên. RHH được thực hiện theo chúc thư (di chúc) 
của người chủ điển sản đó. Trường hợp không có chúc thư thì 
trích lấy một phần 20 trong tổng số diện tích ruộng đất để làm 
RHH. RHH giao cho con trai trưởng hoặc chấu trai trưởng, 
không tính tuổi tác hay chức tước. Nếu không có những 
người con trai trưởng hoặc cháu trai trưởng thì mới giao lại 
cho người con gái trưởng, con gái thứ hoặc cháu gái ... tuỳ 
theo hoàn cảnh con cháu của từng gia đình. Điều cốt yếu là 
phải được thuận tình trong gia tộc, dòng họ. RHH không 
được mua bán cắm độ. 





Luật về RHH được ban hành vào 1461, đời vua Lê Thánh 
Tông, được bổ sung và hoàn thiện vào đời Hồng Thuận 
(1509 - 16) và Quang Thiệu (I 516 - 22). 

RUỘNG LIỀN NƯỚC LIỀN BÙN thuật ngữ dân gian 
dùng để chỉ những ruộng lúa nước, làm dầm từ khi bất đầu 
làm đất cho đến lúc cấy, lúc nào cũng có đủ nước và bùn 
nhão. Giữ được RLUNLB cho đến lúc cấy là yêu cầu cơ bản đối 
với việc làm đất lúa nước ở ruộng làm đầm; ở ruộng làm ải. 
RLNLB có từ sau khi để ải đến lúc cấy. 

RUỘNG MỎ (cạ. khai trường mỏ) x. Khái trường mỏ. 

RUỘNG NƯỚC phản đất canh tác được phủ nước, chuyên 
để cấy lúa. Canh tác RN là loại hình canh tác phổ biến của 
nhiều nước, nhiều dân tộc ở Châu Á, Châu Phi. RN có bẻ mật 
bằng phẳng, có bờ ngăn để giữ nước. RN hiện diện ở nhiều 
địa hình khác nhau, trên các sườn núi đã được cải tạo thành 
ruộng bậc thang như ruộng của người Mông, người Dao; ở 
các vùng thung lũng là RN của người Tày, người Thái, người 
Mường: ở đồng bằng diện tích RN rất lớn hợp thành các cánh 
đồng "thẳng cánh cò bay” như các châu thổ Sông Hồng, sông 
Cửu Long. Người ta phân RN ra làm nhiều loại: theo địa lí - 
địa hình - RN miền chân núi và RN vùng đầm lấy: theo chế 
độ phủ nước - ruộng ngâm nước, ruộng chờ nước; theo tính 
chất mùa vụ: ruộng đồng chiêm, ruộng đồng mùa. 


Sư KG — 
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Ruộng nước 
Ruộng nước ở vùng núi Hà Giang 


Theo các nhà khảo cổ học và dân tộc học thì canh tác lúa 
nước đã được các cư đân cổ đại Đông Nam Á, trong đó có 
Việt Nam, biết đến cách đây khoảng từ 6.000 đến 9.000 năm. 
RN cùng với các loại hình canh tác đã tạo nên cuộc sống định 
cư làng mạc sớm và trên cơ sở đó đã xuất hiện các nền văn 
hoá, văn mình trống lúa nổi tiếng. 

RUỘNG QUỐC KHỔ (cø. quốc khố điển), loại ruộng do 
nhà nước trực tiếp quản lí, theo đó phần lớn hoa lợi thu hoạch 
được đều chỉ để dùng riêng cho nhà vua và hoàng cung. Xuất 
hiện và tồn tại chủ yếu trong các thời Lý - Trấn. Năm 1150, 
dưới thời Lý, Đỗ Anh Vũ bị tội, đày làm Cảo điển nhí (Cảo 
điển nhi hay Cáo điển hoành là những tội nhân cày ruộng nhà 
nước ở Cảo Xã - địa danh nay thuộc huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội). Nhà Lý còn diều động các Cảo nhị, Cảo hoành 
đến vùng ven biển khai thác ruộng đất. Chính những người 
này đã lập ra các làng Cảo ven Sông Luộc như An Cảo (nay 
là An Tảo, xã Phú Sơn, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Nhật 
Cảo (nay là Nhật Tảo, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh 
Thái Bình), và các làng An Cáo, Phấn Cáo (huyện Quỳnh 
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Phụ. tỉnh Thái Bình). Thời Trấn. loại ruộng này gọi là công 
điển (theo “An Nam chí nguyên”), vẫn đặt ở Cáo Xã nhưng 
mức bóc lột khá nàng nẻ dưới hình thức như là tô hiện vật 
(mỗi tội đố được giao 3 mẫu, mỗi năm phải nộp 300 
thăng thóc). 

RUỘNG TRÂU QUẦN ruộng nước, đất được làm bằng 
sức dẫm của trâu. Dùng trâu quần ruộng có lợi thế đặc biệt 
đối với những khoảnh ruộng lấy, ruộng quá hẹp hoặc những 
mảnh ruộng mới khai phá. Điều quan trọng là người ta có thể 
lợi dụng tối đa sức trâu và sức người cho công việc làm đất, 
đảm bảo tính thời vụ vốn đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Tập quán 
dùng trâu quần ruộng cho đến nay còn thấy ở nhiều vùng của 
các dân tộc Thái, Tày, Mạ, Mơ Nông, vv. Dùng trâu quần 
ruộng cũng được tiến hành theo các đơn vị gia đình với mỗi 
tốp khoảng Š - 7 con trâu và l - 2 người theo đàn trâu này. 
Người ta chọn một con trâu thuần, khoẻ làm trâu đầu đàn. 
Một người cầm thừng điều khiển con trâu này đi thành vòng 
tròn, một người đi sau hoặc đi phía ngoài đuổi nghé và những 
con trâu hay phá ngang đi theo bầy, theo vòng. Cứ như thế các 
vòng trâu quấn được dịch chuyển khắp mặt ruộng. Đối với 
các thửa ruộng quá hẹp không thể cho trâu quần theo vòng 
tròn được thì đuổi cho trâu quần dọc ruộng. Khi đất đã ngấu 
người ta đuổi trâu ra. Làm đất bằng hình thức trâu quần đảm 
bảo độ thục không kém gì cày bừa và năng suất cây trồng 
cũng rất cao. Đây là hình thái canh tác độc đáo của nhiều cư 
dân ở Đông Nam Á và Việt Nam. 

RUỘNG TƯ dưới thời phong kiến thực dân loại ruộng này 
ghi trong số địa chính của xã là tư điển để phân biệt với công 
điền. Tư điển thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Quyền sở hữu 
của tư nhân đối với tư điển được xác lập sau khi đã đăng kí 
vào sổ địa chính của địa phương theo cách thức do luật lẻ 
quy định. 

Chế độ xã hội chủ nghĩa không còn khái niệm về RT, theo 
Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
I992 và Luật đất đai (1993), đất đai thuộc sở hữu toàn dân do 
nhà nước thống nhất quản lí. Nhà nước giao đất để sử dụng 
ổn định, lâu đài hoặc tạm thời cho người sử dụng đất. 

RUỘT (sinh), ống vận chuyển thức ăn từ dạ dày xuống 
hậu môn. Trong quá trình vận chuyển, thức ăn di chuyển 
trong R, đồng thời lại có sự tiêu hoá và hấp thụ chất dinh 
dưỡng. Ö động vật có xương sống, R được chia thành R non 
(hẹp) và R già (lớn) (x. Đại tràng; Ruột non). 

RUỘT (cơ kjí; cạ. lõi, thao), bộ phận hợp thành của 
khuôn đúc bằng cát hoặc kim loại dùng để tạo hình phần rỗng 
cho vật đúc. Đôi khi, cũng dùng R để tạo hình mặt ngoài của 
vật đúc. Để nằm vững trong khuôn đúc, R cẩn có đầu gác, 
còn dùng thêm mã đỡ để tăng độ vững, R cát được làm trong 
hòm R bằng chày giã tay, đầm hơi hoặc máy ép, dẫn, thổi. R 
lớn tròn xoay có thể tạo bằng dưỡng gạt. 

RUỘT GIÁ (tk, đại tràng) x. Đại tràng. 

RUỘT GIA phần giữa ống tiêu hoá ở động vật chân đốt 
và động vật có xương sống, tiêu hoá và hấp thụ thức ăn. Ở 
động vật chân đốt, RG và ruột tị! kết thúc phía trước của ống 
Manpighi; được hình thành từ lá phôi trong, gồm các tế bào 
hình trụ cao có lớp cuucun lót bên trong. Ở động vật có 
xương sống, RG là đoạn từ ống mật đến ruột thẳng (x. Rưội 
trước; Ñuút sau). 

RUỘT KHOANG (Coelemteraia), ngành lớn của động 
vật không xương sống ở nước, chủ yếu ở biển. Là những động 
vật đa bào nguyên thuỷ nhất. Có 2 lá phôi, đối xứng toả tròn 
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điền hình: thành cơ thể pồm 2 lớp tế bào, ở giữa là tầng trung 
g1ao. Có Xoang vị (coclenteron) với mội lŠ đơn giản ở phía 
trên (miệng) để lấy thức ăn và thái bã, có vùng tua cảm giác 
bao quanh miệng, dùng bái mỏi và tự vệ nhờ có những tế bào 
lông châm. Có 2 kiểu cấn trúc cơ thể: kiểu polip sống cô định 
(các thuỷ tức đơn độc. huệ biển, san hò tập đoàn): kiêu thuỷ 
mẫu đi động (sứa). Một hoặc cả hai kiêu này gập trong chu 
trình sống của RK (x. San hỏ; Thuỷ tức; Sứa; Thuy tức tập 
đoàn). RK hiện nay còn khoảng 9 nghìn loài, Ở Viết Nam cố 
khoang hơn 1 nghìn loài, thuộc 3 lớp: Thuỷ tức (Hyảro2øa), 
Sứa (Scypbøzoa), San hô (Amthozoa). 

Trong lịch sử địa chất, lớp san hô đã tiến hoá tì san hồ vách 
đáy, san hô bốn ta phổ biến trong đại Paléôzöi đến san hô sán 
tia phổ biến trong Mêzôzôi và san hò tám tia phể biến trong 
KamởzZôt Và hiện niav. Ở Việt Nam, hoá thạch lK rất phó 
biến trong các trầm tích Palêôz2ôt. nhất là trong các hệ tầng 
đá vôi Silụa, Đêvón, Caebon và Pccmi. Vì vậy, đối với một số 
hệ tảng, chúng gif vai trò chú đạo trone việc định tuổi và 
phán chĩa địa tầng. Trong các trầm tích Mêzôzói mới, gặp hoá 
thạch san hồ sấu tia trong hệ tầng, đá vôi ám tiêu Triat thượng 
và lác đác trong trầm tích ]ura hạ. 

RUỘT KHOANG LÔ TẦNG (Somatoporaidea: tèn 
mới: Lô tầng), nhóm sinh vật hoá thạch mới đây đa số các 
thà sinh vật không coi thuôc ngành Ruột khoang nữa và gọi 
ngắn gọn là LÃ tảng. phổ biến chủ yến trong Palêôzôi và một 
phần ở Mêzôzôi. Cấu trúc xương hoá thạch thường xếp thành 
tầng móng sống song và những cột thẳng góc với các tầng đó. 
Trên bẻ mãi có lô thủng tròn và các cấu trúc dạng sao 
(astrorhize). Ở Việt Nam, RKLT khá phố biến trong các tầng 
đá vôi tuội Silua, Đêvôn. 

RUỘT NGUYÊN THUÝ xoang xuất hiện sớm nhất ở đa 
số phôi động vàt. Được hình thành do nếp pấp phần mãi ngoài 
cua phôi nang (tạo nên xoang phía trong. Thông với bên ngoài 
qua miệng phôi. 

RUỘT NON phản ống hẹp giữa dạ dày và ruột già. RN 
gồm Tuột tá, ruội chay (hồng tràng) và ruột hỏi (hồ! tràng), có 
lông nhung bọc lót. l.à nơi tiêu hoá và hấp thụ thức ăn. 

RUỘT QUÁ NHAY CẢM (tên gọi dày đủ: hội chứng 
ruội quá nhav cảm) x. Hội chứng ruôt quá nhạy cảm. 

RUỘT SAU phần cuối cùng của ống tiêu hoá ở động vật 
chân đốt và động vật có xương sống. Ở động vật chân đốt. RS 
gồm: hồi tràng. kết tràng, trực (ràng, được lót bằng lớp biểu 
mô, lớp này liết ra màng kttin bảo vệ có thành phần tương tự 
bộ xương ngơài. Màng kitin bong đi khi lột xác. Về mãi phỏi 
sinh học, RŠ bất nguồn từ ống hậu môn và liên quan với lá 
phôi ngoài. Ở động vật có xương sống, RS là phần phía sáu 
của ông ruột. 

RUỘT THỪA đoạn ruột hình con giun, dài khoảng 7 - 
§ cm cắm vào đáy manh tràng ở dưới góc hồi - manh tràng 
khoảng 3 cm. Chỗ RT cắm vào manh tràng là điểm cố định 
nhất. đàng làm mốc để tìm RT, ứng với điểm ở một phần ba 
ngoäi và hai phân ba trong trên đường nối gai chậu trước - 
trèn với rốn. ở hố chận phải, gọ! là điểm Mac Bmy (gọi theo 
tên nhà phẫu thuật C. McBumey) hay điểm RT. Đỉnh và thân 
RT thường ở dưới hay cạnh trong manh tràng nhưng để thay 
đổi vị trí, tạo nên nhiều hình thái bệnh lí, rất khó chân đoán. 
X\L. Hé tiéu hoá. 

RUỘT TỊT x. Manh tràng. 


RUỘT TRƯỚC phản đầu nến của ông tiêu hoá Ở động vật 
chân đót và động vật có xương sống. Õ động vật chân đốt, RT 
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gồm xoang miệng, thực quan, điền và mề, được lót bảng lớp 
biểu mô: lớp này tiết ra màng kitin bảo vệ ớ phía trong, được 
bong đi khi lột xác. Trong quá trình phát triển phôi, RT bát 
nguồn (ừ miệng phôi (nguyên khâu) do lá phôi ngoài lõm 
vào. Ở động vật có xương sống, RT là đoạn đầu tiền cúa ống 
tiêu hoá tới ông mật. 

RUỘT TƯỢNG x. Thát lưng bao. 


RUP (rubl`). đơn vị tiền tệ của nước Nga. Được chia thành 
IÕ0 côpéch. Thuật ngữ R xuất hiện từ thế ki 13 ở Nôpgôrôt 
(Novgorod). là tên gọi của nửa đồng nipna (Orivna) đúc 
bằng bạc (gần 200 g). Năm L534, khi hình thành hệ thống 
niên tệ Nhà nước Nẹa, đồng R trở thành đơn vị tiên tế. Năm 
I704. xuất hiện đồng R bằng bạc. Năm 19!5, ngừng đúc tiền 
R bằng bạc. Từ 715 đến 1779, đúc tiền R bằng vàng. Cuối 
chiến tranh (714 - l8. trong lưu thông chỉ có đồng R giấy mất 
giá [gọi là đồng Kêrcnka (Kerenka)]. Đồng R Xô Viết đầu 
tiền được phát hành năm I919 dướt dạng phiếu tín dụng nhà 
nước. Năm I92I, ở Còng hoà Liên bang Nga đã đúc đồng R 
bằng bạc. Năm 1922, phát hành đồng Checvônet (Chervoriec) 
giấy bằng 10 R vàng với hàm lương 774234 ø vàng nguyên 
chất. Năm 1923, là đồng R vàng (8.6 ø): năm L924, trong lưu 
thóng có giấy bạc IR,3R, 5 R và cóR bằng bạc (18 g bạc 
ròng). Năm 1950, hàm lượng vàng của đồng R là 0,222168 g. 
Năm 1961. do tiến hành đổi tiền, Liên Xô tăng giá 1O lần, 
hàm lượng vàng của đồng R được quy định là 0,987412g. 
Theo công bố của Ngân hàng Kinh tế Thương mại Hoa Kì, 
Luân Đôn neày 21.10.1982 thì ) USD = 0,6234R. Theo công 
bố của Ngân hàng Nhà nước Liên Xô ngày [8.7.1990, LUSD 
=0.5895 R (tỉ giá chính thức) và Í USD = 5,895 R (t giá đặc 
biệt). Sau khi Liên Xô sụp đồ, đồng R Liên Xò trở lại thành 
đồng R Nga, không ngừng bị giảm giá do lạm phát triền 
miẻn. Ngày 30.8.1995, tại Matxcœva. I[DSD = 4.442 R. Ngày 
I.1.2000, khi Putin (V.V, Putin) trở thành tổng thống mới của 
nước Nga, nền kinh tế Nga phát triển đặc biệt năng động. 
IUSD = khoảng 30 R Nga. 

RUPL (BĐN. mpía; Sanskrit: rñũpya - bạc), đơn vị tiền 1Ệ 
của Butan, Ân Độ từ cuối thế kỉ 16; hiện nay là của Ân Độ, 
Nêẽpan, Pakixtan Írunpnec: [ R = TIÔOÔ patxa (paisa)). của 
Mòrixơ, Xi Lanka. Xáayscn (rupec; IR = 100 xen), của 
Mandivơ (rufiyaa; FR = 1Ô0 1aari), của Inđônêx›a ( ruplah: 
! R = 100 xen). 

RÚT ĐƠN CHỐNG ÁN x. Rút đơn kháng cdo. 

RÚT ĐƠN KHÁNG CÁO người đã kháng cáo từ bỏ 
những đề nghị của mình được trình bày trong đơn kháng cáo. 
Việc RĐKC có thể được thực hiện trước khi bát đầu hoặc 
ngay tại phiên toà phúc thẩm. Người đã kháng cáo có quyên 
rút một phần hoặc toàn bộ kháng cáo của mình. Trong trường 
hợp rút toàn bộ kháng cáo tại phiên toà thì việc xét xử phúc 
thẩm phải được đình chỉ. 

Trước đày, việc RĐKC còn được gọi là rút đơn chống án. 

RUỨT ĐƠN KIỆN nguyên đơn từ bỏ những yêu cẩu của 
mình đối với bị đơn đã được trình bày trong đơn khới kiện. 
Yéu cầu của nguyên đơn rât đa đang: đồi bồi thường thiệt hai, 
đòi thừa kế, đòi nhà, li hôn, xác nhận cha cho con. vv, Việc 
RĐK có thể được thực hiện trước hoặc trong phiên toà xét xử 
sơ thẩm. Nguyên đơn dân sự có quyền rút một phản hoặc toàn 
bộ đơn khơi kiện. Trường bợp rút toàn bộ đơn kiện thì toà án 
đình chỉ việc piải quyết vụ án (x. các điều 2. 46 và 42, Pháp 
lệnh thủ tực giải quyết các vụ ấn đàn sự). Việc RĐK đòi bồi 
thường thiệt hại trone vụ ấn hình sự cũng được thực hiện như 
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việc RĐK trong vụ án dân sự, Việc RĐK chỉ có ý ngha là từ 
bỏ yêu cầu về vật chất đối với bị can, chứ không có nghĩa là 
từ bỏ quyền yêu cầu toà án bảo vệ quyền lợi hợp pháp của 
nguyên đơn. 

RÚT KHÁNG NGHỊ người đã kháng nghị từ bỏ những 
để nghị của mình được trình bày trong bản kháng nghị. Việc 
RKN phúc thẩm có thể được thực hiện trước khi bất đầu hoặc 
tại phiên toà phúc thẩm: việc RKN giám đốc thẩm được thực 
hiện trước khi bắt đầu phiên toà giám đốc thẩm. 

Người đã kháng nghị có quyền rút một phần hoặc toàn bộ 
kháng nghị của mình. Trường hợp rút toàn bộ kháng nghị tại 
phiên toà thì việc xét xử phúc thẩm phải được đình chỉ (x. các 
điều 212, 246, Bộ luật tố tụng hình sự). 

RÚT KHỎI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ hành vi đơn phương 
của một bên tham gia điều ước quốc tế từ bỏ việc thực hiện 
điều ước này theo những điều kiện đã được quy định ngay 
trong điều ước, khi bên tham gia này cho rằng điều ước 
không còn có lợi cho mình hoặc không có điều kiện để thực 
hiện điều ước đó. Theo điều 54, Công ước Viên và Luật điều 
ước năm | 969 thì việc rút khỏi điều ước là hợp pháp khi hành 
vị này phù hợp với quy định của điều ước đã kí; có thể được 
thực hiện vào bất cứ thời điểm nào nếu được sự đồng ý của 
các bên tham gia khác sau khi tham khảo ý kiến của họ. Việc 
rút khỏi điều ước thường được áp dụng đối với điều ước quốc 
tế đa phương. Khi có một trong các bên tham gia rút khỏi 
điều ước đa phương thì điều ước này vẫn tiếp tục duy trì hiệu 
lực đối với các bên tham gia khác. Trong điểu ước đa 
phương, có thể quy định nếu đủ một số lượng tối thiểu trong 
số các bên tham gia mà rút khỏi điều ước thì điều ước này sẽ 
hoàn toàn chấm đứt hiệu lực. 

RÚT LUI rời bỏ có tổ chức trận địa (khu vực) đang chiếm 
lĩnh, di chuyển lực lượng về phía sau, nhằm bảo tồn lực 
lượng, tạo những điều kiện có lợi cho tác chiến tiếp theo, 
hoặc để đưa lực lượng sang tác chiến ở hướng khác. Có RL 
chủ động và RL do tình thế bắt buộc. 

RÚT MÁU thao tác lấy máu ra khỏi cơ thể. Trong thú y, 
có nhiều trường hợp cần RM: I) RM để chữa bệnh, lấy ra một 
phấn máu của con vật nhằm làm cho một khí quan hay mội 
bộ phận nào đó của cơ thể giảm xung huyết: 2) Rút kiệt máu, 
RM hoàn toàn, thường tiến hành ở các lò mổ, phải làm thật 
nhanh để đảm bảo giữ được chất lượng thịt sau khi mổ RM 
trong phòng thí nghiệm, về cách làm cũng giống như RM để 
chữa bệnh, nhưng với mục đích kiểm tra huyết học: lấy ở con 
vật cho máu một lượng máu để có đủ lượng huyết thanh cần 
thiết cho việc xét nghiệm những đặc tính hoá sinh và miễn 
dịch hay cấm máu mà không làm con vật cho máu bị chết. 

RÚT TRUY TỔ viện kiểm sát từ bỏ việc truy tố bị can mà 
trước đó đã có quyết định truy tố ra toà. Việc RTT có thể 
được tiến hành trước khi mở phiên toà hoặc ngay trong phiên 
toà, sau khi xét hỏi xong. Viện kiểm sát có thể rút một phần 
hoặc toàn bộ quyết định truy tố. Nếu trước khi mở phiên toà, 
viện kiểm sát phát hiện thấy có căn cứ để đình chỉ vụ án hoặc 
miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo thì phải RTT và đẻ nghị 
toà án đình chi vụ án. Tại phiên toà, nếu thấy không có căn 
cứ để kết tội thì kiểm sát viên phải rút toàn bộ quyết định truy 
tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo vô tội. Trường 
hợp kiểm sát viên RTT tại phiên toà thì Hội đồng xét xử vẫn 
phải xét xử toàn bộ vụ án. 

RUTENI (L. Ruthenium), Ru. Nguyên tố hoá học nhóm 
VIIIB, chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố: số thứ tự 44; 


nguyên tử khối 101.07. Do nhà hoá học Nga Klauxơ 
(K. K. Klaus; 1796 - 1864) tìm ra năm 1844 ở nước Nga [tên 
gọi Ru bắt nguồn từ chữ Latinh hậu kì Ruthenia - (nghĩa là) 
nước Nga|. Ru là kim loại thuộc họ platin; khối lương riêng 
I2,37p/cm3, t,..= 2.250%C. Là thành phần của hợp kim có độ 
cứng cao, chống ma sát; làm chất xúc tác cho nhiều phản ứng 
hoá học, vv, 

RUTENI OXICLORUA (A. ruthenium oxychloride; cg. 
đỏ ruteni), Ru(OH)Cla. Bột màu đỏ. Dùng làm thuốc thử đối 
với pectin, chất nhầy thực vật, keo gôm: làm chất nhuộm màu 
trong phép soi kính hiển vì. 

RUTIN ( L. rutilus - màu đỏ), khoáng vật lớp oxit đơn 
giản - titan đioxit (TiO+2). Tạp chất: sắt, tantan, niobi, thiếc... 
Hệ bốn phương. Tập hợp hạt, tỉnh thể hình lăng trụ, đạng cột, 
dạng kim. Màu vàng, đỏ, đen. ánh kim cương hoặc ánh kim. 
Độ cứng 6,0; khối lượng riêng 4,3 g/cm3. Có nhiều đạng: 
nigrin (chứa tới L1% FeaOa), lơcôxen - sản phẩm biến đổi các 
khoáng vật của titan ở dạng ẩn tỉnh. Thường gặp trong đá 
xâm nhập (khoáng vật phụ), đá biến chất, thành tạo nhiệt dịch 
và sa khoáng. Khai thác chủ yếu từ sa khoáng. Nguồn để lấy 
tian (Tí). Nguyên liệu trong công nghiệp điện cực, sản xuất 
hợp kim (ferotitan), chế tạo men trong sứ gốm. kĩ thuật điện. 
Thường đi cùng với inmenit trong sa khoáng ven biển. Được 
khai thác cùng với inmenit trong sa khoáng ven biển Miền 
Trung (Hà Tĩnh, vv.). 

RUXÔ H. (Henri Rousseau: 1849 - 1910), hoạ sĩ theo 
phong cách nguyên sơ, người Pháp. Sinh trong mội gia đình 
nghèo. Những năm 1862 - 66, phục vụ ở đội quân nhạc trong 
đoàn quân đến Mehicô giúp hoàng đế Mãcximiliêng 
(Maximilien). Năm 1866, xuất ngũ và làm việc cho một văn 
phòng luật sư. Năm 1885. về hưu và chuyên tâm làm hội hoạ. 
Gần 40 tuổi mới bắt đầu vẽ. Hình tượng nghệ thuật của ông 
mang chất hồn nhiên vụng về của người tự học. Đề tài chính 
của ông là những cánh rừng nguyên sinh với những thú rừng 
như hổ, báo, rắn, chim thoát ra từ trí tưởng tượng đầy chất 
lãng mạn bí ẩn, xa lạ như trong những giấc mơ: "Bão trong 
rừng” (1891), “Giấc ngủ của cô gái Digan"” (1897), “Người 
dụ rắn” (1907)... Nhờ những tác phẩm của ông. mà phong 





Ruxô H. 
"Người dụ rắn” (sơn dầu, 1907) 
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cách nguyên sơ của các hoa sĩ chủ nhật (sáng tác vào ngày 
nghi rồi rãi) trở thành một xu hướng hội hoa hiện đại. 

RUXÔ J. J. (Jean - lacques Rousseau: 1712 - 78), nhà 
triết học, nhà văn, nhà sân khấu; một trong những ngọn cờ tư 
tướng của thế kỉ Ánh sáng 
Pháp. Vì theo đạo Tin Lành 
nên tổ tiên của Ruxô phải rời 
quê, một vùng gắn Pari, sang 
cư trú ở Giơnevơ từ I 549. Mẹ 
mi sớm, sống với cha là thợ 
đồng hồ. Thuở nhỏ, không 
được học hành chu đáo. hãm 
I728, bỏ Giơnevơ ra đi tìm 
cuộc sông tự do, lang thang 
nhiều nơi. kiếm sống bằng 
nhiều nghề. 

Là một người theo thuyết 
tự nhiên thần luận và nhị 
nguyên luận. ông đề cao tình 
yêu đối với thiên nhiên và có một quan niệm bị đất về xã hội, 
cho rằng xã hội văn mình làm hư hỏng con người. Trong các 
tác phẩm ''Luận về nguồn gốc và cơ sở của sự không bình 
đẳng giữa người và người” (1755), 'Thư gửi cho Đalambe về 
sân khấu "(1 758), Ruxô đã tố cáo sự bất bình đẳng giữa người 
với người, cho rằng ở "trạng thái tự nhiên” thì không tồn tại 
hiện tượng đó. Tác phẩm '*'Khế ước xã hội” (1762) đã làm cho 
Ruxô có vai trò quan trọng trong triết học chính trị. Ruxô đã 
đi xa hơn Môngtexkiơ (Montesquleu) và Vônte (Voltaire) 
trong việc bảo vệ tự do và bình đẳng trên cơ sở hoà giải quyền 
tự do cá nhân với những yêu cầu của đời sống xã hội. Theo 
ông, cần thiết lập một trật tự xã hội “tự nhiên”. Đây là một 
học thuyết về nhà nước mà nền tảng là sự hiệp thương giữa 
mọi người, nhân dân có quyển nắm chính quyền, lật đổ chúa 
phong kiến. "Khế ước xã hội” của Ruxô đã gợi ý cho việc 
soạn thảo "Tuyên ngôn về nhân quyển” - tác phẩm thể hiện 
quan điểm chính trị của cuộc cách mạng tư sản, có ảnh hưởng 
đến các nhà triết học lớn của Đức như Kantơ (I. Kant) và 
Fichtơ (J. G. Fichte). Năm 1742. Ruxô đệ trình lên Viện Hàn 
lâm Khoa học Pháp "Dự án cải cách phương pháp kí âm” 
nhưng không được chấp nhận. Năm 1750, cho in "Luận về 
khoa học và nghệ thuật”, trong đó phủ nhận vai trò của khoa 
học và nghệ thuật. Tiểu thuyết "*Juyli hay là nàng Êlôidơ 
mới” (1761), *Êmin hay luận về giáo dục” (1762): tự truyện 
`**Thú tội” (1782 - 89), “Những mơ mộng của một người dạo 
chơi cô độc” (1772 - 78) bộc lộ rõ tư tưởng của Ruxô về quan 
hệ con người trong xã hội, tạo cơ sở cho sự hình thành tính 
tâm lí trong văn học Châu Âu. Ruxô là đại biểu xuất sắc của 
chủ nghĩa linh cảm trong lí luận văn học và sân khấu, là 
người có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền văn học Châu Âu. 

Ruxô còn là tác giả của nhiều vở hài kịch, nhạc kịch, kịch 
một màn như ' “Thầy bói nông thôn” (1752). Ruxô phủ nhận 
tác dụng tích cực của sản khấu đối với khán giả. 

RUXTAVÊLI S. (Shota Rustaveli; thế kỉ 12), nhà thơ 
Gruzia; tác giá trường ca “Dũng sĩ khoác đa hổ”. Theo lời nói 
đầu của thiên trường ca, ông có thể sinh vào khoảng cuối thập 
kỉ 60 - đầu thập kỉ 70, thế kỉ I2; là người giữ quốc khố của 
nữ hoàng, người trùng tu và trang trí tu viện Cơrel ở 
Jêruxalem (lérusalem). ''Dũng sĩ khoác da hế” là một trong 
những trường ca vĩ đại trong văn học thể giới. Các nhân vật 
đại diện cho nhiều dân tộc khác nhau; nhưng xoay quanh hai 
tuyến Ân Độ và Arập. Nét cách tân của Ruxtavêli là đi sâu 
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vào khai thác tâm lí nhân vật, miêu tả bản chất bên trong của 
các hiện tượng. Ông đã xây dựng hàng loạt tính cách sinh 
động, phong phú, hài hoà, những chiến sĩ gan dạ, quên mình 
đấu tranh cho công bằng và hạnh phúc; những hình tượng 
khái quát, điển hình của lớp người tiên phong trong nước 
Gruzia phong kiến thế kỉ I2. Đồng thời, nó cũng mang nặng 
ý nghĩa nhân loại chung. Với tư duy tự do, nhà thơ đã dự báo 
trước tư tưởng nhân đạo của thời kì đầu Phục hưng. 


RUYĐƠO F. (Francois Rude; 1784 - 1855), nhà điêu khắc 
Pháp. Được đào tạo theo dòng cổ điển, nhưng ngả sang xu 
hướng lãng mạn, mà ông trở thành một trong các đại diện 
hàng đầu. Ngoài một số tượng danh tướng như * Thống chế 
Này” hay “Napôlêông tĩnh giấc trước sự bất tử”, Ruyđơ 
giành được vị thế cao trong điêu khác cận đại với quấn thể 
tượng nổi hoành tráng trên mặt chính. bên phải vòm cổng lớn 
của °“*Khải hoàn môn Ngôi Sao”. giữa quảng trường Saclơ Đơ 
Gôn (Charles de Gaulle) ở Pari. Nhóm tượng giàu chất trắng 
ca này (1832 - 35) truyền tải khí thế xuất quân của dân binh 
tình nguyện ra trận năm I792, gốm khá nhiều nhân vật lao 
lên theo đà vẫy gọi của một nữ thần vung cánh hào hùng, về 
sau được gọi là '*La Macxâye” (La Marseillaise`"”), do gợi lên 
khúc quân hành của Rugiê Đơ Lilơ (Rouget de LisÌe) soạn 
năm | 972 và sớm trở thành quốc ca của nước Pháp. Một băng 
điểm điêu khắc trên cao, viền quanh Khải hoàn môn, cũng có 
sự tham gia của Ruyđơ với một số tác giả khác. 





Ruyđơ F. 
“La Macxâye" (nhôm tượng ỏ 
Khải hoàn môn; Pari, 1832 - 35) 


RUZICHKA L. (Leopold Ruzicka; 887 - 1976), nhà hoá 
học hữu cơ Thuy Sĩ, có nhiều công trình nghiên cứu về cấu 
tạo hoá học và tổng hợp các hợp chất hữu cơ thiên nhiên: các 
đi - và politecpcn, các hocmon steroit, các chất thơm. Giải 
thưởng Nôben [1939, cùng với nhà hoá học Đức Butênan (A. 
F. J. Butenand)]. 

RỬA LŨA ĐẤT ĐÁ quá trình nước ngầm hoà tan có chọn 
lọc và hoà tan một số hợp phản dễ hoà tan của đất đá như 
natri clorua (NaCÙ, kali clorua (KCIH)... sau đó là canxi 
sunfat (CaSOx) và canxi cacbonat (CaCO:), khiến các hợp 


phản đó bị cuôn theo nước chảy hoặc nước ngắm. 


RỬA MẠN dùng nước mưa hay nước ngọt tưới để pha 
loãng và cuồn trôi tât cả các thứ muối mãn đã bốc lén mật 
ruộng trong mùa khỏ. Những cánh đồng ven biển đồng bằng 
sông Cưu Long thường bị ngâm màn nhiều trong mùa khô. 
Khi chưa có nguồn nước ngọt, ở những nơi này phát đợi quá 
những trận mưa to, rửa cho đất hết mặn. rồi mới bát đầu cấy 
lúa mùa. Tuỳ theo tình hình nước, địa phươne và các giếng 
lúa g1eo trồng, lúa mùa thường được cấy ở đây từ tháng 7 đến 
thang 9. 


RỬA TIỀN (cø. tẩy xạch đồng tiền). quá trình biến những 
đồng tiên bấn (tiền thu được từ những hoát đông bất hợp pháp) 
thành những đồng tiền sạch (tiền hợp pháp). Thông thường. đẻ 
RT số tiền bần sẽ được chuyền vào các cóng ti, ngân hàng. vv., 
VỚI SỰ tiếp tay của các cơ xở hợp pháp này. sau khi được trỏn 
lần với những đông tiền hợp pháp. tiền hấn sẽ được rút £a và 
trở thành những đồng tiền hoàn toàn sạch xế. Thuật neữ R 
xuất hiến ở Hoa Kì trong những năm 1930 - 40. Một trong 
những cách mà malïa dùng để hợp pháp hoá những đồng tiền 
bất chính từ việc kinh doanh ma tuý, cờ bác và mái dàm là mua 
những doanh nghiệp hợp pháp: đàu Iư vào những tiêm giật là 
có ở khấp nước Mĩ. Các băng đảng mafia đưa những khoản 
tiền mật phi pháp vào những tiêm giật là do maphia quản lí, 
trộn lẫn tiền bản với tiền sach thu được từ hoạt động của hệm 
giật là. Nam 934, tronp vụ “Đường dày pizza” là vụ RT đầu 
tiền được IN FIRPOL. xử lí, 60 triệu USD có liên quan đến ma 
tuý được chuyển đến các ngàn hàng ở Thuy Sĩ và llalta thông 
qua những nhà hàng piz7a ở kháp nước MT. Theo ước tính của 
Liên hợp quốc và INIERPOIL,, hàng năm, bọn buôn lậu mà tuý 
trén thế giới thu lợi nhuận khoảng 300 tì USD. Bằng thủ đoạn 
hoạt đông tình vị, xảo quyệt thông qua hệ thống ngắn hàng 
quốc gin - qua hoạt động cho vay, cấp vốn kính doanh, lợi dụng 
thị trường chứng khoán, tiết kiêm, xổ số, sòng bạc, hợp đồng 
mua bán, thu đối ngoại tệ... bọn tội phạm đã tẩy sạch được 
khoang, 50% xố tiến thụ bất hợp pháp. RT có ảnh hưởng không 
nhỏ đếm sự phát triển kinh tế của một quốc gì. Theo đánh giá 
của Quỹ Tiền tê Quốc tế (IMF). số lượng tiền bản được rửa 
Irên toàn thế giới chiếm khoảng từ 2 - 5% tổng giá trí sản 
phâm quốc nôi của tất cá các quốc gia cộng lại. 

RỨA TÔI mội trong 7 phép hí tích của đạo Thiên Chúa. 
Dùng nước thánh (Ấy rửa xạch tội lỗi (kể cả tội nguyên tô và lôi 
đo cá nhán gây ra) để trở thành tín đồ Thiên Chúa giáo. được 
p1a nhấp Hồi thánh Thiên Chúa giáo và có đủ điểu kiến để thụ 
nhận các bí tích khác. Nghi lễ RT rất đơn giản, lĩnh mục dùng 
nước thánh vay lên đầu người chịu phép RT và đọc kinh 
nguyên theo quý định của Giáo hội, Đối với trẻ sơ xinh Irone 
những eia đình có đuo việc chịu phép RÏT dễ dàng. nhựng đối 
với người lớn tuổi mới theo đạo thì phải trải qua một thời kì 
chuân bị về tâm lí, chuẩn bị về kiến thức giáo lí và tín lí, đặc 
biệt là phái xám hối về những tội mà mình đã mắc phải trước 
khi chịu phép RÍT. 

RƯỬA TRÔI quá trình di chuyển của các phần tử mịn và một 
"ố chất màu ở lớp đất mặt, do nước mưa, nước tuyết tan, chày 
tràn theo các dòng chảy hoặc ngâm xuống các lớp đất sâu. RT 
Lí học là sự dị chuyến của các hạt sét và limông. lRT hoá học là 
sự dị chuyển của các ion kiểm và kiểm thổ (Na, K, Œa, 
Mp, vv.). RT làm cho các loại đất trở thành chua đản, nguy cả 
các loại đất phù sa tốt ở châu thổ các đồng sông. lŸT mang sét 
và limông đi xuống sâu tham pi1a vào sự hình thành lớp để cày 
tương dối chắc ở ruộng lúa. RT` làm cho nhiều loại đât ruộng 
cao ở trung du hay ở đồng bằng thành ruộn+ bác màu, bạc 
điên, làm cho các ruộng cát ven biên các châu thô thêm rời rae, 
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nhiều cát. một số các loai đất Miền têng Nam Bỏ trợ thành 
loại đất xám bạc mầu địa phương. IẾT là một quá trình thổ 
nhưỡng xảy ra môi cách tât vếu ở đất nhiệt đới, mưa nhiều, 
Thàm canh. bón nhiều phần hữu cơ. bón vôi. phân hoá học hợp 
lí sẽ hạn chế được môt phần hàu quả của RÍT: 

RỬA VẾT THƯƠNG dùng nước dun sôi để nguôi và xà 
phòng rưa sạch đa xung quanh vết thượng; cạo lòng, tóc (nếu 
có). sau đó dùng các loại (thuốc nước như dung dịch natri 
clorua 9%, địch Đâykin [goi theo tên của Ðâykin (H. D, 
Dakin); 1850 - L952; nhà hoá học Anh|, nước oxi già nhe rứun 
vết thương, rửa trôi đất. các đi vât bám vào mặt vết (hương. 
đạc biệt ở trong các hốc, các khe giữa các cơ và dưới đa. Sau 
khi lQVT: đắp lên một miên pác vô khuẩn, bóng sách, bang 
qua và đưa vào phòng mô để tháắy thuốc xứ lí vết thương. là 
thao tác bắt buốc trước khi vứ lí vết thương, nhất là vết 
(hương do tai nạn g1ao thông, lao đồng, vv. 

RƯA XÓI một đang xối mồn. do nước mưa (và nước tuyết 
tan) gÃv ra ở các định phần thuỷ, sườn dốc; cuốn đi các xân 
phẩm đất bở rời: tạo thành các chỗ trăng trên mặt. Mương xói 
là kêt quá RX gặp ban dàu: nếu RX tiếp tục phát triển theo 
đạng tuyến, »ẽ hình thành rãnh xó!, khe xói. Do vậy. địa hình 
bị chia cắt, lớp phủ thổ nhưỡng hị trôi mát, đắt trồng trở nên 
nghèo di: công trình xây đựng có thể bị mất ôn định. 

Các yếu tố quyết định sư phát trển quá trình RX;: cấu trúc địa 
chất ở khu vực, địa hình. điều kiện khí hậu và thăm thưc vài, 
hoạt động Kinh tế của con người. Các biện pháp phòng và chống 
điều tiết dòng chày trên mất, bảo về mặt đất (trồng câV Và có, 
ø1a cố đất, ngăn cấm việc đào xới đất tại những vị trí nhất đình). 

RỪNG hệ sinh thái đặc trưng bằng thảm thực vật. tổng hoà 
của những loài cây lớn. cây bụi, có và các loài thực vát bâc 
thắp. cùng các loài động vật và vị sinh vật quan hệ với nhau 
về mật sinh học và có tác động qua lại với môi trường xung 
quanh. R là một bộ phản hợp thành quan trọng của sình 
quyền, một yếu tố của cảnh quan địa lí. 

l là tài nguyên được quản lí theo đạo luật riêng đê cùng 
cấp lãm »án hoặc để thực hiện chức năng phòng hò môi 
trường, hoạc phục vụ các mục tiêu ván hoá, xã hội, khoa học. 

R được phân chia thành 1 tự nhiên và R nhán tạo. R tự 
nhiên nguyễn sinh là R chưa từng bị con ñpười hoặc thiền tịịi 
tác động làm biến đổi tính chất và thành phần thực vàt. R thứ 
sinh là R tư phục hồi sau khi con người hoặc thiên tài (khai 
thác, cháy. sau bénh hài) tác đông, Thuật ngữ này thường 
được dùng cho trường hợp R ở các vùng, cận nhiệt đới và 
nhiệt đới. R thứ sinh thường có tính chất và thành phần loài 
khác với R trước khi bị phá hại. R nhằm tạo là R được tro nên 
bảng gieo, trồng và cũng còn gọi là R trồng. 

Theo luật “Báo về và phát triển rừng" ở Việt Nam, cần cứ 
vào mục đích sứ đụng chủ yêu, R được phản thành 3 loại: R 
phòng hô, R đặc dụng và lỆ sản xuất. X21 0h tran sau. 

RÈÙÈNG CẨM một khoanh rừng trong phạm ví đất làng và 
xa Trời có người ở, thường là rừng dâu nguồn. RC được coi là 
nơi linh thiêng của đất làng, không ai được vào hái măng, 
kiếm cúi, đốn cây, làm rảy và săn thú. Cây lớn nhất của khu 
rừng này được gọi là cây chủ rừng và quan niệm là nơi trú 
nạụ, hiển linh của thần rừng. làng năm, một số lễ nạh¡ nông 
nghiệp cô truyền được tô chức cúng dưới pốc cây chủ rừng. 
Do dược gìn e1ư từ lầu đời nên lšC thường là khoanh rừng gi, 
có khi còn là rừng nguyên sinh. Trong khu vực cư trú của các 
đàn tộc ở miền núi phía bắc Việt Nam thường có RC cưa 
làng, bản nhưng phổ biến là ở các đân tộc đã định cư, làm 
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Biểu đồ phẫu diện và chiếu tắn của các kiểu rừng kin, rừng thưa, trắng cỏ, 
truông gai vùng thấp ỏ Việt Nam với một số loại cây ưu thế. 
1. Rừng kin thường xanh mưa ẩm nhiệt đới; 2. Rừng kin nửa rụng là ẩm nhiệt 
đời, 3. Rừng kin rụng lä hơi ẩm nhiệt đổi; 4. Rừng kin thường xanh lá cứng 
hơi ẩm nhiệt đời, 5. Rừng thưa lả rộng hơi khô nhiệt đổi; 6. Rửng thưa lả 
kim hai khô nhiệt đời; 7. Trắng cỏ (cây bụi, cây to] khô nhiệt đôi; 8. Bụi cô 
vừa giới hạn nhiệt đời; 9. Rứng kin thường xanh mưa ẩm cận nhiệt đôi núi 
thấp; 10. Rửng kin hỗn hợp lả rộng lả kim ẩm cận nhiệt đới núi tẳng trên, 
11. Rừng kin lá kim ẩm ôn đới vừa; 12. Rừng thưa là kim cận nhiệt đời và ôn 
đời hơi khô; 13. Quần hệ khô vùng núi, 14. Quần hệ lạnh vùng núi 


ruộng nước. Người ví phạm RC sẽ bị làng, bản phạt vạ, phải 
làm một lễ hiến sinh để tế thấn rừng. Hiện nay, các khu RC 
cổ truyền ở khắp nơi đang bị vi phạm nghiêm trọng và mất 
dần. Các lẻ nghi ở RC cũng không còn được theo lệ cũ. 
RỪNG CẬN NHIỆT ĐỚI đai rừng phân bố theo vĩ độ 
tương ứng với đới khí hậu cận nhiệt đới. từ vĩ độ 24° đến 
37 - 38° ở cả hai bán cầu và theo vành đai độ cao 600 - 
1.000 m. đến 2.400 - 3.000 m. Ở miền núi nhiệt đới (ở đây 
còn được gọi là rừng nhiệt đới miền núi), nơi có nhiệt độ 
trung bình hằng năm L5 - 209C, nhiệt độ thấp có thể xuống 
dưới 0°C một vài độ. Lượng mưa hằng năm 600 - 1.900 mm 
hoặc hơn tuỳ theo độ ẩm từng khu vực, nhất là tuỳ theo sườn 
phía đông hoặc phía tây của đãy núi. Đặc trưng là những 
quấn thể cây lá rộng thường xanh. cây lá rộng rụng lá hoặc 
quần thể hỗn loài cây lá rộng với cây lá kim hoặc chỉ có loài 
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cây lá kim. Thường được phân thành ba kiểu rừng: 

I. Rừng mưa thường xanh cận nhiệt đới. 

2, Rừng lá cứng còn gọi là rừng lá bóng (chịu khô 
rét) như là một số rừng bạch đàn ở vùng cận nhiệt đới 
Ôxtrâylia. 

3. Rừng cây thuộc chi Long não (auzws), họ Long 
não (Lauraceae) ở vùng sương mù miền núi cận nhiệt 
đới. tiếp giáp với vùng khí hậu ôn đới, điển hình là 
rừng ven Địa Trung Hải. Phân bố rộng khắp ở Bắc 
Bán Cấu cũng như Nam Bán Cầu: ở miến duyên hải 
vịnh Mêhicô, Đông Nam Hoa Kì, Bôlivia, Paragoay, 
Đông Nam Braxin, ven Địa Trung Hải, Biển Đen, Bắc 
Ấn Độ, Nam Trung Quốc, Nam Nhật Bản, Nam Triều 
Tiên, cao nguyên Châu Phi, Đông Nam Ôxtrâylia. 

Ở Việt Nam, hầu hết RCNĐ ở miền núi, phân bố 
ở Miền Nam (ở độ cao I.000 - 2.600 m), ở Miền Bắc 
(600 - 2.400 m). Ở độ cao hơn. đã xuất hiện nhiều 
loài thiết sam (Tsuga yunnanensis), một loài cây đặc 
hữu của vùng ôn đới. RCNĐ miền núi Việt Nam thể 
hiện nhiều kiều khác nhau. Theo Thái Văn Trừng, có 
ba kiểu chính: 

1. Rừng kín thường xanh ẩm cận nhiệt đới núi thấp: 
ở đèo Lâya (Cao Bằng), Đồng Văn (Hà Giang), Sa Pa 
(Lào Cai), Kon Tum, Đắk Lắk. Hòn Bá. 


2. Rừng kín hỗn hợp cây lá rộng, lá kim cận nhiệt 
đới núi thấp: ở Sa Pa, Mường Phang (Lai Châu), Ngọc 
Áng, Chử Yang Sin. 

3. Rừng thưa cây lá kim cận nhiệt đới hơi khô núi 
thấp: ở Mộc Châu (Sơn La), Thuận Châu (Lai Châu), 
Đà Lại, Chử Yang S¡n. 

RỪNG CHẮÁN GIÓ, CHỐNG CÁT BAY những 
dải rừng tự nhiên hoặc rừng trồng ở ven biển có tác 
dụng giảm tác hại của gió bão, cát đi động, để bảo vệ 
khu dân cư, đồng ruộng. đường giao thông, vv., còn 
có khả năng cải tạo bãi cát thành đất canh tác. Loại 
rừng này nếu là rừng trồng phải có từ hai đai chính trở 
lên, bể rộng mỗi đai khoảng 20 m, kết hợp với các đai 
phụ tạo thành ô khép kín. Mỗi đai gồm nhiều hàng 
cây khác loài, khác tuổi, khép tán theo bể mật ngang 
và chiều thẳng đứng. Những dải rừng phòng hộ này 
khi đã khép tán mới được chải tỉa cành, thu hái lá, 
hoa, quả, vv, với mức độ thích hợp. Khi rừng đã phát 
huy cao độ chức năng phòng hộ, có thể chặt tỉa hay 
khai thác tuỳ theo hàng, nhưng phải trồng lại vào vụ 
trồng rừng ngay sau đó, việc chặt tỉa hoặc thu hái lâm sản 
cũng phải có kế hoạch và thiết kế (đối với lâm sản chính). Ở 
Việt Nam, chủ yếu trồng cây phi lao làm rừng chống 
cát bay. 

RỪNG CHẮN SÓNG những dải rừng tự nhiên hoặc rừng 
trồng ven biển, sông, hồ. có tắc dụng ngăn cản sóng, bảo vệ 
các công trình xây dựng và cố định bùn cát lắng đọng để hình 
thành đất mới. Loại rừng này nếu là rừng trồng phải có ít nhất 
là hai đai, mỗi đai rộng 30 m, các đai có cửa so le nhau theo 
hướng sóng chính. Việc lợi dụng lâm sản chính, lâm sản phụ 
Ở loại rừng này cũng tuân theo những quy định đối với rừng 
phòng hộ chắn gió, chống cát bay. Ở Việt Nam, các cây có 
thể tạo RCS là đước, tràm, tre, vv. 

RỪNG CHỔI (cg. rừng tái sinh vô tính), các cá thể cây 
rừng phát triển từ những bộ phận sinh dưỡng của cây rừng 


(thân. cành, rẻ). Trong sán xuất hiện nay thường sử đụng chổi 
gốc và chỏi cành. Sức đâm chổi phụ thuộc vào loài cây, tuổi 
cây. Các cây rừng lá rộng phần lớn đều có khá năng xinh chồi 
pốc., nhất là cây rừng lá rộng nhiệt đới. Các cây rừng lá kim 
ít cá khả năng đàm chối, cá biệt có loài sinh chối sau lúc chặt 
nhĩ samtl. Ẩre Và luồng là loài cây có thể trồng bằng hom 
thần và hom cành. RC có ưu điểm sinh trưởng nhanh hơn 
rừng har nhưng có tuổi thọ ngắn hơn, khả năng chờng đỡ với 
hoàn cảnh bất lợi và sâu bệnh hại kém hơn rừng hạt, gỗ mềm 
hơn. Chính vì vậy, RC không thích hợp với kinh doanh rừng 
gỗ lớn, chỉ thích hợp với kinh doanh rừng gỗ nhỏ. gỗ củi. 

RỪNG CHỔI HẠT bao gồm những cây rừng mọc lên từ 
hạt và những cây mọc lên từ chỏi. RCH mang những tru điểm, 
nhược điểm cúa cả rừng hat và rừng chỏi. Rừng tự nhiên thứ 
sinh nhiệt đới san khai thác chon là nguồn gốc tao nên RCH, 
Xác định biện pháp kí (huật lâm xinh cho RCH phức tạp hơn 
rừng hạt hoặc rừng chỏi. RCH thích hợp với mục tiêu kinh 
doanh kết hợp gô lớn với gỗ nhỏ. 

RỪNG DÊ CHÁY những loại rừng cãy dễ bát lửa trone 
điều kiện thời tiết khô hanh, nắng, nóng, vv. RDC thường có 
nhiều cành khô. lá rụng có chứa dầu hoặc các cây có dâu như 
thông, tràm. hoặc để bắt lửa như lá tre, có tranh. Mức độ và 
quy mô của đám cháy rừng phụ thuộc Vào các nhân tô như: 
loại hình thực bì, địa hình, thời tiết của thời điểm cháy, vv. 
RDC ở Việt Nam có trên 3 triệu ha, bao gồm: rìme thông 
(diện tích tập trung ở Lâm tầng, Quảng Ninh. Bác Giang, 
lạng Sơn. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Rình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hoà, Đấk Lắk), rừng tràm (phân bố ở Cà Mau, Bạc Liều, 
Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp. An Giang): rùng tre nứa 
(khoảng I.17 triệu ha, tập trung ở các tỉnh vìng Tay Bắc, 
trung tàm Đông Bác, Khu V, Khu IV cũ, Tây Nguyên), rừng 
dâu (chủ yếu ớ Gia LI - Kon Tum, Đắk Lắk). Ngoài ra. còn 
có một số lơại rữmg trồng như: bồ đẻ, bạch dàn, thông, cây 
đặc sản và gần (Ô triệu ha đất đồi núi trọc có cỏ tranh, lan 
lách. Cháy rừng gây nên thiệt hại lớn về tài nguyên và gày ra 
ảnh hưởng xảu đến môi trường. 

RỪNG ĐÀI NGUYÊN rằng thưa gồm loài cây lá kim và 
lá rộng mọc rất chậm xen kế với bụi cây và cò thấp mọc thưa, 
tạo thành một dãi đệm chuyển Hếp giữa rừng taiga và đài 
nguyên. Giá trị kinh tế của RĐN thấp. 

RỪNG ĐẶC DỤNG rừng tự nhiên và rừng trồng được bảo 
vệ và xây dựng nhằm sử dụng vào những mục đích đặc biệt 
như bảo tồn hệ sinh thái rừng, các nguồn gen động vãi và thực 
vật; rửng phòng hộ phục vụ nghiên cứu khoa học, đu lịch, 
nghỉ ngơi. vv. Tiêu chuẩn để tuyên chọn lÈÐD tuỳ theo trạng 
thải và mục liên sử đụng: RĐD bảo tồn là rừng phải còn 
ñnepuyên hoặc ít bị tần phá, đại diện được cho các hệ sinh thái 
rừng: RĐD văn hoá là RDD có các đi tích lịch sử hoặc văn 
hoá đã được nhà nước xếp hạng: RĐD du lịch là RĐD có 
phong cảnh đặc sắc, có nơi vui chơi giải trí phục vụ cho các 
trunp tâm dàn cư lớn; có nơi ngphí mát hoặc cải thiện mòi 
trường sông cho các vùng công nghiện, Vv. 

RỪNG ĐEN (NÚI) núi ở tây nam Cộng hoà Liên bang 
Đức. phía đông sông lšen, đối xứng vớt dãy núi Vôgiơ 
(Vosges) ở Pháp. Dài ¡60 km: đình Fendơbcc (Feldberg) cao 
I.493 mm. Rừng rậm bao phủ kim các sườn núi, phần lớn là 
thông, linh sam, giẻ gai với lá màu xanh thám, rên gọi là 
"Rừng đen". Có nguồn nước khoáng. 


RỪNG GIẢ rừng đã tồn tại lâu năm, đến giai đoạn già cỗi. 
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RỪNG HỖN LOÀI R 


Cây rừng vẫn còn ra hoa kết quả nhưng sinh trưởng chậm hẳn 
lại và đã đạt tớt kích thước cực đại. Lúc này, rừng cây đạt đến 
tuổi thành thục tự nhiên. Sau tuổi thành thục tự nhiên, cày 
rừng thường bị rỗng ruột, dễ bị đổ vì gió. Biện pháp kĩ thuật 
lâm sinh chủ yến trong giai đoạn này là tiến hành khai thác 
chính và tạo điều kiện cho lớp cây con tái sinh, phát triển. 

RỪNG GIẢI TRÍ x. Rừng đặc dụng. 

RỪNG GIỐNG rừng tự nhiên hay nhân tạo được chọn và 
xây dựng để cung cấp bạt giống. Có hai loại RG chính: 
I) Rừng chuyển hoá từ rừng kinh tế có trên 60% cây sinh 
trưởng tốt, được tỉa cành, chăm bón cây còn lại, để sản xuất 
hạt giống, Trong loại này, phân biệt RG ổn định. được chuyển 
hoá từ rừng non, có khả năng cung cấp hạt giống lâu đài; RG 
tạm thời, được chuyển hoá từ rừng sắp thành thuc, thời gian 
cune cấp giống không đài. 2) RG trồng, được xãy dựng từ 
những xuất xứ tốt nhất, từ cây trội được chọn lọc; cây bố trí 
theo cụm. được chọn tỉa đần chỉ để lại những cãy tốt nhất 
trong mỗi cụm. RG bao giờ cũng cho sản lượng hạt giống 
chất lượng cao hơn hẳn hat giống thu hái xô bỏ. Ở Việt Nam, 
đã xảy dựng được một số RG cho thông ba lá, thông nhựa, 
tếch... và đang xây dựng RG cho những loài cây khác có nhu 
cầu trồng rừng tương đốt lén (bách đàn, keo...). 

RỪNG HÀNH LANG (1k. rừng ven sông), dải rừng với bẻ 
ngang không rộng thường ở đọc veni sòng. hồ, hay nơi đãi 
trùng. Do độ ẩm trong đất cao nên xuất hiện rừng thường 
xanh tra ẩm cao, giữa những rừng thưa hoặc xavan rừng, như 
ở Châu Phi nhiệt đới, nơi có khí hậu khô. RHL thường xanh 
ven sông thể hiện tương phản về màu sắc và hình đáng bên 
ngoài so với các dạng rìmg thưa hoặc xavan rừng ở xung 
quanh. Ở vùng nhiệt đới ẩm Việt Nam, rừng ven sóng không 
thể hiện rõ nét như ở vùng khác, nhưng thành phần loài cây 
cấu tạo phần lớn thuộc loài cây thích nghỉ với độ ẩm cao 
trong đất như cây s1 (#/cws benJaina), cây cơi (Prerocarya 
tonktnewtsis); chồ nước (Platanus kerr). 

RỪNG HẠT (tk. rìng tái sinh hữu tính), các cá thể cây 
rừng gỗ lớn mọc lên từ hạt. RH có sức sống mạnh, tuổi thọ 
cao, có khả nảng chống đỡ với hoàn cảnh bất lợi, với sâu bệnh 
hại lớn hơn rừng chốt, gỗ cứng hơn. Những năm đầu, RH sinh 
trưởng chậm hơn rừng chồi, nhưng về sau RH sinh trưởng 
nhanh đần và có đời sống dài hơn rừng chồi. RH thích hợp 
với việc kinh đoanh gỗ lớn. 


RỪNG HỒN GIÁO x. Rừng hồn loài. 


RỪNG HÔN LOẠI (k. rừng hỗn giao), rừng có thành 
phần cấu tạo từ hai loài cây cao trơ lên. Rừng mưa nhiệt đới 
là hệ sinh thái RHL phức tạp nhất trong các hệ «nh thái, 
Chúng bao gồm nhiều loài cây, có nơi đến 5O - ó0 loài cày gỗ 
trên một hccta, thường không có loài cây nào có va trò ưu thế 
rõ rệt. Phẩn lớn các loài chỉ có rất ít cá thể đại diện trong quần 
thể, RHL ôn đới đơn giản hơn, chỉ có 2 - 3 loài cây cao trong 
quần thể. RHL có tru điểm là tận đụng triệt để không gian 
đình đưỡng trên mặt đất và đưới mặt đất, có khả năng cái tạo 
đất, tính ổn định của quần thể cao, có khả năng chống đỡ với 
các nhân tố bát lợi như sâu bệnh lửa rừng, gió bão, vv. Tuy 
nhiên, kinh đoanh RHL có nhược điểm là đòi hỏi biện pháp 
k( thuật lâm sinh phức tạp, khó cơ giới hoá. Đôi với rừng 
nhiệt đới tự nhiên có tổ thành phức tạp, phương thức xử lí lâm 
sinh là phái đơn giản hoá tổ thành loài cây và giảm sự chênh 
lệch cấp tuổi của các cá thể trong quần thể. Đối với rừng nhán 
tao, chỉ nén trồng hồn loài 2 hoặc 3 loài cây, phù hợp với mục 
tiêu kinh dơanh và điều kiện lập địa, có thê xinh trưởng hỗn 
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R RỪÙNG KHÔP 


Hợp và đựa vào nhau để phát triển. 
RỪNG KHỘP x. Rừng thưa. 


RỪNG LÁ CỨNG (tk. rừng lá bóng), rừng phát triển ở 
vùng căn nhiệt đới có mùa đông mưa và mừa hè khô nóng mà 
thành phần là loài cây cố lá thường xanh (lá g1 được nguyên 
trạng vài năm), cứng, có lớp sáp che phủ, có nhiều loài có đầu 
thơm. Thân có lớp vỏ và bản dảy, Kiến RLC được phân bố 
chủ yếu ở bờ biển Châu Âu và Châu Phí thuộc Đại Tây 
Dương, ở Nam Phi, Trung Chiẻ (Nam MO, Califoníia 
(California, Bắc Mĩ) và Nam Ôxtràylia. Rừng mội tảng tán, ít 
khi hai, gồm cây thường xanh cao L5 - 20 m. Ở Việt Nam, 
những quần thể cây lá cứng thường xanh thuộc các họ Sồi đẻ 
(Faeaceae), Long não (Ù awraccae) và một số rùng cây họ 
Dâu (Dip:erocarpaceae). Có người cho tằng còn có một kiều 
rú kín lá cứng hơi khô nhiệt đới gồm rừng tràm ở đất phèn 
ven biển. Các kiểu quần thể này gặp ở Phan Thiết, Cheo Reo, 
Buôn Ma Thuột, Plây Ku, An Châu, Mat Châu. Cà Nồi. 

RỪNG LÁ KIM (tk. rừng tùng bách). rừng có thành phần 
các loài cây thuộc bộ Tùng bách (Con/#ralzs), ngành Hạt 
trần (Gymnospermae), phần lớn có lá hình kim hoặc xếp 
thành vảy hoặc hình tuyến, phản bố hầu hết ở Bắc Bán Cầu 
và chiếm một đai rồng ở vùng ôn đới lạnh giáp với vùng Bắc 
Cĩc. RLK ôn đới chiếm khoảng 80%b diện tích RLK toàn thế 
gưới. Thường mọc thuần loài, có nơi mọc hỗn loài với nhau và 
gồm chủ yếu một số loài trong các chỉ Thông (Pinuz), Thông 
rụng lá (J2zr¡x), Vàn sam (P¡cea), Lãnh sam (Ab/øs), VW. Ở 
vng khí hậu nhiệt đới, hân hết RLK phân bố ở vành đai khí 
hậu cận nhiệt đới và ôn đới miền núi. Ố Việt Nam, chỉ có loài 
thông nhựa (Pínus merkusiana), phân bô ở vành đai nhiệt đới 
vùng thấp, RLK chiếm một diện tích khoảng ]50 nghìn ha và 
gồm khoảng 20 loài cây, thuộc các họ Thông, Kim giao, Trắc 
bách, Bách tán và Bụt mọc. 

RỪNG LÁ RỘNG những loại rừng mà thành phần cây gỗ 
phần lớn đều thuộc lớp Hai lá mầm (Dicotyledonae). ngành 
Hạt kín (Anprospermae) với đặc trưng nhiến lá có chiều đài, 
rộng có kích thước đáng kể với nhiều dạng hình thù khác 
nhau. Phân bố rộng kháp trên thế giới nhưng chủ yếu ở vùng 
khí hậu nhiệt đới, ở đây chiếm 88% về loài cây. Phần lớn là 
nmg hôn loài và tuỳ theo điều kiện lập địa từng nơi mà đại 
bộ phận loài cây lá thường xanh hoặc chủ yếu là loài cây 
rụng lá. 

Rừng ở Việt Nam, đại bộ nhận )à rừng tự nhiên trong đó 
RLR chiếm khoảng 85% diện tích. Loài cây lá rộng thuộc 59 
họ của 29 bộ, với khoảng 1.000 loài khác nhau, 


RỪNG LỆCH MẠNG trong quá trình biến dạng của vật 
rắn, các lệch mạng di chuyển và số lệch mạng tăng lên. 
Chúng tương tác với nhau và tới một mức nào đó ngăn cản 
nha» làm cho vật hình như hoá bèn thêm. Cấu hình lệch 
mạng, lúc đó rât phức tạp như một đám rối, gọi là RLM. 
XI. Lệch mạng. 

RỪNG MƯA THƯỜNG XANH CẬN NHIỆT ĐỚI 
(tk. rừng rậm thường Xanh nhiệt đới, rừng mưa thường xanh 
miền núi nhiệt đới), loại rừng gồm hầu hêt là cAy có lá thường 
xanh phân bố ở những vùng khí hậu cận nhiệt đới và miền núi 
cao nhiệt đới, với nhiệt độ trong bình năm l5 - 20C, lượng 
mra hằng năm L.200 - 2.000 mm. Ở Việt Nam, loại rừng này 
phản bố ở Miễn Bắc từ độ cao 700 m trở lèn, ở Miền Nam từ 
¡.000 m trở lên, với 2 kiểu rừng: 1) Rừng kín thường xanh 
mưa ẩm cận nhiệt đới ở đồi núi thấp có các loài cây lí rộng 
họ Sồi dẻ (Fagaczae), họ Long não (Eauraceae), họ Chè 
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(Theaceae), họ Mộc lan (Magnolizceae). như ở Đèo LAya. 
Chợ Rã, Quản Bạ, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Sa Pa, Phong 
Thổ, Mường Tè, Mộc Châu, Tam Đảo, Ba Vì, Lao Bảo, Hòn 
Ba. 2) Rừng kín hôn giao cây lá rộng, lá kìm, ám, cận 
nhiệt đới, núi thấp: phân bố ở độ cao sát liên với kiểu trên, 
có những loài cây bạt trần như thông tre (Podocarpus 
macrophylla), tô hạp hương (Kerelezria đavidian2) gặp ở Sa 
Pa, Tuần Giáo, Ngọc Áng, Chử Yang Sin. 

RỪNG NGUYÊN SINH bất kì quần thể rừng nào hình 
thành một cách tự nhiên và chưa bị con người tác động; khác 
với rừng nguyên thuỷ, có ý nghĩa lịch sử thuộc về một thời kì 
cổ xưa, RNS có ý nghĩa vẻ phát sinh học. Ở Việt Nam, RNS 
cön có ở những vùng hẻo lánh, hiểm trở, vd. rừng nghiến trai 
trên núi đá vôi, rừng cây lá kim trên những mỏóm đá hoa 
cương, rừng tô hạp rrên vùng núi cận nhiệt đới. 

RỪNG NGUYÊN THUỶ rừng già được hình thành từ làu 
đời, mang tính cổ xưa và chưa có tác động cúa con người. 
Trên thế giới. RNT còn tồn tại rất ít và đều được bảo vệ 
righiêm ngặt để bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học và 
tham quan. Ở Việt Nam, điển hình còn lại là rừng Cúc 
Phương ở thung lũng ranh giới giữa các tỉnh Ninh Bình. 
Thanh Hoá, Hoà Bình, diện tích 25 nghìn ha. Hệ thực vật ở 
Cúc Phương mang tính chất cổ xưa như hệ thực vật bản địa 
cận nhiệt đới đệ tam “Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc” 
như cà lầ (Carya daphnopsis tonkinensis), vù hương 
(Cimmamomum balansae), sôi đá (Lihocarpus sp.) Và các 
loài cây thuộc họ De, Ngọc lan, Xoan, Đậu, Dâu tầm được 
phát hiện hoá thạch ở Đồng Giao. 

RỪNG NHIỆT ĐỚI thảm thực vật rừng thích ứng với khí 
hậu nhiệt đới, bao gồm cả các vùng xích đạo, cận xích đạo và 
hai vành đai nhiệt đới Bắc, Nam Bán Cầu. Đặc trưng khí hậu: 
nhiệt đó trung bình năm trên 219C, lượng mưa hằng năm 
I.700 - 2.500 mm, phân bố đẻn quanh năm hoặc theo mùa. 
Có số lượng loài cây thân gỗ trên đơn vị điện tích cao (30 - 
1Ô loài/ha), với 2 -3 tầng cAy gỗ, một sổ loài thân có bạnh 
về, cố dây leo thân gố, một số loài cây có quả trên thản, cây 
phụ sinh, Được phân thành 2 kiểu rừng chính, tuỳ theo phán 
bố lượng mưa: |) Rừng mưa nhiệt đới, hay rùng kín thường 
xanh mira ầm nhiệt đới. 2) Rừng mưa mùa nhiệt đới. RNĐ 
chiếm khoảng 1/3 diện tích rừng thế giới. phân bố chủ yếu ở 
Trung Nam Mĩ (600 triện ha), Châu Phì (216 triệu ha). Đông. 
Nam Á và ÔxtrAvlía, không kế Chảu Đại Dương (300 triệu 
ha). Ở Việt Nam, RNĐ phán bố hầu hết ở vùng thấp từ 600 - 
700 m trở xuống ở Miền Bắc. 800 - 900 m trở xuống ở Nam 
Trung Bộ, 1.000 m trở xuống ở Nam Bó, cung cấp những loại 
gỗ nổi tiếng như lim, øgụ, sao, kiển kiền, chò chi. táu, vên vên, 
trắc, cảm lal, dáng hương, lát hoa, gội tía, săna lẻ và các loài 
!TE [IỨa, sOng mÂY, cọ. 

RỪNG NON giai đoạn phát triển của rừng từ lúc cây con 
hình thành, tín bắt đầu giao nhau (đối với rừng trồng) chơ 
đến lúc cây mọc ổn định về chiều cao. Trong giai đoạn RN, 
người ta chia ra các trạng rừng: trạng tơ, cầy cao khoảng 
3- 7m; trạng gióng, cây cao khoảng 7 - IÔ m; trạng sào, cáy 
cao khoảng 10 - 15 m. Quan hệ giữa các cây trong quần thể 
chủ yếu là hô trợ nhau, tranh thủ không gian (khoảng không 
và đất rừng) để phát triển, cạnh tranh chống cỏ dai và các cây 
xâm lấn khác. Phát triển chủ yếu là chiều cao. Đến trạng sào, 
cây phát triển rất manh về chiều cao, chia ra: trạng sào thấp 
Và trạng sào cao. Ở trạng sào cao, cày bắt đầu chèn ép nhau, 
một số cây vươn lên cao nhanh chiếm khoảng không, một số 
mọc chậm bị chèn ép tụt xuông dưới tảng. Trường hợp quá 
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đày, một số cây bị chết khó. có khi chết hàng loạt như rừng 
trồng bồ để ở Phú Thọ. Biện pháp kĩ thuật chủ yếu là chăm 
sóc, loại trừ cây bụi, điều tiết thảm tươi (độ che phủ đất) và ở 
trạng sào bất đầu tỉa thưa, nhất là trang sào cao. 

RỪNG NÚI ĐÁ VỐI rìmg sinh trưởng và phát triển trên 
núi đá vôi. Núi đá vót thường có lớp đất phong hoá móng, ít 
mùn, sườn đốc, trừ chô nứt ran và trñng. Đất đá vôi phong 
hoá được gợi là ren2rma (rendzina), mầu đen, có ít mùn. Số 
loài cây mọc ở đây thích nghỉ với điển kiện đất kiểm. Ở Việt 
Nam, điện tích RENĐV khá lớn, khoảng 800 nghìn ha, phân 
bố chủ yếu ở các tính Quảng Ninh. Lạng Sơn, Bác Kạn, 
Thái Nguyên. Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Nam, Ninh 
Bình. Rừng gồm một số loài cây gỗ chiếm tầng ưu thế cao 
I5 - 20 m với ưu hợp nghiến (Bwrretion dendron hsi£1puu) và 
trai (Garcimia ƒraeraeotdes); ở một số nơi, có một loài cáy lá 
kim mọc xen như kim giao (Pødocarpws ƒTeury1) Và ngạc am 
(Cupressus ƒnebris), mọc ở độ cao 1.000 m trên các neon 
núi đá vôi Cai Kinh, Ninh Bình, Hạ Long. Tầng dưới gồm 
một số loài cây thuộc họ Dâu tắm (Morareae), mạy tèo 
(Dhnerocarpuxs balansae), örô núi (Tavorrophis xụ.) và đa 
(Fic+ sp.), Ở tìa rừng có (eo nông (T7ø2HoHg@ia tonkinensi$). 
Ngoài ra, có một số loài đây leo. Tảng có phú mặt đất gồm 
nhiều loài trone ho Gai (rticaceae), họ Cà phê (Rubi2ceae), 
họ Định (Bipnamiaceae), họ Loa kèn trắng (/17aceae). Cây 
gô trên núi đá vôi mọc rất chậm; gỗ thường rất chắc, bẻn, 
nặng. thớ mịn. dùng trone cóng nghiện, làm đồ gia dụng, đồ 
mì nphệ. Vì khá năng tái sinh khó, mọc chậm, nên rừng trên 
múi đá vôi cần được bảo vệ, tránh chật phá bừa bãi gây ra mất 
rừna, hình thành nút trọc, ảnh hưởng lớn đến tài nguyễn rừng 
và môi trường. 

RỪNG ÔN ĐỚI rừng phân bố ở những vùng khí hậu ôn 
đới. từ 359 đến 38° vĩ Bác và Nam, cho đến ranh giới khí hậu 
cận cực đới. nơi có đài nguyên. RÔĐ Bác Bán Cầu phân rõ 
thành 2 đai: phía bác là đai rừng lá kim (taiga) phản bố rộng 
ở Bác A, Bác Âu, Bác Mĩ; phía nam là đai rừng lá rông ôn 
đới, thích mg với khí hậu ôn đới ấm. Giữa hai đai có một đai 
phụ rừng hỏa loại lá rộng và lá kim. Rìừng lá rộng ôn đới 
thường có những loài cây thường xønh hoặc rụng lá thuộc các 
họ: Sôi dẻ (Fagaceae), Thích (Aceraceae)  Cáng lò 
(Betulacedge), Hồ đào (Jngianđaceae), Du (Uimaceae), Đồ 
quyên (Er1eaceae)... Nơi có khí hậu ấm cao. thường xuất hiền 
rừng mưa thường xanh ôn đới. Tảng dưới rừmg có cây bụi và 
cỏ phát triển. Động vật cư trú có hươu, linh miêu, chó xói, gð 
kiến, gà tây rừng,,. Ở Việt Nam, ở độ cao từ 2.600 m trở lên 
ớ Miền Nam, từ 2.400 m trở lên ở Miền Bác đã xuất hiện 
những quần thể thực vật RÔĐ và những loài tre lùn chỉ cao 
2m. Theo một số nhà lâm học. ở vùng cao này có Hai kiểu 
quần hệ: 1) Quần hệ khô vùng cao với bợ Số de và họ Hồ đào 
chiếm ưu thế như ở Mộc Châu (Sơn La). hoặc với một sô loài 
có chiếm ìm thế (Mộc Châu, Tuần Giáo, đèo Pha Đi). 
2) Quản hệ lạnh vùng cao vớt nhiều loài dễ và cây bụi họ Đã 
quyên, họ Chua nem (Vzccimzceae) ở các đỉnh níi cao 
Phansipan, Tà Phình, Tây Côn Lĩnh (Bắc Việt Nam), Ngọc 
Áng, Chử Yang Sín (Nam Việt Nam). 

RỪNG PHÒNG HỘ bao gồm các khu rừng bảo vệ nguồn 
nước, điều hoà dòng chảy, hạn chế xói mòn, chống lñ lụt, 
phòng chông gió bão, chống cát bay, báo vệ môi trường, vv. 
Gồm có: RPH đảu nguồn, sườn đốc; rừng chống cát di động, 
ven biển; rừng chắn sóng. bảo vệ đê biển, đề sông, cố định 
đất mới bồi lắng: rừng bảo vệ đồng ruộng. Tác dụng phòng 
hộ của rừne là giữ đất, giữ nước, điều hoà khí hậu, bảo vẽ môi 


trường. RPH có chức năng phòng hộ là chủ yến, cung cấp lâm 
sản là kết hợp. Diện tích RPH chiếm khoảng 30% toàn bộ 
diện tích rừng ở Việt Nam, 

RỪNG RẬM (tk. rừng kín), thảm thực vật với số lượng 
loài cây gỗ phong phú, thường phân thành 2 - 3 tầng cây, nhất 
là ở vùng nhiệt đới, đạt chiển cao tới 30 m hoặc hơn. Tầng 
trên gồm cây gỗ cao với tán đày đặc, liên tục che kín làm cho 
ánh sáng lọt xuống các tầng dưới bị hạn chế và hảu như 
không có ánh sáng lọt xuông mặt đất nên tảng cây bụi và cỏ 
đưới rừng ít và thưa, Phân bô ở cả 3 đới khí hậu nhiệt đới, cận 
nhiệt đới và ôn đới, chủ yếu ở nhừng nơi mưa nhiều và đều 
trong năm hoặc ít nhất có 6 - 7 tháng mưa trở lên, ở vùng 
nhiệt đới lượng mưa bằng năm 1.700 - 4.000 mm hoặc hơn, 
còn ở vùng ön đới lượng mưa hằng năm 1.500 - 2.000 mm. 
Thường có lá xanh quanh năm hay rụng lá mùa khô ngắn nền 
còn gọi rìmg thường xanh hay nửa thường xanh. Quang hợp 
tiến hành gần quanh năm, sinh khối tạo ra hăng năm rất lớn. 
Ở RR nhiệt đới, cành lá rơi rụng xuống mật đất phân giải 
nhanh nên tầng thảm mục mỏng hơn so với RR ôn đới phân 
giải chậm. RR nhiệt đới chiếm điện tích rộng lớn trên thê 
giới, nhất là ở Nam Mi [lưu vực sông Ama2ôn(Ama2on)], 
Đông Nam Á (Inđônêxia, Malaixia, Thái Lan, phần nửa bán 
đảo Đông Dương) và một phản ở Châu Phi nhiệt đới (lưu vực 
sông Côngô). 


Ở Việt Nam trước năm I962, RR chiếm tới 5,5 triệu ha 
trong tổng số L4 triệu ha rừng che phú cả nước. Trước đây 
phán bở rộng khấp đất nước, nhất là ở vùng núi thấp. Đã phân 
thành 6 kiểu rừng: 1) Rừng kín thường xanh mưa ầm nhiệt 
đới (Cúc Phương, Khe Choang, Chúc A, Lũng La, Tiên Yên). 
2) Rừng kín nửa rụng lá ấm nhiệt đới (Quảng La, Hữm Lũng, 
Như Xuân, Phủ Quỳ, vv.). 3) Rừng kín rụng lá hơi ầm nhiệt 
đới; có ở một số nơi thuộc Miền Bắc, mọc xen kẽ với kiểu 2 
trên, 4) Rừng kín thường xanh nửa ẩm nhiệt đới núi thấp (đèo 
Lâya, Chợ Rä, Quản Bạ, Đồng Văn, Sa Pa, Lao Bảo, Bà Nà, 
Hòn Bà). 5) Rừng kín hỗn hợp lá rộng. lá kim ầm cận nhiệt 
đới nút thấp (Chiểng Ve, Sa Pa, Mường Tè. Ngọc Áng, Chử 
Vang Sin). 6) Rừng kín cây lá kim ẩm ôn đới (Sa Pa, Tà 
Phình, Tuần Giáo, Ngọc Áng, Chử Yang Sin). 


RỪNG RẠM RỤNG LÁ NHIỆT ĐỚI x. Rừng rậm. 


RỪNG RẬM THƯỜNG XANH MƯA ẨM NHIỆT 
ĐỚI (tk. rừng mưa nhiệt đới, rừng chịu bóng thường xanh 
mưa nhiệt đới, rừng chịu bóng thường xanh nhiệt đới, rmg 
mưa mùa thường xanh nhiệt đới) x. Rừng rám. 

RỪNG SÁC khu rừng ngập mặn thuộc huyện Cân Giờ, 
Thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố khoảng 
¡5 km về phía đông riam. Là căn cứ Kháng chiến chống Pháp 
và chồng Mĩ. Từ 15.4.1966, tổ chức thành đặc khu quân sự. 
RS có điện tích 710 km2, gồm nhiều sình lầy, chia cất bởi 
nhiều kênh rạch, có 4 sông lớn: Xoài Rạp, Đồng Tranh, Thị 
Vải và Lòng Tàu. Giao thông đường bộ rất hạn chế. Điều kiện 
sinh hoạt khó khăn, thiếu nước ngọt, nhiều muôi độc, cá sấu. 
Dân sống chủ yếu ở vùng ven sông bằng nghề đánh cá, đến 
củi và làm ruộng. Trong Kháng chiến chống Pháp. bộ đội RS 
(trune đoàn 300) bắn chìm và bán cháy 3Ø tàn Pháp; trong 
Kháng chiến chống Mĩ, Đoàn IO bản chìm và bắn cháy 
khoảng 400 tàu chiến, trên IO0 tàu vận tải, diệt nhiều quân 
Mt và Nguy. 

RỪNG SẢN XUẤT rừng và đất cừng dành cho kinh doanh 
sản xuất gỗ và các lâm sản khác. Được chía làm 4 loại: RSX 
gỗ lớn, RSX gỗ nhỏ, RSX tre nứa, RSX đặc sản. RSX được 
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nhà nước giao cho các tổ chức lâm nóng công nghiệp. lâm 
trường, nông trường, đơn vị vũ trang, trường học. hợp tác xã, 
tập đoàn sản xuất, bộ gia đình và cá nhân, sản xuất kinh 
doanh theo quy phạm chune, bảo đảm cho rừng luôn luôn 
phát triển, bảo về được đất, nguồn nước và môi trường. 

RỪNG SAY mảnh rừng có cây đứng nghiêng ngả do hậu 
quả của sư trượt đất. Sau khi trượt dất, bề mặt của mảnh đất 
có cây mọc bị thay đổi tạo thành góc nghiêng sơ với bề mặt 
cũ. Cây vẫn luôn luôn mợc tiếp theo xu hướng song song với 
phương trọng lực nèn thân cây sẽ nốn cong đi so với đoạn 
mọc trước khí đất trượt. 

RỪNG TAIGA (tk. rừng Bắc Cực), rừng cây lá kim ở 
vùng ôn đới Bắc Bán Cầu, sát Bác Cực, phía bắc giáp với 
vùng đài nguyên, phía nam piáp với rừng hôn loài lá kìm, lá 
rộng. Hình thành một vành đai rộng lớn bao gồm phản phía 
bắc của Alaxca (Alaska), Canađa, vùng Xcăängđinavi 
(Scandinavie). chủ yếu Phần Lan. Thuy Điển, nhần phía bắc 
của Liên bang Nga (bao gồm cả Bắc Xibia); chiếm khoảng 
¡0% diện tích mặt đất. Thành phản loài cây gỗ hạn chế, phần 
lớn thuộc các chị Thông (Pñ»⁄s), Vân sam (Pïcea), Thông 
rụng )á (Larix). Sinh khối 20 tấn/ha/năm. RÑT cung cấp gỗ cây 
lá kim nhiều nhất thế giới, đùng chủ yến để làm bột giấy và 
sợi nhản tạo. 

RỪNG THÀNH THỤC rừng đã phát triển tới mức đáp ứng 
yéu cầu của mục tiêu kinh tế xã hội. Có các loại thành thục: 
L) Thành thục sinh lí - cày đã trường thành, sắp bước vào giai 
đoạn già cỗi. 2) Thành thịục công nghệ - cày hoặc quần thể đạt 
tới tuổi, hay kích thước đáp ứng chơ một công dung nào đó, vá. 
gô mỏ ở kích thước với đường kính 13 - 23 cm. 3) Thành thục 
kinh tế - khu rừng có nhiều gỗ đạt tiên chuẩn, đem lai thu 
nhập bình quân cao. Vd. rừng trắc bá (B/øra) ở tuổi 8Ö cho 
7,9 m3/ha/nãm, giá trị thu hoạch bằng tiền cao nhất. 4) Thành 
thục tài chính - lợi tức kinh đơanh cao nhất so với vốn đầu 
tư. 5) Thành thục thương mại - việc lợi dụng vốn rừng trong 
tái sản xuất mỡ rộng đạt mức cao nhất. 

RỪNG THÁO NGUYÊN rừng cây gỗ và cày buí thân gỗ 
mọc rải rác trên thảo nguyên (quần hệ thịrc vật ưa khó, gồm 
cây tháo hay nửa hoá gô. đặc trưng bởi tính gián đoạn của 
thảm thực vật). Đất vùng RTN ẩm hơn so với nơi khác ở thảo 
nguyên. nên rừng có điều kiện sinh trưởng. RTN phân bế ở 
các vùng lục địa Bắc và Nam Bán Cầu (Bắc Mĩ, Nam MI, 
Châu Âu, ÔxtrAyli4) có khí hậu ôn đới khó han. lượng mưa 
hằng năm 200 - 350 mm, mùa hè nóng, mùa đông khó lạnh. 
Thú ở RTN có bò rừng, sơn dương, ngưa vần, thỏ, chó thảo 
nguyên, chuột chũi. Chim có gà gô, sơn ca, kên kền..., RTN 
thường được khai hoang để trồng trọt và làm đồng cỏ chăn 
nuôi gia súc, nhất là ở nơi đất đcn eIần mùn: để hạn chế ảnh 
hương của gió khô, thường có trồng rừng phàng hô. 

RỪNG THỨ SINH rừng mọc lại sau khi rừng nguyên 
thuỷ đã bị phá. Ở các nước nhiệt đới nói chung và Việt Nam 
nói riêng, phần lớn rừng nhiệt đới tự nhiên còn lại là RTS 
hình thành sau khi khai hoang làm nương rẫy, sau khai thác 
lâm sản quá mức, chăn thả bừa bãi, cháy rừng hoặc gió đổ, Ở 
Miền Nam Việt Nam. còn có R'TS hình thành sau khí bị bom 
và chất độc hoá học tàn phá (trong chiến tranh chống MD. 
Đặc điểm cơ bản của RTS nhiệt đới là trữ lượng thấp. chất 
lượng kém, tổ thành loài cây phần lớn là cây ưa sáng, mọc 
nhanh, gô mềm, đây leo phát triển mạnh, giá trị kính tế thấp. 
Nếu rừng còn có khả năng tái sinh nuôi dưỡng những loài cây 
gỗ lớn, cản có biện pháp làm giầu rừng. Nếu tổ thành loài cáy 
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không phù hợp với mục tiêu kinh doanh và tái sinh kém, phải 
chặt đi trồng lại thay thế bằng một quần thể rừng nhân 
tạo mới. 

RỪNG THƯA kiểu rìng không kín, khòng râm, tầng trên 
là những cây gỗ cao, vừa hoặc thấp. mọc thira thớt, tầng dưới 
pồm mót số ít loài cây bụi thân gỗ và một tầng có nhiều loài 
bao phủ mặt đất. RT phản bố chủ yếu ở các vùng nhiệt đới và 
cận nhiệt đới có mùa khô rõ rệt (từ 4 đến 7 tháng), lượng mưa 
hằng năm 700 - 1.300 mm. Ở Việt Nam, RT có 3 kiểu: I) RT 
cây lá rộng hơi khô nhiệt đới gồm chủ yếu những cây gô họ 
Dầu (DĐip!erocarparceae), họ Bàng (Combretaceae), cỏ chủ 
yếu là có tranh. Gặp ở Phan Thiết. Cheo Reco, Buôn Ma 
Thuột, Con Cuông (Nghệ An), An Châu, Sông Thương (Lạng 
Sm), Mộc Châu, Cò Nồi (Sơn L.a). Ở Tây Nguyên, loại rừng 
này còn có tên là rùng khộp. 2) RT cây lá kim hơi khô nhiệt 
đớt gồm chủ yếu thông nhựa: gặp ở Phan Thiết, Chco Reo. 
Ruôn Ma Thuột, Mộc Châu, Cò Nòi. 3) RT cây lá kim hơi 
khô cận nhiệt đới núi thấn: các loài cây gỗ chú yếu là thông 
ba lá, du sam, đẻ rụng lá; gạp ở Lâm Đồng, Chư Yang 5n, 
Sm La (Mộc Châu, Thuận Châu). 

RỪNG TRÔNG THÂM CANH rmmg được trồng và châm 
sóc với mức đầu tư cao về vốn, vật tư kĩ thuật và công lao 
động, nhằm đạt năng suất cao, sản phẩm nhiều và tốt (đối với 
rừng cung cấp), hoặc có giá trị phòng hộ, cảnh quan đặc biệt 
(đối với rừng phòng hô, rỉmg giải trí) duy trì được tiềm lực tái 
sinh, báo vệ và nâng cao độ phì nhiêu của đất. Tác động thâm 
canh phải chú ý đến các mặt: chọn giống, chọn vùng trồng 
thích hợp, vận dụng ki thuật hên hoàn (chăm bón, phòng trừ 
sâu bệnh...) thích hợp cho từng đối tượng, ứng dụng những 
tiến bộ kĩ thuật mới. RTTC có thể là rừng thuần loài chuyên 
doanh nhằm đáp ứng một mục tiêu kinh tế nhất định, vd. 
trồng cây gô mọc nhanh (bạch đàn, lõi thọ...) làm nguyên liện 
giấy sợi; cũng có thể là rừng kính doanh nhiều mục tiêu, nòng 
lâm kết hợp. Ở Việt Nam, đã có những đạng RTTC theo 
truyền théng như rìmg hồi Lạng S%œm, rừng quế Lào Cai, Yên 
Bái và Quảng Nam, rừng đẻ Trùng Khánh (Cao Bằng); hiện 
đang thứ nghiệm những RTTC cung cấp gô giấy ở Phú Tho. 

RỪNG TRUNG NIÊN giai đoạn rừng trưởng thành sau 
khi kết thúc gia( đoạn rừng non, tiếp sau trạng sào cao, RTÌN 
sinh trưởng mạnh, đường kính và lượng tăng trưởng gỗ tăng 
nhanh, sinh trưởng chiều cao bắt đầu yếu dần. Cây rừng sai 
quả và đạt đần tuổi thành thục sinh lí. Tuỳ theo loài cây và 
mục tiêu kinh doanh, có thể đạt đến tuổi thành thục công 
nghệ. Biện pháp kí thuật làm sinh chủ yêu trone giai đoan 
này là tiếp tục chặt da thưa để xúc tiến tăng trưởng 
đường kính, 

RỪNG VĂN HOÁ, LỊCH SỬ, THÁNG CẢNH x. Rừng 
đặc dụng. 

RỪNG VÔ TÍNH rừng gãy từ cây mẹ bằng sinh sản vò 
tính (giàm cành, chiết, ghép, trồng củ. lá. chỏi, rễ, cấy mò...). 
Nhờ sử đụng các dòng vô tính nãng suất cao của những cây 
lai Fy của các loài thuộc chì Dương (PopHiu+) ở [talia, thuộc 
loài bạch đàn (Ewcalyptus grandis) ở Ôxtraylia, các nhà chọn 
giông cây rừng trên thế giới đã tạo nên nhữne rừng sản lượng 
cao và đồng đều, đạt 40 - 100 m3/ha/năm. 


RỪNG VƯỜN khu rừng tự nhiên hoặc rừng trồng, được 
chăm sóc như vườn; hoặc rìmg trồng xen câv nông nghiệp 
theo mô hình nông lâm kêt hợp. Có hai dạng RV: khu rừng 
được áp dụng các biện pháp thâm canh của nghề vườn; khu 
rừng có kết hợp trồng một số loại cày nông nghiệp (lương 


thực, rau quả) mà chủ yếu là cây gỗ. RV là phương thức thâm 
canh rừng hiện được áp dụng phổ biến trên thế giới, nhằm 
nâng cao sản lượng rừng, sử dụng đất nhiều mặt để thu được 
nhiều sản phẩm. 

RƯƠI (Tyiorhynclues sinensis), loài giun đốt, lớp Giún 
nhiều tơ (Polychaeía), sống ở vùng cửa sông nước lợ, ven 
biển vịnh Bắc Bộ. Thân gồm trên 50 đốt, mỗi đốt có một đôi 
chi bên mang một chùm tơ, là cơ quan vận động. Phần đầu 
được chuyên hoá với nhiều cơ quan cảm giác. Thân có màu 
hồng, nâu nhạt hoặc xanh lá cây. Có giới tính phân biệt rõ rệt 
và đã phát triển những tập tính bảo đảm cho sự thụ tỉnh có 
hiệu quả cao: đến mùa sinh sản vào cuối tháng Ø9 đầu tháng 
I0 đương lịch, R từ những hang hốc ở ven bùn nồi lên mặt 
nước, cùng tiết trứng và tỉnh trùng và quá trình thụ tỉnh diễn 
ra trong nước. Quá trình này phụ thuộc vào chu kì mùa vụ, 
liên quan đến nhiệt độ môi trường. Độ dài ngày, ánh sáng, độ 
cao của thuỷ triều, tốc độ dòng nước. số lượng thức ăn... là 
những yếu tố sinh thái bảo đảm tỉ lệ sinh sản cho loài R. R 
nguồn thực phẩm có giá trị. 

RƯỜNG (cg. chồng rường), cấu kiện của bộ vì kèo (giống 
như xà ngang) trong bộ khung nhà gỗ truyền thống liên kết 
các đầu cột và đỡ các trụ hoặc cột con (thanh chống đứng) 
bên trên; có trường hợp nhiều R chồng lên nhau tạo thành bộ 
vì chồng R. 

RƯỜNG - CON CHỔNG các bộ phận kết cấu liên kết cột 
cái với cột con (trong bộ khung nhà truyền thống) bằng xà 
nách và gắn với nhau bởi các đấu kê, càng lên cao càng thu 
lại theo chiểu dốc của mái, tạo thành những điểm tựa để 
gác hoành. 


RƯỢU x. Ancol; Etanol. 


RƯỢU BIA thức uống có bọt, có độ cồn yếu (từ 1,5 đến 
6% dung lượng), được chế bằng cách lên men rượu làm chất 
hèm, gồm: mộng đại mạch, hoa bia và nước, có khi thốc gạo 
và đường. Có hai loại bia: bia vàng (chế biến qua lên men ở 
nhiệt độ thấp) và bia nâu (chế biến qua lên men ở nhiệt độ 
cao). Bia là thức uống phổ biến ở Châu Âu và nhiều nước 
khác trên thế giới. Sec và Đức là hai nước sản xuất bia nổi 
tiếng. Ở Việt Nam, bia được sản xuất và tiêu thụ ở nhiều nơi 
nhất là các thành phố lớn. 

RƯỢU CẨN một loại rượu uống bằng cần trúc, được chế 
biến từ nguyên liệu gạo (tẻ, nếp) hoặc ngô, sắn, kê, bột 
báng... hay trái cây. Men rượu làm bằng các thứ vỏ cây, quả, 
củ, có vị cay, thơm mang đặc tính nóng. Nguyên liệu chất bột 





Rượu cần Uống rượu cần 


RUƯTKHÊU L x. R 


được nấu chín rồi trộn với ít trấu bổi và rải ra nia. Sau đó, giã 
nhỏ thành bột, đem rắc đều, trộn đều, thêm trấu vào. Sau vài 
ngày ủ trong gùi mới cho vào ché (vò) bịt kín bằng lá chuối 
khô. Sau khoảng 1 tháng, khi rượu đã ngấu, đem uống. Theo 
tập quán dân tộc, những người uống rượu ngồi vây quanh vò 
sành đựng rượu, trong vò cắm sâu tận đáy một số cắn trúc, 
dài, nhỏ, rỗng lòng. Người ta đồ nước lã vào vò rượu được ủ, 
rồi qua ống cần mà hút rượu. Khi rượu trong vò vơi thì đổ 
thêm nước lã vào. RC phổ biến ở nhiều dân tộc Trường Sơn - 
Tây Nguyên và miền núi phía bắc Việt Nam. 

Rượu càng để lâu càng ngon, nhất là những vò rượu chế 
biến từ loại kê chân vịt trồng trên nương rẫy và được hạ thổ. 

RƯỢU NẾP một loại rượu cổ truyền của nhân đân Việt 
Nam, có mùi thơm ngon đặc trưng của hạt nếp mới và hương 
thơm của một số vị thuốc bắc ở bánh men. Nguyên liệu dùng 
để làm RN là gạo nếp xay và men thuốc bắc. Quá trình làm 
RN được tiến hành theo các bước sau: đồ xôi; rắc men và ủ; 
dựa trên cơ sở sử dụng hệ enzim có trong men thuốc bắc để 
thuỷ phân tỉnh bột của gạo nếp thành đường; chuyển đường 
thành rượu (nhờ hệ zimaza). 

RƯỢU QUÁ một loại rượu chế biến từ các loại quả. 
Thường có tên gọi đặc trưng cho từng loại quả chế biến như 
rượu mơ, rượu mận, rượu táo, rượu dứa, rượu dâu, vv. Có hai 
loại RQ: RQ lên men và RQ pha chế. RQ lên men là rượu 
được lên men từ dịch quả dưới tác dụng của nấm men 
Saccharomyces cerevisiae; RQ pha chế (rượu mùi) được chế 
biến từ dịch quả, cồn tình chế, axit và các hương liệu, chất 
màu. Trong RQ thường có hàm lượng rượu 25 - 40%, đường 
100 - 150 g/1, axit I - 3 g/1. RỌ lên men còn có các axit amin 
và vitamin các nhóm B, C. 


RƯỢU QUỲ dung dịch bão hoà của quỳ trong etanol; có 
màu hồng trong môi trường axit và màu xanh trong môi 
trường bazơ. Dùng làm chất chỉ thị axit - bazơ trong phân tích 
hoá học (xt. Giấy gw}). 

RƯỢU VANG thức uống chế từ quả (hay nước quả) nho 
tươi bằng phương pháp lên men. RV có thành phần hoá học 
phức tạp, gồm những chất có vị ngọt (đường quả và rượu 
nước quả), có vị chua (axit tactric, malic, xiItric), có vị mặn 
(một số chất muối khoáng và kim loại), có vị mặn chát (tanin, 
hợp chất phenol) ngoài ra còn có chất đạm, chất gôm, pectin, 
và vitamin các loại. RV thường được phân loại theo màu sắc 
(RV trắng, RV đỏ), theo mùi vị (chát, dịu, hay có vị rượu 
mùi), theo địa phương xuất xứ (rượu Boocđô, rượu Sãmbanh 
của Pháp), theo kiểu ủ rượu, cất trữ (RV đỏ và một số loại RV 
trắng được cất trữ lâu năm trong những hầm RV có nhiệt độ 
ổn định 12 - 15°C, thoáng gió và tối). Ở Việt Nam, có những 
loại rượu chế từ nước quả nhiệt đới cũng được gọi là RV như 
RV dứa, dâu. 


RƯTKHỀÊU I. X. (Junj Sergeevich Rytkheu; sinh 1930), 
nhà văn Nga gốc dân tộc Chukôtka (Chukotka), viết bằng 
tiếng mẹ đẻ và tiếng Nga. Xuất thân trong một gia đình sẵn 
thú biển. Tốt nghiệp khoa văn Đại học Tổng hợp Lêningrat 
(1949 - 54). Có sách in từ 1947. Sáng tác đề cập đến quá khứ 
và cuộc sống mới của dân tộc Chucchi (Chukchi); giai đoạn 
quá độ tiến tới một nến văn hoá mới. Các tác phẩm chính: 
“Con người bên bờ chúng ta” (1953), “lên con người” 
(1955), “Truyền thuyết Chukôtka” (1956)... bộ ba “Thời 
tuyết tan” (1958 - 67), ' Trong thung lũng Thỏ con” (1962), 
“Những con tàu đẹp nhất” (1967), “Giấc mơ trong sương 
sớm” (1969), "Cô gái ném lao” (197]). Ông còn viết nhiều 
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R RvTBEC a. V. 





truyện vừa, bút kí. thơ, kịch bản điện ánh. 

RYTBREC A. V. (Abraham Viktor Rydberg; 1828 - 95), 
nhà văn Thuy Điển. Mô côi từ nhỏ, sống vất vá: không được 
học hành đên nơi đến chốn, chủ yếu là tự học. Từ I855, làm 
báo, viết các bài về chính trị và phê bình văn học nghệ thuật. 
Được bầu vào Viện Hàn lâm Thuy Điển (1877). Sáng tác tiểu 
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thuyết: “Tên cướp biển ở Bantich” (1857), “Người Aten cuối 
cùng", “Xingôala" (I865). “Người rèn vũ khf` (1891). Ông 
còn làm thơ và viết một số công trình về triết học và lịch sử 
nghệ thuật. Bản dịch tác phẩm ““Faoxtơ” của Gơi (I. W, von 
Goethe; đạng phiên âm khác; Guêthơ) ra tiếng Thuy Điển 
được đánh giá cao. 


ŠS 1. Kí hiệu chì công năng hoà âm hạ át, 
2. Chữ tát chí bè sôpranô trong tổng phẩ. 


SA (đán tộc), vách kè bằng tre, mành ngăn trén những 
con nước nhỏ hoặc trên ao hổ để giữ lại cá hay bát cá bằng 
lưới, vó, 

SA (s4 Shãh), lúc đầu (theo tiếng Ba Thr) để chỉ vua các 
triều Xaxantf (Sassamdes) ở tran thế kí 3 - 7. Sau đó, một 
số nước ở Trung Cận Đông và Án Độ (thời Môgôn) cũng 
gợi theo. 

SA (quán sự: Ð. Sturmabteilung - đội xung kích), tổ chức 
bán quản sự của Đáng Quốc xã Đức, đo Hitle (A. Hider) 
thành lập 1921; Guârinh (H. Gămng) củung cố lại năm 1922. 
SA tổ chức thành các đội "sơ mi nâu” làm nhiệm vụ giữ trẬt 
tự trong các cuộc hội họp Quốc xã. Đến 1930, có hàng trăm 
nghìn người tham gia SA, đọ đó SA đã đóng vái trò quan 
trọng trong việc thiết lâp quyền hành của Hitle bằng các thủ 
đoạn đe đoa và khủng bô. Từ (931. đo Ruêm (E. Röhm) đứng 
đầu. Sau khi Hide lên cầm quyền (J933), SA trở thành cảnh 
sát bở trợ và huấn luyện quân sự cho thanh niên. Vai trò chính 
tr của SA dần dần nhường chỏ cho S§. 


SA BẢN (cg. bàn cát), hình mẫn đắp nổi, thu nhỏ ước lệ 
một cảnh trí, dùng để nghiên cứu hay giới thiệu một khu vực 
địa hình, để tiên quan sát toàn cục. SB xem như một bản đồ 
nổi, được dùng đẻ thị giác hoá quang cảnh như một công 
trường, mỗi trận đánh, vv. 

SA BỔI x. Đái phù sa. 

SÁ DẠ CON x. Sa cỉnh dục. 


SA DÁY NHAU hiện tượng bất thường xảy ra khi chuyển 
da đẻ: dây nhau (đây rồn) bị sa xuống dưới trước ngôi thai, 
SDN gáy nguy hiểm cho sự sống của thai nhi, Vì ngói đè ép 
vào đây nhau làm nghẹt lưu thông tuần hoàn nhau thai. 
Nguyên nhân: vỡ ối đột ngột trong lúc ngôi thai chưa bình 
chỉnh tốt với khung chậu người mẹ. Hay xảy ra trong trường 
hợp đa ðối, ngôi bất thường, cơn co tử cung bất thường. Là một 
trường hợp cấp cứu khẩn cấp cho thai nhì, cần giải quyết 
nhanh tại chô, với những thao tác thành thạo để có thể đầy 
dây nhau lên, đồng thời làm giảm cơn cơ tử cung. Phần lớn 
phải mồ nhanh để cứu thai nhỉ. 

SA ĐÉC tỉnh cũ ở Nam Bộ Việt Nam, thành lập năm 1899. 
Từ 1975, hợp nhất với tỉnh Kiến Phong thành t~nh Đồng Tháp 
(x. Đồng Tháp). 


SA ĐÉC thị xã thuộc tỉnh Đồng Tháp. Diện tích 58 km2. 
Gồm 4 phường (Phường l, Phường 2, Phường 3, Phường 4), 
4 xã (Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông, Tàn 
Phú Đông). Dân số 98.400 (2001). Thị xã xây dựng bên bờ 
phải Sóng Tiền. Địa hình đông bằng phù sa. Cơ khí sửa chữa, 
lắp ráp, sản xuất vật liệu xây dựng (sạch, ngói). Chế biến thìc 
phẩm, lương thực, xay xát gao, đệt thám. Dịch vụ thương 
mại. Trồng cây ăn quá. Chăn nuôi gia cẩm, cá. Giao thông: 
quốc lộ RO, tỉnh lộ 841 chạy qua: dường thuy trén Sông Tiền 
và kênh Mương Khải. Trước 1976. là tỉnh !¡ tỉnh Sa Đéc. 

SA JAHAN (A. Shah Djahăn; 1592 - 1666), vua Án Độ 
thờ Môgôn (Mlogol). Lên ngòi từ 1627. Chính phục cao 
nguyên Đêcan (Deccan), tổ chức xày dựng công trình Tajơ 
Mahan (TäJ Mahäll) nổi tiếng. Thoái vị năm 1658. 

SA JAM tên gọi loại trống của đồng bào Khơ Me Nam Bộ. 
Trồng chỉ bịt một mặt da. có đường kỉnh mặt trống khoảng 
35 - 4Ô cm. Tang trống thắt eo ở giữa, có chiều cao khoảng 
75 - §O cm. Trống có quai để người đánh trống quàng qua cố. 
Người ta vỗ trông bằng hai bàn tay và các ngón tay. 

SA KHOẢNG (ce. trọng sa), lớp cát sỏi có chứa nhiều 
khoáng vật có ích, thành tạo do sự phá huỷ đá gốc. Khi đá 
gốc bị phá huỷ, nhiều khoáng vạt bị hoà tan, biến thành đất 
và bị nước cuốn đi, các khoáng vật vững bên thường đọng li 
lẫn với cát sỏi ở gần chân núi, hoặc tạo nên các bồi tích, các 
tàn tích hoặc các bãi cát ven biển. Khi dùng máng đãi, các 
khoáng vật nặng (trọng sa) nh vàng, caxItern, vonÍram, rubị, 
saphia, cromit, Inmenit... thường đọng dưới máng đãi. Việt 
Nam có nhiều mỏ SK như SK vàng, caxiterit, vonfram ở Tĩnh 
Túc (Cao Bằng), SK cromit ở Cổ Định (Thanh Hoá), SK 
inmenit ở ven biển Hà Tĩnh, vv. Xt. Mỏ sa khoáng. 

SA LÁNG sìr tách kết tủa chất không tan, hat của pha phần 
tắn... khỏi môi trường bảng tác dụng của trọng lực. Đôi với 
hạt cầu bán kính r, tốc độ sa lắng v được xác định bởi phương 
trình Xtôc (Stock): 


2 
„= 2r (d-đ.)g 
9n 
trong đó, d, d, là khối lượng riêng của hạt và của môt trường 
phân tán; rị- đô nhớt của môi trường; g - gia tôc trong trường. 


SA MAC HOÁ x. Hoang mạc hoá. 
SA MỘC x. §a mu. 
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Š SA MU 






SA MU (Cunninghamia lanceolata; cg. sa mộc). loài cây 
gỗ họ Bụt mọc (Taxodiaceae). Thân thẳng, cao trên 40 m, 
đường kính tới 150 cm. Cành ngang, tán hẹp. Lá hẹp hình 
ngọn giáo. Nón đực nhỏ, nón cái hình cầu, mọc thành chùm 
ở đỉnh. Hạt nhỏ, mềm. có cánh. Cây nguyên sản ở Trung và 
Nam Trung Quốc. Ở Việt Nam, gặp ở các thung lũng miền 
núi các tỉnh biên giới phía bắc và được trồng ở Đà Lạt. Gỗ 
SM nhẹ, thơm, lõi nâu vàng hay đỏ nhạt, bền, ít bị sâu, nấm 
hại: được dùng trong xây dựng cầu cống. đóng tàu, làm cột 
điện, trụ mỏ, hàng mộc và dụng cụ chịu nắng. Thu hoạch gỗ 
ở tuổi 25 - 60. 

SA NHÂN (Amomum xanthioides), loài cây thảo, họ Gừng 
(Zingiberaceae). Cây có thể cao đến 2 - 3 m. Thân rể hình 
củ. Lá xanh thẳm, nhắn bóng. Hoa mọc thành chùm ở gốc sắt 
mặt đất, Hoa màu trắng đốm tía. Quả nang 3 ngàn hình trứng, 
chín vào tháng 7 - 8, mặt ngoài có gai đều. Hạt hơi vàng có 
chấm đen, vị cay nồng. Bộ phận dùng làm thuốc là quả gần 
chín, bóc vỏ, phơi khô, chứa I,7 - 3% tinh dầu. Tính dầu có 
thành phấn chủ yếu là d-campho, d-bocneol, bocnylaxetat, 
linalol, nerilidol. Cây mọc hoang và được trồng ở nhiều tỉnh 
Miền Bắc, Miền Trung Việt Nam. Quả dùng làm thuốc kích 
thích tiêu hoá, làm gia vị và chế rượu mùi. Ngoài loài 
Á. xantlioides, ở Việt Nam còn gặp SN thấu dầu 
(A. echinosphaerum = A. villosum) và SN trúc sa (A. repens). 
SN cũng thường gặp ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ. 





Sa nhãn 
1. Thân rễ và cành lá; 2. Hoa; 3. Quả; 4. Hạt 


SA PA huyện ở phía tây tỉnh Lào Cai. Diện tích 678,6 kmẽ, 
Gồm I thị trấn (Sa Pa - huyện lJ), 17 xã (Bản Khoang, Tả 
Giàng Phình, Trung Chải, Tả Phìn, Sa Pả, San Sả Hồ, Bản 
Phùng, Lao Chải, Hầu Thào, Thanh Kim, Tả Van, Sử Pán, 
Suối Thầu, Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Sài, Nậm Cang). Dân số 
39.400 (2001), gồm các dân tộc: Mông, Dao, Kinh. Địa hình 
núi, độ cao trung bình 1.500 m, có các đỉnh cao xen thung 
lũng dài hẹp. Ngòi Bo, Ngòi Đum chảy qua. Rừng chiếm 
40% diện tích, chủ yếu là rừng phòng hộ: lâm sản: thảo quả, 
song mây, cây thuốc quý; khoáng sản cao lanh. Trồng rau 
(bắp cải, su hào, su su); cây ăn quả (mận, đào, lê); cây được 


Tie 


liệu (mộc hương, huyền sâm, xuyên khung); cây công nghiệp 
(trầu). Dịch vụ du lịch. 

Khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng của Việt Nam cách thị xã 
Lào Cai 38 km, được xây dựng 1922 ở độ cao I.640 m dưới 
đỉnh Phansipan (cao 3.143 m) thuộc đãy Hoàng Liên Sơn. 
SP có khí hậu mát mẻ, trong lành. Mùa đông. có ngày nhiệt 
độ xuống tới -3°C, có mưa tuyết; mùa hè nhiệt độ trung bình 
20C. Cách thị trấn vài trăm mét là đỉnh Lô Xuây Tông 
(2.228 m). Từ đây nhìn thấy đập thuỷ điện Xín Chải, đèo Ô 
Quy Hó, thung lũng Ngòi ĐÐum, lũng Mường Hoa, cầu mây 
và đinh Pu Song Sung (3.000 m). 





Sa Pa 


Toàn cảnh Sa Pa nhìn từ nủi Phượng Hoàng 

Với 200 ngày lạnh trong năm và lượng mưa trung bình 
2,800 mm, trước 1945, SP đã là khu nghỉ mát hấp dẫn với 
hàng trăm biệt thự sang trong xây dựng theo kiến trúc Pháp. 
Giao thông: quốc lộ 4D, tỉnh lộ 155 chạy qua. Trước 975, 
huyện thuộc tỉnh Lào Cai; từ 1975, thuộc tỉnh Hoàng Liên 
S%m; từ 1991, trở lại tỉnh Lào Cai . 

SA PHIN vùng núi trên đường phân thuy của dải nủi 
Hoàng Liên Sơ, cách Trạm Tấu 5 km về phía tây. Cấu tạo 
phun trào riolit trachit và granit, đỉnh cao 2.874 m. Các đai 
cao rừng chí tuyến, á chí tuyến, á nhiệt đối và ôn đới. 

SA SINH DỤC cơ quan sinh dục nữ bị xuống thấp so với 
vị trí bình thường. Nguyên nhân: bẩm sinh, hệ thống nâng 
(các dây chằng) và đỡ (tầng sinh môn) yếu; lao động quá 
nặng gây sức dồn ép vào thành bụng, đẩy cơ quan sinh dục 
xuống thấp; sinh đẻ nhiều làm cho tầng sinh môn yếu hoặc bị 
rách mà không được khâu phục hồi tốt; hệ thống nâng và đỡ 
yếu đi do tuổi tác. Thường gặp sa thành sau âm đạo, sa trực 
tràng. SSD được chia thành 4 độ (lấy cổ và thân tử cung làm 
mốc): SSD độ 1 - cổ tử cung xuống thấp nhưng còn ở trong 
âm đạo; SSD độ 2 - cổ tử cung sa đến lỗ âm đạo; SSD độ 3 - 
cổ tử cung ra ngoài âm hộ với một phần thành trước và thành 
sau âm đạo cũng bị lộn ra ngoài; SSD độ 4 - đáy tử cung ra 
ngoài âm hộ, hai thành trước và sau lộn hết ra ngoài như lộn 
bít tất. Điều trị bằng phẫu thuật cho SSD độ 3 và 4. Dự phòng: 
đẻ ít con và theo kế hoạch chủ động; đỡ đẻ tốt (không để rách 
âm hộ, nếu cần thì cắt âm hộ và khâu phục hồi đúng kĩ thuật): 
luyện tập thể dục phục hồi sau mỗi lần đẻ; tập thể dục thường 
xuyên; có chế độ lao động thích hợp cho phụ nữ, vv, 

SA SÚT TRÍ TUỆ x. Mất trí. 


SA TANG tình trạng một tạng hoặc một phần tạng dịch 
chuyển đến vị trí thấp hơn bình thường, do các dây chẳng và 


dây treo bị chùng. Thường gặp sa dạ dày, sa tử cung, sa hậu 
môn. sa thận, vv. Trong thời kì đầu, khi mức độ ŠT còn nhẹ, 
có thể đẩy tạng bị sa trở lại vị trí cũ một cách tạm thời và 
dùng nịt cao su cố định bên ngoài. Khi tạng bị sa ảnh hưởng 
đến nhiều chức năng bình thường, cần can thiệp bằng phẫu 
thuật để đưa tạng bị sa trở lại vị trí cũ. 


SA THAẠCHH x. Cát kết. 


SA THẬN (cg. thận di động), thận di chuyển khỏi vị trí: 
sa xuống thấp, di chuyển vào ổ bụng. Bình thường thận được 
giữ tại chỗ (hai bên vùng thất lưng) nhờ các tổ chức cố định 
(bao thân, các cơ thành bụng...). Trong trường hợp bất 
thường, các tổ chức cố định bị mềm nhẽo (người quá gầy, các 
cơ thành bụng bị giãn nhão do sinh đẻ nhiều, do nhược cơ...) 
gây nên tình trạng ŠT. ŠT thường kèm theo sa nhiều cơ quan 
khác. Trong giai đoạn đầu, không có dấu hiệu bệnh lí nên 
bệnh nhân không để ý; lúc thận di chuyển xa vị trí cũ, có thể 
làm gấp niệu quản, thận ứ nước, nhiễm khuẩn thận... làm xuất 
hiện các triệu chứng bệnh lí như đau, rối loạn tiêu hoá, rối 
loạn tiết niệu... Điều trị: tập thể dục để nâng cao trương lực 
cơ; chữa các biến chứng: mổ để cố định thận. 

SA THẦY phụ lưu cấp [ của sông Krông Pô Cô bắt nguồn 
từ vùng núi phía tây tỉnh Kon Tum. chảy theo hướng gắn 
bắc - nam song song với biên giới và nhập vào bờ phải sông 
Krông Pô Cô trên biên giới Việt Nam và Cămpuchia. Dài 
91 km. Diện tích lưu vực 1.570 km. cao trung bình 673 m, 
độ đốc trung bình 10,2%. Tổng lượng nước 2,29 km3 ứng với 
môđun đòng chảy năm 46,3 l/s.kmỶ. 


SA THẦY huyện ở phía tây nam tỉnh Kon Tum. Diện tích 
2.411,9 km2. Gồm I thị trấn (Sa Thấy - huyện l), 8 xã (Rơ 
Kơi, Mô Rai, Sa Nhơn, Sa Sứm, Sa Nghĩa, Sa Bình, Ya Xiêt, 
Ya Ly). Dân số 26.900 (2001), gồm các dân tộc: Gia Rai, Xơ 
Đăng, Kinh. Địa hình núi thấp và đồi thoải bị chia cắt mạnh, 
có các đỉnh: Mom Ray (780 m), Clông Glui (I.Š5II m). Sông 
Sa Thầy, la Krông Pô Cô chảy qua. Có đường biên giới với 
Cămpuchia ở phía tây huyện. Đất lâm nghiệp chiếm 811% 
diện tích. Trồng cà phê, chè, cao su, ngô, điều, hồ tiêu. Chăn 
nuôi bò, khai thác gỗ, đặc sản rừng. Nhà máy thuỷ điện 
Ya Ly, Giao thông: quốc lộ 14 chạy qua. Huyện thành lập từ 
I0.I0.1978 do chia huyện Đắk Tô thành 2 huyện: Đắk Tô và 
Sa Thấy, thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum; từ 20.7.1991, thuộc 
tỉnh Kon Tum. 


SA TRỰC TRĂNG tình trạng bệnh lí: niêm mạc (ở trẻ em 
hoặc người già) hoặc toàn bộ trực tràng (3 lớp áo) thoát ra 
ngoài hậu môn (cơ thất hậu môn). Nguyên nhân: tăng quá 
mức áp lực trong ổ bụng (táo bón, rặn quá mạnh lúc đi ngoài, 
thường xuyên phải nâng vác vật quá nặng...); các dây chẳng 
và cơ nâng hậu môn suy yếu; ngồi xổm quá lâu. Dấu hiệu: 


đau rất, vướng ở hậu môn, đi lại khó khăn; tăng tiết dịch ở 


hậu môn, Các biến chứng: chảy máu, hoại tử niêm mạc, 
thương tổn rách niêm mạc, vv. Điều trị STT ở giai đoạn đầu: 
nằm nghỉ, nằm nghiêng, một chân co, một chân duỗi, trực 
tràng bị sa có thể tụt lên tự nhiên hay ấn đẩy nhẹ lên; giữ gìn 
vệ sinh, tránh ngồi xổm, tránh táo bón, tập thể dục hàng ngày. 
Điều trị sa niêm mạc ở trẻ em, người già: mổ, treo trực tràng, 
Lạo hình lại đáy chậu. 

SẢ (động vật; Coraciiformes), bộ chím có giò và ngón 
chãn ngắn, các ngón chân ít nhiều dính với nhau ở phần gốc. 
Mỏ khoẻ. Làm tổ trong hốc cây hay hang đá, kẽ đá. Phần lớn 


SÁ SÙNG Ñ 


ăn côn trùng. Có khoảng 185 loài. Phân bố ở nhiệt đới và tập 
trung nhiều ở vùng Đông Nam Á. Ở Việt Nam, gặp 30 loài. 


SÁ (thực vật; Cymbopogon citrarus), loài cây thảo sống 
lâu năm, họ Lúa (Poaceae). Thân ngắn, mọc thành bựi dày, 
có đốt ngắn ở gốc. Lá màu xanh, dài đến 1 m, hai mặt ráp, bẹ 
lá thuôn dài, màu hung. Cụm hoa hình chuỳ thuôn đài, bông 
nhỏ có cuống tím. Cây chịu được đất khô, mọc khoẻ, được 
trồng để lấy tỉnh đầu. Ở Việt Nam, đã trồng nhiều loài có 
hàm lượng tỉnh dầu cao như 5Š Java hay S xoè (C. cirafus vat. 
winferianus) ưa đất tốt, đủ ẩm. Tỉnh đấu có thành phần chủ 
yếu là geraniol (tỉ lệ 70 - 80% tecpen dễ bay hơi). Tỉnh dầu 
Š dùng trong công nghiệp xà phòng. làm gia vị, dùng 
đuổi muỗi, khử mùi hôi tanh. Lá và củ (rễ, thân rổ) dùng 
làm thuốc sắc, hãm, xông; chữa cảm sốt, đấy hơi, trướng 
bụng, ho. 





Sả 
1. Toàn cẫy; 2 Cụm hoa 


SÁ HUNG (Haicyon coromanda), loài chim, họ Bói cá 
(Alcedinidae), bộ Sả (Coraciformes). Ö chim trưởng thành, 
mặt lưng hung nâu hơi phớt ánh xanh tím, mặt bụng hung 
vàng cam. Khi bay, ở dưới lưng và hông có dải lông hẹp màu 
trắng hay xanh da trời sáng. Chân và mỏ đỏ. Sống ở vùng 
rừng rậm gắn khe suối và rừng ngập mặn. Phân bổ: 
Himalaya, Myanma, Thái Lan, Malaixia. Ở Việt Nam, đã gặp 
ở Yên Bái, Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình (Cúc 
Phương), A Lưới (Thừa Thiên - Huế), Trà Vinh (Nam Bộ). 
Loài chìm hiếm và đẹp. Có giá trị khoa học và thẩm mĩ. Cần 
có biện pháp bảo vệ. 

SÁ SÙNG (Spunculus; cg. sâu đất, sa trùng), chỉ Sâu đất 
(Spuncuiida). Có khoảng 300 loài, thường sống ở ven biển 
Việt Nam. SS sống chủ yếu ở nơi có bãi cát pha bùn thuộc 
vịnh Bắc Bộ (Minh Châu, Quan Lạn...), Nha Trang (Cửa Bé, 
Hòn Rùa...) và Côn Đảo. Thường gặp loài §. nưdus (dài 
khoảng I0 cm). SS thích nghỉ với lối sống ít di chuyển, vùi 
mình trong đáy bùn cát ven biển, chỉ thò ra một vòi ngắn (với 
lỗ miệng và vách tua miệng ở tận cùng). Được coi là một 
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nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao (chứa nhiều 
glutamat), hương vị thơm ngọn. SŠS đang được khai thác và 
chế biến dưới dạng sản phẩm khô. Mùa khai thác thích hợp 
từ tháng 3 đến tháng 7. 

SẠ gieo thẳng hạt lúa nước xuống ruộng, không dùng 
phương thức làm ma và cấy, Có 2 phương pháp: S khô và S 
ngắm. 1) S khô là kĩ thuật gieo thẳng lúa trên ruộng đã cày 
bừa, làm đất nhỏ; được áp dụng trước đây ở một số vùng 
Miền Bắc Việt Nam (Thanh Hoá...) và còn áp dụng rộng ở 
đồng bằng sông Cửu Long, nhất là với lúa nổi. S vào đầu 
tháng Š. Nếu mưa sớm, đất ẩm. thì gieo hạt đã ngâm ủ, nếu 
không mưa sớm thì gieo hạt khô; đối với vụ hè thu, dùng các 
giống lúa mới, Kĩ thuật S khô được áp dụng để tranh thú thời 
vụ, gieo ngay khi trời chưa có mưa. 2) S ngắm là kí thuật gieo 
thẳng hạt thóc đã ngâm ủ cho nảy mộng trên ruộng có lớp 
nước 40 - 60 cm, khi lũ đang rút, để tranh thủ thời vụ trong 
vụ lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long, vào khoảng 
tháng 10 -]]. 

SA NGẦM x. %4. 

SACARIN (A. saccharin; cø. đường hoá học), là Imit của 
axit ø - sunfobenzoic. Tỉnh thể không màu, t„.= 224 - 2269C. 
Rất ít tan trong nước (I / 250). Muối natri của S để tan trong 
nước. S ngọt hơn đường thường (sacarozơ) khoảng 500 lần, 
nhưng không phải là chất dinh dưỡng, vì cơ thể không đồng 
hoá được. Dùng để tạo vị ngọt cho thực phẩm, thay đường 
cho người mắc bệnh đái tháo đường. 


S 
S® S.s< 
X» 

CO Sacarin 


SACAROZO ( A. saccharose; tk. đường mía), C¡2H+sO ¡¡. 
Tên khoa học của đường. Là một đỉsacarit - cấu tạo từ hai 
đường đơn (monosacarIt): œ-D glucozơ và J-D fruclozơ. 
Tỉnh thể trong suốt, không màu, vị ngọt; khối lượng riêng 
I,588 g/cm`: t. = I84 - I855C, Dễ tan trong nước; không tan 
trong dầu hoá, clorofom. benzen. Tác dụng với axit bị thuỷ 
phản thành glucozơ và Íructozơ; sau đó dưới tác dụng của 
phức hệ enzim khác, glucozơ và fructozơ sẽ chuyển thành 
ancol và khí cacbomic (CÖ+a). Sản xuất từ mía, củ cải đường, 
nước thốt nốt. Dùng làm thực phẩm, tá dược phẩm; làm 
nguyên liệu cho công nghiệp lên men. 

CH;ạOH 





` HO/CH,OH 
š cử Kẻ ¿ Sacarozd 
SACĐANH J. B. X. (lean Bapuste Siméon Chardin; 
699 - 1779), hoa sĩ Pháp theo xu hướng nghệ thuật hiện thực 
thế kỉ 18. Sinh ở Pari, cha làm thợ mộc cung đình. Có năng 
khiếu nên theo học hoa sĩ Cazet (P. J. Cazes). Năm 1728, đạt 
thành công rực rỡ với bức vẽ '*Đường rộng mở”, được tham gia 
Hàn lâm viện. Sacđanh nghiên cứu thiên nhiên, thể hiện chúng 
trong từng tác phẩm như tự thân đơn giản, sâu sắc. Tác phẩm 
"*Người bán hàng rong”, "Người thợ giật” [Bảo tàng EmitaJơ 
(Ermitazh)] ). “Đứa bé với con quạ” thể hiện tài nâng trong để 
tài sinh hoạt, khẳng định tính cách con người thuộc giai tầng 
thứ ba chân thật, trữ tình. Ông nổi tiếng về chân dung “Chân 
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dung tự hoa”, “Chân dung vợ” [Hảo tàng L.uvrơ (Louvre)]; về 
tranh tĩnh vật ' Thùng bằng đồng”, "*Cái tẩu và cái bình”, '*Tĩnh 
vật đặc trưng nghệ thuật”. Tĩnh vật giản đị, nhưng là vật chất 
chứa đựng một linh hồn sâu sắc. 

Nội dung đời sống trong tranh Sacđanh rõ ràng, nghệ thuật 
mạnh mẽ qua cách vẽ màu tương phản. chuyển hoá sáng tối 
hài hoà, minh bạch. 





Sacđanh 
"Tĩnh vật đặc trưng nghệ thuật” (1766) 


SÁCH theo nghĩa chung nhất, là những sản phẩm ghi lại 
những trị thức, thông tín nào đó của con người. Thông tin phì 
lại có thể rất đa đạng. S để lưu hành. phổ biến tri thức, hoặc 
để lưu trữ. Cho đến nay vẫn chưa có một tài liệu nào xác định 
Š có từ bao giờ. S cổ nhất còn giữ được là những kí hiệu ghi 
trên khối đất sét ở vùng Lưỡng Hà và giấy cây papiruL ở ÀI 
Cập. Những sản phẩm này ra đời từ 35 thế kỉ tCn. 

S cổ Trung Quốc viết trên mai rùa (gọi là giáp), trên xương 
thú (gọi là cốt). trên đồng, đá, tre (gọi là trúc), trên lụa (gọi 
là bạch), xuất hiện khoảng 3.500 năm trước. Nhiều thế ki trôi 
qua, chỉ có S chép tay tồn tại. Đến thế ki 9, nền văn minh có 
Trung Quốc bắt đầu in S bằng bản in khắc gỗ, bản in đất sét 
nung và đồng thau với kĩ thuật thủ công. Những loại S thuộc 
loại quý hiếm này hiện nay còn lưu trữ được trong các thư 
viện nổi tiếng như: Thư viện Lênin (Nga), Thư viện Quốc hội 
Hoa Kì. Đến thế kỉ 15, S in theo phương pháp dùng khuôn 
chữ và sắp chữ ra đời ở Châu Âu (1440) do phát minh của 
Gutenbec (J. Gutenberg), người Đức, đánh dấu thời kì phát 
triển mạnh mẽ của kĩ nghệ ấn loát. Mặc dù ngày nay nhiều 
phương tiện nghe nhìn phát triển rất mạnh, S vẫn là phương 
tiện truyền bá kiến thức phổ biến nhất. 

SÁCH CHÉP TAY một bản văn được chép bằng tay để 
lưu trữ hoặc lưu hành. Khi chưa phát minh ra phương tiện ¡n, 
người ta sử dụng loại SCT để trao đổi, truyền bá tư tưởng, tri 
thức văn hoá, văn học nghệ thuật ... Ngày nay có ki nghệ sao 
chụp, SCT ít dùng. 

SÁCH CỔ thuật ngữ xuất hiện từ nửa sau thế kỉ 19; thường 
dễ nhầm với '*sách hiếm”, *'sách cũ”, Giá trị SC được xác 
định bằng phương pháp giám định về các mặt: ngôn ngữ cổ, 
nội dung thời đại phản ánh (sách thời cổ đại, trung đại, cận 
đại), vật liệu sử dụng, phương pháp in... 


SÁCH CUỘN sách gồm các tờ giấy được dán hoặc khâu 
nối tiếp thành một tấm dài và cuộn lại. Thời trước, sách được 
viết trên các thẻ tre. thẻ gỗ và được bó lại: khi viết trên da, vải, 
lụa thì được cuộn lại. Ở Việt Nam, thời xưa các sắc chỉ của 
vua, gia phả, văn tự ... thường là SC đựng trong ống quyển. 

SÁCH GIÁO KHOA sách dùng chính thức cho từng môn 
học trong nhà trường do Bộ Cháo dục biên soạn và phát hành. 
SGK phải đảm bảo các yếu tô: l) Có nội dung phù hợp với 
chương trình day học tương ứng: 2) Có tư tưởng khoa học, 
thực tiễn, sư phạm...; 3) Có sự chỉ dẫn học tập, các bài tập, 
câu hỏi kiểm tra... 4) Có ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, đúng 
ngữ pháp. đúng chính ta: 5) Được ¡n có chất lượng. thoả mãn 
những yêu cầu về vệ sinh và thẩm mĩ, giúp cho người đọc dễ 
đàng, có hứng thú và đỡ mêt. 

SÁCH MÂU tên gọi chung để chỉ các sách, tài liệu, các 
tập văn kiện và tư liệu theo một chuyên để nào đó thường 
dùng trong ngoại giao. Bìa sách màu gì thì gọi sách màu đó 
(vd. "sách trắng”, “sách đỏ”, ''sách xanh”. vv.), Cuốn SM đầu 
tiên xuất hiện vào thế kỉ I8 tại Anh là tập văn kiện nghị viện. 
SM được dùng nhiều khi Chiến tranh thế giới I bắt đầu, có 
những tập văn kiện ngoại giao để biện hộ cho chính sách của 
mình và thường đóng bìa có màu nhất định (như '*sách trắng” 
của Chính phủ Anh, “sách da cam” của Chính phủ Nga 
hoàng). Những thập kỉ gản đây, SM dùng trong quan hệ ngoại 
giao để chỉ những tập văn kiện và tư liệu ngoại giao nêu rõ 
lập trường của chính phủ về một số vấn để nhất định, hoặc 
trình bày một quá trình lịch sử của một sự kiện nào đó, Ở Bồ 
Đào Nha có cuốn "sách đen” về chủ nghĩa phát xít; “sách đỏ” 
về các biện pháp cần thiết để bảo vệ các loài động vật và thực 
vật quý hiếm của Hiệp hội Thế giới Bảo tồn Thiên nhiên và 
Tài nguyên thiên nhiên, Bộ Thương mại và Công nghệ Nhật 
Bản đã công bố "sách trắng”, nói rằng thế kỉ 2l sẽ là thế ki 
của Nhật Bản, Nhật Bản sẽ là cường quốc chị phối trên thế 
giới chứ không còn là Hoa Kì như trong thế kỉ 20. 

SÁCH TRÁNG sách do một tổ chức chính thức có thẩm 
quyền của một chính phủ ấn hành, nói về một vấn để, một sự 
kiện đang bàn cãi, tranh chấp. Thường dùng thể hiện quan 
điểm của một quốc gia. Việt Nam đã xuất bản ST “Sự thật về 
Liên bang Đông Dương” (1978). 

SÁCH TRÊN ĐĨA LAZE sách mà nội dung được ghi trên 
đĩa bằng kĩ thuật laze. Một đĩa có thể ghi được một lượng 
thông tin rất lớn. Sử dụng đĩa này dễ bảo quản, tra cứu nhanh. 
STĐL được sử dụng nhiều trên thế giới. STDL lớn nhất hiện 
nay là cuốn mục lục ghi tên sách ¡n ở Anh trước 1975. Sách 
này gồm 360 tập, mỗi tập chứa 500 trang, đĩa có đường kính 
I2 em, ghi được khoảng 6 triệu tên sách. 

SÁCH VIĐÊÔ sách có kèm băng viđêô. Trước đây đã có 
sách kèm đĩa hoặc bãng âm thanh và thường được dùng để 
học ngoại ngữ. SV làm cho việc khai thác dễ đàng. càng thêm 
hấp dẫn và sinh động. Người sử dụng SV không chỉ đọc mà 
còn được nghe. 

SACLÔ (Ph.Charlot), tên một nhân vật trong hàng loạt 
phim do Sacli Saplin (x. Saplin S.), diễn viên hài nổi tiếng thế 
giới thể hiện (khoảng 60 phim ngắn từ 1914 đến 1921) thời 
kì phim câm. Saclô là tên gọi ở Pháp không phải ở Hoa Kì. 
Nhân vật hài được quần chúng yêu thích với bộ trang phục 
quen thuộc: râu vuông, áo cộc, quần rộng, giày to, dáng đi 
khuỳnh khuỳnh với chiếc gây vung vấy mềm mại trên tay. 


SADI ® 





Quần chúng xem phim đã lấy tên của nhân vật để đặt cho 
Sacli Saplin là “vua hề Saelô'`. 

SACLƠ I (Charles l; 1600 - 49), vua Anh thuộc triểu đại 
Xuuơt (Stuart), lên ngôi năm 1625. Thi hành chính sách 
chuyên chế phong kiến. Bị lật đổ trong Cách mạng tư sản Anh 
thế kỉ L7. Sau đó bị tử hình (1649). 

SACLƠ X (Charles X; 1757 - 1836), vua Pháp trong thời 
kì Trung hưng (1824 - 30). Ban hành nhiều sắc lệnh ngăn 
chặn các quyền tự do dân chủ. Bị lật đổ trong Cách mạng 
tháng 7.I 830, 

SACLƠMANHƠ (cg. Saclơ | Đại để, Charlemagne, 
Charles [fÍ le Grand: 747 - 8l4), vua xứ Fơräng từ 768, hoàng 
đế phương Tây từ 800 sau lễ tấn phong của giáo hoàng La Mã. 
Nổi tiếng là một nhà chỉ huy quân sự tài giỏi. Trong 46 năm 
cầm quyền. trực tiếp tiến hành 55 cuộc viên chỉnh thôn tính 
lãnh thổ, tạo nên một để quốc rộng lớn chay đài suốt từ sông 
Ebrô (Ebro, Tây Ban Nha) đến sông Enhơ (Elbe, Đức). Đặt đế 
đô tại Ackhen (Archen), Đức. Bộ máy quan lí nhà nước của 
Saclơmanhơ mô phỏng theo bộ máy của đế quốc La Mã trước 
đó. Thời kì này là thời kì hình thành chế độ đẳng cấp phong 
kiến quân sự gắn với chế độ đất ban tăng (benefixium), tạo tiền 
để đẩy nhanh quá trình phong kiến hoá ở Tây Âu. 





Saclơmanhơ 
Tượng Sacldmanhoơ bằng đồng 


SACOM (Ph. sarcome; tk. ung thư liên kết), u ác tính hình 
thành từ mô liên kết (vd. S xơ) hoặc các mô có nguồn gốc Lừ 
lá thai giữa (vd. ŠS cơ, Š xương. Š sụn. vv.). Š Ít gặp hơn ung 
thư biểu mô thường chiếm không quá 10% trong tổng số mọi 
loại ung thư. 

SADI (Sanskrit: Scramanera), người con trai mới xuất gia, 
đang ở thời kì tập sự, mới thụ được 1Ô giới, chưa thụ đầy đủ 
250 giới của tì kheo. Nếu là con gái thì gọi là Sadini. Trong 
các chùa Việt Nam, tuỳ địa phương, Š thường được gọi là sư 
chú, chú tiểu. Nếu lớn tuổi thì được gọi là sư bác. Thông 
thường, người ta dùng từ chú tiểu để gọi những người ít tuổi 
mới xuất gia, chỉ thụ tam quy (3 quy), ngũ giới (5 giới), và 
làm các công việc vặt trong chùa như quét dọn, đánh trống, 
thỉnh chuông, thấp hương, nến, hầu hạ các vị sư lớn tuổi. Ở 
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Nhật Bản ngày nay, những người tu hành cạo tốc mà có vợ 
con thì cũng gọi là §S. 

SA ĐANGA hệ thống chuẩn mĩ học của hội hoa cổ Ấn Độ, 
xuất hiện vào thế kỉ 4, không biết tác giả là ai. Người nhắc 
đến nó lấn đầu tiên là Giasôđara, một nhà hiển triết Ấn Độ 
trong bản chú giải thiên Kama xutra (Kâma sotra). Người 
biên tập là Tago (R. Tagore) vào đầu thế ki 20. Gồm 6 chuẩn: 
I) Rupabheđa, hay khoa học về các hình tướng: 2) Pramani, 
hay cảm thức về trường quan; 3) Bhava, hay tác động của tình 
cảm lên hình tượng; 4) Lavania Yôgianam, hay cảm thức về 
cái ưu nhã; 5) Xađrixiam, hay các phép so sánh: 6) Varaica 
Sănga, hay khoa học về màu sắc. 

SA ĐRƠ I. Ð. (Ivan Dmitrievich Shadr; 887 - 1941), nhà 
điêu khắc Xô Viết, sinh trưởng trong gia đình thợ mộc. Năm 
I4 tuổi, học Trường Công 
nghệ Êkaterinbua 
(Ekaterinburg) [nay là 
thành phố Xveclôöpxkơ 
(Sverdlovsk}]. Năm 1906, 
học xong, đến Xanh 
Pêtechua (Sankt 
Peterburg). sống khổ cực, 
lang bạt dọc sông Nêva 
(Neva). Gặp diễn viên 
Đacxki (M. E. Darski)), 
người đã giúp Sađrơ học 
các lớp cao đẳng sân 
khấu, Nhà hát Nghệ thuật 
Matxcơva. Sađrơ làm 
quen với Rêpin 
(. E. Repin), Riôrich 
(S. N. Rẽnkh). Gôlôvin 
(A. [. Golovin); nghe họ 
khuyên. đã ra nước ngoài học điêu khắc. Năm 1922, Sađrơ 
bắt đầu sáng tác: “Người gieo hạt”, “Anh nông dân”, “Anh 
công nhân”, “Hồng quân”... có tính hoành tráng và giá trị lịch 
sử. Năm 1927, Sađrơ dựng hình tượng giai cấp vô sản Lipa 
(Liga) trẻ tuổi vùng lên đấu tranh chống nền chuyên chế Sa 
hoàng: '“'Hòn đá - vũ khí của giai cấp vô sản”, thể hiện sức 
mạnh cuộc khởi nghĩa nhân dân. Hai năm sau, dựng tiếp 
hình tượng người lao động trong vụ mùa. Năm 1927, dựng 
tượng Lênin giản đị và kì vĩ. Năm 1939, làm phác thảo tượng 
Goockt (M. OGorˆkij) ở Matxcœva; sau khi Sađrơ mất (1941), 
bà Mukhina (V. I. Mukhina) hoàn thành công trình này. 

SAFEO P. (Pierre Schaeffer; sinh 1910), kĩ sư âm thanh học 
và nhà soạn nhạc Pháp. Từ I934 đến 1936, làm việc tại hệ 
thống phát thanh Pháp ở Xtơraxbua (Strasbourg), Pari. Từ 
I968, giáo sư tại Nhạc viện Quốc gia Pari, phụ trách Khoa 
Âm nhạc Điện tử - Âm nhạc. Safơ là nhà phát mính loại “Âm 
nhạc cụ thể”. Tác phẩm đầu tiên của Safơ về âm nhạc cụ thể 
là: “Êtuyt những cánh cửa quay", “Êtuyt đường sắt”... được 
giới thiệu trên Đài phát thanh Pháp năm 1948 trong chương 
trình 'Hoà nhạc sôi động”. Năm 1950, Safơ đã sáng tác [cùng 
với Hăngri (P. Henry)] tác phẩm nổi tiếng nhất là bản “Giao 
hưởng cho riêng một người”. Cuộc thể nghiệm về sáng tác 
âm nhạc cụ thể đã lôi cuốn sự tham gia của hàng loạt các 
nhạc sĩ Pháp: Bulê (P. Boulez), Jôlivê (A. JoliveUD, Mêxian (Ø. 
Messiaen), vv. Tác phẩm: Ôpêra "*Oocphê 5” (Orphée ) cho 
giọng hát với băng ghi âm (cùng với Hăngri, 1951), balê "Dạ 


Sađrơ |. Ð. 
"M. Goocki” (thạch cao, 1939) 
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khúc đường sắt" (1959), “Etuyt những âm thanh rung động” 
(1958), âm nhạc cho phát thanh và điện ảnh. Năm | 958, dưới 
sự chủ trì của Safơ, đã diễn ra tuần lễ *Âm nhạc thí nghiệm” 
quốc tế lần thứ nhất. Sau này Safơ đã từ bỏ âm nhạc cụ thể cả 
về lí thuyết và thực hành, nhưng lại thường phát biểu phẻ 
phán loại nhạc này. 

Trước tác lí luận: '"Trên đường nghiên cứu âm nhạc cụ thể”, 
“Âm nhạc cụ thể và sự hiểu biết đối tượng âm nhạc”, “Dẫn 
giải về đối tượng âm nhạc”, 'Tương lai thụt lùi”, *Âm nhạc 
và máy tính điện tử”, "Từ thể nghiệm âm nhạc đến thể 
nghiệm con người”, Vv, 

SAFRAN Ð. B. (Dani| Borisovich Shafran; 1923 - 97), 
nghệ sĩ viôlôngxen Xô Viết, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô. Đoạt 
giải tại các cuộc thi âm nhạc toàn Liên Xô (Matxcœva, |937), 
Festival Thanh niên thế giới (Buđapet, 1949) và cuộc thì 
viôlôngxen quốc tế mang tên Vihan (Wihan, Praha, 1950), 
Chủ tịch ban giám khảo viôlôngxen và cuộc thì âm nhạc 
Chaikôpxki (P I. Chajkovskij, 1974, 1978). Safran là đại diện 
lỗi lạc của trường phái viôlôngxen Xô Viết, từng biểu điển tại 
nhiều nước trên thế giới (trong đó có Việt Nam) với những 
thành công rực rỡ. Là thành viên danh dự Viện Hàn lãm các 
Nghệ sĩ Quốc tế Rôma. Giải thưởng Nhà nước Liên Xô (952). 

SAGAN M. (Marc Chagall: 1887 - 1985), hoạ sĩ Nga, gốc 
Do Thái. Năm 1916, đến Pêtecbua học vẽ ở Trường Mi thuật 
loại ba Zœvanxêva (Zvanscva) rồi học ở xưởng hoạ của 
Bacxtơ (L.. S. Bakst). Nhờ Bãcxtơ, Sagan làm quen với hội 
hoa của Gôganh (P. CGauguin), Van Gốc (Van Ciogh) và Xêzan 
(P. Cézanne). Mùa hè 1908, ông vẽ bức tranh quan trọng đầu 
tiên “Cái chết” mang nặng ảnh hưởng của Gôganh. Năm 
I910, được một học bổng đến Pari; khuynh hướng 
Oocphixmơ (Orphisme) giúp ông khám phá ra màu sắc kì 
diệu huyền thoại của nghệ thuật dân gian Nga: ' “Tặng nước 
Nga”, "Tôi và làng tôi” (1911). Năm 1914, triển lãm lần đầu 
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Sagan M. 
"Chúa .lêxu bị đóng định vào cây thập tự trắng” 
(sơn dầu, 1938) 


Lại Beclin và bắt đầu được chú ý. Năm 922. sane Beclin rồi 
Pari, làm mình hoi cho các cuốn sách: “Những linh hôn chết” 
(1923) của Gôgón (N. VỀ Gogol`). "*Neu ngôn La Fôngten`` 
(1926), "Kinh thánh” (1931). Những năm L94] - 49, sang 
Hoa Kì đề tránh chú nghĩa phát xít. Nâm 1949. trở lại Pháp. 
Môt trong những hoa sĩ quan trọng nhất của thế kí 2Õ, 

SAGATAI (Chagara, Tchapalal; cỡ. Sát tiợp Đài, thế ki 
l3), con thứ hai của Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khaán), 
tướng Móng Cổ. Khi Thành Cát Tư Hăn chết (1227), được 
cai quản một phần Trung Á, gồm tháo nguyên Kasơga 
(KEashgar) và lưu vực sông TỈI (TL). Sau khi Stgalii quái đời 
(1241). lãnh địa này bị suy vêu, bị vấp nhấp vào lãnh địa của 
Mông Kha [hay Mônke (MónKe)]. Cuối thế kỉ l4, cá vùng 
này bị (hủ lĩnh người Tuvêc (Turc) là Iimua Lang (Tunũr 
Lanø) xâm chiếm, 

SAIÁT ôn£ tô của phường chèo. Theo sử sách, Sai ẪI sông 
đưới thời nhà lý, bạn nhà sư Từ tạo Hạnh. đao sĩ Lê Toàn và 
nho sình Phí 5U Hôn người chơi thân với nhàn, bạn ngày cùng 
nhau mua hát, thối sáo, đánh trếng, ban đêm đọc «sách, naàm 
thờ. Sai Ất quê ở Tứ Giang (không rõ nơi nào), có tài ứng 
khẩu. khỏi hài. Nhà nghèo nhưng là người con chí hiếu. này 
ngàv đt hát làm vui. lấy tiền nuối mẹ già. Dân chúng yêu quý 
tài đức òng. thường chủ cấp tiền gio, Su Ất lại đạy nghệ cho 
hàng trâm học trò, nên khi mát. các phường chèo tôn là ông 
tô. Tại đến Thanh Bình ở Huế, có bài vị của Sai Ất. SOIEØ sự 
tích của ông không được phát hiện øì hơn nữa. 

SAT HỎNG trong tính thể (cg. khuyết tật tỉnh thể), các vỉ 
phạm xự sắp xếp tuyệt 
đôi tuần hoàn cửa các 
nguyên tứ trong các 
mạng tình thế, Có thể do 
các nguyên nhàn động 
(do dao động mạng...) và 
nguyên nhân tính (do tap 
chát ...) pây ra. Được 
phân loại: SH điểm (núi 
khnyẻt, nguyên (tứ xen 
kẻ) SH đường (lệch 
mạng) và S[ mật (mật biên piữa các hạt hoặc song tịnh), SH 
khối (hại lần). S1 xuất hiện trone quá trình hình thành tnh 
thể hoặc từ tác nhân bên ngoài. SH tỉnh thể có ánh hương rất 
nhiều đến cơ tính của vật liệu, đến các quá trình biến đang 


Sai hông 
Sai hỏng do nguyên tử xen kẽ A 


dẻo, phá huy. kèt tính lái, hoá già, vv.; có ảnh hướng quyết 
dịnh đến nhiêu tính chật vật lí của các tĩnh thể. 

SÁT KHỚP tình trang một đầu xương trật ra khỏi õ khớp, 
làm cho hai mát Khớp chuyên dịch bất thường khói vị trí tự 
nhiền và mất liên quan một phần (SK không hoàn toàn hay 
bán trật khớn) hoác hoàn toàn với nhau (SK hoàn toàn), 
Nguyên nhàn: chấn thương, hôi chứng thoái hoá Khớp, dị 
dạng hoặc dứt thứ phát các dây chăng, đo chấn thương cũ và 
bám sinh (vd. SK hàng bấm xinh ở trẻ sơ sinh). Điều trị SK 
do chấn thương bàng cách nắn khớp, đât đầu xương trở lại 
vị trí cũ; nếu thất bại phải mồ. Đôi với SK bấm sinh, phần 
lớn phái làm phầu (thuật chính hình: cần chữa trước khi trẻ 
biệt dì. 

SÁAI LẦM LÒGTC tình trạng tư duy xá lệch. xa rời hoặc 
màu thuần với chân lí Khách quan. Đó là do ví phạm các quy 
luật và quy tác lôpic. cũng như do xuvén tạc các hình thức 





SAI SỐ CỦA PHÉP bo Ñ 





lôgic của tư duy và tồn tại. Nhiễm vụ cơ bán của lôgtc học 
là cung cấp bài bản tư duy đúng đắn, tránh SLL; mật khác, 
cho người ta công cụ phân tích phát hiện. vach rõ SLL. để 
khác phục. 

Lògic hình thức truyền thống đã phân tích SLI. ra thanh ba 
nhóm lớn: 1) Sai lầm trong tiền để, do căn cứ glí tạo. cần cứ 
chưa được chứng minh hoặc do luân quản lögc; 2) Sai lầm 
tronea luận để, do đánh tráo luận đề, hoặc do muôn chứng 
minh điều khóng thẻ chứng mình dược: 3) Sai [Ẩm trong luận 
thuyết (hay suy luấn), đo luận đề không phái là hệ quá lôgtc 
của các luận cứ, hoặc là do viện dân tư cách người phút ngón 
bát chấp nổi dụng phát ngòn, hoặc do dựa vào dư luận của 
đám dông;: hoặc do khái quát hoá vội vàng: hoặc do lần lồn 
quan hệ nhân quá VỚI trật tý trước sáu trong thời gian, vv. 
Lôgic hình thức hiện đại và lôglc học biến đái nói chung đà 
hệ thông hoá các loại SLL và nêu ra biện pháp khác phục có 
hiệu qua. 

SAI SỐ 1. Giá sử số a được xấp xỉ bàng xố a*. SS tuyệt đối 
của phép xâp xi đó là số Az# = ta - al, Số a là giá trị chính 
xúc của một đại lượng nào đó, còn a# - eiá trị tính được hoặc 
đo được của đạt lượng đó. SS tuyết đói càng bé thì xấp xi 
càng lối. 

2. SS tương đổi của phép xấp xí nói trong phân {, là (¡ sò 
của SS tuyệt đôi với chính piá tr aŸ, 

Khái niệm SS được sử dụng rộng rất (rong phép tính gán 
đúng. các công thức xp xi. 

SAI SỐ CHIẾU HÌNH đó sat lêch về chiêu đài, góc và 
diện tích do sự biến đạng khi biểu thị mặt địa cầu (elipxon) 
lên mặt phẳng tronø hình chiếu bán đỏ. 

Sai số chiều dài thể hiện ở sự biến đối về tí lệ chiếu đài lại 
các điểm trên bán đồ cũng như theo các hướng tu một điểm, 

Sat số diện tích thề hiện ớ sự khác nhau về tí lệ điện tích 
tài các điểm trên bán đồ. dẫn đến phá vỡ tương quan vẻ mặt 
điền tích của các đòi tượng trên bạn đô. 

Sai số gốc thê hiện ở sư khác nhau piữa cíc góc tương ứng 
trên bản đồ và trên mặt clipxoit dân đến sai ch về hình dạng 
cúa các đôi tượng được biểu thị trên bán đồ trị số và xự phán 
bô của SSCH được phán ánh bảng clip sai số và đường đẳng 
sai. Không có chiếu hình nào không có sai số chiều dài, Có 
chiêu hình không có sai số góc hoặc sai số điện tích. 

SAI SỐ CHỌN MÂU chênh lèch về trị số các chỉ tiêu 
tính được trong điều tra chọn mâu và các chí tiêu tươnð, ứnp 
của tổng thể chung. SSCM tồn tại ngày trong bản (hân cuôc 
điều tra chọn mẫu, vì chỉ tiến hành điều tra thực tế trên một 
số đơn vị tổne thể mà lại suy rộng ra cho toàn bộ tống thể, 
Chi cần một chút khác nhau về đãc điểm, Kết cấu e1ữa tông 
thể mẫu và tổng thể chung là SSCM đã có thể phát sinh. 
SSCM cầng lớn thì tính chất đại biêu của tổng thê mẫu càng 
thấp. SS%CM phụ thuộc vào các nhần tố như xô màu 
được chon, trình độ đồng đều của lổng thể. phương pháp 
chọn mẫu. 

SAI SỐ CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐÔ sai số của 
phương tiện đo xác định trong các điều kiện chuấn. 

SÁI SỐ CA PHÉP ĐO sai lch giữa kết qua 
đo (hoậc cơn số tính được) và piá trị thức (hoặc con số 
được coi là chính xác) cúa đại lượng cần do. Do không 
thể xiúc đỉnh được giá trị thực nén trong thức tế thường 
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S SAI SỐ ĐẢO SÁNG 





đùng “giá trị thực quv ước” thay cho '*giá trị thực”, Phân biệt: 
sai số hệ thống và sai số ngẫu nhièn. Người ta còn phân biệt 
sa! số tuyệt đối và sai số tương đêi: nếu X;: là giá trị đo được, 
X là giá trị thực thì sai số tuyệt đối E = X: - X (E có thê âm 
hoặc đương): còn sai số tương đôi cúa phép đo sẽ là bà 
(x. Sai số). * 

SÁI SỐ ĐẢO SÁNG |cg. hiệu ứng Svacsin 
(K. SchwarZschilđ) - tên nhà thiên vân học khảo sát hiện 
tượng này]. một cập thông xố giữa khâu độ điều sáng (Ô và 
thời (gian) chụp (1) thích ứng với điều kiện ánh sáng của đối 
tương được chup. 

Tưỳ theo yêu cầu thể hiện, muốn bức ảnh có độ nét sâu hay 
nòng mà chọn cặp sô này hay cặp số kia đều có giá trí tương 
đương. Chàng hạn. muốn độ nét nông ta chọn cặp xố: khẩu 


độ f = 2,8 và thời chụp le 
125 
Cũng trong điều kiện ánh sáng đó còn có thể chọn nhiều cặp 
số tương ứng; chảng hạn, để có độ nét vân ta chọn f= 4 
| [ 
và t =— s hoặc f = 5, 6 và thời chụp t sẽ là —— x, VvvV. Nói 
60 30 


cách khác nếu dùng một trong các cạp thông xô đó. hrợng 
ánh sáng tác đông lèn phim không thay đổi, ta gọi là luật đảo 
sáng. Nhưng luật đảo sáng chỉ đúng trong điều kiện ánh sáng 





bình thường trong thời chụp 1ừ _ đến nhanh nhất S, 


2000 


Nếu phải đùng thời chụp chậm hơn š hoặc nhanh hơn 





TP s, dù có chuyển đổi các cặp thông số tương ứng phim 


vẫn bị thiếu sáng. Chẳng hạn dùng máy chuyển đổi thành 
s), đù chuyển đổi khẩu 
00 
độ tương ứng nhưng lượng sáng bắt vào phim sẽ thiếu, 
Những chênh lệch đó gọi là SSĐS. 





Í 
cặp xố (Í: t> —s) hoặc (Ý; !< 
Ấp xố ( Phu ẶC ( SỐ 


SAI SỐ ĐIỂM “KHÔNG” CỦA PHƯƠNG TIẾN 
ĐÓ cai số của phương tiện đo ở giá trị “không” của đại 
lượng đo. 

SAI SỐ ĐỘ ĐÚNG CỦA PHƯƠNG TIỀN ĐO sai số hệ 
thòng của số chì của phương tiên đo. SSĐĐCPTĐ thường xác 
định bảng cách lấy trung bình sai số số chỉ qua một số phép 
đo lặp lại thích hợp. 

SAI SỐ GIỚI HẠN sai số ngẫu nhiên có giá trị lớn nhất 
(về giá trị tuyệt đối) có thể gặp. Giá trị của SSGH chưa được 
giải quyết triệt đê về mát lí thuyết. Trong thực tế, SSGH được 
co có giá trị lớn bằng ba lần sai số trung phương. Cần cứ vào 
lí thuyết xác suât thì chỉ có ba phần nghìn SSGH được coi 
bằng 2,5 lần sai số trung phương. Đôi khi SSGH được coi 
bằng 2.5 lần sat số trung phương. Chỉ có Í% sai số ngẫu 
nhiên lớn hơn giá trị đó. Người ta quy định SSGH nhằm loại 
bỏ những sat số khi xư lí các kết quả đo. 

SAI SỐ HỆ THỐNG x. Sai số hệ thống của phép đo. 

SAI SỐ HỆ THỐNG CỦA PHÉP ĐO (gọi tắt: sai số hệ 
thống), sai xố phát sinh do một nguyên nhân nhất định, ồn 
định về đấu và giá trị tuyệt đối. Được tính bằng kết quả trung 
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bình t một số vô hạn các phép đo cùng một đại lượng đo 
trong điều kiện lắp lại trừ đi giá trị thịc của đại lượng đo, 
SSHTCPPĐ chính là bằng sai số của phép đo trì đi x4 số ngẫu 
nhiên. Dạng của hàm số mà theo đó SSHTCPĐ tồn tại trong 
kết quả đo phụ thuộc vào nguồn gốc phát sinh sai số. Vd. sự 
thay đổi nhiệt độ ảnh hưởng đến chiều dài các loại thước. 
Cũng giống như giá trị thực, SSHTCPĐ và nguyên nhân của 
nó không thể biết được một cách hoàn toàn. Để đảm báo kết 
quả đo tốt, phải loại trừ SSHTCPĐ băng cách tính các số hiệu 
chính hoặc tìm những phương pháp đo thích hợp để ánh 
hưởng SSHTCPĐ là tốt thiểu. 

SÁT SỐ KHÉP sai số hàm các đại lượng đo, được xác định 
theo quy tắc sau: giá trị nhận được tính theo kết quà đo trừ dì 
giá trị cần có. fX tính SSK của môt hàm nào đó. tất cả các 
thành phần của hàm chuyển sang phía trái cùa biển thức: 

F(x,y,z....n) =Õ 

Tính hàm trên với giá trị đo được x, y, 2... n. Vd. SSK góc 

trong một tam giác tính theo công thức sau: 
W =>} (ba góc) - 1809 

SAI SỐ MỐC CỦA PHƯƠNG TIỀN ĐO sai số của 
phương tiện đo ở số chỉ hoặc ở giá tr: đã định của đại lượng 
đo được chọn để kiếm tra phương tiện đo. 

SÁI SỐ NGẪU NHIÊN của phép đo sai số đo có quy luật, 
Xuất hiện trong rất nhiều lần đo, là kết quả của một phép đo trừ 
đi kết quả trung bình từ một vố võ hạn các phép đo cùng môt đai 
lượng đo trong điểu kiện lặp lại. Nói cách khác, SSNN chính 
bằng sai số trừ đi sai số hệ thống. SSNN phụ thuộc vào độ chính 
xác của máy, tay nghề của người đo và những thay đổi của ngoại 
cảnh. Không thể loại trừ SSNN trong phép do, mà chỉ có thể 
giảm bớt bằng cách dùng máy có độ chính xác cao, người đo có 
nhiều kinh nghiệm và sử dụng các phương pháp toán học để xừ 
lí kết qua đo. 

SSNN có những tính chất sau: I) Giá trị tuyệt đối của 
SSNN theo một xác suất cho trước không vượt quá một giới 
hạn nhất định. 2) Các SSNN có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì 
có kác suất xuất hiện như nhan. 3) SSNN có giá trị tuyệt đối 
nhỏ thì thường gập hơn SSNN có giá trị tuyệt đối lớn. 
4) Trung bình cộng của các SSNN dán tới 0 khi số lần đo tiến 
tới vô cùng. 

SA SỐ PHÉP ĐO x. Sai số của phép đo. 


SAI SỐ SỐ CHỈ CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐO là số chỉ của 
phương tiện đo trù đ( giá trị thực của đại hượng vào tương ứng. 
Vĩ giá trị thực không thể xác định được nén trong thực tế 
thường thay bảng giá trị thực quy ước. Đốt với vật đo, số chị 
chính là giá trị danh định của nó. 

SAI SỐ TRUNG BÌNH là trung bình cộng các giá trị 
_ HAI 

n 


tuyệt đối của sai sô ngẫu nhiên  ä 


Trong đó [|Al] = lA¡l + |Aal +... |Aai 

SSTB được dùng làm tiêu chuẩn đánh giá độ chính xác của 
kết quả đo. SSTB càng nhỏ đô chính xác kết quả đo càng cao. 
Quan hé của sai số trung phương m và SSTBôÔ được biểu 
hiện theo công thức: m = l,25ở, 

SAI SỐ TRUNG PHƯƠNG là sai số thường có kí hiệu m 
và được tính theo công thức Gauxơ sau đây: 
[Aˆ] 
n 


trong đó: [A?] = Á1 +A2 +...+ A2 


Sai số thật: À, = Ï, -X; lị là kết quả đo thứ t; x là giá trí thật 
của đạt lượng đo: n là số lần đo. 

SSTP thường được dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá độ 
chính xác của kết quả đo. SSTP càng nhỏ, độ chính xác đo 
càng cao. SSTP có ưu điểm hơn sai số trung bình vì: 

I. Ảnh hưởng của các gai số có giá trị lớn vào giá trị của 
SSTP rất rõ rết. 

2. SSTP khá ổn định khí số lần đo n nhỏ. 

Người ta thường dùng SSTP để tính sai số giới hạn của các 
kết quả đo. Thông thường lấy vai số giới hạn bằng 2 m. cũng 
có thê lấy bằng 2.5 m hoặc 2 m khi số kết quá đo không lớn. 

SAI SỐ TUYỆT ĐỐI x. Søi số. 

SAI SỐ XÁC SUẤT là giá trị của sai số ngẫu nhiên mà 
các sai số khác theo gtá trị tuyệt đối lớn hơn nó và nhỏ hơn 
nó xuất hiện nhĩ nhau. 

SÀI ĐẤT (Wzdzlia calendualacea: tk. cúc nhấp. húng 
trám, ngồ nú!), cây thảo mọc hoang và được trồng làm thuốc, 
họ Cúc (Áeferaceae). Thân bò. Lá mọc đối. Hoa tự hình đầu. 
Quả bê không lông. Trong cáy có tính dảu, hợp 
chất cumarono - cumarin (chất kháng khuẩn). Dùng thuốc 
sắc từ lá chữa một sở bệnh viêm nhiễm (viêm tuyến sữa, mụn 
nhọit, vv.). 





Sài đât 


1. Đoạn thân có rễ, lá và hoa; 2. Hoa; 
3. Nhuy và nhị; 4. Quả 


SÁI GÒN (SÔNG) phụ lưu cấp Ï của sông Đồng Nai, bát 
nguồn từ vùng Lộc Ninh cao 130 m, chảy theo hướng gần 
bắc- nam rồi tây bắc - đông nam qua các tỉnh Bình Phước, 
Bình Dương, Thành phố Hỏ Chí Minh và đổ vào sông Đồng 
Nai ở gần Nhà Hè. Dài 256 km. Diện tích lưu vực 5.560 km2, 
mật độ sông suối trung bình 0.39 km2. Tổng lượng nước 


khoảng 3.8 km tương ứng với môđun dòng cháy năm 


sẢảI § 


24,1 1/s.km?. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 1l. chiếm 84% 
lượng nước cả năm. Trên sông đã xây dìmg công trình thuỷ 
lợi Dầu Tiếng với hồ chứa rộng 270 km2, chứa được I.58 tỉ 
m3 nước, tưới cho I70 nghìn ha. 


SÀI GÒN - GIÁ ĐỊNH thành phố, tỉnh cũ: từ 2.7.1976, 
đổi tén là Thành phố Hả Chí Minh [x. Hđ Chí Minh 
(Thành phô)]. 


SÀI HỖ đèo trên quốc lộ 1A, cách Lạng Sơn l6 km. 
trên ranh giới hai huyện Cao Lộc và Chí Lãng. Dài 7 Km, 
cao 362 m. 

SÀI HỒ BẮC (y: Buplaurum cinense). cây thảo sông, lâu 
năm, họ Hoa tán (Aprzeeae). Cao 40 - 7Ô em. Lá mọc so le, 
hình mác. Cụm hoa hình tán kép. mọc ở kẽ lá hoặc đầu cành. 
màu vàng. Quả hình bầu dục. Cây có saponin. bupleurumol. 
phytosterol, rutin, một ít tình đầu. Rễ phơi sấy nhẹ có vị 
đáng, mùi thơm; Đông y dùng làm thuốc giải cảm, thông khí, 
nhuận gan, sáng mắt; dùng dưới đạng thuốc sác, bột, hoàn. 
Vị thuốc nhập từ Trung Quốc. 





| s X⁄ 





Sài hồ bắc 
1. Đoạn thân mang lá và hoa; 2. Rễ; 3. Cụm hoa; 


SÀI HỒ NAM (Pluchea pteropoda: cạ. cày lức), cây thảo 
sông lâu riãm, họ Cúc (As/eraceae). Cao 40 - 70 cm. Mọc 
hoang ở vùng gản biển và sông có nước mặn (cø. hái sài), 
Thân mắm chắc. Lá mọc so lc, hình thìa, mép có răng cưa. 
Cụm hoa hình đầu, màu đỏ nhạt. Quá bế. Rễ phốn xấy khò có 
vị đắng. Y học đăn gian dùnap SHN chữa cảm, sốt nóng hơi 
rét, nhức đầu, khát nước, tức ngực khó chịu; dùng đưới dang 
thuốc sắc, bột, hoàn. Xem hình trang sau. 

SÁI (1k, sải tay), đơn vị đo chiều dài bằng khoảng cách 
giữa hai đầu bàn tay người lớn khi dang hai cánh tay thẳng 
neang, thường dùng trong nghề cá cổ truyền ở Việt Nam. 
Trong các tài liệu nghề cá, khí cần quy đổi giữa S và mét, 
thường lấy ! S= 1,6 m. Ngư dân Việt Nam thường đùng S để 
đánh giá độ sảu của nước, kích thước (dài, rộng. cao) của các 
vàng lưới đánh cá hoặc bộ phận vàng lưới, chiều đài các loại 
đay dùng trong nghề cá. Không dừng S đối với kích thước 
tàu, thuyền, cột buồm hay nhữne trang bị khác của nghẻ cá. 
Trong một xố sách hàng hái nước ngoài, cũng thường đùng 
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Ñ SẢI PIOOC 





một đơn vị tương tự S là tackline (1 tackline = 


I,8Ñ3 mì. 





Sài hổ nam 
Đoạn thân mang lá và hoa 


SẢI PIOOC điệu múa của dân tộc Tày. Trong hệ thống 
Then, là loại nghi thức tế lễ thánh thần. Khi bà Then 
lên Thượng đế thường đi ngựa, khi xuống âm phủ thì 
đi thuyền. 

SÁI SƠN một loại sọt dày mắt, đan bằng tre, hơi khum, 
phía trong được trát bằng sơn sống (sơm ta) trộn mại cưa, miết 
nhấn như sành, dùng để đựng sơn sống hoặc sơn chín. 

SÄI người tu hành đạo Phật xuất gia ở chùa. Đồng nghĩa 
với sư, có khi dùng ghép sư sãi. Sư có nghĩa thấy, tương 
đương từ guru trong tiếng Phạn, dùng để chỉ người dạy tín đồ 
Bà La Môn giáo. Tu sĩ Phật giáo An Độ thông thường gọi 
Sramana dịch thành Sa Môn hay Bikhsu tức tì kheo. Sa môn 
có nghĩa người đã đoạn trừ mọi điều ác, đốc lòng làm điều 
lành. Tì kheo chỉ người cắt tóc đi tu, khất thực hằng ngày. Từ 
3 có thể là điển biến Việt hoá của từ sư tiếng Trung Quốc. 
5, vãi là hai từ chỉ nam và nữ tu sĩ Phật giáo xuất gia ở 
Việt Nam, 

SAKẾ (Ariocarpus incisa = A. altilis: tk. cây bánh mì), 





Sakễ Đoạn cành mang lá, hoa, quả 
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cây gỗ lớn, họ Dâu tằm 
(Moraceae). Lá to có khía 
sâu, mặt dưới nhám, lá 
bẹ vàng sớm rụng, dài I2 - 
[3 cm. Hoa đực dài 20 cm, có 
một nhị nhỏ. Quả kép gắn 
như tròn, màu xanh hơi vàng. 
nhiều bột, hạt to, nướng ăn 
như bánh mì. Cây mọc 
tự nhiên ở quấn đảo 
Xôngđơ (Sonde), Môlucca 
(Moluccas); đân bản xứ dùng 
làm lương thực. Ở Việt Nam. 
có trồng rải rác ở Trung và 
Nam Bộ làm cây bóng mát. 

SALIAPIN E. L (Fador Ivanovich Shaljapin: 1873 - 
1938), đại danh ca Nga giọng nam trầm, hoạt động sân khấu 
bất đầu tại Tiflit (TIfis; 893 - 94). Năm 1895, biểu diễn tại 
Nhà hát Marinxki (MariinskiJ) ở Pêtecbua (Peterburg). Năm 
I899, về Matxcơva, hát tại Nhà hát Bônsôi (Bol`shoj). Từ 
I901, biểu diễn tại nước ngoài và giành được vinh quang trên 
thế giới. Từ 1922, sống ở nước ngoài. Là đại diện lỗi lạc của 
nghệ thuật thanh âm nhạc sân khấu hiện thực Nga, Saliapin 
đã diễn các vai chính trong bị nhạc kịch "*Bôrit Gôđunôp”, 
“Ivan Xuxanin”, “lvan hung bạo”, loại lãng mạn: “Đêmôn”, 
“Mêfixtôfen”, “Đôn Kihôtê”. Saliapin cũng là một danh ca 
lớn trong lĩnh vực âm nhạc thính phòng và có ảnh hưởng đáng 
kể đối với nghệ thuật ôpêra thế giới. 

SALIAXTILAT (A. salicylate), muối của axit salixilic; công 
thức chung CzH„(OH)COOM, trong đó M là kim loại hoá 
trị L (xt. Afetyl salixiat). 


SAM (nông, sinh: Xiphosuridae), họ động vật cố, bộ Đuôi 
kiếm (Š§iphosura) lớp Giáp cổ (Palaeostraca hay 
Merostamara), phân ngành Có kìm (Cihelicerara), ngành 
Chân khớp (Arrhropoda). Được coi là “hoá thạch sống”. 
Thân S có phần giáp đầu - ngực, bụng là gai đuôi dài, nối với 
nhau bằng các khớp động. Giáp ngực cứng như nửa chiếc mũ 
sắt, có bờ mép sắc. Một đôi mắt đơn và một đôi mắt kép phía 
lưng. Giáp bụng cứng. Gai đuôi dài khoẻ như một chiếc kiếm 
dùng để tự vệ và đi chuyển trên cát. Lỗ miệng nằm ở mặi 





Saliapin F.. 





Sam 1. Kìm; 2. Chân sử; 3. Tâm mang; 4. Đuôi 
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“Tân Hương Liên” 
Nhà hải Cải lương Viêt Nam 





"Quan Âm Thi Kinh' 'Hễ Khèo” 
toàn Chè Hà Nỗi Đoàn Cho Hà l ãyv 





"Anh hùng và Giai nhân” 
Đoàn Dân ca Bình Định 





'Đảo Tam 
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Nha hãi Tuông — ` 
Đản Tân "Chu Văn Ân 
Nhà hát Tuông Trung ương 
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Nhà hái Tuông 
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“Hoa Quỷnh 
trong phu Chúa" 
Nhà hát Cải lương 
Hà Nỗi 
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"Mua hoa sưa” Vũ Như Tô 
Nhà hát Kich Hà Nội Nhà hải Tuôi trẻ 





Huyền thoai Mẹ" "Hỗn Trương Ba da hàng thịt 
Đoàn Kịch Kim Cương Nhà hai Kịch Việt Nam 





"Mua liên” "Thiên nga" 
Nhà hát Múa rối Thăng Long Nhà hát Múa rồi Trung Lrơng 






Sếu Á - Âu 
(Grus grus; 
cg. sếu xám tro) 


Sếu cổ trụi 
(Grus anftigone; 
cơ. sếu đầu đỏ ) 








Sếu xám 
(Grus nigricollis) 


Sếu Ôxtrâylia 
(Grus rubicunda) 





Sếu trắng 
(Grus americana) 


Sếu Nhật Bản 


(Grus japonensis) 











Sếu yếm trắng 
(Grus vipio) 





Sấu thầy tu 
(Grus monacha) 





Sếu hoàng đế xám Sếu hoàng đế đen Sếu tiểu thư 
_ (Anthropoides virgo) 


(Balearica raqulorum) (Balearica pavonina) 








Sấu thiên đường 


„; (Anthronoides paradisea) 





Sấu có yếm 
(Bugeranus carunculatus) 








Sếu Canađa 
(Grus canadensis) 


Sếu Xibia 
(Grus laucogeranus] 


bụng của giáp đầu - ngực có đôi kìm phía trước và 5 đôi chân 
bao quanh: kìm ngăn, chân dài, trừ đôi chân thứ năm cồn các 
đôi chân khác đếu có kim nhỏ. Chân S vừa là cơ quan di 
chuyển, vừa dùng đề bái và nghiền môi. Đôi chân thứ năm 
dùng lam điểm tia khi S đào cát hay chuân bị hốc đẻ. Bụng 
còn có Š đôi chân mang, vừa dùng để hó hấp vừa để bơi lời. 
Ăn trai. ốc, giun đối, động vật đáy và táo. Sống ở vùng biến 
nông 4 - I0 m. có thê vào sâu trong sông. Sinh sản hữu tính. 
Mùa đẻ tháng 7 - 9. S cái lên cạn đào hố sàu 1Š cm ở bờ cát, 
đẻ khoang 200 - 1.000 trứng vào hốc. con đực tưới tĩnh dịch 
vào đó đề thụ tỉnh trứng. Trứng S được ú trong cát, có thuỷ 
triêu bảo đám đỗ ấm cần thiết. Sau 6 tuần nở ra ấu trùng 
giếng Š nhưng chưa có đuôi, lột xác nhiều lấn để trướng 
thành. Trên thế giới, đã biết í2 chỉ S hoá thạch từ kị Silua. 
Hiện nay cồn tồn 12r 3 chí với Š loài sống ở các vùng biến 
nhiệt đớn. lạ Việt Nam, đã gặp 3 loài: Carcinoteorpius 
rotundicauda, Tachvwpleus t'ridentatus và T. mieas. S có thể 
dùng làm thực phẩm (chủ yếu thịt và trứng) trừ những cơn Š 
đi lc và S ở nước lợ vì độc. Gần đây. đã phát hiên thấy máu S 
có tác dụng trone việc chấn đoán huyết học lâm sàng. Nhiều 
nước đã nghiên cứu dùng các chế phẩm của máu S vào mục 
đích này, đã tô chức nuôi và bảo vệ nguồn lợi S biến một cách 
triệt để, Ở Việt Nam. nguồn lợi này rất phong phú 
nhưng chưa được điều tra và sử dung, chưa có biên pháp bảo 
vẽ thích hợp. 


SAM (quản cực À. Serkino - AnHhilatng - Monitoring - 
tìm. điệt, theo đối), thủ đoạn đánh phá kết hợp nhiều †oại hoá 
lưc: do MACV để xuất (x. MÁCV)., áp dụng lần đầu trong 
chiến tranh xâm lược Việt Nam cúa MI Theo trình tự: máy 
bav trình sát xác định mục tiêu: B - 52 đánh trước, máy bày 
chiến thuật đánh sau, tiếp theo là pháo hạm và pháo mặt đất: 
các toán tuần tiêu - trình sát vào kiểm tra kết quả và xác định 
mục tiêu bổ sung để máy bay chiến thuật đánh tiếp. Được áp 
dụng lần đảu ở Côn Tiền (10.1962), hẻn tục 49 ngày ớ Khe 
Sanh (2 - 4.1968)... với mái độ bom đạn cao. Riêng ở 
Khc Sanh, Mĩ đã sử dụng 2.602 lần chiếc B - 52 với 75.000 
tần bom, 300 lần chiếc máy bay chiến thuậUngày, 1.S0Ô đạn 
pháo/ngày. Được MI đánh giá cao, nhưng kết quả thực tế 
han chế. 

SAMAN GIÁO (Chamanisme), một loại hình tôn giáo 
cho ràng một người nào đó. do bẩm sinh hay sau một thay đổi 
căn bán vẻ cơ thê (ốm thập tử nhất sinh) hoặc về tâm lí. tinh 
thần (stress), có khả năng, giao tiếp với các xiêu lĩnh, các vong 
hôn bảng cách hồn thoát khỏi xác, hoặc thần thánh, ma quỷ 
nhập vào mình. để cầu xin với siêu lính một điều gì. Điện 
nhán của $G là phải tự đưa mình chuyển từ thể trạng bình 
thường sang thể (rạng cuỏng loạn, hôn mê bằng tiếng hát, 
tiếng đàn, hương khói, đặc biệt bàng nhảy múa, điên loạn. 
Saman thường phải có một điện thần [Păngtêông (Panthéon)], 
có người đỡ đầu. có thần bản mệnh tức một tổ sư, có mũ 
miên, áo xống đặc biệt, có đụng cụ độc đáo ... 

Ở Việt Nam, phố biến hình thức phôi thai của SG: trò chơi 
phụ đồng chôi. thả thơ, đoán mông. giao tiếp với các viều 
linh. vong hồn. Các hình thức lên đồng có thê coí là SG. Yêu 
tố SG pia nhập vào Đạo giáo với hiện tượng cầu cơ; vào đạo 
Cao Đài trước là với hiện tượng chiếc bàn mài, sau là cầu cơ. 
Đạo Mẫu. một bộ phận cúa Đạo giáo, cũng mang tính §G. 
Ở các tộc người miền Đông Bác (Nùng, Dao, Sán Dùu, Sán 
Cháy...) Đạo piáo rất nhố biến và có hệ thống biểu hiện khác 
nhau ở các tòe người. Chú trò là các ông thầy Tào, thầy Mo, 
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Then, Pụt... Ở người Mông, SƠ phát triến với các chí nẻnh 
(chí ninh) có tổ sư là Xídi. Xídi nhiều khi vâng mênh trời. 
nhập vào một chí nểnh đứng ra xưng vưa (Sỏ vang) cứu neười 
Mông hết khổ. Ở Tay Bắc, dân tộc Thái và các dân tộc khác 
cũng có các mo một với tổ sư là phi một chữa bênh cứu đời. 
XI. Đạo giáo; Đao Cao Đài; Lên đồng. 

SAMARRIT (L. Samarium). Sm. Nguyên tố đất hiếm thuộc 
nhóm IIIA chu kì 6 báng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 
62: nguyên tf khôi 150,40. Do nhà hoá học Pháp Đờ 
Boabôđráng (L.. de Boisbaudran) tìm ra năm L879. Kim loại 
màu trắng xám, khối lượng riêng 7,536 g/cm}, t„.= 1.0229C, 
t,= 1.80G5C, Tàn trong axit Sm được sứ dụng làm thanh điều 
chình lò phản ứng hạt nhân. Tạo hợp kim từ với coban. dùng 
làm nam châm vính cửu; cán dưới dạng băng, làm điện cực 
cho tacte đèn ông. 

SAMURAI (Samurai hoặc Samouraï), võ sĩ Nhật Bản, 
những người được quyển mang kiếm. phục vụ đại danh (quý 
tộc). Xã hội phong kiên Nhật Bản quan niệm môi quý tộc là 
một người lính và môi người lính là mội quý tộc. Đến thế kỉ 
17, có khoảng ! triệu S. Đặc quyền của S: miên thuế và được 
đại danh chu cấp. Họ chỉ có một nghĩa vụ: phục tùng ý muốn 
và sản sàng hị sinh cho đại danh. Theo lời Tôkupaoa lêyaxu 
(Tokugawa [eyasu) “thanh kiếm là lính hồn của S". Đó chính 
là tình thần võ sĩ đạo, Xt. Busiđô. 

SÀN (Shan; cứ. Maa hay Pong), tộc người nói tiếng Thái, 
vốn cw trú ở phía tây nam Trong Quốc. đi cư đến thượng lưu 
sông Iraoađi (Irrawadi) vào khoảng thế kỉ (Ó, lập tiểu quốc S, 
nay thuộc Myanma. 

SAN BẰNG KIỂN TẠO tính chất đồng đẻu, không có 
những chênh lệch khác nhau lớn về chế độ hoạt đông kiến tạo 
của một khu vực nào đó trên vỏ Trái Đất. Tính chất này thê 
hiện trên mặt cắt địa chất ở sự phổ biến kháp nơi những trầm 
tích khá ổn định về tướng đá và bề đày, hầu như không có 
hoạt động macma trên một khu vực rộng lớn. SBKT cũng 
thường xuất hiện vào thời kì khu vực chuyến sang chế độ ổn 
định, nâng lên, chịu sự bóc mòn kháp nơi làm cho địa hình 
đạt tốt độ cao tương đối đồng đều, SBKT thể hiện trên các bè 
mặt địa hình hiện tại có tính chất nằm ngang. 

SÁN ĐẤT công việc tạo cho địa hình được bằng phẳng. 
Có hat đạng SĐ: san cho mãi đất đạt độ cao quy định và san 
theo điều kiện cân bằng đào đắp. Các khu đất xây dựng nằm 
trong thành phá, thỊ trấn, cơ quan quản lí quv hoạch đô thị 
phải đạt độ cao quy định (bắt buộc) để bảo đám sự thoát nước 
chung cho thành phố, thị trấn. Nếu khu đất xây đựng công 
trình không bị độ cao thoát nước không chế, có thế san theo 
cách lấy đất ở chỗ cao lấp vào chỗ sâu trong phạm ví đất đai 
được sử dụng để giảm bớt công vận chuyển đất ngoài 
công trường. 

SÀN HÔ (An/hozoa), lớp động vật không xương sống 
thuộc ngành Ruột khoang, phụ ngành Thích tỉ (Cn⁄4rr2), chỉ 
có dạng thuỷ tức, không có dạng thuỷ mẫu. Các cá thể dạnp 
thuỷ tức nầm trong khối cơ chất trung gian (SH mềm) hoặc 
mội bộ xương bằng sừng (SH sừng) hoạc xương đá vôi (SH 
đã). Đa số sống thành tập đoàn lớn ở vùng biển nôn, hình 
thành nên các rạn SH, đảo SH là chướng ngại cho giao thông 
đường biển: số ít sống đơn độc như hải quỳ (Acfinia). Được 
chia làm 4 phụ lớp: SH bốn ngăn (7etzacorallia) sống từ 
Cambri đến Pecmi:; SH sáu ngăn (exacorallía) sống từ Triat 
đến nay: SH tấm ngăn (Oc!ocorallia) sống từ đai Tân sinh 
đèn nay: SH vách đáy (Tabulata) sống từ Ocđövic đến Pecmi. 
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S SÀN HÔ (BIỂN) 





Ở Việt Nam. đã biết trên 200 loài, nhiều nhất là ớ vùng biển 
phía nam, rronp đó có loài SH đỏ (x. San hó đa). 

Sr tồn tại và phát triển của các bất SH có ý nghĩa bảo về 
môi trường anh thái và báo vệ đa dạng sinh học của vùng 
biến. l2o đó cần cấm khai thác và phá huỷ các bãi SH dưới 
mọi hình thức. 

SAN HỒ (BIỂN) (A. Coral %4), biển ở phía tây nam Thái 
Bình Dương. giữa luc địa Úc. các quản đảo Núu Ghíné, 
Xôlömôn, Vanuatu, vv. Diện tích 4.068 nghìn kmZ. Sâu trung 
hình ở 2.400 m (nơi sâu nhất 9.174 m). Nhiều rạn và đảo san 
hỏ. Các cảng chính: Kem (Cairs; Ôxtravlia). Po Môrexby 
(Papua Nụ Ghinê), Hỏnliara (Honiara; Xôlômôn) và Po Vila 
(Pont Vila; Vanuatu). 

SAN HỒ ĐỒ (Coralliun rubrum), loài sàn hô, bộ San hồ 
sừng (G2rgonazi42), phân lớp San hô tám ngàn (Óc1oeorallia). 
Sống ớ vùng biến nông nhiệt đới. độ sản 10 - 20 m, có cá ở 
Địa Trung Hải, 4i Tây Dương và Thái Bình Dương (bờ biển 
Nhật Bản và Đông Dương). Tạo thành những tập đoàn cây 
phản nhánh. găn chặt vào nên đá. Trụ xương chác đặc của tập 
đoàn SHĐ là nguyên liệu làm đồ trang sức. Khai thác chủ yếu 
bảng lưới kéo đáy, Ở Việt Nam đã tìm thấy một số bãi SHĐ 
lại vùng biển Miền Trung, đang tiến hành thăm đồ và khai 
thác gắn liền với báo vệ nguỏn lợi một cách hợp lí. 

SÀN HỒ GAC NÁI (Ácropora ƒlorida). loài san hô cứng, 
họ San hô cành (Pøalloporrdae). Sống tập đoàn dạng bụi gai, 
có các nhánh chính nối nhau. Các thể chén bên trên đỉnh 
nhánh và ở các đỉnh nhỏ có dạng ống nén ép với miệng tròn, 
thanh hơi }oe ra. Vách ngăn chính dài bằng nửa bán kính 
khoang chén. có một số vách ngăn vòng thứ hai dài bằng 1/4 
bán kính khoang thể chén. Dó xương chung trén các thể chén 
bên có dang gân hoặc gán eãy. hoặc dạng lưới với gai thưa, 
mờ. Tập đoàn SIICỚN sống thường có mầu nâu tím. nâu vàng 
hay xanh nhạt. SHỚN thuộc nhóm san hồ tạo rạn, phàn bô ớ 
ven bờ nước nông vẻ phía phơi sóng và chắn sóng. Ở Việt 
Nam, có ở ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ, quần đảo 
Trường Sa, đảo Phú Quốc, đáo Thô Chu. 

SÀN HỒ LÔNG CHIM (Pennarlaria; tk. bút biển. lông 
biển), bộ thuốc lớp San hô (A/2zøa), phân lớp San hồ tám 
ngăn (Óctfocoraliia). Khoảng 300 loài. phân bố chú yếu ở 
vùng biến nòng nhiệt đới và ôn đới Bác Bán Cầu (đến độ sân 
6.000 m). Sống thành tập đoàn có thê di động. gồm một thụ 
chính và nhiều cá thế bám quanh đầu chót trên ngọn. Gốc của 
polyp chính có nauồn gốc từ một cá thể khởi đầu cắm sân vào 
đáy. Các cá thể phần ngọn gồm hai loại: cá thể lớn (A2ozø2i24) 
phát trên đầy đi, có chức năng dính dưỡng và sinh dục; cá 
thê nhỏ (Sipho»ozøirD chỉ có chức năng thông nước. Hình 
dạng ngoài giông như chiếc lông chìm. Sinh sản vô tính theo 
lôi mọc chôi, Sinh sản hữu tính theo cách thụ trnh ngoài hoặc 
trong cơ thế mẹ. Nhiều loài SHL.C có khá năng phát sáng. 
Biên Việt Nam có khá nhiều loài, nhưng chưa được nghiền 
cứu đảy đủ. 

SAN HỒ SỪNG (Gorgonarnia), bộ San hô. sông tập đoàn 
ở biến, phân lớp San hô tám ngăn (Oc/ocorallia). Dạng cây 
nhiều cành, cấu tao bởi các cá thể đính trên chất liên kết dạng 
cành, bên trong có mòi trụ cứng cấu tạo bởi các gai xương đả 
vôi kết lại hoặc các chất sừng thấm đá với đạng tấm đồng 
tâm. Khoảng I.200 loài, phân bố từ vùng cực đến xích đạo, 
nhưng phân lớn tập trung ở vùng biển nông nhiệt đới, nơi có 
nồng độ muối (rung bình. Các tập đoàn SHS có thể cao tới 
2m. rộng tới l,Š m với nhiều màu sắc như đỏ. vàng, nâu, đen. 
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Các loài san hô đó (Coralium rubrumn), san hô đen 
(Euplusaura) Tà nguồn lợi quý, thường được khai thác để làm 
đồ trang sức. Nghề khai thác SHS đã có từ thời cổ đại đến 
nay. Giá bán nguyên liệu SHS hiện rất cao (hàng nghìn USD 
| kg), giá các chế phẩm mĩ nghệ từ SHS càng cao hơn. Ở 
Miền Trung Việt Nam, đã tìm thấy nguồn SHS (đỏ, hồng, 
trắng, vv.) ở độ sáu một vài trăm mét. hiện đang thăm dò và 
tiến hành khai thác. 

SÀN +. Sàn nhà. 

SÀN CÔNG TÁC sàn dùng tạm thời nhằm tạo nơi đứng, 
đi lại và làm nơi để vật liệu, nơi để máy và dụng cụ phục vu 
cho việc thí công xây lắp. SCT gắn với hệ thống đà dáo hoặc 
làm riêng biệt. Hệ chống đỡ SCT là kim loại (thép hình. ống 
thép). mãt sàn bàng pô. Có thẻ làm bằng gỗ hoặc tre. SCT 
phái chác chán, ốn định. phục vụ được vêu cầu thi công. SCT 
phát có lan can bảo hiểm. 

SÀN NHÀ mặt phàng nằm ngàng của không giàn kiến 
trúc, trèn đó tiến hành các loại hoạt động theo công năng của 
không gian và tuỳ thuộc vào đó mà bẻ mặt của sàn được lát 
bảng vật liệu tương ứng (pỗ, pạch lát các loại, đá... hoặc phú 
thảm) để đam bảo tiện nghĩ: trong nhà có nhiều tâng thì xần 
là bộ phận để phán cách g1ữa hai tầng giáp nhau (sàn giữa các 
tảng). SN pm: kết cấu chịu lực (bản, dầm, panen sàn, vv.), 
lớp phủ mặt sàn. Mặt sàn ghép bằng các tấm gô ván có tén 
gọI là sàn packé (gợi theo tiếng Pháp - parquect). Sàn nấm: sàn 
không có dảm, cột đỡ trực tiếp bán sản, tại chỗ tiếp giáp cột 
và ban sàn tiết điện cốt được mở rộng như hình cái nấm. Sàn 
ô cờ: có hệ dâm giao nhau với khoảng cách đảm nhỏ (0,8 - 
I,2 m) tạo thành những ô như ò cờ. 

SẢN GIẬT hội chứng bệnh lí do thai nghén gây ra, thường 
vào những tháng mang thui cuối hoặc trong lúc chuyển đa và 
những ngày đầu của thời kì hậu sản: biểu hiện bằng những 
cơn run giật nhẹ ở mặt, ở đầu. sau là có giật tìme bộ phán, rồi 
CƠ BIẬtI toàn (hán tương tự như cơn động kinh, và kết thúc 
bằng hôn mẽ. SƠ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người mè 
và rä( nặng nẻ đến con. Các tại biển của SG thường do mức 
độ tăng cao của huyết áp quyết định, nhất là huyết áp tối 
thiểu. Cố thể phòng được SƠ bằng cách khám thai định kì cho 
các thai phụ: khám lâm sàng, cán nặng, kiểm tra phù hai 
chân. đo huyết áp, thử nước tiên tìm protein niêu. Lí tưởng là 
từ tháng mane thai thứ ba đến tháng thứ tám, khám mỏi! tháng 
một lần; tháng thứ chín mỗi tuần khám một lần: ít nhất cũng 
phải khám 3 lần từ tháng thứ sáu trở đi. Nếu thấy có phù hai 
chân, protein niệu. huyết áp tăng nhẹ, lên cân nhanh hơn bình 
thường thì phải thịc hiện ngay các yêu cầu sau đây: thai phụ 
nghỉ ngơi nhiều trên giường, lao động nhẹ; giữ ấm hai chân, 
đầu cổ; ăn nhạt, dùng các thức ăn có lượng profcin cao (thịt, 
thịt gà, giò, trứng. cá, hải sản, sữa đậu nành, đậu tương, đậu 
vấn, đậu xanh, đậu đũa, đậu đen, lac) kèm rau xanh các loại, 
gạo, kê, khoai tây, khoai lang, chuối, vv. Khám thai là một 
điểm trong nội dung chăm sóc sức khoe ban đău, tạo khả 
nãng thanh toán SG cũng như các tai biến sản khoa khác. Nếu 
dự phòng như trén không có kết “tuá, thì chuyên thai phụ đến 
bệnh viện để theo đối và điều trị. Trong khi khân trương 
chuẩn bị các phương tiện đưa sản phụ đi cấp cứu Ở các cơ ở 
y tế, có thể châm cứu để giảm nhẹ các cơn giật. 

SẢN LƯỢNG chỉ tiêu biểu hiện kết quả hoạt đông sản 
xuất trong môt thời kì nhât định (thường là tháng, quý, năm) 
của cơ sở sản xuất, lên hiệp xí nghiệp, công tỉ, cúa cá một 
ngành sản xuất vật chất hoặc của toàn nền kinh tế quốc dân. 


SẢN PHẨM TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 





SL thường được tính bằng đơn vị hiện vật khi tính cho một 
ngành sản xuất vật chất, hoặc bảng tiền khi tính cho toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân gồm nhiều ngành sản xuất khác nhàn. 
Chí tính vào SL nhữmg øì là kết quá trực tiếp và hữu ích do cơ 
sở sản xuất đã làm ra. Như vậy, những Vật từ và tài sản cố 
định không dùng đem bán dì, các phé liệu, phế phầm bán đi, 
đù có mang lại thu nhãp cho cơ sở sản xnât cũng không được 
tính là SL. SL nông nghiệp được tính bảng tổng lượng sản 
phảm sản xuât ra trong một thời pian nhất định hay trên một 
điện tích nhất định. Trong trồng trọt. chí tiêu SE. và giá trì SL 
là chí Hiêu trung tâm trong kế hoạch khoán cho một đội sản 
xuât, hay mót hộ naông dân, (rang môi hợp tác Xã nông 
nghiệp. Đôi với mỗi cây trồng. trên cơ sở Xác định từng hạng 
ruộng đất và nang suất mỗi loại giồng, mà tính ra mức SL và 
giá trị SL piao khoán. Trong chăn nuôi, dựa theo kế hoạch 
phát triển chân nuôi trâu hà, lợn. øia cầm. mà định ra các chỉ 
tiêu SL thịt, sữa, trứng, SL thức ăn, đồng co... Đối với từng 
\oz sản phẩm, có thể định chỉ tiết thêm, vd. SL sữa một chu 
kì vãt sữa 300 ngày ở bò sữa là 4.000 kg, ở trâu sữa - 
[.000 kg: SL. mỡ sữa tính bằng cách nhân tỉ lệ mỡ sữa (bơ) 
với SL sửa chu kì, chia cho LOO, Trong lâm nghiệp. 5L rừng 
là khối lương lâm sản có thê lấy ra qua một mùa hay một năm 
khai thác. đột với một khu rừng. tính theo trữ lượng rìmg. 
hoặc tính theo cách bài cày cụ thể ớ một số ô tiêu chuẩn. 
Trong ngành thuỷ sản, SL được phân ra thành nhiều loại (XI, 
Sản lượng thuỷ sđn). 


SÀN LƯỢNG HÀNG HOÁ x. Giá trị vấn lương 
hàng hoá. 

SẢN LƯỢNG HÀNG HOÁ THỰC HIỆN x. Giá trị sản 
lượng hàng hoá thực hiền. 


SÂN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP x. Sản lượng. 


SÁN LƯỢNG THUY SẢN khối lượng thuỷ sinh vật (cá, 
pláp Xác, thân mềm, động vật có vú, chán chèo, bò sát. thực 
vật) khai thác từ nghồn lợi tự nhiên hoặc (thu hoạch qua nuôi 
trồng ở biến và ở các vực nước nội địa. 

L) SUTS khai thác (tk. sản lượng đánh bắt, sản lượng khai 
thác thu sản) là khối lương thuỷ sản dưới dạng tươi nguyên 
khai thác từ các nguồn lợi tư nhiên, cá ở biên và trong các vực 
nước nội địa, 

2) SL-TR nuôi trồng là khôi lương thuy sản đưới đạng tươi 
nguyên thu được do hoạt động nuôi trồng của con người, 
Trong thực tế, đôi khi người ta thường tính gộp vào SL/TS nuôi 
trồng cá khói lượng thuy sản được khai thác tự nhiên trong 
các vực nước nôi địa (ngọt và lợ). Trong thời gian gản đầy, do 
những thành (ưu hiện dại của kĩ thuật nuôi trồng thuỷ sản, 
cũng như do nguy cơ suy giảm nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên 
do đánh bát quá mức, SƯTS nuôi trồng đang có chiều hướng 
tăng lén nhanh. nhất là sản lượng của một số loài cá kính tế, 
giáp xác và thân mẻm, 

3) SLUTS toàn phần là khối lượng thuỷ sán nguyên tươi ỡ 
thời điểm vừa tách khói môi trường nước trong khai thác. Là 
chỉ tiêu thường được sử dụng trong việc hệ thống SLUTS trong 
nước và quôc tế, 

4) SLTS thực tế là toàn bộ khối lương thuỷ sản đánh bắt 
được, kẽ cá phần khối lượng đồ xuống nước trở lại sau khi đã 
tách khôi môi trường nước. Chi tiêu này được dùng để xác 
định khá nãng khát thác của một vùng nước nhất định. 


5) SLTS danh nghĩa (tk. sản lượng thuy sản trên boong) là 
chí tiêu thông kê cơ bản troite ngành thuỷ sản, chỉ khối lượng 
thuỷ sản đánh bát được và được giữ lai trên tàu cá, nphĩa là 
bằng hiện số giữa SLTS thực tế và phần khối lương đổ trở lại 
xuống biến. 

6) SLTS thương phẩm là khối lượng sản phầm thuỷ sản 
dưới dạng hàng hoá bản ra thị trường, Các sản phẩm có thể là 
tươi sống hoặc đã được chế biến ở các hình thức và mức độ 
khác nhau. 

SẢN PHẨM kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình. 
SP bao eôm dịch vụ, phân cứng, vật liệu đã chế biến. phản 
mềm hoặc tô hợp của chúng. SP có thể là vật chất (vd. các bộ 
phận lấp ghép hoặc vật liệu đã chế biển), hoặc phi vật chất 
(vá. thông tin. khái niệm hoặc tổ hợp của chúng). SP có thể 
được làm ra có chú định (vd. để dành cho khách hàng). hoặc 
không được chủ định (vẻ. chất 6 nhiềm hoặc kết quả không 
mone muốn). 

SẢN PHẨM DỞ DANG (cÿ. chế phẩm), toàn bộ những 
sản phẩm chưa chế tạo xong. còn năm trên dãy chuyền sản 
xuất hoặc trong kho của các phần xưởng (vd. sợi chưa hồ, vái 
chưa ha máy trong nhà máy đệt, gạch ngói chưa đưa vào lò 
nung, vv.). SPDD đã kết thúc một giai đoạn cứa quá tình 
công nghệ được gọi là nửa thành phâm (bán thành phẩm). 
SPDI cần thiết để bảo đảm quá trình sản xuất được hèn tục, 
song tï lệ SPDD phát ở mức hợp lí. nếu tắng quá mức sẽ sinh 
ra ứ đọng vốn, làm giảm hiệu quá của sản xuất - kinh doanh. 

SẢN PHẨM HOAN THÀNH (cg. thành phẩm), sản 
phẩm đã chế tạo xong cúa các đơn vị sản xuất, được bán rả 
ngoài hoặc chuấn bị bán ra ngoài. Bao gồm: các sán phẩm 
sản xuất đúng tiên chuẩn kĩ thuật quy định và các sản phẩm 
lắp trọn bộ với những chỉ tiết cần thiết đã được bộ phân kiểm 
tra chất lượng sản phâm (KCS) cúa các đơn vị sản xuất kiểm 
tra hoặc khách hàng công nhân. 

SÀN PHẨM HỮU HÌNH sản phẩm vật chất được tạo ra 
tronp quá trình sản xuất của các ngành công nghiệp. khai 
thác, chế hiến và nông - lâm - ngư nghiệp: khác với các ngành 
dịch vụ tạo ra những sản phẩm vô hình. Đặc trmg của những 
SPHH là mang hình thái vật chất, có thể nhìn thấy. sờ mó. 
cân, đong, đo, đếm Và kiểm tra chất lượng bằng phương tiện 
hoá. lí. SPHH chiếm vai trò quan trọng trong nền kinh tế cúa 
các nước đang phát triển và chiếm lí trọng cao trong cơ cấu 
krm ngạch xuất khâu của thế giới và mỗi nước. Một số sản 
phẩm dịch vụ cũng có lính hữu hình, chẳng han như dịch vụ 
của ngân hàng dưới dạng vật chát như séc, hoặc bán báo cáo 
kết toán của ngăn hàng. 

SẢN PHẨM KIM LOẠI (cg. sản phẩm cơ kim khí). các 
chỉ tiết thông dụng bằng kim loại, bao gồm các băng thép 
cán nguội. đây kim loại và các sán phẩm chế tao từ dãy (đây 
cáp, định, ghim, vv.), các chị tiết kẹp chặt (vít. ốc, chốt. vòng 
đệm, vv.). Tổ chức Tiêu chuân hoá Quốc tế (IS©) và tiêu 
chuẩn quốc gia quy định thống nhất các SPKL sản xuất hàng 
loạt lớn trong các nhà may. 

SẢN PHẨM PHẢN ỨNG x. Phản ứng hoá học. 


SẢN PHẨM TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN phản tải 
nguyên thiên nhiên tương ứng lấy ra được từ tầi nguyên thiên 
nhiên qua đầu tư khai thác, tuyển chọn. làm giàu và chế biến 
được chất lượng cần thiết thco tiêu chuẩn kinh tế kĩ thuật nhất 
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định. Tài nguyên nhiên nhiên ở dang tiềm năng thuộc phạm 
trù tự nhiên, chứa dựng các hàm lương có ích có thể lấy ra để 
được SPTNTN tương ứng. chứa dựng một khôi lượng giá trị 
lao động nhất định và có thể sử dụng vào mục đích kinh tế - 
xã hội, thuộc phạm trù kinh tế, 

Một nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể lấy ra nhiều loại 
SPTNTN tương ứng với giá trị từng loại khác nhau. 

SÀN PHẨM TẤT YẾU (cg. sản phẩm cần thiết). phần 
sản phẩm mới được người lao động tạo ra (rong [ĩnh vực sẵn 
xuất vật chất để tái sản xuất sức lao động của bản thân người 
lao động và gia đình họ xét trong điển kiện Kinh tế - xã hội 
đương thời. Sản phẩm này được tao ra trong thời gian lao 
động cần thiết. ngoài phạm ví đó là sản phẩm thăng đư. Trong 
các hình thái kinh tế - x3 hội khác nhau, SPTY mang hình 
thức kinh tế - xã hội tương ứng. Trong điều kiện cúa chủ 
nehia tư bán, trong khi chạy theo mục tiêu tăng thêm giá trị 
thăng đư, nhà tư bản han chế phản SPTY ở mức tối thiếu. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, SPTY là điều kiện vật chất để tái sản 
xuất sức lao động và phát triển toàn điện cá nhân môi người 
lao động, nên được quan tàm báo đám và không ngừng cải 
thiện đưới nhiều hình thức trực tiếp như tiền lương. gián tiếp 
như phúc lợi xã hội, vv. 

SẢN PHẨM THẠNG DƯ bộ phận của tổng sản phẩm xã 
hội được tạo ra vượt quá sản phẩm tất yếu khi năng suất lao 
động đạt đến mức cần thiết. Trong điều kiện sản xuất hàng 
hoá, SPTD mang hình thái hiện vật và hình thái giá trị. Trong 
điển kiện của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, SPTD 
mang hình thải giá trị thằng dư, phản ánh sự đối kháng vẻ lợi 
ích giữa nhà tư bản và người lao động. Dưới chủ nghĩa xã hội. 
SPTD là nguồn gốc của tích luỹ xã hội chủ nghĩa, cũng cố 
quôc phòng. dảm bảo cho bộ máy nhà nước và lĩnh vực 
không sản xuiất vật chất, là phương tiện nàng cao phúc lợi cho 
mọi thành viên của xã hội. 

SẢN PHẨM THUỶ SẢN các sản phẩm chế biến từ các 
đối tượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản như thực phẩm, 
thức än gia súc, nguyên liệu công nghệ, kt thuật, dược liệu, 
mĩ phẩm. Đáng kể nhất là thực phẩm thuỷ sản (chiếm 90% 
sản hượng thuy sản khai thác và nuôi trồne), vd. cá, tôm, cua, 
mực. các loài thân mẻm, vv, có hàm lượng protein cao 
(khoảng L7 - 22%) với thành phản hầu như đầy đủ các axit 
amin cản thiết và các chất đinh đưỡng khác như lipit, muối 
khoáng, vitamin cần cho cơ thể. Thịt cá (chiếm 35 - 69% khối 
lượng cơ thể cá) và nhiều bộ phận khác (gan, trứn, vw.) là 
thực phẩm có giá trị đình đưỡng cao. Tuỳ theo hàm lượng mỡ 
trong thịt. cá được chia thành 3 nhóm: ít mỡ (dưới 2%). béo 
vừa (2 - 5%) và nhiều mỡ (trên 5%), Đặc điểm nổi bật của 
thuỷ sản tươi sống là chóng ươn đo tác dụng của các men nội 
quan và VỊ vinh vật. Do vậy, ngay sau khi tách chúng khỏi môi 
trường nước, cản tiền hành các biện pháp bảo quản và chế 
biến (ướp đông. ướp muối, làm khô. hun khối, vv.). Những 
dạne SPTS chủ yếu được đùng làm thực phẩm hiện nay: thuỷ 
sản tươi (gtữ sống hoặc làm lạnh) chiếm khoảng 30%; thuỷ 
sản đông - khoáng 30%; thuỷ sản khô (kể cả hun khói, ướp 
muối. vV.) - khoang 20%; đề hộp thuỷ sản và thức ăn chín 
khoảng 20%. Gan và mỡ của nhiều loại cá và thú biển được 
dùng chế đầu cá (trong đó có đầu gan cá) là loại sản phẩm có 
giá trị y dược lớn. Các loài cá tạp kém giá trị kinh tế, các phế 
thải trong quá trình chế biển được dùng để sản xuất bột cá, 
keo cá, guanin, vv. Gần đây, nhiều sản phẩm cao cấp được 
chê biên từ thịt cá (nhất là các loài cá kém giá trị kinh tế) và 
thịt møi theo các công nghệ hiện đại (vd. surim), thịt cá xay, 
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dịch đạm cá. xêlos cá, vv.), được phát triển. Ngoài cá. nhiều 
loại thuỷ sản khác (tôm, mực, hàu, vem, Ốc, trai, cha, 
điệp, vv.) cũne được chế biên thành những SPTS có giá trị 
xuất khẩu cao: tôm tươi, tôm đông lạnh, mực đông lạnh. mực 
khó, cồi điệp. cước cá, bóng cá, vv. 


Một nhóm SPTS có ý nghĩa đặc hiệt ở Việt Nam là các loại 
mắm chế biến từ cá, tôm, rạm, cua, Riêng nước mắm, hằne 
năm chiếm khoáng 50% sản lượng cá khai thác được và là 
loại thực phẩm không thể thiếu trong cơ cấu bữa ăn. Các loại 
mắm tôm, mắm chua, mắm cá. mm cua, mắm cáy, vv. cũng 
được ưa chuộng ở nhiều địa phương. 

SẲN PHẨM THUỶ SÀN GIÁ TRỊ CAO sản phẩm được 
tạo ra có giá trị cao hơn sản phẩm truyền thống đo được đầu 
tư thêm công nghệ, lao động. Một số SPTSGTC hiện đang 
được sản xuất tạt Việt Nam: tôm, cá sống, cá tắm bột, cá khô 
tấm gia vị, tôm thịt luộc đông rời, mực phi lê ăn liên đông 
lạnh, thuỷ sản hôn hợp, tôm bao bột đông rời, tòm bao mía, 
mực khô tầm ø:a ví, đồ hộp thuỷ sản các loaI, sản phẩm chế 
biến từ surimi (x. Suzím)). 

SẢN PHẨM TRUNG GIAN một phân của tổng sản 
phẩm xã hội dùng trong năm để bù đấp nguồn vật tư (nguyên 
vật liền, năng lượng, chế phẩm) đã sử dụng trong quá trình 
sản xuất; phần còn lại của tầng sản phẩm xã hội là sản phẩm 
cuối cùng (xt. Sẩn phẩm xã hội cuối cùng). Xét trong phạm 
vị ngành, SPTG bao gồm những chế phẩm dành cho tiêu dùng 
sản xuất trong nội bộ ngành, khác với sản phẩm cuối cùng là 
sản phẩm cung cấp cho các ngành khác và cho mang lưới 
thương nghiệp. Trons các ripành kinh tế quốc dân khác nhau, 
1i lệ SPTG cũng khác nhau đáng kể. Trình đó chuyên môn 
hoá và hiệp tác hoá sản xuất càng cao thì tỉ lè SPTG càng lớn. 
Tỉ lệ đó đạt cao nhất trong ngành còng nghiệp nặng khoảng 
50%; trong ngành công nghiệp nhẹ và nông nghiệp khoảng 
20%: trong ngành xây đựng, toàn bộ sản phẩm là sán phẩm 
cuối cìne. Trong mỗi khâu kinh tế, khối lượng và kết cấu của 
SPTG phải đáp ứng yên cầu tăng sản phẩm xã hội cuối cùng 
và giảm hao phí vật chất đề sản xuất ra sản phẩm đó. 

SẲN PHẨM VĂN HOÁ các sản phẩm có giá trị văn hoá 
chủ yếu dưới dạng thức vật thể, là kết quá của quá trình sáng 
tạo của văn nghệ sĩ nhằm đáp ứng các nhu cảu văn hoá: bằng 
catxet, sách, tranh, tượng, vv. 

SPVH mang trong nó những giá trị văn hoá tính thần (tính 
tư tương - thảm mị, tính dàn tộc, tính lịch sử...), đồng thời nó 
là dang thương phẩm đặc biệt, có giá trị và giá trị sử đụng đặc 
thù. Trong nguyên mẫu, SPVH là sản phẩm của quá trình lao 
động sáng tạo riêng của cá nhân người sáng tao, nó mang tính 
độc đáo, ít lặp lại, m đậm phong cách riêng của người sáng 
tạo về cách nhìn thế giới. Trong thời đại công nghiệp, bên 
cạnh các SPVH là các nguyên mẫu, có các SPVH hàng loạt - 
con đẻ của nền công nghiệp văn hoá - với tính cách là các giá 
trị văn hoá có tính phổ cập rộng rãi trong công chúng. 

Được sáng tạo theo quy luật cái đẹp, SPVH nhằm đáp ứng 
nhu cầu cố tính chất tinh thần, ngoài ra, nó còn là dang hàng 
hoá đặc biệt, nhất là trong quá trình trao đổi - lưu thông trên 
thị trường văn hoá nghệ thuật. 


SẢN PHẨM VÔ HÌNH các ván phẩm không mang hình 
thái vật chất hữu hình và không thể chuyển nhượng được với 
các loại sản phẩm vật chất hữu hình. Là kết quả cụ thể của 
các quả trình lao động, hoạt động kinh tế him ích gọi là dịch 
vụ, được thể hiện dưới dạng hoạt động cũng có giá trị tiêu 
dùng như các sản phẩm vật chất khác; nhưng đặc trưng của 


nó không mang tính vật chất. không thể cân, đona, đo, đếm 
như các hàng hoá tiều dùng khác. Quá trình tạo ra các sản 
phâm này diễn ra đồng thời với quá trình tiêu dùng chúng, và 
người lao động tạo ra các SPVH luôn tiếp xúc trực tiếp với 
người tiêu dùng các sản phâm đó. Loại sản phẩm này ngày 
càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế ở những nước 
phát triển cao. Trên thể giới đã hình thành thị trường quốc tế 
hàng hoá vô hình như vận tải. đu lịch, thông tín liên lạc, tài 
chính. ngân hàng. bảo hiểm, quảng cáo. Những ngành sản 
xuât SPVH có tầm quan trọng ngày càng lớn, có tỉ trọng đóng 
góp vào sản phẩm xã hội. thu nhập quốc dân và xuất khẩu 
ngày càng cao. Khối lượng hàng hoá xuất khẩu vô hình phát 
triển nhanh hơn so với khối lương buôn bán hàng hoá vật 
chất trên thế giới và ở những nước phát triển. Ổ Việt Nam, 
các SPVH gia tăng mạnh từ cuối những năm §Ô của thế kí 20, 
cùng với quá trình đồi mới kính tế, phát triển kinh tế hàng hoá 
theo cơ chế thị trường và thị hành chính sách kinh tế mở cửa, 
phát triển quan hê kinh tế với các nước trên thế giới. không 
phán biệt chế độ chính trị. 

SÁN PHẨM XÃ HỘI CUỐI CÙNG hộ phận của tổng 
sản phẩm xã hội dưới đạng thành phẩm do xã hội chị phối và 
sử dụng chơ tiêu dùng của nhân đàn lao động, khôi phục các 
tư liệu sản xuất đã hao mòn trone năm và tích luỹ. Xét về 
thành phần hiện vật. SPXHCC bao gồm các vật phẩm tiêu 
dùng và tr liệu lao động do xã hội sáng tạo ra trong một năm, 
những đổi tượng lao động (nguyên liệu, bán thành phẩm...) 
không đi vào liêu dùng cho sản xuất trong năm đó, nhưng 
được sứ dụng hoặc với tính cách đự trữ chuyển tiếp nhằm bảo 
đam quá trình sản xuất được liên tục, hoặc đưa vào đự trữ, vào 
quỹ bảo hiểm, hoặc xuất khẩu ra nước ngoài, 

SẢN PHỤ người phụ nữ trong thời kì chuyển đa sinh con. 
Sinh đề là một hiện tượng sinh lí bình thường cila người phụ 
nữ kho mạnh. SP khòng phái là một bệnh nhân, nhưng cuộc 
chuyển dạ có thể đản đến nhiều nguy cơ nên cần được thco 
đối thậi (tốt. Mang thai, sinh và nuôi con đồi hội một tiêu hao 
năng lượng thêm đối với cơ thể của người phụ nữ. Vì vậy, 
trong các thời kì này. cần có một sự bồi đưỡng thích đáng vì 
lợi ích của cá mẹ và con. 

SẢN XUẤT quá trình con người sáng tạo ra tư liệu vật 
chất (vật phâm, năng lượng. dịch vụ) thích hợp với nhu câu 
của con người và xã hội. là cơ sở tồn tại và phát triển của xã 
hội loài người, Hai yếu tố của SX là người lao động và tư liệu 
sản xuất, Quá trình SX cũng là quá trình kết hợp người lao 
động và tư liên sản xuất. Quá trình SX trái qua những công 
đoạn khác nhau, đi từ nguyên liệu, vật liệu tự nhiền hay bán 
thành phảm đến sản phẩm cuối cùng. Các công đoạn ấy nối 
tiếp nhau, đồng thời có quan hệ nhất định với nhau để cùng 
tác động đi đến hình thức sán phẩm đã ổn định. Quá trình SX 
không phai lúc nào cũng đồng nhất với quá trình lao động, vì 
thời gian lao động trong quá trình SX có lúc bị gián đoạn - 
thời gian đôi tượng lao động chịu sự tác đồng của nhân tố tự 
nhiên. không có sự tham gia của con neười; vd. trong nông 
nghiệp (thời gian sinh vải vẫn phát triên mà không cần sự tác 
động của con người), trong còng nehiệp chế biến thực phám 
(thời gian lên men). 

SX được coi là sự thông nhất giữa lực lượng SX và quan hệ 
ŠX, lao thành phương thức SX. Theo nghĩa rộng, SX là một 
quá trình tái SX, bao gồm 4 khâu: SX, phân phốt, trao đổi và 
tiều dùng, trong đó SX đóng vai trò quyết định: SX quy định 
phương thức và đặc điềm xã hội của phân phối, trao đổi và 
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tiêu dùng. Đến lượt mình, phân phối, trao đổi, tiêu dùng cũng 
có tác động trỡ lại đôi với SX, thậm chí có mặt quyết định 
SX. SX phụ thuộc vào nhiều yếu tố vật chất (lực lượng sản 
xuất) và xã hội (quan hệ sản xuất). SX là nguồn chủ yếu tạo 
ra tổng sản phẩm quốc đân (GNP) và tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) và là yếu tố chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, tức 
là sự mở rộng sản lượng quốc gia, tiềm năng của một nước. 

Theo Lí thuyết SX, người ta phân tích kính tế về sự biến đổi 
của một hàm sô sản xuất trong quan hệ giữa các đảu vào (lao 
đóng. tư liệu sản xuất, vốn...) và các đầu ra (san lượng). với 
một cóng nghệ, năng suất. giá ca nhất định. 

SẢN XUẤT CHÍNH hộ phận (phan xướng hoặc ngành) 
trong quá trình và trong cơ cấu sán xuất của xí nghiệp (chủ 
yếu là trong sản xuất công nghiệp) trực tiếp chế tạo ra những, 
loại sản phẩm theo nhiệm vụ thiết kế. Đặc điểm của bộ phận 
này là nguyên vật liệu được sử dụng đều phản lớn trở thành 
bộ phận SXC của xí nghiệp. Vú. các phân xưởng đúc, rèn, 
nhiệt luyện, cơ khí, lắp ráp trang nhà máy chế tạo cơ khí hoặc 
các phân xưỡng sợi, đệt, nhuộm trone nhà máy dệt. 

SẢN XUẤT HÀNG HOÁ sản xuất ra những vật phẩm để 
trao đổi thông qua thị trường trước khi đi vào lĩnh vực tiên 
dùng. Ra đời từ hai tiền đẻ: phân công lao động xã hội và sỡ 
hữu tr nhân về tư liệu sản xuất. Tuy tồn tại từ rất lâu trong 
lịch sử, từ khi xã hói công xã nguyên thuy tan rã, nhưng chỉ 
đến khí xuất hiện quan hệ sản xuất tr bản chủ nghĩa. khí sức 
lao động trở thành hàng hoá thì SXHH mới trở thành phương 
thức thống trị trong xã hội. SXHH là một hình thái sản xuất 
tiến bộ so với sản Xuất tự cung, tự cấp, thể hiện trình đô phát 
triển của lực lượng sản xuất, Trong xã hội xã hội chú nghĩa, 
vẫn còn SXHH. Ở những nước đi từ một nền kinh tế lạc hậu. 
mang nặng tính tự cấp, tự túc, tiến lên chủ nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, quá trình phát triển 
kinh tế nhất thiết phải là quá trình phát triển SXHH. Ở Việt 
Nam, đường lôi, chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội được 
xác định rõ là phát triển nên kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, vận động theo cơ ché thị trường có xự quản lí của Nhà 
nước, và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xt. Sản xuar 
hàng hoá xa hội chủ nghĩa. 

SẲN XUẤT HÀNG HOÁ GIẢN ĐƠN sản xuất sản 
phẩm đề trao đổi trên thị trường dira trên chế độ sở hữu tư 
nhân của người sản xuất hàng hoá nhỏ và lao động cá nhân 
của họ. SXHHGĐ nhằm mục đích thoá mãn nhu cảu sinh 
sống và một phần nhu cấu sản xuất của bản thân người sản 
xuất và gia đình họ, vận động theo công thức H- T- H. 
SXHHỚPĐ nảy sỉnh vào cuối thời kì tan rã của chế độ công xã 
nguyên (huy và tồn tại qua phương thức sán xuất phong kiến 
và một phần qua các phương thức sản xuất tiến theo; có 
khuynh hướng phân hoá và biến thành sản xuất hàng hoá tu 
bản chủ nghĩa. Sự ván động cửa nó chịu sự thông trị của các 
quan hệ sản xuất trong xã hội. Ở Việt Nam, trong giai đoạn 
đầu quá độ lên chủ nghĩa xã hội, SXHHGĐ tôn tại trong nông 
nghiệp, Hiểu công nghiệp và thủ câng nghiệp và chủ yến ở 
một số vùng do điều kiện tự nhiên và kinh tế rất lạc hậu, khó 
khần như ở vùng mi cao, vv, 

SẢN XUẤT HÀNG HOÁ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA. nẻn 
qản xuất hàng hoá dựa trên chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa về tư liệu ván xuất, bóc lột lao động thặng dư của công 
nhân: vận động theo công thức T - H - T. Mục đích cúa nền 
SXHHTBCN là nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho các nhà tư 
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bản. XI. Kinh tế tư bản chủ nghĩa. 


SẢN XUẤT HÀNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nên 
sản xuất hàng hoá dựa trên chế độ công hữu về những tư liệu 
san xuất cơ bản trong xã hội. Nó mang đầy đủ những thuộc 
tính của sản xuất hàng hoá nói chung. nhưng bị chỉ phối bởi 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chiếm vị trí chủ đạo. 
SxXHHXHCN ở Việt Nam đựa trên cơ sở nền kinh tế nhiều 
thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; 
kinh tế nhà nước cùng với kình tế tập thể ngày càng trở thành 
nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc đân. Sư nảy sinh và 
tồn tại của SXHHXHCN ngoài điều kiện phân công xã hội ra, 
về mật sở hữm tư liệu sản xuất và chiếm hữu sản phẩm lao 
động có đặc điểm: 1) Còn tồn tại hai hình thức sở hữu toàn 
dán và tập thể, chúng đều thuộc những người sở hữu khác 
nhau. 2) Các đơn vị sớ hữm lập thể hạch toán độc lập, tự chịu 
trách nhiệm về lỗ lãi, sản phẩm lao động thuộc sở hữu tập thể 
của những người lao động khác nhau. 3) Giữa các doanh 
nghiệp nhà nước. tuy đều thuộc sớ hữu toàn dân, nhìmg là 
những người kính đoanh độc lập. là những chủ thể kinh tế tự 
chu, tự chịu trách nhiệm về lố lãi, hạch toán độc lập, có lợi 
ích kinh tế độc lập. 4) Còn tốn tại các loại hình kinh tế phi 
công hữu (kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhán, kinh 
tế tư bản nhà nước, kinh tế có vòn đầu tư nước ngoài). Mi 
liên hệ, trao đổi giữa họ là quan hệ kinh tế hàng hoá, theo 
nguyên tắc trao đổi ngang giá. 

SÀN XUẤT LỚN nẻn sản xuất bao gồm những ngành, 
khu vực. đơn vị kinh tế khác nhau được tổ chức theo nguyên 
tắc chuyên môn hoá và hiệp tác, với kĩ thuật hiện đại có năng 
quất cao, tạo khối lượng sản phâm lớn và hình thành môi 
chính thể hữu cơ của những ngành kinh tế. vùng kính tế 
chuyên môn hoá và của nền kinh tế quốc dân. Tất cá các kháu 
của quá trình sản xuất: từ sản xuất, lưu thông đến phân phi 
đều nằm trong một hệ thống chuna của + phân công xã hội, 
là những bó phận hợp thành của nền kinh tế quốc dãn. 

SXL là sự phú định sản xuất nhỏ với lối làm ăn phản tán, 
lân mạn, công cụ thủ công thỏ sơ, sản phẩm làm ra với số 
lượng ít, môi người làm chỉ yến chỉ đủ cho tiên dùng cá 
nhân, nếu làm giỏi thì thừa chút ít đem ra trao đổi ở chợ địa 
phương. SXL tạo ca những biến động lớn trong quá trình sản 
xuất: biến tư liệu sàn xuất do cá nhân sử dụng thành những 
tư liệu sản xuất xã hội do một số người cùng sử dụng; thúc 
đầy sư tiến bộ nhanh chóng khoa học - kĩ thuật và công nghề, 
biến bản thân sản xuất từ chỗ là một hành vị cá nhân thành 
một loạt hành vi xã hội: biến sản phẩm từ sản phẩm cá nhán 
thành xản phẩm xã hội; thúc đầy sự trao đồi, mua bán hàng 
hoá của thị trường, thoä mãn nhì cầu đa đạng của xã hội. 

SẢN XUẤT NHỎ nên sản xuất tiến hành trên cơ sớ quy 
mô sản xuất nhỏ, quy mô gia đình nói chỉng kĩ thuật lạc hận, 
thủ công là chính; sản xuất phân tán, trình độ hiệp tác và phân 
công lao động ở mức rất thấp, chủ yếu theo tuổi tác và giới 
tính; sản xuất lạc hậu, không phát huy được mạnh mẽ các yếu 
tố thuận lợi của điều kiện tự nhiên cũng như chịu ảnh hướng 
nặng nẻ của các điều kiện không thuận lơi, đo đó, năng suất 
lao động rất (hấp. sản phẩm làm ra nhằm đáp ứng nhu cầu tự 
cune tự cấp là chủ yếu, tỉ suất sản phẩm hàng hoá rất thấp 
hoặc nếu có cũng là từ phân bớt xén nhu cẩu tiêu dùng của 
bản thân để bảo đảm các nhu cầu tiêu dùng cần thiết khác mà 
không tự sản xuất ra được. Ở nóng thôn, đó là nên kinh tế gia 
trrởng của tiểu nông, hay một số nghề thủ cóng sản xuất 
cóne cụ pia đình, thợ sửa chữa, dịch vụ, vv. 
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SẢN XUÂT PHÙ TRỢ bộ phận sản xuất của xí nghiệp. 
có nhiệm vụ phục vụ trực tiếp cho sản xuất chính. bảo đăm 
cho quá trình sản xuất chính được tiến bành liên tục, đều đặn 
như cung cấp hơi nước, sửa chữa cơ và điện, sản xuất đồ bao 
gói. Trong một sô trường hợp, SXPT có tắc động trực tiếp và 
quyết định một phần nào đến việc hoàn thành nhiệm vụ sản 
xuất của xí nghiệp cả về số lượng và chất lượng sản phẩm. 

SẢN XUẤT PHỤ bộ phận (phân xưởng. ngành) tận dụng 
phế liệu, phế phẩm của sản xuất chính. chế tạo ra những loại 
sản phẩm không phải săn phẩm chính (vd. trong xí nghiệp 
dệt, tận dụne bông gòn, bône phế để sản xuất cốt gối, mũ trẻ 
em. ruột Áo bông, vv.). Nến những bộ phận này nhát triển vẻ 
quy mô và sản hrơng, đến một mức nào đó thì không còn là 
SXP. mà trở thành sản xuất chính, và xí nghiệp mang hình 
thức một xí nghiệp liên hợp (vd. xí nghiệp liên hợp đường - 
giấy - rượu). 

SẢN XUẤT SẠCH việc tiến hành sản xuất các sán phẩm 
hàng hoá sử dụng các công nghệ sạch. Theo định nghĩa tronp 
Luật bảo vệ môi trường của nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, công nghệ sạch là quy trình công nghệ hoặc giải 
pháp kĩ thuật không gây ô nhiễm môi trường. SXS đang được 
khuyến khích trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay. các nước 
tiên tiến đã thực sự thực hiện được SXS, nhưng ở các nước 
đang phát triển đo tình trạng kinh tế chưa phát triển. việc thực 
hiện SXS đang là vấn đề chưa giải quyết được. Liên hợp quốc 
và các tổ chức quốc tế đã có rất nhiều nỗ hrc nhằm khuyến 
khích các nước phát triển chuyển giao công nghệ sạch cho 
các nước thế giới thứ ba hoặc có các chương trình hỗ trợ 
nhằm giúp các nước này có thể từng bước áp dụng SXS. 

SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM hoạt đóng ứng dụng kết quả 
triển khai thực nghiệm để sắn xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm 
hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào 
sản xuất và đời sông. 

SÁN (T2eHia), chì giun đẹp, sống kí sinh ở người và nhiều 
đóng vật bậc cao khác (hò, lơn, thỏ, chó, mèo, vv.), nhất là ở 
vùng nhiệt đới. S có đời sống từ vài tháng đến khoảng một 
năm: gặp dưới dạng trưởng thành trong ống tiêu hoá (sán bò. 
sán lợn); hoặc dạng ấu trùng nang hay kén (một đạng trung 
gian giữa phôi và dạng trưởng thành) ở nhiều bộ phận trong 
cơ thể vật chủ (cơ, gan, vv.). 

SÁN BÒ (Taenía saginat4), loài sán kí sinh ở người. Cơ 
thể đài 4 - IŨ m, gồm 1.000 - 2.000 đốt, đầu không có vòng 
móc; đường kính ! - 2 mm; có 4 giác bám để bám vào thành 
ruột non. Người mắc bênh do ăn thịt trau, hò có kén sán 
không được nấu chín. Ở người. thường chỉ có 1 con. Có thể 
sống trong cơ thể người đến 25 năm. 


SÁN BOTHRIOCEPHALUS chỉ sán dây kí sinh, có 2 
loài: 1) DiphyHobothriun latwm: cơ thể dài 2 - 8 m, ngang 
10 - 15 mm, có thể có tới 4.000 đốt; đầu có mồm ngoạm. lỗ 
sinh dục ở giữa đốt và có lỗ đẻ. Sông ở ruột non của người. 
chó, mèo, lợn. Trứng được thải theo phân ra ngoà), vào nước 
thành mao ấu trùng, sống trong tôm, rồi xâm nhâầp vào cá 
thành nang trùng. Người mắc ệnh do ăn phái cá có nang 
trùng chưa nấu chín. Loài sán này chỉ cố ở xứ lạnh. 
2) Diphvllobothrium mamsomi: thể trưởng thành kí sinh ở chó, 
mèo; sán đẻ trứng trong ruột chó, mèo: trứng theo phân được 
thải ra ngoài, vào nước thành mao âu trùng rồi theo nước vào 
cơ thể người. Đắp ếch, nhái có ấu trùng vào mắt cũng 1ạo 
thành u ð mắt. Điều trị bàng hạt bí. hạt cau, quinacrín. 


SÁN CHAY tên gọi mót dân tộc ít người ở Việt Nam. Dân 


số 147.315 (1999); gồm 2 nhóm: Cao Lan và Sán Chỉ. Cư trú 
ở các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Quảng 
Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái. 
Người SC di cư đến chỗ ở hiện nay cách đây khoảng 400 
năm. Ngôn ngữ: người Cao Lan sử dụng ngôn ngữ Tày - Thái, 
người Sán Chỉ sử dụng thổ ngữ Quảng Đông. Hai nhóm Sán 
Chỉ và Cao Lan có phong tục, tập quán như nhau, có quan hệ 
dòng họ với nhau. Người Cao Lan hát Sình ca bằng tiếng Sán 
Chỉ, người Sán Chỉ có lúc dùng tiếng Cao Lan để cúng. Trước 
đây những người Sán Chỉ nhiều tuổi còn nói được tiếng Cao 
Lan. Làm ruộng và nương. Người đứng đầu bản là khán thủ; 
riêng ở phía nam Tuyên Quang có quản lãnh cai quản tất cả 
người SC. Nhà ở là nhà sàn, tượng trưng cho trâu thần. Áo dài 
truyền thống nữ “uyên ương” được trang trí đẹp. Người ta tôn 
trọng ông mối. bà mối như bố mẹ, thường đến thăm hỏi, khi 
chết để tang. Người SC có nhiều dòng họ Hoàng, Vị, Chu, 
Nùng, Đàm, Trân, La, Lý, Minh... Mỗi dòng họ bao gồm 
nhiều tiểu gia đình phụ hệ. Đời sống văn hoá tính thần của 
người SC rất phong phú. Kho tàng truyện cổ dân gian, các 
hình thức hát đân ca “Sình ca”, các điệu múa đặc sắc, có trò 
chơi và diễn xướng dân gian, vv. 





Nhóm Cao Lan Nhóm Sán Chỉ 


Người Sản Chay 

SÁN CHÓ (Dipylidium caninum), loài sán đây kí sinh, dài 
l5 - 40 cm, ngang 2 - 3 mm, đầu có 4 vòng móc; thường kí 
sinh ở chó, mèo. ỗ người, SC thường kí sinh ở trẻ em. Người 
mắc bệnh do ăn phải thức ăn có bọ chét mang ấu trùng sắn. 
Ở Việt Nam, rất ít khi gặp. Điểu trị bằng hạt bí, hạt cau, 
quinacrin. 

SÁN DẠY (Cesroda), lớp thuộc ngành Giun dẹp 
(Plastodes). Cơ thể sán trưởng thành hình dải, dài Im đến 
I0 m tuỳ loài. Phần đầu sắn (scolex) rất nhỏ, mang cơ quan 
bám để bám vào nơi kí sinh. Phần cổ nhỏ và ngắn là vùng 
sinh trưởng (sinh ra các đốt mới). Phần thân dài, gồm nhiều 
đốt (có khi tới hàng nghìn). Sống kí sinh trong ruột động vật 
có xương sống, hấp thụ chất dinh đưỡng qua thành cơ thể, có 
lớp cuticun bọc ngoài để chống lại dịch tiêu hoá của vật chủ. 
Vòng đời SD thường phát triển qua vài ba kí chủ khác nhau. 
Dạng trưởng thành là các vật nội kí sinh (thường ở trong ống 
tiêu hoá của động vật có xương sống). Dạng ấu trùng và nang 
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sán lại phát triển qua một vài vật chủ trung gian khác (động 
vật bậc thấp hay bậc cao thích hợp). Để thích nghỉ với lối 
sống kí sinh, một số cơ quan của SD rất phát triển (hệ sinh 
dục, cơ quan bám). Ngược lại, một số cơ quan khác lại bị tiêu 
giảm (hệ tiêu hoá, hệ thần kinh). SD có khoảng 3.400 loài. Ở 
Việt Nam đã biết khoảng 150 loài. Một số loài có thể gặp: SD 
lợn (Taemia soliiun), dạng trưởng thành (dài 2 - 4 m, có khi 
đến 8 m, với khoảng 700 - 1.000 đốt), sống trong ruột non 
của người. Âu trùng phát triển thành nang sán thường tồn tại 
trong các thớ cơ của lợn, gây nên bệnh lợn gao. SD bò 
(Taeniarhynchus saginafus) dài 4 - 10 m, cố 1.200 - 2.000 
đốt, có vòng đời như SD lợn, gây nên bệnh bò gạo. 


Người bị nhiễm SD do ăn phải thịt lợn hay thịt bò có mang 
nang sán (thịt bò hoặc thịt lợn gạo) chưa nấu chín, vào ruột 
nở thành sán, sán trưởng thành. Trứng vào miệng có thể 
lên não làm thành kén gây nhức đầu, ngất xiu, có khi gây 
tỬ vong. 

SÁN DÌU tên gọi một dân tộc ít người ở Việt Nam, trước 
đây gọi là Mán váy xẻ, Mán quán cộc, Trại, Trại Đất, Mán 
ruộng. Dân số 126.237 (1999). Cư trú ở vùng trung du các 
tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh 
Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang. Ngôn ngữ thuộc thổ ngữ 
Quảng Đông. Người SD có truyền thống làm ruộng nước, 
nương đồi, soi bãi. Ngoài ngô, lúa, rau, đậu còn trồng cả cây 
có củ. Làm nghề cá, muối, rèn sắt, đồ mộc, gạch ngói, làm 
thợ mỏ. Nhà người SD mở 2, 3 cửa ra vào nhưng ít cửa sổ. Nữ 
mặc áo xẻ nách dài ngắn khác nhau, trong có yếm, váy mảnh 
(4, 8 mảnh không khâu kín), xà cạp trắng. Đồng bào SD 
thường đùng xe quệt, trâu kéo để chuyên chở. Theo chế độ 
phụ quyền, phổ biến là gia đình nhỏ phụ hệ. Hôn nhân vợ cư 
trú bên chồng. Dân ca (Soong cô) rất phổ biến, phong phú. 
Trước đây người SD chủ yếu làm tá điển, làm công nhân mỏ, 
luôn bị phụ thuộc. Ngày nay đồng bào được làm chủ cuộc 
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sống cua mình, có nhiều tiến bộ về kinh tế, văn hoá. 

SÁN HYMENOLEPSIS NANA một loài sán rất nhỏ, chỉ 
đài I0 - 25 mm với khoảng (00 đốt: mỗi đốt trưởne thành có 
chiều dọc khoảng Ô.2 mm, ngang khoảng 0.9 mm. Kí sinh ở 
người. Người v4 là vật chủ trung gian vừa là vật chú vĩnh 
viễn. Có những loài tương tự ở thỏ. chuôit. Điều trị tương tự 
như đối với các loài sán dây khác. 

SÁN LÁ (Tremato42), lớp giun đẹp kí xình ở động vật. Cơ 
thể hình bảu dục, thuôn dài, bèn ngoài có lớp vỏ cuucun đày 
để chóng lai sự phá huỷ do quá trình tiêu hoá của vật chủ. Có 
giác và mốc bám. Chia làm hay bộ: SL một vật chủ 
(Monogenea) có chu kì phát triển nhanh. vá. (Gyrođactylas); 
SL đa vật chủ (Digenea) có chu kì phát triển phức tạp qua 
nhiều vặt chủ (SL gan, SU máu). Trứng SL gan, SL máu nỡ ra 
Ấu trùng tiêm mao nraciđium trong nƯỚC ngọi. Âu trùng 
chui vào ốc nước ngọt. phát triển thành ấu trùng cđrc4r/a và 
xâm nhập qua da người và vật nuôi vào máu. Ở Việt Nam, có 
khoáng 300 loài sống kí sinh ở người, đông vật và gây bệnh 
neuy hiểm cho người, thú, gia cầm và cá. 

SÁN LA GAN |. (Fascrola), chỉ động vật không xương 
sống, họ Fateiolidae, lớp Sán lá (Trematoda), kí sinh trong 
ống mật của động vật nhai lại. Chu trình phát triển có qua kí 
chủ trùng gian là một số loài ốc nước ngọt. Cơ thể hình lá dài, 
hai đấu thuôn nhỏ, giữa phình to. màu đò máu. Mật bụng có 
2 guác bám: giác miệng vừa là cơ quản bám vừa là phần đầu 
ống tiêu hoá; giác bụng vừa là cơ quan bám vừa là phần cuối 
ống tiêu hoá. Quá trình phát triển trái qua ấu trùng tiềm mao 
(mưracidium), ấu trùng rếdha, cercaria và bào xác (ado- 
l/scarra). Bệnh SLG phó biến nhất ở Việt Nam là bệnh ở 
động vặt ăn có và động vát ăn thịt. Bệnh SLUỚ ở động vật ăn 
cỏ chủ yếu do Fasciola hepatica (ở bò, thỏ), F piganriea (ở 
tràu). Trâu, bò, thỏ nhiễm bệnh do nuốt phải ấu trùng của sán 
bám vào rau, có ở nước. Bệnh SLG là một trong những 
nguyên nhân làm trâu bò cày “đồ ngấ” vào vụ đóng xuân ở 
đồng bằng Miễn Bắc Việt Nam. 

2. (y), SUG ở người và thú ăn thịt (chó. mèo, vv.) chủ yếu 
do Clamorchis sinemwsis pây ra. Chú kì phát triển cúa 
Clonorchis sinensis qua hai kí chủ trung gian là ốc và một sô 
loài cá (cá giếc, trắm, ró, vv.).Tục ăn gỏi cá sống làm tỉ lệ 
nhiềm SLUG khá cao ở một số vùng, SLG gây tắc muột, viêm 
đường mật, túi mật. xơ gan... Phòng bệnh: không ăn thịt sống, 
vẻ sinh nguồn nước, giải quyết tốt ngôn phân. Cân khám đề 
biết rõ bị nhiễm loại sán nào để điều trị phù hợp. 

SÁN LÁ PHỒI (Paragonmnws rínger!), loài sán lá có hình 
dang giống hạt cà phẻ, màu nâu đỏ, một mắt dẹt, một mặt lồi, 
dài ? - 12 mm, ngang 4 - 6 mm, dày 3,5 - 5 mm. Sấn đẻ 
trứng trong phế quản. Trứng màu nâu vàng, hình bầu đục, 
theo đờm hoặc phân ra ngoài. Ở nước, trứng nở thành mao ấu 
trùng. rồi chui vào ốc thành vĩ ấu trùng, sau đó chui vào cua 
đồng. cua núi hoặc cua sông thành nang trùng. Nếu người 
uống nước lã hay ăn cưa có nang trừng chưa nấu chín sẽ rắc 
bệnh. Nane trùng tới tá tràng, Xuyên qua ruột, phúc mạc, cơ 
hoành tới phế quản, có khi cồn øập ở não, tỉnh hoàn. Chấn 
đoán bằng phương pháp kháng nguyên, xét nghiệm đờm hoặc 
phân. Phòng bệnh: không ăn cua nướng. cua nấu chưa chín, 
uóng nước 1ã. Điều trị theo chỉ định của thầy thuôc. 

SÁN LÁ RUỘT (Ƒa:s¿iolopsis busÈ¡), loài sán lá thuộc lớp 
Sán lá (Trematoda), họ Fasciolidae, thường thấy ở ruột lợn, 
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ruột động vật nhai lại, động vật án thịt và gia cầm. Ở hpười. 
SÌ.R có màu hơi đỏ, dài 2 - 7 cm, rồng § - 20 mm. dày 0.5 - 
3 mm, tử cung chứa nhiều trứng. Khi ra khỏi cơ thể, sau 3 - 
7 tuần, ấu trùng trưởng thành chui vào sống trong ốc. xau đó 
bám vào rong bèo, ngó sen, cú ấu. tao thành nang trùng. 
Nang trìng có vỏ không bị chất toan dạ dày phá huý, bám 
vào niêm mạc tá tràng và đoạn trên hỏi tràng gáy tác ruột. 
viêm hoặc làm tê liệt thành ruột. Kí chủ trung gian của SLR 
là ốc Planorbis và Sepmentina. Lợn nhiềm xán do nuốt phải 
ấu trùng sán cùng với rau, bèo sông (rau lấp. rau muông, củ 
ấu, cây miếng, cày súng. vv.). T¡ lệ lợn mắc sắn ở phía bắc 
Việt Nam khá cao; lợn trên bốn tháng tuổi, lợn đực giống và 
lợn nát nhiềm cao nhất. Tác hai chú vếu của bènh: lợn tăng 
cân chậm, tiêu tốn nhiệu thức ăn. Phòng bệnh: không tháo 
phân lợn tươi vào ao, hồ, nơi dùng để lấy nước hay trồng thả 
thức án cho lợn (bón phân trâu bò cho những ao, hồ này): ú 
kì phân lợn trước khi dùng: khóng cho lơn ăn rau, bèo sống 
lấy ớ những nơi ò nhiễm; diệt ốc kí chú trung gian. Dùng 
thuốc tây sán cho lợn thịt 3 - 4 tháng tuổi (lần l), và 7 - 8 
tháng tuổi (làn 2), cho lợn nái sau khi cai sữa. 

SÁN LỢN (14enia solium), loài sán dây, đài 2 - 3m, có 
thế tới 8 m; gồm khoảng 809 - I.000 đối; đầu gản như hình 
bôn góc, với chiều ngang khoảng Imm, có 2 vòng móc, bốn 
hấp khâu; cổ ngắn và mánh. Người mắc bênh do ăn thịt lợn 
không nấu chín. Có thể dự phòng nếu ăn thịt lợn được nấu ở 
nhiệt độ 49 - 539C ít nhất trong nửa eiờ hoặc giữ ở -59°C trong 
3 ngày để tiêu diệt các ấn trùng. Chế biến thịt bằng cách muối 
và xông khói không thê tiêu diệt hết kén. 

SÁN MÁNG (S$chistosoma §p.), xấn lá thuộc họ 
Schistosomatidue, lốp Sản lá (Trematoda). Thân dài, có thể 
tới 30 mm. mỏng. Sán trướng thành sông kí sinh trong tính 
mạch của kí chủ cuối cùng (động vật có vú và chìm). SM gày 
bệnh cho gia súc, pia cẩm: phân bố rộng rãi ở kháp Châu Phi, 
Trung Đông, Châu Á và một số nước vùng Địa Trung Hải. Tỉ 
lệ nhiễm SM ở một xố nơi có thể cao nhưng bệnh thường nhẹ 
hoặc khóng thê hiện triệu chứng. 

SM đẻ trứng trong các mao quản nhỏ của ruột và bàng 
quang, từ đó trứng vào phân và nước tiểu. Trứng theo phân 
được thái ra ngoài làm ô nhiễm nguồn nước. Ấn trùng SM 





Sán máng 
A. Âu trùng có lông rụng; B. Cá thể đực truỏng thành; 
C. Cá thể cái trưởng thành 


sòng và phát triển trong cơ thể loài ốc thành cercariae. 
Czrcariae xâm nhiêm vào kí chủ cuôi cùng qua đa và niêm 
mạc, phát triển thành sán trưởng thành. sau đó đi theo tuần 
hoàn lyrnpho và máu tới nơi thích hợp. Thời kì ủ bệnh 6 - 9 
tuần lẽ. 

Thuộc họ Scfistosomztrdae, nhiều loài SM có ý nghĩa bênh 
lí đặc hiệu với từng toài vật khác nhau, vd, Schicfot2ma 
nasal2 thấy ở tính mạch niêm mạc mũt các loài động vật nhai 
lại và neựa, gây bệnh sổ mũi và khó thở. Ở Nam và Trung 
Phi có §. airheei cảm nhiềm loài động vật nhai lại. Ở Bắc và 
Đông Phi và ở một số vùng phía nam Châu Âu và Trung 
Đóng, phổ biến là Š. bovi. Ở Châu Á có các loài Š. 
Spimredale, S. mcoenttttn, Š. (orHitllobilhar2ta) tiĐeH(Cum và 
Š. aponwicuwi rất phố biến ở động vật và gây bệnh cho người. 

Ở Việt Nam, bệnh SM ở vịt do Š, (richobitharzia gây ra, kí 
chủ trung gian là ốc rêu (Ra4/x ovaa). Ấn trùng có thể chui 
vào đa người làm việc ở ruông nước gáy viêm da tai chô. 

Bệnh khó chẩn đoán vì thiếu biểu hiện lâm sàng rõ rệt. 
Chân đoán bàng cách tìm trứng trong phân hoặc nước mũi 
qua kính hiển vị. Thuốc điều trị không có hiện quả ổn định 
và cố nhiền tác dụng phụ. Chưa có vacxin phòng bènh. Có thể 
giảm cảm nhiềm bằng cách cho e1a súc uống nước sạch và 
điệt ôc kí chủ. 

SÁN NANG (Tzenia echinococcus), loài sán nhỏ nhất 
trone các loài sán dây với chiều đài 2 - 9 mm. Có một đốt 
đầu, một đốt cổ. 3 đốt thân và đốt cuối cùng mang trúng. 
Sống ở tá tràng các vật chủ cố định (chó, chó sói. chó rừng, 
chồn. cáo). Vòng phát triển: trứng theo phân ra ngoài, có thê 
tồn tai vài tháng trên đất Am, mát: vật chủ trung gián (cùn, 
loài gặm nhấm) ăn phải trứng sán; đến tá tràng trứng giải 
phóng phôi: phôi chui vào niêm mạc đạ đày và được dòng 
máu đưa tới các mao mạch gan (chăng dừng đầu (tiên), sau 
đến phổi (chặng dừng thứ hai) rồi phát triển thành ấu trùng 
được bọc trong một nang đẩy chất dịch. Nang chứa nhiều 
đầu ấu trùng; nang phát triển tại chỗ và to dân, mỗi năm 
đường kính tăng khoảng lcm: nang có một thuỳ hay nhiều 
thuỳ. Thời gian đầu không có các biểu hiện bệnh lí, chỉ xuất 
hiện lúc nang to với đường kính khoảng IÕ - 20 crn: nang ở 
gan lầm gan fo, vàng da, vv. nang ở phổi gây đau ngực, ho, 
khái huyết: nang ở não với đấu tiiệu tăng áp lực trorig sọ, cơn 
giật, nếu bị dịch rì từ nang, có các đấu hiệu đi ứne hay mể 
đay. Người bí nhiễm ở giai đoạn ấu trùng hay nang qua tiếp 
xúc với chó hay các vật chủ khác. 

SÁN SỮA (Planaria), chỉ giun dẹp nhỏ, sống tự do ở nước 
ngọt, thuộc lớp Sán tiêm mao (Turbcllarta), Cơ quan vân 
động là lớp tiêm mào phủ ngoài cơ thể. Miệng nằm giữa mật 
bụng thông với hầu. có hình ống (có thể phóng ra ngoài để 
bắt thức ăn) và một phân nhánh, Khá năng tái sinh lớn, bất kì 
phản nào của cơ thể cũng có thể tao thành cơ thể mới trọn 
vẹn. S5 có khả năng nhịn đót lâu khi thiểu thức ăn vì các cơ 
quan khác nhan của cơ thể có thê đùng làm nguyên liệu cho 
phản ứng dị hoá để hấp thụ. Là loài sinh vật chỉ thị môi 
trường sạch. 

SÁN TIÊM MAO (Turbellaria), lớp giun dẹp độc nhất 
sốne tự do gồm các loài giun nhỏ, chủ yếu ở nước (sán si). 
Cơ thể dẹp. bén ngoài phủ tiêm mao để di chuyên: lỗ miệng 
nằm ở mặt bụng, thường có xúc tu. Mắt ở trên đầu (xt. Sán 
sữa). Có khoảng 1.6Ø0 loài, kích thước ít khi vượi quá t0 cm. 


SÀNG ÊRATÔXTEN 





SIM có vài trò quan trọng trone tiến hoá của đông vật. 

SÁN VỊT (Trichobilhar2ia ocellara), loài sán lá, kí sinh 
trên vt, gặp ở các vàng trồng cói và lúa ở Việt Nam. Trứng 
sán theo phân vịt xuông nước; vĩ ấu trùng bám vào rong, rêu 
và óc, chui vào da người lôi nước, gÁy ngứa, vièm tại chỗ. các 
thương tổn chàm da. Dự phòng: mang trang bị lao động (đi 
bốt cao su, quấn xà cạp vải đầy) và xoa dầu lên các phần hở 
của da khi lao động đưới nước; sau giờ lao động nên lắm 
sạch, xoa dầu lên da. 

SẠN hạt vụn trong đá trầm tích, kích thước trung gian giữa 
cát và cuội, từ I - 2 mm tới 15 - 30 mm. Đặc điểm của S là 
có góc cạnh, không được mài tròn như cuội và kích thước nhỏ 
hơn cuội. Các hạt S được gắn lại với nhau tạo nên đá sạn kết. 

SANG BẢNG quá trình chuyển ghí tín hiệu (hình, tiếng) 
của các bằng gốc sang các băng thứ. SB có ý nghĩa quan 
trọng trong quá trình sản xuất: báo vệ bán gốc, tạo các sán 
phẩm trung gian để thực hiện tiếp quy trình gia công, tạo 
hàng loạt các bản sao để phát hành rông rãi. 

SANG ĐIỆU |. Thuật ngĩt âm nhạc dân gian học chỉ hiện 
tượng chuyển hệ (métabol) hay chuyên điệu (modnlation) 
tronp các bài đân ca hay bản nhạc dân gian. 

2. Chuyển từ phần hát này sang một phần hát khác trong 
quy trình của một cuộc hát. Vd. chuyển từ giọng lẽ lối sang 
phần các piọng vặt ftrone cuộc hát quan họ (x. Quan ho). 

SANG GIỌNG I. X. Sang điệu (nghĩa thí hai). 


2. Tên gọi nhóm bài đân ca trữ tình làm thành phần hát 
chính trong cuộc hát của dân ca hát phẹo Phú Tho (x. Hát: 
&hẹo) có chức năng tương tự như phần e(ong vặt trone cuộc 
hát quan họ (x. Quan họ). 

SANG NHỊP I. Chuyển nhịp từ luật hay từ loại nhịp này 
sang luật nhịp hay loại nhịp khác (vd. chuyển từ nhịp tự do 
sang nhịp có chu kì quay ngược la). 

2. Chuyển từ tốc độ nhịp này sang tốc độ khác. 

SÀNG I. Phương pháp phân loại cơ học để tách hay xác 
định kích thước hat, nhóm hạt, các vật liệu đạng hạt hay bột 
rời, nhờ một dụng cụ S. 


Phương pháp S cho kết quả gần đúna của một nhóm hat 
(nằm ở trên S có mắt lưới bé, nằm ở dưới S có mắt lưới lớn) 
và chỉ xác dịnh hoặc tách được các cỡ hat kích thước tương 
ứng 10.000 lô/cm?. Muốn xác định và tách các hạt mịn Và 
siêu mịn phải đùng phương pháp lắng (hạt kích thước khác 
nhau sẽ lắng với vận tốc khác nhau). Để khác phạục hiện 
tượng dính bết trong khì S thường thay phương pháp S khô 
bằng phương pháp S ướt: dùng dòng nước tía lên mặt S. 

2. X. Giản, sàng, sđo. 


SÀNG ÊRATÔXTEN một trong những phương pháp cổ 
nhất để lập bảng các số nguyên tố từ bảng các số tự nhiên; do 
nhà bác học cổ Hì Lạp Êratôxten (Ératosthène) thế kỉ 3 tCn. 
đẻ ra. Để tìm các số nguyên tố nhẻ hơn hay bằng n, ta viết 
đãy số tự nhiên từ I đến n. Trước tiên gạch đi số 1. Số bế nhất 
trong các số còn lại (số 2) là số nguyên tố. Gạch tất cả các số 
sau số 2 mà chia hết cho 2. Số bé nhất trong các số còn lại và 
lớn hơn 2 (số 3) là số nguyên tô. Gạch tẤt cá các sô sau xố 3 
mà chia hết cho 3. Số bé nhất trong các số cồn lại và lớn hơn 
3 (số 5) là số nguyèn tố. Cứ làm như vậy, cắấc số còn lại 
(không bị gạch) là các sô nguyên tố. 
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Ñ9 SÁNG CHẾ 


SÁNG CHẾ giải pháp kĩ thuật mới so với trình độ kĩ thuật 
trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội. S%C là một trong những đối tượng 
sở hữu cóng nghiệp được pháp luật bảo hộ. 

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KĨ THUẬT - HỢP LÍ HOÁ 
SÁN XUẤT giải pháp kĩ thuật (xáng kiến cải tiến kĩ thuậU 
hoặc giải pháp tổ chức sản xuất (sáng kiến hợp lí hoá xản 
xuất) đấp ứng hai tiêu chuẩn do pháp luật quy định (đó là: 
phái có tỉnh mới và phải cố khá năng áp đụng trone điều kiện 
của mội cơ quan. doanh nghiệp), có tác dụng nàng cao trình 
độ kĩ thuật. trình đô tổ chức sản Xuât của cơ quan, doanh 
nghiệp. Người tạo ra SKCTKT - HLUHSX được hương một số 
quyền do pháp luậi quy định. rrong đó có quyền được hương 
thù lao trích từ số tiền làm lơi do SKCTRKT - HLHSX mang 
lại sau khi sáng kiến đó được áp dụng tại cơ quan. 
đoanh nghiệp. 

SÁNG KIỂN PHÁP LUẬT đưa ra kiến nghị với Quốc 
hội về việc xây đựng, ban hành văn bán luật. Theo quy định 
tạt điệu 827, Hiện pháp nước Công hoà Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992. chủ tịch nước, Llÿ ban Thường vụ Quốc hôi, 
Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phú, 
Tbà án Nhân đăn Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, 
Mãt trận Tố quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của 
Mại trận có quyền trình đự án luật trước Quốc hôi. Đai biểu 
Quôc hội có quyền trình kiến nghị về luật và dự án trước 
Quốc hội. Thủ tục trình Quốc hội dự án luật, kiến neh[ về luật 
đo luật định. 


SÁNG KIẾN PHÒNG THỦ CHIẾN LƯỢC x. Chương 
trình SDL 


SÁNG TÁC lao đóng nghê thuat tính vì, phức tp của nhà 
văn, nhà nghè thuật nhằm tạo ra một tác phâm. Quá trình ST 
gắn liên với đặc điêm cúa môi loại hình văn nghệ, với bản 
lĩnh, tài nâng của mỗi nhà văn. nhà nghệ thuật. Mối nhà văn 
có những cách ST khác nhau gắn với hoàn cánh sống và hoạt 
động của mỗi người. với lĩnh vực quen thuộc và phong cách 
riêng. Quá trình ŠT khác nhau còn tuỳ thuộc ở đối tương phản 
ánh, thể loại lác phẩm. phương pháp sáng tác. Song, mọi ST 
đều bát nguồn tì vốn sống, đều cần nguồn cảm hứng sáng 
tạo, theo một thế giới quan nhất định và trải qua những hiểu 
biết về con gười và xã hôi. về lịch sử và văn hoá. về dân tộc 
và thế giới. 

SÁNG TẠO hoại động tạo ra cái mới. Có thể ST trong bất 
kì lĩnh vực nào: khoa học (phát mình), nghệ thuật, sản xuất - 
kĩ thuật (sáng tác, sáng chế). kinh tế. chính trị. vv. Thời cổ 
đại. con người tin rằng chỉ có Thượng để hay Tạo hoá mới ŠT 
ra thế giới và muôn loài. Cùng với sự tiền bộ của lịch sử. nhận 
thức của con người dần dần thoát khỏi ý niệm duy tâm về 
Thượng đế, và thày ràng chính con người là kẻ ST: lạo ra lịch 
sử (trong đó có bán thân con người), làm biến đôi điện mạo 
của thể. giới. tức là tạo ra một thế giới chưa hề có, thế giới đã 
nhân hoá - phù hợp với ý niệm và như cầu của loài người. 

SÁNG - TỐI sự phàn bô cùng phối hợp ảnh sáng và bóng 
tôi trong một bức tranh, làm cho cái nọ tôn cái kia lén. 
Cure giơ (À. Á. Corrège), hoa sĩ thời Phục hìmg ltalia cùng sử 
dụng § - T, nhưng điển hình nhất là Rembran (H. van R. 
Rembrandt), hoa sĩ Hà Lan, thế kí 17 đã đưa S - T lên định 
cao nghệ thuật, ngoài S - 'Ï trong tôi có sáng, màu ngoài sáng 
thì lạnh, màu trong tối thì nóng... nhằm tạo quan hệ không 
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e(an cúa bức tranh. 

SÀNH loại gốm (x. (ốm) mà xương đất đã kết tỉnh đến đô 
không còn ngấm nước, rần đanh. Thông thường. nhiệt đô lứa 
phái cao hơn nhiệt độ do lứa đất nung. tức là trên 900C, có 
kh: tới 1.400°C. Ở Viêt Nam, S có từ rất lân đời. S được sản 
xuất từ nguyên liệu chủ yếu là đất sét. cao lanh, thạch anh với 
một lượng nhỏ đá vôi, fenpat (cø. trường thạch) hay hôn hợp 
cúa chúng. 

Nếu nguyên liệu chỉ gồm đất sét và cao lanh nung đến đò 
hút nước nhỏ hơn 6% thì gọi là S đất sét. Nêu nguyên liêu la 
đất sét, cao lanh và khoảng 122 đá vôi thì được gọi là S đá 
vôi. Đây là mặt hàng men sứ và sứ vệ sinh phổ biến nhất trên 
thế giới. Loại này chỉ nung ở khoảng 1.1 509C nên độ xốp cồn 
lớn, độ hút nước I4%, sư dụng mội thời gian sẽ rạn nứt. Gốm 
Đồng Nai (hàng mĩ nghệ) cũng thuộc lơai này. Nếu thay đá 
vỏi bằng trường thạch hay hỗn hợp thì gọi là S trường thạch 
hay §S hỗn hợp. Các địa phương của Việt Nam hiện nay như 
Bát Tràng, Quảng Ninh. Đồng Nai... sản xuất S nhìng nung 
gần kết khôi hoàn toàn (khoảng (.250°C) có cường độ cơ hoc 
tốt, song đỏ trắng và độ trong kém. 

5 dạng đá sản xuất từ 100% đất sét khó chảy nung đến 
“sành hoá''. vd. chum, vai, tiểu, ống thoát nước hay vật liệu 
chịu axit và các dạng sản phẩm của vật liệu xây dựng khác (ở 
Hương Canh, Thỏ Hà, Thanh Hoá, vv.). 

SÀNH NẤU loại sành máu nâu đậm hoặc đỏ tía do Xương 
đất có hàm lượng sắt cao. Các lò SN Hương Canh, Thổ Hà, 
Ván Bình, Bến Ngự, Cảm Trung, Naoc Cương ở Miễn Bác 
Việt Nam đã sản xuất các loạt chum vại, hũ, âu, chậu cảnh... 
XU. Gám Việt Nam. 

SÀNH TRÁNG loại sành xương đất trắng bóng, mỏng... 
có khi được gọi là “sứ thỏ” hoäc '“sành sứ” vì trong xương đất 
có pha t¡ lệ nhỏ cao lanh. ST Việt Nam đưới đạng gốm hoa 
lam (x. Gm haa lam) phát triền mạnh từ thế kí 1Š đến naV. 
Nhiều thế kỉ trước đây đã xuất ra thị trường Đông Nam Á. 
Nhật Bản và một số nước khác trên thế giới. 


SÀNH XỐP loại gòm nung ở độ lứa cao ngang sành 
nhưng xương đất xốp và còn thầm nước. Ở Việt Nam. xản 
xuất phô biến ở vùng Nam Bộ, điển hình là gốm Biên I[oà, 
Lái Thiêu. Ở Bắc Bộ có SX Phù Lãng. Đồ đàn nằm ở dạng 
nửa sành và SX vì cố cái thấm nước (loai xương đất lấy từ đàt 
có pha bột đất Đông Triều), có cái không thấm nước (loai 
xương đất lấy từ đất séI dö Sông Dâu, đất lót đất trước khi 
tráng men). Faiangxơ (faience) là loại SX phố biến nhất 
Châu Âu. 

SANH không pian tiếp giáp với cửa từ bên ngoài vào trong 
các công trình công cộng. glữ vai trò đầu môi giao thông liên 
hệ đên tài cá các bộ phận của công trình. 

SANIĐIN (A., sanidinc). khoáng vật fenpat kiểm: 
(K, Na) Si;AlzOy. Hè đơn nghiêng. Tĩnh thể dạng tấm, đang 
lãng trụ: tập hợp dạng hạt xâm tán trong đá. Cát khai hoàn 
toàn. Không màu, trong suốt. Độ cứng 6 - 6,5; khôi lương 
riêng 2,5 - 2.6 g/cm3. S là khoáng vật fenpat nhiệt độ cao, 
thường gáp trong các đá phun trào ax1t và cả trong đá ba?ơ kiểm. 

SANPPET (A. saltpeter) x. Diêm tiêu. 


SANSKRITT (cg. tiếng Phạn) x. Phạn. 
SANTONIN (A. santonin), C¡2H;aOa. Lacton của axit 
samtoninic, lấy từ lá và hoa cây ngái Á!1e/HiSI4 xant2nfc4., 
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Tịnh thể hình lá không màu, không mùi; khối lượng riêng 
L,187 g/cm3; tr. = 170°C (phân huỷ). Không tan trong nước; 
tan trong etanol, ete hoặc clorofom. Trước đây S được dùng 
làm thuốc tẩy giun, nhưng nay không dùng nữa vì độc. 


SẠAO (1í) những thiên thể hình cầu tự phát sáng như Mặt 
Trời, được hình thành qua quá trình ngưng tụ hấp dẫn từ bụi 
khí vũ trụ (chủ yếu là hiđro và heli). Ở rất xa, khoảng cách từ 
Trái Đất tới S gần nhất (œ Cen trong chòm Bán Nhàn Mã) 
cũng hơn 4,2 năm ánh sáng. Bằng mắt thường, từ Trái Đất có 
thể thấy gần 5.000 S; qua kính viễn vọng lớn có thể thấy hàng 
tí S. Những S sáng nhất là œ Makêt (cấp S - 1); Thiên Lang, 
trong chòm Đại Khuyến (cấp S -I,58), œ - Lyr (cg. Chức Nữ, 
trong chòm Thiên Cầm, cấp S 0, L4) ... Nguồn năng lượng của 
hầu hết các S là phản ứng nhiệt hạt nhân, Khối lượng của các 
S đao động từ 0,04 đến 60 lần khối lượng Mặt Trời. 

Độ chói từ 0,5 đến gấp hàng trăm nghìn lần độ chói của 
Mật Trời, Các S được phân loại đựa trên các thông số về độ 
chói, khối lượng, nhiệt độ, thành phần hoá học, quang phổ. 
Các S đều trải qua quá trình tiến hoá, giai đoạn cuối cùng phụ 
thuộc vào khối lượng, có thể chuyến thành S lùn trắng, S 
nơtron, hoặc trở thành các hốc đen. 


SAO (nóng; Hapea), chỉ gồm các loài cây gỗ cao, họ Dầu 
(Dipterocarpaceae). Thân thẳng, có thể cao tới 40 m, gốc 
không có bạnh về. Lá đơn nguyên, mỏng, hình mác. Hoa mọc 
thành chuỳ. Quả có hai cánh. Là một chỉ nhỏ, nhưng phân bố 
rộng ở vùng Đông Nam Á (Thái Lan, Lào, Việt Nam, 
Cămpuchia, Malaixia, Inđônêxia). 

Ở Việt Nam, có II loài phân bố từ nam ra bắc, nhưng 
nhiều nhất ở các tỉnh Miền Nam. Lúc nhỏ cần bóng, về sau 
ưa sáng, thích hợp nhất trên đất phù sa cổ, đất đỏ bazan. Phần 
lớn gồm những loài cây cung cấp gỗ rất quan trọng vì khối 
lượng gỗ lấy được ở từng cây lớn và chất lượng gỗ tốt (rắn, 
bên), được sử dụng trong các công trình lớn, đóng tàu thuyền, 
làm đồ mộc. Ngoài ra, một số loài còn cung cấp nhựa có giá 
trị dùng trong xảm thuyền,vv.; có hai loài cây nổi tiếng là S 
đen (H. odorara) và kiên kiển (H. pierrei). 

SAO BẰÀNG (I0, hiện tượng vệt sáng xảy ra ngắn ngủi 
trong khí quyển Trái Đất (ở độ cao 80 - 130 km); do các vật 
thể rắn từ không gian giữa các hành tỉnh lao vào Trái Đất với 
vận tốc rất lớn (12 - 73 km/s), khi cọ xát với không khí, các 
vật thể đó bốc cháy, ion hoá các phân tử khí của khí quyền và 
gây nên sự phát quang. Vật thể càng lớn, SB càng sáng chói 
(cg. SB chói) và đi sâu vào khí quyển, có thể nổ vỡ vụn rơi 
xuống mật đất gọi là vẫn thạch. 

SAO BIỂN (Asteroidea), lớp động vật không xương sống, 
ngành Da gai (Eeciinodermata), sống ở đáy biển. Cơ thể hình 
ngôi sao năm cánh, cánh đài | - 1,Š em có khi tới 80 cm. Có 
Š3 tay toá ra xung quanh, có khi nhiều (tới 50), đĩa trung tâm 
chứa các cơ quan chính của cơ thể. Lỗ miệng màu sặc sỡ, 
nằm ở mặt bụng. Các tấm xương trên đa tạo nên lớp vỏ cứng. 
Các chân ống hút ở mặt dưới các tay dùng để vận chuyển và 
giữ mối. Có khoảng 1.700. loài. Việt Nam có 60 loài, gặp 
nhiều ở bờ biển từ bắc đến nam. 

SAO CHÉP cơ chế tạo nên bản sao chính xác vật liệu di 
truyền. Bản sao của ADN được hình thành khi chuỗi xoắn kép 
duổi xoắn, các mạch tách ra làm những khuôn mẫu mà đọc 
theo đó các nucleotit bổ trợ dính với nhau nhờ tạo cầu nối 
hiđro. Kết quả tạo ra hai phân tử ADN mới, mỗi phân tử chứa 


một mạch của ADN gốc và quá trình đó được gọi là SC bán 
bảo toàn. Ở những vìrut mang ARN, người ta chứng minh 
rằng ARN đó cũng có khả nâng SC. 

SAO CHỔI thiên thể thành viên của Hệ Mặt Trời, chuyển 
động theo những quỹ đạo rất đẹt (có độ tâm sai lớn). Khi ở 
rất xa Mặt Trời, trông giống như một vệt sáng mờ hình bầu 
dục, đến khi gần Mặt Trời mới phân biệt được đầu và đuôi. 
Phần trung tâm của đầu SC gọi là nhân, có đường kính từ 0,5 
đến 20 km. Khối lượng từ 10!Ìkg đến 101kg. Nhân cấu tạo từ 
các khí đóng bảng và các hạt bụi. Đuôi SC cấu tạo từ các 
phân tử (ion) khí và bụi bay ra từ nhân dưới tác dụng của gió 
Mặt Trời. Độ dài của đuôi SC có thể tới hàng chục triệu 
kilômét. Các SC đáng chú ý là Halây (Halley), Biêla (Biela), 
Sumêcơ - Lơvi (Shoemaker - Levy), SC Sumêcơ - Lơvi trong 
tháng 7.1994 chạm mạnh vào Mộc Tình là một hiện tượng 
đặc biệt của thế kỉ 20. 

SAO CHỔI HALÂY (Halley). sao chổi mang tên nhà 
thiên văn Anh Halây (E. Halley; 1656 - I742), người đã tính 





Sao chổi Halây 
Sao Chổi Halây năm 1910. Ảnh chụp vào các ngày 
26.4, 27.4,30.4,2.5,3.5,4.5,6.5 (theo thứ tự từ trái sang phải) 
cho thấy đuôi sao chổi dài dần ra khi nó tiến gần tới phía 
Mặt Trời 
được ba lần xuất hiện (1531, 1607 và 1682) và dự đoán chu 
kì quay lại của nó vào năm L758§. SCH xuất hiện theo chu kì 
76 năm. Kể từ năm 446 tCn. đến nay SCH đã xuất hiện trên 
bầu trời 32 lần, gần đây nhất là năm 1986. 


SAO CHỤP kĩ thuật sao nhanh văn bản hay bản vẽ, bằng 
cách quét ánh sáng cực mạnh lên văn bản rồi chiếu chụp trên 
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một tang trống có tính chất quang điện. Các chữ, hoặc hình 
vẽ bị nhiễm từ trên Lang trồng sẽ hút mực bội từ tính và in vào 
giấy được hơ nóng để mực chảy ra và bám dính vào giấy. Một 
máy sao chụp có thể ¡n tới 100 bản trong một phút. 

SAO ĐÔI những cặp sao liên kết với nhau bằng lực hấp 
dẫn. Chúng chuyển động xung quanh khối tâm chung của hệ 
theo quỹ đạo hình clip. Tuy theo phương pháp quan sát, các 
SÐ được chia ra nhiều loại. SÐ biểu kiến, tính chất đôi của 
chúng có thể nhận thấy rõ qua kính viễn vọng (có hơn 70 
nghìn đôi loại này được biết đến). SÐ quang phổ, nhận biết 
được tính chất đôi theo chu kì dao động độ sáng hay theo sự 
tách vạch quang phổ (có gần 2.500 đôi). SÐ che khuất, phát 
hiện theo sự đao động độ sáng do sao này che khuất sao kia 
(có hơn 4.000 đôi). Hiện nay, đối với một số SĐ, có thể xác 
định được một vài đặc tính của quỹ đạo, khối lượng, mật độ 
SảO, VV, 

SAO ĐỔI NGÔI tên dân gian của sao băng (x. Sao băng). 

SAO HÌNH sự thay đổi của cơ thể do ảnh hưởng của điều 
kiện môi trường (vd. phóng xạ). nhưng về mặt hiệu quả lại 
giống với thay đổi do đột biến gen tạo nên và không di 
truyền. Thường làm ảnh hưởng đến sinh vật ở giai đoạn sớm 
của quá trình phát triển phôi. 

SAO HÔM (cg. Sao Mai), tên thường gọi ở Việt Nam của 
Kim Tĩnh (x. Kửn Tỉnh). Vì là một hành tính ở gần Mặt Trời 
nên giờ mọc, lặn của SH không sai khác với giờ mọc, lặn của 
Mặt Trời nhiều lắm. Nhìn thấy vào buổi sáng sớm ở chân trời 
đông thì gọi là Sao Mai, vào buổi chiều tối ở chân trời tây thì 
gọi là SH, giữa hai giai đoạn này có một thời gian chuyển tiếp 
không nhìn thấy được. Trong thiên văn cổ, còn gọi là sao 
Thái Bạch. 

SAO KÌM x. Kim Tỉnh. 


SAO LA (Pseudoryx nghetiinhensis), loài thú rừng dạng 
đê, họ Bò (Bovidae). phát hiện ở Việt Nam vào năm 1992, lần 
đầu tiên tại Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Ngoại hình giống sơn 
dương. Bộ lông ngắn màu nâu sẵẫm. Điểm nổi bật là có vần 
trắng trên mật; sừng dài, gần thẳng, nhọn, sừng cá thể 
trưởng thành dài hơn 500 cm. Tuyến dưới mắt to. Thân dài 
1,4 - I,5 m; vai cao 84 - 86 cm; nặng 80 - 100 kg. Ăn lá cây. 
Sống trong rừng xanh ẩm ướt, thường sống đơn độc. Mùa 
động dục vào tháng 10 đến tháng II. Mang thai 8 tháng. Mỗi 
lần đẻ I con. Phân bố ở Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam, đã 
tìm thấy ở Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Nam và các tỉnh Tây 
Nguyên. Động vật quý cần bảo vệ. 
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án của toà án. Có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức 
khác nhau như viết, in hoặc chụp lại, vv. SLBA chỉ có giá trị 
pháp lí khi được cơ quan hay người có thẩm quyển chứng 
thực. Theo quy định của Bộ luật tổ tụng hình sự Việt Nam 
(điều 203). chậm nhất là l5 ngày sau khi tuyên án, toà án 
phải giao bản sao bản án cho bị cáo, viện kiểm sát cùng cấp, 
người bào chữa, gửi bản sao bản án cho những người bị xử 
vắng mặt. Trong trường hợp xử vắng mặt do bị cáo trốn tránh 
và truy nã không có kết quả, bị cáo đang ở nước ngoài thì bản 
sao bản án phải được niêm yết tại trụ sở cơ quan phường, xã, 
thị trấn nơi cư trú hoặc làm việc cuối cùng của bị cáo. Toà án 
phải cấp bản sao bản án cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, 
bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 
án nếu họ yêu cầu. 

SAO LÙN TRẮNG giai đoạn tiến hoá cuối cùng của các 
sao sau khi đã tiêu cạn các nguồn năng lượng nhiệt hạch và 
có khối lượng nhỏ hơn 1,4 khối lượng Mặt Trời. Các SLT có 
kích thước nhỏ, nhiệt độ bề mặt rất cao (I0 - 20 nghìn độ K), 
mật độ trung bình 1019-1012 g/cm3, 

SAO MAI (cg. Sao Hôm), x. Sao Hám. 

SAO MỚI sao có độ chói sáng tăng lên đột ngột 
(5.000 - 10.000 lần) trong một thời gian ngắn (vài ba ngày) 
rồi giảm dần rất chậm về trạng thái ban đầu (sau hàng tháng, 
hàng năm). Đã phát hiện được nhiều SM. Có giả thiết cho 
rằng SM là kết quả phát triển của một sao đôi. Vật chất từ sao 
vệ tính bị cuốn hút dần về sao chính làm cho năng lượng sao 
này được tích tụ và cuối cùng dẫn đến một vụ nổ thành SM. 

SAO NAM TÀO tên cổ chỉ chòm Nam Thập Tự (Crux) ở 
phương Nam bầu trời. Xt. Nam Tháp Tự. 

SAO NƠTRON nội trong những giai đoạn cuối cùng của 
sự tiến hoá của các sao có khối lượng khoảng từ 1,5 đến 3 lần 
khối lượng Mặt Trời. Quá trình một sao bình thường tiến hoá 
thành SN diễn ra đưới đạng một vụ nổ lớn - thường gọi là sao 
siêu mới. Trong quá trình vụ nổ, lõi của sao tự nén thành 
SN, gồm toàn nơtron, có đường kính I0 - 20 km, mật độ 
013 - 1013 g/cm3, Xt. Saø; Sao siêu mới. 

SAO PHỎNG một phương thức tạo từ mới bằng cách dịch 
từng yếu tố của từ hoặc ngữ (cụm từ) của ngôn ngữ này sang 
ngôn ngữ khác. Vd. từ ''chắn xích” trong tiếng Việt là SP từ 
“garde chaine” của tiếng Pháp. 

SAO SIÊU MỚI sao có độ chói sáng tăng đột ngột đến 
hàng triệu lần trong một thời gian rất ngắn (một vài tuần), sau 
đó giảm dần về trạng thái cũ. Lúc cực đại, năng lượng bức xạ 
của SSM gấp hàng tỉ lần của Mặt Trời, bằng năng lượng của 
cả một Thiên hà gồm hàng trăm tỉ sao. Có giả thuyết cho 
rằng, SSM là sao đang ở giai đoạn bùng nổ trong quá trình 
tiến hoá của nó, là giai đoạn “suy sụp hấp dẫn” - trong sao đã 
ngừng phản ứng nhiệt hạt nhân, vật chất ở lớp trong bị hút 
mãnh liệt vào nhân, tạo thành sao nơtron, còn lớp ngoài bắn 
ra tạo thành tình vân. Thống kê thiên văn cho biết chỉ quan 
sát được vài SSM trong khoảng 100 năm. Tỉnh vàn dạng con 
cua (thuộc chòm Kim Ngưu) hiện nay là hậu quả của mội 
vụ nổ SSM năm 1054, đã được nhật kí thiên văn Trung Quốc 
ghi chép. 

SAO THÁI BẠCH x. Saø Hôm. 

SAO XÉ cô gái xoè Thái. Phải biết bốn loại múa: nón, 
quạt, khăn, nhạc. Trang phục của SX: váy đen đài chấm gót, 
áo “cóm” ngắn với hai hàng khuy bướm bạc; thắt lưng "“bởn”, 
khăn bịt đầu trắng. Ngày lễ mặc áo khoác “xluông”. 

SAO Y BẢN CHÍNH sao chụp, chép lại một tài liệu, văn 
bản gốc trung thực về nội dung có sự nhận thực của cơ quan 


nhà nước có thầm quyền. Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, 
cơ quan có thẩm quyền xác nhận SYBC các tài liệu, văn bản 
gốc là các công chứng viên nhà nước. người đại điện có thầm 
quyền của cơ quan nhà nước. tổ chức xã hội ban hành văn bản 
được sao y, cơ quan nào đã ban hành văn bản thì cơ quan đó 
có thẩm quyền cấp bản xao văn bản. 

SÀO (uóng, 1í, cử), đơn vị điện tích cũ đo ruộng đất, bằng 
1/10 mẫu, S Bác Bó (15 thước) bằng 360 m2. S Trung Bộ (1O 
mjếng) bằng 497 m2. S Nam B2 (1 công) bằng 1.000 m2. 

SÀO (sân khấu), phương tiên chính tạo nên một trong hài 
loại hình trò rồi nước: trò dây, trò S. Được làm bằng gậy tre 
hoặc gô. dài khoảng 3 - 4 m, có gắn máy điều khiển ở đầu 
đề nghệ nhân cầm đa con rối đí chuyển trên sân khâu, Để 
gtữ bí mật. phường Rạch (Nam Chăn - Nam Định) gọi là "cái 
mắu”: phường Bè gọi là “ngống"”. 

SẠAO ĐÔNG úi tích văn hoá Hoà Bình. Là một hang động 
lớn ơ phía đông nam Núi Hào thuộc xã Sào Báy, huyện Km 
Bói, tỉnh Hoà Bình, phát hiện và khai quật năm 1926. Tầng 
vân hoá dày 2 m, chủ yến là vỏ ốc suốt và ốc núi, khối lượng 
vỏ ốc lên tới 400 - 450 m3. Ở đây đã phát hiện được trên 
|.Ø00 hiện vật đá như công cụ hình hạnh nhân, công cụ hình 
đĩa, rìu đài, rìu ngắn, công cụ chặt thỏ hình núm cửa. Đấng 
chú ý là có [T rìu mài lưỡi phát hiện ở các độ sân khác nhau, 
I mảnh tước có dấu ở gần trên mặt và 5 võ ốc biển Auzicula, 

Trong tầng văn hoá cũng nhát hiện được vài đoạn Xirơng 
chân và mảnh xương hàm người, Đó là SĐ T. 

Năm 1960, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội lại phát hiện 
thêm một hang SĐÐ nữa (để phân biệt gọi là SĐ II) cách SĐ I 
40 m vẻ phía bắc - đồng bác. Di vật gồm có: đồ đá (1 nạo, ] 
lưỡi rìu, mảnh tước). đồ gốm (vài mảnh gốm thô). 

SÀO HUYỆT nơi tụ tập, ẩn náu chính của bọn phản cách 
mang hoặc bọn phạm tội khác. 

SÀO TIỂU dụng cụ có dạng cái sào dùng trong đo vẽ bán 
đồ: được dựng hên cạnh các mốc thấp đề có thể quan sắt từ 
xa vị trí mộc. ST làm băng gỗ tiết điện tròn hoặc lục lâna, 
đường kính khoảng 40 - 50 mm, dài 2 - 2,5 m, có một đầu 
nhọn bịt sất đê cắm xuống đất; thân ST được sơn xen kẽ hai 
màu trăng - đỏ, mối màu cách đền 200 mm. 

SÀO PHÁO (cg. cự thạch pháo), máy bắn đá thế kỉ 13. 
dùng sức bật của cần làm băng tre, gỗ. Cần bản được đặt trèn 
những dàn giá bằng gỗ đóng chặt xuống đất, đá bản đi đựng 
trone các gio (sáo) được treo ở đầu cần. SP có loại một cần 
hoặc nhiều cần (có loại lớn tới 1Š cần), loại nhỏ có thể được 
đặt trên giá có bánh xe đê di động. SP mà người Chăm theo 
Hồi giáo sử dụng được coi là “Hồi hồi pháo”. loại ba cần gọi 
là “Hồi hồi tam sảo pháo”. 

SÁO thuật ngữ âm nhạc dân gian chỉ các nhạc cụ hơi của 
nowời Việt (Kinh), trừ các nhạc cụ hơi có đăm (x. Xèn). ŠS 
thường chị các loại nhạc cụ hơi chì lỗ vòm, nhì S ngang hay 
tiêu (S đọc). Trong ý nghĩa khái quát hơn, S còn đùng chỉ các 
nhạc cụ hơi có lưỡi gà rung tự do như 5 Mông, Š gáo, vv, 

SÁO NGỮ từ ngữ, câu văn đã được nhiều người dùng 
di dùnp lại quá nhiều đến mức trở thành nhàm 
chán. Chẳng hạn, khi miêu tả sắc đẹp của một thiếu nữ, 
Nguyên Du đã viết: 

“Làn thu thuÝ, nét xuán sơn, 
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”. 
(Truyện Kiều) 

Nhưng nếu các nhà thơ, nhà văn cứ lặp lạt mãi cách miên 

ta này một cách không sáng tạo, thì đó là SN. 
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SÁP những cste của axit béo phân từ khối lớn với 
monoancol: là chất rắn vỏ định hình, tương tự mỡ: đề hoá 
mềm khí đun nóng, t.„ = 40 - 90%C; không dẫn điện; không 
tan trong nước, trong ctanol lạnh; dễ tan trone benzen, cloro- 
fom, ete. Cháy được. Khó bị thuy phân do hàm lượng axIt béo 
và ancol tự đo khá ồn định. Có nguồn gốc rất khác nhau: a) 
Nguồn gốc thiên nhiên gồm S động vật ( S ong), S thực vật {S 
lấy từ cọ Braxin (Copernicia certera)]|. Trong S tự nhiên còn 
có thêm axit béo có phân tử khôi lớn tự do, hiđroeacbon có 
phân tử khối lớn (từ C;; đến Cạạ), một số chất màu, chất 
thơm, hàm lượng tạp chất này đến 50%. S tạo nên lớp vỏ phủ 
ngoài cho lá, thân, quả, hạt, lông động vật và lớp cwticun của 
côn trùng, ngăn khóne bị thấm và mất nước, Ở một số loài 
côn trùng, còn có tuyến S phát triển, tiết S để làm tổ bảo vệ 
như rệp sáp, cánh kiến đỏ, hoặc làm tổ nuôi dưỡng con như 
ong mật. S còn có trong thành tế bào thực vật nhĩ phần thịt 
lá. b) Nguồn gốc nhan tạo: sản phẩm của sự chưng cất đầu 
mỏ chứa parafin, các polictilen phân từ khói thấp, S khoáng 
chiết xuất từ than nâu, than bừn. S được đùng để làm sơn đầu, 
đánh bóng, làm nến, vật liệu khuôn ¡:n, thuộc da, sản xuất 
giấy than, bút chì, phục chế tranh vẽ. 


SÁP NẬN (cg. đất dâu), một hợp chất có đặc tính dẻo, 
quánh, không đay ra tay, không khỏ, đo trong sáp có gÌixerin 
để chất này thường xuyên hút hơi nước có trong không khí. 

Bình thường, SN có độ cứng, quánh tương đối, khi tiếp xúc 
nhiều với nhiệt độ bàn tay (bấu, véo, nhào, bóp), SN trở nên 
mềm và dẻo. Do đó rất thích hợp với nhà điêu khắc, dùng để 
nặn các Lác phẩm nhỏ. Học sinh cũng dùng sáp để nặn trong 
các øtờ lhu công. 

SÁP NHẬP PHÁP NHÂN một nhóm tổ chức kinh tế 
quốc doanh có tư cách pháp nhân, cùng ngành hoặc cùng lĩnh 
vực, hoặc khác ngành khác lĩnh vực nhưng bổ sung cho nhau 
sáp nhập lại thành một tổ chức kinh tế lớn hơn dưới hình thức 
liên hiệp xí nghiệp. Đây là một hình thức tập trung và chuyên 
môn hoá sản xuất. 

SÁP ONG sản phẩm tiết của ong mật dùng để xây tổ. 
Thành phản gồm các axit béo và este. Ở nhiệt độ 159C, khối 
lượng riêng là 0,95 - 0,87 g/cm3: nhiệt độ nóng chảy là 
62 - 65°C. Õ thể rắn, màu vàng đến nâu thắm. Đề tiết Ikg SO. 
one phải tiêu thụ 3 - 4 kg mật. Vì vậy, cần tạo điều kiện cho 
ong tiết sáp vào chỗ có ích. Có bai cách kích thích ong tao 
sáp: kích thích cơ giới như cho xây cầu có sẵn tầng chân. làm 
cầu chuyên lấy sáp. xê dịch các cầu cách x4 nhau, nuôi ong 
thùng kế; kích thích bảng cách cho ăn thêm thức ãn - trong 
thời gian xây tầng, dù bên ngoài có đủ phấn, mật hoa. cũng 
phát cho ong án thêm nước đường đặc thco tỉ lệ 2:1, vớt lượng 
300 g/đàn, SO dùng trong nông nghiệp làm sáp bôi miệng 
ghén, làm thuốc dính bám để :ñ tầng chân ong. Trong y dược, 
dùng làm vỏ bọc thuốc viên, băng dính, hồn hợp các thuôc 
mỡ, khuỏn răng giả, Trong công nghiệp. dùng trong sản xuất 
văn phòng phẩm, nghề dệt, đồ gỗ, đồ da, thực phẩm. mĩ 
phẩm, làm đèn sáp; trong cơ khí dùng để chống han øiï. 

SÁP TỬ THỊ chất dạng mỡ, xám trắng đục, mềm, nhờn, 
do sự xà phòng hoá eấc mô mỡ của tử thị nằm làu trong nước 
hay trone đất ẩm. SŠTTT được hình thành trong quá trình thối 
rửa mỡ, chủ yếu cấu tao bởi axit béo bão hoà, có 
nhóm hiđroxy], 

SAPHIA (A. saphire; cg. lam ngọc), một loại corinđon - 
AlzO+a, trong suốt, màu xanh lơ đo lẫn ít titan oxit, có độ cứng 
lớn (9), lưỡng chiết suất cao, dùng làm ngọc hoặc đá quý. 
Loại quý nhất là S hình sao đo những bao thể hình kim bố trí 
thành tía sáu cạnh phù hợp với hệ tính thể sáu phương của 
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corinđon, Ở Việt Nam, đã thấy sa khoáng S ở Lâm Đồng. Mỏ 
ŠS nổi tiếng là ở Pailin (Pailin; Cămpuchia). XI. Corinđon. 
SAPLIN S§. (A. Churles Chaplin; đạng phiên âm khác: 
Chaplin; I889 - 1977), diễn viên, đạo diễn, biên kịch kiêm 
sản xuất phim. Người gốc Anh nhưng suốt đời làm phim ở 
Hoa Kì. Hầu hết phim của Saplin đều do ông viết kịch bản, 
soạn nhạc và đóng vai chính. Nổi tiếng thế giới trong nhân 
vật Saclô (xt. Sacl2). Hầu hết các phim do Saplin đạo điển và 
đóng vai chính đều được 
hoan nghênh, mặc đù thời 
thế thay đổi. Hai phim “Thời 
hiện đại” (1936), “Cơn sốt 
vàng” (1925) của ông được 
liệt vào số |2 phim hay nhất 
thế giới; những phim khác: 
“Ảnh sáng thành phố” 
(1931), “Xiếc” (1928), “Kẻ 
độc tài" (1940), "Ông 
Vecđu” (1947), "Ảnh đèn 
sân khấu” (1952)... làm tại 
Hoa Ki đầy tỉnh thần nhân 
đạo và chất lượng nghệ thuật. 
BỊ nghỉ là có cảm tình với 
cộng sản, bị trục xuất vĩnh 
viễn khỏi Hoa Kì năm 1953, 
sang sống ở Anh và Thuy Sĩ, 
làm các nhìm: “Một ông vua 
ở Niu Yooc” (1957), “Nữ bá 
tước ở Hồng Kông” (1967). 
Hai giải thưởng Ôxca đặc 
biệt năm 1928 và năm 1972, 
Liên hoan phim quốc tế 
Vơnidơ tặng giải Vàng cho 
toàn bộ sáng tác của Saplin. 





Saplin S. 

SAPONIN (A. saponin), C:yHa+O¡¡. Là glicozit tách ra từ 
thực vật. Bột vô định hình, tan trong nước. Có bọt như xà 
phòng, tẩy sạch được vết bản. Độc. Dùng trong nông nghiệp 
làm thuốc trừ sâu. 


SARA J. (Janine Charrat; sinh 1924), nữ nghệ sĩ, biên đạo 
baÌê Pháp. Học trò của các nhà sư phạm múa Pháp và Nga. Sara 
bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu ca múa nhạc, vừa biểu điển vừa 
sáng tác. Năm 1945, Sara được mời đến Nhà hát những Cánh 
đồng Êliơ, sau đó làm biên đạo và diễn viên cho Nhà hát Balê 
Mới Môngtơ Caclô (Monte Carlo) (1946), Nhà hát Balê ở Pari 
(1948 - 49). Năm 1951, Sara thành lập một đoàn balê nhỏ mang 
tên Janin Sara đi lưu điển ở nhiều nước. Sara sáng tác gắn hai 
chục vở và tự đảm nhiệm các vai múa chính trong tác phẩm 
("Trận chiến Amadôn”, “Rong biển”, "Vua ĐaviU' (David)). 
Trong nghệ thuật, Sara hướng đến sự khám phá tâm lí, đưa các 
số phận khác nhau trong xã hội tư sản. Ngôn ngữ tác phẩm của 
bà dựa trên múa cổ điển biến dạng. 

SARANAI tên gọi nhạc cụ họ hơi, chỉ đăm kép (xt. Dăm) 
của dân tộc Chăm. XI. Kèn; Pí là. 


SAT (lumhũriyah Tshad; Ph. République du Tchad; A. 
Republic of Chad - Cộng hoà SaU), quốc gia nội lục ở Châu 
Phi Xahen (Sahel). Có 5.968 km biên giới với Camơrun, 
Cộng hoà Trung Phi, Libi, Nigiê, Nigiêria, Xuđăng. Diện tích 
I,284 triệu km2. Dân số 8,425 triệu (2000). Dân thành thị 
23,4%. Dân tộc: có đến 200 bộ tộc khác nhau, Các bộ tộc 
chính là Xara (Sara; 27,7%), Arập Xuđăng (Arabia Soudan; 
I2,3%). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Arập và tiếng Pháp. Có 
đến 100 thổ ngữ. Tôn giáo: đạo Hồi (53,9%), đạo Thiên Chúa 
(34.7%), tín ngưỡng cổ truyền (7.4%). Thể chế: cộng hoà, 
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một viện. Đứng đầu Nhà nước: tổng thống. Đứng đầu Chính 
phủ: thủ tướng. Thủ đô: Nơjamêna (N' Djamena; 531 nghìn 
dân). Các thành phố chính: Munđu (Moundou; 282 nghìn 
dân), Bongo (Bongor; 197 nghìn dân), Xarơ (Sarh; 194 nghìn 
dân), Abêsê (Abéché; 188 nghìn dân). 


Phần lớn lãnh thổ là đồng bằng khô hạn, sa mạc, phía tây 
bắc có núi (đỉnh 3.415 m). Khí hậu nhiệt đới ở phía nam, 
sa mạc ở phía bắc. Nhiệt độ I5-359C. Lượng mưa 100 - 
I.000 mm/năm. Sông chính: Sari (Chari). Hồ lớn: Hồ Sat. Đất 
canh tác 2,6%, đồng có 35,7%, rừng và cây bụi 25,7%, các 
đất khác 36%. Khoáng sản chính: urani, vàng, bauxit, von- 
fram, tiềm nàng dầu khí. 


Kinh tế nông nghiệp, chậm phát triển. Nông nghiệp chiếm 
38,3% GDP và 83% lao động. Công nghiệp I4,1% GDP và 2, | % 
lao động. Thương mại - tài chính - dịch vụ 44,4% GDP và 14,5% 
lao động. GNP đầu người 230 USD (1998). GDP đầu người 
200 USD (1996). Sản phẩm nông nghiệp chính ( 1999): lúa miến 
637 nghìn tấn, lạc 471 nghìn tấn, kê 366 nghìn tấn, sắn 
275 nghìn tấn, bông 261 nghìn tấn, củ từ 240 nghìn tấn, lúa gạo 
I00 nghìn tấn, ngõ I72 nghìn tấn. Chăn nuôi: bò 5.6 triệu con, 
dê 5 triệu cơn, cừu 2,4 triệu con, lạc đà 700 nghìn con. Gỗ tròn 
I,9 triệu m3 (1998). Cá đánh bắt 84 nghìn tấn. Sản phẩm công 
nghiệp chính: bông sợi 61,7 nghìn tấn, đường 29 nghìn tấn, xà 
phòng 3 nghìn tấn, vải bông I,l triệu mét, dầu ăn 160 nghìn 
hectolít. Năng lượng: điện 75 triệu kW.h (1998). Giao thông 
(1995): không có đường sắt, đường bộ 33,4 nghìn km (rải nhựa 
1%). Xuất khẩu (1998): 145,3 tỉ frảng CFA (CFAF) (hông 
59.3%, các loại khác 40,7%), bạn hàng chính: Bồ Đào Nha 
29,9%, Đức I4,2%, Thái Lan 7,5%, Côxta Rica 6%b, Pháp 3,7%. 
Nhập khẩu: 175 tỉ CFAF (xăng dầu 16,8%, ngũ cốc 16,8%, dược 
phẩm và hơá chất 11,5%, máy móc và thiết bị vận tải 8,5%, thiết 
bị điện 5.7%, vải 2,9%); bạn hàng chính (1997): Pháp 41.3%, 
Nigiêria 10,1%, Camơrun 7,2%, Ấn Độ 5,8%. Bỉ - Luxembua 
3,1%, Đơn vị tiền tệ: fräng Châu Phi (CFAF). Tì¡ giá hối đoái: 
I USD = 754 CFAF (10. 2000). 

Thế kỉ 9 - 19, trên lãnh thổ S đã hình thành nhiều nhà nước 
phong kiến. Cuối thế kỉ 19, Pháp chiếm 5 làm thuộc địa. Năm 
I904, Pháp sáp nhập S, Ubanghi (Ubangi), Sari thành Châu 
Phi Xích Đạo thuộc Pháp. Đến 1914, lại tách riêng. Ngày 
II.8.1960, 5 giành được độc lập. Ngày 13.4.1975 có đảo 
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chính quân sự, thành lập chính phủ lâm thời. Ngày 7.6. 982, 
thành lập nền cộng hoà thứ ba. 


Ngày quốc khánh: I1.8 (1960). Là thành viên Liên hợp 
quốc từ 20.9, | 960. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
cấp đại sứ từ 5.10.1981. 

“SÁT THÁT” hai chữ được thích bằng mực đen lên tay 
tướng sĩ nhà Trần (hoặc viết lên lá cây rừng) trong Kháng 
chiến chống Nguyên 1285, biểu lộ quyết tâm “giết giặc Thát” 
(Thát đát - tên gọi chung các tộc người gốc Thể và người 
Mông Cổ xâm lược thế kỉ L2). 

SATENPERÔNG (VĂN HOÁ) (Châtelperronien) x.Vấn 
hoá Satenperông. 


SATLI B. (Ph. Benjedid ChadHi; sinh 1929), nhà hoạt động 
chính trị và nhà nước Angiẻri. tổng bí thư Đảng Mặt trận Dân 
lộc Giải phóng (FNL). Tham gia phong trào kháng chiến 
chống thực dân Pháp ở vùng Ôrani (Oranie). Năm 1964, uý 
viên Hội đồng Cách mạng. Năm 1979, tổng thống Cộng hoà 
Dân chủ Nhân dân Angiêri. Hai lẫn tái cử (984, |988). Năm 
I992, từ chức vì đa số ghế trong Quốc hội thuộc về Mặt trận 
Cứu nguy Hồi giáo. 

SATÔBRIANG E. R. (Francois René Chateaubriand; 
I768 - 1848), nhà văn Pháp. Sinh trong một gia đình quý tộc 
sa sút. Năm | 785, vào quân 
đội, trở thành thiếu uý. Năm 
I786, tới Pan, được giới 
thiệu lẽn vua Lu-i XVL và 
phục vụ trong triểu đình 
Vecxay (Versallles) Sau 
Cách mang 1789. sang Bắc 
Mi (1791) với danh nghĩa 
tham gia một đoàn thám 
hiểm khoa học. Về nước 
(1792). gia nhập đạo quân 
phản cách mạng của Côngđê 
(Condé), bị thương, sống lưu 
vong ở Luân Đôn. Năm 
I800, lại về nước, giữ nhiều "¬ 
chức vụ ngoại giao dưới thời Satôbriăng F. R. 
Napôlêông (Napoléon) và nhất là đưới thời kì Trung hưng. 
Được phong nguyên lão (185). Sau Cách mạng tháng Bảy 
I830, rời bỏ hẳn hoạt động chính trị. Satôbriãäng gắn bó suốt 
đời với giai cấp quý tộc, căm ghét cách mạng, ca ngợi đạo 
Thiên Chúa. Tâm trạng ấy ¡n dấu rất rõ trong các tác phẩm: 
"Tĩnh anh đạo Thiên Chúa” (1802), “Atala” (1801), “Rơne"” 
(1802). Ngoài ra còn có "Những người tử vì đạo” (1809), 
"Hồi kí từ thế giới bên kia” (in 1848, sau khi Satôbriäng qua 
đời). Satôbriäng được đánh giá là người mở đầu chủ nghĩa 
lãng mạn trong văn học Pháp. 





SAU MACMA (cg. hậu macma), các quá trình tạo quặng 
hoặc tạo khoáng xảy ra trực tiếp liền sau khi macma kết tnh. 
Từ lò macma còn nóng thoát ra các khí nóng và dung dịch 
nóng có hoà tan các kim loại, gây ra sự trao đổi chất ngay với 
đá macma vừa kết tình xong, hoặc với đá vây quanh, hoặc 
làm lắng đọng những khoáng vật trong các khe nứt, vv. 
Những quá trình đó có tên chung là quá trình khí hoá - nhiệt 
dịch. Vd. ở núi Phia Oắc (tỉnh Cao Bằng). các mạch thạch 
anh vonfram, thiếc, và grãyzen đều là những thành tạo SM. 

SAU MÔ (gọi đầy đủ: chăm sóc sau mổ), thời gian sau khi 
phẫu thuật viên mổ xong, trong đó quy định cách chăm sóc 
đặc biệt thích hợp cho bệnh nhân. nhằm bảo đảm sức khoẻ 


SÁC BÙA ® 


điển biến bình thường và kết quả tốt: buồng bệnh thoái mát, 
tư thế nằm của bệnh nhân, theo dõi các chỉ số sinh học (nhiệt 
độ, mạch, huyết áp, lượng nước tiểu, nhịp thở, vv.), thuốc cần 
thiết, để phòng các biến chứng bất ngờ, vv. Chăm sóc SM rất 
quan trọng và có ý nghĩa quyết định không kém cuộc mổ 
(một sơ xuất nhỏ cũng có thể đem lại những hậu quả nặng nề 
cho bệnh nhân). 

“SAU NÂNG KHÀNP tiết mục thuộc nhóm các điệu múa 
khăn trong chương trình nghệ thuật xé mới. Kết cầu múa đơn 
giản, gồm một đội hình vòng tròn khép kín hướng tâm và một 
động tác "rũ đầu khăn”, Điệu múa mang màu sắc hứng khởi, 
linh hoạt do âm nhạc và sự ẩn hiện luân phiên liên tục của 
những dải khăn lụa màu trong tay điển viên. 

SAY MÊ một tình cám mãnh liệt, bền vững, chiếm ưu thế 
so với các thôi thúc khác của con người, dẫn đến sự tập trung 
mọi ham muốn và sức lực của họ vào đổi tượng SM. Có đặc 
điểm: tính hiệu lực, hoà quyện của các yếu tố ý chí và xúc 
cảm, sự thống nhất đạo đức, lí trí. SM thường là động lực của 
các sự nghiệp vĩ đại, của những chuyển biến, phát minh lớn 
lao. Sự SM tiêu cực được gọi là đam mê (vd. đam mê rượu 
chè, cờ bạc... ). 

SAY NÁNG các tai biến xảy ra do các tỉa nắng chiếu trực 
tiếp vào người, vào đầu trần không có mũ nón. Tác dụng chủ 
yếu do các tia tử ngoại trong bức xạ Mặt Trời. Dự phòng: tôn 
trọng các quy tắc khi lao động ngoài trời nắng như uống đủ 
nước (nước chè, nước có pha ít muôi), mặc quần áo thoáng 
mắt, có mũ nón che đấu, vv, Xt. Nhiễm độc ánh sáng. 

SAY NÓNG tình trạng bệnh lí xảy ra khi cơ thể ở trong 
một môi trường quá nóng làm tảng thân nhiệt do rối loạn điều 
nhiệt của cơ thể: thời tiết nóng và ẩm; lò đốt, nồi hơi không 
có thiết bị giảm nóng; mặc quần áo bí hơi trong thời tiết 
nóng. Triệu chứng: nhức đấu đữ dội, buồn ngủ, khó tiết dịch, 
nôn oe, ảo giác, nói mê sảng, mất tri giác, thân nhiệt có thể 
lên đến 38 - 40%C. Cần đưa người bệnh vào chỗ thoáng mát, 
quạt mát, uống nước có pha muối. Phòng bệnh bảng cách 
chống nóng. thông khí tốt nơi làm việc. 

SAY SÓNG dạng bệnh chứng vận động (x. Bệnh chứng 
vận động) khi đi bằng các phương tiện giao thông đường 
thuỷ (tàu. thuyền, vv.). 

SẮC tiêu chuẩn về hình thức của diễn viên, gồm: mắt giàu 
sức thể hiện nội tâm, miệng diễn cảm, cơ thể không gò bó. 
ngoại hình đẹp, tiến - lui thoải mái và tạo hình đẹp. 

Ngoài ra. S còn chỉ những hoạt động hình thể bên ngoài để 
phân biệt với thần chỉ thế giới tình cám bên trong của mội 
nhân vật sân khấu. 

SÁC BÙA I. Tên gọi lối chơi ca nhạc đấu xuân của người 
Mường và một số vùng người Kinh. SB do phường bùa thực 
hiện. Phường bùa có một ông già lãnh đạo gọi là ông trùm 
hay còn gọi là thấy thường, tức ông thầy giỏi hát thường (x. 
Thường) và 12 thiếu nữ, mỗi cô cầm một chiếc cổng. Mỗi cô 
gái tượng trưng cho mội tháng trong năm. Ngoài ra, còn có 
một hay hai cô gái gánh đôi thúng đi (heo phường. Phường 
bùa đi đến tất cả các nhà trong làng, hát chúc Tết. Ở mỗi nhà, 
phường bùa đánh 12 bài cổng. thầy thường hát 12 bài hát. Hát 
và cổng chen nhau đôi một, cứ một bài công lại đến một bài 
hát. Sau khi hát và đánh cổng, chủ nhà sẽ đem gạo thóc tặng 
cho phường. Cũng có trường hợp chủ nhà là người giỏi hát 
thường, mời cả phường bùa lên nhà hát đối đáp với thấy 
thường, có khi thâu đêm suốt sáng. 
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9 SẮC ĐỘ 


2. Loại múa vu( tươi, lính hoạt, được đệm nhạc và tiếng hát. 
Bài hát là Lời chúc tụng tốt đẹp nhất cho mọi người trong năm 
mới. Trong SB có múa cờ và mộit số các điệu rnúa với đạo cụ, 
chú vếu là nhạc cụ øð: trống bồng, sênh tiền, phách. Các điệu 
mứa này khi dì đồng điệu với nhau có khi đi tìmg bè miia 
riềng, lât c4 hoà vào nhau tao không khí tưng bìmg, nhòn 
nhịp cúa ngày Tết. 

SẮC ĐỘ độ đâm nhạt của tông màu trên bức anh. Một sắc 
xám Trung tính nếu đãt trên nên trắng sẽ tạo cho t4 cảm giác 
thảm hơn. khi đát nó trên nên đen lại có vẻ sáng hơn. Hiiểu 
biết về SĐ rất quan trong đối với người phóng ảnh. 

SẮC ĐÔNG LỤC HỌC LƯỢNG TỬ một mô hình lí 
thuyết trường lương tứ, mô tả tương tác mạnh giữa các hạt 
quac theo cách tương tự như điện động lực học lượng tứ mỗ 
tả tương tác điện từ giữa các hịtt lepton màn điện. Tương tác 
mạnh giữa các quac được thực hiện qua các trùng gian là 
gluon. tương tư như các lepton trao đổi các photon: khác với 
photon. các gluon tương tác với nhau, do đó dẫn đến sự tăng 
cường độ tương tác giữa các quac và #luon khi chúng đi ra xa 
nhau. Người ta cho răng chính vì tính chất đó mà lực hạt nhân 
chi có tầm ngắn và quac với gluon không thể lồn tại tự do 
trong thiên nhiên. Danh từ "sắc động lực xuất phát từ đặc 
trưng của các hat quac với lượng từ số gọi là ``màu” (đo, lam, 
vàne). Xt. Quac. 

SẮC GIÁC khả năng nhận biết màu sác cúa mắt. Mất 
có SỐ bình thường khi nhận biết được bà màu cơ bàn (đo, 
lục, l:im). 


SẮC KẾ dụng cụ để so sánh bằng mắt cường độ màu của 
dung địch đang nghiên cứu với màu dung dịch chuẩn có nồng 
đó đã biết chính xác, Có thể xác định nồng đô của dung dịch 
bằng cách so sánh màu của dụng dịch đó với mội dãy dung 
dịch chuẩn có nồng đỏ khác nhau do có cường độ màu 
khác nhau. 

SÁC KHÔNG khát niệm cơ bản trong sách kinh Phật 
giáo: sắc là màu sắc, hình sác, là từ gọi chung vạn vật hữu 
hình: không là trống không. không có thật, không có cảnh, 
không có thực thê. Theo quan niêm Phật giáo, văn vật hữu 
hình đều do nhân duyên sinh ra, vôn không phải là thật. Do 
vậy, sắc tức là không. Sắc là một trong ngũ uản: Sắc, Thọ. 
Tưởng. Hành. Thức. Trong xách kinh Phật giáo nói rằng, ngũ 
uấn không có ta. không phải là tá, như vậy là không. Các 
pháp do nhân duyên sinh ra, không có tự tính, mà đã không 
có tự tính thì đó là không. Bởi vậy, ` Bát nhà bá là mật đa tâm 
kinh” việt: "Sác không khác không, không không khác sắc. 
Säc tức là không. Không tức là xắc`. 

SẮC KÍx. Phương pháp sắc kí. 

SÁC KÍ BẢN MỎNG (cg. sắc kí lớp mỏng) x. Phương 
pháp sắc kí bửn móng. 

SÁC KÍ CỘT x. Phương nháp xắc kí cột. 

SẮC KỈ GIẤY x. Phương pháp sắc kí giấy. 

SẮC KÍ KHÍ - LỎNG x. Phương pháp sắc kí khí - lông. 

SẮC KÍ LỎNG HIỆU LỰC CAO x. Phương pháp cắc 
kí lông hiệu lực cao, 

SẮC LẠP những cơ quan nho đặc trưng cho tế bào thực 
vật. Cố vai trò quan trọng đổi vớt các quá trình dinh 
đưỡng của tế bào. Tuy thuộc vào màu sắc, chia ra: lục lạp 
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(chioroplas?): lạp màu có màu khác màu lục (đo, da cam, 
vàng), lạp không màu. Lục lạp có trong tất cả các phần xanh 
của cây, trong tế bào mô đậu của thực vật Cì, tế bào bó mạch 
và mỏ đậu của thực vật C¿. Là lạp thể quang hợp chứa sắc tố 
lục và sắc tố quang hợp khác. nhưng không thấy ở các sinh 
vặt nhân sơ quang hợp. Lục lạp có hình rât đa đang: các thực 
vật thuy sinh do không bị ánh sáng Mặt Trời chiếu trưc tiếp 
nên có dạng xoắn (ở Špirogyra), dạng sao (Ở Zygne112)...: Ờ 
thực vật bậc cao. lục lạp thường có hình bản duc vì để thuận 
tiện chơ việc tiếp nhận ánh sáng Mặt Trời (khi ánh sáng 
mạnh, lục lap có thể xoay bẻ mặt tiếp xúc nhỏ nhất về phía 
ánh sáng). Só lượng lục lạp rát khác nhau ớ các loài thực vật 
khác nhau. vd. ơ tảo chí có l hoặc 2, mô dâu của thưc vật bậc 
cao có từ 20 đến 100, Ở thực vật ưa bóng. thường có xố lượng. 
kích thước và hàm lượng sắc tố trong lục lạp lớn hơn cây ưa 
\áng. 


Lạp màu cế chất màu nh xanthophyl, earoten, licopim... 
những chât này có trong hoa, quả. củ (cà rốt). 

Lap không màu là những lạp thể nhỏ nhất, có trong rể, 
thân. cũ... Trong tế bào, lạp thế không màu thường tập trung 
quanh nhàn. Có Vai trò quan trọng trong quá trình biến đồi 
sinh hoá của cáy: (từ sản phẩm đầu tiên của quang hợp. chúng 
tổng hợp thành các hợp chất phức tạp như tính bột. protcin, 
lipit. Các SL có thể biến đôi từ dạng này sang đang khác vì 
chúng cùng nguồn gốc. Vd. cú khoai tây chứa tạp thể không 
màu nhưng nếu đê lâu ngoài ánh sáng sẽ có màu lục: quả 
xanh khi chín thường có màu dò. 

SẮC LỆNH văn bản pháp quy của cơ quan hành nháp cao 
nhất, là văn bản đưới luật theo hê thông thang bác văn bản do 
chủ tịch nước hay tổng thống ban hành. Ở Việt Nam, Hiến 
pháp năm 1959, SL là văn bán hành pháp cao nhất do chủ 
tịch nước kí và ban hành. Hiên nay, trona hê thông các văn 
bán pháp luật của Việt Nam không có hình thức văn bản là 
SL nữa. 

SẮC LÊNH VỀ ĐẤT ĐAI CỦA V. I. LÊNIN một trong 
những văn bản pháp luật đầu tiên của Nhà nước Xô Viết do 
Lênin soạn tháo và được thông qua tại Đại hội cíc Xô Viết 
đại biểu công nhân và binh lính toàn Nga ngày 27.10 (tức 
ngày 9.11) nam 917, Sác lệnh đã nêu rõ chính sách của Nhà 
nước Xô Viết về đất đai là xoá bỏ quyền sớ hữu đất đại của 
địa chủ, các tu viên, nhà thờ, thu hồi không bồi thường và 
tuyên bố đất đai thuộc sỡ hữu cúa toàn dân. giao cho các 
nông trang, nông trường sứ dụng. Mọi công đàn đều được 
nhận quyền sứ dụng đất đúng mục đích, sử dụng lao động 
của bản thân và gìa đình, không có quyền thuê lao đồng. Đây 
là thành quá lớn lao mà Cách mạng tháng Mười đã mang lại 
cho nhán dân lao động. 

SẮC LỆNH VỀ ĐO LƯỜNG Sắc lệnh số 8 - SL do Chủ 
tịch Hồ Chí Minh kí ngày 20.1.1950, quy định thống nhất đo 
lường (của Việt Nam) theo hệ mét - hệ đơn vị đo lường tiên 
tiến được thể giới công nhận. Ð^y là văn bán pháp lí đầu tiên 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về đo lường. Trước đó. 
ở Việt Nam có nhiều hệ đo lường được sử dụng: hệ cổ truyền, 
hệ Trung Quốc. hệ Anh, hệ mét. vv. SLVL quy định thông 
nhất các đơn vị đo lường vẻ độ dài, khối lượng và dung tích, 
việc quản lí sắn xuất dụng cụ đo và xứ phạt các ví pham về 
đo tường, tạo điêu kiện thuận lợi để thống nhất và phát triển 
hệ do lường hợp pháp ở Việt Nam sau này. 


SẮC TỐ QUANG HỢP 





SÁC LỆNH VỀ HOÀ BÌNH văn bản đầu tiên vẻ chính 
sách đổi ngoại của Nhà nước Xòỏ Viết do Lênn soạn thảo, 
đươc Đại hỏi Xô Viết toàn Nga thông qua 8.II.1917 (tức 
ngày 26 tháng 10). Nội dung: đề nghị chính phù các nước 
tham gia Chién tranh thể piới Ï mở ngay các cuộc đàm phán 
để chấm dứt chiến tranh và kí kết một hoà ước công bằng dân 
chủ: úng hộ quyền bình đẳng của tất cả các dân tộc, lên án 
mo1 sự xàm chiếm. vị phạm quyền từ quyết của các đân tộc; 
thể hiện nguyên tắc đân chú thưc sự trong chính sách đối 
ngoại. kêu eọi nhân dàn tham gia tích cực vào việc giái quyết 
van đề chiến tranh và hoà hình; kêu gợi giai cấp công nhân 
các nước làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình trong sự nghiệp 
đâu tranh cho hoà bình và giải phóng nhân dân khối sự nô 
dịch và bóc lột. 


Trone lịch sử quan hệ quốc tế, lần đầu tiên các nguyễn tắc 
cùng tồn tại hoà bình. hữu nghị giữa các dân tộc, thừa nhân 
quyền bình đắng, tôn trọng quyền tự làp. tự chủ, không can 
thiệp vào công việc nói bộ, quyền đấu tranh của các đân tôe 
được đẻ cập; chiến tranh bị đặt ra ngoài vòng pháp luật quốc 
từ, chiến tranh xâm lược bí coi là tội ác lớn nhất chống lai 
lbài người. 

Các nước đế quốc phán đối gay gái SLVHB. kêu gọi ean 
thiệp vũ trang chống chính quyền Xô Viết. SUVHB đã tác 
đồng đến bình lính trên chiến trường, làm bùng lên phong 
trào đòi hoà bình. chấm dứt chiến tranh ở Anh, Pháp, Đức. 
Hoa Kì, vv. Chính quyền Xô Viết buộc phát kí kết hoà ước 
riêne rễ với tức (191S) póp phản châm dứt Chiến tranh 
thế giới Ì. 

SÁC LỆNH 147 SL văn kiên do Chủ tịch ]iề Chí Minh kí 
ngày 1Š 3.1953 quyết định “đạt phòng điền - nhiếp anh trong 
ngành tuyên truyền và văn nghệ thành Doanh nghiệp Quốc gia 
Chiêu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. Sắc lệnh quy định chức 
nang và nhiềm vụ cho điện anh và nhiếp ảnh Việt Nam. Tính 
chất lịch sử của SL, 147 SL. là sư xác nhận chính thức đầu tiên về 
pháp lí của Nhà nước về sự ra đời của ngành điện ảnh Viết Nam. 

SẮC LUẬT loid văn bản thuộc phạm vị luật pháp và cố giá 
trì pháp lí như luật. SL được trình Quốc hội hav Nghị viện 
thòng qua để trở thành luật. Ở Việt Nam, Hiến pháp năm 
[946 quy định. khi Quốc hôi khône họp. Bàm Thường vụ có 
quyền biếu quyết thông qua SL và SL. đó phái đem trình Quốc 
hội vào phiên họp gần nhất để Quốc hội phê chuân hoặc phế 
bỏ (điện 3Ó, chương ET]). Hiến pháp 959 và 1992 quy định, 
Lý bàn Thường vụ Quốc hội có quvền ra pháp lệnh. Từ đó trở 
đi, ớ Việt Nam không dùng thuật ngữ SL trong văn bàn thuộc 
pham vị luật, Xt. Pháp lánh. 


SÁC LUẬT SỐ 03 - SLT VỀ QUYỀN TỰ DO XUẤT 
BẢN văn bản đầu tiên của chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ 
Công hoà về hoạt động xuất bản kí ngày §.6.1957, 

Ngoài phần mớ đầu, Sắc luật có 4 chương. gồm 2Í điều với 
các tội dung quy định về nguyên tắc, tính chất. nghĩa vụ. 
điều kiện hoạt động xuất bán và điều khoản thì hành. Trong 
đó tư tướng chính bao trùm là các tổ chức và công dân có 
quyền tư đo xuất bán tác phẩm của mình hoặc của người 
khác. nêu đủ điều kiên và thú tục quy định, các tác phẩm đều 
không hí kiêm đuyệt khi xuất bản, Để ngăn ngừa sự lợi dụng 
quyền tự do xuất bản, làm thiệt hại đến lợi ích của công dân, 
cúa Tổ quôc. Sắc luật quy định 5 nội dung cấm xuât bản, sau 
này, những người hoạt động trong ngành xuất bán gọi là 5 
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điền ki luật tuyên truyền. Ngày 7.7.1993, Quốc hội nước 
Cộng hoà Xã hội chủ ngh†a Việt Nam khoả IX, kì hop thứ ba 
đã thông qua Luật xuất bản và ngày 19.7.1993. chủ tịch nước 
Lê Đức Anh đã kí lệnh công bố. 

SẮC SAI sự méo hình do các tía sáng có bước sóng khác 
nhau, sau khí đi qua thấu kính, có điểm hội tụ khác nhau. SS 
là nguyên nhân làm hình bị nhoà và rìa hình trở nên có nhiều 
màu. SS được sửa bằng cách ghép nhiều thấu kính khác loại 
có đó tán sác khác nhau. 

SẮC THÁI một hệ thống xử ìí tống hợp các đặc tính của 
nhac thanh mội cách tỉnh vì để pây sức truyền cảm cho lác 
phâm. Trong bản ghí nhạc. nhiền ST được chỉ dẫn hằng tiếng 
Italia hoặc bằng kí hiệu (vd. crescendo có nghĩa là to lén, vv.), 
nhưmg phản lớn ST được truyền qua thầy dạy, bắt chước qua 
phươna tiện đại chúng (đài, vị, vv.) và sáng tạo cá nhân. ŠT 
có ý nghĩa quyết định trong biếu diễn âm nhạc. 

SẮC TỔ chất có màu, có nguồn gôc vỏ cơ hay hữu cơ. 
Thường được đùng ở dạng bột mịn để chế tạo sơn; nhuộm 
màu chất deo. cao su, sợi nhân tạo. Vd. các ST vô cơ nhàn tạo 
là kẽm oxit (ZnO) (ST trắng), úntramarin (ST xanh), muội 
than (ST đen), vv. Các ST vò cơ tự nhiên là phấn, hồng đơn. 
đất son, vv. Các ST azo, phtaloxiamin là những loại ST hữu cơ 
quan trọng. 

SÁC TỐ HÔ HẤP những hợp chất có màu, kết hợp một 
cách thuận nehịch với ox\. Ở tất cá động vật có Xương òng 
và rất nhiều động vật không xương sống có hemoglobin 
(huyết cảu tố). Hemoerythrin (chứa nhân sắt) và hemoxianin 
(chứa nhân đồng) thấy ớ động vật bậc thấp và thường hoà tan 
trong huyết tương, ái lực của chúng với oxi cũng pần như 
hemoglobin hoặc thấp hơn đôi chút (x. fJemoglobm). 

SẮC TỐ MẬT những sắc tố được tiết ra trong mật là 
những sản phẩm phân huỷ của hemoglobin. Khi hemoglobin 
phán huỷ thì phản globin (tức phần protein) sẽ thành axit 
amm, phần pophirin (phân nhân hem) sẽ tạo ra các ŠFM. Sắc 
tô đầu tiên là bíIiveđin có màu lục, dễ bị khử thành sác tố nâu 
đo brlirubin. Trong người, phần bilirubin là chủ yêu, còn 
biliveđin chỉ chiếm một tÏ lẻ rất nhỏ. Ở chím, bìlivedin là chú 
yếu. Bilivedin và bilirubin bị enZzim bi liverđinrcductaZa xúc 
tác, khứ từ hcm của các tế bào lưới nội mô trong gan, lách và 
tiý xương. Các sắc tố chuyển đến gan và tiết vào mật, Ở 
ruột non, bilirubin bị biến đổi hoá học tiếp tục thải ra ngoài 
qua phản. 

SÁC TỔ QUANG HỢP các sắc tố hấp thụ năng lượng 
ánh sáng cần thiết cho quang hợp. Có trong các lục lạp của 
thực vật hoặc phân tán trong chất tế bào của sinh vật nhân xơ. 
Tất cá các sinh vật quang hợp đều có chứa: sắc tô lục 
(clorophin), sắc tố vàne (carotenoit), sắc tố của thực vật bậc 
thấp (phicobilin), sắc tð dịch tế bào (antoxian). Sắc tố lục là 
nhóm sắc tố chiếm vai trò quan trọng nhất đối với quang hơp 
vì nó có khá năng hấp thụ năng lượng ánh săng Mặt Trời và 
biến thành năng lượng hoá học. Sắc :ố lục không tan trong 
nước, chỉ tan trong dung môi hữu cơ. Clorophin ở trong tế bào 
không bí mất màu vì nằm trong phức hé protein và lipoit, 
nhưng dung dịch clorophin ngoài ấnh sáng và trong mỗi 
trường có oxI phân tử (Oa} thì bị mất màu do bì oxi hoá dưới 
tác dụng của ánh sắng. Quang phổ hấp thụ của clorophin là 
400 - 700 nm (có 2 vùng hấp thụ 430 nm cho màn xanh lam, 
662 nm cho rnàu đỏ). Màu xanh đặc trưng của clorophin do 
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kết quá sự hấp thụ ở vùng quang phổ xanh và đỏ. Năng lượng 
của lượng tử ánh sáng được clorophin hấp thụ đã kích thích 
phân tử clorophin và các dạng của phân tử sắc tố đã truyền 
năng lượng cho nhau, tạo nên hiện tượng huỳnh quang và 
lân quang. 

Nhóm sắc tố vàng (carotenoit), gồm 2 nhóm nhỏ là caroten 
và xantophin. Caroten (Ca¿H«¿), không tan trong nước, chỉ 
tan trong dung môi hữu cơ. Trong thực vật thường có 3 loại: 
œ, và ð. Cát đôi [- caroten sẽ được 2 phãn tử vitamin A. 
Xantophin CayHs¿O„ (n = [ - 6) là dẫn xuất của caroten. Có 
nhiều loại xantophin, vd. kriptoxanun (CasHs¿O¿). Quang 
phổ hấp thụ 451 - 48I nm. Phân ra 2 nhóm xantophin: nhóm 
carotenoit sơ cấp làm nhiệm vụ hoạt động quang hợp hoặc 
bảo vệ; nhóm carotenoit thứ cấp có trong các cơ quan như 
hoa, quả, các cơ quan hoá già hoặc bị bệnh thiếu dinh dưỡng 
khoáng. Vai trò của carotenoitL là lọc ánh sáng, bảo vệ 
clorophin. Xantophin tham gia vào quá trình phân li nước 
(HạO) và thải oxi (O2) thông qua sự biến đổi từ violaxan- 
tophin thành lutein. Nhóm carotenoit tham gia vào quang hợp 
bằng cách tiếp nhận năng lượng ánh sáng Mặt Trời và truyền 
năng lượng này cho clorophin và nó có mặt trong hệ thống 
quang hoá I1, 

Nhóm sắc tố thực vật bậc thấp có ở tảo và thực vật bậc thấp 
sông ở nước. Là nhóm sắc tố thích nước, trong tế bào chúng 
liên kết với protein nên còn gọi là biliprotein hay phico- 
bìliprotein, gồm phicoeritrin (C:4H¿yO¿O¿) và phicoxianin 
(C:¿H„yN„O¿). Quang phổ hấp thụ là vùng ánh sáng lục 
và vàng. 

Nhóm antoxian (sắc tố dịch bào) là loại glucozit. Khi hấp 
thụ quang tử ánh sáng, nó biến năng lượng quang tứ thành 
dạng nhiệt nâng. sưới ấm cho cây (điều này thấy rõ ở cây 
vùng lạnh có màu sắc sặc sỡ). Antoxian còn làm tảng khả 
năng giữ nước của tế bào khi bị hạn và gió khô. Trên cơ sở 
các số liệu về hàm lượng các đạng sắc tố trong lá, người ta có 
thể đánh giá khả năng quang hợp của thực vật và xếp loại các 
thực vật thuộc nhóm ưa sáng, ưa bóng, thực vật C, Cạ. Các 
STQH có vai trò lớn trong dinh dưỡng và y học như caroten, 
phicoxianin, 

SÁC TỐ TẾ BÀO (cg. xytocrom), loại sắc tố đị protein 
của tế bào (chứa một nguyên tử sắt gắn với một nhân 
pophirin) có chức năng trong hô hấp tế bào (chuyến vận điện 
tử). Sắt ở đây có thể từ trạng thái sắt [I (ferơ) chuyển sang 
trạng thái sắt II] (feric) và ngược lại. Có nhiều loại STTB, đều 
có trong các sinh vật ưa khí. 

SÁM TRÒ (cg. sắm tuồng), chỉ công việc của diễn viên 
hoá trang, mặc phục trang trong buồng trò trước khi ra 
sân khấu. 

SÁM TUỔNG x. Sẩm trò. 


SÁM VAI nghệ thuật diễn vai ở sân khấu tuống, chèo 
truyền thống. Mỗi loại vai lại chia ra nhiều loại khác nhau, 
như đào thì có đào thương, đào bị, đào chiến, đào yêu, đào 
điện. đào phiên, vv. và đòi hỏi có cách diễn riêng, theo trình 
thức đã được đúc kết qua nhiều thế hệ về mỗi loại vai đó. 
Trình thức được sử dụng như một kĩ thuật cơ bản của loại vai, 
còn diễn viên SV thì phải tìm tòi, sắng tạo sao cho vai diễn 
chân thực, đẹp trong từng vở diễn. 

SÄMPÔ môn vật thể thao, sử dụng những miếng hiệu quả 
nhất của môn vật dân tộc. S xuất hiện ở Liên Xô vào những 
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năm 30 thế ki 20. Trong S, ở tư thế đứng vận động viên được 
phép dùng các miếng quãng, quật, ngáắng, nắm chân: tư thế 
bò - đè, giữ đối phương nằm ngửa và cáng miếng đầu ở các 
khớp tay và chân. Trận đấu kéo dài từ 6 - 8 phút không nghỉ. 
Sới vật bằng thảm, hình tròn, đường kính 9m. Người lớn thi 
đấu ở I0 hạng cân từ 48 kg đến hơn 100 kg. Tuỳ theo chất 
lượng các miếng đánh để tính điểm: 4,2,1 điểm. 


Năm 1966, Liên đoàn Vật nghiệp dư Quốc tế (FILA) công 
nhận S là một môn thể thao quốc tế và thành lập trong cơ cấu 
của mình một tiểu ban vật S. Từ 1950 - 70, một loạt các Liên 
đoàn vật §5 quốc gia được thành lập như Mông Cổ, 
Bungari, Nam Tư, Anh. Iran, Tây Ban Nha. Italia, Hoa Kì, 
Nhật Bản, vv. 

Năm 1967, tại Riga (Latvia) tổ chức giải S quốc tế lần đầu 
tiên. năm 1972 tổ chức giải vô địch Châu Âu lần đầu tiên, 
giải vô địch thế giới Š lần đầu tiên tại Têhêran, có vận động 
viên của II nước tham gia. Giải vô địch thể giới tại Ulanbato 
(Mông Cổ) năm 1974, tại Minxkơ năm 1975, đội tuyển Liên 
Xô giành được chức vô địch đồng đội. 

Năm 1980, vật S được đưa vào chương trình thi đấu chính 
thức lần đấu tiên tại Đại hội Olympic Matxcơva. Cùng với 
môn § thể thao, còn có môn S chiến đấu - tự phòng thủ không 
vũ khí và có vũ khí khi bị đối phương tấn công, áp dụng 
những miếng đánh trả. S chiến đấu được đưa vào hệ thống 
huấn luyện chiến đấu của quân đội. 

SÁẮMPÔLIÔNG J. E. (lean - Franeois Champollion; 
|790 - 1832), nhà Ai Cập học người Pháp. Từ bé đã học tiếng 
copte, mơ ước giải mãchữAi - z 
Cập cổ. Năm l7 tuổi. đãtrình _ | 
bày kế hoạch viết tác phẩm 
“Ai Cập thời các pharaông”. 

Năm I8 tuổi, Sảmpôliông - 

đến Pari để học các ngôn ngữ “ 

phương Đông. Năm 1809, - 
Sämpôliông dạy sử ở Cằrơnôp 
(Grenoble). Năm I§2Ì, trở 
lại Par. Dựa vào văn bản 
khắc trên tấm đá Rôdetta 
(Rosetta) và một số văn bản 
khác, Sämpôliông đã đọc 
được các tên vua Ai Cập viết 
bằng chữ tượng hình và công 
bố năm 1822. Năm I826, Sämpôliông làm quản thủ các sưu 
tập Ai Cập ở Bảo tàng Luvrơ (Louvre). Những năm 1828 - 30, 
Sämpôliông đi khắp Ai Cập. Trong thời gian này Sämpôliông 
tiếp tục nghiên cứu chữ tượng hình ghi âm cũng như ghi ý và 
ngữ pháp tiếng Ai Cập cổ. Năm 1831, Sămpôliông được 
phong làm giáo sư Ai Cập học ở Colegiơ Đơ Frăngxơ 
(Collège de France). Nhiều công trình của Săämpôliông như 
'*Từ điển chữ tượng hình Ai Cập", "Ngữ pháp Ai Cập”... được 
công bố sau khi ông chết. 

SẢN BẢN TRÁI PHÉP một trong những hành vi vi phạm 
các quy định của nhà nước về quản lí và bảo vệ rừng, bảo vệ 
động vật. SBTP là sản bắn không có giấy phép, sản bắn vào 
thời gian hoặc địa điểm bị cấm, sản bắn bằng công cụ, 
phương tiện bị cấm, săn bắn đối tượng bị cấm, vv, 

Trước khi Bộ luật hình sự ban hành, SBTP được coi là tội độc 
lập. Theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, điều |76, điều 
190. SHTTP là một trong những hành vị cấu thành tội vị phạm 
các quy định về quản lí và bảo vệ rừng. bảo vệ động vật. 


| 





Săämpôiliông J. F. 


SÀN BÁT một phương thức hoạt động kinh tế thời nguyên 
thuy, cùng với hái lượm và đánh cá. SB là một nguồn sống 
chính của bầy người nguyên thuỷ. SB thuộc phạm trù kinh tế 
chiếm đoạt tự nhiên (chưa phải là kinh tế sản xuất) và được 
phân công cho nam giới. Đó là sự phân công lao động xã hội 
tự nhiên và đầu tiên trong lịch sử: đàn ông SB và săn bắn khi 
cung tên ra đời, đàn bà hái lượm. Hoạt động SB chủ yếu dựa 
trên sức mạnh của tập thể. Những đàn ông trong cộng đồng 
được tổ chức lại, người khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. có kinh 
nghiệm hơn đứng ra chỉ huy đi vào rừng để SB chim thú. Họ 
áp dụng một số biện pháp như: săn lùng (sục sạo tìm kiếm đối 
tượng để bắt); săn rình hay sản đón (nấp kín chờ đối tượng 
đến để bắt); săn vồ (tìm hoặc rình rồi bất thình lình tóm lấy 
con vật); săn đuổi (dồn đối tượng vào nơi cùng quẫn, hoặc 
làm cho chúng kiệt sức rồi bắt); săn vây (lấy số đông bao 
vây con vật, không cho có lối thoát rối khép chặt vòng vây mà 
bắt), vv. Ngoài ra, người ta còn dùng các loại bấy. 

SẲN CÁ kĩ thuật khai thác cá bằng lao, tên, xiên hoặc đạn; 
thường chỉ tiến hành đối với từng cá thể vật bị săn. SC ở các 
vực nước ngọt và ven biển đã có từ thời nguyên thuỷ. Ngày 
nay, trong ngành khai thác thuy sản chỉ áp dụng SC đối với 
số Ít loài cá và động vật có vú cỡ lớn (thường có tốc độ di 
chuyển cao), nhất là cá voi (x. Săn cá vơi). Ngoài các loại 
dụng cụ phóng bằng sức tay, đã áp dụng nhiều loại phóng 
bằng máy (vd. lao được phóng từ súng phóng lao đặt ở mũi 
tàu, dùng sức đấy của thuốc súng hoặc lò xo). 

Nghẻ lặn SC bằng súng sản cá là môn thể thao được 
ưa chuộng. 

SẢN CÁ VOI kĩ thuật khai thác cá voi phổ biến hiện nay; 
thường được tiến hành trên các tàu chuyên dụng (tàu SCV) có 
tốc độ cao, được trang bị thích hợp, có vùng hoạt động không 
hạn chế và khả năng hàng hải đài ngày. Mũi tàu được lắp súng 
phóng lao. Lao thường đài khoảng 1,5 m. khối lượng 60 - 
62 kg, đầu có liều thuốc nổ (đạn) với các ngạnh sắc, cán lao 
có đường kính khoảng 9 cm, nối với sợi dây capron chu vi 
9 - I0 cm rất chắc, đầu dây kia nối với hệ thống giảm chấn 
và tời cuốn. Khi bắn lao mang theo đầu đây cắm vào thân cá, 
đạn nổ sát thương cá, đồng thời làm các ngạnh lao bật ra cắm 
chắc vào thịt cá. Người ta dùng tời để thu dây, lôi cá vào sắt 
tàu, rồi cẩu lên tàu chế biến hoặc đưa về căn cứ. Tàu SCV 
thường được máy bay lên thẳng hỗ trợ, giúp phát hiện cá. 
Việc SCV phải tuân theo những quy định quốc tế (có từ 1946) 
để bảo vệ loài động vật này. 

“SẢN VOIP điệu múa của dân tộc Mơ Nông, tỉnh Đắc Lắc 
(Đắk Lắk), diễn lại quá trình đi săn và thuần dưỡng voi rừng 
của bộ tộc. Người múa là những nam giới khoẻ mạnh tay cầm 
chiếc "vô" đập lúa bằng gỗ và một đoạn dây mây thắt vòng 
thòng lọng. Ở giữa bãi đất vẽ một vòng tròn tượng trưng cho 
hố bẫy voi. 

Mọi người múa nhảy quanh cái hố, mắt tập trung như có 
chú voi trước mắt, làm những động tác lừa voi, nhử voi, đuổi 
voi, vv. Họ vừa múa vừa hò hét sôi động trong tiếng cồng, 
tiếng trống. 

SẢÁN VOI (MŨI) núi ở huyện Kiên Lương tỉnh Kiên 
Giang (x. Hòn Chông). 

SẲN (Manihot esculenta = M. utilissina; tk. củ mì, khoai 
mì), cây lương thực ăn củ hằng năm, họ Thầu dầu 
(Euphorbiaceae). Cây bụi, có rễ phình thành củ, chứa tỉnh 
bột. Lá hình khiên xẻ thuỳ chân vịt sâu, có cuống dài, mọc 
cách. Hoa đơn tính cùng gốc; cụm hoa hình chuỳ ở ngọn hoặc 
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gần ngọn. Hoa đực có đài hợp 5 răng, không cánh, có đĩa mật, 
nhị 10, bao phấn nứt dọc. Hoa cái có đài, bầu 3 ô, mỗi Ô 
I noãn. Quả nang hình trứng, có cánh. Hạt có màng màu 
trắng. Ra hoa tháng 4 -10, chín tháng 11-12. Phân bố ở vùng 
nhiệt đới. Gốc ở Trung Nam Mĩ (vùng Amazôn), được trồng 
ở Pêru từ 4000 năm trước đây: cuối thế kí 16 được đi thực vào 
Châu Phi; hiện nay được trồng từ 25° vĩ Bắc và vĩ Nam đến 
Xích Đạo và ở độ cao dưới 1.500 m. Chịu được nhiều loại 
đất, ưa đất cát pha thoát nước, nhiều kali. Không chịu rét dưới 
69C. Chịu hạn, có thể trồng ở các vùng mưa từ 500 đến 
2.500 mm/năm. S là cây ngày ngắn (năng suất giảm nếu ngày 
dài quá 12 giờ). Thường được trồng bằng hom đài 30 - 45 cm. 
Thời gian thu hoạch dưới một năm (tuỳ giống). Năng suất củ 
tươi khoảng 10 tấn/ha. S có nhiều giống, chia thành 2 nhóm: 
Š bùi (khoai mì bột) củ để ăn, làm bột, ăn lá như S canh nóng 
được nhập từ đảo Rêuynmiông (Reunion), cuống lá đỏ sắm, củ 
to mập, vỏ trong màu hồng tươi; S nếp (mì xu Nghĩa Bình, mì 
gòn Tuy Hoà, mì ba tháng) có giống sớm, có thể thu hoạch 
sau 4 - 5 tháng. S đắng: củ có vị đắng do axit xianhiđric 
(HCN), ăn say, dùng làm bột chế biến thức ăn chăn nuôi và 
làm nguyên liệu công nghiệp như Š xanh, Š dù, giống H34. 
Củ S luộc, nướng để ăn; bột làm miến, bánh đa. vv.; bã bột 
để chăn nuôi; lá S tươi dùng nuôi tầm sắn; một số nơi như Gia 
Lai, Kon Tum còn dùng lá làm thực phẩm và thức ăn gia súc. 


——-— ——— 
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Sắn 
1. Cành mang lá, hoa; 2. Chùm củ; 3. Hoa đực; 4. Hoa cải; 
5. Quả; 6. Hạt 


SÁN DÂY (Pueraria thomsoni), cây thảo, họ Đậu 
(Fabaceae). Thân cây có lông, rễ củ có nhiều tỉnh bột. Lá có 
3 lá chét hình trái xoan, nguyên hoặc chia 2 - 3 thuỳ, có lông 
áp sát 2 mặt. Hoa màu xanh lơ, thơm, xếp thành chùm ở nách. 
Quả có lông dựng đứng màu vàng. Cây mọc đại và được trồng 
khấp Việt Nam. Củ để ăn, chế tỉnh bột SD. Trong củ có 
flavonoit (puerarin, đaizin, daizein), 54,3% nước, l,4% 
protein, 25,2% gluxi, 8,3% xenlulozơ, 25 mpg% canxi, 
40 mg% photpho. Dùng củ (gọi là cát căn) chữa cảm sốt; dùng 
dưới dạng thuốc sắc, bột, hoàn; hằng ngày dùng 8 - 20 g. Tỉnh 
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bột dùng giải nhiệt. 





Sắn dây 
1. Đoạn thân và lá, 2. Chùm hoa; 3. Cú; 


SÁN DẦY RỪNG (Pweratria phaseoloides: tk. đậu núi, 
đậu ma), cây đây leo cao tối 6 m, hoặc bò lan, họ Ðu 
(Fabaceae). Hê rễ ăn sâu tới trên 2 m. Lá có 3 chéL hình thoi, 
mép gợm sóng, hay chia 2 - 3 thuỳ, có lông ở cả hai mặt. 
Chùm hoa ở kẽ lá, đài }5 - 30 cm, mang rất nhiều hoa nhỏ, 
màu tíứn có mùi thơm. Quả đậu, hình trụ, hơi đẹt. có mỏ 
nhọn, màu đen, đà¡ 8 - 1Ö cm. rộng 4 mm; khi quả già, võ tự 
tách tung ra. Cây SDR có nguồn gốc ở Malaixia. Ngày nay, 
được trồng ở nhiều nước nhiệt đới. Ở Việt Nam, SDR mọc tự 
nhiên ở ven rừna. bụi rậm, Ínÿ tre, vv. SDR được dùng làm 
thức ăn øia súc, cây phân xanh phủ đất quý đối với vùng đồi 
núi thấn. Dây lá phơi khô dị trữ vẫn giữ được phẩm chất cao. 

SÁN THUYỀN (Eugenía resinosa; tk, sắn xâm thuyền), 
loài cây gỗ, họ Sim (ÄMfyr/acede). Thân thẳng đứng, hình trụ, 
cao tới |5 m. Cành nhỏ và đài. Lá mọc đối, hình mác thuôn. 
Hoa tự hình chuỳ, nụ hoa hình quả lê, gần tròn. Kết quá thành 
từng chùm, màu tím đỏ, có vị ngọt, hơi chát. Cây mọc hoang 
và được trồng ở Miền Bắc Việt Nam. Vỏ cây có nhựa dùng 
đề xám thuyền; lá non đàng ăn gói; lá già đắp vết thương, vết 
bỏng; quả ăn được. 

SĂNG LẺ (ÏagersIroewia !omenfosa), cây gô lớn, họ Từ 
vì (Ùythraceae). Thần có bạnh, vỏ nhẳẫn màn xám hồng. có 
thể cao đến 30 m. Lá phủ lông màn nâu vàng, lá đơn nguyên, 
mọc đồi, hình trứng. Hoa tự hình chóp, mọc ở đầu cành. Ra 
toa vào tháng 6, quả chín vào tháng 4 năm sau. Nụ hình con 
quay, phủ lông, hoa màu trắng. Quả nang hình trái xoan, 
mang đài tồn tại, khi chín nứt làm 5 - 6 mảnh. Hạt có cánh 
đài 2 - 3 mm, Cây ưa sáng. sinh trưởng chậm. Mọc tốt ở các 
vùne đất rừng băng phẳng. Phân bố rải rác ở Thanh Hoá, 
Nghệ An. Hà Tĩnh, Quảng Bình, ở độ cao dưới 100 m. Gỗ 
căn, đác màu xanh xám, lõi màu nâu vàng đùng đóng thuyền, 
làm toa xe, gỗ xây địmg. 

SĂNGĐIGA (Chandigarh), đồ thị mới ở Ấn Đô, thủ phủ 
bang Pengiap (Pendjab) và Haryan (Haryane) có số dàn 
khoảng 5O vạn người. được xây dựng theo đồ án quy hoạch 
của kiến trúc sư Lợ Coocbuydiê (Le Corbusier) với những ý 
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tưởng của đô thị hiện đại. Tổng thể công trình trung tâm đô 
thị cũng do Lơ Coocbuydiẻ thiết kế và được xây dựng khá 
hoàn chỉnh. 

SANGTA (Ph. chantagc), thủ đoạn ép buộc người khác 
phải nộp tiền hoặc làm theo ý mình bàng cách đe doa để lộ 
lên báo những điều bí mật, có thật hay bịa đặt có thể phương 
hại đến danh dự, lợi ích tình thần hay vái chất của người bị 
đe doa. ŠS là hành động phạm pháp và trái với đạo đức báo chí. 

SẮP một hệ thêng trong các hệ thống làn điệu của Bát 
chèo. Các làn hát S có tính chất giao tiếp, vui tươi; lời thơ 6/8 
có các làn điệu: S cổ phong. S qua cầu, S đan lồng, ŠS gối, S 
lửng, vv. Xt. Chẻo. 

SẮP TRÒ |. (sán khả) Công việc của người sắp đặt, nhắc 
nhớ các màn, lớp, phăn vai các diễn viên trong đêm biểu diễn 
tuồng, chèo. 

2. (trong rỗi nước) - công việ= của mội hay hai nghệ nhân 
thông thạo, khéo léo, chuyên ngồi trong buổng trò chuẩn bị 
con rối và máy để các nghê nhân điều khiến thuận lợi trong 
biều diễn, Nhiều khí phải chuyển kịp thời con rối. sào, máy 
từ trò này qua trò khác và thường xuyên đảm bảo lấp máy, 
mắc đây, nối sào đúng kĩ thuật của từng trò. 

SẮP XẾP (A. sort), một chức răng quan trong của việc tổ 
chức đữ liệu trên máy tính, nội dung là SX các bản phí dữ liệu 
theo một rhứ tự lópIc nào đó và thực hiện tư động việc SX đó 
trong bộ nhớ máy tính. 

SÁT (L. Ferrum), Fe. Nguyên tố hoá học nhóm VIIIB, chu 
kì 4 bảng tuân hoàn các nguyên tố: số thứ tự 26: nguyên tử 
khôi SŠ,847?. Là kim loai màu trắng bạc, có các đạng thù hình 
khác nhau vẻ cấu trúc tình thể hay vẻ tính chất từ học. 
Trong phạm vị từ nhiệt độ thường đến dưới 7699C, ở dạng 
œ- Fe mạng tình thể lập phương thể tám. khối lượng riêng 
1874 g/cm', tính chất sắt từ ổn định: ở 7ó%%C (điểm eurl). 
chuyển sang dạng B- Fe với mạng tinh thể lập phương diện 
tâm và trở nên thuận từ. Trong phạm vị 910C đến 1.40609C, 
ơ dạng ÿ- Fe; trên L.400°C chuyển sang đạng ồ- Fe và lại trở 
vẻ mạng tỉnh thê lập phương thể tâm; t„. = 1.5395°C. Có tính 
rèn - đập - cán - kéo tốt vì có độ đẻo cao và tự hàn. Tính chất 
cơ học phụ thuộc vào độ tình khiết của tố và vào hàm lượng 
và bán chất các nguyên tố khác trong hợp kim sắt thậm chí 
với một lượng rất nhỏ. Trong không khí ẩm. bị sÌ nhanh. bị 
phủ một lớp sắt oxit hiđrat màu nâu, xốp nên khóng bảo vẻ 
được sắt khỏi bị ox1 hoá tiếp tục. Do có thể hoà tan cacbon và 
nhiều nguyên tố khác, sắt chế biến được thành nhiều hợp kim. 
Dung địch rắn của cacbon trong œ- Fe được gọi là feril, Irong 
Y- Fe là oxIenit. Do có ái lực lớn với oxi và nhiền nguyên tố 
khác, Fe phàn bố rộng rãi tronp thiên nhiên, ở dạng hợp chất 
oxit, sunfit, vv. Vệ hàm lượng trong vỏ Trái Đất, Fc đứng 
hàng thứ tư trong tất cả các nguyên tô, sa oxJ, silic và nhôm 
(trữ lượng của sắt xếp thứ hai sau nhôm, trong số các kim 
loan), chiếm khoảng 42% khôi lượng vỏ Trái Đất, có trong 
khoảng 300 loại khoáng. Những khoáng vật Fe quan trọng 
nhất là: manhelit, titanmanhetit, hemalit. Do có nhiều tính 
chất quý. sắt là kim loại quan trọng nhất đối với sự phát triển 
của nền vân minh loài người và trong kĩ thuật hiện đạt. 
Khoảng một nghìn năm trước Công nguyên. con người đã: 
biết sử đụng đồ dùng bằng sát. Việc luyên kim sắt ở Chàu Ấn 
và Châu Á bắt đầu từ những thế kỉ 9 - 7 tCn. Trang kĩ thuật, 
được dùng chủ yếu dưới dạng hợp kim, nhất là hợp kim với 
cacbon (gang và thép). Vật liệu kim loại trên cơ sở của Fe 
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(thép, gang và các hợp kim đặc biệt) chiếm khoảng 95% tống 
sản lương vài liên kim loại sản xuất hằng năm trén thế giới. 
Sắt là một thành phần của hồng cầu. Sắt có vai trò quanI trọng 
đốt với đời sống của thực vật, động vật và con người, dù chỉ 
với một lượng chứa rất nhỏ (từ 0.004 - 0,024). 

Trong thực tế, các hợp kim của sắt (thép. gang) và tất cả 
các vật liệu trên cơ sở sất đền được gọt là ^sát”, vd. sắt phế 
cũng là thép phế, gang ph. 

SAT CACBUA (A. iron carbidc), các hợp kim của sắt và 
cacbon: Fe+C (xementf), Fe›C (cacbua) và FeaC. Tĩnh thể 
màu xám; không tan trong nước. Fe+C là thành phần chính 
của gang trắng: tạ. = l.6509C, 


SÁT CLORUA (A. Iron chloride) I. Sắt (II) clorua 
(A. ferrous chloridc). FeCla. Tĩnh thể đạng khan có màu trắng 
hoặc xám: dạng ngậm nước FeC];.4H›Ö có màu xanh nhạt. 
Trong không khí, dễ bị chảy rữa và bị oxi hoá thành sắt (TÌN). 
Điều chế bằng cách cho axit clohiđric tác đựng với mạt sắt rồi 
kết tính sản phẩm thu được. Dùng làm chất cầm màu trong 
công nghiếp nhuộm vải sợi: dùng trong phòng thí nghiệm hoá 
học và điều chế sắt (IIL) clorua. 

2. Sát (II) clorua (A. ferric chlonde), FeCla. Dạng khan là 
những vấy tỉnh thể màu nâu đen hoặc phiến lớn hình 6 mật; 
nóng chảy và phân huỷ ở 306°C, Tan trong nước, etanol, cte 
và glixerin. Điều chế băng cách cho clo tác dụng lên sắt (1U) 
sunfat hoặc sắt (II) clorua. Dùng làm tác nhân khắc axit cho 
bản in khắc; chất cảm màu; chất xúc tác trong tổng hợp hữu 
cơ; chất làm sạch nước; dùng trong nhiếp ảnh. y học. vv. 

SÁT HẠT sản phẩm dạng hạt, thu được ở thể rắn trực tiếp 
tì quặng sắt hoàn nguyên bằng cacbon thể rắn trong lò quay 
tạt nhiệt độ tới 1.350°C. Dùng quặng sắt trung bình (Fc 50%) 
vẫn thu được SH chứa Fe trên 90%, vì tách được xỉ khôi kim 
loại. Nhưng SH có nhược điểm nghiêm trong là chứa nhiều 
lưu huỳnh (S): trên 0,l% thậm chí tới 1%. Vì vậy, dùng SH 
luyện thép. nhưng với tỉ lệ hạn chế hơn nhiều so với sắt xốp. 

SÁT HIĐROXIT (A. tron hydroxide), 1. Sất (II) hidroxit 
(A. ferrous hydroxide), Fc(OH)s. Bột vô định hình màu 
trắng, khó tan trong nước; để bị oxi hoá bởi oxI trong không 
khí thành sắt (II1) hiđroxit, được tạo thành ở đang kết tủa màu 
trắng khi cho kiểm ăn da hoặc amoniac tác dụng lên dung 
dịch nước của muối sắt (II) trong môi trường hiđro hoặc nitơ. 

2. Sát (II) hiđroxit (AÁ. ferric hydroxide), Fe(OH)¬. Chất 
vô định hình. xôp. màu nâu. Tan trong các axI(, rất ít tan trong 
nước; không tan trone etanol và ete; khi đun nóng, mất nước, 
dàn đần biến thành oxit FezO. Điều chế bằng cách cho dung 
dịch amoniac loãng tác dụng lên dung dịch muối sắt (TH), lọc 
và sấy kết tủa ở 10C. Dùng để pha chế được phẩm, làm sạch 
nước, chế tạo chất mầu, vv. 

SÁT NON (cg. sắt non công nghiệp), kim loại sắt (Fe), 
ngoài Fe còn chứa một số tạp chất như cacbon (€), silic (5), 
manean (Mm), lưu huỳnh (S), photnho (P), vv. Sắt nguyên 
chất có độ tỉnh khiết cao. rất đẻo, mềm và có độ bền thấp. Sắt 
với độ tính khiết cao hơn 99,84% và tổng lượng chứa các tạp 
chất không quá Ũ,I6% là loại SN có độ cảm ứng từ bão hoà 
lớn, lực từ trễ nhỏ, đô dẫn từ lớn. Sắt với lượng C không quá 
0,06% và tạp chất không quá 0.6% gọi là thép non. 


Trong quá trình làm việc, SN thường bị hoá già làm cho lực 
từ trễ tăng, độ dẫn từ giảm. Điện trở suất của SN thấp, tổn thất 


dòng điện trong từ trường thay đổi nhiều, đây là nhược điểm 
lớn nhất của SN, nên chi đàng SN làm vật dẫn từ cho từ 
trường không đổi hoặc thay đổi nhĩng tản số rất thấp. 


Luyện SN trong lò luyên chân không, chế tạo thành tấm 
mông, đem ủ khuếch tắn trong môi trường hiđro để thu được 
SN có độ sạch cao. Dùng SN và thép non chế tạo [lõi rơle, nam 
châm điện một chiều, màn chắn từ, đầu cực máy điện và 
nhiều chí tiết máy khác. 

SÁT OXIT (A. ìron oxide), hợp chất của sắt với oxi, gồm 
ba loaI: 

I. Sát (IÏ) oxit (A. ferrous oxide) FeO. Bột đen; 
ty = Ì.3689C, Tân trong axIt; Không tan trong nước. 

2. Sát (IID oxit (A, ferric oxide) FezOa. Bột hay cục màu 
đỏ sẫm. tu. = Í.5659C, tạ = 2.000C. Oxit lưỡng tính, Không 
tan trong nước; khó tan trong các axit. Trong thiên nhiên, là 
quặng hematf. 

3. Sát từ oxit (AÀ. ferriferous oxide), FcOx. Bột đen. thường 
được coi như hỗn hợp của FeO và FeasOa; tụy = 1.538°C. 
Trong thiên nhiên, là quặng manhetit. 

Các SO có giá trị thực tiên rất lớn: đùng điều chế rất nhiều 
bợp chất sắt và là nguyên liệu quan trọng của ngành luyện 
kim đen. FeaOa dùng làm sơn, các chất đánh bóng, chất cầm 
màu; dùng trong phòng thí nghiệm... 

SÁT THỤ ĐỘNG HOÁ sắt có tính bẻn chống ăn mòn, 
tan rất chậm trong các dung địch axit loãng. Được tạo nén 
bằng cách ngàm sắt trong axit nitríc đặc, axit pecloric, axit 
photphoric, axit pecromic hoặc hiđro peoxIt. 

SÁT TỪ (/0, trạng thái có trật tự từ của một số chất đặc 
biệt gợi là chất ST. Trong các chất ST, các nguyên tử (ion) đều 
có sẵn mômen từ nguyên tố, đo tương tác trao đổi các điện tử 
mà các mömen từ này định hướng song song với nhau tạo 
thành các vàng nhiễm từ tự nhiên gọi là đômen, làm vật có 
độ từ hoá nự phát. Mỗi chất ST có nhiệt độ đặc trưng Tc gọi 
là nhiệt độ Quyri (điểm curi) mà trên nhiệt độ đó tính ŠT mất 
đi và trở thành thuận từ. Môi số chất ST quan trọng: Fe, NI, 
Co..., các kim loại đất hiếm và hợp kim của chúng với nhau 
hoặc của chúng với các nguyên tố khác. Các chất ST có vai 
trò quan trọng trone kí thuật hiện đại, vd. thép silic là vật liệu 
ST cơ bản của kĩ thuật điện, Xt, Điểm curí. 

SÁT TỪ (hoá công nghiệp; cø. vật liệu sắt từ), hợp kim từ 
tính (hoặc vật liệu từ tính) chế tạo từ những nguyên tố thuộc 
nhóm kim loại chuyển tiếp như Fe, Co, Ni, đất hiếm. Tính 
chất quan trong của hợp kím từ tính phụ thuộc vào thành phần 
hoá học và cấu trúc pha. Điển kiện tất yếu để có tính ŠT là 
lớp điện tử bên trong của cấu trúc nguyên tử có những điện 
tử chưa ghép đôi, đồng thời có những điều kiện hình học khác 
để cho mômen từ tự quay của những điện tử này sắp xếp theo 
những phương song song với nhau. Các nguyên tố hợp kim 
khác có thể làm thay đối mômen từ, tức là làm thay đổi số 
lượng điện tr chưa ghép đôi, làm cho mômen bão hoà từ 
giảm, dơ đó làm giảm hoặc làm mất tính ST, 

SÁT XỐP sản phẩm đạng cục xốp hay dạng bội, thu được 
ở thể rần trực tiếp từ quặng sắt hoàn nguyên bằng cacbon thê 
rắn hay khí CO, Hạ, trong lồ quay hay lò đứng, lò tầng sôi, 
vv., tại nhiệt độ không quá 1.1O09C. Phải đùng quặng sắt giàu 
(Fe trên 65%) mới thu được SX chất lượng cao (Fe khóng 
dưới 90%), vì đất chay (SiOa, AlzO+, vv.) trong quặng sắt ở 
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lại hoàn toàn trong SX. Ti lệ Fe kim loại/Fe tổng trong SX 
chất hrơng cao có thể tới 90 - 95%, Hàm lượng lưu huỳnh (S) 
trong SX thường đạt dưới 0,05%. SX dạng cục hay dạng bánh 
ép được dùng chủ yếu để thay thế tới 80% thép phế trong phối 
liệu lò điện luyện thép. 

SÁT (Arundinaria), chí thực vật thuộc phân ho Tre nứa 
(Bambussideae). Có nhiều loài, mọc ở vùng nhiệt đới và căn 
nhiệt đới. Nhiền loài tra ẩm, cũng có loài chịu hạn nhì tre Ở 
Côngô. Một số loài có thân ngảm bồ lan trong đất. Về Vị trí 
phân loại, Š là một chị trung gian giữa Bambusa (vùng nhiệt 
đới) và PhyHostachys (vùng cận nhiệt đới). Õ Việt Nam, có 
nhiền loài S; có loài nhỏ thấp như Š (cg. cây trúc sặt), cao 
Š - 6m, thân thẳng, vừa mọc thành búi, vìa mọc phân tán. 
không gai, lá thuôn mũi mác, cụm hoa hình chuỳ nhiều bône 
nhỏ, có nhiền lá bắc; phân bố ớ Quảng Ninh, Ba Vì, Phả Lại. 

S có nhiều công dụng: chủ yếu làm nguyên liệu giấy, làm 
nhà, phủ xanh đất trống. củi đun, hàng rào. làm hàng thủ 
công. đàn leo cho các loại hoa màu. 


SÁM (Panax ginseng, P. schinseng: cơ. nhân sâm), loài 
cây thuốc họ Nhan sâm (Aralaceae). Panax theo tiếng Hỉ 
Lạp là chữa được mọt bệnh; gọi là nhàn sâm doơ củ S có hình 
giống người. Phân làm 2 phản loài: nhân sâm mọc hoang (?. 
ginseHe ƒormia syÌNestre) và nhân sàm trồng (P. giuseng for- 
Hĩ4 safivum). CAy sống nhiều năm. Cao 0,5 - 0,6 m. Rế mầm 
phát triển thành củ to chính là củ $. Lí mọc vòng. có cuống 
đài, lá kép, năm thứ nhất lá có 3 lá chét, những năm sau cố Š 
lá chét. Cây mỗi năm chỉ ra I lá kép, sau 5 nảm cây có từ 
4 - 5 lá kép. Mỗi lá kép có 5 lá chét, rất hiếm có 6 lá chét. 
Nhưng người ta chí dùng hạt của cây năm th năm làm giống, 
nát bỏ những hoa năm thứ 3 - 4 vì chất lượng hạt chưa tốt. 
Hoa tự hình tán mọc ở đầu cành, màu xanh nhạt, 5 cánh, 5 
nhị, bầu có 2 núm. Quả mọng hơi đẹt, khi chín có màu đö, 
trong có 2 hạt. S cố ở Trung Quốc, Triều Tiên, vùng Viên 
Đông thuộc Nga, Nhật Bản. nhưng S tốt nhất là ở Triều Tiền. 


TT lan nnanmana.saunann 





âm Sâm Triều Tiên 
1. Cành mang là, hoa, 2. Hoa; 3. Quả; 4. Rễ củ 
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Tuỳ cách chế biến có bạch S, hồng S. 


Thành phần hoá học: S chứa hồn hợp saponin (panaxozIt), 
hẳn hợp glucozit (panaxim), tính dầu chú yếu là panaxen 
(Cy2H¿a). vitamin Bị và Bạ, địata2a, hỗn hựp chất béo gọi là 
panaxis (gồm panmiLtíc, s(tcaric, lunoleic), ngoài ra còn có 
đường 4%, tính bột 20%, peclin l6 - 23%, phitosterin 
0,029% và một số thành phần khác. 


S là loại thuốc bổ đa dụng: pây hưng phấn thần kinh trung 
tương, giảm rnệt mỏi, tăng hiệu quá làm việc. rít ngăn thời kì 
phản xạ tiềm phục của thần kính: tăng sức đề kháng của cơ 
thể. giảm đường huyết, kéo đài tác dụng của insulin khi chữa 
bệnh tiểu đường, Khi dùng S cần lưu ý: chỉ dùng củ của cây 
đã mọc trên 5 năm, liều thấp có tác dụna kích thích hoạt động 
của thần kinh, tăng hô hấp, tăng co bóp tim và tăng lần bóp. 
Nhưng đùng liều cao có tác dụng rigược lại: quá trấn tĩnh thần 
kinh, ha huyết áp, ứe chế tim, giảm hô hấp. 

SÂM BỐ CHÍNH (Hbiscuc $46I1OliHs VaI. quÌn- 
quelobus). cây thảo, họ Bông (Malvaceae)- Cao khoảng 0,5- 
I m. Hoa 5 cánh, màu hồng, đồ hoặc vàng, mọc đối ở kẽ lá. 
Lá phía gốc hình trái xoan, lá phía ngọn chia 3 thuỳ. Quả 
hình trứng nhọn. Mọc hoang và trồng ở nhiều nơi. Rê củ phơi 
sấy khô có vị ngọt, hơi nhớt; dùng dưới dạng thuốc sắc chữa 
suy nhược cơ thể. 





Sám bô chính 


1. Cành mang lá, hoa và quả; 2. Rễ củ, 3. Quả 


SÂM CẨM (Fulica arra), loài chìm thuộc họ Cà nước 
(Rallidae), bộ Sếu (Gruiformes). Cỡ trang bình, lòng xám đen 
lẫn xám chì thầm. Mó trắng ngà. phía trên có tắm sừng rộng 
đồng màu chc phân trán. Ngón chán và móng đài. Mỗi ngón 
có màng bơi nêng khá rộng. Sống ở đảm lây, ao hồ, sông, nơi 
có nhiều cây thuỷ sinh. $C bơi lăn giỏi. Ăn các loại thực vật 
và động vật nhỏ ở nước. Có ỡ Nam Châu Âu, ở Châu Á có từ 
Nam Liên Xô đến Trung Á, Ấn Độ, Đông Bác Trung Quốc, 
Triểu Tiên, Nhật Bản. Mùa đông di cư xuống Đắc Cháu Phi, 
Nam Ân Độ, Đông Dương, Inđónêxia [XumatơTa (Sumatra). 
Tava (Java)]. Ở Viết Nam, có vào mùa đông từ đồng bằng Bắc 
Bó đến Bắc Trung Bó. Là loài chữưn quý cẩn được báo vệ. 


SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine subaphylla; cp. tôi lào. 





SÂM NGỌC LINH S 


sâm cau), cây thảo lâu năm, họ Layơn (Irídaceae). Thân hành — 6 cạnh, trên cạnh có hàng gai thưa, càng lên cao gai càng mau 
(củ) gồm nhiều vảy đỏ nâu. Lá dài, hình mác. Trong củ cócác dần, gai quặp xuống. Lá mọc đối không có cuống, bẹ ôm lấy 
hợp chất kháng khuẩn (eleutherin, isoeleutherin và cành hoặc thân. Lá non có răng cưa đài, phiến lá thuôn nhỏ 
eleutherol). Mọc hoang và được trồng làm thuốc. Dùng củ dài, đầu nhọn. Gân lá cách. Trên đường gân mặt đưới lá có 
chữa thiếu máu. mệt mỏi, bãng huyết, ho ra máu, ho gà, viêm một hàng gai nhỏ cứng, càng về cuối lá càng mềm dần. Lá có 
họng, mụn nhọt. Dùng dưới dạng thuốc sắc từ củ khô. răng cưa, phiến lá xẻ cách từ 3 - 9 thuỳ, cũng có lá nguyên. 
Hoa hình trứng hay hình cầu. Cành mang hoa đài l0 - 20 cm, 
6 cạnh, có lông cứng, càng lên cao gai càng mau dần. Hoa 
màu trắng, có lá bắc đài l - 2 cm. Quả bế, có 4 cạnh, màu 
trắng xám, đài Š - 6 mm. 

SN mọc hoang trên các đổi cỏ ở các vùng có đá vôi của 
Miền Bắc Việt Nam như Sa Pa, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, 
nơi có độ cao 1.400 - 1.700 m. Rễ thu hoạch vào tháng 8 - 10, 
phơi hay sấy khô để sử dụng làm thuốc. Hiện được trồng tại 
các vùng này bằng hạt hoặc cây con. SN được dùng làm thuốc 
bổ toàn thân, làm dịu đau, lợi sữa, an thai, cầm mấu. 

SÂM NGỌC LINH (Panar vietnamensis; tk. cây thuốc 
dầu, sâm Khu Năm, tam thất hoang), cây thân thảo họ Nhân 
sâm (Araiiaceae), sống nhiều năm, cao tới Im. Thân rể mập, 
đường kính 3,5 cm, dài 40 - 50 cm. Thân khí sinh rỗng. Lá 
kép chân vịt có 5 - 7 lá chét, có răng xiên rất rõ. Cụm hoa dài 
25 cm, dài gần gấp hai cuống lá. Quả khi chín màu đỏ, 
thường có một chấm đen ở đỉnh. Hạt hình thận hẹp. SNL là 
loài mới được phát hiện ở Gia Lai, Kon Tum, trên đỉnh núi 
Ngọc Linh (ở độ cao 1.850 m so với mặt biển). Cây ưa bóng, 
ưa ẩm và khí hậu mát, thường mọc trên đất có nhiều mùn, 
mọc rải rác hay thành từng đám nhỏ. Mùa ra hoa tháng 4 - 6. 
Mùa quả tháng 7 - 12. Có khả năng tái sinh bằng củ, bằng hạt 

Sâm đại hành hoặc bằng thân. 
1. Toàn cây; 2. Thân hành (củ) 





SÂM NAM (Dipsacus japonicus; tk. tục đoạn), loài cây 
họ Tục đoạn (Dipsacaceae). Cây thảo cao I,5 - 2 m. Thân có 





Sâm Ngọc Linh 
1. Cành mang lá, hoa; 2. Hoa; 3. Quả; 4. Chùm quả; 5. Củ 








Đã được dùng làm thuốc tăng lực và chữa bệnh. Trong củ 


Sâm nam có saponin triterpen (12 - 15%), 16 axit amin, 11 axit béo, 
1. Đoạn cảnh mang lâ, hoa; 2. Hoa cắt dọc; vitamin C, tỉnh đầu và nhiều nguyên tố khoáng như sắt, natri, 
3. Nhị và bầu nhuy: 4.Quả kali, canxi, magie. Lấy củ để ngâm rượu hay phối hợp với 
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một xố vị thuộc khác làm viên thuốc bồ. 
SÁM TRIỀU TIÊN x. Sâm. 


SÂM NGHI ĐỐNG (2 - 1789), võ tướng trong đạo quân 
Thanh (Trung Quốc) xăm lược Việt Nam vào cuối năm 1788. 
Chỉ huy đao quân thứ hai qua neá Cao Băng, được p1ao nhiệm 
vu trấn giữ và đóng doanh trai ở Khương Thượng (Hà Nội). 
Sáng ngày 5 Tết Kỷ Dậu (1789) bị quần Tây Sơn đánh mạnh, 
Sầm Nghí Đống thất cổ tự tử tại gò Đống Đa. 

SẤM SƠN thị xã ở phía đóng tỉnh Thanh Hoá. Diện tích 
!7,9 km2. Gồm 3 phường (Bắc Sơm, Trường Sơn, Trung Sơn). 
2 xã (Quảng Tiến, Quảng Cư). Đàn số 56.900 (2001). Địa 
hình đồng bàng ven biển có nhiều cồn cất, còn lại ít núi sót 
thấp. Đánh bất hái sản, chế biến nước mắm: chân nuôi vịt, 
tôm; nuôi tằm, trồng lúa. cau xanh. Nghề thủ công: dệt chiếu 
cói, dệt (he lụa Triều Dương nồi tiếng. I3ịch vụ đu lịch bãi 
biến. Thăng cảnh lịch sử - văn hoá: Đến Độc Cước toa trên 
đình hồn Cổ Giải thuộc đầy núi Trường Lé, gắn liên với sự 
tích chàng trai khổng lồ đã tự xé đôi thân mình để đánh giặc 
trong đất liền cửu dân làng, vừa đánh giặc quy biển ngơài 
khơi, và thờ Tô Hiến Thành đanh nhân thời Lý: đến Cô Tiên; 
hòn Trống Mãi: bãi biển Sâm Sơm dài 1Ô km, nơi nghỉ mát 
điều đưỡng nổi tiếng ở Đông Dương. Tì L9.4. 963, thành lập 
thị trấn Sảm Sơn; từ I8,I2.I981. thành lập thị xã Sảm Sơn 
trên cơ sở thị trấn với các xã: Quảng Trường. Quảng Cu, 
Quảng Tiến và xóm Vĩnh Sơn thuộc huyện Quảng Xương. 

SÂM âm thanh kèm theo chớp, sét trong cơn dông, phát r4 
khi không khí bị đốt nống đãn nở đột ngột đọc theo đường kia 
chớp. Vì tiếng nổ vọng tới từ nhiều điểm, đồng thời bị đội lại 
bởi các đám mây và mặt đất, nên tiếng S rên và kéo đài, S có 
thê nghe xa không quá 15-20 km. 

“SẤM” lời dự đoán về những sự kiện lớn trone tương lai, 
có quan hẻ đến đời sống một xã hôi, một dân tộc, môi cộng 
đồng... Thường là những câu nói có vần, dùng chữ theo lối 
đồng Am khác nghĩa, chiết tự... nội dung, ý nghĩa mơ hồ, 
không rõ ràng nên đề khiến người ta vận vào một sự việc nào 
đó sau khi sự việc xảy ra. Có những câu '“S” xuải hiện sáu khi 
xảy ra sự việc rồi gán cho đó là của Trạng (Trang Trình) hay 
của Thánh (với đạo Hoà Hảo). Nhiều cáu “S° được lợi dụng đề 
mê hoặc quần chứng, vận động, lôi kéo quản chúng nhằm thực 
hiện mưu đồ nào đó. Sách ghì chép những câu '“$° gọi là 
“$* kí. Ở Việt Nam, có tập “Trình Quốc Công sấm kí” tương 
truyền của Nguyên Bính Khiêm tức Trạng Trình cũng đưa ra 
nhiều cầu “S”" về thời cuóc, vận mệnh đất nước thời bấy giờ. 

“SẤM RỀN" (A. “Rolling thunder”), tên gọi đợt hoạt 
động đánh phá Miền Bác Việt Nam hằng không quán Mi từ 
2.3.1965 đến I.II.1968, đưới thời tổng thống Mĩ Jônxơn, 
nhằm ép Miền Bắc Việt Nam ngừng chi viên chơ cách mạng 
Miền Nam Việt Nam và Lào. Do Bộ tư lệnh không quân, hải 
quản đanh bộ Mt từ các căn cứ ở Nam Việt Nam, Thái Lan 
và không quân, hải quân, thực hiện từ các tàu sân bay trong 
vịnh Bắc Bộ. Mục tiêu đánh phá. do tổng thống hoặc Hội 
đồng tham mưu trưởng liên quân lựa chọn và mở rộng đản để 
tăng dẩấn sức ép, gồm phương tiện giao thông, kho hàng lớn 
(1965). đến kho bom, đạn, kho dầu (1966), nhà máy điện, cơ 
sỡ công nehiệp, sân bay, khu vực Hà Nội, Hải Phòng (1967). 
Các cửa sông, bến cảng (trừ Hải Phòng) đều bị rải mìn. Từ 
1965 đến 1968 đã có 643 nghìn tấn bom thả xuống Miễn Bắc 
Việt Nam. Nhiều vũ khí, thiết bị hiện đại của Mĩ lần đầu được 
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sử đụng. Tuy gây nhiều thiệt hạt cho Việt Nam, nhưng *SR” 
không chặn được dòng tiếp viên Bấc - Nam: đây thêm phong 
trào chống chiến tranh ở Mĩ và trên thế giới. MI thừa nhận 
mất 922 máy bay; hàng trâm phì công bị bát. “SR'` chấm dứt 
hoạt đông ném bom phía bắc vĩ tuyến I9 từ 4.1968 và trên 
toàn Miền Bắc Việt Nam từ 1.L1.1968. 

SÁN BAY khoảng đất được xáy dụng đặc biệt, có tổ hơn 
các công trình, thiết bị để đám bảo cất. hạ cánh. trú đỏ. báo 
dưỡng và sửa chữa nhỏ cho các khí cụ bay (may bạYv, trực 
thãng, tàu lượn...). SB cha ra: theo công dụng có SB dân đụng 
và SB quân sự (SB chiến đấu. SB huấn luyện, S chuyên dụng 
và SB dự bị). Theo tính chất kĩ thuật có SBð ngoại hạng. cấp Ì. 
2, 3 và SB đã chiến. SB dùng cho thuy phí cơ gọi là SB nước. 
Phần quan trọng nhất cúa SB là khu bay gồm: đường cất hà 
cánh, đải báo hiểm, dải bảo hiểm xườn, đường lăn, bãi đỗ. 
khu phuc vụ kĩ thuật. 

SÂN BAY VŨ TRỤ khu vực tách biệt có các tổ hợp còng 
trình và thiết bị bảo đám việc hảo quán, lắp ráp thứ nghiệm, 
chuẩn bị và phóng các khí cu vũ trụ. SBVT gồm: các tổ hợp 
kĩ thuật. tổ hợp phống và các cơ quan phục vụ (trạm đo cúa 
trung tâm đơ đạc - chỉ huy, trung tâm tính toán, hệ thống 
thòng tin, kho nhiên liệu, trạm điện nước...). Một số SBVT 
còn có tổ hợp thiết bị theo đõi và điều khiển quá trình bay: 
bãi thu hồi các bộ phận cua tên lửa mang hoặc các khoang 
khí eu vũ trụ trở về Trái Đất. Các SBVT chính trên thể giới: 
Baikônua (Bajkonur), bãi thử nghiệm phía đông trên mũi 
Kcnnơdy (Kenncdv Airpor; Hoa Kì), Tanegasima 
(Tancgashima, Nhật). Kuru (Kourou, Pháp). SBVT ở Tứu 
Tuyền (Trung Quốc), Srthairicôfa (An Độ)... 


SÀN BAY VŨ TRỤ BAIKÔNUA (Bajkonur). sân bay vũ 
trị của Nga, đặt trên lãnh thổ Kazacxtan. 

SÀN GA GIẾNG (địa chất: cự. sân giếng). tập hợp tất cả 
những hảm lồ và tầng cao vận chuyển dưới mỏ hầm lò, sử 
dụng vào việc tiếp nhận, vận chuyển khoáng sán và đất đá lên 
trên mặt đất, tiếp nhận các vật liệu thiết bí cần chuyển từ trên 
mặt đất xuông tới các nơi sử dụng. SGG làm nhiệm vu nối 
thông giếng với các đường lò (vận chuyên và thông gió) tiếp 
giáp với nó. Còn làm nhiệm vu bảo đảm chuyên chờ người và 
đi tại. SGG gồm có các nhánh đường lò vận chuyển, đi l1, 
các nhánh lò tránh, các hâm (hầm biến thế điện, hầm bơm 
nước, hầm chứa xe goòng, hầm máy lật goòng, hắm chờ đợi, 
hầm điều độ, hầm y tế, vv.). Phân loại SGG theo phương tiện 
vận chuyển; theo sơ đỏ vận chuyển các luông hàng; theo 
hướng hàng đi vào; theo số lượng đường lò vận chuyển và số 
đường goòng; theo loại trục và thiết bị trục: theo số 
lượng giếng. 

SÂN KHẨU BA MẠẬT sàn diễn được mở ra ba mặt, tạo 
thế cho khán giá ngồi xem xung quanh; khác với sân khấu 
hộp, khán giả chỉ ngồi đối diện với sàn diễn. 

SKBM tạo niên sự gản gũi giữa điển viên và khán giá, phù 
hợp với các hình thức sản khau giàu tính ước lệ, bài trí đơn 
0iản, chú trọng nhiều tới nghệ thuật tạo hình của điện viên. 
Trên thế giới, từ thời Hỉ Lạp đã có hình thức SKBM ở ngoài 
trời VỚI các bậc ngôi cao đản lên (như các vân vận đóng hiện 
nay). vây quanh ba mặt của sàn điền. Ở Việt Nam. trước đây 
sân khău thồng, chèo biểu diễn ở các sân đình thuộc hình 
thức SKBM. Hiện nay, do ảnh hường của sân khấu phương, 
Tây, các rạp hát, các nhà văn hoá đều xây dựng theo hình thức 


sán khâu hộp nên hình thức SKBM ít khí được sử dụng. 

SÂN KHẤU CHUYÊN NGHIỆP phương thức hoạt động 
gân khấu của những nghệ sĩ sông hoàn toàn bằng lao động 
nghệ thuầt, lấy việc sáng tạo các tác phẩm sân khấu làm nghề 
nghiệp của mình: khác với sân khấu nghiệp đị, gồm những 
người không làm nghề sân khấu, hoat động sán khấu chi là 
do sở thích riênp. 

SKCN đòi hỏi những người tham gia như tác giả, đạo điền, 
diễn viên, nhạc công. nhà lí luận phê bình, vv., phải có trình 
độ nghề nghiệp nhất định, được đào tạo chuyên môn ở các 
trường, và đặc biết là ít nhiều phải có năng khiến nghệ thuật. 
Õ Việt Nam, hề thống SKCN bao gồm các tổ chức sân khấu 
và tập thể diễn viên chịu sự quán lí của cơ quan văn hoá 
Các cấp. 

SẢN KHẤU CUNG ĐÌNH hình thức sân khấu biểu diễn 
trong các triều đình phong kiến, nhằm mục dích tiêu khiển 
cho tầng lớp vua quan và quý tộc; khác với hình thức sân 
khấu dân gian, là sân khấu phục vụ trực tiếp đông đảo nhàn 
dân lao động. Phần lớn tác phẩm của SKCĐ đều chịu những 
quy định khát khe, nghiêm ngặt cả về nội dung lần hình thức, 
nên thường có nội dung sáo mòn và cứng nhắc, nói chung đều 
thuộc loại rnua vui, giải trí hoặc tuyên truyền cho các 
nguyên tác đạo đức kí cương, phong kiến. Nhưng một số 
tighệ sĩ lớn đã thơát khỏi sự ràng buộc ấy, tạo nên được những 
tác phẩm có giá trí cổ điển. 

Ở Việt Nam, tuồng cố cũng là một hình thức SKCĐ, đãc 
biệt phát triên đưới thời Tự Đức: trong đó có những tác phẩm 
CÓ giá trỊ tư tướng và nghệ thuật cao như một số vớ của 
Đào Tân. 

SÂN KHẨU HỘP hinh thức sàn diễn của sân khấu mà các 
mặt trong và hai bên được che kín, chỉ còn mặt ngoài cùng 
hướng về phía khán giả: khác với sân khẩu ba mặt. khán giả 
ngồi ba phía theo hình vòng cung trước sàn diền. 

Hình thức SKH ra đời ở Italia thế kỉ 16, là thành tru của 
nghệ thuât kiến trúc các rạp hát Italia nổi Hếng thời bấy giờ 
và trở thành mẫu mưc về mặt kiên trúc sân khấu của nhiều 
nước trên thế giới cho đến thế kỉ 20. SKH phù hợp với loai 
sân khấu tä thực, bài trí cảnh sắc đồi hỏi như tự nhiên, tránh 
giao lưu giữa điển viên với khán giả, cố pắng tạo áo giác cuộc 
sống trên sân khấu là thật; do đó, mật sân khấu mở ra phía 
khán giả được coi là bức tường thứ tư, Ở Việt Nam, SKH 
được trở thành phỏ biến từ khi chính quyền thực dân Pháp 
xây đựng một số rạp ở các thành phố lớn nh Hà Nội, Hải 
Phòng. Sài Gồn. vv. 

SÂN KHẨU LƯU ĐỘNG phương thức tổ chức sân khấu 
không có rạp hát cố định, thường phải đi biểu diễn ở các điểm 
khác nhau: các rạp hát, nhà văn hoá, hoặc ở ngoài sán bãi, vv. 

Do phải luôn luôn di chuyển nên SKLĐ thường được tổ 
chức gọn nhẹ, cả về số lượng diễn viên lắn trang trí sân khấu. 
SKLĐ phục vụ được đông đảo khán gi4, song hạn chế sự phát 
triển về mặt nghệ thuật. Ở Việt Nam, các gánh tuồng, chèo 
trước đày cũng là một hình thức SKLĐ, phần lớn hành trang 
đều xếp gọn trong mấy chiếc hòm gỗ thành mây gánh đồ 
nehề. Hiện nay, các đoàn hát và các nhà hát ở Việt Nam vẫn 
còn hoạt động chủ yếu theo phương thức SKLĐ. 

SÀN KHẨU NGHIỆP DƯ phương thức hoạt động sản 
khâu của những người làm ngành nghề khác nhau trong xã 
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hội, nhưng do yêu nghệ thuật sân khấu nên tham gia sáng tác 
và biểu diễn, khác với sân khấu chuyên nghiệp, là phương 
thức hoạt động của những người làăy nghệ thuật sân khấu làm 
nghề nghiệp chính của mình. 

Ở Việt Nam, SKND hoạt động ở các cơ sở như nhà máy, xí 
nghiệp. cơ quan. đơn vị quân đội, các nông trường, các hợp 
tác xã đã góp phần đáp ứng nhụ cầu hoạt động nghệ thuật và 
thưởng thức nghệ thuật của đóng đảo quản chúng. Mội số tác 
giả, diễn viên nghiệp dư có năng khiếu đã trưởng thành và 
tham gia các hoạt động của sân khấu chuyên nghiệp. trở 
thanh các nghệ sĩ chuyên nghiệp. 

SÂN KHẤU NHỒ hình thức sân khấu biểu điễn cho một 
số người xem trong khoảng một trăm người, khác với sân 
khấu lớn, số người xem từ sáu, bảy trăm đến hàng nghìn 
người. SKN thường điên các vớ kịch tâm lí xã hội với số 
lượng nhán vật không lớn, cành trí giản di. 

SKN ra đời và phát triển vào giữa thế kỉ 20 ở nhiều nước 
Châu Âu, với các tên gọi như sân khấu bỏ túi, sân khấu thính 
phòng, sân khấu cà phê, vv, Ở Việt Nam, những nam gản đây 
SKN mới xuất hiện ở ba thành phố lớn Hà Nói. Thành phố Hồ 
Chí Minh và Huê đưới hình thức các câu lạc bộ của các hội 
nghệ sí sân khấu. 


SÂN KHẨU QUAY hình thức sản khấu có một đĩa tròn ở 
giữa sàn diễn, có thể quay được cả hai chiều nhờ hệ thống 
điều khiển bằng máy. Có khá năng thay đổi không gian vân 
khấu một cách nhanh chóng. Đề đạt được kết quả cao. công 
tác thiết kế mĩ thuật đòi hỏi cách trang trí của các màn, các 
cảnh phải ăn khớp với nhau, để khi một nửa mặt đĩa có Iranig 
trí phông cảnh trước đang phục vụ cho việc biểu diễn thì ở 
một nửa sau của mặt đĩa, công nhân hậu đài có thể bày biện, 
trang trí mà khán giả vẫn không nhìn thấy được. Ngoài chức 
näng trên, SKQ còn có một số khả năng giúp cho đạo điển và 
điến viên xử lí một số điễn xuất cần đến sự di động của sàn 
điện mà ở sàn khấu khác không thể xử lí được. 

SÂN KHẨU RỐI toàn bộ khoảng không trên đâu diễn 
viên trong khung buồng trò rối can khi biểu diễn rối tay, rối 
que, rối máy; khoảng sàn buồng trò đưới chăn diễn viên khi 
biểu điển rối dãy: mặt phẳng màn vải căng trước buông trò 
khi diễn rối bóng; khoảng mặt nước trước buồng trò đánh dấu 
bằng mành cửa, lan can hai bên và cổng hành mã trong diễn 
rôi nước: khung nhỏ trên cây pháo hoa, xune quanh gài buộc 
các loại pháo sáng, pháo nổ đành cho các con rối máy hoạt 
động: sàn điễn dùng trong biểu diễn rối sân khấu đen, rồi mặt 
na, rối “người” và nhiều loại rối kết hợp. 

SÂN KHẤU SÂN ĐÌNH hình thức biếu diễn của các 
gánh hát chèo trước đây mà địa điểm biểu diễn là các sản 
đình trong những ngày hội hè, đình đám. Thường lấy mặt đất 
giữa sân đình, trên có trải chiêu làm nơi điển xuất, khán giả 
ngồi và đứng quanh ba mặt. Đạo cụ có tính chất ước lệ được 
đựng vẻn vẹn trong mấy hòm gỗ; chỉ có một bức màn nhỏ che 
phía sau, ngăn cách nơi diễn với buồng trò, 

SKSĐ chủ yếu phục vụ nông dân với tích trò lấy từ các 
truyện dán gian quen thuộc như Quan âm Thị Kính, Trương 
Viên. Lưu Bình Dương Lễ, vv. Ngày nay, hình thức SKSĐ 
thình thoảng được tải hiện lại trong một số vớ điễn của các 
đoàn nghệ thuật chèo. 

SÂN KHẤU TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH hình 
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thức sân khấu dùng băng ghi hình và lời hoặc ghi lời các vở 
diễn để phái trên sóng của các đài truyền hình, đài phát 
thanh. Có khá năng phục vụ đông đảo người xem và nehe ở 
tẤt ca mọi nơi mà không cần tới sư có mặt của các đoàn nghệ 
thuật sân khảu. 

Đối với sân khấu truyền thanh do đặc trưng nổi bật là chỉ 
cố phản nghe, nên ngoài các lời kịch còn có phần thuyết minh 
về các hành động bên ngoài của nhân vật, làm cho người 
nghc có thể hình đung được các bối cảnh, tình huống xảy ra 
trong các vở kịch. Các kịch bản đưa lên sân khấu truyền 
thanh phải có sức biêu biên tập trùng và mạnh mẽ về mặt 
ngôn ngữ (cá ngôn ngữ vân học và ngôn ngữ diễn viên), sào 
cho tác động cao nhất tới sức tướng tượng của người nghe 
thông qua các đối thoại nhân vật. 

SÀN KHẨU TRUYỀN THỐNG khái niệm (xuất hiện từ 
sau Cách mạng tháng Tám) chỉ các loại hình nghệ thuật biểu 
điển có nguồn gốc lãu đời ở Việt Nam nh rốt nước, rối cạn, 
chèo, tuồng, xiếc. Các loại hình SKTTT đã được ghi lại trên bía 
Sùng thiện Diên lính (1121), đạc biệt cụ thể là một số trồ rối 
nwớc, rối cạn, trồ múa hát và xiếc. Dưới chế độ phong kiến và 
thực dân, SKTTT bị coi nhe. tồn tại nhờ sự nuôi dưỡng của 
nhăn dân. San Cách mạng tháng Tám được Nhà nước quan 
tâm phục hồi, một số loai hình nghệ thuật cla SKTT đạt tới 
trình độ phát triển chưa từng có trong lịch sứ của nó (như 
phong trào chèo những năm 1960). Trong giao lưu văn hoá 
với thế giới thì rối nước, chèo và tuồng giữ một vI trí quan 
trọng, đóng góp thực sự vào kho tàng văn hoá nhán loại. 

SÂN PHỦ CHỐNG THẤM (cạ. sân trước), lớp phủ bằng 
bê tông, bê tông côt thép, hoặc đất có hệ số thấm rất bé (vd. 
đất sét...) đắp ở trước đập, cống từ chân đập kéo dài về phía 
thượng lu nhằm giảm áp lực thấm dưới đáy công trình và 
giảm lưu lượng thấm qua nên. SPCT thường dàng trong 
trường hợp nền đập có lớp đất thấm nước mạnh hoặc khi tầng 
không thấm nước nằm rât sâu. Kết cấu và kích thước SPCT 
phải thoả mãn các yêu cầu cơ bán: ít thấm nước, có tính mềm, 
để thích ứng với biến hình của nền, dùng một loại vật liệu. 
Chiều đài SPCT thường bằng ba đến năm lần cột nước 
trước đập. 

SÂN SAU trong công trình thuỷ lợi lớp phủ bằng bê tóng 
cốt thép, hoặc bê tông, đá xây ở sau đập tràn, cống ... để bảo 
vệ lồng sông khỗi bị xói lở do dòng chảy qua công trình chảy 
xuống, đảm bảo cho công trình làm việc an toàn; dưới SS 
thường có thiết bị thoát nước để giảm áp lực thấm lên SS khỏi 
bị đầy nồi: SS còn có tác dụng riêu hao năng lượng thừa của 
dòng chảy từ thượng lưu xuống hạ lìm để chống xói lở ở hạ 
lưu công trình, nên còn được gọi là sân tiêu năng (trên sân 
tiêu năng có lúc xây các mố tiêu năng, tường tiêu nãne để 
tăng cường tiêu hao nãng lượng dòng chảy). 

SÁN THƯỢNG sàn mặt bằng mái của nhà có mái bằng. 

SÁN TIỂU NĂNG x. Sán sau. 


SÂN TRONG khoảng không gian trống bên trong lòng 
cóng trình hoặc khu giữa các công trình, giải pháp bố cục 
kiến trúc có hiệu quá nhằm giải quyết nhu cầu thông gió và 
chiếu sáng tự nhiên. ST được đùng cho các nh cầu khác 
nhan như vườn hoa cây cảnh, hoặc các hoạt động khác (gia 
công, chế biển). 

SÀN TRƯỚC x. Sản phủ chống thăm. 


74A6 


SÁN VẬN ĐỘNG công trình thể thao tổng hợp dùng cho 
tập luyện, thi đấu, biểu diễn các hoat động thể dục thể thao. 
Hệ thống sân bãi gồm: bóng đá, điền kinh, các phòng tập và 
tổ hợp kiến trúc xây dựng phục vụ vận động viên, khán giả. 
SVÐ hiện đại thường có đủ tiện nghị, trang thiết bị cần thiết 
cho các hoạt động tập luyện, giảng dạy, biểu điễn thí đấu 
hoặc tiến hành đại hội thể đục thể thao trong nước và quốc tế. 

Phần lớn SVĐ được khán đài bao quanh. Nơi quan khách 
chính ngồi xem được gọi )à khăn đài A., đối điện là B, bên trái 
là C và bén phải là D. Các SVĐ hiện đại thường có mái che 
khu vực hoặc toàn sân và hệ thống đèn chiếu sáng để phục vụ 
các hoạt động tiến hành vào buổi tối. 

SẤN một loai thương tổn cơ bản đo da hị thâm nhiễm, với 
biến hiện: da dày, không có ổ dịch, nổi cao trên mặt đa và sau 
đó mất đì không đẻ lại vết tích. Có Š phát sinh từ biểu bì. 
trung bì, cùng có S phát sinh đồng thời từ trung bì và biểu bì. 
Nguyên nhân: viêm thâm nhiễm (giang mai), sung huyết, phì 
rể (bệnh mày day); quá sản biểu bì (hạt cơm)... 

SÂN NGỨỮA bệnh đa có liên quan đến nhiều yếu tố đị ứng 
khác nhau (thời tiết. nhiễm độc thai nghén, boá chất, rối loạn 
chức năne gan, rồi loạn tiêu hoá, côn trùng đốt, vv.), với đấu 
hiện: sẩn chắc nổi cao, khu trú ởớ mặt đưới các chì. mông và 
thản, trên có mụn nước nhỏ: rất nạứa, gãi nhiều: sẩn rớm 
máu, đóng vảy nâu; vảy bong để lại sẹo teo nhỏ, trắng, có 
viên nâu sắm. Bệnh phát sinh từne đợt L0-20 nạày, có khí kéo 
dài hàng tháng, hàng năm. Điều trị bệnh có liễn quan; dùng 
thuốc giải mẫn căm, thuốc chống ngứa. 


SẬP loại giường rộng 2 mặt phẳng liên mảng (không gờ), 
đặt trèn bê có 4 chân; bê 3 mặt có lèo chạm nồi hay cham 
lộng, đôi khi khám xà cừ; chân thẳng đứng hay hình đáng 
chân quỳ, chân quỳ da cá, xung quanh mặt có khung phẳng 
nối mặt ván, mộng chèo. Phần bệ, các lèo và 4 chàn có thể 
tháo rời. Xưa S thường bằng gỗ gụ (x. GŒự m4?) nên quen gọi 
là S gụ. Thời xưa, S để nằm, tiếp khách, kế cả ở công đường 
để quan lại ngồi làm việc: nhiều S cổ được làm rất công phụ 
như một đồ mĩ thuật có giá trị. 

Š cổ bằng đá (đền Vua Đính, Hoa Lư, Ninh Bình). S xa xưa 
có 4 thành phẳng sơn son thếp vàng lộng lẫy, có khi chạm trổ 
sinh động. 

SẬP LỞ (cg. sập đổ), hiện tượng rơi của khối đất đá ở trần, 
nóc xuống đáy, nền hang động hoặc sông, hồ ngảm, đôi khi 
làm cho hang động trở thành thung lũng tô thiên, tạo ra thung 
lĩũng và bồn trñng. SL phát triển chủ yếu ở vùng địa 
hình cacxtơ. 

SÂU BỌ x. Cón trùng. 


SÂU CẮN GIÉ (Cirpliis uh"ipanctata = LeucaHiq separa- 
(2), loài sâu họ Ngài đêm (Noctuidae). bộ Cánh váy 
(Leptdoprera). Ngài dài (6 - 2 cm, sải cánh rộng 4 - 5 cm. 
Cánh trước màu hồng nhạt với nhiều chấm đcn nhỏ, giữa 
cánh trước có 2 vân hình tròn màu vàng nhạt; dưới 2 vòng 
tròn có chấm trắng ở giữa và 2 chấm đen ở hai bên; đường 
vân đen chạy chéo suốt cánh; mép ngoài cánh có 7 điểm đen. 
Cánh sau màu nâu tro nhạt. Trứng có đang hình bánh bao, 
đường kính 0,5 - 0/7 mm. Sâu non đẫy sức, dài 3.5 - 4 em, 
đẩu màu nâu nhạt, rnặt trên lưng có 5 sọc đọc. Nhòng đài 
1,6 - 2 cm, màu nâu đỏ. Ngài có tập tính hoạt đóng về đêm, 
hút mật hoa, ưa mùi vị chưa ngọt, đêm ẩn trong cAy cô đại, 


trong đồng rơm ra, đưới kế đất ven bờ mương. Ngài đẻ trứng 
thành từng ð khoáng 400 quả. Sâu non mới nớ thường sống 
lập trung. có thể dị chuyên thành đàn, sợ ánh sáng nén hoạt 
động về đèm, Hoá nhông ở độ sâu Š - L0 cm. Vòng đời SCG 
kéo đài 34 - 7§ ngày tuỳ điều kiện thời trết. 

%G (hường phát dịch sau các trần mưa lụt vào khoảng 
tháng LŨ - 11. gây hại trầm trọng cho lúa mùa và npô vụ đông 
xuân. Mức độ gây hai tuỳ lứa tuôi sâu non: sâu tuôi Ì ăn hại 
lá (để lai các vét tròn hoặc căn nham nhở); sâu tuổi 2 - 3 păm 
khuyết lá: tuổi 4 - 6 cắn Irui lá chỉ còn gân chính. Trên ruộng 
lúa chín, sâu cán gãy gié hoặc đứt cố bòng làm rụng bông 
lúa: cắn phá cá ngõ và râu báp ngô. SCG có thể phá hại trên 
80 loài cây khác nhau, chủ yêu là các cây họ Lúa. SCG có 
khắp các vùng trồng lúa. ngò ở Trung Quốc, Nhật Bản, Viết 
Nam, Philippin. Ân Độ, ÔxtrâyÌía. vv. Phòng trừ sân bằng bả 
chua ngọt. làm về vinh đồng ruộng, đọn sạch có đại, rơm ra; 
khi có dịch cần phun thuốc hoá học. 

SÂU CUỐN LÁ LÚA LỚN (PZrn2za gunat2), loài sâu, 
ho Rướm nhảy (Wexperndae), bộ Cánh váy (Lepidapfera). 
Sâu màu tro đen, sái cánh rộng 35 mm. trên mối cánh trước 
có 8 đốm trắng, cánh sau có 4 đốrn (rắng. Sâu non đầy sức dài 
39 mm màu xanh lá mạ, đầu và bụng to, ngực thót. Nhộng 
màu náu nhạt, dài 25 rnm. Bướm đe trứng từng quả trên lá 
lúa. Ban ngày nằm trong tổ kết bằng lá lúa, chiều tối bò ra 
ngoài, ăn lá. Sáu non đấy sức nhà tơ đệt kén. hoá nhông ở 
phần dưới khóm lúa, giữa các thân rạ, Vòng đời đao động 
32 - 35 ngày tuỳ thuộc vào thời tiết. Hằng năm có thể phát 
sinh 6 - 7 lứa và thường gây hại nặng cho lúa vào tháng 4 - 6 
(vụ lúa chiêm xuân) và tháng 8-9 (vụ mùa). Đặc điểm gây 
hại: sâu non nhỉ tờ cuốn nhiều lá thành bao và căn khuyết lá. 
Khi phái dịch, sâu có thể cắn trụi cả lá làm ảnh hường đến 
năng quất lúa. SCLLL hiện nay chị aäy hai cho lúa ở vùng núi 
và trune du, còn ở đồng bằng do thay đổi cơ cấu piếng và màa 
vụ đã trở thành loài sâu hai ít nguy hiểm. Phòng trừ bằng cách 
luàn canh, khi sâu phát dịch cần đết đèn bảy và phun thuốc hoá 
học. S€LLL phân bố ở các vùng trồng lúa trên thế giới. 

SÂU CUỔN LÁ LÚA NHỎ (CuaphalocrociS mđedinalis: 
\k. sâu cuốn lá nhỏ). loài sâu họ Ngài xáng (Pyralidae), bộ 
Cánh váy (Lưpidoptrera). Ngài SCLLUN đài khoảng lem, sải 
cánh rộng 1,9 cm. Cánh màu vàng nâu, mép trước nâu đen; ở 
khoảng 2/3 kể từ gốc cánh ngài đực có chấm löm màu đen. 
trên chấm có chùm lông. Các ván cánh nâu đen. Trứng hình 
bảu dục. Sáu non màu xanh lá mạ. khi đảy sức dài (.9 cm. 
Nhông màu nâu đài 0,2 - l cm. Ngài SCLLN hoạt động về 
đèm. thích bav đến nguồn sáng đẻ tìmøg trứng một trên lá lúa 
(đôi khi thành cum 2 - 3 trứng), môi ngài cái đề 76 - §0 trứng. 
Sâu non mới nở rất linh hoạt. bồ khắp lá. chui vào lá nort ăn 
nhu mô điệp lục, sau mội thời gian nhá tơ đệt thành bao nằm 
trong đó tiếp tục gây hại. lam cho lúa bị xơ trắng. Mội đời sàu 
non có thế dị chuyển làm bao phá hại § - 9 lá lúa. Sâu non 
đây sức màu hồng, bò ra khỏi bao và bò xuông hoá nhông 
trong khóm lúa cách mặt nước ruộng ( - 2 em. Vòng đời 
SCLIL.N đao động 28 - 36 ngày, hằng năm phát sinh 6 - 7 lứa 
và gây hai nặng lúc lúa đứng cái - làm đồng. Trong điều kiện 
thâm canh với các giống lúa có năng suất cao. có lá rộng bản, 
%CLLLN ngày càng trở thành đối tượng gây hại thường xuyén 
và nguy hiểm. SCLLN phân bố rộng và có ở hầu hết các vùng 
trồng lúa trên thế giới. Biện pháp phòng trừ: luân canh, điệt 
trừ cò đại và khi sâu phát dịch cần phun thuốc hoá học. 

SÂU CƯỚC (Eriogyna pvretorum), loài sâu họ Ngài tầm 
trời (5/wrni4ae), bộ Cánh vay (Leprdoptera). Bướm lớn, cánh 
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màu trắng Xám, sải cánh rộng 2S - 26 cm. Sâu non rnàu xanh 
lá cây, đài 5 - 6 em, ần hại chủ yếu lá cây sau sau. lone não... 
Có l vòng đời trong một nam. bướm vũ hoá vào tháng L2. sãu 
làm kén hoá nhộna tháng 4 - 5. Nhòng có hiên tượng nghị hè. 
Sâu non của SC có tuyến tơ rất phát triển và chứa đây khoang 
bụng. Khi hắt sâu, kéo tuyến tơ ra sẽ được sơi eƯớc 1rorig suốt 
và bền có thể đùng làm đây câu. chí khâu vết mổ. SC phân bố 
ở hầu hết các rừng nhiệt đới Cháu Á. 

SÁU ĐO BẠCH DƯƠNG (Biton bainlarrđ), còn trùng, 
họ Bướm sâu đo (Geometri4ae). Phân bổ ở vùng cố Châu Á. 
Sải cánh 45 - 52 mm. Ân trùng đài 60 mm, hơi đep. màu sắc 
biến đổi nhiều: trên đốt bung Š và 8 có các nốt màu trắng: ăn 
lá cây lá rộng (bạch dương, thuỳ đương, sồi, muỗng), cày bụi 
và cây bụi nhỏ (anh đào, ngãt). Bướm xuất hiện từ tháng 5 
đến tháng 7. Bướm SĐBD là ví dụ cổ điển về hiện tượng sắc 
tố hoá công nghiệp và ảnh hưởng của chọn lọc tự nhiền trong 
điều kiện hiện đại. Đến giữa thế kí 19, bướm SĐBD có màu 
trắng và điểm vệt vàng rêu nguy trang giống màu địa y trên 
thản. cành bạch dương, Ở vùng công nghiệp phát triển manh, 
rừng bị nhiễm bản nặng do khói và bề hóng Irong suốt 50 
năm làm địa y chết, thân cành bị ám khói, làm mất nơi ân náu 
của bướm. Sau thời gian ngắn, bướm từ màu trắng đã đổi 
thành màu tro (mầu tự vệ chống kẻ thù tốt hơn màu trắng). 

SÂU ĐỤC CẢNH CAM (Œ. xén tóc hại cam), nhóm sản, 
họ Xén tóc (Carambyctdae), bộ Cánh cứng (Coleoprera). Ở 
Việt Nam thường gấp 3 loài: xén tốc xanh lục (ChehdoHumi 
argewtafum) có cơ thể mầu xanh. đài 2.8 - 3.5 cm, chân san 
đài; xén tóc nâu (NWedezhaiella canforl); xén tốc sáo 
(Anaplophora chinena1s). Các loài xén tóc không nhát sinh 
với xố lượng nhiều nhưng thường gây hại nghiêm trọng cho 
các vườn cam, chanh. quýt, bưởi... Sâu non đục công thân, 
cành làm cây suy yến rất nhanh. giảm sản lượng, bị đồ pãy 
hoặc bị chết khô. Về hình đáng và kích thước SĐCC gản 
giống nhau, chỉ phân biệt bằng màu sắc nên có tên gọi như 
trên. Trong 3 loài kể trên thì xén tóc xanh lục là phố biến và 
eAy hai nghiêm trọng. Xén tóc xanh lục mỗi năm có một 
vòng đời. Dạng trưởng thành xuất hiện từ tháng 4 đến đầu 
tháng 6ó, hoạt động mạnh vào sáng sớm. Con cái đẻ trứng 
nhiều vào những ngày nắng, trứng hình vảy ốc được đe vào 
nách lá. Sau 7 - 8 ngày trứng nở, sâu non găm thịt vỏ, sau 
lÔ - 15 ngày đục ăn phản pố. Đường đuc của säu thường 
hướng lên ngọn 4 - 7 em rồi mới quay trở lại đục xuống và 
đục sang cành khác. Sâu non khi ăn đã gặm tiện vỏ làm cành 
bị héo, rụng lá, đây tà lúc thực hiện tốt nhất biện pháp phòng 
trừ bằng cách cất hết cành héo đem đốt. dùng thuốc Irừ sâu 
trộn đất hoặc phân trâu bò miết vào các lỗ đục. Các cay bị hại 
tặng nên đôn và đốt. 

SÂU ĐỤC THÂN CÀ PHÈ (Xyloirechus guadripes; tk. 
sâu đục thân mình trắng) loài «âu họ Xén tóc 
(Cøramtbycidae), bộ Cánh cứng (Coleøpfera). Sâu trương 
thành có kích thước 9 - 19 mm, con đực nhỏ hơm con cái, trên 
cánh cứng có hai vệt ngang đen nằm phía cuối cánh và nhiều 
vét vàng. Trứng hình bầu dục dài, một đầu trồn to, một đầu 
đài hẹp, dài 1,2 mm. Sâu non màu trắng nøà, không có chân 
ngực và chân bụng, miệng có ham trên rất cứn§ màu nâu đen. 
Nhộng màu vàne sẵm. Sâu trưởng thành để trứng vào kẽ nẻ 
vỏ cây. Sâu non mới nở đục vào trong vỏ thành đường vòng, 
sau đó chui vào gỗ giữa cây. Khi sắp chui ra khỏi nhóng, sâu 
đục một buồng sát võ cây, khi trưởng thành cắn vô chưi ra 
ngoài. Vàng đời SDTCP khoảng 125 - 2l5 ngày, môi nâm 
2 - 3 lứa. Phá hại nghiêm trọng cà phê chè, cày bị hai nặng từ 


/4¡ 


Š SÂU ĐỤC THÂN LÚA 





3 tuổi và cây càng già càng bị hại nãng hơn. Cây hị sâu tiện 
nganae thân, gặp gió (o, cây cành gãy ngang vết đục. Sâu có ở 
tẤt cả các nước trồng cà phê. Biện pháp phòng trừ: chăm sóc. 
làm có, bón phân đầy đủ để cây phát triển tốt; hằng năm, 
đùng thuốc trừ sâu quét thân hai lần. Ngoài SĐTCP, còn gập 
sâu đục thắn mnình đó (Zeu2era cofeaec) thuộc ho Ngài đục 
thăn gỗ (Coss//ae) cũng, nầy hại cà phê. 

SAU ĐỤC THÂN LÚA (tk. sâu nách). gồm nhiều loài 
trong đế có những loài pặnp ở Việt Nam là SH TL bướm hai 
chấm (Xr?pophaga IncertHlis = TPVPOP7đ tncerfutl$), sâu 
năm vạch đầu naàu (CH/ø còmnplex) họ Ngài sáng (Pvralidae): 
xâU cú meo (Ấ2€21g inƒcrenv) họ Ngài đêm (Noectuidae). 

!. SÐTL bướm hài chăm có màu vàng nhạt, hai cánh trước 
xœè rông 21 - 25 mm, giữa mỗi cánh trước có một chấm đen 
nhỏ. Ô trứng to bàng hạt đỗ tương, có phủ lông màu vàng. 
Sâu non vàng nhạt; sâu đày sức dài 20 - 29 ram, Nhộng màn 
nân nhạt, đài IÔ - IŠ mm. Rướm đẻ từng ổ trứng, trên lá mạ, 
lá lúa. Sâu nớ ra đục vào thàn cày, gây héo nôn và hông bạc. 

2. Sâu năm vạch đầu nâu: bướm có màu vàng nhat, rìa cánh 
có 7 - 9 chăm đen nhỏ. Trứng xếp thành hình vảy cá. Sâu non 
có 5 dường sọc màu nâu xám: xâu đảy sức dài 20 - 25 mm; 
nhộng màu nâu nhạt, dài 1Ö - !2 mm, (rén lưng có Š sọc nâu. 
Ngoài lúa, sâu còn phá ngô, mía và một xố cây khác. 

3. Sâu cú mèo: bướm màu nâu vàn, hai cánh trước Xoè 
rộng 27-30 mm. giữa mỗi cảnh có một vệt nâu sắm. Trứng đe 
từng ô trong bẹ lá lúa. Sâu non màu nâu nhạt. hơi tím đỏ; sâu 
đấy sức dài 25 - 30 mm. Nhông màu cánh gián. đài 13 - |2 
mm. Sâu non hịn cá ngô. mía, lau, sậV. 

Sâu non các loài SĐTL đục vào thân cây lúa, cần đứt hệ 
thông dẳn nhựa, gây hiện tượng nôn héo, bông bạc. Nếu sâu 
gây hại vào thời kì trước lúc đẻ nhánh rộ thì lúa có thể phục 
hồi bảng cách đẻ nhành phụ. Trong điền kiện thầm canh mới, 
SĐT, bướm hai chăm ngày càng gây hại nghiềm trọng cho 
các vùne trồng lúa. SĐT phản bổ rộng ở vùng trồng lúa 
Đòng Nam Á. Phòng trừ: bẫy đèn bất bướm, gặt xong cày lấp 
ngay gốc ra và ngầm nước [5 - 20 ngày. Biện pháp hợp kinh 
tế nhất là áp dung hợp lí biện pháp phòng trừ tổng hợp. Khi 
phát dịch phái phun thuốc hoá học. 

SÂU GAI (Dicladispa armigera = Hispa armigera), loài 
cánh cứng hại lúa, họ Bọ ăn lá (Chryvomelidae), bộ Cánh 
cứng (Coleopfera). Rọ trưởng thành đài 4.5 - 5 mm, màu đen 
nhánh hoặc xanh biếc, trên cánh có nhiều gai. Trứng đe tìmg 
qu4 trong màng lá lúa. Sâu non đây sức dài 6 mm, màu trắng, 
mình det, hai bên sườn có gai. Nhộng trần. hình bầu dục. mầu 
vàng nhạt, dài 5 mm. Sâu non gặm lá làm ngơn lá bạc trắng. 
Họ trướng thành gầm lá mạ, lá lúa thành từng đường dài màu 
trắng. Môi con cái đ: [O0 - 200 trứng. Vòng đời SG khoảng 
21 - 30 ngày, hằng năm có 6 - 7 lứa. Trong điều kiện canh tác 
hiện nay, SƠ trở thành sâu hại lúa tiềm năng. Biện pháp 
phòng trừ: cày lật gốc ra sau khi pật. không để lúa chết mọc 
làm thức ăn cho sâu, áp dụng biện pháp tổng hợp: khi phát 
địch phun thuốc hoá học. 

SÂU NÂN (Pachydiplosie oryzae; tk. tiêm hành, muỗi 
gu), côn trùne họ zciđomiayldae, bộ Hai cánh (Diprera). 
Sâu phá hai lúa vào thời kì ma lớn và lúa lên chăn. Bọ trưởng 
thành màu hồng, hơi giống con muối pió. Sâu non tựa con 
giòi mình hơi dẹt, màu trắng. Nhộông trắng sau chuyến thành 
hồng. Sâu mới nở đục vào ngọn ma hay lúa non, gây thành 
những “ông hành” màu trắng ngà, phía trên xanh, Sau khi hoá 
nhộng, sâu vũ hoá thành muỗi chui ra, câv lúa héo rũ. Sâu 
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phát sinh nhiều khi mưa liền tục, đồ ấn cao. Sâu và nhông 
thường bị nhiều loài ong nhỏ kí sinh. Ngoài mạ lúa, SN còn 
sống ở có dại. Phòng trừ bảng piðng lúa chống chịu. về sinh 
đồng ruộng, bảy đèn: khí phát dịch phải phun thuốc. 

SÁU NƯỚC (Trichopfera). bò cón trùng biến thái hoàn 
toàn. Kích thước nhỏ hoặc trung bình. Phản phụ mièng kiểu 
nghiên, mắt kép lớn và thường có thêm 3 mắt đơn (mắt con). 
Ráu hình sợi: ống chân cố vòng eai nhọn. Hai đói cánh không 
bàng nhau, có nhiều lông với một ít gân dọc và 3 gân npanp, 
khi đậu xếp kiểu mái ngói. Để ở nước. Toàn bộ các bước 
trưởng thành đều sống ở nước. Từng loại SN sống trong thuỷ 
vực đặc trưng, nên phản lớn chúng là sinh vật chí thị môi 
trường nước. Án thịt, thức ăn chính là các động vát nhỏ (bọ 
gãy), thực vật ở nước. SN là côn trùng có ích. Npuồn thức ăn 
tốt cho cá. Khoảng 3.000 loài. Ở Viết Nam, đã biết 35Ô loài. 
chưa thấy gáy hại cày trông, còn ở Viên Đông môi vài loài là 
sâu hại lúa. 

SÁU: PHAO (Nymiphutat depunectfatrrs: (K. sâu bù lạch), loài 
sâu họ Ngài sáng (Pyrahdae), bộ Cánh vay (Lepidoptera). 
Ngài nhỏ, màu trắng. cánh trước có 5 vần ngang mãn: địi cam 
và có 2 chăm, cánh sau có một chấm đen. Sâu non màn xanh 
lá ma, dài l2 mm. Sâu non cắn từng đoạn lí, làm thành túi 
hình phao đài lố - 20 mm. Đầu sâu non có thể thò ra ngoài 
túi để găm biểu bì lá lúa, làm thành nhiều vệt trắng. Khi đụng 
đến cây lúa thì túi rơi xuống nước, nồi như cái phao, sâu bơi 
sang cây khác. Phòng trừ bằng biện pháp tổng hợp. Khi SP 
phát địch cần phun thuốc hoá học theo hướng đẫn cụ thể. 

SÂU QUANG loại loét đặc biệt với vết loét lan rộng ra 
xung quanh rất nhanh (ngay từ khi mới xuất hiện) hoặc ăn 
sâu xuống dưới, có khi tối lốp gân và cơ: nhưng sau khi đã 
hình thành vết loét, bệnh lại tiến triển dai dẳng. châm chạp, 
rât khó chữa, khi khỏi để lại sẹo nhăn nhúm. SQ do nhiều 
yếu tố phốt hợp gây nên: nhiễm khuẩn tại chỗ (tụ cầu. liên 
cầu khuẩn. trực khuân coli, trực khuẩn hình thoi, vv.): sức đề 
kháng của cơ thể bị giảm sút đo nhiễm khuẩn nôi tạng (viêm 
đường sinh dục - tiết niệu, viêm mú màng phôi, viêm ruột 
thừa, viêm phối, viêm màng ngoài tìm, viêm đa dày, viêm loét 
đại tràng, viêm thận, vv.), do cơ thể dị ứng hoặc do cơ chế hoá 
bọc (sản xinh mcn tiêu protein gây loét da): š0V piim miền 
dịch do giám hoặc thiếu gamma globultin trong máu; giảm 
sức đề kháng của cơ thể do xuất hiện paraproteini trong máu 
người bênh. Điểu trị: dùng vacximn tụ cầu khuẩn: 
thuốc polymyxin. diodoquimolein, chloroiodoquin, gamma 
œlobulin, Thường gặp ở các nước nhiệt đới đang phát triển, 
đời sống quá thấp kém. 

SÂU RÀNG bệnh không hoàn nguyên mô cứng của răng 
(men rãng và ngà răng): mô cứng bị phá huỷ dần dân tÌ ngoại 
vi vào trunp tâm do phần vô cơ của răng bị mất đân canxi và 
theo sau đó phần hữu cơ của rằng bị tan rã. Nguyên nhân: vìị 
khuẩn có trong miệng lên men các chất đường hột bám ớ rãnp 
và tao ra axit hoà tan phần vỏ cơ của men rằng. Khi mới bát 
đầu, thường chưa có cảm giác đau. Dần dân, khi tôn thương 
[an rộng vào trung tâm (tỷ rãng) sẽ xuất hiện triệu chứng của 
viêm tuỷ răng cấp: buốt khi trống nước lạnh hoặc nước nóng: 
đau khi nhat hoặc gõ vào rãng: dân dần đau liên tục, đôi lên 
từng cơn. đặc biệt về đếm có thể có sốt, lợi sưng đỏ và hơi thở 
hói. SR có thề đẫn tới u hại, 4pxe và nang quanh răng, viêm 
xương hàm, viêm mô dưới da vùng miệng và rò mu. Phòng 
bệnh và điều trị: etữ vệ sinh răng - miệng (chải răng (thường 
xuyên, đúng quy cách, sức miệng kĩ sau khi an); khám răng- 
miệng định kì, đặc biệt đối với lứa tuổi học sinh; dùng nước 





ân có hàm lượng flo | phần triệu (cố thể hạn chế tỉ lệ SR 
50 - 70%); cần điều trị ngay khi thấy đau và buốt rằng. 

SÂU XÁM (Agrotis ypsilon), loài sâu hại ngô. đậu, rau và 
nhiều loài cây khác, họ Ngài đêm (Nocturdae), bộ Cánh vảy 
(Lepidoprera). Bướm màu xám, sải cánh rộng 42 - 54 mm. 
gần đầu mép cánh trước có 3 vệt đen nhỏ hình tam giác. 
Trứng hình quả bí ngô có nhiều đường vân. Sâu non đây sức 
đài 37 - 47 mm, màu xám. Nhộng dài 20 - 24 mm, màu 
cánh gián. Bướm hoạt động về đêm. Một bướm cái đẻ được 
I.000 - 2.000 trứng. Ban ngày sâu non ẩn trong đất, đêm bò 
lên cây cắn thủng lá hoặc cắn cụt cây con. Vòng đời Š5I - 62 
ngày tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. 

Õ Việt Nam, một nâm phát hiện được 5 - 6 lứa SX. Phòng 
trừ bằng cách: làm đất ai, dọn sạch cỏ đại, đặt bá chua ngọt và 
ấp dung các biện pháp tổng hợp. Khi SX phát dịch cần phun 
thuốc hoá học theo hướng dẫn của tổ chức bảo vệ thực vật. 





Sâu xảm 
1. Cây con bị cắn đưt; 2 Sâu; 3. Nhộng 


SẦU ĐẦU RỪNG (Bruces javanica: tk. sầu đâu cứt chuột, 





Sầu đâu rừng 1. Cảnh mang lá, hoa; 2. Hoa; 3. Quả 


SẤU Ð 
nha đảm tử), cây họ Khô mộc (Simaroubaceae). Cao |,6 - 
2,5 m, thân yếu không thành gỏ, lá xẻ lông chim không đều, 
4 - 6 đôi lá chét. Hoa nhỏ mọc thành chùm xim. Cây hoang 
đại, có nhiều ở Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An. Hà Tĩnh. 
Quả được dùng chữa bệnh lị amip trong Đông y. Tây y cũng 
đã chế thành bột dùng điều trị bệnh lị. 

SẤU RIÊNG (Duưưio zibethinus), cây ân quả nhiệt đới lâu 
năm, họ Giao (Bombacaceae). Cao [|Š - 20 m. Lá nguyên 
thuôn nhọn, mặt trên xanh, mặt dưới vàng. Hoa hợp thành 
chùm ở thân cây, mẫu 5. Quả nang có gai nhọn, trong có vách 
to, chỉa nhiều múi hạt lớn. Quả có mùi thơm đặc biết, vị ngọt. 
Cây được trồng phổ biến ở Miền Nam Việt Nam. 





Sầu riêng 
1. Cành mang lá, quả; 2. Hoa 


SẤU (Ðracontomelum dliperreamun), cây gỗ lớn sống lâu 
năm, họ Điều (Anacardiaceae). Cao tới trên 30 m, thân có 
bạnh lớn, vỏ nâu, tấn lá tròn râm rạp. Lá kép lông chim lẻ. 
Vỏ, lá, quả có tỉnh dầu thơm. Cụm hơa chuỳ ở ngọn hay gắn 
ngọn. Hoa nhỏ, lưỡng tính, 5 lá đài hợp, 5 cánh tràng. Nhị Lo 
với chỉ nhị mảnh, bao phấn đính lưng và mở ở mặt trong. Bầu 





Sấu 


1. Cảnh mang lá, hoa; 2. Hoa (đã bỏ lả đài và cánh hoa); 
3. Cánh hoa; 4. Lá đài; 5. Quả cắt ngang 
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S SẤY THAI 





5ô, 5 vòi. Quả hạch hình cầu, cùi có vị chu4 ngọt. Ra hoa 
tháng 4. Kết quả tháng Š - 7. Là cây ưa ẩm, chịn bóng, thường 
mọc ở thung lũng của các kiểu rừng ẩm nhiệt đới Đông Nam 
Á. Õ Việt Nam, có nhiều cây S cổ thụ như ở Cúc Phương. Được 
trồng phố biến trên các đường phố để lấy bóng mát và lấy quả. 
Gô được đùng trong xây đựng. Quả đùng làm ô mai, nấu canh. 
Cay thuốc dàn gian. Hoa chữa ho. Quá có tác dụng giải 
nhiệt, giải khát. 

SẤY THAI tình trạng phôi hoặc thai bị đẩy ra khỏi tử 
cung trước tuổi thai được 28 tuần tính từ ngày đầu của kì 
kinh cuôi. 


1. ŠT trr nhiên: ST không phải do thuốc hoặc một phương 
pháp nhân tạo nào khác gây ra. Nguyên nhân: sai lạc nhiễm 
sác thể chiếm 60% tổng xố ST trong 8 tuần đầu; chấn thương, 
trượt chân nạã: rối loạn nội tiết, Vv. 

2. ST liên tiếp: ŠT tự nhiên, liền nhau từ 3 lân trở lên. Trong 
tất cả các trường hợp ŠT đều có thể có nguy cơ chảy máu 
nhiều và nhiễm khuẩn. 

Đa số các trường hợp ST đều cần phải nạo đề lấy hết những 
phần còn sót, sau đó dùng kháng sinh dự phòng. Đối với ŠT 
liên tiếp, cần tìm nguyên nhàn để đề phòng ŠT lần xau. 

SẤY phương pháp làm khô các chất, vật liệu. Có nhiều 
cách S khô: l) S nhiệt: làm khô chất bằng nhiệt (hơi nóng 
tronp các lò, máy sấy...) dưới nhiệt độ phân huy chất. Thiết bị 
S càng hoàn chính. càng dễ thực hiện chế độ S: đều chính 
nhiệt đó, độ âm, áp suất, dòng hơi nóng... tuỳ theo yêu cầu 
của từng loạt sản phâm. Vd. S thóc phái dùng chế độ mềm, 
nhiệt độ hơi nóng không quá 859C, để hạt khỏi bị biến tính. 
S gô: quá trình rút hơi ẩm từ gỗ, làm cho hơi ẩm bốc thoát đí, 
gỗ đạt độ ẩm thăng bằng tương ứng với môi trường sử dụng. 
Ngoài cách hong phơi tự nhiên, có thể S gỗ trong những lò 
được đốt nóng theo chế độ thích hợp, hoặc bằng các cách 
khác. S bằng nàng lượng Mặt Trời, với thiết bị đơn giản và để 
tiết kiệm chất đốt bằng năng lượng hoá thạch, là một hướng 
có triển vong, đã được áp dung ở Thái Lan. và được thử 
nghiệm ở Việt Nam. 

2) S chân không: làm khô đưới áp suất thấp đốt với chất clu 
bến ở nhiệt độ thấp. 

3) S phun: phun dung dịch chất cần S thành dạng mù vào 
lò sấy ở nhiệt độ thích hợp để dung môi bốc hơi nhanh và 
chất ở dạng bột. Áp dụng phổ biến trong công nghiệp chế tạo 
xữa bột. 

Ngoài ra. còn có S li tăm, S bằng dòng điện cao tần, vv. 

SẬY (Phrapmites commiunlš), loài cây thân tháo, họ Lúa 
(Poaceae). Thần thẳng đứng rỗng giữa, cao 1.8 - 4 m, rễ bò 
đài. Lá hình dải hay mùi mác, thưởng khô vào mùa rét. Cụm 
hoa hình chuỳ, màu tím hay nâu nhạt, ra boa từ tháng 1I đến 
tháng ] năm sau. Cây sống lâu năm, mọc ở bờ suối, đắt âm. 
Ở Việt Nam, có ở Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà 
Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Tháp Mười... 
Thân lá dùng lợp nhà, đệt chiếu, 

SCACNO (A. skam; theo tiếng Thuy Điển skam - có 
nghĩa là đá thải không chứa quặng), đá biến chất trao đổi. 
thành tạo ở nơi tiếp xúc giữa đá trầm tích và xâm nhập 
macma, chứa chỉ yếu granat và piroxen scacnơ, thường đi 
kèm theo nhiều mỏ quảng (Cu, Fe, W, vv.), vd. mỏ sắt Thạch 
Khê (Hà Tĩnh). S ở mö sắt Thạch Khê hình thành dơ biến chất 
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trao đổi giữa granit núi Nam Giác và đá vôi tuổi Đevón. 


SCANĐI (L. andium), %. Nguyên tố hoá học nhóm ÏlII 
B chu kì 4 bảng tuần hoàn các nguyên tố; só thử tự 2!: 
nguyên tứ khối 44, 956; thuộc nhóm nguyềén tô đất hiếm. S%c 
được Mendđêleep (D. [. Mendeleev) tiên đoán vào năm 1870 
với tên gọi “ckabo”` (có nghra là giông nguyên tố bo): 9 năm 
sau đó (1879), nhà hoá học Thuy Điển Ninxơn (L. F. Nilson) 
đã tìm ra và gọi theo tên bán đảo Xcăngdinavi (ScandinaVie), 
nơi tìm ra nó. Là kim loại màu xám: khỏi lượng nèẻng 
3.02g/cm": tay = Í.5419C; t= 2.850°C, Không phản ứng với 
nước, để tác dụng với axit. Tác dụng với oxi ở điều kiện 
thường và với hiđro. nơ, cacbon, silic... khi đốt nóng. Điều 
chế bảng phương pháp điện phân hỗn hợp nóng chảy Sc và 
florua. Dùng ở dạng hợp kim đê sản xuất fcrit cảm ứng; dùng 
(rong kKI thuật hạt nhân, trong luyện kim, y học và công 
nghiệp hoá chất. 

SCAPOLTTT (A. xcapolite), đãy khoáng vật đồng hình có 
thành phản đầu là marialit (marnialte) Na;Si:AOsCI và cuối 
là meiont (meionite) CazSi+AlzOa(CO:SOx). Trong thiền 
nhiên, thường gặp dạng trung giản là đipia và mìxomit. Hệ 
bổn phương. Tính thể đạng lăng trụ, tập hợp dạng bạt. 
Cát khai hoàn toàn. Không mãu hoặc màu trắng, phớt lục, 
tím. Độ cứng 5 - 6; khối lượng riêng 2,6 - 2,75 g/cm3. S gập 
trong đá hoa, scacnơ, thường cộng sinh với điopXxÍ1, canXII, 
phÍogoptt. apabt, tremoltt. 

SCLEROPROTETIN (A. scleroprotem). một trong nhóm 
các protein thu điợc từ cấu trúc bộ xương ngoài của động vật. 
Không hoà tan trong nước, dung địch muốt, axit loãng và 
kiểm. Có nhiều tính chất lí haá học đặc biệt. Gồm: keraun 
(chất sìmg) ở lông, tóc: elastin (chất đàn hồi) của mô đàn hồi; 
colagen (chất tạa keo) của mò liền kết. 

SD (Đ. Sicherheitsdienst đer SS - neành an nình Ñ), bộ 
phận của ŠSS chuyên theo dõi các nhân viên SŠ và đang viên 
Đảng Quốc xã; về sau trở thành cơ quan lình báo và phản gián 
của phát xít Đức, Thành lập từ 1931, thường hoạt động phối 
hợp với Œestapo (Gestpo), các đội SA và SS. Từ đầu Chiến 
tranh thế giới lÍ, đã tích cực tham gia xây đưng và củng cố chế 
độ chiếm đóng của phát xít trên các lãnh thố bị Đức chiếm 
đóng. Năm 1946, Toà án Quân sự Quốc tế Nuyêcnơbec 
(Nirnberg) kết án SD là một tổ chức tội phạm chiến tranh. 

SDI (A. Strategic Dcfense Inttiative - Sáng kiến phòng thủ 
chiến lược) x. Chương trình SDT. 

SDR (A. Spccial Drawing Rights) x. Quyển rút són 
đặc biết. 

SẺ THÔNG HỌNG VÀNG (¿ính; Carduelis spinoidex 
monguillof), loài chim, thuộc họ Sẻ (Fringillidade), bộ S% 
(Passerjomex). Chim trưởng thành có bộ lông màu nâu thẩm 
ở trán, đỉnh đần, hai bên đầu, sau cổ, lưng, vai, đuôi (trừ phản 
gốc và mép ngoài lông duôi ngoài cùng, lông bao cánh và 
cánh). Cằm, họng, hai bên cổ, bụng, dưới đuôi màu vàng. 
Mắt nâu xám nhạt. Mỏ nâu sừng, chóp màu hồng. Chuyên 
kiểm ăn và làm tổ ở các khu rừng thông trên vùng núi cao. 
Loài chìm đặc hữu của rừng thông, có giá trị khoa học và 
kinh tê. Cần có biện pháp bảo vệ. 

SEA GAMES (A. South East ÀAsía pamex - Đại hội Thể 
thao Đông Nam Á), hoạt động (đại hôi) thị đấu thể thao 
quốc tế các nước khu vực Đông Nam Á, ra đời từ Đại hội 
Thể thao bán đảo Đông Nam Á 1959, Năm 1977, Liên đoàn 






Thể thao bán đảo Đông Nam Á mang tên Liên đoàn Thể thao 
Đông Nam Á. Đại hội cũng đổi tên thành Đại hội Thể thao 
Đông Nam Á. Đến năm 2001, Liên đoàn Thể thao Đông Nam 
Á đã tổ chức thành công 21 đại hội thể thao khu vực. SG XXI 
được tổ chức tại Kuala Lumpua (Malaixia) với 10 nước tham 
gia thi đấu 28 môn thể thao. Ở Đại hội này, đoàn thể thao 
Việt Nam tham gia thi đấu 24 môn với 399 vận động viên, 
giành được 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 65 huy 
chương đồng. xếp thứ tư toàn đoàn. Đại hội Thể thao Đông 
Nam Á lần thứ XXII đã được Liên đoàn Thể thao Đông Nam 
Á quyết định: Nước đăng cai là Việt Nam, địa điểm thi đấu 
chính bao gồm khai mạc và bế mạc là thủ đô Hà Nội; thời 
gian tiến hành 5 - 13.12.2003. Số môn thể thao thi đấu chính 
thức là 32 môn. 

SEA TO (A. South East Asia Treaty Organization) x. Tổ 
chức Hiệp ước Đông Nam Á. 

SEC (Èeska Republika; A. Czech Republic - Cộng hoà 
%c), quốc gia nội lục ở Trung Âu, giáp Đức, Áo, Xlôvakia, 
Ba Lan. Diện tích 78, 9 nghìn kmẺ. Dân số 10,3 triệu (2000). 
Dân thành thị 74.6%. Dân tộc: Sec RL%, Môravia (Moravia; 
I3%6), XiIôvac (Slovak; 3%). Ngôn ngữ chính thức: tiếng Sec. 
Tôn giáo: đạo Thiên Chúa 39%, không tôn giáo 40%, các tôn 
giáo khác 21%. Thể chế: cộng hoà, đa đảng, hai viện 
(Thượng viện, Viện Dân biểu). Đứng đầu Nhà nước: tổng 
thống. Đứng đầu Chính phủ: thủ tướng. Thủ đô: Praha (1,2 
triệu dân). Các thành phố chính: Brơnô (Bo; 386 nghìn 
dân), Ôxtơrava (Ostrava; 323 nghìn dân). Plơzen (Plzeñ; 169 
nghìn dân). 

Địa hình trung tâm là cao nguyên Bôhêm (Bohême). Ba 
phía bắc: tây và tây nam có núi. Đông nam là vùng trũng 
Moravia. Khí hậu ôn đới. Nhiệt độ thắng giêng từ - 9C đến 
-49°C ở đồng bằng: vùng núi -I0SC. Tháng bảy từ 199C đến 
2I9C; vùng núi 4 - 89C. Lượng mưa 500 - 700 mm/năm ở 
đồng bằng: 1.600 - 2.100 mm/ năm ở vùng núi. Sông chính: 
Enbơ - V|ơtava (Elbe - Vltava), Môrava (Morava). Đất canh 
tác 43%, đồng cỏ II,3%, rừng và cây bụi 33,3%, các đất khác 
12,4%. Khoáng sản chính: than, sất, chì. 

Kinh tế công nghiệp phát triển. Nông nghiệp chiếm 5% 
GDP và 5,2% lao động. Công nghiệp chiếm 39,3% GDP và 
37,2%: lao động. Thương mại-tài chính-dịch vụ chiếm 45,5% 
GDP và 40,7% lao động. GDP đầu người 4.834 USD. GNP 
đầu người 5.I150 USD (1998). Sản phẩm nông nghiệp chính 
(1999): lúa mì 3,9 triệu tấn, củ cải đường 2,6 triệu tấn, lúa 
mạch 2,2 triệu tấn, khoai tây 1,6 triệu tấn, ngô 210 nghìn tấn. 
Chăn nuôi: lợn 4 triệu con, bò l,6 triệu con, gia cắm 28 triệu 
con. Gỗ tròn 8,4 triệu m3. Cá đánh bắt 20 nghìn tấn (1997). 
Sản phẩm công nghiệp chính (1996): khai khoáng đá vôi I3 
nghìn tấn, cao lanh 3,3 nghìn tấn. Chế biến (1995): lương 
thực 1.244 tỉ USD, máy móc I.152 tỉ USD, kim loại màu 85 
triệu LISD, sắt và thép 8 I3 triệu USD, thiết bị vận tải 800 triệu 
USD, máy điện 551 triệu LISD. Năng lượng: điện 61 tí kW.h 
(1996), than và than nâu 67 triệu tấn (1998), dầu thô I triệu 
thùng. Giao thông (1997): đường sắt 9.430 km, đường bộ 126 
nghìn km (44% rải nhựa). Trọng tải thương thuyền 514 nghìn 
tấn. Xuất khẩu (1997): 722 tỉ kuron (K Š ) (máy móc và thiết 
bị viễn thông 37,7%, chế biến lương thực 26,8%, hoá chất 
8,8%); bạn hàng chính: Đức 35.7%, Xlôvakia 12,9%, Áo 
6.4%, Ba Lan 5,7%, ltalia 3,7%, Nga 3,4%. Nhập khẩu: 862 
tỉ K ¿ (máy móc và thiết bị viễn thông 38%, chế biến lương 
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thực 19,3%, hoá chất 12,2%, nhiên liệu và dầu nhờn 8,6%); 
bạn hàng chính: Đức 31%, Xlôvakia 8,4%, Nga 6,8%, Áo 
6,1%, Italia 5,5%, Ba Lan 3,2%. Đơn vị tiền tệ: kuron (K ê). 
Tỉ giá hối đoái: ! USD = 40,98 K š (10.2000). 

Trong lịch sử, lãnh thổ của hai dân tộc Sec (Tiệp) và 
XIôvakia (Khắc) thường bị các nước Áo và Hungari thống trị, 
nhất là từ thế ki 16. Trong đấu tranh tự giải phóng. hai dân tộc 
phải đoàn kết, vì thế có những lúc đã thành một nhà nước 
chung. Sau Chiến tranh thế giới I, để quốc Áo - Hung bị tan 
rä. Ngày 14.11.1918, tuyên bố thành lập Cộng hoà Tiệp Khác 
bao gồm cả hai nước Sec và Xlôvakia. Đến 1938 - 39, đất 
nước bị Đức, Hungari và Ba Lan cùng tranh giành quyền ảnh 
hưởng. Trong Chiến tranh thế giới II, Đức chiếm Bôhêm và 
Môravia của Tiệp và bảo hộ Xlôvakia. Ngày 9.5.I945, Hồng 
quân Liên Xô giải phóng Praha. Cộng hoà Tiệp Khắc tái 
thành lập. Ngày 9.5.1948, gọi là Cộng hoà Dân chủ Nhân dân 
Tiệp Khắc. Ngày I1.7. 1960, đổi thành Cộng hoà Xã hội chủ 
nghĩa Tiệp Khắc. Ngày I.I.1969, thành lập Cộng hoà Liên 
bang Tiệp Khắc. Đến I.L.1993, tách riêng thành hai nước độc 
lập là Cộng hoà Sec và Cộng hoà Xlôvakia. 


Quốc khánh: 28.10. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt 
Nam 2.2.1950. 





SÉC giấy lệnh của chủ tài khoản (người phát hành S) yêu 
cầu ngân hàng chỉ trả vô điều kiện một số tiền nhất định hoặc 
toàn bộ số tiền gửi của mình trên tài khoản thanh toán (tài 
khoản S). Số tiền này được sử dụng theo lệnh của người 
hưởng S. S có thể là S ghi tên, S không phi tên và có thể 
chuyển nhượng. S là hình thức thanh toán thay cho tiền mặt, 
đo đó có ảnh hưởng tích cực trong việc quản lí tiền tệ của nền 
kinh tế. Cũng vì vậy, S không chỉ được sử dụng trong các cơ 
quan, tổ chức kinh tế, xí nghiệp, mà còn được sử dụng trong 
mua bán, thanh toán của nhân dân. 

SECBA L. YV. (Lev Vladimirovich Shzcherba; 1880 - 
I944), nhà ngôn ngữ học Nga, đứng đầu trường phái âm vị 
học Lêningrat (Leningrađ); có nhiều công trình nghiên cứu 
về ngôn ngữ học đại cương, các ngôn ngữ Nga, Rôman, 
XlIavơ (Slaves) và từ điển học. 

SECPENTIN (A. serpentine), khoáng vật phụ lớp siicat, 
Mg[Si4Ors](OH)a. Hệ kết tính đơn nghiêng. Có bề ngoài 
giống như da con rắn (nên còn gọi là đá xà vân). Theo đặc 
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trưng biến dạng mạng tỉnh thể chia ra ba loại khác nhau: tỉnh 
thể dạng tấm. loại sợi dài và loại hạt nhỏ ẩn tĩnh đặc sít. Cát 
khai hoàn toàn. Sự khác nhau về cấu trúc S do sự biến dạng 
mạng tỉnh thể. Có màu sắc khác nhau: trắng, vàng, xanh lá 
cây, xanh tối nâu do hàm lượng sắt và tỉ lệ sắt Fe†3, Fe*2 cũng 
như sự có mặt của nguyên tổ Ni. Độ cứng theo thang khoáng 
vật 2,5 - 3, khối lượng riêng 2,5 - 2,6 g/cm+. Dựa vào hình 
thái tính thể người ta phản biệt các biến thể của S, trong đó 
có hai dạng chính: antigorit - S dạng tấm; criZotin - asbet - S 
dạng sợi. Nguồn gốc: biến đổi nhiệt dịch các đá siêu bazơ. 
Công dụng: crizotin - asbet là nguyên liệu chịu lửa cao cấp; 
S còn được dùng để làm chất trợ dung cho phân lân nung 
chảy, cung cấp thêm chất dinh dưỡng Mẹ và Si cho cây trồng, 
nguyên liệu chế tạo hợp chất magie. Việt Nam có nhiều S ở 
Núi Nưa (Thanh Hoá), Ba Vì (Hà Tây), Làng Hồi (Quảng 
Nam), vv. 

SELA (TBN. Sistema Económico LLauno - Americano) 
x. Hệ thống Kinh tế Mi Latinh. 


SELEN (L. S%lenium), S%. Nguyên tế hoá học nhóm VIA, 
chu kì 4. bảng tuần hoàn các nguyên tố; số thứ tự 34; nguyên 
tử khối 78,96. Do nhà hoá học Thuy Điển Becxêeliut 
(J. J. Berzelius) tìm ra năm 1817. Tên gọi theo tiếng Hi Lạp, 
Selen nghĩa là Mặt Trãng. Se có một số dạng thù hình, bền 
nhất là Se xám: tính thể rắn; khối lượng riêng 4,807g/cmỷ; 
tạ. = 2219. Trong thiên nhiên, là nguyên tố phân tán, thường 
tồn tại cùng với lưu huỳnh. Được điều chế từ bã (hay xỉ) sau 
điện phân làm sạch đồng. Chất bán dẫn S%e có tính chất quang 
điện. Tế bào quang điện S sử dụng cho nhiều thiết bị khác 
nhau; Se được dùng làm chỉnh lưu, để chụp ảnh điện, in selen. 
Tất cả các hợp chất của S% đều độc. 

SELEN ĐIOXIT (A. selecnium dioxide; cpg. selen 
anhiđrit), SeOa. Bột tỉnh thể màu trắng, vàng nhạt hoặc hồng 
nhạt; thàng hoa ở 325°C; tạ. = 340°C (trong bình kín). Tàn 
trong nước và etanol. Chất độc mạnh, lượng cho phép trong 
không khí: 0, mg trong m3. SÐ tạo cho thuỷ tỉnh màu hồng 
ngọc rất đẹp. Dùng trong hoá học phân tích để phát hiện 
ancaloit; làm chất xúc tác; dùng trong y học. 

SELUINH E. V. L Fôn (Fricdríich Wilhelm Joseph von 
Schelling; ]775 - I854), nhà triết học duy tâm khách quan 
Đức, gần gũi với trường phái 
lãng mạn lena (lena, Đúc). 
Học đại học cùng thời với 
Hêghen (F. Hegcl). Giáo sư 
đại học. Triết học của ông 
không phải là một hệ thống 
mà là một loạt những trực 
giác, trong đó trực giác về 
giới tự nhiên được coi như là 
môi giới giữa con người và 
thần linh. Selinh đã đưa ra 
“triết học đồng nhất” - một 
hình thức mới của chủ nghĩa 
duy tâm khách quan, trong 
đó cái "tôi" là sự đồng nhất 
giữa tỉnh thần và thế giới, ở 
đó có sự đồng nhất tuyệt đối của tồn tại và tư tưởng, vật chất 
và tinh thần, khách thể và chủ thể; đó là bản nguyên và căn 
nguyên của vũ trụ. Sau cùng. Selinh đã chuyển sang triết học 
tôn giáo thần bí; Selinh cho rằng tôn giáo là tiêu chuẩn để đo 
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trình độ và tính chính xác của triết học. Không những Selinh 
quan niệm có sự sinh thành của giới tự nhiên và con người, 
mà ông còn quan niệm là có sự sinh thành của Thượng đế 
nữa. Như vậy ở Selinh, Thượng đế không còn là một Thượng 
đế phổ biến và bất di bất dịch trong thần học truyền thống, 
mà là một Thượng đế nội tại, Thượng đế của chủ nghĩa thắn 
bí. Các tác phẩm chính: “Về cái tôi với tư cách là nguyên lí 
của triết học”, “Hệ thống của chủ nghĩa duy tâm tiên 
nghiệm” (1800). '*Triết học và tôn giáo” (1804), '“Triết học về 
nghệ thuật” (1858, in sau khi ông mất). 

SELƠ (VĂN HOÁ) (Selles) x. Văn hoá Selơ. 

SELY F. B. (Fcrcy Bysshc Shcllcy: 1792 - 1822). nhà thơ 

Anh. Sinh trong một gia đình 
quý tộc giàu có ở gần Hosơm 
(Horsham); tính cách mạnh 
mẽ, độc lập trong suy nghi và 
hành động. không chấp nhận 
lối mòn; say mê khoa học, 
triết học, văn học nhưng 
không thích gò mình vào kỉ 
luật nhà trường mà tìm đọc 
những cuốn sách không có 
trong chương trình. %ly yêu 
mến lí tưởng nhân quyền của 
Ruxô (1l. 1.  Rousseau), 
ngưỡng mộ quan điểm vô 
thần của Henvêtiuyt 
(C. A. Helvétius), Điđơrô mĩ. 
(D. Diderot), và rất thích đọc tác phẩm của Vônte (Voltaire). 
Năm I18I1, bị đuổi khỏi Đại học Ocxfơt (Oxford) vì đã viết 
“Sự cần thiết của chủ nghĩa vô thần”. Năm L812, tham gia 
phong trào giải phóng dân tộc của Ailen. Năm L81 3, xuất bản 
tập thơ "Hoàng hậu Mabơ". Sau đó sang Thuy Sĩ và quen biết 
Bairơn (G. G. Byron). Năm 1818, rời bỏ hẳn quê hương sang 
sống ở Italia. Đây là thời kì sáng tác nở rộ: '" Thơ gửi gió 
Tay"”(1819), “Prômêlê giải phóng” (1820), “Đám mây” 
(1820), "Gửi con chim sơn ca” (1820), “Helar” (1821), 
^Ađônai” (1821)... Sely mất trong một tai nạn đắm tàu ở La 
Xpêxia (La Spezia) lúc mới 30 tuổi. Tác phẩm "Chiến thắng 
cuộc đời” xuất bản năm 1824, sau khi ông mất. 

Sely là một trong những nhà thơ lãng mạn tiến bộ nổi tiếng 
ở Anh và trên thế giới. Thơ ông chứa chan tỉnh thần lạc quan. 
Các nhân vật của Sely không phải là những anh hùng cô độc 
mà hoà mình vào cuộc đấu tranh của nhân dân, hướng về 
tương lai tươi sáng. 

SEMICACBAZIT (A. semicarbazide), HạN-NH-CO-NH:. 
Là amit của axit hiđrazincacbamic, hiđrazlt của aXI 
cacbamic, aminoure. Tinh thể hình trụ, không màu; 
tạ. = 969C. Tan trong etanol và nước. Dùng để nhận biết và 
tách anđehit và xeton; để tổng hợp semicacbazon, làm chất 
chống oxi hoá và bên hoá các hợp chất hữu cơ, 

SEN (Nelmbo nucfera), cây họ Sen (Neluunbonaceae), 
có thân rẻ hình trụ mọc trong bùn (thường gọi là ngó sen). Lá 
mọc lên khỏi mặt nước, có cuống đài, cuống có gai nhỏ, 
phiến lá hình khiên, đường kính 60 - 70 cm, có gân toả tròn. 
Hoa to màu trắng hay đỏ hồng, lưỡng tính, nhiều nhị, nhị có 
phần phụ (gạo S), có hương thơm (dùng ướp chè); nhiều tâm 
bì rời, đựng trong đế hoa loe thành gương S. Quả bể (thường 





gọi là hạt S) chứa một hạt (liên nhục), không nội nhũ, có hai 
lá mắm dày. l chổi mầm (tâm S - liên tâm), gồm 4 lá non gập 
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Sen 
1. Ngỏ sen; 2. Ngõ sen (lát cắt ngang); 3. Lả sen; 4. Hoa sen; 
5. Gương sen; 6. Hạt sen; 7. Hạt sen bổ dọc, 8. Tâm sen. 


Tâm SŠ cố asparagin và 0,06% chất ancaloit, nelumbin 
đắng. Đông y dùng chữa các chứng tim hồi hộp, mất ngủ, di 
mộng tỉnh. Ngó 5S làm thức ăn và làm thuốc cắm máu; hạt S 
dùng làm thuốc bổ, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược, di 
tinh. Gương S (liên phòng) làm thuốc cầm máu, chữa ứ huyết, 
tiểu tiện ra máu. Ở Việt Nam, S được trồng nhiều nơi để ăn, 
làm mứt, dùng làm thuốc, làm cây cảnh; trồng phổ biến hai 
giống S: l) S hồng. cây cao khoẻ, hoa màu hồng, to và thơm; 
2) S trắng, cây cao, hoa trắng, cây yếu hơn. Ngoài ra còn có 
giống S sẻ, cây thấp, hoa bé, thường trồng trong bể, trong 
chậu. S trồng bằng mầm ngó S. ít khi trồng bằng hạt, trồng 
vào giữa mùa xuân, khi thời tiết đã ấm, trồng xong cho nước 
vào hồ từ từ, ngập 2/3 thân cây, giữ mức nước như vậy 3 - 4 
tháng. Mùa hè năm sau cây ra hoa. Mùa đông cảy tàn, mùa 
xuân lại mọc. Š được ưa thích vì đáng hoa đẹp, hương thơm 
mát, lại có hạt và ngó S quý, tân dụng trống ở các mặt nước 
nông, trung gian giữa ruộng nước và ao thả cá. 

SEN ĐẦM (Ph. Gendarmerie), lực lượng cảnh sát vũ trang 
đặc biệt của một số nước tư bản được tổ chức như quân đội 
(thành quân đoàn. đại đội, phân đội, đội), thực hiện chức 
nãng bảo vệ an ninh chung ở trong nước và trong quân đội 
(SĐ dã chiến hay cảnh sát quân sự). Ở nước Nga, từ năm 
[827 - 1917, quân đoàn lính SÐ thực hiện vai trò của cảnh sắt 
chính trị. Ở một số nước tư bản như Pháp, Thổ Nhĩ Kì, lực 
lượng SÐ là một bộ phận của các lực lượng vũ trang. Ở Việt 
Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945, tại một số vùng xung 
yếu, SĐ Pháp vừa làm nhiệm vụ khủng bố, bắt bớ 
những người chông đối. vừa phối hợp với cảnh sát giữ gìn trật 
tự xã hội. 


SEN ĐẦM QUỐC TẾ thuật ngữ được mở rộng từ thuật 
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ngữ sen đầm để chỉ ý đồ điều khiển thế giới với vai trò cảnh 
sát quốc tế của Mĩ, Dựa vào ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ 
đã tiến hành các hoạt động vũ trang xâm lược, can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhiều nước, phá hoại phong trào cách 
mạng, nhằm áp đặt trật tự thế giới có lợi cho Mĩ, giành địa vị 
bá chủ thế giới. 

SENÊ (Chainéd), động tác múa cổ điển Châu Âu. S là 
quay đi động theo một đường thẳng hoặc vòng cung. S là 
động tác kĩ xảo được sử dụng nhiều trong balẽ. 

SENLÁC (A. shellac), sản phẩm chế biến từ nhựa cánh 
kiến đỏ ( x. Nhựa cánh kiến đỏ), dạng vảy mỏng 
(ISO - R56). Thành phần hoá học gồm hỗn hợp polieste, dẫn 
xuất của các axit béo và sesquitecpen. Khối lượng riêng 
I,143 - I.207g/cm3. Tan trong cồn, kiểm; khả năng tạo màng 
tốt, bám dính tốt vào bể mặt các loại vật liệu khác nhau như 
gỗ, kim loại, thuỷ tỉnh, vv.; cách điện tốt. Làm chất tạo màng 
cho sơn vecni, phủ bóng bánh kẹo, thuốc viên, chế dung dịch 
kiểm để đánh bóng giày, da.... làm chất kết dính gắn sản 
phẩm đúc, làm đĩa hát, đá mài. vecni cách điện, tẩm vải cách 
điện, làm keo dán, vv, Chế mực ¡n, mực không thấm nước, 
sơn lót chống ăn mòn. Sản lượng S hằng năm trên thế giới: 
I00 nghìn tấn: tập trung ở Ấn Đô, Thái Lan, Myanma... Các 
nước công nghiệp phát triển nhập hàng năm với khối lượng 
lớn. Xt. Cánh kiến đỏ. 

SENSIN (A, selsyn hoặc synchro), máy điện nhỏ để 
truyền từ xa các thông tin về góc quay trục của các máy khác 
nhau. S được sử dụng trong đo lường và điều khiến từ xa. Để 
thực hiện chức năng trên, dùng SŠ phát và Š thu có cấu tạo 
hoàn toàn giống nhau, không nối trục với nhau mà chỉ nổi với 
nhau về điện; khi S phát quay một góc bất kì nào, S thu cũng 
quay mội góc như vậy. Trong kì thuật, thường gặp Š ba pha 
(xLato và rôto đều có dây quấn ba pha) và S một pha (xtato có 
dây quấn một pha, rôto có dây quấn ba pha). Dây quấn xtato 
nối vào lưới điện chung, còn dây quấn rôto của S phát và thu 
nối (điện) với nhau. Khi S phát quay mội góc, sẽ có dòng điện 
cân bằng chạy trong dây quấn rôto của hai S, do đó sẽ có lực 
tác dụng vào rôto làm cho S thu quay một góc tương ứng để 
xác lập cân bằng mới. 

SEO tổ chức hình thành ở nơi bị khuyết hỏng tổ chức do 
một quá trình hoại tử bệnh lí hoặc do chấn thương các loại 
làm rách, đứt mô, phần mềm. Trong vài tháng đầu, S ở da và 
phần mềm thường chắc và ít di động. Từ 6 đến 12 tháng, S trở 
nên mềm, di động. Từ tháng thứ ba mới phục hồi cảm giác. S 
có thể bị xơ, phì đại, co kéo, dính, phát triển quá mức, lồi. 
loét lâu liền, biến đổi màu sắc, vv. Dự phòng S: thực hiện vô 
khuẩn tuyệt đối trong khi xử lí vết thương ngay từ đầu, chăm 
sóc hằng ngày: lúc S lên da non, kinh nghiệm nhân dân là bôi 
nghệ để làm mềm S, đường S nhỏ, không bị thắm da, tránh S 
lồi. Tác dụng của ăn nhiều rau muống gây S lồi chưa được 
xác định. 

SEO ĐỤC GIÁC MAC di chứng của viêm loét, chấn 
thương giác mạc do nhiều nguyên nhân (vi khuẩn, nấm, 
viruL): giác mạc mất tính chất trong suốt bình thường. SDGM 
có những mức độ khác nhau: sẹo mỏng giác mạc có thể như 
một màng mây, màng khói, làm cho thị lực giảm sút (còn 
2/10 - 3/10); SĐGM dày, trắng như sứ, làm cho thị lực giảm 
sút đến mức mắt chỉ còn nhìn thấy bóng bàn tay (trong trường 
hợp loét giác mạc nặng do hecpet tái phát nhiều lần hoặc loét 
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giác mạc nặng do vi khuẩn như trực khuẩn mủ xanh). SGM 
sau loét giác mạc là một nguyên nhân chính gây mù. Đối với 
dạng màng mây, màng khói, khi mới hình thành có thể điều 
trị bằng thuốc tra, chạy điện dị dionin Í - 2%, Điều trị sẹo đục 
trắng giác mạc bằng phẩu thuật ghép giác mạc (thay thế giác 
mạc bị sẹo đục bằng giác mạc trong suốt lấy từ tử thị). 
Xt. Ghép giác mạc. 

SEO LỔI seo không bình thường, phát triển quá mức, lồi 
trên bể mặt, tương đối cứng; không nguy hiểm nhưng gây 
khó chịu. có khi đau, dễ bị cọ sát và gây xước. Có lẽ có những 
cơ địa để sinh ra SL, do di truyền những kiểu gen điều khiển 
sự sản xuất nhiều colagen. Có thể coi SL giống như một u xơ 
lành nhưng bờ ranh giới không rõ rệt; dễ tái phát sau khi mổ 
cắt bỏ. 

SEPCHENKÔ T. G. (Taras Grigor'evich Shevchenko; 
1814 - 61), nhà thơ, nhà dân chủ cách mạng, người đặt nền 
móng cho văn học và ngôn 
ngữ dân tộc Ukraina. Xuất 
thân từ một gia đình nõng nô, 
học ở Pêtecbua (Peterburg), 
tham gia hoạt động cách 
mạng. Bị chính phủ Nga 
hoàng truy nã và bị bất 
(1847), bị cưỡng bức làm 
lính ở những vùng thảo 
nguyên xa xôi (IR47 - 57). 
Cộng tác với Checnưsepxki 
(N..G., Chernyshevskil) 
và Đôbrôlubôp (N. A. _ " 
Dohrollubov) trong tạp chí | 
“Người cùng thời”, có ảnh 2286/0101 
hưởng lớn đến sự phát triển văn hoá và phong trào cách mạng 
Ukraina. Các tập thơ, trường ca: “Người hát rong Kôpza” 
(1840), “Nghĩa quân Gaiđamac” (1841), “Giấc mơ” (1844), 
“Maria” (IŠ559), kịch "“'Naza Xiôđôha” (1843), vv. phê phán 
giai cấp thống trị, bảo vệ nông nô, thấm nhuần tỉnh thần yêu 
nước và nhân đạo. Sepchenkô cũng có nhiều tác phẩm hội 
hoạ tiêu biểu cho chủ nghĩa hiện thực phê phán Ukraina: 
“Katenna” (1842), “Truyện ngụ ngôn về đứa con hư” 
(1856 - 57), "Ukraina điểm lệ” (1844)... 


SERIĐÁN R.B.B. (Richard Brinsley Butler Sheridan: 
I75I - 1816), nhà soạn kịch Anh gốc Ailen. Sinh trong một 
gia đình nghệ sĩ; cha là diễn 
viên; mẹ ham thích văn học 
và đã từng sáng tác tuy 
không thành công. Tác phẩm 
đấu tay là vở hài kịch 
“Những kẻ tình địch” (L775) 
làm cho ông nổi danh ngay 
và đời sống nhờ đó cũng đỡ 
túng bấn. Ông tham gia một 
nửa cổ phần vào nhà hát 
Đruary Lên (Drũry Lane) của 
diễn viên nổi tiếng Giarich 
(D. Garrick); sau khi Garich 
mất (1779), nhà hát hoàn 
toàn thuộc về Senđân. Vớ 
“Trường học giềm pha” (1777) diễn ngay tại Nhà hát Đruary 
Lên, được hoan nghênh chẳng kém gì vở trước. Sau vở “Phê 
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bình "' (1779), bắng đi 20 năm, Seriđân mới cho ra mắt vở 
“Pizarô" (1799), vở cuối cùng trong sự nghiệp sáng tác của 
ông. Từ đây, ông bận tham gia các hơạt động chính trị, giữ 
nhiều chức vụ trong ngành ngoại giao và tài chính. Ông từng 
lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh cho nền độc lặp của Bắc MI, 
chống chính sách can thiệp của Anh hòng bóp chết Cách 
mạng Pháp, phản đối chính phủ Anh đàn áp cuộc khởi nghĩa 
của nhân dân Ailen, đồng bào ông, năm 1798. Những năm 
cuối đời, Seriđãn sống rất nghèo khổ. Nhà hát của ông bị 
cháy, nợ nần chồng chất. Các chủ nợ kèm theo cảnh sát truy 
nã ông ngay tại giường bệnh trước lúc hấp hối. 

SERIXIT (A. sericite; seri - tơ lụa), khoáng vật, biến thể 
muscovit sáng màu dạng vi vảy, chủ yếu được thành tạo do 
sự phá huỷ các alumosilicat (nhất là plagiocla) trong quá 
trình biến đổi thứ sinh. Sở đĩ gọi là S vì khoáng vật có ánh tơ 
như lụa. Xt. Äfwscovử. 

SESOQUIOXTT (A. sesquioxide), hợp chất nhị tổ của oxi 
và kim loại kết hợp với nhau theo tí lệ 2:3, vd. FezO hoặc 
AlzOa. 

SÉT (1í) hiện tượng phóng điện loé sáng giữa các đám 
mây, các phần của đám mây, hoặc giữa mây và mật đất. 
Thường thấy nhất là chớp, có dạng vết sáng nhiều nhánh, dài 
2 - 3 km có khi tới trên 20 km. Sự phóng điện chớp xảy ra khi 
điện trường khí quyển đạt tới khoảng 25 - 50 kV/m và hiệu 
thể trên đường chớp tới hàng trăm triệu vôn. Cường độ dòng 
điện chớp ước chừng vài chục nghìn ampec. Sự phóng điện 
chớp họp bởi nhiều xung liên tiếp lớn dần về cường độ và độ 
dài, cách nhau những khoảng vài phần trắm giây; tổng cộng 
một chớp kéo đài vài phần mười giây. Trên đường chớp, do 
nhiệt độ tăng cao làm không khí dân nở đột ngội, tạo thành 
tiếng sấm. Đồng thời có sự phân li và kết hợp các phần tử khí 
trong khí quyển, tạo thành những ion NO; và NH. Khi S 
phóng xuống mặt đất, có thể gây tác hại nghiêm trọng. thâm 
chí chết người do sự tăng nhiệt độ đột ngột bởi dòng điện S. 
Sự phóng điện S thường hướng về những nơi có điều kiện tập 
trung điện tích (thường là điện tích dương) như các mũi nhọn, 
các vật dẫn điện, ẩm ướt ... Bởi vậy phương tiện phòng S hiệu 
nghiệm là cột thu lôi đặt ở cao, tạo điều kiện cho dòng điện 
phóng xuống được thuận lợi và tiếp đất an toàn. Việt Nam là 
một trong những nước có mật độ S cao (ở nhiều vùng). 

SÉT (địa chất) 1. Trầm tích có hạt rất mịn chứa trên 50% 
khoáng vật sét (caolinit, monmorilonit, hiđromica, vv.). Đá 
mềm, móng tay rạch được, nhào với nước thành bột dẻo, 
nung lên thì cứng lại. S được phản loại theo thành phấn 
khoáng vật S chiếm ưu thế. Các hợp phần chính (với kích 
thước hạt nhỏ hơn 0,01mm) bao gồm: SiO+ (30 - 70%), 
AlaOa (10 - 40%) và HO (Š5 - 10%). Những tầng chứa S 
không thấm nước, không thấm dầu là tầng chắn cho những 
tầng chứa nước và chứa dấu. Dùng làm gạch ngói; loại 
chứa ít sắt oxit dùng làm đồ gốm, vật liệu chịu lửa, chất hấp 
phụ, vv. XI. Sét chịu lứa. 

2. Trong địa chất công trình, S là loại đất có chỉ số dẻo lớn 
hơn 0,17 và chứa hơn 30% hạt S (kích thước cỡ nhỏ hơn 
0,002 mm). 

SÉT CHỊU LỬA sét dùng để chế tạo gạch lò chịu nhiệt 
độ cao trên I.580°C (x. Gạch chịu nhiệt). Thành phần SCL 
chứa caolinit, monoteemit, ili(. Hàm lượng caolinit càng cao 
thì độ chịu lửa càng tăng. 


SÉT GỐM SỨ (cg. sét Trung Quốc), thuật ngữ thương mại 
chỉ cao lanh thành tạo từ sự phong hoá đá. SGS được dùng để 
sản xuất để sứ. 

SÉT HÒN một dạng sét xuất hiện như một quả cầu cháy 
sáng chuyển động chậm. Trong dân gian gọi là “ma trơi”. 
Thường nổ và có thể làm cháy những vật chạm phải, có dạng 
quả bóng đường kính I0 - 20 cm, có khi lớn hơn, tồn tại 
khoảng một giây đến vài phút ở gần mặt đất. Theo mô tả của 
những người đã quan sát, thường SH có màu đỏ, đỏ hơi vàng, 
vàng; có ba dạng cấu trúc: giống một vật rắn có bề mặt phát 
sáng, giống vật chuyển động quay, giống một cục lửa: có thể 
dịch chuyến theo những quỹ đạo phức tạp; khi xuất hiện 
thường kèm theo tiếng kêu xèo xèo và có mùi khét khó chịu. 
SH là hiện tượng hiểm thấy, chưa xác định được bản chất. Có 
nhiều giả thuyết cho rằng SH là một hệ khí độc lặp tương đối 
ổn định. Quan điểm được nhiều người chấp nhận nhất là SH 
được hình thành từ plasma không cân bảng. 

SÉT KẾT (t. acgilit: từ tiếng Hị Lạp: árgillos - sét; 
líthos - đá), đá trầm tích hình thành do sét bị nén ép mất nước 
và kết cứng lại; phân lớp không rõ. SK có thể coi là dạng 
trung gian giữa sét còn nặn được với đá phiến sét đã phân 
thành phiến mỏng. Khác với sét, SK có độ cứng lớn hơn và 
không có khả năng thấm nước. 

SÉT PHA (tk. á sét) x. Á sét. 


SÉT TÂY TRẮNG sét có thành phấn chủ yếu là monmo- 
rilonit, đôi khi lẫn zeolit, có khả năng hút một số màu hoặc 
chất nhờn. STT có nhiều loại: sét bentonit, sét bâyđelit, 
palưgockit, vv. 


SEYV (Sovet Ekonomicheskoj Vzaimopomoshzhi) x. Hói 
đồng Tương trợ Kinh tế. 


SÉCHXPIA U. (William Shakespeare; 1564 - 1616), nhà 
viết kịch, nhà thơ, nhà nhân đạo vĩ đại của vân chương nghệ 
thuật Anh thời hậu Phục 
hưng. 5¡nh ra trong mội gia 
đình khá giá, cha là thương 
nhân len dạ, có thời kì được 
bầu làm thị trưởng thành phố 
quê hương (1568), nhưng 
đần dần sa sút. Sêchxpia học 
trung học ở tình nhà, sau đó 
theo học một thời gian ngắn 
ử Đại học Ocxfơt (Oxford). 
Ngoài 20 tuổi, Sêchxpia sống 
ở Luân Đôn và bắt đầu tham 
gia hoạt động sản khẩu, từ 
chế làm chân giữ ngựa ở cửa 
rap. làm vai nhắc vở, tiến đến làm diễn viên và sáng tác kịch 
bản. Cũng thời gian này, Sêchxpia quen biết bá tước 
Xaothamtơn (Southampton) là người hào hiệp giúp đỡ ông rất 
nhiều. Năm 1601, Xaothamtơn bị kết tội đấy loạn chống triều 
đình nữ hoàng Êlizabet, do đó Sêchxpia cũng lao đao một thời 
gian. Năm 1599, Sêchxpia đã thành lập Nhà hát Địa cầu; L0 
năm sau (1609), ông cho diễn kịch ở rạp hát có mái che 
Blachfơraiơ (Blackfriars). đó là những sự kiện quan trọng, vì 
trước đó kịch thường biểu diễn ở ngoài trời. Khoảng I612, 
Sêchxpia từ giã sân khấu về sống ở quê nhà. Sự nghiệp sáng 
tác của Sêchxpia khá đồ sộ. Về thơ có: '*Vinơt và Ođâunit” 
(1593), '*Vụ cưỡng hiếp Lucrixơ” (1594), tập thơ trữ tình gồm 
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I54 bài xone (1593 - 97), in năm 1609, Về kịch có 37 vở. 

Nội dung các vở kịch của ông là sự xung đột hoá những 
mâu thuẫn xã hội tồn tại trước cuộc Cách mạng Anh thế kỉ 
I7. Các vở hài kịch "Giấc mộng đêm hè” (I 595). “Nhiều sự 
ồn ào từ chỗ không đâu” (1598), vv. mang tính lạc quan đấy 
sức sống. Các vở kịch biên niên sử “lRichơt II” (1593), 
*®Henry IV" (1598 - 99) phản ánh sự khủng hoảng dữ đội của 
chế độ phong kiến. Các vở bị kịch: “Hamlet"” (1601), 
"Ôtenlô” (1605), “Macbet” (1606) đánh dấu đỉnh cao sáng 
tác của ông với sự diễn tả đày đặc và sâu sắc những mâu 
thuẫn gay gắt của xã hội, vấn để muôn thuở của con người 
như cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa tình yêu 
muôn thuở và sự hận thù đố kị, giữa ánh sáng và bóng tối đã 
được nâng lên thành những giá trị nhân bản của con người 
làm nên giá trị nhân đạo trong kịch của ông. Các vở bị kịch 
lấy để tài từ lịch sử La Mã như *Juliut Xêda” (1599), 
“Ăngtoan và Clêôpat° (1607), "“Criơlâynơt" (1607) đặt ra 
những vấn đề chính trị xã hội có ý nghĩa thời đại. Bên cạnh 
đó, Sêchxpia còn viết một số vở kịch theo xu hướng lăng 
mạn, thông qua sự dẫn đắt hành động kịch và sự giải quyết 
xung đột kịch một cách lạc quan. Vd., các vở '*Chuyện cổ tích 
mùa đông” (1611), “Bão táp” (1612). Kịch của Sêchxpia 
phong phú về thể loại. Tính hiện thực sâu sắc và tập trung thể 
hiện sự phản ánh cuộc sống trong những mâu thuẫn xã hội, 
những vấn để của thời đại. 


Tiếp thu những nguyên lí mĩ học của kịch cổ đại, đồng thời 
mở rộng và đẩy chúng lên đỉnh cao của kịch Phục hưng, 
Sêchxpia đã sáng tạo nên những bị kịch đầy hấp dẫn, mang 
đến cho khán giả và độc giả những lo âu và sợ hãi, những 
thương cảm và xúc động. 

Cuối cùng là sự thanh lọc tâm hồn qua sức mạnh và sự 
truyền cảm của một chủ nghĩa nhân đạo chân chính. Nhân vật 
kịch Sêchxpia với khuynh hướng ý chí mạnh mẽ, dục vọng 
mãnh liệt, dấu ấn cá nhân đậm nét, tính khái quát xã hội cao 
đã trở thành những điển hình bước từ văn chương nghệ thuật 
vào giữa cuộc sống đời thường (*Hamlet", "Ôtenlô”, *Vua 
Lia", "Ôphêlia", “Macbet") Mac và Enghen đánh giá 
Sêchxpia là đính cao của nghệ thuật kịch nhân loại và khuyên 
các nhà viết kịch Đức hãy học tập Sêchxpia, hãy Sêchxpia 
hoá trong sáng tác kịch. 

SÊĐRIN R. K. (Rodion Konstantinovich Shchedrin; sinh 
I932), nhà soạn nhạc Xô Viết, nghệ sĩ pianô, nhà hoạt động 
xã hội, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (1981), thư kí Hội Nhạc sĩ 
Liên Xô (1962), chủ tịch Hội Nhạc sĩ Cộng hoà Liên bang 
Nga (1973). Từ rất sớm, tác phẩm của Sẽđrin đã bộc lộ rõ rệt 
tài năng độc đáo của tác giả, hàng loạt tác phẩm quan trọng 
ra đời, trong số đó có “Côngxectô số l” cho pianô, “Giao 
hưởng số I”, vv. đã đưa ông vào hàng ngũ những nhà soạn 
nhạc bậc thầy của Liên Xô, tiếp đó là ôpêra “Không chỉ có 
tình yêu” là một sự kiện nổi bật trong đời sống âm nhạc. 
Sêđrin tổng hợp các chất liệu dân ca với các thủ pháp ngôn 
ngữ âm nhạc hiện đại (nhạc ngẫu nhiên, nhạc cụ thể, vv.), có 
mặt ở hầu khắp các thể loại, một số kiệt tác như: "Giao hưởng 
số 2”, ôratôriô “Lênin trong lòng dân” (giải thưởng Lênin, 
1972), tổ khúc balê '*Cacmen”, balê “Ana Karênina *, “Chim 
hải âu”... Sêđrin là nhà cách tân âm nhạc truyền thống. Tác 
phẩm của ông được biểu diễn rất nhiều ở trong và ngoài nước. 
Sêđrin còn tự biểu diễn pianô các tác phẩm của mình, được 
mời tham gia nhiều ban giám khảo thi âm nhạc quốc tế. Viện 
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9 SÊGRÉ E. 


%í thông tấn Viện Hàn lãm MÍ thuật Bavaria (Bavaria, Cộng 
hoà Liên bang Đức). Tác phẩm: 2 ðpera, 4 balé, các hợp 
xướng của dàn nhạc: 2 giao hưởng, tô khúc giao hướng, tổ 
khúc thính phòng (20 viölông, hacpờ, acoocđeông và 2 
cóngtd@rghát). 3 côngxectô cho pianô và đàn nhạc. tổ khúc 
cho clartnet và pianô. tác phẩm cho pianô: 24 prẻluvt và fugở, 
lác phãm phức điệu (24 prêluyt). các tiêu phâm. làất nhiều tác 
phám cho thanh nhac, tác phẩm phố thơ âm nhaác cho kịcÌ, 
điện anh, vv. 

SÊGRÊ E. (Emilio Scgre: 1905 - 89). nhà vật lí Hoa Kì 
sộc Italia. Cùng với một số người khác đã khám phá ra 
nguyên tố nhân tạo đầu tiên là lecne(ti. các nguVvén rố atatin, 
plutom và phản hạt proton (955). Giái thưởng Nãben (1959) 
cùng với nhà vàt lí Hoa Kì Chambơlên (O. Chamb«rlarn). 

SEMIAKIN M. M. (Mikhail Mikhailovich Shemjakin: 
1908 - 70), nhà hoá học Nga. mội trong những người sắng lập 
nành hoá sinh hữu cơ, viên xí Viên Hàn lâm Khoa học Liên 
Xò (I958). Nghiên cứu trong lĩnh vực kháng sinh: tổng hợp 
thành công tetracyclin: nghiên cứu trong linh vực protcin, 
>ptil và các dẫn xuất của chúng, vv. 

SẾN MẠẬT (AMa4huea pat4iaerÐ). cây gỗ lớn. hợ Hồng 
xiêm (Šapøtaceae). Thân thăng, cao 35 - 40 m, đường kính 
Í.2 m. Tán dày, lá đơn. mọc cách, hình trứng ngược đài, nhiều 
gân bên song song. Võ thân màu nâu nút hình ô vuông. lõi gô 
nâu đỏ. đác móng màu hỏng. Toàn thân có nhựa rmnú trắng. 
Hoa đơn mọc lẻ hay thành cụm ở nách lá, có lông. đài 4, 
tràng hợp, cánh màn trắng vàna, bầu phú nhiều lông. Quả 
mong sản tròn, mang đài tồn tại. Hạt hình trứng, sẹo hạt gần 
tròn. Rz hoa tháng 9 - TÔ. Quá chín từ tháng 12 đến tháng 2 
năm vàu. SM là cày phân bố ớ rừng nguyên sính Bắc Việt 
Nam. ớ độ cao 200 - 1.100 m. Gỗ rất tốt đùng làm cầu, tà vẹt, 
đóng thuyền. xây dựng các công trình lâu dài, Hạt chứa tới 
30% đầu dùng đê ăn. đốt hay đùng trong công nghiệp. 





Sến mật 


1. Cảnh mang lá, hoa; 2. Hoa 


SÊNII TIỀN (ca. sinh tiền, phách xâu tiền). nhac cụ dân 
(óc thuộc ho tự thân vang, chỉ và đập: được sử dung trong hoà 
(ấu và làm đạo cụ cho múa đân tôc Việt. Múa ST có ở nhiều 
tinh đồng bằng Bác Bộ và Trung Bộ như: Bác Ninh. Hà Tĩnh, 
Quảng Ngàt, vv. Từ cách gõ ST đã được kết hợp với các tư 
thế, các động tác ma để sáng tạo múa ŠT vừa uyên chuyển, 
tỉnh tế mà khóng làm màt đi tính rôn ràng, sinh đông của 
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nhạc cụ này. 


SẼÊNIÊ Á. Đơ (André de Chénier: |762 - 94), nhà thơ 
Pháp. Sinh ở Côngxtãngtinôp (Thổ Nhĩ Kì), nơi cha ống làm 
lanh sự. Mẹ là người có văn hoá cao. thường tự hao là dòng 
đõi Hi Lạp, nên ông cũng có lòng ngưỡng mộ Hi Lap từ nho. 
Yêu thơ và làm thơ từ lúc còn đi học. Năm I782, piaá nhập 
quân đội một thời gian ngắn, sau đó đi du lịch Thuy Sĩ, Italia. 
S%miê rất muốn đến thăm Hì Lạp nhưng không (thực hiện 
được. Những năm 1I7§5 - 87, sáng tác nhiều bài mục ca và bị 
ca theo những mẫu mực Ïl1i Lạp. Chôi 1787. làm thư kí sử 
quán ở Luân Đôn, song dành phần lớn thời gian để phác tháo 
những bản trường ca. Năm I7&9, trở về nước, mới đầu ca 
ngợi cuộc cách mạng vừa bùng nổ bảng những lời nhiệt 
thành, nhưng chẳng bao lâu, ngà vẻ phe bảo hoàng, bênh vực 
Lu - ¡ XVI (I.ouis XVỊ) và công kích đường lôi cách mạng 
của phái lacôbanh (]acobins). Bị tình nghị tham gia hoạt 
động phán cách mạng, bị tống giam (3.1794) và sau đó bị xử 
tử. Với tr tưởng ây, thơ của Sêniẽ mất chỗ đứng trong văn học 
Pháp thời kì bao tấp cách mạng. Mãi đến thế kì 19, nhà 
thơ mới được đánh giá là người đi đầu của trào lưu thơ ca 
lang mạn. 

SÊU tập tục ở nông thôn người Việt trước đây, theo đó 
chàng rể tương lai phải mang đồ lễ biến cha mẹ vợ chưa cưới 
theo kiểu mùa nào thức ấy. Tục S thực hiện sau lễ ăn hỏi. 
Chàng trai chính thức là rễ chưa cưới và phải có bổn phân với 
nhà gái, trong các bốn phạn đó có đi S. Có địa phương đi S 
môi tháng một lân, nhưng có nơi thì thụ hẹp lại: tháng ha đi 
Š đậu và chim ngói; tháng năm đi S dưa hấu, ngồng và gạo 
nếp: tháng rám đi S cốm vì hồng; tháng mười clÍ 3 cam và gạo 
mới... Ngày nay. tục S khòng cồn phố biến nữn. 

SẾU (Gruidae). họ gồm các loài chim cỡ lớn có cổ đài, 
chân cao, bề ngoài tróng giống như ho Hac (Cíeonid+e). Bộ 
lông dày và chắc. phần dưới ðng chân trụi. ớ nhiều loài đầu 
cũng trụ! Và có mảnh đa có màu sặc sỡ, Một số loài có túm 
lông dài ở đình đầu hay hai bên má. Cánh không dài nhưng 
rông, đuôi ngắn. Số lông cánh xơ cấp là II, đôi khi lOÓ, số 
lông đuôi là I0 - 12. Các lỏng cánh thứ cấp trong cùng và 
lông cánh tam cấp rât dài, cong và xù lên phữ kín cá đuôi 
thành lông trang điểm. Ma thường đài và khoẻ. Chân cao. có 
4 ngón không dài lắm, piira ngón ngoài và ngón giữa có màng 
hẹp. Ngón chân sau kém phát triển và nằm hơi cao hơn các 
ngón khác. S địc và S cái giống nhau về hình thế. Kiếm ăn 
và sinh sống trong các vùng đồng có rông lớn gản các vùng 
đất nsâp nước ở phương Bắc hoặc trong lưu vực các con sông 
lớn ỡ phương Nam. Thức an chú yếu là các thứ cú. hạt, mảm 
các loài co. đôi khi ân cá các loài đóng Vật nhỏ. 

S thuộc các loài chìm đơn thê, chúng phép đôi và sống với 
nhau suốt đời. Tổ § làm trên mặt đất. Mỗi lứa đẻ từ ! - 2 
trứng: chim non khoẻ. Có 4 chi (giống). 15 loài. phân bố hảu 
khắp thế giớt trừ Nam MI. Madagaxca, các đảo ở Thái Bình 
Dương và Núu Zilân. Ở Việt Nam có 3 loài thuộc chỉ Grug: S 
xám (G. mericolfis), S cổ trắng (Ơ. erus), Hai loài § này vào 
thời gian trước đây hàng năm thường dị cư về Việt Nam vào 
các thắng mùa lạnh, thường pặnp ở các vùng đồng bằng. bài 
ven sông, hiện nay rất hiểm. Š đầu đỏ (G. anigone sharp(1) 
là loài quý hiếm và hiện chị còn ở khu vực đồng bảng sône 
Mêkông thuộc 3 nước Lào. Campuchia và Việt Nam. Tất ca 
các loài S đều quý hiếm, cần được báo vệ. 

SẾU CỔ TRỤI (Grws 2migone charpii: cơ. sếu đâu đó. 
hạc), loài chím, họ Sếu (Grur4ae), bộ Sêu (GruiHƒorme$). 





Con trưởng thành có đầu và phần trên cổ trụi lông, trừ một 
đám màu xám ở má. Hông và quanh gáy phủ ít sợi lông đen. 
Phần dưới cổ và phần còn lại xám, ánh màu ngọc trai. Mắt 
vàng cam. Mỏ xám lục. Chân xám lục nhạt. Da trắn ở đỉnh 
đầu và trước mắt, màu lục xám. Ở chim non, đầu và cổ phủ 
lông nhỏ màu vàng xin. Thức ăn chủ yếu: củ năn kim và năn 
ống; SCT dùng mỏ đào củ. Sống ở vùng ngập nước chua phèn 
có nhiều cỏ nàn. Sinh sản tháng 7 - 10, mỗi năm đẻ một lứa, 
mỗi lứa hai trứng. Tổ làm trên mặt đất ở những vùng đất ngập 
nước có cây gỗ như tràm. Trước đây phân bố ở Myanma, Thái 
Lan, Nam Trung Quốc, các nước Đông Dương đến Philippin, 
nhưng nay đã biến mất. 

Trước những năm 1960, ở Việt Nam, SCT thường sinh sống 
ở vùng đồng bằng Cửu Long với số lượng lớn, và biến mất trong 
thời gian chiến tranh; đến 1980, lại xuất hiện và được tổ chức 
bảo vệ ở Tràm Chim, Đồng Tháp. có khoảng 1.000 con. Việt 
Nam đã thành lập Khu Bảo tồn Sếu ở Tam Nông - Đồng Tháp 
vào năm I985 và sếu đã trở lại vùng này từ tháng 5 đến tháng 
II hằng năm. Hi vọng trong những năm sắp tới, hệ sinh thái 
vùng đất ngập nước Tràm Chim được phục hồi, SCT sẽ trở về 
làm tổ. Các loài sếu đều quý hiếm. cần được bảo tồn. 





Sếu cổ trụi 


SEFALERTT (A. sphalerie), khoáng vật lớp sunfua - ZnS. 
Chứa tạp chất: cađimi, sắt, mangan, coban, gecmani, taÌi... 
Hệ lập phương. Biến thể: clâyofan là loại S có màu sáng, vàng 
mật ong: macmatit là loại S chứa hơn 10% sắt. Tập hợp hạt, 
nền đặc sít, dạng keo, dạng thận. Màu đen, nâu, đỏ nhạt, 
vàng, không màu... ánh kim cương, mỡ. Độ cứng 3,5 - 4. 
Khối lượng riêng 3,9 - 4,1 g/cm3, Nguồn gốc mỏ scacnơ, 
nhiệt dịch, phun trào. Cộng sinh với galen, chancopiri. 
Gặp trong các mỏ quặng đa kim Chợ Điển, Lang Hít 
(Bắc Kạn), Na Sơn (Hà Giang). Nguyên liệu để luyện kim, 
thu hối gecmani. 

SI (tk. sli, lượn) x. Lượm. 


SI LA (cg. Khả Pé). tên gọi phổ biến, trở thành tên chính 
thức của một dân tộc ít người ở Việt Nam, tên tự gọi là Cú Dề 
Xừ. Dân số: 840 (1999), cư trú ở Mường Tè, tỉnh Lai Châu. 
Ngôn ngữ thuộc nhóm Tạng - Miến, ngữ hệ Hán - Tạng. Xưa, 
người SL làm rẫy sống ở vùng cao như người Mông. Sau ngày 
giải phóng Tày Bắc (1954), sống trong thung lũng, làm 
ruộng, nương định canh. Ở nhà đất, lợp gianh, vách phên nứa. 
Phụ nữ mặc váy ngăn. Gia đình nhỏ phụ hệ, có tục đặt tên 
đệm theo giới tính, nam đệm Chà, nữ đệm Có. Quan hệ dòng 
họ chặt chẽ, đứng đầu là người cao tuổi không theo thứ bậc 
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trên dưới của trực hệ. Nhà trưởng họ đặt bàn thờ cúng tổ tiên 
chung. Có nhiều nghi lễ nông nghiệp. Thờ cúng hồn lúa, văn 
học dân gian phong phú. Còn duy trì được lối hát giao duyên 
nam nữ. 

SI MA CAI huyện ở phía đông bắc tỉnh Lào Cai. Diện tích 
231,48kmˆ. Gồm L3 xã (Thào Chư Phìn, Bản Mế, Sán Chải, 
Lùng Sui, Mãn Thần, Cán Hồ, Sín Chéng, Lử Thần, Quan 
Thần Sán, Cán Cấu, Nàn Sán, Nàn Xín, Sỉ Ma Cai), huyện lị 
ở xã Sĩ Ma Cai. Dân số 24.000 (2001); gồm các dân tộc: 
Mông, Kinh, Pà Thẻn, Nùng. Địa hình núi thấp xen đổi caxtơ 
xâm thực. Sông Chảy là địa giới chảy dọc theo phía tây của 
huyện. Phía bắc huyện có đường biên giới với Trung Quốc. 
Trồng lúa, ngô, đậu tương, chè, trẩu, cây dược liệu, cây ăn 
quả (mận, lê). Trồng rừng phòng hộ, khai thác lâm sản (cọ, 
trúc, tre). Chăn nuôi trâu, bò, ngựa, ong lấy mật. Giao thông: 
tỉnh lộ ! 53 chạy qua. Trước 1975, huyện thuộc tỉnh Lào Cai; 
từ 17.4.1979, hợp nhất vào huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Hoàng 
Liên Sơn (1975 - 91); từ 18.8.2000, chia huyện Bắc Hà để tái 
lập huyện SMC thuộc tỉnh Lào Cai. 

SĨ NHIẾP (tự: Nghiên Uy; ? - 226), tổ tiên gốc người Vấn 
Dương, nước Lỗ (Trung Quốc), sang lánh nạn ở Việt Nam 
đến Sĩ Nhiếp là đời thứ bảy. Cha làm thái thú quận Nhật Nam. 
Lúc nhỏ chuyên học "“Lã thị Xuân Thu”, sau lại đỗ mậu tài 
làm huyện lệnh Vu Dương rồi thăng làm thái thú Giao Chỉ. Sĩ 
Nhiếp xin nhà Hán đổi tên Giao Chỉ là Giao Châu. Năm 207, 
được phong là An Viễn tướng quân Long Tộ đình hầu. Nhà 
Ngô thống trị Giao Châu thay nhà Hán, phong ông là Long 
Biên Hầu. Tích cực truyền bá Nho giáo vào Việt Nam. Đền 
thờ ông ở làng Tam Á, huyện Thuận Thành có bức hoành phi 
ghi bốn chữ: “Nam giao học tổ”. 

SĨ QUAN quân nhân có quân hàm từ thiếu uý đến đại 
tướng. Gồm hai ngạch (tại ngũ và dự bị) và ba cấp (uý, tá, 
tướng). Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, mỗi cấp SQ 
gồm bốn bậc: thiếu, trung, thượng, đại. Riêng cấp tá, đến 
I983, bỏ bậc thượng tá, nhưng đến 1992, đã khôi phục lại. 
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Nguồn bổ sung SQ tại ngũ gồm: quan nhân tốt nghiệp trường 
1Q; hạ sĩ quan hoàn thành tôt nhiệm vụ chiến đấu: bình +1 
làm các nhiệm vụ chuyên món kĩ thuật đã tốt nghiệp đại học; 
SQ dự bị: cán bộ dân sự hoặc + quan chuyên ngành về hưu 
được điều đông vào phục vụ quản đội có bậc lương tương 
đương SQ, được huấn luyên quân sự và được bổ nhiễm giữ 
chức vụ. Xt. Quán hàm. 

SĨ TỬ người học trò đi thi theo chế độ khoa cứ thời phong 
kiến. Trường thí chỉ là môt khoảng đất trống, nên ST phải tự 
mane lấy mợi thứ đồ dùng cần thiết, như lều chõng đề ngồi 
hoặc nầm đê viết. ône đựng quyển thi và bút, lọ đựng nước. 
tráp đưng bữa ăn trưa và mọi thứ cân thiết khác, "lôi thôi sĩ 
tư vai đeo lợ” (Tú Xương). 

SIALU (A. sial; tên gọi rút gọn từ hai chữ xilic và alu- 
mi núm), võ lục địa của Trái Đất cấu Lao bơi những đá nhẹ có 
thành phần chủ yếu là silíc (Sỉ) và nhôm (À1), nên còn gọi là 
vỏ S. Thành phần của vỏ S chủ yếu là granit, nên cũng có thê 
gần như đồng nghĩa với vỏ pranit. Vỏ S phần nào đồng nghĩa 
với vo lục địa, phản biệt với vỏ sma với thành phần chủ vếu 
là đá bazơ và siêu baz¿r, ứng với vô đại dương. 

SICAGAU (Chicago), thành phố lớn thuộc bang llinoi 
(IHinois) ở Hoa Kì, bên bờ hồ Michigan (Michigan). Dân số 
2.8 triệu (1999). Đứng thứ hai ở Hoa Kì về kinh tế, đầu mối 
mao thông. Luyện kim đen và màu, chế to máy, thực phẩm. 
hoá chất, chế biến đầu mỏ, in. ‡Ö3ường xe điện ngầm. Trung 
tâm khoa học lớn. Đại học tông hợp. Được xảy đưng từ năm 
1833. Giữa thể ki 19, là trung tầm lớn cúa phong trào công 
nhân và dân chủ. Các công trình xây dựng tiêu biểu: Trường 
Đại học Sicagâáu (I8ã80 - 9Ó): các nhà chọc trời `“[rung tâm 
Jòn Hancôc” (!lonn Hancock center”) (1Ô tầng: 19270; là 
một Irong những toà nhà cao nhật thế giới), ''Xirợ và làôbac” 
(109 tầng. 442 m: [970 - 24); Viện Bao tàng Nghệ thuật. 

SIĐERTT (A. s(dcrite), khoáng vật lớp cacbonat - FeCÓa. 
Tạp chải; magiec, canxi, mangan, vv, Hệ ba phương. Tập hợp 
hat, nền đặc sít, đạng cầu. trứng cá, dang đất. Màu hơi vàng, 
hơi xám, nâu đỏ, nâu đen, xám vàng, xám lục... Độ cứng 
4.0 - 4.5; khối lượng riêng 4 g/em. Gặp trong các mỏ có 
nguồn gộc nhiêt dịch, thăm đọng, trầm tích hoặc biến chất. 
Nguồn để lây sắt (Fe). Ở Việt Nam, S có nhiều trong các mỏ 
Bản Phẳng và ở phần sâu cúa mỏ Linh Nham. Tiến Bộ, Hoa 
Trune (Thái Nguyên), 

STENTT [gọi theo tên địa phương Xyen (Svene) hay Axuan 
(Aswäan) ở Ái Cáp], đá macme xâm nhập màu trắng phới 
hồng tới đó. thành phần khoáng vật chủ yếu gồm fènpat 
kiểm. biotit và amphibon. (hạch anh (Ó - 5). Kiến trúc hạt 
đều toàn tỉnh hoãc kiến trúc pocphia. Khối lượng riêng 
2.300 - 3.000 kg/m`. Đá ít phổ biến: đùng làm đá xây dưng, 
đá ốp lát. 

SIÊU ăm bàng đất nung dùng để đun nước chè, nước vối, 
thuốc. Hình dáng giổng cát nôi nhỏ không cổ, vòi rất ngắn, 
có hai mấu sản sát miệng S. làm chỗ để tay năng S ra khỏi 
bếp. Dáng S này rất cổ, kĩ thuật làm hàng thô. Về sau, có loại 
S có quai xách, nhưng không thông dụng bằng. Có loại S 
bàng đất chịu lửa, trong có men, có tay cảm và vòi hơi dần, 
thường dành riêng để sắc thuốc. Nơi sản xuất: lò Móng Cái 
(Quang Ninh). lò Lái Thiều (Thành phô Hồ Chí Minh), bán 
rộng rãi khắp cá nước. 

SIÊU AM các sóng đàn hỏi có tản số từ 2.10 đến 109 Hz, 
tái người không nghe thấy được. SÂ có trong tiếng gió (ít, 
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sóng biển, tiếng ô tô chạy... Nhiều loài động vật (đơi. cá, côn 
trìng...) có thể phát và thu SÂ. Được sử dụng rộng rãi trong 
các nghiền cứu vặt lí, lí hoá và sinh học. trong các kĩ thuật 
như thăm dò khuyết tật. làm tăng 'nhanh một vài quá trình 
công nghệ hoá hoc, thu nhận nhũ tương, sấy khô. làm sach. 
hàn, gia công vật rắn. Trong v hoc. SÃ được dùng để chản 
đoán. thăm đò độ sáu, vị trí, kích thước. mật đô cưa khối u., 
Cíc ngoại vật, xôi... trong các cơ quan của cơ thể (vd. gan. 
thận. phối ...): sự có thai, vị trí, độ lớn và tư thế thai nhỉ: diều 
trị một số bệnh xỏi (tán vụn sói đường triết niệu). Trone phòng 
thí nghiệm. SÂ được dùng để làm tan các tế bào (để thu nhận 
các chất bèn trong tế bào hoặc để diệt tế bào) (x. Vang kí siêu 
âm) và chữa bệnh với các máy siêu âm mầu vi tính, cất lớp. 
ba chiều: SÂ còn được dùng để định vị dưới nước trone 
hàng hải. 

SIÊU BÀI NOĂN (tk. gây rụng nhiều trứng), biên pháp 
nhàn tạo nhằm sản sinh ra một số lượng trứng nhiều hơn hình 
thường trong một chu kì sinh dục và gây rụng trứng đông loat 
trên buồng trứng. nhờ tác động của các chế phẩm hocmon 
được đưa vào cơ thể gia súc cái mội cách thích hợp. Kĩ thuật 
này đã dược Zavađôpxki (M.M. ⁄avadovxkij) sử dụng để gây 
đa thai (2 - 3 thai hoặc hơn) trên giông cừu lông xoän ( cừu 
Karakun) từ những năm 1930. Ngày nay, SBN được áp dụng 
rộng rãi trên thế giới để nghiên cứu các đặc tính dị truyền 
hoặc để khai thác tối đa những đặc tính di truyền hoặc đế 
khai thác tối đa những con cái cao sản để nhân nhanh giống 
ở bò. trâu.., nhât là trong trường hợp dùng biện pháp cấy 
truyền để thu được nhiều phôi trong một lần phối giống. Ở 
Việt Nam, SBN cũng đã được ứng dụng đẻ lăng số con xinh 
đôi, sinh ba ở trâu, bờ. 

SIÊU BIỂN CHẤT biến chất khu vực ở mức độ cao (trong 
điều kiên nhiệt độ và áp suất rất cao) khiến cho đá biến chất 
một phản bị tái nóng chảy thành dung thể granit, tạo nên các 
đá micmatit, analexXIt, VV. 

SIÊU CAO TẤN các dao động điên từ có dải tản số nằm 
trong khoảng 3.108 đến 3.10Hz (cũng có khi hiểu là từ 
3.(07 đến 3.10!12Hz). Sóng SCT còn gọi là sóng cực ngắn 
hoặc vị ba, có bước sóng từ IÖ m đến milimét. Sóng TL 
được dùng trong thông 1in liên lạc, truyền hình, rađa.... có 
thể truyền theo ống dẫn sóng. 

SIÊU CẤU TRÚC trong y học. thường dùng dế chỉ các 
cấu trúc của các mô hoặc tế bào.., quan sát được qua kính 
hiển vi điện tử, 

SIÊU DÂN tính chất vật lí đác biệt. quan sát thấy ớ một sô 
chất khí làm lanh xuống dưới một nhiệt độ xác định (øoi là 
nhiệt độ tới han), khi Ấy có thể dẫn điện mà không có tiêu hao 
điện năng (độ dẫn điện võ cùng lớn, điện trở bảng không). 
xuất hiện tính nghịch từ lí tướng (tÌ trường ngoài khóng thâm 
nhập được vào vật SD, cám ứng từ l = 0). I2o nhà vật lí Hà 
Lan Kamcclinh Onnet (H. Kamerlingh Ônnes) phát hiện lần 
đầu tiền ở thuy ngăn (19[1), nhưng mãi đến năm 1957. người 
ta mới giải thích được bản chất của SD là đo các hạt tái điện 
trong vật có thẻ kết cạp tÈap đôi một [cg. cặp Cupơ (Coopecr)] 
và có khả năng chuyển dòng không bị cán trớ. Nhiệt đó tới 
hạn của các chãt SD rất thấp, vd. của thuy ngăn là 4.L5K, của 
NhyGŒe là 233K (1973). Từ 1986, đã chế tạo được chất có 
tính S} ở nhiệt độ cao gọi là SD nhiệt độ cao, vd. hợp chất 
gõm cúa một số oxit có nhiệt độ tới hạn 125K (nam 985); 
điều này mở ra triển vọng sử dung rộng rãi chất SÙ) trong 
nghiên cứu khoa học và trong kĩ thuật (máy tính điện tư, nam 


SIÊU LÔGIC S 





châm điện cực mạnh, lưu kho điền năng, đệm từ cho các tàu 
siêu tÔC, VV.). 

SIÊU ĐẠO ĐỨC IUỌC bộ phân đạo đức học nghiên cứu 
những văn đề vẻ bạn chất nhận thức luận và lôpIe của ngôn 
ngtí đạo đức, do phái thực chứng lôerec đưa vào đạo đức học. 
Ho quan niệm SDDH là bộ môn triết học, chỉ nehiên cứu 
hình thức thuần tuý của những phán đoán đạo đức thôi. và 
khóng có liên quan đến nội dung đạo đức cú những phán 
đoán ấy. Quan niềm đó gắn liền với tham vọng muốn xây 
dựng môt đạo đức học trung lập. Song, việc nghiên cứu tích 
rời như thẻ với những vấn đẻ cái thiên, cái ác, với nội dung 
đạo đức, làm cho SDĐH không thể là !í luận triết học, và trên 
thực tế thì lại biến thành môt biến thể của lógic tình thái. 

SIÊU ĐOAN tầng hoặc lớp trên các chiết đoan (âm đoạn). 
yếu tố được trai dàt hay lan rộng trên nhiều chiết đoạn xét về 
chức năng, có thể được xem như là đơn vi ngôn ngữ học 
tương đối độc làp. Những thuộc tính nào cúa sự nồi tiếp các 
chiết đoạn theo tuyển tính được xem Xé( qua sự tương phản 
của nhiều chiết đoạn trong một chuỗi nhất định. đều thuộc về 
các S1 như trong am, trường độ, ngữ điệu. thanh điệu, vv, 


SIÊU ĐOẠN TÍNH tính chất của siêu đoạn. mang tính 
siêu đoạn (x. Siêw đoan). Vá. thanh điệu cúa tiếng Việt thuộc 
lon SĐT 

SIÊU ĐÔ THỊ đô thị có quy mô và tầm cỡ vượi ra khỏi sự 
phán loại thông thường về đó thị, đo xự phát triên quá cỡ của 
môt đồ thị hoặc sự Hiến kết của nhiều đô thị do mở rộng mà 
liền kết với nhau như một đồ thị lớn (vì thế cồn được goi là 
lãnh thó đô thị hoá) như trường hợp miền Đông Bắc Hoa Kì, 
một loạt đó thị kéo dài từ Bôxtơn (Boston) tới Oasinhtơn 
(Washington) đã phát triển rất manh và gân như liên Kết với 
nhau thành một đồ thị thống nhất. 

SIÊU HINH phương pháp tr duy đối lắp với phép biện 
chứng. gắn hiền với giai đoạn khoa học thực nghiệm. nghiên 
cứu các hiện tượng cưa thế giới mót cách cô lấp, tách rời. Một 
sô đặc trưng cơ bản của phương pháp từ duy siêu hình: L) Sự 
vải bị xem xét môi cách hoàn toàn cô lập. tách rời với các sự 
vật khác: 2) Sự vật bị xem xét như mội cát eì đó hoàn toàn 
ứnh lặng, không vận động: phát triển chỉ được xem như sự 
tăng trrớng đơn thuần về lượng, chứ không có sự biến đổi về 
chất; 3) Không thừa nhận và phân tích mâu thuần ngay trong 
bản chất của sự vật, không coi mãu thuần là nguồn gốc của 
mọi sư vận động: 4) Từư duy cứng nhắc chí dựa trên những 
phan đề tuyệt đối khóng thể dung nhau được; "nói có là có, 
không là không. cái gì vượt ra ngoài phạm ví đó là chẳng có 
giá trị pì hết”, Xt. Siêu hình học. 

SIÊU HÌNH HỌC học thuyết vẻ các nguyễn lí trừn tượng 
VƯƠI ra ngoài kinh nghiệm cảm tính của tồn tại và nhận thức. 
Thuật ngữ SIIH được sử dụng lần đầu vào khoáng thế ki 
I tCn. ở La Mũ để đất tên cho mội tác phẩm triết học lớn, lập 
hợp các bài viết trong các giai đoạn khác nhau của ArtxIôt 
(Aristotc: bản thân AniXtôt gọi nói dụng được trình bày trong 
tác phẩm này là “triết học thứ nhất"). Về sau. trong triết học 
trước Mac và trong triết học phương Tây hiện đại, SHH nhiều 
khi được xem là nội dung và được dùng đồng nghĩa với thuật 
npữ "triết học", mà triết học được hiểu là bộ môn nghiền cứu 
cát là cơ sở cho giới tự nhiên, chứ không phải nghiên cứu bản 
thân giới tư nhiên. Triết học miicexit không sử dụng thuật ngữ 
SHH thco nghĩa này. XI. Siéu hình, 


SIẾU 1 AM PHÁT tình trạng lạm phát với tốc độ cao (phi 
mã) của một nền kinh lế dẫn đến tï lệ tảng giá bình quân trên 
2072mam: các quan hệ cân đối của nên kinh tế bị phá vỡ, cơ 
cấu kinh tế bị rốt loạn, có nguy cơ lâm vào khủng hoảng. Trên 
thể giới đã có một số nước trải qua tình tran SLP là 
Achentina (1974 - 7%); Bôỏlivia (1983 - 85): Braxin (985); 
Chilê (1971 - 76); Inđônêxia (1965 - 68): Pêru (1983) và Việt 
Nam (1981 - 82: 1985 - 88). Xt. Lam phái. 


SIÊU LI TÂM x. Máy xiên l¿ tảm. 


SIÊU LÍ THUYẾT li thuyết có đối tượng nghiên cứu của 
nố là một lí thuyết khác. SUT nghiên cứu những luận chiếm và 
những khái niệm của môi lí thuyết đã biết: xác lập những giới 
hạn của nó, những phương thức xây dựng các khái niệm mới 
và những cách chứng minh các luận diễm cúa nó vv. Nhiệm 
vụ trung tâm của SUT là nghiên cứu những điều kiên hình 
thức hoá các lí thuyết khoa học, cũng như các đặc tính cú 
pháp (cú pháp lôgic) và ngữ nghĩa (ngữ nghĩa lôpic) cúa 
những ngòn ngữ hình thức hoá. SLT được điển đạt bằng siêu 
ngôn ngữ. Hiện nay. phát triển nhất là SI:T lõgic học và SLT 
toán học. 

SIÊU LỌC sự lọc với màng lọc có lề rất nhỏ do đó phải 
dùng áp suất để nàng cao tốc độ lọc. Thường áp dụng trong 
việc tách các hạt siêu vị ra khỏi hệ phân tán: màng lọc là 
màng bán thầm, Nếu dùng bộ màng có kích thước tuần tự 
thay đổi có thể tách hệ đa phán tán thành nhiều hé gần đơn 
phản tán. 

SIÊU LÔGIC những yên cầu và quy định lôgic đối với hệ 
thông lògic. Như vậy, ŠL thưc chất cũng là lôgic. Trong lôgic 
hình thức hiện đạt, có hai hệ thống lôpic cơ bản, đó là lôgic 
mệnh đẻ và lôgic vị từ. Đối với các hệ thống lógìc này, đặc 
biệt là đối với các hệ toán lögic tiền đề hoá, người ta nghiền 
cứu các yêu cầu SL như: I) Tính độc lập của các tiên đề. 2) 
Tính nhi máu thuân lôgic hình thức. 3) Tính dây đu. 4) Tính 
giải được của hệ tiên đề đã cho. Một hệ tiên để gọt là đốc lập 
khi và chỉ khi không một tiên để nào là hẽ quá ]öpIc của các 
tiên đề còn lại. Tính phi mâu thuần lógic hình thức là yêu cầu 
cơ bản đôi với một hệ hình thức. Trường hợp hệ toán lògic 
tiên đề hoá. yêu cầu đó bao gồm: L) Các tiên để không được 
mâu thuần lôgic hình thức với nhau; 2) Từ tiên đề đã cho 
không thể đồng thời rút ra hai hệ quá mâu thuần lôgic hình 
thức với nhau. Tính đầy đú của hệ tiên để thể hiện ớ chỏ: l) 
Từ hệ tiên để đã cho có thể và có đú sức chứng minh tất cả 
các định lí mà tiên để đó bao quát; 2) Nếu đưa thêm vào hệ 
tiến để đã cho một công thức bát kì không là định lí của nó 
thì nhất định dẫn tới mâu thuần lògic hình thức. Một hệ tiên 
để gọi là giải được khi tồn tại thuật toán chứng mình các định 
lí của nố. Trong một hệ hình thức hoá, các yêu cầu phi mâu 
thuẫn lôgic hình thức và yêu cầu đây đú không thể đồng thời 
được thoa mãn như nhau. Bơi vì như Guêđen (K.Gbdel) đã 
chứng minh. nếu một hè hình thức phi máu thuần lögic hình 
thức thì nó không đầy đú. và ngượ" lại, nếu hệ hình thức đầy 
đủ thì nhất đình nó bị mâu thuần lôgic hình thức. Từ đó chỉ 
chứng tô rằng người ta không thê hình thức hoá hoàn toàn tư 
duy nội dung. Yêu cầu phi mâu thuần lôgic hình thức cho 
người ta hệ quả đúng đắn. Còn yên câu đây đủ thực chất là lí 
tưởng của tư duy đúng đấn, không thể có đầy đủ tuyệt đối, 
một lần là xong. mà chỉ cố sự đầy đủ tương đổi và ngày càng 
đây đủ hơn. 
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SIÊU LÚA các giống húa có năng xuất cao, dễ trồng hơn, 
cẩn ít phân đạm hơn và phục vụ cho nhiều hoàn cánh trồng 
khác nhau. Ở vùng có tưới, SL chí có 3 - 4 bỏng một khóm, 
bông đài có 200 - 250 hạt, cây cao 90 cm, rẻ khoẻ, thời gian 
sinh trướng (00 - 120 ngày, có năng suất 14 - 15 tấn/ha. Ở 
vùng nước tưới tự nhiên thấp, SL cố 6 - 10 bông, bông 
50 - 200 hạt, cứng cày, rễ khoẻ, cây cao !3Ó cm, năng suất 
5 - 7 tấn/ha. Ở vùng đất cạn. có SL. hàng năm và SL lâu năm. 
ŠL hãng năm có 5 - 8 bóng một khóm, bông !50 - 200 hạt, 
cây cao 130 cm, năng suất 3 - 4 tấn/ha. SL cạn làu năm (đang 
được nghiên cứu) có 9 - ? bông/một cây, IÕO - 150 hat, cây 
cao 13Ô - ! 50 cm, rê sâu và rễ hoành, có khả năng có nốt xẩn 
với vị sinh vật công sinh cố định đạm, năng xuất 3 - 4 tấn môi 
vụ, môi năm; SL lâu nam sản xuất được trong 3 - 4 năm. Ở 
vùng lũa nối, SL có 5 - 7 bông/cây, 150 - 200 hat1/bông, ra rễ 
ở đốt trên. mắn cảm với ánh sáng. năng xuất 4 - Š lấn/ha. 

Tất cả các loại SL sẽ có năng suất gấp hai hay trên hai lần 
So VỚI các giống tốt hiện nay. SL thích hợp với công nghệ 
trồne lúa mới khòng dựa vào phân hoá học và tr điều chỉnh 
dinh dưỡng để đòi hỏi ít phản hơn, sử đụng hiệu quả ít nước 
hơn và thích hơp: sa tháng. phòng trừ tổng hợp (PM), phòng 
trừ cỏ đai (IWM), quản lí định dưỡng tổng hợp (TNM) và đất 
tổng hợp (1SM). Các mục tiêu trên do Viện Lúa Quốc tế đề ra 
để khắc phục một số khiếm khuyết của Cách mạng xanh ở 
một số nước như Ấn Độ, Philippin, Inđônềxia... các mục tiều 
đó sớm hay muộn, sẽ đạt được vì đã có tiền đẻ đề giải quyết 
về nhiều mãt (thiết bị, cán bộ, kiến thức, quỹ gen, và sư hợp 
tác quốc tế về lúa...). Nếu SL ra đời, nghề trồng túa sẽ có bước 
phát triển mới. 

SIÊU MAFTC x. Đá siêu bazø. 


SIÊU MÁY TÍNH ( A. supercomputer), máy tính loai cực 
lớn theo nghĩa là có tốc độ tính toán rất nhanh, bộ nhớ rất lớn 
và cũng rất đắt. Các máy này thường có khả năng thực hiện 
hàng trăm (triệu cho tới hàng tï phép toán trong một giây. Các 
SMT nồi tiếng là Cray-2, Cyber-205, Fujitsu PACOM - AUP, 
Hitachi S-Ñ10/20, vv. 

SIÊU MẠT (cg. xiêu diện) mặt có số chiều bằng 
n-] trong khòng gian n chiều với n > 3. Vd. Siều mặt cầu 
trong R" (quỹ tích các điểm của R* cách đều một điểm cố 
định của R"), 

SIÊU NGHIÊM cái nằm ở bên kía ý thức và nhận thức, 
đến lập với cái nội tại. Thuật ngữ SN có một ý ngh1a quan 
trọng trong triết học của Kanrtơ (]. Kant). Theo Kantơ. nhận 
thức con người không có khả năng thâm nhập thể giới SN là 
thế giới của những '“vật tự nó”, chân lí SN là chân lí vượt quá 
khả năng hiểu biết của mọi người (vd. ý chí tự do, linh hồn 
bất tử, thượng để). Chủ nghĩa duy vật biện chứng Không thìa 
nhàn và không sử đụng thuật neữ SN. 

SIÊU NGỮ l. (ngôn ng), ngôn tigữ - công cụ được nhà 
khoa học dùng để mô tá các thuóc tính cấu trúc, ngữ nghTïa 
của một ngôn ngữ khác vốn là đối tượng nghiên cứu của 
người đó. Thông thường các ngôn ngữ - đối tượng này phải 
được sơ bộ xư lí theo hướng hình thức hoá thành SN trước khi 
sử dụng để mô tả. Vd. một trong các SN đối với nhà ngôn ngữ 
học là các phép toán - lôgic. 

2. (in; À. meta language). ñgôn ngữ dùng để mô tả các quy 
tác cú pháp của các ngôn ngữ khác. 
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SIÊU NHIÊN những lực lượng bí ẩn ở bên ngoài. bên trên 
giới tự nhiên được coi nhì có thể tíc động đến giới tự nhiên 
và xã hội, tức là tác động đến tất cả những gì đang tồn tại 
khách quan, đến toàn bộ thế giới với tất cá các hình thức biếu 
hiện muôn màu muôn vẻ của nó. Lồng tịn vào những lực 
lượng SN (thần lính, ma quỷ, vv.) phản ánh tình trạng bất lực 
của con người trước các hịc lượng tr phát của tự nhiên, cũng 
như của xã hội, 

SIÊU PHẲNG SP Irone không gian tuyển tính E là tập 
hợp các điểm x trong E thoá mãn phương trình f(x) = œ, trong 
đó f là môt phiếm hàm tuyến tính không đồng nhất bàng O, 
còn œ là một hằng số. Một SP trong R" là một đa tạp tuyến 
tính n - L chiêu, nó là sự mở rộng của khái niệm *mặt phăng” 
trong không gian Ốclit (Euclride) ba chiều và là một siêu mặt. 

SIÊU SINH TỊNH ĐỘ quan niệm của Phảt giáo cho rằng 
con người sau khi chết có thê được vãng sinh vào cöi Cực lạc. 
Theo sách Phật, tình độ là cối trời trong sạch, tức chỉ cõi Phật. 
Tuy trong vũ tri có nhiều cốt Phật, nhưng cõi Phật được sách 
Phật nói đến nhiều nhất là cõi Cực lac phương Tãy của đức 
Phật A Di Đà. Ở Trung Quốc và Nhật Bán, một trong những 
tông phát Phật giáo thịnh hành nhât là tông phái Tịnh Độ, mà 
phép tu căn bản là niệm đanh hiệu đức Phật A Dị Đà. để cầu 
sau khi chết được vãng sinh về cõi Cưc lạc cúa đức Phật Á Dị 
Đà (x. A Dị Đà), Cầu SSTĐ tức là cầu vãng sinh về cõi Cực 
lạc. Ở Việt Nam, khi gia đình có người chết, người theo đạo 
Phật thường mời các nhà sư đến niệm Phật, tụng Kính Á Di 
Đà để cầu cho người chết được SSTĐ. 

SIÊU THĂNG (cg. thăng hoa), khái niệm do Frorđơ 
(S. Freud; đang phiên àm khác Frơi; I&56 - 1939) đưa ra năm 
(900, chỉ quá trình cái biến và chuyên hoá năng lượng của 
những đam mê xúc cắm tính dục vào mục đích hoạt đóng xã 
hội, tòn gio và sáng tạo khoa học, nghệ thuật. Theo Froidơ. 
năng lượng do đam mê tính dục không được thoả mãn. khi 
được ST: có thể to ra những tác phẩm lớn. Froiđơ đã vân 
dụng luận điểm này trong trường hợp nghiên cứu thiền tài 
Lêónacđô Đa Vinchi (Leonardo da Vinci). Đôi lập với quá 
trình ŠT là quá trình đồn nén, chèn én, kìm hầm. 

STÊU THỊ môt loại cửa hàng tổng hợp bán lẻ với diện tích 
bán hàng quy mô lớn và nhiều ngành hàng khác nhau có từ 
vài nghìn đến vài vạn ruặt hàng, được trang bị các phương 
tiện hiện đại để chuyển tài hàng, tổ chức di chuyển hàng và 
người trong pham vi cửa bàng, thoi mãn việc thanh toán 
nhanh cho hàng nghìn lượt khách mua trong một giờ, SĨ là 
sản phẩm của một giai đoạn nhát triển của quá trình đô thị 
hoá, khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao mà người tiêu thụ không 
thể có nhiều thời gian để đi từ cửa hàng này đến cứa hàng 
khác để mua sắm hàng dự trữ cho nhiều ngày trong tuần. ST 
thường được xây dựng ở ven ngoại thành phô, gần tryến giao 
thông hành khách lớn, thuận tiện cho người đi tới bằng 
phương tiện công cộng, có bãi để xe cá nhãn cho khách tới 
mua hàna. 

SIÊU THỰC x. Xu hướng siêu thực. 

SIÊU TOÁN HỌC x. Phương pháp tiền đề. 


SIÊU TRỘI hiện tượng thế hệ lại có giá trị kiểu hình lớn 
hơn giá trí kiểu hình của cả bố và mẹ chúng. Bản chất ST là 
sự tương tác giữa các gen trong các tổ hợp gen dị hợp tử ớ các 
cá thể lai ÀAa, làm cho giá trị kiểu hình cúa chúng lớn hơn hân 
so VớI cả hai bố và mẹ thuần chủng ÀAÁ và aa của chúng. 


SIÊU VĂN BẠN (A. hypcrtext). một công nghệ tin học tổ 
chức xw kết nỗi các thóng tin dưới nhiều hình thức văn bản, 
hình ảnh, àm thanh... có nội dụng liên quan với nhau, làm cơ 
sở cho các chương trình tìm duyệt thông tin trên máy tính 
hoặc mạng máy tính. Các chương trình này cho phép người 
sử dụng máy tính khi đang tra cứu, chảng hạn một mục từ nào 
đó, có thể truy cập tới mót thông tín khác liên quan, rồi từ đó 
lại tới một thông tin khác nữa, vv. Khái niêm SVB đã được Tet 
Nenxơn (Ted Netson) đề xuất để làm cho mấy tính đáp ứng 
được cách mà con người suy nghĩ và đòi hôi thòng tín. 

SIGHÉEFUMI H. M. (Harshome Mori Shigefumi: sinh 
(951), nhà toán học Nhật Bản, giáo sư Viện Nghiên cứu Toán 
học Kyôtô (Kvörto), nghiên cứu về hình học các đa tạp đại số 
phức. Giải thường Fin (Fields. 1990). 

SIGILLARIA x. Phong an. 

SIHANDCVTIN x. Xihanucvin. 


SILAN (A. silanec: cg. hiđrosilic), hợp chất hiđro với silic 
có công thức chung SiaH2„„s (n là sê nguyên tư silic). Chí 
mới biết các S từ SïH„ đến Si„H¡„y. Ở nhiệt độ phòng, mono- 
silan (SiH¿) và đisilan (SH) ở thể khí. còn các silan khác là 
những chất lóng để bay hơi. Tất cá các S đều có mùi khó chịu; 
độc. Trong không khí. tự bốc cháy. Phản huy trong nước. 
Không gặp trong thiên nhiên. Từ monosilan điều chế được 
silic tính khiết, một trong các vật liệu bán đẫn quan trọng 
trong công nghiệp vô tuyển. 

SILAT tên gọi chung môn võ tự vệ, xuất hiện ở các đảo và 
quần đào khu vực Đóng Nam À. Môn peneat S được coi là 
môn thể thao. đưa vào chương trình thi đấu các Đại hội Thể 
thao Đòng Nam Á. Thi đấu pencat S, các vận động viên chia 
theo các hang cân quy định cho nam và cho nữ. Môi trận đấu 
3 hiệp. mối hiệp 2 phút (trừ giờ chết), nghị giữa các hiệp 
I phút, Vận động viên được thực hiện những đòn, tập hợp đòn 
quy định bằng chân và tay vào phần trung cúa cơ thể (có 
mang giáp bảo hiểm) mỏi đòn đánh bằng tay được tính 
I điểm. bằng chân 2 điểm; đòn đánh làm đối phương ngã 
được cộng thêm điểm. đòn phạm lôi bị trừ điểm tuỳ mức độ. 

SILIC (L. Slicium). Sĩ. Nguyên tò hoá học thuộc nhóm 
[VA. chu kì 3 bảng tuần hoàn các nguyên tổ: số thứ tự l4; 
nguyễn tử khối 28.08ó, Có 3 đồng vị bền. Do nhà hoá học 
Thuy Điển Becxeliut (J. J. Berzclius) tìm ra đưới dạng 
nguyên tố độc lập năm 1824. Tính thể màu xám đậm; 
tạ„= 1.415°C; khối lượng riêng 2.328 g/cm3. Tan trone HF và 
HNO:: tan trong kiềm giải phóng Hà. Trong thiên nhiền, ở 
đạng stic oxtt (SIO2) và silicat, ở đạng hợp chất có trong cơ 
thể sinh vật. Chiếm 27.6% khối lượng vỏ Trái Đất (đứng thứ 
hai sau oxi). S¡ tỉnh thể là vật liện bán dẫn quan trọng nhất 
dùng để chế tạo tranzito, tế bào quang điện, vv. Hợp chất với 
cacbon (SiC) gọi là cacborun là vật liện rất cứng dùng để mài 
dao cắt gọt kim loi. Hai hợp chất với bo (BaSỉ và B,Sì) rất 
cứng và bền hoá học. Dùng Sĩ để tách oxi ra khỏi kim loại, 
sản xuất thép và các hợp kim khác (tăng độ bền cơ học, 
không gỉ). Hợp chất cơ - silic đùng để sản xuất cao su xilIcon, 
sơn cách điện, vv, SiÕ+¿ là cát sạch đàng trong công nghiệp 
thuỷ tính, xi măng, gốm, VV, 

SILIC CACBUA (A. silicon carbide) x. Cacborun. 


SILIC CLORDUA (A. silicon chloride), cá ba hợp chất: 
!. Siic tetraclorua, SiCla. Chất lỏng bỏec khói, không màu; 
khối lượng, nêng L,524 g/cmẺ; ta. = -68,89C; t= 57,09C, Tác 


SILICAT S 


dụng mạnh với nước tạo thành silic oxit (SIỐ+2) và hidro 
clorua (HCI). Được sử dụng trong k1 thuật điện. 

2. Silic triclorua, SizC1,. Chất rắn màu trắng; khối lượng 
riêng I,58g/cm3 ở 09C; trạ = ÓC, tý = 146C (phán huỷ). 

3. SizClạ: bột màu trắng. 


SILIC OXIT (A. silicon dioxide hoặc silica; cơ. silic 
đioxit, silic anhidrit). S¡O:. Hợp chất của xiic với oxI; 
ti. 1.7289C;: t= 2.5909%C. Không tan trong nước, eLariol; tan 
trong kiểm nóng, axit flohiđric. Tồn tại rất nhiều trong thiên 
nhiên dưới đang báy loại tỉnh thể có độ bền nhiệt khác nhau. 
ở dạng khoáng thạch anh và các biến thể khác, chiếm khoảng 
I2% khối lượng võ Trái Đất. Dùng rộng rãi trong công 
nghiệp si[icaL: sản xuất thuy tính, gốm (sứ, sứ tráng mcn. vV.), 
vật liệu mài, sản phẩm bê tông. gạch silicat, vv. Từ SiO› điền 
chế si)ic, tinh thể thạch anh, dùng trong kĩ thuật rađio và thiết 
bị siêu âm. 

SILICAGEN (A. silicagc)), S(O+. Xét về bán chất hoá 
học. là oxit silic hiđrat hoá ở trạng thái rắn vô định hình, có 
thành phần biến đổi, có thể biểu diễn bởi công thức 
SiOsz.nH2O: là sản phẩm của phản mg đa ngững tụ axit 
s(sIC: 


nS(OH1-> SI¡Oa„ + 2nH;O. 


Trong công nghiệp, điều chế bằng cách cho natri silicat tác 
dụng với axI† sunfurtc: 

Na2O.3SO+¿ + HạSOu¿ >> 3S5Ơ: + HạO + Na;S5O¿, kết quả 
tạo thành xon, rồi xon đông tụ lại thành gcn. sau khi rửa. sấy 
khò và nung ta thu được sìlieagen. Đó là chất rắn có lỗ xốp 
tho, đạng cục hoặc viên hình câu tuỳ thuộc phương pháp tạo 
hạt khi điều chế, có loại trong suốt nhĩ thuỷ tỉnh, có loại đục. 
Độ xốp thay đồi trong giới hạn 20 - ó0%, đường kính lỗ xôp 
khoảng 3 - 10 nam, bể mặt riêng 200 - 8O0 mZ2/g. Hút nước 
riạnh và có khả năng hấp phụ chất khí. chất tan trong dùng 
dịch. Được đùng làm chất hấp phụ để làm sạch dâu khoáng 
và nước, tách các rượu, axit amin, vitamin. chất kháng sinh, 
freon, vv. Cũng đùng làm chất mang xúc tác; chất hút ẩm, 
làm khô và chất hấp phụ (pha tĩnh) trong phàn tích sắc kí. 

SILICAT (L. silex - đá lửa), muối của Axít sil(síc, cố 
thành phản khác nhau (Si,O,). Rất phổ biên trong thiển 
nhiên (x. Siicar Đuén nhién). Hai loại ŠS thường gặp là 
orthosilcat MzS1O, và metawilicat M;S1O+ (M tà kim loại). 
Trừ S của các kim loại kiểm, các S khác đều không tan trong 
nước. Thường S tạo thành các tinh thể trone suốt và có màn 
rất đẹp. Đóng vai trò rất lớn trong công nehiệp. Gôm. pạch, 
xi măng, bê tông, amiäng, kính và nhiều vật liệu khác được 
cấu tạo chủ yến tì §. 

Ngành kĩ thuật silicat nghiên cứu cấu trúc, điều kiện thành 
tạo, tính chất và khả năng sử dụng các sản phẩm nhân tạo 
của ngành này (gợi là các sản phẩm S kĩ thuật). Ngày nay, kĩ 
thuật S được chuyèn môn hoá sâu hơn, bao gồm kĩ thuật gốm 
sứ, kĩ thuật thuy tính, kĩ thuật chất kết đính, kí thuật vật liệu 
chịu lửa. 

Các sản phẩm S kĩ thuật pồm có: L) Sản phẩm pếm sứ gồm 
gốm thô (gốm xày dựng), gốm mịn, gồm đặc biệt (hay gốm 
mới). 2) Sản phẩm thuỷ tỉnh gồm thuỷ trnh dân đụng, thuỷ tình 
bao bì, thuỷ tính xây dìịmg, thuỷ tính kĩ thuật, vv. 3) Sản phẩm 
kết dính: chất kết đính vôi, vöi cát. xi măng, vv. 4) Sản phẩm 
vật liệu chịu lửa. 5) Sản phẩm từ xi các loại (xi lò cao, xi đồng). 
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Š SII,ICAT THIÊN NHIÊN 


SILICAT THIÊN NHIÊN ( A. silicate; L. silex - đá SiOa, 
đá lửa), lớp khoáng vật tạo đá quan trọng và phổ biến nhất 
trong thiên nhiên, chiếm 1/3 tổng số khoáng vật đã biết (gồm 
khoảng 500 khoáng vật STN và chiếm 80% khối lượng vỏ 
Trái Đấu, STN là muối của axit silisic với thành phần gồm 
các nguyên tố: AI, Fe, Mạ, Mn, Ca, Na, K, L¡, B, Re, T¡, TR 
(các nguyên tố đất hiếm), Cs, Sr, Y, Zn, Cu, vv. Trong các gốc 
anion có Si, AI, Ti, Zr, Be, B, Fe3*; ngoài ra, còn có các nhóm 
chức nâng anion bổ sung là OH"-, F, O2, S”, Cl:, BO*, 
SO¿2. vv. 

Cấu trúc tình thế cơ bản của STN có các phức anion SiO„Š- 
trong đó ion Si#? nằm ở giữa, bốn ion O2- nằm xung quanh ở 
vị trí bốn đỉnh của hình bốn mặt. Các hình bốn mật đó có thể 
đứng riêng lẻ hoặc ghép với nhau theo nhiều cách tạo thành 
các ion phức tạp hơn. Trên cơ sở đó, người ta chia ŠTN ra bốn 
phụ lớp lớn: 1) Phụ lớp STN đảo với phức anion SiO„*“ nằm 
biệt lập; 2) Phụ lớp STN mạch với các chuỗi hình bốn mặt tạo 
các phức anion SizOz“*, Si¿Oii“, SiOysŠ, SigOagŠ", 
SH2OauÈ", Si¡2Oagl2:; 3) Phụ lớp SIN lớn với phức anion 
SizOyoŸ;: 4) Phụ lớp STN có khung là các phức anion dạng 
(Sia.,Àl,)n On. 

Trong STN, hiện tượng đồng hình rất phổ biến càng làm 
cho lớp này thêm đa dạng. Các khoáng vật STN có độ cứng 
2-8: khối lượng riêng đa số khoảng 2-4 g/cm3. STN là thành 
phần của nhiều loại đá thuộc cả ba lớp đá macma, biến chất 
và trầm tích. Nhiều khoáng vật STN có ý nghĩa công nghiệp: 
I) Khoáng vật quặng của kim loại Lí, Be, Zr, Cs, Hf, Nị, 
TR...; 2) Các khoáng vật được sử dụng trong kĩ thuật với các 
tính chất đặc biệt: mica, asbet, tan...: 3) Nguyên liệu của một 
số ngành công nghiệp: fenpalt, đisten, silimanit, khoáng vật 
sét, vv.; 4) Ngọc quý, vd. hồng ngọc, topa, berin, nephrit, vv, 

SILICON (A. silicone; cø. polisiloxan hữu cơ), tên chung 
nhóm hợp chất cao phân tử cơ-silic ở dạng thẳng hoặc vòng 
với cấu trúc và tính chất tương đối khác nhau. Là sản phẩm 
trùng ngưng có mạch chính cấu tạo từ silic (S) và oxi (O), 
các hoá trị còn lại của silic được liên kết với các gốc hữu cơ 
(R, R`}: vd. 

HOI-Si(R, R')-O-Si(R,R')-O-].H 

Phụ thuộc vào bản chất, tỉ lệ và cấu tử, sản phẩm có thể ở 
dạng lỏng. elastome, rắn. Có nhiều tính chất lí-hoá đặc biệt: 
cách điện rất tốt, bền nhiệt, tính chất vật lí ít thay đổi ở 
khoảng nhiệt độ rộng từ -50 đến 3005°C, không bị oxi hoá, 
không thấm nước, có độ bền thời tiết và chịu lão hoá tốt (ít 
thay đổi tính chất với thời gian). 

Dầu S được dùng làm chất cách điện cho các máy biến thế, 
các máy ồn định nhiệt độ (termostat), làm dầu bôi trơn cho 
các máy điện tử, làm chất tải nhiệt. Nhựa 5 dùng chế tạo vật 
liệu cách điện, làm sơn cho các môtơ điện. Các elastome 
được dùng bọc cáp điện và dãy cách điện. SŠ còn dùng trong 
công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm, dược phẩm và y học. 

SILIMANTT (A. sillimanite). khoáng vật AISiAIOs, biến 
thể đa hình nhiệt độ cao của AlsSiO‹. Hệ trực thoi. Tĩnh thể 
dạng lăng trụ, hoặc đạng kim. Tập hợp dạng sợi nhỏ gọi là 
fibrolit. Cát khai hoàn toàn. Màu trắng, xám, nâu nhạt, lục 
nhạt. Độ cứng 6 - 7; khối lượng riêng 3,2 g/cm3. S được 
thành tạo trong quá trình biến chất nhiệt động và đôi khi biến 
chất nhiệt. Dùng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa 
cao cấp. Việt Nam có 5 đạt hàm lượng công nghiệp trong các 
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đá biến chất ở Quảng Ngãi. 

SILOXAN (A. siHoxane), những hợp chất chứa các nguyên 
tử silic (Sỉ) và oxi (O) luân phiên, ngoài ra Sỉ còn liên kết với 
hiđro, halogen, gốc hữu cơ... 


R R 
kk§ O-ä— o-§ =>. sứ 
R R 


S có phân tử khối thấp là chất lỏng trong suốt, dễ tan trong 
các dung môi hữu cơ, không tan trong nước và ancol bậc 
thấp. Dùng làm chất bôi trơn. Khi có phân tử khối cao. là chất 
lỏng có độ nhớt cao, có thể lưu hoá bằng peoxit hữu cơ tạo 
thành chất giống cao su. 


SILÔNG [Shillong; tk. Axam (Assam)], miền núi ở đông 
bắc Ấn Độ. Dài khoảng 350 km. Cao I.96l m. Sườn núi đón 
gió mùa hè từ Ấn Độ Dương thối vào nên đây là nơi mưa 
nhiều nhất thể giới [Sêrapunji (Cherrapunji) - l2 m/năm]. 
Rừng nhiệt đới ẩm, rừng cây bụi. 

SILƠ E. Fôn (Friedrich von Schiller; tên đầy đủ: Iohann 
Christoph Friedrich von 
Schiller; 1759 - 1805), nhà 
thơ, nhà viết kịch, nhà lí 
luận văn học Đức. Học y, 
luật, say mê văn học. Nổi 
tiếng từ vở kịch đầu tay: 
“Những tên cướp” (1781), 
công khai tuyên chiến với 
xã hội thối nát đương thời 
đẩy con người vào tội ác, 
thức tỉnh lòng yêu nước và 
tinh thần đân tộc. Đỉnh cao 
của kịch Silơ là vở “Âm 
mưu và tình yêu” (1784), 
kêu gọi lật đổ trật tự phong 
kiến, bạo chúa, đồng thời thể hiện một khát khao cháy bỏng 
vươn tới tự do. Các vở kịch “Đôn Caclôt” (1783 - 87), 
“Valenstên” (1797 - 99), "Mana Xtuat' (1801), “Cô gái 
Ooclêäng” (1801). “Vinhem Telơ” (1804) đã phản ánh xung 
đột gay gắt giữa những tư tưởng khai sáng và hiện thực xã 
hội, hoặc những biến động dữ dội của lịch sử với đầy kịch 
tính, thông qua đó ca ngợi những anh hùng dân tộc trong và 
ngoài nước. 





Sild F. Fôn 


Kịch của Silơ là sự kết hợp giữa lãng mạn và hiện thực, 
cùng với Gơi (J. W, von Goethe), đã nêu lên vai trò to lớn của 
sân khấu trong sứ mệnh giáo dục đạo đức con người và 
những quan điểm mới về sân khấu và kịch, tiêu biểu cho 
chủ nghĩa hiện thực khai sáng Đức ['*Sân khấu là cơ quan 
đạo đức” (1784); “Về thi học kịch và thi học sử thi cổ 
đại” (1797)]. 


SILUA (A. silurian), 1. Hệ thứ ba kể từ dưới lên của giới 
Palêôzôi, gồm bốn thống từ dưới lên trên: Lanđoveri, Venloc, 
Lutlop, Priđoli. Mỗi thống gồm từ hai đến ba bậc. 

Ở Việt Nam, trầm tích S lộ ra ở vùng ven vịnh Bắc Bộ và 
quấn đảo Cô Tô, hạ lưu Sông Đà, Bắc và Trung Trung Bộ. 

2. Ki thứ ba từ cổ đến trẻ của đại Palêôzôi bắt đầu cách đây 
khoảng 435 triệu năm và kéo dài 25 triệu năm. Trong ki Silua, 
ở biển rất phổ biến Bút đá (Graprolithina) và Bọ ba thuỳ 
(Trilobita). Ngoài ra còn có Tày cuộn, Ruột khoang. Chân 
đầu. Trên cạn, thực vật hạt trần xuất hiện ở cuối kỉ và lan tràn 
nhanh chóng. Cuối S, bắt đầu hoạt động tạo núi thuộc chu kì 
tạo núi Calêđôni. 


SIM (Mfyrraceae), họ cây gỗ hoặc cây bụi. Lá mọc đổi, 
không lá kèm, đơn nguyên. Cụm hoa hình chùm ở nách lá 
hoặc đầu cách. đôi khi mọc đơn độc. Quả mọng, có đài tồn 
tại ở đỉnh. Có I0O chỉ, gồm 3 nghìn loài, phân bố chủ yếu ở 
các nước nhiệt đới Châu Đại Dương. Ở Việt Nam có I2 chỉ, 
khoảng 60 loài, phân bố rộng ở rừng, đồi. Thường gặp: cây 
chổi sể (Baeckea ƒrutescens), cây tràm (Melaleuca leucaden- 
dron), cây S (Rhodomyrtus tomentosa), cây ối (Psidiium eus- 
Java), cây gioi (Ewugenia Jambos, Syzygium Jambos), cây vối 
(Cleistocalyx operculafus). chỉ Bạch đàn (Eucalyprus) được 
nhập nội, cho dầu thơm, gỗ tốt, có thể trồng làm bóng mát. 
Đại diện: cây sim (Rhodomryrtus tamentfosa). Loài cây bụi, 
cao Ï - 2m, vỏ nâu, nứt rạn dài. Cành non khía cạnh. Lá mọc 
đối, hình trái xoan, có lông trắng ở dưới, 3 gân gốc, cuống dài 
có lông. Ra hoa tháng Š - 7. Hoa tím hồng mọc ở nách lá. Quả 
mọng màu tím đậm, mềm, chứa 2 dãy hạt hình móng ngựa. 
Cây mọc ở đất hoang, đồi trọc ở trung du và miến núi 
Việt Nam, trên đất khô, chua. Quả ngọt, än được. Cành lá có 
chất chát dùng để nhuộm; lá, hạt đùng làm thuốc chữa tả lj, 
rửa vết loét. 





Sim 


1. Cành mang lá, hoa, quả; 2. Quả 

SIMA (địa chất; tên gọi rút gọn từ hai chữ silic và magie), 
vỏ đại dương và manti trên của Trái Đất được cấu tạo bởi 
những đá nặng. màu sắm; thành phần chủ yếu là siic và 
magie nên còn gọi là bao sima. XL. Siaiu. 

SIMA (sản khấu; Ph. Solidarité Internationale de 
Marionette) x. Quỹ Đoàn kết Thế giới của các Nghệ sĩ Rối. 

SIMEN đơn vị điện dẫn trong hệ SĨ và là đơn vị hợp pháp 
của Việt Nam; là điện dẫn của dây dẫn có điện trở 1O. Kí 
hiệu: Sm. Đơn vị này thay cho đơn vị cũ Mo, cùng độ lớn, nay 
bãi bỏ. Tên đặt ki niệm nhà vật lí Đức Simen (W. Siemens; 
I8I6 - 92: dạng phiên âm khác: Ximen). 

SIMULA ngôn ngữ lập trình được phát triển dành cho các 
ứng dụng có tính chất mô phỏng trên máy tính. SIMULA 67 
là một mốc quan trọng trong sự phát triển của ngôn ngữ lập 
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trình vì nó tổng quát hoá khái niệm khối thành khái niệm lớp, 
là ngôn ngữ đầu tiên của dòng ngôn ngữ lập trình hướng 
đối tượng. 

SIN tên gọi một hàm lượng giác. Trên vòng tròn lượng giác 
có tâm tại gốc toa độ và bán kính bằng I1, lấy điểm A có toạ 
độ (1.0) làm gốc để tính các cung. Nếu điểm M nằm trên 
vòng tròn đó mà góc ở tâm chắn cung AM có số đo bảng x 
thì tung độ của điểm M gọi là sin của x, kí hiệu sinx. Nếu x 
là góc nhọn của tam giác vuông thì sinx là tỉ số độ đài cạnh 
đối trên độ đài cạnh huyền. Hàm số sinx là một hàm số lẻ, 
tuần hoàn với chu kì 2m, miền giá trị là đoạn [-I,!]. Đồ thị 
của hàm số sinx đối xứng qua gốc toa độ và cắt trục hoành 
tại các điểm km với k nguyên. 


Hàm số ngược (đơn trí) của sinx là arcsinx (cung trong 


đoạn - HH có sin bằng x, trong đó -l< x S]). 


SIN CHAI cao nguyên đá vôi ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai 
Châu. Chạy từ ngã ba Sông Đà - Nâm Ma tới gần Tuần Giáo, 
đài trên 60 km, rộng khoảng 25 km, cao trung bình 1.500 m. 
Có các đỉnh: Phình Hồ (1.585 m), Na Tung (1.585 m), Tà 
Dang Phình (1.596 m). Địa hình cacxtơ, phía bắc hiểm trở, 
phía nam có thung lũng rộng. Không còn rừng. Nơi cư trú của 
tộc người Mông, Dao, Máng. 

SIN QUYỀN mỏ đồng ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đã 
được phát hiện từ cuối thế kỉ 18 và quặng đồng thứ sinh đã 
được khai thác ở một vài khu vực. Quặng có nguồn gốc biến 
chất trao đổi nhiệt dịch, phân bố trong các thành tạo trầm tích 
biến chất có thành phần chủ yếu là đá gơnal và đá phiến kết 
tỉnh. tuổi Prôtêrỏzôi, có liên quan chặt chẽ với hoạt động 
macma. Sự phân bố các thân quặng trong không gian rất phức 
tạp, thành phần có ích rất không đồng đều. Hàm lượng 
nguyên tố trong quảng: Cu = lI%, S = 32%, Fe = 20,61%. 
SiO2 = 26%, Al2Oa = 10%, MgO + CaO = 3%, vv. Có thể 
khai thác bằng phương pháp lò giếng. Trữ lượng khoáng: nửa 
triệu tấn. 

SINANTROP (L. sina - Trung Quốc; HL. anthropos - 
người: cø. người vượn Bắc Kinh) x. Xgười vượn Bắc Kinh. 

SINH CẢNH RỪNG tổng hợp các nhân tố sinh thái của 
rừng, trong đó có: khí hậu (bức xạ Mặt Trời, nhiệt, nước, 
thành phần và sự chuyển động của không khí). đất đai (đá 
mẹ, tính chất lí - hoá của đấu), địa hình, sinh vật (thực vật, 
động vật, vị sinh vật), vv. SCR còn bao gồm mối quan hệ qua 
lại giữa các cá thể trong quần thể: quan hệ hỗ trợ - đấu tranh 
trong cùng loài và khác loài. Mặc dù SCR bao gồm nhiều 
nhóm nhân tố nhưng tác dụng của chúng đối với cây rừng 
luôn luôn có tính tổng hợp. Mọi nhân tố sinh thái đều gắn bó 
chặt chẽ với nhau thành một tổng hợp sinh thái: khi một nhân 
tố sinh thái thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi các nhân tố sinh 
thái khác. Mặt khác, yêu cầu của cây rừng với nhân tố sinh 
thái cũng luôn luôn mang tính chất tổng hợp. Nhấn mạnh tác 
dụng tổng hợp của các nhân tố sinh thái nhưng không coi nhẹ 
tính độc lập tương đối của từng nhân tố. Đó là tính không thể 
thay thế được của các nhân tố sinh tồn. 

Nhân tố sinh tồn là nhân tố sinh thái cần thiết, bắt buộc 
phải có để duy trì đời sống của thực vật, vd. ánh sáng, CO2, 
đất, vv. Mỗi nhân tố sinh tổn mang lại tác dụng độc đáo đối 
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với đời sống thực vật và có ÿ nghĩa nhất định trong việc hình 
thành hoàn cảnh xinh thái. Nhân tố sính thái nào có vai trò 
nổi bát chỉ phối cá một giai đoạn hoäc quá trình phát triển 
của thực vật được coi là nhán tô chủ đạo. Nhân tổ chủ đao 
khòng phái là bát biển mà luôn luôn thay đổi theo không 
gian. thời gian và vêu cầu sinh thái của từng loài cây. Xác 
định nhân tô chủ đạo có ý nphfa thực tiên trong việc điều 
khiến SCR. giải quyết mâu thuẫn gưữa tính đi truyền và hoàn 
canh sống, tạo điều kiện thuận lợi cho rừng phát triển. 

SINH CẠP sự biến đổi photon có năng lượng lớn hơn 
I,02 MeV thành cặp electron - pozZitron Khi photon đi qua 
một điện trường mạnh, vả. điền trường xung quảnh một hạt 
nhàn hoäc một elecIron. Là hiện tượng ngược lạt của sự huy cáp. 
Thuật ngữ SC cũng để chỉ sư vĩnh ra của môi cấp hạt - phản hạt 
hắt kì (prolon - phản proton, nơtron - phản nơtrôn, vv.). 

SINH CỤ (cạg. nơi sống. nơi ở), nơi mà ở đó một sinh vật 
hay một quần xã sinh vàt sinh sông hoà hợp với các yếu tố 
vô sinh và hữu xinh cúa môi trường. Trang giới hạn cúa lừng 
vùng. SC cũng có thế bao gồm một hoang mạc, một khu rừng 
nhiệt đới, một đồng có, hay một hồ nước... 

SINH ĐỊA (Kchimanmia giitnosa: (KV địa hoàng) 
x. Ön hoàng. 

SINH ĐIA TẢNG môi phân ngành của địa tảng học, 
nghiền cứu «sư phân bố của các di tích hoá thạch có trong các 
lớp đá trầm tích để xác định tuổi tương đối của chúng. Với 
nghĩa rông hơn, SĐT được ứng dụng trong nh vực ñghièn 
cứu tổng thể cổ sinh vật có ảnh hưởng quan trọng đối với địa 
chât lịch sử. Xt. Địa rầng học. 


SINH ĐỒ thuảt ngữ dùng để chỉ học vị, bằng cấp dành cho 
những người thì đô vào hạng cuối (thấp hơn cử nhân) tronp các 
khoa thị Hương thời phong kiến. Năm 1438, đời vua Lê Thái 
Tỏng mở khoa thị Hương đầu tiền ở các đạo, Từ đó về sau chế 
đô khoa cử mớt đản được hoàn thiện, cứ 3 năm lai mỡ một 
khoa thị; khoa thị Hương được ân định vào các năm Tí. Ngo, 
Mão, Dậu (trừ trường hợp đặc biệt). SÐ trúng thức (sau khi 
khao hạch không có gian lận. Không phải được mua bảng tiền 
như tam quán SĐÐ, tức SÐ được mưa băng 3 quan tiền) thì được 
miên tha các khoan phu phen tạp dịch: được (hìị tiếp ở các khoa 
thì Hương lần sau. Nói chung, SÐ chưa được bố dụng làm 
quan, nhưng trong thực tế vẫn có ngoại lé, như Đặng Thế Khoa 
ở đời Thịnh Đức (1653) vân làm đến chức Tham tụng, chỉ sau 
hàng Tế tướng. Thời Nguyễn. từ Gia luong về sau không gọi là 
SĐÐ mà thay bằng thuật neữ tú lài. 

SINH GIỚI lãt cả thế giới sông có trên Trái tất ước tính 
khoảng từ Š trêu đến 30 triện loài. hầu hết là côn tròng và vị 
sinh vật, nhưng nay mới chì biết và đạt tên cho khoảng l7 
triệu loài. Khoa hoc nghiên cứu về thế giớt sống là sinh học 
(xt. Sinh học). 

Toàn bộ thế giới xống được chìa thành 5 giới (Kingdom) 
dựa trên đặc điểm dinh dưỡng (theo R.H.Witeker, (962). 

\. Sinh vặt tiện nhân (Monera), bao gồm những sinh vật có 
cầu (tạo đơn gián nhất: không có nhân xác định, được go: là 
tiền nhân (Procaryot2), không có nhiễm sắc thể và không 
sinh sản hữu tính, gồm các vi khuân (vị khuẩn cô và vị khuẩn 
thực vật, ví khuẩn lam). đình đưỡng tự dưỡng. dị đường hay 
hoại sinh. 

2. Nguyên sinh vật (Pro/ret2). bạo pồm nguyên sinh động 
vật và tao đơn bào, định đưỡna tự dưỡng. dị đưỡng hay tự 
dưỡnae và dị dưỡng. 
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3. Năm (Ƒngi), dinh dưỡng dị dưỡng hấp thụ (lấy chất 
dinh dưỡng từ các cơ thể chết hay sống). 

4. Thực vật (P/2ntae). sính vật có điệp lục và khá năng 
quang hợp, dinh dưỡng tự đường. 

3. Động vật (Amna/r2), dịnh dưỡng tự dưỡng. 

Các giới 2.3.4.5 là các sinh vậi cố nhân xác định hav nhân 
thực (£uearvoia), nhân tế bào có màng báo boc, chứa vât hẻu 
đi truyền trong ADN. 

Trong mỗi giới lại được chia thành các bậc phân loại thấp 
hơn. Các bạc phân loại chính theo thứ tự như sau: 

Giớ (Kingdơm), vd, Động vật (Anmalia). 

Ngành (Phylhum), vd. Chân khớp (Arthopoda). 
Lớp (C?ass). vd. Côn trùng (1secra). 
Rộ (Ørder), vả. Cánh màng (Hymlenoptera). 
Họ (Famay). vd. Ong (Apidae). 
Chỉ (Gcns), vd, Ông (Apht). 
Loài (Speeres), vd. ong mật Châu Á (Api$ cerama). 
SINH HOÁ HỌC x. Hóa sinh. 


SINH HOẠT lĩnh vực hoạt động ngoài sản xuất trong đời 
sống hàng ngày. gần liên với sự thoả trăn những nhì cầu về 
vật chất và văn hoá cua con người (Ấn, mặc, ở, sức khoẻ. nghi 
ngơi. giải trí, vv.). Phương thức SH bao gồm toàn bộ những 
phương tiện, thói quen. nghì thức, hợp thành lồi xống, đo 
phương thức sản xuất quyết định. Trong xã hột có giai cấp, 
lồi sông của môi người phụ thuộc vào địa vị gia1 cấp của 
người đó. Lối sóng trong xã hội mang dấu ấn sâu sắc của sự 
khác biệt giữa thành thị và nông thôn, địa vị bất bình đẳng 
của phụ nữ, của đặc điểm dân tộc, tôn giáo, cũng như tính 
chất nên văn hoá của xã hội. Lốt sông thay đối tuỳ theo sự 
phát triển của lc hượng sản xuất, quan hệ sản xuất và riển vân 
hoá của xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, SH cúa người 
lao động là đôi tượng quan tâm của nhà nước, lối sống của 
nhân dân được cải thiện đồng thời với việc nâng cao trình độ 
sản xuất vật chất và trình độ văn hoá cúa xã hội. 

SINH HOẠT VĂN HOA Tinh vực sình hoạt đặc thù trong 
tổng thế sinh hoạt chung của con người. Nó cũng là tổng thể 
các hoạt động văn hoá đang diễn ra trong đời sống, tạo ra 
khuôn mãt văn hoá sinh động, cụ thể, với những đặc trưng 
khác biệt về loại hình, tính chất, quy mô, tần suất diễn hành... 
trong các nền văn hoá đương thời, 

SINH HỌC khoa học về sự sống, về các sinh vật sống liên 
quan đến toàn bộ quá trình sinh trưởng. vân động, trao đôi 
chất. sinh sản và thích nghi. Hiện nay SH đã trở thành một 
lĩnh vực rông lớn bao gồm nhiều khoa học và chuyền ngành; 
thực vật học và động vật học nghiên cứu các dạng sinh vật 
(hiện nay đã biết có gần [ triệu loài động vát và gản 400 
nghìn loài thực vát); phân loại học nghiền cứu sắp xếp thực 
vật, động vật thco hệ thông phàn loai và ho hàng tiến hoá giữa 
chúng; sinh thái học nghiên cứu mối tượng quan piữa sinh vật 
vớt môi trường xung quanh: giái phẫu học, sinh lí học và phôi 
sinh học nghiên cứu bình thái cấu tạo, chức năng và sự phái 
triên của cơ thể; vì sinh vật học nghiên cứu các vì sinh vật (vi 
khuản, nấm mốc, virut); kí sinh học nghiên cứu các cơ thể kí 
sinh trong các cơ thể khác; hoá sinh học nghiên cứu các chất 
hoá học và các quá trình hoá học trong cơ thê sống: di truyền 
học nghiên cứu sự dị truyền và sư biến dị các tính trạng từ thế 
hệ này sang thế hệ khác và sự tiến hoá, Di truyền học phân tử 
phát sinh từ những năm 40 và 50 của thế kí 20. nehiên cứu cơ 
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sở phân tử của sư di truyền và biến dị của cơ thê. Từ khi xác 
định được cấu trúc hoá học của gen (1953) nhờ thành tựu ca 
Oatxơn (].D. Watson) và Criích (F.H.C. Criek), sau đó là một 
loạt những thành tựu khác kéo theo như giải đưạc mật mã đi 
truyền. điều hoà được hoạt động của gen bác thấp... và hiên 
nay đang ở đỉnh cao là [ai tạo và gá lắp gen bảng công nghệ 
đì truyền. 

SINH HỌC BIỂN (tk. sinh học hái dương), khoa học 
nghiên cứu các sinh vât (Kế cá ví sình vật) sống ở hiển, về các 
mặt: phân loan, hình thái, sinh lí. sình hoá. xỉnh thái, xinh địa, 
lịch sử tiến hoá. quan hệ thức ân, cấn trúc quần thể, đông thái 
học, tập quán các đối tương khin thiíc. Những vấn đẻ lớn nhất 
cúa SHB là: đánh giá trữ lượng, năng suât sinh học và sản 
lượng khai thác của các thuỷ vực. các đối tượng khai thác 
quan trọng. tiến tới điều khiển năng suất sính hoc của các 
vũng biến. 

SINH HỌC PHAN TỬ khoa học nghiên cứu các hiện 
tượng sống trên cơ sở phân tứ. là ngành khoa học mới, là 
điểm gập nhau của các khoa học kinh điện như đi truyện học, 
hoá sinh học. tế bào học, vật lí học, hoá học hữu cơ, hoá sình, 
LÍ sinh. Ngày nay, SHPT không còn là môt mòn học nẻng lẻ. 

SINH KHÍ HẬU HỌC một chuyên ngành cúa sinh thái 
học, nghiên cứu về sự liền quan giữa các yếu tô khí hàu như 
nhiệt độ (nóng, băng giá), độ âm (khô hanh), chuyển đông 
không khí. mưa bao. bức xạ Mật Trồi. các sự biến động theo 
mùa. theo đặc điểm địa lí. vĩ đô, độ cao, thảm thực vật, vv. 
đến sự phân hố 5ð lượng, các loài xinh vật sðng (kế ca người), 
đến tình trang sức khoé và bệnh tãt của cửứ đần. Khí hầu ở mội 
khoảng không gián thủ hẹp vào một diện tích nhái định (nhà 
ở, tnrờng học, phán xướng, một khu phỏ, lớp không khí ớ sát 
mài đất, vv.) pọi là vị khí hậu. 

SINH KIII TƯỢNG môn học về ảnh hưởng tác động cúa 
các quá trình vật lí, hoá học trong khí quvền lên các cơ thề 
sống, pôm một số phân ngành: 4inh khí tượng người, sinh khí 
tượng thực vật, sinh khí tượng vũ Irụ, xinh khí hậu, vV, 

SINH KIIOÁNG một bô môn cúa lĩnh vực địa chất 
khoáng sản (địa chất các mö khoảng) chuyên nghiên cứu điều 
kiện phát sinh mang tính chât khu vực các mó khoáng. quy 
luật phản bó chúng trong không, gian và thời giản, có hiên 
quan vớt quá trình phái triển địa chất của vó Trái Đái. Mục 
đích cuối cùng cúứa việc nehiên cứu SK là thành lập bán đồ 
sinh khoáng và phân vùng các diễn tích có triển vong và dự 
báo triển vọna khoáng sản. 

SINH KHÔI khối lượng hoặc thể tích các cơ thể sống của 
một loài động vàt hoặc thực vật tính trên một đơn vị diện tích 
(SK loài). hoặc xo với toàn loài trong quản xã (SK quản xã). 
XIL. Tháp tính khối. 

SINH, LAO, BỆNH, TỪ quan niệm nhàn xinh cúa đạo 
Phải cho rằng đời là bể khố. Con người sinh ra trên đời vốn 
phải chíu nhiều nỗi đau khô là đo bản thân con người, do 
những dục vọng của họ. S,L.B.T là bốn nội khổ chung cho tát 
cá chúng sinh trong cuộc đời. không ai có thê thoát khỏi 
được. Theo đạo Phật, chí có các bậc AÁ La án nhờ khổ công 
tu luyện, đã thoát khỏi vòng sinh từ liân hồi, rãi rnÃi vào cối 
Niết Bần, khóng còn phải chịu bốn nói khổ S.L.B.T nữa, cho 
nên được go! là vô sinh hay bất šình. 

SINH LÍ BỆNH HỌC môn hoe vẻ quá trình phát sinh 
trong cơ thể, về những chức phận đã bị rối loạn. về môi quan 
hệ rồi loạn giữa cơ thể với môi trường và về những rối loạn 
điều tiết của cơ thể. Theo quan niệm hiền nay, SLBH báo gồm 


cả bénh sinh học và bénh căn học. 

SINH LÍ HỌC khoa học về hoạt động sống của cơ thể, 
cua hệ thông cơ quan, các cơ quan, các mô, tế bào và sr điều 
hoà các chức năng xinh lí cửa sinh vật. SUH cũng nghiên cửu 
những quy luật tác động qua lại của cơ thể sông với môi 
trường xune quanh. SLUH là lĩnh vực quan trọng cúa šình học, 
đồng thời là cơ sở lí luận cho y học và nhiều ngành khoa học 
khác. Được chia thành: SLH chung, SLH chuyên ngành, SUN 
so sánh, SLH tiến hoá, SLH ainh thái, SILH người, SI.H ứng 
dụng. SLH thực vật. SLH động vật... SLL1T liền quan chặt che 
với nhiều lĩnh vực khác: SLH ngày càng sứ dung nhiều các 
kết quá và phương pháp cúa vật lí học. hoá học, điểu khiến 
học, toán học, hoá sinh học, lí sinh học ... Ngược lại, những 
kiên thức của SLH rất cần cho các lính vực khác, vd. SLH 
cung cấp cơ sở khoa học cho những biên pháp phòng và chữa 
bệnh, báo vệ sức khoẻ con người. là cơ sỡ cùng cấp cho việc 
chọn giống cây trồng, Vật nuôi ... SUH Tà khoa học có từ thời 
cố xưa nhờ thu nhặp các dẫn liệu qua quan sát. qua lái phầu 
của các thảy thuốc và các nhà sinh vật học. Đến ngày Tray, 
SLH trở thành ngành mũi nhọn cúa sinh học. 

SINH LÍ LAO ĐỘNG môn y học chuyên nghiên cứu tính 
chất. khả nãng đáp ứng của cơ thế với lao động, nh hưởng 
của các yếu tố lao động và môi (rường ngoại cảnh đến các 
chức năng sinh lí và kha nàng lao động: đề xuất các tiêu 
chuẩn sinh lí tối ưu. giới hạn cho mỗi loại tao động trong mối 
quan hệ eiữa con người và k1 thuật (máy, trane Bị): kiến nghi 
các biện pháp tuyển lựa, rèn luyện thích nghị nhằm bảo vệ 
sức khoẻ, nàng cao khả năng và nàng suất lao đòng. 

SINH LÍ LAO ĐỘNG QUẦN SỰ môn học nghiên cứu 
các đặc điểm sinh lí của lao động quân sự gẵn liên với các 
yêu tố cực hạn và các điều kiện ngoại cảnh đặc biệt trong 
hoạt động ¬ẩn sàng chiến đấu và chiến đấu của các quân, bình 
chủng: đề xuât các biện pháp tuyến lưa, rèn luyện thích nghi. 
nâng cao sức bên bỉ. dẻo đai và khá nãng chiến đấu tronp 
từng dang lao động quán sự. 

SINH LIỆU PHÁP phương pháp chữa bệnh bằng cách sử 
dụng cáe vị sinh vật sống như Jae?obacills, en2Zím, các chất 
sinh học (dịch vị, mật ...) hay các chế phẩm sinh học (huyết 
thanh, vacxin) trong điều trị, 

SINH LỤC người trong lực lượng vũ Irang, sứ dung vũ khí 
và các phương tiện khác tạo ra sức mạnh chiến đấu. Thời có, 
do vũ khí tranp bị thô sơ. SL đóng vai trò quyết định trong các 
cuộc tiêu điệt, tiên hao lực hương đôi phương, Khoa học và Kĩ 
thuậi quản xự càng phát triển. việc sứ dụng cơ bắp của con 
n@Afời 1y có giảm bớt, nhưng với ÿ chí chiến đấu cao và kì 
nang chiến đấu thành thạo, con người vẫn giữ vai trò quyết 
định sức mạnh chiến đấu. Thuật ngữ SL còn được dùng đẻ 
phán biệt với phương tiện. SL và phương tiên là hai loại đổi 
tượng huỷ diệt chính trong chiến tranh. là hai nhăn tố hình 
thành chiến đấu. 

SINH 11C LUẬN (cg. thuyết sức sống), quan điểm cũ cho 
ràng những đặc điểm đặc trưng của cơ thể sống là kết quả của 
một dane sống đặc biệt nào đó chứ không phải do thuộc tính 
hoá, lí học. tự nhiên của vật chất. Ngày nay chì còn có ý nghĩa 
lịch sử, vì không có bằng chứng thực nghiệm chứng mình. 

SINH NGỮ ngôn ngữ mà các thành viên của một cộng 
đồng ngôn ngữ đang dùng, đạng cụ thể nhất của nó là “lời ăn 
tiếng nói hàng ngày". Ở môt SN đồng thời bộc lộ cả hai quá 
trình ngược nhau: xu hướng vươn tới thế ổn định, cán bằng và 
xu hướng phá vỡ thể ôn định này. Hai xu hướng vận động 
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ngược chiều đã làm nên tính biển động và phát triển không 
nefng của ngôn ngữ. Vd. tiếng Ítalra hiện này là một SN 
(đề phân biệt với tiếng Launh là một tử ngữ, chỉ còn hình 
thức viết). 

SINH NHẬT ngày sinh cúa một người. Đối với các đân 
lộc ớ phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, neày 
sính là rất hề trong. Trước đày người ta tính ngày sính theo 
âm lich và đó là cơ sở để lập lá số tử ví. Lá sô tứ ví đã trở 
thành cơ sở cho sự đoán định cuộc đời của môi con người, cả 
về hâu vận và tiễn vận. Trước kia, người Việt không tế chức 
kì niệm SN, mà khi chết thì ngày mất (ngày kị piồ) là địp con 
cháu tổ chức nghi lễ long trọng. Ngược lai, ở người Nùng thì 
lại tỏ chức nghỉ lễ vào SN. Những thập kỉ gần đây, do ảnh 
hướng văn hoá phương Tây, nhiên gia đình, nhất là ở đò thị. 
tổ chức SN. Đó là dịp người thân trong gia đình. bạn bè thân 
hữu họp lai chúc mừmg và tăng quà cho người thân có SN. 
Với người đã mát thì chí tế chức ngày ki giỏ. 

SINH QUẦN nơi vnh của một người. SQ thường được 
hiểu đóng nghi với quê hương (làng, xã, huyện, tính, phố, 
quản, thành phố). để phán biết với nơi cư trú hiện nay (cũng 
cố thê SQ và nơi thường trú là môi). 

SJINH QUYỂN lớp vỏ mone bao quanh Trái Đất đày 
khoáne {6 km chứa toàn bộ các sinh vật, SÓ lồng vào thách 
quyển. thuỷ quyên và khí quyển. Sinh vật sống trong thạch 
quyền tới bê sân 2 - 3 km, trong thu quyển cho tới đáy đai 
dương và trong khí quyền tới tầng đối lưu: cùng với bà quyển 
đó to thành một hệ vĩnh thất, Các quyển vô cơ cúng cấp các 
nguyên tố cân thiết cho sự sòng, chủ vếu là CON. PS. Ca, 
ST Các thực vật chứa điệp lục hấp thu nàng lượng Mặt Trời, 
lông hợp các nguyên tố đó thành vật chất sóng làm thức ăn 
cho động vật và các sữnh vất kí sinh khác. Khát niệm do 
lamac (J. Lamark) để xuất và được Vecnatxki (V. T. 
VernadsKiI) phát triển. 

SINH SÀN: khả năng cúi sinh vật sinh ra thế hệ sau giông 
chúng. đám báo cho việc đụv trì loài đó. Là tính chất đặc 
trme và bắt buộc của mọi cơ thể sống. Phân biệt h:ủ kiểu SS 
chính: §S vò tính, SS hữu tính. SS hữu tính đãc trưng bằng sự 
có mặt cửa quá trình giảm phản, tạo e1ao tử đứn bội và kết 
hợp chúne trong thu tính cho ra hợp từ lưỡng bội, là tế bào 
đầu tiên của một sinh vật toàn vẹn, mớ đầu cho một cá thế 
mới. eàp ở hầu hết thực vật có hoa và đóng vật bác cao... SS 
vỏ tính (sinh đưỡng) xay ra không có xự phân Bào guảm 
nhiềm và sự thu nh mà bằng cách tích đơn giản từng phản 
cơ thể của hố me hoặc phân chưa tế bào như một phần thân, 
lá, rẻ, hành, cú hay xự này chối của thuy tức. SS đơm tính là 
sự phát triển của cơ thể mới do tổ hợp lại các gen không có 
giam nhiệm sắc thê và không giám phản. Có 2 dạng, SS đơn 
tính: SS dem tính cái là sư phát triển của phôi do nhân tế bào 
(rứnp và chất tế bào của nó và con sinh ra mang những tính 
(trane của mẹ: SS đơn tính đực do nhân của tình tứ Không có 
sự tham @1a của nhân tế bào trứng. Trong SS đơn tính đực, các 
giai đoạn đâu của thụ tình xảy ra bình thường. các tình từ lọi 
vào Lúi phói và một số chúng nhập vào chất tế bào trứng. nhân 
tế bào trứng sể thoái hoá. Nhân tình tr được giữ lại và phân 
chia (ronp sình chất của tế bào trứng. SS đơn tính đực là một 
dạng của SS vô phôi. 

SUNH SẴẲN HỮU TÍNH việc hình thành cá thể mới băng 
cách phối hợp hai nhân hoặc hai rế bào sính dục (các giáo (tứ) 
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tạo nẻn hợp tử. Ở các sinh vát đơn bào, toàn bó cá thế có thể 
kết hợp với nhau, nhưng ở đa số sinh vật đa bào, chị có các 
giao tử mới kết hợp với nhau. Ở những sinh vải có phán biệt 
giới tính, có hai loại giao tứ đực và cái (ở động Vặt có tính 
trùng và trứng), Chúng được tạo ra trong các cơ quan đặc biệt 
(noãn. bao phấn ở thực vàt: tính hoàn, buồng trứng ớ đông 
vãi). cùng với các cấu trúc bố trơ tạo nén hệ sinh dịtc để thực 
hiên quá trình sinh sản. Các cá thể mang cá hai cơ quan sinh 
dục (đực - cái) por là sinh vật cùng gốc hay lưỡng tính. Nói 
chung. quá trình giảm phân xáyv ra trước khi hình thành giao 
tử tạo nên bộ nhiễm sắc thế đơn bội (chứa một nửa bộ nhiễm 
sác thể bình thường). Khi hữu phối các gtao từ kết hợp số 
lượng nhiễm sấc thể lưỡng bôi được phục hỏi. Đằng cách đó 
SSETT cho phép xáy ra tái tò hợp di truyền, tạo sự đa đạng lớn 
ơ đời sau và đám báo cơ chế tiến hoá bằng chon lọc từ nhièn. 
Sình sản vó phôi và trính sản (xinh sản đếm tính) thường được 
xem là những biến hình của SSHT. 

SINH SÀN NHÂN TẠO CÁ. kĩ thuát diều khiển tuyên 
anh dục cá nuôi đạt giai đoạn thành thục xinh dục, kích thích 
cho cá sinh sản và bảo đảm các điều kiện cho phôi phát triển 
đến khi nở thành cá bột. Ở Braxin, Achentina. SSNTC được 
nghiên cứu từ trước năm 1930. đến năm 1937 được áp dụng 
vào sản xuất. Ở Trung Quốc. SSNTC được ấp đưng tỉ năm 
19ó3 đối với các loài cá mè trắng, mè hoa, trôi, trắm... Lao ra 
kha năng chú động sản xuất cá #iống. Trong SSN TC. việc sử 
dụng các chất kích thích sinh dục (HCG, LSH. não thuỳ thể) 
CÓ Va1 trÒ quan trọng, 


SINH SẢN SINH DƯỠNG kiểu sinh sản của thưc vật mà 
cơ thê mới được hình thành trực tiếp từ các cơ quan sinh 
dưỡng của cơ (hệ mẹ hoặc từ một phần cơ thế mẹ. Cơ sở củu 
quá trình này là đo kha nàng tát sình của thực vất (Khi năng 
khôi phuc lại những phản cơ thể bị mất). Có 2 kiểu: SSSD tư 
nhiên và SSSD nhân tạo. 

SSSD tự nhiên rất phố biến ở thực vật bắc thấp như tảo, 
nấm. Đôi với cơ thể đơn bào như tạo Chap WVdonlonads. 
Pinnularra thì SSSÙ xảy ra bằng cách nhân đỏ: tế bào thành 
2,4. 8. 16 tế báo mới. Nấm men (Søzecharowiyczs) sinh sản 
thco kiểu nay chối: từ Í tế bào mẹ mọc ra các tế bào con đính 
liên luôn vào tế bào mẹ và các chỏi lại tiếp tục mọc chếi 
con... Táo đa bào sinh sản bằng cách cắt đọc sợi táo hoác một 
đoạn cơ thể gọi là sính sản khúc táo, pặp ở tạo xoắn 
(Spz aoyr2), tảo dao động (Ovc/fatoria). Ở thực vật có hoa, 
SSSD rất đa dạng, có trường hợp trở thành kiệu sinh ván chính 
như bèo tâm (20102 0197): tỪ Cây mẹ mọc ra cây con, còn 
tách khoi mẹ thành dang trường thành. Nhiều trường hợp các 
cây mới sinh ra (ừ rễ như cây ngấy (RÑ¿bwus) hay từ đoạn rẻ cúa 
cây cọ phèn (Proriun serrdtn) có thế tiọc lên những chối, 
chồi nhát triển thành cây. Cây con có thể mọc lên từ các chỗ 
lõm của mép lá như cây lá bong (Brvophylluh cahecH0)), 
Sinh sản từ thân hay đoạn thân cũng hay gập trone thiển 
nhiên như từ mội khúc thân xương rồnp bà (ÔpHHia 
nonacantha) túy từ "đá" rụng xuống đất có thể này chối ra rễ 
phụ phát triển thành cây mới như cây quỳnh (Epiphylhun 
OYypetalum). 


Dựa vào khả năng t1 sinh cúa (thực vặt, con người đã thực 
hiện SSSD bằng cách ghép cây. giâm cành, chiết canh (xL 
Chiết cành; Ghép). 

SINH SẢN VÔ PHỐI dạng sinh sản biến hình ở thực vật. 





trong đó các hạt được hình thành không do sự phôi hợp với 
các giao tử. Bao gồm: quá trình tế bào lưỡng bội của phôi tám 
phát trên thành phôi cho ra hat lưỡng bội có cấu trúc đi 
truyền giðng bô te. Dung SSVP khác, trong đó hạt phát triển 
từ g(ao tứ không được thụ tịnh (trình sản). Các hat được (tạo 
bàng SSVP có thế đơn bội hoặc lưỡng bội. phu thuộc vào tế 
bào mẹ cua đại bào tứ đã trải qua giam phân hay chưa. Trone 
quá trình giao phôi 1a, sứ xăm nhập của giao tư đực kích 
thích sư phát triển của øiao tứ cái không có kết hợp nhân. 
Những trường hợp SSVP như vậy rất khó phản biết với vĩnh 
ván hữu tính điển hình. 


SINH SAN VÔ TÍNH sự phát triển phôi không có thụ tính 
từ tế bào sinh đưỡng cửa thể giao tử hoặc thể bào tứ như tế 
bào kèm, tế bào đối cực. tế bào noãn tăm hoặc vỏ noãn. Nêu 
những té bào ban đâu có số nhiễm sắc thể khône giảm thì gọi 
là SSVT lưỡng bội. SSVT là một cơ sở của «xinh sản vô phối. 
Trong SSVT lưỡng bói, phôi phát triển từ tế bào soma của 
noan lâm hoặc vó noãn, gọi là hiện tượng phỏi phụ (phòi phát 
triển vào xoang tíi phối). Trong SSVT đẹm bội, Khí phối phát 
triển từ tế bào kèm hoặc tế bào đối cực thì gọi là vỏ giao lử tế 
bào kèm giảm nhiềm hoặc vô giao tự tế bào đốt cực không 
niam nhiềm (XU Sinh vấn), 

SINH SỐ NGÂU! NHIÊN (A. random number gencra- 
lon), công việc của một thiết bị hay chương trình máy tính 
chuyên dựng được thiết kế để tạo ra các số giá ngâu nhiên hay 
cúc dãy »ô g14 ngẫu nhiên dùng cho những mục dích 
nhat đình. 

SINH THÁI HOÁ tổ chức sản xuất và sinh hoạt theo 
nhữna neuyên lí của sình thái học, nhằm tôi tì hoá quan hệ 
siữa xà hội và môi trường xinh thái, đạt hiệu quá kinh tế xã 
hội cao nhất, trong khi vấn báo vệ được cân bằng sính thát và 
không làm ó nhiềm môi trường. 

SINH THÁI HỌC [Ph. écoloaie: từ tiếng Hi Lạp oikiš - 
chỗ ở, logox - học thuyết, do Ilacken (-H.DA. Haeckel) đưa 
ra vào năm 866], khoa học về các mối quan hệ piữa sinh vật 
và môi trường xung quanh. ŠFH nghiên cứu ánh hưởng của 
THÔI trườnm (rọn ven và cửa (từng yếu tố cúa môi trường đối 
với sinh vật: đối với sư hình thành cúa các đặc điềm hình thái 
hoc và sinh lí học; đổi với số lượng cá thể của sính Vật và 
quần (thế sinh vật; quan hệ bên trong loài và giữa các loài với 
nhau và giữa chúne VỚI mỏi trường. 

Phàn biết TH cá thế và S5TH quần thê, S5TH hiện đại phát 
(riên từ 1930 và càng ngày càng trở thành một khoa học liên 
ngành mà đối trợng nghiên cứu là các tổng thể lự nhiền gồm 
cá giới hữu cơ và giớt vỏ cơ trong mối quan hệ trao đổi vậi 
chát và năng hương, mặt thiết (các hệ sinh thái), Gần đây lại 
mờ rộng thêm khát niệm "sinh thất nhân văn” hay ` sinh thái 
xã hôi`` ớ những thập kỉ 70 của thế kí 20. nghiên cứu tác động 
tương hỗ siữa con người, xã hội và môi trường vinh thái, 
nhằm bảo vệ môi trường, chông ö nhiệm. Xu hướng xinh thái 
cũng đã trợ thành một phong trào chính trị đấu tranh chống ô 
nhiềm, chống hậu qua xấu của các hoạt động khoa học - kĩ 
thuật. nói chung là để giải quvết nạn khủng hoàng sinh thái 
trên quy mồ toàn cầu. 

SINH THÁI HỌC CÁ THỂ nghiên cứu quan hè tương hỗ 
mữa các cá thẻ của tìmg loài với điều kiện môi trường. 
Phương pháp nghiền cứu: mỏ tá phương thức sống, nơn sống, 
thời gưứn, thức ăn và chúng làm thức ăn cho sình Vật nào, 
phản ứng của chúng đổi với sự thay đói điều kiện mồi trường. 
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SINH THÁI HỌC ĐÔ THỊ (cg. sinh thái đô thị), môn 
học nghiên cứu trạng thai hoặc hình thái cúa (†ô thị trên cơ sớ 
xem đồ thị như một quá trình diễn biến sinh học. 

SINH THÁI HỌC QUẦN THÊ khoa học nghiên cứu 
toàn bộ đóng. thực vât trong quần xã và các đặc điểm cấu 
trúc, chức năng được hình thành dưới ảnh hương của (liều 
kiện môi (trường, Các khái niêm cơ bản trong STTILQT là quan 
hệ tương hò piừa các sinh vật với nhau và với mỗi trường như 
anh vấn, từ vong: sinh vật ân thịt, sinh vật ăn môi, vv. Vontera 
(V, Voltcrra), Gauxơ (C.F. Cauxs) và LĨmbectô (Dmbrrto) đã 
phát hiện và mô tả những quy luật chỉ phôi các hiện tượng đó 
(rong quần thể bằng mô hình toán học. Các nghiên cứu này 
có ý nghĩa đặc biệt trong sinh thát các thuỷ vực, nghề cá và 
trone nhàn thức về hiện tượng sinh sản bột phát (phát dịch) 
cửa cồn trùng, được ứng dung Irong trồng trọt. chăn nuôi và 
trone kinh tế - xã hội, 

SINH THÁI HỌC XÃ HỘI môt chuyên ngành của xã hội 
học mà đối tượng nehiên cứu là các mỗi quan hệ biện chứng 
giữa xã hội và tự nhiên, giữa con người và môi trường xình 
sống. Đã từ lâu, báo vệ sự cân bằng sính (hái là điều quan tâm 
của nhiều thế hệ. Ngày nay, trone những điều kiện của cách 
mạng khoa học -kĩ thuật hiện đại thì STHXHH ngày càng có vì 
trí quan trong. Việc khai thác bừa bãi và vô tổ chức các nguồn 
tài nguyên. sự ö nhiễm môi trường sông, làm vấn lục nguồn 
nước sinh hoat và bầu khí quyển đang gay ra những nguy 
hiểm to lớn đối với chính sự tồn tại của con người và xã hội, 
Tất cá những điều đố cần phải được nghiền cứu, xem Xét 
và xứ lí một cách nghiêm túc với sự quan tàm của toàn thê 
nhân loại. 

SINII THÀNH (cg. hình thành. hoá thành), phạm trù triết 
học phán ánh quá trình phát sinh, phái triển của các sự vát và 
hiển tượng: đó là quá trình sinh ca khi năng và biến nó thành 
hiền thực: nó nói lên một chuỗi biến đổi của một tồn tại trong 
thời gian. Phạm trù ŠT có liên hệ hữu cơ với quan điểm biện 
chứng vẻ thế siới, cơ sở của nó là coi bất Kì sự vát. hiện tượng 
nào cũng là sự thống nhất cúa các mát đối lâp: tồn tại và 
không tồn tại: nó trái ngược với quan điềm siêu hình, coi xư 
phát sinh, phát trển chí là sự tăng. piám đơn thuận về số 
lượng. Tư tướng về sự sinh thành đã có từ thời cô đại trong 
triết học cúa HêracÌH (Héraclite) và có Vai Hrò quan trọng 
trone hệ thông triết học cúa Hẻghen. Chủ nghĩa duy vật biên 
chứng cot ST là một quá trình quan trọng của học thuyết về 
phát triển. 

SINH THIẾT thú thuật lấy mảnh mô hay tế bào trên người 
sống để xác định bệnh (bằng xét nghiêm vi thế). Có thể lấy 
mảnh mô bằng những loại Kim to chuyên biệt hoâc từ bênh 
phẩm được cắt bỏ sau khí mô; lấy tế bào bằng những loai kim 
nhỏ chọc hút vùng tốn thương. Nhờ những cái tiến kĩ thuậi 
pần đây, có thể làm ST ở hầu hết các cơ quan trong cơ thể, 
giúp cho chấn đoán chính xác; đặc biệt với các khối u ác tính. 
ŠT là yêu cầu bát buộc. 

SINH THÔ thuật nạữ chỉ lớp đất hạ tảng, lớp đất người 
xưa đã sinh sông trên đó. Còn gọi là lớp đâầt cái. 

SINH THỜI TÁNG CHO hợp đồng dân sự do một bên 
(người tăng) chuyên giao tài sán của mình cho bén kia 
(người được tăng) được sở hữu mà không phải đến bù thứ gì 
cho bên tạng. 

Người được tặng có thẻ là cá nhàn. nhà nước hoặc một tô 
chức. Người lặng có thể đạt điều kiên. người được tặng phải 
sử dụng tài sản vào mục đích công ích nào đó, hoặc phải làm 
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những việc nhất định, hoặc trả nhữne món nợ nhất định. Hợp 
đồng được coi là kí kết từ lúc người tặng chuyển giao tài sản 
cho người được tặng và ngirời này chấp thuận. 

Tậng cho tiên bạc và động sản nói chưng thì không phải 
tuần theo thể thức gì. Tạng cho nhà ở và một số tài sản khác 
đo nhà nước quy định như ö tô, xe gắn máy, tàu thuyền... thì 
phái lập văn bản hợp đông được cơ quan công chứng nhận 
thực và trước bạ sang tên tại uy ban nhân dán địa phương. 

Hợp đồng tặng cho đã có hiệu hực thì không thể huỷ bỏ. trừ 
những trường hợp do pháp luật quy định và có ghi rõ trong 
hợp đỏng. 

SINH TÔ +. Virzmin. 

SINH TỔNG HỢP quá trình tạo nên sản phẩm sinh học 
có nhân tứ lớn như el(eogen, lipH, protein, colesteron, 
hocmon... (xảy rà trorig từng mô. từng tế bào. từng bào quan) 
theo một quá trình hoá học bao gồm nhiều phản ứne và có sự 
tham g1a của các chất xúc tác sinh học như enZzm và vitamin. 
Ngày nay, bằng những hệ thống vô bào, người ta có thể 
tổng hợp được mội số chất trong ống nghiệm (insulin, 
polinuc]eotIt, VV.). 

SINH TRẮC HỌC ngành sinh học áp dụng trong nghiên 
cứu các sinh vật sông: dùng những phương pháp thống kè, 
phép tính xác suất, các nguyên tấc phân tích toán học, để 
đánh giá các kết quá đo đạc các phần cơ thê của sinh vật hay 
của neười (nhân trác học), vv. 

SINH TRƯỞNG sư tăng lên một cách ổn định về kích 
thước hoặc trong lượng khô của sinh vật. Bao gồm: những 
quá trình phát triển xác định (không kế những sự thay đổi về 
kích thước như sự tách ra và hâp thụ nước của hạt), sự phân 
chìa tế bào, sư lớn lên của tế bào nhờ tổng hợp các chăt mới 
và có liên quan chặt chế với quá trình phát triền về sau. Nếu 
theo dõi ŠT của một cơ thế bằng cách đo kích thước hay trọng 
lượng trone suốt đời sông. ta sẽ được đường ST dạng cong 
chữ '*S” đặc trmpg chung cho đa số sinh vật. Thường sự ŠT 
không khi nào dừng lại hoàn toàn, chị có thể rất chậm. Đặc 
biệt. động vặt chân đốt ŠT theo chủ kì vì có lớp vô ngoài bằng 
cuticun cứng, con vật chỉ tranh thú lớn sau mỗi lân lột 
xác (khi lớp vỏ cũ trút đi. lớp vỏ mới còn mềm có thể giãn 
ra được). 

SINH TRƯỞNG KHÁC CỐ kiểu sinh trưởng của những 
phần khác nhau của cơ thể sính vật với những tốc độ khác 
nhau ở những thời điểm khác nhau, vd. ở người sự vinh 
trưởng của não ngừng vào khoảng 5 tuổi, trong khi đó cúc 
phần khác của cơ thể vẫn tiếp tuc xinh trướng. 

SINH TRƯỞNG SƠ CẤP sinh trưởng bát nguồn từ mô 
phân sinh của phôi (mô phân sinh định) như sự sinh trưởng 
tăng thco chiều dài của các cơ quan ở thực vậi. 

SINH TRƯỞNG THEO HÀM MŨ kiểu sinh trưởng khi 
tốc đỏ tăng số lượng trong một thời điểm đã cho tỉ lệ thuận 
với sò cá thẻ hiện có. Như vậy, khi quân thế nhỏ thì có tốc độ 
sinh trưởng chậm, nhưng khi quản thể lớn lên, tốc độ sinh 
trưởng cũng tăng lên. Đường cong biểu hiện sự sinh trưởng 
khới dầu tòc độ chậm nhưng với thời gian thì tang ngày càng 
nhanh hơn. Nếu thiếu thức ăn, tích luỹ nhiều chất thài... sẽ 
hạn chế sự tăng tiếp theo, lúc này đường cong biểu điển sự 
phụ thuộc giữa số lượng và thời gian bắt đầu giảm. Đường 
cong có dạng chữ “S". 

SINH TRƯỞNG THỨ CẤP sự sinh trưởng có nguồn gốc 
là mò phân sinh thứ cấp hay mô phản sinh bên (tảng sinh 
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mạch và tầng sunh bản) của thực vật. Hiện tượng này thường 
khóng xăy ra ở cây một lá mảm. Ở cây hai lá mầm, STTC 
được gọi là sự đày lên thứ cấp nên làm táng theo chiều rộng 
hơn chiều dài. Hoat động của tảng sinh mạch cho xylem (mô 
dân nước clla thực vật) và phlocm thìf cấp (mò dẫn các chất 
dinh dưỡng). Tầng xinh bần có chu kì, lớp mô bảo vệ phía 
ngoài thân và rẻ có chứa bản, lớp vỏ lục và tầng sinh bản. 

SINH TRƯỞNG THỰC VẬTT việc tạo mới các yếu tố cấu 
tríe không thuận nghịch của tế bào, mô và toàn bộ cây, kết 
quả dẫn đến sự tăng về kích thước, thể tích. trọng lượng... của 
chúng, vd. sự phân chía và giần của tế bào, tầng kích thước 
quả, lá, hoa, nảy lộc, đâm chồi... STTV chia ra hai giải đoạn: 
sinh trưởng dinh dưỡng và sinh trưởng sinh thực. Trong giái 
đoạn thứ nhất là quá trình sinh trưởng của cơ quan định 
đưỡng (rẻ, thân, lá); ở giai đoạn thứ bai chuyển sang hình 
thành cơ quan sinh sản và đự trữ như hoa. quả, hạt. vv. Trong 
quá trình sinh trưởng của cây, các chất sinh trướng (hocmon 
Ihực vật) có ý nghĩa rất quan trong: các chất auxin kích thích 
đãn của tế bào và đặc biệt là quá trình sinh trưởng của hệ 
thống rễ; các xitolinin kích thích phân chia tế bào, hình thành 
và sinh trương chối; p(bbcrellin kích thích giãn mạch tế bào 
và vươn cao của thân. Người ta đã hiểu được quá trình STTV 
và điều chính nó theo ý muốn như kí thuật tạo tấn cây, tạo 
hình; trong nghề trồng dâu nuôi tằm. trồng chè, táo, đùng kĩ 
thuật đòn cây tạo ra cành mới có sức sống cao hơn. 

SINH TRƯỞNG TƯƠNG ĐỐI tăng khối tượng trong 
một thời gian nhất định «oö với khốt lượng ban đầu và tính 
bằng tï lệ 2 theo còng thức: 


W) —W 


P= 1Ô0 


W;¿ - khối lượng khi kết thúc; W)\ - khối lượng ban đầu. 


STTĐ là chỉ tiêu thể hiện cường độ sinh trưởng, đùng để 
đánh giá đặc điểm sinh học của cây trồng, vậi nuôi và giải 
thích quá trình đồng hoá và hấp thu các chất dinh dưỡng của 
cơ thầ. 

SINH VẬT ĐÁY (ben/h2s), tập hợp sinh vật sống trên nền 
và trong nền đáy, gồm: động vặt đáy (2oøbenthos) và thực vật 
đáy (phytobenthos). Tuỳ theo đặc điểm sinh thái. SVĐ được 
chia thành loại sống trên nền đáy và loại sống trong nền đáy, 
loại bám một phần và loại bám hoàn toàn vào đáy. Theo kích 
thước, SVĐ chia thành nhóm SVĐ lớn (acrobenthos), SVĐ 
trung bình @nesoĐenthos), SVĐ nhỏ (@0nicrobenrhos) và SVĐ 
rất nhỏ (neiobenrhos). Các động vát đáy lại được chìa thành 
nhóm ăn mùn bã hữu cơ, nhóm ãn thực vật, nhóm ăn động 
vật: loại đi động, loại ít đi động và loại không đí động, vv, Ở 
biển, động vật đáy chủ yếu bao gồm các loài thân lổ, ruội 
khoang, gìun nhiều tơ, thân mềm, giáp xác, da gai, cá, vv. Tập 
trung ở vùng nước trong. Trong vùng triều và phần trên của 
vùng dưới triển, số lượng sinh vật có thể đạt đến hàng chục 
kg/m2 (chủ yến là các [oài thân mềm, chân bụng và hai mảnh 
vó); ở độ sàu IØÔ - 1§O m, vài chục đến vài trăm e/m2; ở độ 
sâu 5OÙ - 1.000 m, vài g/m2: sâu hơn nữa vài phần g/mˆ; vùng 
biển thẳm vài me/m2. Thành phản giống, loài cũng thay đổi 
theo độ sâu rất rõ rệt. 

Thực vật đáy ở biển chủ yếu là các loài táo, ở vùng triểu 
còn có một số loài cây sú vẹt. Thực vật đáy phong phú nhất 
ở vùng ôn đới, đạt đến 20 - 40 kg/mZ trong vìng triều. Phân 
bố theo độ sâu, phụ thuộc vào khả năng hấp thụ các thành 
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phần quang phô Mặt Trời với bước sóng khác nhau: tầng trên 
chủ yến là táo lục, tảng dưới - tảo nâu. đưới giữa - tảo đỏ (x. 
Thực vật thuy cình). 

SVĐ ở các vực nước ngọt ít hơn về lượng và kém phone 
phú về chúng, loài. Động vật đáy chì yếu gồm động vật 
nguyèn sinh, than lô. giun ít tơ, thân mềm Và ấu trùng côn 
(rùng. Thực vật đáy có dạng sợi của táo lục, tảo siltc và các 
thực vật ven bờ gồm nhiều tầng. Hai nhóm SVĐ quan trọng 
nhât. chiếm tỈ trong cao trone tổng ván lượng các động vật 
không xương sống được khai thác hàng năm trên thế giới là 
thân mềm (hâu, vcm. trai, ốc, vv.) chiếm 62% và giáp xác 
(tôm, cua, vv.) chiếm 30%; các loài thàn lỗ và san hô cũng có 
giá trị. Nhiều loài thực vật đáy được dùng lầm thực phẩm, 
thức ăn chãn nuôi và nguyên liệu cho cóne nghiệp (vd. rong 
càu, rong mơ, rong bún, các loài rong nước ngọt). Một ít loài 
SVĐ gây hại cho các công trình hoäc nhương tiến kĩ thuật 
(vd. hà bám vào đáy tàu làm giảm tốc độ tàu), một số là kí 
chủ trung eian truyền bệnh cho vật nuồi và người. 

SINH VẬT HỌC NÔNG NGHIỆP phân ngành sinh vật 
học. lấy cây trồng, vật nuôi và các vị sinh vật trong sản xuất 
nông nghiệp làm đối tượng nghiên cứu. SVHNN sử dụng các 
kiến thức của nhiều ngành khoa học khác (động vặi học, thực 
vật học, ví sinh vật học, hoá học, vật li, vv.) và vận dụng 
nghiên cứu sáu hơn về một xố khía cạnh có liên quan đến sản 
xuất nông nghiệp (sinh trưởng, phát triển, sinh lí, sinh hoá, 
đình đưỡng, đi truyền, sâu bệnh và miễn dịch, vv.) đối với cây 
trồng và vật nuôi. SVHNN nghiên cứu cây trồng và vật nuôi 
đưới dạng cá thể, và dưới dạng quần thể (đồng ruộng, đần ø(a 
súc, vv.) và mối liên hệ giữa cây trồng và vật nuồói với điển 
kiện ngoại cảnh. Phương pháp thông kè toán học thường 
được sử dụng trong nghiên cứo SVHNN. SVHNN cung cấp 
một số hiểu biết eơ bản và cơ sở góp phản vào việc xây 
dựng các quy trình sẵn xuất trồng trọt và chăn nuôi cho năng 
quất cao. 

SINH VẬT NỔI (plawuk:ou: 1k. sinh vật phù đu, sinh vật 
trồi nổi, phiêu xinh), tập hợp các xinh vật không có khả năng 
di động chỉ động, sông trôi nổi trong nước. SVN gồm cá 
thực vật (thực vật nổi - pyraplankron), động vật (động vật 
nổi - zoopÍlankton) và ví khuẩn (vi khuẩn trôi nổi - bacteriø- 
plankron). SVN thường có kích thước hiển vi, tuỳ thco kích 
cỡ. chúng điợc chia thành các loại: "„aunøplankron (vd. vì 
khuẩn, các tảo đơn bào nhỏ đưới 50 im), zmicroplankion (vả, 
Rau chẻ C/2đ4ocera, Chân kiêm Capepoda, vv., kích thước từ 
50 nm đến Ímm): 012crzopÌankton hoặc megaplanktan (các 
vinh vật có kích thước lớn tới trên 5 mm). SVN có cơ thể thích 
ứng với đời sống tròi nổi thu động trong nước: Khối lượng 
riêng nhỏ, bể mặt riêng lớn. Độ phong phú của SVN trong 
mỗi thuỷ vực được đánh giá băng sinh vạt lượng (mg/m3 hay 
e/m3). chị tiêu này thay đổi theo mùa và theo vùng nước. 
SVN là thức ãn trực tiếp hoặc gián tiếp (qua các mắt xích 
thức än trung gian) của cá. tôm và các loài độn vật thuỷ 
sinh khác. 

SINH VẬT PHÙ DU x. Sinh vật nổi. 


SÍNH LÊ (cg. đồ xính lễ), các lễ vật mà nhà trai phải mang 
đến nhà gái trước ngày cưới. SL gồm có tiền bạc, đồ trang 
sức, quần áo, lợn, gạo, rượu... Số lượng tiền và đồ vật kể trèn 
có thể (tăng giảm tuỳ theo hoàn cảnh gia đình nhà trai. 
Thường cha mẹ cò dâu thách cưới cao, bên nhà trai thường 
qua bà mối để xin giảm bớt. Xưa kia. SL quá cao, có trường 
hợp nhà trat không lo được do vậy mà hôn nhân tan vỡ. Nay 
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tục thách cưới này đã giảm và đơn giản hơn nhiều. Luật Hồng 
Đức thời Hạu L2 (thế kỉ 15) quy định đồ SL cho tìmg hạng 
người: I) Vương hầu và quan nhất phẩm: 2) Thường đân nhà 
g1àu; 3) Thường dân bình thường. 

Sau lễ ăn hồi, cha mẹ cỏ dâu đem đồ SL biến họ hàng. bạn 
him và người quen để báo tín đính hôn của con cái và thường 
lại quả một phần cho nhà trai để họ cũng đem biếu như vày. 
Riêng tiền và trang sức thì cho đôi vợ chồng mới cưới. làm 
vốn riêng để làm ăn sinh sống sau khi cưới. 

SINL(A. Sinian), phân vị địa tảng ở Trung Quốc đo nhà địa 
chất người Anh Grabao (A. W. Grabau) lập (1922) và được 
coi như một hệ độc lập thuộc Palêôzôi nằm dưới Carnbn. Về 
sau, S được xếp lại vào định của Prôtêrôzôi thượng. Đá của S 
bị biến chất tương đôi yếu và chứa stromatolit (hoá thạch 
tảo). Hiện nay, S được coi là tương ứng với phần trên của 
Riphci ở Nga. 

SINTÔ (Shinto), thần đạo và là tín ngưỡng cổ xưa nhất của 
Nhật Bản bắt nguồn từ sự thờ cúng tổ tiền. Có 3 hình thức: 
thờ cúng các bạc tiền bối của gia đình. tổ tiên của đồng tộc 
và sự thờ cúng quốc gia đối với các thần lình và các hoàng để 
tiền bối có công dựng nước. Thần đạo không có giáo lí, lễ 
ngh:t phiền toát, quy tác đạo đức riêne biệt, nặng vẻ tôn kính 
tổ tiên. hoàng đế và quá khứ. 

SINVIN (A. sylvine; tk. muối kalí), khoáng vật phụ lớp 
clorna - KCI. Hệ lập phương. Tạp hợp tình thể lớn, hạt, dạng 
rãng lược, sợi song song, vv. Không màu, hoặc đỏ, xanh, 
vàng. VỊ mặn đắng. Độ cứng (,5 - 2; khối lượng riêng 
2.0 g/cm3, Ảnh thuỷ tỉnh, mờ. Dễ tan trong nước. Gặp trong 
các mỏ muối trầm tích (vũng, vịnh, hồ), đôi khi xâm nhiễm 
trong vùng núi lửa (đo khí thăng hoa). Nguồn để lấy kali (K), 
sản xuất phân bón, công nghiệp hoá chất; sản xuất KOH, 
Ks2CO+x, KNO¿, KC]IOa, KMnOx, KCN, KT; dùng trong y học, 
nhiệt kĩ thuật, ngành điện ảnh: dùng tẩy sợi và trong sản xuất 
giây, thuy tính, 

SIP (HL. Kipriakí Dimokratia. Thổ: Kibns Cumhuriyeti: 
Ph. Répulique de Chypre; Á. Republic of Cyprux - Công hoà 
Síp), quốc pia hải đảo ở phía đông Địa Trung Hải, thuộc Tây 
Nam Á. Bờ biển 648 km. Diện tích 9.251 km2 (trong đó có 
5.362 km2 do chính quyền người Hi Lạp quán lí, 3.355 km2 
(36%) đo chính quyền người Thổ Nhĩ Kì quản lí, 278 km? là 
khu đệm đo đội quán gìn giữ hoà bình của Liên hợn quốc 
quản lí và 256 km2 là căn cứ quân sự của Anh). Dân số 865 
nghìn (2000) trong đó vùng Hi Lạp 673 nghìn và vùng Thổ 
192 nghìn. Dân thành thị 68,9%. Ngôn ngữ chính thức: tiếng 
Hi Lạp và tiếng Thổ. Tỏn giáo: Chính thống giáo Hi Lạn 
71%, Hải giáo 23%. Thể chế: hiện nay việc đàm phán để 
thành lập Liên bang chưa thành công, tạm thời vẫn có hai khu 
vực với hai chính quyền khác nhau. Khu vực người H¡ Lạp là 
“Cộng hoa Sip” được Quốc tế công nhận, theo chế độ tổng 
thống. Khu vực người Thổ là “Cộng hoà Thổ Bắc Sip” chỉ có 
Thổ Nhĩ Kì công nhận, theo chế độ tổng thống và thủ tướng. 
Cả hai khu vực đều là thể chế cóna hoà, đa đăng và một viền, 
Thủ đô Nicôxia (Nicosia: 226 nghìn dân). Các thành phố 
chính: Limaxon (Limassol; l52,9 nghìn dân), Laenaca 
(Lamaca: 68 nghìn dân). 

Địa hình đồng bằng ở trung tâm, phía bắc là đồi, phía ram 
là núi (đính 1.951 m). Khí hậu Địa Trung Hải, mùa hè nóng 
khô, mùa đông lạnh có mưa. Nhiệt độ tháng giêng ]Ô - |59C, 
tháng bảy 25 - 359C, Lượng mưa 600 - [.000 mm/năm. 
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Khoáng sản chính: đồng, sắt, asbet. thạch cao (tên S có nguồn 
gốc từ tiếng Hi Lạp có nghĩa là đồng). 

Kinh tế công - nông nghiệp. Khu vực Thổ Bắc Sip phát 
triển nông nghiệp, trồng các cây Địa Trung Hải; khu vực Hi 
Lạp phát triển công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng và du lịch 
(du khách trên l triệu/năm, doanh thu 782 triệu USD). Khu 
vực Hi Lạp: GNP đầu người 11.920 USD (1998). GDP đầu 
người 10.502 USD (1998). Khu vực Thổ: GDP đầu người 
4.300 USD. Sản phẩm nông nghiệp chính: trồng lúa mạch, 
khoai tây, rau quả, chủ yếu là chanh, cam, nho, ôliu. Chăn 
nuôi: lợn, cừu, dê, bò, gà. Đánh cá. Sản phẩm công nghiệp 
chính: Khai khoáng: đồng, asbet, thạch cao. Chế biến: rượu 
vang, dệt may, xi măng. Năng lượng: điện trên 3 tỉ kW.h. 

Giao thông: không có đường sắt, đường bộ trên 10 
nghìn km (rải nhựa 585%). Trọng tải thương thuyền 36 triệu 
tấn. Xuất khẩu (1998): khoai tây, chanh, cam, nho, hàng may 
mặc, rượu vang và các hàng tạm nhập - tái xuất; bạn hàng 
chính: Anh, Libäng, H¡ Lạp, Thể Nhĩ Kì, Ai Cập. Nhập khẩu 
(1998): hàng tiêu dùng, máy móc và thiết bị vận tải, tư liệu 
sản xuất, xăng dấu, lương thực; bạn hàng chính: Hoa Kì, Anh, 
Nhật, Italia, Đức, Thổ Nhĩ Kì, Hi Lạp. 

Đơm vị tiến tệ: tại Cộng hoà Sỉp: bảng Sip. Tỉ giá hối đoái: l 
bảng Sip = I.52 USD (10.2000). Tại Cộng hoà Thổ 
Bắc Sip: lia Thổ (£C). Tỉ giá hối đoái: IÉC = 1,52 USD 
(10. 2000). 





SIp 


Thế ki 4 thuộc đế chế Byzãngxơ (Byzance). Thế kỉ 7 thuộc 
Vương quốc Arập. Thế kỉ L0 lại thuộc đế chế Byzảängxơ. Thế 
kỉ 12 bị quân Thập tự chỉnh chiếm đóng. Thế kỉ 1Š - giữa thế 
kỉ 16 (1489 - 1571) thuộc Vênêxia (Venezia); nửa sau thế kỉ 
I6 đến cuối thế kỉ I9 (1571 - 1878) thuộc Thổ Nhĩ Kì. Những 
năm 1878 - 1959 là thuộc địa của Anh. Ngày 16.8.1960, 
tuyên bố độc lập và thành lập Công hoà Sip. Năm 1963, xảy 
ra nội chiến giữa hai khối dân tộc Hi Lạp và Thổ. Năm 1964, 
Liên hợp quốc đưa quân vào gìn giữ hoà bình. lập khu đệm. 
Năm 1974, Thổ Nhĩ Kì đưa quân vào phía bắc S. Ngày 
15.11.1983, thành lập Cộng hoà Thổ Bắc Sip. Cho đến nay 
việc tái thống nhất Š chưa thực hiện được. 

Ngày quốc khánh: I.10 (1960). Là thành viên Liên hợp 
quốc từ 20.9. I 960, Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam 
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cấp đại sứ từ 29.11.1975. 


SIYVA (Shiva; Sanskrit: Siva), một trong ba ngôi tối linh của 
Ấn Độ giáo, vừa là thần Huỷ diệt, vừa là thần Sáng tạo; bởi 
theo quan niệm Ấn 
Độ giáo, huỷ điệt chỉ 
là hành động tất yếu 
để đi đến sáng tạo. 
Nếu sáng tạo là 
thiêng liêng, thì huỷ 
diệt cũng phải là một 
phương diện thiêng 
liêng khác. Š bán nam 
bán nữ; tự phân làm 
chết và sống; mội 
nguyên lí âm, mnột 
nguyên lí dương. 
Trong mĩ thuật, hình 
ảnh § thường được 
tượng trưng bảng 
Linga (dương vật) và 
Yôni (âm vật), hoặc 
là có 3 con mắt (Mặt 
Trời Mặt Trăng và 
ngọn lửa thế gian), 4 
tay (4 phương, tay 
định ba, tay rìu, tay 
xua đuổi sự sợ hãi, 
tay ban phước lành). 
Phổ biến hơn cả là S 
đang múa, 4 tay [tay trống, tay (cắm) lửa, tay chĩa lên trời, tay 
xuống đất], S chân dẫm lên người lùn. Người ta thường nhắc 
tới tượng S hoàng đế của các vũ sĩ [cuối thế kỉ 7, động Elôra 
(Ellorã), Ấn Độ], 5S ba đầu [thế ki 7, đến Êlêphanta (Éléphan- 
ta), Ấn Độ]. 


SIVAPITEC (Sivapihecus), giốn E vượn người hoá thạch 
thời Miôxen, lần đầu tiên tìm được ở Ấn Độ [nên đặt tên theo 
tên thần Siva (Shiva)]. Có nhiều loại: Siuapithecus indicus 
tìm thấy ở Ấn Độ và Pakixtan có niên đại cách nay khoảng 
II - 8 triệu năm; Sivapithecus punJ/abius cũng tìm thấy ở Ấn 
Độ và Pakixtan có niên đại cách nay khoảng lÏI - 8 triệu năm: 
Sivapithecus sp. tìm thấy ở Trung Quốc có niên đại cách nay 
khoảng 10 - 8 triệu nằm; Sivapifhecus meteai tìm thấy ở 
Thổ Nhĩ Kì và Hi Lạp có niên đại cách nay khoảng I1 - 10 
[riệu năm. 





Siva 
Tượng Siva bằng đồng thế kỉ † 


Hiện nay, có nhà cổ nhân học muốn đồng nhất S với giống 
Ramapithecus (x. Ramapfec) và coi là tổ tiên chung của các 
giống vượn lớn hình người 
hiện đại và người. Cũng có 
nhiều người lại coi S và 
Ramapirhecus là tổ tiên của 
đười ươi orang - utang. 

SKZ (tên viết tắt của súng 
không giải) x. Pháo không 


giát. 
SLAISƠO A. (August 
Schleicher; !82| - 68), nhà 


ngôn ngữ học Đức, theo quan 
điểm tự nhiên luận về ngôn 
ngữ, xem ngôn ngữ như một 
thể hữu cơ cần được nghiên 
cứu bằng các phương pháp 





Slaisơ A. 


của khoa học tự nhiên. Các công trình của Slaisơ nghiên cứu 
về ngữ pháp so sánh các ngôn ngữ Ấn - Âu, tiếng Litva và 
ngôn ngữ Xlavơ, 

SLÊGHEN A. V. Fôn (August Wilhelm von Schlegel; 
76T - 1845), nhà văn Đức. Bố ông là nhà văn. 20 tuổi học 
thần học và ngữ văn tại Đại học Guêtinghen (Gðttingen). 
Năm 1798, cùng với em trai sáng lập tờ "'Athênêum” 
(Athenaeum), cơ quan ngôn luận của của phái văn học lãng 
mạn Đức. Slêghen còn là một học giả, một nhà ngoại giao. Sự 
nghiệp chính là phê bình văn học và dịch thuật. Những bài 
phê bình xuất sắc của ông về tập “Bì ca La Mã”, về cuốn 
“Hecman và Đôrôthêa” được viết trong những năm 90 đã góp 
phần to lớn vào việc tìm hiểu sáng tác và thế giới tinh thần 
của Guêthơ (1. W. von Goethe) trên bình diện thẩm mi. 
Sleghen dịch nhiều tác phẩm của Sêchxpia (W. Shakespeare) 
và các tác giả Tây Âu như Canđêrôn Đơ La Bacca (P. 
Calderón de la Barca), Đantê Alighiêri (F. Dante Alighieri), 
Pêtơracca (F. Petracca). Slêghen còn là một diễn giả có tài: 
“Những bài giảng về văn học và nghệ thuật” (những năm 
IB0I - 04 ở Beclin), “Về nghệ thuật kịch và văn học” (1908 
ở Viên) là những tác phẩm thành công nhất. Tác phẩm của 
Slêghen có ý nghĩa to lớn đối với văn học Châu Âu nửa đầu 
thế ki 19. Những công trình nghiên cứu về ngôn ngữ của 
Slêghen cũng ảnh hưởng đến văn học Đức và việc nghiên cứu 
chữ Sanskrit, các ngôn ngữ phương Đông. 

SLÊGHEN F. Fôn (Eriedrich von Schlegel; 1772-I829), 
nhà văn, nhà lí luận văn học, nhà ngôn ngữ học, triết gia văn 
hoá Đức. Học luật, ngữ văn 
và triết học; hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực: mĩ học, triết 
học, nghiên cứu văn học, thơ 
ca, kịch chính luận. Cùng với 
anh trai sáng lập tờ 
"Athêneum” (Athenäacum). 
Khi tờ báo này ngừng hoạt 
động, ông cùng vợ chưa cưới 
sang Pani sinh sống (1802), ở 
đây ông nghiên cứu ngôn 
ngữ Rôman (Romance) và 
ngôn ngữ phương Đông, xuất 
bản tạp chí “Châu Âu" 
(1803 - 05). Với cuốn “Về 
ngôn ngữ và sự thông thái 
của người Ấn Độ" (1808), Slêghen trở thành người sáng lập 
khoa nghiên cứu chữ Sanskrit và khoa nghiên cứu ngôn ngữ 
so sánh. Mười năm cuối đời (1818 - 28), dành cho việc xuất 
bản tác phẩm của mình. Sách nghiên cứu xuất sắc nhất của 
Slêphen là các cuốn “Lịch sử thi ca Hi Lạp và La Mã” (1798), 
"Về việc nghiên cứu thơ ca Hi Lạp” (1797). Ngoài ra, còn có 
*“Tìm hiểu khái niệm cộng hoà” (1796), “Tác phẩm của 
Foocxtơ” (1797). Slêghen là người mở đầu chủ nghĩa lãng 
mãn trong văn học Đức, đề ra học thuyết châm biếm lãng 
mạn. Tiểu thuyết nổi tiếng nhất là '*Luxiđơ” (1799). Vở kịch 
“Alacôt” được Guêthơ (J. W. Goethe) giới thiệu, dàn dựng và 
công điễn ở Vâyma (Weimar). 

SLI (tk. sĩ, lượn) x. Lượn. 


SLICH M. (Moritz Schlick: 1882 - 1936), nhà triết học, 
nhà vật lí học người Áo, đại biểu chủ chốt của chủ nghĩa thực 
chứng lôgic, người sáng lập trường phái Viên (nhóm Viên). 
Tư tưởng triết học của Slich là chủ nghĩa kinh nghiệm hiện 
đại, kế thừa truyền thống chủ nghĩa kinh nghiệm của Beckơii 





Slêghen F. Fôn 


(G. Berkeley) và Hium (, 
Hume)., có liên hệ mật thiết 
với khoa học tự nhiên hiện 
đại, toán học và lôgic học. 
Cái trở thành cơ sở cho quan 
điểm triết học của Slich là 
khái niệm “cái do cảm giác 
đem lại”. Về các vấn để đạo 
đức học, S cho rằng cái gọi là 
trách nhiệm tuyệt đối, mệnh 
lệnh tuyệt đổi, giá trị tuyệt 
đối đều là những khái niệm 
giả, không có ý nghĩa gì. Cái 
mà đạo đức học đề cập tới chỉ 
là tri thức có thực. Mọi tri 
thức đích thực khoa học phải - 
được quy về “cái do cảm giác đem lại”. Từ đó ông chủ trương 
"học thuyết về hạnh phúc” có căn cứ kinh nghiệm. Ông 
khẳng định rằng những quy luật tự nhiên là những quy tắc 
hình thức được quyết định bởi cú pháp của ngôn ngữ miêu tả, 
và ông đã nêu ra nguyên tắc kiểm chứng. Là một nhà vật lí, 
Slich đã có những công trình nghiên cứu về quang học lí 
thuyết, là một trong những người đầu tiên diễn giải thuyết 
tương đổi. Slich đã phê phán quy ước luận của Cacnap (R. 
Carnap) và Noirat (O. Neurath). Các tác phẩm chính: “Lí 
luận chung về nhận thức” (1918), “Chủ nghĩa thực chứng và 
chủ nghĩa thực tại” (1932), vv, 

SLIMAN H. (Henrich Schliemann; 1822 - 90), nhà kháo 
cổ học Đức. Phần đầu cuộc đời, ông dành cho việc buôn bán, 
du lịch và học các ngôn ngữ, chỉ rất muộn, ông mới đến với 
khảo cổ học. Năm 1871, Sliman khai quật di chỉ Hixalich 
(Hissarlik) mà ông cho là đã tìm được thành Tơroa (Troie) 
thời Hôme (Homère). Sliman 
đào một hố xuyên qua 9 lớp 
cư trú cổ, tìm được dấu vết 
một cổng thành và một cung 
điện mà ông coi là cung điện 
của vua Priam. Sliman cũng 
tìm thấy một kho báu lớn 
gồm những đồ trang sức bằng 
vàng và vũ khí mà ông gọi là 
“kho báu Pnam (Priam)”. 
Năm 1876, Sliman khai quật 
ở Myxen (Mycènes), tìm 
được 5 ngôi mộ với nhiều đồ 
tuỳ táng bằng vàng. Là một 
người tự học, một nhà khảo 
cổ nghiệp dư, Sliman không 
khai quật đúng phương pháp khoa học, và do đó đã phá đi 
nhiều đi tích quan trọng. Nhưng những đóng góp lớn của ông 
cho khảo cổ học thì không còn nghỉ ngờ gì. 

SMALLTALE ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được 
thiết kế trong những năm 1970 do hãng Xêrôc (Xerox) đưa 
ra. Điểm nổi bật trong S là khái niệm về đối tượng xem như 
một thực thể mang đặc trưng của cả dữ liệu và chương trình, 
do đó dữ liệu đóng một vai trò chủ động và tích cực. 

SMIT V. (Wihelm Schmidt; 868 - 1954), nhà truyền 
giáo, nhà dân tộc học và nhà ngôn ngữ học Áo, người sáng 
lập trường phái lịch sử - văn hoá Viên (Áo), giáo sư Đại học 
tổng hợp Viên (1921 - 38) và Đại học tổng hợp Fribuôc 
(Fribourg; từ 1939), giám đốc Bảo tàng Dân tộc học của Giáo 





Slich M. 





Sliman H. 
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hội Rôma (1927). Ông được coi là người kế tục Grepnơ (E. 
Graebner) về thuyết vòng văn hoá và chủ trương thuyết 
truyền bá văn hoá chống lại thuyết tiến hoá luận đơn tuyến. 
Smit là nhà ngôn ngữ đầu tiên đưa ra luận thuyết về ngữ hệ 
Nam Á và Nam Phương, sau được nhiều nhà ngôn ngữ kế tục 
và bổ sung (1905). Chủ trương thuyết độc thần nguyên thuỷ 
chứng minh cho lí thuyết thần học “sự mặc khải nguyên thuỷ 
của Chúa” và tính chân thực của giáo lí Kitô giáo. Sau bị 
chính các học trò của ông phản bác. Mặc dù mắc sai lầm 
trong những quan điểm chủ yếu, các công trình của ông cung 
cấp rất nhiều tư liệu có giá trị khoa học về tín ngưỡng sơ khai 
và nhất là về ngôn ngữ. Tác phẩm chính: “Ý niệm thần” 
(12 tập, 1912 - 55); “Các tộc người Môn - Khơ Me, dấu nối 
giữa các tộc người Trung Á và Nam Đảo" (Viễn Đông Bác 
Cổ. 8 tập; 1905). 

SMITSONTT (A. smithsonite), khoáng vật lớp cacbonal - 
ZnCO;. Chứa tạp chất: đồng, sắt, coban, cađimi, magie, indi, 
vy. Hệ ba phương. Gặp tập hợp hạt, đạng vỏ cùi, dạng thận, 
nên đặc sít, dạng đất, tổ ong. Màu trắng, xám phớt lục, hơi 
nâu. ánh thuỷ tính. Độ cứng 4 - 5; khối lượng riêng 4,5 g/cm3. 
Sui bọt trong HCI nguội. Thường gặp trong đới oxi hoá quặng 
kẽm sunfua. Là nguồn để lấy kẽm (Zn). Khai thác ở mỏ Chợ 
Điển, Lang Hít (Bắc Kạn). 

SNC (A. Supreme National Council) x. Hội đồng Dân tộc 
Tấi cao. 


SNITKE A. G. (AI'fred Oarrievich Shnitke; sinh 1934), 
nhà soạn nhạc Xô Viết, tốt nghiệp Nhạc viện Matxcœva 
(1958), tốt nghiệp nghiên cứu sinh (1961). Những năm 
961 - 72, giảng dạy tại Nhạc viện Matxcơva. Tác phẩm của 
Snitke mang đặc điểm của tính khái niệm, tính quy mô, biểu 
cảm. Các thể loại khí nhạc chiếm ưu thế trong sáng tắc của 
ông, trong đó âm hình hợp tấu và dàn nhạc phân hoá rất phức 
tạp - sự ứng dụng bút pháp đa phong cách. Từ 1962, Snitke 
chú trọng sáng tác hợp xướng và âm nhạc có chương trình. 
Những năm 1963 - 66, chủ yếu viết khí nhạc thuần tuý. Tác 
phẩm của Snitke rất nổi tiếng ở nước ngoài và gần đây tại 
Matxcœva đã có những buổi hoà nhạc dành riêng cho tác 
phẩm của Snitke, nhà soạn nhạc được mệnh danh là "tiền 
phong chủ nghĩa”. 

Tác phẩm: ôpêra "Điều răn thứ II”, balê "Những mê lộ”. 
Các tác phẩm phải viết cho đơn ca, hợp xướng và dàn nhạc, 
3 giao hưởng, nhiều côngxectô (2 cho pianô, 3 cho viôlông, 
antô, vv. ), tác phẩm cho pianô và dàn nhạc thính phòng, 
xônatL cho viôlông và pianô, viôlôngxen và pianô, 2 tứ tấu 
dây, ngũ tấu đây với pianô, nhiều hoà khí nhạc, thanh nhạc, 
tiểu phẩm đàn dây, kèn, pianô, vv. nhiều tác phẩm âm nhạc 
cho kịch và điện ánh, vv. 

SƠ DÂY một hình thức lên dây đàn để lấy lại độ chính xác 
của âm thanh đã bị sai lệch do thời tiết thay đổi, hoặc do nhạc 
cụ làm không tốt, vv. Nhạc chèo và nhạc dàn gian trước đây 
không có âm mẫu nên thường dựa vào âm cao của sáo hay nhị 
để SD. Khi nào âm thanh các nhạc cụ hoà cùng với nhau thì 
đạt yêu cầu. 


SO ĐÙA (Sesbania grandijlora), cày gỗ, họ Đậu 
(Fabaceae), cao 8 - 10 m. Lá kép lông chim chắn, có tới 30 
đôi lá chét hình trái xoan thuôn. Hoa to, trắng hay hồng, xếp 
thành chùm ở nách, thông xuống. Quả dài, thắt lại ở khoảng 
cách các hạt nhưng không chia đốt. Hạt rất nhiều, hình bầu 
dục, dẹt, màu nâu. Cây nguồn gốc ở Đông Nam Á nhiệt đới 
ẩm. Được trồng ở các nước Đông Nam Á, Ân Độ, Ôxtrâylia, 
T†a 


Đài Loan. Ở Việt Nam, được trồng nhiều ở Nam Bộ (đồng 
bằng sông Cửu Long), thường xen với những cây khác như 
khoai lang, khoai từ, đậu rựa leo. SÐ thích hợp với lượng mưa 
I.000 - 2.000 mm/năm: nhạy cảm với khí hậu lạnh và sương 
giá. Vì vậy, ở Bắc Việt Nam, nhất là ở những nơi chịu ảnh 
hưởng nặng của gió mùa đông - bắc, không trồng được cây 
này. SÐ chịu hạn, ưa sáng, thích hợp với đất nhẹ, phì nhiêu. 
sâu nhưng cũng chịu được đất nặng. đất nghèo, đất khô vừa 
hay rất ẩm nhưng không úng nước. Độ pH trung bình (từ 6 
đến 8). Nốt rễ SÐ rất to và nhiều. Hai giống phổ biến là: 
giống bông trắng (phổ biến nhất) và giống bông đỏ tím (trồng 
làm cảnh). 





So đũa 


1. Lả; 2. Hoa; 3. Nhị 


Năng suất chất xanh SĐÐ lúc 6 tháng có thể đạt 55 tấn/ha, 
chiều đài sợi gỗ I,Ì mm nên SÐ là nguyên liệu bột giấy quan 
trọng của các vùng nhiệt đới. Lá non, quả non và hoa SĐÐ có 
giá trị dinh dưỡng cao, có thể luộc, xào, nấu; hạt có thể làm 
giá để ăn. Hạt SĐÐ có chất canavanin chống dinh dưỡng 
(chống trao đổi chất acginin), cần loại trừ bằng cách rang hay 
sấy ở nhiệt độ cao. Ngoài ra, SÐ còn làm cây phân xanh, làm 
thức ăn tươi cho gia súc và còn được trồng làm cây cảnh vì 
có hoa đẹp, được dùng làm cây cho hồ tiêu leo; nhựa vỏ cây 
dùng làm thuốc se dưới dạng bột hay nước sắc; vỏ cây có 
tanin và làm thuốc bổ đắng: thân cành làm củi đun, dùng cấy 
mộc nhi. 

Nhược điểm của SÐ: kém chịu gió rét, không thích hợp với 
những nơi trông trải, gió mạnh; mẫn cảm với giun tròn trong 
đất; chỉ sống nhiều nhất được vài chục năm; đối với chăn 
nuôi, lá dễ tiêu hơn nhiều loại cỏ hoà thảo nhưng khó tiêu hơn 
lá keo giậu và tái sinh chậm hơn sau khi cho gia súc gậm., 


SO G. B. (George Bernar Shaw; I856 - 1950), nhà văn, 
nhà viết kịch, nhà lí luận phê bình Anh. Sinh ở Ailen. Cha mất 
sớm, ông cùng mẹ và hai chị 
chuyển lên Luân Đôn để sinh 
sống (1876); rời ghế nhà 
trường từ 15 tuổi, làm nhiều 
nghề như thủ quỹ, thư kí, viết 
báo... đồng thời say sưa đọc 
các tác phẩm văn chương. 

Mội trong những nhà lãnh 
đạo “Hội Fâybiơn” (Fabian) 
tổ chức của những người trí 
thức Anh chủ trương từ chủ 
nghĩa tư bản tiến lên chủ 
nghĩa xã hội bằng con đường 
hoà bình. Ông cũng góp phần 
vào việc thành lập Đảng Lao 
động Anh (1906), và từ khi 





SÓC SƠN 





Đảng Công sản Anh ra đời (1920), ông tham gia viết bài đều 
đặn cho các báo chí của Đảng này. 

Nội dung chu yếu trong sáng tác là châm biếm. phé phán 
những tè nạn xã hội. thói giá dối trong đạo đức của chế độ tư 
xán. Là người cách tản sân khấu bàng những vở kịch tranh 
luận, kịch luân đề với nghịch lí được vận dụng như một biện 
pháp nghệ thuật, nhằm vạch trần và đả phá chủ nghĩa giáo 
điều cũng như những định kiến lạc hậu. Đại biểu xuất sắc của 
chủ nghĩa hiện thực trong nền kịch Anh và Châu Áu với nhiều 
bài phé bình lí lhận néu lên những hạn chế tự nhiên trong kịch 
và sản khấn. Si nghiệp văn học chính của So là kịch với 57 
vờ. Thoạt đảu là tập “Những vớ kịch khó chịu” gầm ba vở 
(“Nhà củz những tay goá vợ`, 1892: "Ánh chàng tán gái”, 
(893; “Nehể nehiệp của bà Oarơn”, 1893). Bốn vớ tiếp theo 
hợp thành “Những vớ kịch dẻ chịu` (“Vũ khí và con người , 
1894; '““Canđidơ”, 1897...). Sang thế ki 20, öng tiếp tục sáng 
tác kịch đều đặn cho tới khi đã ngoài 90 tuổi. Các vớ kịch nổi 
tiếng nhất: “Ngôi nhà trái tm tán vỡ (1919), “Nữ thánh 
Joan" (1923), “Chiếc xe táo” (1929). So còn là tác giả của 
nhiều tác phẩm vãn xuôi, các bài phè bình Am nhạc. Giải 
thưởng Nôben về văn học (1925). 

SỐ GIỌNG hình thức so cao độ của đàn nhạc với giọng 
hát của diễn viên. Thường người đánh đàn, hoặc người thối 
sáo hay nhị dạo một câu nhạc trong bài hát, người hát dựa vào 
đó lấy giong cho đúng cao đô. Cfine có khi người chơi đàn lại 
dựa vào cao độ của giọng hát mà so đây lại. 

Trước đây trong đàn nhạc chèo và đàn nhạc đân gian 
thường các nhạc cụ lên đây tuỳ theo từng giọng người hát, 
Nhưng øiong của người hát nhiều lúc lại khác nhau cho nên 
quá trình biểu điển là quá trình nhạc công phải tự điều chỉnh 
cho tiếng đàn hợp với giọng hát một cách nhanh nhạy. 

SƠ LỌC PHIM một khâu trong gia công điện ảnh, thực 
hiện các nhiệm vụ: 1) Lọc bỏ trước khi im nhấp các đoan 
phim nêgatip rời (gốc rời) không đạt chất lượng kĩ thuật. 
2) Đối chiếu với bản nháp dựng đề cắt nối nêgatip rời thành 
bản nêgatip dựng. 

SO SÁNH HÌNH TƯỢNG biện pháp tu từ dùng hình 
tượng của đối tượng này để làm nổi bật đặc trưng của đối 
tương khác. SSHT góm bai vế: vế được so sánh và vế dùng để 
so sánh. Vd. 

“Đôi ta làm bạn thong dong 
Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng”, 
(ca đao) 
“Qua đình ngả nón trông đình 
Đình bao nhiều ngói thương mình bấy nhiêu” 
(ca dao) 


SÒ (Arci4ae), họ động vật thân mềm hai mảnh vỏ, có đặc 
điểm là hai mảnh vỏ bằng nhan hoặc gần bằng nhau, hình 
tròn hoặc tứ giác góc lượn tròn. Da vô rất phát triển, tạo thành 
các lông màu nâu sắm hay náu đcn. Bản lẻ vỏ nằm trong 
máng bản lẻ. Mại trong vỏ màu trắng; không có lớp xà cừ 
bóng. Mặt ngoài vỏ có những đường gờ xuất phát từ đinh vỗ 
toả xuông mép vỏ, số lượng các đường gờ tuỳ thuộc từng loài. 
S có khoáng 200 loài, phân bố chủ yếu ở vùng biến nhiệt đới 
và cận nhiệt đới. Ở Việt Nam có khoáng 10 loài, điển hình là 
9 huyết và S lông. S là thực phẩm có giá trị dinh đưỡng cao, 


thịt ngọt, vị đậm, được ưa chuộng ở Việt Nam và thế giới: có 
giá trị kinh tế, 

SÒ HUYẾT (Arca eranosa: tk. sò gạo), loài thân mềm hai 
mảnh vỏ, họ Sò (Arc/dae). Hai mảnh vỏ hình bầu đục, đỉnh 
vỏ nhỏ cao, ngả về phía trước. Mặt khớp vỏ thẳng, bản lề màu 
nàn đen. Da vỏ phủ lông, Có I8 - 20 đường gờ, do những hạt 
nhỏ như hạt gạo xếp liên tiếp nhau tạo thành (nên còn cố tên 
gọi là sò gạo). Cơ khép vó phía trước có hình tam giác, nhỏ 
và phát triển ngoài cơ thể. Mùa sinh sán tháng 8 - 10. Phân 
bð ở vùng triểu, cố đáy bùn, gặn nhiều ở vùng ven biển 
Quảng Ninh. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, 
Thuận Hải. Minh Hải. Thịt SH rất ngọt, thơm là nguồn thực 
phẩm có giá trị, được coi là đặc sản; thường än tươi, nướng 
chín trên lửa than với gia vỊ. 

SỐ LÔNG (Arca subecrenara), loài thân mềm hai mảnh 
vỏ, họ Sò (Arcidaz). Kích thước nhỏ hơn số huyết. Mặt ngoài 
vỏ, các đường gờ toả từ đỉnh tới mép vỏ tạo thành bởi các vấy 
sinh trường xếp liền nhau như ngới lợp, đường gờ từ đỉnh toả 
xuống mép trước ngắn hơn xuống mép sau. Da vỏ phù các 
lông khá phát triển. Thịt ngọt, tuy không ngon bằng sò huyết, 
là loai thực phẩm được ưa chuộng và dùng khả rộng rãi. 

SOÁI PHỦ NAM KỲ tổng hành dinh của quân đội xâm 
lược Pháp và là cơ quan cai trị cao nhât của thực dân Pháp ở 
Nam Kỳ trước khi Pháp thành lập Liên bang Đông Dương. 
Do một sĩ quan cao cấp đứng đầu, có toàn quyền điều hành 
các hoat động quân sự, ngoa! giao và cai trị. Dinh được khởi 
công xây dịmg naày 23.2.1868 tại Sài Gòn do kĩ sư người 
Pháp Êmit (C. Hermitte) thiết kế và thì công. Khánh thành 
25.0.1869, tổng chỉ phí 4 triệu frăng vàng. 

SOẠN THÁO (A. cdi), việc tạo ra, xoá bỏ, sửa đổi và 
hoàn thiện các văn bán, hình ảnh hoặc chương trình trên 
máy tính. 

SOÁT XÉT giới thiện mọi thay đổi cản thiết về nội dung 
và cách trình bày của một tài liên quy chuẩn. Kết quả của SX 
được thể hiện bằng việc ban hành mòt Ấn phẩm mới cua tài 
liên quy chuẩn đó. 

SÓC (sok), đơn vị cư trú gồm một số phum (x. Phưm) của 
người Khơ Me Nam Bo. Người đân trong Š gọi là con §. Tính 
công đồng của S thể hiện ở hình thức cư trú và tón giáo. Ranh 
giới giữa các ŠS thường là luỹ tre hay một con đường mòn. 
Mỗi S đều có chùa riêng, S lớn có tới 2 - 3 chùa, là trung tâm 
tòn giáo, tín ngưỡng giáo đục và sính hoạt văn hoá truyền 
thống của cư dân. Đứng đầu S là me § (mẹ S). 

SÓC ĐỎ (Callosciurus ƒimaysonm!), loài thủ, họ Sóc cây 
(Sciuridae), bộ Gặm nhấm (Røde»1ia). Màu sắc bộ lông rất 
thay đổi; các chủng quần khác nnbau có thể có màu trắng, màu 
đen hoặc đỏ hoàn toàn hoặc pha trộn nâu - xám, nâu - đỏ, 
đỏ - xám. Sống ở rừng già, rừng hôn giao. Ăn quả, hạt. Mỗi 
lứa đẻ 2 con. Phân bố ở Myanrna, Thái Lan, Lào, Cămpnchia. 
Ở Việt Nam có 3 phân loài: C. ý. germaini màu đen, có ở Côn 
Sem; €. ƒ. cinnamomeus màu đồ hoặc đỏ nâu, có ở Kon Tum; 
Œ. ƒ. pierrei mầu ung xám, bụng nâu vàng, có ở Phú Quốc. 
SĐ màu đen hoặc đỏ, đỏ - nâu có giá trị thẩm mĩ. Là loài thú 
có phân bố hẹp, số tượng ít, cần có biện pháp bảo vệ. 

SÓC SƠN huyện ở phía bắc thành phố Hà Nội. Diện tích 
306,5 km2. Gỏm I thị trăn (Sóc S%m - huyện lị), 25 xã (Tân 
Dân, Thanh Xuân, Minh Trí, Minh Phú, Hiền Ninh, Quang 
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Tiên, Phú Cường, Phú Minh, Mai Đình, Phù Lễ, Đông Xuân, 
Nam Sơn, Bác Sm, Hồng Kỳ, Trung Giã, Tân Hưng, Bắc Phú, 
Việt Long, Xuân Giang, Đức Hoà, Xuân Thu, Kim Lũ, Phù 
Linh, Tân Minh, Tiên Dược). Dân số 254.100 (2001). Địa 
hình đồng bằng nhiều đất bạc màu, xen đổi thoải. Sông Cầu, 
Cà Lô chảy qua. Có nhiều hồ. Trồng thuốc lá, đậu tương, 
khoai tây, lúa, rừng sinh thái. Giao thông: quốc lộ 2, 3, tỉnh 
lộ 402, 131; đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên chạy qua; sân 
bay quốc tế Nội Bài. Khu di tích văn hoá đến Sóc Sơn. Huyện 
thành lập từ 5.7. 977 do hợp nhất các huyện Đa Phúc, Kim 
Anh, thị trấn Xuân Hoà, lấy tên Sóc Sơn thuộc tỉnh Vĩnh Phú; 
từ 29.12.1978, thuộc thành phố Hà Nội. 


SÓC TRĂNG tỉnh ở phía đông nam đồng bằng sông Cửu 
Long. Diện tích 3.280,18 kmŠ. Gồm I thị xã (Sóc Trăng - tỉnh 
II), 7 huyện (Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Cù Lao 
Dung, Thanh Trị, Vĩnh Châu). Dân số I.21 3.400 (2001). gồm 
các dân tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Địa hình đồng bằng duyên 
hải, đất mặn chiếm khoảng 50% diện tích. Sông Hậu chạy 
đọc theo địa giới ở phía đông bắc tỉnh; sông Mỹ Thạnh, các 
kênh Vĩnh Châu, Quản Lộ, Bàng Long, Kênh Sáng... chảy 
qua. Bờ biển ở phía đông tỉnh, có các cửa biển: Định An, 
Tranh Đề, Mỹ Thạnh. Trồng lúa, sắn, khoai, mía, cây ăn quả, 
lạc. Chăn nuôi: bò, lợn, trâu, gia cẩm, tôm. Đánh bắt, chế 
biến hải sản. Sản xuất vật liệu xây dựng. Chế biến nông sản, 
xay xát gạo. Dịch vụ du lịch. Giao thông: quốc lộ IA, 60; tỉnh 
lộ 8, II, 38 chạy qua; giao thông đường thuỷ trên kênh rạch, 
Sông Hậu. Di tích thắng cảnh: Nhà Bảo tàng Văn hoá Khơ 
Me, Chùa Dơi (chùa Mã Tộc), chùa Kh'leang, chùa Đất Sét 
vườn cò Thanh Trì, cồn Mỹ Phước. Tỉnh được thành lập trên 
Nghị định từ 20.12.1899, tới ngày I.1.1900 chính thức là 
tính; từ 1976 hợp nhất với tỉnh Cẩn Thơ thành tỉnh Hậu 
Giang; từ 26.12.1996 chia tỉnh Hậu Giang trở lại tỉnh cũ, 
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SÓC TRĂNG thị xã tỉnh lị Sóc Trăng. Diện tích 71,7 km2. 
Gồm 10 phường (Phường l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I0). Dân số 
118.200 (2001), gồm các đân tộc: Kinh, Khơ Me, Hoa. Địa 
hình đồng bằng duyên hải. Công nghiệp: xay xát lương thực, 
chế biến nông sản (nước tương, dầu dừa, đường, rượu), chế 
biến hải sản, cơ khí sửa chữa và lắp ráp điện tử, may mặc. 
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Dịch vụ thương mại, du lịch. Giao thông: quốc lộ l A, 60 chạy 
qua. Di tích thắng cảnh: chùa Kh'leang, Nhà Bảo tàng Văn 
hoá Khơ Me, chùa Đất S%ét. Thị xã trước đây thuộc phủ 
Ba Xuyên, tỉnh An Giang; từ I900 thuộc tỉnh Sóc Trăng: từ 
I976 là thị xã của tỉnh Hậu Giang; từ 26.2.1996 trở lại thị 
xã tỉnh lị. 

SOĐA (A. soda), tên ki thuật chung của các natri 
cacbonat. Phân biệt: |) S nung (NazCO+ khan) là bột trắng, 
khối lượng riêng 2,53g/cm ở 205C, nhiệt độ nóng chảy 
§539C, bị phân huỷ khi nung tiếp: tan nhiều trong nước 
(17.7% ở 209C). 2) S tỉnh thể ngâm nước gồm monohiđrat 
(Na;COa.  HạO) và đecahiđrat  (NayCO+.IOH:O); 
5 monohiđrat là bột kết tỉnh màu trắng, tan trong nước, không 
tan trong ete; S đecahiđrat - tinh thể không màu, t„. = 349C, 
t, = I069C, tan trong nước, không lan trong ctanol hoặc ete. 
3) S thực phẩm: natri hiđrocacbonat hay bicacbonat 
(NaHCOA) (x. Nafri hiãrocacbonat). Các dụng dịch nước 
của S có phản ứng kiếm. Trong thiên nhiên. S gặp ở dạng 
khoáng NazCO+.NaHCO+:.2HzO trong các mỏ hoặc các hỏ 
nước muối. Trong công nghiệp, S đầu tiên được điều chế theo 
phương pháp Lơblăng (Leblanc) từ natri sunfat, đá vôi và 
than. Hiện nay, S chế tạo theo phương pháp Xonvay (Solvay), 
còn gọi là phương pháp amoniac: cho amoniac (NH;) và khí 
cacbonic (CO›) đi qua đung dịch muối ăn (NaCl), sản phẩm 
lắng là NaHCOa mà khi đun nóng đến nhiệt độ 140 - 160%C 
chuyển thành NazCO;. Việt Nam đã sản xuất thử S theo 
phương pháp amoniac ở Bắc Giang. S nung và đecahiđrat 
được dùng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như thuỷ 
tỉnh, xà phòng, giấy, sơn, dược phẩm; dùng điều chế xút 
(NaOH): dùng trong công nghiệp lọc dấu; trong luyện 
kim, vv. Trong phòng thí nghiệm, dùng làm thuốc thử: trong 
y tế, làm thuốc chống axit, vv. 

SOĐALIT (A. sodalite), khoáng vật nhóm Íenpatoit: 
Nag[AISiO,]¿Clạ. Hệ lập phương. Tỉnh thể dạng mười hai mặi 


thoi. Tập hợp dạng hạt. Màu trắng, xám, xanh lục. 


Độ cứng 5,5 - 6; khối lượng riêng 2, - 2,4 g/cm3. S gặp trong 
đá macma kiểm và trong đá vôi bị biến chất tiếp xúc trao đổi. 
Khi tập trung thành mỏ, Š là đối tượng để lấy kiểm và 
nhôm, vv. 


SOG (A. Studies and Observation Group - toán nghiên cứu 
và quan sát), lực lượng đặc nhiệm do MACV (Bộ Chỉ huy 
Viện trợ Quân sự cho Việt Nam; x. MACV) lập từ 2.1964. 
Hoạt động trinh sát đường không và điện tử, bất cóc người để 
khai thác tình báo, tung thám báo và biệt kích phá hoại sâu 
trong hậu phương Việt Nam và Lào, phá hoại giao thông trên 
trục đường chính (vd. phá Cầu Hang, Thanh Hoá); tìm cứu 
phi công Mi bị bắn rơi. Quân số lúc cao nhất khoảng 2.500 
quân Mĩ và 7.000 quân người Việt. Hiệu quả hoạt động của 
SOG rất hạn chế trong điều kiện chiến tranh nhân dân. 

SOI dùng dụng cụ quang học để tập trung ánh sáng lạnh 
vào một chỗ hoặc một hốc trong cơ thể để quan sát, nhận xét 
tình trạng hoặc làm sinh thiết chỗ tốn thương để chẩn đoán 
bệnh. S rất phổ cập để chẩn đoán bệnh, bao gồm: soi đáy mắt, 
tai mũi họng, đường hô hấp trên, phế quản, ống tiêu hoá (thực 
quản, dạ dày, trực tràng ...), các phủ tạng trong ổ bụng (gan, 
mật, ruột, buồng trứng), cổ tử cung. Bằng ống soi mềm gồm 
những sợi thuỷ tỉnh, người ta có thể soi tá tràng, dạ dày, ruột 
và các buồng tim. XI. Nói soi. 


SOI BÁẢNG QUANG phương pháp khám bàng quang 
bằng máy soi bàng quang đưa từ niệu đạo vào bàng quang, 
cho phép nhìn thấy trực tiếp tình trạng niêm mạc bàng quang, 
niệu đạo, các lỗ niệu quản, các thương tồn trên bàng quang 
(loét, viêm, ú...), các dị Vật (soi, rnủ, máu....): làm một số thủ 
thuật trong bàng quang (sinh thiết, cất và đốt các u, tín sối, 
đạt ông thông lên niều quản...). Có 2 loại máy soi bàng 
quang: máy cung cấp nguồn ánh sáng nóng (dùng bóng đèn 
tại chỗ). máy cune cấp nguồn ánh sáng lạnh (cung cấp nguồn 
ánh sáng ở ngoài cơ thể và ánh sáng dẫn truyền vào bàng 
quane bằng một hệ thống sợi quang học). 

SOI CỔ TỬ CUNG phương pháp quan sát âm đạo và cổ 
tử cùng bằng một máy soi có hệ thống kính phóng đại từ 8 
đến 12 lần. có thể tới 5Ô lần, thậm chí đến 150 lấn. Dùng 
SCTC để phát hiện các tổn thương mà mái thường kháng nhìn 
thấy; đặc biệt hay dùng để phát hiện sớm các tổn thương bất 
thường. nghi ngờ ung thư, tiền ung thì của cổ tử cung; định 
hướng càn làm sinh thiết cổ tử cung. 

SOI ĐÁY MÁT kĩ thuật khám đáy mắt: dùng dụng cụ có 
nguồn sáng mạnh chiếu qua đồng tử để quan sát những chỉ 
tiết ở đáy mắt (đĩa thần kính thị giác, võng mạc, vùng hoàng 
điểm, các động mạch và tính mạch võng mạc) và một phần 
hắc mạc. Bằng cách SĐM, có thể phát hiện những biến đổi 
bệnh lí ở mắt, sọ não hoäc toàn thân (tăng huyết án, đái tháo 
đườïiIg, vv.). 


SOI ĐÈN (na), động tác múa đân gian của dân tộc Việt, 
được cách điệu từ động tác sinh hoại. Có động tác SÐ tại chỗ 
và SÐ đi động. Tính chất động tác mềm mại, uyển chuyển, 
được kết hợp giữa những bước đi, nhún và xoáy người cùng 
với những động tác tay trải dần, có sức, nhưng mềm mại. 
Động tác xoáy lượn, đầu gôi thấp, dán dần lên cao cùng với 
độ (ươn của cánh tay, dáng xế của người, đầu, mặt tạo được 
đáng SĐÐ đẹp ở tư thế dừng của động tác. 

SOI KHÍ - PHẾ QUẢN thăm khám khí quản, phế quản 
bằng ống sơi cứng hoặc ống sơi mềm. Nhờ SK-PQ có thể 
quan sát trực biếp các tốn thương, chụp ảnh, truyền hình, 
làm sinh thiết, gấp đị vật, hút chất dịch ở khí quản, phế quản 
và phổi, 

SÒI (Sapiumn sebferum), cay gỗ nhỡ hay lớn, họ Thầu dầu 
(Euphorbiaeeae). Thân nhản, cành non màu nhạt. Lá hình 
thoi rộng, đầu lá nhọn có đuôi, lá kèm hình đải rộng. Hoa đơn 
tính cùng gốc: hoa cái nhiều ở gốc, hoa đực ở trên. Quả hạch 
hình cầu, có 3 hạt. Ra hoa vào đâu mùa hạ. Cây được trồng 
nhiều ở Miền Bác Việt Nam. Lá đìne để nhuộm đen, hoặc để 
nuôi tăm. Lớp sáp trắng bọc quanh vỏ hạt là mội loại bơ thực 
vật, chiếm tới L9 - 20% trọng lượng hạt, có thể chiết rút bằng 
ete, hoặc hơi nóng. Sáp được dùng để chế xà phòng, làm nến, 
mĩ phẩm. Nhân hạt chứa 20 - 50% dầu. Dầu tinh chế có thể 
dùng để ăn, nhưng thường dùng để sản xuất sơn dầu, mực in. 
Hản hợp dầu và sáp dùng trong công nghiệp xà phòng, làm 
nến và làm thuốc chữa mụn nhọt. Khô đầu có thể làm thức ăn 
gia súc. Vỏ rê lầm thuốc chữa bênh. 

SÓI trạng thái bệnh )\í đo rối loạn chuyển hoá làm cho các 
chất khoáng (Ca, P...) và hữu cơ vẫn có trong cơ thể với một 
nồng đô nhất định (vả. canxi Ô,] g/)) lắng đọng thành cát, 
sạn, sối ở những cơ quan rỗng (túi mật, bể thân, bàng 
quang...). Thành phần của S phần lớn là muối vô cơ (canx( 
oxalat, cacbonat, photphat). Nguyễn nhân: tắc (bấm sinh, 
nhiễm khuẩn. vv.) các đường tiết (mật, tuy, nước bọt, vv.); các 
bệnh làm tăng canxi huyết (cường tuyến cận giáp, cường 
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vitamin Da, vv); cố một đị vật nhỏ làm nhàn cho sự lắng 
đọng các muôi (vd. trứng giun trong đường mật, vv.); các rối 
loan chuyển hoá mà nguyên nhân chưa biết rõ. Ở những cơ 
địa nhất định, cần chú ý một số yếu tố: tính di truyền trong 
gia đình; chế đó ăn không cân đối; uống ít nước làm cho 
lượng nước tiểu giảm. Dấu hiệu lâm sàng: dấu hiệu chung 
nhất là đau thành cơn dữ dội, ở vị trí tuỳ theo cơ quan có S, 
toả lan ra các vùng xung quanh, kèm theo nhiều đấu hiệu 
khác thay đổi tuỳ theo cơ quan và các biến chứng. X quang. 
siêu äm, nội soi rất quan trọng để chẩn đoán. Cách chữa: các 
S nhỏ có thể tự tan hay được đẩy ra ngoài với điều trị nội khoa 
bằng các thuốc tiên sỏi, thuốc bồi đưỡng cơ thể làm thay đổi 
cơ địa, các thuốc lợi tiểu, lợi mật. vwv. kết hợp với điều chính 
chế độ ăn, uống nhiều nước; tán S bằng cách kẹp nát viên sôi; 
mổ lấy viên S; tán Š ngoài cơ thể (dùng máy): tán S và lấy S 
bằng phương pháp nội soi. 

SỎI BÀNG QUANG môi hoặc nhiều viên sối hiện điện ở 
trong bàng quang. Bệnh lí này thường xảy ra ở mọi ìứa tuổi, 
nam nhiều hơn nữ. Nguyên nhan sinh bệnh, có 3 loại: sỏi 
nguyên phát là söi được hình thành từ thận rồi rơi xuống bàng 
quang; sỏi thứ phát là hậu quả của việc  trệ nước tiển ở bàng 
quang do các bệnh và dị tật bám sinh gây chít hẹp vùng cổ 
bàng quang và niêu đạo, vả. u lành phì đại tuyến tiền liệt, van 
niệu đạo, vv.; do đị vật từ ngoài lọt vào bàng quang như cúc 
áo, cặp tóc, các mảnh hoa khí... cặn vôi sẽ bao bọc các dị vật 
và hình thành vién sỏi. 

Chẩn đoán dựa vào các triệu chứng lâm sàng: bí đái, bí đái 
ngắt quãng, đau đữ dội vùng bàng quang lan ra đầu bộ phán 
sinh đục...; thăm khám bằng dụng cụ kim loại có tiếng chạm 
sỏi; sơi bàng quang, siêu àm, chụp X - quanp sẽ thây viên sôi. 
Cách điều trị: tắn sỗi qua nội soi, mồ bàng quang lấy cỏi. 





1. Cành mang lá, hoa và quả; 2. Hoa; 3. Quả 


SỎI MẬT sỏi trong đường mật, tú mật, dưới đang cát, sạn 
nhỏ hoặc viên sỏi. Điển hình là viên sỏi đa giác, ngoài mặt 
nhắn khi có nhiều sỏi cọ sát vào nhau. Trong thành phần sỏi 
có canxi, cholesteron, bilirubin nguyên chất hoặc hỗn hợp. 
Dấu hiệu: đan ở vùng dưới sườn phải, đan dữ dội, lan ra phía 
sau lưng hoặc đau âm ï, đau tăng khi đi lại nhiều; kèm theo 
rối loạn tiên hoá (kém ăn, sợ mỡ, trứng, vv.): sốt tiếu có 
nhiễm khuẩn. Chụp X - quang, siêu âm đề phát hiện sỏi. Các 
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biến chứng: nhiễm khuẩn; tắc đường mật, trở thành mạn tính 
(viêm túi mật xơ - teo, vv.). Cách chữa: mổ lấy sỏi; mổ và lấy 
sỏi bằng phương pháp nội soi; tắn sỏi ngoài cơ thể. Bệnh có 
thể tái phát sau mổ. Thay đổi chế độ ăn uống theo chỉ dẫn 
của thầy thuốc (giảm mỡ, trứng, sữa...), uống nước khoáng. 

SỎI NIỆU QUẢN sỏi ở trong lòng niệu quản, từ thận di 
chuyển xuống hoặc được hình thành tại chỗ do bệnh và tẬt gây 
chít hẹp phía dưới niệu quản. SNQ có thể gây thận ứ nước, 
nhiễm khuẩn thận, vv., làm giảm chức năng hay mất chức 
năng thận. Biểu hiện lâm sàng: cơn đau quận thận. Điều trị: 
nếu sỏi nhỏ, thận không ứ nước, có thể uông nhiều nước và 
thuốc lợi tiểu, tập nhảy dây để sỏi di chuyển theo nước tiểu 
ra ngoài; phải mổ gắp sỏi ra nếu sỏi to, gây nhiều biến chứng; 
tắn sỏi ngoài cơ thể, tán hoặc lấy sỏi qua phương pháp nội soi. 

SỎI THẬN kết thể rắn cấu tạo bởi các tỉnh thể vô cơ và 
các chất hữu cơ, dưới ảnh hưởng của các rối loạn chuyển hoá 
của cơ thể hay sự bão hoà các chất sinh sỏi và thay đổi pH 
của nước tiểu; sỏi thường ở vị trí trong đài thận và bể thận, 
nhưng có thể di chuyển xuống niệu quản, nếu kích thước nhỏ 
và không có gai. ST có thể có tính cản quang hay không tuỳ 
theo thành phần của sỏi (photphat, oxalat, urat, cystin). Các 
dấu hiệu lâm sàng chủ yếu: đau quặn ở vùng thắt lưng hay 
bụng, có thể lan về phía bộ phận sinh dục, đái ra máu; các 
dấu hiệu này thường xuất hiện lúc bệnh nhân lao động nàng, 
đi lại nhiều, nhất là đi trên các đường xấu, xóc nhiều. Biến 
chứng: nhiễm khuẩn, ứ nước, ứ mủ thận, vô niệu, làm giảm 
hoặc mất chức năng thận. Nhiều tiến bộ kĩ thuật hiện nay 
(siêu âm, X - quang cắt lớp, nội soi) cho phép chẩn đoán sớm 
và điều trị có kết quả. 

SÓI ĐỎ (Cuon alpinus). loài thú cỡ lớn, họ Chó 
(Canidae), bộ Ăn thịt (Carnivora). Thân dài 80 - 90 cm. 
Mõm ngắn. màu đen. Tài tròn vềnh. Bộ lông màu vàng đỏ, 
bụng màu sáng nhợt, chân và đuôi nâu đen hoặc đen. Sống ở 
rừng già, kiếm ăn ban đêm (hoạt động mạnh lúc sáng sớm và 
chiều tối). Sống từng đôi hoặc đàn 5 con. Thức ăn là nai, 
hoẩng, lợn rừng. động vật nuôi và chim lớn. Sinh sản hầu như 
quanh năm nhưng tập trung nhất từ tháng II đến tháng 2 năm 
sau. Phân bố: Nga, Nêpan, Ấn Độ, Myanma. Trung Quốc, 
Triểu Tiên, Đông Dương, Inđônêxia (Java). Ở Việt Nam gặp 
ở Lai Châu, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Gia Lai, 
Kon Tum, Đắc Lắc. SĐÐ là thú hiếm được ghi vào “Sách đỏ” 
thế giới. 
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SOIMAN G. (Gerhard Scheumann: sinh 1930), nhà biên 
kịch, đạo điễn điện ảnh Đức, viện sĩ Viện Nghệ thuật Cộng 
hoà Dân chủ Đức. Từ 1949, làm xuất bản, sau làm ở đài phát 
thanh và truyền hình. Từ 1965 cộng tác, thành cặp tác giả làm 
phim tài liệu với Hainôpxki. 

SOLIDUS (A. solidus), tuyến S là đường biểu diễn trên 
biểu đồ trạng thái của các chất (quan hệ với nhiệt độ, thành 
phần hoá học của một hỗn hợp muối, oxit kim loại, vv,). Dưới 
nhiệt độ tuyến S, hỗn hợp ở trạng thái rắn. 

SOLITON (A. soliton), một loại chuẩn hạt bền lan truyền 
trong môi trường phi tuyến. Có nhiều loại: S trên mặt chất 
lỏng, § âm thanh, S5 hấp dẫn, § trong plasma, S dưới dạng 
xung ánh sáng ngắn trong môi trường hoạt tính của laze. XI. 
Chuẩn hại. 

SOMA (A. somatic), tế bào hoặc sinh vật khác với tế bào 
mắm. Những tế bào S phân chia nguyên sản ra những tế bào 
con giống hệt tế bào bố mẹ. Đột biến S là loại đột biến xảy ra 
ở tất cả các tế bào không được biệt hoá thành tế bào mầm. 

SOMATOSTATIN (A. somatostatin), hocmon sinh 
trưởng. Là một polipeptit gồm l4 axit amin do vùng đổi thị 
tiết ra. Hiện nay nhờ kĩ thuật AND tái tổ hợp, đã sản xuất 
được S từ vi khuẩn Escherichia coli. Ö người, S còn là một 
hocmon của tuy nội tiết, sinh ra từ các tế bào đenta (2). 


SON l. một loại mực màu đỏ như gạch non, được mài từ 
một loại đá với nước để các ông đồ ngày xưa dùng chấm bài 
cho học trò, hoặc triểu đình dùng để đóng dấu ấn triện cho 
những chỉ dụ, sắc phong. 


2. Một loại bột màu đỏ, được chế biến từ chất chu sa 
(thuy ngân sunfua), dùng trong kĩ thuật sơn ta và sơn mài. Có 
bốn loại S; 5 trai màu đỏ ánh da cam; 5Š tươi còn gọi là 5 đào 
ba, S ba tươi màu đỏ tươi; S thắm hoặc đào thắm có màu đỏ 
ngả tím; S nhì có màu đỏ giống 5S thắm nhưng sẵm hơn. 
Những loại ŠS này khi pha với sơn cánh gián sẽ không bị biến 
màu như các loại màu bột gốc hoá học khác nhau. 

SONFATA [A. solfatara; tên gọi xuất xứ từ tên núi lửa 
Xonfatara (Solfatara) ở Italia] I. Dòng khí sunfua và 
đìhiđrosunfua (HS) có nhiệt độ cao từ 100%C đến 300°%C 
phun ra từ các khe nứt của vỏ Trái Đất trong các vùng có 
núi lửa. 

2. Núi lửa phun các khí sunfua và đihiđrosunfua trong một 
thời gian dài và yên lặng, vd. núi lửa Xonfatara ở gần Napôli 
(Napoli). Xt. Núi lửa. 

SONG ÁNH x. Ánh xạ. 


SONG BỘT (Calamus poilanci), loài cây leo, đài 30 - 
40 m, họ Cau (Arecaceae). Thân mọc đơn độc, bọc trong bẹ 
lá màu lục có nhiều gai vàng nhạt, gióng dài 20 cm. Lá dài 
đến 2 m hay hơn với nhiều vuốt mập. Ra hoa tháng 5, quả 
chín tháng 9 - 10. Mọc trong rừng rậm nhiệt đới thường xanh 
mưa mùa ẩm, luôn vươn lên tầng cao nhất của tán rừng. Loài 
đặc hữu của Việt Nam, gặp từ Nghệ An vào phía nam. Có thể 
dùng song bột làm hàng mĩ nghệ. Là loài có thể sắp bị đe doa 
tuyệt chủng. 

SƠNG CA bài trọn vẹn, một đoạn trong ôpêra hoặc một ca 
khúc độc lập do 2 ca sĩ biểu diễn. 

SONG CỬA những thanh gỗ soi chỉ hay tiện (thường có tiết 
diện tròn hoặc vuông và được gọi là con song, cơn tiện), đãi 
thẳng đứng cách đều nhau trong khuôn cánh cửa, hay trong 
khung cửa sổ, có tác dụng bảo vệ (người không qua được) 


nhưng vẫn đảm báo khí trời và ánh sáng qua được. 

SONG CƯỚC lời chỉ dẫn biểu diễn trong các kịch bản 
tuông và chèo cổ (bàng chữ Hán và chữ Nöm), Chữ viết nhỏ 
bằng một nửa chữ viết lời đốt thoại. có thể viết thành hai hàng 
ở mỗi hàng chữ viết lời đối thoại, trông giống như đôi chán 
của hàng chữ đối thoai nên có tên S$C. 

SÓNG HÀNH TÀM VẬT LÍ học thuyết tâm lí phổ biến 
trước đây cho ràng các quá (trình tám lí và sinh lí điển ra song 
hành. đóc lập. không có môi liên hệ qua lại với nhau. Đáy là 
lối giải thích nhị nguyên những vấn đề tầm vật lí. Chủ nghĩa 
duy vật biện chứng giải quyết nhữmg vấn đề tâm vật lí trên cơ 
Sơ Xem tâm lí như là một phan ánh tích cực hiện thực khách 
quan và các hiện tượng sinh lí, giữa tâm lí và sinh lí có môi 
hiên hệ qua lại, ảnh hưởng lấn nhan. 

SONG HẢO (tên thật: Nguyễn Văn Khương: xinh 1917), 
chủ nhiệm Tông cục Chính trị Quản đội Nhân dân Việt Nam, 
thứ trưởng Bộ Quôỏc phòng (3.19ố] - 75), thượng tướng 
(1974). Quê: xã Hào Kiệt. huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 
Tham pìa cách mạng (1936) trong phong trào thanh niên. 
Đáng viên Đáng Công sản Việt Nam (1939), Năm 1940, bị 
Pháp bài giam. Năm 1944, vượt ngục. Trước Cách mạng 
tháng Tám L945. chính trị viền một đội cứu quốc quân, bí thư 
khu căn cứ Nguyễn Huẻ. đ:u biểu Quốc dân đại hội ở Tân 
Trào. chí huy lực lượng vũ trang giành chính quyền ở Tuyên 
Quang, Hà Giang. Trong Kháng chiến chống Pháp: 1945 - 
50. xứ nÿ viên Bắc Kỳ phụ trách các tình Thái - Hà - Tuyên: 
chính uý Liên khu L0; chính uy Khu Tây Bắc và từ 195I đến 
1954, chính uỷý đầu tiên của Đại đoàn 308, Uy viên Uý ban 
Lhên hiệp đình chiến Trung ương. Trong Kháng chiến chống 
Mĩ: phó chủ nhiệm Tông cục Chính trị (1953 - 2.1961), uỷ 
viên Tổng Quân uy (1957). trưởng ban Kiểm tra Đảng của 
Quản uy Trung ương, nỷ viên Ban Kiểm tra Trung ương Đáng 
(1960). phó bí thư Quân ý Trung ương (l96[ - 7Š), trưởng 
ban Kiếm tra TnIng ương Đáng (19276 - 8L), bộ trưởng Bộ 
Thương bình - Xã hội (1982 - 86). Uy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Công sản Việt Nam khoá II, IV, V (uy 
viên Ban Bí thư khoá 1V), đại biểu Quốc hội khoá ÏV, VỊ, 
Huàn chương Hồ Chí Minh, huân chương Quân công hạng 
nhất, hạng ba, huãn chương Chiến tháng hạng nhất. Tác giả 
một số tác phẩm chính trị - quản sự. 

SONG HỆ mòt thiết chế xã hội đặc thù, theo đó mỗi cá 
nhân đồng thời vừa thuộc nhóm tử hệ theo đòng bố, vừa thuộc 
nhóm tử hệ theo đồng mẹ. Theo các nhà nghiên cứu đân tộc 
học. người Yakô (Yako) ở Nigiêr¡a và người Asanti (Ashanti) 
ở Gana là những ví dụ tiêu biểu về chế độ SH. Nguyên tắc 
thừa kế ở người Yakỏ là: mỗi người hưởng thừa kế từ 2 phía. 
Từ người há, người ta thừa hưởng nhà cửa, ruộng đất và bất 
động sản. Tì người cậu (anh em trai của mẹ) người ta thừa 
hưởng tiên bạc, gia súc và các động sản. Ở các đàn tộc Việt 
Nam. cho đến nay vẫn chưa tìm thấy nhímg biểu hiện điển 
hình của chế độ SH. 

SONG HƯỜN môólip trang trí hai vòng tròn đan nhau 
tượng trưng tình đoàn kết, thương yêu. Từ hình gốc 2 vòng 
tròn có những biến đang bằng hai hình sáu góc, 2 hình trám; 
3 hình trám: 5 hình trấm. hình day thắt. 

SÓNG KHAI áo ngoài dùng cho các vai thuộc cấp bậc 
trên lính đưới tướng trong sản khấu tuồng truyền thống. Áo 
đài, chật. màu tối xìÌn, tay chật, cổ cao, cài chéo, xẻ trước xẻ 


SONG QUANG 


sau, tựa như áo long chân, khòng thêu thùa. đường viền xung 
quanh áo màu đen hoặc nâu sắm, vàng tối. Các vai chính điện 
ít khí dùng. 

SONG MẬT (Calamus plaryacnthus), loài cây họ Cau 
(Arecaceae). Thân mọc ngầm dưới đất phình to như củ hành, 
có nhiền be lá bao bọc. Lá đơn xẻ lông chim, bẹ lá màu xanh 
vàne, phía ngoài bẹ có gai lớn, dẹt. Cay đơm tính khác gòc. 
Ra hoa tháng 4 - 5, quả chín tháng 9 - 1]. Cây chỉ phát triển 
nữ có đủ ánh sáng. Sinh trưởng chậm. Cây có hoa khi 6 - LÔ 
tuổi, Mọc ở rừng rạm nhiệt đới thường xanh mưa mùa ầm, 
rừng nguyên sinh hay thứ xinh. ở độ cao [0Ó - [.500 m. Phân 
bố: Trung Quốc, Việt Nam (gặp từ Hà Tĩnh trở ra phía bác). 
Là loài sone có giá trị nhất Việt Nam, được thế giới ưa 
chuộng. Đang ở tình trạng bị đe đoa tuyệt chúng. 

SONG NGU (L. Pisces), chồm sao hoàng đạo, kí hiệu: 
Pxsc. Các sao sáng nhất của 8N: n và ứ- Psc, tương Ứng với 
cấp sao 3,72 và 4,33. Mãi Trời qua chòm SN là đến điểm 
xuân phân. Ở Việt Nam, khoảng tháng 1Ó, SN mọc từ đầu 
hôm đến sáng th lặn. lùi về trước (hay sau) tháng 10, giờ mọc 
sẽ muôn (hoặc sớm) hơn. 
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Song Ngư 


SONG NGỨ hiện tượng sử dụng ngang nhau hai ngôn ngũ 
trong giao tiếp ở một người hoặc ở một cộng đồng người. Vd. 
đa số các dân tộc ở Việt Nam đều sử dung SN: hếng đân tộc 
và tiếng Việt. 

SONG PHỐI sinh sản hữu tính điển hình đo phối hợp các 
gtao tử (xt, Sinh sẩn vô phối). 

SONG PHỤNG điệu múa thứ ba của múa tứ [inh, nói về 
bạnh phúc lứa đôi. Đôi chim bay ra, cùng nhau múa giao 
cánh quay tròn, gù nhau, ra lông, ra cánh cho nhau. 

Hình tương múa: một con nằm, một con đứng chăm sóc 
cho nhau. Chúng lại tiếp tục múa, vục đầu xuống dòng suôi 
tắm, rũ lông cánh, queẹt mỏ và cùng nhau cất cánh bay lên bảu 
trời bao la. 

SÓNG QUANG điệu múa cung đình, nói lên sức mạnh 
của Phát giáo, khu trừ yêu ma quỷ chướng. SQ là loại múa 
đôi với hai nhân vật: Hộ Pháp và Tê Thiên đại thánh. Hộ Pháp 
mặt trắng, môi đỏ, đội mũ kim khỏi, mặc áo giáp, tay cầm 
bữu chữ, phong cách đàng hoàng, đính đạc, vối những động 
tác tấn, trung, cầu, vv. Tề Thiền đạt thánh vẽ mặt khi, đội mũ, 
mặc áo giáp, tay cảm kim côn, phong cách nhanh hoại, với 
những động tác nhảy nhỏ, đá, toa ... kết hợp với dáng chân 
khuỳnh, chay lúp xúp, lắc đầu, chớp mát. Hai tính cách tương 
phản tạo nên điệu múa đôi phức điệu. 


??7 


Ÿ SONG SONG 





SONG SONG (A. paralle]), việc thực hiện đồng thời nhiều 
phép toán. hay vận hành đồng thời nhiều bộ xử lí trong một 
máy tính. 

SONG TÂU tác phẩm àm nhạc viết cho 2 nhạc cụ biểu 
diễn với chức năng như nhan (không phản biệt thành độc tấu 
và đệm). 

SÓNG THANH tên gọi dân gian của một biên chế hoà tấu 
gồm hai nhạc cụ, trong đó một nhạc cụ mang tính dươna. một 
mane tính âm. 

SONG THẤT LỤC BÁT thể thơ Việt Nam, cũng giống 
như thể lục bát, khóng phỏng theo thể thơ nào của Trung 
Quốc. STLB gồm hat cân bảy chữ, tiếp theo một cân xáu, một 
câu tám (7, 7, 6. 8); bòn câu thành một đoan; mỗi đoạn là một 
ÿ nhớ; nhiền đoạn ghép thành bài, dài hay ngắn tuỳ mình, khi 
không còn gì nói nữa thì thôi. Cũng gọi là '“Lục bát gián thất 
“* (cầu sáu, cân tám xen những câu bảy). Hai cân bảy mở đầu 
môi đoạn không phải là cầu thất ngôn Trung Quốc. Hai câu 
này vần với nhau, chữ cuối câu đâu vần với chữ thứ năm câu 
sau, theo kiểu vần lưng của Việt Nam. Cách ngất nhịp (3/4) 
cũng khác cách ngắt nhịp (4/3) trong câu thất ngôn Trung 
Quốc. Luật bảng trắc cũng khác, không theo lệ “nhất, tam, 
ngũ. bất luận". Hai câu bảy đặt sóng đôi, có đối hoặc không 
đối đều được, còn cặp sáu - tám vẫn như thường lê; vần câu sáu 
bắt vần với chữ cuối câu bảy ở trên nó, và chữ cuối câu tám hạ 
vần xuống càu bảy ở đầu đoạn sau. Cứ thế làm tiếp. Lãy một 
đoạn 4 câu trone “Chinh phụ ngâm” làm ví dụ: 

Thuở trời đất/nồi cơn gió bụi (3/4) 

Khách má hồng/nhiều mối truân chiên (3/4) 
Xanh kia thăm thẳm từng (rên 

Vì ai gây dưng cho nén nỗi này 

Nhmạ bài thơ dài diễn tả nối đau thương, buồn giận, gọi 
là ngăm hay ngâm khúc, mới dùng thể ŠTLB. Trong văn 
chương Việt Nam, “Chính phụ ngâm” của Đoàn Thị Điểm, 
“Cung oán ngâm khúc” cña Nguyễn Gia Thiều, bản địch 
“Tì bà hành” của Phan Huy Vịnh dùng thể thơ này đạt nhất. 

SONG THỊ tình trạng mát nhìn vào một vât thấy hai hình 
(một hình thật, một hình gi4), nằm ở hai vị trí khác nhau. Có 
ST hai mắt và ST một mắt. ŠT hai mắt chỉ xảy ra khi nhìn 
bằng hat mắt và là triệu chứng chủ yếu của tình trạng liệt một 
hay nhiều cơ vận động nhãn cẩu. ST một mát là tình trạng 
mội mắt nhìn một vât thấy thành hai (khi che kín mắt lành). 
Có thể gặp ST một mắt trong tình trang rách chân mống mắt, 
đục thể thuỷ tinh một phần, vv, 

SONG THỌ môiip trang trí gồm hai hình bầu dục hoặc 
chữ nhật cắt cạnh, để gản nhau trên một nền hoa lá, trong hai 
hình trèn nổi lên hai chữ thọ hoặc một chữ thọ và một hình 
hồi văn. Cũng trang trí tương tự nếu có chữ thọ chữ vạn gọi 
là kiểu vạn tho. 

SONG TIẾT tổ hợp tự do hoặc cố định gồm hai âm tiết, 
Vd. trong duếng Việt “lẳng lơ" là từ ST; trong tiếng Anh 
“graphy” trong “geography` (địa lí) là hình vị ŠT. 

SONG TINH sự mạc xen của hai hay nhiều tỉnh thể ( cợ. 
sự sai hỏng trong tính thể) của cùng một khoáng vật, trona đó 
từ cá thể này có thể suy ra cá thể khác bằng một mặt phẳng 
đổi xứng gương gọ! là mặt ST, hoặc bằng cách quay J80° 
xung quanh một trục đối xứng gợi là trục ST: 

Hiện tượng ŠT gấp khá nhiều trong thiên nhiên, nhưng 
ch ở một số khoáng vật, nó rất đặc trưng, nhất là trong các 
loại fenpat. 
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SONG TỬ (L. 
Gemiini¡). chồm sao »* 
hoàng đao, kí hiệu: 
Gem. Những ngôi 
s0 sáng nhất của 
ŠT: œvà J- Gem, 
tương ứng cấp sao 
I/2 và 1,99+2,85. 
Mặt Trời đi qua SẼ 
là đến điểm hạ chí. -, 
Ở Việt Nam, tháng 
!l. SF mọc từ đầu 
hôm đến xáng thì 
lặn. Lùi về trước 
(hoặc sau) tháng l, 
ST mọc càng muộn 
(hoặc sớm) hơn. 


SÒNG BẠC (ceg. casinò), nơi chuyên tổ chức đánh bạc để 
thu tiền hồ (tiền người đánh bạc phải nộp cho chủ SR). Ở Việt 
Nam, SB tồn tại trone thời Pháp thuộc và ở Miền Nam trước 
ngày 30.4.1975. SB nổi tiếng nhất là SR Đại thế giới và SB Kim 
Chung ở Sài Gòn, ban đầu thuộc quyền kiểm soát của lực 
lượng Bình Xuyên. Năm 1992, Nhà nước cho phép mỡ một SR 
ỡ Đồ Sơn, Hải Phòng. SB Đồ Sm chỉ phục vụ người nước ngoài 
đến Việt Nam đề làm kình tế, tham quan, du lịch... 


SÓNG những dao động lan truyền trong mồi trường với 
vận tốc hữu hạn và mang theo năng lượng, vd., hiện tượng 
quan sát được khi ném một hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng. 
Š không dịch chuyển vật chất, đôi khi có chuyển thì cũng chỉ 
là hiện tượng thứ yếu, Thường hay gặp S đàn hỏi, 5 điện từ, 
Theo dạng mặt Š, phân biệt S phẳng, S cầu; theo quan hệ giữa 
phương của đao động và phương truyền sóng, phân biệt S 
neang, ŠS đọc. Dù bản chất khác nhan, các S đều tuân theo 
một số quy luật chung, S có tính thần hoàn theo thời gian và 
không gian, được đặc trune bởi chu kì T và bước sóng . Trong 
quá trình truyền S có thể xảy ra các hiện tượng phản xạ, khúc 
xạ, giao thoa, nhiễu xạ, hấp thụ và tán xạ S. Xt. Sóng đàn 
hồi; Sóng điện từ. 

SÓNG BẢO sóng biển xuất hiện khi có bão. Ở vịnh Bắc 
Bò, SB thường có độ cao 7 - 8 m. ở vùng biển phía nam trên 
LÔ m. SB rất nguy hiểm cho tàu thuyền đi trên biển. Klu vào 
bờ, SB kết hợp với nước dâng do bão, gây tai hoạ cho nhân 
dân vùng biển, đặc biệt làm vỡ hoặc sụt lở nhiều đoạn 
đê biển, nước mặn tràn vào đồng ruộng gây tác hại lớn về 
@ƯỜI Và Của. 

SÓNG CÁT hình thức tích tụ và chuyển cát của đáy hình 
thành từ tác dụng tương hỗ giữa dòng nước và lòng sóng. $%C có 
dạng gần như hình tam giác vuông, mái thượng lưu rất thoải, 
mái hạ lưu rất dốc. Dưới tác động của dòng chày, các hạt cát đáy 
lan từ mái thượng lưu xuống hạ du, làm cho SC vẫn giữ gần như 
nguyên hình đạng cũ và chuyển dần xuống hạ du. Những sông 
có đáy là cát rời, thường gặp vận động SC; sone vận động $C 
không phải là hình thức vận chuyển cát đáy duy nhất của sông. 

SÓNG CHAY sóng truyền đi uưới dạng các đợt liên tiếp 
cách đều nhau. Trong pÌasma của các ống phóng điện qua khí 
loãng (khí kém), SC sẽ tạo ra cho mắt cảm giác sóng 
truyền như chạy. Các dụng cụ điện tử dùng SC được gọi là 
đèn sóng chạy. 

SÓNG CÔN hiện tượng xảy ra khi chuyển động sóng triểu 
ngược với dòng sông. Khi sóng triều vào sông đo sự thu hẹp 
tiết điện sông, độ cao sóng triều tăng lên mạnh, còn tốc độ thì 
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ngược lại, giảm xuống do nước cháy ra. Kết quả là sóng triều 
bị đỗ, có khi tạo thành những đợt sóng tung bọt có độ cao tới 
3 m hay hm nữa. Vd. S%C trên sông Tiến Đường ở Trung 
Quốc lao thành một bức tường gần nhĩ thẳng đứng có độ cao 
hơn 3 m và chiều rông gần 2 km từ bờ này sang bờ kia. Ở Việt 
Nam, S€ nhð hơn nhiều. 

SÓNG DÀI theo tỉ số giữa bước sóng và đô sâu của biển, 
người ta phản thành SD và sóng ngắn. SD là sóng có bước 
sóng khá lớn so với độ sâu của biển (sóng lừng). Sóng 
ngắn là sóng có bước sóng khá nhỏ so với đô sân (sóng gió, 
sóng bão). 

SÓNG ĐỌC sóng mà trong đó các phần tử của môi trường 
dao động theo phương song song với phương truyền sóng. 
Dao động đàn hồi truyền trong chất khí, lỗng thường là SD. 
Trong chảt rắn đị hướng (tính thể), SD chỉ có thể truyền 
theo những phương xác định, theo môi phương có một vận 
tốc riêng. 

SÓNG ĐÀN HỒI sóng lan truyền trong môi trường vật 
chất đàn hồi (rắn, long, khí). SĐH sinh ra khi vật rắn, khôi 
chất lỏng. khí bị tác động của các lực gây dao động trong các 
vụ nổ, động đất. Âm thanh cũng là SĐH. 

SÓNG ĐỊA CHÂN sóng đàn hồi truyền trong Trái Đất từ 
nguồn tự nhiên như động đất, nguồn nhân tạo nhĩ nổ mìn. 
Khí nguồn tác động, sự cán bằng trong môi trường bị phá huỷ 
và hinh thành hai loai sóng đàn hồi là sóng dọc và sóng 
ngang, kí hiệu là Ì và S. Sóng dọc dao động theo phương 
truyền sóng. còn sống ngang dao động vuông góc với phương 
truyền. Tốc độ truyền sóng trong các loại đá không giống 
nhau. Tốc độ truyền sóng dọc trong Trái Đất lớn hơn sóng 
ngang khoảng 1,7 lần. Trong môi trường lỏng không có 
sóng neang. Trong địa chấn học, tôc độ các SĐC cho 
phép phân tích cấu trúc các địa tầng hoặc cấu trúc của toàn 
bộ Trái Đất. 

SÓNG ĐIỆN TỪ hiên tượng tan truyền của trường điện từ 
trong không gian với vận tôc hữu hạn, dưới hình thức biến 
thiên tuân hoàn nhĩ sóng. Vận tốc lan truyền SĐT phụ thuộc 
vào tính chất của môi trường, vd. trone chân không là 300 
nghìn km/s ( x. Ván tốc ánh sáng). Trong quá trình lan 
truyền, SĐT bị yếu dần vì năng lượng bí môi trường hấp thụ. 
Trong môi trrờng đồng chất, đẳng hướng, SĐT là sóng 


ngang: vectơ cường độ điện trường E và từ trường H vuông 
góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Khi 
khoảng cách R tì ngnỏn tăng lên thì E và H giảm theo I/R, 
nhờ sự giảm cường độ chậm như vậy mà người ta có thể thực 
hiện liền lạc trên khoảng cách lớn bằng SĐT (thông tin vô 
tuyến, thông lin quang học). Theo bước sóng, phân ra: 
sóng vô tuyến 2. > 10'?em, bức xa hồng ngoại À.= 7,4.103~ 
4.102 cm, bức xạ tử ngoại À = 4.10 ~ I0” cm, bức 
xạ Rœnghen À = 2.0" ~ 6.102^em, bức xạ gamma 
% < I.I0Š cm. Khi SĐT đi qua môi trường có thể xảy ra các 
quá trình phản xa, khúc xạ, nhiễu xa, g1ao thoa, tán sắc, hấp 
thụ, vv. Các lượng tử của trường SĐT gọi là photon hay quang 
tử. Sự tồn tại của SĐT đã được nhà vặt lí học và hoá bọc Anh 
Farađây (M. Faraday; I791 - 1867) tiên đoán năm ]832. Nhà 
vật lí học Đức Hec (H. Hertz; (857 - 94) là người đầu tiên 
phát hiện ra SĐT vào khoảng 1886 - 89. 

SÓNG ĐỨNG (ecg. sóng dừng), sóng tổng hợp của hai 
sóng cố cùng biền độ, tần số và truyền ngược chiều nhau, có 
thể xảy ra trong môi trường truyền sóng khi sóng truyền tổng 


SÓNG KÍCH NỔ Ñ 


hợp với sóng phản xạ, có các điểm với biên độ đao động cực 
đại (gọi là bụng) xen kẽ với các điểm có biên độ cực tiểu 
(nút). Các bung và nút cách đều nhau và đứng yên. Khoảng 
cách giữa hai bung (hay nút) liền tiếp bằng mót nửa bước 
sống. SÐ không truyền năng lượng đi. 





Sóng đứng 
N: nút sóng và vị trí n.1 2. B: Bụng sóng ở vị trí (2n+1) 2⁄4 


Trong môi trường lỏng (vd. nước) ở bụng xóng các hạt vật 
chất chí chuyển động theo nhương thẳng đứng; ở nút sóng, 
các hạt vật chất chỉ chuyển động theo phương ngang vuông 
góc với hướng truyền sóng. 

SÓNG GIÓ những chuyển động dao động phức tạp của 
lớp nước bề mặt do gió gây ra trong các đại dương, biển, 
hồ. vv. Gió làm thay đổi hình đạng và kích thước của sóng. 
SG phần nhiều có dạng ngắn, cao, đốc, truyền trên mặt biển 
có đạng nhấp nh như những đồi, gò, liên tiếp hết đợt này đến 
đợt khác. SG có thể coi là loại sóng đang ở giai đoạn phát 
triển, có một số yếu tố hay tất cả các yếu tố sóng đang lớn 
lên. 9G quan trắc bằng máy sóng kí đặt ở giàn khoan Bạch 
Hồ, đã ghỉ được sóng cao trên (0 m, ứng với lúc có gió mùa 
đông bác thổi mạnh. Ngày 2.4.1956, tàu “Ôbi” của Liên 
Xô đã ghi được SG bão trong vùng An Độ Dương với độ cao 
24,9 m, tốc độ gió 35 m/s. 

SÓNG GỢN BỌT sóng vỗ có bọt ở những bãi ngâm hay 
móm đá cách xa bờ ít nhiều. 

SÓNG HÀI các sóng có tần số là bôi xố của tần số sóng 
cơ hản. Sóng L00 kHz có các SH là n x 100 kHz trong đó n 
là sô nguyên, đương, tức là các sóng: 

2 x 100kHz = 200kHz 

3 x 1ð0kHz¿ = 3500kHz 

4 x 100kHz = 40OkHz 
Với n là số chắn, SH là bác chắn. 


Với n là số lẻ, SH là bạc lẻ, n càng lớn thì càng có SH 
bậc cao. 

SÓNG HÀNH TINH sóng dài của hoàn lưu khí quyển cỡ 
vài nghìn kilómét, thường ở đới gió tây ví độ trung bình, có 
liên quan với nhiều chuyển động trong trường khí áp ở tảng 
giữa và tầng cao của tầng đối lưu. SHT khống chế các quá 
trình thời tiết quy mô lớn trên Trái Đất (các đợi không khí 
lạnh, nóng, sự hoạt động của các xoáy thuận và xoáy nghịch). 

SÓNG HẤP DÁN trong tương tác hấp dẫn có thể quan 
niệm vật này tác đụng lực hút lên vật kia là thông qua trường 
hấp dẫn. Khi lượng tỉ hoá trường hấp dẫn thư được các hạt 
gọi là gơravilon. Các hạt này cũng thể hiện tính sóng bằng 
các sóng hấp dẫn. Đã có nhiều thí nghiệm để phát hiện SHD 
rà cho đến nay chưa thu được các kết quả rõ rệt, 

SÓNG KHÍ ÁP sự đao động đạng sống của khí áp trong 
một thời đoạn ngắn. Thuật ngữ đôi khi đùng để chỉ các biến 
đổi chu kì của khí áp ở một vị trí xác định, khác với các biến 
đổi ngày hoặc mùa. 

SÓNG KÍCH NỔ (cg. sóng xung kích, sóng nổ, sóng va), 
sóng lan truyền với vận tốc siêu thanh, dưới dựng chuyển 
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5 SÓNG LŨ 


động của mội vùng chuyến tiếp mỏng mà ở đó có sự tăng đột 
biên cua mát độ, áp suất và nhiệt độ cúa môi trường. SKN 
sinh ra khi có các vụ nô, khi vật bay đạt tốc độ lớn hơn vận 
tốc âm thanh, xinh ra tại tiếu điểm của tỉa lazc, vv. Trong 
trường hợp vât chuyển động với vận tốc lớn hơn vận tốc ám 
thanh, mặt SKN có dạng hình nón mà đính là vật chuyền 
động. Vận rốc truyền SKN khá lớn. có khi gấp nhiều lần ván 
tốc äm thanh. Có tén như vậy Vì chấn động của SKN có thể 
làm nổ các khối thuốc nô ở xung quanh nếu cường độ đủ lớn. 
Trong vụ nố hạt nhân, khoáng 50%. năng lương nồ hao phí 
vào việc hình thành SKN là nhàn tô cơ bản gây huy điệt hàng 
loại. SKN là vếu tố chính gây phá hoại cóng trình, song ta có 
thẻ sử dụng nó trong công nghiếp, trong gia công cơ khí. Xt. 
Quá trình nổ. 

SÓNG LŨ hiện hrợng dãng cao mức nước của một đồng 
sông đến mức cao nhất rồi lạt hạ thấp dân xuống. SL có thể 
gây ra do mưa, tuyết tan trong khu vực. Nếu do mưa, 5L lên 
nhanh và đính nhọn, trong mùa mưa, có nhiều đơt SL, Nếu do 
tuyết tan, SL lên chậm, dính bạt và trong mùa tuyết tan, 
thường chỉ có một hoặc rất ít đơt SL. SL cũng có thể xáy ra 
do sư điều tiết của hồ chứa. Trường hợp này thường gọi là 
SL. giá. 

SÓNG LỪNG sống sinh ra ở nơi xa làm bão, ở vùng @(ó 
yếu hoặc không có gió. Dao đông sóng trường hợp này chí 
điển ra dưới tác dựng của trong lực và đang tất đần. Nhìn bề 
ngoài, SU truyền thành từng đợt đạng luống, tròn đầu, liên 
tiếp nhau. SL có toại dạng dài, thấp, mái thoai thoái và đài 
đầu. Khi bão còn ở xa bờ, sóng hình thành từ tâm bão, truyền 
vào bờ thành từng đơi SL mạnh, báo hiện cho nhân dân vùng 
biển biết có bão ở ngoài xa. 

SÓNG MAO DÂN khi tốc độ gió nhó hơn ! m/s trên mật 
biến phẳng lặng hình thành xóng lăn tản hav SMD., SMD có 
kích thước bé. dạng ban đầu của sự phát triển sóng gió dưới 
tác dụng của gió yếu. Các đầu sóng lăn tăn trông tựa như 
những vấy cá. Độ dài của chúng đo bằng ccntimét, độ cao 
bảng milimét. Đồ đài nhỏ nhất của SMD là 2 cm. 

SÓNG MẬTT sóng chỉ truyền trên bể mặt của vật rấn hoặc 
lòng. Sóng đàn hỏi với tín số thích hợp có thành phản chì 
truyền trên mại vật rắn. SM được ímg dụng trong một số linh 
kiện. vd. bỏ biến đôi âm điện. 

SÓNG NGANG sóng lan (truyền theo phương vuông góc 
với mặt đao động của các hạt trong môi trường (với trường 
hợp sóng đàn hồi), hoặc với mặt chứa các vèectơ điện trường 
và từ trường (đói với sóng điện từ), 

SÓNG NÓNG - SÓNG LẠNH sóng nóng là đợt nóng của 
không khí lan truyền theo rmôt hướng nhất định do bình lưu 
của khối khí nóng gây ra. 

Sóng lạnh là sự giảm nhiệt độ mạnh lan truyền theo một 
hướng nhất định. chiếm một khu vực lãnh thổ rộng lớn; do sự 
hùne nổ của các đợt không khí lạnh ở Chàu Âu. Bác Cực, 
XIbta (Sibir”) gây ra. 

SÓNG NỔ x. Sóng kích nở. 

SÓNG NỘI sóng xảy ra giữa các lớp chất lỏng có mật độ 
khác nhau. Nếu nước nóng ở trên nước lạnh (giữa hai lớp 
nước có mát đô khác nhan) thì tạo thành ranh giới phân cách, 
tương tự như ranh piới giữa đại dương và khí quyển. Do sự 
khác biệt mật độ của các lớp nước nhỏ hơn rất nhiều hiệu mật 
đỏ nước và không khí, độ cao SN tương ứng vượt độ cao sóne 
trên mát và có thể đạt đến hàng chục mét. SN khó nghiên cứu, 
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vì vậy còn hiểu biết rất í(. Trong một số trường hợp SN, có lẽ 
nguyên nhân do đao đông thuy triểu. Nguyên nhân của chúng 
cũng có thể là do vòi rồng, những cơn gió giật và thâm chí cả 
do chuyên động của lầu. 

SN cũng xuất hiện dưới tác dụng của chính các lực gây 
sóng mặt. Tuỳ thuộc vào t¡ sð bước SN với chiều dày các lớp 
mà người ta phán thành sóng ngắn (ở đó tỉ số này nhỏ) và 
sóng đài (ở đó bước sóng vượt quá chiếu đày của lớp). 

SÓNG NƯỚC VA quá trình lan triyền sự thay đổi áp suất 
(áp lực) của nước khí đóng (mớ) các cơ cấu điều chinh lưu 
lượng nước (van trên đường ống đản nước áp lực. cơ cấu 
hướng nước ở tuabin phản kích, kim mũi phun ở tuabin gáo, 
vv.) làm thay đổi đột ngột lưu tốc dòng chảy tại cơ cấu điều 
chính và áp lực nước ở vùng sát cơ cấu điều chỉnh đơ lực quán 
tính gây nên. Vùng thay đổi áp suất và vận tốc này lan truyền 
dọc theo đường ðng dẫn nước áp lực với vận tốc c (m/s) như 
là sóng đàn hồi. Tốc độ truyền SNV c phụ thuôc vào kích 
thước và vật liệu lầm đường dân nước. 

SÓNG NƯỚC VA NGHỊCH x. Sóng phản xa. 


SÓNG NƯỚC VÀ THUẬN sóng nước va truyền đi từ nơi 
xuất phát - nơi thay đối lưu tốc (nơi có cơ cấu điều chính 
lưu lượng). 

SÓNG PHÁN XA (cg. sóng nước va nghịch), sóng phản 
hồi theo chiều ngược lại khi sóng nước va truyền dọc theo 
đường dân nước áp lực gập bể điền áp, bể áp lực hoặc hồ 
chứa, vv. 

SÓNG SPIN (A. spin), sự lan truyền những thăng giáng về 
độ từ hoá trong vật liệu có trật tự từ tính (chất sắt từ, phản sát 
từ, fcrit, vv.). Nguyên nhân sinh ra SS là xự tương tác trao đổi 
gìỮa các nguyên tử. Hiện tượng này thể hiện rất rõ trong tỉnh 
thê sắt từ ở nhiệt độ gần không độ tuyệt đôi: dưới tác dụng 
của mội từ trường ngoài, tất cá các spin nguyên tứ đều hướng 
SƠï song VớI tì trường, nều sau đó spin của một nguyên tử 
nghiêng hoặc đảo chiều thì sự thay đổi chiều đó sẽ lan truyền 
khäp mạng tính thể dưới dạng SS. X. Macnon. 

SÓNG THÂN loại sóng dài đơn độc, truyền trên mặt biến, 
eAy nên do động đất ngắm dưới nước, do sự hoạt động của 
núi lửa ở đáy biển, do hiện tượng sụt đất và thời gian gần đày 
do sức mạnh của các cuộc thứ bom nguyên tử nồ trên đại 
dương. Thuật ngữ tsunami (sóng thần) bắt nguồn từ tiếng 
Nhật: tsu nghia là cảng, nami là sóng. Thuật ngữ này rất thích 
hợp, vì ŠT là những hiện tượng chủ yêu xảy ra ở vùng ven bờ, 
đem lại sự thiệt hại và tổn thất cho các cảng và vùng ven bờ. 
Phần lớn ŠT phát sinh ở vành đai địa chân đứt gãy phía tây 
Thái Bình Dương. ST có thể chuyên động với tốc độ trên 
(,000 km/h (600 hải lí/giờ). Ở ngoài khơi đạt đương chúng 
chỉ cao từ 0,5 - I m, nhưng khi vào bờ độ cao đạt đến hàng 
chục mét. Trong số 355 lần quan trắc ST thì 308 lần xảy ra ở 
khu vực Thái Bình Dương, 26 lần ở Đại Tây Dương và 2! lin 
ở Địa Trung Hải. Sự xuất hiện ŠT có thể dự đoán được, vì 
sóng địa chấn (sóng, âm) truyền qua đại dương, nhanh hơn rất 
nhiều so với ST và có thể ghi nhân tại các tram địa chấn sớm 
hơn ŠT mấy giờ đồng hả. Sau tai hoa ŠT đã tàn phá ở đảo 
Haoai năm 1946, làm chết 173 người và thiệt hai tổng cộng 
tới 25 triệu DSD, ở Thái Bình Dương người ta đã tổ chức mội 
cơ quan thông báo về ST. Các trạm địa chấn ghi thời gian và 
vị trí động đất, néều chấn tâm ngoài của nố năm dưới nước thì 
có thê dự đoán ŠT. 

SÓNG VÀ x. Sóng kích nổ. 


SỐ ĐĂNG KÍ KẾT HÔN Ñ 





SÓNG VỌNG (cg. sóng vang hoặc vang sóng), sóng âm 
hoặc sóng điện từ phản xa từ một vật cẩn và được thu nhận 
bơi người hoặc dung cụ quan sát. Trong trường hợp sóng âm. 
SV cồn gọi là tiếng vong. Muốn nghe được tiêng vọng, thời 
gian từ lúc phát sóng âm đến lúc nhận được sóng àm phản 
xạ phái lớn hơn I/TÔ giảy. Tiếng vọng được dùng trong thuy 
định vị và đồ khuyết tật trong vật liệu. SV của sóng điện từ 
được dùng trong vô tuyến định vị. rađa, 

SÓNG VÔ TUYẾN [cg, sóng Hcc để kỉ niệm nhà vật \ƒ 
và là nhà công nghiệp Đức Hecc (H.R.Hertz). người đã phát 
hiển ra sống này (năm [887)]. sóng điện từ có dái tần bị giới 
hạn trên bơi tấn số của tia hồng ngoại, giới hạn dưới bởi tần 
số của các đao động điện âm tần. Với các SVT có bước sóng 
khác nhau thì cách tạo ra, khuêch đại, bức xạ sóng vào khóng 
gian cũng khác nhau. Theo quy ước quốc tế. SVT được chữa 
thành 9 dái, đánh số từ 4 đến 12 như bảng dưới: 

SVT được sư dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực thông tin 
liên lạc, phát thanh truyền hình, võ tuyến đình vị, vô tuyến 
(hiên văn vv. 

Bảng sóng vô tuyến 


Tên Bước sóng 
Sóng cực đài I00 + ID km 
l0 < I km 
L0, km 


30 ~ 300 MH1z IÔ0~>Im 


SÓNG XOÁY NGHỊCH sóng hình thành trén fròng do 
các rhiểu động gây ra, tạo thành các xoáy thuận và xoáy 
nghịch. Khi xoáy thuận đến giai đoạn phát triển cuối cùng, 
xoáy nghịch trở nên kém ái động và có lác dụng ngăn chãn 
khí lu trong đới gió hành (nh (gió tày ví độ trung bình). 

SÓNG XOÁY THUẬN các sóng quy mỏ lớn trên các 
fróng khí quyên. hình thành các xoáy thuận và xoáy nghịch 
có tính frông và tính đi động. Tronp sự hình thành các SXT 
trên frône là do việc đóng góp quan trọng của sự sái khác 
thiệt độ và gió ở hai bên frồngp. 

SÓNG XUNG KÍCH x. Sáng kích nở. 


SONVATT (A. xolvate), tẤp hợp gồm ion hoặc phân tử chất 
tan kết hợp với một số phân tứ dụng mỗi. Khi dụng nôi là 
nước, 5S được gọi là hiđrat, vd. Na(H;O),3, CI(H;O©),r. Sự 
hình thành Š gọi là sự S hoá. 


SONVAT HOÁ x. Sonyai. 


SÓT NHAU tình trạng vẫn còn sót lại trong tử cung những 
Inảng mô nhaáu hoặc những màng nhau sáu sổ nhau trong một 
cuộc để bình thường hay sau sây thai. Nhàn sót cán trở tử 
cung co rút, eây chảy máu cấp hay chảy máu kéo đài và gáy 
nhiễm khuẩn sau để, xau sấy thai. Trong tất ca các cuộc đẻ, 
sau khi số nhau tự nhiên đến phải kiểm tra bánh nhau: nếu 


Sóng dài 
Sóng trung 
Sóng ngắn 





Sóng mét 
Sóng dm 
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thấy bánh nhau khuyết, phải kiểm tra mật trone tứ cúng và 
lấy ra những mảnh nhau. màng nhau xói. Sau khi sấy thai, 
thóng thường người ta đền kiểm tra từ cùng bằng thìa nạo để 
lấy ra những mảnh nhau có thê sót. 

Theo y học cổ truyền. có thể làm nhau bong bằng cách: lấy 
4Ó g rau ngót, rửa sạch, giã nát, thêm mội ít nước đun sôi đề 
nguội; lấy 00 ml nước cốt, chia làm 2 phần. uống cách nhau 
[0 phút; sau khi uống, 10 - 15 phút. nhau sẽ ra. Có thể giã nát 
[5 hạt thầu đầu, hoặc rau ngót đấp ở gan bàn chân. nhau ra 
sau Í0 - [5 phút; sau đó Ìau rứa xach chân, 

SỐ CÁI một loại sð kế toán, ehi chép theo hệ thống các 
nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phân )oat theo tài khoản, tiểu 
khoan hoặc chí tiết. Có tác dụng cung cấp các chị tiêu kinh 
tế về tình hình thực hiện từng loại nghiệp vụ, tìmg quá trình 
sản xuất - kinh doanh. Vd. quỹ tiền mặt. tiền gứi ngân hàng, 
thành phẩm nhập kho, vv. 

SỐ CÁI NHẬT KÍ một loại số kế toán kết hơp giữa phi 
chép theo thời gian và ghi chép theo hệ thông các nghiệp vụ 
kinh tế trone còng môt trang số. Đặc điểm: có một tống số để 
ehì chép liên tục (theo thời gian) các nghiệp vụ kình tế phái 
xinh và các cột để hi hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát 
sinh theo các tài khoản kế toán. Mỗi tài khoản được dành hai 
cột để ghi số phát sinh bèn nơ, số phát sinh bên có. 

SỐ ĐĂNG KÍ HỘ TỊCH số đăng kí những sư kiện về hộ 
(ịch tại các cơ quan nhà nước có thấm quyên thco quy định 
của pháp luật - sự kiện cơ bản xác định tình trạnp nhân thân 
của môt người từ khi sinh ra cho đến khi chết. 1) Xác nhân 
các sự kiện: sinh: kết hôn: tì: nuôi con nuồi: giám hộ: nhận 
chà, mẹ, con; thay đổi họ, tén, chữ đệm: cái chính họ, tên. 
chữ đệm. ngày, tháng, năm sinh: xác định lại dân tộc: đăng Kí 
khai sinh, khai tử quá hạn: đăng kí lại các việc sinh. từ. kết 
hón., nhận nuôi con nuôi; 2) Căn cứ vào quyết định cúa cơ 
quan nhà nước có thầm quyền. ghi vào SĐKHT các việc vẻ li 
hôn. xác đính cha, me, con, thay đổi quốc tịch, mất tích, mất 
năng lực hành vi đàn sự. hạn chế năng lực hành vị dân sự. huỷ 
hôn nhân trái pháp tuật. hạn chế quyền của cha, mẹ đổi với 
con chưa thành niên hoạc những sư kiện khác do pháp luật 
quy định. Giấy tờ hộ tịch đo cơ quan nhà nước có thám quyền 
cấp theo thủ tục trình tr được pháp luật quy định là bằng 
chứng công nhặn các sự kiên về hộ tịch. Quản lí hộ Iịch là 
công việc thường xuyên cửa các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện đề theo đõi thực trạng và sự biến động về hộ 
tịch. nhằm báo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. tổ 
chức, tại cơ sở xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. an nĩnh, 
quôc phòng và chính sách dân số, kế hoạch hơá gia đình. Cá 
nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ đăng kí hộ tịch. Cơ quan 
thà nước có thẩm quyền có nghĩa vụ đăng kí hộ tịch theo quy 
định của pháp luật và có trách nhiệm tạo điều kiên để cá 
nhân, tổ chức thực hiện quyển và nghĩa vụ đăng kí hô tịch. 
Việc đăng kí, kiểm tra và xử lí các ví phạm vẻ hộ tịch phải 
được thực hiện kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định 
của pháp Inật về hộ tịch. SDKHT được lưu ớ hai cấp: một bộ 
số lưu tií úy bạn nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là 
ủy bạn nhân dân cấp xã) nơi đăng kí hộ tịch và một bộ sổ lưu 
tại uy ban nhân dân tính, thành phố trực thuộc trung ương 
(gọi chung là ủy bạn nhân dân cấp tình). 

SỐ ĐĂNG KÍ KẾT HÔN số lưu 0iỮ tại úV bạn nhân dân 
phường (xã, thị trấn) trong đó ghi tất cá những trường hơp kết 
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hôn trong phạm vi quản lí của phường (xã, thị trấn) theo 
nghì thức do pháp luật quy định. Nghỉ thức này gọi là lễ kết 
hôn, gồm các thủ tục: người đại diền chính quyển công 
nhận việc kết hôn, ghi vào SĐKKH và trao giấy chứng nhận 
kêt hôn cho đôi vợ chồng mới sau khi họ đã kí vào SDKKH 
và giấy chứng nhận kết hôn. Luật hồn nhân và gia đình năm 
2000 quy định mọi nghi thức kết hôn khác đều không có 
guá trị pháp lí. 

SDKKH lập thành hai bản. một bản lưu tại phòng hộ tịch 
úy ban nhân đân phường (xã, thị trấn), một bản gửi cho phòng 
thống kê của ủy ban nhân đản quán (huyện). 

SỐ ĐINH số đang kí đân định (nam giới) thời Trần, từ 
năm (228. Dân định được phân loại theo địa vị xã hội. tuổi 
tác, xức khoe (tôn thất, quan tước, vãn giai. vồ giai, tạp lưu, 
phụ tịch. siếu tán, già vế. tàn tật, ...). Cũng có trường hợp 
mì gười có quan tước thì con cháu được tập âm (được cấp danh 
hiện ấm sinh để thừa hưởng danh vọng của chà ông) sau bổ 
làm quan: những người khác phải sung quân. 

SỐ HỘ KHẨU tài liệu làm căn cứ để xác định việc đang 
kí hộ khẩu thường trú của từng gui đình hoặc từng đơn vị lập 
sổ. Theo Nghị định số SI-CP, ngày 10.5.1997 của Chính phủ 
và Thông tư số 0ó - TT/BNV (C!3), 20.6.1997 của Bộ Nội vui, 
màu SHK do Bá Nội vụ (nay là Bộ Công an) phát hành thống 
nhất trong cả nước, gồm các loại chính: SHK gốc (vố đăng kí 
hộ khâu) đo cơ quan công an trực tiếp lập, lmi eiữ. SHK gốc 
được lập theo khu vực dân cư của đơn vị hành chính phường, 
xã, thôn, xóm. bán. đường phố, tổ đân phố hoặc theo nhà ở 
tập thể cúa các cơ quan, tổ chức và là tàt liệu pháp lí, làm cơ 
sở đề xác nhận việc cũ trú của công dân, là căn cứ để điều 
chỉnh SHK gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể và 
một số việc khác, SHK gia đình được cấp cho từng hộ 
gia đình để đăng kí hộ khẩu thường trú trên các địa bàn trong 
cả nước. 

Ở nông thôn. trừ các xã, thị trấn của các thành phô trực 
thuộc trung ương, SHK đo trưởng công an xã, thị trấn lập và 
lưu giữ. Ở các thành phố trực thuộc trung ương, thành phố 
thuộc tỉnh và thị xã, SHK do trưởng công an quận, huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh lập và lưu giữ. Số cỏ giá trị pháp lí 
khi giao dịch các công việc có liền quan đến yêu cầu cần có 
SHK. Giấy nhân khẩu tân thể do trưởng công an quận, huyện, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh kí. Giấy có giá trị pháp lí khi 
quan hệ giao dịch có liên quan đến yêu cần cần có SHK. 
Trước đó, việc quản lí và cấp SHK được tiến hành theo quy 
định của Nghị định số (04-CP, ngày 27.6.1969 và Nghị định 
số 4 - HĐBT) ngày 7?.I.I988. 

SỐ MŨÙI tình trạng chảy nước mũi, mũi nhảy, nhảy mủ 
hoặc chảy mũi mủ. Gặp trong các trường hợp cảm lạnh, viêm 
đường hô hấp trên, dị ứe mũi xoang. viêm xoang, vv. Còn có 
đang chảy nước não tuỷ ra mũi. 

SỐ NHAU hiện tượng nhau bong và bị tống ra khói tử 
cung, ãm đạo và Am hộ ra ngoài sau khi số that, bình thường 
xảy ra khoảng l5 - 30 phút sau khi sổ thai. San số thai. cần 
theo dõi sản phụ, kiên nhân chờ cho nhau bong và giúp cho 
nhau sổ ra ngoài. Nếu thúc cho nhau số sớm trước khi nhau 
bong hết, có thể bị sót nhau dẫn tới băng huyết và nhiễm 
khuản (x. Sát nhan), 

SỐ THAI quá trình thai nhị chui lọt qua ám đạo để ra khỏi 
cơ thể người me theo cơ chế tư nhiên. Cân lưu ý đặc biệt cho 
đầu thai nhí lọt ra đần dân vì dễ rách tầng sinh môn (đáy 
chậu) mà hậu quả là sa sinh đục về sau. ŠT mở đầu giai đoàn 
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thai nhỉ sống ngoài cơ thể người mẹ. 

SỐ "1. Một phạm trà ngữ pháp của thể từ biểu thị số tượng 
của sự vật được danh từ đó biểu đạt. 

2. Phạm trò ngữ pháp của tính từ biểu thị mối quan hệ giữa 
tính từ với đanh từ cùng sô. 

3. Phạm trà ngữ pháp của động từ biểu thì mối quan hệ 
giữa hoạt động, trạng thái với chủ thể số ít hay số nhiều. 

SỐ AVÔGAĐRÔ x. Avôgadrô (Số). 

SỐ ÂM, SỐ DƯƠNG Số âm là những số thực nhỏ 


hơn số không. Vả. —3. . Ngược lại, số dương là số thực 
2 
lớn hơn số không. Vả. 5, V2. 


số BẠC đại lượng đặc trưng cho khả năng bảo vệ xơn bạc 
bớt các chất cao phân tử, được quy định bằng số míligam chất 
cao phân tử cho vào một lượng xác định xon bạc đủ làm cho 
nó bền vững, Vd. SB của gelatin là 0,035, của anbumin trứng 
là !,5, chứng tỏ gelatin có khá năng bảo vệ tối hơn anbumin. 

SỐ BÌNH QUẦN chỉ tiêu biểu hiền mức độ đại diện của 
một tổng thể gồm các đơn vị cùng loại theo một tiêu thức 
nhất định. Vd. tiền lương bình quân của công nhân trong khu 
VỰC sản xuất vật chất, năng suất thu hoạch bình quân trên Iha 
gieo trồng cây lương thực trong một đơn vị kinh tế, vv. SBQ 
có đặc điểm là san bằng mọi chênh lệch về trị số của tính chất 
nghiên cứu giữa các đơn vị cấu thành hiện tượng. Nhưng sự 
san bằng này chỉ có ý nghũa khi tính một số đơn vị đủ lớn, 
nêu số đơn vị quá ít. các kết luận rút ra sẽ kém chính xác. 
Như vậy, việc tính SBQ là một trường hợp vận dụng đính luật 
sô lớn. Muốn tính SBQ được chính xác cần tuân thủ các điều 
kiện: SBQ chỉ tính cho tổng thể đồng chất (cùng tèn, cùng 
đơn vị tính, cùng giống nhau về các điều kiện, địa điểm và 
thời gian). SBQ chung cần được phối hợp với các SBQ tả 
(x. Phản tổ thống ké) hoặc đãy số phân phối. 

SỐ BÌNH QUÁN ĐIỀU HOÀ số bình quân có nội dung 
như bình quân số học, nhưng được dùng trong trường hợp 
không có sẵn các tài liệu về số đơn vị tổng thể, nên phái dựa 
vào lượng biến và tổng các lượng biến của tiêu thức. Vd, tính 
năng suất lao động bình quân của một tổ gồm ba nhóm công 
nhân: a) Nhóm L: năng suất ! công nhàn là II sản phẩm, sản 
lượng của cả nhóm là 220 sản phẩm. b) Nhóm 2: năng suất | 
công nhân là I2 sản phẩm, sản lượng của cả nhóm là 264 sản 
phẩm. c) Nhóm 3: năng suất I công nhân là l3 sản phẩm, 
sản lượng của cả nhóm là 312 sản phẩm. 


Năng suất lao động bình quân của 3 nhóm: 


2201264112 __ 26 _— _!2 0 sản phẩm 
220 264 312 20+22+24 
l1 12 13 


SỐ BÌNH QUÂN GIA QUYỀN x. Quyển số của số 
bình quân. 

SỐ BÌNH QUÂN SỐ HỌC số bình quân tính được bằng 
cách lấy tông của các lượng biến của tiêu thức nghiên cứu 
chia cho số đơn vị tổng thể. Nếu số đơn vị tổng thể ứng với 
tìng lượng biến giống nhau, ta có SBQSH gián đơn, Nếu số 
đơn vị tông thể ứna với từng lượng biến khác nhau, (ta có 
SBQSH gia quyển, lúc này vố đơn vị tổng thê được gọi là 
quyền số. Vd. tính năng xuất lao động bình quân của một tổ 


“Số ĐỎ" S 





công nhân gồm các nhóm: nhóm 3 neười có mức sản xuất 
mỗi người 50 sản phảm, nhám Š người có mức sản xuất môi 
người 55 sản phảm. nhóm LÕ người có mức sản xuất mối 
người 60 sản phẩm. 

Năng suất lao động bình quản của cá tổ là: 


_ (50x3)+(55xŠ)+(60x 1Ô) 
A+SvI0 


W =Š56.9. ván phám 


SỐ CHÂN, SỐ LẺ Số chắn là số nguyên chia hết cho 2, 
tức là các số có dạng 2m, trong đố mn là một sô nguyên. Vd, 
Q.+2,+ 4, vv. Số nguyên không chân gọi là số lẻ, tức là các 
số có dạng 2m + |, trong đó m là một sế nguyên. Vd. + I, 
+ 3. vv. 


SỐ CHỈ của phương tiện đo (gọi tắt: số chỉ), là gìá trị của 
đại lượng đo (cũng có thể là tín hiệu đo, hoặc đại lượng khác 
được sử dụng trong tính toán giá trị của đại lượng đo) do 
phương tiện đo cũng cấp. Đối với vật đọ. số chi là trị ấn định 
cho nó. 

SỐ CHIỀU của không gian pha (cg. thứ nguyền)., bằng 
sô thông số độc lấp cần thiết để biểu diễn trạng thái của hệ. 
là một sô nguyên. Š$%C của không gian pha của hệ n hạt phân 
tử gióng nhau bằng ốn, trong đó 3n chiều cho toa độ và 3n 
chiên chơ xung lượng của n hạt đó. 

SỐ CHIỀU FRÄCTAN (Á. Fractal: cø. thứ nguyên 
['rãctan). đặc trưng cho các vật có cẩu hình phức tạp và có 
tính đồng đang theo bậc thang kích thước (vật xốp, địa mạo, 
dạng mấp mô của mật gãy các vật rắn, vv). SCEF được quy 
định như sau: chia không gian chứa vặt thể thành ô hình lập 
phương có cạnh ¡ (nếu vật thể dạng khối) hoặc ô hình vuông 
có cạnh Í (nếu vật thể dạng mặt), sau đó đếm xố ô mà có một 
phần của vật thể chiếm và gọi là N (1). Khi giảm kích thước Ì 
xuống thì N sẽ tăng tí lệ với (1/02. D gọi là SCƑ của vật, 
thường có giá trị khóng nguyên, vd. SCE của các mạch má 
trone tim người có giá trị khoảng 2,2. 

SỐ DÀN tích giữa độ mớ chế quang và khoảng cách từ đèn 
chớp đến đốt tượng được chụp (tính bàng mé+). Biết SD có thể 
tính độ mứ chế quang. SD được ghi ở đèn chớp cho từng độ 
nhạy cúa phìm, 

Vụ. SD loại đèn chớp phó biến nhất khi chụp phim 100 
ASA (21 DIN) là 32. nếu chụp vật ở khoảng cách 4 m: đô mở 
chẻ quang 32: 4 = 8. Nhưng khi đôi tượng chụp rất sắm tối 
(pum phòng chụp có kích thước rộng, hoặc chụp ban đêm, 
vv.) nên mơ chế quang thêm một nấc so với nắc tính được 
theo SD. Ngược lại khi đối tượng rất sáng, hay đặt trước một 
qền rất sáng có thể khép chế quang lại một nấc. 

SỐ DUYÉN số lượng tử dùng để phân biệt quac c với các 
quac khác. Quac c có SD bằng Í, các quac khác có SD bằng 
0. Các hađron chứa quac € được gọi là các hạt duyên. 
XI. QHac. 

SỐ DƯ chênh lệch giữa tổng số ghi bên có với tông số ghi 
bên nợ (hoặc ngược lại) của tàt khoán trong hạch toán kế 
toán. Các tài khoản kinh doanh có SD nợ phản ánh vô hiện có 
của vôn kinh doanh. Các tài khoản nguồn vốn Kinh doanh có 
SD có phan ánh sô hiện có của nguồn vốn kinh doanh. Các 
tài khoản vốn hoặc nguồn vốn (tài khoán lưỡng tính) có SD 
hôn hợp, tức là có SÐ nợ và SD có. Khi tài khoán có SD nợ, 


nó mang tính chất tài khoản vốn kính doanh: khi tài khoản 


có SD có, nó mang tính chất tài khoan nguồn vốn kinh 
doanh. Vì vậy, khi làn bảng cân đối kế toán. người ta tách 
riêng SD nợ và SD có của những tài khoản này để phản ánh 
chính xác số hiện có của nguòn vồn kinh doanh. 

SỐ DƯ CÓ sđ lớn hơn của tổng số øhi bên có so với tống 
số ghi bén nợ của tài khoán trong hạch toán kế toán; thường 
có trong tài khoản nguỗn vốn và các tài khoán lưỡng tính. 
Trong các tài khoản nguồn vốn. phản ánh só hiện có của 
nguồn vôn kinh doanh, khoản ứng trước của người mua hoặc 
qợ phải trá. Trong các tài khoản lưỡng tính. phản ánh các 
khoản lãi, sò lớn hơn cửa nợ phải trả so với nợ đã trả, 

SỐ DƯ NỢ số lớn hơn cúa tổng số ghi bên nợ + với tổng 
ghi bên có của tài khơin trong hạch toán kế toán: thường có 
trong các tài khoản vốn kinh doanh và có thể có trong các tài 
khoán lưỡng tính. Trong các tài khoán vốn. phản ánh số hiên 
có của vốn kinh doanh, những chi phí sản xuất đỡ dang hoặc 
những khoản nợ phải thu. Trong các tài khoản nguồn vốn. là 
lỗ hoặc xố có lớn hơn của xổ đã trả so với số phải trả. 

SỐ DƯ PHÁT HÀNH số tiên chènh léch giữa các khoán 
thu và chi của kế hoạch tiền mặt. Số chènh lệch đó được thể 
hiện trong kế hoạch tín dụng như là nguồn vốn tín dụng. 
SDPH trong các kế hoạch tín đụng và kế hoạch tiền mặt bằng 
nhau. thê hiện sự thống nhất hữu cơ của chúng và tính chất 
tín dụng như nhau của các phương tiện (tiền vốn) trong các 
chu chuyển không đùng tiền mặt và chu chuyển dùng tiền 
mặt. Hệ thông các cơ quan ngân hàng do Ngàn hàng Nhà 
nước đóng vai trò trung tàm chì đạo, có trách nhiệm thực hiện 
các biện pháp điều tiết phát hành do luât pháp quy định, theo 
khu vực, tính, thành phố và theo thời vụ trong cá nước, bảo 
đảm SDPH do Nhà nước xác định trong kế hoạch lưu thông 
tiền tệ. 

SỐ ĐẠI SỐ số phức (sô thực nói riêng) mà là nghiệm của 
mỗi đa thúc P(2) = anZ” +...+ 2,2 + a, với các hệ số á, là số 


hữu tì không đồng thời bằng 0. Nếtt œ là SĐÐS thì đa thức như 
trên với bậc nhỏ nhất và bất khả quy, pọt là đa thức chính tắc 
của SÐS a, Bậc của đa thức chính tắc gọi là bậc của SĐS ơ, 
Canro (D. Cantor) đã chứng minh ràng tập hợp tất cá các SÐS 
là đếm được. Tổng, hiệu, tích. thương của các SĐÐS là SĐS. 
Vậy tập hợp các SÐS lập thành một trường. 

SỐ ĐO (cg. giá trị đo), sô thưc, tí số giữa một đại lượng 
cần đo và một đại lượng cùng loại lấy làm đen vị. Là kết quá 
của một phép đo. 

$Ố ĐỎ" tiểu thuyết hài hước của Vũ Trọng Phụng, đả 
kích xã hội Việt Nam dưới chế độ thực dân Pháp. Đăng báo 
I93ó. Lê Cường 1n lần thứ nhất, I938. Nhà xuãi bán Văn hoc 
tái bản 1988. Câu chuyện về Xuân tóc đo. một lên “anh cà 
bông” làm nghẻ nhặt ban ở sân quần Hội quán thể thao. Hắn 
vốn là một trẻ mồ còi, lang thang, làm đủ nghẻ: trèo me, trèo 
sấu, bán lạc rang, bán báo, cầm cờ chạy hiệu ở rạp hái, thôi 
loa quảng cáo cho hiểu thuốc lậu... và hấp thụ lối sống lưu 
manh. Một lần, Xuán nhìn trộm một ^ô đảm đang thay đồ 
nên bị đuổi việc, may sao được bà Phó oan, một me Tây 
goá. dâm đăng, piới thiệu vào làm ở một hiệu may Âu hoá 
của cháu ba, tức Văn Minh. Xuân còn được g1ao huấn )uyên 
quản vợt cho bà Phó Đoan và vợ Văn Minh. Do thuộc lòng 
nhữna quảng cáo thuốc nên có lần Văn Minh giới thiệu Xuân 
là sinh viên trường thuốc, rồi được gọi là “đốc tờ Xuán”, cộng 
với những danh hiệu “'eiáo sư quần vơ, “người quản lí hiệu 
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mav Âu hoá", "nhà cải cách xã hội” và thế là nghiểm nhiên, 
Xuân được cơi là ở trong hàng ngũ “thượng lưu”. Xuân giao 
thiệp với những hoa «ĩ, bác sĩ, nhà chính trị... được Có Tuyết, 
em Văn Minh mẻ. bà Phó Đoan nhờ giáo dục giúp cậu Phước, 
sư Tăng Phú nhờ cổ động chấn hưng đạo Phật. Tiến thân bằng 
con đường sgian trá, bịp bợm. thỉnh thoáng Xuân lại lộ rõ bản 
chất ngốc nghấch. hèn hạ. Văn Minh biết, nhưng vẫn tung 
hắn lên đề phòng khi phải gá cô em gái "quý hoá” cho tên 
này. Văn Minh còn đưa Xuân đi đăng kí làm tài tử quần vợt, 
dự giải vô địch trong dịp vua Xiêm sang thăm Bắc Kỳ. Xuân 
đã dùng thủ đoạn gian trá đây hai tài từ giỏi ra để được vào 
đấu. Đang thị tài đọ sức thì Xuân nhận được lệnh phải thua 
để giữ hoà hảo với nước láng giểng. vì Pháp sợ thiệt hại. nếu 
có chiến tranh, thế là Xuân diễn thuyết là đã hì sinh danh vọng 
để đảm bảo hơà bình cho Tổ quốc. Xuân được cóng chúng hoan 
nphênh nhiệt liệt, coi là “'bậc vĩ nhàn”, "anh hùng cứu guốc”, 
được thưởng Bắc đầu bôi tình. được Hội Khai trí Tiến đức cử 
người mời vào Hội. được cụ cð Hồng gá cô Tuyêt cho. 


SỐ FRUT kí hiệu Et. 





là đạt lượng không thứ nguyên, trong đó œ là hê số đồng năng: 
v - vàn tốc trung bình của dòng chảy hoặc của vật chuyển đồng 
trong chất lông: g - pia tốc trọng trường: h - thông số đặc trưng 
của đồng chảy hoặc của vật chuyên đông. 

Về ý nghĩa vật lí, SE là tỉ số giữa lực quán tính và lực trọng 
trường. Khi làm thí nghiệm với mô hình tàu thuy. đê kè ... để 
xác định sức cản sóng. mô hình và vật thực phải có SF bằng 
nhau (chuẩn số đồng dạng Frut). 

SỐ GIA Cho hàm số một biến số y = f(x). SG của đối số 
x tại điểm x„, kí hiệu Ax. là hiệu giữa x và x, (với x thuộc 


miền xác định của hàm số f): Áx = x - xu. SG của hàm số tại 
điểm x,, kí hiệu Áy hoặc Af, được xác định theo SG của đối 
số bởi công thức: 

Avy = Í(X„ + AXx)- f(XV) 


$S được dùng nhiều trong giái tích toán học, đặc biệt để 
định nghĩa khái niệm đạo hàm của hàm xố. 

SỐ HẠNG ĐỒNG DANG của một đa thức những đơn 
thức (trong mót đa thức) chí khác nhan bởi các hệ sô (x. Đơn 
thức). Vả. trong tổng. 3 + 2x7y + 5y” - 3x v có hai SHĐD 
là 2xˆy và - 3x'y, 

SỐ HIỆU BÊ TÔNG (cg. mác hè tông) x. Bé tông. 

SỐ HIỆU HÀNG HOÁ kí hiệu phân loại hàng hoá trong 
bàng danh mục hàng hoá của các xí nghiệp thương nghiệp. Môi 
mãi hàng mane một số hiệu nhất định. Các nhàn viên bán hàng 
chì cần nhớ SHHH là có thể nhanh chóng xác định được những 
hàng hoá mà mình có trách nhiêm tổ chức bán ra, và giới thiệu 
tính năng, tác dụng của mặt hàng đó với Khách hàng. 

SỐ HOÁ (A. digitize), việc chuyển từ các đại lượng liên 
Lục thành các giá trị sð rời rạc. 

SỐ HOÀN CHÍNH số tự nhiên n mà tống tất cả các ước 
sở thực sự của nó (tức là các ước sô nhỏ hơn n) đúng bằng n. 
Vd. 6, 28, 496 là các SHC, Khái niệm SHC do Ơclit 
(Eucltde) đưa vào trong cuốn sách “Nguyên lf” của mình. 
Ông tìm ra 4 SHC và chứng minh rằng mọi SHC chẩn có thể 
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biểu diễn dưới dạng 2P ˆ!(2P - †), trong đó n và 2P - 1 là số 
nguyên tố. Vỏ, 250 Ti - ]) là SHC, Cho đến năm L987 
người la đã tìm được 27 SHC chẩn, nhưng vần chưa tìm được 
một SHC lẻ nào. Ngoài ra đã chứng minh được răng không 
tổn tại SHC lẻ nào nhỏ hơn I0”, Câu hỏi liệu tập hợp các 
SHC có vỏ hạn hay không vẫn còn là vấn đề mở. 


SỐ HỌC khoa học về các số và các phép tính trên các số. 
Trong SH. trước hết người ta nghiên cứu các số tự nhiên và 
các phân số. SH là một trong những ngành khoa học cổ xưa 
nhất trong khơ tàng trí thức của nhân loại, nó bắt nguồn và 
phát triển từ các nhu cầu đo, đếm trong thưc tiễn cuộc sống 
và sản xuất, cũng như nhằm đáp ng đồi hỏi của các ngành 
khoa học khác. Các nghiên cứn lí thuyết về số học đã có từ 
thời cố Hi Lạp trong tác phẩm “Nguyên lf” của Ơclit 
(Euclide) và các công trình của Acstmet (Archimède) (thế ki 
3 tCn.) cũng như công trình của nhiều nhà toán học cổ ở 
Trung Á, Ân Độ, Trung Quốc. vv. Ngày nay, SH là một trong 
các mòn họe quan trọng nhất ở trường phổ thông. Trong toán 
học cao cấp người ta dùng nhiều công cụ sâu sắc của các 
ngành toán học khác như giải tích, hình học, đại số để nghiên 
cứu SH (x. Lí thuyết sô}. 

SỐ HỮU TĨ, SỐ VÔ TỶ Số hữu ú là số có thể biển diễn 

dưới đạng phân số = trong đó m, n là các số nguyên 

Ñ 2y X„ÌN:, , 1n; 
và n # 0. Vd, L; -5: 2/3; 0,234. Hat số hữu t¡ —— Và — “được 


nạ na 


coi là bằng nhau nếu mịn; = m.n¡. Tập hợp tất cả các số hữu 
tỉ lập thành một trường với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 
thông thường (trờ phép chia cho số O); 


mị _m¿; mạn +m2n, ˆ mị m›; mị m2, 
nị 5 ñ2 nạn» nạ I2 ñn.ñ2 
mạ m2 _ mịn? 
Đị n2 nịạm2 


Mọi số hữu tï đều có thể biểu diễn đưới đạng một phản số 
thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn. Tập hợp các số hữu 
tí là đếm được. Đồi với môi số thực a đều có thể tìm được hai 
số hữu tí b, c sao cho c < a < b và hiểu b - c nhỏ tuỳ ý. Nói 
cách khác, tập hợp các số hữu r¡ trù mật trong tập hợp các số 
thực. 

Mi số thực mà không nhải là số hữu tỉ gọi là xố vô tI. 


Vd. 2; loaŠ; sin 3Ø; 7. 


SỐ ÍT một hình thức ngữ pháp của phạm trì số, biêu thị 
tính đơn nhất của sự vật hoặc biểu thị hoạt động, tính chất, 
được nói đến là thuộc về một chủ thể, 

SỐ KHÂU LUẬN CHUYỀN HÀNG HOÁ số lần mua 
bán hàng hoá giữa các xí nghiện sản xuất với các xí nghiện 
thương nghiệp, giưa các xí nghiệp thương nghiệp với nhau 
cho đến khâu bán lẻ trực tiến đến tay người tiêu dùng. Độ lớn 
của SKLCHH phụ thuộc vào số khâu trung Ø!1an của thương 
nghiệp, mà xð này nhiều hay ít lại phụ thuộc vào sự phân bố 
của nền sản xuất xã hội, vào công tác tổ chức và quản lí kinh 
doanh. Ciảm bớt SKLCHH có ý nghĩa kính tế lớn. tăng nhanh 
tốc độ chu chuyên hàng hoá. nhanh chóng đưa hàng hoá tới 


tay người tiên đùng. rút ngắn thời giàn lưu thông, giảm bớt 
chi phí lưu thông, làm cho người sán xuất gắn hó hơn với thị 
trường, với người tiêu đùïng. 

SỐ KHỐI số lượng các nuclon trong hạt nhân nguyên tử, 
SK thường được kỉ hiệu là À, vd. hạt nhân đồng vị heli có 
A =4, được kí hiệu He, hoặc “He. 


SỐ KÌ DIỆU (A. magic number), các số 2, 8, 20, 28, 50, 
82. 126, khi hạt nhân nguyên tử có tông số proton và nơtron 
bàng SKD thì chúng có đô bền vững Và sư tồn tại trong tự 
nhiền cao hơn hắn so với các hạt nhân cạnh chúng trong bảng 
tuần hoàn các nguyên tố. Các số 2, l0, 1§, 36, 54 và 86, 
tương ứng với tông số điện từ điền đầy các lớp vỏ điện tử của 
các nguyên tử cũng go! là các SKD. 

SỐ LẠ số lượng tử được đưa ra để đặc trưng cho sự khác 
thường của một số buđron trong các quá trình tương Lác, SL, 
được bào toàn trong tương tác điện từ và trơng tác mạnh, 
không được báo toàn trong tương tác yếu. 

SỐ LÂUXƠN (A. Lawson), chỉ tiêu cần có để trone khối 
plasma của phản ứng tổng hợp hai nhân đạt được sự sản sinh 
nang lượng thực tế. SL đo bàng tích nt., trong đó n là mật độ 
hạt cúa plasnmaa và 1 là thời gian đặc trưng của sự lưu giữ 
plasma. SL có giá trị trong khoáng 1014 - 1015 em. s cho 
phản mp tổng hợp hat nhân của các nghiên cứu hiện nay. SL, 
CỐ g1á trị càng cao (hì càng tiền gần đến khả năng ứng dụng 
nãng lượng tổng hợp hạt nhân. Mans tên nhà vạt lí Hoa Kì 
Lauxơm (1.. Iawson; cơ. l.oxơn). 

SỐ LIÊN HỢP I. Nếu ¡ä và b là các số thực thì 
Zz=a+Ibvà z =a - ¡b là các số phức liên hợp. Nếu z là 
nghiêm của một đa thức với hệ số thực thì số phức liên hợp 
z cũng là nghiệm, hơn nữa hai nghiệm Zvà 7 có cùng bội. 

2. 8â liên hợp cúa quatenton (x. Qu2/eniøn). 

3. Nếu ơ là số đại số và Pạ là đa thức chính tắc của nó (x. Số 
đ4¡ sô) thì mọi nghiệm khác của $ gọi là SUH với số đãi số a. 


J2 


Vd.œ= Eñ (+1) là số đại số bẠc 4 với đa thức chính tác 


Pg(⁄2= 7'+l. Các nghiệm khác của Pạ là 


⁄J2,..... v2 v2 


Pu . z 
——(Ï 2l =“&l¿j Š =ealI<i 
2 2z 2 
Chúng là các SLH của số đại số œ. 


SỐ LÔSMIT (À. LoshmidÐ), số phân tứ có trong một đơn 
vị thể lích khí lí tưởng ở điều kièn tiêu chuẩn. Giá trị xác định 
băng thực nghiệm là n = 2,687.10”` m `, Liên hệ với số 
Avogadrô N và thể tích mol V = 2.24.102 mỶ theo hệ thức: 
n= N/V. Mang tên nhà hoá học áo [2ôsmtt (J. [oschmId0). 

SỐ LƯỢNG phạm trù triết học dùng để chỉ đô lớn nhỏ, 
quy mỏ, trình độ, tốc độ... cua sự vật. SL là tính quy định 
khách quan của sự vật, nhờ đó ta có thề phân chia nó (trên 
thực tế hoặc trong tư đuv) thành những bộ phân cùng loại và 
có thẻ tập hợp các bộ phân đó lại làm mội. Bất kì sự vật nào 
cũng có tính quy định, nhưng không phái bao giờ nó cũng 
được thẻ hiện bàng các con số chính xác (vd. không thê đo 
mức độ hiểu biết của con người bằng các con số). SL gắn bó 
chật chế với chất lượng. Sự thay đôi về mặt SĨ, trong phạm vì 
của độ chưa làm thay đồi chất lượng; nhưng vượt ngoài phạm 
Vì ấy, sự thay đôi về SU sẽ kéo theo sự thay đổi về chất lượng 
(x(. Lượng và chởi!). 
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SỐ OXIHOÁ Ð 


SỐ LƯỢNG TỪ x. Lượng tử số. 


SỐ MỆNH x. Số phản. 


SỐ NẼPE giới hạn của biểu thức (1 + l/n)” khi n tăng dần 
đến vô cùng, kí hiệu là e. Vậy: 


n 
E#- Tim trị = 2/118281828459... 


ft—>#* n 


SN là số siêu việt, nó đóng vai trò quan trọng trong toán 
học và nhiều linh ve ứng đụng. SỐ này do nhà toán học Pháp 
Hecmnt (C, Hermite) tìm ra trước tiền (1873), do đó việc gợi 
nó theo tên nhà toán học Anh Nêpe |I. Namier (Nepen), 
(550 - 1617] là ít có cơ sở, 


SỐ NGUYÊN các số có dạng >+n trong đó n là số tự 
nhiên hay số 0. Các SN lập thành một vành. 

SỐ NGUYÊN TỔ số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai ước số 
là I và chính nó. Vd. 3,5.7.11. Các số tự nhiên khác | và 
không phải SNT gọt là hợp số. Liên quan đến SNT có rất 
nhiều bài toán khó. đến nay vẫn chưa giải được, Chẳng hạn, 
Ơclit (Eucltde) đã chứng mính được rằng tập hợp các SNT là 
vô hạn, tuy nhiên bài toán xác định quy luật phân bố các SNT 
cho đến nay vẫn chưa có lời giải tron vẹn, Một trong các kết 
quà quan trọng vẻ vấn đề này là định 1í Chêbưatôp (Chebys &v), 
kháng định rằng số các số nguyên lố lớn hơn 1 và nhỏ hơn x, 
khi x —> œ, sẽ dân đến hàm số = Cho đèn näm (983, 

nx 
SNT lớn nhất được biết là 2“ - 1. Số này được viết bằng 
25.962 chữ xố thập phán, do Xlövinsk: ( SlowInskl) tìm ra 
bằng máy tính điện tử. Thời cố đại, người ta tìm cách lập ra 
bảng các SNT bằng sàng Êratôxten (Ératosthène) (x. Sảng 
Eratôxten). 


SỐ NHIÊU mót hình thức ngữ pháp của phạm trù số, biểu 
thị một tập hợp nhiều sự vật hoặc biếu thị hoạt động. tính 


chất được nót đến ]à thuộc một tập hợp nhiều chủ thẻ. 


SỐ OXI HOÁ điện tích của nguyên tử trong phân tử hoặc 
ion đa nguyên tử, với giá thiết là nguyên tử đó nhường hẳn 
điện tử cho nguyên tử có độ âm điện lớn hơn hoặc nhận hán 
điện tứ của nguyên tử có độ âm điện bé hơn. SOH cua 
nguyên tr là đương khi nguyền tứ nhường điện tử và àm khi 
nhận điện tử. SOH của nguyên tứ trone đơn chất bằng không 
vì không nhường cũng không nhận điện tử, 

Phân tử của bất cứ chất nào cũng trung hoà điển riên tổng 
SOH các nguyên tỉ trong phân tử bằng không. 

SOH] của nguyên tử trong ion đơn nguyên từ bằng điện tích 
của lon. Tổng SOH các nguyên tứ trong ion đa nguyên tứ 
bằng điện tích của ion. 

SH của một nguyên tử trong phân tử hoặc Ion đa nguvên 
tử có thế tính được nếu biết SOH của các nguyên tử khác. 

Oxi thường có S()H bằng - 2 vì trong tất cả các hợp chất 
oxi dễ nhặn hai điện từ, trừ trong các hợp chất peoxi thì oxi 
có SOH bằng - I. Hiđro thường có SOH bằng +I, trừ trong 
các hiđrua kim loại thì hiđro có SOH bảng - I. Vd. SOH của 
đồng (Cu) trong đồng oxIt (CuO) được tính theo phương 
trình: SOH Cu + (-2) = Ô vậy SOH của Cu là 2. 


SÓOH của lưu huỳnh (S) trong HSOx được tính thco 
phương trình: SOH S + I + 4(-2) = -I vậv SH của S băng 6. 
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9 SỐ PHẬN 





SOH được ghi trên kí hiệu nguyên tố: O2”, Cu”, CGỨ?OŸ, 


SỐ PHẬN (cg. số mệnh), khái niêm thể hiện quan điểm 
duy tâm - tôn giáo cho rằng mọi sự biến đổi trong đời sống 
con người (giàu sang, nghèo bèn, vv.) là do lực lượng siêu 
nhiên quyết định, không phụ thuộc vào ý chí và hành động 
cúa con người, SŠP là cái mà lí trí không thể nhận thức được. 
Quan điểm về SP được lợi dụng để làm cho quần chúng lao 
đồng yén tâm với cuôc sống hiện có, từ bỏ ý chí đấu Iranh để 
thay đổi cuộc sống trong xã hội (xt. Thuyết định mệnh). 

SỐ PHỐI TRÍ trong phức chất, SPT là số nguyên tử hoặc 
nhóm nguyén tử liên kết trực tiếp với nguyên tử trung tâm, 
SPT phụ thuộc vào bản chất của nguyên tứ trung tâm và phối 
tử. Vd. trong phức chất [Co(NHA)«]”, SPT của Co?" là 6; 
trong phức chất, [CoC14}”, SPT của CoŸ” là 4; trong phức 
chất [Zn(NH)4]ˆ*. SPT của ⁄n” là 4. 








Z4 lon CÍˆ  ®@ lon Na” 
Số phối trí = 6 


Số phối trí 


Trong tình thể, SPT là số nguyên tì (hoặc ion) gần nhất ở 
cách đều một guyên tỉ (hoặc 1on ngược đấu). Vd. trong sắt 
(tinh thể lập phương tâm khối) SPT của nguyên tử Fe bằng 8: 
trong NaC] (nh thể lập phương) SPT của ion Na” cũng như 
của ton ClL' đều bảng 6. 

SỐ PHÚC số có đạng ¿ = a + tb, trong đó a, b là các 
#Õ thực, còn ¡ là đơn vị áo. Số ¡ thoả m3n hệ thức l2 = 1, 
số a được gọi là phản thực, b là phản ảo cúa SP đó. Môđun 
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của SP z là số thực lzl = va? +bˆ. Số Z =a-rb goi là SP 


liên hợp cua 7. 


Người ta định nghĩa các phép tính cộng, trừ, nhãn các SÌ) 
như phép công, trừ, nhân, thông thường của các đa thức và 
thay ¡ˆ bằng - 1 trong kết quả nhận được, còn phép chia được 
định nghĩa như sau; | 

zz'= = 77 VỚI z #Ö 
F 

Tập hợp các SP lập thành một trường, gọi là trường SP 

SPZ=a + ib có biểu diễn hình học là một điểm M (a, b) 
trền mặt phẳng với hệ toa đô Đêcac vuông góc. Trục hoành 
gọt là trục thưc, còn trục tung gọi là trục áo. Trong hè toa độ 
cực. SP có thẻ biểu diễn dưới đang lượng giác: 

Z =1 (COS@ + 1 s10) 

trong đó r = lzl còn @là góc giữa hướng dương trục thực và 
vectơ OM, gọi là agumen của z. Khái niệm SP được đưa ra 
lần đầu tiên trong công trình của Cacđan6 (. Cardano) năm 
I545, sau đó nó được công nhận và sứ dụng ngày môi nhiều 
trong các thể kỉ 16-18 như một công cụ chủ yến để giải các 
phương trình đại số. Ngày nay, SP là môt trong những khái 
niệm cơ sở của toán học hiện đại, nố còn được sứ dụng rông 
rãi tronp nhiều lĩnh vực khoa học và kì thuật khác. 


SỐ PI tỉ số giữa đỗ đài của một vòng tròn và độ dài đường 
kính cua vòng tròn đó, kí hiệu bằng chữ tị Lạp œ. SP có 
thể biểu điển dưới dạng mỏt số tháp phản vô hạn không 
tuần hoàn 

r= 3.(41592653589793238462641.... 

Do nhu cầu tính toán trong thực tế, từ thời cổ đại người ta 
đã cố sáng tính giá Irị gân đúng của SP thông qua các số hữu 
1L. Vd. Acxrmet (Archimèede, thế kì 3 tCn.} đã chứng mình 
rằng SP có giá trị nằm trong khoảng từ 3.4084 đến 3.142§5. 
Đến đầu thế kí 17, nhà toán học Hà Lan Xêulen (L. van 
Ceulcn) đã tính được giá trí xấp xỉ SP bằng một số thập phân 
với 32 chữ số sau đấu phầy. Vào cuối thế kỉ 1Ñ, nhà toán học 
Đức Lamte (1, 1L, Laưnhert) và nhà toán học Pháp ]pIlangdrơ 
(Á.M. Legpendre) đã chứng minh ràng 1œ là số vô tỉ. Năm 1882. 
nhà toán hợc Đức Linđơman (F. von Lindemann) đã chứng 
mình rằng m (pr) là số siêu việt và đo đó không thể dựng bằng 
thước kẻ và compa một đoạn thẳng có độ dài bằng m. Điều 
này cũng có nghĩa là không thể giải được bài toán cầu 
phương hình tròn (x\. Cầu phương hình tròn). 

SỐ RÂYVNÔN (A. Reynolds: kí hiệu: Re). đại lượng 
không thứ nguyên đặc trưng cho trạng thái chảy của chiât 
lỏng, được biêu điển bởi công thức: 

Re= Đào 

V 
trong đó: v là vận tốc trung bình của đồng cháy trong ống; 
đ - đường kinh của ống: v- đệ nhớt động học của chất lông. 

Đối với dòng chảy trong ông tròn, ở trạng thái quá độ ta có 
SR tới hạn Re, = 2320. Như vậy, nếu Rc < 2320 ta có dòng 
ở trạng thái chảy tầng, còn nếu Re > 2320 - đồng ở trạng thái 
chảy rối. 

SỐ SIÊU HAN sự mở rộng của khái niệm tự số cho 
các tập hợp vô hạn, được sắp tốt. Hai tập hợp X và Y được 
sắp tốt gọi là có cùng kiều sắp thứ tự nếu giữa các phần tử của 
X và Y có thể thiết lập một song ánh bảo tự nghĩa là nếu 
Xị,X;j€X với Xị < x» thì yị < y¿ và ngược lại, trong đó vì 
và y› là các phần tử của Y tương ứng với xị, xạ. Trong khì các 


tập hợp hữu hạn được sắp tốt có số phân tử như nhau chỉ cố 
một kiểu sắp thứ tự (được đặc trưng bằng tự xổ) thì các tập 
hợp vô hạn được sắp tồt và có cùng hc lượng có thê sắp thứ 
tự theo nhiều kiểu khác nhau. Chẳng hạn, tập hợp các xố tự 
nhiên có thể có những kiểu sắp tốt khác nhau: 

th [I: 2,3. 4..... ]. 

l1 1c 22 26sic2 72/0 Đường 


(trong kiếu Ï. a đứng trước b nếu a < b; trong kiểu II mọi số 
đều đứng trước l. trong các số khác } thì a đứng trước b nếu 
a < b: trong kiến []I thì mọi số lé đứng trước mọi số chẳn, còn 
trong pham vì các số lẻ (hay chắn) số nào nhỏ hơn là xố đứng 
trước. Kiều ] được kí hiệu là a. 

Các SSH là các kiến sắp thứ tự của các tập hợp vô hạn được 
sắp tốt. Hai SSH ứ và ƒ† gọi là bằng nhau (œơ = B) nếu chúng 
ứng với hai lập Á và B được sắp tốt cùng kiểu. Nến A cùng 
kiên với một đoạn của B (một bộ phận của B gồm tất cả các 
phần tứ đứng trước một phần tứ b nào đá của B) thì œ nhỏ 
hơn ñ (œ < §). Nếu giao của À và B là rồng thì hợp của Á và 
B có thể được sắp tốt như sau: nếu a đứng trước ä” trong A thì 
a cũng đứng trước a” trone At 2B; nếu b đứng trước b` trong 
B thì b cũng đứng trước b` trong A\t2B; mợi a của Á đứng 
trước mọi b cát B (xét trong Á c7 B). 

Trong trường hợp đó thì kiểu y của A t2 B gọi là tổng của œ 
và § (y=ư +). Vá. ba kiểu sắp thứ tự I, HH, TƯ nói trên của 
täp hợp các số tự nhiên ứng với ba SSH lào, ö + Í và ø +@, 
và Fð fàfg + œ> ø + [>ø (nhưng ]Ì+öø = @). Người tà chứng 
mình ràng giữa hai SSH œ và thì có mội và chỉ một trong 
ba quan hệ xau đây xây ra: œ <ƒ,œ =, ơư > Ê. 

SỐ SIÊU PHỨC Mỗi số phức 2 = a + ¡b có thể coi là một 
tổ hợp tuyến tính với các hệ số thực a, b cua hai đơn Vị cơ sỡ 
| và ¡. Từ cách nhìn đó, trong thế kỉ I9 người ta đã tìm cách 
mở rộng khái niệm số phức nhằm xây dựng hệ thống số mới 
trong không g!an vectơ có số chiều n > 2, gọi là hệ thống các 
SSB. trong đó mỗi SSP là một tổ hợp tuyến tính với các hệ số 
thực của n đơn vị CƠ xỞ Ì, €ị. €2... Cạn g: 
Xo.Ï + Xi€I +... + Xa. Ea: 


Phép cộng và trừ các SSP dược định nghĩa theo toa độ. cũng 
giống như định nghĩa phép cộng và trừ các vectơ trong không 
gian vectơ n chiều. Đề định nghĩa phép nhân hai SSP phải xác 
định giá trị của (n - 2 tích e;e, (còn các tích của các e; với I 
được đăt một cách tự nhiên (l.ey = eq.Ì = e¡) sao chơ phép nhân 
các SSP có được các tính chất thông thường của phép nhân các 
số phức. Tuy nhiên, không tồn tại một hệ thống SSP nào trong 
đó phép nhãn có tính giao hoán. Nói cách khác, không tồn tại 
một trường SSP nào. Hê thống SSP với n = 4 |gọt là thể quate- 
niơn (X. Quđ/enion)] có tính chất gần gũi với trường số thực và 
trường xố phức hơn cà, vì trong đó phép nhan có tính chất kết 
hợp và không có ước của không. Hơn nữa, định lí Frôbêntut (F. 
G. Frobenius) khẳng định rằng chỉ trường «ố thực, trường sð 
phức và thể quatenion có các tính chất trên mà thôi. 

SỐ SIÊU VIỆT số không phải là nghiêm của bất 
kì đa thức nào vớt hệ số hữu tỉ. Vả. mœ, e, In2. Tập hợp tất cả 
các SSV là môi tập hợp trù mật trên trục số thực và có lực 
lượng contInum. 


SỐ SÓNG số lần của bước sóng của một sóng đơn sắc 
trong một đơn vị đài, băng l/2, vớt À là bước sóng. SŠ 
quan hệ VỚI veclơ sóng k của hạt VỊ mộ bằng biểu thức 
k=2m (1/À) n VỚI n là veetơ đơn vị theo chiều truyền 
sóng. Vectơ xung của hạt vì mô P =hk (h=h/2z). SS ít 


dùng, thay vào là veclơ sóng k và vectơ xung p =k„, 


SỐ TRUNG VỊ Ñ 


SỐ TẢI của một ion chất điện ll là phân số biểu thị đòng 
điện tải bởi ion đó khi có dòng điện đi qua dung dịch chất 
điện lì. Phần dòng điện tải bởi mội ion tỉ lệ thuận với tốc độ 
v và nồng độ C cúa ion đó. Nếu kí hiệu tốc độ và nồng độ của 
cation tương ứng là v„ và C„., của anion là v_ và C_ thì dòng 
điện tỉ lệ với (vC, +v_C ); do đó, ST của cation (t„) và của 
anion ((_) được tính theo công thức: 

n v,C„ 


lv 2—————— Và !_ = 
v.C.+vd _C_ 


v_C_ 
v.C.+v_C_- 


Trong trường hợp chất điện li là nhị tố kiểu KCL 
MgSO¿, vv. thì C„ = C_ nên 


Và ` Vv_ 


(.= VÀ í_ = 








V.+V_ V.+VS 


SỐ THẬP PHẢN Các phân số có mẫu số là một 
luỹ thừa nguyên dương của LŨ gọi là các phân số thập 
phân. STP là tổng hữu hạn hoặc vô hạn các phân số thập 
phân. Các STP thường được viết dưới dạng một dãy chữ số 
đứng liên tiếp có một đấu phẩy để chia dãy thành hai phần; 
AvA,.¡...aa,b,...b„.. Phần đứng trước đấu phầy gọi là phần 
nguyên, phần đứng sau dấu phẩy gọi là phần thập phân của 
STP. Nếu ŠTP nhỏ hơn [ thì người ta viết số Ö trước đấu 
phầy. Phần thập phân của STP có thể có bữu han hoặc vô 
hạn chữ số. Chẳng hạn, cho STP A = au,bị...b„.. Khi đó, nếu 
tổn tại các số nguyên đương n và m sao cho ứng với mọi 
¡ >n ta có b,=b,„„ thì A được gọi là ŠTP vô hạn tuần 
hoàn. Mọi số hữu tỉ đều cố thể biểu diễn dưới dạng một 
STP vò hạn tuần hoàn. Sð vô tỉ không thể biển điễn được 
như vậy. (Xt. Phán số tháp phán). 


Vd. = 0.50000...: 


= 033333... 


SỐ THỨ TỰ NGUYÊN TỦ trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học (tk. nguyên tử số, số hiệu nguyên tứ) 
x. Nguyên tử số. 

SỐ THỰC số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn hoặc 
vỏ hạn khône tuần hoàn. Như vậy ŠT là số hữu tỉ hoặc số vô 
ti, Các ŠT lập nên một trường. gọi là trường ST đối với các 
phép toán cộng, trừ, nhàn, chia thông thường. Tập hợp tất cả 
các ŠT còn gọi là đường thẳng số (hay đường thẳng thực) và 
kí hiệu là R. Lí thuyết toán học chặt chẽ về ŠT được xây đìmg 
và phát triển trona nửa sau của thế ki 1Ø bởi các nhà toán học 
Đức Vatơxtorat (K, Wcicrstrass), Đêđẻkm (J. W. R. 
Dedekind) và Canto (G. Cantor). Tính chất quan trong nhất 
của đường thẳng thực là tính chất liên tục hay đầy đủ được 
phát biêu dưới dạng một trong ba tiện để tương đương san 
đây. Tiên để Vai(ơxtơrat: Mọi tập hợp không rỗng bị chặn trên 
của đường thẳng thực đều có cận trên đúng. Tiên đề Đéđêkin: 
Môi lát cắt trong miền ŠT đều có biên. Tiên để Canto: Mọi hè 
thống các đoan thẳng ([an, bạ]} thất dần (tức là chúng lống 
nhau và bạ - an — 0 khi nñ —>œ ) trên đường thẳng thực đền 
có duy nhất môt điểm chung. Khái niệm ST cũng có thể 
xây dựng qua đầy cơ bản của các số hữu tỉ. Lí thuyết về các 
ST là nền tảng cửa giải tích toán học hiện đại. 

SỐ TRUNG VỊ trị số cửa tiêu thức đứng ở vị trí 
giữa trong một dãy số lượng biến. ŠTV phân chia dãy số 
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Š SỐ TUYỆT ĐỐI 





lượng biến thành hai phản (phần trên và phản dưới STV) 
bằng nhau về số đơn vị tổng thể. Vd. tuổi trung vị của dân số 
tỉnh X là 20, như thế nghĩa là một nửa dân sð của tỉnh trên 20 
tuổi, và một nửa dân số dưới 2Ó tuổi. STV có tác dụng bổ 
sung và có trường hợp được dùng thay cho số bình quản khi 
hiện tượng khóng có đầy đủ các trị sô của lượng biến, hoặc 
hiện tượng có trị số đột xuất quá nhiều. 


SỐ TUYỆT ĐỐI chi số biểu hiện quy mô, khối hrợng của 
bản thân hiện tương kinh tế - xã hội trong điều kiện, địa điểm 
và thời gian cụ thể, không so sánh với một hiện tượng khác 
hay một trạng thái khác của hiện tượng đó. ŠTĐ nói lên số 
đơn vị của tổng thể hay của bộ phận (số xí nghiệp, số đơn vị 
hoạt động kinh tế, số lao động, số học xinh...), hoặc các trị số 
của một tiên thức nào đó của tổng thể (giá tri sản lượng, số 
vôn đầu tư, giá thành sản lượng hàng hoá tiêu thụ, quỹ 
lương...). STĐ là cơ sở để tính các số tương đối, số bình quán 
và được đùng nhiều trong phân tích kính tế. 

SỐ TỪ từ loại biểu thị ý nghĩa vẻ số lượng và thứ tự. Chức 
năng chủ yếu của ŠT là làm thành tố phụ trong đanh từ. Trong 
tiếng Việt, ST có thể chia ra: ŠT chỉ số lượng chính xác, như: 
một, hai, ba, bồn ..; ŠF chỉ số lượng phỏng chừng nh; 
vài, dăm, mươi, ...; ŠT chỉ thứ tự như: nhấ(, nhì, thứ ba, 
thứ năm ... 

SỐ TỰ NHIÊN các số I, 2, 1,.. Các số này xuất hiện 
trong quá trình đếm đơn giản. Định nghĩa chặt chế của STN 
được nhà toán học Italia Pêanô (G. Peano) đề xuất năm I§9I 
bằng phương pháp tiên đề. Trong một số tài liệu, người ta coi 
số Ũ cũng là một STN. 

SỐ TƯƠNG ĐỐI chỉ số thể hiền quan hệ so sánh giữa hai 
hiện tượng cùng loại, nhưng khác nhau về thời gian hay không 
gian, hoặc giữa hai hiện tượng khác loại, nhưng cỏ liên quan với 
nhau. Trong hai hiện tượng đó, một hiện tượng được chọn làm 
chuẩn để so sánh. Có các loai SŠTÐ sau đây: 


Mức độ hiện tượng kì này 
Mức độ hiện tượng kì trước 


1) STĐ động thái = 


phản ánh tình hình biến động của hiện tượng theo thời gian. 


2) STĐ hoàn thành kế hoạch = Mức độ hiên tương thực tế 
Mức độ hiện tượng theo kế hoạch 


phản ánh mức độ hoàn thành kế hoạch của hiện tượng. 


Mức độ của bó phận 
Mức độ của tổng thể 


phản ánh mức độ của các bộ phận cấu thành tổng thể hiện 
tượng, VV. 


3) STĐ kết cấu = 


l Mức độ của hiện tượng này 
4) STĐ cường độ = 


Mức dọ của hiện tượng khác có hên quan 


thể hiện trình độ phổ biến của hiện tượng kinh tế - xã hội. 

Các SŠTĐ loai L, 2, 3 có đơn vị tính là số lần hoặc phần trăm 
(%}), còn ŠTĐÐ loại 4 có đơn vị tính kép, vd. mật độ dân số là 
người/km2, sản lượng lương thạc tính bình quân đầu người là 
tần/người, vv. 


SỐ ƯU TIÊN số hạng của những đấy cấp số nhân thập 


phân R5, R10, R20, R40 và R80 (có công bói là W0, 
trong đó n = Š, 1Ô, 20, 40 và 8Ó), được dùng rộng rãi trong 
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việc lựa chọn các thông số. kích thước và đặc trưng cơ bản của 
sản phẩm thuộc mọi ngành kinh tế quốc dân. R là chữ cái để 


phì nhớ tên ông Rơna (C. Renasrd - Kĩ sư người Pháp) - người 
đầu tiên đùng đãy SƯT để tiêu chuẩn hoá kích thước các loại 
đây cáp trong những năm 70 của thế ki 19. Pháp và Đức là hai 
nước đầu tiền đã ban hành các tiêu chuẩn về SƯT. Kiến nghị 
quốc tế ISA về SƯT đã được công bố năm 1935, Giữa thế k] 
20, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (1SO) đã lắn lượt công bố 
kiến nghị [SO/R3-1953 về ““số ưu tiên, dãy số ưu tiên và kiến 
nphị tSO/R17 - (955 “hướng đẫn áp dụng số ưu tiền và đầy số 
tu tiên”, Nhiều nước trên thế giới đã ban hành tiêu chuẩn quốc 
gia vẻ vấn đề này. Ö Việt Nam, Nhà nước đã ban hành TCVN 
142 - 64 vẻ “số ưu tiên và dãy số ưu tiên” (đã được soát xét 
và ban hành lại năm 1988) và TCVN 192-66 về “kích thước 
ưu tiên”, 


Các dãy SƯT không bị giới hạn về cả hai phía. Tích hoặc 
thương của bất kì số hạng nào trong đãy SƯT đều là một số 
hạng nằm trong dãy đó. Luÿ thừa nguyên của SƯT cũng là 
một SỨT: Căn của SƯT có thể là SƯT. Hệ thống SƯT là cơ 
sở khoa học để tiêu chuẩn hoá và hợn lí hoá sản xuất, mang 
lại hiệu quả lớn cho mọi ngành kinh tế quốc dân. 

SỐ VÀNG đạt lượng đặc trưng cho khả năng bảo vệ xon 
vàng bởi các chất cao phân tử được quy định bằng số miligam 
chất cao phân tử cần thêm vào I0 mÌ xoa vàng 0,005 - 
0,006% màu đỏ để bảo vệ không cho nó biến thành màu xanh 
(do sự ngưng kết) sau khi thêm Iml dung dịch NaC( 10%; SV 
của pefatin là 0,01, của anbumin trứng là 2,5, chứng tô gela- 
tin có khả năng bao vệ tốt hơn anbumin. 


SỐ VÔNFƠ (Ð. Wolf; kí hiệu W), chỉ số về hoạt động của 
Mặt Trời, W = f + 10. ø, trong đó f là tống số vết đen Mặt Trời. 
8 - SỐ các nhóm vết đen do chúng tạo thành, quan sát được lrên 
đĩa Mặt Trời vào một thời điểm nào đó. Được nhà thiên văn 
học Thuy 1 Vônfđr (R. WoIf) đưa vào thiên văn học (1848). 

SỐ “0° ĐỘ SÂU (cg. số '*0° hải đỏ), raặt phẳng chuẩn quy 
ước được chọn làm gốc để đo các độ sâu của biển; là một mặt 
phẳng nằm ngang có giớt hạn và phụ thuộc vào biên độ vùng 
triều của vòng biển sử dụng số “0” này. 

Ỡ Việt Nam, có hai vùng sử dụng số “0” hải đồ: 1) Ở Vịnh 
Bác Bỏ, toàn bộ các hải đồ đều quy về mực nước biển số “0” 
trạm Hòn Dấu. 2) Ở vùng biển phía nam, số “0” hải đồ trùng 
với số “0” của Mũi Nai (Hà Tiên). Ở một số nước, S*0”ÐS 
được quy ước riêng, vd. Ở Anh và Đức, S*0”ÐS lấy mực nước 
ròng trung bình cla thời kì triều sóc vọng; ở Pháp sử dụng 
mực niước ròng thấp nhất của địa phương và ở Hoa Kì dùng 
mực nước trung bình của nước ròng địa phương làm S*“0”ÐĐS. 

SỐ “0° LỤC ĐỊA đường hoành quy ước ứng với mực 
nước biển trung bình nhiều năm quan trắc tại một trạm đo 
mực nước thuỷ triều cố định. Š“0”LÐ được lấy làm gốc để đo 
các độ cao của đất liền. Nến số “O0” này được một nhà nước 
công nhận lấy làm gốc để đo toàn bộ hệ độ cao cả lãnh thổ 
thì được gọi là số “0` quốc gia. 

Ở Miền Bác Việt Nam, sử dụng S*0°LĐ của hệ độ cao 
Sông Hồng lấy mực nước biển trong bình 2 m đo vào mùa 
đóng trong những năm L8§96 - 98. 


SỐ “0” THUY CHÍ (cø. thước nước cầm tay), vạch 
ngane “0° từ đó để khắc các khoảng chia centimét, đêximét, 
mét trền cột đo nước. 


SỐ “0° TRAM đường hoành quy ước ứng với mức nước 
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ròng thấp nhất lấy làm gốc và thường chọn mực nước này 
thấp hơn cả mực nước ròng thấp nhất có thể xảy ra tại điểm 
quan trắc trong chu kì thuỷ triểu 18,6 năm. Độ cao vị trí 
Š"0”T được quy định gián tiếp theo trị số chênh lệch độ cao 
của các đỉnh mốc trên S*0*”T. Các mốc này thường được xây 
cố định, đuy trì lâu đài, không thay đổi độ cao. 

Ở Hòn Dấu (Việt Nam) hiện còn một mốc lõi đồng được 
xây dựng từ 1929, có độ cao 3,35 m, tức là S'*0'7T Hòn Dấu ở 
thấp hơn đỉnh mốc chính là 3,35 m. Sự liên hệ mốc này với 
mốc xây đựng năm 1896 ở tường nhà trên đường Trấn Quang 
Khải (Hà Nội) đã được nhiều cơ quan đo nối nhiều lần. 

SỐC (cg. choáng), hội chứng suy tuần hoàn cấp diễn. 
Thường xảy ra sau những chấn thương nặng (S chấn thương); 
những bệnh nhiễm khuẩn nặng như nhiễm khuẩn huyết gram 
âm. nhiễm khuẩn kị khí, hoại thư sinh hơi, vv. (S nhiễm 
khuẩn); sau khi truyền dịch (S huyết thanh) hay tiêm một số 
thuốc như penicillin (S phản vệ); khi mất một lượng nước lớn 
trong cơ thể do nôn và ia chảy (S giảm thể tích); suy tim đột 
ngột (S tim), vv. Điều trị S trong những trung tâm cấp cứu, 
bao gồm điều trị S nói chung (nâng cao huyết áp, hồi phục lại 
lưu lượng máu bị giảm, ...) và điều trị nguyên nhân gây S. 

Y học cổ truyền chữa S bằng châm cứu huyệt Tố liêu, Nhân 
trung. Dũng tuyến, Nội quan (cho tính lại), nếu đau quá gây S, 
châm cứu huyệt Hợp cốc, Nội quan, cho xung điện 30 phút (để 
giảm đau); nếu huyết áp tụt, cho uống nước sắc từ 1Ö øg nhân 
sâm với 2 lát gừng: nếu thêm chân tay lạnh toát, vã mồ hôi hột, 
dùng nhân sâm l0 g, phụ tử chế I0 g, can khương 6 g, 
cam thảo LŨ g, sắc uống, đồng thời châm huyệt Nội quan, 
Túc tam lí. 

SỐC CHẤN THƯƠNG trạng thái suy sụp toàn bộ các 
chức phận sống của cơ thể, xuất hiện sau khi bị các chấn 
thương nặng. Có nhiều thuyết về bệnh sinh: thần kinh, nhiễm 
độc, mất máu và mất huyết tương... Về sinh lí bệnh, thấy có 
trang thái hưng phấn rồi chuyển sang trạng thái ức chế ở hệ 
thần kinh trung ương: giảm khối lượng máu lưu hành, rối 
loạn tuần hoàn vị thể; giảm trương lực cơ; thiếu oxi ở máu lưu 
hành, mô và tế bào. Khi gặp SCT; cắn sơ cứu tại chỗ như ủ 
ãm, cố định xương gãy, cắm máu tạm thời, vv. trước khi đưa 
về cơ sở y tế bằng các phương tiện vận chuyển cấp cứu. 

SỐC ĐIỆN phương pháp trị liệu dùng dòng điện mạnh 
trong một số tình huống cấp cứu tim mạch nặng (ngừng tim, 
rung thất, cơn nhịp nhanh kịch phát, vv.). SÐ có thể làm cho 
nhịp tim trở lại bình thường. Còn dùng SÐ để điều trị bệnh 
tâm thần phân liệt. 

SỐC PHẢN VỆ (tk. phản ứng phản vệ) x. Phản vé. 

SÓCLY U. B. (William 
Bradford Shockley; sinh 
I910), nhà vật lí Hoa Kì, 
nghiên cứu về chất rắn và 
chất bán dẫn điện. Xây dựng 
lí thuyết về lớp chuyển tiếp 
n - p (điện tử - lỗ trống) năm 
I949, dẫn đến sự phát minh 
tranzito, Giải thưởng Nôben 
(1956) cùng với Badin 
(KD D_BBardeen) và Bratên 
(W.H. Brattain). 

SÔGUN (Shogun), tướng 


quân Nhật Bản. Là tước tự 
xưng của các đại danh, gắn 
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liền với việc xưng hùng, cát cứ và việc phát triển thế lực riêng 
nhằm tự bảo vệ hoặc thôn tính lẫn nhau. Thế kỉ 14, Asikaga 
Takaoji (Ashikaga Takauji) xưng tướng quân sau khi lật đổ 
hoàng đế Gô - Đaigô Tênô (Go - Daigo Tenno) và đưa Kôgôn 
(Kögon) lên trị vì trên danh nghĩa, thì ông là đại danh mạnh 
nhất nắm thực quyền ở triểu đình. Năm 1603, quyền hành của 
Tôkugaoa (Iokugawa) được xác lập công khai, tuyệt đối và 
được gọi là Sôgunat (Shogunat). Chế độ cai quản của tướng 
quân gồm một Hội đồng cố vấn (I thượng lão, 5 lão và 5 trẻ), 
có chức năng cai quản các bộ, các ngành của Nhật Bản và giám 
sát các đại danh. 

SÔI quá trình vật chất chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng 
thái hơi, khi áp suất hơi bão hoà của chất lỏng bằng hay lớn 
hơn ấp suất của không khí ở phía trên chất lỏng. Khác với sự 
bay hơi chỉ xảy ra trên bể mặt chất lỏng, sự S xảy ra trong 
toàn bộ pha lỏng. Với mỗi áp suất nhất định của không khí 
thì sự S xảy ra ở một nhiệt độ nhất định. Vd. ở áp suất | atm, 
nhiệt độ sôi của nước là 100C; ở áp suất 3 atm, nhiệt độ sôi 
của nước là 135C. 

SỔI DẺ (Fagaceae). họ thực vật. Chủ yếu là cây gỗ, và 
một số cây bụi cao rụng lá hoặc thường xanh. Có 9 chị, 
khoảng 900 loài. Phân bố rộng ở Bắc Bán Câu, chủ yếu ở 
vùng ôn đới, cận nhiệt đới và vùng nhiệt đới núi cao, trừ 
Châu Phi. Ở Nam Bán Cầu, chỉ có chỉ Nothofagus. Ở Việt 
Nam, có 7 chỉ, 107 loài; phổ biến hơn cả là 3 chỉ: Dẻ 
(Quercus), Sồi (Pasamia), Cà ổi (Castanopsis); phân bố ở 
vùng núi hầu khắp cả nước, ở độ cao trên 500 m (Miền Bắc) 
và trên 1,000 m (Miền Nam). Là một họ cấu tạo tổ thành rừng 
miền núi phía bắc và dãy Trường Sơn, có thể đã du nhập vào 
theo các luồng di thực của thực vật. 

Phần lớn các loài trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho gỗ 
cứng, bền dùng trong xây dựng, làm đồ mộc, nhất là chỉ Dẻ 
(Quercus). Vỏ chứa tanin. Một số chỉ cho quả ãn được như 
chỉ Castanea với loài dẻ Trùng Khánh (C. zmollissuùna) có 
chất lượng hạt không kém hạt dẻ Châu Âu (€. sariva). 


SỔI ĐÁ (Lithocarpus), chỉ cây gỗ, họ Dẻ (Fagaceae). Vỏ 
xù xì, nứt dọc. Lá đơn nguyên, mọc cách. Cụm hoa bông mọc 
đứng (khác với dẻ - Quercus). Đấu không bao trùm hết quả 
(khác với cà ổi - Castanopsis), không có gai mà chỉ gồm nhiều 
vảy nhỏ xếp xen kẽ nhau (khác với đẻ và cà ổi). Các cây trong 
chỉ SÐ mọc phổ biến trong các rừng ở độ cao đưới I.000 m. Đa 
số các loài của chi này cho gỗ tốt dùng trong xây dựng. Nhiều 
loài cho quả ăn được như đẻ (L. calathiformis), SÐ (L. cornea), 
đẻ gié dày (L. rhabdastacliya), đè trắng (L. dealbatus), đè Núi 
Dinh (E. dinhensis). 


SỐI (tk. nân sối, vô sinh), trạng thái sinh lí không bình 
thường của súc vật cái, làm chúng không thụ thai được, mặc 
dù vẫn động dục đều và được cho giao phối liên tiếp, Nguyên 
nhân: có thụ tính nhưng phôi chết trước khi làm tổ (do chất 
phóng xạ, chất gây đột biến hoá học, sử dụng được phẩm có 
tác dụng tâm lí, đột biến nhiễm sắc thể, vv.); thiếu proges- 
teron nên ngăn cản sự làm tổ của phôi, không bao giờ có thụ 
tỉnh: do mất cân bằng hocmon, cấu tạo đường sinh dục bị 
khiếm khuyết (tắc ống dẫn trứng, viêm nội mạc tử cung, cổ 
tử cung bất bình thường, viêm âm đạo, u nang nang trứng 
hoặc thể vàng...), dinh dưỡng và vitamin. 

Đối với súc vật không quý hiếm, can thiệp không có hiệu 
quả, loại thải dần để đỡ tốn kém. 

SÔLÔ (I. solo) 1. Tác phẩm âm nhạc xác định sự diễn 
tấu của một nhạc sĩ hay một ca sĩ (có đệm hoặc không đệm). 
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2. Phần nhạc hay phần giai điệu trong các hợp xướng, giao 
hưởng hoặc các tác phẩm hình thức lớn được chỉ định biểu 
diễn bởi một nhạc sĩ hoặc một ca sĩ. 

SÔLÔKHÔP M. A. (Mikhail Aleksandrovich Sholokhov; 
905 - 84), nhà văn Xô Viết. 
Viện sĩ Viện Hàn lãm Khoa 
học Liên Xô 1939, Sinh 
trong một gia đình nông dân. 
Thời nội chiến, làm việc 
trong đội vũ trang trưng thu 
lương thực; cuối 1922, đến 
Matxcơva làm công nhân, 
nhân viên kế toán; tham gia 
nhóm văn học '*Cận vệ thanh 
niên”. Có truyện đầu tay in từ 
I923., Năm 1926, hai tập 
truyện ngắn “Những câu 
chuyện Sông Đông” và “Thao 
nguyên xanh biếc” ra đời, 
khẳng định tài nâng của ông. 
Nam L925, viết bộ tiểu thuyết lớn *Sông Đông êm dẻm” 
(4 tập, 1928 - 40). Bộ tiểu thuyết lớn thứ hai “Đất vỡ hoang” 
phản ánh phong trào tập thể hoá nông nghiệp (2 tập; 
1932, 1960). 

Trong những năm chiến tranh, ông viết hàng loạt kí và chính 
luận; "Khoa học căm thù” (tập truyện ngắn, 1942); "Họ chiến 
đấu vì Tổ quốc” (1943 - 44, tiểu thuyết, chưa xong). Sau chiến 
tranh, đắng chú ý là truyện ngắn “Số phận con người "* (1956) 
làm chấn động văn đàn Xô Viết. Trong truyện này, Sôlôkhôp 
đưa ra vấn để: liệu nhân loại có thể vượt qua thương tổn do chủ 
nghĩa phát xít gây nên để xây đựng cuộc sống vên bình hay 
không. Đây là loại “truyện ngắn - sử thị” xuất sắc. Giải thưởng 
Nôben về văn học 1965; Anh hùng lao động (1967). 

SÔNBE A. (Amold Schõnberg: I874-1951), nhà soạn nhạc 
Áo, giáo sư âm nhạc tai Viên, Beclin. Từ 1934, sống tại Hoa 
Kì (nhập quốc tịch Hoa Kì từ 1941). Giảng day tại các trường 
đại học Bôxtơn (Boston), Niu Yooc (New York), Califonia 
(California). Những tác phẩm thời trẻ của Sônbe chịu ảnh 
hưởng của âm nhạc hậu lãng mạn, đặc biệt là Vacnơ (R. 
Wagner). Từ cuối thập kỉ thứ nhất thế ki 20, Sônbe đã vượt lên 
như một đại diện uy tín nhất của âm nhạc biểu hiện chủ nghĩa. 
Sônbe đã tìm thấy ý nghĩa của sự tiến hoá trong chuỗi bán âm 
đầy điển cảm của ôpêra ' Tơrixtan” (Vacnơ) để đẩy tới những 
hậu quả cực điểm của nó; “âm nhạc vô điệu tính”, “âm nhạc 
I2 cung” (Đôđêcafôm), “âm nhạc sêrien” [Kĩ thuật “sêrien” 
đầu tiên do Hauơ (J. Hauer; I883-1959) tìm ra]. Tác phẩm võ 
điệu tính đầu tiên của Sônbe là “Những tiểu phẩm cho pianô số 
II ” (1908). Tác phẩm sêrien đầu tiên là bài cuối trong *5 tiểu 
phẩm piano số 23" (1923). Cùng với hai môn đệ lỗi lạc là 
Becgơ (A. Berg) và Vébecnơ (A. Wehbem), Sônbe đã tạo lập 
một trường phái "Viên mới” do ông đứng đấu, đối lập với 
trường phái cổ điển Viên (Hayđơn (J. Haydn), Môza (W. A. 
Mozart), Bêthôven (L. van Beethoven)]. 

Tác phẩm: 4 ôpêra ('“Trông đợi”, "Bàn tay hạnh phúc”, '"Từ 
nay đến mai”, “Môidơ và Arông”), “Những bài ca Gurê” cho 
đơn ca, hợp xướng và dàn nhạc, “Pierô cung trăng” cho hát, 
pianô, fluyt, clarinet, viôlông, viôlôngxen, “Ngợi ca 
Napôleông”, “Kôn Niđrê” và “Một người sống sốt ở 
Vacsava”, Nhiều hợp xướng, ca khúc (trong đó có số 8 và 
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phân phối 12 cung với dàn nhạc), các tiểu phẩm dàn nhạc, 
các côngxectô cho viôlông, pianô, 4 tứ tấu dây, tam tấu dây, 
ngũ tấu, các tiểu phẩm cho pianô. 

SÔNG dòng nước thường xuyên, có kích thước tương đối 
lớn, có nguồn cung cấp là nước từ khí quyển trong phạm vi 
lưu vực của S và chảy trong lòng S. Tuỳ thuộc vào điều kiện 
hình thành chế độ nước, S được phân ra S đồng bằng, S miền 
núi, S đắm lầy, S cacxtơ; tuỳ thuộc vào kích thước, phân biệt 
ra 5S lớn, S nhỏ và S trung bình. 


I) 5S chính: S có độ dài lớn nhất hay diện tích lưu vực lớn 
nhất hoặc có lượng nước lớn nhất. Ngoài ra, 5Š chính còn do 
lịch sử, tập quán xã hội. Vd. Sông Thao là S chính của Sông 
Hồng, Thu Bồn - S chính của hệ thống sông Thu Bền (do tập 
quán, lịch sử), Tả Trạch - ŠS chính của Sông Hương (có lượng 
nước lớn nhất và chảy qua cố đô Huế). 

2) ŠS nhánh (5 nhỏ chảy vào Š chính): các S chảy vào S 
chính gọi là 5 nhánh cấp l; các S chảy vào S nhánh cấp Ï gọi 
là S nhánh cấp II, vv. Ở Việt Nam, thống kê có 2.864 S, độ 
dài lớn hơn hoặc bằng 10 km (không kể kênh, rạch ở đồng 
bảng) với 134 S chính, 749 S nhánh cấp I, I.039 S nhánh cấp 
HH, 661 Š nhánh cấp III, !96 S nhánh cấp IV, 33 5S nhánh cấp 
V, 7 S nhánh cấp VI. 


3) S di động: loại S rất rộng có nhiều bãi nổi chia S thành 
nhiều nhánh. Các nhánh này thường tương đối nông so với 
các loại hình S khác và rất dẻ biến động. Hàng năm, nhánh 
này có thể bị cạn dần và biến mất, trong khi nhánh khác có 
thể bị xói sâu và trở thành nhánh chính. do có tính biến động 
lớn nên thường gọi là Š di động. Những đoạn Š thuộc loại này 
thường gây trở ngại lớn cho giao thông thuỷ và thoát lũ. Trên 


chiều dài một con S, có thể đoạn này thuộc loại hình S di 


động nhưng đoạn kia lại thuộc loại hình khác. Loại hình Š dị 
động thường gặp trên sông Amuđaria (Amudar`ja, Trung Á) 
và sông Dương Tử (Trung Quốc) là những Š mang nhiều bùn 
cát và lòng dẫn dễ bị xói lở. Ở Miền Bắc Việt Nam. những S 
lớn do được khai thác từ lâu đời (hiện tượng rõ nhất là tuyến 
đê dọc theo triển S lớn) tuyến S phần nào bị con người khống 
chế nên thường ít gặp loại hình S di động. 

SÔNG ÂM phụ lưu cấp II của Sông Mã, bắt nguồn từ Bản 
Mường ở độ cao 575 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, 
đổ vào bờ trái Sông Chu gần Bái Thượng, tỉnh Thanh Hoá. 
Dài §3 km. Diện tích lưu vực 761 km, trung bình bề ngang 
12,4 km, cao trung bình 313 m, độ dốc trung bình 20,8%; 
mật độ sông suối I,06 km/kmẺ. Lưu lượng trung bình tại 
Lang Chánh 14,6 m3/s, ở cửa sông 25 mỶ/s với tổng lượng 
nước 0,78 km3 và môđun dòng chảy năm 32,8 l/s.km?; lũ từ 
tháng 6 đến tháng 11, chiếm khoảng 80% tổng lượng nước 
trong năm. 


SÔNG ẤN (Ph. Indus), sông ở Trung Quốc, Ấn Độ và 
Pakixtan. Dài 3.190 km, diện tích lưu vực 960 nghìn km. Bắt 
nguồn từ sườn dãy núi Kanlat (Kailas, sơn nguyên Tây Tang), 
cắt qua giữa các nhánh núi theo phương vĩ tuyến của Himalaya 
và Hinđu - Kusơ (Hindũ - Kũsh), hạ lưu chảy qua đồng bằng 
Ấn - Hàng, đổ vào biển Arập. Các nhánh sông chính: Ghinghit 
(Gilgit), Kabun (Kâbul), Xutlây (Sutlej). Lưu lượng trung bình 
3.850 m3/s (ở thành phố Haiđơrabat), cực đại trên 30 nghìn 
m3/s; lũ vào mùa hạ và mùa thu, mực nước dâng cao 5 - 7 m ở 
đồng bằng; về mùa cạn, dòng chảy ở hạ lưu đôi khi bị cạn kiệt. 
SÂ tưới cho hơn 11 triệu ha đất. Vận tải đường thuỷ. Các thành 
phố lớn: Haiđơrabat (Hyderabad), Karachi (Karachi). 


SÔNG BƯỞI 





SÔNG BA (tk. Đà Rằng), sông lớn ở Nam Trung Bộ, bắt 
nguồn ở vùng núi Ngọc Rô (1.549 m), chảy theo hướng gần 
bắc - nam tới Cheo Reo, chuyển hướng tây bắc - đông nam 
xuống Phú Yên, đổ ra Biển Đông ở cửa Ngọc Đâng (Tuy 
Hoà). Dài 388 km. Diện tích lưu vực 13.900 kmẻ, độ cao 
trung bình 400 m, độ dốc 10,9%; mật độ sông suối 
0.41 km/km2. Tổng lượng nước khoảng 9,39 km3 tương ứng 
với môđun dòng chảy năm 21,6 l/s.km2. Lũ từ tháng 9 đến 
tháng I2. chiếm 37,4% tổng lượng nước cả năm. Tổng lượng 
cát bùn 2,49.I0 tấn/năm. Trữ năng tiềm tàng của sông 
khoảng 82 triệu kW/kmˆ, tổng công suất trung bình khoảng 
I,063 triệu kW. Trên dòng chính có đập dâng nước Củng Sơm, 
tưới cho cánh đồng Tuy Hoà. Cầu Đà Rằng dài hơn | km, qua 
sông ở Tuy Hoà, là cầu lớn nhất ở phía Nam Việt Nam. 





Sông Ba 


SÔNG BẰNG x. Băng hà. 


SÔNG BẰNG (tk. Bằng Giang), sông bắt nguồn từ vùng 
núi Nà Vài cao 600 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam 
qua biên giới Việt - Trung ở Thuỷ Khẩu, rồi nhập vào sông 
Tây Giang ở Long Châu, Là sông lớn thứ hai trong hệ thống 
sông Kỳ Cùng - Bằng Giang. Chiều dài của sông trên đất Việt 
Nam là I08 km. Diện tích lưu vực 4.560 km, phần ở trên đất 
Việt Nam 4.000 km4, phần lớn trên nền đá vôi (40,6% diện 
tích). cao trung bình 482 m. độ dốc 20, I%b; mật độ sông suối: 
0.91 km/km2. Có 25 phụ lưu dài trên 10 km, tổng chiều dài 
633 km. Tổng lượng nước ở biên giới 2,94 km3 tương ứng với 
lưu lượng trung bình 93.2 m3/s; môđun dòng chảy năm 
20.4 I/s.km?. Lũ từ tháng 6 đến tháng 9 (69,4% tổng lượng 
nước cả năm), lớn nhất vào tháng 8 (24,5% tổng lượng nước 
cả năm). Di tích lịch sử nổi tiếng khu Pắc Pó. 

SÔNG BÉ phụ lưu cấp I của sông Đồng Nai, sông bắt 
nguồn từ cao nguyên Xnarô (911 m), tỉnh Đắc Lãk, chảy theo 
hướng đông bắc - tây nam rồi chuyển sang bắc - nam ở trung 
lưu và đổ vào bờ phải sông Đồng Nai phía dưới hồ Trị An, 
qua các vùng Phước Long, Bù Đốp, Đồng Xoài, Phước Hoà. 
Dài 344 km. Diện tích lưu vực 7170 km2, cao trung bình 
240 m, độ đốc trung bình 5,3%, mật độ sông suối 
0,56 km/km2. Tổng lượng nước tại Phước Long 2,79 km3, 
Phước Hoà 4.48 km3. Lũ từ tháng 7 đến tháng II, chiếm 
khoảng 65,2% lượng nước cả năm. 

SÔNG BÉ tỉnh ở Đông Nam Bộ Việt Nam, thành lập năm 
I976 do sáp nhập 2 tỉnh Thủ Dầu Một với Bình Phước. Từ 
6.11.1996 chia tỉnh Sông Bé thành 2 tỉnh Bình Dương và Bình 
Phước (x. Bình Phước). 


SÔNG BIÊN GIỚI sông nằm trên biên giới giữa hai hay 
nhiều nước chung biên giới. Đây là kiểu biên giới theo địa 
hình. Việc xác định biên giới quốc gia theo SBG được quy 
định trong hiệp định hoạch định biên giới giữa các nước 
chung biên giới. Thông thường, đối với SBG không dùng làm 
đường giao thông thì biên giới được xác định theo đường 
trung tuyến của sông. Nếu sông được dùng làm đường giao 
thông, biên giới thường là đường trung tuyến của luồng giao 
thông hoặc luồng sâu nhất của đòng sông. Trường hợp sông 
có nhiều nhánh thì đường biên giới quốc gia thường được xác 
định theo nhánh chính của sông. Mọi sự thay đổi tự nhiên của 
sông không làm thay đổi đường biên giới quốc gia trên sông 
nếu các nước chung biên giới không thoả thuận để hoạch 
định lại biên giới. 

SÔNG BỒ (tk. Bồ Giang), phụ lưu cấp I của Sông Hương, 
bắt nguồn từ vùng núi A Sầu phía tây tỉnh Thừa Thiên - Huế, 
ở độ cao 900 m, chảy theo hướng đông nam - tây bắc đồ vào 
bờ trái Sông Hương, cách cửa sông 9 km. Dài 94 km. Diện 
tích lưu vực 938 km; cao trung bình 384 m, độ đốc trung 
bình 27,4%, mật độ sông suối 0,64 km/km2. Tổng lượng 
nước 0,95 kmỶ. 

SÔNG BÔI sông bắt nguồn từ Núi Hang tỉnh Hoà Bình, ở 
độ cao 300 m, chảy qua Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Gia Viễn: hạ lưu 
qua Ninh Bình gọi là sông Hoàng Long và đổ vào bờ phải 
Sông Đáy. Dài I25 km. Diện tích lưu vực 1.550 km2, cao 
trung bình I73 m, độ dốc 9,6%. Mật độ sông suối 
0,81 km/km2. Tổng lượng nước 1,43 km3 tương ứng với lưu 
lượng trung bình 44,7 m3/s. 


SÔNG BUNG phụ lưu cấp I của sông Thu Bồn ở tỉnh 
Quảng Nam, bắt nguồn từ vùng núi biên giới Việt - Lào, ở độ 
cao 1.000 m. Đổ vào bờ trái sông Thu Bồn tại Mỹ Hiệp. Dài 
I31 km. Diện tích lưu vực 2.530 km2, cao trung bình 816 m, 
độ đốc trung bình 37,0%, mật độ sông suối 0,31 km/kmẺ. 

SÔNG BÙNG sông bất nguồn từ Rú Trăm thuộc tỉnh 
Nghệ An và đổ ra Biển Đông tại Hữu Bằng. Dài 48 km. Diện 
tích lưu vực 735 km2, mật độ sông suối 0,83 km/km°. 

SÔNG BỨA phụ lưu cấp l của Sông Hồng, bắt nguồn từ 
vùng núi huyện Phù Yên tỉnh Sm La, ở độ cao l .000 m, chảy 
theo hướng tây bắc - đông nam qua huyện Thanh Sơ tỉnh 
Phú Thọ, rồi chuyển hướng nam - bắc qua huyện Tàm Thanh 
và đổ vào bờ phải Sông Hồng ở Mỹ Hạ. Dài 100 km. Diện 
tích lưu vực 1.370 km”; cao trung bình 302 m; độ đốc trung 
bình 22,2%. Có 22 phụ lưu dài trên 10 km. Mật độ sông suối 
ở vùng núi I - 1,35 km/km2, ở vùng đồi thấp 0,5 - I km/km2. 
Tổng lượng nước trung bình năm 1,11 km3, tương ứng với lưu 
lượng 35,2 m3/s và môđun dòng chảy năm 25,7 l/s.km?. Mùa 
lũ từ tháng 6 đến tháng I0 (chiếm 70,7% lượng nước cả nằm), 
lưu lượng lớn nhất tại trạm thuỷ văn Thanh Sơn l.670 m3/s. 

SÔNG BƯỞI ( tk. Sông Sòi), phụ lưu cấp I của Sông Mã, 
bắt nguồn từ vùng Núi Chu, gần Suối Rút (Mai Châu - Hoà 
Bình), độ cao 450 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam và 
đổ vào bờ trái Sông Mã ở huyện Yên Định, Thanh Hoá. Dài 
I30 km. Diện tích lưu vực 1.790 km2, cao trung bình 247 m, 
độ dốc trung bình 12,2%, mật độ sông suối 0,59 km/kmẺ. 
Tổng lượng nước 1,65 km3, tương ứng với lưu lượng bình quân 
52,2 mỶ/s và môđun dòng chảy năm 27,7 l/s.km?. Mùa lũ từ 
tháng 6 đến thắng 10, chiếm 80,4% lượng nước cả năm, lớn 
nhất vào tháng 9 - 10 (27,9% lượng dòng chảy cả năm). 
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Š SÔNG CÁ (Bình Định) 





SÔNG CÁ (Bình Định) sóng bát nguồn từ vùng núi Vĩnh 
Thạnh. ở độ cao 360 m. chảy theo hướng tây bác - đông nam, 
rồi chuyển sang tây nam - đông bắc, đổ ra Biển Đông ở vũng 
Nước Ngọt. Dài 52 km. Diện tích mi vực 719 km2, cao trung 
bình l5I m, độ đốc trung bình 71,5%, mật độ sông suối 
0,71 km/km¿. 


SÔNG CÁ (Nghệ An) (tk. Sông Lam), sông bắt 
nguồn từ vùng núi Mường Khút, Mường Lận (Lào) cao 
í.800 - 2.000 mị, do hai nguồn Nạm Nọn và Nám Mó hợp lại, 
chảy then hướng tây bắc - đông nam, đoạn cuối vòng lên phía 
bác, đổ ra Biển Đông ở Cửa Hội (Nghệ An). Dài 513 km, 
phần chảy ở Việt Nam 3ốl km. Diện tích lưu vực 
27.200 km2, phản ở Việt Nam 17.730 km2, cao trung bình 
294 m, độ dôc trung bình 1§,32%; mật độ sồng suối 
0,60 km/km2. Từ biên giới đến Cửa Rào, lòng sông dốc, có 
hơn một trăm thác. Từ Cửa Rào trở về xuôi, tàu nhỏ có thể đi 
lại vào mùa nước. Tổng lượng nước 21,90 km3 tương ứng với 
lưu lượng trung bình năm 688 m3/s và môđun dòng chảy năm 
25,3 I/skm2, Lưu lượng trung bình năm tại Cửa Rào 
236 m3/s, tại Dừa 430 m3/s. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 11, 
chiếm khoảng 24 - 80% tổng lượng nước cả năm. 


SÔNG CÁI (Nha Tranp) sông bắt nguồn từ vùng núi Chư 
Giao, ở độ cao 900 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam ở 
thương )àm và trung li, đổi hướng gần tây - đông ở hạ lưu, 
đổ ra Biển Đông tại Nha Trang. Dài 79 km. Diện tích lưu vực 
I.904 km2, cao trung bình 548 m, độ dốc trung bình 22,8%, 
mật độ sông suối 0,82 krựưkm. Có 1Š phụ lưu với chiều dài 
trên LÔ km. Tổng lượng nước cả năm 1,79 km3, trơng ứng với 
độ sâu dòng chảy 940 mm, môđun đòng chảy 29,8 1/s.km2. 
Mùa lỗ từ tháng 1Ô đến tháng 12, chiếm khoảng 73% lượng 
đòng chảy cả năm, môđun mùa lũ 240 \/s.km2. Mùa cạn từ 
tháng l đến tháng 9, chiếm khoảng 27% lượng nước cả năm, 
môđun đòng chảy mùa cạn 1Ô - 1§ I/s.km2. Ở bên cửa sông 
có thành phố du lịch Nha Trang nồi tiếng, 


SÔNG CÁI (Ninh Hoà) sông bất nguồn từ vùng núi phía 
đông ngọn núi Chư Hmu (Vong Phu), ở độ cao 1.300 m, chảy 
theo hướng tây hắc - đông nam, đồ ra Biển Đông tại đảm Nha 
Phu, Khánh Hoà. Dài 49 km. Diên tích lưu vực 852 km2, cao 
trung bình 342 m, độ đốc trung bình 18,8%, mật độ sông suối 
trung bình 0,61 krự/kmˆ. 


SÔNG CÁI (Phan Rang) (tk. Kinh Rinh), bất nguồn từ 
vùng núi Bí Đúp, ở độ cao 1.60O m, chảy theo hướng tây 
bắc - đông riam, đổ ra Biến Đóng tại vịnh Phan Rang, Ninh 
Thuận. Dài [L9 km. Diện tích lưu vực 3.006 kmˆ2, cao trung 
bình 483 m, độ dốc trung bình 7,7%, mật độ sông suối trung 
bình 0,55 km/km2. Tổng lượng nước 2.29 kmẢ, tương ứng với 
độ sáu dòng chảy 672 mm, môdun đòng chảy năm 
24,2 I/s.krm2. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11, chiếm khoảng 
68% lượng nước cả năm, môđun đòng chảy mùa lũ 
43 1/s.km2. Mùa cạn từ tháng 12 đến tháng 6, chiếm khoảng 
32% lượng nước cả năm, môdun đồng chảy mùa cạn 
7 - 1Ñ 1/s.km2. Phía tây lưu vực, trên đỉnh đườne chìa nước 
giữa S%C và sông Đa Nhim có đèo Ngoạn Mục nổi tiếng 
và nhà máy thuy điện Sông Pha mà nguồn nước được dưa từ 
hồ Ðœm Dương trên sông Đa Nhim sang nên nhà máy còn 
có tên là Đa Nhim. Ở bèn cửa sông có thị xã Phan Rang - 
Tháp Chàm, 


SÔNG CÁI (Phan Thiết) sông bắt nguồn từ vùng núi phía 
tây tỉnh Bình Thuận, ở độ cao 550 mị, chảy theo hướng tây 
bác - đông nam, đổ ra Biển Đông tại vịnh Phan Thiết. Dài 
71 km. Diện tích lưu vực I.0SØ km2, cao trung bình 198 m, 
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độ dốc trung bình 3,8%, mật độ sông suối 0,44 km/kma. 
Tổng lượng nước cả năm 0,65 kma, tương ứng với độ sâu 
đòng chảy 617 mm, môđun dòng chúy năm t3 (/s.kma. Mìa 
lũ từ tháng 7 đến tháng Ií, chiếm khoảng 6Ô - 68% lượng 
nước cả năm; môđun đòng chảy mùa lũ 35 l/s.kma¿. Mùa cạn 
từ tháng 12 đến tháng ó, chiếm khoảng 32 - 40% lượng dòng 
chảy cá năm, môdun dòng chảy mùa cạn 7 1/š.km2. Ố bên cửa 
sông có thành phố Phan Thiết. 


SÔNG CẦU (Bác Kạn) sóng hắt nguồn từ sườn nam núi 
Phía Bioóc (1.578 m) ở tỉnh Bắc Kan, chảy theo hướng gần 
bắc - nam ở thượng lưu và tây bắc - đông nam ở trung và hạ 
lưu về tới Phá Lại, phía đưới ngã ba Sông Thương và sông 
Lục Nam. SĐng chính của hệ thống sông Thái Bình. Dài 
288 km. Diện tích li ve 6.030 km2, độ cao trung bình 
I90 m, độ dốc trung bình 16,l%; mật độ sông suối 
0,95 km/km2. Tổng lượng nước là 4,2 km3 ứng với lưu lượng 
153 m3/s và môđun dòng chảy năm 22,4 l/s.km^. Mùa lũ từ 
tháng 6 đến tháng L0, tháng 8 cố lượng nước lớn nhất chiếm 
khoảng 18 - 20% lượng nước cả năm. Trên SC đã xây dựng 
đập Thác Huống từ năm 1905, có cao trình đập là 2!,13 m, 
để dang nước tưới cho hơn 2 van ha ruộng. Vận tải thuỷ khá 
phát triển ở trung và hạ lưu, 

SÔNG CẤU (Phú Yên) sông ở phía bắc tỉnh Phú Yên, bất 
nguồn từ vùng núi Long Thanh, ở độ cao 425 m, chảy theo 
hướng tây bắc - đông nam, đổ vào vũng Xuân Đài, Biển 
Đông. Dài 26 km. Diện tích lưu vực Lối km2, độ cao trung 
bình 240 m, độ đốc trung bình (8,1%, mật độ sông suối 
0,3 km/km2. 


SÔNG CẦU huyện ở phía bác tỉnh Phú Yên. Diện tích 
487,3 km2. Gầm | thị trấn (Sông Cầu - huyền l¡), 9 xã (Xuân 
Lộc, Xuân Hai, Xuân Bình, Xuân Hoà, Xuân Cảnh, Xuân 
Thịnh, Xuân Phương, Xuân Thọ |, Xuân Thọ 2). Dân số 
90.000 (2001). Địa hình phần lớn là đồi lượn sóng thấp dần 
tÌ tây sang đông: núi chạy sát ra biển tạo nên mũi Ông Diện 
ngăn biển thành vũng Xuân Đài rất kín; ven bờ có nhiều đảo 
như đảo Miếu Công Thần, Núi Con, Hòn Cồn, Hòn Yến. Ở 
phía bắc huyện, có đồng bằng hẹp do Sông Cầu bồi nén. 
Trồng lúa, đừa, điều. Chăn nuôi: bò, tòm, vịt. Đánh bắt hải 
sản. Sản xuất muối, chế biến nước mắm. Địch vụ du lịch. 
Tháng cảnh: bãi biển vũng Xuân Đài. Giao thông: quốc lộ FA 
chạy qua đèo Cù Mông, tính lộ 642. Huyện thành lập từ 
27.6.1985, do chia huyện Đồng Xuân thành 2 huyện Đồng 
Xuân và SC thuộc tỉnh Phú Khánh; từ 30.6.1989, thuộc tỉnh 
Phú Yên. 


SÔNG CHẢY phụ lim lớn thứ hai của Sông Lô sau Sông 
Gâm, bắt nguồn từ núi Kiều Liêu Tí (2.402 m), Hà Giang. Từ 
Hoàng Su Phì đến Mường Khương chảy theo hướng đông - 
tây sau đó quật theo hướng tây bắc - đông nam và đố vào bờ 
phải Sông Lô tại Đoan Hùng. Lòng sông rất đốc, nhiều thác 
chênh, đặc biệt khi xẻ qua cao nguyên đá vôi Mường 
Khương - Bắc Hà đã tạo ra một hẻm vực cất sàn. Dài 319 km. 
Diện tích lưu vực 4.580 km2; mật đô sông suối 1, 09 km/km2. 
Tại Thác Dà tổng lượng dòng chảy năm là 6 km3 ứng với lưu 
lượng trung bình năm là 192 m3/s và móđun đòng chảy năm: 
31,6 l⁄%.km#, Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng F0, chiếm khoảng 
79,3% lượng dòng chảy năm; tháng 8 có lượng đòng chảy lớn 
nhất, chiếm khoảng 19% lượng dòng chảy năm. Tại Thác Bà 
năm 1921, đã xây đưng công trình thuỷ điện đầu tiên ở Miền 
Bắc Việt Nam với đập nước cao 60,8 m, điện tích mặt hồ 
234 km2, dung tích chứa nước 3,6 km3. 


SÔNG CHU (cg. Nàm San), phụ lưu cấp I lớn nhất của 
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Sông Mã. Bắt nguồn từ vùng núi Houa (2.062 m) ở bên Lào, 
chảy theo hướng tây bắc - đông nam, nhập vào bờ phải Sông 
Mã ở Ngã Ba Giàng, cách cửa sông 25,5 km. Dài 325 km, 
phần chảy ở Việt Nam là I60 km. Diện tích lưu vực 
71.580 km, phần ở Việt Nam 3.010 km2; cao trung bình 
790 m, độ dốc trung bình 18,3%; mật độ sông suối 
0,98 km/km^. Tổng lượng nước 4,72 km" ứng với lưu lượng 
trung bình năm 148 m3/s và môđun dòng chảy năm 
18,2 l/s.km°. Tại Mường Hinh, lưu lượng trung bình năm 
91 m3/s ứng với môđun dòng chảy năm 17,1 l/s.km2, Trên 
Bái Thượng, lòng sông hẹp và nhiều thác ghẻnh, vận chuyển 
trên sông chủ yếu là bè, mảng: từ Bái Thượng thuyền độc 
mộc mới qua lại được nhưng cũng rất khó khăn vì còn nhiều 
đá ngầm. Tàu thuyền chỉ đi lại được ở hạ lưu. Đã xây dựng 
đập dâng nước Bái Thượng cao 23,5 m (1921 - 29), tưới cho 
hơn 50 nghìn ha đất nông nghiệp của Thanh Hoá. 

SÔNG CON (Hà Giang) phụ lưu cấp I của Sông Lô. Bắt 
nguồn từ sườn tây nam vùng núi thượng nguồn Sông Chảy ở 
tỉnh Hà Giang, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, nhập vào 
bờ phải Sông Lô tại Vĩnh Tuy. Dài 76 km. Diện tích lưu vực 
I.370 km2, cao trung bình 430 m, độ dốc trung bình 23,6%, 
mật độ sông suối 1,40 km/km2. Tổng lượng nước trung bình 
nảm là 2,06 km, ứng với lưu lượng trung bình năm 
65,3 m3/s, môđun đòng chảy năm 47,7 l/s.km2. SC thuộc loại 
nhiều nước. 

SÔNG CON (Nghệ An) x. Sông Hiếu. 

SÔNG CÔN sông bắt nguồn ở độ cao 925 m, phía tây bắc 
tỉnh Bình Định, chảy theo hướng bắc nam rồi chuyển sang 
hướng tây bắc - đông nam đổ vào vịnh Quy Nhơn. Dài I7! km. 
Diện tích lưu vực 2.980 km2. Cao trung bình 567 m, độ dốc 
trung bình 15,8%, mật độ sông suối 0,65 km/km'. 


SÔNG CÔNG phụ lưu cấp I của Sông Cầu, bắt nguồn ở vùng 
núi Đèo Khế, ở tỉnh Thái Nguyên, chảy theo hướng tây bắc - 
đông nam, nhập vào bờ phải Sông Cầu ở An Lạc. Dài 96 km. 
Diện tích lưu vực 95 Ì km^, cao trung bình 224 m, độ đốc trung 
bình 27,3%, mật độ sông suối 1,20 km/km. Tổng lượng nước 
0,794 km3 ứng với lưu lượng trung bình năm 25 m3/s, môđun 
dòng chảy năm 26 l/s.km?. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, 
chiếm 74,7% lượng nước cả năm; tháng 8 có lượng dòng 
chảy lớn nhất chiếm 19,30% lượng nước cả năm; tháng kiệt 
nhất chiếm 1,8% lượng nước cả năm. Trên SC đã xây dựng 
hồ chứa Núi Cốc với đập đâng nước cao 46 m, dung tích 
75 triệu m. 

SÔNG CÔNG thị xã ở phía nam thành phố Thái Nguyên. 
Diện tích 83,6 km2. Gồm 5 phường (Thắng Lợi, Mỏ Chè, 
Lương Châu, Cải Đan, Phố Cò), 4 xã (Bá Xuyên, Tân Quang, 
Vinh Sơn, Bình Sơn). Dan số 43.600 (2001). Địa hình bằng 
phẳng xen kẽ đổi thấp. Đất nông nghiệp chiếm 54,5% điện 
tích. Trồng chè, lúa. Khu công nghiệp chế tạo máy động cơ 
điezen, dụng cụ cơ khí, y tế, kim khí tiêu dùng. Giao thông: 
quốc lộ 3, đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên chạy qua. Thị xã 
thành lập từ 11.4.1985, thuộc tỉnh Bắc Thái; từ 6.11.1996, 
thuộc tỉnh Thái Nguyên. 

SÔNG CỬU LONG x. Äfékông. 


SÔNG DINH sông ở cực nam tỉnh Bình Thuận, bắt nguồn 
từ vùng Núi Bé (817 m), chảy theo hướng tây bắc - đông nam, 
đổ ra Biển Đông tại La Gi. Dài 58 km. Diện tích lưu vực 
904 km2, cao trung bình 121m, độ đốc trung bình 6,8%, mật 
độ sông suối rất nhỏ 0,5 km/km¿. 


SÔNG DỪA sông bắt nguồn từ Rú Mô Già ở huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đồ ra Cửa Thới. Dài 27 km, Diện 
tích lưu vực 140 km2; mật độ sông suối 0,48 km/km2. 


SÔNG ĐÀ phụ lưu lớn nhất của Sông Hồng, bất nguồn từ 
vùng núi cao cạnh nguồn của Sông Nguyên thuộc tỉnh Vân 
Nam (Trung Quốc). Chảy theo hướng tây bắc - đông nam, từ 
Hoà Bình chuyển hướng nam - bắc, nhập vào bờ phải Sông 
Hồng ở Trung Hà. Dài 1.010 km, phần ở Việt Nam 570 km. 
Diện tích lưu vực 52.900 km2, phần ở Việt Nam 26.800 km, 
cao trung bình 965 m, độ đốc trung bình 36,8%. Có 68 phụ 
lưu dài trên 1Ô km; mật độ sông suối I km/km?. Tại Hoà Bình 
tổng lượng nước trung bình năm là 53,3 km3 ứng với lưu 
lượng nước trung bình năm 1.744 m3/s, môđun dòng chảy 
năm 33,8 I/s.km“. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm 
78,3% tổng lượng nước cả năm. Nước lũ ác liệt, biểu hiện ở 
lượng lũ lớn và đỉnh cao. Lưu lượng lũ lớn nhất của SĐÐ tại 
Hoà Bình năm 1945 là 21.000 m3/s. Lượng lũ SĐ tại Hoà 
Bình chiếm trung bình 47% lượng lũ Sông Hồng ở Sơ Tây. 
Lượng phù sa rất lớn, tổng lượng cát bùn ở Lai Châu lên tới 
55,8.105 tấn khiến nước sông có màu nâu sắm (màu đá). 
Công trình thuỷ điện Hoà Bình với hồ chứa khoảng 9, 4 tỉ m3 
nước có thể điều tiết lũ, giảm mực nước lũ cho hạ lưu Sông 
Hồng tại Hà Nội từ I,Š đến 2 m, đồng thời cung cấp nước tưới 
mùa cạn khoảng 3,5 tỉ m3. Hiện nay, giao thông thuỷ thuận 
lợi trên khoảng 200 km từ Hoà Bình đến Tạ Bú. Sản lượng cá 
hàng năm của hồ Hoà Bình ước tính đạt 100 nghìn - 
I50 nghìn tấn/năm. 





Sông Đà 
Thượng nguồn Sông Đà 


SÔNG ĐÀO NHÀ LÊ x. Kénh nhà Lê. 


SÔNG ĐÁY phân lưu của Sông Hồng. Dài 241 km, tách 
từ Sông Hồng ở Thanh Diễn tỉnh Hà Tây, chảy theo hướng tây 
bắc - đông nam và đồ ra vịnh Bắc Bộ ở Cửa Đáy. SĐÐ có thể 
phân được 20% lượng lũ của Sông Hồng. Từ năm 1937, Đập 
Đáy được xây dựng thành công trình ngăn lũ, SÐ thành sông 
tiêu nước cho hệ thống thuỷ nông Liên Mạc. Chỉ khi nào lũ 
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Sông Hồng vượt mức báo động 3 thì mở cửa Đập Đáy để 
phán lũ. Dân dân đê bối Vân Cóc báo vệ vùnp cửa SÐ thành 
để chính. Đầu những năm 60 thế kị 20, xây dựng thêm còng 
phân lũ tai Vân Cốc được đống mở theo yêu cầu. 

SÔNG ĐÔNG NAI x. Đồng Nai. 


SÔNG ÐU phụ lưu của Sông Cầu bất nguồn từ vùng 
Lương Can, ở độ cao khoảng 275 m thuộc tỉnh Thái Nguyên, 
chảy theo hướng tày bắc - đông nam và nhập vào Sông Cầu ở 
Sơn Cấm. Dài 44 km. Diện tích lưu vực 360 km2, cao trung 
bình 129 m. độ đốc trung bình I3.3%, mẠI độ sòng suối 
0. 94 km/km2. Tổng lượng nước năm 0.264 km ứng với lưu 
lương nước rung bình nãm 8.73 m3⁄s. môdun đồng chảy năm 
23.2 I/.km^. Biên đồ mực nước lớn nhất tại trạm thuV văn 
Giang Tiến là 4.4l m và cường xuất nước lũ lớn nhất trụne 
hình 58 cm/giờ. 

SÔNG ĐUỐNG (k. Thiên Đức), phân lưu của Sông 
J[iông. Nối Sông Hồng với sông Thái Bình. Dài 67 km. Trước 
đây chỉ là một dòng sông nhỏ, ca nổi với Sông Hồng cát bồi 
cao do đó chỉ khi Sông Hồng có lũ lớn mới tràn qua được, Từ 
năm I958. cửa sông được mớ rỏng trở thành một phân lưu 
quan trọng piám sức 0ðy biếp của lũ Sông Hồng đối với Hà 
Nội. So với lượng lũ của Sông Hồng Lại Sơn Tây, SÐ tiêu được 
20 - 30%. Tại Thượng Cát, ni lượng nước trung bình nhiều 
năm 8§0 mÌx. Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất 9.000 m3⁄s 
(22.8.1971). Đường giao thông thuỷ nối cảng Hái Phòng với 
Hà Nói và các tỉnh ở phía bấc Viết Nam, 

SÔNG GẦẬM phụ lưu cấp Ï lớn nhất của Sông Lô. Rất 
nguồn từ vùng núi cao gần 2.000 m (thuộc tính Vân Nam 
(Trùng Quốc). chảy vào Việt Nam tại địa phận huyện Bảo 
Lạc (Cao Bàng), chảy qua Dấc Mẽ (Hà Giang), Na Hang và 
Chiếm Hoá, nhập vào Sông Lô ở Khe L.au (Tuyền Quang). 
Đài 297 km, phần ở Việt Nam 217 km. Diện tích lưu vực 
7.200 km2. phản ớ Việt Nam 9.780 km2, cao trung bình 
R77 m. độ đốc trunp bình 22,7%. Mạng lưới sông xuôi phân 
bố không đều: phía thượng lưu màt độ chỉ đạt Ö,Š - 1 km/kmÈ; 
vùng trung và hạ lưu sông xuôi phát triển nhiều hơn, mật độ 
[ - 1,5 km/km°. Có 22 phụ lưu dài trên 10 km Với tổng chiều 
dài (803 km. Những phụ lưu lớn: Nho Quế, Sông Năng, Ngồi 
Quảng. Tổng lương nước năm II,10 km3 ứng với lưu lượng 
trung bình năm 352 mì. môdun dòng chảy năm 
20.35 1/s.km2. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 9, chiếm khoảng 
62 đến 73% lượng đồng chảy cả nam. Đồ đục trung bình dao 
động trong khoảng 124 - 50Š g/mỶ. Hiện đang xây dựng nhà 
máy thuỷ điện ở Na Hang. 

SÔNG GÂM (CÁNH CUNG) đầy núi chạy theo hình 
cánh cung đài khoảng 400 km từ đỉnh Pu Tha Ca (1.274 m) 
đến Đèo Khế ở phía bắc dãy núi Tam Đảo. Cấu tạo chủ yếu 
bởi trầm tích lục nguyên xen kế rioli1 và sét vôi, có những 
đỉnh từ erano - xieni( như Pụ Tha Ca, Pịa Ya (980 m), hoặc 
gpranit như Địa Biooc (1.578 m), xuyên lên, Rìa tây và rìa 
đông có nhữnae đải đá vôi. Đai rừng chí tuyến lên tới độ cao 
600 m; từ 600 m đến 1.000 m rừng mang tính chất chuyển 
tiếp từ chí tuyến lên á chí tuyến: trên {.00Ô m là đai á 
chí tuyến với đai rừng sồi gic và đai rừng hắn giao lá rộng, 
lá kim. 

SÔNG GIÁN ĐOẠN sông không có nước chảy thường 
xuyén, chỉ có nước chày khi cố mưa hoặc được cung cấp nước 
bơi maách nước gián đoin. 


SÔNG GIANH sông bát nguồn từ vùng núi Cô Pí 
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(2.017 m). chảy theo hướng nam - bấc rồi theo hướng tây 
bác - đồng nam. qua Ba Tân, Thuận Loan, Tuyến Hoá, Ba 
Đồn rồi đổ ra Biển Đông ở Cửa Gianh, tính Quảng Bình. 
Đoạn thượng lưu từ Khc Nét trớ về nguồn đài khoảng 7Ô - 
80 km, lòng sóng nhiều thác phẻnh. Khoảng 2Ø km đầu 
nguồn đá đổ ngốn ngang lòng sông. Tới Đồng Tâm, lòng 
sông rộng khoảng 80 - 90 m, lớn nhất IIO - 115 m. Phía dưới 
Ba Đồn. lòng sóng rộng tới Ì - 2 km. Dài LóO km. Diên tích 
lưu vực 4.680 km2. cao trung bình 360 m. độ dốc trune bình 
(9,22, lượng nước năm 7,95 km ứng với lưu lượng nước 
trung bình năm 252 m3, môdun dòng cháy năm 
53,8 I/s.km^2. Mìia 1ũ từ tháng 9 đến tháng I1. chiếm khoảng 
60 - 75 lượng dòng cháy năm. Dòng cái bùn khoảng 
0.193.106 tấn/năm, ứng với độ đục trung bình năm 192 s/m3 
và hệ số xâm thực 168 tấn/km2 năm. Tàu thuyền có thể qua 
lại đoạn sông ở hạ lưu, từ Cứa Gianh đên Ba Đồn LÔ km, đến 
Tuyên Hoá 37 km. 

SÔNG GIẢNG phụ lưu cấp I của Sông Cá (Sông Lam). 
bái nguồn từ vùng núi Cao Vêu (1.343 m), cháy theo hướng 
tAy bắc - đông nam. qua các huyện Con Cuông. Anh Sem. 
Thanh Chương tỉnh Nghệ An, nhập vào bờ phải Sông Ca tại 
La Mạc. Dài 77 km. Diện tích lưu vực 1.050 km2, cao trung 
bình 492 m, độ dôc trung bình 17/2%:; mật độ sông suối 
0.5 km/km°. Tổng lượng nước năm 0,93 km3 ứng với lưu 
lương nước trung bình nãm 28 m3js. 

SÔNG HÁẢ phụ lưu cấp Ì của sông Đá Bạch. bất nguồn lừ 
đấy núi Yên Từ ở độ cao 750 m, tính Quảng Ninh. cháy vào 
sông Đá Bạch ở Thượng Trà. Dài 37 km. Diện tích lưu vực 
¡93 krmn?; mật đô sông suối !,12 km/km2. 

SÔNG HÀM LUÔNG x. Hàm Luông. 

SÔNG HÁN phản hạ lưu của Sông Yên chảy qua thành 
phố Đà Nẳng, đổ vào vịnh Đà Nẵng (x. Sông Yên). 

SÔNG HÃNG (Ph. Gange), sông ở Ân Độ và Bănglađet. 
Dài 2.700 km. Diện tích lưu vực L.120 nghìn km2. Bát nguồn 
từ đãy núi Himalaya (Himalaya) chảy theo đồng bằng Ấn - 
Hàng .. đổ vào vịnh Bengart (Beneale), Iạo nên châu thổ chung 
với sông Drahmaputra (Brahmaputra). Các sông nhánh chính: 
Jamna (Jamna), {ÐĐamoda (DÐĐãmodar) bờ phải], Gômatt, 
Ganđãc (Gandak), [Kôxi (Kosi) bờ trấi|. Lũ vào mùa hạ, 
thường hay gây ngập lụt. Lưu lượng trung bình L3 
nghìn m3⁄s. Chịu ảnh hưởng của thuỷ triển ở hạ lưu. Vận tai 
đường sông trên l.450 km đến tận chán nút Himalaya. Nước 
SH được sử dụng rồng rãi để tưới ruộng. Các thành phổ lớn: 
Alahabat (Allâhabad), VaranaxI (Vârânas1), Patna (Parna). Ở 
châu thổ có cảng biển Cancuta (CalcutIa). Ở bờ SI1 (nơi sông 
Jamna đổ vào SH) là nơi hành hương của đạo Himởu. 

SÔNG HẬU (tk. Hậu Giang), phân lưn cấp I của hệ thống 
sông Mêkóng, chảy theo hướng táy bắc - đông nam qua Châu 
Đốc, Long Xuyên, Cần Thơ, đổ ra Biên Đông qua 3 cửa: Định 
An, Bát Xác và Tranh Đề. Dài 230 km. Tiêu khoảng 50% 
lượng nước hệ thông sông Mekông, 

SÔNG HIẾN phụ lưu cấp ( của Sòng Bằng, bát nghồn từ 
vùng núi Khamn Vài (1.200 mn), chảy theo hướng tây qam - 
đông bắc và đổ vào bờ phải Sông Bằng tại thị xã Cao Bằng. 
Dài 62 km. Diện tích lưu vực 930 km2, cao trung bình 52ó m, 
độ dôc trung bình 26,8, mật độ sông suối 0.98 km/km¿. 
Tổng lượng nước 0,56 km, tương ứng với lưu lượng nước 
trung hình (7.8 m3⁄<, môđua đòng chảy năm là 19.Í [/4.kmZ. 


SÔNG HIỂU (tk. Sông Con), phụ lưu cấp l của Sông Cả 
(Sông Lam). Bắt nguồn từ vùng núi Phu Hoạt (2.452 m) ở 
tỉnh Nghệ An, chảy theo hướng tây bắc - đông nam. đến 
Nghĩa Đàn đổi hướng đông bắc - tây nam và đồ vào bờ trái 
Sông Cả tại Đào Giàng. Dài 228 km. Diện tích lưu vực 
5.340 kmˆ, cao trung bình 303 m, độ đốc trung bình 
13%, mạng lưới sông suối 0,71 km/km°. Tại Quỳ Châu, tổng 
lượng nước năm 2, l3 km3, ứng với lưu lượng trung bình năm 
71,6 m3/s, môđun dòng chảy năm 44,3 l/s.km?. Tại Nghĩa 
Đàn, tổng lượng nước 3,53 km ứng với lưu lượng nước trung 
bình năm 122 mỶ/s, môđun đòng chảy năm 28,2 I/s.km?. 

SÔNG HINH phụ lưu cấp I của Sông Ba, bắt nguồn từ 
vùng núi Chư Hle (1.098 m) tỉnh Gia Lai, chảy theo hướng 
gắn nam - bắc, đổ vào bờ phải Sông Ba ở Đông Lý, tỉnh Phú 
Yên. Dài 88 km. Diện tích lưu vực I.040 km2, độ cao trung 
bình 562 m, độ dốc trung bình 15,7%, mật độ sông suối 
0,53 km/km2?. Tổng lượng nước 1.64 kmỶ, ứng với môđun 
dòng chảy năm 50 I/s.km2. Mùa lũ từ tháng 10 đến tháng 12 
chiếm khoảng 80,3% lượng nước cả năm. Lũ rất ác liệt vì 
sông chảy trong vùng có lượng mưa lớn. Hiện nay đang xây 
dựng công trình thuỷ điện Sông Hinh. 

SÔNG HINH huyện ở phía tây nam tỉnh Phú Yên. Diện 
tích 885 km?. Gồm I thị trấn (Hai Riêng - huyện lị), 9 xã 
(Ea Bá, Ea Lâm, Ea Bar, Ea Bia, Ea Trol, Sông Hinh, Đức 

¡nh Tây, Đức Bình Đông, Sơn Giang). Dân số 36.100 
(2001), gồm các dân tộc: Ba Na, Chăm, Gia Rai, Kinh. Địa 
hình phần lớn là đổi núi, cao trung bình 400 - 500 m. Sông 
Ba, Sông Hinh chảy qua, hồ Sông Hinh, hiện đang xây dựng 
nhà máy thuỷ điện Sông Hinh. Trồng cà phê, điều, rừng 
phòng hộ, thuốc lá, cây ăn quả. Khai thác làm sản: gỗ trầm, 
giáng hương, lá buông: đặc sản rừng như mã tiền, ý dĩ, sa 
nhân. Chăn nuôi bò phát triển mạnh. Giao thông: đường liên 
tỉnh 6, 645 chạy qua. Huyện thành lập từ 27.12.1984, do chia 
huyện Tây Sơn thành 2 huyện Sơn Hoà và SH thuộc tỉnh Phú 
Khánh; từ 30.6. I 989, thuộc tỉnh Phú Yên. 

SÔNG HOÁ phụ lưu phía bờ trái của Sông Thương, bắt 
nguồn từ núi Khuôi Ma (475 m), chảy theo hướng đông 
bắc - tây nam. Dài 47 km. Diện tích lưu vực 385 km2, cao 
trung bình 211 m, độ dốc trung bình 27,5%, mật độ sông suối 
0,97 km/km2. Tổng lượng nước 0, 190 km3, ứng với lưu lượng 


trung bình năm 6 m3/s, môđun dòng chảy năm IŠ,5 l/s.km2, : 


Trên sông đã xây dựng công trình thuỷ lợi Cấm Sœm lấy nước 
phát điện và tưới ruộng. 

SÔNG HỒNG sông do ba sông hợp thành: Sông Thao, 
Song Đà và Sông Lô. Đoạn SH ở Trung Quốc gọi là Sông 
Nguyên (Yuan), bất nguồn từ dãy núi Nguy Sơn (Wetshan; 
cao trên 2.000 m), tỉnh Vân Nam. Dài l.126 km, phần ở Việt 
Nam 556 km. Diện tích lưu vực 143.700 km“, phần ở Việt 
Nam 61.400 km2. Tổng lượng nước trung bình nhiều năm tại 
Yên Bái 25,I km3, lưu lượng 796 m3/s và môđun dòng chảy 
16,5 l/s.km"; tại Việt Trì là 28,4 km3, lưu lượng trung bình 
900 m3/s và môđun dòng chảy năm L7,3 l/s.km2; tại Sơn Tây 
I20 km3, lưu lượng 3.640 m3/s và môđun dòng chảy 
26,5 l/s.km“. Toàn bộ khối lượng nước I20 tỉ m3 đổ ra cửa Ba 
Lạt và các phân lưu của Sông Hồng. Tổng lượng phù sa tại 
mặt cắt Sơn Tây lI4 triệu tấn và độ đục bình quân 
I.010 g/m3. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm khoảng 
75% tổng lượng nước cả năm. Nước lũ rất ác liệt, nhất là khi 
hợp lũ của cả 3 Sông Thao, Sông Đà, Sông Lô hoặc 2 Sông 
Đà, Sông Lô hay Sông Đà, Sông Thao. Tại Hà Nội, lũ lớn có 
thể cao trên l2 m, còn thông thường có thể cao trên 10,50 m. 





SÔNG LÔ Ð 


Giao thông vận tải thuận tiện vào mùa nước trung bình, Các 
cảng sông: Việt Trì, Hà Nội, Nam Định. 





Sông Hồng 
Một khúc Sông Hồng 


SÔNG HƯƠNG sông chảy qua thành phố Huế, do các 
sông Tả Trạch, Hữu Trạch hợp thành. Dòng chính là sông Tả 
Trạch bắt nguồn từ vùng núi Bạch Mã cao 900 m, chảy theo 
hướng đông nam - tây bắc, quặt ra hướng đông, đổ ra Biển 
Đông ở cửa Thuận An. Dài 104 km. Diện tích lưu vực 
2.830 km2, cao trung bình 330 m, độ dốc trung bình 28,5%. 
Có 26 phụ lưu dài từ l0 km trở lên, mật độ sông suối 
0,6 km/km2?. Tổng lượng nước 4,04 km, tương ứng với 
môđun dòng chảy năm 38 - 55 l/s.km?. Mùa lũ từ tháng 9 đến 
tháng 12 chiếm 62% lượng nước cả năm. 
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Sông Hương 


SÔNG KINH sông nối Sông Rác từ Sơn Kinh đến Cửa 
Khẩu ở huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh. Dài 34 km. Diện tích 
lưu vực 439 km?. Chảy qua Chợ Thượng, Chợ Ngân, 
Đại Lang. 

SÔNG LA tên gọi phần cuối sông Ngàn Sâu (xt. Ngàn Sáu). 

SÔNG LAM x. Sông Cả (Nghệ An). 

SÔNG LÈN phân lưu của Sông Mã, tách khỏi Sông Mã ở 
Phú Ninh tỉnh Thanh Hoá, chảy qua Đò Lèn và đổ ra vịnh Bắc 
Bộ ở Cửa Làn. Dài 34 km. 


SÔNG LÔ sông bắt nguồn từ vùng núi cao trên 2.000 m 
thuộc cao nguyên Vân Nam. Phần ở Trung Quốc có tên Bàn 
Long, chảy vào Việt Nam tại Thanh Thủy, Hà Giang, nhập 
vào bờ trái Sông Hồng ở Việt Trì. Dài 470 km, phần ở Việt 
Nam 275 km. Diện tích lưu vực 39.000 km2, phần ở Việt 
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S SÔNG LUỘC 


Nam 22.600 km2, cao trung bình 884 m, độ dốc trung bình 
19.7%, mật độ sông suối 0,98 km/km2. Tổng lượng nước 
31,9 kmẺ ứng với lưu lượng trung bình năm 1.010 m3/s và 
môdun dòng chảy năm 25,6 l/s.km2. Mùa lũ từ tháng 6 đến 
tháng 10, chiếm tới 73 - 74% tổng lượng nước cả năm. Hạ lưu 
SL từ Tuyên Quang tới Việt Trì, tàu thuyền đi lại thuận lợi. 

SÔNG LUỘC phân lưu của Sông Hồng tách ra phía dưới 
thị xã Hưng Yên khoảng 10 km, nổi với sông Thái Bình ở 
Quý Cao. Dài 72,4 km. So với lượng nước lũ ở Sơn Tây, SL 
tiêu nước cho Sông Hồng được khoảng 10 - I1%. Là đường 
thủy quan trọng nối Hà Nội với các tỉnh ở đồng bằng Bắc Bộ 
Việt Nam và cảng Hải Phòng. 

SÔNG LUỸ sông bắt nguồn từ vùng núi Braian ở độ cao 
I.Ø75 m tỉnh Lãm Đồng, chảy theo hướng tây bắc - đông nam 
ở thượng và trung lưu, chuyển hướng gần tây - đông ở hạ lưu 
và đổ ra Biển Đông ở cửa Phan Rí, tỉnh Bình Thuận. Dài 
98 km. Diện tích lưu vực 1.907 km2, cao trung bình 341 m, 
độ đốc trung bình 12,3%, mật độ sông suối 0,38 km/kmˆ. Có 
I2 phụ lưu dài trên 10km. Tổng lượng nước 0,77 km3, ứng 
với môđun dòng chảy năm 12,8 I/s.km2. Mùa lũ từ tháng 7 
đến tháng II, chiếm khoảng 60 - 68% lượng nước cả năm. 
Môđun đòng chảy mùa lũ khoảng 35 l/s.km2. 


SÔNG MÃ sông bắt nguồn từ vùng núi Pu Huổi Long 
(2.178 m) tỉnh Lai Châu, chảy theo hướng tây bắc - đông nam 
qua huyện Sông Mã tỉnh Sơn La thì chảy sang Lào ở Chiểng 
Khương, chảy đến gắn Mường Lát tỉnh Thanh Hoá lại chảy 
vào đất Việt Nam. Dài 512 km, phần ở Việt Nam 410 km. 
Diện tích lưu vực 28.400 km2, phần ở Việt Nam 17.600 km2, 
cao trung bình 762 m, độ đốc trung bình 17,6%, mật độ sông 
suối toàn lưu vực 0,66 km/km°$, có nơi chỉ đạt 0,47 km/km? 
như ở lưu vực sông Cầu Chày. Những phụ lưu quan trọng: 
Sông Bưởi, Sông Chu, sông Cầu Chày đều nhập vào đoạn hạ 
lưu. Đổ ra vịnh Bắc Bộ qua 3 cửa chính: Cửa Lèn, Lạch 
Trường và Cửa Hới. Tổng lượng nước 16,6 km3, ứng với lưu 
lượng nước trung bình năm 52,6 m3/s, môđun dòng chảy 
năm 22 I/s.km2, Tại Cẩm Thủy, tổng lượng nước 8,82 km3, 
lưu lượng nước 254 mỶ/s và môđun dòng chảy năm 
I8 I/s.km?. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10, chiếm khoảng 
65 - 74% lượng nước cả năm. Tổng lượng cát bùn khá lớn, 
khoảng 3,027.10 tấn, tương ứng với độ đục trung bình 
296 g/m và hệ số xâm thực trên lưu vực 173 tấn/km2/năm. 
Thuyển, ca nô có thể đi lại trên hạ lưu đến Hỏi Xuân, 
khoảng I53 km. 





Sông Mã 


SÔNG MÃ huyện ở phía tây tỉnh Sơn La. Diện tích 
3.I00,4 km2. Gồm I thị trấn (Sông Mã - huyện lị), 26 xã (Bó 
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Sinh, Pú Pẩu, Chiểng Phung, Chiểng En, Mường Lắm, Nậm 
Ty, Đứa Mòn, Yên Hưng, Chiểng Sơ, Nà Ngựu, Nậm Màn, 
Chiểng Khoong, Chiểng Cang, Sam Kha, Púng Bánh, Huổi 
Mội, Mường Sai, Dồm Cang, Xốp Cộp, Mường Cai, Mường 
Hung, Mường Lào, Chiểng Khương, Nậm Lạnh, Mường Và, 
Mường Lạn). Dân số 138.600 (2001), gồm các dân tộc: Thái 
(64h), Mông, Kinh (11,7%), Khơ Mú, Xinh Mun, Lào, Dao, 
Mường. Địa hình núi trung bình và núi thấp, độ cao trung 
bình 500 - 600 m, nằm giữa hai dãy Su Xung (Chao Chải), ở 
phía đông bắc và Pu Sam Sao (I.897 m), Pu La Lan (I.845 m) 
ở phía tây nam. Sông Mã chảy qua giữa huyện với các nhánh 
Năm Ban, Nậm Ty, Nạm Khoa. Rừng phần lớn đã bị đốt 
nương làm rẫy. Động vật quý: voi, hổ, gấu nay đã hiếm. Nuôi 
cánh kiến đỏ (đặc sản), ong, trâu giống. Trồng lúa, ngô, sắn, 
trầu. Trước 1908, thuộc Mai Châu, phủ Gia Hưng, trấn Hưng 
Hoá (I§3I - 908). 

SÔNG MÁNG sông chảy qua địa phận tỉnh Thái Nguyên 
và tỉnh Bắc Giang, nối Sông Cầu ở gần Thác Huống và Sông 
Thương ở gần Bến Thôn. Là một kênh nổi tưới nước, dùng cả 
cho giao thông và nông nghiệp. Dài 52 km. Trên sông có một 
hệ thống âu thuyền được xây dựng từ những năm 20 của thế 
kỉ 20 để đưa thuyền bè xuôi ngược tới Thái Nguyên. 

SÔNG MÍA sông dài 2 km, nối sông Thái Bình với sông 
Văn Úc. Đường giao thông thuỷ thuận lợi. 

SÔNG MÍP sông bắt nguồn từ sườn đông nam núi Yên Tử 
tỉnh Quảng Ninh, chảy theo hướng gần bắc - nam rồi đổ ra 
Biển Đông. Dài 32 km. Diện tích lưu vực 182 km2, cao trung 
bình 208 m, độ dốc trung bình 23,4%, mật độ sông suối 
1,42 km/km?. Tổng lượng nước trung bình năm 0,152 km, 
ứng với lưu lượng 4,82 m3Ỷ/s và môđun dòng chảy năm 
26 I/s.km2. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 9, chiếm 75% tổng 
lượng nước cả năm. 


SÔNG MỰC x. Sóng Yên (Thanh Hoá). 


SÔNG MỸ THO phân lưu lớn của Sông Tiền. Chảy theo 
hướng tây bắc - đông nam đọc theo địa giới phía bắc tỉnh Bến 
Tre, đổ nước ra Cửa Đại. Dài 77 km. 

SÔNG NĂNG phụ lưu của Sông Gâm, bắt nguồn từ vùng 
núi Pia Ya (I.980 m), chảy theo hướng tây bắc - đông nam rồi 
đông bắc - tây nam, đổ vào bờ trái Sông Gâm ở Pác Ta. Dài 
I13 km. Diện tích lưu vực 2.270 km, cao trung bình 519 m, 
độ dốc trung bình 23,5%, mật độ sông suối 0,82 km/km2. Địa 
hình cacxtơ phát triển, trong đó có hồ Ba Bể nổi tiếng. Tổng 
lượng nước trung bình năm l,52 km3, ứng với lưu lượng trung 
bình năm 48,2 m3/s và môđun dòng chảy năm 21,2 l/s.km°. 


SÔNG NGHỀN phân lưu cấp I ở bờ phải của Sông Cả 
(Sông Lam), tách ra ở Chợ Trại huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh, 
chảy theo hướng tây bắc - đông nam, đổ ra Cửa Sót ở vịnh 
Bắc Bộ. Dài 58 km. Diện tích lưu vực 1.220 km. 

SÔNG NHUỆ nhánh của Sông Hồng, được cải tạo bằng 
hệ thống cống, tưới nước cho vùng giữa Sông Hồng và Sông 
Đáy. Dài trên 70 km. Lấy nước Sông Hồng tại cống Liên 
Mạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội và nối với Sông Đáy ở Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam. Dọc sông còn có các cống Hà Đông, Đồng 
Quan, Nhật Tựu và Lương Cổ. 

SÔNG NÔNG bất nguồn từ vùng núi Động Truồi, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế, chảy theo hướng tây nam - đông bắc, đổ 
nước vào vũng Cầu Hai tại Công Quản. Dài 30 km. Diện tích 
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lưu vực 467 km2, cao trune bình 7B m, độ đốc trung bình 
1,6%, mật độ sông suối 0,45 km/km}. 


SÔNG PHAN sông bắt nguồn từ sườn nam núi Dang 
Sruyn (1.307 m), tỉnh Bình Thuận, chảy theo hướng gần 
bác - nam. đổ ra Biển Đóng ở đưới mũi Kê Gà. Dài 5§ km. 
Diện tích lìm vực 582 km2, cao trung bình 102 m, độ đốc 
trung bình 7,8%. mật độ sông suối 0,32 km/kmỞ. 

SÔNG QUỐC TẾ sông chảy qua lãnh thổ của hai hay 
nhiều nước, việc sử đụng sông là đối tượng của các quan hệ 
pháp lí quốc tế của các nước có sông (sông Mêkông, 
Amzazôn, Đunai, Côngô....). Đoạn sông chảy qua lãnh thổ 
nước nào thì thuộc về chủ quyên của nước đó, Các nước có 
sông chung quan tâm tới việc sử dụng sông vào mục đích 
ø1ao thông. đánh cá, xây đập. thủy lợi cũng như bảo vệ nguồn 
nước khỏi bị nhiễm bản. Các nước có sông chung quy định 
chế độ pháp )í quốc tế của sóng, kí kết các hiệp định về giao 
thòng vận tải, thành lập các ủy ban hỗn hợp và sử đụng sông 
(Uỷ ban Sông Mékông, Uy ban Sông Đunai ...), trong đó các 
SỌT còn được nêu riêng loại sône biên giới - sông phân chia 
lãnh thổ của hai hay nhiên mước và thường là không sử dung 
chơ giao thông quốc tế, 

SÔNG QUYỀN phụ ìưu cấp ] của Sông Kính, bắt nguồn 
từ vùng cao 1.040 m. đổ vào bờ phải Sông Kinh ở Quý Hoa, 
cách cửa Sông Kinh 2 km, thuộc cực nam tình Hà Tĩnh. Dài 
34 km. Diện tích lưu vực 216 km2, mật độ sông suối 
1,26 km/km2, 


SÔNG RÁC sông bắt nguồn từ núi Đông Chùa, cao 
1.044 m, chảy theo hướng tây nam - đông bắc, đổ ra Biển 
Đông ở Cửa Nhượng, tỉnh Hà Tĩnh. Dài 36 km. Diện tích lựn 
vực 354 km2. Mạt độ sông suối L,08 km/kn?. 


SÔNG RAY sông bất nguồn từ vùng núi Chứa Chan cao 
839 m, chảy theo hướng gần bắc - nam và đổ ra Biến Đông ở 
Gia Thanh, tính Bà Rịa - Vũng Tàu. Dài 88 km. Diện tích lim 
vực I1.4&0 km2, cao trung bình I44 m, độ đốc trung bình 
l,3%, mật đó sông suối 0,34 km/km?. Tổng lượng nước 
I,I12 km`, môđun dòng chảy năm 24,1 I/s.km2. Mùa lũ từ 
tháng 7 đên tháng II, chiếm khoáng 60 - 68% lượng đồng 
cháy cả năm, môđun đồng chảy mùa lũ là 35 1/š.kmÊ. 

SÔNG SÁI sông có toạ độ nguồn 10793°25`'` kính Đông, 
10945 “44'` vĩ Bắc; ở độ cao 175 m, chảy theo hướng gần 
bắc - nam qua huyện Tân Thành tình Bà Rịa - Vũng Tàu, đổ 
nước vào vũng Gành Rái, phía bắc Vũng Tàu. Dài 55 km. 
Diện tích hru vực 712 km2, cao trung bình 82 m, độ dốc trung 
bình I6,2%. mật độ sông suốt 0,69 km/km2. 


SÔNG SỎI phụ lưu của Sông Thương. bất nguồn từ vùng 
múi Bồ Cu, cao khoảng 400 m, thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh 
Thái Nguyên. Cháy theo hướng tây bắc - đông nam và đổ vào 
bờ phải Sông Thương ở Bð Hạ (Bắc Giang), Dài 38 km. Diện 
tích li vực 303 km2, cao trung bình IOS m, độ dốc trung 
bình 8,9%. Mạng lưới sông suối 0,79 km/km2. Tổng lượng 
nước trung bình năm đạt 0,167 km” ứng với lưu lượng trung 
bình 5,29 m4 và môđun dòng chảy năm ]7,4 1/s.km2. Lưu 
lượng nước lớn nhất 666 m3/. 

SÔNG THAO dòng chính của Sông Hồng, đoạn từ Lào 
Cai đến Việt Trì (Phú Thọ). Xt. Sông Hồng. 

SÔNG THAO huyện ở phía tây tỉnh Phú Thọ. Thành lập từ 
5.7.1997, đo hợp nhất hai huyện Yên ],ập với Cẩm Khê và 10 
xã của huyện Hạ Hoà thuộc tình Vĩnh Phú; từ ó.11.1996 thuộc 
(nh Phú Thọ. Từ 8.4.2002 đổi tên thành huyện Cẩm Khẻ. 

SÔNG THU BỒN x. Thư Bồn. 


SÔNG THƯƠNG mội trong ba sông hợp thành hè thống 
sông Thái Bình. Bất nguồn ở độ cao 600 m. Thượng lưu từ 
nguồn tới quá Chi Lăng: trung lưu từ Chí Lăng tới Bố Hà có 
đập dâng nước Câu Sơn; hạ lưu sông từ Bố Hạ trở xuống. 
Lòng sông rộng trung bình 70 - (20 m. độ sâu vào mùa cạn 
tới 5 - 6 m, tàu thuyền đi lại dễ đàng. Từ nguôn tới Cầu Sơn 
sông chảy theo hướng đòng bác - tây nam, đồ vào bờ trái 
S%ng Câu ở Bên Lạc. Dài 157 km. Diện tích lưu vực 
6.650 km2, cao trung bình 190 m, độ đốc trung bình 13,3%. 
Mật độ sông suối 0,82 km/ktn?: tại vùng đá vôi 0,5km/km?. 
Có 34 phụ lưu đài từ 10 km trở lên với tổng chiều đài 813 km. 
Tổng lượng nước 1.45 km3, ứng với lưu lượng trung bình nãm 
46,5 m3⁄s và mỏđun đồng chảy năm 20 I/s.km2. Mùa lũ kéo 
đài từ tháng 6 đến tháng 9, chiếm khoảng 75 - 772% lượng 
TIƯỚC cả năm. 

SÔNG TÍCH (tk. Tích Giang), phụ lưu cấp [ của 
Sóng Hồng, bắt nguồn từ vùng núi Ba Vì, chảy theo hướng 
tây bắc - đóng nam, đồ vào bờ phải Sông Hồng ở Phúc Lâm. 
Dài 91 km. Diện tích lưu vực L.330 km2, cao trùng bình 92 
rn, độ đốc trung bình 5,8%, mật độ sông suối 0,66 km/km2. 
Tổng lượng nước l,4 km', ứng với lưu lượng trung bình 
nam 44,4 m3/s. Trên sông đã xây dựng 2 hồ chứa: Suối 
Hai (diện tích 31,5 km2, chu vị hồ 38 km) và Đồng Mô 
(chu vi 10 km) vừa để giữ nước vừa là thắng cảnh của tính 
Hà Tay. 

SÔNG TIÊM phụ lưu của sông Ngàn Sâu, bắt nguồn từ 
đãy núi Ciăng Màn thuộc huyện Hương Khè. tình Hà Tĩnh, 
chây theo hướng tây nam - đông bác, nhập vào bờ trái sông 
Ngàn Sâu ở xóm Đông. Dài 20km. Diện tích hmì vực 
[I5 km2, cao trune bình 37 m, độ đốc trung bình 10,4%, 
mật độ sông suối l,28 km/km2. 

SÔNG TIỀN nhánh của sông Mêkông chảy vào Việt 
Nam, qua các tỉnh: Đông Tháp, An Giang. Được tách thành 
nhiền nhánh: Hàm Luông, Mỹ Tho, Ba Lai, Cửa Tiểu. đồ ra 
Biến Đảng (xt. Mekông). 


SÔNG TỔNG sông bắt nguồn ớ vùng núi huyện Thạch 
Thành, chảy theo hướng tây bắc - đông nam. đổ ra vịnh Bắc 
Bộ ở vùng Nga Šm. tỉnh Thanh Hoá. Dài 55 km, 

SÔNG TRẦU sông bắt nguồn từ Núi Thành, tính Quảng 
Nam, cháy theo hướng tây nam - đông bác, đồ ra Biển Đông 
tại Nghị Xuân. Dài 25 km. Diên tích lưm vực LŨ6 kmẺ, độ cao 
trung bình 240 m, mật độ sông suối trung bình Ö,63 km/km2, 


SÔNG TREM (tk. Trềm Trcm), phần thượng lim của sông 
Ông Đòc chảy qua tỉnh Kiên Giang (xt. Ông Đốc). 

SÔNG TRỐC (cg. Sông Troóc), bát nguồn từ vùng núi Co 
Rong cao L,350 m, chảy theo hướng tây bắc - đông nam, đồ 
vào bờ phải Sông Guanh tại Vạn Phu, cách Cửa Gianh 6 km. 
Dài 84 km. Diện tích lưu vực 2.390 km2, cao trung bình 
846 m, độ dốc trung bình 22,4%, mật độ sông suối 
1,14 km/km2. Tổng lượng nước 0,53 km, ứng với lưu hrơng 
trung bình 16,9 m3/s và môdun dòng chảy 44,4 l/s.km2, 


SÔNG TRUNG phụ lưu của S2ng Thương. Bắt nguồn từ 
vùng núi Võ Nhai ở độ cao 500 m, chảy theo hướng tây 
bác - đông nam, đổ vào bờ phải Sông Thương tại Hữu Lũng. 
Dài 65 km. Điện tích lưu vực 1.270 km2, cao trung bình 
258 m, độ đốc trung bình 12,8%. Mạng lưới sône suối kém 
phát triển vì điện tích đá vôi nhiều. Tổng lượng nước 
0,751 km, ứng với lu lượng trung bình 23,8 m3/s và môđun 
đồng cháy năm 18.7 l/s.km2. Do khả năng điều tiết của khu 
vực lớn, nên chẽ độ nước của ŠT tương đốt điều hoà. 
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SÔNG TRUÔI bắt nguồn từ vùng núi Bạch Mã (1.444 m). 
đổ vào vũng Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dài 24 km. 
Diện tích lưu vực 149 kmẻ, cao trung bình 253 m, độ dốc 
trung bình 27.4%, Mật độ sông suối 0,48 km/kmẻ. 

SÔNG TRƯƠNG suối bắt nguồn ở toạ độ 109900'45'` 
kinh Đông, 12903'45"' vĩ Bắc, ở độ cao 800 m, đổ vào vịnh 
Cam Ranh, tính Khánh Hoà. Dài 22 km. Diện tích lưu vực 
I37 km“, cao trung bình 269 m, độ đốc trung bình 20,8%, 

SÔNG VAC sông mà đầu nguồn tính từ Kim Đại (Sông 
Đáy) đến Phát Diệm dài 6 km. Là sông quan trọng nối vùng 
công giáo toàn tòng với hệ thống đường thủy của đồng bằng 
Bắc Bộ Việt Nam. 

SÔNG VỆ sông bắt nguồn từ vùng núi Ba Tơ ở độ cao 
800 m, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, chảy theo hướng tây nam - 
đông bắc, đổ ra Biển Đông tại Long Khé. Dài 91 km. Diện 
tích lưu vực 1.257 km“, độ dốc trung bình 21,8%, mật độ 
sông suối 0,79 km/km. Có 5 phụ lưu cấp [ và 2 phụ lưu cấp 
[I dài trên 10 km. Tổng lượng nước 2,2!kmŸ, tương ứng với 
môđun dòng chảy năm 55,8 I/s.km2. Mùa lũ từ tháng 10 đến 
thắng I2, chiếm khoảng 73% lượng nước cả năm; môđun 
dòng chảy mùa lũ 240 I/s.kmẻ. 

SÔNG YÊN (Đà Nẵng) (tk. Cẩm Lệ), phân lưu của sông 
Thu Bồn, nối sông Vu Gia với Sông Hàn, đổ ra vịnh Đà 
Nẵng. Dài 29 km. Chảy qua huyện Hoà Vang, thành phố 
Đà Nắng: phần hạ lưu có tên là Sông Hàn. 

SÔNG YÊN (Thanh Hoá) (cẹ. Sông Mực), sông bất 
nguồn từ vùng Núi Nưa (538 m), chảy theo hướng tây bắc - 
đông nam qua huyện Nông Cống. tỉnh Thanh Hoá, đổ ra vịnh 
Bắc Bộ ở cửa Lạch Ghép. Dài 89 km. Diện tích lưu vực 
I.850 km'. 


SÔNG loại lồng nan tre, dùng trong máy của trò rối nước 
“chạy đàn ngũ phương” của phường Nguyễn (Thái Bình). 
Mỗi Š dùng cho một đàn đặt ngầm dưới mặt nước của 
sân khấu. 

SỐNG BÁM CỔ ĐỊNH thuật ngữ dùng chỉ các loài động 
vật bám thường xuyên vào giá thể, vd. bọt biển thường bám 
vào đá. 

SÔNG GHÉP sự hợp nhất tự nhiên hay thực nghiệm của 
hai động vật tương tự để hai hệ tuần hoàn thông với nhau. 
Trong thực nghiệm, thường được tiến hành trên côn trùng để 
nghiên cứu tác động của các chất hoá học từ một cơ thể này 
qua cơ thể khác. SG tự nhiên xảy ra như ở trường hợp quái 
thai sinh đôi dính ức kiều Xiêm (Írères siamois). lắn đầu tiên 
được phát hiện ở Thái Lan. 

SÔNG LẦU NĂM phương thức định dưỡng để sống qua 
các mùa không thuận lợi ở những cây hai năm và nhiều năm. 
Hoạt động trao đổi chất trong thời kì này được giảm đến mức 
tối thiểu, Thường phần khí sinh bị chết, còn các chất định 
dưỡng của mùa sinh trưởng cuối cùng được tích luỹ ở các cơ 
quan đưới đất. Hạt cũng có thể xem như cơ quan SLN. 

SÔNG NÚI GIỮA ĐẠI DƯƠNG một trong những cấu 
trúc địa chất - kiến tạo đặc trưng của đáy đại dương: địa hình 
đáy biển dâng cao thành một hệ thống núi ngắm chạy giữa 
đại dương thế giới với tổng chiều dài 64 nghìn km, rộng từ 
250 đến 1.000 km và cao khoảng 2 - 3 km. Vd. sống núi giữa 
Đại Tây Dương là những gờ núi cao nằm hai bên hố sâu ở các 
riptơ piữa Đại Tây Dương. Tại trục của sống núi có một rãnh 
rạn nứt, nơi thường xảy ra động đất và núi lửa phun trào 
bazan dẫn đến sự mở rộng dần đáy đại dương. Cùng với máng 
sâu. nơi một mảng thạch quyển chui xuống dưới mảng thạch 
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quyển khác, chúng tạo thành ranh giới của hệ thống các 
mảng kiến tạo của Trái Đất (xL. Kiến tạo mảng). Có thể coi 
rãnh rạn nứt ở trục SNGĐD là nơi các mảng đại dương phát 
sinh và máng sâu đại đương là nơi các mảng đại dương bị tiêu 
hủy. XU. Rimơ. 

SÔPANH F. (Frédéric Chopin; 1800 - 49), nhà soạn nhạc, 
nghệ sĩ pianô vị đại Ba Lan, người sáng lập âm nhạc kinh 
điển Ba Lan. Cha của Sôpanh 
là người gốc Pháp, mẹ người 
Ba Lan. Thời niên thiếu và 
thanh niên, Sôpanh sống tại 
Vacsava. Thời kì nhân dân 
Ba Lan chống lại ách chuyên 
chế của Nga Sa Hoàng 
(1830 - 31), Sôpanh sống ở 
nước ngoài. Từ L83l, sống ở 
Pari. Là đại diện lớn nhất của 
nến văn hoá Ba Lan, Sôpanh 
có một ảnh hướng lớn lao đối 
với sự phát triển nghệ thuật 
âm nhạc toàn thế giới. Âm 
nhạc Sôpanh diễn đạt một 
cách nồng nhiệt và đấy kịch tính những lí tưởng đấu tranh 
giải phóng của nhân dân Ba Lan, nỗi đau thương bị thảm của 
sự áp bức, khí thế anh hùng giành tự do, đã thể hiện phong 
phú thể giới cảm xúc của con người. Sôpanh hấu như đặc biệt 
chị viết cho piano, từ những thể loại nhỏ đến những cấu trúc 
lớn, đã biển cải nhiều thể loại mới [nôctuyêc (nocturnes), 
xkeczô (scherzos), êtuyt (études), prêluyt (prelude), vv.] sáng 
tạo thể loại mới [balat (ballade)], nâng cao các loại vũ điệu 
dân gian |mazuaka (mazurka), pôlône (polonaise)|, đã mở 
rộng đáng kể các khả năng biểu hiện âm nhạc (hoà thanh, âm 
hình, vv.). Giai điệu của Sôpanh với những âm hưởng ` trò 
chuyện”, đắm đuổi chất ca hát du dương với những tác phẩm 
đượm màu sắc lãng mạn bởi sự táo bạo về bút pháp, chất cổ 
điển bởi sự thanh khiết và khúc triết. Sôpanh là sự tiếp nối 
giữa Cupdranh (F. Couperin) và Đơbuyxi (C. Debussy), với 
sự giàu có về hoà thanh, mơ hồ về điệu tính. sự tĩnh điệu của 
những chuỗi bán âm; là một nhà soạn nhạc tiền phong, vượt 
trước nửa thế ki so với những nhạc sĩ đương thời. Sôpanh còn 
là nhà soạn nhạc lớn đầu tiên đưa vào tác phẩm những tính 
chất đặc biệt của âm nhạc dân tộc. Chất Ba Lan có ở phần lớn 
tác phẩm của ông, không chỉ riêng ở các mazuaka và pôlône. 
Nghệ thuật biểu diễn pianô của Sôpanh, một trong những 
nghệ sĩ pianô kiệt xuất nhất thế giới. là sự thống nhất của tính 
chân thành và vẻ biểu diễn, kĩ thuật tuyệt xảo tráng lệ và sự 
sâu sắc của xúc cảm. 

Tác phẩm: ngoài mội số tác phẩm thính phòng (trong đó có 
xônat cho viôlôngxen và pianô), [7 bản ' “Tiếng hát Ba Lan”, 
tất cá đều là tác phẩm pianô, chủ yếu là: 14 pôlône, 
5l mazuaka, 26 prêluyt, 27 ẽtuyt, 20 nôctuyếc, l9 vanxơ 
(valse), 4 xkeczô, 4 balat, 4 anhprôngtu (impromptu$), 
4 xônat, 2 côngXxeclô (concerto), bacarôlơ, becxơzơ, fantazl 
(fantaisie), vv, 


SÔPENHAOO A. (Arthur Schopenhauer; 1788 - 1860), 
nhà triết học người Đức có tư tưởng duy tâm, phi lí tính, bi 
quan và duy ý chí. Đôi lập rõ rệt với các nhà triết học sau 
Kantơ (E. KanU) như Fichtơ (1. G, Fichte) và Hẻghen (F. 
Hegel). Có thể nói Sôpenhaoơ là người ở ngoài lẻ của triết 
học vào thời đại ông. Nhưng nếu đi sâu mà xét thì đó là sự 
phản ánh tâm trạng hoang mang của giai cấp tư sản vào đầu 
thế ki 19, giai cấp đó không còn niềm tin vào sự vững chắc 
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của lí tính. Mặt khác, người 
ta nhận thấy ở Sôpenhaoơ có 
ảnh hưởng của tư tưởng Ấn 
Độ, đặc biệt là tư tưởng Phật 
giáo. Theo Sôpenhaoơ, thế 
giới là "biểu tượng của tôi”, 
nó bao gồm chủ thể và khách 
thể, nó là một huyển tưởng 
được tạo ra bởi mội ý chí mù 
quáng và phi lí tính. Thân 
xác là "ý chí đã trở thành 
trông thấy được”, qua nó 
người ta phát hiện cái tuyệt 
đối, cái ý chí duy nhất - cái 
gốc của mọi sự vật. Trong tác 
phẩm chú yếu của ông “Thế 
giới là ý chí và biểu tượng”, Sôpenhaoơ cho rằng giống như 
ma thuật một khi gọi lên được các thần linh sẽ làm cho các 
thần linh đó trở thành vô hại, triết học một khi vạch ra sức 
mạnh của thế giới và cái bảo vệ nó là ý chí, sẽ làm cho cái ý 
chí tạo ra mọi đau khổ trở thành vô hại. Sôpenhaoơ cho rằng 
"dục vọng” gắn liền với khổ, cho nên chủ trương từ bị và điệt 
dục, khổ hạnh. Sôpenhaoơ cũng ca tụng “Niết Bàn”, tức là 
xoá bỏ mọi "dục vọng”. Sôpenhaoơ cho rằng, ngoài triết học, 
nhân loại cần phát hiện ra hai phương thuốc chữa đau khổ, đó 
là nghệ thuật và đạo đức. Sôpenhaoơ có ảnh hưởng đến Nitsơ 
(F_W. Nietzsche) và nhiều nhà văn cuối thế kí 19 và cả thời 
hiện đại. Các tác phẩm chính: "Thế giới là ý chí và biểu 
tượng” (1819), "Vẻ ý chí trong giới tự nhiên” (1830), "Luận 
về ý chí tự do” (1841), '*Nền tảng của đạo đức” (1841). 

“SÔPINIANA" (Chopiniana), tác phẩm dựa theo một số 
nhạc phẩm của Sôpanh, biên đạo Fôkin (M. M. Fokin), hoa sĩ 
Bênua (A. N. Benua). Tác phẩm công diễn lần đầu tiên trên 
sân khấu Nhà hát Marinxkl (Marinskij) ở Pêtecbua 
(Peterburg) 6.4.1908. Balê không có cốt truyện, chỉ gồm 
những biến tấu theo hình tượng Xynphit (Sylphides) nổi 
tiếng, do Taliôm (M. TagHioni) sáng tạo (trong tác phẩm cùng 
tên “Xvnphit”) và truyền đạt những cảm xúc lăng mạn của 
tuổi trẻ. 

SỐT ở người hội chứng chung cho nhiều bệnh, gồm: tăng 
thân nhiệt trên 379C (nhiệt độ lấy ở nách), mạch nhanh, nhịp 
thở nhanh, đái ít, khô miệng, nhức đấu; có thể co giật khi thân 
nhiệt lên quá cao. Nguyên nhân: phản ứng bảo vệ của cơ thể 
đôi với sự xâm nhiễm của các vi sinh vật gây bệnh (virult, vì 
khuẩn, kí sinh vật, vv,) và một số yếu tố khác (vd. say nắng, 
say nóng, dị ứng, ngộ độc nặng, vv.). Tùy theo mức độ tăng 
của thân nhiệt, có: S vừa (thân nhiệt 38 - 399C); ŠS cao (thân 
nhiệt 40 - 419C), Có nhiều loại S: S liên tục; S từng cơn, từng 
đợt; S cách nhật; SŠ đao động, vv. Điều trị tùy theo nguyên 
nhân; cần chú ý không để S cao, nhất là ở trẻ em. Trừ các 
trường hợp S do viêm phế quản, hen khó thở. có thể hạ thân 
nhiệt bằng các phương pháp vật lí (bỏ bớt áo, quần, chăn đấp; 
chườm lạnh bằng túi nước đá hoặc đắp khăn nhúng nước mát 
lên toàn cơ thể, nhất là nách, háng và trán); uống nhiều nước 
nguội hoặc nước quả; trong trường hợp cần thiết, có thể hạ 
nhiệt bằng thuốc hạ sốt (paracetamol) kết hợp với thuốc an 
thần (diazepam, vv.); để phòng co giật ở trẻ em bị sốt cao. 

SỐT BA NGÀY (cg. sốt Chitral, theo tên gọi của vùng 
Chitral ở Pakistan), bệnh đo viruL truyền sang người theo vết 
đốt của muỗi cái Phiebotomus papatasii ở vùng Địa Trung 
Hải và Châu Á. Bệnh xảy ra trong mùa hè với khởi phát đột 
ngột, sung huyết niềm mạc mắt, đau mình, nhức đầu: thường 
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SỐT RÉT S 


SỐIt giảm vào ngày thứ ba, nhưng thời gian dưỡng bệnh kéo 
dài hơn. Chỉ điều trị triệu chứng (hạ sốt). 

SỐT HỔI QUY bệnh nhiểm khuẩn do xoắn khuẩn 
(Borrelia recurrenfis) gây bệnh cho người và một số động vật 
hoang dã và đôi khi các loài gia súc như chó, mèo. Bệnh 
truyền đo chấy rận: chấy rận hút máu người bệnh rồi đốt 
người lành; vết đốt bị gãi, cào, làm xước đa, tạo điều kiện cho 
chất thải của chấy, rận có chứa xoắn khuẩn xâm nhập vào cơ 
thể người lành. Bệnh biểu hiện bằng các chu kì sốt xen kẽ với 
các chu kì không sốt. Về lâm sàng, bệnh xảy ra khoảng mội 
tuần sau khi nhiễm với các biểu hiện: sốt cao 40°C, sung 
huyết đa và niêm mạc mắt, nhức đầu, đau cơ và các khớp. Các 
triệu chứng lâm sàng kéo dài trong mội tuần, sau đó nhiệt độ 
hạ 37°C với đái nhiều, vã mồ hôi. mệt mỏi đôi khi truy mạch. 
Những cơn bệnh tiếp theo nhẹ hơn và cách nhau 3 - LÔ ngày, 
nếu không chữa trị có thể kéo dài vài tuần. Điều trị: dùng 
tetracyclin hoặc doxycyclin (phụ nữ có mang và trẻ em 
dưới 9 tuổi không được dùng) hay chloramphenicol hoặc 
penicillin. 

SỐT LỞ MỔM LONG MÓNG bệnh cấp tính ở các loài 
động vật guốc lẻ, lây lan mạnh ở bò và lợn, ở cừu và đê bệnh 
nhẹ hơn; do virut loại Anlthovirus, họ Picornaviridae pây ra. 
Virus lở mồm long móng lan truyền nhanh rộng, lây lan chủ 
yếu qua tiếp xúc trực tiếp và qua không khí, có thể qua đường 
hô hấp. Có 7 serotyp với trên 60 typ phụ được phân biệt bằng 
những “tét” định lượng bảo hộ chéo và “tét” huyết thanh học. 
Từng vùng có những serotyp gây bệnh khác nhau về tính 
kháng nguyên: Nam Mĩ và Châu Âu có serotyp O, A, C; Châu 
Phi có O, A. C và SAT I, 2, 3: Châu Á có O, A, C và 
Asia - l. Triệu chứng đặc trưng: sốt cao, bỏ ăn, xuất hiện mụn 
nước trên niêm mạc và da. Khi mụn vỡ gây thành loét, bội 
nhiểm, gây hoại tử, gây hỏng móng, con bệnh đi khập 
khiểng, có thể biến chứng. Viêm cơ tim do virut, gây khó thớ. 
Tỉ lệ chết không cao, nhưng năng suất sữa, thịt giám hẳn. 
Bệnh thường phát thành dịch, có khi thành đại dịch, nên bệnh 
gây thiệt hại kinh tế lớn và là đối tượng cẩm trong thương mại 
quốc tế, Bệnh lưu hành hầu hết khắp thế giới, trừ các nước 
Bắc và Trung Mi, vùng Caribê, Ôxtrâylia và Niu Zilân. Ở 
Việt Nam, bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở Nha Trang năm 
I§98; trong những năm 1953 - 56 có một vụ dịch lớn ở trâu 
bò ở nhiều tỉnh phía bắc. 

Điều trị triệu chứng loét da, loét móng bằng cồn tot, dung 
dịch axit tannic 5%, dung dịch cồn axit tannic |0%, mỡ oxi 
kẽm... Tâng sức đề kháng bảng các dung dịch muối gÌucozơ, 
Có thể điều trị bằng kháng huyết thanh tới miễn dịch cho 
những gia súc có giá trị cao. Phòng bệnh bằng vacxin vó hoạt 
có bổ trợ keo phèn hoặc bổ trợ dầu kháng. Đã chế tao thành 
công vacxin tổng hợp peptit bằng công nghệ gen. 

SỐT NĂM NGÀY (cg. sốt chiến hào), bệnh nhiễm khuẩn 
gây thành dịch do Ñicketrsia quimtang truyền từ rận sang 
người. Biểu hiện lâm sàng: sốt, đau khắp cơ thể và phát ban 
kiểu sởi. Bệnh có các đợt sốt 2 - 3 ngày với khoảng cách 
5 ngày. Bệnh đã xuất hiện ở Châu Âu, Mehicö trong thời kì 
Chiến tranh thế giới [ gây bệnh cho binli lính ở chiến hào, vì 
vậy còn được gọi là sốt chiến hào. 

SỐT PHÁT BAN tên gọi chung nhóm bệnh nhiễm khuẩn 
có phát ban như bệnh sởi, rubêon, tỉnh hồng nhiệt, vv. Nhiều 
bệnh nhiễm virut có biểu hiện phát ban nhất thời trong diễn 
biến của bệnh. 

SỐT RÉT bệnh nhiềm kí sinh trùng máu thuộc chỉ 
Plasmodiumn, lây truyền qua muỗi Ánuopheles, gây dịch lưu 
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hành ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Biểu hiện lâm sàng 
với 3 dấu hiệu: sốt rét run vã mồ hôi, thiếu máu và lách to. 
Có nhiều thể làm sàng: sốt cách nhật do Ð. vivax (hay P,. øvale 
ở Châu Phi), có thể tái phát sau khi rời khỏi vùng dịch; sốt 
cách nhật ác tính do P. ƒalcipariun, không tái phát khi đã rời 
khỏi vùng dịch; sốt cách hai ngày do P malaride, có thể tái 
phát sau khi rời khỏi vùng dịch. SR do P. falciparuun thường 
có nhiều biến chứng nặng: sốt rét ác tính, sốt nôn ra mật, đái 
ra hemoglobin, vv. gây tử vong cao. Phòng bệnh: diệt muỗi 
bằng hoá chất diệt côn trùng: nằm màn tầm permethrine; thay 
đổi môi trường thiên nhiên; dùng thuốc diệt kí sinh trùng thể 
scluizonre và giao bào, Ở Việt Nam, chươn g trình thanh toán 
SR được bắt đầu tiến hành từ năm 1960. Hiện nay SR vẫn còn 
là một bệnh lưu hành nặng ở nhiều địa phương miền núi, 
trung du, vùng ven biển, ảnh hưởng đến đời sống, sinh mạng 
của nhân dân. đến sự phân bố lao động lên các vùng kinh tế 
mới. vv. Chương trình chống SR là chương trình quốc gia số 
2 của ngành y tế; muốn đạt kết quả tốt đòi hỏi một nỗ lực rất 
lớn của nhà nước, của toàn xã hội và của ngành y tế. 

Hiện nay ở Việt Nam đã phát triển thuốc actemisinin từ 
cây thanh hao hoa vàng để chữa sốt rết do P falciparum đã 
kháng thuốc. 

SỐT RÉT ĐÁI HUYẾT CẦU TỐ tai biến tan huyết nặng 
ở người bị nhiễm kí sinh trùng sốt rét P falciparum; khởi phát 
đo bị lạnh hay do cơ chế miễn dịch dị ứng khi điều trị bằng 
kinin (Ph. quinin). Triệu chứng: sốt rét, đau bụng, nôn ra mật, 
nước tiểu ngày càng sắm màu (chứa hemoglobin), đái ít hay 
vô niệu, vàng đa và thiếu mầu giảm hồng cầu. 

SỐT TỪNG CƠN dạng sốt được biểu hiện bằng các cơn 
sốt, có khoảng cách đều đặn và giữa các cơn sốt thân nhiệt 
hoàn toàn bình thường. Đôi khi ŠTC là triệu chứng của ổ 
nung mủ sâu (ổ mủ tại gan, nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm 
màng trong tim), nhưng hay gặp nhất trong bệnh sốt rét và 
thuật ngữ này thường để chỉ bệnh sốt rét. 

SỐT VÀNG bệnh truyền nhiễm cấp tính do Arbovirs gây 
nên, lây truyền qua muỗi (Aedes aegypri). Bệnh lưu hành và 
gây dịch ở vùng nhiệt đới Nam Mĩ (tuyển qua 
muối Haemagorus) và Châu Phí (truyền qua muỗi 
Aedes afFicanus). Bệnh xuất hiện đột ngột: sốt cao 409C, đau 
đầu, đau người dữ đội, nôn mửa, mặt sung huyết; ngày thứ ba, 
thứ tư nhiệt độ hạ và khỏi; trong trường hợp nặng, sốt lại, nôn 
ra mầu, vàng đa, tử vong do suy gan và suy thận. Phòng bệnh 
bằng tiêm vacxin điều chế bằng virut sống giảm hoạt. 
Kiểm dịch quốc tế yêu cầu hành khách phải có chứng nhận 
đã tiêm chủng chống SV khi đến các nước Châu Phi (nơi có 
bệnh lưu hành). 

SÔXTAKÔVICH Ð. Ð. (Dmitrij Dmitrievich 
Shostakovich; 1906 - 75), nhà soạn nhạc Xô Viết, nghệ sĩ 
pianô, nhà sư phạm và nhà hoạt động xã hội. Nghệ sĩ nhân 
dân Liên Xô (1965). Giáo sư Nhạc viện Lêningral 
(Leningrad, 937) và Matxcơva (1943 - 48). Viện sĩ danh dự 
Viện Hàn lâm Nghệ thuật Hoàng gia Thuy Điển, Viện Nghệ 
thuật Xanta - Xêchilia - Italia, Viện Âm nhạc Hoàng gia Anh 
và nhiều viện nghệ thuật khác. Giáo sư danh dự Nhạc 
viên Mêhicô. 

Sôxtakôvich là một trong những nhà soạn nhạc đương đại 
lớn nhất của Liên Xô và thế giới. Tác phẩm của Sôxtakôvich, 
đặc biệt những giao hưởng, là sự khát vọng nhằm thể hiện 
những quan niệm tư tưởng sâu sắc về cuộc sống, những xung 
đột gay gắt, đôi khi mang tính bị kịch của những thử thách 
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trong thế giới phức tạp của 
con người. Trong những giao 
hưởng của Sôxtakôvich, nổi 
bật lên những kiệt tác bất hủ: 
"®Giao hưởng số l1, 5, 7” 
(“Giao hưởng Lêningrat”) và 
“Giao hưởng số II” (“Giao 
hưởng 1905”), được tặng giải 
thưởng Lênin. 


Tác phẩm: các ôpêra “Cái 
mũi”, “Lâyđi Macbct”; các 
balê '"Thế kỉ hoàng kim”, 
“Cái buloong”, pôem “Tổ 
quốc”, thanh xướng kịch 
“Bài ca vẻ rừng”; l5 giao 
hưởng, các tổ khúc giao 
hưởng, uvectuya, các côngxectô (với dàn nhạc) cho pianô, 
viôlông, viôlôngxen; các tác phẩm cho thanh nhạc và dàn 
nhạc cụ; nhiều tác phẩm cho viôlông, viôlôngxen, pianô 
(trong đó có các xônat), cho dàn nhạc kèn. Nhiều tác phẩm 
phổ thơ các thi sĩ Nga và thế giới âm nhạc cho kịch 
[“Hamilet” của Sêchxpia (W. Shakespcare)], cho điện ảnh. 
Phối khí mới cho ôpêra ''HBônt CGôđunôp” và ''Khôvansina” 
của Muxoocxki (M. P. Musorgskil), vv. Giải thưởng Hoà 
bình quốc tế (1954), giải thưởng Lênin (1958), 8 giải thưởng 
Quốc gia Liên Xô, giải thưởng Glinka (Glinka) - Công hoà 
Liên bang Nga, giải thưởng Sepchenkô (Shevchenkô) - 
Ukraina. giải thưởng Xibêliut (Sibelius). 

SƠ CỨU những chăm sóc, xử lí ban đầu. đơn giản được 
tiến hành ngay tại chỗ hoặc gắn nơi xảy ra tai biến, tai nạn, 
nhằm làm giảm nhẹ các nguy cơ đe doa sức khoẻ hay tính 
mạng bệnh nhân. nạn nhân trước khi được chuyển đến cơ 
sở điều trị đấy đủ. Vd. cố định xương gãy trước khi di 
chuyển, hà hơi thổi ngạt trong trường hợp chết đuối, điện 
giật.... garô khi bị rắn cắn, ngâm nitroglixerin khi có cơn đau 
thắt ngực, vv. 

SƠ ĐỒ ẢNH bản ghép các tấm ảnh hàng không đã giải 
đoán, có tỉ lệ gần bằng nhau, trên để cứng không qua nắn ảnh. 
Những phần ảnh gối phủ lên nhau được cắt bỏ đi các phần 
thừa và được ghép lại dựa vào các địa vật chung. SA dùng 
để điều tra khảo sát sơ bộ các yếu tố của thực địa. Vì độ chính 
xác không cao nên SĐA không đảm bảo sự đo lường. Tỉ lệ 
của SĐA bằng tỉ lệ trung bình của các tấm ảnh ghép. Trong 
quân sự, SA được lập cho những khu vực cắn thiết, ở vùng 
giáp ranh với đối phương để nghiên cứu chỉ tiết về đối 
phương và địa hình. Độ chính xác SĐA có thể thấp, nhưng 
thường có nhiều chỉ tiết sát với thực tế và mới. 

SƠ ĐỔ CÂN BẰNG sơ đồ mạch điện có phân nhánh, 
trong đó lúc thay đổi thông số của một phần tử nào đó của 
mạch (điện trở, điện dung, điện cảm, vv,) hoặc thay đổi tần 
số đao động của nguồn cung cấp điện thì trạng thái cân bằng 
của dòng điện hoặc điện áp trong các nhánh sẽ bị phá vỡ hoặc 
được phục hồi. SĐCB được sử đụng trong kĩ thuật đo (cầu 
đo), trong thông tin vô tuyến (sự điều biên cân bằng), trong 
điện thoại tải ba, vv, 

SƠ ĐỒ DUNG SAI hình vẽ dạng sơ đỏ để biểu diễn miền 
dung sai và các sai lệch của kích thước. 

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2244 - 77, trên SDDS có 
đường không (0) để biểu diễn kích thước danh nghĩa (hình 
vẽ). Hai đoạn thẳng song song với đường không có khoảng 
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cách tới đường không bằng sai lệch trên và sai lệch đưới đề 
biểu diễn các kích thước giới hạn lớn nhất và kích thước giới 
hạn bé nhất. Miền kích thước nằm giữa hai đoạn thẳng đó là 
miền dung sai của kích thước. Trên hình vẽ, sa( lệch trên và 
sai lệch đưới đều lớn hơn không, nên hai đoạn thẳng biểu 
diễn kích thước giới hạn lớn nhất và bé nhất đều nằm phía 
trên đường không và miền dung sai do đó cũng nằm phía trên 
đường không. 
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Sơ đồ dung sai 


SƠ ĐỒ ĐỘNG HỌC MÁY sơ đồ gồm các kí hiệu quy 
ước dùng đề biểu diễn một tập hợp các yến tố động học (bộ 
truyền bánh rang, trục vít-bánh vít, vít me-đai Ốc, VV.), các 
liên kết điều chỉnh (chạc bánh răng thay thế, nhóm truyền 
thay đồi tốc độ, vv.) và cách ghép nối của chúng, tạo ra các 
xích truyền đản của máy. Nguyên tắc lap SDĐHM đã được 
tiêu chuẩn hoá. 

SƠ ĐỔ KHỐI (A. flow chart), sơ đồ dùng các kí hiệu và 
các đường nối với nhau để diễn tả các quan hệ lôgic và trình 
tự thực hiện các phép toán của một chương trình máy tính. 

SƠ ĐỒ LÁP RÁP sơ đồ chỉ dẫn trình tự tiến hành lắp ráp 
các chí tiết hoặc các đơn vị lắp ráp thành một bộ phận hay 
một sản phẩm. SĐLR còn cho biết khối lượng của từng đơn 
vị lắp ráp, số đưn vị lắp ráp, vv. Khi thành lập các SÐLR cản 
chú ý các điểm: 1) Mái đm vị lắp ráp không nên chênh lệch 
về khối lượng. khuôn khổ, kích thước và số lượng chi tết quá 
nhiều. 2) Chọn đơn vị lắp ráp sao cho khí lắp thuận tiện nhất, 
số chí tiết lấp trực tiếp lên chí tiết cơ sở của sản nhẩm càng ít 
càng tốt. vì như vậy sẽ đỡ bỏ sót khi lắp. Khi lắp tránh tháo 
ra và lắp vào nhiều lần. 3) Nếu cần kiểm tra bộ phận nào đó 
khi lắp. có thể tách chứng ra thành một đơn vị riêng để lắp. 
4) Chọn các đơn vị lấp ráp với những định mức lao đông 
gần hãng nhau, tạo điều kiện tăng năng xuất và đồng bộ khi 
lắp ráp. 

SƠ ĐỔ MANG LƯỚI (cg. phương pháp tổ chức thí công 
theo sơ đồ mang lưới), hệ thống công việc thịtc hiện mục liêu 
được trình bày thành một mạng lưới chị có một nút đầu tiền 
và môt nút kết thúc chung (sơ đồ kín). Phương pháp tổ chức 
SÐML, dựa vào thành tnm của toán học hiện đại. Phép tính 
toán mạng lưới biết được các thời điểm khởi đầu và kết thúc 
của từng việc, thời gian dự trữ cho mỗi công việc. Có những 
dãy công việc đí từ điểm nút đầu tiên đến điểm nút cuối cùng 
của mạne lưới không có thời eian dự trữ được gọi là đường 
găng. Độ dài đường găng quyết định thời gian thực hiện toàn 
bò mục tiêu. Có thể tối ưu hoá mạng lưới theo thời gian, theo 
giá thành và theo đồ tin cây cla phương ấn. 

SƠ ĐỒ MANG PERT (A. Program Evaluaton and 
Review Technique - PERT: Kt thuật đánh giá và kiểm tra dự 
án) x. Phương pháp sơ đồ mạng. 

SƠ ĐỔ NGUYÊN LÍ sơ đá trình bày theo kí hiện quy ước 
toàn bộ các phản tử cấu thành của một sản phẩm như khí cụ, 
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thiết bị điện hoặc điện tử và mối hiên hệ giữa các phần tử, cho 
khái niêm về nguyên lí làm việc của sản phẩm, SÐNL là cơ 
sở để tạo nên sơ đồ tương đương, sơ đồ lắp ráp, sơ đồ mạch 
in và để soạn thảo các tài liệu thiết kế, chế tạo, lắp ráp, điều 
chỉnh, kiểm tra, sửa chữa sản phẩm. 

SƠ ĐỒ THAY THẾ (cg. sơ đồ tương đương). sơ đồ gồm 
những phần tử đơn giản, rnô tả, phản ánh và tái hiện một cách 
tö ràng và chính xác bản chất, đặc tính của những quá trình 
xảy ra trong thiết bị hoặc hệ thống điện, vô tuyến - điện tử 
(hệ thông thực). Sử dụng SĐTTT trong tính toán các thiết bị, 
các hệ thông điện, vô tuyến điện tử và phản tích, nghiên cứu 
các quá trình xảy ra bên trong, nghĩa là thay hệ thống thực 
bằng một SĐTT với những hạn chế cho phép vì việc nghiên 
cứu tính toán trên sơ đồ đầy đủ của mội hệ thống thực thường 
gặp nhiều khó khăn phức tạp và có khi lại không cần thiết. 

SƠ ĐÔ TÍNH xơ đô quy ước, hình ảnh đơn giản hoá 
nhưng vẫn phản ánh đúng thực trạng và dùng để thay thế một 
kết cấu, một công trình thực khi tính toán. Chất lượng của kết 
quả tính toán phụ thuộc cách chọn SĐT và phụ thuộc nhiều 
yếu tố: hình đạng và tảm quan trọng của công trình, quan hệ 
ti lệ giữa độ cứng của các kết cấu, tái trọng và tính chất tác 
dụng của tải trọng trên công trình, khả năng và công cụ lính 
toán của người thiết kế. Tính sơ bộ, SĐT có thể đơn gián, thô 
sơ còn đối với những bước tính toán có tính chất quyết định 
thì SĐT phải hoàn thiện, chặt chẽ. SĐT càng sát với công 
trình thục thì việc tính toán càng phức tạp và khó khăn. 

SƠ ĐỔ TƯƠNG ĐƯƠNG x. Sz đồ thay thể. 

SƠ ĐỒ XÍCH mạch điện gồm có một số mạng bốn cực 
đối xứng giống nhau mắc nối tiếp. Để nghiên cứu thuận tiện 
sự phân bố dòng điện và điện áp đọc theo SÐĐX, người ta sử 
dụng lí thuyết đường đây có thông số phân bố rải, mỗi mạng 
bốn cực được thay thế bởi một đoạn đường đây có độ dài |. 
Với số mang bốn cực bằng n, chiều dài của đường dây thông 
số phàn bố cải sẽ được lấy bằng n.I. 

“SƠ KÍNH TẤN TRANG” truyện thơ Nôm của Phạm 
Thái. dài I.4&2 câu lục bát xen một số thơ Đường luật, cô 
phong, song thất lục bát. Là một thiên tự truyện: Phạm Kim 
tức Phạm Thái, Trương Quỳnh Thư tức Trương Quỳnh Nhi. 
Có thay vài chỉ tiết và thêm vào đoạn cuối đề thực hiên giấc 
mộng “tát thế trùng phùng”, Khi hat người bị chia rẽ, họ hẹn 
nhau kiếp sau sẽ đoàn tụ. Thế rồi, người vợ lẽ Trương Công 
sinh một người con gái, đặt tên Thuy Châu. Lưn lên, nàng cải 
dạng con trai đi ngao du kháp nơi. Gặp Pham Kim. Hợ nhận 
ra nhau, lại biết đã được cha mẹ đính hôn từ trước, đã trao 
gương vàng, lược ngọc làm tin. Do đó mà có tên truyện: “Câu 
chuyên mới về gương, lược”. Tác phẩm đánh dấu một bước 
tiên của truyện Nôm, không dựa vào truyện Trune Quốc, mà 
viết chuyện của chính mình. Tính trữ tình rất đậm. Tác giả 
cũng không chú ý nêu một quan niệm đạo đức hay triết lí nào 
để khuyên răn người đời, chỉ ghi lại mối tình dang đở của 
mình ““Trạnh niềm tưởng đến đặt hoà ngâm chơi ...”. Chủ đề 
là tình yêu ngoài vòng lễ giáo, bất chấp ràng buộc của xã hội. 
Tình yêu của Phạm Kim - Quỳnh Thư đảm đuối, nhìme 
không buông thống; gặp trắc trở, họ không chịu khuất phục: 
không lấy được nhan kiếp này thì hẹn nhau kiếp sau. Tác giá 
viết phóng túng, việc đàn truyện, địng nhân vật cồn yếu. 

SƠ NHIÊM LAO trạng thái một cơ thể bị vi khuẩn lao 
xâm nhập lần đầu tiên. Cần phần biệt SNL và bệnh lao: khi vị 
khuẩn lao xâm nhập, các tế bào bao váy nhĩmg không thể tiêu 
diệt được vi khuẩn; sự tồn tại của ví khuẩn lao như VậY tạo 
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nên Irang thái nhiềm lao, biếu hiện ra ngoài bằng một phản 
ứng sinh học dương tính với tubeculin [thường pọi là phản 
Ứng măngtu (a/2uv)]: sau này trone một số điều kiện bất 
lợi cho cơ thể (nguồn lây quá mạnh, suy giảm sức đề kháng). 
naười bị nhiễm lao sẽ trở thành người mắc bênh lao. Theo số 
liệu thống kê, trong số IOD người nhiễm lao, khoáng lO 
người sẽ (rữ (hành bệnh nhân lao. Ở Việt Nam, SNL thường 
xảy ra ớ trẻ nhỏ (khoảng 30% - 40% trẻ em dưới (5 tuổi đã 
có phản ứng tubeculin dương tính). Trong đạt đa số trường 
hợp. SNL chỉ thế hiện bằng những triệu chứng khóng đắc 
hiệu như ho, sốt, đô mồ hôi trộm, chậm lớn, biếng an. Chì 
điều trị lao sơ nhiễm khi thấy có nguy cơ xảy ra biến chứng 
nguy hiểm. Tiêm BCG cho trẻ em là một biện pháp tích cực 
có hiều quá để phòng SNL (trẻ được tiêm BCG xẽ có sức đẻ 
kháng tương đương); sau này nẻu vị khuẩn lào xâm nhập 
cùng xẽ chì gây nên môót sơ nhiềm nhẹ, ít có biến chứng nguy 
hiểm như lào màng não, lao kê. 

SƠ THẤM cấp xét xử đâu tiên của toà án. Khi xét xử theo 
(rình ttr tương đương ŠT: toà ín trực tiếp xem xét và xác định 
Lắt cả các tình tiết vụ án cố quyết định về tất cả các vấn đề đặt 
ra bảng bản án. 

Trong xét xử phúc thẩm, piim đốc thâm (hội đồng xét xử 
chí xem xét những chứng cứ cần thiết, quyết định những vấn 
đề liên quan đến kháng cáo, kháng nahi thì tại phiên toà xét 
xử ŠF về hình sự, kiểm sát viên đọc bản cáo trạng). Hội đồng 
xét xử phải Xem xét tất c4 các nguồn chứng cứ, quyết định 
của bản án liên quan đến (ât ca các vấn đề cẩn piai quyết: 
tội phạm, hình phat, biện pháp tư pháp. xử lí vật chứng. án 
phí, vv. 

Bán án ST không có hiệu lực nếu bị kháng cáo. kháng nghị. 
Chí có bán án ST đồng thời là chìng thẩm của toà hình sự Toà 
án Nhân dân Tôi cao, Toà án Quân sự Trung ương mới có hiệu 
lực pháp luật. 

SƠ TỐC x. Sơ (ốc đạn. 


SƠ TÔC ĐẠN tốc độ chuyển động tịnh tiến của đạn tính 
quy đối ở mặt cắt miền nòng (súng, pháo...). ŠTĐÐ do bằng 
méUgiây (m/s), được xác định bằng thực nghiệm (bắn qua hai 
bia đất cách miệng nòng một khoảng xác định, đo (thời eian 
đạn đì qua hai bía Và tính toán quy đổi vẻ mặt cắt miệng nồng 
thèo công thức cua thuật phóng ngoài, bằng máy đo sơ tốc 
dạn hoặc trạm đường đan pháo bịính). Giá trị của ŠTĐÐ phụ 
thuộc vào các tham số kết cấu của vũ khí, các điều kiện nhối. 
đặc tính của thuôc phóng... nhỏ hơn tốc độ (hực của đạn ở 
cuối thời kì tác đồng sau cùng của khí thuốc phóng và lớn 
hơn lốc đô thực ở miệng nòng khoảng I - 2%. Việc đưa ra 
khái niêm Š5T‡®) cho phép tiến hành tính loán đường đạn chỉ 
theo các công thức của thuát phóng ngoài làm cho tính toán 
chính xác hơn, vì vậy ST được sử dụng rộng rãi trong tính 
(oán thuật phóng. ŠTÐ là một trong những tính năng chiến - 
ki thuật quan trong nhất cúa vũ khí và được ghị trone bảng 
bản (vd. STĐ cúa súng bộ bình 500 - 90Ô m/s, ŠTĐ của pháo 
lưu 300 - 8OO m/s, ŸTĐÐ của pháo nồng dài 7Ø) - Ì.1Ô0 mựs...), 
Sai lệch ŠT so với giá trị ghí trong bảng được xác định khí 
chuẩn bị đường đạn. ŠTYÐ càng lớn thì tầm bắn. tầm bắn thăng 
và tác dụng va xuyên cúa đạn càng lớn, thời eIan đạn bay tới 
mục tiêu càng nhỏ ... Vì vậy nghiên cứu đề tăng STĐ là một 
trong những hướng phát triên vũ khí. Các phương pháp để 
nâng cao ST lại tăng mật độ nhồi, giảm khói lượng đạn, tăng 
chiều đài nòng, dùng thuốc phóng có năng lượng lớn... Vd. 
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khi nghiên cứu thử nghiệm dùng thuốc phóng lỏng cho pháo 
trên xe tăng, thí nghiệm thuật phóng với pháo 120 mm cứa 
lục quân MI đã đạt được STĐ tới 2.700 m4. 

SỜ NẮN phương pháp khám làm sàng: thầy thuốc dùng 
cảm giác của đầu ngón tay để phái hiện những dấu hiệu bất 
thường ở một số cơ quan hay bộ phận (trona cơ thể, Vd. sờ đa 
tìm điểm đau, phát hiên phũ, u, cục: sờ gan, lách để phát hiến 
gan to, lách to; sờ mạch máu, vv, Trong y học cổ tniyền, sờ 
mạch gọi là bắt mạch (x. Thiết chấn). 

SỞ (Camelia olzifera = Thea sasanaqua), cày gỗ nhỏ. họ 
Chè (7heaceae). Cao 4 - {2 m,. cành xám xù xì, Lá đơn, mép 
có rang cưa. Hơa trắng, nhiều nhị. Ra hoa vào mùa khô (từ 
tháng TÔ đến tháng [ năm «xau), quả chín vào cuối mùa mưa 
(tháng 9 - L1). Qua nang, gân tròn. Có 3 - 4 hạt, nhàn hạt chứa 
dầu. Cây ưa sáng, phát triển tốt ở vùng có nhiệt độ trung bình 
năm [8 - 249C, đất ầm. thoát nước. Phân hố chính ở vùng cận 
nhiệt đới và nhiệt đới. Cây có thế sống đến hàng trăm năm. 
Hạt 5S dùng lấy dầu (hạt khô chứa I8 - 26% dân). loại dấu 
không khô. được dùng trong công nghiệp xà phòng, mĩ phám. 
có thế đề än xau khi tính chế. Khô đầu 5 có độc rổ dùng làm 
phân hón, thuốc trừ sàu. Gỗ dẻo đùng làm nông cụ. lá và vỏ 
có tanin dùng thuôc da. S được trồng ở Trung Quốc, Ân Đó, 
Myanma, Lào, Nhật Bán, Ở Việt Nam, S được trồng Xen với 
sơn như ơ Phú Thọ, Quảng TT. 


SỐ CẦM (Ph. Commissar(t de Poliee), cơ quan cảnh sát 
cưa Pháp ở các thành phò Việt Nam thời Pháp thuộc. Có 
nhiệm vụ; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và làm một phần việc 
về an ninh như đàn áp, bất những người chống đối, dẫn giải 
lù chính trị. Mỗi SC thường có: chánh cầm, phó cầm người 
Pháp, kí lục và các cảnh binh người Việt Nam. Khi làm việc, 
trừ kí lục, các cánh binh đều mặc đồng phục. 

SỞ CHỈ HUY nơi được xây đưmg, trane bị và thiết bị đặc 
biệt để từ đó người chỉ huv cùng cơ quan tiến hành chị huy 
bộ đội. Có các loại SCH[: cơ bản, dự bị, phía sau. phía trước, 
bổ trợ. SCH có thể đạt trên địa hình, trên xe, tàu hái quân, 
máy bay. 

SỞ CHỈ HUY ĐỘNG VIÊN sở chỉ huy để thực hiện kế 
hoạch động viên, gồm: SCHĐV cúa các đơn vị động viên và 
SCHĐV của cơ quan quân sự địa phương. SCH†Ỳ)V của các 
đơn vị động viên là một hộ phản của sở chỉ huy cơ hàn (hoäc 
dự bị) để chỉ huy thực hiện đông viên kiện toàn các đơn vị 
động viền thco biên chế thời chiến, đưa đứm vị vào trang thái 
sắn sàng chiên đấu. SHĐV của cơ quan, đơn vị quản sự địa 
phương dùng để tập trung. vận chuyển, giao nộp nguồn động 
viên theo kế hoạch của SCHĐV các đơn vị. Các SCHĐV 
được ưni tiên sử dụng các phương tiện truyền 1ỉn quân sự và 
đân sự. 

SỞ ĐỊA CHẤT ĐÔNG DƯƠNG cơ quan nhà nước do 
chính quyền thực dân Pháp lập ra ở Đông Dương thuộc Pháp 
(Cãmpuchia, Lào và Việt Nam) năm L898. trụ sở tại Hà Nội. 
SĐCĐD làm chức năng quản lí các điều tra. khảo sát vê địa 
chất trên lanh thô Đông Dương, đồng thời cũng trực tiếp thực 
hiện các khảo sát, nghiên cứu các mắt về địa chất học, đôi khi 
cả khảo cổ học ở lãnh thổ này. Sản phẩm khoa học của 
SDĐCĐD là các bản đồ địa chất tr lệ I:500.000, bản đồ địa 
chất })öng Dương !: 2.000.000, và nhiều công trình nghiên 
cứu khác. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, S2CĐD đổi 
thành Sơ Địa chất Việt Nam (Bộ Công thương), nhưng đến 
I955 mới chính thức được thành lập lại và đì vào hoại động. 


SỞ HỮU ® 





Năm 1957, đối tên thành Cục Địa chất: năm 1960 - Tổng cục 
Địa chất: năm 1982 - Tông cục Mó và Địa chất (thuốc Hội 
đồng Bộ trưởng): năm 1990 - Cục Địa chất Việt Nam (thuộc 
Bộ Công nghiệp nặng) với chức năng đâm nhiệm các công 
tác nghiên cứu và điều tra cơ bán về địa chất và khoáng sản 
trên lĩnh thổ Việt Nam; cuối năm 2002 - Cục Địa chất và 
Khoáng sán Việt Nam (thuộc Bộ Tài nguyền và Môi trường). 

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN hình thức tổ chức thi 
trường chứng khoán. tạo ra địa điểm và phương tiện để phục 
vụ việc mưa bán chứng khoán. Có tr cách pháp nhân, tự chủ 
về tài chính và chịu sự quản lí trực tiếp của nhà nước (Ủý ban 
Chứng khoán Nhà nước). Thị trường chứng khoán là nơi 
người cần vốn phát hành chứng khoán và người có vốn đầu tư 
chứng khoán trực tiếp giao dịch với nhau không qua ngân 
hàng. fổ chức SGDCK có hai hình thức: hình thức chế độ hội 
viên và hình thức chế đó công tì. SGDCK có nhiệm vụ: cấp, 
đình chỉ và thu hỏi giấy phép, niêm yết chứng khoán: chấp 
nhận, huy bỏ tư cách thành viên của các cóng tí chứng khoán; 
soạn tháo. ban hành các nói quy hoạt động cúa SGDCK; tổ 
chức mua bán tại các SGDCK: tổ chức các dịch vụ liên quan 
đến các hoạt động của SGK: giám sát các hoạt động của 
thị trường chứng khoán. SGDCK cho phép các loại chứng 
khoán nào được niêm yết đề mua bán tại sở, các công lí 
chứng khoán nào được là thành viên của sở. Trên cơ sở các 
lênh mua và lệnh bán chứng khoán mà khách hàng đã đặt cho 
các công 1ï chứng khoán. SGÌ)CK sẽ tổ chức đấu giá để thực 
hiện việc mua, bán chứng khoán. Các SGDCK lúc đầu tổ 
chức dưới hình thức công t0 cố phần hoặc câu lạc bộ, chỉ có 
một ít SGDCK thuộc sớ hữu nhà nước. SGDCK nhà nước do 
chính nhủ thành lấp. Để thúc đẩy thị trường chứng khoán 
phát triển mạnh, SGDCK chuyển sang hình thức sớ hữu cố 
phân hỗn hợp. hoặc ở một số nước được tư nhân hoá. Trên thế 
giới, phân lớn các nước có thị trường. chứng khoán với trên 
I60 S5DCK, trong đó có những thị trường, và sở được thành 
lập cách đây vài trăm năm. SGDCK đầu tiên được thành lập 
năm lI6!l thuộc Công tỉ Đông Ấn Độ - Hà Lan ở 
Amxtecdam: sau đó là ở Pháp. Anh vào thế kỉ 12; ở Hoa Kì. 
Đức, Nhật Bản vào thế kỉ (8 - 19; ở các nước Chảu Á vào 
những năm 960 - 20. Có những SGDCK lớn với hàng nghìn 
công tí có chứng khoán được ruiẻm yết, với doanh số giao 
dịch hàng ngày rất lớn (nhiều tỉ USD). Việc thành lập 
SGDCK phái dira trên những điều kiện nhát định: điều kiện 
kinh tế và thị trường. điều kiện vật chất, pháp lí, điền kiện cán 
bộ. điều kiện kĩ thuật, vv. Việt Nam đang trong quá trình 
chuẩn bị những tiền đề để thành lập thi trường chứng khoán 
và SGDCK (ban hành văn bản pháp luật, tố chức cơ quan 
quản lí nhà nước, phát triến hàng hoá cùng cấp cho thị trường, 
thành láp các công 1t chứng khoán, hình thành các quỹ đầu tư 
chứng khoán, đào tạo cán bộ..). XI. Tiị rrường 
chứng khoán. 

SỐ GIÁO DỊCH HÀNG HOÁ hình thức thị trường đặc 
hiệt, thực hiện việc mua bán quy mô lớn. theo mầu và quy 
cách hàng hoá. SGIDHH có đặc điểm: ở đó không có hàng 
hoá bán ra. mà chỉ mua bán hàng hơá theo mẫu và quy cách; 
đổi tương giao dịch không phai là những hàng hoá khác nhau 
nhiều, mà thường là những hàng hoá cùng chất lượng, quy 
cách. Việc giao địch ở SGDHH được thực hiện chú yếu theo 
giao dịch kì hạn, sau khi thành giá, qua mội thời gian nhất 
định mới giao hàng cho người mua, Ở SGDHH, việc mua bán 


thường không gắn liền với việc di chuyển thực tế của hàng 
hoá, mà chị là mua bán quyền sở hữu hàng hoá. Do đó, 
SGDHH mỡ rộng và đẩy mạnh hoạt động của thị trường, 
đồng thời tạo điểu kiện cho hoạt động đâu cơ của các nhà tư 
bản, Ở những SGDHH lớn trong các nước tư bản chủ nghĩa, 
thường tập trung cuns - cầu của nhiều nước, thậm chí của cả 
thị trường tư bản chủ nghĩa thế giới. Trong thời kì để quốc chủ 
nghĩa, trên thực tế, SGDHH hoạt đóng dưới sự kiểm soát của 
các tổ chức đóc quyền. 

SỞ GIAO DỊCH LAO ĐỘNG thị trường mua bán sức lao 
động, là cơ quan trung gian piữa công nhân và chủ xí nghiệp 
trong việc thuế lao động. Trong điều kiện hiện nay, SGDLĐ 
thường là của nhà nước và do Bộ Lao động chi phối. Thóng 
qua SGDLĐ, nhà nước tác động đến thị trường lao động. 
Chức năng của SöDLĐ là bố trí việc làm cho người thất 
nghiệp, giúp đỡ người muốn thay đổi việc làm, nghiên cứu 
tình hình thị trường sức lao động Và cung cấp thông trị về 
tỉnh hình đó. hướng nghiệp cho thanh niên. Ở một số nước. 
SGDLĐ còn có nhiệm vụ đăng kí người thất nghiệp và Irá 
tiền trợ cấp cho họ. Chủ xí nghiệp khòng bất buộc phải nhận 
những người mà SGDLĐ giới thiệu đến. 

SỞ HỮU quan hệ xã hội phát triển trong lịch sử, biểu hiện 
đặc tính chiếm hữu của cải vật chất của xã hội bởi những thể 
nhân khác nhau (cá nhân riêng biệt, nhóm xã hội, nhà nước ). 
Đối tượng SH là toàn bộ những đỏ vật lệ thuộc vào chú thể 
nhất đính (người sở hữmt), nghĩa là tài sản phù hợp với thể 
nhân, vì thể quan hệ SH cũng gọi là quan hệ tài sản, trong đó 
SH vẻ tư hệu sản xuất có ý nghĩa quyết định. Các tác gia kinh 
điển của chủ nghĩa Mac- Lên(n đùng hai cụm từ "chế độ sở 
hữn"” và "hình thức sở hữu” đều đề cập đến điều cốt lõi: ai 
làm chủ tư liệu sản xuất. Chế độ SH thường được đùng đề chi 
hình thức SH phổ biến, thống trị trong xã hội; còn hình thức 
SH dùng để chỉ hình thức biểu hiện cụ thẻ của chế độ xã hội. 
Trong lịch sử, chung quy lại chỉ có hai chế đô SH: chế độ 
công hữn: và chế độ tư hữu; trong môi chế độ rất khái quát đó 
lai bao gồm các hình thức SH cụ thê. Hình thức SH thế hiện 
đặc điểm quan trọng và cơ bản của một kiểu quan hẻ giữa 
người và người trong việc nắm giữ tư liện sản xuất hay của 
cải vật chất. Hình thức SH tư liệu sản xuất phản ánh đặc 
trưng của một kiểu quan hệ sản xuất. Xã hội loài người đã 
trải qua 5 hình thái kinh tế xã hội khác nhau, (ương ứng có Š 
hình thức SH đặc trưng: SH cộng sản nguyén thuy, SH nô lệ. 
SH phong kiến. SH tư bản và SH công công xã hội chủ nghĩa. 
Các hình thức SH luôn luôn vận động và phát triên. không cố 
định về số lượng. Các tác gia kinh điển của chủ nghĩa Mac- 
Lênin còn cho rằng, nên kinh tế xã hột chú nghĩa chỉ được 
xây dìịmg trên cơ sở chế đô công hữu tư liện sản xuất đơn 
nhất, không có vấn đề cơ cấu SH tư liệu sản xuất và hình thức 
kinh tế nhiều thành phần. Nhưng thực tiên cho thấy, dưới chủ 
nghía xã hội, khóng chỉ tòn tại chế độ cóng hữu có hình thức 
khác nhau mà còn tồn tại hình thức kinh tế của chế độ SH phi 
xã hội chủ nghĩa, nhất là ở những nuớc mà trình độ lực lượng 
sản xuất cồn lạc hậu như Việt Nam. Đại hội [X Đảng Công 
sản Việt Nam đã chỉ ra, hiện nay ở nước ta có 3 hình thức SH 
cơ bán: SH toàn dan, SH tập thể, SH tr nhân: các hình thức 
SH tác đòng qua lạt, đan xen phát sinh hình thức SH hôn hợp. 
Các hình thức SH cụ thê là nhàn tố quyết đính hình thành nền 
kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ tiến lên chủ 
nehra xã hội ở nước ta. 
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Š SỞ HỮU CÁ NHÂN 





SỞ HỮU CÁ NHÂN sở him của từne cá nhân thành viên 
trong xã hội về tư liệu sản xuất và của cái vật chất. Khái niệm 
này do Mac (K, Marx) và Ángghen [hay Enghen (F. Engels)} 
đẻ ra sớm nhất. Theo hai ông, SHCN (đòi khi gọi là sở hữn 
cá thể) có trước sở hữu tư sản, là do cá nhan mỗi người làm 
ra, kết quả lao động của cá nhân dựa trên cơ sở quyền tư hữu 
của người lao động đối với những tư liệu sản xuất chỉ nhằm 
cho việc sứ đụng cla cá nhân; quyền sở hữu sản phẩm là dựa 
trên lao động của bản thàn, nếu có nhờ đến sự giúp đỡ của 
người khác là thứ yếu (Mac - Ăngghen tuyển tẬp, rập V tr 378, 
380. 381: tập VỊ tr 244, 572, Nhà xuất bản Sự thật, 1983). 

Quyền SHCN có tính chất biệt lập nghiêm khắc. Một cá 
nhân không thể sử đụng tài nguyên mà người khác có nếu 
không có sự đồng ý của người đó. Quyền SHCN cho phép 
thực hiện các điều khoản mang tính chất hợp đồng đã đạt 
được do các cá nhân thoả thuận với nhau. Quyền SHCN cũng 
có giới hạn. Có một số điều khoản mang tính chất hợp đồng 
trên cơ sỡ quyền SHCN bị cẩm. Vd. nhiền quốc gia quy định 
không được mua bán chất độc cho dù hai bên giao địch đều 
có quyền SHCN về chất độc và tiền bạc; một số quốc gia quy 
định nghiêm ngật thời gian làm việc hằng tuần của người lao 
động cho dù chủ và thợ có sự thoả thuận nhất trí. SHCN về 
tr liêu sản xuất là cơ sở xã hội của nền kinh tế cá thể, người 
lao động xử dụng tr liệu sản xuất của mình để sản xuất, 
không bóc lột lao động người khác. Trong quá trình xày dựng 
chủ nghĩa xã hội. SHCN vẫn còn tồn tại và khuyến khích 
phát triển nhưng không dẫn đết địa vị thống trị của sỡ hữu tư 
bán chủ nghĩa trong xã hội và thông qua các hình thức liên 
kết, hên doanh về kính tế mà biến dần thành sở hữu công 
cộng tập thể xã hội chủ nghĩa. SHCN vẻ vật phẩm tiêu đùng 
là phạm trù khách quan, cố mục tiêu nhằm thoä mãn nhu câu 
tiêu dùng cá nhân của mỗi người. Ở Việt Nam, Bộ luật dán 
sự quy định, SHCN là một hình thức của sớ hữu tư nhân (%t. 
Sở hữu tự nhán). 

SỞ HỮU CHƯNG thco nhiều nhà kinh tế học phương 
Tây, SHC là chỉ mót quyền lực nào đó mà toàn thể thành viên 
trong xã hội đều có. Bất kì người nào đêu không có quyền 
bác bỏ người khác sử đụng đồ vật công cộng. Khác với quyển 
tư bữu, trong SHC, cá nhàn không có quyền sử dụng mang 
tính biệt lập và quyền tự do chuyển nhượng. SHC ở đây 
không phái là sơ hữu nhà nước theo ý nghra chúng ta thường 
hiểu. Trong lịch sử, có nhiều địa phương trên thế giới đã tồn 
tại hình thức SH về đất đai. tương tự như SHC đã định 
nghĩa. Trên thực tế, đồ vật thuộc SHC rất ít. Không khí, nước 
ở sông ngòi. tài nguyên cá ở biển công (vùng hiển khơi), bãi 
biển dùng chung cũng có thể xem là SHC. Việc sử dụng một 
số vật phẩm có thể xem là SHC: vd. quyền đi tản bộ bên rìa 
công lộ, tny công lộ này có thể thuộc sở hữu nhà nước. Một 
số nhà kinh tế học phương Tây xem SHC như là quyền sở hữu 
không tồn tại vì nó không chú ý quyền sở hữu của cá nhân 
hay tổ chức riêng biệt nào đổi với vật phẩm công công đó. 
Do đó, không chỉ một số tài nguyên công công kế trên, loại 
đồ vật "công ích”, một số “công hại” như tiếng ồn, ô nhiềm 
cũng thuộc sở hữu không tồn tại. 

SỞ HỮU CÔNG CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (cg. sở 
hữu xã hội chủ nphĩa), theo các tác gia kinh điển của chủ 
nghĩa Mac, là loại hình thức sở hữu mà tư liệu sản xuất và 
sản phẩm lao động thuộc toàn thẻ hay một bộ phận nhân đân 
lao động cùne sở hữu; xã hội xã hội chủ nghĩa chỉ tồn tại nền 
kinh tế xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu tư liệu sản xuất 
với hai loai hình chủ yếu: sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể 
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của quần chúng lao động. SHCCXHCN là một hình thức sở 
hữu hoàn toàn mới khác với chế độ tư hữm tư bản chủ nghĩa 
với những đặc điểm chủ yếu: L)Tư liệu sản xuất do người lao 
động cùng chiếm hữu, tư liệu vxản xuất kết hợp trực tiếp với 
người lao động, không còn ke bóc lôt. 2) Trong gưai đoạn xã 
hội chủ nghĩa hiện nay, giữa các đơn vị kinh tế công hữu còn 
tồn tại lợi ích kinh tế độc lập hoặc tương đối độc lập, do đó 
quan hệ giữa họ là quan bẻ cạnh tranh giữa những người sản 
xuất hàng hoá. Đồng thời, do tư liệu sản xuất thuộc sở hữu 
chung của toàn thể người lao động, vì thế øiữa họ còn tồn tai 
quan hệ hợp tác. 3) Sản phẩm lao động không còn bị người 
bóc lột chiếm hữu mà được phân phối theo lợi ích người lao 
động: một bộ phận dùng cho nhu cầu chung của xã hội, bộ 
phân khác thực hiện phân phối theo lao động. 4) Tiêu dùng 
của người lao động là mục tiêu trực hHếp của nền sản xuất xã 
hội không còn là điều kiện sản xuất; mức tiều dùng không 
ngừng được nàng cao. 

SHCCXHCN thay thế chế độ tư hữm tr bản chủ nghĩa là 
một yêu cầu khách quan của quy luật quan hệ sản xuất phải 
thích ứng với tính chất và trình đỏ phát triển của lực lượng 
sản xuất, là một loại quan hệ sản xuất kiển mới chưa từng có 
trong lịch sử loài người; sự phát triển, hoàn thiện và củne cố 
nó là một quá trình lịch sử đài. Trong quá trình đó, hình thức 
và một số nội đụng cụ thể nào đỗ của chế độ cône hữu sẽ 
phát sinh, biến đổi một cách tương ứng. 

Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông 
nghiệp, nén việc xây dìmg SHCCXHCH phải uyễn chuyển, 
sát với tình hình phát triển cùa tực lượng sản xuất từng thời 
kì. Do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất không cao, 
không đồng đều ở các vùng, các địa phương, cơ cấu lực 
lượng sản xuất nhiều tầng nấc (hiện đại, bán cơ giới, bán thủ 
công, thủ công) vì vậy các hình thức sở hfm không chỉ có khả 
năng đa dạng hoá mà trình độ công hữu hoá cũng không thể 
quá cao. Do đó nảy xinh vấn đề: hình thức kinh tế nhiều 
thành phần và cơ cấu của chế độ sở hữu tư liệu sản xuất. 
Trên thực tế, số lượng và tên gọi các thành phần kinh tế ở 
nước ta khône cố định, thạm chí nội hàm của mỗi thành phản 
kinh tế cũng không cố định. Đạt hội IX của Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã xác định nền kinh tế nước ta gồm 6 thành phần: 
kinh tế nhà nước; kính tế tập thể; kinh tế cá thẻ, tiểu chủ; 
kinh tế tư bản tư nhân; kính tế tư bản nhà nước; kính tế có vốn 
đầu tư nước ngoài; trong đó, Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 
đạo và càng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền 
tảng vững chác , các thành phần khác được khuyến khích 
phát triển. 

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP x. Quyến sở hữu 
cóng ngh†‡ệp. 

SỞ HỮU CÔNG XÃ chế độ sở hữu xuất hiên đầu tiên 
dưới chế độ công xã; là sở hữu tập thể của một nhóm người 
liên hợp lại trong hình thức công, xã: công xã thị tộc, công xã 
gìa tộc hoặc công xà nông thôn. Lao động trong công Xã 
mane tính chất tập thể, chưa có phân công chuyên miôn hoá. 
Hưởng thụ cũng tập thế, chưa có chế độ phân phối theo 
lao đông. 


Ở Việt Nam, chế độ công điền, công thổ trước đây là tàn 
dư của SHCX nông thón - hình thức xã hội tồn tại phổ biến 
thời Hùap Vương, sau chuyến thành nên táng của thời kì 
phong kiến tập quyền. 

SỞ HỮU ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM thời các vua Hùng. 
đất đai thuộc sở hữu công xã. Thời Bác thuộc. ruộng đất Giao 
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Châu được coi là sở hữu của nhà Hán, nhà Đường; người Việt 
Nam cày ruộng phải nộp (tô, đóng thuế. Từ thời kì độc lập tự 
chủ (nhà Định. 1ừ năm 968), nhìn chung, quyền sở hữu tối 
cao ruộng đất thuôc nhà vua ('ˆĐất của vua"). Thời Lý - Trần 
có ruộng quốc khố (loại ruộng công Nhà nước trực tiếp quản 
lí). do các Cáo điên hoành (phạm nhân) cày cấy và “quan 
điển bản xi” (ruộng làng xã). Đất cấp cho các quan lại eoi là 
phong ấp: đât cấp cho công thần nhà Trân giữ làm nơi thờ 
phụng vua chúa gọi là thang mộc ấp. Thái ấp là đất cấp cho 
vương hảu, được phép thu tô bất lao địch. Lộc điền (thời Hậu 
L2) là đất ban cho quý tộc, tôn thất, quan lại, coi như một 
hình thức cấp lương bồng. 

Các ruồng công ở làng xã do làng xã quan lí, chữi nhan 
cày cấy, nộp tô trực Liếp cho nhà nước. lầuông công thuộc xã 
nào. dán xã ấy hướng. Ruông cấp cho nhà chùa (ruông tam 
báo, ruộng chùi, tư.điển) đo tập thể tăng n¡ chùa làm chú sở 
hữu. Các ruộng tư nhân xuât hiện đầu thế kỉ 12. Nhà Trần lây 
ruộng công bán cho dàn làm cua tư. Thế ki 14, ruộng tư phát 
triển ngày càng nhiều. 

Các điền trang lớn tHời Trần được phép khai hoang mở 
rộng không hạn chế điên tích. Đầu thế kị 15. Hỏ Quý Ly đặt 
chính sách hạn điền. để hạn chế quyền chiếm hữu đất đai của 
quý tộc. Nhà lậu Lê ban hành chế độ quân điển chia ruông 
đất tuỳ theo phầm hàm và thứ bậc xã hỏi. cứ 6 năm phản cấp 
lại. Năm 1804, nhà Nguyễn rút thời gian chia ruộng xuống 
còn 3 năm, ưu đãi quan lại và bình lính, Minh Mạng đề ra 
chính sách doanh điền di dân lập ấp. Nguyễn Công Trứ khai 
khẩn vùng Kim %ơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình). 
Khoảng 850 - 53, dưới thời Từ Đức, Nguyên Trị Phương thì 
hành phép lập đồn điền, khai khân đất hoang nhiều tính thuộc 
Nam Kỳ. Thịrc dân Pháp chiếm đoạt ruộng đất lập đồn điền 
(Nghi định 6.L0.1889 và 15.10.1890 cho phép chiếm 500 ha 
mồi lượt). 


Hiện nay, theo Hiến pháp I9§Ô và Luật đất đai 1993, đất 
đai thuộc xở hữu (toàn dân do Nhà nước thông nhàt quán lí. 
Thay mặt cho toàn xã bội, Nhà nước là người chủ duy nhất và 
tuyệt đôi về bốn mãt: chiêm hữu, sử dụng, định đoat và quản 
tí. Quyền chiếm hữu đát đai của Nhà nước là vmh viên, trọn 
vẹn trên lãnh thô. Quyền xứ dụng đất đai là quyền khai thác 
đất đai phục vụ phát triển đời sống kính tế, xã hội. Nhà nước 
giao một phần đất đai của mình cho tập thê và cá nhân sử 
đụng, tuỳ theo thời gian, không gian và mùuc đích có giới hạn. 
Quvên định đoạt đất đai quyết định số phận pháp lí của đất 
đai. quyết định việc giao và thu hồ: đất. Quyền quản lí đất đai 
điều chinh quan hề đất đai nhằm đảm bảo đất đái được sử 
dụng hợp lí. eó hiêu quả kinh tế cao, theo quy hoach, kế 
hoạch cúa Nhà nước. 

SỞ HỮU TẬP THÊ sở hữu của hợp tác xã hoặc các hình 
thức kinh tế tập thể ổn định khác do các cá nhân, hộ gia đình 
cùng góp vốn. góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh nhằm 
thực hiện mục đích chung được guy dịnh trong điều lệ, theo 
nguyên tắc tự nguyện. bình đảng, đân chủ, cùng quản lí và 
cùng hương lơi. 

Tài xản thuộc SHTTV được hình thành từ nguồn đóng góp 
của các thành viên, từ thu nhập hợp pháp do sản xuất, kinh 
đoanh, được nhà nước hỗ trợ hoặc từ các nguồn khác theo quy 
định của pháp luật. 

SỞ HỮU TẬP THỂ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA sở hữu công 
công của tập thể những người lao động đối với tư liệu sản 
xuất trong xã hội xã hội chủ nghĩa, họ tự nguyện liên hiệp lạt 


thành lập các loại hình hợp tác xã khác nhau do tận thể xã 
viên làm chú. Tư liệu sán xuất và sán phầm làm ra đều thuộc 
quyền sớ hữu công cộng của hợp tác xã. Sản phầm làm ra 
được phàn phối thco số lượng và chất lượng lao đóng của xã 
viên tham gia trong quá trình sản xuất, Về bản chất kinh lế - 
xã hội, sở hữu tập thẻ thuộc loại hình quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, nhưng căn cứ vào trình độ xã hội hoá sản xuấi và 
phân phối thì sở hữu tập thể còn ớ trình độ thấp so với sở hữu 
toàn dàn. Cùng với quá trình phát triển của lực lượng sản 
xuất, hoàn thiện quan hệ sán xuất, trình độ xã hội hoá tập thể 
từng bước được nâng lên, đưa chế độ sớ hữu tập thê tiến theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. Quy mó, hình thức và bước đi 
của sở hữu tập thê phụ thuộc vào yêu cầu cúa quy luật quan 
hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của 
lực lượng xán xuài Vì vậy, trình độ và hình thức của 
SHTTXHCN đi từ hợp tác giàn đơn đến phức tấp, tÌ quy mô 
nhỏ lên quy mò lớn, từ trình đỏ thấp đến trình đô cao. Một 
chế đó kinh tế tiến bộ nào mới xuất hiện cũng đều cẩn có sự 
giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền. Bởi vậy. nhà nước xã 
hội chú nghĩa phái hướng dẫn, hô trợ chế độ sở hữu tập thể 
phát triển, phát huy được ưu thế về kinh tế, xã hội và vai trò 
lịch sử của nó. 

Ở Việt Nam, sở hm tập thể được hình thành và phát triển 
phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thú công nghiệp. Chế 
độ sở hữu mới đã phát huy được vai trò tích cực trong quá 
trình phát trên kính tế nông nghiệp. và tiêu, thủ công nghiệp 
cái tạo nóng thón và đời sống vật chất, tình thần của nông dân 
và thợ thủ công. Mặt khác, chế độ đó cũng phát huy vai trò 
vô cùng 1o lớn trong sự nghiệp xây dìịma chú nghĩa xã hội và 
bảo vệ tổ quốc. 

SỞ HỮU TOÀN DÂN (cg. sở hữu nhà nước), sở hữu công 
cộng thuộc toàn thể nhân dân, đo nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đại diện, đôi với những tư liệu sản xuất chủ yếu: ngày càng 
chiếm vị trí chủ đạo trong hệ thống sở hữu xã hội chủ nghĩa; 
các thành viên trong xã hội liên hiệp với nhau như những 
người cùng sở hữu các tư liệu sản xuất, nền sản xuất được xã 
hội hoá trên quy mô toàn bộ nên kinh tế quốc dân. Những 
người công nhân trong các ngành kinh tế sở hữu toàn dàn 
không còn là những người vô sản làm thuê, mà là những 
thành viên của một tập thể lao động và là những người có sở 
hữu trong SHTD. Ở Việt Nam, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 
1992 đã xác định rõ: đất đai, rừng núi, sông hỏ, hầm mỏ. lài 
nguyên thiền nhiên, các xí nghiệp và công trình văn hoá, giáo 
dục, kí thuật, phúc lợi chủ yếu đều thuộc SHTD. Hình thức 
sở hữu nhà nước ở Việt Nam ra đời trên cơ sở quốc hữu hoá 
những tư liệu sẵn xuất chủ yếu của bọn thực dân. tư bản lớn 
và địa chủ lốn; nó được phát triển và nhân lên trong quá trình 
tái sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước tổ chức giao 
cho những tổ chức quốc dơanh quyền sử dụng SHTD để kinh 
doanh với quyên tự chủ có tư cách pháp nhân. Theo Mac, 
SHTD đó là sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa thay thế sở 
hữu tư nhân tr bán chủ nghĩa, nhưng không thủ tiêu, mà lại 
khôi phục lại sở hữu cá nhân người lao động trên cơ sỡ những 
thành tư của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chế độ công hữm 
về tư liệu sản xuất. Hiến pháp 1992 đã xác dịnh đường lối 
phát triển kinh tế nhiền thành phần: quốc doanh (sở hữu nhà 
nước), tập thể, tư bản nhà nước. tư bản tư nhân, cá thể. Trong 
quá trình đó, hình thức SHTD (sở hữu nhà nước) liên kết với 
các hình thức sở bữu khác, không ngừmg phát triển, tao nên 
khu vực kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo. 


SỞ HỮU TRÍ TUỆ. x. Quyển sở hữu trí tuệ. 
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Ñ SỞ HỮU TƯ BẢN NHÀ NƯỚC 





SỞ HỮU TƯ BẢN NHÀ NƯỚC sở hữu nhà nước đối với 
hộ phận tư liệu sản xuất và cơ sở kinh tế chủ yếu của xã hội: 
là công cụ để nhà nước tr bản điều tiết nên kinh tế. nhất là 
trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Được 
hình thành do nhà nước xây dựng dưa vào vốn ngăn sách nhà 
nước và quốc hữu hoá các xí nghiệp tư nhân (ở một số nước 
đo nhà nước mua lại số cổ phiến khống chế của các xí nghiệp 
tư nhán sắp bị phá sản). Các cơ sở kinh tế của nhà nước chủ 
yếu nằm trong những lĩnh vực có vị trí rất quan Irọng trong 
nên kinh tế quốc dân. đòi hot nhiều vốn đầu tr, nhưme tì bản 
chu chuyền chậm, hiệu suất đầu tư tương đối thấp so với các 
linh vực khác, ngành khác. Vd. Các cơ sớ thuộc cơ cấu hạ 
tầng của nên sản xuất, cơ sơ sản xuất nâng lượng nguyên tử. 
8lao thông vận tái lớn, một số cơ sở công nghiệp lớn. 
SHTRNN là bước phát triển cao của xở hữu tư nhàn tư bản 
chủ nghìa. Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, SHTBNN phát 
triển đến trình độ rất cao, hình thành tư bản nhà nước độc 
quyền với những đặc trưng riêng biết (x. Tư bản nhà nước). 

SỐ HỮU TƯ NHÂN sở hữu cá nhân về tư liều sản Xuất và 
của cải vật chất được tạo ra nhờ tư liệu sản xuất ấy. Ra đời 
cùng với quá trình tan rã của chế độ công xã neuyên thuỷ; khi 
lực hrợng sản xuất phát triển, năng suất lao động tăng lén. 
xuất hiện sản phẩm thặng dư, một xô người có quyền lực 
trong cỏng xã (các tù (rưởne, tộc trưởng) có ý định và có điều 
kiện chiếm đoạt sản phẩm thặng dư làm của riêng. Quan hệ 
SHTN dần dản được hình thành và phát triển trên cơ sở lực 
lượng sản xuất, cơ sở vặt chất - kĩ thuật và trình độ xã hội hoá 
sản xuất phát triền. SHTN phát triển đến trình độ cao nhất 
biến thành SHTN tư bán chủ nghĩa. Cùng với xự ra đời của 
SHTN, quan hệ người bóc lột người cũng được phát sinh và 
phát triển. Xã hội được phân chia thành các giai cấp có lợi ích 
kinh tế và lợi ích chính trị đối kháng nhau: một bên là giai 
cấp bóc lột tồn tại với tư cách là giai cấp thông trị, và một bên 
là giai cấp bị bóc lội tồn tại với tự cách là giai cấp bị trị. Các 
chế độ tư hữu đã ra đời và tồn tại kế tiếp nhau trong lịch sử là 
chế độ tư hữu chủ nó, chế đô tư hữu địa chủ, phong kiến. chế 
độ tư hữu tư bản chủ nghĩa. SHTN đạt đến trình độ phát triển 
cao nhất trong chế độ tư bàn chủ nghĩa. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và cùng với đó là việc xác lập chế độ xơ hữu công 
cộng xã hội chủ nghĩa về tr lêu sản xuất sẽ xoá bỏ đần SHTN 
tư bản chủ nghĩa, trên cơ sở phát triển lực lượng sản xuất và 
nền sản xuất xã hội. Do nhiều điều kiện khách quan, SHTN 
vẫn tổn tại trong một thời øian tương đối đài của thời kì quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghta xã hội. 

Pháp luật Việt Nam quy định: SHTN là sở hữu của cá nhân 
đối với tài sản hợp pháp của mình. SHTN bao gồm: sở hữu cá 
thể, sở hữu tiêu chủ, sở hữn tư bản tư nhân, Tài sản thuộc 
SHTN là thu nhập hợp pháp. cúa cái để dành, nhà ở, tư liệu 
sính hoạt, tư liệu sản xuất, vốn, hoa lợi, lợi tức và các tài sản 
hợp pháp khác của cá nhán. Tài sản hợp pháp thuộc SHTN 
không bị hạn chế về số lượng, giá trị. Cá nhân không được sở 
hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định không thể thuộc 
SHTN. Ở Việt Nam, kinh tế cá thể. tiểu chủ cả ở nông thôn 
và thành thị cố vị trí quan trong lâu đài, được Nhà nước tạo 
điều kiện và giúp đỡ để phát triển. Kinh tế tư bản tư nhân 
được khuyến khích phát triển rộng rãi trong những ngành 
nghề kinh doanh mà pháp tuật khóng cấm, trên những định 
hướng ưu tiên của Nhà nước. 

SỞ HỮU XÃ HỘI loại hình sở hữai mà một công đồng các 
thành viền của xã hội chiếm hữu chung tư liên sản xuất ở 
những quy mồ khác nhau. liên kết với nhau trong lao động và 
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cố địa vị npang nhau về kinh tế. Theo Mac, trong lịch sử, 
SHXH tôn tại dưới các hình thức khác nhau: hình thức đầu 
tiên là sở hữu bộ lạc, rồi đến sở hữu công xã và sở hữu nhà 
nước thời cổ, sở hữu phong kiến về ruộng đất ở nông thôn hay 
phường hội ở thành Lhị, sở hữu tư bản chú nghĩa hiện đại. Muc 
và Enphen đã từng suy nghĩ. sau khi cách mạng xã hội chú 
nghĩa eìành thăng lợi, tư liệu sản xuất mà giải cấp bóc lôi 
chiếm hữu sẽ thuộc về SHXH. Khi đó. người lao động là chú 
nhân của tư liệu sản xuất, quan hệ giữa họ đối với tư liêu sản 
xuất là bình đẳng; việc sứ dụng. chỉ phối tư liệu sản xuất đều 
phục tùng lợi ích toàn xã hội, bất kì cá nhân hay lập thể nào 
đều không thể lợi dụng những tư liều sản xuất đó để piành lấy 
tư lợi cho mình. Dĩ nhiên, khi tư hiệu sán xuất thuộc toàn xã 
hội, sản xuất hàng hoá và trao đổi hàng hoá sẽ tiêu vong. Tuy 
nhiên. chủ nehĩa xã hội tron£ thực tiễn khác với suv nghĩ ban 
đầu của Mac và Enghen ở một điểm căn bán là chú nghra xã 
hội không giành thắng lợi ở đa số quốc gia tư bản chủ nghĩa 
phát triển. Quan hẻ sỡ hữu hiện thực đó, trước tiên xuất hiên 
hai điểm khác với suy nghĩ cla Mac và Enghcn: !) Do tập 
trung tư bản chưa đạt đến trình độ cực cao nên chị một bộ 
phận tư liệu sản xuất “tước đoạt của người đi tước đoạt” 
chuyền e(ao cho SHXH. tức là chế độ SHXH không bao gồm 
toàn bộ tư liệu sản xuất của xã hội. Như vây. ngoài chế độ 
SHXH còn tồn tại quan hệ sở hữm khác. 2) Trong điều kiện 
nhà nước chưa tiên vong, SHXH trên thực tế là sở hữu nhà 
nước. Có nghĩa là, SHXH trong điều kiện xã hội chú nghĩa 
hiện thực chẳng qua là sở hữu nhà nước (sử hữu toàn dân). 

SỞ LIÊM PHÓNG BÁC BỘ tổ chức đầu tiên của Công 
an Nhàn đân Việt Nam ở Bắc Bộ, làm nhiệm vụ trấn áp phán 
cách mạng. giữ pìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng và chính 
quyền. Ngày 25.8.1945, Xứ uý và Uý ban Nhân dân Bắc Bộ 
cử đồng chí Chu Đình Xương, thrởng Ban Tài chính của Xứ 
uỷ làm giám đốc SLPBB. Tổ chức của SLPBB gồm: Phòng 
Chính trị, trong đó có Ban Tĩnh sát Chính trị và Ban Xét hỏi: 
Phòng Hình sự - Tư pháp: Phòng Quản trị Trại giam: Phòng 
Hành chính Ngoại vụ và Phòng Căn cước. Ở các tỉnh của Bác 
Bó, sau khi giành được chính quyền. đều thành lập T¡ Liêm 
phóng. Theo Sắc lệnh số 23 - SL ngày 21.2.1946. SLIPRR 
được đổi thành Sở Còng an Bắc Bộ. 

SỞ LIÊM PHÓNG LIÊN BÁNG (cø. Sở Mật thám Liên 
bang; Ph. SUretế Fédéralc - S.F.), cơ quan cảnh sát của thực 
đân Pháp ở Đông Dương trong những năm }946 - 54, làm 
nhiệm vụ đàn áp phong trào cách mạng, tiến hành điều tra. 
khám phá cơ sở kháng chiến, lùng bắt cán bô và những người 
yêu nước, khủng bố phong trào yêu nước của nhàn dân ở các 
vùng tạm chiếm. Ở Bác Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có chỉ 
nhánh của SLPLB. 

SỞ MẬT THÁM ĐÔNG DƯƠNG cơ quan chuyên trách 
việc bảo vệ an ninh toàn Đông Dương, thành lập theo Nghị 
định ngày 28.6.1917 của toàn quyền Đông Dương. SMTĐD 
trực thuộc Ban Chỉ đạo các công việc chính trị và bản xứ của 
Phủ Toàn quyền (thành lập 23.5.1915). Giám đếc SMTĐD 
do tổng thống, Pháp ra sắc lệnh bổ nhiệm thco để nghị của bộ 
trrởng Bó Thuộc địa và tiến cử cua toàn quyền Đông Dương. 
SMTĐD có nhiệm vụ: thống nhất chỉ đạo các lực lượng cảnh 
sát và an ninh ở các địa phương; xử lí những tim tình báo 
chính trị, kiểm soát ngoại kiều và những người di (trú. Theo 
Nghị định ngày 21.8.1930 của toàn quyền Đông Dương. 
SMTĐD có thêm nhiệm vụ: tập bợp, lưn trữ và lập hả xơ, lí 
lịch chính trị của các cá nhân, tổ chức xét thấy nguy hai đến 
an ninh toàn Đông Dương, Vẻ tổ chức, bên cạnh một số bộ 


phận khác, trực thuộc SMTĐD còn có Sở Tình báo và An 
ninh Trung ương. SMTĐD có hệ thống dọc boàn chính từ 
trung ương đến địa phương: ở xứ và kì là Sở Mạt thám cấp xứ 
và Sở Mạt thám Bác, Trung, Nam Kỳ. Ở các tỉnh, thành phố 
có Tí Cảnh sát và Mật thám. SMTĐD giải thể sau khi Nhàt 
đảo chính Pháp (9.3.1945). Làm tiếp chức năng của SMTĐD 
sau ñày là Sớ Án ninh trực thuộc Phủ Cao uy Pháp. 

SỞ NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ XÃ HỘI cơ quan tình 
báo, phản gián chiến lược của chính quyển Sài Gòn, trực 
thuộc Phủ Tông thống, thành lập năm 1956 thay cho Nha 
Tông nghiên huấn. SNCCTXH có nhiệm vụ: điều tra, thu 
thập tin tình báo chiến lược về mọi mặt; tổ chức, chỉ huy các 
hoạt động gián điệp ở Miền Bác Việt Nam, vùng giải phóng, 
biên giới: bảo vệ an ninh nội hộ. Về tổ chức, gồm các phòng: 
tổ chức - hành chính; kĩ thuật: hồi chánh; liên lạc - điện đài; 
huấn luyện: mật mã. SNCCTXH có các chí nhánh gọi là Biệt 
bô, đãi ở Huế, Viêng Chăn, Thà Khet, Pắc Xế (Lào), Phnóm 
Pênh (Cămpuchia), Băngkôc (Thái Lan), Kuala Lumpua 
(Mala(xta), Xingapo. SNCCTXH hoạt động mạnh trong 
những năm I959 - 60 và thu hẹp bớt phạm ví hoạt động sau 
khi Sớ Liên lạc thuộc Bộ Tổng tham mưu ra đời (1965), chủ 
yếu tập trung vào các hoạt động tình báo. SNCCTXH đã đưa 
nhiều lượt gián điệp xAam nhập trái phép vào Miền Bắc Việt 
Nam qua giới tuyên quản sự tạm thời hoặc xâm nhập hợp 
pháp bằng cách trà trộn trong số Việt kiều từ Thái Lan, Tân 
Đảo hồi hương về Miền Bắc để móc nối với số cơ sở cũ nhằm 
điều tra, thu thập tin tình báo, gây chiến tranh tâm lí, rải 
truyền đơn (ở Vĩnh Linh) thông qua các trưng tâm tuyển lính 
để thu tin tình báo, khai thác tin tức Miền Bắc qua những 
người Miền Bắc đi cư, !í¡ nạn ở các Trune tàm tiếp cư đặt ở 
Quảng Trị, Huế, Gia Định, Viêng Chăn, Thà Khet (Lào), vv. 
SNCCTXH cũng từng có nhiều hoạt động nội gián, lật đổ 
nhầm chống chính sách hoà bình, trung lập của nhà nước Lào 
và Cămpuchia, 

SNCCTXH là cơ quan tình báo, phản gián chiến lược nguy 
hiểm. Tuy nhiên, hiện quá hoạt động còn bị hạn chế do nhiều 
mâu thuẫn giữa Hoa Kì và Ngô Đình Diệm. Sau khi Ngò 
Đình Diệm bị lật đồ (11.1963), SNCCTXH sáp nhập vào Phủ 
Đặc uy Tnìne ương Tình báo. XI. Phủ Đặc uỷ Trung ương 
Tình báo. 


SỞ TÌNH BÁO VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG (Ph. 
%ervice Central de Renselenemeni(s et de Surcté Générale), 
cơ quan chỉ đạo và kiểm soát hoạt động zn ninh chính trị và 
tình báo của Pháp trên toàn Đông Dương, trực thuộc Sở Mật 
thám Đông Dương. STBVANTU thành lặp theo Nghị định 
ngày 28.6.1917 của toàn quyền Đông Dương, có nhiệm vu: 
tổng hợp. nghién cứu tất cả các tin tình báo có liên quan đến 
an ninh chính trị và các vấn đề đối nội, đối ngoại của toàn 
Đông Dương: đào tạo, chỉ đạo và kiểm soát về rnặt chuyên 
môn đối với các cơ quan tình báo chính trị hiện có ở Đông 
Dương nhằm báo đảm tính thống nhất của phương pháp tình 
báo chính trị và xứ lí các tin tình báo được chính xác, nhanh 
chóng. Về tổ chức, STBVANTUƯ có 4 bộ phận chuyên trách 
các linh vực thu thập tin tức chính trị; kiểm soát người nước 
ñeoài và dân ngụ cư, chủ yếu là Hoa kiểu; an ninh tư pháp, 
căn cước và giám định cảnh sát; tổ chức cảnh sát đỏ thị và an 
nnh, STBVANTU giải thể sau khi Nhật đảo chính Pháp 
(9.3.1945). 


SỞ TRINH SÁT TRUNG BỘ tổ chức đầu tiên của Công 
an Nhân dàn Việt Nam ở Trung B, làm nhiệm vì trấn ấp 


sơi ® 


phần cách mạng, giữ gìn an rính, trật tự, bảo vệ Đảng Và 
chính quyền. Sau khi giành được chính quyền, Xứ uỷ và Uỷ 
ban Kháng chiến Hành chính Trung Bộ cử đồng chí Nguyễn 
Văn Ngọc, uy viên Ban Thường vụ Xứ uy làm giám đốc 
STSTE. Tổ chức của STSTB gồm: Văn phòng. Phòng Chính 
trị, Phòng Tư pháp và Hành chính, Phòng Hỏ sơ. Ban Giao 
thông, Phòng Căn cước. Cơ cấu các phòng, ban vẫn giữ như 
thời Pháp thuộc. Một số nhân viên của chính quyền cũ tình 
nguyên ở lại được chọn lựa và chơ lưu dung làm việc ở các 
bộ phận dưới sự lãnh đạo của cán bộ cách mạng. Riêng 
Phòng Chính trị, lập thêm bộ phận trinh sát. Ở các tỉnh thuộc 
Trung Bỏ, thành lập Tï Trinh sát. Theo Sắc lệnh số 023 - 5L, 
ngày 21.2.1946, STSTB được đồi thành Sở Công an Trung Bộ. 

SỞ TỪ thể văn cổ của Trung Quốc xuất hiện thời Chiến 
quốc. Nhà thơ đầu tiên đùng thể văn này để sáng tác là Khuất 
Nguyên. Đặc điểm là “dùng tiếng nói nước Sở, âm thanh 
nước Sở, nhắc đến tèn đất, cảnh vật nước Sở. Tính chất địa 
phương rất rõ. Cho nên nói ŠT là nót thể thơ ca lưu vực sông 
Trường Giang, miền Nam Trung Quốc, để phân biệt với 
“Kinh thi” là thơ ca lưu vực Hoàng Hà, miền Bắc Trung 
Quốc. Lưu Hướng đời Hán thu thập thơ Khuất Nguyên, Tống 
Ngọc và nhiều người khác soạn thành sách cũng lấy tên là 
“Sở từ”, ST là đo nhà thơ hấp thụ t”nh hoa của văn học đàn 
gian mà sáng tác nên, so với “Kính thị” thì hình thức biến hoá 
hơn, sức tưởng tượng phong phú hơn, phong cách rõ ràng 
hơn. Có khí người ta pọi ŠT là “?Taø” là lấy “Lí tao” của Khuất 
Nguyên làm tác phẩm tiêu biểu (“Phona, Tao” thì ''Phong” 
chỉ “Kinh thi”, “Tao” chỉ ST, đó là hai thể truyền thống của 
thơ ca cổ điển Trung Quốc). 


SOCSIN U. L. X. (Winston Laonard Spencer Churchú; 
I§?4 - 1965), thủ tướng Anh (1940 - 45 và 1951 - 55). Một 
trong những người đề xướng liên minh chồng phát xít Hitle 
trong Chiến tranh thế giới II. Tham gia Hội nghị Têhêran 
(Tehcran), Yanta (Jalta) và Pôtxđam (Potsdam). Sau 1946, 
thực thị đường lối chiến tranh lạnh. Tác giá tập hồi kí 
“Cuộc Chiến (ranh thế giới thứ IT°. Giải thưởng Nôben về văn 
hợc (1953). 

SỢI 1. Ö thực vật, nhữmg tê bảo có màng rất dày và hoá 
gô ít nhiều, có đường kính bình thường như các tế bào khác 
nhau nhưng rất đài, có thể tới 20 em (S gai), hai đầu nhọn. 
Các S này thường hợp thành từng bó trong cây. Muốn tách rời 
phải ngâm vô cây vào nước để xenlulozơ lên men tạo thành 
axit buHric, rồi rữa ra, còn trơ lại các S có màng dày hoá gỗ 
(ngâm đay). S đay hoá gỗ nhiều đìng dệt bao bì. Gai đầu (gai 
mèo) dùng để đan lưới, làm đáy buộc: S gai và S lanh 
dùng đề đệt vải. Gồ đo các S hoá gồ kết hợp với các mạch gỗ 
tạo thành. 

2. Ở động vật, đải hẹp của vật chất, thường dẻo, có khả 
năng co đãn rất mạnh. Vd. S trong mô đa, sụn và gân là 
những S rất dai do keo protein; Š tơ mạng nhện; S dạng tơ của 
họt biển sừng; S fibrin trong máu được tạo thành từ fibrino- 
gen ở miệng các vết thương. Nhữnc tế bào kéo đài của cơ và 
ŠS trục của tế bào thần kinh cũng gọi là S. 

3. (hoá cáng nghiệp), sản phẩm của quá trình kéo S bằng 
máy hoặc thủ công làm từ nhiều xơ liên kết với nhau bằng 
cách xoán, vê hoặc kết dính, dùng để dệt vải, hàng đệt, làm 
chỉ, day buộc, thừng chão, vv. 5 hoá học. S bông, Š len, Š đny, 
Š gái, S pha, ŠS tơ phế, vv. Những đặc trưng cơ bản của S: độ 
nhỏ, đó xoắn, độ bền, độ đều, độ sạch. 
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` SƠI CỘNG 





SỢI CỘNG sợi AI`N gốc có cùng cực và chiều như ARN 
thông tin được sao chép ra và có trình tự các codon có thể 
dịch mã sang protein. 

SƠI HOÁ HỌC sợi tạo thành từ các chất hữu cơ thiên 
nhiên và các polmne tổng hợn. SHH được chía thành hai 
nhóm lớn: sợi nhân tạo và sợi tông hơp. Sản lượng SHH thế 
giới khơáảng 25 triệu tân/năm. 

SỢI LƯỚI (tk. sợi ưa bạc), sợi rất mảnh, cấu tạo từ retic- 
ulin, pần và thường biến đổi thành protein tạo keo (collagen), 
tao nên mạng lưới quanh tế bào và liên kèt các mô với nhau. 
Làm lắng bạc trong phương pháp tâm bạc khi làm tiêu bản 
hiển ví. 

SỢI NÁM sợi mảnh, hình ống, khóng quang hợp; các sợi 
chàng chịt tạo nên mạng xốp là hệ SN hay kết tụ thành thể 
quá (như nấm mũ). Không có lạp thể hay sắc tố, chất tế bào 
hoặc các piot dầu. SN kí sinh hoặc hoại sinh do ở đầu tận 
cùng có bộ phận tiết enzim vào nguồn đính dưỡng và 
phân huy nguồn đó. SÑ cũng có ở tảo, tạo nèn mô giá như tán 
ở táo biển. 

SỢI NHÂN TẠO mới loại sợi hoá học, thu được khi chế 
biến hoá học các polirne thiên nhiên, trước hết là xenlnlozơ. 
SNT ra đời trước sợi tổng hợp. Từ 1853, ở Anh, đã tạo được 
sợi dài từ dung dịch nitroxenlnÍozơ trong hỗn hợp anco] và 
đc. Cuốt thế ki 19, đầu thế kí 20, các loại sợi này đã được sản 
XUầt VỚI quy mô công nghiệp. vd. tơ sợi vitco được xản xưấi 
từ !90S5 (x. Sợi v/cø). Từ 910 đến 1920, người ta đã sản xuất 
được tơ từ xenlulozơ axctat, dùng làm các mặt hàng dệt kim 
(quản, áo). vái lỏt. Loại sợi vitco để nhuộm màu, thâm nước 
những kém bẻn khi ở trạng thái ấm. Sẵn xuất sơi vitco kinh 
tế hơn các loai sợi khác vì nguyên liệu để kiếm và rể. Sợi 
vitco chiếm vị trí thứ hai (sau sợi bông) và đạt 2Ô - 23% sản 
lượng sợi trên thế giới. Tơ angtriat cũng thuộc loại SNT:( được 
chế biến từ tảo nâu, dùng để sản xuất bảng, bông không độc 
sử dụng trong phảu thuật, có tác dụng cảm máu: hoặc dùng 
kết hợp với các tơ khác để sản xuất vải mạng, vải thêu ren 
mỏng bảng len. 

SƠI QUANG sợi bàng thủy tính thạch anh hoặc các chất 
polime trong suốt, có đường kính từ vài micrômét đến Vài 
chục micrômét, phần gần lõi có chiết suất lớn hơn chiết suất 
của tớp vo bọc. Nhờ váy ánh váng bị phần xạ toàn phần nên 
chi truyền trong sợi mà không thoát ra ngoài. Do có độ suy 
piám rái thấp đối với bức xạ hồng ngoai (với bước sóng 
À = l,3 mm, có thế đạt độ suy giảm < 0,2 db/km) nên được 
dùng để truyền tín hiệu xung laze với tốc độ tới trên 1O? bi. 
Tuỳ theo sự phân bô chiết suất trone sợi phân thành sợi đơn 
mốt và sợi đa mổi. Là cơ sở cho phương tiện truyền tìm hiện 
đại, phát triển công nghệ thông tin, mạng Internet điều khiến 
tự động, máy đo quang học, có nhiều triển vọng lớn trong 
tương lai. Xt. Cáp sợi dân quang; Góc tới hạn. 

SƠI STAPEN (A. staple ftbher), sợi hoá học gồm những 
đoạn xơ đơn, mảnh, ngắn (38 - 60 mm. cũng có thê đạt tới 
§0 mm). Có thể pha hay không pha trộn với loại sợi khác, mà 
to ra sợi có độ đài, độ mánh, độ dãn dài, độ bên, tiết diện 
ngang khác nhau, cho những công dụng khác nhau. 

SƠI THÂN KINH KHÔNG LỔ gợi thản kinh có tiết điện 
tương đối lớn và có khả năng đản truyền nhanh các xung thần 
kinh. Có ở nhiều nhóm động vật không xương sống và 
thường hỗ trợ các cơ quan phản ứng bảo Vệ, vd. sự co rút 
đầu ở giun đất. 
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SỢI THIÊN NHIÊN loại vặt liệu đạng xơ. mảnh, mềm 
mại: được tạo nên trong điều kiện thiên nhiên. STN gồm bà 
lo4i: sơi thực vật, sơi động vài, sợi vô cơ. Sợi thực vật có thê 
có ở lớp bề mật của hạt (xơ bông); trong vỏ cây (xơ lanh. gan, 
đay), trong lá cây (xơ đứa dại), có lớp vỏ quá (xơ đừa); thành 
phần chủ yếu của xơ thực vật là xenlulozơ, ngoài ra còn có 
một phần nhỏ hemixen(ulozơ và hợp chất khác; xơ bỏng dài 
(> 20 mm) dùng để làm nguyên liệu đệt. xơ bông ngắn đùng 
để chế biến thành chất đẻo. chất tạo màng, chất cháy hoäc để 
làm bông, băng y tê; xơ lanh, đay dùng để dệt bao tải, vải 
công nghiệp: xơ gai để đệt vải buồm, lưới, bạt hay để bèn 
thừng, chão. Sợi động vật gồm có len. tơ lầm: thành phần của 
len là kcratin. len có độ bên không cao, đản nhiệt kém. đàn 
hồi và thấm nước. chủ yếu dùng để dệt các đồ may mặc ngoài 
hoặc các loại vải công nehrệp; thành phần tơ tàm là anbnmin, 
tơ tàm khá bền và đàn hồi, thấm nước, dễ nhuôm, bề mát 
bóng đẹp. Tuy nhiên, tơ tầm đất, vì vậy nó được dùng đẻ đệt 
hàng cao căp hoặc vải kí thuật. Sới vờ cơ là xơ amräng, thành 
phần là magic stlicat, tương đối bền. gấp khúc được. cách 
điện tốt, chịu được nhiệt độ cao và hoá chất: sơi này được 
đùng chủ yếu trong lĩnh vực kĩ thuật điện, nhiệt và hoá chất. 

SỢI THOI ống mảnh hình trụ, không phàn nhánh. có độ 
đài thay đôi, gặp từng chiếc hoặc thành nhóm ở các tế bào 
nhàn chuẩn. Thành của ST là protein. Các ST là bô khung 
giúp cho tế bào giữ được hình dạng, tạo nên một phần cấu 
trúc của trung tử, thể gòc, lông rung, lông roi và tạo thoi vô 
vắc trone quá trình phân chia tế bào, giúp cho sự chuyển động 
của nhiễm sắc thể. Các ŠT còn giúp định vì các vật liệu và cấu 
trúc trong tế bào như các sợi xenlulozơ trong quá trình hình 
thành tế bào thực vật. Các nếu đơn VỊ của thành ST gồm hai 
kiêu protein hình cầu được gọi là tubultn, phân bố theo đang 
xoắn bao quanh thành tạo nên đường kính tổng thể khoảng 
25 nm, Theo chiểu dài các tiểu đơn vị tạo thành 13 hàng 
SONE SOIE. 

SỢI THUỶ TÍNH sản phẩm thúy tính dạng sợi mảnh, có 
tiết diện tròn hoặc định tình chế tạo bằng cách kéo từ thuỷ 
tình silieat nóng chảy qua hệ thống lỗ, hoặc tì các đũa thuỷ 
tỉnh (sợi dài liên tục), hoặc bằng phương pháp lí tâm hoặc 
thổi không khí nén vào dòng thuỷ tình nóng cháy (sợi ngắn, 
bông thuỷ tính). Có hai dạng SŠTT; !) Sơi đơn, đường kính 
3 - 100 mm; 2) Chùm xơ gồm nhiều sợi có đường kính 
0.5 - 20 um và dài I - 50 cm. Có độ chịu nhiệt, đó bền hoá 
hợc và độ cách điên cao; đô dẫn nhiệt thấp; ngoài ra, do có 
trạng thái bề mặt đặc biệt nên SŠTT có độ bền cơ học cao hơn 
nhiều lần so với thuỷ tinh cùng loại ở đang khác. SŠTTT ở dạng 
dáy bên, dây xoắn, dải, vải... được dùng làm vật liệu trong kĩ 
thuật hiện đại (vd. trong sản xuất chất dẻo (huỷ tính) và còn 
dùng để lọc (vd. bông thuỷ tính): chế tạo vật liệu cách điện: 
may áo bảo hộ lao động chống cháy, chống axit; lót cách 
nhiệt cho những cột chưng cất; kết hợp với các vật liều khác 
(polime. xi măng, thạch cao) làm vat liệu kết cẩu trong chê 
tạo máy, xãy dựng, vật liệu trang trí, vv, ŠT”T quang dân là một 
loại ŠTT đặc biết, có yêu cầu rất cao về độ thấu quang, đông 
nhát quang học. chính xác về dường kính sợi. Xt. Sợi guang. 

SƠI TÔNG HỢP một loại sợi hoá học, được làm từ các 
polime tạo sợi; các polime này thu được nhờ tổng hợp hoá 
học. Năm 1930, người ta bắt đầu sản xuất sợi từ nhựa 
poliamit, là polime tổng hợp tương tư protein. Về một số tính 
chất, sợi poliamit (non và capron) còn tốt hơn cả tơ thiên 
nhiên. SợI nilon là loại cao cấp có độ dài kéo đứt hàng chục 
lần lớn hơn so với sợi bông thiên nhiên. Khi clo hoá tiếp 





polivinylclorua. người ta thu được nhựa peclovinyl, từ đó có 
thể sản xuất loại sợi bền về mặt hoá học: sợi clorin. Những 
STH có bản chất hoá học khác như polieste, poliolefin... cũng 
đã được sản xuất và sử dụng rộng rãi. 

SỢI TƠ CƠ sợi rất mảnh, phần lớn nằm trong chất gian 
sợi. Ở cơ vân các sợi này có vân, ngang và chứa vô số cơ tiết 
đọc theo ŠFC và tạo thành bộ máy co rút của ŠTC. 

SỢI TRỤC THÂN KINH phần kéo dài của thân tế bào 
thần kinh, truyền các xung thần kinh từ thân tới synap (khớp 
thần kinh). Ở đa số động vật có xương sống, xung quanh 
STTK có bọc bằng một bọc chất béo (bao myclin) và ngoài 
cùng có thêm một màng mỏng (bao thần kinh). Xt. Tế bào 
thần kinh. 

SƠỢI VITCO (A.viscose silk), một loại sợi nhân tạo, được 
chế tạo bằng cách ngâm xenlulozơ vào dung dịch kiểm I8%, 
xử lí tiếp bằng cacbon đisunfua (xantogenat xenlulozơ), sau 
đó hoà tan hỗn hợp ấy vào dung dịch kiểm loãng, được dung 
dịch rất quánh gọi là vitco. Từ vitco, ép phun thành sợi vào 
dung dịch axit loãng (tơ nhân tạo). Vitco còn được dùng để 
chế tạo giấy bóng kính (xenlophan). Xt. Sơi nhán tạo. 

SỢI VÔ TÍNH loại sợi đa bào, không sinh sản, không 
phân nhánh, gồm số lượng lớn phân bố ở giữa các cơ quan 
sinh sản của một số tảo, nấm, vd. sợi nấm hình que trong tầng 
sinh bào tử của một số nấm đảm, hay sợi dinh dưỡng và các 
cấu trúc tương tự trong thể quả bào tử của nấm túi. 

SƠN (nông; Rhus succedanea), loài cây nhỡ, họ Điều 
(Anacardiaceae). Lá kép lông chim lẻ, có 3 - 6 đôi lá chét 
mỏng, hình thuôn mũi mác, mép lá không có răng cưa. Hoa 
hình chuỳ đơn, đài hợp, tràng 3, nhị 5. Quả hạch, hơi dẹt. Ở 
Miền Bắc Việt Nam, ra hoa tháng 4. quả chín tháng I]. Cây 
được trồng lấy nhựa. Cây sống lâu năm, được trồng nhiều ở 
Phú Thọ và các vùng đồi ở một số tỉnh. Ở Phú Thọ có hai 
nhóm S chính: § lá sỉ có lá nhỏ, xanh lục, ít nhựa nhưng chảy 
bền, phẩm chất tốt: S lá tràm có lá xanh nhạt, nhiều nhựa. Cây 
trồng ba năm bắt đầu cho thu hoạch, có thể thu hoạch cả I2 
tháng nhưng cho nhiều nhựa nhất vào các tháng 7, 8, 9. 

SƠN (hoá), chất cao phân tử tự nhiên hay tổng hợp có thể 
tạo màng rắn trên bể mặt kim loại, gỗ ... có vai trò bảo vệ 
hoặc trang trí. Có thể tự hoá rắn do sự polime hoá tự nhiên 
(dầu lanh) hoặc do dung môi hoà tan bay hơi còn lại màng 
(axetat xenlulozơ). S có thể có chất tạo màu (gọi là sắc tố) 
hoặc không (gọi là vecni). XtL. Sắc tố; Veecni, 


SƠN CÁNH GIÁN sơn chín, có màu hung nâu trong suốt 
như cánh con gián, được chế biến từ sơn giọi nhất với một Ít 
nhựa thông, dùng để trộn với màu hoặc phủ trong kĩ thuật sơn 
tả, sơn mài. 

SƠN CẨM sơn pha chế tạo thành lớp kết tính dính mỏng, 
chuyên dùng để thếp vàng, bạc, thiếc lên hàng sơn quang dầu 
để khỏi bị hằn mép lá quỳ và được óng đều như mạ. 

SƠN CHÍN sơn sống giọi nhất hoặc giọi nhì được đánh, 
khuấy cho các chất hoá học trong sơn nhuyễn vào nhau, rồi 
tuỳ theo mục đích sử dụng mà cho thêm nhựa thông và các 
phụ gia khác như dầu trẩu hoặc oxit sắt, vv. SC có: sơn 
cánh gián, sơn quang dấu, sơn then, sơn cầm, sơn phủ hoàn 
kim, vv. 

SƠN DẦU (hoá công nghiệp), dụng dịch nhựa thiên nhiên 
biến tính hay tổng hợp và dầu khô trong dung môi, có thể có 
bột màu hoặc không (thường gọi là vecni). Thường dùng làm 


_ SƠN ĐỈNH ĐỘNG 








sơn trang trí, có độ bóng cao. 
SƠN DẦU (mĩ thuật) x. Tranh sơn dầu. 


SƠN DƯƠNG (sinh, nông; CapricorHis sumatIraensl3), 
thú rừng dạng dê, họ Bò (Bovidae). Thân ngắn, chi dài, cổ to 
hơi ngắn, lông thưa, lưng đen xám, bụng nhạt hơn. Sừng hơi 
cong, ngắn. Thân đài I4 -l,Š5 m; vai cao 85 - 90 cm: nặng 85 
- 140 kg. Ấn lá cây, chối non. Sống ở rừng núi đá vôi, trú 
trong hang. Sống đơn độc, ghép đôi vào thời kì động dục. SD 
chửa 7 tháng, đẻ l - 2 con, dê con theo mẹ một năm. Tuổi 
thọ trên 10 năm. Phân bố ở các nước Đông Nam Á. Ở Việt 
Nam có từ bắc tới nam. Bị sản bắn nhiều nên số lượng giảm 
và có nguy cơ diệt chủng vì môi trường sống bị thu hẹp. 





Sơn dương 


SƠN DƯƠNG (địa lí), huyện ở phía nam tỉnh Tuyên 
Quang. Diện tích 790,8 km. Gồm I thị trấn (Sơn Dương - 
huyện lJ), 32 xã (Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Vĩnh 
Lợi, Bình Yên, Thượng Âm, Lương Thiện, Tú Thịnh, Hợp 
Thành, Cấp Tiến, Đông Thọ, Kháng Nhật, Phúc Ứng, Quyết 
Thắng, Hợp Hoà, Đồng Quý, Thanh Phát, Văn Phú, Vân Sơn, 
Chỉ Thiết, Tuân Lộ, Thiện Kế, Hồng Lạc, Đông Lợi, Phú 
Lương, Ninh Lai, Sầm Dương, Hào Phú, Sơn Nam, Tam Đa, 
Đại Phú, Lâm Xuyên). Dân số 169.400 (2001). Địa hình phần 
lớn là đồi núi thấp. Sông Lô làm giới hạn phía tây, sông Phó 
Đáy chảy qua giữa huyện từ bắc xuống nam. Trồng chè, lúa. 
Chăn nuôi lợn, trâu. Chế biến chè. Trồng rừng nguyên liệu 
giấy sợi. Giao thông: quốc lộ 2C, 37 chạy qua. Di tích lịch sử 
cách mạng Tân Trào. Trong kháng chiến chống Pháp là khu 
A.T.K (an toàn khu). Trước năm 1975, là huyện của tỉnh 
Tuyên Quang; từ 1975, thuộc tỉnh Hà Tuyên; từ 1991, lại trở 
về tỉnh Tuyên Quang. 


SƠN ĐỈNH ĐỘNG (Shandingdong), di tích khảo cổ hậu 
kì thời Đá cũ ở Long Cốt Sơn (Longgushan), Chu Khẩu Điếm 
(Zhukoudian), ngoại thành Bắc Kinh, Trung Quốc. Được phát 
hiện năm 1930, khai quật từ 1933 đến 1934, tìm thấy nhiều 
hoá thạch động vật, công cụ đá, công cụ xương và hoá thạch 
người. Phát hiện được 54 loài động vật hoá thạch, trong đó có 
5I loài hiện còn sống ở vùng Hà Bắc (Trung Quốc). Công cụ 
đá chủ yếu là công cụ mảnh tước gồm có công cụ nạo, công 
cụ lưỡi hai đầu. Ở đây cũng tìm thấy kim xương và đồ trang 
sức bằng đá hình cầu xuyên lỗ, cùng với răng nanh thú, 
xương sống cá và vỏ sò có xuyên lỗ. Mộ táng chôn 3 người: 
hai nữ và một nam. 

Người SDÐ thuộc Hômô Xapiêng (Homo sapiens) có 
nhiều nét của đại chủng Môngôlôi. 
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Š SƠN ĐÔNG 





SƠN ĐÔNG (Shandong), bán đảo ở phía đông Trung 
Quốc nhô ra Hoàng Hải. Dài 350 km, bờ biển bị cắt xẻ thành 
nhiều vịnh. Địa hình đồi núi (đỉnh 923 m). Cảng lớn Thanh 
Đảo (Qingdao). 

SƠN ĐỘNG huyện ở phía đông tỉnh Bắc Giang. Diện tích 
846 km. Gồm I thị trấn (An Châu - huyện lị), 21 xã (Quế 
Sơn. Chiên Sơn, Giáo Liêm. Vân Sơn, Hữu Sản, Cẩm Đàn, 
Vĩnh Khương, Yên Định, An Lập, Lệ Viễn, An Lạc, An Bá, 
An Châu, Tuấn Đạo, Bồng Am, Dương Hưu, Thanh Luận, 
Long Sơ, Thanh Sơn, Thạch Sơm, Phúc Thắng). Dân số 
68.300 (2001); gồm các dân tộc: Tày, Dao, Nùng, Kinh. Địa 
hình chủ yếu là đổi núi thấp, có các đỉnh: Khê Mai (740 m), 
U Bò (529 m). dãy Yên Tử ở phía nam huyện. Sông Tam, 
sông Cẩm Đàn, Lục Nam chảy qua. Trồng chè, ngô, lúa, đậu 
tương, khoai lang, cây ăn quả. Đặc sản lâm nghiệp: phòng 
đẳng sâm, sâm nam, hoài sơn, thổ phục linh. Chế biến nông 
sản, Giao thông: quốc lộ 31, 279 chạy qua. Huyện lập từ 
I895 thuộc tỉnh Bắc Giang: từ 1963, thuộc tỉnh Hà Bắc; từ 
6.I1.1996, trở lại tỉnh Bắc Giang. 

SƠN GIỌI sơn sống loại tốt, có tỉ lệ nước khoảng từ 
25 - 30%, dùng để ngả sơn chín. Có 2 loại SG: SG nhất chứa 
từ 70 - 80% mặt dầu, còn gọi là sơn 705C, 80°%C; SG nhì chứa 
60 - 65% mặt dầu, là sơn 605C, 655C. 

SƠN HÀ huyện ở phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích 
750,3 km2. Gồm I thị trấn (Di Lăng - huyện lj), 13 xã (Sơn 
Trung. Sơn Thượng, Sơn Bao, Sơn Thành, Sơn Hạ, Sơn Nham, 
Sm Giang, Sơn Linh, Sơn Cao, Sơn Hải, S%m Thuỷ, Sơn Kỳ, 
mm Ba). Dân số 61.200 (2001); gồm các dân tộc: Kinh, Hrẻ, 
Ba Na, vv. Địa hình núi thấp xen kẽ thung lũng xâm thực - 
tích tu. Sông Trà Khúc chảy qua. Rừng nhiều gỗ quý (lim, 
thông), đặc sản quế. Trồng lúa rẫy, đậu, mía, lạc, dừa. Khai 
thác lâm sản quế, nứa, sặt, đót; trồng rừng nguyên liệu giấy 
sợi. Giao thông: tỉnh lộ 623 chạy qua. Từ 1976, thuộc tỉnh 
Nghĩa Bình; từ 1989, thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 


“SƠN HẬU” vở tuồng cổ Việt Nam, khuyết danh, ra đời 
khoảng nửa cuối thế kỉ I8, sau này được Đào Tấn chỉnh lí. 
Tích chuyện lấy trong sử sách Trung Quốc. Vua Tề già yếu, 
sắp qua đời, thái sư Tạ Thiên Lãng chiếm ngôi, hạ ngục thứ 
phi đang có mang. Võ tướng Khương Linh Tá và Đồng Kim 
Lân là hai tôi trung đã cứu thứ phi. Chuyện bại lộ, Tạ Thiên 
Lãng cho quân đuổi theo, Khương Linh Tá ở lại cản đường để 
Đồng Kim Lân đưa thứ phi và hoàng tử vừa mới sinh chạy 
trốn. Thế giặc mạnh, Linh Tá chống không nổi, bị chém đứt 
đầu. Kim Lân bị lạc trong rừng, Linh Tá hiện hồn cắm đèn 
soi đường cho Kim Lân, đưa được hoàng tử và thứ phi đến 
thành Sơn Hậu. Đồng Kim Lân củng cố lực lượng và tiếp tục 
chiến đấu với Tạ Thiên Lăng. Tạ Thiên Lãng bất mẹ của 
Đồng Kim Lân làm con tin, nếu Kim Lân phá thành chúng sẽ 
giết mẹ. Nhờ sự giúp đỡ của bà Nguyệt Hạo, chị gái của Tạ 
Thiên Lãng, quân của Đổng Kim Lân đã đưa bà đổi lấy mẹ 
Kim Lân. Cuối cùng, quân của Kim Lân chiến thắng. Hoàng 
tử lên ngôi vua. 


Tuồng *SH” lời mộc mạc, đại chúng, đề cao chính nghĩa và 
bản chất tốt đẹp của con người đám xả thân vì nghĩa lớn. 
Hành động xuyên suốt vở tuổng là cuộc đấu tranh quyết liệt 
giữa hai phái chính và tà, khẳng định lí tưởng thẩm mĩ “thiện 
thắng ác, chính nghĩa thắng gian tà”, Xem "“SH” không ai 
quên được tình bạn đẹp đẽ và cao quý của Đồng Kim Lân và 
Khương Linh Tá, hình ảnh khẳng khái của Đổng mẫu trước 
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quân thù. Các mảng trò “*Đổng Kim Lân”, “Khương Linh Tá 
thử Lê Tử Trình”, “Ngọn đèn Khương Linh Tá”, "Đồng mẫu 
thượng thành”, vv. đã trở thành những trích đoạn cổ điển nổi 
tiếng trong nghệ thuật tuồng truyền thống dân tộc. 


F = — =——————-- --—— —— —————— - 
tớ. 
!*'ư 
“z 





"Sơn Hậu” 
Nhân vật Khương Linh Tá trong tuôồng ”Sơn Hậu” 


SƠN HOÀ huyện ở phía tây tỉnh Phú Yên. Diện tích 
950 km2. Gồm I thị trấn (Củng Sơ - huyện lị) , 13 xã (Phước 
Tân, Cà Lúi, Krông Pa, Suối Trai, Sơn Phước, Sm Hội, Sm 
Xuân, Sơn Định, Sơn Long, Sm Nguyên, Sơn Hà, Ea Chà 
Rang, Suối Bạc). Dân số 46.500 (2001). Gồm các dân tộc: 
Kinh, Chăm, Ba Na... Địa hình đổi núi thấp với độ cao trung 
bình 450 - 500 m, có đỉnh Núi Đác (654 m). Sông Ba chảy 
đọc theo địa giới phía nam huyện. Rừng lồ ô, lá buông, mây 
tre. Dược liệu: sa nhân, kì nam. Có khu rừng thứ sinh thích 
hợp cho khoanh nuôi ở Suối Trai, Krông Pa. Trồng vừng, 
thuốc lá, cà phê; nuôi nhiều bò; khai thác lâm sản, Giao 
thông: quốc lộ 25, tỉnh lộ 646, 643, 642 chạy qua. 

Huyện thành lập năm 1984 do chia huyện Tây Sơn thuộc 
tỉnh Phú Khánh thành 2 huyện: Sơn Hoà và Sông Hinh; từ 
I989, thuộc tỉnh Phú Yên. 

SƠN LA cao nguyên đá vôi ở tây bắc Việt Nam, chạy dài 
trên 90 km từ đèo Pha Đìn đến Yên Châu, rộng nhất 30 km, 
độ cao trung bình 600 m. Địa hình đá vôi cacxtơ già. Đường 
số 6 chạy dọc cao nguyên. Trồng ngô, mía, cây ăn quả, chè, 
cây nuôi cánh kiến. Chăn nuôi bò, đê. Rừng chí tuyến. 

SƠN LA tỉnh ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Diện tích 
I4.055 km2. Gồm I thị xã (Sơn La - tỉnh lỊ), 9 huyện (Bắc 
Yên, Mai Sơ, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, 
Sông Mã, Thuận Châu, Yên Châu). Dân số 922.200 (2001); 
gồm các dân tộc: Thái, Mường, Kinh, Dao, Khơ Mú, Xinh 
Mun, Phù Lá, Kháng, La Ha, Lào. Địa hình núi thấp xen với 
cao nguyên và thung lũng xâm thực, có các đỉnh núi: Pu Sam 


SƠN PHÁO 





Sao (1.897 m), Co Pia (1.817 m), Phu Cô (I.I 70 m), vv. Cao 
nguyên lớn: Sơn La, Mộc Châu. Sông Mã, Sông Đà chảy qua. 
Khoáng sản: đồng, niken (Bản Xang), than (Suối Băng). 
Trồng ngõ, sắn, cây ăn quả (xoài Yên Châu nổi tiếng), chè 
san, Chân nuôi: bò sữa, cánh kiến đỏ, ong lấy mật, Trồng 
rừng, đồng cỏ, dâu tằm. Chế biến sữa, chè, nông sản, ươm tơ 
đệt lụa. Khai thác khoáng sản: đồng, niken, than, đá xây 
đựng. Giao thông: các quốc lộ ó6, 43, 37, 279 và tỉnh lộ 115, 
II3, 104, 105... chạy qua; sân bay Nà Sản. Dị tích lịch sử: 
Nhà tù và Bảo tàng Sơn La. Trước đây là châu Sơn La thuộc 
phủ Gia Hưng, tỉnh Hưng Hoá; từ 23.8, | 904. thành lập tỉnh 
Sơn La; từ 27.12.1975, sáp nhập thêm 2 huyện Bắc Yên và 
Phù Yên thuộc tỉnh Nghĩa Lộ vào tỉnh SL. 


CHỦ GIẢI 
- ma: Biển giới quốc giá 
ị Địa giới tỉnh 
-_ Hịa giới huyện 
Thị xã 
Thị trấn, huyện l| 


SƠN LA thị xã tỉnh lị tỉnh Sơn La, nằm dọc theo quốc 
lộ 6. Diện tích 314,5 km2. Gồm 4 phường ( Chiếng Lẻ, Quyết 
Thắng, Tô Hiệu, Quyết Tâm), 8 xã (Chiểng Đen, Chiếng 
Xôm, Chiếng An, Chiểng Ngắn, Chiểng Cọ, Chiểng Cơi, Hua 
La, Chiếng Sinh). Dân số 70.100 (2001), gồm các dân tộc: 
Kinh, Thái, Mường. Địa hình cao nguyên cacxtơ, độ cao 
trung bình 600 m, tương đối bằng phẳng, có nhiều đồi thấp 
(Cao Pha). Sông Nậm Na chảy qua. Trồng lúa, ngô, sắn. Chế 
biến lâm sản, lương thực, thực phẩm, sản xuất vật liệu xây 
đựng. Di tích: Nhà tù Sơm La. Giao thông: quốc lộ 6 chạy qua. 
Thị xã thành lập năm 1908. 

SƠN MÀI sản phẩm mĩ thuật, mĩ nghệ làm bằng sơn ta, 
nhất thiết phải qua công đoạn cuối cùng là mài và đánh bóng. 
Sản phẩm SM gồm ba thành phần: màu, chất liệu vẽ, chất kết 
dính. Nền là vóc có cốt gỗ, tre, hoặc kim khí dưới nhiều hình 
dạng như mặt phẳng, lọ, khay, hộp... đã qua các khâu hom, 
bó, thí và mài phẳng. Màu cổ truyền có sơn then, son trai, son 
tươi, son thắm, son nhì, vàng, bạc đát mỏng hoặc rây nhỏ. Sau 
này có thêm vỏ trứng gà, vịt, vỏ trai, xà cừ, một số loại phẩm 
và bột màu, bột nhôm, bột thiếc... Chất kết dính là sơn ta 
được chế biến thành sơn nhựa, còn gọi là sơn cánh gián. Cách 
tiến hành: bản màu bổ cục vẽ lên giấy, lấy bột titan xoa mặt 
sau, rồi can xuống nền vóc; sau đó dùng sơn cánh gián pha 
với màu để vẽ các hoa tiết ủ cho khô, cuối cùng là mài. SM 
là sản phẩm độc đáo của Việt Nam được các hoa sĩ Trường 





Mĩ thuật Đông Dương như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, 
Trần Văn Cẩn cộng tác với các nghệ nhân như Định Văn 
Thành, sáng tạo đầu những năm 30, thế kỉ 20, tạo nên những 
sản phẩm hoàn toàn Việt Nam. 


SƠN NGỌC MINH (tên Cămpuchia: Acha Miện; 
? - 1972), nhà hoạt động chính trị Cămpuchia. Tham gia hoạt 
động trong phong trào Khơ Me Ixarăc (Khmer Issarak; 
\945 - 46). Tháng 3.1948, thành lập Uỷ ban Dân tộc Giải 
phóng Tây Nam. Tháng 4.1950, đứng đầu Mặt trận Dân tộc 
Thống nhất toàn quốc và Lý ban Dân tộc Giải phóng Trung 
ương lâm thời. Đã đọc bản '“Tuyên ngôn độc lập” của Cao 
Miên tự do. Năm 1951, cùng Tuxa Mut (Tuxa Mut) lãnh đạo 
Ban Vận động, thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Khơ 
Me. Tháng 12.1972, mất tại Trung Quốc. 

SƠN NGỌC THÀNH (1908 - 75), nhà hoạt động chính 
trị Campuchia, làm việc tại Viện Phật học Phnôm Pênh. Năm 
1941, chạy sang Nhật sau cuộc biểu tình của sư sãi Phnôm 
Pênh. Năm 1943, về nước với cấp bậc đại uý trong quân đội 
Nhật. Trở thành bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau làm thủ tướng 
trong chính phủ thân Nhật (14.8 - 16.10.1945). Tháng 
10.1945, bị Pháp bắt và kết án 20 năm tù khổ sai ở Pháp. Cuối 
1951, được ân xá, trở lại Campuchia, tổ chức lực lượng chống 
phá cách mạng Cămpuchia đồng thời chống chính quyền 
Xihanuc (N, Sihanouk). Bị thất bại, tị nạn chính trị trên đất 
Thái Lan, trở thành thủ linh của lực lượng Khơ Me Xôräy 
(Khơ Me tự do) đo CIA tổ chức. Tháng 3.1972, làm thủ tướng 
Nội các Cộng hoà Khơ Me do Lon Non (Lon Nol) làm tổng 
thống. Tháng 9.1972, rời Cămpuchia sang cư trú ở Sài Gòn 
rồi mất ở đó, 

SƠN NGUYÊN một phần rộng lớn của miền núi, bao gồm 
các dãy và khối núi kết hợp với các cao nguyên và trũng giữa 
núi, phân bố trên các độ cao đáng kể. Vd. SN lran (Iran). Tây 
Nguyên của Việt Nam cũng là một SN. 

SƠN NGUYÊN KÔLƯMA [Kolyma; cg. Sơn nguyên 
Gưđan (Gydan)], ở miền Đông Bắc Á thuộc Liên bang 
Nga, phần lớn trong tỉnh Magađan (Magadan). Dài khoảng 
1.300 km, cao 1.962 m. Gồm nhiều dãy đồi núi. Khoáng sản 
chính: vàng. Trên 2/3 diện tích là đài nguyên. Ở các thung 
lũng có rừng thưa, rừng rụng lá. 

SƠN NGUYÊN VÂN NAM (Yunnan), sơn nguyên ở phía 
nam Trung Quốc, phần phía tây cao hơn được gọi là sơn 
nguyên Vân Quý (Yungui). Độ cao L.800 - 2.000 m (các dãy 
núi riêng biệt cao tới 4.000 m), có nhiều địa hình cacxtơ. Bị 
chia cất sâu do có các thung lũng sông Mêkông, Xaluen 
(Saluen), sông Nguyên. Rừng á nhiệt đới. 

SƠN NGUYÊN XAN (San), sơn nguyên ở miền đông 
Myanma. Diện tích khoảng 150 nghìn km2, đỉnh 2.693 m. 
Phần tây là đồng bằng lượn sóng, cao trung bình 1.000 m; 
phấn đông cao hơn, bị các thung lũng hẹp của các sông 
Xaluen (Saluen), Mêkông chia cắt sâu. Địa hình đá vôi phát 
triển rộng nên sơn nguyên rất hiểm trở. Rừng thường xanh, 
rừng rụng lá và xavan. 

SƠN NÓNG kĩ thuật làm hàng sơn cao cấp như hộp thuốc 
lá, vỏ bật lửa, nhắn, vòng đeo tay... trên cốt kim loại: đồng, 
nhôm, vàng, bạc qua khâu hấp nóng để giữ được độ bám dính 
vững chắc, 

SƠN PHÁO pháo lựu nhẹ nòng ngắn, cấu tạo để tiện chiến 
đấu ở miễn núi, có thể tháo thành từng phần để khiêng vác 


811 


13 SƠN PHỦ HOÀN KIM 


hoặc dùng súc vật thổ. Cỡ 75 - 105 mm. Ở Việt Nam, SP đã 
được sử dụng rất nhiều, có hiệu quả trong gần suốt Kháng 
chiến chống Pháp (1945 - 54). 

SƠN PHỦ HOÀN KIM sơn dùng để phủ lên những hàng 
sơn quang đầu đã sơn son thến vàng, bạc, thiếc; bảo vệ 
cho hàng khỏi bị xây xát, bền. đẹp và tăng màu vàng kim rực 
rỡ hơn. 

SƠN QUANG ĐẦU sơn cánh gián hoặc sơn đen pha với 
dầu trầu đã cô quánh. dùng làm hàng vẽ nét hoặc phủ bóng 
các sản phẩm cần sơn son thếp vàng như hoành phi, câu đối, 
võng, kiệu, để thờ hoặc bàn ghế, trấp, quả, mâm, đũa... mà 
không phải mài. 

SƠN SỐNG nhựa cây sơn chưa chế biến. Nhựa cây sau khi 
lấy, đựng vào sải, để lắng một thời gian, sẽ cho năm lớp SS 
với công dụng khác nhau: lớp trên cùng là sơn mặt dầu, chứa 
đến 90% dầu; lớp thứ hai là sơn giọi nhất chứa 70 - 80% dầu; 
lớp thứ ba là sơn giọi nhì, chứa 60 - 65% dầu; lớp thứ tư là 
sơn thịt, chứa 50 - 55% dấu; lớp thứ năm gọi là nước thiếc, là 
lớp ít dầu nhất và nhiều cặn. 

SƠN TA chất nhựa lấy từ cây sơn dùng làm chất liệu trong 
công nghệ sản xuất những mặt hàng trang trí, thủ công mi 
nghệ dân tộc và nghệ thuật tạo hình. Có mội số loài cây sơn 
ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Càmpuchia, Lào, Thái 
Lan và Myanma. Trong đó cây sơn ở Việt Nam cho nhiều 
nhựa và chất lượng tốt nhất (xt. Sơn). 

Ở Việt Nam, ST được dùng vào việc làm đẹp các sản phẩm 
ngay từ thời đại Đồ Đồng, như một số vật dụng hàng ngày có 
phủ lớp 5T rất đẹp, tìm thấy trong mộ thuyền cổ Việt Khê, 
Hải Phòng. Nhà Lý từng thành lập giáp thợ sơn, chuyên phục 
vụ cho triều đình. ŠT cũng đã được dùng để vẽ tranh, như bức 
tranh sơn quang dầu “Lý Nam Đế và hoàng hậu”, thế kỉ 18, 
Thái Binh. Ngày nay, ST được chế biến thành sơn mài, mội 
chất liệu hội hoạ độc đáo của dân tộc. Ngoài ra, ŠT còn được 
dùng dưới hình thức sơn khắc để làm những bức bình phong 
hoặc tranh trang trí lớn, tô tượng trong các chùa chiến. 

SƠN TÂY tỉnh cũ ở Miền Bắc Việt Nam. Năm 1965, hợp 
nhất với tỉnh Hà Đông thành tỉnh Hà Tây; năm 1976, thuộc 
tỉnh Hà Sơn Bình; năm 1978, tách ra nhập vào thành phố Hà 
Nội; từ I991, lại thuộc tỉnh Hà Tây. 

SƠN TÂY thị xã thuộc tỉnh Hà Tây. Diện tích 127,7 km2. 
Gồm 6 phường (Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Sơn Lộc, 
Phú Thịnh, Xuân Khanh); 9 xã (Xuân Sơn, Kim Sơn, Đường 
Lâm, Thanh Mỹ, Trung Sơn Trầm, Sơn Đông, Cổ Đông, 
Trung Hưng, Viên Sœm). Dân số 114.200 (2001). Địa hình 
đồng bằng có Sông Hồng chảy qua ở phía đông bắc thị xã. 
Trồng lúa, đậu tương, cây ăn quả, hoa màu, Công nghiệp cơ 
khí, hoá dược, chế biến thực phẩm. Dịch vụ thương mại, du 
lịch. Giao thông: quốc lộ 32, 21A chạy qua. Di tích lịch sử: 
thành cổ, cột cờ. Khu du lịch Đồng Mô. Từ 1831, là tỉnh lị 
tính Sm Tây; từ I965, thị xã thuộc tỉnh Hà Tây; từ 1975, thị 
xã thuộc tỉnh Hà Sœm Bình; từ 1978, thuộc thành phố Hà Nội; 
từ 1991, trở lại là thị xã thuộc tỉnh Hà Tây. 

SƠN TÂY huyện ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Diện tích 
380,7 km2. Gồm 6 xã (Sơ Dung, Sơn Mùa, Sơn Bua, Sơn 
Tân, Sơn Tính, Sơn Lập). huyện lị ở xã Sơn Dung. Dân số 
I4.600 (2001): gồm các dân tộc: Kinh. Hrẻ, Xơ Đăng. Địa 
hình núi thấp xen thung lũng xâm thực tích tụ. Sông Trà Khúc 
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chảy qua. Rừng nhiều gỗ quý: lim, thông, dầu, đậc sản quế. 
Trồng lúa rấy, đậu, mía, lạc. Khai thác lâm sản: quế, đót, nứa. 
Trồng rừng nguyên liệu giấy sợi, quế. Chăn nuôi: bò, trâu, 
nuôi ong lấy mật. Giao thông tỉnh lộ 623 chạy qua. Huyện 
thành lập từ 6.8.1994, do chia huyện Sơn Hà thành 2 huyện: 
Sơn Hà và ST 

SƠN THEN sơn chín màu đen, dùng trong kĩ thuật sơn ta 
và sơn mài. ŠT được chế biến từ sơn giọi loại một (sơn giọi 
nhất) với nhựa thông, đánh bằng một thanh sắt non để tạo 
phản ứng hoá học chuyển màu sơn từ màu nâu sang đen. 


SƠN THUY loại tranh phong cảnh có núi, nước làm nên 
nét đặc sắc của nghệ thuật tạo hình cổ Trung Hoa mang tỉnh 
thần triết học về vũ trụ và nhân sinh. Tranh ST thường được 
phân loại theo bút pháp: vẽ nét chin chu rồi lên màu gọi là 
"thanh lục ST”: vẽ toàn bằng mực nho gọi là “thuỷ mặc ST”, 
Ngoài ra còn có tranh thuỷ mặc 5T có thêm chút màu nâu, 
lam nhạt; hoặc tranh ŠT vẽ màu không dùng mực nho... 





Sơn thuỷ 
“Nhà trong núi" (trích tranh mực trên giấy, 1350), 
Hoàng Công-Vong 


Theo sử sách thì từ đời Đông Tấn, Cố Khải Chi (Gu Kaizhi) 
đã vẽ tranh ST. thời Nam Bắc Triểu đã có sách bàn về loại 
tranh này. Thời Đường, Lý Tư Huấn (L¡ Sixun) và Ngô Đạo 
Tử (Wu Daozi) là các tác giả xuất sắc, Vương Duy (Wang 
Wei) là một trong số hoa gia đầu tiên sáng tác tranh thuỷ 
mặc. Từ đời Tống trở đi, tranh ŠT lấn át tranh hoa điểu và 
tranh nhân vật; giới văn nhân hoạ chuyên tâm trau đổi kĩ pháp 
thể hiện, đặc biệt là nét chải (suân) thành nhiều hệ. Nổi tiếng 
nhất là nét chải búa bổ hay rìu chặt của Mã Viễn (Ma Yuan), 
Hạ Khuê (Xia Gui): hệ nét chải hạt mưa hay hạt gạo của cha 
con Mễ Phất (Mi Fu), Mẻ Hữu Nhân (Mi Youren). Người ta 
coi hệ nét chải hạt gạo của họ Mễ đã đi trước hội hoạ ấn 
tượng chủ nghĩa của Châu Âu. Hệ nét chải rìu chặt của Mã - 
Hạ được danh hoạ Nhật Bản Tuyết Chu, tiếp thu và phát triển. 

“SƠN TINH THUỶ TINH” thần thoại Việt Nam, nằm 
trong hệ thống các thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ, Vua 
Hùng. Thánh Gióng, An Dương Vương, về thời kì tiền sử của 
dân tộc. Vua Hùng thứ 18 có hai người con gái Ngọc Hoa và 
Tiên Dung. Khi Ngọc Hoa đến tuổi lấy chồng, thần núi Tản 
Viên và thần Sông Đà cùng đến cầu hôn. Vua cha không biết 


chọn ai làm rể quý, bèn phán: “Ai đem voi chín ngà, gà chín 
cựa, ngựa chín hồng mao tới trước thì gả cho”. Nhà vua 
không ngờ những vật quý hiếm ấy chỉ trên cạn mới có, cho 
nên Sơn Tính đã sắm được đủ lễ, rước công chúa Ngọc Hoa 
về. Thuỷ Tính ở dưới nước không thiếu những vật quý 
nhưng lại không phải những thứ nhà vua đòi, thành ra thua 
cuộc. Tức giận, Thuỷ Tĩnh đâng nước lên đánh Sơn Tĩnh để 
cướp lại nàng công chúa. Nhưng nước dâng cao bao nhiêu 
thì núi cũng cao lên bấy nhiêu, cuối cùng Thuỷ Tính đành 
phải rút lui. Có điều mối thù kia thì không hề nguôi, nên 
mỗi năm, cuộc chiến đấu lại tiếp diễn một lần, cho đến tận 
ngày nay. "Thần thoại STTT” hình như có phản ánh phần 
nào công cuộc chỉnh phục thiên nhiên gian khổ mà vĩ đại 
của người người dân đồng bằng Bắc Bộ để chống lũ lụt, bảo 
vệ mùa màng. 

SƠN TỊNH (huyện), huyện ở phía bắc tỉnh Quảng Ngãi. 
Diện tích: 339,1 kmỶ. Gồm I thị trấn (Sơn Tịnh - huyện lị), 
20 xã (Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh Thọ, Tịnh Trà, Tịnh 
Hoà, Tịnh Hiệp, Tịnh Phong, Tính Thiện, Tịnh Bình, Tịnh 
Kỳ, Tịnh Khê, Tịnh Đông, Tịnh Bắc, Tịnh Châu, Tịnh Giang, 
Tịnh Hà, Tịnh Sơn. Tịnh Minh. Tịnh Long, Tịnh An). Dân số 
I86.500 (2001). Địa hình thấp dần từ tây bắc xuống đông 
nam, đổi gò xen đồng bằng; bờ biển ở phía đông huyện. Sông 
Trà Khúc chảy dọc theo địa giới phía nam huyện; cửa biển 
Cửa Đại. Khoáng sản: graphit, cao lanh. Trồng lúa, ớt, bắp 
cải, cói, dứa, mía. Đánh bắt hải sản, nuôi cá, làm muối. Sản 
xuất đường thủ công, vật liệu xây dựng. Dịch vụ du lịch. 
Quốc lộ 1A, 24B, đường sắt Thống Nhất chạy qua. Thắng 
cảnh du lịch - lịch sử: bãi biển Mỹ Khê, khu chứng tích chiến 
tranh Sơn Mỹ. Huyện được lập năm 1890, gọi là châu; năm 
I899, được gọi là huyện; từ 1976, thuộc tỉnh Nghĩa Bình; từ 
6.1989, thuộc Quảng Ngãi. 

SƠN TRÀ bán đảo nằm ở đông bắc thành phố Đà Nẵng, 
nối với đất liền qua một eo đất hẹp 1.Š km. Cấu tạo bởi 
granit, kéo đài theo phương tây - đông 14 km, rộng trung bình 
4,5 km, điện tích gần 63 km2. Địa hình núi thấp gồm 3 đỉnh: 
Sơn Trà (696 m) ở chính giữa, Hòn Nghệ (300 m) ở phía tây, 
Mỏ Diều (620 m) ở phía đông. Rừng chí tuyến ẩm phủ sườn 
bắc và đông của bán đảo. Phía tây có cảng Tiên Sa, một cảng 
quan trọng của Miền Trung. 


SƠN TRÀ quận ở phía đông thành phố Đà Nắng. Diện tích 
60,8 km2. Gồm 7 phường (An Hải Tây, An Hải Bắc, Nại Hiên 
Đông, Mân Thái, Phước Mỹ, Thọ Quang, An Hải Đông). Dân 
số 103.100 (2001). Là một bán đảo có địa hình núi thấp, đỉnh 
cao nhất Sơn Trà (696 m), có các vũng: Bãi Bắc, Bãi Nam, 
Kinh tế: thương mại, dịch vụ cảng biển Tiên Sa có khá nâng 
vận chuyển trên |,2 triệu tấn/năm, dịch vụ du lịch sinh thái, 
bãi biển Nam Ô. Giao thông: tỉnh lộ 603 chạy qua, cảng biển. 
Thắng cảnh - du lịch: khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà. Quận 
được thành lập từ 23.1.1997, 

SƠN VI (VĂN HOÁ) x. Văn hoá Sơn Vi. 


SƠRIFO J. R. (lohn Robert Schrieffer; sinh 1930), nhà 
vật lí Hoa Kì, mội trong các tác giả của lí thuyết lượng tử về 
hiện tượng siêu dẫn (1957). Giải thưởng Nôben về vật lí 
(1972) cùng với Bađin (1. Bardeen) và Cupơ (L. Cooper). 

SPC (A. South Pacific Commission) x. Uỷ ban Nam Thái 
Binh Dương. 


SPENGLƠ Ô. (Oswald 
Spengler; 1880 - 1936), nhà 
triết học Đức, nhà lí luận của 
chủ nghĩa lịch sử và đem lại 
cho chủ nghĩa đó một màu 
sắc bí quan. Spenglơ phủ 
nhận cái gọi là sự tiến bộ 
lịch sử. Theo ông, lịch sử 
chia thành nhiều nền văn 
hoá có tính chu kì khép kín, 
độc lập và không lặp lại, có 
số phận riêng. Môi một nền 
văn hoá, giống như một cơ 
thể: sinh ra, trưởng thành và 
tiêu vong; nền văn hoá suy tàn thì quá độ sang nên “văn 
minh”. Ông cho rằng, văn minh là giai đoạn ngoại tại nhất, 
máy móc và nhân tạo của một nền văn hoá. Theo ông, nền 
văn hoá Tây Âu phồn thịnh trong thời phong kiến, đến khi 
giai cấp tư sản thắng lợi (thế kỉ 19) thì thoái hoá thành văn 
minh. Ông nhấn mạnh vai trò chính trị ưu việt của nước Đức 
quân chủ, quý tộc, quân phiệt lúc đó. Vì vậy, một số luận để 
của Spenglơ đã bị bọn Quốc xã sử dụng. Sau Chiến tranh thế 
giới lÏ, một số người, trong đó có Toinơbi (A. Toynhee) đã 
kế thừa và phát triển lí luận của Spenglơ và được gọi là phái 
Spenglơ mới. Những tác phẩm chính: "Suy tàn của phương 
Tây" (1916), “Chủ nghĩa Phổ và chủ nghĩa xã hội” (1920), 
“Con người và kĩ thuật” (1933). 

SPEXACTTN (A. spessartine) x. Granat. 

SPF (viết tắt từ tiếng Anh: specific pathogen free - không 
có mầm bệnh đặc hiệu), thuật ngữ chỉ những con vật được 
tạo ra trong những điều kiện hoàn toàn không bị nhiễm 
những mầm bệnh đặc trưng của loài vật ấy, được sử dụng 
vào khoảng năm 1 960 ở Nebraxkơ (Nebraska; Hoa Kì), thay 
cho thuật ngữ gốc “disease free” - không có bệnh; sau khi 
được thực hiện đạt kết quả trên động vật thí nghiệm, đã áp 
dụng tạo đàn lợn không mang những vị sinh vật gây bệnh 
đặc thù với lợn. Lợn SPF được tạo ra bằng cách mổ hoặc cắt 
tử cung lợn mẹ trước khi đẻ trong điều kiện tuyệt đối vô 
trùng lấy lợn con, đem nuôi nhân tạo trong môi trường vô 
trùng cách l¡ với lợn mẹ. Lợn SPF sơ cấp là lợn được tách 
rời mẹ một cách vô trùng ngay sau khi đẻ và nuôi không tiếp 
xúc với lợn nuôi bình thường. SPF thứ cấp là lợn thể hệ sau 
được đẻ nhân tạo và được nuôi, có nguồn gốc từ nhóm lợn 
SPF sơ cấp. Tái lập đàn lợn hoặc tái lập trại lợn là quá trình 
sử dụng hoàn toàn lại trại bằng lợn SPF. Có hai phương pháp 
tạo SPFE: cắt tử cung (áp dụng ở Hoa Kì) và mổ tử cung (áp 
dụng ở Pháp). 

SPILIT (từ tiếng Hi Lạp: spilos - vết và lithos - đá), đá 
macma phun trào bazơ, màu lục xanh đến lục sẫm, có nhiều 
nốt rỗ đậu màu sáng với hạnh nhân canxit, epiđot; có ban 
tỉnh anbit thứ sinh. S thường thành những khối nhỏ, 
những dòng chảy, dung nham hình gối, phun trào dưới 
biển có khi đi kèm keratophia và bazan, tạo nên thành hệ 
spilit - kêratophia. 





Spenglơ Ô. 


SPIN (A. spin - xoay, quay), đại lượng mang tính lượng 
tử, đặc trưng cho các hạt của thế giới vi mô: các hạt cơ bản, 
hạt nhân và nguyên tử. Có thể coi đó là mômen động 
lượng quay nội tại của các hạt vị mô (thường gọi là mômen 
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Š SPIN ĐỒNG VỊ 





Spin), được đo bảng S°, trong đó có # là hằng số Plãng 
(Planck) rút gọn (h = h/2 x), S là số nguyên lượng tử có giá 
trị nguyên (0, |2...) hoặc bán nguyên (1/2, 3/2. ...). S là đặc 
trưng quan trọng cho các hạt vị mô; proton, nơtron, electron 
có S bằng I/2; photon có S = I, Các hạt có S nguyên tuân 
theo thống kẻ Bôdơ - Anhxtanh (Bose - Einstein) được gọi 
là các bozon; các hạt có S5 bán nguyên tuân theo thống kê 
Fecmi - Đirac (Fermi - Dirac} được gọi là các fecmion. 

Có thể ứng dụng tính chất của spin điện tử để phát triển 
kĩ thuật spin (A. spintronics) cho công nghệ vi điện tử thế 
hệ mới. 

SPIN ĐỒNG VỊ (kí hiệu: I), đặc trưng lượng tử của các 
hadron, xác định số hạt n trong một nhóm bội đồng vị (nhóm 
hạt tương tác mạnh giống nhau, chỉ: khác nhau về điện tích): 
n = 2l + l, vd. nhém nuclon có [ = I/2 gồm n = 2 hạt proton 
và nơtron. Trong các quá trình tương tác mạnh, SDV được 
bảo Loàn. 

SPINEN (địa chất; À. spinel), khoáng vật phụ lớp oxit 
phức MgAlsO¿, thường có chứa sắt, crom, titan. Hệ lập 
phương hoặc mười hai mặt thoi. Tập hợp dạng hạt xâm tán. 
Song tỉnh khá phổ biến. Màu đen, đỏ, xanh lục, xanh, đôi khi 
không màu. Vết vỡ vỏ chai, Độ cứng 7,5 - 8; khối lượng riêng 
3,6 g/cm3. S có nguồn gốc biến chất tiếp xúc trao đổi, ngoài 
ra còn gặp trong đá macma và đá phiến kết tỉnh. Các tỉnh thể 
trong, có màu đẹp của S được dùng làm đá quý. S gặp ở Xuân 
Lộc, Lâm Đồng, thường cộng sinh với ngọc rubi, saphia. 

SPINO (A. spinor), hàm hai thành phần là bộ phận của 
hàm sóng của điện tử, đặc trưng cho trạng thái spin của 
điện tử. 

SPIRULINA (Spữrulina: tk. tảo xoắn), chỉ tảo xoắn, họ 
QOscilatortaceae, bộ Osctllatoriales, lớp Homogoneae, ngành 
Tảo lam (Cyanophyta). Cấu tạo là một sợi đa bào, đạng xoắn 
lồ xo, đài 0,2 - 0,5 mm. Vòng đời ngắn (I - 5 ngày), tốc độ 
sinh trưởng nhanh, hiệu suất quang hợp cao, có thể thu hoạch 
quanh năm. Nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 34°C, nhưng có thể 
chịu được nhiệt độ 0 - 40%C, Hàm lượng protein rất cao 
60 - 70% vật chất khô. Giàu vitamin và các hợp chất có hoại 
tính sinh học khác, do đó được bổ sung vào thức ăn cho gia 
súc non, tôm, cá... Trong y học, tảo S được dùng chữa bệnh 
suy đinh dưỡng, cho người mẹ thiếu sữa, trẻ em còi cọc... Ở 
một số nước Châu Phi, từ lâu S được coi là thức ăn có giá trị 
đinh dưỡng cao cho người. 

S phân bố rộng ở vùng nước kiểm giàu natri bicacbonat 
(NaHCO;), có nhiều ở một số nước Châu Phi, Nam Mĩ, Trung 
Nam Á, Đông Âu. Ở Việt Nam đã nuôi trồng thử ở vùng nước 
khoáng Vĩnh Hảo (Thuận Hải) cho kết quả tốt. 

SPOĐUMEN (A. spodumene), khoáng vật phụ lớp silical 
chuỗi LiAl[SiaOg]. Hệ đơn nghiêng. Tĩnh thể dạng lăng trụ, 
dạng tấm. Tập hợp dạng hạt, dạng que, xâm tán hoặc đặc sít. 
Màu trắng, xám, xanh nhạt, lục nhạt, hồng và vàng. ŠS gặp 
trong pecmatit granit; đôi khi gặp trong đá phiến kết tính. S 
là nguồn lấy li (LÍ). Loại S trong suốt (cupnit và gitđenit) 
thuộc loại đá quý. 

SPONGIA (tk. hải miên, mang lỗ, bọt biển) x. Bọ: biển. 

SRÔĐINGƠ E. (Erwin SchrÖđdinger: dạng phiên âm khác: 
Sruêđingơ;, 1887 - 1961), nhà vật lí lí thuyết Áo, một trong 
những người sáng lập môn cơ học lượng tứ. Xây dựng (| 926) 
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môn cơ học sóng; nêu lên 
phương trình cơ bản của môn 
này (phương trình Srôđingo), 
chứng minh tính đồng nhất 
của nó với cơ học lượng tử 
dưới dạng ma trận. Các công 
trình về tỉnh thể học, vật lí 
toán, thuyết tương đổi, lí 
sinh, Giải thưởng Nôben 
(1933) cùng với Điräc 
(P.A.M. Dirac). 
SRÔĐINGƠ (PHƯƠNG 
TRÌNH) (cg. phương trình 
Sruêđingơ), phương trình 





tổng quát: Srôđingơ E. 
x._" = Hự 


H là toán tử Hamintơn (Hamilton); ¡ - số ảo; ñ - hằng số 
Plãng (plank) rút gọn; t - thời gian; / - hàm sóng mô tả 
trạng thái hệ hạt vị mô phụ thuộc vào toa độ và thời gian. 
Đây là một phương trình cơ bản của cơ học lượng tử được 
đưa ra như một tiên để, do nhà vật lí lí thuyết người Áo 
Srôđingơ (E.Schrödinger) để xuất (1926). 

Đối với hoá học, thường sử dụng phương trình Š thứ hai - 
phương trình S trạng thái dừng (trạng thái có năng lượng xác 
định (E) và hàm sóng (W) chỉ phụ thuộc toa độ. Phương trình 
thứ hai có dạng: HW= EW, với E là năng lượng của hệ. Dựa 
vào phương trình cơ bản này, bằng các phương pháp gần 
đúng khác nhau, có thể giải và xác định được các hàm sóng 
của hệ khảo sát và năng lượng tương ứng. Từ các số liệu thu 
được, có thể giải thích cấu tạo phổ nguyên tử, bản chất liên 
kết hoá học cũng như các biến đổi hoá học khác có liên quan, vv. 

Từ phương trình S có thể suy ra sự lượng tứ hoá (tính gián 
đoạn) của nhiều đại lượng vật lí một cách tự nhiên. 

SS (viết tắt từ tiếng Đức: Schutzstaffel - Đội bảo vệ), 
lực lượng vũ trang đặc biệt của Đảng Quốc xã Đức. 
Một trong những chỗ dựa chủ yếu của chế độ phát xít 
Hitle. Thành lập 4.1925, với nhiệm vụ ban đầu là bảo vệ 
Hitle (A. Hitler) và bộ chỉ huy tối cao Đức; khủng bố, đàn 
ấp các lực lượng tiến bộ chống phát xít. Từ 1926, đặt 
dưới quyền chỉ huy của SA (tức Đội xung kích); từ 1929, SS 
biến thành một tổ chức đặc biệt để thanh trừng những “kẻ 
phản bội” trong SÀ và Đảng Quốc xã, do Himle (H. 
Himmler) chỉ huy. Năm I931, SS lập thêm bộ phận chuyên 
trách về an ninh (Ð. Sicherheitsdienst-SD) làm nhiệm vụ bảo 
vệ nội bộ. Sau khi Hitle lên cầm quyền (1933), SS là một 
trong những trụ cội chính của chế độ phát xít và là công cụ 
chính của chính sách khủng bố của Đảng Quốc xã và nhà 
nước phát xít. Năm 1939, trên cơ sở thống nhất Gestapo 
(Gestapo) và bộ phận SD trong hệ thông SS, đã thành lập 
Tổng cục An ninh Đế chế: một bộ phận của SS được tách ra 
thành đội quân S5 làm nhiệm vụ chiến đấu. Trong 
Chiến tranh thế giới II (1939 - 45), đội quản SS tăng từ 4 
trung đoàn ( I8 nghìn, 1939) lên 38 sư đoàn (950 nghìn, thắng 
I2. 1944). SS còn là công cụ khủng bố trên các lãnh thổ bị 
phát xít Đức chiếm đóng. Năm 1946, Toà án Quân sự 
Quốc tế Nuyêcnơbec (Nữmberg) kết án SS là một tổ chức tội 
phạm chiến tranh. 

STACA TÔ (I. stacato) x. Ngất. 





STANAT (A. sianate), muối của axit stanic (HSnO;) có 
công thức chung: mmefa MaSnO+a và ortho MaSnOa (M là kim 
loại hoá trị L). 

START (A. Strategic Armaments Redution Treaty - Hiệp 
ước cắt giảm vũ khí chiến lược) x. Hiệp ước START 1991. 


STAUĐINGO H. (Hermann Staudinger, l88| - 1965), 
nhà hoá học Đức, người sáng lận ngành hoá học cao phân tử. 
Đã để ra lí thuyết cấu tạo mạch của các hợp chất cao phân tử 
và về sau bổ sung thêm khái niệm cao phân tử phân nhánh và 
cao phân tử mạng lưới ba chiều; tìm ra mối liên hệ giữa phân 
tử khối của polime và một số tính chất vật lí. Giải thưởng 
Nôben về hoá học (1953). 

STAUROLIT (A. staurolite: tên gọi xuất xứ từ tiếng 
Hi Lạp: strauros - chữ thập, vì song tỉnh giống như 
chữ thập), khoáng vật phụ lớp siicat đảo 
FeAlz[SIO¿]aOa(OH):a. 
Hệ đơn nghiêng, giả 
trực thoi. Tỉnh thể dạng 
lăng trụ, tập hợp dạng 
hạt. Màu nâu, đỏ nâu, 
đen. Song tình chữ thập 
rất đặc trưng. Độ cứng 
71 - T5; khối lượng 
riêng 3,6 - 3,7 g/cm3. S 
gặp trong đá phiến kết 
tinh. Ở Việt Nam, § có 
mặt trong các đá biến 
chấ vùng Thạch 
Khoán - Vĩnh Phúc, 
Quảng Nam, vv, 


STECNƠOBEC L. L (Lev lakovlevich Shternberg; I8§ó1 - 
IØ27), nhà đân tộc học Xô Viết, viện sĩ Viện Hàn làm Khoa 
học Nga (I924), giáo sư Đại học Tổng hợp Quốc gia Lẻningrat 
(Leningrad, từ I918). Nghiên cứu về dân tộc học ở người 
Nipkhơ (Nivkh) [còn gọi là người Ghiliac (Ghiljak)] vùng 
Xakhalin (Sakhalin). Ông xác nhận sự tồn tại ở họ chế độ thị 
tộc với hệ huyết thống nhiều bậc và những tàn dư của hôn nhân 
theo nhóm. Từ I 901, làm việc tại Bảo tàng Nhân chủng học và 
Dân tộc học ở Lêningrat. Ông đã chứng minh sự thống nhất 
của loài người trên quan điểm tiến hóa luận. Ông quan niệm 
dân tộc học là khoa học về văn hoá của các dân Lộc nguyên 
thuỷ. Tác phẩm chính: “Những người Ghiliác Arôt” 
(Khabarôpxkơ (Khabarovsk), 1933]; “Tôn giáo nguyên thuỷ 
đưới ánh sáng của dân tộc học” (Lêningrat, 1936). 


STEGOCEPHALI (Stegocephala) x. Đầu giáp. 
STEGOSAURUS (Stegosauria; từ tiếng Hi Lạp: stegos - 
mái nhà; saurus - thằn lằn), phụ bộ bò sát đã điệt vong thuộc 


Staurolit 
Song tỉnh staurolit - hình chữ nhật 





Sleqosaurus 





STEROIT 


bộ Bò sát kinh khủng hông chim, thuộc nhóm Dinosaiưrra 
(Khủng long). Dài đến I0 m, đi bằng bốn chân, hai chỉ trước 
ngắn, sọ nhỏ. Trên lưng có một hay hai đốt xương dạng tấm, 
mỗi tấm có kích thước tới l m. Sống trong kỉ Jura và đầu kỉ 
Krêta; phân bố ở Bắc Mĩ, Tây Âu và Châu Phi. Là loài ăn thực 
vật. Có 2 họ, khoảng 10 chị, 23 loài. 

STELITT (A. stellite), tên gọi chung của nhóm hợp kim 
cứng nấu chảy đúc trên cơ sở coban, có chứa crom, vonfÍram, 
silic và các nguyên tố khác. Vd. S chứa 65% Co, 25% Ct, 4% 
W, 2,75% Sỉ, 1,2% C. Đặc điểm của S là có độ cứng cao, giữ 
được độ cứng khi tăng nhiệt độ, chịu mài mòn và chông ăn 
mòn. S hoặc được nấu chảy trên bể mặt làm việc của chỉ tiết, 
hoặc dùng ở dạng vật đúc sẵn. 


STEN sản phẩm trung gian hay sản phẩm phụ trong luyện 
kim màu, chứa sunfua sắt và các sunfua kim loại màu, có 
thành phần hoá học thay đổi. Khi nấu luyện S nóng cháy tách 
ra khỏi xỉ và tạo thành một lớp riêng nằm phía dưới xỉ. Khi 
nấu nguyên liệu sunfua đồng - niken, S là sản phẩm cơ bản 
chứa đồng, niken và coban. Thông thường, S chứa 10 - 15% 
Cu và Ni, 15 - 25% 5, còn lại Fe. Khi luyện chì trong nguyên 
liệu có đồng và lưu huỳnh cũng tạo ra S. 

S được xử lÍ trong lò thổi, ở đó xảy ra quá trình oxi hoá lưu 
huỳnh. còn sắt chuyển từ dạng sunfua sang dạng oxit và cùng 
với silic tạo ra xỉ lò thổi; sunfua đồng và niken sau khi khử 
sắt được đem đi xử lí tiếp tục. 

5 niken nhận được khi nấu gọi là Š thô. Š sau khi qua lò 
thổi chứa dưới 3% sắt gọi là S tinh, còn S chứa hàm lượng sắt 
trung gian gọi là S giàu. S đồng sau khi kết thúc giai đoạn 
một ở lò thổi gọi là S trắng. 

STERIN (A. sterol; tk. sterol), rượu không no đơn chức, 
đa vòng, thường có trong thành phần của chất béo động vật, 
thực vật và nấm. SŠ chứa từ 27 đến 29 nguyên tử cacbon. S 
động vật gọi là zoosterol, S thực vật - phytosterol, nấm - 
microsterol. Cholesterol là zoosterol tiêu biểu nhất; 
xitosterol, stigmasterol là chất điển hình của phytosterol. 
Stigmasterol có trong dầu đậu tương. Ecgosterol là S của nấm 
men. Trong dấu thực vật, lượng S nhiều hơn trong chất béo 
của động vật trên cạn. ŠS trong dầu thực vật và trong gan cá 
tuyết là dạng este kết hợp với chất béo gọi là sterit. Tất cả ŠS 
đều không màu, không hoà tan trong nước, hoà tan trong 
dung môi của chất béo và trong rượu. Các S đều kết tỉnh, 
dạng tỉnh thể và nhiệt độ nóng chảy của chúng khác nhau. S 
có thể bị oxi hoá bởi oxi phân tử, axit benzoic và ozon. Các 
halogen và hiđro có thể tham gia phản ứng kết hợp với S. 


STEROIT (A. steroid), tên gọi chung các dẫn xuất của 
pehiđroxiclopentano - phenantren (xem hình vẽ công thức). 
Chất rắn có tính quang hoạt, ít tan trong nước. S được phân 
thành các nhóm sau: sterin, vitamin DĐ, axit mật, ancol mật, 
saponin, steroit cacđiotonic, ancaloiL steroit và hocmon 
steroit. Phổ biến trong động vật và thực vật. S được tách chiết 
từ tuỷ sống và mật của động vật có sừng, từ dịch thuỷ phân 
kiềm của sự lên men, từ dầu thực vật, mỡ động vật, từ chất 
thải của công nghiệp giấy, từ loài thực vật khác nhau hoặc 
tổng hợp từ các nguyên liệu không phải nguồn gốc thiên 
nhiên. Dùng chủ yếu để làm thuốc chữa bệnh. 
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Š_ STEROIT ĐỒNG HOÁ 








Steroit 


STEROIT ĐỒNG HOÁ hocmon steroit hoặc steroit tổng 
hợn kích thích tăng trưởng và tạo thành mô mới. được dùng 
chữa chứng suy mòn và để tái tạo các cơ. Đa số androgen có 
trong SĐH vì thể khi sử dụng cho phụ nữ, sẽ gây hiện tượng 
am tính hoá. 

STTPNTT (A. sttbnite) x. Ánftmontt. 


STREPTOMIXTN (A. streptomycine). công thức chung 
SiaHxoOj2N; chất kháng sinh tách được từ xạ khuẩn 
Ñtreptomycex grisews và một số xạ khuân khác, hên kết đặc 
hiệu với phần tiểu đơm vị 30S ở ribosom có tác dụng ngân cán 
quá trình sinh tổng hợp protein ớ nhiều vị khuáản gram dương, 
gram âm (Äfycobacfer1i0n). 

STRESS thuật ngữ do Xêly (H. Selve: 1907 - 82; thầy 
thuốc Canađa) đưa ra nằm 1936 để chỉ một trạng thái căng 
thẳng của cá thể trone những điều kiện đặc biệt về sinh lí, 
tâm lí và hành vi. Có hai loạt chủ yếu; S sinh lí và S tâm lí. 
Loạt sau lại chia thành S thông tin (nảy sinh trong tình huông 
quá tai về thông tìm) và S cảm xúc (xuất hiện trong tình huông 
bị đc đoa, nguy hiểm, xấu hổ, vv.). S có ảnh hưởng tốt hoặc 
xấu đối với hoat động của chủ thể. S gồm ba thời kì: thời kì 
phản ứng báo động đưới các hội chứng sôc, sau đó là phần 
ứng tự vệ chống lại sốc: thời kì chống đỡ lâu đài - cơ thể thích 
Ứng, và táng cường khả năng chống lại tác nhân S; nếu tác 
nhân Š quá mạnh hoặc kéo dài vượt mức thích nghị của cơ 
thể. cơ thể rơi vào thời kì suy kiệt đẫn tới tử vone. Trong quá 
trình chống đỡ của cơ thê đổi với các tác nhân S, trục hạ khâu 
não - tuyến yên - tuyến thượng thận và các hệ thống miên 
dịch của cơ thể có vai trò đạc biệt quan trọng. 

STRICHNIN (A. strychnine). C;¡H¿¿N¿O;. Hợp chất 
thuộc loại ancalojt. Tính thể màu trắng; tạ. = 2689C: 1, = 
270 °%C7 ŠS mm Hg độ quay cực riêng với tia D: -]S99 (trong 
clorofom), -[25° (trong ctanol). Ít tan trong nước; tan (rong 
ctanol, benZen, cÍorofom. Trong v học, được đùng đưới dạng 
sricnirt nitrat. S kích thích hệ thần kinh trung ương và là chất 
độc. Với lượng nhỏ có thể dùng làm chất trợ im. 

STRONTI (L. Strontium), Sr. Nguyên tô hoá học nhóm II 
A, chu kì 5 bảng tuần hoàn các nguyên tố: số thứ tụ 38: 
nguyên tử khối 87. 62. Do nhà khoa học Anh Croføt (A, 
Crawforđ) tìm ra năm 1790, dưới đang oxii: năm 1808, nhà 
hoá hoe Anh Đảyvy (H. Davv) lần đầu tiên tách được Sr Ở 
đang tình khiết. Sr thiên nhiên có 4 đồng vị phóng xạ. quan 
trọng nhất là %'Sr.. Là kim loại kiểm thổ, màn trắng bạc; khối 
lượng riêng 2.63 g/cm; t,„ = 7689C. Rất hoạt động hoá học; 
tính chất hoá học giống canxi và bar. Có hoá trì hai trong các 
hợp chát, nhuộm ngọn lửa màu đỏ tím. Khoáng vật chủ yếu 
là xelcolit (SrSOx). strontianit, Điều chế bằng cách điền phân 
muối halogenna nóng cháy hoặc dùng chất khứ để khứ oxi 
hoặc muối. Khoáng và muối của Sr được dùna để tình chế 
thép khỏi lưu huỳnh và photpho; xản xuất dung dịch nặng để 
khoan giếng; làm pháo hoa, pháo hiệu. ŠSrTIO+ là chất xenhet 
điện. Các đồng vị phóng xa ?95r và *2Sr được tạo thành trong 
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các vụ nổ hạt nhân đều nguy hiểm cho sức khoẻ của con neười 
cũng như mọi sinh vật. 

STRONTI CACBONAT (A. strontiim carbonate), 
SrCOa. Bột màu trắng. Dễ bị phân huỷ, giải phóng khí 
cacbonic ở I.340°C; nóng chảy ở khoảng I.50O0*°C (trong nôi 
trường khí cacbon(c). Khó tan trone nước; tan trong các dung 
địch axit và dung dịch muối amoni, Điều chế bằng cách đun 
sôi xeletin (SrŠO¿) với dung dịch amoni cacbonat hay nung 
chảy seletin với natri cacbonat. Tồn tại trong thiên nhiên ở 
đạng quặng s(rontamt. Dùng làm chất xúc tác; làm nguyèn 
liệu điền chế thuỷ tỉnh dùng trong máy truyền hình màn; 
đùng làm pháo hoa, vv. 

STRONTI CLORUA (A. strontium chloride), SrCl. Tình 
thể hình kim, khòng màu, vị đắng gắt tr. = 8739C, 
lạ = 2.04. Dễ tan trong nước, tan trong etanol. Điều chế 
băng cách nng chảy stronti cacbonat với canxi clorua rồi 
hoà tan chất chảy bằng nước, làm bay hơi đụng dịch và kết 
tỉnh sản phẩm thu được. Dùng điền chế các muối stronti; làm 
pháo hoa; dùng trong công nghiệp điện từ và trong y học, vv. 

STRONTI HIPROXTT (A. strontum hyđroxide), 
Sr(OH);. Tĩnh thể khóng màu. để bị chảy rữa: tu. = 375C; 
phân hnỷ ở trên 5009C. Tàn trong dụng dịch axit và nước 
nóng; ít tan trong nước lạnh. Bazơ mạnh hơn so với Ca(OH)+. 
Trong không khí, hấp thụ mạnh khí cacbonic. Điền chế bằng 
cách đun nóng strontt cacbonat hoặc strontí sunfua trong hơi 
nước. Dùng để tách đường từ nước mật; đùng trong công 
nghiện thuỷ tỉnh; làm chất ổn định trong công nghiệp sản 
xuất chất dẻo. 

STRONTT SƯNFAT ( A. strontium su[fate), SrSO¿. Tình 
thể màn trắng, không mùi; t.„ = 1.6059C (kèm phản huỷ). 
Khó tan trong nước; không tan trong eranol. Tồn tại trong thiên 
nhiên dưới dạng khoáng khá tỉnh khiết là xeletin. Điều chế 
bằng cách tính chế xelerin (trong công nghiệp) hoặc kết tủa 
bằng dung dịch muối stronti với dung dịch na(n sunfat. Dùng 
trone công nghiệp pháo hoa, sứ và thuy tình; công nghiệp g\ây. 

STROPHANTTN (A. strophantine), hoạt chất thuộc loại 
ølicozit chiết từ hạt cây Srophanrhuv eraIux hoặc từ rễ cày 
Acocalmthera schmpếeri, AÁ. owuaban, học Tiúc đào 
(Apocynaceae). Có nhiều loại, thường dùng strophantn C 
(ouabain) CagHu4O¡z.8H;O. Tĩnh thể không màu hay bột kết 
tinh trắng, không mùi, vị đắng, rất độc, để hỏng ngoài ánh 
sáng. Với liều nhỏ, S có tác dụng cường tím, chữa suy tim, 
gảy tăng huyết áp và lợi tiểu. Thuốc độc bảng A. Liều tối đa: 
uông mót lần 0,005a. trong 24 giờ uõng 0,02 g. 

STUĐIÔ (A. studio), kiến trúc đặc biệt có hình dạng, kích 
thước, kết cấu bao che, xử lí bề mặt và hố trí chiếu sáng đáp 
ứng yêu cầu về Am học và quang học; là nơi tổ chức thu ghi 
các chương trình phát thanh và chương trình phát hình. 

Tại S5 phát thanh (còn gọi là bá âm) có bố trí mìcrô và các 
thiết bị ghi âm để thu ghì chương trình phát hình. 

Tại § truyền hình (còn gọi là trường quay) ngoài micrô, 
thiết bị ghì âm như trong S phát thanh, còn bố trí các camra 
để ghi hình ảnh. Đối với S truyền hình phải bố trí dàn 
đèn chiếu sáng đủ độ sáng đề hình ảnh thu ghi được rõ nét. 
đủ màu. 

Ngoài ra còn có S đọc có kích thước nhỏ để phát thanh viên 
đọc tin và S biểu điển để thu ghi các chương trình biểu điển 


SUẤT MIỄN THU 





ảm nhạc, sân khấu... 

Thể tích S phái đủ lớn để chứa hết người biến diễn, đạo cụ 
và các thiết bị kĩ thuật, Hình dang, kích thước S và cách xử lí 
hñt! âm của bề mật phía trong phải đảm bảo một trường âm 
đều trong S và thời gian vang tiếng trong S đạt tiêu chuân quy 
định. Cấu trúc bao che phải đảm bảo cách ám để ngăn tiếng 
động và tạp âm ở ngoài lọt vào. 

Š phải có hệ thống hơi làm mát để đảm bảo điều kiện về 
nhiệt độ. môi trường cho người biêu diễn. phát thanh viên và 
kí thuật viên làm việc lâu dài trone S, 

STUPA ái tích kiến trúc tướng niệm Đức Phật và mòn đệ 
có thánh tích. Là đấn vết kiến trúc Phật giáo cổ nhất ở Ân Độ 
vào cuối thế ki }; có đạng bán cầu, chung quanh cố lan can, 
thường trang trí bằng những hoạt cảnh về cuộc đời Đức Phát, 
trên đỉnh là hình tượng chiếc lọng. Ở Trung Hoa, sau chuyên 
thành đền tháp nhiều tầng. 

STYLD (S9vlosanthzs @racllie tk. mục túc Rraxin. cỏ 
víylo), loài cô họ f)âu. Than ngăn, nhỏ, phủ lông trắng. bò lan, 
toá trên mặt đất thành thảm dày 0,5 - Í m, đôi khi tới 1,5 m. 
Lá có 3 lá chét thon, nhỏ. hình mũi mác. ]Íøa màu vàng, xếp 
chặt. Quả nhỏ, thon, thắt ngấn, cong thành mỏ nhỏ; hạt không 
đối xứng. Bộ rế phát triển, có nhiều nốt sản. S có nguồn gốc 
từ vùne Trung Nam Mĩ, hiện nay được trồng ở nhiều nước 
nhiệt đới làm thức ân gia súc, S cũng được gieo trồng phủ đất 
làm cây phân xanh, chống xói mòn và hạn chế bốc hơi nước. Có 
nhiều giống S. Thích nghì rộng và phát triển tốt ở những vùng 
có lượng mưa 6$Ò - 2.500 mm/năm. Tuy vậy, vẫn có sức chịu 
han cao và vông được qua mùa khô. Š được nhập vào Viết Nam 
và phát triển khá tốt ở cả Miền Nam và Miền Bắc (tuy không 
chịu được giá rét lau). Ở Miền Nam, S ra hoa kết hạt tốt hơn ở 
Miền Bác vì độ ẩm không khí cao hơn. Trồng S bằng phương 
pháp giảm cành vẫn chơ kết quả tốt. Š tái sinh nhanh và có hàm 
lượng protein khá cao (17 - 18% vật chất khô). 

SU HÀO (#rasoica canldrapa) cây rau học Cải 
(Brassicaceae). Thân Tnọc trên mật đất 2 - 4 cm, phình to 
thành củ hình cấu, có 
mang lá hình trứng, gân 
pc xẻ thuỳ. Ra hoa vào 
mùa xuân, Quả cải, có mô 
ngắn. Hạt hé. thường có 
sừng, SH là câv hài năm 
sốc Địa Trung Hải. Ở 
Miền Bác Việt Nam trồng 
được 3 vụ: vu sớm øIeo 
tháng 5, cấy tháng 9, thu 
hoạch tháng ]]; vụ chính 
tháng 9, 1Ô, I2; vụ muộn 
từ tháng 12 đến tháng l, 
tháng 4 năm sau. Ba nhúm 
piốnp thường trồng: SH 
đọc tâm (cú nhỏ, trắng), 
SH đọc nhỡ (củ trung 

ình), SH dọc đại (củ lớn, 
vo dày, đài ngày 20 - E50 ngày) pồm SH bánh xe, SH trâu, 
SH bình vôi. Thân củ, lá dùng để ăn và chăn muiôi. 

SƯ SU (Sechiun edu¿z; tK. sulê), loài cây leo họ Bầu bí 
(Cucurbiraceae). Lá to, láng, có 5 thuỳ. Tua cuôn phân 3 - §5 
nhánh. Hoa nhỏ, đơn tính cìne gốc, màu vàng kem. Hoa đực 
mọc thành chuỳ, hoa cái mọc đơn ở nách lá, bầu [ ô, Í noãn. 
Quả thịt hình qua lê, sân sùi, chứa [ hạt lớn. có vỏ móng, cây 
gôc Châu MỊI nhiệt đới. Ở Việt Nam, được trồng chú yêu ở 
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Tam Đảo, Đà Lạt. Qua dùng làm rau ăn. 





SU SU 
1. Lá, 2. Hoa cái; 3. Hoa đực; 4. Quả 


SUẤT ĐIỆN ĐỘNG (ce. sức điện động, thế điện động), 
đạt lượng đặc trưng chơ nguôn năng lượng điện, có bản chất 
không phải tính điện, cần thiết để duy trì dòng điện trong 
mạch điện. SĐĐ có giá trị bằng công phải tiêu tốn đề chuyển 
một đơn vị điện tích dương dọc theo toàn mạch kín. SÐ1Đ) 
tổng cộng trong mạch có đòne điện không đổi, băng hiệu 
điền thế giữa hai đầu mạch hở. SÐĐÐ cảm ứng được tạo thành 
bới điện trường xoáy sinh ra trong tì trường biến đổi. Trong 
hệ SI, SĐ được đo bằng đơn vị vôn (V). 

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG NHIỆT ĐIỆN suất điện động xuất 
hiện trone mạch điện gồm hai dây đẫn khác loại tiếp xúc với 
nhau và ở những nhiệt độ khác nhau (hiệu ứng Xêbêch). 
SĐĐNĐ cũng có thể xuất hiện giữa hai chất bán dẫn. 
SDĐNĐ được sử dụng trong các máy làm lạnh, trong các 
nguồn nhiệt điện (biến nhiệt năng thành điện năng, vd. nhiệt 
năng của đèn dầu thành nguồn điện cho rađiô bán đẫn). XI. 
Hiệu ứng Xébéch. 

SUẤT HĂM trục tỉ số (%) giữa tông áp lực guốc hãm trên 
tổng trong lượng tác dụng trên các bánh xe có hãm của 
phương Liện vận chuyển: B = Q xI00 (%). Để bảo đảm khí 
hãm bánh xe không bị lẽ1, cần thoả mãn điền kiện: Q/W < L/(; 
trong đỏ,  - hệ số hầm giữa bánh xe với ray; f - hệ sô ma sát 
giữa guốc hãm với bánh xe; Q - tổng áp lực của tất cả các 
guốc hãm lên bánh xe (niutơn);, W - tống trọng lượng của 
phương tiện (ni(utØn). 

SUẤT HÀNG HOÁ x. Tỉ suất hàng hoá. 


SUẤT LƯƠNG số lượng tiên lương trả công cho công 
nhán trone một đơn vị thời gian giờ (suất tiền (ương g1ờ) hoặc 
ngày (suất tiền lương ngày) căn cử vào bậc trong thang lương. 
SL quyết định mức lương, đồng thời là cơ sở để điểu chỉnh 
tiền lương theo các ngành và các vìne, căn cứ vào tẩm quan 
trọng cua các ngành và các vùng trong nước, vào sự phân bố 
các xí nghiệp về mặt địa lí, điều kiện sinh hoạt và lao động 
tronp các vùng khác nhau. 

SUÁẤT MIỄN THU phần được miễn thông phải chịu thuế 
do nhà nước quy định cho từng bô phận kinh doanh hoặc tìmp 
tổ hợp tác hay hợp tác xã. Phần này tương đương với những 
nhu cầu sinh hoat cơ bản của người chịu thuế. Việc tính SMT 
trước đây được áp dụng trong chính sách thuế nông nghiệp và 
thuế công thương nghiệp, cho những hộ cá thể và những tế 
chức kinh tế tập thể hoạt động ở các ngành sản xuất nông 
nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, thương nghiệp phục vu. Vd. 
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trong chính sách thuế công thương nghiệp trước đây quy định: 
nếu một xã viên hợp tắc xã tiểu, thủ công nghiệp tham gia lao 
động sản xuất từ l5 ngày trở lên trong một tháng được tính 
một SMT, nếu dưới I5 ngày trong tháng được tính nửa SMT. 

SUẤT PHẢN ĐIỆN (cg. sức phản điện, thế phản điện), 
đại lượng đặc trưng cho máy thu điện (động cơ, bình điện 
phân, vv) về khả năng biến điện năng thành những đang năng 
lượng không phải là nhiệt năng (vd. cơ năng, hoá nàng). Nếu 
dòng điện qua máy thu điện là Ï, công suất tiêu hao dưới dạng 
cơ năng hoặc hoá nãng là P' thì SPĐ là E' = P/I. SPĐ có 
cùng thứ nguyên với suất điện động và hiệu điện thể, trong hệ 
SI được đo bằng vôn (V). Nếu một nguồn điện mắc ngược 
(nghĩa là dòng điện mà nó sinh ra ngược chiếu với dòng điện 
đi qua nó) thì suất điện động của nó trở thành SPĐ. 

SUBE F. (Franz Schubert; 1797 - 1828), nhà soạn nhạc 
Áo. người đại diện vĩ đại đầu tiên của chủ nghĩa lãng mạn 
trong âm nhạc, đã điển đạt 
được đầy đủ những tình cảm 
hân hoan và đau khổ của đại 
đa số quần chúng nhân dân 
trong cuộc sống đời thường. 
Một trong những nhà sáng 
tạo giai điệu vĩ đại của lịch 
sử nghệ thuật âm nhạc. Tác 
phẩm của Sube chan chứa 
chất trữ tình nồng cháy, trong 
những tác phẩm giai đoạn 
sau, biểu lộ khuynh hướng 
anh hùng ca và kịch tính. 
Theo xu hướng dân chủ, sáng 
tác của Sube gắn bó với cội 
nguồn sinh hoạt nhân dân 
của nền văn hoá âm nhạc Viên. Lĩnh vực tuyệt vời trong sáng 
tác của ông là những bản liđơ (khoảng 600 bài trên lời thơ 
của Guêthơ (1. W. von Goethe), Silơ (J1. C. F. von Schiller), 
Hainơ (H. Heine), Muylơ (W. Muller), vv. Với những bản 
tình ca này không ai có thể sánh nổi với ông, ngay cả Suman 
(R. Shumann), Sube đã mở rộng khả năng biểu hiện của ca 
khúc, mang lại cho thể loại này những ý nghĩa tư tưởng và 
nghệ thuật cao. Chất trữ tình còn thấm sâu cả trong những địa 
hạt sáng tác của ông: nhạc cho pianô, nhạc thính phòng, nhạc 
giao hưởng. Sube đã mở đầu sự nở rộ những đặc tính cho loại 
tiểu phẩm lãng mạn pianô với nội dung tâm lí trữ tình. Những 
hình tượng tâm lí tính tràn ngập trong bản giao hưởng trữ tình 
và lãng mạn (số 7) và bản giao hưởng số 8 (không hoàn 
thành) tràn đấy sức sống. mang tính anh hùng ca. Cũng như 
Môza, Suhe là một thiên tài thuần tuý trong lịch sử âm nhạc, 
một kiểu nhà tiên trị, được hướng dẫn bởi một trực giác 
không thể nhầm lẫn, ông sáng tắc một mạch hầu như không 
tẩy xoá, viết nhanh với khả năng tối đa của tay cầm bút, chỉ 
riêng trong năm I§I5, Sube đã viết | ôpêra, 4 ôpêret, 2 
metxa. 20 bản hợp xướng, 2 giao hưởng, L tứ tấu, rất nhiều 
tiểu phẩm pianô và 40 bản liđơ. 

Tác phẩm: I5 ôpêra và 3 tác phẩm âm nhạc sân khấu (trong 
đó có "*Rôdamunđơ”), 6 metxa và nhiều tác phẩm nhà thờ, rất 
nhiều hợp xướng và mội số hợp ca 3, 4 giọng hát, gần 600 
bản liđơ, 9 giao hưởng, l6 tứ tấu đây, | ngũ tấu, 3 tam tấu với 
pianô, 23 xônal pianô, 8 anhprôngtu, 6 “khoảnh khắc âm 
nhạc” và nhiều vũ khúc, vv. 

SUBOXTT (A. suboxide), oxit của mọi nguyên tế chứa oxi 
với t¡ lệ thấp nhất. 
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Sube F. 


SÚC MIỆNG rửa miệng bằng cách ngậm nước rồi đưa qua 
đưa lại nhiều lắn trong miệng. Có tác dụng loại bỏ cận vô cơ 
và hữu cơ bám trong rảng, miệng và sát khuẩn. Có thể SM 
bằng dung dịch pha chế sẩấn (nước muối đẳng trương 9%, 
nước oxi già 3%øs pha với nước ấm). 

SÚC VẬT KÉO vật nuôi để cày, bừa, kéo xe, phổ biến 
như trâu bò, ngựa, ở một số nước còn có lạc đà (vùng sa mạc, 
nửa sa mạc Châu Phi, Châu Á), bò lông (Tây Tạng - Trung 
Quốc), tuần lộc và chó (Bắc Cực). Để cày bừa và kéo xe, 
người ta thường mắc một cái ách vào cổ con vậi. Vật kéo 
thường kéo một mình (đơn) hoặc kéo đôi. Thường thì con đực 
được dùng để cày kéo, con cái vì phải sinh sản nên ít sử dụng. 
Sức kéo của con cái chỉ bằng 2/3 sức kéo của con đực. Sức 
kéo của bò cũng thường kém ngựa, chỉ khoảng 20%. 

Theo thống kê Nhà nước, năm 1990, Việt Nam hiện có 
I.647 nghìn bò kéo so với tổng số bò 3.800 nghìn con; đàn 
trâu có 2.954 nghìn con, trong đó trâu cày kéo có 2.036 nghìn 
con. Trâu trưởng thành hấu như toàn bộ tham gia cày kéo, 
nhất là ở đồng bằng. Với sự phát triển cơ khí hoá nông 
nghiệp, đàn SVK giảm dắn, rõ nhất là số lượng trâu ở đồng 
bằng sông Cửu Long. 

Đàn ngựa hiện có 12.600 con (thống ké Nhà nước, 1997). 
Khác với Châu Âu. ở Việt Nam, ngựa thường dùng để thổ, 
kéo, cưỡi chứ không dùng để cày bừa. Ở miền núi hẻo lánh, 
đường dốc, ngựa là phương tiện giao thông rất thích hợp. 

SUCSIN V. M. (VasiHil Makarovich Shukshin; 1929 - 74), 
nhà văn, nhà đạo diễn Nga. Sinh trong một gia đình nông dân 
ở vùng Antlai. Tốt nghiệp đạo diễn Trường Đại học Điện ảnh 
(1960). Có tác phẩm in từ 1959, Năm 1963, tập truyện ngắn 
“Dân quê” ra đời, năm sau, được dựng thành phim "Có một 
chàng trai như thế”. Đó là tác phẩm tiêu biểu cho giai đoạn 
sáng tác đầu tiên, đầy trực cảm, tràn trẻ sinh lực của Sucsin. 
Dần dần, cái nhìn của ông đối với nhân vật của mình trở nên 
“phức tạp” hơn, ông tranh cãi với bọn “người ngợm” quan 
liêu, mị dân (phim “Nơi xa ấy”, 1968; “Tổ quỷ”, 1973). 
Sucsin quan tâm tới tính cách nhân dân rộng lớn trong tiểu 
thuyết lịch sử cách mạng “Gia đình Liubavin” (1965), phim 
'*Tôi đưa đến anh ý chí” (1971), tập truyện ngắn *“Tính cách” 
(1973), “Những người kì cục” (971). Sucsm đối lập tâm hồn 
con người với sự cần côi, thị dân (*Kim ngân đỏ”, 1973); 
Sucsin là một điển viên điện ảnh tài ba. Chính ông thủ vai 
chính trong phim “Km ngân đỏ” và trong các phim ““Hai ông 
Phêđô”, ''Họ chiến đấu vì tổ quốc”. 

Trong phong cách đạo điễn của Sucsin, ta thấy thủ pháp 
hiện thực, những chỉ tiết đời thường, độ sâu tâm lí, hoà quyện 
trong mội cảm thụ nên thơ với phong cảnh quê hương và con 
người quê hương. Sucsin nhìn thế giới trong sự đa dạng của 
các điển hình dân tộc và tâm lí xã hội, chú ý sự phân hoá về 
văn hoá và đạo đức của xã hội hiện đại. Giải thưởng Quốc gia 
Liên Xô về vai chính trong phim “Bên hồ” (1971). Giải 
thưởng Lêni¡n (1976). 

SUĐAN (A. sudan), phẩm màu; có bốn loại: S Ï (S vàng) 
là anilin azo -  naphtol (C¡2H¡oNzO;), bột màu đỏ, không 
tan trong nước, tan trong etanol hoặc các chất béo, dùng để 
nhuộm màu các chất đầu mỡ và vecni. ŠS II (S nâu), xiliđin 
azo - | - naphtol, phẩm nhuộm màu nâu, tan trong etanol. S 
[II (S đỏ) amino - azobenzen - azo - B - naphtol (CayH¡¿N„©O), 
bột màu nâu, không tan trong nước, tan trong etanol hoặc cte, 
dùng làm chất nhuộm màu để soi kính hiển vị và nhuộm màu 
các hiđrocacbon. Š IV, màu đỏ tươi. 


SUĐỚRA (shudra), tắng lớp cư dân “thấp kém” nhất trong 
chế độ đẳng cấp của xã hội Ân Độ thời cổ. Theo truyền thuyết 
[được ghi chép trong “Kinh Vệ đà” (Rig -Veda)], ŠS là một 
trong 4 “tầng lớp” được vị thần Brahma (Brahma) sinh ra từ 
bàn chân - vị trí "thấp nhất” so với 3 "tầng lớp” khác được ra 
đời từ miệng, tay, đùi của Brahma. Trong lịch sử Ấn Độ thời 
cổ đại, S là khái niệm đồng nhất với thân phận nô lệ, thậm chí 
họ “không được đứng vào cả cái bóng của Brahman 
(Brahman)” - “tầng lớp” được sinh ra từ vị trí *cao quý” nhất 
(từ miệng) của thần Brahma. 

SUÊ ĐAGÔN (Shwe Dagon), chùa lớn ở phía bắc Rangun 
(Rangoon) (thủ đô Myanma), được khởi công xây đựng từ 
khoảng sau năm l75S dưới thời vua Alaungpaya 
(Alaungpaya). Tương truyền. chùa chôn cất 8 sợi tốc của 
Phật. Chùa hình tháp nhọn, thân tròn, cao khoảng 120 m, 
đường kính chân tháp khoảng 400 m, đặt trên nền bệ 8 cạnh. 
Thân tháp dát vàng, đỉnh tháp treo nhiều chuông nhỏ bằng 
vàng, bạc, nạm ngọc. Trong chùa có chuông đồng lớn, cao 
khoảng 4 m. Là một kiến trúc Phật giáo lớn bậc nhất Đông 
Nam Á, có giá trị văn hoá độc đáo và là nơi lưu giữ nhiều di 
vật kim khí quý và đá quý. 

SUÊ MAUĐAO (Shwe Maudao), chùa lớn ở Pêgu (Pégu, 
Myanma), xây dựng trong giai đoạn Pêgu, vương triều Tungu 
(Toungoo) thế kỉ 16. Chùa hình tháp nhọn, thân tròn, nhỏ dần 
theo 3 nấc. Tháp xây bằng đá trắng, trên nên 3 tầng bậc, mỗi 
tầng lại có một dãy tháp nhỏ vây quanh. 

SUFA x. Nghệ thuật Lưỡng Hà. 


SÙI tổn thương u hoặc dạng u (loại sau thường do viêm) 
làm thành nhú nhô cao trên bề mặt đa hoặc niêm mạc. Vd. S 
trên bể mặt van tim (viêm màng trong tim do vị khuẩn), S 
vờm họng (cøg. V. A), S ung thư, vv. S có thể rụng hoặc bong, 
gây chảy máu và tắc mạch. Điều trị: cắt, nạo sạch các loại S 
lành tính ở da hay vòm họng: điều trị tại chuyên khoa sâu đối 
với các 5 dạng trên van tìm hay Š ung thư, vv. 

SỬI VÒM HỌNG x. V.A. 

SULÊ x. Sư su. 


SULƠ (Brassica oleracea vat. botryiis; tk. cải bông, 
suplơ), cây rau hằng năm, họ Cải (Brassicaceae). Lá đầy có 
nếp uốn lượn. Hoa mọc thành ngù sít nhau. Cuống hoa nạc, 
tạo thành khối chắc. Phần ăn được là toàn thể cụm hoa. Cây 
nguồn gốc Địa Trung Hải, ưa nhiệt độ 8 - 189C, Có 2 nhóm 
giống: S đơn, ăn mềm, thường trồng sớm (gieo tháng 7 - 8, 
trồng tháng 8 - 9 ở Bắc Việt Nam); S kép (S cứng) hoa dày 
nặng, như các giống S đoạn, S Toàn thắng gieotháng l0 - 
11, trồng tháng 11 - 12. 





Suld 
1. Sulơ; 2. Suld muộn 


SUNFAMIT 





SUMAN R. (Robert Schumamn; 1810 - 56), nhà soạn nhạc 
Đức, nhà văn chuyên viết về âm nhạc, một trong những đại 
diện thuần khiết nhất của âm 
nhạc lãng mạn thế kỉ L9; là 
một nhạc sĩ cách tân, Suman 
kế tục khuynh hướng dân chủ 
của âm nhạc lãng mạn Đức. 
Những đặc tính của âm nhạc 
Suman là tác phẩm có tiêu 
đề, sự bộc bạch tâm lí sâu sắc 
những tình cảm con người 
kết hợp với sự say mê sôi nổi, 
bồng bột và mơ mộng lãng 
mạn. Cuộc hành trình dài để 
đến với Viích Clara (Wieck 
Clara - nghệ sĩ pianô, người 
tình và sau là vợ của Suman) 
là thời kì nở rộ những sáng tác của Suman, đây chính là giai 
đoạn xuất hiện những kiệt tác cho pianô như “Cacnavan 
op.9”, "“Fraăngtezi op.I7” (đỉnh cao của pianô lãng mạn), 
“Những êtuyt giao hưởng”... mà Suman đã gửi gắm những 
cảm hứng quý giá nhất, những nét tỉnh tế, những giấc mơ hư 
ảo của ông; nhưng thể loại liđơ lại đáp ứng một cách trọn vẹn 
những khát vọng nghệ thuật của Suman cho phép ông đoàn tụ 
với các nhà thơ lớn mà ông ngưỡng mộ [Quêthơ (1.W. von 
Gioethe), Silơ (F.von Schiler), lãng Pôn (Jean Paul), Bairơn 
(G.G. Byron), Hainơ (H. Heine)]. Trong năm đầu cuộc hôn 
nhân với Vịch Clara, Suman đã viết I30 bản liđơ (một nửa số 
liđơ của Suman); âm nhạc thính phòng và giao hưởng. Suman 
còn là một nhà phê bình âm nhạc lớn. 

Tác phẩm: ôpêra “Gênôvêva”, âm nhạc cho kịch 
"Manfrêt”, 20 tác phẩm hợp xướng với dàn nhạc, 4 giao 
hưởng, l côngxectô viôlông, Ì côngxectô viôlôngxen với dàn 
nhạc, Ì ngũ tấu, 2 tứ tấu và 2 tam tấu với pianô (trong số đó 
*Papiông”, “Cacnavan”, “Fantazixtuc”, “Krâylêriana”, 
*Êtuyt giao hưởng”, vv.), 260 bản liđơ. 

SUN (A. shunt - sự rẽ nhánh). điện trở (S điện) hoặc từ trở 
(S từ) nối song song với đoạn mạch điện hoặc mạch từ để rẽ 
nhánh dòng điện hoặc từ thông của đoạn mạch đã cho. ŠS điện 
dùng để mở rộng thang đo của dòng điện trong các dụng cụ: 
ampe kế, oát kế, công tơ, vv. S từ dùng để phân nhánh từ 
thông, thường gặp trong một số khí cụ điện, máy điện để cải 
thiện đặc tính của máy. 

SỤN một loại mô liên kết chứa các tế bào sụn chìm trong 
cơ chất (loại protein cứng, có thể có các sợi đàn hồi hoặc sợi 
keo) có trong cơ thể của một số động vật không xương sống 
và tất cả động vật có xương sống. Là chất tạo nên bộ khung 
cứng, dẻo của toàn bộ xương cá sụn (cá mập, cá nhám, vv.). 
Ở động vật có xương sống bậc cao hơn, bộ xương đầu tiên 
hình thành trong phôi ở đạng S và sau được thay bằng xương. 
Ở dạng trưởng thành, S chỉ còn ở một số ít chỗ như đỉnh mũi, 
vành tai, đia đệm các đốt sống, ở đầu xương và các khớp. Có 
nhiều loại S, quan trọng nhất là S trong, S chun và § xơ. 
Trong quá trình hình thành S, các tế bào phân chia không tách 
nhau và hợp lại thành các nhóm 2 hoặc 4 tế bào (các tế bào 
đồng tộc). 

SUNFAMITT (A. sulfamide; cợ. sunfanilamit), loại hợp 
chất hữu cơ có chứa nhóm SOzNR'R” (R' và R” là hiđro 
hoặc các gốc hữu cơ khác nhau). Quan trọng nhất là amit của 
axiL sunfanilic, vd. streptoxit (NH;C¿H¿5O¿NH:). Được 
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` SUNFAT 


dùng rông rãi trong y học đề làm thuốc, có tính kháng 
khuân mạnh. 

SUNFAT (A. sulfate), các muối của ax4! sunfUuric 
(HzSO¿). Có ba loại: 1) Sunfat trung hoà tạo thành khi ca hai 
H* được thav thế bằng cation khác (thường là cation kim 
loại), công thức chủng M›SOa (M là kim loại hoá trị l). 
2) Sunfaf axit (hiđrosunfat hay bisunfat) công thức chung 
MHSGO. 3) Sunfat bazơ, muổi sunfat trong phân tử có chứa 
nhóm OH, công thức chung M;(OIDSOx. Sunfat có chứa 
nước kết tinh cồn gọi là sunfat ngậm nước. Các sunfat rất phổ 
bến trong thiên nhiên: barit (BaSO,). thách cao 
(CaSO.2H¿O), vv. Dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp 
hoá học và nhiều ngành công nghiệp khác: các đíankvlsunfat 
hữu cơ là tác nhân ankyl hoá trong lòng hợp hữu cơ: amoni 
sunfat (NHa)s%a được dùng làm phân đạm, vv. 

SUNFAT THIÊN NHIÊN (A. sulfatc: cp. sunfat tự 
nhiên), các khoáng vật lớp sunfat. Đơn vị câu trúc chính là 
hình bốn mặt: [ SO¿]2-, Phân ra hai phụ lớp: sunfat không 
nước và xunfat ngậm nước. Gặp khoảng {60 khoáng vặt, 
chiếm khoảng 0, %, khôi lượng vỏ Trái Đất. Theo kiến trúc, 
có ŠTN kiến trúc đao, vòng, chuối. lớp.vv. Chu yếu có nguồn 
gốc ngoại sinh (trầm tích hồ, vũng, vịnh, sản phẩm oxi hoá 
các khoáng vật như sunfua). Là nguồn nguyên liệu cho công 
aghiệp hoá học; đôi khi là nguồn để lấy kim loại. 

SUNFTT (A.sulfite), muối của axit sunfurơ (H;SOa). Có 
hat loại: [) Sunfit trang hoà, công thức chung M;S©O+ (M là 
kim loại hoá trị 1}. 2) Sunfit axit (hiđrosunftt hay bisunftO), 
công thức chung MHS)¿. Trừ sunfit của các kim loại kiêm 
và của amoni, các sunfit trung hoà tan ít trong nước. tan khi 
có mặt lưu huỳnh đioxit (SO+). Trone dung dịch, oxt hoá đến 
sunfat, Điều chế bằng cách cho SƠ; tác dụng với hiđroxit 
hoặc cacbonat cua các Kim loại tương ứng trong môi Irườne 
nước. Kali hiđrosunfrr (KHSO+), natri hrđrosunfit (NaHSO;), 
được dùng trong cóng nghiệp đệt và in. Canxi liớđrosunfit 
Ca(H%)))¿ dùng trong sản xuất xenlulozơ từ gỗ. Các sunfit 
trune hoà natrt sunfit (NazSO‡) và kalt sunfit (K2SO+) dùng 
trong nhiếp ánh và để tẩy trắng vải, 

SUNFO HOÁ (A. sulfonaton), wNự đưa nhóm sunfonic 
(-SO:H) vào hựp chất hữu cơ, tạo liên kết S - C, Tác nhân SH 
thòng thường là axit sunfuric (H;SOx) đặc hoặc oleum (SOa 
trong H;SOu). Phản ứng SH được dùng rộng rãi trong phòng 
thí nghiệm và trong công nghiệp. Các sunfoaxit được dùng 
như là các bản sản phẩm trong tổng hợp phẩm nhuộm, điều 
chế dược phẩm. các hợp chất hoạt động bề mặt. 

SUNFOLAN (A. sulfolan, tk. tetramctylensunfon), công 
thức CuHgSO-; tạ. = 28,49, t= 2ã839C/743 mưnHg: khối 
lượng riêng ở 209C là (,265 e/cm3: tan Irong nước, ancal. 
Dùng làm dung mói tách hiđrocachon thơm từ các sản phảm 
của quá trình chế biến đầu mỏ, dùng làm dung môi hấp thụ 
tách CO; ra khỏi hỗn hợp khí nitơ - híđro trong tống hợp 
amoniae. 

SƯNEON (A. sulfonc), hợp chất hữu cơ kiểu R;SOs hay 
RSOOR, vở. etylsunfon (C2H¿}¿ ŠÒ»›. Trong y học, các Š 
thường được dùng làm thuốc ngủ. 

SUNFONAT (A. sulfonate), muối của các axit sunforIC, 
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vd. niatri--toltensunfonat (CH¡ạ - CzH¿ - Š+Na - Ð). 


SUNFUA (A. sulf(de), hợp chất hoá hoc của lưu huỳnh (S) 
với các nñauyên tố khác. Sunfua kmn loại là các mulôi trung 
hoà hoặc muối axit của axI1 sunfuhiđric HS. Sunfnra của các 
kim loại kiềm đề tan trong nước. của các kim loại khác ít tan 
trong nước. Nhiều sunfua là khoáng thiên nhiền, vd. pirít 
(FcS%), molipdenit (Mo®) sfalerit (ZnS) là nguyên liêu để 
sản xuất các ktm loại tương ứng và axit sunfñiri(c. Sunfua của 
các kim loai kiểm thổ, kẽm, cađimi được dùng làm nên của 
các chất phát quang; natrI sunfua (Na›Š), canxi xun(ua (Ca8), 
bari sunfua (BaS) dùng để thuộc da: các polisunfua của canxi 
hoặc bar: dùng làm thuốc trừ sàu; xunfna của nhiều kim loại 
là chất bán dẫn (vd. CdS, ZnS), vv. 

SUNFUA THIÊN NHIÊN (A. sulfide: cg. sunfua tự 
nhiên), các khoáng vật lớp sunfua là hợp chất của các kim 
(oai với lưu hiiỳnh (S), hiểm khi với asen (As), antimon (Sb). 
bitrmut (Bí); gồm cá khoảng vật telurua và sclenua. Phân rá 
các phụ lớp: sunfua đơn giản, sunfua kép. suníua phức hợp 
(sunfua muối). Trong thành phần có nhiều tổ phản vì có sự 
tham gia của hôn hợp đồng hình và hỗn hợp cơ học của 
những khoáng vật khác (bao thể nhỏ). Có tính đặc trưng: ánh 
kim, có khốt lượng riêng lớn, dẫn điện. Nguồn góc chú yến 
là mỏ nhiệt dịch. Nguồn để lẩy nhiều kim loại (đảng, chì. 
kẽm, bạc, thuỷ ngân, antimon, coban, niken, vv.) và sản xuất 
aXÌr sunfuric, hàm lượng kim loại trong quảng từ vài phản 
trăm đến vài chục phần trăm. SN cồn gặp trong mö trầm 
tích với khối lượng nhỏ (môi trường khử oxi) như mỏ than 
Na Dương. 

SƯNG (Ficuy glomerata var. chỉtagonea), cây nhỡ họ 
Dâu lầm (Moraeeaz). Cành tnrềm, nhiều văy và u sẹo, lúc non 
có lông nâu, mềm. 
Lá bình bầu dục, 
nhắn, bóng, mềm, có 
nhiều u nhỏ (vú S}). 
Cây không có rê phụ. 
Cụm hoa mọc trên 
thân hay cành già, 
hoa đực ở gản đỉnh 
cụm hoa cái có 
cuỏng. Quả phức xếp 
dày đặc ở thàn cành, 
khi chín màu đỏ. Cây 
mọc nơi âm ướt. ven 
sông, hồ ao. Cây cho 
HỖ tạp, có thể dùng 
làm cây chủ. Qua ăn 
được. Toàn thân có 
nhựa trắng, Nhựa là vị thuốc đân gian, chữa nhức đầu. chôc, 
nhọt, sưng đau, 

SUNG HUYẾT hiên tượng máu ứ đọng trong một cơ 
quan, phủ tạng, một bộ phận cơ thế. Nguyên nhãn: viêm (chủ 
yếu viêm cấp tính), chướng, ngai trên vòng tuân hoàn (ở động 
mạch, tĩnh mạch, mao mạch) làm cản trở sự lưu thông máu. 
làm cho máu bị đồn lại ở phía trén. Vd. hẹp van hai lá làm SH 
ở phổi; suy tím phải và suy tìm toàn bộ gây SH ở gan, làm 
gan Io. 

SÙNG BÁI CÁ NHÂN sùng bái mù quáng quyền uy cá 
nhân của vua chúa, tướng lĩnh, nhân vật kiệt xuất, gán cho họ 
những phâm chất và sức mạnh siêu phàm. Tê SRCN dựa vào 
quan niêm duy tâm cho rằng dường như không phải là quy 





SU'NQ 
1. Lá; 2. Quả 


luật khách quan. hoat đông cúa quần chúng nhân đân, mà là 
tài nang, ý chí của những nhân vàt ví đại quyết định sự phát 
triên của lịch sử. Trong phong trào công nhán, tệ SBCN là tư 
tưởng và hành vì trái với chủ nghĩa Mac. dẫn đến những 
phương pháp không dàn chủ. thổi phỏng và thần thánh hoá 
vai (rò của người lành đạo, ha thấp Vai trò của tập thể và của 
quản chúng. 

SÙNG BÁI HÀNG HOÁ x. Bái vật giáo hàng hoá. 

SÙNG HỮU một trào lưu tư tưởng triết học thời Nguy Tấn 
(thế ki 3 - 4 ở Trung Quốc). Chủ trương “hữu`' là bản thể. 
Nhán vật tiêu biểu cho trào lưu này là Bùi Cố (Pei Gu; 263 - 
300). Có tác phẩm “Sùng hữu luận”, Cho rằng vạn vật đều tư 
sinh, đều do '“hữu “mà ra, không thể nào có chuyền do `'vờ” 
sinh ra. Sự đấu tranh “*sùng hữu” và “quý vô” làm nền một 
giai đoạn lịch sử triết học Trung Quốc, giai đoạn Nguy Tấn. 

SÙNG NGHIÊM - DIÊN THÁNH (CHÙA) x. Chửa 
Sừng Nghiém Diên Thánh. 

SÚNG (nóng) x. Cây súng. 

SỨNG (quán si). vũ Khí có nòng cỡ dưới 20 mm (súng 
ngắn, tiều liên, đai liên, trọng liên ...) hoặc cỡ trên 20 mm 
(rane bị cho cá nhân (xúng phóng lựu, súng cốt cỡ nho...). 
Dùng để chiến đấu hoạc sân bản. S chia ra: theo số nòng 
(một, hai, nhiều nòng); theo kết cấu nòng (nhản, có 
ranh xoắn); theo mức độ tự động, nửa tự độna, không tư 
động, và theo các đầu hiệu khác. S chiến đấu xuất hiện tì thế 
kí 14 - 19. 

SÚNG BỘ BINH hoa khí có nòng cỡ dưới 2U mm trang 
bị chủ yến cho hộ bính để diệt mục tiêu bằng đạn con (có thể 
bảng đạn khác). Thường chia ra các loại: súng ngắn, súng 
trường. các bìn, tiền hiến, trung liền, đại liên, trọng liên; theo 
mức độ tự động có SBB không tự động. nửa tự động, tự động. 

SÚNG CHỐNG TẦNG súng dùng để điệt xe tăng, xe 
thiết giáp ở cự !¡ đến 5Ó0 m. Phân loại: SCT dùng đan xuyên, 
SCT đìng đạn lõm. SCT dùng đạn xuyên được sư dụng phổ 
biến trong Chiến tranh thế giới ]Ï (như PTRĐ, PTRS của Liên 
Xô). Hiện nay, SCT dùng đạn lõm được sử dụng phổ biến như 
B40. B41, M22. X. Súng pháng lựu. 

SÚNG CỐI x. Cối. 

SÚNG HOÁ MAI hoả khí cá nhân cổ, gồm nòng bằng 
kim loại (đồng, sất), bầu nòng để nhỏi thuốc phóng, có lỗ 
xuyén từ ngoài vào, có nắp đậy để thuốc khôi ẩm, chuôi bằng 
đồng đúc liền bầu nòng lắp vào báng gỗ. Khi bản nhỏi thuốc, 
nạp đạn (đá, sắt, chì...) từ phía miệng nòng, và dùng mồi la 
để châm ngòi. SHM được dùng ở Việt Nam từ thế kỉ 17; sau 
này, được thay bằng súng kíp. 

SÚNG KÍP hoả khí cá nhân, chế tạo theo phương pháp thủ 
cône, nòng nhẳn, nạp thuốc phóng và đạn từ miệng nòng. 
đuôi nòng có cơ cấn va đập để gây phát lửa, hạt lửa lắp rời. 
Ở miền núi Việt Nam, SK được dùng để sản bắn và làm vũ 
khí chiến đấu tự vệ. 

SÚNG LỤC x. Sáng ngắn. 


SÚNG MÁY tên gọi chung các loai súng băn tự động, có 
giá hoặc chán chống, bắn đạn cỡ nhỏ (6,5 - 15 mm) đề diệt 
các mục tiêu trên không, trên mật đất (biên). SM đầu tiên trên 
thể giới do Macximn (H.S.Maxmn) - người Mĩ sáng chế 
I883. SM phản ra: theo cấu tạo (trung liên, đại liên, 
trọng liên); theo ứng dụng (bộ bình, phòng không, hàng 
không, trên tăng... ). 


SÚNG PHÓNG LƯU S 


SÚNG MÁY PHÒNG KHÔNG súng máy có một hoặc 
một số (2 - 4) nòng, lắp trên giá chuyên dùng để điệt mục tiều 
trên không ở độ cao đến 2.000 m. Thường có cỡ 12,7 - 
I4,5 mm. tốc độ bắn chiến đấu 150 pháưphút/nòng. 

SỨNG NGẮN (cg. súng lục), sửng cá nhân, nòng rất ngắn, 
nhỏ, nhẹ, thường bắn bằng một tay để diệt sinh lực ở cự li 
ngăn (đến 70 m). Xuất hiện vào thế kí 16. Phan ra: quân 
dụng, tín hiệu. thể thao. SN quân đng hiện đại có khối lượng 
khoảng ì kg, cỡ 7462 - l{,5 mm, nửa tự động, hộp đạn 
chứa 6 - 20 viên, tảm bắn 50 - 70 m. Một số loại SN có thể 
bán liên thanh. 

SÚNG NGỰA TRỜI loại hoả khí thó sơ, tự tạo. nòng 
băng ông nước, đường kính 50 mm, đài O,7 - 0,8 m, đuôi 
nòng bịt kín. đật trên eiá 2 - 4 chan. Bên trong nhồi thuốc 
phóng (thường dùng thuốc đen) và các mành (đá, sắt, thuỷ 
tỉnh...). Cơ cấu cò đơn giản kiểu bảy chuột. Dùng để điệt sinh 
lực. Xuất hiện làn đầu trone Đồng khởi Bến Tre (1.1960). Sau 
đó được phổ biến rông rãi ở Nam Bo. Trong trận Phú Ngãi 
(1.1961), phụ nữ huyện Ba Trì đã dùng SNT chặn đứng một 
cuộc hành binh của quân đội Sài Gồn. 





Súng ngựa trời 


SỨNG NƯỚC thiết bí dùng đề tạo ra luồng nước tập trung, 
phun với tốc độ cao và điều khiển hướng phun của luồng 
nước này nhằm mục đích phá vỡ, rửa trôi nham thạch và 
khoáng sản. SN được đùng ở các mỏ lộ thiên và hầm lò khai 
thác bằng sức nước. Ngoài ra, SN còn được dùng trong một 
số ngành khác như xây dựng, thuy lợi, vv. SN được phân loại 
như sau: Í. Theo áp suất nước ở đầu nòng síng: a) Loại áp 
suất thấp, có áp suất nước ở đầu nòng súng dưới I0® Pa; 
b) Loai áp suất trung bình, từ 1 đến 5.IOŠ Pa; c) Loại áp suất 
cao, từ § đến 35.106Pa; 2. Theo phương pháp điều khiển: 
a) SN điều khiển bằng tay; b) SN điều khiển từ xa bằng thuỷ 
lực; c) SN điều khiển theo chương trình. 3. Theo phương pháp 
đi chuyên: a) SN không tự hành, di chuyên nhờ máy kéo. tời 
kéo; b) SN tự hành. 

SÚNG PHÓNG LAO thiết bị phóng lao dùng để sản cá 
vơi và các loại thú biển cỡ lớn Khác. Lao được phóng đi nhờ 
năng lượng thuốc đạn, đầu lao chứa khối thuốc nổ đề gày sát 
thương vật săn; khi được phóng đi, lao kéo thco sợi dây cán 
được nối với tời quấn. SPL thường được lắp ở mũi tàu săn thú 
biển, khối lượng thuốc súng tới 70O ke, cỡ nòng súng có thể 
đến 9Õ mm. SPL do người Na Ủy phát mình năm 1863, 
được dùng săn cá voi lần đầu aăm [868 (trên tàu lắp động cơ 
hơi nước). 

SÚNG PHỎNG LỰU hoả khí bô binh cỡ 30 - 90 mm, 
dùng để diệt sinh lực và các phương tiện ở cự li tương đối gần 
nhờ lim phóng. Phân ra: theo nguyên tắc hoạt động (động lực. 
phản lực và đông lực - phản lực); theo số lần sử dung (một 
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X9 SỨNG PHUN LỬA 


hoặc nhiều lắn):; theo cấu trúc nòng (nhắn, có rãnh xoắn, gập 
được, kết hợp với súng bộ bình khác); theo công dung (chống 
tăng, chống bộ binh) và các dấu hiệu khác. Trong chiến tranh 
ở Việt Nam (1945 - 54); (1965 - 75), nhiều loại SPL đã được 
sử dụng: bazóca (Việt Nam); M79, M72 (MỹD; B40, BảI 
(Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam). 

SÚNG PHUN LỬA hoả khí dùng để diệt đối phương bằng 
luống lửa phun ra do nhiên liệu khí nén (hoặc khí thuốc 
phóng) đẩy ra và tự bốc cháy (hoặc được mồi cháy nhờ bộ 
phận đánh lửa ở miệng vòi phun). Được quân đội Đức sử 
dụng lần đầu tiên(19] 5)và dùng rộng rãi trong Chiến tranh thế 
giới II. Tuỳ theo loại súng và nhiên liệu được sử dụng, chiều 
dài luồng lửa có thể đạt 30 - 300 m. Phân ra: SPL mang vác, 
SPL. tự thành, SPL trên tăng. 





Súng phun lửa 
Súng phun lửa hạng nhẹ LPO-50 


dùng cho bộ bình (Liên Xô) 
1. Van an toàn, 2. Buống thuốc cháy; 3. Bình chứa hỗn hợp 
cháy; 4. Ông dẫn; 5. Van một chiều, 6. Thiết bị đốt; 7. Khoá 
chuyển vị; 8. Nút điều khiển; 9. Khoá an toàn; 10. Ắc quy. 


SÚNG TÁN ĐINH dung cụ tán định cầm tay, đầu tán là 
đấu búa lõm có dang của đầu định tán, dùng khí nén tạo ra 
lực xung động đối với đầu búa liên tục đập vào đầu định đã 
được nung đỏ, làm cho nó biến dạng. hình thành đấu tán ép 
chặt chi tiết liên kết. 

SÚNG THÂN CÔNG (cg. súng thần cơ), hoả khí do Hồ 
Nguyên Trừng chế tạo từ thế ki 15. đúc bằng đồng hoặc sắt, 
ŠTC có nhiều cỡ, cỡ lớn đặt trên bệ cố định hoặc trên giá có 
bánh xe để kéo; cỡ nhỏ dùng giá gỗ hay vác vai. Tầm bắn trên 
200 m. Có loại ŠTC chỉ là vũ khí: có loại vừa là vũ khí vừa là 
công trình mĩ thuật tượng trưng cho uy lực nhà vua. Cố đô 
Huế có 9 STC cổ. loại sau, kích thước rất lớn: mang tên Kim, 
Mộc, Thuỷ, Hoá, Thổ, Xuân, Hạ, Thu, Đông (tượng trưng 5 
yếu tố tự nhiên. 4 mùa); đặt ở phía sau Cửa Ngăn và Cửa Sâp, 
xế trước mật cửa Ngọ Môn (ở hai bên). Mỗi khẩu chiều dài 
Š, L0 m; đường kính nòng 0,23 m; nòng dày 0,105 m; phía 
sau đo vòng quanh; 2,60 m; mỗi khẩu nặng hơn I0 tấn. Giá 
súng (gổ) đài 2,75 m, cao 0,73 m. Mỗi bên trụ súng khắc bài 
chế thuốc súng, các loại đạn. Trên STC đều khắc chữ: ' "Thần 
oai vô địch thượng tướng quân”, niên đại Gia Long năm thứ 
3 (1804). Ở thân súng khắc bài minh văn (lí do đúc súng), và 
những đải hoa văn trang trí hoa lá và gắn hai quai lớn hình 
con lân, chạm khắc rất tỉnh xảo. Đây là loại văn vật bằng 
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đồng đổ sộ. đúc đẹp, hiếm thấy trên thế giới. 


Súng thần công 
Cửu vị thần công (đúc đồng; triều Nguyễn) 

SÚNG THÂN CƠ (cg. súng thắn công) x. Súng 
thấn công. 

SÚNG TÍN HIỆU súng ngắn nòng nhấn để bắn đạn tín 
hiệu và đạn chiếu sáng với mục đích thông báo, báo cáo, 
truyền lệnh và chiếu sáng một khu vực nhỏ có mục tiêu. ỸTH 
còn được dùng để báo tai nạn trên biển. 

SÚNG TRƯỜNG súng trang bị cho cá nhân. nòng dài, có 
rãnh xoắn, bắn đạn cỡ nhỏ (5,56 - 7,62 mm) để diệt sinh lực 
và các mục tiêu có vỏ giáp mỏng. Có thể lắp lưỡi lê để đánh 
giáp lá cà. ST có khối lượng khoáng 4 kg, tầm bắn hiệu quả 
tới 500 m, hộp (ổ) đạn chứa L0 - 20 viên, tốc độ bắn 10 - |2 
phát/phút. ŠT hiện đại thường là loại tự nạp đạn hoặc tự động. 

SÚNG TRƯỜNG BẢN TỈA súng trường bắn đạn chuyên 
dụng, có lắp kính ngắm quang học, bắn với độ chính xác cao, 
để diệt các mục tiêu đơn lẻ quan trọng, tầm bắn hiệu quả có 
thể tới 700 - 800 m. Khi bắn đêm dùng kính nhìn hoặc kính 
ngắm được chiếu sáng. 





Súng trường bắn tỉa 
Một số loại súng trường bắn tỉa 


SÚNG TỰ ĐỘNG (cø. pháo tự động). hoá khí có nòng 
thực hiện nạp đạn lại và bấn phát tiếp sau một cách tự dòng 
nhờ năng lượng khí thuốc hoặc những nguỏn năng lương 
khác. Có tóc độ bản cao. xuất hiện vào nửa sau thế Kí 19, hiện 
được dàng rất phổ biến. 

SUỐI CÂN mỏ asbet ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, 
Khu mo có I§ thân quặng năm trong khối macrna siên bazơ. 
có thành phần là pcridotit, piroxenit và điaba. Thành phản 
hoá học của quảng: Si = 34%, AlạO = l,5%, FeaÔA = 
9.5%, CaO = 13.5%, 


Trữ lương Khoảng 6 nghìn tấn. Asbet SC có thể dùng làm 
vát liệu chịu lửa, chông nóng. Có thể khai thác lô thiên. 

SUPF PHOTPHAT (À. snperphosphate; cỡ. supe lân), 
phán làn dưới dạng monocanxi photphat Ca(H-PO¿)›. Supe 
đơn điều chế bằng cách dùng axit sunfuirie phân huỷ quặng 
IIhotphat thiên nhiên thành axit photphoric, axit này tác dụng 
với quặng còn lại thành monocanA1 photphat, vì thể snpe đơn 
có chứa thạch cao (canXI sunfat) và các tạp chất cúa guặng, 
nên ngheo chát định dưỡng, chỉ có L4 - 19.5% PzO« hữu hiệu. 
Supe kép điều chế bằng cách dùng axit photphortc (từ oxi hoá 
photpho) tác dụng với quậng nên không có thich cao và có Ít 
tap chất từ quặng hơn, do đó. giàu chất dinh dưỡng, có 
35 - 48⁄4 l,O: hữu hiệu. Supc là đang phản tan trong nước, 
dùng đưới dạng bột hay hạt 2 - 4 rnm, có hiệu qua hơn với đất 
(rung tính hay kiểm. còn ở đất chua phèn thì dễ biến thành 
dạng khó tiêu như photphat nhôm hay xắt., Việt Nam có Nhà 
máy Supe phốt phát Lâm Thao (Phú Thọ) sản xuất supe đơn 
và aXIt sunÏunc, 


“SURALÊP vớ kịch múa dưa theo những chuyên thần 
thoại và thơ đân giản Bịcta (Tartar), Am nhạc Tlaruhn (F2. 
JaruHn), Vitachech (E.EF. Vitnchek) phối khí, kịch bán FalzZi 
(A.X. !“aJ2)) và  Takôpxơn (L.V.]akobson), biên đạo múa 
Jukôp (2ukov): điền ngày 12.3.1945 tại Nhà hát Jalin 
JDzalil'. Kazan (Kazan )|. Màn LÍ vớ `S đo Rrunäc biến đạo 
được trình điền ớ Trường Múa Việt Nam năm I963. 

SURIMI sản phẩm có nguồn gốc từ Nhật Bán, thường 
được làm từ các loại cá tap ít cố aiá trí kinh tế, thịt trăng và 
đai. Tách thịt cá bàng máy ép, tích xương da, váy, dùng nước 
lanh rứa thịt cá vài lần cho sạch nhớt, máu bản, cho phụ gia, 
trộn đều. ướp đông bao quản. S là nguyên liệu để chế biến các 
sản phâm giá (huỷ sản như giá của biển, giá tôm hùm. giả aỒ, 
gia phì lẻ... piồ, chả, xúc xích, patê cá. Viết Nam có một số 
cơ sở chế biến ŠS xuất khầu cho Nhật Bán, Đài Loạn, Hàn 
Quốc, Ôxtraylra. Pháp, Đức... Sản lương đat tới gần 
1.000 (tần/năm (1997). 


SUY BAT ñnh trạng mội người không, sứ dụng được một 
bộ phàn nào đó của cơ thế. Khi bị SR một chi (tay hoäc chân). 
người bệnh không cử động được chị đó. Nguyên nhân có thê 
do liệt đây thản kinh, do đau đớn mà không cứ động được, VV, 

SUY BIẾN (oán), thuật ngữ thường được sứ dụng để chị 
một tính chất toán học ''không được tốt” theo một nghĩa nào 
đó. Vd. L) Mót phép biển đối tuyến tính gọi là SB nếu nó biến 
một khône gian tuyến tính na chiều thành một không gian 
tuyến tính m chiều, với m < n. Hiều n - m gọi là khuyết số 
cúa phép biến đổi. 2) Mòt ma trận vuông gọi là SI nếu định 
thức của nó bảng Ö. 3) Trong hình học, một đường cong 
phàng đại số bậc n có phương trình f(x.y) = 0 gọi là SB nến ƒ 
là tích của nhiền đa thức trên trường, số thực Ï = ff;...fn, theo 
thứ tư có bậc là nụ. n¿..... n„ sao cho nị + nạ +...+ n=n, 
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SUY ĐOÁN VÔ TỘI S 


Người ta còn nói đường cong đã cho SR thành mội tập p 
đường cong. thco thứ tự có bạc là n¿. n¿.... nh; Các đường này 
có thể trùng nhau hay khác nhau. Vd, một đường cong bậc 
hai có thể SB thành một cặp đường thẳng (khác nhau. trùng 
nhau hoặc ảo liên hợp). 

SUY BIẾN (0. khái niệm trong lí thuyết lượng tử, diễn tá 
sự tồn tại nhiều trạng thái khác nhau trong hệ lượng tứ (vd. 
nguyên tử) ứng với cũng một giá trị của một đạt lượng vật lí 
(vd. năng lượng). Sô lượng các trạng thái này đươc goi là bạc 
SB. Hiện tượng S3 thường gắn với nhiều tính chất vật lí quan 
trọng của hệ lượng tứ, vd. SB của các nức năng lượng nwuvên 
tử với các bậc 2, 8. 18.... xác định cău trúc vỏ điện (tử cúa 
fItuyên tử cũng như sự sắp xếp tuần hoàn cúa các nguyên tố 
trong bảng thần hoàn các nguyên tô hoá học. 

SUY DIÊN x. Diễn dịch. 


SUY DINH DƯỚNG tình trạng bènh lí chủ yếu thường 
gần ở Irẻ em dướt 5 tuổi, do không được cùng cấp đủ hoặc do 
(hành phân chât dinh dưỡng không cần đối, một xố ít trường 
hợp do ăn quá thừa một hay nhiều chất dinh đưỡng, pây rối 
loạn chuyên hoá. Thiếu chất định dưỡng là đo cho ăn thiếu 
(vd. trẻ cồn bú không được ân đủ sữa. phải nuôi nhân tao. ăn 
quá nhiều bột; khấu phần an không cung cấp đủ protein. 
vitamm. muối khoáng, sửa pha không đúng phương pháp: 
chất lương bôt kém...): do hấp thu kém. đo tầng tiêu hao các 
chất dinh đưỡng (vd. ở trẻ em đang lớn, ở tuổi dậy thì. ớ 
người mắc các bệnh nhiễm khuân, kí sinh trùng như lt, ta 
cháy, lao, viêm đường tiết niệu. vv.); đo tầng nhĩ cầu chàt 
dinh đưỡng (phụ nữ đang cho con bú. thai phụ). SOI diễn 
biến qua hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, cơ thể cố gắng 
thích nghi với sự thiếu dinh dưỡng (vd. tâm vóc nhỏ hơn 
người cùng lứa tuổi, năng suất lao động thấp, vv.). Giai đoạn 
hai - SDD thực sự: hiếm xáv ra ở người lớn. người có tuổi: 
chủ vếu gặp ở trẻ nhỏ. Có nhiều thế bệnh: I) Thể thiếu 
protoin và năng lượng. với hai thể bệnh chính là thể phù và 
thẻ tco đét: 2) Thiếu sắt (bệnh thiếu máu): 3) Thiếu vitarnin 
A (bênh khó giác mạc, nhuyễn giác mạc. mù); 4) Thiếu 
vitamin D (bệnh còi xương): 5) Thiếu vHIamim Bị (bệnh 
beri-beri hay tê phù); 6) Thiếu vitamin C (bệnh seobut hay 
chảy máu chân răng). 7) Thiếu :¡ot (bệnh bướu giáp). Dự 
phòng SDD: quiản lí tốt sức khoe cho trẻ em từ lúc mới xinh; 
giải quvết tốt vấn đề ăn uống, bảo đảm như cầu dinh dưỡng, 
nhất là trong thời kì cai sữa; cho trẻ bú sửa me đến 12 - 18 
tháng tuôi: chữa bệnh kịp thời. Chữa SDD: chữa nguyén nhân 
bánh. đẩy manh chăm sóc điều dưỡng, vệ sinh ăn uống... sử 
dung các kinh nghiệm của y học cố truyền (vd. dùng phì nhì 
hoàn. bột thịt cóc, vv.). 

SUY ĐOÁN VÔ TÔI nguyên tắc mà theo đó bị can. bị 
cáo được coi là chưa có tội, chưa phải chịu hình phạt, khi lỗi 
của người đó chưa được chứng minh thco trật tự luật quy 
định, và chưa có bản án kết tội của toa án đã có hiệu lực cúa 
pháp luật. Đó là một trong những nguyễn tắc đàn chủ quan 
trọng của †ố tịne hình sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của 
cá nhân, loạt trừ việc buộc lội và kết an thiếu căn cứ. Việc 
SÐVT chí bị bác bó bằng việc tuyên bản án buộc tội đã có 
hiệu lực pháp luật trên cơ sở những chứng cứ được thu tháp, 
thầm vấn và xác minh một cách đầy đủ, khách quan, toàn 
điện tại phiên toà xét xứ chứng rninh lỗi của bị cáo theo một 
trật tỰ luật quy định. Trách nhiệm chứng minh tôi phạm thuộc 
VỀ các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền 
nhưng không buôc phái chứng mình là mình vô tội. Điều 10 
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Rộ luật tố tụng hình sự Việt Nam quy định: “Không ai có thể 
bị coi là có tội và phái chịu hình phát, khi chưa có bản án kết 
tội cưa toà án đã có hiệu lực pháp luật". 

SUY ĐỔI (Ph. Décadent; cg. văn học "suy đổi”), trào lưu 
thơ của Pháp ở cuôi thể kị 19 chu trương một dòng thơ “độc 
lập” mà họ cho là “đứng ngoài cuộc sống", phá bỏ mọi lề lối 
sáng tác cũ Kĩ. khuôn sáo. Thơ họ đi vào những đẻ tài thất 
vọng, chấn chường, đau khô, ham muốn xác thịt, bằng những 
hình ảnh mới lạ (so với thơ trước đó) và những từ ngữ biêu 
hiện một sự tìm tồi tính tế, có khi trừu tượng, cầu Kì đến 
khó hiểu. Chữ '*uy đồi” là do nhà thơ Pháp Veclen 
(P. Verlaine) tư đặt cho thơ mình để phản ứng lại các đồng thơ 
cô điển và cùng thời. sau này đã trở thành lên một tạp chí 
chuyên đãng các bài thơ của trường phái đó. Trong tiểu 
thuyết, Huyxman (K.Huysmans) cũng (heo quan điểm của 
trường phá! này. 

Nhữma nhà thơ theo quan điểm của trường phái này đều là 
những nhà thơ tượng trưng chủ nghĩa, trong đố có Malacmêẻ 
(E. Mallarrné), Veclen, Ranhbö (Á. Rimbaud), Viê Đơ Lix|ơ 
Ađam (Villiers de ['Isle - Adam), Lafoocgơ (J. Laforeue) ở 
Pháp và Oaidơ ( O. WIlde) ở Anh. 


SUY ĐỘNG MACH VÀNH tình trạng động mạch vành 
(đông mạch của bản thân quả tìm và có nhiệm VỤ tưới máu 
đều đặn cho tim) không cuna cấp đú lượng máu cản thiết để 
nuôi cơ tim. Nguyên nhàn: động mạch vành bị hẹp do vữa xơ 
(nguyên nhân chủ yếu). dị tậi bấm sinh. vv. Biểu hiện: khi 
gắng sức hay làm việc nặng. xuất hiện cơn đau thất ngực. đau 
ở sau xương ức. lan lên vat, ra cánh tay trái, lan lên cố hoặc 
(đa xau lưng, vv. Cơn đau giảm khí dừng lại nghỉ ngơi hoặc 
dùng thuốc giãn mạch vành (đặt ( viên mrfroglixcrin 0,5 mg 
hoäc I viên lenitral dưới lưỡi). SĐMV xảy ra ở người lớn tuổi 
(xẵn có tầng huyết áp, béo phì). người lao đông trí óc. làm 
Việc tĩnh tai, í vận động thể lực, vv. Thường gày fa nhiều biến 
chứng: cơn đau thất ngực, nhồi mấu cơ tim, loạn nhịp tìm, 
suy tìm. vv. Đề giảm các tai biến nguy hiểm, bệnh nhân bị 
SÐMV cần được quản lí sức khoẻ, kiếm tra sức khoe định kì, 
đưỡng sinh. thực hiện chế độ sinh hoạt, lao động, ăn uống... 
hợp lí, dùng thuốc theo chỉ định của thầy thuốc. 

SUY HỒ HẤP tình trạng bệnh lí: bộ máy hô hâp không 
đảm bảo được chức năng trao đổi khí, không cùng cấp đủ oxi, 
không thải trừ đủ CO; (cacbon đioxit) cho cơ thể khi nghị 
hay khi làm việc; không duy trì được trong máu động mạch 
các phản áp oxi và độ bão hoà oxi ở mức bình thường, thể 
hiện bằng phân án oxi trong máu động mạch (PaO›) dưới 
8 kPa (60 mmHig) và có thể kèm theo phân áp CO2 (PaCO›) 
cao trên 6,5 kPa (49 mmHg). Các nguyên nhàn của SHH: 
(hông khí khóng đây đú, giảm thông khí, thông khí hạn chế, 
giảm các thế tích phối (do cắt phối, dính màng phối...) rối 
loạn thông khí, tắc nghẽn đo cán trở vướng tắc của khí hít 
vào, nhất là khí thở ra (đo viêm phế quản mạn tính, hen, giãn 
phế nang...); rối loạn thòne khí hồn hợp, do suy giảm màng 
phế nang, mao mạch, rết loạn trao đổi khí giữa các phế nang 
và mao mạch phổi, vv. 

SUY LÍ hình thức tư duy, theo đó từ phán đoán đã có rút 
ra một phán đoán mới. Cũng như khái niệm và phán đoán, 
SL là sự phản ánh cua vật chất. thực tế khách quan vào ý thức 
con người, Nhưng về cấu tạo, thì SL không giống khái niêm 
và phán đoán đã có (gọi là tiển đẻ) để rút ra một phán đoán 
mới (gọt là kết luận), cho nên SỈ, là một quá trình nhàn thức 
gián tiếp. 

824 


Về đại thể, có ba SL: 1) SL diễn dịch là SL đi từ nguyên lí 
chung. phố biến đến trường hợp riêng lẻ, cá biệt. SL. điển địch 
lại được nhân chía thành hai loại: ŠSL điện dịch trực tiếp là SL 
mà kết luân trực tiếp được rút ra từ một tiền đề: SL, diễn dịch 
gián tiếp hay là tam đoạn luân. 2) SU quy nạp tức là SL đi tì 
những trường hợp riêng lẻ đên kết luận chúng. SỈ quy nạp là 
SL ngược lạt SU điến dịch (nhưng hai loạt SỈ. này gắn bó mật 
thiết với nhau). SL quy nạp được phản chía thành hai loại: SU 
quy nạp hoàn toàn hay SL quy nạp hình thức là ŠL đi từ 
những tiền để bao quát mợi trường hợp của một hiện tương 
để rút ra một kết luận chung. SL quy nạp không hoàn roàn là 
SL di từ những tiền để không bao quát mọi trường hợp của 
hiện tượng để đi tới một kết luận chung. 3) Ngoài hai loại SU 
trên còn một hình thức SL loại tí. loai suy hay tương tự là SỬ 
đi từ một số thuộc tính giống nhau của hai đối tượng để rút 
ra kết luận về những thuộc tính giống nhau khác của hai đổi 
tượng đó. 

SUY LUẬN thường dùng để chỉ một chuỗi suy lí kế tiếp 
nhan về mội chủ đề nào đó; là quá trình đi từ các tiền đẻ đến 
kết luận. Xt. Suy Ÿí. 

SUY LUẬN LÙI (A. backward chuining), cách suy luận 
xuất phát từ mục đích mòng muốn rồi lần ngược lên đến các 
tiên đề hay là các sự kiện đã biết. 

SUY LUẬN TIẾN (A. foreward chaininp), cách suy luận 
xuất phát từ các tiền đẻ, tức là các thông tin đã biết, từ đó lần 
lượt rút ra các hệ quả cho đến lúc đạt được kết luận 
mong muôn. 

SUY MÒN SUy pitm các chức năng của cơ thể, với các 
biểu hiện: gầy mòn, sụ1 cân nặng, giám mọi hơat động của cơ 
thể. Nguyên nhân: SM là hậu quả của các bệnh điễn biến kéo 
đài như thiếu dinh dưỡng đo thiếu protein - năng lượng với 
hai thể lâm sàng teo đét và phủ; nhiễm khuẩn và kí sinh trùng 
(Ta cháy, lị, sốt rét, giun sán, bướu giáp. ung thư, lao...); Iranig 
thái tâm lí tình thần: phương pháp điều trị sai lắm (nhịn ăn đê 
cho khỏi béo). Điều trị: chú yến điều trí các nguyên nhãn 
bệnh, kết hợp với chế độ đính dưỡng hợp lí. 

SUY NHA CHU (tk. hư nha chu, hư quanh răng), thoái 
hoá các mô quanh răng do nhiều nguyên nhân: yếu tố thần 
kinh, cơ địa (thể tạng); nhiễm khuản: vệ sinh và dịnh dưỡng 
kém; các bênh rằng miệng, đặc biệt !à cao răng: tuổi pià (lão 
suy), vv. SNC có mức độ nhẹ hơn và thường là bước đầu của 
viêm nhà chu (x. Viềm nha chu). Phòng bệnh và điều trị theo 
nguyên nhàn. 

SUY NHƯỚC tình trạng giám sức lực làm cho người mệt 
nhọc, thiếu ý chí, nghị lực và năng lực hoạt đồng, SN toàn 
thân, xảy ra trong nhiều tình trạng bệnh lí mạn tính như thiếu 
máu và ung thư, đặc biệt trong bệnh lí tuyến thượng thận, 
SN là bệnh cảnh nổi bật. Cũng gập trong các bẻnh 
nhiễm khuẩn, nhiễm độc. trong mội số trạng thái thần kinh, 
tâm thần, vv. 

SUY NHƯỢC THÂN KINH sự suy yến có hệ thông. sự 
căng thẳng hệ thần kính dẫn đến suy nhược quá trình hưng 
phấn (thể nhược) hoặc quá trình ức chế (thể cường). Trên lâm 
sàng. biểu hiện đặc trưng của bệnh: tăng nhẹ quá trình hưng 
phấn và chóng mệt mỏi, gần như bao giờ cũng có rốt loạn 
giấc ngủ, nhức đầu, giảm sút khả năng !ập trung chú ý. Các 
rối loạn thực vật gắn liền với rối loạn chức năng các cơ quan 
(tim, ean, dạ dày...). Thường gập ở người có quá trình thần 
kinh không cân bằng (hoặc hưng phấn, hoặc ức chế chiếm ưu 
thế). người mệt mỗi đo làm việc quá sức. Ngày nay, SNTK 


SƯ ĐOÀN DÙ 10t ÁS 





được xếp vào nhóm loạn thân kinh chức năng. 


SUY SẬP HẤP DÂN hiên tượng co nén cực nhanh của 
các vái thể có khối lượng lớn dưới tác dụng của lực hấp dắn. 
SSHD có thể là giai đoạn kết thúc trong quá trình tiến hoá của 
các sao có khối lượng lơn gấp hàng chục lần khỏi lượng Mặt 
Trời. Sau khi đốt cạn nguồn nhiên liệu hat nhân, các sao sẽ 
mất tính bên vững cơ học và bất đấu có nén vào tâm với tốc 
độ tăng dần. Khi đó có hai khả nàng xảy ra: a4) Nếu ấp suất 
bén trong lớn dần có thể làm ngưng quá trình SSH] thì vùng 
Irung tâm cúa sao sẽ trở thành xao nơtron đặc. lớp vỏ bản ra 
ngoài Lao thành tình văn. độ sáng của sao tăng lên hàng triệu 
lẳn trong mội (thời gian ngăn (gọi là sao siêu mới). b) Nếu bán 
kính của suo giảm tới giá tít cúa bán kính hấp đẳn thì sẽ 
không có môt lực nào ngăn can được quá trình tiếp tục co nén 
và xao Irở thành hốc đen. XI. Sao kiêu mới; Húc đen. 

SUY THẬN giảm sút chức năng thận (cấp. mạn) dưới 
mức bình thường. tì mức nhẹ đến mức naìmg bài tiết nước 
tiểu (vô miệu). gây nên từ vong do thân khòng đào thải được 
các chất độc ở trong cơ (thể. Nguyên nhăn: rối loạn huyết 
độne học do truy tim mạch pày ra thiến máu cục bô thân: 
thương (tốn hữu cơ của nhu rmnô thán do nhiễm độc: viêm tiêu 
cầu thận, chướng ngại trên các đường bài Xuất nước tiểu... 
Dấu hiệu: thiếu máu, tầng huyết áp, khó thở, cháy máu, buồn 
nôn, nôn, la chày, cuối cùng đi vào hôn mè. Xét nghiệm mát: 
tăng ure huyết (quá Ø,60 g trong ƒ lít máu), tăng creatinin 
(quá l4 mg trong 1 lít huyết tương): đo chức nắng thân bằng 
hè sô thanh thai (thanh thái creatinin dưới 6Ô mÌ trong một 
phút...). tiểu trị nguyên nhân của bênh: giải quyết việc thải 
các chất độc tích tự trong cơ thể; làm thẩm phản màng bụng, 
chay thận nhàn tạo, phép thận. 

SUY THOÁI KINH TẾ tình trạng neưng trẻ hoặc giảm 
sút của nền kinh tế, thực chất là một cuộc khủng hoàng nhẹ. 
Trong quá trình phát triển nên kinh tế qua những thời kì nối 
tiếp đao động giữa hưng thịnh và đình trẻ. nền kinh tế có thể 
trải qua thời kì STKT tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí 
bằng không hay âm. Mức độ lạm phát lớn trở thành siều lạm 
phát và lạm phát đình trẻ: nền kinh tế đình trệ và nếu khuynh 
hướng châm lại không được khắc phục thì có thẻ chuyển 
thành khủng hoảng ở một mức đô nhất định, Những cuộc 
STKT đã điền ra rõ nhất ở một số nước, nhất là ở Cháu Âu 
trong những năm 1927 - 29. Từ đó đến nay. nền kinh tế nhiều 
nước vẫn có những thời kì đao đông, có tình trạng STKT (vả. 
STKT ơ Hoa Kì, Đức những năm 967 - 68; Anh, Italia những 
năm 1974 - 75, STKT của một số nước Châu Á - Thái Bình 
Dương những năm 1997 - 98). Sự kết hợp ŠTK”T với lạm phát, 
đồng thời tăng thất nghiệp là hiện tượng mới Irong nền kính 
tế nhiều nước vào những năm 6O thế kỉ 20. Lạm phát gắn liền 
với STKT (goi là lạm phát suy thoái) đẳn đến chò làm cho 
việc (thoát ra khỏi khủng hoàng trớ nên khó khăn và phức tạp 
hơn. Cũng có trường hợp chính phủ các nước đối phó với tình 
trạng lạm phát sau một giai đoạn phát triển quá “nông” phải 
thí hành chính sách ổn định kinh tế, hầm bớt tốc độ tăng 
trưởng, giám lạm phát, ồn định giá cả và tiền lê, thậm chí kìm 
ham tốc độ tăng trưởng xem như là STKT: 

SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG sự làm thay đổi chất lượng 
và xổ lượng của thành phản môi trường, gây ánh hưởng xấu 
cho đời sống của con người và thiện nhiên (theo `'Luuật báo vệ 
môi trường” cửa nước Cộng hoà Xa hội chủ nghĩa Việt Nam). 

SUY TÌM tình trạng bệnh lí tim khóng, đủ khả nàng bảo 
đảm lưu lượng máu để đáp ứng nhu cầu trong mọi tình huống 


xinh hoạt của cơ thể người bệnh. Những nguyên nhãn gây 
giảm lưu lương máu cúa tìm ôm: các bệnh van lim, cơ tím, 
bệnh tim băm sinh, cao huyết ấp, các bệnh hô hấp mạn tính 
(hen. viêm phế quản...). Các đấu hiệu chính của ST: khó thớ 
(nhất là khi găng sức), tím tái. đái ít. phù, tìm to, gan lo... nếu 
tiến triển nặng có thể tử vong đo phù phổi, loạn tì: tìm. 
Điều trị: nghí hoàn toàn, ăn nhạt. thở oxi, dùae thuốc trợ tìm, 
lợi tiểu, piần mạch; cố gắng tìm nguyên nhàn để điều trị. 

SUY TUỶ suy giảm sinh sán tế bào tuy xương. Tuỳ theo 
mức độ 5T có giảm sắn và bất sản tuỷ. Có ŠT bầm sinh và 
mắc phải. Nguyên nhân của ŠÏ' mắc phái: ánh hướng cúa 
thuốc chloramphenicol. phenylbutxZon, thuốc trừ sâu, chất 
phóng xa, bức xa ion hoá. vv. Biểu hiện: giảm hồng cầu, bạch 
cầu và tiểu cầu máu ngoai vị; thiếu máu nặng, khó hồi phục, 
kèm theo đẻ chảy máu và nhiễm khuẩn. Điều trị: truyền máu. 
hocmon nam và ghép tuý. 

“SUÝ VÂN GIÁ DẠU' x. "Kim Nham”. 


SUYNHGƠ J.X. (A. Julian Sevmour Schwingcr; vính 
1918), nhà vật lí lí thuyết Hoa Kì, một trong những người 
sáng lập diện động lực học lượng từ. Giái thưởng Nôhen 
(I965) cùng với Tômônaga (S.Ï[. Tomanapa) và Fâyman 
(R.P. Feynman). 

SƯ tên gọi chung những người xuất gia tụ hành theo đáo 
Phật: đàn ông xuất gia gọi là tăng, đàn bà xuất gia gọi là ni. 
Người mới xuống tóc xuất p1a thường được gọi là sư chú, chú 
tiều, làm các công việc vặt trong chùa như quét đọn, thỉnh 
chuông. thấp hương, vv, Khi vào chùa, sư chú thường làm lễ 
thụ tam quy, ngũ giới. Đần ông xuất gia lương đói lâu năm. 
đã làm lê thụ thập giới, gọi là sư bác hay sadI, Người xuất pia 
nếu thụ đảy đủ 25Ô giới thì gọi là sư ông hay lì kheo. Những 
vị (Ì khco thóng thường ngoài 5O tuổi được gọi là sư cụ. Đôi 
khi cũng gọi là thượng toa hay là hoà thượng. Phụ nữ xuất g1a 
lâu năm. đã thụ giới đầy đủ, gọi là tì kheo nị hay sự già. 
Những người xuất gia cùng học mội thầy. người lớn tuổi hưn 
được kính trọng gọi là sư huynh. Khát niệm tố sư chỉ tu sĩ 
đứng đầu một tông. Tam sư chí ba vị sư (Hoà thượng, Kiết 
ma, Giáo thụ) để hướng dẫn tì khco học tập grío lí, giới luật 
đao Phật. 


SƯ ĐOÀN bình đoàn chiến thuật cao nhất gồm môi số 
(rung đoàn (bính đột) thuộc các binh chúng khác nhau cúa 
một quân chúng, các phản đội chuyên môn, neành nghiệp vụ 
và các cơ quan, có thể tiến hành trần chiến đâu độc lập hoäc 
trong đội hình chiến dịch. Được tö chức ở các quàn chúng. 
Trong lục quân có SĐÐ bộ bình (bộ bình cơ giới), thường nằm 
trong biên chế của quân đoàn hoặc quân khu. Trong quân 
chủng phòng khóng. SĐÐ được tổ chức hỗn hợp một số trung 
đoàn pháo và tên lứa phòng không. Trong hải quán có tổ chức 
lương đương SĐÐ gồm một số lữ đoàn, trung đoàn tàu khác 
loại hay cùng loại. Trong quản chúng không quán có ŠÐ 
không quản ném hom, tiêm kích bom. 

SƯ ĐOÀN DÙ I0I1 sư đoàn cơ động đường không của 
quản đội Mĩ. Thành lập trong Chiến tranh thế giới Ì, là sư 
đoàn bộ binh; đến 1942, thành sư đoàn dù. Trone Chiến tranh 
thế giới lÍ, chiến đấu ở Noocmangdi (Narmandic), Hà Lan, 
Acđen (Ardennes), Đức, Tham gia chiến tranh xâm lược Việt 
Nam từ tháng 2.1965 (I lữ đoàn). Năm 1967. toàn sư đoàn. 
gồm ]0 tiểu đoàn bộ bình cơ động đường không, [ tiểu đoàn 
Irinh sát đường không, 6 tiểu đoàn pháo (có l đoàn trực thăng 
mang rốc két). 3 tiểu đoàn trực thăng (công kích, chì viện 
công kích); chiến đấu ở Tây Nguyên, A Sâu, Khe Sanh. chị 
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viên quân đội Sài Gòn trong cuộc hành bính “Lam %m 719" 
(I971). Là sư đoàn cuôi cùng rời Việt Nam về Mĩ. đóng tại 
trại Kenben, bang Kentâcky (KenIucky), trớ thành sư đoàn cơ 
đóng đường không duy nhất của MU Thương vong trong 
chiên tranh xâm lược Việt Nam: 20 nghìn quân ( trong Chiến 
tranh thế giới lĨ: 2.328 quân). 

SƯ ĐOÀN KỊ BINH BAV SỐ 1 sư doàn bộ bình cơ động 
dường không bằng trực thăng của MI, Tiền thần là sư đoàn bô 
bình (thành lập 1921, tham gia Chiến tranh thế giới TÍ, chiến 
tranh xâm lược Triều Tiên I950 - 53). Tháng 7.965, thành 
sư đoàn cơ động đường không đâu tiền cña MI. Từ tháng 
9.1965, tham gia chiến tranh xàm lược Việt Nam với lực 
lượng: 9 tiểu đoàn bộ binh. L tiểu đoàn trình sát đường không, 
6 liểu đoàn pháo (có 1 tiển đoàn trực thăng rốc két), 3 tiểu 
đoan trực thang (II đạt đội trực thăng công kích, chị viện 
cóng kích). Chiến đấtt ớ la trăng tính Gia Lãi (1.1965), Huế 
(1968). thay phiên cho bộ bình hài quán Mì ở Khe Sanh. đánh 
sang Cămpuchia (1970)... rời Việt Nam từ 26.4.1970 (trừ lữ 
đoàn 3 rút 26.6.(972). Nay đổi thành sư đoàn bộ binh cơ giới, 
đóng tạt trại Hut (Hood), bang Têchdơi (fexas), Thương vong 
trong chiến tranh xâm lược Việt Nam: 3Ô nghìn quần (Chiến 
tranh thế giới II: 4.055. chiến tranh xăm lược Triều Tiên: 
IL6.498 quân). 

SƯ ĐOÀN LÍNH THUY ĐÁNH BỘ T MĨ sư đoàn hải 
quân đánh bộ đầu tiên của MI. Thành lập 2.1941. Tham gía 
Chiến tranh thế giới ]I, chiến tranh xâm lược Triều Tiên (đổ 
bộ Nhán Xuyên 9.1950). Tham gia chiến tranh xám lược Việt 
Nam từ II.!965 (1 trung đoàn và 2 tiểu đoàn) và từ 3.1966 
với lực lượng: 4 trung đoàn bộ binh (có Í trung đoàn cửa sư 
đoàn Š phối thuộc). 6 tiểu đoàn pháo (05, 155 và 203 mm), 
| tiểu đoàn xe tăng, Í tiểu đoàn chống tăng (pháo không giật 
nhiều nồng ONTOS®), 1 tiểu đoàn trình sát. ! đại đội trính sát 
bằng xe bọc thép và nhiều đem vị khác: bò chỉ huy ở Chu Lai. 
Khu vực hình quân: Quảng Nam - Quảng Ngãi. Tết Mậu 
Thân 1968. tham gia hành bình phản công Huế. Từ 1969, bảo 
vệ Đà Nắng. Đâu 1971, rút về nước, đóng tại Dendơntơn 
(Pendleton), Califonia (Californta). 

SƯ ĐOÀN 2 sư đoàn hộ binh chủ lực của Quân đội Nhân 
dân Viết Nam. thuộc Quản khu 5, Thành lập ngày 20.0.1965 
(ại Quảng Ngãi. †)m vị 2 lần Anh hùng lực lương vũ trang 
nhản dân (19275, [979). Trong Kháng chiến chống MI. hoạt 
động trên chiến trường Quảng Nam- Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi.Tham gia cuộc Tổng tiến công tếi Mậu Thân l968, 
chiến dịch Đường 9 - Nam lào, cuộc Tổng tiến công mùa 
Xuân 1975, giải phóng Đà Nắng( 3.1975). Sau 1975, chiến 
đầu ở mặt tràn biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở 
Campuchia. 

SƯ ĐOÀN 9 sư đoàn bộ bình chủ lực của Quân đội Nhán 
dân Việt Nam, thuộc Quân đoàn 4 (từ tháng 7.1974) Thành 
lập ngày 2.9.1965 tại Suối Nhung (thuộc huyện Phước Thành, 
tính Bình Long nay là tỉnh Bình Phước). Đơn vị 2 lần Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhàn dàn (1975, 1989). Trong Kháng 
chiến chống Mĩ, tham gia nhiều chiến địch: Dảu Tiêng 
(19635), tổng tiến công và nổi đậy tết Mận Thân (1968), 
Nguyễn Huệ (1972), Đường l4 - Phước Long (1.1975), 
Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Sau 1925, chiến đấu ở mặt 
trận biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quôc tế ở 
C ămpuchia. 

SƯ ĐOÀN 304 (cg. Đoàn Vinh quang), sư đoàn bộ binh cơ 
giới của Quân đội Nhân đàn Việt Nam, thuộc Quân đoàn 2 


826 


(từ tháng 5. 1974). Thành lập ngày 1Ô. 3, 1950 tại Thọ Xuân 
(tính Thanh Hoá). Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
đân (975). Tham gia các chiến địch trong Kháng chiến 
chống Pháp: Hà Nam Ninh, Hoà Bình, Thượng Lào, Điện 
Biên Phí (1954); trong Kháng chiến chống Mĩ: Chiến dịch 
Đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 — Nam Lào, Trị - Thiên, 
Thượng Đức, Huệ - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh. 

SƯ ĐOẢÀN 308 (tên gọi truyền thống: Đại đoàn quân Tiền 
phong). sư đoàn bộ binh cơ giới đầu tiên của Quán đội Nhân 
dân Việt Nam, thuộc Quân đoàn 1 (từ 24.10.1923). Thành 
lập ngày 28.8.l949 tại thị trấn Đồn Du: (huyện Đồng Hý, 
tình Thái Nguyên). Đm vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhàn 
dân (1976): được trao tặng 3 báu vật (1949): lá cờ “Chiến 
thắng” (của Bộ tổng tư lệnh), thanh gươm “Dân tộc” (của 
Tổng bó Việt Minh), thanh kiếm "*Mã đáo thành công” (của 
Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà). Tham gia các 
chiến dịch, trona Kháng chiến chống Pháp: Biên giới, Trung 
du, Đường 18, Hà Nam Ninh, Hoà Bình, Tây Bắc, Thượng 
Lào, Điện Biên Phủ; Irone Kháng chiến chống Mĩ: Đường 
9 — Khe Sanh, Đường 9 — Nam Lào, Trị - Thiên. là lực lượng 
dự bị chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân L975. 

SƯ ĐOÀN 312 (tén truyền thống: Đại đoàn Chiến thắng), 
sư đoàn bộ binh chú lực của Quan đội Nhân dân Việt Nam, 
thuộc Quản đoàn [ (từ LŨ.1973). Thành lập ngày 27.12.I950 
tại Kim Lăng (tình Phú Thọ). Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân đàn (976). Trong Kháng chiến chống Pháp, tham 
gla các chiến dịch: Nghĩa Lò, Hoà Bình. Tây Bác, Thượng 
Lào, Điện Biên Phủ (đơn vị cắm cờ chiền thắng, bắt sống 
tướng Đơ Caxtơri và bộ tham rnưu Pháp ngày 75.1954). 
Trong Kháng chiến chỏng MỊ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, 
tham gia Chiến dịch Trị - Thiên, Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

SƯ ĐOÀN 316 (cg. Đoàn Bông lau), sư đoàn bó bình chủ 
lực của Quản đội Nhân dân Việt Nam, thuộc Quản đoàn 3 từ 
(975. Thanh lập ngày L.S.195[ tại Côc Lùng (huyện Thoát 
Láng nay thuộc huyện Văn Lưng, tính Lạng Sơn). Đơn vị Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhán dân (1976). Trong Kháng chiên 
chòng Pháp, tham gia nhiều chiến dịch: Hoà Bình. Tây Bắc, 
Thượng Lào, Điện Biên Phụ; trong Kháng chiến chống MỊI, 
làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào (1961- 73). Trong cuộc Tổng tiến 
cône và nổi dậy mùa Xuân |975, đã giải phóng Buôn Ma 
Thuột, mở đầu Chiến dịch Tây Nguyên, gía tham Chiến dịch 
Hồ Chí Minh. 

SƯ ĐOÀN 320 (cạ. Sư đoàn Đồng bằng), sư đoàn bộ hinh 
chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thuộc Quiản đoàn 
3 (từ 26.3.1975). Ngày thành lập (cũng là ngày truyền thống) 
I6.1.]951 tại đình Móng Lá (huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Rình). Đơm vị 2 lần Anh hùng hrc lượng vũ trang nhân dân 
(1975, 1979). Trone Kháng chiến chống Pháp, hơat động Ở 
vùng địch hậu, góp phần giải nhóng nhiều tỉnh đồng bảng 
Bắc Bộ: trong Kháng chiến chống Mĩ tham gia Chiến dịch 
Đường 9 — Nam Lào, cuộc Tổng tiến công và nổi đậy tết Mậu 
Thân I968, cuộc Tổng tiến céng và nổi dậy mùa Xuân 1925. 
Sau ¡975, chiến đấu ở mát trận biên giới Tây Nam, làm 
nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia. 


SƯ ĐOAN 325 sư đoàn bộ binh chú lực của Quan đội 
Nhân dân Việt Nam, thuộc Quân đoàn 2. Thành lập năm 
I95[ tại Bình - Trị - Thiên. Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân đân (1976). Trang kháng chiến chống Pháp, chiến 
đầu ở Bình - Trị - Thiên, Trung Hạ Lào. Đông và Đông Bắc 
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Cảmpuchia; trong Kháng chiến chống Mi. tham gia Chiến 
dịch Trị - Thiên, Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh. 
Sau 975, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, Cảmpuchia, chiến đấu 
Lại mật trân Biên giới Tây Nam. 


SƯ TỬ (sinh, nông; Panrhera leo), thú ăn thịt lớn, lông 
màu nâu nhạt, con đực có bờm dài ở cổ. Thân dài 2,75 m, 
không kể đuôi. Vai cao I m. Nặng 125 - 140 kg. Con đực lớn 
hơn con cái. Sống thành đàn từ 6 đến 30 con. Hoạt động của 
đàn có khi rộng 250 km2, Con đực bảo vệ đàn cái và con, 
sản mồi như linh dương. dê rừng. ngựa vần. vv. Ngày ăn tới 
6 - 7 kg thịt. Chửa 105 - 119 ngày, đẻ | - 5 con. Sống tới 
I5 - 20 năm. Trước kia có ở khắp Châu Phi. Nay đã tuyệt 
chủng ở Nam và Bắc Phi. Hiện nay, chỉ còn ở Đông, Trung, 
Tây Phí nhưng số lượng không nhiều. Nhiều nước đã có kế 
hoạch bảo vệ và gây giống loài thú hiếm này. ŠT còn được 
nuôi trong vườn thú hoặc dạy làm xiếc. 
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Sư tử 


SƯ TỬ (1í: L. Leo; cø. Hải sư), chòm sao hoàng đạo, kí 
hiệu khoa học: Leo. Các ngôi sao sáng nhất: œ, - Leo tương 
ứng với cấp sao I,34 và 2,23. Ở Việt Nam, vào khoảng tháng 
3 mọc từ đầu hôm đến sáng thì lặn. Lùi về trước (hoặc sau) 
tháng 3 thời gian mọc muộn (hoặc sớm) hơm. 


Sư Tử 
Sư Tử (chòm sao) 


“SƯ TỪ CHÙA THÔNG” tượng đá ở Chùa Thông 
(Thanh Hoá). Khắc chạm năm 1270. Hiện nay chùa không 
còn: tượng đặt ngoài trời trong tư thế nằm phục. Dài 1,25 m, 
đầu ngẩng cao, cơ thể phục phịch gợi về sự trù phú. Về hình 
thức, rất gần với tượng sư tử chùa Phật Tích (Bắc Ninh; giữa 
thế kỉ 11), nhằm nói lên ý nghĩa của việc để cao Irí tuệ, sự 


trong sáng... Chỉ tiết đáng quan tâm là những hoa văn khá 
trau chuốt trên thân sư tử có mất quỷ lối tròn, mũi lớn, miệng 
rộng lộ cả hai hàm răng (nay đã bị đập vỡ), cổ rắn đeo nhạc, 
chân thú, móng chim vuông, bờm kép điểm đầy vân xoắn ốc. 
Điểm xuyết trên thân và bắp chân là các õ tròn bốn vân xoắn 
chung gốc (hiện tượng nghệ thuật hoá nguồn phát sáng thành 
tinh tú). Được coi là một tác phẩm cổ có giá trị mĩ thuật. 

SƯ TỬ HÍ CẦU (Cg. sư tử vờn ngọc), hình tượng sư tử vờn 
khối cầu hay khối ngọc. Là một môtip thường gặp trong nghệ 
thuật điêu khắc cổ. xuất hiện khá muộn vào cuối thế kỉ l4 
trong một bức chạm trên nhang án chùa Xuân Lăng, tính Phú 
Thọ (niên đại 1392). Hình ảnh sư tử giai đoạn này mang 
nhiều nét dân gian, có phần gắn giống hổ. Vào thời sau, ở hai 
di tích tháp Bình Sœn thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc 
và đình Lỗ Hạnh tỉnh Bắc Ninh thế ki 16, hình ảnh sư tử được 
đồng nhất với lân, các chi tiết được cham tính tế hơn. 

Từ thế kỉ 19 trở đi, hình ảnh sư tử còn được thể hiện bằng 
gốm men màu xanh hoặc đắp bằng vôi, vữa trên đầu cột cửa 
đình, đền (hình thức này được gọi là nghê) như để soi xét 
nhân thân mọi người trước khi họ bước vào cửa đình, đền. 
Đến đầu thế kỉ 20, trên nhiều bức chạm nổi (như ở mặt trước 
nhang án gỏ), tranh vẽ, đã xuất hiện các hình thức độc (một), 
Lam (ba), hay ngũ (năm) STHC. 

SƯ TỬ NGẬM NGỌC hình tượng sư tử ngậm viên ngọc. 
Sư tử cũng được người Việt coi là vị chúa tế của núi rừng (một 
số tượng sư tử đều khắc nổi một chữ vương trên trán) và là 
một linh vật hội tụ nhiều ý nghĩa linh thiêng. Sư tử là biểu 
tượng của sức mạnh, trí tuệ, từ tâm và tấm lòng trong sáng, 
trung thực. Chính vì vậy, sư tử thường được tạo hình dưới 
dạng một bệ đỡ toà sen, trên đó có tượng Đức Phật ngồi. 

Các bệ đỡ này có khi được tạc hai con chấu vào nhau theo 
bố cục khối trụ tròn đẹt (hình vành khăn), có khi tạc một con 
ngồi hoặc nằm phủ phục. Các con này mồm đều há rộng. 
trong đó có một khối tròn nhắn thể hiện hòn ngọc. Hòn ngọc 
này tích tụ những gì tỉnh tuý nhất của con vật, chỉ khi nhàn 
rỗi chúng mới nhè ra nhằn nghịch, có khi nó còn được coi 
như hình ảnh hoá thân của Mặt Trời. 

Tượng sư tử đặt trước sàn chùa Phật Tích (Bắc Ninh) có 
niên đại sớm nhất (1057) được thấy ở Việt Nam. Tượng 
STNN ở các chùa Bà Tấm (Hà Nội), Chương ŠSơm (Nam 
Định), Yên Lãng (Vĩnh Phúc), Bối Khê (Hà Tây, thế kỉ 15) là 
những pho tượng đẹp nổi tiếng. 

SƯ TỬ VỜN NGỌC x. Sư tử hí cầu. 

SỬ CHÚC x. Nói sử. 

SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
phương pháp sử dụng hợp lí và tiết kiệm các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, kể cả các nguồn tài nguyên tái tạo hay 
không tái tạo, sao cho đáp ứng đủ nhu cầu của các thế hệ hiện 
tại nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc đáp ứng nhu cầu của 
các thế hệ tương lai. Muốn SDBVTNTN thì cần phải: I) Giữ 
mức khai thác trong phạm vì có thể tái sinh, tái tạo được đối 
với các nguồn tài nguyên phục hồi. Xác định rõ mức khai 
thác sản lượng bền vững (mức khai thác vừa đủ để các nguồn 
tài nguyên có khả năng tái sinh được) và không được phép 
khai thác quá sản lượng bền vững này. 2) Quản lí tốt các 
nguồn tài nguyên không phục hồi, sử dụng những kĩ thuật 
tiên tiến để giảm hao phí tài nguyên, chống nạn phế thải bừa 
bãi, thay đổi cách hoạt động và tiêu dùng của con người để 
giảm bớt sự tiêu dùng các nguồn tài nguyên này, có phương 
pháp tái sinh thích hợp để quay vòng sử dụng các nguồn tài 
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nguyên không phitc hối một cách hiệu qua nhất. 3) Tôn trong 
khả năng chịu tải của hệ sinh thái: sự tác động cúa con người 
đối với Trái Đất tuỳ thuộc vào sò lượng người, mức độ sử 
dụng và lãng phí các nguồn tài nguyên và năng lượng. Giới 
hạn chịu đựng cua Trái Đất hay của một hệ sinh thái gọi là 
mức chịu đựng tối đa. Mọi hoạt động của con người phải tòn 
trọng giới hạn đó. Thông thường. giới hạn cuối cùng mà 
chúng ta cho rằng môi trường có thể chịu đựng được thường 
không thể xác định một cách chính xác. Vì váy, chúng ta nên 
trừ ra một khoảng cách an toàn giữa toàn bộ tác đông 
của chúng ta với ranh giới mà ta ước lượng là môi trường 
chịu được. 

SDBVTNTN cũng có nghĩa là đảm báo chơ chúng ta có 
môi tương lai an toàn và đầy đủ. 

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI những nguyên tắc bảo quản đá mài 
và kì thuật an toàn đòi hỏi neười công nhân phải tuân theo khi 
làm việc trên máy mài và máy rnài sắc. Khi SDĐM cần phải 
chú ý: kẹp chật đá mài; tât cá các đá mài đưa vào kho hoặc 
lắp trẻn máy đều phải kiểm tra các vết nút, lỗ rỗ và các 
khuyết tật khác: phải kiểm tra độ bền chống vỡ, độ đồng tâm 
và độ càn bàng của đá. Đá mài có đường kính từ 150 mm trở 
lên phải kiểm tra độ bền lần hai đặt trong võ kín hoàn toàn. 
Khi định tâm đá mài có lỗ nứt phải đùng búa gỗ độ gõ vào 
vòng ngoài, phải tránh thúc vào mặt bên của đá. Đá mài lắp 
trên máy phải được bảo vệ bằng vỏ thép đúc hay vỏ thép tấm 
có góc mở cần thiết. Đá cẩn được bảo quản cần thận trong 
kho khó ráo, sáng sủa và có biển chí dẫn nhãn hiệu và đặc 
tính của đá. Khí đá mài đã mòn cần được sửa (x. Sứa đá mài). 

SỬ DỤNG NƯỚC I. SDN theo kế hoạch: trường hợp SDN 
theo kế hoạch do cơ quan quan lí nước quy định cho các đối 
tượng khác nhau. Kế hoạch SDN được ãn định trên cơ sở xem 
xét tình hình nước đến và tính chất yêu cần SDN của các đối 
tượng sao cho hiệu quả phản phốt nước là cao nhất. Tuân thủ 
kế hoạch SDN là nguyên tắc quan trọng trong quản lí khai 
thác tàt nguyên nước. 

2. SDN theo định mức: trường hợp SDN khi các đốt tượng 
không được cấp toàn bộ lượng nước theo yêu cầu mà chỉ được 
cấp một phần theo định mức quy định, SDN theo định rnức 
được thực hiện khí nguồn nước thiếu: định mức cấp nước có 
thể khác nhau đối với các hộ dùng nước nhăm đạt hiệu quả 
kinh tế tổng hợp cao nhất trong khai thác tài nguyễn nước. 

SỬ DỤNG NƯỚC THEO ĐỊNH MỨC x. Sử dụng nước. 


SỬ DỤNG NƯỚC THEO KẾ HOẠCH x. Sử 
dụng nước. 

SỬ DỤNG TỒNG HỢP NGUYÊN LIÊU hướng sử dụng 
tôi đa và kinh tế nhất tất cả các cân tử có ích chứa trong 
nguyên liệu ban đầu cũng như trong các phế thải của các 
gành sản xuất. Hầu hết các dạng nguyên liệu đều chứa nhiều 
cău tử có giá trị. Việc thu hồi triệt đề và sử đụng các cấu tử 
đó phụ thuộc vào nhu cầu tiêu dùng và mức độ phát triển 
khoa học của từng giai đoạn. SDTHNL nhằm nàng cao hiệu 
quả sản xuất, tăng khối lượng và chứng loai mặt hàng. giảm 
giá thành sản phẩm và tiêu hao cơ sở nguyên liệu, khắc phục 
được sự ô nhiềm môi trường sản xuất và sinh thải. Vd. trong 
ngành chế biến đường từ mía, rỉ đường và bã mía còn lại sau 
khi thu đường. được dùng làm nguyên liệu chế tạo rượu, giấy, 
¡han hoạt tính. 

SỬ DỤNG TỐNG HỢP TÀI NGUYÊN THIÊN 
NHIÊN việc sử dụng, chế biến tối đa các thành phân có ích 
và các thuộc tính cua tài nguyên thiên nhiên (vd. việc rút ra 
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từ quặng đồng các kim loại quý. hiếm như xelen, eoban, lịti, 
£ccman!i, vàng, bạc, vv.). Nhờ việc SDTHTNTN mà từ mót tài 
nguyên thiên nhiên có thê thu được bên cạnh xản phẩm chính 
nhiều sản phẩm phụ (mà đôi khi giá trị của chúng còn lớn hơn 
cả sản phẩm chính). Mức độ SDTHTNTN phu thuộc vào khả 
năng phát triển của kĩ thuật và trình đỏ kĩ thuật của môi nước, 
phụ thuộc vào luận chứng kinh tế - Kĩ thuật của giả1 pháp. 
SDTHTNTN là biện pháp cơ bản để làm chậm bước tiến của 
cuộc khủng hoàng tài nguyên và khủng hoảng xinh thái. và là 
cơ sở liên kết công nghệ trong sắn xuất công nghiệp. 

SỬ GHÉ RẦU x. Nái sử. 

SỬ HỌC MĨ THUẬT khoa sử riêng của mĩ thuật, có từ 
thời cô dưới dạng sách hướng dẫn dị tích cho người hành 
hương, đến dang ghì chép lẻ tế về hoạt động của các nghệ sĩ. 
Ờ Trung Hoa. có quyển “Lịch đại danh hoa kf” (Trương Ngạn 
Viên, thế ki 8). Đén thời Phục hưng, khoa học này mới được 
hình thành ở Italia dưới ngòi bút của nhà nhán văn chủ nghĩa 
Vadari (G. Vasari), và chính thức lập được quy phạm cổ điển 
của mình ở nước Đức, vào thế kỉ 18. với học piä Vinkenman 
(J-J. Winckelman). Đên thế kỉ 20, xuất hiện dần các trường 
phái Pháp, Hoa Kì, Xô Viết, 

SỬ HY NHAN (thế kỉ 14 - đầu thế kỉ 15), nhà sử học, nhà 
văn Việt Nam, Ông vốn họ Trần, vì giỏi sử nén được vua Trần 
đổi cho thành họ Sử. Quê ở làng Ngọc Sơn, nay là xã Đức 
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tình Hà Tĩnh. Được xem là một 
trạng nguyên vì đã đỗ đầu kì thi Hội năm Quý Mão (1363). 
Làm quan đến chức Nhập nội hành khiển. Khi quân Minh 
điệt nhà Hồ, ông và con về qué tổ chức dân khai phá đất 
hoane lập làng mới gọi là Trai Đầu (nay là xã Sơn Hồng, Sư 
Trà, huyện Hương Sm, tỉnh Hà Tĩnh). Có thuyết cho rằng 
ông là tác giả bộ ˆ Đại Việt sử lược`' (đời nhà Trần) có giá trị. 
Để lại “Trảm xà kiếm phú” (gươm chém rắn), một trong 
những tác phẩm đặc sắc còn lại của đời Trần. 

“SỬ KÍ” (“SHijL3. bộ thông sứ đầu tiền của Trung Quốc, 
bát đần từ thời thượng cổ đến thời Hán Vũ Đế. Tác giả là Tư 
Mã Thiên (Sĩ Madaian) (thế kỉ 2 tCn.). Sách gồm 13Ó thiên. 
Bán kỉ: 12 thiên, chép các đời vua theo lối biên niên. Biểu: 10 
thiên, chép mối quan hệ giữa các đế vương và chư hầu. Thư: 
§ thiên, chép các mặt kinh tế, văn hơá. Thế. ei¡a: chép sự ưng 
vong của các chư hảu, vương quốc, Liệt truyện: 7Ô thiên, 
chép truyện cấc danh nhan. Nguyên bản về sau thất lạc 10 
thiên (Vũ Đế ki). Quan điểm lịch sử của Tư Mã Thiên rất tiến 
bộ. Ông nhấn mạnh vai trò và tác dụng của con người trong 
việc sáng tạo nền văn mình nhân loại. Những nhân vật không 
nbất thiết là vương hầu, khanh tướng mà thuộc mọi tầng lớp 
xã hội. Những việc Tài Mã Thiên ghỉ lạt không chỉ là việc của 
các triển đại thay bậc đổi ngôi. Ông đánh giá nhân vật lịch sử 
không căn cứ hoàn toàn vàơ đạo đức luân lí phong kiến. Đề 
cao thủ lĩnh các cuộc khởi nghĩa nông dân, đồng tình với 
những vị anh hùng thất thế. Tư Mã Thiên tham khảo hầu hết 
các sử sách được viết từ trước, sW durig mọi tài liệu trong "nhà 
đá rương vàng” của nhà vua. Ông đi đến thực địa. quan sát, 
nghe ngóng, thăm hỏi mà ghi chép sự thật, không bịa đặt, 
thém thắt. Cuối mỗi thiên có lời bình. Bài '“Tựa viết lấy” có 
thể xem là thiên tổng luận toàn bộ sách. “SK” là một tác 
phẩm văn học đặc sắc. Lời văn gọn gàng, dễ hiểu, không cổ 
kính, nyên bác, vẫn dùne văn ngôn trên cơ sở khẩu neữ, chưa 
phát là bạch thoại. 

SỬ QUẦN TỬ (Owisqualic indica: 1k. quả giun, quả nấc), 
cáy bụi, sống đựa, họ Bàng (Combretaceae). Lá đơn, nguyên, 
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mọc đối. Hoa mọc thành bông ở kẽ lá hoặc đầu cành, lúc mới 
nở màu trắng, sau chuyển thành đỏ. Quả có cạnh lồi. nâu sằm 
khi chín. Trong quả già có nhân. Cây mọc hoang hoặc được 
trồng làm cảnh ở Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam. Dùng 
nhân quá làm thuốc tẩy giun đũa. Trẻ em (tuỳ tuổi) dùng ít 
hơn. Dùng SỢT có thể gây nấc, nôn mửa, đau bụng. 





Sử quân tử 


1. Cảnh mang là và hoa; 2. Quả 

SỬ RẦU x. Nói sử. 

SỬ THỊ (cg. anh hùng ca) x. Anh hàng ca. 

SỬ THỊ HOMON sử thi của người Ba Na (giới hạn trong 
phạm vi những Hơmøon có tính chất sử thị). Ra đời vào thời 
kì tiền giai cấp, tiền quốc gia, lưu truyền bằng miệng dưới 
hình thức hát kể ở nhà rông vào ban đêm. Lúc bấy giờ, sự im 
lãng và đêm tối làm cho người kể và người nghe tin rằng các 
anh hùng sử thi bay về sống với mọi người. Tất cả đều đắm 
chìm trong không khí câu chuyện. Ngôn ngữ giàu hình ảnh, 
là loại văn vấn, có nhịp điệu, có đối. ỸTH kể về công tích các 
anh hùng khai sáng. những vị cứu tình dân tộc, những anh 
hùng chiến đấu chống quỷ. thú đữ. để bảo vệ buôn làng. 

Những 5TH nổi tiếng có “Đảm Noi” (cg. Hơmon Noi), 
“Rộc Xet", “Đăm Phen", '*Chỉ ông Đơ”, vv. 

SỬ THỊ ÔTNRÔNG x. *Ôtnrông ". 

SỬ XUÂN x. Nói sử. 

SỨ vật liệu gốm mịn (tỉnh chế) tốt và đẹp nhất trong các 
loại vật liệu gôm; không thâm nước và khí (độ thấm nước 
dưới 0,5%), thường có màu trắng: ánh sáng có thể xuyên qua 
được một lớp mỏng (khả năng xuyên sáng hay thấu minh của 
sứ là một trong những tiêu chuẩn để xác minh sự khác nhau 
giữa sứ và sành trắng rất dễ lẫn lộn trên thị trường). Nguyên 
liệu để sản xuất S là đất sét trắng, cao lanh, thạch anh và 
trường thạch (fenpat) được trộn đều, nghiền kĩ và tạo hình với 
lượng nước thích hợp. S được trang trí dưới men bằng chất 
màu cao lửa rồi mới trắng men và đem nung, hay trắng men 
và nung rồi trang trí trên men bảng màu nhẹ lửa. Nếu S nung 
ở nhiệt độ L.230 - 1.320%C gọi là S mềm, nung ở nhiệt độ cao 


hơn 1.320°C gọi là S cứng. S mềm trắng, trong, đẹp là S dân 
dụng và S mĩ nghệ. S cứng có độ bền cơ, bến hoá học, bến 
nhiệt cao dùng làm vật liệu cách điện cao thế, chế tạo các 
dụng cụ hoá học bền, chống ăn mòn. S vệ sinh thuộc hệ bán 
S, tính chất và điều kiện sản xuất tương tự như S mềm nhưng 
nguyên liệu chất lượng kém nên trắng men đục hay men màu. 
5 Hải Dương được sản xuất từ I960: hiện nay, có chất lượng 
tốt. S Yên Bái là loại S cách điện cao thế. 5 Thìn Thanh, 
Thanh Thanh là ŠS vệ sinh. 

5 Trung Quốc khởi nguồn từ đời Thương, phát triển trên cơ 
sở kĩ thuật gốm. Ở Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, Hồ Nam, Hồ 
Bắc, Giang Tây, Giang Tô ... đều tìm thấy di tích S ở thời kì 
sơ khai - xương đất là cao lanh nung trên I,2009C, hình dạng 
mô phỏng đồ đồng, phủ men xanh lục; đồ S men xanh tìm 
thấy ở thời Đông Ngô. 

Ở Châu Âu, Pháp là nước đầu tiên tìm ra S màu, phối liệu 
chỉ nung lửa vừa (00C) đã xuyên sáng, mãi đến những năm 
I800 - 44 mới làm được Š cứng từ cao lanh. Đức thí nghiệm 
thành công Š cứng tại Xãcden (Sachsen) năm 1708. Maisen 
(Meissen) là địa điểm cuối cùng từ Xãcden dời đến và hoạt 
động cho đến ngày nay nổi tiếng Châu Âu, một phần có bắt 
chước Š Trung Quốc (như đĩa củ hành). Ái Cập làm được S từ 
vương triều Fatimit (Fãtimid) vào thế kỉ 10 - 11. 

Ở Châu Á, ngoài Trung Quốc, Việt Nam, có các nước 
Triều Tiên, Thái Lan cũng làm được S khá nối tiếng. Trong 
những năm | 592 - 95 và 1596 - 1614, những cuộc chiến tranh 
về gốm giữa Nhật Bản với Triều Tiên bùng nổ nhằm bắt các 
thầy làm gốm Triều Tiên tìm đất cao lanh về làm S cho Nhật. 
Những năm I661 - 72, Nhật đã xuất sang Châu Âu. Đông 
Nam Á, cạnh tranh mạnh mẽ với S Trung Quốc (vốn chiếm 
độc quyền trên thị trường Tây Âu) và Việt Nam. Thái Lan 
(vốn có thế mạnh trên thị trường Đông Nam Á). 

SỨ CÁCH ĐIỆN sản phẩm sứ điện kĩ thuật để cách l¡ các 
phần có điện áp khác nhau và giữa phần có điện áp với đất, 
vỏ hoặc các bộ phận khác của công trình. Có các loại SCĐ 
đường dây, SCĐ cho thiết bị trạm, SCĐ cho khí cụ điện và 
máy điện. 

SỨ QUÁN x. Đại sứ quán. 

SỰ BIẾN NAM AN HUY (6 - 13.1.1941) âm mưu chống 
Đảng Công sản Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch, diễn ra 
bằng trận phục kích của 7 sư đoàn quân Quốc dân Đảng để 
tiêu điệt Tân Tứ Quân (khoảng 9 nghìn người) trên đường di 
chuyển từ bờ nam lên bờ bắc sông Hoàng Hà. Mục đích: gây 
cao trào chống cộng lần 2, loại bỏ lực lượng chống Nhật chủ 
yếu ở Trung Hoa. bằng cách vụ cho Tân Tứ Quân nổi loạn để 
xoá phiên hiệu. Sau 7 ngày đêm chiến đấu, 7 nghìn Tân Tứ 
Quân bị giết hại, quân đoàn trưởng Diệp Đĩnh bị bắt, quán 
đoàn phó Hạng Anh bị giết. Sau SBNAH, cao trào chống 
cộng không thực hiện được mà bị vạch trấn, Tân Tứ Quân 
được khôi phục mạnh hơn (gồm 7 sư đoàn. I lữ đoàn) trong 
thời gian chưa đấy một tháng. 

SỰ BIỂN TÂY AN 1936 vụ bắt giữ Tưởng Giới Thạch do 
Trương Ngọc Lương và Dương Hồ Thành - hai viên chỉ huy 
quân đội của Chính phủ Quốc dân Đảng, có khuynh hướng 
hợp tác với Đảng Cộng sản chống Nhật - vào ngày 
I2.12.1936 khi Tưởng Giới Thạch tới Tây An. Với sự hoà giải 
của Chu Ân Lai, đại diện của Đảng Cộng sản, Tưởng Giới 
Thạch đã được trả lại tự do với điều kiện hứa sẽ chấm đứt nội 
chiến Quốc - Cộng để cùng nhau chống Nhật. 

SỰ CƯỜNG BỨC XÃ HỘI khái niệm của trường phái xã 
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hội học Pháp †}2uvêckhem (E. Durkheim), chị tính chất chú 
yêu cúa sự Kiện xà hội là khá năng của nó. ở bên ngoài cá 
nhân, buộc cá nhàn phái suy neh: và hành động như những 
người khác. rốt cách có ý thức hay khòng có ý thức. SCBXH 
là tiều chuảän dễ đàng nhận thấy nhất của xã hội. Đó là sức ép 
xũ hột có tính chất đao đức là chú yếu và có nguôn gốc ở con 
người, Nó khác với những cường bức rà con người phái chịu 
của thẻ giới vật |í và những quyết định luân sinh học. SCBXH 
là: sự tác đồng có tính chất mènh lênh của một quy tắc hành 
vi, như luật lệ, chuân mực. tấp quán hay quy ước xã hói; tính 
tắt vếu lôgïc phát sứ dụng một phương tiện nào đó. nêu người 
ta milốn đại tới một mục đích, một anh hương nhật định 
giône như những luông dư luận dây tới chò phải kếi hồn, tự 
2(, xinh để ít hơn mà chúng ta chấp nhận, mót phan ứng tập 
thể có tính chất đây chuyền. lây nhiễm trong một cuôc họp 
hoặc là trong một đám đồng. 

SỰ ĐẢO CỤC CA TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT 
x. Aghich đdo từ trường Trái Đát, 

SỤ HÔI PHỤC x. Hồi phục. 

“SỬ KHÔN CÙNG CỦA TRIẾT HỌC” một trong số 
các tắc phàm đầu tiến của Mác (18347 - viết bàng tiếng Phíp) 
nhằm chóng lạt những quan điểm cúu chủ nghĩa vô chính phú 
được nhà triết học, Kinh tế học Pháp Pruđông ( J. Proudhon} 
đưa ra trong cuốn “Hệ thông những mâu thuận kinh tế hay 
là triệt học cứa sự khốn cùng" (1846). Trong tác phẩm 
"SKCCTH, khi trình bày những nguyên lí của chú nghĩa xã 
hội khoa học. Mac đã kịch liệt phê phán và vạch trần tính chất 
phan khoa học và má đốt trong những lời lẽ `"`biên chứng" của 
Iruđong. Theo Mac, phương pháp cúa Iruđông dùng để phân 
tích và giải quyết những mâu thuần kinh tế của chủ nghĩa từ 
bán chỉ là sự lừa bịp trong khoa học và sự dụne hoà về chính 
trị. Pruđông không hiểu được vai trò, tầm quan trọng cùng 
tiêm nang cách mang lật dổ xã hội cũ của giai cấp vô sản 
tron£t xã hôi hiện tại. trà chỉ thấy sự khốn cùng trong sự khốn 
cùng của họ. Mac phẽ phán Pruđông bát chước phép biến 
chứng cúa Héghen (F. Hegel), nhưng lại không hiểu 6ì về 
Hêghen. đồng thời ône phê phín luôn cá phép biện chứng 
đụy tâm của Hẻphen, Mac nêu rõ phép biện chứng của óng là 
dưa trên quan niềm duy vật về hiện thức, từ lập trường đó ône 
phân tích một cách khoa học mẫu thuận đối kháng của 
phương thức san xuất tự bán chủ nghĩa, vạch ra nguyên nhàn 
sư khốn cùng của người lao động là sự Đóc lôt của tự bản. 
Mac cũng nêu lên rằng trone xã hội tư bản đã xinh ra một giai 
cấp mới là giai cấp vô sản; băng cách tổ chức lại, tự giáo dục, 
tư rèn luyện và đấu tranh, giai cấp vỏ xản sẽ lật đổ chế độ tư 
bán, thú tiêu mọi áp bức bốc lôi, xây dựng một xã hội 
khỏng còn pi:u cấp và đòi kháng giải cấp - xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. 

SỰ KIỆN BÁT NGỜ sự việc ngẫu nhiên xảy ra, pây thiệt 
hại mà người chịu trách nhiệm không thê dự kiến, không thể 
tránh được, không phương cứu chữa. SKBN là lí do để miễn 
trách nhiềm cho đương sự, Vỏ, các luật thuê doanh thu, luãi 
thuế lợi tức, lhât thuế tiêu thụ đặc biết mà Quốc hội Việt Nam 
thông qua (hán 6.1990, đêu có điều khoản quy định các tổ 
chức và cá nhàn bị thiệt hai do thiên rat, địch hoa, tú nạn bất 
nờ được xét giảm hoặc tiền thuế. 

Trong quan hé hợp đồng. nếu do SKBN mà một bên bị 
ngân trớ không thực hiện được nghĩa vụ cúa mình thì bên kia 
không được đòi hồi thường, Nếu là hợp đông thì nehía vụ 
tương quan của hên kia cũng châm dứi. SKBN chí miền trách 
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nhiệm hoàn toàn nếu nó là nguyên nhân duy nhất gây nên 
thiệt hài, mặt Khác, nếu SKBN chỉ ngăn trở việc thực hiện 
nehTa vụ từng phần thì đương sự chỉ được miền trách nhiềm 
đói với phần bị ngắn trở. 

SỰ KIÊN KÍCH sự việc xảy ra có tác động đến tính cách 
và hành động của nhân vật kích. Trước một sự kiên nhất định. 
nhân vật kịch bộc lộ tí tướng, tình cảm thông qua nhữne 
phản ứne tăm lí và những hành động cụ thế. Sự kiện buộc các 
nhân vật nhat hành động. hay nói cách khac. sự kiện phải có 
tác dụng đặt nhân vật vào xung đội kịch, khiến họ tham pía 
tích cức vào việc gi qUYết xung đột, Sự kiện phái có tác 
dung làm biến đối hoàn cảnh hoặc tương quan giữa các nhân 
vật. tạo nên những bước ngoặt lớn lao, có tính quyết đình xổ 
phận nhán vật, Trong cốt truyền kịch, sự kiện được xây dựng 
thành một hệ thông nhằm phục vụ chơ viếc thể hiện chủ để 
và Iư tương của vỡ diên. 

Khi xây dưng SKK. cần chú ý ba vêu cầu: 1) Sự Kiện phai 
được trình bày một cách đậm nét. nổi bật, để người xem dễ 
nắm bát những cột mốc quan trong trong cuốc dời nhân vặt, 
2) Sự kiện phai được lí giai ngắn gọn, nhưng đây dủ, rõ ràng. 
khiến người xem có thê hiểu rõ được nguyên nhân gáy r:L sự 
kiện, theo dõi được những phản ứng tám lí của các nhân vật. 
3) Sư kiên phải được trình bày môt cách bất ngờ, nhằm tạo ra 
sự chú ý của khán giả. 

SỰ KIÊN MÃN CHẤẦU 1931 vụ khiếu khích của quân 
phiết Nhật tao cớ thôn tính Mãn Châu (vùng Đông Bác Trung 
Quốc ngày nav), Ngày 18.9.1931, lên án Trung Quốc “phá 
hoại” đường sất nam Mãn Châu đã cho Nhật thuê, Nhật tập 
kích Thấm Dương. Do Hội Quốc liên bất lực, Anh thu dộng. 
quàn Tưởng Ciới Thịch không dám chống cự. nên đâu L932. 
Nhật chiếm toàn Mãn Châu, 

SỰ KIÊN NÁM 1956 Ở HUNGARI cuộc bạo động khơi 
đầu từ cuộc biểu tình của xinh viên, sau chuyển thành xung 
đót vũ trang eó một bộ phận quản đói tham it tu Hungarl từ 
ngày 23.10 đèn 4.11,1956. Chính phủ mới do Naay (I. Naey) 
làm thú tướng. tuyên bố rút khỏi tổ chức Hiệp ước Vacsava, 
yêu cầu các nước phương Táy eiúp đỡ. Quản đội Liên Xô và 
các nước thuộc khối Vacsava can thiệp, cuộc bạo đồng chăm 
dứt; Kađa (1 Kadar) làm thủ tướng (sau là bí thư thứ nhát 
Đảng Công sản Hungari) đầ nhanh chóng ốn định tình hình. 

SỰ KIỆN NĂM 1968 Ở TIỆP KHÁC những biến động 
chính trị điện ra ở Tiệp Khác từ tháng 4 đến tháng 8.1968. Từ 
1.1968, bí thư đảng bộ XIôvakia (SlovaKia) đã edt Nòvôtnv 
(A. Novotný) để năm chức vụ bí Ihư thứ nhất ‡Xắng Công sản 
Tiệp Khác. Năm 1968, Đupchech (A. Dubếck) đưa ra 
“Chương trình hành động” đi ngược đường lối của Đảng 
Cộng sản, để xướng chủ trương dân chủ hoá. thực hiện chế độ 
nhiều đẳng, xoá hỏ kiêm duyệt báo chí, giải tấn lực lượng đản 
quân tự vệ, khỏng tham dự cuộc họp cúa tổ chức Hiệp ước 
Vaesava (7.968). Nhiều cuôc biểu tình nô ra ở các thành phố 
ủng hô Đupchêch. Phái đối lập do Huxác G. Hušák) đứng đầu 
yêu cầu sự 81p đỡ của quân đội Liên Xô và Khôi Vacsava. 
Ngày 21.R.(968. phong trào ơi đập tắt. 

SỰ KIỆN PHÁP LUẬT sự kiện nảy sinh trong thực tế 
được pháp luật gắn với việc làm phát sinh thay đổi hoặc chấm 
dứI các quan hệ pháp luật nhất định. Vd. cái chết của công 
dân làm này sinh các quan hệ vẻ thừa kế; hành ví phạm tôi 
dẫn dến trách nhiêm hình xư, vv. 

SỰ KIỆN THÁNG 8.1991 Ở LIÊN XÔ cuốc đáo chính 
(19 - 21.8.1991) của một số người lãnh đao ‡3áng và Nhà 
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nước nhằm lật đổ bộ máy nhà nước của tổng thống 
Goocbachỏp (M. S, Garbachev). Cuộc đảo chính xảy ra tại 
Matxcœwa trong thời gian Goocbachôp di nghĩ mát ở Krưm 
(Krym). Phó tông thống lanaep (G.I. Janacv) đã tuyên bố 
rằng do lình trạng sức khoẻ cúa tổng thống nên phó tông 
thống sẽ thực hiện nhiệm vụ của tổng thông trên cơ sở điều 
I27, mục 7 của Hiên pháp Liên Xô. Đông thời công bố đanh 
sách '““ty bạn Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp” gồm 8 
người, ra lênh áp đụng Tình trạng Khân cấp ở môi số khu vực 
trong 6ó tháng, xc bọc thép chiếm các vì trí quan trọng của 
Matxcœva. Ngày 20.8, nầm vạn người tụ tập quanh trụ sở 
Quốc hội Nga, biểu tình, bãi công ở nhiều nơi chống cuộc 
đảo chính. Các nước Ukraima. KazäcxIan, Uzơbékixtan... 
tuyên bò không áp dụng tình trạng khản cấp. Giới chức Nga 
đòi gái thể "Uỷ bạn Nhà nước vẻ Tình trạng Khân cấp”. 
Ngày 2l.8, các thành viên TỦý bản Nhà nước về Tình trạng 
Khẩn cấp” bị bất. Ngày 22,8. Goocbachóp trở về MatXcơva 
năm lại quyền của tổng thống, tuyên bố từ chức tổng bí thư 
Đang Công sản l.iên Xô, yêu cầu Bam Chấp hành Trune ương 
tự giải tán, Xô Viết Tết cao Liên Xô quyết định đình chỉ hoạt 
động của Đảng Cộng sản [lên Xó, chính quyền Nhà nước Liên 
bang bị giải thể, các nước cộng hoà tuyên bố độc lập và tách 
khỏi [rên bang, lúc này Liên Xö chí còn lại Nga và KaZäcxran. 
Như vậy, Lên bane Công hoà Xã hỏi chủ nghĩa Xô Viết ra đời 
từ [9]7, tồn tại 74 năm, đến năm 901 thì tan rã. 

SỰ KIỆN VỊNH BÁC BỘ vụ gây hấn do chính quyền 
Hoa Kì chủ ý đựng lên để lấy cớ mở ròng chiến tranh xâm 
lược Viết Nam. Khởi đầu từ 30.7.1964 bảng việc đưa 
tàu Mađộc (Maddox) vào lãnh hai Việt Nam (từ Quảng Bình 
lên phía Bác) để khiêu khích, trình sát... Ngày 4.8.1964, 
Hoa Kì đưa tàu Mađòc và Tơnơ loi (Tumer Joy) vào lãnh hàn 
thuộc khu vưc giữa Hòn Mê và Lạch Trường. bị hải quân 
Việt Nam đánh đuổi; tổng thống toa Kì Jònxơn (LB. 
lohnson) ra lệnh ném bom Bác Việt Nam. từ 15 giờ 2S phút 
đến [7 giờ ngày 5.8, có 64 lần chiếc máy bay trên 2 tàu 
sân bay Conxtơnlâvsan (ConAtellahon) và Tieôndơrôga 
(Ticonderoga) trên vịnh Bác Bô xuất phát bắn phá căn cứ hải 
quân Sông Gianh. Cửa Hỏi, Lạch Trường, Bãi Cháy. Ngày 
71.8.1964, Quốc hội loa Kì thông qua nghị quyết “Vịnh Bác 
Bộ”. cho phép tông thông Hơa Ki tiến hành mọi hiện pháp 
cân thiết trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Sau 
nhiều lần điều tra. điều trần, bộc lộ nhiều mâu thuẫn trong 
báo cáo tại chô cúa các nhân chứng. ngày 24.6.1920, Quốc 
hội Hoa Kì đã huỷ bỏ quyết định vẻ SKVBB. Xt. )ghị quyết 
“ Vịnh Bắc Bô`" 

SỰ KIỆN VỊNH CON LỢN cuộc tấn công xâm lược 
Cuba khóng thành còng, do lực lượng phản động Cuba lưu 
vong tiến hành dưới sự giúp đỡ của Hoa Kì. Để chống lại 
cách mang Cuba, Hoa Ki đã thị hành những biện pháp kinh 
tế phối hợp với sức ép ngơai giao, thâm nhập và xúi giục 
thành lập những tô chức phán cách mạng, tiến hành phá hoài. 
cướp bóc, tung gián điệp, mưu sát các nhà lãnh đạo. vv. Tổng 
thống Kennơdy (J. F. Kenncdy) quyết định không dùng trực 
tiếp quân đội Hoa Kì mà tuyên mỏ và huấn luyện những phản 
tử Cuba lưu vong tô chức xàm lược Cuba. Mờ sáng 
[5.4.1961, nhiều máy bay xuất phát từ lãnh thổ Hoa Kì, 
nhưng được nguy trang bảng cờ và phù hiệu của Cuba bắn 
phá và nếm bom một số sân bay Cuba nhằm phá hà các căn 
cứ và tiêu hao lực lượng không quân Cuba đề giành ưu thế 
trên không trong cuộc đồ bó. Ngày L6.4.1961. Piđen Caxtorô 
( Pide] Castro) tuyên bố Cuba đi theo con đường xã hỏi chủ 


nghĩa. Ngày 17.4.196I, quân đánh thuê của Hoa Kì bất đầu 
đổ bộ vào vịnh Con Lợn (Bay of Pips). Mục tiêu của chúng 
là chiếm mộit bộ phận lãnh thổ Cuba, lật đố chính quvền của 
Fiđen Caxtơrô, đựng lên một chính quyền làm thờn đã được 
Hoa Kì chuẩn bị sẵn ở Maiami (Miami). Từ khu vực chiếm 
đóng này xẽ tiền hành các cuộc hành quản, t4oö ra một cuộc 
nội chiên để Hoa Kì lấy cớ can thiệp trực tiếp. Nhưng đến 
I9.4.1961, cứ điểm cuối cùng của quân đánh thné đã bị tiêu 
điệt, cuộc tấn công xâm lược đã thất bại hoàn toàn. 
SỰ LẢNG ĐỌNG BÙN CÁT x. Lắng đọng bùn cút. 


SỰ RÚT LUI CỦA TRUNG ĐOÀN THỦ ĐÔ 
(17 - 18.2.1947) cuộc rút lui bí mật của Trung đoàn Thủ 1ô 
và một bộ phận nhân dân Liên khu T (Hà Nội) khôi vòng vây 
của trên 6 nghìn quân Pháp. Bát đầu 17 giờ (17.2) từ đình 
Phất Lậc, ra bãi cát ven Sông lồng. đi ngược dòng qua gảm 
cầu Long Biên (cé lính Pháp gác trên cảu), lội sane bãi giữa 
sông rồi vượt sông bằng thuyền, về vùng tự do thuộc huvện 
Đông Anh. Đến # giờ ngày 8.2, toàn trung đoàn đã vượt 
sông xong. Khi gân sáng, Pháp phát hiện và truy kích những 
bị chạn đánh và phái bố cuộc. Là cuộc rút lui thần Kì trong 
lịch sử cuộc Kháne chiến chống Pháp (945 - 54): được tổng 
chỉ huy Võ Nguyên Giáp tuyên dương và tặng cờ truyền 
thống ' “Trung đoàn Thú đô". 

SỰ SỐNG một hình thức lồn tại và vận đông đặc biệt của 
vật chải được tổ chức ở trình độ cao hơn so với các hình thức 
vân động vật lí và hoá học và có nhiều điểm đặc trưng. Về SS, 
Enghen (F. Engclx) đã định nghĩa: *SS là phương thức tôn tại 
cúa những thể anbumin, và phương thức tồn tại này, về căn 
bán, bao hàm ở sự thường xuyên tự đổi mới của những thành 
phản hoá học của những thể ấy”. Ngày nay, chất anbumin 
được hiểu (là một loạt những chất đặc trnmp cho SS như: 
prôtèin, axit nuclêic, hợp chất photpho, nơ, vv. SS tồn tại 
dưới hình thức của những cơ thê sống riêng biệt: từ những cơ 
thê đơn bào đến những cơ thê đa bào, đến con người. Môi cơ 
thẻ sống đều phái trải qua các thời kì: sinh ra, lớn lên, phát 
triển và tiền vong. Toàn bộ các cơ thể sống trên Trái Đất liên 
hề và thông nhất với nhau trong chủ trình trao đổi chất và 
nâng lượng của sinh quyền. Những điểm đặc trưng cimi SS là: 
sự trao đồi chất, dí truyền và biến dị, đồng hoá và dị hoá, 
thích nghĩ, tự điều chính, đầu tranh sình lồn, vv, Nghiên cứu 
SS góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu những vân đề cơ 
bản của thế giới hữu cơ và cả những vấn đề lí luạn chung có 
tính chất triết học như: mối quan hệ giữa bộ phân và toàn thể. 
hình thức và nội dung, sự tiến hoá, vv, 

SỰ THANH LỌC TRONG BI KỊCH (cg. sự tẩy rứa 
trong bí kích), thuật ngữ từ thời cổ đại Hi Lap, đìng chỉ sự 
tác động cua bí kịch Hi Lạp đốt với người xem. 

Theơ Arixtôt (Aristote), nhà lí luận mĩ hợc thời cổ đai Hì 
Lạp, các vở Kịch Hi Lạp, đù viết theo thân thoại hay anh hùng 
ca, đều xoay quanh các xung đột gia đình (giữa cha con, anh 
em, chồng vợ, vv.). Các vỡ đều có chung mội cách giải quyết 
số phận nhân vật kịch bằng cái chết do chính những hành 
động lỗi lầm của họ gây ra. Những lỗi lầm bị kịch này phần 
lớn là lỗi lầm không tự piác, do nhiều nguyễn nhàn khách 
quan mà họ không bể được biết trước dẫn tới. Vì vây, hiệu 
quả của các vở bì kịch là đềm lại cho người xem một cảm 
giác xót thương và khiếp sợ. Xót thương vì kết cục bị thảm 
của các nhân vật, những người mà hành đóng, †ư tướng và 
tình cảm cao cả clla họ đều được khán giá đỏng tình. Khiếp 
vợ vì thấy định mệnh quá khát khe và nghiệt ngã đời với số 
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phản các nhân Vật, qua những lỗi lầm không thê tha thứ được, 
như con giết cha, vợ siết chồng, anh em chém giết lẫn nhan, 
vv. Hai hiệu quá tàm lí này tác động khách quan đến khán giá 
làm cho mọt người phải "canh giác ` để phòng với những lỗi 
lầm mà mình cũng có thế sẽ gây ra, qua đó có tác dụng thanh 
lọc, tấy rứa tâm hồn con người, hướng họ vẻ cái thiện, cái 
đẹp. tránh xa cái ác. cái Xấu. 

«SỰ THẬTP? cơ quan ngôn luận của Đáng Cộng sản Việt 
Nam. đanh nghía là cơ quan của Hội Nghiên cứu Chú nghĩa 
Mac ở Đông Dương, tiền thân của báo "Nhân dân ngày nay. 
Số [ ra ngày 512.945 ở Hà Nội. Trong Kháng chiên chống 
thực đán Pháp, xuất bản ở cân cứ dịa Việt Bác do tổng bí thư 
Trường Chinh trực tiếp chỉ đạo. lkéa đến số 155 (21.12.1950) 
thì ngừng xuất bản để chuẩn bị cho Đại hội dại biểu toàn 
quốc lần thứ hai của Đảng. Sau đó được thay thế bởi `'Nhân 
[Đân” ra tÌ ngày I1.3.1951. 

S1” THÍCH ỨNG XÃ HỘI sự biến đối của cá nhân trong 
quá (rình tiếp xúc với mỏi trường xã hội: kết quả là những sự 
khác nhau. những sự không hoà hợp tốn tại trước kia piữa cá 
nhân và mỗi trường xã hôi giam Bớt hoặc mất đi, Khát niệm 
"thích ứng” được phát triển ở thế KỈ 19 trong sinh học. lí 
thuyết tiên hoá: xau đó được mơ rộne, sang lĩnh vực tâm lí 
học và nhất là lính vực xã hội học. 


Ngày nay, trên cơ sở phát triển của khoa học tư động hoá. 
xự thích ứng được phân tích như là sư an khớp với nhau một 
cách liên tục piữa những mới quan hệ của hài hệ thống. Hai 
hệ thốn này vẫn có thể được gọi bằng những cát tên cố điện 
Irước kia đã dùng là "cơ thể" và "môi trường”. Trong xã hội 
học. người ta đì (tới hai khuvnh hướng khác nhau, theo đó 
"môi trường" được hiểu là xã hội hoặc nhóm, còn “cơ (thê là 
cá nhân, hay cá thế. 

Theo khuynh hướng thứ nhất. SEUXH của cá nhân Với mỗi 
trường thường trát qua giai đoan không chấp nhận. thậm chí 
còn có cả lính xung đội. song cũng lại có những khả năng tác 
động ngược lạt đến môi trường. như các hệ thông giáo duc, 
hướng nghiệ|J), cíc quan hệ cơn người, vv. cho nên, cuối cùng 
xự thích ứng được thiưrc hiện. 

Theo khuynh hướng thứ hai. sự thích ứng của các cơ thể xã 
hội với môi trường có thế được nghiên cứu trong truyền thống 
sinh học của khái niệm, dưới góc độ của những tập hợp kiểu 
gen. Nói chung, xã hội học nghiên cứu sự thích ứng này với 
một quan điểm ít tính hơn, và quan tâm đến sự tác động qua 
lai giữa các hệ thống. Sự thích ứng khi đó có thể được nghiên 
cứu như một trong những nhân tố chủ yêu cúa sự tiến hoá, 
nhân tố báo đảm truyền đi sự thay đổi từ một hệ thống hay 
một phán hé này sang một hệ thống hay phán hê khác trong 
khuôn khổ cúa một quan niệm toàn bộ về xã hồi. 

Khát niệm (thích ứng ngày càng phức tạp hơn khi tpười ta 
chuyến từ sinh học sang tâm lí, rồi sang xã hội học vị mê và 
cuối cùng là xã hội học vĩ mô. Nó trở nên ngày càng lệ thuộc 
vào tiên chuẩn về sự ăn khớp với nhau được chấp nhân. Tuy 
khát niệm thích ứng có sự tiên triển, song vẫn còn sắc thái 
cìa khuynh hướng sinh học trong xã hỏi học, thể hiện ở quan 
niệm của các nhà chức nãns luân (xt. Chủ nghĩa chức năng). 

SỰ TỊ/ KHẲNG ĐỊNH thái độ và hành vì ý thức về cái 
"tôi"; con neười có cá tính muốn được người khác thừa nhận 
vr thè xã hỏi Và tôn trọng nhân cách cửa mình. SŠTKĐ) là mội 
tròng những như cầu đặc trưng của con người. bắt đầu nây 
sinh ở luổi lên ba. Hình thành rõ nét trong lứa tuổi thiếu niên 
khí ở họ ý thức về cái "tôi`` phát triên manh. STKĐ có thê 
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thúc đây thiểu niên cố gắng đạt những kết quá thực tế (rong 
hoạt động (học tập. lao động, văn nghệ, thể thao...) để được 
tập thể. ban bè chấp nhận, tôn trong. Đối với một số thiếu 
niên, đôi khi hoạt động nhá rốn trật tự. chống đối người lớn 
cũng có thể xem là một cách biểu hiên 5TKĐ. 

SỬA CHỮA (y). quá trình nhằm làm cho mô hay cơ quan 
khôi phục lai được trạng thái trước khi bị tổn thương, vd. vết 
thương phản mềm, gày xương... Cơ thể người và sinh vật có 
khả năng tự ŠC rất lớn và thường xuyên; khá năng này được 
lăng lên nhờ còng tác chữa bệnh đúng mức và kịp thời (các 
phương pháp chữa nội khoa, ngoại khoa. chính hình...). 

SỬA CHỮA (cơ kh - đô). quá trình phục hội kha nàng 
làm việc của các máy móc, thiết bị bảng cách loại trừ những 
hư hong và kéo dầi tuổi thọ của chúng, SC có nhiều mức khác 
nhau: SC thường xuyên (tiêu (u). SC một phần lớn (trung tu) 
và SC lớn (đại tu), SC thường xuyên là sự khắc phục những 
hư hồng. sai sót nhỏ của thiết bị và máy mốc, SC mốt phần 
lớn và SC lớn là sự khắc phục sai sót, hư hỏng lớn cứa một bộ 
phận hay toàn bộ máy móc thiết bị để kéo đài tuổi thọ của nó. 
Phát lấp lịch SC theo kế hoạch dự phòng để tiến hành các mức 
hC trên theo đúng chỉ kì SC đã xác đình. Chu kì SC phụ 
thuộc vào độ nhức tạp SC của máy móc, thiết bị về cơ khí, 
thuỷ lực, điện, điện tứ, điều khiến tr động. vv. Hiến này. phố 
biến dạng SC bằng cách thay cá cụm và cá bộ (unít) nhằm 
nhanh chóng đưa máy móc và thiết bị vào hoại đông, 

SỬA CHỮA LỚN sửa chữa và thay thế những bộ phận, 
những chi tiết cơ bản cúa tài sản cố định bị ho mòn. Khi SCL. 
hoàn thành, gia trị của tài sản cố định được khôi phục ớ một 
mức đỏ nhất định, tức là tái san xuất bò phận tài sản cố định. 
Chu kì SŒL tương đốt dài (thường là Ï năm), có kế hoạch và 
đự toán riêng cho môi lần sửa chữa. Chỉ phí SCL được trang 
trai bảng nguồn vốn riêng (nguốn vốn SCL). được hoàn thành 
khí trích khẩu hao tài sản cố định hoặc bằng chỉ phí trích 
trước hãng năm về SCL vào giá thành sản phẩm, phí 
lưu thông. 

SỬA CHỮA TẢI TỔ HỢP hệ thống sửa chữa để tái 
tạo môi phản tử AND có hoạt tính từ các đoạn AND bị 
tốn thương. 

SỬA CHỮA THƯỜNG XUYÊN sửa chữa và thay thế 
những chí tiết nhỏ của tài sản cố định bị hao mòn, hư hồng, 
báo đám cho lài sản cố định hoại động bình thường giữa hai 
chu kì sửa chữa lớn. Chu kì sửa chữa ngắn, thời eian sửa chữa 
không nhiều, không có dự toán về nguồn vốn nẻng, chỉ phí 
S%TX được tính vào giá thành sản nhâm trong kì, 

SỬA ĐÁ MÀI quá trình phục hỏi lại khá năng làm việc và 
hình dáng của đá mài đã mất đi do bị mài mòn hoặc do phoi 
lấp đầy khoảng trống giữa các hạt mài. Dụng cụ để SÐM 
gồm: bút chì kìm cương, đĩa kim cương. đĩa bàng vặt Hệu mài 
bằng hợp kim cứng, bằng thép con lăn. bảng thép gió. SĐM 
để gia công các chí tiết chính xác được thực hiện bà bước: 
sưa thô (lượng chạy dao ngang lớn). sửa tịnh (lượng chạy dao 
ngang nhỏ) và cuối cùng sửa vài lần không có lượng chạy dào 
ngàng. Lớn đá mài cản hới đi cho môi lần sửa khoảng 
0.05 - 0,5 mm. 

“SỬA ĐÔI LỐI LÀM VIỆC” tác phẩm do Hồ Chí Minh 
(với bị danh là X, Y( Z2) viết và xuất bán lần đầu vào năm 
(948. Cuốn sách gồm 6 chương: Phê bình và sửa chữa; tiäy 
điều kinh nghiệm; tư cách và đao đức cách mạng; vấn dễ cán 
b9: cách lãnh đạo: chống thói ba hoa. 

Hỏ Chí Minh đã đề ra 12 nguyên tắc cơ bán trong việc rèn 
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tuyên đao đức cách mạng; đảng viên cộng sản phải lấy phê 
bình và tự phê bình làm quy luật phát triển của Đảng; Đảng 
Cộng sản là mót tổ chức tiên phong của giai cấp công nhân. 
đấu tranh cho lí tưởng cách mạng chứ không phải là một cơ 
quan làm ăn phát tài. Vì vậy, đảng viên phải đặt lợi ích của 
cách mạng lên trên hẻt: họ ra sức rèn luyện đạo đức cách 
mạng, học tập chính trị, quan hệ chặt chẽ với quản chúng, vv. 
Người coi đạo đức cách mạng là nguồn gốc của thắng lợi: 
"cũng như sông thì có nguồn rnới có nước, không có nguồn 
thì sông cạn. Cũng, như cây phải cố gốc, không có gộc thì cây 
héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đao đức thì 
đù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” (X, 
Y, Z, '“'Sứa đổi lối làm việc”). Ngoài ra, người đảng viên, cán 
bộ phải có phương phán hoạt động cách mạng tốt, đi sâu sát 
và lãnh đao quản chúng đấu tranh, nhưng không phính nịnh 
và theo đuôi quản chúng. 

“SÐLLV” là một cuốn xách có giá trị đối với công tắc xây 
dựng Đảng và đã được Ban Chấp hành Trung trong Đang lấy 
làm tài liệu gíáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, 
đảng viên. 

SỬA ĐÔI Ở VẬT CHỦ hiện tượng một vi khuẩn bảo vệ 
ADN bằng cách metyl hoá để tránh không bị chính cnzim 
piới bạn của nó cất đi. Nếu ADN pha phagơ cũng metyl hoá 
thì lại có thể phát triển trên vi khuẩn vì lúc đó sw giới hạn 
đã mất đi. 

SỬA ĐỐI PHÁP LUẬT được hiểu thco hai cấp độ: L) Các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyển bồ sung. thay đổi, hoàn 
thiên hệ thống pháp luật cho phù hợp với điều kiện phát triển 
mới của đất nước; 2) Các cơ quan nhà nước có thẩm quyển 
sửa chữa, bổ sung, hủy bỏ các văn bán phán luật cụ thể cho 
phù hợp với Hiến pháp, luật. Việc SÐPL được thực hiện theo 
trình tự được quy định trong Hiến pháp và luật. Nguyên nhân 
dẫn đến việc phải SĐÐPI, do điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hột quy định. Việc SDPL cũng được tiến hành khi nhà nước 
tham gia. kí kết, phé chuân các điều ước quốc tế có những 
quy định so với những quy định của nháp luật hiện hành. 

SỬA ĐÔI SAU PHIÊN MÃ cơ chế điều hoà hoạt động 
gcn, có thê thực hiện bằng cách kiểm soát sự chuyền vận 
ARN từ nhân sang bào tương, sau khi các tntron đã bị cắt 
đi hoặc kiểm soát cất ghép ARN (tách ¡ntron khỏi ARN). 

SỮA sản phẩm tiết ra từ tuyến S ở động Vật có vú cái sau 
khi để và dùng để nuôi con. S được tạo thành từ nguyên liệu 
hữu cơ và vô cơ rút từ máu đi qua tuyên ŠS. Muốn tạo được 
một lít S phải có khoảng 400 - 500 lít máu đi qua hệ huyết 
quản tuyến S. Trong tuần lễ đầu sau khi đẻ, bẩn vú tiết ra loại 
5 non, còn gợi là S đầu, với tính chất và thành phần hoá học 
khác với S thường (chứa nhiều kháng thể. chất tẩy ống tiêu 
hoá cho con sơ sinh...) và chỉ đùng để nuôi con mới đẻ. S vắt 
(Ừ ngày thứ lIO trở đi mới gọi là Š thường, cũng gọi là 
Š nguyên, 

Š động vật ở dạng lỏng, màu trắng dục hơi nạa màn vàng 
nhạt, vị hơi ngọt, có mùi đặc trưng, riêng ŠS trảu có mùi gảy 
ranh hơn các S động vật khác, Thành phần hoá học § của các 
loài động vàt khác nhau cũng khác nhau. S trâu và S cừu có 
hàm hrơne chất héo cao nhất khoảng 7 - 8%, Còn § đê, S bò 
có hàm lương chải béo thấp hơn 3,8 - 4%, Ngoài chất béo ra, 
trong S động vật còn có các chất như protein (chủ yếu là 
casein chiếm khoảng 80%, còn lại là anbumin và globnlin), 
gluxit (chủ yếu là đường lactozơ), các vitamin hoà tan trong 
chất béo (A, D, E, vv.) và các vitamin hoà tan trong nước như 


53 - TĐBKVN3 


B, CC K, F: vv., các loại muối khoáng, các nguyên tố vì lượng 
rất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, các enzim. S động 
vật không có chất bột như S thực vật, Tỉ lệ theo phần trăm (%) 
những hợp chất chính ở Š một số loài vật nuôi như sau: 


Lactozơ 


Anhumin 























S động vật được chế biến thành nhiều loại thực phẩm có giá 
trị đỉnh dưỡng cao, để tiêu hoá, hấp thu cho con người. Đặc 
biệt, do có thành phần hoá học gần giống S mẹ nên S đồng 
vật có thể thay thếS mẹ được. 

SỬA BỘT (tk. sữa khô). sản phẩm chế biến từ sữa tươi có 
độ khó I1 - 13%, hoặc từ sữa đã cô đặc đến độ khô 35 - 40%, 
đem sấy khó, nghiền thành hót, sàng, rây được sữa ở dạng bột 
có độ khó 90 - 96%, độ ấm 4 - (0%. Tày thuộc vào thiết bị 
sấy có được sản phẩm SB có chất lượng khác nhan. Sâấy phun, 
sấy thăng hoa cho sản phẩm có độ khô 96 - 97%, sấy màng 
thì được SB có độ khô §5 - 90%. Một chỉ số quan trọng của 
SB là khả năng và tôc độ hoà tan trở lại (sữa hoàn nguyên). 
Thực tế cho thấy: độ hoà tan của SB sấy bằng phương pháp 
thăng hoa đạt 9§ - 99%, xây phun đạt 96 - 28%, sấy màng đạt 
85 - 88%. Tốc độ tan của SB sấy thăng hơa là nhanh nhất, SB 
sấy phun tan cũng tương đối nhanh, SB say màng tan chậm 
nhất. Sấy thăng hoa thì độ tan của SB tôt nhưng không kinh 
tế. SB giàu chất dinh dưỡng, độ ẩm rất thấp nên có thể bảo 
quản trong bao bì kín ở nhiệt độ thường khoảng 12 - ]§ 
tháng, SB có thể hoà tan ăn ngay, hoặc dùng làm nguyên liệu 
để chẽ biến các sản phẩm khác từ sữa như sữa thanh trùng, 
sữa cỏ đặc, có đường, làm phomat, sữa chua, làm bánh kẹo, 
sOCOla, VV. 

SỮA CHUA sản phẩm thu được khi lén men lacdc sữa 
động vật. Sau khi lọc sạch, thanh trùng, người ta làm nguội 
xuống 37 - 40C, cấy chủng S$C vào và để lên men ở nhiệt độ 
37 - 40°C trong khoảng 3 giờ, rồi cho vào bảo quản lạnh ở 
nhiệt độ 4 - 6%C trong 5 - 1O giờ, sau đó có thể đưa ra sử dụng, 
Nhờ có quá trình lén men lacuc, một phản prote(n được phân 
giải thành axit amin, chất thơm axetoin, đíaxetin và các vị 
khuẩn lactic. Vì vậy, ngoài việc cung cấp các chất định dưỡng 
$C còn có tác dụng cung cấp các ví khuẩn |actic, chữa bệnh 
đường ruột, bệnh dạ đày và các bệnh về tiêu hoá, 

SỮA CHÚA chất do đôi tuyến cuống họng ở ong thợ tiết 
ra, dùng để nuôi ấu trùng ong thợ trong 3 ngày, và để nuôi 
trọn đời ong chúa. Trong SC có các axit amin không thay thế 
dễ hấp thu, đặc biệt như xistin rất cÂn cho sinh trưởng của 
động vặt, SC hoàn toàn vô trùng và có khả năng sát khuẩn. 

Nhiều nước trên thế giới đã nghiê+ cứu đưa SC vào sản 
xuất các mặt hàng tiêu dùng: về mĩ phẩm (do chứa nhiều 
vitamin đặc biệt là axit pantotenic); về được phẩm: dùng điều 
trị các chứng bènh về tìm mạch, tiêu hoá, bènh đo virut, bồi 
dưỡng cơ thể, suy nhược, trị cao huyết áp (do có chất 
axetyleolin làm giãn nỡ mạch máu). 

SỮA ĐẦU (tk. sữa non). sữa được hình thành trong tuyến 
sỮa và tiết ra vào những ngày cuối của thời Kì có chửa và 
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những ngày đầu sau khi đẻ ở động vật có vú cái (KỀ cả người). 
SÐ là chất lòng đặc sánh. nhầy có màu vàng ánh và mùi vị 
khá đặc biệt: khác với sira thường, SÐ có độ axit cao, lượng 
protein (nhất là anibumin và globulin), chất béo, chất khoáng 
và vitamin rất cao. Lượng đường không đáng kể. Đặc biệt, SÐ 
có giá trị sinh học và năng lượng cao, hoàn toàn cần thiết cho 
sự phát triển bình thường cúa vật nuôi mới sinh. Kháng thể 
trong SÐ tạo cho vật nuôi mới sinh có khả năng miễn địch thịt 
động trong cơ thể. Ở phần lớn đóng vật có vú. thời gian 
SÐ có thể kéo đài từ 2 - 3 ngày đến 7 - 10 ngày. Sau đó là sữa 
thường, còn gọi sữa nguyên có thê dùng vào mục đích 
thực phẩm. 
SỮA ĐỘNG VẬT x. Sữa. 


SỬA KHÔNG MÕ (tk. sữa gẩy, sữa tách bơ, sữa khứ bơ) 
x. Sữa tách bơ. 

SỮA LƯU HUỲNH hệ phân tán dưới dạng sữa hạt rất mịn 
lưu huỳnh trong nước được tạo nên khi cho axit vào dung 
dịch muối polisunfua. 

SỬA MẸ x. Sữa. 

SỬA NON x. Sữa đầu. 


SỬA TÁCH BƠ (cg. sữa không mỡ, sữa gày, sữa khứ bơ), 
sữa động vật đã được tích gần hết phản chất béo bằng máy l¡ 
tàm cao tốc. Thông thường, trong STB chỉ còn lại khoảng 
0,05% chất béo. Phản chất béo tách ra được đem chế biến 
thành các loại bơ. Sữa gầy có thể ở đạng lỏng hoặc sấy khô 
thành dạng bội. Thành phản hoá học của STB có protein, 
lacto2ơ, nước. muôi khoáng, enzim, các vitamin hoà tan trong 
nước như? vitamin €c nhóm B, K, vv. Sữa bò tươi đã tách mỡ 
có thành phần gồm khoảng §9% nước, 3,2% protein, 0,05% 
lipit (chất béo), 4,8% gluxI1 (lactozơ), 0,7% khoáng. ŠTB có 
thê dùng chế biến sữa bôt, sữa đặc có đường, pho mát; sữa 
chua dùng trong sản xuất bánh kẹo, sôcôla cho người. Trong 
chăn nuôi. STB là nguồn thức ăn rất tốt dùng để thay thê một 
phản sữa nguyên nuôi bê nghé trong thời kì còn phảt nuôi 
bằng sữa. Sữa bột không mỡ bảo quản được lâu hơn sữa bột 
bình thường mà không có mùi vị ôi khét, dùng làm nguyên 
liệu dự trừ rất tốt, 

SỬA THỰC VẬT nguồn sữa được chiết (cg. trích li) ra từ 
nguyên liêu thực vật giàu đạm như để tương, vv., Đô tương có 
hàm lượng protein rất cao 35 - 40%; lợi dụng tính hoà tan của 
đạm trong ước, npười ta ngâm đỗ tương khô vào nước cho 
trương lẽn, sau đó đem xay và lọc bỏ bã đi, được địch sữa có 
đó khô khoáng 6-8%; thành phần hoá học của dịch sữa mày 
øồm: protein, chất béo (dầu béo), gluxit (chủ yếu là các tình 
bột hoà tan). STV không chứa lactozơ. Đây là nhược điểm cơ 
bản cha STV. Protecin ŠTV chủ yếu là anbumin và gÍobulm, 
lượng cazZein rất ít. STV có thê chế biến thành nhiều sản phẩm 
thực phẩm khác nhau: sữa thanh trùng, sữa chua hỗn hợp (cá 
sữa động vật), sữa bột, đàu phụ, tào phớ, chao, đậu phụ nhự, 
gIÒ, vv. ŠTV cũng có giá trị dinh dưỡng cao nhưng kém sữa 
động vật và không thay thế được sữa mẹ. 

SỮA TIỂU CHUẨN hrợng sữa thu được của một gia súc 
cái vắt sữa sau khí chuyển lượng sữa có tỉ lệ mỡ sữa thực tế 
sang tí lệ mỡ sữa 4%, tính theo công thức: STC (kg) = Ô0,4 
ŠTT (kg) + lŠ MTT (kg), trong đó: ŠTT - sữa thực tế (kg), 
MTT - lượng mỡ thực tế (kg). 


SỬA VÔI huyền nhù của vôi tồi (Ca(OH);) trong nước. 
Được đùng đề tây uế và quét tường. 

SỨA (§cyphozoa), lớp động vật ngành Ruột khoang 
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(Cmiảdaria). Cơ thể có dạng hình dù [dạng thủy mẫu 
(@nedusa)}, có nhiều xúc tu hay tay để bắt môi. Trong tay có 
các tế bào gai có độc tờ. Kích thước thay đổi tùy theo từng 
loài, đường kính biến đổi từ t0 - 20 em, có loài tay dài L0 - 
L5 m. Cơ thê trong suối, chứa tới 98% nước. Đặc điểm cấu 
tạo ở S là xự phát triển cơ quan cảm giác và hiện tượng tập 
trung tế bào thân kính. S là động vật án thịt, thức ân là sinh 
vẬt trôi nổi và cá nhỏ. Có khoảng 200 loài. Sống trôi nổi ở các 
vùng biển nhiệt đới. Ở vùng ven ở biển Việt Nam, có khi cả 
các cưa sông vào vụ xuän hè thường gặp Š miệng rẻ 
(Rllzostomida). Một số địa phương dùng các loài S lai 
(Aurelba aurita) làm thực phẩm. S chỉ: (Chiropsalimus. 
doi biển). S hồng có khả năng gây ngứa do tế bào gai có chứa 
độc tô. 

SỨA LƯỢC (C¿/enophara), ngành động vật không xương 
sống, ở biển. Cơ thể trong suốt, thường có dạng cầu hay đạna 
tút, mang 8 đãy tấm lược (cơ quan vận chuyền) và xơang vị 
(hệ thông các ống vị). Đa số có xúc tu với các tế bào tiết chất 
địch dùng bắt mồi nằm hai bên cơ thể. Cơ thể chuyển sang 
kiểu đối xứng toa tròn hai tía, cấu tạo cơ thể phân hoá cao hơn 
ruột khoang, bắt đầu có mầm mống lá phôi thứ ba. Có khoảng 
90 loài, sðng ở các vùng đảo san hỏ biến nhiệt đới. Ở biển 
Việt Nam, nhất là ở vùng đảo san hô phía nam đã thấy 2{ loài 
thuộc chì CocÌopeana, Ctenoptana, PÍ4Hóctena. (avtrodes, 
ŠSavang!4a. SL có ý nghĩa quan trọng trong chung loại phai 
sinh của động vật. 

SỨA PHÈN MUỐI thực phẩm ãn sẵn, được chế biến từ 
sứa tươi, đã làm giảm nước và tăng độ giòn nhờ ngâm với hồn 
hợp nước phèn. Thường dùng sứa hồng, sứa sen, có thể dùng 
cả sứa chấm, sứa trắng. Khoảng 20 kg nguyên liệu cho I kg 
thành phâm đưới hai dạng: dù sứa và đâu sứa. Thành phẩm: 
dù sứa tròn và móng như bánh đa chín, bề mật bóng láng, 
màu trắng trong đến vàng ngà. giòn và đàn hồi tốt, hàm lượng 
nước 70%, muối 25%. SPM là hàng thực phẩm xuất khẩn có 
giá trị. SPM rửa sạch phèn, chắn nước nóng 7Ô - 80*C, trộn 
với các thực phẩm khác và gia vị thành món nộm. Một số 
vùng ứ Việt Nam cố tập quán ăn SPM nhưng cách chê 
biến khác hẳn: sửa tươi, cạo rửa sạch nhớt, thái miếng dày 
2,0 - 2,5 cm. ướp với nước lá sung (hoặc lá lãng, vỏ vẹt băm 
nhỏ) đã đun sôi để nguội khoảng 4 - 5 ngày. thường Ăn với 
rau thơm, đậu phù, chấm mắm tôm. 

SỨC BỀN khả năng chậm xuất hiện mệt mới của cơ thể 
khi hoạt động thể lực với cường độ cao. thời gian đài trone 
mội cự li hoặc môn thể thao; là một trong ba tố chất thế lực 
cơ bản sức nhanh, sức manh, SB quyết định năng lực vận 
động và thành tích thể thao. SB chung được phân làm 2 loại: 

SB yêm khíhay SB tốc độ là khả năng hoạt động với tốc 
độ cao, thời gian đài trong điều kiện tuần hoàn và hò hấp 
không đáp ứng đủ nhu cầu oxi cho cơ thể. SB ưa khí là khả 
năng vận độna với cường độ ngưỡng yếm khí (ATa) tronig 
thời pìan dài, cơ thể được đáp ứng đủ nhu cầu oxI. 

SỨC BỀN THỂ THAO khả năng của cơ thể chống lại mệt 
mỏi trang hoạt động môn thể thao, Sức bền chung trong hoạt 
động kéo đài với cường độ trung bình, thủ hút toàn bộ hệ cơ 
tham gia hoạt động, là cơ sở chung cho tất cả các biểu hiện 
sức bền trong các hoạt động khác nhau. Sức bên trong hoạt 
động từng môn thể thao gọi là sức bền chuyền món. 

SỨC BỀN VẬT LIỂU môn khoa học chuyên nghiên cứu 
các phương pháp tính toán độ bẻn, độ cứng và sự ồn định của 
các chì tiết máy và cấu kiện công trình dưới tác dụng của 
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ngoái lực và môi trường. SBVL là môn khoa học thực nghiệm 
(lí thuyết và thực nghiệm có liên quan trực tiếp với nhau): 
thực nghiệm có thể tiến hành trước hoặc sau nghiên cứu lí 
thuyết, đôi khi có thể tiến hành cả trước lắn sau hoặc tiến 
hành song song. Đối tượng nghiên cứu và ứng dụng là các 
thanh (đầm) và tấm (bản). SBVL là một bộ phận của lí thuyết 
đàn hồi ứng dụng, nhằm đưa ra các công thức tính toán đơn 
giản, đủ chính xác, để dàng áp dụng trong kí thuật, SBVL 
được hình thành từ đầu thế kỉ 18 do yêu cầu phát triển của 
ngành hàng hải, xây dimg và chế fao máy. Những người đặt 
nền móng cho ngành này là Biunfiinghe (BJul°finger), Huc 
(R. Hooke), Ơle (L. Euler) Bccnuli (Remoulli), Xanh- 
Vơmäne (B. de Saint- Venant). Naviê (H. Navier), Côsy (A.L. 
CauchV), vv. 


SỨC CÀN lực xuất hiện khi một vật chuyển động trong 
mói trường chất löng hoặc khí, gây nên sự cản trở chuyển 
động của vật. Trong thuỷ khí động lực còn gọi là S%C thuỷ lực. 
Thường được phân biệt: SC hình đáng: SC lên bề mặt vật do 
sự Xuất hiện cúa lớp biên (cơ. S%C do ma sắt). 

$% hình dáng có thể tính theo công thức 


l 
= CxSv2 
2P 


tronp đó: p là khôi lượng riêng của chất lông hoặc khi, 8 - số 
đo tiết điện lớn nhất của vật nằm vuông góc với dòng cháy, 
v - vận tôc của đồng chảy, Cx - hệ số cán đặc trưng cho hình 
dáng của vật. Nếu vật có hình dáng khí động xấu thì hệ sô Cx 
xẽ lớn, còn nếu vật có hình dáng khí động tốt (thon, dài nhọn 
hoặc cánh của vật bay ...) thì hệ sô Cx sẽ nhỏ và do đó SC 
thuỷ hc sẽ nhỏ. 

Sau khi tính được SC thuỷ lực của mỗi trường tác dụng lên 
vật ta có thể tính Án đúng công xuất của vật chuyển động ở 
vận tốc v là: 

N =Rv. 

SỨC CĂNG BỀ MẶT đại lượng đặc trưng cho lực hút 
giữa các phản tử của pha ngưng tụ (lỏng, rắn) và có xu hướng 
kéo các phân tử của bề mật vào trong lòng thể tích; được xác 
định bàng công tạo nên một đơn vị điện tích bề mặt phân 
cách pha. Còn có thể định nghĩa: SCBM là lực tiếp xúc với bẻ 
mặt tác dụng trên ] đơn vị độ dài của bê mặt, theo chiều làm 
siảäm bề mặt đến mức tối da. Do SCBM mà các giọt chất lòng 
có dạng bình càu. Vd. ở 209C, SCBM (N/m) của nước là 
72,75.10-3: của thủy ngân 485.03: của hexan I8,5.L0'3; của 
BaSOx là I.250.103; của CaF; là 2.500.103. Có SCBM 
giữa hai chất lông, vd. nước - benzZen ở 199C có SCRM là 
4.4.10*3; nước - ancol amylic ở I8°C: 4,8.10'3. 

SỨC CHIẾN ĐẤU năng lực thực hiện nhiệm vụ tác chiến 
của từng đơn vị lực lượng vũ trang. SC® phụ thuộc vào mức 
độ biên chế người, trang bị vũ khí, phương tiện kĩ thuật quân 
sự; trình độ chỉ huy và k1 năng chiến đấu; chất lượng chính 
trị - tính thần bính sĩ; khả năng báo đảm vật chất kĩ thuật; 
mức độ tổn thất nếu đã qua chiến đấu và khả năng bổ sung. 

SỨC CHỐNG CẮT CỦA ĐẤT trạng thái ứng suất, tại đó 
mẫu đá hay một phần khối đá bị gãy vỡ. Khi gãy vỡ xảy ra 
đột ngột, tái trọng tác động cũng giảm xuống đột ngột kèm 
theo tiếng đảng, đôi khí khá to. Tuy nhiên, sự gầy vỡ cũng có 
thể xảy ra từ từ, rất khó xác định, nhất [à khi mầu thí nghiệm 
đã mềm yếu trong điều kiện ứng suất báo quanh lớn. Để xác 
định được sức bền, cần xác định được thời điểm xảy ra gãy 
vỡ. XL. Đá bền của đát đá. 


SỨC CHỨA CỦA VÙNG nội dung kinh tế - xã hội cụ thể 
mà vìng có thẺ tiếp nhận trong việc phát triển cân đối, nhịp 
nhàng một cách hài hoà đem lại hiệu quả cao nhất. Mọi đầu 
tr thêm như tăng thêm nhân lực, xây thêm công trình, khai 
thác thém nguồn tài nguyên thiên nhiên, mở rộng thêm quan 
hệ đối ngoại, tăng thêm chỉ tiêu, vv. đểu vấp váp và 
gây những trở ngại khó khăn trong phát triển kính tế - xã hội 
của vùng. 

SỨC ĐIỆN ĐỘNG (tk. suất điện động, thế điện động) 
X. Sưát điện động. 

SỨC ĐIỆN ĐỘNG NHIỆT ĐIỆN x. Suát điện động 
nhiệt điện, 

SỨC HÚT KINH TẾ CỦA VÙNG mức độ bên hệ 
(gắn bó) về kinh tế của các đơn vị sản xuất và dịch vi đối với 
một vùng, 

SỨC HÚT TRUNG TÂM nơi tập trung mạnh các hoạt 
đông sản xuất, dịch vụ thn hút những nguồn lao động, VốI, 
vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm và sản phẩm từ các nơi 
trong vùng và chì phối mọi hoạt động kính tế, chính trị, Xã 
hội và khoa học công nghệ của vùng. 

SỨC KÉO ĐIỆN sức kéo sính ra trong quá trình biến đồi 
điện năng thành cơ năng nhờ động cơ điện kéo đặt trên 
phương tiện giao thông điện. 

SỨC KHOẺ trạng thái thoải mái đầy đủ về thể chất, tàm 
thần xã hội mà không chỉ có nghĩa là không có bênlt hay 
thương tật; cho phép mỗi người thích ứng nhanh chóng với 
các biến đổi của môi trườne, gtữ được lâu đài khả năng lao 
đông và lao động có hiệu quả (theo Tố chức Y tế Thế giới). 
Rao gồm: SK cá thể, SK gia đình, SK còng đồng, SK xã hội. 
SK là một trong các yếu tố cơ bản để xây đựng, đầy mạnh sản 
xuät, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. SK phụ thuộc vào 
nhiều yến tế; cá nhân, môi trường, cộng đồng xã hột, tình 
tình quốc tế, vấn để tổng hợp chung của toàn bộ xã hội. 

SỨC LAO ĐỘNG toàn bộ thể lực và trí lực, kĩ năng, kĩ 
xảo lao động mà con người vốn có và được sư dụng trong quá 
trình sản xuất. Bộ phận dân số có SLĐ đang trong tuổi lao 
đóng eọi là nguồn lao động. Dưới chủ nghĩa tư bản, SLÐ biến 
thành hàna hoá, có giá trị và piá trị sử đụng. Giá trị sử dụng 
của hàng hoá SLĐ có đặc tính là trong quá trình lao động, tức 
là quá trình sử dụng và thực hiện SLĐ, người công nhân tạo 
ra một giá trị lớn hơn giá trị của bản thân SLĐ của họ, trên 
cơ sở đó, đem lại một lượng giá tn thăng đư cho nhà tư bản. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, khi các tư liệu sản xuất chủ yến thuộc 
chế độ công hữu, trong các xí nghiép nhà nước hay tập thể, 
người lao động làm chủ, thì SLĐ không còn là hàng hoá theo 
đúng nghĩa cửa nó; nhưng nền kinh tế còn là sản xuất hàng 
hoá, cho nên nó cũng được tính giá trị và giá cả đưới hình 
thức trền lương, đo đó SLĐ mang tính chất hàng hoá đặc biệt. 
Trong thời kì quá độ, ở các cơ sở kinh tế thuộc thành phần 
kinh tế tư bản chủ nghĩa, người lao động vẫn còn làm thuê và 
bán SLĐ, do vậy SLĐ vẫn còn là hàng hoá. 

SỨC MANH lực do cơ bắp sân sinh ra trone quá trình co 
cơ nhàm khắc phục trọng lương hoặc lực cản bên ngoài, 

Tuỳ thuộc tính chất hoat động của cơ bắp mà phán ra hai 
nhóm. SM động lực và SM ứnh lực, trone đó bao gồm các 
loại SM sau: SM tuyệt đối là khả năng phát lực tốt đa của một 
nhóm cơ hoặc các cơ toàn thân: SM tương đối là SM tuyệt đối 
chia cho trọng lượng cơ thể: SM tốc độ hay lực bột là SM tối 
đa mà cơ thể sản sinh ra trong khoảnh khác ngắn nhất. 
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Các loại SM đều phụ thuộc vào sự phát triển khối lượng các 
nhóm cơ bắp, trữ lượng các vật chất cung cấp năng lượng 
trong cơ (AT, CP) và hơn nữa là cường độ và tần sô xung 
động thần kinh điều khiÈn co cơ. 

SỨC MANH CHIẾN ĐẤU tổng thể các yếu tố vật chất và 
tinh thần quyết định trạng thái và năng lực thực hiện cắc 
nhiệm vụ của lực lượng vũ trang một nước như: số lượng và 
chất lượng cán bộ, chiến sĩ: số lượng và chất lượng vũ khí, 
trane bị và các phương tiện vật chất kĩ thuật khác; sức mạnh 
chính trị tình thần của bộ đội: cơ cấu tô chức lực lượng vũ 
trang; trình độ nắm vững nghệ thuật quân sự và tài năng chỉ 
huy của cán bộ: trình độ phát triển khoa học quân sự... 
SMCĐ là bộ phận quan trọng nhất của sức manh quân sự của 
một nước. 

SỨC MANH QUẦN SỰ tổng thể lực lượng vật chất tỉnh 
thần của một nước và khả năng huy động các lực lượng đó đề 
thực hiện mục dích chiến tranh. SMQS là biểu hiện của các 
tiềm lực quân sự, kinh tế, khoa học - kĩ thuật, chính trị - tinh 
thân và thể hiện trực tiếp ở khả năng của lực lượng vũ trang 
trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quân sự của nước đó. 
SMQS Việt Nam là sức mạnh của toàn dân đánh giặc, lây lực 
lương vũ trang làm nòng cốt dựa trên sức mạnh toàn diện của 
cả nước trong công cuộc xây dưng và bảo vệ Tổ quốc. 

SỨC MANH QUỐC PHÒNG khả năng và mức độ chuẩn 
bị đất nước chồng xâm lược. Phụ thuộc vào lực lượng vật chất 
và tinh thần mà nhà nước có thề huy động cho chiến tranh, 
đông thời phụ thuộc vào kết quả của việc chuẩn bị đắt nước 
cho phòng thú, chuẩn bị kính tế, chuẩn bị lực lượng vũ trang, 
chuẩn bị sức mạnh chính trị và tinh thần hiện có và sức mạnh 
tiểm làng; sức mạnh hiện tại và sức mạnh truyền thống. 

SỨC MUA khả năng mua sắm hàng hoá và trả công dịch 
vụ bằng liền. SM có thê là SM cúa đàn cư nói chung hay của 
một tầng lớp dàn cư nhất định, hay SM của đồng tiền. SM của 
dàn cư là khả năng mua sắm hàng hoá và trả công địch vụ của 
dàn cư bằng thu nhập tiền tệ của họ. SM của đân cư phản ánh 
nhu cầu có khả năng thanh toán của đân cư: phụ thuộc vào 
mức thu nhập của các tầng lớp dân cư và hệ thống giá cả hàng 
tiêu dùng. SM của đồng tiền là số lượng hàng hoá và khối 
lương địch vụ mà mót đơm vị tiền tệ nhất định có thể mua 
được; có quan hệ mát thiết với giá cả hàng hoá và giá công 
địch vụ. Nêu piá cả hàng hoá và giá công dịch vụ giảm thì 
cùng mội số tiền bỏ ra có thể mua được một khối hrợng hàng 
hoá và dịch vụ nhiều hơn; trone trường hợp này, SM của đồng 
tiền tăng lên, và ngược lại. Như vậy, SM của đồng tiền biến 
đông tí lệ nghịch với sự biến động của giá cả hàng hoá và giá 
công địch vụ, tỉ lệ thuận với thu nhập của dân cụ. 

SỨC NHANH tốc độ thực hiện một động tác hoặc tốc độ 
đi chuyển trong không gian khí hoạt động thể lực. SN trong 
hoại động thể thao phụ thuộc chặt chẽ vào sức mạnh động 
lc, sức mạnh tốc độ và tần số động tác trong vận động. 

SỨC PHÁN ĐIỆN x. Suái phản điện. 

SỨC SINH SẢN khả năng của một sình vật sinh sản ra thế 
hệ con cái. Phần lớn sinh vật có SSS lớn làm cho kích thước 
quần thể của chúng sẽ nhanh chóng tăng lên nếu tất cả đều 
sống xót. Trên thực tế, phần lớn thế hệ con không sông được 
hết (xt. Chọn lọc). 

SỨC SINH TRƯỞNG trạng thái nước thẩm thầu trong tế 
bào, làm chất nguyên xinh phồng lên ép vào thành tế bào. Do 
thành tế bào tương đối mềm dẻo, phỏng lén nhưng cũng đủ 
cứng để hạn chế nước đi vào đến điểm mà tế bào có thẻ bị vỡ. 
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Trạng thái lúc đó gọi là trạng thái trương nước. Tính trương 
nước có ý aehia chính đối với sự chống chịu của cáy thân 
thảo như lúa, 

SỨC TỪ ĐỘNG đại lượng đặc tnmg cho khả năng tạo ra 
từ thông trong mạch từ của cuộn đây đòng điện. Khái niệm 
này được sử dụng khi tính toán mạch từ. Việc tính toán rạch 
Lừ sẽ tương tự như tính rạch điện. nếu ta coi vai trò của ŠTĐÐ 
như sức điện động, từ thỏng như dòng điện và từ trở nhĩ điện 
trở, vd. đối với máy biến áp hai dày quấn. ŠTÐ day quấn sơ 
cấp là W¡[¡, ŠTĐ day quấn thứ cấp là W›1; (trong đó W,W- 
là số vòng đây quấn sơ cấp và thứ cấp). STĐ đo bằng ampe 
hoặc ampc vòng. 

SỪNG DỄ (0hực vật; Strophanthus divaricarue), cây bui 
nhỏ mọc hoang, họ Trúc đào (Apocynaceae). LÁ mọc đối. 
Hoa tự hình xim ở đầu cành, vàng. Quá đại, dính từng đôi 
giống hai sừng. Hạt có chùm lông. Tbàn cây có nhựa trắng. 
Hạt là nguyên liện chế gÍycozit trợ tím (địvarico2/1, zin0Z11, 
cauđozi(, vv.). Cay độc. Gây ngộ độc, dẫn tới rối loạn thị giác 
và ngừng tim, có thể chết sau 48 giờ. Chữa ngộ độc: rữa ruội, 
tiềm long não, eafein, tiêm truyền huyết thanh mặn; nằm yên 
tính; không được tiềm s#đrenalin. 
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Sửừng dê 
1. Cành mang lá, quả, 2. Hoa; 3. Quả; 4. Hạt 


SỪNG HOÁ sự phát triển hoặc biến đổi các tế bào biếu 
mô phủ của niêm rnạc thành những tế bào không có nhân, 
thường ở biểu bì, chứa nhiều chất sừng (keratin). SH có thể 
găp frone một số viêm mạn tính, thiếu vitarnin Á hoặc một số 
trường hợp ung thư đạng biểu bì (vảy). 

SỪNG TRẦU (đa 1), mũi đất ở tỉnh Ninh Thuận, phía tây 
nam Mi Dinh, tỉnh Ninh Thuận, cao 329 m. lên trong mũi 
đất là Cà Ná, một khu sản xuất muối biển, du lịch nổi tiếng 
của Việt Nam. 

SỮNG SỜ trạng thái ức chế tâm thần và vận động, với biều 
hiên: vẻ mặt mãt linh hoạt, tư thế cử chỉ đờ đấn, lời nói nghèo 
nàn hay không có, vận động bạn chế. Găn trong nhiều chứng 
bệnh tâm thần (căng trương lực bất động, trầm cảm) bay 
sau một xúc động quá mạnh (vd. tai nạn xảy ra đột ngột với 
người thân). 


SƯỞI sự làm ấm nhân tạo căn phòng để giữ nhiệt độ ở mức 
đã cho nhằm đáp ứng điền kiện thích hợp (vd. nhiệt độ trong 
phòng là [8 - 20%C) trong đời sống và trone quá trình công 
nghệ. S cũng được hiểu là hệ thống nhiệt để thực hiện chức 
tăng ấy. Các dạng S chủ yếu: nước. hơi nước, không khí, khí, 
bức xa. !) § nước (S hằng nước nóng): làm ấm căn nhòng 
bằng cách cấp nhiệt qua các thiết bị (lồ bức xa, lò sưởi đối 
hìm, tấm sưởi, vv.). Chất tải nhiệt trong ŠS nước là nước nóng, 
Hệ thông § nước pồm: loại ống kép, ống đơn và ống phản 
nhánh trên dưới. 2) 5 hơi nước: dạng Š tập trung, trong đó 
chất tái nhiệt là hơi nước. Hơi nước được đdcm vào hệ thống S 
lấy từ mạng cấp nhiệt tập trung hay từ nồi hơi đặt bên trong 
hoặc gản nhà được S ấm. 3) § không khí (S bằng không khí 
nóng): làm ấm căn phàng bằng không khí nóng. Phan hệ 
thống S không khí thành loạt tuần hoàn kín, trong đó không 
khí sau khi đã được sử dụng sẽ đem về bộ sấy không khí đề 
hảm lại và loại kết hợp với quạt gió. 4) S khí: dạng sưởi, trong 
đó chất tải nhiệt là khí đối lưu chuyền trong các thiết bị S (bộ 
bức xạ, lồ tường) đặt ở trong phòng, 5) S bức xa: dang S mà 
nhiệt trong căn phòng được truyền đi phần lớn bàng bức x4 
và một phần bằng đối lu. Thiết bị S thường được đặt đưới sàn 
nhà. trên trần hay trong tường (tấm sưởi bức xa). 

SƯỞI ĐIỆN sưởi bàng cách biến điện năng thành nhiệt 
răng. Những đụng cụ SĐÐ thường gặp có thể có sợi nung để 
hở hoặc sợi nung bọc kín. Sơi nung cũng có thể đặt kín trong 
các kết cấn xây dựng (tường ngăn, trần nhà. vv.). 

SƯỜN phần nghiêng của bể mặt Trái Đất, phần chuyển 
tiếp chia các địa hình đương và âm. Các vật liệu vụn bở đi 
chuyển trên S do trọng lực vã nước chảy. ŠS được phân loại 
theo nguồn gốc (xâm thục, hóc mồn, rửa trôi, trọng lực, kiến 
trúc...) và theo hình thái (độ dốc, độ dài, trắc diện...). 

SƯỜN TÍCH x. Đéluvi; xt. Phong hoá. 


SƯƠNG những hạt nước nhỏ hình thành trên mặt đất hoặc 
các vật nắm trên mặt đất, do hơi ẩm trone không khí ngưng 
tụ khi tiếp xúc với bề mặt bị lạnh vì bức xa ban đêm. Đường 
kính của hạt S có khi đạt tới 0,5 - Í mm. Xuất hiện nhiều nhất 
(rong nhưng đèm trời quang mây, thuận lợi cho bức xạ mặt 
đất. Ố Việt Nam, thời kì nhiều S thường là những tháng 
chuyển tiếp từ mùa thu sang mùa đóng. 

SƯƠNG GIÁ x. Sương mà. 


SƯƠNG GIẢNG (cạ. có sương sa), tên tiết khí hậu (X. 
Tiế?) thứ hai mươi trong năm, chỉ khí hậu trune bình trong 
khoảng những ngày từ 24.10 đến 7.I( hằng năm. 


SƯƠNG MÓC các hạt nước nhỏ đọng trén các vật thể trên 
mặt đất, được hình thành đo hơi nước trong không khí ngưng 
kết bởi sự nguội lạnh vì bức xạ ban đêm. Trên có và lá cây, 
giọt nước đọng lại thường lớn. SM có thể cho lượng giáng 
thuỷ đưới 5 mm. 


SƯƠNG MÙ I. Trong khí tượng học, là hiện tượng tập 
trung các hạt ngưng đọng (hạt nước hoặc tính thể băng, hoặc 
lần lộn cá hai) lơ lửng trong khí quyển gần mặt đất, thành lớp 
dày (gọi là SM dày) từ vài mét đến vài trăm mét trên riặt đất 
(biển), làm giám tảm nhìn xa tới dưới ! km (SM nhẹ có tầm 
nhìn xa trên 1 km). Có thể phân loại SM theo nguyên nhân 
hình thành: SM bức xa do không khí tự lạnh dị đo bức xạ và 
lạnh đi do tiếp xúc với mặt đất lạnh ban đêm; SM tình lưu đo 
không khí nóng ẩm đi chuyển vào vùng đất (biển) lạnh. SM 
bốc hơi do hơi nước bốc lén từ mặt đất ẩm hay mặt nước, bị 
lạnh khi xáo trộn với không khí lạnh bên trên. SM thường xảy 
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ra {rong mùa lạnh và vào lúc nửa đếm về sáng, là híc có điều 
kiện thuận lợi cho sự ngưng kết từ từ. 

2, Trong hoá học, là hệ lỏng - khí phân tán, các hạt của pha 
phân tán là lông, môi trường là khí; vd. trong sản xuất axit 
sunfurie, SM hình thành bởi các hạt HaSOa lỏng. 


SƯƠNG MÙ BẢNG (cg. sương giá), những hạt băng rất 
nhỏ lơ lửng trong khâng khí gần mặt đất, làm giảm tấm 
nhìn xa. 

SƯƠNG MÙ BỨC XA (cg. sương giá). x. Sương mủ. 

SƯƠNG MÙ DÀY x. Sương mù. 


SƯƠNG MÙ GIÓ MÙA sương mù thường xảy ra vào các 
tháng l.2, 3 ở ven biển và hải đảo ở Miền Bắc Việt Nam, khi 
gió mùa mang khối không khí cực biến tính qua biển ấm hơn 
mặt đất lạnh, gây ra sự neưng kết hơi nước ở lớp không khí 
gần mật đất. 

SƯƠNG MÙ KHÔ vẩn đục nhe của khí quyển do sự 
tồn tại các hạt bụi nhỏ hoặc khói gây nên. Tảm nhìn xa 
hơn F0 km. 


SƯƠNG MÙ NGHỊCH NHIẾT xương mũ thường xảy ra 
ở Miền Bắc Việt Nam về mùa đông. Lớp nghịch nhiệt thường 
hình thành ở lớp khí quyển sát đất, có nguồn gốc từ nghịch 
nhiệt frông hoặc nghịch nhiệt bình lưu. 

SƯƠNG MÙ NHẸ x. Sương mù. 


SƯƠNG MÙ NÚI hình thành đo không khí trườn lên sườn 
núi, bị nguội lạnh trong quá trình thăng đoạn nhiệt, 

SƯƠNG MUỐI nước đọng trên các vật thể ở mật đất 
(thảm cỏ, lá cây, vv.) dưới dạng những hạt rất nhỏ, đường 
kính khòng quá 0,5 mm, có màu trắng như muối, SM là 
kết quả ngưng tụ trực tiếp của các hạt sương mù trên bề mặt 
vật thể. 

SƯƠNG NGUYỆT ANH (tên thật: Nguyễn Xuân Khuẻ, 
Nguyễn Xuân Hạnh; (864 - 1921), nhà thơ nữ Việt Nam, 
Ngườn làng An Bình Đông, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Con 
gái thứ năm của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Học chữ Hán, 
nổi tiếng thông mình. Tìmg bán ruộng vườn giúp học sinh 
xuất đương trong phone trào Đông du (1 906 - 08). Chủ bít tờ 
“Nữ giới chung” (Tiếng chuông nữ giới), tờ báo phụ nữ đầu 
tiền xuất bản ở Sài Gòn (1918). Thơ Sương Nguyệt Anh chủ 
yếu là thơ Nôm, đăng trên báo, chưa tập hợp thành sách. Có 
nhiều thơ đối đáp, để vịnh; có bài kín đáo tô lòap yêu nước, 
quan tâm đến thời cuộc. Srơng Nguyệt Ảnh còn dịch cuốn 
“Yên S%m ngoại sử” của Trùng Quốc ra thơ lục bát, 


SỨT MÔI dị dang bẩm sinh ở môi: khe hở ở một bên hoặc 
hai bên môi và có thể lan rồng đến sàn mi, xương ổ răng, 
vòm khẩu cái. Chữa bằng mổ tạo hình sớm (có thể ở trẻ nhỏ 
đưới 2 - 3 tháng tuổi). 

SƯU một loại thuế đánh vào người dân thường dưới thời 
phong kiến thịịc dân; bao gồm hai hình thức: những người 
đản thường từ 18 đến 60 tuổi phái đi lao động làm những việc 
tạp dịch không công cho nhà nước, goi ÌÀ đi S, người đàn ông 
dân thường từ I8 tuổi trở lên hàng năm phải nộp cho nhà 
nước một khoản tiền gọi là nộp S. Cách mạng tháng Tám 
1945 thành cône, các hình thức đi S và nộp S đã được xoá bỏ. 


SƯU TẦM công việc thu thập những hiện vật hoặc tài liệu 
cần thiết theo một nội dung nào đó. ST là một hoat động quan 
trọng của bảo tàng. 
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nơi các tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Có những sưu tập tư 
nhân sau khi người chủ qua đời đã hiến cho nhà nước lập 
thành bảo tàng, như bảo tàng 'Tơrêtiakôp (Tretjakov - Nga). 
Ở Việt Nam, nhiều người làm STMIT. 

SVAÁT L. (Laurent Schwartz; |915 - 2002), nhà toán học 
Pháp, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Pháp. Công trình chủ 
yếu về tôpô, giải tích điều hoà, giải tích hàm, đặc biệt về hàm 
suy rộng. Giải thưởng Fin (Fields; 1950), 

SWAPO (A. South West Africa People Organisation) 
x. Tổ chức Nhân dân Tây Nam Phi. 

SYMANÔPXKI K. 
(Karol 3zymanowskl; 
1882 - 1937), nhà soạn nhạc 
và nghệ sĩ pianô Ba Lan, giáo 
sư và giám đốc Nhạc viện 
Vacsava (từ 1926), Một 
trong những đại điện lỗi lạc 
của âm nhạc Ba Lan thế kỉ 
20. Sáng tác của Symanôpxki 
là sự kết hợp thể hiện nồng 
nhiệt những khát vọng nghệ 
thuật dân gian với sự tác 
động của trường phái ấn 
tượng và biểu hiện, đồng thời 
Syvmanôpxki cũng đạt được 
những kết quả đáng kể trong 
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sự tổng hợp những di sản văn hoá dân tộc với những thành tựu 
kĩ thuật âm nhạc phương Tây. Những tác phẩm thời kì cuối 
của ông gắn bó chặt chẽ với nền fônclo dân tộc. 

Tác phẩm: các ôpêra, balê, 4 giao hưởng, côngxectô cho 
pianô và dàn nhạc, 2 côngxectô cho viôlông và dàn nhạc, 2 tứ 
tấu dây, các xônat cho viôlông và pianô, 2 xôna! và êtuyt, 
prêluyt, mazuôcka, liên khúc Ba Lan, rômăng cho đàn pianô, 
các tác phẩm chỉnh lí dân ca, vv, 


SYNAP (A. synap), cấu trúc gồm túi nhỏ có đường kính 
200 - 500 Â, màng dày khoảng 50 Ä, liên kết giữa hai tế bào 
thần kinh hoặc giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ và có thể 
cho xung thần kinh đi qua. S nằm giữa đầu tận cùng có dạng 
cầu của sợi trục một tế bào thần kinh và sợi nhánh hoặc thân 
tế bào thần kinh khác. Một tế bào thần kinh có thể có nhiều 
S với các tế bào thần kinh khác. Mỗi S có hai vùng chuyên 
hoá ở màng tế bào của hai tế bào thần kinh tiếp xúc, cách 
nhau bởi khe nhỏ (khe hoặc xoang S). Xung thần kính đi từ 
sợi trục của tế bào trước S làm các bóng nhỏ vỡ ra và giải 
phóng chất dẫn truyền thần kinh, các chất này khuếch tán qua 
khe S và kết hợp với các thụ quan trên màng tế bào sau S. Tuỳ 
theo các loại tế bào thần kinh, có thể có tác động hoặc gây 
xung động ở tế bào sau § (sự hưng phấn) hoặc ngăn cản xung 
từ các tế bào thần kinh khác (sự ức chế). Đa số S chỉ truyền 
xung theo một hướng (xt. Chất dân truyền thần kinh). 


BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN RIÊNG VIỆT - HÁN 


Nam Chiếu 
Nam Hán 
Nam Ninh 
Nam Việt 
“Nan kinh” 
Nghiêm Phục 
Nghiêu 

Ngò 

Ngò Đạo Tử 
Ngô Kính Từ 
Ngô Tam Quế 
Ngô Thừa Ấn 
Nguy Nguyên 
Nguyên 
Nguyên Chẩn 
“Ngưỡng Thiêu (Văn hoá)” 
Nhạc Phi 
Nhan Nguyên 
“Nhân dân nhật báo ˆ 
“Nhân học” 
Nhiếp Nhĩ 
Nho Quế 

Như Lai 


“Niết bàn ” 


Nan hao 
Nan Han 
Nanning 

Nan Yue 
“Nanjing`" 
Yan Fu 

Yao 

Wu 

Wu Daozl 
Wu JingzI 
WUu Sanguli 
Wu Cheng 'en 
Weti Yuan 
Yuan 

Yuan Zhen 
“Yangshao Wenhua`' 
Yue Fet 

Yan Yuan 
“Renmm ribao”” 
“Renxue” 
Nie Er 

Rugut 

Rulal 


“Niepan” 


Bi 
Jằ 
Ñj T7 
Bí #Š 
“ME Z2” 
si -i 
+ 


7 

“Mãn x1t” 
T 

Z77U 
“N'K.HƒR” 
HH 3m 

x& 

[ñũ Fíc 

WII3E 
“ng. 
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“Nội kinh” 

“Nữ sử châm đồ" 
Pham Chẩn 

Phổ Nghi 

Phương Dĩ Trí 
Quách Hi 

Quách Mạt Nhược 
Quách Quỳ 
Quách Tượng 
Quan Hán Khanh 
Quang Tư 

Quảng Châu 
Quảng Châu Loan 
Quý Châu 

Quy Cốc Tử 

Sơn Đính Động 
Sơn Đông 

“Sử kf` 


“NÑetjing” 
“Nushizhentu” 
Fan hen 

Pu Y¡ 

Fang Yizhi 
Cruo Xi 

Guo Moruo 
Guo KuI 

Guo Xiang 
Guan Handqing 
Cruang Xu 
Cruangzhou 
Guangzhouwan 
Guizhou 

ul GuzI 
Shandingdong 
Shandong 
“ShiJt` 


“ ItE" 


„41 
#H 
j1! 
TÚ 
Zb/X 4ï 
TR#£ 
7h 
XìxfI 
X¿* 
mj 
[J5 
m4 | 
MAY 
[ÌIJjh| 
HT 
SN p 


BẢNG ĐỐI CHIẾU TÊN RIÊNG VIỆT - NGA 


NAMIÔTKINN X.X. 
NÁYGAU G.G. 
NEKRAXÔPN.A. 
NÊXMAYANÖP A.N. 


NGA 


NIIINXKI VÉ. 
NÖVIKÔP P.X. 
NÔVIKÔP X.B. 
NÔVỎXIBIA 
NÖÔVÖÔXIBIAXKƠ 


ÔBI 

ÔBÔRINL.N. 
ÔGARIÔP N.P. 
ÔIXTƠRĂC ĐE. 
ÔKHÔT 
ÔNĐÊRÔGHÉ ÐĐ.A. 


ÔNÊGA 
ÔV‡:CHKIN V.V. 


ÔXTƠRÔGRATXKIM.V. 


ÔXTƠRÔPXKI A.N. 


VânN 


(Scrge Semẽnovich Namẽtkm ; Cepreli CewEHOBwu HaM€TKMH) 
(Genrikh Crustavovich NeJgauz ; Ï eHpwx Iycranonwa Helráy3) 
(NIkolaJ Alekseevich Nekrasov ; HuKonali A nekceenuu HekpácoR) 


(Alcksandr Nikolaevich Nesmelanov; AekcaHnp FlnkonaeBuu 
HeceánoB) 


(RossiJa; Poccws ; Liên bang Nga - RossiJskaja Federacl]a; 
Poccnlckas ®etepaIw3) 


(Vaclav Fomich Nizhinsklj ; Batras ®oMwx Hw3ñHcKnỸ) 
(Pẽtr Sergeevich Novikov ; IIếTrp CepreeBwuu HópHKOR) 
(Sergej Petrovich Novikov ; Cepreli Ilerponwu HópwKoR) 
(Novosibrr ) Hosocw6fpcKne OCTpOBá) 


(Novosribirsk ; Hosocw6fñpck) 


Vẫn O 


(Ob ; O6b) 

(Lev Nikolaevich Oborin ; Jlea HnKoJIacBn OÕÓpMH) 
(NkkolaI Platonovich Ogarẽv ; HnKorrali Ï raroHoRww OrapẽR) 
(David Fšdorovich Ojstrakh ; JJannn ®ẽpopoewu ÖfcTpax) 
(Okhotsk ; OxóTcKoe Móp€) 


(Dmtftrij Alekseevich Olderogge ; /[MnTpHH ÀneKceenuuw 
OnETe€pörTre) 


(Onega ; OHểxcKO€ Ó3€po) 


(Valentin Viladimirovich Ovechkin ; BaneHruH B7ña1NMnwpoBMwq 
OBÉéKMH) 


(Mikhail Vasilevich OstrogradskI] ; Mwxann BacHTbeBww 
OcTporpácKnh) 


(Aleksandr Nikolaevich Ostrovskil ; Anekcannp HmKoIaehww 
OcTpóBcKM) 


&4I 


ÔXTƠRỎOPXKLN.A. 


PAPlLỎP LP. 
PAPLÔVA A.P. 
PAUXTÔPXKIK.G. 


PAXTECNAC B... 
PAZƯRUC 

PECMI 

PÊCHÔRA 
PERỎP V.G. 


PETƠRÔGRAT 


PÊTƠRÔP-VÔTKIN K.X. 


PE1OØRÔPXKIB.V. 


PIÓT I ĐẠI ĐE 
PIÖÔT IHE. 
PIRÔGỎP N.I. 
PIXAREP ĐI. 


PLATÔNÔP A.P. 
PLÊKILANÔP G.V, 


PILIXEXKAIA M.M. 
PÔGÔDN NF. 


PÔNTƠRIAGIIINL.X, 


PÔTEPNIA A.A. 
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(Nikola; Alekseevich OstrovskI ; Hwmko1ali AeKceenww 
CcrpobpcKnli) 


Vẫn P 


([van Petrovich Pavlov ; Wnan Ilerpoaww Ylán1oR) 
(Anna Pavlovna Pavlova ; AHHa [Ĩas1ioRHa [lản1oga) 


(Konstantm Œieorglevich Paustovskil ; KOHcTraHTMH Ï'eoprwcnnd 
ÌlaycrópcKHỸ) 


(Bons Leontdovich Pastemak ; Bopwuc JleohwnoRMu [ lacrepHáK) 
(Pazyryk ; [la3bIptfKcKwe KYpraHI) 

(Perm ; [Íepwk) 

(Pechora ; Ileaôpa) 


(Vasilll: Grigorevich Perov ; Bacunnwä Ipwnropbegww 
ÏÍepó) 


(Petrograd ; J]lerporpan) 


(Kuzma Serocevich Petrov - Vodkin ; Kya3bMa CepreeRuw 
[lerpós - Bónkmn) 


(Bons XVasilcvich Petrovskl 
[lerpónckwbÙ) 


,  bopwnc  Bacu:ibeBww 


(Petr I VelikI ; Ilềrp Ï Benwuxnl) 
(Fedorovich Pẽštr II ; ®ềnopoBwu ] lếTp II) 
(Nikola Ivanovich Ptrogov ; Hunkonali V[BaHoBwu ÏÍw#poróB) 


(DmtnJ lIvanovich PiIsarev JÌMmnTpwũ— WpaiioRww 


[IũcapeB) 
(Andrei Platonovich Platonov ; AHmpeli [ LiaroHogwu Ï [1aróHoR) 


(Georpj Valenunovich Plekhanov ; Ieoprni BarcHTHHoBM 
[ LiexánoR) 


(Matia Mikhailovna Pliseckala ; Malis MpxalfiionHa Ï LIWCénKa8) 


(Nkolaj Fedorovich Pogodin, Hnkonai (Đểnopopwuw 
[[orónwm ; họ thật: Stukalov - CrvkanoB) 


vn ˆ “ ` ` ⁄z⁄ 
([Lev Semếnovich Pontrjagrn ; Jlea CeMÈHoRwu Ï ÍoHTp5THH) 


(Aleksandr Afanascvich Potebnja ; ÀA1eKcaHzIp A(baHac›eBuw 
[loreðHm#) 


PRÊÖBRAJENXK.AIA O.I. 


PRÔKHÔRÔP A.M. 


PUĐÔPKIN VI. 


PUSEIN A.X. 
PƯUIINV.V. 
PURIEP LA. 


RAĐISEP A.N. 


RALZƠMAN Iu.la. 
RAZIN X.T. 
RẰÄCMANINÔP X.V, 


RẼPIN LE. 
RICHTE X.T. 


RIMXKI - KOOCXAKÔPN.A. 


RÔJƠĐEXTƠVENXKIG.N. 


RÔJƠĐEXTƠOVENXKI R.!. 


RÔMMƠ M.I. 
RÔXTÔXKI X.L 


RÔXTƠRÔPÔVICH M.L. 


RÔZÔP V.X. 


(Olga losifovna Preobrazhenskala ; Onbra MocwdjboBHa 
[IneoốpazeHckas) 


(Aleksandr Mikhallovich Prokhorov ; A.neKcaHnp Muxafinonuu 
lIpóxopoR) 


(Vsevolol Hlmonovch Pudokm ; Bcenonon MũmapuoHonuu 
IÍynónKwR) 


(Aleksmrt Serpeevich Pushkm ; À neKcaH;ip Cepreepuu Ï lmR}) 
(Vladmnr Vlacdimrrovich Pumn; B1 nMwp BTanHMWMPOBIH Ï IyTHR) 
(Ivan Aleksandrovich Pyrev ; WBaH A ñeKCAaH7IDOBMnu TIfpbes) 


Vần R 


(Aleksandr Nikolaevich Radishchev; AeKcaHnp HuKOJIaeBww 
Panñmmen) 


(JulÙi Jakovlevich RaJzman ; FOnnli ⁄logeBww PáB3MaH) 
(Stepan Tìmofeevich Razin; CTrenaH TwModeenww Pá3wH) 


(Sergel XVasilevich Rakhmanimov; Cepreï BacnreeBww 
PaxMáHWHOB) 


(HJa Efimovich Repmn; Wnka EdbMoRHu PẻnHR). 


(Svjatoslav Tcofllovich Rikhter, CnøTocnan TeojÙHnoBww 
PứxTep) 


(Nkola Andreevich Rimmskl - Korsakov; HmKonal 
AH7peeBww PỨMcCKMĂ - KốpcakoB). 


(Gennad| Nikolaevch Rozhdestvenskl; leHHannl 
Hwmkonaepnu Po»tếcTB€HCKHỸI). 


(Eobert Ivanovich Rozhdestvenskll; Poöepr HbpaHopww 
PoKnécTB€HCKMBð) 


(Mikhanl H "ích Romm; Mwxaun nen POMM) 


(Stanmslav losifovich Rostockll;: CTaHwcnan WocwdjboBww 
PocTóIIKM) 


(Mstslav Leopoldovich Rostropovich; Mernueclan 
Jleononsnonnw PocTpOHTóÓBM1) 


(Viktor Sergeevich Rozov; BwkTop Cepreenww Pó3oB) 
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RUBINSTÊN A.G. 


RUBINSTỂIN NG. 


RUBINSTÊIN X.L. 


RUBLIÔỘP A. 
RUXTA VẼÊLI S. 
RƯTKHU Iu.X. 


SAĐRO I. Ð. 
SAFRANĐB. 
SALIAPIN E'I. 
SECBA L.V. 
SEPCHENKÔ T.G. 


SÊĐRIN R.K. 


SÊMIAKTNM.M. 


SNITKE A.G. 


SÔLÔKHÔP MA. 


SÔXTAKÔVICH Ð. Ð, 


SUCSIN VM. 
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(Anton Grigorevich Rubmshtejn; AHToH IpnropbeBwu 
Py6nHIITẺẻfH) 
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Py6nHIHTélR) 


(Sergej Leonidovich Rubinshtejn; Ceprelií JleoHWnoBHw 
PyØwHInT€lH) 


(Andrej Rublšv; ÀAnnpeñ Py6nẽR) 
(Shota Rustavel; IHora PycTraBé.w) 


(Iurij Sergeevich Rytkheu; KOpwừ Cepreenww PkiTx3y) 
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(Daniil Borisovich Shafran; JJlannnn Bopncoswuw IIlatbpán) 
(Fẽdor †vanovich Shaljapm; Œ®ẽnop Wnanopnnw IHanstrun) 
(Lev Vladimrrovich Shcherba; Jlen B;rax~MwupORwu IIlepốa) 


(Taras Grigorevich Shevchenko; Tapac IpnropbeBww 
[HenuẻHko) 


(Rodion Konstantinovich Shchedmn; Ponwuon KoHCTaHTMHOBRMu 
[Henpún) 


(Mikhail Mikhajlovich Shemjakin; Mwxanpn MnxaðioRuw 
IIlewskwn) 


(AIfred Gamievich Shntke Anebpen appneBww 
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NÀNG LƯỢNG ĐÀN 
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Na 2l 

ha Hang 

Na Hiêng 

Na Rì 

Na Uy 

Na Lv (Biển) 22 

Na L'v (Dồng biến) 

Ná 

lxahi 

Nahusôđônôdo HH 23 

NAD 

NADP 

Nađa 

Nađanta 

"Naearakrơtapama"” 

Naegaxaki 

Naghen Ô. 

Nài 24 

Nai cà (ông 

Nái kiểm định 

NaIrobi 

Najibnla 

NAJW] 

Nakama 

Nam 

Nam Á 25 

Nam at 

Àam làn 

Nam Hắc triều 

Nam bình 

Nam Rộ 

Nam Cang Hồ Tào 

Nam Cao 

Nam chàm 

Nam chàm điện 

Nam chăm điên 26 
một chiều 

Nam châm điện 
xoay chiều 

Nam châm vĩnh cưu 

Nàm Cháu Lãnh 

Nam Chiều 

Nam Chương 

Nam Cực 

Nam Du 

TNam dược thần hiêu` 

Nam Đàn 

Nam đao 

lam Định 


BẢNG MỤC TỪ VÀ MỤC LỤC 


TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM TẬP 3 


Nam ‡3ịnh 

Nam Đình 

Nam Đông 

Nam Đồng hương 
Nam Đồng thư Xã 
Nam Cang 

Nam Hà 

Nam Hán 

Nam Kỳ 

Nam Mĩ 

Nam Ninh 

Nam Ninh 

“am ông mộng lục” 
Nam Phì 

Nam Phi 


“Nam phong” 
"Nam quốc xơm hà` 


Nam Sách 
Nam Sơn 

Nam Thanh 
Nam Tháp Tư 
xam tiến 

Nam tính hoá 
Nam Tông 
Nam Trâm 
Nam triều 
am Trung Bộ 
lam Trực 
Nam Tư 

Nam tước 
Nam Việt 
Nam Xuân 
Nam Xương 
Namibia 
Namibơ 
Namich Kêman 
vxamlôtkin X.X. 
an đề 


"Nạn kinh" 


Nang 

Nang Góngi 
Nang Grap 
Nang hoá 
Nang lônp 
Nang răng 
Nang trứng 
Nang viên 
Nàng 

"Nàng tiên búp bê” 
Náng han 
Nanga 
Nankôpxka Z2. 
Nanô 


2} 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


Nanômét 
Nanxây 

Não 

lão giữa 

Não xaU 

Não thất 

Não trước 

Náo kịch 

Nao thai 

NạoV A 

Nạp 

Nạp gió 

Nap mìn 

Nạp mìn tập trung 
Nạp xuống 
Napan 

Naphta 

Naphta 2u mi 
Naphtalen 
Naphtcn 
aphiol 
Naphtylarnin 
Napoleông ] 
Napôleông IŨ 
Nara 

Nasakom 

Nát bàn 

Nata G. 

NATO 

Natri 

NatrI axetat 
Natri biciacebonat 
Nat†ri cacbonat 
Naitrt clorua 
Natri hexaflostlicat 
Natr hiđrocacbonzf 
Natr( hiđroxit 
Nati hipoclont 
Natr: nitra( 
NatrI peoxi 
Natufi (Văn hoá) 
Natxađooe Jơ }). 
atxưune Xôxêki 
Nauru 

Nava H. 

Naxe G.A. 
Naxô 

Nảy chồi 

Nảv mảm 

Nay trụ 

Nazca 

Nazim Hìchmet 
Năm 


15 


38 


Năm ánh sáng 39 

Năm âm lịch 

Năm Châu 

Năm Châu Phị 1960 

Năm dương lích 

Năm đời - rời nước 

Năm kế hoạch 

Năm ngân sách 

Nằm nguyên tắc 
chung sống hoà bình 

Năm nhiều nước 

Nâm nhuận 

Năm nước kiêt 

Năm nước kiệt thiết kế 

Năm nước trung bình 

Năm Phi 

Năm quốc tế 

Nam ŠS 40 

Năm sabat 

Năm lài chính 

Năm thuy văn 

Năm tần 

Năm vặt lí địa cầu 
quốc tế 

Năm W 

Nằm bếp 

Năn 

Nắn chinh 

Nán gãy xương 

Năn thẳng 

Nạn 

Năng lực 41 

Năng lực canh tranh 

Năng lực chuyền chơ 

Năng lực công nghệ 

Nàng lực hành vị 
đân sư 

Năng lực mới tăng 42 

Nang lực pháp luât 

Năng lực sản xuái 

Nàng lực tài cát bùn 

Năng lực Lái nước 

Năng lực thông qua 

Năng lực tính toán 

Năng lực trách nhiệm 
hinh sự 

Năng lực vận tải 

Năng lực xếp dỡ 

Năng lượng (1) 

Năng lượng (nông) 43 

Nang lượng bức xa 

Năng lượng dao động 

Năng. lượng đàn hồi 


845 


NĂNG LƯỢNG ĐIÊN TỪ NGÂM SÔNG 
"E5 Bi Toà ho: (hù/0áuegoiciire SiBRRRRIISDEDIOIDDU DUDU DI n6 ........... 


Năng lượng điện từ Necvi: PL. Nếp nhăn Ngao 63 
Năng lượng hạt nhân Nem Nếp oàn Ngày 
Năng lượng hấp dân Nẻm bom 50 | Nếp sống văn hoá Ngày ăn 
Nàng lượng hơat hoá Ném còn Nếp uốn 35] Ngày báo chí cách mang 
Nang lượng học Nén (c7) Nếp võng Việt Nam 2l.6 
Năng lượng ion hoá Nén (0n) Nếp vồng Ngày biên phòng 3.3 
Năng lương kích hoại Nén ba trục Nèêpan Ngày Chúa cứu thế 
Năng lượng liên kết Nền không nơ hòng lêpe 36} táng xinh 
Nang lượng 44 | Nén một true êrö Ngày còng 

phi thương mại Nén thành lỗ khoan Nèmu j. Ngày hồi trường 64 
Nàng lượng sóng xenxIơ V. H. lêruđa P. Ngày làm xạch thế giới 
Năng lượng lái Lao Nenxtơ (Định lí nhiệt) Nêlò A. 57| Ngàv làm việc 
Năng lượng thương mại Nenxtơ (Phương trình) Nêvô À@àVv mỗi trường 
Năng lượng tự do Neo Nêxmäyanôp A. N. thế giới 5.6 
Năng lượng tr do Neo Lão Hắc Xat 3l|Nea Ngày Nam Rộ 

Ghipxơ Neo Lào Ïtxara Nga Sơn Š§| kháng chiến 23.9.1945 
Năng phô học hat nhân Ncodđim Nøa truật “Ngày naV” 
hăng suất Neodtm oxH Ngà thực vật Ngày nhà giáo 
Năng suất cân hiên Neopen Ngã Việt Nam 20.LÍ 
Nàng suât cây trồng Neon Ngã ba Đông Lộc N@àV nước thế giới 65 
Năng suất đất đai 45 Neopentan Ngã cháp 39J Ngày phán xét cuối cùng 
Năng suất lao động Ncphelin Ngạc hoá Àgày quôc khánh 
Năng suất nông nghiệp Nephrn Ngạch dự bị nước Việt Nam 2.9 
Năng suất sinh học Neptuni Ngat thờ Ngày quốc tế báo về 
Náp Nét chải 52| Ngài đêm tần ozon 
Nãc Nét nhân Ngài pao Ngày quốc tế báo vẻ 
Nấc cụt Nét viền Ngài sáng thiểu nhị 1.6 
Nâm Nê Uyn Ngài sáp ong Này quốc tế các 
Năm ăn 46 | Nà Ngài tầm trời 60[ bảo tàng 18.5 
Năm bàt toàn Nề hoạ Ngát cứu lxgày quốc tê lao động l.Š 
Năm da Nẻđeclan Ngài rom Ngày quỏc tế phụ nữ 8.3 
Nâm đun Nêcn LƠ. F Ngát Ngày quốc tế vẻ 
Năm gây bệnh Neẻen (Nhiệt độ) lxgàm (c2) đa dang sinh học 
Nâm gàv u Nêfcctl Ngàm (cơ khí, xây dựne) Ngày quốc tế về giảm 
Nấm gỉ sắt Nêgrôi Ngan các thám hoa thiên nhiên 
Nám hai eỗ NekraxôpN.A. Ngan cánh trắng Ngày xấm ra 
Năm hương Nẻm 33 Ngan Đône (Văn boá) 6T Ngày sóc 
Nấm linh chi Német L. Npan lat vịt Ngày thế piới chống 
Nấm lông 47 | Nền (đĩa chất) Ngàn Phố nạn sa mạc hoá 
Năm men Nền (vây đựng, kiến trúc) Ngàn Sâu Ngày thể giới về 
Nấm móng Nền Án Đô Ngàn Trươi Tnòi trường 
Năm nhâv Nền Rắc MI Ngán Ngày thương bình 66 
Nấm phối Nền chất lương Ngan ngữ liết s1 27.7 
Năm tảo Nên định lượng Ngang giá Ngày toàn quốc 
hâm tham Nền Đóng Âu Ngang giá sức mua chông MI [9.3 
Năm liếp hợp Nền đường Ngang eIá vàng Ngày vọng 
Nấm tóc 48| Nền hoa Ngành "Ngày 18 tháng sương mù 
Năm trứng Nền Nam Mĩ Ngành ăn uống còng cộng của Lu-i Bônapac`" 
Nấm túi Nền Nam Trung Hoa Ngành bồ trợ Ngắm nét 67 
Nám Mi Nền nhà Ngành chế tạo máy 62J Ngăn cách tâm lí 
Nam Mức Nền Phi Ngành chuyên mỏn Ngăn chăn 
Nậm Na Nẻn Iranh hoa vùng Ngăn ngừa ö nhiềm 
Nam }õö Nền Trung - Triều 34 Ngành công nehiệp ð tô Ngân hạn 
Nâm Rớm Nền Úc Ngành điện năng Ngắn mạch 
Nam Sam Nẻn văn mình ngoài Ngành không sản xuất Ngật (0n) 
Nậm Tun Trái Đất vắt chất Ngắt (nhạc) 
Nần Nền Xibia Ngành kinh tế - kĩ thuật Ngát nhi 
Nâng tầng 49 |Nên đánh lứa Ngành luật Ngăm 
Nấu phá ba NẽolIt Ngành năng lượng Ngàm chiết 68 
Nấu thép Nếp lõm Ngành nghề phụ Ngam khúc 
Nâygau G. Ø. Nếp lồi Ngành sản xuất vật chất Ngãm nước xi măng 
NC- máy tính mạng Nếp màng Ngành (huỷ sản Ngâm sông 
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NGÂM TÂM 


Ngâm tâm 
Ngâm vịnh 
Ngám 

Ngăn hàng 


Ngân hàng Arập Phát triển 


Kinh tê Châu Phí 
Ngân hàng câm cố 
Ngân hàng Chính sách 
Xã hội Việt Nam 
Ngân hàng chuyên doanh 
Ngân hàng cô phần 
Ngân hàng công (hương 
Ngàn hàng Cóng thương 
Viết Nam 
hzán hàng dư kiện 
gân hàng dữ liện 
Ngán hàng Đâu tư 
Quốc tè 
Ngân hàng đầu tư 
và phát triển 
Ngàn hàng Đầu tư 
và Phát triên Viết Nam 
Ngân hàng Địa ốc 
Đông Dương 
Ngân hàng Đông I3ương 
Ngân hàng Hợp tác 
Kinh tế Quốc tế 
gắn hàng Khôi phục 
và Phát triển Châu Âu 
Ngân hàng kí gứi 
Ngân hàng ngoại thương 
Ngàn hàng Naoa( thương 
Viế1 Nam 
Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam 
Ngàn hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam 
Ngân hàng Nông phô 
Ngàn hàng phát hành 
Ngân hàng Phát triển 
Châu Á 
Ngăn hàng Phát triên 
Liên Mi 
Ngân hàng nhát triên 
nỗng nghiệp 
Ngàn hàng Quốc tế về 
Khói phục và Phát triển 
Ngân hàng số hoá 
Ngàn hàng Thanh toán 
Quốc té 
Ngắn hàng, Thế giới 
gân hàng thương mài 
Ngân hàng Thương mại 
Liên Phi 
Ngân hàng trung ương 
Ngàn sách 
Ngân xách địa phương 
Ngàn sách Đông Dương 
Ngăn sách hàng xứ 
Ngàn sách nhà nước 
Ngân sách trung ương 


69 


7ö 


7] 


72 


73 


14 


75 





Ngàn Sœm 

Ngân Sơn (Cính cung) 
Ngãi 

Ngâu 

Ngâu hứng 

Ngẫu lực 

INgẫu tính 


Ngấy hương 


Nghe bệnh 

ehc nhìn 

Nghẽn mạch 

Nghén 

Nghen 

Nghèo dinh dưỡng 

Nghẹt quy đầu 

Nghề cá 

Nehẻ cham gỏô Việt Nam 

Nghẻ chạm khác đá 
Viết Nam 

Nghẻ chạm khác gỏ 
Việt Nam 

Nghề chạm vàng bạc 
Việt Nam 

Nghẻ chế tác đá 
Việt Nam 

Nghẻ chế lác vàng bạc, 
đá quý Việt Nam 

Nghề đát vàng quỳ 
Việt Nam 

Nghề đệt Việt Nam 

Nghề điêu khác đá 
Việt Nam 

Nghề điêu khác sỗ 
Việt Nam 

Nghề đồng dát tam 
khí Việt Nam 

Nehẻ đúc đồng 
Việt Nam 

Nghề pôm Việt Nam 

Nghề in ở Việt Nam 

Nghề In tranh dân pian 
Việt Nam 


Nghề khám xà cừ 
Viết Nam 
Nghề kim hoàn Việt Nam 
Nghề làm tranh dân gian 
Việt Nam 
Nghề làm tượng 
đầt nung dân gian 
Việt Nam 
Nghề làm vàng quỳ 
Việt Nam 
Nghề mộc 
Nghẻ nặn tượng 
đất nung dân gian 
Việt Nam 
Nghề nghiệp 
Nghẻ rèn 
Nehẻ thêu Viết Nam 
Nghẻ thêu tay Việt Nam 
Nghề 


Nghề khám trai Việt Nam 


? 


78 


79 


LÃÌ 
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NGHỊ QUYẾT “VỊNH BÁC BỘ” 


Nghệ 
Nghệ An 
Nghệ nhân 
Nghệ nhân vân hoá 
Ngh xí không chuyên 
Nghề sĩ nhân dân 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh 
Nghề sĩ mị tú 
Nghệ thuật Ai Cận 
Nghệ thuật Arập 
Nghệ thuật Axyn 
Nghệ thuật À2tcc 
Nghệ thuật Ấn Đó 
Nghề thuật ba chiều 
Nghệ thuật Babvlon 
Nghệ thuật Barôc 
Nghệ thuật biên kịch 
điện anh 
Nghệ thuật biểu điển 
Nghệ thuật biểu hiên 
Nghệ thuật Byzăngxơ 
Nghề thuật Chăm 
Nghẽ thuật 
Chàu Đại Dương 
Nghệ thuät Châu Phì den 
Nghệ thuật chiến dịch 
lNphê thuật chữ 
Nghệ thuật cế điễn 
Nghé thuật công viên 
Nghệ thuật Cơ Độc giáo 
Nghê thuật đân gian 
Nghệ thuật đạt chúng 
Nghệ thuật đạo điền 
điện anh 
Nghệ thuát đạo diễn 
sân khẩu 
Nghệ thuật Đông Nam Á 
Nghệ thuật t)öng im 
Nghệ thuật Đúc 
Nghệ thuật Đường 
Nghệ thuật Bgié 
Nghệ thuật Êtơruxí 
Nghệ thuật Flamăng 
Nghệ thuật Gandara 
Nghệ thuật Gôtch 
Nghệ thuật Gupta 
Nghệ thuật Hà Lan 
Nghệ thuật Hìị Lạp 
Nghệ thuật Hi Lạp hoá 
Nghệ thuật 
Hi Lạp - Phật miáo 
Nghệ thuat hiện đạn 
Nghệ thuật liối giáo 
Nghệ thuật in hoa 
Nghè thuật Inca 
Nghệ thuật Italia 
Nghệ thuật không gian 
Nghệ thuật khuôn viên 
Nghệ thuật La Ma 
Nghề thuật Long Môn 
Nghệ thuật Lưỡng Hà 
phê thuật Matura 


84l Nghề thuật Miniman 
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&7 


85 


39 


9Ó 


Ụ 


92 


93 


94 


9ó 


97 





Nehê thuật Maya 
Nghệ thuật Méhicô 
098 
Nghẻ thuải Nga 
Nghệ thuật neuvển thuy 
Nghệ thuật Nhât Bản 
Nghệ thuật Ônmec 
Nghệ thuật Pháp 
Nghệ thuật Phât giáo 
Nghe thuật Phục hưng 
Nghệ thuật Pômpây 
Nehê thuầt Pốp 
Nghề thuật quản lí 
Nghệ (thuật quáne cáo 
Nghệ thuật quân sự 
Nghé thuật Rócôcô 
Nghệ thuật sắt uốn 
Nghệ thuật xân khâu 
Nghề thuật tao hình 
Nghệ thuật Tây Ban Nha 
Nghệ thuật thề nghiệm 
Nghệ thuật thêu 
Nehề thuật thị phác 
Nghệ thuật tiền Còlômbò 
Nghề thuật riền sứ 
Nghệ thuật Tông 
Nghèẻ thuật trang trí 
Nghề thuật Trung Hoa 
Nghệ thuật trìru tượng 
Nghệ thuát Vàn Cương 
Nghệ thuật vườn 
Nghệ thuật vườn Anh 
Nghề thuật vườn 
Nhật Han 
Nghệ thuát vườn Phíp 
Nphệ thuật vườn treo 
Nghé thuật vườn 
Trung Quốc 
phê thuải vườn 
Việt Nam 
Nghệ thuật Xume 
Nghệ Tĩnh 
Nghệ Tmh - 
"Nghèu. Sò, Ốc, Hến" 
Nghi bình 
Nghị lễ 
Nghi lề quân đôi 
Nghi Lộc 
Nehi thức hoá 
Nghi trượng 
Nghị Xuân 
Nghĩ lẻ hằng năm 
Nghỉ ngơi tích cực 
Nghi phép hàng nâm 
Ngh› án 
Neh: định 
Nghị định thư 
Nghị định thư 
Môngrêan về các chất 
làm suy giảm tầng oøzon 
Nghị quyết 
Nghị quyết “vịnh Bác Bo` 
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99 


[0Ö 
[ÔI 


I02 


03 


I04 


l05 
IŨ6 


107 


\08 


109 


10 


NGHỊ SĨ 


^ 


NGÔN NGỮ ĐƠN LẬP 





Nạh: sĩ 

Nahi viên 

Nghĩa (0ðgón nẹữ) 

Nghĩa (0212?) 

Nghĩa l3ình 1] 

Nphra bóng 

Nghĩa Cương 

Nehra Đàn 

Nghia đen 

Nahía địa 

Nghra Hành 

Nghĩa hoà Đoàn 

Nghĩa Hưng 

Nghìa Lộ 

Nghĩa Lô 

Nghìa Mình 

Nghĩa phái sinh 

Nghĩa tốt 

Nghĩa và lơi 

Nghĩa vụ 

Nghĩa vụ công dân 

Nghĩa vụ quản sự 

*#hfa xấU 

Nghịch 

ehich du 

Nghịch đảo 

Nghịch đáo mật độ 

Nghịch đảo từ trường 
Trái Đất 

Nphịch điệu 

Nehich lí (oán) 

Nghịch lí (rẻ!) 

Nghịch lí lôptc 

Nghịch nhiệt 

Nghịch từ 

Nghiêm Phục 

Nghiêm Xuân Yém 

Nghiệm ca Đột 
phương trình hoặc 
bẩt piưương trình 

Nghiệm Bội cứ 
phương trình đại số 

xghiêm lạ 

Nghiệm lạnh 

phim pháp 

Nghiệm thẻ 

Nghiễm thu 

Nghiệm thú công trình 

Nghiễm tổng quát, 
nghiệm riêng 

Nohiên cứu cơ han [I 

Nghiên cứn khoa học 

Nghiên cứu khoa học 
và công nghệ 

^ Nghiên cứu lịch sử 

Nghiên cứu sinh 

Nghiên cứu tác vụ 

'Nphiện cứu ứng dụng 

rxphiện cứu văn học 

éehiến 

Nghiện H 

Nghiên mì tuý 
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Nghiện thuốc lá 

Nghiệp 

Nghiệp đoàn Phát thanh, 
Truyền hình 
Vưưmg quốc Anh 

Nghiệp đoàn Tài chính 
Quốc tế 


xehiêu [I8 


"Nehìn lẻ một đém" 


Nhỏ (đóng vá!) 
Xeø Miôn 
Ngoa dụ 
NxNgóa 
Ngoại bì 
NEO4I cản 
Ngoại canh trong điện ảnh 
lgoai dịch 
Ngoại điện 
Ngoại độc lố 
Ngoại giao 
TNgoạI piao 
bên miệng hô 
chiến tranh” 
"Ngoại giao bóng bàn 
“Npoali pIao con thoi` 
Ngoại giao đa phương 
“Ngoại giao đô|a`" 
Ngoại giao 
không chính thức 


I9 


I20 


"Ngoại giao nguyên tứ)” 


Ngoai giao nhân dân 


“Ngoại giao nháo ham” 


goại giao phòng ngừa  |21 
Ngoai g1ao song phương 
Ngoại hiện 

Ngoại hình 

Ngoại hình giới tính 
Ngoại hôi 

Ngoại hôn 

Ngoại khoa 

Ngoại khoa đã chiến 
Ngoại kiều 

Ngoại lại (y) 

Ngoại lai (đt ch4?) 
Ngoại lực 

poal môi 

Ngoại Móng 

Ngoại nhàn pâyv bênh 
Ngoại nhũ 

Ngoại ô 

Ngoại phao 

Ngoại phối 

Ngoạt sinh 

Ngoại suy 

Ngoại tâm lí 

Ngoại tâm thu 

Ngoại lệ 

Ngon tệ thứ ba 
Ngoar thành 

Ngoài thất 

Ngoại thể 

Ngoại thì 
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Ngoại thương 
Ngoại tịch 
Ngoại tiếp 
Ngơaạit tôc hôn 
Ngoại vị (0/0) 
Ngoại vị (ki! trúc) 
Ngoạn Muc 
Ngoáy 

Ngọc 

Ngọc am 
Ngọc bích 
Ngọc borac 
Ngọc Hân 
Ngọc Hiển 
Ngọc Hải 
Ngọc Lạc 
Ngọc lan 
Ngọc Linh 
Ngọc Lũ (Trồng đồng) 
Ngọc lục bảo 
Ngọc phả 
Ngọc thạch 
gọc trai 
leoc Vạn 
Ngọc Vừng 
Ngòi 

Ngòi Nhù 
Ngài Thìĩa 
Ngói 

Ngón 

Ngón chẩn 
Ngón chân cái 
Ngón lẻ 

Ngón tay cái 
Ngón ty đùi trống 


“Ngọn lửa Nghệ Tĩnh" 


"Ngọn lứa Part" 
Ngọng 

Ngô (nóng) 

Ngô (sứ) 

Ngô bản 

Ngò bè 

Ngỏ Cao Lãng 
Ngô Chăn Lưu 
Ngó Chị Lan 

Ngõ Đạo Tử 

Ngó Đình Diêém 
Ngô †)ình Thái 
Ngó đỏng (sưth, nóng) 
Ngô Đồng (đa !í) 
Ngô Đức Kè 

Ngô Gia Khám 
Ngô Ola Tự 

"NBÔ Bla văn nhái" 
Ngô huyết du 

Ngô Kính Từ 

Ngô Mày 

Ngô Nhân Tĩnh 
Npgỏ Quảng 

Ngô Quyền (s1 
Ngô Quyền /2;2 /) 
Ngõ % Liên 


Ngò Tam Quế 
Ngô Tất Tố 
Ngó Thế Làn 
Ngò Thế Vịnh 
Neô Thì Chí 
Ngỏ Thì Nhậm 
Ngô Thì Sĩ 
Ngô Thị Liễu 
Ngò Thừa Ấn 
heô Tòng Chu 
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Npô Văn Triên 

Ngô Viết Thụ 

lgô Xương Ngập 

Ngó Xương Xí 

Ngộ 

Ngọ độc 

Ngộ đóc botulin 

Ngộ độc brom 

Ngộ đòc thuốc 

Ngòỏ độc thức ăn 

Ngộ sát 

Ngôi 

Ngôi chủ 

Ngôi khách 

Ngôi nhà Nghệ thuậi 
An Nam 

Ngồi (hai 

Ngồi đi vết 

Ngôn điệu 

Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ Á cố 

Ngôn ngư Anhđiệng 

Ngôn ngữ Andl 

Ngôn ngữ Aphrađi 

Ngôn ngữ Axli 

Ngôn ngữ Ấn - Ấn 

Ngôn ngữ Án Độ 

Ngôn npữ Ba Na 

Ngôn ngữ bán đồ 

Ngôn ngữ Bantich 

Ngôn ngữ Ranlu 

.sgòn ngữ bạc cao 

Ngòn ngữ biến hình 

Ngôn ngữ C 

Ngôn ngữ cá nhân 

Ngôn ngữ các dân tộc 
Việt Nam 

Neôn ngữ Chăm 

Ngôn ngữ cháp đính 

Ngón ngữ Chău Mi 

Ngôn ngữ Cháu Ức 

Ngón ngữ Chứt 

Ngôn ngữ Cơ Tu 

Ngon ngữ cư chì 

Ngôn ngữ Dao 

\Npôn ngữ dân lộc 

Ngôn ngữ đa thức 
tổng hợp 

Ngòn ngữ định nehfa 
dữ liệu 

Ngôn ngữ đơn lập 
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NGÔN NGỮ ĐRAVIĐAÁ 


Ngôn ngữ Đravida 
Ngôn ngữ Fxktmô - Alêtut 
Ngôn ngữ Fn - Ugô 
Ngôn ngữ Giecmanh 
Ngôn ngữ học 
Ngôn ngư học đại cương 
Ngôn neẹữ hoc khu vực 
Ngôn ngữ học miều tả 
Ngôn ngữ học ngoai lu 
Ngôn ngữ hoc nôi tại 
Ngón neữ học Lộc người 
Ngôn ngữ học ứng dung 
Ngôn ngữ hôn hợp 
Ngôn naữ Tnđr:m 
Ngôn ngữ lran 
Ngón ngữ Kađai 
Ngôn neữ Kupkz20 
Ngôn ngữ Karen 
Ngôn ngữ 

khóng biến hình 
Ngön ngữ 

khónge có hình thát 
Ngôn ngữ Khơ Mú 
Ngôn ngữ khuất chiết 
Ngôn ngừ kịch 
Ngôn ngữ Kơinê 
Ngôn ngữ lập trình 
Ngôn ngữ lập trình 

mạng java 
Ngón ngữ lògic 
Ngôn naữ 

Malai - Pôlynedi 
Ngôn nạữ máy 
Ngôn ngữ 

Mava - Krchẻ 
Ngôn ngữ mẹ 
Ngôn ngữ Mèo 
Ngôn ngữ Mèo - lao 
Ngón ngữ Mêlanedi 
Ngôn ngữ Micrônèdi 
Ngôn ngừ Miền 
Ngôn ngữ 

Miễn Điện - Lô Lô 
Ngôn ngữ mô tá 

đữ liệu 
Naôn ngữ Món 
Ngôn ngữ 

Món Khơ Me 
Ngôn ngữ Mông 
Ngón ngữ Mòng Cổ 
Ngôn ngữ Mòng-Miễn 
Ngôn ngư Mundđu 
Ngôn ngữ Nam Á 
Ngón ngữ Nam Đảo 
Ngôn ngữ ngoại giao 
Ngôn ngữ ngón tay 
Ngôn rựữ nguyên thuỷ 
Ngôn ngữ nhân tạo 
Ngón naữ Ôxtràylia 
ngữ Palaung - Oa 
ngữ Papua 
ngữ pha trộn 


Ngón 
\Neôn 
Ngôn 
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Ngôn ngữ phát triển 
ứng dụng 
Naôn ngữ phán tích tính 
Nưón ngữ Philippin 
Ngón ngữ Pia 
Ngón ngữ Pôlynêdi 
Ngôn ngữ Rômian 
Ngôn ngữ Tạng - Miến 
Ngôn ngữ tao hình 
Ngôn ngữ Thái 
Ngôn ngữ thao tác 
đữ liệu 
Ngón nẹữ thê giới 
Ngôn ngữ thế hê 4 
Ngôn ngữ thế hệ 5 
Ngôn ngữ thông tin 
Ngôn ngữ thuật giải 
Ngôn ngữ thuật toán 
Ngôn ngữ toán 
Ngôn ngữ tổng hơp tính 
Ngôn ngữ 
Tungut - Mãn Châu 
Ngòn nøữ Tuyêc 
Ngôn ngữ tư nhiên 
Ngôn ngữ Ugô - Fin 
gòn neữ văn học 
xgôn ngữ ván đáp 
có cấu trúc 
Ngôn ngữ Việt - Mường 
Ngôn ngừ Xcăngdinavi 
gôn ngữ Xentơ 
Ngôn ngữ Xèêmn( - Hami 
Ngôn neỪ XIavơ 
Ngông 
Ngng có 
Ngông lèenlan 
Ngồng sư tứ 
Ngông Tuluzơ 
Ngủ 
Ngủ 
Ngủ đông 
Ngủ gà 
Ngu hè 
Ngu lim 
Ngu nghị 
Ngủ rũ 
Ngũ 
Nữu bội tứ 
Ngũ cung 
Ngũ đại thập quôc 
Ngũ gia bì 
Nøũ gía bì chân chím 
Ngù gia liên báo 
Ngũ giới 
Ngủ hành 
Ngũ Hành Sœm 
gu Hành Sơn 
Ngũ háo 
Neũ hình 
Ngũ hồ 
Ngũ kị 
Ngũ kinh 


NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUÁ 
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Ngũ luân 
Ngũ phủ 
Ngũ quan 
Naũ quản đô thống 
Ngũ sắc 
Ñgu tạng 
Ngũ tấn 
Ngũ thì 
Ngũ thường 
Ngũ tứ vận đông 
I40|Ngũ uấn 
Ngũ vị 
“Nụ bình ư nông” 
Ngụ ngôn 
Neục Kon Tum 
Nguồn âm 
Nguồn địa nhiệt 
Nguồn điền 
Nguồn chèn hoá 
Nguồn điên nhiệt 
Nguồn điện tự lập 
Nguồn động viên 
Nguỏn gen 
Nguồn gốc chúng tôc 
"Nguồn pôc cúa ma đình 
cúa chế độ tư hữu 
và của nhà nước” 
Nguồn gốc đán tộe 
Nguồn gốc địa hình 
Nguôn gốc loài người 
Nguồn gốc sự sống 
Nguồn hàng 
Nguồn Ion 
Nguồn lao động 
Nguồn lợi cá biền 
Việt Nam 
Nguồn luật 
Nguồn năng lương 
Nguồn nhiẻt 
Nguồn nhiệt điện 
Nguồn nước 
Nguồn sáng 
Nguồn sáng phóng điện 
Nguồn sáng xung 
Nguồn sông 
Nguồn vật tư 
Nguồn vðỡn 
Nguồn vốn ODA 
Nguy cơ cao 
Nguy biên 
Nguy Nguyên 
Nguy Như Kon(tum 
Nguy quân 
Nguy quyền 
Nguy trang 
Nguy trang đặc công 
Nguy trang vô luyến 
Nguyên 
Nguyên ăm 
Nguyên âm đôi 
Nguyên bán 
Nguyên bào cơ 
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Nguvén bào Ivmpho 
guyên bào thần kinh 
Nguyên bào tỉnh 
Nguyên bào trứng 
Nguyên bào xương 
Nguyén Bình 
Nguyên Bình 
Nguyên bội 
Nguyên chân 
Nguyên công 
Nguyên đại 
Nguyèn địa 
Nguyên đơn 
Nguyên đơn dân sự 
Nguyễn đơn thân 
Nguyên hàm của àm 

$ố một biển ƒ(xj 
Nguyên Hiồng 
Nguyên hồng cấu 
Nguyên khí 
“Nguyên Ì£` 
Nguyên !ï bát định 
Nguyên lí biến phần 

của cơ hoe 
Nguyên lí chẳng chất 
Nguyên lí 

cộng tác dụng 
Nguyên lí đi chuyển áo 
Nguyên lí đi chuyền 

khá dì 
Nguyên lí điểm bất động 
Nguyên lí lo 
Nguyên lí đối ngằu 
Nguyên lí đồnp nhất 
Nguyên lí Fccma 
Nguyên lí piái 
Nguyên lí 

giai phóng liên Kết 
Nguyên lí Hamintơn 
Nguyên lí 

Huyghen - Frenen 
Nguyên lí Lơ Satơliê 
Nguyên lí năng lượng 

tự do cực tiêu 
Nguyễn lí nhân quá 
Nguyễn lí tác dụng 

tối thiều 
Nguyên lí tương đôi 
Nguyên tí Xanh -Vơnane 
Nguyên lí xếp chồng 
Nguyên lí Ì 

của nhiệt động học 
Reuvên lí II 

của nhiệt động học 
Nguyên lí HI 

của nhiệt động học 
Npuyén liệu khoáng 
Nguyên liệu ốp lát 
Nguyén nhân bệnh 
Nguyên nhân 

của tội phạm 
Nguyên nhân và kết quá 
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NGUYÊN PHÂN 


NGUYÊN THỊ RÀNH 





Nguyên phân 
puyễn sinh 
Nguyên sông 
hguyền sơ 
Npuvên tán 
Nguyén lắc bình đẳng 
chủ quyền giữa 
Các qUêcC la 
Nguyên tác "có thể 
làm tât cá những gì 
Huật không căm” 
Neuyên tác cơ bán của 
luät quốc tế 
Nguyên tác cùng tồn 
tại Roa bình 
Nguyên tác dân chủ 
trong pháp luật 
Nguyên tắc dân (tộc 
LLf qUYỆT 
Nguyên tác 
gu quvết hoà bình 
các tranh chấp quốc tế 
Nguyễn tặc giáo đục 
Nguvên tắc 
hỚp tắc giữa 
Các quốc gía 
Nguyên tác 
không biết luật 
không phai không 
chịu trách nhiễm 
Nguyên tắc 
không can thiệp vào 
cóng việc nội bộ 
của quốc gia khác 
Kguyên tấc 
không có tội 
ki không có huạt 
Nguyên tác 
không xứ dụng 
"ức rnanh hoặc đe doa 
đùng sức mạnh 
Nguyễn tắc khuyết danh 
Nguyên tấc lịch sứ 
Nguyên tắc pháp chế 
xã hồi chủ nghĩa 
Nguyên tác suy đoán 
vỎ tÒI 
Nguyên tác tác chiến 
XŠguvén tắc tập trung 
dán chủ 
Nguyên lác "thâm 
phán độc lắp và chí 
tuân (heo pháp luật 
khi xét xử ” 
Nguyên tác tôn trọng 
quyền con neười 
Nguyên thân 
guvén thủ quốc gia 
Nguyên tò 
Nguyên tố chuyên tiếp 
Nguyên tổ cùng nhau 
Nguyên tô đa lượng 
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Nguyên tố đất hiếm 
Nguyên tố định hướng 
ảnh hàng không 
Nguyên tố hiểm 
Nguyén tò hoá học 
Nguyên tổ hoá học 
trone đất 
Nguyên tế phản tín 
Nguyên tố phóng xạ 
NgUVên tô siêu tran! 
épuyên tố trợ 
Nguyên tô ưa đá 
Nguyên tỏ ưa khí 
Nguyên tổ ưa lưu huỳnh 
Nguyễn tố ưa sắt 
Neuyên tổ tra sình Vật 
Nguyên tò vị lượng 
Nguyên trang 
Nguyên tr 
Nguyên từ đánh đăn 
Nguyễn tử gam 
Nguyên tử khôi 
Nguyễn tứ lượng 
Nguyên tứ số 
Nguyên văn 
Nguyên vĩ 
Nguyễn 
Nguyễn Ai Quốc 
Nguyễn Án 
Nguyễn An Ninh 
Nguyễn Án 
Nguyễn Ánh 
Nguyên Bá EHĨoc 
Nguyên Bá Khoản 
Nguyên Bá Lân 
Nguyễn Bá Thông 
Nguyên Bá Xuyvến 
Neuyên Báo 
Nguyẻn Đặc 
Nguyễn Bằng Ciang 
Nguyễn Biểu 
Nguyên hình 
Nguyên Binh Khiêm 
Nguyễn Bính 
Nguyền Bính 
Neuyên Can Mông 
Nguyễn Canh Chân 
Nguyên Cảnh Dị 
Nguyễn Cánh Toàn 
Nguyễn Cao 
Nguyễn Cao Luyện 
Nguyên Chinh 
Nguyễn Chánh Sát 
Nguyễn Chí Diễn 
Npuyễên Chí Thanh 
Nguyên Chích 
Nguyên Công Hãng 
Nguyễn Công Hoan 
Nguyễn Còng Huệ 
Nguyên Công 'Irứ 
Nguyên Cư Trinh 
Nguyên Cứu Văn 
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Nguyên Danh Phương 
Nguyên Du 
Nguyễn Duy Cung 
Nguyên Duy Hiệu 
Nguyễn Duy Trinh 
Nguyên Dữ 
Nguyên Dực Tông 
Nguyễn Dương Hưng 
Neuyên Đăng 
Nguyên Đăng Thịnh 
Nguyễn Đình Chiểu 
Nguyên Đình Kiên 
Nguyễn Đình Nghị 
Nguyễn Đình Thì 
Nguyên Đình Tứ 
Nguyên Đỏ Cung 
Nguyễn Đỗ Mục 
Nguyên Đôn 
Nuuyễn Đôn Tiết 
Nguyên Đức Cánh 
Nguyễn Đức tat 
Nguyên Đức Ngữ 
Nguyễn Gia Phan 
Nguyên Gia Thiều 
Nguyễn Gia Trí 
Nguyên Giản Thanh 
Nguyên Hạ lJuệ 
Nguyên Hàm 
Nguyễn Hàm Ninh 
Nguyên Hàng 
Nguyễn Hành 
Nguyên Hiền 
Nguyễn Hiền Dĩnh 
Nguyẻèn Hiến Lê 
Nguyên Hoàng 
Nguyễn Hồng Nhậm 
Nguyên Húc 
Nguyên Huệ 
Nguyễn Huy Hồ 
Nguyễn Huy Lượng 
Nguyên Huy Oặnh 
Nguyẻn ïIluy Tự 


5| Nguyễn Huy Tưởng 


Nguyễn Hữu Bài 
Nguyễn Hữu Bản 
Neuyên Hữu Cảnh 
Nguyên Hữu Cầu 
Nguyên Him Chính 
Nguyễn Hữu Dật 
Nguyên Hữu Độ 
Nguyễn Hữu Hào 
Nguyên Hữu Huân 
Nguyên Hữu Thọ 
Nguyễn Hữu Thu 
Nguyễn Hữu Tiền 
Nguyễn Hữu Tiến 
Nguyên Hữu Xuyến 
Nguyễn Khán 
Nguyễn Khánh Toàn 
Nguyễn Khắc Cân 
Nguyễn Khác Doanh 
Nguyễn Khác Nhu 
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Nguyễn Khác Viện 
Nguyễn Khoái 
Nguyên Khuyến 
Nguyễn Kiều 
Nguyền Kin 
Nguyên Lan 

Nguyễn Lò Trạch 
Nguyên Lữ 

Nguyễn Lương Rằng 
Nguyên Mại 

Nguyễn Mậu Áng 
Nguyễn Mậu Kiến 
Nguyên Minh Châu 
Nguyên Móng Tuân 
Nguyễn Nam Sơn 
Nguyên Năng Tĩnh 
Nguyễn Nê 

Nguyên Nghiễm 
Nguyễn Nghiễm 
Nguyễn Nhạc 
Nguyễn Nhân Phùng 
Nguyên Nho Tý 
Nguyên Nhữ Cái 
Nguyễn Nhược Thị Rích 
Nguyễn Nón 

Nghyên Pham Tuân 
Nguyễn Phan Chánh 
Nguyên Phan Lãng 
Nguyễn Phẩm 
Nguyễn Phi Khanh 
Nguyễn Phong Sác 
Nguyễn Phúc Bưu Hội 
Nguyễn Phúc Chu 
Nguyễn Phúc Dương 
Nguyễn Phúc Nguyên 
Nguyên Phúc Tản 
Nguyẻn Phúc Thuần 
Nguyên Quang Bích 
Nguyễn Quang Oánh 
Ngnyêền Quảng Nghiêm 
Nguyên Quý Cảnh 
Nguyễn Quý Đức 
Nguyên Quý Tân 
xguyên Quyền 
Nguyễn Quyện 
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5 [Nguyên Quyết 


Nguyền Quỳnh Lâm 
Nguyễn Sáng 
Nguyễn Sĩ Cô 
Nguyễn Sinh Sắc 
Nguyền Sơn 
Nguyễn Sướng 
Nguyễn Thái Học 
Nguyên Thần Hiến 
Nguyễn Thị Rắc 
Nguyễn Thị Chiên 
Nguyên Thị Định 
Nguyên Thị Giang 
Nguyên Thị Minh Khai 
Nguyễn Thị Nghĩa 
Nguyên Thị Phúc 
Nguyễn Thị Rành 
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NGUYÊN THỊ THẬP 


Nguyén Thị Thập 
Nguyên Thiên 
Nguyễn Thiên Kế 
Nguyên Thiên Thuật 
Nguvẻn Thiếp 
Nguyên Thông 
Nguyên Thu 
Nguyên Thuyên 
Neuven Thức ‡)ường 
xgpuvén Thưc 
Nguyên Thương Hiền 
Nguyên Tóng Khuè 
Nguyễn Trãi 
Neuyễn Trị Phiưyng 
Nguyên Triểu Luấi 
Nguyên Trinh Thần 
Nguyên Trong Hơp 
Nguyên Trong Thuật 
Nguyên Trung Ngạn 
Nguyén Trung Trực 
Nguyên Trực 
Nguyên Irường Tô 
Nguyễn Tuân 
Nguyễn Tuần Thiên 
Nguyên Tuyền 
Nguyẻn Tư Giản 
Neutiycn Iưr Nghiêm 
Nguyên Ứng Long 
Nguyên Van lanh 
Nguyên Văn An 
Nguyên Văn Câm 
Nguyên Văn Chiến 
Nguyễn Văn Cóc 
Neuvên Văn Cừ 
Nguyễn Văn Giai 
Nguyên Văn Gan 
Nguyên Văn Giao 
Nguyễn Văn Giáp 
Nghvén Văn [Hiệu 
Nguyên Văn Huyện 
Nguyễn Văn Lac 
Nguyên Văn linh 
Nguyên Văn Mai 
Nguyễn Văn Ngọc 
Nguvén Văn Siêu 
Nguyên Văn Thằnh 
Nguyễn Văn Thiệu 
Mưuven Văn Thoại 
Nguyễn Văn 1ò 
Nguyẻn Văn Trỗi 
Nguyên Văn Tú 
Nguyễn Văn Tuý 
Nguyễn Văn Tiường 
Nguyen Văn Vĩnh 
Nguyên Việt Xuân 
Nguyên Xí 

Nguyễn Xiến 
Nguyễn Xuân Khoá 
Nguyễn Xuân Ôn 
Nguyên Xuân Tiết 
Nguyệt thức 

Ngư cụ 
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Ngư loại học 
Ngư lôi 
Ngư nghiệp 
Neẹư trường 
Ngữ 
Neữ âm học 
Ngữ àm học 

Sơ sanh - lịch sư 
Ngữ àm hoc thức nghiêm 
Ngĩr cảnh 
Ngữ có đình 
``ef danh từ 
eữ dụng hoc 
Neưữ điệu 
Neữ doan 
Ngữ đóng từ 
Neữ hé 
Ngữ khí 
Ngữ luc 
Ngữ neghĩa 
Ngữ nghĩ học 
Ngữ nghĩa kí hiệu 
Naư nahra lôpIc 
Neữ nghĩa thao tác 
Ngữ nghĩa Liên đề 
Ngữ pháp 
Ngữ pháp chuân 
Ngữ pháp học 
Ngữ pháp hoe đòi chiếu 
Xgữ pháp học hình thức 
Ngữ pháp hoc phò quát 
Ngữ pháp học xo xánh 
Ngư pháp học 

SỐ xánh - lịch sử 
Ngữ nháp trẻ 
Ngữ phong 
Ngữ thời học 
Ngữ tính từ 
x0Ư LỘC 
øữ văn học 
Àgữ vị học 
lpư sử đài 
lxeự v 
Nuứa 


2 |Ngưa 


“Ngựa 
Ngựa văn 
Ngực 
Neaưmmg hơi 
Ngưng kết 
Ngime kết đoàn nhiệt 
Neưng tụ 
Npume tụ bảng 

chùm laze 
Ngưng tụ 

lödơ - Anhxtanh 
Ngưng tụ hấp dẫn 
Ngược dòng 
Người bào chữa 
Người bay băng diều 
Người bị hại 
Người hị kết in 
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NHÀ HÁT MA RỒI VIÊT NAW 
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Người bị tạm giam 
Người hị tạm gif 
Người bị tình nghì 
Phạm pháp 
Người buộc tôi 
Ngườn cho máu 
Người chưa thành niett 
Người chứng kiến 
Người Crỗ - Manhông 
"Người cùng khô" 
Người dân chuyên 
léNepười đ:u điển do 
đương si/ (IV quyền 
Người đai điện do 
luật đình 
"Neười đẹp ngủ 
trong rừng" 
Người đứng dâu 
chính phu 
Người đứng thăng 
NBƯỜI FƠơräng 
*Người gác rừn# cảm 
NGƯỜi giám định 
Người Ø#HÍ. xỨC 
thực hiện ti pham 
Người Hatidenbec 
hgười hiền đai 
Người khéo léo 
Người khiêu nu 
Người khôn ngoan 
Người không được 
chấp nhận 
"Rgười ki s1 băng đồng” 
Người kinh tế 
“Người làm báo” 
Người lam chứng 
Người máy 
Người màu 
"Người mẹệ` 
Người Nẽandectan 
Ngươi nhận máu 
Người nhiều quốc tịch 
Người nước ngoài 
Người phiên địch 
Ífonp tô tụng 
Người phụ 
Người Pinđao 
Người su tâm mí thuật 
Người tham pia tố tụng 
Người thuyết mính phím 204 
Người thực hiện tội phạm 
Người (htrc lợi 
Người t:¡ nan 
Người trến hành (ó tụng 
Người tổ chức 
thực hiện tôi phạm 
"Người tù Kapkzzơ` 
Người về hình 
Người vị thể 
Người vượn 
Người vươn Bác Kinh 
Người vươn Java 
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Người vượn Lam điển 
Người Vượn 
xguyên Mưu 
Người xúi siục 
thực hiện tội ph 
Nương 
Ngưỡng bat 
Ngưỡng cứu 
Ngưỡng kích thích 
Ngưỡng nhav 
của dung cụ đao 
gưỡne phòng trừ 
Kinh tê 
Ngường phòng trừ 
sâu bênh 
Ngưỡng qua 
Ngương tác đồng 
Ngướng Thiệu (Văn hoá) 
Naeaưu hoàng 
Ngưu lất 
Nhà 
Nhạc An mình Canh lực 
Nhà hào 
Nha lầình đân Học vụ 
Nhà chủ viêm 


206 


202] ha Công an 


Nha Giáo đục 
Phố thóna 
Nha Học chính 
tóng Dương 
Nha Kinh lược Bác Kỳ 
Nha Phụ 
Nha Trang 
Nha 
Nhà âm 
“Nhà báo và cóng luân" 
Nhà Bè 
Nhà hịa 
.vhà các đân tôc 
Tây Nguyèn 
Nhà cần 
Nhà chiếu hình vũ (trụ 
Rhà chung 
Nhà chức trách 
Nhà cóngp còn 
Nhà dài 
Nhà điều dường 
Nhà giáo 


207 


208 


Nhà giáo nhàn dân 
Nha giáo ưu tú 
Nhà hát Ca Múa Nhạc 
Viết Nam 
hà hát Cai lượng 
Trân Hữm Trang 
Nhà hát Cai lương 
Viết Nam 
Nhà hát Cheo Việt Nam 
Nhà hát Ktch Việt Nam 
Nhà hát Lớn Hà Nội 
Nhà hát Lớn Nga 
Nhà hát Múa trôi 
Việt Nam 
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NHÀ HÁT TUỒNG ĐÀO TẤN 


Nhà hát Tuồng Đào Tấn 

Nhà hát Tuôồng 
Trùng ương 

Nhà hân 

Nhà hộ vịnh 

Nhà In 

Nhà kho đữ liêu 

Nhà kính 

Nhà láp ghép tấm lớn 

Nhà máy Dệt kim 
Đồng Xuân 

Nhà máy điên 


Nha máy diện chạy đình 


Nhà máy điện địa nhiệt 
Nhà máy điện điềZen 
Nhà máy Điện 

tĐiê7en Sông Công 
Nhà máy điện gió 
Nhà máy điện Mặt 
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Nhà máy điện nguyên tứ 
Nhà máy điện thuỷ triều 
Nhà máy điện tuabIn hơi 
Nhà máy điên tuabin khí 


Nhà máy Đóng tàn 
Bạch Đăng 

Nhà máy ỉïn Tiến Rộ 

Nhà máy In Trần Phú 

Nhà máy l tên hợp 
Dèt Nam Định 

Nhà máy Tuyên Thén 
Lưu Xá 

Nhà máy nhiệt điện 

Nhà máy nhiệt điện 
ngưng hơi 

Nhà máy nhiệt điện 
trích hơi 

Nhà máy Phàn dam 
Hà Bác 


Nhà máy Sát tráng nen. 


Nhôm Hải Phòng 

Nhà máy Sune 
phôt phát Lam Thao 

Nhà máy Sứ 
Hải Dương 

Nhà máy Sứ Thanh Trì 

Nhà máy Tàu biển 
Sài Gòn 

Nhà máy Thuốc lá 
Sài Gòn 

Nhà máy thuy điện 

Nhà máy thuy điện 
dân nước 

Nhà máy thuy điện 
kết hợp 

Nhà máy thuy điện 
kiền đắp 

Nhà máy thuỷ điện 
kiểu đường dẫn 

Nhà máy thuỷ điện 
kiều đường dẫn có áp 

Nhà máy thuỷ điện 
kiểu kênh dẫn 
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213 


214 


Nhà máy thuỷ điện 
lộ thiên 

Nhà máy thuy điện 
nsảm 

Nhà máy thuỷ diện 
nước tràn (rên mái 

Nhà máy thuỷ điển 
xau (lập 

Nhà máy thuy điện 
tích năng 

Nhà máy thuy điện 
trong thân đập 

Nhà máy tự đóng 

Nhà máy Xe lứa 
Cna lâm 

Nhà máy Xi màng 
Hải Phòng 

Àhà nanh 

Nhà ngoại gI1ao 

Nhà naoăm 

Nhà Nho 

Nhà nước 

Nhà nước dàn tộc 
dân chủ 

Nhà nước đơn nhất 

Nhà nước học 

Nhà nước liên bang 

Nha nước nghiệp đoàn 

Nhà nước pháp quyền 

Nhà nước phong kiến 

Nhà nước thính vượng 
chung 

hà nước tư sán 


216 
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"Nhà nước và cách mạng” 


Nhà nước xã hòi 
chú nghĩa 

Nhà ống 

Nhà ở 

“Nhà quê 

Nhà roi 

Nhà rông 

Nhà rường, trồng rường 

hà sàn 

Nhà tạm giữ 

Nhà tập 

Nhà (thị đấu 

Nhà thông tin 

Nha thờ 

Nhà thờ đá 
Tempêeliauiniô 

Nhà thờ Đức Bà Pari 

Nhà thờ họ 

Nhà thờ Phát Diệm 

Nhà thờ Xanh Địe 

Nhà thương rườïng 
hạ roi 

Nhà tổ 

Nhà Trắng 

Nhà trẻ 

Nhà trọ 

hà trường 

Nhà tù 
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NHÂN KHẨU! PHI NÔNG NGHIỆP 


Nhà tù Buôn Ma Thuột 
Nhà tù Côn Đảo 


š | Nhà tù Hoa lò 


Nhà tì Sơn La 
Nhà văn hoá 
Nhà văn hoá Bôbuia 
Nhà vỏ dịch thể thao 
Nhà xác 
Nhà xuất bản 
Nhà xuất ban Chính Irị 
Quôc gia - Sự thật 
hà xuất bản 
Công an Nhân dàn 
Nhà xuất bản Giáo dục 
Nhà xuất bản 
Khoa học và Kt thuật 
Nhà xuât han 
Khoa học Xã hồi 
Nhà xuất bản Kim Đồng 
Nhà xuất bán Lao đông 
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224 


Nhà xuấi bản Nông nghiệp 


Nhà xuất ban Quàn đội 
Nhân đân 
Nhà xuất bản Sự thật 


Nhà xuất bàn Thanh niên 


Nhà xuất bản Thể dục 
Thê thao 
Nhà xuất bản Thể mới 
Nhà xuất bản 
Từ điển bách khoa 
Nhà xuất bản 
Văn hoá - Thông tin 
Nhà xuât bán Văn học 
Nha hãm 
Nha nước 
Nhà nhạc 
Nhạc 
Nhạc bát âm 
Nhạc Bác 
Nhạc bè tòng 
Nhạc chủ điệu dân gian 
lxhac cụ 
Nhạc khí 
Nhạc kịch 
Nhạc lí cơ bản 
Nhạc luậi 
Nhạc môi bè 
Nhạc nhiều bè 
Nhạc Phi 
Nhạc phủ 
Nhạc sĩ 
Nhạc song hành 
thích ứng 
Nhạc tài tứ Nam Bồ 
Nhạc thanh 
Nhạc tòng 
Nhạc trưởng 
Nhạc viện 
Nhạc viên Hà Nội 
hài 
Nhại 
Nham thạch 
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Nhan Nguyên 

hàn 

Nhãn (/'óp) 

Nhãn (1n) 

Nhãn áp 

Nhăn áp kế 

Nhãn hiệu dịch vụ 

Nhãn hiệu hàng hoá 

Nhãn hiệu tập thế 

Nhân khoa 

Nhãn tư 

"Nhành lúa" 

Nhánh 

Nhưt bút 

Nhau 

Nhau bong nón 

Nhau thai 

Nhau tiền đao 

Nhảy cầu 

Nhay đây 

Nhảy dù thể thao 

Nháy đạp chân 

Nhay léo 

Nhay thiết hài 

Nhaty vol 

Nhaăng vonpha 

Nhâm đôn 

Nhân (c/:h) 

Nhân (on) 

Nhân (/rrết} 

“Nhân ảnh vấn đáp) 

Nhân bán phim 

Nhân bán sinh học 

Nhãn cích 

xhân cách hoá 

hàn chính 

Nhàn chúng học 
tỘC npười 

Nhân cóng 

Nhân cực 

hân dạng 

Nhàn danh học 

Nhàn đân 

“Nhàn dân” 

“Nhàn đân nhật báo" 

Nhán dàn tệ 

Nhân đân từ về 

Nhân duyên 

“Nhân đạo” 

Nhân đô 

Nhân đóng 

Nhân giông 

Nhân giống sinh dưỡng 

Nhàn giống thuần 

Nhàn hình hoá 

“Nhân học` 

Nhãn học 

Nhán khẩu 

hân khẩu học 


Nhân khâu 
phì nông nghiệp 


Nhân khấu nông nghiệp 
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NHÂN KHẨU THỪA TƯƠNG ĐỐI 


Nhân Khẩn thừa tương đối 

Nhân lớn 

Nhân Ma 

Nhân Mã Cung Thủ 

Nhân nghĩa 

Nhân ngôn 

Nhân nhỏ 

Nhân noan 

Nhân qua 

Nhân quvẻn 

Nhàn sâm 

Nhán sinh 

Nhân sinh dưỡng 

Nhân sinh quan 

Nhân sinh sán 

Nhân sư 

Nhàn sư 

Nhân (âm 

Nhân tần 

Nhân tận cùng 

Nhân thân 

Nhàn thân 
người pham tội 

Nhãn lính 

Nhân tỏ chú quan 

Nhân tố địa lí 

Nhân tố hình thành 
nhàn cách 

Nhàn tố huỷ diệt cửa 
vũ khí hat nhân 

Nhân tố khách quan 
và nhân tố chủ quan 

Nhàn tổ luân 

Nhân tố P 

Nhân tô truyền tính 
để kháng 

Nhân Trái tĐất 

Nhân trần 

hán. trí, dũng 

Nhân trí học 

Nhân In 

Nhân trứng cá 

Nhàn tư 

Nhân tự - hoa đào 

Nhàn vàt 

Nhãn vị 

Nhân viên đại sử quán 

hàn Xuyên 

Nhàn 

Nhan dạng (/u2!, 
an" HINH) 

Nhận dạng (01) 

Nhân điện 

Nhận thức 

Nhận thức cam tính 

Nhân thức lí luận và 
nhận thức thực nghiệm 
trong xa hội hoc 

Nhận thức lí tính 

Nhập biển 

Nhập cánh 

Nhập cv 
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Nhập đẻ 

Nhập kháu 

Nhập khảu hữu hình 

Nhận khảu trực tiêp 

Nhập khâu tr bản 

Nhập khẩu vô hình 

Nhập môn 

Nhập nôi 

Nhập siêu 

Nhập vu 

Nhất [anh 

Nhất nguyên luân 

Nhất thần giáo 

Nhất tư trận 

Nhật Bản 

Nhất Bán (Biên) 

Nhật Bản (lòng biển) 

Nhật đáo chính Pháp 
ở Đông Dương 9.3.1945 

Nhật kí 

“Nhật kí chìm tàu” 

Nhật kí công trình 
"Nhật kí trong tù” 

Nhật lệnh 

Nhật nam 

"Nhật Pháp bấn nhau và 
hành động của chúng ta" 

Nhật thực 

Nhật thực và npuvệt thực 

Nhật triều 

Nhật xa học 

Nhật xạ kế 

Nhật xa kể tương đối 

Nhên 

Nhện nước 

Nhí đồng học 

Nhi tính 

Nhĩ chăm 

Nhr đồ 

Nhị (sinh) 

Nhị (nhạc, sản khẩu) 

Nhị bội 

Nhị chín trước 

Nhị chính 

SNHì độ man” 

Nhị Hà 

Nhị lép 

Nhị một 

Nhị nguyên luận 

Nhị nguyên lnân 
sóng hạt 

Nhị phân 

“Nhị thập tứ hiếu 
điền ca" 

Nhích vai (004) 

Nhiễm bản không khí 

Nhiễm bản nước 
dưới đất 

Khiêm chất săt 

Nhiễm độc (hoá) 

Nhiễm độc (y. quản sự) 

Nhiễm độc ánh xáng 


246 


24I | Nhiễm độc chì 
nghề nghiệp 
Nhiễm độc đồng 
Nhiễm độc lao 
Nhiễm đóc thai nghén 
Nhiễm khuẩn 
Nhiễm khuẩn hậu sản 
Nhiềm khuẩn huyết 
Nhiễm khuản huyết 
gây mù 
Nhiễm khuẩn kị khí 
Nhiệm khuẩn rốn 
Nhiễm khuẩn vết thương 
Nhiễm kí sinh trùng 
Nhiễm kiềm 
Nhiễm Hiến cầu khuẩn 
Nhiệm melanin 
Nhiễm sắc thể 
Nhiễm sắc thể chổ( đèn 
Nhiễm sắc thể giới tính 
Nhiễm sác thể nhiều sợi 
Nhiễm sắc thể thường 
Nhiệm sắc thê 
tương đồng 
Nhiễm tiêu 
Nhiễm toan 
Nhiễm tu cầu khuẩn 
Nhiễm virut 
Nhiềm xa 
Nhiệm tứ 
Nhiệm vụ tác chièn 
Nhiệm vụ thiết kế 
Nhiệm vụ tối cao 
Nhiên liệu 
Nhiên liệu điê2Zen 
Nhiên liệu khoáng 
Nhiếp ảnh 
Nhiếp anh cực nhanh 
Nhiếp ánh dưới nước 
Nhiếp ánh hội hoa 
Nhiếp ảnh thiên văn 
Nhiếp anh v học 
Nhiếp Nhĩ 
Nhiệt (0) 
Nhiệt /y) 
Nhiệt biểu 
Nhiệt biếu chất lỏng 
Nhiệt biểu thuỷ ngân 
Nhiệt cắt 
Nhiệt cháy 
Nhiệt chuyền nha 
Nhiệt chứng 
Nhiệt dung 
Nhiệt điện 
Nhiệt điện trở 
Nhiệt độ 
Nhiệt đò chuyên pha 
Nhiệt độ điểm sương 
Nhiệt độ đóng băng 
Nhiệt độ động học 
Nhiệt độ màu 
248| Nhiệt độ ngưng kết 
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Đo 
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2353 


NHIÊU THỤ ĐÔNG 


Nhiệt độ nóng cháy 
Nhiệt đó nước biên 
Nhiệt độ Qunyri 
Nhiệt đô sói 
Nhiệt độ suy biến 
Nhiệt độ thăng hoa 
Nhiệt đô thấp 
Nhiệt độ tới hạn 
Nhiệt độ tuyệt đôi 
Nhiết động hoá học 
Nhiệt động học 
Nhiệt động học 
không cân bằng 
Nhiệt đông học thống kẽ 
Nhiệt đới hoá 
Nhiệt plai Farenhat 
Nhiệt #øiai Xenxiut 
Nhiệt hấp phụ 
Nhiệt hoà tan 
Nhiệt hoá hoc 
Nhiệt hoá hơi 
Nhiệt học 
Nhiệt kế 
Nhiệt kế chất lông 
Nhiệt kế đáo 
Nhiệt kế điên 
Nhiệt kể điện trở 
Nhiệt kê độ sâu 
Nhiệt kế khí 
Nhiệt kế không khí 
Nhiệt kế lóng 
Nhiệt kế sâu 
Nhiệt kế tiếp điểm 
Nhiệt kí 
Nhiệt kí đo sân 
Nhiệt kiến 
Nhiệt luyện 
Nhiệt luyện than gây 
Nhiệt lượng 
Nhiệt lượng kể 
Nhiệt ngắu 
Nhiệt ngme tụ 
Nhiệt niòm 
Nhiệt nóng chảy 
Nhiệt phản ứng 
Nhiệt phân 
Nhiệt phân gỗ 
Nhiệt phản 
nhiên liêu rắn 
Nhiệt tạo thành 
Nhiệt thăng hoa 
Nhiệt thông 
Nhiệt Trái Đấi 
Nhiệt trung hơà 
Nhiều chán 
Nhiều lứa răng 
Nhiên nguồn gốc 
Nhiễu (0, điền ?) 
Nhiều rrong cơ học 
Nhiễu loạn khí quyển 
Nhiều thông tín 
Nhiều thụ động 
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NHIÊU TÍCI CỤC 


NINH TÔN 
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Nhiễu tích cực 
Nhiều vô tuyến điện tử 
Nhiễu xạ ánh sáng 
Nhiều xa điện tứ 
Nhiệu xạ điện tư kí 
Nhiên xạ Frenen 
Nhiều xa hat 
Nhiều xạ kĩ nơtron 
Nhiều xa sóng 
Nhiễu xa Hà X 
Nhim 

Nhím biến 

Nhìn nối 

Nhin ăn 

Nhinh xao 

NhỊp (v) 

Nhip (1a thông) 
hp (đán tóc } 
hip (giao thông!) 
NhỊp (hạc) 

xhịp hài sông 
Nhịp bảy, nhịp ba 
NHp cầu (2ø thông) 
Nhịp cầu (0ì Hát) 
Nhịp cấu trúc 

Nhịp chân 

Nhịp dị đó 

Nhịp điệu 

Nhịp độ 

Nhịp lẻ 

Nhịp ngày đếm 
Nhịp ngũ liên 

Nhịp nội. nhịp ngoại 
Nhịp phách 

Nhịp sình học 
Nhịp thông thuyền 
Nhịp thơ 

Nhịp tim chăm 
Nhịp im nhanh 
Nho 

Nho giáo 

Nho Quan 

Nho Quê 

Nho nói 

Nhóm 

Nhóm amin 

Nhóm amino 
Nhóm àm 

Nhóm cacbonyl 
Nhóm cacboxyl 
hhóm chức 

hhóm chức năng 
Nhóm con 

Nhóm địa phương 
Nhóm đối xứng điểm 
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260 


202 


Nhóm đối xứng không gian 


Nhóm (lối xứng màu 
Nhóm Galilẻ 

Nhóm gia đình thần tôc 
Nhóm hiđroxi 

Nhóm hidroxyl 

Nhóm l 


854 


263 


hóm liên tục 
Nhóm Lôrenxơ 
Nhóm Lưu đông Nga 
Nhóm máu 
~hóm nhữne người 
yên nước tú Pháp 
Nhéóm nitro 
Nhóm nịiftrozo 
Nhóm sunfo 
Nhóm thế 
Nhóm thương 
Nhóm tin 
Nhóm tĩnh định 
Nhóm trực giao 
của không gian ỞchH 
Nhóm tuần hoàn 
Nhóm xã hội 
Nhóm 77 
Nhói 
Nhọt 
Nhỏ cằm 
Nhốc 
Nhỏi gạc 
Nhôi máu 
Nhỏi máu cơ tim 
Nhôi máu 
TC CO ruột 
Nhồi mấu não 
Nhồi máu phôi 
Nhôm 
Nhóm cÍorua 
Nhóm hiároxit 
Nhôm oxif 
Nhông cát đẹp 
Nhông 
Nhơm Trạch 
Nhỡmn điểm 
Nhớt 
Nhới kế 
Nhu cầu 
Nhu cầu có khả năng 
thanh toán 
Nhu cầu năng lượng 
của cơ thê 
Nhu cầu văn hoá 
Nhu đông. 
Nhu mò 
Nhũ đá 
Nhũ hoá 
hú tương 
hũ tương ánh 
Rhú 
"hú vị giác 
Nhuân bút 
Nhục đậu khấu 
Nhục hình 
Nhún piật 
“Nhún khoä¿` 
Nhún mềm 
“Nhữn vất” 
"Nhụn hơ` 
Nhung mao ruột 
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2á5 


26 


267 


268 


269 


Nhuóộm 
đhuộm áp xuất 
Nhuộm azo không tan 
hhuộm âm tính 
Nhuộm cỗ truyền 
hhuộôm đen 
Nhuộm gia nhiệt khó 
xhuộm eIán đoạn 
Nhuôm gram 
Nhuộm hoàn nguyên 
Nhuộm hoạt tính 
Nhuôm liên 1uc 
Nhuôm lưu hoá 
Nhuôm màu kim loại 
Nhuộm phản lắn 
Nhuồôn 
Nhuy 
huy chín trước 
Nhuyễn thể 
Như Lan 
Như Thanh 
Như Xuân 
Như lá S1 
Nhữ Đình Toán 
Nhựa 
Nhựa ankit 
Nhựa Canađit 
Nhựa cánh kiến đó 
Nhựa cpoxi 
Nhựa Outta - Pecca 
Nhựa kết 
Nhựa mu 
Nhưa 
phenol - fomandchtt 
Nhĩra than đá 
Nhưa thiên nhiên 
Nhưra thông 
Nhựa tông hợp 
Nhựa trao đôi ion 
Nhựa 
ure - fomindehit 
Nhức dầu 
Nhức niïa đầu 
“Nhữmg bài hát 
múa ái lao” 
“Những có gái Chăm” 
“khmmp cô gái Pa Cô" 
Những neàv phìm 


`'Những người khốn khổ" 273 


“Những nhiệm vụ 
trước mát của chính 
quyền Xò Viết" 

Nhược cơ 

Nhược hoá 

Nhược thị 

Nhược trương 

Nhượng Tống 

Ni cô 

Nia (020p) 

Nia (khảo cố) 

“Niagara" 

I4. - 31.3.1968 
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Niamây 274 
NIỊC 

IéICarapOa 
NichAơn R. 
NIcotin 

NICöba 

NICÓXIa 

`NIcrom 
Niepxơ J.N. 
Niếéc Chia 

Niêe Nghia 

Niệc 

Niệc nàu 

Niệm 

Nièm cất 

Niêm khuản 
Niềm phong 
Niềm tin 

N›ềm tín sản khău 
Niên chế 

Nièn đại học 
Niến đạt nhiệt phát quang 
Niên đại vòng cầy 
Niễn hạn vứ đụng 
Niên hiểu 

Niềng niềng 
Niệng 

Niết bàn 

"Niết bàn” 

Niệu đạo 

Niệu học 

Niêu quản 

Nipiẻ 

Nigiê 

Nipiêr1a 

Niehi P 
NijmaAki V, F. 
Nikelm 

Miken 

Niken clorua 
Niken hiđroxit 
Niken ni(rat 
Niken sunÍal( 
NIkôlai Ì 
MIkölmn T] 
Nikölaut Cudanut 
Nilon 

Nimave Ôxca 
Nimrn( 

Nịn 

Ninh Dình 

Ninh Bình 

Ninh Cơ 

Ninh lang 
Ninh Hải /2ia 17) 
Ninh Hải (vu) 
Ninh Hoà 

Ninh Phước 
Ninh Sơn 

Ninh Thanh 
Ninh Thuần 
Ninh Tốn 


t2 
~ 
`ZI 


276 


217 


TA 
279 


280 


28I 


282 


me) 
oC 
La 


NINH GỐC 


Nịnh gốc 

Nịnh mụt 

Ninhidrin 

Nimivơ 

Niobi 

“Niuinn Khun Bolom" 

NiItr 

Nitơ địoxI 

Nirơ huyệt 

Nrơ lỏna 

Ni pentoxif 

Nitramon 

lItrat 

Nitrat hoá 

NHro hoá 

Nitrobcnzcn 

Nitroglixerin 

Nurophenol 

Nitrophotka 

Nirroxen[ulozZơ 

Ni(rtta 

NHsơ F, 

Xu Đèli 

®Niu Uych` 

Nụu Yooc 

Miu Z21lân 

Ninê 

Niutm ]T, 

Niutơn 

Niuttn (Các định luật) 

Niutơn ( Công thức 
nội suV) 

Niutơn (Định luật 
hãn dẫn) 

Niutơn - Laibnil 
(Công thức) 

Niutơn (Nhị thức) 

Nintơn (Phương pháp) 

Ninrơn (Sồ) 

NiuteŒn trên mét vuông 

Nivõ 

Nixan Môtô 

Ntư⁄m: A.M.Í. 

Nò 

No 

Noan 

Noàn bào 

Noan cản 

Noãn giao 

Noàn hoïng 

Nobeli 

Nóc 

Nọc cày 

Nọc ong 

Nọc rắn 

Nofơc 

Nói 

Nói chênh 

Nói đè 

Nói đếm 

Nói giọng mũi 

Nói hường 


Nói kẻ 
Nói kẻ 
xói khó 
Nói lái 
Nói lắp 
Nói lẩm bàảm 
Nói lệch 
Nói loạn 
Nói lối 
Nói lứng 
Nói ngọng 
Nói sai giọng 
Nó! sử 
Noiman J. Fôn 
Noimaan K. Ö. 
Noiman (Bài toán ) 
Non Noctha 
Non Nước (địa H) 
Non Nước (đ rích) 
Nón (sinh) 
Nón /nĩ /huật) 
Nón ha tầm 
Nón bài thơ 
Nón động mạch 
Nón phóng vật 
Nón quai thao 
Nong động mạch vành 
Nong lễ 
Nong, na, mọt, cót 
Nong van tìm 
Nóng chảy 
óng cháy vùng 
Norađrenalin 
Norcpincphrin 
Nornit 
Novocain 
Novolac 
Nô 
Nô L4 lớn (Hồ) 
Nô tì 
Nổ 
Nổ bụi 
Nổ hạt nhân 
Nồ khí 
Nổ khối 
Nồ lớn 
Nổ mìn 
Nổ mìn buồng 
Nổ mìn định hướng 
Nỏ mìn hoãn xung 
Nõ mìn không lửa 
Nổ mìn lưu cột 
khôna khi 
Nổ mìn phàn đoạn 
Nó mìn tao biên 
Nổ mìn tức thời 
Nổ mìn vi sai 
289|Nô xon khí 
Nôbcn A. 
Nốc ao 
Nôctuyêc 
Nöen 
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29 
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292 


293 


294 


Nỗi đất 

Nói hãm 

Nồi hấp 

Nồi hơi 

Nỗi hơi có halông 

Nồi hơi có øa 

Nồi hơi ổng nước 

Nội hơi ống nước đứng 

Nỏi hơi ống nước ngang 

Nỏi hơi tận dụng nhiên 

Nồi hơi thu hồi 

Rồi hơi tích nhiệt 

Nổi dậy 

Nói cấp máy điện 

Nối nời 

Nối trung tính 

Nội Á 

Nội bào tử 

Nội bì 

Nội bièn 

Nột các (/wár) 

Nội các (xử) 

Nội cảnh 

Nội chiến 

Nội chiên Ánh 

Nói chiến La Mã 

Nội chiến lần thứ ba 
ớ Trung Quôc 

Nội chiến lần thứ hai 
ở Trung Quốc 

Nội chiến lần thứ nhất 
ở Trung Quốc 

Nội chiến Mì 
86t - ó5 

“Nội chiến ở Pháp” 

Nội chiến 
Tây Ban Nha 1936 - 39 

Nội chiên và cuộc chống 
can thiệp vũ tranp 
ở Nga 1918- 20 

Nội độc tờ 

Nói hàm 

Nội khoa 

Nội khoa đã chiến 

“Nội kinh” 

Nội lực 

Nội mạc tử cùng 

Nói mô 

Nội Mông 

Nội năng 

Nội ngoạt trương quan 

Nội nguyên phản 

Nội nhân 

Nội nhũ 

Nội phao 

Nội phối 

Nội quan 

Nói quy 

Nội san 

Nội sinh 

Nội soi 

Nội suy 


NÔNG ĐỘ ĐƯƠNG LƯƠNG 


296 


297 


298 


299 


300 


"Nông cổ mín đàm" 


Nội tâm lí 
Nôi thành 
Nội thát 


5|Nội thuỷ 


Nội thương (v học 
CỔ !Fuvền) 

Nội thương (kinh tế) 

Nội tiếp 

Nội tiết 

Nội tiết học 

Nội tộc hôn 

Nội trú bệnh viện 

Nôm 

xôn 

Nôn ra máu 

Nôn ra mái 

Nônđơ 


301 


302 
Nông Cống 
Nông dán 
Nóng Đức Manh 
Nông, hoá học 
hông học 
Nóng hò 
Nông hội 
Nông làm kết hợp 
Nông lịch 
Nông nại 
Nóng nghiệp 
Nông nghiệp bên vững 
Nông nghiệp cổ truyền 
Nông nghiệp 

công nghiệp hoá 
Nông nghiệp dùng cày 
Nông nghiệp dùng cuốc 
Nông nehiệp đa canh 
Nông nghiệp độc canh 
Nông nghiệp hàng hoá 
Nông nghiện 

nguyên thuỷ 
Nông nghiệp nhiệt đới 
Nông nghiệp 

quảng canh 
Nông nghiệp sinh hoc 
Nông nghiệp «mh thái 
Nông nghiệp thâm canh 
Nông nhàn 
Nông nô 
Nông Quốc Chấn 
Nông san hàng hoá 
Nông Sơn 
Nông thôn 
Nông thôn hoá đô thị 
Nông Trí Cao 
Nông trường 

quêe doanh 
Nông Văn Vân 
Nồng độ 
Nông độ cát bùn 
Nồng độ chất đòc 
Nông độ dung dịch 
Nông độ đương lượng 


303 


404 


305 


306 


307 
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NÔNG ĐỘ GIỚI HẠN CHO PHÉP 
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Nông dò giới hạn 
cho phép 

Nồng độ mol/ | 

Nồng đỏ molan 

Nông độ phần trăm 

Nônö Ì.. 

Nörôđôm Ï 

Nôrêđòm Xihanuc 

Nối 

Nột ruồi 

NỔI TUỔI sơn 

Növe ƒ, 

Nòvtkóp P.X 

Nôvikön XP. 

Nôvỏxihia 

Nóvôxihiaxkơ 

Nơ Guabi M. 

Nơ lamêna 

Nơ Trang Lơng 

Nơ vì nhiệt 

Nợ 

Nơ định mức 

Nơ khẻ 

Nơ khó đòi 

Nợ nước ngoài 

Nơ quá hạn 

Nơ quôc gia 

NƠI cư trú 

Nơi Ở 

Nơkômô ]J. M. 

Nơm 

Nơron 

Nơïron trung gian 

NơIon vân động 

Nơtnno 

Nơtron 

Nu na nu nống 

Nu thịt 

Nụ xoè 

Nụ xuỳ 

Nuacsôt 

Núc nác 

lucleaza 

Nuecleoprotein 

Nuecleosit 

Nucleosom 

Nucleotit 

NucI 

Nuclon 

Nuhäc Phumxavăn 

Núi 

Núi Bà †xn 

Núi Bài Thơ 

Núi Riêu 

Núi Dục Thuý 

Núi Dầu (Xưởng) 

Núi Đọ 

Núi Hãng 

Núi Lịch 

Núi lưa 

Núi Ngũ Iiành 

Núi quảng 
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3]0 


3II 


312 


313 


Núi Sam 

Núi S%öc 

Núi sót 

Núi Thành 
Nukualôfa 

Núm nhuy 

Núm tiết tơ 

Nhrnèn 

Nurmnèa 

Nung 

Sung cảm ứng 
Nune cao tần 

Nùng 

Nùng 'Irí Cao 

Nuòi báo cô 

Nuôi cá bè 

Nuôi cá công nghiệp 
Nuôi cá quảng canh 
Nuói cá thàm canh 
Nuôi cấy đồng thời 
Nuôi cấy mô, tế bào 
Nuôi COñI nuôi 

Nuôi dưỡng nhân tạo 
Nuöi dưỡng rừng 
Nuôi đơn cá 

Nuôi ghép cá 

Nuồi ong 

Nhôi trồng thu sản 
Nhốt đau 

Nuôt khó 

Nuốt nghen 

it (//) 

Nút (da 1í) 


Núi rong c2 học két cấu 


Nút ăn điều khiển 

Nút giao thòng 

Nút khuyết 

Nút lưới 

Nút xoang tâm nhĩ 

Nuxơ 

Nữ chín 

Nữ còng 

Nữ hoá 

Nữ lèch 

^Nữ sử chăm đồ" 

“Nữ thần chiến tháng 
Xamôtơra( 

Nữ thần nghệ thuật 

Nữ tú tài” 


“Nữ tướng xuất quản” 


Nưa bảo toàn 
Nửa cung 
Nửa dây sống 
Nửa đêm 
Nứa nhóm 
Nửa vành 
Nứa 

Nước 

Nước aetez1 
Nước bọt 
Nước cacxtơ 
Nước cá] 
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320 


3l4| Nước cảm tù 

Nước cải 

Nước cấu (tạo 

Nước chäm 

Nước chàm phát triển 

Nước chôn vùi 

Nước chủ nhà 

Nước công nghiệp 

Nước công nghiệp 
hoá mới 

Nước công nghiệp 
phát triển 

Nước cứng 

Nước cường toan 

Nước dâng 

Nước dùng 

Nước đưới đất 

Nước đưới đất có áp 

Nước dưới đất 
khòng áp 

Nước dá 

Nước đá khô 

Nước đái 

Nước đang phát triên 

Nước đệm 

Nước đên 

Nước ởi 

Nước đông giá 

Nước đồng trình 

Nước gian tầng 

Nước Hai 

Nước hãm 

Nước hao 

Nước hấp phụ 

Nước hoá hợp 

Nước hỗn hợp 

Nước hút ấm 

Nước J]aven 

Nước kết cấu 

Nước kết tình 

Nước khc nứt 

Nước khoáng 

Nước không liên kết 

Nước khòng tham chiên 

Nước kĩ thuãi 

Nước liên két hoá học 

Nước hiền kết vàt lí 

Nước lỏ hổng 

Nước lợ 

Nước lớn 

Nước mao đẫn 

Nước mắm 

Nước mặn 

Nước mềm 

Nước muồi 

Nước nặng 

Nước ngâm 

Nước ngọi 

Nước nguyên sinh 

Nước nhat 

Nước nhảy 

Nước nháy dang sóng 
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342Í 


322 


324 


OATXƠN J.B. 


Nước nhảy ngâp 
Nước nóng 

Nước O¡t 

Nước ót 

Nước oxI già 

Nước phát triển 
Nước qua 

Nước ròng 

Nước rửa lũa 

Nước sắc 

Nước sính hoat 

Nước sở tại 

Nước tây 

Nước thái 

Nước thái cóng nghiệp 
Nước thánh 

Nước thê hơi 

Nước thổ nhường 
Nước thực lợi 

Nước thượng tảng 
Nước tiêu 

Nước trâm tích 

Nước trong đất với cây cối 
Nước trong lực 

Nước trôi 

Nước trung lập 

Nước Lưới 

NƯỚC Và 

Nước va àm 

Nước và đương 

Nước va gián tiếp 

Nước va trực bếp 

Nước vặt 

“Nước về Bác Hưmg !iái" 
Nước zcolt 

Nương rây 

Nương thổ canh 

Nyaxa 

Nvava 2) 


326 


S, 


Oahôn A. 
Oaidơ Ô. 
O:net Á. 
Oailơ U. 
Oaitơ P. 

Oán 

OAPA 

OAS 
Oasinhten G. 
Oasinhtrơn, D.C. 
at J. 

Oát 

Oát piờ 

Oát kế 

Oát mét 
Đateclô 
Oatơghêt 


329 


330 


OAU 


OAU 

Căn - xtcp 

Obitun 

Cbitan lai hoá 

O\bian liên kết và 
phan liên kết 

Óc chó (fÍH#: va! J 

Óc bo (Văn hoá) 

Óc phê phán 

Óc quan sát 

Óc thầm mĩ 

Q@CAS 

Ocđòvic 

OCT] 

ỌQCR - bộ dọc kí tự 
quang học 

Octan 

()cten 

(Xctœcla 

Octoepơnan 

@IĐA 

ODFCA 

OEA 

OF.CD 

Ocden 

GOŒEEC 

Oecl:nhtơn 

€elơ 0.Ó, 

€)eslơ Ð. 

()esIrion 

()catrogen 

Oetrmolen U1. C, 

Oïk 

L1 

OiMI. 

OIPM 

OIRT 

Olcfin 

(3leum 

Oligocla 

()Ìigome 

Oligoxen 

Olivin 

(livimt 

Omanády . 

(MS 

ng 

Ong lầracomi 

(ng mát 

Ông rêp cầy 

(ngba (Í lang) 

Oocfơ €. 

(3ocgani 

Ooclanđô 

(Öocmut 

Ooctêga 3), 


Ooctèega Y GaxeL H. 


Opan 

OPEC 
Opcron 
(phiolt 
Obpsonin hoá 


332 


334 


€Opxiđicn 
Oraniextai( 


(Ortho - , meta -. para - 


Othoaxtt 
Orthophotphar 
©Ostm 
OS(eoalraci 
€)xalat 
XI 
Oxi hoà tan 
OXi hoá 
(2xi kị thuật 
xi lông 
OxIamit 
C)xIaxIt 
OxifÏorua 
OxIgena⁄a 
€)xihemoglobin 
Oxim 
€)xIt 
Ozon 
C)2omt 
Ô (0 thuật) 
Ô (kiớn truc) 
Ô ăn quan 
Ô Cấp 
Ô Câyxv X, 
°Ô Châu cân lục` 
Ô cứa 
Ô Diên 
Ô Đaniom J. 
Ô đầu - phu tứ 
Ô Henry 
Ô Lau 
Ô Loan 
Ô, Lý 
Ô Mã Nhi 
Ô Môn 
Ô nguyên tố của 
mạng tình thể 
© nhiễm biển 
Ô nhiễm đãi 
Ô nhiễm không khí 
Ô nhiễm môi trường 
Ô nhiễm 
miôi trường biến 
Ô nhiễm nhiệt 
Ô nhiềm nước 
Ô nhiễm phóng xa 
Ô nhiễm tiếng ồn 


Ô nhiễm xuyên hiến giới 


Ô nhịp 

Ô nhớ 

Ô phố 

Ô Quan Chưởng 
Ò rò 

Ô tác 

Ô tiêu chuẩn 
Ồ tö 

Ô tô huiv[ 

Ô tô cần truc 
Ô tô chạy điền 
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338 


339 


340 


34I 


342 


Ô tỏ du lịch 

Ô tô đẳng nhiệt 
Ô tô ray 

Ô tô thư viên 
Ỗ vân 

Ổ 

Ô bi 

Ô bị cầu 

Ỗ bị đùa 

O chảo 

Ô cối 

Ô địch sáu bệnh 
Ô đả kháng 

Ỗ đĩa 

Ô đĩa áo 

Ô lăn 

Ô mắt 

Ô sinh thái 

Ô trục 

Ô trữ đao 

Ô trượt 

Õ tuỷ 

Ôbi 

Ôboa 

Ôbỏrin L. 

Ốc 

Ốc anh vũ 

Ôc bươu vàng 
Ôc chín lỗ 

Ốc nhỏi 

Ôc nước ngọt 
Ốc sên 

Ốc sứ tuđu 

Ốc tai 

Ốc văn vẽt nâu 
Ôcơm ÚU. 
Ôctuyô 

Ôđa Nôbunaga 
“Ôđixế” 

Ôdơ (địa lí) 
Ôđơ (văn, nhạc ) 
Ôđricua A.Q. 
Ôfenbach J. 
Ôfooc 
Ôgariôp N.P. 
Ôpư È, 


Ôpuyxtanh (Thanh) 


OI 

Ôi 

Ôixtơrac Ð. E 
Ôkhôt (Riển) 
Ôkinaoa 

Ôliu 

Ôliviơ L. 
Ôlympi 
Ôlympơ 

Ôm G.X. 

Ôm 

Ôm (Đinh luật) 
Ômaha 

Ômin 

Ôman 
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ỐNG KÍNH GÓC HẸP 
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Ômáyvat 
Ômẽêômẽ¿na 
Ôn bèẻnh 
Ôn Như Hảu 
Ôn định 
Ôn định của 
chuyền động 
Ôn đình của 
hệ biến dạng 
Ôn định của 
hệ đàn hôi 
Ôn dinh của 
hệ thống điện 
Ôn định piá cá 
Ôn định kinh tế 
Ôn định nhiết 
Ôn định phụ tải 
Ôn định tiền tẻ 
Ônđêróghè ĐÐ.A 
Ônđuvai (Văn hoá) 
Ôneghc A. 
Ônẽga 
Ông 
Ông hầu 
Ông đốc 
Ông đội 
Ông Đũng. bà Đà 
Ông Ích Khiêm 
Ông Keo 
Ông rno 
Ông nhưng 
Ông quyên 
Ông Thuỳ (Mũn) 
Ông trùm 
Ông (CƠ kÍH - ÔôtÓ) 
Ông (y) 


Ông bạch huyết ngực 


Ong bọt nước 
Ông chống 

Ông chuẩn trực 
Ông đàn hơi 
Ông dân khí dối 


Ông, dần không khí 


Ông dân lưu 


Ong, dẫn nước áp lực 


Ông dẫn sóng 
Ông dẫn trứng 
Ông đây tự cảm 
Ông dòng 

Ông đưỡng trấp 
Ông dây 

Ông đếm 

Ông đếm Gaieơ 


Ông đếm nhấp nháy 


Ông đong 

Ông Havơ 

Ông hút 

Ông II 

Ông khí động lực 
Ông khoan 


Ông kính biến hình 


Ông kính góc hẹp 
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35I 


353 


354 


857 


ỐNG KÍNH GÓC RÔNG 


PEĐIMEN 
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Ống kính póc rộng 

Ông kính máy anh 

Ông kính mát cá 

Ông kính quay phim 

Ông kính thay đối 
TIỀU Cự 

Ông kính tiêu cự dài 

Ông kinh tiêu cự ngắn 

Ông kính trung bình 

Ông kính zhm 

Ông liêu 

Ông lọc lỗ khoan 

Ông máng 

Ông Manpighi 

Ông mái 

Ông mẫu 

Ông mềm 

Ông Muvlơ 

Ống ngăm 

Ông nghe 

Ông nghiềm 

Ông nhánh 

Ông nhân quang 

Ông nhăn quang điện 

Ông rihiệt 

Ông nhòm 

Ông nha rủ 

Ông niệu 

Ông nói 

Ông nổ 

Ông nối 

Ông nỘI AOI 

Ông phát hình 

Ông phấn 

Ông PHó 

Ông rdy 

Ông xinh hàn 

Ông nh tỉnh 

Ông thai 

Ông thần kinh 

Ông thán 

Ông thể xoang 

Ông thône 

Ông thờ 

Ông thu hình 

Ông thuỷ 

Ông thuỷ chuẩn 

Ông (ra điện (ứ 

Ông tiêu hoá 

Ông tinh 

Ông trào 

Ông vonkman 

Ông Vvônfơ 

Ông xã 

Ông XOáy 

Ông xoắn 

Ônin LG. 

Ônmec (Văn hoá) 

Ôntariô 

Ônxagơ L. 

Ôoen R. 

Ôp A 

858 
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356 


357 


358 


Òp 

Ôpen 

Ôpẽra 

Ôpêeret 

Ôput 

Ôratôriô 

Ôrăngzcp 

Ôrinhãc (Văn hoá) 

Ôrinòcð 

Ôriôn V, 

Ôròhinđó Góxe 

Ôrôxcô H. €. 

“ÔtInrông" 

Ôtômal 

Ôttaoa 

ÔlItôman 

Ôvéchkin V.V, 

Ôviđiut 

Ôxca 

Ôxló 

Ôxmôóng E 

Ôxtưrôgratxki M.V, 

Ôxtơrôgratxki 
(Công thức) 

ÔxIơrôgratxki 
(Phương pháp) 

Ôxtơrôpxki A.N. 

Ôxtơrôpxki N.A. 

Ôxtralônitec 

Ôxtrâylia 

Ôxvan V. 

Ôxvan (Định luật 
pha loãng) 

Ôxvan (Phương trình) 

Ôva - Siô 

Ơ Đùu 

Ợ 

Ocaliptol 

€cli 

Ơclit (Hình học) 

Ocltt (Không gian) 

Oclit (Thuật toán) 

Oclit (Tiên đề) 

Ogenol 

Ơle L. 

le (Công thức) 

Ơlc (Đường tháng) 

Ole (Hằng số) 

Ole (Phương trình) 

CJle (Sð) 

ƠIv (Tích phân) 

Ơfe (Tiên chuán) 

Cphrat 

ript 

strion 

strogen 

Ốstron 

Ớt 

Ơtccti 

Ơxiet HC. 

Oxtet 
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360 


36I 


362 


363 


365 


3ó6 


P 


Pa 

Pa Thêt Lào 
Pà Théẻn 

Pác dung 
Pacđô Baxan Ê. 
achitan (Văn hoá) 
Pacmênidêt 
Pacscc 
Iactênong 
Pacthna 

Pactita 
Pacxtơn J. 
Pagan 

Pagô - Pago 
Pakixtan 
Paladi 

Palad: clorua 
Paladi hiđroxtt 
Palatlr nịtrai 
Palađi tự sinh 
Palađio A. 
Pa}aoan 

Palat G. E¿. 
lau 

Palavi M. R. 
Palănp 
Palcophyta 
Palextin 
Palèỏgen 
Palê¿ôlat 
Palèôxcn 
Palêôzôi 
Palikia 

Pamia 

Pampa 

Pana 

Panai 

Panama 
Panama 
Panama (Kênh đào) 
Pancanxila 
“®Panchztantra`" 
anđuransa 
Panen 

Panê X. 
Pangca 
Panhdu 
Panhxoväng 
Panini 

Panme 
nmrtal 
Panmitin 

Panô 
Panôrama 
Pantanan 

Paoli V. 

Paoli (Nguyên ÌÍ) 
Paolinh L. €. 
Paolinh (Quy tắc) 


367 


368 


369 


370 


37] 


372 


373 


374 


Paolơ H. 
Papain 
Papaverin 
Paplóp L. P 
Paplôva A. P. 
Papua Niu Ghinê 
Para - 
Parabôlô(t 
Parabôn 
ParalIn 
Paragoay 
Iaratgontt 
Paragơman 
Paranyaribô 
Parana 
Parandehit 
Parathion 
Paraxenxut 
Paretô V. 

Parê A. 

Part 

Pan (Bồn địa) 
“®Pan Mat° 
Parini G. 
Pasta sunt servanda 
Patagönia 
Iatin 

Patrr B. 

Patơ Ê. 
Pat0rIX1a 
Pauxtôpxki K. Ø. 
Pavẻédẽ X. 
Pavi Ô. J.M. 
Paxacay 
*Paxuxon' 
Paxcan B. 
Paxcan 
Paxcôli G, 
Paxơn T. 
Paxtecnac B. L. 
Paxtơ L.. 
PazUrưc 

Pãc Chị Vòn 
Pác Chung lly 
Pãc [nnô 

Pác Pó 

Pãcxê 

Pâu E. Á. 
PeaxIt 

Pcc 

Pecgarnòn 
Declit (đa chát) 
Peclit (rong kim loại lọc 
Pcclorat 
Peclorua 
Pccmaloli 
PecmaI!1 
Pecmi 

Pectn 
Pecxêpôli 
Pecxích 
Pcdimen 


375 


376 
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380 


38] 


382 


383 


384 


PEĐIPLEN 


Pediplen 

Pelevinôt 

Pemanganat 

|*emphigut 

ÏeTnuIitif 

Pcn Clãp 

Pen Nut 

I'eneplen 

Penixtlin 

Penlandhn 

Penbum - hò xử lí 
Pentinm 

Pcnztat A. 

Peoxi1 

I*epxin 

Pep(i hoá 

PvptiđaZ2i 

Peptidin transferaza 

Pept 

l*epton 

Peranh Ả. 

Perê 

Pere Ô, 

I ertela 

PentloI 

Pcrl - ngôn neữ 
lập trình 

Đerö ƒ. }. 

lerô S. 

l?crsona non gra(a 

PERT 

Pettv LÍ. 

Iêăng J. E. 

Pẻéchôra 

Peđòn 

Pêgu 

Pẽrêt CGanđót B. 

Pêrigo (Văn hoá) 

Pêriklêt 

Pérôp V. G. 

Đẻru 

lèru 

Pêru 

Pérutxơ M. F. 

lésô 

ètanh H.P. 

Pêtcchua 

¿tô X. 

Pêtdracca Ï* 

êtorògrat 

Pètơrôp - Vôtkin K. X. 

PètơrópAki:B. V. 

Pêxtalôxi LH. 

pH 

pÍl mét 

Pha 

Pha cuối 

Ìha đầu 

Pha đâu 

Pha Đìịn 

Pha lẽ 

Phi Mắt Trầne 


385 


38ó 


387 


388 


389 


Pha sau 

Pha tạo núi 

Pha tạp 

[ha trò 

Pha uốn riếp 

Pha xúc 

Phà Ngừm 

Pha hệ 

Phá 

Phá chấp 

Phí piá đồng tiền 

Phá hoá đá vách 

Phá hoa nác lò 

[Phá hoại 

Phá hoại ngâm 

Phá ma hính 

Phá nổ chèn nước 

Phá sàn 

Phá sản doanh nghiệp 

Phá tẻ 

[há th;u 

Phá trinh 

Phá váng 

Phá vây 

Phác thao (ván) 

Phác tháo (0nĩ rhuát) 

Phách (1í. điện rử) 

Phitch (thạc) 

Phacolit 

Phaconhytin 

Phagót 

Phagơ 

Phai 

Phai đập 

hát Rách khoa 
loàn thư 

[Phái bỏ thứ năm 

Phát chủ chiến 

Phá: chủ hoà 

Phái Coocdđglhie 

Phát Điện dài 

Phái doàn đặc biết 

Phát đoàn ngoại piao 

Phái Elêa 

Phái Giữa 

Phái Khai sáng 

Phải Khuyến Nho 

Phái kinh tê 

Phái Nam 

Phái Nguy biện 

Phái Núi 

Phái l?ytapo 

Phái sinh 

Phái Tiều dao 

Phái Xtnich 

Phái Xirenai 

Phái Xtôxiêng 

Ph:dăne 

Phạm 

Pham Bành 

Phạm Chân 

Pham Còng Cúc Hoa` 


39] 


392 


193 


394 


395 


390 | Phạm Công Trưứ 


Phạm Chìr Lượng 
Pham Duy Tön 
Pham tình Hỗ 
Phạm Đình Toái 
Phạm Đình Trọng 
Phạm Hồng Thái 
Phạm Hùng 
Phạm [tuy Thóng 
Phạm Khiêm Ích 
[ham Ngoc Mẫu 
Phạm Ngọc Thạch 
Phạm Ngô Cầu 
Phạm Ngệ 
ham Ngũ Lão 
Phạm Nguyễn Du 
Pham nhân 
Phạm nhân chiến tranh 
Phạm nhiều tôi 
Phạm phip 
Phạm Phòng Át 
Phạm Phú Thứ 
Phạm Quý Thích 
Phạm Quỳnh 
Phạm Sư Mạnh 
Phạm Sư Ôn 
®Phạm Tái Ngọc Hoa" 
Phạm Tất Đc 
Pham Thái 
Pham Thị Ngư 
Pham Thị Trân 
Phạm lội 
Phạm tội chưa đat 
Phạm tội trong tình trạng 
tình thản bị kích đông 
Phạm Tông Mai 
Pham trù (/oán) 
Phạm trù (0127) 
Pham trù kính tế 
Phạm trù ngỉ pháp 
Pham Tuân 
Phạm Tuấn Tài 
Phạm Từ Nghi 
Phạm Văn tồng 
Pham Văn Khoa 
Phạm Văn Nghị 
Phạm Văn Ngôn 
Pham Văn Tráng 
Pham Văn Xáo 
Pham vị 
Phạm vị chì 
Pham vị danh định 
Phạm vị điều chính 
pháp luàt 
Phạm vì đo 
Phan Bá Vành 
Phan Bội Châu 
Phan Châu Trình 
Phan Đăng Lưn 
Phan Đình Giót 
han Đình Phùng 
Phan Huy Chú 


PHẢN ỨNG DỊ LI 


Phan Huy Ích 
Phan Iluy Ôn 
Phan Huy Thực 
Phan Huy Vịnh 
Phan Kê lính 


104 


396|Phan Ngạn 


397 


398 


399 


400 


40 
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402 


403 


Phan Phù Tiến 
Phan làng 

Phan Rane - Tháp Chàm 
Phan Thanh Gián 
"han Thiết 

Phan Tòng 

“Phan Trần" 

Phan Tư Nghĩa 
Phan “Lứ 

Phan Văn Ái 

Phan Văn Đại 
Phan Văn Hùm 
Phan Văn Khái 
Phan Văn Lần 
IPhan Văn Trị 
Phan Văn Trường 
Phan Xích Long 
®Phan Yên báo 
Phản ánh 

Phản ánh tâm lí 
Phản biến 

Phán biên 

Phản hội tð quốc 
Pham chất 

Phản chiên 

Phan công 

Phán công chiến lược 
Phản cung 

Phan đề 

Phan động 

Phản đột kích 
Phản gián 

Phan hạt 

Phản hồi 

Phản kích 

Phản lôp¡c 

Phán lực 

[Phản lực hiến kết 
Phan lưc xó 

Phản nơfron 

Phản proton 

Phản sát từ 

Phản tuyên truyền 
Phản tư 

Phản ứng âm tính 
Phản ứng bậc ba 
Phiin ứng bác hai 
Phản ứng bạc khòng 
Phản ứng bác môt 
Phản ứng chính 
Phản ứng chuyên nhóm 
Phan ứng cộng 
|Phán ứng crackinh 
Phản ứng đa 

Phản ứng dãy chuvền 
Phan ứng di lì 


405 


406 


407 


408 


409 


410 


8A9 


PHẢN ỨNG DI THẾ 


Phản ứng dị thê 
Í*hản ứng đương tính 
Phan ứng da phần trĩ 
Ì*han ứng dehidrat hoá 
Phan ứng đên bù 
Phan ứng điện cực 
Phan ứng điện hoá 
Phản ứng định lương 
Phản ứng định tính 
Phan ứng đồng li 
Phản ứng đồng thể 
[han ứng đơn phản Lư 
Phan ứmg ecsIe hoá 
Phan ứng hat nhân 
I han ứng hạt nhân 

đây chuyên 
Phan ứng hiđrat hoá 
Phan me hiđro hoá 
Phản ứng hoá học 
Phan ứng kết hợp 
Phan ứng khơi mào 
Phan ứng liên hợp 
®IPhan ứng lính hoạt” 
Phan ứng 

lưỡng phân tứ 
Phản ứng miền dịch 
Phan ứng nhiệt hach 
Phan ứng 

nhiệt hạ! nhân 
Phan ứng nến tiếp 
Ìhan ứng 

oxi hoá - khử 
Phản ứng phát nhiết 
[Phản ứng phân huỷ 
Phản ứng phụ 
Phan ứng phức tạp 
Phán ứng quang hoá 
Phán ứng refominh 
Phản ứng Rtivanta 
Phan ứng sáng 
[hán ứng xong song 
Phán ứng xơ cập 
[hán ứng tách 
Phán ứng thế 
[hán ứng thu nhiệt 
Phản ứng thuần nphịch 
[Phán ứng thuy phân 
Phản ứng tiềm chúng 
Phán ứng tôi 
Phản ứng tráng bạc 
Phán ứng trao đổi 
Phán ứng trune gian 
Phan ứng trung hoà 
Phản ứng trùnp hợp 
Phán ứng trùng ngưng 
Phan ứng xúc tác 
Phan vê 
Phản xa (t!nh, y, 

giáo dục) 
Phản xạ (đ/¿n t) 
Phản xạ ánh sáng 
Phan xa âm 


860 


411 


412 


413 


Phán xa có điều 
kiến và phản xạ 
không điều kiện 

Phản xa nỗi 
toàn phản 

Phán đoán 

Phán đoán thẩm m1 

Phan 

Phanerôzöi 

Í anh 

Phanxipan 

Phao cứu sinh 

[hao đồn tin nhảm 

Pháo (hoá công 
nghiệp, sân khấu) 

Pháo (quân sự) 

Pháo bình 

Pháo bờ biến 

Pháo cao Kạ 

Pháo chông tăng 

Pháo dàn 

Pháo đài bay R-S2 

Pháo đài Rrel 

Pháo đài Láng 

Pháo hoá hến 

Pháo không giật 

Pháo lựu 

Pháo rnặt đất 

Pháo nòng đài 

Pháo nòng nhắn 

Pháo phan lực 

Pháo phòng không 

Pháo rãnh xoăn 

Pháo sáng 

Pháo trên tàu 

Pháo lự chuyên 

[Pháo tự hành 

Pháp (đia 1] 

Pháp (/z/ếzJ 

Pháp bảo 

Pháp chế xã hôi 
chủ nghĩa 

Iháp điển hoá 

Pháp gia 

Pháp lam 

Pháp lènh 

Pháp lệnh bao vệ 
và sư đụng di tích 


lịch sư và danh lam 


thắng cảnh 
Pháp lệnh cán bó, 
công chức 
Pháp lệnh thanh tra 
Pháp Loa 
Pháp luật 
Pháp luật thực định 
Pháp luàt tự nhiền 
Pháp nhãn 
Pháp quyền tư nhiên 
Pháp tr 
Pháp trường 
Phzp tuyến 


414 |Pháp - Việt đề huề 
Pháp y 
Pharaông 
Phát âm 
Phát bản 
Phát cám 
Phát cảm ngôn neữ 
Phát canh thu tô 
Phát có chế gốc 
Phát Diệm 
Phát éo 
Phát hành 
Phát hành chứng khoán 
Phát hành cổ phiếu 
Phát hành giấy bạc 
Phát hành phim 
Phát hiện bệnh 
416{ Phát hiện bệnh sớm 
Phát hiên trị thức 
Phái kiến địa lí 
Phát mình 
Phát ngòn 
Phái quang 
*Phát quang" 
Phát quang hoá học 
Phát quang sinh học 
[Phát sáng biên 
Phát sinh cá thẻ 
417| Phát sinh giao lử 
Phát sinh hình thái 
Phát sinh huyết thòng 
Phát sinh tính trùng 
Phát sinh trứng 
Phát sinh tự nhiền 
Phát thải khí 
gày ô nhiễm 
Phát thanh 
Phát tòa thích nghi 
Phát triển 
Phát triển bền vững 
Phát triển chồng 
Phát triển còng nghệ 
Phát triển của thực vật 
Phát triển kinh tế 
Phát triên kinh tế 
theo chiên rộng 
Phát triên kinh tế 
theo chiều sân 
Phát triển ngoại vĩ 
Phát triển nội vị 
Phát triển phủ 
Phát triển thể chất 
Phát triên toàn diện 
nhân cách 
Phát triên tổng 
hợp vùng 
Phát xạ điền tử 
thứ cấp 
Phát xa nhiệt điện tử 
Phạt 
Phạt hành chính 
Phat thanh toán 


4l15 


4I8 
419 


420 


42I 


422 


423 


424 


426 


3|IPhản bố lực lượng 


PHẦN CHIA ĐỊA TẦNG 


Phát thuế 
Phạt tín dụng 
Phụ: tù 127 
[Ph¿u vị cánh 
Phay (cø khí - ô 10) 
Phay (địa chát) 
Phẩm 
Phẩm chất nguyên äm 
Phẩm chất tâm lí 
Phẩm chất trí tuê 
Phẩm chất ý chí 
Phẩm đen amlin 
Phẩm giá 
Phẩm hàm 
Phám nhuôm 
Phẩm nhuôm acriđin 
Phẩm nhuộm aZo 
Phẩm nhuöm hoàn 
nguyên 
Phẩm nhuôm nitro 
Phâm nhuôm sunfua 
Phẩm phuc 
Phâm văng tilan 
Phân 
Phán áp 
Phân bào 
Phân bác 
Phân bậc địa hình 
[hân biệt chủng tộc 
Phân bón 
Phân bố 
Phân bố 
Rôdơ - Anhxtanh 
Phân bổ Bónxơman 
Phân hð chính tắc 
GhipXơ 
Phân bố chính tắc lớn 
Phân bố đân cư 
Phân bố Fecmi - Đirãc 
Phân bô lao động 


428 


429 


430 
sản xuất 

Phân bố rùmøg (heo 
đai ví độ và vành 
đại đồ cao 

Phần bố tài nguyên 
thiên nhiên 

Phân cảnh kí (thuật 

Phân cắt 

Phân cắt hoàn toàn 

Phân cát không 
hoàn toàn 

Phân cấp quán lí 

Phân cấp quản lí 
cán bộ. công chức 

Phân cấp quản lí 
ngần sách 

Phàn cấp trữ lượng 
khoáng sản 

Phân cấp vùng 

Phân câu 

Phân chia địa tầng 


43I 


PHÁN CHIA THỜI GIAN 


Phân chia thời piaán 

Phân chim 

[hàn chuồng 

Phân công lao động 
qUÔC tê 

Phân còng lao đóng 
theo piốn tính 

Phân công lao động 
theo lănh thỏ 

Phân còng laoö đồng 
theo lứa tuổi 

Ìhân công lao đông 
xa hôi 

Phân cực (24) 

Phản cực (hát rhanh 
truyền hình, điện tứ,Mí) 

Phàn cực ánh váng 

Phân cực điện hoá 

Phản cực điện môi 

l'hân cực kế 

Phân cực sóng 

Phân đị macma 

Phân đam 

Phàn điệu 

Phản đình thẩm quyền 

Phán doan (xảẩv đựng) 

Phân đoan ($1/j 

Phân đoan (0!) 

Phân đoan dầu mó 

Ihản đoan lạnh 

Phàn đoan thực tzu cầu 

Phân đôi 

Phân đốt 

Phân gân 

Phán giải plicogen 

Phân eiái lipít 

Phân giải protein 

IPhán hệ 

Phàn hieu 

[Phan hoá giai cấp 

Phân hoá học 

Phản hoá ngôn ngữ 

Phản hoá x3 hội 

Phân huỷ nhiệt 

Phản huy tế bào 

[Phân hưu cơ 

[hàn kzi 

lhản khoáng 

Phản khoang hôn hợp 

Phân kiểu 

Phán kiểu vùng kinh tế 

Phân làn 

Phân làn thuỷ nhiệt 

Í"hần li 

Phân loài 

Phân loai (d2 lí) 

Phàn loại (rié?) 

|*hàn loại các khoa học 

Phăn lon địa hình 

Phan lơai giai đoạn 
bệnh 

Phản loại hình thái hoc 


432 


433 


434 


433 


436 


Phản loai học (v0) 
Phân loại học (0z viên) 
Phân loại học hoá sinh 
Phân loại học số tương 
Phân loại học tế bào 
Phân loại ngôn ngữ 
Phản loại nhóm máu 
Phân loại sách 
Phân loại tip bệnh 
[hân loại vùng 
Phân lớp 
Phân lũ 04! con sỏno 
Phan lưu 
I hân màu 
Phán nhánh 
Phân N-P-K 
Phân phó 
[hân phỏi (0án) 
Phân phốt (kinh 02) 
Phân phôi chú ý 
Phản phối chuâận 
Phán phối hơi nước 
troig Máy hot NƯỚC 
Phân phối khí rong 
động cơ đốt! t'oip 
Phân phối lại thu 
nhấp quốc dàn 
Phân phối lợi nhuận 
Phân phôi oaxông 
Phân phối thu 
nhạp quôc dân 
Phân phức hợp 
và phân hôn hợp 
Phân quyền (!uất) 
Phân quyền (#1! /) 
Phân ra 
Phàn rã anpha 
Phản rã bếti 
Phán ra hai nhàn 
npuivên tứ 
Phản ra phóng xạ 
Phản rác tỉ 
Phân số 
Phân số liên tục 
Phân sð mol 
ra cấu tử ì 
Phân số (háp phân 
Phân tách 
Phân tách chức năng 
Phân tâm học 
Phân táng (d2 
chàt, Mở) 
Phân tầng (vớy đựng) 
Phân tích bán 
vị hương 
Phản tích bằng 
hành động 
Phân tích chức năng 
Phân tích củ pháp 
Phản tích dữ liều 
Phan tích điện hoá 
Phân tích điều hoà 


437 


438 


439 


440 


+4I 


Phân tích định lượng 
Phán tích định tính 
Phân tích đò đục 
Phân tích giọt 
Phân tích hạt phăm 
Phản tích hệ thống 
(triết, kinh tế, tì") 
Phân tích hoá học 
Phân tích hoá lí 
Phân tích hữu cơ 
Phản tích khởi lượng 
Phản tích kích hoạt 
Phản tích kinh tế 
Phản tích nguyên tố 
Phản tích nhiệt 
Phản tích phố 
Phản tích quang phổ 
Phân tích xa lắng 
Phân tích sắc kí 
Phân lích thế tích 
Phân tích thông kè 
Phản tích 
thực tại cầu 
Phản tích trên xuống 
Phân tích và tổng hợp 
Phân tích vị lượng 
Phân tở thống kẽ 
Phản trang 
Phản tứ 
Phản tứ am 
Phân tư hình bướm 
Phàn từ khói 
Phản tử không 
phản cực 
Phán tử lượng 
Phán từ phán cực 
Phần ước chung 
Phan vị lượng 
Phân vị sinh 
Phân vị địa niên đại 
Phản vị địa niên phán 
Phân vị địa tầng 
Phân vị kiến trúc 
Phản vô cơ 
Phản vùng địa chất 
công (trình 
Ihản vùng địa lí 
kinh tế 
Phản vùng địa lí 
tự nhiên 
Phân vùng kinh tế 
Phân vùng kinh tế 
ngành 
Phản vùng kinh tế 
tông hợp 
Phân vùng sinh thái 
nóng nghiệp 
Ihân vùng thu lợi 
Phản xanh 
Phản xướng 
Phần bền 
Phần chân trang 


442 


443 


444 


445 


446 


PHENOLPHTALEIN 


lần cứng 
Phần đặc tính, phần 
định trị 
Phân Lan 
Ìhãn mềm 
Phân mềm dùng chìnng 
Phản mềm tự do 
Phần nguyễn, phần lé 
Phân phụ hai nhánh 
Phần phu miệng 
Phần tử bù 
Phần tử đối. phần tử 
nghich đáo 
Phần tử đơn vị 
Phản tư khônz 
Phần tứ mang điện 
Phản tứ nhaV cảm 
Phản tư rơie 
Phần từ trung hoà 
Phân ứng 
Phần vững 
Phân hoa 
PPhăn kĩ 
Phân màu 
Phản Mê 
Phảt 
Phật Đán 
Phật giáo 
Phât Thê 
Phát thú 
Phật tính 
Phẫu điện đất 
Phu thuật bao tồn 
Phầu thuảt cấp cứu 
Phàu thuật 
chấn thương 
|Phầu thuật 
chính hình 
Phầu thuật lạnh 
Phẫu thuật ngực 
Phẫu thuật nhí khoa 
[hấu thuật phụ 
sản khoa 
Phẫu thuật tao hình 
Phầu thuật thủm mĩ 
Phu thuật thần kinh 
Phầu thuật tiết niều 
Phảu thuật lim mach 
Phẩu lích 
Phãy khuẩn 
Phèn 
Phèn chua 
Phèén crom 
Phèn đen (ó2) 
Phen c¿cen (hoở/ 
Phèn kép 
Phèn lạnh - phèn nóng 
Phèn nhôm 
Phèn vất 
["henantren 
Phenol 
Phenolphtalein 
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PHENOTIP 


Phenotip 
Phcnömen 
henylamin 
Phenvlat 
Phép bay 
Phép biến dối 
Phép biến đổi afin 
Phép biến đổi bảo viên 
Phép biến dối 
đồng dang 
Phép biến đổi toa dộ 
Phép biến dối 
ỨC @14O 
Phép biến đối 
tuyển tính 
Phép biến hình 
xà anh 
Phép biêu diễn nhóm 
Phép binh lẻ 
'hép chia hoàng Kim 
I?hép chiếu bản đồ 
Phép chiếu nổi 
\"hép chiếu song 
NON, VUÔng BÓc 
Phép chiếu xuyên tâm 
[Phép đời hình 
Phép dme hình 
Phép dưỡng sinh 
[Phép đẳng cự 
Phép do 
Phép đo chiết suất 
Phép đo dò đục 
Phép đo đò nhớt 
Phép đo nhiệt lượng 
Phép đói xứng 
Phép đồng nhất 
Phép goi tèn kép 
Phép hoán vị 
Phép hội 
Phép kéo theo 
Phép lặp 
Phép nghịch đảo 
Phép nghiệm lạnh 
Phép nghiẻm sôi 
Phép ngoại suy 
Phcp nội suy 
Phép phân tích 
quang phố 
Phép phối cánh 
Phép phú đình 
Phép quav 
Phép xo mầu 
Phép tam giác phân 
Phép tăt suy 
[Phép thầu xạ 
[Phép thế 
Ihép thư 
AdamRlêvich 
Phép thư cis - tran 
|*hép thư t2cvoret 
[Phép thư 
xanthonrotcin 


862 


451 


452 


454 


455 


3| Phẻ chuẩn 


Phép tính biến phân 
JPhép tính sản đúng 
lhép tính lôpic 
Ihép tính mệnh đề 
Phép tính tenxơ 
Phép tính 

tích phàn 
Phép tính toán từ 
Phép tính vectơ 
[Phép tính vị phân 
I[hép tính vị từ 
Phép tịnh tiến 
[Phép toàn anh 
Piếp toán đại sô 
Phén toán lôgic 
Phép träc quang 
Phép tuyên 
Ihép tương tự 
Phép vị tự 
Ì"heri - từ 
Pheromon 
Phê bình 
|Phẻ bình mĩ thuật 
Ìhẻ bình mới 
Phê bình văn học 
Phẻ chuaän 
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1459 


460 
điền tước quốc tế 


"Phê phán cương lĩnh 


Gòtha" 

Phế 

Phế dung kế 

[Phế liệu 

Phế nang 

Phẽ phảm 

I[hế quán 

Phế tích 

Phế viêm 

[tiẻ 

PhênixI 

Phêu Bucnơ 
Ihễu cacxtd 
Phêu chiết 

Ihểu não 

[Phi 

Phi cá tính 

[hi đối xứng 

Phi đội 

Phi hình sư hoá 
Phi kim 

Phi kim loại 

[Phi lao 

Phi lí 

Phi lí tính 

Phì màu dịch 
*Phi ngựa đánh đàn" 
Phí tập trung hoá 
Wị tội phạm hoá 
Phì đạn 

Phì sâu tương chế 
Phí 

Phí 
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PHONG TRÀO ACHA HEM CHIẾU 


Phí bao bị 

Phí bao hiểm 
Phí lixăng 

Phí lưu thông 
Phí sản xuất 

Phí vân chuyền 
Phia Rioóc 

Phia Oác 

Phía Yá 

[hìa 

I?ididt 

Phiểm hàm 
[Phiêm hoá 
Phiên Âm 

Phiên bán 
"Phiên chợ” 
Phiên mã 

Phiên thiết 
Phièn toà hình sư 
[hiên toà lưu đông 
Phiến đỏ 

Phiến giữa 
Phiến lá 

Phiến bí lớn 
Phiến lí nhỏ 
Phiên tế bào 
l"hiến tước 
Phiếu 

Phiếu bâu cử 
Phiếu chị chỗ 
Phiếu công nghệ 
Phiều xét nghiệm 
Philaxtơrơ PL. E. 
Philê 

Philê cá 

Ì"hiip . 

Philip lÏ 
Philippin 

Phim 

Phim âm 

Phim âm màu 
Phim ca nhạc 
Phim cảm 

Phim chân đụng 
Phim chiếu lại 
Phim chính In 
['him chương 
Phim cổ đông 
Phim dài 

Phim du lịch 
Phim dương 
Phim dương màu 
Phim đảo đương 
Phim đèn 

Phim đen (trắng 
Phim giáo khoa 
Phim gốc 

Phim hài 

Phim hoat hình 
Phim khoa học 
Phim lưu chiều 
Phim màu 


463 


464 


4ó6 


467 


468 


Phim màu dương bán 

Phìim mục 

Phìm ngắn 

Phim nháp 

Phim nhựa 

Phim phát hành 

I?him phiêu lưu 
thao hiểm 

Phim phóng xự 

| im quáng cáo 

Phim sân khău 

Phim sống 

Phim tác eiá 

Ihim tài liêu 

Phim thời sự 

Phim thương mai 

Phim tiếng 

Phím toàn sắc 

Phim trẻ em 

Phim trinh thám 

Phim truyện 

Phim trực hình 

Phim từ 

Phim về Hồ Chí Mình 

Phình döng mạch 

Phito»terol 

Phloem 

Phlogopit 

Phnôm L.oang 

"hnôm ¿nh 

Phó bang 

Phó Đáy 

Phó Đức Chính 

Phó lănh sư 

Phó lành xir quán 

Phó quan 

Phó từ 

Phobut 

Phoi 

Phong 

Phone ấn 

Phong cách 

Phong cách học 

Phong cách làm việc 

Phong cảm 

Phong Châu 

Phòng C hầu 

Phong đăng 

Phong Điền 

Phong hoá 

“Phong hoá" 

Phong lan 

Phong môn 

Phong Nhà 

Phng xlư 

Ihong thành 

Phong Thö 

Phong thuỷ 

Phong toa 

Phong toa quán sự 

Phong lốc kế 

Phong trào Acha [em Chiêu 


469 
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474 


475 


476 


PHONG TRÀO BẢO MẬT PHÒNG GIAN 


PHÙ DO THAI NGHÉN 





Phong, trào bao mât 
phòng gian 
Phong trào bảo vệ 
an nình tổ quốc 
Phong trào bảo vệ trị an 
Phong trào Cần vương 
[885 - 95 
Phong trào chống 
độc quyền cảng 
Sài Gòn 925 
Phong trào 
chống giặc đốt 
Phong trào chống 
thuê 1908 ở Trung Kỳ 
Phong trào chống 
thực dàn Tây Bạn Nha 


cuối thế kí 1Ø 


Phong trào nông đân 
nửa đầu thể ki 19 
Phong trào nông dân 

thế kí 18 
Phong trào níf du kích 
Hoàng Ngán 
Phong trào phá 
kho thóc cứu đói 
Phong trào sình viên 
Thái l.an 1973 
Phong trào tây chay 
“các chủ`` 
Phong trao Thakin 
Phong trào 
Thập tư chính 
Phong trào 1 địa 
Phong trào van học 




















ơ Philippin hong trào văn học 
[ong trào công xun 477 Neẹnu Tú 
quốc lẻ Phone trào vô xản hoá 


Phong trào Duy tân 
1906-08 ở Trung Kỳ 
Phong trào Dương Vụ 
cuối thế ki (9 
ơ Trung Quốc 
Phong trào “Đại nhảy 
vot 1958 -6I 
ở Trung Quôc 
Phone trào để tang 
và truy điệu 
Phan Châu Trình 
Phong trào đòi tha 
Nguyên An Ninh 
Phong trào đồi tha 
Phan Bói Châu 
Phong trào Đông du 
Phong tiào Đông 
IĐương đại hồi 
Phong trào Hiển chương 
Phong trào hoà bình 
Su Gòn - Chợ Lớn 
Phong trào Khai sáng 
Phong trào kháng 
chiên của nhân dân 
Hungari (19444 - 45) 
Phong trào không 


Phong trào 13.3 
ở Cụba 
Phong trào 26.7 
Phong tục 
Phong vũ biểu 
Phong vũ biểu dự đoán 
chu kì kinh tế 
Phong vũ biểu Havơt 
Phòng /xáy dựng) 
Phòng (zổ chức) 
Phòng bênh 
Phòng Cân đo Quốc tế 
Phòng chống bão lụt 
Phòng chống lũ 
Phòng chống vũ khí 
huý diệt lớn 
Phòng hơa nhân dân 
Phòng khám bệnh 
Phòng kham đa khoa 
Phòng khỏng 
Phòng không dã chiến 
Phòng không 
địa phương 
Phòng không lục quản 
Phòng khỏng nhân dân 
Phòng không quốc gia 
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479 


liền kết Phöng khóng yêu địa 
IPhone trào Khơ Mc Phòng kiểm tra 
[Ixarắc kì thuật 
Phong trào Nam tiến 440 |Phòng npư 


[hong trào 
Ngu Tứ (919 

Phong trào nhàn đân 
giai phóng Anpgòla 

Phong trào nhân đàn 
Mĩ chông MI xám lược 
Miền Nam Việt Nam 

Phong. trào nhân dân 
Pháp chồng Pháp 
xâm hrợc Việt Nam 

Phong trào nông dân 
đâu thê kị l6 


Phàng ngự bờ biến 

Phòng ngự chiến lược 

Phòng ngự trận địa 

Phòng np văn động 

Phòng ngừa ó nhiềm 

Phòng ngừa tội phạm 

Phòng Nhì 

Phòng thí nghiệm 
hoá học 

Phòng thú 

[Phòng Thương mài 
Quốc tế 
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482 


483 


48 


Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam 

Phòng tối 

Phòng triển lãm 

Phòng trừ sàu, bệnh 

Phòng trừ xinh học 

Phòng trừ tổng hợp 

Phòng tuyến 

Phòng tuyên “Taxinh!` 

Phòng về chính đáng 

Phòng vệ dân sự 

Phòng xử án 

Phóng dạ 

Phóng tạo 

Phong văn 

Phóng ảnh 

Phóng điện chối 

Phóng điên hỏ quang 

Phóng điện lanh 

Phóng điện ngầm 

[Phóng điện quảng sáng 

Phóng điện tra 

Phóng điện la ha 

Phóng điện trong 
chất khí 

Phóng ngoại 

Phóng noàn 

Phóng sw 

Phóng str ảnh 

Phóng tác 

Phóng thích tù bính 

Phóng tinh 

Phóng viên 

Phóng xạ 

Phóng xa triệt sản 

côn trùng, 

Phóng xa tự #øhI 

Phonon 

Phoocmang 

Phot 

Photgen 

Photon 

Photphat 

Photphat thiên nhiên 
ớ Việt Nam 

Photphin 

Phoiphit 

Photpho 

Phiotpho pentaclorua 

Photpho pentoxit 

Photphoprotein 

Photphorit 

Photpharyl clorua 

Photphoryl hoá 

Phổ (1) 

Phỏ (toán) 


5| Phố (s/) 


Phố âm 

Phố biến phíp luật 

Phố cập giáo dục 

Phố của dao động riêng 
Phổ hấp thụ 


486 


487 


483 


4ã9 


490 


49] 








Phổ Hiền 

Phố hoạt động 

Phố học 

Phổ kế hit nhân 
Phổ Minh (Tháp) 
Phö Nghỉ 

[hô nguyên tử 
Phô phân tứ 

Phô quát ngòn ngữ 
Phổ vóne 

["hö thông cơ ở 
Phỏ thông đầu phiếu 
Phô thông trung học 
Phố tín hiệu 

Phô Yên 

Phố 

Phô Cũ 

Phố Hiến 

Phôhót 

|?hôctrôt 

Phôi (th, y) 

PPhòi (cổng nghiệp) 
Ì'iồi năng 

Phôi tang 

Phôi vị 

Phỏi vi hoá 

Phỏi 

Phối cảnh 

Phối cảnh đường nét 
Phòi cành không piìn 
Phối hoà âm 

Phối khí 

Phối hêu 

Phối xác 

Phối thuộc 

Phôi tỨ anion 

Phối tứ càng, của 
Phối từ trùng hoà 
Phôn thực 

Phỏn vinh gia tạo 
Phốn Xương 
Phông 

Phông cảnh điền ảnh 
Phòng chữ 

Phông màn 

Phỏng động mạch 
Phông 

Phôtôcom 

Phơi bán 

Phó" màu 

Phơi nắng 

Phan 

Phu Đen 12mnh 

Phu Hoạt 

IPhu Luông 

Phu Ta Lnp 

Phù Xai Lai Lưng 
Phù 

Phù Cát 

Phù Cừ 

Phù đâu. phù rể 
Phù do thai nghén 
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493 


494 


495 


496 


863 


PHÙ DUNG 


Phù dung 

"Phù dung tân truyện 

Phù đô 

Phù Đồng 

Thiên Vương 

[Phù hiệu 

["hù ké 

[hú lí 

Phù Mỹ 

["hù Nam 

["hù nẻ 

Phù niêm 

Phi Ninh 

I"hù phối câp 

[Phù QuvnKkơ 

Phù sa 

Phù xa đáy 

Phù sa lăng done 

[hù sa lợ lừng 

[Phi thân 

Phù thiếu dịnh dường 

Phù thuv 

Phù Tiên 

[Phù tim 

Ihù voi 

!?hù Yến 

Phú (r4!) 

Phú (kiớn trúc, 4) 

Phú bì 

Phú biên tạp luc” 

Phú chúa Trịnh 

Phú doãn 

Phú †3ác uý 
Công dân Vụ 

Phú Đặc uý 
Trune trơnz Tình báo 

Ihú đình 

Phú định biến chứng 

I! "hú Giày 

Ihủ Lý 

Phú Lý 

[hủ Thống vứ 
Bác Kỳ 

Phủ Toàn quyẻn 
†)ông Dương 

Phu tôi 

Phu Tôn nhàn 

IPhú 

Phú Bình 

JPhii Gia 

hú Giáo 

Phi Hà (Văn hoi) 

Phú Hoà 

Phú Khươme 

Phú Lòc 

Phú l.i 

[Phú Lương 

[Phú Nhuận 

[Phú nông 

Phú Quốc 

Phú Quốc 

Phú Quý 


864 


sq 
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498 


+99 


300 


3ÓI 


302 


103 


Phú Quý 

Phú Tân 

Phú Thọ 

Phú Thọ 

Phú Vanas 

Phú Xuyên 

Phú Yên 

Phụ ám 

Phụ bản 

Phụ chú 

J?hụ đề 

Phụ đẻ phim 

PhUÙ 61a (01020 nợ) 

[Phu pia o0 ta! liệu 
vậy (1210 

[Phu hé 

Ihụ khoa 

[Phu kiẻn 

Phụ ngữ 


"Phu nữ Viet Nam” 


Phu quyền 
Phụ tái điện 
Phụ tài định 
củu hệ thống điện 
[Phu tầng 
Ihụ thuộc hàm 
Phụ thuộc lần nhau 
Phụ thuộc 
tuyến tính 
Phụ tỏ 
Phụ tùng 
Phụ tùng nhiếp ánh 
Phụ từ 
Phụ tử liên danh 
Phúc cung 
Phúc khánh 
Phúc lợi xã hôi 
Phúc mạc 
Phúc thấrmn 
Phúc Tho 
Phục chế 
Phúc Hoà 
[Phục hôi chức năng 
Phục hồi chức năng 
Ironp công đồng 
Phuc hồi di tích 
Phục hỏi lao động 
Phục hồi nghề nghiện 
Phuc hồi xã hói 
Phục hưng 
Phuc kích 
Phục linh 
Phục nguvên 
Phục sinh 
Phục trang 
Phục tranz xân khấu 
Phục tráng giống 
Phục viên 
Phục vụ (»áy, 
Chương trình) 
[Phục vụ tai ngũ 
Phúi Xananikon 


504 


0S 


¬06 
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PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ NGUYÊN TỬ 


Phuket 
Phùm 
Phummaron 
Phurm Vòng Vichit 
Phun phủ kim loai 
Phun thuôc trừ 
sâu bênh 
Phun trào 
Phùng Chí Kiên 
Phùng ]1á 
Phụng Hưng 
Phùng Khắc Khoan 
Phùng Nguyên (Văn hoá) 
Phùng Tả Chu 
Phùng Văn Minh 
PPhúng dụ 
Phụng Hiệp 
Phuối pác 
Phút (1/7 
Phút (/2án) 
Phụut đột ngôi 
than và khí 
Phức chả 
Phức cho nhận 
Phức điệu 
Phức hé 
[hức hệ chứa nước 
Phúc hè hấp thu 
của đât 
Phức hệ hoá thach 
Phức hè liên kết 
Phức hệ nếp uôn 
Phức hè vitamnm B 
Phức hình 
Phức hoat động 
Phức hơp 
hức hợp 
nóng - công nphiệp 
Phước Bình 
Phước Châu 
Phước Long 
Phước Long 
Phước Mai 
Phước Sơn 
Phurớc Tân (Vân hoá) 
Phướn đất 
Phương án 
Phương án tác chiến 
Phương bắc 
Phương Di Tri 
[Phương đông 
Phưcme nam 
Phương ngôn 
Ì hương ngữ 
Phương ngữ học 
Phương pháp 
Phương pháp 
Arniut 
|*iương pháp axit 
[Phương pháp änpket 
hương pháp 
bạc nifrat 


31l 


3ˆ 


313 


Sl4 


15 





Phương pháp 
Bai- Balơn 
Phương pháp bản đồ 
Phương pháp 
Hexơme 
Phương pháp 
BeZơriòtka 
Phương pháp 
biện chứng 
Phương ph:tp 
bình phương bẻ nhất 
Phương pháp bù 
Ihương pháp 
lupnôp-Oaltôckin 
Phương pháp !'*C 
Phương pháp cacbon 
phóng xa 
Phương pháp cách mạng 
Phương pháp cân đối 
Phương pháp chi “khóng`` 
hương pháp chi số 
Phương pháp 
chuyển vị 
[?hương pháp 
comnplexon 
Phương pháp cố từ 
| hiirơng pháp công tác 
Phương pháp cộng màn 
I*hương pháp của 
kinh tế học 
chính tr macxi 
Phương pháp dạy học 
Phương pháp diệp lục 
Ihương pháp 
đò khuyết tât 
bằng mao dẫn 
Phương pháp đồng 
khí cacbon đioxI 
Phương pháp dưới lèn 
Phương pháp 
đãnh giá trực tiến 
Phương pháp điện da 
đăn tộc học 
Phương pháp điện dẫn 
Phương nháp điện thể 
Phương pháp 
điện thế nút 
Phương pháp điền chính 
của pháp luật 
Phương pháp đo 
Phương phán đo 
điện xung kích 
Phương pháp đổi xứng 
JPhương pháp 
t)ơbal - Scrơ 
Phương pháp Fcr:ut 
Phương pháp ïo 
Phương pháp 
g1a thiết - điền dịch 
[hương pháp piáo dục 
Phương pháp hấp thu 
nguyên (tứ 
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PHƯƠNG PHÁP HIẾU 


[hương pháp hiệu 
Phương pháp hoa đò 
Phương pháp hoán vị 
Phương pháp hòn hợp 
hương pháp huỳnh quang 
Phương pháp ìol 
Phương pháp K-Ar 
phóng xạ 
Phương pháp Kicndan 
[lương pháp I. - D 
Phương pháp Laián 
Phương pháp lập ghép 
Phương pháp liền hợp 
Phương pháp liên Kết 
hoá tr] 
Phương pháp lógIc 
Phương pháp luận 
Phương ph:íp luan 
giío dục hợc 
Phương pháp lực 
[Phtrvngø pháp Maclin 
[Phương pháp 
Móongtơ - Caclô 
Phương pháp 
năng lương 
Phương pháp 
nhàn biếu đỏ 
hương pháp nhiệt nhôm 
Phương pháp 
obitan phản tử 
Phương pháp œristic 
Phương pháp 
pha loãng đồng vị 
Phương pháp phân tích 
CÓn# CỤ 
Phương pháp phân tích 
quang phố 
Phương pháp phản tích 
thấm ru 
Phương pháp phân tích 
(rắc quang 
"hương pháp phán (tử 
h7 ham 
Phương pháp 
phòng chì 
Phương pháp Prăng 
Phương pháp Putiinh 
Phương pháp quan sát 
Phương phán quan lí 
Phương pháp 
rời rạc hoá 
Phương pháp xai phân 
Phương pháp sáng tíc 
Phương pháp sắc kí 
Phương pháp sắc kí 
bán móng 
Ihương pháp sắc kí cội 
Phương pháp sắc kí mấy 
[Phương pháp sắc kí 
khí - lông 
Phương pháp sắc kí 
lông hiệu lực cao 


120 


52I 


322 


S24 


SP2v) 


55 - TĐBKVÀ3 


Phương pháp so chuân 
Phương nháp 
số sánh - lịch sử 
Phương pháp so 
sánh với vàt đọ 
Phương pháp 
sơ đồ mạng 
Phương pháp 
tác chiến 
Phương pháp Tayo 
Phương pháp thể 
Phương pháp thế năng 
Phương pháp 
thi công chỡ nồi 
Phương pháp thiết kế 
tôi ưu các công timÍ 
Phương pháp thứ 
không phá huy 
Phương pháp tiên để 
Phương pháp 
(rếp cán hệ thông 
Phương pháp 
tiên càn phức hợp 
Phương pháp tiếp xúc 
Phương pháp triết diện 
[Plhuương pháp 
toán kinh tế 
Phương pháp Tómat 
Phương pháp trồng rừng 
Phương phán trùng 
Phương pháp trữ màu 
Phương pháp tương đương 
Phương pháp vị tỉnh thể 
Phương pháp xấp xi 
Phương sĩ 
Phương tây 
Phương (huậi 
Phương thức chặt dân 
Phươmg thức khan 
thác thuỷ nănp 
Phương thức khai 
thác thuỷ năng kiểu đập 
Phương thức khai 
thác thuỷ năng kiếu 
đường dần 
Phương thức khai 
thác (huy năng 
kiều hồn hợp 
Phương thức lãnh đao 
Phương thức săn xuất 
Phương thức san xuất 
Cháu Á 
Phương thức sản xuất 
chiêm hữu nó lệ 
Phương thức sản xuất 
công xã nguyên thuỷ 
Phương thức sản xuài 
phong kiến 
Phương thức sản xuất 
tư bản chú ngÌn 
Phương thức sán xuất 
xã hội chủ neh1a 
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328 


329 


530 


Phương thức tiến 

hành chiến tranh 
Phương thức trồng rừng 
Phương tiệm cận 
Phương tiện 
Phương liện dạy học 
Phương tiện đo 
Phương tiện đo 

hièn thị 
Phương tiện do 

hiên số 
Phưimg tiện do 

tích phản 
Phương trên đo tổng 
Phương tiện đo 

lự øhì 
Phương tiện do 

(ương (ự 
Phương tiện giáo dục 
Phương tiên 

kĩ thuật chiên đấu 
ương tiền 

ki thuật quân sự 
Phương tiện phòng hoá 
l hương tiện thanh toán 
Phương trên 

thanh toán quốc tế 
Phương tiện 

thông tín đại chúng 
Phương tiện 

vân chuyển không ray 
Phươna trình 
Phương trình bậc bài 
Phương trình bác bốn 
Phương trình bạc hai 
Phương trình 

hãi khả quy 
Phương trình BEẾT 
Phương trình 

cân bằng nước 
Phương trình 

chính tắc 
Phương trình 

Clapàyrông 
Phương trình 

Clapavrône - Claodiut 
Phương trình 

Côsy - làiman 
Phương trình đại sô 
Phương trình 

đạo hàm riêng 
Phương trình đặc trưng 

của ma trận vuông Á 
Phương trình điện tử 
Phương trình động học 

trong vật lí thông kẻ 
Phương trình FIsơ 
Phương trình 

Huđi - Uênhbơợc 
Phương trình hấp 

phụ đảng nhiệt 
Phương trình hoá học 


PHƯƠNG HOÀNG ĐẤT 


531 | Phương trình hồi quy 


332 


533 


bác " 
Phương trình Iòn 
Phương trình 

khá quv 
Phương trình 

Laprang loat lÏ 
Phương trình liên Kết 
Phương trình lượng giác 
Phương trình Macxoen 
Phương trình 

Naviê - Xtộc 
Phương trình Râynôn 
Phương trình viêu viết 
[Phương trình sống 
Phương trình Srôdingơ 
Phương trình tích phàn 
Phương trình trạng thái 
Phương trình trùng phương 
Phương trình 

truyền nhiệt 
Phương Irinh 

tương đương 
Phương trình 

tương thích biến dạng 
Phương trình 

Van Đề Vanxởơ 
Phương trình 

vật lí toán 
Phương trình vì phản 
Phương trình 

vị tích phản 
Phương trình vò định 
hương trình võ tí 
Phương trời 
Phương vị thiền vấn 

Của Một lHỚững 
Phường (da 1í) 
Phường (sán khẩu, 

Mua) 
Phường bát âm 
Phường Bùi Thượng 
Phường Đào Thục 
Phường hát 
Phường hội 
Phường múa 
Phường Nam C hàn 
Phường Nguyên 
Phường Rủn 
Phường Tế Thêu 
Phường Thấm Rôc 
Phường trò Chuộc 
[Phường trò lu Nghệ 
Phướn4s 
Phượng. 
Phương Hoàng 
Phượng Hoàng 
Phượng Hoàng 
“Phượng hoàng” 
Phương hoàng (0122) 
“Phượng hoàng bay" 
Phượng hoàng đât 


"34 


335 


536 


337 


335 


865 


PHƯƠNG VI 


Phương vi 
Phycobilin 
Phytocrom 
Phytohoemon 
Phytolexin 
[hytonxIt 

li Năng Tác 
Pí 

Pí côông 

Pí đôi 

Pí khúi 

Pí lao [hỏng 

Jí lặp 

Pí lè 

Pí phướng 

Đí tam láy 

Pí thu 

Ptapie Ì. 

PI:mô 

Plaxơ C, X, 
Pibun Xongegram 
Picaxô Ð. l, 
ichm€ 
PIcnomét 

Pico 

Pida 

P(c Quyn 
"Ieta Rônđanini" 
PIn (đa chát) 
PIn (1í) 

Pin chuẩn Oextơn 
Pìn Lơclăngsê 
Pin Mật Trời 
Pìn mầu Ocxtơn 
In nguyên tứ 
lm nhiên liệu 
Pin nhiệt điển 
Pìn quang điện 
Pìn Vonia 
Ptndarôt 

[intry 

Piòt Ì Đại để 
Đôi TÌT £r¡2đörôvich 
Pìpcrazin 4 
lipet 
Pirandfêlô L. 
Pirec 

3irtđin 

Pirit 

P IroztXit 
Pirogalol 

Pirol 

Piroltt 
PiroÌuZI1 

PIrop 
Pirophorphar 
Pirotin 
Piroxen 
Pirgòp N. I. 
Piruet 

Pít tông 
Pitêcantrop 


866 


1339 


340 


34I 


343 


1344 


Pitôep Ơi. 

Pixarep Ð. Ï. 

Pixarô €, 

Ixcato E. 

PIixen 

PKO 

Placodermi 

Plagioclii 

Plasma 

Plasm1 

Plastic 

Platforminh 

Platin 

Platin clorua 

Platin tự sình 

PlatInit 

Platôn 

Platỏnỏp Á. P, 

Plautu( EM. 

Plane M. 

Plãng (Định luật 
bức xa) 

Plãng (Hảng sô) 

Plãng (Thời plian) 

I"lãy 

Pláy Ku 

Plây Ku 

Plexiglat 

Plêtttoxen 

Pl¿khanôp G. V, 

PL/ 

Plinin( 

Plioxen 

Plixexkala M. M. 

PLO 

Plòtinót 

Ìumbit 

Plutoni 

Pluytacơ 

Po Lu-t 

Po - Morexby 

Po - Ô - Pranhxơ 

Po Ôp Xpên 

Po - Vila 

Po Xait 

Poaxông X.®. 

Poaxóng (He số) 


Poaxông (Phân phến) 


Poazg 
Poăngcarê ÌỊ, 
Poangtơ 
Pocphia 
Pocphirit 
Poltamit 
Poliesle 
Poliet(len 
Poltetilen glicol 
JPolime 

Polimec hoá 
Polime vô cơ 
Pol:metylmetacnlat 
Polinucleotit 


546 


547 


348 


149 


S50 


351 


Polip 

Polipeptit 

Polisacari 

Polistircn 

Polivinylaxetat 

Polivinylclorua 

Poloni 

Polòc J. 

Polyvirt 

Pontôpiđan H. 

Pooectô - Növô 

Porifera 

Pot Ì) 

Dotanh PC. Ê. 

Potat 

Potomét 

]?ot Ó. 

Pozitron 

ở 

Pô khan 

Põ Klong Garai 

Pô lần 

Pô Naga 

Pôchentông 

Pôchiê Ở. 

Pôdixiông 

Pôym 

Pôcm xanhphônich 

Pôgôdin N. E. 

Pôkumnô 

Pôtuhiôt 

Póliê 

Pôlit 

Pôlô M. 

Pôlônec 

“Pôluvch” 

Pôluyt Của 

Pôlyc let 

Pôlynẻdh 

Pôlynedi 
Thuộc Pháp 

Pômpảy 

Pôn Pôt 

Pôngsô 

Pòntơrtaphin L,.X. 

Pòp A. 

Pôp À 

Pôppơ K. là. 

Pôsat 

Pòtepnia A. Á. 

Pơ Jau 

Pơ mu 

Pơ nơng 

Pơ nưng 

Pơgiô 

Pơkin U. H. 

Potipa M. 

ppb 

ppm 

PPP 

Praha 

Prala 


PUECTÔ RICÔ 
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Praseodim 


Praseođtrt cÍorua 


Prastođdim oxi† 
"“Pravda 
Praxiten 
Prectpitin 
Prectơ F. 

3552| Prernchandơ 
Premix 
Prensa Latinit 
Pretrmôt 
Irêlôc V. 


Prêluvt 


PrẻôbraJenxkaia ©. ]. 


Í"rèlôria 
Prèvôxtơ F, 
Pripôgin Ï. 
Íocaroi 
Procaryofa 
[rogesteron 
roøestogen 
Prolactin 
Proloe 
Proluvi 


LẦN 
Œfn 
QJ 


A54] Promett 


Propan 
Propandiol I, 3 
[Yopano] 
Propilit 
Prorzlen 
Protactini 
Prolazon 
Protamin 
Pro(eaza 
Protein 
Pro(ein niệu 
Protein sữa 
Protil 
Proton 


c7 
2ì 
tt 


Pròkhôrôp A. M. 


Prôtapôrat 
PrôtêrôzôI 
Pruđông P J. 
356] Pruxơ B. 
PrIxtơ M. 
I%ilormmelan 
Psilophyta 
Pterzmodon 
557| Pterosauria 
PTI 
Ítornain 
Ptólêmè €. 
Pu Đen tinh 
Pu Khan Bon 
Pu Péo 
Pu Sam Sao 
Pu Š( Lung 
Pu Tha Ca 
Duakymie I. E. 
Puakynle (Šœ) 
Puđôpkm V, ]I. 
558 J Puectô Ricô 


159 


560 


562 


563 


364 


PULANH E. 


Pulanh T: 

Puli 

“Pung xuôi" 
|unxa 

Puôcxat 

Puski ÁA. X. 
Puuin V.V. 
Puxan 

Puxanh Ọ, 
PuzolÌan /⁄12 clhuš!) 
Puzolan (4á) 
Pưnep ]. A. 
Pyrênê 

PXrông 

PVIngo 

Jvlago (Bỏ sô) 
Pvtago (Đình lí) 


Ọ 


366 


Qua 
Qua đồng Long Giao 
Qua (c21/:) 
Qua (007 hát) 
Quả bào tứ 
Quá có múi 
Quá dục 
Quá đai 
na đậu 
Quá địa cầu 
Quá nhạc 
Qua nổi 
Quá bào hoà 
Quá cánh 
Quá điện áp 
Quá etane 
Quá lạnh 
Quá măn 
Quá nguội 
Quá nhiết 
của Một chất long 
Quá nóng 
Quá tái 
Quá thế 
Quá trình 
bẩt thuận nghịch 
Quá trình biến dạng 
Quá trình cán 
Quá trình cân bằng 
Quá trình 
chuẩn tính 
Quá trình dạv học 
Quá trình đa hướng 
Quá trình đẳnø án 
Quá trình đăng 
cn(inpi 
Quá trình đăng 
crifropI 
Quá trình đâng nhiệt 
Quá trình đẳng tích 
Quá trình địa lí 


567 


368 


5369 


5/0 


Qua trình doan nhiệt 


565 Quá trình 


đoạn nhiềt ấm 
Quá trình 
đoạn nhiệt khô 
Quá trình giáo đục 
Ouá trình 
hình thành đất 
Qua trình 
không thuận nghịch 
Quá trình ngẫu nhiên 
Quá trình ngoai sinh 
Quá trình nhiệt đồng 
Quá trình nổ 
Quá trình nội sinh 
Quá trình quá độ 
Quá trình xư phạm 
Quá trình tăm lí 
Quả trình thuận nghịch 
Quá trình tộc người 
Quá trình tự diễn biến 
Quit 
Qua đen 
Ouac 
Quách Đình Báo 
Quách Hi 
Quách Mạt Nhược 
Quách Quỳ 
Quách Thị Hồ 
Quách Tương 
Quada 
QUAI on 6/4) 
phần học 
Quiai bị 
Quái thai 
Quái thịú học 
Quan Âm 
“Quan Âm Thị Kính" 
Quan điểm lịch sứ 
"Quan đông” 
Quan Hán Khanh 
Quan hệ (oán) 
Quan hệ (/77/) 
Quản hệ câu trúc địa lí 
Quan hệ chính phụ 
Quan hệ chú vìị 
Quan hệ cune câu 
Quan hệ giía chính 
xách kinh tế và chính 
sách xã hội 
Quan hệ giữa thành 
thị va nông thòn 
Quan hệ 
hàng hoá - tiền tệ 
Quan hệ kính tế 
qUuỐC tế 
Qnan hệ lãnh sự 
Quian hệ lao động 
Quan hệ liên hợp 
Quan hệ 
Mặt Trời - Trái Đất 
Quan hệ ngoai giao 


17 


172 


Quan hệ nhân quá 
Quan hệ pháp luật 
Quan hê quản Tí 
Quan hẻ ván xuât 
Quan hệ song song 
Quian hệ sở hữu 
Quan hệ thảm mĩ 
Quan hé thứ tự 
Qiian hệ từ 

Quan hệ tương đương 
Quan hệ xã hôi 
Quan ho 

Quan Hoá 

Quan hoạn 

Quan lại 

Quan lang 

Quan liêu 

Quan niệm thúc tại 


chất phác 


Quan niêm vật hoat 
Quan niệm vật linh 
Quan sát 

Quan xát viền 

Quan sòi 

Quan S%m 

Quan tài hình thuyền 
Quan tài (reo 

Quan Thể Âm 


373| Quan thị 


t7 


`⁄) 


Quan viên 

Quan xiưởng 

Quản Ba 

Quan Ba 

Quản bào 

Quản bào đạng sợi 
Quản chế 

Quản chế hành chính 
Quản piáo 

Quản giáp 

Quản lí 

Quan lí cán bò. 


công chức 


Quán lí chất lượng 
Quản lí chất lượng 


sản phâm 


Quan lí chất lượng 


tông hợp 


Quản lí đo lường 
Quản lí 


hành chính - kinh tế 


Quan lí kĩ thuật 

Quiản lí kinh doanh 
Quan lí lạnh thô 

Quản lí [im virc 

Quản lí môi trrờng 
Quản lí nguôn nước 
Quan lí nhà ntrớc đốt với 


đoanh nghiệp nhà nước 


Quản lí nhà nước về 


an ninh rrật tự 


Quan lí nhà nước về 


bảo vệ môi trường 


QUANG TRỢỚ 


576 |Quản lí nhà nước 


377 


về kinh tế 
Quan lí nước 
Quản lí rúi ro 
đôi với môi trường 
Quản Tí rùng 
Quan lí sâu hai 
tông hợp 
Quán lí sức khoe 
Quán lí theo chức năng 
Quản lí theo lãnh thổ 
Quán lí theo ngành 
Quán lí theo ngành 
kết hợp với quan lí 
theo lãnh thổ 
Quán lí thuỷ nông 
Q0ïn thúc 
Quan trị 
Ouiản trị đữ liêu 
Quán 
Quản Giá 
Quán Linh Tiên 


378|Quiín nựữ 


Quán tính 

“Quán tô mươneg` 
Quán từ 

Quang chu kì 
Quang cư 


579|Quang dẫn 


Quang di 
Quang dưỡng 
Quang Đam 
Quang điện 
Quang điên trở 
Quang hình học 
Quang hoá hoc 
Quang hoạt 
Quang học 


580[Quang học phân từ 


Phấi 


582 


Quang học phì tuyến 

Quang học sơn 

Quang học tích hợp 

Quang học tỉnh thê 

Quang hợp 

Quang hướng động 

Quang ion hoá 

Quang kế 

Quang kì 

Quang lật 

Quang lò 

Quang lực cúa kính 
thiên văn 

Quang phân 

Quang phần giải 

Quang phỏ 

Quang nhổ kế 

Quang phổ kí 

Quang sai 

Quang tâm 

Quang thông 

Quang trình 

Quang trở 


581 


RŠ 


"86 


388 


867 


QUANG TRỤC 


Quang (trục 
Quang Trung 
Quang Tư 
Quang Bình 
Quảng Rình 
Quảng canh 
Quang cáo 
Quảng cáo thê thao 
Quảng Chău 
Quảng Cháu Loan 
Quảng Điền 
Quảng Đức 
Quảng Hà 
Quảng Hoà 
Quảng Hưng Long 
Quảng Nam 
Quảng Ngài 
Quảng Ngài 
Quang Nình 
Quảng Ninh 
Quảng Ninh 
Quảng Tín 
Quảng tính 
Quảng Trạch 
Quảng Trị 
Quảng Trị 
Quang Tĩn 
Quảng Tĩn 
Quảng trường 
Quảng Uyên 
Quang Văn Đình 
Quảng Xương 
Quang Xương 
(Trông đồng) 
Quang Yên 
Quấng 
Quang đáo 
Quảng đường tự do 
trung bình 
Quang phép 
Quáng sà 
Quánh niêm dịch 
“Quạt Chăm” 
Quat gió 
Quạt khí 
Qu:ta 
Quatcnion 
Quituyo 
Quay KĨ Xao 
Quay mặt phẳng 
phân cực 
Quay ngoai 
Quay ngôi chéo 
Quay Tiột 
Quay phối hợp 
Quay quanh trục 
Maát Trời 
Quay quanh trục 
Trái Đât 
Quay Sm 
“Quay tở` 
Quav vòng đần máy 


868 


389 


390 


39] 
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Quay vòng tòa xe 
Quác hương 
Quang 
Quảng 
Quang đa kim 
Quảng đầu 
Quánp duồi 
Quậng hàng hoá 
Quầng hoá 
Quảng nguyên khai 
Quảng thu hồi 
Quặng tịnh 
Quái bó héo 
Quan bao 
Quiản canh 
Quần càm vê 
Quản chủ 
Quản chủ tháng bảy 
Quán chủng 
Quán chúng 
hải quản 
Quân chúng 
khóng quân 
Quản chúng lục quân 


Quân chúng phòng không 


Quân chúng phòng 
khóng - không quân 
Quán chư trang 
Quân Cờ Đen 
Quần Cờ Trăng 
Quân Cờ Vàng 
Quân dụng phiếu 
Quân dự nhiệm 
Quân điền 
Quàn điện tiền 
Quân đoàn 
Quản đoàn Í 
Quan đoàn 2 
Quản đoàn 3 
Quản đoàn 4 
Quan đời 
Quần đội cách mạng 
Quân đội chính quy 
Quản đội đánh thuê 
Quân đổi 
Luên hiệp Pháp 
“Quản đội Nhán dân" 
Quân đội 


5394|. Nhân dãn Lào 


Quản đội Nhân đân 
Việt Nam 

Quán đội thường trực 

Quân Giải phóng 
Miễn Nam Việt Nam 

Quân hàm 

Quân hảu 

Quân hiệu 

Quân khu 

Quân Kì 

“Quán lệnh số I*' 

Quàn lực Việt Nam 
Công hoà 


Quân lương 
Quán nhac 


595Ï Quan nhàn 


596 


5397 


398 


Quân nhân chuyên nghiệp 


Quân nhàn dự bị 
Quân nhân dự nhiêm 
Quản nhị 
Quân pháp 
Quân phục 
Quân quan 
Quân rồi 
Quân sự 
Quân sự hoá nên kinh 
tế Iư bản chú nghìn 
Quản sư thường thức 
Quản sự Lý viên Hội 
Quản thân về 
Quản tình nguvên 
Qàiản tình nguyền 
Việt Nam 
Quân trang 
Quân triện trao 
“Quân trung tì 
mệnh tập" 
Quản tứ và tiểu nhìn 
Quân tỨ sươnp, 
Quân ty Trung ương 
Quản viên chính 
Quản y 
Quần bà ha 
Quần chân què 
Quần đảo 
Quần đảo Bắc Cực 
Canada 
Quần đảo Mã Lai 
Quần đáo 
Xông đơ Lớn 
Quần đảo 
Xôngđơ Nho 
Quần hé 
Quần hệ rừng 
“Quản hiển phú tập” 
Quân hón 
Quản hợp 
Quần hợp rừng 
Quản lá toa 
Quản lạc sinh địa 
Quần lạc thực vật rừng 
Quần ông chấp 
Quản ống sớ 
“Quần phương hiến thuy" 
Quản soóc 
Quản thể 
Quản thê hoành tráng 
Quản thể kiến trúc 
“Quân trân hiến thuy” 
Quần vợi 
Q@nần xã 
Quần xã thực vật 


599J Quán chỉ (i2) 


Quán 
Quận | 


QUỐC NGỮ 


Quận 2 

Quận 3 

Quận 4 

Quiận 5 

Quận 6 

Quận 7 

Quận & 

Quận 9 

Quân T0 

Quân ÏÍ 

Quận 12 
Qnảng 

Quảng sáng (7) 
Quiầng sắng (v) 


600 Quảng thâm 


ó0 


Ouiật 

Quảy hàng 
Quấy dco 
Quây rối 
Quảykơ 

Quc tay 

Que thân 
Quen khí hạu 
Quét (4đién t) 
“Quét chiếu" 
Quét radđa 
Quét theo thời gian 
Quét và giữ 
Quê 

Quế Dương 
Què Phong 
Quế %m 

Quế Võ 

Quế Xuân 
Quiên 
Quinacrin 
Quinidin 


602|Quinm 


603 


Quinolin 

Quinon 

Quot(a 

"Quốc âm thí tập" 

Quốc ca 

Quốc cộng hợp tác 
lần I(1924 27) 

Quốc công hợp tác 
lần I(1937 45) 

Quốc sia 

Quốc gia Tự vệ Cuộc 

Quốc giáo 

Quốc hiệu 

Quốc học 

Quốc hội 

Quôc huy 

Quôc hữu hoá 


Quốc hữu hoá Công ti 


Kênh Xuyê 1956 
Quôc hữu hoá 
ruộng đất 
Quốc khánh 2.9 
Quốc kì 
Quốc ngữ 


604 


601% 


606 


607 


608 


609 


610 


6II 


QUỐC OAI 


Quốc Oai 

Quốc phòng 

“Quòc phòng loan dân” 

Quốc sứ Viện 

"Quốc tế ca” 

Quốc tế Công hội Đö 

Quốc tế Cóng sản 

Quốc tế Hai rưỡi 

Quốc tế hoá đời sông 
kinh tế 

Quốc tế hoá - II8N 

Quốc tế ngữ 

Quốc tế Xã hội 
chủ nghĩa 

Quốc tế Ï 

Quốc tế Ï] 

Quốc té IIÌ 

Quốc tế IV 

Quốc thiểu 

Quôc thư 

Quốc tịch 

Quốc tính 

Quiốc tướng 

Quốc Ti Giảm 

Quốc vè Đội 6l 

Quôc vụ khanh 

Quy 

Quv bán 

Quv cách hàng hoá 

Quy chế 

Quy chế biên giới 
quốc gia 

Quy chế bô nhiềm 
cán hộ, công chức 

Quy chế đánh giá 
cán bộ. còng chức 

Quy chế hành nghề 
ÿy được 

Quy chế khu vực 
biền giới 

Quy chế lãnh sự 

Quy chế miễn nhiệm 
cán bộ. công chức 

Quy chế ngoạt pIao 

Quy chế pháp nhân 

Quy chế tuyển dụng 
cán bộ, công chúc 

Quy định 6] 

Quy đính kĩ thuật 

Quy giản 

Quy hoạch 

Quy hoach cán bộ 

Quy hoạch đất đai 

Quv hoạch đó thị 

Quy hoạch môi trường 

Quy hoạch ngành 

Quy hoạch nguồn nước 

Quy hoạch nông nghiệp 

Quy hoạch phi tuyến 

Quy hoạch thủy lợi 

Quy hoạch thủy lợi 
đồng ruông 
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Quy hoạch thuỷ năng 

Quv hoạch toán học 

Quy hoạch tông hợp 
lợi dụng nguôn nước 

Quy hoạch tổng thể 

Quy hoạch tuyền tính 

Quv lho¿tch 
(tới (tiêu 

Quy hoạch vùng 

Quy hoạch xí nghiệp 

Quy luật 

Quy luật hài trung 

Quy luật canh tranh 

Quy luật chế hoá 

Quy luật chịu đựng 

Quy luật chúng cúa 
tích luỹ tư bản 

Quy luật cung cầu 

Quy luật đếo 

Quy luật địa đới 

Quy luật địa lí 

Quy luật đồng nhất 

Quy luật Ebinhhauxơ 

Quy luật giá trị 

Quy luật C?rèsơm 

Quv luật kinh tế 

Quy luật kinh tế cơ bán 
của chủ nghĩa tư bản 

Quy luật kinh tế cơ bản 
của chủ nphfa xã hôi 

Quy luài lí do đầy đủ 

Quy luật lógïc 

Quy luật lưu thông 
tiền tế 

Quy luật nâng suất 
giam dần 

Quy luật năng suất 
lao đông xã hội 
lăng lên không ngừng 

Quy luật ngữ âm 

Quy luật nhụ cầu 
rIgäy càng cao 

Quy luật phát triển có 
kế hoạch và cán đối 
nền kinh tế quốc dàn 

Quy luật phát triển 
không đều vẻ kình tế 
và chính trí của chủ 
ngha (ư bản trong thời 
kì đè quôc chủ nghĩa 

Quy luật phân phối 
theo lao động 

Quy luật phí địa đới 

Quy luật phi mâu thuần 
lógtc hình thức 

Quy luật phủ định 
cái phủ định 

Quy luật quan hệ sản 
xuất phù hợp với tính 
chất và trình độ phát 
triển của lực lượng 
sản xuất 
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Quy luật thống nhất 
và đấu tranh giữa các 
màt đối lập 

Quy luật 0 suất lợi 
nhuận có xu hướng 
giảm sút 


619] Quy luật tích luỹ 


xã hội chủ nghĩa 

Quy luát tiết kiệm 
thời ølan 

Quy luật tôi thiểu 

Quy luật ưu tiên 
phát triển sản xuất 
tư liên x:t1 XHất 

Quy luật về sự chuyển 
hoá của những biên 
đốn về lượng thành 
những biến đổi về 
chất và ngược lại 

Quy luật xã hội 

Quy nạp 

Quy nàp toán hoc 

Quy Nhơn 

Quy phạm địa (ầng 

Quy pham kĩ thuật 

Quy nham pháp luật 

Quy phạm thực hành 

Quy phạm xây dựng 

Quy phạm xung đột 

Quy Sơn 

Quy tắc bác bó 

Quy tắc bàn tay phải 

Quy tác bàn tay trái 

Quy tắc chứng mỉính 

Quy tắc Crame 

Quy tác Kônôvalòp 

Quy lắc lọc lựa 

Quy tác Lôpitan 

Quy tắc pha của 
Ghipxơ 

Quy tấc pha khoáng 
vật của Gónsmit 

Quy tác Sunxơ - Hađy 

“Quy tắc vàng” 

Quy tắc vặn nút chai 

Quy Thuận 

Quy trình công nghệ 

Quy trình quản lí 

Quy ước luận 

Quy ước Pháp — 
Khơ Mc II.8.18é3 

Quy y 

Quy (ha4) 

Quỳ. (mĩ thuật) 

Quỳ Châu 

Quỳ Chử 

Quỳ Hợp 

Quỷ Cốc Tử 

Quy Macxoen 

Quỹ Arập Phát triển 
Kinh tế và Xã hội 

Quỹ bảo hiểm xã hội 
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QUYỀN KHÁNG CÁO 


Quỹ báo trợ piáo dục 
Quỹ bù đắp 
Quý công lương 
Quy dự phòng 
Quỹ dự trữ tài chính 
Quy đạo biến dạng 
Quỹ đạo của điểm 
Quỹ đạo địa ứnh 
Quỹ đao thiên thể 
Quy đất đai 
Quỹ đầu tư phát triên 
Quy den 
Quỹ Đoàn kết Thế giới 
của các Nghề sĩ Rối 
Quy độc lập 
Quy hàng hoá 
Quỹ Hoat đông Dân số 
của Lên hợp quốc 
Quỹ hỏ trợ phát triển 
Quỹ khấu hao 
Quỹ khen thướng 
Quỹ khuyến hợc 
Quỹ khuyến khích 
phát trến sản xuất 
Quỹ kích thích kinh tế 
Quỹ Môi trường 
Toàn câu 
Quỹ Nhi đồna của 
Liên hợp quốc 
Quỹ phát trển khoa họe 
và công ngphẻ 
Quỹ Phát triển 
Liên Phi 
Quỹ Phát triển 
Nông nghiệp Quốc tế 
Quy phúc lợi 
Quỹ tích 
Quy tích luỹ 
Quỹ Tiên tệ Quốc tế 
Quỹ tiết kiệm 
Quỹ tiêu đùng 
Quy tín đụng 
Quy trái phép 
Quý tộc 
Quý Xa 
Quyền 
Quyền bình đẳng 
Quyền chất vấn 
Quyền chiếm hữu 
Quyền chủ quyền 
Quyên con người 
Quyền dân sự 
Quyền dân tộc 
Ltự quyết 
Quyền đình công, 
bãi công 
Quyền định đoạt 
Quyền hành phán 
Quyền học tập 
Quyền hợp pháp 
Quyền kháng án 
Quyên kháng cáo 
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QUYỂÊN KHÁNG NGHỊ RẬN 
Quyền khiing nghi 637| Quyến Radiolarit làa(haimở 656 
Quyền kiến nghị, Quvển há Radiô Ratxen E 
khiếu nại và tố cáo Quyển đá Rađiô catxet Rau 
Quyẻèn lãnh đao của Quyền Kĩ thuát Rađisep A.N. Rau bơ 
ÿ!Ai CẤp VÒ sản Quyên mềm Rađon Rau càng cua 
Quyền lao động Quyền sialu Rafaeló Rau dệu 
Quyẻn láp hiến Quyến sima Raga 650 Rau diếp 
Quyền lập phán Quyển 'thòng minh” Raglai Rau đừa nước 
Quyền lơn Quyền tuồng Rải lau eiên 657 
Quyền lợi và 638 Quyết lái cấ Rau: khúc 
nga vụ Xã hội Quvết định luận 644 |Railơ M. 651 Rau lấp 
Quyền lirc công nghệ Ramơ F.L. Rau má 
(Quyến lực chính trị Quyết định luận Raitơ R. Rau mác 
Quyẻn lực nhà nước máy móc làalzơman_ lu. la. Rau muối 
Quyền miền trừ Quyết định luận Rajenđravacman [1 Rau muối đại 
phong kiến ITỰC gIÍC Ralaimóngô J. lau muống 
Quyền òöng cậu Quyết định luận RÀM (in) 6352| Rau ngói 658 
Quyẻn phú quyết và nhân qu4 Ram (yên kim) Rau răm 
Quyền rút vốn 639 Quyết dình luận Rám mặt Rau rút 
đạc biệt và vò định luận Rạam Rau sam 
Quyền xố Quyết định luận Rama Rau sáng 
của so bình quản Xác suất Rama Kamhcneg Rau tàu bay 
Quyền sở hữu Quyết định quản lí 645 |Ramakrisfia Rau thai 
Quyên xỞ hữu cá nhân Quyết định thanh tra Raman €. V. lau thơm 
Quyền xớ hữu công nghiệp Quyết tảm chiến dịch Ramapicc Raven 659 
Quyền xở hữu tập thể Quyết toán "Ramayana” Raven M. 
Quyền sơ hữu trí tuệ 640| Quyết tử quản Ramd: UI. 653 | Raxcmat 
Quyên sơ hữu tr nhân Quỳnh Ramô Í. P Raxemic hơá 
Quyecn sư dụng Quynh Cháu Ramuy S.F. Raxin }. 
Quyền sư dụng trước Quỳnh Cói Ran chăn lớn Raxkơ R. K. 
sáng ché, giải pháp Quỳnh Lưu Rạn san hò Raxim B. 
hưm ích, kiểu đáng Quỳnh Nhai Rang Ray X. 6ó0 
cáng nghuệp Quỳnh Nhat Ráng Ráy 
Quyền lác gia Quỳnh Phụ Rạng dỏng Ráy tai 
Quyền tài phán quốc gia Quỳnh Văn (Văn hoá) — ó4ó6|Rangun Razm X.T: 
Quyền thừa kế của Quyn M. Ranh 6354| Räcmaninôp X. V. 
nhà nước ở Việt Nam Quyr: DĐ Ranh giới địa lí Rảm blăng 66l 
Quyền triệu hồi Quyn (Định lnật) lèanh giớt địa tầng “Ran đe thực tế” 
Quyền tư pháp 641 | Quyri (Đơn vị) Rãnh Rán 
Quyền tự chủ Quyri (Nhiệt độ) Rănh khí áp Rắn biển 
kinh doanh Quýt Rãnh nồi tiêm “Rấn độc nữ hoàng" 662 
Quyền tự do biều tình Quyviè Rãnh thoát nước Răn hồ mang 
Quyền tự do cá nhân Rãnh thoát phoi Rán hổ mang chúa 
Quyen tự do cư trú, R Rãnh tưới tiêu Răn sọc khoanh 
đi lại tronø nước Ranhbò A. “Rân tiền tệ" 
Và Ta "ƯỚC ngoài Bz Ui 647 |Rao Răn xe điếu nàu 
Quyền tự do hội họp Rabat Rào Răng 663 
Quyền ar do ngôn luận Rabơle F- Rào Cái Răng cửa 
Quyền tự do tín ngưỡng tác thải Rào Có. Răng giả 
Quyền tư nhiên Rác xây dựng 648 "Rào đấi” 655J Răng Hàm 
Quyền ứng cử Rạch (địa chất) Rào Lệ Kỳ Răng - hàm - mặt 
và hâu cử Rạch (đja () Rào thế Rãng khôn 
Quyền tru đãi và Rach (y) Rào Trể Răng nanh 
miền trừ lãnh sự Rạch Giá Rao Răng nón 
Quyền ưu đãi và 642 Rach Giá Rap Rang sữa 
miên trừ ngoại piao Rach Núi Rạp bạt và rơmooc xiếc Răng tạm thời 
Quyền ưu tiên Bad Rạp chiếu bóng Răng thị! 
Quyền ư liên giao thông, E3đã Rạp Chiến bóng Pate Răng trước hàm 
Quyền và nghĩa vụ 643 | Bađi Rap Chiếu bóng Răng vĩnh viễn 664 
cơ bản của các quốc gia É>đ?:€labid 64g| Tôngkinoa Rẩầm 
Quyên và nghĩa vụ Radian Rạp hát Rảm lông - rậm râu 
cơ bán của công dân Rapxôdi Rân 
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Rận cá 

Rận mu 

Rân nước 

l¿âu 

Ráu liên tu 

Ráu quấc 

Râu rìa 

lÈâu tung 

lây 

Rầy nâu 

Rảäy 

Râyđi A.Ẽ. 
Râykiavich 

Râyl! J. U. X. 
Rayli (Phương trình) 
Râymôn V.X. 
Ravnôn J. 

Rẻ quạt 

Rẽ nhánh 
Reanøa 
Rebrèanu L. 
Rebus s14 stantTbus 
làelominh 
Relaxin 

Rèm 

Rembran H. Van R. 
Ren (đa 1í) 

len (1m rhuật) 
Renđra V.X. 
Rene A. 

lenhac M. 

Reni 

Reni clorua 

RenL ox{( 
"Renisơ mởt` 
Reo phàng 

Réo 

Res communis 
Rex nullius 
Reticulin 
Rexpighi Ô. 
Re7oxin 
Rezoxinol 

Rẻ 

Rế 

Rễ 

Rê bò 

Rê khí 

Rê mầm 

Rể nấm 

Rékiem 

Rệp cánh kiến đỏ 
Rép cây 

Rệp muội 

Rệp muội hài ràn 
Rếp ngò 

Rệp sáp giả 

Rệp sáp hat khoai tây 
Rệp sáp hại rể cà phê 
Rê¿pnm I.E, 

Rết 

Rèt cước 
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Rêu 

Rêu Lan 

Rêuyniône 

Rèxitan 

Rhođopwin 

lè› 

Ri đường 

Ria lông 

Riat 

Ribeckit 

Ribentơrôp L. Fôn 

RiboRHavin 

Ribonucleoti1 

Ribosom 

Ribozơ 

Ricađô Ð. 

Richơtxơn X. 

Richte X.T. 

R:cketxi 

“Riêm kế” 

Riềm bàn chải 

Riềm lục địa 

Riên 

“Riêng chung” 

Riếểng 

Riga 

“KRigôđông” 

Rim Kin 

Riman C.V.!.H. 

man G. F- B. 

Riman (Hình hoc) 

Riman (Mặt cầu) 

Riman (Tích phân) 

Rimxki - Koocxakcôp N.A. 

Rioltt 

Riô Đẻ lJanAyrô 

Riphe) 

Rintơ 

RIS%X - tập lệnh máy 
tính rút øon 

Risơliơ A. Ê. Đuy P. 

Risơliơ AÀ. 1. Đuy P 

Ritreca 

Rituôcnen 

Rìu 

Rìu Bắc Sm 

Rìu bầu đục 

lRìu có họng 

Rìu có vai 

Rìu hình ha 

Rìu lưỡi xéo 

Rìu ngắn 

Rìu tay 

Rìu tứ giác 

RtIukiu 

Rivêra Ð. 

Rivera H. Ê. 

Rixan Y Álônxó H. 

Rò 

Rờồ động - tính mạch 

Rò hậu mòn 

Rọ đá 
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Roa Baxtôt A. 
Rođamnn B 
làođ 
Roởi clorua 
loi ngưa 
loi 
Roitơ 
“Rom thom" 
“Ròm lêu" 
“Ròm xa ra oan” 
Ròn 
làong câu 
Rong cáu chỉ vàng 
Rong đuôi chó 
Rong đuôi chồn 
Rong huyết 
Rong kì lần 
Rong kinh 
Rong mø 
Rong sụn 
Rong tóc tiên 
Rong từ 
“Roong chiêng” 
““Rô băm” 
Rồ, rí 
Rã 
Rỗ xương 
RôbexpIleM. Đơ 
Rôbin Hút 
“Rôbinxơn” 
Réóbmxơn R. 
Rôbôt 
Rôbơ - Gniê A. 
Rốc két 
Rõcôcô 
Rôdetta (Tấm đá) 
Rôđanh Ô. 
Ródangbac G. 
Rôi Buman 
Rối 
Rôi bóng 
Rối bù nhìn 
Rồi cá 
Rôi cạn 
Rồi dây 
Rối đt 
Rối đô 
Rối đồ chơi 
Rối đội lốt 
Rối gió 
Rối loạn 

chức nãng sinh dục 
Rồi loạn kinh nguyệt 
Rõi loạn ngôn ngữ 
Rối loạn 

nước điện giải 
Rối loan sắc giác 
Rốt loan tiền đình 
Rôi máy 
Rồi mặt na 
Rối mâm 
Rối mềm 
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lối người 

Rối nước 

Rôi pháo 

Rối que 

Rối sản khâu đen 
Rối tay 
RôJơđdextovenxki G.N. 
Rôjơđextœvenxkti là.|. 
Rôlăäng R. 
Rôm sấy 
Rôma 

Rômang 
`Rõômêô và ]uyliet” 
lêmmơ M. ï. 
Rón 

“Rôn - PuÍanh” 
Rốn 

tlônèat 

Rồng 

“Rồng biển” 
Rồng rần (đản rộc ) 
“Rône xanh” 
Rồng tuy sống 
Rôngđô 
Rôngđơ 
Rôngsăng 
Rôngxa P. Đơ 
Rôpxơn P 
Rôsac 

Röta 
Rôtecđam 
Ato 
Rôtôngđa 
Rôxa 7.G. 
RòxeÌini R. 
Rôxini Õ. A. 
Rôxơ 
RôxtôxkI X.I. 
Rôxtơrôpôvich M. L. 
Rôzô 

Rôzõp V.X. 

Rơ Mam 
Rơđông Ô, 
Rơle 

Rơle áp suàt 
Rơle âm 

Rơle bảo vệ 
Rơle khí 

Rơle quang 
lRơle thời gian 
Rơm 

Rơmaccơ Ê.M. 
Rơnghen V. €, 
Rơnehen 
Rơnoa j. 
Rœnoa BÔ. 
Kơnô 

Ru 

Ru Ê. 

Ru ]. 

Rú 

Rú Trăn 
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RUA 


SÁI SỐ HẼ THỐNG 





Rùa 

Rùa biển 

làùa da 

Ruanđa 

Ruandị 

REuben PP 

Rubi 

Rubiđi 

Rubiđi hidroxit 

Rubin 

lubinstêin A. 

Rubinastêimn ÀA.O. 

Rubinsiêimm N,Ơ, 

làubinstêin X. L. 

Rubliôp A. 

Rudơfo E. 

Rudoven F. Ð. 

Ruđônfơ 

Ruđônphơ P. 

làupgiè Đơ Lilơ C. ]. 

Ruli 

lui mực 

Rui 

Rủi ro 

RỦI ro đâu tư 

Rau ro hối đoái 

Rúi ro tiềm tàng 

Rumanl 

Rumba 

Run 

Runfô H. P 

Rung 

lung động (cØ) 

Rung động (giáo dục) 

Rung động khi cất 

Rung giật nhăn cầu 

Rung mơ thua 

Rung tâm nhì 

Rune thanh 

Rung tim 

Rụng 

Ruụng lá 

Rung lông - tóc 

Rung trứng 

Ruô G. 

Ruôc 

Ruối 

Ruồi mỏ choát 

Ruồi nhuế 

“Ruỏi trâu” 

Ruồi vàng 

Ruộng 

Ruộng bậc thang 

Ruộne can 

Ruộng châu phê 

RuUÔng còng 

Ruộng hương hoá 

Ruône liền nước, 
liền bùn 

Ruông mo 

lđuộông nước 

Ruông quốc khô 
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Ruộng trâu quần 

Ruộông tư 

luột (27/1) 

Ruột (eơ kh) 

Ruột già 

Ruội gia 

R uột khoang 

Ruột khoang lỗ tảng 

Ruột nguyên thuỷ 

Ruỏt non 

luột quá nhạy cảm 

Ruột sau 

Ruột thừa 

Ruôt tịt 

luột trước 

Ruột tượng 

Rup 

lupi 

Rút đơn chống án 

Rút đơn kháng cáo 

Rút đơn kiên 

Rút kháng nghị 

Rúi khỏi điều ước 
quốc tế 

Rúi lui 

Rút mắấu 

Rút truy tð 

Rutenì 

Ruten: oxIclorua 

Rutrn 

Ruxô H. 

Ruxô J. }. 


696 |Ruxtavêli §. 


697 


698 


699 


Ruyđơ F 

RuzIchka L. 

làứa lũa đất đá 

Rửa mãn 

Rira tiên 

Rưửa tội 

Rưa trôi 

Rưa vết thương 

Rửa xói 

Rừng 

Rừng câm 

Rừng, cận nhiệt đới 

Rừng chân gió, 
chống cát bay 

Rừng chắn sóng 

Rừng chồi 

Rìmg chổi hat 

Rừng dễ cháy 

Rừng đài nguyên 

Rừng đặc dụng 

Rừng Đen (Níi) 

Rừng eià 

Rừng giải trí 

Rừng giống. 

Rừng hành lang 

Rưmg hạt 

lùừmg hôn giao 

Rừng hồn loài 

Rừng khóp 


700 


701 


702 


703 


704 


705 


706 


Rừmg lá cứng 
Rừng lá kim 
làừng lá ròng 
Rừms lệch mang 
Rừng mưa thường 
xanh cận nhiệt đới 
Rừmg nguyên sinh 
Rừmg nguyên thuy 
Rừng nhiệt đới 
Rừng non 
lRừmg núi đá vôi 
Rừng ôn đới 
Rừng phòng hộ 
Rừng rám 
lừng rậm rụng 
lá nhiệt đới 
Rừng rậm thường 


xanh mưa âm nhiệt đới 


Rừng Sắc 
Rừng sản xuất 
Rừng say 
Rừng taIga 
Rừng thành thục 
Rùmg tháo nguyên 
Rừng thứ sinh 
Rừmg thưa 
Rừng trồng thám canh 
Rừng trung niên 
Rừng văn hoá, 

lịch sử, thắng cảnh 
Rừng vô tính 
Rừng vườn 
Rươi 
Rườneg 
Rường - con chồng 
Rượu 
Rượu bia 
Rượu cần 
Rượu nếp 
Rượu quá 
Rượu quỳ 
Rượu vang 
Rưrikhêu I.X, 
Rytbcc A.V. 


Š 

Sa (đán tóc) 
Sa (4) 

SA (quán sự) 
Sa bàn 

Sa bồi 

Sa đa con 
Sa dây nhan 
Sa Đéc 

Sa Đéc 

Sa Jahan 

Sa Jam 

Sa khoáng 
Sa lắng 


707 


708 


709 


7ID 


711 


Sa mạc hoá 

Sa mộc 

3a mu 

3a nhân 

Sa Pa 

Sa Phin 

S4 sinh dục 

3a SÚT trí tuế 

Sa tạng. 

Sm thạch 

Sa thân 

Sa Thầy 

Sa Thầy 

Ša trực tràng 

Sä (đông vật) 

Sa (hức vát) 

Sá hung, 

%í sùne 

4 

Sa ngầm 

acarIn 

`ACaTrO2Ơ 

Sacđanh ƒ. B. X. 

Sách 

Sách chép tay 

Sách cổ 

Sách cuộn 

Sách giáo khoa 

Sách màu 

Sách trăng 

Sách trên đĩa la7Z 

Sách viđêô 

Saclô 

Saclơ Ï 

Saclơ X 

Saclơmanhơ 

Sacom 

Sadi 

Sađanga 

Sađrơ 1. Ð. 

Safơ P 

Safran Ð. B. 

Saepan M. 

5agalal 

Sai Ất 

Sai hỏng 
trong tỉnh thể 

Sai khớp 

Sa( lầm lôgIc 

Sai số 

Sai số chiến hình 

Sai số chọn mẫu 

Sa( số cơ bản của 
nhương tiện đo 

Sai số của nhép đo 

Sai số đảo sáng 

Sai số điểm “khóng” 
của phương tiên đo 

Sat số độ đúng cúa 
phương tiện đo 

Sai số piới hạn 

Sat số hệ thông 


T12 


711A 


713 


716 


71? 


718 





SAI SỐ HỆ THÔNG CỦA PHÉP ĐO SÁT XỐP 
Sai số hê thống Sản phẩm thuỷ sản Sánh Sắc độ 736 
của phép đo glá tPỊ cao Saniđin Sắc động lực hoc 
Sai sô khép Sản phẩm trung gian Sanpet lương tử 
Sai sô mốc Sản phẩm văn hoá Sanskrt( Sắc piác 
của phương tiên đo Sản phâm vó hình Santonin Sắc kế 
Sai vố ngẫu nhiên Sán phẩm xã hội 725{Sao (1) 73 | Sắc không 
của phép đo cuối cùng Sao (nôn) Sắc kí 
Sai số phép do San phụ Sao băng Sác kí bản móng 
Sai số xố chí của Sản xuất Sao biển Sắc kí cói 
phương tiện đo Sản xuất chính Sao chép Sắc kí giấy 
Saf số trung bình Sản xuất hàng hoá Sao Chối Sắc kí khí - lỏng 
Sai số trung phương Sản xuất hàng hoá Sao Chối Halây Sắc kí lòng 
Sai số tuyệt đôi 7I9[ gian đơm Sao chụp hiệu lực cao 
Sai số xác suất Sản xuất hàng hoá Sao đôi 732| Sãc lạp 
Sài đất tư bán chủ nghĩa Sao đối ngôi Sắc lệnh 
Sài Gòn (Sông) San xuất hàng hoá 726 [Sao hình Sắc lệnh vẻ đất đai 
Sài Gòn - Gia Định xã hội chủ nghĩa So Hôm của V, Ï. Lanin 
Sài Hồ Sản xuất lớn Sao Kim Sác lênh về do lường 
Sài hô bắc Sin xuất nhỏ Sao la Sắc lệnh về hoà bình 731 


Sài hồ nam 

NI 

Sả( p(ooC 

SH sơn 

Bãi 

Sakẻ 

Sal(apm F. [. 

Salhixilal 

Sam (óng, sinh) 

SAM (quán cư) 

Saman p1áo 

%imarl 

SamuraI 

Sản 

San bàng kiến tạo 

San đất 

San hô 

Sạn hô (Biển) 

San hô đo 

San hô gac nai 

Sạn hô lông chìm 

Sản hô sìma 

Sàn 

Sàn côn? lác 

Sản nha 

Sản giât 

Sản lượng 

Sản lượng hàng hoá 

San lượng hàng hoá 
thực hiện 

Sản lượng nòng nghiệp 

Sản lượng thuỷ sản 

Sản phẩm 

Sản phẩm đỡ dang 

Sản phăm hoàn thành 

Sản phảm hữm hình 

Sán phảm kim loại 

Sản phâm phản ứng 

Sản phẩm tài nguyên 
thiên nhiên 

Sản phẩm tất vếu 12 

Sản phẩm thâng dư 

Sản phẩm thuỷ sán 


720 


721 


g2, 


723 


Sản xuât phì trợ 

Sản xuất phụ 

Sản xuât sạch 

Sản xuất thứ nphiệm 

án 

Sản bò 

Sản bothrioccphalirs 

Sín Chay 

án chó 

Sản dây 

Sín Dìu 

Sín hymenolcpsis nana 

Sản lá 

Sản lá gan 

Sín lá phổi 

Sản lá ruột 

Sán lợn 

Sán máng 

4n rang 

án sifa 

Sín tiêm mao 

Sán vỊI 

Sạn 

Sang bảng 

Sang điện 

Sang giọng 

Sang nhịp 

Sàng 

Sàng Êratôxten 

Sáng chế 

Sáng kiến cải tiến 
kĩ thuật - hợp lí 
hoá sản Xuất 

Sáng kiên pháp luật 

Sáng kiến phòng thủ 
chiên lược 

Sáng tác 

Sáng (tạo 

Sáng - tôi 

Sành 

Sành nâu 

Sành tráng 

Sành xôn 


Sao lục bản án 
Sao lùn trắng 
Sao Mai 
So mới 
Sao Nam Tào 
Sao nơtron 
Sao phỏng 
Sao siêu mới 
712745ao Thái Bạch 
Sao Xế 
Sao y bản chính 
Sào (n2ng) 
Sào (sản kháu) 
Sào Đông 
Sào huyêt 
Sào liên 
Sáo pháo 
4o 
729|Sío ngữ 
Sáp 
Sáp nặn 
Sáp nhập pháp nhân 
áp ong 
Sáp tư thi 
ŠSaphia 
SaplÌm S. 
Saponin 
Sara J. 
Saranai 
Sai 
“Sát thát` 
Salenperông (Văn hoá) 
Sai B. 
Satôbriăng F, R. 
Sau macma 
Sau mồ 
“Sau nâng khăn” 
Say mê 
Say nắng 
Say nóng 
Say sóng 
Sắc 
Sắc bùa 


728 


730 


733 


135 


Sắc lênh 147 SL. 

Säc luật 

Sác luật số 03 - SI/F 
về quyền tự đo xuất bản 

Sắc san 

Sắc thái 

Sác tố 

Sắc tố hỏ hấp 

Sắc tố mặt 

Sắc tố quang hợp 

Sắc tố tế bào 

Sảm trò 

Sắm tuồng 

Sám vai 

Sãmpó 

Sãmpôliông ]. F. 

Sản bắn trái phép 

Sản bát 

Sản cá 

Săn cá voi 

"Sản voi` 

Sản Voi (Mũi) 

Sản 

Sản dây 

Sán đây rừng 

Sán thuyền 

Sáng lc 

Săngđiga 

Sängta 

Sắp 

Sắp trò 

Sắp xếp 

Sát 

Sát cacbua 

Sắt clnrua 

Sắt hat 

Sắt hiđroxit 

Sắt non 

Sắt 0XÌI 

Sát thụ động hoá 

Sắt từ (1) 

Sắt từ (hoá eáng nghiép) 

Sắt xốp 


738 


739 


740 


!4I 


87^ 


SẶT 
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Sât 
Sám 
Sâm bố chính 
Sãm cảm 
Sảm đai hành 
Sâm nam 
Săm Ngọc Lình 
Sim Triền Tiên 
Sảm Nghi Đống 
Sắm Sơn 
Sấm 
^Sam”" 
^Sấm rền" 
Sản bay 
Sân bay vũ Irụ 
Sản bay vũ tru 
l3aikónua 
Sân gu giếng 
Sân khẩu ba mặt 
Sân khấu 
chuyên nghiên 
Sân khếu cung đình 
Sản khấu hộp 
Sân khát! lưu động 
Sân khâu nghiệp dư 
Sân khấu nho 
Sân khâu quay 
Sân khả rối 
Sân khâu sản đình 
Sản khẩu truyền hình. 
truyền thanh 
Sân khấu truyền thống 
Sản phú chông thảm 
Sân sau /r2np 
công trình thuỷ lợi 
Sân thượng 
Sản tiêu năng 
Sân trong 
Sán (rước 
Sân vận động 
Sản 
Sản ngứa 
Sập 
Sập lở 
Sâu bọ 
Sâu cán gié 
Sâu cuốn lá lúa lớn 
Sâu cuốn lá hía nho 
Sâu cước 
Sâu đo bạch dương 
Sâu đục cành cam 
Sau đục thân cà phê 
Sáu đục thân tía 
Sâu ga] 
Sâu nãn 
Sâu nước 
Sàu phao 
Sâu quang 
Sâu räng 
4u xám 
Sáu đâu rừng 
Sâu riêng 


874 


742 Sau 
Sây thai 
sảy 
Sy 
vacnơ 

743 Scanđi 
Szapol1 

744 | %leroprotcin 
SD 
SDI 
SDR 
%' thông họng vàng 
SEA games 
SEATO 
%c 
Séc 
S%cba L.V. 
ecpentin 
SEI_.Á 

745 | len 
len địoxI( 
®%[inh F. V. ï. Fôn 
%lơ (Văn hoá) 
SlIyP.B. 
'micacbazZit 
%n 
%xwn đầm 
%ñ đầm quốc tế 
'enê 
%nläc 
Sen+in 

74óI So 
%o dục giác mạc 
So lồi 
%pchenkð T.G. 
S%rniđân R.B.B. 
TrIXIt 
%sqUIoxII 
t (lí) 
St (địa cluất) 
%ét chịu lửa 
Sét gốm sứ 
%é( hòn 
St kết 
`ét pha 
Sết tây trắng, 

7471 SEV 
%chxpia Ù. 
%ềđrin R. K. 
Segrê E. 
%miakin M.M. 
Sén mật 

748| Sènh tiền 
S&mê Ä. Đơ 
»u 
Sếu 
Sếu cổ trụi 
Sfalerit 
S 

749{§1 La 
Sĩ Ma Cai 
St Nhiếp 


ST quan 
250|Sĩ từ 
S:alu 
S3icagâu 
SIđent 
1enit 
Siêu 
Siêu âm 
Siêu hài noan 
Siêu biến chất 
Siêu cao tần 
Siều cấu trúc 
Siêu dẫn 
751 |Siêu đạo đức học 
Siêu đoạn 
Siêu đoạn tính 
Siêu đô thị 
Siên hình 
752 [Siêu hình học 
Siêu lam phát 
Siêu Ïï tâm 
Siêu lí thuyết 
Siêu lọc 
Siều lôg]c 
Siêu lúa 
Siê1 mafic 
753|Siêu máy tính 
Siêu Trật 
Siêu nghiềm 
Siêu ngữ 
Siêu nhiên 
Siêu phẳng 
Siêu sinh tính độ 
754|Siêu thăng 
Siêu thị 
Siêu {hực 
Siêu toán học 
Siêu trội 
Siêu văn bản 
Sighêfnurn H.M. 
SIglllaria 
755|Sihanicvin 
Silan 
Silat 
Silic 
SIlic cacbua 
SIÍtc clorua 
Silic oxit 
Silicagen 
756 |S(licat 
Silicat thiên nhiên 
Siiicon 
SLÏimantt 
Siloxan 
Silông 
Silơ E. Fôn 
Silua 
757|5m 
Sima (đa chất) 
SỈMA (sán khẩu) 
SƯữnen 
Simumla 


3n 


758 Sìn Ch:u 


759 


760 


76I 


? 


763 


Sm Quyền 
Simantron 
Sinh cảnh rừng 
Sinh cập 764 
Sinh củ 
Sinh địa 
Sinh địa tầng 
Sinh đồ 
Sinh giới 
Sinh hoá học 
Sinh hoạt 
Stnh hoạt văn hoá 
Sình học 
Sinh học biển 765 
nh học phân tử 
Sình khí hậu học 
Sinh khí tượng 
Sinh khoáng 
Sinh khối 
Sinh, lão, bènh, tử 
Sình ]í bệnh học 
Sinh lí hoe 
Sinh lí lao động 
Sinh lí lao động quân xt/ 
Sinh liệu pháp 
Sinh lực 
Sinh lực luận 
Sinh neữ 
Sinh nhàt 766 
Sinh quán 
Sinh quyển 
Sinh sản 
Sinh sản hữu tính 
Sinh sản nhân fao cá 
Sinh sản sinh dưỡng 
Sinh sản vô phối 
Sinh sản vô tính 76) 
Sinh số ngẫu nhiên 
Sinh thái hơá 
Sinh thái học 
Sinh thái học cá thể 
Sinh thái hoc đò thị 
Sinh thái học quần thể 
Sinh thái học xã hội 
Stnh thành 
Sinh thiết 
Sinh thô 
Sinh thời tặng cho 
Sinh tô 768 
Sinh tống hợp 
Sinh trác học 
Sịnh trưởng 
Sinh trướng khác cỡ 
Sinh trrởng sơ cấp 
Sinh trưởng 
theo hàm mũ 
Sinh trưởng thứ cấp 
Sinh trưởng thực vật 
Sinh trưởng tương đối 
Sinh vặt đáy 


SINH VẬT HỌC NÔNG NGHIỆP 


Sinh vật học 
nông nphiệp 

Sinh vật nổi 

Sinh vật phù du 

Sính lễ 

nH 

SIINÔ 

SI1VIT 

SIp 

SIVva 

IVapIlec 

SKZ 

SÏlaisơ A, 

Slêphen A. V, Fôn 

Slêghcn F. Fôn 

SỈ 

Slhìch M. 

Sltman H. 

SŠmalltalk 

mH( V. 

Smitsonit 

SNC 

Sniftke A.G. 

®› dây 

S%o đũa 

%› ŒI.]3, 

Š`O giọng 

®! lọc phim 

So sánh hình tượng 

%ò 

Sò huyết 

» lông 

Soái phù Nam Kỳ 

Soạn thao 

Soát xét 

Sóc 

Sóc đỏ 

Sóc »ơn 

SÓc lrăng 

Sóc Trang 

»öðđa 

Sodalit 

%0G 

%I 

Soi bàng quang 

Soi cổ tử cung 

S%ïi đáy mắt 

%oL đèn (2) 

% khí - phế quản 

SÒI 

SôN 

Sởi bàng quang 

%1 mậi 

Si niên quản 

Soi thân 

SóI đỏ 

S%»rnan Ö. 

Solidus 

S%oliton 

Soma 

#OTmnafoxtafni 


Son 


769[Sonfata 
Song ảnh 
ng bột 
ong ca 
St cửa 
XE CƯỚC 
Song hành tàm vật lí 
Song Hào 
Song hệ 

770[S%ong hườn 
Song khai 
Sone mật 
Song ngư 

771 |%ðng ngữ 
Song phối 
Song phụng, 
ng quang 
Song song 
Song lần 
Song thanh 

772 |Song thất lục bát 
Song thị 
Song thọ 
Song tiết 
Song tinh 
ng Tử 

773 [Song bạc 
»óng 
Sóng bão 
»óne cát 
Sóng chạy 
S%óne cồn 
Sóng đài 
Sóng doc 
*%óng đàn hồi 
Sóng địa chân 
Sóne điện từ 
Sóng đứng 

774 |Xóng gió 
Sóng pơn bọt 
x9#t hài 
Sóng hành trnh 
S%°9ng hấp dân 
%óng khí áp 

775 |Sóng kích nổ 
Sóne lũ 
ng lừng 
Sóng mao dẫn 
xiĩng mái 
Sống nganp 
Sóng nóng - sống Íanh 
Sóng nổ 
Sóng nội 

776 |Sóng nước va 
Sóng nước va nghịch 
Sóng nước va thuận 
Sóng phản xạ 
Sóng spm 
Sóng thần 
Sóne Và 
ng vỌng 
Sóng vô tuyến 


Sóng xoáy nghịch 
Ö‹xng xoá thuận 
Sóng xung kích 
Sonvat 
Sonvat hoá 
7771 Sót nhau 
Số cái 
SỐ cái nhật kí 
Sô đăng kí hộ tịch 
Số đăng kí kết hòn 
Sở đính 
Sẽ hô khâu 
S% mũi 
% nhau 
Số thai 
S 
Số Avôgađrô 
778| 5ô am, xố dương 
Số bác 
Số bình quân 
Sĩ bình quân điều hoà 
Số bình quân gia quyền 
Sð bình quản số học 
%6 chân. sô lẻ 
Số chỉ cua phương 
tiền đo 
Sð chiều ca khỏng 
gian pha 
Số chiều [răctan 
Sô dẫn 
Số duyên 
Sô dư 
779| % dư có 
Số dư nơ 
Số dư phát hành 
SỐ đại số 
%ð đo 
“Số đð" 
SỐ Frut 
SỐ Bia 
Số hạng đồng dang 
của một đa tic 
Số hiệu bé tông 
Sô hiệu hàng hơi 
Số hoá 
780 Số hoàn chỉnh 
S%ô hợc 
Sô hữu t1, số vô (i 
Số ít 
Số khâu luän chuyển 
hàng hoá 
»š khối 
Số kì diêu 
Số lạ 
Số Láuxơn 
Số liên hợp 
Số L2smirt 
SỐ lượng 
%ð lượng tử 
Số mẽnh 
781|Số Nèpc 
Số nguyên 


SÔNG CÁI (NHA TRANG) 


SÔ nguyên Lố 

Số nhiều 

Sò oxi hoá 

Số phận 786 
Số nhối trí 

Số phức 

Số pI 

Số Râynón 

Số xiêu han 

Số siêu phức 787 


782| Số siêu việt 


Số sóng 

SỔ tài c1 Một 
lon chất điện lï 

Sô thâp phản 

%š thứ tự nguyên tử 
trong bảng tuần hoàn 
các nghyén tổ hoá luọc 

Sð Ihực 

Số trung vị 

Số tuyệt đồi 788 

Sô từ 

S9 tự nhiên 


783{Sô tương đối 


784 


785 


Số ưu liên 

Sở vàng 

Số Vônf0 

%ð “6°” đỏ sâu 

%5 °0° lục địa 

Số "”0” thuy chí 

%Õ “0” trạm 

Sốc 789 
Sốc chàn thương 

Sốc điện 

Sốc phản vệ 

Sôcly U. B. 

Sôøun 

Sôi 

Sôi dẻ 

Sồi đá 

Số 

Sölô 

%ôlôkhóp M.A. 791) 
*ônhe A. 

Sông 

Sông Am 

Sông Ấn 

Sông Ba 79I 
Sông bảng 

Sông Bằng 

Sỏng Bé 

Sông Ré 

Sòng biên giới 

Sông Bỏ 

Sông Rôi 

Sỏng Rung 

ng Bùng 

ông Bứa 

ông Bươi 

Sông Cả (Bình Định) 792 
Sông Cả (Nghé An) 

Sông Cái (Nha Trang) 


875 


SÔNG CÁI (NINH HOÀ) 


Sông CÁI ( Ninh Hoà) 
Sòng Cát (Pham Rang) 
Sóng Cái (Phan Thiết) 
Xông Cầu (Bác Kạn) 
Sông Cầu (Phú Yên) 
Sông Cầu 

Sông Chay 

Sông Chu 

Sông Con (Hà Giang) 
ông Con (Nah¿ An) 
ông Côn 

ông Công 

*òng Cóng 

Sône Cứu Long 
Sông Dĩnh 

Sông Dừa 

Sông }3à 

Sóng đào nhà Lê 
Sông Đáy 

Song Đông Nai 
Sông Ðu 

Sông Đuống 

S»òng Cảm 

*ông Gám (Cánh ng) 
Sông pián đoạn 
Sông Gianh 

Sông Giãng 

Sòng Hà 

Sông Hàm Luông 
Sông Hàn 

Sông Hang 

Sóng Ïlậu 

Sông Hiến 

Xông Hiếu 

Sông Hinh 

ông Hinh 

ng Hoá 

Sông Hồng 

Sòng Hương 

%óng Kinh 

Sông Lri 

Sông Lam 

ng Lên 

Sóng Lô 

Xông Luộc 

Sông Luỹ 

Sông Mã 

Sông Mã 

ông Máng 

Sông Mía 

Sông Míp 

Sông Mực 

Sông Mỹ Tho 

Xông Năng 

Sông Nghèn 

Sông Nhuệ 

Sông Nòng 

Sông Phan 

Sông quốc tế 

Song Quyền 

Sóng Rác 

Sông Ray 


876 


7/93 


794 


795 


796 


797 


Sông Sai 

công Si 

Sông Thao 

Sông Thao 

Sông Thu Bồn 

Sông Thương 

Sông Tích 

ông Tiềm 

Sông Tiên 

%ðng Tống 

Sông Trâu 

Sông Trẹm 

Sông Trốc 

Sỏng Trung 

Sông Truồi 

Sông Trương 

Sông Vạc 

Sông Vệ 

Sông Yên (Đà Năng) 

Sông Yên (Thanh Hoá) 

Sông 

Sống bám cố định 

Sông phép 

Sống lâu nàm 

Sông nút! giữa đại dương 

ônanh F. 

Sðpcnhnoơ A. 

"WôpIniana ` 

SỐt Ø Hgười 

%ốt ba ngày 

Sốt hồi guy 

Sốt lơ mồm long móng 

SÔt năm ngày 

Sốt phát ban 

Sốt rét 

Sốt rét đái huyết 
cầu tố 

Sốt tìmg cơn 

Sốt vàng 

Sôxtakôvich Ð.ĐÐ. 

Sơ cứu 

Sơ đồ ảnh 

Sơ đồ cân bằng 

Sơ đồ dune sai 

S%r đồ động học máy 

Sơ đồ khối 

S% đồ lắp ráp 

Sơ đồ mạng lưới 

Sơ đồ mạng PERT 

Sơ đồ nguyên lí 

Sơ đồ thay thế 

Sơ đồ tính 

Sơ đồ tương đương 

Sơ đồ xích 

“Sơ kính tán tranp” 

Sơ nhiềm lao 

%y thấm 

Sơ tốc 

Sơ tốc đạn 

Sờ nắn 

SỬ 

Sở cầm 


798 


Sở ch: huy 
Sở chỉ huy động viên 
Sở Địa chất 
Đông Dương 
SỞ giao dịch 
chứng khoán 
SỞ giao dịch hàng hoá 
SỞ giao địch lao động 
% hữu 
Sở hữu cá nhãn 
Sở hừu chung 
%y hữu công công 
xa hội chú nghia 
Sở hữu công nghiệp 
Sở hữu công xã 
Sở hữu đất đai ở 
Việt Nam 
Sở hữu tàn thể 
Sở hữu tập thế 
xã hôi chủ nghĩa 
Sơ hím toàn dân 
S% hữu trí tuê 
Sơ hữu tt bản 
nhà nước 
S% hữu tư nhán 
Sơ hữu xã hội 
SỞ Liêm phóng 


799L Bác Bộ 


S%y Liêm phóng 
Liên bang 

Sở Mật thám 
Đông Dương 

Sở Nghiên cứu 
Chính trị Xã hội 

Sở Tình báo và An 


8OO| nình Trung ương 


80I 


802 


Sở Trình sát Trung Bộ 
Sở từ 

S†cxin ULL. X. 
Sơi 

Sợi cộng 

Sợi hoá học 

SơI lưới 

Sơi nếm 

ni nhàn tạo 

SƠI quang 

ƠI šfapen 

Sơ thần kinh khống lồ 
mm (hiên nhiên 
ơi thoi 

Sơ thuy tĩnh 

Sơi tổng hợp 

SơI tơ cơ 

Sơ trục thần kịnh 
XJI VIÍCO 

Sơi vô tính 

Sơn (nông) 

Sm (hoá) 

Sơn cánh gián 
Sơn cầm 

Sơn chín 

S%m dầu (hoá) 


Sơn dầu (0m? thuật) 
Sơn dươne (nóne) 
ơn Dương (Z2 1í) 
Sơn Đính Đóng 

8043| S%m Đòng 

ơn Động 

Sơn 8IOI 

mm Hà 

“Sm {lậu 

>wn kioà 

Sơ La 

%m La 

%m La 

xi mài 

Sơ Ngọc Minh 

Sơn Ngoc Thành 

*xm nguyên 

805 Sơn nguyên Kólưma 


804 


Sơn nguyên Văn Nam 


mm nguyên Xan 
mm nóng 
Sơn pháo 
806 Sơn phu hoàn kim 
Sơn quang đầu 
S%m sống 
Sm ta 
Sơn Tây 
Sơn Tây 
Sơn Tây 
%n then 
Sn thuỷ 


“Sơn Tình Thuv Tĩnh” 


8017| %m Tịnh 
Sơn Trà 
ơn Trà 
ơn VỊ (Văn hoá) 
SơrIfơ J.R. 
SPC 
Spenslơ Ô. 
SpexacrIm 
SPFE 
Spilit 
Spin 
Spm đồng vị 
SpInen 
Spmơ 
Sptrnlina 
Spodumen 
Spongta 
Srôđingơ E. 
SrÔđingơ 
(Phương trình) 
809{SS 
S†acatÔ 
SIanat 
START 
Staudineơ H. 
Staurolit 
Sfecnơbec L.]. 
Stegocephali 
S(€ØOSaIrus 
Stefltt 


808 


STELIT 


R10 


81) 


812 


813 


8l4 


815 


STkN 


Stcn 

Slerin 

Slerot 

Sterott đồng hoá 

Stipnit 

Strepfomixin 

Stress 

Strichnin 

Stronti 

StrontI cacbonat 

StrontI clorua 

Sironti hifroxA( 

MronLI xiinfal 

S(rophantin 

Stutđiò 

Stupa 

SIvlo 

Su hào 

Su nu 

Suất điện đông 

Suất điện động 
nhiệt điện 

Suất hãm /re 

Suàt hàng hoá 

Suãt lường 

Suấãt miền thu 

Suất phản điện 

Sube F. 

SuboxIt 

Aúc miễng 

Súc vải kéo 

1ucsIin VM. 

Suđun 

Snđơra 

Suê Ÿ)ayôn 

SulÊ Maudo 

Sufa 

Sù1 

Sùi vòm họng 

Sulè 

Su 

Suman là. 

Sun 

`Šun 

Sunfamnt 

»unfat 

Sunfiat thiên nhiên 

Sunft 

Sunfo hoá 

Sunfolan 

Sunfon 

Sunfonat 

Sunfua 

Sunfua thiên nhiên 

Sung 

Sung huyết 

Sùneg bát cá nhân 

Sùng bái hàng hoá 

Sùng hữu 

Sùne Nahiêm 
Thánh (Chùa) 

Sung (HP) 


liên 


816 


RỊ7 


818 


819 


820 


82] 


Súng (gwán s0) 

Sing bộ binh 

Súng chông tang 

Súng cối 

Súng hoá mai 

Súng kíp 

Sung lục 

Súng máy 

Súng máy phòng không 

Súng ngăn 

Súng ngựa (rời 

SÚn"8 nƯớc 

Súng phóng lao 

Súng phóng lựu 

Súng phun lửa 

Súng tán định 

Súng thần công 

Súng thần cơ 

Súng tín hieu 

Súng trường 

Súng trường băn ta 

Súng tự độn 

Suối Cân 

Supt pholtphal 

"Surale ` 

StInmm 

Suy bai 

Suy biến (02401) 

Suy biến (//) 

Suy diện 

Suy định đường 

Suy đoán vò tôi 

Suy đổi 

Suv động triạch vành 

Suy hô hấp 

My lí 

Suv luận 

Suy luận lùn 

Suy luân tiên 

Suy mòn 

Suy nha chu 

Suy nhược 

Suy nhược thân kinh 

Suy sập hấn dẫn 

SUy thán 

Suv thoát kinh tế 

Suv thoái môi trường 

Suy tim 

Suy tuỷ 

"Suý Vân gia dại” 

Suynhgơ Ì. X, 

Sư 

Sư đoàn 

Sư đoàn dù LOI 

Sư đoàn kị binh 
bay số | 

Sư đoàn lính thuỷ 
đánh bộ I Mi 

Sư đoàn 2 

Sư đoàn 9 

Sư đoàn 304 

Sư đoàn 308 


R22 


823 


82 


R26 


Sư đoàn 312 

Sư đoàn 3l 

Sư đơàn 320 

Sư đoàn 325 

Sư tỪ ($1H\) 

Sư tử (/) 

"Sư tử Chùa Thông 

Sư tứ hí cầu 

Sư (ứ ñgậrm ngọc 

Sư tứ Vờn ngọc 

1ư chúc 

Sư dụng bèn vừng 
tài nguyên thiên nhiên 

Sữ dụng đá mài 

Sử dụng nước 

Sử dụng nước 
theo định mức 

Sử dụng nước 
theo kế hoạch 

Sư đụng tổng hợp 
nguyên liệu 

Sư dụng tổng hợp 
tài nguyên thiên nhiên 

Sư phé rầu 

SIr học mĩ thuật 

Sư Hy Nhan 

“Sứ kí" 

Sử quân tử 

Sử rảu 

Sử thi 

Sứ thì Hơmmon 

Sử thì Ôtnrông 

Sứ xutân 

Sứ 

Sứ cách điện 

SỨ quán 

Sự biên Nam An Huy 
(6 - 13.1.I941) 

Sự biến Tây An 1936 

Sự cưỡng bức xã hồi 

Sự đáo cực của 
từ trường Trái Đất 

Sự hồi phục 


3| “Sự khôn cùng của 


triết học” 
Sự kiện bãt ngờ 
Sự kiện kich 
Sự kiện Mãn Châu 193] 
Sự kiện nãm 1956 
ớ Hungam 
Sự kiện năm 1968 
ớ Tiẻp Khắc 
Sự kiện pháp luật 
Sư kiện tháng 
8.1991 ở Liên Xô 
Sự kiên vinh 
Bác Bộ 
Sư kiện vịnh Con Lơn 
Sư lũng đọng bùn cát 
Sư rút lur cúa 
Trung đoàn Thủ đô 
(17 - 18.2.1947) 


R27 


&28 


SỪNG TR ÂU (địa 1) 


Sư sông 
Sự thanh lọc trong 
bí kích 
“Sự thật" 
Sự thích ứng xã hôi 
Sư tự khẳng đình 
Sưa chữa (v) 
Sira chữa (cø kÌ) 
Sưa chữa lớn 
Sa chữa (Ái tố hợp 
Sưa chữa (hường xuyén 
Sứa đá mài 
"Sứa đôi lối làm việc” 
Sứa đổi ớ vất chú 
Sứa đối pháp luật 
Sửa đồi sau phiên mã 
Sữa 
Sữa bột 
Sữa chua 
Sưa chúa 
Sửa đầu 
Sữa động vật 
Sữa không mỡ 
Sưa lưu huỳnh 
Sữa mẹ 
S4 non 
Sưa tách bơ 
Sữa thực vật 


833 


§34 


829| Sữa tiêu chuản 


830 


— 


Sữa vôi 
Sứa 
ưa lược 
Sứa phèn muối 
Sức bẻn 
Sức bền thể thao 
Sức bền vài liệu 
Sức can 
Sức căng bề mặt 
Sức chiến đấu 
Sức chống cát của đất 
Sức chứa của vùng 
Sức điện đông 
Sức điện đông nhiệt điện 
Sức hút kinh tế 

CÚa VÙnE 
Sức hút Irung tàm 
Sức kéo điện 
Sức khoe 
Sức lao động 
Sức ranh 
Sức rianh chiến đấu 
Sức mạnh quản sự 
Sức nanh quốc phòng 
Sức mưa 
Sức nhanh 
Sức phản điện 
Sức sinh san 
Sức sinh trưởng 
Sức từ động 
3m4 đề (Thức vật) 
Sừng hoá 
Sừưng Tràu (đa 1/) 


836 


877 


SỮNG SỞ 


Sững sờ 
Sưới 

Sưới điện 
Strờn 

Sườn tích 
Sương 
Sương giá 
Sương giáng 
Sương móc 


8/8 


Sương tnÙ 

837 Sương mùi băng 
Sương mù bức xạ 
hương mù dày 
Sương mù gió mùi 
Sương mù khô 
Sương mù nghich nhiệt 
Sương mù nhẹ 
Sương mù núi 


Sương muối 

Sương Nguyệt Anh 
Sứt môi 

Sưu 

Sưu tảm 

Sưu tầp mí thuật 
Svat Ì., 

SWAPO 
SymanôpxkKi K. 


SYNAP 


Synap 

Bảne đối chiến — 839 - 840 
tén riêng Việt - Hán 

Hàng đói chiếu R4lI - 844 
tên riêng Việt - Nụa 

Bang mục từ và — 845 - 8278 

838| mục lục Từ điển 

bách khoa Việt Nam 
tâp 3 


TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 
Tập 3 


Biên soạn: 
BAN BIÊN SOAN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIẾT NAM 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
HỘI ĐỒNG QUỐC GIA CHỈ ĐAO BIÊN SOAÁN 
TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN QUỐC LUÂN 


Biên tập ngôn ngữ - kĩ thuật: 


Nguyễn Hữu Quỳnh, Bùi Nguyên Du, Bùi Quốc Công, Đặng Thị Dung, Đậu Mạnh Trường, 
Định Thị Thu Hương, Đỏ Huy Lân, Đỗ Kim Ngân, Đề Thị Lượng, Hoàng Thái, Huỳnh Thị Dung, 
Lê Anh Hiền, Lê Đức Nhàn, lê Hồng Chương, Lê Nhàn Đàm, Lé Thu Hà, Ngô Minh Giang, 
Nguyễn Thị Hãng Thanh, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Thị Kim Dung, 
Nguyên Minh Loan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Thiệu Mai, Nguyên Thu Hà, 
Nguyễn Trung Thuần, Nguyễn Xuàn Hải, Phạm Thị Hảo, Phạm Thị Thu, Phạm Trần Việt Anh, 
Phan Bình, Tôn Nữ Thanh Tân, Trần Đức Hậu, Trần Hồng Hạnh, Trần Thị Liên Hoa, Trần Thành 
Lâm”, Trần Thị Tuyên, Trần Thọ Kim, Trịnh Huy Thể, Trịnh Văn Định, Từ Thu Hàng, Vũ Bá Đãng, 
Vương Lộc. 


" Đã mãi 


Ban biên tập tranh ảnh mỉnh hoa và bản đỏ: 
Lê Phức, rưởng ban; Nguyễn Thành Đàm, phó bạn; Nguyễn Việt Anh, /hư kí, Biên táp viên: 
Nguyên Xuân Chúc. Đinh Thị Thu Hương, Lê Đức Nhân, Nguyễn Xuân llái, Từ Thu Hàng. 
Vũ Bá Dũng. 
Công tác viên: Chu Thái Sơn, Đăng Đình Thống, Huỳnh Thị Dung, Lê Hồng Chương. 
Ngô Thế Học, Nguyễn Doãn Tuân. Nguyễn Xuân Bảng, Phạm Đáp. Phan Kế An, Trang Thanh 
Hiền, Thành Hưng, Trần Đình Long, Trần Hùng, Trọng Khôi, Võ Quý, Vũ Đình Cự ... 


Hoa sĩ trình bày: 
Nguyễn Việt Anh 


Sửa morat: 
Các biên tập viên ngôn ngữ - kĩ thuật 
và 
Đặng Thị Phượng, Đậu Văn Nam. Đường Thị Huệ, Nguyễn Hài Thanh, Nguyên Thị Bính. 
Nauyễn Thu Minh, Phạm Như Hồng, Trần Bích Nga, Trần Phương Đông. 


Kĩ thuật vi tính - chế bản: 
Nguyên Mạnh Cường 


với šxW cộng tác của Lê Thu llà 


In 10.000 cuốn khổ 19 x 27, tại Công ty in Tiến Bộ. 
Giấy trích ngang KHXB số O8 ngày 10.06.2003 theo GPXB số 384/XB-QLXB 
cấp ngày 10.04.2003 của Cục Xuất bản - Bộ Văn hoá Thông tin 
In xong nộp lưu chiều tháng 7 năm 2003 :. 
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Biên tập, vẻ, chế bản bằng công nghệ bản đồ số tại NHÀ XUẤT BẢN BẢN BỒ. 
Số đảng kí KHXB: 123-1677/XB-QLXB ấp ngày 5/12/2001. 

In ta XÍ NGHIỆP IN SỐ 1 - NHÀ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ. 

Số lượng in 10.000 bản, cỡ 28 x 40 cm. Nộp lưu chiều tháng 6/2003 

( NHÀ XUẤT BẢN BẢN ĐỒ giữ bản quyền tác giả. 








